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TRUNG TÂM BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM 
HÀ NỘI - 1995 


LỒI NÓI ĐẦU 


Từ điển bách khoa và bách khoa thư là loại sách giới thiệu tri thức của các ngành văn 
hoá, khoa học, ki thuật đựa vào các công trình đã được nghiên cứu, tổng kết, đánh giá. Từ 
điển bách khoa và bách khoa thư phản ánh trỉnh độ phát triển văn hoá, khoa học của đân 
tộc và thế giới trong từng thời kì lịch sử; là loại sách có tác dụng nâng cơo trình độ Uuðn hoó, 
khoa học, bí thuột cho mọi người, sácb để tra cứu, học tập, giàng dạy. Các nước văn mỉnh 
trên thế giới đều đã cố những bộ từ điển bách khoa và bách khoa thư lớn. 


Ó nước ta hiện nay, việc biên soạn từ điển bách khoa là một nhu cầu bức thiết. Qua mấy 
nghìn năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam là một nước văn hiến. Suốt lịch sử lâu dài, 
dân tộc ta đã sáng tạo ra nền văn hóa, văn minh với bản sắc riêng của mình. Những giả trị 
tỉnh thần to lớn và quý báu của dân tộc cần được tổng hợp biên soạn thành các sách bách 
khoa để phổ biến cho nhân dân ta và giới thiệu với nhân dân thế giới. Đồng thời cần tiếp 
nhận tri thức của nhân loại để vận dụng vào công cuộc xây dựng đất nước. Ngay sau khi 
chiến tranh chấm đứt, đất nước thống nhất, Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng 
cộng sản Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ xúc tiến việc biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam 
(Nghị quyết số 37 NG/TƯ ngày 20.4.1981). Năm 1987, Chính phủ đã ra quyết định thành 
lạp Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam (QÐ số 163°/CT 
ngày 15.5.1987), năm 1988, thành lập Trung tâm biên soạn từ diển bách khoa Việt 
Nam để tổ chức biên soạn và xuất bản các loại từ điển bách khoa và bách khoa thư (QÐ 
321/CT ngày 26.12.1988). 


"Từ điển bách khoa Việt Nam" được biên soạn lần đầu tiên ở Việt Nam là bộ từ điển bách 
khoa tổng hợp nhiều chuyên ngành, cỡ trung bỉnh, có tính chất thông dụng, dùng 
cho đông đảo bạn đọc, chủ yếu cho những người có trình độ trung học trở lên. Từ điển có 
mục dích giới thiệu những tri thức cơ bản về văn hoá, khoa học, kỉ thuật, lịch sử, 
đất nước, xã hội, con người Việt Nam xưa và nay; giới thiệu những tri thức văn 
hoá, khoa học, kỉ thuật của thế giới, chú ý những tri thức cần cho độc giả Việt Nam. Những 
tri thức đó góp phần tích cực phục vụ sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Phương châm biên 
soạn "Từ điển bách khoa Việt Nam` là khoa học, cơ bản, hiện đại, dân tộc. Các trí thức được 
trỉnh bày ngắn gọn, dễ hiểu, bằng ngôn ngữ trong sáng. 

Sau 6 năm miệt mài lao động Ban biên tập đã biên soạn xong bộ "7ù điển bách khoa Việt 
Nam", gồm 4 tập, bao gồm 4 vạn mực từ thuộc 40 chuyên ngành văn hoá khoa học, kỉ thuật 
của Việt Nam và thế giới. Mỗi tập khoảng trên dưới một vạn mục từ. 

Nhận thức được trách nhiệm lớn lao trước yêu cầu quan trọng của sự nghiệp xây dựng 
đất nước, giới trí thức Việt Nam thuộc nhiều thế hệ với lực lượng trên 1200 nhà khoa học 
(1/8 tổng số cán bộ khoa học có trình độ trên đại học trong cả nước) đã nhiệt tình tham gia 
biên soạn từ điển hách khoa, vượt qua nhiều khó khăn hạn chế về vật chất, về chuyên môn 
nghiệp vụ để đem tri thức đã tích luy được đóng góp vào sự nghiệp chung. Tập L đã được in 
thử (12.1994), gửi đi trưng cầu ý kiến trước khi in chính thức và đã nhận được 160 bản nhận 
xét của các uỷ viên Bộ chính trị, các bộ trưởng, các chuyên gia khoa học đầu ngành. 


"Từ điển bách khoa Việt Nam" có thể coi là một công trình văn hoá khoa học lớn của Việt 
Nam trong điều kiện hiện nay. Thành công này gắn liền với sự quan tâm của Bộ chính trị 
và tổng bí thư Đỗ Mười; công lao đặt nền róng đầu tiên của nguyên chủ tịch Hội đồng bộ 
trường Phạm Văn Đồng, sự chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, phó thù tướng 
Nguyên Khánh; sự đóng gốp nhiệt tình của các cơ quan, viện, trường, của nhiều nhà khoa 
học, nhà hoạt động trong các ngành, các linh vực khác nhau. 

Nhân địp hoàn thành công trình này, Ban biên tập "Từ điển bách khoa Việt Nam" và Trung 
tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam bày tỏ lời cÀĂm ơn Nhà xuất bản bách khoa toàn 
thư Nga, Nhà xuất bản đại bách khoa toàn thư Trung Quốc và các bạn bè quốc tế đã giúp đỡ 
kinh nghiệm; cảm ơn Quỹ tài trợ TByôta (Tbyota Foundation) Nhật Bản đã góp phần cho việc 
biến soạn và xuất bản sách. 

"Từ điển bách khoa Việt Nam" xuất bàn lần đầu không thể tránh khỏi thiếu sót. Rất rong 
bạn đọc góp ý kiến để nâng cao hơn nữa chất lượng cho các lần tái bán sau. 


Hà Nội, ngày 2.9.1995 


Ban biên tập "Từ đứn bách khoa Việt Nam" 
Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam 


BẢNG CHỈ DẪN 


I- CÁCH TRA CỨU TỪ ĐIỂN 

1. Các đầu mục từ chủ yếu sớp xếp theo trột tụ thuận các thành tố cấu tạo mục từ, phù 
hợp với đặc điểm ngữ pháp tiếng Việt. Bởi vậy việc tra cứu mục từ dựa theo chữ cái Á, B, C 
của thành tố đầu tiên tạo nên mục từ. Ví dụ: NHÀ VĂN, CHÙA HƯỚNG, CAI ĐẸP, DỊNH 
LUẬT BẢO TOAN NĂNG LƯNG, CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, CHIẾN TRANH THẺ GIÓI ] 
(1914 - 18). 


2. Một số mục từ tra cứu theo chữ cái của thành tố đảo. 


2.1 Các mục từ về định lí, định luật, công thức, tiên đề... về khoa học tự nhiên gắn với 
tên riêng của các nhà khoa học thi tra cứu tiếp sau tẽn nhà bác hợc được giới thiệu trong từ 
điển. Ví dụ: ACSIMET, nhà bác học; ACSIMET (DỊNH LUẬT); ACSIMET (TIÊN ĐỀ). 

2.2 Các cụm từ chỉ địa danh như biển, sông, hồ, núi, vịnh, vũng, xã, huyện, tỉnh, thành 
phố, quốc gia,... tra cứu phần tên gọi. Ví dụ: VIỆT NAM (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam), HÀ NỘI (thành phố), BỀN TRE (tỉnh). 

Trường hợp địa danh là một từ đơn tiết thì không đảo. Ví dụ. BIỂN ĐỒNG, SÔNG CAI. 

2.8 Một số địa danh vừa là mục từ địa lí (cố trong từ điển), vừa là địa danh lịch sử, 
địa danh văn hoá, di tích thì tra cứu tiếp sau mục từ địa lí. Ví dụ: HOÀ BÌNH (tỉnh); HOAÀ 
BÌNH (VĂN HOÁ. Các trường hợp khác sắp xếp theo trật tự thuận hoặc chuyển chú, 


2.4 Các danh từ loại thể hoặc các từ lâm thời giữ vai trò đố như con, cây, cục, cói, s1, 
nỗi, cuộc, niềm, có, chìm, bệnh thì có thể lược bỏ hoặc chuyển vào phần nội dung. 
Ví dụ: BÖỒ CÂU, LÓN, GÀ, CAM, CHUỐI, NGÔ, KHOAI... 
Đối với những từ đơn tiết, đồng âm khác nghĩa hoặc dễ gây hiểu lầm thi không thể lược 
bỏ. Ví dụ: BỆNH DAI, CHIM BẢO BẢO, CÂY SỨỮA, BÊỀNH PHONG. Một số mục từ có hai 
ba từ đồng nghĩa thỉ dùng cách chuyển chú: ví dụ: Ý x. Wala. 


3. Ten riêng tra theo họ. Ví dụ: NGUYÊN DU tra cứu ở vần N. 
II - MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP VIẾT TẮT 
1. Viết tắt một số ngôn ngữ khi cần chú thích nguồn gốc các từ. 


Ñ.. ° Anh L. = Italia 

BĐN. = Bồ Đào Nha L. = Latinh 

ĐÐ. = Đức N. = Nga 

H = Hán Ph. = Pháp 

HL. = Hi Lạp THN. = Tay Ban Nha. 
Các ngôn ngữ khác viết đầy đủ: Sanskrit, Arập, vv. 
2. Viết tắt tên các ngành chuyên môn giữa hai ngoặc đơn: 

chình trị chính trị hợc nhạc âm nhạc 


công công nghiệp nông nông nghiệp 


CƠ cơ học sinh sinh học 

dân tộc đân tộc học sử sử học 

giúo đục giáo dực học thđ dục thể dục thể thao 
hoáớ hoá học tin tin học 

khủo cổ khảo cổ học toán toán học 

H1 vật lÍ học triết triết học 

luật luật học Đăn văn học 

ngôn ngữ ngôn ngữ học * y học ... 


Các chuyên ngành khác viết đầy đủ. Ví dụ: mi thuật, nhiếp ảnh, biến trúc, xú hội học... 
3. Viết tắt trong một số trường hợp khác. 
cg.= còn gọi, cũng gọi; vd., Vd. = ví dụ, VÍ dụ; vv. = vân vân; sCn. = sau Công nguyên; 


tÊn. = trước Công nguyên; tk. = tên khác; x., X = xem, Xem; xt., Xt. = xem thêm, Xem 
thêm. 


Viết tắt đầu mục từ trong nội dung giải thích mục từ. Ví dụ: LIÊN HỘP QUỐC = LHO, 
NGUYEN TRẢI = NT 
Viết tắt tên các tổ chức quốc tế : OMS, WHO = Tổ chức y tế thế giới. 


II - CHÍNH TÀ, PHIÊN CHUYỂN TIẾNG NƯỚC NGOÀI, SỐ LIỆU TRÍCH DẪN... 


Chính tà, phiên chuyển tiếng nước ngoài dựa theo Thể lệ biên soạn "tr điển bách khoa 
Việt Nam” (Ban biên tập "Từ điển bách khoa Việt Nam," và TYung tâm biên soạn từ điển bách 
khoa Việt Nam quy định). 

1. Bàng chữ cái tiếng Việt gồm các chữ cái xếp theo thứ tự: 

A; ` Ã, B, C., Ð, D, Eu É, (F), Ớ, H, L, @), K, L, M, N, O, Ô, Ó, P, Q, R, 5, T1, Ũ, Ử, V X, bề (2). 

Bổ sung các chữ F, dJ, 2 để phiên chuyển tên riêng và thuật ngữ có gốc nước ngoài. 

Trật tự các thanh: không dấu, huyền ( `), hải ( ? ), ngã (—~), sắc ( ), năng (. ). Đánh dấu 
trên các âm chính của âm tiết (quả, hoá, (oán, hoaq hoàn, tuốn, thuở, thuý, thuỷ). 

2. Dùng ¿ thay y ở cuối âm tiết mở, trừ các Âm tiết uy, sau gu hoặc y đứng một mỉnh và 
tên riêng. VÍ dụ: Lý Thường Kiệt. 

3, Viết hoa chữ đầu các Am tiết cấu tạo tên người, tên địa lí kể cÀ những danh từ chung 
chuyển thành danh từ riêng. Ví dụ: Nguyễn Du, Cao Bằng, Vũng Thụ. 

4. Phiên chuyển tên riêng nước ngoài bàng các âm, uần, âm tiết 0à chữ Việt dựa uào cóch 
đọc của nguyên ngữ có thể biết dược, chú thích nguyên đọng tên gốc đặt giữa hai ngoặc dơn 
hoặc lập bảng tra cứu cuốt sóch. VÍ dụ: Oaainhtơn (À. Washington), Par¿ (Ph. Paris). 

4.1 Đối với ngôn ngữ không dùng bảng chữ cái Latinh, (như tiếng Arập, Nhật Bản, Ấn 
Đô) nếu chưa phiên được bằng cách đọc trực tiếp thỉ phiên qua ngôn ngữ trung gian hoặc 
qua dạng Latinh hoá. 

4.2 Đối với tiếng Nga, lược bỏ trọng Am và không theo quy tắc nhược hoá. VÍ dụ: 
Lómônóxôp M. VỀ (]lowonocos M. B,) 

4.3 Đối với tiếng Hán, phiên theo âm Hán - Việt (có thế chú thích dạng Latinh của 
Trung Quốc. VÍ dụ: Bác Kinb (H. Bejjing) 

4.4 Các cặp chữ ¡ và y; ph và ƒ, j và øi; c, q, k (biểu thị âm vị /k2 được đùng để 
phiên chuyển tên riêng và thuật ngữ vay mượn tiếng nước ngoài có con chữ tương ứng. VÍ 
dụ: Flôbe (Ph. Flaubert), Phưip (Á. Philip), Casanh (Ph. Cachin), Quiserz (Ph. Quicherat), 
Krưm (N. Epum) | 

Sử dụng các tổ hợp phụ ám đầu vần để phiên tiếng nước ngoài. Ví dụ: Druyông (Ph. 
Druon); giữ nguyên các phụ Âm cuối vần, cuối từ của tiếng Việt, 
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4.5 Viết liền các âm tiết theo đơn vị từ và không đánh dấu các thanh điện của tiếng 
Việt (vì đã có chú thích nguyên dạng), trừ một số trường hợp đã quen dùng [ví dụ: Chủ nghĩa 
Mác, T⁄-¡ (Louis)]. 


4.6 Ngoại lệ: Vấn đề phiên chuyển tên riêng nước ngoài hiện nay rố/ phúc tạp uà da 
đọng. Bời vậy các trường hợp đã phiên âm trước đây và đã quen dùng trong một số ngành 
vẫn giữ nguyên (Niu Zilân, Ailen, Aixlen, Đêcac, Arixtôt, Acsimet, Đacuyn, Môza, Ảnh, Pháp, 
MI, vv.) hoạc sẽ được cân nhác, so sánh với các quy tác trên để xử lí thích hợp. (Ví dụ: sử đụng 
các chữ a và z, đ và øi, ch và tr). 


5. Tbn các xã, phường, thị trấn, tỉnh, huyện,... ở Tây Nguyên ghi theo cách đọc của tiếng 
Việt (ngôn ngữ quốc gia), đồng thời chú thích theo "Danh mục các đơn vị hành chính Việt 
Nam" của Tổng cục thống kê ban hành năm 1994 (aẽ chỉnh lí khi Chính phủ ban hành thống 
` nhất). 


6. Thuật ngữ vay mượn tiếng nước ngoài cũng phiên chuyển theo các nguyên tắc trên. 
Vấn đề chuẩn thuật ngữ (cũng như chuẩn chính tả và phiên chuyển tiếng nước ngoài) hiện 
chưa có sự thống nhất giữa các ngành. Bởi vậy việc viết các thuật ngữ trong từ điển này chủ 
yếu theo đề nghị của các Ban biên tập chuyên ngành (ampe, äc quy, ămpun, pit tông, xỉ lanh, 
culông, curi, vacxin, nhiễm sác thể); thuật ngữ hoá học tạm thài theo Ban biên tập hoá học 
(oxi, hidro, rmtety!l, gÌucozơ, linaza); tên thuốc tạm thời để nguyên đang theo tiếng Ảnh, tiếng 
Pháp... (A. Ph. suifadiazine, morphine, A. ampicitin, Ph. ampiciline). 

7. Số liệu về điện tích và số dân các quận, huyện, tỉnh thành phố Việt Nam theo tài liêu 
Tổng cục thống kê 1993, 1994. Số liệu điện tích và số dân của các nước trên thế giới, chủ 
yếu dựa vào bách khoa thư của Anh, Trung Quốc năm 1993, 1994 và tư liệu do một số Đại 
sứ quán nước ngoài ở Hà Nội cung cấp. 

8. Mục từ nào chưa cố đủ tư liệu thì để lại, bổ sung sau. 





HỘI ĐỒNG QUỐC GIA CHỈ ĐẠO 
BIÊN SOẠN TỪ ĐIỀN BÁCH KHOA VIỆT NAM 
(theo Quyết định số 1632 - CT' ngày 15.5.1987 và 
Quyết định số 288 - CT ngày 4.8.1992 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng) 


PHẠM VĂN ĐỒNG, chủ tịch danh dự 


HÀ HỌC TRẠC, 
chủ tịch (từ 12.1989) 

CÙ HUY CẬN, 
phó chủ tịch 

NGUYÊN DUY QUÝ, 
phó chủ tịch (từ 11.1992) 


ĐOÀN TRONG TRUYẾN, 
uỷ viên thường trực 


NGUYÊN VĂN HƯỜNG, 
uỷ viên thường trực 


NGUYỄN VĂN TRƯƠNG, 


uỷ viên thường trực 
ĐÀO VĂN TIẾN ° 
ĐÀO THẾ TUẤN 
ĐÀO TRÍ ÚC 
ĐẶNG HỨU 
ĐẶNG VŨ KHIÊU 
HÀ VĂN TẤN 


« Đã chết 
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HOÀNG ĐÌNH CẦU 
HOÀNG MINH THẢO 
HOÀNG XUÂN SÍNH 
HỒ SĨ THOẢNG 
HỒ TÔN TRINH 
HƯỲNH TẤN PHÁT * 
LƯU HỮU PHƯỚC “ 
LÝ CHÁNH TRUNG 
NGÔ BÁ THÀNH 
NGUYÊN CẢNH TOÀN 
NGUYÊN ĐỨC BÌNH 
NGUYÊN HUY MẠC, 

uỷ viên thư kí khoa học 
NGUYÊN HỮU QUỲNH, 

uỷ viên thư kí khoa học 
NGUYÊN KIM THÂN “* 
NGUYÊN NGỌC MINH " 
NGUYÊN TÀI CẨN 


NGUYÊN VĂN CHIẾN 
NGUYÊN VĂN ĐẠO 
NGUYÊN VĂN HIỆU 
PHẠM HUY THÔNG " 
PHẠAM NHƯ CƯƠNG, 
chủ tịch (đến 12.1989) 
PHAN ANH * 
PHAN ĐÌNH DIỆU 
PHAN HUY LÊ 
PHAN HỮU DẬT 
THANH NGHỊ : 
TRẦN ĐẠI NGHĨA 
TRẦN ĐÌNH LONG 
TRẦN KIM THẠCH 
TRẦN VĂN CẨN " 
TRỊNH VĂN THỊNH 
VÕ TÒNG XUÂN 
VÚ ĐÌNH CỰ 


BAN BIÊN TẬP TỪ ĐIỀN BÁCH KHOA VIỆT NAM 


Tổng biên tệp. Đỗ Long Vân Nguyễn Trọng Bằng 
Nguyễn Văn Trương Hà Văn Tấn Nguyễn Trực Luyện 
Phó tổng biên tập: Hoàng Đỉnh Cau Nguyễn Văn Chiến 
Cù Huy Cận Hoàng Quốc Dúng Nguyễn Văn Hường 
Đặng Vú Khiêu Hoàng Xuân Tuyỳ Phạm Minh Hạc 
Hà Học Trạc Hồ Sỉ Thoảng Phạm Như Cương 
Hoàng Minh Thảo Hồ Tôn Trinh Phan Dinh Diệu 
Nguyễn Văn Đạo Lê Đăng Thực Tạ Quang Đạm 
Phan Huy Lê Lê Phức Trân Bảng 
Phan Hữu Dật Lê Quang Thành Trần Công Tuynh 
Các u} uiên: Mai Hữu Khuê Trần Đỉnh Long 
Bế Viết Đằng Nguyễn Cảnh Toàn Trần Đình Thọ 
Hùi Đỉnh Thanh Nguyễn Duy Quý Trịnh Văn Thịnh 
Dương Nghiệp Chỉ Nguyễn Gia Ngọ Võ Quý 
Dương Trọng Hái Nguyễn Huy Mạc Vũ Đình Cự 
Đoàn Trọng Truyến Nguyễn Hứu Quỳnh Vũ Tự Lập 
Đào Trí Úc Nguyễn Minh Hiến Vương Lộc 


CÁC BAN BIẾN TẬP CHUYÊN NGÀNH 


CÁC BAN BIÊN TẬP KHOA HỌC XÃ HỘI 
1. AN NINH 


Bmr biên tập: La Quang Thành, £rướng ban; Đặng Mạnh Hoàn, phó ban; Đỗ Tiến Triển, 
¿hư kí. Uỷ uiên: Dương Kim Chung, Đố Đình Khiêm, Hoàng Bích Ngọc, Lê Minh Hà, Nguyễn 
Mạnh Thắng, Nguyễn Việt Giáp, Trần Văn Huỳnh. 

Cũng tác viên: Bùi Văn Nam, Cao Đăng Chiếm, Cao Đức Hoàn, Dương Thông", Đặng Cân, 
Lê Văn Kính, Lê Văn Cương, Nguyễn Đình Tập, Nguyễn Phùng Hồng, Nguyễn Quang Thiện, 
Nguyễn Quốc Hài, Nguyên Trọng Khuê, Nguyên Văng, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Xuân Bích, 
Nguyễn Xuân Thịnh, Nguyễn Xuân Yêm, Phạm Gia Vệ, Phạm Quang Mỹ, Phạm “Thanh Hải, 
Phạm Văn Minh, Phan Hữu, Phan Xu, Tăng Văn Sỹ, Trần Công Huân, Tràn Đình Lý, Trần 
Vân, TYrịnh “Thanh Thiệp, Trịnh Trân, Trương Như Vương, Vũ Sỉ Doanh, Vũ Văn Mỹ. 


2. CHÍNH TRỊ HỌC 


Ban biên tập: Nguyễn Duy Quý, trưởng ban; Thái Ninh”, phó ban, Nguyễn Văn Hoà, (hư kí. 
Uỷ uiên: Đậu Thế Biểu, Đỉnh Hữu Khoá, Lê Mậu Hãn, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Văn Phùng. 

Cộng tác viên: Bùi Minh Thắng, Bùi Quốc Công, Bùi Thị Ngọc Lan, Chư Thái Thành, Đào 
Trọng Càng, Đào Văn Tiến, Đặng Dũng Chí, Đặng Mai Lâm, Đình Xuân Lâm, Đð Đăng Thiện, 
Đỗ Thị Thạch, Hoàng Tiêu, Hồ Anh Dũng, Hồ Tố Lương, Lê Kim Hải, La Thanh Cảnh, Lương 
Viết Sang, Ngô Đăng Tyi, Nguyễn Đình Nhơn, Nguyễn Khang, Nguyễn Kim Vũ, Nguyễn Quốc 
Hùng, Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Quý, Nguyễn Quý Lệ, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyên Thanh 
Tùng, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyên Tri Thư, Nguyễn Trọng Thụ, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn 
Xuân Cự, Phạm Ngọc Quang, Phương Minh, Tạ Đỉnh Đồng, Trần Bích Hải, Trần Minh Sơn, 
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Trần Thị Quỳnh Hoa, Triệu Quang Tiến, Trịnh Cư, Trịnh Nhu, Trịnh Quốc Tuấn, Võ Đăng 
Thiên, Vũ Hoàng Công, Vũ Quang Hiển. 

3. DÂN TỘC HỌC 

Ban bưết tập: Bế Viết. Đằng, trướng ban; Tạ Long, thư bí. Uỷ uiên: Đặng Nghiêm Vạn, Phan 
Hữu Dật. 

Cậng tác viên: Bùi Minh Đạo, Bùi Xuân Đính, Cầm Trọng, Chu Thái Sơn, Diệp Đình Hoa, 
Đặng Thế Đại, Đỗ Thuý Bình, Hoàng Nam, Khổng Diễn, Lê Diên, Lê Sĩ Giáo, Lâ Trung Vũ, 
Lục Văn Pảo, Lưu Anh Hùng, Ngô Đức Thịnh, Ngô Thị Chính, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Anh 
Ngọc, Nguyễn Duy Hinh, Nguyễn Dương Binh, Nguyễn Vinh Phúc, Phạm Quang Hoan. 

4. GIÁO DỤC HỌC 


Bmam biên tập: Phạm Minh Hạc, trướng ban; Ngõ Hào Hiệp, thư bí. Uỷ uiên: Hà Thế Ngữ", 
Phạm Hoàng Gia". 

Cộng tác viên: Bùi Sĩ, Đặng Danh Ảnh, Đặng Quốc Bảo, Đặng Vũ Hoạt, Đặng Xuân Hoài, 
Hà Nhật Thăng, Hoàng Đức Nhuận, Hoàng Hữu Xứng, Lê Sơn, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn 
Đức Minh", Nguyên Xỳ, Nguyễn Lân, Nguyễn Lộc, Nguyễn Mỹ Lộc, Nguyễn Ngọc Quang", 
Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Thế Trường, Phạm Văn Hoàn", Thái Duy Tuyên, 
Trần Trọng Thuy, Trịnh Thiên Tự, Vũ Trọng Rỹ. 

5. RHẢO CỔ HỌC 


Ban biến tập: Hà Văn Tấn, trưởng ban; Phạm LÍ Hương, thư kí, Uỷ uiên: Hoàng Xuân 
Chỉnh, Nguyễn Khác Sử, Phạm Minh Huyền, Tống Trung Tín. 


6. KINH TẾ HỌC 


Bưn biên tập: Đoàn Trọng Truyến, trướng ban; Mai Hữu Khuê, phó ban, thư bí; Vũ Đình 
Bách, phó ban. Ủỷ viên: Chử Văn Lâm, Đào Văn Tập", Lê Văn Tbhàn, Lê Văn Viện, Lương 
Xuân Quỳ, Lưu Văn Đạt, Nguyễn Duy Gia, Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Gia Ngọ, Nguyễn 
Tấn Lập, Nguyễn Tiến Lộc, Võ Đình Hảo. 


Cựng tác viên: Bạch Thị Minh Huyền, Bùi Ngọc Chưởng, Đặng Quốc Tuyến, Đỗ Hoàng Tbàn, 
Đỗ Minh Cương, Hoàng Kim Giao, Hồ Phương, Lâm Quang Huyên, Lê Hồng Tam, Lê Minh 
Nghĩa, Lê Thế Tường, Lê Văn Tư, Lương Trọng Yêm, Mai Hữu Thực, Nguyễn Cao Thường, 
Nguyễn Duệ, Nguyễn Đại, Nguyễn Gia Thụ, Nguyễn Ngọc Hồ, Nguyễn Quang Long, Nguyễn 
Thế Nhã, Nguyễn Văn Thái, Nguyên Văn Thọ, Nguyễn Văn Thường, Nguyên TYiï*, Phan Tất 
Thái, Phan Văn Tiệm, Phùng Thị Đoàn, Trần Anh Tuấn, Trần Bình Trọng, Trần Du Lịch, 
Trần Linh Sơn", Trần Minh Tuấn, Trần Túc, Trương Mộc Lâm, Trương Văn Kháng, Trương 
Văn Phúc, Vũ Công Khanh, Vũ Hoài Thuỷ, Vũ Huy Từ, Vũ Văn Hàn. 

7. LỊCH SỬ 


Ban biên tập: Bùi Đình Thanh, trướng ban; Cao Văn Biền, £ö kí, Ứ) uiên: Dương Ñinh 
Quốc, Lương Ninh, Nguyễn Thừa Hỷ, Phan Đại Doãn, Phan Huy La, Vũ Dương Ninh. 

Công tác viên: Chương Thâu, Đỉnh Ngọc Bảo, Đình Xuân Lâm, Hoàng Trọng Lượng, Hồ 
Song, Nghiêm Đình Vy, Nghiêm Văn Thái, Nguyễn Anh Thái, Nguyễn Danh Phiệt, Nguyễn 
Duy Hinh, Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Hào Hùng, Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Huy Qưý, 
Nguyễn Khác Đạm, Nguyễn Quang Ân, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn 
Khánh, Nguyễn Văn Mão, Phạm Dức Thành, Phạm Thị Tâm, Phạm Văn Kính, Phạm Xanh, 
Phan Ngọc Liên, Phan Văn Ban, Trần Thị Vinh, Trương Hữu Quýnh, Vụ Huy Phúc. 

8. LUẬT HỌC 

Ban biên tập: Nguyễn Ngọc Minh", ;rưởng ban; Đào Trí Úc, trưởng ban; Hoàng Thế Liên, 
thự kì, 

Cổng tác viên: Chủ Hồng Thanh, Dương Kinh Quốc, Định Ngọc Vượng, Đoàn Năng, Hà Mai 
Hiên, Hoàng Văn Hảo, Lê Đức Tiết, Lê Hồng Hạnh, Lê Văn Hoè, Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn 
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Diệu Cơ, Nguyên Hữu Viện, Nguyễn Mạnh Kháng, Nguyễn Văn Động, Nguyễn Văn Hoàn, 
Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Việt Hương, Phạm Hữu Nghị, Phạm Ngọc Chi, Phan Trung Lý, 
Trần Đình Nhã, Trần Đình Quyết, Trần Ngọc Đường, Trần Trọng Hựu, TYần Văn Dô, Trịnh 
Hồng Dương, Võ Khánh Vinh. 


9. NGOẠI GIAO 


Bmm biên tập: Hoàng Quốc Dũng, trưởng ban; Đoàn Năng, thư kí, Ưỷ uiên: Bùi Xuân Ninh, 
Phạm Rình". 


Cộng tác viên: Bùi Ngọc Hài, Dương Văn Quảng, Đình Nho Liêm, Đoàn Văn Thắng, Đỗ 
Văn Bạch, Đỗ Thanh Chân, Hoàng Hiệp, Hồ Xuân Đệ, Lưu Đoàn Huynh, Lưu Văn To, 
Nghiêm Dục Tú, Ngô Điền, Ngô Quang Xuân, Ngô Tất Tố, Nguyễn Đức Phong, Nguyễn Khác 
Huỳnh, Nguyễn Sĩ Xung, Nguyễn Trần Ba, Nguyễn Trung, Nguyễn Văn Đác, Nguyễn Văn 
Nhữ, Nguyễn Xuân Nho, Trần Văn Dương, Vũ Dương Huân. 

10. QUẦN SỰ 


Ban biên tập: Hoàng Minh Thảo, trưởng ban; Đoàn Huyện, phó ban, Nguyễn Duy TYác, th 
hi. Ưỷ uiên: Đỗ Nguyên Đương, Đỗ Trình, Hoàng Đan, Nguyễn Dũng Chỉ. 

Cộng tác viên: Bùi Công Ai*, Bùi Phan Kỳ, Cao Hùng Thái, Đặng Vũ Hiệp, Định Linh, Đỗ 
Đức Kiên, Đỗ Huy Giác, Hà Mai, Hà Minh Hồng, Hoàng Phương, Hoàng Thọ Diệu, Hoàng 
Văn Dung, Khuất Duy Tiến, Lê Hoa, La Mạo, La Nghĩa, Lê Ngọc Sơn, Lê Thanh Diệu, Ngô 
Quý Ty, Ngô Thế Nùng, Ngô Vi Thiện, Nguyễn Duy Bảo, Nguyễn Đình Sác, Nguyễn Đức 
Chiêm, Nguyễn Hoà, Nguyễn Hội, Nguyên Hợi, Nguyễn Khác Lịch, Nguyên Ngọc Dương, 
Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Ngọc Luân, Nguyễn Nguyên Hân, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn 
Quân Šÿ, Nguyễn Quỳ, Nguyễn Thục Phán, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Luận, Phạm 
Hữu Vy, Phạm Ngọc Kiệm, Phan Bá, Quách Hải Lương, Thân Hoạt, Trần Anh Tuấn, Trần 
Đô, Trần Ngọc Thuận, Trần Xuân Trường, Trịnh Quang Tần, Vũ Chấn, Vũ Văn Tường. 


11. THÔNG TIN - XUẤT BẢN 

Ba biên tập: Đào Tùng", trưởng ban; Tạ Quang Đạm, /rướng ban, Trương Đức Anh, (hư 
bí. 

Cáng tác viên: Cao Thái, Chu Chí Thành, Diệu Bình, Đặng Trần Hạnh, Đế Hữu Dư, Đức 
Thị, Hoàng Như Tiến, Huỳnh Lý, La Thăng, Lê Šÿ Thàn, Lê Văn Lâm, Mai Thanh Thụ, Ngô 
Sỹ Liên, Nguyễn Công Chức, Nguyễn Hà, Nguyễn Hải, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Kiểm, 
Nguyễn Thành, Nguyễn Thành Đàm, Nguyễn Thế Đức, Nguyễn Trọng Báu, Nguyễn Văn Kiên, 
Phạm Hựu, Phạm Mai Hùng, Phạm Văn Thiết, Phan Hiền, Phan Quang, Quách Văn Lịch, 
Quang Thái, Tam Kính, Thành Dương, Trần Bá Lạn, Trần Cự Khu, Trần Đăng Hanh, Trần 
Đăng Tuấn, Trần LAm, Trịnh Đỉnh Thắng, Trịnh Huy Thể, Vương Lộc. 

12. TỔ CHỨC 

Ban biên tập: Trần Công Tuynh, ?rưởng ban; Trần Thế Nhuận, (hư kí. 


Cộng tác viên: Nguyễn Văn Ân, Nguyễn Văn Chỉ, Nguyễn Văn Mùi, Phùng Gia Tiến, Thang 
Văn Phúc, Trần Văn Chỉnh, Vũ Đức Phú, 


13. TRIẾT HỌC 


Bm biên tập: Đăng Vũ Khiêu, /rỏng ban; Phạm Huy Châu, /J⁄ kí, ỦỨỷ uiên: Đặng Cảnh 
Khanh, Đố Long, Đễ Tư, Khoa Minh, Minh Chí, Nguyễn Gia Lộc, Nguyên Thiệu Mai, Töb Duy 
Hợp, Vũ Hoàng Địch. 


Cậng tác viên: Chu Khác Thuật, Đặng Đức Siêu, Đỗ Huy, Đỗ Thái Đồng, Hoài Lam", Lại 
Văn Tbàn, Lê Hữu Tầng, Ngô Thành Dương, Nguyễn An Lịch, Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn 
Minh Luận, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Như Thiết, Nguyễn Thi Thư, Nguyễn Trọng Chuẩn, 
Phạm Thị Ngọc Trầm, Phạm Văn Đức, Tạ Quang Dạm, TBön Thiện Chiến, Tương Lai, Vúũ 
Tuấn San, Vũ Văn Viên. 
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CÁC BAN BIÊN TẬP VĂN HỌC NGHỀ THUẬT 

14. ÂM NHẠC 

Bmm biên tập: Nguyễn TYọng Bằng, trưởng ban. Uỷ uién: Hoàng Dương, Lưu Hữu Phước", 
Nguyễn Xinh, Tb Ngọc Thanh. 

Công tác viên: Nguyễn Đỉnh Tấn. 

15. ĐIỆN ẢNH 

Ban biên tập: Lê Đăng Thực, trưởng ban. Ủỷ uiên: Bành Bào, Bành L sâu, Lưu Trong Hồng, 
Ngô Mạnh Lân, Nguyễn Mạnh Lân, Phạm Ngọc Trương, Trần Đác, Trịnh Mai Diêm”* 

16. KIẾN TRÚC 

Ban biên tân: Nguyễn Trực Luyện, trưởng ban; TYần Hùng, (hư kí. LJỷ uiên: Ngõ Huy Quỳnh, 
Ngô Thế “Thị, Nguyên Huy Côn, Nguyễn Kim Chỉ, Nguyễn im Luyện, Trương Quang Thao, 
Vũ Tầm Lang. 

17. MĨ THUẬT 

Ban biên tập: Trần Đình Thọ, trưởng ban; Phan Kế An, phó ban; Lưu Yên, £hư bí. UỦ uiên: 
La Thanh Đức, Thái Bá Vân. 

Cổng tác viên: Đoàn Thị Tỉnh, Hoàng Công Luận, Ngô Tbn Đệ, Nguyễn Bích, Nguyễn Hài 
Vến, Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Quang Phòng, Nguyễn Trân, Nguyễn Trọng Cát, Nguyễn 
Văn Y*, Phạm Công Thành, Phạm TYung Liên, Trần Lâm Biền, Trần Tuy. 

18. MÚA 

Ban biên tập: Nguyễn Minh Hiến, trưởng ban. Ủ} uiên: Lê Ngọc Canh, Lê Ngọc Cường, 
Nguyễn “Thị Hiển, Phạm Hùng Thoan. 

19. NGÔN NGỨ HỌC 

Bưn biên tập: Vương Lộc, trướng ban, Vũ Bá Hùng, (hư kí. Uỷ uiên: Hoàng Cao Cương, Lê 
Xuân Thại, Nguyễn Văn Lợi. 

Cộng tác viên: Cao Xuân Hạo, Diệp Quang Ban, Định Thanh Huệ, Định Trọng Lạc, Định 
Văn Đức, Đỗ Hữu Châu, Hoàng Trọng Phiến, Hoàng Văn Hành, Nguyễn Lai, Nguyễn Ngọc 
San, Nguyễn Như Y, Nguyễn Quang Hồng, Phan Mạnh Hùng. 

20. NHIẾP ẨNH 

Ban biên tập: Lê Phức, trưởng ban. Ủỷ uiên: Nguyễn Long", Chủ Chí Thành, Trần Mạnh 
Thường. 

21. SÂN KHẤU 

Ban biên tập: TYần Bàng, trưởng ban; Nguyễn Tất Thắng, thư bí, Uỷ uiên: Hà Văn Cầu, 


Hoàng Châu Ký, Hoàng Kiều, Hồ Ngọc, Minh Ngọc, Nguyễn Huy Hồng, Nguyễn Thị Nhung, 
S¡ Hùng, Văn Dũng. 


22. VĂN HỌC 


Ban biên tập: Hồ Tôn Trình, trưởng ban; Hà Minh Đức, phó ban; Trương Chính, phá ban; 
Trần Hồng Vân, 0Ò ki. Ủy uiên: Bùi Duy Tần, Bùi Văn Nguyên, Đặng Văn Lung, Đỉnh Gia 
Khánh, Hồ Sĩ Vịnh, Huỳnh Vân, Lưu Văn Bổng, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Khác Phi, Nguyễn 
Văn Truy, Phùng Văn Tửu. 

Cộng tác viên: Đặng Thanh TL£, Đoàn Thị Hương, Đỗ Đức Hiểu, Đỗ Hồng “hung", Đá Văn 
Hỷ*, Đỗ Văn Khang, Hoàng Hữu Yên, Hồ Hoàng Hoa, Kiều Thu Hoạch, Lại Nguyên Ấn, Lê 
Đình Cúc, Lê Ngọc Châu, Lê Thị Đức Hạnh, Lê Thị Hồng Sâm, Lương Duy Thứ, Lương Duy 
Trung, Mịch Quang, Nguyễn Đức Ninh, Nguyễn Hoàng Khung, Nguyễn Kim Đính, Nguyễn 
Phương Chỉ, Nguyên Thị Huế, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Trường Lịch, Nguyên Văn Hoàn, 
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Phạm Tu Châu, Phan Thị Diễm Phương, Tbn Phương Lan, Trần Dỉnh Sử, Trần Hữu Tú, Trần 
Lê Sáng, Trần Thị Băng Thanh, Trương Đăng Dung. 


CÁC BAN BIÊN TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KÍ THUẬT 
23. CƠ HỌC 


Ban biên tập: Nguyễn Văn Đạo, trưởng ban; Đỗ Sanh, thư kí. Ủy uiên: Đào Huy Bích, Lều 
Thọ Trình, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Văn Điệp, Phạm Huyễn. 


Cũng tác viên: Lê Quang Mình, Nguyễn Ân Niên, Nguyễn Cao Mạnh, Nguyễn Mạnh Yên, 
Nguyễn Tai, Nguyễn Thiện Phúc, Nguyễn Trâm, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Văn Phố, 
Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Xuân Lạc, Phạm Hữu Vĩnh, Phan Nguyên Di, Vũ Đình Lai. 


24. CÔNG NGHIỆP 


Bm biên tập: Hà Học Trạc, trưởng ban; Nguyễn Văn Hường, phó ban, Phạm Đồng Điện, 
phó ban; Đặng Văn Đào, thư bi. Ủỷ uiến: Đỗ Doãn Hải, Hoàng Trọng Yêm, Nguyễn Ánh 
Tuấn, Nguyễn Mạnh Yên, Nguyễn Như Khải, Nguyễn Xuân Bào, Phan Anh, Trần Đình Long. 

Cộng tức viên: Bùi Ánh Hoà, Bùi Dức Hợi, Bùi Văn Mưu, Cao Hữu Trượng, Dư Quốc Thịnh, 
Đào Văn Tường, Đặng TYần Khiết, Đinh Sỹ Bằng, Đoàn Phương, Hoàng LAm Viện, Hoàng 
Mạnh Tuấn, Hoàng Tùng, Hoàng Văn Tần, Hồ Công Xinh, Hồ Hữu Phương, Khuất Tất 
Nhưỡng, La Văn Bình, Lê Châu Thanh, La Công Dưỡng, Lê Kiều, La Ngọc Tu, Lê Thị Bạch 
Tuyết, Lê Thị Phái, Lê Văn Tiến, Lê Xuân Khuông, Lều Thọ Trình, Mai Văn Lề, Nghiêm 
Hùng, Ngô Thế Phong, Ngô Trí Viềng, Nguyễn Ánh Dũng, Nguyễn Bin, Nguyễn Đình Cống, 
Nguyễn Đỉnh Diên, Nguyễn Đỉnh Thưởng, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Hoa Tbàn, Nguyễn 
Hữu Ha, Nguyên Kế Bính, Nguyễn Kim Lan, Nguyễn Ngọc Sinh , Nguyễn Ngô Hồng, Nguyễn 
Phương, Nguyễn Quang Phái, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyên Thị Thanh, Nguyễn Trọng 
Quế, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Văn Tích, Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Viết 
Trung, Nguyễn Xuân Lạc, Ninh Đức Tốn, Phạm Đáp, Phạm Đỉnh Chướng, Phạm Lương Tuệ, 
Phạm Quang Lộc, Phạm Thị Nhượng, Phạm Văn Khôi, Phạm Xuân Toàn, Phạm Xuân Yên, 
Phan Kỳ Nam, Phương Xuân Nhàn, Quách Tuấn Ngọc, Quản Văn Thịnh, Tạ Bá Miên, Tạ 
Duy Liêm, Tạ Văn Thất, Thái Đình Hoè, Trần Doãn Ấn, Trần Nhật Chương, Trần Thế Truyền, 
Trần Văn Bính, Trịnh Minh Tứ, Từ Văn Mặc, Võ Thị Liên, Vũ Duy "Thoại. 

25. ĐỊA CHẤT HỌC 


Ban biên tập: Nguyễn Văn Chiến, trưởng ban; TYịnh Long, thư bí, Ủỷ niên: Đặng Xuân 
Đỉnh, Ngô Văn Bưu, Nguyễn Huy Mạc, Nguyễn Văn Chữ, Phạm Xuân, Tống Duy Thanh, Võ 
Năng Lạc, Vũ Ngọc Kỷ”. 

Cáng tác viên: Đặng Vũ Yhúc, Nguyễn Kim Cương, Nguyên Tài Anh, Nguyễn Thị Kim Thoa, 
-Phạm Văn Hiên, Phạm Văn Ty, TB Lính, Trương Biên, Trương Cam Bảo. 


26. ĐỊA LÍ HỌC 


Ban biên tập: Vũ Tự Lập, trưởng ban; Đào Hoàng Tuấn, Vũ Bá Dũng, (bư kí. Ủỷ oiên: Đào 
Trọng Năng, Lê Đức An, Nguyễn Ngọc Thuy, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Trọng Uyên, Phạm 
Mộng Hoa, TB Quang Thịnh, Vũ Bội Kiếm, Vũ Ngọc Tuyên. 

Cổng tác viên: Đình Công Tôn, Hoàng Minh Quang, Hoàng Ngọc Phong, Hoàng Ngọc Quỳnh, 
Hoàng Thiếu Sơn, Hoàng Trọng Quỳnh, Lại Huy Ảnh, Lâm Mai Lan, Lê Đức Hồng, Lê Minh 
Van, Lê Thị Nam, Lưu Đức Hồng, Mai Xuân San, Ngô Đạt Tam, Ngô Văn Phú, Ngô Văn 
Thông, Nguyễn Bá Ân, Nguyễn Bích Hà, Nguyễn Cao Huần, Nguyễn Huy Mạc, Nguyễn Thế 
Thôn, Nguyễn Thị Tùng, Nguyễn Thơ Các, Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Văn Chiên, Nguyễn 
Văn Phòng, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn Sơn, 
Nguyên Viết Phổ, Phạm Hùng, Phạm Khang, Phạm Tế Xuyân, Phương Ngọc Thạch, Tạ Đỉnh 
Chính, Trần Đình Lữ, Trần Tuất, Trương Anh Kiệt, Vũ Chí Đồng, Vũ Quế Hương, Vũ Văn 
Chương. 
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27. HOÁ HỌC 


Ban biên tập: Hồ Sỉ Thoàng, trưởng ban; Đặng Như Tại, phó ban. Uỷ uiên: Chủ Phạm Ngọc 
Sơn, Lê Nguyên Tảo, Ngô Thị Thuận, Nguyễn Quỳ, Nguyễn Thạc Cát, Phạm Quang Dự, 
Quách Đăng Triều, Trần Văn Nhân. 

Công tác viên: Bùi Ngọc Thọ, Cầm Cường, Đào Văn Lượng, Hoàng Nhâm, LAm Ngọc Thiềm, 
Lê Chí Kiên, Lâ Thị Nhứt Hoa*, Nguyễn Công Hào, Nguyễn Cửu Khoa, Nguyễn Dần, Nguyễn 
Thanh Hồng, Nguyễn Thị Đát, Nguyễn Thị Huyền Trân, Nguyễn Trọng Uyển, Nguyễn Văn 
Hùng, Nguyễn Văn Thới, Phạm Thị Ánh, Phan Thanh “Thào, Phan Tống Sơn, Phan Xuân 
Hiến, Trần Mạnh Trí, Trần Thị Tuyên, Trần Tứ Hiếu. 

28. NÔNG NGHIỆP 


Ban biên tập: TYịnh Văn Thịnh, trưởng ban, Uỷ uiên: Hà Ký, Hoàng Văn Đức, Lê Khả Kế, 
Ngô Đình Tuấn, Nguyễn Hữu Quán", Nguyễn Trường Tư, Nguyên Văn Thưởng, Trần Đức 
Hậu. 


Cậng tác viên: Bùi Chính, Bùi Công Bội, Bùi Đình Chung, Bùi Hiếu, Bùi Huy Đáp, Bùi Minh 
Vũ, Bùi Quang Tiến, Cao Hái, Đào Khương, Đào Như Ý, Đào Trọng Đạt, Đào Văn Tiến", Đào 
Xuân Trường, Đặng Xuân Dương, Đỉnh Trọng Thái, Đỗ Doãn TYiệu, Đố Duy Tốn, Đố Khang, 
Đỗ Tất Túc, Đỗ Văn Khương, Đường Hồng Dạt, Hà Chu Chữ, Hà Xuân Thông, Hoàng Nguyên, 
Hoàng Tư An, Hồ 5ï Phấn, Lâm Công Định, Lê Duy Thước, Lê Đăng Khuyến, Lê Đình Khả, 
Lê Hoà Xướng, Lê lồng Mận, Lâ Trọng, Lê Văn Căn"°, Lê Văn Hợp, La Văn Liêm, Lê Văn 
Nông, Lê Viết Ly, Lương Đình Trung, Lương Ngọc Thuý, Lương Văn Tiến, Lưu Kỷ, Mai 
Lương, Nghiêm Tấn Việt, Ngô Quang Đâê, Nguyễn Anh Hải, Nguyễn Bá Phụ, Nguyễn Công 
Con, Nguyễn Công Dân, Nguyễn Đắc Triệu, Nguyễn Điền, Nguyễn Đình Dũng, Nguyên Đình 
Hưng, Nguyễn Đính Trọng, Nguyễn Đông, Nguyễn Đổng, Nguyễn Đức Nga, Nguyễn Đức 
Thạc, Nguyễn Đức Trân, Nguyên Hạc Vũ, Nguyễn Hài Tuất, Nguyễn Hoàng Nghĩa, Nguyên 
Hùng Lý, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Hữu Quang, Nguyên Hữu Quý, Nguyễn Hữu Thước", 
Nguyễn Hữu Vịnh, Nguyễn Khác Trung, Nguyễn Long, Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Ngọc 
Bích, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Ngọc Tbàn, Nguyễn Ngọc Thụ, Nguyễn 
Quang Phác, Nguyễn Quang Thọ, Nguyễn Quốc Ân, Nguyễn Sáng, Nguyễn Sĩ Nghị", Nguyễn 
Thi Chính, Nguyễn Tấn Anh, Nguyễn Thạc Hoà, Nguyễn Thái Hưng, Nguyễn Thiện, Nguyễn 
Trí Dính, Nguyễn Tuế Ảnh, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn 
Văn Mấn, Nguyên Văn Phước, Nguyễn Văn Sáng, Nguyên Văn Sử, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn 
Văn Trọng, Nguyễn Văn Trương, Nguyên Xuân Khu, Nguyễn Xuân Lâm, Nguyễn Xuân Lý, 
Nguyễn Xuân Phú, Phạm An, Phạm Báu, Phạm Đỉnh Sơn", Phạm Hữu Doanh, Phạm Ngọc 
Đảng, Phạm Ngọc Hưng, Phạm Sĩ Lãng, Phạm Thược, Phạm Văn Trang, Phan 5ï Kỳy, Phan 
Thanh Ngọ, Phùng Ngọc Lan, Quản Ngọc An, Tạ Quang Ngọc, Thái Đình Hoè, Tbn Thất 
Chiểu, Trần Công Hoan, Trần Công Tá, Trần Công Tam, Trần Đức, Trần Mai Thiên, Trần 
Ngũ Phương, Trần Nhơn, Trần Thế Thông, Trần Văn Vỹ, Trần Việt Chị, Trịnh Đỉnh Thanh, 
Trịnh Hữu Lập, Từ Mạo, Võ Xuân Pha, Võ Quý, Vũ Công Hậu, Vú Đình Phương, Vũ Ngọc 
Tuyên, Vũ Quý Hưng, Vũ Tất Uyên, Vũ Trọng Hồng, Vũ Văn Dũng, Vũ Văn Lập, Vương Thị 
Hiếu. 

29. SINH HỌC 

Ban biên tập: Võ Quý, trướng ban, Phạm Bình Quyền, phó ban; thư kí, 

Câng tác viên: Bùi Công Hiển, Dương Đức Tiến, Đào Văn Tiến", Đặng Huy Huỳnh, Đặng 
Ngọc Thanh, Đỗ Công Huỳnh, Đỗ Dương Băng, Đỗ Lê Thăng, Huỳnh Minh Tấn, Huỳnh Thị 
Dung, Lê Diên Dực, Lê Doän Diên, La Duy Khái, Lê Đình Lương, Nguyễn Hữu Thước", Lê 
Khả Kế, Lê Trọng Cúc, Lê Văn Khoa, Lê Vũ Khôi, Lê Xuân Tú, Mai Đình Yên, Nguyễn Bá, 
Nguyễn Đình Khoa, Nguyễn Đình Quyến, Nguyễn Hữu Đống, Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn 
Mộng Hùng, Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Như Hiền, Nguyễn Như Khanh, Nguyễn Thị Lê, 
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Nguyễn Tiến Bản, Nguyên Xuân Quýnh, Phạm Thị Trân Châu, Phan Cự Nhan, Thái Trần 
Bái, Trần Bá Hoành, Trần Kiên, Trương Quang Học, Vũ Quang Côn, Vũ Văn Vụ. 

30. TIN HỌC 

Ban Biên táp: Phan Đình Diệu, frưởng ban; Ngô Trung Việt, thư bị. 


Cộng tác viên: Hoàng Kiếm, Hồ Thuần, Hồ Tú Bảo, Phạm Ngọc Khôi, Nguyễn Chí Công, 
Trần Lưu Chương. 


31. THỂ DỤC THỂ THAO 


Bm biên tập: Dương Nghiệp Chí, trưởng ban, TYần Phúc Phong, £h kí. Uỷ uiên: La Văn 
Lâm, Vũ Đức Thu. 


Công (tác viên: Chữ Văn Lai, Đào Duy Thư, Định Can, Đoàn Thành Lâm, Hoàng Vĩnh Giang, 
La Huy Vệ, Lê Thanh Sang, Lê Thế Thọ, Lâ Văn Xem, Lương im Chung, Lý Gia Thanh, 
Mai Văn Muôn, Ngô Chỉ Thành, Nguyễn Danh Thái, Nguyễn Duy Phát, Nguyễn Hạnh Phúc, 
Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Ngọc Cừ, Nguyễn Ngọc Thân, Nguyễn Quốc 
Trọng, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn Tbán, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn 
Văn Trạch, Nguyễn Văn Trọng, Nguyên Xuân Sinh, Phạm Danh Tốn, Phạm Đình Bẩm, Phạm 
Ngọc Viên, Phạm Quốc Trọng, Phạm Quang, Phạm Trọng Thanh, Phan Hồng Minh, Phi Trong 
Hanh, Tạ Văn Vinh, Tràn Can, Trần Đức Dũng, Trần Nguyên, Trần Văn Ngoạn, Trương Anh 
Tuấn, Võ Đức Phùng, Vũ Văn Huân, Vũ Như Y. 

32. TOÁN HỌC 


Ban biên táp: Đỗ Long Vân, trưởng ban, Đỗ Hồng Tần, thư kí, Tỷ öiên: Đỉnh Văn Huỳnh, 
Hà Tiến Ngoạn, Lê Tuấn Hoa, Ngô Văn Lược, Nguyên Khoa Sơn. 


33. VẬT LÍ HỌC - THIÊN VĂN HỌC 


Bam biên tập: Vũ Đình Cự, trưởng ban; Nguyễn Nguyên Phong, th bt. Uỷ piên: Đàm TYung 
Đồn, Đặng Mộng Lân, Lưu Văn Lượng. 

Cộng túc viên: Cao Chỉ, Cao Minh Thì, Dương Văn Phi", Đào Đức Tuấn, Đào Vọng Đức, 
Đình Văn Hoàng, Đỗ Trần Cát, Hoàng Hữu Thư, Lê Bạch Yến, Lê Minh Triết, Lý Hoà, Ngô 
Quốc Quýnh, Nguy Như Kon Tum", Nguyễn Chung Tú, Nguyễn Đình Huân, Nguyễn Đỉnh 
Noãn, Nguyễn Đình Tứ, Nguyễn Hữu Chí, Nguyên Hữu Xý, Nguyễn Kim Thoa, Nguyên Mậu 
Tùng, Nguyễn Ngân, Nguyễn Ngọc Giao, Nguyễn Thị Vượng, Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Xuân 
Chánh, Phạm Doãn Hân, Phạm Ngọc Toàn, Phạm Quý Tư, Phạm Văn "Thiêu, Phạm Viết 
Trinh, Phan Hồng Khôi, Phan Văn Thích, Thân Đức Hiền, Trần Văn Nhạc, Võ Đắc Bằng, Võ 
Hàng Anh, Vũ Bội Kiếm. 

d4. Y HỌC 


Ban biên tập: Hoàng Đình Cầu, trưởng ban; Nguyễn Trọng Nhân, phó ban, Nguyễn Vượng, 
thư ki. Uỷ uyên: Đặng Ngọc Ký, Định Đức Tiến, Đố Tất Lợi, Hoàng Bảo Châu, Hoàng Thuỷ 
Nguyên, Hoàng Vĩnh Bảo, Lê Thế Trung, Lương Sĩ Cần, Nguyễn Đình Hường, Nguyễn Hữu 
Chấn, Nguyễn Khánh Dư, Nguyễn Kim Hùng, Nguyễn Quang Quyền, Nguyễn Việt, Phạm 
Khuê, Phạm Song, Trương Công Quyền, Võ Tú Cúc, Võ Thế Quang, Vũ Triệu Án. 

Cũng tác viên: Bạch Quốc Tuyên, Bùi Đại, Bùi Hiền, Bùi Quý Xiếm, Bùi Trọng Hoàn, Bùi 
Xuân Đông, Bửu Triều, Chu Văn Tường, Chu Văn Ÿ”, Dương Thị Cương, Đái Duy Ban, Đào 
Công Phát, Đào Đình Đức, Đào Ngọc Phong, Đào Văn Chỉnh, Đặng Đỉnh Huấn, Đặng Kim 
Châu, Đặng Ngọc Tiêu, Đặng Trần Duệ, Đặng Văn Án", Đặng Vũ Viêm, Doàn Liên Thanh", 
Đoàn Minh Châu, Đoàn Xuân Mượu, Đỗ Đức Đương, Đỗ Trọng Hiếu, Hoàng Long Phát, Lã 
Huy Biàn, Lã Vĩnh Quyên, Lê Đăng Hà, Lê Điềm, Lê Định Hoà, Lê Đỉnh Roanh, Lê Kinh 
Duệ, Lê Minh Trí, La Nam "Trà, Lê Thành Uyên", La Thị Hợi, Lê Trung, Lê Tử Vân, Lương 
Tấn Thành, Ngô Gia Trúc, Ngô Thế Phương, Nguyễn Báu, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Cúc 
Anh, Nguyễn Duy Cương, Nguyễn Duy Hoà, Nguyễn Dương Quang, Nguyễn Đăng Dung, 
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Nguyễn Gia Quyền, Nguyễn Huy Phan, Nguyên Hữu Bình, Nguyễn Hữu Hồng, Nguyễn Khánh 
Trạch, Nguyễn Khác Liêu, Nguyễn Năng An, Nguyễn Ngọc Lanh, Nguyễn Như Bàng, Nguyễn 
Thành Đô, Nguyên Thị Xiêm, Nguyên Tbng, Nguyễn Văn Điền, Nguyễn Văn Phí, Nguyễn 
Văn Siêm, Nguyễn Văn Tần, Nguyễn Văn Thang, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Xang, 
Nguyên Viết Thiêm, Nguyên Việt Cồ, Nguyễn Xuân Nghiên, Nguyễn Xuân Phách, Nguyễn 
Xuân Thù, Phạm Gia Khải, Phạm Huy Dũng, Phạm Khác Quảng, Phạm Quý Soạn, Phạm 
Thuý Liên, Phạm Tuy, Phan Dân, Phan Quốc Kinh, Phan Thị Phi Phi, Phan Văn Duyệt, Tạ 
Kim Oanh, Tạ Minh Trí, To Như Khuê, TBn Đức Lang", TBn Thị Kim Thanh, Trần Di Ai, 
Trần Đỗ Trinh, Trần Ngọc Ân, Trần Nhật Hiển, Trần Phương Hạnh, Trần Quy, Trần Thuý, 
Trịnh Quang Huy, Trương Công TYung, Vi Huyền Trác, Võ Quảng, Võ Thế Sao, Võ Văn Bình, 
Vũ Công Hoè°, Vũ Công Long, Vũ Duy Thịnh, Vũ Ngọc Thuý, Vũ Thị Phan, Vũ Văn Đính. 
35. BAN BIÊN TẬP NGÔN NGỨỮ - KĨ THUẬT TỪ ĐIỂN 


Nguyễn Hữu Quỳnh, (rướng ban. Biên tập viên: Bùi Quốc Công, Đặng Thị Dung, Đính Thu 
Hương, Đỗ Huy Lân, Đố Kim Ngân, Đề Thị Lượng, Hoàng Thái, Huỳnh Thị Dung, Lê Anh 
Hiền, Lê Đức Nhân, Lê Thu Hà, Ngô Minh Giang, Nguyên Ánh Tài, Nguyễn Băng Thanh, 
Nguyễn Còng Binh, Nguyễn Duy Thắng, Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Kiên Trường, Nguyễn 
Kim Dung, Nguyễn Minh Loan, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thiệu Mai, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn 
Trung Thuần, Nguyên Xuân Hải, Phạm "Thị Hảo, Phạm Trần Việt Ảnh, Phan Bình, Phùng 
Gia Thọ, Tbon Nữ Thanh Tần, Trần Đức Hậu, Trần Hồng Hạnh, Trần Liên Hoa, Trần Thị 
Tuyên, Trịnh Huy Thể, Trịnh Văn Định, Từ Thu Hàng, Vũ Bá Dũng, Vũ Tiến Yêu, Vũ Xuân 
Lương, Vương Lộc. 


36. BAN BIÊN TẬP TRANH ẨNH MINH HOA VÀ BẢN ĐỒ 


Bmơn biến tập: Lê Phức, trưởng ban, Nguyễn Thành Đàm, phó ban. Ủy uiên: Lê Đức Nhân, 
Lê Tú Uyến, Nguyễn Kiểm, Nguyễn Long*, Nguyễn Văn Đức, Phạm Quang, Phan Mai Như 
Hương, Phan Song Hạnh, Trần Việt Ảnh, Vù Bá Dũng. 

Cộng tác viên: Chu Thái Sơn, Đăng Khoa, Đỉnh Quang Thành, Đình Na, Đỗ Thị Tấc, Hải 
Hà, Hoàng Kim Đáng, Khãu Hồng Nho, Lâm Tấn Tầi, Lê Cường, Lâ Đức Hưng, La Huy, Lê 
Ngọc Canh, Lê Ngọc Thắng, Lê Thanh Đức, Lê Việt Hùng, Lê Vượng, Mai Thanh Sơn, Mi 
Hải, Nguyễn Văn Kự, Nguyễn Văn Hoành, Nguyễn Tường, Nguyễn Duy Thiệu, Nguyễn Đăng 
Toàn, Nguyên Minh, Nguyễn Minh Hiến, Nguyễn Ngọc Thanh, Nông Tú Tường, Phạm Ngọc 
Long, Trần Binh, Trần Tất Chủng, Từ Tiện, Vinh Quang, Vương Văn Phát, Xuân Hà, Xuân 
Tuân. 


« [3ã chết 
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN KHOA HỌC, CÁC NHÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ 
VĂN HOÁ KHOA HỌC ĐỌC GÓP Ý KIẾN BẢN THẢO VÀ SÁCH IN THỬ 
TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM, tập 1 


Các đại diện trường đại học và cơ quan: 


Hào Định Giang (Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh), Chu Phạm Ngọc Sơn (Liên hiệp 
các hội khoa học kĩ thuật thành phố Hồ Chí Minh), Đào Trọng Thi (Trường đại học tổng hợp 
Hà Nội), Đỗ Nguyên Phương (Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Hoàng Trọng Yêm 
(Trường đại học bách khoa Hà Nội), Lê Xuân Tùng (Thành uỷ Đàng cộng sản Việt Nam Hà 
Nội), Mạc Đường (Viện khoa học xã hội thành phố Hà Chí Minh), Cao Văn Lượng (Viện sử 
học), Nguyễn Đức Chính (Trường đại học sư phạm ngoại ngữ Hà Nội), Nguyên Đình Thi, Hà 
Xuân Trường (Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam), Nguyên Năng Án (Liên hiệp các 
hội khoa học ki thuật Hà Nội), Nguyên Phú Tyọng (Tạp chí cộng sản), Nguyên Ngọc Giao 
(Trường đại học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Tấn Phát (TYường đại học sư 
phạm thành phố Hồ Chị Minh), Nguyễn Trọng Chuẩn (Viện triết học), Phạm Tất Dong (Ban 
khoa giáo trung ương), Phạm Xuân Nam (ClYung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia), 
Phan Quang (Hội nhà báo Việt Nam), Tràn Phương (Hại kinh tế học Việt Nam), Trương Minh 
Vệ (Trường đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh), Vũ Quang (Ban tôn giáo của Chính 
phủ) 

Các nhà hoạt động chính trị, văn hoá, khoa học: 

Đố Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Đào Duy Tùng, Bùi Thiện Ngộ, Đoàn Khuê, Lê Khả 
Phiêu, Lê Phước Thọ, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Đình Tứ, Nguyên Khánh, Nguyễn Mạnh 
Cầm, Phạm Thế Duyệt, Phan Văn Khải, Trần Dức Lương, Bùi Danh Lưu, Đặng Hữu, Đặng 
Vũ Chư, Đề Quốc Sam, Hà Tế, Mai Ký, Nguyễn CàÀnh Dinh, Nguyên Đỉnh Lộc, Nguyễn Kỳ 
Cẩm, Nguyên Quang Hà, Nguyễn Tấn Trịnh, Nguyên Trọng Nhân, Thái Phụng Nê, Trần Đình 
Hoan, Trần um. 


Bùi Đình Hạc, Bùi Huy Đáp, Bùi Trọng Liên, Dương Ngọc Đức, Đào Vọng Đức, Đặng Đỉnh 
Lưựu, Đậu Mạnh Trường, Đinh Linh, Dinh Ngọc Thạch, Đỉnh Quang, Đoàn Thanh Hương, Đố 
Văn Nhung, Hà Thúc Minh, Hà Huy Hồng, Hoàng Đạt, Hoàng Công Luận, Hoàng Ðức Nhuận, 
Hoàng Lộc, Hoàng "Thiếu Sơn, Hoàng Thiệu Khang, Hồ Phương, Hồng Long, Kim Vĩnh, Lê 
Đình y, Lê Quang Thiệp, Lê Thanh Bình, La Tử Thành, Lê Văn Sáu, Minh Ngọc, Nghiêm 
Phú Chuẩn, Nguyễn Án Lương, Nguyễn Cửu Vy, Nguyễn Niên, Nguyễn Đức Nghinh, Nguyễn 
Minh Luận, Nguyễn Ngọc Trương, Nguyễn Phước Sanh, Nguyên Quang Điển, Nguyên Thế 
Long, Nguyễn Tuấn Liêu, Nguyễn Văn Ân, Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn 
Thương, Nguyễn Xuân Chúc, Phan Ngọc Quang, Phạm Quang Sơn, Phạm Tâm Long, Phan 
Xuân Biên, Thái Duy TUyên, Thái Thị Ngọc Dư, Thái Văn Trừng, Thế Văn, Tiến Thọ, TBn 
Thất Chương Thiện, TB Từ Hạ, 1B Vũ Viên, Trần Công Khánh, Trần Cao Thị, Trần Thanh 
Đạm, Trần Thọ Kim, Trần Thu Hà, Trần Trọng Hựu, Trần Văn Giàu, Trân Văn Phượng, Trần 
Văn Thịnh, Trịnh Dũng, Văn Tạo, Võ Tử Thành, Vũ Giáng Hương, Vũ Khắc Lien, Vũ Quốc 
Tuấn, Vũ Tuyên Hoàng. 


a (lí; Ph. arc), đơn vị đo điện tích, thưởng dùng để đo diện 
tích ruông đất. l a = 100 mˆ = 0,01 ha. 


À (nông), công cụ cầm tay 
cô truyền của nông dân Việt 
Nam, gồm hai lưới thép dài 
khoảng 50 cm ghép thành 
hình chứ A, có cán đầy bằng 
tre hoặc bằng gỗ, dùng đề 
cắt cỏ, rạ, lúa ở ruộng nược 
sâu, thường dùng ở vùng 
ruộng trũng, ly, thụt. Hiện 
nay ít dùng. Ó Nhật Bản, có 
công cụ tưởng tự đùng ở cả 
ruộng khô tẫn ruộng nước. 

Á (nhạc) 1. Kí hiệu bẰng 
chữ cái chỉ nốt /2. 

2. Chỉ giọng điệu là trưởng (thương thêm dur) (xì. Trưởng). 

3. Chữ tắt chỉ bè antô trong các tông phô. 

a: chỉ giọng điệu L4 thứ (thưởng thêm molL) (xt. Thứ). 


ÀA CAPELA (nhac; Là cappela), loạt tác phÂm hợp xướng 
không có nhạc cụ đêm. AC đã có tu lâu trong nhạc dân gian Ô 
các nước Bắc Âu, Nga, w. Xuất hiện trong âm nhạc chuyên 
nghiệp khoảng thế kỉ 16, săng tác của nhạc sĩ Palestrina (Giovanni 
Pieruigi Palestria, người Italia). AC từng bị bỏ quêa môi thời 
gian đài và từ nửa sau thế kỉ 20 lại phát triển. 


A DI ĐÀ (rán giáo; Sanskrit: Amitabh5) 1. Phật A Di Dà là 
hiện thân đời sống Vĩnh cửu và trí tuê hào quang nên có hai danh 
hiệu: Vô lượng thọ Phật (đới sống của Phật dài vô lượng, vô 
biến) và Vô lượng quang Phật (hao quang của đức Phật chiến 
tới các cõi thập phương). Theo Lời Phật Thích Ca trong kính 
ADD thì côi Phật ỏ phương Thy cách xa Trái Đất hàng vạn úc 
đặm. Cối Phât có tên Cực Iạc quốc (Sukhavat\), là nơi có đối 
_ sống hạnh phúc, an lạc. Chúng sính nào muốn được về cõi Cực 
Lạc thì phả: thành tầm tu trì tin đức Phật AIDD, Di theo Phật 
thường có hai vị Bồ Tát: Dại Thế Chí và Quan Thế Ấm. Bộ ba 
này được gọi là Di Dà Tàm lồn. 

2. Kinh ADD (Sukhavati Vyuha), một trong ba bộ kính cơ bản 
của tông phái Phật giáo Tịnh Độ thờ Phật ADĐ. Kinh ADD dạy 
phép tu niệm danh hiệu Phật ADID, để cầu sau khi chết được 
vãng sinh về cõi Cực Lạc. Đó là nguồn gốc của tông phái Tịnh 
Dộ, hiện nay còn khá phô biến ở Trung Quốc, Nhật Ràn, Triều 
Tiên. 





4. @m! thuận). Tượng AI3ĐÐ thưởng có những nét đặc tríng: 
đầu có các cụm tóc xoắn ốc, mắt nhìn xuống, miệng thoáng nụ 
cưởi càm thông cứu độ, mình mặc áo cà sa, ngõi hoặc đúng trên 
toà sen. 


Xét về giá trị nghệ thuật, ở Việt Nam nồi tiếng là pho tướng 
ADD öỏ chùa Phật Tích (Hà Bắc) tạc bằng đá xanh. Tượng cao 
1,87 m, tính cả bé 2,77 m. Tượng biểu hiện tính nữ, tư thế ngồi 
hai chân xếp bằng, thuyết pháp. Cánh tay kê lên đùi, hai bàn tay 
để ngửa trong lòng, mình mặc áo cà sa. [)ãng tượng thanh tí, 
cân đối. 

Ngoài ra, ở Việt Nam còn có loại tượng Di Đà Phát Quang 
(cg. Di Đà Phóng Quang) đứng thẳng, một tay kết ấn Cam Lồ, 
một tay duôi thẳng xuống. Điển hinh là tượng Di Đà Phát Quang 
Š chùa Tay Phương (Hà TAy). Trong các chùa Việt Nam thưởng 
thở bộ Di Dà Tam Tòn. 


A GIAO ; tk. cao đa lửa), cao nấu từ da lừa, một vị thuốc 
Đông y, dùng làm thuốc bổ máu và cầm máu. Người lón dùng 
4 - 12 g/ngày, ngậm tan trong miệng hoặc nấu cháo. 

A GLAY (múa; tk. a giai), một tối hát đối đáp nam nữ, có múa 
minh hoạ, phổ biến trong sinh hoạt văn hoá của dân tộc Khøme 
Nam Hộ. Dộng tác ced bản: múa uốn, hất cỏ tay, cảnh tay cong, 
tiợn đuổi nhau. 


Ä LAI DA THỨC (ôn giáo; Sanskrit: Alaja), tên gọt thức 
thứ tám trong tám thức. Theo Phật giáo Tiều Thừa thi tàm thúc 
nội tại có sáu thức: nhấn thức (thị giác), nhí thức (thính giác), 
ty thúc (khứu giác), thiệt thức (vị giác), thân thức (xúc giác), ý 
thíc (thống nhất các loại ý thức tác dựng tâm 1í). Phật giáo Đại 
Thủa nêu thêm hai thức là mạt na thức (thức eúa tư duy độ 
họng) và a tại đa thức (thức căn bản). ALDT là nguồn gốc tỉnh 
thần của cả thế giới. ALIYT còn gọi là vô cấu thức, tạng thức. 
AI.DT chứa đựng “hat giống" (tức tiềm năng) của mọi hiện tướng. 
Theo Phật giáo thì mọi hiện tượng trên thế giới đều đo tác dụng 
của tám thức trên mà tồn tại và biến hoá. 

A LƯỚI (á/a I), huyền ở phía tây tỉnh Thừa Thiên - Huế, diện 
tích 1159/45 km2, gồm 21 xã (A Roàng, ÀA Đói, Hương Lâm, 
Hương Phong, Hồng Thương, Hồng Thái, Hồng Quảng, A Nạo, 
Sơn huỷ, Phú Vinh, Hồng Kim, Hồng Nam, Hồng Bắc, Hồng 
Vân, lIlồng Trung, Hồng Thuỷ, Bắc Sơn, Dông Sản, Hương 
Nguyên, Hồng Hạ, Nhâm). Số dân trên 31,6 nghìn (1993), gôm 
các dân tộc: Bru - Vân Kiều, Thôi, Kinh (Việt). Địa hình núi, đầu 
nguồn các sông Tâ Trạch, Bồ, Truồi. Núi Dộng Ngài (1774 m), 
A Tày (919 m). Trồng lúa nương, khai thác gỗ. Có đường bộ đi 
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AAMON 





[luế, Từ 1976 đến 6.1989 AI. thuộc tỉnh Hình Trị Thiên, từ ó 1989 
thuộc tỉnh Thừa Thiên - lIuế. 


A MON 0uhac) 1. Lối hát kể sử thì anh hùng của đân tộc Bana 
vùng Tây Nguyên. Hát kế AM có thế tô chức ở nhà rông hoặc 
ở nhà nghê nhân vào ban đêm những tháng mùa đông nhàn rỗi 
công việc nương rẫy. Mọi người trong làng kéo đến nghe, ngồi 
thành nhóm nhỏ quanh những đấng lửa bên ngoài căn nhà sàn. 
Chi có các già làng mới được phép Lên nhà sàn, ngồi quanh bếp 
Lửa Ở gian giữa. 

2. lền gọi tác phẩm sử thị anh hùng của dần tộc Rana. 

AÁ NHƠT (z4), múa tự do, tùy hứng của đân tộc Xơđăng. 
Gồm một động tác nhún sâu, chùng gối, rôi bât thăng mạnh, đầy 
mông về phía sau. Mia AN có thể mạnh hay nhẹ, chuyền địch 
tại chô trong khêng gian Iiẹp hoặc trong không pìan rông, theo 
các hướng không nhất định, tùy thuộc ở vị trí của đôi tưdng giao 
cảm, Âm nhạc AN là các bài chiêng truyền thống (có trống đêm). 

A PHIẾN (nông, Papaver somniferum, tk. á nhiên, nha phiến) 
x. Anh túc. 


A VƯƠNG (4¡a (fí), phụ lưu cấp ï của sông Bung, nguôn ở 
vùng núi AV cao 1060 m. phía tây - tây bắc tính Quàng Nam - 
Đà Nắng, để vào bở trái sông Bung. Dài khoảng 26 km. Diện 
tích líu vúc 144 km2, độ cao trung bình 327 m, độ dốc trung 
bình 18,12%. MẠt độ sông suối 0,68 km/km”, độ uốn khúc 1,68. 


Á (nhạc) x. Đàn. 


Á = ÂU (4/a H; A. Isurasi2a), đại lục lớn nhát thế giới, bAo gồm 
Châu Á, Châu Âu. Dai bộ phận ð Rấn Cầu Bắc, có một số đảo 
ở Bán Cầu Nam. Diện tích 53,4 triệu km”. Số dần 4,984 tỉ (1991). 
đông nhất trong các châu lục. Rao quanh là Bắc Băng Dương. 
Thái Bình Dương, Dạ TIây Dưỡng, Ấn Dộ Dướng. Từ cực bắc 
xuống cực nam khoảng §500 km (2762 vĩ); tử cực đông sang cực 
tây khoảng 12 nghìn km (2009 kinh). Bờ biển bị chia cắt mạnh, 
có nhiều bản đảo. Núi và cao nguyên chiếm 2/3 diên tích. Các 
dãy nú( Angd (Ph. Alpes), Pirênê (Ph. Pyrénécs), Kacpal 
(Kapnarer), Kapkazd (Ñanka3), Uran (Ypa") (thuộc Châu 
Âu), Himalaya (ElimAlaya) (đình Chômôlungma cao 8848 m - 
cao nhất thế giới), Hinđu Kut (Ph. IIindô Kôsh), Karakorum (Ph. 
Karakorum), Thiên Sơn (Tianshan), Côn Luân (Kun-T.in), Antai 
(Anra#), Xaian (CaøHM), Xtanôvôi (CraHopoï# xpeðer), 
lablôn%ui (f6noHoBxif xpe6eT), Khingan Lán (A. Great 
Khingan), Tần Linh, Trường Sơn. Các sơn nguyên Tiêu Á, lran, 
Tây Tạng (H. Xi Zang), Pamia (TĨaMwmp). Các cao nguyên I)êcan 
(A. Deccan), Trung Xibia (Ổp©HH6CwÕðfWpCXoOE ñIDCKOTODPb€), 
Mông Cô (Mongolia). Các đồng bằng lớn Dông Âu (BoCTGMHO - 
EeponeñCKaa panHMHA), ]Äy Xibia (3ananHo - CHỐNWpCKaø 
paRHM%MA), Hoa [Đông (H. I lua Dong), Ấn Hằng, Lưỡng Hà. Các 
bồn địa Tarim, Jungari. Don vị cấu trúc cơ bàn: nền cô lông 
Âu nẦm bên dưới đồng bằng Dông Âu, nền cô Xibia nằm bên 
đưới cao nguyên Trung Xibia, nền cỗ Trung loa nằm bẽn dưới 
đồng bằng lớn Trung Hoa và các đất lân cân, Ngoài ra còn những 
nền cô luc địa nhỏ hón như nền cô Arập, nền cổ Hindustaa. Các 
địa máng dì động nhất thế giới: Anpo - Hlimalaya fcòn goi địa 
máng Tetit (Ph. Thetys)], Dông Á. Nhiều trận động đất lón, nhỏ 
và nhiều hoạt động núi lửa thường xảy ra Ở khu vực này, loại 
động của sông băng lục địa có ảnh hưởng đến địa hình hiện tại 
trên một diện tích lún ö phia bắc. Hiện nay, sông băng chiếm 
điện tích khoảng 250 nghìn kmˆ, trên các đảo gần Bắc Cực và 
các núi cao. Dắt đông kết chiếm khoảng 11 triêu km” (chủ yếu 
ở Xibia). Khí hậu thay đổi từ bắc xuống nam bao gồm các đói 
kế tiếp nhau: cực, cận cực, ôn đói, cận chi tưyến, chí tuyến, cận 
xích đạo Và xích đao. Ö miền núi có các vành đại theo độ cao. 
Rìa đông và nam lục địa có khi hậu gió mùa, các vùng nội địa 
có khí hậu lục địa và khi hậu lục địa khắc nghiệt. Veckhôiarxkd 
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(BepxoøHcrw) và Ôimaakôn (ÔñMxon) có biên độ khí hậu 
năm lón nhất thế giới (khoảng 100°C). Đó cũng là điểm cực lạnh 
của Hán Cu Rấc (~702C). Cherapunjí thuộc Ấn Dộ tà điểm mưa 
nhiều nhất trên Trái Đất, trung bình năm khoảng 12000 mm. Các 
sông lón: EnixAy (EnwceHW), Obi (OBb), f Ana (JleHa), Amua 
(AMyp,; tk. Hác long Giang), Hoàng Hà (11, Huang ETe), Trường 
CŒiang (H. Chang ]iang; tk. Dương Tủ, sông đài nhất Lục địa 
Á - Âu). Mê Công (A_ Meckong), Iraoatdi (A. Irrawaddy), Hằng 
(A. Gangœ), Ân (A. Indus), Ởphrat (A. Fuphratcs), Danuyp 
(Ph. Danube). Vônga (Bonra). Lục địa Á - Âu có khu vực nội 
lưu lón nhất thế giới: biển Kaxpi (Kacnwickoe Mope), biên 
Aran (Apam), hồ Hankhat (Banxa), ]Iồ nước ngọt sâu nhất 
thế giới: Batkan (BaRan. 1620 m). 


Á CÁT (đía chất), trầm tích lục dịa trẻ, bở rồi. Thành phần 
gôm 70 - 902 cát, bột và 10 - 309 hạt có kích thước dưới 0,01 
mm. Hạt có kích thước lớn hơn 2 mm gọi là cuội, đàm. Ilạt cổ 
k;ch thước 0,5 - 2 mm là cát hạt to; hạt 3,25 - 0,5 mm l cát vừa; 
hạt È,1 - 0, 25 mm là cát mịn; hạt 0,05 - 0,1 mm 12 cát bụi và hat 
0,005 - 0,05 mm là hạt bụi; hạt nhỏ hơn 0/00S mm là điAtL sét. 
Căn cứ vào gíỏì hạn chảy và giới hạn đẻo đề xác định loại đất. 
Hieu sô của giới hạn chày và giới hạn đẻo đạt 1 - 7 gọi là ÁC. 

Á CHUNG (nhac) x. Chuông. 

Á KHÁNH (nhạc) x. Khánh. 

Á KIM (hoá, cø. bán kim),tên chung của một số phí kim như 
bitmut, Asen, silíc, telua... eó tính chất vật U của kim loại (xt. Phí 
kìm; Kim loại). 

Á MA (nông) x. Lanh. 

Á NGỮ HỌC (ngôn ngữ; A. pAralinguistics), bộ môn ngôn 
ngữ học nghiên cứu các hiền tượng và các biến đòi trong phát 
ìm, giọng điêu, cử chỉ và tư thế khi nói năng. Những hiên tương 
1ó nẦm ngoài hê thông ngôn ngữ, song luôn tin đi kèm với hoạt 
động ngôn ngũ và có thể frồ thành tàp quán chung của nhiều 
người đang sử dụng ngôn ngư đó. 

Á NHIỆT ĐỚI (địa lí, nông) x. Cận nhiệt đới. 


Á SÉT (đía chấ:), \rầm tích lục địa trẻ, bở rời. Thành phần 
gôm 30 - 50% các hạt có kích thước nhỏ hón 0,01 mm (trong 
đó khoảng LÔ - 302 là những hạt sét nhỏ hơn 0,005 mm) và 
50 - 70% hạt vụn tón hơn 0.01 mm. Hiệu số giối hạn chảy và 
giói han đẻo tà 7 - I7. Hàm biợng sết quyết định chỉ số vật lì 
kì thuật cúa AÀS. 

"Á TẾ Á CA” (sứ, văn; tk. “Đề tỉnh quốc đân ca"), bài chở về 
Châu Á (Asi4), 209 câu thể song thất lục bát, chưa rõ tác già, 
được dùng làm tài tiệu piàng dạy ở Trưởng Đóng Kính nghĩa thục 
(1907). Nội dung lên án chính sách cai trị tàn bạo của thực dân 
Pháp, kêu gọi nhân dân Việt Nam noi gương Nhật Bản, đánh 
đuôi thực đân Pháp giành độc lập dân tộc. 

Á TƯỞNG (s), chức quan đại thần (dưới tế tướng) trong 
triều đình thời Lý - TYần và Lê - Trịnh. 

Thời Lý - 1rần, AT là chúc tả hữu tham trì chính sự. Thời Hang 
Đúc, bỏ chức AE TThơi Lê - Trịnh là chức hồi tụng, đứng sau 
tham tụng trong Phủ Chúa. 

AAPSO (#?: A. Alro - Asian Peoples Soldarity Organi2atton- 
Tả chức đoàn kết nhân dân Á - Phi), tô chức quốc tế có tính 
chất quần chúng nhằm thống nhất và phối hợp cuộc đấu tranh 
của các dẫn tộc Châu Á, Chân Phí chống chủ nghĩa dế quốc, 
chủ aphĩa thực dân cũ và mói, chủ nghĩa phân biệt chúng tộc, 
chủ nghĩa Xiôn, vì sự phát triển kinh tế, văn hoá, xÃ hội của các 
nước Á - Phi, Thành lập tại Hội nghị đoàn kết nhân dân Á - Phi 
lần 1 tháng 12.1957, ở Cairð (Ai Cập) với tên gọi ý ban đoàn 
kết các nước Á - Phi. Dỗi tên là AAPSO tại Đại hồi lần II ả 
Cônakry (Ghi) tháng 4 1960, 'Trụ sở đặt tại Cairô. Thành viên 
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gồm các đảng phái, các tô chức giải phóng đàn tộc, UJÿ bán đoàn 
kết các nước Á - Phi (trong đó có Vi: Nam) và 10 tô chức quốc 
tế (Hội đồng hoà bình thế giới, Hội stnh viên quếc tế, w.). 

Đại hội Là có quan cao nhất của AAPSO, 3 năm họp một lần. 
Hội đồng gồm những người đúng đầu các tô chức thành viên do 
đại hội bầu, là cơ quan lãnh đạo giữa các kì đại hội. Cơ quan 
điều hành là ban ¡hư kí. 

AB (an nưh; Ph, anh - bolchœvik: chống bônsévich, chổng ông 
sản), tay sai cúa (hực dân Pháp, đội lốt cộng sản vào Đảng công 
sản Đông Dương đề đò xét và phá hoại Dàng trong thời kì Đảng 
hoạt động bí mặt (1930 - 45). 

ABAC (kiển trúc, LL aäbacus), chỉ tiết kiến trúc hình hộp, làm 


tấm gối đêm giữa đầm đổ mái và đầu cột trong thức kiến trúc 
cô Hí - La. 


ABAT K. A. (văn, điện ảnh; A. . Khvaja Ahmad Abbas; 1914 - 
87), nhà văn, đạo diễn chiên, ảnh Ấn Ðộ. 'Tôt nghiệp Trưỏng đại 
học Hồi giáo Aligac. Viết văn, Tác phẩm: "Một cô gái" (1937), 
"Iaia*, "Bốn con mắt, bốn con đưởng” (1959), Năm 1946, đạo điễn 
bộ phim đầu tiên "Những dứa con của đất“. Những phim nội tiếng 
do A đạo diễn: "Sự kiện khó tin" (1952), "Munna" (1954), “Mười 
một nghìn cô gái" (1962), “Hai giọt nước" (1971), "Hành trình qua 
ba bể" (1957, hợp tác với Liên Xô). A có nhiều cống hiến cho 
nền nghệ thuật điền ảnh Ấn Độ. l]lôi viên lội các nhà văn liến 
bộ Ấn Độ và Hội sáng tạo nhàn dân Ấn Độ. 

ABAXIT (s¿: Ph. Abb2ssides), vương triều Hồi giáo Arập thử 3 
(750 - 1258), đánh dấu thời kì phân liệt của các Khatip (giáo chủ). 
Các Khalip ÔmAyat (Ph. Omcyyadcs) (6ó! - 750) đóng đô ở 
Damat (Xyri), bành trướng lãnh thổ, từ Trung Á đến Ấn Độ, 
Tây Ban Nha. Thế ki 8, vương triều ÔmAyat chỉ eòn pi† được 
Hắc Phi và Tây Ban Nha. Dàng quý tộc Arập phương Dông do 
A đúng đầu, giành được quyền cai quản lầy Á và Trung Á, đặt 
kịnh đô ở Batđa gọi là Khaliphat A hay KhaUphat Ratớa. 

Thế giới Hồi giáo Arập đướói thời A tiếp tực giữ vai trò giao 
tựu văn hoá Đông - Tầy và góp phần vào kho tàng văn hoá nhàn 
(oại: các kiến trúc và trang trí độc đảo, hàng đét thảm, văn chương 
VÀ ÿ liọc, VQ 

Năm 1055, người TLUyêc chiếm Batđa, nhưng vua Tuyếc 
(Xuntan) cải theo đạo Hồi và vẫn tôn Khalip A làm giáo chủ. 
Tuy nhiên, trên thực tế, vương triều này không tồn tái. 

ABEN N. H. (rø¿n; Niels Henrik Ahel, (802 - 29), nhà toán 
học Na Ly, đi tiên phong tròng việc phát triển toán học hiện 
đại. Dã chứng minh rằng phương trình đại số bậc lón hơn 4 nói 
chung không giải được bằng căn thức. Nghiên cứu tích phân của 
các hàm đại số (nay gợi là tích phân Aben). là một trong những 
người sáng lẬp li thuyết hàm clpuic. †ăc piả công trình đầu tiên 
về phương trinh tích phần. Có nhiều đóng góp Vào Ì thuyết số 
và lí thuyết chuôi. | 

ABEN (ĐỊNH Lồ (toán), có nhiều định lí A, sau đày là hai 
định tư quan trọng: 

00 
1, Nếu chuỗi luỹ thừa P(z) = » anz” hội tu tại một điểm 7a 
n“I 
của mặt phẳng PiNG thì nó hội tụ đều ở mọi điểm của hinh tròn 
đóng |? | € r< }?4 |, ngoài ra, khi z tiến tới 7z¿ dọc theo nửa 
ưng thẳng afg 2 = Arg 7„ thì im P(2z) tồn lại và bằng 
q 


» ˆ Ty TL, 
n=I 

2. Với mọi số ngưyên n 2 5, không thể có công thức biểu diễn 
bằng căn thức các nghiệm của phương trình đại số bậc n tÔng 
quát theo các hệ số của phương trình. 


ABÊ KÔBÔ (văn; Ph. Abe Köbõ; bút danh: Kimifusa; sinh 
1924), nhà văn. nhà soạn kịch Nhật Bản. Bố là bác sĩ đạy học 
tại Trường đại học y ở Mucđen (nay là Thảm Dương) Trung 
Quốc. AK sống ở đỏ đến năm 17 tuổi. Năm 1941, trỏ về TÐkyô 
học, tốt nghiện ngành ÿ nhưng lại theo đuồi nghề Văn và trở 
thành một nhà văn nồi tiếng của Nhật Bản. Chủ đề thường gặp 
trong tác phâm của AK là tâm trạng cô đơn của con người sống 
trong xã hội công nghiệp. lộ) giưa những nơi dô hội, chật chội, 
ôn ào, vô tình và độc ác, con người có cảm tưởng Lạc Vào cung 
mê, luôn luôn tìm "đường sinh” để thoát ra nhưng không bao gi 
tìm thầy. Con người biến thành "đồ vật", sống mà như không 
được sống. Tắc phẫm chính: “Người đàn bả trong đụn cát" (1962), 
"Khuôn mặt của ngưởi khác" (1964), "Người trong hộp" (1923). 
AK còn là giám đếc môt nhà hát trình điễn các vở kịch của mình. 
Vỏ "Han bẻ“ (1967) nói về sự cô đơn giữa đô thị, đước khán già 
rất hoan nghênh. AK là nhà văn đề cập những vấn đề trong đồi 
sống xã hôi công nghiệp "hiện đại" elìa thế giới ngày nay. 

ABÊLA P. (miếi; Ph. Picrre Abélard hoặc Abailard; 1079 - 
1142), nhà triết học và thần học Pháp. Dại biểu nồi tiếng của 

hải niềm luận. rong cuộc tranh luận về bản chất của khái niêm 
phô biến, Á phản bác cả thuyết thực tại cực đoan lẫn thuyết duy 
đanh cực đoan. [heo A, chỉ những sự vật riềng biết mới tồn tại, 
nhung đồng thởi lại cho rằng những sự vật này có những thuộc 
tính giống nhau. nhỏ vây mà trong trí não mới tồn tại các khái 
niêm chung: các khái niệm này là kết quả hoạt động trừu tượng 
hoá và khái quát hoá của tr não đối với các thuộc tính chung 
của sự vật. lrong hoàn cảnh thế gió: quan tôn giáo thẦn hợc 
thống tr ỏ Ty Âu thời trung đại, luận điểm của A "hiều đề tin" 
cùng với những đòi hỏi về "căn cí tâm tính” đối với tín ngưng 
đã có ý nghĩa tiến bộ. vì vậy A đã hị Giáo hội Thiên Chúa Lên 
án. 

ABLIAN (2/2 1, Ph. Abidian), thủ đô Côt Divoa (Ph. 
(*ðte-d'lvoire) trước 1983. 

ABRAHAMP. H (văn; A. Peter Henri ;Vbrahams; sinh 1919). 
nhà văn Nam Phi, gốc Etiôpia. Cư trú ở Anh từ 1941. "Người 
thự mỏ” (1946) miều tà quá trình giác ngộ của một công nhẦn 
da đen. "Xâm tược” (1950), phản ảnh cuộc chính nhạt Châu Phí 
của ñgưởi đa trắng, một giai đoạn lịch sử đẫm mắấu, s/ vướn dậy 
của người da đen giành quyền sống. Đặc sấc nhất là tiêu thuyết 
"Con đường sấm sét" (1948), tấn bị kịch tình yêu của một thầy 
giáo da đen và một tiêu thư da trắng: đó tà tác phẩm đặt ra vấn 
đề giải phóng dân tộc, giải phóng chúng tộc, giải phóng con người, 
Lên án chế độ phân biêt màu da, một bản tỉnh ca lÓn viết rất càm 
đồng. 


ABRAM C. Ù. (quán sự, A. Crcighton Williams Abrarns; 
1914 - 24), tư lệnh quân đội Mi ở miền Nam Việt Nam (1968 - 
72), đại tướng, tốc nghiệp Học viện quân sự Mĩ (1936). Chỉ huy 
xe lăng trong Chiến ¡ranh thế giới II. Phó tham mưu trưởng tấc 
chiến lục quân Mĩ trước khi trở thành phó tí lệnh và tư lành 
quân đôi Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1268). A thực hiện chương 
trình chiến biợc "Viêt Nam hoá chiến tranh" và chỉ huy các cuộc 
hành binh của quân đồi Mĩ sang Cămpuch1a (19270), Lao (197) 
gAy nhiều tội ác với nhân dân ba nước Đông Dương. Tư 1972, 
tham mưu trưởng lục quàn MÍ. 


ABHU (ngøại go, A. Asaan Broadcasunp Union - Liên hiệp 
truyền thanh Châu Á), tô chức phí chính phủ, thành lập 1.7.1964 
tại XitnAy (Ôxtrâylia). Mục đích: nghiên cứu những vấn đề Liên 
quan đến truyền thanh, góp phần vào sư nhát triển quan hệ hữu 
nghị giữa các nước thông qua phương tiện truyền thanh. Gôm 
74 thành viên là các tô chức thuộc 32 quổc gia trong vùng Chäu 
Á - Thái Hình ương và 11 quốc gía ngoài vùng. Trụ sở: TÐkyô 
(Nhật Rản), Việt Nam có quan hệ với ABU từ 1976. 
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ABU AN ISEFAHANI (văn; Abu ~ aI - Faraj - a\ - Isfahäni; 
827 - 967), nhà thợ cô Arập. Có kiến thức sâu rộng về lịch sử 
cổ đại, ngữ văn và thở. Công trình chủ yếu là bộ sưu tập đô sộ 
ca khúc Arập tử thể kỉ 7 đến thế kỉ 10, tiểu sử sự nghiệp của các 
nhạc sĩ, nhà thơ và tư liệu lịch sử, văn hoá. Bộ sách gồm 2l tập 
với nhan đề "Những bài thi ca” là tư liệu quỷ về lịch sử văn hoá 
Arập thởi cổ đại. Nhiều tác phẩm của ông đã thất lạc. 


ABU ĐABI (đ/a ; Abu Dhabi), thủ đô Liên bang các tiểu 
vương quốc Arập thống nhất, kế từ ngày thành lập (2.12.1971). 
Diên tích 73060 km”. Số dân 363432 (1989) kể cả ngoại thành 
798 nghìn (1991). Khai thác, chế biến khí thiên nhiên và đầu mỏ 
(nhà máy hoá lỏng khi thiên nhiên, tô hợp công nghiệp lọc đầu 
hiện đại). 

ABU NUOAT (văn, Abũ Nuwäãs; khoảng 762 - khoảng 813), 
nhà thở cổ Arập. Mẹ người Iran. Phần lớn cuộc đời sống ở Batđa. 
AN khuóc tử những quy tắc và đề tài của thở ca du mục cổ trước 
Hồi giáo, đưa ra những đề tài mới (cuộc sống độ thị, luật cấm 
rượu của kiồi giáo, săn bắn, ww.); phát triển truyền thống văn hoá 
[ran. Trong thở của mình, AN có nhắc tói tên một số nhân vậi 
lịch sử và truyền thuyết cũng như phong tục tập quán của tôn 
giáo Iran cô đại. Tắc phẩm đạt đỉnh cao là tập thơ về đề tài rượu, 
Dược đánh giá là nhà thợ lớn của Arập đương thời. 


ABU TAMMAM (răn, Abũ Tammäm; 804 - khoảng 845), 
nhà thø cổ Arập. Biên soạn nhiều tuyển tập thơ cổ, trong đó có 
tập "Hạmsaạ" tuyển chọn những bài thơ hay nhất của Arập ca 
tụng những nhân vật danh tiếng đương thỏi, cái hay cái đẹp trong 
thỏ ca du mục. Tài năng của AT được đánh giá rất cao, trí óc 
sắc sảo, luôn tìm kiếm những hình ảnh táo bạo, điều ít thấy ở 
các nhả thủ khác. 

ÁC (dân tộc) x. Cái thiện và cái ác, 

ÁC CẢM (giáo dục), càm giác âm tính (từ khó chịu đến ghét 
bỏ) vô ý thức hoặc có ý thức đối với một số đối tượng nhất định. 
Ngược lại với thiên cảm (x. Thiện cảm). Thưởng liên quan đến 
cá tính định hình xã hội (x. Định hình xã hội) hay tâm thế của 
nhóm. AC là cø sở cho những xung khắc mâu thuẫn và làm cho 
quan hệ giữa người với ngưỡi xấu đi. 

ÁC LÀ (sinh; Pica pica; tk. ác xắc, bồ các), loài chim, họ Quạ 
(Corvidae), bộ Sè (Passerformes). Chim trưởng thành có lông 
trắng ở vai, sườn, bụng trên và hông, các phần còn lại đen (một 
vài điểm ở trên mình có ánh tím và lục). Mắt nâu thẫm, mỏ và 
chân đen. Kiếm ăn và làm tô ở ven rùng, vùng đất trồng trọt, nơi 
có độ cao dưới 2000 m. Thức ăn đa dạng, ăn động vật nhỏ và 
hạt cốc. Phân bố: động Myanma, Trung Quốc, Triều Tiên, nam 
Nhật Bàn. Ở Việt Nam, thường thấy ở Bắc Bộ, bắc và trung 
Trung Bộ (khoảng đến nam Nha Trang). Việc dùng thuốc trử 
sâu, phân hoá học và săn bắt bửa bãi đã ảnh hưởng xấu đến nói 
sinh sống và nguồn thức ăn của AL. Hiện nay, số lượng AL bị 
giảm sút nhanh chóng, có nguy có bị tuyệt chủng. Cần có biên 
pháp bảo vé khẩn cấp. 


ÁC TÍNH 0), trạng thái bệnh lí đặc biệt nguy hiểm có thể 
gây tử vong trong thời gian ngắn cho bệnh nhân. Vd. u ác tính 
(ung thu), sốt rét ác tnh, thướng hản nhập lí (thuật ngữ y học 
cô truyền dân tộc). 

ACAĐÊM[ (mĩ thuật; Ph. académie) 1. Tền gọi trưởng dạy 
triết học của Platôn (Ph. Platon) tại khu vườn mang tên nhân 
vật thần thoại Akađêmôt (Akademos) gần Aten (387 tCn.). Do 
đó, tử thế kỉ 1ó, A trỏ thành tên gọi các tệ chức giảng dạy khoa 
học, nghệ thuật. A nghệ thuật đầu tiên ra đời ở Italia thời Phục 
hưng. Thế ki 19, xưởng hoạ công cộng cũng được gọi là A. 

+. Viện hàn lãm, học viên. 
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3. Búc hinh hoạ vẽ theo người mẫu khoả thân (theo quan điểm 
thâm m1) đề nghiên cứu, học tập. 


ACANTHODI (đa chất) x. Cá gai cổ. 


ACBA (sử, tên đầy đủ: Jalal - Ld - Din ‹ Muhammad Akbar, 
dịch nghĩa: Dắng chí tôn, 1542 - 1605), hiệu hoàng đế thứ ba (từ 
1556) của vương triều Môgôn Ấn Độ. Con của hoàng đế Hamayun 
(Hãmãyũn), cháu nội Babua (Bãbur), người tượng trưng cho sự 
thịnh vượng của triều đại này và cũng có thể là của toàn bộ lịch 
SỦ trung đại Ấn D. A đã tiến hành đo đạc thống kê ruộng đất, 
thực thị nhiều chính sách nhằm ồn định và phát triển nông nghiệp, 
thương nghiệp, bảo trọ những hoạt động văn học nghệ thuật, xúc 
tiến nhiều biện pháp xoá bỏ sự kì thị tôn giáo. 

ACBIT HỔI ĐOÁI (lunh tế) 1. Một nghiệp vụ ngân hàng: 
lới đụng chênh lệch tỉ giá hối đoái của một đồng tiền trên nhiều 
thị trưởng, trong cùng một thöi gian, mua tiền ở thị trường có tỉ 
giá thấp và bán tiền đó ở thị trưởng có lỉ giá cao hơn để kiếm 
lời. Thường được sử dụng đề trả nợ nước ngoài hoặc đề thu nợ 
nước ngoài một cách có lợi. 

2. Một nghiệp vụ chứng khoán: bán một chứng khoán và thay 
nó bằng một chứng khoán khác, nhằm hưởng một lãi suất cao 
hơn, hoặc bán một chứng khoán khác ở thị trưởng này và cùng 
lúc mua một chúng khoán khác ở thị trưởng khác, nhằm hưởng 
chênh lệch giá (xt. Cuứng khoán). 


ACBUZÔP A. E. (hoá; N. Anekcannp FDMHMHHHT€/Ib- 
ñoBww Ap6y3op; 1877 - 1968), nhà hoá học hữu cơ Nga, viên 
sĩ Viện hàn lậm khoa học Liên Xô (1942), người sắng lập trưởng 
phái Xô viết về hoá học các hợp chất cơ photpho. A tìm ra phản 
ứng đồng phân hoá este của axjt photphord thành este của axit 
photphinic (phản ứng AÀ). Tử đó, đã điều chế được nhiều hợp 
chất có photpho có tắc dụng trừ sâu mạnh. Hai lần được giải 
thưởng Nhà nước Liên Xô 1943, 1947, 

ACBUZÔP A. N. (sân khấu; N. Anekceñ limxonaenHw 
Apốy3os; 1908 - 86), nhà viết kịch Nga. Kịch của Á lãng mạn, 
giàu chất trữ tình và tính tự sự, vd. những vỏ kịch viết về thanh 
niên trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội với chủ đề tình 
yêu và lao động, đạo đức và sự nghiệp. Các vỏ kịch "Iania" (1938), 
“Những năm tháng trột qua” (1954), "Câu chuyên lakyIxkơ" (1959), 
"Hài kịch cổ lỗ" (1975), "Những trò chơi ác nghiệt" (1978), “Người 
chiến thắng" (1983), vv. của A có nhiều ảnh hưởng tới sân khấu 
kịch nói Việt Nam. Giải thưởng Nhà nước Liên Xô 1980. 

ACCOOCDĐPRÔNG (nhạc; Ph. accordéon; cợ. đàn xếp hay 
phong cầm), nhạc cụ gồm hòm gió, dùng tay kéo rạ ép vào lạo 
nên áp lực khí thổi qua các thanh kim loại mỏng khác nhau làm 
phát ra những âm thanh, Tay phải sử dụng hệ thống phím (kiểu 
pianô), tay trái vừa sử dụng hê thống nút ấn vừa điều khiển cả 
hòm gió. A được phát minh khoảng 1829 tại Viên (Áo), phổ biến 
rộng rãi ỏ Viêt Nam sau 1945, 





Accoocd8Bông 


ACHA XOA Á 





ACCÔNGTƠ (si, Ph. Archonte), uỷ viên chấp chính trong 
bộ máy hành pháp thời cô đại Aten (Hi Lap). Ban chấp chính 
này có 2 uy viên: uy viên nội chính, thưởng là người đứng đầu. 
uỷ viên tôn giáo, uỷ viên quân sự và các uỷ viên tư pháp. Những 
uỷ viên này thường được củ tử các tầng lóp quý tộc thị tộc và 
chịu sự giám sát của IHiệi đồng quý tộc. Sau cai cách của Klxten 
(507 ¡Ch.), số uỷ Viên A tăng lên 1Ô người, theo 10 “bộ Lạc” (cư 
bằng rút thăm, môi “bộ lac” một người) và A chỉ có chức năng 
hành chính, bên cạnh 10 chỉ huy quân sự và (oà án. 


ACCT (ngoại gi2o; Ph. Agence de Coopération Culurel(e et 
Technique - Tổ chức hớp tác văn hoá và kĩ thuât), tô chức quốc 
tế liên chinh phủ của các nước sử dụng tiếng Pháp, thành lập 
20.3.1970 tại Niamây (thủ đô Nigiê), Đến 192, ACCT tập hợp 
được 49 quôc gia theo 3 hình thức: quốc gia thành viên (37), 
quốc gia liên kết (5) và chính phủ (2). Mục đích: thúc dãy sự 
phát triển và phô biến nèn văn hoá dân tộc của các nước thành 
Viên, đây mạnh giao lbíu và hợp tác văn hoá, khoa học, kĩ thuật 
theo phương chãm “đoàn kết, bình đẳng, bồ sung". Các dự án 
của ACCTT tập trung vào những nh vưc nông nghiệp, tân nghiệp, 
năng lượng, thông tin, khoa học - kí thuật, giáo dục, đào tạo, 
truyền thóng, môi trưởng, ngoại ngũ, văn hoá đân tộc. Cơ cấu 
tổ chức: Đại hội đồng là cø quan tối cao gồm tất cả các nước 
thành viên, họp hai năm một lần ở cấp bộ trưởng; Hội đồng 
quản trị, Hôi đồng tư vấn; đại diện quốc gia. ACCT giữ vai trò 
ban thư kí các cuộc họp của cộng đồng các nước nỏi liếng Pháp. 
Trụ sở: Pan (Pháp). Việt Nam gla nhập ACCT tử 1979, 

ACĐENƠ (đi¡a !í, Ph. Ardenne), dãy núi đá, phần tiếp phía 
tây của đãy núi đọc sông Ranh (Ph. Rhin), trên lãnh thỗ 8i, 
Pháp, Luyxembua (Ph. Ixembourg). Cao 694 m. Trên các định 
bằng phẳng có đồng than bùn và trên các sưỡn đồi núi có rùng. 

ACFOD Guøạí g42ø, À. Asian (“uttural [Forum on Developmenl - 
[)ến đàn văn hoá Châu Á về phát triển), tổ chức phí chính phủ, 
thành tập năm 1973 tai Băngkôc (Thái Lan) với tên gọi Diển đàn 
văn hoá Châu Á về phát triển và công (í; đến 1975, đồi tên là 
Diễn đàn văn hoá Châu Á về phát triển. Mục đích: tập hợp những 
cá nhân và nhóm người tại các nước trong khu vực Châu Á - 
Thái Rình lưỡng nhằm tạo ra phong trào phát triển lên kết về 
nhiêu mặt (kinh tế, xã hội, văn hoá, tôn giáo). Cơ cấu tổ chức: 
Iiội đồng (mỗi nước có 2 thành viên), điều phối viên (gồm 9 
người). Hoạt dộng: ACIFOD hỗ trợ cho việc nghiên cứu các vấn 
đề địa phương, quốc gia và quốc tế nhằm phục vụ cho việc phát 
triên liên kết, tạo điều kiên liên lạc giữa những cá nhân và nhóm 
người trong các nước khác nhau, tăng cường sự biểu biết và quan 
hệ giữa các nền văn hoá. lrụ sỏ: Băngkôc. Việt Nam là thành 
viên của ACFOD. 

ACGENTIT (đ/a chấi; A. argentite), khoáng vật của quặng 
bạc (Ag), thuộc lốp sunfua - Ag¿;S, hê lập phương. Tạp chất: 
đồng, chì, sắt, antimon, w. Thưởng thấy hôn hợp hạt, gân mạch, 
hạt xâm nhiễm, nhánh cây, w. Anh kim loại. Màu xám, xám: đen. 
Độ cứng 2 - 2,7; khổi lượng riêng 7,I g/cmỶ. Gặp trong các mỏ 
quặng chỉ - kém và quặng bạc nhiệt dịch nhiệt độ thấp, mỏ quặng 
coban - niken, bạc dạng mạch, trong đới œxi hoá và đói gắn kết 
ˆ mỏ quặng đa kim. Ilàm lượng công nghiệp tối thiểu Ág trong 
quặng 0,02. Ở Việt Nam, có trong mö chì - kẽm Na Sản (Hà 
Giang), Tú I# (Yên Háu), 

ACGHEĐAT J. M. (văn; José Maria Arguedas; 1911 - 69), 
nhà văn Pêru. Sống Với người lnđian Kêchua (Quechuas) cho 
đến năm 6 tuôi. Đến Lima học, tham gia phong trào sình viên, 
bị bắt nhiều lần; tốt nghiệp, làm giáo sự dạy tiếng Tây Ban Nha 
(19399. Sau đỏ làm viên trưởng Viện dân tôc hợc, giám đốc Nhà 
văn hoá, Nhà bảo tàng sử học quốc gia. Tiều thuyết “Những dòng 
sông sâu" (1958), "Máu hôn hợp" (1964) miêu tả cuộc đấu tranh 
của ngươi Inđian. 


ACGHEZI T. (vàn; Ph. Tudor Arephe2t, 18R0 - 1967), nhà thở, 
nhà báo Rumani. Viện sĩ Viện hàn làm khoa học Rumani (1959). 
Màồ côi cha từ nhỏ, trải qua một thời thỏ ấu bất hạnh. Sau một 
thời gian học trường dòng, À bỏ đi làm công nhân hoá :hẤt. 
Nhứng năm 1905 - 10, sống Ò Thuy Sĩ, Pháp, làm nhiều nghề để 
kiếm sống. Năm 1910, trở về nước, cộng tác vi nhiều tờ báo có 
uy tín, viết nhiều thể loại, chủ yếu là thd. “Những trang quá khứ" 
là tuyển tập văn xuôi châm biếm trông đời Vàm báo. Tập thơ đầu 
tay "Những lời thích họp" (1927). Những tác phàm đáng chú ý: 
“Hoa rêu” (193L), "Năm 1907" (1955), “Bài ca con người" (1954); 
hai tập sau được giải thưởng Nhà nước. A là một nhà thơ Lăn 
của Rumani thế kỉ 20. 

ACGILIHT (đ{a chất, A. argiLtte) x. Sát kết. 


ACGON (hoá, I. Areon), Ar. Nguyên tố hoá học nhám 
VIIIA, chủ kì 3 bằng tuần hoàn các nguyên tô, số thứ tị 18, 
nguyên tử khối 39,948 ; thuộc họ khí trỏ; khối lượng riêng 
1/784 g/t; tạ. = -189,32C; tạ = - 185,9°C. Ít tan trong nước; 
để tàu trong dung môi hữu cơ (vd. ctanol, benZen). Dựa vào 
tính trỏ của nó, dùng để tạo khí quyền trở trong (uyên kim và 
trong hàn kim toại, dùng nạp vào bỏng đèn điện, ống phóng 
điện, ông đếm, wwv. 

ACGYRON (hoá; A. argyrol) x. Xeo bạc, 

Ach (sứh) x. Axatylcoln. 

ÁCH (nóng), dụng cụ bằng tre, gỗ, hỉnh con, đặt trên cô trâu, 
bò, ngựa... để kéo vày, xe, vv. AÁ loại dùng cho mội súc Vật kéo 
gọi là A mội, loại dùng cho hai súc vât kẻo gọi lä À đôi, Các 
loại A thông thưởng có điển tiếp xúc khoảng 200 cm2 ö nơi chịu 
toàn bô lực kéo, do đó dễ gây tồn thưởng ở cÔ gìa súc. Kiểu A 
cải tiến của Ấn Đô tăng được điện tiếp xúc tới 650 em làm cho 
sức kéo phân bố đều, đo đó tăng hiệu suất sức kéo tới 45 - 70%. 





Một kiểu ách cải tiến của Ấn Dộ 


ACHA HEM CHIẾU (sứ; 1898 - 1943), nhà sư yêu nước 
CXmnuchia, linh hồn phong trào đấu tranh của nhân đân 
Cămpuchia chống chế đô cai trị của Pháp và chủ trương loại bỏ 
chữ Khome do thực dân Pháp đặt ra trong những năm Chiến 
tranh thế giới II. Sau khi AHC bị thực dân Pháp bất giam, hơn 
một nghìn nhà aư ỏ Phnôm Pênh lôi cuốn đồng đảo quần chúng 
tham gìa biểu tình đòi thà AFIC (đó là sự kiện "cuộc chiến tranh 
của những chiếc ô"). AHC bị bắt và chết ở Côn Đảo (1943). 

ACHA MIỄN (sử) x. Sơn Ngọc Minh. 


AÁCHA XÓA (dư; cg. Acha Soa, Á Xoa; 7 - IB66), thủ lĩnh 
ngh1a quân Cãmpuchia chống thực dân Pháp. Tháng 11.1863, vua 
Nôrôđôm [ kí hiệp ước chấp nhận nền bảo hộ của Pháp ỏ 
Cămpuchia. Tháng 6.1864, AX chạy sáng An Giang (Việt Nam) 
xin lập căn cứ tại Bảy Núi (Thất Sơn). Tháng t0.1864, nhân địp 
Nôrođôm I đi Sài Gòn, AX phát động khởi nghĩa dưới danh 
nghĩa ủng hồ hoàng đệ Ang Ph¡n, tấn công kinh đô Uđông, phối 
hóp với các nghĩa quân Việt Nam chống Pháp. Bị thực dân Pháp 
bắt và bức hại (8.186). 
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Á ACHENTINA 





ACIENTTNA (2/2 1; TRN. RcpúblUea Argcntina: Cộng hoà 
Achentina), quếc gia ở phía nam lục địa Nam Mĩ Giáp Dại Tây 
Dương, Urugoay, Rraxin, Paragoay, Bðuvia, Chilê. Các đảo: miền 
đông của đảo Đất Lửa (Tierra deL Fuego), dào Fxtađôt (lZatados). 
quần đảo Manvinat (TBN. [slas Malvinas) hiên đang tranh chấp 
giửa A và Anh. Diên tích khoảng 2,78 triêu km2 (không kê quần 
đảo Manvinat). Sã đân 33,5 triêu (1993), chủ yếu là ngươi Á gốc 
lầy Ran Nha và người Châu Âu khác, dàn bản địA là người 
Indian. ngươi lai, vv. 60 dân số sống ở đồng bằng Pampa (TBN. 
Pampa) và lưu vực sông Parana (Parana) (mật độ: 20 người/km”). 
Tử sông Riô Nằegrô (Rio Negro) về phía nam số đân thưa dần. 
[ân thành thị: 86,2 số dân, Ngôn ngư chính thức: tiếng Tầy 
Ran Nha. TÐn giáo: đạo Thiên Chúa. Thủ đô: Buênôt - Airet 
(HBuenos Aires). Các thành phố lớn: Róxariô (Rosarto), Coocdôba 
(Córdoba), La Puata (La Pháta), MenđôzZa (McndozA), Macđen 
Pua (Mardei Piata). A là nước cộng hơà tiên bang gôm 22 tỉnh, 
I bang và 1 quận ở thủ đỏ. Đứng đầu nhà nước là tông thống. 
Ca quan lập pháp (là Quốc hội gồm 2 viên (Thượng nghị viên và 
Viên dân biêu). 

Phía đông A có nhiêu đồng hằng: đồng bằng Gran - Chac6 
(Gran Chaco) và đồng bằng giửa sông Parana và LJrugoay; ö phía 
bác - đồng bằng thấp La PLata; 3 piữa ~ đồng bằng Pampa. Rừng 
chiếm 1⁄3 lãnh thố Phía tây là đải núi Anđet (Andes), vót đỉnh 
Acôncagua (AconcaguA) cao 6960 m, ở phía nam, phía tày nam 
là cao nguyên Patagônia (TBN. Patagonia). Khí hậu: chí tuyến 
ỏ phía bắc, ôn đói lạnh ở phía nam, cận ehí tuyến ở giữa. Lượng 
mưa trung bình năm là 1400 - 1600 mm ở phía đông, giàm xuông 
100 - 300 mm ở phía tây. Các sông chính: Parana, Paragoay, 
Urugpoay, Chubut (Chubut), Riô Nêgrô, Riô Côlôraớô (Rio 
Colnrado). Thảm thưc vật: đồng có xavan, rừng cận nhiệt đới. 

A lä nước công nông nghiệp. Công nghiệp giữ vai trò chủ đạo. 
Nông nghiệp (sản lượng theo năm 1989) lúa mĩ: IÔ triệu tắn, 
ngô: 4.26 triệu tấn, kiền mạch, đại mạch, mạch den, mỉa: 14 (riệu 
tấn, đâu tương: 6,250 triệu tấn, hạt hướng dương: 3,42 triêu tấn, 
lanh, bông, nho; chăn nuôi: đai gia súc 50,782 triêu con, cứu 29 
triệu con. Vùng nông nghiệp chính: Pampa. Công nghiệp: khai 
thác dầu mỏ ðö Cômœóröõ - Rivađavia (Comeœxloro - Rivadavia), 
Menđôza: 16§ triệu thùng, khí thiền nhiên: 27,3 tỉ m, than ở 
Patapônia. kẽm ở tây bắc, urani ở phía tây, quăng sắt, vonfram. 
Điện năng 43,9 tỉ kWh (1989). Công nghiệp chế biến ä Huênôt 
Aicet, La Plata và một số tỉnh khác: chế biến thịt bò, bơ, xay bột, 
nấu rượu, thuộc da. Liên họp luyện kim ở Xan Nicôlat (San 
Nicolás), Zapla, chế tạo máy nông nghiệp, ð tô ở Buếnôt - Aire( 
và Cooeđôba, chế biến đầu Ò Xanh Ioren (Saint Lawrence), 
Campana, La Plata, w. Giá trị tổng sân phẩm quốc dân 68.7 tỉ 
đôla Mi (2160 dôla môt ngưới). 

Đưỡng sắt 39 nphìn km (1988), đưởng ô tô 290 nghìn km. Trọng 
tài đội thương thuyền: trên 6 triệu tấn. Cảng chính: Huênôt - 
Airet. Sân bay quốc tế ö Ezei2a (EZei2a). Xuất khâu: sản phẩm 
nông nghiệp chiếm 802 giá trị hàng xuất khẩu: thịt, ngũ cốc, 
lông cứu, bỏ, hoa quả. Nhập khẩu: máy móc thiết bị vận tài, đầu 
mỏ và sản phẩm đầu mỏ, hoá chất. Đơn vị tiền tÊ: đồng pêsô. 

Xa xưa, A là nơi cư trú của người Indian. Nửa đầu (thế kỉ ló, 
ở A hỉnh thành chế độ chiếm hứu ruộng đất phong kiến và Tây 
Ban Nha bất đầu xâm chiếm. Năm 1816, A thành lập quốc gia 
đóc lập dưới hình thúc các tỉnh liên hiệp. Tư 1930, giới quân sự 
nắm giữ chính quyền và thi hành chính sách vì quyền lợi của tầng 
lớp đại địa chủ, giai cấp tư bản lớn và các tổ chức độc quyền 
nước ngoài, chủ yếu là tư bản Hoa Kì, Anh. Năm 1982, A không 
thưa nhân chủ quyền của Anh ở quần đảo Manvinat và sau đó 
đã xày ra cuộc xung đột vũ trang gia hai nước. Kết quả là Anh 
thiết lập trở lại quy chế thuộc địa đối với quần đảo nảy. Năm 
1983, thành lặp chính phủ dàn sự. Ngày Quốc khánh 25 ŠS. 
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Thành viên của liên hợp quôc tử 1945, của Phong trào các 


nước không liên kết. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 
từ 25.10.1973. 


ACKAT (mi thuậi; A. Akkad), thành phố cô ở vùng tây nam 
thành phố Batđa ngày nay (chưa xác định được vị trí chính xác). 
A là trung tâm của một nền văn hoá nồi tiểng thời cố đại của 
miền trung Lưỡng Hà (2409 - 2150 tCn.). Nhiều đi tích khảo cô 
quan trọng đã được khai quật ð Ninivở từ 1847. Dö là một nền 
nghệ thuật cô có tính thầm mĩ hài hoà, tỉnh tế, đặc sắc, tiêu biểu 
là những con đấu hình ống bảng đá, khắc chữ hình góc và pho 
tương đầu một bậc đế vương xú Á bằng đồng (thế kí 25 tCn., Rảo 
tàng Ratda). Từ !8§2, đã bắt đầu khai quật ở Xuza - phía đông 
sông Tigrd. Tại đây, agưới ta đã tìm lại điớc nhiều hiện vậi mà 
các vương triều xưa đã lấy từ A đem về. Tiêu biểu là "bia mộ 
Naram - Sin", một phiến phù điêu nổi, bẰng sa thạch hồng (nửa 
sau thiên miên kỉ 3 tCn., Bảo tàng Luvroỏ) diễn tả một trận chiến 
trên niii cao và "tháp bia Minituxu" khắc đầy văn tự hình géc. 


ÁCKAT (‹ở; Akkad), tộc người thuộc nhóm Xêmtt, cư thì ở 
miền trung Lướng lIà cô đai. Lập quốc khoảng năm 2400 tCa. 
Khoảng năm 2300 tCn., vua A là Sacgôn chình phuc đất đai của 
người Sume 2 hạ lưu lưỡng Hà vã sau đỏ chính phục toàn bộ 
vùng này và Xyn, Palcxtin, vv. Sau hón một thế k:, ÀA suy thoát 
và bị các tộc nguiỗi xung quanh xâm lấn. Quốc gia ÀA hình thành 
và mồ rộng, đánh đấu sự phát triển của vùng !Lướng Hà, sau 
Sume và trước Baøœylon. ˆ 

ACKEOOCNIT (địa chất, L Archaeornis; archaes - cỏ xưa, 
OrmS - chịm), mội loại chìm cổ gần gũi với loại chìm Ackêôptẽric 
và cùng sống ở kì Jura. Hoá thạch, hiên nay có mẫu lưu giừ tại 
Bảo tàng Luân Đồn. 

ACKÊOZ7ÔI (đa chất; A. archeozoic; cø. thái cổ) 1. Liên 
giới cô nhất trong thane địa tầng quốc tế do Đana (James [)wnght 
I3ana) đề xuất (1876), gồm những hệ tầng đã kết tình cô nhất. 
Dặc tríng của đá A là bị biến chất sâu, bị pgranit hoá và micmalil 
hoá. Chúng chỉ lộ ra ð các khiên của miền nền và địa khối cổ 
trên thế giới. Do tác dụng biến chất nên trong đá AÁ hầu như 
không tìm thấy các di tích cô sinh vật. Ö Viết Nam, đá granutIt 
(thuộc A), lộ ra ở vùng Kon Tùm, bao gồm các đá kết tỉnh 
(khonđatit, canxiph›a) với chiều đày khoàng 4 nghìn m (phức hê 
Kan Nắc). 

2. Niên đại cô nhất trong lịch sử phát triên của Trái Dất, bắt 
đầu tư khi hình thành hành tinh này cách đây khoảng 4 tỉ năm 
và kéo dài khoằng 1,5 tỉ năm. Thế giới sinh vật có lẽ đá xuất hiện 
trong biên vào khoảng cuối A dưới dạng các sinh vật đơn bào 
cô sơ. 

ACKÉÔPTERIC (4/4 chấ:, L. Archaeopteryx; arehaes - cô 
xưa, pteryx - cánh; cg. thuỷ tÔ điều), một loài chim cô sống trong 
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kỉ Jura, được coi là thuỷ tô của lớp chim, mang nhiều đầc tính 
trung gian giứa bò sát và chim. Kích thước cố con qua, có lông 
vũ, tuy có hai cánh nhưng ở đầu cánh lai có ba ngón với mỏng, 
không có mỏ mà có hàm và răne, đuôi đài và nhiều đối sống. 
Hoá thạch duy nhất của A hiên giữ tại Becln (Ph. Rerun), 
ACKẾÔXIATA (địa chất; A. Archeocyatha) x. Chén cổ. 


ACKHẾ (øw; Arkhe), cường quốc Atcn thời cô đại Hi Lạp 
(446 tCn.). Tử "A" được Artxtôt sử dụng trong cuốn “Nền chính 
tn Aten” (quyền 24), nghĩa đen là "cai quản". Sau chiến tranh Hi 
Lạp - Ba Tư (446 tCn.), Liên minh Dêlôt do Aten đứng đầu và 
công quỹ do các thành bang đóng góp vẫn đươc duy trì. Nhỏ đó, 
Aten có thể sử dung quỹ chung cho lợi ích riêng của mình và 
can thiệp vào nội bộ các thành bane khác. A mạnh lèn dân đến 
sự khủng hoảng và mâu thuÂn giữa các thành bang, làm bùng nỗ 
cuộc nội chiến Hli Lạp, thưởng goi là "cuộc chiến tranh Péel6pôn”, 
Vào những năm 431 - 404 tCn, 


ACKHIPÔP A. E. 0m thuậ, NÓ A6paw EdbnMoBww 
Apxwos, (862 - 1930), hoạ sĩ Nga. Tham gia nhóm "Hoa sĩ 
triển lâm lưu động" từ I89L. Ngoài phong cành đât nưốc Nga, A 
miêu tà một cách sâu sắc những ngướỡi lao động cực nhọc: "Những 
chị thợ cðng nhật ở nhà máy đúc gang" (1896), "Các bà thợ giặt" 
(1899, Bào tàng Nga; 1901, Bảo tàng lrêt(akôp). Á cũng vẽ nhiều 
tranh hội làng tứng bừng, với những hình tượng phụ nữ đôn hậu, 
đầy sức sống và yêu đời của nông thồn Nga. 

A€M (rm học; AÁ. Association for Computing Machinery - Hội 
khoa học về máy tính), hội thành lập năm 1947 tại Hoa Kì ACM 
rất có uy tín về trình độ khoa học kĩ thuật cao, xuất bản nhiều 
tạp chí có tiếng, tổ chức hoặc tài trợ cho nhiều hội nghị khoa 
học có trình độ cao về máy tính và tìn hoc 


ACMÊNIA (đía lí, ApM#fñHCKO€ HaPopbe), són nguyên thuộc 
lãnh thổ Thổ Nhĩ Kì (phần lồn), lIran và Acmênia. Diện tích 
khoảng 400 nghìn km?, nú:a cao S165 m [dinh Ararat Lén 
(Bom»ol Àpapar)]. Ỏđ ây có sự kế: hớp của cao nguyên dung 
nham với các nón núi lửa rêng biệt và các đây núi uốn nếp - khối 
tàng. Các vùng trũng kiến tạo thường trỏ thãnh hồ [Van (Ban), 
Xevan (CebBaH), Lam:a (ŸpMW4)]|. ï uợng mưa trung bình năm 
khoảng 400 - 750 mm, trong các bồn địa và thung lũng khoảng 
200 - 300 mm, trên các sườn phía tây bắc khoảng 1000 - 2000 
mm nhờ có gió ầm từ Biển Đen thôi vào. Rừng lá rộng trên núi, 
đồng cỏ núi cao và nửa hoang mac. Khoáng sản: sắt, đồng, cram, 
luu huỳnh, quặng đa kim. 

ACMÈNIA (đia 1, N. ÀpMeHMq, Cộng hoà Acmênia), quốc 
gia ở ohia nam Zakapkazd (3aKanKaa3he), giáp A7ecbaijan, 
Gruzia, Thô Nhĩ Kì và lrắc. Diện tích 29,8 nghìn km2. Số dân 
3,55 triệu (1993), gồm ngưới A (89%), Azcebajan và Nga. Ngồn 
ngữ chỉnh thức: tiếng Acmênia. Thủ đô Erê@van, 1,3 triệu dân 
(1991). 

[Địa hình: A tà sór. nguyên, thuốc vùng Tiêu Kapkazø. 90% lãnh 
thỏ nầm ở độ cao trên 1000 m, những đỉnh cao nhất 3000 - 4000 m 
Phía tây nam có đồng bằng giữa núi Ararat. Khi hậu cân nhiệt 
đới, nhiêt độ trung bình tháng bảy 24 - 26°C, tháng giêng -5°C. 
lượng mưa trung bình năm 200 - 400 mm. Sông hồ chính: sông 
Arac (ApaK©), hồ Xevan (Cenaw). Trên núi có rừng lá rông và 
đông cỏ. 

Công nghiệp: luyện kim màu, có khí, hoá chất (axit sunfuric, 
Cao Su, xút, phân bón), vật Liêu xây dụng, đệt(, da, giầy, thìịc phâm. 
Nông nghiếp. lúa rni, khoai tây, thuốc lá, củ cải đương, cửu, đê. 
Đường sắt: 760 km. Dưỡng ô tô. 10,4 nghìn km. 


'Từ đầu Công nguyên đến thế kỉ I8, A Luôn bị các thế lưc ngoa! 
bang xâm chiếm (đế quốc La Mã, Iran, Bizantin, Tuyêc, Mông 
C6, Tacta). Năm 1805 - 2Ñ, Đông A sáp nhập vào nước Nga. 


Năm 1002, thành lập những nhóm xã hội dân chủ đầu tiên. Sau 
cách mạng 19L7, bị quân đội Anh chiếm đóng. Chính quyền Xò 
viết thành lập năm, (920. Năm 1922 gia nhãp Liên Xó. Năm 199), 
Á tuyên bố độc lập, là thành viên của Cộng đồng các quốc gia 
độc lập (SNG). 

ACMÔNICA (nhac; Ph. harmonica) 1. Kèn Á cấu (ao bằng 
những ồng nhỏ với những thanh kim loai mỏng, tạo Âm thanh 
bằng cách thôi lướt qua lại trên môi. 

2. A phím, nhạc cụ cð, gồm những thanh mỏng bằng thuỷ tinh 
có độ dài không đều, tạo nên những âm thanh khác nhau. 

ACMÓRY SỐ (mĩ thuật, A. Armory Show), cuộc triên lãm 
có quy mô tán đầu tiên của nghệ thuật Châu Âu ò Niu Yooc 
(Hoa Kì) thắng 2.1913, một bước ngoặt của nghệ thuật Hoa Kì 
do Maỏ (Francisco Jjaver Maits), Mẽêen và Cung (Wihelm 
Kũhne) tổ chúc. Rấy gið ð Hoa Kì, acađêmi nghệ thuẬt quốc gra 
còn rất kinh viên nên những nghệ sĩ cắp tiến như LJyttö, Cayat 
(Mary Cassa:L)... đều sống ð Pháp, ÁS trưng bày khoảng 1600 
tác phâm của hơn S00 tác giả, tiêu biểu là tranh của Anhgrd 
(Jean Augustc [5ominique Ingres), Đơlacroa (I?ungène Delacroix), 
CuôcbBê (Gustave Courbet), đặc biệt là tranh của Xêzan (Paul 
Cézanne), Van G@c (Vincent Willem Van Gogh), tranh của các 
trường phái d4 thú, lập thẻ, Ấn tượng. Ngoài ca, còn có tranh của 
những hoa sĩ Pháp đương thời như Xora (Geocges Plerre Seurat), 
Picatxô (Pablo Picassa), Matxơ (Henri Matisse), Rutxô (Henri 
Rousseau), Lêp»ê (I*crnand [ éger), Canởinxki, Duysăng (Marcel 
Duchamp). D4 có 300 nghin khán giả Hoa Kì xem triên lãm này. 
AS đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến nghệ thuật Mi. Tư đó xuất hiên 
nhiều xu hướng mới, tích cc hoà đồng với Châu Âu. 


ÁACPØƠ H. (mỉ thuật, Ph. Hans Arp; 1887 - 1966), nhà điêu 
khắc Pháp gốc Đức. Trước làm thơ, tử 1909, làm những thực 
nghiêm đầu tiên về tranh trì tượng, sau chuyền sang điều khắc. 
Năm 1916, gia nhập phong trào đađa ở Zuynch. Năm 1926, cộng 
tác với tạp chí "Mĩ thuật Hà Lan" đồng thơi theo phong trào siêu 
thưc ở Pari. Từ 1940, làm tượng tròn: "Diêu khắc mất húi trong 
rừng cây" (1930), "Thân ngưới" (1931), "Sinh thành” (19238); hình 
khối tượng tỉnh (oc, tượng trưng. Sau này sáng tạo nhïng hinh 
thê đơn giản VỀ con người và thiền nhiên: “Thần tượng” (1950), 
"Rắn hồ mang - người ngưa" (1952). Năm 1954, được giải thưởng 
điêu khắc ở Thiên lãm quốc tế Vênêxia. Năm 19S7, trang ri trụ 
sở UNFSCO ỏ Pan. 

ACRA (4/2 if, Accra), thủ đô và cảng (tử 1957) của Cộng 
hoà Gana, trên bở vịnh Ghinê. Số dân 949113 (1988). Sân bay 
quốc tế. Cðng nghiệp: thực phẩm, dệt, sành sứ, vậi liệu xây 
dưng, gia công kìm loại. Sản xuất thủ công đồ lưu niệm (bằng 
vàng, bạc). Trưởng đai học tổng hợp, Viên hàn lâm khoa học. 
Tù 1876 - 1957, trụ sở chính quyền thuộc địa Bà Biển Vàng 
thuộc Ảnh. Đồn biính thơi (rung đai. 

ACRILONTTRIN (hoá công nghiệp; A. acrylonitrile; cø. vinyL 
xianua), CHạ = CHCN. Chất löng không màu, t, = 77,32C. Hỗn 
hợp A với không khí (trong giới hạn 3,05 - 17,5% thê tích) là 
chất nỗ. A tan trong nước (7,3 ð 20°C), tạo với nước thành 
hôn hớp đẳng phí có 12.5% nước, sôi ở 70,72. A tà một chất 
độc, thưởng được điều chế bằng hai phương pháp: 1) Axit 
xianhiđric công hẹp với axctilen có đồng clorua (CuCl;) làm xúc 
tác. 2) Oxi hoá đồng thời propilen và amoniac với chất xúc tác 
là coban molipđat. A cũng có thể điều chế bằng cách oxi hoá 
amin bậc I trong pha khi, xúc tác là canxi öxit (CaO), bạc oxiL 
(Ag;O) hoặc oxi hoá hỗn họp anehit và amoniac. A là monome 
dùng để sản xUẤt cao su tông hợp và sợi hoá hợc. Phản ứng đồng 
trùng hợp Á với butad(en - 1,3, thu được cao su butađicn nitrin. 

ACROLETN (hoá công nghiệp; Ph. acroLéine, A. acrolein; 1k. 
propenaL anđehit acrylic), CH¿ạ = CH - CHO, chất \ỏng không 


2i 
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màu hoặc Vàng nhạt. LỄ bốc cháy. Í lơi của Á gAy chảy nước mất. 
Độc: với nồng độ 70 mg/m° trong không khi đã gây nguy hiểm 
cho tính mạng: („„ = - 87,7°C, t, = 52,5°C (760 m:mmÏTg). À tan 
trong nước và dung môi hữu cø, dễ bị polime hoá. Được điều 
chế bằng cách oxi hoá ancot alyLe hoặc propilen, hoặc đun nóng 
glixerin Với magie sunfat. A là nguyên liệu để sản xuất nhiều sân 
phâm tổng hợp hữu cø. 


ACRÔPÔN (nữ thuật, Ph. acropole; gốc tiếng HI. akrós - 
cao, poLs - đô thị), tên gọi phần trên cao (cũng gọi là thành phố 
trên cao) của thành bang li Lap cô đại. Thưởng xây đựng trên 
đồi. Xung quanh A có thành quách để dân ching trú ân khi có 
chiến tranh. Nôi tiếng là A À Myxen Tiranhtơ. Ácgôt, Iebd, 
CAranhtd, Pecgam, nhất là A  Aten. A ở Aten được xây dựng 
trước thiên niên kỉ 2 tCn. trên một cao nguyên đá vôi cao khoang 
16ŠS m, lúc đầu chỉ là mội pháo đài. Đến thế ki 6 tCn. được 
PiIxIxtratØ (Ph. Pisistratc) xây dựng thêm các cõng trình phụ và 
các tượng đài. Dến năm 480 tCn. bị người Ba Tư phá huỷ. Đến 
thỏi Périckt (Ph. Périct+s) được xây dựng lại huy hoàng hón 
cùng với đền Pactênông (thở nữ thần Atêna. thần bảo trở thành 
Aten). 


Mỗi thời Lại được xây dựng thêm cõng trình kiến trúc mới, đặc 
biệt có ngôi đền Eréchtãy\Ông mà hàng hiến phía nam thay vào 
cột chống là tượng các cò gái (Caríatide). Thời trung đại, Á Ở 
Aten bị huỷ hoại đần. f)ền Pactênông lần lượt bị biến thành nhà 
thỏ Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, kho chứa thuốc súng. Bị tàn phá 
do chính vụ nô kho thuốc sng đó. Huân tước Engien (A. Elgen) 
đã chuyên chờ về nước Anh phần lán các búc điều khắc có giá 
trị (1816). 


ACRILAT (o4 công nghiệp; Ph. acrylate), những hợp chất 
hoá học có công thúc chung CH; = CI1 - COOR (trong đó, R 
là gốc hiđrocacbon). Chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước. Chất 
đầu tiên trong họ A là rnety\ aerylat có tạ = 80,3°C; cty] acrylat: 
t, = 9Ø - J00°C; propwl acrylat: t; = 119°C; buty( acrykit: t¿ = 
147,4°C. A ít tan trong nước, tan có hạn trong dung môi hữu co. 
Iưdc điều chế từ axetilen hoặc tử acrilonitrn. A được dùng đề 
trùng hợp thành polime có nhiệt độ chảy mềm thấp, bằng phản 
ứng đồng trùng hợp với các monorme khác thu được các polime 
rấn có nhiều ứng dụng thực tế. 

ACSIMET (/; Ph. Archimèede; khoảng 287 - 212 tCn.), nhà 
bác học cä Hi Lạp. Có những còng trình chính về tính học và 
thuỷ tỉnh học (định luật A), cách tính diện tích và thê tích của 
mời số hình và vật thê. Các phát mình: đường xoắn ốc A, Ốc 
xoắn A, tiên đề A, hề thống nãng vật nặng. vv. Là người tẢ chức 
việc phòng thủ Xíracusa (Ph. Syracusc) chống quân La Mã. 


ACSIMET (ĐỊNH LUẬT) (cø, !), một vật bất kì ngầm 
trong chất \ỏng đều chịu tác dụng của (ưc hướng tử dưới lẽn 
trên, có giá trị bằng trọng lượng của khổi chất lóng bị vật chiếm 
chỗ. Có thể áp dụng định HuÂt ÀA cho các VẬI ngâm trong Tnpột 
chất lưu (x. Chấ/ ưu) nói chung (lỏng hoặc khí). 

ACSIMET (TIÊN ĐỀ) (oán), với moi cặp số thực đương a 
và b luôn hiôn (im được một số tự nhiên n sao cho an 2 b. Mênh 
đề tương tư cũng sẽ địíng với mọi đại lượng đo được như độ dài, 
diện tich, thê tích, vv. Việc đo tường các đại lượng dựa trên tiên 
đề A. Ngưởi ta dùng tiên đề A để chứng ninh sự tồn tại độ dài 
của một đoan thẳng khi đã chọn đơn vị đô đai. 

ACSIPENRÔÒ A. @ní thuật Altexander Archipenko; 1887 - 
1964), nhà điêu khắc người Mĩ gốc LJkraina. Năm 1908, sang Pari 
nghiên cứu ð Bào tàng Luvrơ. Năm 1910, mở triển lãm riêng tại 
Recuin. Á tiếp xúc với các nghệ sĩ theo trưởng phát tiên phong, 
đặc biết là L¿giê nên đã từ bỏ các xu hướng ban đầu và theo chủ 
nghĩa lập thể. Năm 1910, nghiên cứu những bức chạm cổ Ai Cập 
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ở Luvrd. A làm điêu khắc nhiều màu (Loại này đã hị táng quên 
trong nhiều thế kì) với các vật liệu khác nhau như gỗ, kinh, kim 
loại. Năm 1928, nhập quốc tịch Mĩ. Tác phẩm chính: "Người phụ 
nữ choàng vải" (Bảo tàng quốc gia nghệ thuật liện đại Ở Pari), 
"Pierð” (Bảo tàng Gutghenhem ở Niu Yooc). 

ÁCSITRAVƠ (kiến túc; \. Architrave), dầm dưới của hệ 


dầm đố mái (gôm hai hay ba thành phần) trong thúc kiến trúc 
cŠ Hi - 1a. A do cội chống đố. 


ACSƠN - PENTINH (mĩ thuật, A. acdon painuing: hội hoạ 
hành động), một Lối về mới của mĩ thuật hiên đại từ sau Chiến 
tranh thế piới lÏ, bằng cách đô màu vào những cái hộp có đục 
\Ỗ đây, rồi cho tưới nhanh lên mặt tranh (thưởng đặt nằm trên 
mặt đất), theo càm hứng hành động hội hoạ của nghệ sĩ Năm 
1947, hoạ sĩ Mi Jachxon PôLôc (Jackson Pollock; 1912 - 56) đã 
mở đầu cho hội hoa hành động này. Lối về này còn gọi là đriprng 
(A. dripping: nhỏ giọt, tưới xuống), một trong những thủ pháp 
của hội hoạ phái trữu tượng. 

ACTH (sinh; A. adrenocortieotrophic hormone, AÁCTH) 
x. Cofieotrophin. 


"ACTHAXAXTRA" (sở; Sanskrit: Artha - sastra - "Khoa hoc 
về chính trị" hay "Luận về phép xử thế”), môt trong những tác 
phẩm cô nôi tiếng nhất của Ấn Dộ chứa đựng nhiều thông tin về 
tình hình tô chức, quan hệ và quy tắc xã hội Ấn Lộ khoảng giứa 
thể kỉ 1 tCn. Tướng truyền, tác giả A là Kôtilya, một quan chức 
cao cấp trong triều Chandragupta (Chandragupta Maurya), vưỏng 
triều Môria (thế ki 4 tCn.), nhưng có lẽ ÀA được hoàn thiện vào 
những thập kì cuối thế kì 1 tCn. A bàn về quyền thiêng liêng của 
vua, về sự cần thiết áp dụng hình phạt đề đuy trì trật tự xã hội, 
duy trì bốn đẳng cấp vacna, về các biên pháp bảo đảm thì nhập 
cho ngần quỹ nhà nưóc, về những nguyên tắc quan hệ với nước 
ITEgOÀI, VV. 

ÁACTIN (smu: A. acun), một trong hai protein co rút có trong 
cd. Có khả năng trùng hứp để tạo các sợi mảnh là thành phần 
của các tớ cđ. Trong các tở eø, các sới À mảnh vả miosin dây 
chông chéo vào nhau. Khi cơ ro, chúng gối lên nhau, tác động 
qua lái, tạo 7a các phức hệ actemliosin. 


ACTINI (hoá. L Acunium), Ác. Nguyên tố hoá học nhóm 
IIIB, chu kì 7 bằng tuần hoàn các nguyên tế, số thứ tự 89, nguyên 
tứ khối 227,03. là nguyền tố đúng đầu mật ho các nguyên tổ 
mang tên actinoit bắt đầu là Ác, kết thúc là torenxi (Lr, số thứ 
tự 103). Ac tà kim toại phóng xạ màu trắng bạc, số oxi hoá + 3, 
tne = 1050°C. Có nhiều đồng vị phóng xa, bền nhất là ?#/Ac với 
chu kì bán rã 21,7 năm. Tồn tại trong thiên nhiên cùng với urani 
và thorí. Hợp kim của A với berili được dùng làm nguồn nöiron 
tronpg phòng thĩ nghiệm. 

ACTINORT (124; À. actinide series, actinoid), dãy (họ) nguyên 
Lố phóng xạ thuộc nhóm IITIB, chu kì 7 bằng tuần hoàn các nguyên 
tô, số thứ tự 89 - 1043, xếp chung vào một ô với nguyên tố actin. 
Gồm 14 nguyên tố: thori, protactini, urani, neptuni, plutoni, 
amerwi, curi, beckeb, califon(, ensteni, fecmi, mendclevi, nobeli 
và lorcnxi. Các nguyên tô này có cấu tao lớp vò diễn tử ngoài 
cùng giống nhau (7 s2), nên có tính chất hoá hợc gần giống nhau. 
Tất cà các đồng vị của A đều là chất phóng xa, đa số được điều 
chế nhân tạo bằng các phản ứng hạt nhân. Dòng Vị ca môt số 
nguyên tố dãy này được dùng trong lĩnh vực vật lí, chụp ảnh tia 
X, phân tích kích hơạt nơtron. địa VẬt lí wwv. 

ACTINOLIT (đd/a chất; Á. actinolbte) x, Tremabi. 


ACTINOMIXIN D (th; A. actinomycin D), kháng sinh cẤu 
tạo từ hai peptit vòng giống nhau, nổi với nhau qua hệ thông 
vòng phenoxazon. Kết hợp với ADN tạo thành xoắn kép, ngần 
cản sư Kéo dài của chuỗi ARN trên AIDN khuôn. 


ADAMANTAN Â 





ACTOMIOSIN (sứ, A. actomyosìn), protein phức tạp có 
trong có, bảo đâm khả năng co rút của có. Được tạo thành tư 
ACtITI VÀ Tni0SIn. 


ACTÔ A, (sân khấu; Ph. Antonin Artaud; 1896 - 1948), nhà 
thơ, diễn viên, nhà lí tuận sân khấu ngưới Pháp. Dầu tiên hợp 
tác với nhóm siêu thực Rrơtông (Ph. André Breton) và tạp chí 
"Cách mạng siêu thực”. Chuyên viết về tình trạng khủng hoảng 
của người nghệ sĩ phương Tây đầu thế kỉ 20. Năm 1928, chuyền 
sang hoạt động sân khấu, làm diễn viên của đoàn Duylanh (Charlex 
[Duln). San đó cùng với Vitrac (Roger Vitrac) thành lập nhà 
hát Anfret larry, chủ trương giải phóng những bản năng có bản 
của con ngươi, đặc biêt là bản năng tàn bạo. 

Chìu ảnh hưởng của sân khấu phương Đông, nhất là sân khấu 
Rali (Inđônêxia), A thưởng sử đụng mặt nạ, nhạc gố trong những 
buổi biểu điễn mang tính chất thần bí. Hai tiêu luận nồi tiếng 
của A: "Săn khấu và sự tàn bạo" (1932), “Sân khấu và phần thân" 
(1938) có ảnh hưởng lón tới sân khấu phương Tầy. 

ÁD HỌC (ngoại giao; L. ad hoc - đề tàm cái đỏ, vì mục đích 
đó). 

1. Chỉ một tổ chức được thành lập để thực hiện một công việc 
đặc biết, phức tạp hoặc cấp bách nào đó. Vd. Uỷ ban điều tra 
AI1 về hận quả chất độc màu đa cam; các uý ban AH của ASI2AN. 


2. Chỉ miột người rất am hiểu và hoàn toàn có năng Lực hoàn 
thành công việc được ø1ao. Vd. một thành viên ATT của Hội Ai 
Cập hoc. 


AĐA (đới học), ngôn ngũ LẤp trình được chọn trong cuộc thi 
tuyển ngôn ngữ cho máy tính, do Bộ quốc phòng Hoa Kì tổ chức 
cuối những năm 70 thế kỉ 20. Ngoài việc cho phép sử dụng lập 
trình và cấu trúc, AI2A còn có thêm khái niêm về kiểu đử liệu 
trửữu tượng và các cơ chế mô tả cho cả trưu tương dứ liệu lẫn 
trửu tượng thủ tục. Tên gọi AI2A là để tưởng nhở Ada (Augus 
Ada), người lận trình đầu tiên trên thế giới cho máy tình của 
Saclø Babêid (Char(es Rabbage). 


ÁADR (ngoại giao, kinh rế; A. Asian Development Bank - Ngàn 
hàng phát triên ChAu Á), tổ chức tín đụng quốc tế liên chính 
nhủ của các nước ở Châu Á và Thái Binh [)ương. Thành tập thco 
Iliệp định L9.12.966 của 27 nước thành viên ESCAP (xi. ESC4P). 
Năm 1983, có 45 nước thành viên, trong đó có 14 nước Tây Âu 
và Hoa Ki. Năm 1990, có 47 nước thành viên, trong đó eó 14 
nước Tầy Âu và Hoa Ki. Năm 1992, có 52 nước thành viên, trong 
đỏ có 33 nước đang phát triển và 1Ø nước công nghiệp phát triển. 
Mục đích của ADB: giúp các nước đang phát triển trong khu 
Vực phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, tạo điều kiện cho việc đầu 
1u trong nước và nước ngoài; (húc đây quan hê kính tế, thương 
mạt giứa các nước trong khu vực. Nhiệm vụ: cho vay và đầu tư 
vào những ngành kinh tế và xã hội của các nước thành viên; tài 
trợ kĩ thuật cho việc chuẩn bị và thực hiện các chương trình và 
đư án phát triển, các dịch vụ tư vấn; khuyến khích đầu tử vốn (u 
nhân và nhà nước vào các chương trình và dư án phát triển có 
mục tiêu; phối hợp nhing nhu cầu vay mượn và đầu tr cìa ADH 
với các kế hoạch và chính sách phát triển ca các nước thành 
viên. Vốn phấp định của ADN khi thành lập là 29857 triệu đôla 
MT, đến 1988 là 22642 triệu; đến 1992 là 23223 triệu; tháng 
3.1994, các nước thành viên đã thoả thuận tăng số vốn lên tỏi 48 
ti đôla (gấp hai lần). Mức đóng góp của mỗi nước thành viên 
được quy định dựa vào 1ï trọng thu nhập quốc dân của môi nước 
so với tông thu nhập quốc dân của các nước thành viên, Các 
nước công nghiệp phát triển (chủ yếu là Hoa Kì và Nhật Bản) 
chiếm 70% vốn của ADB. Mức đóng của Việt Nam là 0.324% 
(1991). 

Tính đến hết 1992, ADB đã cha các nước thành viên vay 42458 
triệu đôta, trong đó có 13564 triệu từ Quỹ phát triển Châu Á 


(lãi suất 1%, thài hạn 40 năm, An hạn 10 năm), trọ giúp kĩ thuật 
724 triêu đóla, đầu tư vào cho tư nhân vay 878 triệu đôla. Trụ 
sở chính của ADB: Manila (Philpin). Ngoài ra, còn có 24 cơ 
quan và chì nhánh ở các nước khác. 

Tử 196ó, Việt Nam (chính quyền Sài Gòn) là thành viên của 
AIDB; sau khi đất nước thông nhất, Cộng hoà xã hội chú nghĩa 
Việt Nam kế thừa tư cách thành viên này. Từ 1993, đặc biệt là 
sau khi Hoa Kì bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam từ 1994, 
ADB đã ti trợ cho Việt Nam nhiều dự án quan trọng về xây 
dựng cơ sở hạ tầng. Từ năm tài chính 1993 - 94 đến năm tài 
chinh 1996 - 97, các đự ấn này sẽ trị giá khoảng 2 tỉ đôla Mi. 

Ở Châu Phi và vùng Caribê cũng có tô chức tưởng tự AI2R 
(Atican Developmemt Rank) và CDB (Caribean I)evelopment 
Bank). 


ADN (cứ, Ph. acide đésoxyribonucléique; A. DNA), axit 
nucleic, chủ yếu tìm thấy trong 
nhiếm sắc thể, chúa thông tin di 
truyền của sinh vật. Phân tử ADN 
được cấu thành từ hai chuỗi xoắn 
của polinucleotit, chuôi nợ xoấn 
quanh chuỗi kia, tạo nên xoắn kép, 
Các phân tư photphat được sắp xen 
kế với các phân + đường 
đeoxtribozo đọc theo cả -hai chuối 
và môi phân tử đường đều kết hợp 
VỚi một ba2Ø nïtđ là ađenin, guanin, 
xitosin hoặc thimín (x. tĩnh vẽ), 
Hai chuối liên kết với nhau bằng 
các mối tiên kết giữa các bAzØø. TrẠI 
tự các baA7Ø đọc theo chuôi tạo nền 
má di truyền. Mã này xác định trật 
tự chính xác của các axit amin trong 
protein. Quá trinh tổng hợp 
protcin thông qua hoạt động của 
ARN thông tin. Nhờ phiên mã, 
ARN truyền thông tín tử mã đi 
(ruyên đến những vị trí tổng hợp 
protein (ribosom). Ö đó nỏ được 
dịch mÃ thành trật tự của các axi1 
amnmn của protein (x. Hình vẽ). 
ADN bà vật chất di truyền của tất 
cả sinh vật, trừ virut là ARN. Cùng 
với ARN và histon, ADN cấu 





S -P Chuôi đường 


thành các nhiễm sắc thể của các 2øhotphar; 
tế bào nhân nguyên (x. ARM). — kiên kế! hidro nối 
ÁADP (ưnh, A. ADP, adenœsiìne các ba2ơ. 


diphospbate), nucleotit tạo nên tủ Chuỗi xoắẮn kép của phần 
adcnn và riboZØ với hai nhóm tư ADN 
photphat liên kết với nhau. ADP 
tham gia trong các quá trình trao đổi năng lượng Ở tẤt cả các có 
thể sống. 
AĐAGIÔ (nhe; I. adagio) L. Chí tốc độ chậm của bàn nhạc. 
2. TÊn gợi bàn nhạc hay đoạn nhạc không tiêu đề ö tốc độ 
Ađag)ô. 
AĐAMANTAN (hoá, Á. adamantane), hép chất hữu cơ thuộc 
loại hiđrocacbon ba vòng no. Á có cấu 
trúc giống đơn vị nhỏ nhất của tình thể 
kim cương. Vì vậy, Á thuộc vào nhóm 
đíamantanoit (tưởng tự điamart). CẤu 
dạng và công thức chiếu của A (x. hình 
vể). Á có tue = 2699C, Không tan trong 
nƯỚc, lan trong các dung môi hữu eø. Á 
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và dồng đẳng của Á có Irong đầu mỏ, Các dẫn xuất và đồng đẳng 
của Á được dùng làm thuốc, đầu mố bôi trén. Khi đưa các nhóm 
thế ađamanryL vào các hợp chất khác nhau, sẽ lãm tăng tính bền 
nhiệt, bền hoá chất. 


AĐAMXTAO (đa fí; A. Adamstown), cằng vá trung tâm hành 
chính của đảo Pitkecnø (A_ Piteain) (lãnh địa của Anh), ö phía 
đông nam Thái Bình Dương. 

AĐAPTƠ (điện nừ, tin học, À. ađapter, cø. bộ thích ứng, bộ 
ghép nối), thiết bi điện tử để phối hợp hoặc phép nồi hai bô phân 
hoặc hat thiết bị điên tử khác nhau. Vd. bộ ghép nối bô xử li 
trung tÂm của máy tính điên tự số với thiết bị ngoại vì; bộ thích 
ứng pha (phase adapter); bộ thích ứng màu (colour adapter); bộ 
thích ứng anten (antenna ađaprer); bộ chuyền đôi điên áp tưới 
110V/220V xoay chiều thành điển áp một chiều cung cấp cho 
thiết bí khác, vw. 


A ĐEN (đa 1í; Ph. Aden), thành phố càng của Cộng hoà Yêmen. 
$ế dân khoảng 318 nghìn (1984). Cảng trên biển Arâp. Công 
nghiệp: chế biến đầu mỏ, dệt, thực phẩm, sửa chửa tàu thuý. Sân 
bay quốc tế. Tư 1839 đến I9ó7 \à căn cứ quân sư của Anh. 


AĐENIN (từ, Á. adenine), 5aZø ni(ó có trong ADN và ARN. 
Thành phần của một số cocn7zim như NAD và FAI. Khi kết hợp 
với đưỡng riboZØ, tạo nên ađenosin nucleosit gặp ô AMP, ADP 
và ATP. A có cấu trúc mạch vòng purin (x. Hinh ADN). Khi A 
kết hẹp với D - ribozơ bằns liên kết (- glucosie) (x. Awecieocử) 
tạo ra nucleosit (Á. adenine nuetleoside) tức ađenosin (A. 
ađeniosine). 


AĐENOSIN ĐIPHOTPHAT (cà) x. ADP. 
AĐENOSTN MONOPHOTPHAT (søzh) x. AMP. 
AĐENOSIN TRIPHOTPHAT (sứ) x. ATP. 


AĐÉNAOỞ K. (sở; ï). Konrad Adenauer; {R76 - 1967), nhà 
hoạt đông chính trị Dức. Từ 194ó, chủ tịch Dáng dân chủ Cơ 
Đốc giáo. Những năm 1949 - ó3, thủ tướng chính phi Cộng hoà 
liên bang Đúc. A theo đuôi: đường lối phục hồi sự cường thịnh 
của Cộng hoà liên bang l)ức và là một trong những người tích 
cực thành lậo Cộng đồng kình tế Châu Âu, 

AĐI AREBA (2/2 1; Ph. Addis Abeba), thủ đô của Êtiôpia 
(tư 1889), ở độ cao trên 2400 m. Sế dân 1,732 triệu (1989). Sân 
bay quốc tế. Công nghiệp: gìa công kim toai, thực phẩm, chế biến 
8Ô, xi măng, công nghiệp nhẹ. Nơi đặt trụ số của Ban kính tế 
Châu Phì của liên hợp quốc và trụ số của Tô chức thống nhất 
Châu Phi. Cung điện Mênêtich (Ph. Ménétik) 1Ï (1895). Toà nhà 
Châu Phi (1963). 


AĐIXƠN JJ. (văn; A. Joseph Addison; 1672 - 1719), nhà văn, 
nhà báo Anh. Con một giáo sí, Á là nhà văn trong phong trào 
Ảnh sảng ở Anh. Tắc phâm ”Catông" (1713) - vỏ bí kịch đuy nhất 
thành công trong thế kỉ 18 ở Ảnh - viết về một chính khách Cộng 
hcà có đại la Má. Phần quan trọng nhất trong sự nghiệp văn 
học của A là hoạt động báo chi. Tủ 1711, À là người điều hành 
chính của báo "Khán giả”, sau đó cho ra mất báo "Người bảo vê”. 
le đây A :rình bày những khảo liận về văn học, trết học, đao 
đúc học. 

AĐOOCNÔ T. V. (ziết, ÐD. Theodor Wiexsengruind Adarno; 
1903 - 69), nhà triết học macxit, nhà hoạt động xã hội và nhà mĩ 
học Đức. Sau Chiến tranh thế gió: lI, A là nhà tí luận bàng đầu 
của cánh tả mới ở Công hoà liên bang Đức. "Lí luặn phê phán" 
của A đã trở thành một thuyế! xã hội mang trình hệ thống và giải 
thích các hiện tượng tâm lí như là st phản ánh của cơ cấu kính 
tế - xã hội. Nhưng A phân tích cỏ cấu kinh tế - xã hội qua các 
hiện tượng tính thần (văn hoá, nhận thức, cơ cấu tính cách, w.). 
A đá nhấn manh vào cá nhân hơn tà bàn chất giai cấp. Những 
tác phảm chủ yếu về triết học của A là “Nhân cách đôc đoán" 
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(1950), “Tranh luận theo thuyết thực chứng trong xã hội học 
Dức". 

AĐRENALIN (ơnh, hoá; A. adrenaUn), CạÏlyO‡N. Tên 
thưỡng mại của epinephnn (Ph. épinéphrine). A lä hocmon, tiểt 
ra tư tuyến thượng thận của động vật và người, piống với các 
dẫn truyền norađrenaln do đầu cuối của các dầy thần kinh giao 
cảm tiết ra. Tình thể màu trắng, tạ¿ = 211 - 212°C; độ quay 
cực riêng với ta D ở 202C - 53,52C. Tan nhiều trong nước nóng; 
í tan trong nước lạnh; không tan trong cfe, clorofom, benzen 
và ctanol tuyệt đối, tán trong đung dịch axit và kiềm, nhưng 
không tan trong amoniac. À tạo thành màu xanh lá cây với sắt 
crua (EtC) và có nhiều phản ứng đặc trưng của phenol. A 
Ø^y kich thích tìm, có giãn động mạch. Khi vào máu, À lầm tăng 
nhu cầu œi và tăng huyết áp, tăng hàm lượng plucozơ huyết, 
kịch thích sư trao đồi chất, w. Khi cảm xúc VÀ tăng cưỏng độ 
làm việc ở cd bắp thì lượng Á trong máu tăng lên. Tổng hợp 
A bằng cách ngưng tụ piroca(echin vá: axit monocloaxetic hoặc 
y tử tuyến thượng thận của động vật bậc cao. A kết hợp Với 
axit clohiđric tạo thành muối được đùng làm thuốc trở tim, tăng 
huyết áp. 
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AĐRIATICH (2/4 1; Ph. Mer Adriatique), một phần biên của 
Địa Trung Hải, nằm giữa các bán đảo Apenin và Bankăng. Diện 
tích khoảng 144 nghìn km”. Độ sâu 1230 m. Nghề đánh cá. Khai 
thác đầu mỏ và khí đốt ở thềm Lịc địa. Các cảng: VómzØ (Ph. 
Venise. [ Venezia), Triexto (Ph. Ineste), Rieka (Ph. Rijcka), 
Ñput (Nam Tư: SpùiU, Duryrdt (Ph, Durrẽs). 

ADY ENĐRỜ (văn; Ph. Ady Endrc; 1877 - 1919), nhà thơ, 
nhà chính hiận Hungan. Con một gia đình quý tộc nghèo. Tốt 
nghiệp khoa luật Trưởng đại học Đebréxc. Tuyển tập thơ đầu 
tiên xuất bản năm 1899. Tập thở “Một lần nữa" (1903) bộc lộ 
mãnh liệt niềm khát vọng đôi thay hiện thực xã hôi tư sản. Trong 
một bải báo chính (uận "Động đất" (1906), A dành tĩnh càm của 
mình cho cuộc khởi nghĩa vũ trang tháng Chạp năm 1905 ở 
Matxcdva. Trong thời Ki cao trào giải phóng ở Hungan, Á kêu 
goi nhân dân làm cách mạng. Đó là chu đề chính của tập "Ca 
khúc đưởng phế" (1908) và các ca khúc cách mạng khác. 

AÊTA (4m tộc, A. Aera), thô dân miền nam đảo Minđanao, 
thuộc Philipin, khoằng 4 nghìn ngưồi (1983), thuộc loại hình nhân 
chủng Nêgritô tóc quăn, da đen. Còn giữ lại một số yếu tố ngôn 
ngữ cô xưa, nhưng phần lón người A đã chuyển sang nói phương 
ngữ của ngôn ngữ Nam Đảo. 

Sếng du cư, hái lướm và săn bắn. Cuối thế kỉ 19, mộ: bộ phận 
chuyên sang làm nương rẫy, trồng \úa, ngô, w. Thời kì chưa có 
đồ gốm, thồ dân nấu cơm trone ống tre. ï ấy lửa bằng cách dùng 
2 thanh tre hoặc 2 cục đá cứng ca xát vào nhau. Sống trong các 
VỀu thô sứ. Đàn ông đóng khố, đàn bà mặc váy bằng vỏ cây. Về 
sau trao đôi hoặc mua vải cìa người Mã Lai để may mặc, sắt để 
rèn công cụ. Tô chức bộ lạc không còn duy trì nguyên vẹn. Một 
sẽ nhóm cư dân trên một số vùng [ñnh thô còn làm nghề hái 
lượm, săn bắn chung và hưởng thụ tập chế thành quả (ao động. 
Gia đình và hôn nhân thco chế độ phu quyền, vớ cư tnì bên 
chồng. Tn giáo: theo đạo vật linh. Tìn vào ma lành, ma đổ. 
Chôn người chết trong rỉng, xong Bỏ mà. 

A là một trong những cư đân chậm phát triển nhất ð Philipin 
và trên thế giới. Bị dồn vào vùng núi cao rứng rãm nên đời sống 
hết sức khó khăn, số dân giảm nhanh chóng. 


AFLATOXIN (zózg), chất dộc do nấm mốc ⁄1søØpHi¿š flavus 
tiết ra. Nấm 4. flavut phát triên trên hạt Lạc, khô đầu lạc bị Am 
ưót và trên nhiều sản phẩm thực vật khác. A tác động trước hết 
đôi với gan và gây !Ứ vong năng cho vị! con, gà tây và gà; lớn 
con và bé cũng bị nhiễm độc. A làm cho cây cải xoong không 
nảy mầm được, đù chỉ với nồng độ l microgam Irong 1 lít nước. 


AFP (¿hông tr; Ph, Agence Franec - Presse), Hãng thông tấn 
Pháp, một trong 5 hãng thông tấn quốc tế lón nhấ:. Tiền thân là 
Hãng thông tấn Havat đo Iĩavat (Charles Louis Ilavas; 1783 - 
1858) thành lâp 1835. Năm 1944, một số hãng thông tấn tham 
gia phong trào kháng chiến ở Pháp, sau khi tiếp quản Hằng thông 
tấn Havat, đã Lập ra AFP, được Chính phủ Pháp cấp kinh phí. 
Năm 1957, trở thành cd quan độc lập. Tông xã đặt tai Pari, có 
trên 1000 phóng viên ở 165 nước trên thế giới. Truyền tin suết 
ngày đêm và quanh năm. 


AGA (hoá, stưt, A. agar, cø. thạch trắng), chất keo chiết xuất 
từ những loài tảo đô thuộc các chì Grac?laria, (elidiella, Gelidium, 
Pierocladia. A khô chứa 70 - B022 palisacarit, 10 - 122 nước, 
1,5 - 42 các chất vô ed, A tan trong nước söi nhưng khi nguôi 
thì đông bại, có màu trắng ngà. Dược sản xuất dưới dạng bột, 
sợi, thói, bằng cách chiết tư tảo đỏ trong nước Ấm hoặc nước Ấm 
kiêm hoá nhẹ. Sau đó trung hoà, có thể loại một phần nước bằng 
cách làm lạnh, tan giá nhiều lần rồi sấy khô. ÀA được dùng trong 
công nghiệp thực phẩm. Trong hoá hợc, dùng A làm chất bảo vệ 
các hệ phân tán, chế tẠo cầu muối (cần aga). Sản lượng thế gió: 
khoảng 7 nghìn tấn/năm. Những nước có sản lượng A nhiều lả 
Nhật Bàn, Dài Loan. Việt Nam nghiên cứu sản xuất A tử 1960 
với nguyên liệu Grgcila2 vernucosa papen; năm 1988, sản xuất 
được 10 tấn bằng phương pháp bán cø giới với công nghệ đông 
lạnh đề tách nước. 


AGA EMB (rinh, A. EMB 2gar, cosin methylene blue agar), 
môi trương phúc hợp có nông độ Ax¡it amin cao, có đường lactozd 
và hai chất ctt thị màu nhạy cầm với pÏ{ là cosin và xanh mctiLen, 
dùng để phân biệt các khuẩn lạc Lacf và lae' (lên men hoặc 
không lên men lactozd), chẳng hạn khi cần phần biệt vi khuẩn 
Eschernchia và Aerobactcr aer2gene‹. 


AGANA (2a lí: A. Agana), thành phố chính và cảng trên đảo 
Guam (A. Guam) (lãnh địa của Iloa Kì), ồ phía tây Thái Bình 
Iương. Số dân 1139 (1990). 

AGAT (địa chất, hoá; A. agatec; cø. mã não), khoáng vật, là 
một biến thê của chanxeđon (SiO; ở dạng ân tình) có cấu lao 
đài. Các dài có màu khác nhau, thưỡng là màn ghi, ghi xám, trắng 
xen kế nhau. Do có độ cứng cao (6,5) và chịu axit, nên A được 
dùng để chế tạo các bộ phận chịu ma sát của một số thiết bị như 
máy kinh vi, lưới đao trong các loạ: cAn chính xác, một số đụng 
cụ trong phòng thí nghiệm như cồi, chày để nghiền mịn các loại 
khoáng vật cứng, w. Á thuộc loại đá nưa quý, loại đẹp có thể 
chế tạo đồ tranp sức. A gặp chủ yếu trong đá núi tửa và các thành 
tạo nhiệt dịch nhiệt độ thấp. Ở Việt Nam, Á có ở Chư Sé (tỉnh 
Gia Lai). 


_AGENA (công), phần cuối cùng của hệ thống tên lửa mang 
khí cụ vũ trụ, hoạt động đài ngày trong không gian, có Khầ năng 
hoạt động nhiều lần đề điều chỉnh vận tốc hoặc quỹ đạo của khí 
cụ bay, đáp ứng yêu cầu cần thiết trong nghiên cứu, quan sát vũ 
tru. A có khối tướng và sức đầy hàng chục tấn. 

AGHINANĐÔ E- Gứ; EmiUo AgutnaLlo; 1869 - 1964), nhà 
hoạt đông chính trị Philipin, tham gìa khỏi nghĩa chống Tây Ran 
Nha (1896). Năm 1897, tông thống Cộng hoà Philpin. Ngày 
18.11.1897, kí Hiệp ưóc lRiacna Batö đình chiến với Tây Ran Nha. 
A chi yêu cầu một số cải cách hành chính. Sau đó ra nước ngoài. 
Chiến tranh Iloa Kì - Tây Ban Nha bùng nô (1898), A đứng đầu 
chính phú và tông chỉ huy quâo đội Phiúpin, tông thống Cộng 
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hoà Philipn (1899 - 1901). Năm 1901, bị tioa Kì bắt làm tủ bình, 
A kêu gọi nhần dân ngưng kháng chiến chống Hoa Kì. Khi phát 
xít Nhật chiếm đóng Philpïin, A tham gia chíah phủ thân Nhật 
(1942 - 44). Sau 1945 bị bắt giam và năm 1950 được mời tham 
gia chính phò. 

AGIÔ (kinh dể, Ì. aggio - giá trị tăng thêm; cp. hoán phí), lúc 
đầu A dùng để chì hiệu số giữa giá trị danh nghĩa vái giá tri thực 
tế của tiền kim loại. Sau đó, chỉ hiệu số giữa giá trị danh nghĩa 
của một kì phiếu vớ: số tiền mà chủ ngăn tàng trà cho người 
mang kỉ phiếu khi người này yêu cầu được thanh toán trước kì 
bạn. Dấy chỉnh À lệ phi chiết khấu. Cá ba loại: A do sư biến 
đông t¡ giá hối đoái gia các đồng tiền của những nước khác 
rhau; À do sự chênh lệch tỉ giá hối đoái của hai đồng tiền lưu 
hành cạnh tranh trong mội nước; A do sự chênh lệch giữa tỉ giá 
hối đoái chinh thức của môt đồng tiền với tì giá hối đoái của 
đông tiền ấy được chấp nhận ở nước ngoài. Thì đoạn A là tổng 
thê những thú đoạn đầu cơ kiếm lới bằng cách gây ra những đợt 
tăng vọt hay hạ đột ngột một cách giả tạo thị trưởng giá các hàng 
hoá, các chứng từ có giá, tÌ giá hối đoái các đồng :tền. 

AGLOMERAT (12 chất, A. agglomeratc; tk. đá khối tập), 
đá bở rỏi, tập hợp của những vật liệu vụn lón bỏ rồi, không mài 
mòn. A gồm có các đá vụn núi lửa như tup. tup dăm kết hoặc 
trầm tích vun thô. 


AGORA (kháo› cố, IÌI. agorá: hội nghị công dàn, về sau có 
nghĩa là quảng trưởng công cộng), trung tâm chính trị, kinh tế, 
tôn giáo của thành thị. Thỡi cô đại, trên đất Hi Lạp và phụ cân 
có nhiều A, nôi tiếng nhất là A ð Aten gần Acrôpôn, Trong A 
có nhiều đần đài, thư viện, vwv. 


AGRICÔI A G. (4a chất, Ð. Georg Bauer Aøgricola; 1494 - 
1555), nhà khoáng vật học Đúc; là một thầy thuốc, quan tâm đến 
luyên kim và khoáng vật. Nội dung tác phâm "Metatlica" (xuất 
bản 1556) của A là mô tả các hiểu biết vê địa chất, mỏ và luyễn 
kim ở thế ki 1ó. 


AGUMEN (oán) 1. A của một hàm sô (hay đối số của một 
hàm số) là biến độc lập ca nó. 

2. A của số phức z = a + ¡ib, kí hiệu arg z, là góc giữa hướng 
dương của trục hoành và hướng từ gốc toạ độ đến điểm ä + ib. 
A của số phức được xét sai khác một bội số của 2z. Ta có 
sin(arg z)=b/r và cos(arg 7) = s/r, (trong đó r = Vạ? +h là 
môđun của số phức). ÀA của tích hai số phức bằng tôn¿ A của 
các thưa số. Số Ø có A bát định. 

AHAGA (đa lí; Ahaggar), són negưyên ð trung tâm hoang mạc 
Xahara [(Sahara), Angierr]. Bao gồm những cao nguyên bậc 
thang, những cao nguyên bazan, với những nón núi lửa riễng biệt 
[đinh Tahat (15ha) cao 2918 mị. Hoang mạc núi, Chăn nuôi du 
mục; ở các ốc đảo -~ tröng trọt. 

AHÔ J. (văn; Ph. Juhani Aho; 1861 - 1921), nhà văn Phần 
Lan. Bắt đầu tàm thú, rồi viết truyện ngắn, thường mô tà đời 
sống nông dân. Tác phâm: "Vợ ông mục sư" (1885), cuốn tiểu 
thuyết tAm lí xúc động; "Panu” (1892), "Mùa xuân và mùa đông” 
(1Ø06); "Iuha" (1911). Á chịu ảnh hưởng của Zðla (Émile Zola) 
nên mội số tác phẩm của ông íI nhiều phần ánh chủ nghía tự 
nhiên. 

AI (nhợc, cg. hối ai) \. TÊn gọi một trong nhưng loại hơi 
(x. Hơi) trong Am nhạc cổ truyền Viết Nam. Hỏi A mang tính 
chất buồn man mác. 


2. Nhóm các bài nhạc được xây dụng trên có cấu ârn thanh của 
hứi À như Nam aI, 

AI CẬP (4a 1, sở; Công hoà Arập Ái Cập), quốc gia ở đông 
Bắc Phi và trên bán đảo Xinai (A. Sinai) thuộc Châu A. Chiáp 
Địa Trung Hài, Biển Đỏ (A. Red Sea), Ixraen, Xudan, Lìbi. Kênh 
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Á AI CẬP HỌC 





đào Xuyê cắt ngàng qua lãnh thổ và nổi Dịa Trùng Hải với Biển 
Đỏ. Diện tích 1 triệu km”. Số đân 52,1 triệu (1993). Người Arập 
chiếm 98%. Dân thành thị 44. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Arâp. 
TỒn giáo: đạo Hồi. Thủ đô: Cairõ. Các thành phô lồn: A lêchxandri 
(Atxandrie), Po Xait (Port - Said), Axuan (Aswan), làanta 
(lanta), Axaut (Asyut). Phần chia hành chính: 25 tỉnh. Đứng đầu 
nhà nước là tông thống. Dúng đầu chính phủ là thủ tướng. Cở 
quan lập pháp là Quốc hôi, gồm một viện. 


Hầu hết lãnh thô AC nằm trong đói hoang mạc chí tuyến (2/3 
lãnh thổ). Lịa hình phần lán lá cao nguyên chiếm 90% lãnh thổ, 
cao 300 - 1000 m (cấc cao nguyên thuộc hoang mạc í ibi, Arập 
và Nubi). Đô cao tấng đần về phía đông và đạt tới (rên 2000 m 
ò sát bờ Hiên Đỏ và vịnh Xuyê, sưởn phía biên dấc đúng. L3inh 
cao nhất tà Katêrina (Katherina; 2637 m). Giữa cao nguyên hoang 
mạc Ibi và Arập là thung lũng Ann (Arin) và thung lũng sông 
Nin (Nie) (đoạn chảy qua AC dài I,2 nghìn km). Dồng bằng 
duyên hải phía tây bấc rất thấp, nằm đưới mực nước biển. Khoáng 
sản: photphorit, quặng sắt, than đá, dầu mỏ, khí đốt. Khí hậu 
hoang mạc, biên độ nhiệt ngày đêm lón. Nhiệt độ trung bình 
tháng giêng 11 - 12°C ở phía bắc, 15 - 162C ở phía nam; tháng 
bảy 25 - 26°C ở phía bắc, 30 - 34°C à phía nam. Phần lón lãnh 
thô có lưỡng mưa trung bình năm dưới 100 mm, vùng gần Dịa 
Thịng Tải 200 - 400 mm. Sông có nước thưởng xuyên duy nhất 
là sông Nin; đập Axuan dã tạo nên hồ chứa nước Natxe (A. 
Nasser lake). Sông chính: sông Nin. A có kim tự tháp, kì quan 
thế giói. 

Vùng nông nghiệp chính lâ châu thô và thung tũng sông Nin. 
Trồng trọt (sàn lượng năm 1989): böng 346 nghìn tấn, lúa 2,6BO 
triệu tấn, ngô 4,8 triêu tấn, lúa mì 3,148 triệu tấn, mía 10,795 
triệu tấn. Chăn nuôi đại gia súc 6,5 triệu con; dê, cứu gần 3 triêu 
con. Cðng nghiệp năng lượng điện 3° tỉ KWh, đầu mở 311,8 
triệu thùng, khí thiền nhiên 6,4 tỉ m, photphori 1,5 triêu tấn, 
quặng sắt 2,56 triệu tấn, muối ăn. Dệt vải, len, may mặc, thưc 
phẩm. Các trung tâm công nghiên: Cairô, Alêchxandri, Po Xait, 
Xuyê, Axuan, wv. Giá trị tổng sản phẩm quốc dân (1989): 32,5 
t¡ đôia Mĩ (630 đôta một người). Giao thông: đường sắt hớn 7 
nghìn km, đưỡng bộ 4Ø nghìn km; các cảng chính: Alêchxandn, 
Po Xait và Xuyê; sản bay quốc tế ở Cairò. Xuất khẩu: đầu mỏ, 
vải, rau và hoa quả. Nhập khâu: máy, thiết bị vận tải, thực phầm, 
hoá chất. Dơn vị tiền tế: đồng bảng AC. 

Nhà nước cô đại AC với hón 30 triều pharaông (vua), xuất 
hiện từ thiên niên kỉ 4 - 3 tÊn. AC là một tronp những cái nôi 
của văn mính nhân loại, có nhiều thành tựu rực rở về khoa học 
và nghệ thuật, nhưng cũng là nạn nhân của nhiều cuộc xâm lược: 
năm 39 tCn. lä một tỉnh của đế chế La Mã, tử 395 đến 639 thuộc 
đế chế Bizanuin (Byzantine Empire), tử 1517 thuộc đế chế 
Ôttôman (Ottoman). Trên thực tế, tử thế kỉ 18 do các tiêu vưởng 
Mamotuc (Mamelukc) cai trị. Năm (832, Anh xâm lược. Là nước 
theo quy chế bảo hộ tư 1024. Năm 1922, tuyên bố là vươnpg quốc 
độc lập, nhưng vẫn tê thuộc Anh. Sau thắng \i của Cách mạng 
tháng 7.1952 do Natxe (Gamal Abdel\ Nasser) đứng đầu, ÁC 
tuyên bố là nước cộng hoà độc tập (1953), thu hồi kênh đào 
Xuyê (1956). Chính phủ Natxe đã tiến hành nhiều cải cách kinh 
tế - xã hội tiến bó. Sau khi Natxe qua đời, Xađat (Anouar al - 
Sadate) thay thế (1970 - 8U). Tư 1981, Xađat bị ám sát, Mubarăc 
thay thế. Ngày Quốc khánh 23.7. 


Thành viên của Liên hợp quốc tử 1945, của Phong trào các 
nước không liên kết và của ]šên đoàn các nước Arập. Thiết lập 
quan hệ ngoại giao vái Viết Nam từ 3.5.1965. 

AI CẬP HỌC (văn; A. Egyptology), môn học nghiên cứu lịch 
sử, văn hoá, ngôn ngữ văn tự những dí chỉ khảo cỗ của Ai Cập 
cô đại. ACIT đã có tu lâu ở mội số nước Iĩi Iạp, Pháp, Anh, 
Iala, Dức. Õ Châu Âu, thời Phục hưng, nhà truyền đạo Dòng 
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Tên ngươi Dức Athanasiuyt Kiêcxỏ, xuIẤt bàn một công trình đầu 
tiên nghiền cứu về ngôn ngư cô Ai Cập. ACH phát triển mạnh 
sau thối Napôl&ông (Napoléon) đánh chiếm Ai Cập đưa theo 
những nhà khảo câ học và cô tự học sang nghiên cứu tại chỗ. Họ 
đã có những khám phá quan trọng về các văn bàn viết bằng chữ 
Ái Cập cô, về kiến trúc Ai Câp và về các triều đại Pharaông. Cuối 
thế ki 18, một số nhà nghiên cứu Pháp và Italia đã hợp tác với 
nhau sang Ái Cập nghiên cứu các Kim Tự Tháp, Dầu thế ki 19, 
các nhà nghiên cứu Anh và Dức sang nghiên cứu thêm về Kim 
Tự Tháp, súu tầm các văn bàn cổ lâm tư liêu glàng dạy về Ai Cập 
tại các trường đại học ð Châu Âu, Mariet (Auguste Ferdinand 
Mariette; 1821 - 81), người Pháp, là nhà ACH nối tiếng nhất, đã 
viết nhiều công trình về ÁCH dược thế giới đánh giá cao. 

AI GIANG NAM (mhac), tên gọi một trong các bài Nam ai, 
phổ biến ở vùng Minh Hải, là một bài trong nhóm bài xây đựng 
trên cở cấu âm thanh của sắc điệu hơi ai (Y. 42), có nét nhạc hơi 
buồn. AỚN là một bài trong chương trình của dàn nhạc tài tử 
(nghiép dư) Nam Bà. 


"AI TƯ VẤN" (văn), bài thở của Lê Ngọc Hân, thương khóc 
chồng là vua Quang Trung, gồm 164 câu, viết theo thể song thất 
tục bát, được nhiều ngưõi truyền tụng. Trong ATV, Ngọc Hân 
ðn lại mối tình của mình với Quang Trung, tử lúc kết duyên cho 
đến lúc nhà vua băng hà. Ngọc Hân miêu tà Nguyễn liuê (Quang 
Trung) đưa quân ra Rắc Hà phù Lá diệt Trịnh; đánh giá công 
lao, đức độ của chằng, một người anh hiững xuất thân 1u áo vải 
đứng Lên giúp đãn dựng nước. Nỗi đau của Ngọc Hân không chỉ 
là nôi đau của người vợ mất chồng mà còn là nỗi đau của người 
đân mất một ngưỡi anhi hùng dân tộc lỗi lạc. ATV là khúc ngâm, 
như "Chinh phụ ngâm”, “Cung oán ngâm khúc”, ít nhiều chịu ành 
hưởng của những tác phẩm này. 


ẢI (nông) x. Làm ă¡ dẤI. 


ÁI CHẦU (ø), tên cũ của vùng đất Bắc Trung Bộ ngày nay. 
Có từ thởi nhà Lưióng và được đồi tên từ quân Cửu Chân thời 
Hán. gồm Thanh Hoá và một phần nhỏ bắc Nghệ An ngày nay. 
Thới Tuỳ, có túc goi là Củu Chân, từ thối Dưỡng gọi là AC. Đầu 
thỏi Lý (1010), đối là trại, rồi phủ Thanh Hoa. Thải Trần, AC 
còn đư‹‡c đùng đề chÌ một phủ trong trấn Thanh Hoa. Dầu thời 
L2 (1423), thành lập đạo Hài TAy, tên AC không dùng nữa, đối 
thành lộ Thanh Hoá. 

ÁI ĐIỆN TỪ (ha4) x. Tác nhân elzctrophin. 

ÁI LỰC HOÁ HỌC (124), khái niệm xuất hiện từ đầu thế 
kỉ 18, dùng để chỉ khả năng của một chất có thê phản úng với 
chất khác. Thơi kì đầu, ngươi ta chưa hình dung thật rõ bàn chất 
của ALHH, chẳng hạn: TÖmxdn (llans Peter Jurgen Jnbus 
Thomson) và Rectolô (Marcclin BerthetLot) đưa ra (1853, 1867) 
tuẠn điểm cho rằng thước đo của ALIIH là tượng nhiệt phát ra 
trong phản ứng (nguyên lí Rectdlð). Về sau, Ghipnxơ (A. Josiah 
Witlard Gibbs), Hemhôn (Ilermann IMdwig Ferdinand von 
HeImhottz) và Van Hộp (lacobus Henricus Van't Hof€; (1828, 
\884, 1885) quan niệm đúng hơn cho rằng thước đo của ALHH 
là công mả phản ứng có thê sinh ra (gọi là công hữu ích cực đại). 
{rong nhiệt động học hiện nay, công hữu ích cực đại được thay 
hằng biến thiên thế đẳng áp AG° của phản ứng. 

ÁI NHÂN (he4) x. Tác nhân nucleonhin. 

ÁI TỬ (sử), tị sð đầu tiên của các chúa Nguyễn ỏ Dàng Trong, 
nơi Nguyễn Hoàng cho lập kho tàng, xây dinh thự khi lâm trấn 
thủ Thuận Hoá (1558). Dầu thế kỉ 12, lị sỏ chuyển vào Trà Bái, 
sau đé vào Phước Yên, rồi Kím Long, AT chỉ còn là nơi để kho 
tàng dự trữ tương thực cúa chúa Nguyễn. Cuối thế kỉ 17, chúa 
Nguyễn chìa Thuận Hoá làm hai dinh là Chính Dinh và Cái 
Dinh (Dinh Ái). AT nay thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng 
Trị. 


AILEN Â 





AIBDĐ (hông tin; A. Asian - Pacifie Institute for Broadcasting 
Dcvelopmen: - Học viện liên chính phủ phát thanh truyền hình 
các nước Châu Á - Thái Bình Dương), thành lập tháng 8.1977. 
Mục đích giúp đố các quốc gia hội viên nâng cao trình độ, tiếp 
cận kí thuật mới, tăng hiệu quả của hoạt động và phát triển phát 
thanh truyền hình. Dến 1992, có 22 quốc gia hội viền: Apganixtan, 
Rănglađet, RrunâAy, Trung Quốc, Fiji, Pháp, Ấn Dộ, Inđônêxia, 
lran, Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Ti:ên, Lào, Malafia, 
Mandivơ, Nêpan, Pakixtan, Papua Niu Ghinéê, Ph(lipin, Xamoa, 
Xingapo, Xrí Lanca, Thái Lan và Việt Nam. Trụ sở đặt tại Kuala 
Lumpua (Malaiwia), trong học viện [PTAR. Đến cuối 1990, AIBD 
đã tiếp nhận hơn 11,& nghìn học viên (trong đó có ngươi Việt 
Nam) và số lượng được tăng đần trong những năm cuối của thập 
kí này. 

ATDS§ ớ; A. Acquired Immuno Deficiency Syndrome - ATIDS,; 
Ph. Syndrame d'Ìmmuno Déficience Acquise - SIDA; hội chứng 
suy giảm miễn dịch mấc phải - HSMP), bệnh suy giảm sức đề 
kháng của cơ thể đo virut HTV có ái tính đối với tế bảo lympho 
Tạ† (tế bào có chức năng tạo miễn dịch cho có thê). Virut HIV 
có thê lây truyền bằng bốn cách: quan hệ tình đục với người có 
bệnh; truyền máu hoặc sàn phẩm của máu mang H]V; dùng chung 
kim tiêm mà không khủ khuân đúng quy cách (ở những người 
tiêm chích ma tuý), lầy truyền từ mẹ sang con trong thối kỉ bào 
thai hoặc khi sinh đẻ. Bệnh AIDS gây tử vong cao (chỉ 202% số 
bệnh nhân sống sót được quá 2 năm), Cho đến nay chưa tỉm 
được thuốc chữa bệnh và vacxin đề phòng ATIDS. Các Loại thuốc 
hiện đang sư dụng Ở một số nước đang trong phạm vi nghiên cứu 
hoặc có độc tính cao hoặc quá đất, giá trị sử dụng hạn chế. Phòng 
bệnh: thận trọng tronø quan hệ tình dục; dùng bao cao su (không 
an toàn tuyệt đối), khi truyền máu và tiêm phải kiểm tra mái; 
khử khuẩn nếu có nghì ngờ HITV; tiệt khuẩn đúng quy cách các 
loại kim tiêm, châm cứu, xâm chàm, vw., tốt nhất chỉ sử đụng kim 
một lần; phụ nữ bị nhiễm HIV không nên có thai và sinh con. 
Giáo dục phòng bệnh, phô biến kiến thúc về AIDS cho mi 
ngưöi; có kế boạch kiểm địch (cÀng, thành phố lớn, vw.); xây dựng 
chương trình phòng bênh trong phạm vị quốc gia và quốc tế. 

Theo tí liệu chính thức của Tổ chúc y tế thế giới, năm 1959, 
ngưởi ta tìm thấy virut HIV ả Zaia (Châu Phi), năm 1981, phát 
hiến bệnh nhân AIDS đầu tiên tư những người đồng tính luyến 
ái ð Hoa Kì. Vào giữa thập kỉ 80, tình trạng nhiễm HIV/AIDS 
đã nhanh chóng lan tràn ra toàn cầu. Đến tháng 7.1994 ưóc tính 
có L7 triệu người bị nhiễm (16 triệu người lón); có khoảng 4 triệu 
bénh nhân AIDS. Đến năm 2000 dự tính có 20 - 40 triệu ngươi 
bị nhiễm HIV/A1DS, phần Lón (90%) ở các nước đang phát triển; 
số bệnh nhân gần l0 triệu; số người chết tăng hơn 8 triệu, 


Ö Việt Nam, theo tài liệu của Uỷ ban quốc gia phòng chống 
AIDS, tháng 12.1990 phát hiện người đầu tiên nhiễm HIV. Đến 
tháng 9.1995 có hơn 3000 người nhiềêm HIV, gần 300 bệnh nhân 
AIDS và hơn 100 người chết. Trong đó khoảng 78% là những 
người tiêm chích ma tuý. Tình hình nhiễm HIV/AIDS ở Việt 
Nam có nguy cơ ngày càng phát triển, bởi vậy cần phài áp đụng 
mọ: biện pháp phòng tránh tích cực. 

ATĐIT Ð. N. (sử; Dipa Nusantara Aidit; 1923 - 65), nhà hoạt 
động chính trị IndÔnê@xia. Tham gìa phong trảo nhân dân Inđônêx¡a 
(GERINDO) (1940). Hoạt động trong tô chức bí mật “Phang 
trào nhân dân tự do” thời kì Nhật chiếm Inđôn@xi4a (1942 - 45), 
Tham giá tổ chúc “Thanh niên mới Inđônêxia" (1945), vào Đàng 
cộng sản Inđôn©xia (1943). Những năm 1954 - 59, tông bí thư, 
những nAm 1959 _ 65, chủ tịch Đảng. Sau sự kiện 30.9.1965, Đẳng 
cộng sản Ïnđônêxia và phong trào cộng sản bị đàn áp, A về miền 
Đông Java hoạt động và bị sát hại tại đó. 


ATGHEN M. (;»øá, DÐ. Manfred Figen; sinh 1927), nhà hoá 
học Công hoà liên bang Đức. Nghiên cúu cơ chế các phản ứng 


hoá học cực nhanh, xúc tác sinh học và sinh học phần tứ. Giải 
thưởng Nôben 1942, cùng với hai nhà hoá học Anh Nôrisd (A. 
Ronald George Wreyford Norrish; 1897 - 1978) và Poto (George 
Portet, sinh 1920). 


AIKƠN H. (in học; A. Howard Aiken; 1900 - 73), nhà khoa 
học Hoa Kì, giáo su đại học Havot (Harvard), người chủ chốt 
trong việc đề xuất và thực hiện dự án chế tạo máy tính họ MARK, 
một họ máy tính điện tủ đầu tiên. Thực hiện dự án với IBM, A 
đã thành lập phòng thí nghiềm tính toán tại Havơt để chế tạo 
máy Havơt - IBM phục vụ cho quân đội Hoa K1. Á đặt tên máy 
là MARK I. Máy tiếp theo được xây dựng năm 1947 là MARK ]I. 
Năm 1949, MARK TII ra đời với công nghệ điện tủ thay thế cho 
công nghệ điện cd và trong máy còn có bộ nhó kiểu trống từ. 
Đến 1952, MARK TV đã có bộ nhó lối ferit. Máy MARK bà loại 
máy tính điện tử nôi tiếng nhất thuộc thế hệ đầu tiên. 


AILEN (4a 1; A. Ireland; Cộng hoà Ailen), quốc gia ở phía 
tây Châu Âu, chiếm phần lớn đảo Ailen, trong Đại Tây Duoơng. 
Giáp Bắc Ailen thuộc Anh, kênh Bắc (North channcl), kênh 
Xanh Giooc (Saint Georgc's channel), biển Ailen, Đại Tây Dương. 
Diện tích 70,285 nghìn km”, Số dân 3,516 triệu (1993). Phần lớn 
là người Ailen. Ngôn ngữ chính thúc: tiếng Ailen, Anh. Tồn giáo: 
đạp Thiên Chúa. Thủ đô: Dubln. Các thành phổ lún: Oatdfo 
(A. Waterford), Laimoric (A. Limerick), Cooc (A. Cork). Phân 
chìa hành chính: 26 quận. Dứng đầu nhã nước là tổng thống. 
Dứng đầu chính phủ (ã thủ tướng. Cö quan tập pháp là Quốc 
hội gôm hai viên (Thượng nghị viện và Hạ nghị viện). 

Rả hiển dài (228 km, phía đồng A bằng phẳng, phía nam có 
vũng, vịnh nhỏ, phía tây bị chia cắt mạnh, có nhiều vịnh lón. 
Trung tâm tà đồng bằng. Vùng phía nam cỏ khối núi cao đến 
1000 m [núi Keri (A. Kerry) 1041 m]. Khí hậu: ôn đói hải dương, 
nhiệt độ trung bình tháng giềng 5 - 8°C, tháng bảy 14 - 16ÔC. 
Lượng mưa trung binh năm 700 - 1500 mm, vùng núi 2000 mm. 
Mạng lưới sông dày đặc [sông lớn nhất Sannơn (A. Shannon)], 
nhiều hồ và đàm ly. Thảm thực vật: đồng cỏ, rứng sồi, thông. 
Khoáng sản: than bùn, than đá. 


A là nước công nông nghiệp, chịu ảnh hưởng nhiều của tư bàn 
Anh (tài chính và công nghiệp), Hoa Kì và Dúc, Công nghiệp 
hoá chất; khai thác mỏ (sản lượng năm 1988): than bùn, than đá, 
khi thiên nhiên 1,246 tỉ m3, kẽm 168 nghìn tấn, đồng, bạc, piril, 
photphopt, bauxir; điện 11,849 tỉ kW.h. Công nghiệp thực phẩm, 
dệt, may mặc. Chăn nuôi: bò 5,899 triệu ron, rủu 4,991 triệu 
con. Trồng ít lúa, chủ yếu là đại mạch †,S38 triều tấn, lúa mì 418 
nghìn tấn, củ cài đường 4,4 triệu tấn, khoai tAy 680 nghìn tấn. 
Ngành đánh cá phát triển. Công nghiệp (giá trị tính bầng đồng 
bằng Ailen tương đương 1,59 đôta Mi, 1986): kim loại và máy 
móc 1,985 tỉ, hoá chất 891,8 triệu, thực phâm 1,634 tỉ, hàng đệt 
341,3 triệu. Giá trị tổng sàn phẩm quốc dân (1990): 37,62 tí đôUa 
Mĩ (bình quan đầu người 740 đôla). Giao thông: đường ô tô 92 
nghin km, đường sắt 2,814 nghìn km, đường thưỷ nội địa 500 km; 
các hải cảng chính: Dublin và Cooc. Xuất khẩu gia súc sống, thực 
phẩm, máy móc, hàng dệt, hoá chất. Nhập khẩu: máy móc và 
thiết bị vận tải, hoá chất, dầu mỏ và sản phầm dầu lưỡng thực. 
Đón vị tiền tệ: đồng bằng Ailen. 

Từ thế kỉ 4 tCn., các tộc người Xentd (Celtes) đã đến cư trú 
ở đảo A. Dạo Kitô du nhập trong thế kì 5. TƯ thế kỉ 12 đến 
thế ki 17, Lãnh thổ A tùng bước bị người Anh xâm chiếm. Thời 
Cài cách tôn giáo, A vẫn giư tôn giáo cũ (Công giáo), bị triều 
đình Anh theo Tần giáo khủng bổ. Năm 1800, A chính thức 
sáp nhập vàa Vương quốc Anh. Suốt thế kị 19, phong trào đấu 
tranh đòi tự trị lên mạnh. Năm 1921, Anh phải thửa nhận quyền 
tự trị của A, và A trở thành một quốc gia tự do (trừ miền Bắc 
vẫn thuộc Anh). Năm 1949, thiết lập chế độ cộng hoà. Một bộ 
phận những người theo Công giáo và tô chức quân đội Cộng 
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Á  AIMATÔP CH. 





hoà A vẫn tiếp tục đấu tranh cho thông nhất đất nước. Ngày 
Quốc khánh 17.3. 


Thành viên Liên hợp quốc trừ (955, Khối thị trường chung Châu 
Âu (EEC) từ 1973. 

AIMATÔP CH. (văn, N. 'Ylwnpua ArMaToOB, sinh 1928), 
nhà văn. Viết bằng tiếng Kiaghizia và tiếng Nga. Tác phảm: 
"Jamilia" (1958), "Truyền núi đồi và thảo nguyên" (1961), "Cánh 
đồng mẹ" (1963), “Vĩnh biệt, Gunxaru!" (1966), “Con tàu trắng” 
(1970), vv. phản ánh cuộc sống, phong tục tập quản và cuộc 
đấu tranh clia nhân dân Kiêcghi2ia, thấm nhuần tính thần nhân 
đạo, tính triết li sâu sắc; có các yếu tố dân gian, huyền thoại 
kết hợp với phân tích tầm lí. Tiểu thuyết “Môi ngày dài hơn thế 
kỉ“ (1980) nêu bật những vấn đề đạo đức và xã hội của thôi đại. 
Giải thường Lênin 1963, giải thường Nhà nước Liên Xô 1968, 
1/77, 1981. 


ATNU (đn tộc; Ph. Aïnous hay Ainus), hậu duệ (con cháu) 
lốp cư dân cô xưa nhất ở Nhật Bàn, bị người Nhật đây lùi đần 
từ đảo Hônxiu Lên phía bắc, lúc đầu phân bố ở đảo Hôcaiđô, sau 
đến Xakhalin, quần đảo Kurin và cực nam bán đảo Kamchatca, 
hiện nay chủ yếu ở Hôcaiđô. Số dân 10 nghìn (1983). Thuộc loại 
hình nhân chủng Ôxtralit; râu, Lông rất phát triển. Một số nhà 
khoa hợc xếp ngôn ngữ A vào ngữ hệ Nam Dào và cho rằng tử 
Xa Xưa, tô tiên người A từ Inđônêxia đến Nhật Bản theo quần 
đào Philpin, Đài Loan, Riukíu. Còn nhiều tàn du của chế đô thị 
tộc mẫu quyền và tôn giáo nguyên thuỷ. Trước kia, người Á 
chuyên nghề săn bắn, đánh cá, hái tượm; một bộ phận đã chuyền 
sang trồng trọt, kĩ thuật thô sơ. Ngày nay, ngưới A (làm vưởn, 
một bộ phận làm công nhân trone các xi nghiệp chế biến hải sản. 
Chịu ảnh hưởng văn hoá của người Nhật. Hiện đang trên đường 
hoä nhập vào khối cu dân đa số là ngưới Nhật. 


AIRƠUANGGA (sử; Ph. Airlanega hoặc ErLangga; 991 - 1049), 
vua Inđônêxia (1019 - 49). Người đặt nền móng cho sự thống 
nhất đất nước, phát triển kính tế và văn hoá dân tộc. Sinh ở đào 
Bali, con vua Bali, con rễ vua miền đông Java (địa bàn chủ yếu 
là lưu vực sông Branta). Năm 1006, A rới Ba sang ]ava, năm 
1019 lên ngôi. Từ 1028 đến 1037, từng bước chính phục miền 
trung và miền tây Java. Lập quan hệ hoà hiếu với Sri Vijaya thông 
qua cuộc hôn nhãn với công chúa của xú này vào năm 1039. 
Trưởng ca "Dám cưới Arogiuna” do Kanva (Kanva) sáng tác (1035) 
đã kẻ lại cuộc hôn nhân này. 


Dưới: thở: A, bộ luật cả Java được xÂy dựng và một số phóng 
tác theo sử thi Ấn Độ cũng đã ra đời. Nhiều tôn giáo và tín 
ngưởng khác nhau được truyền bá, tuy nhà vua tự coi là hoá thân 
của Visnu. Việc buôn bán được mởỏ rộng, đến cả Ấn Độ và tiịc 
địa Dông Nam Á. 

ATT (giáo dục; A. Asia Institute of Technotogy - Viện công 
nghệ Châu Á), cơ sở giáo dục quốc tế đào tạo sau đại học (thạc 
sĩ và tiến sĩ) cho các nước Châu Á. Thành lập năm 1959, trụ sở 
đặt tại Băngköc (Thái Lan). Đào tạo và nghiên cứu các nh vực: 
kĩ thuật nông nghiệp và thực phẩm, máy tính, nầng lượng, môi 
trưởng, công nghiệp và quản tí, địa chất, giao thông, kiến trúc, 
xây dựng, viễn thông, thuỷ lợi, vv. Dến 1992 đã đào tạo được ó6 
nghìn cần bộ khoa học kí thuật, trong đó có 176 người Việt Nam. 
Năm 1993, AIT đặt phân viện đầu tiên ở Fià Nội, là có quan 
quốc tế đào tạo sau đại học đầu tiên ở Việt Nam. 


“AIVANHỠ' (văn; A. “lvanhoe"), tiểu thuyết lịch sử xuất sắc 
của nhà văn Anh Oantø Xcôt (Walter Seotf) xuất bản năm 1819, 
viết về cuộc đấu tranh đẫm máu giữa hai tộc người Xăcxông 
(Saxon) và Noocmăng (Normand§) đưới triều vua Risơc Ï, thế ki 
12. Aivanhô là con trai nhà quý tộc Xêđríc yêu tiểu thư Rôenna, 
dòng máu cuối cùng của các vua Xãcxõng, nhưng Xêđnnc không 
tán thành cuộc hôn nhân ấy, ðng nuôi hoài bão giành lại ngồi 
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vua nước Ảnh đang ở trong tay Risdc Ï cho tộc người của Ông, 
ông muốn Xe duyên tiêu thứ RÐenna với Atenxtan để thêm vây 
cánh. Trong lúc Aivanhô đi theo Risde T sang Palexiin tham gia 
Chiến tranh thập tự thì ở nhà hoàng thân Ïôn, em trai nhà vua, 
chiếm ngôi. Từ đó cuộc đấu tranh giữa hai tộc người nô ra, mội 
bên là Xêđric, Atenxtan, một bên là hoàng thân lôn và những 
người ủng hộ ông ta (Ñdnigdn đầu bò, tu sĩ Boa Ghinbe). Câu 
chuyên có nhiều chỉ tiết li kì. Cuối cùng bè đẳng hoàng thân bị 
tiêu diệt. ÀAiVanhô kết hôn với RÑôenna. 


Tñc phẩm có ý nghĩa tiến bộ, phàn ánh thế lực phong kiến mới 
(Noocmăng) chiến thắng thế lực phong kiến cũ (Xăcxông), đưa 
nước Anh đến thống nhất. Màu sắc tịch sử trong tác phẩm rất 
đậm nét. 


AIVAZ.ÔPXKI I. K. (mĩ thuật; N. Wnaw oHCTarTwnonww 
À #Ba3oBCKHR; 1817 - 1900), nhà hội hoạ Nga, bậc thầy về tranh 
phong cảnh biên. Viện sĩ danh dự (từ 1â87) cúa Viện hàn lâm 
mĩ thuật Nga. Thành viên của nhiều viện hàn \àm Châu Âu. Di 
du lịch rất nhiều noi. Nồi tiếng thế giới từ những năm 40 thế kỉ 
19. Trong các bức tranh, A mô tả vẻ hùng vĩ của đại dương, trong 
đó nôi bật lên sự vât lộn của con người với thiên nhiên CĐót 
sóng thứ chín”, 1850, Báo tàng Nga, Xanh - Pêtecbua; "Biển Den”, 
1881, Bảo tàng Trếtiacôp, Matxcova). Nhiều rranh đề cao lòng 
quả cảm của thuy bình Nga trong các trận hải chiến mà hoa sĩ 
đã được chúng kiến. Á sáng tác khoảng 6 nghìn tranh, trong đó 
có nhiều tranh màu nước. 


AITVƠ S, (mhạc; A. Charìes Íves; 18274 - 1954), nhà soạn nhạc, 
một trong nhưng đại điện tiêu biểu nhất của nền âm nhạc Hoa 
Kì. Âm nhạc A rất độc đáo và tách biệt với mọi trào lưu của Am 
nhạc đương thời. Từ 1894, A sử đụng đa tiết tấu và đa điệu tính 
trong âm nhạc. Đá ngừng sáng tác tử 1928. Là một thiên tài bị 
bỏ quên, mãi đến 1950 mới nôi tiếng thế giói, Tắc phẩm: “Concdt 
Xônata” cho pianô, “hơn PlAyxi in Núu InhLon” cho dàn nhạc, 
“Giao hưởng thứ tư”, vv. 


AIXENHAO Ð. Ð. (di; A. Dwight David Eisenhower, 1890 - 
1969), tông thống thú 34 của Hoa Kì (1953 - 61), đàng viên Dảng 
cộng hoà. Tổng tư Lệnh tực lượng Dồng minh ở BẮc Phi (1942 - 
44) và Tầy Âu (1944 - 45) trong Chiến tranh thế giói thứ II; tổng 
tư lệnh các lực lượng vũ trang Khối Rắc Dại Ty Dương (NATO; 
1950 - 52) Chính phủ A theo đuôi đường lối đối ngoại dựa trên 
những nguyên tắc của “chính sách thì/e lực". Dầu 1957, đề ra học 
thuyết Aixethao - ĐalÌ£t, nhằm chống lại phong trào cách mạng ở 
các nước Trung Cặn Đông; đề ra học thuyết Đômin2 mò đầu sV 
can thiệp trực tiếp của Hoa Kì vào miền Nam Việt Nam. 


AIXLEN (đa 1í, Lýdhveldidh Ísland; Cộng hoà Aixlen), quốc 
gia ở phía bắc Châu Âu, trên đảo Aixien ä Đại Tây Dương. Diện 
tích 102819 km?. Số dân 264 nghìn (1993). Người Á chiếm 99% 
dân số. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Aixlen. TỒn giáo: đạo Tin 
Lành. Thủ đồ: Ràykiavich (Reykjavik), 100,8 nghìn đân (1992). 
Thành phổ chính: Akureyri (Akureyri). Có 23 đơn vị hành chính. 
Dúng đầu nhà nước là tổng thống. Cơ quan lập pháp lãä Quốc 
hội. Đúng đầu chính phủ là thủ tướng. 

Địa hình A phần lón là cao nguyên núi tủa, chiếm 3/4 lănh thổ, 
(cao tử 400 - 500 m), nhiều đỉnh nú: lủa, nhiều suối nước nóng 
cung cấp nhiệt sưởi Ấm. Dinh cao nhất là 2119 m. Khí hậu cận 
cực hải đưởng được hải lưu Gơn Strim (A. Gulf Stream) sưởi 
Ấm, nhiệt độ trung bình tháng giêng từ -10°C đến 0C, tháng 
bảy 0 - II”C. Lượng mưa trung bình năm 5090 - 2000 mm, đạt 
tới 4000 mm ở vùng băng hà. Bảng hà chiếm 11,8 nghìn km” 
(các mũ băng lỏn- Vatnajokun, Langjakun). Đồng cỏ, rửng bạch 
đương trên núi có đồng rêu. Biển nhiều cá. 


Đánh bắt và chế biến cá là cd sở chủ yếu của nền kinh tế. Công 
nghiệp: sàn xuất xi măng, nhôm, phân đạm, thực phâm. Có cấu 
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đất: rừng 1,2 %, đồng cỏ và bãi chăn nuôi 22,7», trồng trọt 
0,1%, các loại khác 7262. Chăn nuöi đại gìa súc, cÚu, ngưa. Sản 
lượng một số sản phàm chính (1990): sữa 112 nghìn tấn, khoai 
tây 14,9 nghìn tấn, cửu 549 nghìn con, bò 74,9 nghìn con, ngựa 
71/2 nghìn con, cá 1,5 triệu tấn; điện 4,5 tỉ kW.h (1989). Giá trị 
tông sản phẩm quốc dân (1989): 5,351 tỉ đôla Mĩ (bình quân đầu 
người 240 đóla). Giao thông đường biển, đường ô tô và hàng 
không. Xuất khâu: cá và sản phàm chế biến từ cá, thịt cừu, lông 
thú, len, nhôm. Nhập khâu: hàng tiêu đủng, thiết bị vận tải và 
các tU liệu sản xuất khác, nhiên liệu, lưng thực. Døn vị tiền tệ: 
đồng curon A. 


Tủ thế kỉ 9, người Vikinh đã đến cư trú ð ÀA. Năm 1262 - 64, 
lê thuộc vào Na Ly. TW 1830, tê thuộc Dan Mạch. Năm 1918, 
trỏ thành vương quốc A độc lập, nằm trong liên minh với Đan 
Mạch. Trong Chiến tranh thế giới TT, quên đội Anh - Hoa Kì đồ 
bộ vào A. Năm 1944, Hiệp ưóc liên minh Đan Mạch - A bị huỷ 
bỏ, Á tuyên bố là nước cộng hoà, Năm 1951, kí hiệp ước phòng 
thủ với Hoa Kì. Ngày Quốc khánh 17.6. 

Thành viên của Liên hợp quốc tử 19.11.194á, của Khối NATO. 
Thiết tập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 10.1.1973. 

AIZÔPÔT (văn) x. Êzðp. 

ATANTA (khảo cố, mữ thuật, Ph. Ajanta), di tích khảo cổ học 
ở miền Trung Dêcan thuộc bang Haidrabat Ấn Dộ. Có 29 hang 
điiợe khoét sầu vào vách núi đá thành các chùa và điện thỏ Phật; 
nhiều điêu khắc trang trí. Nồi tiếng nhất là những tranh về màu 
có niên đại tử thế ki 2 tCn. đến thế kỉ 7 sCn. minh hoạ cuộc đời 
của Phật (Buddha) theo truyền thuyết chép trong "Jataka” (°Phật 
bản sinh kinh"), trong đó có tranh diễn tà sự hoá thân của Phật 
một cách thật trong sáng, hân hoan. A là kho tàng quý giá của 
hội hoa Ấn Dộ và có ảnh hưởng sâu rộng đến nghệ thuật Châu 
A. 


"AKAHATA" (thông tmị, báo "Cả đỏ”), có quan ngôn luận của 
Đảng cộng sản Nhật Hàn. Từ 1.2.1928 mang tên “Xích kì, tử 
1.194ó đôi thành A. Xuất bản hằng ngày tại TÐkyô. Số hướng ín 
trung bình mỗi ngày 400 nghìn bản, chủ nhật trên 1,4 triệu bản. 

AKHÊNATÔNG („ử thuậi, Ph. Akhénaton), vua pharaông AI 
Cập từ 1320 - 52 tCn. Đề thoát khỏi sự khống chế của tăng lữ, 
A thiên đô tú Tebơø (Thèbes) đến En - Amacna (EI - Amarna) 
vùng trung A: Cập, chuyển từ thờ đa thần thành chỉ thö một 
thần Atông (thần Mặt Trải). Vốn tên hiệu là Amẽnôphit 
(Aménophis - hiến dâng cho thần Amông) đối thành A (vinh 
quang cho thần Mặt Trởi) và không nhận minh là thần thánh. 
Đó là thời kỉ thờ một thần duy nhất trong lịch sử Ai Cập cô đại. 
Cuộc cách mạng tôn giáo cúa A dẫn đến cuộc cách mạng về 
quan niệm thâm níĩ, đề cao sự giải phóng cá nhân. A đã cho tạc 
chân dung của mình mang những nét dị dạng nhưng rất người 
chứ không mang những nét đẹp dễ đâi, quen thuộc cho một vì 
pharaông được thần thánh hoá như trước đây. lÏai bức tượng 
chân dung hoàng hậu Néfectiti (Néfectiti, vợ À) là hai bức tượng 
đẹp trong kho tàng điêu khắc thế giói. 

AKHƠMATÔVA A. Á. (văn; N. AHHa AHNpeeBHAa 
AxMaToOBa, 1889 - 1966), nhà thỏ nữ Nga. Từ 1910 sống ở 
Pêtecbua. Các tác phảm: "Chiều" (1912), "Chuỗi hạt" (1914), 
"Bọn trắng" (1917), tuyển tập thơ 1909 - 1965, w. Thø A phản 
ánh tâm trạng ưu sầu, bí thảm, hoan hi, mừng vui trước Và sau 
Cách mạng tháng Mưới (1917). Nghệ thuật trư tình, ngõn ngữ 
trau chuốt, giàu hình tượng, chúa đựng nhiều nét phong cách thơ 
cổ điền. 

AKINÔ C. (s; Ph. Corazon Aquino; sinh 1933), nhà hoạt 
động chính trị Philpin. T 1983, sau khi cbồng là thượng nghị 
sĩ Akanô bị sát hai, A lãnh đạo phe đối lập chống tông thống 
Maceôt -(Ferdinand Fdraln Marcos). Tổng thống Cộng hoa 


PhiUp¡n (2.1986 - 7.1992). Tháng 3.1986, công bố hiến pháp tạm 
thời và chí định Ủÿ ban khởi thảo Hiến pháp mói. Trong thời 
gian A cầm quyền, Hoa Ki rút các căn cú quân sự khỏi Philpin. 

AKUTAGAOA YASUSHI (nhức, sinh 1925), nhạc sĩ Nhật 
Bản, sáng tác nhạc giao hưởng, balê, hợp xướng. Tắc phẩm: balẽ 
"Thiên đường buồn” (1950), giao hưởng (1953), giao hưởng ba 
bộ (1953), các ca khúc hợp xướng, wv. 


AK2ZO (hoá công nghiệp), hãng đứng đầu ỏ Hà Lan và đứng 
thứ 10 trên thế giới về sản xuất hoá chất. Năm 1969, hai hãng 
hoá chất đầu tiên của Hà Lan là KZO và AKU hợp nhất thành 
AKZO. Một nửa sản phẩm của hãng là sợi hoá học và được 
phẩm. Ngoài ra, còn có các sản phẩm thuộc lĩnh vực khai thác 
và chế biến muối mỏ, các sản phẩm khác chiếm 20%. Sàn phầm 
của AKZO tiêu thụ rộng rấi ð Hà Lan (gần 20%) và ò 40 nước 
trên thế giúi, trong đó ở Đức 25%, Mĩ Latinh 20%, khối EC 
15%, vw. 


ALA (4n tộc; AUah), tên vị thần tối cao của đạo Hồi, đấng 
tốt cao của (làng tin. Lới dạy của A được ghi trong kinh thánh 
Coran. 


ALANH (mết, Ph. Alain; tên thật: Emile Auguste Chartier; 
1868 - 1951), nhà triết học Pháp, giáo su Trưởng Hăngri IV. ÀA 
không trình bày tư tưởng của mình thành những công trình có 
hệ thống mà bằng những .bải ngẤn đăng báo, trong mục "Alanh 
đàm luận", được độc giả rất chí ý. Bằng tối viết rõ ràng và hấp 
dẫn, A đã phát triển lí luận của Kanto (x. Äanứz) về nhận thức 
trị giác. Những tư tưởng của A về tưởng tượng sáng tạo có Ảnh 
hưởng đến nhà hiện sinh chủ nghĩa Xactró (Jean Paul Sartre). 
Tác phầm chủ yếu: "Alanh đàm luận" (1908 - 20), "Hệ thống mĩ 
thuật" (1920), "Dàm Luận về văn học” (1934), "Dàm luận về giáo 
dục” (1932), vu. 


ÁLASEI (thông mm; TRN. Agencia Latno - Americana de 
Servicios Especiales de Informacion - Hãng thông tấn chuyên 
trách Mĩ Latinh), thành lập 10.10.1983. Trụ sở đặt tại Mêhicô. 
Mục tiêu: phát triển, tăng cường khà năng độc lập về thông tìn 
của khu vực mình và chếng lại sự độc quyền, xuyên tạc thông tin 
của một số hăng thông tấn phương TAy về các sự kiện xây ra 
trong các nước Mĩ Latinh và vùng Caribẻ. 


ALAXKA (4/4 , A. Alaska), vịnh ở bở biển Bắc Mĩ thuộc 
Thái Bình Dương, giữa bán đào Alaxka và lục địa Bắc Mĩ. Cửa 
vịnh rộnp trên 2,2 nghìn km. Độ sâu 4929 m. "Trong vịnh có quần 
đảo Kôđiak (Kodiak), AlêchYanđø (A. AULexander) và đảo Quyn 
Saclôt (Queen Chartottc). Cang chính: Xeuôt (AÁ. Seward), Prinxơ 
Rupơt (A. Prince Rupcrt). 

ALAXKA (đ/a I(; A. Alaska), bản đảo, bang ở Hoa Kì, nằm 
ở phía tây bấc lục địa Rấc Mĩ. Diện tích 1,530 triệu km. Số dân 
599 nghĩn (1993). Trung tầm hành chính: Junô (A. Juneau). Dân 
cư gốc: Inđian, Exkimô (F2skimos), Alêut (Aléoute). Vào thế ki 
L7 - 18, những người Nga đi thăm dò đất đai đã khám phá ra A 
và xây dưng ö đó một loạt khu cư trú. Năm 1799, thiết lập công 
ti liên doanh Nga - Hoa Kì nhằm độc quyền khai khoáng. Năm 
1867, chính phú Sa hoàng đã bán A cho Hoa Kì. Trước năm 1894, 
A nằm dưới quyền quản lí của Bộ quốc phòng Hoa Ki. Những 
năm 18R4 - 1912 là một khu, sau đó là một lãnh thổ, tì 1959 là 
mật bang của Hoa Kì. 


ALAUNGPAYA (q; Alanngpaya; cý. Alompra; 1714 - 60), 
vua Myanma, người sáng lập vướng triều cuối cùng của Myanma. 
Năm 1740, ngòi Môn ở miền trung và miền nam khỏi nghĩa gây 
xung đột lón về sắc tộc. Họ tấn công kinh đô Ava, bắt giam vaia 
và hoàng hậu người Myanma. A tổ chức lại lực tượng (1752), đàn 
áp cuộc khởi nghĩa (1754), thống nhất Myanma, lên ngôi và lẬp 
kinh đô mói ö cửa sông Iarauatới (1755), đặt tên là Rangun (có 
nghĩa là "sự kết thúc chiến tranh"). 
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ALEN (sứnh; A. allele, allelomorph), một trong những trạng 
thái có thể có của một gen xác định. Các A của một gen chiếm 
cùng vị trí trên các nhiễm sắc thể tướng đồng. Gen được gọi là 
đồng hợp tử nếu hai locut có A giống nhau và dị hợp tử nếu A 
khác nhau. Khi có mặt hai A khác nhau, một A trội thưởng làm 
lu mở hiệu ứng của A kia. Á xác định trạng thái của gen thưởng 
A trội trong khi các A đột biến thưởng lặn. Phần lón các đột 
biến chỉ thể hiện phenotip khi chủng ở trạng thái đồng hợp tử. 
Trong trường hợp A trội không hoàn toàn thì dị hợp tử sẽ tạo 
ra phenotip trung gian (x. Đa aien; Đồng trội). 

ALEN GIÁ (sinh; A. pseudo allele), đột biến ở một gen, gây 
ra hiệu quả giống với đột biến khác ở cùng locut gen đó. Như 
vậy, hai AG tác động như một gen đơn, nhưng không chiếm cùng 
vị trí. Điều ấy được chứng minh bằng tái tổ hợp hiếm xảy ra giữa 
chúng dẫn đến hiệu ứng cis - trans. 

ALEN LẶN (sinh) x. Alen trội. 


ALEN TRỘI (sinh), alen ở trạng thái dị hợp tử cản trở biểu 
hiên của alen khác (alen lặn) trên cùng locut. Những cơ thể có 
một AT và một alen lặn có phenotip giống với cø thể có hai AT, 
Hiện tượng này chỉ có thể kiểm tra ở đôi con, AT thưởng kiểm 
tra phenotip bình thưởng của gen ở các đột biến lặn. 

ALÊCHXANĐRI (; Ph Alexandrie, Arập: AI - 
Iskandariyah), cảng chính và thành phố tón thú hai của Ai Cập 
trên bở Địa Trung Hải, có lịch sử lâu đời. Do Altêchxandrơ Dại 
đế (Alexandre le Grand) thành lập khi tiến quân vào Ai Cập 
(332 tCn.). Thủ đô Vương quốc Lagit (305 - 30 tCn.) thủ phủ 
tỉnh Ai Cập thuộc La Mã. Bị Arập (642) và Thổ (1512), Pháp 
(thời Napôlêông Bônapac, 1798) và Anh (1882) chiếm đóng. 

Có nhiều công trình và di tích văn hoá nghệ thuật thuộc thơi 
kì Hi Lạp hoá. Nồi tiếng là tháp hải đăng A (285 - 1302), cao 
khoảng 130 m, được coi là một trong ”7 kì quan” của thế giỏi cổ 
đại. Thư viện A (Ptôlêmê) thành lập 305 - 283 tCn., lớn nhất 
thời cổ đại, có tới 700 nghìn cuốn sách, tồn tại đến năm 47 tCh. 
thi bị thiêu huỷ do hoả hoạn. 

ALÊCHXANĐRƠ (sử, Ph. Alexandre le Grand; cø. A Dại 
đế; 356 - 323 tCn.), vua xứ Makeđônia, con trai Philp TÍ và 
Olimpiat. A có thiên tư đặc biệt tử nhỏ, có tài thao lược, đã lập 
nên một đế quốc cỏ đại rộng lớn chưa từng có và mỏ rộng quan 
hệ giao lưu văn hoá Đông - Tây. Năm 336 tCn., lên ngôi, tiến 
hành chỉnh phục các thành bang Hi Lạp. Tiếp đó, vượt eo biển 
Hêtlexpôn sang Châu Á, tấn công đế quốc Ba Tư; thắng Dariut 
ỏ Granic (334 tCn.) và ở trận Ixô (333 LCn.), chiếm Tigø, Xiđôn 
và Ai Cập, vượt Íướng Hà, thắng trận quyết định ở Acben (331 tCn,), 
chiếm Batwlon và đốt cháy Pecxêlôpit. Trước cuộc đông chỉnh sang 
Trung Á, A phân phát hết của cải của mình cho chiến hữu. Chinh 
phục được Trung Á và tây bắc Ấn Dộ (326 tCn.). A dẫn quân 





Alêchxandrdỏ Dại đế 


quay về "Vi người Hi Lạp không muốn đi xa hơn nữa". Về đến 
Babylon, qua đời đột ngột vì sốt rét ác tính. Trong nhiều thế kỉ 
sau, cuộc đời và sự nghiệp của A là đề tài của nhiều công trình 
lịch sử và văn học nghệ thuật nồi tiếng. 

ALÊCHXANĐRƠ NEPXKI (sd; N. Anekcannp Henc- 
KH; 1220 - 63), danh tướng Nga, người chỉ huy quân đội Nga 
bảo vệ vùng đất phía bắc chống Thuy Diển và Dức. Năm 1240, 
AN tổ chức bao vây và tiêu diệt quân Thuy Diển trên bờ sông 
Nêva, được tặng danh hiệu Nepxki ("Anh hùng sông Neva"). Năm 
1242, đánh bại quân Dức trên hồ đóng băng Tsut, chặn đứng 
cuộc "Đông tiến" của quý tộc kị sĩ Dúc. Thực hiện chính sách 
hoà hoãn với Mông Cổ - Tacta, thống nhất các miền đất phía 
bắc. 


ALÊCHXANĐRƠ Y MECLÔ V. @ăn; Ph. Vicente 
Aleixandre Y Merlo; 1898 - 1985), nhà thơ Tây Ban Nha. Diễn 
tả nỗi băn khoăn của con người trước tồn tại và hư không bằng 
kĩ xảo siêu thực kết hợp với tinh thần nhân văn dạt dào tình cảm 
lñng mạn, sôi nồi. Tác phẩm: "Tiêu diệt hay tỉnh yêu” (1934), 
"Bóng mát thiên đường" (1944), "Lịch sử trái tìm” (1954). Giải 
thưởng Nôben 1977. 

ALÊCHXANĐRƠ I (s; N. AneKCaHNp I, tên thật: 
Á nekcaHnp llapnnopMw; 1777 - 1825), hoàng đế Nga từ 1801. 
Tiến hành một số cải cách như bãi bỏ hình phạt tra khảo, bỏ 
kiểm duyệt, bỏ quyền tư hữu đất đai của người bình dân và cải 
cách giáo dục nhằm duy trì chế độ chuyên chế và ngăn cản sự 
tan rã của chế độ nông nô. Củng cố địa vị quốc tế của Nga. 
Chiến thắng trong chiến tranh với Thổ (1806 - 12), Thuy Điển 
(1808 - 09) và chiến tranh giữ nước chống Napôlêông (1812). 
Trong thỏi kì A cầm quyền, các nước Gruzia, Phần Lan, Azecbaijan 
hợp nhất với Nga. Cuối đởi, thi hành chính sách khôi phục thế 
lực của dòng họ Buôcbông ở Pháp. 

ALÊGRIA X. (văn; Ciro Alegria; 1909 - 67), nhà văn Pêru. 
Trong các cuộc đấu tranh chính trị, A luôn luôn đứng về phe tả, 
nhiều lần bị bắt và lưu đày trong thời gian 1934 - 57. Các tiểu 
thuyết: "Con rắn bằng vàng" (1935), "Những con chó đới” (1939), 
"Bao la là thế giới" (1941) đều mô tả phong tục, tập quán của người 
Inđian và cũng là những tác phẩm đấu tranh bảo vệ họ. 

ALÊGRÔ (nhạc; I. alegro) 1. Kí hiệu chỉ tốc độ nhanh, linh 
hoạt của bản nhạc; chậm hơn A đôi chút là alêgretô (I. allegretto). 

2. Tên gọi bản nhạc hay chương nhạc không tiêu đề ở tốc độ A. 

ALÊUXIỂN (đia í(; quân sự; Aleutian Islands), chuỗi đảo 
hình cung ở bắc Thái Bình Dương, thuộc bang Alaxka, Hoa Ki, 
gồm 110 hòn đảo nguồn gốc núi lủa (25 núi lửa đang hoạt động) 
và nhiều núi đá, trải dài 1740 km. Tổng diện tích 37,8 nghìn kmỶ, 
có đỉnh cao 2860 m. Số dân 7500. Dồng cỏ và đải nguyên trên 
núi. Nghề đánh cá (cá thu, cá bơn, cá trích), săn bắn chó biển. 
Diểm dân cư chính: Ađac (A. Adak). 

Được các nhà hàng hải Nga tìm ra năm 1741 và thuộc Nga. 
Năm 1867, Sa hoàng bán cho Hoa Ki cùng với Alaxka. Căn củ 
hải quân, không quân tiền phương, trạm kiểm soát khoảng không 
vũ trụ của Hoa K. 

ALGOL, (ni học; viết tắt của tiếng Anh algorithmic language), 
ngôn ngữ lập trình cấp cao cho máy tính, dùng để viết thuật toán 
giải các bài toán khoa học - kĩ thuật. A được chọn làm ngôn ngữ 
tiêu chuẩn để công bố các thuật toán troag các công trình khoa 
học, chứa đựng nhiều khái niệm cơ bản của các ngôn ngữ lập 
trình hiệ.. đại: kiểu, tham biến hình thức, tham biến thực sự, 
khối, gọi theo giá trị, gọi theo tên, phạm vi, bảng động, biến tổng 
thể và cục bộ. A đặc trưng cho một giai đoạn phát triển của các 
ngôn ngữ lập trình, mặc dù hiện nay nó không còn được sử dụng 
rộng rãi. 


ẤM ẢNH Â 





AIIENĐỀ G. X. (; TBN. Gossens Salvador Allende; 
1908 - 73), nhà hoat động chính trị ChiLê. Tốt nghiệp Trường 
đại học y khoa (1932), một trong những người sáng lập Đảng xá 
hội Chilê (1933), sáng lập Liên minh đoàn kết nhân dân (gôm 
Đảng cộng sản, Dáng xã hội, Dâng cấp tiến và các đằng phái, tô 
chức tiến bộ khác). Bộ trưởng y tế những năm 1939 - 42, Tìi 
1945, là thượng nghị sĩ, tông thống Chilê những năm 1970 - 73. 
Huân chương Lênin "Vì sự nghiệp củng cố hoà bình giữa các dân 
tộc” (1973). Hi sinh trone cuộc đảo chính phần cách mạng của 
Pináchê (Augusto Upgarte Pinochet) 11.9.1924. 

ALTT (4a chất, A. a\Ute), sản phẩm phong hoá, chủ yếu gồm 
nhôm hiđroxit. Trong điều kiện nhiệt đói Việt Nam, đất A có 
thể gặp ò đó cao trên 2 nghìn m. 


ALIXABANA X T. (văn; Sutan Takdir Alisjahbana; sinh 
1908), nhà thơ, nhà văn Inđôn©xia. Tốt nghiệp cao đẳng sư pham 
và luật; dạy học, làm báo, tửng tham gia phong trào giải phóng 
dân tộc chống thực dàn Hà Lan. Tác phẩm: tập thở “Những đám 
mây tan" (1936); tiểu thuyết: “Ngọn đèn không tắt" (1932); nồi 
tiếng nhất là "Cánh buöm lên" (1936) vói đề tài chủ yếu là vấn 
đề bình đẳng cúa phụ nữ trong xã hội. 


ALIZARIN (hoá; A. aìizarnc; cø. 1,2 - đihiđroxiantraqguinon), 
C¡„HaO¿. Phẩm nhuộm hũu cơ được biết từ thời thượng cồ, thuộc 
loại phâm nhuộm antraquinon. Tỉnh thể hình kìm màu vàng - 
đỏ; tnc = 290°C; t, = 430°C. Tan trong nước: 0,032 ø/100g nóc 
(ð 100°C). Tan trong etanol và metanol nóng, trong benzcn, axí† 
axetic, cacbon đisunfua, piriđin, kiềm. Kết hợp vói muối kim loại 
(nhôm, crom, sất) tạo thành phúc có màu. Do đó, trong hoá 
phân tích, A được dùng đề phát hiện một số kim loại và xác định 
nhôm, sắt... bằng phép so màu. Dùng đề nhuộm nhôm già vàng: 
lâm phẩm nhuộm và tổng hợp các phầm nhuộm khác; làm chất 
chỉ thị axit - bazơ, 


ALJLO TIP (sứuh, À. aUotype), thuật ngữ đùng trong miễn dịch 
học, tương ứng với alen trong đi truyền học. 


ALÔNGXÔ A. (múa; TRN. Alicia ALonso, sinh 1920), nữ 
nghề sĩ baLlê Cuba. Học trưởng múa ö La Habana, Niu Yooc. 
Làm việc tại Nhà hát balê¿ Niu Yooc, đã đầm nhận vai chính 
trong các vở baLê cô điển như “Côpêlia", "Jiden", "Tïồ thiền 
nga”, vv. Năm 1948, A cùng nam nghệ sĩ balê AlLồngxô (E. 
Alonso) tô chúc Doăän balê Cuba, lấy tên Nhà hát bal£ Alixia 
AlânøxÔ, sau là Nhà hát ba\ê Cuba., Sau 1Ô năm xây dựng, ÀA 
đã đưa nhà hát vươn tói những đỉnh cao của balê cô điển, đồng 
thơi suu tầm, nghiên cúu múa dân tộc, xây dựng những vỏ balê 
phản ánh cuộc sống của đất nước Cuba như "Thúc tỉnh", "Quán 
rượu", vv. Balê Cuba đậm đà màu sắc dân tộc với phong cách 
hiện đại đã được khán giả thế giói hâm mộ. 


ALƠ (e0; Ph. alleu; Ð. a\lod), hình thức sở hữu ruộng đất tu 
ở Tày Âu thời sơ kì trung đại. Xuất hiện váo thôi kì chế độ 
công xã nguyên thuỷ của ngưởi Giccmanh tan rầ, chế độ chiếm 
hữu nô lệ của đế chế La Mã sụp đồ và do người Giecmanh thực 
hiện trên đất cũ của đế chế La Mã. Thco hình thức sở hữu A, 
ruộng đất được chìa đều và trổ thành tài sản nêng của người 
được phân phổi, có thế đem mua, bán, trao đôi, ban tặng hoặc 
thừa kế. Việc xuất hiện A đã đây nhanh quá trình tan rÃ của 
chế độ công xã nguyên thuỷ và hình thành quan hệ sản xuất 
phong kiến ở Tây Âu. Các quý tộc, ngoài đất được ban tặng 


(benefexium) còn nhanh chóng chiếm ruộng đất của nông dân 
tự do bằng nhiều cách để lập thành lãnh địa của mình. Quá 
trình này điển ra rõ rệt nhất trong xã hội người Frăng vào thế 
ki ó - 9. 

ALORIT (4/a chất, A. aleurite; cơ. đá bột), đá trầm tích vụn 
gồm những hạt (thạch anh, fenpat, mica) rất nhỏ, kích thước 
0.01 - 0,1 mm hoặc mịn 0,01 - 0,05 mm. 

ALUMINAT (ñaá, A. aluminatc), muổi của axit stuminic 
(HAIO2), trong đó nhôm tồn tại dưới dạng một pốc axit hay 
OX( AXI, vd. nafr! Aluminat (NaAtO2), magie aluminat 
(MgADO4 hay MgOAbOA), canxi aliminat (CaAlO«4 hay 
CaO.AIOa). Điều chế A theo phương pháp khô nung chảy 
nhôm oxit (AI2O3) với các oxit kim loại khác. Nhôm hiđroxit 
[AlOH)] cũng có thể hoà tan trong các bazơở mạnh tạo thành 
A, chẳng hạn trong kali hiđroxit (KOH) tạo thành kali ahiminat 
(KAIO2). Natn aluminat được tạo thành khi cho nhôm oxit tác 
dụng với dung dịch natn hiđroxit đặc hoặc hoà tan nhõm hiđroxit 
mói kết tủa trong dung dịch natri hiđroxi(. Trong môi trường 
Axit yếu, A thuỷ phân, nhôm hiđroxit hình thành trở lại. Nếu 
nung nhôm hiđroxit sẽ được nhồm oxi(. Dây là cð số ea phương 
pháp gia công quặng bauxít theo nhà hoá học Đức Bayø (Bayer). 
Natn aLuminat là chất cầm màu trong công nghiệp nhuộm vải. 
Canxt aluminat là thành phần chính làm cho xi măng đông kết 
nhanh. 


ALUMINSILICAT (4/2 chất, A. atbuminumailieate), nhóm 
khoáng vật tạo đá thuộc lóp silicat, rất phổ biến trong vỏ Trái 
Đất. Trong thành phần Á nhất thiết phải có mật các nguyên tổ 
nhôm và se với vị trí giống nhau trong mạng tính thể. Ngoài 
ra, còn có thê cỏ các nguyên tố kim (oại khác như kalLl, natrt, \ìti, 
bari, w. Các A thưởng gặp là fenspat, rnica, đisten, ww. 

ALUNIT (4j¿ chất, địa l A. atuntc), khoáng vật nhóm snnfat - 
KA(OH)¿(SO¿); thưởng chứa sắt (tói 82%), natri (tói 4,6%). Hệ 
ba phương. Tình thể đạng tấm, hình mặt thoi. Tập hợp chung 
chặt sít. Màu trắng, xám hoặc phót vàng, phút nâu. Độ cứng 
3,8 - 4,5; khối lượng riêng 2,6 - 2,8 g/cm°. A dùng để chế phèn, 
nhôm sunfat và nhóm oxit. Á gặp trong vỏ phong hoá và cũng 
rất phổ biến trong các thành tạo núi lửa bị tác dụng của nhiệt 
địch. Ở Việt Nam, Á gặp trong mỏ cao lanh nhiệt dịch ở Tến 
Mài, Quảng Ninh. 

ALUVI (đja chất, A. alLuvium) x. Bồi (ích. 


AM (dân tộc, kiến trúc) 1. Thôi cô đại Trung Quốc, A được 
mô tả như một ngôi nhà nhỏ, lợp lá, dùng làm nơi con cái chịu 
tang cha mẹ. Về sau, A lợp Ìá mái chéa hoặc mái tròn dùng làm 
nối ð và đọc sách của văn nhân. Tư đời Đường (Trung Quốc), 
A còn là nơi thở Phật của ni cô, đặt ö trong vưỡn tí gia. 


2. Theo tín ngưỡng Việt Nam, À là nơi thỏ Phật, là miếu thơ 
thần binh ở các bản, tàng (gọi là miếu thở) hoặc miếu cô hồn (ở 
các bãi tha ma). Tư đời Lá (thế kỉ 15), Á là ngôi nhà ð nơi tính 
mịch đề văn nhân đọc sách, làm tho phú. 


AM VÁP (địa lí ), vùng mi thuộc cánh cung Dông Triều, nẦm 
giũa sông Ba Chẽ và sông Diên Vọng, hẹp ngang và thấp, đỉnh 
cao nhất 1094 m. Cấu tạo bằng cát kết, cuội kết Triat, chúa than, 
Có các mỏ than Hà Tu, Hà Iầm, Thống Nhất, Đéo Nai, Cao 
Sơn, Mông Dưóng. 

ÁM ẢNH (y) 1. Sự đeo đuổi, lồn vân khAng đút ở trong đầu 
về một ý nghĩ hay hình ằnh nào đó khiến người ta băn khoăn, Ìo 
lắng. 

2. Riểều hiện vô thức về hoat động bênh lí trong một hay vài 
khu vực tâm thần của bênh nhân dưới dạng những tình cảm, ý 
nghĩ nặng nề, nghi ngở, lo tắng, hoàng sợ. IYang thái bệnh lí của 
AA có thể kèm theo buồn rầu đột ngột, nặng vùng tìm, tim đập 
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nhanh, cảm giác nóng dứ hay rét run. da Âm, xanh tim, dáng đi 
chệnh choạng. Trong tất cả các trường hợp, người bệnh vẫn biết 
rõ sự vô lí, nhưng không có khả năng loại trứ. Nhớ duy trì được 
óc phân tích mà có khi người bềnh không thưc hiền những hành 
động øâÂy nguy hiểm cho bàn thân hoặc cho nø\fØìi xung quanh. 
Nguyên nhân thương là đo chấn thưởng tâm lí (nhiều trường hợp 
không tìm được nguyên nhân). Diều trị bằng cách tạo cho bệnh 
nhân môi trưởng sống yên tĩnh, tránh chấn động thần kinh, dùng 
tâm lí, liêu pháp thư giãn, thuốc an thần theo chỉ định. 


ÁM ẢNH SỢ ; phobi4), trạng thái biểu hiện lo âu, sở, hoảng 
sợ trong những hoàn cảnh nhất định hoặc trước một đối tượng 
nhất định, không thay đôi với từng bệnh. Nội dung của AAS rất 
đa dạng: s AAS (phobophobia) - trạng thát sợ của suy nhược 
tâm thần; AAS nước (hydrophobia) - trạng thái bệnh lí sở nước 
và các chất lỏng nóa chung hoặc trong bệnh đại, AAS ánh sáng 
(photophobia) - khóng chịu đựng được ánh sáng đo tôn thưởng 
của mắt hoặc trong bệnh dai; AAS tốt (nyctophobia) - trạng thải 
bệnh lí số đêm tôi; AAS ngủ (hypnophobia) - trạng thái bệnh lí 
số giấc ngủ. 

ÁM ĐIỂM (y), vùng không nhìn thấy trong thị trưởng của 
mắt. Thông thường, người bệnh khi nhìn vào một vật nào đó thấy 
một vùng mờ tối cố định. Khi phát hiện có vùng mỏ trước mắt, 
cần đi khám bệnh ngay. 

ÁM THỊ (y), dùng ánh mắt, củ chỉ, vv. đặc biết là lới nói, để 
tạo nên sự thì đần nh thần cho người khác buộc họ làm theo 
ý mình, ý kiến của mình. AT là cơ sở của thuât thôi miên, (ạo 
nên một trang thái đắc biệt ngủ nửa vời, trong đó người bị AT 
không thể làm chủ được mình và thực hiện tất cả các mệnh lênh 
của người AT: Trẻ em, người kém phảt triển trí tuê, người đang 
có tâm trạng băn khoăn, ở trạng thái kích động, w. để bị AT. 
AT có khả năng chữa khỏi một số hội chứng cd năng. 


ÁM TIỂU (22 chất, 42 !f), ran đá vôi ngẦm đo xương, vỏ 
sinh vật (chủ yếu là san hô), táo và các sinh vật khác tạo nên ở 
các vùng biển ấm (nhiệt độ trên 209C), nóc trong. San hô có 
thể sinh tniÖng quanh một miệng núi hia hoặc quanh một hòn 
đào. Do sự lún chìm chậm chạp của đảo và sV tăng trưởng của 
AT nên hình thành AT vòng (atôn) bao quanh hồ nước mặn. AT 
thường ngầm dưới mực nước biên, một số nhô trên mặt biển, AT 
chắn mọc thành dãy xa bở, án ngữ đưởng vào bở, điển hình là 
vùng biển phía bắc ÔxtrayUa. AT bở mọc trực tiếp phía bờ, có 
bề mặt dạng bâc, gô ghèề. 

ÁM TIỂU BỜ (4ïa chất) x. Ấm (tiêu. 

ÁM TIỂU CHẮN (địa chất!) x. Ẩm tiêu. 

ÁM TIỂU VÒNG (2a chấn» x. Ấm tiếu. 


AMAĐÔ J. (văn; lorge Amado; sinh 1912), nhà văn, viên sĩ 
Viện hàn lâm Braxin. Tùng làm thợ sắp chữ nhà ín và viết báo. 
Tham gia Mặt trận giải phóng dân tộc (1937), bị cầm tù; được 
tha, ra nước npoài sống và trổ thành nhà văn đấu tranh cho chú 
nghĩa xã hội. Tiểu thuyết đầu tay "Đất nước của ngày hội hoá 
trang" (1931) và một số tiểu thuyết khác là những bức tranh hiện 
thực về số phận bị thẳm của ngtfdi nông đân và dân nghèo thành 
thị nêu lên mâu thuẫn giai cấp trong xã hội Braxin. "Đất đữˆ 
(1943), "Tếc đất tấc vàng" (1944), “Nhũng mầm đỏ" (1946) phản 
ánh cuộc đấu tranh ca quần chúng nhàn dân. Tiêu thuyết bộ 
ba "Hức tường đá" bao quát một thời kì dài, tứ Cách mạng tháng 
Mười đến Chiến tranh thế giỏi II, tái hiện cuộc đấu tranh của 
nhân dân Braxin dưới sự lãnh đao của Đảng cộng sản. Sáng tác 
của Á đặt ra những vấn đề chủng tộc và giai cấp trên tĩnh thần 
đoàn kết cách mạng, tính thần nhân văn chú nghía chãn chính. 
Giải thưởng Lênín 1951. 


AMANGAM (công, A. amalgam), hợp kim của một số kim 
loại với thuỷ ngân (Hg). Tuỳ theo lượng chúa Hg, A có thể ở 
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đạng rắn hoäc lỏng. A đùng đề hàn răng lä bột hợp kim của bạc, 
thiếc và một số kim loại khác, khì sử dụng được trộn với Hạ. A 
vàng và A bạc là đạng lóng, được sư dung trong cöng nghệ tuyên 
Vàng và bạc tử quặng sa khoáng. 

AMANUELA KHAN (sứ; AÁ. Amanullah Khan; 1892 - 1960), 
thủ lĩnh IHiồi giáo, vua Apganixtan. Năm I919, Lãnh đạo cuộc 
chiến tranh chống thực dân Anh, giành lạ: độc lập hoàn toàn cho 
Apgankxtan. Năm 1921 lên ngôi vua, kí hiệp ước hữu nghị với 
nước Nga Xô viết. Năm 1926, kí với Liên Xô hiệp ưóc trung lận 
và không xâm phạm. Đề xướng một số cải cách nhằm phát triển 
kinh tế, văn hoá và củng cố nền độc lập dân tộc. Bị lực tượng 
phiến loạn lật đồ và sau đó ra nước ngoài sống lưu vong. 

AMARAVATI (kháo cố, Ph. Amarâvati,, A. Amaravati), di 
tích trên bở sông Kixna (Kiatna), gần thành phố cð Đanyakataca 
(Dhanyakataka, thủ đô cô của đế quốc Andra) Án Độ. Nồi tiếng 
do có một xtupa (tháp) Phật giáo đồ sô, một trong những công 
trình nghệ thuật vĩ đại nhất thế giới Phật giáo thế ki 2; trang trí 
chạm khác phong phi với những phù điều chạm cây cỏ cách điệu 
và các cảnh mô tà cuộc đời của Phật. A được các nhà khảo cô 
chủ ý tử 17Øó, khí nhiều công trình kiến trúc xây bẰng gạch, đá 
có chạm khắc còn giữ được. Về sau, A bị thay đồi hầu như hoàn 
toàn, chì có xtupa vẫn giữ nguyên hình đáng ban đầu. 

AMARAVATI (mử thuật) x. Trường phái Amuuuvali. 


AMATERAXU OMIKAMI (ø; Amaterasu Omikami), nữ 
(hần Mặt Trời rất được tôn kính của người Nhật Hản. Theo truyền 
thuyết, Ninigi (cháu nội của A) là tổ tiền trực tiếp của các hoàng 
đế Đai Nhât Bán (Đai Nippon). 

AMATTI (nhạc,  Amati), tên một dòng họ nôi tiếng về sáng 
chế đàn dây ở Crêmôna, Íftaua. Gồm Anđrea (I. Andrea, 1520 - 8i), 
mnót trong những nhà sáng tạo ra cây đàn viôlông mẫu mực cỗ điển; 
cấc con trai của Andrêa: Antôniô (Anronio, khoảng 1540 - 1600) 
và Girôlamô (Girolamo, I561 - 1630). Con của Girôlamô tà NicôLô 
(Niccolo; 1596 - 1684) ~ người tiêu biểu nhất của dòng họ A - thầy 
dạy của Guacnên (Guarncrus) và XtrađWari (Stradivarius). Con 
của Nicðlô là Girôlamô lÍ (1649 - 1240), 

AMAZÔN (4/4 1; TBN. Amazon), sông ở Nam Mĩ thuộc 
Braxin, có Lượng nuóc lớn nhất thế giới. Dài khoảng 6,4 nghìn km, 
diện tích {ưu vực 7050 nghìn km?. Bắt nguồn trên dãy nút: Anđet 
bồi nên đồng bằng Amzzôn, đô ra Đại Tây Dương. Có trên 500 
sông nhánh (khoảng 20 sông dài hơn 1300 km). Các sông nhánh 
chinh: Ucayali (TRN. Ucayall), Mađâyra (TBN. Madeira), Tapa)Ô 
(BDN. Thpajós), Xingu (RÒN. Xingú), Ixa (Ica), Japura (Japurá), 
Riô Nêgrô, vv. Ở ha lưu cách bờ Dại Tây Dương 350 km, bắt đầu 
đồng bằng châu \hô thấp vói các chi Lưu chẳng chịt. Í_ưu lượng 
nước trung bình 220 nghìn m”/s. Thưỷ triều lên ngược của sông 
đến 1,4 nghìn km. Các cảng chính: lquitôt (TBN. tquitos), 
Manau (RDN. Mansaut), Ôbiđót (Obide), Xantarem (Santarém), 
Helemn (BDN. Belem). Trong (ưu vực sông có khoảng 2 nghìn loài 
CÁ. 


AMAZÔN (đa !í, TBN. Amazon), đồng bằng ở lưu vực sông 
Amazôn, chủ yếu ở Rraxin nhưng cũng nằm trong ranh giới cả 
các nưóc Côlômbia, Êcuađo, Pêru. Là đông bằng lớn nhất trên 
địa cầu (trên Š triệu km2) với khi hâu chủ yếu xích đạo, mạng 
tưới sông ngòi đầy nước và dày đặc, rừng rậm rạp ẩm ưót thưởng 
xanh. Đồng bằng có bề mặt rất bằng phẳng và đại bộ phãn có 
độ cao không đáng kê, ngay ở rỉa nhía tây, sói đồng bằng tiếp giáp 
với núi Anđet cách bỏ biển hơn 3000 km, độ cao hơn 100 m trên 
mực nước biến, Trên đồng bằng, sông chày êm đềm, tạo thành 
nhiều khúc uốn và đề lai nhiều khúc sông chết, nhiều đảo cát, nhiều 
hồ và đàm lầy. Phần lán đông bằng chua được khai thác, đân cư 
rất thưa thót, chỉ yếu tập trung ven theo hai bớ, nhất là tại các nơi 
mả sông nhánh đô vào sóng chính 


AMIP À 





AMBACXUMIAN V. A. (; N. BukTop ÀM432CIORWM 
AM62apItyMsS; sinh 1908), nhà vật lí thiên văn Acmênia, viện 
sĩ Viện hàn lầm khoa học Liên Xô (1953), người sáng lập và giám 
đốc Đài thiên văn vật lí Biuracan (1946). Một trong những người 
sáng lập ngành thiên văn vật lí bú thuyết. Nghiên cứu các lĩnh vực: 
nguồn gốc các sao và thiên hà, động lực học của sao, các tinh 
vân khí và các sao không ồn định. Phát hiện (1947) và nghiên 
cíứu hệ thống sao loại mới: quần thể sao. 


AMRE (nh, A. amber), đột biến vô nghĩa do bộ má UAG 
(x. UAG) quy định, có tác dụng làm ngừng quá trình tông hợp 
protein (X. Mã di truyền). 

AMECLINH K. X (g4 ä+; Karcl Slavoji Amerling, 1807 - 84), 
nhà giáo đục và nhà hoạt động văn hoá Sec và XI@wakia. Viết nhiều 
sách giáa khoa và sách về phương pháp giảng dạy các môn khoa 
học tự nhiên (hoá học, động vật học, thực vật học, wv.). A chủ 
trướng cài cách giáo dục nhằm giúp trẻ em phát triển hài hoà A 
tích cực hoạt động nâng cao trinh độ bọc vấn phố thông và dạy 
nghề cho công nhân, mỏ trưởng đại học cho phụ nũ, thành lập 
cö sở gião dục cho trẻ em chậm phát tnền trí tuệ. 


AMERIXI (hoá L Americhơm), Am, Nguyên tố hoá học 
nhân tạo thuộc nhóm TÏTR, chu kì 7 bằng tuần hoàn các nguyên 
tố, số thứ tự 95, nguyên tử khối 243,06; thuộc họ actinoit. Dược 
các nhà hoá học Hoa Ki Xibooc (G. I. Seaborg), lêm (R. A. 
Jama) và Mogơn (L. O. Morgan) điều chế lần đầu tiên năm 
1944. Kim loại phóng xa, màu trắng bạc, khối lượng riêng 
13,67 g/cmỶ, tạc = 1176°C. Có nhiền đồng vị phỏng Xạ, 
bền nhất là ?Z2Am (chư ki bán rã 7370 năm). Hôn hợp của Am 
và berili được dùng làm nguồn phát nøtron. 


AMÊRIGÔ VEXPUXI (%, TBN. Amerigo Vespudci) x. 
Vaxpuxi A. 

AMIĂNG (hoá, địa chất, Ì. asbesto - không cháy, cp. am(an, 
asbet), tên gọi chung các khoáng vật không cháy lớp silicat 
(nhóm secpentin và amphibon) có dạng sợi. Thành phần hoá 
học chính là siicat của các kim Loại magie, sất và một phần của 
canxi và natri ngậm nước. Màu trắng xám hoặc xanh thắm. Chịu 
tỦa (tạc = 1500°C). Hền với kiềm và axit, cách nhiệt, cách điện. 
Độ cứng 2 - 3 theo thang độ cứng khoáng vật Môxo (gọi theo 
tên nhà khoáng vật học Đức Mohs, 1773 - 1839, người đặt ra 
thang này), độ va đập 2,5. Có thể tách thành sợi rất nhỏ và dệt 
thành vải, may quần áo phòng hộ lao động, chống kiềm vả 
axit, chống cháy, cách nhiệt; \àm chất độn cho chất dẻo; sản 
xuất xi măng amian; làm nguyên liệu sản xuất tấm lợp fibrô 
xi măng, làm dây cuaroa, vv. Hụi A độc (có thê là tác nhân 
gây ung thu). Ô Việt Nam, tìm thấy A dạng crizotin-asbet (tại 
vùng núi Nưa - Thanh Hoá), vối trữ lượng không đáng kể và 
đạng amphibon - asbet (ở Cao Bằng và Hà TAy - mỏ Khu Quốc 
và Khu Non), với trữ tượng không tốn. Ngoài ra, cũng gặp Á ò 
Vĩnh Phú, Sơn La, Hoà Rình. 

AMIĐAN ý; Ph. amygdale; tk. hạch hạnh nhân), tÐ chức 
lympho nằm ở hai bên họng có hình dạng giống hạt hạnh nhân, 
tên gọi đầy đủ là amiđan khẩu cái (gọi tắt là A). Ở vùng họng, 
còn có A vòm họng, Á vời nhĩ, A đảy lưới. Cùng với các tô chúc 
lympho rải rác ð vùng họng, các Á có chúc năng tăng cưởng miễn 
dịch chơ có thể như các tô chíc lympho nói chung. A Và các tô 
chức lympho phát triển về khối lượng cho đến tuôi đậy thì và 
giảm dần ở lứa tuôi thanh niên. (xt. Cắt amiđan; Viêm amifan). 

AMIĐAN TIỂU NÃO @; tk. hạnh nhân tiểu não), tổ chức 
nẦm ò mặt dưới của tiểu não. Khi tăng áp Lực trong sọ, AT có 
thê bị tụt, kẹt vào lỗ chấm, chèn ép hành tuỷ, gây nên biến chứng 
đặc biệt nguy kịch. 

AMIEN H. F. (văn; Ph. Henri Fréderie Amiel 1821 - 81), 
nhà văn Thuy Sĩ, viết bằng tiếng Pháp. Sinh trưởng trong một 


gia đình gốc Pháp theo đạo Tin Lành. Những năm 1843 - 48, học 
đại học ở DứỨc, say mê triết học và mí học của Hêghen (Georg 
Wihetm Fniedrich Hegel), trở thành giáo sư mĩ học, triết hợc 
Thiờng đại học Gionevơ. Nỏi tiếng với bộ "Nhật kí riêng tư”, 1? 
nghìn trang, nhưng chỉ được xuất bàn một phần. Đó là những lời 
bộc bạch hết sức chân thành, sâu sắc và xúc động, ít nhiều nhuốm 
màu sắc bí quan; có ý kiến nhận xét A thể hiện "căn bệnh thời 
đại" sâu sắc và tỉnh tế hón "căn bệnh thời đại" của các tÁc gia 
lãng mạn. 


AMILAZ.A (hoá, grưi, A. amylase), enzim phân huỷ thuỷ phân 
Dolsacarit (tỉnh bột, glicogen, w.) trong các có thể sống. Tuỳ 
thuộc vào sản phầm thuỷ phân, phân biệt ba dạng ở, ổ, y amilaza. 
Tồn tại rất phô biến trong thiên nhiên (trong tế bào động vật và 
cà trong vi khuân). Trong một số tế bào động vật, A tỒn tại Ò 
trạng thái liên kết. Tham gia vào quá trình tiêu hoá của ngưồi 
và động vật. A dùng trong công nghiệp sản xuất etanoL bánh mi 
và trong sản xuất gLueozd. 


AMILOPECTIN (sư; A. amy\opectine), polisacarit phân 
nhánh, được cấu tạo tử các gốc D - glucozø và là thành phẦn cấu 
tạo của tính bột (thành phần chính của gạo nếp hoặc các gạo 
đẻo). Có khối tượng phần tú tử 50 nghỉn đến khoảng vài triệu. 
A tạo màu đỏ tím với iot. A chỉ hoà tan khi đun nóng và tạo 
thành dưng dịch có độ nhót cao. 


AMILO ZƠ (sinh; À. amy\oœc), polisacarit không phân nhánh, 
được cấu tạo tử các gốc D - gluco2ø và là thành phần của tỉnh 
bột, có khối lượng phần tử 200 nghìn. Tạo màu xanh với iot;, đễ 
tân trong nước ấm. 


ÁMIN (hoá, A. amine), các hợp chất hữu cú, sản phẩm thu 
được khi thay thế một hoặc hai, ba nguyên tử hiđro của amoniiac 
bằng gốc hiđrocacbon ankyL vd. metyt (-CH), etyl (CạH‹-) hoặc 
bằng aryl, vd. phenyì (C¿H;-), naphty\ (CioH+), gọi chung là R. 
Dựa theo số nguyên tử hiđro bị thế, phân biệt ÀA bậc một R-NH;¿, 
A bậc hai R;ạNH và A bậc ba RạN. Á có một nhóm - NHẹ gọi 
lä monoamin. Nếu chứa 2, 3, 4 và nhiều hơn nữa thi gợi là đi -, 
Lrï -, tetra-, và poliamin. Thường điều chế A béo bằng cách ankyt 
hoá amoniac; điều chế A thớm bằng khử hợp chất nìtro. Dùng 
làm nguyên liệu sản xuất được phẩm, phầm nhuộm, chất nồ, SỘi 
nhân tạo, chất đèo, w. A và dẫn xuất của Á tồn tại phô biến 
trong thiên nhiền, vd. các ancaloif, các aXit amin, vvw. 


AMINORENZEN (hø4, À. aninobenzene) x. 4nibn. 


AMINOPEPITTĐAZA (guui; A. nminopeptidase), enzim xúc 
tác cho phản ứng thuỷ phân liên kết peptit. Trong quá trình sinh 
tổng hợp protein, A sẽ loại đimethionin hoặc vài axit amin ra 
khỏi chuối polipeptit mói được tổng hợp (tức loại đầu chứa nhóm 
amin tự do của chuối polpeptit). 

AMINOPURIN (sinh; A. aminopurine, ÁP), bazø đồng đẳng 
với các bazd purin, có thể gãy đột biến nhờ khả năng ghép cập 
với cả thimin và xitosin mặc dù A không có tính hỗ biến (x. Đ& 
biến). 

AMITP (nh, 4rno£b4), chỉ Trùng chân giả, thuộc ngành Động 
vật nguyên sinh. Cơ thể hiển vi, phân bố rộng trong nước ngọt. 
Có hình dạng thay đồi liên tục do hình thành chân già để vận 
chuyển, bÄt mồi. Diều hoà áp suất thẩm thấu và bài tiết nhờ các 
không bảo. Sính sản bằng phân đôi. Có khả năng hình thành bào 
xác (nang - kén) khi gặp điều kiện không thuận lợi. Á kí sinh 
trong ruột người và động vật, gây bệnh đương ruột. Ó người, A 
(Emramoeba histolJtica) gầy bệnh l amip, tạo ra các vết toét đạng 
múi lửa trên mặt thành ruột, ăn hông cầu và có thê theo máu vào 
bạch huyết gầy apXc gan. Bệnh l} amip phô biến ở vùng nhiệt 
đới. Ö Việt Nam, tỉ lệ nhiễm bệnh trước 1945 khoảng 10 - 206, 
gần đãy giảm còn 5%. Bệnh có thể phát thành dịch, đặc biệt 
trong mùa mưa lũ (x. Động vật nguyên sinh, Trùng chân rẻ). 
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AMTT (»ø4; A. amide), dẫn xuất của axit cacboxylc, trong đó 
nhóm - OH được thay bằng nhóm -NH;. Có tên gọi tương úng 
với tên axit. Vd. HCONH1¿ là fomamit, CHạCONH; - axetamtt, 
C¿H,CONH); - ben2zamit, NH¿ạC/HH/SO¿NH; - sunfanylami(, vv. 
A toàn phần của axit eacbomec (1IạCO¿)  cacbamit (ure): 
NH;CONH:. Chỉ fomamit là chất lône, còn các A khác là chất 
rắn kết tỉnh. A là những chất trung tính. A được điều chế bằng 
cách loạt nước muổi amoni của axit tương ứng. bằng tác dụng 
của amoniae hoặc amin với halogenua axit, anhiđrit hoặc este; 
bằng cách thuỷ phần không hoàn toàn nitrin. Các A nóng chảy 
là đung môi tối cho nhiều họp chất vó có và hữu cd. Sunfanylamit 
là thuốc diệt khuân có hiệu quả cao. 


AMMAN (áia l; Ph. Amman), thủ đô Vương quốc Hasêmit 
Joocđani. Số đàn 1,213 triệu (1990). Công nghiệp: xi măng, lọc 
đầu, dệt, thuốc lá. Sân bay quốc tế. Trưởng đại học tổng hợp. 
Thời cổ đại có tên gọt Rabat Ammon (Ph. Rabbath Ammoøn), 
thời Rôma (I. Roma) bị Hi Lạp hoá gọi là Phiađenphi (Ph. 
Phíladelphie). Năm 1921, trở thành thú đô Quốc gia hồi giáo 
Tran]oocđani (Ph. Transjordanie). Từ 1946, thủ đô Joocđan( độc 
p. 

AMON PHÂN (ñø4, A. ammonolwsís), thuật ngữ dùng đề chỉ 
một loại phản ứng sử dụng phân tủ amoniac để tạo thành nhóm 
NH; - trong hợn chất hữu cơ, chẳng hạn: 1) Phản fng phân huỳ 
chất hữu cơ có liên kết phAn cực bằng Amoniac, vd. 


RCOCL + 2NHạ ——> RCONH; + NHCI 
RCOOR + NHy ——> RCONH; + ROH 


2) Phản ứng xảy ra khi xử lí hđrocacbon bằng tác dụng của 
khí NHà ở áp suất cao và nhiệt độ đủ lón, 


AMONAN (hoá công nghiệp; ÀA. ammonal), nhóm thuốc nổ 
amoni nitrat cỏ chứa các hôn hợp nitro (giống như amonii, XI. 
Amonử) và bột nhôm (đề tăng nhiệt nổ) làm tăng sức phá. Nhiệt 
năng nô 5,1 - 5,9 M1/kg, chịu nước. J3ùng ở các hầm lò an toàn 
khí bụi. 

AMONI (hoá; À. ammoninm; cø. ion amoni), cation phúc hoá 
trị mội NHạ?. Tương tự các cation kim loại kiềm (L1, KỶ, Na”, 
vw.). Á là cation của các hợp chất: các muối amoni nỉi†rat 
(NHANO¡), amoni clorua (NHẠCÙ, amoni sunfat [(NH¿);SO¿], 
vv. Tương tác với các bazơ mạnh, giải phóng amoniae (NHạ): 


NHY+OH + NHy+HạO 
Các muối amoni được dùng làm phân đạm bón cho cây. 


AMONI CLUORUUA (hoá, A. ammonium chìonde), NH¿ CL 
Tỉnh thể rắn, không màu, kết tình dưới dạng hình bát diện đều; 
tụ = Š20%C. Hới AC không chúa các phân tử NHẠC! mà là hỗn 
hợp NHI và HCL Lam lạnh, chúng lại kết hợp cho NH,CI. AC 
đễ tan tronp nước, ctanoL Điều chế từ amon‹ac và axit c\ohiđrie. 
Dùng làm phân bón; trong công nghệ nhuộm, chế tạo pin, kí 
thuật in màu trên vải, kĩ thuật hàn; trong phân tích định tính để 
tách và xác định axit uric; chế tạo hỗn họp lạnh với nước đá. 
Trong y học, dùng làm thuốc Lợi tiểu. 

AMONI NHÔM SUNFATT (124; Á.ammonium alum) x. Phèn 
nhàm. 

AMONI NITRAT (o4; A. ammonium n¡itrate), NIUNO:¿. 
Tinh thể không màu; khối (tượng riêng 1,725 g/cm); tạ, = 1700C; 
phân huỷ ở 200ÔC. Tan ít trong etanoL Tan nhiều trong nuốc: 
100 p nước ở 0ỐC hoà tan 110 g AN; ð 25ÖC, hoà tan 114 g; à 
100”C, hoà tan R70 øg. Khi tan hấp thụ nhiều nhiệt. Dễ hút ầm. 
Có năm dang thù hình khác nhau theo nhiệt độ. Khi chuyển đạng 
thù hình, thê tích thay đổi. AN có độ hút âm cao nên dễ vón 
cục, khó sử dung. Đề giảm vón cục, ngưởi (ta trộn AN Với một 
tểrộng nhỏ một số thuốc nhuộm hay muối sắt của một axit béo 
hoặc rắc bột của một số muối vô có lên hạt AN. AN trộn lẫn 
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chất hữu cơ hay bột kim loại mịn, để gây nổ. Dược điều chế từ 
amoniac và axit nitric hoặc bằng cách kết tình phân đoạn amoni 
sunfat và natri nitrat. AN là hợp phần phô biến nhất của các 
thuốc nô công nghiệp. Dùng làm sạch bề mặt kim loại, chế tạo 
hỗn hợp lạnh, vv. 

AMONI PESUNFAT (ñ2á/ A. ammonium persuffate), 
(NH);SzO¿. Tỉnh thể không màu. Ö 20ÔC, 100g nước hoà tan 
được 6Šg AP. Là chất oxi hoá mạnh. Trong không khí âm, ÁP 
biến thành sunfat, giài phóng oxi và o2on. [ng Làm chất oxi hoá 
tronp hoá học phân tích; làm tác nhân oxi hoá phối hợp với tác 
nhân khử đề tạo gốc tự do gây phần ứng trùng hợp ở trạng thái 
nhũ tương: \àm chất tây trắng và sát trùng. 

AMONI SUNFAT (hoá; A. ammonium sufate), (NH¿);SO¿, 
Tình thề không màu, hình thoi, hoặc bột trắng, khối lượng riêng 
1/77 g/cm`, ty, = 140°C; phân huỷ ở 280°C. Không tan trong 
etanol; để tan trong nước: ở 0ÖC, 71 g AS tan trong \00 g nước, 
ở 20C, 76 g; ở 100°C, 97 g. Trong dung dịch nước, ÁS bị thuỷ 
phân và cho môi trường axit. Diều chế từ amoniac và aXit $unfuric. 
Là chất kết tủa protein. Dùng làm phân bón. 


AMONIAC (hoá; A. ammonia), NH¡. Khí không màu, 
mùi khai, nhẹ hón không khí; khối Lượng riêng 0,7714 g/cm), 
tạo = -77,72C, tạ = -33,39 °C (ở áp suất 1 atm). Dế tan trong 
nước. Dung dịch A trong nước có khối lượng riêng nhỏ hơn khối) 
lượng riêng của nước. Dung dịch A 25% có khối \ượng riêng 
0,91 g/cm. Trong điều kiện thường, dung dịch nước bão hoà A 
cỏ 45% NH:. Là một bazd yếu, tưởng tác với axit tạo thành các 
muối amoni. Kết hợp với nhiều muối kim loại tạo thành amoniacat 
đạng tinh thể như CuSO„. 4NH;, vwv. Cháy trong œxi không khí 
tạo thành ngọn lửa, có thể nổ, tạo thành khí nitở và nước. A là 
chất độc. Trong tự nhiên, A được tạo thành do quá trình phân 
hưỷ các hợp chất hữu cđ chứa nitơ. Công nghệ "cố định nitơ" là 
công nghệ chuyền nìtö ở đạng tự do trong không khí sang dạng 
hợp chất mà sản phẩm trung gian quan trọng nhất là A. Một số 
vị khuẩn trong đất và trong một số cây có khả năng "cố định 
niđ” trong không khí thành hợp chất đạm, dạng phân bỏn. Trong 
cóng nghiệp, A được tổng hợp từ khí nitø (Ấy tử không khí) và 
hiđro (lấy tú nước) (x. Khí tổng hợp) trên xúc tác (tbường dùng 
chất xúc tác sắt oxit FeyOx) có phụ gia ở những điều kiện áp 
suất khác nhau như 150 atm (áp suất thấp), 300 atm (ấp suất 
trung bình) hoặc 1000 atm (áp suất cao), trong quá trinh cốc 
hoá than. A được dùng để sản xuất axit nitrie, các muiôi amonl, 
ure, phân bỏn gốc amoni (phân đạm), w. Ở dạng tỏng hoặc 
đung địch nước, được dùng làm phân bón lóng, tác nhân sinh 
hàn trong máy lạnh. Nhà máy phân đạm Hà Bấc (Việt Nam) 
sản xuất A ở áp suất trung bình 300 atm, tử đó sản xuất ure và 
sođa. 


AMONIACAT ("øá, A. ammoniate), hợp chất phức của 
amoniac với muối kim loại, trong đö ion kim loại là nguyên tử 
trung tâm và phối tử là các phân tủ amoniae, vd. đồng amoniacat 
[Cu(NH›)„|Ch› là phức được tạo thành khi cho NHà tác dụng với 
đung dịch CuCl;. Phức Á được dùng trong hoá học phân tích để 
nhận biết các chất (vì đa số các amoniacat có màu), tách các ion 
kim loại thành tửng nhóm hoặc riêng biệt. 


AMONTT (hoá công nghiệp; Ph. ammonite), thuốc nỗ công 
nghiệp. Diều chế bằng cách trộn amoni nitrat với thuốc nô phá 
(thường là TNT), có thể thêm chất cháy khác và một số phụ gia. 
Tất cả nghiền mịn, trộn đều, đô vào tuí giấy tráng parafin. Có 
nhiều loại A: loại thưởng; loại mạnh (thêm hexogen, bột nhôm) 
đùng để phá đá; loại chịu nước (điều chế từ amoni nitrat chịu 
nước nhở có trộn muối axit hữu cö của sắt kị nước); loại dùng ở 
hầm lò (thành phân vừa đủ oxi để nổ không tạo thành cacbon 
axit hay các nitở œxit độc) và loại an toàn khí bụi (thêm muối ăn 
đập Lửa). A ít nguy hiểm khi va đập, ma sát. Hút âm, dễ vón cục, 
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mẠt độ nhồi thấp. Giá rẻ. !à thuốc nô công nghiệp chủ yếu ở 
Việt Nam. Các nước đã phát triên ít dùng hđn vì khó co khi hoá 
khâu nạp lỗ mìn. 


AMONOIT (4/4 chát; cúc đá, cúc thạch), họ đông vật cô Ở 
biên, lớp ChAn đầu (Cephalopođa), ngành Thân mềm (Mollusca). 
Bên ngoài có thể có vô vôi, thưởng cuộn tròn trên một mặt phẳng, 
jt khi có đạng cuộn rối, xoáy ốc hoặc dạng ống, gồm nhiều khoang, 
nhưng cơ thể chỉ sống trong khoang ngoài cùng (x. Flình về). 
Giữa các khoang có ống siphon liên thöng, bề mặt vách ngăn các 
khoang uốn lượn phức tạp ở rìa ngoài, thể hiện rõ trên giáo tuyến 
với vỏ ngoài đường - vách. Phân làm ba nhóm chính với đạng 
đường vách khác nhau: Goniatites (tử kì Đêvon đến kỉ Pecmi), 
Ceratites (kỉ Triat) và Ammonites (tử kí Triat đến hết kỉ Kreta). 
Nhóm A phát triển cục nhanh irong nguyên đại Trung sinh 
(Mezozoí) và tạo nên những hoá thạch định tầng điển hình. Ö 
Việt Nam, A xuất hiện từ kỉ Đêvon và phát triển mạnh mề à 
THias và Tura. 





Amonoit (cúc đá) 


A - Cất qua vỏ một cá thế amonoi! - phần thân mềm là tái 
dụng lại (n: nắp, mi: miệng, ma: màng, v: vách, ph: phu, sp: sinh 
phòng, pk: phòng khí, si: tiphon, th: Ống tiêu hoa, xI: xúc †ở). 

B - V2 amonoi! (ca: caren, Ì: phía lưng, $: sườn, r: rốn, mí: 
miệng, kv su: đường khâu vách, m: mấu, b - phí8 bụng). 


C - Đường kháu vách của nmonolf (Ì - của Gon/ati, 2 ~ của 
Cerarir, 3-Š —-của amonoif mũi rên chỉ trục của dường khâu, LÈ: 
thuỳ ngoài (hay thùy xi phông, SE: yên ngoài, LLI: thuỳ bên cấp 
!, §L7 yên bên cấp ]. 


AMOPHOT (hoá, A. ammophos), phân bón kép (phân phức 
hợp) có hai nguyên tố dinh dướng (N, P) dùng ở thê rắn hoặc 
Lòng (dung dịch nước). Là kết quả phản úng trung hoà giữa axit 
photphoric (H:PO¿) và amoniac (NHg). Có các loại: monơ-Á 
(NHạH;PO¿: gồm P2O¿ 61,7%, NHụ 14,3), đ-A (NHa);HPO, 
PO, 53,82NH: 25,822), Aamonidiphotphat [(NIU);H¿P¿Oz: 
PzO; 67%, NHà 16%, (NHa);HP¿O+: PO; 622, NHà 22,32], 
amonitrphotphat ((NHa)3H;PqOaa: PạO¿ 68,922, NHỊ 16,52). 
Hàm lượng PzO¿ và NH: quyết định chỉ tiêu chất lượng của phân 
bón. Hồn hợp A và KNOa là loại phân bón tốt vì có những nguyên 
tố cần thiết nhất cho cây trồng (N, P, K). A còn dùng trong công 
nghiệp gây men. 

AMP (sinh; A. adenosne monophosphate, AMP), nucleotit 
chứa ađermin, ribo7ø và photphat (x. ÁTP, A1MP vòng). 

AMP VÒNG (zin; A. cyclc AMP), một AMP mà phần tử cỏ 
gốc photphat kết hợp với hai nhóm OH của gốc ribozở (vd. 3Ì, 
5' -IMP). Được tạo ra tử ATP do enzim ađenyt- xiclaza xúc tác. 
AV bà chất điều hoà sinh học quan trọng, tham gia trong cơ chế 


điều hoà tác dựng của hocmon. Chất môi giói hoạt động của 
Operon lạc. 


AMPPE A. ML (; Ph. André Marie Ampère, 1775 - 1836), 
nhà vật lí Pháp, một trong nhĩững người đặt nền móng cho ngành 
điện động lực học. Á đã đưa ra quy tắc mang tên ông (1820), 
phát hiện tưởng \ác cở học giứa các dòng điện, tìm ra quy luật 
của tướng tác ấy (định luật Ampe). Là ngươi đầu tiên xây dựng 
lí thuyết tủ học. 

AMPPF (ĐỊNH LUẬT) (/), định tuật xác định lực Ể mà từ 
trưởng có cảm ứng tử | tác dụng lên đoạn dây dẫn I. có dòng 
điện 1 chạy qua (có chiều của đòng điện) F = I (ỦA đì. !1ê quả 
là hai dây dần song song có đòng điện chạy qua cùng chiều thì 
hút nhau, ngược chiều thi đây nhau. 

AMPE (ĐƠN VỊ (, điện) 1. Đơn vị đo cường độ đòng 
điện trong hệ đơn vị quốc tế SĨ. Kí hiệu A (tên gọi ampe là để 
kỉ niệm nhà vật lí Pháp Ampe). A là cường độ của một đòng 
điện không đôi theo thời gian khi chạy qua hai đây đấn thẳng, 
song song, đái vô hạn, có mặt cắt nhỏ không đáng kề, đặt trong 
chân không cách nhau một mét thì gây trên mỗi mét dài của 
mô: dây dẫn một lực bằng 2.10 - 7 niutỏn; 1A = 3.109 đơn vị 
CGSE = 1 đan vị CGMS. 


2. Đơn vị sức từ động (tên cũ là A vòng) trong hệ SĨ; 1 A là 
sức tử động của một vòng mạch kín có dòng điện LA chạy qua. 

AMPE GIỜ (1), đón vị điện lượng ngoài hệ SI, kí hiệu Ah. 
Thường đùng Ah để đo điện lượng của các bộ ắc quy. 1 Ah lä 
điện lượng do döng điện một chiều cưởng độ 1A tải đì trong một 
gið, lAh = 3600 C (culông). 

AMPE MÉT (điên, Ph. ampèremetre; cg. ampe kế), dụng cụ 
đề đo cưởng độ đòng điên. AM mắc nổi tiến trong rnạch cần đo 
đòng điện. Đề mở rộng phạm vị đo, mắc thêm điện trở song song 
với AM. Hiện nay có loại AM có kìm chỉ (hoặc vật sáng chì), 
hoặc hiện số báo kết quả đo. 


AMPE (QUY TẤC (), quy tắc xác định chiều của tử trường 
gây ta bởi dòng điện thẳng (tưởng đương với quy tắc văn nút 
chai). Nếu một người nằm dọc theo đòng điện, chiều tủ chân tên 
đầu là chiều dòng điện thì người ấy thấy chiều từ phải sang trải 
qua trước mặt minh là chiều của từ triồng đồng điện. 

AMPE VÒNG (, điên), đơn vị đo sức từ động, từ áp của 
mạch từ. Hiện nay, thường đùng ampe thay cho AV để đo súc 
từ động, tỉ áp của mạch 1U. 

AMPHIBIA (đia chất) x Lướng cư. 


AMPHIBOLLIT (đ;a chất; A. amphibolite), đá biến chất hại 
vừa, thành phần khoáng vật chủ yếu là plagiocla và một ít khoáng 
vật khác. Ì1o gabro hoặc phun trào bazd biến thành. 


AMPHIBON (địa chất; ÀA. amphibote), nhóm khoáng vẬt tạo 
đá khá phổ biến trong vớ Trái Đất, thuộc phụ lớp silicat mạch 
kép, công thức tông quát: (AB)+-a (Z4O\y); (OH, F);. Trong đó, 
Á có thể tà K, Na, Ca; R- AL Fe)†, Fe??, Mg; Z- Sĩ, AL w. Á 
kết tinh trong hệ trực thoi và đón nghiêng. Các khoáng vật Á 
chính: anthôphil, tremolt, actinolt, ribecKt, glaucophan, 
acvetsonit, hocblen. Các Á có thành phần hoá học rất khác nhau, 
nhưng đều có tính chất chung: tính thể đạng que, kim, cát khai 
hoàn toàn theo lãng trụ với góc giữa hai phướng cẮt khai là 1242. 
Dộ cúng 5 - 6,5; khối lượng riêng 2,8 - 3,5 g/cm”. A tham gia vào 
thành phần của nhiều đá macma và biến chất. Một số Á dạng sợi 
có tình chịu nhiệt cao (như amiăng). Vì vậy, Á được đùng làm 
vật liệu chịu tửa cao cấp. Một số loại A được xếp vào danh sách 
đã nửa quý (như nephrit - ngọc thạch một dạng actinolit ân tinh). 

AMPHITEAT (kiến zác, HL amphitheatron) 1. Công trình 
khán đài thôi cô đạn, hình bầu đục, không có mái che, xung quanh 
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là các chỗ ngồi, xếp theo hình bậc thang như Á mang tên Côlidêẻ 
ở La Mã. 


2. Phần chỗ ngồi cho người xem thường xếp thành hình vòng 
cunep ỏ mặt bằng và giật cấp theo chiều cao trong các phòng 
khán - thính giả (nhà hát, rạp chiếu phím, giảng đường, vv.) hoặc 
xếp bao quanh sàn khấu hình tròn trong rạp xiếc. 





Amphiban 
! -L ăng rrụ với các khía cát khai; 2 - Mặt cắt (007) với cát khai 
gần !20P (1245); 3, 4 - Dạng thông thường của amphibon. 


AMPLI (điện n, Ph. amplificateur), máy (bộ, tầng, mạch) 
khuếch đại (x. Mfáy khuấch đại; Máy từng âm). 


AMUA (2a 1; N. Awyp, tk. Hắc Long Giang), sông ồ Viến 
Dông, hình thành do bợp lưu của sòng Sinka ([Hwnka) và Acgun 
(Áprywmh), đồ vào biển Ôkhôt (Oxơrckoe Mope). Dài 2824 km 
(nếu tính từ nguồn Aegun là 4440 km), diện tích lưu vực 1,855 triệu 
km?. Phần lón Lưu vực thuộc lãnh thổ Nga. Nguõn cung 
cấp nước chủ yếu là mưa mùa hạ và mùa thu. Lưu lượng 
trung bình 10900 m3/s (tốn nhất là 40000 mỶ/s). Về mùa hạ 
hay lụt. Các nhánh sông chính: Zâya (đe), Buraya (Bypes), 
Amgun (ÂMTyHb) (bờ trái), Sungari (CyHrapn) và LJxurí 
(Ÿccypnm) (bờ phải). Vận tải đường sông. Dánh cá. Thành phố 
lón: Hlag@vêsenxkd (B/IaropertteHCK), Khabarôpxkơ (XaØa- 
pobcx), Kômxômônxkd trên sông Amua (OMCOMO/IbCH-H4- 
AMype), Nikôlepxkdơ trên sông Amua (fKonaeBCK-Ha- 
AMype). 

AMUĐARIA (2/4 ,N. Awyapws), sông ở Trung á (một 
phần là biên giới giủa Apganixtan với Tatjikxtan, Tuamênixtan 
và zdøbékixtan). Dài 141§ km. Diện tịch (ưu vực 309 nghìn km2 
(tính tới thành phố Kecki (Rthrb)). Hình thành do sự hợp lưu 
của các sông Pianjd (I[laHnw) và Vacsd (Baxm), đỏ vào biển 
Aran, tạo nên châu thổ. Lưu lượng truna bình [đ thành phố Keeki] 
khoảng 2000 mổ⁄š. Sử dụng để tưới [các kênh: Karakum 
(apakyMCXWf KaHan), Amu - Bukhara (AMy - Byxapckwft 
HAaHaJ), w.]. Tàu thuyền đi Lại thưởng xuyên tứ Chacjôi 
(Hđapnzxoy). Dọc theo Á có các thành phố: LJaghen (3 prenw), 
Nucut (Hyky©), Teemet (TepMea). 

AMUNXEN (/a !í; Ph. Amundsen), biển thuộc Thái Rình 
Dương, ở ven lục địa Nam Cực, giữa các kinh tuyến 100 - 123° 
tây. Diện tích 98 nghìn km”, khối tượng nước 28 nghìn km”. Độ 
sâu trung bình 286 m, nơi sâu nhất 585 m. Bị băng phủ. Mang 
tên nhà thám hiểm Nam cục Na Uy - Amunxen (1872 - 1928). 


AMXTECĐAM (Z2 1; Amsterdam), thủ đô Vương quốc 
Hà Lan, trên bờ vịnh Ixen giúa sông Ixen và sông Amwlicn 
(Amstet). Số dân 713,4 nghìn (1992). Càng khá sâu, an toàn 
chơ mọi loại tàu trong vùng Biển Bắc (tượng hàng hoá vận 
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chuyên khoảng 20 triệu tấn). Sân bay quốc tế Sipôn (Schipho\) 
Dường xe điện ngàm. Chế tạo máy bay, đóng tàu, công nghiệp 
điện tử, hoá chất, in, chế biến gỗ, thuc phẩm, may mặc, cắt 
gọt kim cương (trung tầm quốc tế về đá quý và kim loại quý 
tử thế ki 17). Hai trường đại học tông hợp. A được biết đến 
tử 1275. Tù thế kỉ 17, đã nồi tiếng và giàu có lên nhanh chóng 
do nền thương mại phát triển và do có các công 0ì thưởng mại 
quốc tế lớn như Đông Ấn (1602), Phương Bắc (1614), Tây Ấn 
(1621). Trong thởi gian 1795 - 1806, là thủ đô Cậng hoà Ratavó 
(Ph. Hatave), sau đó là thủ đô Vương quốc Hà Lan. Các di 
tích: cửa cảng Xan - Amlôniut (Sant - Antonius) (hiện nay là 
bảo tàng lịch sử, thế kí l5 - 17), cung điện hoàng gia. Nhà 
thờ cũ (thế kì J3) và Nhà thờ mới (thế kỉ 15 - 16) theo kiểu 
gôtich và thời Phục hưng, Nhà thà Hắc và Đông (thế kỉ 17), 
bảo tàng Rich, bào tàng Rembrăng (Rêmbrandt), bảo tàng Van 
Gôc, tháp ceã Môntenban (Montelbaan). 


AMXTRƠNG I, Ð. (nhác; A. Lpuis DanieL Armstrong; 
1900 - 71), nghệ sĩ kên trompet, ca sĩ nổi tiếng người Mĩ da 
đen. Dã thành lập các nhóm nhạc jazd, nhóm lục tấu "Các 
ngôi sao Amxtrông“ và các nhóm khác. Tác giả của nhiều bải 
hát thê loại ]azo, sáng tạo phong cách biểu điển nổi bật bởi 
tính ngẫu hứng và sự phóng túng trong cách diễn tấu các giải 
điều phổ biến, trên cở sở những truyền thống của nhạc "Bluzơđ". 
A còn tham gia đóng nhiều phim. 

AMXTRÔNG N. (cáng A. NeìL Armetrong: sinh 1930), phi 
công vũ trụ Hoa Kì, ngưới đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng 
21.7.1969, trong chuyến bay cùng Anđmn (x. An4rin E.) trên tàu 
Apôl 11. 


AN BIỂN (đ/2 ff), huyện đồng bằng ven biển ở phía tây nam 
tính Kiên Giang. Diện tích 462 km”. Gồm 1 thị trấn (Thứ Ba, 
huyện lJ), 7 xã (Tầy Yên, Nam Yên, Hung Yên, Nam Thái, Đông 
Thái, Dông Yên, Thạnh Yên). Số dàn 132890 (1993). Địa hình 
bằng phẳng, đất bị phèn mặn. Sông rạch Cái Lón, kênh Cán Gáo. 
Trồng túa, khoai, dứa, mía. Nuôi trồng và đánh bắt, chế biến thuỷ 
sản (36 km bờ biển). Rừng tràm một phần của U Minh. Giao 
thông: đương bộ AB - Rạch Giá (đư*ng 17). Huyện được thành 
lập năm 1985 do chịa ÁH cũ thành AB và An Minh. Xưa là phủ 
AB (1832). 


AN CHẢU (4/a 0), vùng núi ở tình Hà Bắc, Lạng Són và 
Quảng Ninh. Giới hạn phía đông: sông Kỳ Cùng, phía nam: sông 
Lục Nam, phía bắc: söng Thương, phía tAy: vùng núi Bảo Dài. 
Diện tích 2100 km2, đỉnh cao nhất 975 m. Cấu tạa bằng đá cát 
và đá sét. Bị chia cất nhiều do các khe rãnh và sông nhánh của 
các sônp Thương, Lục Nam và Kỳ Cùng thành những đồi núi 
thấp hình bát úp. Rừng thứ sinh, xavan. Trong địa chất, khãi niệm 
đói Án Châu bao gồm các trầm tích Lục nguyên và phun trào tử 
kỉ Triat đến lura và Krê(a phát trển ð phía đông sông Thướng 


. đến tận biên giới Trung Quốc, trong một trũng kiến tạo phủ 


chồng lên các trầm tích cô hơn. 
AN DƯƠNG (khdo cổ) x. Án Khư. 


AN DƯƠNG VƯƠNG (sở; tên thật: Thục Phán), người sáng 
lập và là vua nước Âu Lạc. Có giá thuyết cho là thủ lĩnh người 
Tây Ân (x. Âu Ƒ@) ð vùng núi phía bắc, đã tùng xung đột với 
vua Hùng và cũng là người chống Tần thắng lợi (214 - 208 tCn.), 
nối ngôi vua Hùng, hợp nhất Tây Âu và Lạc Việt thành nước Âu 
Lạc, đóng đõ ở Cả Loa (x. Cổ Loa). Tục truyền ADV được rùa 
thần giúp đỏ cho móng làm lây nỏ rất hiệu nghiệm, nên đã đánh 
bại nhiều lần xâm lược của Tnệu Đà. Sau đó Triếu Dâ dùng mưu 
(cho con trai là Trọng Thuỷ sang cầu hôn với con gái ADV là 
My Chàu) lấy cấp lầy nỏ thần rồi mói đem quân sang đánh (1279 
tCn.), ADV thua chạy đến vùng Nghệ An, nhây xuống biển tự 
tỨ. 


AN LÃO Á 








Dần thờ An Dướng Vướng (Cổ Loa - Hà Nội) 


AN GIANG (đa lí), tỉnh ở phía tây Nam Bộ, giáp Cămpuchia. 
Diện tích 3424 km”. Gồm 9 huyện: Châu Thành, Châu Phú, Chợ 
Mói, An Phú, Phú Tần, Thoại Sơn, Tần Châu, Tịnh Biên, Trị 
Tồn; 2 thị xã: Châu Đốc, Long Xuyên (tỉnh lj); 10 thị trấn, 120 
xã, 7 phường. Số dân 1970,7 nghìn (1994), gồm các dân tộc: Kinh, 
Khơme (5%), Chăm (1%), Hoa (1,5%). Dịa hình có vùng đồi 
núi ở phía tây bắc, chuyển sang vùng trũng phèn thuộc các huyện 
Tịnh Biên, Tri Tồn, Thoại Sơn, rồi sang vùng đồng bằng ở phía 
đông. Có núi Vó Hò, núi Rồng (cao 716 m). Khi hậu cận xich 
đạo gió mùa, mùa nước nồi thắng ó - 1¿. 5ñng Mẽ Công, sông 
Tiền chảy dọc địa giỏi phía đông của tỉnh, sông Hậu chảy giữa 
tỉnh, ngoài ra còn rất nhiều kênh rạch. Trồng lúa, sắn, lạc, rau, 
thuốc lá, mía, đay, cây ăn quả, dâu tằm. Chăn nuôi trâu, bò, lợn, 
tầm, vv. Thủ công nghiệp dệt. Vùng Tần Châu là nơi trồng dâu, 
nuôi tằm, dệt lụa nổi tiếng. Giao thông: đường 10, 90 chạy qua 
tỉnh. Di tích lịch sử: núi Sam có đá hoa cương, nhiều chùa, đền 
thở, núi Ba Thê có di tích văn hoá Óc Eo. Năm 1757, bắt đầu 
khai khẩn đất này, gọi là Châu Đốc tân cương. Dến 1832, lấy 
thẽm đất của Vĩnh Long đặt hai phủ Tuy Biên và Tần Thành, 
lập thành hai tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên. Cuối năm 1975, lập 
nên tỉnh AG bao gồm địa phận các tỉnh cũ kể trên. 


CHU GIẢI 
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AN HẢI (địa lí), huyện đồng bằng ở phía tây thành phố Hải 
Phòng. Diện tích 220,7 km”. Gồm 1 thị trấn (An Dương); 22 xã 


(An Hồng, An Hung, Tần Tiến, Lê Thiện, An Hoà, Hồng Phong, 
Nam Sơn, Bắc Sơn, Dại Bản, An Đồng, Lê Lợi, Dặng Cương, 
Dồng Hải, Dòng Thái, Quốc Tuấn, Dằng Hải, Dằng Lam, Dư 
Hàng Kênh, Nam Hải, Vĩnh Niệm, Hồng Thái, Tràng Cát). Số 
dân 187049 (1993). Dịa hinh đồng bằng thấp dần từ tây sang 
đông, đất chua mặn chiếm 73% diện tích, mạng sông dày, phía 
bắc là sông Cấm, phía nam sông Lạch Tray, giữa có sông Tam 
Bạc. Nhiều đầm hồ: đầm Xi, đầm Thái, đầm Tần Tiến. Trồng 
lúa, màu, rau xuất khâu, hoa; chăn nuôi lợn, cá tôm. Cơ khí sửa 
chữa, sản xuất dụng cụ đồ nghề xuất khẩu và tiêu dùng. Thủ công 
mĩ nghệ. Dưỡng sắt Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5 chạy qua, có 
sân bay Cát Bi, cảng quân sự, chùa Dư Hàng, chùa Phổ Chiếu. 
Năm 1469, huyện An Dương thuộc phủ Kinh Môn (Hải Dương). 
Năm 1887, thuộc tỉnh Hải Phòng. Năm 1898, thuộc tỉnh Phù 
Liễn sau là tỉnh Kiến An. Năm 1923 tách một phần thành huyện 
Hải An thuộc Hải Phòng. Năm 1966, hợp nhất Hải An và An 
Dương thành AH. 


AN HOÀ (địa lí), vũng nằm giữa hai dài đất nhô ra biển: 
Thuận An ở phía bắc và Thanh Long ở phía nam, thuộc huyện 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Dà Nẵng. Trong vũng có đầm Sông 
Bến, nơi rộng nhất 9 km. Giữa vũng và đầm có lối thông rộng 
hơn 500 m. AH cũng là tên mũi đất, có độ cao 42 m, thuộc dải 
đất Thuận An ở phía bắc vũng. 

AN KHỆ (đ/a lí), huyện miền núi ở phía đông tỉnh Gia Lai. 
Diên tích 758 km. Gồm 1 thị trấn (An Khê, huyện lj); l1 xã 
(Hà Tam, Tần An, Cư An, Phú An, Song An, Củu An, Tú An, 
Ya Hội, Yang Bắc, An Thành, Thành An). Số dân 70242 (1993), 
gồm các dân tộc: Kinh (32%), Bana, Xøđăng. Miền đồng bằng 
là trũng giữa núi có nguồn gốc bóc mòn và bồi tụ, độ cao 400 
m, phia đông và tây là đồi núi. Núi chính: Công Rđê (1017 mỳ, 
Công Nhu (846 m). Sông Ba chảy giữa trũng An Khê. Đất lâm 
nghiệp chiếm 66% diện tích, có ngành khai thắc gỗ, củi, lâm 
sản. Trồng chè, cà phê, lạc, mía. Tuyến giao thông chính: quốc 
lộ 19, tứ Quy Nhơn qua đèo An Khê đi Plây Ku. 

AN LAO (địa lí), sông bất nguồn ở vùng núi có độ cao 825 m 
gần Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, chảy theo hướng bắc- nam đến Hoài 
Nhơn sau khi hợp lưu với sông Lai chuyển sang hướng tây nam - 
đông bắc, qua các huyện An Lão, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Dịnh, 
đồ ra Biển Dông. Dài 85 km. Diện tích lưu vực 1466 km”, độ 
cao trung binh 277 m, độ đốc 22%, mật độ sông suối 0,65 km/km`. 
Tổng lượng nước 2,86 kmỶ tướng ứng với môđun dòng chảy năm 
61,9 1/s/kmỶ. Lũ tháng 10 - 12, lượng nước bằng khoảng 78% 
lượng nước cả năm, môđun dòng chảy mùa lũ 140 - 240 L/s/kmỶ. 


AN LÃO (đa 1í), huyện trung du ở phía bắc tỉnh Bình Dịnh. 
Diện tích 684 km”. Gồm 9 xã (An Trung, An Toàn, An Vinh, An 
Dũng, An Hưng, An Quang, An Hoà, An Tần, An Nghĩa). Số 
dân 22253 (1993), gồm các dân tộc: Kinh (60%), Bana, Hrê 
(4026). Dịa hình đôi núi, độ cao trung binh 600 m, có sông An 
Lão chảy qua. Rừng có trữ lượng 3,6 triệu mỶ gỗ. Trồng hồ tiêu, 
dứa, sắn. Huyện thành lập tủ 24.8.1984 (tách từ huyện Hoài An), 
thuộc tỉnh Nghĩa Bình tủ 1976 đến 1989, từ 6.1989, thuộc tỉnh 
Bình Dịnh. 


AN LAO (đa lí), huyện ở phía tây nam Hải Phòng. Diện tích 
110,74 kmỶ. Gồm 1 thị trấn (An Lão); 16 xã (Trường Thành, Bát 
Tràng, Trưởng Thọ, An Tiến, Quang Hiưng, Trường Sơn, An 
Thắng, Quang Trung, Tần Dân, Quốc Tuấn, Thái Sơn, Tần Viên, 
An Thái, Mỹ Đức, Chiến Thắng, An Thọ). Số dân 118044 (1993). 
Dịa hinh đồng bằng, phù sa sông Thái Bình, giữa là vùng đất cao, 
tây bắc và đông nam thấp hơn, độ cao trung bình 0/7 - 1,2 m, có 
đồi núi sót: núi Voi, Mã Yên, Vụ Sơn, Dầu Sơn. Sông chính: Lạch 
Tray ở phía bắc, Văn Úc ở phía nam, giữa là sông Da Độ. Trồng 
lúa, ngõ, lạc, khoai lang, khoai tây, sắn. Sản xuất gạch ngói. Có 2 
quốc lộ 211, 209 chạy qua; 3 tuyến đường sông. Di tích núi Voi 
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Á ANMINH 





có văn hoá đồ đông, hans voi, động chùa Hang. Tên huyện AL 
có tư thời Trần, pồm đất đai của AL, Kiến Thuy và Kiến Án, Dồ 
San hiện nay. Năm 1469, Lê Thánh TÐng cắt phần AI. Lập huyền 
Nghi Dương. Năm 1662, ÁAL hợp nhất với Kiến Thuy thành An 
Thuy, Năm 1980, tách AL hợp với thị xã Kiến An thành huyện 
Kiến An. Năm 1988, lập lại huyện A[.. 


ÁN MINH (¡2 !/), huyện đồng bằng ven biển ở phịa tAy nam 
tỉnh Kiên Giang. Diên tích 672 km”. Gồm ! thị trấn (Thứ Mười 
Một); huyện l ở x4 Đông liưng, 6 xã (Thuận Hoà, Dông Hoà, 
An Minh Bắc, Đông Thạnh, Dông Hưng, Văn Khánh). Số đân 
101511 (1993), gồm chủ yếu các dân tộc: Kinh, Khame. Iịa hình 
bằng phẳng, đất bị phèn mặn. Rủng tràm U/ Minh ở phía nam 
(26,9 diện tích). Kênh Cán Gáo. Bở biển dài 45 km. Đất nông 
nghiệp chiếm 43,Ñ% diện tích. Trông lúa, đứa, mía, cây ăn quà. 
Nuôi trồng và đánh bắt, chế biến thuỷ sản. Có đường 17 chạy 
qua. Huyện được thành lAp năm 1985, do chia An Biên cũ thành 
An Biên và AM. 


AN NAM (sở), tên gọi nước Việt Nam thởi xưa đo các vương 
triều phong kiến Trung Quốc đặt. Xuất hiện từ 679, khi nhà 
Đường đồi tên Giao Châu đô hộ phủ thành An Nam đô hộ phủ 
và tồn tạt tối đầu thế kỉ 10. Sau đó lại đôi tên thành Giao Chỉ 
quân. Tử 1172 (đầu đởi Lý Cao TÐng), các vướng triều ˆlYung 
Quốc dùng tên “An Nam quôe" để chỉ nước Dại Việt (tức Việt 
Nam sau này) và phong cho các vua Việt Nam tước hiệu "An 
Nam quốc vương". Thời Pháp thuộc, tên AN dùng để chỉ riêng 
Trung Kỳ, hoặc theo nghĩa rộng là ehï toàn nước Việt Nam. 

"AN NAM CHÍ LƯỢC" (#), sách ghí chép về lịch sử, địa 
dư, phong tục Việt Nam tí đầu đến cua đời TYẦn. Tắc giả là IA 
Trắc, tụ Cành Cao, người Ái Châu (nay là Thanh Iloá), vốn họ 
Nguyễn, được cậu là La Phụng nuôi dưỡng nên đôi sang họ Lê. 
Làm tharn mưu cho Chương Hiến hầu Trần Kiến (cháu nội Trần 
Thái TBng). Sau theo quần Nguyên sang Trung Quốc, ở tại Hán 
Dương (thuộc tính Hồ Bắc) và viết ANCI. ä đó. 


"AN NAM CHÍ NGUYÊN" (sø, tk. "An Nam chí kỉ tược"), 
tác phầm địa lí ~ lịch sử do Cao Hùng Trưng, người Trung Quốc, 
sông vào cuối thế kỉ 17, biên soạn trong thời gian làm quan ở 
Quảng Tây. Có 3 quyền. Viết về hoàn cảnh địa 1í, phân chia hành 
chinh, phong tục tẬp quán, một số nhân vật tu tiên, tu phật của 
Việt Nam. Ngoài ra còn có một số văn bản của các tông binh 
nhà Minh gủi tên Minh Thành Tô trong thời gian quân Minh 
xâm lược và cai trị Việt Nam. Có nhiều tư hêu về xã hội Việt 
Nam từ đầu thế ki 15 trở về trước. Gần đây, một số hợc giả Trung 
Quốc đặt vấn đề xác minh lại tác giả và tác phẩm này. 

AN NAM CỘNG SẲN ĐANG (chính mr), một trong các tổ 
chức cộng sản ở Việt Nam ra đồi sau khi Việt Nam thanh niên 
cách mạng đồng chị hội bị phân liệt và Dông Dương cộng sản 
đảng được thành lập. Ra đời tháng 7.1929, trên cơ sở Chỉ bộ 
cộng sản Việt Nam (thành lập và hoạt động ở Trung Quốc) và 
một số chí bộ cộng sản mới được tô chúc ở Nam Bộ. Đảng đã 
phát triển đảng viên, Lập thêm một số chỉ bộ ở Nam Rộ và một 
số tỉnh phía nam Trung Rộ. Tháng 2.1930, hội nghị hợp nhất, các 
tổ chức công sản Việt Nam họp tại Củu Long (gần Hồng Kông) 
dưới sự chứ trì của Nguyễn Ái Quốc, ANCSD đã hóp nhất với 
Đông Dương cộng sản đăng lập ra Đằng cộng sàn Việt Nam. 

AN NAM ĐÔ HỘ PHỦ (sử), tổ chức cai trị của nhà Dưởng 
trên đất Giao Châu, nay là miền Bắc Việt Nam, tư IIà Tĩnh trở 
ra. Năm 679, nhà Dương Ap ANĐIIP gồm 12 châu: Giao Châu, 
lục Châu, Phong Châu, Ái Châu, Hoan Châu, Trưởng Châu, 
Phúc LẠc Châu, Thang Chàu, Chi Châu, Vũ Nga Châu, Diễn 
Châu, Vũ An Châu. Năm 757, nhà Đường đổi là Trấn Nam đô 
hộ phủ, 9 năm sau lấy lại tên cũ. Năm 825, lj sở đô hộ phủ đặt 
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ở Tống Bình (Hà Nội. Chức quan đứng đầu ANDIIP là kinh 
lược đó hộ sứ, cuối thế kỉ 9, đồi là tiết độ sứ. 

"AN NAM TẠP CHÍ" (xuố: bản), báo văn học do Tân Dà 
Nguyến Khắc Hiếu lập ra và làm chủ bút. Số 1 ra 1.7.1926 ở Hà 
Nội. Do khó khăn về tài chính nên mới ra được 1Õ số thi phải 
tạm đình bản (3.1922). Tháng 2.1930 ra thêm được 3 số rồi lại 
ngưng. Tháng 4.1931, xuất bản thêm 9 số. Đến 1.3.1934 thì định 
bản hẳn. Báo có nhưng đóng góp tích cực vào sự phát triển của 
văn học Việt Nam thơi cận đai theo khuynh hướng hiện thực. 

AN NAM TƯ ĐẠI KHÍ (3), bốn công trình nghệ thuật bẰng 
đồng nổi tiếng của văn hoá thời Lý, Trần: 1) Tượng Phật chủa 
Quỳnh Lâm (Đông Triều, Quảng Ninh). Tương truyền áo Nguyễn 
Minh Không đài Lý đúc. 2) Tháp Báo Thiên dựng năm 1057 ä 
Thăng Long (Hà Nội), chỏm tháp bằng đồng. 3) Chuông Quy 
Điền (chuông ruộng ruủa), đúc năm 1101 ở chùa Diễn Hựu (chùa 
Mật Cột), Thăng Long. Do quá to. đánh không kêu, mới thả vào 
ruộng chùa nhiều rùa nên có tên gợi trên. 4) Vạc Phổ Minh, ð 
chùa Phô Minh, Thiên Trường (Nam Định), đúc vào thời Trần 
Nhân Tang (1279 - 93), Năm 1426, quan Minh (Trung Quốc) 
phá huỷ chuông Quy Điền và vạc Phô Minh lấy đông đíc súng. 
Tất cả hiện nay đều không còn. 

ÁAN NHƠN (2 /0, huyện đồng bằng phía đông nam rủa tình 
Hình Định. Diện tích 229 km”. Gồm I thị trấn (Bình Dịnh, huyện 
l); 14 xá (Nhơn Thành, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh, Nhơn Mỹ, 
Dập Đá, Nhơn Hậu, Nhơn An, Nhơn Hưng, Nhơn Phic, Nhơn 
Khánh, Nhon Lc, Nhơn Hoà, Nhơn Thọ, Nhón Tần). Số dân 
174216 (1993). Phần lốn Lĩnh thổ của huyện là đồng bằng tam 
giác của sông Cải, chi có ít đồi gò ở phía đông nam. ID Ất nông 
nghiêp chiếm 80% diện tích, đều Lá đất phù sa chua của các sông: 
Dập Dá, Tây An, Gò Chàm, An Trường (chỉ lưu của sông Cái). 
Trồng lúa, màu. Làm đồ gỗ, đồ gốm. Đường giao thông: quốc lộ 
1A, đường 19, đường sắt Thống Nhất. Trước đây An Nhón là 
phủ. sau 1945 là huyện của tỉnh Binh Định, rồi của ậïnh Nghĩa 
Bình (1976 - 89), từ ó.1989 bại là huyện của tỉnh Rình Định. 


AN NINH CAO UỶ PHỦ (an ninh, Ph, Service de sécuInté 
đu Haut commissariat - SSHC), tô chức tình bảo và phản giản 
của Pháp ở Dông Dương được lập ra trong thơi kì 1946 - 54. SỞ 
chỉ huy đặt tai Hà Ni, Huế, Sài Gòn, Phnôm Pénh và Viênchăn. 
Nhiệm vu: chống Lại những hoạt động kháng chiến của nhân dân 
Việt Nam trong các thành phố tạm bị chiếm; điều tra nắm tình 
hình hoạt động của bộ máy chính quyền thuộc Pháp, của các tôn 
giáo, đang phái; bảo vệ an toàn cho có quan và viên chức Pháp; 
giữ gìn an nình, trật tự tronp những thành phố tạm bị chiếm và 
khu vực có người Pháp á. Dầu năm 1954, ANCUP đồi tên là "Cd 
quan bảo vệ quân đội viễn chỉnh” (xt. Cz quan bảo vệ quân dội 
viễn chình ), 

AN NINH NHÂN DÂN (an nữih), một trone những lực lượng 
vũ trang trọng yếu ở Việt Nam có nhiệm vụ đấu tranh chống mọi 
Am mưu và hành động xAm phạm an ninh quốc gìa, bảo vệ chế 
độ xã hội chủ nghĩa và bảo đảm an nình quốc gia. Pháp tệnh về 
lực lượng ANND được công bố theo lệnh của chu tịch Hội đông 
Nhà nước 14.11.19ã7. 

AN NINH QUỐC GIÁ (2n nữui), sự yên ôn, vững vàng về 
chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, về chi quyền và toàn vẹn lãnh 
thô của mót quốc gia. Thuật ngũ ANOG đước chính thức ghi 
vào Bộ luật hình sử của Việt Nam từ 9, 7.19Ñ5. 

AN PHỦ SỨ (sở), chức quan đứng đầu các lộ phủ thởi Trần. 
Năm 1242, nhà Trần chia nước làm 12 lộ, đặt chúc APS để cai 
(trí. Năm 1265, đặt chức đại APS ở Kinh sư. Theo lệ nhà TYần, 
APS các lộ phản qua khảo duyệt mới được làm ÁAPS phủ Thiên 
Trưởng (quê hương của nhà Trần) và Thăng Long (kinh đô cả 
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nước). Thời Lê, năm 1466, Lê Thánh Tông bỏ lộ chuyền thành 
đạo, đòi APS thanh trị phủ. 


AN PHÚ (2ja !/). huyện â phía tây bắc tỉnh An Giang. Diên 
tích 209 km”. Gồm I thị trấn (An Phú, huyền l), 12 xã (Đa 
Phước, Khánh An, Khánh bình, Nhơn Hội, Phú Hội, Phú Hữu, 
Phước Hung, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Lộc, Vĩnh Tường, 
Quốc Thái). Số đần 152029 (1993), gồm các đân tộc: Kinh. Chăm, 
Khơme. Dịa hình đông bằng, đất chủ yếu là phù sa, đất phèn ít. 
Sông Hâu chảy qua. Trồng lúa, nuôi cá, tôm, vịt. Vào mùa khô 
thu hoạch tồm cá trên kênh rach, đĩa, bầu. Hương lộ An Phú - 
Khánh Bình chạy qua. 


Hiuyên được thành lập 13.11.1991, do chia huyện Phú Châu 
thành huyện An Phú và huyện Tần Châu 

AN QUẢNG (sử, cơ. Yên Quảng), tên cổ của vùng Quảng 
Ninh ngày nay, được đặt dưới thối Lê Anh T[Ồng (1556 - 73). 
Thởi Dinh và Tiền Lê là trấn Triều Dương. Thời lý, năm 1023, 
đôi thành châu Vĩnh Án. Thời Trần, đôi là lô Hài Dông, rồi đôi 
thành lộ An Bang. Thời thuộc Minh, đồi thành châu Tính An. 
Sang thời L¿, gọi \ä Án Bang, đến thời L2 Anh Tồng vì kiêng 
huý vua (Lê Duy Hang) đôi thành AQ. 

AN SƠN (khảo cổ), di tích khảo cô học ở xã Án Nình, huyện 
Đúc Haaà. tỉnh [ong Án, bên tà ngạn sông Vàm Cỏ Dông, diện 
tích khoảng 10 nghìn m°. Di tích được phát hiện từ 1938 và đã 
qua nhiều lần điều tra, khảo sát. Năm 1928, khai qui 150 mÃ, 
tầng văn hoá đày 4,5 m, trong đó có nhiều bếp than tro. Phát 
hiên được ba ngôi mộ, thu thập được khoảng 500 hiện vật bằng 
đá, xương, sửng và đồ gốm cùng nhiều xương răng động VẬt, trong 
đó có xướng răng lợn nhà và chó nhà. 


ÁN SƠN (đ¿a 1), huyện cũ của tỉnh Ninh Thuận, năm 1981 
chia thành hai huyện Ninh Sơn và Ninh Phước (x. Ninh Sơn; Ninh 
Phước). 

ÁN TIẾM (sở), nhân vật truyền thuyết thời Hùng Vương. Họ 
Mai, vốn là nô bộc, được vua tin yêu cho làm quan, trổ nên phú 
quý. Sau vì làm phật ý vua, bị đày ra đảo hoang, tưởng truyền 
nay là vùng biển Nga Són, Thanh Hoá. Tại đây, AT cùng vở chăm 
chỉ làm ăn, gây được giống đưa đỏ (dưa hấu) quý, nhiều người 
tìm đến trao đõi, tiếng đồn khắp xa gần. Vua xuống chiếu gọi về 
cho phục chức cũ. AT được coi là ông tổ của nghề tróng dưa đỏ 
ở Việt Nam. 

AN TOÀN DỊCH RNH (nón), hệ thống các biên pháp bảo 
đảm cho vật nuôi không hoặc ít bị dịch bệnh, sinh trưởng và phát 
triển đều. Bao gồm việc nuôi đưởng tốt, đủ thức ăn về chất và 
về lượng, vệ sinh chuông trạì; tiêm chủng phòng địch; chữa bệnh 
kịp thôi; dập tất nhanh các ô dịch và không cho đề tái phát. 

AN TOÀN DỮ LIỆU (tr học, A. đata security), việc bảo vệ 
dử tiêu khỏi bị lộ, bị phá huỷ, bị sửa đôi một cách cố ý hay vô 
tình trone các hệ thống thông tin sủ dunp máy tính. 

AN TOÀN KHU (an nữưi; gợi tắt: ATK), địa điểm trong căn 
cứ địa cách mạng, có địa thế thuận lợi cho việc bảo vê an toàn 
tuyế( đổi các cở sở của cách mạng. Tại đây, trước Cách mạng 
tháng Tám, trong Kháng chiến chống Pháp (1946 - 54) và trong 
Kháng chiến chống MI ở miền Nam, các cỏ quan trung ỡng 
và làm việc, 

AN TOÀN LAO ĐỘNG (nông, kinh rế), tổng thể các biên 
pháp bảo đảm chơ ngươi lao động làm việc được an toàn, không 
nguy biềm đến tính mang, không b; tác đông xấu đến sức khoẻ. 
Là yêu cầu đồng thởi cũng là huóng chủ yếu nhằm hoàn thiện 
việc tô chức lao đông khoa hoc, làm cho người lao động yến tâm, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. ATT D được pháp luật 

_bảo đâm. Ở Viết Nam, Bộ lao động, thương binh và xã hội cũng 
như các bô khác có trách nhiệm và quyền thanh tra ATLD;, có 


quyền yêu cầu các cơ quan xí nghiệp phải thi hành những biên 
pháp bào đàm ATLD, định chỉ những máy móc, công nghệ, kĩ 
thuật không bảo đàm quy tắc ATLD. Trong các ngành khác nhau, 
có những hê thông bảo đảm ATLDĐ riêng biệt, vd. trong công 
nghiệp, do các nguyên nhân thường gAy tai nạn như trang thiết 
bị (cơ, điện...) không an toàn, cần phải kiểm tra nghiêm ngặt 
thiết bị trước khi đưa vào vận hành. Trong chăn nuôi, đo phản 
Ứng của vật nuôi (bò, ngựa...), chuồng trại xây dựng không đúng 
quy cách, ảnh hưởng kbông tốt của các chất độc hạt đến sítc khoẻ 
ngưôi \ao động, vv. nên phải có những biện pháp phòng hộ thích 
hợp. Trong xAy dựng, chú ý ngay từ khâu thiết kế thì công, điều 
kiên kĩ thuật, thiết bị; đào tao, giáo đục người thi công về các 
điều tê bào hộ lao động để bảo đảm AT)1.D. Trong giao thông, 
chú ý luật lệ giao thông và các biện pháp kĩ thuật bảo vệ đướng 
bộ, đưởng thuỷ, đưỡng hàng không. Trong nông nghiệp, chú ý 
bảo đảm an toàn trong sử dụng máy móc nông nghiệp ngoài đồng 
ruộng, nhất là trona các việc phun thuốc hoá học phòng trừ sâu 
bệnh, cỏ đại và việc khu trùng các kho nóng sản. 

ÁN TOÀN LƯƠNG THỰC (nâng), hệ thống khái niệm và 
mục tiêu phấn đấu đo Tổ chức lương thực và nông nghiệp thế 
giới (FAO) đề ra đầu thập niên 80. ATLT bao gồm ba nội dung 
chính: lướng thực có dủ, lương thực được cung cấp đều và mỗi 
gia đình có khà nãng kinh tế để có lương thực. ATLT tà kết 
quả tổng hợp của sự phổi hợp nhiều hoạt động trong các lĩnh 
vực sản xuất, công nghệ, kính tế x4 hội. Dê phấn đấu có ATLT, 
Việt Nam tiến hành: 1) Gia tăng sản lượng lưỡng thực bằng 
chuyên dịch có cấu mùa vụ, cd cấu cAy trồng, cơ cấu giống trồng 
và cài tiến kĩ thuật trồng trọt. 2) Giảm thất thoát lưỡng thực 
trong thu hoạch và bảo quản bằng cải tiến công nghệ sau thu 
hoạch. 3) Phát triển giao thông vận tải nhất là ð nông thồn, tạo 
thuân lợi cho tu thông và phát triển sản xuất lương thực hàng 
hoá. 4) Có kế hoạch và tô chức dư trữ tương thực. 5) Kế hoạch 
hoá gia đình, tạo thêm việc làm, xoá đói giảm nghèo để gIa đình 
nào cũng mua được lưỡng thực. ó) Sử dụng lương thực tiết kiệm, 
phấn đấu giàm tỉ lệ trẻ em dưới Š tuôi suy dinh dướng. 

ANÑ TOÀN PHÓNG XẠ (), môn khoa học nghiên cứu về 
tấc hại của các bức xạ (anpha, bcta, gamma, nơtron, tỉa X, wv.) 
đổi vái ed thê con người, xác định bều cho phép của tửng loại 
bức xạ, đông thỏi cũng nghiên cứu mức độ tác hại và nồng độ 
cho phép của các đồng vị phóng xạ tư nhiên và nhần tạo trong 
các môi truờng đất, nưóc và không khi, nghiên cứu những biện 
pháp phòng trãnh các loại bức xạ kề trên. 

AN TOÀN SÂU BỆNH (nông), hệ thống các biện pháp giữ 
cho số lượng aAu bệnh có hại không vượt quá múc gây hại (đưó: 
ngướng gây hại); bảo vệ đầng ruộng, rừng, vườn, vv. không bị 
các loại sâu bệnh gây hại, làm ành hưởng xấu đến năng suất kinh 
tế, Đề bảo đảm A'ISB, cần theo sát diễn biển của tỉnh hình sâu 
bệnh, thực hiện phòng trử sâu bệnh tổng hợp Ï.P.M (Inler - gated 
Pest Management). 

AN TOÀN XÃ HỘI (kình (Z), hệ thống chính sách và biện 
pháp bào đảm cho mọi người trong xã hội được sống yên ồn, 
không bì nguy hại đến súc khoẻ và tính mạng trong sinh hoạt, 
công tác, nghỉ ngơi, giao tiếp, học tập, w. ATXH một mặt bao 
gồm những quyền Lợi mà nhà nước đành cho công đần như bảo 
đảm quyền bất khả xAm pham về thân thê, tài sản, chỗ ở, an toàn 
và bí mật thư tín, W.; mặt khác nghiêm cấm các công dân không 
được gây các tác hại xấu cho xã hôi như ví phạm quyền Lợi của 
người khác, gây độc hại, ô nhiễm môi trưởng, vwwv. 

AN TRÍ (an nữ1h), hình thức giam lỏng của thực dân Pháp, 
áp dụng ở Việt Nam từ 1945 trỏ về trước, đối với một số cán bộ 
cách mạng và những ngưöi hoạt động yêu nước. Những ngươi 
này bí bắt nhưng dơ thiếu chứng cứ cụ thể nên thuc dân Pháp 
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không thê công khai xử tù, buộc phải cách lì họ trong những trai 
tâp trung nêng, hạn chế ảnh hưởng chính trị của họ. 

AN TỨC HƯƠNG (nông Siray tonkinensb, Spray benzoin 
tk. bồ đề nhựa, cánh kiến trắng), cAy gô vừa, họ Bồ đề 
(Swraraceae). Tăn hình cầu, cao 15 - 20 m, đường kính thân trung 
bình 20 - 40 em. Lã đơn mọc cách. hình trái xoan hay trải Xoan 
thuôn, mặt trên nhắn, mặt đưới phú lớp lông hình sao màu xám. 
Hơa màu trắng, có mùi thảm, mùa hoa tháng 5 - 6, Quả hình cầu, 
Võ ngoài nac, khi già nở thành ba mảnh, mùa quả tháng 6 - 7. 

Mọc tự nhiên ở các rừng thứ sinh sau nướng rẫy ở độ cao 
300 - 700 m. Cây ưa sáng, mọc nhanh, có thể mọc trên đất 
[eralit khô cần, tầng đất mỏng. Mọc rải rác cùng cây lòng mang, 
chay, bồ đề, nhội, núa, giang, vv. Rung lá về mùa khô. 


Cây trồng bằng hạt, gieo thẳng hoặc ươm trong bầu trước khi 
trông. Cây phân bố ở Việt Nam, Lào, Cămpuchia, Thái Lan, 
Myanma, Malaixia, Án D2, Inđônêxia. Tại Việt Nam, gặp ở Vĩnh 
Phú, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng TRỊ, Thủa Thiên - 
Huế, Kon Tum, Phú Yên, Khánh Hoà, Lâm Dóng. 

ÁN (uệ) x. Bản Án. 


ÁN (kiến túc, cg. hương án), \oại bàn cô bằng gỗ, có chân cao 
và mặt hẹp, đùng làm hàn thở cúng. 

ÁN KHỔ SAT (h¿ẩr), hình phạt cách lí khỏi xã hội, buộc người 
hị án phải làm những việc nặng nhọc, vất và ở những nơi xa Xôi, 
hẻo lánh, làm việc không có chế độ bảo hiểm và hạn định gið 
giấc. Có hai mức độ khổ sai: khÕ sai chung thân và khô sai cỏ 
thời hạn. AKS được áp dụng phô biến dưới chế độ phong kiến, 
thực đân và hiện nay còn tồn tại Ở một số nước. 


ÁN LỆ (luật), quyết định hoặc bản án của toà cấp trên có g1á 
trị bất buộc đối với các toà cấp dưới; toà phá án cũng phải tôn 
trọng quyết định trước đó của bản thân mình (riêng ð Mĩ, toà 
Ấn tỐi cao không tự coi mình có trách nhiệm đó). Ö các nước 
Anh, Mi và một số nước, AL rất được coi trọng. [Luật của Anh 
có thể được coi là luật AL điển hình nhất thế giới. Dê phát huy 
được hiệu Lực của AI„ bản thân các toà án phải được tô chức 
thành một hệ thống có tính tập trung eAo. Hay nói cách khác, Ở 
đâu có hệ thống foà Án tập trung ở đó mới có thê nới đến vai 
trò của Á]. 

Ỏ Việt Nam, trong thời kì mói giành được chính quyền, bên 
cạnh những văn bản pháp luật của Nhà nước, AL có vai trò như 
những quy phạm pháp luật (chẳng hạn như Thông tư số 442 ngày 
19.1.1955 của thủ tướng Chính phú quy định một số tội phạm và 
hình phạt). Sau này, AI. không được vận đụng một cách nhỏ 
biến; nguyên tấc "taà án độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" đã 
được khẳng định theo hướng chỉ coi trọng pháp luật gỗm các văn 
bản Luật thực định, không coj thực tiến xét xử của các loại toà 
án là nguồn của pháp luật. 

ÁN MẠNG ý), hành động gây chết ngưối, xày ra trong nhiều 
trưöng hợp khác nhau hoặc có mưu đồ, có chuân bị trước, hoặc 
ngẫu nhiên không cố ý (ngộ sát). AM thuộc pham trù pháp y. 
Giám định viên pháp y phải làm rõ một số vấn đề: chết tự nhiên 
(do tuổi già, pênh tật, vv.) hay không tự nhiên; thối điểm chết, 
nguyên nhân chết (chết đo tai nạn, tự sát, ám sất, W.). 

ÁN SÁT (tử, huâf), chúc quan cai trị cấp tỉnh thời xưa. Thiết 
lập 1831, thời Minh Mang, chuyên trách việc hình sự. Thỏi Pháp 
thuộc, chúc quan này đã bị bái bỏ ở Nam Kỳ, nhưng vẫn duy trì 
ò Trung Kỳ, Bắc Kỳ. 

ÁN THƯ (kiến mác), kiêu bàn cô dùng đề viết, xếp sách vở, 
bút nghiên. Có thể trang trí bằng các đường cham trồ 

ÁN TÍCH (z#), nậạu qua pháp l mà người phạm tội bị kết 
án phải chịu sau khi đã chấp hành xong hình phạt. Ílậu quả của 
AT không nầm trong nội dung của hình phạt đã tuyên án. Trong 
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một số trướng hợp do (uật quy định, AT là một trong những tình 
tiết tăng nặng hình phạt và trong mội số trường hợp khác do luật 
quy định, AT là một trong những tình tiết định khung tăng nặng 
hoặc là căn cú đề toà án quyết định về tái phạm (có phân biệt 
g1úa tái phạm nhẹ và tái phạm nặng). Người chấp hành Yong hình 
phạt bị coi là có AT trong môt thời hạn nhất định do Luật quy 
định. Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của tội phạm và rúc 
hình phạt đề quyết định thời gian có AT: 

ÁN TREO (iuệi), hình phát đôi với người bị phát tò không 
quá 5Š năm, đước toà án miễn chấp hành tại trại giam đê tự cải 
tạo dưới sự quàn kh, giám sát và giáo dục của cd quan chính quyền 
địa phương, nơi cư trú . Trong thơi gian thư thách nếu người bị 
AT phạm tội mới thì toà án quyết định người bị án phải chấp 
hành hình phạt tù như đá ghi trong bàn án. 

Theo điều 44 của Hộ luật hình sự năm 1986 của Việt Nam, 
người bị AT có thể chịu thêm một số hình phạt bô sung như phạt 
tiền, cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công 
việc nhất định. Nếu người bị AT' đã chấp hành được mộit nửa 
thi gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì toà án có thê rút ngắn 
thởi gian thử thách dựa trên đề nghị của cơ quan, tổ chức có 
trách nhiệm theo dõi, giáa dục. Người bị Af mà không phạm tôi 
mới trong thời hạn 3 năm kế từ ngày hết thời gian thú thách, thì 
được xoá án (điều 53 Hộ luật hình sự). 

ÁN VĂN (luật) x. Bản án. 


ANAĐƯA (4a 1í; À rant†DCKWR 3anwB), vịnh ở tây bắc biền 
Bêrinh (Ph. Béring). Dài 278 km, rộng 400 km, độ sâu 105 m. 
Cảng Anađưa. 


ANAĐỨƯA (4/a íí(; Ananpb), sông ở đông bắc nước Nga. 
Dài 1150 km, diện tích lưu vực 191 nghĩn km? Đồ vào vịnh 
Anađưa. Ì ứu tượng nước trung bình 1680 m3⁄s. Ö hạ lưu sông 
có nghề đánh cá. Tàu thuyền đi lại được tú Mackôvô (Mapkoso) 
(S579 km). 


ANATOXIN (sử, tk. giải độc !ố), độc tổ của vị khuẩn đã 
được giải độc bằng tác động có mức độ và kết hợp của fomol và 
sức nóng. Người ta thu được một chế phâm mới đã mất tác dụng 
gẦy độc nhưng giữ được khả năng kháng nguyên và gãy miễn 
địch. Dùng A để phòng bệnh gọi là anavAcxin (x. Bệnh uấn vần). 
A còn được đùng đề trị bệnh. Một chế phẩm theo cùng phương 
pháp là anavenin (giải nọc rần) xử lí bằng (omoil và sức nóng, đã 
mất khả năng kháng nguyên, dùng để chống nọc độc của rẮn và 
của một sô loài vật khác. 


ANAVRATHÀ (sở; Ph. Anawvratha; 1044 - 77), vua đầu tiên 
thống nhất Myanma. Vốn là tiểu vướng Pagan nên thường gọi cả 
glai đoạn do A mở đầu là giai đoạn Pagan (Ph. Pagan; 1044 - 
1287), gial đoạn phát triên rực rố về kinh tế và văn hoá cổ của 
Myanma (x. Pagan). 

ANAXAGORAT ở Clazômen (mết; IIL. Anaksagoras, Ph. 
Anaxagore de Clazomènes; khoảng 500 - 428 tCn.), nhà triết học 
duy vật Hi Lạp cô đại. Á cho rằng ed sô đầu tiên của sự vật Là 
các hạt vẬ! chất cực nhỏ, khác nhau về chất "các hạt giống của 
mợi sự vậi". Các hạt này kết hợp lại theo những cách khác nhau. 
tạo thành siƒ vật. Sự gia tăng (kết hợp) và bớt giảm (phân li) của 
chúng cũng là sụ biến hoá, thay đôi của moi sự vật. Dộng lực 
biến đối của sự vật là "nuxd" (HL. noös - “trí tuê" thế giói) - một 
chất cực nhẹ và thanh khiết ở bên ngoài sự VẠI. 

ANAXIMANĐRỚỐT ở MIé (mết, (TL. Anaksimandros, Ph. 
Anaximandre đe Milet; khoảng 610 - 547 tCn.), môt trong những 
nhà triết học đầu tiên của Hi Lạp cổ đại, học trò của Talet (Ph. 
Thalès de Mitet; HL. Thalès). A phát triển quan niệm duy vật 
về vật chất, cho rằng cở sở đầu tiến, thống nhất của các hiện 
tướng tự nhiên là apâyrôn (HL. apeiron) - vật chất vô định và vô 


hạn, không có tính cụ thể cảm tính như các vât thể hữu hình, 
hàm chứa các mät đối lập. (x. Apáyrôn). 

ANAXIMÊNÊT (mếr, H\.. ÀAnakstmenẽs; khoảng 585 - 52% 
tCn.), nhà triết học duy vật Ii lập cổ đại, đại biểu cuối cùng 
của trưởng phái Milê. cho rằng Vạn vật đều do không khí sinh 
ra, không khí không ngưng loãng ra và đặc lại, tạo nên sự biến 
đôi không ngừng của các sự vài, các hiện tượng. Không khí loãng 
ra biến thành lửa, đặc lại tạo thành gió rồi thành mây, thành 
nước, thành đất và cuối cùng thành đã. 


ANBANI (4/2 !⁄/ Republikae Shaipẻrise, A. Republic of 
Albania, Cộng hoà Anbani), quốc gía ð Châu Âu trên bán 
đảo Bankăng. Giáp Nam Tư, Hi Lạp, biển Ađriatich. Diện 
tích 29 nghìn km”. Số dân 3,422 triệu (1993). chủ yếu là 
người A. Ngôn ngu chính thức: tiếng Anbani. Thủ đô: Tirana, 
243 nghin dân (1990). Các thành phố chính: Enbaxan (Elbasan), 
Coocxa, Skâđa, Viora. Quyền lâp pháp thuộc Viến dân biều. 
Đứng đầu nhà nước là tông thống. Đúng đầu chính phii là thủ 
tướng. 

Vùng duyên hải A là đồng bằng, vùng núi chiếm phần tón lãnh 
thô, phía bắc là núi Ánpod - Anbani, dấy Tomori (Ph. Tbmori), 
Kôrap (Ph. Korap;, 2764 m). Khí hậu Địa Trung Tải, nhiệt độ 
trung bình tháng giêng 8 - 92C, thắng bảy 24 - 25°C, lượng mưa 
trunẹ bình năm 800 - 2000 mm. Sông chính DĐnn (Ph. Đmn). 
Thàm thực vật: cAy cận nhiệt đới, rừng lá rộng, lá kim, đồng cỏ 
ở độ cao 2000 m. 


A là nước nông công nghiệp; trồng lúa mì, ngô, lúa nước, cú 
cài đường, cây ăn quả, thuốc lá, bông. Chăn nuôi cửu, dê. Khai 
thác đầu khí, crom, đồng, sắt. Công nghiệp chủ yếu: thực phầm, 
đệt, luyện kim, thuỷ điện. Sản lượng một số sản phẩm chính 
(1989): lúa mì 636 nghìn tấn, ngô 280 nghìn tấn, rau quả 383 
nghìn tấn, cừu 1,6 triệu con, đê 1,1 triệu con, quặng niken 1 triệu 
tấn, crômit 957 nghìn tấn, điện 4 tỉ KW'h, than 2,4 triệu tấn, đầu 
mỏ 19,1 triệu thùng. Giá trị tông sản phầm quốc dân 4,030 tỉ 
đôla Mi (bình quân đầu người 300 đô 12). Xuất khẩu: khoáng 
sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng. Nhập khâu: máy móc và thiết 
bị vận tài, nhiên liệu, kim loại, hàng tiêu dùng, thiịc phẩm. 

Trước Công nguyên, Á thuộc Makêđônia (Maecedonia), La Mã 
(trnh Phriam phồn vinh). Từ thể kí 12, nhà nước độc lập ra đổi. 
Nửa đầu thế ki 14, nguời Xeebi cai trị; thế kỉ 15, thuộc đế quốc 
Ôttôman (A. Ottoman). Nhiều cuộc khởi nghĩa vũ trang chống 
Thổ Nhĩ Kì bùng nô, nô: tiếng là cuộc khỏi nghĩa của anh hừng 
Skanđec - Bec giữa thế ki 15, Năm 1012, là vương quốc độc lập 
nhưng phụ thuộc các cưởng quốc Châu Âu (phía bắc thuôc Áo, 
phía nam phụ thuộc Italia), 1914 - 19 bị Ý chiếm đóng. Năm 
1920, tuyên bố độc lập. Năm 1939, bị phát xít Italia chiếm, từ 
1943 bị phát xi Đức thống trị, [Zàng lao động Á Mnh đạo phang 
trào nhân đân kháng chiến. Dược giải phóng tháng 11.1944. Từ 
1946, thành lâp Cộng hoà nhân dân A. Sau đổi thành Cộng hoà 
nhân dân xã hội chủ nghĩa A (1976). Năm 1991, Cộng hoà A. 
Ngày quốc khánh 26.11. 


Thành viên của Liên hợp quốc tử 14.12.1955. Thiết lập quan 
hệ ngoại giao với Việt Nam tử 11.2.1950. 


ANBFCTI L. B. (kiến trúc, Leon Rattista ALberti; 1404-72), 
kiến trúc sư, nhà U tuận nghệ thuật Itaúa thối Phục hưng. Sống 
và làm việc à Rôma và Firenxe. Các tác phẩm lí tuân "Về tượng" 
được công bð năm 1435; "Về hội hoạ" (1435 - 46); "Về kiến trúc” 
(1485) đã đúc kết các kinh nghiệm nghệ thuật đương thởi và làm 
phong phú thêm bằng những thành tựu của khoa học nhân văn. 
Trong kiến trúc, A đã sử dụng các di sàn nghệ thuật cô đai (thức 
kiến trúc) để sáng tạo ra kiểu nhà ð đô thị đạng cung điên, mặt 
đứng phân vị theo ba phần với các cột giả (palaxô Ruchenlii; ở 
Fircnxé, 1446 - ŠI). 


ANBUMIN Á 








ANBECTI R. (văn; Rafael Albert; sinh 1902), nhà thơ Thy 
lan Nha. Làm thơ tử những năm 20, thế ki 20, gần với truyền 
thống thớ đân gian. Sau khi trùm độc tài Primô Ðơ Rivera (Primo 
de Rivera) sụp đồ (1930), A đã viết những đòng thở cách mạng 
sôi sục. Vở kịch "Fecmin Galan" (1931), tập thơ "Nông dãn ở 
Tây Ban Nha" (in trong tập "Các biểu ngữ", 1933) viết về đời 
sồng và cuộc đấu tranh của nhân dân tao động. Những năm chiến 
tranh cách mạng (1936 - 39), A giữ vai trò to lớn trong H:ệp hội 
(ri thức chống phát xít của Tây Ran Nha. Đã ïn hai tập thỏ: “Nhà 
thơ xuống đường" (1936), “Giờ phút biến chuyền” (1937). Thời 
kì nền cộng hoà đô, A lưu vong sang Achentina, sáng tác những 
tập thơ ca ngợi cuộc đấu tranh vì tự do của nhân dân: “Giữa hoa 
câm chướng và thanh gươm” (1941), "Sóng võ bờ” (1944), "Những 
đòng thở của Hoan Parađêrð" (1949), "Những bài ca của sông 
Parana" (1954). Kịch: "Dêm thải chiến ở Bảo tàng Prađôð" (1956). 
Hồi kị: “Cánh rưửng bí đánh mất" (1959). Giải thưởng hoà bình 
quốc tế Lênin 1964. 

ANBEĐÔ (1 đa 1U aIbedo - trắng xoá), đại btớng không thú 
nguyên, đặc trưng cho khả năng của bề mặt (vật thể hoặc một hệ 
thống vât thể) phản xạ sóng điện tử hoặc chùm hạt. A của một bề 
mặt phản xạ được tính băng tỉ số (tỉ \ệ phần trăm) giữa thông lượng 
phần xạ (cưởng độ bức xạ bị phản xạ bởi bề mặt đỏ) và thông 
lượng bức xạ tới (cuống độ bức xạ tói bề mặt đó). Trong trưởng 
hợp này, phản xạ mang tính khuếch tán (nghĩa là tia phản xạ có 
thể đi theo những hướng khác nhau). Ttong trường hợp phản xạ 
có định hướng, t¡ số đó không gọi là A mà gọi là hệ số phản xạ. 
Phân biệt: 1) A tông cộng: A đối với bức xạ trong tất cả các đãi 
sóng của bức xa Mặt Trời; 2) A phô: A đối với một bộ phận của 
phô ánh sáng; 3) A bề mặt tự nhiên đặc trưng cho khả năng phản 
xạ của bề mặt đắt, nước, tuyết, thực vật, mây, w., bằng t¡ lệ phần 
trăm giữa ánh sáng tần xạ và bức xạ Mặt Trời trực tiếp. A của bè 
mặt đất ẩm là Š - 10%, đất đen 15%, đất sét khô 30%, đất canh 
tác 10 - 25%, Lớp phú có 20 - 252%, tớp phủ rùng 5 - 20%. Trong 
thiên văn học. A là đặc trưng quan trọng của bề mặt các hành tỉnh 
và các VẬt thê khác trong hê Mặt Trồi. 


ANBENIT L. (nhạc; Isaac ÁAlbénz, 1860 - 1909), nhà soạn 
nhạc, nghề <ĩ pianô Tây Ran Nha. Dại điện xuất sắc của nền Âm 
nhạc 13y Ban Nha nửa sau thế kỉ 19 đầu thể kí 20, người đặt 
nền móng cho âm nhạc mới Tây Ban Nha. Sáng tác chủ yếu là 
những tác phẩm cho pianô. A còn viết Ôpêra, tác phâm dành cho 
dàn nhạc và rômăng. Tác phẩm: 4 Ôpêra trong đó có "Pêpta 
Zimênêt" (1896), “Ibêria" (1905 - 08), “Những vũ khúc Tây Ban 
Nha", “Rapxôđi 1ầy Ban Nha", "Cata(onia" cho đàn nhạc. Nhiều 
tuyển tâp tác phẩm cho pianô như “Những giai điều Tày Ban 
Nha", w. 

ANBLT (đa «hất; A. Albite) x. Pizgiocla. 


ANBITOPHIA (2/a chất, A. albitophyre), đá pocphia trachit 
kiêu cũ, tronep đó ban tịnh và vị tỉnh chủ yếu là anbiL, 


ANBUKECCƠ À. (8; Atfonso Albuquerque; 1453 - 1515), 
đô đốc hàng hải Rồ Đào Nha. Được cử sang An Độ 1503. Năm 
1508 là phó vương Ấn Dộ tiếp sau Anmâyđa (Franciseo dc 
Almeida). Đã mở rộng biến giới của đế quốc Rô Dào Nha (Ph. 
Portugal) đến các mũi đất ở Dông Nam Á. Thôn tính đất Goa 
(Ph. Goa) ở Ấn Dộ (1510), tiến đánh các mũi đất XAylan (tên 
cũ của Xri Ianka) và Malacka (Ph. Malacca), chiếm được cửa 
ngõ dì vào Dông Nam Á (1511). Trước khi chết đã dự định một 
kế hoach táo bạo là nắn sóng Nin cho chảy vào Hồng Hải, đào 
kênh xuyên qua các nước Arập đề tưới tiều cho xứ Ai Cập, nhằm 
mục đích Khai thác khu vỤc này. 


ANBUMNN (em, hoá y; A. a(buimin), CyyHqy2N:gOa¿S. Nhóm 
những protein đơn gián trong tự nhiên, hình cầu. Dếễ tan trong 
nước. dung dịch muối, axit và kiềm loáng. Bị vón lại khì đun 
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Á ANBUMIN NIÊU 





nóng. Khi thuỷ phân hỏi enzim bay axit, tạo thành các aminoaxit, 
Thường có màu trắng hoặc vàng nhật, giàu tưu huỳnh. Có trong 
sữa, tòng trắng trúng, trong hat thực vật. A được dùng trone công 
nghiệp giấy ảnh, dệt. thuộc đa, đồ hộp, được phẩm, y học và là 
tác nhân làm sạch trong sản xuất đường. 


ANBUMIN NIỆU (y; tk. prote:n niêu), hiện tượng nước tiêu 
có protein. Anburnin huyết thanh người cỏ trong lượng phần tử 
68500 và đông vón ở 672C. Hình thường AN có rất ít trong 24 
gìð và không phát hiện được bằng những phương pháp thông 
thưởng. AN gặp trong các bênh thận cấp (viêm thân, lao thân, 
8iang mai thận, thoái hoả thận dạng tình bót, thận hư, vw.) và 
các bệnh ngoài thân (bệnh tim nặng, nhiễm khuần nặng, nhiễm 
độc chỉ, thuỷ ngân, nhiễm độc thai nghén, wwv.). Trong y tế, môi 
lần khám thai, bắt buộc phải tìm AN để đề phòng hội chứng 
nhiễm độc thai nghén, sàn giật, tha: chết lưu (những tai biến 
năng ở ngưỡi có tha)). 

ANG (ổ chúc; African National Congress - Đai hội dân tộc 
Phi), Lô chức chính trị của người da đen và da màu ở Công hoà 
Nam Phi, thành lập năm 1912. Mục đích chủ yếu: đấn tranh 
thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc (chế độ Apacthal), xây 
dựng một xã hội dân chủ, bình đẳng. Tù 3.1960, ANC rút vào 
hoạt động bí mẠt và đến năm 1961, thành tập tô chức vũ trang 
trên toàn bộ Lãnh thô Nam Phị. Tháng 2.1990, chính quyền 
Prêtôria hợp pháp hoá ANC,. Chủ tịch ANC là Nenxón Manđéla 
(A. Nekon Mandela) được trả tự do (11.2.1990) sau 27 năm bị 
cầm tì. Cuậc đàm phán đầu tiên gia ANC và chính quyền 
Prêtôna diến ra tư 2 - 4.5.1990 thoà thuận cùng nhau phấn đấu 
cho quá trình hoà bình bằng thương lượng. ANC quyết định 
đình chỉ đấu tranh vũ trang được phát động từ 1961 đổi lấy Việc 
chính quyền Prétôna thả tù chính trị và An xá cho những người 
lưu vong trở về nước. Từ 6.1991 chế độ Apacthai bị xoá bỏ 
Cuộc bầu cử đa sắc tộc lần đầu tiên ở Nam Phi được tổ chức 
27.4.1994, kết quả là ANC chiếm đa số phiếu bầu. Ngày 10.5. 1994, 
Nenxdn Manđê1a chính thức nhậm chức Tông thống nước Công 
hoà Nam Phi. 


ANCALOFTT (hoá sinh; A. alxatoid), nhóm hợp chất hữu cơ 
thiến nhiên chứa nitơ, vd. cođcin, novocain, atropin, mophin, wv. 
Thưởng có nguồn gốc thưc vật. Có nhiều trong các cày họ Cà, 
họ Thuốc phiện, w. Trong thực vật, A thương tôn tại Ở dạng 
muối của các axit (vd, axit nitrie, malc, sucxínic) Năm T806, 
người ta đã tách được mophin từ thuốc phiện. Ngày nay người 
ta đã biết hơn 10 nghìn hợp chất loại này. Da số A là chất rấn, 
không màu, một số ít ở thể (ỏng. Tàn trong etanoL không tan 
hoặc ít tan trong nước. Có tính baZd, A có hoạt tính sinh lÍ đối 
với cd thê động vật và người, đặc biết đố: với hệ thần kinh. Vai 
trò eủa A đối với thực vật chưa được xác định rõ. Sự hình thành 
và chuyển hoá A liên quan chãt chế với quá trình trao đổi axit 
amin ở thực vật. Có thê Á tà đạng báo quàn nítd hữu cđ trong 
mô, có khả năng bảo vệ thực vật khỏi bị động vẬt ăn. Á được 
dùng trong y học (vd. cafein, epheđrin, mophin, quinin, Vv.) và 
trong nông nghiệp đề chống côn trùng gày hai (vd. nicotin). 

ANCOI. (hoá; A. aleohol: cơ. rượu), những hợp chất hữu cơ 
trong phân tử có một hay nhiều nhóm OH nối với nguyên tủ 
cacbon no (nếu hợp chất có nhóm OH ở nguyên tử cacbon không 
no của dãy mạch không vòng thì được xếp vào loại enol, hợp 
chất có nhóm OlI ở cacbon của vòng thóm, được xếp vào loại 
phenol). Tuỳ theo sế tượng nhớm OH có trong phân tử mà phân 
biệt monoL địo[, tro và poùot vd. 


CHaCI1¿OH ectanotL (monob, 
HOCH1ICH;OIT ctenglicot (đioÙ, 
HÖOCH;CH(OH)CH;OH gixerin (trnol), 
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và tuỳ theo bậc của nguyên Lứ cacbon nổi với nhóm OH mà phân 
thành A bậc một (RCH2OH), A bậc hai (RR“CHOH) và A bậc 
ba (RR 'R“COH). Dưới tác dụng của chất œi hoá, A bậc một 
được chuyển thành andchit, A bậc hai chuyền thành xeton còn 
A bậc ba không phản ứng. A được điều chế bằng cách oxi hoá 
hiđrocacbon, hiớrat hoá olefin, lên men các nguyên tiệu chứa 
tỉnh bột như gạo, ngô, khoai, sắn, vv. A là nguyên liệu để sần 
xuất phẩm nhuộm, chất dẻo, được phẩm, chất tây rửa, vv; làm 
dung môi. 


Thuật ngữ À còn được dùng đề chỉ ancol etylic 902 trở lên (tên 
thông dụng là cồn 90) (xt. Euau. 


ANCOL ETYLIC (hoá; A. ctnyL alcoho\) x. E#anol. 


ANCOLAT (¿o4 A. alcoholate), sản phẩm thế nguyên tử 
híđro trong ancoL bằng kim loại, vd. natri ctylat CHỊCH;ONa. 
Chất rắn, không màu, đế bị thuỷ phân. Dược dùng trong tông 
hợp hữu cơ. 


ANCÔVƠ (kiến trúc; Ph. alcôwe), không gian ngách của phòng, 
có ba mặt là tưởng, thưởng là noi đặt giương ngủ hoặc dùng làm 
các công việc khác. 

ANĐALUXIA (đ/2a lí; TBN. Andalueia), vùng đất đông dân 
phía nam Tây Ban Nha, trung tâm cư dân đầu tiên của Tây Ban 
Nha. Diện tích 82,3 nghìn km”. Số dân gần 7 triều (1992). Giữa 
mặt phía tây chịu ảnh hưởng của Đại Tây Dương và mặt phía 
đông khô han, có thể phân biệt tù bắc xuống nam 4 vùng nhỏ: 
vùng núi Xiéra Morêna (Ph. Sierra Morena), nơi có nhiều khoáng 
sản và nhiều đồng eö chăn nuôi; thung lũng Guađankivia (Ph. 
Guadalqnnvir), vìng nông nghiệp giàu có. Ö đây tập trung nhiều 
thành thị Lồn như Xêvin (Ph. Sé@itle), Coocđôba, Cađic (Ph. 
Cadww)... vùng núi Xiêra Nêvađa (Ph. Sierra Nevada) và đài 
đồng bằng hẹp ven biển, là nơi du lịch và những đồn điền trồng 
mía. 


ANĐALUXIA (4/2 1, TBN. Andalucia), hệ thống núi ở phía 
nam Tầy Ban Nha, gôm Xiêra Morêna và Nẽvađa. Dài khoảng 
630 km, có đỉnh cao 3478 m [núi Mulahaxen (Ph. Mulahaeen)][. 
Rủùng tùng rụng lá và cây bụi Địa Trung Hài. 

ANĐALUZ2TT (đa chất; A. andalusite), khoáng vặt, phụ lớp 
siùcai đào AL(SiOA)O. Hệ trực thoi. Tình thê dạng lăng trụ, 
dạng sợi. Tập hợp dạng hạt và dạng que toä ta. Màu hồng, 
vàng, đỏ xám. Ánh thuỷ tỉnh. Dộ cứng 6,5 - 7,5, khối lượng 
riêng 3,1 - 3,2 g/cm” gặp trong các đá biển chất tiếp xúc, đá 
phiến kết tính. ÖÕ Việt Nam, Á gặp trong các đá phiến kết tỉnh 
phúc hệ sông Hông, hệ tầng AÁ Vương... nhưng chưa tìm thấy 
những điểm có giá trị công nghiệp. A được dùng làm nguyên 
liệu sản xuất vật liệu chịu bïa và trong công nghiệp gốm. 

ANĐAMAN (2/4 f; A. Andaman Sea), biển ở phía đông Ấn 
Độ Dương, nằm giữa một phần Lục địa Châu Á, các quần đảo 
Anđaman, Nicôba (Nicobar) và đảo Xumatra (Sumatra). Diện 
tích 605 nghìn km”. Dộ sâu trung bình 1043 m, nơi sâu nhất 
4507 m. Càng chính: Rangun (Rangoon), Pênăng (Penang). 


ANĐAMAN (đa lí; A. Andaman), quần đảo ở Ấn Đô Dương, 
giữa vịnh Bengan (A. Hengal) và biển Andaman. Lãnh thô của 
Ấn Dô. Diền tích trên 6000 km2. Các rạn san hô bao quanh. 
Cao 732 m. Rưng nhiệt đói gìó mùa. Thành phố chính : Po Blerd 
(A. Pon Buair). 

ANĐAMAN (đ2n ;óc), thổ dân ở quần đào Anđaman (thuộc 
Ấn Độ) ở đông nam vinh Bengan. Thuộc Loại hình nhân chủng 
Nêgröit có ngõn ngữ riêng. Bao gôm nhiều nhóm cH dân, khác 
nhau không đáng kề về phương điện ngôn ngữ và văn hoá. Tiêu 
biểu nhất là các nhóm Giarava (ở các đảo Nam Anđaman và 
Ruttăng) và Ônghe (đảo Tiêu Anđaman). Làm nghề săn bắn và 


hái lướm, kì thuật rất thô sở. Cuôi thể kỉ 19, có khoảng Š nghin 
neưdi. Eiiển chỉ còn vài chục người. 

ANĐAN TƠ (nhạc; ï. andante) 1. Kí hiều của bản nhạc chỉ tốc 
độ (thong thả như nhịp bước đi khoan thai; nhanh hơn Á dồi chút 
tÀ anđantnô (Ì. andantino). 

2. Tên gọi bản nhạc hay chương nhạc không (tiêu đề ở tốc độ 
A. 

ANĐECXEN H. C. (văn, Ilans Christian Andersen, 1805 - 
75), nhà văn Dan Mach. Sinh trong mỏi gia đình nghèo, cha Là 
thọ mày. lam thích văn thỏ tử nhỏ những được học rất í( Năm 
I819, hỏ quê hưởng tới CApenhaghen, ước mơ trỏ thành nhà 
thö Năm 1822, nhớ Côlin (giám đếc nhà hát) giúp đó, ÀA được 
đi học thêm, đỗ tú tài rồi vào đại học (1828). Với tập tha "Đứa 
trẻ hấp hối” (1827) và nhất là tập thỏ văn xuôi "Cuộc hành trình 
đi bộ từ kênh Ilônmen đến móm phía đồng của Amagiê“ (1829), 
tên tuổi Á bắt đầu được biết đến. Từ 1820, di du lịch Dức. 
Thuy Sĩ, Pháp. Italia..., cho in thêm một sổ tập thở và cuốn tiêu 
thuyết đầu tiên "Người ứng tác” (1825) được dư luận đánh giá 
là kiêt tác. Năm 1835, tại Italia, bắt đầu sãng tác một sô truyện 
kế lấy nhan đề "Chuyên kê cho trẻ em". Tù đó, hầu như mối 
năm A cho ra một tập truyên. Tổng số 1ó8 truyện. Rất nhiều 
truyền trở thành quen thuộc với bạn doc đủ moi lứa tuôi khắp 
năm chàu, như "Nàng công chúa Và hat đậu”, "Nàng tiên cá) 
"Rộ quần áo mới của hoàng đế", "Bây thiên nga", "Cô bé bán 
diệêm”, w. Truyên của À nhẹ nhàng, tươi mát, toát (lên lòng yêu 
thương con người, nhất là những người nghéo khô Và niềm tín 
Vào sự thắng lợi cuối cùng cửa cái thiên. cái mĩ trên thế gian. 
A còn viết tiểu thuyết: "lai bà nam tước” (1848), "Pie may mắn” 
(1879)... một số tác phẩm du kí (“Tay Ban Nha", 1853; “Thăm 
Bồ Đào Nha”, 1866) và tự truyện "Chuyên đởi tôi” (1855). 


ANĐEKCXEN NECXƠ M. (căn, Marin Andcrsen Nexø; 
1869 - 1954), nhà văn Đan Mạch. Sinh trong mội gia đình nghẻo, 
cha làm thợ đá, phải di làm thuê từ nhỏ để kiếm sống, sau trổ 
thành giáo viên. Năm 1894, đi lalia và Tầy Ran Nha, chứng kiến 
thêm nỗi khô của những người vô sản. Về nước, dạy học môi 
thời gian rôi chuyền sang viết văn và say sưa nghiên cứu chủ 
nghĩa xã hội khoa học, tham gia hoạt động cách mang và trở 
(hành một trong những ngươi sáng lập l3ằng công san Đan Mach. 
3au mót số tác phẩm đầu tay ít nhiều mang màu sắc b¡ quan, 
A chuyển sang một giai đoạn sáng tác mới với bộ tiểu thuyết 4 
tập "Péelé, người chính phục” (1906 - 10) viết về phong trảo công 
nhân Dan Mạch. Rộ tiều thuyết nồi tiếng nhất là "Di(ê, con của 
người đời” (1917 - 21). Nhân vật chính là môt phụ nữ lao đông 
xuất thân từ giai cấp vô sản Bô tiêu thuyết lồn thứ ba "Mocten, 
người [3ð" (1945 - 48), 3 tập (tp cuồi chưa hoàn thành). Nhân 
vật chính Moeten la một chiến sĩ cách mạng. Sau Chiến tranh 
thể giới lI, ÀA sông lưu vong ð liên Xô và Cộng hoà dân chủ 
Đức. 

ANĐDECXN JJ. G. (khảo cố, Tohan Gunnar Andcrson; 1874- 
1960), nhà địa chất học và khảo có học Thuy Diễn, Năm 1914 
vang Trung Quốc làm cế vấn cho chính phủ Trung Quốc vẽ dầu 
mỏ và than. Năm 1924, phát hiện di tích Ngưởng Thiều, A chuyên 
hẳn sang khảo cô học tiền sử Trung Quốc. Theo quan điểm của 
Á, nền văn hoá Trung Quốc có mối liên hê nguồn gốc tU những 
nên văn hoá ở lầy Nam Á vào khoảng 3000 - I500 tCn Quan 
diễm náy đã trở nên lỗ: thời trước những thanh tựu nghiên cứu 
văn hoá Ngưỡng Thiều. Về sau A đã tự cải chính quan điểm này 
và nhấn mạnh rằng Trung Quốc tư văn hoá Ngưõng Thiều qua 
triều đại nhà Thương đến ngày "lay là sự phát *riên bên tục về 
nhân chúng và văn hoá. Vào cuối những năm 30 tFế kí 20, A đã 
- đến Việt Nam để điều tra các đi tích hận kì lá mới trong vùng 
vịnh lia Lang. 


ANĐÔRA A 


_—_—————————————T — ch. 


ANĐERHHH (hoá A. atdchyde), RCHO hay RC(O)H . Những 
họp chất hưu cố chứa nhóm cacbonyl (R là [I hoặc gốc 
hidrocacbon), liên kết với nguyên (tứ hidro. Vd. tomandehil 
(TÍCHO}, axetandchit (CHCHIO), benzandehit (Ca! 1;CITO), 
acrolern., vani(in. Có thé bị oxi noá thành axit và bị khử thành 
ancøl. Diều chế bằng cach oxi hoá hoặc loại hiđro của ancol bậc 
một và bằng nhiều cách khác. Dùng làm nguyên liệu sản xuất 
chất clẻo, chất thơm và nhiều chất hữu cơ quan trọng khác. 


ANĐEHITT FOMIC (hs4; A. formaLdehydc) x. Fomuandshil. 


ANĐEKHIT XINAMIC (s4, A. cinnamaldchyde; cợ. 
phenylacroleim), Cạl{¿CI1 = CHCHIO. Chất lỏng, tạ. = -7,5°C; 
tạ = 246C (hơi phân huỷ), khối \ướng nêng 1,051 - 1,05S5g/cm). 
Chiết suất với tia ID (ánh sáng vãng của natri có bước sóng 
5ÑØ nm) ở 20°C: 1.6195 - 1/6220. Tan trong etanol; í† tan Irone 
nước. Có trong nhiều loại tỉnh đầu, đặc biệt trong nnh đầu quế 
(có tái 902 AX). Trong công nghiệp, điều chế bằng cách ngưng 
tụ C@HCTIIO và CHàC}TO, có mặt chất xúc tác kiềm, [Dùng làm 
hương bêu (mùi quổ) trong công nghiệp chất thóm, dược phẩm 
và thực phẩm; làm nguyên liều dê điều chế xinamyl ancol. 

ANUDET (đia 12 Ph. Andes; cg. Coocdiiera Nam MP), hệ 
thống núi ð phía tây luc địa Nam Mi, kéo đài R§ nghìn km, mọt 
trong nhúng hê thống núi cao nhất thế giới [đinh Acôncagua 
(A. Aconcagua) ó9ó0 m]. Rao gôm nhiều dây núi song song . 
Giữa các dãy núi này có những cao nguyên và những vùng trũng. 
Hay có đông đất, nhiều núi lửa hoạt dông. AÁ co những vành 
đãi khi hậu núi cao, có sự tướng phản mạnh mẽ về độ âm giưa 
sườn đông và sươn tây. Sông băng chiếm mội điên tích đáng kế 
(trên 20 nghìn km`). Thực vật đa dạng, do những khác biệt về 
khí hậu và độ cao. A rất giàu khoáng sản, chỉ yến là kim toai 
màu, ở các miền võng trước núi có dầu Khi. 

ANĐKEZIN (41a chấi; A. andesine) x. Puapiocla. 


ANĐEZ7TT (4/2 chất; A. andesite), đá phun trào trung tỉnh, 
tưởng ứng với điorit. Màu xám lục. Thành phần khoáng vãt gôm 
plagiocla trung tính (anđê2in) hoặc bazở, amphibon, biotit, 
piroxcn. Á và bazan tao nên khối lượng chính đá phun trào ở 
các khu vực hoạt động núi lửa xưa và nay, Có nhiều ở nủi Andet 
(Nam Mi, do đó lấy tên của núi này; ò Việt Nam có nhiều ở 
vùng l)ón I)ương, nui Châu Thới. 

ANĐOL (hoá A. aldol cg đ - hidrowvtbutanal), 
CH)CH(OH)CH,CHO. Dân xuất hidroxi của andchit. Chất lỏng 
không mâu, t, = 83°€/20 mmÏlg. Tan trong nước, ctanolt, ele. 
Điều chế bằng phản ứng ngưng 1ụ ca hai phân tử etanai trong 
NaOH loãng (phản ứng anđoL hoá). [Dùng trong công nghiệp lưu 
hoá cao su; A là một thành phần của dung môi hoà lan axetat 
xenlulo7Ø, W. 


ANDOSTERON @Gh;/ À. aldosterone), hoemon steroit hình 
thành tử vỏ tuyến thượng thận, kiêm tra nông độ ion natn và 
kalt ở động VẬI có vú. A cho phép tái hấp (thu ton natr: và tiết 
on KAlt ð ổng thận, tăng cưang hấp thu lon natri của ruôt, làm 
nồng độ on nAtri trong máu tăng, ion kali giàm. 

ANĐÓRA |2:2 //; TRN. Andorra; tk. Prinxipat (Co - Prineipat); 
Công quốc Anđôra}, quốc gia ở tây nam Châu Âu, phía đông dãy 
Pirênê (Ph_ Pvrénécs), pifa Pháp và Tầy Ban Nha. Diện tích 468 km”. 
Số dân 61, nghìn (193), chủ yếu là ngưỡi Catalan. Ngôn ngư chính 
thúc: tiếng Calalan. †ồn giáo: dạo Thiên Chúa. Thủ đô: Andôra 
la VêUa (THN. Aodorra  VeL). Phân chia hành chỉnh thành 2 
công xã, đặt đươi sự bào hộ của Pháp và Tây Ban Nha. Phần lón 
lãnh thô A nằm trong thung lũng sông Valira ('h. Vatira) [thuộc 
lưu vực sông Izbrở (Ph. Ebre)]. Khí hậu cận nhiệt đới Địa Trung 
Hải. Chăn nuôi cưu. Trồng đại mach, mạch đen, ngô, khai tây, 
thuc tá, nho, ôu. Công nghiện khai thác quăng sắt, tuyên kim, 
chế biến lông thú. Sản phâm thủ công nghiệp: đồ lu niêm, đề 
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dùng. Du lich rất phát triển: hàng năm có 3 - § triêu khách du 
lịch. Xuất khẩu: đồ gốm, gô, lông cừu. Nhập khâu: máy móc, thiết 
bị vận tải, hoá chất, thực phâm. Đơn vị tiên tê: frăng Pháp, pêsô 
Tay Ban Nha. 


A thành lập năm 80S§. Tu 12&7, dưới quyền bảo hộ của Pháp 
và giám mục thành phố Uaghen (Ph. Urgel; 1ây Han Nha). Ngày 
nay tổng thống Pháp và giám mục thành phố LJaghen vẫn dứng 
đầu công quốc A. Thành viên của Liên hợp quốc tủ 1993. 

ANĐORA LA VÊLIA (da ff; TRN. Andorra la VcMA), thủ 
đô của Andôra, nằm trong môi thung lũng ở phía đông dãy núi 
Pirênẽ. Diên tích 127 km”. Sö dân khoảng 22/4 nghìn (1993) 
Công nghiệp thức phẩm, thuôc lá, sản xuất đô lưu niêm. 

ANĐOXƠN S. (văn, A. Sherwood Anderson; 1876 - 1941), 
nhà văn Mi. Sinh trong một gia đình nghèo, 19 tuổi, đì Sicapô 
tìm việc làm. Thea học đại học, sau đỏ trồ thành giám đốc một 
xưởng máy nhỏ. l)ến 1929, phụ trách hai tờ báo địa phương ở 
Vdginia (A. Virginia). Tiểu thuyết: "Một kẻ tà giáo của bang 
Ôharô“ (1921). "Lắm cuộc hôn nhân” (1923), "Tiếng cười thăm 
độc“ (1925), w.; một số tâp truyện ngăn: "Thắng lợi của quà 
(rứng" (1921), "Ngựa và ngưới" (1923), vv., tác phẩm tụ truyện 
"Một người kế chuyên tự kể về mình" (1924). À quan niềm cuôe 
sống chỉ là môt chuôi những khoảnh khắc đời thường và văn học 
phải miêu tà những khoảnh khắc đó. A không thích loạt truyên 
"khéo xếp đặt”. Với quan niệm ấy, Á được coi là nhà văn có nhiều 
đổi mói về cách viết tiêu thuyết trong những năm 20 thế kì 20, 
Ảnh hưởng lán đến thế hệ các nhà văn như JlêmtnhuAy (12mest 
Miller Ïiemingway), I'ôcno (Wiam Faulkncr), vw. Ngày nay, 
ngoài mấy tập truyên ngấn, ít ai còn đọc các tiều thuyết của A. 

ANĐRAĐIT (đ¡a chất; A. andradite) X. Grdnat. 


ANĐRIANÔP K. A. (hoá; N. NyapMa ÀHTPHAHOBMw 
AHJIpMAaHOB, 1904 - 7§), nhà hoá hoc Nga, một trong những 
người sáng lâp ngành hoá hoc các hợp chất polime cơ sitic. Viên 
sĩ Viện hàn lâm khoa học Liên Xõ (1964). A đã tìm ra phương 
pháp điều chế các hạp chất polime cơ «le bèn nhiệt. Giải thưởng 
].¿nin 1963, bốn giải thường Nhà nước Liên Xá 1943, 194ó, 1950. 
1953. 


ANĐRIN E, (công, A. Edwin Aldnn; sinh 1930), phi công Vũ 
(rụ Hoa Kì, ngưới thú hai đặt chân lên Mặt Trăng 21.7.1969 
tronp chuyến bay cùng Amxtrông (x. ÁAmwrông N.) trên tàu vu 
trụ Apôlô 11. 


ANĐROGEN (sính; A. androgen), hoemon steroit sinh dục 
đực, kiểm tra sự phát triền và duy tri những đắc điểm sinh dục 
đưc sở cấp và thứ cấp (như râu và giọng nói trầm ð dàn ông), cơ 
quan sinh dục phụ và sinh tĩnh trùng. À do tình hoàn sinh ra 
(một số ít được (ao ra ở buông trứng và vỏ tuyến thượng thận). 
Á quan trọng nhất là testosteron. Cất bỏ ttnh hoản sẽ làm teo 
có quan sinh dục phụ. Có thể dùng A để thay thế tỉnh hoàn bị 
cắt bó. ÄÁ còn được dùng trong điều trị một số bênh nhì suy 
tuyến yên, suy (uyến sinh đục và trong điều trị ung thư vú. A 
cũng có hoạt tính đông hoá, kích thích sinh trưởng và tình thành 
mò mới. 

ANĐROSTERON (dư: A. androsterone), loại hocmon 
steroit, hình thành ở gan trong quá trình trao đồi chất tesLosteron 
(x. ẢAnIrogen). 

ANĐRÔPÔÖP lu. V. (; N. K)pu#t Bnanw#MHpoBMw AHRpo- 
rron, 1914 - 84), nhà hoạt động Đàng công sản và Nhà nước Liên 
Xô. Trong Chiến tranh giữ nước (1941 - 45), tãnh đạo phong trào 
du kích Caréeln; tr 1947, bí thư thứ hai Ran chấp hành trung 
ng Carêtin; từ 1953 - 57, đại sứ liên Xô tại ]lungarí; tí 1961, 
0ý viên trung ương Dáng. Những năm 1967 - 82, chủ tịch Ủy ban 
an ninh nhà nước Liên Xô (KGR). đại tướng (19276). Từ 1982, 
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tông bị thứ Ủy ban trung ưởng Đảng cộng sản Liên Xô; từ 1983, 
chủ (ch Đoàn chủ tịch Xô viết tôi cAo liên Xô. 


ANETOL, (hoá; A. ancthole, cg. p - alyInhcnyL mety\ cte, 
p - metoxipropenyl ben2en, [-metoXi - 4 - alytbenzen, 
p - propenylL anisol), C;ạHq¿O. Thành phần chính của tỉnh 
đầu hồi, Chất lỏng không màu, mùi thởm ngát, khối hiợng 
riêng 0,99 g/cm”, ty = 235ĐC, tạc = 22, 52C. Không tan trong 
nước, tan trong các dung mồi hữu cơ (cfanol, ct(c). Dùng làm 
hương liệu pha chế rượu mùi, thuốc ho; là npuyên bên để điều 
chế kích thích tố. 

ANFIERI V. (tân khấu; 1. Vitorio Alfien; 1249 - 103), nhà 
thơ. nhà viết kịch Italia. Được công nhận là người sáng lập bị 
kịch cổ điển Italia. Điểm nồi bât trong các tác phâm của A là 
nỗt dung chính trị, xã hôi, phản ánh những vấn đề tồn có tính 
thời đại, nhất là trong kịch. A đã đóng góp vào kho tàng kịch 
của Italia một khôi tượng tác phẩm đồ sô, hiên còn lai 21 vỏ bị 
kịch sáng tác vào nhưng năm 1775 - 90: bí kịch tình yêu: “Clêeôpat”, 
"Fiippô", "Rôdamanđa”, "Ôxtavia”; bị kịch tư do: "Viêcginic", 
"Âm mưu của Patwi, "Apit", "Hmut”; bí kịch quân quốc: 
"Agamecnông”, "Pêôlnéch"; bị kịch nội tầm: "Xaun", “Mira", ww. 
Ngoài ra, các vỏ kịch gia dình: "Ôrcxtô", "Ăngtigôn", kịch thơ 
tam bô khúc: "Một ngươi”, "Mội số người", "Nhưng người thưa” 
phê phán chế độ hôn quân bạo chúa, chế độ chuyên quyền và 
chế độ tư sản. lắc giả cẢe tác phẩm văn xuôi: "Nhật kí nội tâm” 
(1714 - 77), "Tự uyên về cuộc đổi của mïnh". "Cuộc đời Khôrið 
Anfiert" (1906) và hơn 200 bài Xône, 5 bài Ôda. 


ANFO (ñáá công nghiệp; igdanit), thuốc nỗ công nghiệp. Là 
amoni natri hạt tiêm 4 - 6% đầu điezen. Vật bên để chế biến A 
dễ kiếm, sản xuất đón giằn. Có thê đồ trộn ở phân xưởng, canh 
hoặc trong lỗ mìn. Cơ khí hoá khâu nạp A để dàng. Dùng cho 
Lỗ mìn không nước trong đá mềm hay đá rắn vừa. 

ANGIẾ (4/4 1, Ph. Alger). thủ đô Công hoà dân chi nhân 
dân Angiêri (Ph. Algérie), trung tâm kinh tế, văn hoá đât nuốc, 
trung (Âm hành chính tỉnh Angiê. Nằm trên các sườn đồi Xahen 
(Ph. Sahel). cửa ngõ đồng bằng Mititgia (Ph. Mihdja), khí hậu 
thuận lợi (nhiệt độ trung bình năm 122C). Số dân khoảng 4 
triêu (1994) Cảng trên bở Diịa Trung IHài. SÂAn hay quốc tế 
Iaren Bâayđa (Ph. Dar EFl-Rcida). Công nghiệp: luyện kim, chế 
tạo máy, thưc phâm, thuốc lá, đết, hoá chất, chế biến đầu mỏ 
và khí thiên nhiên. Trường đại học tổng hợp. A được xây dựng 
\ử (hề kí 10 tại khu dân cư Rôma đã hoang tàn, mang tên 
IcÐðzium (Ph. Icosuum). Từ 1830 - 1962, trung tâm hành chính 
của thuôc địa Pháp Angiên. Còn giu lại nhiều dị tích: pháo đài 
Caxba (từ thời thuộc thô Nhí Kì), nhiều nhà thờ đạo Ixlam 
(nhà thờ lốn 1096) với nền kiến trúc đặc thù. tháp chuông 10 
canh phẳng và 4 tháp chuông nhỏ nhô cao ð 4 góc. Công trình 
hiện đại: Viện vật \í nguyên tủ - chất rắn, Viên năng lượng Mặt 
Trải Viên bảo tàng nghề thui (1930), Viện bảo tàng 
Xavoochhang (nghệ thuât của người đa đen), Bảo tàng dân tộc 
học Racđô. 


ANGIERI (Z4 1; Ph. Rénublique Algér:enne démocratique 
c1 populaire, Cộng hoà dân chì nhân đân Angiêri), quốc gia Ở 
Bắc Phi. Giáp Dịa Irung Ítài, Tuynzi (Ph. Tunisie), Dabi, Nigiè 
(Ph. Niger). Mal (Ph. Mau), Môriuani (Ph. Mauritanie), Marôc. 
[3ien tích 2,380 triều km^. Số dân 25,888 triệu (1991), phần lồn 
là người Arập và một bộ phân nhỏ là người Reebc. Dân thành 
(hị 52%. Ngôn ngữ chính: tiếng Arập. lồn giáo: đao Hiồi. Thủ 
đô: Angiê. Các thành phố lón: Angiê, Oran (Ph. Oran), 
(ôngxtan(in (Ph. Constantine), Annaba (Ph. Annaba). Phân chia 
hành chính. 48 tỉnh. ứng đầu nhà nước lã tổng thông. Cở quan 
lận pháp là Quốc hội. Đứng đầu chính phủ tà thủ tướng, A 
thuộc trung tâm hệ thống núi Atlat (Ph. At12s) và hoang mạc 
Xahara. Phía bắc có hai dãy múi chình là đãy Atlat ven biến và 
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Atlait Xahara (Ph. Atlas Saharien), đồng bằng giữa núi; phần 
(mg Iầm và phía nam có các cao nguyên Tađemet (Ph. 
Tademait), En tiglap (Ph EI Fglab), lanezrup (Ph. Ianezrowft) 
và sdn nguyên Ahaga (Ph. Hoggar Ahaggar) với định cao nhất 
là 1ahat (Ph. Tahat, 2918 m). A có hoang mạc đá và hoang mạc 
cát. Khoáng sản: dầu mỏ, khí thiên nhiên, quặng sắt, kim toại 
màu. Khi hậu cân nhiệt đới [Địa Trung THHải, nhiệt độ trung bình 
thánp giếng 5 - 199C, tháng bảy 25”C. Lưởng mưa trung bình 
năm 400 - 1200 mm ở vùng núi và 200 - 400 mm ở đồng bằng 
giữa núi, vùng trung tâm và phía nam có khí hậu nhiêt đái hoang 
mạc, lượng mưa dưới 50 mm. Mạng lưới sông kém phát triên. 
Sông lón nhất là Selp (Ph. ChétUff). Sông khó đi lại, sử dụng 
cho thuỷ !lới va thuỳ điện. Phía bắc eó rừng và cây bụi Lá cứng 
kiểu Diịa Trung Hải bán hoang mạc cỏ. 

Nông nghiệp: trồng trọt 3/4 tập trung ỏ phía bắc và tây bắc: 
lua mì 750 nghìn tấn, đai mạch 200 nghìn tấn, cam 177 nghìn 
tấn, rau ð duyên hải, khoai tây 1,107 triệu tấn (1990). Chăn nuôi 
cưu 14 triều con. đại gia súc, lạc đà, ngựa, l2, cứu, đề. Dánh cá: 
cá xacdin. Công nghiệp A khá phát triển: khai thác mỏ dầu 55,2 
trêu tấn (1989), khí thiên nhiên 50,3 tì mì. quặng sắt 2,7 triều 
tấn, photphat I,224 triêu tấn, kếm, chị, xi măng: 6,5 triều tấn, 
điện 15,3 triệu kW.h; dệt , may mặc, chế biến đầu, hoá chất, thực 
phẩm. Giá trị tông sản phầm quốc đân năm 1989: 53,116 tỉ đôla 
Mĩ (bình quãn đầu người 2170 đôla). Đường sắt: 3,9 nghìn km 
(1988), đường ô tô 81, 648 nghìn km (1986). Các cảng chính: 
Angiê, Ac?êu (Ph. Arzew), Annaba, Oran, Rejaia (Ph. HeJaia), 
Sản bay quốc tế ở gần Angiê, Oran và Annaba, Côngxtantin. 
Gacdaia. Xuất khâu: đầu và khí hoá lòng chiếm 3⁄4 giá trị hàng 
xuất khầu, rưởu vang, hoa quả, quặng, thuốc lá, sàn phẩm công 
nghiệp. Nhập khâu: thiết bị công nphiệp, nguyên tiêu, thực phẩm, 
hàng tiêu dùng... Dơn vị tiền tê: đông địna A. 

Từ thiên niên kỉ 2 tCn.. trên lãnh thô A đã có người Phênixi 
cư trú, thế kỉ 3 tCn. xuất hiện quốc gia Numidi (Ph. Numidie). 
Ti thể kỉ 2 tCn. đến thế ki 5, ÀA thuộc để quốc La Mã. Thế ki 
7, b¡ người Arập xâm chiếm. Nửa đầu thế kỉ 16 thuộc để quốc 
Ôttôman. Tì 1830, Pháp xam chiếm và biển A thành thuộc địa. 
Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc tử 1954 với sự tham gia của 
Dàng công sản đã dân đến việc thành lập một nhà nước độc 1ập 
ð Á vào tháng 7.1962. Ngày Quôc khánh 1.11. 


Thành viên của Tên hợp quốc từ 1962, của Phong trào không 
liên kết. Thiết lâp quan hè ngoạt giao với Viết Nam tư 28.10.1962. 


ANGIN (2522; A. algin), loại polisacart keo háo nước, được 
điều chế tử một sô loài tảo. Tần trong nước, không tan trong 
clanoL clorofom, ete, w. Tên pọi A dùng để chỉ sân phẩm nguyên 
chất được chiết từ tào, đồng thời cũng dùng để chỉ các muối của 
nó ở đang thương phâm (Na”, NH¿”). Dược dùng rộng rÃi trang 
công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dược và các ngành công 
nghiếp khác. 

ANGINAT (hoá, nông; A. alginate), muối của axit anginic 
(CaHO,)„„n = 80 - 83, chiết xuất từ các loài tào nâu như 
§Sarpavwwum, lộ amimdria, Fucus, Macrocytm, 4sểsphRylum. Quan 
trọng nhất là các muối Ä natri, A kalh, A amoni, À magie. Sản 
lượng thế giái hằng năm khoảng 21,5 nghìn tấn. Việt Nam hắt 
đầu nghiên cứu sản xuất Á từ 1960, đã sản suất được Á natri 
dạng keo và bôi khô từ €2røaxeum bằng công nghề thủ công và 
bán cơ pIết A là thuỷ sản có ứng dụng rộng rÃi: làm chất ôn 
định, chất nhũ hoá, chất kết dính trong các ngành dêt, thực phêm, 
y, được, mí phẩm, ïn, són, vv. Chủ yếu dùng A đề in hơa, hồ vải, 
làm sợi nhân tạo, khuôn đúc tay chân piả, răng giả, VỤ, 

ANGÔI A (2ia f(; BDN Republica popular de Angola; Cộng 
hoà nhân dân Angôla). quốc gia Ỏ Tầy Nam Phí. Giáp Đại 
TAy Dương, Côngô, Zata, Zambia, Namibia., Diện tích 1/2467 


triệu km”. Số đân 10,9 triêu (1993), phần l\án là ngưỡi Bantu. 
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Bồ Dào Nha. TIồn giáo: đao Kitô. 
Thủ đõ: Luanđa (HDN. luanđ3), số dàn 1,544 triệu (1990). 
Các thành phố tin: Benguêla (Ph. Renguela), Huambu (BĐN. 
Huambo), LAbtu (BỒN. Tobito). Phân chia hành chính: 18 
tình. Dúng đầu chính phủ và nhà nước là chủ tịch. Co quan 
lập pháp l Quốc hội. 


Diịa hình A phần tán là cao nguyên, độ cao trên 1000m, phần 
phĩa lây eao 1500 - 2000 mị, cao nhất là núi Môcô (Moko; 2610 
m), vùng ven biên có đồng bằng rộng không quá 200 km. Khí hậu 
nhiệt đói có mội mùa khô đài 4 tháng (6 - 9). [ng mưa trung 
binh năm nhỏ ở vùng đảng bằng (374 mm ở Luanđa, 50 mm ở 
phía nam), lún ð những vùng đất cao (1000 - 1800 mm), à đây 
nhiêt độ trung bình 1Š - 29°C. Vùng duyên hải khô và ít mưa: 
250 - 500 mm ö phía bắc; 5q - I00 mm ö phía nam. Sông chính: 
Kasai (Ph. Kassai), Cubangu. Thàm thực vật: ð phía bắc có một 
ít rửng rậm, nội địa có rửng thưa, ríng khô, rừng rụng lá; đồng 
bằng duyên hài có xavan ở miền hắc và miền trung, hoang mạc ở 
miền nam. Kinh tế : 802 dân số làm nông nghiệp. Trồng cà phê, 
6u, lúa mi, sấn 1,920 triều tấn, cacao, thuốc lá, bông. Chăn nuôi: 
đại gìa súc 3,2 triệu con, cửu, dê 985 nghìn eon, hỏn một na tập 
trung ở Huyla. Đánh cá ở biển Cabinđa (Ph. Cabinda) và làm 
muố: ở vùng duyên hải. Cóng nghiệp: khai thác khí thiên nhiên, 
dầu mỏ, kìm cương ở miền đông bắc, ở Cabinđa, Luanđa; quặng 
sắt Ở miền nam; năng tượng, chế biến cá, luyện kim, may mặc. 
Sản lượng một số sẵn phẩm chính (1990): kim cương 1,2 triệu 
cara, điện 1,820 tí kWh (1989), đầu mỏ 172,2 triệu thùng, khí 
thiên nhiên 16,576 triêu m`. Giá Lr[ tổng sản phâm quốc dân 
6,010 tì đôla Mi (bình quân đầu người 620 đôla). Giao thông: 
đương sắt 2, 798 nghìn km, đường ô tô 73,830 nghìn km (1988). 
Cảng chính: Cabinđa, Luanda, !.ðbitu. Xuất khẩn: cà phê, đầu 
mỏ, kim cương. Nhập khâu: nguyên tiệu, thiết bị vận tải, hàng 
tiêu dùng. Daơn vị tiền tệ: đồng quanz2a mới. 

Từ cuối thể kỉ 15 đến đầu những năm 1920, A bị Bồ Đào Nha 
xâm chiếm. Năm 1961, khổ: nghĩa ở Luanda dưới sự lãnh đạo 
của Phong trào gưuải phóng dân tộc Angôla (MPLA). Sau cuộc 
cách mạng chống phát xít ở Bồ Đào Nha (25.4.1974), chính phủ 
Rô Dào Nha đã kí với MPLA hiệp định trao trà độc lập. Ngày 
11.11.1975, tuyên bố thành lập Cộng hoà nhân đần A. Năm 1924, 
dưới sự lãnh đạo của MPLA, Á tùng bước củng cố chính quyền 
nhân dân, khôi phục nền kính tế, xây dựng lại đất nước. Tháng 
12.1977, tại Đai hội I,MP1..A chuyền thành Đảng lao động MPLA. 
Từ 1980, xây ra cuộc nội chiến kéo dài giữa MPLA với các lực 
lượng thân đế quốc là UNITA, FNLA. Năm 1988, do sư trung 
gian hoà giải của nhiều nước, UNITA đã kí hiếp định hoà bình 
với MPLA, quân đội Nam Phi và quân đội Cuba rút khỏi Á; 
nhưng ngay sau thất bai trong tông tuyển cử 1992, LINITA gây 
Lại nội chiến. Ngày Quốc khánh 11.11. 


Thành viên của Phong trào không liên kết, của [lên hợp quốc, 
của Tổ chức thống nhất Chàu Phi. Thiết lập quan hệ ngoai giao 
với Việt Nam từ 12.11.1975. 

ANGÔNKI (4a chát, Ph. algonkien), phân vị địa tâng tiền 
Cambri, thiết lập lần đầu ở Bắc Mi, tưởng úÚng với Protero2oI. 
Cần đây, phân vị địa tầng này được xác định chi còn tương ứng 
với phần trên của Proteroz7oi và chỉ được sử dụng như một phAn 
vị địa tầng địa phướng của Bắc Mi. Ö Việt Nam, một số hê tầng 
đá biến chất Ò các vìng Cốc Xan, Phan Xi Păng, Sa Pa (Hoàng 
Liên Sơn), Bắc Hà, hạ \ưu sông Lô và sông GÃãm (I1ã Tuyên) đã 
từng được các nhà dịa chất Pháp trước 1945 mõ tà là A. Hiiện 
nay, đã được xác định lại là Prolerozoi thượng - Cambn hạ. 

ANGÔRA (địa lí; A. Angora) x. Ankara. 


ANGÔRITT (oán; A. aleorthm) x. Thuật toán. 
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Á ANGOREN E. 


ANGOREN E. (văn, Thuy Diên: Ernst Ahlgren; tên thật: 
Victoria Bcnedictsson, 1850 - 88), nhà văn nữ Thuy Diền. Truyện 
ngắn: "Ó Xcani“ (1884), "Dời sống dân gan" (1887). Tiểu thuyết: 
“Tiền bạc" (1885), "Bà Marian” (1887). Sáng tác của A được xếp 
vào loại những tác phảm hiện thực có giá trị ở Thuy Điển cuối 
thế kỉ 19, thưởng lấy bôi cảnh là cuộc sếng nông thôn vùng Xcañi 
và toát lên tĩnh thần bênh vực quyền lợi của phụ nũ. 

ANGSTRƠM ÀA. }. (/; Thuy Diền: Anders Jonas Anssiröm; 
1814 - 74), nhà và: lí và thiên văn học Thuy Diễn, một trong 
những người đặt nền móng cho phép phân tích quang phô. 

ANGSTRƠM (tinh, (0, đón vì độ đài ngoài hệ, mang tên nhà 
vật li Thuy Diễn Angstrdm, kí hiệu là Â. 1Ä = tẾ!9?m = 108 
cm = 0,1 nm. Ä được sử dụng trong quang học, vật lÍ nguyên tủ, 
vật lí chất rẳn... khi xác định các độ đài cực nhỏ, vd. đo bước 
sóng ánh sáng hoặc khoảng cách giữa các nguyên tử. 

ANH (đia 1; A. The United Kingdom of Great Britai(n and 
Nortnem Ireland - Vương quốc liên hiệp Anh và BẮc Ailen), quốc 
gia hài đảo, ở tây bắc Châu Âu, gồm Rritỏn Lớn, phần đông bấc 
đảo Ailen và một số đảo nhỏ: đảo Man. Riêng dào Hritdn Lán 
gồm 3 vùng: Xcôtlen (Scotnd), Liên (Walc) và Anh (England), 
quần đảo Ii@brit (A. Ilebrides), Setlon (A. Shetland), vv. Diện 
tích 244,11 nghìn km, Số dần 58,1 triệu (1993), trong đó người 
Anh chiếm 82%, còn lại là ngưởi Xeôt\en, người Uên và aguối 
Ailcn. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh. Tồn giáo: Anh giáo. Thủ 
đô: Luân Đôn. Phân chia hành chính: 47 quận. Các thành phố 
chính: Bøcminham (A. Himingham), Glasgâu (A. Glasgow), 
Manscxtgø (Á. Manchester), Livdpun (A. Liverpool, Sepfn (^A. 
Sheffield). Gồm bốn vùng thuộc các dân tộc khác nhau là Anh, 
Xcôtlen, Uêén và Bắc Ailen. Chế độ chính trị: quân chủ lập hiến. 
Vua đứng đầu nhà nước, nhưng không có thực quyền. Có quan 
lập pháp là Quốc hội gồm hai viện: Viện nguyên lão và Viện dân 
biểu. Dứng đầu chính phủ là thử tướng. 

Địa hình: phía bắc là sðn nguyên Bắc Xcôtlen cao 500 - ó00 m 
và dãy Grampian, định Ben N&vit (A. Ben Nevia) 1343 m. Về 
phía nam của caø nguyên Nam Xcõtlen có dãy núi Pennin chạy 
đọc trung tâm Bắc Anh. Trên bán đảo Uên (A. Wales) là dãy núi 
Cambri. Vùng trung tâm và vùng đông nam Anh là đồng bằng 
xen đồi sót và các dãy núi đơn nghiêng. Khí hậu: ôn đới hải dương, 
Âm. Mùa đông không lạnh, nhiều sương mù, nhiệt độ trung hình 
3 - 75C, hè mát II - 175C. Lượng mưa trung bình năm 600 - 700 
mm ở đồng bằng, 1000 - 3000 mm ở vùng núi. Mạng lưới sông 
ngòi dày đặc, nhiều nưúc. Các sông chính: Thêm (Á. Thame3), 
Xê@vớn (A. Severn). Nhiều đồng cỏ, rùng chỉ còn ít (rừng sôi, dẻ, 
bu1ô). 

Ìà nước công nghiệp phát triển sớm và có trình độ cao. Công 
nghiệp chiếm 36% tầng thu nhập; nông nghiệp: 1,7%. Công nghiệp 
gồm nhiều ngành: khai thác mỏ: than 98,285 triệu tấn (1989) ỏ 
vùng núi Pennin, trung Xcôtten và nam Lén, dầu mỏ 91,8 triệu 
tấn (1989) và khí thiên nhiền 48,8 tỉ m” (989) à Bắc Hải, ven biên 
phía đông; luyện kìm ð Rocminham, Cacđip. Ngành cơ khí chế 
tẠO : sản Xuất ô tô, máy bay, đóng làu biển Gkasgâu, Níu Caxton 
(A. New Castle), chế tạo máy công cụ |vùng Bơcminham, Lar.casd 
(A. Lancashire)], đụng cụ điện, điện tỉ (Luân Đôn, Bơcminham), 
chế biến đầu mỏ, hoá chất Öð nam và đông nam Ánh. Trong công 
nghiệp nhẹ, dệt là ngành lâu đới nhất và nôi tiếng của Á: len đạ 
ð [itzở (A. Leeds), Bratfdt (A. Bradford), vải bông ở Mansexto. 
Công nghiệp chế biến thực phẩm ở các vùng nông nghiệp, đánh 
cá biên. Nông nghiệp không cung cấp đủ cho nhu cầu trong nước. 
Chăn nuôi (là ngành chủ yếu, lâu đời, có nhiều giống tốt nồi tiếng 
như bò TYỏzZ¡ 11,2 triều con (1990), cửu Soviôt (A. Cheviot) 29,5 
trêu con (1990), lạn Yooesai (A. Vorkshire). Trồng trot: chủ yếu 
là \úa mi 13,Ø triệu tấn, lúa mạch 7,9 triệu tấn (1990) (ở vùng đông 
và đông nam Anh), các loại củ, cỏ cho chãn nuôi. Dánh cá giií VAI 
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Lrò quan trọng trang việc cung cấp thực phẩm cho nhụ cầu trong 
nưdc. 

Giao thöng vận tài: quan trọng nhất là ngành vân tải biển hảo 
đàm nhập khẩu nguyên liệu, bíöng thực và xuất khâu sản phẩm 
công nghiệp. Trọng tái đội thương thuyền 1Ø triệu tấn. Những 
cảng chính: Luân Dôn, Livópun, Mansex(ø, Glasgâu, Nìu CaxtØn, 
Saothêmton (A. Southampion). Dưỡng sắt !§ nghìn km (20% 
được điện khí hoá), đưỡng ô tô 345 nghìn km. Sân bay quốc tế: 
Luan Đôn. Xuất khâu: đầu mỏ và các sàn phẩm đầu, máy công 
cụ, ð tô, thép, hoá chất, \en đa. Nhập khẩu: nguyên tiêu, nhiền 
liêu, thiết bị, phương tiên vận tài, lưỡng thực và thực phẩm. Du 
tịch hàng năm có 10 triêu người. Giá trị tông sàn phẩm quốc dân: 
834,166 t¡ đÕìa (bình quân đầu người 14570 đôla). Đơn vị tiền 
tệ: đông pao xteelinh., 


Tử thiên niên kỉ } tCn. đã có những bộ tộc Xentơ đến cư trú. 
Thế kỉ 5 - 12, các tộc ÁAngt(ô - Xăcrông (Angio - Saxons) xâm 
nhập, lập nén các vương triều phong kiên. Thế kỉ 16 hình thành 
quốc gia quản chủ tập quyền chuyên chế với vương triều Tuyđơ, 
Thế KỈ 17, sự chuyên chế của vương triều Stìuat dẫn đến sư bùng 
nô của cách mạng tư sản (142 - 49) do Crômoen (Á. OlWwer 
Cromwct) Lãnh đạo. Sau chính biến 1688, A thiết lập nền quân 
chủ lập hiến, khuyến khich kinh tế tu bản chủ nghĩa, phát triển 
chướng mại, Thế ki 18, chế độ nghị viện đước cũng cố. Cách 
mạng công nghiệp với sự ra đời của máy móc làm thay đồi bộ 
mặt kinh tế xã hội. Thế kí 19, A trỏ thành một cường quốc đứng 
đầu thế giỏi về sàn xuất công nghiệp và thương mại, làm bá chủ 
mặt biên và chính phục được nhiều thuộc địa. Dầu thế kỉ 20, 
thuộc địa đế quốc A rộng tói 34,6 triệu km” với 700 triệu dân. 
Sau Chiến tranh thế giới Ïl, A mất hầu hết các thuộc địa. Ngày 
Quốc khánh: tháng 6ó, ngày thứ năm tuần thứ hai. 


Thành viên của NATO, EU, vv. Thành viên sáng lập Liên hạp 
quốc, uỷ viên thưởng rtrịc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Thiết 
lập quan hê ngoai giao với Việt Nam từ 1,9.1973. 

ANH CHỊ EM HỌ CHÉO (dân rôc), tên gọi trong hệ thống 
thân tộc để chỉ mối quan hệ giữa cắc con của anh em ruột (anh 
traì, em gái cùng cha, cùng mẹ), hoặc giửa các con của chị em 
ruột (chị gái, em trai cùng cha, eùng mẹ), 

ANH ĐÀO (náng, Crasus vuigarb), cày gỗ họ tĩoa hồng 
(RÑosaceae). Lá nhỏ, mép khía răng, hoa trắng. Quả tròn, hơi 
chua, ăn được. Gô làm đồ mộc. AÐ thường trồng ở các vùng 
thảo nguyên, đất cát hoặc đất thịt. Chủ yếu trồng ở các nước Bắc 
Hán Chu. Ö Việt Nam, trồng ở Đà Lạt (LAm Đồng). 





Ánh đào 
) -Cành hoa; 2 -Chùm quả. 


ANII ĐỨC (văn; tên thật Bùi Dức Ái, sinh 1935), nhà văn 
Việt Nam, quề ðxã Bình Hoà, huyên Châu Thành, tỉnh An Giang. 
Tù 1952 lãm phóng viên báo "Cứu quốc Nam Hộ", tử 1957 công 
tác ở Hội nhà văn Việt Nam; Lý viên Ban chấp hành lội nhà 
văn Việt Nam khoá l1, !1L. Trong Kháng chiến chống Pháp viết 


ANH TÚC Á 





tập truyền ngắn “Điền Động" (1953), tiểu thuyết "Một truyện 
chén ỏ bẽnh viên" (1957). Đầu 1962, trở về miền Nam tham gia 
chống Mĩ cúu nước, tấy bút danh AD. Sáng tác truyên ngắn và 
bút kí "Búc thư Cà Mau” (1964), tiêu thuyết "Hòn đất" (1965), 
cả bai tác phẩm được giải thưởng văn nghệ Nguyễn Dình Chiều, 
"Đứa con của đất" (1975, một số truyên và kí khác. 

Truyện ngắn, kí, tiêu thuyết của AD phân ánh sâu sắc cuộc 
đấu tranh cách mạng của nhân dân chống ngoại xâm giải phóng 
dân tộc. 


ANH GIÁO (øiế(, tôn giáo; A. Anglicanism), một giáo hội 
của đạo Tin Lành, quốc giáo của nước Anh trong thời kì cài cách 
tôn giáo thế kỉ 1ó. AG bác bỏ quyền líc của Giáo hội Rôma, chị 
phục tùng vua nước Anh, coi vua là ngươi ca¡ quản cao nhất của 
Giáo hội và các giáo sĩ, Về giáo lí và lễ nghỉ, AG chỉ thừa nhận 
uy quyền của Kính Thánh, không phục tùng bà thánh Rôma, 
chí duy trì hai thánh lễ do bản thàn Jêsu lập ra là lễ rủa tội, lễ 
chịu mình thánh. Giống như đạo Tin Lành, nhưng giứ lại chế độ 
giám mục, hình thức lễ nghi lộng lÂy. Giống như Công giáo, giũ 
tính trưyền thống, những lại thích nghi với nền vẫn hoá cận đại. 
AG coi nhà thần hợc LJyclp {A. John Wyctiffe (Wicuf), 1320 - 
84], một giáo sĩ lên tục chống giáo quyền RÑôma và các giáo 
haâng, là nhà tí luận thần học của mình. 

ANH HÙNG (van, chính mị) 1. Danh hiện người Hi Lạp đặt 
cho các nhân vật có những ki tích vĩ đại. Vd. Ecquyn là anh hùng 
nôi tiếng nhất trong các vị anh hùng. 

2. Người khác với mọi người về các hành động phi thưởng hoặc 
có tầm có lớn lào của lòng dùng căm. 

3. Người có nhiều công lao hón hẳn những người khác trên các 
lĩnh vực hoạt động chính trị, xâ hội, chiến đấu, tao động, khoa 
hợc, vw. 

ANH HÙNG CA (văn), loại thỏ tư sự được truyền miệng thể 
hiện những sự tích anh hùng kì vĩ cổ xua với phong cách cao cả 
(có khi còn gợi là sử thi dân gian). AHC ra đỏi trong thời kì đầu 
của xã hội loài người, khi con người còn mang nặng tư duy ẩn 
dư nguyên thưỷ. Nội dunp AHC phản ánh những sự kiện lén có 
ý nghĩa lịch 4ú trong đời sống của một dàn tộc, một quốc gia, 
qua đó khẳng định lí tưởng, nguyện vọng của nhân dân và của 
thời đại. Tính kì ảo và tính phóng đại là hai đặc điểm nổa bậi 
của Al{C. Yong quá trình phát triển, những bài AHC có liên 
quan với nhau về một đề tài, một cốt truyện, dần dần quàn tụ 
Lại thành từng nhóm, tưng hệ. Những nghệ nhân dân gian khai 
thác, tổng hợp tại thành một tác phảm AHC có kết cấu và cốt 
tuyên tương đối thống nhất và hoàn chỉnh như "luat", "Ôđixê", 
(cô 1i Lạp); "Bải ca Rôlăng" (Pháp), “Mahabharata" (Ấn Dộ), 
“Dam San”, “Xinh Nhã” (Viết Nam). 

AHC càn được xem là một thể lna( vẫn học tự sự mô phỏng 
loại AHIC dần gian như cấc tác phâm "La Hãăngriat" của Vônte, 
"Đông Joăng" của Bairon, "Thiên đường đã mất" của Minton. Có 
những bộ tiểu thưyết, đo nội dung đề cập đến những sự kiện lịch 
sử lốn, những kì tích chiến đấu và sự nghiệp cúa các nhân vât 
anh hùng được gọi là tiều thuyết A1IC hoặc tiểu thuyết sử thi, 
như "Chiến tranh và hoà bình" của lÐnvtôi, Môby Dịch” của 
Menvim. 

ANH HÙNG ILAO ĐỘNG (chính ), danh hiệu cao quỷ của 
nhả nước Viêt Nam tặng cho các đơn vị hay cá nhân có những 
thành tích sáng tạo, xuất sắc trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, 
nghệ thuật. AHI.D bao gồm trong các ngành nông nghiệp, y học, 
giáo đục, kiioa học kĩ thuật, vv. Đến nay cả nước có vài chục người, 
vd. Hoàng lĩanh, Hồ Giáo, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa... 

ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN 
(quân sự), danh hiệu cao quý của Nhà nước Việt Nam tặng đơn 


vị hoặc cá nhân thuộc các lực lượng vũ trang lập được thành tích 
đặc biết xuất sắc trong chiến đấu, công tác. Cá nhân, đơn vị 
AHil LVTND được tặng hưy chướng anh hìng, riêng đơn vị còn 
được tặng cð đo có tua, thêu dòng chứ vàng “Đơn vị anh hùng 
lực lướng vũ trang”. Đến nay cả nước có gần 1000 anh hững lực 
lượng vũ trang nhân dãn, vd. Vã Thị Sáu, La Văn Cầu, Phan 
Dinh Giót... 


ANH SƠN (4/4 Íí), huyện trung du phía (Ay nam tỉnh Nghệ 
Án, trải đài theo đọc hai bỏ sông Lam. Diện tích 606,1! kmỶ. 
Gồm I thị trấn (Anh Sơn, huyện lị), 19 xá (Thọ Sơn, Tìm Sơn, 
Thành San, Bình Son, Định Sơn, Cảm Sơn, Tưởng Sơn, Hùng 
Sơn, Đúc Sơn, Hội Sơn, Thạch Sơn, Vĩnh Sơn, Khai Són, Lạng 
Sơn, Tào Son, Phúc Sơn, Lang Sơn, Cao Sơn, Lĩnh Sơn). Số dân 
102161 (1993), gồm các dân tộc: Thái, Kinh. Địa hình đồi thoải 
lượn sóng. Dất rửng chiếm 80% điện tích. Kinh tế chủ yếu tà lâm 
nghiệp (có nhiều loại gỗ quý), chăn nuôi, sản xuất ngô, đậu, lạc, 
chè. Sông Ì am (sông Cả) chảy qua. Đường quốc lộ 7 chạy lên 
Thượng Lào. Tù 1975 đến 7.1991 thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh. 


ANH THƠ (văn, tt. Vương Kiều Ân; sinh 1921), nhà thỏ Việt 
Nam. Nguyên quán ở thí xá Rắc Giang, tỉnh Hà Bắc. Trong phong 
trào thỏ mới, AT cùng vối Hàng Bá Lan, Doàn Văn Củ, Nguyễn 
Rính hướng về đAng quê với những cảm húng lành mạnh. Tập 
thơ đầu tay "Rức tranh quế” (1941), gồm 41 bài, được giải thưởng 
khuyến khích của Tự tực văn đoàn. Mỗi bài tho là một bức phác 
thào khá sắc nét với nhiều hình ảnh chân thực về đời sống ở nông 
thôn. Sau Cách mạng tháng Tầm, AT sáng tác về đề tài người 
phụ nñ trong sản xuất và chiến đấu với những tác phẩm "Kê 
chuyện Vũ Lăn" (1957), "[heo cánh chim câu" (1%0), "Đào 
ngọc” (1963), "Hoa đứa trắng" (1967), "Mùa xuân mảu xanh” 
(194), "Quê chồng" (1977). 


ANH TÚC (nông, Papaver ommf£rum), cây thần thảo, họ À 
phiến (4pzueraceae). Lá mọc cách, lớn, xẻ hình lông chim, các 
lá phía ngọn màu lục biếc, ôm thân. Hoa to, mọc đơn độc, có 
hai lá đài màu lục dể rụng; bốn cánh hoa mỏng màu trắng hồng 
hoặc tím; nhiều nhị xếp thành vòng, bầu một Ô, nhiều noãn. 
Quả nang, có nhựa chứa nhiều (oại Anealoit (mocphin, eoœđein, 
papavemn, tcbain, nicotin). Quả được dùng trong đồng y gọi lä 
AT xác, hoặc túc xác; tàm thuốc địu đau, gây ngủ, chứa đau 
bụng đầy hơi. Hạt chứa đầu, không có ancalait, dùng ép đầu 
ăn. Ở Tây Âu, trồng phỏ biến loại AT hạt đcn lấy dầu ăn. Ö 
Dông Âu (Bungari, Hungari, Nam Tư cũ, Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kì), 
các nước Cận Đông, Trung Quốc, Ấn Dọ, Myanma và Lào, trồng 
AT lấy nhựa. Vùng cao phía bắc Việt Nam, trồng vào vụ đông, 
thu hoạch nhựa đầu vụ xuân (trung bình 5 kg nhựa nguyên 
khai/ha), đũng làm dược liệu và Lấy đầu (200 kg/ha). Hiện nay, 
Việt Nam hạn chế trồng cây AT và thay thế bằng cAy dược liệu, 
cây Ấn quả, cây công ngphiỆp. 





Anh tuc 
{—/!oa; 2 -(uad: 3 -/lạt. 
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A ANH 


ẢNH (oán). Cho ánh xạ [: X > Y. Vát x G X, phần tử y = f(%) 
được gọi là A của x (qua ánh xạ f), còn x là tạo ảnh của y. À đa 
tập hợp con MC X là tập bợp tất cà các ÀA của các phần tử thuộc 
M, kí hiêu là f(M). 

ẢNH (nhiếp ảnh), hình đồng dạng phối cảnh của vật thê trên 
bề mặt lớp nhũ tưởng bắt sáng sau quá trình chụp ảnh và :n 
tráng. Nếu nhũ tương bắt sáng chỉ có muối bạc halogenua thì Á 
hình thành bởi các hat bac nguyên chất, tạo ra Á đen trắng. Cấu 
tạo của A màu gồm những phần tử màu được hình thành trong 
quá trinh tráng, sau khi các hạt muối bac bất sáng bị hoà tan. 
Có hái loại: A âm bản (Ph. négatiÐ trên phim chụp là hình ngược 
của Vật thể về đường nét, màu sắc và độ đậm nhại của tông màu; 
A dương bản (Ph. positif) là bản m hoặc phóng của A Am bản, 
giông Vật thể về đường néi, tÔng mảu. 

ẢNH BÁN ÂM (nhiếp nh), ảnh tạo cằm giác vừa âm bản vứa 
đương bản. Hiệu ứng bán Am sinh ra khi phim đang hiện hình nửa 
chừng đem lộ sáng nhẹ rôi lại cho hiên tiếp. Trên phím âm, ở 
những mảng đã nhận sáng (lần đầu khi chụp) tạo ra vùng sẫm đen. 
Sau khi đã hiện nửa chiíng trong thuốc hiện, độ nhạy sáng của 
màng này yếu hẳn. Vùng chưa Lộ sáng hoặc Lð sáng nhẹ (khi chụp) 
là vùng trong suốt ở phím äm có độ nhạy sáng cao hơn. Vì vậy, 
khi hiện nửa chừng nếu cho lộ sáng tiếp những phần trong suốt 
của phim âm nhận săng mạnh tạo hiệu quả ngay, còn phần đã 
được lộ sáng tao thành sẫm đen mất độ nhạy sáng. Sau khi cho 
phim hiện hình tiếp, giúa máng đã Lộ sáng khi chụp và các mảng 
vừa lộ sáng (sau khi hiến na chửng) xuất hiện đường viền trắng 
trong, làm nồi rõ sự tách biệt của hai mảng lúc này như đồng sắc. 
Nếu đem Am bản này phóng anh, trên đưỡng bản có những viền 
đen như nét vẽ tách thành các khôi, các mảng của bức ảnh. 

ẢNH BÁO CHÍ (thông ti), ảnh thồng báo cho mọi người 
những tin tức thời sư, xã hội. Xuất hiện tủ những năm 20 thế ki 
20. Ưu thế của ARC là khả năng ghi tại sự thật khách quan một 
cách nhanh nhạy, rõ ràng và đúng đắn. Trong điều kiện những 
thành tựu mới của khoa hợc kĩ thuật đáp ứng ngày càng tốt nhưng 
yêu eAu về chụp ảnh, truyền ảnh, in ảnh trên báo chí kế cả các 
báo điên tử, ARC ngày càng phái triển rộng rãi, trồ thành phưởng 
tiên thông tin nhạy bén. 

ẢNH BỘ NHỚ (tín học; A. bít map), bảng các bịt biểu điển 
hiên trạng lưu trong bộ nhó eìa ảnh, có thể là ành thật hoặc ảnh 
Ảo, tức là ảnh nhìn thấy hoặc không nhìn thấy được trên mản 
hình (ảnh nhị phân nầm ở vùng khác vùng màn hình). Th có thể 
Làm cho ânh ào trở thành ảnh thật bằng cách chuyển thông tin 
vào vùng bộ nhó màn hình. 

ẢNH CĂN CƯỚC (an nữư⁄U), loại Ảnh gốc, của một ngưởi 
dân trên các giấy tờ tuỳ thần (giấy chúng tinh, hộ chiếu, bằng 
cắp...), được chụp rõ ràng và đúng quy định, thể hiên được dái 
tai phải, sống mũi và ba phần tư (3/4) mặt bên phải ngưởi được 
chụp, cố 3 x 4 cm hoặc 4 x 6 cm. Ỏ góc ảnh dán trên giấy tờ 
được đóng dấu nồi. ]oại ảnh này do cớ quan công an quản lú 
nhằm đối chiếu phân biệt (hoặc xác nhận) giữa ành và người cầm 
giấy. 

ẢNH CHÂN DUNG (nhiếp 2z), ảnh miêu tả con người với 
sự nhấn mạnh gương mặt và hình dáng (cả người hoặc nứa người). 
ACID mang lượng thông tìn về diện mạo, tuổi đời, hoàn cảnh 
sống, nghề nghiệp (đặc điểm) và cá tính đúng như vốn có của 
một hay nhiều ngưới, nhầm giới thiệu những khám phá độc đáo 
về con người. ACD là thê loại khó chụp nhất trong nghê thuật 
nhiếp ành. 

ẢNH ĐA PHỔ (địa lí), ảnh thu được đông thời theo nhiều 
kênh phổ (thường từ 4 đến 6 kênh) bằng hệ thống máy chụp ảnh 
nhiều ống kính hoặc hê thống quét. ADP thưởng được quét hoặc 
chụp trone các dải phô từ 0,4 m đến 1,1 am. Vd. ảnh vũ trụ 
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Kosmoœs của Liên Xô chụp bằng máy KATI: - 200 gôm các kênh 
phố: 0,5 - 0,6 ¿m; 0,6 - 0,7 ¿m; 0,7 -0,85 m; ảnh vũ trụ Landsat 
của Hoa Ki được quét trong các kênh: 0,5 - 0,6 /m; Ô,6 - 0/7 ¿m; 
0,7 - 0,8 am; Ô,R - 1,1m; ảnki vũ tru SPOT của Pháp được quét 
trong các kênh 0,5 - 0,59 am; 0,61 - 0,68 m; 0,79 - 0,89 ¿m và 
kênh toàn sấc 0,51 - 0,73 øm. ADP có thể là ảnh hang không 
hoặc ảnh vũ tnị AlDP dựa trên nguyên lí các đối tượng có bè 
mặt vói tinh chất vât bi khác nhau có khả năng phản xạ phô và 
đặc trưng phổ khác nhau, nhằm nâng cao khả năng suy giải các 
đố: tượng của ảnh. 

Trong số các Loại hình tư liệu viễn thám, ADP được sử dụng 
rông rãi nhất ở các nước cũng như ò Việt Nam, nhất là trong 
lính vực điều tra và thành lập bản đô điều kiến và tài nguyên 
thiên nhiên. ADP được đưa vào sử đụng từ đầu những năm 7Ô 
thế kì 20, sau những thử nghiệm thành công của chương trình 
chuyến bay tàu vũ trụ "Apôlô" của Hoa Ki (1969) và phóng vê 
tình Landsat 1 (ERTS) (1972 - 73), cũng như các thứ nghiêm 
chụp ADP tử tảu vũ trụ “Xaiuz 12" (1973). ADP đang không 
ngưng được hoàn thiên về độ phân giải và khả năng đo về lập 
thể. 

ẢNH ĐỒ HO (hiếp ảnh, Ph. photographic), ảnh chứa địịng 
các yếu tố đô hoa, thưởng sử dụng trong lĩnh vực trang trí, quảng 
cáo. ADH là khái niệm mỏ rộng của nhiếp ảnh nghệ thuật, trong 
đó kết cấu của tác phâm chủ yếu theo phương pháp đồ hoạ. 

ẢNH GHÉP (hiếp dnh), ghép tông hợp những thành phần 
ảnh cụ thể khác nhau có cùng mội chủ đề để tao thành bức ảnh 
có tính chất đô hoạ. Thông qua sự liên bệ biên chứng giữa các 
thành phần, AG vừa so sánh vừa tồng hợp, Làm cho hiệu quả xÃ 
hội tăng lên nhiêu so với những tấm ảnh ban đầu. ÁG thường 
được dùng làm bìa sách trang trí, quảng cáo. Ra đỏi vào những 
thập niên đầu thế ki 20. Môi trong những người đầu tiên nghĩ 
ra vả đi đầu trong kĩ thuật làm AG vào năm L916 là R. Ilauxman 
(D. Raoul Haussmann; 188ó - 1971; nghệ sĩ người Áo). Những 
bức AG nồi tiếng của Hatfin T. (Ð. John Heartficld; 1891 - 1968; 
nghệ sĩ Đức) là những tác phm nghệ thuật chống phái xít IIitke, 
8^y tác động lón. 

ẢNH HÀNG KHÔNG (địa lí, quân sự), ảnh mặt đắt chụp 
tử trền không, thông thưởng là tử trên máy bay. Về ý nghĩa hình 
học, AHK là hình chiếu xuyên tâm trong đó tâm chiếu là tiêu 
điểm phía sau cúa kính vật máy ảnh hàng không, AHK nằm ngang 
là tấm ảnh nhận được ở vị trí hoàn toàn thẳng đúng theo đướng 
dây đợi của trục quang học máy ảnh hàng không. Nếu mặt đất 
hoàn toàn bằng phẳng thì tỉ lệ ành trên toàn bộ tấm ành đều 
như nhau và được xác đính theo công thức: 
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trong đó, f là tiêu cự máy ảnh, H - độ cao bay chụp ảnh. AITK 
bằng là tấm ảnh nhận được khi trục quang học của máy ảnh trùng 
hoặc lệch vót phướng dây đọi một góc nhỏ hơn 3” (AHK năm 
ngang là trường hợp đặc biệt của ánh bằng). AHK nghiêng là 
tấm ảnh nhận được khi trục quang học của máy ảnh bằng hoặc 
lắn hơn 3”. Trên ảnh nghiêng, tỉ lệ ảnh ð mọi vị trí không giống 
nhau. AHK nghiêng được úng dụng trong việc điều tra khảo sát 
các mục tiêu nằm cách xa tuyến bay và ở điện rộng hơn. 

ẢNH WNÌNH SỰ (an nình), ảnh chụp hiên trưởng xảy ra tội 
phạm, tai nạn, tử thí; dấu vết, vật chúng, người phạm tội và các 
hoạt động trong tố tụng hình sự, phục vụ việc điều tra, xét Xử VỊ 
án. AHS được chụp theo thước đo tỉ \@ đề phản ánh đúng kich 
thước đối tượng cần chụp. 

ẢNH HỒNG NGOẠI (ưuếp Ai, địa I(; tk. ảnh nhiệt, ảnh 
hồng nhiệt), ảnh hình thành ö đải phố hồng ngoại (3,0 - 1000 „m) 
nhỏ sự phát xạ nhiệt của đối tượng. AHN phần ánh sự tưởng phản 


ANH QUANG HỌC Á 





nhiệt (phát xa) trong đó nhưng đối tượng có nhiệt độ cao hơn 
được thể hiên bằng sắc ảnh sáng hơn và những đối tượng có nhiệt 
độ thấp hón được thể hiện bằng sắc ảnh sẫm hón. AHN thu được 
nlö hệ thống thiết bị thu nhận sự tướng phân về nhiệt và chuyển 
thành hình ảnh có đạng như ảnh chụp, song có ưu thế là AHN 
có thể chụp vào Bất kì lúc nào và trong mọi điều kiện thời tiết. 
ANN có thể là đen trắng, màu vả lập thể. Phím đùng đề chựp 
ARN có lớp nhũ tương X ganincs. Khi chụp, người ta thường 
dùng kính Lọc đỏ sẫm hoặc kinh thuỷ tỉnh mangan màu đen đề 
lọc các bức xạ nhìn thấy được. AHN có gìá trị đặc biêt đề phát 
hiến những vũng cây trông hoặc rưng bị sâu bénh, phát hiện dị 
thưởng nhiệt, hoạt động của núi \ủa, những kiến trúc đị thường 
(như chứa đầu khí), để thành lập bản đồ trưởng nhiệt và dòng 
chảy trên biên, nhiệt độ eúa đất, các hiện tưởng nước trồi cũng 
như ô nhiểm nước và không kh(, vw. AHN có thể đùng riêng như 
một loại tài liệu độc Lập và có thể kết hợp vói các loại ảnh khác. 

Trong lĩnh vực sinh học: nhớ khả năng xuyên qua các vẬIt thê, 
anh hồng ngoại xác định được hệ thông tĩnh mach chìm, thấy các 
vết sẹo cũ đã bị mở, phát hiện được một số bênh ngoài da đang 
hinh thành, vv. 

Trong công tác an ninh: AHN chụp tài tiêu qua môi phong 
bi dán kín, nhằm phát hiện những dấu vết đẻ lại trên phong bì, 
hoặc các thông báo bằng mật mâ đấu dưới con tem đã dán mà 
không cần bóc tem ra, vv. hoặc phát hiện các chư kí đã có lóp 
sơn phủ lên, một bức tranh bị phủ một táp son hay các vết tây 
xoá, thêm bới trong công văn tài liệu. Cũng có thể ứng dụng 
trong công tác nghiên eÚn, quan sát các hình thái nguy trang 
trong chiến tranh. 

ANH HƯỚNG SƯ PHẠM (gi4o đục) x. Tác động sư phạm. 


ẢNH KHOA HỌC (;ưuếp duy, thông tỉn), ảnh phục vụ công 
tác nghiên cứu khoa hoc. Đặc điểm: ảnh chụp nhằm cố định 
trang thái của một hiện Lượng trong một thời điểm nhất đinh 
như chụp quang phô, hoạt động của điện tử, cấu tạo tế bào, các 
đường nét trên bề mặt Mặt TYăng, các bộ phận trong cơ thể con 
người. AKH mang tinh chính xác cao dùng trong mọi hoạt động 
khoa học. AKI( có thể chụp lại, thu nhỏ vào trong mierôphiìm, 
đề 1ưu trữ và chuyển tư liệu đi xa. Vd, một bộ từ điển bách khoa 
có thể thu vào một phìm 6 x ó cm; sách của một thư viện Lớn có 
thể thu nhỏ trong một hòm phim nhỏ để xách tay 


ẢNH KIẾN TRÚC (thiếp Ảnh), Ảnh chụp công trình kiến 
trúc, phản ánh vẻ dẹp kiến trúc, truyền cho ngưới xem những xúc 
cảm thâm mĩ mái mẻ. Có hai Laại chính: 1) Tà thực: ảnh phản 
ánh trung thực một công trình kiến trúc theo những nguyên tấc 
bắt buộc, tôn trọng về tạo hình và phần ánh chất liệu xây dựng. 
2) Khái quát chọn lợc: ành đước chụp tự đo theo cảm hứng và 
góc độ thầm mĩ œìa người chụp, không bị rảng buộc bởi nguyên 
tắc nào. Đôi khi AKT cũng được dùng như một ảnh phong cảnh, 
mang vẻ đẹp nhất định. 

ẢNH LAUE (; D. 1aue), ảnh có được khi dùng một chùm 
tia X có phổ liên tục chiếu Lên đơn tính (hể đúng yên. Ảnh là 
những vết đen trên phim phân bố theo những quy luật nhất định 
tuỳ thuộc vào đơn tình thể vả cách bố trí chụp ành. Từ AL có 
thể suy ra phương của các mặt phẳng nguyên tử và tính đối xứng 
của tình thể. Phương pháp này do nhà vật lí Dức Laue (Ð. Max 
von Lauc; 1879 - 1960) đề xướng Dàn đầu tiên (1912) và được 
ứng dụng rộng rãi trong phân tích cấu trúc tình thể bằng tia X. 

ẢNH MACRÔ (nhiếp ảnh; Ph. photomacrographie) x. Ảnh 
yĩ mô. 

ẢNH MICRÔ (nhiếp ảnh; Ph. photomicrographie) x. ẢnÉ si 
mô. 

ẢNH NĂN (4ia 1í), ảnh đã được đưa về dạng ảnh nằm ngang 
bằng phép nắn, trong đó sai số do góc nghiêng của ành đã được 


loại trủ và sai số đo địa hình gầy ra đã được làm giảm đến giới 
han cho phép. 

ẢNH NGHỆ THUẬT (uiếp ẩnh), ảnh có nội dung tự tưởng, 
cỏ giá trị thấm mĩ, y neghịa xã hội, truyền cảm xúc mạnh đến 
người xem, chúa đựng những suy nghĩ rộng lớn về cuộc sốne, con 
ngưäi. Tính hình tượng và tính chân thật không thê thiếu trong 
ANT. Các loại ảnh chân dung, phong cánh, kiến trúc, sinh hoạt, 
sàn khấu, thể thao, quảng cáo, tĩnh vật, báo clu, áp phích, w. 
đều có thể trỏ thành ANT khi có đầy đú những phẩm chất nghệ 
thuẠt trên. 


ẢNH NHỊ PHÂN (tơi học), tập hdp các bịt được lưư giữ trong 
bộ nhó máy tính, được bố trí thành một ma trận chữ nhật để 
biêu diễn các ảnh thật. Màn hình máy tính là một đạng ANP mà 
người sử dụng nhìn thấy được. 

ẢNH NỔI (nhiếp ảnh), ành chụp bằng máy ảnh chuyên đụng, 
có hai ống kính, ghi lạt thành hai đương bản lệch. I3ùng kính 
xem AN thi hai hình ảnh ấy chập lại, tạo ra một cảm giác về 
không gian ba chiều. ÁN chỉ có thể được thực hiện bằng phương 
pháp chụp ảnh vì không một hoạ sĩ nào có thể vẽ được hai hình 
theo địng luật phối cảnh tù hai điểm nhìn chỉ cách nhau 6 cm 
(là khoảng cách thông thưởng gia hai con mắt người). Một búc 
AN chụp tốt làm cho ngươi xem tưng như đứng trước cành thực. 

ẢNH NỬA TÔNG (báo chñ), ảnh ngưới, vẠt, thiên nhiên tông 
đen trắng, tông màu, thu nhận được qua máy chụp ảnh, thể hiện 
trên giấy hoặc phim có độ chênh lệch tầng thú giữa đen và trắng, 
đậm và nhat, tốt và sáng, chuyển tiếp không có ranh giới. 

ẢNH PHÁN SẮC ĐỘ (Uuếp ảnh), ảnh dùng kĩ xào xoá đì 
nhứng chì tiết phụ, chỉ gi Lại các màng tương phản, tạo nên sắc 
độ trắng (của giấy ảnh) và đen xám ò hình ảnh. APSD cho ta 
cảm giác như ảnh chụp lại tranh khắc gỗ. Nó tạo nên do chuyển 
nhiều Tần tư môi âm bản gốc qua bản đương. Các bản Am và 
đương nối tiến m lại phải được hiện hình trong thuốc hiện mạnh, 
độ tướng phản cao. 

Cách làm: tử một phim ãm bản gốc, in sang một số phim dương 
bản tuỳ ý trên cùng một t( lệ ((oại có độ tướng phản cao), theo 
nguyên tắc phim thứ nhất được lộ sáng gấp đôi phim thứ hai. 
Sau khi các tông trung gian là chí tiết phụ hiện hình hết, các 
dương bản này lại được in sang thành âm bản. Chồng các bản 
äm bản lại rôi phóng thành bức APSĐ. Số tông màu của APSD 
bằng số phim đướng bản +1. 

ẢNH QUANG HỌC (1), ành thu được nhớ tác động của hệ 
thông quang học lên các tia sáng do đối tượng chup ảnh phát ra 
hoặc phân xạ. AOH tái tạo hình và các chỉ tiết của đối tưởng với 





Ảnh quang học 
8) Ảnh thực 4'BR' của vật AB rạo thành do thấu kính L, f -!iêu 
điểm; b) Ảnh ảo A'B' của vậy AB tạo thành do thấu kính L. 
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độ chính xác không cao (do quang sa: cúa các hê thông quang 
học). Có hai laại AQH: ảnh thực vã ảnh ảo. Ảnh thực: ảnh ngưQc 
A' của Vật A tạo thành đo thấu kính L [F tà tiêu điểm của thấu 
kính (hình a)]. Ảnh ảo: ảnh À' của vật A tao thành đo thấu kính 
L. (hình b). Anh thực có thể bứng trên màn, đo chùm sáng hội 
tụ tạo thành. Ánh Äo không thể hứng trên màn, nhưng có thể 
nhìn thấy bằng mắt hoặc chụp ảnh đo chùm sáng phân kì tạo 
thành. 

ANH QUẾT (Z/ !0, ành thu được bằng hệ thông quét đặt 
trên máy bay hoặc về tỉnh, trong đó hình ảnh được tạo thành bởi 
tâp hớp các điểm ảnh (phần 1ử ành) tuần tự thu được sau quá 
trình truyền tín hiệu tú bộ phận quét (gương đao động) xang bộ 
phận thu quang điên theo tlng dòng vuông góc với hướng chuyền 
động của vệ tinh hoặc máy bay röi chuyền thành tín hiêu (ruyền 
xuông trạm thu mặt đất và được ghi lại đưới dạng ảnh hoặc trên 
băng tử. AQ có dạng một đải bên tục đo nhiều đòng hợp thành. 
Ảnh Iandsat vã ành Spot đền là AQ (x. Anh vũ ụu). AO thường 
có độ phân giải kém ảnh chụp. Hằng phương pháp quét có khả 
năng thu nhận được Ảnh nhanh và Ỏ dạng số, tạo điều kiên thuần 
lợi cho khâu xử lí bằng phương pháp số. 

ẢNH RAĐA (2a f, nhiếp Anh) x. Ảnh vá tuyến. 

ẢNH TĨNH VẬT (muiến Anh), ảnh miêu tả các đồ vật gấn 
với cuộc sông con người trong trạng thái tính (không chuyên 
động) như ảnh chụp böng hoa trong bình, đèn ngìì, quả táo trên 
đĩa, bộ ấm tách, bàn ăn, vv. Pham ví đề tài phong phú, đa đạng. 
Ngoài mục địch trang trí, thoả mãn như cầu thầm mĩ, ATV càn 
mang môi ý đồ nghệ thuật, diễn tả một vấn đề tú tưởng hay thể 
hiện tình cảm của con người đối với đồ vi. 

ẢNH TỔNG HỢTP (Z2 f(; ành nhuộm màu giả), ảnh thể hiên 
kết hợp các hình ảnh trong các ảnh dải phô thành phần thu được 
trong quá trình chụp ảnh đa phô (x. Ảnh đa phấ) và nhuộm màu 
qna hê thổng kính lọc màu theo những nguyên tắc nhất định. 
Phương án tổng hợp (chọn tð hợp ảnh các kênh, kinh lọc mau 
và cường độ sáng, vv.) phụ thuộc vào mục đích nghiên cứu và 
đặc trưng phản xạ phô của các đối tượng. 

ATH được tạo ra bàrg những thiết bị chuyên dụng - máy chiến 
đa phỏ (máy tông hợp) loại MSP - 4C hoặc AC - 90B. Màu sắc 
của các đối tưởng trên ảnh thưởng khác với màu tự nhiên của 
chúng, song độ tưởng phản về màu sắc được tăng cưởng. ATII 
được sử đụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu điều 
kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cũng như trong một số 
đối tượng kinh tế - xã hội và kiểm tra môi tròng. Kí thuật sản 
xuất ATH bất đầu được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam từ những 
năm 80. 

ẢNH VỆ TINH (4/4 tí, nông) x. Ảnh vũ trụ. 


ÁNH VỊ MÔ (tiếp dnh, sinh: (k, ành Vì thể), Ảnh chụp qua 
kính hiền vị, cho thấy rõ những cấu trúc nhỏ có kích thước theo 
đón vị micrðmct (kính hiển vì quang học), hoặc cực nhỏ với độ 
phân giải theo đơn vị nanômet (kính hiển vi điên tử). Nguyên lí: 
trên kính hiển vị gắn một máy ảnh, khoảng cách giữa ông kính 
và mặt phim tướng đương với bội số tiêu cứ của hệ thống quang 
học của kính hiện vị. Tì lê giữa độ lồn của hình ảnh và độ lón 
của vật chụp bằng tỉ lệ giữa phim với tiêu cự của hệ thông quang 
học của kính hiển vì. Dề thay đối tỉ (ê tình chụp, người ta có thể 
tấp thêm giữa cự lí ống kính và phìm một ống xếp (hoặc nhiều 
ống nốt khác nhau). 

ẢNH VI THỂ (sinh) x. Ảnh ví mó, 

ẢNH VĨ MỒÔ (nhiếp ánh), Ảnh chụp vật thể lên phim thường 
to hơn bay bằng vật thể. Vĩ mỗi ống kính có một tiêu cụ nhất 
định nên muốn chụp được vặt thể như thế, bắt buộc cự li giữa 
ống kính và vật thể phải rất nhỏ (ống kính phải gần vật chụp) 
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và khoảng cách giữa ống kinh và phim (khoảng cách kéo đài) 
phải lớn. Dễ tăng khoảng cách này, cần lấp thêm vòng nối hoặc 
ống xếp. VẠI thể càng gần ống kính thì độ nét sâu càng bị hạn 
chế. Vì thế, chụp AVM phải chọn độ mò chế quang nhỏ để làm 
tăng độ nét sâu. Khi kéo dài khoảng cách giúa ống kính và phim, 
lượng sáng bắt vào phim bị giảm, nên phải tăng thời gian lộ sáng. 

ẢNH VÔ TUYẾN (4ia !í, nhiếp Anh), ành thụ được trong dải 
Sóng Vô tuyến cực ngắn bằng cách thu nhận các tia phản xa của 
chùm tía chiếu đọi đối tượng. AR thuộc loại thông tin viễn thám 
chủ động. Nguyén 1í thu AR như sau: bộ phận phát trên mãy 
bay hoặc vệ tỉnh phát các tỉa sóng vô tuyến cực ngắn đến đối 
tượng nghiền cứu theo hướng vuông góc với hướng chuyên động 
của máy bay hoặc vệ tính. Tín hiệu vô tuyến phản xa từ dối tượng 
được thu nhận bằng thiết bị đặc biệt, sau đó chuyên qua bộ phận 
tạo hình và đưa thông tín ra đưới đạng ảnh. So với ảnh chụp, 
AR có ưu việt là có thể thu nhận vào mọi thời điểm trong ngày, 
trong mọi thời tiết và không phụ thuộc vào độ nhạy của phim 
ảnh. Song độ phân giải của AR thường kém ảnh chụp và ảnh 
quét. AR có thể đùng trong công tác hiếu chỉnh và thành Lập 
bàn đô địa hình và chuyên đề Lỉ tệ trung bình và nhỏ, trong công 
tác nghiên cứu địa chất, thực vật, thô nhưng, thuỷ văn, gồm cà 
những vùng ngập lụt, đường, bồ. 


ẢNH VŨ TRỤ (Z2 1, nông, tk. ảnh về tỉnh), ảnh chụp bề 
rặt Trái Đất bằng những thiết bị đặt trên tàu vũ trụ, trên vệ tình 
hoặc trên tên tửa. Các thiết bị đó có thể lä máy ảnh đa phổ, máy 
quét đa phô, rađa, video truyền hình, v2, Vì vệ tình bay thướng 
xuyên vòng quanh Trái Đất, nên AVT có thê cung cấp những 
thông tin về sư biến đổi bề mặt Trái Đất qua các mùa hoặc các 
năm. Từ độ cao trên !00 km tới 800 km, AVT có thể hao quát 
một điên tích lớn của bè mặt Trái Dât. Dộ phân giải của AVT 
thay đồi 5 - 10 m: độ phân giải cao như ảnh Spot của Pháp, ảnh 
màu Kosraos của Liên Xö trước đây; 20 - 40 m: độ phân giải 
trung bình như ảnh Landsat TM của Mĩ, ảnh đa phô Kosmos của 
1.iên Xô trước đãy; hàng kílômet như ảnh khí tượng Meteo. AVT 
có loại chuyên dùng để dự báo thời tiết như ảnh Metco của Liên 
Xô trước đây; Iros - Noaa, Meteosat của Mĩ, có (oại chuyên để 
nghiên cứu biển như Seasat (MỸ). Vệ tinh Spot cung cấp những 
cặp ảnh lập thể giúp nhìn rõ địa hình. Phương pháp viễn thám 
sự dụng kĩ thuật ghép màu tông họp đề giải đoán bằng mắt hoặc 
dùng máy vị tính đề xủ lí AVT với mục đích nghiên cứu tự nhiên 
như cấu trúc địa chất, sự thay đồi thảm thực vật, dự báo mùa 
màng, sự biến đổi của môi trưởng địa lí, ô nhiễm môi trường, lập 
bàn đồ t1¡ )ê¿ nhỏ, wwv, Ö Việt Nam, các nh vực sủ dụng nhiều 
AVT là nông nghiệp, lâm nghiệp, địa chất, bản đồ, địa U. 

ÁNH KHOÁNG VẬT (điz chấ‹), sự phản xạ Ảnh sáng trên 
bề mặt khoảng vật. AKV phụ thuộc vào chiết suất của khoáng 
vật. Người ta phần biệt 4 (oại ánh: 1) Ánh thuỷ tỉnh: những khoáng 
vật có chiết suất 1,3 - 1,9 (fluorit, thạch anh); 2) Ánh kim cương: 
những khoáng vật có chiết suất 1,9 - 2,6 (kim cướng, sphalcrit); 
3) Ánh bán kim: những khoáng vật có chiết suất 2,6 - 3,0 (Iematit, 
thần sa); 4) Ánh kim: những khoáng vật có chiết suất tổn hơn 3 
(pint, molipđenit, vàng, vv.). AKV dùng để nhân biết khoáng vật. 

ÁNH SÁNG (1) , theo nghĩa hẹp là sóng điên tu trong khoảng 
tần số mà mắt người nhìn thấy được, có bước sóng tử 740 nm 
(AS đô) đến 400 nm (AS tím). Theo nghĩa rộng AS là búc xạ 
quang học (bao gồm cả phần bức xạ hồng ngoại và tử ngoại). 

ÁNH SÁNG (điện dnh, nhiếp ảnh), trong ngành điện ảnh và 
nhiếp ảnh, AS được phân biết: AS nội là AS được phát ra và 
chiếu bởi các loại đèn, AS ngoại là AS Mãt Trời. Ngoài ra có 
AS chủ, AS phụ, AS ngược, AS ven là những Loạt AS được tẠo 
nên nhầm đáp ứng nội dung nghề thuật của bộ phim, ca bức 
Ảnh xuất phát t sự quan sát thực tiễn với không gian chân thực. 


ẢNH XA TUYẾN TÍNH Á 





ÁNH SÁNG BÊẾN (nhuếp 2nh), hướng chiếu của nguôn sánp 
vào bên trái hoàc bên phải của đối tượng, nhằm làm nôi bật hình 
khối của các chí tiết và kết cấu bề mặt của đối tượng. Hong các 
vật chụp ngà dài nhưng vẫn dịu. Chụp ảnh với ASB thích hợp 
nhất khi ta muốn làm nồi bật chất liêu của đối tượng như đá, 
vải, gÔ, đa, vv. 

ÁNH SÁNG CHẾCH (nhiếp ảnh), hưởng chiếu của nguồn 
sáng vào vật thể chếch 45° về phía trước mắt từ cao xuống. Đó 
là góc đó chiến sáng thích hợp nhất đề chụp ảnh. ASC lâm nồi 
hình khối, nhưng không Làm cho bóng của vật thể chiếm một vị 
trí quá nôi bât. Chụp chân dung với ASC, đối tượng hiện ra với 
vẻ tu nhiên, 1a nhìn. 

ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC (1), các dao động sáng có cùng một 
tần số, do đó có cùng một màu sắc. Có thể thụ đưiỌc ánh sáng 
gần với ASDS bằng cách tách riêng từ phổ ánh sáng ra một vạch 
phô hoặc một dài phổ hẹp nhà các máy đơn sắc, bộ lọc sắc, vv. 
ASĐS được phát ra bói lazc. 

ÁNH SÁNG HOÀNG ĐẠO (1), sự phát sáng của bầu trời 
ban đêm do bụi trong không gian giữa các hành tình khuếch tán 
bức xạ Mặt Trời. Có thê thấy Lúc hoang hôn ở phía tây hoặc lúc 
bình minh ò phía đông. 

ÁNH SÁNG MÀU (nhiếp 2ñ), ánh sáng có bước sóng 
140 nm - 400 nm, từ ánh sáng tím qua các màu lam, lục, vàng, 
da cam đến đỏ. Dưới Ánh sáng tím là tia cực tìm, trên ánh 
sáng đỏ là tia hông ngoại, mắt người không nhìn thấy được 
nhưng các loại phím KU thuật có thê pht nhàn được. 

ÁNH SÁNG NGƯỢC (nhiếp ảnh), ánh sáng có hướng chiếu 
trực tiếp vào phĩa ðng kinh của máy chụp, tạo nên sự tướng phản 
quan trọng, vì những ch: tiết của đồi tượng, đối diên với ấng kính 
đều nằm trong bóng tối. ASN làm cho hình ảnh của đối tượng 
nôi bật trên các lóp cảnh cúa thiên nhiên, nồi bật trên nền trời 
với đường viền sấc nét. 

ÁNH SÁNG NHÂN TẠO (nhiếp đh), ánh sáng do con 
người tạo nên tử ngọn nến, đèn đầu, lửa đốt, đèn điện, w. cho 
đến đèn cháp điện tử. Sử dụng nguồn sáng nhân tạo cho phép 
khống chế được cưởng độ, tính chất, thành phần quang phổ của 
nó. Nguồn sáng nhân tạo mang đặc tính khác với nguồn sắng tỰ 
nhiên ở chỗ: thành phần quang phổ hay nhiệt độ màu trong từng 
loại neuồn sáng đa dạng hơn. Irử đèn chóp điện tử, các nguồn 
sáng nhân tạo khác có nhiệ! độ màu tư 1853 K đến 20000 K 
Cường độ ASNT có từ 1 tux đến hàng triệu tux. Chụp ảnh với 
ASNT, ta có thể chủ động tạo nên góc chiếu thích hợp. 

ÁNH SÁNG SÂN KHẨU (sân k»ếu), một trong nhũng thủ 
pháp nghệ thuật phục vụ việc thê hiện nội dung và hình thức 
vò diễn. ASSK giúp cho người xem theo đói dễ dàng tưửng chỉ 
tiết. hành động của nhân vật. Phối hợp với trang trí, đao cu, 
phục trang sân khấu, ASSK (tạo thành những không gian cụ thể 
trong những thời gian nhất định của vỏ diễn. Cùng với tiếng 
động, ASSK tạo ra không khí cần thiết cho không gian sân khấu 
trong nhũng tình huống nhất định (mưa, bão, đèm tối, hủng 
đông, w.). ASSK giúp diễn viên diễn xuất thành công, đặc biệt 
ð những lúp diễn tả các hoạt động nội tâm phức tạp của nhân 
vật. 


ASSK được tạo thành từ nhiều loại đèn khác nhau Vd. đèn 
chân đãt dưới sàn thành một đây ð phía ngoài cùng sAn khấu 
chiếu hất lên (sân khẩu hiện đại ït đùng); đèn trần treo trên cao 
chiến xuống sân khấu thành từng hàng, với những góc độ khác 
nhau tưỳ tlteo yêu cầu nghệ thuật của vỏ điển; đèn chiếu ngang 
đặt thành từng cụm ở các địa điềm khác nhau chiếu thẳng vào 
những điểm cần thiết tuỳ theo từng bối cảnh cụ thê; đèn tụ 
quang chiếu tập trung vào một nhân vật nhất định để đặc tà 
diễn xuất; đèn kí thuật tạo ra cảnh mây miia, sấm chóp, dông 


bão, trăng sao và các loại đèn khác, vw. Ở nhiều nước, ASSK 
dược điều khiển bằng các phương tiện hiện đạt, kể cả máy tĩnh 
điên 1ú. 

ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN (nhiếp ảnh), trong nhiếp ảnh thường 
gọi là ánh sáng Mặt Trởi, có cường độ và nhiệt độ màu cao. Ánh 
sáng Mặt Thời khi đi qua lốp khí quyển bị thay đổi khá nhiều 
theo mùa hoặc theo vị trí địa lí. Thành phần các tia sắng đón 


-sấc của ánh sáng Mặt Trời cũng thay đôi theo từng thởi điểm. 


Sự biến đôi về cưởng độ ánh sáng cũng như thành phần các tía 
màu, quang phố của nguôn sáng có ảnh hưởng lón đến quá trình 
chụp ảnh, đặc biệt là ảnh màu. Phim màu phụ thuộc rất lớn đến 
chất Lượng quang phổ của nguồn ASTN. 

ÁNH SÁNG VEN (Uuếp 4h), nguồn sáng kết họp hướng 
chiếu sánz ngược và hướng chiếu sáng bên, tạo ra chung quanh 
vậi chụp đường viền sáng, làm nồi bật vật chụp. Nguồn sáng này 
phải mạnh hơn nguôn sáng trực điên. 

ÁNH SÁNG XUÔI (nhiếp ảnh; tk. ánh sáng trực diện), hướng 
ảnh sáng chiếu Vân đồi tượng đồng đều, không rõ phần sáng và 
phần tối. Độ tương phản kém, lâm mat hình khối. Các tốp cảnh 
khác nhau tứ tiền cảnh đến chân trời khó phân biệt. Không nên 
đùng phim đen trắng chụp Loại ánh sáng này, những có thề đùng 
phim màu đảo dương chụp một số đối tượng có nhiều màu rực 
rổ. Trong trưởng hợp này, độ tưởng phản màu thay thế cho độ 
tưởng phản ánh sáng. 

ÁNH XẠ (tođn), quy tẤc f ứng mỗi phần tử x của tập hợp X 
với một phần tử xác định y của tập hợp Y; kí hiệu f: X > Y 
(nay X~f?,Y) và y = f(x). Trong những trưởng hợp riêng AX 
con được gọi là hàm, hàm sổ, phiếm hàm, toán tư, phép biến 
đổi, w. Nếu hai phần tử bất kì khác nhau của X có ảnh khác 
nhau ta nói f là môt đdn ánh hay AX một - một vào. Nếu ảnh 
của X qua f là toàn bộ ŸY ta nói f là một toàn ánh hay ÄAX lên. 
Một AX vưa là đón ánh vưa là toàn ánh gọi là song ánh hay 
AX một - một lên. AX nói trên là AX đơn trị. Người ta cũng 
xét các AX đa trí, trong đó môi một phần tử của tẠp hp X có 
thể được ứng với nhiều phần tủ của tập hợp Y (x. Hàm đơn trí; 
Hàm da ứrì). 

ÁNH XẠ BẢO GIÁC (toán). ãnh xạ bảo toàn độ lồn của các 
góc, nghĩa là góc giữa các tiếp tryến với hai điởng cong bất kì 
(tại giao điểm của chúng) bằng góc giữa các tiếp tuyến với các 
Ảnh của hai đường đó (tại gìao điểm tương ứng). AXRG loại một 
lä AXBG bảo toàn cả hướng của góc, còn AXRG loại hai thi 
bảo toàn góc, nhưng đối hướng của góc. Vũ. trong mãi phẳng, 
phép đối xíng tAm là AXRG loại một, còn nhép đối xứng trục 
là AXRG loại hai. Một hàm số phức chỉnh hình trên mặt nhẳng 
phức sinh ra một AXRG từ mặt phẳng vào mặt phẳng. 


ÁNH XẠ CÔ ((oán), ánh xạ của không gian mêtric vào chính 
nó, sao cho khoảng cách giưa hai điểm bất kì bị giảm đi qua ánh 
xạ đó. Chính xác hón, ánh xạ F được gọi là AXC nếu tồn (ai một 
sð 0<Ø<[ sao cho ð(lX, Fy) < 82(x, y), trong đó x, y là hai điểm 
tưỳ ý của không gian mêtric, còn /Ø{X, y) là khoăng cách giứa x 
và y. Người ta chúng mình rằng, nếu không gìan mêtnic là đủ thi 
mỗi AXC bao giờ cũng có một và chỉ một điểm bất động x, tức 
là F(®) = x. 

ÁNH XA TUYẾN TÍNH (toán). Ảnh xạ T tù một không gian 
tuyến tính X trên một trường P vào không gian tuyến tính Y 
cũng trên trường P gọt là một AX TT nến nó thoả mãn bai điều 
kiện sau đAy: 

U T (ŒXị + X;) = TW + TX;¿ với mọi xị, xy C X, 

2) T(ax) = aTx với mọi x € X và mọi a € P. 

Diều kiện đầu gọi là cộng tính, điều kiên sau gọi là tính thuần 
nhất. Một AXTT thưởng điợc gọi là một toán tử tưyến tỉnh. Vd. 
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hàm số tuyến tính một biến số f(x) = ax với a là hằng số; phép 
quay mặt phẳng đi một góc quanh gốc toạ độ. 

ANHGRƠ J. A. Ð. (mửứ thuậi, Ph. lean Augustc Dominique 
Ingres; 1780 - 1867), hoạ sĩ Pháp, học trò của Davn (Ph. Tacques 
Louis David) vừa họe hội hoạ, vủa học điêu khắc. Làm việc ở 
xưởng họa của I2avit tại Part, sau nhỏ được giải Rôma, A sang 
Rôma (1806) nghiên cúu hội họa Phục hưng, đặc biệt là của 
Raphaelô (I. Santi Raffacllo). Á trở về Pari, được coơi là thần 
tượng của nghệ thuật chính thống. Khoảng 1835 - 42, lập Bảo 
tàng Anhgrd ö Mông Blăng (Ph. Mọnt Blanc). Là người đứng 
đầu của chủ nghĩa tân cô điền, A kịch liệt chống đối chủ nghĩa 
lãng mạn, đề cao hình hoạ đến tột đình; nghiên cứu kí giải phẫu 
người và tượng Hi Lạp cô đại; chủ trưởng nghệ sĩ phải khám 
phá ra cái đẹp do nghiên củu tự nhiên chứ không được chấp 
nhận trước theo mẫu hình vay mướn của các bậc thầy cổ đại. Á 
có ảnh hưởng về hình hoa đến thế hệ sau như I3Qga (cgas), 
Picatxô. Ý tưởng của Á được thê hiên rõ rằng trong các tláe 
phẩm: "Chúa Iêsu và các bác sĩ" (Bảo tàng Anhgrơ), "Napôleông 
bên ngai vàng” (Bảo tảng quân đội Pháp), vv. Một số búc hoa 
khác lại rất lăng mạn: "Tấm kiểu Thô Nhĩ Kĩ" (Bảo tầng 1 nvrø), 
"Juypite và Teuixơ" (Bảo tàng Ecxøơ, Pháp), "Giấc mộng của Oxian” 
(Hảo tàng Anhgrở), vv. Á còn đề lại một số tranh chân dung 
xuất sắc: “Năng Lêli", "Bà Do Xêenông", vv. và một số hình hoạ 
nghiên cứu các hinh thể một cách hoàn thiện. 

ANHIĐRITT (hoá; A. anhydride), sản phẩm do axit mất nước 
sinh rạ. Vd. anhiđrmt sunfuric (SƠ) sinh ra do axit sunfunec 
(H;SOu¿) mất nước; anhidriL axetic (CH;CO)zO là do hai phân 
tử axit axetic (CHạCOOIT) mất nước. 

ANHIĐRITT (đ/a chất; A. anhydritc), khoáng vật, Ca(SO). 
Hệ trục thơi. lĩnh thê đạng lãng trụ, kim, tấm. Tập hợp dạng 
súi, hạt kết hạch. Không màu hoặc có màu ngoại sắc. Dộ cứng 3,5; 
khối lượng riêng 3,0 g/cm”. A có nguồn gốc trầm tích. Dùng làm 
chất phụ gia trong sản xuất xi măng. Trên bán đảo Đông Dương, 
thường thấy A cùng với thạch cao ở vùng Viên Chăn, Thả Ngòn 
thuộc Lào. 

ANHIĐRIT AXETIC (hoá A. accuc anhydride), 
(CH;CO}3;O. Chất lỏng linh động, không màu, mùi hắc khó 
chịu, gây bỏng da; tac = -73,1°C; t, = 139,5°C, khối lượng riêng 
I,0820 g/cmỶ, Tan chậm trong nước. Tan trong benzcn, te, 
tetrahidrofuran, clorofom, ctanoL Diều chế AA từ axctandehit 
và không khí hay oxi với sự có mặt của chất xúc tác, hoặc bằng 
phản Ứng của axit axeUÚc với xeten, w. AA được dùng làm tắc 
nhân khủ nước, axetyl hoá, vd. để điều chế xenlulozợ axetat, axit 
axetyl salixilic, được phâm, chất thóm, 

ANHIPRTT CACBONIC (hoá; A. carbonic anhydride) 

x, Cacban đioxũ. 


ANHIĐRIT PHHIAILIC (hoá A. phiaùc anhydridc, cơ. 
phtalanđion), CgHxO. Chất rắn, tỉnh thể hình kim, không màu, 
dễ thăng hoa; tạc = l13I°C; t, = 284,5°C; khối lượng riêng 
1527 g/cm?. Không tan trong nước, lan trong etanol và etc. 

Diều chế bằng cách loại nước axit phiahc; oxi hoá naphtalen 
với chất xúc tác vanađi pentoxit (VyOs). AF có nhiều ứng dụng. 
Quan trọng nhất là điều chế đibutyL-, đioctyL phialat làm chất 
đẻo hoá polivinyL clorua (PVC); điều chế đietyL phtalat (DI2P) 
để trị ghẻ. Từ AP chế tạo được nhựa ankit trong suốt (gọi là 
thưỷ tình hữu cơ). Nhựa ankit làm tăng phẩm chất của sơn (chóng 
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khô, bền, đẻo). AP có nhiều ứng dụng trong công nghệ ð tô. Từ 
ÁP có thể điều chế phẩm màu như inđigo, rođamin, phtaloin, 

ANHIĐRITT SUNEUEIC (ñøá4; A. sulfuric anhydride, sulfur 
trioxide), SÓa. Có ba dạng thù hình #, ổ, y. Dạng œ: rắn, 
có dạng SỢi Lướng tự amiăng, khối lượng riêng 1,92p/cm`, 
lạ = 62,22°C, dạng ổ: rắn, dạng sợi, khối lượng riêng 
2,75g/cm”, tạ. = 32,5°C; dạng y: rắn, có cấu tạo tướng tự nước 
đá, khối lượng riêng 1,97g/cm”, tạ, = 16,9°C, là dạng bền nhất. 
Cả hai dạng ø và 8 đều gồm những phận tử polime mạch thẳng 
(SO3)œ có độ dài khác nhau. Dạng y chỉ gồm các trịme mạch 
vòng (SOs):. A5 là chất oxi hoá mạnh; tác dụng mạnh với nước 
thành axit sunfuric. Diều chế bằng cách đun nóng đần (khoảng 
40”C) H;SzO+;, oleum hoặc nung Ƒe;(SOÕ¿);. Trong công nghiệp, 
điều chế bằng cách dùng oxi không khí để oxi hoá SÓ; với chất 
xúc Lác vanađi pentoxiL. AS là sản phẩm trung gian trong công 
nghiệp sản xuất axit sunfuric. 

ANHIPRIT SUNFURỠ (hoá; A. sulfurous anhydride, sulfur 
dioxide), SO¿. Chất khí không màu, khối lượng riêng 2,226 g/cm), 
hoá lỏng ở -10,2°C, hoá rắn ở -75°C. AS lỏng là dung môi tối 
đổi với nhiều chất hữu cơ và vô có, hằng số điên môi bằng 13. 
Tan nhiều trong nước: một lút nước ở 20°C hoà tan khoảng 40 
li khi SO+. Khi tan tạo thành axit sunfuro. Điều chế bằng cách 
đốt cháy lưu huỳnh trong oxi hoặc khủ các muối sunfat. Dùng 
AS để điều chế axit sunfuric, các muối sunfit; làm chất tầy trắng 
và dùng trong các phản ứng hữu cơ, trong công nghiệp đường. 
AS bán ở thị trưởng dưới đạng lỏng trong bình chịu áp suất cao. 

ANHPRÔNGTUY (nhạc; Ph. impromptu), bản nhạc pianô 
được sáng tác một cách ngầu hứng. Thông thưởng À mang tính 
chất trữ tình, được xen kẽ bằng những cảm xúc dạt dào, thôi thúc 
mãnh liệt. Các nhạc sĩ tiêu biểu cho thể loại Á là 5uhe, Sônanh, 
Xkriabin (ÀneKcannp HwnkonaeBw CKpSÔMH), vw. 

ANHXTYANH A. (; D.,Ph. Alber Finstein; 1879 - 1955), 
nhà bác học vĩ đại của thế kỉ 20, nhà vật lí lí thuyết Dúc, quốc 
tịch Thuy 51, một trong nhúng 
người sáng lập vật lí học hiện 
đại. Tư 1893 sống ö Thuy Sĩ, tử 
1914 sống ð Đức, năm 1933 sang 
sống ở Họa Kì. Xây dựng thuyết 
tương đối hẹp (1905) và tổng 
quát (1907 - 16). Tặc giả cÔng 
trình cơ sở về thuyết lượng tử 
của ánh sáng: đưa ra khái niêm 
về photon, thiết lập các định luật 
quang điện, định luật cø bản của 
quang hoá (định luật A, 1905), 
A đã tiên đoán (1917) bức xạ 
cảm ng là cơ sở của kĩ thuậi 
maze và laze ngày nay. Phát 
triển thuyết thống kê của chuyển động Brao làm cø sở cho thuyết 
thăng giáng; xây dựng thống kê lượng tử Hðzø - Anhxtanh. Tử 
1917, a nghiên cứu vũ trụ học và thuyết trưởng thống nhất. Trong 
những năm 30, A chống chủ nghĩa phát xit và chiến tranh; trong 
những năm 40, chống sử dụng vũ khí hạt nhân. “Tác giả của bức 
thư nồi tiếng gửi tông thống Lioa Kì, trong đó chỉ ra mối nguy 
hiểm của việc chế tạo vũ khí hạt nhân ở nước Dúc phát xít. Giải 
thưởng Nôben 1921 do các công trình về vật lí lÍ thuyết, đặc biết 
đo phát mình các định luật quang điện. 

ANHXTANH (NGUYÊN LÍ TƯƠNG ĐỐI) (1), nguyên lú 
khẳng định rằng bất kì hiện tượng vật lí nào (cơ, quang, nhiệt, 
wwv.) cũng xảy ra như nhau trong những điều kiện giống nhau, 
trong mọi hệ quy chiếu quán tính. Nguyên Ú tưởng đối A là một 
trong những có sở của thuyết tương đối hẹp của AnhxLanh. 





A. Ảnhxtanh 


ANPHA A 





ANIBAN (quân s⁄; Ph. Annibat hoặc llannibaL; 247 - 183 
LCn.), đanh tướng thời cổ đại (211 !Cn.), nhà hoat động chính 
trị Cactapiø (Ph. Carthage). Trong chiến tranh Punich lần II (218 - 
201 tCn.), chỉ huy cuộc hành binh chưa từng có trong thối cô 
đại, tử lầy Ban Nha vượt các dãy núi Pirêné và Anpd vào 
I[taua, đánh bại quân La Mã ö gần hó Traximen (217 tCn.) và 
trong trận Can (216 tCn.). A bị quản La Mã đánh bại (202 
tCn.) tại Zama (Bắc Phi). Chạy sang phương Đông và tự tử. 
Được coi như một trong các tướng ïĩnh xuất sắc nhất thời cô 
đại. 

ANIELIN (hoỏá; A. aniUne; cơ. amrnobenzen, phenylamin), 
©¿H; - NHạ. Là amin thơm bậc một đơn giản nhất. Chất (ông 
không màu, cú mùi đặc trưng. Dưới tác dụng ca ảnh sáng dễ 
chưyển sang màu vàng. là chất độc; t, = !84,4°C; khối lượng 
riêng 1,0217g/cml. Ít tan trong nước, dễ tan trong ctanolL, cfc, 
benzen. I)jiều chế bằng cách: 1) Khử nitrobenzZen băng hiđro mới 
sình (bội sắt và axit c(ohiđric hoặc bằng hiđro với chất xúc tác 
là đồng); 2) Amin hoá clobenzen. Á dễ tham gia phản ứng với 
axI, anđchit, phản ứng điazo hoá, oxi hoá, nitro hoá, haÌlogen 
hoá, sunfo hoá. [)ùng để điều chế phẩm nhuộm, dược phẩm, chất 
nô, chất dẻo, chất tăng tốc trong lưu hoá cao su. 


ANION (hoá; A. anion), ion mang điện tích âm, vá. CT; NOx, 
HSO/, SO¿?, PO¿}, H;PO¿, HPO„7, OH... Khi tiến hành điên 
phân, A di chuyển về anôi. 

ANIONFT (ñø4) x. Tonữ. 


ANKAN (4o4; A. alkanc; cg. hidrocacbon no, parafin), đây 
đồng đẳng của hiđrocacbon no không vòng cỏ cóng thức chung 
Cal ba „ ¿; trong đó tất cả các nguyên tử cacbon Liên kết với nhau 
bằng liên kết đơn trong mạch không phân nhánh cũng như phân 
nhánh. Từ metan đến butan là chất khí, từ pentan đến 
heptandeean (Cy;l1zz) là chất lỏng; cao hơn nữa (t( C¡aÍT-p) là 
chất rắn. Các A không màu, đồng đẳng thấp và trung bình có 
rùi xăng, đồnp đẳng cao không mùi. Dễ tan trong các 
Hiđrocacbon, các đẫn xuất ha\ogen (CCU, C;H„Cb), trong ete, 
cste; không tan trong nước, glxerìn, ctilcnglieoL Được dùng rộng 
rãi trong cõng nghiệp làm đung môi, nhiên liệu động cơ, tên lứa; 
là nguyên tiệu để tông bợp nhiều chất hữu cơ quan trọng. 

ANEARRA (4a 1; A. Ankara), thủ đô Cộng hoà Thổ Nhĩ K, 
nằm trên sơn nguyên Anatôli, ở độ cao 900 m, xây dựng tử thế 
kí 7 tCa. Số dân 2,559 triệu (1990). Cảng nghiệp chế tạo máy, 
thực phẩm, hoá chất, chế biến gỗ, còng nghiệp nhẹ. Có 3 trồng 
đại hợc tông hợp. Tư 1920, là nơi đặt tru sở của quốc hội và 
chinh phì. 

ANKEN (ñø4, A. alkene; cg. anklen, olefñn), đây đồng đẳng 
của hiđrocacbon không no, không vòng, trong phân tủ có 
một nối đôi, công thức chung CaHạn. Chất đầu đãy Là etilen 
(CH¿ = CH;). Vị vậy, À cũng còn được gọi tà biđrocacbon 
ctilenie. Có trong sàn phâm chế biến đâu mỏ và khí thiên nhiên, 
Dùng để tông hợp pobme và các sản phẩm quan trong khác 
trong công nghiệp hoá đầu. 

ANKIH.EN (hoá, A. alkytene) x. Ánken. 

ANKIN (há, A. alkyne, alkíine), dãy đồng đẳng của 
hidrocacbon không no, không vòng, trong phân tử có nối ba 
C=C, công thức chung CHạn;., Chất đầu dãy là axetilen 
(HC=CTT). Vì vậy, À còn được gọi là hidrocacbort axetilenic. 

ANKTT (hoá, A. atkyde) x. Nhựa anki. 

ANKOXT (hoá, A. alkoxy), RO- Nhóm nguyên tử hoá trị 
một, gồm có gốc híđrocacbon R (ankyl) và nguyên tử oxi, từ đỏ 
mà đặt tên gọi, vd. CH:O- là mectoxi, C;H1¿O - ctoxi, Ca 1¿O - 
phenoxi. Cũng có thể xem A như một thành phần của Ancol 
ROII, ete R - OR, ecste RÑ "CO - OR. 


ANKYL (ho4; A. atkyU, gốc hiđrocacbon no mạch không vòng. 
hoá trị mội, ChH¿n+¡. Kí hiệu này vẫn được bảo toàn trong các 
hợp chất mà gốc A liên kết với nhóm chức. Có ba tại gốc A: 
gốc bậc một, vá. meryl CHạ-; gốc bậc tai, vd. isopropyl (CH+);CH- 
và gốc bậc ba, vd. terr - butyL (CH¬)aC- 

ANKYLARYL, SUNFONAT (hø4; A. Altylaryl sutfonate), 
họp chất có công thức chung RC/H„SO+M; R là gốc AankyL Muối 
natri của AS có tính hoạt động bề mặt nên là một hợp phần của 
chất tây rửa, vd. C¡sHasC¿JI¿SO¿Na. 

ANMA - ATA (đa lí, N. ÀnMa - Ara), thủ đô Kazacxian 
(tú 1929), trung tAm tỉnh Anma - Ata. Á - A gần Zailixki Alatau 
(3awunwuửcxwff Á naray). Số dân 1,156 triệu (1991). Công nghiệp 
thưc phẩm, công nghiệp nhẹ, chế tạo máy. Viên hàn lâm khoa 
học Kazacxtan, 15 trường đại hợc (trong đó có Tướng đại học 
tông hợp Kazacxtan), thư viện Puskin, nhiều viên bảo tầng, 7 nhà 
hái. A - A thành lập năm 1854. Năm trên độ cao 800 m. vùng 
có nhiều động đất, ở ngay của thung lũng Anmatinka 
(AIiMaTHHKA). Thành phố có những đại tộ rộng rọp bóng cây 
và những kênh đào chạy qua. 

ANMANDĐIN (đja chất, À. Aưnandinc) x. Grnnai., 


ANNICO (cáng), hợp kim giữa nhôm, niken và coban, dùng 
đề chế tạo nam châm Vĩnh cửu. 


ANOC (ế hao: A. The Association of Natonal Olympic 
Committee - Hiếp hôi các ưỷ ban Olimpic quốc gia), tổ chức 
quốc tế gồm các uỷ ban Otimpic quốc gia (NOC: Natitonal 
Olympic Committee) được Uỷ ban Olimpic quốc tế (IỌC: 
International Olympic Committee) công nhận. Thành lập năm 
1965 tại hội nghị toàn thể NOC ð Rôma. Hiện có 184 liên đoàn 
quốc gia thành viên. Thị sò đặt tại Pan (Pháp). Hai năm họp hội 
nghị toàn thể một lần. Mục đích: hợp tác chặt chẽ với IOC dẻ 
thúc đầy phong trào Otmpic phái triển, trao đổi kinh nghiệm 
hoạt động và thông tin; soạn thảo và kiến nghị với [OC các đự 
Án và đề nghị nhằm hoàn thiên phong trào Olimpic; tăng cưởng 
vat trò ca các NÓC trong phong trào quốc tế. 

ANOCTITT (4a chất, A. anortitc) x. P@agiocha. 


ANOLIT (hñø4, A. anolyte). đụng địch điện phân ở khu vực 
anôt. Trong quá trình điện phân, A được ngăn cách vói khu vực 
catôt bởi màng ngăn xốp. Vd. khi tình lryên niken bằng phướng 
pháp điện phàn, khu vực Anðt được ngăn cách với khu vực catôt 
bằng một màng ngăn bằng vải để bảo đảm độ tỉnh khiết của 
nikcn kết tủa ở catôt. 

ANỚT (hoá, A. anode) 1. Cực của thiết bị điển (vd. bình diện 
phân) nốt với đầu đương của một nguồn điện một chiều, 

2. Cục dướng của một pin hay ắc quy. 

ANỐT HOÁ (công), quá trình tạo lúp oxit mỏng trên bè mặt 
các sản phâm nhôm hoặc hợp kim nhôm trong bê điện phân đế 
tăng khả năng chống ăn mòn, chống mài mòn hoặc trang \rí. 

ANÔXÔP P. P. (công. N. [lasen Ilerponwq AHocon, 1709 - 
1851), nhà khoa hợc NgEa trong nh vực \uyên kứn, nghiễn cứu 
công nghệ khai thác và tuyên quặng sắt, vàng và công nghệ luyện 
thép, công nghệ chế tạo vật liệu chịu bïa. [3n đầu tiên A xác 
định bí quyết của cône nghề chế tạo thép Í2amat (Ph. Damas) 
thời cô; xác định ảnh hưởng của thành phần hoá học đến tính 
chất của họp kìm. Nồi tiếng về các công trình nghiên cứu thép 
có chất lượng cac. Tác già cuôn sách "V* các loại thép Í)amat" 
(1841). Lần đầu tiên đã sử dụng kính hiển vi để nghiên cứu tô 
chức tế vị của thép (1831). 

ANPHA (/hø4, A. alpha; ø), chữ cái đầu tiên của tiếng Hi Lạp, 
dùng đề chỉ: 1. Vị trí của nguyên tứ cacbon bên cạnh nhóm chức 
ở các hợp chất không vòng, vd. axi( øz - brompropionic 
(CH:CHRrCOOHI. 
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AÁ ANPI 








2. Vị trí của nguyên tử cacbon ư 
gần với nguyên tử cacbon chung § 1 
nhất trong hớp chất bixichc, vd VỊ 2 2 AC Tà 2 
trí 1, 4, 5 và 8 trong naphtalen. ự ( ì [£ ) | 
3. VỊ trí nguyên tủ cacban gần NÀO, cm Tc là - x3 
với dị tô nhất trong các hợp chất . Ặ 
dI vong, vd. vị trí 2 và 6 trong ữ 
pìndin. Xí: 
ANPI (đ¡a chất; chu kì kiến í Ì 
tạo), chu kì chuyển động kiến tao j„l%x... "l8 
XÂY ra trong các đại Trung sinh `N 


(Mc2ôzon) và Tần sinh (Kainô7Ø0). 

Trong miền uốn nếp A, chu kỉ này được phân thành hai thơi kì: 
thơi kì Me2ôøoi - Paleögen và thời ki Neogen - Đệ tú (Nhân sinh). 
Chu kì kiến tạo A làm xuất hiện các dãy núi uốn nếp chủ yếu ởð 
Châu Âu, Châu Á và Châu Mĩ như ò Anpø (nơi đất tên cho chụ 
kì), Pưênê, Apcnm, Kapka7o, Pamia, lÍimalaya, các dãy núi uốn 
nếp ð Myanma, Indôn@xia, Philpin, Nhật Bản, Kamchatka 
(KawwaTKa), Alaxxa, alitonia (A. California), Anđet và một 
số nơi khác trên thế giới Còn gọi là chu kì tạo núi A. 


ANPƠ (đ/a f; Ph. Alpes), hệ thống núi cao nhất ở lầy Âu 
(đỉnh Mông Blãng cao 4807 m), năm gìữa nước Pháp, Iuatia, Thuy 
$[, Áo, Lichtenxtên, các nhánh núi ngang tiến sang [3í tận bán 
đào Bankăng. Dài khoảng 1,2 nghìn km, rõông 200 km, tạo thánh 
một vòng cune (ồi về phía tây bác. Thung lũng cắt ngang từ hồ 
Rôđen (D. Rodcnscc) đến hồ Cômo (Ph. Comore) đã phân chia 
hệ thống núi này thành Tầy A với địa hình sắc, cao kiểu anpi và 
Dông A với địa hình mềm và thấp hơn. Mạng tưới sông ngòi dày 
đặc và chía cất A thành những đãy song sang. Nhỏ vây, việc đi 
tại trong hệ núi này tưởng đối dễ dàng. Á được hình thành đo 
vận động vốn nếp anpi. Khu vực trục nếp uốn được cấu tạo bồi 
các (oaì đá kết tình và biến chất, ngoài rìa, bởi các thanh hê flisơ 
và môlat. Phía bấc A thuộc phạm vi iãnh thô Thuy Sĩ và Áo cớ 
CÁC cao nguyễn trước núi cao trung bình khoang 300 - 800 m, 
phía nam A ca đồng bằng sông Pô tưởng đối bằng phẳng. Lượng 
mưa trung binh năm ð A khá lớn, nhất (à ở các sưởn phía tây và 
tñy bắc, ò nhiều nơi khoảng 2000 - 2500 mm. Nhiều hồ có 
nguồn gốc sông báng và kiến tạo |Gionevo (Ph. Genwe), Rôđcn, 
Câmo, wv.). Dưới độ cao 800 m dày đặc các cảnh quan văn hoá; 
độ cao 800 - 1800 m - níng lá rộng và rưng lá kim; cao hơn nữa - 
cây bụi, đồng cỏ cận angi và anpi, trên củng là tuyết vĩnh cửu và 
sông băng (khoảng 1200 sðng bằng, tổng điên tích trên 4 nghìn km”). 
Thể thao leo núi. Du lịch. 

ANPƠ ÔXTRÂYLIA (địa lí; A. Austratan Alps), dãy núi 
cao nhất và bị chìa cắt nhiều nhất, nằm dọc bờ biển đông nam 
đại lục Ôxtrãylia, độ cao trung Bình 1500 m, đỉnh cao nhất 
Kôxuxkd (Kosciusko) 2230m. Dài khoảng 450 km, có nĩng khuynh 
diệp và cây đương xi, rủng cây lùn núi cao. 

ANTAI (đ/a !í, N. À nrañð), dải núi gồm nhiều dãy làm đường 
phân thuỷ giưa các sông Ôbi, [atut (Wprkmm), Enixây ở Xibia 
và các sông của khu vực nội lưu thuộc Trung Á. Chia thành Á 
Xô viế, A Gobi (ToốwWfcKHHW ÀnTan), A Mông Cổ 
(Mowmromw:ckuBH ÁTrall). Các dãy cao nhất của A Xô viết 
(CoseTCKHR Anraø) là Katun (ÍaTyHCKWH xpe6eT) , Bắc 
Chưixki (CeBepo - 'Ïlyäñcwửt xpe6eT), Nam Chưixki (Ho 
- !ÍylcKHW xpe6eT) (3000 - 4000 m). Đính Bêlnkha 
(Benyxa) cao 4506 m, có trên 200 kmˆ băng hà. Các sÔng 
lán nhất: Katun, Burlama (ByxTapMA), Chuia (y4), Hia 
(Bwø). Có hơn 3,5 nghìn hồ. Nhiều đồng cỏ núi cao và rúng 
núi cao. Ô phần đông hác có khu bảo tồn A. Nhiều quặng thuộc 
nước Kazacxtan. Có mỏ đa kim, vàng, sắt, thưỷ ngân, kim (oại 
hiếm. 
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ANTAMIRA (mĩ thuê, TRN. Altlamirm), hàng động có tranh 
tiền sử nồi tiếng Ò Tây Ban Nha (dài 18 m, rộng 9 m). †Yanh về 
những đàn bò rưng, lợn tời, hoàng, ngựa được về theo lối tä thưc 
rất sinh động. Các con vật trong tranh đài 1,40 - 2 m, có hình 
thể hoàn chỉnh, khối nồi, màu đỏ, đất nâu, vàng và đen. A được 
phát hiện năm 1879, được xác định thuộc thỏi macđaLlêniêng 
(magdalénien), khoảng 14000 - 9500 năm tCn. 


ANTANANARTVƠ (đa !(; Ph. 1ananarive), thủ đô Cộng hoà 
dân chủ Mađapaxca. Số dân 802,4 nghìn (1990). Sản bay quốc 
tế. Công nghiệp thực phầm, giày da, hoá chất, Lắp ráp ô tô, chế 
biến gô. Trưởng đại học tông hớp. Được xây dựng từ nửa đầu 
thế ki 17. Cho đến cuối thế kí 19 là kinh đỡ clia nhà vua Mađagaxca. 
Ti 1890 - 1960, là trung tầm hành chính lãnh địa Mađagaxca của 
Pháp. Từ 6.1960 là thủ đô Cộng hoà Mađapgaxca độc tập. Tư 
12.1925, thủ đô Cộng hoä dân chủ Mađagaxea 


ANTARA (hông rrn; lãng thông tấn quốc gía Indônexia), 
hãng thông tấn do một nhóm nhà báo thành lập 13.12.1937 tại 
Jakacta Năm I962, hợp nhất thành hãng thông tấn báo chí 
(PLA) được chính phủ tài trợ, cung cấp tin tức trong nước và 
quốc tế cho các báo ở thủ đô và các tỉnh, có quan của chính 
phủ và xí nghiệp thưởng mại. ÀA có phân xã ở 26 địa phương 
trong nước và 3 ở nước ngoài: Hambuiôc, 1Ðkyô, Kuala Lumpua, 
hoạt động 24 giỏ trong ngày. Có một cơ sở nhiếp ảnh và sử 
đụng thiết bị (truyền thông hiên đại đê truyền tin. Thành viên 
Hãng thông tấn Châu Á - Thái Bình Dương (OANA) và Ủy 
ban phối hớp POOI, (Hãng thông tấn báo chí các nước khêng 
tiên kết). 


ANTEN (điện tử; Ph. antenne), thiết bị trực tiếp bức xạ hoặc 
thu sóng điện tù, biến đôi dòng điện cao tần của máy phát thành 
sóng điền từ tự đo (A phát), hoặc biến đổi sóng điên từ tự do 
trong không gian thành dòng cao tần đưa vào máy thu (A thu). 
Các thông số và đặc tính cø bản của A: giản đồ hướng, hệ số 
định hướng, đặc tính phân cực sóng, trỏ kháng vào, trỏ kháng 
bức xạ, độ dài hiệu dung, vv. 

Phân biệt A theo tính chất của giần đồ hướng (Á vô hướng, A 
định hướng); theo đặc tính phân cực sóng (A phần cực thẳng, A 
phân cực tròn, vv.); theo nguyên li hoạt động (A sóng đứng, À 
sóng chạy, A song mặt); theo dải tần số công tác (A sóng ngắn, 
A sóng cJc ngắn, ww.), theo đặc tính tần số (Á đải rộng, A dải 
siêu rộng, vv.); theo kết cấu (A rời, A loa, A, parabôn, À 
dan, vv.);, fheo mục đích sử đụng (A phát thanh, A truyền hình, 
A rađa, vv.). Nhờ Á, con người có thể thịịc hiện các tuyến truyền 
tin cự li xa bằng sóng điện từ. 

ANTEN PARABÔN (uáng cớ), anten có đạng một hình 
Darabòn tròn xoay, thường dùng để thu chương trình truyền hình 
phát qua vẽ tính. AP hướng về phía vê tình có đặt máy phát hình 
chuyển tiếp, nhận và hội lụ các tia sóng tới tại phếu hứng sóng 
rồi đưa vào bộ phận thu. Thường có đường kính tử 3 - 6 m đùng 
để thu trong băng € (tần số 3,7ó GHz tói 4,2 GHz). Hiên nay, 
Viêt Nam đang thủ nghiêm truyền hình qua vệ tính Ò băng sóng 
này. Với băng tần cao hón (băng Ku 10,7 - 14,8 GHz) thì đường 
kinh của AP có thê nhỏ hơn, bằng 18 m. 

ANTEN ZAÀGI (hông tin), anten gồm một chấn tử nửa bước 
sóng, thanh phản xa và các thanh dẫn xạ. Hướng về phía đài phát, 
các thanh dân xạ Ở phia trước, tbanh phản xa ở phía sau. AZ là 
loạt antcn định hướng, đồ thị tính phương hướng có một bún 
sóng theo hướng của trục znten về phía các thanh dẫn xạ. Số 
Llứạng thanh dẫn xa càng nhiều thì búp hướng càng nhọa. A2, 
dùng trong đãi sóng mét để thu sóng truyền hình hoặc thu sóng 
phát thanh FM. 

ANTI (đ/a 1í, TRN. Ántias), quần đào ngăn cách Dại Tầy 
Dương với biển Caribê bao gồm A Lớn {các đảo Cuba, Haiti, 


Jamaica (Jamalca), Puectô Ricô (Puerto Rieo)] và A Nhỏ [gồm 
các đảo Vơginia (Virginia), Guađölup (Guadeloune), Mactinich, 
Đômimica, Xanta Luxia (Santa Lucia), Xanh Vinydn (Saint 
Vinecent), Grênađa (Grenada), Antigoa, Aruba (Aruba), Curaxao 
(Ph. Curacao), Tnniđat (Trimdad) và 1Bbagô (Tobago), Bacbadđôt 
(Barbados), w.]. Diện tích khaằng 240 nghìn km. Số dân khoảng 
35 triệu. Đỉnh núi cao nhất 3175 m. Nhiều núi tửa đang hoạt 
động. Rừng nhiệt đói thường xanh và rụng lá. Ö A có các quốc 
gia: Antigoa, Racbađôi, †Tlait, Grênađa, Đômimica, Cuba, Xanh 
Vinvan và Grênadin, Xamia Iuxia Xanh Crnixtôfd và Nêvit, 
Triniđát và TÐbagô, Jamatca, môt sô lãnh {a của loa Ki, Anh, 
Pháp, Hà lan và một phần lãnh thổ của Vênêzx£la. 
ANTIGUA VÀ BACBUĐA (đ21/, A. Antigua and Rarhuda), 
quốc gia ð quần đảo Anti Nhỏ. Diện tích 442 kim”, gồm ba đào: 
Amigua, Bacbuđa và Rêđônđa (Redonda). Số dân 6ó nghìn 
(1993), chủ yếu là người đa đen. Ngân ngữ chính: tiếng Anh. 
{ồn giáo: đạo Tìn Lành. Thủ đô: Xanh Tôn. Có quan lập pháp 
là Quốc hội pồm hai viên. Dứng đầu nhà nước là nữ hoàng Anh, 
đại điện là viên toàn quyền ngưởi Anh: ở Antigua và Bacbuởa. 


1)ya hình đồi, cao nhất 402 m (ởð đảo Antigua). Khí hậu nhiệt 
đói nóng, Âm, tín phong. Nhiệt độ trong bình tháng 15 - 30°C. 
Lượng mưa trung bình năm 1300 mm. Nông nghiệp: trông mãa, 
bông, cam, quýt và cây trông nhiệt đới khác; cêng nghiêp chế 
biến sản phâm nông nghiệp. Giao thông: đường ô tö 240 km, 
đường sắt 7Ø km. Xuất khẩu: đường, bông, cam, quýt. Du lịch 
thu nhãp mỗi năm khoảng 220 triệu đôla. Giá trị tổng sàn phẩm 
quốc dân: 302 trêu đôl4 Mĩ (bình quân đầu ngươi 3880 đô(a). 


Năm 1493 AVB được C. Côlômbô (I. Cristoforo Colombo) 
phát hiện. Sau đó trỏ thành thuộc địa của Tây Ban Nha. Tủ 1632, 
thuộc Anh. Từ 11.1981, là quốc gia độc Iập trong khối Liên hiệp 
Anh. Thành viên của Liên bợp quốc từ 11.11.1981, của Tổ chức 
các nước Châu M. 


ANTIGORIT (đ/a chất, A. antigorite) x. Xecperin. 


ANTIMON (¡ø4; L Stibium, cg. stibi), Sb. Nguyên tố hoá 
học nhóm VA, chu ki 5 bảng tuần hoàn các nguyên tô, sô thứ tự 
51, nguyên tử khối 121,75. Dạng đơn chất và hợp chất đều có 
tính chất vửa kim Loai vừa phi kim, Có ba dang thù hình, trong 
đó dạng thưảng gặp màu vàng, tỉnh thê trắng xanh nhạt, piòn, 
khối lượng riêng 6.7 g/em', tuc = 630,5°C. Sb tan trong cacbon 
đisunfua (CS¿) tạo thành dung dịch gỗm những phân tủ Shạ. 
Trong không khí ở điều kiện thường, Sb không bị biến đôi. Tưởng 
đối phổ biến trong thiên nhiên, chiếm 5 - 107% khối lượng vó 
Trái Đất; khoảng vật chính là antimonit (Sb¿Sa). l Tớp kim Sb với 
thiếc (Sn) và chì (Pb) eứng và bền axit hơn Sb, quan trọng nhất 
là hợp tim đúc chữ ín. Sb được dùng trong công nghệ điêm, công 
nghệ cao su, điều chế chất bán dẫn, wwv. 

ANTTMOGN CLORUA (024; A. antimony chioride), SbCIa và 
SbCb 1. Antimon (111) clorua, SbC1. Tỉnh thể màu trắng: khối 
hfQng nêng 3,064 g/cm); tn„ = 73,29C; t, = 233C. Ít tan trong 
nước; tan trong etanoL cacbon đisunfua, kiềm và axit À được 
dùng làm chất cầm màu và đề sản xuất các muối antimon. 


2. Antimon (Vì clorua, SbCl;. Chất lỏng bôc khói màu vàng, 
khối lượng riêng 2,346 g/cm' ty = 3°C; t, = 92°C (30 mmHg). 
Rị phân huỷ trong niióc Và ctanol. {an trong axit. Dùng làm thuốc 
thử cho các anealoit. 


ANTIMONTT (212 chấ!, Á. anttmonite, stipn(t), khoáng vật 
chủ yếu của quặng antimon, thuộc lớp sunfda - SbaSš. Hệ thoi. 
Tạp chất: bitmut, asen, bạc và vâng. TẠp hợp thể hình kim, dang 
ðng có khía sọc, tập hợp hạt đặc sít, hạt xâm nhiễm. Ảnh kìm Loại. 
Màu xám chì. Dô cứng 2,7 - 3,5; khối lượng riêng 4,5 - 4,7 g/cmỷ. 
Gặp trong các mỏ nhiệt dịch nhiệt độ thấp. Hàm lượng quặng 
công nghiép tối thiểu chứa 1,2 - 1,52 antimon. Mỏ Dương Huy 
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(Quảng Ninh), mỗ Tà Soi (Nghệ An)... đã bị Pháp khai thác hết. 
Mỏ Làng Vài (Tuyên Quang) tà mỏ duy nhất có giá trị, hàm lượng 
antimon - 14,78%. Hiện nay đang được khai thác. 

ANTINOMIA (tương phản) (giết, HỊ., antinomia), hai mệnh 
đề hay hai phán đoán mâu thuẫn nhau, đối lập, phì định nhau, 
nhưng đều có căn cứ như nhau trong quá trình lâp tuận và đều 
được thừa nhận là đúng. Phạm trù này xuất hiện từ thời cô đai 
với P\atôn và ArœtôL. Về sau KantØ sử dụng để luận chúng cho 
\uân đề tnết học cỏ bản của mình, theo đó, lí tính không thẻ 
vượt ra khỏi phạm vị của kinh nghiệm cảm tính và vì thế không 
nhận thức dược vật t/ nó. Theo Kantó, có 4 A: L) Thế giới là 
hữu hạn - thế giới là vô hạn. 2) Mọi cái đều có thể phân chia 
thành những phần không thể phãn chia được nữa - mọi cái đều 
có thê phân chia được. 34) Có tự đo trong thế giới - không có tự 
do trong thế giối. 4) Có nguyên nhân đầu tiên của thế giói 
(Thượng đế) - không có nguyên nhân đầu tiến của thể giới. liếp 
thu có phê phán học thuyết của Kantd, Fêghen khẳng định rằng, 
A tức là mâu thuân (nidng phản) tồn tại trong mọi sự VẬI và mọi 
khái nêm. Nó xuất hiện với tính biện chúng của quá trinh nhận 
thức, đo vậy không thê loại trù hoàn toàn nó ra khỏi quá trình 
nhận thức Chủ nghĩa duy và! biện chứng cho răng có những mâu 
thuần trong tư duy, đó là sự phần ánh những mâu thuẫn trong 
hiện thực. 


ANTIÔKHÔT II (4; HL. Antokheia; 242 - 187 LCN.), vua 
quốc gìa XêLêuxit (222 - 187 tCn.). 1 những năm 212 - 205 tCn., 
chinh phục Pacthia và Bactria Năm 203 tCn. chiếm xú Palextin 
(đang thuộc Aí Cập), làm chủ một vùng rộng lón từ Tày Á đến 
Trung Á. Năm 190 tCn., bị Rêma đánh bại. Sau này, hai 
thành phố cổ mang tên A.: l) Antiôkhya ở bở đông Địa 
Trung Hải, phía nam Tiểu Á, có thời là kinh đô của quốc 
g!a Acmên1a cổ. 2) Antiôkhya ỏ Trung A, thượng nguồn sông 
Muagap (MypraØ), cách Xamakan (CaMapkawmnN) khoảng 500 
km về phía tây nam, đến thế kì 7 - 8 đổi tên là Mêra. 


ANTÔ đạc, L alto) {. tần gọi giọng hát trầm nữ (cg. 
côngtơrantô). 


2. Nhạc cụ thuộc họ viôlông nhưng cở lón hơn, có 4 đây đàn 
được lên theo quãng 5 (đô, xon, r4, la), kéo bằng cung Vĩ, đảm 
nhiệm phần âm nhac giữa viôlông và viôlôngxen. 


3. Kèn thuộc loại xãechooc, có miệng thôi và pit tông bấm, 


ANTÔ A. (kiến zú‹; Alvar Aalto; 1898 - 1976), kiến trúc sư 
Phần Lan. Đại biểu xuất sắc của chủ nghĩa công năng và kiến 
trúc hữu cở; hoạt động ở Phần Lan, Ihuy Diền, Mĩ và các nước 
khác. Kết hợp truyền thống đân tộc với những nguyên tắc của 
chủ nghĩa cÔng năng và của kiến trúc hữu cø, sử đụng khéo Léo 
bê tông cốt thép và kính với vật liệu truyền thông (đá, gạch, 
gố), đo đó đạt được sự tư do và tính biểu hiện của tô hợp 
không gian - hình khối, hoà vào thiên nhiên hoäc vúi môi trưởng 
đô thị (nhà an đường ð Paimio, 1929 - 34; Cung "Phần Lan" ồ 
Henxinki, 1967 - 71. A là người sáng lập ngành diza¡ (đesign) ở 
Phần Lan (mẫu đà dạc bằng gỗ dán, chao đèn bằng thuỷ tỉnh và 
kím loại, vv.) 


ANTÔKÔNXKI M. M. (@ữ thuấ, N. Mapitc Marneepưw 
À»TOK0.IbCKWH; 1843 - 1202), nhà điển khắc Nga. Dự thính ở 
Viên hàn lâm Xanh - Pêteccbua (1862 - 68), theo học Viên hàn 
lam HecUn (1868). Viện sĩ (1871), thành viên Viện hàn lâm 
Xanh Petecbua tử 1893. Viện sĩ các Viên hàn lâm Pari, Reclin, 
Uôcbin (Ph. Urbin). Á theo xu hướng biên thực, nhưng tìm lôi 
những chuẩn mic nghê thuật khác với các quy phạm hàn lâm. Chịu 
ảnh hưởng của những hoa sĩ nhóm “Lưu động" (Rếpin (kÏnbg 
Fxbuwonww Penwn), Kramskô: (Wnan HHkonaeBMW 
EKpawcow)ì, A chọn hình tượng sâu sắc và rất trung thực với 
những tiểu tiết. lắc phẩm hầu hết là chân dung toàn thân các danh 
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nhân lịch sử Nga nh: "Pic đệ nhất" (bằng đồng, 1872), "lan hung 
bạo“ (bằng cảm thạch, 1871), eä hai ð Bảo tàng Trêtiakôp; hoặc 
danh nhân cô sử, truyền thuyết như: “X©crat lìa trần", "Chúa Kità 
trước sự phán xử của nhân dân", vv. 


ANTÔKÔNXKI P. G. @2n; N. Hapen Ipwropeenuw 
ÀHTOKOJCKHMf; 1896 - 1978), nhà thở Nga, con một luật sư ở 
Pêtecbua. Tử 1915, làm việc ở Nhà hát Vakhơtangðp. Có thơ ¡n 
tư 1921. Những năm 20, viết về những sự kiện lớn của lịch sử 
theo phong cách tầng mạn. Tư những năm 30, thỏ À mang sắc 
thải của hiện thực đương đại. Trưởng ca "Con trai” (1943, giải 
thưởng Nhà nước Liên Xô 1946) viết về ngưới con của A hí sinh 
(rền chiến trưởng. Trưởng ca ”[rong ngõ hẻm sau phổ Acbat" 
(1954) lấy đề tài tự thế hệ đã trải qua Chiến tranh thế giới l trà 
thành ngươi xây dựng xã hôi mới. Các tập thơ khác: "Xưởng thợ” 
(1958), "Sư nỗ lực cao quý" (1962), "Chiều đo thứ tư" (1964). 
Thố A có nhiều suy nghĩ sâu sắc về mối quan hệ giữa can ngưới 
và thời đại. Tập "Nghĩ về Puskin“ (1960) có những "ghi chú bán 
(ề“ phân tích tỉnh tế những tấc phẩm cụ thể. Tiêu luận: "Những 
nẻo đường ciia các nhà thở” (1965), bút kí: "Sức mạnh Việt Nam" 
(1960). A địch nhiều thí phâm của các nhà thở Pháp, Hungari, 
CjrH71a, A7zecbalJan, vv. 

ANTÔNIÔNI M. (điện ảnh; I. Michelangelo Antonioni; sinh 
1912), một trong những nhà đạo diễn lớn đương thời . Tốt nghiệp 
Trường cao đẳng kinh tế và thương mại. Nhà báo, nhà phê bình, 
nhà biên kịch, đạo diễn điên ảnh, làm nhiều phím trong đó có 
những phim được dư luận chú ý “Kí sự tình yêu” (1950), "Những 
người chiến bại“ (1952), “Nhũng người đản bà với nhau” (1955), 
"[iếng kêu" (1954), "Cuộc phiêu \ưu” (1959), "Dêm” (1960), "Thiên 
thưc" (1961), “Sa mạc đẻ" (1264), "Nước Irung Hoa" (phim tài 
tiệu, 1972), "Nghề nghiệp - phóng viên" (19725). Phim của ÀA đa 
đạng, có suy tư chiều sâu và cách thể hiện nghệ thuật tỉnh tế. 
Phần Lồn những phim của AÁ đều đo ông bị viết kịch bản. Nhiêu 
phim được giải thưởng Lớn tại các cuộc liên hoan phim Quêc tế. 

ANTRAQUINON (2d; A. anthraquinone, cơ 9,10 
đioxođihiđroantraxen), Cq4HạO;. Íình thể hình kim màu vàng 
sáng, 1; = 28ó6°C, I, = 379,8^C, Không tan trong nước; tan trong 
niroben7en, anibn và toluen nóng (62 ở 100°C); 1L tan trong 
ctanol. 'Tàn trong axit sunfuric(H2SO¿› đặc cho màu vàng, Điều 
chế: oxi hoá antraxen bằng axit cromiec hoặc oxi không khí có 
chất xúc tác vanađi pentœxit. Trong công nghiệp, oxi hoá antraxen 
thô bằng đieromat và axit sunfuric loãng. ÀA là nguyên liều để 
tổng hợp phẩm nhuộm (loại phẩm có màu sáng và bền đê nhuộm 
len, (ở tụa) và dùng đề xử tí hạt giống, chống chim ăn trước khi 
hạt này mầm. 
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ANTRAXEN (hoá, A. amthracene), C1xl lịạ. Là họp chất thuộc 
loại hidrocaebon thảm có ba vòng ngưng tụ. Tình thể không màu, 
tuc = 216C, tạ = 3422%C Có trong nhĩía lò cốc. Không tàn trong 
nước; tan trong benzen, etanoL te. A dùng làm nguyên liêu sản 
xuất phảm nhuộm a(izarn. 
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AN]RAXIT (hoá đia chất; A. anthracite; cø. than antraviU, 
loại than đá già nhất, eỏ độ biến chất cao nhất trong quá trình 
biến chất của than. Màu đen hơi xám hoặc xám đen. Vết vạch đen 
nhung. Ánh kim Cứng, mòn. Khối lượng riêng 1,37 - 1,68 g/cmẺ. 
Ít chất bốc (2 - 42%). Khi cháy tạo ít khói. Hàm tượng caebon rất 
cao (94 -- 97%), chứa 1 - 32 hiđro; đô ảm 1 - 32. Nhiết lương 
cháy 8100 - 8200 keal/kg, Loại tốt có thể đạt tái 8500 kcaUkg nhưng 
vẫn không cháy hết được. Dưa theo mức độ biến chát của than, 
chía va bán Á và À. Dùng A làm nhiên liệu cao cấp, nguyên liêu 
sÀn xuất cacbua (vd. đất đèn), điên cực than, và A nhiệt tuyên cho 
ngành đúc. Than đá của Việt Nam chủ vếu !à A (có nhiêu ở bẽ 
than Quảng Ninh). 

ANTROPOGEN (đ/a chất, A. anthropogeny) x. Đề (ứ. 


ANTƯN TÁC (¡2 !), dây núi ö phía tây Trung Quốc, ngăn 
cách các bồn địa 'I5rtm và Xaiđam. Dài khoảng 800 km, cao 6161 
m. Có sông băng. Hoang mạc đá đăm, đất măn và nửa hoang 
mặc. 

ANUCHIN ®, N. (án tộc N. ñwwrpul Hwmkonaepmw 
AnywdwH, I843- 1923), nhà nhân chủng học, địa lí học, dân tóc 
hoc và khảo cô hoc Nga, một trong những người sáng lập ra 
npanh nhân chúng học ở nước Nga. Viễn sĩ danh dự và viên sĩ 
Viên hàn lâm khoa học Pêtccbua (1896 - 98). Chủ tịch Hội những 
ngươi yêu thích khoa học tự nhiên, nhân chủng học và dân tộc 
học (tử 1890). Lập nhiều tổ chức khoa học, xác tập trưởng phái 
địa lí học Nga. Á được coi là một nhà bác học Xô viết thuộc thế 
hệ đầu cúa Cách mạng tháng Mười. Tác phẩm rất đa dạng, thuộc 
nhiều lính vic khoa học. Tắc phàm chính về dân tốc hạc: “Ca 
sở dân tôc học" (1922). 


ANUI ,J. (cân khấu; Ph. Jean Anouilh; 1910 - R7), nhà soan 
kịch Pháp. Học đai học luật ồ Pari, làm thư kí cho đạo diễn Tuvê, 
tử đó phát hiên ra sở trưởng của mình là sáng tác kịch. A 1U 
phân loa: các vỏ kịch của mình thành: "kịch hồng”, "kịch đen”, 
"kịch bóng bây", "kịch lạc điều”, "kịch hoá trang". À phản ảnh 
nhiều mặt của cuộc sống con người và xã hôi, phê phán các thói 
hư tật xấu đối lập với nhúng phẩm chất trona sáng, tốt đẹp. Các 
vỏ "kịch đen” như "Ilanh khách không hành 1í” (1937) là cuộc 
xunp đột bị thầm trong thế giới tu sản. Bì kịch chống phát xít 
"Ăngtigôn" (1943). Nhân vật trong các vở "kịch hồng” tìm kiếm 
Ào ảnh hanh phúc, khước từ hiện thực. Các kịch tịch sử "Becket 
hay danh dự của Chúa" (1959) thể hiện cuộc đấu tranh cho lí 
tưởng dàn tộc. Ngoài ra, các vỏ "Hầm nhà" (1961), "Bất giữ" 
(1975) thấm đượm 1u tưởng hiện sinh. nối dung phê phán luật 
pháp tư sản. 


ANVARỂ [. O. (; A. fnis Watter Alvare7; sinh 1911), nhà 
vật lí Hoa Ki, đã khám phá ra hiên tượng bắt eleetron và nhiều 
hạt công hướng, đưa ra nhướng pháp buông bọt để phát hiên các 
hat cđ bản. Giải thưởng Nôhen 1968. 

ANVARÊ X. (điện ảnh; THN., Santiago AlVarez; sinh 1919), 
đạo diễn điện ảnh Cuba, có công lún xây dưng nền điên ảnh 
Cuba. Tham gia phong trào cách mạng chống chế độ độc tài 
Batixta (Ratista). Một trong những ngươi sáng lầp Viên nghệ 
thuÂi và công nghiệp điên ảnh Cuba (ICAIC, 19599. Viện sĩ 
danh dự Viên nghệ thuật Cộng hoà dân chủ Đức (1975). Từ 
191 - 67, đao điển chính phìim "Thời sự MI xunh“, Đã đạo 
diễn trên 70 phim, trong đó có các phim: "Bây giỏ" (1965), 
"Tháng tu ở Hirôn” (1966), “Hà Nôi, thứ ba, ngày 13” (1967), 
"79 mùa xuân" (1970), vụ. Nhiều giả: thường trong các bến hoàn 
phim quôc tế. 

ANXENMƯ (mết;, Ph. AnscLme; cợ. thánh Anxenmø, J]033 - 
1109), sinh ð Italia, nhã thần học, nhà triết học thơi trung đại, 
đại biểu của chủ nghĩa kinh viện sơ kì. Trong cuộc đấu tranb 
giữa chủ nghĩa duy đanh và chủ nghĩa duy thực trung đạn, A đi 


theo chủ nghĩa duy thực cực đoan. A cũng đã phát triên cái mà 
ngươi ta gơi là s chứng minh về mặt bàn thể luận sự tồn tại của 
Chúa, khi A lập luận rằng Chúa tồn tại là vì eó khái niêm về 
Chúa. Dối với A, lòng tin là tiền đề cho trí thức duy 1í: phải "tin 
để hi#u". A đồng thời là một nhà hoat động giáo hội nồi tiếng. 
Là tổng giảm mục, Á đã đấu tranh cho sự độc Lập của giáo hội 
chông lại hoàng để Anh. Khi mất được phong thánh. 

ANZ.US (ngoạgi giao, sứ, quân sự; viết (ắt tên các nước: 
Australia, New Zealand, UJnitcd States - Iliêp ước an ninh Thái 
Hình Dương), hiệp ước an nĩnh g1ữa ÔxtrâyUa, Níu 2Z2lân và Hoa 
Kì, kí 1.9.1951, nêu ra nguyên tắc cø bàn: một cuộc tấn công vũ 
trang trong khu vực hái Hình DDưdng chêng bất cứ một thành 
viên nảo kí kết hiệp đóc này sẽ bị coi là nguy hiểm cho hoà bình 
và an toàn ca tất cả các bên kí kết; do đó, môi nước bằng hành 
động riêng hoặc hanh động lập thể phù hép vớ: quá trình hợp 
hiến của minh sẽ chống lai môi nguy hiểm đó. Có cấu tổ chức: 
cổ quan chủ yếu là Hội đồng ANZDS mà thành viên gôm bộ 
trưởng hoặc thứ trưởng ngoại giao của các nước thành viền. Các 
cơ quan khác: Ủy ban quốc phòng và nhóm cổ vấn quân sự. 

'Iheo Hiệp dóc, một số lực lượng vũ trang của Hoa Ki được 
đóng trên lãnh thô của ÔxtrAylia và Níu Zìân. Năm 1984, Ni 
ZilAn bác bẻ yêu cầu của Hoa Kì đồi các tàu chiến Hoa Kì có 
mang vũ khí hat nhân được phép vào cảng của Nu Z/lãn. Năm 
1985, ÔxtrAylia, Niu Z:lân cùng 11 nước khác ở khu vực kí hiệp 
ước thiết lập một khu vực không có vũ khí hạt nhần tại Nam 
Thái Bình Dương. Từ tháng 7.1985, các cuộc họp của Hội đồng 
ANZUS được thay thế bằng các cuộc trao đổi tay đôi giữa Iloa 
Ki và ÔxtrAyta. Niu Z:lân bị cắt tư cách thành viên của ANZUS 
(1986) và Hoa Kì ngưng mọi hinh thúc hợp Lắc quân sự với nước 
này. Hiên nay, trên thực tế ANZUS không còn hiện lực. 

ÁO CÁ (nõng). ao dùng nuôi cá, có các điều kiện sinh thái 
thích hợp cho cá sinh sðng: nguồn nước đầy đủ, sạch, kliõng 
đôc; độ pH 6,S - 8,0 thích hợp tùng loại đối tượng nuôi, chất 
đất màu mó, tốt nhất là đất thịt hay sét, đáy có láp bùn dày 
10 - 1Š cm; có bo vững chắc. cao hón mức nước túc cao nhất 
U,5 - 0,6 m, không rò rí, mặt ao quang đãng, có mương, cống 
cấp và thoát nước với đăng chắn, w. Áo nuôi cá thịt thường có 
điện tích 200 - 10000 mệ, nước sâu Í,5 - 2 m. Ao ướng cá hướng 
có diện tích 200 - 1000 m7 (thích hợp nhất 500 - 700 m?), nước 
sầu 0,8 - 1,2m. Ao ương cá giống có điện tích 1000 - 2000 mỶ, 
nước sâu 1 - I,5 m đối với cá mè, trôi, trắm; 1 - 1/2 m đổi vải 
ca chép. 

ÁO ẢNH (1), hiên tượng quang học gây ra bởi sự phần xạ 
toàn phần của các tỉa sáng khi đi qua các lớp khí quyên ở gần 
mặt đất cỏ chiết suât khác nhau; thường gặp Ò sa mác, xuất hiên 
ð chân trời, có thể là hình ành bị biến dang của một phần bầu 
trởồi hoăc của người, VẬI. 

ÁO GIÁC mĩ thuật), cảm giác nắm bắt hiện thức trong nghệ 
thuật tạo hình như hiệu quả của nghệ thuật phối hộp các ngôn 
ngữ tao hình. Bức tranh la một mặt phẳng hai chiều và bất động, 
hoạ sĩ vẽ đã tạo nên AG về Không gian ba chiều (có chiều sâu, 
co cảm giác về khổ: và chất liệu). Phép tam viên (hội hoa cổ 
Trung Quốc), phép thấu thi (hội hoạ Phục hưng Itaua), tính chất 
nóng lạnh của màu sắc (hội hoạ hiện đại) đều là những biện 
pháp tạo hình gây ra AG về không gian và VỀ st/ vận động cìla 
đối tượng thể hiện trong bức tranh. 

ÀO GIÁC (y), cẢm giác, tri giác xuất hiện trong khi thực tế 
không có mặt sư vật hoặc hiện tượng tương ứng. là một trạng 
thái bữnh lí này sinh do sự phóng ngoại (x. Phóng ngoør) không 
chủ định các hình ảnh tâm Ú. Các bệnh của hệ thần kinh trung 
ướng hay ngoại ví, các nhiễm độc hoá chất và thuốc đều có thẻ 
gÂy ÁØ. 


ÁO A. 


ÁO GIÁC SÂN KHẤU (sân khấu), khái niệm dùng để chỉ 
hiêu quà sân khấu đối vơi sự tiếp nhận của người xem. AGSK 
có nghĩa là sân khấu đánh lửa có ý thức sự tiếp nhàn của người 
xem bằng cách làm cho họ có cảm giác về sự có thật, đích thực 
của những điều điễn ra trên sân khấu. Tạo hiệu quả ào giác không 
phải: là mục đích cao nhất của tất cả các loại hình sân khấu. Vd. 
sàn khấu Rréch, sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam có xui 
hướng tao hiệu quả giản cách, hiệu quả khác biêt giữa sân khấn 
Và thực tai trong sự tiếp nhận của khán giả, trong khi sân khấu 
hiện thực phương Tầy Lại có xu hướng tạo hiệu quả ào giác. 

ẢO THUẬT (sán khấu), loai hình nghệ thuật trình diễn những 
hiển tượng biến hoá kì lạ, được tạo ra bằng những kĩ xảo hoặc 
đạo cụ đặc biềt, dẫn đắt người xem đi tử ngạc nhiên này đến 
ngac nhiên khác. [)ặc trưng của AT l tính phi lí, lạ thưởng. Vd. 
tử môt cãi hộp rông lấy ra được nhiều đồ vật lén hón sức chứa 
của hộp đó; mật diễn viên nam chui vào một cái hòm, khi mổ 
ra Lại biến thành một diễn viên nữ, vv. Căn cứ vào tính chất của 
các trò điễn, AT phân ra ba dạng: AT trắng, AT đen, AT fakia 
(fakir). Còn một sÃ cách phân toại khác: theo đặc điểm sân khấu 
cỗ trò sân khấu vuông (Xem một mặt); trò sân khấu tròn (xem 3 
mặt, 4 mặt); sân khấu thính phòng (các đạo cụ nhỏ thích hợp 
với sỐ ¡{ khán giả), theo tầm cổ đạo cụ phân ra nhỏ, vưa, lún; 
theo hình dáng đao cụ, phân ra các trò bóng, trò thuốc lá, trò 
khăn tay, vv.; theo hiện tưởng biến hoá phân ra đổi màu, đồi tìm 
cö, đôi vị trí, w., theo cách bố trí đao cu phân ra loại đùng hai 
ngăn, hai đáy, hoá chất, w. Sự thành công trong trình diễn AT 
phụ thuộc vào trình độ khéo léo, nhanh nhẹn của người sử dụng 
đao cu, kết hợp với yếu tổ tầm l của khán giả khi thể hiện. Các 
hiện tượng biến hoá chỉ gây được ngạc nhiên khi hai tay hoặc 
đạo cụ của nhà AT được trình bảy rõ ràng trước người xem. 


ÁO (sữth; A. mantke) 1. Lớp mô phủ trên phần lớn cơ thÈ động 
vật thần mềm tiết ra chất tạo vỏ hoặc chất tạo ra bao chất nhầy 
quanh thân những Loài không vỏ đã bảo Vệ. Á tạo nếp khép kín 
xoang áo trong đó chứa cø quan hô hấp. Ö mực, xoang áo có 
thành cơ để bóp, đây nước ra ngoài, tạo sức phản lực đây con 
vật di chuyển nhanh trong nước. 

2. Một phần của vách thân Động VẠẬt tay cuộn (Brachtopo¿2) 
và Ióng vật có bao (Tun/c414). 

ÁO (dân tộc, sân khấu, mĩ thuật), đồ mặc tù cö trồ xuống chủ 
yếu che lưng, ngực và bụng, làm tăng vẻ đẹp của cơ thê, chiếm 
vai trò chủ yếu trong trang phục (x. Trang phục), đưặc tàm bằng 
các nguyên liệu, vật tiêu rất phong phú như sới đẹt, đa, làng thú, 
ww. A rất đa đạng và khöng ngưng được thay đôi kiêu đáng, màu 
sắc, chất liêu, w. 

Tấm A đầu tiên của loài người được làm bằng mánh vỏ cÂy, 
có khoét lê đề chui đầu mà trước đây cú đân ä [ng Nam Á và 
một số nơi khác thường dùng (x. Pôngsô). Có nhiều loại áo như 
áo bào, áo dài, áo sân khấu, áo thung, áo tới, áo tấn thủ, áo tứ 
thân, vv. 


ÁO (cơ khí), \áp bọc bến ngoài một vật, thường kết hợp chặt 
với bộ phận bên trong. 1) A xi lanh: chỉ tiết đế thay thế hình trụ 
(rồn lấp trong cụm pt tông - xỉ lanh của động cơ đốt trong. Pí1 
tông chuyên động tịnh tiến khứ hồi trong A xí lanh. A xi Lạnh 
đước chế tao bằng gang và được típ trong các thần hợp kim 
nhôm để giàm cưỡng độ mòn của bề mặt tiếp xúc và dê sửa chữa. 
2) A chày, A cối: chị tiết bằng thép đừng để ghép chày hoặc cối 
vào đế khuôn đập nhờ măt côn hoặc vai ở cuống chày hoặc côi. 
Chi tiết này thưởng bao quanh phần cuống chảy hoặc cối. 

ÁO (4ja !í; 11. Rcpubltk Ôstcrreich; Cộng hoà Áo), quốc gia 
ở Trung Âu. Giáp: [Đức, Sec, XI@vakia, Hungari, Xlôvènaa, Italia, 
Thuy Sĩ Diện tích 84 nghìn km. Số dân gần 8 triệu (1993). 
Người Á chiếm 972. còn lại là người X(ðvênia, người Crôata, 
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ngươi JIungari. Dân thành thị 57,7%. Ngôn ngủ chính thức: tiếng 
[ức. [ồn giáo: đạo Thiên Chúa (Ró622), đạo 'Tn lành (62). Thủ 
đô: Viền (DĐ. Wien), 1,5 triệu dân (1991). Phần chìa hành chính: 
9 tỉnh (kể cà Viên). Đứng đầu nhà nước là tông thống bên bang. 
Cö quan lập pháp là quốc hội, gồm ha: viên (Viện đân tộc và 
Viên liên bang). Dứng đầu chính phủ: thủ tướng Các thành phổ 
lón: Graxd (Graz), Linxơ (Ð. Linz), Zanxbuôc (Ð. Salburg), 
[nsøhbruc (Ð. Innsbruek). 

Núi: chiếm 3/4 diện tích lãnh thô. Ỏ phía nam và trung ìâm là 
dây Anpd Đông và miền trước núi. Các dãy Thoớc Cao (Ö. 
Thuern; trên 3000 mm) và Tao#<c Thấp (trên 2000 m), đỉnh cao 
nhất ŒGzrosdgìôcnd (3796 m). Xen øiữa các dãy núi là thung lũng 
đài. Độ cao giảm đàn về phía đông. Phía bắc là môt phần cửa 
khối núi ôhêm (Ph. Hohèême; 300 - 600 m). lòng bằng: miền 
đồng Á là một phần ph¡a tây của đông bằng trung lưu sông unal. 
Khoáng sản có quặng magie, dầu mỏ, khi đốt, muôi ăn. Khi hâu 
ôn đái lục địa. Iợgng mưa trung bình năm tu 500 mm ở đồng 
bằng đến 2000 mm trên núi cao (6-8 tháng). Sông chính: i)unai 
(chảy qua A 2350 km) và các sông nhánh của nó lÀ ín (I2. Inn), 
[Đrava (DÐ. IDrave), Mórava (Ð. Morava). Sông có giá trị thuy 
điện. Hồ lón: Sôđonxõø, Noizit. Thực vẬt: rùng chiếm 44% diện 
tích lãnh thả. Rừng sồi, đẻ gai. Ở đô cao tù 1400 m đến 1800 m 
là rưng tá kim, trên I§00 m là cây bụi, đồng cỏ. Khu bảo tồn 
(hiên nhiên ở Niuzit (Ph. Newsiedl), Kavenđen (Ð. Karwende), 

Tỉ trọng công nghiệp trong tổng sản phẩm trong nước: 33,K%; 
nông nghiệp và lâm nghiệp: 3.12. Công nghiệp: khai mỏ (sắt, 
magic, graphit, đầu mỏ, đồng, nhôm) điên năng; chế tạo máy, 
chế biến đầu, hoá chất, chế biến gỗ, may mặc; khai thác gô. Nông 
nghiềp: lúa mì, đại mạch, củ cải đưởng. Giả trị tổng sản phẩm 
quốc dân: 131,890 tỉ đôla MI (bình quần đầu người 17360 đô). 
Giao thông đưởng sắt 6,6 nghìn km, đường ô tô 30 nghìn km 
Sân bay chính ở Viên. Cảng sông: Linxo, Viên. Du lịch hắng năm 
có 10 triêu khách. Xuất khầu máy móc, sản phâm luyện kim, giẤy. 
I3dn vị tiền tê: đồng siÙnh A. 


Thiên niên kỉ \ tCn., A lá trung tâm của nền văn mình F14anxtat 
(Ð. 11atbstatt). Sau đó hị La MÃ xầm chiếm. Thế kỉ 9, bị Sacldmanhd 
(Ph. Charlcemagne) dãnh phá và đặt tên là liên quận phía đông A 
tủ 996. Năm I15ó, trở thanh công quốc do dòng họ Rabenbec (Ph. 
Bahentxrg) cai trị. Những năm 1253 - 78, bị gộp vào xư Bôhêm 
và sau đó bị hoàng đế Rôđônfø I (Ph. Rodolphe) vương triều 
Hapxbua (Ph. Habsbourp) chình phục. Thế ki 1ó - 17, A là thành 
trì eủa Châu Âu chống đế chế Ôttôman. Năm 1867, bị gộp vào 
đế quốc Áo - liung, sụp đồ năm 1918. Từ 1918, nưóc Cộng hoà 
A được thành lập theo thể chế bên bang. Tháng 3.1938, bị phát 
xít Đức xâm lược. Năm 1945, được giải phỏng. Năm 1955, tuyên 
bố là quốc gia trung lập Ngày Quốc khánh 26.1Ô. 

Thành viên của Liên hợp quốc tứ 14.12.1955, Gia nhập E1) 
năm 1994, Thiết lầp quan hê ngoại giao với Viết Nam từ 1.12.1972. 

ÁO HÀO (dân tộc, mĩ thuật), áo dùng cho nhà vua và triều 
thần thời phong kiến ð một số nước phương Đông như Trung 
Quốc và Việt Nam, tuỳ theo phẩm tước mà có màu sắc và hình 
thêu khác nhau ÁB của vua gọi là nay bào màu vàng, có thêu 
rồng nổi. AB của các quan đai thần, tuỳ theo chỨc vụ mà có các 
hình thêu tưởng ứng. AR của các vị tướng gọi là chiến bào. AB 
củng dược dùng trong những buổồi tế tế tong trọng. 

ÁO BAY (công), trang bị bảo vê kín toàn thân, bảo đầm điều 
kiện sinh hoạt và làm việc cho phi công trong khí quyền loãng 
hoặc trong không gian vũ trụ. A có thiết bị đề duy trì chế độ 
khí quyên tách biết bên trong với các giới hạn định trước như áp 
suất, nhiệt độ, độ âm, w., đồng thời có độ bền cần thiết và khả 
năng bảo vê chống nhiệt quá cao hoặc quá thấp, chống bức xạ 
Ion hoá. AB có Loại thông hơi và eó loại tự tái sinh ôxI. 
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ÁO BÌA (, Ph. jaquette), tờ giấy m tiêu đề hoặc trang trí, 
bọc ngoài hìa cacLông cúng của một cuốn sách đề tăng tính bấp 
dẫn về hình thức. Thưởng in trên giấy tốt. AR xuất hiện vào 
khoảng giffa thể kí 20 nhằm khắc phục nhược điểm của bìa cactông 
(khó in tình Ví nhiều màu nên đơn điệu). AB chỉ trở thành hình 
thức hấp dẫn cho cuốn sách khi điều kiến kĩ thuật in nhiền mâu 
đã xuất hiện. Dễ tăng cương độ dai bền, chống ma sát cơ học, 
AR loạt tốt khi in xong còn được phủ một màng nhưa mỏng trong 
suốt. Ngoài hai mặt trước và sau gáy sách, mặt vếm của AB gập 
mép vào trong cũng được (ận dụng để in thêm mệt số thông tin 
nhụ, giới thiệu hoặc quảng cáo. 

ÁO BỘT (y). một kiểu bó bột để bất động cột sống đoạn 
Lưng - thất lưng: các cuộn băng bột quấn quanh thân mình, phần 
trên tốt chuôi ức, gần sát nách, phần dưới tựa vào gồ mu, các gai 
châu và mào châu hai bên. Vài npày sau khi bôt bó khô, cần tập 
cử động toàn thần thường xuyên đề khổi có cạnh côt sống khỏi 
bị (eo, xó cứng. 

ÁO CÀ SA (tôn giáo, mĩ thuật, Sansknt: Kasàya), áo mặc 
agoài của các nhà sư, may bằng các mảnh vải phép lại, có hình 
chư nhật dài dùng quấn quanh người, thưởng có màu pha trộn, 
gAn với màu đen, không đùng màu chính (vàng, xanh, đỏ, trắng, 
đen), có 3 loại: đại, trung, tiêu. loại đại gôm 9 - 25 mảnh Vải 
(còn gọi cứu điều), loạt trung dùng 7 mảnh (còn gợi thất điều), 
\oai tiêu dủng 5 mảnh (còn gọi ngũ điều). Loại trung và tiểu 
thưởng mặc bên trong. Màu sắc cự thể tuỳ theo vùng. Ấn Độ 
thưởng dùng màu vàng nghệ (<sẦm), rung Quốc dùng màu đỏ 
pha đen, đến đải Vũ Hậu (ưõng) cho tăng ni đùng thêm màu 
tím; Nhật ân dùng màu trà sẫm, Việt Nam dùng màu nâu và 
vàng sẫm. 

ÁO DÀI (đân rộc, mĩ rhuật), đồ mặc của nam và nữ, chc thân 
tì cô đến đầu gối hoặc quá đầu gồi. AD có thể có 2 - 5 thân, 
mỏ cạnh hoặc giữa; cổ đứng cao, thấp hoặc cổ bẻ, cổ tròn, cô 
chữ V, cô hình bầu dục/ vai bền, vai nối hoãé vai bồng: tay dài 
hoặc không tay; vạt có thể đài, ngắn, rộng. hẹp; gấu gập, vé, 
thẳng, lượn, góc vuông, góc tròn, w. 

ÁAD Việt Nam có quá trình phát triển rất đa dạng: nhà tu hành 
mặc ÁD cô rộng có nẹp, đính dải buộc cạnh, tay thung; AD võ 
tướng bó sát thân, cô tay chật, gọn gàng, có trang trí hoa Văn; 
ngưởi dân thưởng mặc AD tú thân, màu đen (AI nữ có cổ viền 
trắng, AD nam có cô viền bằng the tham). Đầu thế kị 20, nam 
giới mặc AI) Ấ thân, cài khuy nách, cô đúng, tay rộng vừa phải; 
ngưởi dãn thưởng mặc AD bằng vải, (he; người giàu mặc AD 
bằng sa, đoạn, xatanh, gấm... Thời kì 1930 - 40, ở thành thị xuất 
hiện kiểu AD tân thỏi "L@ Muya" (Le Mr - biết đanh của hoạ 
sĩ I£ Cát Tưởng) cho nữ giới, áo có cô cao, cô bẻ, gấu vê, góc 
tròn, chiết Ú cho nồi co. Phụ nữ các dân tộc ít người đều mặc 
AD với các kiêu dáng khác nhau. Có địa phương còn quàng thêm 
khăn chéo vai và quấn quanh bụng dải thắt Lưng màu làm tôn vẻ 
đẹp có thể. AT) Việt Nam ngày nay vẫn giữ được bàn sắc truyền 
thống và trổ thành biểu tượng cho người phu nữ Việt Nam. 

ÁO ĐƯỜNG (gtao thông), kết cấu đương ô tô (áo nền đương) 
đặt ở bên trên bề mặt của nền đất và trực tiếp chịu tài trọng của 
các phương tiện vận tải rồi truyền áp lực xuống nền đất, AI pồm 
hai hoặc nhiều tớp có độ cứng đủ chịu lực và đủ độ bền, tuỳ theo 
min đàn hồi của tùng lớp, tuỳ theo cấp tải trong vã cấp đường. 
AĐÐ chia ra: AĐÐ cứng và AÐ mềm. Cấu tạo ÁÐ gồm hai phần 
chính: phần móng và phần mặt. AI) cứng có phần mặt lả bê lòng 
xi măng. AD mềm có phần mặt là bê tông nhìía, thấm nhập nhựa, 
đá dăm nước hoặc cấp phối sỏi, w. 


ÁO LẶN (giao thông), trang bí bảo vệ kín toàn thân, bảo đảm 
điều kiện cho thọ lặn làm việc nhiều giỏ trong nước. Tuỳ độ sâu 
và tính chất công việc, mà kết cấu, tính năng của AL có mức độ 
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kĩ thuật hoàn thiện khác nhau. AI dùng cho việc thám hiểm đáy 
biển sâu eó mức đô hoàn thiện cao như áo bay vũ trụ. Có loại 
AL, cứng (hoàn toán bằng kim toại); AL mềm (mũ, mặt nạ bằng 
kim loại, áo, quần hằng vải cao su); ÁL loại nhẹ (mũ, mật nạ 
bằng cao su, áo, quần bằng chất dẻo không thấm nước). 

ÁO MÔN (Z2 !/; 11. Aomen; cø. Macao), bán đào ở miễn 
duyên hài Hoa Nam Trung Quốc, cách [lồng Kông ó\km, gồm 
bán đảo AM và các đảo \ân cận, Diện tích 19 km. Số dân 
378 nghìn (1993), chủ yếu là ngưởi Hoa. Trung tâm hành 
chính: Macao. Tồn giáo: đạo Phật, đạo Thiên Chúa. Kính tế: 
cõng thưởng nghiệp phát triển. 

ÁO NÃO (sinh) x. Vỏ não. 

ÁO NƯỚC (giao thông), hộp làm mát bằng nước bao quanh 
bộ phận sinh nhiệt của máy đông cơ đốt trong, lò lưyện kim, w.. 
Máy bơm làm cho nước bên trong áo lưu động tuần hoàn và có 
thiết bị làm mát nước để bảo đảm giữ được giới bạn nhiệt đô 
nhất định. Nước tuần hoàn trong AN phải sạch và luôn luôn 
mềm. 

ÁO SÂN KHẤU (sán khấu, mĩ thuật), một số loại áo trước 
đây . nay chỉ được dùng trong sân khấu truyền thống (hát tuồng, 
hát bội, cải lưöng) như 4o cư tiên (áo khoác ngoài của các val 
công chúa hoặc tiểu thu khi du ngoạn, đạo chơi, áo dài gần đầu 
gổi, thân và tay áo rộng, thưởng có màu xanh sáng, trang trí hoa 
văn (tươi mát) hay 2 choàng (là mành vải rông, hình chứ nhật, 
có điểm kim sa óng ánh, phía trên có dây để buộc vào cổ, đài, 
rộng, choàng ngoài quần áo. dùng cho trai gái các nhà quyền 
quý). 

Có môt số loại áo phô biến trong thởi phong kiến, đùng cho 
tầng lớp bình dăn, nay eũng chỉ được sử dụng trong sân khấu 
truyền thống như á2 nhật bình (áo ngoài dùng cho các vai thị nữ, 
vũ nữ; áo dài chấm gót, hai thân trước, một thAn sau, cài khuy 
Bia, nẹp áo quanh cô trang trí hoa văn màu sáng, đẹp, tay và 
thân áo bó, nhiều màu sắc); áø /ítữ có 5 thân, có cô, cài khuy 
chéo hoặc cài khuy giữa, gấu áo, gấu tay có đường viên bằng vải 
kbác màu. Áo màu xanh hoặc nàu tưới đừng cho vai lính chính 
diễn. Áo màu đen, nâu bầm dùng cho lính phản diên); 42 nữ 
binh (áo đài buông quá tay, màu nâu xanh tươi, áo chât, giữa có 
đai thẮt, tay chật, nẹp gấu, cổ và tay áo cá viền hoặc điểm trang 
hoa tiết). 4o thưng: thân áo thụng, tay Áo rộng, dài, trùm kia bàn 
tay, dùng dây buộc thay khuy, mặc trong tang (ễ, tế lễ. Trong sân 
khấu truyền thống, áo thụng dùng cho các vai \ão văn, vai mu, 
thôn nữ nghèo, thìí sinh. 

ÁO TƠI (dán (ộc; cơ. Áo \Á), áo khoác thưởng dùng che mưa 
phép tử nhiều Lớp lá (tá gồi hay cọ, vv.), dùng chỉ móc khâu lại, 
đà: đến bấp chân, không có tay áo, trên cỗ có đây để buộc, Áo 
tới mặc gọn, không vướng víu khi lao đông (cày, bửa, cấy, w.), 
đước dùng phô biến ở nông thôn Việt Nam thời gìan trước. Một 
số nơi, AT eòn cá công dụng che nấng, gió. 

ÁO TRẤN THỦ (dán tộc, mĩ (huậi), loại áo phổ biến trong 
Kháng chiến chống Pháp (1946 - 54). Dùng chồng rét trong Quân 
đội nhân dân Việt Nam, ngoài bằng vải, trong lót bông, đường 
khâu hình quả trám hay ð vuông, ngắn đến (hải tưng, cổ khoét 
(tròn, không tay, dùng khuy hay dải buộc ở vai trái và mạng sưởn 
trái, may sát người, gọn nhẹ, dễ mặc, để củi. 

ÁO TỨ THÂN (dân tộc, nữ thuậy), loại Áo dài mặc ngoài của 
phụ nữ Việt Nam thời xưa, phía lưng do hai mảnh vải ghép lại, 
màu nâu hoặc nÀu non với màu cùng gam, phia (rước có hai 
thân tách rởi, không dùng khuy hoặc dùng khuy tròn hình cầu, 
để hỏ, buộc hai thân tại phía trước bụng để tạo đáng người thon 
thà, phía trên không gài khít mà đề lộ yếm màu cánh sen bên 
(rong, cổ áo viền 1 - 2 cm. Áo dải gần chấm gót, tay áo bó chặt. 
Trên sân khấu truyền thống, AI dùng cho các vai nữ nông 


thôn, thưởng may bằng vải màu sẫm có khuy tròn gài bên nách 
phải). 
AOXỞ (í, A. ounce) x. Lạng. 


AP (hông tín, A. Associated Press - Hãng thông tấn liên hợp), 
hãng phát tin lâu đi và lón nhất thế giới của các tô chức thông 
tấn [loa Kì, thành lập năm 1848, trén cơ sở hợp tác các báo hằng 
ngày ở Niu Yooc, với tên gọi "Hãng phát tin liên hợp Nìu Yooc". 
TW 1967, liên kết với “Nhật báo phố LJôn" (WalL Street Journat). 
AP có hơn 100 nghin nhần viên, hón 3 nghìn đài nhất thanh và 
vô tuyến truyền hình Mĩ và 4 nghin cơ quan xuất bàn báo chí 
nước ngoài Từ 1952, đã dùng cách ¡in chuyển từ xa 
(radioteleprinter) đưa tin tử các nơi về Niu Yooc, tử đó phát đến 
các trạm ở các Châu Á, Âu, Phi, Mĩ và ð Anh. Mỗi ngày phát 
đi 17 triệu từ. AP có Cục kinh tế Đao Giôn, Cục điên ành, Cục 
vô tuyến truyền hình. Phát tất cả các loại thông tin. 


APAN KADIA @œz¿; Arập: Abd aL- Oäãdir, Ph. Abd EI - Kađer; 
1807 - 83), lãnh tụ phong trào kháng chiến của Angiêri chống 
thực dân Pháp xâm lược trong 15 năm nửa đầu thế kỉ 19. Sinh 
gần Maxcara vùng tây bắc Angiê, con thống đốc vùng Kadria 
Muxlim. Lao động cực nhọc từ nhỏ, là một kị sĩ giỏi, được hưởng 
môt nền giáo dục tốt. Năm 1827, chuyền về ð vùng Mecca. Trong 
những năm 1832 - 47, liền minh với ngưởi Marôc lãnh đạo nhân 
dân chiến thấng nhiều trận, đặc biệt là trận La Macta, làm chỉ 
vùng tây nam Angiêri. Sau khi phong trào bị đập tắt, AAK bị 
bắt giam từ 1847 - 53. Mắt ở Đamai. 

ÁP AN KARIM (ø; Arập: Abd al - Karnm; Ph. Abd EI - 
Karim; 1882 ~ 1963), nhà lãnh đạo phong trào yêu nước Marðc. 
Phát động nhàn đân vùng núi Rip (Ph. Rif) nồi dậy chống thực 
dân Tầy Ban Nha (1921), sau đó chống Pháp, giành được một 
số thấng lợi, về sau Pháp và Tay Ban Nha hợp tác quân sự đàn 
áp phong trào. Năm 1926, AAK buộc phải đầu hàng, bị đày ra 
đảo Rêuyniông. Năm 1947, trốn thoát trên đường chuyên về 
Pháp, về sống ở Catrô, tiếp tục hoạt động cho nền độc lập của 
các nước Bắc Phi. 


ÁP BỨC (chính m), dùng quyền lực chính trị, luật pháp, kinh 
Lế... và vũ Lực đề đè nén và tước đoạt quyền tự do của người khác, 
gìa: cấp khác, đân tộc khác, quốc gìa khác, bẮt họ phải phục tùng, 
bất chấp đạo lí vê quyền con người và quyền có bản của dân lộc, 
qUẾC gia. 

ÁP CAO ĐỒNG Á (2/2 fí), vùng khí áp cao, thể hiện trên 
bản đồ khí áp trung bình nhiều năm về mùa đông ở Châu Á với 
tâm â Mông Cổ. ACDA là một trong những trung tâm tác động 
the mùa của khí quyên. Trị số khi áp trung bình à tâm trên 
1030 mbar. ACDA là kết quả của sự hình thành thưởng xuyên, 
tăng cưởng và ôn định của các xoáy nghịch trên bề mặt (ục địa 
lạnh. từ vùng ACDA sẽ tách ra các áp cao phạ hay phát triển 
các sóng áp cao dì chuyền ra Thái Bình lương, bồ sung cho áp 
cao cận chí tuyến. Quá trình tăng cường của ACĐA kèm theo 
sự phát trên và di động của các án caa phụ hay sóng áp cao là 
nguyên nhân gây ra những đợt gió mùa đông bắc tràn về Việt 
Nam. 

ÁP CAO TÂY TẠNG (2/2 Ù!), áp cao ở niía trên của tầng 
đối lưu, hình thành về mùa hè trên cao nguyên Tây Tạng do sự 
hun nóng mạnh của mặt đất ở đó. Dây là một trung tâm hoạt 
động trên cao về mùa hè, có ảnh hiồng đến thời tiết mùa hè ở 
khu vực loa Đông, loa Nam và Việt Nrm. AC TT di động và 
phát triên, có ằnh hưởng quan trọng đến các quá trình thời tiết 
khô hạn, gió tây khô nóng và đưởng đi của bão, w. 

ÁP DỤNG PHÁP LUẬT (luật), hoạt động thí hành pháp 
luật của cđ quan nhà nước nhằm đạt những yêu cầu mà pháp 
luật đặt ra trong việc điều chính các quan hế xã hội. ADPL cỏ 
các đặc điểm: chi đo cở quan nhà nước có thầm quyền tiến hành; 
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Á ẤP ĐIÊN 


có tỉnh quyền lực nhà nước, mang tính 1ô chức chặt chế thco 
những thú tuc và trật tự đã được pháp luật quy dinh và là hoạt 
động sáng tao. ADP], được thể hiền thông qua những hình thúc: 
tuân thủ pháp luâi, thi hành pháp luật và sử dụng pháp luật. 

ADPL, được tiến hành theo một eø chế nhất định, bao pồm 
những khâu. những hành vi pháp lí và điều kiện pháp LU bảo đảm 
cho pháp luật được thí hành đúng đắn. AIĐPI, trải qua các khâu: 
phân tích, đánh giá đing tỉnh tiết, hoàn cảnh, điều kiên của sự 
việc như thực tế đã xảy ra, chọn các quy pham pháp tuật phù 
hợp và giải thích chúng đề tàm sáng tỏ nôi dung và ý nghĩa của 
quy phạm pháp luật, ra văn bàn áp dung pháp luật; tô chức thực 
hiên và kiểm tra việc thực hiện văn bản A1)PI. trên thực tế. 

ÁP ĐIỆN (0, đ;z chất), hiệu ứng phát sinh điên tích khi tỉnh 
thê biến dạng do tác đụng của áp lực cø học (hiệu ứng AD thuận) 
hoặc tinh thể biến đạng do tác dụng của điên trường (hiệu ứng 
AD ngược). 


Chất AD là chất mà cấu trúc tinh thể không có tâm đối xứng. 
Chất AD thường dùng: tỉnh thẻ thạch anh, gốm RaTiOa, gốm 
PZT [Pb(TiZn)Oa], vv. Chất AÐ được dùng trong các bô cảm 
biến, các thiết bị đo địa chấn, eác máy phát tần số chuân (máy 
phát vô tuyến điển), dụng c đo huyết áp, phát siêu àm, w. 

ÁP GIẢI (lật, an nh), dùng lực lượng có vũ trang đi kèm 
để buộc một đối tưởng nhất định phài đến một địa điềm đã định 
theo lệnh của cø quan nhà nước có thầm quyền hoặc trong trường 
hợp khác do pháp tuât quy định. Về lịch sử, phấp luật Viết Nam 
đã sử dụng một số thuật ngữ khác nhau để chỉ hành vi AG như 
AG người phạm tội, dẫn giải, dẫn đô, vv. Điều 106 và 162 Rộ 
luât tố tụng hình sự Viết Nam quy định về việc AG bi can: “Bị 
cáo phải có mặt tại phiên toà theo giấy triệu tập của toà án, nếu 
vắng mặt không có lí đo chính đáng thì bị áp giải...". 

ÁP KẾ (1), dụng cụ đo áp suất của chất lỏng va chất khí, được 
phân biêt thành AK đo áp suất tuyệt đối (tnh tf số không) và 
AK đo áp suất đư (ấy áp suất khí quyền làm mắc để tính). AK 
khí đùng đề đo áp suất khi quyên, AK vi sai dùng đề đo hiệu ấp 
suất. ChAn không kế là toại AK để đo các áp suất rất nhỏ. Về 
cấu tạo, có nhiều loai AK: AK cột chất lỏng (vd. khi AK Torixell), 
AK hộp, AK lö xo, w. 


ÁP LỰC (thuỷ l1}, sức nén tác động lên một Vật thể dưới các 
dang sau (thưởng gặp trone xây dựng, thuỷ lợi): 1) AI, chạy không 
tài: lực thay đôi tác động lên cánh quạt máy bơm khi chạy thủ 
với cột nước và bu lượng tăng, giảm. AL (rong hề đương ống và 
buồng AL từ đó cũng thay đồi. 2) AL đẩy nồi (tk. tực Acsimet) 
[X- 4csimef (định luậ¿)|. 3) A1. ngược: bao gôm AI, đây nôi, phụ 
thuộc vào mức nước hạ lưu và đô cao đặt móng công trình và 
AL của dòng thẤm tác dụng vào móng công trình khi miền thấm 
bị công trình choán chỗ môt phần. 4) AI. nước va: AL. sinh ra 
trong các đường ống dẫn nước có áp vào tram thuỷ điền hay hệ 
thống cấp nióc thành phố do đóng mồ đột ngột các thiết bị thuỷ 
tực, như tuabin, khoá nước, W., làm thay đôi phụ tải đôi ngột, 
nước va được truyền đi trong ống dưới dạng sóng. gọi là sóng 
nước va. 5) AI. sưổn: AI. của đất, tác động lên các mặt bên của 
kết cấu do các biến dạng ngang của chúng bì chăn. Irong bản 
thân khối đất đá cũng có AI. bên, AI. này tự càn bằng khi khối 
đất đá đã ôn đỉnh. ó) AI. thấm (x. Ấp lực thấm). 7) AL thuỷ 
động: 8) AI, thuỷ nh (x. Ấp lực mước). 

ÁP LỰC CHÂN KHÔNG (¡h1 f2), trí số áp lức còn thiếu 
đề làm cho áp lưc tưyêt đối bằng áp lực không khi (áp lực tuyết 
đối biều thị áp lực thực tế tai nơi xét), do đó cỏ thể goi ALCK 
là áp lục thiểu. 


ÁP LỰC CHẤT LỎNG LÊN THÀNH (¿2). lực mà khối 
chất lòng tiếp xúc với thành tác động tên thanh đó theo phương 
vuông góc với thành. Nếu thảnh là một hình phẳng S thi áp lực 
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hướng vào S (nếu trên thành eó áp suất đư) hoặc đi ra khỏi S 
(nếu trên (hành có áp suất chân không) 

ÁP LỰC ĐẤT ĐÁ (4/2 chất; ấp bực mỏ, áp lực địa tầng), tập 
hợp các trưồng lục (trạng thái ứng suất) hình thành trong khối 
đất dá dưới sâu do thiên nhiên hoặc đo eon người gây ra, biểu 
hiễn ở các hiên tượng vãng đá, sụt đá, w. khi khoan, đào hầm, 
khai thác mỏ: Trước khi chịu tác động của con người, đất đá 
trong vỏ Trái IJất ở trạng thái ứng suất tư nhiên - được xác định 
bởi độ sâu, thế nầm và trọng lưỡng của một đơn vị thê tích đất 
đá, hoăc bởi hoạt động địa kiến tạo. Ỏ những miền kiến tạo trẻ, 
ứng suất trong đá đo các lực ngang lên các công trìmhi khai thác 
đào gây ra có thể vưo( hàng chuc lần ứng suất thẳng đo trọng 
lực. Ö cách xa đói kiến tạo hiên đại, cũng có áp lực ngang (khai 
thác khoáng sàn, xây dựng các công trình ngầm và trên mặt đất) 
góp phần làm thay đổi ALDD, tạo điều kiên cho A11) biểu 
hiên: đỏ là lực tác động lên ống chống, vì chống, do xu hướng 
dịch chuyền đất đá về phía hố hoặc hầm, cỏ thê phá huỷ các 
công trình ngầm, bở mỏ lô thiên, giếng mỏ, lỗ khoan địa chất. 
ALĐD có khi cũng có ích, vd. làm cho việc khai thác khoáng sản 
được dễ dàng hón. Phải quan trắc những biên hiên của ALDD 
để có biên pháp điều chỉnh cho hợp lí: bố trí lai công tác khai 
đào và chống đó các hầm lò. thay đổi hướng và cưảng đó áp lực 
tác đụng tên các vì chống (bằng cách chống và chèn lò, phá vách, 
để lại trụ khoáng sàn, thay đổi tiết điên lò, W.). 

ÁP LỰC ĐỊA CHẤT (2z chấ) x. Áp lực đất đá. 

ÁP LỰC ĐỊA TẦNG (đa chất) x. Ấp lực đất đá. 

ÁP LỰC GUỐC HÃM (ao thông), áp lục má phanh của 
tàu hoà. Dể hãm được tàu hoả, trên đầu máy toa Xc, người ta 
lắp một xi lanh hãm. Khi hãm, nạp vào đỏ một lương khí nén đề 
đầy pit tông thông qua một hê thống đòn bảy truyền lực tói má 
phanh ép chặt vào bánh xe một lực goi là AI.GH, nhằm làm eon 
tàu dừng lại. 

ÁP LỰC MẠCH ĐỘNG (ru !2)), áp tực thay đối theo thôi 
gian, do tác dung của đòng chảy (nhất là dòng có lưu tếc cao} 
lên bề mặt công trình gây nền, phụ thuộc vào điều kiên biên, bề 
mắt công trình và các nhân tố khác như sóng, vwv. ALMĐ sinh ra 
hiện tượng chân không cục bộ làm mìng động công trình, gây ra 
khí thực làm rô bề mặt công trình. 

ÁP LỰC MAO DẪN (thuỷ lợU, áp tực tăng thêm, lầm đồng 
thấm (dòng mao dẫn) dâng cao hơn mức áp lực thuỷ tĩnh khi 
thấm qua các Lô rồng nhỏ trong đất, do sức căng mặt ngoài của 
chất lỏng thấm và do tực liên kết với các hat đất gây ra. 

ÁP LỰC MỖ (đia chất) x. Ấp lực đất đá. 

ÁP LỰC NGƯỢC (huỷ lợi) x. Áp lực. 


ÁP LỰC NƯỚC (đia chất, thuỷ lợi), lực do nuốc tác động 
vào moi VẬt trong nước, gồm: 


1) Áp lưc thuỷ tính, ALN ỏ trạng thái tĩnh, bằng trọng lương 
cột nước đơn vị kế tử điểm tác động đến mặt nước. Áp suất thuỷ 
tĩnh tai mốt điểm theo mọi phưởng và chiều đều bằng nhau, 


2) Áp Lực thuỷ động, ALN đo đồng chảy gây ra, tì l8 thuận với 
lưu tốc dòng chảy phụ thuộc vào điều kiên dòng chảy, hình dáng 
của phần công trình mà đồng chảy đi qua. Trong nhiều trưởng 
hợp, nước dưới đất có lưu tốc rất nhỏ, ta eó thê bỏ qua áp lực 
thuỷ động khi tính ATN, 

AIN từ dưới lên và theo phương thẳng đứng gợi là áp hực dây 
nồi (x. Áp lực). 

ÁP LỰC NƯỚC LỖ RỒNG (4/4 chấ!), áp lực phát sinh 
trong nước chứa ở các tÃ rồng của đất, khi đất chịu tác dụng của 
tải trọng (trọng lượng công trình kiến (trúc, sư thay đồi ứng suất 
trong đất do địa chất, trượt và các quá trình khác). ALNLR có 
tác dụng kìm hãm quá trình nén chặt dất. Khi một tài trọng tác 


ÁP THẤP ALÉUXIÉN Á 





dụng tên đất, cốt đất tiếp nhận một phân; phần còn lai được nước 
lỗ rồng tiến nhận. Đối vói đất bão hoà nước (chỉ có cốt đất, nước 
lỗ rồng, không có khí), quá trình nén chặt chỉ có thê xảy ra khi 
nước thoát ra ngoài và phần tải trọng do nước tiếp nhận giàm 
đần, chuyền dần sang cót đất. Tương ứng ALNLR thoạt đầu tăng 
nhanh chóng ti Ô đến trị cực đại, sau đó giảm dần đến trị cực 
tiểu, trị cƒe tiểu là trị cuối cùng. 'Fốc độ biến đôi ALNLR phụ 
thuộc vào độ bền của đất, điều kiện thoát nước, dộ Lắn của tải 
trọng tác dụng lên đất, đá. 


ÁP LỰC NƯỚC NGẦM (hư !ợi), áp \ực đo nước ngầm 
trong đất (nước mưa thấm xuống đất và tạo thành dòng chảy 
ngầm từ chố cao đến chỗ thấp) gây ra (x1. Áp lực nước) 

ÁP LỰC NƯỚC VÀ (0ÿ lợi) x. Áp lực. 

ÁP LỰC SÓNG (thuỷ fợi), áp lực do sóng vỗ làm cho nước 
đâng cao hón mặt nước tĩnh và gây ảnh hưởng đến điều kiên làm 
việc Và an toàn của công trình. Muốn xác định ALS, cần biết các 
yếu tố của sóng như độ cao sóng, đô dài sóng; các yếu tổ này 
phụ thuộc vào tốc độ gió, thỏi gian gió thôi, độ dài truyền sóng 
và đỘ sâu của nước, vv. 

ÁP LỰC T HẤM (t4 fơØ), áp Lực tác đụng lên các bô phận 
công trình nằm trong miền thắm, do nước chuyển động từ thượng 
(ưu về hạ lưu qua các kế rỗng của thân đập (đâp đất, đá, Ww.), 
nền đập và hai bên bờ công trình. Chuyên động của dòng thấm 
gồm hai loại: có áp, như chui qua một ống có áp và dòng thấm 
không có mặt thoáng. không áp, khi dòng thấm có mặt thoáng, 
trên mặt thoáng đó có áp lực bằng áp lực khí quyền (xt. Áp lực). 

ÁP PHÍCH (thông tr), tÔ giấy, khung vài có chư, hình vẽ, ảnh 
chụp, w. đặt ở nơi công công dùng đề giới hiệu, (uyên truyền, 
quảng cáo. Tuy tleo rnuc đích quảng cáo mà có các loại AF như 
AP quảng cáo nghệ thuật (ca, vũ, nhạc), AP quảng cáo triển lãm, 
AP quảng cáo hàng hoá, AP quảng cáo nghề nghiệp, công Việc, 
AP quảng cáo điện ảnh, w. tuỳ theo trình độ sáng. tạo của tác 
giả và trình độ kĩ thuật của thối đại. lọ một số nước, AP được 
nâng tên thành tác phâm nghệ thuật thuộc ngành đồ hoa, xử li 
mọi đề tài dựa vào công nghiệp nhiếp ảnh, ấn loát, máy tính điện 
tÚ, vv. TÌ lâu, AP đã trò thành một phân ngành, nhất là tử khi 
ngành tiếp thị (marketing) phát triển. AP cũng có khi là một bản 
yết thị hành chính. 


ÁP SUẤT (l, công), đạt lượng đặc trưng cho cưởng độ lực 
nén trung binh tác động theo phương vuõng góc trên DỀ mặt vVẬI 
thể được xác dịnh bằng tỉ số giữa lực phần bố đều và diện tích 


F , 
bề mặt bị tác đông. ÀS: p= s nếu lực nén l phân bố đều trên 


bề mặt S. Trong hệ đón vị đo tưởng hợp pháp của Việt Nam, ÁS 
đo bằng pascal (Pa), 1 Pa = 1 N/mỸ, Đơn vị ngoài hệ của AS là 
har, atmotphe, milimet thuỷ ngân (mmHg), kgl/cm. 

ÁP SUẤT ÁNH SÁNG (/), áp suất mà ánh sáng gây ra trén 
bề mặt vật thê khi nó rọợi vào. Là kết quả của sự truyền cho VẬt 
thê động năng của các photon bị hấp thụ hay phản xạ. ASAS rất 
nhỏ (cð 10 Pa), được Lebêđep (ÍléTrp HmRolaeBHw 
Jle6enen) đo lần đầu tiên năm 1899, tuy vậy, tác động của ASAS 
lên các hạt nhỏ trong vũ trụ cũng tương đương như lực hấp dẫn. 
ASAS đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đuôi s^o 
chỗi. 


ÁP SUẤT CHÂN KHÔNG (cơ, duỷ iợi), áp suất dư có giá 
trí Am. Có thể gọi ASCK là áp suất thiếu hoặc độ hụt của áp 
suất (so với áp suất khí quyền lân cân xung quanh). ASCK thưởng 
xảy ra trong dòng có áp hay trong hiện tưởng tách đông sau các 
bậc nước hay đập tràn có bẠc thẳng đứng, cúng như khi dòng 
chảy bị ép sau đập tràn thành mỏng hay tại Ông hút của máy 
bóm li tăm, w. (xt. Ấp lực chân không). 


ÁP SUẤT DƯ (cz), áp suất tại một điểm trong chất lỏng và 
chất khí khi lấy mốc là áp suất khí quyền lân cận xung quanh. 
Trị số của nó được tính theo công thức pạ = p- pạ, trong đó p 
là áp suất tuyết đối, p; - áp suất khí quyền. Nếu chất lỏng đứng 
yên: pạ = yh, trong đó y - trọng tương riêng của chất lỏng, h - 
chiều sâu của điểm đang xét tính từ mặt thoáng của chất lỏng. 
Biểu đồ áp suất dư thường được kí hiệu bằng dấu (+). 


ÁP SUẤT ĐỘNG (ï¡ ), độ tăng áp suất so với áp suất ở trạng 

thái tỉnh khi chất lỏng chuyền động với vận tốc V: 
Pa = d v2/2 
đ là khối lưdng riêng của chất lỏng. 

ÁP? SUẤT ĐỘNG (thuỷ !ợi) x. Ấp lực nước. 

ÁP? SUẤT HƠI BÃO HOÀ (24), áp suất p, ở đó chất lỏng 
hoặc chất rắn cần bằng với hơi cìa nó ở nhiệt độ xác định. Khi 
ASHBIT bằng áp suất khí quyển thì chất lỏng sôi. Nhiệt độ lúc 
đó là nhiệt độ sôi của chất tỏng. Trong sự thăng hoa, ASHHH 
là áp suất ò đó chất rắn cân bằng với hỏi của nó. Nếu áp suất 
của hơi chưa tối giá trị ASHHH thì hơi gọi là hơi khô, các phân 
tứ chất Lòng tiếp tục bay hơi. ASIIBH là hàm đồng biến cúa 
nhiệt độ. Vd. nước có p = 17,5 mm Hg ở 20°C; p = 760 mmÏ1g 
(1 atm) ở 100°C; p = 2 atm ở 120°C; p = 4 aưn ở 14395C. 

ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN (Í), áp suất của không khí tạo ra 
trên các vật thể nẦm trong nó và trên bề mặt Trái Đất. Tại một 
điểm trong khí quyển, ASKO bằng trọng lượng của cột không 
khí ở trên nó, có tiết diện bằng một đơn vị điện tích. ASKO giảm 
theo độ cao. Ó ngang mựe nước biển, giá trị trung bình của nó 
tưdng đương với áp suất của cột thuỷ ngÂn cao 760 mm hay bằng 
101325 Pa. Trên bề mặt Trái Đất, khi ASKO lên tối 103 nghìn 
Pa, sẽ hình thành một vùng áp cao. Ngược lại khi ASKO xuống 
dưới 100 nghìn Pa, sẽ hình thánh một vàng ấp thấp. 

ÁP SUẤT MAO QUẢN (M, hoá; cø. áp suất mao dần, ấp 
suất phụ), độ chênh lệch áp suất giữa hai pha (vd. pha tông VÀ 
pha khí) gây ra do mặt cong ngăn cách giữa hai pha. Giá trị của 
ASMO tính theo công thức Laplat: 

| 1 

— + — 

Rị. R¿ 

trong đó Rị và R¿ là các bán kinh chính của mặt cong phần cách, 
ơ là hệ số sức căng mãi ngoài. Nếu mặt cong tả lõm (chất lỏng 
làm ướt mao quản) thì áp suất trong pha (lỏng thấp hơn trong 
pha khí, chất lỏng dâng lên trong mao quản. Nếu mặt cong là Lôi 
hi hiện tượng diễn ra ngược Lạ. 

ÁP SUẤT RIÊNG P"HÃN (/), áp suất của một chất klú khi 
nó là mội thành phần trong hôn hợp khí, nếu già thiết rằng một 
mình khí đó chiếm toàn bộ thể tích của hỗn họp. Áp suất toàn 
phần của hồn hợp các khí không ho4 hợp với nhau là tổng ASRP 
của các khi thành phần [xt. Đoztơn (các định luật)|. 

ÁP SUẤT THẤM THẤU (524), áp suất gây nên bởi các tiểu 
phân chất tan (nguyên tủ, phân tú, ion) đo chuyển động nhiệt Vä 
chạm vào màng bán thâm (chỉ cho dung môi đi qua nhưng không 
cho chất tan đi qua). ASTT không phụ thuộc vào bản chất chất 
tan, chỉ phụ thuốc vào nồng độ của nó và vào nhiệt độ: p = CRT 
với C là nông độ chất tan, R - hằng số khí, T - nhiệt độ tuyết đối, 

ÁP SUẤT TUYẾT ĐỐI (cø), áp suất tại một điểm trong 
lòng chất tỏng và chất khí có tính đến tác động của áp suất khi 
quyền. 

ÁP THẤP ALÊUXIÊN (địa Í/; Alcutian), vùng khí áp thấp 
trên bản đồ khí áp trung bình nhiều năm ở bắc Thái Bình Dương 
gần quần đảo Alêuxiên (mật trong những trung tâm hoạt động 
của khí quyền). ATA có trị số thấp nhất về mùa đông (vào tháng 
giêng, ở độ cao mặt biên, ở tâm khí áp xuống dưới 1000 mbar), 


P.= 
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Á ÁP THẤP GIÓ MÙA 





về mùa hè gần như biến mất. Sự hình thành áp thấp này có liên 
quan với sự xuất hiên và mạnh lên thưởng Xuyên của các xoáy 
thuận trên biển (xt. Áp suất khí quyển). 

ÁP THẤP GIÓ MÙA (4/2 i9 1. Vùng áp thấp hình thành về 
mùa hè, trên Lục địa, ít đi động, được coi là một trung tầm tác 
động bán vĩnh cửu, thu hút không khí từ biên thối vào đất liền, 
hình thành các đợt pió mùa mùa hè. 2. Thuật ngữ dùng để chỉ 
các áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biên Bengan vào đầu 
mùa hè (cuối tháng 6 đầu tháng 7) và mùa thu (cuối tháng 9 đầu 
tháng !0). ATGM thường di động và đồ bộ vào đất liền, gây hại 
nghiêm trọng ở lănglađct và miền đồng Ấn UDộ (đo gió bão, 
sóng thần, nước dãng). 

ÁP THẤP NAM Á (i4 1í; tk. áp thấp Châu Á. áp thấp Châu 
Á mùa hè), vùng áp thẤp ỏ Châu Á, thể hiên trên các bản đồ 
trung bình nhiều năm của khi áp mặt đất, vào các tháng mùa hẻ, 
VỚi tầm áp thấp ở Apganixtan (tháng 7 khoảng 995 mbar). Vào 
tháng 7 một bô phàn của áp thấp Nam Á kéo dài về phía đất 
liền nóng, hình thành các áp thấp Ấn - Miến, tây nam Trung 
Quốc, tây Việt Nam. 

ATNA gây ra những biến động về khi hậu, thời tiết tronp một 
vùng rộng lón, bao gồm cả phía tây Việt Nam, 

ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI (4{2 f2, vùng gió xoáy có áp suất 
kbí quyền ở tâm xuống thấp dưới 1000 mbar, thường hình thành 
ở vùng biển nhiệt đới (vd. Riển Dông hoặc Thái Rình [2ương), 
tử Vĩ tuyến 5° cho tói chí tuyến. ATND thường có hình tròn, có 
một số đường đẳng áp đóng kín, đường kính từ 200 - 300 km. 
Từ ngoại vi, gió thổi xoáy theo ngược chiều kim đông hồ ở Rắc 
Băn Cầu vói tốc độ cấp 6. ATND dẫn tói thởi tiết âm u, có mưa. 
gió. Một số AUND có thể chuyển thành bão; ngược lại, khi bão 
biển đỗ bộ vào đất tiền có thể yếu đi thành ATND. ATND thường 
hinh thành trên đái (rên nội chí tiyến hay trong đói giỏ dông 
tín phong. 

ÁP TỪ (/). tính chải liên quan đến sư xuất hiên độ từ hoá 
khí mang tinh thê bị biến đang đàn hồi đo thay đôi ứng suất tác 
dụng. Vd. các chất AT: CoF¿, Mnl¿, owit sắt đ - FcyOx. 


APACTHAI (sứ; Apanheid), một chính sách của Đẳng Quốc 
Dân (National Party), chính đằng của thiểu số người đa trắng 
năm quyền ð Nam Phi từ 194R, chủ trương phân biệt chủng tộc 
và đối xử đã man với ngưỡi da đen ở Nam Phi, và các dân tộc 
Châu Á đến định cư, đặc biệt là ngưởi Ấn Dộ. Nhà cầm quyền 
Nam Phí, ban bô trên 70 đao (uât phân biêt, đốt xử và tước bỏ 
quyền làm ngươi của dân da đen và da màu, quyền bóc lột được 
ghi vào hiến pháp. Các nước tiến bộ trên thế giới đã lên án gay 
gất chính sách Apacthai. Nhiều văn kiện của [ lên hợp quốc coi 
Apacthai là “một tôi ác chống nhàn loaï“, vì phạm Luật pháp quốc 
tế, hiến chương của Liên hợp quốc, đe doa nghiềm trọng hoả 
bình và an ninh của các nước. Năm 1976 có "Công ước quốc tế 
đồi xoá bỏ và trừng trị tội äc Apacthaï" đo 80 nước kí. Từ 1986, 
Dại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết chồng Apacthai 
trong các hoạt động thê thao, kêu gọi các nước thành viên cất 
quan hệ ngoại giao và áp dụng các biện pháp tríng phạt Nam 
Phi. Nhung chính quyền Nam Phi (uôn tuôn được Eloa Ki và một 
số nước phìtöng lầy bao che, thậm chí cung cấp cả vũ khí, bất 
chấp Lênh cấm vận vũ khí của Hôi đồng bảo an Liên hợp quốc 
ban hành năm 1976. Do sự đấu tranh quyết liệt và kiên cưng 
của ngồi da đen ð Nam Phi, đưới sự lãnh đạo ca “ai hội đẤn 
tộc Phi" (African National Congress ANC), tử cuối thập ki 80 
các chính sách hà khắc và phân biết đối xử của chính quyền 
Prêtôrila được xóa bỏ đần đần, Ngày 2.12.1993, Hội đồng hành 
pháp lâm thơi (TEmporary ExecuUve CounciI - TE,C) được thành 
lập, trong đó eó chủ tịch ANC là Necnydn Mandela, chấm dứt 
340 năm đôc quyền cai trị của thiểu số người đa trắng ở nước 


68 


này. Từ 2ó dến 28.4.1994 tổng tuyển củ đa sắc tộc lần đầu tiên 
đã được tô chức ỏ Nam Phi: ANC chiếm được đa số phiếu và 
Nenxón Manđêla được củ làm lông thống. 


APATIT (2/2 chất, nông, A. apatite), Cas(PO¿)a (F, CI, OH), 
khoáng vât thuộc lốp photphat, hàm lượng P;O; 4L - 422. khối 
tướng riêng 3.1 - 3,2 g/cm”, độ cứng 5,5 - 6, kết tình theo hệ sáu 
phương. Kết hợp với CO‡”, mangan và các nguyên tố hiếm khác 
như urani, stronti... thành tạp chất. Ilôn hợp A với canxi, thạch 
cao và các khoáng vật kháe, gặp ở dạng đất hoäc kết hach gọt là 
photphont. Á có màu trắng, xanh lơ, vàng, tím. Thường gặp trong 
các mò eó nguôn gốc macma, tiếp xúc - trao đôi (mô scacnở), 
nhiệt dịch, trầm tích và biến chất, A được khai thác (làm phân 
bón, sản xuất axIt photphoric và mui photphat, dùng trong công 
nghề luyên kim. gôm. thuy tình. A nhân tao chứa hợp chất đất 
hiếm dùng sản xuất kính quang hoc. Ö Việt Nam, có mỏ A Cam 
Dường (Lao Cai) với tỉ lê lân cao, cấu trúc vi thể, quá trình hình 
thành có bản từ trầm tích biển, đo đó có một số tính chất giống 
photphont, có thể nghiền mịn bón cho các chân ruộng chua. 

APÂVRÓN (ziế:, HL. Apeiron), khái niệm triết học của 
Anaximanđrôt (ŸIL. Anaksimandroa) chỉ vật thể vô định, vô hạn, 
không có tính cụ thê cảm tính, vận động vĩnh viễn, là eö sở đầu 
tiên, thống nhất, nguyên nhân cúa mọi sự vật. A vận động vĩnh 
viễn, phân xuất ra các mặt đối lập: náng và lạnh, Âm và khô. Các 
mặt đó kết hợp và đấu tranh với nhau, tạo thành các sự vật, hiện 
(tưởng riêng biêt. A là bước phát triền mái của sự nhận thứe khái 
quất, trừu tượng về VẠt chất. 


ATPDUN RAMAN (t; Abdul Rahman; sinh 1203), nhà hoạt 
động chính trị Malatia. Sinh trưởng ở tiêu vướng quốc Kêđa bắc 
Malaixia. Tốt nghiệp Trưởng đại học Cambritgid ở Anh. Thởi kì 
Nhật chiếm đóng (1941 - 45), làm việc trong bộ máy chính quyền 
tiểu vữơng quốc Kẽ#đa. Tủ 1951, chủ tịch Tô chức dàn tộc thống 
nhất (UMNO). Từ 1955, chủ tích Đảng liên mính Malaixia. Thủ 
tướng Ï iên bang Malawia (1955 - 63), thủ tướng kiêm bộ trưởng 
ngoạ1 giao Liên bang Malaixia. 


APENNINN (đa 1, I. Apennino), bán đảo ở Nam Âu, nhô ra 
[Địa TYung Hải tới 1100 km. Diên tích 149 nghìn kmÊ (chiếm gần 
nửa điện tích nước ltalia). Dấy núi Apennin chạy đài đọc bán 
đào này. Phần phía nam bán đảo là đảo Xixiia (L Sicilia), nơi 
có nhiều núi lửa đàng hoạt động: Vêzuviô (1. Vesuvio), Strômbôli 
(I Strombol), Vuncanô, Etna (I. Etna), vv. Khí hậu Địa Trung 
Hải với mùa đông Ấm và miía nhiều, mùa hè khô và nóng bức. 
Cảnh quan rứng Và cây bụi lá cứng, từ 800 m trỏ lên có rưng lá 
rộng VÀ rừng hỗn giao trên núi. Lä địa bàn của nền văn mính cô 
đại La Mâ, nên hầu hết đồng bằng và núi thấp đã được khai phá 
và øieo trồng. A là nơi nghị mát vả du lịch tốt. 

APGANIXTAN (4/4 íí, A. Afghanistan - Cộng hoà 
Apganixan), quốc gia ð Tay Nam A. Giáp Tuamênbưan, 
Uzøbêkixtan, latiikixtan, Pakxxtan, Iran, Trung Quốc. Diễn tịch 
652,2 nghìn km”. Số dân 20,269 triệu (1993), ngưởi Apgan chiểm 
S0, còn lại là ngưới Tatgich (ở tây bắc và đông bắc), LJzobéch 
và Tuaméni (ở phía bắc). Ngôn ngữ chính: Putstu và Dani. Tồn 
giáo: đạo IIồi (khoảng 100 nghìn người theo đạo Hindu). Thủ 
đô: Kabun (A. Kabul), số đân I,4 triệu (1988), Phân chia bành 
chính: 29 tính. Các thành phô tlón: Kabun, Kandaha (A. 
Kandahar), Herat (A. Herat). Đứng đầu nhà nước là tông thông, 
đứng đầu chính phủ là thủ tướng. 

A thuộc phần đông bắc sún nguyên lran và nằm ở tây nam dãy 
Hinđu Kot (đỉnh Te Aimia 6729 m). Nui chiếm 3/4 tánh thô. 
Phia tây bắc là dãy Parôpamaa; phía nam Kandaha là Razni; phía 
tây nam là đông bằng. Khí hậu cận nhiệt đới lục địa khô; nhiệt 
độ trung bình tháng giêng 0 - 3°C ả đồng bằng, -20°C ở miền 
núi cAo, tháng bảy 24 - 32°C ở đàng hằng, ( - 102C ở miền núi 


APÔLÔNG A 





cao. Lượng mưa trung bình năm từ 200 mm Ò đồng bằng đến 
800 rmnm ö miền núi. Sông chinh: Ileri Rut, Muagap, Kabun. Thực 
VẬt: thảo nguyên, rửng trên các định núi cao. 


A là nước nông nghiệp, tỉ trọng nông nghiệp trong tổng sản 
phẩm là 52,32, công nghiệp 222%. Công nghiệp: khai thác khí 
thiên nhiên, đầu mỏ, than, muối, đồ gốm, vật liêu xây dựng, điện 
năng. Sửa chữa ö tô, xây đựng nhà cửa (ở Kabun), sàn xuất xe 
dạp, hoá chất. Chản nuôi đai gia súc: trâu bò (1,65 triêu), cửu 
(13,5 triều), dê (2,15 triệu), lạc đà (6,25 nghìn), ngựa, la. Trồng 
khoai tây, túa mì (1,925 triệu tấn), ngô (800 nghìn tấn), đại mạch, 
tủa (930 nghìn tấn), bông, ðbu, củ cải đưởng, mía, rau, nho, đưa 
và các cây ăn quả khác. Diên 1,119 1ï KW.h. Giá trị tông sản phẩm 
quốc dân: 3,1 t¡ đôla Mi (bình quân đầu ngưới: 220 đôla). Giao 
thông: khóng có đưởng xe lửa, đương ô tô 18 nghìn km; vận tải 
phần lón trên lưng lạc đà. Sân bay quốc tế ở Kabun và Kanđaha. 
Xuất khẩu quà tươi và khô, bông, khí thiên nhiên, lông cưu, len, 
thàm, cây thuốc. Nhập khäu: máy móc, thiết bí vận tải, hàng công 
nghiệp, hoá chất, nhiên liệu. Đơn vị tiền tê: đồng apgani. 

Thế kỉ 15, bị lran và Ấn Độ chia xé. Thế kỉ 19, là vùng ảnh 
hưởng của Anh và Nga. Năm 1907, trên thực tế trở thành xứ bảo 
hộ của Anh. Năm 1921, Anh thừa nhân nền độc \ập ca A. Năm 
1923, Ò A nồ ra đảo chính quân sự. Năm 1928, thiết lập chế độ 
cộng hoà đo Taraki (Nur Muhamad Taraki) làm chủ tịch nước, 
Habrăc Cacman (BaBpaw KapMas) làm phó chì tịch. Tháng 
9.1979, Thraki bị sát hai, Cacman lên thay, quân đội Liên Xô tiến 
vào A. Năm 1986, Nagibula (Cazar Najibullah) lên thay. Tù 1980, 
tô chúc kháng chiến của những người IIồi giáo ra đời. Các thế 
tực nước ngoài can thiệp vào Á làm cho tình hình trong nước 
ngày càng phức tạp. Tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng đã 
đưa A vào nội chiến kéo dài. Năm 1989, quân đội Liên Xô rút 
về nước. Tháng 4.1992, các lực lương IIồi giáo Mugiahidin lén 
nắm chính quyền. Ngày Quốc khánh 19.8. 


A l thành viên của Liên hợp quốc từ 19.1.1946. Thiết lập quan 
hệ ngoại giao với Việt Nam tử 16.9.1924, 


APHRÔĐIT (mi thuật, Ph. Aphrodite), nữ thần sắc đẹp và 
tỉnh yêu của ngưới Hi lạp (trong thần thoại của người La Mã 
có tên là Vênuyt - Vê nữ, của người Phênix: là Áxtacte). Thời cô 
đai, A Là đề tài rất phỗ biến của nhiều hoa sĩ và nhà điêu khắc, 
Ỏ gìai đoạn cỗ sơ (thế kị 7 - ó tCn.), tượng A mặc áo choàng 
mỏng. Sang giải đoạn cổ điển (thế kỉ 5 tCn.), tượng A hoàn toàn 
khoả thân; nỗi tiếng lã tượng "A ả Xnidd" của Praxiten. Vào thời 
Hi Lạp hoá, A chuyên sang hình tượng đi tắm, nồi tiếng nhất là 
tượng "Vêenuyt ð Mi\ô" (thế kỉ 2 tCn.). Nghệ thuật Phục hưng có 
nhiều tác phẩm khai thác cảm bứng ð đề tài này, đó là các Iranh 
"V@nuyt ra đời" của BôuxelU (DBotuceti), Raphaelô, Tiviêng, 
Côregiô (Antonio Correggio), vv. 

APIA (đa lí; A. Apia), thủ đõ và càng chính của quốc gia ˆ[ầy 
Xamoa (A. Western SamoA), nằm trên đảo Upôlu (A. LJpolu). 
Sã dân 32,9 nghìn (1991). Xuất càng cùi dừa, chuối, ca cao. Có 
sân bay quốc tế. 


APLILT (2/2 chấr, A. aplite), đá mạch sáng màu, bạt nhô đều, 
thành phần khoáng vật giống thành phần đá sâu tương úng. Ngoài 
À ứng với granit, còn có A senif, A điorit, vư. 

APOCOĐEIN (hoá, A. apocodeine), CgH¡gO¿N. Dẫn xuất 
của codecin. Chất vô định hình, không màu. Tần ít trong nước; 
tan nhiều trong ete, ctanol và axit loãng. Điều chế bằng cách nấu 
cođecin với axit oxalc, hoặc với axit photphoric (11;POa¿). Muối 
hidroclorua của A (CtgF1gO›N. HCU là bột màu vàng xám, hút 
Âm, tan Irong nước; dùng làm thuốc long đảm, thuốc giảm đau, 
thuốc gây nôn và thuốc ngủ. Ở Việt Nam, Á chưa được dùng 
trong ngành được. 


APOENZIM (ơưnh, A. apocnzyme), phần protein của các 
enzim hai thành phần (holœnzime), chỉ thê hiện hoạt tính xúc 
tác khí kết hợp với eœen2im (không phải protein) tương ứng của 
nó. A quyết định tính đặc hiệu và khả năng điều hoà hoạt tính 
của cnZim. 


APOMOPHIN (hó4á: ÀA. apomorphine), CạTH+yNO;¿. Mội loại 
anealoit. Là tỉnh thể trắng. [3ễ bị oxi hoá trong không khí (chưyền 
sang màu xanh). Phân huỷ ở 193C, Tan trong etanoL axeton, 
cLlorofom; ít tan trong nưóc, hen7en, ete. A rất độc, Diều chế 
bảng cách tách - loại một phân tứ nước ra khỏi mophin bằng axit 
clohiđric đặc hoặc kếm clorua (2nC1¿). Dùng trong y học. 


"APÔKALVPXIT" (mi; HU "Apokálypsis”, quyển cuối 
trong kinh Tần Ước của đạo Kitô. Theo truyền thuyết, tác giả là 
thánh Jăng - người được Thượng Đế ban cho những khả năng 
linh cảm đặc biết. A được viết vào năm 9ó, mô tả số phận cuối 
cùng của loài người và thế giới, gắn liền với cuộc đấu tranh của 
một vị thánh đũng cảm chống lại kẻ phản đạo; mô 1ä những điều 
khủng khiếp của su trừng phạt trong ngày tận thế và vương quốc 
thần thánh nghìn năm sau này trên Trái Đất. Dưới cái vỏ của 
những lới tiên trì tôn giáo, A phần ánh tâm trạng chống lại đế 
quốc La Má của quần chúng bị áp bức vùng Cận Đông, điền mở 
ước của họ về sự điệt vong của đế quốc La Mã. 


APÔIL.INE G. (văn, mĩ duật, Ph, Guillaume Apollinaire; 
1880 - 1918), nhả thỏ, nhà phê bình nghệ thuật nồi tiếng của 
Pháp gốc Italia, sinh ở Rôma, bổ là sĩ quan người Italia, mẹ 
ngươi Ba Lan. Sống ô Pari tư 1899, day học trong một gia đình 
và theo họ đi nhiều nơi. Vào quAn đội, năm 1915 bị thương ở 
mặt trận, trỏ về Pari và tiếp tục sáng tác. Làm thở tủ 1904, nôi 
tiếng với bài thở "Bài ca người yêu không được yêu". Tập thơ 
“Rượu” (1913) làm náo động giới nghệ sĩ Pari. Năm 1916 viết 
vỞ kịch siêu thực "Vú nàng Tirêđiac"; 1918 ra tập "hở hoa bình”, 
In các bài thỏ bằng hình về (như "Trởi mưa”, in những tàn mưa 
chéo khắp trang giấy). A đóng vai trò quan trọng trong phê bình 
nghệ thuật, quan tăm đến nghệ thuật nguyên thuỷ, mặt nạ Chàu 
Phi đen, tranh trẻ em. Năm 1964, tiếp xúc với các hoạ sĩ mở 
đầu trưởng phái dã thú, tán thưởng sự thuần khiết, tính chân 
thực và sự thống nhất trang tác phẩm của Doranh (Ph. André 
Derain), [)uyfy (Ph. Raout Dufy), Braco (Ph. Georges Braque), 
phát hiện và ca ngọc Picatxô trên tở "Ngồi bút" (1905), bênh Vực 
cuồng nhiệt trưởng phái lập thể mới ra đời (1908), chỉ đạo tờ 
"Dạ bội Pan”, một lạp chí tiên phong (ập hợp các nhà thơ và 
hoa sĩ (1913); va thích trường phái vị lai và đánh giá cao tranh 
siêu thực của Sineô (Giorgio de Chiríco). BỊ thưởng nặng và 
mắt vào cuổi Chiến tranh thế giới I. Nhiều công trinh được xuất 
bản sau khi mất như “Hội hoạ hiện đại" (1949). 

APÔLÔ (công, A. Apollo), chương trình của Hoa Ki nghiên 
cứu thử nghiêm chế tạo 1Š con tàu vũ trụ ba chỗ thám hiểm Mặt 
Trãng trong khoảng thơi gian tủ 101968 đến 12.1975. Tàu A 
được phóng lên bằng tên lửa mang Sao Thð 5 (Saturn 5). Trong 
15 chuyến bay, có 2 chuyến bay quỹ đạo địa tâm, 2 chuyến bay 
quỹ đạo nguyệt (Am, 6 chuyến đồ bộ xuống Mặt Trăng, 1 chuyến 
bay quanh Mặt Trăng. Tỏi gian các nhà du hành vũ trụ lưu lại 
trên Mặt Trăng đài nhất là 25 giờ. A là tả hợp của hai con tàu: 
tàu chính làm nhiệm vụ bay quanh Mặt Trăng và là ga trung 
chuyên cho tàu con, tù đó đồ bộ xuống Mặt Trăng rồi trở về. 
Tàu con có hai phần: phần ha cánh và phần bay trở về. Hai nhà 
du hành vũ trụ Hoa Kì 4zrpøØng và Anárưi đã bay trên con tàu 
Apôlô 11 và lần đầu tiên đô bộ xuống Mặt Trăng (1969). 

APÖLÔNG (văn, nữ thuội, Ph. Apollan), thàn ánh sáng, thần 
thi ca, thần Âm nhạc, thần tiên trì trong thần thoại Hi Lạp, con 
của Zøt và Lêtô, được thờ ở đền Denphở nồi tiếng. }à vị thần 
đẹp nhất và cường tráng nhất trong các thần, hiện thân của tí 
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tưởng Hi Lạn. A mang những mũi tên có khả năng giết đối thủ 
vá chứa các bệnh. A vừa chơi đàn la (re) vừa điều khiển các 
nữ thần nghé thuật múa hát trong các Lễ hội (x. Nữ thần nghệ 
thuậf). Irong nghệ thuật, có nhiều công trình điêu khắc và hội 
hoạ nồi tiếng về A {của các nghệ sĩ cổ đại và thời Phục hưng 
Praxiten (Ph. Praxitèle), Phiđiat, Mikenlangiêlô (I. Buonarroti 
Michelangelo), Raphaetô]. 


APÔRIA (øiết, HI_ Aporia), khái niệm triết học Hi Lạp cổ 
đại có nghĩa là vấn đề nan giải, khó khăn, không có tối thoát. 
Theo Anixtôl, A phát sinh tử những phán đoán đối lập nhau, trái 
ngược nhau, nhưng phán đoán nảo cũng có giá trị, khó bác bỏ 
về luân cí. Theo Kantö, A có nghĩa là một antinômia. Theo nghĩa 
rộng, A (à một mâu thuần (xt. Nan đề). 


APPALAT (địa lí; A. Appalachian Mountains), hệ thống núi 
dọc bở biển phía đông Hoa Kì. Dài khoảng 2600 km. Bắc A 
[tử phía bắc đến các sông Môhôc (Mohawk) và Hỏtrdn (Hudson)] 
là cao nguyên (ượn sóng với các khố: núi riêng biệt [đỉnh 
Oasinhtdn (A. Washington) cao 1916 mỊ, dấu vết của thời kì 
băng hà cổ. Phía Nam A, ở vùng trục gồm những khối núi vả 
dãy núi song song, phân cách nhau bởi các thung lĩng rộng. Rìa 
phía đông vùng trục tiếp giáp với cao nguyên Piễmông (A. 
Piedmont) và ra phía tây tiếp giáp với cao nguyên Appalat [đính 
Misen (A. Mitchell) cao 2037 m]. Có mỏ than, đầu khí, sất, 
tian. Rừng lá kìm, rùng hỗn hợp và nỉng Lá rộng tứØng Ứng với 
khí hậu ôn đói ở phía đông bắc và cận nhiêt đói ở phía tây 
nam. 


APXARA Gm thuật, m2) 1. Vũ nữ theo huyền thoại của đạo 
Ba La Môn ở Ấn Đa, vùa là thần va là người, xuất hiền để gây 
cảm hứng tình yêu và cám đố eác nhà tu hành khô hạnh. Á được 
ra đời từ việc khoắng biển sữa để lấy thuốc trường sinh, mang 
tình chất nữ thuỷ thần. Phật giáo đưa vào điện thở như những 
tiên nữ đâng hoa cúng Phật. Trong nphệ thuật Châu Á (Ấn Độ 
giáo và Phật giáo), A thưởng đước thê hiện trong hình tượng vũ 
nữ hay nhạc công. Những A đẹp nhất ở các phù điều đá tại Angko 
Vat (Ph. Angkor Vat), Cămpuchia nửa đầu thế kí 12. Trong nghệ 
thuật Chăm cô ở Việt Nam cũng có nhiều tượng A đẹp, nồ: tiếng 
nhất là tượng vũ nữ 'Ità Kiện. 


2. Điêu mia cô điển Cămpuchia. Theo truyền thuyết, Á là vũ 
nữ trên trới, tay cầm mội đoá hoa sen, được phái xuống hạ giới 
dạy nghệ thuật múa cho người Khỏme, tử đó người Khỏme mới 
biết nhày múa. A tà điệu múa gồm bổn vũ nữ. Tử những bức phù 
điêu, các vũ nữ buóc ra múa bằng những bước nhún nhảy độc 
đáo, động tác tay khéo léo với mưởi ngón tay cong vúi chụm lại 
xòc ra như đoá hoa sen. Chân bước tửng bước mội theo nhịp 
chậm, cứ vài bước lại dựng Lại một nhịp và gắp một chân đưa lên 
cao bằng một tư thế duyên đáng, tròng như một bức tượng tạc 
bằng đá. Kết thúc, các vũ nữ lại biến thành những bức phù điều 
bất động. Múa Á mang tính biển cảm. 


APXE @; Ph. ahbcès), bọc mủ hay khối mủ 1rong những mô 
lành của cơ thể làm cho mô căng ra và biến dạng. Lúc đầu A là 
một khối sưng, nóng và đau. Sau 4 - 5 ngày, A "chín" - mềm ra 
và võ, mù thoát ra ngoài. Quá trình tiến triển thường là sau khi 
có thể bị các mầm bénh xam nhập (vị khuẩn sinh mủ) có phản 
ứng viêm: các vì sinh vật sinh sản và tiết độc tô phá hoại mô; có 
thể tự vệ bằng cách huy động đến chô đỏ nhiều bạch cầu để diệt 
mầm bênh; các mành mô bị phá hưỷ, bạch cầu và các ví sính vật 
hợp lại thành mii. Nếu được chích mỗ và điều trị đúng (dùng 
thuốc sát khuân), A sẽ chóng lành. Trong một số trưởng hợp (sức 
độc của vi khuân đắc biệt mạnh, tình trạng có thế SUy VẾU, có 
bệnh đái tháo đường, vv.), A có thể lan rộng hoặc dẫn đến nhiễm 
khuẩn huyết. Dùng kháng sinh điều trị trong giai đoạn mới bị 
viêm có thê tránh được quá trinh hình thành A. Khi đã thành 
mủ, chỉ còn cách chích mổ, tháo mủ, dùng thuốc sát khuẩn. Ö 
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ngươi, A thương xuất hiện ở mô liền kết (viêm tấy), vùng có nhiều 
hạch và mạch bạch huyết (viêm hạch) như nách, cô, xương, não, 
cd quan hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, sinh dục. 


APXE GAN @), viêm và tạo ô mú trong nhu mô gan, là bênh 
phô biến ð Việt Nam và các nước nhiệt đói; tuô: đễ mắc bệnh 
2Ù - 40. Nguyên nhàn: nhiễm amip xuất phát tú kiết lị amip 
không được chữa đầy đủ, giun đũa chui vào ống mật, do sỏi, 
nhiễm khuân do tụ cầu khuẩn,w. ấu hiệu: sốt 38 - 392C; mạch 
trăng nhanh đần L00 - 200 Bn/phí1; mệt mỏi, ăn kém; đa và niêm 
mạc tái nhợt; thẻ trạng suy kém dần. Trong trưởng hợp giun chui 
ống mật: đau dữ dội ở vùng thượng vị, bênh nhân nằm theo tư 
thế chồng móng, đầu gối tì vào bụng, gan sưng 1o, mềm, đau 
nếu ấn tay vào. Xét nghiệm máu: thấy số lưỡng bạch cầu tăng 
đến 15000/mmˆ hay cao hơn, 75 - 80% bạch cầu đa nhân tning 
tính, tốc độ lắng máu tãng nhanh. Chụp X quang thấy gan to, 
có hoành bị đầy lên cao, không dì động. [2ùng siêu Âm có thê 
phát hiện ô apxe (một hay nhiền Ổy. Tiến triển: nếu không chữa 
kịp thời, apxe có thể vỡ lên màng phổi, phổi, vào mảng bụng. 
Liều trị: mố lấy giun, sôi (nếu có), tích cực chữa nhiễm khuẩn, 
rồi hồi sức. Nếu apxe đã hình thănh, cần mồ chích, chọc hút và 
bớm thuốc vào ô apEe tuỳ theo loại vi khuẩn. Trong trưởng hợp 
bị apxc đo amip, mù màu nâu nhạt như sửa cà phê, có thê vô 
khuẩn. 


APXE LẠNH @y), Š mủ hình thành từ từ, lặng lễ, không có 
các dấu hiệu viêm điển hình (sưng, nóng, đỏ, đau). Tắc nhÂn g^y 
AI. phần tốn là đo trực khuẩn lao; một số trưởng hợp đo nấm 
hay trực khnần thương hàn Eberth. Diễn biến tự nhiên của AL 
do ao: nhuyễn hoá biến thành bã đậu; võ ra ngoài, tạo đưởng 
rò qua đa. AI, có khi xuất phát từ ö bênh ở xa vùng apxe. Diều 
trị: chứa nguyên nhân và điểm xuất phái. 

AI?XE NÓNG (y), ô mủ tiến triển nhanh, thường có bốn triêu 
chứng chính: sưng, nóng, đô, đau. Các apxe này làm mỏng và có 
thể làm võ các thành mạch máu chố bị apxe. ÁN có khuynh hướng 
vố Ia ngoài da hay niêm mạc. Nguyên nhân: chủ yếu đo tụ cầu 
khuẩn vàng, một phần các vi khuân khác (liên cầu khuẩn, phế 
cầu khuân, w.). Dự phòng: sát khuẩn chỗ da bị xây xước, băng 
bó sạch vết thưởng: dùng kháng sinh theo chỉ dẫn của thầy thuốc. 
Kinh nghiệm dân gian: đùng sài đất sắc uống (20 - 30 g/ngày). 
Nếu đã có mủ thi chích tháo mi, đặt ống đẫn lưu, băng ép một 
thời gian; dùng kháng sinh theo chỉ dẫn cyia thầy thuốc; dùng sài 
(Ất, vv. 


APXE PHỐI (v), nhiễm khuẩn phôi đo nhiều Loai vì khuẩn 
ưa khí, kị khí, kí sinh vật hoäc xoán khuân thâm nhập tníc tiếp 
qua phế quàn (hiếm gặp), theo đường máu haặc từ apxe một 
phủ tạng gần lan đến; sau khi vỗ sẽ tạo (hành hang trong phôi. 
']Yong nhiều trưởng hợp, bệnh thường này sinh đần dần (tuy đôi 
khí có thê đột ngột) với những triêu chúng không đặc hiệu như 
đau ngực, khó thở, ho, sốt. Dấu hiệu quan trọng nhất là đờm 
khác ra có nhiều mủ và có mùi hôi thối, với sổ lượng khá nhiều 
(tứng chén mủ), thường gọi là ộc mủ hay khái mủ (x. K4 m¿). 
Chân đoán chủ yếu dựa vào chụp X quang. Từ khi có kháng 
sinh, việc điều trị đã đế đàng và cỏ hiệu quả hơn nhưng vẫn cần 
chữa chu đáo, tiều tượng đầy đủ, đùng (oại kháng sinh phù hợp. 
Ngoài ra, cần chú ý đến các biện pháp vận động để làm thông 
thoát mủ (nầm theo tư thế đẫn lưu, w.). Nếu điều trị nội khoa 
không kết quả, phải mổ cắt bỏ phần thương tổn múi chữa được 
triệt đề. 

APXE VÚ (y), bệnh thưởng gặp ở phụ nứ đang trong độ tôi 
sinh đẻ và trong thời kì cho con bi, Nguyên nhân thưởng đo tụ 
cầu vàng, liên cần hoặc lậu cầu khuẩn. Các vi khuẩn này thưởng 
vào vú qua da núm vú người mẹ và tư miệng của con. f úc đầu 
người bênh thấy đau ở vú, sốt; sau đö vú sưng tấy, Ấn rẤt đau; 
có những ewe vấn nhớ nôi khấp vú rồi tập trung thành một khối 
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to, bùng nhùng; It lâu sau apxe vỏ và thoát mủ. Diều trị: tạm 
ngứng cho con bú và dùng kháng sinh theo chỉ định của thầy 
thuốc; khi đã có mủ, phải chích tháo. Phòng bệnh: chuẩn bị đầu 
vú khi đẻ (lau chủi hằng ngày với nước chín, cồn, vv.); giữ vệ sinh 
bằng rủa sạch đầu vú mỗi khi cho con bú, tránh để bị tắc các 
tuyến sữa. Trong thỏi gian đầu thưởng kết hợp chưởm nóng: châm 
cứu có thể cho kết quả tốt. 

AQUATANH (mi thuật; Ph_ aquatinte) x. Tranh khắc. 

ARABEXCCƠ (muía; Ph. arabesque), một trong những tư thế 
có bản của múa cổ điền Châu Âu. Khi biểu diễn, tư thế cơ thể 
đặt trọng lượng trên một chân đúng, chân kia đưa ra sau, mội 
tay đưa ra trước, tay kia đưa ngang bên cạnh hoặc đưa ra phía 
sau, thân người vươn tói trước, lứng uốn cong. A có thể chuyển 
động theo các tư thế khác nhau. Có nhiều hình thức phát triển 
của A. Vd. Á trong balê lãng mạn, thưởng dùng tư thể A với hai 
tay bất chéo trước ngực; trong balê hiện đại, A càng phát triển 
nhiều hơn tuỳ theo nội dung cần diễn đạt. 

ARAFAT Y. (sử; Yasser Arafat; sinh 1929), nhà hoạt động 
chính trị của nhân dân Palextin. Sinh tại Jêrusalem (Palextin). 
Học khoa cơ khi Trưởng đại học Cairô. Năm 1944, gia nhập Liên 
đoàn sinh viên Palextin và làm chủ tịch tổ chức này (1952 - 68). 
Năm 1968, là một trong những người sắng lập Phong trào giải 
phóng dân tộc Palextin An Phata. Năm 1969, chủ tịch Ban chấp 
hành Tổ chức giải phóng Palextin (PLO), tổng tư lệnh các lực 
lượng cách mạng Palextin. Tháng 11.1988, công bố tuyên ngôn 
thành lập Nhà nước Palextin. Từ 1994, kí hiệp ưóc hoà bình với 
Ixraen phân dịnh lãnh thổ Palextin. Năm 1989, Hội đồng trung 
ương Palextin đã bầu A làm tổng thống Nhà nước Palextin. Dược 
Hội đồng hoà bình thế giới tặng Huân chương Giôliô - Quyri 
(1979), được giải thưởng Nôben về hoà binh 1993. 

ARAFURA (đa 1; A. Arafura), biển ở tây nam Thái Bình 
Dương, nằm giữa lục địa Ôxtrâylia, các đảo Niu Ghinê, quần 
đảo Aru (A. Aru), vịnh Cacpentaria (A. Carpentaria), biển Tìmo 
(A. Timor), biển Banđa (A. Banda). Diện tích 1017 nghìn km2, 
khối lượng nước 189 nghìn km”, độ sâu trung bình 186 m, nói 
sâu nhất 3680 m. 


ARAGONIT (4/a chất, A. aragonite), khoáng vật thuộc lớp 
cacbonalt - CaCCO-a. Hệ trực thơi. Tỉnh thể dạng lăng trụ, kim, 
tấm. Tập hợp dạng cầu, thận, vầy, nhũ, không màu hoặc màu 
ngoại sắc (vàng, xanh, lục, hồng). Dộ cúng 3,5 - 4; khối lượng 
riêng 3,0 g/cmỶ. Hình thành trong các dung dịch nóng liên quan 
đến hoạt động núi lửa, trong hang động cacxtơ, trong vỏ phong 
hoá và trong đới oxi hoá các mỏ sunfua nằm trong đá cacbonal. 


ARAGÔNG L„ (văn; Ph. Louis Aragon; 1897 - 1982), nhà thơ, 
nhà tiểu thuyết Pháp. Chiến tranh thế giói ï để lại cho A những 
dấu ấn nặng nề. A đến với chủ nghĩa đa đa, rồi trở thành một 
trong những người sáng lập ra chủ nghĩa siêu thực. Sự nghiệp 
sáng tác của A chuyển sang một bước ngoặt sau khi gia nhập 
Đảng cộng sản Pháp (1927), sau khi gặp và kết hôn với Enxa 
Triôlê (Ph. Elsa Triolet; 1928). 
Năm 19350, sang Liên Xô dự lại 
hội quốc tế các nhà văn cách 
mạng. Về nước, xuất bản tập thơ 
"Hoan hỗ Liran" (1934) và 
những tiểu thuyết đầu tiên của 
bộ “Thế giới thực tại" theo 
phương phản hiện thực: 
"Chuông thành Ban", “Nhưng 
khu phố đẹp” (1936). Chiến 
tranh thế giới II bùng nổ, A 
nhập ngũ (từ cuối 1939 đến đầu 
1941). Ra mắt các tập thơ "Nát 





lòng” (1941), "Dôi mắt Enxa" (1942), "Lại nát lòng" (1948), "Dôi 
mắt và trí nhớ" (1951) và ba tập tiểu thuyết "Thế giới thực tại" 
(1945). Giai đoạn nửa sau của thế kỉ, A có nhiều sáng tạo mới, 
mạnh dạn, độc đáo trong thơ và tiểu thuyết. Tiểu thuyết: "Tuần 
lễ Thánh" (1958), "Giết chết" (1965), "Blăngsở hay Lãng quên" 
(1967), "Hăngri Matixơ, tiểu thuyết" (1971), "Sân khấu, tiểu thuyết" 
(1974). Thơ: "Cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành" (1956), "Enxa" 
(1959), "Các nhà thơ" (1960), "Anh chàng say đắm Enxa" (1963). 
Các tập truyện ngắn: "Nhục và vinh của người Pháp" (1945), “"Dối 
mà thật" (1980) và một số tiểu luận quan trọng. A là một trong 
những người có tên tuổi lớn nhất của văn học Pháp và văn học 
thế giới trong thế kỉ 20. 


ARAKAN (đa H; Ph. Arakan), núi ở tây nam Myanma, chạy 
đọc dải đồng bằng duyên hải, hẹp, dài khoảng 800 km, đỉnh 
cao nhất 3053 m. Dãy núi ở phía nam chạy song song, có đỉnh 
nhọn, sườn dốc, rứng thưởng xanh ở phía tây và rụng lá ở phía 
đông. 


ARAN (á/a H; N. Apaneckoe Mope), biển hồ mặn nội lục 
ở phía tây nam Châu Á, giữa Uzøbêkixtan và Kazacxtan. Diện 
tích 51,5 nghìn km. Phần lớn ở độ sâu 20 - 25 m (nơi sâu nhất 
61 m). Có trên 300 đảo, các đảo lón: Kôkaran (Kowapan), 
Bacxakenmec (Bapcakei›M@C), Vôzrôđênia (Bospox‹ewws), 
các sông Amuđaria và Xưađaria (Cbipapba) đồ vào A. Vào 
cuối những năm 50 thế kỉ 20, mực nước của hồ bị hạ thấp mạnh 
do việc lấy quá mức nguồn nước sông cung cấp cho hồ để tưới 
ruộng. A cao hơn mực nước biển 52 m. Dộ mặn 11,3%6o. Dánh 
cá. Vận tải đưởng thuỷ. Các cảng: Aranxkơ (Ápa7IbCK), Muinac 
(Myfnar). 

ARẬP (địa tí; Ph. Arabie), bán đảo lớn nhất Trái Dất (trên 
3 triệu km”), ở Tây Nam Á, Biển Dỏ bao bọc ở phía tây, vịnh 
Ađen và biển A ở phía nam, vịnh Ôman và Pecxich (Ph. Persique) 
Ở phía đông. Dồng bằng và cao nguyên chiếm phần lớn diện 
tích. Vết đứt gãy ở phía tây bán đảo tạo nên hệ thống địa hào 
Xyri - Biển Dỏ, trong đó có thung lũng hẹp kéo dài từ Biển 
Chết (Ph. Mer Morte) đến vịnh Akaba thuộc Biển Đỏ. Ở rìa 
phia tây nam, phía nam và phía đông có các núi (đỉnh cao nhất 
3600 m) có sưởn dốc về phía biển và thoải về phía nội địa. Khí 
hậu nhiệt đới khô hạn, lượng mưa trung bình năm 100 - 200 mm 
(ỏ miền núi 500 mm). Phần lón diện tích là nửa hoang mạc và 
hoang mạc: Rup en Khali (Ph. Roub al Khali), Đecna (Derna), 
Nêfut (Ph. Nefud), Tihama (Ph. Tihama), vv. Nhiều mỏ đầu lỏn. 
Các quốc gia ở bán đảo A: Arập Xêut, Kôoet, Cata, Liên bang 
các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Baranh, Ôman, Cộng hoà 
Yêmen, một phần lãnh thổ Irăc và loocđani. 


ARẬP (4/a !í; Ph. mer arabique, mer d'Oman), biển ở phía 
bắc Ấn Dộ Dương, giữa bán đảo Arập và Ấn Dộ. Diện tích 4832 
nghìn kmỶ, khối lượng nước 14,523 triệu kmÖ, độ sâu trung bình 
3006 m, nơi sâu nhất 5803 m. Vịnh lón: Ađen, Ôman, Pecxich, 
Cambay. Đảo lún: Xocâutrơ, Lêcdđivo. Cảng chính: Côlômbõ, 
Bomhay, Ađen. 


ARẬP XÊUT (đa 1; Arập: AL Mamlakah al - Arabfyah as 
Saũdiyah; Vương quốc Arập Xêut), quốc gia ở Tây Nam Á, 
chiếm phần lón bán đảo Arập. Giáp lräc, Joocđani, Kôoet, vịnh 
Pecxich, Cata, Liên bang các tiểu vương quốc Arập thống nhất, 
Ôman, Cộng hoà Yêmen, Biển Dỏ, vịnh Akaba và vùng trung 
gian giữa AX và Kôoet (diên tích 5080 km, do hai nước quản 
lí). Diện tích 2,24 triệu km”. Số dân 17,4 triệu (1993), phần lớn 
lä ngưởi Arập, một nửa là dân du mục và nủa du mục. Dân định 
cư tập trung ở vùng ven biển, vùng núi và ốc đảo. Dân thành 
thị 25%. Ngôn ngủ chính thúc: tiếng Arập. TÐn giáo: đạo Hồi. 
Thủ đô: Riat (A. Riyadh), hơn 1,5 triệu dân. Phân chia hành 
chính: 4 tỉnh. Chế độ chính trị: quân chủ chuyên chế, quốc vương 
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là ngưởi đúng đầu nhà nước. Thủ tĩnh !lồi giáo đứng đầu chính 
nhủ. 

Lãnh thô AX phần lớn là núi và cao nguyên, vùng trung (ầm 
cao 500 - 1000 m, cao dần về phía 1Ay (tới 2000 - 3000 m). Đông 
bằng rộng ven vịnh Pecvich, đồng bằng hẹp ven Biên Lỏ. Hoang 
mạc cát Nẽefut Lán (Ph. Néfoud hoặc Nufũd Grand) và Nêéfut 
Nhỏ (Ph. Néfoud PetiL) ở phía bắc. Khi hậu cân nhiệt đới lục địa 
ö nhía bắc và nhiệt đói tục địa ở phía nam, khô và nóng. Nhiệt 
độ trnng bình tháng gièng trên L0ZC, tháng bảy 30 - 35ÊC. Phần 
lớn tĩnh thổ có líộng mưa trung bình năm không quá 100 mm, 
vùng núi 400 mm. Ö bán hoang mạc và hoang mạc có cây bụi và 
cỏ, ð ốc đảo có cây pô. Khoáng sản: nhiều dầu mỏ ở vùng vịnh 
†*ecrich. 

Công nghiệp quan trọng nhất là khai thác đầu mỏ 270,6 triêu 
tấn, khí thiên nhiên 26,3 tỉ mỶ đứng thứ ba thể gói. Công nghiệp 
điện năng 46,3 tỉ kWh, chế biến dầu, luyên kim, lắp rấp máy 
móc, giấy, công nghiệp thưc phâm, vật liêu xây dựng, nghề thủ 
công. Nông nghiệp: chăn nuôi đại gia súc, cưu 7,688 triêu con, 
đê 3,2 triệu, lạc đà 405 nghìn. Trồng chà tà 542 nghìn tấn, lúa 
mì 3,6 triệu tấn, đại mạch 400 nghin tấn, ngô, cao lương, kê, đưa 
hấu 580 nghìn tấn. Đánh cá biến, khai thấc ngọc trai. san hô. Giá 
trị tông sản phẩm quốc dân (1989): 89,986 tỉ đôla (bình quân 
đầu ngưởi 6230 đôla). Giao thông: đường sắt 719 km, đường ô 
tô 25 nghìn km, ống dẫn đầu. Cảng biển ở vinh Pecxich: Raxtanura 
(Ph. Ras Tanoura), An Huba, Mina - Xait; ở Biển Đỏ: cảng Jetda 
(Ph. Djeddah). Xuất khẩu: 99% tà đầu mỏ vả sàn phẩm dầu mỏ. 
Nhâp khâu: thiết bí vân tải, máy móc, thực phẩm, hàng đệt và 
may mặc, hoá chất. Đơn vị tiền tế: đông rian. 


Từ thời cổ đại, các bộ lac du mục Arập đã tới sinh sống trên 
nh thô AX ngày nay. Thế kỉ 7, phần phía tây lãnh thô - vùng 
Hcjazd (Ph. Hedja2), xuất hiện đạo IIồi và nhà nước thần quyền 
HồI giáo. Nhà nước AX ngày nay được thành lập năm 1932 sau 
nhiều năm đấu tranh để thống nhất các công quốc trên bán đào. 
Vua đúng đầu nhà nuốc, và đứng đầu tôn giáo, nấm quyền lâp 
pháp và quyền hành pháp, tông tư Llênh các lực lượng vũ trang 
và chánh án tối cao. Trên lãnh thổ AX có thành phố La Meccd 
(Ph. La Mecque) là thánh địa của đạo Hồi. Ngày Quốc khánh 239 
Thành viên Liên hợp quốc từ 24.10.1945. 

AREN (hoá, A. arenes, cg. hiđrocacbon thơm), (o4i 
hiđroœcacbon chứa môt hoặc nhiều nhân benzen (kể cả vòng ngưng 
tụ). Vd. benzen, toluen, naphlaLen, antraxen, phcnantrcn. 


ARÊNIUT X. (hoá; Svante Arrheniua; 1859 - 1927), nhà hoá 
lí Thuy Điển, viên sĩ Viên hàn lâm khoa học Thuy Điền, tác già 
của thuyết điện li (1887), thuyết về đuôi sao chổi (1900). Nghiên 
cứu trong lĩnh vực động hoá học (phương trình A). Theo A, 
nguồn gốc chính của năng lượng Mặt Trỏi là năng tượng thoát 
ra của phản ứng nhiệt hạch tạo heli tử hiđro. Giải thưởng Nöben 
về hoá học J9041. 

ARÉO PAGÔT (s#; HL Areios papos), hôi đồng quý tộc ð 
Aten, thời Hi Lạp cô đại, thành viên là các quý tộc thị tộc 
(Eupatridcs), có quyền giãm sát và chỉ đạo các cöng việc nội 
chính, kính tế, đối ngoai và tu pháp thông qua các viên chấp 
chính accôngtd (archontes). Sau cải cách của Xôlông (HI. Soton; 
594 (Cn.) và việc thành lập [lội đồng bulê (boule) gôm 4Ø0 đại 
biều (có cả các tầng Lắp xã hội khác tham gia), vai trò của A bị 
thu bẹp, chỉ còn chức năng quản lí tôn giáo và tu pháp. 

ARIA (nhạc; (. aria), loại bài hát đản ca có nhạc đệm, cấu 
trúc hoàn chỉnh, đùng làm một bộ phận của ôpera, ôpcrct, 
Ôratôriô, cantat. Vì có cấu trúc hoàn chỉnh nên A thưởng được 
trích ra đề biểu diễn như một tiết mục độc lập trong các chương 
trình hoà nhạc 
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ARIKAMEÉĐU (khảo cổ; Arikamed), đi tích một trung tAm 
thưởng mại cô ở gần Pôngdisêri (Ph. Pondicherry), trên bở biển 
đông nam Ấn Độ. Được các nhà khào cổ Pháp khai quật vào 
những năm 1937, 1944 - 49 Tìm thấy rất nhiều bình gốm hai 
quai đáy nhọn, đĩa đèn bằng gốm và những đồ vật khác có nguồn 
gốc Địa Thịng Hải và La Mã. [rong đồ nhâp khẩu, CÓ VẬt cÓ 
niên đạt chắc chắn vào cuối thế kí 1 tCn. - nửa đầu thế kì 1 sCb. 
Thuộc thế kỉ 2 và muộn hơn, có đồ gốm địa phương mồ phỏng 
kiểu Dịa Trung Hài trên có ghỉ chữ Tamin cô. 


ARIOXTÔ L. (văn; 1. Ludovico Ariosto; )474 - 1534), nhà 
thơ †talia. [lọc luật, sau chuyên sang học văn. Từ 1504, phục vụ 
Hàng y giáo chủ Hlippôlutôt (Hippolutos), rồi quàn công 
Anphôngxô (AƯonso). Năm 1522, nhận chức thống đốc tình 
Gacfanhana (Ph. Œacfanhana) và đâ tô chức công việc cai trị có 
kết quà, Sáng tác kịch, nhưng nồi tiếng về thơ. Lập thở trào 
phúng "Xatirê" (1517 - 25) phản ánh thở: đại và in dấu tiểu sử 
của A. Tắc phẩm chính "Oelanđö cưồng nộ”, in lần đầu năm 
1516 và ¡n văn bản hoàn chình cuối cùng năm 1532, gôm 46 khúc 
ca. A thể hiện sự giận dữ điên cuồng của Oclanđô trong chiến 
đấu, khi biết mình bị nàng Angiélica xinh đẹp chối tử tình yêu. 
Dây là một tác phẩm thuộc loại văn học cung đình, đạt tới giá 
trị toàn bích về nghệ thuật và như nhà văn Pháp Vònte đánh 
giá: "đã tổng hợp được eä "Iliat", "Ôđixê" và “Dôn K›hhôte". 

ARIÔZÔ (mhạc; I. ario&o), một loại ari4a có quy mô nhö hơn, 
tính chất am nhạc du dương và cấu trúc gọn gàng như một ca 
khúc (x. Ar1). 

ARIXTIPỐT (ziế:, HI_ Aristippos; Ph. Aristippe de Cyrène; 
khoảng 430 - 355 (Cn.), nhà triết học Hi lạp cỗ đại, ð Xyren 
(Ph. Cyrène) thuộc Bắc Phị, là học trò của Xôcrat (Socrate) và 
À ngươi sáng lập trường phải Xvrênaic [Cyrénaique, trưởng phát 
theo chủ nghĩa khoái lạc (x. Chủ nghĩa khoái lạc)] trong đạo 
đức học. A coi mục đích cao nhất của cuộc sống là khoái càm, 
nhưng (theo A, con người không nến bị lệ thuộc vào các khoái 
cảm, mà phải vươn tới sự hưởng tac hợp Ú, đó mỏ: thực sự là 
hạnh phúc tối cao. Các tác phầm của A cho đến nay chưa được 
tìm thấy. 

ARIXTÔPHAN (vấn, sân khấu, Phố Aristophane; HI. 
Aristophanẻs; khoằng 445 - 385 tCn.), nhà soạn hài kịch cõ Hi 
Lạp. Ngày nay không còn tài liệu chính xác về cuộc đới và sự 
nphiêp của Ông. A tùng viết hài kịch khi còn rất trẻ và lấy tên 
khác. Người ta cho rầng A có khoảng hon 40 vở, ngày nay còn 
lại 11 vỏ: “Nhưng ngưởi Acacnơ” (425 tCn.), "Các kị sĩ” (424 
tCn.), "Những đám mAy' (423 tCn.), "Ong vò về "(422 tCn.), "Hoà 
bình” (421 tCn.), "Đàn chim” (414 tCn.), "Uyxixtrata” (411 tCn.), 
"Dân ếch" (405 LCn.), "Hiệp hội phụ nữ” (392 tCn.), "Plutô" (388 
tCn.), vv. Enghen gọi A là ”cha đẻ của hà: kịch”. Kịch của Á phế 
phán chiến tranh phí nghĩa; đả kích hệ thống tư pháp với những 
vụ kiện tụng, (ửa đảo; châm biếm thói hư tẠt xấu trong đời sống 
chính trị, xã hội. Các tác phâm của A, chứa đựng yếu tố hề, kịch 
vui nhộn hay đùa cơi thô tục xen lẫn những ý tứ sâu sắc, tế nhị 
và những lời ca bay bồng, dạn dàng. Đặc biệt vỏ “Dàn ếch" trình 
bày quan niệm của A về văn chương nghệ thuật và về sân khấu. 
Thông qua cuộc tranh luận giữa hai nhà viết kịch Fxin (Ph. 
Eschyt) và Óripit (Ph. Euripide) ở thế giới bên kia, trước toà 
án DĐionhie, A khẳng định ý nghĩa xã hội và giáo dục cửa nghệ 
thuật kịch. 

ARIXTÔT (iếi; Ph. Arietote; HE. Anstotcl€s; 384 - 322 tCn.), 
nhà triết học và bác bọc Hi Lạp cô đại. Con một thầy thuốc của 
vua xứ Makêđônia. A là người thầy của Alêchxandrd Dại Đế, tủ 
khi Alêchxanđrơ 12 tuổi cho đến khi lên ngôi vua. A là môn đồ 
xuất sắc nhất của Platôn trong 20 năm, từ lúc 17 tuổi. Sau khi 
Platôn mất, A chọn Iykãyôt (Lykeios), trưởng thể đục ở gần điện 
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thở thần Apôlông ở Aten, làm 
nơi vửa dạo chơi vừa bàn luận, 
giảng giải về khoa học, triết học 
với các học trò của ông, do đó 
trường phái của ông mang tên 
là trưởng phái Pêripatôt (HL. 
Peripotos, có nghĩa là nơi dạo 
chơi). 

A là nhà triết học uyên bác, 
C. Mác gọi A là nhà tư tưởng 
vĩ đại nhất của thế giỏi phương 
Tây cỏ đại. A đã đề lại trên 150 
tác phẩm về nhiều lĩnh vực khác 
nhau: tự nhiên học, triết học, 
lôgic học, tu tử học, chính trị học, đạo đức học, vv 


Nhờ có A, chúng ta mới biết được khoa học thực chúng của 
thỏi đại ông, thành tựu của những người đi trước Ông và những 
ngưi cùng thời. A cũng có những đóng góp lón về tự nhiên học, 
là người đầu tiền đã chỉ ra sự mỏ rộng của vùng đồng bằng sông 
Nin, những sự quay vòng chậm chạp của Trái Dất; đã miêu tả 
tới 100 loài động vật, được phân chia thành hai nhánh lón: các 
động vật có xương sống và các động không có xương sống. 

Những sự phân loại của A về các chế độ chính trị (chế độ quân 
chủ, các biến thể của chế độ đầu sỏ, chế độ dân chủ, chế độ bạo 
chúa), về giới tự nhiên (phân loại đá và các khoáng vật), hoặc 
các thể loại văn học (bi kịch, sử thi, hài kịch), đều có đặc điểm 
chung là chặt chẽ, rõ ràng. 

Về triết học, A phê phán học thuyết về những ý niệm (những 
hình thức phi vật chất) của Platôn. Song A không thể hoàn toàn 
khắc phục được chủ nghĩa duy tâm của Platôn. 

Platôn xác lập sự xác thực của nhận thức bằng cách tách thế 
giói lí tính (thế giới ý niêm) ra khỏi thế giới cảm tính. Còn A lại 
coi lí tính ở trong cảm tính. Theo A, thế giới gồm có các thực 
thể mà thực thể thì hoặc là vật chất, hoặc là hình thức, hoặc là 
sự kết hợp của cả hai. Chúa là bất động và vĩnh hằng trong sự 
hoàn thiên. Không có vật chất, Chúa là hình thức thuần tuý, nghĩa 
là tứ duy thuần tuý. Trong sự thuần tuý của nó, tư duy chỉ có thể 
có đối tượng là bản thân nó thôi. Chúa là tư duy của tư duy. 
Cũng vì thế, lí tính không chỉ hiện diện trong mối tồn tại, nó 
cũng lại là nguyên tắc của thế giỏi. 

Với Ptatôn, lính hồn là cái cho phép con ngưỡi có nhận thức. 
Ỏ A, linh hồn cũng có mội vai trò như thế, nhưng được xác định 
theo một cách khác. Linh hồn là nguyên tắc của mọi sinh vật. Ở 
con người linh hồn gắn liền với trí tuệ. Linh hồn nào cũng có cø 
thể, lính hồn phù hợp với chức năng của một cơ quan, nó là hình 
thức của một cơ thẻ sống. Thí tuệ con người cỏ khả năng nhận 
được hình thức các sự vật mà cảm giác truyền cho nó. Ai không 
cảm giác được thì người đó không thể suy nghĩ, mà người ta cũng 
không thể suy nghĩ nếu không có tiếp xúc với thế giới. 

A thừa nhận sự biến đổi của các đối tượng vật lí (các vật thể 
tự nhiên), coi sự biến đổi là nguyên tắc tự tại của các đối tượng 
đó. Mọi biến đổi đều diễn ra từ một cái gì đó đến một cái gì đó, 
vả giả định một chủ đề đồng nhất. Vật chất mà có hình thức thì 
có một đặc tính, song để biến đổi nó phải có khả năng nhận 
được một đặc tính khác. 

Các vật thể có những địa điểm phù hợp với bản tính của chúng: 
Trái Dất là địa điểm của những vật thể nặng, Trời là địa điểm 
của những vật thể nhẹ. Nhưng vận động phải có một nguyên 
nhân: đó là "động lực" làm cho một vật thể vận động. Do đó, 
tim nguyên nhân của một vận động phải đi theo một quá trình, 
quá trình đó chỉ kết thúc ở một động Lực đầu tiên bất động: đó 
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là Chúa. Thành thủ vật lí học đưa tới một bằng chứng vũ trụ 
luận về sự tồn tại của Chúa. 


Đạo đức học của A nêu rõ mục đích các hành động của con 
người là hướng vào điều thiên, và mục đích cuối cùng, cao nhất 
của con người là hạnh phúc. Con người hạnh phúc là con người 
giống như Chúa, có cuộc sống no đủ, không thiếu thốn gì. Song 
hạnh phúc cũng lại phụ thuộc vào các điều kiên bên ngoài và 
cũng không phải chỉ là vấn đề đức hạnh - cá nhân. Để bảo đảm 
cho con người có một cuộc sống hoàn hảo trong xã hội, đạo đức 
học của A đề cao sự công bằng và tình bạn, coi công bằng là đạo 
đức cao đẹp của con người và của những quan hệ giữa người với 
ngưồi. 

Trong quan niệm của A, những yếu tố của chủ nghĩa duy tâm 
xen lẫn khuynh hướng duy vật. Người thời sau nói là ông dao 
động giủa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Những yếu 
tố duy tâm đã được Thánh TÐmat sử dụng và làm cho học thuyết 
của A biến thành học thuyết chính thức của Giáo hội thời trung 
đại. Những khuynh hướng duy vật trong học thuyết của A đã có 
vai trò quan trọng trong sự phát triển những tư tưởng tiến bộ 
của xã hội phong kiến. Khi nghiên cứu siêu hình học của A, Lênin 
đã đánh giá cao trong học thuyết của A những mầm mống sinh 
động và những nhu cầu về phép biện chứng, lòng tin chất phác 
vào súc mạnh của lí tính, vào tính chân lí khách quan của nhận 
thức. 

Một số tác phẩm quan trọng của A: "Vật lí học", "Siêu hình 

ỌC”, "Ócganum", "Iu từ học", “Thi ca", "Bàn về linh hồn", "Đạo 
đúc học”, "Chinh trị học", "Hiến pháp Aten”,... và những tác 
phẩm về tự nhiên, như: "Bàn về trời", "Sao băng", "Cơ học", "Về 
sự phát sinh và sự biến chất", "Về các bộ phận của động vật", 
"Về vận động", vv. 

ARN Giứu; Ph. acide ribonucléique; A. RNA), một mạch đơn, 
có cấu tạo xoắn, là một trong những thành phần quan trọng của 
nhiễm sắc thể. ARN cùng với ADN và protein tạo thành 
nueleoprotein ở trong nhân tế bào. Thành phần của phân tử 
ARN cũng gồm bốn loại nucleotit giống như trong phân tử ADN, 
chỉ khác là ở ARN timin được thay thế bằng uraxin cũng là dẫn 
xuất của timin. Mỗi nucleotit của AIRRN được gọi là ribonucleotit, 
gồm: bazø nitd với bốn loại nucleotit khác nhau, đưởng ribozd 
(CsHgOx) và axit photphoric (HạyPOa). Những nucleotii của ARN 
(ribonucleotit) này có thể xem như sự biến dạng không lón lắm 
của bốn loại nucleotit của ADN. Nhiệt độ nóng chảy của ARN 
thấp hơn nhiều so với nhiệt độ nóng chảy của ADN. Tuỳ theo 
chức năng và vị trí trong tế bào, có những dạng ARN: ARN vận 
chuyền, ARN thông tin, ARN nhân, ARN vi thể, vw. ARN vận 
chuyền có chức năng vận chuyền axit amin hoạt hoá vào ribosom 
là nơi tổng hợp protein. Dược biết hơn 30 loại ARN vận chuyền. 
ARN thông tin mang trong nucleotit của nó bảng ghi cấu trúc 
bậc một của protein. Vị trí gốc axiL amin trong phân tử protein 
được quyết định bởi thứ tự của ba nucleotit trong phân tử ARN. 
Những thứ tự này là các nhóm bộ ba (triplet), thành phần của 
nhóm bộ ba quyết định cách gắn những axit amin riêng biệt trong 
phân tử protein khi tổng hợp. Men phân giải ARN gọi là 
ribonucleaza. 

ARN - POLUIMERAZA (sư, Ph. ARN polymerase), xúc 
tác phản ứng polime hoá đề tổng hợp ARN nhờ trình tự bazØ 
của một sợi ADN làm bản mẫu. 

ARN THÔNG TIN (sinh; A. messenger ARN; mRNA), dạng 
ARN truyền thông tin cần thiết cho sự tổng hợp protein tử ADN 
trong nhân đến ribosom trong bào tương. Trong quá trình đó, 
một mạch chuỗi xoắn kép được dùng làm khuôn mẫu; dọc theo 
nó, các nucieotit của ARN bồ trợ được xếp thành mạch, tạo nên 
một polipeptit giống hệt ADN không được làm khuôn mẫu, trư 
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baZó timin được thay bằng bazø uraxin. Quá trình này được gọi 
là phiên mã. Nhờ nó ARNTTT mới có bản sao m3 di truyền dùng 
điều khiên sự hình thành protein Ò ribosom (xt. 4ARN sán chuyến). 

ARN VẬN CHUYỂN (su, A. transfer ARN), dạng ARN 
mang các Aw amin đến ribosom và bố trí chúng dọc theo ARN 
thông tin, à đó chúng kết hợp với nhau bằng liên kết peptit để 
thành protein. Mỗi axit amin có một phân tử ARN vận chuyền 
riêng biệt với bộ ba đặc trưng các ba2ø đơn lẻ gọi là đối codon. 
Đố cođan bắt cặp phù hợp với cođon trên nhân tử ARN thông 
tìn ở rìbosom và các axit amin được sắp xếp theo trật ! các baz0 
nitö trên AIRRN thông tin trong quá trình dịch mã (xt. 4K thông 
tin) 

ARUT (văn; Arud), hệ thống niêm luật thở Arập, sau phô 
biến sang một (oat nước Thang Cận Đông, Lí luận A lần đầu tiên 
được nghiên cứu ở thế kỉ 8, sau đó được hoàn thiên và phát triển 
tư thế kỈ 11 đến thế kỉ 15. Trong A, thành tố cấu tạo nhịp của 
câu thơ là nguyên tắc luàn chuyền chính xác của các Âm tiết ngắn 
và dài phù hóp với những đặc điểm cấu trúc ngủ âm Arập. IIè 
thông này cũng được Ứng dụng trong thỏ ca bằng tiếng ['orixở 
(Ba Tu). Sau đó, trong thi ca ngữ hệ Tuyếc (thổ Nhĩ Kì), mặc 
dù đốt với ngón ngừ Tuyêc, việc phân chía nguyên âm theo độ 
đài ngắn không phải \là đặc điểm. A là hê thống niêm luật thỏ 
duy nhất trong văn học Arập, Ra Tu, ngữ hẽ Tiuyệc, từ trìng cổ 
đến thế kỉ 20, trước khi xuất hiên những vận luật thỏ mới (tho 
trọng Am, thơ tư do, vw.). 


ARYA (#2), tộc người nói ngôn ngữ Ấn - Âu, thuộc đại chủne 
Orôpẽôit (Europeoid), di củ từ lran đến bắc Ấn Độ khoảng nửa 
đầu thiên niên kĩ 2 tCn, Những người theo hoc thuyết phân biết 
chủng tộc, đặc biêt ở Dúc, cho A là chủng tộc thượng đẳng. 


ARYL (ho4, A. aryÙ, gốc hiđrocacbon thơm hoá trị một, 
thưởng được kí hiêu là Ar -, vd. C¿H; - là pốc phenyl(; ClạÏ I; - 
là gốc z - hoặc ổ - naphtyL. 

ASRET (đ/a chất) x. Amiăng. 


ÁASCHE (ưi học; A. American Standard Code for Ìnfprmation 
[nterchanee - Mã tiêu chuân ljoa Kì về trao đổa Ihông tìn), má 
chuân 7 bịt của Hoa Kì dùng để trao đồi thông tin giữa các thiết 
bị xi lí và truyền thông tín. 

ASEAN (ngoái go, sử: Á. Association of South E2st Asian 
Nadions - Hiệp hội các nứóc Dông Nam Á), tổ chức quốc tế khu 
vục Đông Nam Á, thành lập 8.8 1967 tại Băngkôc. Gồm 5 thành 
viền đầu tiễn: Inđônê@xia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, PhiUpin. 
Năm 1984, có thêm BrunAy. Tồn chỉ mục đích của Hiệp hội 
nêu trong Tuyên bố Băngkôc 1%7 là: thúc đây sự phát triển 
kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hoá trong khu vưc nhằm 
củng cố nền tảng cho một cộng đõng thịnh vướng và hoà bình 
của các quốc gia ỏ Đông Nam Á; bảo đàm hoà bình và ôn định 
Ở khu vực trên cơ sở tôn trọng công lí và luât pháp trong quan 
hệ giữa các quốc gia vä tuần thủ các nguyên tắc của Hiến chương 
Liên hợp quốc; thúc đấy sự hợp tác tích cực và giúp đổ lẫn nhau 
trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá, kĩ thuật, kia học 
và hành chinh; duy trị sự họp tác chặt chế và có Lợi vói các tô 
chức quốc tẾế và khu vưc có những mục tiêu giống nhau. Văn 
kiên quan trồng nhất của ASE.AN là Hiệp ưóc thân thiên và họp 
tác (x\. Hiượp ước và thân thiện và hợp t7), Ngoài ra còn có Tuyên 
bố về khu vực hoà bình - tự do - tring lập (gọi tắt: ZOPFAN, 
1971), Tuyên bố về sư hoà hợp ASI-AN (1976), Hiệp định khung 
về lăng cương sự hợp tác kinh tế ASEAN (1992). ASEAN hoạt 
động theo nguyễn tất nhất trí ồ mọi cấp và về mọi vấn đề. Cơ 
cấu tổ chức: hội nghị thượng đính họp ba năm một lần; hội nghạ 
bộ trưởng ngoại gíao và hội nghị bÕ trưởng kinh tế họp hằng 
năm; ưỷ ban thưởng tnịc ASEAN luân phiên dưới sự chủ toạ 
của bộ trưởng ngoại giao nước đăng cai hội nghị, Ran thư kí 
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thành lập năm 1976, tru sở Jakacta, dơ môi tông thư kí thường 
tríc cấp bộ trưởng đứng đầu, được hội nghị thượng đỉnh bồ 
nhiêm với nhiệm kì 5 năm. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần 
thứ tư Lại Xingapo đã quyết định giải tán năm uỷ ban về hợp 
tắc kinh tế và giao cho Ilội nghị các quan chức kinh tế cao cấp 
(SEOM) chịu trách nhiềm thco đõi và thực hiện các họat động 
hợp tác kinh tế. Hiện nay ASI.AN còn ba uỷ ban hợp tác chuyên 
ngành (khaa hac - kĩ thuật, văn hoá thông tin, phát triển xã hội) 
và bai cđ quan hợp tác về môi trưởng và ma tuý. 


Việt Nam gia nhập ASILAN tử 28.7.1995, Quian Sát Viên của 
ASE.AN là Myanma, Cămpuchia, lÀo và Papua Nịu Ghinê. 

ASEN (hoá, I_ Arscnicum), As. Nguyên tố hoá học nhóm VA, 
chu kì 4 bàng tuần hoàn các nguyên !ố, số thú tự 33, nguyền tử 
khối 74,921ó, Có hai dang thù hình: 1) Dạng phi kim do hơi As 
ngìing hị, màu vàng, (an trong cacbon đísunfua (CS+); kém bền 
đối vúi ánh sáng, chuyền dần sang dạng kim loại. 2) Dạng kim 
loại, màu trắng bạc, dẫn nhiệt và điện, giòn, dế nghiền thành bội; 
khối lượng riêng 5,73 g/cmỶ, không tan trong cacbon đisunfua. 
Trong không khí As bị oxi hoá trén bề mặt; khi đun nóng, cháy 
tao thanh oxtt; tắc dụng với brom, iot, (huỳnh, các kim Loại 
kiềm, kiềm thô và một số kim loại khác tạo thành asenua; thường 
tạo thành hợp kim với các kim loại khác. As tan trong IINO+, 
NaOH nhưng không tan trong EÍC(. Nguyên tố Ás được phát 
hiện lần đầu tiên vào khoảng năm 1250. As chiếm khoảng 5.10^% 
khối lượng vỏ Thái Dất, khoáng vật chỉ yếu của As là rcanga 
(As454}, auripicmen (AÀs¿SŠ3). Ilợp kim có Àxs làm tăng độ cũng 
và độ bền đổi với các tác nhân oxi hoá. Ö Việt Nam, các hợp 
chất vô có và hữu co của As được dùng trong Dông y đề chữa 
bênh trí, hen. As và các hợp chất của nó rất độc, có hoạt tính 
sinh tí cao; tà (oai chất trư sâu đầu tiễn, Asen oxit càn được gọi 
là thạch tín hay nhân ngôn, rất độc. 


ÁSKN TỰ SINH (đa chấ), khoáng vật của lóp nguyên tố 
\Ự sinh - As. IÏê ba phương. Tạp chất: antimon, sắt, niken,w. 
Gặp tập họp hạt đặc sít, tuyền hoa, vỏ đồng tâm. Màu trắng 
thiếc, trong không khí bị sẫm màu, đen nhớt nầu. IDộ cúng 3,5; 
khối lượng riêng 5,6 g/cm”. Hiếm gặp. Nguồn gốc nhiệt địch và 
biểu sinh. 

ASENAZÔ (hoá; A. arsenazo), nhóm thuốc thử hữu có điều 
chế bằng phản úng giữa axit cromotropie và axit phenylasenic, 
gôm ba loại: AI: C4 ‹OiiN2S2AsNa:a, tính thể nâu thẪm, tan 
trong nước; có màn hông trong môi trường axit và xanh trong 
môi trướng kiềm. AI tạo hợp chất eó màu với nhiều nguyên tố 
bấi đầu tử pHI thuỷ phân cúa cation các nguyên tố đó. [)ùng 
trong phân tích trắc quang: dùng làm chất chỉ thị trong phương 
pháp phân tích thể tích. AII: C¿;HzpO+zN¿S4As¿Na¿ có tính 
chất pần giống AI, nhưng những phức chất vói U, T1h bền hơn 
AI Màu dung dịch AII giống dung dịch AI AI: 
C¿2ETteOiaNaS¿As2Na;, tình thể đen tan trong nước, đỏ thẫm 
trong mồi trưởng axi! và xanh trong môi trưởng kiềm. Dung dịch 
phúc chất A11 với catlon kim loại có màu xanh lục. AIII tạo 
phúc chất rất bền vái 1h, Z⁄r, FIf, LJ (IV), và các nguyên tố đất 
hiếm. Dùng trong phương pháp phân tích trắc quang và thể tích. 

ASENOPIRITT (d:a chất, A. arsenopyrite), khoáng vật chủ yếu 
của quặng ascn, thuộc lớp sunfua - FeAsS. lIệ đón nghiêng. Tạp 
chất: coban, niken, vàng, vv. Màu trắnn thiếc. Độ cứng 5,5 - 6; 
khối lượng riêng 5,9 - 6,3 g/cm). Các hợp chất của As dùng đề sản 
xuất thuốc 1n/ sâu, chế màu, dùng trong công nghiệp thuộc da. 
Gặp trong các mỏ seacnø, nhiệt dịch đi kèm với quặng vonfram, 
thiếc, vàng, niken - coban, chì - kẽm, thuỷ ngân,vv. Thưởng có mặt 
trong quặng antimon Làng Vài, Chiêm Hoá (Tuyên Quang), mò 
quặng đa kim chợ Diền (Hắc Thái), mỏ thiếc Sơn Dương (Tuyên 
Quang), phía tây Nghề Án - Hà Tĩnh, mỏ pirit Nam Đông (Thưa 
Thiên), mỏ váng Nà Pái (lạng Sơn), vv, 
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ASEMÉẾNIT (sử; Ph. Achéménides), vướng triều đế quốc Ba 
Tu thỏi cô đại (550 - 320 tCn.) đo hoàng đế Xyrut II (Cyrus I1) 
thành lập tử thế ki 6 tCn. Vương tnều A đã chính phục nhiều 
đất đai rộng lún như Tiểu Á, Babylon , Xyri, Ai Cập. Dưới triều 
Đariut I (522 - 486 tCn.), đế quốc Ba Tư thiết LẬp nên quần chủ 
chuyên chế, đựa trên nền tăng Bái hoá giáo (Zarathoustra), dụng 
hợp với tín ngưng truyền thống của các xí số bị chiếm đóng. 
Sau khi thất bại trong chiến tranh È1¡ Iạo - Ba Tự, vương triều 
A bắt đầu suy vang do các cuộc đảo chính cung đình, các thế 
lực li khai và sự nồi dậy của các thuộc quốc. Vua cuối cùng là 
12aniut 1Ï bị AUchxanđdrø xứ MaYêđônia đánh bại, phải chạy trồn 
và bị giết (330 tCn.). 

ASIGARU (; ashigaru), tên gọi bộ bình Nhật Bản được 
trang bị súng đạn, do Ôđa Nôbunaga tô chức từ giữa thế kỉ ló. 
Là tô chức quân đội kiều mới, thay thế cho các võ sĩ dùng gươm. 
Do đó, Ôđa Nôbunaga đã chỉnh phục được các quý tộc đa 
phướng, lât đô Mạc Phủ Murômachj, xây dựng vả củng cố chính 
quyền trung ưdng (x. ÔÊđa Nôbunaga ). 


ASIN (tháng my THN. Accion Stctemas [nformalivos 
Nationalos - Liên hiệp các hãng thông tấn và có quan thông tìn 
chính phủ các nước Mĩ Tatinh), thành lẠp tại cuộc hội nghị ở 
Caracat thủ đô Vênẽ2uêla (Caracaa - Vénésuel4), có hiệu lực tử 
25.4.1982. Có nhiệm vụ trao đồi rộng rãi thông tin giữa các nước 
Mĩ [tinh và các nước nói tiếng Anh vùng vịnh Caribê. Hằng 
ngày phát tin trung bình 15 nghìn từ thuộc các vấn đề chính trị, 
kinh tế, văn hoá xã hội bằng các tiếng Ảnh, Arập, Tầy Ban Nha. 
Trụ sở đóng tại Xan jôsê thủ đô Côxta Rica (San J]oaé - Costa 
R(ca). 

ASKHABAT (đ;2//,N. Arxa6an), thủ đô của Tuamênixtan 
từ 1924. Số dân 416,4 nghìn (199L). Công nghiệp: chế tạo máy, 
điện kĩ thuật, công nghiệp nhẹ (xí nghiệp kéo tơ, đệt thẩm, nhà 
máy liên hợp vải sợi), thuỷ tình, thực phàm. Viện hàn lầm khoa 
học Cộng hoà HlIamềnixian, 8 trường đại học và cao đẳng (trong 
đó có Trường đại học tông hợp Iuamênixtan), 4 nhà hát, 5 viện 
bảo tảng. Á được thành lập năm 1968]. 

ASPIRNW (hoá, À. asptrnn) x. Arữ axefylsahvibc. 

ÁT (ác), công năng hoà âm có sức hấp dẫn, lôi kéo mạnh 
về Am chủ. RẠc eø bản cửa A tà bậc 5 của điều thức và cũng là 
bậc có tên gọi A. Ngoài ra, các bậc 3 và 7 của điều thức và hợp 
âm dựng trên các bậc ấy cúng có công năng hoà âm A, A được 
kí hiên [) (x. Đômimăne). 

ÁT CẢM GIÁC (giáo đục), hiện tượng làm suy yến hay mất 
hẳn một càm giác đã có trước khi có một cảm giác khác, xuất 
hiên đồng thời hoặc san cảm giác đó. Vd. khi nắm chãt tay thôi 
vào chỗ đau thì cảm giác đau bị piẫảm đi. 

ATACAMA (đa lí, Ph, Atacama), hoang mạc ð phía bắc Chi(ê 
(lục địa Nam M?, năm dọc thco hờ Thái Bình Dương giữa các 
vĩ tuyến 22 - 27 nam. [A/¿ng mưa trung bình năm dưới 50 mm. 
Khoáng sản: các mỏ đồng lón Chukicamata (Ph. Chuquícamata), 
En Xanvađo, diêm tiêu , muối ăn, hàn the. 

ATATTN (hoá, L_ Astatium), AL Nguyên tố hoá học nhóm 
VỊLA, chu kì ó bảng tuần hoàn các nguyên tð, số thứ tự 8S; nguyên 
tử khối 210, thuộc họ halogen. Là nguyên tố phóng xạ, đông vỊ 
bèn nhất “!ÔA{ (chủ kì bán rá 8,3 h). Vừa có tính chất giống 
nguyên tố phì kim iot, vừa có tính chất giống kim loại poloni. Có 
một ít Ứng đụng trong hoá học phóng Xa. 

ATEN (đ¡/a fí; IIL. Athểnai, Ph. Athèenes ), thủ đô của Cộng 
hoà IIí Lạp. Số dần 748110 (1991). Cùng với cảng Pirê (Ph. Pirée) 
và ngoai Ô tạo thành Đại Aten với số dân trên 3 triệu. Sản xuất 
(rên 2/3 tổng sản phâm công nghiệp của Hi Lạp. Các ngành công 
nghiệp: dệt, may mặc, giày da, thực phẩm, hoá chất, chế biến đầu 


mó, tuyên kim, chế tạo máy, đóng tàu. Có sân bay quốc tế I⁄Unicôn, 
đường xe điện ngầm, trung tAm du lịch. Di tích: tông thể đền 
Acrôpôn (Ph. Acropole), đền thần Z⁄2t trên núi Olimpi (Ph. 
Olympie)(thế kỉ 2 tCn. - thế kỉ 2 sCn.), nhà thả trung đại thuộc 
đế chế Bizantin (Ph. Byzantin). Tư 146 1Cn. đến 395 sCn. thuộc 
để chế Rôma; từ 395 - 1204, thuộc đế chế Rizantìin, Từ 1204 - 
1458, thủ đô Công quốc Aten. Năm 1458, bị Thô Nhĩ Kì chiếm 
đóng. Từ 1834, là thủ đô của nước Hi Lạp độc lập. 

ATEN (sự; Ph. Athẻnes, HL Athinai), quốc gia thành thị hay 
thành bang phát tên nhất trong các thành bang Hi Lap cô đại. 
Đầu tiên, thành lập trên đôi Acrôpôn, sau đó được mở rộng trên 
cø số các pháo đài cũ, do các quý tộc thị tộc (Eupatrid€) cai trị. 
Dến năm 594 tCn. được Xôtông tô chức lại, trở nên cực thịnh 
trong thởi Pwixtratôt (HI. Peisistratos, 541 - 527 tCn.). Thể ki 
5 tCn., A đã có hiến pháp dân chủ nên phát triên hồn hẳn Xpactt 
đang thực hiện chuyên chế quân sự. Á phát triển thương mại nhỏ 
cảng Pirê - nơi hội tụ của cư đân trên bỏ sông Iusô nên nhanh 
chóng trỏ (hành một thành bang lón nồi tiếng với các tượng đài 
ví đại. Mội thởi gian bị Xpactut lấn át. Giành lại tự đo và sự 
thịnh vướng sau khi Tebanh đánh bại Xpactut (362 1Cn.), sau đó 
đánh thắng Philp xứ Makedônia. Sau này, cùng với Hi Lạp bị 
Ia Mã thống trị nhưng vẫn gtữ Vai trò trung tâm văn hoá. Cư 
đân A tôn thờ thần Atêna, con gá› thần Z1 (Zeus) nên lấy tên 
thần Atêna đặt cho thành bang của mình. Cuối thế ki 6 tCn., A 
có khoảng 30 nghìn công đân nam trưởng thành, 15 nghìn ngoại 
kiều và 3Ø0 nghìn nÕ lê. Về san số lướng thợ thù công, thưởng 
nhân, các chủ nô, chỉ xưởng, chủ tàu buôn và ngoại kiều phát 
triển nên bộ mặt thay đôi nhanh chỏng, nhất là sau các cải cách 
của Đracðng (Dracon), Xötlông, Klisten và Pẽnicket. Õ thế kỉ 5 
tCn., A là kinh đô sầm uất nhất thời cổ đại, là trung tâm đại học 
và văn hoá của thế giới và vùng Dịa Trung HẢi. À còn tà quê 
hương của nhiều nhà viết kịch cô đại Esin, Xôphôc (Ph. Sophocle), 
CWript, nhà sử hoc I\yxiđi (Ph, Thucydide; [IL. Thoukudidẽs), 
nhà điêu khắc Phiđiat (Ph. Phidias; HI_ Pheidias); là nơi hội tụ 
các danh nhân cô đại Hi Lạp như Talet, Pitago (Pythagore), 
Xôecrat, Ptatôn, w. là xứ sở đền Pactênông và quần thể kiến trúc 
Acrôpôn, nơ: mở đầu kì tích chạy đua Maratông và nói khởi 
xướng nhiều cuộc đua Olympic. A đã để lại nhiều di sản văn hoá 
và in đấu sầu đậm trong lịch sử nhân loại. 


ATÊNA (ở; HI. Athéna), nữ thần trong thần thoại HIL Lạp, 
con gái thần Zöt và ní thần Mèêtixơ (Mêtis), Dược cư đân Àttich 
tôn thờ, coi X4 thần chủ, thần bảo hộ thành bang Aten. Tục truyền 
khi mói sinh, ÀA đã mang đầy đủ trang bị trên người: mặc áo giáp, 
tay càm tao, đầu đội mũ chiến binh có mào. Trong cuộc chiến 
tranh với thành Töơroa, A cùng mẹ đứng về nhía Hí Lạp để chiến 
đấu. A còn là thần thi ca, thần nghệ thuât, thần chiến tranh, tửng 
được miêu tả nhiều trong thở nìa Hôme (Ph. Homère). A tà biểu 
tượng của nền văn minh Hi Lạp, đước các nghệ sĩ nồi tiếng Mirô 
(loan Miró), Phíđiat (HI_ Pheidias), PôlycLet (Ph. Potyclèete, HE. 
Polukleitos)tạe tượng để thờ cúng trong các đền đài như 
Paciênông, f'rôchtêiÕng, vv 


ATGTVICH (z/ế/), một trong nhứng học thuyết triết hợc không 
chính thông của Ấn Độ cổ đại, phủ nhân sự tồn tại của tinh hồn, 
về cơ bản là một học thuyết duy vật. Theo truyền thuyết, ngưới 
sáng lập là Maccaliđep, sống vào khoảng thế kị 6 - 5 tCn. Cở sở 
của học thuyết Á lä quan niệm Về nguyên tỦ, quan niệm này 
quyết định các tư tưởng và quan niệm khá. của hợc thuyết A, 
coì 4 dạng nguyên tử cấu tạo ra 4 đại ngưyên tố: đất, nước, Lửa 
và không khí; tất cả các nguyên tử đều có khả năng kết hợp với 
nhau; ngoài ra là sự sống. Rồn dạng nguyên tử và su sống tạo 
thành 5 bàn chất thâu tóm tất cÄ mọi sự tồn tại. Y thức tà hợp 
thề đặc biệt của những nguyên (tủ cực kì tinh tế được đưa vào 
cấu hình của sự sống. Nguyên tủ tồn tại vĩnh viễn, không thể 
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phân chia, không do ai sáng tạo và không bị tiêu điệt. ƒ lọc thuyết 
A đối lập với các tôn giáo cô đai Ấn Độ cũng như với triết học 
của đạo Ba Ea Môn (tnết học chính thống Ấn Độ cô đaI). Á có 
nét giống đạo Phật ở chỗ cũng lấy tú đại (đất, nước, lửa, gió) 
làm 4 nguyến tô. 

ATL.AT (22 !⁄; Ph. Atlas), hê thống núi Ở phía tây bắc Châu 
Phí, nằm trên lãnh thổ các nước Marôc, Angiêri và Tuynizi. Chiều 
đài khoảng 2000 km, chạy theo hướng tây nam - đông bác, bề 
rông khoảng 400 km. Bao gôm các dây núi |A Tềùêng (Ph. At4s 
Tctbcn), ÀA Cao, A “ˆIrung, Anti Á, À Xahara (Ph. Atlas Saharien)], 
các cao nguyên và đồng bằng giúa míi. Trong số các dãy núi trên, 
A Cao là dãy núi ceAo nhất [đỉnh Tupcan (Ph. ToubkaL) 4Já5 mỊ. 
Chịu ảnh hưởng của khí hậu cân nhiệt đới Dịa Trung Hải, nhưng 
các cao nguyên và thung lũng giữa núi và các sưỡn quay về bên 
trong có khí hậu lục địa rõ rêt, mùa đông nhiệt độ xuống tới 
0C, có khi -10°C, -17°C, mùa hạ ban ngày nóng tới 26 - 28°C, 
lượng mưa trung bình năm dưới 500 mm, phần lón vào mùa đông. 
Các sườn bắc chịu ảnh hưởng nhiều của khí hậu Địa Trung Hài, 
có cây bui thưởng xanh, sồi xanh và sồi bần, rừng hỗn giao và 
rưng lá kim, các sưởn nam chịu ảnh hưởng của sa mạc Xahara 
nên nóng, khô. Các cao nguyên nội vùng eó cây bụi cỏ thưa bán 
hoang mạc. 


ATLAT (2/2 lí; A. atlas, bộ bản đồ), hê thống các bản đồ eá 
quan hệ hữu cơ với nhau, chỉnh hợp và bồ sung lẫn nhau, đối 
sánh được với nhau, họp thành một thẻ thống nhất. Từ "A" xuất 
hiên lần đầu tiên trén bìa tập bản đồ của G. Meccatô (Gcrhardus 
Mercator, I512 - 94). A rất đa đạng. A lông hợp, A quốc gia, A 
khu vực; theo nội dung (A đỉa lí phổ thông, A địa U tự nhiên, A 
kinh tế - xã hội, A chuyên ngành như A ngôn ngữ), theo mục 
đích sử dụng (A giáo khoa, A du lịch, A tra cứu khoa học, W.) 
Tâp bản đồ đầu tiên là A đo nhà toán học, thiên văn học, địa l 
học người IIi Lạp C. Ptôlêmê (Ph. Ckaude Ptoléméc; 90 - 168) 
thành lập vào thế kỉ 2. A đầu tiên ở Việt Nam là tập lồng Đức 
đô bàn (1490). 

ATLAT (ứ thuật, văn, Ph. Atlas), nhân vât (rong thần thoại 
Hi tap, con của Tìităng Tape (Ph. THans Japet, EL. Thiancs) và 
Clymẽne (Ph. CTyméné, IIL. Khinmẽnê), còn goi là Axia (Asia), 
anh của Prômêtê (Promethéc), được Hôme tả trong Ôưwê là 
"người biết được độ sâu của biển... vác được cả bầu trồi và trái 
đất" Jà hình tượng điêu khắc người lực si râu đài, vác trên vai 
một cách nặng nhọc cà một khối cầu 1o lớn. Ifinh tướng này bắt 
nguồn từ thần thoại: A kiêu ngạo chống tại thần Z5 nên bị trừng 
phạt bằng cách suốt đời phải đội bầu trời. 

ATLAT KHU VỰC (đa 0, loại atlat tông hợp bao trùm các 
vùng khác nhau, tử các đán vì hànlt chính trong phạm vì một 
nước (huyện, tỉnh, các vùng kính tế) đến các khu vực liên quềe 
gia (vd. atlat hạ lưu sông Mê Công). AKV đa dạng về mục đích 
sử dụng, tính chất và ý nghĩa giá trị (tuỳ thuộc vào đặc điểm khu 
vực; mục đích sử dụng, trình độ phát triển). AKV có thê đáp 
úng nhiều mục đích hoặc nhẫm giải quyết một nhiệm vụ cụ thê 
nào đó. 

ATLAT QUỐC GIA (4/4 lí; cơ. bộ bản đồ quốc gia), allat 
địa lí tổng hợp, phản ánh các trì thức khoa học hiện đai về địa 
lí tư nhiên, địa Lí kinh tế, chính trị của một nước. Yêu cầu cơ 
bản của AQG là tính toàn điện, míc độ đầy đủ về nội dung và 
sự thống nhất nộ: tại (các bản đồ trong atlat bô sung lẫn nhau, 
chỉnh hợp và đối sánh được với nhau). AOG dũng để nghiên cứu 
sâu về tự nhiên, kinii tế, văn hoá - xã hội của đất nước, cho mục 
đích khoa học củng như các hoạt động thực tiên, đặc biệt các 
vấn đề bên quan đến sử dụng họp lí tài nguyên, bào vệ thiên 
nhiên và phát triển kinh tế - xã hội. Có tác dụng tuyên truyền, 
giáo đục và giữ vai trò như một sứ giả văn hoá đối vói ngưỡi nước 
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ngoài. AOG đầu tiên trên thế giói là at(a( Phần Lan (1899) do 
Hội địa U Phần lan tạo lập. 

ATLAT TỔNG HỢP (2/2 fí; cg. bộ bản đồ tổng họp), bần 
đồ theo các chủ đề khác nhau, nhưng chỉnh hợp và bồ sung lẫn 
nhau, phàn ánh toàn diên về một vùng. Có 2 loại ATH: ATH 
chuyên ngành và ATH chung. ATHÍ chuyên ngành gồm nhiều 
bản đồ với nội dung khác nhau nhưng bồ sung phản ánh các 
mặt khác nhau của mội đối tượng, hiên tượng tự nhiền hoặc 
kinh tế - xã hội nào đó (vd. ATII khí hậu). ATTHI chung gồm 
những bản đồ phản ánh về tự nhiên, dân cư, kinh tế, văn hoá - 
xã hội của một vùng (tỉnh, huyên, (oàn quốc, thế giói). Nhà bản 
đồ hoc Xô viết XaUscp (ÑoHCTaHTMH À 16KCeebww Cawm(eR 
1905 - 88) là ngưở: đề ra phương pháp luân thành lập đông bộ 
bộ bản đồ (1947) tạo tiền đề cho sự phát triển ATH. ATH đầu 
tiên trên thế giới là Atlat Phần Lan (1899). ATH đầu tiên do 
các nhà địa lí và bản đô Việt Nam thành lập tà “Átbat Việt 
Nam" Hà Nội 1964. 

ATMAN (ết, Sanskrit: Atman, nghĩa là hơi thỏ, tâm hồn, 
bản ngã), khái niêm xuất hiện trong tôn giáo và trong các học 
thuyết triết lí Ấn Dô cô đại. A eó nghĩa là các khỏi nguyên tỉnh 
thần chủ quan thâm nhập mọợi vật, là cái ”tõ¡" (bản ngÃ), cái lĩnh 
hòn. Đối li À là Brahman (thực tại khách quan tối cao). Nhưng 
A phải hoà nhập được với Brahman, tự ý thức được chính mình 
thi mới trở thành A. Tư tưởng về sự đông nhất giữa A và Hrahman 
được thể hiên trong kinh "Upanisat”. 

ATMÔTPHE (l/; Ph. atmosphere), đơn vị án suất ngoài hệ, kí 
hiêu atm, bằng áp suất gây ra bởi một côt thuỷ ngân cao 760 mm, 
có khối lượng riêng 13,595 Í g/cm`, ở nhiệt độ 0°C và tai nơi có 
gia tốc trọng trưởng bằng 980,665 cm/§”. Áp suất này bằng 
101325 Pa. 

ATÔN (đa Ìí; A. atolL tk. đảo vòng khuyên), đảo san hô cỏ 
dạng vòng tròn (tiên tuc hoặc đứt đoạn) bao quanh một vùng nước. 
Có tướng kính từ một vải đến Ø0 km, độ cao vài mét, sưỡn ngoài 
rất đốc, phía trong thoải, thường có bãi cát, gd cát. Giả thuyết cho 
răng A được tạo thành do sư phát triển lên cao đần của ám tiêu 
xan hỗ viền quanh đảo núi (ửa, trong điều kiện đảo này bị hạ lún 
tù từ. A phát triển ð vùng biển nhiệt đói. (x. Ám tiêu). 

ATTP (sữnh; A. adcnosane 1riphosphate), chất mang năng lượng 
Vạn năng có trong tẤt cà các tế bào, được tao thành từ ađenoain 
và ba gốc axit photphonic. Năng lượng tử quá trình hô hấp hoặc 
tứ ánh sáng mặt trới (Irong quá trình quang hợp) được sử dụng 
để tổng hợp ATP từ ADP. Tác dụng của cqzim tách gốc phoiphalt 
tận cùng khỏi A'TP chuyển nó thành ADP, giải phóng năng tượng 
dùng cho các quá trình khác nhau (như co cơ, sinh tông hợp và 
các hoại động khác). ADP có thể bị thuỷ phân tiếp, tạo thành 
AMP giải phóng năng lượng. Chế phẩm ATP dùng trong y học. 

ATPHAN (høá; HL asphattos - nhựa mỏ), hôn hợp của các 
hiđrecacbon nặng cỏ thành phần phức tạp và một số chất vô có, 
cacbon tự đo, vv. Có màu nâii đến, giống nhựa, không thấm nước. 
Khi đun nóng, Á bị mềm ra rồi chảy Lòng. Nhiều nhà khoa học 
cho rằng A tự nhiên là sản phâm oxi hoá hoặc polhime hoá của 
đầu mỏ dưới tác đụng của vị sinh vật. Á nhân tạo là phần cặn 
của quá trình chưng cất dầu mỏ. Cho đến nay, thành phần và 
cấu trúc của A vẫn chưa được xác định chính xác- và đầy đủ. A 
làm són tâm giấy lợp; hỗn bợp A trộn với cát, sỏi và đá đấm 
được dùng để lát mát đường (nhựa đườcg). 

ATROPNN (hoá, A atropine). Cy;HayON. Là môt ancaloit. 

CH; - CII - CH; CaH 

| NCI l `CHOCO -CH 

CHỊ; - CH - Hạ C11;OH 
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Tinh thể không màu, ta„ = 115 - 116°C, Khó tan trong nước 
(với tí lê 1/450, Òð 259C); ít tan trong cte; (an nhiều trong ctanol, 
clorofom, ben2en, axIf loãng và đầu mở. lam giãn đồng tử mắt, 
(ng nhanh mạch, giàm co bóp các cø. Điều chế bằng cách chiết 
tử lÁ và vỏ cây cà đôc dược (Bellađonna), bằng các dung môi 
trong môi trưởng kiêm (Na;zCO; hoäc NHà). Dùng trong y học 
làm thuốc chống co bóp, dùng điều chế axi( atrapic. Liều gây 
chết 50%. chuôt (cho uống): ï lạ =750 mgj/kg. 

ATTT (zimh; attachment site), vị trí trên phần tử AlDN của 
phagd. giúp nó nhập vào v trí gắn trên ADN nhiễm sắc thể của 
vi khuẩn chủ. Phát hiên A1'Y đã mở ra triển vong khắc phục tác 
hạt do phag0 gây nên trong việc nhân nuôi VI khuân như hạn chế 
thiêt hại do phagớ gÃy ra đối vái công nghiệp sản xuất chế phâm 
vị khuân Bae/lls thuyingiensis làm thuốc điệt sâu. 

ATTICH (sứ; HL Attikê), mũi đất hình tam giấc ở phía Đông 
bán đảo Pêlôpône eủa [Ti Lap, lãnh thổ của thành bang Áten xưa. 
Diên tích khoảng 2879 km, phía bắc giáp xứ Deôti (Ph. Béotie), 
đõng và tây là biến, nửa phía bắc là vùng đôi núi, nùa phía nam 
bằng phăng. Cư dân nguyên thuỷ gồm 4 bộ lạc, mỗi bộ lác gồm 
3 bào tộc, mỗi bào tôc pồôm 20 thị tộc (khoảng 36 nghìn nhÀn 
khâu). A là nơi 1ụ cư eủa dân A để rồi lập nên thành bang Aten 
cô đai. 

ATTIHLÀ (@uán qœ; khoảng 406 - 453), vua Hung Nô (tử năm 
434), là thủ lĩnh để chế cô nằm tì bắc Caxpiên đến sông Danuyp. 
Chỉ huy các cuộc hành binh có cả người Văngđan, Ôxtrôgôt, 
Ciiêpiđẽ và [răng tham gia; làn phá đế quốc l)õng La Mã (443, 
447 - 48), Gõn (451) và bị thất bai trong trận chiến đấu ở cánh 
đồng Catalônich ở đông bắc Pháp, buộc phải về Hungarí củng 
cố lực lướng và năm 452, lại đánh sang Hắc Italia. Dưới thới A. 
liên minh các bộ lạc ]iung Nõ đại lối giAi đoạn cực thịnh, sau 
khi A chết (453) tên minh này đã tan rã. 


ATTITUYT (+; Ph. attude), tu thế có bản của mứa cô 
điên Châu Âu. Khi biêu điễn ở tự thế này. trọng lượng của có 
thể đặt hết trên một chân đứng dnôi thẳng, chân kia đưa ra đằng 
sau, gồi hơi pấp lại, ngươi vươn lên, lứng uốn cong, một tay đưa 
lên cao, tay kia đưa ngang. 

ATTTO (/) tiếp đầu ngữ,ghép với đơn vị đề biểu thị ưóc thập 
phân bằng 10 ÍŸ, kí hiệu A. Vư. 1 ap = 1 attogam = IƠ!#g, (Xt. 
Đơn vị ước). 

ATXAM (đa fí; A. Assam), xú thuộc miền đồng bắc Ấn Độ, 
ở chân dấy mi Himalaya. Diện tích 78,44 nghìn kmỶ. Số dân 
22,29 triệu (1992). Có sông Brahmapuưa tưới, khí hậu âm, nôi 
tiếng về cây chè. Thời cổ đại và đầu trung đại A cỏ tên goi là 
Kamarupa. Tử thế kỉ 18, gộp vào thuộc địa của Anh ở Ấn Độ. 
Năm 1950, A thành một bang của Án D@ độc lập. 

AUGTT (2/a chất; A. augite), khoáng Vật piroxen (Ca, Na) 
(Mg, Fe2†, re, AU [(S¡, AUD;O,J. Hệ đơn nghiêng. Tĩnh thể 
dạng lăng trụ ngắn, dạng tấm. Tập hợp đạng hạt đc sít. CẮt khai 
hoàn toàn với góc cắt khai bằng R?°. Màu đen, nâu đen, lục sẫm. 
Biến thể A có khe nứt cắt khai dòng và cực mảnh goi là đialagd. 
A có trong các đá macma ba2ó và siêu bazd. Ö Việt Nam, có 
trong ba7an Tầy Nguyên, gabro 1? Năng (Thanh ÍToá), wv. 


AUGUXTTNUT A. X. (riết, L. Aurelus Sanctus Augustinus; 
cø. Thánh Ôguyxianh, 354 - 430), nhà thần học Cơ Đốc giáo, 
nhà triết học thần bí La Mã cổ đại. Học thuyết gần gũi với chủ 
nghĩa PUtôn mới. Chứng mình sự tôn tại của Chúa Trời, Phát 
triên quan niêm Cơ Đốc giáo về lịch sử toàn thế giới như là kết 
quả Chúa Trời tiên định. Con người sinh ra vốn tội lỗi, chỉ có 
tnôt số nguối được Chúa chọn để cúu Vớt và cho hưng Ân súng 
' Trong cuốn "Dô thị cửa Chúa", A đối tập Vương quốc trần gian 


(các nhà nước thế tục đầy "tộ lối") với Vương quốc của Thượng 
đế. Diều đó được thê hiên qUa sự thông trị của giáo hội đối với 
toàn thế giới. A có ảnh hưởng lớn đến sư phát triên tiếp theo 
của thần học Cd lốc giáo. Học thuyết của A hiên vẫn được giáo 
hội Tin Lành và Thiên Chúa giáo sử dụng rộng rãi. Chủ nghĩa 
hiện sinh hữu tần (Thiên Chúa Eláo) coi Á là mội trong những 
ngưỡi bền bối. 

AUGUXTUT C. J. C. O. (s2, (_ Caiis Juus Caesar 
OctaVianus AUugustus; khoảng 63 tCn. - 14), hoàng đế la Mã, 
nguyên thủ đầu liên của để chế La Mã cô đại. Cháu gọi Xêza 
(Julus Catus Caesar) bằng bác, và là người được chỉ định kế 
thửa XêZa, được bầu lãm chấp chính (consu]) và tham gia “lầm 
hùng" cùng với Antôniu( (L. Marcus Antonius, Ph. Mars Antoine) 
và ] piđut (Ph. L¿pide, [. Marcus Aemilius Lepdus). A đã loại 
trư các đối thủ để nắm trọn quyền hành vào năm 31 tCn. Dưới 
triều đại A, thê chế Công hoà La Mã cùng với tất cả các danh 
hiếu chấp chính và độc tài đã chính thức chấm dứt. A \ã người 
đầu tiên mang tưóc hiệu nguyên thủ của đế chế La Mã cô đại, 
mồ đầu thê chế nguyên thú - tước hiệu thống soái, tôn hiệu Cao 
cả - Kì vĩ nắm toàn bô quyền hành chính và tôn giáo. A là người 
mỏ rộng lânh thổ cai trị của la Mã (trong đó đặc biệt nhất la 
Ai CÂp và Tiêu Á) thục hiện cuộc cải tô sâu sắc về hành chính 
nhằm tăng cường hiệu quả cai trị của đế quốc Và tập trung quyền 
lực vào tay nguyên thủ. Thởi kì A cầm quyền là định cao của sự 
phát triển về mọi mặt củz đế quốc La Mã eô đại. Dưới "thời đại 
A*" hay “k[ nguyên A”, các thị nhân Horaxd (Ph. IIoraee), Viêcgin, 
Ôvit (Ovwide), sử gia Tỉtd - Ijvd (Ph. Tite - Live) được Mê@xen 
(Ph. Mccene) đố dầu và A bảo hô. 


AUÙNG XAN (sở; Aung San; 1915 - 47), nhã hoạt đông cách 
mang Liên bang Myanma, tông bí thư tổ chức "Myanma của chúng 
ta" (cuối 1938 - 40). Tư 1944, là chủ tịch liền mính tự do nhân 
đân chống phát xịt, lãnh đạo cuộc Kháng chiến chống Nhật (1945) 
và cuộc đấu tranh chống thực dân Anh đẻ giành độc lập dân tộc 
(1945 - 47) Bị thực đân Anh và họn phản động sát hại 19.7.1947. 


AURIN (ñöđ; A. aurin), (HO.C2H¿)¿=ŒC=€al 1O. Một loại 
phẩm nhuôm tripheny\L metan. Tỉnh thể hình kim, màu đỏ, 
tạ = 2202 (phân giải). Không tan trong nước; tan trong 
etanoL, ete, kiềm. Dùng làm phẩm nhuộm trong công nghiệp 
đệt; làm chỉ thị màu, đối màu ở pI] 2,5 từ vàng (axit) sang đò 
thăm (baz3). 

AURIPICMEN (212 chất, A. auripigment, cg thư hoàng, 
Laurum - vàng, pigmentum - màu), khoáng vật thuộc Lúp aunfua 
- As¿Š5+. Hệ đdn nghiêng. Tập hợp hạt, bột, đạng ống, đạng thận, 
dạng quả tê. Màu vàng chanh, vàng da cam. Độ cứng 1,2 - 2; khối: - 
Lượng riêng 3,5 ø/cmẺ, Gặp trong các mỏ nhiệt dịch nhiệt độ thấp 
thường đi cùng với rcanga, thần sa và ant/moni(. Tìm thấy trong 
mỏ Thần Sa (Rắc Thái). 

AUSTENTT (vật tiệu công nghệ), dung dịch rắn của cacbon 
và (hoặc) các nguyên tố khác trong sả! pama (Fc - y), gọi theo 
tên nhà luyện kim Anh Rôbot Ôxtin (A. W. Roberts - Austen; 
1843 - 1902). Trong hệ sắt - cacbon (le - C), A chỉ :ồn tai ở 
niiêt đồ cao hơn 2279C; ở 11470, Á hoà tan 2,17 C; ò 727C 
A hoà tan 0,83% C. Á là pha không tử tính, có độ dẻo dai cao. 


AUTUNTT (27a chất, tên gọi xuất xí theo tên vùng Autun ò 
Phấp, nơi tim ra khoáng vật đầu tiên), khoáng vật photphat 
urani ngâm nước - Ca(UO;)(PO¿);(1012)112O. Nhóm mica 
urani Hê bốn phương. Phát quang mạnh. Tập hợp tỉnh đảm, 
vảy. Màu vàng phốt lục, vàng xám. Độ cúng 2 - 3, khối Lượng 
riêng 3,1 - 3,2 g/cm`. Gặp trong đới oxi hoá mỏ pecmatit, mỏ 
nhiêt địch chứa urant; trong mỏ trầm tích, thưởng đi cùng với 
các khoáng vật photphat, asenat, sibcat urani, các oXit mangan, 
jarozit, w. Khoáng vặt phô biến nhất trong các khoáng vât thứ 
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sinh của urani. Tim thấy trong mỏ urani Bình Đưởng (Cao 
Bằng), mỏ than Nông Sơn (Quảng Nam - Đà Nẵng). 


AUXIN (nh, hoá; A. auxin), nhóm chất điều hoà sinh trưởng 
của thực vật thưởng gặp trong thiên nhiên. Với lượng nhỏ, A 
có tác dụng kích thích sinh trưởng, nhưng với lượng lón lại có 
tác dụng kìm hãm. Trong sổ các chất tiêu biểu, phải kể đến axit 
ñ - inđol axetic (AIA), axit z - naphtyl axetic. A được hình thành 
liên tục trong đỉnh sinh trưởng của thân và rễ cây. A điều chỉnh 
tốc độ mở rộng của tế bào trong vùng sinh trưởng của đỉnh 
thân cây và liên quan đến phản ứng uốn cong trong tính hướng 
ánh sáng, hướng đất. A kích thích sinh trưởng của ống phấn và 
các sản phẩm của nó trong quá trình sinh trưởng của hạt, kích 
thích phát triển của quả và vỏ quả ở thịt quả. A ức chế sinh 
trưởng của các chồi bên, tác động hô trợ với gibberellin và 
xitoquinin trong phân chia tế bào và biệt hoá các tầng phát sinh. 
A đối kháng với axit abxisic trong hiên tượng rụng lá. Dã tổng 
hợp được A, sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp như NAA (axit 
naphtyl axetic) được dùng như hocmon ra rễ và nảy mầm; 2,4 
D dùng diệt cỏ và thay đồi sự phát triển của quả; 2,4,5 - T (axit 
triclophenoxia-xetic) là chất điệt cỏ. 

AVA (mỉ; Ph. Ava), thành thị miền trung Myanma, gần 
Mandalay ngày nay, do người Myanma di cứ tư phía tây Trung 
Quốc xuống xây dựng cuối thiên niên kỉ I. Có vai trò nồi bật 
trong các thế ki 14 - 15. Cùng với TÐngu, A là một trong hai 
quốc gia mạnh nhất ở Myanma sau khi Pagan bị mất ưu thế. Trỏ 
thành kinh đô Myanma trong nhúng năm 1635 - 1754. 


AVARUA (4/a H; A. Avarua), thành phố chính và cảng của 
quần đảo Cuc (A. Cook), lãnh địa của Niu Zilân ở Thái Bình 
Dương, nằm trên đảo Rarôtônga (Rarotonga). 

AVÊNARIUT R. (ziế:; D. Richard Avenarius; 1843 - 96), 
nhà triết học Dức, cùng với Makho (Ernst Mach) sáng lập ra chủ 
nghĩa kinh nghiệm phê phán, một biến tướng của chủ nghĩa duy 
tâm chủ quan. Về mối quan hệ của thế giới bên ngoài với ý thức, 
A cho rằng thế giới xung quanh, khách thể (“hoàn cảnh") tồn tại 
trong mối liên hệ khăng khít ("phối hợp về nguyên tấc”) với ý 
thức, chủ thể ("cái tôi") và lấy ý thức "cái tôi" làm tiền đề. " 

A, nếu không có chủ thể (ý thức) làm tiền đề thì không thể có 
lóc thể (thế giới). 


AVIXENN @, sử; Ph. Avicenne; Arập: Abu AlU Husayn ibn 
AbdallAh Ibn SinA; 980 - 1037), thầy thuốc sinh ở gần Bukhara, 
người Tàtgich. Đồng thời là nhà 
khoa học tự nhiên, nhà thơ, nhà 
triết học, nhả hoạt động chính 
trị. Quan điểm duy vật của A 
mâu thuẫn với luồng tư tưởng 
duy tâm, thần bí của thởi đại. 
Nhiều luận điểm của A về y học 
là tiến bộ đối với thời đại như 
y học là khoa học của các tri 
thức về tình trạng sức khoẻ cơ 
thể, về bệnh tật gồm hai phần 
gắn bó mật thiết với nhau là kiến 
thức lí thuyết và thực hành; thầy 
thuốc phải đi sâu vào từng người 
bệnh riêng lẻ, dùng thuốc phải 
thích hợp với từng người bệnh; đề cao vấn đề ăn uống, tiết chế, 
các biện pháp vệ sinh, coi thực phẩm là những loại thuốc, uống 
nước sôi hay nước lọc; lưu ý đến các bệnh dịch tả, dịch hạch, 
đậu mùa, viêm phối, loét dạ dày, vv.; dùng các cây thuốc dân 
gian. Cuốn “Chuẩn tắc của y học" (Ph. "Canon de la médecine”) 
được lưu truyền rộng rãi ở Châu Á, Châu Âu, được dịch ra nhiều 
thứ tiếng Châu Âu và có một ảnh hưởng sâu rộng trong nhiều 
thế kỉ ở thởi kỉ trung đại. Dược coi là bộ mặt văn hoá rực rỏ bậc 
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nhất của người Tàtgich, của người Trung Á và truyền thống Arập 
trong lịch sử văn hoá nhân loại. 

AVON (nhạc), loại nhạc cụ hơi của dân tộc Bana vùng An 
Khê tỉnh Gia Lai, làm bằng một ống nứa dài khoảng 25 cm, có 
khoét từ 2 - 4 lỗ bấm trên thân ống. Khi ngậm thổi, âm thanh 
phát ra nhở có lưổi gà bằng đồng thau mỏng được gắn vào một 
đầu ống. A là nhạc cụ được thanh niên dùng trong sinh hoạt giao 
duyễn. 

AVÔCAĐÔ (nông) x. Cây bơ. 


AVÔGAĐRÔ A, (1. Amedeo Avogadro; 1776 - 1856), nhà 
vật lí và hoá học Italia. Năm 1811 đã đề xuất giả thuyết về cấu 
tạo phân tử của vật chất, tìm ra một trong các định luật có bản 
của chất khí, mà ngảy nay, định luật này mang tên A. 


AVÔGAĐRÔ (ĐỊNH LUẬT) (hoá, 1), ö cùng một nhiệt độ 
và cùng một áp suất, các thể tích như nhau của các chất khi lí 
tưởng chứa cùng một số phân tử. Số phân tử trong 22,4 lút chất 
khí lí tưởng Ở điều kiện chuẩn bằng số Avôgađrô [x. A»ôgaárô 
(số)]. Định tuật do Avôgadrô tìm ra (1811). 

AVÔGAĐRÔ (SỐ) (hoá 1; thường kí hiệu NẠ), số nguyên 
tử cacbon trong 12 g cacbon !2C, Trong định nghĩa của đơn vị 
mol, sổ A bằng số phân tủ, nguyên tử hoặc ion trong một mol 
vật chất: Nụ = 6,02298.10”” moLÌ. 


AXAFIEP B. V. (mạc N. Bopnc BnanwMHpoBHH 
Acadbben; 1884 - 1949), nhạc sĩ Nga, viên sĩ Viện hàn lâm khoa 
học Liên Xô (1943), Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô (1946). Người 
sáng lập ngành nghiên cứu âm nhạc Xô viết. Các tác phẩm chính: 
vũ kịch "Ngọn lửa Pari" (1932), "Dài phun nước Bacchixarai" 
(1934) những vỏ khác. Giải thưởng Nhà nước Liên Xô 1943, 1948. 

AXEPTO (1) x. Tạp chất nhận. 


AXETAMIT (hoá, A. acctamide), CH;CONH;. Là amit của 
axit axetic. Tĩnh thể không màu, không mùi; t„. = 82 - 839C, 

= 221,/2°C; khối lượng riêng Ò 20°C: 1,159 g/cmỶ. Dễ tan 
trong nước, ctanol, glixcrin. Hầu như không tan trong ete. Là 
hợp chất trung tính. Diều chế bằng cách đun sôi amoni axetat 
Irong axit axetic băng hoặc cho anhidrit axeLic hay axetyl clorua 
tác dụng với amoniac. Dùng làm dung môi cho nhiều hợp chất 
hữu cơ. Muối thuỷ ngần của nó [vd. (CHyCONH);Hg] dùng để 
sát trùng hạt giống. 

AXETANĐEHIT (hoá, A. acctaldchyde; cp. anđchit 
axetic, etanal), CHyCHƠO. Chất lỏng không màu, mùi thơm 
hắc, t, = 20,2°C. Tan nhiều trong nước, etanol, ete. Hỗn hợp A 
với không khí gây nỗ ở 380 - 400°C; với oxi nổ ở 140 - 143°C. Điều 
chế bằng cách hiđrat hoá axctilen với sự có mặt của muối thuỷ 
ngân ở 95%C; oxi hoá ancol etylc bằng oxi không khí ở 400 - 550C 
với xúc tác kim loại (vd. bạc, ...); đehiđro hoá ancol etylic ở 250 - 
400°C với xúc tác đồng - kẽm hay đồng - crom. Là nguyên liệu để 
sản xuất axit axetic, anhiđriL axetic, pentacriirit, butađicn, wv. 

AXETAT (hoá; A. accLate), muối hoặc este của axIL axeLic, 
vd, natri axetat (CHyCOONa); ctyl axetat (CH;COOC;H;). Muối 
A là chất kết tinh, dễ tan trong nước (trử bạc axetat và một vài 
muối bazø của sắt, đồng, titan, kẽm. Diều chế bằng cách hoà tan 
oxit, hiđroxit hoặc cacbonat kim loại trong axit axetic loãng. Các 
A của sắt, nhôm, crom dùng làm chất cầm màu vải sợi. Các A 
của amoni, natri, kẽm, magie, nhôm, chỉ dùng trong y học. Nhiều 
A dùng làm xúc tác và dùng trong tổng hợp hữu cơ. 

AXETILEN (hoá, công; A. acctylene; cg. cun), HC = CH. 
Chất đầu dãy đồng đẳng của hiđrocacbon axetilenic; là một 
hiđrocacbon có nối ba đơn giản nhất. Khí không màu; khối lượng 
riêng l,171 kg/mỶ; t, = -83,6°C. Tạo với không khí thành hỗn 
hợp nổ trong một khoảng rất rộng qừ 2,3% đến 80,7% A theo 
thể tích). Nhiệt độ cục đại của ngọn lửa oxi - axetilen là 3150°C, 


do đó được dùng để hàn và cắt kim loại. Á có tác dụng gây mẽ. 
Rất ít (an trong nước; tan trong ctanol, clorofom, axeton (tdi 
dụng tính chất này, người ta hoà tan Á trong axcton và vận chuyên 
trong bình nén). Diều chế bằng cách cho canxi cacbua tác dụng 
với nước bằng phương pháp uót, khô, hoặc bằng cách nhiệt phân 
các hiđrocacbon như metan, cuan, propan... (khí thiên nhiên). 
Trong công nghiệp hoá chất, A là nguyên liêu để sàn xuất vinyl 
elorua, vinVÌ axetat hoặc các monome khác, rồi tử đỏ trùng hợp 
thanh các nolime, sợi tÔng hợp, cao su tổng høp, chế tạo muội 
than. 


AXETII.UA (24, A. acctylcmde), CHsŒCM hoặc MCE=CM 
(M là kim Toại). Là cắc muối kim loạt của axeLilen. A phản ứng 
với các AnkyL haloecnua cho các đồng đẳng của axetilen. Ỏ trạng 
thái khô, A đế nö, vd. đồng Axetiua nổ khi đun nóng tói 12UĐC. 
Diều chế natri axctilua HCECNa bằng cách cho Axetilen tác 
dụng với natri kim Ioai hoặc natri amiđưa (trong amoniae lỏng). 
Phản úng điều chế đông axetilua cho màu đỏ pach được dùng 
để nhận biết axetiten (phản ứng nhạy nhất). 

AXETON (ho4, A. acetone; cg. đimetyfxeton), CH:COCHr. 
[lớp chất thuộc loại xeton đơn giàn nhất. Chất lòng không màu, 
tuy = -95,3°C; t¿ = 56,22C; khối lượng riêng 0/7908 p/cm); chiết 
suất với tia D ở 20°C: 13258. Có tính chất hoá học điển hình 
của các xeton; khó bị oxi hoá, để bị khử. Diều chế bằng cách 
híđrat hoá propilcn rôi oxì hoá hoặc đehiđro hoá ancol isopropytic 
tạo thành; lên men tính bôt nho các vị khuân đặc biệt, v. Dùng 
làm dung môi cho n›troXxenluloz2öở, Axety( xenliloZØ. Vì A ít độc 
nên còn được làm dung môi trong công nghiệp thực phẩm và 
dược phẩm. là nguyên liêu để tông hợp nhiều chất hữu cở khác 
nhau. 

AXETOPHENON (hoá, A. acctophenone, cơ. 
merylphenylxeton, axetylbenzen), CaII¿COCHạ. Hdp chất thuôc 
loại xeton thớm béc. Chất dầu tảng không màu, vì ngọt; 
tạc = 19,79C; ty = 201,72C; khối lượng riêng 1,0281 g/cm`, 
chiết suất với ta D (ở 20°C): 15342. Ít tan trong nước; tan 
nhiều trong dung mỗi hứu cơ. Liều chế bằng cách cho benzen 
tác đụng với anhiđrit axetic hoặc axetyL c\orula có nhôm clorua 
làm xúc tác; oxi hoá etyt benzen. Được dùng trong sản xuất nước 
hoa; làm dung môi, làm chất trung gian đẻ tông hp dược phẩm. 
A còn eö tác dụng trọ ngủ. 

AXELTYI. CLORUA (hoá, A. acetyL chloride), CHCOCL 
Chất lỏng khöng màu, mài hắc, dễ cháy; tạo hơi mù ngoài không 
khí; tnc = -1122€; ty = §L,89C; chiết suất với tia D ở 20%C: 1/3897; 
khối lượng riêng 1,1051 g/cm”. Lộc, làm cay mắt, Ăn da. Không 
tan trong nước nhưng bị nước hoặc ancol phân huỷ nhanh chóng. 
DễỄ tan trong axeton, €†€, axit axelic băng, clorofom, benzen, 
toluen, w. Có khả năng phản ứng cao vói nhiều hợp chất hưu cơ 


khác nhau (andchit, ancol, amin,. ). 


Điều chế bằng cách cho axit Axectic hoặc anhiđnt 2xelie tác 
đụng với photgen khi có MgC hoăc CaCl¿ trong pha lông hoặc 
pha khí ở nhiệt độ cao; cho HCTI tác dụng Với anlidrit axetic hoặc 
PC, PCu, POCH tác dụng với axit axetic. Dùng làm tác nhân 
axetyL hoá,đăc biệt trong sản xuất các chất màu tông hợp, điợc 
phâm, vụ. 

AXE'TYL CORENZIM Á (mi; A. acetyL CoA), este giầu năng 
lượng của axit axelic (ayctat trung gian hoạt hoá), sản phẩm trao 
đôi chất quan trọng của chu kì trao đồi saearit. trao đổi lipit và 
quá trình trao đôi các chất khác. ACA được dùng dê sinh tổng 
hợp axit béo trong công nghiệp hoá học. 

AXETYL PEOXIT (24, A. acctyL peroxide), 
(CTHaCO);O¿. Chất rắn, không màu, có mùi hắc đặc trưng, 
tac = 309C; ty = 6595/23 mm Hp. Dể tan trong các dung môi 
hữu cø, khó bảo quản vì để bị phân huỷ và để nồ (nếu bị va 
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chạm, cọ xát). AP có tất cá các tính chất của một peoxit (hợp 
chất hữu cđ và vô cø có chứa nhöm - O - Ó - ) và đước dùng 
làm tác nhân oxi hoá, chất tây trắng, chất xúc tác trùng hợp, chất 
cho và chuyền oxi ("pin oxi"). 


AXETYLCOLIN (cứ; A. acctykcholine, Ach), chất dẫn 
truyền thần kính thấy ở đa số các synap, chỗ tiếp xúc piứa hai tế 
bào thần kinh. Các sợi sàn ra A gọi là sợi thần kính tiết A, đặc 
trưng cho hề thần kinh phó giao cảm. (x. Chất dân truyền thần 
kinh). 

AXIT (hoá, A. acid), loại hợp chất hoá bọc khi hoà tan 
trong nước sinh ra ion HỶ (chính xác hơn là ion HạO}), vd. 
HICI => HÍỲ + CỤ; catian (thưởng là kim loại) có thể 
thay thế ion HỶ của A để tạo nên muổi. Tuỳ theo sổ lượng 
ion HỶ có thế thay được bởi cation kim loại mà người fa phân 
biêt: đón À (vd. HCÙ và đa A (vd. HạŠSO¿, HạPO¿)., Các Á 
mạnh (vd. HNOk) phần li hoàn toàn trong dung dịch nước 
loãng, còn các A yếu (vú. H;ạCO+, các A hữu cđ) chỉ phân l 
một phần. Theo quan niêm hiện đại, A là chất có khà năng 
cho (on IÍ* (proton) - A kiêu Brdnxtet [goi theo tên nhà hoá 
lÚ Dan Mạch Bronxtct (Johanncs Nicolaus Brönstcd; 16879 - 
1947)), hoặc có khả năng nhận electron - A kiểu Liuyt [gọi 
theo tên nhà vật lí và hoá học [loa Kì Liuyt (A. Gilbert Ncwton 
1rwis; 1880 - 1969)), 


AXTT ABTIETIC (hoá, A. abictic acid, acid sMic), CạjH„COO11. 
Thành phần chính của nhựa thông; („„ = 174 - 125°C; t, = 248 - 
250°C; độ quay cục riêng với tia D ở 20°C: - 116” (trong etanal 
tuyệt đối). Dễ tan trong ete, ctanoL ben2en, clorofom, axeton; 
“ tan trong ete đầu hoà và không tan trong nước. lễ bị oxi 
hoá, kém chịu nhiệt. Tham gia phần ứng tông hợp đien với 
anhiđrit malrse, tiếp nhận phản ứng sunfo hoá, n:ttro hoá và dễ 
đàng ghép đôi với niraphenyL đíazoni Được dùng trong sản 
xuất các chất tây rửa, chất dẻo, sơn, vecni, w. 

AXIT ACRILEC (hoá, A. acrylic acid; cø. aXit propecnic, 2xÍ1 
ctilen cacboxyuc), CH;y = CH-COOH. Chất đầu tiên của đãy Axit 
béo không no có một nôi đôi trong phần tủ. ïà chất lỏng khöng 
màu, mùi hắc, ăn da; tạ. = 132C; t, = 14I'C/7760 mm Hạ, 
1002C/249 mm Hg; khối lưng riêng 1,051 g/cmỶ, chiết suất với 
tia D ö 20°C: 1,4224, hằng số phân li K = 5,á. 10' (255C). Tan 
trong nước, ctlanoL ete. Liều gây chết 50% chuột (cho uống) 
[.I2sạ = 2,5g/kg. Điều chế bằng cách oxt hoá acrolein, thuỷ phân 
acrilomitrin, chuyển vị phân tử Ø- propiotacton. Dùng tàm chất 
đêo và dùng trong tổng hợp hưu cơ, 

AXIT AMIN (hoá sinh; A. aminoacid), bợp chất hữu cø có 
chứa nhóm cacboxyl (- COOIT) và nhóm amín (- NỊ1¿), vửa có 
tính axit vừa có tính baZd (lưồng tính). Tuỳ theo vị trí của nhóm 
amin đối với nhóm cacboxylL, người ta phân biệt z-, Ổ- và y- 
amrnoaxi. Các ÁA có nguần gốc tự nhiên đều là ø- aminoaxil 
(nhóm amin nối với cacbon z) . Cấu tạo của ÁAA gồm các tỉnh 
(hể màu trắng, tham gia trong quá trình tổng hợp nhiều chất 
chứa nitø quan trọng trong cø thể sống. Hiện nay, đã biết trong 
thiến nhiên có 150 loại AA, trong đó có 20 Loại tham gia cấu tạo 
protcin. Phần lớn thực vật và vị sinh vật có khả năng tổng hợp 
tất cả các AA cần thiết cha chúng. lông vật và người không có 
khà năng tổng hợp một số ÁA mà phải: lấy qua thức Ăn. Đó là 
cãc ÁA cần thiết hoặc không thay thế đưdc như Acginin, histidin, 
Isoloxim, Lxin, lsin, methionin, phenylalanin, treonin, triptophan, 
tirosin, van. Có các AA tích điên ăm  pÏT trung tính, trong 
phân tử của chúng có hai nhóm cacboxyl và mội nhóm amin gọi 
là AA axit, vd. ai! asparaginic, axit gÌutamic. Có các AA tích 
điện dưỡng Ở pH trung tính gọi là ÁA kiềm, vd. lbšin, acginin, 
histtdin. Rột cá, bột sữa, thúc ăn lên men, khô đầu.. là nhưng 
thúc ăn giàu AA. Ngày nay, một số AÁ được điều chế bằng cách 
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thuỷ phân protctn hoặc tông hợp hữu cơ để bồ sung Vào thức ăn 
cho người, gia súc, côn trùng. AA cũng là hợp chất ban đầu để 
tông hợp các loại poliamit, phẩm nhuộm và dược phẩm. 


AXIT ANGINIC (hoá) x. Angín. 


AXÍT ASCOBIC (hoá; A. ascorbic acid; cơ. axit L - ascobic, 
viamin C), C¿l TạOa, Là tính thê trắng, thưởng ở dạng hình tấm, 
đôi khi ở đạng hinh kim, tạ. = J929C. Có trong rau và quả (cà 
chua, khoai tây, w.). Tổng họp tử D - glucozo. Tan trong nước, 
efanol; không tan trong cte, clorofom, benzZen, ete đầu hoả; bên 
trong không khí khô. Dùng làm chất chồng oxì hoá, làm tác nhân 
khủ trong hoá phần tích; các muối sắt, canxi, natr ca AA được 
dùng trong nghiên cứu sinh hoá. AA là thuốc chữa bệnh thiếu 
vitamin € và các chứng chảy máu do thiếu chất này. 


Axit L - aseobic (vitamin ©) 


CH;OH 
| O 
HOCI L; bề 
` 

bá: C=O 

` là 

` —=— _ 
HƠ” OH 


AXIT AXETIC (hoá, acctic acid, cø. axit etAnoic, aXIt 
metancaeboxylc), CH:COOII. Chất tảng không màu, mùi nông, 
vị chua. AA khan nước được gọi là AA “băng”, tạ¿ = 16,75°C, 
1, = 118,1°C, khối tượng riêng (ở 155C) 1,0550 g/cm, chiết suất 
với tia D (ở 205C) 1,3720, hầng số phần li K = 1/75.107. AA 
giàm thê tích khi pha loãng bằng nước. Tan nhiều trong nước, 
etanol, etc, benzen; không tan trong cacbon đisunfa (CS). 
Trong công nghiệp, AA chủ yếu được điều chế bằng cách oxi 
hoá ayetanđehit bởi không khí hoặc oxi ở 60°C với chất Xúc tác 
(CHạCOO);Mn. Cũng có thể điều chế bằng cách oxi hoá etiten, 
ancol ctylc, w. Dùng làm tác nhân axctyL hoá: dùng để điều chế 
dược phẩm (aspirin, phenaxetin), sản Xuất axeton, axctyl 
xenlulozở, phẩm nhuộm tông họp; dùng trong công nghiệp thực 
phẩm, nhuộm màu và ¡n hoa tên vài. Nồng độ giới hạn của hơi 
Axit trong không khi là 0,005 mg/L I3ung dịch AA nông độ trên 
10% gày bỏng. 

AXTT AXETYTAXAI IXILIC (hoá, A. acctylsalicyLc acid; cợ. 
asprrin), metyL este của axit saùxilic. '[inh thể khng màu, vị chua; 
tạ. = I35°C. Tàn ít trong nước; tan nhiều trong etanol. AA được 
điều chế bằng cách cho axetyL clorua tác đụng với natri saLixilaf 
[phương pháp đo nhà hoá học Pháp Gera (Chartes Friedcrich 
Gerhardt; 1816 - 56) tìm ra tần đầu tiên năm 18543]. Dùng làm 
thuốc giàm đau, hạ nhiệt, chống viêm và tăng thải trư aXìt urïc 
qua nước tiêu, I3ùng điều trị các chúng cảm, cúm, nhức đầu, đau 
răng, thấp khóp, w. Iránh dùng đối với những người đau dạ dày 
do thừa axit, người bị lao hay ra nhiều mồ hôi, mẫn cảm với dấn 
xuất axit salixiic. Nên thân trọng khi dùng cho phụ nữ cỏ thai 
hoặc người bị hen phế quàn. 


í .>._ C€OOH 
Ằ -OCCH: 
nối Nụ 
O 


AXIT BACBITURIC (ho4. A. barbiturie acid), CaÌI2N¿Oy. 
Tinh thẻ trắng, toà mùi thóm trong không khí. Bị phân huỷ khi 
đun nóng, tạc = 245C (kèm theo phân huỷ). Ít tan trong nước 
Lạnh; tan nhiều trong nước nóng. Là axit mạnh hơn axit aXctic, 
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hằng sô axit KA = 0,90, 107 (25°CŒ), chuân độ được bằng kiềm 
như là một axit đán. Diều chế tử ure và axit malonic hoặc địetyl 
malpnat với sự có mặt của natri ancolat. Dùng tông hợp ribofiavin, 
pirimiđin và axi\ unc. Các dẫn xuất của AB dùng làm thuốc ngủ 
(bacbiturat). Được dùng trong công nghiệp chất đẻo, dược phẩm. 

AXTT BEN2ZENSUNEONIC (hoá, A. benzene sulfonic acid), 
C¿H;SO31H. Tỉnh thể hình kim, không màu, chảy rữa trong không 
khí. Dễ tan trong nước, etanol; ít tan trong benzen; khòng tan 
trong ete, cacbon đisunfua (CS¿); hằng số axit KẠ = 2.10'1(25°%C), 
IDiều chế bằng cách sunfo hoá benzen bằng H;SO¿ hoặc o(eum. 
AB dược dùng chủ yếu để điều chế phenol, đôi khi được dùng 
làm chất xiic tắc cho quá trính ngưng tự và trùng hợp. 

AXTT BENZOIC (hoá; A. benzoic acid; cø. axit phenylL fomic, 
axf. benzencacboxylic), C¿lIẹCOOH. Hợp chất thuộc loại Axit 
cacboxylic thóm đơn giản nhất. Tính thề hình kim hay hình vây, 
màu trắng; tạ. = 121,72; t, = 249C; tụ, = 100°C. Tan trong 
dung môi hữu cơ và nước nóng. Diều chế bằng cách oxi hoá 
toluen bằng axit nìtric hoặc axit cromie hoặc bằng oxi không Khí 
(trong pha (ông), đccacboxyl hoá anhidnt phtalic trong pha khí 
ð 340°C vói chất xúc tác ZnO. Dùng để bảo quản thực phẩm, 
thuốc lá, keo dính; sẵn xuất phẩm nhuộm, được phẩm và chất 
thơm. 1rong y học, dùng làm thuốc sát trùng, điêt nấm. 

AXTIT BÉO (hoá) \oại họp chất hữu cö mạch không vòng chứa 
nhóm - COOH, công thức chung R - COOH (R là gốc 
hlđrocacbơn có mạch dài), vd. axi( axetic (CHCOOH). Các AR 
cao thưởng có trong dầu mở dưới dạng guxerit là axit panmific, 
aXit st€aric và axit oleie. Vì có mạch cacbon dài nên các AB cao 
không tan trong nước. Muối natrt, kal của AR được dùng làm 
xà phòng. 

AXIT BORIC (Gmh; A. boric acid), HyBO:¿, bột kết tỉnh 
trắng hay hình vây cá óng ánh, sờ nhờn, vị nhạt, không gây xót, 
tan trong nước lạnh và nước nóng, cồn, glixcrin. Có tính sát 
trùng nhẹ. Dung dịch AB 3% trong nuóc cất hoặc nước sôi để 
nguội dùng rủa các niêm mạc đế bị thưởng tôn như mắt, tai, 
miệng, bàng quang, niệu đạo, vết thương trẻ sở sinh. Không nên 
dùng AB để bào quản thực phâm (thịt, mố, bØ) vì có thê gÀày 
ngộ độc. 

AXIT BROMHIĐRIC (*høá, A. hydrobromic Aeid), dung 
dịch hiđrobromua (HBr) trong nước. Õ điều kiện thương, AB 
lá chất khi không màu, tạy = -8&ĐC, 1¿ = -66,72C, độ tan trong 
nước (à 15 mol/L Dung dịch nước có 4ó,7% Hr tà hỗn hợp 
đẳng phi (t, = 124C). Là một axit mạnh, bốc khói ngoài không 
khi. Muối của nó là các brornua (NaBr, AgRr...). Điều chế bằng 
cách thuỷ nhân muối bromua của photpho hoặc cho brom tác 
dung trực tiếp với photpho và nưác. 

AXTT CACBONIC (ñho4;, A. carbonic acid), HạCO¿. Axit rất 
yếu và không bền. Chi tồn tại trong đung dịch loáng. Khi đun 
nóng, bị phân huỷ một phần và khi đun sôi thì bị phân huỷ hoàn 
toàn thành CO; và HO. ÁC 1ạo thành khi hoa tan khí cacbomie 
(CO¿) vào nước; ở ÚC, 1 Út nước hoà tan được 1,7 tt CO¿. ÁC 
lÀ điaxt nên khi tấc dụng với kiềm tạo thành muối axit (vd. 
NaHCO¿, Ca(HCO)¿) và muối trung tính (vd. NazCO¿, CaCOy). 

AXTT CACBOXYLLEC (hoá, su; A. carboxylir acid; cg. axit 
húu e4), loại hợp chất hữu cơ có chúa nhóm cacboxyl. 
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Tuỳ thuộc vào bản chất của gốc liên kết với nhóm cacboxyL 
được chìa thành axit không vòng (2xít béo no và không no), Axi 
vòng béo, Axit vòng thơm và awi( dị vòng, Tuỳ theo số nhóm 
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cacboxyt có trong phân tứ, các AC được gọi là monoaxit, điaxit 
hoặc poUaxit. Nều đưa vào phân tư axi( các nhóm chức khác như 
- OH, - CO, - NĨ... sẽ có hiẩroxIaXIf, Xetoaxit, am:noaxXit... tưng 
ứng. Tất cà các AC đều là axit yếu, hằng số axit trong khoảng 
14.102 - 1.10 và phu thuộc vào khả năng hút electron của gôc 
Lên kết với nhóm caeboxyL Các ÁC có ý nghĩa quan trọng Irong 
hoá sinh: những axit có phân tủ lượng thấp tham gia vào chu 
trình Krenxd như AXI1 XIFIC, AXI suCXinic, AXit fumaric Và AXIt 
malic; những axit có phân tử lượng cao cấu tạo nén Lipit như các 
axit béo. AC có trong mở, tỉnh dầu, mẫu, quả cây, w. Axit béo 
ð động vật là axit no (phô biến là aXit stcaric và axit panmitic). 
Axit béo ở thực vật thưởng không no (bay gấp là axit okleic). AC 
và dẫn xuất của chúng có rất nhiều ứng dụng trong thực tiến. 

AXIT CLOHIĐRIC (hoá; Á. hydrochlanc acid), HCI. Là 
dung dịch khí hiđro clorua (HCI) trong nước. Là Aaxt mạnh. AC 
đặc chứa trên 352% FIC\ theo khối tượng (ở 20C) chất lỏng 
không màu, bốc khói; khối (ương riêng 1,18 g/cm`. Dùng trong 
công nghiệp cũng như trong phòng thí nghiệm, trong tổng hợp 
hữu cơ. Ó Việt Nam, chỉ mới sản xuất được loại AC kĩ thuật (có 
màu vàng nhạt do lẫn hợp chất của sắt). 


AXIT CLORILC (hoá, A. chìone acid), HCIO¿. F3 axit mạnh, 
chỉ tỒn tại trong dung dịch. Có tính oxi hoá manh; tác dung với 
lưu huỳnh, photpho, asen, khí sunfurd. Giấy, bông bốc cháy ngay 
khi tiếp xúc với dung dịch HCIO; 40”›. Trong dung dịch nước, 
AC manh tương đưống với axit clohiđric. Muối quan trọng nhất 
của AC là kali clorat (KC\Oa). AC rất độc. 


AXIT CLORƠ (hođ, A. chlorous acid), HCLO¿. Họp chất rất 
không bền, chỉ tồn tật trong dìng dịch loăng (ngay cả trong đụng 
dịch này, AC cũng bị phân hưỷ nhanh chóng). Dung dịch A€ có 
độ axit trung bình. Muối của nó là clori - bền hơn ÁC. Trong 
thực tế, thường dùng natri clorit (NaC1O¿) để tây trắng vài và 
piấy. 

AXIT D - SACARIC (ñ24, A. saccharic acid; cø. axIL 2, 
3, 4, 5 - tetrahiđroxiađipic), HOOC(CHOH)4COOH. Chất rấn; 
tạc = 125 - 126C (phân huỷ). Dễ tan trong nước, eftanoL, ete. 
Diều chế bằng cách œwi hoá đextrozd, hexozd. Dùng làm thuốc 
thù để nhận biết các mono - và polisacariL. 

AXIT ĐIPHOTPHORIC (»öđ, A. diphosphoric acid, cø. axit 
pirophotphonec), HạPzÖ+. Là một tetraxt của pho(pho (V). Tỉnh 
thể không màu, tạc = 6I°C, tan trong nước. Mạnh hơn axit 
orthophotphoric. Chị mới biết được hai loại muối: 
đihđrođiphophat (chứa amion IIaP¿O+73 và điphotphat trung 
tính (chứa anion PO). 

AXIT ĐƯỜNG (sử”nh; Á. suear acid), axit được tạo thành khì 
oxy hoá monosacard: oxi hoá nhóm anđehi (CHO) của 
monosacari( andozö thành nhóm cacboxy\ (COOH) sẽ được axit 
anđonic; oxi hoá nhóm ancol bậc một (CH;OH) đến COOH 
được axit nronie; khi œxi hoá cả hai nhỏm, đước axI( anđaric. ÀxIt 
uronie eó vai trò sinh hợc quan trọng vì là hợp phần của nhiều 
polsacari: axit glucuronic (tứ ghieoZð) là thành phần cấu tạo 
chủ yếu của gồm và thành tế bão; axit galacturonic (1U gatlactozở) 
cấu tạo nên pectin. Axit ascobic (hay vitamin ©) là AD quan 
trọng. có trong hầu hết các mô thực vật, đặc biệt ở quả cam, 
quyt. 

AXTT FUOHIĐRIEC (hoá, A. hydrofuonic acid), HE, Là axit 
tưởng đối yếu. Dung dịch AF trong nước là chất lỏng không màu, 
ăn mòn thuỷ tinh nên phải đựng trong chai nhựa, chai cao su, 
hoặc bình thuỷ tinh trấng parafin. Điều chế tử quặng fluorit CaF; 
với axít sunfuric đấc. Dùng để khác chữ tên thuỷ tính, trong sản 
xuất urani, vv. 


AXIT FOLIC (sinh, A. foùc acid), một trong các Vitamin 
nhóm H. Tần trong nước. Có nhiều trong các (bat rau cỏ ÌÃ, gan 


và thận. Thiếu Vitamin này sẽ xuất hiên triệu chứng thiếu máu. 
Có vai trò quan trong trong trao đồi chất vì AF là một thành 
phần của các coenzim khác nhau, là xúc tác cho phản íng Vận 
chuyên và sử dụng nhóm chứa cacbon (C¡) đơn. Đề có chức năng 
này, AF phải được khử để tạo thành axit địhi4rofotic (FH;) hoặc 
axIf tetrahidrofotc (FH¿). AF quan trọng đốt với sinh trưởng và 
sinh sản của tế bào vì nó tham gia vào quá trình tổng hợp purin 
nucleotit (các nguyên liêu tống hợp axít nuckeic). 

AXIT FOMIC (hoá, sinh, A. farmie acid; cơ. axiL melanoie), 
TICOOH. Hợp chất thuộc loại axit cacboxylc đơn piản nhất. Là 
chất đầu tiên trong dãy đồng đẳng axic béo. Chất lỏng không 
màu, mùi hấc, ăn đa; t, = 100,7ÊC; khối lượng riêng 1.2196 g/em”, 
Tàn trong nước, etanoL, ete. Có trong nước bọt (nọc) của kiến, 
ong, nhên; trong vài loại cây. Điều chế bằng cách đun kiềm rắn 
với eacbon monoxit ở IÔ0 - 105°C và dưới áp suất 5 - {0 atm 
(CO + NaOH > HCOONAa), oxi hoá mctan bằng xúc tác hoặc 
tổng hợp trực tiếp từ eaebon monoxit và nước. Dùng lãm chất 
câm màu trong công nghiệp nhuộm; AI" có tính kháng khuân 
nên còn đước dùng trong công nghiệp đồ hộp, trong y học, vụ. 

AXIT FEUMARIC (sbu, A. ftumaric acid), 

HOOCCH = CHCOOH, dang đồng phân "trans" của axit 
c(ilenđicacboxylíc, có tạ. = 278°C. Tham gia nhiều quá trình trao 
đôi chất quan trọng, AE B sản phẩm trune gian của chu trình 


Krepxo;, sàn phẩm phụ của chư trình tire; quá trình sinh tổng hợp 
ađemạn nucleoti(, 


AXIIT GAÀLIC (hoá, A., gallc acid; cp. XI 3, 4, ŠS - 
thiđroxibenzoic), C¿Hs(O1)aCOOIT. Iiợp chất hữu cơ, thing 
kết tỉnh vái một phân tủ nước. Tỉnh thể không màu, ở ngoài ánh 
sảng màu \hÂm lại, khi đun nóng (100 - 1209C) bị mất nước và 
nóng chày ö 240C (phân huỷ). Dễ tan trong nước sôi và trong 
etanol, tan it trone nước lạnh. Hằng số axit Kạ = 1/9.10” (ở 
25°C). Có trong nhiều loại cây như chè, sồi, vv. Dùng để điều 
chế phâm nhuộm, làm thuốc thử trong hoá phân tích (tạo màu 
xanh thầm với lteCh). 

AXH GLIXERIC (hoá, A. glyecric acid; cøg. axit 2, 8 - 
đíh1đroxiproplonici axit 2, 3 - điniđroxipropanoIc), C l1. La 
một bidroxiaxit, thưởng ở dạng sánh; dạng rắn (nếu thật tình 
khiết), có tạc = 134 - 1352C. Có hai dạng đồng phân lập thể: 
dang D và dạng L. Tan trong nước, etanol và axeton; không tan 
trong cfc. 


COOH | COOH 
| | 
H—C—O0H | HO-C—H 
I 
CHOH CH;OH 
| 
D L 


AXIÍT GLUTAMIC (hoá, A. gùtamic acid, cp. avit ø - 
aminaglutaric, axI 2 - aminoDentanđIoI€), 
HOOCCH;CH;CH(NH;)COOH. Thuộc loại axit amin có chứa 
mội nhóm amin và hai nhóm cacboxyL Điều chế bằng cách tông 
hợp hoặc lên men gux1. 

AxiL L (+) - glutamic (thưởng gọt AXit glutamic) là những tính 
thể không màu, t„« = 247 - 249P°C (phãn huỷ), thăng hoa ở 2005C, 
độ quay cực riêng với tia D ở 229C: 31, Ít tan trong nước, etanot; 
không tan trong ete, axeton. Đóng Vai trồ quan trọng trong VIỆC 
trao đổi đạm, I3ùng trong y học, trong nghiên cứu sinh hoá, bổ 
sung vào khâu phần thức ăn. 

Axit L (+) ~ plutamic có vị ngọt của (thịt, còn axi( D (—) - glutamic 
không có VỊ đó. Mononatriglutamat 
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(NaOOCCH;CH;CII1(NH;)COOH) dễ tan trong nước, thưởng 
gọi là mì chính (bột ngọt) được dùng làm gia vị (xt. Mì chính). 
AXIT HIALURONIC (vinh; A. hyaturonic acsd), polisacarit 
có tính axit thuộc loại glucozaminoglican, trong phân tử có các 
đơn vị đisacarit lặp lại nhiều lần AT có trong mô liên kết của 
động vật có xương sống, có nhiều trong thể thuý tính của mắt. 

AXTIT HIPOCLOR (hoá; A. hypochlorous acid), HCIO. Là 
một! axit yếu, không bền, chỉ tôn tai trong dune dịch loãng. Dễ 
bị phân huỷ thành HCI và O2; nẽn là chất oxi hoá mạnh. Muối 
hipocLont cũng là chất oxi hoá mạnh, thường dùng dung dịch 
muối hipoclorit (vd. nước javen, clorua vôi) đề tầy trắng và sát 
trung. 

AXIT HUMIC (hoá; A. humic acid), axit hữu cơ. Là sản phâm 
của sự phân huỷ các vật thể hữu cơ, thành phần không xác định. 
Trang phân tú AH cỏ nhân benZen và dị vòng, nhám OH phcnol 
và nitđ3. Có trong than bùòn (khoảng 60%), trong than nâu (20 - 
40%), trong đất (1022). Dùng làm chất kích thích sinh trưởng, 
sản xuất phân phúc hợp vô cơ - hữu cd, vwwv. 

ÁAXIT HỮU CƠ (hø4) x. Axữ cacboxylic. 


AXIT [NĐOL AXETIC (sữnh, A. (ndol Acetic acid; viết tẮt: 
[AA), một auxin gặp trong tự nhiên (x. Auxin). 

AXIT LACTIC (hoá, sinh, A. (acdc acid, cø axit 2 - 
hiđroxipropionie), CHạCHOHCOOH, kết quả của quá trình lên 
men lactic của vi khuân lactobactllus, sản phâm cuối cùng của 
quá trình đường phân kị khí gtucozd. Chất lông không màu, không 
mùi; khối lượng riêng 1,24 g/cmỷ. t„¿ = 182C; („ = 119°C/12 mm 
Hg. Tan trong nước, ctanoL ete, Tồn tai ở hai đạng đồng phân 
quang học. Điều chế bằng cách lên men các chất đường. AL là 
sản phẩm trung gian quan trọng của quá trình trao đổi chất ở 
ca thể động, thực vẠt và vi sình VẬI, Có nhiều trong mô sinh vẠẬI, 
trong sữa chua, rau, muối, vv. mô cơ làm việc nhiều, hàm 
lượng AL tăng lên rõ rêt trong có và máu, ÀL chuyền hoá thành 
gìucozd. Là một trong nhúng chị số xác định sức chiu đựng khi 
lao động nặng và kéo đài của người và một số vật nuôi. AL được 
dùng trong tổng hợp hữu eó; dùng để phát hiện phieoZở và 
ñirogalol; dùng làm dược nhầm, ww. 

AXIT LINOLEIC (si, A. noleic acid, ULnoie acid), 
CHI(CH»Đ¿CH =Ð CHCHẠCH =z CH(CH;);COOH hay 
€\2l [ạịCOOH1. Là dịch lông nhớn, không màu; tạ¿ 2 5 - 5,22. 
Thưởng gặp ở dạng gùXerit trong đầu lanh, đầu bông, đầu vìng 
(mè) và các loại đầu thực vật khác (còn gọi là đầu không no). Ö 
thực vật bác cao, AL được tông hợp từ axit oleic. Dộng Vật có 
vú khôna có khả năng tổng hợp AL mà phải tấy từ thức ăn. 

AXIT LKINOLENIC (zữh, ÀA. unolenic acid), 

CH\(CH;CH = CHì)(CH;);COOH. Axit hữu ed. Có trong thành 
phần guxerit của nhiều đầu thực vật và mở động Vật. Írcng thực 
vẬt, AL được tông hợp từ axit olete. AL thuộc axit béo không 
thay thế và phải đưa vào cơ thể qua thức ăn. 

AXTT ELIPOEC (sinh, A. lipoic actd), axit béo chứa hi huỳnh, 
Bặp trong nhiều nguyên liệu t nhiên. Tan trong nước. Thành 
phần thiết vếu trong trao đổi chất mặc dù chỉ cần một lượng rất 
nhỏ. AL được xếp vào nhóm vitamin R. 

AXIT MALIC (hoá sửuiu, A. malc acid; cỡø2  AXit 
hiđroxisucxinic), CI1¿O¿. Hợp chất thuộc loại Axit đicacboxylic 
HOOC - CH;- Tả - COOH 


OH 


Tịnh thể không màu, rất háo nước. Dễ tan trong nước và etanoL 
Có trong quà chua như nho, táp, mận; trong cây bông, cây thuôc 
lá. Có 3 dạng AM: D, L và DL. Axit D - malbc (được điều chế 
từ axit D - tactric bằng cách khử với HI ð 130°C) là tỉnh thể có 
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tạc S 101C, Dạng L tồn tại trong thiên nhiên (trái cAy), kết tỉnh 
trong Aaxeton, tạ. = I0Œ#C, độ quay cực riêng với tia D ở 20°C 
là - 2⁄3° (dung môi H;O). Dạng PL là tính thể có tạ, = 131 - 
132°C. Trong các quá trình sinh học, ion malat (muối của A) là 
một thành phần quan trọng eủa chu trình Krepxo, AM được dùng 
trong công nghiệp thực phẩm và đề tổng hợp uraxin. 

AXH MANGANIC (hoá; A. manganic acid), HyMnOx. Axit 
cỏ độ mạnh trung bình, không bền, chi tồn tai trong đụng dịch 
nước (màu Lục); dễ chuyên thành HMnO¿ và MnO›. Muối của 
AM bồ manganat, chỉ tồn tại trong dung dịch kiềm đặc. 

AXIT METAPHOTPHORIC (24, A. mectaphosphoric 
acid), HPO¿. Chất lỏng sánh, trong suốt. Có hai dạng phồ biến 
là axit trmetaphotphonc (HPOa)¿ và axit tetrametapbotphoric 
(HPO¿), 


AXIT METASILIXIC (hoá, A. metasiicic acid), IlaSiOa. Là 
điaxit, dẪn xuất ca axit siUXIc. Không tan trong nước. 


AXIT NAPHTENIC (2524, A. naphthenic acid), họp chất 
thuộc loại axiL cacboxylc dãy vòng no, chứa nhũng vòng 5, ó 
cạnh. AN thiên nhiên là axit của đây xiclonentan, bắt đầu là axit 
xiclopenty( cacboxytic và xiclopenfyl axctie. Các AXit €ao (tử Ca) 
có thê chữa 2 hoặc nhiều vòng trong phân tử. Là đẫn xuất 
của naphten, cỏ trong đầu mỏ (0,5 - 3). Chất tỏng sánh, 
t„ = 214 - 300°C. Muối của AN (các naphtenat) được đùng để 
tây rửa lcn, làm chất tạo nhũ, để tâm gỗ và dẠy cáp. 

AXIT NITRIC (hoá, A. nưưic acid), HNOa. Chất lòng, 
không màu, mùi xốc; khối tượng nêng 1,52 g/cm”; tạ. = -41,5°C; 
{, = 86°C. Tần trong nước theo bất kì tỉ lệ nào, loại loãng 
45%, đặc trên 90%. AN bán trên thị trưởng là dung dịch 63 
- 65%, khối Lượng riêng 1,44 g/cm”. Dề trong không khí bốc 
khói nâu (NƠ;). Axit mạnh và có tính oxi hoá mạnh, tác dụng 
với nhiều kim loại. Sắt và crom bị thụ động hóa trong HNOa 
da bị bao phủ bởi một Lốp oxiL Trong công nghiệp, HNO¿ 
được sản xuất theo ba phướng pháp: 1) Dũng HạSO¿ đậm đặc 
đẩy HNO: ra khỏi muối nitrat. 2) Dùng hồ quang điện đốt 
không khí: NO => NO¿. 3) Oxi hoá NHạ có xúc tác. Được 
dùng trong công nghiệp sản xuất thuốc nhuộm, chất nô, phăn 
đạm, các muUỒI n›i(rat, W. 


AXIT NITRỜ (hoá, A. nitrous acid), HNO¿. Axit yếu, không 
bền, chỉ tồn tại ồ nhiệt độ thấp và trong dung địch loãng: để bị 
phân huỷ. Vừa có tính oxi hoá vưa có tính khử. AN và các muối 
nitnt của nó (KNO¿, NaNO¿) được dùng rộng rải trong cỒng 
nghiện hoá hợc, nhất là công nghiệp phãm nhuộm. 


AXIT NUCLUFIC (hoá, À. nueleie Acid; cơ, poinuecleotit), hợp 
chất hữu cø caơ phân tử nguồn gốc sinh vật. Đơn Vị monome 
của AN là nucLeotit, bao gồm các gốc photphal, các cacbon híđrat 
(D - 2 - đeœxiribozø hoặc l - rbozd) với ba2zd purin và baZd 
pirrmiđin. Có hai loại AN: axit đezoxiribonueleie (ADN) và axit 
ribonaucleic (ARN) tuy thuộc vào loại cAacbon hiđrat có trong 
axit. Phân tử khối của AN rất lớn, có thể tới hàng chục trệu. Co 
thể sống nhất thiết phái chứa hai loại axit này, riêng vìrut có thể 
chứa chỉ một trong hai loại. AN là chất quang hoạt, thực hiện 
các chức năng quan trọng nhất về bảo quản và truyền đạt thông 
tin đi truyền. 


Dược phát hiện lần đầu tiên (1868) trong nhân tế bảo (nucleus 
- tiếng Latinh có nghía là nhàn). Năm 1953, hai nhà bác học Anh 
Oatxon (A. Jame Dewey Watson) và Crích đã tìm được cấu trúc 
ADN có dạng hai chuỗi xoẳn ốc quấn quanh một trục chung. Phát 
hiển aày mô đầu cho sự phát triển của di truyền học phân tủ. 

AXIT OLEIC (hoá, A. olcic acid; eg. axit củ - 9 ¬ octa - 
đexenoic). CHs(CHạ);CH=CI1(CH¿);COOH) hay 
C¡2HạyCOOÏT. Là axit không no. Chất lỏng đạng đầu, nhót, 
không màu; tra„ = 134/4°C; t, = 286°C; khối lượng riêng ð 205C: 


AXIT SALIXILIC Á 





0,891 g/cm”, chiết suất với tia D ð 20°C: 1,4582. Không tan trong 
nưe; tan trong etanoL ete. Hiđro hoá thánh axt stearic (chất 
xúc tác niken). Lượng AO trong tự nhiên thưởng lớn hún axt 
béo khác. Có trong dầu thực vật và mở động vài dưới đạng cste 
hoàn toàn (triglixerit). Có thẻ tổng hợp ÀAO trục tiếp tÌ axit 
steane và sau đó có thể chuyển thành axit linoleic và linolenic 
dưới tác dung của enzim. Quá trình này không xảy ra ở người 
và động vật nên phải lấy tÚ nguồn thức ăn thực vât. AO còn 
được đìng để điều chế xà phòng và chất hoạt động bề mặt. 

AXIT OXALIC (hoá síah; A. œalic acid), HOOC - COOH. 
Họp chất thuộc Ioại axit đìcacboxyUc (điaxit hữu cớ no đơn giàn 
nhất). Tính thê không màu, độc. Khối lượng riêng 1,20 g/em', 
tạ. = 189/5°C. Tan trong nước, etanoL cte, không tan trong 
ben2en, c(orofom, xăng. Có trong lá cây đại hoàng, gỗ chút chít 
và chua me đất (tên của AO bắt nguồn từ tên của cây chua me 
đất - (xalis). Điều chế bằng cách dùng axit sunfuric đề phân 
hưỷ muổi của nó. Muối được điều chế tử natri fomiat bằng cách 
nhiệt phân đ nhiệt độ cao hơn 360°C; 


- Đbư~x 


30°C 
2HCOONa——> (COONa); + Hạ 


Trong công nghiệp, có thể điều chế AO từ cacbon đioxit và 
hiđro: 


2CO¿ + Hạ—> HOOC - COOH 


AO và muối của nó (oxalat) được dùng làm thuốc cằm màu 
khi in hoa, làm chất tây màu trong công nghiệp dệt. Cũng dùng 
trong hoá phân tích để làm kết tủa một số kim loa: (canxi, thorï, 
đất hiếm...) và trong tông hợp hữu cơ, vv. 


AXTIT OXALOAXETIC (su; A. œxaloacetic acid, OAA), 
HOOCCH;COCOOH. Họp chất thuộc loại axit cacboxylic tan 
trong nước. Về cấu trúc, có liên quan với axit fumaric và axit 
maltic. Là thành phần của chu trình axit xitric, được tạo ra tứ [. 
- malat trong phản ứng đòi hỏi NAID và nó chính tà chất cần 
thiết đề hình thành axit xitric, trong phần ứng có sự tham gia của 
IOn piruVat và coenzim A. 

AXÍT PANMITIC (ñoá, A. paLmiic acid: cp 2X 
hexađecanoie, axit xetylc), CHs(CH;)¡¿COOH. Hợp chất thuộc 
loại axit cacboxylic béo no, phần tử lón. Tình thể không màu, 
không độc; tạ. = 64,1C. Tàn trong etanoL, ete; không fan trong 
nước. Cỏ trong đầu thực vẠt, mố động vật (đưới dạng este), trong 
sáp và các lipit nhức tạp khác (vd. photphatit). Dùng trong công 
nghiệp xà phòng, đâu nhờn, đầu thực phảm. 

AXTT PANTO TENIC (rih;, À. pantotheníc acid; vitamin B), 
vitamin nhóm B tan trong nước, thành phần cấu tạo của coenzim 
A. Có trong lòng đỏ trứng, gan, thận và nấm men. Cần thiết cho 
một số phần ứng cơ bản trong quá trình trao đôi chất. Thiếu AP 
aế gÄy mệt mỏi, vận động cơ kém và bị chúng chuột rút cd. 

AXIT PECLORIC (ho4, A. perchtoric acid), HCIO¿. Chất 
lóng không màu, rất linh động; bốc khói mạnh trong không Khí, 
hoá rắn ð -112°C, rất dễ tan trong nước và tạo với nước những 
hiđrat HCLOa¿.nH;O (n = 1, 2 và 3). AP khan rất kém bền: bị 
phân huỷ đưới áp suất thưởng; khì đun nóng đến 100C, thành 
chất lỏng màu đó nâu và gây nỗ. Ô nhiệt độ thường, AP khan 
cũng phân huỷ dần, nhất là khi có lẫn tap chất, vì vậy có thê nỗ 
khi cất gìũ. Là chất oxi hoá mạnh. Trong dung dịch nước, AP là 
axit mạnh nhất trong mọi axit; đụng dịch loãng hầu như không 
có tính chất oxi hoá. AP được dùng để phân huỷ các quăng phúc 
tap, khì phân tích khoáng vật, làm chất xúc tắc. Muối của AP tà 
Dpeclorat. 


AXTT PEMANGANIC (hoáé, ÁA. permanganic acid), FMnOa. 
Axit mạnh, không bền, chỉ tần tại trong dung dịch nước (màu 
tím), nồng độ cực đại là 20%. AP và muối của nó (pemanganar) 
là những chất oxi hoá mạnh. 


AXIT PHOTPHINIC (äo4, A. phosphimiec acid), một dẫn 
xuất hữu cơ của axit hipophotphoro eó chứa gốc hoá trị một 
- 1;PO¿; hoặc gốc hoá trị hai = HPO; 


H ỐH RẤ€ ` OH 


Vd. axit metyLphotphumic CH;H;POa. 

AXTIT PHOTPHORIC (hoá, công, A. phoaphoric acid), các 
Ooxiaxit của photpho: axit orthophotphorfc (HạPO¿) và AP ngưng 
tụ (axit điphotphonc, axit poliphotphoniec, axit metaphotphorie 
và axIt untraphotphoric). 

Thường gọi axi orthophotphoric là AP: đạng tỉnh thể ngậm 
nước, không màu; khối lượng riêng 1,87 ø/cm`. tụ = 42,.35°%C 
(dang H;POx. HO có tạ, = 29,32”C), phân huỷ ở 213C. Tan 
trong cetanoL nước (với bất kì tL lệ nào). AP tưu hành ở thị 
trưởng là dung dịch nước nồng độ 85%, sánh, không màn, khối 
lượng nêng !,7 g/cmẺ. Khi đun nóng đần đến 2ó0°C, axit 
orthophotphoric (HPO,) mất bót nước, biến thành axit 
đìphotphorie (HUP2O»), ä 300C, biến thành axit metaphotphonic 
(HPO¿). AP bà axit có độ mạnh trung bình, hằng số axit ở 255C 
có các giá trị Kị = 7. 1Ø”, Kạ = 8. 10, K› = 4. 10, Trong 
công nghiệp, điều chế HạPOx bằng phương pháp trích li (phân 
huỷ quặng photphat bằng axtt sunfuric) hay bằng phương pháp 
nhiệt (khử quặng bằng photphat đến P, œí hoá P thành P;Ox, 
hấp thụ bằng nước). 

AP là bán thành phâm trong quá trình sản xuất phân bôn, được 
phâm, thỨc ăn gia súc; Làm chất xúc tác trong tồng hợp hữu cơ, 
chất tìm pô chống cháy, chất chống ăn mòn kim loại. 

AXIT PHOTPHORƠ (høá: A. phosphorous acid), HạPOr. 
Là địaxi. Có độ mạnh trung bình. Ö trạng thái khan, là chất tình 
thể háo nước, không màu; tạ = 74°C; bị phân hưỷ ở 200°C. 
Chảy rửa trong không khí, Tàn trong nước, etanot hoặc cte. AP 
và muối của nó (photphit) được dùng làm chất khử. 

AXIT PHTALIC (hoá, ÀA. phtalic acid; cø. axit 1, 2 - 
benzenđicacboxyUe, axit ö - benzenđicacbowyUc), CaH„(COORH). 
Thuộc loại axit đicacboxylc thớm. Có ba đồng phân: 2 - axit 
phtaLc, zr - axit IsophtaLc và p - aXit terephtalic. Tình thề hình 
thoi không màu. Ít tan trong nước; tan !rong etanol, ete. Dùng 
trong tổng hợp hữu cớ, điều chế chất màu, được phẩm và cao 
phân tử. ÁP và các este của nó có nhiều công dụng. Vd. đíetyL 
phat (DĐEP) có tác dụng cha ghẻ, đibuty( phat dùng làm 
chất dẻo hoá. 


AXTIT PIROPHOTPHORIC (hoá; A. pyrophoaphoric aciđ) 
x. lrW điphoiphoric. 

AXIT SALIXILIC (h4, salcyle acid, cơ. axit o-hiđroxi 
benzoic, ø - cacboxylphenol), C¿Hz(OH)COOH. Tỉnh thể không 
màu; t„„ = 159C. Dễ tan trong nước, ctanol, ete. Diều chế 
bằng cách cacboxyl hoá phenAt Na ð ấp suất cao theo phản 
úng Kônbó - Smi(: 


TA ONA vê, COONA  „ ¬. COOH 
„~ N { ~~ "N Pin 
Ữ CÀ] +CO; > ( l - CC lÍ 
`“ P Xzz^>o0nH `xZz~0H 
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Á AXIT STEARIC 





Dùng để sản xuất phâm nhuộm, được phẩm, chất thơm, AS có 
tính sát trùng, vì vậy được dùng trong y học (xoa bóp) và công 
nghiệp thực phẩm (đồ hộp); làm thuốc thử cho muối sắt (III), 
nitrat, fomanđehit và các chất hứu cø khác. 

AXTIT STEARIC (24; A. stvaric acid; eg. Axit octađecanoic), 
CIL(CHạ)z¿COOTH hay CịHa¿COOH. Háp chất thuộc loại axit 
cacboxylie béo no. Tỉnh thể không màu; tạc = 69,6°C. 
Không tan trong nước, tan trong cte; Ít tan trong benzen, c(orofom, 
etanoL axit axetic. Có trong mố động vật, dầu thưc vật dưới dạng 
este glixerit. AS chiếm tì lệ lớn trong các chất béo "cứng", là chất 
béo có điềm nóng chảy cao. Hỗn hợp của AS và axit panmitie là 
stearin. Muôi kiềm của AS là chất hoat^động bề mặt (một thành 
phần của xà phòng). 

AXTIT SUCXINTC (hoá, sưưi; A. sueeinic acid; cø. axit L, 2 - 
etanđicaeboxylc, axI ctiEnđicacboxyt©), 

HOOC - CHỊ; - CH;¿ - COOH. Hợp chất thuộc loại axit 
đicacbœylic béo no. Tỉnh thể không màu; tạ¿ = 185°C. Ít tan 
trong nước, etanoL hay ete. Hinh thành trong quá trình lên men 
đương ở tảo, địa y, củ cải đương và nhiều thực vật khác. Có trong 
hồ phách, than nâu và một vài loại nhựa khác. Dẫn xuất quan 
trọng là sucxinimi 

CHỊ; - CO 

`NH 

CH;ạ- CƠ 
và đồng đẳng thế ở vị trí N - của nó. AS đóng vai trò quan trọng 
trong chu trình Krepxơ. AS được dùng tổng hợp hữu cø, điều 
chế nhựa tông hợp, w. 


AXIHT SUNFONIC (&ho4, A. suỨonic acid), R - SO‡H. lớp 
chất hữu cø chứa nhóm sunfo - SO2H. Tinh thê hút nước, có tính 
axit mạnh. Dễ tan trong nước. Diều chế bằng cách sunfo hoá 
trực tiếp hiđrocacbon bằng axIt sunfune (HS5O¿) đặc hoặc oleum; 
thuỷ phân sunfocLorua RSOzCL, vw. Nhóm sunfo rất dỄ thay thế 
bằng các nhóm chức khác. Là sằn phẩm trung gian quan trọng 
trong tổng hợp các chất tây rửa, phầm nhuộm, nhựa trao đôi ion, 
được phẩm. 


AXIT SUNEURIC (o4, A. suVuric acid), H;SOa. Chất löng, 
sánh, không màu. Dung dịch 98,324 HạSO¿ có khối lượng nêng 
1,92 g/cm, ty = 296,2°C. Tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào. 
Thường gặp loại dung dịch AS trong nước (982% hoặc 76% 
H;SO¿a). Nếu cho SƠ: hoà tan vào dung địch IÏạSO¿ đặc sế eó 
oleum (xt. Óleưm). Dạng khan (gồm 81,6322 SƠ: và 18372 
HO), hoá rấn ở 10,45C; ở 20 - 40°C, bất đầu bốc khói; trên 
300°C, bị phân huỷ tạo thành SOa. ÁS đặc rất háo nước. Khi 
hiđrat hoá, toá nhiều nhiệt nên chỉ được rót AS với \ớng nhỏ 
và từ từ vào nước, không được làm ngược lại vì rất nguy hiểm. 
AS loáng có tính axit mạnh, hoà tan nhiều kim loại, AS đặc có 
tính axi hoá mạnh. Trong công nghiệp, điều chế AS từ SO; bằng 
hai phương pháp: 1) Phương pháp n(tro hoá (phương pháp phòng 
chì hoặc phương pháp tháp): SỐ; + I2O + NO; = H;SO¿ + NO. 
Tái sinh NO; tỉ NO: 2NO + O¿ > 2NO;. 2) Phương pháp tiếp 
xúc trên xúc tác vanađi pentoxit (VạO¿): 2SO¿ + O¿ = 2SOy; 
SỐy + HạO = H;SO¿a. 

Hiện nay, chủ yếu sản xuất SO¿ tử quặng pirit (FeS;) hay đốt 
tưu huỳnh với không khí thành SO;. Cö thể điều chế SO; tử khí 
đihí1rosunfua (HS), sản phẩm của quá trình làm sạch khí lấn 
rlạS, hoăc có thê đùng SO; trong khí thải của nhà máy luyện kìm 
màu. Phương pháp cũ còn điều chế SO; bằng cách phân huỷ 
sunfat thiên nhiễn (EFeSƠ¿. 7HO) ở nhiệt độ cao, đôi khí với sự 
có mặt của SiOa. 

AS là nguyên liệu hàng đầu của công nghiệp hoá học, dùng đề 
Sản xuất nhiều axit khác, nhiều muổi, nhiều (\oại phân bón; đùng 
trong luyện kim, Lọc đầu, công nghệ Ắc quy; dạng hỗn hợp sunfo 
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- nitric (hỗn hợp với axit niirie) đùng trong sản xuất nhiều chất 
h1 cổ (phẩm nhuộm, thuốc nổ). Dung địch AS đặc có tính hút 
nước mạnh nên được dùng trong các bình làm kha. Ö Việt Nam, 
trong Kháng chiến chống Pháp, một số nơi sản xuất AS quy mô 
nhỏ bằng phương pháp tháp, đề làm nguyền liệu sản xuất axit 
nitric VÀ axit clohtđric. Hiện nay, Nhà máy supe photphat LAm 
Thao và một số cd sở ở thành phố Hà Chí Minh sản xuất theo 
phương phấp tiếp xúc ở quy mô lón. 

AXTT SUNFURỜ (hoé, A. sufirous acid), HạSO+a. Là điaxit 
yếu, phân li hai nấc, không bền, chỉ tồn tại trong dung dịch loãng. 
Trong dung dịch đặc, phân huỷ thành khí sunfurở (SO;) và nước. 
Có tính khử (làm mất màu dung địch nước clo, brom, iot) nhưng 
khi tưởng tác với chất khử mạnh lại thê hiện tính oxi hoá (vd. 
cho đòng khí HS qua đung địch AS, bưu huỳnh (S) sẽ thoát ra). 
AŠ không có ứng đụng thực tế, nhưng muối của nó được dùng 
nhiều trong công nghiệp phim ảnh (Na;SO+ và NaHSOn), trong 
sàn xuất bột giấy (Ca(HSOa)¿, wv. 


AXET TACTRIC (hoá công, A. tartaric acid; cg. axit 2, 3 - 
đih)đroxi sucdnic), C„H¿Oa. LÀ axit bứu có hai chức axit. Có ba 
đạng đồng phân lập thẻ 





COOH COOH COOH 
HO H HẬ. _}_—OH 
H OH BH OH 
COOH COOH COOH 
Axit D - tactrie, AxitL-tactrc,  Axit meso - tactric 


Dạng D và L là các chất quang hoạt; đạng meso không có tính 
quang hoạt. 

Áxit D-tactne: tỉnh thẻ hình kim; tr. = I70°C. Tan trong axeton, 
ete, nước và etanoL Có trong nho và các quả cây khác. Dùng trong 
sản xuất đồ uống (nước chanh chay, rượu vang, vv.); đùng trong 
tông hợp hữu co, nhuộm. Trong ÿ học, dòng làm thuốc tây giun. 
Trong hoá phân tích, dùng đê kết tủa ion K”. Không độc. 

Dạng L tìm thấy rất nhiều trong đa số trái cây, Ở dạng tự đo 
và ở dạng muốn K*, Ca? và Mg?Ý; tạ, = 170°C. Dạng meso, 
ta — 140C. 

AXIT VÔ CƠ (hoá), những hợp chất vò cơ khi hoà tan 
trong nước bị phân l sinh ra cation HạO”, vd. HƠI + HO 
——> HạO† + C(; HNOa + HạO — H;O” + NOy. Dựa theo 
thành phần hoá học, người ta phân biệt axit không chứa xi 
(HF, HCL_ww.) và axit chứa am (HNO¿, H;SO,¿, w.). Axit chứa 
oxi \à biđrat của œxit axit. Da số các oXiC AXIf tạo được oxIaXiL 
bằng cách kết hợp trực tiếp với nước. Trong dung dịch nước, 
cấc đa axit phân lí theo nhiều nấc. 

H:POa -—— HạPO4_ + H” 

HạPO; —— IIPO{” +H† 

HPO2 —— PO‡T +H' 

Độ mạnh của AVC phụ thuộc vào dung môi. Vd. HyPOa là 
một axit yếu khì dung môi là nước, trỏ thành mạnh khi dung mỗi 
là amoniae (NHÀ), vị phân l hoàn toàn trong NH¡: 

HạPO¿ + 3N1 —> 3NHỷ + PO}. 

AXIT XIANHIĐRIC (hoá, A. cyanhydric acid), HCN. Chất 
khí không màu, mùi khó ngủi, rất độc, dễ hoá lỏng và rất để bay 
hơi; te = -15°C; t, = 2S,6°C. Tan trong nước, etanol và cte. 
Trong đung dịch nước, AX là mật axit rất yếu. Ó trạng thái khan 
vả ð dạng dung dịch, AX chỉ bền khi có một lượng nhỏ axit vô 
có làm chất ôn định. AX đốt trong không khi, cháy, cho ngọn 
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lứa màu tím và tạo thành nước, khí cacbonic và nitỏ. Dùng chủ 
yếu trong tông hợp hữu có. Muối đơn giản của nó (NaCN, KCN) 
được dùng nhiều trong khai thác vàng, mạ điện và luyện kim, vv. 

AXTT XITRIC (hoá, A. citnc acid; cø. Avtt 2 - hiđroxi - T, 
2, 3- propantricacboxyhc), HOC(CH:CDOIT);COOH. AX khan 
có 1n = I53°C. 'Iình thể monohiđrat (Cạ¿}ïaOz.HạO) mất một 
phân tử nước khi sấy ở 40 - 50°C, để tan trong nước (100 mì 
nước hoà tan 143 g AX). Dạng tỉnh thề ngâm một phân tử nước 
thưiöng có trong dịch quả cây họ Cam quýt (R(ac¿4é), đặc biết 
là chanh (chanh chứa 6 - 82% AX) và nhiều loại quả khác; cũng 
có trong lá bông, lá cây thuôc lào. Điều chế bằng cách lên men 
cacbon hiđrat. AX đóng vai trò quan trọng trong sinh học do 
tham gia chu trình Krcpxo. Dùng trong công nghiệp được phẩm 
và thực phẩm. Muối xitrat được dùng để đóng hộp máu, làm 
tan sỏi thân. 


AXORET (đ¡a 1 Ph. Acores), quần đào ö miền đông Dại 
TAy Dương, thuộc Hồ Dào Nha. Diện tích khoảng 2,3 nghìn kmẺ. 
Số dân khoảng 285 nghìn (1982), Gồm 9 đảo gôc núi lửa và vài 
đảo san hô. Rừng thưởng xanh, cây trông cận nhiềt đới. Cang: 
Pônta engađa (Ph. Ponta Detgada) có vì trí quan trọng về quân 
sư. 


AXÓKA (Sử; Ásốka, nghĩa là vô lo, Kinh Phật goi là Á Dục 
Vương; khoảng 273 - 237 tCn.), vua Ấn Đô thuộc vương triều 
Môria, nhân vât nồi tiếng nhất của lịch sử Ấn Độ trong những 
thế ki trước Công nguyên. Đã chình phục Kalinga và mỏ rộng 
tĩnh thổ, thâu tóm gần toàn bộ bán đảo Ïnđuxtan (trừ một phân 
cực nam), bao gồm cà Pakuxtan ngày nay. Thi hành nhiều chính 
sách nhằm xây dựng và củng cố nhà nươc !Ập quyền. Lúc đầu 
theo đạo Ba La Môn, tính bạo ngược, giết cả anh em. Sau khi 
lên ngôi, thi hành các chính sách tư bị, theo đạo Phật, xây dưng 
rất nhiều chùa tháp, trỏ thành đại hộ pháp của đạo Phật, bảo 
vệ và thúc đây việc truyền bá đạo Phật ở cả trong và =goài Ấn 
Độ. 


AXPLLUUN FE. G. (kiến múc;, Ph. Enk Gunnar Asplund; 1§85 - 
1940), kiến trúc sư Thuy Diện. Học kiến trúc ở Xtôckhôm. Từ 
1913 - 14, nghiên cứu kiến trúc à Italia và Hi ILạp. Thoạt đầu theo 
trưởng phái tân cô điển (Nhà ngân hàng thành phố Xtôckhôm, 
1924 - 27), sau đó theo chủ nghra công nãng (toà nhà Viên vị 
tròng học ở Xtóckhôm, 1933 - 37), Trong các công trình của A 
có sự kết hợp giữa tính cân đối cô điển trong giải pháp bố cục 
kiến trúc với sử dụng vật liệu xây dựng và kết cấu hiện đại. 


AXUABANIPAN (ø; Ph. Assourbanipalt; 669 - 629 7 tCn.), 
vua cuối cùng của đế quốc Awyri (Assynie, Lướng Ilà cô đại), 
nỗi tiếng về sức khoẻ và lòng dũng cằm, giỏi võ thuật, A đã 
chỉnh phục nhiều đất đai của Ai Cập, Habylon, Elam (A. Elam), 
đưa Axyri đến chỗ cực thịnh. LAp thư viên A nôi tiếng ở Ninwvơ, 
Thư viện có hơn 20 nghìn tấm bảng đất sét ghi bằng văn tự hình 
góc, gồm các sách kinh, sử, toán, ngữ pháp, sô sách thðng kê. A 
cho xây dựng một lâu đài tráng tê, trang trí nhiều bức phù điêu 
đẹp, chạm khắc trên đá những hình người, thú vật, đặc biệt là 
SƯ tỦ. 


Không bao lâu sau khi A chết, đế quốc Axyri sụp đỗ (612 tCn.). 


AXUNXIÔN (đia Ứ, TRN. Asuncion), thủ đô Cộng hoà 
Paragoay. Diễn tích 117 km”. Số đân 502 nghìn (1992). Công 
nghiệp: đêt, thức phẩm, chế biến gô. Càng trên sông Paragoay 
(75% hàng xuất và 90% hàng nhập của cà nước chuyền qua cẢne). 
Sân bay quốc tế. Trưởng đại học tổng hợp. A do thực đân 'I5y 
Ban Nha xây dựng từ 1537. 


AXYL HOÁ (høá), phương pháp thế hiđro ella các hợp chất 
hữu có bằng gốc axy1 (R. CO - ) của axit cacbơxyLc, vd. CHạCO 
-Aaxerv\, CzH¿CO - benzoyL Tác nhân ÁAHI thông thưởng là anhidrit 
axit hoặc c\orua axit và cũng có thể là axit cacbbxylic. Dùng phần 


ứng Tiày để bảo vệ nhóm hiđroxi, nhóm amino, đắc biệt trong 
sản xuất các sunfanylamii, trong điều chế các cLorua axit tỪ các 
axit amin hay các pepti(. Cũng dùng phần ứng AH đề điều chế 
các xeton thđm. 


AXYRI (sở: Ph. Assyrie), quốc gía cô đại ð thượng Lưởng Hà. 
Trung tâm là thành phố Axua (Ph. Assour). Thế kì 18 tCn., bị 
E[ammurabi (Hammurabr, Ph. Hammourabi) chình phục. Sau đó, 
đến thế kỉ l6 - 15 tCn., bị các vua Mitani chinh phuc. Giữa thế 
ki 14 tCn., A giành lại độc lập. Các vua A đã liên tiếp tiến hành 
chiến tranh xâm lược, lập nên đế quốc A rộng lớn, đặc biệt dưới 
thời trị vì của các vua Têglat Phalaza I (Ph. Teglath Phalasar ï; 
đầu thế kỉ 11 tCn.), Tềgtat Phal4z2 TT (246 - 727 tCn.) và Xacgôn 
II (721 - 705 tCn.). Thàt Axuabanipan, đế quốc A đạt tối giai 
đoạn cực thịnh, có nhiều công trình kiến trúc điêu khắc bằng đã 
nôi tiếng ở A. Đến cuối thế kì 7 tCn., A bị liên minh Babylon 
và Mêđi tiêu diệt. 


AYUN PA (đ/z !í), huyền miền núi ở phía nam tỉnh Gia Lai. 
Diện tích 1751 km, gồm Í thị trấn (Ayun. huyện tị cách PlAyku 
70 km về phía đông nam), 13 xã (Chư Mố, Ya Rbon (Rbol), Ya 
Tun (Tu), Ya Rtô, Ya Troc, A MRơn, Chư Răng, Pờ I6, Ya Hiao, 
Va Yeng, Ya Pia (Piar), Ya Son (So, Chư A Thai. Số dân 94703 
(1993), gồm các dân tộc: Giarai, Êđê, Bana, Kinh, w. Nằm ở đồng 
bằng bồi tích của sông Ba và sông A Yun. Dịa binh bằng phẳng, 
độ cao trung bình 150 -200 m Suối chính chảy qua: Êa Thun, Re 
Reia (Beir), Ea Khe, la Son. Núi ở đông bắc và tây nam: Chư 
Toryan (1331 m), Chư Rbung (719 m), Chư Po (731 m), Chư Pø 
Ron (724 m). Trồng lúa, ngô, chè, cây được liệu. Chăn nuôi bỏ, 
trâu. Rừng chiếm 4ó diện tích, khai thác gỗ và lâm sản. Tuyến 
giao thông chính: quốc lộ 25. Thành lập tháng 4. 1979 do chia 
huyện Ayun Pa cũ thành Ayun Pa và Krông Pa. 


AYUTHAYA (sứ; AyuthyÄ), vương quốc của cư dân nói tiếng 
Thái ở trung và hạ lưu sóng Mênam (Ph. Ménam) và cũng là tên 
gợi một giai đoạn của lịch sử Thái [an - giai đoạn Á (1350 - 
1767). Thành lập năm 1350 trên cơ sở đồng hoá cư dân cô là 
người Môn và thống nhất hai tiểu quốc ngưỡi Thái (theo thư tịch 
cô Việt Nam thì người Xiêm và người La Hộc hợp nhất thành 
Xiêm f2). Vua đầu tiên là Ramahipat, người Thái gọi là Pha 
Chau thong. 


A tần tạt đến 1767, trải qua 33 đời vua, đã theo đuôi những 
chính sách nhất quán: 1) Phát triên văn hoá Thái, đạo Phật Tiểu 
Thưa, tiếp thu văn hoá Cămpuchia. 2) Tham gia vào việc giành 
Anh hưởng ở khu vực như tranh chấp với Lan Na ð phía Bắc, với 
Myanma ở phía tây và đã tiến hành nhiều cuộc xâm lấn nước 
lãng giỀng Cămpuchia khiến Cămpuchia phải bỏ kính đồ Ángko 
rút về pÌúa nam Riển Hồ. 3) Giữũ quan hệ mèm dẻo, thAn thiện 
và mở cửa đối với Trung Hoa và các nước phương Tày. 

Á sup đô năm 1767 khi Myanma tấn công, đất phá kính đô. 
Sau đó được khôi phục với tên gọi là Vudng quốc Xiêm., 

AZANĐỜƠ (đ/a lí Ph. A2ande), miền đất cao ở Trung Phi, 
trên lãnh thô các nước Công hoà Trung Phi, 2Zaia và Xuđan 
(Ph. Soudan), miền phân thuỷ giữa lưu vưc sông Z2ìa, lưu Vực 
các sông chảy vào hồ Sat (Ph. Tehad) và bu vực sông Nín. Độ 
cao 600 - 900 m (định cao nhất 1388 m), bề mặt lượn sóng. 
Tên gọi này bắt nguồn từ tên bộ tộc Zanđê (2,7 triệu người, 
1983) sinh sống ở đây và sử dụng ngôn ngữ Z2nđê. 

AZECBALJAN (đ/2 1, N. A3ep©alnxam, Công hoà 
Azecbatjan), quốc gia ở phía đông Z2kapkazø (3aK2BKa3be), 
tây biên Kaxpi (Kacrw#ckoe Mope). Diện tích: 86,6 nghìn km”. 
Số đãn 7,4 triệu (1993), ngưởi Á chiếm gần 802%, còn lại là ngươi 
Acmẽmi (92%) và Nga (1022). Thủ đô: Baku. Có hai vùng tự tn: 
Nakhitrevan (Haxwuwesawb) và Nagoocnưi Karabăc (Harop- 
Hwurn Kapa6ax). 
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Núi chiếm 50% diện tích lãnh thô. Phía đông bắc có đấy Đại 
Kapkaza (BonntroB Kasnka3), ở tây nam dãy Tiêu Kapkazd 
(Mannt# KaRka3) (đô cao trung bình 2500 m); phần giữa là 
đồng bằng Kura - Arac (Kypa - ÀpaK€), ở đông nam có núi 
1alut (Tan) và đồng bằng Lenkôran (JÌeWKOPAH). Khí hậu 
cân nhiệt đói, nhiệt độ trung bình tháng bày: 5°C ở trên núi, 
25 - 27°CG ò đông bằng; tháng giềng: -10°C đến -30°C. Lượng 
mưa trune bình năm 200 mm à trước dãy Dại Kapka¿ơ, 1200 - 
1700 mm ở đông bằng Ienkôran. Sông chính: Kura (Eypa) và 
Arac (Apakc)., Thực vật. đồng cô khô nửa hoang mạc, đồng 
cỏ túi cao, rưng lá rông trên sướn núi, 

Công nghiệp điển, thuỷ điên nhiều bậc trên sông Kura. Khai 
thác đàu khí ở bán đảo Apsêròn (Anirepow), lọc đầu ở Baku, 
luyện thép, nhôm, khai thác quặng sắt, Alunit, có khí, điện tử, 
hoá đầu, phân bón, axit sunfuric, cao su nhân tạo, dệt thảm, thực 
phẩm. Trồng bông, ngũ cốc, khoai tây, rau quả cận nhiệt đói, 
chè; chăn nuôi cừu, vơ. 


Từ tCn., ở A đã hình (hành các quốc gia cổ đại. 1hế kị 9 - 1ó, 
trên lãnh thổ A xuất hiện các quốc gia phong kiến. Thế kỉ 11 - 
14, bị Tuyêe - Xenjue, Mông Cô - Tacta xàm lược. Thế kỉ 1ó -18, 
bị Tran thống trị. La đối tượng tranh chấp giưa Iran và Thổ Nhĩ 
Kì. Từ những năm 1813 - 2B, bắc A thuộc vào lãnh thô nước Nga 
Sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười 1917, Công xã Bakw 
ra đối. Sau khi chiến thắng quân can thiệp Anh - Thô Nhĩ Kì, 
thành lập Cạng hoà Xô viết A_ Tư 1936, trỏ thành Công hoà liên 
bang A nằm trong Liên Xô. 

Hiền nay là thành viên của Cộng đồng các quốc gía đôc lãp 
(SNG!. 

A2Z.ECBAIJAN (2/2 /í). hai tính phía tây bắc của Irah gồm 
Đông A (thủ phủ Tabri, Ph. Tabriz) số dân 19 triệu và Tầy A 
(thủ phủ Ôrumiê) số đân 1,47 triêu. Tồn giáo: đạo Hồi, phải 
Siat. 

AZTT NÊXÌN (văn, Ph. Aziz Nesin; tên thật: Mehmet Nusret 
Nesin; 1915 - 95), nhà văn châm biếm Thô Nhĩ Ki. Tốt nghiệp 
học viền quần sư và trường nghề thuậ!, đàm sĩ quan trong quân 
đội, bị tù đày nhiều lần vì chống chế độ. 'Từ 1944, thường sống 
lứu vong, chuyên hoạt động văn học. Tham dự nhiều hội nghị 
quốc tể các nhà văn châm biếm và được nhiều giải thường cao 
nhất. Truyền ngắn “Tên trộm IIămới biệt hiệu "con voi" đã bị bắt 
như thể nào” (1955) và "Bữa tiệc nhân địp đặt cái chảo mới" được 
giài thưởng Canh co vàng năm 195o, 1957. Trưyện "Nghĩa vụ đốt 
với TỔ quốc" được giải thường Con nhĩm vàng (1966). Năm 1974 
được giải Hoa sen của Hội nhà văn Á - Phí, T đó, truyền của 
AN được dịch và xuất bàn ngày cảng nhiều trên thế giới. 

AZOTOBACTER (su, nóng; Nirobacrer), chỉ vì khuẩn cố 
định đạm hiếu khí, sống tự do trong đất và nước. Tế bào hình 
bầu dục, hình cầu, được bọc trong lúp vo nhày, kích thước khoảng 
2x 5m, di đông hoäc không, Gram âm, không sinh bào tủ. Khi 
dùng 1 g đường, thưởng cố định được 2 mg N. Ngoài ra, còn có 
khả năng tông hợp vitamin, chất sinh triồng (loại auxi..) và một 
xố chất chống nấm. Loại chế phẩm được dùng trong nông nghiệp 
- Azotobacterin. Trong điêu kiện khô hạn, Á tạo thành kén bào 
tử microcyat. 


ÁAZOTOBACTEERIN (sừnh) x. Azotobacter. 


AZOTON (hoá công nghiệp, N. a3oToM), tên gọi chung các 
Arvlamit của 2 - hiđroxi - 3 - naphlonic axIt cung như của 0 ~ 
hiđroxi cacboxylc axit thóm. Các axit (oai này là dẫn xuất của 
cacba7on, antraxen và ổ - xefonaxit. Á thưởng có dạng Iình thể, 
tán trong dung môi hữu cơ, trong dung dịch kiềm. [Được điều 
chế bằng cách cho amin thơm tác dụng với cloanhiđrit - o - 
hidroxiaxit hoặc với cste axetoaxctatL Á là thành phần của các 
địaZaminol và rapiđazol, của thuốc nhuộm đia7ơ (Aa7oamin, 
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điazoL). loại thuốc nhuộm để nhuộm sói xentulorở ð điêu kiện 
tạnh. 


AZÔP (đ/z !í, N AsoBcxoe Mope), biển ở nam Châu Âu 
giáp Ukraina và Nga, nổi với Biến len qua eo Kectren 
(Eepwencww#f npơnnB). Diện tích 39 nghìn km. Dộ sâu trung 
bình 7 m, nơi sâu nhất 1S m. Có nhiều vịnh lón: Tagantỏe 
(TaraHporCkWf 3arun), Xivat (CwRa1r). Sông đồ vào A: sông 
Dông, Kuban (Ky6aHmb). Hằng năm đóng băng 2 - 3 tháng. Dánh 
cá. Nghỉ mát. Các hải cảng chính: Jöđanðõp (3 qaHon), TaganrÔc 
(Taranpor), Âyxkø (Ö#cK), Rccđianxkơ (Bennw#HCR). 


ÀAZTEC (œ; A. Aztecs) thô dân ồ miền trung Mêbicô 
(Mexico). Từ khoảng đầu Công nguyên, bộ lạc Töntec (Topltecs) 
mạnh nhất trong tộc người Á đã có quan hê trao đổi văn hoá 
với người Maya ở phía đông. A phát trên nhanh và làm chủ 
toàn bộ binh nguyên Mêhicô, bắt các bộ lạc khác phải thần 
phục. Thế kí 13, quốc gia của ngưới A trở thành một "đế quốc 
cô" hùng mạnh vói các thành thị như Tềôuhuacan và nhất là 
kinh đõ Tềnocuitlan - nay là đô thị Mêhicô. Vua A là ngưới 
được thần thánh hoá, có toàn quyền và là người chỉ huy tối 
cao đao dân binh thiện chiến. Dân A làm thuỷ lới, canh tác 
nông nghiệp và làm đỗ gốm, tôn thờ thần Mặt Trơi, thần Mưa, 
thần Rẳn..., xây nhiều tháp và đền thở. 

Năm {S19 - 21, Cooctêzd (TBN. lIIernan Cortéz) xâm chiếm 
lãnh tnô và thống trị người A. Vua cuối cùng của A là Môntê7uma 
(Montezuma) bị bắt giết; "kho báu Mônt¿zumaAa" pôm vàng khối, 
các chế phầm bằng vàng và nhiền bình ngọc bị cướp mất. 

AZ.URITT (Z/a chết, Ph. azur - màu xanh da trời), khoáng Vật 
cacbonat - Cua(COa);(OH);. Hệ đán nghiêng. Tập hợp hạt đặc 
sít, tỉnh đám phóng ba dạng đất. dạng vỏ. Ánh thuỷ tính, Xanh 
ld, xanh lam. Độ cúng 3,5 - 4,0. Khối lượng riêng 3,8 g/cm”. Gặp 
trong các đới oxi hoá mỏ đồng, (hưởng thay thế đá cacbonat, xi 
măng vồi trong đá cát kết vây quanh \hÂn quặng. Nguồn ngưyên 
liệu quặng đồng, sản xuất bột màu xanh !ơ, Gặp ở mỏ đồng Sớn 
Đông (Hà Bắc). 


ẮC HÃM (gao ;hông), chốt tiên kết giữa các thanh kéo (suốt 
hñm) và các đòn bây trong hệ thống truyền bực hãm của đầu máy 
toa xe. Dễ truyền lực từ xi lanh hãm tới guốc hãm bánh xe khi 
hám, dùng một hệ thống nhiều đòn bấy liên tiếp. Các đòn bảy 
này được nối với nhau bằng các thanh kẻo, chốt liên kết giữa 
cluung. 

ÁC QUY (hoá), thiết bị để tích điện năng dưới dạng hoá 
năng (nạp điện). Khi phóng điện, hoá năng biến thành điện 
năng. ÀO cỏ thể nạp và phóng điện rất nhiều lần. Có nhiều 
loại ÁQ, phồ biến nhất: 1. ÁQ chì pồm hai điện cực đều bằng 
chì dạng lưới, nhồi đầy chì oxi (PbO), nhúng trong dung địch 
axit sunfuric (IIạSOx 22 - 2826). Ít lâu sau khi đồ IIạSO„, PbO 
chuyền thành PbSO¿. Phản ứng hoá hợc xảy ra khi nạp và khi 
phóng điện như sau: 

nạp 

2PbSO¿z + 2H;O <> Pb + PbO; + 21I;SO¿. 

phóng 

Điện thế: 2V. 

2. AO kiềm (ÁO sắt - niken). một điện cưc là bột sắt (Fe) ép, 
cực Kia là niken oxit lẫn bột niken (Ní) ép, nhúng trong dung 
dịch kali hiđroxit (KOH 302). Phần ứng hoá hoc xảy ra khi nạp 
Và phóng: 

nạp 

le (OH); + 2N(OH); & lừ + NOa + 3H2O., 

phóng 

Diện thế: 1,25 V 

3. ÁO khô (ÁO bạc - km) có kích thuóc rất nhỏ dùng trong 
các thiết bị bán dẫn. 


ẤN MÒN KIM LOẠI A 





AMPIA mi thuất, Ph. Empire), phong cách nghệ thuật cung 
đình của triều đai NapôLêông đệ nhất, đỉnh cao của chủ nghĩa 
tân cô điển. Thê hiện chủ yếu trong kiến trúc và trang trí nội 
thất, trước tiên ở Pháp, sau lan tràn khấp Châu Âu. Đầu thế kì 
19, thịnh hành nhất ở Nga. Ä lặp lại những yếu tố của chủ nghĩa 
cổ điển, có tử thời cô đai, ưa đường thẳng, chìa ô ngay ngắn, 
hình khối nghiêm ngặt. Vd. Công khảt hoàn ó quảng trường Ngồi 
sao (Pan), đo kiến trúc sư S3ngranh xây dựng. 

Trong nghệ thuật đô gỗ có hai phong cách. Phong cách ÁI 
(cuối thế kỉ 18 - nữa đầu thế ki 19) đã làm mất vẻ lãng mạn, đẹp 
mắt của thế kí 17, 18. Phong cách Á2 (nửa sau thế kỉ 19) sao 
chép AI của thế kỉ 19 nhưng nặng nề, rườm rà về trang trí. 


ÄAMPUN (hoá, A. ampoute), ống thuỷ tính nhọn một hoặc hai 
đầu, đựng dược phẩm hay hoá chất tỉnh khiết, đước hàn kín để 
bảo quản chất đựng trong đó. 

ĂN ẢNH (nhiếp ánh), hiện tướng xây ra khí chụp ảnh ngưới. 
Anh đối tưdng được chụp đẹp, ưa nhìn, né( mát dễ biêu hiên 
tình cảm hoặc eó nét nồi bật. Người “ăn ành" khi được chụp thì 
bất kì ánh sáng nào, thởi gian nào, cũng đều đẹp (có nghĩa giống 
c2 hình đáng lẫn tỉnh thần), có kh: còn đẹp hơn, sinh động hơn 
người (hực. 


ẤN CHAÁY @y), ăn các thúc ăn không thuộc nguồn đông vật 
(thịt, cả. vv.) và không có chất kích thích. Nội đụng và phương 
thức ÁC thay đôi tuỳ theo tuc lê, vÔn giáo, tuỳ theo chế độ chữa 
bệnh, giữ gìn sức khoẻ, vv. Có hai cách ÄC: ÁC tuyệt đối (không 
ăn tất cả thức ăn nguôn đêng vật, kế cả trứng, sữa và chế phẩm 
sửa, mà! ong, vv.); ẮC tương đôi (chấp nhận các thức ăn nguồn 
động vật như trứng, sửa và chế phẩm sưa. mật ong, vv.). Nhược 
điểm của chế độ ẮC: hàm lượng protein thấp, thiếu nhiều vitamin 
(Vvfamin nhóm RB, đặc biệt vitamin Bì, vv.) làm cho hàm lướng 
lipit thấp, năng lượng cung cấp cho có thể thấp. Ó người ẮC 
theo chế độ lâu đài, số \ượng hồng cầu và hcmoglobin trong máu 
thấp hon so với ngưới bình thưởng. Các thức ăn thưc vật có chất 
sới không được tiêu hết, không được hấp thì. làm giảm hấp thụ 
các chất khác. Không áp dụng chế độ ẮC trong các trường hợp 
bị viêm, loét ống tiêu hơä. LĨn điểm của chế độ ÁC: làm ha 
colesteron trong máu, có thê dùng chữa bệnh tăng colesteron, 
tăng huyết áp, vũa - xø đông mạch, bênh thận, bệnh thống phong 
(bệnh gut). Đối với những người cao tuổi, ÁC hai ngày trong 
một tháng là thích hợp (xt. Ăn kiêng). 

ĂN ĐA (hoá), tính chất làm bỏng đa của một số chất kiềm 
mạnh. Vd. xút ăn đa (natri hidroxit NaO]T), potat ăn da (kah 
hiđroxit KOH). Đề bảo vê đa, khi tiếp xúc với các hoá chất này 
cần đeo găng tay cao su. 

ẤN KHỚT (c2). sự tiếp xúc của cặp mặt đốn tiếp trong cØ 
cấu bánh răng, cø cấu Xích, W. 

Trong cơ cấu đổi tiếp phẳng, tiếp điểm của cặp biên dạng đối 
trến được gợi là điểm tiếp xúc. Tầm vận tốc tức thỏi trong chuyển 
động tưởng đối giữa hai biến dạng gọi là tàm ÁK, Các tâm tích 
động do tâm này vạch ra trên mặt phẳng gắn vớ: mỗi biên đạng 
EOi lä các đường lăn (hoặc vòng lăn khi tâm ẮK là một điểm cô 
định trên giá, nghĩa là khi 1ỉ số truyền không đôi). Góc giữa $ường 
kín và pháp tuyến chung của cặp biên dạng gọi là góc ÁK. Quỹ 
tích của điểm tiếp xúc trong mặt phẳng giá gọi là đường AK. 

Trong thực tế, các biên dạng đối trếp có độ dài nhất định. Khi 
đó với một cặp biên dạng, điểm tiếp xúc đầu tiên được goi là 
điểm vào khóp, điểm tiếp xúc cuổi cùng được gọi là diểm ra 
khóp, đoạn dường ÄK giới hạn bởi hai điểm này gọi là đoan ÄK 
thưe. 

Quá trình ÁK sẽ không bị gián đoạn nếu luôn luôn có một hay 
một số cặp biên dạng đang tiếp xúc trong đoan ÄK thức. Trên 


đường ÁK, khoảng cách giưa hai cặp biên dạng kế tiếp nhan: gọi 
là bước ÄK thực. Tỉ số giữa hai cung trên đường tăn (hoặc vòng 
lăn) ứng với đoạn ÄK thực và bước ĂK gọi là hé số trùng khóp 
của cdở cấu. 

Trong trường hợp tông quát, cặp mặt đối tiếp có thẻ tiếp xúc 
điểm hoặc tiếp xúc đường. Trưởng hợp tiếp xúc đưỡng sẽ có các 
khái niệm tương Ứng như mắt ÁK, miền ÁK thực, vw. 

ĂN KIỂNG 0: tk. ăn khem), chế độ ăn, trong đó một hoặc 
nhiều thức än hoặc chất dinh dưỡng bị hạn chế hoäc loại bỏ hẳn 
tuỳ theo mục đích điều trị bệnh (x. Chế độ ăn bệnh lí). 

ẤN LỌC (s+h), một cách ăn môi của một số động vật à nước, 
đặc biết là động vâ( không xướng sống. Các phần tử thức An lø 
tửng trong nước được sinh vật dùng tiêm mao tạo thành dòng 
nước điía vào có quan tiêu hoá hoặc dòng nước tụ đi qua. Các 
bộ phận loc có thể thay đôi từ Liêm mao đến các tấm sửng Lớn 
(cá voi). ÄL là môi trong những cớ chế duy trì sự cân bằna sinh 
thái và sử dụng bợp U các dạng sinh khôi trong tự nhiên. 

ĂN LỌC NHỜ TIÊM MAO (sứ), phương thức tiêu hoá 
thức ăn ở một số động vật không xương sống. Sau khi tạo ra một 
dòng nước chảy xoáy vào cơ thê, tiêm mao lọc lấy các thức ăn 
chuyên vào miệng. Da số động vật thàn mềm hai mành vỏ và 
động vật có dây sống nguyên thuỷ là động vật ÄLNTM (xt. Ấn 
bọc). 

ĂN MÒN (hoá, sự phá huỷ bề mặt vật thê khi tiếp xúc với 
môi trưởng. Vd. sư ĂM kim loại trong khí quyền, trong nước 
biển, ww. 

ĂN MỜN CỦA NƯỚC (41a chấ!), tác dụng phá hoại vật liệu 
do phản ứng hoá học và hoá lí của nước đối với vât liệu. 


Tuỳ theo dạng phản ứng, phần ra nhiều loại An mòn: 1) Ăn 
mòn rưa lũa thực chất là sư hoà tan do tính chất lưởng cực của 
nước gây ra. Mỗi cực của phân tử nước có thể kéo một cực của 
thành phần của vật liệu hoà tan trong nước. Vd. thành phần vôi 
(CACO‡) trong xí măng có thể hoà tan trong nước tói một giới 
hạn nhất định. Cho nên nước chỉ có thể ăn mòn rủa (ũa bê tông 
chế tao bằng xi măng khì trong nước không eó hoặc có rẤt ít ion 
IICOx. 2) Ăn mòn tổng axit gây ra do tính chất axit của nước. 
Nước có tính axit có thể ăn mòn bê tông, ăn mòn sắt thép và 
một số kim loại khác. 3) Ăn mòn cacbonic đối với bê tông, gây 
ra khi lượng khí cacbonie hoà tan trong nước viiớt quá lượng cân 
bằng thco phản ứng: 

CaCOa + CO; +IbO <>2HCOa + Ca?? 


Đây là một phàn úng thuận nghịch: ở trạng thải cân bằng, CO; 
trong nước có một tướng quan nhất định vd: HCOy và Ca? , 
lượng CO; đó gọi là COa cân bằng, Nếu trị số CO; vượt quá 
lượng cân bằng đó, phản ứng sẽ chuyên sang phải tức CaCO¿ 
(trong bẽ tông) bị ăn mòn. 4) Ăn mòn sunfat thực chất là sự 
công phá đối với bê tông, do hàm lượng ion SO” trong nước cao, 
có thể kết hợp vói ion Ca? tạo thành thạch cao mang theo nước 
kết tinh (CaSOx.2H;O) Lắng đong trong các khe nút hẹp của bé 
tông. Sư tăng thể tích của thạch cao kết tỉnh gây ra tác dụng 
chèn ép bê tông, gây nên sự công phá của sunfat. 5) Án mòn 
mage đối với bê tông, do hàm lương của magie ở trong nước 
cao. Cd chế ăn mòn magie như thế nào hiện nay vẫn chưa rõ. 

Tuy nhiên mức độ XMCN (có ăn mòn hay không, ăn mòn 
nhiều hay í0) eđòn phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác, trong đỏ 
quan trọng nhất là loại vật liêu được sủ dụng, tính chất thấm 
nước của đất đá xung quanh vậi liêu. 

ĂN MÒN KIM LOẠI (122), sự phá huỷ tự phát các kim loại 
gAv ra bởi các quá trình hoá hoc hoäc điên hoá hoc xảy ra trên 
bề mật kim loại tiếp xúc với môi trưởng ngoai (vd. khi quyền, 
nước biển, môi trường phản ứng, w.). Dạng ÄMKL phô biến 
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Á  ĂN MÒN KIM LOẠI DO DÒNG TÂN 





nhất là gi sắt. Œ¡ sắt (có thành phần FeaOs.nHzO) không bên và 
xốp nên không bảo vê được sắt khỏ: bị än mòn. Ilằng năm khoảng 
102 kim loại khai thác được bị ăn mòn, không sử dụng được. 
Có thể chống sự ÁMKIL. bằng cách sơn, tráng men, tạo màng bảo 
vê, mạ mội lóp kim loại khó bị ăn mòn như crom, nìken hoặc 
bằng cách sử dụng protectd.. 


ĂN MÒN KIM LOẠI DO DÒNG TÁN (giao thàng), quá 
(rình điện - hoá xày ra và phá huỷ đần các bó phận bằng sắt cúa 
công trinh ngầm, nơi có đòng điên tàn chạy qua (vd. có đường 
tàu điên bánh sắt chay qua ở phía trên). Vị trí bị ăn mòn là nơi 
dòng tản chạy vào và chạy ra tử bộ phận kim loai đó, (x. Dòng 
(ân). 

ĂN MÒN TỔNG AXIT (4ia chất) x. Ăn mòn của nước. 


ẤN NHẠT ), một chế độ ăn bênh tí (x. Chế độ ăn bệnh 
lí), không dùng các món ăn có nhiều natri, hạn chế đưa natri 
vào cơ thẻ. Chỉ định trong các trưởng hợp cần giải quyết chíng 
phù, giảm khối lượng máu, giàm dịch trong các khoảng kế gian 
bào. Bình thưởng natri được đào thải chủ yếu theo nước Iiêu, 
một phần qua mồ hôi. Í3o một nguyên nhân bệnh lí nào đó 
(bệnh tim - mạch, suy thận, dung dải ngày hoemon thượng thận, 
chất cocticoit, vv.), natri bị giữ tại trong cơ thể, nước bị gi lại 
gÂy phù. Chữa phù bằng cách giảm lượng natri trong thức ăn 
tù 4 - 6 g/ngảy xuống 0,5 - ] g/ngày, thay muối ăn bằng các 
muối: vô cø khác. ĂN không có nghĩa là loại hoàn toàn muối 
khỏi các món ăn. Dễ thực hiện chế độ ĂN. có thể dùng: gạo, 
xôi gẤc, khoal tây, thịt tưƠi, cá, sữa, trứng, bở, rau, quả tươi, 
nước quả. đưỡng (mỗi ngày 100 - 300 g), bia, vitamin (vitamin 
Á, phức hợp Bạ, C›, vv.), gia vị (hồ tiêu, dấm, hành tỏi, vv.) đề 
đÕ nhạt miêng. ẤN quá kéo dài có thê gây ra tình trạng thiếu 
natri, rối loạn tính hưng phấn thần kinh cø, pH và áp suất thẳm 
thấu của máu, vw. 


ĂN NHIỀU (y; Ph. polyphagie), Iình trạng tiêu thụ thức ăn 
nhiều hơn mức bình thưởng (danh tử dân gian: háu đói, ăn không 
biết no, bội thực, vv.). Nguyên nhân: tăng nhu cầu đinh đướng 
(thời kì hôi phục sau ốm; vận động thê lực nặng: mấc hệnh nhiễm 
khuẩn, w.); tăng tiêu hao vật chất của cơ thể (bênh đái tháo 
đường, ngộ độc thyroxin, vv.); tôn thương trung (âm “no” của 
vùng dưới đồi hoặc liên quan đến hê viền của vỏ não, Xày ra do 
tai biến mach máu não hoặc những chấn thương tình thần quá 
mạnh (triệu chứng bênh Ú: ăn vô độ). 


ÁN SAM @), trưởng hợp trẻ vừa bú sữa me vừa ăn sữa bò. 
Có hai cách cho ÀS: cho ăn thêm sữa bỏ, sau môi lần bú mẹ 
(vd. trưởng hợp mịẹ thiếu sữa, ăn bổ sung sau ó tháng tuổi); ngoài 
những tần bủ mẹ, cho ăn sữa bò một hoặc hai lần (trưởng hợp 
mẹ vắng nhà). ÁS thưởng làm cho trẻ đễ bỏ bú sữa mẹ. 


ĂN UỐNG (y), Việc tiếp nhận thức ăn qua đưỡng miệng. Các 
thức ăn (đặc, lỏng, nước uống, ww.) vào trong có thể được tiêu 
hoá, hấp thụ sẽ trỏ thành các nguyền liệu cần thiết để cung cẤp 
năng lượng bị uiều hao trong quá trình hoạt đông của cd thể; tái 
tạo lại các phần bị phân huỷ và loi trừ khỏi cở thể; cung cấp 
nÄãng lượng cho cđ thể phát triển, tăng trưởng (trẻ em đang lớn, 
phu nữ có thai phải nuôi bảo thai, mẹ cho con bú, ăn già bưa 
sau một cơn ốm nặng, wv.). Khối lượng ăn phụ thuộc vào như 
cầu của mối cơ thẻ, thay đổi theo giới tính, tuôi, tình hình sức 
khoẻ. điều kiến lao động, tình hình môi trưởng. Không cung cấp 
đủ số tưởng các thành phần cân đối các chất dinh dướng (x. Vhư 
cầu năng lượng của cơ thể; Nhu cầu dinh dưỡng), có thê sẽ bị 
thiếu dinh dướng (x. Suy dinh dưỡng). Ăn quá thừa một hoặc 
nhiều chất dinh đương sẽ gây ra tình trạng bênh lí (cũng coi là 
suy định dướng›. Muốn nâng cao hiệu quà AU, cần chú ý đến 
các yếu tố tạo ra sự thích ăn gìúp tăng cường tiều hoá: tập quán 
ĂU, khâu vị, kĩ thuật nấu ăn, phương tiên và cách trình bảy, thay 
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đôi món ăn, không khí giao tiếp trong bữa ăn, môi trưởng ẤU, 
vw. ÄLJ là mội như cầu vẬt chất nhung cũng biểu hiên trình đỗ 
văn hoá ca một dân tộc, một địa phương, một cá thê. 


AÁU theo phương pháp dưỡng sinh là ăn đủ chất, đủ lượng; 
thức ăn phù hợp với trạng thải của có thể và sạch sề; trong khí 
ăn, giữ cho kháng khí vui vẻ, nhai kĩ, ăn vừa đủ no. AU đề 
phòng bênh: ăn kinh giới, ta tô với canh cua để phòng đị ứng 
đo cua; uống nước khoáng theo chỉ định của thầy thuốc đối với 
các bệnh dạ dày, gan, mật, w. ÁU đề chữa bệnh: ăn cháo II 
cảm để ra mồ hôi chữa cảm lạnh (cháo giải cảm: pửng, tía tô, 
hành tăm thái nhỏ, đồ nước chảo sánh đang sôi vào, trộn đều, 
ăn khí nóng); uổng nước sắc gừng tươi hoặc một nhánh gừng 
tươi chiêu với nước nóng để chữa nôn hoặc la chảy do lạnh, vv. 

Trong những trường hợp bệnh lí không thể ăn được như không 
thê há mồm được (uôn ván, bềnh răng hàm mặt), không thể nuốt 
được (hôn mẻ),... ngưởi ta luôn ống thông qua múi vào đến tận 
đạ đày để bdm thức ăn vào, thụt đung địch thức ăn Vào ruột ølà; 
phẫu thuật mở thông đạ dày ra ngoài bụng và qua đó đưa thúc 
ăn vào đạ dây; truyền dung địch các chất dinh dưống vào dưới 
da hoặc vào tĩnh mạch. 


ẤN VÔ ĐỘ (@) x. Ăn nhiều 


ĂNGKA (#; Ph. Angkar), tên chì tô chức Lãnh đạo tối cao 
của "Khdmc đỏ". Được đài phát thanh bí mật của "Khỏme đỏ" 
lần đầu tiên nói tới ngày 19.3.1971. A được ghi trong "Iliến pháp 
Cămpuchia dân chú" với ý nghia thần bí, bất khà xAm phạm, 
quyền uy cao nhất của tập đoàn Pôn Pôt - lêng Xary. A đã tiến 
hành cuộc tàn sát điệt chủng khủng khiếp ồ Cămpuchia và chiến 
tranh biên giói với Việt Nam. 

ĂNGKET (gáo dục; Ph. enquête; cø. phương pháp điều tra), 
phương pháp nghiên cứu thường dùng trong tâm lí học và xã hội 
học: bằng một số cầu hỏi nhất loạt đưa ra trưng cầu ý kiến cila 
một số ngươi nào đó về một vấn đề nhất định. Tuỳ theo giai đoạn 
nghiễn cứu có nhiều \oại : Ä về vấn đề nghiên cứu, Ä thu tượm 
thông tin về người trả lời, Á đánh giá một đối tượng, Ă tín nhiệm, 
Ä nguy trang chủ đề để kiểm tra độ thành thực của câu trả \ởi, 
w. Nhờ Ă trong thời gian ngắn có thê thu thập được số liệu lón, 
nhưng độ tin cậy không cao. 


ANGKO (sử, khảo cổ, mĩ thuật; Ph. Angkor), quần thể di tích, 
lịch sử, văn hoá và tôn giáo của Cămpuchia Ỏ phia lây bắc Biển 
H2, thuộc tỉnh Xiêm Riêp; kinh đồ cô của các tnều vna Khøme 
tử thế kỉ 9 đến thế ki 15; được đánh giá là một kì quan thế giới 


Toàn hộ Ä là một vùng đất rộng lốn (13 km x 25 km) bao gồm 
hơn 8 di tích được xây đưng trong khoảng thời gian từ thế kỉ 7 
đến thế kỉ 8. Dó là những công trình kiến trúc bằng đá thuộc 
loai hình đền - mi của đao Hinđu và đạo Phật. Nôi tiếng nhất 
là Ä Vat và Á Thom 


Ä Vạt là khu đền tháp đạo Hinđu thờ thần Visnu, do vua 
Xuryavacman II cho xây dựng làm khu lăng tầm. Khoảng từ thể 
kỉ 15, đã chuyển thành khu đền tháp Phật giáo. Tông thê mặt 
bằng À Vạt hình chữ nhật (1,55 km x I,4 km), bao quanh là một 
hào nước rộng 190 m, chu vị 5,6 km, hai bên lát đá phiến. Phức 
hợp tháp ở trung tầm có nhiều bậc, bao göm một tháp chính cao 
63 m tính từ mặt đất, có 4 tháp khác chầu chung quanh nối vói 
thấp chính bẦng những đường trục vuông góc. Hành lang đài, cỏ 
chạm khắc nhiều phù điêu trên đá, kê lại các sự tích trong sử thi 
"Mahabharata" và “Ramayana" của Ấn Độ, hình tượng các thần 
Và các tiên nứ. 

A Thom cách Á Vat khoảng 2 km về phía bắc, là phức hợp 
kiến trúc Phật giáo Đại Thừa pgðm một quần thê các đền tháp, 
hoàn thành dưới triều vua )ayavacman VII (1181 - 121B). Tổng 
thê mặt bằng hình vuông, mỗi cạnh dài hơn 3 km, có tường thành 
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(cao 8 m) và hào nước (rộng 100 m) bao quanh, có 4 đưỏng trục 
vuông góc, mỏ ra 5 cổng Hai bên đường có nhiều dây tượng 
thần khổng lồ ôm kéo rắn thần Naga, gợi lên huyền thoại "khuấy 
biển sữa". Bên trong, có một số công trình kiến trúc được xây 
dựng tử thời Á Vat. 


Ö trung tâm Ä Thom là khu đền tháp Bayon đồ sộ, có 2 tầng 
nền, tượng trứng cho núi thần Meru, bao gồm 49 tháp, tạc khắc 
177 hình mặt người khổng lồ trên đá, 4 mặt nhìn ra 4 hướng, mô 
phỏng hình tượng Vua - Phật Jayavacman VỊI, mang nụ cưởi bí 
ẩn, suy tư. Hai vòng tưởng chạm khắc nhiều phù điêu miêu tả 
các sự tích thần thoại tôn giáo, sinh hoạt cung đình, chiến trận 
và đởi sống lao động thưởng ngày. 

Khác với Á Vat là kiến trúc Hinđu giáo, Ä Thom là kiến trúc 
Phật giáo Dại Thửa mang tính độc đáo của thời Jayavacman VỊI: 
các mặt tháp thể hiện Phật hay chính nhà vua với nụ cưởi mỉm 
và vẻ suy tư. Cũng khác với Ä Vat, ở đó các phù điêu chỉ thể 
hiện vua chúa, thần tiên, phù điêu Bayon ở Ä Thom thê hiện 
cảnh đới thưởng, cảnh quân lính và thuỷ chiến của ]ayavacman 
VII, cảnh sinh hoạt và lao động của dân chúng. Ngoài ra, Á Vat 
đầy màu sắc thiêng liêng, còn Á Thom đậm đà tính chất suy tư 
và gần gũi với người đơi. 

AĂNGTIÔSƠ (khảo cố; Ph. Antioche, HL. Antiokheia), thành 
phố cô ở đông nam Thổ Nhĩ Kì (Ph. Turquie, A. Turkey), do vua 
Xelêucôt ï xây dựng tư năm 300 tCh., là kinh đô của vướng quốc 
Xêlêukit (tồn tại 312 - 64 tCn. ở Cận và Trung Dông). Từ sau 
năm 64 tCn., thuộc đế quốc La Mã; đến thế kỉ 6 - 7, thuộc đế 
quốc Bizanxơ, thởi cổ đại và trung đại là trung tâm chính trị, 
thương mại, thủ công nghiệp và tôn giáo lớn. Năm 1516, bị Thổ 
Nhĩ Ki chiếm, đổi tên thành Antakya. Tại đây đã khai quật được 
nhiều đi tích thỏi La Mã (tưởng thành, sân vận động, nhà tù, nhà 
hát, nhà tho, dị tích cảng cách thành phố 32 km). 

ĂNGTOAN A,. (sân khấu; Ph. André Antoinc; 1858 - 1943), 
đạo diễn, diễn viên sân khấu Pháp. Sáng lập Nhà hát tự do (1887 
- 94), thành lập Nhà hát A (1897 - 19061. Những năm 1906 - 14, 
giám đốc Nhà hát Ôđêông. Từ 1914, chuyển sang phé binh sân 
khấu và điện ảnh. Trong Chiến tranh thế giới I, tham gia diễn 
thuyết về sân khấu ở các nước Châu Âu và Châu MI. Là người 
chủ trương chống lại lối diễn sáo mòn, rập khuôn ngự trị trên 
sân khấu Châu Âu cuối thế kỉ 19; khẳng định tính độc lập của 
đạo diễn trong nghệ thuật sân khấu. Chịu ảnh hưởng của Zôla, 
Á là người đầu tiên đưa chủ nghĩa tự nhiên vào nghệ thuật sân 
khấu Pháp và sau đó phát triển ra toàn thế giỏi. 

AM (íí, điện nử), dao động cơ học lan truyền trong các môi 
trưởng khí, lỏng và rắn. Những Ä có khả năng gây cảm giác cho 
tai người (Â nghe được) là các dao động có tần số 16 Hz - 20 kH¿. 
Ä có tần số thấp hơn 16 Hz được gọi là hạ Â. Â có tần số 2 10! - 102 


Hz được gọi là siêu Â, còn Â có tần số 10! - 10? Hz được gọi 
là thượng siêu Â. 

Các đặc trưng vật lí quan trọng của Ä là vận tốc Â, áp suất 
Â, cưởng độ Â và phổ Â. Vận tốc Â trong không khi ở 15°C là 
3140 m/s. 

Khoa học nghiên cứu về quá trình hinh thành, lan truyền và 
ghi nhận sóng Â được gọi là âm học (x. Ảm học). 

ÂM (ngôn ngữ) x. Âm tố. 

ÂM BẢN (nhiếp ảnh) x. Bản âm. 

ÂM BẢN PHIM (điện ảnh, Ph. négatif, cg. phim nêgatip), 
phim sau khi lộ sáng (quay) và tráng có hình trái ngược với vật, 
nghĩa là những chỗ sáng trong thực tế trỏ thành tối và những 
chỗ tối trỏ thành sáng trên phim đen trắng và có .nàu đổi nhau 
trên phim màu (lam - vàng, lục - hồng, đỏ - xanh). Từ ÄBP, in 
lên phim sống và sau khi tráng bản phim đã in đó, sẽ được dương 
bản. Ngoài âm bản hình, trong điện ảnh còn có âm bản tiếng. 
Từ băng tông hợp (x. Hoà âm), thông qua phương pháp ghi tiếng 
quang tỉnh, sẽ được âm bản tiếng, 

ÂM BẬT HƠI (ngón ngữ; A. aspirate), phụ âm mà khi phát 
âm luồng hơi bị cản tắc lại ở một chỗ nào đó rồi bỗng bật thoát 
ra được. Sự bật hơi được thể hiện bằng dấu / f' / hoặc /h / đặt 
sau phụ âm. Vd. phụ âm th / f' / trong từ "thơ thần". Các phụ 
âm bật hơi tồn tại trong nhiều ngôn ngữ dân tộc Ỏ Việt Nam, 
tạo nên thế tương liên, đối lập với các phụ âm không bật hơi. 
Vd. trong tiếng Mường có 3 cặp /t/-/tP/,/p/-/pP/,/k/- 
Ệ VÀ 


ÂM BÊN (ngôn ngữ; A. lateral; cg. Âm xát bên), phụ âm được 
câu âm bằng cách nâng đầu lưới hay mặt lưới giữa tiếp sát vào 
răng (hay ngạc cứng) đề cho không khi đi ra qua khe hẹp hình 
thành ở một bên (phụ âm một bên) hoặc ở hai bên lưới (phụ âm 
hai bên). Vd. phụ âm / L/ (chữ viết I) trong tiếng Việt. 

ÂM BIỂN (nhac) 1. Âm diễn biến, có chức năng không ồn 
định trong quan hệ "ổn định - không ồn định" giữa các âm của 
một điệu thức. 

2. Những âm có cao độ kế cận với các âm chính và không được 
công nhận là thành phần chính thức của điệu thức. Vd. trong 
điệu thức cung - thương - giốc - chuỷ - vũ (úng với đồ - rê - mi 
- xon - la) có ÂB cung và ÂB chuỷ (ứng với sỉ và fa). 

ÂM BÌNH (nhạc), âm có được sau khi đã xoá bỏ sự nâng cao 
hoặc hạ thấp cao độ. Kí hiệu bằng dấu bình ( By. 

ÂM CHÍNH (nhac) 1. Những âm đóng chức năng ồn định 
trong quan hệ öõn định - không ỗn định giửa các âm trong mội 
điệu thúc. 


2. Nhúũng âm được công nhận là thành phần chính thúc của 
một điệu thức. Theo Phạm Dinh Hồ trong sách "Vũ trung tuỳ 
bút”, nhạc thởi Hồng Đúc (1470 - 97) có năm cung, bảy thanh, 
trong đó "năm cung" là ẤC và "hai thanh" là âm biến. 

ÂM CHÍNH (ngôn ngữ), yếu tô (âm) quan trọng nhất trone 
thành phần cấu trúc âm tiết của tiếng Việt và các ngôn ngữ cùng 
loại hình đơn lập. Các nguyên âm đóng vai trò âm chính làm 
thành đỉnh âm tiết (nên còn gọi là nguyên âm tạo đỉnh). Âm 
chính lả một thành phần bắt buộc của cấu trúc âm tiết tiếng Việt. 
Vd. trong âm tiết "học", âm chính là nguyên âm o / -9/. Hệ thống 
nguyên âm (âm chính) trong tiếng Việt gồm 11 nguyên âm đón 
(9 nguyên âm dài, 2 nguyên âm ngắn) và 3 nguyên âm đôi. 
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(0 
/9/ 
/ ý 
/yỈ 
“ÿ 
tai 
J7 
/ {7 
/ uoø / 
j tu / 
ÂM CƠ BẢN (ngôn nẹữ;, A. {undamental tone), thuộc tĩnh 
vât lí của một Am phức, được cảm thụ bằng thính giác qua những 
sóng dao động hình sin đơn giản. Nhiều âm được phát ra đồng 
thởi từ một vật thể với những dao động liên tục theo chu kì đều 
đặn tao nên môi tiếng thanh. Những Am niêng lẻ tạo nên tiếng 
thanh được gọi là những Am bộ phận (partial tone). Âm bộ phận 
thấp nhất là ÁCR, các âm bộ phân khác goi lâä những thượng ăm. 


ÂM CƠ BẢN () 1. Âm có tần số thắp nhất mà vật dao động 
phát ra và được cảm thụ bằng thính giác qua những sóng dao 
động hình sin đơn giản. 

2. Thành phần cỏ tần số thấp nhất khi phân tích Am tÔ hợp: 
VẬI thể Với những dao động liên tục phát ra tô hợp nhiều Am 
riêng lẻ trong đó ÁCR là Am có tần số thấp nhất. 

ÂM CUỐI (ngôn nữ, A. ñna\ sounđ), yếu tố (Am) ò vì trí 
cuối của Âm tiết trong thành phần cấu trúc âm tiết cùa tiếng Viết 
và các ngôn ngử cùng toại hinh. Vd, phụ âm / t / và bán nguyên 
âm / ¡ / trong từ "miệt mài". Hệ thống Am cuối của tiếng Việt 
gÕm 6 phụ âm và 2 bán nguyên Âm: 


^ax è 0» © E PC © 


\Ê, 1A, VỆ, ya 
2, UỒ 
MA, ƯỚ 


Âm Chữ 
/p/ P 
kí t 
ƑKJ/ c, ch 
/m/ m 
/n/ D 
1í ng, nh 
và 2 bán nguyên Am 

/Wwj uU,O 
/]/ l,ÿ 


Phương (hức kết thúc của các âm cuối là một tiêu chỉ quan 
trọng đề phần các loại hinh Am tiết của tiếng Việt. 


ÂM CỮ (rh¿e), vị trí độ cao các âm thanh trong tác phẩm 
âm nhạc có quan hệ đến Am vực của giọng hát hoặc của nhạc cụ 
nào đó. Sự tương ứng của ÁC với chất giọng của cA sĩ trong tác 
phâm thanh nhạc hoặc với tính năng của nhạc cụ trong tác phẩm 
khí nhạc là điều kiên đề tăng tính nghệ thuật cho diễn tấu như 
tẠo ra sự tí nhiên thoải mái, tăng về đẹp của âm hưởng, Vv. 


ÂM DỪNG (nhạc), Am đứng cuối một đoạn câu nhạc làm 
nhiệm vụ ngắt cấu trúc toàn bản nhạc thành nhing bộ phAn hữu 
ca. Sau ÂD, dòng nhạc vẫn đòi hỏi tiếp diễn. 


ÂM ĐƯƠNG (rết, y) 1. Hai mặt đối lập bên trong mọi sư 
vật. Theo quan điểm triết học cô đại Trung Quốc, vũ trụ khởi 
thuỷ là một khối hỗn mang, ban đầu tràn đầy cái gọi là khí thái 
cực. Trong khi thái cực, có sự phân hoá thành hai mặt đối tập là 
âm và dương. Do sư đối lập đó mà có sự vận động. khiến hình 
thành hai khí, Khí âm và khí đương, gọi là "lưỡng nghị”. Âm và 
dương trong liõỡng nghi không ngừng tác động lẫn nhau đề thành 
“tú tượng" là thái dưóng, thiếu đương vả (thái ầm, thiếu âm. "Cứ 
tượng lại thành “bát quái” là càn, khàm, cấn. chấn, tồn, li, khôn, 
đoài và eứ thế biến chuyển liên tị để thánh vạn vật. Mọi sự vặt 
đều bao hàm cả Am lẫn dương, nhưng do hai mặt không đồng 
đều, nên tuỳ theo mặt nào thẳng thế mà vật đó được xếp vào 
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loại âm hay loại dương. Vd. những cặp đối lập ÂD thưởng được 
công nhận (vế trước thuộc dương, vế sau thuộc âm): trời - đất, 
Mặt Trời - Mặt Trăng, ngày - đêm, sáng - tối, hỉa - nước, nóng - 
Lạnh, đực - cái, đồng - tình. 

2. ÂD là nền tâng lí luận của y học cô truyền. Dương là phần 
bao bọc, che chổ cho Âm, tiêu biểu cho các tính chất hoạt động, 
hưng phấn, tích cực, tiến lên, võ hình, nóng Ấm, sáng &ia, các vị 
trí ở ngoài, nông (biểu), ở trên, bên trái, sau lưng. Âm là nền 
tằng, cốt lõi của dương, tiêu biểu cho các tính chất trầm tĩnh, ức 
chế, tiêu cực, lòi lại, hữu hình, mát lạnh, đen tối; các vị trí ở 
trong, sâu (Ú), ð dưới, lùi lại, bên phải, trước bụng. Các kinh 
mạch dương, khí, phần khi của thuốc, phần chức năng và sáu phú 
(tục phủ) thuộc phạm trù đương. Các kính mạch Am, huyết, phần 
vị của thuốc, phần vật chất và năm tang (ngũ tạng) thuộc phạm 
trù Âm. Sức khoẻ lä thành quả của việc điều hoà ÂD trong từng 
bộ phận và toán bộ cơ thể: là sự thăng bằng như giữa tạng và 
khí huyết; sự điều hoà trong mọi hoạt động hoà nhịp với thiên 
nhiên: sự cần đối giữa động (làm việc) và tĩnh (nghỉ ngơi). 

ÂM DƯƠNG LỊCH (1), hê lịch có cø sô giống nhì Am lịch 
(tháng giao hội, năm âm lịch) nhưng có cải tiến bằng cách đặt 
thêm thấng nhuận để năm của ÂDL không sai nhiều với chu kì 
khí hậu. Trung bình cứ 3 năm rồi 2 năm (tam niên nhất nhuận, 
ngũ niên tái nhuận) ÂDIL. lạt có một tháng nhuận. Nhưng chính 
xác hón là cứ chu kì Ñ§ năm thị có 3 tháng nhuận (theo ngưới 
Babylon), 19 năm có 7 tháng nhuận (theo Tning Quốc, cổ IHi 
Lạp). Năm có tháng nhuận gôm I2 tháng, có 384 - 385 ngày, 
được gọi là năm nhuận. Với cách đặt nhuận như vây, cuối một 
chu kì tông số ngày theo ÂDL và theo năm xuân phân xấp xi 
bằng nhau nhưng trong tìíng năm của chu kì thì ngày tháng vẫn 
sai nhau. Vì thế ẢDL vần không được thât đúng chu kì khí hậu 
như dương lịch. 


Ö Việt Nam, trước kia dùng ÂDL có nguồn gốc từ Trung Quốc 
(thường được gọi không chính xác tà Am lịch). Tư 1.1.1968, theo 
quyết định QD 121/CP/ ngày §.8.1967 của Nhà nước, ẢDL chỉ 
dùng để xác định các ngày tế truyền thống và kì niệm lích sử và 
phải tính lại cho phù hợp với giờ chỉnh thức của Việt Nam, 

ÂM ĐẦU (ngôn ngữ, A. mitial sounđ), yếu tố ở vị trí đầu của 
âm tiết trong thành phần cấu trúc Am tiết của tiếng Viêt và các 
ngön ngũ cùng loại hình. Giữ vai trò ÂD là các phụ âm. Vởd. các 
phụ Am /h -/ và / c— / trong tử “học tập". Hé thống ÂD của ngứ 
âm tiếng Việt gôm 21 phụ Am (P chỉ xuất hiện trong các từ phiên 
tiếng nước ngoài): 


Âm Chư 
/B/ b 
/ứd/ đ 
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¡2B xẾP; th 
/1! tr 
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ÀM LƯNG À. 
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ÂM ĐẦU LƯỠI (ngồn ngữ, A. apical), phu âm được cấu âm 
bảng đầu lưới tiếp xúc vớt phần trước của ngạc cúng, với lúi hoặc 
với răng. Vd. các phụ âm /n /,/L/ trong từ "nôi tam”. Dễ xác 
định vị trí cấu Am một cách chính xác hơn, ÀÐI, còn được chia 
thành những nhóm nhỏ hơn, như Am đầu lưới - (gi, âm đầu Lưới 
- rÃng (X. Am răng). 

ÂM ĐÊM (ngôn ngữ, A. media( sound), yếu tố trong thành 
phần cấu trúc âm tiết của tiếng Việt và các ngôn ngữ cùng loại 
hình, có chức năng tiếp nối hay chuyên tiếp như một yếu 1ö đêm 
gia âm đầu và âm chính. G10 vai trò ÂÐ trong Am tiết tiếng Việt 
là bán nguyên Am /w 7, được thê hiện bằng con chữ o hoặc u, vd, 
"hoa huệ”. lo đặc trưng ngư âm của báp nguyên Âm / w /, âm 
đầu trong các âm tiết có ÀÐ đầu bị môi hoá. Trong một vài ngôn 
ngũ dân tộc ở Việt Nam, giư vai trò ÀD của Am tiết còn có bán 
nguyền âm / j /. 


ÂM ĐIỆU (nhạc) 1. Đặc điểm trong cách điển đạt âm nhạc 
thông qua biểu cảm, xử lí câu cú, sắc thái, w. 2. Tô hợp bé nhất 
gồm một số âm thanh (thưởng là rất ít) có ý nghĩa diễn cảm 
tương đổi: độc lập. 

ÂM ĐIỆU (ngôn ngữ; A. melody), sự chuyên điệu hay sự diễn 
biến của cao độ âm thanh trong li nói, được thực hiện theo 
trạng thái căng chùng của đây thanh ở mức độ khác nhau. AD 
là một trong những nhân tô quan trọng tạo nên phương liên biểu 
cảm của lỏi nói trong giao tiếp xã hội. 

ÂM GIAI (nhạc) x. Gam. 


ÂM GỐC LƯỐI (ngôn ngữ; A. back), phụ âm được cấu âm 
với sự tham gia tích eưc của vung gốc luấc (lưới sau). Vd. các 
phụ àm / k / (chữ viết k), / x / (chứ viết ø) trong từ "kêu gọi”. 

ẨM HỌC ((íí, y, sinh, thồng tin; cø. âm thanh học), theo nghĩa 
rộng, ÂH là một ngành của vật lí học nghiên cứu các sóng đàn 
hồi (quá trình hình thành, lan truyền và ghi nhận sóng âm) tủ 
tần số thấp đến tần số cao (160!2 - 101? ITz). Theo nghia hẹp, ÀIH 
là khoa hoc nghiên cứu về Am thanh. ÂH đại cướng và ÂH li 
thuyết chuyên nghiên cứu quy luật phát và lan truyền sóng đàn 
hà¡ trong các mô: trưởng khác nhau, tưởng tác giữa sóng đàn hồi 
VỚI môi trưởng. Â1I được chia thành nhiều chuyên ngành hẹp 
như điện ÂH (điển thanh học), thuỷ ẤH, ÀH khí quyên, ÂH 
kiến trúc, nhạc AI], vật lí và kí thuật siêu âm. Trong y học, ÂH 
nghiên cúu về các lĩnh vực: nghe, các dạng rối loạn thính giác, 
rồi loạn về gìọng nói, w¬ Trong sinh học, ÂH nghiên cứu cát 
rung động nhận biết được bằng cơ quan thính giác. 

ÁM HỌC HIỂN (42 ?f), môn học nghiên cứu sư truyền các 
dao động Âm trong nước biển. Ở đây âm truyền nhanh hơn trong 
không khí khoảng 4,4 lần. Sư truyền àm này phụ thuộc chủ yếu 
vào sự phân bố nhiệt độ, đô muối, sự thay đối áp suất, độ sâu 
của biển, tính chất đất đáy biên, trạng thái mật biến, độ vàn đục 
của nước do các tạp chất hữu cø, vô cơ hoà tan tạo ra. Si truyền 
âm tronp nuóc biên tuân theo các quy luật về hấp (thụ, tán xạ, 
khúc xạ. ÂI†B có nhiều ứng dụng quan trong: các máy thuỷ àm, 
đo sâu, thăm đò các Lớp đất đáy biên, các đàn cá, liên Lạc dưới 
nƯỚC, Ww, 


ÂM HỌC CÁ (nông), bộ môn thuy âm sinh học nghiễn cứu 
khả năng phát, thu, phân tích, xử lí các tín hiêu âm thanh của cá 
và khả năng ứng dụng các tín hiệu ấy. Hàng nghỉn loài cá (thuộc 
trên 4Ô ho) có khả năng thu và phát âm, trong khoảng tần số từ 
20 - 50_Hz đến 10 - 12 kH¿z. Cá nhát âm nhờ dao động cììa các 
bộ phân vây, bong bóng, w,, đưới tác động của các xung (thần 
kinh truyền đến các cơ quan đặc biêt. Nhiều Loài cá có dạng âm 
tưởng đối cố định, có thể dùng làm tiêu chuẩn sinh hơc đoán 


định loài cả và tuôi đàn cá. Cá heo, cá voi... là đối tượng đang 
được nghiên cứu nhiều nhất, có hệ thống tín hiệu và thông tin 
khá phát triển. ÂHC có triển vọng được ứng dụng trong ngành 
thuỷ sản (phát hiền và đoán tuôi các đàn cá, tập trung chúng vào 
một khu VC, xua đuổi cá dữ, điều chỉnh mặt độ cá, hướng dẫn 
cá đi chuyên). 

ÂM HỌC KIẾN TRÚC (kiến mác), môn úng dụng khoa vật 
lí để nghiên cứu tác đông ca âm thanh đến môi trường kiến 
tríc, tử đó đề ra các giải pháp kiến trúc trong và nñgoài nhà (nội 
ngoại thất) để đảm bào sự nghe đều, nạhe rõ, tránh Ồn, w. 

1. Đề chống ồn, Ả!IKT đề ra các công thức tính toán, cấu 
tạo chi tiết sàn, tường, cửa, sự che chẳn bằng hàng cây, tiðng 
ngấn, vw. 

2. Để bảo đàm nghe đều, nghe rõ trong lớp học, phòng khán 
già. ngưöi ta lựa chọn hình dáng nhà theo mặt cắt đứng, cắt ngang 
đề tìm cách phần bố đều sự phản xạ của các nguôn sinh âm đã 
chọn. Ngoài ra, cần lựa chọn vật liệu ðp trong nhà với các hệ số 
hút âm khác nhau; căn cư vào khối tích phòng, có thê tách ra 
giá trị âm hưởng (còn gợi là thỏi gian âm vang thịch hộp). 

3. Các phòng phát thanh, thu băng, cần được thiết kế đặc biệt, 
đảm bảo cách Am tuyệt đối với bên ngoài, trưởng Äm trong phòng 
đều, âm sắc thực. Đây là kĩ thuật trang Am đặc biệt. 

ÂM HỌNG (ngón ngữ; A. pharyngal; cø. Am yết hầu), phụ 
âm xát được cấu tạo trong khoang yết hầu (họng), luồng không 
khí phát âm đi ra mội cách tự đo vá cọ xát vào vách hầu. Vửd. phụ 
Am /h/ chữ viết h của tiếng Việt trong các từ “hoa hàng", "hai”, 
“hay”, . 

ÂM HỮU THANH (ngôn ngữ; A. voiccd sound), phụ âm 
được cấu tạo cỏ kèm theo mội sự rung động cúa dây thanh, tức 
có sự tham gia của tiếng thanh. Vd. các phụ àm/b/,/đ/./V/ 
/n/ (chữ viết b, đ, v, n), w. của tiếng Viêt. 

AM KẾT (thạc), âm cuỗi cùng của một cấu trúc âm nhạc 
(một bài hát, một bản nhac). ÀK đánh đấu sự trọn vẹn của mạch 
lôgtc trong sự phát triển toàn bộ cẤu trúc Am nhạc. 

ÂM KHU (nhạc) x. Khoằng âm. 


ÂM LỊCH (1; cg. lích trăng), hệ lịch lấy cơ sở là tháng giao 
hội. MỐt tháng ÂL có 29 ngày (tháng thiếu) hoặc 30 ngày (tháng 
đủ), sắp xếp sao cho ngày đầu tháng bao giở cũng trùng với ngày 
không trăpý. Năm ẤL gôm 12 tháng, dài 354 - 355 ngày. So với 
chu kỉ khí hậu, năm ÂT hụt khoảng 11 ngày, vì vậy ngày tháng 
ÂL không trùng hợp với các mùa và khí hậu. Hiện nay chỉ một 
vài nước Hồi giáo còn dùng lịch này (xt. Âm dương ch). 


ÁM LỢI (ngôn ngữ, A. alVeolar sound), phụ àm có vị trí cấu 
âm ở lợi của răng hàm trên, thưởng phát âm bằng cách chạm 
hoặc ép sát đầu tưới vào tợi. Vd. các âm /t /,/ d/ của tiếng Ảnh. 


ÂM LUẬT (văn), quy luật phối hợp thanh Âm trong thơ văn. 
Tưỳ theo thế thơ, thê văn, ÂL có cách thức phối hợp thanh Am 
riêng, tạo nên nét độc đáo của táe phâm. Đặc biệt, thở ca Việt 
Nam tất coi trong ÂI.; môi âm, vần bằng hay trắc đều phải đặt 
đúng chô. 


ÂM LƯỢNG (lí ngôn ngà, nhạc), đại tướng đơ độ mạnh của 
Am thanh qua càm giác của tai (sự cảm thụ chủ quan), phì thuộc 
vào cường đô và tần số của am. Nếu tần số không đối, ÂL tăng 
theo cường độ của âm. Với cùng một cườr.g độ thì ẤL lón nhất 
trong đải tần số 700 - 6000 Hz. Đơn vị ÂU là phôn, khi âm là 
đơn thanh thì phôn trùng với đexiben. Trang Am nhạc, ÂL là một 
trong những đặc tính của nhạc thanh vả không được phí tuyệt 
đốt hằng đón vi đexiben mà ghi tưởng đổi bằng chữ Italia (viết 
đủ hoặc viết tãt) có ý nghĩa định tính (piano hay p - ÂL nhỏ, 
[orte hay f - ÂL to, vv.). Trong ngôn ngữ học, ÂL, (A. toudness) 
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là cướng độ của âm xét tử póc độ của sự cằm thụ chủ quan. Về 
khách quan, ÂL phụ thuộc vào mức đó dôn nén của luồng hơi 
khì phát âm. 

ÂM LƯỚT (ngôn ngữ; A. guủde sound), âm ngắn không trọn 
vẹn (chưa ồn định về phâm chất) xuất hiên ở giai đoan chuyền 
tiếp tử sự cấu Âm của một âm trọn vẹn này sang sự cấu Âm của 
một âm trọn ven khác, do khe thanh vẫn còn mở trong khí các 
cơ quan phát âm bắt đầu chuyển sang tư thế phát âm mới. ÂL 
rất quan trọng đổi Vi sự xác định các âm vị. 

ÂM MẠC (ngôn ngz, A. velar) x. Ẩm ngục sau. 

ÂM MẠC HOÁ (ngón ngữ; A. velarized), Am tố của lồi nói 
hình thành đo hiện tượng mạc hoá, tức hiện tượng nâng mặt lưấ: 
lên áp vào mạc được thống nhất với cấu âm cd bản (x. Mœc hoá), 
Vd. trong các từ tiếng Dúc, Am /n / đều bị mạc hoá nếu đứng 
trước phụ âm mạc / k /, tức là /n >9/: 

Dank (dawk) (sự cảm øn). 

I1nk (Uwk) (bên trái). 

ÂM MẠT LƯỜI (ngôn ng; A. dorsal), phụ Am được cấu 
âm bằng cách nâng lưới lên và để mặt lưối tiếp giáp với vòm 
miêng. Tuy theo vị trí luồng hơi bị cần trở ẤML còn được phân 
ra' ÂML trước, ÄML giữa, ÂML sau (âm gốc lưỡi). Vd. các phụ 
am / j] 7 (chữ viết nh), / c / (chữ viết ch) trong tủ "nhanh chóng" 
là những phụ ÂML giữa. 

ÂM MỖI (ngôn ngữ, A. labial), âm được cấu Am với sự tham 
gia của môi. Vd. các nguyên âm tròn môi /u/ (chữ viết u), /o/ 
(chứ viết ô), / 2) / (chữ viết o) và các phu âm / p / (chữ viết p), 
¡b7 (chữ viết b), / m / (chữ viết m) trong tiếng Việt. 


ÂM MỖI - MÔI (ngôn ngữ, A. bilabial), phụ Âm được cấu 
Am với sự tham gia tích cực của môi trên và môi dưới. Vád. các 
phụ âm /0/ (chữ viết b), /p/ (chữ viết p), /m/ (chứ viết m) trong 
các tU "ba ba", "pôpdun", "nở mànE”. 

ÂM MỖI - RĂNG (ngôn ngữ, A. tabiodentat), phụ âm được 
cấu âm bằng sự tiếp xúc của môi đướ: với các răng của hàm (rên 
để luầng không khí đi ra cọ xát qua khe hẹp giữa môi và răng, 
ẢÁMR là những ẩm x4. Vd. các phụ Am / v / (chữ viết v), / f7 
(chữ viết ph) trong tư 'văn phong". 

ÂM MỖI - VÒM MỀM (rgớn nợg; cơ. ầm mỗi - mạc; A. lahio - 
velar), phụ âm được cấu tạo bằng cách đồng thời nâng cao phần 
sau của mãi tưới đến vòm mềm và làm tròn môi, tức là kết hợp $\/ 
cấu âm mặt lưối: sau - vòm mềm với mói hoá. Vd. các phụ âm cuối 
/ ị" / (chữ viết - ng), / kP / (chữ viết - e) của các âm tiết có vần 
ung -úc, ông -ốc. onig -óc trong tiếng Viết. 

AM MÙI (ngôn ngữ; A. nasal), Am mà khi cấu Am vòm mềm 
được hạ xuống làm cho luồng khöng khi đi ra, một phần hay toàn 
bộ qua khoang mũi. Vủ. các phụ âm /m/ (chữ viết m) và /n/ (chữ 
Viết n) trong "mon men”, /n / trong "non nót", / j} 7 (chữ viết 
nh) trong "nhí nhành", / ø»; / (chữ viết ng) trong "ngọt ngào". Ở 
mội số ngón ngũ, như tiếng Pháp, còn có các nguyên âm múi, 

ÂM NGẠC GIỮA (ngôn ngữ, A. mediopatataL), phụ âm được 
cấu tạo bằng cách nâng lưới lên đề mặt lưới tiếp giáp với ngạc 
giữa và tạo nên sự cản tắc luồng hơi ð đó. Vd./ jl 7 (chữ viết 
nh), / € / (chữ viết ch) trong “nhà”, “chơi" là những phụ âm ngạc 
EIưa. 

ÂM NGẠC HOÁ (ngôn ngữ, A. palataUzed), phụ âm được 
tạo nên doơ hiện tương ngạc hoá thống nhất với cấu âm cơ bản. 
Vd. trong tiếng Nga, các phụ Am mềm đều là những ÂNH, 
như âm / 1` / trong từ "TẻTø" (thím), 3m / đ' / trong từ "ng" 
(bác), vw. 

ÂM NGẠC SAU (ngón ngữ; A. velar, POtpalafa\), phụ âm 
được cấu tạo bằng cách nâng lưới lên để phần sau mặt lưới tiếp 
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xúc Với ngạc sáu (ngạc mềm) và tạo nên chỗ càn tắc tuồng hơi 
ỏ đỏ, vd. trong tiếng Việt, các Âm / k / (chữ viết e), / + / (chữ 
Viết ng) trong “cấc ngài" là những phụ Âm ngạc §4U. 

ÂM NGẠC TRƯỚC (ngôn ngữ; A. prepalata\), nhụ âm được 
cấu tao bằng cách nâng lưới lên để phần trước mặt lưới tiếp giáp 
với ngac trước và tao nên sự cản tắc luồng hơi ở đó. Ở Việt Nam, 
trong tiếng Pu Péo có \oại phụ âm này. 

ÂM NHẠC (nhạc), loại hình nghê thuật dùng âm thanh và 
nhịp điệu đề điển tả tư tưởng, tình cảm của con người. Căn cứ 
vào đặc trứng của quá trình sáng tạo, biểu diễn và tiếp thu, có 
thể chía thành ÂN chuyên nghiệp và ẤN dân gian. Căn cứ vào 
các phương tiện điển tà nghệ thuât có thê chia thành ÂN có lời 
(cø là nhạc hát) và ÁN không tồi (nhạc dân hay khi nhạc). Có 
loại ÂN chuyền nghiệp do các nghệ sĩ chuyên nghiệp sáng tác 
và biêu điễn; có loại ÂN dân gian do nhân dân lao động sáng 
tác và biêu diễn, một bộ phận quan trọng của ÀN dân tộc, ÂN 
dân gian còn bao gồm ÂN sinh hoạt, ÂN tế lễ. 

ÂM NHẠC CUNG ĐÌNH (nhạc), \oại äm nhạc chuyên nghiệp 
được sáng tác và trình điển trong cung đình, phục vụ cho vua 
chúa và tầng lóp quý tộc. Ö Việt Nam, ÂNCD hình thành vào 
thởi Lý - Trần và hoàn thiên vào đối Lê. 2öi Hồng Đức nhà Lê 
(1470 - 97) tổ chức ẨNCD có: "... Bộ Dồng văn thì chuyên tập 
âm liật đê hoà nhạc, bộ Nhả nhạc thì chuyền chuộng về nhãn 
thanh, trọng về tiếng hát, đầu thuộc về quan thái thường trông 
coI CẢ”. 


AM NHẠC DÁN TỘC (uh£c) (. Chỉ kho tàng âm nhạc được 
tạo nên trong quã trình lịch sử của một dân tộc. ÀNDT gồm 
hai dòng chính: Am nhạc dân gian và âm nhạc chuyên nghiệp. 
2. ÄNDT còn được dùng để chỉ ãm nhạc của các dân tộc ít 
người, vd. ANDT Mường, ÂNDT Bana. 


ÂM NHẠC ĐIỆN ẢNH (nhạc), phần Am nhạc (khí nhạc và 
thanh nhạc) viết cho các (oại phím truyện, phim tài liệu thời sự, 
khoa học, hoạt hình, v. Dặc biệt đối với phim truyện, ÂNDA 
giữ một vai trò hết sức quan trọng, không đớn thuần chỉ làm 
chức năng minh hoạ mà còn gắn liền hữu cơ với nội đụng kịch 
bản, gây thêm xúc động và làm nổi bật những tình huổng kịch 
tính, những xung đôi tình cam, nhưng tâm trạng đa đạng của 
nhãn vật. Tronp ANDA, ca khúc cũng thưởng được sử đụng và 
đem lai hiệu quả nghề thuật cao. Trong lịch sử âm nhạc đầ có 
nhiều ÂNĐA trỏ thành những tác phẩm ÂNDA nôi tiếng được 
phô cập rộng rãi. ANDA ỏ Việt Nam xuất hiện cũng với sự ra 
đòi của nghệ thuật điện anh Việt Nam. 


ÂM NHẠC ĐIỆN TỬ (nhạc, điện tÈ), Am nhạc được tạo ra 
bằng Am thanh các thiết bị điện tử, đặc biệt là các thiết bị tổng 
hợp và xử lí ầm thanh. Nhỏ các thiết bị này, có thể tạo ra các 
hiệu ứng Am thanh đặc biết đùng để làm các kĩ xảo Am thanh 
trên sân khấu hoặc trong phim ảnh. Sự phát triển âm nhạc điên 
tú gắn liền vói kĩ xảo ghi Am và úng dụng băng tÙ. Phòng thực 
nghiệm Am nhạc điện tủ sớm nhất bắt đầu tư những năm 1950 - 
51. Nhạc sĩ Đức Aimet (limert) lAp phòng thí nghiệm ârn nhạc 
điên tu và chính thức công bố kết quả năm 1951. Sau đỏ các 
nước ở Tây Âu phát triển hoàn thiền dần. Sự xuất hiện của ÂNĐT 
là một sự kiện quan trọng trong lịch sử Am nhạc. 


ÂM NHẠC GIAO HƯỚNG (nhạc), âm nhạc dành cho sự 
diễn tấu bằng dàn nhạc giao hưòng, một nh vực phong phú và 
đáng kể nhất của nghề thuật khi nhạc bao trùm các tác phẩm 
đồ sộ gồm nhiều phần, nhiều chương với nội dung tư tưƯỞng tình 
cảm phúc tạp, cũng như các tiêu phẩm nhẹ nhàng mang tính 
phô biến rộng rãi. Trên thực tế, sự trình điễn âm nhạc bằng 


. những nhóm nhạc cụ lón (dàn nhạc) đã có từ (läu, song chỉ tử 


thời kì Phục hưng trở đi hoà tấu khí nhạc mới được coi ngang 
hàng với thanh nhạc và trở thành một phong cách trình diễn 


ÂM SẮC BỒNG Á 





khí nhạc có tính đặc thù riêng biệt Những thể loại khí nhạc 
thế kỉ 17, nủa thế ki 18 là các tô khúc nhạc múa, côngxectô viết 
cho toàn dàn nhạc, sau đó chơ độc tấu và dàn nhạc, các uvectuya 
trịch tử các vỏ ôpẽra. ẢNGH bắt đầu phát triển mạnh từ khi 
xuất hiện thể Loại giao hưởng (Ph. symphonie) và «1 hinh thành 
của đàn nhạc giao hưởng cò điển. Những nguyên tí của ẢNGH 
được các nhà saạn nhạc lớn như Haydơn, Môza và nhất là 
Rêthôven khẳng định tỉ trong các bản giao hưởng, uvecluya, 
côngxectÔ của mình, đã vạch ra những đặc điểm cơ bản của nền 
ÂNGH cả điền. Tù thế kỉ 19 dàn nhạc giao hưởng được mở 
rộng nhờ sự tăng cường số lượng và cải tiến các nhạc cụ bẽn 
cạnh sự bỏ sung các chủng loại mới vào đàn nhạc. Ngoài ra, 
ẢNGH còn đưc kết hợp với hợp xướng, 1ừ đó vai trò của dân 
nhạc trong các tác phẩm dàn nhạc - hợp Xướng càng trỏ nên 
quan trọng. 


Các thể loai của ÂNGH ngày càng trở nên đa dạng. Ngoài các 
Lhứ kê trên, còn có gìao hưởng thơ, tổ khúc giao hưởng có chướng 
trình, phanta2i caprpdô, xkeczô, địvectNƠmăng, xêrênađa, 
nôctuyêc, các loại vũ khic và các tiểu phâm khác... Trong chướng 
trình tiết muc biểu điển của ẢNGH còn có tác phẩm trích từ 
các nhạc kịch, balê, nhạc sân khấu và điện ằnh. ẢNG]H có nhiều 
trường phái dân tộc khác nhau, từ đó nồi lên cÃc nhà soạn nhạc 
lớn thuộc tầm cổ thế giới AẨNGH Viết nam được hình thành và 
phát triển từ đầu thập kỉ 60 


ÂM NHẠC HỌC (nhạc), khoa học nghiên cíni về Am nhạc. 
ANH bao pồm: các bộ môn như lí thuyết Am nhạc, nhạc cụ học, 
Am hợc ầm nhạc, âm nhac dân tộc, tâm lí Am nhạc, lịch sử Am 
nhạc; các bộ môn rộng như thâm mỉ àm nhạc, nhé bình Am nhạc, vv. 
Mối bộ môn trên còn có các ngành hẹp, vd. Ú thuyết âm nhạc 
gồm nhạc lí cơ bản, hoà âm, phức điệu, phôi khí, phân tích tác 
phẩm, ww. (x. Lí thuyết âm như). 

ÂM NHẠC SINH HOẠT (ae), thể loại Am nhạc dân gian 
dùng trong sinh hoạt hẳng ngày: hát ru, hắt giao duyên, hát đồng 
đao, w. ÂNSII cồn bao gồm cả những thể loai Am nhạc dùng 
trong sinh hoat như hát đám cưới, hát chúc thọ, hát mùng nhà 
mới, Vv. 


ÂM NHẠC THÍNH PHÒNG (nhac), loại khí nhạc hoặc 
thanh nhac dành cho số lượng nhỏ người biểu diễn (đuyô - bè 
đôi, triô - bè ba, w. các tốp tíu, w) cũng như những tiểu phẩm 
nhạc đùng cho sôlõ (đơn ca, độc tấu), không thuộc vào thê loạn 
hoà tấu đàn nhạc quy mô. ÀÄN TP là một trong những hình thíc 
biên điển phô cập. 

ÂM NHẠC TỒN GIÁO (nhạc), thể loại âm nhạc đước sáng 
tác đề trình điễn trong nhà thỏ, nhà chùa, trong các lễ cầu nguyên, 
tế \ễ, đám rước của các tồn giáo như Thiên Chúa giáo, Phật giáo, 
Hồi giáo, Ấn Dộ giáo và các loại tín ngưỡng khác. Ö Việt Nam, 
điều đáng chú ý là trone Am nhạc của các tôn giáo có nguồn gốc 
ngoại lai thương mang những ảnh hưởng rõ nét của âm nhạc dân 
gian các tộc người Việt Nam. 


ÂM NỔ (ngôn ngữ; À. occLusive, plosve), phụ Am được phát 
ra theo phương thúc cấu Am tắc - nồ. Cđ quan cấu Am hình thành 
một chỗ tắc, khi luồng không khí đi ra làm bật chố tấc và tẠo 
nên một ÂN. Vd, phụ âm đầu / t - / (chữ viết t), / ở - / (chư viết 
đ),/k~- (chữ viết c, k, q) của tiếng Việt (trong "ta", "đa", "ca" 
là những ÂN. 

ÂM NƯỚC (ngôn ngữ: cø. âm lỏng, A. lquid consonant), tên 
gợi các Am đầu lưới thuần thanh như / L/ (chữ viết L) trong tủ 
“tong lanh" và / r / (chữ viết r) trong các tư "rađiô", "rađa“. 


ÂM ỒN (ngôn ngữ, AÀ. noise, breath consonant), phụ äm được 
đặc trúng bằng hiệu quả Am học của sự cấu âm trong đó tiếng 
ồn hay tạp âm chiếm ưu thế rõ rệt: Vd. các phụ âm /f //b/ 
/t 7 (chư viết ph, b, t) là những phì ầm ồn trong tiếng Viêt. Các 


phụ âm võ thanh và các phu Âm hữu thanh thường được xem \2 
những nhóm nhỏ thuộc nhóm phu Âm ồn, đối lập vái nhóm phụ 
âm vang (x. 4m vang). 

ÂM PHỔ (ngón ngủ) x. Phổ âm. 


ÂM PHỦ (đân tộc, cg. Am ti), thco tín ngưỡng dân gian và 
tôn giáo, Am phủ là cối âm, nơi linh hôn người chết ò (đối lập 
với dương gian). Con người sau khí chết hồn lìa khỏi xác, biến 
thành ma về ở dưới ÁP. Tuy ẤP và dương gian cách biêt nhưng 
những vong hồn vẫn thường có quan hệ mật thiết vối những ngưới 
đang sống. Do đó phải thỏ phụng người chết như người sống. 
Những vong hôn không có người cúng LÊ (cô hồn) phần nhiều 
trỏ thành ác quỷ . Theo Phật giáo, những cô hồn này bị giam ở 
địa ngục, hàng năm đến ngày rằm tháng bảy (Am lịch) mới được 
tha tội, gọi là ngày Xá tội vong nhân. Ö dưới ÂP có người cai 
quản (Diêm Vương), có địa nøuc (thập điện Diêm Vương, hoả 
ngụ©), có quỷ sú, có sự trưng trị những hồn ma đã làm nhiền 
điền ác khi còn sống ở đương gian. 

ÂM QUẶT I.ƯỚI (ngôn ngữ; A. retroflex consonant), âm được 
cấu âm bằng cách nâng đầu lưới đến tận đỉnh cao của ngạc cúng. 
Trong tiếng Việt, Am đầu / -Ý /, /-§ /,/ -Z / (chữ viết: tr, s, r) \à 3 
phụ âm quặt (ươi, vd. "Trăng rất sáng". Ba phụ âm quật lưới nói 
trên là nhưng phụ âm đặc trưng của phương ngữ miền Trung và 
miền Nam. Những người nó: phương ngữ miền Bắc, trong thực tế 
phát ăm bình thưởng, không thể hiện được ba phụ Am này. 


ÂM RANG (ngân ngữ; A. dentat), phụ âm được cấu tạo bẰng 
sự tiếp xúc giữa đầu \ưối với mặt sau của răng cửa trên. Các Am 
đầu/1-//đ//n-//k/,/s/,/22 (chữ viết t, đ,n, L x, d) 
của tiếng Việt là những ẤR. 

ÂM RẰNG -VÀNH I,ƯỚI TRƯỚC (ngón ngỡ; A .coronal), 
phụ âm được cấu tạo bằng sự tiếp xúc giữa vành tưới trước (cùng 
với đầu lưới hoặc mặt tưới trước) với răng cửa trên Và răng cửa 
dưới. Luồng hơi đi ra bị cọ xát qua khe hẹp giữa răng cửa (trên 
và dưới) và vành (tưới trước. Xét về phương thức cấu âm, ÁR - 
VI7T thuộc Loại âm xát. Vd. tiếng Anh / Ø / (chữ viết th) trong 
tự "thorn” (gai, bụi ga); / f' / (chữ viết /) trong từ "though" (tuy 
thế, tuy vậy). 

AM RUNG (ngôn nợu; A. fappcd, trilưed, rolled sound), phu 
âm vang được cấu tạo theo phương thức tắc - nỗ liên tục và đều 
đặn khi luồng hơi đi ra buộc bộ vị cấu âm tích cực phải rung 
hoặc bật lên. Trong tiếng Việt, ÄR đầu lưới / r / tỒn tại trong 
cách phát Am ở một số địa phương, đặc biệt trong một số từ có 
nguồn gốc (ử ngôn ngũ các dân tôc và một số tỪ mượn của tiếng 
nưióc ngoài. Vd. “đàn trưng”, “dân tộc Chru", "Hr#", "cà rốt, 
"rađiô", w. Ngoài ra còn có ÁR môi - môi và ÂR lưố: coa (hay 
tiểu thiệt). ÀR môi - môi được cấu âm bằng sự bật tiên tục của 
môi đo bị tác động mạnh của luồng hơi đi ra. Vd, 'Xát brrr!° 
(tiếng hô điều khiển trầu bò trên đồng ruộng khi cày bừa). ẤR 
tiểu thiệt được cấu Am bằng sự rung bật của tuổi con. Âm này 
không có trong tiếng Viết, nhưng có ö một số ngôn ngữ, như 
tiếng Pháp, tiếng Dức... 

ÂM SẮC (ngôn ngữ; A. tìimbre) 1. Sắc thái, phẩm chất Am 
hợc của ầm tổ được đặc trưng bằng những hà: âm (những thượng 
ãm) và những âm cộng hưởng trên cơ sở âm có bản hoặc tạp Am 
của nó. Nhờ ẢS mà người nghe nhận biết được sự khác nhau 
giữa các âm có cùng chung độ cao - thất, độ to - nhỏ, độ dài. 
Vd. ÃS của nguyên Am, ẢS của phụ Am. 2. Sắc thái ngôn điệu 
đậc biệt của lồi nói, đem tại cho \đi nói những thuộc tính cảm 
xúc khác nhau, như Â$S vui vẻ, ÄS u sầu, vv. 

ÂM SẮC (nhạc) x. Mâu âm. 


ÂM SẮC BỔNG (ngôn ngữ), sắc thái của Am tô được đặc 
trưng bằng forman chính nẦm ò vùng tần số cao (x. Formuzn). 
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Á ÂM SẮC TRẦM 


Theo kết quả phần tích của ngự Am học thực nghiệm, các nguyên 
àm dòng trước (/1/, /€/, / £ / (chữ viết i, ê, e) là những nguyên âm 
có ÂSR, còn được gợi là những nguyên Am sáng. 

ÂM SẮC TRẦM (ngôn ngữ), sắc thải của 8m tổ được đặc 
trưng bằng forrman chính nằm ở vùng tần sô thấp (X. Forman). 
Theo kết quả phân tích của ngũ âm học thực nghiệm, các nguyền 
âm dòng sau /u/, /o/, /a/ (chữ viết u, ð, A) là những nguyên âm 
cỏ ẤS†, còn được goi là những nguyên Âm tối. 

ÂM SẮC TRUNG RÌNH (ngôn ngữ), sắc thái của âm tố 
được đặc trưng bằng forman chính nằm ở vùng tần số trung bình 
(x. Førman). Thco kết quả phân tích của ngữ âm hoc thực nghiệm, 
các nguyễn Âm đồng giữa / ui /,/y /,/a 7 (chữ viết u, đ, a của 
tiếng Viêt) là những nguyên Am có ÂŠSTRB. 

ÂM TÁC (ngôn ngữ, A. suop, occlusion obatruent), loại phụ 
Am mà trong quá trình phãt âm, luồng hơi đi ra bị cản trỏ hoàn 
toàn Ở vị trí cấu âm đo sự tiếp xúc chặt của các cơ quan tham 
gia cấu Âm. Vd. các phụ Am /b/,/p//d/,/t//kK7 (chữ viết 
b,p, đ, t, k) của tiếng Việt đều là nhũng ẤT 

Theo phương thức cấu Am, các Ä1` còn có thể được phân thành 
hai tiêu loại: ÂT nô và ẤT ngâm. “Irong tiếng Việt, các phụ Àm 
đầu /p-/,/t-/,/k-/ (chữ viết p, t; c, k, q) đều là những ẤT 
nó, các phụ Am cuối /-p./,/-t/,/~k / (chư viết p, t, c, ch) là 
những ẤT ngậm. 

ÂM TẮC THANH HẦU (ngỗn ngữ; A. giottaL taryngcal), 
âm được tạo nến do sự cân tắc luồng hơi tạo ra âm trong thanh 
hầu khí khc thanh bị khép chặt. Sư khép chặt khe thanh ở giai 
đoạn đầu của quá Irình phát âm các nguyên âm trong nhiều ngôn 
ngữ, trong đó có tiếng Viêt, đã tạo nên AT TH (kí hiêu ? ), vd. 
[?1], {?a), { ?ui], vv. Ó cuối thanh nặng trong các Am tiết không 
khép của tiếng Việt (vd. "ma`, "mật", "mạng") có ẤTTH, thường 
được gọi là hiện tượng tấc họng ngậm. Ô giứa thanh ngã (vd. 
trong "\ã", "\Ão", “lãn") cũng có ẤTTH (hoặc mạnh, hoặc nhẹ). 
còn được gọi là hiện tưởng tắc họng nỏ. ÂẤTTH trong tiếng Việt 
không được biểu thị bằng chứ viết. 

ÂM TẮC XÁT (ngôn ngữ; A. affrcatc), phụ Am được hình 
thành bằng cách tao ra một chỗ tắc cản tuồng hơi cùng với khe 
hẹp tiếp sau Ò cùne một vị trí cấu ãm đề hơi Xát qua đó mà va. 
Các phụ âm tắc xát thường được xem như một sự phối hợp cấu 
Am của một âm tắc và một Am xát tiếp sau. Trong hệ thống ngữ 
âm của tiếng Việt, không có ẤTX như ò một số ngôn ngữ khác 
(vd. tiếng Anh, tiếng Nga, trếng Hán, wv.). Vd. tử tiếng Nga: 
HIG (mặt). 

ÂM TẦN (14), tần số sóng Âm mà tai người nghe được, nằm 
trong dải tần sð tử 16 Hz đến 20 kHz. Trong các thiết bị điện 
thanh, người ta gọi các tần số trong khoảng 20 IIz tới 20 kH¿ là 
dài Am tần. Các đặc trưng cơ bản của tiếng nói nằm trong dải: tần 
sô tử 100 Hz đến 4 ~ 4,5 KHz nên trong kĩ thuật âm thanh về tiếng 
nói dùng dải tần số này. Dàn dương cầm là nhạc cụ có dải tần số 
rất rộng 27 EÏz - 34,8 kH¿. 

ÂM THANH (/) x. Âm. 

ÂM THANH ÂM NHẠC (nhạc) x. Nhạc thanh. 


ÂM THANH ĐIỆN ẢNH (điện ảnh), tiếng trên phim, bao 
pồm tiếng người, tiếng nhạc và các loại tiếng động. Lúc đầu phìm 
điện Ảnh không có tiếng, chỉ có hình (x Phứm câm), mãi đến cuối 
những năm 20 thế ki 20 mới xuất hiện phim có tiếng. 

ÂM THANH HỌC (thông tín) x. Âm học. 

ÂM THANH LẬP THỂ (¿hông rìn; tk. àm thanh nồi), âm 
thanh khi đưa tối tat ngưõi nghe, do hiệu ứng hai tái, làm cho 
người nghe nhận biết được vị trí tưởng quan của các nguồn Âm 
với nhau. Là \oai thiết bị điện thanh hồi thuật, ÂTLT phài có hai 
kênh đề tiếp điên âm tần riêng rẽ cho loa đặt bên trái và bên 
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phải người nghe. Trên các thiết bị ATLT, kênh bên phải thưởng 
được kí hiệu bằng chủ R và bên trái bằng chữ Ì.. 

ĂM THOA (/), dung cu đề phát âm có tần số xác định, làm 
bằng thép hình chữ LJ gắn vào một cái cán; khi gõ vào ẤT; hai 
nhánh hình chư U dao động, phát ra am gần như chỉ là âm cơ 
bản và có tần sổ xác định. ÂT phát âm có tần số chuẩn nên được 
dùng để điều chính nhac cụ và để làm nguồn tần số ồn định 
trong một số thiết bị. 


ÂM TIỀN MÚI HOÁ (ngôn ngữ; Á. prenasalzed), phụ ầm 
có cấu âm bô sung vang mũi phía trước. Trong tiếng Mông có 
(oại phụ âm nảy với chức năng âm đầu. vd. / mạ - /, / m, - /, 
/ my - /, W. 

ÂM TIỀN THANH QUẢN HOÁ Gwyớn ngữ, ^A. 
preglottalized), phụ Am có cấu âm bô sung tắc thanh quản ỏ 
pÌủa trước. Trong các tiếng Rana, Cơ Ho, Mạ, w. có loại phụ 
Am này với chức năng âm đầu, vd./ ?b-/,/,/7đ-/,/7?m -/, 
/  Ị - l VN. 


ẢM TIẾT (ngôi ngữ, A. syllable), đón vị phái Am tư nhiên 
nhỏ nhất của lời nói được cấu tạo bằng một hoặc một loạt động 
tác cấu âm, làm thành một thể thông nhất chặt chế về mặt ngữ 
âm. Biên giới ẤT có thể trùng hợp với biên giới của các đớn vị 
có ý nghĩa của ngôn ngữ, nhưng cũng không phải nhất thiết như 
vậy. ẤT còn là một tiêu cbí xác định mặt ngữ âm của tÙ (đơn tiết, 
song tiết, đa tiết). Đối với tiếng Việt mỗi Am tiết phát thành một 
tiếng. Ö chữ Nôm, chữ Quốc ngữ môi Am tiết viết rời thành một 
chữ. ÂT tiếng Việt gồm âm đầu, Am đệm, Am chính, Am cuốt và 
thanh điêu; cấu trúc tối thiểu có một Am chính. Vd. "à", "hà", 
"hoà", "hoàn". ẤT tiếng Việt, theo Irưyền thống đươc chia thành 
hai phần: âm đầu và vần. Căn cứ vào phương thức kết thúc, ÂT 
được phân thành hai loại cơ bản: ÂT mở, ẤT khép. Trong tiếng 
Việt, sự phân chỉa nảy được chì tiết hoá thành bốn loại (X. Âm 
tiết mở, Âm tiết nữa mử, Âm tiết mừa khép; Âm tiết khép). 

ÂM TIẾT HOÁ (ngôn ngữ), một phụ Am vang tự mình lầm 
thãnh một Am tiết. Nỏi cách khác, đó là hiện tướng âm tiết đƯợc 
cấu tao từ một âm tế duy nhất vốn là một phụ ãm vang. Vd, 
trong phương ngữ Pac Và của tiếng Hoa vùng Đông Bắc Việt 
Nam có phụ 3m vang / ø / Am tiết hoá như: 

/ ï /năm (số Š) 

} J/ Cá. 

ÂM TIẾT KHÉP (ngôn ngỡ), Am tiết của trếng Việt được kết 
thúc bẰng các phì! âm tắc vô thánh, như /-p/,/-t/,/¬-k/.Xét 
về mặt sinh lí - cấu Äm, các Am cuốt này kết thúc Aäm tiết bằng 
phương thức tắc ngậm (không bật ra), được gọi là phương thức 
khép, vd. "hấp tấp", "tất bật", "mộc mạc”, "tách bạch”, vv. Nhiều 
ngôn ngữ dân tộc ít người ö Việt Nam cũng có loại hình ẤTK. 

ÂM TIẾT MỞ (ngôn ngữ), Am tiết của tiếng Việt được kết 
thúc bằng chỉnh nguyên âm tạo định. Xét về mặt sinh lí - cấu 
âm, các nguyên âm tạo định ở cuối Am tiết, luồng hơi trong ATM 
đi ra một cách tự đo, không bị cản trở Ô khoang miệng, vd. ^y 
sĩ”, "hoa", “mía”, vv. 

ÂM TIẾT NỬA KHÉP (ngôn ngữ), am tiết của tiếng Việt 
được kết thúc bằng một phụ âm vang mũi, như /-m /,/-n/, 
/-vy /. Xét về mặt sinh lí - cấu ãm, các äm cuối này kết thúc 
âm tiết bằng phương thức cản tắc ở khoang miệng, trong khi 
luồng hoi phát Am ÂTNK Hi đi qua khoang mũi đo ngạc mềm 
hạ xuống, vd. "miền Nam”, "khang trang", “hành chính”, w, 

ÂM TIẾT NỬA MỞ (ngôn ngữ), Am tiết của tiếng Việt được 
kết thúc bằng một bản nguyên Am: / ¬w / và / -j / (x. Bản nguyên 
âm). Xét về mặt sinh lí - cấu âm cũng như đặc tính Âm học, âm 
cuốt / +w / và /-] / có những đặc trưng giống nguyên Am / u / 
và /¡ /, nhưng được phát âm \ướt, không mỏ đầy đủ như / u / 
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và /¡ /. Phương thức kết thúc âm tiết bằng bán nguyên Âm được 
goi là phương thức núa mò, vd "yêu kiều", "sao chôi", "trái tai”. 


ÂM TIẾT TÍNH (ngôn ngữ, A. syVabic) 1. Có tính chất của 
âm tiết khi nói về thành phần âm tiết, trọng âm âm tiết, văn tư 
Am tiết, 


2. Có tư cách yếu tổ cấu tạo âm tiết, xét về cấu trúc ầm của Âm 
tiết, tức là yếu tổ được phát Am có âm hường vang (mạnh) với 
năng lượng lớn hơn (tuồng hơi đi ra tự do) và xuất hiện với tu 
cách đỉnh của âm tiết. Yếu tô cấu tạo Am tiết hay yếu (ố ÂTT 
của âm tiết tiếng Việt là nguyên Am (x. 4m chính). Vd. trong từ 
“ngôn ngữ" nguyên âm / ö / (chữ viết Ô) và nguyên âm / út / (chứ 
viết ) là yếu tố ÂTTF: Ngoài ra, ở một số ngôn ngữ, yếu tố ÁTT 
có thê là phụ âm vang, vd. tiếng Anh: table (cái bàn), tittle (nhỏ 
bé), vw 

3. Ngôn neữ có cấu trúc ÂTT là ngôn naïï trong đỏ âm tiết làm 
đai lượng cơ bản để hình thành nên các đơn vị ngôn ngĩ À cẤp 
độ hình thái học (hình vị, tự, vv.) như tiếng Việt. tiếng Thái, tiếng 
Hán, wwv. 

ÄM TIẾT VỊị (ngôn ngữ; A. syllabcme), Âm tiết Với tư cách 
đơn vị Âm vị học. (Ó các ngôn ngữ có cấu trủe Am tiết tính (tiếng 
Việt, tiếng Hán, vv.), ranh giúi Am tiết hầu như bao giờ cũng 
trùng hơp vói ranh giói hình vị, do đó có quan niệm cho răng 
âm tiết có tư cách là đơn vị ngữ âm nhỏ nhất cấu tạo nên tín 
hiện ngôn ngữ trong các ngôn ngữ đó, phần nào giông như Am 
vị trong các ngôn ngữ biến hinh. 

ÂM TỐ (ngôn nẹữ; A. sound), yếu tố cấu àm - âm học nhỏ 
nhất của ngôn ngĩữ nói. ẤT được tạo nên bởi mội đông tác cấu 
âm cơ bản. Trong tiếng Việt, ẤT thưởng được gọi tắt là âm. Vd, 
trong tư “nam" có ba ẤT: Am /n /, âm /a /, âm / m /. Về nguyên 
Lí, các ẤT của một ngôn ngũ đước phân thành hai loại: nguyên 
àm và phụ Âm (x. Nguyên âm, Phụ âm). 

ÂM TRÒN MỐI (ngôn nữ; A. round), nguyên Âm được hình 
thành cùng với sự chúm tròn của hai môi. Vd. trong tiếng Việt, 
các nguyên âm dòng sau /u /./o /,/ 4/ (chủ viết u, ô, o) đều 
là những ÄTM. Ö một số ngôn ngữ khác, các nguyên Am dòng 
trước cũng có thê là những ÀTM. 


AM VANG (ngôn ngữ; A. resonant), phụ Am thuần thanh mà 
trong quá trình cấu Am, tiếng thanh chiếm phần chú yếu, còn 
tiếng ồn hay tạp âm hoặc không có hoặc chiếm một tỉ lệ rất nhỏ 
(đối lập vói am ồn). Vd. ÂV bên //, ÂV rung /r/, ÂV mũi /m/, 

ÂM VẬT @; cg. âm hộ) x. Hệ sinh đực nứ. 


ÁM VỊ (ngôn ngữ; A. phoneme), đơn vị ngũ Âm nhỏ nhất của 
một hệ thống ngôn ngữ, là một chùm những nét khu biệt âm 
thanh (dấu hiệu khu biệt) được thực hiện đồng thời. có khả năng 
phân biệt hình thúc ngữ âm của các tư và hình vị. Vd. trong tử 
"m”" và "mo“ của tiếng Việt, binh thưc ngữ âm được phân biệt 
bằng một chùm các nét khu biệt của hai ẤV /¡ / và / 9/ như 


Nguyên | Dòng Âm lượng 
Am trước sau |hẹp rộng 
/17 + + 








Tìi sự phân biệt hình thức ngữ Am của các tử và hình vị bằng 
các nét khu biệt, ÂV có chức năng khu biệt ý nghĩa, được goi là 
chúc năng khu biết ÂV học. 

ÂM VỊ CHIẾT ĐOẠN (rgôn ngờ; A. scgmental phoneme; 
cơ. Am vị đoạn tính), Am vị nối tiếp nhau trên tuyến thời gian, 
có nghĩa là mỗi Am vị ít nhiều phải chiếm môt khoảng thời gian 


nhất định - tức là được eo: như một khúc đoạn. Thực ra khái 
niệm Am vị ngay từ khi ra đời, trên cở sổ nghiên cúu các ngôn 
nan Ấn Âu, đã bao hàm tính chiết đoạn. Vd. trong tiếng Việt, 
nhưng nét khu biệt của phụ âm /n/ và của nguyên âm / a /, nhất 
là của phụ âm đứng đầu âm tiết và của phụ âm đứng cuối Am 
tiết được thê tiện về mặt âm học trong Am tiết như thế nào chưa 
nối đến, nhưng có một điều chấc chắn là / a / và /n / không thể 
đồng thời với nhau được. Hai tư “an" và "na" chẳng hạn không 
phải chỉ do hai âm vị /a/ và /n/ tao nên mà cà trẬt tự khác nhau 
của hai âm vị đó cũng tham gia vào việc khu biệt từ. Từ đó các 
âm vị mặc nhiên được xem như nổi tiếp nhau trên tuyến thời 
6lan và khả năng thế hiện đông thơi của các Am vị bị loại bỏ. 
Âm vị thông thưởng bao giờ cũng là chiết đoạn (x. Ảr vị siêu 
đoan). 


ẨM VỊ HỌC (ngôn ngữ; A. phonology), bộ môn của ngôn ngữ 
học, được hình thành trong trưởng phái ngôn ngư học cấu trúc 
Praha vào cuối những năm 20 thế ki 20. Khác với ngũ âm học, 
AVH nghiên cúu phương điện tín hiệu học ca các Am tổ và 
những đặc trưng của chúng. ÂVH nghiên cứu không phải chỉ mặt 
chất bêu của Am thanh ngôn ngữ, mà cả chức năng xá hội của 
chúng trong hệ thống ngôn ngữ. ÂVH có quan hệ biện chúng với 
ngữ am học, như quan hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa cái 
trữu tượng và cái cụ thể, gia tinh xã hội và tính cá nhân của Âm 
thanh ngôn ngũ. Những khái niêm trung tâm của ẢVH là am vị, 
đặc trưng ÂVH và đối lập ÂVH. Sư phân tích ÂVH dẫn đến việc 
xác lập hệ thống Âm vị của tứng ngồn ngữ cụ thề. Tuỳ theo phtfóng 
pháp và nhiệm vụ nghiên cứu được đặt ra, ÀVH có thê mang 
những tính chất khác nhau: ÂVH đại cương, AVH so sánh, ÃVH 
lịch sử, ÄVH chiết đoạn, ÂVH siêu đoan, vwv. 

ÂM VỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG (ngôn ngữ; A. generaL phonoLogy), 
một bộ phận của ngôn ngũ học đại cương nghiên cúu những vấn 
đề tí thuyết như quan niệm về Am vị, đổi tượng nghiên cứu của 
âm vị học, phương pháp nghiên cứu Am vị, vv. nhằm định hướng 
cho việc nghiên cứu hệ thống Am vị ca các ngôn ngữ cụ thể. Do 
phạm vị nghiên cúu rộng, nội dung và phương pháp phân tích 
mang tính khái quát cao, ẤVIIĐC được coi là Am vị học tí thuyết. 

ÂM VỊ HỌC ĐỒNG ĐẠI G@gôn ngữ; A. synchronic 
phonology), âm vị học mà đối tượng nphiên cứu là hệ thống âm 
vị của một ngôn ngữ cụ thê ð một giai đoạn nào đó trong lịch 
sử phát triển (thường là đương đại) của ngôn ngữ đó. Vd. AVHDD 
của các ngốn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam. 

AM VỊ HỌC LỊCH ĐẠI (ngôn ngữ; điachronic phonot\ogy), 
âm vị học mà đối tượng nghiên cứu là sự phát triển tịch sử của 
hệ thống âm vị của mội ngôn ngữ nhất định. Vd. AVHLĐ của 
tiếng Việt tư trung đại đến hiện đại. 


ÂM VỊ SIÊU ĐOẠN (ngôn ngữ; A. suprasegmental phoneme; 
cơø. hiện tượng ngôn điệu bay sự kiện điệu tính - Ph. fait 
prosodique), bất kì hiện tượng ngũ Am nào có chức năng xã hội 
(tức chức năng khu biêt vỏ âm thanh của tử hoặc hình vị) giống 
như Am vị nhưng lại xảy ra đồng thi với hiện tượng npữ âm đoạn 
tính (tức không được định vị trên tuyến thời gian) đều được coi 
la ÂVSD. Trọng âm, thanh điệu là ÂVS, còn các nguyên Am, 
phụ Am 1ã ãm vị đoạn tính. Vd. có thê so sánh sự khác biệt giữa 
Ăm vị đoạn tịnh và Am vị siêu đoạn tính qua các Âm tiết có những 
âm M giống nhau nhưng có nhưng thanh điệu khác nhau: "man", 
"nan" mạn” 


ÂM VỊ ZÊRÔ (ngôn ngữ; A. zero phoner0e), đơn vị ngữ Am 
không được biểu hiện bằng Am thanh thực tế, nhưng có ý nghĩa 
Am vị hoc trong sư đổi lặp với các àm vị hiên diện bằng âm thanh 
(rong cùng hề biến (truc doc hay truc liên tưởng). Trong cấu trúc 
Âm của Am tiết tiếng Việt, nhiều âm tiết có thê không có âm đầu, 
mà chị có phần vần, ah ai”, "oan“, w. Cái gọi là "khÕng có Am 
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Á ÂM VÒM CỨNG 





đầu” của Am tiết, có thể xem là môt ÂVZ, trong thế đối lập với 
các âm đầu khác theo hệ biến được thể hiện cà về ngữ âm và về 
chứ viết. Vd: 


ở AI @ oan 
hai hoan 
lai toan 


ø là kí hiêu của ÂVZ. 

ÂM VÒM CỨNG (ngôn ngữ; cơø. Âm ngạc; A. palataL), phụ 
Âm cö vị trí cấu àm ở vòm cúng, vả. phụ âm / c / (chữ viết ch) 
trong "cha”, / j' / (chủ viết nh) trong “nhà”, TUỳ theo VỊ trí của 
sự cản tắc được tạo ra, âm vòm còn được phần ra: Am ngạc trước, 
Am ngạc giữa, Am ngạc sau. ÄVC trong tiếng Việt là ầm ngạc 
B1ƯA. 

ÂM VÒM MỀM (ngôn ngữ; A. velar), phụ âm được cấu tao 
bằng cách nầng cao phần sau etìa mặt tưổi đến phần sau của vòm 
miêng (gọi là vòm mềm). Vd. các phụ âm /x / (chữ viết g) trong 
tl "gay go” và / ø/ (chú viết ng) trong từ “ngơ ngác"” của tiếng 
Việt là ÂVM, cũng chính là âm ngạc sau. 

ÂM VÔ THANH (1gôn ngữ; À. VOicelcss consonant), phụ Âm 
được phát ra khÕng có sự rung động của đây thanh, tức là không 
có sự tham gia của tiếng thanh. Vd. các phụ âm /p¿, /U, /k/, /S/ 
(chữ viết p, (, c, k, q, x), vw. trong tiếng Việt (xt. Âm hữu thanh). 

AM VỰC (ngôn nợ; A. rcgister), phạm vi cao độ tương đổi 
của các tiếng thanh củng loại giưa hai ngướng cao nhất và thấp 
nhất. Vd. ÂV của giọng nói, ÂV của các nguyên Am, ÂV của các 
thanh điệu, wv. Với sự cảm nhận bằng thính giác âm nhạc, có thể 
xác định ranh giới hoặc mức độ cung bậc về ÂV tương đối của 
các tiếng thanh, như cao, nửa cao, trung bình, nửa thấp, thấp. 
Theo kết quả phân tích các thông số âm học của giọng nói con 
người, ÂV giang nói của phụ nữ và trẻ em cao gấp đôi ÂV giọng 
nỏi của nam giới. Giọng hát giữa nam và nứ, xét về ÂV cũng khác 
nhau (cao, trung bình, trầm), 

ÂM VỰC (nhạc) x. Tầm âm. 


ÂM XÁT (ngôn nẹử; A. fricative), phụ Am ồn được cấu tạo 
bằng phương thức cọ xát của luồng hơi đi ra qua khe hẹp đo các 
bộ vị cấu Am tiếp xúc không hoàn toàn (tiếp xúc không chặt). 
Vd, các âm đầu của Am tiết tiếng Việt trong các tư "vui vẻ", "phấn 
khỏi", Xa xôi”, “dịu dàng", "gặp gớ”, “khấp khỏi", đều là những 
phụ Am xát: /v-/,/f-/,/s=/,/2-/⁄,/Xx- fx -/ (chữ viết v, ph, 
x,. d, ø, kh). 

ÂM XUÝT (ngôn ngữ; A. hushing 'sound), bao gồm âm xát 
VÀ Âm lắc - xát, gọi theo sự phát sinh (phương thức cấu âm) và 
Ấn tượng Am học của chúng (x. Ẩm (ắc xát, Âm xát). 

ÂM VẾT HẦU (ngôn ngữ ; A. pharyngeal) x. Âm họng. 

ẨM KẾ (H, điện nỉ, cg. Âm biểu), dụng cụ để đo độ âm của 
các hệ: khí, lỏng, rần, kế cả hệ rấn ở đang hat rồi... dựa trên sự 
thay đối tỉnh chất của bộ phận cằm biến khi độ âm xung quanh 
thay đôi. Có nhiều loại ÂK khác nhau về cấu tạo và nguyên tắc 
hoạt động. Dễ đo độ Âm chất (lỏng, người ta dùng ÂK điện dung, 
ÄK điện dẫn; ẤK hấp thụ; đo độ âm chất rấn - dùng ÂK điện 
dung, ẤK điện dẫn, ÄK đồng vị phóng xạ, ÂK hấp thu cộng 
hưởng; đo độ ẩm chất khí - dùng ÂK điện hoá; đo độ âm không 
khi, dùng ÂK điểm sương, ÂK bay hơi, ÂK tóc. ÂK dùng ờ các 
trạm khi tượng thuy văn có phần tử nhạy là tóc ngưới hay màng 
móng hữu cơ (động vật) có khả năng thay đôi chiều dài theo 
hàm lượng hơi nước trong không khí (khi độ âm tăng, chùm tóc 
nhiễm âm và dài ra, kéo một đòn bảy làm di chuyển kim trên 
bảng chia độ). 

ẤM (nï thuật), đồ dùng có vòi để pha trà, đựng nước uống, 
đưn nước hoặc sắc thuôc thực vật. Làm bằng đất nung, sảnh, sữ 
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hay kim loại. Â pha trà có nhiều kiểu đáng phong phú, có giá trị 
thâm mĩ cao với những hình vẽ, đấp nôi, men màu, w. Vd. Â 
chuyên nhỏ bằng sành sứ hoặc gốm màu da lươn. Â da tướn bằng 
sành, không ngấm nước, màu nâu sẵm không men, nhưng bóng 
nhãn, được sản xuất ỏ 1runp Quốc và Việt Nam. Â bằng nhôm, 
bạc thưởng cham khắc tỉnh ví như Ä xamôva ở Nga. 





II. : 
w'L”ÍIUUUUUTTS- im UUTHƯPTT x2 
_ MỊ }Í __ 
———  ——xz 


————_ 
— SE ———SS..—._—.. ( 


Ẩm kế 


ẤM PHONG (s2; cp. phong ấm, tập ấm), chế độ phong tước 
hiệu danh dự và ban cấp đặc quyền cho gía đình, họ hàng của 
các quý tộc và quan lại cao cấp thớt phong kiến. 

Ö Trung Quếc, chế độ ÂP có từ thöi Hạ, Thướng, Chu. Con 
trưởng của thiên tứ, chư hầu, khanh đại phu đều được kế thừa 
chức tước và bồng lộc. Tần Hán về sau bồ đụng quan tại chù yếu 
theo chế độ tuyên củ, nhưng vẫn bảo lưu một phần chế độ Ấm 
phong. Thời Minh Thanh, con quan từ tam phẩm trở lên không 
thi cỨ cũng có tư cách giám sinh, chỉ cần qua mội n thi Là được 
làm quan. Thôi Thanh, không chỉ con cháu mà cả ông cha của 
các đại quan cũng được phong vinh hàm vinh chức. 


Ö Việt Nam, năm 1267, nhà TYần định lệ phong Ấm cho quý 
tộc tòn thất. Năm 1449, Lê Nhân lồng đặt Lệ miễn trù lao dịch 
cho những ngưỡi được tập ấm, Năm 1471, Lê Thánh TÐng ban 
hành quy chế về phong Ấm cho các quý tộc và đại thần (tử tứ 
phẩm trỏ lên). Thỏi Lê - Trịnh, việc phong Ấm quá nhiều, có 
phần bừa bái, nên năm 1722, phải chấn chỉnh lại. Thởi Nguyễn 
VĂn còn nhưng quy mồ bị thu hẹp. 


Thẻ \é và số đời ean cháu được hưởng phong ấm thay đồi tuỳ 
theo cấp bậc và tuỳ theo triều đại. Một số nguyên tắc chung là họ 
hàng quý tộc, quan lại được phong Ấm gồm cả nhúng thế hệ trên 
(cha mẹ, ông bà), thế hê ngang (vợ) và thế hệ đưới (con, cháu). 
Can trai triöng được phong Ấm cño hơn con thứ. Thế thứ càng xa 
(trước hoặc sau), cấp bậc phong ấm càng giảm dần từng bậc (từ 
vưóng Xuống công, rồi hầu, bá, tử, nam). Khi không còn tước phong, 
thì đước hưởng nhiêu ấm (miễn \ao địch, binh địch và một số thuế). 

ÁN (sử; cø. Thương hoặc Án Thương), tên gợi bộ tộc và vướng 
triều trong lịch sử cô đại Trung Quốc. Rộ tộc Thương sống Ô vùng 
hạ lưu sông Hoàng Hà. Khoảng cuối thí kị 17 tCn., vua Thang 
của người Thương điệt vua Kiệt của triều Hạ, lập ra triều Thi ng 
hay triều Ân hoặc Ản Thương (khoảng thế kỉ 17 - 11 tCn.) gồm 
17 đời, 31 vua. Lúc đầu, kinh đã là Bạc (Hà Nam), đến thế kỉ 14 
tCn., cháu 10 đời của Thang là Bàn Canh đóng đô ở đất Ấn (tủ 
đó có tên gọi) cũng thuộc Hà Nam ngày nay. Khi vua Trụ Lên 
ngôi, kỉnh đã chuyền về “Triều Ca. Địa vực cư trú của Thương - 


ẤN CHƯÓNG HỌC A 





Án đần đần mỏ rộng ra vùng trung lưu sông Haàng Hà. Kinh tế 
nông nghiệp và chăn nuôi phát triển. Còng cụ chủ yếu làm bằng 
đồng thau. 3ã có văn tự bói toán trên mai rùa, xướng thú... lịch 
pháp phát triển: một năm có 12 tháng, tháng đủ có 30 và tháng 
thiếu 29, năm nhuận có 13 tháng, thêm tháng nhuận. Xuất hiên 
tiền tê bằng xương và đồng. Cuốt thế kí 1 tCn., nhà Ấn bị nhà 
Chu tấn công. Vua Trụ tự tử. Nhà Ấn diệt vong. 


ÂN GIÁM (aậr), giàm án cho người bị kết án theo nguyên 
tắc khoan hãng và nhân đạo của pháp luât. ÂG có thể là piảm 
ăn tử hình xuống tù chung thân, cũng cớ thể là giảm các hình 
phạt khác theo quy định của pháp tuật. Theo pháp tuật của Việt 
Nam hiện nay, thuật ngú ẢG chỉ được áp đụng trong trưởng hợp 
người bị kết án tử binh có đơn xin ÂG và được chủ tịch nước 
tha tôi chết. Đối với các hình phạt khác, được quy định là giảm 
thỡi hạn chấp hành hình phạt. 


ÁN KHƯ (áo cổ), di tích khảo cổ học thuộc triều đại Ân 
Thương, ở huyện An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc là đô 
thành của cả hậu kì đởi Thương (Ẩn), tử khí Ràn Canh thiên 
đô về đó cho đến khí Trụ Vương (Đế Tần) mất nước (cuối thế 
kỉ 14 - thế kỉ II tCn.). Dược phát hiện vào đầu thế kì 20. Từ 
1928 đến nay, đã có nhiều cuộc khai quật ở nhiều địa điểm 
khác nhau tại khu vực này, trong đó có các di tích nồi tiếng 
như Tiểu Dần, Hậu Cương, Vũ Quang, Dại Tu Không, vv. Dã 
tìm thấy dấu vết nhà cửa, cung điện, phưởng thủ công, hầm tế 
tễ và hàng trăm ngôi mộ. Có nhưng ngôi mộ rất lồn, xung quanh 
có các hố chôn ngôi, xe, ngựa và chôn theo nhiều đô đồng, đồ 
ngoc quý. Người ta cho rằng, ở đây có tục tuần táng nô lệ (chôn 
người sống theo người chết). Dặc biết tìm thấy nhiều bốc cối 
(miang bói) làm bằng mai rùa, xưởng bò, xướng hươu khẤc chữ 
thuộc văn tự giáp cốt (xI. Giáp cố"). 

ẤN LỘC (sử), một (oai (ôc mang tính chất đặc ân do vua 
ban cho quỷ tộc, công thần, quan lại có công lao. Thường bằng 
phẳm vật, tiền bac hoặc ruộng đất, người hầu. Thời lÏậu Lê, có 
nhiều loại ẤL: ngụ lộc (cho quan văn), chế lộc (cho quan võ), 
liêm lộc hay dướng liêm lộc (để giữ sự liêm khiết cho một số 
quan lại). 

ÂN THI (4ia !Ð, huyện cũ thuộc tính Ilung Yên; năm 1979, 
sáp nhập với huyện Kim Động thành huyện Kim Thị, tính Hải 
Hưng (x. Kèm Thị). 


ÂN XÁ (u//), quyết định của người đứng đầu nhà nước miễn 
toàn bộ hay một phần hình phạt cho người bị kết Lôi theo một 
bản án đã có hiệu lực pháp luật. Nếu quyết định ÀX chỉ giảm 
hình phạt thì hình phạt được hạ xuông bậc dưới trong thang hình 
phạt. Vd. phạt tỉ hình giảm xuống chung thân. Án phạt không 
bị xoá bó, vẤn ghi vào lí lịch tí pháp có phí chủ việc An xá. Có 
hai hình thức: đặc xá và đại xá (x. Đại xá, Đặc xá). 

ẤN DỤ (văn, ngôn ng¿), biện pháp dùng tên gọi của đối tuởng 
nảy làm tên pọi của đối tượng khác trên có sồ một quan hệ tiên 
tưởng về mối tương đồng (có tính chất hiện thực hoặc được tưởng 
Lượng ra) gufa hai đối tượng về mặt nào đó (như màu sắc, tính 
chất, trạng thái, w.). Có những ẤD đã trỏ thành lốt nó: quen 
thuộc của xã hội, được đưa vào từ điển. €C híng thuộc hai loạt: 
ÂD định danh (Ph. nominatÐ) như một phương thức cung cấp 
những tên gọi mới bằng cách dùng vốn tư cũ. Vd. đu làng, chân 
tời, tay ghế, mạng lưới giao thông, làn sóng đấu tranh, vv. ÀD 
nhận thức (Ph. cognitif) như một phiđng thức tạo lập nên hiện 
tương đa nghĩa. Vd. tân hồn bay bổng, tuổi xanh mượn mớn, v. 
Trong văn hoc, ÂD hình tượng (Ph. figuratif) hoặc ẢD tu từ là 
phương tiện diễn đạt, biểu cảm sinh động, bấp dân. Vd. 


Thuyền ơi! có nhớ bến chăng 
Hến thì một da khăng khăng đợi thuyền 
(Ca dao) 


ÂN DỤ (mĩ tu), ÂD Là bố cục Lạo hình xây đựng những 
hình ảnh cu thể nhưng gợi tiên tưởng đến nhữn¿ ý niệm trừu 
tượng. Búc tranh "Công lí và sự báo phục truy nã tội phạm" của 
Pruđõng là bức tranh ÂD. Tranh Tết Việt Nam “Gà`, "Lan", pói 
liên tưởng đến cảnh con cháu đầy đàn, eằnh làm ăn sung túc ấm 
no; tranh *fùne", “Cúc”, *Itúc“”, "Mai" gợi liên tưởng đến sự tuần 
hoàn của trồi đất, đến khí chất thanh cao của hiền nhân quân 
tư. 


ẨN NGỮ (văn), biên pháp tu tử, nói bỏ lửng, không diễn đạt 
hết ý, bằng cách ẩn một sô từ ngũ, để người đọc tự đoán, do 
hoäăc không tiện nói thẳng, hoặc muốn tránh một điều khiếm 
nhã, hoặc để gây bất ngủ, đùa vui, w. Thường dùng trong văn 
hài hước, châm biếm, đâ kích. Những từ không viết ra đều được 
thay bằng dấu chấm lửng (...). Mặc dù vậy, nghĩa vẫn phải ró,phài 
làm cho người đọc có thể hiểu được. Thở triệt hạ (hay tiệt hạ) 
là loai thơ câu nào cũng đùng ẤN. Và. bài thơ hài hước sau: 


Tháo búc rèm châu chọt thấy mà... 
Chẳng hay người ngọc có hay đà... 
Nét thu gợn sóng hình như thể... 
Cung nguyệt quang mAy chắc ngõ bà... 
Khuôn khổ ra chiều» người ở chốn... 
Nết na xem nhải thói con nhà... 
Dò đang nhắn gửi xin thời hãy... 
Tình ngắn tình đài chút nữa ta... 
(Khuyết danh) 


ẨN SINH (đja chất) x. Cryptzôi. 


ẨN TINH (i2 chất; A. cryptocrystaLtine), dạng kiến trúc của 
đá, khoáng Vật, trong đó các tinh thể khoáng vật có kích thước 
rất nhỏ (0,1 - 1m), không phân biệt được ranh giới các hạt dưới 
kính hiển vi thông thường. Vd. mã não là thạch anh ÂT. 


ẨN TINH HOÀN 0y), trạng thái bênh lí do hai tỉnh hoàn 
không ở đúng vị trí bình thường trong bìu lúc mới đẻ; hai tình 
hoàn dừng taì ở một điểm trên đường di chuyển từ vùng hông 
đến bìu trong thời gian trỉ tháng thứ tư đến tháng thứ tám của 
bào thai (trong hố chậu, gần Lỗ bẹn trong, trong ống bẹn, wv.). 
Tỉnh hoàn còn có thề gặp ngoài đường di chuyền binh thưởng 
(đưới da bìu, dưới da bụng, đáy chậu, ww.). Tình hoản lạc chỗ 
phát trên không bình thưởng, hay bị teo và mất chức năng ngoại 
tiết (sản sình tỉnh trùng...) và nội tiết (sản xuất các hocmon), hay 
bị nng thư hoá. Cách điều trị: thơi gian thích hợp lúc trẻ em lên 
7 đến 10 tuôi, theo chỉ định của thầy thuốc. Chữa bằng thuốc 
không có kết quả thì phải sử dụng biên pháp điều trị kịp thời 
bằng phẫu thuật. 

ẤN (tôn giáo; Sanskrit: mudrâ), dùng bàn tay tạo hính gọi là 
bất ấn. Theo Phật giáo, các cách đứng, ngồi, cách đặt tay cùng 
vẻ mặt của các nhà sư (kẻ cà các tượng Phật) cũng đều là Â. Có 
ba loại Ã: thần ấn (bải ấn linh, nhập Phật trí), phục ma ấn (bất 
ấn trừ tà) và tầm ấn (truyền đạo tâm). Phái Mật TÐng rất sở 
trưởng về ấn, chú. Cho rằng nếu làm đúng thco chỉ dẫn của nhà 
sư đắc đạo thì sẽ có công năng thần điêu, giúp cho sự tu học tấn 
tới, giúp định tâm, cầu mong sự phù hộ của chí Phật, Bồ Tắt và 
các vị thần, Cũng có Phật tử thuộc các tông phái khác không tin 
vào công năng của ấn quyết. 

ẤN CHƯƠNG HỌC (4o cố), bô môn khoa học chuyên 
nghiên cứu về ấn, triện, tức các con dấu của các thởi đại lịch sử. 
Qua nghiên cứu Ấn, triện, cỏ thể biết nhiều thông tin về xã hội 
quá khứ, như tổ chức bộ máy hay các chức quan, các đơn vị hành 
chính, tên khu vực, vv. Trong nhiều trường hợp, ấn. triện còn cho 
biết về kiều chữ viết, hình trang trí qua các thời kì. Nếu con dấu 
được đóng lên văn bản thì ÁCH có thể giúp xác định tính xác 
thực hoặc niên đại eủa văn bản. Hộ môn ÂCH Việt Nam đang 
bắt đầu hình thành. 


9 


Â ẤN ĐÔ 





ẤN ĐỘ (đa lí, tiếng EÍindu: Hhãrat,A. India; Cộng hoà Ắn 
Độ), quốc gia Nam Á, giáp Trung Quốc, Nêpan, Butan, 
13ănglađet, Myanma, Apganixtan, Pakixtan, vịnh Rengan và biển 
Atập thuộc Ấn Độ Dương. Diện tích 3,165 triệu km. Số dân 
896,6 triệu (1993), gồm hàng trăm dân lộc, phần lớn là neười 
Hinđu (200 triệu), người Andra (60 tnệu), Maratha (5Š triêu), 
Bengan, Tamin, Gujara, Canada. Dân thành thị chiếm 24,4%. 
Ngôn ngũ chính thức: tiếng llinđu và tiếng Anh. Tồn giáo: đạo 
Hinđu (80%), đạo Hồi (102), đạo Thiên Chúa, đạo Xich, đạo 
Phật. Thủ đõ: Niu ĐêU (7,1 triệu người). Các thành phố lớn: 
Bombay, Cancuta, Madrat, Amađabat, Bangalo. Cộng hoà ÂD 
gồm 24 bang và 7 lãnh địa thuộc liên bang (thể chế này có tử 
1950). Dúng đầu nhà nước là tổng thống. Quyền lập pháp thuộc 
quốc hội gôm hai viện: Viện đân biểu (Hạ nghị viện) và Viện 
liên bang (Thượng nahị viện). Quyền hành pháp thuộc tông thống 
và thủ tướng. 

Cao nguyên Dêcan chiếm 2/3 lãnh thô, nằm ở phía nam, cao 
300 - 900 m. Hai ria phía đồng và phía tây của }Öêcan là núi Gat 
Đông (Ph., GhAts Orientaux) và Gat Tây (Ph. Ghâts OccidentauX) 
dốc đứng về phía đại dương. Phía bắc là đồng bằng Ấn - Hằng 
và một phần của các dãy Himalaya, Karakôrum (Ph. Karakorum), 
vói nhiều định cao trên 8 nghìn mét. Khí hậu nhiệt đói gió mùa. 
Từ tháng 11 đến tháng 2 là mùa đông khô và mát. tháng 3 - Š, 
khô nóng và tháng ó - 10, gió mùa tây nam đem mua đến. [Lượng 
mưa trung bình năm dưới 100 mm ở vũng tây - bắc, ð đây có 
hoang mạc larơ, 300 - 400 mm trong nội địa Đêcan, mưa trên 
2000 mm ở châu thổ sông Hằng và ven biển Gat Tây. Các sông 
chinh: sông Hằng, Brahmaputra, sông Ấn. Thảm thực vật tự nhiền 
bị thay đổi mạnh. Trên cao nguyên Dêcan và ở đồng bằng Ấn - 
Hằng có xavan, rưng thưa - cây bụi; phía tây bắc có cây bụi bán 
hoang mạc và hoang mạc; vùng trước núi Himalaya là rửng thua 
thưởng xanh; phía đông bắc Décan và phía tây của dãy Gat Tày 
là rừng gió mùa; vùng núi cao: có rïng hỗn hóp ð chân núi, lên 
cao hơn là rửứng lá kim rồi đến đồng cỏ niii cao. 

ẢÐ bà nước nông<ông nghiệp, gần 702% đân cư sống về nông 
nghiệp, Công nghiệp gồm các ngành khai khoáng, luyên kim 
(Bôcarô, Bdhila, Jamaetpua) có khí chế tạo (Ầombay, 
Jamsetpua), điện - năng tướng, dệt vài bông (Puna, Amađabat, 
Bombay), dệt đay và chế biến thực phẩm (Cancuta), w. Nông 
nghiệp giữ vai trò quan trọng. Lúa gạo, (úa mì được trồng chủ 
yếu ở miền bắc; chẽ, đay d vùng đông bắc; bông, lạc. vủng trên 
cao nguyên Dẽcan. Nhỏ "cách mạng xanh", ÂÐ đã tăng sàn Lượng 
lương thực lên gấp 3 - 4 lần so với trước kia, giải quyết được nạn 
đói kinh niên trước kia. Sản phâm chính: quặng sắt, thép, nhôm, 
(đứng thú hai trên thế giới), lúa mì, kê và cao lương (đứng đầu 
thế giới), bông sợi, chè (đúng đầu thế giỐi). Dương. sắt 63 nghìn 
km. Đường ô tô l,Š triệu km. Xuất khẩu: sàn phâm đay, máy 
móc, thiết bị, vải bông, chè, nhập khâu: thiết bị, máy móc, đầu 
mỏ và các sằn phầm dầu mỏ, kìm loại, phân bón. Dơn vị tiền tệ: 
đồng rup( ÀD. 

ÂD bà một trong những quốc gia có nền văn hoá lâu đời. Gần 
200 năm dưới ách thông trị của thực đân Anh, ÂD đã tiến hành 
đấu tranh quyết liệt để tự giải phóng. Trong cuộc đấu tranh lâu 
đài đó, những sự kiện quan trọng nhất là khỏi nghĩa Xipay L857 - 
59, các cuộc vận động giải phóng dân tộc (1918 - 22, 1228 - 33 và 
I942) do những nha hoat động cách mạng nồi tiếng như M. Gandhi, 
J. Nêru lãnh đạo. Năm 1947, ÁD giành được độc lập sau khi bị 
chia thành hai: ÂĐÐ và Pakixtan. Năm 1950, thiết lập chế độ Cộng 
hoà. Tù đó đến nay, ÂD đang từng bước phát trên kình tế, văn 
hoá xã hội, thì hành chính sách không liên kết. Ngày Quốc khánh 
26.1. ÀD là một trong những nước sáng lập Phong trào không liên 
kết, thành viên Liên hợp quốc từ 1945. Thiết lập quan hệ ngoại 
giao với Việt Nam tử 72.1.1972. 
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ẤN ĐỘ DƯƠNG (địa H; Ph. Océan Indien), đại đương tốn 
thí ba trên Trái Đất (sau Thái Hình Dương và Dại Tây Dương). 
Phần lớn phân bố ở Bán CẦu Nam, giữa các lục địa Á, Phí, Úc 
và Nam Cực. Diện tích 75 triệu km}, khối lượng nước: 291,9 triệu 
km), độ sâu trung bình 3897 m, nơi sÂu nhất tại Ïava (A. Java 
Sea) 7450 m. Các biên và vịnh lắn: Biển Đỏ, Biển Arập, Anđaman, 
vịnh Pecxich, vịnh Bengan, vịnh Ôxtrayua Lần. Dây núi ngầm 
trung tâm phân chia ẢDD thành hai phần: phần phía tây nông 
hơn, à đây có các đảo Madagaxca, XAysen, Amiran, Maxearen, 
w. phần phía đông sâu hơn, ở nam đảo 3ava có máng biển sâu 
Xônđø, vực sâu nhất: 7209 m). Các dãy núi npầm, các gö phân 
chia lòng đại dương thành các bồn: Tây ÔxtrAyba, Phí - Nam 
Cực, w. Trên vùng thềm lục địa có mò dầu và khí vịnh Pecxich, 
ở các đói riptö có mỏ crom, sắt, mangan, đồng. Ở phần phía bắc 
có khí hậu gió mùa; ở các vĩ độ nhiệt đói, cận nhiệt đói của phần 
phía nam thống trị gió tín phong: 3 những vĩ độ ôn đói, các cdn 
bão ngoại nhiệt đói có sức mạnh tón. Nước trên mặt có nhiệt độ 
du thế trên 202 C, phàn phía nam dưới 0°C. Băng hình thành ở 
các vĩ độ Nam Cực được gió và các dòng hải lưu đưa tói 6§ - 
68° vĩ nam. Độ mặn 32 - 36,526ø(Biển Dỏ 41722. Nghề đánh 
cá hạn chế ở ven bờ, ở phía nam có nghề săn cá voi. Các hải 
cảng lón: Ađen, Hombay, Caneuta, Karasi, Calômbô, Chittagông, 
Rangun, BAyra, Đơớban, vv. 


ẤN ĐỘ GIÁO (mết) x. Đạa Hindu. 


ẤN ĐỘ HỌC (văn), mòn học nghiên cứu về lịch sử, triết học, 
văn hoá, ngôn ngú, văn học, nghệ thuật Ấn Dộ. ADH ra đài 
trước tiên ở Anh, sau phát triển ra nhiều nước trên thế giới. 
Những nhà truyền giáo Anh ở thế kí 17 trong đó có Nôbti là 
những người đầu tiên đặt nền tảng cho môn ÀÐ11. Ở thể kỉ Ánh 
sáng, môn ẢÄDH đã được nầng cao với những đóng góp lắn của 
Auguxin, Duyperon (Pháp), ngưới đã dịch tác phẩm triết học 
lán của Ấn Độ là "Upanisat" ra tiếng latinh, Uylam lon (A. 
Wiltiam Ïohn) ngươi dịch vỏ kịch “Sankuntala" của nhà thơ Ấn 
Độ Kalđaxa ra tiếng Latinh Và tiếng Anh. 


ẤN - HÀNG (địa !Ôf), đồng bằng ở Ấn D, Pakixtan và 
Rănglađet ò phía nam hệ thống núi Himalaya. Dài khoảng 3 
nghìn km, rộng 250 - 350 km. Cấu tạo chủ yếu bằng phù sa. 
Chia thành hai đồng bằng: sông Ấn và sông Hằng, ở giữa là 
miền đất hới cao 3 vùng Đéli, Khí bậu nhiệt đái pió mùa, lượng 
mưa trung bình năm ở hai đồng bằng rất khác nhau (ở đồng 
bằng hạ lưu sông Hằng khoảng 2000 - 2500 mm, trung lưu còn 
700 - 1000 mm, ở phần lớa đồng bằng sông Ấn chỉ còn 200 
mm). Thực vật chủ yếu ở miền đồng: rưng sú vẹt ven biển, Ò 
miền trung: rủng rụng lá và xavan, ð miền tày: truông mọc trên 
đất mặn và hoang mạc. Phần lón đồng bằng đã có hệ thống tưới 
nước để gieo trồng, những vùng chưa có thuỷ lợi phát triển thì 
đề chăn thà. Thành phố tồn: Ðeli, Caneuta, Dacca, Laho, Karasi. 

ẤN HIỆU NHÀ XUẤT BẢN @x+ấ: bửn), hình tượng nghệ 
thuật có ghi tên, chữ đầu tên hoặc kí hiệu tượng trưng cúa nhà 
xuất bản; là yếu tố thuộc chỉ tiết xuất bản, trình bày sách, đo nhà 
xuất bản chọn. Vị trí ÂHINXB do nhà xuất bàn định cho từng 
cuốn sách à trên bìa, trang tít sách, áo bìa và trên gáy sách, W. 

ẤN LOÁT (ø) x. ĩn. 

ẤN PHẨM (xuất bản), sàn phẩm của ngành ín. Được chia 
thành nhiều loạt: 1) ẤP là xuất bản phầm bao gồm các loại như 
sách, báo, tạp chỉ (xuất bản định kì, nhiều kì, không định kì); Ấn 
phẩm tò rởi như bản nhạc, bàn đồ, tranh ảnh, w, 2) ÂP không 
phải là xuất bản phâm bao gồm các loại như nhân hiệu, bao bì, 
mẫu biểu, tài liêu thống kê, thiếp mời, danh thiếp, vv 

ẤN TƯỢNG (giáo đz), hiện tượng tâm l đặc trứng của người, 
sản phẩm bước đầu của các quá trình nhận thức và tình cằm, 
mang đậm mảu sắc cảm tính, trong đó sự rung cảm (hay thê 
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nghiệm) ban đầu chiếm ưu thế so với sự nhận thức (có ẤT tốt 
đẹp hay ngược lại). 

ẤP CHIẾN LƯỢC (quân sự), khu dồn dân ở nông thôn miền 
Nam Việt Nam dưới thơi Mĩ và chính quyên $2i Gòn, có công 
trinh phòng thủ bao quanh (thưởng gồm ba hào, hai thành cài 
chông min, dây thép gai), tô chức thành các liên gia, được kiểm 
soát rất chặt chế, có thanh niên vũ trang bảo vệ, ban quản trị 
điều hành mọi hoạt động theo một quy chế nghiêm ngặt nhằm 
tách du kích ra khỏi nhân dân và tách nông dân ra khỏi phong 
trào cách mạng. Do chính quyền Ngô Dinh Diệm lập ra tủ 3.1962, 
chủ yếu theo kinh nghiệm của Anh ở Malaiia, w. Được coi là 
quốc sách của chính quyền Sài Gòn, là xưởng sông của chính 
sách bình định nông thôn 18 thăng ở miền Nam Việt Nam với 
dự án xây dựng 17 nghìn Ấp. Nhưng kế hoạch này đã bị nhân dân 
miền Nam Việt Nam làm thất bại. 


ẤP TÂN SINH (zu2n sự; tk. ấp đời móiỳy khu đồn dân mái 
thay thế cho ấp chiến lược, do chính quyền Sài Sòn xây dựng 
sau khi lạt đồ Ngô Dình Diệm (194). Mục đích cơ bản giống 
ấp chiến hiọc, nhưng biện pháp thực hiện có phần mị dân hơn, 
dùng viện trợ của Mí để mua chuộc dân. ÂTS được xây dụng 
theo chương trình lúc đầu gọi là "tái thiết nông thôn” đến 8.1965, 
đôi là "chướng trình kiến thiết nông thôn”. Dược coi là một bộ 
phận quan trọng và ví tiên hàng đầu trong chương trình bình 
định, nhưng nứa chừng bị phá sản đo sự đấu tranh quyết liệt của 
nhân đần miền Nam Việt Nam. 

ẤP TRỨNG (nông), bản nãng của nhiều loài động VẬI nhU 
chim, gía cầm, cá, vv. nhầm tạo điều kiện cho trứng phát triển 
và nở thành con. Khi ẤT; con mẹ (đôi khi cả con bố) dùng thân 
mình ủ lên trứng tiến tục và hãng ngày đảo trứng Š - 6 lần và chì 
rồi ô khi ăn, uống. Thời gian ÂT của gà 2L ngày, vịt và gà tây 28 
ngày, ngỗng 30 ngày, chìm cút 1ó ngày. Phương pháp ấp có tính 
chất công nghiện: người ta dùng lò hoặc máy để ÂT, các lò và 
máy này phải đâm bảo có nhiệt độ, độ ảm án định, vd. ẤT gà 
tÙ ngày thứ nhất đến ngảy thứ 18 phải có nhiệt độ 37,2 - 17,8°C, 
độ âm 50 - 60%. Ở Việt Nam, nông dân thường dùng trấu hay 
thóc rang nóng đề ÂT vỊt. 

Trone nghà cá, việc ẤT cá là giải pháp kĩ thuật trong sinh sản 
nhân tạo nhằm tăng năng suất cá giống, bẰng cách dùng nguồn 
nước sạch có nhiệt độ và nồng độ oxi hoà tan thích hợp cho chảy 
liên tục qua trứng cá đề ấp nở. Tưỳ từng loại trứng mà có kiểu 
ẤT khác nhau: loại trúng nồi (như cá mè, cá trôi, cá trằm) ẤT 
trong bề vòng hay bình ấp; loại trứng chìm (như rô phi, cá bỗng, 
cả trê) Ấp Irong khay cứng để vào ao hoặc bề cho nước chảy qua 
tiên tục; loại trứng dính (như cá chép, cá giếc) thì để nguyên ổ 
trứng cùng giá thể vào ao hoặc bê cho nước chảy liên tục hay ấp 
trong bình sau khi đã khử dính. 

ÂU CƠ (s2), nhân vật thần thơại thời Hồng Bàng. Theo truyền 
thuyết, ÂC thuộc giống Tiên lấy Lạc Long Quân thuộc nồi Rồng, 
sinh một bọc trăm trínp, nô ra trăm người con, 50 người theo 
cha xuống biển, 50 người theo mẹ lên núi. Người con trưởng được 
tôn làm Hùng Vương thứ nhất. Do đó, người Việt sáu này thưởng 
tự coi mình Là "con Rồng cháu 'BD›iên", "con Hồng cháu Lạc”. 


ÂU DƯƠNG TU (văn; H. Ou Yangxiu; 1007 - 72), nhà văn, 
nhà thỏ Trung Quốc. thời Rắc Tống đỗ tiến sĩ (1030). Cuố: đòi, 
gi nhiều chức Vụ quan trọng trong triều đình. Táe phâm lón, 
hiện còn là "Âu Dương Văn Trung công tập”. Thành công chủ 
yếu là văn xuôi. ÂDT giống Hàn Dũ; coi trọng “đạo" hơn 'văn", 
ăn” chỉ là để làm "sáng đạp”, tuy chưa thấy đúng vaì trò của 
“văn”, song quan niệm đó đã góp phần đã phá thú văn chương 
hình thức đang thịnh hành. Thể tài đa dạng, văn chương trong 
sáng, bình đị, khúc chiết. Có những bài rất nôi tiếng như “Tuý 
Ông đình kí”, "Thu thanh phú”, "Mai Thánh Du thi tập tự", "Bằng 


đẳng tuận". Có thể xem ÄDT là một nhà lí luận văn học. ÂDT 
cho rằng "càng cùng khốn thì thö càng hay", “có cùng khốn rồi 
thở má: hay", luận điểm ấy thường được nhiều người nhắc tói. 
Cuôn "Lục Nhất,thi thoại" của ÄDT là tập thi thoại đầu tiên 
trong kho tàng lí luận thơ ca Trung Quốc. Được xếp vào một 
trong 8 tác già lồn về văn xuôi thỏi Đường - Tống. 

ÂU GỖ (nông. tk. ao chứa gỗ), nơi chứa gỗ và là kho bào quản 
gỖ tạm thời ở đưới nước. ÁG thưởng được Xây dựng trên một 
diện tích mặt nước có bờ ngăn với đòng chảy lón. ÀG thường 
được đặt ở những nơi chuyên tiếp vận chuyền từ đường thuỷ, 
đường bộ vào nhà máy đề tạo một khối lượng pố dự trữ, bào 
đảm cho dây chuyền sản xuất được liên tục, hạn chế thiệt hại đo 
(ũ lụt, đo mối mọi và các nguyên nhân khác. 


ÂU LẠC (ø), quốc gia cô đại của người Việt, ra đồi tiếp sau 
nhà nưóc Văn Iang trên địa bàn Hắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày 
nay. Ở đây có hai tộc người lớn là Tây Âu và Lạc Việt sinh sống, 
có nhiều quan hệ giao lưu văn hoá, kinh tế với nhau. Đứng đầu 
Tây Âu là Thục Phán, đứng đầu Lạc Việt là Hùng Vương. Cuối 
thế kỉ 3 tCn., trong kháng chiến chống quân xâm luợc của đế 
chế Tần, Thục Phán đã hợp nhất hai tộc người này và thành lập 
nước ÂL, đóng đô ở Cổ Loa (x. Cổ loa). Cũng có thuyết nói 
nước ÂL thành lập năm 257 tCn. Nước Â1 tồn tại đến 179 tCn. 
thì bị Thiệu Đà thôn tính. 


ẤU (nông, Trapa bicomis, Trapa rưt2š; tk, cAy củ ấu), cây thuỷ 
sinh, họ Củ ấu (7?4paceae). Có hai \oại lá: lá nỗi (có phao ở cuống), 
lá chìm (phiến lá giàm, chỉ còn các đường gãn). Rể mọc chùm 
dưới bùn và trong nước. Hoa trắng mọc đơn độc ở nách lá. Quả 
thường gọi là củ, có 2 sửng (sừng do các lá đài phát triển thành). 
Hạt chúa nhiều bột trắng ăn được. Â có hai loại: À gai, quà có 2 
sừng nhọn như gai, năng suất thấp; Â trụi, quả có hai sưng tủ, năng 
suất cao, thưàng trồng ở thưỷ vực nước đúng như ao, hồ, sông cụt, 
w. Cây trồng đề lấy quả (e) làm thức ăn phụ hoặc để chăn nuôi, 
cú giã bột làm thức ăn tỉnh, lá làm thức ăn xanh. 





+ SÀ 
' šr, PM 


Cây củ ấu 
} - Cây manq hoa; 2 -Củ. 


ẤU SINH (uUh; pedogeneais), sự sinh sản xây ra trong giai 
đoạn ấu thê hoặc con non. Ö một số động vAL có tính ÂS án 
đình, vd. ấu trùng axolot của kì giông Š2/2manđra - có thê sinh 
ra các ấu trùng axolot tương tự khác. 

ẤU TRIỆU (sở; ? - 1910; tên thật Lê Thị Dàn), nứ chí sĩ yêu 
nước chống Pháp ở Việt Nam đầu thế ki 20. Quê xã Thế Lại 
Thượng, huyện Hương Trà, tỉnh Thưa Thiên - Huế, Là cộng sự 
đắc tực của Phan Hội Châu trong Hiội Duy tàn và phong trào 
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Đóng du tư 1903 (phụ trách công việc liên lạc giữa hai miền 
Trung, Bắc cúa Hội). Tền gọi ẤT (Bà Triệu Nhỏ) tà đo Phan 
Bội Chàu đặt, lấy gương bất khuất của Triệu Thị Thnnh. Tháng 
3.1910, ẤT bị Pháp BẤt giam và tra tấn cực hình tại nhà lao ở 
Huế. Không khuất phục, ẤT viết thơ tuyệt mệnh bằng máu lên 
tưởng và thất cô tư vẫn. 

ẤU TRÙNG (sờ; larwa), pha phát triển của các loại động 
vật có đốt (côn trùng, tôm, eua...). Trứng nỏ fa có các đặc điêm 
hình thái, tập tính khác với sâu trưởng thành (sâu non của bướm, 
sâu đục thăn lúa, sâu xanh hại đay, sâu róm thông, !Äm đâu...). 
Qua nhiều lần lột xác, mỗi lần lột xác là 1 tuôi, ÂT lón lên và 
hoá nhộng, nhộng hoá sâu trưởng thành hoặc ẤT trực tiếp thành 
sâu trưởng thành. 


ẤU TRÙNG CERCARIA (sinh; cercari4), gìai đoạn ấu trùng 
biết bđi của sán lÁ hai vật chủ (7/genea). Bào nang (š0Ørodoysf) 
trong cơ thề vật chủ trung gian (thưởng là một loài ốc) sàn sinh 
ra các ấu trùng ređ/4. Tù các tế bào mầm trong ređi4 sẽ phát 
triển thành ÂTC. ÂTC có đuôi và hai giác chui ra khỏi vật chủ 
trung gian. Ở môi số lnài, ÂTC hoá thành bào xác bám vào cây 
cỏ và khi vật chủ chính ăn phải sề phát triển thành sán trưởng 
thành (săn \á gan bò, cửu). Ó một số Loài khác, ẤTC bơi lội tự 
do rồi xâm nhập vào cơ thể vật chủ chính (sán lá máu ở người); 
đòi khi ÂTC đi vào vật chủ trung gian thứ hai và làm kén ở đó. 
Khi vật chủ chính ăn phải kén sẽ phát triển thành sán trưởng 
thành. Ô sán lá Cfonorchiz simenyis thì vật chủ thứ hai là cá và 
vật chủ chinh là người. Dễ tránh bị nhiễm sán này, không nên 
ăn cá sống (gỏi cá). 
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Ấu trùng cerearia 
Ƒ -Họ Dicrocoelidae; 2 - VỸ rồ gôi miệng; 
3 -Họ Opisthorchi/dae, 4 - FÍo Paremph/stomidBe, 
3 -Họo Fnsc:olidae; 6 - Họ Sch/3f0§00nâtidae. 


ẤU TRÙNG HIPLEURULA (sứuh; đipleuruf2), dạng ấu trùng 
gìả thiết bơi tự do của động vật Da gai nguyên thuỷ. Người ta cho 
rằng ấu trùng này có đạng đẹt, đối xúng hai bên, có ống tiêu hoá 
thông với bên ngoài qua lô miệng và hậu môn, thể xoang đồ ra 
mặt lưng qua một ống hẹp. Mặt ngoài cơ thể có thuỳ Lớn, kết riềm 
tua bởi các đải tiêm mao. Từ đạng ấu trùng khởi đầu này, hình 
thành các đạng ấu trùng của động vật Da gai ngày nay. Các đạng 
ấu trùng là những căn cứ thể hiện sự tiến hoá thích nghì của giới 
động Vật và quan hệ tác động qua Lại giữa chúng với nhau. 

ẤU TRÙNG EPHYVRA (siuh; ¿phyra), giai đoạn Ấu trùng 
dạng sứa có trong chu kì sống của sinh vật Lớp Súa (ScypRoz2a). 
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Sau khi tách khỏi ấu trùng scyphisroma, ÂTPE bơi lội tự đo rồi 
ainh sản hữu tính cho ra giai đoạn tiếp theo là ấu trùng p/14/2 

ẤU TRÙNG NAUPLIUS (#Ưvh; nauplius), giai đoạn ấu trùng 
sám, bơi lội tự đo của một số loài giáp xác. Cö 3 đôi phần phụ 
(râu Ï, râu ÍÏ và hàm trên), sau thỡi gian dinh dưỡng, lột xác 
thành ấu trùng cypriy. AT rất quan trọng trong chu kì sống của 
giáp Xác Chân râu (Cưripe4¿2) vì đó là giai đoạn phát tán tích 
cực của động vật định cư này. 

ẤU TRỪNG PLANULA (sừnh, pharäÏ2), ấu trùng có tiêm 
mao của Ruột khoang (Cocienerara). Sau thời gian bơi lội tự đo, 
bám vào giá thể và phát triển thành dạng thuỷ tức. 

ẤU TRÙNG PLUTEUS (sư; ph¿e¿s), một dạng của ấu 
trùng đipleuu12 đặc trung cho Sao biền và Cầu gai. Có vành tiêm 
mao bao quanh cơ thể vái thưỳ trước miệng nhỏ và các thuỷ sau 
hậu môn phát trên được nâng đổ bằng các tấm xương đá vôi . 


ẤU TRÙNG REDIA (sứnh; re4i2), giaì doạn trong chu trình 
sinh sản và phát triển của sán lá, do tế bào mầm trong ấu trùng 
mừacidiưm hình thành. Có hầu, túi ruột ngắn và lỗ để các thế 
hệ mới hình thành chui ra ngoài. ÂTR sống trong cØ thể Ốc, các 
tế bào nẦm trong cơ thê ÂTR hình thành ấu trùng có đuôi 
(cercaa). 

ẤU TRỪNG SÁU MÓC (từui; hexacaruh, onchasphera), ấu 
trùng của sán dây, có sảu móc bám. Dùng móc đề tách ra từ ruột 
của vật chủ trung gian Vào máu hay bạch huyết. Sau đó chui vào 
cơ và phát triển thành nang sán. 

ẤU TRÙNG SCYPHISTOMA (nh; scyphisorma), một giai 
đoạn trong chu kì sống của sứa, được hình thành do biến đôi 
của ấu trùng pl2nu2, Rơi lội tự do, có tám tay sau phát triển 
thành đạng sứa là gìai đoạn trưởng thành. 

ẤU TRỪNG THỂ KÉO DÀI (sử), sự duy trì những đặc 
điểm ấu trùng hoặc đặc điểm của con non dài hơn giai đoạn 
bình thưởng trong sự phát triển của động vật. ÂTTKD có thể 
tạm thời (tuỳ theo điều kiện khí hậu hoặc các tác nhân khác), 
hoặc ồn định trong trường hợp động vật snh sản ð giai đoạn ấu 
trùng (x. Âu sinh). Người ta cho rằng, ÀTTKD có Vai trò quan 
trọng trong tiến hoá của một số nhóm động vật lưổng eu, chân 
đốt, giun sán và nhiều thực vật. Vd. eô điển ÂTTKD là ấu trùng 
axolot của con giông hồ (nbystorn2a). Trên cơ sở hiện tướng 
này, xuất hiện các lưỡng cư có đuôi, có mang (nhông mù ô hang, 
sa giông mù, nhông thẫằn lần, ww.) là Ấu trùng trưởng thành sinh 
dục trong nước. Trong giới thực vật, hiện tượng này gặp ở réu, 
thông đất, đương xỉ, thực vật hạt trần, hạt kín. Chẳng hạn cấu 
trúc đón giàn của béo tấm hỉnh thành đo ngừng phát triển ở 
một trong những giai đoạn sóm của phát triển cá thể. Túi phôi 
của thực vật hạt kín cũng là một ví đụ cla hiện tượng ÂTTKD. 

ẤU TRÙNG TORNARIA (sinh, tomaria), ấu trùng bơi lôi 
tự đo của động vật Nửa dây sống (Hjemichordara) như sun đải. 
ÂTT có đải tiêm mao đề vận động giống ấu trùng bipinrzria và 
ấu trùng 0Íure⁄s của Da gai. Vì vậy, người ta cho rằng, Da gai và 
động vật Dây sếng có quan hệ tiến hoá gần gũi qua các động vật 
Nửa dây sống. 

ĂU TRÙNG TROCHOPHORA Gửi, mochophora), ấu 
trùng có tiêm mao bơi lội tự đo của Than mềm, Giún đốt và một 
vài nhóm động vật không xương sống khác. Cơ thể hinh con quay, 
có hai vành tiêm mao bao quanh và một túm tiêm mao đỉnh. 
Ống tiêu hoá thông ra ngoài qua miệng và hậu môn. Â TT là một 
bằng chứng xác nhận quan hệ tiến hoá gần gũi giữa các nhóm 
động vật phát triên qua giai đoạn ấu trùng nảy. Vì nó không 
giống với ấu trùng đipÍeuwula của Da gai, nên ngươi ta dễ nghĩ 
rằng Thần mềm, Gann đốt và các nhóm liên quan chỉ có quan 
hệ xa với Da gai. 


ÂYZENSTÂYNÓ X.M. 





ẤU TRÙNG VELIGER (sưửi; veligeer), giai đoạn ấu trùnp 
thứ hai của động vật Thân mềm ở nước (trư lốp Chân đầu 
Cephalapođa), phát triển tì ấu trùng mochophora. ÂTV có 2 - 4 
thuỳ tiêm mao trước rniệng, có mắt và tua cảm giác, vùng lưng 
g0 cAơ Và có vỏ bọc, chàn phát triển, túi phủ tạng bắt đầu xoắn 
vặn, tạo nên sự mất đố: xứng đặc trưng chơ động vật Thân mềm 
trưởng thành. 





Ấu trùng trochophora 
1 - Cơ quan đỉnh; 2 - Miệng; 3 —- Dạ dày; $ - Ruột; 5 - Thân; 
ố ~-Hậu môn, ? -Cáúc rế bào trung bì. 


ÂUIN R. (triết, kùnh tế, A. Robert Owen, cẹ. Ôoen;, 1771 - 
1BSB8), nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng Anh, xuất thân tử một 
gia đình thợ thủ công. Sổng ö Mansextơ (Ảnh; 1787). Giám đốc 


một nhà máy sơi (1800), thực hiện việc cải tô và hợp lí hoá quy 
trình sản xuất, đồng thỏi áp dụng những biên pháp xã hói từ thiện 
vào việc tô chức đòi sống công nhãn. 

Â viết nhiều tác phẩm cỏ giá trị. Một trong những nội dung 
nỗi bật trong hệ thống li liận của Â là những quan điểm về bản 
tính con người, À là một nhà nhân đạo chủ nghĩa. Trưởng thành 
và hoạt động ð một số nước sớm có nền công nghiệp phát triển, 
nhận rõ ý nghĩa to lồn của nền sản xuất cơ khí, tiền đoán rằng 
lực Lượng vật chất đang chín muồ: trong lòng xã hội tư sàn, cuối 
cùng sẽ dấn đến sự thay đổi chế độ xã hội, Â lên án và phù nhận 
chế độ tư hưu, cho nó là nguyên nhân của mọi tội ác và tai hoạ 
mà con người phải chịu dựng, do đó phải được thay thế bằng 
chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Enghen đã viết về Á như 
sau: “Mọi cuộc vận động x4 hội vì Lợi ích của gíai cấp công nhân 
ở nước Anh và bước tiến thực sự của giai cấp công nhân Anh 
đều gắn liến vói tên tuổi của Âun". 


ÂYZENSIÂYNƠ XL M (điện ảth,N. Cepret Mwxaw- 
onMw t2ftaer\Ireltr; 1898 - 1948), đạo diễn, nhà biên kịch, nhà 
tí luận điện ảnh Latvia và Cộng hoà liên bang Nga (1935), giáo 
sư, tiến sĩ nghệ thuật (1939) giảng dạy ð Trưởng đại học điện ảnh 
Liên Xô (VGIK). Một trong những nhà điện ảnh nồi tiếng của 
Liên Xô và có ằnh hưởng đến các trào Iưu tiến bộ trong điện ảnh 
thế giới, cỏ các công trình U tiận góp phần cống hiến lún vào sự 
nghiệp nghiên cúu nghệ thuật điện ảnh. Các phim chính: “Chiến 
hạm Pôchômkin” (1925), "Tháng Mười" (1927), “Alêchxanđrd 
Nepxki" (1938), "Ivan Sấm Sét" (tập L phát hành năm 1945, tập 
2 - 1958). Giải thưởng Nhà nước Liên Xô (1941, 1946). 
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B (nhạc) 1. Kí hiệu chữ cái chỉ nốt xì - giảng. 

2. Kí hiệu chỉ giọng điệu Kì - giáng trưởng (thưởng thêm dur) 
(xt. Trưởng). 

b: Chỉ giọng điệu xi - giáng thứ (thưởng thêm moll) (xt. Thứ). 

BA BA (rởng; Trionmychidae; tk. Rùa ba vuốt), họ bồ sát, phAn 
lóp Rùa (Chefaria). Thân có thể đài đến I m, mối chân có 3 
móng. Phiến giáp bụng hở, không liền vóì mai tưng. Vỏ phủ một 
lượt đa mềm, hô hấp phụ bằng da hỗ trợ cho phôi. Gồm 7 chị, 
22 \oài. Phân bố ở các vùng nước ngọt Dông Nam A, Châu Đại 
Dương, chẳng hạn ở Niui Ghine, Châu Phi và Bắc Mĩ. Loài phô 
biến ó Việt Nam là 7?r?onwx sinensw. RB bơi lội nhanh, lặn rất 
lâu nhö các cd quan hô hấp phụ trong họng cho phép trao đổi 
khí ngay trong nưác. Cô có thể vươn dài ra hoặc thụt sâu vào 
trong mai. Chuyên ăn động vật. Đẻ trứng vào đất cát ö mé nước. 
Thịt BB ngon, được coi là món ăn đặc sản dân tộc. Đá được 
nuôi để lấy thịt. 





Ba ba 


BA BỂ (địa /Ð, hồ ở huyện Ba Bế, tỉnh Cao Rằng, Ò độ cao 
145 m. Diện tích 670 kmỶ, dài 9 km, rộng 1-3 km, Gồm ba nhánh 
kéo dài và thông liền với nhau nên cá tên là BB, nhận nước tử 
các núi Sam Sao. Phia Bioóc xuống, rôi thông ra sông Năng. 
Nguyên là một vùng cacxtö bị sụt, còn sót Lãi ba đảo đá vôi giữa 
hồ. Thắng cảnh nồi tiếng của Việt Nam. Khu quanh hồ đã được 
khoanh lại làm rùng cấm quốc gia. 


BA BỂ (4/2 Íf), huyện ở phía tây nam tỉnh Cao Bằng. Diên 
tích 1155,89 km”. Gồm 1 thị trấn (Ba Bể, huyện l), 25 xã (Công 
Bằng, Giáo Hiệu, Nhạn Môn, Bằng Thành, Hộc Hồ, Cô Linh, 
Xuân La, An Thắng, Nghiên Loan, Cao Tần, Cao Thượng, Cao 
Trí, Thượng Giáo, Hành Trạch, Phú LẠc, Hà Hiệu, Yến Dương, 
Địa Linh, Nam Mẫu, Quảng Khé, Hoàng Trĩ, Khang Ninh, Đồng 
Phúc, Chu Hifong, Mỹ Phương). Số đân 66203 (1993), gôm các 
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dân tộc: 1ầy, Nùng, Kinh. Địa hình núi. Nui chính: Phia Bioóc 
(1578 m). Sông Năng (S3 km) chảy qua. Trồng trâu, sở, ngô, đậu 
tưởng, trúc. Chăn nuôi trâu, bò, đê. Dịch vụ du (ch. Giao thông: 
đường bộ Chợ Rã - Hạch Thông chạy qua. Thắng cảnh: hồ Ba 
Bề. Trước đây thuộc tỉnh Bắc Thái với tên Chợ Rã. Tù 1978, 
thuộc tình Cao Bằng. Năm 1984 đôi thành RB, 


BA CHẾ (nông, y; Deqwnodium cephalotes), loài cày nhỏ, họ 
Đậu (ÊAôzzZez). Cao 2 - 3 m. Lá mọc cách, kép lông chim có 3 
lá chét, lá nan có lông trắng bạc ở hai mặt; hoa màu rrắng tụ đ 
kế lá. Mọc hoang. Có nói đùng lá chứa l. Cũng có nơi dùng BC 
chữa rắn cắn. 


BA CHẾ (4/a Jí), sông lón thú hai trong tỉnh Quảng 
Ninh, sau sông Tiên Yên, bắt nguồn từ vùng núi Am Váp. 
Dài 78,5 km. Diên tích lưu vực 978 km. Chiều rộng trung 
bình của lưu vực 18,§ km, độ cao trung bình 215 m, độ đốc 
15,4%, mật độ sông suối 1,11 tm/km?. Tông tượng đồng chảy 
0,96 km Ứng với lưu lượng trung bình 30/7 m”/s và môđun 
dòng chảy năm 31,4 /s.km”. 


BA CHẾ (đ/z 1), huyện ả phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh 
(trưác thuộc tỉnh Hải Ninh). Diện tích 605 km”, Gồm 1 thị trấn 
(Ba Chế, huyện l), 7 x4 (Đồn Bạc, Nam Sơn, Thanh J Am, Dạp 
Thanh, Minh Cầm, Lương Mông, Thanh Sơn). Số dân 15740 
(1993), gồm các đân tộc: Sán Diu, Dao, Tày, Kinh. Dịa hình 
núi thấp, độ cao tr"ng binh 700 - 800 m. Sông Ba Chế chảy 
qua. Rừng và đất nìng chiếm 732 diện tích. Có nhiều gỗ quý 
lim, tấu, (Âm sản khác: sa nhAn, hoảng đẳng, ba kích. Trồng và 
khai thác gỗ trụ mỏ, gỗ xây dựng, tre nứa và đặc sản rừng. 
[Đuông l8 chạy qua phía đông huyện. Trước 1963 thuộc tỉnh 
Hải Ninh (x. Quảng Yên). 

RA DÒNG THÁC CÁCH MẠNG (chính ø†), khát niệm chính 
trị nói về sự tác động lịch sử của các lực lượng cách mạng chủ 
yếu trên thế giói hình thành tư sau Chiến tranh thế gió: II: hệ 
thống các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào giải phóng dân tộc 
và các nước độc lập dân tộc; phong trào đấu tranh của giai cẤp 
công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bằn chủ nghĩa. 
Các tực lượng đó đã tiến công nhiều phía vào chủ nghĩa đế quốc 
và các thế lực phản động trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội và đã giành được những thắng lợi 
to tán, nhất là phong trảo giải phóng đân tộc đã làm sụp đồ gần 
như toàn bộ hê thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Hầu hết 
các nước thuộc địa ð Á, Phi, Mĩ Latinh đã giành lại quyền độc 
lập dân tộc và nhờ vậy đã thúc đầy tiến bộ xã hội. Sự hình thành 
BDTCM đã tác động mạnh mẽ đến những biến đổi cách mạng 
có tính thời đại và mối quan hệ quốc tế từ sau Chiến t4nh thế 


BA KIM B 





giới II Song do những điều kiên khách quan và chủ quan chỉ 
phối, vào những năm 80, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã 
lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện và sâu sắc, đẫn đến sự sụp 
đồ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Dông Âu và Liên Xô. Thế giói 
đang diễn ra một sự điều chỉnh, sắp xếp lại lực lượng, hình thành 
các khu vực và trung tAm mới khác nhau về kinh tế, chính trị và 
quân sự. Đó lâ điều kiện khách quan mói chí phối mọi quan hệ 
pìla các quốc gía, các khu vực và các (lực tượng đối lập nhau 
trên thế giới. Các tực lượng cách mạng phải đấu tranh trong điều 
kiện mới của thế giới với những sách lược và hình thức thích 
hợp. 

BÁ ĐÀM ĐANG (chính ưị, quân s), phong trào hành động 
cách mạng của phụ nữ miền Bắc Việt Nam trong Kháng chiến 
chống Mĩ, do Hội lên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động 
(19.3.1965) với 3 nội dung: sản xuất, công tác thay nam giới đi 
chiến đấu; lo việc nhà để chồng con phục vụ trong quân đội; 
phục vụ chiến đấu và chiến đấu tai chỗ chồng chiến tranh phá 
hoại của Mĩ ỏ miền Rắc. Nhũng phụ nữ có thành tích xuất sắc 
được tặng đanh hiệu “đũng càm, đảm đang, chống Mĩ cứu nước". 


BA ĐẬU (nồng Croton tigliưn; tk. cầy đễ, cầy phốn, mần đề), 
cây nhö họ Thầu đầu (Eupkhœbiaceae), Cao 3 - ó m, cành nhấn. Lá 
mọc cách, phiến lá nguyên, hình trúng, đầu nhọn, mép tá có răng 
cưa nhỏ. Nhìn toàn cây, 
thưởng thấy một số lá màu 
đỏ nâu. Hoa mọc thành 
chùm ở đầu cành, hoa đưc 
ở định, hoa cái ở phía dưới. 
Quả nang nhẫn, màu vàng 
nhạt, có 3 mành. Hạt hình 
trứng, màu nâu xám. BD 
mọc hoang và được trông 
nhiều nói Ò miền Bắc Việt 
Nam, nhất là miền núi. Hạt 
RÐ có 30 - 50% dầu, 184 
protein và một chất rất độc 
là crotin, được dùng để 
duốc cá, làm thuốc độc tầm 
tên bắn. Trong y dược, đầu 
BD là một loại thuốc tẩy 
tất mạnh (một loại độc dược). 


BA ĐÌNH (s2), căn cứ khải nghĩa chống Pháp của phong trào 
Cần Vương, do Định Công Tráng, Phạm Hành, Hoàng Bật Đạt, 
Hà Văn Mao, Trần Xuân Soạn lãnh đạa. Khỏi công xây đựng tử 
2.1886, tại cánh đồng chiêm trũng nằm giữa ba làng Mỹ Khé, 
Mậu Thịnh, Thượng Thọ, thuộc huyện Nga Sơn, Thanh Hoá. 
Mãi làng có một ngôi đình, nẽn gọi là BD. Xung quanh có hào 
sâu, cắm chông, đắp luý, trồng tre, đào hào giao thông, Lập công 
sự kiên cố. Nghĩa quân đánh tuí nhiều đợt tấn công của quân 
Pháp và quân Nam triều, đặc biệt là hai trận 18.12.1836 và 
6.1.1887. Hị địch bao vây, đêm 20 - rạng 21.1.1887, nghìa quân 
chủ động phá vây, rút về căn cú dự phòng Mã Cao. Ngày 21.1.1887, 
căn cứ BD bị quân Pháp phá huỷ. 


BA ĐÌNH (2/2 /2), quận ð nội thành Hà Nội. Diện tích 
10,51 km. Gồm 15 phường (Yên Phụ, Phúc Xá, Nguyễn Trung 
Trực, Quản Thánh, Trúc Bạch, Diên Biên, Kim Mã, Dội Cấn, 
Cống VỊ, Cầu Giấy, Giảng Võ, Ngọc Hà, Rưỏi, Thuy Khé, Thành 
Công). Số dân 202380 (1993), mật độ 19256 người/km?. Có trụ 
sỞ các có quan lãnh đạo của Dảng và Nhà nước, Quảng trưởng 
Ba Đình, Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài liệt sĩ, Bào tàng Hồ 
Chí Minh. Di tích và danh thắ:;.g: Hồ Tầy, đền Quán Thánh, 
chùa Một Cột, chùòa Trấn Quốc, Cột Cở, thành Hà Nội cũ, làng 
hoa Ngọc Ilà, công viên Thủ Lệ. Là quận của thành phố Hà 
Nội từ 1954. Từ 1961 - §I gọi là khu, tử 1982 đến nay là quận. 





BÁ GẠẶC (mông y; Rauwolfia verticillata; tk. la phù mộc), cây 
nhỏ, hợ Trúc đào (4pocynaceae). Cao 1 - 1,5 m, thân nhẫn, có 
những bì không nhỏ, lá mọc đôi hoặc vòng 3 lá một, có khi 4-5 
Lá, hoa hình ống, màu trắng. Quả hình trứng, khi chín có màu 
đỏ tưới. Rế và lá có các chất resecpin, secpentin, vv. Nước sắc 
BG có tác dụng làm giảm huyết äp, an thần, gây ngủ và làm tìm 
đập chậm. Thuếc uống dạng cao lỏng hoặc cồn chứa 1,5% ancaloit 
toàn phần. BG Ấn Dộ (Rauwolla srperư2) công được dùng 
tưang tự. BG hiện là cây mọc hoang ở vùng rừng núi phía bắc 
Việt Nam, từ Cao Rằng đến Thanh Hoá. 





Ba gạc 
} -Cành mang hoa; 2 - Hoa; 3 —-Quaả. 


BA GIẢNG (nóng) x. Lúa ba piăng. 


BA GIỎI (quên ø), phong trào thì đua của giới phụ lão miền 
Bắc Việt Nam trong thơi kì Kháng chiến chống Mĩ. Được phát 
động từ 1966 với ba mục tiêu: sản xuất, tiết kiệm giỏi, phục vụ 
chiến đấu giỏi, vận động chấp hành chính sách gìỏL Phong trào 
đã có nhiều thành tích trong chiến đấu, sản xuất, chi viện tiền 
tuyến; có phân đội phụ láo "Bạch đầu quân" bắn rới máy bay M†T 
như ở tình Thanh Hoả. Hơn 300 phu lão đạt danh hiệu HG. 


RA HÒN (2/4 1) x. Hòn Chồng. 


HA KHÔNG (an ninh), khâu hiệu vận động quần chúng giữ 
bí mẠt, phòng gian vào những năm 1942 - 4Š tại căn cứ địa 
Cao - Bắc - Lạng (gồm các tình Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng San) 
và khu giải phóng, gồm ba nội đụng: "không nghe, không thấy, 
không biết". Được tiếp tục thực hiện trong Kháng chiến chống 
Pháp (1942 - 49), cỏ tác dụng tích cực trong việc giữ bí mật 
quốc gia, chống lại hoạt động tỉnh báo của đối phương. 

BA KÍCH (y, nâng Morbrda officialis; tk. dây ruột gà, châu 
phóng xị¡, RK thiền, BK nhục), dây leo, sống lu năm, họ-Cà phê 
(Rubiaceae). Lá mọc đối, cúng, nhọn, hình mác; lá non màu xanh, 
lá già màu trắng mốc. Rếễ thất lại tùng quảng trông giống như 
ruột gà. Hoa Lúc đầu trắng, sau vàng. Quả hình cầu, khi chín màu 
đó. BK mọc hoang ỏ ven rùng, trên đồi rậm, giữa các bụi bơ, bái 
hoang, nhiều nhất ở các tỉnh Quảng Ninh, Hà Tây, Hoà Bình, 
Vĩnh Phủ, Hà Bắc. Có thể gãy trồng dưới tán rừng thưa. Rễ RK 
có thể thu hoạch quanh năm (tốt nhất vào thu đãng). Trong rễ 
BK chủ yếu có chất antraglueozit, một ¡t tính đầu, đường, nhựa 
và axit hữu cd. Rễ tươi có vitamin C. Đồng y dùng làm thuốc trợ 
diưdng, mạnh gân cốt, giàm huyết áp. BK là một mặt hàng lâm 
sản xuất khâu có giá trí. 

BÀ KIM (văn; H. Ba lim; tên thật: Lý Nghiêu Đường, sinh 
1904), nhà văn hiện đại Trung Quốc. Bút danh BK dùng từ 1928, 
nồi tiếng nhỏ Liều thuyết "Diệt vong" (9.1928). Từ 1929 đến 1949, 
viết khoảng 20 bộ tiêu thuyết, nồi tiếng nhất là "Bộ ba đòng thác" 
gồm các tiêu thuyết "Gia", "Xuân", "Thu" (1933 - 40). Sau ngày 
thành lập nưóc Cộng hoà nhÀn đân Thịng Hoa, BK À chủ tịch 
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B BA KỲ 





Hội nhà văn Trung Quốc, Chủ tịch Hội Lên hiệp văn học nghề 
thuật Thượng Hải, viết truyện ngắn, hồi kí. Cuốn hồi kí “Tuy 
tưởng lục” là sự hồi tưởng của tác già về cuộc đời đã qua và miều 
tà mặt mạnh, mặt yếu của trí thức Trung Quốc. 

BA KỲ (đía !í, tk. Tam Kỳ), sông thuộc tính Quảng Nam - DÀ 
Nẵng, bắt nguồn tỉ vùng núi Chúa ở độ cao khoảng S00 m, chày 
theo hướng tây nam - đông bắc, đô ra Biên Dòng. Dài 70 km. 
Diện tích tu vực 1040 km2, độ cao trung bình 84 m, độ đốc 9,4. 
Mạng lưới sông suối 0,50 km/km?. Có 9 phụ lưu các cấp đài trên 
10 km. Tổng lượng nước 1,78 kmỶ, tướng ứng với „ sâu dòng 
chảy 1719 mm và môđun dòng chảy năm 54,0 l/s.km?. [.ñ tháng 
10 - 12 chuyển đi 69 - 73% lượng nước cả năm, môđun dòng chảy 
240 km}, lúc kiệt 27 - 41 bà. km2. Ö hạ lưu có hồ chứa nước 
Phú Ninh, gần cửa sông có thị xã Tam Kỳ. 

BA LA MẬT (đồn giáo, Sanskrit: Pàramità - đến bð bên kia), 
thuật ngư của đạo Phật, còn gọi là Ra  màât đa, Baladiđa. Trong 
các sách Phật giáo có ba cách địch BILM: sự cứu cánh, đến bở 
bén kía, độ vô cực. Ÿ chung của ba cách dịch là nhờ tu các hạnh 
BLM có thể từ bò bên này đau khô, lầm lỗi mà vượt sang được 
bỏ kia, tức là đạt tói giác ngộ, an lạc, lên cõi Niết bàn. Kinh Đại 
thưa nói đến sáu hạnh (tục BLM). Rồ Tát phải thực hiện được 
sáu hạnh, sau nhiều kiếp tu hành đầy đủ sáu hạnh ấy mới thành 
Phật. Sáu hạnh đó là: bố thí, giữ giới, nhẫn nhục, tình tiến, tĩnh 
tự (hoặc còn gọi tam muội - tức là định), trĩ tuệ. 

RLM còn là bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh của chư Phật, chư 
Hồ Tăt. Đồng thời còn là bốn chân lí: khổ, không, vô thưởng, vô 
ngã. Thực hiện được bốn đức và nhập được vào bốn chân tí trên 
thì sẽ đến được Niết bàn của Phật. Sáu đại hạnh còn thêm bốn 
BLM nữa thì thành 10 BLM, gọi là Thập Ba la mật của Hồ TăU 
Trong sách "Luận duy thức", l0 BLM gồm: bố thí, giữ giới, nhẫn 
nhục, tính tấn, thiền định, bát nhã, phương tiện, nguyện, lực và 
tri. 

BA LA MÔN (iôn giáo, rử) x. Rrahman. 

BA LA MÔN GIÁO (2n tộc) x. Đạa Ba La Môn. 


BA LAI (đ¡4 !), tên gọi phân Lưu cấp ï của hệ thông sông 
Củu Long, chảy theo hướng tAy bắc - đông nam ra Hiến Lông 
qua cửa BL; nằm (trong tỉnh Bến Tre, dài 62 km; lượng nUóc 
khoảng 1% lưu liởng mùa kiệt của sông Mê Công. 

BA LAN (//a !f; Ba Lan: Potska; A. Poland), quốc gia ở Trung 
Âu, giáp biển Bantich, Nga, Litva, Belarut, Ukraina, XIÐvakia, 
Đức. Diện tích 312,6 nghìn kmỶ. Số dân 3§,59 triêu (1994), chủ 
yếu là người Ra Lan (983%). Dân thành thị chiếm ó2”. Ngôn 
ngữ chính thức: tiếng Ba Lan. TÐn giáo: đạo Thiên Chúa. Thủ 
đô: Vacsava (Ba Lan: Warszawa). Phân chia hành chính: 49 tỉnh. 
Các thành phố lón: Lðtzd (Ba Lan: Lod'z), Krakôp (Ba Lan: 
Kraków), Vrôxlap (Ba Lan: Wroclaw), Pô2nan (Ba Lan: Poznan'), 
Gđanxkø (Ba Lan: Gdan'sk), Katðvixe (Ba Lan: KatowI¡ce), Cơ 
quan lập pháp: Quốc hội gồm hai viên. Dứng đầu Nhà nước là 
tổng thống. ứng đầu Chính phi là chủ tịch Hội đồng bộ trưởng. 


Đồng bằng chiếm 3/4 diện tích lãnh thô BL, tập trung ð miền 
bắc và miền trung, ở đây băng hà Đệ tứ còn đề lại nhiều dấu 
vết: những đồi băng tích, nhiều hồ, phía nam là các miền đất 
cao, dọc biên giới phía nam là các dãy núi cao 1000 - 2000 m, 
Cacpat (Ph. Carpatcs; 2000 m), Xuđet (Ph. Sudetes; 1602 mì). 
Khí hậu chuyền tiếp tử ôn đới hải đương sang ôn đói lục địa. 
Nhiệt độ trung bình tháng giêng tử -5° đến -19C ä đồng bằng và 
-6°C ở miền núi. Tháng bảy 199 - 20°C ở đồng bằng và 10°C ở 
vùng núi. Lượng mưa trung bỉnh năm 500 - 600 mm ở đồng bằng 
và 1000 mm ở miền núi. Mạng lưới sông suối dày đặc. Sông chính: 
Vixla (Wisla) đài 1047 km, đồ ra biển Rantich. Rừng chiếm 287 
điện tích (chủ yếu à miền núi và ở phía bấc), rửng lá rộng và lá 
kim. 
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Công nghiệp phát triển nhất là chế tạo máy, đặc biệt là chế 
tao phương tiền giao thông (xe lửa, tàu hiển, Ô tô, ww.), điện kí 
thuât, sản xuất thiết bị máy móc; công nghiệp hoá chất (sợi, tở, 
chất dẻo. hoá chất, phân bón, ww.); luyền kim màu (đồng, kẽm), 
tuyên kim đen; chế biến dầu mỏ, công nghiệp điện năng, khai 
thác than đá, than nâu, Lưu huỳnh, sản xuất xi mãng, chế biến 
gô. may mặc, công nghiệp thực phẩm. Công nghiệp khai khoáng 
luyên kim, chế tạo máy tập trung nhiều ở miền nam (vùng Sílêz1a); 
công nghiệp đóng tàu biền phăn bố ở miền bắc (Gđanxkở). Nông 
nghiệp: chăn nuôi bò, lợn, cửu, ngựa; đánh cá; trồng khoai tây, 
mạch đen, đại mạch chủ yếu ở miền bắc; lúa mì, củ cải đường 
chủ yếu ö miền nam. Một số sản lượng chính (1991): ngũ cốc 
23,7 triệu tấn; lớn 22 triệu con; điện 135 t¡ KWh, than 140 triệu 
tấn. Giá trị tông thu nhập quốc dân 172,770 tỉ đồ la Mĩ, bình 
quân môi ngưởi 4560 đô la. Đơn vị tiền tệ: đồng ztôu (1 đô la 
Mĩ = 2,4 zlôu, 30.5.1995). Giao thông: đường sắt 26 nghìn km, 
đường ô tô 226 nghìn km. Sân bay quốc tế chính: Vacsava, Krakôp 
và Gđanxkơ. Càng chính: Gđanxkơ, Gđynia (Ba Lan: Gdyni3). 
Xuất khẩu: mây móc, sản phẩm công nghiệp nhẹ, hoá chất, than, 
sản phẩm nông nghiệp. Nhập khẩu: máy móc và thiết bị Vận tải, 
hoá chất, nhiên liệu, hàng tiêu đùng. Nhịp độ tăng trưởng kinh 
tế 1994 là 4,9%. 

Cuối thể kí 10, ð BỊ. xuất hiện nhà nước phong kiến sở kì. Năm 
1025 là Vương quốc BL. Năm 1569, hợp nhất với Đai công quốc 
Litva. Thời kì 1772 - 95, BL liên tiếp bị các nước Phổ, Áo, Nga 
xâm lược, chia cắt. Các cuôc khởi nghĩa 1830 - 31, 1846, 1848, 
1863 - 64 đều bị đàn áp. Năm 1882, thành lập Láng công nhân 
gọi là "Proletariat". Những năm 1915 - 18 bị Dức và Áo - Hung 
chiểm đóng. Năm 1918, nhiều nơ: thành tập Xô Viết đại biểu 
công nhân. Tháng 12.1918, thành lập Đảng công sản BL. Tháng 
9.1939, phát xít Dức xâm lược BL, chiếm đóng phần phía tây, 
phần phia đông BL bị gộp vào Ukraina và Bêlarut. Năm 1945, 
BL được giải phỏng, thành lập Cộng hoà nhân dãn BL Tư 1989, 
Cộng hoà nhân dân BL đổi thành Cộng hoà BL Ngày Quốc 
khánh 3.5. BL tà thành viên Liên hợp quốc tư 24.10.1945. Thiết 
lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam tủ 4.2.1950. 

BA LÀNG ÁN (4 /), vùng của sông Trà Khúc gồm 3 làng 
cùng có tên là An: Vân Án, An Chuân, Hài An. Là mũi đất 
cuối bán đảo Châu Mỹ Đông, huyện Sơn Tịnh, tình Quảng Ngãi, 
cách Cù Lao Ré 22 km phía tây nam, điểm cao nhất: cồn An 
Hải (57 m). Dân làm niộng, đánh cá. 

BA LÁT (g/zo (hông) 1. Lóp đêm của đường sắt nằm giữa tà 
vẹt và nền đường (hoặc máng BL), có tác đụng tiếp nhận Lực tử 
đáy tà vẹt rồi truyền phân tán xuống nền đất. Có các Laại: RL 
đá dăm, BL đá cuối, BL cất (tuy theo tên eua vật Uệu làm BI). 
Thưởng dùng BL đá dăm vói kích cỡ hòn đá 4 - ó cm. 

2. Trọng lượng của các vàt nặng hoặc của nước, đùng m đối 
trọng hoặc trọng lượng dđằn của các phương tiên nôi (tàu thuy, 
thuyền, phao, xà lan) đề giữ ẩn định nỗi cho các phương tiện đó. 

BA MÙN (đa 1; tên cũ: Đảo Khi), đảo ở vịnh Bắc Bộ thuộc 
tỉnh Quảng Ninh, cách đảo Trà Rản 3 km về phía đông bắc. Diện 
tịch khoảng 18 km?, có múi Cái Quýt (307 m). Cấu tạo chủ yếu 
bằng đả cát và đá sét. Rừng có nhiều khi. Khu bảo tồn rưng nhiệt 
đói. 

BA NGÒI (đia 1í), thị trấn huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh 
Hoà) (x. Cam Ranh). 


BA NGÔI (ơiết, đân tộc), theo tín điều của một số tôn giáo, 
ba vị thần tình khác nhau cùng ngự trị trong vũ trụ, nhưng lại 
hoà hợp cùng nhau thành một thê thống nhất gọi là tam vị nhất 
thể. Trong đạo Hinđu, BN pồm có các vị thần Rrahma (thần sáng 
tao), Vixnu (thần bảo tồn) và Xiva (thần huỷ điệt). Các vị thần 
nảy ứng với ba chức năng và có mối liên hệ biên chứng và chuyền 


BA TƯ B 





hoá lấn nhau. Sáng tạo đề bảo tồn rài đ› tới huỷ diệt, huỷ diệt 
để rồi lại tái sính... Trong đạo Kitô, RN là đức Chúa Cha, đức 
Chúa Con và đúc Chúa Thánh Thần. 

HA NHẤT (guân sự), phong trào thi đua huấn luyện, sản xuất 
và tiết kiệm trong Quân đội nhân đân Việt Nam từ giữa 1960, 
với ba chỉ tiêu: nhiều nhất, đều nhất, giỏi nhất. Do Dại đội 2, 
Trung đoàn pháo bình Sư đoàn 304 khỏi xướng và được toàn 


quân hưởng ứng. Đại đội 2 cũng là đón vị đầu tiên trong toàn" 


quân đạt danh hiệu này. 


RA QUYẾT TÂM (quân sự, chứui mí), phong trào hành động 
cách mạng của giới trí thức miền Bắc Việt Nam trong Kháng 
chiến chống Mi, đo hội nghị đại biểu trí thức Việt Nam đề xuất 
(4.6.1966) với 3 nội đung: phục vụ tốt sản xuất, chiến đấu, đời 
sống: đầy mạnh cách mạng kĩ thuật, cách mạng tr tưỒng và văn 
hoá; đầy mạnh xây dựng đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa. 

BA SẴN SÀNG (quân sự, chính trị), phong trào hành động 
cách mạng của thanh niên Việt Nam với 3 nội dung: sẵn sàng 
gia nhập lực lượng vũ trang đi chiến đấu; sấn sàng khấc phục 
khó khăn, đầy mạnh sản xuất, công tác, học tập; sẵn sàng đi bất 
cứ tơi nào tổ quốc cần. Ba sẩn sàng do thanh niên Hà Nội khôi 
xướng, được Ban chấp hành trung ương Doàn thanh niên lao 
động Việt Nam phát động trên toàn miền Bắc Việt Nam tử 
9.8.1964. 


BA TÁC (4ân rộc), dân tộc thiểu số, ở phía bắc đảo Xumatra 
(Inđônêxia), phần Lớn ở hai vùng TÐba (Ph. Tobba) và Mêđan (Ph. 
Medan). Số dân 3,7 triệu (1983). Thuộc tiểu chủng nam 
Mônggôlô¡it, dũng ngôn ngữ Nam Dảo. Kinh tế trồng trọt. Vùng 
thấp trồng lúa nước; vùng cao: nương rẫy, ở nhà sản. Công xã 
nông thôn còn bảo lưu tàn tích của xã hội thị tộc (macga). Đã 
xuất hiện đại gia đình phụ quyền. Trong xã hội đã có sụ phân 
hoá giàu nghèo khá sâu sắc với sự tồn tại của hình thái nô lệ gia 
đình. Còn khả đậm nét dấu vết hôn nhân hên minh ba thị tộc. 
TÐn giáo: một bộ phận theo đạo Hồi, đạo Thiên Chúa, một bộ 
phận theo tôn giáo nguyên thuỷ đa thần giáo và tin theo thầy 
mo. Dần tộc BT còn bào lưu được nhiều yếu tố của văn hoá bàn 
địa Dông Nam Á. 

BA THỨ QUẦN (quân sư), ba bộ phận của hịc lượng vũ 
trang Việt Nam: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân 
tự vệ. Được chủ tịch lò Chí Minh xác định trong “Chỉ thị thành 
lập đội Việt Nam tuyên truyền giải nhóng quân" (12.1944), RTQ 
kế thùa và phát triển trưyền thống tả chúc quân sự của đân tộc 
Việt Nam (với các thành phần hương bính, quần các lộ và quân 
triều đình). Trong Kháng chiến chống Pháp và chống Mi, BTQ 
đã hình thành và phát triển ngày càng hùng mạnh, mỗi người 
đân là một chiến sĩ. BTO trở thành một chiến lược quân sự quan 
trọng ở Việt Nam. 


BA TƠ (2/a /í), huyện ở phía nam của tình Quảng Ngãi. Diện 
tích 1039,7 km”. Gồm 1 thị trấn (Ha Tớ, huyện 1j), 12 xã (Ba 
Động, Ba Dinh, Ra Diền, Ba Thành, Ba Vĩnh, Ba Trang, Ba LZ, 
Ba Bích, Ra Vì, Ba Tiêu, Ba Xa, Ba Ngạc, Ra TP, Ba Chùa, Ba 
Cung, Ra Nam, Ra Liên). Số dân 41900 (1993), gôm các dân tộc: 
Hirê, Kinh. Địa hình đồi núi; núi Cao Muôn là căn cứ địa du kích 
RT. Dất lâm nghiệp chiếm trên 20 điện tích, trồng nhiều rứng 
thông (thông nhựa, thông ba lá), nguyên liệu cho công nghiệp 
giấy, sợi, chăm sóc tu bố rừng. Trồng mía, trâu, quế, điều. Liên 
tỉnh lộ 5A đi Kông Plông, Kon Tùm. Di tích lịch sử: căn cứ cách 
mạng R1: Thuộc tình Nghĩa Hình (1976 - R9), từ 6.1989 thuộc 
tính Quảng Ngãi. 

BA TRẠI (2/2 1), mỏ pirit ở huyện Ba Vì, tình Hà Tây, được 
phát hiện vào đầu những năm 60 thế kí 20. Các thân quãng pirit 
nẦm tronp tập đá vụn núi hïa của hệ tầng tuổi Pecem: - Tnat. 
Quặng có nguôn gốc nhiệt địch, liên quan mật thiết với các hoạt 


động phun trào trung tính và axit. Các thân quặng có cấu tạo rất 
phức tạp, chất lượng và bề dày biến đồi mạnh theo đưởng phương 
và hướng dốc. Quặng có hảm tượng S 4 - 20%, Pb 0,2%. Trữ 
tượng theo đánh giá tìm kiếm khoảng chục triệu tấn. Quặng pirit 
BT có thể sử dụng trong công nghiệp hoá chất (sản xuất HạSO¿). 

BA TRÍ (Z/2 1), huyện ven biển ở phía đông tỉnh Bến Tre. 
Diện tích 355 km?. Gồm 1 thị trấn (Ba Tri, huyện tj); 22 xã (Bàn 
Thạnh, Bảo Thuận, An Thuỷ, Tần Thuỷ, Vĩnh Hoà, Vĩnh An, 
Phú LỄ, Phủ Ngãi, Phước Tuy, Tần Xuân, Mỹ Nhón, Mỹ Chánh, 
Mỹ Hoà, Mỹ Thạnh, An Phí IYrung, An Ngãi Trung, An Bình 
Tay, An Đúc, An Hiệp, An Ngãi T3y, Jần Hưng, An Hoà Tây). 
Số dân 129959 (1993). Địa hình bằng phẳng, thoài theo hướng 
tây bẮc xung đồng nam, độ cao trung bình 0,8 m so vi mặt 
nước biển. Đất bị nhiễm mặn chiếm 58,61% diện tích. Sông Hàm 
Luông (26 km), Ba Lai (18 km), rạch Bà Hiền (10 km), rạch Ba 
Tri (10 km) chảy qua. Bò biển dài 9 km. Dân cư 78,2% làm nông 
nghiệp. Sản phẩm chính: tôm, cá, lúa nước, muối. Rùng có đùa 
nước, giá, mắm, bàn... Công nghiệp địa phương có chế biến hải 
sản, sản xnẤt muối, cơ khí sửa chữa. llàng thủ công mí nghệ: đan 
mây, tre (Phú Lấ), dệt chiếu (An Hiệp), ướm tớ đệt lụa. Giao 
thông thuỷ, bộ, có tình lộ 26 chạy qua (24 km). Quê hương của 
nhà thở yên nước Nguyễn Đình Chiêu. 


BA TUYỂN (sân khấu; tên thật Nguyễn Dắc Tuyên; 1901 - 
72), nghệ sĩ tuông; xuất thân trong một pia đình có truyền thống 
về hát tuồng. Quê xá Tam Lư, huyện Tiên Sơn, tình Hà Hắc. Nồi 
tiếng về các vai kép, vai lão. Có giọng hát trưyền cảm và kĩ thuật 
biểu diễn tính tế, điêu luyện. Thành công nhất trong các vai 
tuồng: Mọi Cái đưa đương trong "Nhất điệu", Kim Lăn và Linh 
15 trong “Son Hậu", Đào Phí Phụng và Châu Sương trong "Đào 
Phi Phụng", Tb Vũ trong “Chiêu Quân cống Hà”, Triệu Khuông 
Dẫn trong "Nũ tướng Dào Tam Xuân". Ngoài các vai diễn, BT 
còn sáng tác, chỉnh lí nhiều vỏ tuồng cô như "Sơn Flau", "Đảo 
Phi Phụng" và góp phần đảo tạo được những lớp diễn viên nồi 
tiếng như Tiến Thọ, Mẫn Thu... Từng là uy viên Ban chấp hành 
Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. 


BA TƯ (sử, Ph. Pcrse), vương quốc cô; tên cũ của Iran. Vốn 
là một liên minh giữa các bộ lạc nói ngôn ngữ Ấn - Âu và bộ 
lạc đồng tộc Međé (Mèdes) sống ö cao nguyên Ïran vào khoảng 
thiên niên kỉ 2 - I tCn. Vua đầu tiên là Xirut II Đại Dế (Ph. 
Cyrus II Le Grand; 549 - 529 tCn.) mỏ đầu vương triều Asêmêni!. 
Năm 546 tCn., Xirunt II chỉnh phục Aemênia và Tiêu Á, Vương 
quốc Liđya của Crésut (Ph. Crésus) giàu có, tiếp đó chỉnh phục 
cao nguyên Iran đến Ractria, rồi quay tại chỉnh phục Vướng 
quốc Babylon (A. Babylon). Năm 525 tCn., ngươi kế vị là 
Cambizø II (Cambyse) chính phục Ái Cập. Cực thịnh đướt thời 
vua IDariôt I (Ph. Darios): lãnh thô mở rộng từ sông Inđu đến 
Địa Trung Hải, gồm cả AÀi Cập, Trung Dôóng và Thraxơ (A. 
Thrace) của Hi Lạp; kinh đô Pecsêpôlit, được xây dựng tráng 
lệ, nguy nga. Đế quốc chia làm 31 tỉnh hay trấn (satrap) được 
đặt diói quyền cai quản của bộ máy chuyên chế của triều đình 
và hoàng đế nhưng cũng rất phân tán vì Linh thô quá rộng và 
vì có nhiều tộc người khác nhau về tiếng nói và văn hoá. Đầu 
thế kÌ 5 tCn., mâu thuẫn quyền Lợi buôn bán ở Tiểu Á và đông 
ja Trung Hài đã dÂn tói cuộc chiến tranh Hi Lạp - Ba Tư 
(người Hi Lạp gọi là cuộc chiến với người Ha Tủ hay ngưới 
Međê), bất đầu năm 494 tCn., từ đời Dariôt đến đời con là 
Xeœxe I (Ph. Xercès l; 486 - 465 tCn.) và kết thúc năm 449 
tCn., BT thua, mất địa vị trên biển Dịa Trung Hải và suy yểu 
từ thế kỉ 4 tCn. Vua Aléchxanđrơ của xứ Makêđônia đã chỉnh 
nhục các quốc gia Hi Lạp, rồi tấn công BT. RT bị thất bại trong 
trận Lxô (Ïssos; 331 tCn.) và bị chinh phục hoàn toàn vào năm 
330 tCn. Dến thời Hi Lạp hoá (từ 281 tCn.), đế quốc A\êchxandr0 
bị chia nhỏ, BT thuộc quyền vua xú PaethiaA (A. Parthia), 
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Vương quốc cổ RT tàn (uì từ 330 tCn., lại trải qua nhiều sóng 
gió, đôi thay đưới các triều đại Pacthia, Arập, Mông Cổ, vw. trước 
khi trỏ thành nước lran ngày nay (1935). 

RA VÌ (2/4 1), mó nước khoáng ở huyện Ba Vì, tình Hà Tây, 
được phát hiện những năm 20 thế kỉ 20. Đói chúa nước khoáng 
ở độ sâu trên 60m; đá chứa nước thưởng là đá vôi, dăm kết vôi 
tuổi Tríat. Chất lượng của nước khoáng khá tốt. Dộ tông khoáng 
hoá M = I,2- 1,4 ø/1, pH = 6,6 - 8,2. Nhiệt độ nuóc 34°C. Hàm 
lướng của các nguyên tố vi lượng, độc hại, phóng xạ đều nhỏ hơn 
giói hạn cho phép. Hàm Lượng khí hoà tan nitơ - Nị = 72 - §5 
8/L 0i - O¿= 8 - 20 g/L cacbonic - CO¿= I1 - 9 g/L Các loại ví 
khuẩn Coli và yếm khí ít Nước ò đây là nước khoáng Ấm canxi 
sunfat. Nước khoảng RV có tác đụng chữa một số bệnh đưng 
ruột, kịch thích tiêu hoá, chữa bệnh ngoài đa, làm nước giải khát. 

BA VÌ (2/2 !, huyện thuộc tỉnh Hà Tây. Diên tích 410,28 
km. Gồm 32 x4 (Tây Dầng, Sdn Dà, Thuần Mỹ, Minh Quang, 
Tòng Bạt, Ba Trại, Khánh Thượng, Tần Dức, Cổ Đó, Phong Vân, 
Thái Hoà, Phú Son, Cầm Lính, Ba Vì, Phú Cưởng, Dồng Thái, 
Vạn Thắng, Vật Lại, Thuy An, Tân Lĩnh, Vân Hoà, Yên Bài, 
Tân Hồng, Châu Sơn, Phú Phương, Phú Châu, Tiên Phong, Chu 
Minh, Minh Châu, Đông Quang, Cam Thượng, Phú Đồng). Số 
đân 223407 (1993), pồm các dân tộc: Kính, Mifồng, Dao. Địa 
hình đồi thoải, lượn sóng. Có núi Tân Viên (tk, Ba Vì, định cao 
nhất, 1287 m), nầm kẹp giữa sông Đà và sông Hồng, hồ Suối 
Hai. Trồng lúa, sẵn, đỗ tương, làm nghề rừng. Dưỡng 1I A qua 
huyện. Trước 197S thuộc tỉnh Sơn Tày rồi Hà TAy, từ 1976 thuộc 
tình Hà Sơn Bình, từ 1928 thuộc thành phổ Hà Nội, tử 7.1991 
trỏ lại tỉnh Hà TAy. Có khu bảo tồn vưởn quốc gia Ba Vì và khu 
điều dướng, nghỉ mát Ao Vua. 


BA VÒNG (i2 H, tk. Bác Vọng), phụ lưu cấp I của sông Bằng, 
bất nguồn từ Trung Quốc chảy sang tỉnh Cao Bằng tại bắc Chì 
Phướng, đồ vào bò trái sông Bằng tại Thuý Khẩu sau khi uốn 
khúc ba vòng. Dài 90 km. Diện tích lưu vực 1110 km', chiều rộng 
trung bình của lưu vực 12,4 km. Tổng Lượng nước 0,70 kmỶ, tưởng 
ứng với lưu lượng trung bình 22,3 mỶ/s và môđun dòng chềÀy năm 
20,0 Us.km!. 

BA VŨ (múa), đoàn ca múa nhạc cung đỉnh Huế chưyên phục 
vụ cho nghi lễ, tiếp tân và giải trí trong hoàng gia. Tiền thân là 
đoàn Hoà Thanh Thự do LẠc Khê Hàu Đào Duy Tù sáng lập tử 
nủa đầu thế ki 17 ở Phú Xuân (Huế) dưái triều chúa Nguyễn Phúc 
Nguyên (1613 - 35). Qua gần hai thế kỉ tồn tại và phát triển, đoàn 
đã đồi tê nhiều lần. Dến năm Khải Dịnh (1916) mới mang tên 
BV. Chương trình múa của đoàn xưa kía khá phong phú, ít nhất 
có 11 điệu (Bát dật, Hoa đăng, Tú lính, Nữ tướng xuất binh, w.), 
thưởng là diễn viên vừa hát vừa múa, có ban nhạc lớn đệm theo. 

BA VỪNG CHIẾN LƯỢC (4uên s), ba vùng địa lí có ý 
nghĩa chiến lược đối vói cuộc đấu tranh của quân dân miền Nam 
trong Kháng chiến chống Mĩ, hao gồm: vùng rng núi (tử tầy 
Quảng Trị - Thừa Thiên, Tày Nguyên đến miền đông Nam Bộ), 
vùng nông thôn (đồng bằng Trung Bộ, Nam Bại), vùng đô thị 
(các thành phố, thị xã, vwv.). Tuỳ theo đặc điểm từng vũng mà kết 
hợp các phương thức đấu tranh vũ trang và chính trị khác nhau. 
Đánh địch trên cả BVCL theo những phương thức thích hợp là 
một nét sáng tạo về chị đạo chiến lược của quân đội Việt Nam 
trong Kháng chiến chống Mĩ (1954 - 75). 

BÀ CỎ, ÔNG MANH (d@n tộc), người con trai boặc ngươi 
con gái chết trẻ Lúc chưa lấy vợ (ông mãnh) hoặc chưa lấy chống 
(bà cô). Theo tín ngướng dân gian, những vong hỗn này rất thiêng, 
nên ở nhũng gia đình có người =hết trẻ, người ta lập bàn thả 
riêng đề cúng bả cô, ông mãnh vào npày kị hoặc khi trang nhà 
có trẻ nhỏ ốm đau. 
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BÀ ĐEN (4/2 I, quân sự), núi cao 986 m, nồi lên giữa đồng 
bằng phía đông bắc thị xá Tây Ninh, cách thị xã này khoảng 
1Š km. Định cao nhất ở miền Đông Nam Bộ, cấu tạo bằng đá 
granit, điện tích trên 25 km”, sườn khá đốc. Rừng nhiệt đói 
thưỡng xanh thú sình. Trên núi có hang, suối nước, nhiều (oài 
động vật sinh sống. Thấng cảnh của Tây Ninh, trên núi có 
Dàn Bà và nhiều chùa, nhiều di tích của hai cuộc Kháng chiến 
chống Pháp và chống Mi, Trước 1975, tại đây Mĩ đặt một trạm 
liên lạc viên thâng và tình báo quân sự, Quân giải phóng đánh 
chiếm ngày 7.1.1275. Di tích tịch sử được xếp hạng. Khu hệ tự 
nhiên - sinh thái cần bảo vệ. 

BÀ ĐỠ (2n tộc, y) x. Bà mự. 


BÀ HUYỆN THANH QUAN (ăn; tên thật: Nguyễn Thị 
Hinh; thế kỉ 19), nhà thơ nữ Việt Nam, người Hà Nội. BHTO là 
tên thưởng gọi theo chức quan của chồng (Lưu Nguyên Ôn, làm 
tri huyện Thanh Quan, nay là huyện Dông Hưng, tỉnh Thái Bình), 
được vua Minh Mạng mới vào cung đạy công chúa và cung nũ. 
Sáng tác một số bài thở nôm Đưởng luật, được truyền tụng: “Qua 
Dèo Ngang”, "Thăng Lang hoài cð”, “Chiều hôm nhó nhà", "Chùa 
Trấn BẮC”, "Chơi đài Khán Xuân, Trấn Võ", "Tức cảnh chiều thu”. 
LÀi thở trau chuốt, trang nhã, giầu tình cảm theo đứng niêm luật 
mà khóng gò bá. 


BÀ LỤA (2/4 f), quần đảo ở phía tây nam tỉnh Kiên Giang, 
pồm 34 đảo \ốn nhỏ trên vùng biển rộng 20 km. Diện tích các 
đảo khoảng 5 kmỶ. Cấu tạo bằng đá trầm tích Cô sinh hạ trung. 
Lón nhất (à Hòn Heo có đỉnh cao 102 m, hòn Re Lán đỉnh cao 
nhất 124 m. Rừng nhiệt đới thưởng xanh, hiện còn cây gỗ quý. 
Số dân hơn 800 người ở trên 14 đảo, tập trung nhất trên các đảo 
Hòn Heo, Re Lón, Dội Trưởng, Sơn Tế, Nhum Rà, Nhum Ông, 
Nhum Tròn, vv. hợp thành xã Sơn Hải, huyện Kiên Hải, tính Kiên 
Giang. 

BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG (chính trị), danh hiệu vinh 
dự Nhà nước của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong 
tặng và truy tặng phụ nữ Việt Nam có nhiều cống hiến, hì sinh 
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tô quốc và làm nghĩa vụ 
quốc tế; Quyết định do Chủ tịch nước kí ngày 17.12.1994. LỄ 
tuyên đương đanh hiệu BMVNAH được tổ chức trọng thê tại 
Phủ Chủ tịch, có mặt 60 bà mẹ đại biều cho các BMVNAH cả 
nước. Có 3 bà mẹ, Ø con là tiệt sĩ như mẹ Phạm Thị Ngư, 90 
tuổi, Anh lùng lực tượng vũ trang nhân dân ở tỉnh Bình Thuận; 
mẹ Nguyễn Thị Thứ, 90 tuổi ồ Quảng Nam - Dà Nẵng có 9 con 
và 2 cháu nội là liệt sĩ. Có 5 bà mẹ, 8 con là liệt sĩ, 13 bà mẹ, 7 
con; 35 bà mẹ, 6 con; 15S bà mẹ, 5 con. Đến nay cả nước có 1,1 
triệu liệt sĩ, trên 3,4 vạn Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

BÀ MỤ , dân lộc; cơ. bà đổ) 1. Người đàn bà làm nghề đố 
đẻ theo kinh righiệm đãn gian. 

2. Nũ thần, tương truyền có 12 vị thần nặn ra hình hài thai nhĩ 
và che chỏ, đạy đồ cho trẻ sau khi lọt lòng mẹ. Dề cần sự giúp 
đỗ của BM, người (a thường tô chức \ế cúng RM lúc trẻ sinh 
được bảy ngày hoặc chín ngày (gọi là lễ đầy cũ), lúc trẻ được 
một tháng (gọi là Lễ đầy tháng) và tròn một năm (gọi là Lễ đầy 
tuổi). Trong lễ này, mỗi vật cúng đều phải có 12 (vá. 12 đôi hài, 
12 cái mũ, 12 bộ quần áo, vv.) tướng ứng với 12 BM. Theo tập 
quán có nhiều tộc người thỏ và Llế củng BM, tuy nhiên tập tục 
và nghí thức có khác nhau 


BÀ NÀ (đ/2 1), núi thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, đỉnh 
cao nhất 1487 m, cách Cửa Hàn 27 km về phía tây tây nam. Cấn 
tạo bằng đá granit. Rừng nhiệt đới Âm thường xanh, ð độ cao 
trên 1000 m có rùng thông ba lá. Điểm nghỉ mát và điều dung 
tứ thởi Pháp thuộc. Dường bộ tốt đến chân nũi và đường rải đá 
tới độ cao 1000 m. 


BÁ ĐA LỘC B 





BÀ RẬU (2/4 !f), sông ð phia đông bắc Phan Rang, bắt nguồn 
từ vùng đồi phía tây ð độ cao 200m, chảy ra Biên Đông ở Ninh 
Chữ. Dài 26 km. Diện tích lưu vực 250 km, độ cao trung binh 
201 m, độ dốc trung bình 18,7%. Mật độ sông suối (1,46 km/km'. 


BÀ RỊA (2/2 /), thị xã thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Diện 
tích 8,724 km. Gồm 5 phường (Long Toàn, Phước Hiệp, Phước 
Hung, Phuốc Nguyên, Phước Trung), 3 xã (Hòa Long, Long 
Hương, Long Phước). Số dân 67289 (1994). Trồng cà phê, cao 
su, điều, cây ăn quả. Dưỡng liên tỉnh Bà Rịa - Xuân Lộc chạy 
qua. Thị xã được thành lập tử ngày 2.ó.1994, do chia huyện Châu 
Thành thành huyện Châu Đức, Tần Thành, thị xã Bà Rịa. 


BÀ RỊA - VŨNG TÀU (4/2 if), tỉnh ven biển miền Đông 
Nam Bộ. Diện tích 1965 km”. Gồm 1 thành phố (Vũng Tàu, 
tỉnh l), thị xã Bà Rịa, 6 huyện (Côn Đảo, Tần Thành, Long 
Dức, Long Đất, Xuyên Mộc, Châu Dức); 3 thị trấn, 39 xã, 11 
phương. Số dân 670,8 nghìn (1994). Dịa hình đồng bằng phù 
sa cũ có những lớp phủ bazan ở độ cao 100 m, thấp dần về 
phía biển, ven biển có cồn cát cao từ 4 - 7 m tới 20 - 25 m, trên 
bề mặt của đồng bằng nồi lên một số núi sót, như núi Dinh hay 
Bao Quan (516 m) cấu lạo bởi andczH - đaxit, núi lộc Tiên đá 
granit (641 m); nhiều núi sót đâm ra biển tạo nên những mũi 
biển như mũi Ba Kiệm đá granit (164 m), mũi Cơm Thiêu (tk. 
Kỳ Vần) đá granit do núi Châu Viên đầm ra biển tạo thành 
(338 m). Khu vực Vũng Tàu là một bán đảo nổi vào đất liền 
gồm núi Nhỏ (138 m) đá anđezi - đạxit tạo nên mũi Thuỳ Vần 
hoặc Ô Cấp và núi Lớn đá granit (245 m). Bán đảo Vũng Tàu 
bao mội vùng kin gió làm cảng Vũng Tầu. Sông chính: sông 
Ray, sông Dinh, sông Xoài, hồ Suối Vọng (5 triệu m”). Phía bên 
trong cồn cát có nhiều bàu nước ngọt. Bò biển dài 80 km, có 
nhiều bãi tắm đẹp. Trên đất phù sa trồng lúa, đất đỏ bazan 
và phù sa cũ trồng cao su, cà phê, điều, cây ăn quả. Nuôi và 
đánh bắt hải sản. Chế biến cao su, cà phê, ép dầu. Cd khí lắp 
giàn khoạn biển. Công nghiệp dịch vụ đầu khí, chế biến hải sản 
xuất khẩu. Du lịch. Quốc lộ 51, đường liên tỉnh Bà Rịa - Xuân 
Lộc, đường 2 Bà Rịa - Bình Thuận, hải cảng. Cảng cá Bình 
Châu. Di tích và thắng cảnh: Vũng Tàu, địa đạo Long Phước, 
Bàu Sen, đầm Nước Sôi (nhiệt độ trên 80°C, ở gần Bình Châu), 
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vướn quốc gia và di tích lịch sử Côn Dảo. Trước 1976 thuộc 
tỉnh Bà Rịa, tú 1979 thành lập đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, 
phần còn lại của tình Bà Rịa sáp nhập vào Biên Hoà thành 
tỉnh Đồng Nại, từ 7.1991, lập tính Bà Rịa - Vũng Tau. 

BÀ TAM (nông: Derrmochelb coriacea; tk. rùa da, rùa luýt), 
tên thưởng dùng để chỉ loài rùa da, họ Vích (Rùa biển) 
(Dermmocheludae, Chelonuiidae), lón nhất trong các loài rùa hiện 
nay, thân có thẻ dài đến 2 m, nặng tới 680 kg. Chỉ dạng bơi chèo. 
Mai lưng gồm vài trăm phiến xương nhỏ ghép lại, không liên kết 
với xương sống và xương sưởn. Phân bố ở các vùng biển nhiệt 
đói, trong đó có vùng biển miền Nam Việt Nam. Ăn động vật 
thân mềm, giáp xác, cá con và tảo biển. Chỉ lên bở vào mùa sinh 
sản (tháng 4 - 7). Dẻ 80 - 150 trứng, hình cầu, đường kính khoảng 
50 mm, vùi trong cát. Thịt và trứng là thực phẩm có giá trị; mai 
được dùng làm vị thuốc đông y. 

BÀ TRIỆU (s) x. Triệu Thị Trinh. 

BẢ (nông), thức ăšn có trộn thuốc độc để trừ những loài vật 
gây hại như chuột, chim, sâu bọ. Việc làm B phải dựa trên đặc 
điểm của loài gây hại, tính chất của thuốc để làm cho B hấp dẫn 
và tác động đúng thời điểm, có hiệu quả cao. Vd. B chuột thường 
dùng các loại thức ăn chuột ưa thích: thóc, thúc ăn thửa, cua 
đồng, ww. trộn với thuốc độc (như photphua kẽm). Trước khi đặt 
B nảy, cần nhốt gia súc và gia cầm. B chua ngọt (còn gọi là B 
men mật) thưởng dùng để bắt bướm trừ sâu bộ Cánh vày 
(Lepidaptera) như sâu xám, sâu cắn gié hại lúa cây, 

BÃ (nông), phần xác còn lại của nguyên liệu ò thể rắn, lỏng 
(bùn, nước) trong quá trình sản xuất một sản phẩm công nghiệp 
hoặc nông nghiệp. Theo đà phát triển của công nghệ, phần lón 
B đều trỏ thành nguyên liệu của ngành sản xuất khác. Vd. bã 
rướu, còn gọi là bỗng, hèm, có thê làm thức ăn chăn nuôi, chất 
đốt, bột giấy, vv. B các hạt có đầu là khô đầu, bánh đầu (lạc, 
vừng...). B mắm dùng làm phân bón hoặc được khủ mặn, sấy khô, 
xay nhỏ làm phối liêu thức ăn gia súc. B trong công nghệ cất cồn, 
rượu lâm môi trưởng nuôi cấy nấm men chăn nuôi, nuôi nấm 
mốc đẻ thu nhận chế phẩm amilaza. Ở Việt Nam, việc sử dụng 
các chất B còn đề lãng phí rất nhiều. 

BÁ THÁI (đ/a chấr) x. Bái thài. 

BÃ TRẦU (su; Nepidae), họ Bọ xít nước, bộ Cánh nửa 
(Hemiptera). Dài 15 - 50 mm, có ống thỏ dài ở cuối bụng. Chân 
trước kiểu vồ. Hión 200 loài, phân bố rộng. Sống trong các thuỷ 
vực nước ngọt đứng, giàu thảm thực vật, đôi khi ở các sông chảy 
chậm. Bơi chậm, ăn các thuỷ sinh nhỏ, kể cả cá con; gây hại cho 
nghề nuôi cá nước ngọt. 

BÁ ÂM (thông từn) x. Siudiô. 

BÁ ĐA LỘC (sử; Ph, Pierre Joseph Georges Pigneau de 
Béhaine; 1741 - 99), giám mục người Pháp. Năm 1765, sau khi 
tốt nghiệp Trưởng thầy dòng của Hội truy ền giáo ngoại quốc ở 
Pháp, qua Ấn Dộ rồi đến Dàng Trong nước Dại Việt (1767) phụ 
trách Trưởng thầy dòng ò Hà Tiên. Gặp trỏ ngại, sang Án Độ bốn 
năm. Năm 1770, được phong giám mục. Những năm 1774 - 83, trỏ 
tại Nam Kỳ giúp Nguyễn Ánh. Năm 1783, bị Tầy Sơn đánh duôi, 
cùng Nguyễn Ánh từ Gia Dịnh lánh qua Xiêm. Năm 1784, được 
Nguyễn Ánh giao hoàng tử Cảnh làm con tin, sang Pháp cầu viện. 
Năm 1787, kí với đại điện vua Lu-i XVI (Louis XVI Auguste) 
hiệp ưóc Vecxay (x. Hiệp ước Vecxay). Nhúng hiệp ước đó không 
được thi hành, BDL tự chiêu mộ một số sĩ quan, trong đó có 
Scnhô (Chaigneau), Vanhiê (Vannier)... 300 lính cùng vũ khí, 
giúp Nguyễn Ánh đánh chiếm toàn bộ Nam Kỳ. Năm 1799, theo 
Nguyễn Ảnh đánh thành Quy Nhơn, mắc bệnh và chết ở đó. 
BDL là một trong những người góp phần phát triển chữ quốc 
ngữ và có soạn thảo một cuốn "Tử điển Annam - Latinh", sau 
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được giáo sĩ Tabe (Ph. Taberd) tiếp tục chỉnh lí và hoàn thành 
(m 18349 tại Ấn Độ). 


BÁ THƯỚC (4/2 f), huyện miền núi ở phía bắc tỉnh Thanh 
Hoá. Diện tích 759/7 km”. Gðm 22 xã (Điền Thượng, Diền Hạ, 
Điền Quang, Điền Trung, Thành Sơn, Lướng Ngoại, Ái Thương, 
Lương Nội, Điền Lu, Lương Trung, Lũng Niêm, Lũng Cao, Hạ 
Trung, Cô Lũng, Thanh Lâm, Ban Công, Kỳ Tàn, Văn Nho, Thiết 
Ống, Lam Xa, Thiết Kế, Tần lập). Số dân 95169 (1993), gồm 
các đân tộc: Thái, Mưỡng, Kinh. Địa hình đồi núi chia cắt phức 
tạp, thung lũng hẹp, độ đốc lón, núi cao nhất Pha Phong (1587 mì. 
Sông Mã chảy qua (40 km), eó các phụ tưu: suối Hón Nưa, Khe 
Đại, Khe Hỏn. Đất lâm nghiệp chiếm 49% diện tích. Trồng ngô, 
lạc, vửng, thuốc Lá, lúa, đậu tương, chè, dâu tầm. Trồng luồng, 
khai thác gô. Tuyến giao thông chính: đường 15A theo thung 
Ltíng sông Mã. 


BÁ TRẠO (r2), diệu múa dân gian tiêu biểu của người Việt 
vùng ven biển miền Trung Việt Nam có tục thở cá voi. Là điệu 
múa hát ca ngợi cá voi (cø. múa "cầu ngư"), đông thời phản ảnh 
những động tác, tình cảm của dân chải trên mặt biển. Những 
động tác chèo thuyền, vượt sóng gió, tiết tấn lao động của dân 
chải hoả cùng tiết tấu nhịp hò, hát tạo ra không khí sinh động. 
Đội múa gồm từ 1† đến 19 người hoặc nhiều hơn, một ngưõi 
tổng lái, gõ sênh sứa để chí huy, mội tổng mũi, một tông khoan, 
còn tại Là bạn chài, 


BÁ TƯỚC (sở) 1. Người được các vua Frăng thời đế chế La 
Mã giao sú mệnh chỉ huy quân sự và cai quản một địa phương. 

2. Thời phong kiến phân quyền ở Tây Âu, là quý tộc Lĩnh chúa 
đúng hàng thứ ba, có Lĩnh địa quy mô nhả. 


3. Tước vị thứ ba trong hệ đẳng cấp quý tộc phong kiến. Ở 
Việt Nam, là tước vị thú năm (sau các tước thân vương, tự thân 
vưöng, tước công, tưóc hầu) trong hàng quý tộc của triều đỉnh 
phong kiến, thịnh hành từ đời Lê Thánh Tồng. Theo lệ phong 
tước và phong Ấm năm Hông Đức thú 2 (1471), tước bá được 
ban cho con của thái tử, con của tự thân vương và tư thÂn công 
có tước hầu, con trưởng của thân công ehtia và cho các đại thần 
có nhiều công. Tước bá cũng được ban cho cha và Ông của các 
tước hầu. RT không gấn liền với chúc vụ hoặc thái Ấp mà chỉ với 
một mức bồng lộc và ruộng đất nhất định, Lấy mí tự (đổi vói quý 
tộc) hoặc tên xã (đối với công thần) làm hiệu. 

BABEJƠ S§. (in học; A. Charles Babbage; 1792 - 1821), nhà 
toán học, thiên văn học, kinh tế hợc, triết học người Anh. Ngưới 
đí đầu trong việc áp dụng khoa học vào công nghiệp. Năm 1833, 
B có ý định sử dung kĩ thuật tự động trong công nghiệp dệt để 
chế tạo máy tính "động cơ giải tích”, một loại máy có khả năng 
giải bất kì phương trình nào và thực hiện hầu hết các phép toán 
phức tạp của giải tích. Mặc dù đã tiêu tốn cả một gia tài lớn và 
được Hoàng gia Anh hồ trợ, B đã không thể chế tạo thành công 
máy tính do hạn chế của trình độ kí nghệ thời đó. 


BABINXXKT JJ. (y, Ph. Joseph Babinski, 1857 - 1932), thầy 
thuốc chuyên khoa thần kinh, gốc Ra Lan, quốc tịch Pháp. Nhiều 
công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực: bệnh ở tiêu não và các 
biểu hiến của bệnh này (mất liên động, mất đồng vận, sự vận 
động quá tầm, wwv.); bệnh histeria, giải phẫu u thần kính; các phản 
xạ thần kinh trong đó có dấu hiệu các ngỏn chân được đặt tên 
là dấu biếu B (mô tá năm 1896). 


BABIT (công), tên chung của các hợp kim chịu ma sát, nền 
thiếc, chì có cho thêm antimon, đồng và các nguyên tổ khác. B 
được đùng đề đúc các Ô trượt dạng thép - bimêtan cớ hệ số ma 
sát nhỏ, chịn tải trọng và tốc độ trượt lớn. Được gọi theo tên 
nhà sảng chế người Hoa Kì Rabit (A. lsaac Babbitt; 1799 - JR62). 
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BABỠƠP F. N. (œ; Ph. Francois Noel Rabeuf; 1760 - 97), nhà 
hoạt động chính trị Pháp cuối thế kì 1§. Trong Cách mạng 17R9 
ồ Pháp, chủ trương xoá bỏ chế độ tứ hữu về ruộng đất, lập nền 
cộng hoà, bảo vệ quyền lợi người nghèo. Đầu 1796, sáng Lập và 
là thủ lĩnh tô chúc “Những người bình đẳng” tại Pari, chống chính 
quyền Đốc chính. Bị hành hình 26.5.1797. 


BABUA (sứ, Babur; tên thật: Zahir - aL -Din Muhammad, 
1483 - 1520), người sáng lập vương triều Môgôn ở Ấn Dọ. Gốc 
Mông Cỏ, cháu nội năm đời của Timua Lang, chău ngoại 14 đời 
của thìi Ứnh (hãn) Ghengit Khan (Ph. Gengis Khân) (Thành Cát 
Tí Hãn), giỏi cưổi ngựa, bắn cung. Năm 1904, chỉ huy đoàn kị 
binh tử Trung Á tràn xuống chiếm Kabun (thuộc Apganixtan 
ngày nay). Những năm 1518 - 24, đánh chiếm vùng Punjap. Năm 
(526, chiếm Agra, Đêlí, lên ngôi vua, đặt nền máng cho đế quốc 
Mô§ôn. 


RABYVLON (at, khảo cố, kiến rúc; Ph. Babwylone; tiếng Xêmit: 
Bab - Jl - Công Trới), tên một thành phố nằm ð phía bắc vùng 
Lưỡng Hà cô đại, trên bờ sông Ơfrat về phía tây nam thành 
phố Ratđa (Írăc) hiện nay. Dồng thời còn là tên của đế chế 
đương thời cö kính đô lá BH. Theo truyền thưyết, B được hình 
thành tư thiên niên kỉ 3 tCn. Có hai đế quốc R thuộc vùng 
Lưống Hà: Cựu B (thế kỉ 19 - 6 tCn.) có vua Hammurabi vói 
bộ luật nồi tiếng mang tên ông; Tần B (thế kỉ 7 - 6 tCn.) dưới 
triều vua Nabusôđoanôzo II (Nabuchodonosor). Kinh đô B bản 
sông Ơfrat được xây dụng tù thời Cựu đế quốc, sau đó bị lệ 
thuộc vào đế quốc Amyri và trỏ nên phồn thịnh nhất dưới triều 
Nabusôđonðzo II. Thài Tàn đế quốc (605 - 562 tCn.), R là 
trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá lán nhất của vùng Lướng 


- Hà và toàn khu vực Tiểu Á. Các cuộc khai quật khẢo cỗ những 


năm 1899 - 1917 đã xác định được toàn cảnh kinh thành B thể 
kì ó tCn., diện tích 10 km?. Các đi tích gồm thành tuỹ, thấp 
canh, cổng thành và quần thể những công trình kiến trúe nỗi 
tiếng ở trung tầm thành phố, như cảng Ista (Ishtar), cung điện 
nhà vua Nabusôđonôzo II với những gian phòng ngủ gạch men 
xanh, gạch trang trí hoa văn tá và rồng vàng, tháp nhiều tầng 
Êtémênanki (Étemenanki), đền thở thần Ren Macđu (Bel - 
Marduk). Khu vưỡn treo à H do Nabusôđonôzo ÏÏ xây dựng 
được coi là một trong bày kỉ quan của thế giới cô đại. Phía 
đồng của H có di tích nhà hát Hi Lạp thế kị 4 tCn. Năm 539 
tCn., bị Ba Tu chiếm đóng. Năm 324 tCn., B được chọn làm 
thủ đồ của đế quốc ALêchxanđro. 


BRẤC ÁI (chính 0), tình yêu thương rộng rãi đối với đồng 
loạy; một trong ba tư tưởng chính trị - "tự đo, bình đẳng, bác 
ẤÙ - được nêu lên lần đầu tiền trong cuộc Cách mạng 1789 ỏ 
Pháp và trỏ thành mục tiêu đầu tiên của cách mạng đân chủ. 


BÁC CỬ (8#), kì thi vố cao cấp ở kinh thành Thăng Long thời 
Lê - Trịnh, tiếp theo kì thì Sở cử tổ chức ở các trấn. Năm 1724, 
chuẩn định phép thì BC: ba năm một lần (vào các năm Thìn Tuất, 
Sửu, Mùi), qua ba đọt thi (trường) và một đợt khảo hạch ở sân 
phủ Chúa (thi định). Năm 1731, quy định lại các môn thi và phép 
thí BC: trưởng nhất thì gương cung, múa đao; trường nhì - đấu 
gư6m giáo trên ngựa, bắn cung trên bộ và trên ngựa; trường ba 
- vấn đáp binh thu, văn sách. Trúng ba trường gọi là bác cử hay 
tạo sĩ, tưởng đương tiến sĩ ngành văn. 


BÁC THƠ (sân khẩu), người phụ trách chủ yếu về mặt văn 
chương trong một gánh tuồng, gánh chèo truyền thống trước đây. 
BT phải thuộc không những lời thoại trong tích trò của các vỏ 
diễn mã cả những lời ứng điến hay, đẹp của các nghệ nhân đi 
trước truyền lại để hướng dẫn cho người diễn và phân vai cho 
diễn viên từng buôi diễn. Ngoài ra BT còn tham gia biên soạn 
tồi cho các làn điệu mới theo yêu cầu của các vở diễn mới. 


BAC NITRAT B 





BẠC (c&ng, cơ. bạc lót), chì tiết truyền lực giữa trục và hộp 
trục nhầm giàm Lực cần và mài mòn của trục khi hoạt động. B 
có thê thay thế khi bị mòn. Các loại B thông dụng: B ö trượt 
(ổ ma sát hỗn họp, ồ thuỷ động và ô thuỷ tỉnh); B cố định (dùng 
cho vòng ô lăn và các chỉ tiết khác trên các ngõng trục hình trụ); 
B nối (áo khoan, côn phay, đùng để Lắp các dụng cụ cất có đuôi 
côn vào trục chính của máy cất); H dẫn hướng; B lệch tâm, R 
định vị. Tuỳ theo công dụng, B có thể được chế tạo bằng vật 
Liệu chịu mùn (đồng thanh, babit), bằng thép hoặc bằng thép có 
phủ lóp vật liệu chịu mòn trên bề mặt công tác; bằng chất dẻo, 
cao su, w. Ngoài ra còn có B tói. B Lót thưởng làm bằng bimetan; 
một vật liệu cứng (gang, thép hoặc hợp kim đồng) làm nền, trên 
đó đấp một lóp mỏng vật liệu chịu ma sát (babit). B lót có thê 
có kết cấu đúc liền, hai hoặc nhiều mảnh (thông dụng nhất là 
B lót hai mành). 


BẠC (ho4, L Argcntum), Ag. Nguyên tố hoá học nhỏm IB, 
chu kì Š bảng tuần hoàn các nguyên tố, số thứ tự 47, nguyên tử 
khối 102,868. Dược biết từ thời cô đại. Kim loại màu sáng trắng, 
đẻo, để rẻn (chị thua vàng). Có độ dân điện và dẫn nhiệt lón, có 
khả năng phản xa ánh sáng cao nhất trong các kìm loại, khối 
lượng riêng 10,5 g/cm, tạ. = 961,9°C; t,= 2212°C. Tan trong 
axit nitic (HNO2) ò nhiệt độ phòng hoặc trong axit sunfuric 
(H;ạSO/¿) đặc nóng. Hoạt động hoá học kém, không biến đồi trong 
không khí sạch và khô, hoá đen khi tiếp xúc với đihiđro sunfua. 
Trong các hợp chất thưởng có hoá trị [. Trong thiên nhiên, gặp 
Ò dạng gần như tinh khiết (bạc tự sinh) và ở dạng hợp chất (vd. 
ABzŠS, AgaSbSa...). Dã biết trên 50 khoáng vật Ag. Khai thác chủ 
yếu từ quặng đa kim và ò mức độ ít hơn, tử quặng Ag. Dược sử 
dụng chủ yếu ở đạng hợp kim để đúc tiền; chế tạo dụng cụ phòng 
thí nghiệm, đồ dùng ăn uống, Ag kim Loại được dùng đẻ chế tạo 
điện cực ắc quy; là chất xúc tác tông hợp vô cở và hữu có. Có 
tính diệt khUân: các ion Ag? được dùng đề khử trùng nước. Một 
lượng Lớn các muối bạc (AgCL AgRr, Agl) được dùng trong nhiếp 
ảnh. 

BẠC AXETAT (áö4, À. siWer acetate), AgCHCOO. Tỉnh 
thê hình kim, màu trắng; khối Lượng riêng 3,26 g/cm”. Ít tan trong 
nước nóng; tan trong axit nitric (HNOa). Diều chế bằng cách hoà 
tan bạc cacbonat trong axit axetic (CHyCOOIHT). Dùng làm chất 
khử trùng trong y học. Nồng độ giới hạn cho phép: 0,01 mg/m. 

BẠC RROMUA (/ño4, A. silver bromidc), AgBr. Tình thể 
hình lập phương màu vàng nhạt, biến thành màu xám khi tiếp xúc 
với ánh sáng; khối lướng riêng 6,453 g/cm” (ở 25°C), tạ, = 424°C, 
tạ = 1505°C. RẤt nhạy với Ánh sáng, tỉa X hoặc tia phóng xạ. Hầu 
như không tan trong nước (1,6S .lỚ  % ở 25°C) và trong các axit 
loâng; ít tan trong dưng địch NHỊ (0,4% trong dụng dịch 
NH¿ 10% ö 20°C). Điều chế tử dung dịch muối bromua của kim 
loại km. Dùng làm phim ảnh, giấy ảnh, chất xúc tác khi điều 
chế axat béo. 


BẠC CLORUA (hö4; A. siver clloride), AgCL Tỉnh thể hình 
lập phương, màu trắng; khối lượng riêng 5,5ó g/cm), tạ. = 455°C; 
tạ = 1550°C. Không tan trong nước và trong các axit loấng; tan 
nhiều trong axít clohiđric đặc, sôi; dễ tan trong dung dịch amoniac 
đặc, KCN, Na;S¿O+... đo xảy ra quá trình tạo phức. Bị phân hưỷ 
đưỏi tác dụng của ánh sáng trở thành màu đen; bị khủ bòi chì 
(Pb), magie (Mg), kẽm (2n), thuý ngân (Hg), đồng (Cu). Điều 
chế từ dung địch có chứa ion Ag” và đung dịch có chứa ion CŨ. 
Dược dùng nhiều trong công nghiệp làm phìim ảnh, giấy ảnh, vv. 

BẠC HÀ (ông, y; Mendua), cây thần thảo sống nhiều năm, 
họ Hoa môi (L2b24e), có 2 Loài: BH nam (Mf. 2rveis) mọc 
hoang ở Việt Nam và các loài RH nhập nội (M. piperi4). Cao 
60 - 70 cm, thân vuông. Lá mọc đối, mép răng cưa, mặt trên và 
dưới lá có lông phủ và có lông bài tiết tính đầu. Hoa mọc vòng 
Ở kẽ lá, cánh hình môi màu tím, hồng nhạt hay trắng. BII cho 


năng suất cao ö vùng nóng, nhiệt độ trung bình năm 20 - 26°C, 
có ngày dài và độ chiếu sánp mạnh, đất ẩm nhưng không ngập 
úng, ưa đất thịt nhẹ, nhiều mũn, thoát nước tốt, pH 5,5 - 7. Giống 
được trồng rộng rãi hiện nay ở Việt Nam là RH 974, có khả năng 
cho năng suất 30 - 15 tấn lá xanh/ha, đạt trên 150 kg tỉnh đầu/ha; 
năng suất trung bình hiện nay 12 - 15 tấn ‡4/ha, 65 - 75 kg tình 
dầu/ha. Dùng phần cây trên mặt đất, phơi, sấy nhẹ làm thuốc 
sắc, thuốc hãm để chữa cảm, nhức đầu, ho, bụng đầy trướng, tiêu 
hoá kém. Ở miền Nam Việt Nam, BH còn dùng đề gọi cây dọc 
mùng họ Rấy (4race2e). XL. Tỉnh đầu bạc hài. 





Bạc hà Menrha piperi!a 
1 -Cành mang hoa; 2 - Hoa. 


Bạc hà nam A#enrf8 arwnsis 
} -Cành mang hoa; 2 - Hoa. 


BẠC LÁ LÚA (nông) x. Bệnh bạc lá láa 


BẠC LIÊU (đ/4 /), tên một tỉnh cũ, ó Nam Bộ năm 1976 
hợp nhất với Cà Mau thành tỉnh Minh Hải. X. Minh Hải 


BẠC LIÊU (2/2 /), thị xã, tình tị tỉnh Minh Hải, được xây 
dựng trén rạch Bạc Liêu, cách biên 10 km. Diên tích 152 kmử. 
Gồm 2 x4 (Thuận Hoà, Hiệp Thành), 5 phường (Phưỡng 2, 
Phường 3, Phưởng 5, Phường 7, Phướng 8). Số dân 124251 (1993), 
gôm các đàn tộc: Kinh, Khơme. Địa hình bằng phẳng, độ cao 
trung bình 2 m. Trung tâm cá, tôm, lúa gạo của tình. Chế biến 
nông sàn, hải sân, gô đước, bàn, eø khí sửa chữa tàu thuyền, dịch 
vụ thướng mại. Giao thông: quốc lộ 4. 


BẠC MÁ (6, Pzidze), họ chím thuộc bộ Chim sẽ 
(Passeriformes), gồm các loài chim cổ nhỏ, nặng tử 7 đến 23 g. 
Mỏ ngắn, hình chóp nón. Chân khoẻ, chấc, mỏng cong, thích hợp 
với việc bám vào cành, thân cây. Cánh tròn, yếu. Duôi ngắn hơi 
tròn. lông mềm và dày. Chim đực và cái màu sắc giống nhau. 
Các loài BM rất ưa hoạt động, ít khi đậu yên một chó. Thức ăn 
chủ yếu là cön trùng, trứng và ấu trùng côn trùng gây hại cho 
cây trồng, cây rïng. Lâm tổ trong hốc, trên cành cây. Mỗi lứa đẻ 
4 - 5 trứng. Có khoảng 65 toài, 6 chỉ, phân bố rộng, trừ Nam MI. 
Ö Việt Nam có ó loài: BM (Paru+ muJor conuresrxv), BM bụng 
vàng (P. moniicolux legeuLbel, PL m. yuutiarenss), BM mào (P. 
sptÌonofuy rếx), chìm mào vàng (Melanochlora sultanea sultranea), 
chim mào đen (M. s. gø@er), BM đuôi dài (4egithalos concViuuy 
annamersi A. c. taÏfuenss);, BM rừng (SVWiparuy modzetius 
mu›dzsnus; S. m. kÍossi). Các Laài chìm RM là chim rất có ích, cần 
được bảo về. 

BẠC NITRAT (há; A. siVer nitrate), AgNO+. Tính thể không 
màu, khối tượng riêng 4,352 g/cm'. tạc = 209,25C; bị phân huỷ 
ö nhiệt độ cao (trên 300°C) thành Ag, NO¿ và Oa. Không bị biến 
đổi đưới tắc dụng của ánh sáng nến không cỏ mặt chất khử hữn 
cö. Trong dung dịch các chất hữu cơ, dưới tác dụng etìa ánh sáng, 
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B BAC OXIT 





BN sẽ bị biến đôi và chuyền thành màu đen. Dễ tan trong nước 
(228 g trong 100 s nước ở 20°C), trong glixenn, metanot, etanoL, 
IsSopropanol; khó tan trong axeton và benzen; hầu như không tan 
trong HNOy đặc. Điều chế bằng cách hoà tan Aø, Ag2S, Ag2O 
hoặc AgaCOa trong axit HNO+. Dũng đẻ điều chế các hợp chất 
của bạc, mạ bạc, tráng gương; dùng trong y học, nhiếp ảnh, phân 
tích hoá học. 

BẠC OXTT (hoá, A. siwer oxide), Ag;O. Hột tỉnh thể màu 
nàu, gần như đen khí sấy (ó0 - 802C); khối lượng riêng 7,14 g/cmˆ 
(ỏ 16,62C). Bị phân huỷ thành Ag và O¿ ở nhiệt độ cao hơn 
100C. Ít tan trong nước (0,0013% ở 20°C), dung dịch có phản 
ứng kiềm; bền trong bóng tôi, ngoài ánh sáng, bị phân huỷ dần 
thành Ag và O¿. Là chất oxi hoá mạnh; khi cỏ mặt chất kiềm, 
fomandehit, Ag;O bị khử thành bạc kim loại (phản ứng trắng 
gương bạc). Tan trong dung dịch NHI do tạo thành xon phức tan 
không màu (Ag(NHạ);Ỷ), sau một thời gian, tủ dung dịch này 
thoát ra chất kết tủa đen bạc nitrua (AgaN), nỏ rất manh ngAy 
cà khi ướt. 

BẠC TỰ SINH (2/4 chấn), khoáng vật của lớp nguyên tố tự 
sinh - Ag. LẠp phương. Tạp chất Au, Hg, Sb, Bi, Cu... Tập hợp 
hạt, hạt xâm nhiễm, dạng sợi, tấm mỏng, nhánh cây, dạng xương, 
đạng lông chim, thỏi. Ánh kìm điền hình, trắng bạc. Dộ cứng 
2,5 - 3,0. Khối (tượng riêng 10,1 - 11,1 g/emỶ. Chất dẫn điện tốt. 
Gặp trong các mỏ nhiệt dịch và biểu sinh quặng đa kìm. Thỏi 
bạc tự sinh Lớn nhất thế giối đã biết nặng 8 tấn. 

BACBAĐỜT (2/4 lf, A. Rarbados), quốc gia thuộc quần đảo 
Anti Nhỏ (Ph. Petites Antiles). Diện tích 430 km. Số đân 260 
nghin (1993). Dãn cư phần tớn Là người đa đen và người lai. Ngôn 
ngủ chính thúc: tiếng Anh. Tồn giáo: đạo Tìn Lành giáo phái 
Anh. Thủ đô: Bntjótao. Gồm 11 đơn vị hành chính. Cdở quan lập 
pháp là Quốc hội gồm hai viện. Đứng đầu nhà nước là nữ hoàng 
Ảnh, đại diện Là viên toàn quyền. 

Bề mặt đào cao dần tủ ngoäi vào trung tâm. Địa hình cacxto 
phát triển. Khí hậu nhiệt đói tín phong, nhiệt độ trung bình tháng 
25 - 27%C. Lượng mưa trung bình năm 1400 mm. 

Sản phẩm chính (1989): đường thô, khoai lang, cứu, đê, điền, 
đầu mỏ, khí đốt. Dường ô tô 3 nghìn km. Xuất khẩu: đưởng, 
tượu rum. Nhập khẩu: máy móc, hoá chất, vật Liệu xây đựng, thực 
phẩm. Du lịch phát triển, năm 1920 thu nhập 500,2 triệu đôLa, 
Đơn vị tiền (tệ: đôla B. 


Năm 1519, B được người Tày Han Nha phát hiện. Tử 1627, trỏ 


thành thuộc địa của Anh, giành được quyền tự trị năm I961. ' 


Năm 1966, B tuyên bố độc lập, thuộc khốt Liên hiệp Anh. Năm 
1973, B là một trong 4 nước đứng ra thành lập CARICOM (Cộng 
đồng thị trưởng chung vùng Caribê). Thành viên của Liên hợp 
quốc tủ 9.12.1966. 


"BACBARÔTXA" (quân sự, D."Barbarossa Fall”), mẠt danh 
kế hoạch tấn công xam lược chóp nhoáng của phát xít Đức vào 
Liên Xô. Bắt đầu soạn thảo tử 21.7. 1940; phương án cuối cùng 
được chấp nhận và đưa vào chỉ thị (31.1.194L) của Rộ tổng tư 
Lệnh lục quân phát xít Đức. Kế hoạch B đự tính tiêu diệt nhanh 
chóng chủ lực của quân đội Liên Xô, đánh chiếm phần Châu 
Âu của Liên Xô đến tuyến Axtrakhan - Vônga - Ackhanghenxcd 
trong vòng 2 - 3 tháng với lực lượng 5,5 triệu quân Dúc và chư 
hầu (190 sư đoàn), khoảng 4,3 nghìn xe tăng, bớn 47 nghìn pháo 
và Š nghin máy bay chiến đấu. Rị phá sản vì không đánh giá 
đúng sức mạnh quân sụ, chính trị - tỉnh thần, kinh tế của Liên 
Xâ. 


BACBITAN (ho4, A. barbitaL cơ. axit địctyL bacbituric) 
C&H1sOxN¿. Bột tình thể trắng, không mùi, tạy= 191C. Tan trong 
nước Ấm, ete, cíorofom. Dùng lầm thuốc ngủ. 
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BACBUÔNG (rữ thuật, Ph. Barbizon), trường phải nghệ 
thuật vế phong cảnh hình thành ở Pháp vào những năm 30 - 60 
thế ki 19. Khải nguyên là tên gọi làng Hacbizông gần rừng 
i'Ônptennơblô (Ph. Fontaineblcau) miền nam Pari, nói có nhóm 
hoa sĩ hội hợp sáng tác theo khuynh hướng vế phong cảnh xuất 
hiện ở Châu Âu, Pháp vào những năm 30 - 40 thế kì 19, phát 
trên dưới ành bưởng nhong trào đân chủ xã hội, vào lúc nghệ 
thuật hàn lâm, lãng mạn đang khủng hoàng. Nghệ thuật R kế tục 
thành tựu của aghệ thuật Hà Jan thế kị 17. TM thể kỉ 19, phát 
triển theo khuynh hướng dân tộc, miền tà hiện thực, thiên nhiên 
sinh động, phong cảnh miền Nam Pari. Thiên nhiền được thể 
hiện trong tác phẩm với phối sắc tươi sáng, nhiều âm sẮc, sống 
động, tình tế, mềm mại Những người sáng lập H là Ruxô 
(Théodore Rousaeau), Đuyprê (3ules Dupré), Ðôbinhi (Charles 
Franeois Daubigny), Côrô (Jean Raptiste Camille Corot) wv., 
những hoa sĩ nồi tiếng của trường phái B. 

BA CBƠ & (hạc; A. Samuet Barber; 1910 - 81), nhâ soạn nhạc 
Hoa Kì. Tñc phẩm: ôpêrn "Vanéexa”, “Antôni và Clêôpac", baile 
"M@đê¡a“, nhiều tác nhầm cho nhạc thính phòng, giao hưởng, 
pianô, thanh nhạc. 


BACBUYT H. (văn; Ph. Henn Barbusse; 1873 - I935), nhà 
văn Pháp. Trình bày \uận án triết học tại Trường đại học Xoocbon. 
Tác phầm đồu tiên là tập thơ “Những người phụ nữ mau nước 
mất" (1895) đầy thd mộng. Tiếp đó, viết truyện và phế bình văn 
học. Trưyện “Nhũng ngưới nài van” (1903), "Dịa ngục” (3908), 
tái biện những đau khổ, những tiếng kêu khủng khiếp của sỰ 
thật. Chiến tranh thế giái I, B vào quân đội đề "ủm hiểu sự thật 
về chiến tranh". Tác phẩm "Lửa" (1916) là một cuốn tiểu thuyết 
chống chiến tranh đế quốc tàn bạo, miêu tả sự phát triển ý thúc 
cách mạng của những người lính bình thưởng, đảnh dấu một 
bước ngoặt trong sự nghiệp sáng tác của B. Sau Chiến tranh thế 
gói l R lã nhà hoạt động xá hội đấu tranh cho hoả bình thế 
giới, viết báo chống mọi cuộc khúng bố, đản áp ở thuộc địa. BH 
là nhà nhãn văn chủ nghĩa (tún. Năm 1923, gia nhập Đảng cộng 
sản Pháp. 


BÁCCARÔI Ơ (nhạc; Ph. barcarolle), bài hát chèo thuyền; 
thể loại am nhạc sinh hoạt, đặc biệt phổ biến ở VớnizØ). Trong 
bài hát hoặc trong bản nhạc, tính chất giai điệu của B là trũ tính 
với phần đệm nhịp nhàng, bồng bềnh như sóng nước. Sube 
(Schubert), Glinka (ÏrwHka), Menđenxơn (Mendelssohn), 
Sâpanh (Chopin), Traikôpxki (1Ía#KobCcKHf), w. đều có tác 
phẩm cho thẻ loại này. 

BÁCH BỘ (nông y; 
Stemona tuberosv, tk. đây ba 
mươi), cây leo, họ Bách bộ 
(Smonaceae). Thân - nhỏ, 
nhấn, đài 6 - 8 m. Lá mọc đối 
hoặc so le, có cuống, hình trãi 
tm. Hoa to, đỏ, mọc ! - 2 
chiếc ồ nách lá; 2 tá đài, 2 
cánh đài 4 em; 4 nhị. Quả 
nang, dải 3,5 cm, chứa 2 - 8 
hạt. Rễ củ có 10 - 3ñ củ, có 
khi tới 100 củ, dài 15 - 20 cm, 
đường kính 1,5 - 2 cm, màu 
trắng vàng, vị ngọt, sau rất 
đắng. RỄ chứa nhiều ancaloit, 
chủ yếu \à stemonin (0,8%). 





Bách bộ 
! - Cành mang lá; 2 — RỄ củ. 
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Đông y dùng rẽ tẤm mật, sắc uống chữa ho; đùng rễ dưới dạng 
thuốc sắc, cao, bột, hoàn, chữa giun đũa, giun kim. Công dùng 
RB nấu nước rủa, cao bôi để chữa ghẻ, tò. Phân bố nhiều nơi 
ở Việt Nam. 


BÁCH ĐOÀN ĐẠI CHIẾN (quán sư) x. Chiến dịch một trăm 
tung đoàn, 

BÁCH HỢP (nông) x. Hoa loa kèn trắng. 

BÁCH KHOA THƯ (rừ điển học, xuất bản; À. encyclopedia; 
Ph. cncyc(opédie), bắt nguồn tư tiếng Hi Lạp: enkýkUos paidcia, 
là loại sách công cụ giới thiệu những trì thức có bàn của một hay 
nhiều ngành văn haá, khoa học dựa trên những công trình và tư 
liệu đã được tổng kết, đánh giá. BKT phản ánh trình độ phát 
triển văn hoá, khoa học của một quốc gia, trong tÙng thơi kì tịch 
sử. BKT có chức năng quan trọng là làm giàu và nâng cao trị 
thức cho mọi người, dùng làm sách tra cứu, học tập giảng dạy, 
là "ngân hàng thông tín tại nhà” đáng tin cây nhất, là công cụ 
phô biến khơa học - kí thuật và góp phần hình thành tứ đuy khoa 
học. Sách mang tính bách khoa đã xuất hiện hon 2 nghin năm 
trước đây. Vd. nhà triết học cô Hi Lạp Arbtôt đã viết những bài 
có tinh bách khoa như vật tí học, siên hình học, luận li học, chính 
trị học... đề giảng đạy trong trưởng hợc ở Aten và được coi là 
nhả BKT sóm nhất. Ö Trung Quốc, các sách loại thư trưóc kia 
cũng được coi là thuộc loạì BKT. Ở Việt Nam, bộ “Vân đài loại 
ngữ” của L2 Quý Đôn viết ð thế kì 18, bộ "Lịch triều hiến chướng 
Loại chỉ" 49 tập của Phan Huy Chú viết đầu thế kỉ 19 cũng được 
coi là những BKT đầu tiên của Việt Nam. Ö phương Tày BKT 
được hình thành và phát triển qua ba thời kì: 1) Thời cô đại có 
Varõ (Varro, I16 - 27 tCn.) ò La MÃ đã biên soạn "Khoa học 
giài nghĩa" chín tập, bao gồm ngũ pháp học, lôgic học, tu tư học, 
số học, hình học, thiên văn học, y học, ầm nhạc và kiến trúc. Có 
Puny Già (Pũny theF der, 23 ~ 79) đã biên saạn bộ "Lịch sử tự 
nhiên” 17 tập có nhiều tU liệu quý nhưng đã thất Lạc. 2) Thới 
trung đại chia làm hai giai đoạn: tì thế kì 5 đến 1ó, BKT thể 
hiện ảnh hưởng của thần học và tồn giáo đương thởi, biên soạn 
để giàng dạy, đào tạo tăng lớp tu sĩ; từ thế kỉ 16 đến 1Ñ, đặc biệt 
ð thơi kì Phục hưng, RKT đã giữ vai trò là công cụ tra CỨU tri 
thức, mỏ rộng tầm hiểu biết cho mọi người một cách nhanh 
chóng, kịp thời. Phương thức sắp xếp mục từ theo nhân loại khoa 
học chuyển sang sắp xếp theo vần chữ cái, tiêu biêu là cuốn “Từ 
điển bách khoa” do Hôpman (J. 1. Hof£man) biên soạn năm 1677. 
3) Thời kì hiện đại, người đặt nền móng cho BKT hiện đại phương 
Tây là Diđórô (Denis Diderot), nhà triết học Pháp, đã cùng vói 
Đakambe (D'Alembert) soạn thảo bộ “Bách khoa toàn thư" hay 
“Từ điền giải thích về khoa hợc, nghệ thuật và ngành nghề", pôm 
35 tập, xuất bản trong những năm 175) - 80. Bộ sách đã có vai 
trò to lón trong việc chuân bị về mặt tu tưởng cho cuộc Cách 
mạng 1789 ö Pháp. Sau đó các nước Đức, Mĩ, Anh, Liên Xô, Ty 
Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc... n lượt biên soạn và xuất 
bản BKT, có bộ gồm từ 10 đến 74 tập như bộ Dại từ điển bách 
khoa Larouss, Pháp 10 tập, Britannica, Anh 24 tập, Amiericana, 
Mi 30 tập, Dại bách khoa thư Liên Xô 30 tập, Đại bách khoa 
thư Nhật 35 tập, Đại bách khoa toàn thư Trung Quôc 24 tập (6ó 
chuyên ngành). Trước kia BKT gồm các loại bách khoa thư 
(encyclopédie), ngày nay bao gồm các loạt tủ điển bách khoa 
(dictionnaire encyclopédique). Sự khác nhau gida hai loại này 
chủ yếu là độ nông, sâu và độ dài, ngắn về nội dung trì thức biên 
soạn cho mỗi mục từ phục vụ các đối tượng khác nhau. RKT 
cung cấp trị thức sâu và có hệ thống, tù điển bách khoa cung cấp 
trị thức ngắn gọn hơn cho từng vấn đề, tủng mục tứ (thường chỉ 
gôm một vải tập). 

BKT và từ điển bách khoa bao gồm những mục từ được sẮp 
xếp theo bộ môn khoa học hoăc vần chữ cái (a, b, c), hoặc kết 
hợp cả hai, các mục tư liên hê với nhau một cách có hệ thống, 


đan xen mà khóng trùng lặp. Căn cứ vào phạm ví, quy mô của 
nội dung các linh vực được đề cAp, và đối tượng độc già, trình 
độ hiển biết của người đọc mà chỉa ra RKT và từ điển bách khoa 
tông hợp gồm nhiều ngành hay chuyền ngành, chưyên đề với 
nhĩững loại nhó, vưa, lớn, gồm một tập, nhiều tập phong phú, đa 
đạng. Nhờ sự phát trên tin học và máy ví tính, hiện tại đang xuất 
hiện các đĩa từ chứa được cả một bộ bách khoa thì đồ sô. 

BÁCH NGHỆ KHÔI HÀI (ấn; cg. trình nghề, tứ đân: sĩ, 
nông, công, thướng; trò triềng), các trò trình nghề, biểu điễn 
trong các hội mùa ở miền Bắc Việt Nam. Truyền thuyết cho rằng 
RBNKH xuất hiện từ lâu nhầm tiến cúng tổ Hùng Vương và thần 
Tân Viên đã có công lao đạy cho dân lạc Việt các nghề nông 
và thủ công từ thuở dựng nước. Đẻ tỏ lòng biết ởn, hẳng năm, 
dân mỏ hột trình với thần tính các nghề nghiệp của làng, cầu 
mong được phù hộ. Dần đàn có sự phân biệt giữa các giói, các 
ngành; trò trình bốn nghề nghiệp chính: sĩ, nông, công, thương. 
Trong các ngày hội BRNKH, các nhân vật công diến các vai thợ 
cày, thợ cấy, thợ mạ, thợ gặt, thợ mộc, người chăn tằm, dệt vài, 
thầy đồ, thầy thuốc, thAy cúng, người đi buôn, đi cau, bắt cá, vv. 
Họ có những động tác, ngôn ngữ gây cười cho dân làng. Rất 
nhiều nøi tổ chức quy mô, có những hình thức hấp dẫn như trò 
Trám (x. Trò ưám). Dịa phương nào, bên cạnh nghề nông, có 
thêm một số nghề khác có vị trí quan trọng thì trò khôi hài về 
nghề ấy cũng đàm nét hơn (thợ sơn, thợ mộc, nghề buôn, vw.). 
BNKH là ngày hội tự do, chỉ tuần thủ các nghi thức cần thiết 
khi hành lễ, các trò chơi đều đo quần chúng tham gia tụ phát. 
Có nơi giao trách nhiệm cha nhường trò. [)o đó BNKH có những 
mản hoạt cảnh, mang nhiều yếu tố của sân khấu dân gian. Các 
nhân vật đều hoá trang, nơi trình điễn là sân đình. Ngôn ngũ đối 
thoại, lời ca, lởi hát phong phú, vừa được nâng cao về mặt nghệ 
thuật, vừa giữ tỉnh chất hài hước. 


BÁCH TÁC CỤC (œ; cø. bách công cục), một loại xưởng 
thủ công nghiệp của các vương triều phong kiến Việt Nam thỏi 
trung đại, chuyên sản xuất các loại sản phâm cung cấp cho nhu 
cầu của vua chúa, quý tộc, quan lại như vũ khí, tàu thuyền, tiền, 
đồ tế Lễ và trang trí trong cung đình, các loại phục sức, vv. Ở 
Việt Nam, thời Hậu LA, những ngươi tao động trong BTC gọi là 
công tượng, bị trưng tập và phiên chế như bính tính. Thời Nguyễn, 
mở Sò nhà đô Bắc Thành; năm 1821, đồi thành Cục tạo tác, cũng 
\là tên gọi mới của BTC. 

BÁCH TÁN (nông: Arauearia exceÌsa;, tk. vưdng tùng), cây gỗ 
thường xanh, họ Rách tán (41raucariaceae). Cao trên 0 m, đưởng 
kính 200 cm. Thân có nhing vòng thật vá giả hình thành trong 
từng năm. Cành mọc vòng nằm ngang thưởng 6 cái một chồng 
lên nhau, càng lên cao càng ngấn đần tạo thành tán hình tháp 





Bách tán 
? -Nóớn cái, 2 ~ Nhánh mang bông bào !ứ đực. 
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B BACH TẾ 





(nên có tên là R1). Lá hình mác, xếp sít nhau theo hình xoắn ốc. 
Nón cái hình bầu dục gồm nhiều vảy hạt, mỗi vảy có một noãn 
phát triển thành hạt lớn. Nón chín to tới 30 cm. Nguồn gốc ở 
Niu CaLl¿đôni. Phân bố ở Nam Bán Cầu (Nam Mĩ, ÔxirAytia, Nu 
Ziun, Pôlynézi, Niu Calêđôni, Niu Hêbriđd, w. 9. Trồng bằng 
hạt hoặc giâm cành. Sinh trưồng tương đối nhanh. HT cho gỗ 
quý đùng trong xây dựng. Vỏ cho đầu dùng trong công nghiệp 
và y dược. Sử đụng làm “cây cảnh ð Việt Nam và nhiều nước. 

BÁCH TẾ (sử), một trong 5a quốc gìa cổ (thế kỉ 1 - 6) của 
Triều Tiên, ở phía tây nam bán đảo Triều Tiên. Cư dân thuộc 
tộc người Mã Hàn. Chịu ảnh hưởng văn hoá Trung Quốc (Nho 
giáo), nhưng ít nhiều lại thần phục Nhật Bản. Năm 6ó0, bị nhà 
Dưỡng (Trung Quốc) xâm chiếm, biến thành một phần eúa An 
Đông đô hộ phủ. Năm 735, sáp nhập vào Tần La. X. Tân ƯA. 

BÁCH THANH ginh; Lan/4a2), họ chím gồm các loài chím 
có nhở và trung bình. Có thể chắc, đầu to, mỏ khoẻ, hơi đẹp hai 
bên, mút mò trên cong và có một hay hai mấu răng sắc (kiêu mỏ 
của các Loài chim ăn thịt). Chân khoẻ, có mép sau giò trdn, ngón 
chân khoẻ, có móng sắc để giữ con môi. Duôi khá đài. Chìm đực 
và cái có màu tông giống nhau. Chim non có lông nhạt hơn, 
thường có vần hay vạch. Các loài HT sống ở cây bụi, đồng ruộng, 
bãi cỏ. Một sổ sống ven rừng và vườn làng, Tổ hình chén, mỗi 
lứa đẻ 3 - 7 trứng. Thúc ăn chính tà các loài côn trùng \tén, ếch 
nhái, một số bö sát nhỏ và chím nhỏ. Ăn mồi theo kiều xé nhỏ, 
một số biết ngoắc con mồi vào gai nhọn ở cảnh cây để xé từng 
mảnh. RT có 67 loài, phân bố rộng (trư Trung, Nam Mĩ và Nam 
Cực). Việt Nam có 4 loài: RT nhỏ (Lưit colhuiotdey colluiptiies, 
Lcniøtrapillus), BT (L  schach schach) BĨ đơn (L  s. 
repjưonotus), BT đầu đen (LÔ s icofor), HT Tung xám (L. +. 
tephronorus), ÄT mày trắng (L..cristatas crisuanas, L. c. superciÌiosus, 
L c. lưeionents), BT vần (L. tytrus). 


BÁCH VIỆT (ø), tộc danh dùng trong các thư tịch thời Chiến 
quốc (thế ki 4 - 3 tCn.) ở Trung Quốc đề chỉ chung các tộc người 
không phải Hán ở nam Trưởng Giang (sông Dương Tư). Trong 
từng khu vực läi có tên gọi riêng như Ngô Việt vùng Chiết Giang, 
Mãn Việt vùng Phúc Kiến (H. Fujían), Nam Việt vùng Quảng 
Đông (H. Guangdong), Quảng Ty (H. Guangshi). Người Việt 
ở nước Âu Lạc (bắc Việt Nam) \ä lạc Việt và Âu Việt, 


BẠCH (sân khấu), một trong những lới thoại của nghệ thuật 
sản khấu (chủ yếu trong tuông), được dùng ở một số vai như vai 
tióng, yêu quái... nhằm tự bày tỏ khí tiết và làng dũng cảm cúa 
minh. B thường được viết bẦng thể thở 7 chữ, 4 câu. 

BẠCH BÌ (y), tên gọi chung những bệnh mà đa có dải trắng 
do mất sắc tổ như các bệnh bạch biến, bạch tạng, giang mai, 
phong, vv. 


RẠCH BIẾN (y), bệnh da có dát trắng, thưởng xuất hiện đội 
ngột ở mọi lứa tuổi, ð cả nam và nữ. Dấu hiệu đặc biệt để phần 
biệt với các bệnh bạch bì khác: không ngứa, không tê, khöng vảy, 
quanh vết trắng có quẦng thâm sÃm màu hơn đa lành. BB không 
ảnh hưởng đến sức khoẻ toàn thân, chỉ gây tác động tâm lí về 
thâm mĩ khi dát trắng xuất hiện À mặt. Chưa rõ căn nguyên của 
bệnh. Có thẻ đùng nhiều loại thuốc đề điều trị, nhưng chưa đạt 
kết quà ản định. 

BẠCH CẦU (y, z1), một loại tế bào trong máu, có nhân, 
nhân không có màu sấc, làm nhiệm vụ bảo vệ có thể. Về mặt 
hình thái có kích thước 7 - 14 am, sau khi nhuộm thưởng được 
phân biệt thành toại nhân một múi (đơn nhân) và loại nhân 
nhiều múi (đa nhẫn), thành Loại không có hạt trong bào tướng 
(tế bào \ympho và tế bào đón nhân) và loại có hạt (trung tính, 
ưa axit hay ưa bazơ). Nơi sản sinh tà tuỷ xương; khi trường thành 
mới vào máu. Trong l mm máu, bình thưởng có từ 4000 đến 
9000 BC nói chung. Số tượng đưới 4000 là giảm, sự giảm thưởng 
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thấy trong nhiễm độc, cao hón 9000 là tăng, thường gặp khí 
nhiễm khuẩn. 
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Các dạng tế bào limlô Các tế bào mônô 


Các dạng bạch cầu 


BẠCH CẦU ĐƠN NHÂN (sử), loại bạch cầu có kích thước 
lớn nhất, trong chất tế bào không có hạt. Nhân lón, hình quả 
thận. Chiếm 4 - 52% số lượng bạch cầu, là các thực bào tích cực 
ăn các phần tứ lạ xâm nhập cơ thả. 


BẠCH CẦU HẠT (sơ⁄2), (oại bạch cầu có nhiều hạt trong 
chất tế bào. Đôi khi còn gọi là bạch cầu nhân đa hình, vì nhân 
có nhiều dạng. Có ba đạng: HCH trung tính (chiếm 70% số bạch 
cầu), BCH ưa axit (chiếm 1,5%) và RBCH ưa kiềm (chiếm 0,5%). 


BẠCH CẦU KHÔNG HẠT (sứ), loại bạch cầu không chứa 
các hạt trong chất tế bào, Có ha: loại: lymphô bào chiếm 25% 
và bạch cầu đơn nhân chiếm 4%. Cà hai loại đều có nhăn Llốn 
và mội \ớng nhá chất tế bào màu sáng. 


BẠCH CẦU TRUNG TÍNH (ơi, y), loại bạch cầu chứa 
các hạt, không bị bắt màu bởi cả hai loại thuốc nhuộm axit và 
kiềm. Có nhân phân thuy, vì thế còn gọi là bạch chu nhân đa 
hình. Chiếm khoảng 70Ø tổng sổ bạch cầu, có chức năng bắt và 
tiều các thể lạ như vi khuẩn nhở các enzim do nó tiết ra. Là tuyến 
bảo vệ đầu tiên của cơ thể đổi với các bệnh. Có thể đi qua các 
mao mạch bằng chuyên động amip vào các mô vây quanh chô bị 
nhiễm khuẩn, ð đây chúng có thê chết và hình thành mủ. 


BẠCH CẦU ƯA AXTT (2, y), loại bạch cầu có nhân phân 
thuỳ và chất tế bào dạng hạt, bắt màu với các thuốc nhuộm axit. 
Chiếm khoảng 1,52 tông số bạch cầu, số lượng tăng khí có thể 
bị dị ứng như hen, sốt đồng cỏ, vì nó có tính kháng histamin. SỐ 
lượng BCƯA do hocmon vô thượng thận điều chỉnh. 


RẠCH CẦU ƯA KIỀM (s”z:, y), loạì bạch cầu chứa hạt bắt 
màu với các thuốc nhuộm kiềm. Có một nhan hình thuỳ, chiếm 
khoảng 0,5% tông số 
bạch cầu, chuyền vận 
bằng chăn giả, cô thể 
tiêu diệt vì khuẩn. Sản 
sanh ra heparn và 
histamin, được xem là 
các tế bào lang thang, 
đã tìm thấy cả trong 
thành mạch máu. 


BẠCH CHỈ (nông y; 
Anecica d2hurtca Ả. 
anorm4/a), cầy thảo, họ 
Hoa tán (4p12ceae). ĐÁ 
đi thực vào Việt Nam 
và được trồng cả ồ miền 
núí mát và đồng bằng. 
Thân rông, cao khoảng 
1 - 122m. LA Xẻ 2 - 3 
(An tông chìm. Cụm hoa 
hinh (án kép, mọc ở kế 





Bạch chi 
! -Cum hoa hình tán kép; 2 -lloa; 3 — 
Quả bổ dọc; 4 -Nễ; 5 ~Lá. 


BẠACH ĐÀNG B 





lá hay đầu cành, rnàu trắng. Cây có mùi thơm, vị cay của tính 
đầu. Rễ có chất nhựa angelicotoxin màu vàng, vị đắng, có tính 
kích thích, thưởng lãm thuốc giảm đau, chữa nhức đầu, cảm mạo 
(thuốc khung chỉ gồm hai vị chính là xuyên khung và BC). 

BẠCH CƯ DỊ (văn; H. Bai 
Juyl, 272 - 84ó), nhà thở Trung 
Quốc thời trung Dường: đô tiến 
sĩ, rạ làm quan, bị nhà cầm 
quyền giáng chức, đồi đi xa. Về 
cuối đời ở Hướng Sơn, lấy biệt 
hiệu là Hương Sơn Cư Sĩ, để 
phần lón thì giở tu tiên học Phật 
và làm thơ. Là ngươi đề xướng 
phong trảo Tần nhạc phủ, dùng 
thể thơ Tần nhạc phủ để viết về 
các đề tài đương thời. Thợ BCD 
chia làm hai loại. Thơ phúng dụ 
miêu tả tỉnh cảm yêu ghét, nỗi Bạch Cư Dị 
thống khö của nhân dân bị ắp bức, như các bải "Mãi thán ông", 
“MÃI hoa”, "Ca vũ” (trong tập "Tần trung ngâm", "lần nhạc phủ") 
và loại thơ nhàn tần, làm khi ốm đau, rỗi rãi, để ngâm vịnh. BCD 
còn nồi tiếng về hai bài thơ "Tỉ bà hành" và "Trưởng hận ca". "Tì 
bà hành" mượn cảnh ngộ người đàn bà chơi đặn tì bà lưu lạc nơi 
chân trời góc biển để tỏ nội niềm tâm sự khi BCD bị giáng chức 
làm tú mã Giang Châu. ”Irưởng hận ca” viết lại truyền thuyết dân 
gian về mổi tình của Dưỡng Huyền TÐồng (H. Tang Xuanzong. c. 
Dưởng Minh Hoàng ~ H. Tang Minghuang) và Dương Quý Phi 
(H. Yang Guifei). Dây là mội thiên tự sự dài miều tả nỗi đau xót, 
thưỡng nhó về mốt tình của hai người, 

BẠCH DƯƠNG (H;L. Aries), chòm sao ð vòng hoàng đạo, 
kí hiệu khoa học Ari. Khoảng 2000 năm về trước, khi ở Hi Lạp 
cô đại xuất hiện thiên văn học thì điểm xuân phân nằm ở chòm 
này. Những ngôi sao sáng của chòm: œ- Ari và ổ- Ari tướng Ứng 
với cấp sao 2,23 và 2,72. Ö Việt Nam, khoảng tháng 11 chòm 
BD mọc từ đầu hôm và đến sáng thì lặn. Trước tháng 11, giỏ 
mọc muộn hơn. 

BẠCH ĐÀN (nông Ewcabptss, tk. khuynh diệp), chỉ cây gỗ 
lồn, họ Sim (Ä#yraccae). Cây cao 30 - 40 m, có khi 60 - 80 - 100 m. 
Lá của nhiều loài có tỉnh đầu cineoL hay tecpen, sesquitecpen. 
Cây mọc nhanh, thích nghỉ với nhũng điều kiện sinh thái khác 
nhau: chịu hạn, chịu âm, chịu đất phèn nặng, vùng đồi núi , ven 
biển. Cây tượng đối ít sâu bệnh, đâm chồi gốc khoẻ, kém chịu 
rét. Nguồn gốc ở Ôxtrâylia và các quần đảo lần cận. Cây được 
nhập nội trồng ở nhiều nước Á, Phi. Ö Việt Nam, được nhập 
vào đầu thế kỉ 20, trồng để lấy gô, làm bột giấy, lấy hương liệu, 
làm cảnh. Những loài BD được trồng phô biến ở Việt Nam: BD 
chanh (É. cửnodøra), BD đỏ (E. robusta), BD liễu (E. ersera), 
BD trắng (È. camualdulensis). 

BẠCH ĐÀN CHANH (nông Fucalpnss cũriodora), cây gỗ 
thưởng xanh, họ Sim (Ä#yriaceae). Cao 20 - 25 m, đưỡng kính 
ngang ngực 50 - 60 cm. Lá cây non và cảnh chồi mọc đối, phiến 
lá hinh trứng, gốc hình tròn hơi vát. Lá cây trưởng thành mọc 
cách, hình lưới mác hay hình liềm, dài 10 - 35 cm, rộng 0,7 - 1,5 
em, không có lông, có mùi thỏm chanh. Cụm họa tán kép gồm 
3 hoa ở nách lá hay đầu cảnh, nụ hoa dạng mũ hình nửa cần, hai 
lớp ngoài dảy, trong mỏng. Nhị dài 8 - 10 mm. Quả hình ấm hay 
hũ, dài khoảng 1,2 cm, mép quả mỏng. 

BDC có nguồn gốc ở ÔxtrAyla, di thực vào Việt Nam năm 
1954. Ưa sáng, chịu hạn, đòi hỏi đất không khắt khe, rễ ăn sâu. 
Trồng bằng cây con. Mùa ra hoa tháng 3 - 4 và tháng 10 - II, 
mùa quả chin tháng 6 - 7 vả tháng 11 ~ 12. 





Thó gỗ thẳng, tỉ trọng 0,96; bền chắc, chịu tực khoẻ, dễ gia 
công. Sử đụng trong xây dựng, đóng tàu thuyền, trụ mó, vv. Tỉnh 
dầu thöm (2# ở lá), dùng trong sản xuất xà phòng, bánh kẹo, 
thuốc đánh răng, chữa bệnh và làm hương liệu. Có thể trông 3300 
cây/ha, mỗi năm chưng cất được khoảng 300 kg tinh đầu từ lá, 

BẠCH ĐÀN ĐỎ (nông Eucahptas robusta), cầy gỗ nh, họ 
Sim (Ä#wrtaccae), tán rộng, vỏ dày, khi non không nút, khi già nứt 
đọc, sâu, không bong. Lá non có cuống mọc đổi (4 - 5 đôi), nhấn, 
hình mác, hoặc trái xoan dài. ! á già mọc cách, cứng, xanh đậm, 
bóng, hinh trái xoan, gân pên nhiều, nhỏ, xếp song song. Hoa 
lướng tính màu trắng vàng, gồm 4 - 8 hoạ hợp thành tán ở nách 
với cuống mập, dẹt. Dài hợp thành ống, hình phểu có cuống. 
Tràng hợp thành ống dài bằng đài. 3ao phấn đính lưng hình bầu 
dục ngược. Quả có cuống hình trụ hoặc trứng ngược, mở theo 
khe sâu trong đế đài. 

BDD nguồn gốc ð Ôxtrâylia, mọc rải rác hoặc thành rửng thuần 
loại trên các đầm có khí hậu ven biển, không có sướng giá, nhiệt 
độ mùa hè không thay đồi, lượng mưa mùa khộ 50 mm và trung 
bình năm 1000 - 1500 mm, ở độ cao 0 - 100 m so với mặt biển. 
Hiện nay, được trồng nhiều ỏ Việt Nam nhưng trên diện tích 
nhỏ. Gỗ màu đỏ nhạt đến đỏ nâu, độ cứng và cường độ chịu lực 
trung bình, tỉ trọng 0,81; được dùng trong xây dựng. 

BẠCH ĐÀN LIỄU (nông; Eucal)ptus exserta), cây gỗ nh, họ 
Sim (M@faceae). Cao 10 - 12 m, vỏ nâu nhạt, nứt đọc không 
bong. Lá non mọc đổi, lá già hình dải nhọn, mọc cách, màu lục 
cả hai mặt, đày, cũng, bóng, có gân bên mảnh nồi rõ. Hoa màu 
trắng vàng, đài và tràng hợp thành hình nón; bạo phấn đính lưng 
mỏ theo hai khe đài. Quả có cuống 3 - 5 ð mở theo 3 khe. Gỗ 
nầu, cứng, íL bị mối mọt, dùng trọng xây dựng. Mọc tướng đổi 
chậm so với các loài bạch đàn khác nên ít được chọn làm cây 
trồng rừng thâm cạnh. Nguồn gốc ở Ôxtrâytia. Ö Việt Nam, được 
nhập trồng trên nhiều loại đất đồi; có khả năng mọc và phát 
triển nơi khô kiệt, Trồng BDL phải qua vườn ươm (1g hạt có 362 
hạt). Trồng dày hơn các loài bạch đàn khác. Nếu trồng nơi khô 
kiệt, nên trồng xen các loài keo, nhất là keo tai tượng (Ácacia 
mangrun) là cây cải tạo đất. 

BẠCH ĐÀN TRẮNG (ióng Euecalypns camaldulensis, E. 
rostrata), cây gỗ lón, họ Sim (Afyrraceae). Cao 25 - 50 m, thân 
mọc vút cao có hình tháp hẹp. Mọc nơi trống, tắn xoè rộng. Lá 
mọc cách, hình mác rộng. Vỏ già bong ra, vỏ non màu trắng. 
Cụm hoa hịnh tán mọc ở nách, có cuống. Quả non hình cầu, có 
đỉnh thót nhọn kéo dài. Ở miền Nam Việt Nam có loài E 
tereficorris (có quả non hình thoi với đỉnh thót từ từ). BDT mọc 
phổ biến ở Châu Úc [trù đảo Tasmani (A. 'Tàsrpania)] từ 15950' 
đến 38° vĩ độ nam, độ cao 300 - 600 m so với mặt biển, lượng 
mưa 250 - 625 mm/năm, 6 - 8 tháng khô hạn, nhiệt độ cao nhất 
35C, thấp nhất 11°C. Gỗ màu đỏ, rất cúng, dễ cong khi khô, 
có thể bị mối mọt. Hiện nay, được trồng khắp thế giới: chịu 
được điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ cao; không bị mục, bị 
hà nên được dùng làm tà vẹt, cột điện thoại; cây có tác dụng cải 
thiện khí hậu. Ó Việt Nam, BOT dùng làm bột giấy; đến nay có 
hơn 200 nghìn ha bạch đàn, chủ yếu là BDT; năng suất có thể 
đạt 15 m°/ha/năm ở tuổi 12 nặm. 

BẠCH ĐĂNG (4/4 i7), đoạn hạ lưu sông Đá Bạch chảy tù 
dãy núi Yên Tủ xuống đồ ra biển qua của Bạch Đằng, lòng sông 
rộng hơn 2 km; đường bộ Hải Phòng di Quảng Ninh qua sông 
BD tại phà Rùng. Nồi tiếng về những chiến thắng của quân dân 
Việt Nam chống xâm lược đã diễn ra ở đây: năm 938, Ngô Quyền 
phá quân Nam Hán; năm 981, Lê Hoàn đây lùi quân Tống và 
năm 1288, Trần Hưng Đạo diệt quân Nguyên. 

BẠCH ĐĂNG (sử) x. Chiến thắng Bạch Đằng. 


H -BÁCH ĐẰNG GIANG PHÚ" 





"BẠCH ĐẰNG GIANG PHỨ" (văa), bài phú bằng chữ Hán 
của Trương Hán Siêu (7 - 1454) đời Irần, dùng thê phú Lưu thuỷ 
(cổ thể) cá hình thức tương đổi tự do. Bài phú ca ngợi cảnh đẹp 
của non sông đất nước ở vùng biển Hạch Đầne, tỉ đó nhớ lại 
những chiến công hiền hách ca quân dân thối Trần đã đánh 
thắng cuộc xâm lược của Nguyên Mông ở vùng này. Giong văn 
trầm lắng, man mác mà hào hùng, thê hiện chủ đề tư tưởng: các 
anh hùng sống mãi với non sông, anh linh của họ như còn hiện 
hiện trưóc mãi; sức manh của non sông chỉnh là ð con người chí 
không phải thế hiểm yếu của sông biến. Dó cũng là chân lí mà 
dân tộc Viêt Nam rút được từ lịch sử trường kì bảo vệ tỗ quốe. 
[)ây là bài phú nôi tiếng trong văn học cô Việt Nam. 

BẠCH ĐẦU KHẤU (nông: Amomum cardamomưm; 1K. đậu 
khấu), cây thân thảo lâu năm, ho Gừng (Zingiberaceae), chì Sa 
nhân (4momưn). Cao 2 -3 m. Thân rễ có vây, từ thân rễ có những 
trục mang tã và hoa mọc sát đất. Thưởng thu hái Ò những cầy từ 
3 năm tuôi trổ tên, khi quả chuyên tử màu lục sang rnàu vàng lục. 
Cây mọc hoang và được trông ở Việt Nam, Lào, Cămpuchia, Thái 
Lan, Xrí Lanca, Nam Mĩ. Trưúc 1945, số Lượng BDK xuất khẩu từ 
Việt Nam và Cămpuchia sang Hồng Kông khoảng 13 tấn. 'Irong 
hạt chứa 2,4% tình dầu, chỉ yếu là tình đầu bonecol và camnho. 
Đông y dùng chưa trị các chúng đau dạ dày, đầy bụng, ăn khóng 
tiêu và các bềnh về phổi. Là đặc sản có giá trị. 

BẠCH ĐỒNG NỮ (9; Clerodendron Jragrans; tk. mò hoa trắng, 
bấn trắng), cây thân thảo, họ Cỏ rơi ngựa (Ve@rberacea£). Thân 
nhó. Lá hinh tim, mép có răng cưa nông. Iloa màu trắng, trắng 
hồng, hình mâm xôi gồm nhiều tán. Cây thuốc dân gian, mọc 
hoang khắp nơi ở Việt Nam. [1ùng thân, cành, lá phơi hay sấy 
khô chữa bạch đới, kinh nguyêt không đều, mun nhọi. Có nơi 
dùng rễ BHI)N chữa bênh vàng da. Có thể dùng cây xích đồng 
nam (C. pariculanưm; tk. bấn đỏ, mò hoa đỏ) thay BỒN. 

BẠCH HẢI (2/2 fí) x. Biển Trắng. 

BẠCH HUYẾT BÀO (sửth; tk. tế bào (tympho), loại tế bào 
bạch cầu, nhân lón, giàu ADN và một lượng nhỏ chất tế bào. 
Chiếm 25% lượng bạch cầu chung và sinh ra các kháng thể quan 
trọng. Dươc sinh ra tủ các mô tuỷ đỏ, các hạch bạch huyết, tuyến 
hung, tuyến amiđan, lách, vv. Khi nhiềm bềnh, eác kháng nguyễn 
kích thích các BHBR trong mồ bạch huyết sinh sản nhanh chong, 
kết quả các BHB xuất hiện trong máu đề sản ra các kháng thê 
phù hợp. X:. Bach cầu; Kluáng thế. 

BẠCH KÌM (ho4) x. Phưin. 

BẠCH KM TỰ SINH (đa chất, cg. pitn tự sinh) x. Pitìn 
(ựư tinh. 

BẠCH LONG VĨ (đ/a 1), đào ò vinh Bắc Bộ, thuộc thành 
phố Hải Phòng, cách Đồ Sơn 110 km về phía đông. Diên tích 
khoảng 5 kmỶ, độ cao 58'm. Số dân khoảng 1200. Nghề đánh eá, 
nuôi hải sản (tôm, trai (Ấy ngọc). 

BẠACH LỘ (1), tên gọi tiết khí hậu thứ mưởi bảy trong năm, 
chi khí hậu trung bình trong khoảng những ngày tu 7.9 hoặc 8.9 
đến 22.9 hằng năm. X, Tiết, 

BẠCH MỘC LƯƠNG TỬ (đa 1), vùng núi ở dãy Hoàng 
Liên Són, cách Phong Thổ 20 km về phía đông bắc, ở biên giới 
Việt - Trung, giữa các nhánh của sông Hàng và sông NậẠm Na, 
diện tích khoảng 112 km}, có đỉnh ¿ao 2998 m, thực VẬt phân bố 
thành 3 đai theo chiều cao: nhiệt đói (ở chân núi), càn nhiệt đới 
và ôn đói. Nhiều sương mù, gần như còn hoang vu. 

BẠCH PHẤN (từih) x. Kreia. 

BẠCH SÁN (ÿ), trạng thái bệnh LÍ mạn tính, xảy ra trên các 
niêm mạc có ldp biểu mô lát xếp theo nhiều tầng [niêm mạc 
miệng (ở ngưởi nghiện thuốc \Á), nêm mạc Am hộ, âm đạo, bàng 
quang, w.] với phần nông của biểu mô chuyền biến thành môi 
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lớp sừng rất dày. Riều hiên làm sàng: mắng màu trắng đục, cứng, 
khô, kích thước thất thưởng; có thể lan rộng và làm cứng niêm 
mạc Có nhiều khả năng ung thư hoá (ở vùng sinh đục nữ, ở các 
dây thanh). 


BẠCH TẠNG (nóng tỉnh, y), hiên tướng thiếu sắc tố ð mẮt, 
da, lông, tóc của một số đông vât có xương sống. Ở thực vật, làm 
màu xanh lá cây thành trắng, làm cây chết ở giai đoạn mâm hoặc 
ở những phần nêng biệt của cây (Lá loang lồ, khảm), làm giảm 
sức sống ở mức độ khác nhau. BT do những pen sinh chất, tác 
động ngăn cản việc tổng hợp sắc tổ. Ö người, là bênh mất sắc tố 
da (melmin) bẩm sinh với biểu hiện: đa toàn thân trắng toát; 
Lông, (óc trắng hoặc hung nhạt, mống mắt trồ nên hồng nhạt, 
đông tư đỏ; bệnh nhàn chói mát, sở ánh sáng, có khi kèm theo 
dị tật khác như rung nhãn cầu (tiên tuc, cận thị, điếc, đục nhân 
mắt, vóc ngưỡi nhỏ, thiểu nãns tâm thần, động kinh, w. Có yếu 
tố gìa đình, đo di truyền tính lặn. Chưa có phưíđng pháp điều trị 
HÌ. Ö các toài cây, tuy chưa được nghiên cứu đầy đủ, nhìng 
cũng thấy có hiển tượng bềnh BT, như bênh BT ngô do nấm làm 
cây ngô non trấng toàn bộ, lá và hoa biến màu, ww. 


BẠCH THÁI BƯỞI (sở; 1874 - 1932), một trong bốn nhà 
tư sản dân tộc Viêt Nam nôi tiếng đầu thế kỉ 20. Quê làng Yên 
Phúc, thuộc thị xã Hà Đông Năm 2I tuôi, là thư kí của một 
hãng buôn Pháp. Có chí kinh doanh, mở hiệu cầm đồ, làm thầu 
khoán xây dựng cầu đường, khai mỏ, đặc biệt là tổ chức Công 
tì Bạch Thái Rưới cạnh tranh với tự bần Pháp và Hoa kiều trong 
kinh doanh vận tải hành khách và hàng hoá trên hầu khắp các 
tuyến đường sông ở Bắc Kỳ. Năm 1917, đóng tàu Bình Chuẩn, 
và mua tàu lún chạy trên biến, tuyến Hải Phòng - Sài Gòn. Về 
sau chuyển sang kinh doanh khai thác than. 

BẠCH THỐNG (22 /(), huyện ở phía bắc tỉnh Bắc Thái. 
Diện tích 881,52 km?. Gồm ! thi trấn (Mình Khai, huyên li); 26 
xã (Vũ Muộn, Sỹ Bình, Vy Hương, Phương Thông, lần Tiến, 
Quân Bình, Tú Trĩ, Lục Rình, Cảm Giàng, Nguyên Phúc, Hà VỊ, 
Mỹ Thanh, Huyền Tụng, Cao Son, Dương Quang, Quang Thuận, 
Lõn Phong, Dương Phong, Mai Lạp, Thanh Vận, Tần Sơn, Xuất 
Hoá, Nông Thượng, Hoà Mục, Cao Kỷ, Thanh Mai), Số dân 
544ó1 (1993), gồm các dân tộc: Tây, Kinh, Dao. Nằm ở chân đầy 
Phia Bioóc, địa hình caa, thìng tũng hẹp, độ dốc lún. IDồi núi 
chiếm tới BI2% diện tích. Sông CẦu chảy qua. Trồng chè, đẠu 
tương, ngô, sắn. Khai (thác lâm đặc sản, trông rừng. Quốc \ộ 3 
chạy qua. [luyện của tỉnh BẤc Thái từ 1965. Trước đó thuộc tỉnh 
Hấc Cạn. 

BẠCH THƯỢC @), rễ 
Phối hay sấy khô của cây 
thược - dược  (Paeoma 
lacdflora hay P. albfiora) 
Thược dược là cầy sông lầu 
năm, họ Maa lương 
(Nanunculace4e), tao SỐ - 
80 cm, rế củ tờ, thần mọc 
thẳng đứng, không có lông. 
LÁ mọc sơ le, xẻ sâu thành 
3 -7 thuỳ, hình trứng dài § 
- 12 em, rộng 2 - 4cm, mép 
nguyên. Hoa rất to moc đơn 





: : ạ Bạch thước 
si An: to Nữ x22 ! -Cành mang lá, hoa; 2 - Rễ cắt 
Cây đi thực trồng thử ö Sa ngang. 
Pa (Việt Nam). Thành phần 
hoá học của NT. paeoniflomnn, oxypaconiiormn, paeonoL 


pAaeonoside, benzoylpaneontftornn, aìbiflorin, tính hột, tanin, canxi 
œxalat, ít tính đầu, axit ben2zoic, nhựa, chất béo, chất nhầy. fặc 
dụng: trừ đờm, chữa ho, nhuận øan, giảm đau; có tác dụng kháng 
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sinh đối với vi khuẩn tả, (j, tụ cầu khuẩn, trực khuẩn thương hàn, 
bạch hần. 


BẠCH TRUẬT @; 4#acplodss macrocephala), cÄy thảo, họ 
Cúc (/4sferace4e). Thân cao khoảng 0,5 m. Ì 4 mọc so le, lá ở phía 
ngọn không chía thuỳ, phía đưới có chia thuỳ. Cụm hoa hình đầu, 
hoa hình ống, phia dưới mău trắng, phía trên tím đỏ. Dã đước 
đi thực vào Việt Nam, trồng ở vùng núi mát và đồng bằng. Cây 
chứa tính đầu, vitamin A, atratytoL, gluceozi, inulin, muối kal 
atractylatL Thân rế (củ) phơi, sấy khô cỏ vi ngọt hơi đắng, mùi 
thơm nhẹ; đông y dùng chữa đầy, trưóng bụng, châm tiêu, thẤp 
nhiệt, đương hU. 





Bạch truật 
1 -Càrh mang lá và cạm hoà 
hình 4ầu; 2 - Thân rễ (củ). 


BẠCH TUỘC (sữh; Óctopus), chì động vật thÂn mềm, lớp 
Chân đầu (Cephalopoda), bọ Tầm tay (Ớctopođa). Cơ thể hinh 
túì tròn, mai tiêu giảm hoàn toàn. Cấu tạa cơ thể giống mực. 
Sống ở các vùng rạn đá đáy biển. Án thịt. Có những loài kích 
thước lớn, dữ, có thể làm chết người. Ö Việt Nam, đã biết 7 toài 
cổ nhỏ, họ Óctopodtdae. 

RẠCH VÂN (văn) x. Nguyễn Bình Khiêm. 


"BẠCH VĂN AM THỊ TẬP” (văn; tk. "Bạch Vân am TYình 
Quốc công thi tập"), tập thỏ chữ Hán của Nguyên Bình Khiêm 
(x. Nguyễn Bình Khiêm). (heo lời tựa của tác giả, tập thở có “cả 
thầy một nghìn bài”, hiện còn già nửa, viết theo thể Đường luật, 
xen mội số bài trường thiên cô thể, một số bài ki văn và văn tế. 
Tạp thở được viết theo quan niệm "thí ngôn chí”; "chí" ở đầy là 
"sự nhàn dật”, là quan niệm "hành tàng", Xuất xử", là tấm lòng 
ưu thời mẫn thế của nhà thỏ. JĐè tài chủ yếu \à vịnh thiên nhiên, 
vịnh sự vật, nói đạo tí, cũng có bài lấy đề tài xã hội, ghi thoáng 
qua hành trạng nhà thỏ, hoặc trực tiếp thể hiện thái độ của nhà 
thở trước hiện thức của một xã hội đầy biến động. Nhà thơ thưởng 
nhìn đời một cách bình thản, có tình nghĩa; thông cằm vói nỗi 
khổ của dân, phê phán những tệ \ậu của chế độ phong kiến; mỉa 
mai, trào phúng thói đời đào điên, đen bạc, khuyên răn người 
đời. Thđ còn những hạn chế như dùng nhiều điển cố, nhiều Ám 
dụ triết tí, đạo đức, chính trị; nội dung có phần khô khan, ước 
lệ nhưng âm hưởng chung là giản dị, đồn hậu, chứa chan tình 
cảm chân thành. 

“BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THỊ" (văn), tập thơ nôm của 
Nguyễn Rình Khiêm. Kê khào càn khoảng 170 bài, nhưng có đến 
vài chục bài trùng với *Quổc âm thi tập" của Nguyễn Trãi hoặc 
vói "Hồng Đức quốc âm thi tập" của Lê Thánh TÐng. Không chia 


môn loại, đề mụe, toàn bộ là thớ thất ngôn Đường luật, có xen 
những câu lục ngôn (6 chữ). Chủ đề nôi bật là ca tụng cảnh nhàn 
dật, phủ định công đanh phú quý: than trách thế tình đen bạc, 
chạy thco tiền tài, đanh Lợi; khuyên rần con người sống theo đạo 
U tự nhiên để đạt đến sư hài hoà trong cõi phù thế đảo điền. 
"Thơ năng tính triết lí, giáo huấn, nên khô khan, nhưng chàn thành, 
đồn hậu, đậm đã phong vị dân tộc. Trên cơ sò Việt hoá nguồn 
văn lêu Hán học và tiếp nhận nhiều ảnh hưởng của tịc ngữ, 
thành nưự, khâu ngữ, w., ngôn neữ của tập thơ vưa hàm súc, sinh 
động, vừa hiện thực, thuần phác. BVONT là mốc đánh đấu sự 
trưởng thành của tha Nôm, sau "Quốc ầm thi tập” và "Hồng Dức 
quốc âm (thi tập". 


BACN (/, A.barm), đơn vị ngoài hê của đại lượng vật li có 
thứ nguyên diện tích để đo tiết điện hiện dụng (đại lượng biều thị 
xác suất va chạm) của các quá trình va chạm gìũa các hạt vi mô 
(nguyên tử, hạt nhân, w.). Ki hiệu: b; 1b = 1093 m? = 102“em”?. 

BACTỐC BÊI A. Guar; Hungari: Rartók Hcl; 1881 - 1945), 
nhà soạn nhạc, nghệ sĩ pianô, nhà nghiên cứu âm nhạc đân gian 
Hungari, đại điện lỗi Lạc của âm nhac đân tộc IIungari. Viện sĩ 
Viên hàn lãm âm nhạc Ruđapet. Năm 1940, sang Hoa Kì tránh 
hoa phát xít, tiếp tục các công trình nghiên cứu âm nhạc Hungari, 
làumani, Xl@vakia, Xecbi, Arập, w. Những sáng tác của B gắn 
bó với nhạc fôncto (folklore) đồng thơi cũng mang tính hiện đại. 
Giải thưởng Hoà bình quốc tế 1955 (truy tặng). Tác phẩm: ôpêra 
"Lầu đài yêu tỉnh Râu Xanh”, hai vỏ balê. Rất nhiều giai điệu 
cải biên trên nền đân ca; các côngxectô cho pianô, viôlông: nhiều 
tiểu phâm cho pian4; 6 tứ tấu dàn dây; 2 xônat cho viôlông và 
pianô; 44 song tấu hai viôlông, w. 

BACT R. (văn; Ph. Roland Barthes, 1915 - 80), nhà phê 
bình văn học Pháp, đứng đầu phái phê bình mới Pháp. Giáo sư 
ngôn ngư học, kí hiệu học ở Colepgo đø “răng (Coltège đe France). 
Tặc phẩm đầu tay: "Độ không của chữ viết" (1953) nghiên cứu 
mối quan hệ giữa văn chương và kí hiệu ngôn ngũ. Các tác phẩm 
“Về Raxin" (1963), "Phê bình và chân 1í” (1966) đặt ra những cơ 
sð khoa hoc cho phê bình văn học theo quan điểm phê bình mới. 
"Phòng sáng " (1980) nghiên cứu môi quan hệ mới øÌa thời gian 
và không gian, qua nhiếp ảnh. Tắc phâm của B đưa tại cho phê 
bình môt bộ mặt mới, đựa vào ngôn ngư học và kí hiệu học, có 
tính chất triết hoc. Nhưng quan điềm cực đoan của R chỉ chú 
trong đến kĩ thuật ngôn ngữ mà coi nhẹ nội dung và khuynh hướng 
tử tưởng của tác phẩm trong phê bình văn học. 

BACTRIANƠ @#ử, Ph. Ractriane), vùng đất cô à Trung Á, 
doc theo trung và thượng lưu sông Amuđana (nay thuộc lãnh 
thô Apganixtan, một phần Công hoà Uz2øbêkixtan, Cộng hoà 
Tuamênixtan). Thời cô đại và trung đại, B thuộc các đế quốc Ba 
Tư, Hi Lạp, Thỗ Nhĩ Kì, Mông Cô. Nằm trên "con đưỡng tơ lụa" 
từ Thing Quốc đến Tiêu Á và phương TẦy, nên có vaì trò quan 
(rọng trong việc giao lưu kình fẾ - văn hoá Đông - lầy thời trung 
đạt. 


BAĐIN (L. (; A. John Bardeen; 1908 ~ 91), nhà vật ú Haa Ki. 
Cùng với Rratên (A. Watter Rrattain) sáng chế ra tranzito (1948). 
Một trong những tác giá của lí thuyết vi mô về siêu dẫn (1957). 
Dược tặng hai giải thưởng Nôben: lần thứ nhất năm 1956, cùng 
với Bratén và SôcU (A. Wiiam Shockley), lần thứ hai 1972, cùng 
với Cupd (A. Leon Cooper) và Srifd (A. John Schrieffer). 

BAFTN (đa íí(, A. Ratfin Island), đào in nhất trong quần đảo 
Bắc Cực (thuộc Canađa). Diên tích 507451 km2. Dỉnh cao nhất 
2591 m. Đài nguyên bắc cực và trên núi. ánh cá. Diểm dân cư 
chủ yếu ở vịnh FFrôbiso (A. Frobishcr). 

BAFIN (2/2 !í; Ph. Mer de Baffin), biên ở Bắc Băng Iương, 
piữa đảo Groönlen và bờ phía đông quần đảo Bắc Cực thuộc 
Canada. Thông với Đại Tầy Dương qua eo Đavit (A. Davi). 
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BH BAHAMA 


Diện tích khoảng ó89 nghìn km”. Dộ sâu 2414 m. Nghề đánh cá: 
cá thu, cá trích, vv. Biển mang tên nhà nghiên cứu vùng cực người 
Anh: Bafin (Á. Witiam Baffin; 1584 - 1622). 


BAHAMA (4/2 , AÀ. NRahamas), quốc gia trên quần đào 
Bahama, ở đông nam bán đảo Fnriđa, gôm trên 709 đào nhỏ, 
trong đỏ chỉ 30 đảo có người ð. Diện tích 13,9 nghìn km?. Số 
dân 266 nghìn (1993), chủ yếu là người đa đen, người lai, còn lại 
là người Anh, người lnđian. Ngồn ngữ chính thức: tiếng Anh. 
Tôn giáo: đạo Thiên Chúa. Thủ đô: Naxô (A. Nassau). Cơ quan 
Lập pháp là Quốc hội. Đúng đầu nhà nước \là nữ hoàng Anh, đại 
điện lä viên toàn quyền. Dứng đầu chính phủ là thủ tướng. 

Dịa hình đồng bằng, ở độ cao 60 m so với mặt biển, nhiều đảo 
san hö, đá vôi, địa hình cacxtd. Khí hâu nhiệt đói gió mùa. Nhiệt 
độ trung bình tháng từ 22 - 24°C đến 312°C. Lướng mưa trung 
bình năm 1000 - 1ó00 mm. Hay có bão. Cây bụi thương xanh, 


“ 
. 


rừng thường xanh và nïng rụng lá 


Công nghiệp chế biến dầu mỏ, hoá chất, năng lượng, xí măng, 
đư"ng, rượu rum. Nông nghiệp: trông mía, đứa và các loại hoa 
quả nhiệt đới khác; nuôi gía súc có sửng, cửu, dê. Nghề cá phất 
triển. Diên 1989: 1 tỉ kW.h. Giao thông: đường ð tô trên 2 nghìn 
kiômet. Xuất khẩu: đầu mỏ, hoá chất, rượu rum, đố. Nhập khẩu 
dầu mỏ và sản phâm đầu, xe máy, thịt. Du lịch thu nhập năm 
1990: 1,273 tỉ đôla Mĩ. Năm 1492, B được Cólômbô phát hiện. 
Tủ 1783, B trỏ thành thuộc địa Anh. Năm 1973, B tuyên bố độc 
Lập, nằm trong Khối tiên hiệp Anh. Thành viên của Liên hợp 
quốc từ 18.7.1923. 


BAI (tớ học; A. byte), đơn vị lượng thông tìn biểu thị bởi một 
nhóm các chữ số nhị phân kề nhau được mấy tinh thao tác như 
một chỉnh thẻ. 8 có Kích thước thông thường nhất tà § chữ số 
nhị phân, LB gôm 8 bịt và là một đơn vị nhớ, thưởng được dùng 
để biểu diễn các kí tự trong bảng kí tự của các ngỗn ngữ máy 
tính. 

BÀI BẢN (sần khấu), thuật ngữ chì các bài hát trong tuồng 
truyền thống. Khi hát cô nhịp go. Có hai hệ: hệ làn điệu là hệ 
chính, được sử dụng nhiều hơn, hệ BB là hệ phụ, nhung về số 
Lượng lại nhiều hơn hệ làn điệu. Phần lớn RBR xuất phát tử các 
điệu đân ca. 


BÀI BÔNG (máa, sân khấu) 1. Tô khúc hát múa dân gian ð 
Dang Tân, Thái Bình, ca ngợi cðng đức các vị anh hùng dàn tộc 
có công đánh thấng giặc Nguyên. Tương truyền, BBR do tướng 
Trần Quang Khải (1241 - 94, eon thứ ba Trần Thái TÐng) sáng 
tác vào mùa xuãn năm Mậu Tý. Tốp múa buộc sau lưng và ngang 
vaì một chiếc đồn gánh, hai đầu đòn treo hai giỏ hoa và đèn giấy, 
BH gồm ba khúc múa: bát đật, lục đật, tứ dậi. 


2. Một làn điệu trong hát tuồng có kết hợp với múa. Bñ thưởng 
được vận dụng để diễn tà một câu chuyên dài, vd. bài "Thị Hồ 
hoàng cân” mô tả cành ba anh em Lưu Bị (H. Líu Bei), Quan 
Vũ (H. Guan Wu), Trương Phi (1H. Zhang Fet) (trong "[am quốc”) 
đánh giặc khăn vàng. Khi biểu điễn làn điệu BB, thường có 8 - 10 
người, chía ra một bên nam, một bên nữ vừa múa, vừa bát. 

BÀI CÂY (ông), đánh đấu những cây ning cho phép khai 
thác vì mục đích kính tế, lãm sinh. Cây bài chặt là những cây có 
đướng kính bằng hoặc lún hơn tiêu chuẩn quy định khai thác và 
những cây có hình đáng xấu, sâu bệnh, già cỗi. RC phải gắn bền 
vớói việc điều tiết hợp lí mật độ rừng. Những cây bài chặt được 
đănh dấu bằng búa hoặc sơn đỏ ö độ cao 1,3 m và sát gốc. Những 
cây được đánh dấu để giữ lại bảo đầm tải sinh và tăng trường 
rừng thì gọi là cây bài chủa. 

BÀI CHÒI (;án khấu) x. Hồ bài chòi. 

BÀI HẠ (sán khấu), thuật ngũ chỉ một nhạc điệu trong âm 
nhạc tuồng. Khi tấu HH người diễn phải dùng làn điệu nỏi Lõi. 
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BÀI - LỚP (giáo đục; cø. giö lên lúp), hình thức cơ bàn của 
việc \ô chức dạy học trong các trưởng phô thông, trong Việc dạy 
lí thuyết ở các trưởng dạy nghề và trường trung học chuyên nghiệp. 
Nội dung, thôi gian, trình tự tỏ chức và đặc điêm của B -L được 
quy định chặt chế. Ngươi đầu tiên sáng lập và nghiên cúu các 
vấn đề ( thuyết về R - L là Kômenxki (lan Amus Komensky, 
1592 - 1670). Có đặc điểm: 1) Thống nhất trong bài học các chức 
năng giáo dục Và giáo đưống, 2) Kích thích tính tích cưc nhận 
thúc của học sinh; 3) Phát Lriên tính độc lập nhận thức, 4) Tuân 
theo các quy tuật ứnh hội; 5) Môi bài học liên hệ chặt chế với 
các bài học trước và sau theo một mục đích thống nhất, 

BÀI NGÀI (nững Bomeria fati/olia; tk. vừng đại), loài cô dại, 
họ Cà phê (Rubrace2€), thân mềm bốn cạnh, cao khoảng 50 cm. 
L4 hình trúng, màu xanh nhạt, moe đối. Ó Việt Nam, là cây phú 
đất phô biến trong mùa hè ở các vùng đồi trung du Bắc Bộ, các 
đồn điền chè, cà phê ở Trung Bộ và Tây Nguyên. Dùng làm phân 
xanh, thức ăn cho lợn. BN còn là cây nguÖn mật cho ong vào 
mùa mưa. 


BÀI NIỆU (y), quá trình thải nước tiểu. Ở người, lượng nước 
tiểu thải ra bình thường trong 24 giỏ: ở trẻ sơ sinh ngày thứ nhất 
20 mì, sau một tuần tuổi 230 mLj sau một thẳng tuôi 300 mí; Ở 
trẻ em 1 - 2 tuổi 400 mL, 5 tuổi 500 mL 15 tuổi 1 lít; ở người lớn 
1 - 1,5 tt. Lượng nước tiểu thay đôi theo thời tiết (mùa rét thài 
nhiều hđn mùa nóng), hoặc do bệnh lí: giầm niệu (lượng nước 
tiêu dưới S00 rmmV24h trong viêm thận, suy thận, ww.); đái nhiều 
(tượng nước tiểu trên 2,5 lít trong bệnh đái tháo đường, đái tháo 
nhạt, w.). Ðo lượng nước tiểu bài tiết trong 24 giỏ (hứng vào lọ 
thuỷ tính có vạch ngấn) là việc làm cần thiết trong việc chăm sóc 
súc khoẻ, đặc biệt là trong chứa bệnh. 

BÀI TẬP THỂ CHẤT (/hể thao; tt. bài tấp thể dục, thể 
thao), những cách vận động gôm các động tác có ÿ thức của con 
người, được sử dụng như các phương tiện chì yếu của giáo dục 
thể chất và hoat động thê thao. 

BTTC ra đởi gắn lền vớ: điều kiên sống, trước hết là hoạt 
động lao động của con ngưai. Từ thời kì lịch sử xa xưa, lúc đầu 
là những động tác mô phỏng quá trình lao động (chạy, ném, 
nhảy, w.), đàn dần được xây dựng thành lí luận và chia thành 
các bải tập tự nhiên và các bài tập phân tích, được quy định bởi 
các quy tuật giáo dục thể chất và hoat động thê thao. Tác dụng 
của BTTC phụ thuộc vào khối lượng, cương độ, độ khó, đặc 
điểm lúa tuổi, giối tính, sức khoẻ, chế độ sinh hoại... của người 
tập và các điều kiên tãp luyện. Ki thuật R] TC là cách thức thực 
hiện nhiệm vụ vặn đóng một cách hợp tí, có hiệu quả cao nhất. 


Hiện có nhiều cách phân loại HTTFC khác nhau, tuỳ theo mục 
địch, yêu cầu. Cách phAn loại chung nhất dựa trên cơ sở hệ thống 
phương tiện đã hình thành trong lịch sử: thê dục, thể thao, trò 
chơi, du lịch. 


BÀI TẬP THỂ LỰC (thể thao, y), tổng hợp các động tác 
vận động được hệ thống hoá thành bài tập, sắp xếp theo một quy 
trình nhất định và phù hợp với tAm lí, sinh lí người tập, đề luyện 
thân thê, tầng sức khoẻ, kì năng vân động, chuân bị những điều 
kiện tốt nhất cho ngươi tập hướng theo một mục đích định trước 
(học tập, lao động, thí đấu thể thao, vv.). Về nguyên tẤc, RTTL 
khác với các hoạt động vận động thưởng LÊ trong sinh hoạt, tao 
động chàn tay (gánh nước, đốn củi, cày ruộng, giá gạo, vv.}. Có 
một sö hoạt động Lao đệng thể lực có tê dùng trong các BTTL 
nếu thực hiện đúng thco những quy đính, yêu cầu của giáo dục 
thê chất. 


BÀI TIẾT (sinh), quá trình đứa ra khỏi cơ thể các sàn phầm 
chuyền hoá cuối cùng, các chất lạ, nước, các muối, các chất hữu 
cơ thưa, đã được đưa vào cùng với thức ăn và ndc uống, Tham 
gia quá trình BT có: phổi, các tuyến nước bọt, đạ dày, gan, ruột, 


BÀI TOÁN CỰC TRỊ B 





đa, song quan trọng nhất là thận và các tuyến mồ hôi. Ó động 
vẠt đón bào, ÄT thực hiện nhố không bảo có bóp; động vẬt đa 
bàa bậc thấp có hê thống ống dẫn đưa chất BT ra ngoài. Ö côn 
trùng, có ống Manpighi (Malpighi) đồ vào ruột thực hiện vai trò 
của thận. Ở động vật có xương sống, các chất RT đô chung vào 
một phếu thông với xoang cd thể, Ỏ cá, có tiếu thể Manpighi 
(tiểu cần thận). Ô chìm, nước tiển HT từ các tiểu cầu thận theo 
niều quản chảy vào ô nhóp (c(oaca), nơi đây nước tiểu được tái 
hấp thụ. Ở thú, các tiểu cầu thận có cấu tạo phát triên cao và 
trong các tiểu quản eòn diễn ra quá trình tải hấp thụ nước và 
một số chất khác. Hê RT' nước tiếu ö động vật có xương sống có 
hai quả thận với các niệu quản dẫn nước tiểu xuống bàng qlang, 
sau đó theo niêu đạo thải ra ngoài bằng động tác tiểu tiện. Thận 
người lún mối ngày đêm thải khoảng 1 - 1,5 tít nước tiểu (ở đàn 
ông), 0,9 - 1,2 lít (ð đàn bả). Ở ngựa khoảng 2 - 5 tít, bò 6 - 12 
tít, lợn 2 - 4 lít. Ở người và một số động Vật, cùng vớ: thận, còn 
có da cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thải các chất cỏ 
hại ra khỏi có thê. Các cđ quan RT của đa là các tuyến mồ hôi 
và tuyến mở. Trong mô hôi có chứa các chất vô cơ NaCL_ KCL 
các photphat, sunfat và lượng nhỏ các chất hữu cơ: ure, axit urïc, 
amonlIac, ereatinin, w. Do chứa nhiều chất có hại cho cơ thể nền 
những tác nhân cần trỏ tiết mô hôi như bị bỏng nặng, mồ hồi ra 
gặp lạnh làm \ỗ chân lông co lại, vv. có thể gAy nhiễm độc nặng, 
đõi khi gây tủ vong. Ö da còn BT mồ, các axit béo tự da, một ít 
tỉnh thể eolesteron và các este của nó. Mở được BT ra làm mềm 
dã, mượt 1óc. Ö động vât, RT mở da có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng: bảo vệ da khỏi khô, chống thấm nước qua đa; đối với các 
loài chìm bơi ð nước, làm cho lông không bị ưới; ở cứu, mỗ hôi 
làm lông mềm không bị xoắn. 

BÀI TOÁN BẢ«ẢY CÁI CẤU (đoán), một bài toán cỗ trong tí 
thuyết đồ thị: một con sông chảy qua thành phô Kônichbec, giữa 
sông có hai đảo. Có bảy cái cầu nối hai bở sông với hai đảo và 
nổi hai đảo với nhau (hình). liệu có thể xuất phát tử một điểm 
trong thành phố rồi lại trở về điểm đó bằng cách đi qua đủ bảy 
cái cầu và mỗi cái cầu chỉ được phép đi qua một lần mà thôi hay 
không? Năm 1736, L Ólte (Ph. Leonhard Euler) đã chúng minh 
bài toán này không có lò: giải, tức là không tồn tại một hành 
trình như trên. 










Bài toán bảy cái cầu 


BÀI TOÁN BIỂN (on), bài toán tìm nghiệm của một phương 
trình đạo hăm riêne, thoà mấn các diều kiện cho trước trên biên 
của một miền. Dối với phương trình Laplaxơ, nếu cho biết giá 
trì của nghiệm trên biên thì ta có RTH thứ nhất (bài toán ĐirichLê); 
nếu cho biết đạo hàm của nghiệm theo pháp tuyến của biên thì 
ta có BEB thứ hai (bài toán Nôiman); còn nếu trên một phần 
biên cho giá trị ca nghiệm và trên phần biên còn lại cho giá trị 
đạo hàm của nghiêm theo pháp tuyến của biên thì ta có BTB 
thứ ba (BTB hốn hợp). Nếu một phần biên chưa cho trước, tức 
tà biên cũng là đại lượng cần tìm, thì ta có BEB t/ do. Hàm Grin 
và phương trình tích phân đóng vai trò quan trọng trong việc giải 
các BTB. 

BÀI TOÁN BỐN MÀU (toán), bãi toán đặt ra là có thể dùng 
bốn màu đề tð một bàn đồ địa Lí bất ki trên mặt cầu (hay mặt 


phẳng) sao cho hai nước có chung biên giới được tả bằng hai 
màu khác nhau hay không? Dó tà bài toán đã thị do Gathore 
(A. Francis Gathrie) nếu ra năm 1852. Năm 1899, Hêut (A. 
Jleawood) dã chứng minh được rằng 5 màu tà đủ để tô bất kì 
bản đồ nào. Năm 1976, Haken (A. W. Haken) và Apen (Ph. KareL 
APpcÙ công bố đã giải được RTHM bằng máy tính điện tử. Quá 
trình fìm cách giải bài toán này đã thúc đầy sự phát triển của tí 
thuyết đồ thị. 

BÀI TOÁN CÂU VIÊN HÌNH VUÔNG (24n), bài toán 
dưng bằng thước kẻ và compa một hình tròn có điện tích bằng 
điên tích rót hình vuông cho trước. Cũng như bài toán cầu 
phương hinh tròn, bài toán này không giải được. 

BÀI TOÁN CHIA BA MỘT GÓC (rø4n), bài toán dùng 
thước kẻ Và compa chia một góc tuỳ ý thành ba phần bằng 
nhau. Dây là bài toán dựng hình nối tiếng thời cổ Hì Lạp. Về 
lí thuyết, bài toán đước đưa về việc biểu diễn bằng căn thức 
hậc hai nghiêm cla một phương trình bậc ba có dạng: 
x`+ px + q = 0 Song vấn đề này chỉ thực hiện được khi 
phương trình trên có nghiệm hữu tỉ. Từ đó suy ra HTCRMG 
nói chune là không giài được, 

BÀI TOÁN CHỈNH (¡oán). Khái niệm này do nhà toán học 
Pháp Ađama (Ph. Jaeques Hadamard) đưa ra (1902). Đầu tiên, 
khái niêm này gắn với bài toán biên của phương trình đạo hàm 
riêng, về sau được tông quát hoá trong các không gìan trừu 
tướng. Giả sử A là một toán tử tử không gian mêtric U vào 
không gian mêtric F; ta xét bài toán tìm nghiệm u của phương 
innh: 

Au =í, (*) 


trong đó, u€U là nghiệm cần tìm, f là phần tử đá cho của F. Bài 
toán (s) được gọi là BTC nếu thoả mãn ba điều kiện sau: 

1L) Bài toán (s) giải đước với mọi fCF, 

2) Nghiệm của bài toán (+) xác định duy nhất, 

3) Nghiệm u phụ thuộc liên tục (ồn định) vào vế phải, nghĩa 
là nếu f thay đôi đủ nhỏ (theo mêtric của F) thì nghiệm u cũng 
thay đổ đủ nhỏ (theo mêtric của U)). 

Nếu ít nhất một trong ba điều kiện trên không thoà mãn thì 
la có bài toán không chỉnh. Hài toán Côsi của phương trình 
[aplaxở hai chiều, phương trỉnh tích phAn loại một là những ví 
dụ về bài toán không chỉnh. Trong một thơi gian đài, các nhà 
toán học chơ rằng chỉ có các IïTC mới có ý nghĩa. Nhưng về sau, 
người ta thấy các bài toán không chính có vai trò quan trọng 
trong nhiều vấn đề thực tiễn. 


BÀI TOÁN CONTINUM (toán; L_ continuum), một trong 
các bài toán nồi tiếng do nhà toán hợc Dức Hinbe (Ð. David 
Hìlbert) đặt ra: tồn tại hay không một tập hợp với lực lượng lớn 
hón lực lượng đếrn được và nhỏ hơn Tục lượng continum? Trong 
mấy chục năm BỨC không giải được, mặc dù đã có rất nhiều 
công trinh nghiên cứu về nó. Giả thuyết continum cho rằng không 
tồn tại lực lượng nào trung gian grủa lực lượng đếm được và lực 
lượng continum. Mãi đến 1963, nhà toán học Hoa Kì Côhen (A. 
PauL Ïoseph Cohen) mởi giải quyết trọn vẹn BTC bằng cách 
chúng minh rằng giả (huyết continum là độc lập với hệ tiến đề 
của lí thuyết tập bớp, tức là không thê chứng minh mà cũng 
không thể bác bó nó được, chỉ có thể thừa nhận nó hoặc phủ 
định của nỏ như mội tiên đề mới. 

BÀI TOÁN CỰC TRỊ (kừu rZ), bài toán tìm cực tiểu hoặc 
cực đại của một hàm Í(x) (gọi là hàm mục (tiêu) xác định trên 
một tập hợp nào đó Irong không gian. Khi giải quyết nhũng vấn 
đề kình tế ngưới ta thường gặp các bài toán xác định trị số tối 
ưu (lớn nhất hoặc nhỏ nhất) của một chỉ tiêu nào đó trong những 
điều kiện nhất định (chẳng hạn năng suất cao nhất, chì phí ít 
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nhất, wv.). Trong BTC TT; hàm Í (x) thường kèm theo cáe ràng buộc 
diễn tả bởi các phương trình và bất phương trình đạng: 

(.(x) =0(1= 1,2,... k) 

f4) 2Ô =ktt,...m) 

Mỗi phương trinh hoặc bất phương trình trên gợi là một ràng 
buộc của bài toán. Môi điểm x thoà mãn mọi ràng buộc của bài 
toán gọi là một phương án. Một phương án mà tại đó hàm Í(*) 
đạt cực tn gọi là phương án tối ưu hay tới giải của bài toán. TYị 
SỐ tướng Ứng của f(X) gọi là trị số tối ưu của hàm mục tiêu. 

BÀI TOÁN ĐĂNG CHU (oán), một trong các bài toán cơ 
hản của nhép tinh biến phân, có nội dung như sau: trong tất cả 
các đường cong có độ dài đã cho, tìm đưởng làm cho mội đại 
lượng nào đó (là phiếm hàm của các đường) lấy giá (trị lớn nhất 
hoặc nhö nhất. Vd. trong tất cả các đường cong phẳng đóng kín 
có độ dài đã cho thì đường tròn sẽ giối hạn một miền có diên 
tích lón nhất. 

BÀI TOÁN GẤP ĐÔI KHỐI LẬP PHƯƠNG (oán), bài 
toán dùng thước kẻ và compa dựng một khối lập phương có thê 
tích gấp đôi thể tích của một khối lập phương cho trước. 

Nếu cạnh của khối lập phương đã cho có độ dài 1 thì bài toán 
trên được đưa về biểu diễn bằng căn thức bậc hai nghiệm của 
phương trình xỶ - 2 = 0. Song vi bài toán này không giải được 
nên BTGI)KLP cũng không giải được. 

BÀI TOÁN PHÂN PHỐI (kinh (ế), bài toán quy hoạch tuyến 
tính dang đặc biệt, thưỡng gặp trong thực tiễn kế hoạch hoá, 
điều khiển sản xuất, với nội dung kinh tế như sau: giả sử phải 
phân phối m loại nguyên liêu khác nhau cho n có sở sản xuất đề 
sản xuất ra một loại sản phẩm. Lượng nguyên liêu ¡ hiện có là 4; 
(¡ = I, 2,... m); theo kế hoạch, cơ sở j phải sản xuất b; (j = 1, 
2,..., n) đơn vị sàn phẩm. Nếu có sở j sản xuất bằng nguyên liệu 
¡ thì hệ số tiêu hao nguyên liệu và ch: phí cho môt đơn vị sản 
phầm tướng ứng là ai Và cị. Phải phAn phối nguyên liệu cho các 
cd sở sẵn xuất sao cho bảo đằm được kế hoạch sản xuất với tông 
chỉ phí nhỏ nhất. Gọi x¡ là số sản phẩm mà cơ số í sản xuất bằng 
nguyên liệu I, bài toán sẽ có đạng: 


f(x) = S Š Cjj “*> min 
¡=I1j=] 


2 àjXxị < 4, (C= L,2,... m) 


¡=1 


m 
^xụ = bị ( = Le ở, d$c n) 
¡=1 

xị 2 0(¡ = 1,2,...m, j = 1,2,...n) 

BÀI TOÁN SẢN XUẤT ĐỒNG BỘ (kửa: tế), bài toán phân 
phối dạng đặc biệt xuất phát từ quá trình tổ chức sàn xuất các 
loại sản phẩm bao gồm nhiều chỉ tiết khác nhau hoặc tô chức 
sản xuất tông thẻ các Loại hàng hoá theo một tỉ Lệ nhất định. Nội 
dung kinh tế như sau: đẻ tạo thành một đơn vị sản phẩm phải 
có n loại chỉ tiết khác nhan, chẳng hạn, với tỉ l‡ 1: 1 (đề hình 
thành một sàn phâm, mỗi loại chỉ tiết cần một cái). Có m loại 
máy tham gia sản xuất các chỉ tiết này. Nếu dùng máy ¡ đề sản 
xuất chỉ tiết j thì trong một đơn vị thời gian sẽ được aạ chi tiết 
j. Phải bố trí thời gian hoạt động của các máy như thế nào đê 
sản xưất được một số lượng lón nhất sàn phẩm trong một đơn vì 
thỏi gian. Gợi 7 là số lượng sản phẩm sản xuất được, Xụ là phần 
thời gian máy ¡ dùng để sản xuất chỉ tiết j, ta có mô hình toán 
học tướng ứng: hàm mục tiêu z ở đầy là số sàn phẩm sản xuất 
ra được trong một đơn vị thời gian theo mỗi phương án bồ trí 
thời gian {x¿} cho các máy sản xuất các chí tiết: 
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z=> max 


r‡ 


Sà = 


Tà, 
xị 2 Õ (¡= l,2,..,m;) = 1,2,..,n) 


lI (=1,2,..,m) 


m 
trong đỗ 7 = mịn Ð, aiXiị - 
=Í 
Bài toán trên cỏ thể đưa về bài toán quy hoạch tuyến tính 
dạng: 


z “>> max 


n 
Xyy = 1(=1,2,..m) 
I=1 
mn 
— Xami +2 <0 0= 1,2, .„,n) 
=1 
x„ Ũ ((=1,2,..,m,J= l,2,..,n),z 290 
BÀI TOÁN VARING trong lí thuyết số (2án), bài toán 
do E. Varing (A. Edward Waring) phát biểu năm 1770 mà không 
chứng ninh: cho số tự nhiên n > 2, khi đó tồn tại số tự nhiên r 
sao cho mọi số tự nhiên N đều có thể biểu điễn dưới dạng tổng 
của r số mà môi sổ là luỹ tha bậc n của một số nguyên không 
âm nào đó, tức là 


L 
N= bề kh 
¡—T 

Trưởng hợp riêng của HTV là định tí Lagrăng: mọi số tự nhiên 
đều có thể biêu diễn dưới đạng tổng của bốn số chính phiióng. 
Năm 1909, nhà toán học Đúc Hinbe (D. David HilbertL) đã giải 
được BTV và cho một dánh giá thô đối với r trong sự phụ thuộc 
vảo n. Với sự phát triển sau này của lí thuvết số, người ta đã đưa 
ra các đánh giá tốt hơn chơ r. 

BÀI TOÁN VẬN TẢI (1à /£), loại bài toán phổ biến nhất 
của quy hoạch tuyến tính, có cấu trúc đơn giản nhưng có nhiều 
ứng đụng thực tiễn quan trọng, vượt ra khỏi khuôn khô lĩnh vực 
vận tài, Nội đụng của HTVT là vác định một phưởng án vận 
chuyển một loại sản phâm (hoặc nhiều loại sản phẩm có thề thay 
thế (Ấn nhau), rẻ nhất từ nơi sản xuất (kho hàng) tới nơi tiêu thụ. 
Giả sử có m nơi sàn xuất (trạm phát) một loại sầằn phẩm nào đó, 
trong thời kỉ đang xét, trạm phát ï (¡ = 1, 2,..., m; j = L,2,.., n) 
có a¡ đơn vị sản phẩm; đồng thời có n nơi tiêu thụ (trạm thu) loại 
sản phầm ấy, yêu cầu của trạm thu j (J = 1, 2,..., n) tà b. Chị phí 
vận chuyển một đơn vị sản phẩm từ trạm phát ¡ tới trạm thu j là 
cị¡ ( = 1, 2, ... n). Lập phương án vận chuyển sao cho đáp ứng 
đầy đủ yêu cẦu của các trạm thu bằng tẤt cả sản phâm có ò các 
trạm phát vớói tông chị phí vận chuyên nhỏ nhất. xụ là sö đón vị 
sản phâm vận chuyên tứ trạm phát ¡ tới trạm thu j, mô hình bài 
toán Có dạng: 


f(x) = » » CjXj => min 


i=1j=1 


) q = Tà: 


J1 


„I") 


bv) 
xu =bị Ó =— (,2/..,n) 
ì=Ì 
Xụ 2 0 ([= L2,..,m;j = Ì,2,... H) 
m lợi 
Hài toán giải được khi và chỉ khi Sai = » by nghĩa là tổng 
#1 j=1 


số sàn phẩm có ở các trạm phát đúng bằng tông số sản phẩm 


BÀI CÔNG BA SON 1925 B 





yêu cầu ð các trạm thu. Trướng hợp này người ta gọi là bài toán 

cân bằng thu phát. Bằng mội (hủ pháp đơn giản, mọi bài toán 

không cân bằng đều có thế quy về bài toán cAn bằng thu phái. 
BÀI VỊ G0 thuận) x. Chủ ÿ. 


BÃI BỎ (luân), quyết định đính chỉ hoạt động một cơ quan, 
tổ chức hoặc hiệu lực của một văn bản đã có hiệu lực thi hành. 
Điều 84 Hiển pháp năm 1992 của nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Viêt Nam quy dịnh quyền của Quốc hội quyết định RR 
văn hàn các bõ và các cø quan ngang bô của chính phủ trái 
với các điều ưóc quốc tế đ4 kí kết hoặc tham gia theo đề nphị 
của chủ tịch nước; khoản 9, điều 84, quy đỉnh quyền của Quốc 
hội HR các văn bản của Chủ tịch nước, Uỷ ban thưởng vụ 
Quốc hội, Chính phủ, thủ tướng Chính ph, Toà án nhãn đân 
tối cao và Viện kiểm sát nhăn dân tối cao trái với hiến pháp, 
luật và nghị quyết của Quốc hội. Uy ban Thưđng vụ Quốc hôi 
có quyền HH các nphị quyết sai trái của hộ: đông nhân dân 
tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương (khoản ó, điều 91 Iiiến 
pháp). 

Diều 114 IIiến pháp quy định quyền của thi tướng Chính phủ 
BB những quyết định, chi thị, thông tu của bộ trưởng, các thành 
viên khác của chỉnh phủ quyết định, ehï thị của uỷ ban nhân dân 
và chì tịch uỷ ban nhân đân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương trái với hiến pháp, \uật và các văn bàn của các cø quan nhà 
nước cấp trên. Diều 124, Hiến pháp quy định quyền của chủ tịch 
uy han nhân dân BB những văn bản sai trải của các có quan 
thuộc uỷ ban nhân dân và các văn bản sai trái của ưỷy ban nhân 
dân cấp dưới. 

BÃI BỎ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ (Iuậr), phương thức chấm 
dứt hiệu lực của điều ước quốc tế, chỉ áp dung đối với điều tóc 
quốc tế song phương. BBDƯCT là hành vi của một nhà nước 
đã kí kết điều ưóc quốc tế tuyên bố đón phương khước tr hiệu 
Lực của điều ưóc này. Tuy nhiên, theo pháp luật quổc tế, việc 
BBDƯOT chỉ có thể xảy ra khi: bên tham gia kí kết đã chấm 
dứt sự lồn tai với tứ cách chủ thề của kuẬt quðc tế, phía bên kia 
ví phạm điều ước một cách nghiêm trọng; tình hình đã thay đôi 
cơ bản; không có khả năng thực hiện điều óc quốc tế; điều ước 
quốc tế bị coi Là võ hiệu. Theo Hiến pháp năm 1992 của nước 
Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, việc BHHDƯOT thuộc thăm 
quyền của Quốc hộa (khoản 13, điều 84). 

BẤI BỒI (đa !f), phần thung lũng sông tưởng đổi bằng phẳng, 
bị ngập nước váo mùa lũ được phù sa bồi đắp. Hề mặt RR thưởng 
cấu tạo bằng cát và sét. Ở đưới là cuội, sỏi, cát. BR được thành 
tạo khi thung lũng được mỏ rộng và sông uốn khiíc. Gôm có BB 
thấp bị ngập lũ hằng năm và B cao bị ngập khi có lũ tốn, RR 
được nâng cao hắn, không còn bị ngâp nước dù lũ tốn, gọi tà 
thèm sông. 

BI BÙỮNG (2/2 f9, mũi đất thuộc bán đảo Năm Căn, tỉnh 
Minh Hải, cách thị trấn Năm Căn 24 km về phía tây nam. Mũi 
đất đang phát triển. Rừng ngập mặn. 

BẤI CÁ (uống), vùng nước (ở sông hoặc biền) có những điều 
kiện sinh thái thích hợp cho đàn cá đến hội tụ để sinh đẻ hay 
kiếm môi. Tưỳ vị trí tập trung của đàn cá, các BC được chia 
thành: BC đáy (đàn cá tập trung ở trên bề mặt đấy các thuỷ vực), 
BC nồi (đàn cá tập trung trong tầng nước gần bề mặt). 'ÌYong 
sản xuất, các RC` pần nhau trong một vùng nước thường được gọi 
\là ng trường. X. Ngư trường. 

BÃI CÁT VÀNG (sứ) x. Hoàng Sa. 

BÃI CÂY CHÌM (nông), một loại công trình chính trị sông 
được tạo thành bởi nhiều cụm cây tre hoặc thần gỗ có cành lá 
xum xuê, có mang vật neo thả xuống đáy sông à vị tr quy định 
nhằm giầm lưu tốc, hạn chế xói \ở hoặc đề gây bồi bảo vệ bở sông. 


Có hai Loại mẫu cụm cây. Mẫu số một \àm bằng các loại cây 
thàn gô có tán lá rộng 3 - 4 m, đài 4 - 6 m, đường kính gốc 
0,15 - 0,20 m, vật neo bằng rọ đá 0,10 mỶ. nếu sử dụng loại cây 
gô đài 1Ú - 12 m, tán lá 8 - 10 m, thì vật neo bằng rọ đá 1,5 - 
2,0 mỶ. Mẫu số hai liên kết nối cứng sáu cäy tre dài 4 - 6 m đẻ 
nguyên cành lá và một rọ đá 0,3 mở. 


BẤI CÔNG (chính ơị, kinh tế), sự ngừng bộ phận hoặc toàn 
bộ quá trình sản xuất, địch vụ đo tập thê những ngưới lao động 
đồng tâm lióp sức cùng nhau tiến hành; là một biện pháp đấu 
tranh của công nhân viên chức chống lại chủ nhà máy, bầm mỏ, 
đồn điền..., các nhà tư bản và chính phủ để đòi thực hiện những 
yêu sách về kinh tế, nghề nghiệp và nhiều khi cả những yêu sách 
chính tr. Đình công là một đạng BC ỏ quy mô nhỏ trong một 
hay nhiều xí nghiệp, cd quan; thưởng không kèm theo những yêu 
sách về chính trị ấn công Là mội dạng đình công mà nguòi 
công nhân không rơi khỏi nơi làm việc, nhìn không lắm việc 
hay làm việc cầm chứng. Có nhiều loại hình BC, đình công như 
BC nối tiếp luân phiên, BC làm đình trẻ công việc, BC ngồi tại 
chô, BC đoàn kết, đình công toàn bộ hay cục bộ, w. Trong chế 
độ tư bản, BC là hình thức đấu tranh đặc trưng của giai cấp công 
nhân với chủ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Một dạng 
ngược với BC, đình công của thợ, đỏ là đình công của chủ gọi 
là lâc ao (x. Lóc 2ø). Những cuộc BC lẻ tẻ hợp lại có thể chuyền 
thành tổng BC với sự tham gia của đông đảo quần chúng công 
nhân và tầng lép lao động khác, và trong trưởng hợp nhất định 
có thể phát triển thành phong trào cách mạng của quần chúng 
lao động. Luật piiáp các nước có những quy định khác nhau đối 
với BC: hoặc xem RC là bất hợp pháp, hoặc xem một số hành 
động HC là bất hợp pháp, hoặc xem BC là hợp pháp nhưng cấm 
HC trong một số ngành nghề (như cảnh sát, ngươi canh gác nhà 
tù và trai giam, thẩm phán, cán bộ điều khiển và kiểm tra đưởng 
hàng không, w.). Cuộc BC đầu tiên xảy ra Ò Ai Cập năm 2100 
tCn., dưới chế độ chiếm hữu nô lệ. Từ thế kỉ 19, BC của các 
nghiệp đoàn diễn ra thưởng xuyên ä Tây Âu. Cuộc RC nả: tiếng 
là cuộc HC ở Sicagô ngày 1.5.1886, trong đö những người lĩnh 
đạo tô chức bị kết án tử hình. Về sau, ngày 1.5 trở thành ngày 
Quốc tế Lo động, 

Ö Việt Nam dưới thời Pháp thuộc, trong những năm 1928 - 30 
cỏ nhiều cuộc BC, đình công như BC à Nhà máy xì măng Hải 
Phòng, Nhà máy đệt Nam Định, Nhà máy xc lúa Tràng Thi, Hãng 
Avia Hà Nội, BC ở Dõn điền cao su Phú Riềng, Dầu Tiếng ö 
Nam Bó, vv. Ngày nay, Nhà nước Việt Nam đã xác định rổ tại 
điều 7, Rộ luật lao động: người lao động có quyền đình công 
theo quy định của pháp luật. 

BÀI CÔNG AVIA 1929 (sử), cuộc bãi công ngày 28.5.1929 
của trên 200 cöng nhân xưởng sua chữa ô tô mang tên Avia, Hà 
Nội, đuối sự Lãnh đạo của công hội nhà máy, do Ngô Gia Tự chỉ 
đạo. Đòi chủ xưởng tăng liØng, không đánh đập, không đuôi 
công nhân đã tham gia bãi công, mở eủa nhà vệ sình trong suốt 
píđ (làm viếc. Chì xưởng đã dùng các thủ đoạn dụ dô, chia rể, 
đe đoạ, đề bắt công nhân đi làm. Được sự ủng hộ của công nhân 
các nhä máy đdiêm, nhà máy điện, nhà máy ¡in ÍDEO (Hà Nội), 
nhà máy sới (Nam Định), nhà mấy than (Mạo Khê), nhà máy 
Carông, nhà máy chai (Hải Phòng), của nông đần Thái Binh, 
Nam Định. Ngày 10.6.1929, BCA kết thúc thắng tdi. 

BÀI CÔNG BA SON 1925 (s), cuộc đấu tranh của hón 1 
nghìn công nhân xưởng sửa chứa tàu thuỷ Ba Son (Sài Gòn) do 
Tòn Đức Thắng lãnh đạo, kéo đài tám ngày (4 - 12.R 1925). Đòi 
tăng lương 202, giàm giỏ tàm, chống sa thải. Ngoài ra, BCBS 
còn có mục đích làm trì hoãn việc sửa chữa gấp chiến hạm Misolê 
(Michelet) mà Pháp định đưa sang đản áp cách mạng Trung 
Quếc. Kết quà \à chủ xưởng phải chấp nhận tăng lương 10% và 
trả bfØng cho công nhân cả nhưng ngày hãi công. 
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B BÃI CÒNG BOMBAY 1908 


BÀI CÔNG BOMBAY 1908 (sở), cuộc đấu tranh lớn chống 
thực dần Ánh của công nhân và nhân dân Bombay (Ấn Độ) năm 
1908. Những năm 1905 - 08, ở Ấn [Độ đã có nhiều phong trào 
đấu tranh của quần chúng chống thực dân Anh nhằm tây chay 
hàng ngoại hoá và đòi quyền tự trị. Phong trào đặc biệt sôi nôi 
ò Bombay, một thành phố công nghiệp lón có nhiều công nhân 
ngành đường sắt và ngành dệt. Tháng 7 1908, để phản đổi việc 
nhà cầm quyền Anh bắt và kết án 6 năm tu giam Tilac (Iiuak) 
một lãnh tụ cấp tiến của Đảng quốc đại Ấn [3ộ, công nhân và 
nhân dân Nombay đá tổ chức biểu tình và tông bất công trong 
sáu ngay, có hàng chục vạn người tham gia, xung đột với quần 
đội và cảnh sát. BCB đã được nhiều địa nhương khác hưởng ứng: 
có tác dụng động viên tàng yêu nước của nhân dân Ấn Dó, 

BÃI CÔNG MỎ THAN HÒN GAI 1936 (s2), cuộc đấn 
tranh với quy mô lốõn, diễn ra liên tục lố ngày của còng nhân 
thuộc Công tí các mỏ than RẮc Kỳ của Pháp. Mở đầu bằng cuộc 
bãi công của thợ mỏ Câm Phả, kéo dài tám ngày (12 - 20.11.1936) 
đòi tăng lương, đò: trả tiền mua cuốc xẻng. Cuộc bÃi công thắng 
lới. Tiếp đó, ngày 23.11.1936, bãi cÕng lại nô ra tại Nhà máy cd 
khi Iĩon Gai, và sau đó là Nhà máy than tuyên, Nhà máy sàng 
Hòn Gai, các mỏ Hà Tu, Hà Lầm, Nhà máy điên Cọc 5. Công 
nhân còn tô chức nhiều cuộc biểu tình, lớn nhất là cuôc biều tình 
27.11.1936. Sau 6 ngày via hãi công vừa biểu tình, cuộc đấu tranh 
đã thắng Lợi. Ngày 28. 11.1936, chủ công 1ì phải chấp nhận tăng 
lưng 25%, chấm đứt phạt cúp lương, sửa chữa nơi ð và lập nhà 
thương cho công nhân. Đây là cuộc bãi công lón nhất của công 
nhân mỏ than Hòn Gai. Hiện nay, ngày 13.11 hằng năm dược 
coi là ngày Ilội truyền thống của khu mỏ Quảng Ninh. 

BÃI CÔNG ÔN LÂU 190 (+), cuộc đấu tranh đòi tăng lướng 
của công nhân người Kinh và người ÏÏoa tại công trưởng khai thác 
đá Ôn Lâu, tỉnh Hải Dương. Cuộc bãi công bị đàn áp, 23 công 
nhân bị bất, 7 người bị xử tù. DAy là cuộc đấu tranh lớn đầu tiên 
trong ngành khai thác đá kế từ khi Toàn quyền IDông Dương ra 
nghị định 2Z7.6.189ó cho phép khai thác các mỏ đá, hầm đá ở Bắc 
Kỳ đề cung cấp cho việc xây đựng đường sất, đường bộ. 

BÃI CÔNG PHÚ RIỀNG 1930 (sử), cuộc bÃi công ngày 
31.2.1920 của 5 nghìn công nhân đồn điền cao su Phú Riềng, Riên 
Hoà đưới sự lãnh đạo của chi bộ Dảng cộng sản Đông Dương. 
Đề ra các yêu sách: bö thuế thân, không phạt cúp \ưởng, ngày 
làm tám giơ, cấm đánh đập, cấp gạo cho nữ công nhân trong thổi 
gian sinh đẻ, bảo đàm công nhân hếi hạn hợp đồng trở về quê 
quán; trả lại tự do cho những công nhân bị bắt. Thành lập Ủy 
ban bãi công và Đội xích vệ. Công nhân biểu tình thị uy rầm rộ 
chiếm toàn hộ đồn điền. Ngày 4.2.1930, chính quyền thực dân 
đưa 300 lính Pháp và 500 lĩnh khố đỏ đến Phú Riềng đề đàn áp. 
Công nhân chuyên hướng đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân 
chủ. Một số yêu sách của công nhân được chấp nhận. Cuộc đấu 
tranh có ảnh hưởng lón đến phong trão cöng nhân các đồn điền 
Nam Kỳ Lúc đó. 


BÀI DÒNG CHẢY (nông), trạm thực nghiệm cần bằng nước 
gồm một phần của sườn đốc, giới hạn bằng các đương chia nưc 
nhân tạo và có bố trí các thiết bị quan trắc dòng chảy mặt (dòng 
chảy sườn đốc). Nước tập trung vào phần thấp nhất của bãi nhò 
có những rãnh thu nước, rồi chây đồn đến lầu do năm sâu dưới 
đất, thấp hơn mực nước của bãi. Trong lều có bố trí các dụng c1 
tự phí mức nước, thùng đo cho phép xác định được tượng nước 
chày tử bái bằng phương pháp tÔng tưng. 

BÃI KHOÁ (g2 đục), hình thức đấu tranh có tổ chức của 
hợc sinh, ainh viên bằng cách ngưng lên lóp, nhằm đòi chính 
quyền hoặc hiệu trưởng thực hiên các yêu sách về học tập, giảng 
dạy, sinh hoạt, đối xủ... trong nhà trưởng, hoặc đưa ra các yêu 
sách về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá... trone xã hội. 
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BÃI LÂY (đía ) x. Bãi đriều, 

BÀI NHIỆM (luậr), buộc thÖÕi gì chức vụ được bầu trong 
những trưởng hdp người giữ chức vụ đó không còn xứng đáng 
với sư tín nhiêm khí chưa hết nhiêm kì. 

Theo điều 2, Hiến pháp năm 1992 nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, những trưởng hợp có thể HN như Quốc hội BN 
chủ tịch nước, phó chỉ tịch nước, chủ tịch Quốc hội, các phỏ 
chủ tịch Quốc hội và các Ly viên uỷ ban thương vụ Quốc hội, 
thủ tướng chính phủ, chánh án Toà án nhân dân tối cao, viên 
trưởng Viên kiểm sát nhân dân tối cao. Quốc hội có quyền BN 
đại biểu quốc hội được quy định tại điều 49, luật (tổ chức quốc 
hội ban hành ngày 18.4.1992. 

BÃI PHÓI PHỐI (khảo cổ), dì tích khảo cô học ð chân núi 
Hồng Lĩnh, tuyên Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Khai quật năm 1976, 
diên tích 150 m` có tầng văn hoá dày 2 rn. Láp đưới có nhiều 
công cụ đá đếo và gốm đáy nhọn. Lắp trên chủ yếu chứa rìu đá 
mài (phần lón có vai) và gốm đáy tròn có hoa văn thứang và khắc 
vạch. BPP được coi \à di tích đánh dấu bước chuyên biến từ văn 
hoá Quỳnh Văn đến văn hoá Hàu Tró, 


BÁI SẬY (s#), căn cú khởi nghĩa chống Pháp của phong trào 
Cần Vương, đo Nguyễn Thiên Thuật và những người kế tục ông 
lãnh đạo. Địa bàn là vùng lau sậy thuộc các huyện Văn Giang, 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cũ. Khỏi nghĩa bùng nổ tháng 9.1885. 
Nghĩa quân đánh lui nhiều đơt tấn công của Pháp và tay sai, 
tập kích địch trên các đường giao thông, tấn công các huyện lị 
khác, phối hợp với nghĩa bình các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh. 
Tháng 9.1889, nhiều thủ tĩnh nghĩa quân BS đưa quân vượt sông 
Duống, sông Cầu, sang vùng Thượng Yên Thế đề phối hợp với 
Đề Nắm - thủ lĩnh khỏi nghĩa Yên Thế kíc đó (tư 2.1893 là Dề 
Thám). Ngày 25.2.1890, toàn quyền Đông Dương ca nghị đình 
thành lâp đao BS, đạo lj đãi tại Hần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, 
tỉnh Hải Dương cũ, để đàn áp, phong trào. 

BÃI THÁI (2/2 chất), bái chúa đất đá thải khi khai thác 
khoáng sàn. Ở mỏ lộ thiên, ngưỏi ta phân biết RT trong (nằm 
trong biên giói công trưởng khát thác) và RT ngoài (nằm ngoài 
biển giới công trường khái thác). TuUỳ theo thiết bị sử dung, cỏ 
phương pháp thài bằng máy thải đất đá kiểu công son, cầu thải, 
máy xíc, máy gạt, máy ủi hay thải bằng sức nước. Trong xưởng 
tuyển khoáng, nhà máy luyện kim, nhà máy nhiệt điên... HT là 
bái chứa quặng đuôi, chứa xi. liên nay người ta hết sức h ý 
đến việc sử dụng đất đá, khoáng sản không đại yêu cầu, chất 
hải... chứa tại các HT, 

BÃI THỬ Ô TÔ (giao thông), vô hộp công trình gầm: đưỡng 
vòng thuận nahịch có đoạn thẳng hoà hoãn hoặc liên tục, đường 
mặt cứng không bằng phẩẳna, đưởng đất có chưởng ngại, đường 
ngầm đưới nước, đường tron có bùn và bụi, đường tốc độ nhanh, 
vw. dùng để thủ nghiệm độ bèn, tốc độ, tính năng động Lực, tính lái, vw. 
của ô tô. BTÔT còn dùng để tập lái và đua ở tô thể thao. 

BÃI TRIỀU (4ia lí; cø. bấy lầy), đải đất thấp ven biên, bị ngập 
lúc triều lên. Bề mặt thưởng tích tu bùn lông hoặc pha cát mịn; 
phát trền chiều cao và chiều rộng cho đến khi chỉ bị ngập Lúc 
triều lên cao nhất. RT là nơi phân bố đầm lầy và rừng ngập mặn 
ven biên hoặc của sông. 


BÀI TRIỀU CẠN (2/2 /) 1. Vùng đất bị ngập nước và cạn 
khö theo chu kì đao động hằng ngày của thuỷ triều. 2. Vùng đất 
nhô cao tý nhiễn lộ ra khi triều xuống thân, ngập nước khi triều 
lên cao. Trong trường hợp đặc biệt, đỏ là vùng xuất hiện giữa 
nhũng mực trung bình nước Lồn và nước ròng dọc ven biển. Trong 
luật biển năm 1982, TC được gọi là bãi cạn túc chim lúc nội. 


BÀI TỰ (¿2o cổ), xưởng làm đồ đá thời đại đồng thau gần 
thì trấn Tư Sơn (1Tà Bắc). Dược phát hiện tư 1973, kbai quật lần 
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đầu năm 1974, diện tích 100 mˆ. Dã tìm thấy nhiều mũi khoan 
bảng đá Jaspe với 843 mũi khoan mới tu chỉnh, 224 phác vật 
khoan nhiều có, 74022 vảy tước nhỏ li tì, 4198 phác vật cưa và 
mảnh võ lưới cưa đá, 2200 mảnh ngọc màu xanh, xám, trắng có 
dấu cưa. Còn tim được nhiều đồ trang súc như vòng, nhẫn, hạt 
chuỗi cùng với rìu, bôn đá. Cũng đã phát hiện được mảnh chỉ và 
xi đồng. Xưởng HT thuộc giai đoạn cuối cùng của văn hoá Phùng 
Nguyên và giat đoạn đầu của văn hoá Dồng Đậu ở lưu vực sông 
Hồng. 

BÁI ĐƯỜNG (kiến trác), toà nhà hoặc không gian kiến trúc 
thường có bài trí hương án, đồ thở, vv. dùng để tiến hành nghỉ 
thúc cúng bái, tế lễ trong các công trình thờ cúng (đình, chùa, 
đền, miếu, điện thờ...), thưởng chiếm vị trí trung tâm, phía trước 
của công trình kiến trúc, 

RÁI HOÁ GIÁO (triết, Ph. Znroastrisme), tôn giáo cô của 
lran, xuất hiện vào khoảng thế kỉ 10 ~ 7 tCn., sau đó phát triển 
sang nhiều nước khác ở Trung Cận Dông. Tương truyền, người 
sáng lập đạo là một nhà Liên trị Zarathustra (Ph. Zarathoustra), 
dùng "Cổ kinh Ba Tư” làm kinh điển. BHG chọ rằng thế giới có 
hai bản nguyên đối lập đấu tranh với nhau: một loại là thiện, hoá 
thân thành thần quang minh Ahura Mazda, một loại là ác, hoá 
thân thành thần hắc ám Angra Mainyu. Trong cuộc đấu tranh 
giữa thiện và ác, con người có thể có ý chí lựa chọn tự do, cũng 
có quyền quyết định vận mệnh của mình. Tồn giáo nảy tin rằng 
con người sau khi chết, linh hồn phải chịu sự phán xét cuối cùng: 
Ahura Mazda căn cứ vào lời nói và việc làm trên trần gian của 
con người và cho họ lên thiên đường hay vào địa ngục. l2o đó, 
trong lúc còn sống, mọi người phải làm điều thiện, tránh điều 
ác, bỏ đen tối đi vào chỗ sáng. Châm ngôn đạo đức của BHG 
là: "nghĩ điều thiên, nói điều thiện, làm điều thiện". BHG cho 
Lửa là đại biểu của quang minh và điều thiện, là tượng trưng cho 
Ahura Mazda, do đó có nghỉ lễ thỏ lửa. Đồng thởi có tục cấm 
chôn cất người chết mà để xác cho loài chim thú ăn thịt. Hiện 
nạy BHG còn tồn tại trong một số dân cư ở lran và Bombay (Ấn 
Độ), họ được gọi là "những người thỏ Lửa”. 

BÁI QUAN (m4), múa dận gian dân tộc Việt, ở huyện Dông 
Quan, tỉnh Thái Bình. Múa với đạo cụ hai quạt; khi múa quát 
gập lại, chân bước theo hình chữ định cùng với động tác hai tạy 
cầm quạt, lật cổ tay kéo về kết hợp với nhịp chân nhún chuyên 
trọng lượng mềm pạại, hai tay cầm quật ấp lên ngục, với động 
tác quay, tay nhấn nhẹ và tư thế dựng hai tay ấp chéo trước ngực 
như lạy tạ, tạo được vẻ đẹp và sự trang trọng chọ động tác múa. 

BÁI TỬ LONG (đa !), vũng biển trong vịnh Bắc Bộ, ở 
phía đông vũng Hạ Long. Diện tích khoảng 60 km, nơi sâu 
nhất 7,5 m. Cũng như vũng Hạ Long, vốn là một vùng cacxtd 
lục địa bị chìm xuống do biển dâng lên sau thời ki băng hà Dệ 
tú, các đảo đá vôi nhỏ đều là núi cacxtơ sót, Tền gọi như vậy 





là vị các đảo trông như một đàn rồng con quay về chầu một 
rồng mẹ. Cảnh đẹp nồi tiếng ở Việt Nam. 

BÁI VẬT GIÁO (dân tộc, rôn giáo), hình thức tôn giáo thỏ 
cúng những vật được gán chợ những đặc tính huyền bí, có năng 
lực siêu nhiên; một trong những hình thức tôn giáo sớm nhất 
trong xã hội nguyên thuỷ. Đối tượng mà BVG sùng bái thưởng 
có bốn loại: nhân thể, vật thể, thần tượng và vật hộ thận, trong 
đó có vật tụ nhiên như hòn đá, cành cây, xác người hoặc động 
vật, cung tên, công cụ, wv. Người nguyên thuỷ cho rằng chúng có 
sức mạnh siêu nhiên thần bí nên thở chúng để trừ tà, cầu phúc. 
BVG đã lưu hành rộng rãi trọng xã hội cô đại; đến nay vẫn tồn 
tại trong những nhóm cư dân còn chậm phát triển. BVG đang 
tồn tại trong các tôn giáo hiện đại dưới dạng những biều tượng 
thỏ cúng tượng thần, thánh giá, bùa phép, vwv, 

BÁI VẬT GIÁO HÀNG HOÁ (kính ¿ế; cơ. sùng bái hàng 
hoá), khái niệm bái vật giáo hàng hoá được Mác sử dụng để chỉ 
tính chất thần bị của hàng hoá là quan hệ giữa người với người 
trong sản xuất hàng hoá mạng hình thức ảo tưởng là quan hệ xã 
hội giữa vật với vật. Sản phẩm của lạo động chuyên thành hàng 
hoá, thì hàng hoá vừa là vật có thể cảm giác được, xét về mặt vật 
chất, nhưng lại vửa không thể cảm giác được, xét về mặt xá hội. 
Cũng giống như trong cõi huyền ào của thế giói tôn giáo, các sản 
phẩm trong bộ óc của con người có hình đáng những sinh vật 
tồn tại độc lập với nhau, liên hệ với người và liên hệ giữa chúng 
với nhau. Hàng hoá là những sản phẩm của những lao động tư 
nhân tiến hành độc lập với nhau; nhưng những quan hệ giữa họ 
với nhau không xuất hiện là những quan hệ trực tiếp với nhau 
ngay trong lao động của họ nền khi hàng hoá trao đôi với nhau 
thi chúng lại xuất hiện thành những quan hệ xã hội giữa vật và 
vật. Tính chất xã hội của các lao động khác nhau mang một hình 
thái xã hội đặc biệt, một hình thái khách quan, tức là hình thái 
giá trị của các sản phẩm lao động. Do đó những quan hệ vốn dễ 
sáng tỏ, hợp lÍ giữa những ngưởi sản xuất bị che lấp và mang một 
tính chất thần bí như BVG. Tính chất thần bí ấy chỉ mất đi khi 
nảo trọng xã hội xuất hiện một phương thức sản xuất mới trong 
đó những con người liên hiếp với nhau một cách tự do, hành 
đông một cách có ý thức, làm chủ sự vận động xã hội của bản 
thân minh. 


BẠI (y), trạng thái không sử dụng được một hay nhiều chỉ hay 
trạng thái chí đó đã mất hết các chức năng của nó. Thưởng dùng 
đồng nghĩa với liệt, nhưng chỉ mức độ có phần nhẹ hơn và có 
khả năng phục hồi nhiều hơn và nhanh hón. 

BAIAN (uhạc; N. 6aøH), đàn xếp kiểu Nga, tương tự đàn 
nccoocđéông nhưng không có hệ thống phím ở tay phải mà có 
hệ thống nút bấm bán âm. Có hai loại: loại đàn có sẵn các hợp 
âm ở tửng nút bấm phía tay trái và loại đàn do người chơi đàn 
tự lựa chọn các hợp âm trên các nút bấm cùng một lúc. Dược 
sáng chế năm 1870 và đặt theo tên của ca sĩ dân gian Nga. 

BAIKALI (đa chấy), chuyển động kiến tạo xảy ra vào cuối 
Tiền Cambri đến đầu Cambri (khoảng 575 triệu năm về trước), 
làm cho một phần vỏ Trái Dất uốn nếp tạo thành các núi uốn 
nếp ở khu vực Đông Xaian, Pribaikan (llpw6a8kanbe), bán 
đảo Arập và một số nơi khác. Miền đất do chuyền động BH 
làm cho cúng hoá, kết thúc chế độ hoạt động sụt lún. Ở Việt 
Nam, một số nhà địa chất cho rằng chuyển động B biểu hiện 
trong khu vực tây Bắc Bộ, tây Nghệ An, tây Thừa Thiên, Quảng 
Nam - Đà Nẵng. 

BAIKAN (địa H; N. Bañkam), hồ nước nhạt ö phía đông - 
nam Xibia (HỐwpb). Ó độ cao 456 m và có núi bao bọc. Diện 
tích 31,5 nghìn km2, dài 640 km, rộng từ 60 đến 85 km. Hồ sâu 
nhất trên thể giói (1620 m). Lượng nước 23 nghìn kmỶ. Lòng hồ 
có nguồn gốc kiến tạo (đoạn tầng). Có 33ó con sông trong đó 
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có sông Xếelenga ( CeleHra), Bacguzin ( Bapry3wm). Thượng 
Angara (BepxHaa ÀAHrapa) đồ vào hồ và sông Ángara từ hộ 
chảy đi. Có 27 đảo [đảo lón nhất Ônkhôn (nbxoH)]. Dóng 
băng vào tháng giêng và lan băng vào thắng năm. Hệ thực vật 
và hệ động vật của hồ có khoảng 1,8 nghìn loài (3/4 - loài đặc 
hữu: chó biên Baikan, cá bống Baikan, w.). Dánh cá. Vận tải 
đường thuỷ, thà bè gộ. Các thành phố Xliuđianca (CniOjnHka), 
Baikanxkơ (Bafkab€K). Ở làng Lixtdvianka (JÏñCTB#HKA) có 
Viện nghiên cứu hồ ao thuộc Phân viện Xibia của Viên hàn lâm 
khoa học Nga. Phần phía động bắc của hồ thuộc khu bảo tồn 
Bacguzin. 

BAIKÔNUA (quân sự; N. BaikoHYyp) x Sân bay vũ trự 

BAIRƠN G. G. N. (sân khấu, văn; A. George Gordon Noel 
Byron; 1788 - 1824), nhà thỏ, nhà viết kịch lãng mạn Anh cuối 
thế kỉ 18, đầu thế kỉ 19. Sinh trưởng trong một gia đình quý tộc 
lâu đời đã sa sút. Khi còn trẻ, 8 chịu ảnh hưởng tư tưởng tiến 
bộ của các nhà Khai sáng Pháp như Vônte, Ruxô. Tắc giả của 
nhiều bản trường ca nồi tiếng: "Cuộc hành hương của Saiđd 
Harộôn" (1812 - 18) chứa đựng tỉnh thần phản kháng xã hội, tâm 
trạng tuyệt vọng của một cá nhân nồi loạn (một thởi được mệnh 
danh là chủ nghĩa R), bênh vực những người nghèo khổ bị áp 
bức. "“Manfrêt" (1817), "Canh" (1821) là những vỏ kịch trưởng ca 
giàu chất trữ tình lãng mạn, ít tình huống xung đột căng thẳng. 
Các nhân vật chỉnh mang bóng dáng và tâm trạng của tác giả, 
có nhiều đoạn độc thoại. Năm 1816, B qua Thuy Sĩ, Italia. Năm 
1823, tham gia phong trào giải phỏng dân lộc của Hi Lạp chống 
Thổ Nhĩ Kì, sáng tác nhiều tập thơ. B có ảnh hưởng sâu rộng 
nhiều đến các nhà thở như Muyxẻ (A. Musset - Pháp), Puskin, 
Mickiêvich (Mickiewicz, Ba Lan), vv. 

BAIXTAINƠ F. K. (hoá, D. Friedrich Konrad Beilstein; 
I838- 1906), nhà hoá học Nga gốc Dức, viên sĩ Viện hàn lâm 
khoa học Pêtecbua (1886). Nghiên cứu các hợp chất thuộc dãy 
vòng thơm và thành phần dầu mỏ Nga, đầu mỏ Hoa Kì; B đã 
chỉ đạo xuất bản bộ sách tra cứu nhiều tập "Hoá hữu cơ", xuất 
bản từ 1893 - 1906 và tÙ 1951, bộ sách này mang tên B, xuất 
bản ộ Cộng hoà liên bang Dức. 

BAKPELIT (høá; A. bakelite; eg. phenolfomanđehiU), sản phẩm 
trùng ngưng của phenol với {omandehit. Nhựa phenolfomandchit 
được điều chế bằng cách đun nóng hỗn hợp phenol và fomandehit 
có axiH hoặc kiềm làm xúc tác. Tính chất của B phụ thuộc rất 
nhiều vào tỉ lệ mol giửa phenol với fomandchit và chất xúc tác. 
Dược dùmg rộng rãi trong nhiều lĩnh vục của công nghiệp vả đổi 
sống (để sản xuất keo dán, nhựa phenol, vật liệu làm sơn, chất 
cách điện, vv.). Là chất đẻo được biết đầu tiên, do nhà bác học 
Bỉ Leo Hendrik Baekeland tìm ra (1907), tư đó có tên là B. 


BAKHÔFEN J. J. (dân tộc; Ð. Johann Jakob Bachofen; 
1815 - 87), nhà luật học, sử học và dân Lộc học Thuy Sĩ, thuộc 
trưởng phái tiến hoá luận. Năm 1861, với sự ra đởi của cuốn 
sách nồi tiếng của B "Chế độ mẫu quyền", lịch sử nghiên cứu 
gia đình mới thực sụ bắt đầu. B chứng minh rằng loài ngươi 
đầu tiên sống trong những quan hệ tính giao bủa bãi, vì vậy 
người ta không biết chắc ai là cha đẻ, nên huyết tộc phải tĩnh 
theo đòng mẹ và những người đàn bà, với tư cách là mẹ, được 
tÔn kính trong xã hội. Tuy bị hạn chế bởi thế giỏi quan duy tâm 
cho rằng tôn giáo là đòn bẩy quyết định lịch sử thế giới, nhưng 
B vẫn là ngưới đóng góp tích cực vào việc nghiên cứu xã hội 
nguyên thuỷ. B đã nêu tính phổ biến của mẫu quyền và chủ 
trương mẫu quyền tồn tại trước phụ quyền. Theo Enghen, những 
luận điểm đó của B có giá trị tiến bộ như một cuộc cách mạng. 

BAKHƠTIN M. M. (văn; N. Muxann Mnxañnopww 
EaxTHH; 1895 - 1975), nhà nghiên cúu văn học Nga, tác giả hàng 
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loạt công trình lí luận văn học. Tư những năm 20 thế kỉ 20, chú 
trọng nghiên cứu những vấn đề chung của mĩ học và thi pháp. 
Từ những năm 30, nghiên cúu những vấn đề của thí pháp lịch 
sử, nhất là thi pháp của các thể loại văn học, những vấn đề cụ 
thể như hình tướng con ngưởi trong văn học; thời gian và không 
gian như những toạ độ cø bản của bức tranh nghệ thuật thế giỏi; 
ngôn tử trọng những hoàn cảnh văn hoá và những thẻ loại văn 
học khác nhau; có sở văn học dân gian của hình tượng văn học. 
Từ những năm 50 đến đầu những năm 70, B tập trung vào những 
đề tài cổt lội: thể loại ngôn tử, đối thoại, tính phức điệu văn bản, 
Lác giả, cơ sở triết học của tư duy nhân văn văn học, vv. Các công 
trình nồi tiếng: "Sáng tạo của Frăngxoa Rabơle" (1965), nghiên 
cứu về văn hoá dân gian (truyện cười) thời trung đại; "Những 
vấn đề thi pháp của Dôxtôiepxki" (xuất bản lần 4 năm 1979), 
nghiên cúu hình thúc nhạc phức điệu của tiểu thuyết; tuyển tập 
“Những vấn đề văn học và mĩ học" (1975). Phương pháp nghiên 
cứu thi pháp trong tiểu thuyết của B ảnh hường lồn đến nhiều 
nhà nghiên cứu thi pháp ở Pháp và Hoa Ki. B được xem là mội 
trong những người đề xướng lí thuyết hội thoại trong ngôn ngữ 
học. 

BAKU (đ/a lí, N. Bagy), thủ đô Cộng hoà Azecbaijan (tu 
1920). Dầu mối xe lửa, cảng trên biển Kaxpi nối với KraxnØvôtxkø 
(KpacHobponcK) bằng phà. SỐ dân 1,08 triệu (1991). Công 
nghiệp: khai thác mỏ, dầu, khí đốt, chế biến dầu mỏ, hoá chất, 
chế tạo máy (thiết bị đầu mỏ, dụng cụ đo lường, điện kĩ thuật, 
sửa chữa tàu biển, w.), sản xuất vật liêu xây dụng, công nghiệp 
nhẹ, thực phẩm. Dưỡng xe điện ngầm (tủ 1967). Viện hàn lâm 
khoa học Cộng hoà Azecbaijan, 13 trưởng đại học và cao đẳng 
(trong đó có Trưởng đại học tổng hợp Azecbaijan), 6 nhà hát, 
28 viện bảo tàng. Bao gôm viên bảo tàng nghệ thuật, thảm và mĩ 
nghệ Azecbaijan. Dược biết đến tử thế kỉ 3, tử 1747 là thủ đô 
Hãn Bakia (BaKwmCcKoe XaHCTBO) của Hãn (Khan) Baku; từ 
1806, thuộc đế chế Nga. 


BAKUFU (sử, A. bakufu; cơ. Mạc phủ), chế độ thống trị 
quân sự (1192 - 1867) ở Nhật Hản dọ các sôgun (shògun - tướng 
quản) cầm đầu, tồn tại bên cạnh và lấn ất triều định nhà vua. 
Trên danh nghĩa, thiên hoàng - đóng đô ở Kyôtô vận có quyền 
hành tối cao được các sôgun thần phục, nhưng thực tế các sôgun 
là những người nắm thực quyền về quân sự, hành chính và tư 
pháp. Ba dòng họ sôgun kế tiếp nhau: Minamôltô (Minamoto; 
1192 - 1333) đóng bản doanh ở Kamakura, Asikaga (Ashikaga; 
1338 - 1573) ỏ Murômachi (Muromachi) và ĐÖkugaoa 
(Iokugawa; 1603 - 1867) ö Yedo (Edo; TÐkyÔ ngày nay). Trong 
hai thơi ki đầu, các tướng lĩnh của sôgun ở các địa phương đã 
đần đần phát triển thế lực cát cú, trở thành các đại danh (lãnh 
chúa phong kiến). Thời TDkugaoa, sÔgun tái lập chính quyền 
tập trung, khống chế thiên hoàng và kiểm soát các đại danh. 
Năm 1867 - 68, cuộc Duy tân của Minh Trị đã lật đồ chế độ 
thống trị của TBkugaoa và khôi phục quyền lực của thiên hoàng. 

BAKULEP A. N. @; N. AÀAnekcaHnn HmkonaeBmw 
BaKyneb; 1890 - 1967), nhà 
phẫu thuật nôi tiếng Liên Xô, 
Các công trình nghiên cứu: 
phẫu thuật chiến tranh, phẫu 
thuật thần kinh lồng ngực, thăm 
đò chúc năng nội tạng. Chủ tịch 
Viên hàn lâm y học Liên Xô 
(1953 - 60); tổng biên tập bộ 
Bách khoa thư y học Liên Xô 
(1957 - 64). Giải thưởng Nhà 
nước Liên Xô 1949, giải thưởng 
Lễnin 1957. Anh hùng tao động 
xã hội chủ nghĩa (1960). 
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BAKUNIN M. A. (riết, sử ; N. Muxann À netCaHpoBww 
BakyHMH; 1814 - 76), nhà cách mạng Nga, theo chủ nghĩa vô 
chính phủ và chủ nghĩa dân tuý. Lí luận của B được hình thành 
vào cuối những năm 60 và đầu những năm 70 thế kỉ 19. Cuốn 
sách của B mà nhiều người biết đến là "Tính chất nhà nước và 
chủ nghĩa vô chinh phủ" (1873). B cho rằng nguồn gốc của tỉnh 
trạng ngươi áp bức người là nhà nước. Cho nên muốn đưa loài 
người đến "Vương quốc tự do” trước hết phải "phá huỷ” nhà nước, 
bất kể là nhà nước nảo, loại trừ nguyên tắc của quyền lực càng 
nhanh càng tốt. B chống lại tí luận của chủ nghĩa Mác về chuyên 
chình vô sản trong thời kì tồn tại của Quốc tế I và bị khai trừ ra 
khỏi Quốc tế này năm 1872. 

BALAKIREP M. A. (nhạc, Mmnunn Anekceenmw 
Banakwpen, 1836 - 1910), nhà soạn nhạc, nghệ sĩ pianô, nhà 
hoạt động xã hội Nga. Đúng đầu "Nhóm hùng mạnh”, thành lập 
trưởng âm nhạc miễn phí. Có ảnh hưởng lớn đến khuynh hướng 
sáng tác của Muxoocxki, Bôrôđin và Rimxki Koocxakôp. Tắc 
phẩm B thường dựa vào dân ca. B rất yêu chuộng nền văn hoá 
phương Đông và Xlavo. Sáng tác các giao hưởng, pianô, rômăng. 
Dáng kể nhất có 2 tập dân ca Nga với phần hoà thanh của B, 
nhất là tập 1 (được B viết năm 1860 trên sông Vônga). Sáng tác 
âm nhạc cho kịch "Vua Lia" của Sêchxpia; Cantat; 2 giao hưởng; 
các uvectuya; giao hưởng thở ”Iamara”, côngxectô cho pianô và 
dàn nhạc, tuyển tập dân ca Nga. 

BALANDIN A. A. (hoá, N. Anekceñ# ÀeKCaHnpOBHwW 
BanaHIHH;, 1898 - 1967), nhà hoá học Nga, viện sĩ Viện hàn 
lâm khoa học Liên Xô (1946). Người sáng lập ra trưởng phái 
khoa học Xô viết trong lĩnh vực xúc tác hữu cơ. lắc giả thuyết 
đa vị trong xúc tác (1929). Giải thưởng Nhà nước Liên Xô 1946. 

BALAT (nhạc; Ph. ballade), tên gọi tác phẩm đơn ca có nội 
dung phổ từ thơ, B được khai thác triệt để qua sự phát triển liên 
tục của âm nhạc. Tĩnh trữ tình, sử thi và kịch tính là đặc trưng 
của B. Các tác phẩm khí nhạc có nội dung tương tự như trên 
cũng được gọi là H. 

BALATÔN (Z/a ïí; Ph. Balaton), hồ ở chân núi Bakony (Ph. 
Bakony) thuộc Hungari. Diện tích 596 km”, dài 80 km, rộng 
l5 - 125 km, độ sâu trung bình 3 m, nơi sâu nhất 12 m; hồ 
lớn nhất Trung Âu. Núi Bakony đồ dốc xuống hồ với những 
dải rửng xanh mướt, đan xen là những suối nước nóng và nước 
khoáng, tạo cho 3 một phong cảnh ngoạn mục. Dịa điểm du 
lịch và nghỉ mát nồi tiếng với những khu nghỉ mát, những khu 
cắm trại cho thiếu niên, những nhà an dưởng và chữa bệnh, 
khách sạn sang trọng. 


BALAZƠ BA. (điện ảnh; Balázs Béla; 1884 - 1949), nhà 
văn, nhà biên kịch, nhà lU luận điện ảnh Hungari. Tiến sĩ triết 
học. Tích cực hoạt động trong thời Cộng hoà Xô viết Hungari 
(1919). Sau khi nưóc Cộng hoà tan võ, sống lưu vong Ở nước 
ngoài 25 năm. Năm 1945 về nước, tham gia tổ chức ngành điện 
ảnh xã hội chủ nghĩa Hungari. Có những cống hiến quan trọng 
về lí luận điện ảnh. Các tác phẩm: "Linh hồn phim" (1925), "Nghệ 
thuật điện ảnh" (1945). Các kịch bản phim nồi tiếng: "Ánh sáng 
xanh" (1932), "Ở đâu đó tại Châu Âu" (1947). Giảng dạy ở các 
trưởng đại học điện ảnh tại Liên Xô, Ba Lan và một số nước 
khắc. 


BALÊ (múa; Ph. ballet, L batletto), một loại hình nghệ thuật 
sân khấu mà hình tượng nghệ thuật được thể hiện bằng ngôn ngữ 
âm nhạc và động tác múa. Tham gia xây dựng một vỏ B gồm có 
tác giả kịch bản (cốt truyện), nhạc sĩ (Am nhạc), biên đạo (dàn 
dựng múa), hoạ sĩ (trang trí, phục trang). Có tác phẩm B không 
có cốt truyện, múa chỉ thể hiện nội dung hình tượng âm nhạc có 
sẵn (có khi không đành cho B). B sử dụng trong vỏ diễn nhiều 
loai múa khác nhau: cổ điền, tính cách, dân gian, vũ hội. Có biên 


đạo dùng cả nhào lộn, nhịp điệu hình thể. Dễ góp phần làm sáng 
tỏ nội dung, kịch câm cũng được B sử dụng làm phương tiện thể 
hiện quan trọng. B xuất hiện vào thời kì Phục hưng ở Châu Âu. 
Italia được coi là nơi xuất hiện B sóm nhất (1489). B phát triển 
mạnh ở Pháp trong nủa sau thế kỉ 17 và được hoàn thiện với tư 


- cách một loại hình sân khấu độc lập vào cuối thế kỉ 18, sau cải 


cách của Nôve (Jean Georges Noverre) và những người kế tục 
ông. Ngày nay B phát triển ở khắp các châu trên toàn thế giới. 
Ỏ Nga, B phát triển mạnh vào cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20. Có 
nhiều vỏ B rất nồi tiếng như "Người đẹp đang ngủ" (1890); "Hồ 
thiên nga” (1895) của Traikôpxki; "“Rômêo và Juyliet" (1940) của 
Prôcofiep (Ceprel Cepreenww IĨpokocbben); "Xpactac" 
(1968) của Khachaturian (Apa Wnbww XawaTrypam). Ö Việt 
Nam, B bắt đầu xuất hiện tủ 1960. Các nghệ sĩ Việt Nam đã sáng 
tác một số vỏ balê: "Xô viết Nghệ Tĩnh", "Tấm Cám”, và diễn 
các vỏ balẻ cổ điển của Châu Âu “Hồ thiên nga", "Jizen", wwv. 





Múa balê (Vở °Người đẹp đang ngủ") 


BALÊARƠ (địa lí, Ph. Baléares), quần đảo Ò phía tây Dịa 
Trung Hải. Gồm 4 đảo chính: Majoccd (Ph. Majorque), Minocco 
(Ph. Minorque), Ibiza (Ph. Ibiza), Focmentera (Ph. Formentera). 
Bốn đảo này hợp thành một tỉnh của Tây Ban Nha. Diện tích 
5014 kmỶ, số dân 655,6 nghìn (1992), tỉnh lj: thành phố cảng 
Panma (Ph. Palma) trên đảo Majoccơ. Dịa hình hiểm trỏ, có 
đỉnh cao tới 1445 m. Truông hoang, cây bụi Dịa Trung Hải xen 
những khoảnh rùng thưa. Sản phẩm: vả, Ôôliu, cam, rượu VanE, 
than đá, quặng sắt, đá phiến. Khu nghỉ mát và du lịch. 

BALI (mí thuật, dân tộc; A. Bali), thành phần cư dân chủ yếu 
của đảo Ball (Bali) và miền tây đào Lômbôốc (Lombok, Indônêxia). 
Số dân 2,777 triệu (1990); thuộc tiểu chủng Nam Môngôlôit. 
Ngôn ngữ Nam Đảo. _Văn hoá của người Bali chịu nhiều ảnh 
hưởng của văn mình Ấn Dộ - Java. Bali là một trung tầm nghệ 
thuật thuộc truyền thống văn hoá Ba La Môn. Những điệu múa 
của phụ nữ mang tính nghỉ lễ. Các công trình hội hoạ, điêu khắc, 
Lạc tượng, chạm trồ (trên gỖ, đá, ngà voi) rất giàu hoạ tiết, điều 
luyện về phong cách thể hiện. Dề tài là các thần linh hay những 
vị anh hùng trong truyền thuyết, hoặc phản ánh chu kì sản xuất 
nông nghiệp. Nhiều đền đài được xây dựng trên một nền kiến 
trúc đẹp, ví dụ đền Ljbut. 

BALI S. (ngôn ngữ; Ph. Charles Bally; 1865 - 1947), nhà ngôn 
ngĩ học Pháp, một trong những học trò xuất sắc và người kế tục 


LỆ Át: 


B BÁM DÍNH 





phát triển học thuyết của Xôtxuya (Ferdinand đe Saussurc, Pháp). 
Đã cùng với Xêsêhay (Albert Séchehaye, Thuy S7 đựa trên các 
bản ghi của mình khi nghe eác bài giảng ca Xôtxuya ä Trưởng 
đại học Gidnevd những năm 196 - II, viết lại thành cuẩn “Giáo 
trinh ngôn ngũ học đại cương” mang tên Xôtxuya, Các công trình 
nghiên cứu của B chuyên về lú thuyết ngôn ngư học đại cương, 
về phong cách hợc và tư vựng học tiếng Pháp. 


BÁM DÍNH (ho4), sự gắn các bề mặt khác nhau hoặc giống 
nhau bằng lực bề mặt, có thê \ä lực phân tủ, bực hoá trị hoặc cà 
hat. 


BÁM NHAU (su), mức độ liên kết giữa màng nhung nhau 
thai với mô nhau của mẹ trong nhau đông vật có vú. Trong các 
giaì đoạn sớm của sự phái triển, có ó lớp mô phân cách máu bào 
thai Và máu mẹ. Tuỳ thuộc vào loài mà số lóp này giàm đần. Vd. 
Ò người có 5 lóp, động vật găm nhấm (chuột) chí còn một và 
mao mạch thai thông trực tiếp với máu mẹ. 

BAMAKÔ (2/4 1 Ph. Bamako), thủ đô Công hoà Mali (Ph. 
Mali), nằm trên bở sông Nigiê (Ph. Niger). Dầu mối giao thông 
vận tải. Số đân 745,7 nghìn (1992). Công nghiệp nhẹ, thực phẩm, 
thủ công nghiệp. Năm 1882, B tà một làng nhỏ bị quân đội Pháp 
chiếm. Tù 1920 đến 1958, là trung tàm hành chính của Xuđan 
thuộc Pháp, tử 1958 đến 1960, là trung tâm hành chính nước 
Cộng hoà tự trị Xuđan. TU 1960, thủ đô Cộng hoà Mali. Có 2 
viện bảo tàng. Nhà thò đạo Ixlam thế ki 14. 

BAMÔ THIN AUN (săn; A. Bamaw Tin Aung: 1920 - 78), 
nhà văn Myanma. Bắt đầu sáng tác từ trưóc Chiến tranh thế gió: 
II. Hai cuốn tiểu thuyết đem lại quang vình cho BTA là "Con 
đương đấu tranh" (1948), "Nga Ô“ (1961, phản ánh những chuyển 
biến trong ý thức người nông dân Myanma). Con “thun Vei, nhân 
vật chính trong “Con đường đấu tranh”, chiến đấu và hi sinh vì 
độc lập, tự do của Myanma thới Nhật chiếm đóng. Nhân vật chính 
đã giác ngộ cách mạng, giác ngộ giai cấẤp, trò thành ngưới yêu 
nước tích cực, gặp thất bại vẫn Lạc quan, tin tưởng vào chiến thẳng 
ở nøày mai. Văn RTA điêu luyện, được nhiều người ca ngợi. 


BẢN (2 chức), tên gọi có quan làm chức năng quản lị hay 
chức năng tham mưu trong hệ thống bộ máy của Nhà nước và 
các tổ chức của Đảng và đoàn thể ð Việt Nam. 


l. Cơ quan ngang bộ thìíc hiện chức năng quản lí nhà nước 
đối với ngành hoặc lĩnh vực được chính phủ phân công trong 
phạm vị cä nước (vd. Ban tổ chức và cán bộ của Chính phủ). 


2. Cơ quan thuộc Chính phủ do thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, 
có chức năng giúp thủ tướng Chính phìi quản \Í một số tính vực 
công tác (vd. Ban biên giới của Chính phủ). 

3. Cd quan tham mưu của Han chấp hành trung ưdng Dàng 
cộng sản Việt Nam về các lĩnh vực công tác được phân công 
(vd. Ran khoa giáo trung ương, Ran tư tưởng văn hoá trung ong). 


4. Ngoài ra ở một số ngành của chính quyền trung ương (bộ, 
tổng cục,...), ð các tô chức Đảng, đoàn thể và chính quyền địa 
phương cũng có các ban nghiên cứu hay giúp việc chỉ đạo một 
số lnh vực nhất định (vd. Ban tuyên giáo). 

BAN BIẾN TINH (2/a chất), bạt lồn tính thể khoáng vật 
trong các đá biến chất, nồi trên nền các tỉnh thể có kích thước 
nhỏ hón. 


BAN BROM @), thương tổn da ð mặt, lứng do mẫn cảm hay 
nhiêm đóc vì dùng brom dài ngày (uống thuốc ho, thuốc an thần 
có chữa brom). Có thể pặp ba dạng thương tôn chính: đạng trứng 
cá, dạng bọng nước và dạng sần sùi. HB dạng trứng cá với mạn 
mi piốne trứng cá sần ò mặt, ô lưng và có màu đỏ sẫm hơn; có 
thể to, cứng hơn và xuất hiện đột ngột bón; có thể kết hợp với 
dạng thương tồn khác. BR dạng bọng nước thưởng kết hợp với 
dạng thương tồn khác (hồng ban, u, vv.) và có tính đa dạng. BB 


124 


dạng sần sùi với u mềm, đỏ toặc hơi tím, bề mặt gồ ghề, trồn 
hoặc €ó vảy viền rõ, có mụn mủ; thường gặp ở trẻ sở sinh hoặc 
trẻ em. Chân đoán: thử nghiệm nước tiểu tìm brom. Điều trị: 
ngưng dùng các loại thuốc và thúc ăn có brom, 


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN 
VIỆT NAM (/ố cñhức), có quan lãnh đạo cao nhất của Dảng 
cộng sản Việt Nam giữa hai kì đại hội đai biểu toàn quốc. 

BCHTUDCSVN có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị 
quyết và cụ thế hoá đường \ấi chiến lược đã được đại hội thông 
qua, quyết định những vấn đề quan trọng về đối nội và đối ngoại, 
công tác xây dựng Đảng, công tác lĩnh đạo và vận động quần 
chúng. Ban chấp hành trung ương bầu Bộ chính trị, Ran bí thư, 
Uỷ ban kiêm tra trung ương và tổng bí thư. Tông bí thư đứng 
đầu Ban chấp hành trung ương, Rộ chính trị và Ban bí thư. Trực 
thuộc BCITTƯDCSVN có một số ed quan tham mưu về một số 
lĩnh vực công tác (vd. Ban đối ngoại trung ương, Ban tô chức 
trung tóng, Ran kinh tế trung ương, Ban 1U tưởng văn hoá trung 
ưƠng, vv.). 

BAN CHIẾÊNG (BAN CHIANG) (khảo cố), di tích thời đại 
kim khí öò huyện Nong Han, tỉnh don Thani (A. Ứdonthani), 
Thái Lan. Từ 1967, được khai quật nhiều lần, Lần khai quật thứ 
ba (1974 - 75) trên diện tích 215 mỀ là lần quan trọng nhất, thu 
được !R tấn di vật và 126 bộ xương người từ các ngôi mộ. Các 
Lớp văn hoá ở đây được chía thành sáu giai đoạn. Giai đoạn l1 
và 2, khoảng 3600 - 2900 tCn., đã có đồ đồng thau như mũi 
giáo, vòng tay, vòng chăn, đồ gốm đen, xám, có lioa văn thưng 
hay khắc vạch. Giai đoạn 3, khoảng 2000 tCn., bắt đầu có gốm 
khấc vạch với hoa văn đẹp. Giai đoạn 4, khoảng 1600 - 1200 
tCn., xuất hiện đồ sắt và gốm khắc vạch tô màu. Giai đoạn Š§, 
khoảng 1000 - 500 (Cn., có vũ khí và công cụ sắt, bên cạnh đồ 
trang súc bằng đồng thau, đồ gốm vẽ màu phát triển. Giai đoạn 
6, khoảng 300 ~ 200 tCn., chỉ có gốm áo đỏ, không còn vẽ màu, 
có đồ trang sức bằng thuỷ tỉnh. Hiện nay, nhiều nhà khảo cô học 
cho rằng các niên đại được xác định như trên tà quá sớm và cuộc 
thảo luận về niên đại BC vân tiếp tục. 

BAN CÔNG (kiến múc; Ph. baLeon), phần sàn gác nhô ra khỏi 
nuặt tưởng nhà, có (an can vây quanh. Diện tích RC được coi là 
điện tích phụ, tạo không gian chuyển tiếp giữa phần trong nhà 
và phần ngoài nhà. BC ở phòng khán già (trong nhà hái, rạp 
chiếu phim) là bộ phận của phòng khán già dưới dạng gác lưng 
có sàn đốc, để bố trí ghế ngồi cho khán giả. 

BAN ĐÀO (y), phát ban đạng chấm hông nhạt, không nôi lên 
trên mặt đa, mất đi khi ấn và biến mất sau vài phút. đôi khi có 
bong da rất mịn như cám. Thường thấy ở bệnh nhiễm khuẩn như 
giang mai, thưởng hân, vwv. hoặc trong các trương hợp nhiễm độc. 

BAN ĐÒ (y), một dấu hiệu chung cho nhiều bệnh ngoài đa 
với biểu hiện: đa đỏ, đỏ nhạt hoặc thẫm, khi ấn bẦng một lam 
kính thì màu đỏ sẽ mất, khi thôi ấn màu đỏ xuất hiện trỏ tai. BD 
là một hiện tượng đãn mạch, sung huyết tạm thời và mất đi nhanh 
chóng. 


BAN ĐON TA PHET (khảo cổ), di tích khảo cô học ở tỉnh 
Kanchanabun, Thái Lan. Niên đại tử khoàng giữa thế kỉ 5-3 tCn. 
đến thế kỉ I (Cn., thuộc thời đại sất sóm. Phát hiện tử 1975, khai 
quật ba lần: 1975 - 76, 1980 - 81 và 1985. Đô tuỳ táng trong các 
mộ rất phong phú, gồm: đô sắt, đồ đông thau, đồ trang sức bằng 
đá, xương, ngÀ, thuỷ tinh. Tông thê hien vật chứng tỏ sự giao lưu 
rộng rái giữa BD TP với Ấn Đô và Dông Nam Á. Khuyên tai hai 
đầu thú (tìm được ở đây nói lên mối liên hệ với văn hoá Sa Huỳnh 
ở Việt Nam. Một số lớn đồ trang sức quý trong đỏ có các hạt 
chuỗi vế màu có lẽ được mang đến từ vùng Hắc Ấn. Gần 300 đã 
đồng thau gồm dụng cụ, tượng chim, đồ trang sức, một số có 
hình trang trí gốc từ Ấn Độ. 


BÀN CHÂN KHOẺO B 





BAN HÀNH VĂN RBÀN LUẬT (luật), ban hành văn bàn luật 
của cđ quan có thâm quyền bao gồm ban hành hiến pháp, luật 
và bộ luật. Văn bần luật có hiệu lực kế từ ngày có lệnh công bố, 
Ö Việt Nam, Quốc hội là cø quan duy nhất có quyền làm hiến 
pháp và sửa đôi hiến pháp, làm luật và sửa đã: \bật (điều 84 Hiến 
pháp), thông qua và công bố \uật. BHVRBL thông thưởng trài qua 
các bước: xây đựng kế hoạch làm tuật, thực hiện dự thảo piáp 
lhật; xây đựng dự án luật; thâm tra các dự án luât, thảo tuận và 
thông qua dư án tuật, công bố luật. 


Kế hoạch làm luật đo Quốc hội xây dựng và thông qua. Sáng 
kiến pháp luật bao gồm quyền trình dự án luật và kiến nghị về 
tuật. Các dự án luật da Quốc hội và Ưy ban thưởng vụ Quốc 
hội thực hiện trên cớ số lập ra cÁc ban dự thảo của Quốc hội 
hoặc giao cho Chính phủ hay cơ quan, tổ chức tương úng. Việc 
xây dựng một dự án luật được thực hiện trên có sỏ phân tích, 
đănh giá các hiện tướng, các quá trình kinh tế, xã hội, tư tưởng, 
tình hình thực thi pháp luật và pháp chế trong tung lĩnh vực, 
hiệu quà của nhïng văn bản trước đó. Sau khi dt/ án luật được 
chuân bị, tuỳ phạm vi và tính chất của văn bản đó mà tô chức 
việc thảo luận, lấy ý kiến nhân dân. Các eø quan hữu quan có 
quyền thầm tra dự tuật về lính đúng đắn và tính hợp pháp (phù 
hợp với hiến pháp và luật hiện hành) của văn bản. Thea Hiến 
pháp năm 1992 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
thầm quyền tra cứu dự tuât thuộc về các hội đồng và uỷ ban 
của Quốc hội (điều 95 Hiến pháp). Dự luật được thông qua 
toàn bộ hoäc tùng phần, từng điều. Một dự Luật được Quốc hội 
thông qua khi có quá nủa số đại biểu Quốc hôi biểu quyết tán 
thành. Sau khi Quốc hội thông qua, luật phải được công bô 
chậm nhất là 15 ngày kề từ ngày thông qua. Quyền công bố luật 
thuộc về chủ tịch nước (điều 103 Hiến pháp). Tại văn bản công 
bố tuật cỏ quy định eu thể thởi điểm bắt đầu có hiệu lực pháp 
(tí của Luật. 

BAN KAO (kñ4o cổ), tên gọi chung nhóm d: chỉ khảo cô 
học (Bang, Lue Ï và Lue IÏ) đ tính Kanchanabun, Thái lan, 
được đoàn khảo cô Thái Lan - Dan Mạch khai quật từ 1961 
đến 1962. Trong điện tích khoảng 400 mỶ, đã tìm được 46 ngôi 
mộ, trong đó cỏ 26 mộ người chết chôn nằm co. ĐÁ tìm thấy 
vết tích một nền nhà tròn, với 6 Lỗ chân cột. Có nhiều nu và 
bôn bằng đá hình tứ giác. Đồ gốm nhiều kiểu dáng, có loại có 
chân đế lœe rộng, có loại có ba chân rồng và nhon. Nhà khảo 
cô học Dan Mạch Xorenxen (Per Sorensen) cho rằng BK có 
niên đại trong khoảng 1800 - 1300 tCn. và tấy tên RK đặt cho 
một văn hoá khảo cô hợc đá mới phân bố ö Nam Thái Lan và 
Rắc Malabsa. 

BẠN KỊCH TĨNH HÓA (cân khấu), một trong những ban 
kịch nghiệp du đầu tiên ở Việt Nam đo mội số văn nghệ sĩ như 
Thế Lữ, Doàn Phí Tí, Nguyễn Lương Ngọc, Nguyễn Đô Cung, 
vw. sáng lập năm 19436, vói mục đích làm cho kịch Việt Nam khỏi 
sắc. 


BẠN LÃNH ĐẠO HÁAI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SÀN 
ĐÔNG DƯƠNG (chính ơị), được thành lập đầu 1934 ở Macao 
(Trung Quốc) đo Lá Hồng Phong đứng đầu. Sau cuộc khiing bố 
trắng của Pháp trong các năm 1930 vã 1931, các có sở tổ chúc 
của Đảng và quần chúng lần (iợt được khối phục, đòi hỏi có một 
ban lãnh đạo thống nhất. Với sự giúp đđ của Quốc tế công sần, 
HLDHNCDCSĐD đã ra đời. 

RLDHNCDCSDD có nhiệm vụ: liền hệ với các cơ sở, tô chức 
Dàng cồn lại ở trong nưóc nhằm khôi phục, củng cố, phái triển 
thêm các tổ chức cơ sồ mái, thống nhất híc hiợng trong toàn 
quốc, lãnh đạo quần chủng đấu tranh, chuẩn bị Đại hội ! của 
[Đảng: đào tạo cán bộ thay thế những cán bộ bị giết và bị tù đày; 
đấu tranh thực hiện s/ thống nhất về tự tưởng và hành động 
trong Đăng, wv. 


Ran lãnh đạo hải ngoại làm chức năng Ban chấp hành trung 
ương lâm thời của Dàng, đã kết thúc thắng LỚi vai trò cúa mình 
ỏ Dại hội Ì của Đăng (1935). 

BẠN LIÊN HIỆP QUÂN SỰ BỒN BÊN (quên sự), tổ chức 
thành lập theo Hiệp định Pari về chẤm đứt chiến tranh, lập lại 
hoà bình ở Việt Nam (27.1.1973), gồm đại diện quân sự của Việt 
Nam dân chủ cộng hoà, Hơa Kì, Chính phủ cách mạng lâm thời 
Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Chính phủ Việt Nam cộng 
hoà (chính quyền Sài Gòn). Có nhiệm vụ phối hợp hành động 
đề thực hiện các điều khoản quân sự của Hiệp định Pari. Bắt 
đầu hoạt động sau khi hiệp định được kí kết và chấm dứt hoạt 
động trong thời hạn ó0 ngày. Tô chức BLHQSBR trung ướng 
(mỗi bên 59 người) đóng tạt Sài Gòn; 7 BLIHQSRB khu vực (mỗi 
bên 1ó ngưới) đóng tại Huế, Đà Nẵng, Plâyku, Phan Thiết, Riên 
Hoà, Mỹ Tho và Cần Thơ; 26 BLHOSBB địa phương (mỗi bên 
4 ngươi). 

BAN LIÊN HIỆP QUẦN SỰ HAI BÊN (quán cự), tổ chúc 
thành lập theo Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hoả bình ð Việt Nam (27.1.1973), gồm đại diễn quân sự hai bền 
miền Nam Việt Nam [Chinh phù cách mạng lâm thơi Cộng hoä 
miền Nam Việt Nam và Chính phủ Việt Nam cộng hoà (chính 
quyền Sài Gòn)], có nhiêm vụ phối hợp hành động đề thực hiện 
các điều khoản quân sự của hiệp định, sau khi ban Liên hiệp 
quân sự bốn bên chấm dứt hoạt động. Có RLHOSIB trung ương, 
các BLHQSHR khu vực và các tổ liên hiệp quần sự hai bên ở 
địa phương. 

BẠN SIẾU (sử; H. Ban Chao; 32 - 102), nhà quân sư, nhà 
ngoại giao thỏi Dôõng Hán, Trung Quốc. Có nhiều chiến công 
dẹp Hung nô, bảo vệ an toàn vùng Tây Vực và khai thông con 
đường tơ lụa. Giữ chúc đô hộ IAy Vực 31 năm với tước phong 
Dịnh Viễn hầu, buộc các nước Ty Vực thần phục Trung Quốc. 

BAN THANH TRA BẢO HỘ LAO ĐỘNG (luật), tổ chức 
được thành lập trong ngành lao động (ở Rộ lao động và thuớng 
binh xã hội, các sở lao động tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc 
trung ương). HTTBHLĐ giúp cơ quan lao động theo đối, chỉ đạo 
công tác bảo hộ lao động, thanh tra việc chấp hành chế độ, thể 
lệ bảo hộ (ao động; nghiên cứu chế độ, thê !é, quy định, quy 
phạm về bảo hộ lao động trong các ngành kinh tế quốc dân đè 
trình các có quan nhà nước có thầm quyền ban hành. HTTRHLD 
có quyền thanh tra ð các doanh nghiệp, cơ quan thuộc thẩm 
quyền thanh tra ca mình; lập biên bản thanh tra và kiến nghị 
với xi nghiệp, cớ quan các biện pháp khắc phục những hiện tượng 
vì phạm chế độ bào hộ lao động; yêu cầu giám đốc doanh nghiệp, 
thủ trưởng cơ quan tạm thởi cho ngủng vận hành một số máy 
móc hoäc một số bộ phận hoại động nếu thấy có nguy có xảy ra 
tai nạn lao động. 

BAN TĨNH (2/2 chất), hạt Lồn của tình thể khoáng vật, nôi 
trên nền vi tỉnh hoặc thuỷ tình trong các đá phun trào. Các đá 
có ÄT thưởng gọi là đá pocphia. Sự có mặt của RT chứng tỏ 
chủng đã kết tỉnh sóm, khi macma còn ở trong lò trước khi phì 
trào ra ngoài. 

BẢN XUẤT HUYẾT @), thướng tổn có bàn của da và niêm 
mạc do hồng cầu thoát ra ngoài mao mạch và niêm mạc. Biêu 
hiện: các chấm xuất huyết nhỏ, đỏ ở giữa hay chấm xuất huyết 
lớn có màu tím, bờ không đều và giới hạn không rõ, không mất 
đi khi ấn bằng lam kính. XH là thưởng tồn chung cho nhiều 
bệnh chây máu (BHXH dị ứng, RXH tối cấp, BXH nhiễm khuân, 
BXH thấp khóp, w.). 

BẢN CHÂN KHOÈO @), biến dạng của bàn chân, thưởng 
là dị tật bầm sinh, do gân và cơ co, có kẻêm các dị dạng về xương 
và là hậu quà các biến đồi của các trục và các điểm tì bình thưởng 
của bản chân. Có nhiều nguyên nhân gây BCK: do bắm sinh, sau 
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chấn thưởng, sau bênh bai liệt, vẻ. Cô nhiều kiểu biến đạng: bàn 
chân đuôi (kiểu chân ngựa), bàn chÂn đuổn Và Vợo Vào, bàn chân 
vẹo ra, bàn chăn lõm, w. Cân chữa BCK bầm sinh từ khi lọt lòng 
băng cách nắn và bỏ bội chính hình. Nếu vẫn cơ cứng biến dạng, 
nên mồ sóm trước khi trẻ tập đứng. 

BÀN CHUỐT (mỉ /huậi) x. Bàn vuốt. 


BẢN DAO (cơ khí). có cấu công tác chính của máy căt kim 
loại, dùng đề gá lắp, kẹp chặt và chuyên dịch dung cu hoặc phôi 
(rong khi pla công. HH5 thưc hiên các chuyển động gá lấp và 
chuyên động công tác với đô chính xác và tốc độ mà không thể 
bảo đằm yêu cầu nếu làm bằng tay. Có các loại: RD dọc, RD 
ngang, BI) dứng, BI rdvonvc, BI bên, vv BỊ) máy tiên gồm 
những phần chính: bàn trượt đưới, thưc hiện chuyên động dọc 
theo các sồng trượt trên thân máy (còn goi lA bàn trươt doc hoặc 
bàn giá dao); bàn trư¿i ngang (trưng gian) chuyên động ngang 
theo sống trượt của bàn trượt dọc. Đôi khi còn có bàn trượt 
quay cho phép chuyển địch đao đưới một góc đổi Với Irục của 
phôi theo các sống trượt của tầm quay và bản trượt trên (thông 
(hưởng thay thế chơ bàn trượt quay) dùng để gá lăp và chuyền 
dịch đao tiên được kẹp chặt trong giá dao. Các hê thồng điều 
khiển và cơ cấu truyền động (truyền cho BD những chuyên dịch 
dọc và ngang từ truyền dẫn của máy) được đặt trong hộp xe đao 
găn Liền với lìD. 

BÀN ĐẠC (đia !), tấm gỗ vuông có kích thước thay đối từ 
35 x 35 cm đến 70 x 70 cm, đày 2 - 4 cm, dùng kết hdỏp với máy 
bàn đac trong đo vẽ ngoài thực địa. Khi đo vẽ, BDỒ dược vặn chặt 
Vào một giá ba chần Và có thể quay xung quanh trục dứng. 

HÀN ĐÃI (ở), thiết bị rửa có dang bàn nghiêng, dùng đề 
tuyển sa khoáng (chứa vàng, bạc, bạch kim, quặng thiếc, 
vonframit, W.). Nguyên Lí tuyển bằng RD là dùng đòng nước 
chày tách nguyên liệu ra thành quặng tình nặng (có chứa kim 
loai) đọng lạt ö lớp dưới và các phần nhẹ hơn (1úc quặng đuôi) 
ở lớp trên thì bị đồng nước cuốn đi, Có nhiều toại: BĐỒ mặt lắc, 
RD mặt đào, BD cố định, 

BẢN ĐẠP (@⁄2o thông), bộ phận nhận hực đạp chân, thông 
qua hệ thống truyền lực công tác đề thực hiên một tác động cần 
thiết. Có các loai: D ga, BD l hợp, BD đổi chiều, RD nâng hạ, 
HD đối sổ, W. 

BÀN ĐẠP BÊ GHI (giao (hông), thiết bị tiếp xúc điên để 
điều khiển các tín hiêu dường sắt, được đặt trên hoặc gần đường 
ray và hoạt động do tác động của đoàn tàu chạy qua. BDRG 
được dùng trong thiết hị đóng đường nửa tư đông, (rong hê thống 
tín biểu tị động 

BÀN ĐIỀU KHIỂN (na ñọc, A. consoke). thiết bị dùng để 
đôi thoại giữa thao tác Viên hay ngưới sử dụng Với các đơn VỊ 
Irune tâm của máy tính, qua đó thao tác viên điều khiển sự hoạt 
động của máy tính. 

RÀN ĐỊNH VỊ (zz khí, máy tổ hợp), bàn đề đi chuyển phôi 
tứ Ví trí này sang vị trí khác hoặc xoay phôi đi một góc xác định 
vã cố định chính xác vị trí của phôi. Kết cấu RDV quay chia đồ 
được xác định bồi công dụng vả toai truyền dẫn. Theo công dụng, 
có thê phân biệt các loại RDV để chuyển địch các chì tiết theo 
đường thẳng và chuyển dịch các chí tiết theo vàng tròn. Theo 
truyền dẫn, có thể phân biệt các loại BRDV có truyền dẫn ed khi, 
khí nén và truyền dẫn thuỷ tục. Trong phần Lớn các trường hợp, 
RI)V máy tô họp được chế tạo ở dạng bản tròn hoặc bàn hình 
vành khuyên với truc quay thẳng đứng và ở đạng tang với trục 
quay nầm ngang. Đề quay bản tang, người ta thưởng dùng các 
cø cẤu mantc. Trên mãm quay của BỊ2V, đặt các đồ gá kẹp chặt. 

BÀN ĐỘ (đ/a 1), môt vành tròn chia độ trong máy kinh Vi. 
BD nằm dùng để đo góc nằm ngang, BD đúng để đo góc nằm 
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nghiêng. Các máy kinh vĩ kiểu cũ có RI) bằng kim loại; các máy 
kinh vĩ quang học có RD bằng thuỷ tỉnh. Các máy kinh vĩ độ 
chính xác cao có Ri) nằm chia khắc 4', 5° hoặc I0` một; máy kinh 
ví độ chính xác thấp có B1 chia khắc 20', 30' hoặc 1`. Cũng có 
thê chia khắc theo đơn vị grad. RD nằm được chìa khắc trên 
toàn bộ vành tròn của BD. BĐ đúng cũng được chia khắc, nhưng 
có thê khâng trên toàn bộ BĐD, mà chia những phần cần thiết 
cho việc đo góc nghiêng. HÙ kim loại hiện nay chỉ còn ý nghĩa 
tịch sử. 

BÀN ĐỠ ĐÀM (g1ao thông), yếm đồ cái móc nổi giữa đầu 
máy toa xe. Là một tấm (thép đúc. bên kết với xà giảm Và của bệ 
đầu máy toa xe bằng định tán. BDD vừa đồ vừa cho phép cái 
móc nổi le ngang khi vào đường cong, khi bị va đập, truyền lực 
cho xà gối bê xe theo sự phôi hịc mà kết cấu cần có. 

BÀN HOÀ ÂM (điện ảnh), thiết bì điện thanh đùng trong 
thu thanh đề điều hoà tiếng nói, âm nhạc và tiếng động từ những 
vật liêu ghi tiếng khác nhau (băng từ, phim tủ, đĩa hát, w.) lên 
một băng tì hoặc một phim từ, được gọi chung là băng tông HƠp. 
'Iu cuối những năm 50 thế kì 20, điền ảnh Việt Nam đã dùng 
thiết bị hoà âm có 4 đường tiếng (4 kẽnh) để phối âm những 
phịm thởi sự và tài liêu, 


BÀN MÁP (cơ khí), kết cấu hình hộp nguyên khối bằng rang, 
có gãn cúng, mặt phẳng ngoà) được e1a công chính xác, đùng làm 
mặt chuẩn để phối hợp hình học các kích thước khí lấy dấu phôi 
hoặc kiểm tra độ phẳng của các chì tiết máy. Trong ngành chế 
(ạo máy, dùng DM lấy dấu tổ hớp gồm nhiều IM riêng rẽ ghép 
Lại. 


BÀN MÁY (cơ khO, chi tiết chính trong cơ cấu chấn hành 
của máy công cụ (x. Cơ cấu chấp hành); có dạng mặt phẳng tán, 
chính xác, trên mật phẳng này cớ các rãnh chữ T' song song, 
hướng tâm. BM đề gá đặt, định vị kep chặt và truyền chuyển 
động cho chỉ tiết hoặc dựng cụ trong quá trình gia công. Có loại 
BM tròn (còn gọi là bàn quay) và BM chữ nhât. Tuỳ theo vị trí 
bề mát gia cõng, BM được đặt nằm ngang, nghiêng, đứng (trên 
máy cÔng cụ). Dề kẹp chặt chỉ tiết hay dụng cụ trên BM, có thể 
dùng đồ gá, êtô hoăc kẹp bằng \ực tì. 

BÀN MÁY RỐI (sán khấu), bô phận kĩ thuật chủ yếu đẻ 
điều khiển con rối hoạt động. Là công cụ nối đài bàn tay người 
diều khiến tới con rối, bảo đảm cho mọi dị chuyển và củ động 
cần thiết của con rồi khi thực hiên vai kịch. TUuỳ theo yêu cầu 
của trò đón giàn hay phức tạp mà bố trĩ, cấu tạo BMR. Kĩ xào 
chế tạo HMR rất đa dạng theo từng loại rối (rối tay, rối que, rối 
dây, rối máy, w,) và từng trò diễn. 

BÀN NĂN (cø kh/), bàn thép phẳng, thân hình lãng trụ để 
nán sửa thắng các tấm, các thanh và các chị tiết máy kim loại 
bằng búa đặc biết (búa pỗ hoặc búa kim toại mềm). 

HÀN PHÍM (in học; À. keyboard), thiết bị có phím bấm 
tưởng tư như bàn đánh máy chủ nhưng có nhiều phím chức năng 
hdn, được dùng để đưa các (hông tin, chỉ \ênh vào trong máy 
tính. 

RP có các phim chữ và các phím số goi là RP' chữ - số. Có hai 
kiểu BP khác nhau ở cách bố trí các phím: BP AZERTY cho 
các nước dùng tiếng Pháp; HP QWERY cho các nước dùng 
tiếng Anh. 

BAN REN (cơ khí), dung cu tạo ren ngoài bằng tay hoặc trên 
máy. Thông thưởng có các \oai: RR tròn, HR ống, HR cán hình 
tăng trụ, BR côn. Dễ tận dụng BR tốt hơn, BR có hai phần cõn 
cắt ở cả hai mặt bên. Phần sửa đúng ở giữa còn có tác đụng dẫn 
hướng khi làm việc và là phần dư trữ ren khi mài sắc lại. Do công 
nghê phức tap nên trên phần sửa đúng không có góc sau. IlR 
côn để tạo ren côn. RR côn không điều chỉnh theo đường kính 
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và chỉ cắt d môt bên mặt. Rlš ống có đạng ống, một đầu có các 
răng cắt và đầu kia là ổng để cặp vào đầu máy. iR ống dũng đề 
CẤt ren trên các máy tiên rdvonve, máy tiên tự động. 

BẢN RUNG (cơ khí), thiết bị rung đông thường có lấp thêm 
khuôn đùng để đúc các cấu kiên bê tông và bẽ tông cốt thép 
như panen, đầm câu, vì kèo, Ww. Sau khi rót bê tông vào khuôn, 
RR sẽ làm việc, bê tông sẽ đước lèn chặt đưới tác dụng của tực 
rung dộng; các góc, cạnh của khuôn được điền đây đâm bảo 
hình dáng, kích thước và khôi lương của cấu kiên. Khuôn dúc 
được lắp đặt với HR nhà hệ (thống nam châm tử, hê thống thuỷ 
lực hoặc bằng phương pháp có học. R được phân thành ba loai 
theo tải trong: loai nhỏ (0,25 - I tấn), loại trung bình (1 - Š tấn) 
và loại lớn (5 - 20 tấn). 

BÀN TAY KHORO (9). biến dạng của bàn tay đo dị tật bầm 
sinh hoặc di chứng chấn thương. Nguyên nhân: các rôi loạn phát 
triên xương hoặc co ed. Thưởng bàn tay bị gấp và vẹo ra ngoài 
về phĩa xưởng quay; Vẹo vào trong về phía xương trụ. Có trưởng 
hớp bị duỗi quá mức so với căng tay. Phài mồ sửa biến dạng. 

BÀN TAY VÕ HÌNH (kmịh (ế), thuyết kinh tế do Xmit đưa 
ra năm 1776. Theo học thuyết đó thì hoạt động của mỗi thành 
viên trong xã hội chỉ có mục đích bảo vệ sự an toàn va thành 
quả của riêng mình; thông thưởng không có chủ định củng cố 
ldi ích công cộng Và cũng không biết minh đang củng cô lợi ích 
tay Ở mức độ nào. Trong khi đó, hê thống thị trưởng và cd chế 
giá cả vẫn hoat đông một cách tự phát vì lợi ích của tất cả mọi 
người như thể có một BTVH đầy thiện ý điều khiển toàn bộ quá 
trình xá hộa, buộc cá nhân phải theo đuổi một mục dích không 
nằm trong dự định. Trong khí theo đuôi Lợi ích cá nhân, con 
người thưởng bào vệ luôn lợi ích của xã hôi một cách húu hiệu 
hơn cả khi có ý định làm việc này. Thuyết của Xmit chống lại tư 
tưởng của chủ nghĩa trọng thương (yêu câu có sự can thiệp của 
nhà nước vào kinh tế), là tiếng nói của ehủ nghĩa tư bản đã trưởng 
thành đài hỏi được tự do kình doanh, 'Tu tưởng của Xmit thích 
hợp với chủ nghĩa tư bàn trong một thời kì dải, thơi kì tự do cạnh 
tranh. Sau này, khi vấp phải những cuộc khủng hoảng kinh tế sâu 
sắc thì những nhà kinh tế học khác lai kêu gọi đến bàn lay hữu 
hình của nhà nước đề điều chỉnh kinh tế. Để khắc phục những 
khuyết tật của cơ chế 1H, nền kinh tế hiện đại căn được điều 
hành bởi sự kết hp giũa Ä1VH của thị trưởng với bàn tay hữu 
hình của nhà nước thông qua luật pháp, thuế và nhiễu biện pháp 
kinh tế, tài chính khác; Vai trò vĩ mô cũng nhìi ví mỗ của nhà 
nước ngày càng tỏ ra quan trọng trong nén kinh tể thị trưỡng. 

BÀN THỜ (dần tộc, tôn giáo; cự. ban thờ), nơi bày các đô thở 
cúng, làm hằng gô, phên tre, bê gạch, dá, vv. Nói chung, các tôn 
giáo đều tập BT: RT gia tiên, BT Thánh, RT Phật, BT Chúa, vw. 
Trên BT thưỡng có bài VỊ, tượng hay ảnh thánh thần, bất hướng, 
giá nến, bình hơa, các vật dầng elÍng trong ngày kị, ngày lê tưởng 
niêm, w. BT thường đặt nơi trang trọng nhất trong định, miếu, 
đền, chùa, nhà thỡ, nhà ở. 

RT nói chung, ngoài ý nghì4 fín ngướng, còn là nơi trang trí 
thảm mi nội thất trong nhiều nhà Việt Nam ngày xưa, với nhiều 
đồ vật được chạm khắc, sơn Về tì mĩ công phu hơn ò nhĩng nơi 
khác. 


BÀN TRƯỢT (cơ khí), chỉ tiết của máy công cụ và môi số 
máy thưởng mang theo cơ cấu làm viếc và đi động dọc theo hay 
xung quanh chỉ tiết gia công, sản phẩm, vật th, vv., trên các sống 
trướt, trên đường ray hoặc xoay quanh các ö lăn. Rộ trượi gồm 
BT, con lăn... trượt thco chỉ tiết hay giá đẫn hướng. Trong các 
máy cắt kim loại, bô trượt là một bộ phận của cụm bàn đao; 
trong máy đệt, bộ trượt là cd cấu thoi; trong máy búa, bộ trượt 
là con trượt đường hướng; trong động cö đối trong, bộ trượt là 
có cấu tay quay - con trướt, Trong tàu hoả, là bô phận hạn chế 


đầu máy hoặc (oa xe nghiềng lêch quá mức trên hệ Lăn. Các bộ 
đỏ được tắp dưới gầm xe và trên bộ phận hê lăn tại các vì trí 
tưởng ứng. Khi toa xe nghiêng đến một mức nhất định thì các bộ 
đó này tiếp xúc với nhau và giữ cho toa xe không nghiêng hơn 
được nữa. Các bô đó khi tiếp xúc có thê trượt cùng nhau. 

BÀN TRƯỢT LAO CÂU (6i2o thông: cp. bàn map), thiết bị 
dùng đề lao kết cấu nhịp cầu từ bãi lấp ráp ra vị trí cầu, được 
đặt ở phía dưới kết cấu nhịp cần lao. Có nhiều kiểu cấu tạo bàn 
(rưở( tuỳ theo lựe tác dụng trên bàn trượt, vd. bàn trượt bên trên 
bằng gỗ có gắn các đoạn ray hoặc thép hình đặc biết bên đướ: 
và được liên kết tạm thời vào những vị trí nhất định của kết cấu 
nhịp. Cũng có toại bản trượt bằng gô boc thép. Khi tao cầu, kết 
câu nhịp chuyền dịch nhờ sự trượt eìa các BTLC trên một hề 
thống đường trượt qua các con lăn hoặc tấm lót bằng chất dẻo 
nhằm giảm ma sát tuy theo kết cấu của R1LC và của đường 
trượt. Nguyên lí cấu tạo và hoat động eùa BTLC còn được ấp 
dung để lao các tàu thuy và các phướng tiện nồi xuổng nước hoặc 
kéo chúng lên bờ hoặc được áp dụng để lao các bô phận kết cấu 
dàn khoan đầu ở biến từ trên bở xuống hê phao nồi đố chúng 
đề đưa ra biên. 

"BÀN VỀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM" (chính 07), báo cáo 
của tông bí thư Trường Chính đọc tại Dại hội đại biểu fAn thứ 
H (2.1951) của Đăng lao động Việt Nam. Báo cáo trình bày có 
hệ thống đướng lôi cách mạng dân lộc dân chủ nhân dân , chính 
sách của Đảng trong cách mạng dân tôc dân chủ và về nhiêm vụ 
xây đựng Đẳng. 

Báo cáo xác định đổi tượng của cách mạng Việt Nam là chủ 
nghìa đế quốc và thế lc phong kiến. Nhiệm vu chống dế quốc 
và chống phong kiến gắn bỏ khăng khít với nhau. Phải tập trung 
mọi lực tượng đề khăng chiến, hoàn (thành nhiềễm vụ giải phóng 
dân tộc. Sau khi hoàn thành cách mang đân tộc đân chủ, cách 
mạng Việt Nam tiếp tuc tiến triển lên chủ nghĩa xã hội. 

Hảo cáo cũng đã trình bay 12 chính sách lớn của Đảng lao 
động Việt Nam và nhiệm vụ xây đựng Đăng. BVCMVN là một 
văn kiến lí luận về đường lếi cách mạng dân tôc dân chủ nhân 
dân öỏ Việt Nam. 

"BÀN VỀ CHIẾN TRANH" (quân cự, Ð. "Vom Kriege”, Ph. 
"De la guerre”), tác phâm lí luận quân sự, gồm ba tập, trong Trước 
tác để Lại của tướng Clauzêvitxö (KarL von CLausewitz; 1280 - 
1831); do vợ ông chỉnh lí và xuất bàn thành 10 tập (1833), sau 
khi ông qua đời. BVCT l bản tông kết kinh nghiêm các cuộc 
chiến tranh trong thời kì quá đô từ xã hội phong kiến lên xã hội 
(ư bàn, đánh đấu sự phá sản của tí luận quân sự phong kiến và 
sự mỏ đầu của lí tuận quân s tư sản đang phát triển. RVCT eó 
một số luận điểm được tnghecn và Lêmin đánh giả cao: {) Chiến 
tranh là sự kế tục của chính trị băng bạo lực 2) Tác dụng quan 
(rọng của sức mạnh tính thần trong chiến tranh Và mối quan hê 
qua lai giữa nó với sức mạnh vật chất. 3) Lí tuân quân 4ƒ phải 
thay đôi cùng với sư thay đồi của thực tiễn chiến tranh, cũng như 


.phương pháp tác chiến. 4) Mối quan hệ biên chứng giữa tiến cônE 


và phòng ngự và đề cao phòng ngự tích cực, cho đó là quy luật 
nội tại của hat loai (ác chiến cơ bản, Nhưng RVCTT có những han 
chế nhất định như bàn về qwy luật của chiến tranh, về vai trò của 
quần chúng nhân dân trong chiến tranh, về nguồn gốc và bản chất 
xã hôi của chiến tranh. 

BÀN VUỐT (mĩ thuật, khảo cổ: cø bàu chuốt, bàn xoay gốm), 
bê dùng để vuôt đất tạo hình đồ gốm loại tròn. Có Loại bàn xoay 
tay (một tay điều khiển bàn xoay, tay kia tạo hình), bản xoay 
chân (dùng chân xoay bánh xe dưới, mâm trên Xoay theo) hoàn 
thiện hón, đùng tiện hơn và nhanh hón. RV kiểu Ai Cập cô đai 
mà về sau Châu Âu dùng, là Loai cao eó 2 thới( tròn - thốt trên 
để vuốt, thót đưới để quay bằng chân. RV Tiêu Á chân rất thấp 
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trục có thể chôn dưới đất, người vuốt ngôi xêm. BV có vai trò 
quan trọng trong việc tao dáng gốm vốn phúc tap thành đơn giản 
và đồng loạt. BV xuất hiên sóm nhất ở Tiêu Á từ 6 nghìn năm 
trước đãy, Ai Cập từ 5 nghìn năm; Trung Hoa từ cuết kì văn hoá 
Ngướng Thiều pAn 5 nghìn năm; Việt Nam t văn hoá Phùng 
Nguyên 4500 năm Chău Mĩ Latinh mãi đến thế kỉ 5 mới du nhập 
HV, mặc dù nghề gồm ở đây đã phảt triên từ trước. Ngày nay, 
BV được cải tiến thành nhiều kiều phù hợp với từng Loại gốm và 
dã dùng đông cơ thay sức ngươi. 

BẢN (tin học, A. version), một dạng xác định của sản phẩm 
phần mềm hoặc phần cứng. Thông thưởng, được đánh số theo 
thứ tư tăng. Vd. DOS 3.3 ti một B của hệ điều hành trên đĩa, 
ra đời sau DOS 1.0 hoặc DOS 23.1. 


BẢN (cơ; cg. tấm), Vật thể có hai mặt nằm trong hai mặt nhẳng 
(hoặc gần như phẳng) song song, khoảng cách giữa hai mặt này 
(đô dày R) nhỏ hơn nhiều so với kích thước của hai chiều còn 
lại. Mặt phẳng chia đôi độ dày của B, cất R theo mối tiết diên 
goi là mặt trung gian hoặc mặt giủa. Tuỷ theo hình dáng của mặt 
giứa ta có B vuông, B chư nhật, B tròn, B clip, H tam giác, W. 
Tuy theo tính chất của vật liêu, B có thê đẳng hướng hoặc đị 
hướng. 

Dưới tác đụng của tải trong, trong B xuất hiện ứng suất và biến 
dang. Trong tính toán B, ngươi ta đưa vào các đại lượng lực suy 
rộng tính trên toàn bộ độ dày của R. Đó là các thănh phần nôi 
híc (híc đãn, híc tiếp, lực cắt, mômecn uốn, mômen xoắn). 

B được dùng rộng rãi trong các kết cấu tưởng, sàn, đường sá, 
sân bay, boong tàu, chỉ tiết máy, wwv. 

BẢN (đán (ộc, địa lí), điểm quần cư, đón vị dân cú, một đơn 
vị hành cbính cấp cd sô của nhiều dân tộc thiểu số ở miền Bắc 
Việt Nam, trước hết là các dân tộc nói tiếng Tầy - Thái, tưởng 
đióng với làng hay xóm của người Kính. Số dân trong các B 
không đồng đều, thưởng chỉ tập trung vài ba trăm ngươi với mấy 
chục nóc nhà và ở rải rác cách nhau vài kilômct, có khi hàng 
chục kilômet. R có ranh piái lãnh thô được xác đính rõ ràng, 
vùng đó có nơi cư trú, canh tác, bãi chăn thả súc vật, rưng, sông 
suôt, nghía địa, vv. Irona B, thưỡng có một họ gốc, họ lón. Quan 
hệ gia các cư dân trong R chỉ yếu là quan hệ láng giềng. Trước 
đày đứng đầu là trưởng B, điều hành công việc, theo tập quán 
và tính thần cộng đông. Ngày nay, B là một đón vị hành chính 
Lang xã Việt Nam. 


BẢN ÁN (uâ/), quyết định bằng văn bản của toà án nhãn dân 
có thÂm quyền Xét xử vụ án, trong đó về án dân sự thì xác định 
ai đúng ai sai còn về án hình sự thì xác định bị can có tội hay 
không có tội. Nếu có tội thì định tội danh tuyên hình phạt và 
quyết định biệu lực thì hành BA. Đồng thơi xác định trách nhiêm 
pháp l đối với các đương sự hoặc bị can. Một BA hợp pháp và 
có căn cứ là phải phù hợp với các quy định của pháp luật. Kết 
luận của toà ăn phải phù hợp với những sự việc, tình tiết có trong 
vụ án và được xác định trong quá trình điều tra xét xử. BA phải 
dựa trên những chứng cứ thê hiện chân tí khách quan được toà 
án thâm tra ð phiên toà xác định. 


BA có thể bị kháng cáo hoặc kháng nghị theo trinh bị phúc 
thẳm hoặc giám đốc thầm. BA có hi€u lực pháp luật nếu hết thời 
hạn kháng cáo và kháng nghị mà không có sự kháng cáo hoặc 
kháng nghị. HA có hiệu lực phải được thi hành ngay sau sì công 
bố chính thức. 

"BẢN ẤN CHẾ ĐỘ THỰC DÂN PHÁT” (văn, chính ơị, 
sử, “Le Procès de la colon(sation l'rancaise", 925), tác phẩm 
của Nguyễn Ái Quốc, viết bằng tiếng Pháp, in lần đầu tại Pari 
1925, xuất bản bằng tiếng Pháp 1946 ð Hà Nội, bằng tiếng Việt 
1960 và lãi bàn nhiều tần. Tác phâm gôm 12 chương và phần 
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phụ lục. Các chương: 1. Thuế máu, 2. Việc đầu độc người bản 
xứ, 3. Các quan thống đốc, 4. Các quan cat trị, 5. Những nhà 
khat hoá, ö. Tê tham nhũng tronp bộ máy ea: trị, 7. Bóc Lột người 
bản xứ, 8. Công Lí, 9. Chính sách ngu dân, 10. Chủ nghĩa giáo 
hội, 11. Nổi khô nhục của người phụ nữ bản xứ, 12. Nô tệ thúc 
tỉnh. Phụ Lục: Gưi thanh niên Việt Nam. Tác phẩm tổ cáo thực 
dân Pháp dùng mọi thủ đoạn khốc liệt bắt “dân bản xứ” phải 
đóng "thuế máu” cho chính quốc,.. để "phối thây trên chiến 
trường Châu Âu"; đày đoạ phụ nữ, trẻ em "thuộc địa"; các thống 
sú, quan lại thưc đân độc áe như một bày thú dữ... Tác phẩm 
hướng các dăn tộc bị áp bức đi theo con đưỡng Cách mạng tháng 
Muưởöi, tiều diệt hai cái vòi của con địa đế quốc - một vòi bám 
vào giai cấp vô sản ở chính quốc, môi vòi bám vào nhân dân 
thuộc địa. Tăc phàâm đề ra cho nhân đân Việt Nam con đương 
đấu tranh giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa Mác - I @nin. Cách 
hành văn ngắn gọn, súc tích, hùng bồn, đanh thép với những sự 
kiện, hình ảnh đầy sức thuyết phục, "BACIYTTDP* là một tác 
phẩm chính luận mẪn mặc. 

BẢN ÂM (nhiếp ảnh; tk, âm bản), tấm phím đã tráng sau khi 
chụp. Hình ảnh trên phìim, bao gồm đường nét, tình khối, tông 
màu, sắc độ... đều ngược với đối tượng chup. Vd. trên BẢ đen 
trắng, màu trắng cììa Vật được chụp sẽ hiện lên màu đen và ngược 
tại. Trên RÂ màu, các tông màu sẽ ngược lại nhau theo những 
cáp đối xửng: đö - xanh Lục, tục - hồng tím, xanh - Vàng. 

BẢN CAN (uất bản), tài liệu, sách, văn hoá phẩm, hình về, 
bản đô, vv. được thực hiện trên giấy can. Cơ sở đề lập RC tà bàn 
gốc. Tù ñC có thể in ra nhiều hản sao bằng những phương tiện 
kí thuật khác nhau. 


BẢN CÁO TRANG (Lậr), văn bản của viện kiêm sắt nhân 
dân trình bày và lập liận theo các điều trong bộ (HẠ để buộc 
Lội bị can trong vụ án hình sự và đề truy tố bị can trước toà án. 

Nôi dung BCT được quy định ö điều 143 Bộ tuật tố tụng hình 
sự Việt Nam gồm hai phần: phần mô tả trình bày thực trạng của 
sự việc: ngày, gíợ, tháng, năm, địa điểm xảy ra tội pham; thủ 
đoạn, muc đích, hâu quả của tội phạm và những tình tiết quan 
trọng khác; những chiing cí xác định tôi trạng của bị can, những 
tinh tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ; thân nhân của bị can và mọi 
tình tiết khác có ý nghĩa đổi với vài án; phần kết luận phí rõ tội 
đanh và điều khoản Bộ luật hình sự được áp dụng. Phải phi rõ 
ngày, tháng, năm; họ tên, chữ kí chức vụ người lập văn bàn. BCT 
xác định giới hạn của việc xét xử và 1ạo khả năng cho bị can 1ìm 
thiểu các chúng cứ khẳng định việc phạm tội và các lí \ẽ buộc tội 
đã được kiểm tra đề có điều kiến chuẩn bị bào chữa tại nhiên 
toà, 

BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG (triế!), hai phạm trù triết 
học phản ánh các mặt tất yếu và phô biến của mọt s\/ vật vá quá 
trình trong thế giới. Bản chất là những mặt, những mối liên hệ 
cơöø bản, bên tronp của sự vật, còn hiện tượng lÃ sự biểu hiên của 
những mặt, nhúng mốt tiên hệ đó ra bên ngoài. 


Chủ nghĩa duy tâm chủ quan coi bản chất là sự bịa đặt của 
con người, hiến tượng là sự tổ hợp của các càm giác. Chủ nghĩa 
đuy tâm khách quan coi bàn chất là cái tĩnh thần, còn hiện tưởng 
chỉ là cái bóng của nó. Bất khả tri tuân (thuyết không thê biết) 
eoi bàn chất là "NẠI tự nó“, không bộc lộ ra qua hiện tượng cho 
nén không thể nhận thức được. Chủ nghĩa duy vât biện chứng 
cho rằng RCVHIT tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào ý 
thức con người và có mối quan hệ biện chứng với nhau. Mỗi quan 
hệ biện chứng gia BCVHT thê hiện ð chỗ, bản chất bao giờ 
cũng được bộc lộ ra qua hiện tượng, còn hiện tượng bao giö cũng 
là sự biểu hiện của bản chất và chứa đựng thông tin về bản chất. 
Môi sự Vật có nhiều trình đô bản chất, còn mỗi bản chất được 
bộc lộ ra qua nhiều hiên tượng. Con đường của nhận thức là từ 
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nhiều hiện tượng đi đến bản chất, tử bản chất cấp độ một đến 
bản chất cấp độ hai và cứ thế mái. Quá trình nhận thức bản chất 
của sự vật là quá trinh tách đần nội dung khách quan của hiện 
lượng ra khỏi cái vỏ bề ngoài, ngẫu nhiên, để tìm ra những cát 
bị che tấp đẦng sau hiện tượng, tức là nhận thức nội dung và quy 
luật của sự VẬt ấy. 

BẢN CHẤT VÀ NUÔI DƯỠNG (s2), sự tưởng tác giữa 
các nhân tố dí truyền và môi trường (tương ứng với BCVND) 
trong việc xác dịnh những đặc điểm quan sát được ở mội sinh 
vật. Tnướng được nói đến khi bàn về những tập tính như trí thông 
mình, trong đó các nhân tố dì truyền và môi trưởng, kề cả những 
nhân tổ xã hội đều quan trọng. 


BẢN CHÉP (mĩ thuật), tranh, tượng hay tác phẩm tạo hình 
được làm giống hệt nguyễn tác, thưởng là cùng khuôn khô, chất 
liệu. Nhờ vậy, đù trong điều kiện không tiếp xúc với nguyên bản, 
người ta vẫn tìm thấy ở đấy những giá trị thầm mĩ tưởng đương. 
Với tác phẩm điêu khắc, có thể áp dụng phương pháp đồ khuôn 
tử bản gốc hay bán sao chép làm trước hoặc tái tạo bằng thủ 
công hay máy móc hiện đại. 

BẢN CHUẨN ĐO THỊ LỰC @; tk. bản thử thị lực), bảng 
màu trắng, trên bề mặt có in hình, dấu, chữ số hay những chữ 
cái màu đen, được sắp xếp theo đòng và có kích thước thay đổi 
từ to đến nhỏ. Dùng BCDTL đề xác định thị lực trung tâm của 
tíng mắt. Đặt RCDTL cách mắt 5 m để đo thị tực xa và 0,33 m 
để đo thị lực gần. 


BẢN DẬP (rữ thuậr), bản sao nguyên khô hình một vật hay 
môtip chạm khắc hay đắp nải, chủ yếu nhằm truyền đạt tác phẩm 
nồi như tấm bia, phù điêu, tiền kim loại, huy chương, w. Cách 
làm: thoa khắp bề mặt vật mẫu một chất dính đủ đề giữ giấy 
khỏi bong rồi áp giấy lên, phun ẩm và ấn nhẹ cho mặt gìấy khuôn 
theo các chỗ lồi; lõm; khi các chỉ tiết hiện rõ thì phết mực hay 
màu lên, khi giấy gần khÕ mói bóc ra đem bôi cho thêm cứng. 

BẢN DƯƠNG (xuấi bản, điện ảnh, nhiếp ảnh) x. Dương bản. 

BẢN ĐẶC ĐIỂM NHẦN CÁCH (go đ⁄<), bản ghi những 
thông tìn về nhân cách của một người theo một mẫu nhất định 
tuỳ thuộc mục đích tim hiểu và quan niệm về nhân cách cììa 
người lập bản; thường ghi những đặc điêm tâm lí, những fing xử 
của đối tượng và phân tách thành các mặt (phẩm chất và năng 
(lực, xu hướng, tính cách, khi chất, wvv.). Dược dùng trong tâm tí 
học, xã hội học, giáo dục. y tế, nội vụ, w. 

BẢN ĐỆM ĐẾ RAY (glao thông), bản đệm bằng thép hoặc 
vật uêu.đàn hồi khác (cao su, chất dẻo) nằm ở giữa đáy ray và 
mặt trên tả vợt BDĐR có nhiệm vụ truyền lực từ đáy ray tên tà 
vẹt làm giảm bút mức độ xung kích của lực đó khi bánh tầu lăn 
trên ray; tạo độ đốc ngang của mãi ray về phía gia đường tàu. 
Đề liên kết ray và BDDR vào tà vẹt, phải dùng các loại đính 
đường đặc biệt hoầc bu lông đặc biệt. 

BẢN ĐỊA (s0), chỉ các \oài sinh vật hình thành và phát triển 
ở một vùng địa U nhất định (xt. Nhập cư). 

BAN ĐÍNH CHÍNH (xuấ( bản), bản ghí thứ tự theo trang, 
dòng, các ti in sai cần sửa tại đúng với bản gốc. Nhà xuất bản 
nhận từ nhà ìn bản sách mẫu (hay tờ in sách), kiêm tra đối chiếu 
với bản gốc để phát hiện lôi ở bản in và tập RDC. HĐC được in 
Ò trang cuối hoặc mặt trong của bịa sau hoặc in tở rời rôi dán 
vào bia sau. RDC thường có Š cột: trane, đòng có lỗi câu và chữ 
tn sai, nội dung cần sửa, Lỗi của a¡ (nhà xuất bản, tác giả hay nhà 
ID). 

BẢN ĐỒ (4/2 12, hình vẽ biểu thị bề mặt Trái Đất, các thiên 
thể hoặc khoảng không vũ trụ trên mặt phẳng theo những quy 
tắc toán học xác định, được thu nhỏ theo quy ước và khái quát 
hoá để phản ánh sự phân bố, trạng thái và những mối bên hệ 


của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên, xã hội được chọn lọc 
và thể hiện bằng hệ thống kí hiệu và mảu sắc. Có thẻ coi BD 
là mô hình kỉ hiệu tượng hình nhằm tải tạo thực tại (đúng hơn 
là một phần nào đó của thực tại). BD đùng để phản ánh trực 
quan những trì thức đã tích luỹ được cũng như để nhận biết 
những trí thức mới. BÐ có thê phân nhóm theo lãnh thổ bao 
trùm (thế giói, quốc gia, tỉnh, w.), theo nội dung (đại cương, 
địa hình, chuyên đề), theo mục đích sử dụng (giáo khoa, du 
lịch, nghiên cứu khoa học), theo phương thức sử đựng (treo 
tường, để bàn, w.), theo tỉ tê thủ nhỏ, w. 


BẢN ĐỒ ẢNH (đ/z /), bàn đồ trên đó hình về bản đồ được 
¡n chập lên nền ảnh. Trong sản xuất, khi lập BDA người 12 in 
chập để kí hiệu các địa vài, hệ thống đường bình độ và các phi 
chứ tên bản ¡n sao tử bình đồ nh hàng không hoặc bình đồ ảnh 
vũ trụ. RDA rất đa dạng về chủ đề như địa hình, địa chất, kiến 
tạo, cảnh quan, Mặt Trăng, vv. Nền ảnh trên BDA có thể đen - 
trắng hoặc nhiều màu. 


BẢN ĐỒ BAY (2uên s), bản đồ địa hình dùng trong ngành 
hàng không, trên đó đã chọn và vạch đường bay, tính toán chuyến 
bay, ghí việc định hướng bằng mắt và định hướng bằng vó tuyến, 
các yếu tố kiểm tra đương bay và các tính toán khác liên quan 
đến chuyến bay. Tuỳ thuộc bán kính hoạt động của máy bay mà 
sử đụng bản đỗ địa hình tỉ lệ từ 1:200000 đến 1:4000000 làm 
BDB. 

BẢN ĐỒ CẢNH QUAN (2/2 1), bản đồ phản ánh sự phần 
bố, cấu trúc và nguồn gốc cũng như sự biến động của các thể 
tông hợp lãnh thô tị nhiên lấy cảnh quan làm đơn vị cở sở. Tuỳ 
thuộc vào tỉ lệ bàn đô, trên BDCO thể hiện các cấp khác nhau 
của hệ thống phân vị địa lÍ tự nhiên như đồi, khu, cảnh, dạng, 
điện hoặc các bậc khác nhau của hệ thống phân Loại các cấp phân 
vị như các hậc phần loại cành quan: lóp, lớp phụ, nhóm, kiều, 
kiểu phụ và loại cảnh quan. Bản chủ giải của BDCQ được xây 
đựng theo nguyên tắc phát sinh. BDCO tỉ lệ Lốn và chỉ tiết (từ 
1:100000 trở lên) thể hiện các dang và các cấp nhỏ hón cho đến 
cấp diện là cấp nhỏ nhất. RDCO tỉ lệ trung bình (từ 1:100000 
đến 1:1000000) thể hiện các đơn vị trung gian giữa đạng và cảnh. 
Cần bản đồ tỉ lệ nhỏ và khái quát (từ 1:1000000 đến 1:10000000) 
thể hiện các cảnh quan và các đơn vị lớn hơn. RDCO có ý nghĩa 
khoa học và thực tiến quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực đánh 
giá tiềm năng tự nhiên cho các mục đích nông - lâm nghiệp, địa 
li y học, quy hoạch xây dựng, đu lích, w. 


BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ (2/2 ), bản đồ phần ánh về từng 
hiền tượng, đối tượng tự nhiên, xã hội cũng như các tÔ hợp và 
thể tông hợp của chúng. BDCD phàn nhóm theo các chủ đề như 
địa chất, địa mạo, khí hậu, cảnh quan, dần cư, kinh tế, w. TYone 
thực tiễn và trong các tài liệu khoa hợc, Kĩ thuật còn dùng thuật 
ngữ bản đồ chuyên môn để chỉ BDCĐ, mặc dù thuật ngữ đó chỉ 
dùng cho các bàn đồ có mục đích và tính chất chuyên dụng như 
bản đồ hàng hải, bàn đồ bay, vww. 


BẢN ĐỒ CỔ ĐỊA LÍ TƯỚNG ĐÁ (đa chế), bàn đồ thể 
hiện các hoàn cảnh và yếu tð địa lí tự nhiên, sự phân bố và đặc 
trưng ca các loại đá, chủ yếu là đá trầm tích, của một thời kì 
địa chất. Vd. trên BDCDLTD có thê thấy diện phân bố xưa kía 
của lục địa, biển, sông suối; các đặc trưng về địa hình, khí hậu; 
các loại đá hình thành trong các điều kiện địa lí tự nhiên nói 
trên. BDCĐLĐ của một thời kì địa chất gip ta khôi phục hoàn 
cảnh, mồi trường địa lí tự nhiên của thời kĩ đỏ. Tư đó, chỉ ra 
phương hướng tìm kiếm, thăm dò các khoáng sản Lồng và rắn, 
những vấn đề có ên quan với địa chất thuỷ văn và địa chất công 
trình. 


BẢN ĐỒ DÂN CƯ (2/¿ 1), bàn đồ thể hiện sự phân bố, ed 
cấu cũng nhi đặc điểm cư trủ đân cu. BDDC gồm các nhóm: 
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1) Rản đô dân số học: phản ảnh sư phân bố đân cư, thành phần 
nam nữ, lửa tuôi, sự di chuyền và biến động tự nhiên. 2) Bản 
đồ cơ cấu xã hội: phản ánh thành phần giai cấp. nghề nghiệp, 
w. 3) Rân đô nhân chúng phản ánh thành phần dân tộc, văn 
hoá dân tôe, đặc điểm nhân chủng và ngôn ngữ, w. 4) Ban đô 
cư trú: phản ánh phân bố mạng lưới điểm dân cư thành phố, 
nông thôn và các đặc điểm của chúng VỀ số dân, chức năng, vv. 

BẢN ĐỒ DI TRUYỀN 20), biểu đô các nhiễm sắc thể 
(thưởng là đường thẳng) trên đó các gen nằm trên nhiễm sắc thể 
được xác định vị trí với các khoảng cách giữa chúng, được xác 
láp phù hớp vái tần số trao đổi chéo. Môi đầu của nhiễm sắc 
thể được coi là O và bắt đầu từ đó tính khoảng cách đo bằng 
đdn VỊ Mogơn (Morgan) đến mỗi gen của nhóm liên kết. Trên 
bản đồ có chị rõ vị trí của tâm động. BDDT được lập ra cho 
từng cắp nhiếm sắc thể tướng đồng là môt nhóm liền kết. Như 
vậy, đối với môi loài, có thể lập được BDDT với số hiđng nhiễm 
sắc thê đơn bội. BRDDT được xây dựng trên có sở tính toán dị 
truyền của hiện tượng trao đôi chéo gọi \là bản đồ lí thuyết. Nếu 
BDDT dựa trên có sồ những số liệu nghiên cứu tế bào học của 
các cá thể mang đột biến nhiễm sắc thể thì goi là bản đô tế bào 
học hay bản đồ thực. 

BẢN ĐỒ DU LỊCH (Z4 !f), bàn đồ dùng cho mục đích du 
lịch. trên đó biếu thị các đối tượng và thông tin cần thiết cho 
khách du lịch như cơ sở du lịch (bãi cắm trại, khách sạn, nhà 
nøhl, nhà hát, viên bảo tàng), danh lam thắng cảnh và dì tích lịch 
sử cũng như hề thống đường sá, phương tiện g:Ao thông công 
cộng. BDĐDL mang tính chất môi sơ đô. Kèm theo bản đô có 
phần giải thích và các hình ảnh, hình vẽ mình hoa. BDDL co thể 
là bản đồ tông quát theo các tuyến đường (6 !à, đường thuỷ...) 
hoặc bình đõ thanh phố, khu du lịch. 


BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT (đia chấi, địa !f), bàn đồ thể hiện các 
yếu tố địa chất như đương ranh giới địa chất, đưöng đút gãy, các 
biều hiện thế nầm của lớp đá. của khoáng sản... nhằm phản ánh 
sự phân bố thành phần các đá \ô ra trên bề mặt Trái Dất, tuổi 
hình thành và cấu trúc địa chất ở phần trên của vỏ Trái Đất. Tuy 
theo yêu cầu cúa công tác địa chất hoặc các mục tiêu kinh tế, có 
các loại BDDC chuyên đùng như bàn đồ kiến tạo, bản đồ khoáng 
sản, BĐDC thuỷ văn, BDĐDC công trình, bản đồ thach học, vv. 
RDĐC là sàn phẩm tông hợp cuối cùng của công tác điều tra 
nghiên cúu địa chất, là tài liệu không thê thiếu trong nghiên cứu 
địa chất tiếp theo cũng như trong nghiên cứu các lĩnh vực khoa 
học có liên quan. Mức độ điều tra khái quát hoặc chỉ tiết của 
BDDC biểu thi ở tỉ lệ của bản đồ. Các loại BDDC: BDDC khái 
quát có ti lệ 1:509000 và nhỏ hơn, RI)ÐC trung bình t¡ lệ I:200000 
đến 1:100000, BDDC chỉ tiết tr lê 1:50000. Cang việc lập BDDC 
ỏ Việt Nam đã cỏ tử cuối thế kỉ 19. Một RI2C Đông Dương 
rất sở hí@c được Fucxo thành lập năm 1882 có tỉ lệ 1:4000000. 
Tủ sau Chiến tranh thế giới I, lãnh thô Dông Dương được lần 
tượt đo vẽ theo tỉ lè 1:500000. Năm 1941, Frômagiê (J. Fromaget) 
tông hợp tất cà các kết quà đó và biên soạn BRDDC Đông Dưỡng 
tì l# 1:2000000 (tái bản 1952). Từ sau 1945, việc lập BDĐC lại 
được xúc tiến. Năm 1963, đã xuất bản HIDì1C miền Bắc Việt 
Nam tỉ l# 1:5D00090 do tập thê các nhà địa chất Liên Xô và Việt 
Nam thực hiện. Sau đó các nhà địa chất Việt Nam đã lần tưới 
đo vẽ ở tỉ lệ trung bình các tở bản đồ miền Rắc Việt Nam. Công 
tác lập HĐDC cũng được tên khái ð miền Nam ngay sau 1975. 
Dến nay đã hoàn thành RDĐC toàn quốc tỉ lệ 1:500000, công 
tác lập BDDC tỉ lệ trung bình theo quy chế quốc gia cũng đang 
tiến hành đề phủ kín lãnh thổ Việt Nam. Đã xuất bản BDDC 
1:1000000, 1:1500000. 


BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT ẢNH (j2 chấy), bản đồ địa chất 
lập trên cơ sở giải đoán ảnh viễn thám, kết hớp sử dung những 
tài liệu địa chất, địa vật lí đã có. Thường kết hóp môt số l 
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trình địa chất ở những điên tích mấu chốt (ô chìa khoá) để 
kiểm tra, xác định các đổi tượng địa chất, địa vật U đã giải 
đoán phân tích. Có thể xem BDDCA bản đồ trung gian 
giúp đẩy nhanh, nâng cao chất lượng công tác đo vẽ bản đồ 
địa chất tại thực địa và nghiên cứu về địa chất, đía mạo, địa 
chất (huỷ văn, vv. 

BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CẤU TẠO (đa chất), bản đồ lập theo 
phương pháp thể hiên trong không gian như bàn đô địa hình một 
loai mặt địa chất nào đấy (vd. móng hoặc nóc của một hệ tầng, 
mặt một tầng chuân, mặt bất chỉnh hợp, mặt chứa nước, wv.) 
nhằm thẻ hiến cả phần Ò dưới sâu hình thái cấu tao của mặt địa 
chất đỉnh nghiên cứu BDDCCTT phục vụ công tác thăm dò, đánh 
giá trú lượng khoáng sản và nước dưới đất, phục vụ các yêu cầu 
có hên quan với địa chất cấu tạo. 

BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (Z4 chất), bản vẽ 
biểu thị (ông hợp những điều kiện địa chất công trình của môi 
lĩnh thô, ở môt tỉ lệ nhất đỉnh. Phân biệt ba kiểu BIDCCT: 
tông quát, phân vùng và chuyên môn; có khi thể hiện cả ba kiểu 
này trên cùng một bản đô. Kèm theo bản đồ có chú giải, các mặt 
cất địa chất tiêu biểu, bảng chỉ tiêu có - lí cúa đất đá và bản 
thuyết minh bằng chữ. Các cấp tỉ lệ của BDDCCT' giống như 
của bản đồ địa chất. 

BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN (4/4 chất), bàn đồ thể 
hiên những thông tin về nước dưới đất của một lãnh thố hoặc 
một nước, bao gõm sự phân bố của nước dưới đất trong các kiến 
trúc địa chất thuỷ văn, tính chất chứa nước của các kiến trúc đó, 
đặc điểm vận động của nước, nguồn cung cấp và đưỡng thoát 
của nước, các đặc trlng về chất như thành phần hoá học, đồng 
vị, vi khuân, chất khí của nước và cà các thông tin về trứ lượng, 
bảo vệ môi trưởng nưóc, w. 


Có hai loại BDDCTV: BDDCTV chung và BDDCTTV chuyên 
môn. BRDĐĐCTV chung chứa nhiều thông tin phục vụ chung nhiều 
ứnh vực kinh tế không riêng một lính vực nào. BDDCTV chuyên 
môn chỉ chứa những thông tin cần thiết cho một lĩnh vực kinh 
lế nhất định, vd. RIDCT1V cung cấp nước. BDDCTV phục vụ 
tháo khô mỏ, w. Tuỳ theo mức độ nghiên cứu, hai loại bản đồ 
trên lại được lập theo các t¡ lê. Mức độ nghiên cúu càng chỉ tiết 
thì (ï Lê bản đồ càng lớn. Đến nay Viêt Nam đã lập các RDCTV 
toàn quốc với 1í lê 1:3000000, 1:1000000 và 1:500000; đã có 
RDDCTV tỉ lê 1:200000 cho những vùng kính tế quan trọng. 


BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH (4fa lí, quân sự), bản đồ địa U phản 
ánh đồng đều các yếu tố địa thế như thuỷ văn, địa hình, thảm 
thực vật, chất đất, mạng lưới dân cư, đưỏng sá, các đối tượng 
kinh tế và địa vật, địa đanh và địa giới. vw. BDIDH thường được 
lập ô các t¡ lệ tư 1:5000 đến 1:1000000. Ö Việt Nam, có ba hệ 
thông HDĐDH: 1) BDĐDII do Số địa dư Đông Dương lâp dưới 
thởi thuôc Pháp (tử đầu thế ki 20 đến 1954) theo phép chiếu 
bản đồ Don và eclipnxot Clac (1880). 2) BDDIT do cớ quan bản 
đồ quân sự Hoa Kì và chính quyên Sài Gòn thành lập trong các 
nÃÄm 19ó[ - 67 theo phép chiếu hình trụ ngang Meccato (UTM) 
và elipkoit I2verus. 3) BDĐII do Cục đo đạc Và bản đồ nhà nước 
và Cục bản đồ Bộ tổng tham mưu lập từ 1955 đến nay theo 
phép chiếu bản đồ Gauxø và elpxoit Kraxôpxki. Hiện nay đã có 
RDDH các tí Lê 1:1000000, 1:500000, 1:200900, 1:50000 và 
1:25000. 

BẢN ĐỒ ĐỊA MẠO (2/2 1), bản đồ phần ánh địa hình mặt 
đất về mặt hình thái, neuồn gốc, tuôi và sự phát triển. Theo nội 
dung, BDDM gôm: BRDDM chung (bàn đồ phân kiểu), bản đồ 
trắc lượng hình thái (độ đôe, độ chia cắt, chiều đài sườn, W.); 
bản đồ các quá trình tạo thành địa hình (xâm thic, cacxtd, w.); 
bản đồ biến động địa hình; bản đồ các dạng địa hình (mưdng 
rãnh, cacxtd. vv.); bản đồ cô địa mạo; bản đồ phân vùng địa mạơ. 


BẢN ĐỒ KIẾN TẠO B 





Hiện nay chưa có sự thống nhất về quan điêm khoa học và về 
các chỉ tiêu và nguyên tắc thành lập BDDM chung. Môi trong 
các quan điêm chính về thành lập BRDDM chung là kiến trúc 
hình thái. Vì vậy, trên bản đô thể hiện các yếu tổ địa hình tốn 
được tạo thành trong quá trình tác động qua lại giúa nội lực và 
ngoại lực, trong đó vai trò chì đạo thuộc về các nhân tố nội lực 
(chuyển động của vỏ Trái Dất). Các chỉ số về nguồn gốc địa hình: 
kiên trúc địa chất, các chuyển động kiến tạo hiên đại, các quá 
tr:nh ngoại sinh. tuổi của các dang địa hình hền đại. Trên bàn 
đô còn có sự phần ãnh các đặc trưng hình thái và trắc tượng hình 
thái. 

BDDM có ý nghĩa khoa học và thực tiễn tốn trong thăm dò 
khoáng sàn, thiết kế, xây dựng đường sả và các công trình thUỷ 
Lợi, vw. 

BẢN ĐỒ GIỚI HẠN (suth), sơ đô phản ánh vị trí những chỗ 
có thê bị cất bởi các enzim giúi hạn trền một phân tử ADN. 

BẢN ĐỒ GỐC (4ja lí, cg, bàn gốc bàn đô), bản đô ban đầu 
hoặc nguyên bản, từ đó có thể tiến hành nhân bản. RDG gồm 
các loại: bản gôc của tác gia, bản đồ biên vẽ, bản gốc chế in. 
1) Bản gốc tác giả: bản đô vẽ tay có độ chính xác cần thiết với 
mức độ đầy đủ và ch¡ tiết về nội dung theo đúng thiết kế, được 
áp ô tí lệ bàn đồ sẽ ín, có chất lượng trình bày tối, theo đúng 
quy định về màu sắc trong thiết kể. 2) Bản gốc biên vẽ: bàn gốc 
nét được vế trên đế không biến dạng dùng đề lập bản đồ gốc 
chế in. Rân gốc biên về thưởng thành lập ð t¡ lê của bản đô sẽ 
in, trên đó vế tất cả các phần tử nội dung của bản đồ theo đúng 
thiết kế hoặc quy phạm. 3) Bản gốc chế in: BDG đáp ứng đầy 
đủ các yêu cầu của kĩ thuãt chế ¡n, dùng để chế các bản sao và 
bản ìn. Ràn gốc chế in phải thoà mãn các yêu cầu: theo đúng 
nội dung của bản gốc biên vẽ; theo đúng các quy định về kí hiện, 
kiểu, có chữ; nét về rõ ràng, đẹp, bảo đàm các yêu cầu của khâu 
sao, phiên và chế bàn in; kích thước của bản gốc chế ín phải theo 
đúng quy định. Bán gốc chế ìn phân thành: bản gốc nét, bàn gốc 
chữ, bản gốc nền màu và bản gốc nửa tông. 

BẢN ĐỒ HÀNG HÁI (4/a !, bản đô chuyên dụng đẻ dẫn 
đường cho tàu thuyền đi biển. HDHH dùng để vạch tuyến đi và 
xác định vị trí của con tàu. Các phần tư nội dung chính của 
BDHH gồm: địa hình đáy biên được thê hiện bằng hệ thống 
đường đẳng sâu và các điểm độ sầu, hình dáng và tính chất của 
bờ biên, địa hình và các địa vật dễ định hướng trên bở, các tuyển 
đường biển, các vật cần nguy hiểm cho tàu (bãi nông, đá ngầm, 
đá nổi, san hô, w.), chất đáy (bùn, cát, đá, w.), tình huống hơa 
tiêu (đẻn biển, phao tiêu, ww.), tài tiệu về độ lệch từ thiên, các 
đặc trưng hải văn (hài lưu, thUỷ triều, wV.) cũng như mạng lưới 
toạ độ chuyên dụng. Dặc trưng chủ yếu của BỊ2HÍTI là thưởng 
sử dune phép chiếu Mecceato, bào đảm đường tà hành là đường 
thẳng. 


Theo mục đích sử đụng và tí lệ, BDIIH được phân thành: 
1) Binh đồ (ủ lệ 1:25009 và lón hơn) dùng để vào cảng, cập 
bến và thả neo. 2) Bản đồ khu vực (t¡ Lệ 1:25000 - 1:100000) 
dùng để dẫn đường cho tàu đi gần bở. 3) Bản đồ dẫn đường 
(tỉ lệ 1:100000 - 1:500000) dùng để dẫn tàu đi dọc theo bỏ kế 
cà khì không nhìn thấy bở. 4) Bản đồ khái quát (tì t‡ 1:500000 
và nhỏ hơn) dùng để khảo sát điều kiện đi và đẫn tàu đi ngoài 
khơi. 

BẢN ĐỒ HÀNG KHÔNG (quân sự), bản đồ địa H hoặc bản 
đồ địa hình đùng cho việc xác định đương bay để chuẩn bị và 
dẫn đưởng khi thực hiện chuyến bay. Trên BDIIX thưởng ghi 
nhìng yếu tổ địa lí và hàng không có liên quan đến việc bay như 
hé thống các sân bay, đài dẫn đường, vật càn thẳng đứng, khu 
vực có từ lực dị thường, tuyến tư sa! khu đặc biệt trên không,... 
để vạch đường bay, xác định cự H, phương hướng, độ cao bay và 


tìm mục tiêu trên mặt đất. Theo mục đích sử dụng, BDHK gôm 
có: bản đồ bay và bàn đồ trong buông lái. 

BẢN ĐỒ HÌNH THỂ (Z2 /), bàn đồ phản ánh điện mạo, 
độ phân cất của địa hình, đặc điểm sơn văn của lãnh thô, tính 
chất và sự phân bố các đạng địa hình lớn trên phần lục địa cũng 
như đưới đáy biển, độ cao tuyệt đối cũng như tương đối, mạng 
(ưới thuỷ văn và các địa đanh. Nôi dung chính của BDHT là hệ 
thông các đường đẳng cao (đường hình độ), các đưởng đẳng sâu 
và các thang màu đõ cao và đô sâu. 

BẢN ĐỒ HỌC (4¡ia Íí), khoa hoc nghiên cúu toàn diện về 
bản đồ cùng kí thuật và các phưởng pháp thành lập và sử dụng 
bản đô BDH được coi là khoa học về thê hiện và nghiên cứu 
sự phân bố tronp không gian, mối quan hệ và sự biến đồi theo 
thỡi gian của các đối tướng, các hiện tượng tự nhiên, xÃ hội bằng 
các mô hình kí hiêu tượng hình, các hình biểu thị thực tại dưới 
hình thúc trực quan và khá: quát hoá. RDH gồm các bộ môn: 
lí thuyết bàn đồ học, toán bản đô, thiết kế và lập bản đồ, trình 
bày bản đồ, in bản đồ, sử dụng bản đồ, lịch sử RBDH, địa đanh 
học bản đồ, kinh tế và tổ chức sản xuất bản đồ. RDHI có quan 
hệ chặt chẽ với nhiều bệ môn khoa học, kĩ thuật và nghệ thuật 
như triết học, toán học, tin học, trấc địa, các khoa học về Trái 
Dất, nhiều khoa học xã hội, ín, viễn thấm, vẽ kí thuật và nghệ 
thuật hội hoa. 

BẢN ĐỒ HỒNG ĐỨC (s#), tập bản đồ nước Dại Việt, hoàn 
thành vào năm Hồng Đức thú 21 (1490), triêu [L£ Thánh TÐng. 
Gồm hản đô chung ca nước, bản đồ Trung Đó (kính thành) và 
bản đồ 13 thừa tuyên có 52 phú, 178 huyện, 50 châu, 20 hương, 
36 phưống, 685 x4, 322 thôn, 637 trang, 40 sách, 40 động, 3Ô 
nguyên, 30 trưởng. Hiện chỉ còn bản sao chép. Thỏi Lê - Trịnh, 
có sửa đổi và bố sung. Trước đó, năm 1467, Lê Thánh Tồng đã 
ra lênh các thửa tuyên vẽ bàn đồ tửng thừa tuyên gui về Bộ Hộ 
và năm 146, hoàn thành tập bản đô đầu tiên. Tập này đã thất 
truyền. 


BẢN ĐỒ KHÍ HẬU (2/4 !⁄), bộ bản đồ phản ảnh đặc điểm 
khí hậu. Gồm các nhóm bản đồ: các nhân tổ khí hậu (tổng bức 
xạ Mặt Irởời, cân bằng bức Xạ, số giố nắng); chế độ nhiệt (nhiệt 
độ trung bình năm, tháng, w.); chế độ âm (tượng mưa trung bình 
năm, mùa, tháng, sö ngày có mưa, độ Âm không khí, wv.); chế độ 
gió (hướng, tần suất, tốc độ gió); các hiện tượng khí quyển (số 
ngày sương muối, bão, gió nóng, w.); khí hậu ủng dụng (khí hậu 
nông nghiệp, khí hầu kí thuật, vv.); phần vùng khí hậu. BDĐKH 
thưởng \ập ở tỉ lệ nhỏ. Phương pháp biểu thị chỉ yếu là đường 
đẳng trị kết hợp với thang tầng màu và biểu đồ định vị. 

BẢN ĐỒ KHOÁNG SẢN (4ia chất), bàn đồ phản ảnh sự 
phân bố các loại khoáng sản trong không gian trên mội vùng 
lãnh thô. Bản đồ thưởng có nền địa chất. Ngoài các dấu hiệu 
biểu hiện mỏ khoáng và biều hiện khoáng, trên RDKS còn thả 
hiện cả các đấu hiệu tìm kiếm khoáng sản (vành phân tán các 
nguyên tố tạo quấng, vành trọng sa, đị thường địa vât lí, vwv.). Có 
nhiều có tí lệ: tỉ LÝ nhỏ (1:50000 - 1:1000000 và nhỏ hơn), tỉ Lệ 
trung bình (1:100000 - 1:200090), t¡ lệ tón (1:50000 và Lón hơn). 
BDKS Việt Nam tỉ lệ 1:500000 lập năm I981, xuất bản n3m 1982 
và bàn thuyết mình tóm tắt xuất bản năm 1987. Ngoài ra, đã lập 
và xuất bản RDKS tï lệ 1:200000 cho nhiều khu vực khác nhau, 
BI)KS tỉ lệ 1.50000 cho môit số vùng được xem là tnển vọng có 
khoáng sản. 

BẢN ĐỒ KHÔNG ẢNH (/a chấn), bản đồ được lập bằng 
cách ghép nối các ảnh chụp từ máy bay hoäc tử các phương tiện 
viến thám. BDKA là tài liệu cở sở cho việc giải đoán ảnh viễn 
thám và nghiên cứu điều tra cơ bản, 


BẢN ĐỒ KIẾỂN TẠO (đa chế”), bản đồ thể hiện các kiến 
trúc của vỏ Tải Đất trong một khu vực hoặc toàn bộ Trái Dất 
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B BẢN ĐỒ KINH TẾ 


và phản ánh sự phát triển eủa chúng ở những gia1 đoạn nhất định. 
Rản đô được lãp trên cơ sở phần tích bản đồ địa chất kết hợp 
sử dụng các tư liêu địa vật lí, địa kĩ thuật cùng các tư liệu địa 
chất khác có liên quan. Thuộc BDĐKT có bản đồ cô kiến tạo, 
RDKT theo chuyên đề (vd. BDKT động đất, BDKT khe nứt, W.). 
Giống bản đồ địa chất, mức đô nghiên cúu của BIĐKT' cũng được 
phản ánh qua tỉ LỆ của bản đô. Tuỳ theo các học thuyết kiến tạo, 
có nhiều loại RDKT khác nhau, nhưng chúng đều giải thích lịch 
sử phát triển của vỏ Trái Đất và mối liên quan đến sự phân bố 
các mỏ khoáng sản. 

BẢN ĐỒ KINH TẾ (4/2 lí), bàn đô phản ánh sư phân bố, 
cơ cẩu và phát triển toàn bộ nền kinh tế cũng như của từng ngành, 
tửng đối tưởng kinh tế. Chủ đề của BDKT rất phong phú. RDKT 
chia ra: RDKT` chung và bàn đồ phân vùng kính (tế, BDKT của 
từng ngành (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tài, W.), 
bản đồ chuyên ngành hẹp (cơ khí - luyện kim, chăn nuôi,vv.) và 
bản đô đối tướng kinb tế hoặc thành phần (diện tích gieo trông 
cà phê, năng suất và sản lượng lúa, w.). Bản đồ quy hoạch phát 
triển kinh tế và phần bố Lực lượng sản xuất cũng thuộc BDKT. 

BẢN ĐỒ LỊCH SỬ (2/2 1), bản đồ phản ánh các hiện tượng, 
sự kiện, quá trinh của một giai đoạn lịch sử. Trên BDLS có thê 
biều hiện sự phân bố các nền văn hoá cô đại, sự hình thành các 
quốc gia, các phong trào xã hội, các sự kiện quân sư, các tuyến 
đưởng thương mại, các phát kiến địa tí, w. 

BẢN ĐỒ LIÊN KẾT GEN (sơuh) x. Bản đồ nhiễm sắc thể. 

BẢN ĐỒ NGÔN NGỨ HỌC (ngồn ngữ; A. tUngiisttcal map 
hoặc dialeetologica( map), bản đồ thể hiên sự phân bố về mặt 
địa lí các thô ngữ, phương ngữ có trong một ngôn ngư hoặc thể 
hiện sự phần bố cụ thể một hay nhiều hiện tượng ngôn ngũ nào 
đó như BDNNH của sự phát âm lần lộn phu Am /\/Và /n/ð 
Việt Nam, 


BẢN ĐỒ NHIỄM SẮC THỂ (sử), biểu đồ cho thấy trật 
tư của các gen dọc theo chiều đài nhiễm sắc thê. Dược xây dựng 
tự những thông tin thu được nhỏ những nghiền cứu hên kết gen 
(cho ta bán đô liên kết gen) và những quan sát thực hiển trên 
nhiễm sắe thể đa sợi (nhiễm sắc thể không I3) của tuyến nước 
bọt ở một số côn trùng như ruồi giấm (Drosophtla sọ.). 

BẢN ĐỒ NỔI (4a !ï), bản đồ phản ánh thực tại bằng mÕ 
hình ba chiều và các kí hiệu. BDN cõ ưu điểm là trực quan, có 
thê dùng để nghiên cúu khái quái thực địa, song trên BDN tất 
khó tiến hành đo tính. Dề dể dàng nhận biết địa hình, tỉ lé thco 
phương thẳng đứng trên BDN thường lốn hơn tỉ lệ theo phương 
nằm ngang từ 5 đến 10 lần. Có thể lập BDN bằng cách in bàn 
đồ lên đế nhựa, sau đó dập nôi địa hình bằng các phương pháp 
khác nhau. 

BẢN ĐỒ NÓNG LÂM NGHIỆP (nông), bàn đồ phản ánh 
tình hình phân bố nông lâm nghiệp theo những nội dung và tì 
lệ khác nhau. I) Theo nội dung: bản đồ địa hình (bản đồ nền, 
có bản) và bản đồ chuyên đề (tùng yếu tố riêng hay tổng hợp). 
2) Theo tỉ lệ: tỉ lệ tán từ 1/250090 trỏ lên, trung binh từ 1/50000 
đến 1/500000; nhỏ từ 1/1000000 trò xuống. 


Trong nöng nghiệp, các nông trương, hợp tắc Xã, trạm, trại, w. 
sử dụng bàn đồ tỉ lê lớn và chi tiết 1/10000 - 1/5000 - 1/2000; 
trong quy hoạch, thiết kế, quản lí cấp tiểu vùng, huyện, sử dụng 
bản đồ tỉ lệ trung bình và lớn 1/50000 - 1/25000 - 1/10000; cấp 
vùng lón, sử dụng bản đồ t¡ lệ trung bình, toàn quốc, sử dụng 
bàn đô tỉ \$ nhỏ. Các loại bản đồ phục vụ nông nghiệp phân ánh 
các mặt sau: 1) Yếu tố tự nhiên (đất, thuy văn, khí hậu, thực vât, 
v.); 2) Yếu tố kinh tế (hiện trạng cÃy trồng, vÀ( nuôi, có sở VẬt 
chất, kĩ thuật, tổ chức sản xuất, vv.); 3) Yếu tố xã hội (dân cư, 
đân tộc, lao động, w.); 4) Tông hợp các yếu tế (địa hình, thô 
nhướng, sinh thái, cành quan tư nhiên, hiên trạng nông nghiệp, 
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sử dụng đất, w), 5) Quy hoạch (tổng hợp các nội dung phát 
triển trong thời gian tới, bố trí tòng mặt bằng). 

ỞỎ Viết Nam, ngành bàn đô nông nghiêp tưởng đối phát triển. 
Phần tần lãnh thỏ đá có bàn đồ địa hình tỉ lệ lớn và hầu hết 
đồng ruộng đã có bản đồ giải thửa. Bán đầ đất (x. Ràn đồ thố 
nhướng) ghi rõ vị trí, ranh giới các loại đất và phản ánh một số 
đặc tính của từng loại. Các loại đất được phân biệt bằng màu 
sắc, có kèm theo các kí hiệu về đá me, lầng đất, thành phần có 
giới, múc độ glây, kết vón, đá ong hoá, vv. Có 4 loại (nhỏ, trung 
bình, lồn, chỉ tiết) tưy theo tỉ lệ bàn đô. Wản đồ địa lí thổ nhường 
thể hiện vị trí, ranh giới các vùng địa lí thổ nhướng, chỉ ra các 
vùng phân bố các loại đất trong môi trưởng địa lí. Một vùng đìa 
lí thô nhưỡng gồm những loại đất có đặc tính, quá trình hình 
thành và cách sư dụng giống nhau. Bản đồ nông hoá \àä bản đồ 
chỉ múc độ đầm bảo cho thực vật các chất đính dướng đồng hoá 
được c1a đất và nhu cầu cải tạo đất về mặt hoá học: pH,N, P, 
K, w. Bàn đồ canh rác được xây đựng và sử dụng lắm phương 
tiên cd bản đề tô chức chỉ đạo thâm canh, tăng năng suẤt cây 
trông trên các vùng sinh thái. 


Bản đồ lâm nghiệp có các loạt: bản đồ hiên trang rưng, bản đồ 
quy hoạch, bản đồ thiết kế Kinh đoanh rững. Bản đồ hiện trạng 
rùng thể hiện sự phân bố, tình trạng và các loạt hình rïng trên 
một vùng lãnh thô nhất định, Tuy theo vùng lãnh thô mà có tỉ 
L# bản đồ khác nhau, phản ánh các chí tiết khác nhau và các yếu 
tố liên quan đến rừng được thê hiện ở các mức độ khác nhau. 
Bản đồ quy hoạch rừng thể hiện những nét lớn về mặt quy hoạch, 
thời hạn xây dựng và kinh doanh rừng. Dựa trên phướng án quy 
hoạch và kết quả nghiên cứu sự phát triển của vùng mà xây đựng 
bản đồ quy hoach. Bản đồ thiết kế kinh doanh rừng thể hiên tình 
trạng của rúng, đất đai lâm nghiệp, dân cư, xã hội và những công 
trình sản xuất, xây đựng trong một thời gian quy định l4 10 năm, 
20 năm, wv. 

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH THUY LỢI (uy J2?), bàn vẽ phần 
ánh một vùng lãnh (hô thể hiện về mặt địa tí, địa giới hệ thống 
phân vùng thuỷ lời (sông, hô, Ao, làng mạc, thị trấn, đưỡng giao 
thông, đồng ruộng) với cao độ mặt đất khác nhau, trên đó bổ 
trí các còng trình chứa nước, cấp nước, dẫn nước (đập nước, hồ 
chứa, cầu cống, tram bơm, hệ thống kênh mương đã có và đự 
kiến để tưới tiêu cho nông nghiêp, cẤp nước cho đởi sống, cho 
phát điện hoặc cho giao thông đường thuỷ toàn vùng), sau khi 
phân tích, tính toán khà năng cung cấp nước và nhu cầu dùng 
nước của các ngành kinh tế quốc dân. Thuöng dùng kí hiệu và 
màu sắc khác nhau đê thể hiện các vùng, các công trình khác 
nhau, thuận lợi cho việc thực hiện từng bưóc xây dựng các công 
trình đã được vạch sẵn. 

BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG ĐỘNG ĐẤT (đia chế, bàn đồ 
thê hiện các vùng có cùng cương độ đông đất, theo thang MSK. 
Trên bản đồ phân vùng động đất Việt Nam, phân ra 4 cấp: cắp 
9 từ Lai Châu đến Thanh Hoá; cấp 8: đạc sông Hồng, sông ĐÀ, 
sông Cả, ven biển Quy Nhơn - Nha Trang, cấp 7: đông bắc Kon 
Tum - sông Ba, w.; cấp 6 và yếu hơn: các vùng khác. BDfVDĐD 
cần thiết để tính toán xây dựng các công trình kháng chấn. 

BẢN ĐỒ SINH KHOÁNG (đ/a cñấr), bản đồ được lập trên 
nền địa chất tính giản hoặc trên nền kiến tạo thể hiên rõ quy 
luật phân bố khoáng sản theo không gian và thối gian. HDĐSK 
đầu tiên trên thế giới là bản đồ phần bã”: và trung tầm ltalia (I 
tê 1:2000000 do Dơ Lônaäy (De Taunay) thành lập, được công 
bố năm 1906, RÐSK khác bản đô khoáng sản về nguyên tắc lâp 
và mụe đích sử dụng. Có nhiều xu hướng lập RJSK: lấy nền địa 
chất hoặc kiến tạo làm cø sở; dùng nền địa chất giản lược nhưng 
thê hiên rõ nét hơn các yếu tổ khống chế sự tạo khoáng; lấy nền 
thành hệ - kiến trúc lâm có sở, w, BDSK được lập trên cơ sở tài 
liêu của các bản đô địa chất, khoáng sản, kiến tao, sơ đồ phân 
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vùng kiến trúc - tướng đá, các tài liệu địa vật lí, địa boả, viễn 
thám và các tài liêu khác. BRDSK được phân loại tưởng tự bản 
đồ địa chất; gồm các loai: khái quát (tr Lê 1:5000000 - 1:2500000); 
tỉ lê nhỏ (1:1000000 ~ 1:500000 và nhỏ hơn); 1ï lê trung bình 
(1:200000 - 1:100000); d lệ lớn (1:50000 - 1:25000). Tuỳ thuộc 
nội dung và nguôn gốc khoáng hoá được thể hiên. BDSK phân 
thành các loai: sinh khoáng tổng hợp, chuyên khoáng, sinh khoáng 
nội sinh, ngoại sinh, biến chất, vv. BDSK là cơ sở đề định hướng 
và quy hoạch công tấc tìm kiếm - thăm dò khoáng sản trên nhing 
điện tích có triển vọng mang quăng đã được phân cẤp và phân 
vùng. 

BẢN ĐỒ SỐ (dứa l0), bản ghí thông tn bản đồ môi cách hệ 
(thống dưới đạng số các toạ độ trong khòng gian của các đối 
tiộng ngoài thực địa và mã số các đắc trưng của chúng, RDS 
cũng tương ứng với các bàn đô dạng cô truyền cũng tỉ lệ và me 
địch sử đụng về nội dung, có sở toán học, múc độ LÔng quát hoá, 
độ chính xác về vị Irí mặt phẳng và độ cao của các đối tượng 
ngoài thưc địa, cũng như đanh pháp mảnh bản đồ. BDS có thê 
là bản đồ địa hình hoặc bản đồ chuyên đề, 

Tư tiêu đùng để thành lập BDS là các loại bản gốc hoạ đô và 
các đạng tư liêu viễn thám. 

BẢN ĐỒ TÂN KIẾN TẠO (2/2 #), bàn đô phản ánh hoạt 
động kiến tạo Ở giai đoạn mới nhất. Trên bản đồ thể hiện các 
đang kiến trúc mới, các hướng và cường độ chuyền động khác 
nhau của vỏ Trái Đất, các trị số nang hoặc hạ và các phần tứ 
kiến trúc kiến tạo. Bản đồ tân kiến tạo dùng trong các công tắc 
tiên quan đến địa chất và phân vùng địa chấn, địa chất công trình 
và địa chất thuỷ văn, xây dng các công trình cũng như nghiên 
cứu các mỏ trọng sa và đầu khí. 


BẢN ĐỒ THỔ NHƯỚNG (¡2 /0), bàn đồ phản ánh sự phân 
bố và cấu trúc tóp phủ thô nhưởng theo các đặc trưng: nguồn 
gốc hình thành, thành phần cơ giới và nham thach tạo thành thổ 
nhưỡng (đá mẹ). Ô các nước, BĐTN được thành lập theo một 
số hệ phân loại khác nhau. Ó Việt Nam, viếc thành lập BDTN 
dựa vào đặc điểm thổ nhướng của Việt Nam và theo hệ phân 
loại dưa vào nguyên tắc nguồn gốc phát sình do nhà bác hoc 
người Nga Dôkuchaep xác lập. Tuỳ thuộc (¡ tế của bán đồ, trên 
BĐ 1N thể hiện các cấp vị khác nhau trong hệ phân vị thổ nhướng 
như kiều, kiểu phụ, loại, vụ, BDTN phản ánh quy luật phân bổ 
thô nhướng, là tài liều quan trọng để đánh giá và kiểm kê tài 
nguyên đất nhầm sử dụng hợp lí và cải tạo đất. Một số đăc trưng 
khác của thô nhướng thể hiên trên những bản đồ riêng như nông 
hoá thö nhưỡng, xói mòn đất, w. (xt. Bản đồ nông lâm nghiệp). 

BẢN ĐỒ THUỶ ĐĂNG CAO (đ/4 chất), bản đồ biểu diễn 
bề mặt nước không áp, eồm những đường thuỷ đẳng cao. Dường 
thuỷ đẳng cao là đường mà các điểm trên đó mặt nước có cùng 
một độ cao so với một mặt chuân nào đó (thưởng là so với mặt 
thuỷ chuẩn), nói cách khác, đường mà các điểm có cùng đầu 
nước thuỷ tĩnh 

BẢN ĐỒ THUỶ ĐỊA HOÁ (địa chấ¿), bản đồ thể hiện các 
thông tin về hoá học nước dưới đất của mội tầng chứa nước hay 
nhiều tầng chứa nước trong một lãnh thô. Các thành phần hoá 
hoc. độ khoáng hoá, quy luật phân bố của một hoặc một sô 
nguyên tố hoá học được biểu hiên trên bàn đô của nước dưới 
đất hoặc quy luật phân đói thuỷ địa hoá. BLY1T3H thường đi kèm 
bản đồ địa chất thuỷ văn. Đế giúp öm kiếm mỏ bằng phương 
pháp thuỷ địa hoá, trên RĐTDH có khoanh các đị thưởng thuỷ 
địa hoá liền quan đến đối tượng tìm kiếm. 

BẢN ĐỒ THUỶ VĂN (2/2 1), bộ bản đồ phản ánh sự phân 
bổ, sự biến động, thành phần và các đặc trung nước mặt trên tục 
địa. Các đặc trưng chì yếu được thê hiện trên bản đô là môđun 
hoäc tầng đòng chảy, lưu lượng nước trong năm, dòng chảy cứng, 


thành phần hoá học của nước. BDTV gôm các chủ đề: mạng lưới 
thuỷ văn, mát đô sông ngòi, chế độ dòng chảy (dòng chày năm 
hoặc mùa và biến trình dòng chảy), các hiện tượng thuỷ văn (1ú 
tụt), chất lượng nước (độ đục, thành phần hoá hợc, nhiệt độ, độ 
nhiễm bân), tài nguyên nước (cần bằng nước, trữ lượng nước), 
phân vùng thuy văn. 


BẢN ĐỒ THỰC VẬT (Z2 ), bộ bản đồ phần ánh thảm 
thì/e Vật Và tài nguyên thưc vật. BDTV gỗm hai nhóm: bản đồ 
thàm thực vật và bản đồ rưng. Ngoài ra có bản đồ pbân bố các 
loài cây và bản đồ đồng cö. 1) Bàn đồ thảm thực vật phần ánh 
sự phân bố, cấu trúc cũng như sự biến động của thực bì. Tuỳ 
thuộc vào f! l# của bản đô và đặc điểm thàm thực VẬI Của tửng 
vùng, trên bản đồ thể hiện các quần thê thực vật ở các cấp bậc 
khác nhau trong hệ phân vị thực bì cũng như diễn thế của chúng 
trong quá trinh phát triên và sự biến động do tác động của con 
người gây ra. 2) Bản đồ riứng phản ánh sự phân bố rừng với các 
đặc trưng về loài cây ưu thế độ tuôi của rừng, tài nguyên rừng 
và một số yếu tố về kinh tế lâm nghiệp. Bản đồ rừng pồm nhiều 
chủ đề như các kiều rừng, hiện trạng rừng, đánh giá tải nguyên 
rừng, nhận định về tình trạng phần bố các loài cây gỗ hiếm, w. 
(xt. Hàn đồ nắng lâm nghiệp). 

BẢN ĐỒ TỔNG HỢP (Z2 !Q), bản đồ phản ánh các hiện 
tượng như những thể thống nhất trên cơ sở xử lí, suy giải kết hợp 
và khái quát hoá các đặc trưng cơ bản của hiện tượng. Các BĐ TH 
khác nhau về chủ đề, chiều sâu, chiều rộng và phương pháp tông 
hợp. Về chiều rộng tông hợp, BDTH có thể giới hạn tì một phần 
hoặc một hiên tượng (hệ thống) nào đó đến bao quát cà tông 
thể các hiện tượng có quan hệ chặt chế với nhau. Về chiều sâu 
tông hớp, BĐTH có thể thay đổi tỲ khái quát đến đơn giản mội 
số đặc trưng của hiện tượng (hệ thống) đến phản ảnh tồng thể 
các đặc trưng vói các mối quan hê nội tại, xác định tổ chức và 
tính thống nhất của một hệ thống như mót nguyền thể (vd. bản 
đñ cảnh quan). 

BẢN ĐỒ TRẦM TÍCH ĐỀ TỨ (4¡a J/), bản đồ phản ánh sự/ 
phân bố các nham thach đệ tứ phân theo tuôi, nguồn gốc và 
thành phần, dùng đề phát hiện các mỏ trọng sa, vật liệu xây dựng, 
nước ngầm, cũng như để nghiên cứu địa chất công trình và quy 
luật thành tao lớp phủ thô nhương. 

BẢN ĐỒ VẬT LÍ (sinh), sơ đồ trình tự các gen trên nhiễm 
sắc thể Ò sinh vật được xác định nhà các phương pháp vật U. 
Thường BDVL giống bằn đồ di truyền (x. Hởn đỗ đi truyền). 
BDVL và bản đồ di truyền là nhưng tài liệu cần cho Việc Xác 
định quan hề huyết thông dùng trong các khoa học, như khoa 
học hình sì/. 

BẢN ĐỒ XINÔP (địa lí, Ph. carte synoptique; đự báo), bản 
đồ địa lí có vẽ, ghi các số liệu và kí hiệu tử kết quả quan trắc ở 
các trạm khi tượng vào những giở quy định. BDX được lập ö các 
có quan khi tượng (vài lần trong một ngày). Trên BDX ta biết 
được trưởng khí áp, nhiệt độ, độ Am, phân biết các khôi khí, xoáy 
thuận và xoáy nghịch, các hể thống mãy, frôn, w. để dự đoán 
thởi tiết. Quy mô địa lí của BDX thường là nửa bán cầu (vd. lục 
địa Á - Âu), có nơi phân tích quy mô cả bán cầu. 

BẢN GHI MÀU (øĩ ;huật, Ph. pochade), bàn vẽ nhanh cảnh 
hay Loàn cảnh, phí lại màu và hiệu quả ánh sáng của thiên nhiên 
cho xác thực bằng màu đầu trên khuôn khô nho, chuẩn bị cho 
việc sáng tác tranh trong xưởng hoa. 

BẢN GỐC (uất bản, mĩ thuật, cp. bàn chính) L. Tài liệu, 
tranh ảnh, bản đô, phim, băng hình, vv. đo cá nhân hoặc tập thể, 
có quan thực hiện đê lưu trũ hoặc công bố. Là bản thảo cuối 
cùng được kí duyêt làm bản chính cho một văn bản. 


2. Bản thào cuối cùng của một tác phâm hoặc công trình nghiên 
cứu được dùng đề đưa ¡n nhân bản. 
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B BẢN HÌNH 





3. Tác phâm tạo hình do chính nghệ sĩ làm ra, khác biệt VỚI 
bản chép hay phiên bản. Theo quy ước quốc tế, RG tác phẩm 
đô hoa phải cớ chứ kí tác giả. Có những BG rất quý báu, là tài 
sản quôc gia. tài sản của nhân loai, vd. tác phâm hôi hoạ của 
các danh hoa thế giới, tượng Phật Bá Quan Âm ở chùa Bút 
Tháp, vv. 

HẢN HÌNH (mĩ thuật, Ph. carton; cø. cactông) l Bàn vẽ mọi 
chi tiết của môt bế cục hối hoạ sau khi phác thảo để chuẩn bị 
cho giai đoạn thê hiện tác phâm, không đùng màu mà chỉ chú ý 
hình nét và các đô đâm nhạt Thưởng được tiến hành trên giấy 
theo đúng khuôn khổ dự định cho tác phẩm để tiên sang hình 
và đối chiếu. 

2. Hinh vẽ trên bìa cứng đùng để làm mẫu thể hiên lên tranh 
tường, tranh thảm, tranh phép kính hay ghép gốm, ww. 

BẢN IN I. (am học), các thông tìn được ¡n ra trên thiết bị in 
nổi với máy tính. Vd. BỊ chương trình gốc đo chương trình biên 
dịch đưa ra. 


2. (xuất bẩn), môi tấm mỏng bằng gô, chỉ, kẽm, nhôm, w. trên 
có chư hoặc hinh ảnh dùng làm khuôn :n sách, báo, văn hoá 
phầm. 

3. mĩ thuậr), bàn sao (phiên bản) từ một bức tranh gôe, thực 
hiện qua kĩ thuật in ấn thủ công hay cơ giói. Cũng có khi được 
in ra từ một bản khắc. 

BAN ìN THỬ (A. gacy - proof) 1. (Zð hoạ), bàn ¡in lần thứ 
nhất trên ván khác, qua đấy tác giả kiểm định hiêu quả nghé 
thuật và có thể sửa chữa trước khi in chính thức. 

2. (), tờ in đầu tiên đưa Lại tác giả và người sửa bông để soát 
tối, đối chiếu với bản thảo gốc và makct trình bày. Có thể sửa 
chưa nøay trên tđở in đó theo quy ưóc của ngành in. 

3. (nhiếp ảnh), bàn phóng hình đầu tiên từ phim âm bản để 
kiểm tra độ sáng tối cùng màu sắc chất lượng của bức ảnh. 

BẢN KÊM (n), tấm kim loại mỏng, chủ yếu là kẽm hoặc 
đồng mang thông tin hình ảnh, được xư lí quang, eở, hoá trên bề 
mặt đề tạo thành bản in, BK nét được xử lí bằng phương pháp 
ăn mön Axit đầu tiên do Gilê (Ph. Firmin GiLteU) phát mình năm 
1850. thay thế phương pháp khấc thủ công cô truyền, được giữ 
bí mật trong môt thối gian đài, đến 1867 mới áp dụng rộng rãi 
ở Châu Âu; sau đó, được tiếp tục cảt tiến và sử dụng cho tói 
ngày nay. Năm 1881, Mai7enbach (D. George Metsenbach) nghiên 
cứu chế (tạo thành eäng BK t'ram ăn mòn thành bản in, in đucc 
anh. 

BẢN KHÁC GỖ (in; tk. mộc bản, ván khắc), bản gỗ có khấc 
chữ hoặc vẽ hình để m. Gỗ dược dùng thưởng là loạt gỗ thân 
mềm, thó mịn như gõ thị, gỗ mực. RKG có chữ hoặc hình khắc 
nồi ngược với bản ¡n (như trên con đấu), trước đây dùng để in 
sách chư llán, chữ Nôm và tranh đân gian. 

HẢN KIỂU (mử thuật) x. Maket. 


BAN LỀ NẾP UỐN (4ja chất), đường nối các điêm đỉnh 
vòm nếp uốn phân chia nếp uốn ra hai cánh. Cũng là đưởng giao 
tuyến giữa mặt trục và mặt lóp của nếp uôn (x Nấp uốn). BLNU 
có thể là đường thẳng (a) hay đường cong (b) 

BẢN LƯU (xuất bản), bản chính do có quan hay cá nhân lưu 
giữ làm cơ sở để xác nhận bàn quyền tài liệu. 

BẢN MÀU (ữ thuật) x. Tranh Đông Hà. 


BẢN MẶT CẦU (giao :hône¿), phần kết cấu bàn trực tiếp đố 
các phương tiên giao thông và truyền tải trọng xuông các bộ phận 
chịu lưc của kết cấu nhịp (hê đầm mặt cầu, các đầm chủ. dàn 
chủ, vw.). BMC có thê làm bằng bê tông cốt thép, thép và đôi 
khi bằng gô, và được thí công thco các phương pháp khác nhau. 


134 


Vd. RMC bằng bé tông cốt thép được đồ bé tông tại chố hoặc 
tấp ghép tư những tấm bản đúc sẵn. 

BẢN MẶT SONG SONG (/), mỗi trường trong suối giỏi 
hạn bởi hai mặt phẳng song song. T!a sáng đi qua bản không 
Lêch phương nhưng bị dịch đi một khoảng. Ảnh của môi điểm 
qua BMSS cách điểm ấy một khoảng chỉ phụ thuốc vào bề dày 
và chiết suất của bản đôi với môi trưởng ngoài nếu nhìn theo 
phương gẦn vuông góc với mặt bản. Dùng trong các hê quang 
hoc. 


BẢN MÔNG (024; cơ. lớp mỏng), tấm kính phủ môt lớp mỏng 
chất mang (vd. siicagen). Dùng trong phép phàn tích sắc kí bản 
mỏng. 

BẢN NĂNG (triết, mảo đục, sưu), toàn bộ những hoạt động, 
những hành vi bảm sinh, tụ nhiên của môt sinh vật đối vói môi 
trưởng xung quanh hay những kích thích từ bên tronp để tự VỆ, 
sinh đẻ, vw. Theo nghĩa rông, RN độc lập với ý thức. Kiểu hành 
ví thco BN đăc trưng cho Loài vật, được xây đựng trên cơ sở của 
những hình thức tôn tạ: của (oài vật do quá trình thích nghi với 
môi trưỡng sống, Theo nghĩa đặc thủ, BN là hành ví phản xạ vốn 
có của một loài vât nào đó được củng cố bằng tính đi truyền. 
Thco Paplap, BN là chuỗi phản xạ vô điều kiên. BN được thê 
hiện rõ rét nhất ö những động vãt cấp tướng đổi thấp (côn trùng, 
cá, chìm). Theo tiến trình phát triên, (iến hoá, vai trò của những 
hành vì bầm sinh (BN) được thu hẹp lại và hoat động phản xạ 
phức tap dựa trên kinh nghiệm cá thể có ý nghĩa ngày càng lón. 
Ö con người cũng có những hoạt động BN, nhưng BN không giứ 
vai trò quyết định. Tùy nhiên, hiện nay không phải là không có 
xu thế đề cao vai trò của hoạt động BN trong sáng tạo nghệ 
thuật. Việc đề cao trên đo hai nguyên nhân: 1) Chưa hiểu được 
tỉnh tổng hợp của quá trình thụ cằm trong sáng tao nghệ thuật, 
đồng nhất nó với hoạt động HN. 2) Chưa thấy rõ ý nghĩa xã hội 
trong tác phẩm nghề thuật. 

BẢN NĂNG SINH DỤC (sừnh, y), hành vị bầm sinh về giới 
tính của sinh vật nhẫm bảo tôn giống loài. Ỏ động vật, nhu cầu 
giao phối chỉ xảy ra khi động dục (x. Động dục). Ổ người, do tác 
đòng của nhiều yếu tố (văn hoá, xã hôi, vv.) và đặc biêt của yếu 
tổ tỉnh thần, BNSI) đã phần nào đước chế ngụ. 

BẢN NÉT (mĩ thuật) x. Tranh Đông Hồ. 


BẢN PHÁC (mĩ thuật, Ph. esquisse), tranh, tưởng hay VẬt 
phâm mĩ thuật ở giải đoạn bất đầu sáng tác, nhằm cụ thê hoá 
những dự kiến về một đề tài đã chọn, có thể sửa đôi cho tới 
khi thấy đạt ý đồ sáng tác, HP làm có sỏ cho các giai đoạn tiếp 
thco, 

BẢN PHIM (điên ảnh), bộ phim hoàn chỉnh được ín đề phát 
hành. BP được dựng hoàn chỉnh thành tác phẩm điên ảnh trên 
phim àm bàn gọi là bản gốc. RP ín tư bản gốc lần đầu, đã đạt 
các yêu cầu đề ra về nghê thuật, kĩ thuật, được dùng làm chuân 
cho việc in hàng loat các RP thì được goi là bản đầu. 

BẢN PHỔ (nhạc), hê thông kí hiệu trên giấy nhẦm ghi lại tiến 
trình biểu điển tác phâm âm nhạc. Kí hiều này có thể là con số, 
con chữ, hình nét hoặc phối hợp giữa chúng với nhau. BP được 
đùng rộng rãi nhất hiền nay dùng toại nốt kết hớp với các kí hiêu 
chỉ dẫn về lượng Am, nhịp đồ và sắc thái. 

BẢN QUÁ ĐỘ (giao thông), bàn bề tông cốt thép nằm trong 
phần nền đất ngay đầu cầu, có mật đầu gối Lên đầu kết cấu 
nhịp (thương lä cầu dầm hãng bê tông cối thép) hoặc lên định 
mố tạo độ nghiêng khoảng 104, đầu kia kê lên thanh bê tông 
cốt thép năm trong nền đất theo hướng ngang cầu. BQD có bề dày 
02- 0.3 m và dài 2 - 4 m BOD làm tăng đần độ cứng của đương 
khi vào cầu khiến cho xe chay thêm phần âm thuận. 'Írong cầu đường 
sắt không dùng BOD. 


BẢN VỊ TIỀN TẾ B 





BẢN QUYỀN TÁC GIÁ (xuất bán, văn), quyền sở hữu của 
tác grà (nhà văn, nhà tbớ, nhà viết kịch. nhà soạn nhạc, nhà khoa 
học, w.) đối với tác phẩm của ho, với tư cách là người sáng (ạo 
ra những tác phầm đó. RQTG bảo đảm cho tác già được đúng 
tền mình, được công bố tác nhầm lần đầu tiên, ngăn cán mọi sự 
xâm phạm. cũng như có quyền cho phép hay không cho phép 
ngươi khác sử dung (in, phô biến, trình diễn, dịch, dưng thành 
phim, w.). Thông thưởng, mội lô chức văn hoá muốn sử dụng 
tác phâm phài kí hợp đông với tác giả. Sự thoả thuân quốc tế về 
BOTG được ghi trong "Công ước Becnở về sư bảo về các tác 
phâm văn học nghé thuật" (gọi tắt: Công ước Becno). Ö nhiều 
nước, ROTG có giá trị Irong thỏi gian tử lúc được công nhận 
cho đến 50 năm sau khi tác già hoăc đồng tác giả (đôi với tác 
phâm có nhiều tác giả) qua đời. Nhà nước Viê( Nam củng đã 
công bố bảo vê RO [Ớ và đã thành lập Hãng bảo hô quyền tác 
giá Việt Nam. 


BẢN SAO (xuất bản), bản chép tai hoặc chụp lại từ một Đài 
viết, (ài liêu, tÁc phâm nghệ thuật, đĩa, băng (ứ tính, văn bằng, 
vư. đúng y như nguyên bản. Các 8S đề đưa vào hồ sở theo quy 
định của luật hành chính đều phải có xác nhận của Phòng công 
chứng Nhà nước. 


Trong ngành nông nghiếp, sinh học vá y học, 3Š là bản chụp 
mảng, Về chì triết môt mẫu sinh vật (hu được bằng cách phun lên 
bẻ mặt mẫu môi lớp chất dẻo và cacbon. BS còn được dùng trong 
kĩ thuât hiên vị va điện tủ. 

BẢN SỐ (toớn), một khát niềm cø bản của lí thuyết tâp hợp. 
[lai (tập hợp pọi là có cùng tực lượng nếu có thể thiết lập một 
song ánh giữa các phần tử của chúng. Khi hai tầp hợp có cùng 
lực tượng người ta nói chúng có BS bằng nhau. BS của tâp hợp 
A kí hiệu là card A. Nếu tồn tại một đơn ánh từ tập hợp Á vào 
tấp hợp R, nhưng không tôn tại một song ánh nào giữa A và B, 
thi ta nói rằng card Á < card B. Nếu A là tập hợp hữu hạn chứa 
n phần tử thì card A = n. Dổi với các tâp hợp vô hạn được sắp 
xếp hoàn toàn. nhà toán hoc Đức Canto (D. Georg Cantor) dùng 
(huật ngữ "alep" để chỉ BS của chúng; kí hiệu . Atep - không 

là BS của các tập hợp đếm được. Ió là alep nhỏ nhất trong 
các alep. Cho trước môi alep bao giờ cũng tồn tại alep lớn hơn, 
RS không phụ thuộc vào cách sắp xếp thứ (tự trong tâp höp, do 
đó BS khác vói số siêu hạn (x. Số viâu hạn). 

BẢN THẢO uất bún, văn), bản viết tay hay đánh máy một 
công trình, một tác phẩm đã được soát lại để chuân bị đưa ïn. 
I1 viết lần đầu gọi là sở thảo hoặc phác thảo hoặc bản thảo lần 
đầu. BT dược ¡in và công bố thì không goi (à DT nữa. Cá biết là 
công trình đã in và công bố mã vẫn goi ta BT thậm chí goì rõ 
BT lần thứ nhất, HU lần thứ hai. Tắc giả muôn nói với ngưới đọc 
rằng công trình đó còn đang được tiếp tực nghiên cứu, chưa đượe 
xem là hoàn chính, còn ở đạng BT. Trong di sản văn học Việt 
Nam, có môt bộ phận không nhỏ các bản chép tay, chưa ¡n, cũng 
gọi là RT': Thư viện quôe gia các nước đều có lưu trừ BT nhúng 
tác phẩm đã tn của các nhà văn, nhà thơ, để làm tài bền nghiên 
cứu. 

BẢN THẢO BIỂN CHẾT (háo cổ), những văn bản cô tìm 
thấy ở Biên Chết, môi hồ nước mãn lón ở Palextin. Trên bở Biên 
Chết, sau Chiến tranh thế giới II. đã có những phát hiên khảo 
cỗ rất quan trong. lYong các hang đá quanh bỡ cũng như trong 
dấu vết môi tu viên đào được ở dì chỉ Cumran, các nhà khảo cổ 
học đã tìm thấy nhiều bản thảo Hêbrø (1o Thái), Arameo, Hì 
Lạp, trong đó môt số tâp của kinh Cựu ƯỨóe vốn có sớm hơn 
hàng nghin năm so Với các bản thảo đã biết -Nhúng bàn (thảo 
này cho phép nghiên cúu tín ngưỡng và quy tắc sinh hoạt của 
một giáo phái Do Thái rất gần với Kitô giáo (vd. đạo đúc dưa 
trên tình yêu của Chủa, lễ rửa tội và lễ ban thánh thê túc là chiu 
mình thẳnh). 


BẢN THỂ LUẬN (mết), khoa học về (ồn tại. Thuật ngư này 
Auất hiên đâu thế kí 17, được nhà triết học Đức Gôclêniu! 
(Rudelnhus Goclénius; 1547 - 1628) dùng lần đầu tiên năm 1614, 
còn goi là "siêu hình hợc tổng quát“ đối lâp với "siêu hình học 
đặc biết” (siêu hình học nghiên cứu mội số vấn đề như Chúa, 
con người, w.). Dối tưởng của siêu hình học tông quát là những 
quy định chung cho moi tôn tại, những khái niệm chung như thực 
thể, tôn tại, bản chất, vv. Nhưng với tính cách là khoa học về tồn 
Lại thị ngay từ thời cô đại, Arixtôt cũng đã nghiên cứu trong cái 
mà ông goi lä “triết hoc đầu tiên”, bộ môn triết học cao nhất. 
Trong các hê thống triết học siêu hình, BTL là học thuyết về co 
cấu siêu càm giác, phi vật chất của tất cả nhũng pì đang tồn tại, 
được trình bày đối lập vói nhận thức luận. Triết bọc biên chứng 
đã khắc phục sự đối lập. äy. Ó Hiêphen, sự thống nhất giữa TL 
và nhận thức luận là hiên nhiên, vì theo ông, tí duy đồng nhất 
với tồn tai. Chủ nghĩa duy vật biện chúng cũng khẳng định sự 
thống nhất giữa BTL và nhận thức luận nhưng trên có sở cho 
rằng trí đuy là sự phản ánh của tồn tại, biện chứng của khái niềm 
sự phản ánh biến chứng của thế giới khách quan, "phép biện 
chưng chính là lí luận nhận thức. của chủ nghĩa Mác" (Lênin); 
vì Vậy các pham trù của phép biên chứng duy Vật vưa có nội đụng 
RTI., vừa có chức năng phương pháp luận. 

BẢN TRỔ (mĩ thuật; tK. khuôn trô), giấy, nhựa, tờ bia hay LÒ 
kim loại được trô thủng theo hình ve đề mm, tô màu. Mưc In hay 
chất màu được phết lên bàn trồ bằng bút lông, túm bông bọc vải 
hoc rulô, thấu qua khoảng thùng xuồng vật cần ín (giấy, vài, gô, 
tường, vw.). Có thể in bức vẽ nhiều màu bằng BT, mỗi màu một 
bàn riêng. BT thưởng dùng 1n chữ trên mặt gỗ, in vải hoa đơn 
giản, ¡n tranh cô động, W,. 

BẢN TUỶ (si) x. Tấm (hần kình. 

BẢN VĂN (@uấ: bản), phần trình bày nội dung của tài tiệu 
chủ yếu bằng văn tư, cũng cỏ thể kết hợp văn tự với hình vẽ. biểu 
đô, vw. Có các loại RV khác nhau như BV dụ thao, RV chính, 
BV gốc, bàn thảo, bán lai cảo (xt. Văn bàn). 

BẢN VÉ KĨ THUẬT (cơ kj/), hình vẽ trên giấy phẳng biểu 
điển các vật thể, chỉ yếu là máy, các công trình, các trang bị kí 
thuât và những chỉ tiết của chúng với đầy đủ số liệu về kích 
thước, tỉ tê, kí hiêu, w. Nét vẽ, chữ viết, khổ giấy, khung tên 
theo tiêu chuân nhà nước (TCVN) dùng cho việc chế tạo và 
kiểm tra các vật thẻ đó. Có các loại BVKT: bàn vẽ tấp ghép 
(khai triển, cắt, cắt trích, vv.); bàn vẽ chung (có kích thước choán 
chổ), bản vẽ phối cảnh (hinh chiếu có trục đo, khi cần); bản về 
gia công: bản vẽ quy trình lấp ráp, bản về sửa chữa, vv. Những 
năm gần đây đã ứng dụng máy tính điện tử để thiết kế tổi ưu 
và VỀ tý động (x. C1DJCAM). Nhúng tiêu chuần nhà nước đầu 
tiên của Việt Nam về bản vẽ cö khí được ban hành năm 1963 
(từ fCVN 2 - 63 đến TCVN 19 - 63) đã được xem xét bố sung 
và mở rông cho các lính vưc khác trong các năm 1%ó, 1974, 
1276, 1077, 1928. 1983, 1984, 1985, w. dưới tiêu đề chung: “Tài 
liêu thiết kế”. 

BẢN VỊ TIỀN TỆ (kinh (2) 1. Trong tướng kim loại quý dùng 
lâm đơn vì tiền tê cơ sở của một nước. 

2. Các chế độ HVLL. 1) Ràn vị đơn gôm có bàn VỊ vàng hay 
bản vị bac (lấy vàng hay bạc làm thước đo giá trị và phương tiện 
tưu thông). 2) Bàn vi kép (đồng thöi (ấy cả vàng và bạc làm thước 
đo p!á trị và phương tiện lưu thông). Vd. ö Anh trước đây đùng 
cà vàng và bac lâm thước đo giá trị và phương tiên bu thông. 
Song chế đô bản ví kép có trò ngại khi làm chức năng thước đo 
giá tr: của đông tiên, 

Ô Việt Nam, dưới các triều đại phong kiến, đăng là kim loại 
chủ vếu làm cø sở của tiền tệ; cũng có tiền đúc bằng vàng, bạc, 
chủ vếu đùng để khen thưởng. Dưới thời thuộc Pháp. chính quyền 
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thuc đân đã thực hiên chế độ bản vị bạc và chế độ bản vị vàng 
đối với hệ thống tiền tệ ở ba nuóc Việt Nam, Lào và Cămpuchia 
do Ngân hàng Đông Dương phát hành. Sau Cách mạng Lháng 
Tấm (1945), hệ thống tiền tệ độc lập của Việt Nam tửng bước 
được xây đựng. Ngày 23.11.1946, Quốc bội quyết định phát hành 
đông tiền Việt Nam trên cả nước. Năm 1951, Nhà nước phát 
hành đồng tiền ngân hàng. Năm 1976, sau khi thống nhất nước 
nhà về mặt nhà nước, đã phát hành tiền ngân hảng mới thống 
nhất trên cà nước. Đơn vị tiền tế gọi là đồng, không ấy kim loại 
quy làm bản vị. 

BẢN VỊ VÀNG (kinh 0Z, hệ thống tiền tệ lấy vàng làm vật 
ngang giá chung và làm cở sở cho tưu thóng tiền tê. Lịch sử 
ghi nhận ba hình thúc RVV: bản vị tiền đức vàng, RVV thoi 
và BVV - ngoại tê. Rần vị tiền đúc vàng là hình thức hoàn chỉnh 
lúc đầu của chế độ RVV. Bản vị tiền đúc vàng xuất hiện ở Anh 
từ cuối thế kỉ 18 và thịnh hành từ thế kỉ 19, ở các nước tư bản 
chủ nghĩa khác vào nửa cuối thế kỉ 19. Chiến tranh thế giới Ï 
(1914 - 18) đã làm sụp đả chế độ bản vị tiền đúc vàng. Thời Kì 
đó, ở tất cÃ các nước tham chiến (trừ MI). việc đổi tiền giấy lấy tiền 
vàng bị đình chí. Tiền đúc vàng rút khỏi bu thông, thay vào đó là 
\oại tiền giấy mất giá. Sau chiến tranh, vào những năm 1924 - 28, chế 
độ BVV được phục hồi dưới hinh thức mới: RVV thoi và RVV - 
ngoại tê. Theo chế độ BVV thoi, tiền giấy được đôi Ủy vàng thoi, 
nhưng phải đồi với sa tiền lớn. Vd. ở Anh số tiền không dưới 1700 
bảng: ở Pháp không dưới 215 nghĩn trăng. Tuy vậy, việc đôi tiền 
giấy lẤy vàng thoi thUông chỉ đước thưc hiện trong các trưởng 
hợp thật cần thiết như phải xuất vàng đề trả nọ nước ngoài. Chế 
độ bản vị ngoại tê lấy đôla Mĩ thay thế BVV. Dông đô được 
xem như tru cột duy nhất của hệ thống tiền tệ thế giói. Theo chế 
độ BVV - ngoại tệ, tiền giấy không trực tiếp đôi lấy vàng được, 
mà đồi lấy ngoại tệ và qua ngoại tê đổi lấy vàng. Do đó, tiền tệ 
cla nước này ảnh hưởng hoặc phụ thuộc vào tiền tệ của nước 
khác. Từ 1944, hệ thống tiền tệ thế giói mới ồ Hriton Ut (Bretton 
Woods) ra đöi, lập ra Quỹ tiền tệ quốc tế (TM) và xác lập hệ 
thống bản vị ngoại tế vàng. I2o dự trữ vàng cúa Iioa Kì giảm sút, 
đồng bảng Anh phá giá. Năm 1971, Chính phủ Hoa Kì đình chỉ 
việc đôi đôla lấy vàng. Năm 1976, Hiệp định La Jamaique huỷ 
bỏ bản vị đôla và tha nhận tỉ giá thà nồi, vàng bị \oại ra khỏi 
hệ thống tiền tệ thế giới. 

BẢN (kbuh tế, hành ví chuyên hàng thành tiền (hàng- tiền); 
giao hàng hoá cho người khắc và nhận tiền của họ theo giá cả 
thoa thuận, tức là nhượng chơ người khác quyền sò hữu, bao 
gồm quyền sử dụng, quyền hưởng thụ, quyền định đoạt hàng 
hoá. Trong trao đổi hàng hoá, hành vi này có thể không thực 
hiện được nếu giá trị sử dụng hàng hoá ấy không phù hợp với 
nhu €ầu xã hội hoặc ngươi mua không có khà năng thanh toán. 
Trong thời kì khởi đầu clia kinh tế hàng hoá, trao đôi sản phẩm 
trực tiếp đưới hình thức hiện vật (hàng - hàng) là phố biến, 
hảnh ví bản hàng và hành vị mua hàng điển ra cùng một lúc và 
ở cùng một địa điểm piữa hai người sở hữu hàng hoá, không 
thông qua đồng tiền. Dến thời kì sản xuất hàng hoá phát triển 
hoat động lưu thông hàng hoá tách röi sản xuất, hành vi bán 
hàng của bản thân người sồ hữu hàng hoá tách rời hành vi mua 
hàn. 

BẢN BUÔN (kưư ¿£), hình thức bán hàng của người sở hữu 
hàng hoá cho người sản xuất đề chế biến ra sản phẩm hoàn chỉnh 
hoăc chế biến lại nhằm nâng cao phầm chất, phù hợp vói thị hiếu 
của ngưới tiêu đùng, hoặc bán cho thướng nhân khác đề bán lẻ 
cho người tiêu dùng. Trong hình vực RH, hàng hoá chưa đi vào 
lĩnh vưc tiên dùng cá nhân mà còn nằm trong lĩnh vực lưu thông 
hoặc đi vào một quá trình sản xuất mới để trở Lại lưu thông dưới 
hình thái hàng hoá khác. Hoạt động BB là một khâu của quá 
(rình lưu thêng hàng hoá, thưỡng chỉ phối khâu bán lẻ, HR thưởng 
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thực hiên với số lượng hàng tdn và giá cả thấp hơn giá bán lẻ, 
tức là giá trị đầy đủ của hàng hoá. 

BÁN CHÀO HÀNG (kính tế), hình thức bán hàng mà mục 
đích chủ yếu \à giới thiêu với khách hàng một mặt hàng nhất 
định nào đó, thưởng là những mật hàng mới. Dược coi như một 
trong những hình thức quảng cáo hàng hoả, đề thu hút khách 
hàng. Các biện pháp kích thích bằng lợi ích kính tế đối với người 
mưa hàng thường được áp dụng trong HCH, chẳng han như bán 
một biếu mội, bán hạ giá, vv. BCH còn là biện pháp kích thích 
tiêu dùng, mở róng thị trường hiếu thụ mặt hàng mới, từ đó tạo 
điều kiên mở rộng sản xuất. 

BÁN CHỊU (kửz: ¿Z), hình thức bán hàng không đòi hỏi trả 
tiền ngay mà trả tiền sau một thơi gian nhất định. Thöi gian trả 
tiền đài hay ngắn là do sự thoả thuận giữa người bán và người 
mua. BC là một trong những hình thức văn minh thương nghiệp, 
tạo điều kiên đẩy mạnh tiều thụ, giải quyết tình trang ứ đọng 
hàng hoá do giá cả vượt quả khả năng thanh toán của người có 
tthu cầu. Các nhà tư bản thưởng dùng hình thức BC như là một 
biện pháp buộc ngườở: công nhàn tăng cường khả năng lao động 
và tãnp thêm thu nhập để thanh toán hàng hoá mua chịu, do đó, 
công nhân càng gắn bó với xí nghiệp và bị lê thuộc vào chủ tứ 
bản. Hình thúc HC được tiến hành theo hai cách: BC trả đần 
(vd. khấu trư đần vào khoản thu nhập hằng tháng), BC trả một 
lần sau môt thời gian quy định. 

BÁN CỐC (hoá) x. Bán cốc hoá. 

BÁN CỐC HOÁ (hoá, cụ. cốc hoá không hoàn toàn), quá 
trình xủ lí cãc khoáng chất chứa cacbon (than bùn, than nâu, 
than đá hoặc đá dầu, căn đầu mỏ, w.) bằng cách nung nóng đến 
S500 - 550°C trong môi trường không có oi. Sản phẩm chính của 
quá trình BCH gồm: bán cốc (sằn phâm rắn), nhựa bán cốc (sản 
phẩm lỏng - nhiên liệu, đầu, mớ bồi), khí đốt (phần lớn là metan). 
Bán cốc chứa khoảng 10 - 15% hợp chất dễ bay hơi, đễ cháy, 
không khói và có nhiệt lượng cao dùng làm nhiên liệu cho luyện 
kim, vận tải hoặc phục vụ sinh hoạt, vv. Bán cốc tứ than non 
chứa ít tưu huỳnh và (t trọ, có thê dùng tàm nguyên tiệu đề sản 
xuất than hoạt tính. Nhưa bán cốc được dùng làm nguyên liệu 
đề sản xuất nhiên tiệu động cớ, dầu bô: trơn, sáp, phenol, ww. 


BẢN CUNG (0hấc; cơ. nửa cung), khoảng cách độ cao nhỏ 
nhất giưa các bậc âm trong hệ thông Am nhạc 12 bậc đương đại, 
được ki hiệu bằng dấu V. Phân biệt loại BC điatônie - quãng hai 
thứ (vd. mi - fa) với BC crômatic - quãng một tăng (vd. đô - đô 
thăng). 

BÁN DẪN (1) x. Chất bán dẫn. 

BÁN ĐẤU GIÁ (kửuh :Z), hình thức bán nhũng hàng hoá hoặc 
lài sản thường thuộc loại đất tiền hàng quý hiếm. Người bán đặt 
mức giá chuẩn, những người mua trả giá tì thấp đến cao, hàng 
hoá được bán cho ngưởi mua trả giá cao nhất. Có hai hình thức: 
BDG tự nguyện đước tiến hành theo ý muốn của ngưới sở hữu 
hàng hoá hay tài sản, BDG bắt buộc do cơ quan kinh tế hoặc 
hành chính của nhà nước thực hiện (vd. cö quan tài chính BDG 
nhưng tài sản bị tịch thu hay những tà! sản của xí nghiệp bị tuyên 
bố phá sản, W,), 

BẢN HẠ Giống 7ÿphonium divaricarm, tk. củ chốc, lÁ ba 
chia, cây thóc chuột), cây họ Ráy (⁄472eeae), có thần rễ hình cầu, 
đường kính 2 cm, lä hình tỉm hay hình mác hoặc chia ba thuỳ. 
Mọc hoang ở những nơi đất äm ở Việt Nam, Lào, Cămpuchia, 
[ndanêxta, Malauxia, miền Nam Trung Quốc, Nhật Bàn. hân, rễ 
(củ), dùng tưới giã đắp trị rắn độc cắn hoặc dùng khô chế biến 
đê chữa ho, chống nôn mửa. 


BẢN HOÁ GIÁ (kinh ¿ế), hình thúc bán hàng theo giá thấp, 
thưởng được áp dụng đối với các (oal hàng hoá hoặc tài sản đã 
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quá thối gian sử dụng theo quy định hoặc đôi với những loại 
hàng sản xuất sat quy cách, kém phâm chất, không còn hợp thời 
trang, khó bán và ứ đọng. BH có mục đích khắc phục tình trạng 
í' đọng vốn, giải phóng các cở sở chứa hàng như kho, bãi... để 
tạo điều kiên tiến hành các quá trình kính đoanh mói. Ở Việt 
Nam, Nhà nước cũng áp dụng hình thức hoá giá đề bán nhà ở 
do Nhà nước quản UÚ cho người thuê nhẦm mục đích xoá bỏ chế 
độ bao cấp cũ, thu hồi vốn xây dựng cho ngân sách và qua đó 
thay đổi quyền sở hữu từ của nhà nuóc thành của tư nhân đề 
việc duy trì, bào dưỡng nhà được tốt hơn. 

BÁN KHUYÊN (y), một phần của mê nhĩ (tai trong), bao 
gồm: BK xương cong khoảng 2/3 vòng tròn, đưởng kính Ì mm đ 
phần cung và 2 mm ò phần phình (gọi là bóng); BK xướng chứa 
BK màng; RK ngoài (BK ngang); BK trên và BK sau nằm trén 
ba mật phẳng thẳng góc với nhau trong không gian. Có chức 
năng sinh IÚ giữ thăng bằng cơ thê. 

BÁN KIM (1), những chất có nhiều tính chất giống như kim 
loại, nhưng độ dẫn điện lạt nhỏ hơn tư hàng trăm đến hàng vạn 
lần. Tỉnh chất của RK phụ thuộc mạnh vào tác dụng bên ngoài 
như nhiệt độ, từ trường, vv. Một số BK tiêu biểu: Bi, Sb, A<, Te... 

BÁN KÍNH CONG (/ođn; cạp. bán kính chính khúc). Cho A 
tà một điểm trên một đường cong phẳng y = f(x). Nếu vòng tròn 
ABC đi qua A và hai điểm B, C gần A có một giới hạn xác định 
khi B và C chay trên đường cong đê dần tới A từ hai phía, thì 
bán kính của vòng tròn giói hạn này gọi tà BKC của đưởng cong 
tại điểm A, ki hiệu là R. 

Diều kiện tồn tại của vòng tròn giới hạn nói Irên là hàm SỐ 
y = Í(y) có các đạo hàm y', y”" với y" # 0 tại Á. Khi đó BKC tại 
điểm A bằng 

(1+y?*? 
ly “| 

Đối với một đường cong ghềnh, cũng có khái niêm BKC 
Công thức XY?rê - Frơnê). 

BÁN KÍNH DIỆT (4uân sự), khoằng cách tính từ tâm nổ 
(điểm chiếu tâm nố) của đạn dược đến giói hạn mà ở trong đó 
các đối tướng (mục tiêu) bị điệt với xác xuất đã định. 


BÁN KÍNH ĐƯỜNG CONG KỊNH TUYỂN (4ia I0, tại 
một điểm nào đó trên mặt eUpxoit là hàm của vĩ độ điêm đỏ và 
được tính theo công thức sau: 

a(L— e2 
_ C1)e= eÄsin2R)Ÿ2 
với a là bán trục lớn elipxoit; e: tâm sa: cúp kinh tuyến; B- vĩ đô. 
Ö xích đạo khi B = 0 ta có: 
Mg =a(1-e^) 
Ö cực Trái Dất khi R =+ 900 ta có: 





ả 2 


Mu VTEE  h 

DÀ thuận tiện, đá lập các bảng tra giá trị M theo vĩ tuyến. 

BÁN KÍNH ĐƯỜNG CONG PHƯƠNG THĂNG ĐỨNG 
THƯ NHAT (đ7a 1), tại một điểm là bán kính đường cong tạo 
bói mặt phẳng đi qua đường vuõng góc với mặt elipxoit tai điệm 
đó Và VuÖng góc với mặt kinh tuyến, 

Bán kính đường cong phương thẳng đứng thứ nhất kí hiệu là 
N và là hảm số của vĩ độ trấc địa B tại điểm đó: 

a 


bi v1~ esinB 


với ñ là bán trục lớn của clipvoit; e - tầm sai elip kính tuyến. 


Trên xịch đạo khi B = 0; N =a., Trên các cực Trái Đất khi 
R =+ 90° 


(bằng bán kính đường cong kinh tuyến) 

Như vây BKOCPTDTN tại một điểm nào đó trên mặt elipxoit 
bằng độ dài đoạn vuông góc đến điểm đàiồng vuông góc cất bán 
trục nhỏ của elipxoit. Dễ thuận tiện trong sản xuất, đã thành lập 
các bảng tra giá trị N cho toàn bộ lãnh thô. 

BÁN KÍNH HẤP DẪN (), đại lượng vật lÚ quy ưóc của 
các thiên thể, đước xác định bằng công thức Rụ„ = 2mG/cŸ?, 
trong đó m là khối lượng thiên thể, G - hằng số hắp dẫn, c - 
vận tốc ánh sáng trong chân không. Theo lí thuyết tướng đối 
tống quát, nếu đồn nén toàn bộ khối vật chất của một thiên thể 
vào trong một hinh cầu có ban kính bằng BKHID eúa nó thì lực 
hấn dẫn ở trên mặt hình cầu này tiến tói vô eùng, nên không 
có búc xạ hoặc hạt nào có thể thấng được trưởng hấp dẫn ấy 
để bứt ra khỏi mặt cầu quy uóe và tới người quan sát, vả. đối 
với Mặt Trời Rụ¿ = 3 km, Trãi Đất Rị¡¿ = 0,9 em. Các vật thể 
như vậy gọi là các hốc đen. RKHD còn gọi là bán kính Svacsinđd 
(Ð. Kar! Schwarzschild - tên nhà thiên văn học Đức đã nghiên 
cu vấn đề này). 


BÁN KÍNH HỘI TỤ của một chuỗi luỹ thừa (toán), RKHT 


œ 
của một chuối luỹ thừa 34" là sô £ z Ö (r có thể bằng +œ) 
n=0 
sao cho chuôi này hội tụ khi |2z| < r và phân Kì khi {7| > r. Dẻ 
xác định BKHIT ngưồi ta dùng công thức Côai. 
l 


Úm vị a, | 


n>èw 


F= 


n 
Nế_n tỒn tại TL, 


n>»œ lan | 


= a thi BKHT có thê xác định theo 


1 
công thức Dalambe: r = = 


BẢN KÍNH ION (1ø4), đai lượng đặc trung cho độ Lớn của 
lon (cation hoặc anion) coí như chúng eö dạng hình cầu. Cũng 
tướng (ự bản kinh nguyên tử (được coi bằng một nửa khoảng 
cách giữa hai nguyên tử à gần nhau nhất trong tỉnh thể đơn chất), 
người ta cơi tông bán kính cation và anion bằng khoàng cách gần 
nhất giữa catton và anion trong tỉnh thể ion. Trên cơ sở xác định 
bằng thực nghiệm khoảng cách giưa cation và anion của một loại 
các tình thả ion khác nhau (bằng phương pháp nhiễu xạ tỉa X 
hoặc phô Vi SÓnE, VV.), người ta có thể tính được RKI của các ton 
riềng biết. Cation được hình thành do nguyên tử mất clectron, 
vì vậy bán kính cation nhỏ hơn bán kính nguyên tử, vd, bản kinh 
của riguyên tỦ vanađi (V) và của các cation V?*,VÝ† và VẮ* lần 
lượt bằng 1,31; 0,RR; 0,74 và 0,60 Ä. Ngược lại, anion được hình 
thành do nguyên tử nhận rclectron, vì vậy bán kính anion lớn hơn 
bán kính nguyên tử, vd. bán kinh của nguyên tử clo CI và eủa 
anion CƯ lần lượt bằng 0,99 và 1,81 Ä. 

BÁN KÍNH NGUYÊN TỬ (24), nửa khoảng cách giữa hai 
nguyên tử gần nhau nhất trong đón chất. Vd. khoảng cách cacbon 
- cacbon trong kirn cương là },54 Â nên BKNT của cacbon là 0,77 
Â. BKNT không cố định hoàn toàn, nó phụ thuộc vào bản chất 
của liên kết mà nguyên tử được khảo sát liên kết với các nguyên 
tử khác. Vd. khoảng cách cacbon - cacbon trong liên kết đón, đôi 
và ba có giá trị (Ä) như sau: € - C 1,54, C = C 1,33, CC =€ 1,21. 
RKNT còn phụ thuộc kiêu tai hoá, kiểu mạng tỉnh thê. Trong 
bảng tuần hoàn các nguyên tố, BKNT nói chung giầm tử trái sang 
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phải ở môi chu kì, găm mạnh nhất tử nhóm LA sang nhỏm TA 
khí thêm clectron s thứ hai, vd, đối vơi chu kì 2: Lí 1,52; Be 0.85, 
B0,88: C 0.77/N 0/70; O 0,66; E 0,64 Ä, Trong mỗi nhóm, BKNT 
tăng tử trên xuống dưới, vd. đối với nhóm [A H 0.3; 1ï 1,52; Na 
186; K 2,31; Rb 2.44; Co 2,62; 2/7 Á. 

BÁN KÍNH PHỤC VỤ (kiển trúc; cg. cự tt dịch vụ), khoảng 
cách từ điểm dịch vu hay trung tâm dich vu tới ngôi nhà ở xa 
nhất trong điện được hưởng dịch vụ đó. RKPV như môi chỉ báo 
kĩ thuật hoặc chi báo xã hôi, đề đánh giả múc độ thuãn tiến của 
sứ bố trí các công trình dịch vu trong các khu ð đô thị. Độ dài 
của BKPV tính bằng mét, kilômect hoặc băng thối pian (phút đi 
bộ) cân để vượt qua độ dài Ấy. 

BÁN KÍNH QUÁN TÍNH của một vật rắn đối với trục 
(cơ), tà đại tượng có thứ nguyên đô đài ð¿¡ = VTA¿„ trong đó 
m, JA lần tượt là khối tương của vật rắn và mômen quán tính 
của nö đối với trục đã cho. BKOTT bằng khoàng cách từ môi chất 
điềm mang khối lượng của vât rắn, có mômen quán tính đối với 
(rục đã cho bằng mômen quán tính của vật rấn đôi với trục đó, 
tới trục đã cho. lrone số tay kĩ sử, mômen quán tính của một 
vật rắn đối với một truc được cho theo BKOT của vât rắn đối 
vÓIi trục. 

BÁN KÍNH SÁT THƯƠNG (quảu sự) x. Bán kính diệt. 

BÁN KÍNH THUY LỰC (cø), đô dài được tính bằng 


S 

R >— 

Ỷ 
trong đó S là diễn tích mặt cắt ƯóI vuông góc với các đưởng 
đồng; l là chư Vị tót eủa thành ống hoặc thành kênh bao Ấy mặt 
cất ướt. Vú. nếu nước chày trong ống hình trụ tròn có đường 
kính d thì R = d/4. BKTL tà kích thước đắc trưng cho ống hay 

kẽnh trong eác công thức thuỷ lực. 


BẢN KÍNH TRUNG BÌNH ĐƯỜNG CONG (4 0). tại 


môi điểm trên bề mặt eUpxoit \ä hàm của vĩ độ trắc địa ñ, được 
kí hiêu là R và tỉnh theo công thúc: 


aVT†T—eˆ 
==...ẽYÝYN" 
I —e*sin“R 


với a là bản truc lón; e- tâm sai elp kinh tuyến: M- bán kính 
đường cong kinh tuyến, N- bán kinh đường cong phương thẳng 
đứng thứ nhất. 

Dê thuân tiên trong sản xuất, đã thành lâp các bảng tra R cho 
toàn bộ lãnh thô. 

BÁN KỈÍNH VECTƠ (toát). GIÁ sử M là một điêm của mặt 
phẳng (hay của không gian) với một hệ toạ độ (toạ độ Đêcac 
hay toạ độ cực) có gốc là Ơ, khi đó vectø ÔM được gọi là RKVT 
của điểm M 

BÁN KÍNH VĨ TUYẾN (địa !í), hàm của vĩ độ trắc địa tại 
vĩ tuyển đó. Mỗi một vĩ tuyến trắc địa là một hình tròn và bán 
kính được tính theo công thức: 


AcosB 
r=NcoxB = vn... 
VỚn á là bán kịnh trục lón; R- vĩ độ; e - (âm sai clp kinh tuyến; 
N - độ đài đường vuông góc với mặt clipxoit ð vĩ độ R. 

BẢN LẠNG (khảo cổ), đồng tiền cô của Trung Quôe thời 
nhà Tần. Tây FHlán và cuối Dông Iián. Tiền RL đúc bằng đồng. 
hình tròn kích thước fo nhỏ khác nhau, giữa có lÔ vuông, một 
mặt có hai chữ Hán "Hán Lang" (Ban [+ang). Tuy phí là BỊ, (nữa 
lạng), song trọng lượng tiền BỊ, khác nhau, thường không đủ nửa 
lang. Có bổn loại: BI, thời TẦn, đường kính 3 - 3,5 cm, đúc không 
đẹp lắm; BL đời Lã llâu thời lIán đường kính 2/7 cm không có 
viền; BL thời Iián Văn Dế, đường kính 2,4 cm. có loại đúc đẹp, 
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có loại đúc xấu, RI. cuối Dông llán, đường kính khoảng 2.4 cm, 
chữ đúc nông. Ngoài ra, trong dân gian đầu thài Tày †lán còn 
có loại tên RLU đúc rất nhỏ, đường kính chỉ 1,3 em, 


BÁN LẺ (kinh rế), hình thức bán hàng trực tiếp cho ngưới 
liêu dùng nhằm thoả mãn nhu cầu cá nhân của họ. tử đây hàng 
hoá kết thúc quá trình lưu thàng và đới vào lĩnh vưc tiêu dùng 
cá nhân; giá trị hàng hoá được (thực hiện đầy đủ, Thông thưởng 
BL. đưdc tiến hành trong mạng lưới thương nghiềp BL (các cửa 
hàng, cửa hiệu, quầy hàng. kiôt. quan hàng, nhà ăn, xe hàng lưu 
động. wv). Trong lĩnh vưc L, môi lần chỉ bản môi số lượng nhỏ, 
nhưng cũng có trường hợp L, những 1ô hãng lón, chẳng hạn bán 
hàng cho những đơn vị tiêu dùng tập thê (trưởng học, trại điều 
dưỡng). Doanh số BÌ. là tông mức lưu chuyền hàng hoá bán lẻ 
xã hội. 

BẢN MÁI (kiến múc). mái chỉ có môi chiều dốc, thường là 
mái nhà phụ hoặc phần phụ của ngôi nhà như hiến, hoặc đầu 
hồi nhà. 

BẢN MANH @y), tình trạng mất khả năng nhin thấy trong 
khoảng một nứa thi (trưởng của một hoặc cả hai mất, thưỡng đo 
môt tần thưởng trên các đường thị giác từ giao thoa thị giác đến 
vỏ não vùng châm. Có RM cùng bên (BM ở cùng môt phía trái 
hoặc phải của cả hai mắt); BM khác bên (BM không ò cùng một 
phía); BM hai bên mũi (BM khác bên ở phía trong của hat mắt), 
RM hai bên thái đương (BM hai bên ở phía thái dương). Xác 
định khu trú chính xác của BM, đôi chiếu Với Vùng trung tâm 
của thị trưởng (BM che tấp vùng (rung tâm bằng một vòng sáng) 
cho phép chân đoán định khu thương tồn các đường thi giác gây 
BM. 

BẢN NGUYÊN ÂM (ngôn ngữ; A. semi - vowel, âm tố có 
thuộe tính trung gian giữa nguyên Âm và pbu Am (nên còn gọi 
bán phụ âm) xuất hiền ở đường biên giới âm tiết. Khi phát âm 
BNÀ, luồng hơi đi ra gần như tư do, rất it bị xát. BRNÂ không 
thê làm đỉnh âm tiết. Vd. trong tiếng Anh: /j / trong tù "yellow" 
"Vàng", 7W / trong tự XVel" "tốt" Các Am cuôi âm tiết tiếng V)iệt 
!-j!,/-w / thê hiền bằng các con chữ ¡ (y). ö (u) trong các âm 
tiết at, ao, w. cũng 14 BNA. 

BẢN NGUYỆT (y). xướng thứ hai của hàng đầu khối xương 
cô tay tính tử ngón cát, Viêm xưởng HN thường là thứ phát, sau 
gãy xương RN, dẫn đến nhuyễn xưởng. gây phù nề, đau và han 
chế cử động cô tay. 

BÁN NHẬT TRIỀU (Z2 !). chế độ thuỷ triều trong một 
ngày Mặt Trăng (24 giỏ SỐ phút) có hái lần nước lơn (nước cưöng) 
và hai lần nước röng. Chu kì (rung bình 12 giỏ 25 phút. Vd. triều 
ð vùng cửa biển Thuận Án, tỉnh Thừa Thiên - Huế (Việt Nam). 
bở biển phía tây nước Pháp. vùng biến Banboa [(A Bathoa), 
"anama, bở Thái Bình Dương], độ cao nước lớn và nước röng 
kế tiếp chênh lêch rất ít. Đường cong dao động mực nước của 
RNT đều có dang hình sín đều đặn. Trưởng hợp BNT không đều 
(vd. triều ở Vũng Tàu, Cưa Viêt), biên độ của hai dao động triều 
liên tiếp không bằng nhau, khoảng thời gian gia hai lần nước 
lún (nước ròng) kế tiếp cũng khác nhau. 

BÁN PHÁ GIÁ (køh rế; tk. dãmpinh), tông hợp những biện 
pháp bán ha giá một số mãi hang xuất khẩu nào đó đề cạnh tranh 
nhưng có hiệu quả với những bạn hàng khác trên thị trương thế 
giới. Mục tiêu là đánh bại dối thủ. chiếm tĩnh thị trưởng ngoài 
nước hoặc kiếm ngoại tê khân cấp, có khì cả mục tiêu chính trị. 
Nhứng hình thức cô điển là chiếm độc quyền sản xuất, buôn bán 
và lũng đoan giá cả, Để RPG, các tô chức độc quyền có thê dựa 
vao chính sách nhà nước: hộ trọ xuất khẩu bằng trở giá, miễn, 
giảm thuế, ha thấp tiền lưỡng cla công nhân. Đặc trưng có bản 
của hình thức RPG là bán theo giá rẻ, thậm chí thấp hơn cà giá 
thành. Sau khi đối thủ bị đánh bại, các tổ chức độc quyền độc 
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chiếm thị trưởng và nầng giá lên (giá độc quyền) cfê thu \đi nhuận 
cao. BPG dân đến những hậu quả: sản xuất của các nước nhập 
hàng BPG bị đình đốn vì khôna cạnh tranh nôi với hàng nhập, 
nước RPŒ chịu gánh nặng về trở giá xuất khẩu; gầy không khi 
chiến tranh thưởng mại, làm rồi loạn thị trường thế giói; một số 
nhà tư bản bị mắt thị trưởng và phá sản, w. Biên pháp này thường 
do nhà nước tư sản điều khiển và bù đắp tài chính từ ngân sách. 
Dâ ngăn ngừa việc BPG của hàng hoá nước ngoài, bảo về sản 
xuất trong nước, nhiều nước phải thực hiện chế độ thuế quan 
bảo hộ, đánh thuế với thuế suất cao hàng hoá nhập khâu. 

BÁN SỈ (kinh tế) x. Bán buôn. 

BÁN THÀNH PHẨM (kinh tế) x. Sàn phẩm dở dang. 

BẢN THỰC TỪ (ngôn ngữ), loại tù có đặc điểm của thực từ 
nhưng không đầy đủ, đồng thời cũng có những đặc điêm của hư 
từ. Đại từ tiếng Việt là BTT: một mặt nó có thể độc lập làm 
thành phần câu (đặc điểm của thực từ), mặt khác nó không có 
ý nghĩa tư vựng chân thực tức là không biều thị một sự vật, hiện 
tượng hoặc phẩm chất nhất định (đặc điểm của hư từ). 


BANA (đân tốc), tên gọi một dân tộc thiểu sô ở Tây Nguyên. 
Gồm các nhóm địa phương: Bàng Ilưởng, Tdlô, Gơla, Bút, Gia 
Long, Krem, Rơ Ngao. Số dân 136,B59 nghìn (1989), tập trung 
đông nhất ở các tỉnh Gia LAI, Kon TUm (96,5 nghìn). Ngoài ra 
phàn bố rải rác ở các tính Đình Dịnh và Phú Yên. Ngôn ngữ 
thuộc nhóm Môn - Khơme. Kính tế chủ yếu là làm TÂy. lộ) một 
vài nhóm đã lầm ruộng nước. Do cư trú trên một địa bàn khá 
rộng lại gồm nhiều nhóm địa phướng nền phương thức canh tác 
và trình độ kí thuật có khác nhau. Nghề rèn (ương đối phỏ biến. 
Ở nhà sàn, nay phô biến là gia đình nhỏ. Iàng (plây) to hay nhỏ 
tuỳ tửng địa phương, thông thưởng các nhà đân bố trí quanh nhà 
rông. Hôn nhàn một vợ một chồng, theo chế độ ngoại hôn. vớ 
ew trú phần tán bên chồng. Phụ nư mặc váy, sau váy đính một 
tấm và: vuông thường có hoa văn; đàn ông đóng khố, mặc áo 
ngắn xẻ ngực. Xã hội đã phân hoá giàu nghèo. 

BANA (van; cø. Ranabhatta, 606 - 647), nhà văn Ấn Dộ gốc 
Ra La Môn. Mồ côi cha mẹ tư nhỏ, phải tự kiếm sống. Sau vào 
làm việc trong cung đình rồi trỏ thành bạn thân của vua Hacxa. 
Tiêu thuyết "Cuộc đời vua Hacxa* là tác nhầm bằng tiếng Sanskrit 
đầu tiên, phản ánh cuộc sống cung đình đương thơi; "Kadamban" 
là tiểu thuyết nồi tiếng về câu chuyên tình đầy chất lăng mạn. B 
còn viết nhiều sách thân học, nhiều tản văn có giá trị. B là nhà 
văn có biệt tài miêu tà, có công trong sự nhát triển văn học Ấn 
Độ thơi phong kiến. 


BANAC X. đoán; Stefan Banach; 1892 - 1945), nhà toán học 
Ba Lan, một trong những người sáng lập giải tích hàm hiện đại. 
Tên B được đăt cho một lốp không gian quan trọng sử dụng rộng 
rãi trong toán học (không gian Banae), và cho một trung tâm 
nghiên cứu toán học quốc tế tại Vacsava (Irung tâm Ranac). 


BANAC (KHÔNG GIAN) (roán), không gian định chuẩn đủ 
(x. Kháng gian định chuẩn; Không gian đủ). L ¡ thuyết không gian 
Banac là một bộ phận quan trọng của giải tích hàm, có rất nhiều 
úÚng dụng trong những lĩnh vực khác nhau của toán học. Vd. 

1) Không gian c các dãy số hội tụ với chuân là llxI = sup |Xạ{. 
2) Không gian C[a, b} các hàm x = x (Ò tiên tục trên đoạn 
[a,b) với chuẩn llxlÍ = max {|x(t)|, a € t < bỳ. 

BANBÉCH (kháo cổ, Ph. Raalbek; tên cô: Gclycpel; HL, 
Heliopolis), thành phố cổ ở [ibăng. Kết quả nghiên cứu khảo eä 
học từ cuối thế kí 19 đến đầu thế ki 20, đã tìm thấy di tích quần 
thê kiến trúc dền đài thời La Mã (thế kỉ I - 3), gồm những cung 
điện trang trí chạm khắc công phu, di tích Dền Lớn thở Juypité, 
[ền Nhỏ thờ BacôLuyt, và Mecquya, Đến Tròn thở Vênuyt, di 
tích tường thành, tháp canh thuộc thế ki 13, khi B trỏ thành pháo 
đài. 


BANĐA (2/2 1; Handa), biển ở tây nam Thái Bình Dương, 
giữa các đảo Xêram (Ccram), Xulavêzi (Sulawesi), quần đảo 
Molucat (Moluccas), quần đảo Aru, đảo Tímo (Tímor) và ở phía 
bắc biền Arafura (AAPlrA), w. Diên tích 714 nghìn km2, khối 
tượng nước 1954 nghìn km. độ sâu tr"ìng bình 2737 m, nơi sâu 
nhất 7440 m. Cảng Ambon (Ambon) trên đảo Xêeram. 


BANĐA XÉRI BÉGAVAN (4a 1, Bandar Seri Rcgawan), 
thành phố và cảng trên đão Kalmantan (Kalimantan), thủ đô 
của HnunÃy (Ph. Brune+). Số dân 21,4R1 nghìn (1991). Trường 
đại học tổng hợp. 


BANĐARANAICƠ (ứ, Salpmon West Ridgeway Dias 
HBandaranailkc, 1899 - 1959), nhà hoat động chính trị Xây Lan 
(tên cũ của Xri Lanca). Sau khi được độc lập với quy chế tự trị 
trong Liên hiệp Anh (4.2.1948), năm 1951 Đăng tự do Xây Lan 
(SLTTP) của B được thành lập (đi theo đường Lối chính trị không 
liên kết và chủ nghĩa xã hộU. B là thủ tướng Xây Lan tử 1957 
cho đến khi bị một phần tử Phật giáo quá khích giết hai năm 
1959. Vọ là Xirimavô (Ratwatlé Dias Sirimavo) lên làm thủ tướng 
(1960 - 65 và 1970 - 77). Năm 1994. con gái là Rênata cũng là 
thủ tướng, 

BÁANG 1. (s2), cộng đồng cư dân và cũng là đơn vị cư trú của 
người Hoa ở Việt Nam trước đây, chủ yếu ở các đô thị. Năm 
1814, vua Œia Long chính thức ban hành chỉ du lập các B cho 
Hoa kiều căn cứ theo quê gốc ð Irung Quốc hoäc theo thô ngữ. 
Có bổn B chính: Phúc Kiến, Quảng Dông, Triều Châu, Hài Nam, 
sau thêm B Gia Ứng. Mối B có một bang trưảng do các đại biển 
trong B bầu, được chính quyền cấp tỉnh đuyệt và đặt đưới quyền 
quản lí cấp phủ, huyện đề trông nom và giúp đổ Hoa kiều trong 
B. Mới R có một hội quán làm nơi tế lễ, hội họp, vwv. 


2. (địa lí), đón vị hành chính có tính chất tự trị Ö một số quốc 
gia theo chế độ hiến bang, vd. các bang của Hợp chúng quốc Hoa 
K. 


"BANG GIAO HẢO THOẠI” (văn; tk. "Bang giao tập"), 
tập văn hản ngoại giao bẦng chữ Hán gồm 92 thư, biểu, tấu của 
Ngô Thì Nhậm, soạn thảo gửi nhà Thanh theo lệnh vua Quang 
Trung, sau chiến thắng quân Thanh (1789). Nội dung yêu cầu 
nhà Thanh tön trọng chủ quyền nước Việt, khước từ lê cống kim 
nhân (người đúc bằng vàng), đòi lại 7 châu thuộc Hưng Hoá bị 
nha Thanh sáp nhập vào bàn đồ Lướng Quãng từ cuối thời Lê, 
cầu hôn công chúa nhà Thanh. Nội dung trên đều được vua 
Thanh chấp nhận. 


BANG TÁ (uậr) 1. Chúc danh của viên chức ngươi Việt phụ 
tá cho trí châu để cai trị các nơi xa chân lj (trung tâm của châu) 
ö các tỉnh miền núi. Chức danh RT được thiết lập từ 1919 ò Hắc 
Kỳ và Trung Kỳ dưới thời thuộc Pháp. 

2. BT cũng là chức quan nhỏ trông coi việc an nình ở các phủ, 
huyên. quận, thị xã thơi thuôc Phấp. Iaíc đầu gọi là bang biện. 

RÀNG (nông, Terminalia catappa) x. Cây bàng. 


BÀNG HỆ (dân tộc), thuật ngữ chỉ một trong hai dòng nói 
về mối quan hệ trong hê thống thân tộc. Khác với trực hệ nói 
lên quan hệ trực tiến, ngươi này sinh người kia, BH nói lên quan 
hệ theo đòng bên, trong đé ngươi này không trực tiếp sinh ngưởi 
kia. Quan hệ tính theo BH không gần gũi bằng tính theo trực 
hệ. TYong xã hội phu quyền nếu tôi là Ego thị quan hệ trưc hê 
của tôi là bố tôi và con tôi (nếu chỉ lấy ba đởơi), còn theo BH 
là quan hệ eủa tôi với con cái của anh em trai, chỉ em gái bố 
tôi, 

BÀNG QUANG (sinh, y), túi cd có vách mỏng để tích tạm 
thời nước tiêu ở phần lón các động vật có xương sống (trử chìm 
va một số loài bờ sát). Ö động Vật có vú, nước tiêu tù ông niệu 
rỏt trưc tiếp vào RQ và được thoát ra ngoài theo miêu đạo dưới 
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sự điều tiết của cơ thắt Là phần phát triên mở rộng của ống 
Wolff hoặc là tô huyệt. l© ngưởi, là bộ phAn của cø quan tiết 
niệu, có hình túi, năm ở vùng khung chậu; có chức năng chứa 
và bài xuất nướe tiểu từng đợt qua niệu đạo. BQ được cấu tạo 
bởi hai lốp: niêm mạc và cơ; mặt trên BO được phủ thêm mộ: 
lúp màng bụng (phúc mạc). Để đảm bào chức năng chúa và bài 
xuất nước tiều, HQ có một hệ thống thần kinh phức tạp, giao 
cảm và đối giao cảm, đặt dưới sự chi huy của các trung tâm ở 
tuỷ sống, vỏ não và dưới vỏ não. BO là noi có nhiều bệnh xuất 
hiện nhì nhiêm khuân, dị tật, sỏi, u lành hoặc ác tính, cũng có 
thể xày ra nhiều rối loạn chức năng do dị tật hoặc chấn thưởng 
CỘt SỐng, W. 

BẢNG ANH (kith (ế; cø. xteclinh), đơn vị tiền tê của 
Anh (kí hiệu £), được chia thành silnh và penny. Trước 
2.1971, l BA = 20 sinh = 240 penny. Tú thế kí 11 đến 
cuối (hế kỉ 17, BA được đúc bằng bac vã vàng. Tư 1694, bắt 
đầu phát hành bàng giấy. Từ 1816 đến 8.1914, Anh thí hành chế 
độ bản vị vàng: quy định 1 BA = 7,322 382 g vàng nguyên chất. 
Tu 4.1925 đến 9.1931, Anh thực hiện chế độ bản vị vàng thoi 
(1700 BA đổi được một thỏi vàng nặng 12,44 kg). Ngày 21. 
9.1931, Anh chấm đứt chế độ bản vị vàng thoi và thực hiện chế 
độ \úu thông tiền giấy không được đồi lấy vàng. Trước 1930, 1 
BA = 4.88 USD; năm 1932, I RA = 3,5 USD; tháng 11.1967, 
¡ BA = 2,4 USD (hàm tượng vàng chính thức là 2,13281 g). Tủ 
6.1972, hệ thống tiền tệ tứ bản chủ nghĩa thực hiện chế độ tỉ 
giá thà nôi. Theo thị trường của Quỹ tiền tệ quốc tế (IME) 7.7. 
1992, I USD = 0,5238§34 BA. 

BÁẢNG BẮN (quân sự), bằng tập hợp các số liệu cần thiết để 
xác định các phần tủ bắn khi bẳn (phóng) vào một mục tiêu nhất 
định theo cự li mục tiêu và một số điều kiên được coi là chuẩn. 
BB thưởng gôm ba nhóm số liệu: nhóm số liêu cd bản (các tham 
số cơ bản của đường đạn), nhóm số liệu hiệu chỉnh (tượng sửa 
tầm và hướng khi điều kiện thực tế khác với điều kiện lập RBR), 
nhóm số liệu bô trợ (tản mát, đỉnh đường đạn, w.). BR được lập 
cho từng kiểu pháo (súng, tên Lửa), từng loại đạn, từng điều kiện 
sử dụng (đồng bằng. miền núi, trên tàu chiến, vv.). 

BẢNG CẦN ĐỐI (kinh tế), bảng tông hợp định kì (vào môi 
thời điểm nhất định) tông số các -khoản thu - chỉ, có - nợ, hay 
hiện Vật, xuất khâu - nhận khẩu, xuất kho - nhập kho. BCD dựa 
trên cơ sở kế toăn và chi ra sự cân đối hay mất cân đối, tử đó 
phân tích, đánh giá tổng hợp kết quả hoạt động và định hướng 
phát triển. Có RCD tài chính, RCD thương mại, BCD thu chỉ 
bằng tiền của dân cư, BCĐ chi trả (thanh toán), BCÐ di sản và 
dịch vụ, BCĐ hiện vật, vv. Có hai Loại HCD: 1) BC "nhập - 
XuẤt" so sánh hai mặt đổi lập. 2) BCĐ “bàn cờ" gồm hai phần 
tưởng ứng với hai mặt đối lập của tông thể, mỗi bô phân trong 
kết cấu của phần thứ nhất được phân bô lại theo kết cấu của 
phần thứ hai và ngược lại. 

BẢNG CÂN ĐỐI CHI TRẢ (kinh !Z) x. Bảng cân đối thanh 
toán. 


HBẢNG CÂN ĐỐI KINH TẾ QUỐC DÂN ( ¿#), hê 
thống các chỉ tiêu kinh tế (hiện vật và tiền tế) có quan hệ lẫn 
nhau, trình bày tông quát những mặt chủ yếu của tái sản xuất 
mỏ rộng và các quan hệ 0ì lệ, các tốc độ phát triền trong nền 
kinh tế quốc dân. RCDKTOD bao gồm các phần chủ yếu: bảng 
căn đối tổng hợp sản xuất và phân phố: tông sản phẩm xá hội 
trong sự cấu thành vật chất - hiện vật, bảng cần đối tài chính 
tÔng hợp tính theo giá trị sự hình thành và sử dụng thu nhập 
quốc dân; bàng cân đồi sức lao động. Thường được lập cho thời 
hạn một năm. Theo quyết định số 183/17Tg ngày 25.12.1992 của 
thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam, tử IØ93 áp dụng hệ thống 
tài khoản quốc gia trên phạm vỉ toàn quốc thay cho hệ thống 
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RCDKTOD theo hiện vật. Năm 1993 tổng sản phẩm trong nước 
(GDP) phân theo ngành kinh tế quốc dân (theo giá hiện hành): 
136521 tï đồng: trong đó các ngành sản xuIẤt vật chất chiếm 80268 
tỉ (công nghiệp chiếm 29371 tỉ; xây dựng 9423 tỉ; nông - lâm 
nghiệp 39998 t[...); các ngành sản xuất dịch vụ chiếm 5ó303 tỉ 
(giao thông vận tải - bưu điện 6036 tỉ; thương nghiệp - vật tư 
17549 tỉ; quàn lí nhà nước, khoa học, giáo dục, y tế, thê thao 
14402 tỉ; nhà ở du lịch, khách sạn sửa chúa 15998 t¡...). Cd cấu 
tÔng các nguồn 145012 tỉ đồng, thì tông sàn phẩm trong nước 
(GDP) là 136571 tỉ, chiếm 94,2 tổng nguồn, chênh lệch nhập 
khẩu - xuất khẩu 582%; trong cơ cấu sử dụng thì tích luỹ tài sản 
là 19,4%, tiêu dùng cuối cùng 80,ó%, sai số 0,4% (Niên giám 
thống kê 1993), 

BẢNG CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH (kử :ế), bảng cân đối 
bàn cđ theo mô hình toán kinh tế, phản ánh môi quan hệ sản 
xuất và tiêu dùng sản phâm của các ngành trong nền kinh tế quốc 
dân. Là một công cụ dùng để phân tích và xác định các quan hệ 
tỉ lệ và nhịp độ phát triển ©la nền kinh tế quốc đãn hoặc ngành, 
liên ngành, vùng lãnh thổ. Được lập đưới dạng bảng ma trận, 
tính theo hiện vât hoặc giá trị. Cân đối tiên ngành đạng hiên vật 
phản ánh quan hệ giữa nguồn sản phầm và kết cấu tiêu dùng cho 
sản xuất công vói tiêu dùng cuối cùng Mô hình toán bọc tướng 
ứng có đạng: 

T 
NO, +G¿=Oj+§¡ @= 1,2, ....n) 
j=I1 

Trong đó, Ở, là lượng tiêu dùng sản phẩm ¡ để Rần xuất sàn 
phâm j; Œï; - hiớng tiêu đìng cuối cùng sản phâm ¡, Q, - lượng 
sản xuất sàn phẩm i; S¡ - các nguồn bỗ sung khác (tôn kho đầu 
kỉ, nhập cảng) về sản phẩm i. Cân đối liên ngành dạng giã trị 
được thể hiện bỏi hẽ thống phương trình phAn phối sản phẩm 
của môi ngành với tư cách ngành sàn xuất. 


n 
3 Xụ + Y¡ = Xị (ï =1,2, ....n) 
J=I 
và với tư cách ngành tiêu dùng sản phẩm của các ngành khác: 


11 
3 Xụ + Zj = Xị (j=1,2,.... n) 
(=T 
Trong đó, X là phần gIÁ trị sản phẩm ngành ¡ cung cấp cho 
ngành ) để sản xuất; Y; - giá trị sản phẩm cuối cùng; X; - tông 
sàn lượng của ngành ï; 2; - khẩu hao cộng sản phẩm thuần tuý 
của ngành 


Tì ư) 
Rõ ràng » Y;= > Z4, nghĩa là tông sản phàm cuối cùng 
II ¡=I : 
của tất cä các ngành phải bằng tông tượng khấu hao cộng tông 
sản phàm thuần tuý. 


BẰNG CÂN ĐỐI NGUỒN LAO ĐỘNG (ườ /Z), hệ thống 
chỉ tiêu biêu hiện nguàn lao động hiện có và việc phân phối, sử 
dụng lao động; phản ánh số bi@ng và chất lướng cø cấu lao động 
theo giói tính, tuôi tác, tàng tóp xã hội, nghề nghiệp, ngành kinh 
tế quôc dần; cho phép xác định nguồn lao động hiện có, bảo 
đảm phân phối một cách hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn 
đó theo tng lĩnh vực hoat động và theo từng vùng lãnh thô, 
thưc hiện một cách có căn cứ việc đào tạo công nhân lành nghà 
và cán bộ chuyền môn phù hợp với nha cầu phát triển của nền 
sản xuất xã hội. Theo thống kê về cơ cấu tao động, có thể đánh 
giá được trình độ phát triển kinh tế của đất nước. Ô Việt Nam, 
năm 1993 có 32,763 triệu ngưới làm việc trong các ngành kinh 
tế quốc dân được phàn ra như sau: khu Vực sản xuất vật chất - 
30,6224 triêu; khu vực phi sản xuất vật chất - 2/0939 triệu (trong 
đỏ công nghiệp - 3521, nghìn người, xây dựng - 848,3 nghìn, 


BẢNG HỏI B 





nõng nghiệp - 23683.R nghìn, làm nghiệp - 214,4 nghìn, giao 
thông vận tải - 496,1 nghìn, bưu điện - 51,4 nghìn, thương nghiệp 
cung ứng vật tư - 1776 nghìn, sần xuất vật chất khác - 40,6 nghìn) 
(Niên giám thông kê năm 1993), Theo Nghị định 2%⁄CP ngày 
27.10.1993, sự phân ngành đã thay đồi (20 ngành cấn 1); ngành 
nào cũng chịu phí tôn nhất định và cũng tao ra những giả trị vật 
chất và tinh thần. 

BẰNG CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH (kừnh rế), bằng cần đối được 
sử đụng rộng rái trong việc lập dự án, kế hoạch tài chính và quyết 
toán rác khoản thu chỉ tài chính, phản ánh tổng hợp các khoản 
thư (nguồn vốn) và các khoản chỉ (sử dụng vốn) bằng tiền ở một 
thời điểm nhất định (thường là một năm) về hoạt động tải chính 
của một tô chúc kình tế hoặc của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 
Trong các tô chức kinh tế, RCDTC phản ảnh các nguồn thu, các 
khoản chi trên có sở tổng hợp tắt cả các hoạt động của đớn vị. 
Trong nền kình tế quốc dân, BCĐTC tông hợp (hay kế hoạch 
tài chính tổng hợp) phần ánh quan hệ so sánh giữa các nguồn 
vốn tài chính và việc phân phối các nguôn vốn đó cho các mục 
tiêu; đồng thời là phương tiện để kiểm tra kế hoạch kinh tế quốc 
dân. BRCDTC được xây dựng hàng năm, năm năm, tuy theo yêu 
cầu của cơ chế quản li. 

BẢNG CĂN ĐỐI THANH TOÁN (kừui !ế; cơ. bàng cân 
đối chi trả; cán cân thanh toán), hệ thống tài khoản gh: Lại toàn 
bộ các nghiệp vụ thanh toán của một nước với các nước khác 
trong một thời kì nhất định (quý, năm), thẻ hiện các khoản thu 
từ nước ngoài và các khoản chi trà cho nước ngoài tính bằng 
ngoại tệ chuyền đôi. Dược chia làm hai phần: có và nợ. Bên có 
gồm: !) Thu về xuất khẩu bàng hoá. 2) Thu về xuất khẩu dịch 
vụ. 3) Thu lãi tiền vay. 4)[h tiền chuyển về. 5) Thu viện trợ 
chơ không. 6) Vay hoặc nhận đầu tư nước ngoài. 7) Vàng hoặc 
ngoại lệ giảm. Bên nợ gồm:1) Chỉ về nhập khâu hàng hoá. 
2) Chi về nhập khâu dịch vụ. 3) Chỉ trà lãi tiền vay. 4) Chí 
chuyên tiền đi. 5) Chi viện trợ cho không. 6) Cha vay hoặc đầu 
(ứ ra nước ngoài. 7) Vàng hoặc ngoại tỆ tăng. Khoản 1 (có, nợ) 
được gọi là bảng cân đối thưởng mại. Khoản 1 - Š (có, nợ) là 
cán cân thanh toán vãng lai RCĐTT là một bảng cân đối rẤt 
quan trọng, phản ánh tương quan giũa xuất nhập khẩu hàng hoá 
và dịch vụ của một nước vói các nước khác. Trong RCĐTTT, nếu 
bội thu là tăng thêm vốn trong nước, nếu bội chi là nợ nước 
ngoài. BCDTT có thể được phân thành những bàng cần đối bộ 
phận riêng biệt như bàng cân đôi thương mại, vận tải, chỉ về 
hàng hoá, dụ lịch, dịch vụ, tải sản, các biến động về vốn (như 
đầu tư ra nước ngoài hay đầu tư của nước ngoài, các khoản vay 
của khu vục tư nhân, khu vực ngần hàng, khu vực công, vv.). 
Trường hợp bảng cần đối thưởng mại mất cân đối, dùng các 
khoản vay hay nghiệp vụ giữa các ngÂn hàng trung ương đề giữ 
cân đối thanh toấn. HCĐTTT giúp một nước đánh giá sức manh 
đồng tiền, sức manh kinh tế và khà năng cạnh tranh của mình 
trên thị trưởng quốc tế, 


BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI BẰNG TIỀN CỦA DÂN CƯ 
(kinh tế), một trong hệ thống những bảng cân đối kinh tế quốc 
dân phản ánh khối hiöng và nguồn thu nhập bằng tiền cũng như 
khối hfQng và cơ cấu chỉ dùng bằng tiền của dân cư trong một 
thời kì nhất định. Kết cấu bảng cân đối, bén thu cũng như bên 
chi đều có phần A và phần B. Phần A biều hiện quan hệ giữa 
dân cư vói nhà nước; phần H biểu hiền quan hệ giữa các tầng 
lắp dân cư với nhau qua mua bán hàng hơá và cung ứng dịch vụ. 
Phần cuối của bảng cân đối, ghi sö di tiền mặt của dân cư tăng 
hay giàm cuối kì. Thu, chỉ của phần BR bao giỏ cũng cân đối. Sự 
tăng, giảm số dư tiền mặt của dàn cư thực chất là kết quả so sánh 
giữa thu và chi của phần A. BCDTCHTCDC có tác dụng rất 
quan trọng đối với kế hoạch hoá kinh tế quốc dân nói chung và 
kế hoạch hoá lưu thông tiền tê nói riêng. 


RẰNG CÂN ĐỐI THƯƠNG MẠI (kinh 0Z), bảng cAn đối 
tông hợp xuất nhập khâu của một nước trong một thời kì nhất 
định (thương là một năm), thê hiền mối quan hệ kinh tế của một 
nước trong quan hệ quốc tế; có ý nghĩa lắn tronp nền kinh tế 
quốc dàn, cho phép đánh giá và phần tích mồi liên hệ giữa khả 
riăng sản Xuất với nhu cầu tiêu đùng của xã hội (bao gồm cả hàng 
hoã và dịch vụ). 


BẰNG CHÍ DẪN (2: bản), bằng kê các kí hiệu, các đấu hiệu, 
chữ tắt, thuật ngữ, tên riêng, những điều chì dẫn, w. nhằm giúp 
người đọc đê tra cúu hoặc tìm nhanh tư liệu mà họ quan tầm 
trong sách, trong các tâp của bộ sách nhiều tập, trong từ điển, 
BCĐ bao gôm hệ thống đề mục, theo tính chất của xuất bản 
phâm. 

RÁNG CHỮ CÁI ( ngôn ngữ), tập hợp những kí hiệu ghỉ Am 
(Am vị) của một số hẽ thống chứ viết (vd. Latinh, Hi Lạp, vv.) 
được sắp xếp theo trật tự quy ưóc của tưng hệ thống chữ viết. 
Xuất hiện vào cuối thiên niên kỉ 2 tCn. Phần lón các hệ thống 
chữ viết hiện nay trên thế giới đều được xây dựng trên cđ sở các 
BCC của các ngôn ngữ Latìinh, Xlavở - Kinlixd, Arập. Số Lượng 
chữ cái trong BCC phụ thuộc vào số tượng Am vị của các ngôn 
ngũ. BCC Latinh hiện nay gồm 2ó chí cái. BCC tiếng Việt có 29 
chữ cái, Pháp - 26, Anh - 26, Nga - 343, Italia - 21, Hi Lạp - 24, 
Arập - 28, vw. 

BẰNG ĐIỀU PHỐI (2i£z), thiết bị sử dụng trong kiểm tra 
tẬp trung và điều khiển các quá trình sản Xuất. Gồm một hoặc 
một số panen đặt thẳng đứng hoặc xiên, hoặc ghép chung với bàn 
điều khiển, trên đó có về sở đồ tượng trứng, đăt các đồng hồ báo 
trạng thái, dụng cụ đo, máy móc liên lạc và điều khiển từ xa. 

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG HỢP PHÁP VIỆT NAM 
(công), ban hành theo Nghị định 186-CP ngày 26.11.1964 của thủ 
tíáng chính phủ. Dược xAy đựng trên cơ sỏ hệ đơn vị quốc tế 
S1. Bảng này có 6 đơn vị có bàn: mét, kiLôgam, giây, ampe, kenvin, 
cañđela và khoảng 100 đơn vị dẫn xuất cho 72 đại lượng thuộc 
sáu nh vực: có (19 đại tượng), điện tứ (18 đại lượng), nhiệt (11 
đại lượng), quang (9 đai tướng), ầm (9 đại lượng) và phóng xXạ 
(ó6 đại lượng), Các đốn vị trên được bồ sung, hoàn thiện bời 
những tiêu chuân Việt Nam (TCVN) ban hành vào những năm 
sau nảy (XI. Hệ đơn vị các đại lượng vít Ế). 

BẰNG GIÁ ĐÌNH VỀ VANG (quên tự), bằng phi công của 
Nhà nước Việt Nam tặng những gia đình có tử một đến hai ngươi 
tham gia lực lượng vũ trang (bộ đội chủ bực, bộ đội địa phương 
và dân quân du kích) và có công lao trong cuộc Kháng chiến 
chống Pháp và Kháng chiến chống Mĩ. Dược đặt ca theo Sắc Lệnh 
129 ngày 16.12.1952 và được thẻ chế hoá trong Diều t£ khen 
thưởng gia đình quân nhân theo Nghị định 11/ CP ngày 13.1.1968. 
(xt. Rảng vàng danh dự). 

BẰNG GIÁ (kửuh (Z), bảng tiệt kê giá cả các sản phẩm, dịch 
vụ chủ yếu của nền kinh tế, nhằm phục vụ mục tiêu nghiên cứu, 
lưu thông hàng hoá và dịch vụ. RG ghì giá ca theo nhóm,loại 
hàng hoá và dịch vụ với các phạm vi bao quát khác nhau tuỳ theo 
yếu cầu của bên bán và đối tượng khách hàng. Hàng này được 
gửi hay công bố dưới các hình thức khác nhau cho bến mua. BG 
thị trưởng là BG được cöng bố trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, nhằm thông báo những giá cà đang được mua bản 
trên thị trồng vào từng thời gian nhất định. Là công cụ thông 
tin quan trọng gìúp các nhà sản xuất, kinh doanh điều chính các 
biện pháp quản lí cần thiết để đat hiệu quả cao. 

RÀNG HỦI (x2 hội học; cø. bảng điều tra xã hội học), một tập 
hợp những câu hỏi đã tiêu chuân hoá dùng cho việc điều tra xã 
hội học, lấy ý kiến của người được phỏng vấn về những vấn đề 
đanp cần tìm hiểu. BH có thể gồm ba loại cAu hỏi sau đây tuỳ 
(heo các mục địch của nó. 


HI 


B BẢNG KÍ HIÊU PHIÊN ÀM QUỐC TẾ 





1, Nhưng câu hỏi khép kín, gọn, đồi hỏi sự trả lới dứt khoái, 
đo đó ngưới được phỏng vấn chỉ có khả năng tựa chọn một cách 
trà löi. Ưu điểm của những câu hỏi khép kín là tính chất đơn 
giản. Dồng thời, người ta cũng có thẻ "lọc" người được phỏng 
vấn đề biết họ có hay không có các đặc điểm cần thiết để trà lời 
một loạt nhấp câu hỏi sau đó. 

2. Những câu hỏi mỏ, không dự kiến những câu trả lỡi trươe. 
Người được phỏng vấn hoàn toàn tự do trả lồi. Thuận tới của 
loại câu hỏi này là có thể đề cập đến hầu hết các vấn đề, cả 
nhưng vấn đề tế nhị nhất. Khó khăn là ỏ cách đặt câu hỏi như 
thế nào. BẤt lợi của câu hỏi này là người được phỏng vấn có thể 
trà Löi qua (oa cho xong chuyện, không chính xác và do đó, sự 
phân tích phức tap hơn nhiều. 


3. Những câu hỏi hôn hớp cả hai loại cầu hỏi trên. [3o đó người 
được phỏng vấn vừa phải chọn những câu trả lời trong sổ những 
câu trả Lời RÌI dự kiến. vừa phải có câu trả lời mỏ. Thuận lợi 
của loại cầu hỏi này là sự la chọn câu hỏi phong phú hơn so 
với cAu hỏi khép kín, song cũng có bất lợi là ngươi được hỏi cũng 
có thể trả (đi qua loa, thiếu chân thực. 

BẢNG KÍ HIỆU PHIÊN ĂM QUỐC TẾ (ngôn ngữ, A. 
mternational phonetic transcription), hệ thống kí hiệu dùng để 
ghi Âm (Am tố, thanh, trưởng độ, vwv.) được Hội ngủ Am học quốc 
tế (Association phonétique internationaLe) eñng bố lần đầu tiên 
năm 1908 và được bô sung, hoàn thiện từ 1225. Hệ thống kí hiệu 
này mang tính quốc tế, được các nhà nghiên cúu và giảng dạy sử 
dụng rộng rãi, thống nhất ð nhiều nuóc trong lĩnh vực ngữ âm 
học. 

BẢNG LỎGARIT (toán), bảng cho sẵn giá trị gần đúng phần 
định trị của lôgant thập phân các số tự nhiên và lôgarit thập 
phân các hàm lượng giác. lUỳy theo mức độ chính xác mà phần 
định trị được cho vói 3, 4, 5, ớ, 7 chữ số thập phân hoặc nhiều 
hơn nữa. Rằng Š chư số thập phân đủ dùng cho các nhụ cầu 
thông thương. 


Sự ra đới của máy trnh điện tử đã làm giảm dần tác dụng của 
các BL. 

BẰẢNG MÀU (hoá, mĩ thuật) 1. Bằng xếp các màu hoặc cưởng 
độ màu theo chiều nhất định (tăng hay giàm đàn). 

2. BM hay giàn đê màu (xem hình về) cho biết quan hệ giữa 
màu của một chất và khả năng hấp :hụ ánh sáng của nó, vd. vật 
có màu tím thì hấp thụ các tìa sáng lục ánh vàng (có bước sóng 
$60 - 575 nm) và ngược lại - vật có màu lục ánh vàng thì hấp thụ 
các tỉa sáng tím (có bước sóng 400 - 450 nm). Trong bàng, các 
màu ghi đối điện nhau là bù nhau. Tổ hợp hai màu bù nhau tạo 
nên màu gần trắng. 
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400 nm 
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3. ĐO dùng của boạ sĩ: tắm hình chữ nhật, hình vuâng hoặc 
hình bầu đục làm bằng gỗ móng (hoặc chất đẻo, gốm, sứ), một 
đầu có dục lỗ để tra ngón tay cái (có Loại không lỗ), mặt trên 
đặt các chất màu và đề pha màu trước khi vẽ vào tranh. Theo 
nghĩa rộng, BM thê hiện sự hoà sắc đặc trứng của một hoạ &I. 
Vd. BM của Mattxxơ (Ph. Henri Matisse; 1869 - 1954). 

RẰNG NHÃN (văn, cg. bảng nhđn), người đứng thứ nhì trong 
tam khôi (trạng nguyên, bảng nhốn, thám hoa) trong ki thí hội 
và thi định thởi phong kiến ò Việt Nam. Bắt đầu từ 1232 Trần 
Thái Tông mỏ khoa thi thái học sinh (s4u này là tiến sĩ), đặt ra 
tam giáp, nghĩa là chia người đỗ làm ba hạng: đệ nhất giáp, đệ 
nhị giáp và đệ (am giáp. Dến 1247, 1Yần Thánh Tồng mới đặt ra 
tam khôi, để goi ba người đứng đầu đệ nhất giáp. Năm 1374, 
Tran Duệ Tồng mỏ khoa thì đình (thí ở sân vua) lẤy tiến sĩ, ba 
người đúng đầu là tam khôi. Thời Hậu Lê, năm 1434 Lê Thái 
TÐng xuống chiếu định lại điều lệ thị hội nhưng mãi đến 1442 
mới mở khoa thi hội và lẤy lại tam khôi như lệ nhà Trần. Năm 
1484, Lê Thánh TÐng bỏ tam khôi gọi là tiến sĩ cập đệ. Đời 
Nguyễn, có mở kì thị hội nhưng về sau bỏ trạng nguyên. 


RÀNG PHÂN LOẠI THƯ VIÊN ( viện), tải tiêu chuyên 
dùng gồm kí hiệu chữ số, chữ cái hoặc kết hợp cả hai (sô và chữ 
cái) đề phân biệt, chia sách, báo và các ấn phẩm khác trong thư 
viên theo một hệ thông nhất định, nhằm phục vụ người đọc. Tuỳ 
mức độ chi tiết hoá các ki hiệu mà phân biệt BPLTV mở rộng, 
trung bình, tối thiểu, Điuây (Melwit Dewey; 1851 - 1931) nhà thư 
viện học Mĩ đã xây dựng một BPỷ7TV đầu tiên vào năm 1876. 
Liên hiệp quốc tế về tư liệu (FID) đã sửa chũa bộ sung biên soạn 
thành BPLTV thập tiến vào năm 1895: mọi tĩnh vực trí thức được 
phân chia thco nguyên tắc chữ số thập phân, được áp dụng rộng 
rãi ở nhiều nước trên thế giới. Hiện nay các thư viên Việt Nam 
sử dụng hai bảng phân loại: RP!7TV thập phân tổng hớp và 
BPLTV thi mục. 

BẢNG PHÂN LOẠI THỰC VẬT RAOKLAƠ (sinh; A. 
RaunÈler's pkan( elassif(cation), mội kiều phân loại các dạng 
sống dựa trên sự tôn taj và vị trí của chồi búp và chồi cành. là 
hệ thống đơn giản hoá cách đánh giá phần trăm các dạng cây 
khác nhau trong mối kiểu thằm thực vật. 

BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ (oán), bằng bết kê các số nguyên 
tố trong các số tự nhiền. Từ thời Oclt, nguới ta đã biết rắng 
trong các số tự nhiên có vô số các số nguyên tô. Năm 1603, nhà 
toán học Catandđi người Ialia (1. Antonio Pietro Catatdi) đã Úp 
BSNT đến số 260. Ngày nay đã có những RSNT cho đến số hàng 
trăm triệu. 

BẢNG THỨ HÌNH (điên mú; tk. bàng chuẩn), bảng hình vẽ 
đặc biết được truyền đí theo kênh truyền hình đùng để kiểm tra 
bằng mắt chất tượng của hình ảnh truyền đi (hoặc hình ành nhận 
được ả đầu thu) về màu sắc, độ nét, độ tướng phản, độ méo, ww. 

BẢNG TÍNH (giáo dục), bàng số ghi các kết quà của những 
phép tĩnh tính sẵn trên các số nguyên, vd. bảng cứu chương (hay 
bảng nhân) cho kết quả các phép nhần của hai số trong pham ví 
từ 1 đến 9, bảng lôgarit cho phần định trị của lôgarit, thập phần 
các số nguyên dương (thưồng là từ 1 đến 1000 hoặc 10000) và 
các hàm lượng giác. [tong toán học cao cấp còn có bảng giá trị 
các hàm đặc biệt. 

BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ (Iém học; A. sprcadshect), cách mô 
phòng một trang giấy có chia các hàng và cột, ngưởi sử dụng có 
thể đặt dữ liệu hoặc đặt công thức tính toán vào từng Òò của 
bảng. Máy tính sẽ tự động tính toán với công thức đã cho và dứ 
liêu đưa vào bảng để cho kết quả tiđng ứng. Nhờ HTTDT người 
ta có thể tiến hành thuận lợi việc phân tích các kết quả tính 
toán, vd. tính các phướứng án thứ nghiệm và đối chiếu các kết 
quả thu được. 


BẰNG TÔNG KẾT TÀI SẢN (kinh rể; cp. bảng cân đối 
kế toán), bảng tổng kết phản ánh vốn, nguồn vốn, kết quả quá 
trinh sản xuất - kinh đoanh dưới hình thái tiền tệ của các Xí 
nghiệp, liên hiếp xí nghiệp, công ti, tô chúc kinh tế, vv. Gồm 
hai phần: tài sản có (phía bên trái), tài sản nợ (phía bên phải), 
Tài sản có phản ánh tình trạng, sự phân bô và tình hình sử dụng 
vốn, bao gồm các vật kiến trúc, nhà cửa. máy mỏc, thiết bị, các 
kho dự trữ, các khoàn nợ phải thu, tiền gửi ð ngân hàng và tiền 
trong quỹ ca xí nghiệp, của tô chức kình tế. Tài sản nợ phản 
ánh nguồn hình thành vốn, bao gôm tài sản thực có như các 
loại nguồn vốn xã hội và các nguồn dự trứ, các khoản nợ phải 
tra, v. RIKTS được lập trên cơ sở số liệu kế toán theo thời 
hạn nhất định (cuối tháng, cuối quy, cuối năm). Thông qua 
RTKTS cho phép nắm và kiểm tra tình trạng số vốn hiện có, 
sự biến đóng, tình hình sử dung vốn và bảo toàn các nguồn vốn, 
đánh giá kết quả và những thiếu sót chủ yếu của xí nghiệp, của 
tổ chức kinh tế. 

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỔ HOÁ HỌC 
(hoá; cơ. hệ thống tuần hoàn các nguyên tổ hoá học), bảng phân 
loại eÁc nguyên tố hoá hoc. Năm 1812, nhà bác học Dức 
Đuêbratnở (Ð. Johann Wofpang Dobererner, 1780 - 1849) đã 
xếp các nguyên tố thành từng "bộ ba" có tính chất giống nhau. 
Năm 1864, nhà hoá học Anh Niulen (A. John Atecxander Reins 
Newland; 1838 - 98) xếp mội số nguyên tố thành "bộ tám" và 
nhận thấy tám nguyên tố xếp sau lặp lại tính chất của tám nguyên 
tố xếp trước. Một số nhà bác học khác chia các nguyên tế thành 
nhóm kim loại kiềm, nhóm halopen, nhóm oxi - bu huỳnh, vw. 
Nhưng tất cả các cách sắp xếp đó chỉ mới thể hiện được mối 
lên hệ giữa các nguyên tố trong tửng nhóm mà chưa tìm ra mối 
liên quan giữa các nhóm, chưa tìm ra quy tuÃI chung làm cơ sở 
cho sự sắp xếp tất cả các nguyên tố. Cho đến 1869, nhà hoá học 
Nga Mendelep (JIMưTpwbử WpaHobww Merneees, 1834 - 
1907) mói khám phá ra định luật tuần hoàn (x. Định luật tuần 
hoàn các nguyên (ấ) và trên có sỏ đó, xây dựng bảng tuần hoàn. 
RTHCNTHH đầu tiên do Menđểléeep sắp xếp gôm 63 nguyên 
tố biết được thời bấy giờ; trong đó, Mcnđẽl&ep đã mạnh đạn để 
chã trống cho những nguyên tố chưa tìm thấy và dựa vào định 
luật của mình, ông đã tiền đoán một cách tài tình nhiều tính 
chất của mót số nguyên tố đó. 


RTHCNTIIH ngày nay với hởn một trăm nguyên tố cø bản 
giống với bảng sấp xến của Menđẽleep, Rảng thông dụng nhất 
thưỡng được trình bày đưới hai dạng: dạng ngắn và dạng dài, mối 
đạng có một số ưu, nhược điểm riêng nhưng giống nhau về có 
bản. Mỗi 6 của bằng đành cho mót nguyên tố với một số đặc 
điểm quan trọng của nguyên tố ấy như tên gọi, kí hiệu, số thứ 
tự nguyên tố đồng thời cũng lä số thứ tự của ô, cấu hinh electron 
của nguyên tử và nguyên tử khối. 

Bảng dạng dài (xem Bảng phụ bàn màu) gồm có bảy chu kì 
đánh số từ 1 đến 7 và 1ó nhóm đánh số tứ IA và IR đến VIIA 
và VI(TB. Mỗi chu kì chiếm một hàng ngang, bất đầu từ kim loại 
kiềm và kết thúc bằng khi trơ, ngay trước khí trợ là halogen. Chu 
kì I là chu kì đăc biệt, chỉ có 2 nguyên tổ - hiđro (H) và heU 
(He). Các chu kì 2 và 3 là chu kì bé, môi chu kì có 8 nguyên tố. 
Các chu kì còn lại là chu kì lớn. Các chu Kì 4 và 5 - môi chu Kì 
có 18 nguyên tố. Chu kì ó có 32 nguyên tố, trang đó ở õ thú 57 
ngoài nguyên tố lantan (L2) còn có thêm 14 nguyên tð nữa với 
số thứ tự tư 58 đến 71. Nhũng nguyên tố này giống với La nên 
gọi là lantanoit và được xếp nêng ra thành một hàng ngang â 
cuối bằng. Chu k] 7 chưa kết thúc (mới biết được 23 nguyên tố) 
trong đó tương tự chu kì 6 Ò ô thứ 89 ngoài nguyên tố aclim 
(Ae) còn có thềm 14 nguyên tô nữa Với số thứ tự tư 90 đến 104. 
Những nguyên tố này giống với Ác nên gọt là actinoit và được 
xếp niềng thành một hàng ngang ở đưới hàng của các Ìlantano\t. 


BANH B 


Mỗi nhóm chiếm một cột đứng và gồm những nguyên tố có cấu 
hình electron giống nhau nên có tính chất giống nhau. Riêng 
nhóm VIIIB chiếm 3 cội đứng và gồm những nguyên tổ có tính 
chất tương đối giống nhau. Trừ một vài ngoại L‡, những nguyên 
tô trong bai nhóm A và B của củng một số thứ tự có mức oxi 
hoá dương cao nhất như nhau, vì thế mà hai nhóm A và R đó 
tuy Ở hai cột cách xa nhau nhưng được đánh cùng một số thứ tự. 
Trong bảng dạng ngắn không trình bày ở đây, hai nhóm a và b 
đó được xếp vào cũng một zðI. 

Trong chu kì và trong nhóm, tính chất tí hoá của các nguyên 
tố biến đổ: có quy luật phÒ hợp với sư biến đồi cấn trúc nguyên 
tử của chúng. Bởi vậy, BTHCNTHH cho chúng ta nhiền hiểu 
biết về hoá học của các nguyên tố. 

BẢNG TỪ (ngôn ngữ, A. word - list) 1. Danh mục các đơn 
vị ! vựng cúa một ngôn ngữ được tập hợp và tuyển lựa để làm 
các loạt từ điền. 

2. Danh sách han chế các đơn vì từ vựng được tập hợp và tuyển 
lựa phục vụ việc phát hiên các đặc điểm về ngữ âm, hình thái, 
tÌ vưứng của mội ngôn ngứ. 

BẢNG VÀNG (giáo dục), một \oại bàng được sơn son thiếp 
vàng để viết tên những người trúng tuyền trong cấc kì thi dưới 
thỏi phong kiến, chủ yếu từ thị hội trổ lên. Sau này BV được 
hiểu theo nghĩa rộng là RV ghi tên những học sinh giỏi theo hoc 
kì, năm học, khoá học. 

BẢNG VÀNG DANH DỰ (guán sự), bằng ghi công của Nhà 
nưác Việt Nam dân chủ cộng hoả (nay là Cộng hoá xÃ hội chủ 
nghĩa Việt Nam) tặng các gia đình cỏ nhiều người tham gia tực 
lượng vũ trang (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phướng, wv.) hoặc có 
ngưởi có cöng lao đặc biệt trong công cuộc kháng chiến. Được 
đặt ra theo Sắc lệnh 129 ngày 16.12.1952 và Nghị định 11/ CP 
ngày 14.1.1968 của Chính phủ. 

BÁNG BÚNG (nông, Areiga pìnnt2), loài cầy họ Cau 
(Arecacea£), mọc nhiều ð chân núi ầm (Cao Bằng, Lạng Sơn), 
chân núi đá vôi, trong rửng thú sinh. Thân cột thấp. [4 xẻ Làng 
chim to trông như lá dựa, mặt dưới màu trắng. Bông mo phân 
nhánh nhiều, cong. Hoa đực có 20 - 80 nhị, hoa cái có ba lá đải 
còn lại trên quả. Lõi (hân chứa nhiều tỉnh bột, ăn được. Cuống 
và bẹ lá có nhiều sợi đài có thê bến thừng. Thân đục ra lâm máng 
nước. Cuống hoa chứa nhiều nước ngọt, có thể nấu thành đường 
hoặc cho lên men riợu. Cây có dáng đẹp trông làm cành. Khai 
thác bột trong lõi cây dùng làm tương thực. Cho đến giữa thế ki 
20, ngưởi Rục ở miền tây Quảng Bình còn lấy bói BB làm lưỡng 
(hực chính. 


BANG NƯỚC @), hiện tượng có dịch trong ö bụng (bình 
thường ô bụng người không có nước). Nếu lượng dịch nhiều có 
thể lan tràn taàn ô bụng, lượng dịch ít thì chỉ khu trú; địch có 
thê là chất lỏng màu vàng chanh, có khi tà dịch mủ, máu, dưỡng 
trấp, w. Ö những bênh nhân có BN, da bụng căng bóng, rốn lỒi, 
có tuần hoàn bàng hệ, có đấu hiệu sóng vô mạng sưởn, gõ đục 
vùng thấp, túi cùng âm đạo căng BN À một triệu chứng của 
bệnh xơ gan, suy tìm phải, viêm đa màng, hội chứng thận hư, 
viêm cầ3u thận cấp và bán cấp, lao màng bụng, viêm hoặc ung thư 
các nội tạng trong ô bụng. Diều trị theo nguyên nhân và tháo 
BN tuỳ theo tưng trường hợp. 

BANGHH (2/2 ((, Ph. Bangu), thủ đô của Cộng hoà Trung 
Phi, cảng trên sông Ljbanghiì (Ph. Oubangui). Số dân 451690 
(1988). Công nghiệp: đệt, thực phẩm, gia công kím loại. Dược 
xây dựng từ 1889, với tính chất một đồn bình Pháp. 

BANH 0y), dụng cụ y tế dùng làm rộng (banh) một điểm của 
cơ thể đề nhìn rõ hơn và đễ dàng tiến hành các thao tác cần 
thiết, vd. R hai mép vết mô; B hai hàm răng; B mi mắt; B tỗ 
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mi; B miệng với nhiều kiều, cố thích hợp để làm các thủ thuật 
ở miệng, họng, mở miệng khi hôn mê; B Am đạo (mỏ vịt Am 
đạo), ww. 

BÀNH CHÂN (sử; H. Peng Zhen; sinh 1902), nhà hoạt đông 
chình trị Trung Quốc. Quê Sơn Tàầy. Năm 1923 gia nhập LĐảng 
cộng sản Trung Quốc; năm 1926, uỷ viên Ban chấp hành Trung 
ưdng Dảng. TYước giải phóng (1949), trưởng ban tô chức Cục 
Hoa Đắc, phó giám đốc Trường đẳng (rung ương. Từ 1949, bị 
thư thành uy, kiềm thị trưởng Bắc Kinh, uỷ viên Bộ chính trị. Bị 
cách chức trong Cách mạng văn hoá (1966); được khôi phuc năm 
1977. Năm 1979, trưởng Ban pháp chế Quốc hội. Chủ tịch Quốc 
hội nước Cộng hơà nhân dân Trung Hoa (1983 - 1988). 


BÀNH ĐỨC HOÀI (sứ, H. Peng Dehuan; 1898 - 1974), nhà 
hoạt động chính trị và quân sự Trung Quôc, nguyên soái. Quê 
Hồ Nam. Trung đoàn trưởng quân đội Quốc dân trong chiến 
tranh Bắc phạt. Năm 1928, gia nhập Đảng công sản Trung Quốc. 
Lãnh đạo khởi nghĩa Rinh Giang (1928). Xây dựng căn cú địa 
'finh Cương Sơn. Tham gia Vạn li trường chính. Phó tư lệnh Rát 
lộ quAn (1937 - 45). Tông tham mưu trường Quân giải phóng 
nhân dân Trung Quốc (1946 - 49), tư Lênh kiêm chính uỷ Chí 
nguyên quAn Trung Quốc ở Triều Tiên (1950 - 53). Năm 1954, 
phó chủ tịch Ilộôi đông quốc phòng Trung Quốc, uỷ viên Bộ chính 
trị, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ quốc phòng. Tháng 7.1959, 
bị cách chức trong Cách mạng văn hoá. Mất tại Bấc Kinh năm 
1974. Tháng 12.1978, được phục hồi danh dự. 


BÀNH PHÍIM (2i£n ánh; Ph.bobine), dụng cu gồm lối và giá 
tựa (hoặc khung xương) bằng kim loại, dủng để cuốn giữ phim 
nhựa theo hình cuộn tròn (có phím rộng 3Š mm, J6 mm hoặc 
70 mm) phục vụ việc chiếu phim. BP được lấp vào máy đẻ chiếu, 
sau đó phim được cuốn vào bành tiếp nhân. RP có các có to, 
nhỏ tuỳ theo cấu tạo của máy chiếu phim. Thông thưởng, với 
phim nhựa 35 mm, có loại BP cuốn được 390 m phim (khoảng 
10 phút chiếu) hoặc 600 m phim (khoảng 20 phút chiếu); với 
phim 16 mm, có loại BP cuốn được 240 m phìm (khoảng 20 phút 
chiếu) hoặc 480 m phim (40 phút chiếu). 

BÁNH BỊ ĐỘNG (g12o thông), bánh xe không trực tiếp nối 
với nguồn lực phát động mà phải nhở vào tác dụng của lực truyền 
tới mới hoạt động được. Bánh trước của xe đap, xe máy, bánh 
răng trên các trục truyền của hộp số nhiều cấp đều là BBD. 


BÁNH CĂNG ĐẠI (c2 kh), bánh xe phụ (puli, bánh xich) 
quay tự do trong các hệ thống có liền hệ mềm như truyền động 
xích, truyền động đai, truyền động dây cáp nhằm lăng khả năng 
tài của các hệ thống này. BCĐ ép lên nhánh bị động của hệ 
thông có liên hệ mềm (dãy đai, xích, đây cáp) làm tăng góc ôm 
trên các bánh xe chủ động và bị động, đông thời tạo ra sức căng 
không đồi cần thiết. Hành trình của RCĐ và lực ép của nó lên 
hê thống liên hệ mềm được bảo đảm bởi các cơ cầu tay gạt - 
trọng vật, bánh lệch tầm hay cơ cấu vít, w. 

BÁNH CHỦ ĐỘNG (giao thông), bánh xe trực tiếp nối với 
nguðn tục phát động, thông qua eø cấu truyền động mà các bánh 
bị động hoạt động. Bánh sau của xe đạp, xe máy, bánh răng trên 
trục thứ nhất của hộp số đều là BCĐD. 

BÁNH ĐA NEM (hoá công nghiệp), sản phẩm chế biến từ 
bột gạo Là chính, có thể từ bội của các hạt (tướng thực khác (hoặc 
tỉnh bột) với muối và nước. Dang mảng mỏng hinh tròn, vuông 
hay rẻ quạt vói kích thước khác nhau, dày 0,08 - 0,12 mm. Dùng 
đề cuộn nem rán, nern cuốn và nem nướng. Sản xuất bằng phương 
pháp xay bột ướt, rây loại phần thô, tráng mỏng, hấp chín, sấy 
khô, Có thê tráng trên vài hoặc kim loại không 6Ì. 

BÁNH ĐÀ (gao thông, cg. vô lãng), bánh quay có khối tượng 
lớn, năng lượng quán tính quay lón, Khi máy làm việc, nếu gặp 
lực càn biến đôi đột ngột lồn lên thì năng lượng quán tính sế 
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là đà hỗ trợ máy phát động lực vượt qua; nếu lực cản biến đồi 
bé đi, BD sẽ tích luỹ năng lượng thưa của máy phát động lực. 
BH được dùng trong các động cø pit tông, máy nén khí, máy 
bam, máy đột đập, đó là nhúng máy mà trục chính thưởng có 
mömen quay không đều nên cần dùng BD để làm cho máy 
chuyền động đều theo nguyên tí nêu ð trên. Trước khí dùng BD, 
phải bảo đảm RD và trục động có được cân bằng đông, bảo 
đàm trọng tâm chung của hệ không chuyển động khi hệ quay. 
BD còn có tác dụng khỏi động động cơ đề đàng và bảo đảm 
cho động cơ vẫn chạy ð số vòng quay bé hoặc dân động công 
suất nhỏ. 

BÁNH ĐẠI (giao thông), bánh truyền động bằng dây đai. Khi 
truyền động, giữa hai trục song song có khoảng cách tương đổi 
lớn, thưởng dùng đây đai đề liên kết bánh đai trên trục chủ động 
với bánh đai trên trục bị động. Có hai loại BĐ: Loại dùng dây 
đai có mặt cắt hình thang và loạt đùng dãy đai đẹt. 


BÁNH LAI (giao thông), thiết bị để điều khiển hướng đi của 
tàu, thuyền. BỊ, thường có dạng tấm hoặc hộp quay quanh một 
trục (trục lãi). 

RÁNH LỆCH TÂM (cơ kh, chi tiết máy, hình trụ hay đĩa, 
có trục quay không trùng với trục hinh học; khoảng cách giữa 
hai trục gọi là độ lệch tâm. BLT có tác dụng biến chuyển động 
quay thành chuyển động thẳng có hành trình bằng khoảng cách 
giữa tâm quay và tầm hình học (độ lệch tâm). Các biến thể của 
BLT như bánh trụ có chốt lệch tâm (có điều chính noặc cố định) 
đóng vai trò như một tay quay đường kính nhỏ. Cở cấu cam - 
con đội cũng là một biến thể của BLT dùng để đóng mở supap 
động có nô. 

BÁNH NHAU (y) x. Muau thai, 


BÁNH PHỒNG TÓM (hoá công nghiệp), sàn phàm đạng lát 
hình tròn hay nhiều cạnh có kích thước khác nhau, dày 1,S - 2,S 
mm. Thành phần gồm tìah bột sắn, bột tôm khô, mỉ chính, muối, 
nước mắm, Bột töi, bột nở và một số gia vị khác. Răn trong dầu, 
mớ ăn hay nướng ở nhiệt độ 150 - 165°C, bánh sẽ phồng tăng 
thê tích 1,5 - 3 lần, ăn giòn, thơm vị tôm. Nếu thay tôm bằng 
nấm thì gọi là bánh phồng nấm. Sản xuất theo công nghệ phối 
trộn, tạo hình, hấp chín, làm lạnh, thái lát, sấy khô. 


BÁNH RĂNG (cø kh(), chí tiết cú bản của truyền động bảnh 
răng dưới dạng đĩa có răng cho ăn khóp với các răng của BR 
khác. Phân biết: BR trụ, RR côn theo đường răng (thẳng, 
nghiêng, cong, cung tròn, w.), theo profin răng (thần khai, 
xycloit, tròn, Ww.), theo tính chất mối ghép bánh răng Với trục 
(BR cố định, BR đi trượt, BR lồng không) và theo tính chất 
ăn khớp (BR nội tiếp, ngoại tiếp, BR hành tình, BR sóng, vw.). 
Đặc trưng cở bản của BR lá môđun ăn khớp (m) và bước rãng 
t =m, chiều rộng RR thưởng bằng 10 môđun. BR thưởng được 
chế tạo bằng thép, kim loại màu và vật liệu phi kim loại. Trong 
máy móc dùng phô biến BR có đường kính biến đổi từ hàng 
milimct đến hàne chục mét, môđun tử phần trăm mibömet đến 
I0 mm, số răng từ 6 đến 1000 răng. 

BÁNH RĂNG CHỮ V (cø khf), bánh răng trụ có đường răng 
nghiêng nối thành một hay nhiều dây chữ V. So với bánh răng 
thẳng, BRCV truyền động êm, chịu tài lồn, không cần lắp ô chặn 
(vì tực chiều trục tác dụng lên mỗi nửa răng càn bằng nhau). 
BRCV được dùng nhiều trona¿ các máy cán thép. 

BÁNH RẰNG CON (cơ khí), bánh răng cá mÖdun bé, số 
răng ít (tử 6 đến ló răng), thường chế tạo liền khối vúi trục 
truyền dẫn, HRC thưởng dùng trong cơ cấu đônp hồ hoặc cd cấu 
truyền dân chính xác khác. 

BÁNH THÁNH (tất giáo), vât tương trưng thường tàm bằng 
bỗt cán mỏng mà tín đồ đạo Kitô hiến đàng Đức Chúa trong 
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BẢNG CHỦ THÍCH TÍN HIỆU GIAO THÔNG 


101a Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng Dưỡng người đi xe đạp cất 


bên trái - ngang 
I02a Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm | 127 Công trưởng 
liên tiếp mà chỗ ngoặt đầu | 128 Đá lỏ 
tiên vòng bên trái I3I Thú rủng vượt qua đưỏng 
I03a Dưỡng bị hẹp hai bên 133 Nguy hiểm khác 
103b Dưỡng bị hẹp phía bên trái |201 Đường cắm 
I05 Dưỡng giao nhau 202 Cấm đi ngược chiều 
107a Giao nhau với đường không | 203 Cấm õ tô 
u tiên 204 Cấm mô tô 
108 Giao nhau với đường ưu tiên |205 Cấm ö tô và mô tô 
I1 Giao nhau với đưởng sắt | 206 Cấm Õ tô tải 
không có rào chắn 207 Cấm ö tô khách và ð tô tải 
Il3 Cầu trạm 210 Cấm đi xe đạp 
115 Kẻ vực sâu phía trước 211 Cấm đi xe mấy 
ll6 Dưởng ngầm 212 Cấm ngưỏi đi bộ 
117 Bến phả : 214 Cấm xe súc vật kéo 
120 Dốc lên nguy hiêm 215 Flạn chế trọng lượng xe 
122 Dưỡng tron 217 Hạn chế chiều cao 
123 Dất đá rồi 218 Hạn chế chiều ngang 
125 Trẻ em 221 Cự li tối thiểu giữa hai xe 
Vạch 1-I: Vạch liền nét màu trắng, rộng 10 cm 
- %c không được đẻ qua vạch 
Vạch 1-2: Vạch liền nét màu trắng, rộng 20 cm 
- Xe được phép cắt ngang hoặc đè lên vạch khi cần thiết 
Vạch 1-3: Hai vạch liên tục màu trắng có chiều rộng bằng nhau và 
bằng 10 cm, cách nhau 10 cm 
- Xe chạy không được đẻ qua vạch 
Vạch 1-5: Vạch đứt quãng màu trắng, rộng 10 cm 


- Xác định ranh giỏi làn xe khi có 2 hay trên 2 làn xe 
chạy theo một hướng 


224. Cấm quay xe 


222 Dung lại 


304 Dưởng dành cho xe thô sở 
223a Cấm rễ trái 


305. Dưỡng dành cho người đi bộ 
401 Bắt đầu đường ưu tiên 


225 Cấm vượi 402 Hết đoạn đường ưu tiên 
¡22T Tốc độ tối đa cho phép F406 Dưỡng ưu tiễn qua đường 

228 Cấm bóp còi hẹp 

229 Trạm thuế quan 407a Dưởng một chiều 

230 Cấm dùng xe và đô xe 408 Nai đỗ xe 


231a Cấm đỗ xe 

232 Nhướng đường cho xe cơ giới 
ngược chiều qua đưởng hẹp 

234. Hết cẤm vượi 

234 Hết hạn chế tốc độ tối đa 

23$ Hết tất cả lệnh cấm 

301a Huóng đi thẳng phải theo 

301h Hướng đi thẳng và rẽ bên trái 


409. Chỗ quay xe 

426 “Trạm cấp cứu 

434 Bến xe buýt 

436 "Trạm cảnh sát giao thông 

506a Hướng đưởng ưu tiên 

506b Hướng đường ưu tiên (biến 
này có nội dung như biến 
06a nhưng vị trị đặt biến 


phải theo khác nhau) 
301b Hưởng đi rẽ bên phải phải | 508a Chô đường sắt cắt đường bộ 
theo 


303. Nơi giao nhau chạy theovòng 


Vạch 1 - 14: Sọc ngựa vẫn" 
- Đưởng người đi bộ sang ngang 


DẠNG 2: (Kiêu 1) - Dèn tín hiệu giao thông 
(Kiểu 2, 3, 3) - Dèn tín hiệu giao thông có thêm hộp đèn 
tín hiệu mũi tên để chỉ hướng đi phải theo 

DẠNG 7:  - Dèn hình người tư thể đứng ỏ tin hiệu màu đỏ, cấm 


người đi bộ sang đường 
- Dèn hinh người tư thế đi Ò tím hiệu màu xanh, cho phép 
người đi bộ sang đưởng 
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Giáo đường Lớn ở Ispahan Trong giáo đường Ap en Racman Ï 
(Thổ Nhi Kì, thế kỉ 16) ở Coocđôba (khỏi công năm 785) 
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"Hoàng đế Ïustinien" (tranh 
phép đá nhà thỏ Xanh Vitan 
Ỏ ) Ravennó; thể kỉ 13 - 14) 





Công lăng 


Acba ở Xikanđra (đầu thế kỉ L7) 


Sân sư tử ở Granađa 
(Tây Ban Nha, thế kỉ 14) 





Giáo đường Xulêiman ở Ixtanbun (Thổ Nhĩ Kì, thế kỉ 16) Giáo đường - lăng Cha ¡ Zindec 
ở Xamakan (1405) 
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Chỉ tiết kiến trúc (vòm cổng giáo đường) Giáo đường các thánh Thêođora 
ở Mixtra, Pôlône (thế kỉ 13) 


BAO ĐÓNG B 





môi buổi lễ. Sau khi bánh được truyền phép, tín đồ lần lượt quỳ 
trước bàn thở nhận lại, nhú được hưởng một phần "mình thành 
Chúa". Tín đồ tin rằng BT là phần thưởng để được sống thánh 
thiện hơn. Trong vài ba chục năm gần đây, khái niệm BT được 
mở rộng ra đối với mọi hình thúc ăn đã được truyền phép, không 
nhất thiết là bánh cản bằng bột mì. 


BÁNH TỔ ONG (ông, (tk. bánh cầu), tầng sáp do ong xây, 
làm nơi chứa thức ăn, nói ong chúa đẻ. Mỗi tầng có hàng nghìn 
lô hình sáu cạnh, đáy hơi chúc vào giữa. Các \ỗ bé chứa ấu trùng 
ong thợ, \ỗ to hón chứa ấu trúng ong đực, một số lô hình chuỳ 
chứa ấu trùng ong chúa (thưởng ở phía dưới RTO), số còn lại 
chứa phấn hoa và mật. 

BÁNH TRUNG TẦM (cơ) x. Hệ bánh răng. 

BÁNH VỆ TINH (cø) x. Hệ bánh răng. 


BÁNH XE (nông, cơ kưf), chỉ tiết của nhiều máy công nghệ 
và phưóne tiên vận tải, có dạng đĩa hoặc vành (lấp nan hoa), 
dùng đề truyền và biến đổi chuyên động quay. TYonp các máy 
công nghệ, BX dùng để thay đổi tần số quay (trong các truyền 
động đai, bánh răng, trục vít, vwv.) hoặc thay đổi hướng chuyển 
động hoặc truyền chuyên động giữa hai trục (trục giao song song 
hoặc chéo nhau). Trong các máy vận tải đường bộ, HX là bộ 
phận dân tiến chủ yếu, có đạng hình tròn với đường kính và bề 
rộng khác nhau, làm bằng gỗ, gỗ bọc sắt, sắt hoặc cao au. 


Ö Việt Nam, trước kia trong vận tải thô sơ chỉ dùng xe bánh 
gỗ như Xe cút kít, nay dùng xe bánh sắt bœ cao su và bánh lốp 
có tắp ô bị. Máy kéo làm ở ruộng nước còn lấp thêm bánh phụ, 
bánh mấu, bánh làng. 


BÁNH XE ĐO LỰC (gizo thông), bánh xe có thiết bị đo đẻ 
xác định lực kéo hoặc lực hãm trên các bánh xe ô tô. BXDL có 
thẻ lắp thay thế cho một bánh xe thông thường khi tiến hành thí 
ñghiệm. 

BANTUN (đa /;¿ Ph. Banjul), thủ đô của Cộng hoà Gambia, 
cảng trên một hòn đảo ở cửa sông Gambia đô ra Đại Tây Dương. 
Số dân 44536 (1990). Công nghiệp thực phẩm, đóng tàu. Dưỡng 
sông. Sân bay quốc tế. Do Anh xây dựng từ 1816 vói tên goi 
Bêtde (Bathurst) (đồi tên từ 1923). 


BANKAĂNG (4ja !í, N. Bantan), bán đảo ö Nam Âu. Diện 
tích 505 nghìn km?. Nhô ra biên đến 950 km. Bao quanh có các 
biển Địa Trung Hải, Ađriatich, lôni (Ph. lonie), Macmara, Êgié 
(Ph. Egée) và Biến Den. Ranh giới phía bắc được vạch từ vịnh 
Triextê đến sồng Xava (Ph. Sava) và tiếp nữa theo sông Đunali 
cho đến của ở Riền Den. Dường bờ biên bị chia cất mạnh mẽ. 
Phần lón tĩnh thổ là các miền núi, sơn nguyên. Bán đảo B tiếp 
BiÁp các miền đồng bằng đoạn giữa và cuối sông Dunal, còn 
trong phạm vi bán đảo chỉ có những miền đất thấp rất nhỏ. Khí 
hậu ôn đới lục địa ð phía bắc, cận nhiệt đói Địa Trung Hải ở 
phía tây và phía nam. Thực vật cây bụi, rứng cây lá rộng và lá 
kim. Các nước ở bán đảo B: Bungari, Anbani, phần lớn Hi Lạp, 
Nam Tư, một phần Rumani và một phần nhỏ Thô Nhĩ Ki. Trên 
bán đảo B có nhiều dân tộc sinh sống, Thổ Nhĩ Kì xâm chiếm 
tử thế kỉ 14. TW 1875 đến 1945, do đấu tranh chống ách thống 
trị của Thổ Nhĩ Kì, đã xày ra nhiều cuộc chiến tranh: chiến tranh 
Xecbi - Thổ (1R76), Nga - Thỏ (1877), Hi Lạp - Thổ (189? - 
1921), chiến tranh Bankăng (1912 - 13), chiến cuộc B trong 
Chiến tranh thế giới [ (1915 - 18) và Chiến tranh thế giới lÌ 
(1940 - 44). 

BANKHAT (2/a 1; N. Banxaun), hồ nội \ưu ở Kazacxtan 
trong lòng chảo Bankhat - Alakôn. Diện tích 17 - 22 nghìn kmỶ, 
độ său 26 m. Ö phần phía tây nước ngọt, phần phía đông nước 
Lọ. Sông 1U (Mnm), Karatan (KapaTran) và các sõng nhỏ khác 
đô vào hồ. Vận cải đường thuỷ. Dánh cá. Các bến tàu chính: 
Burunđaitan (BypHi112fTan), HBualitobe (BypnwTo6e), 


BANKHAT - ALAKÔN (4/a I, N. Banxam - Anawon), 
vùng lòng chảo kín, bằng phẳng ở Kazacxtan, độ cao 342 - 600 m. 
Hà Bankhat chiếm phần Lớn (òng chảo. Phía đông có hồ Xaxuckôn 
(CactiKKo+) và hồ Alakön (Á1aKob), phía nam có các hoang 
mạc cát 1aukum (Taykym), Môinkum (Mowwnkymw), Xaru - 
Jaikôtrau (CapH - WÏmwkoTpay), w, 


BANƠT €. @; A. Chritian Harnard; sinh 1922), nhà phẫu 
thuật người Nam Phí, người đầu tiên làm thủ thuật ghép tìm 
(1967) ö Bệnh viện Grotơ Suy (Ph, Groote Schur, Nam Phi). 


BANTICH (2/2 /(; Ph. Raltique), biên thuộc Đại Tây Dương, 
Ò phía đông và nam bán đảo Xeanđinavơ (Ph. Scandinavie), 
thông ra Biển Bắc qua eo Xkagiêrắc (Ph. Skagerak). Diện tích 
419 nghin km}, khối lượng nước 21 nghìn km2, Dộ sâu trung 
bình 50 m, nơi sAu nhất 470 m. Các đào Lớn: Ronhôm (Đan 
Mạch: Hornhotm), Gøtlen (Ph. Gotland), len (Ph. Oland), w. 
Các vịnh lớn: Bótni (Ph. Rotnie), Phần Lan, Riga (Pwra). Các 
nông đô vào biển B: N&va, Tây Dvina (3arranHaa jlpwma), 
Nêman (Hewam), Vixla, Ôđe.. Dộ mặn ở phần phía tây B là 
112%, ö phần (rung tâm 6 - R22o. Phần đông bắc mùa đông bị 
đóng băng. Dánh cá trích, cá mòi. Cảng chính: Xanh Pétecbua, 
Taun (Tannww), Riga, Klaipêda (Ñnañmena), Henxinki (Ph. 
Heuinki), Luba (Ph. Luba), Xtôckhôm, vv. 

BANZĂẮC ÔÖ. (văn; Ph. llonoré de Balzac; 1799 - 1850), nhà 
văn Pháp. Học tuật ä Xoocbon, say mê triết học. Sau khi tốt 
nghiệp ngãnh luật, chuyển sang sáng tác văn chương; thoạt đầu 
là một vỏ bì kịch, rồi tiền thuyết, nhưng đều không thành công. 
Những năm 1825 - 28, B lao vào kinh doanh (xuất bản sách, mở 
nhà ín), lại cảng thất bại, phải nhiều năm sau mới trả hết nợ. B 
tiếp xúc rộng rãi với xã hội, làm quen với nhiều nhà văn, nghệ 
sĩ, nhà báo và giỏi kinh đoanh. Sau đó trở lại với văn chương. Tử 
1829 đến khi qua đời, B xây dựng một sự nghiệp tiêu thuyết vĩ 
đại. R là một nhà tiểu thuyết lớn vào bậc nhất của nước Pháp và 
của thế giới. Bộ tiểu thuyết "Tấn trò đời” (1841), gồm 90 tác 
phẩm đưới các nhan đề: “Nghiên cứu phong tục", "Nghiên cứu 
triết học", “Nghiên cứu phân tích”, là một bức tranh rộng lớn đầy 
náo động của nước Pháp tư Cách mạng tư sản Pháp 1789 đến 
hết thời ki Quân chủ tháng Hảy. Một số tác phẩm lón trong "Tấn 
trò đời" là "Gðpxéch“ (1830), "Miếng da lửa”, (1831), “Ởgiên 
Grăngđê" (1833), "Lão Gôriô" (1834 - 35), "Áo mộng tiêu tan” 
(1837 - 43), "Nông dãn" (1844), vw. R còn viết nhiều truyện và 
một số vỏ kịch. 


BA O CAO SỬ ý, cg. bao đương vật, ca pôt, túi cao su, conđom), 
bao làm bằng cao su hoặc chất dẻo móng để bọc đương vật khi 
giao hợp nhẦm mục đícb tránh thai và đề phòng lAy bệnh qua 
đưởng tình đục (bệnh hoa liễu, AIDS). Kí nghệ hiện đại cho 
phép sản xuất những bao mỏng, đai, chắc, có trăng săn chất nhön, 
có thêm một túi nhỏ ở đầu để chứa tính dịch khi xuất tình, được 
tiệt khuẩn và đóng gói riêng từng chiếc cho tiện dùng. BCS bảo 
đảm an toàn cho ngướỡi sử dụng, không ảnh hưởng gỉ đến khoái 
cảm. 

BẢO CHUNG (sứnh), vòng các lá bắc mọc đưới hoa, thường 
thấy ð thực vật hạt kín với cạm hoa dày đặc (cụm hoa hình đầu, 
tình tán), dùng đề bảo vệ. Còn gặp BC ở ngành Rêu (8yophy(2) 
là sàn phâm của mö đề bào Vệ túi trứng. 

BAO ĐÓNG của một tập hợp A trong không gian tôpô 
X (toán). Điêm x GX được gọi là điểm dính của tập hợp A nếu 
mọi lân cận của x đều có giao khóng rỗng với A. Tập hợp tất cả 
các điêm dính của A là một tập đóng chứa A được gọi là BD 
của A, ki hiệu là A. Vd. X là tập hợp các số thực và A là tập 
cäc số hữn tỉ thì A = X. Một tập hợp là đóng kbi và chỉ khi nó 
trùng với BĐ của nó. 
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BAO GÓI (@12o thông), những Vật liệu khác nhau, với hình 
đạng, kích thước, khố: lướng khác nhau, dùng để bao bọc các sàn 
phẩm hàng hoá sau khi sàn xuất để vận chuyển đến nói khác 
hoặc cung cấp cho ngưỏi tiếu dùng. Thông thưởng, BG có hai 
dạng: BG trong đề bào vệ hàng hoá và hấp dẫn khách hàng: RG 
ngoài chủ yếu để tập trung và vân chuyền hàng hoá (còn gọi là 
BG phục vụ vận tải - BG vân tải). Các hàng hoá có BG ngoài 
được gọi là hàng bao kiện. Vật \iều dùng để BG được phân làm 
ba loại cơ bàn: vật hệu mềm như nilon, giấy vài, đay, cói, chiếu, 
rdm bên, w., vật liệu tương đối cứng như hộp cactông, sọt tre 
đan, hộp nhựa, bình thuỷ tỉnh, gốm, sứ; vật liệu cứng như gô, 
kưn loại, hợp kim. Vật hệu BG cũng như kích thước, khối tượng, 
hình dạng (BG trong vả ngoài) thường được tiêu chuẩn hơá không 
những trơng phạm vỉ một quốc gia mà còn mỏ rộng ra pham vì 
quốc tế. 


BAO ĐƠ GRAP Gian) v. Bao noõn, 


BAO GỬI (giao thông), hàng hoá của chủ hàng được gửi theo 
hành trình của các phương tiện vận tải chuyên chở hành khách. 
Thuật ngữ RG được dùng trong ngành vận tải đường sắt. BG có 
hai đặc điểm chủ vếu: Ì. Hàng hoá được vận chuyển theo hành 
trình chuyên chỏ khách, không phải theo hành trình chuyên chỏ 
hàng hoá. Vì vậy thời gian vận chuyền từ nđi gửi tối nơi nhận 
nhanh hơn ao với các hình thức chở hàng khác. 2. Người gửi hàng 
(hay chủ hàng) không cần phải đi cùng hành trính chuyên chở 
khách, thậm chí không đi. Do hai đặc điểm trên, cước phí vận 
chuyền hàng BG thường cao hớn cưóc phí vận chuyên hàng hoá 
cùng một loại hàng và cùng dùng một phướng thúc vận tải. 

BẢO HÒA (i2), một phần của hoa, bao quanh nhị và nhuy, 
dùng đề bảo vệ. Gồm lá đài và tràng. Các lá đài và tràng giống 
nhau là BH đơn và ngược lại là BHI kép. Ỏ một sô hoa thụ phấn 
nhỏ gió, RH hoặc Liêu giảm (ở họ Lúa) hoặc mất đi (ð họ Liễu). 


BAO LỒI (toán). RL. của một tập hợp AÀ trong không gian 
\uyến tính E trên trưởng sô thực hoặc phúc là tập hợp Lôi nhỏ 
nhất trong E chúa A. RL của một tập hợp Á bao giờ cũng tồn 
lại và trùng với giao của tất cả các tập hợp Lồi trong E„ chứa A. 
Nếu tập hợp A là hữu hạn thì BL của nó là một đa diện lồi. 

BAO LƠN (khiển mác) v. Ban công. 


BAO MYRELIN (sứuh; A. myelin sheath), lớp vỏ bao quanh 
sơ: trục tế bào thần kinh. Gồm các màng tế bảo của các tế bào 
Swan (Schwann) cuốn chặt theo đường xoắn ốc quanh sợi trục. 
Màng gồm chủ yếu các chất béo; giữa môi tế bào Swan có một 
vòng sọi trục thần kinh trần ngắn (eo Ranviở). Các sợi trục có 
RM gặp ò đa số tế bào thần kinh của động vật có xướng sống, 
ít phô biến hơn ở động vật không xương sống. XL. Tế bào Swan. 


BAO NOÀN [nông sinh; tt. bao Do Grap (Ph. De Graaf); 
nang trứng], túi đầy địch trong suốt; hình tròn, bầu dục hoặc 
hình quả 1; nằm trong lóp đệm vỏ của buồng trứng động vẬt có 
vú, chúa tế bào trứng (noán). Số lượng BN thay đải tuỳ theo 
từng loài. Trong thời gian hoạt động sinh dục, theo chu kì, tửng 
BN lón đần và dì chuyền dần ra bề mặt buồng trứng và nằm ò 
đó. Khi trúng chín, BN vớ (x. Buồng ứng) co Lại, chứa đầy các 
tế bào và tạo nên cụm tế bào dày đặc gọi là thể vàng. Nếu thụ 
tình không vảy ra, thê vàng sẽ thoái hoá, tự tiêu và ở chỗ khác 
trong buông trứng lai có BN mỏi xuất hiện. Chủ kì này được lặp 
đi lặp lại một cách đều đặn. Nhưng nếu cơ thể mang thai thì thể 
vàng gìữ Lại và BN mới chỉ hình thành sau khi đẻ. Sự phát triên 
của BN do ảnh hưởng của hocmon tuyến yên (hocmon kích thích 
nang trúng) (xI. Chư kì kính nguyệt, Tế bào trứng). 

BAO NOÃĂN HOÀNG (s2), lóp vỏ bọc lấy noãn hoàng, 
thông với ruột phôi ở trứng một số \oài động vật. Phát triển từ 
nếp gấp của ruột phôi, hấp thu chất định đưồng cúa noãn hoàng 
để nuôi phôi. Khi con non mới nở, BNF1 thu vào bụng, noấn 


14ó 


hoàng càn lại tiếp tục cung cấp chất đinh dưỡng cho tói khi chúng 
tự ăn được. 


BẢO NỮƯNG (hoá công nghiện), một dạng vật Liệu chịu lửa có 
kích thước, hinh dạng thích hợp, dùng để che chắn, ngăn cách, 
bảo vệ sản phêm gốm sứ và vật nung khác không tiếp xe trực 
tiếp với ngọn lúa, cho phép sử dụng hợp lí dung tích tà nung. 
Yêu cầu cớ bản của BN là cỏ độ bền nhiệt cao, nhiệt độ biến 
dạng dưới tải trọng 2 kgUcta? (0,2 MPa) lớn hơn hoặc bằng nhiệt 
đô nung sản phẩm gốm sứ. BN được sản xuất chủ yếu bằng vật 
tiếu chìu lứa samot, samot cao nhôm nhưng tốt nhất là sile cacbua 
(SiC). 

BAO ỐNG CHÀN TAY (mĩ thuậr), đồ trang phục phụ 
bằng kim loại (thông dụng là đồng), hình ống tròn, cao khoảng 
6 - 10 em, cỏ đường xẻ dọc để mỏ ra, đeo vào ống chân tay, 
rồi khép lại Mặt ống trang trí nhiều đường song song đơn 
giàn, gắn nhiều quả nhạc ống. Có từ thời Hùng Vương ỏ Việt 
Nam. Chiến binh đeo để bảo vệ chân tay; người đân đeo đẻ 
lao động, đi rừng, chống gai góc, hoặc còn được đeo trong 
ngày lễ hội như đồ trang sức, tạo Âm thanh khi nhảy múa. 
Nhiều dân tộc trên thế giới tự Xưa cũng có tục sử dụng RÓCT. 
Từ lâu đời, các nghệ sĩ múa Cãmpuchia, Lào, Ấn Dạ, Ìnđõnêx1a 
và vùng \ân cận đeo \oại trang sức này bằng vàng nạm đá quý, 
chạm trô đẹp ở cô tay, bấp tay trên. Ngày nay phụ nữ và ca 
sĩ nhiều nước cũng có mốt đeo như vậy. 


BẢO PHẤN (sinh), bộ phận của nhị, sinh ra hạt phẤn. Thưởng 
được đính ở tận cùng của chỉ nhị và có hai thuỳ. Mỗi thưỳ có hai 
túi phấn với nhiều hạt phấn nhỏ. Hạt phấn phát tán ra ngoài khi 
các thưỳ nứt theo đường dọc. BP cấu tạo bằng một lóp biểu bì 
Ở ngoài, lớp sợi ở giúa và lóp dinh đướng bên trong. Các tế bào 
hạt phấn đón bội phát triển trong Lốp đinh đướng tÙ các tế bào 
mẹ của bào tử, 


BAO QUY ĐẦU (y), nếp da bao bọc quy đầu dương vật của 
nam giới, Ö nữ giới cũng có một bộ phận tương tự bao bọc âm 
vật (bao âm vật). BQD có một tật bẩm sinh là hẹp hay chít BQD 
(với biểu hiện bao đài, tỗ trước của bao bị thu hẹp, không trật 
lên được). TẠt thưởng phát hiện từ Lúc trẻ mới đẻ vì khi trẻ di 
tiểu nếu để ý sẽ thấy bao da phồng to. Tật chít hẹp BQD làm 
cho bựa đóng lại trong bao, có thể gây ngứa ngáy khó chịu, gAy 
viêm. Trẻ em thường hay kéo BOD trật lên trên, nhưng sau đấy 
không kéo trở xuống lại, gây nên biến chứng nghẹt BQD, phải 
mô ngay. Đối với BQĐ dài, dạng hẹp, cần xén bót để tránh viêm, 
nghến, ung thư, w. Dân tộc Do Thái có tập quán cắt RQĐÐ cho 
tất cà trẻ em nam từ lúc 6 - 7 tuổi, nhân! địp này gia đình tô chức 
một ngày lÊ gia đình gọi là ngày lễ cắt BOD. 

RAO RỂ MẦM (si), bao bảo vệ quanh rễ mầm ở các cây 
họ La. 


BAO THỂ (4ia chấr), những thể bị bao trong khoáng vẬt, 
thường có thành phần khác hẳn khoáng vật chứa chúng. Kích 
thước RT có thê nhìn được bằng mắt thưởng đến dùng kính hiển 
vị. Tồn tại dưới 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí. BT rấn thưởng là các 
mảnh khoáng vật khác, đôi khi có đạng tinh thể hoàn chỉnh. BT 
lỏng và khí là phần sót lại của môi trường tạo khoáng bị gìữ trong 
khoáng vật. Nghiên cứu các RT cho phép xác định nhiều thông 
số hoá lí như nhiệt độ, áp suất, thành phần dung địch trong quá 
trình tạo khoáng. Sự có mặt các WT cho phép phân biệt ngọc 
thật (tự nhiên) vớ: ngọc giả nhân tạo. 

BAO TRÁNH THAI ; tk. bao dương vật, ca pÕt, bao cao su, 
tÚi €AO su, conđom) x. #zø eaø §u. 

BAO VÂY (quán sự), phương pháp tác chiến nhằm cô lập mội 
bộ phận của đối phương ra khỏi bộ phận khác đề tiêu diệt bộ 
phận bị cô lập, hoặc buộc đối phương tăng viện đề tiêu điệt lực 
lượng tăng viện. 


BÀO TỬ B 





BAO VẬY KINH TẾ (k?uh rế), hành động han chế, ngăn 
chặn, cấm đoán, phá hoại, cẳt đút các quan hệ kính tế đối ngoại 
(quan hệ tín dung và xuất nhập khẩu đối với một nước...) nhầm 
gây khó khăn hoặc cô lập nước đó về kinh tế để thìíc hiện những 
mưu đồ chính trị. Trong những năm gần đây, chiến tranh lạnh 
bị đây lùi, chính sách BVKT; cấm vận kinh tế đang cỏ chiều áp 
dụng phổ biến (xt. Cấm vận). 


BAO VÂY TIỀN TỆ (kh (ế), một trong những biện pháp 
bao vây kinh tế để thực hiện những mục tiêu chính trị của nước 
này đối với nước khác (mà thực chất là của các nước lán đối với 
các nước nhỏ, yếu), nhầm tạo ra sức ép về kinh tế kết hợp với 
các sức ép khác. Nội dung chính: quản chế, phong toä ngoại lệ 
và Vàng gửi Ở các ngân hàng hoặc ngân khổ quốc gia của nước 
bao vây, áp dụng các biên pháp hạn chế và kiểm soát ngoại tỆ 
nhầm làm rốt loạn quá trình thanh toán quốc tế và gây ra những 
khó khăn kinh tế cho nước bị bao vây. Cuộc baa vây can thiếp 
của l4 nước đế quốc đối với Liên Xô trong thời kì chiến tranh 
vả trong nhiều năm sau, thậm chi các nước đế quốc không nhận 
vàng mã Liên Xô đùng để trả tiền mua hàng hoá, là một chủ 
trương điển hình về BVTT Năm 195ó, sau khi Ai Cập quốc hữu 
hoá kẽnh đào Xuyê, Anh và Pháp đã BVTT đổi vái Ai Cập. 
Những năm 1979 - 80, Hoa Kì đã BV TT đối với Iran khi nước 
này bất giữ những gián điệp lÍoa Kì đội lốt nhân viên ngoại giao 
ð lran. Tư 1975 - 93, Hoa Kì đã tiến hành RVTT đối vdi Việt 
Nam; Hoa Kì bao vây phong toả tài khoản tiền gửi của chính 
quyền Sài Gòn cũ Ò ngân hàng Hoa Ki không đề cho Nhà nước 
Việt Nam sử dụng theo luật pháp quốc tế. 


BAO VÂY TÍN DỰNG (#i rể), một trong những biện pháp 
bao vây kinh tế, khước tìi hoặc đình chỉ cho vay toàn bộ hoặc 
từng phần, nhầm gây khó khăn cho một nước, từ đó gầy sức ép 
buộc nước đó phải thay đổi đường lối, chính sách về các mặt 
ch¡nh trị, kinh tế, xã hội. BVTD có thể được tiến hành chính 
thức (tức \à đựa trên cơ sở quyết định của chính phú) hoặc không 
chỉnh thúc (tức l2 trên thực tế, cÁc ngân hàng và sỏ giao dịch 
khưác tử thực hiên các nghiệp vụ tín dụng đối với nước bị bao 
vây). BVTD có thể được thực hiện đối với toàn bộ các loại tín 
dụng, cũng có thể chỉ thực hiện từng phần đối với từng loại tín 
đụng (chẳng hạn, chỉ khước từ cho vay đài hạn, đình chỉ mua 
bản trái phiếu của nước bị bao vây trên thị trường tiền tệ của 
nước bao vây...). 


BÀO CHẾ (y), môn dược học nghiền cứu việc điều chế tử các 
dược liệu thành các dạng thuốc ông, tiêm và dìng nøoài, với 
công hiệu phòng chữa bệnh cao nhất, để dùng, bảo quần được 
lâu và có hình thúc mi thuật. BC tân được (theo y học hiện đại) 
và đông dược có nhiều điểm Kí thuật khác nhau, có thể bố sunp 
cho nhau trong thực tiễn sản xuất thuốc men cần dùng. 


BÀO CHỮA (Iu@#), dùng lí tế, đưa ra chứng cú để xác định 
tình trạng vô tội hoặc làm giảm nhẹ trách nhiệm của bị eÁo trước 
phiên toä. Nội dung của việc BC cỏ thể là bác bỏ một phần 
hoặc toàn bộ Lời buộc tội, tranh cãi tùng điềm buộc tội, xuất 
trình ehứng cứ làm giảm tội của bị can. Diều 132 Hiến pháp 
năm 1992 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: 
"Quyền bào chữa của bị can được bảo đầm. Rị cáo có thê tự 
bảo chữa hoặc nhờ người khác bào chữa cho mình". Người RC 
có thể là luật sư, người đại điện hợp pháp của bị can, bị cáo 
hoặc bào chữa viên nhân dân (điều 35 Bộ tuật tố tụng hình sự). 
Luật tố tụng hình sự không chi xác định quyền tự BC hoặc RC 
của bị can, bị cáo mà còn quy định những biện pháp bảo đảm 
quyền đó được thực hiện (các điều 12, 34, 35, 36, 37 Hộ luật tố 
tụng hình su). Trong trường hợp bị can, bị cáo có mức ấn cao 
nhất là tử hình được quy định tại Hộ Luật hình sự hoặc chưa đến 
tuổi thành niên, hoặc có nhược điểm về thẻ chất hoặc tàm thần 
mà bị can, bị cáo hoặc ngươi đại diện hợp pháp không mới người 


BC cho mình thì có quan điều tra, viện kiểm sát hoặc toà án 
phải yêu cầu đoàn luật sư cứ người BC cho họ. Vì phạm nguyên 
tẮc bảo đàm quyền BC cho bị can, bị cáo là một trong những 
căn cứ đê huy bản án. 


BÀO KÍNH NGÔN (mế:, t1. Bao Ïingyan; khoảng 278 - 342), 
nhà tư tưởng, nhà vô thần hiận đời Đông Tấn, Trung Quốc, BKN 
phê phán thuyết coi quyền vua là đo trời trao và cho rằng trời đẤt 
chí là đo hai khí âm đương sinh ra, không bên quan gì đến trật 
tự tôn tỉ, sang hèn của xã hội, chế độ quân tbần chỉ là kết quả 
của các hiện tượng xã hội "kè mạnh bức kẻ yếu”, “kẻ trí lửa kẻ 
ngu”, vv. RKN tế cáo các hành động bóc lội, đàn áp, giết chóc 
dân đen. Chủ trương một xã hội "không vua không quan", "thần 
không phải lao dịch ở cửa công, nhà không phải Luân phiên chịu 
các thứ thuế, chỗ ồ yên ấm, nghề nghiệp vui vẻ, thuận trời mã 
chia đất. Ô trong thi no ấm, bên ngoài thị không phải tranh thế 
lợ:". Tư tưởng này phản ảnh nguyện vọng nhân dân đương thới 
nhưng đây tà môi loại ảo tưởng. 

BẢO MÔN (//a 1) x. Bác mòn. 

BẢO NGỮ (nông tinh; Halioridae; tk. Ốc cửu không, ốc chín 
Lỗ, củu không, củu khâu), họ ốc biển, Láp Chân bụng (Casữopođa). 
Thông thưởng vỏ các loài ốc eó tầng thân Và tầng xoắn ốc nhưng 
vỏ BN có ng thân rất phát triển, trong khi tầng xoắn ốc kém 
phát triển, chìm trong tầng thân. Vì vậy, toản thân BN nom như 
một khối dẹt, được bợc trong tấm vỏ dẹt như cái đĩa. Song song 
với mép ngoài miệng vỏ có 7 - Ø gà, đầu cuối các gở tạo thành 
các \ỗ (thưởng 7 - 9 lÂ, không kể các lễ đã thoái hoá chỉ còn 
vết), đấy là các lỗ hô hấp của BN. Mặt ngoài vỏ có nhiều vân 
tim, nầu, xanh xen kế nhau; mặt trong có lóp xà củ óng ánh. Chân 
phát triên rộng, bám chặt trên đá. Thường sống ð nước có độ 
mặn cao, hay có sóng gió, nưóc sàu 2 - 12 m. RN ăn rong tảo. 
Họ BN gồm ó chỉ vói gần 70 loài, nhiều (oải có giá trị kinh tế. 
Ở Việt Nam, thưởng gặp loài N Mahodx amin4 và H ovờia 
(loài này thân chỉ có 4 - Š 1ố). BN phân bố nhiều ồ Văn Hải, Cô 
TB (Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Khánh Ninh (Phú 
Khánh). Nguồn tợi BN chưa được điều tra đầy đủ. Thịt ăn ngon, 
vó làm đồ mĩ nghê và có giá trị dược phẩm. 

BÀO PHÒNG (*t1ñ), xoang sính sản hình túi phát triển trên 
đầu tận cùng phinh ra của tảo ồ một số tảo nâu [tảo gạc hươu 
(Fueut vesiculas¿s)]. BP cái chứa đầy các sợi không sinh sản, 
không phân nhánh (sợi vô tính) và các túi trứng phát triển trên 
những cuổng ngắn nhô ra từ vách túi. BP đực chủa những sợi 
phân nhánh mang túi tỉnh. BP mỏ ra ngoài qua lồ gọi là (ð RP. 

BẢO QUAN (s”h), những cấu trúc nhỏ của bào tương nhìn 
thấy được qua kính hiển vi điện tử; có những hình thái khác 
nhau [tiểu vật, thề Góngi (Golgi); thể tiêu, ribosom, lưới nói 
nguyên sinh chất và có hạt, vi ống, ví sợi, các plastit của tế bào 
thực vẬt, w.] và gìữ những vai trò khác nhau trong đời sống tế 
bào (sinh năng lượng, tông hợp, trao đôi, ww.). 

BẢO TỘC (đ2z rộc), thuật ngũ do Mogơn (A, Lewis Henry 
Morgan) đặt ra để chỉ một nhóm thị Lộc sình ra từ một thị tộc 
gốc. Hai BT trong tô chức lưỡng hợp hợp thành bộ tạc. Nhiệm 
vụ chính của HT là điều hoà các mối quan hệ hôn nhân. Dàn 
Ông và đàn bà trong một RT không được có quan hệ hồn nhàn 
với nhau. BT thưởng có tên gọi riêng và thực biện các chức nầng 
xã hội và tồn giáo (xt. Tổ chức lướng hợp; Ngoại hôn). 

BÀO TỬ (sử¿h), cơ quan đề lưu giữ loài giống của một số 
thực vật bậc thấp như tảo, địa y, nấm, xạ khuân. RT nhó, thường 
phải dùng kính pháng đại mái thấy được. Dặc điểm và hình thái 
BT rất khác nhau gia các loài: có loại tụ vận động đi chuyên 
được như động BT (2gospore) của một số loài tảo, nấm; có loại 
phải nhờ gió nước, côn trùng... mới phân tán được như BT phân 
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sinh (corbospore) của một số Loài nấm, vạ khuân; cö loại đơn 
bào, có loại đa bào, hình thát, mầu sắc, kích thước cũng khác 
nhau. BT đươc sinh ra theo hai phương thức: võ tịnh và hữu tính. 
BT vô tính sinh ra từ tế bảo có thể không phân tính, còn RT hữu 
tinh sinh ra từ tế bào có thê có giới tính (đực, cáu). BT vô tính 
thưởng thấy là động BT, BT nội sinh (spor2g1ospore), ẤT bạ 
(uređdospor£), BT vách dày (chiamydospore). BT hữu tính thường 
thấy là bào tử trứng (oospore), BT tiếp hợp (2p2szr£), BT túi 
(2aqcospore), R1' đầm (basidiospore)... Tuỳ điều kiện ngoại cảnh 
thích hợp hay khắc nghiệt mà sinh ra các loại BT khác nhau để 
thích Ứng với điều kiện đó; gặp điều kiện thởi tiết thích hợp Và 
đầy đủ thức ăn thì sinh các loại RT như BT phân sinh, để phát 
tán nhanh và rộng, còn pặp điều kiện bất thuận thì sinh các loại 
T như RT vách dày, BT trứng... đề đợi lúc có điều kiện thuận 
lợi mới tiếp tục phát triển. 


Người ta thường căn cú vào đặc điểm sinh học và hình thái 
của BT đề phíp cho việc phân loại, đề nhân nuôi hoặc khống 
chế, diệt trừ nó lúc cần thiết. 


BẢO TƯƠNG (vữ‹h), thành phần của tế bào, nằm quanh 
nhàn và phía trong màng tế bào, tạo nên hình dáng của tế bào 
như hình tròn, vuðõng, trụ, đa giác hoặc hình sợi, hình nhiều đuôi. 
Trong một số bệnh (vả. trong nhiễm độc chì) có xuất hiện một 
số vật lạ trong RT 


BẢO AN BINH (quân: sự), Lực lượng vũ trang được chính phủ 
Trần Trọng Kim lập ra ở Việt Nam sau khi Nhật đáo chính Pháp 
(9.3.1945) đo sĩ quan Nhật và mội số người Viêt Nam thần Nhật 
chí huy. Có nhiêm vụ bảo Vệ chính quyền thân Nhật. Lc biợng 
nòng cốt của BAB là nh khố xanh. Tan rã hoàn Loàn và một số 
ngả theo cách mạng trong Cách mạng tháng Iăm 1945, 

BẢO AN ĐOÀN (an nh), Lực lượng vũ trang địa phương 
của chính quyền Sài Gòn, thành lập năm 1955 trên cở sổ thì nạp 
những phần tử trong "Bảo chính đoàn”, “Việt binh đoàn” và một 
số thành viên Công gìáo di cư vào Nam (1954). Nhiệm vụ: bảo 
vệ chính quyền Sài Gòn và an nình dân sự. Cấp tỉnh eó tỉnh đoàn; 
quận có đại đội; thôn, xá, khu phố có các đội dần về. 


BẢO ÁP HÃM (giao thông), sự giũ áp lực không thay đổi 
của hệ thống hãm đoàn tàu. Khi đoàn tàu đá được hãm đến 
mức cần thiết, người lái hoặc thiết bị điều khiển tự động sẽ giữ 
nguyên áp lực đã đạt được của hệ thống hãm cho tối khi cần 
nhà hãm. 


BẢO CHÍNH ĐOÀN (2m nnh, quân sự), lực lượng vũ trang 
do chính quyền thân Pháp ò Hắc Rộ thành lập tháng 7.1948, 
Gồm phần Lăn là thành niên trong Bảo quốc đoàn và do sĩ quan 
là đảng viên Đàng Đai Việt chỉ huy. Nhiệm vụ chủ yếu là bảo 
vệ chính quyền thân Pháp ở Bấc phần, đồng thởi là tực lượng 
hậu thuần của Đảng Dại Việt. Từ 13.4.1949, trỏ thành một bộ 
phân của Vệ bịnh quốc gia (lực lượng vũ trang của chỉnh quyền 
Rào Đại) với Việt binh đoản (Trung phần) và Vệ binh Nam Việt 
(Nam phần). 

BẢO DƯỠNG KĨ THUẬT (cơ khí), biện pháp tổ chức và 
kĩ thuiật đê duy trì tĩnh năng kĩ thuật của dụng cụ, máy móc, thiết 
bị sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, quốc phòng... bảo 
đảm độ tin cây, độ bền và khả năng sẵn sang hoạt động. 

BDKT bao gồm: xem xét, kiêm tra, phòng ngừa hỏng hóc, sửa 
chữa hẳng ngày, trực tiếp bào đảm khả năng làm việc; chuẩn bị 
trưác khi làm việc (điều chỉnh, nạp, trang bị thêm, bơm trơn, vw.) 
và những việc khác để khi thục hiện không cần tháo những cụm 
chỉ tiết và tô hợp máy. Người ta chia RDKT ra thành BDKT định 
kì (theo thời gian làm việc, theo tịch hoặc kết hợp), BDKT không 
định kì (khi chuyển chế độ khai thác). BDKT là một phần của 
việc sử đụng, bảo quản, sửa chữa dụng cụ, máy móc, thiết bị theo 
kế hoạch dự phòng (x. Tuổi thạ kĩ thuật). 
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BẢO DƯỠNG TRONG XÂY DỰNG (xây đựng), biện pháp 
kĩ thuật làm cho bán thành phâm và sàn phẩm xây dựng có dùng 
vật liệu xi măng giï gìn và phát triển được cường độ nhi: 1) Hảo 
dưểng bê tông từ 4 đến 5 giờ sau khi đồ bê tông vào khuôn tạo 
hình, phải giữ gìn, chỗng rìng động, không va chạm mạnh, che 
phủ mặt kết cấu thưởng xuyên ẩm ướt, tránh bốc hơi làm khô bề 
mặt, cho đến khi cường độ bê tông đạt 70% yêu cầu thiết kế. Thời 
gian bảo dưỡng bê tông tuỳ theo chất kết dinh, tốc độ đông cứng 
và nhiệt độ môi trưỡng, thống 7 - 28 ngày. Với x: măng mác P400, 
nhiệt độ không khí 25°C, thơi gian bảo đướng Ñ - LŠ ngày. 2) Rảo 
dướng mật láng không cho người qua lại trên mặt sản vưa láng 
xong, 4 - Š giờ sau phải tưới nước giữ ầm mặt lãng thường xuyên 
trong 10 - 1Š ngày. 

BẢO ĐÀI (2/2 /(), vùng đồi cao ở tỉnh Hà Bắc. Phía tây bắc 
là sông Thương, phía nam - sông l.ục Nam, phía đông - các nhánh 
của sông Hoá và sông Luc Nam. Diện tích khoằng 625 km. Đỉnh 
cao nhất Bảo Dài: 376 m. Có các hà chứa nước Cấm Sơn và 
Quân Thần. Cấu tạo chủ yếu bởi cát kết và đá phiến Triat. 


BẢO ĐẠI (sử; tên thật: Nguyễn Vĩnh Thuy, sinh 1913), vua 
cuối cùng triều Nguyễn, con vua Khải Định. Năm 1922, được 
phong Đông cung hoàng thái tứ, rồi sang Pháp dư học. Sau khi 
vua Khải Dịnh chết (1925), trỏ về nước nối ngói, lấy niên hiệu 
RD từ 1.1926 và tiếp tục sang Pháp học. Năm 1932, trở về nước 
chấp chính. Cách mạng tháng 1m thắng lợi, BD thoái vị ; được 
gi chức cế vẩn tôi cao của Chính phì Việt Nam dân chủ cộng 
hoà. Tháng 9.1946, tham gia phải đoàn Chính phì Việt Nam dân 
chi công hoã giao hảo với Chính phủ Tưởng Giói Thạch. Nhân 
chuyến đi này, BD ỏ lại Trung Quốc, sống ở Hồng Kông. Sau 
đó, được Pháp đưa làm quốc trưởng của chính quyền thân Pháp 
trong vùng bị tạm chiếm. Sau Hiêp định Giønevơ về Đông Dương 
(1954), bị Ngô Dinh Diệm phế truất (10.1955). Tử đó, RD sống 
lưu vong ö Pháp. 


BẢO ĐÀM (kừnh tế), việc bất buộc bảo đảm cho một thể 
nhân hay pháp nhân được quyền sử dụng một vật hay một khoản 
tín đụng. Vd. ngàn hàng cho vay có thể nhận của người vay một 
tài sản thế chấp hay một chứng thư làm tin hoặc có thể chấp 
nhận sự BD của một người thứ ba (cg. bảo \ãnh). Nếu người vay 
nợ không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ đã cam kết thì ngân 
hàng có quyền sử đụng các BD đã nhận được của người mắc nợ 
hay của người thí ba. 

BẢO ĐÀM PHÁP LUẬT (4t), sử dụng pháp tuật như là 
phương thức quản lí xã hội, quản lí nhà nước. BDPL bao gồm 
hoạt động nhằm chuyền hoá nhu cầu của xã hội cần điều chỉnh 
pháp luật thành những quy phạm, những chế định, những co chế 
pháp luật cụ thể. Việc chuyên hoá này được thực hiện thòng qua 
việc xác định: A) Phạm vì các quan hệ xã hội có nhụ cầu điều 
chỉnh bằng pháp luật; b) Mục đích cần đạt được của sự điều 
chính; c) Phương pháp điều chỉnh (chẳng hạn bằng phương pháp 
dân sự hay hành chính), d) Múc độ điều chỉnh (cao, thấp, cụ 
thể đến mức nào). BDPL còn bao gôm quá trình thực hiện các 
quy định cìa pháp luật, trong đỏ có việc giải thích, tìm hiểu, 
phô biến pháp luật; có biện pháp bảo đảm những điều kiện và 
cơ chế cần thiết về mọi mặt cho việc hiăn thủ thí hành và áp 
đụng pháp luật; kiểm tra việc áp dụng pháp luật; xác định trách 
nhiệm đối với việc vi phạm pháp \uật và cơ chế truy cứu trách 
nhiệm pháp LÍ. 

HẢO ĐÀM QUỐC TẾ (ngoại gaø), biện pháp bảo đảm tôn 
trong và thi hành các cam kết quốc tế hoặc các quyết nghị được 
các tð chức quốc tế có thảm quyền thông qua . Hình thức phô 
biến của BDQT bà kí điều vớc nhằm bào đàm việc duy trì một 
tình trang hoặc bảo đàm việc thi hành các cam kết. Vd. Định 
óc 8.11.1815 giữa các nưác Nga, Anh, Pháp, Áo, Phô và Bồ Dào 


Nha thưa nhận và bảo đàm nền trung lập lâu đài ca Thuy Sĩ, 
Định óc quốc tế Pari (1973) công nhận và bảo đàm thi hành 
Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh và lập lại hoá bình ở Việt 
Nam. HDQT thường kèm theo giám sát quốc tế. 

BẢO ĐÀM TOÁN HỌC của máy tính điện tử số (điện nử), 
hê thống chương trình đưa vào một máy tính điện tử số cụ thể đê 
bảo đảm việc khai thác máy. Với các máy tính vạn năng, chướng 
trinh của BDTII gồm: hệ điều hành, các chóng trính phục vụ, 
các chương trình biên dịch (x. Chương trình hiên dịch), thư viện 
các chương trình mắu và các chương trình chuyền dung đặc biết. 
Phí tôn của phần 3DTH chiếm phần lớn (khoảng 50% - 80%) 
trong giá thành chung của máy tỉnh số. 

BẢO ĐÀM XÃ HỘI (chửi trị; A. socìa\ security, Ph. sécurifté 
SOctat\e; cg. bảo tro xã hội, an toàn xã hội, an sinh xã hội), sư bảo 
vệ của xã hội đối với công đân thông qua các biền pháp công 
cộng nhằm giúp họ khắc phục những khó khăn về kinh tế và xã 
hội (do bí ngững hoặc giàm thu nhAp từ nguyên nhần ốm đau, 
thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, tàn tật, newởi già cô đơn, 
trẻ mồ côi, vv.); đồng thời bảo đảm chăm sóc y tế Và trợ cấp cho 
các gia đình đông cơn. 


Nội dung cö bàn của BDXH là bảo đàm hoặc góp phần bào 
đảm thu nhập và các điều kiện sinh sông cho các thành viên của 
xã hội khi họ bị giàm hoặc mất thu nhập hoặc bị lâm vào cảnh 
rủ: ro, bất bạnh. BDXH được bồ sung và hoàn chính đần trong 
thực tiến xã hội. Dến nay, BDXIH gồm những nội dung: bào hiểm 
xã hội; cứu trợ xã hội; trợ cấp tử quỹ cóng cộng; trợ cấp gia đình; 
quỹ đự phòng, bảo vệ sử dụng lao động: những dịch vụ xã hội 
liên quan đến RDXH. 


Ö Viết Nam, hệ thông BDXH cơ bản gâm bảo hiểm xã hội 
cho người lao động trong các thành phần kinh tế; cứu trợ xã hội 
cho những người không may bị nìi ro, bất hạnh (bao gôm cả cứu 
trợ do bị thiên tai, hoà hoạn, w.); ưu đãi xã hội đối với những 
người có công với đất nước như cán bộ lão thành cách mạng, gia 
định liệt sĩ, thưởng bình. 


Nhĩng hoạt động BDXH có tử xa xưa, trên cơ sở lòng nhân ái 
giữa người với người. Về sau, được các tồn giáo cô vũ và khuyến 
khích. Tuy nhiên phải đến thời ki cách mạng công nghiệp (nhất 
là ồ các nước công nghiệp phát triển) hoạt động BDXIH mói có 
ý nghĩa sâu rộng nhằm bảo vệ đời sống lớp người lao động làm 
công ăn tướng. Một trong những người có công vây dựng luật 
RDXH 0 thì tướng Đức Ritxmac, vào những năm 5Ô thế kỉ 19. 
Sau đó, nhà kímh tế học Anh Bivorit (Lord Witliam ïllienry 
Beveredgc; 1879 - 1963) phát triên thành lí luận khoa học. Từ 
đó, những đạo Iuật về BDXH của các quốc gia lần lượt phát triên. 
Đạo luẠại BDXH1 lần đầu tiên xuất hiện nĂAm 1935 ở Hoa Kĩ; sau 
đó, các quốc gia khác xãy đựng hệ thống RDXH với các nội dung 
khác nhau. Ngày 28.6.1952, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) ra 
Còng tóc 102 quy định những tiêu chuân tối thiểu để các quốc 
gia thực hiền. 

Ó Việt Nam từ thế kì 15, tuật Hồng Dức đã có quy định mang 
nội dung BDXH. Hiện nay, Việt Nam và hầu hết các quốc gía 
trên thế giới vn tuân thủ Công ước 102 của ILO và phát triển 
tuỳ theo hoàn cảnh mỗi nước (x. Bảo hiểm xã hội), 

BAO HÀNH (kứnh tế, nghĩa vụ pháp lí và chế độ trách nhiêm 
của người bán hàng đối với người mua hàng về giá trị sử dụng 
của hàng hoá sau khi bản ra. BH thưởng được áp dụng chủ yếu 
đối Với hàng công nghiệp đắt tiền hoặc đòi hỏi kĩ thuật tưởng 
đổi cao. Tuỳ từng loạt hàng và tuỳ theo ý định của người sản xuất, 
chế độ BH có thê áp dụng trong thỏi gian ba tháng, sáu tháng. 
một nÄm hay lâu hơn nữa. Trong thơi gian BII, người mu2 có 
quyền yêu cầu người BH sưa chứa, thay thế những chí tiết bộ 
phận hư hỏng vì nguyên nhân kí thuật chế tạo, hoặc cũng có 


BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG B 


quyền đôi lại hàng hoá cùng lai có chất lượng bảo đàm. Chế độ 
BH có tác dụng củng cð lòng tin của khách hàng đối với người 
bán hàng và tăng cưởng vai trò đòn bây của thưởng nghiệp đối 
VÓi ngƯỜi sản Xuất. 

BẢO HIỂM (kưưi tế), chúc năng kính tế mà mục đích lâ bài 
thướng những thiệt hại về của cái hay sức khoẻ, tính mạng con 
người, bằng cách đảm nhiềm những rủi ro và đền bù những rủi 
ro Ấy. Ngưới muốn được H phải mua BH và khi bị thiệt hại thì 
được bồi thường. Việc bôi thưởng được quy định bằng một hợp 
đông giữa tổ chức RH và người được RH. Tả chức kinh doanh 
BI1 có thể do nhà nước đàm nhiêm hoặc do công tí tử nhân đảm 
nhiệm có sJ' kiểm soát của chính phúì, Tù hình thức tướng trợ ra 
đời vào thế kí {4 trong nganh hàng hải ở ltaua, Tây Ran Nha, 
Rồ Dào Nha, w. BH phát triên thành những công tỉ BH phòng 
chống hoả hoạn (cùng với sự phái triển các đô thị thế kì 18), 
phòng chồng tai nạn giao thông (cũng với sự phát triển giao thông 
đường bộ thế kí 19). Ngày nay, BH lan rộng ra hầu hết các tĩnh 
vực đời sống xã hội với những doanh số rất tón. Trên thế giới 
hình thức BH cụ thể có tới 100 loại, song có thể chìa thành ba 
toại lớn: BI1 ngưới, BH tài sản, BH trách nhiệm. 

Tổng công t¡ bảo hiêm Việt Nam (Bảo Việt) thành lập 15.1.1975 
và là cđ quan BH đầu tiền ở Việt Nam gôm nhiều công tỉ tỉnh, 
thành phố BH cho tàu viễn dương, tàu đánh cả, Ô tô, xe máy, 
máy bay bay tronø nước và quốc tế, bay thăm đò đầu khí, 5ay 
phục vụ nông - lâm nghiệp, cho một phần vật nuôi và cây trông, 
một phần tài sản các xí nghiệp, cơ quan khi gặp rủi ro do hoä 
hoạn; BH hành khách, tai nạn lao động, RH phần lón khách 
du lịch trong nước ra nước ngoài và khách nước ngoài du lịch 
vào Việt Nam, các nhà kinh đoanh nước ngoài đầu tư vào Việt 
Nam, w. Bảo Việt là thành viên của Hội bảo hiểm trách nhiệm 
chủ tàu miền Tây nước Anh (WOE). Dây là hình thức tái BH, 
một thông lệ tương đối phô biến trên thế giói. Các công tí BH 
quốc gia thưởng mua RH của các công tỉ tái BH quốc tế nhằm 
phân tán nỉi¡ ro mà minh chịu trách nhiệm BH và chịu sự tôn 
thất. 


BẢO HIỂM BẮT BUỘC (kinh rể), hình thức bảo hiểm mà 
người được bảo hiểm và người bảo hiêm có nghĩa vụ phải thực 
hiện đúng đắn, không được tư ý thay đồi. Theo hình thức bảo 
hiểm này, người ta không chú ý đến khả năng tài chính của mỗi 
ngưới được bảo hiểm, không tính đến đặc điểm của tà: sản được 
bảo hiểm, mức độ các nguy cơ tôn thất có thể xảy ra và thưởng 
áp dụng một mức bảo hiểm cố định, coi đó là mức bảo hiểm tối 
thiểu, ít khi đánh giá từng tài sản cụ thể được bảo hiểm. BHBB 
được áp dung phô biến đổi vói tài sản của các tô chúc kinh tế 
Lập thể và một số loại tài sản của công dân. Hình thức này thưởng 
chỉ áp dụng đối với hành khách trong bảo hiểm thân thẻ. 

BẢO HIỂM GIAO THÔNG (gizo tháng), bảo hiểm về tại 
nạn xảy ra trong giao thông. Dê thực hiện công việc này cần có 
kinh phí HHGT đo các chủ phương tiện giao thông vận tải hoặc 
các cá nhân nộp vào theo quy định của cơ quan BHGT. Khi eó 
Lai nạn giao thông xảy ra, cđ quan bào hiểm cô trách nhiệm bồi 
hoàn thiệt hại theo mức độ quy định. Phần đóng góp của cá nhân 
hoặc của chủ phương tiện gọi là lệ phi BHGT. 

BẢO HIỂM HÀNG HOÁ (kinh /Z), loại bảo hiểm đối vói 
hàng hoá đang trên đương vận chuyển kể cà rủi ro chiến tranh. 
Những tôn thất (mắt mát, hao hụt. hư hỏng) xảy ra trong quá 
trình vận chuyển được bôi thưởng, căn cứ vào mức độ giá trị 
hàng hoá bị thiệt hại và trong phạm vị giúi hạn trách nhiệm cìla 
ngươi được bảo hiểm theo một tỉ lệ phần trăm nhất định trên 
giá trị hàng hoá đã được ghi trong hợp đồng bào hiêm. 

BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG (kính ¿ế), toại bảo hiểm trong 
ngãnh hàng không, đối tượng được bảo hiểm bao gồm cà tài sản 
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và sinh mạng con người. Tầng công ti bảo hiểm Việt Nam (Rảo 
Việt) đã tiến hành bảo hiểm toản bộ máy bay bay trong nước, 
bay đường bay quốc tế, bay thăm dò khai thác đầu khí, bay phục 
vụ nông - lâm nghiệp và tiến hành bảo hiểm toàn bộ khách đi 
trên các phương tiện vân tài hàng không. BHHK còn bao gồm 
các loại hình bảo hiểm khác có liên quan như bảo hiểm trách 
nhiệm của chủ sân bay, cùng điều hành bay, bảo hiểm Tai rạn 
cho cá nhân hoặc tập thể hành khách, tồ bay. Trong thời gian 
mới thành lập, Công tí bảo hiểm hàng không Việt Nam mua bảo 
hiêm của Công tí bảo hiểm quốc tế đề tăng thêm ảnh hưởng với 
hành khách, nhất là khách quốc tế. 

BẢO HIỂM TÀI SẢN (kinh !Z), loại bảo hiểm lấy tải sản 
làm đối tượng, bao gồm: nhà cửa, máy móc. phưởng tiện vận tải 
các loại, hàng hoá. súc vật, mùa màng, vv. Ngưỡi được bảo hiêm 
là người làm chủ các tài sản. Người bảo hiểm là các công tỉ bào 
hiểm, có tư cách pháp nhân. Muốn tài sản được bảo hiểm hai 
bén phải kí kết hợp đồng. Người được bảo hiểm phải nộp phí 
bào hiểm cho tổ chức bảo hiểm và người có bảo hiểm có trách 
nhiệm cam kết bồi thường tốn thất đo rủi ro bất ngờ xây ra đối 
Vi tài sản được bảo hiểm. 

BẢO HIỂM THÂN THỂ (kinh +3, loại bảo hiểm LẤy sinh 
mạng con người làm đối tượng, bao gồm: bảo hiệm tuổi già, ốm 
đau, tai nan, mất sức lao động... yêu cầu bảo hiểm cụ thể phụ 
thuộc vảo tính đặc thà trong tửng ngành nghề khác nhau. Nguời 
được bảo hiểm phải kí kết hớp đồng vái tô chức bảo hiểm và 
nộp phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần, tuỳ theo hình thức 
bảo hiểm. Tô chức bảo hiểm phải trà cho người được bảo hiểm 
một số tiền theo những thời han đã ấn định. một lần, nhiều lần 
hay định kì thường xuyên như hưu trí (bảo hiểm hưu trí). 


BẢO HIỂM TÍN DỤNG (kimh (ế, (oại bào hiểm nhằm bồi 
thường cho các doanh nghiệp những thiệt hại đo khách hàng, 
người vay không cỏ khả năng thanh toán, do bị phá sản, do rủi 
ro chính tn (bị quốc hữu hoá hay bị cấm kinh doanh) nhất là 
thưởng vụ quốc tế; cha phép người chủ nợ thu hồi vấn đã cho 
vay dưới hình thức tín dụng - ngưới cung Ứng, trong trưởng hợp 
khách hàng không trả được nợ. Người bảo hiểm định một giái 
hạn cho số tiền cho vay, thưởng là theo mội 1ï lệ rất thấp so với 
tỒng số thưởng vụ của một xí nghiệp. BHTD chỉ bào đảm cho 
việc mất hoàn toản; không áp dụng cho toàn bộ sô tín dụng vì 
người bán vẫn tham dự một phần các rủi ro; khãng áp dụng đối 
VỚI mỘI rủi ro riêng biệt mà cho toàn bộ các thưởng vụ của một 
xí nghiệp. Có hai dạng hớp đông bảo hiểm toàn bộ doanh số và 
bảo hiếm môi số tiền nhất định, Ilợp đồng bảo hiểm toàn Độ 
doanh số là bào hiểm tất cä các khách hàng của người được bào 
hiềm. Hợp đồng bảo hiểm một số tiền nhất định chỉ bảo hiềm 
một hoặc vài khách hàng đã xác định trước. 

BẢO HIỂM TRÁCH NHIÊỆM (kzui 12), \oại bảo hiểm trong 
đó đối tượng bào hiểm là trách nhiêm đân sự mà người được bào 
hiểm phải thực hiện theo luật đãn sự. Tô chức bảo hiểm nbân 
danh người được bảo hiểm nhận trách nhiệm bồi thường cho 
người bị tồn thất. Người được bồi thưởng không phải: là người 
được bào hiểm, không phải là một trong hai bên hợp đồng bảo 
hiểm, mà là người thú ba. Người được BHTN dân sự phải được 
bồi thưởng tôn thất, nhưng được tô chúc bào hiểm nhận trách 
nhiệm bôi thường, không phải bồi thường bất cú tôn thất nào, 
mà chỉ bồi thưỡng theo luật định hoặc theo phán quyết của toà 
án ki. Với \oat hình bảo hiểm này, người bào hiểm còn bồi hoàn 
cho người được bảo hiểm cả án phí tại toà án. Những loại hình 
BIITN phô biến bà: BHTN chung, BITTN chủ phương tiện vận 
tải eơ giới, chủ tàu, trách nhiệm của hãng hàng không, chủ sân 
bay. BHTN đối với sản phâm. 

RẢO HIỂM TỰ NGUYÊN (kinh (ế), phương thức bảo hiểm 
đựa trên cở sở người được BHTN đến kí hợp đồng với tô chức 
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bảo hiểm để thực hiện. RHTN được áp dụng cả đối với các loại 
bảo hiểm thân thể và bảo hiểm tài sàn, không theo chế độ bảo 
hiểm bái buộc. RHTTN cé hiệu lực khi người được bào hiểm đã 
nộp đủ hoặc từng phần phí bào hiểm theo hợp đồng và có kì hạn 
cho tổ chức bảo hiểm, Người được bảo hiểm có quyền xác định 
số tiền bảo hiểm cho tài sản được bảo hiểm. Do không bất buộc 
nên BHTN có thẻ gặp sự hạn chế về số lượng người tham gia 
bảo hiểm mà số lượng người tham gia càng đông đảo thì càng 
tạo thuận Lợi cho việc thực hiện với kết quà cao nhất. 

BẢO HIỂM XÃ HỘI (chính mị, kinh tế), sự bảo đảm thay thế 
hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị 
mất hoặc giàm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động 
và bệnh nghề nghiệp, tân tật, thất nghiệp, tuôi øià, tử tuất; dựa 
trên có sở một quỹ tài chính do sw/ đóng góp của các bên tham 
gìa BHXH, có sư bảo hộ của nhà nước theo pháp luật, nhầm bảo 
đảm an toàn đời sống cho người lao động và gia đình họ, đồng 
thỏi góp phần bảo đàm an toàn xã hội. 


BIIXH về thực chất là một phương thức phân phối lại thu nhập 
bằng các kĩ thuật nghiệp vụ, nhằm góp phần cân bằng thu nhập 
bị mất hoặc giầm tử hoạt động nghề nghiệp bằng khoản trợ cấp 
từ RHXH. Nội dung của BHXH được biêu hiện bằng hệ thống 
các chế độ BITXH cụ thể. Theo khái niệm trên đây, BHXH nói 
riêng về chế độ BHXH do chính sách nhà nước đài thọ là chủ 
yếu, còn gọi là BHXH phi thương mại gồm nhiều loại chế độ trợ 
cấp, nhưng tuỳ điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể mà mỗi niióc lựa 
chọn và thực hiện chế độ trợ cấp nhất định, sau đó sẽ mà rộng 
đần khi tình hình kinh tế - xã hội phát triển. 


Trên thế giới, BHXH xuất hiện từ rất lầu, đã có mầm mống ti 
thế kỉ 14, Dến thế kỉ 19, xuất hiện đạo luật đầu tiên về BIIXI1 
ä nước Đức. Sản xuất công nghiệp phát triển đã làm cho đội ngũ 
những ngưỡi lao động làm thuê ngảy càng đông đảo, đồng thời 
cũng làm cho cáe rủi ro trong lao động tăng theo. Dề bảo vệ 
mình, nhữag người lao động đã đấu tranh buộc giới chủ phải 
cam kết bồi thường và bảo đảm an toàn thu nhập cho họ. Trong 
quá trình phát triển đó đã xuất hiện các tô chức BHXH chuyên 
nghiệp. Hoạt động BHXH được thực hiện trên cơ sở đóng góp 
của giói chủ, giới thợ và có sự tham gia của nhà nước trong một 
số trường hợp. Trong quả trình phát triển, các chế độ và phạm 
vì đối tượng BHXH mỏ rộng đần. Ran đầu mó: chỉ có chế độ 
NWHXH ốm đau, tai nạn lao động cho công nhân công nghiệp, 
sau đó đã mỏ rộng các chế độ BHXH cho cả ngưới lao động 
làm thuê trong các nh vực khác. Năm 1952, 'Tổ chức lao động 
quốc tế (ILO) đã thông qua Công ưóc 102 về các tiều chuẩn tối 
thiêu cho các loại trợ cấp sau: 1) chăm sóc y tế; 2) trợ cấp ốm 
đau; 3) trợ cẤp thất nghiệp; 4) trợ eẤp tuổi già; 5) trợ cẤp tai nạn 
lao động và bệnh nghề nghiệp; 6) trợ cấp gia định; 7) trợ cấp 
thai sản; 8) trợ cấp tàn tật; 9) trợ cấp mất người nuôi dướng. Tỳ 
theo điều kiện kính tế - xã hội cụ thể mà mối nước quyết định 
áp dụng các \oại trợ cấp này. Ngoài ra, một số nước còn mỏ rộng 
thêm các loại trợ cấp khác và mở rộng các đối tượng hưởng trợ 
cấp. Khái niêm BHXH đã được mở rộng ra theo nghĩa của từ 
bảo đảm xá hội (x. Bảo đàm xa hội). Ngoài các chế độ 8HXH 
trên đây, eòn có nhiều hình thức bảo hiểm khác trên có sở thưởng 
mại, hoạt động bảo hiểm đo vậy ngày càng mở rộng hết sức hong 
phú. Ö Việt Nam, BHXH có mầm mồống 4u thế kỉ 17 dưới dạng 
quỹ thương, nghĩa điền, và đến thế ki 19 đã xuất hiện các hội 
Lướng tế để giúp đố \Ấn nhau. Ngày nay, BIIXH đã trò thành 
một chính sách lón được Hiến pháp thưa nhận và luật pháp quy 
đình. Ngay từ khí chính thể Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đổi, 
Nhà nước đã có những văn bản quy định về một số chế đó BHXH. 
Tháng 6.1993, Chính phủ ban hành Nghị định 43/CP về việc thitc 
hiện các chế độ BHXH cho công nhân viên chức và người lao 
động trong các thành phần kinh tế, Nghị định 6L/CP cho tực 


BẢO LẠC B 





lượng vũ trane. Bộ tuật lao động của nước Cậng hoà xã hộ: chủ 
nghĩa Việt Nam (1994) nêu rõ: "Nhà nước quy định chính sách 


BHXH nhằm từng bước mở rông và nâng cao việc bảo đảm Vật - 


chất, góp phần ồn định đồi sông cho người lao động và gia đình 
trong các trưởng hợp ngưỡi lao động ốm đau, thai sản, hết tuôi 
lao đông, chết, bị tai nạn tao đông, bênh nghề nghiệp, mất việc 
làm, gặp rủi ro hoặc các khó khăn khác”. Tháng 1.1995, Chính 
phủ ban hành Diều (ệ bảo hiểm xã hội áp dụng thống nhất đối 
với công chức, công nhân viên chức và người lao động trong các 
thành phần kinh tế. 


BHXH có loại hình bắt buộc hoặc tự nguyện, tưỷy theo tììng 
loại đối tượng, từng loại doanh nghiệp. Quỹ RIIXII được hình 
thành từ các nguồn: a) người sử đụng lao động đóng bằng 15% 
$O VỚI tông quỹ tiền lương; b) người lao động đóng bằng Š% tiền 
lương; c) nhà nước đóng và hô trụ thêm; đ) các nguôn khác. 

BẢO HIỂM Y TẾ (nh xế), loạt bảo hiểm đo nhà nước tả 
chức, quản lí nhằm huy đông sư đóng góp của cá nhần, tập thể 
và cóng đồng xã hội để chăm lo súc khoẻ, khám bệnh và chữa 
bệnh cho nhàn dân. Nhà nuóc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ban hành Nghị định số 299 ngày 15.8.1992 về BITYT. BHYT 
áp dụng bắt buộc đổi vái căn bộ, công nhân viên tại chức, hưu 
trí, nghỉ mất sức tao động trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, 
tổ chúc đàng, đoàn thê xã hội, hội quần chúng có hưởng lưởng 
từ ngẫn sách nhà nước, các đoanh nghiệp quốc doanh, kề cả 
doanh nghiệp liền doanh trong lực lượng vù trang, các doanh 
nghiệp ngoài quốc đoanh có thuê tử mười lao động trở lên, các 
doanh nghiệp có liên đoanh với nước ngoài và tổ chúc quốc tế 
tại Việt Nam có thuê lao đông là nguõi Việt Nam. Các đối tượng 
khác tham gia BITYT tự nguyện. Mức đóng HHYTT do cơ quan 
doanh nghiệp chịn trách nhiêm phần lồn (khoảng 2/3), cá nhân 
ch: đóng phần nhỏ. Người đóng BHYT được khám, chữa bệnh 
ỏ tất cả các cd sồ y tế. Không được hưởng quyền lợi về BHYT 
trong trưởng hợp tự tủ, say rượu, ki chất ma tuý, vi phạm pháp 
luât, bênh lây qua đường sinh dục, vv 


BẢO HỘ LAO ĐỘNG (kinh rể, y), hê thống các giải pháp 
về pháp tuật, khoa học, kí thuật, kinh tế - xã hội nhằm bảo đảm 
an toàn và sức khoẻ của con ngưới trong quá trình lao động sản 
xuất. Nội đung bao gồm: 1) Xây dựng, ban hành và giám sát việc 
thưc hiện hệ thống luật về bảo đằm an toàn - vệ sinh lao động, 
hệ thống các tiêu chuân giói hạn cho phép của các yếu tố điều 
kiện lao động, hệ thống các quy phạm an toàn trong lao động - 
sản xuất và các chính sách, chế độ bài dưỡng sức khoẻ, chăm sóc 
y tế cho những người lao động phải làm những công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm, kém hấp dẫn. 2) Hảo đảm tính đồng 
bộ và tuần thủ nghiêm ngặt các yêu cầu an toàn - vệ sinh \ao 
động trong toàn bộ quả trình thiết kế, sản xuất, vận chuyền, lắp 
đặt, vận hành và bảo quản nhà xưởng, quy trình công nghệ, máy 
móc, thiết bị, vật tư, nhiên liệu, năng lượng sử dụne trong quá 
trình lao động. 3) Không ngừng nâng cao hiểu biết và ý thức của 
người sử dụng lao động và người (lao động về an toàn - vệ sinh 
lao động bằng cách tuyển chợn, tuyên truyền giáo dục, hướng 
dẫn, đào tạo thưởng xuyên luyện tẬp các phướng ân phòng, chồng 
các sự cố trong sản xuẤt. 


Các hình thức sơ khai của BHI,Ð đã xuất hiện củng với quá 
trình phát triển sản xuất. Kĩ thuật và công nghệ sàn xuất càng 
nhát triển, nguy cơ ảnh hưởng của các yếu tố không thuận Iới 
phát sinh trong quá trnnh phát triên Cũng ngày càng tăng lên, đòi 
hỏi công tác BHLD phải phát triển tương ứng. Nhà nước tất 
quan tâm đến cöng tác BHLĐ. Ngay sau khi thành lập nước Việt 
Nam dân chủ cộng hoá, Chính phủ đã ban hành các Sắc \ênh 
29/SL (13.3.1947) và 77/SI. (22.5.1950) về an toàn - vệ sinh lao 
động, thởi giở Láo động ~ nghị ngơi, Tiếp theo đó là Điều Lê tam 
thới về bào hộ lao động (Nghị định L81/CP ngày 18.12.1964), 


Pháp lệnh bảo hộ lao động (10.9.1991) và gần đầy trong bộ luật 
lao động mỏi ban hành (1994) có một chương quy định về công 
tác BHLĐ. 


Tô chúc lao động quốc tế (ILO) cũng đã có nhiều công ưóc 
và khuyến nghị về HHLĐ. Đáng chú ý là Công ưóc 155 (1981) 
về an (oàn và sức khoẻ của ngưỡi lao động đã được Việt Nam 
phê chuẩn; Công ước 148 về bảo hộ người lao động chống những 
rủi ro nghề nghiệp do ô nhiễm không khí, tiếng ðn và những chấn 
động ở nơi làm việc, Công ước 174 (1993) về ngăn ngừa các tai 
hạn công nghiệp. 

BẢO HỘ NGOẠI GIÁO (/¿£/), sự bảo hộ mà mỗi một quốc 
gla, thông qua cơ quan đãi diện ngoại giao hay tãnh sự của quốc 
gia, dành cho công dân của mình ở nước ngoài khi quyền của họ 
bị ví pham hoặc có nguy cơ bị vị phạm. RHNG cỏ hai nội dụng 
chủ yếu: 1) Thu thập thông tin về tỉnh trạng ví phạm quyền của 
công dân mình hoặc về những nguyên nhân và cö sở pháp lí mà 
chính quyền sở tại dựa vào đề tiến hành những hành vi chống lại 
đương sự. 2) Tiến hành báo hó, phản đối việc bắt giữ trái phép, 
yêu cầu thà người bị bắt giữ, tìm kiếmn lời khuyên của luật su, vv. 
Nếu đương sự có hành vi phạm pháp dẫn đến việc nhà chức trách 
sỐ tại phải thí hành những biến pháp cần thiết nảo đó đổi với 
đương sự thì HHNG chỉ được tiến hành trong khuôn khô hạn 
chế là thu thập thông tin và khi cần (vd. bị bất giam) thì tìm 
kiếm luật su để giúp đương sư, vv. 


BẢO HỘ TÍNH MẠNG CON NGƯỜI TRÊN BIỂN (hàn, 
được quy định trong hàng loạt điều ưóc quốc tế nhiều bên: Công 
ưóc quốc tế về BHTMCNTR (1924), Nghị định thư kẽm theo 
Công ước này được thông qua năm 1978, Công wóc quốc tế 
Torresmoling về an toàn cho các tàu đánh cá năm 1977. Nội 
dung chủ yếu là nêu những đòi hỏi đối với thiết kế tàu biển, chế 
đồ đi lại trên biển, phương tiện thông tin liên lạc, phòng chảy 
chữa chãy. Công ước năm 1974 không áp dụng đổi với tàu chiến, 
tàu buôn có trọng tải dưới 500 tấn, tàu thuyền bằng gỗ và các 
tàu đánh cá. Công ước Torresmoling không ấp dụng đối với các 
tàu biển đài đưới 24 m. Các Câng óc cũng quy định việc kiểm 
tra các tàu biển trong việc thực hiện Công ước (kiểm tra định 
kì, kiểm tra bổ sung và kiểm tra bất thường). Thông thưởng, tàu 
mang cờ quốc tịch nước nào thì nước đó có quyền kiếm tra. 
Trong mật số trường hợp tầu xin phép vào cảng nước nào thì 
nước đó có quyền kiềm tra. Một số công ưác quy đình sự hợp 
tác quốc tế trong việc cứu nhũng người gặp nạn trên biển, quy 
định việc các nước ven biển có những biên pháp húu hiệu trong 
việc tổ chức tìm kiếm và cứu hộ trên biển. Nhiều điều khoản 
của Công ưóc luật biển (1982) cũng quy định việc cứu hộ trên 
biển, vd. điền 94 nêu rồ mỗi nước phải áp dụng các biên pháp 
cần thiết để bảo đảm an toàn trên biển cbo các tàu mang cở 
nước mình. 


BẢO LẠC (đjz ff), vùng núi ở phía tây bắc tỉnh Cao Hằng. 
Giới hạn phía đông là sông Răng (Bằng Giang), phía bắc - sông 
Gãm và biên giới Viêt - Trung, phía tầy - một nhánh của sông 
Am, gần theo con đưỡng Bào Lạc - Nguyên Bình, phía nam - 
đường Nguyên Bình - Cao Rằng. Diên tích khoảng 1025 kmˆ, có 
đính cao 1803 m. Cầu tao chủ yếu bằng đá vôi và phiến sét tuổi 
Dêvôn. Rừng nhiệt đới và cận nhiệt đói. Đắc sản đào, mân Ràao 
Lạc. 

BẢO LẠC (4a Ùf), huyện ở phía tây tây bắc tỉnh Cao Bằng. 
Diện tích 1800,82 kmˆ. Gồm l thị trấn (Bảo Lạc, huyện lị), 23 
xã (Quảng LAm, Tần Việt, Nam Quang, Lý Hôn, Dức Hạnh, Bảo 
Toàn, Cốc Pàng, Thượng Hà, Cá Ba, Khánh Xuân, Xuân Trưng, 
Phan Thanh, Hồng Trị, Vĩnh Quang, Vĩnh Phong, Mông Ân, 
Thái Học, Yên Thổ, Ilưng Đạo, Sơn I2, Dình Phùng, Huy Giáp, 
Hồng An). Số dân 78878 (1993), gồm các dân tộc: Tày, Nùng, 
Kinh, Hmông, Dao. Địa hình núi, chía cắt mạnh, độ dốc lón. Núi 
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chính: Phia Ya (1980 m), Tạm Nà (1803 m), đèo [Lũng Vài. Sông 
Gâm, Nhì Á chảy qua. Trồng ngô, đậu tướng. thuốc lá, trầu, SỞ, 
mân (Đông Mu). Khai thác dược liều, trông trúc. Tình lộ 38 chay 
qua. Từ 1978, huyện thuộc tính Cao Bằng, tí 1975 đến 1978 
thuộc tính Cao Lạng. Tên gọi có tư 1831. 

BẢO LÃNH (luật, an runh), việc cá nhân hay mội tô chức 
cam kết đùng tài sàn thuộc sở hưu của mình hoặc thực hiên một 
cñng việc nào đó để chịu trách nhiệm thay cho một ngưới khác 
trong trưởng hợp ngưới đó vi phạm một nghĩa vu cụ thể Sau khi 
thực hiện xong cam kết BL, người RL có quyền yêu cầu người 
được BL thực hiên nghĩa vụ đối vói mình. Cam kết RỊ, phải được 
tìm bằng văn bàn, có chứng thưc cúa cd quan công chứng nhà 
nước và các xác nhận khác theo quy định của pháp Luật. 

BAO LÃNH (kinh !Z) x. Bào đảm. 


BẢO LÂM (đïa lí), huyện phía tây nam của tình Lam Đồng. 
Diện tích 1525,52 km”. Gồm 1 thị trấn (Lộc Thắng); 11 xã 
(lc An, Lộc Bắc, Lộc Bào. Lộc Dức, Lạc Lâm, lậc Nam, 
Lạc Ngải, LẠc Quảng, Lộc Phú, LẠc Tàn, Lộc Thành). Số dân 
62211 (1994). Gồm các đAn tộc: Mạ, Mnông, X'Iiêng, Kinh. 
Năm trên cao nguyên đất đỏ bazan phi nhiều khá bằng phẳng, 
Ỏ độ cao 850 - 1000 m trên đó các núi thấp nhí Rnom Bun 
Tdrao (1465 m), Bnom Quan (1211 m) với độ cao tương đôi 
thấp giống phư những quả đôi (tiếng Môn Khđme bnom là 
đồi). Vì bị khai thác \âu đt theo kiểu phát nương lầm rẫy nên 
rừng tự nhiên còn rất ¡L Sâng Đa Dâng chảy ö phía bắc, làm 
biên giới với tỉnh Đác Lắc; sông IA Ngà chảy ở biên giới Với 
huyện Di lình, Khí hậu mát, mùa khô ngắn thích hợp cho 
trồng chè, cả phê, dâu tầm. Trồng rừng và kinh doanh rừng 
thông. Chăn nuôi bò. Khai thác bauxi. Quốc lộ 20 nối với 
thành phố Hà Chí Minh. Có nhiều điểm du lịch. Huyện được 
(hành lập từ 11.7.1Ø94 đo chia huyền Hảo lậc cũ thành huyền 
Bảo Làm và thị xã Bảo Lác. 


BAO LỘC (44 1, tk. Bao), đo thuộc huyện Rảo Làm, 
tỉnh lâm Đồng, trên quốc lộ 20 tử thành phố Hồ Chí Minh 
đi Đà Iạt, tủ kiômet 1ó8 đến kiômet 17Ñ; đài I0 km, ở độ 
cao 930 mm. 


BẢO LỘC (412 chấr), mỏ bauxít ở huyện Bảo LẠc, tỉnh Lâm 
Đông. Nguồn gốc phong hoá tủ đá baA2An tuôi Plôxen - PLeistôxen. 
Mặt cất điên hình ca đới phong hoá quan sát được như sau: 
đá gốc là bazan màu xanh \uc đến xám đen (thuộc Loại bazan 
toleit). Đái litoma gồm sét màu sặc số có thành phần chủ yếu 
là caolintt (50%), gdút, hermatit (3026), gipsit và halotzit. Đói 
bauxit - laterit màu nâu đỏ, nâu vàng với nhiều dạng kết vón có 
hình thù, kích thước khác nhau. Thành phần hoá học của bauxit 
như sau: AbÕ+y = 30 - 405; SIO; = [1-15%; FeạOa = 9-40; 
mất khi nung (MKN) = 18 - 26%. Trũ lượng của mỏ hơn trăm 
triệu tấn, Quặng có chất lượng đáp ứng việc sân xuất nhôm theo 
phương pháp Bayd (Bayer) hoặc dùng làm Vật liêu chịu lửa. Có 
thê khai thác lộ thiên, hiện đã khai thác để chế tạo phèn chua. 


BẢO LỘC (đïa !D, huyện cú thuộc tính Lâm Đồng, tử 11.7.1994 
chia ra thành hai đơn vị hành chính: thị xã Hào lẠc và huyện 
Rào I Am. X. Bảo Lộc (thị xa); Bảo Lâm: (huyện). 


BẢO LỘC (đa ÌÐ), thị xã thuộc tỉnh Lam Đồng, diện tích 
247,40 km”, phía đông nam và bắc giáp huyện Rảo [ Am, tây giáp 
huyện Dạ Huoai. Gồm 6 phưởng (phường 1, phường 2, phường 
Ho, Lộc Sơn, lộc Phát, Lộc Tiến; 4 xã (Lác Châu, Đam Bn, 
[ ộc Thanh, Lẹc Nga). Số dân 118316 (1994). Gồm các dân tộc: 
Kinh, Mạ, Mnông, Xuiẽng. Nằm trên cao nguyên đất đỏ bazan, ở 
độ cao 850 m, khí hậu mát mẻ quanh năm. Trâng và chế biến 
chè. Nhà máy trớm tơ. Thắng cảnh: thác Bảy Tầng ở Lộc Châu, 
Suối Mø. BL nằm trên quốc lộ 20 tử thành phố Hồ Chí Minh đi 
Đà Lạt, cách thành phố L77 km và cách Đà Lạt 131 km. 
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BẢO LƯU (luậr), việc một bên tham gia điều ước quốc tế 
nhiều bên chính thức tuyên bố ÿ dịnh của minh về loại bỏ hoặc 
thay đôi những điều khoàn nhất định của điều ước áp dụng đãi 
với bên đó. Điều BL cỏ thẻ được tuyên bồ khi kí kết, gia nhập, 
phê duyêt hay phê chuẩn điều ước quốc tế. Bên đưa ra RL phải 
thông báo bằng văn bản cho bén lưu chiều điều óc quốc tế đề 
thông báo cho các bên tham gia khác. Thông thưởng, trong các 
điều khoản của điều ưóc quốc tế nhiều bên có quy định chỉ tiết 
về vấn đề BL, cũng có những điều ước quy định các bên tham 
gia không được tưyên bố BI, Trên thực tế, viễc quy định quyền 
của các bên tham gia điều ước đưa ra BL đối vói từng điều khoản 
của điền ước \là để tăng tính linh hoạt áp dụng điều ước, để tăng 
số lượng các bên tham gia trong nhĩng trưởng hợp gặp khó khãn 
để đi tới sự thoả thuận chung về tắt cả các điều khoản của điều 
uóc. BL không làm thay đôi tính chất chung của các quyền và 
nghĩa vụ mà điều ưóc quy định. BL không chí dùng trong khi 
tham gìa điều dốc quốc tế, mà còn trong các cuộc họp, trao đổi 
ý kiến. Vd. bảo \ưu ý kiến. 


Điều 10 Pháp lệnh về ki kết và thực hiện điều ước quốc tế của 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghía Việt Nam ngày 17.10.1989, đã 
quy định về BL đếi với điều ưóc quốc tế nhiều bên: "Đối với 
điều ước quốc tế nhiều bên có điều khoản cần bảo lưu, có quan 
hứu quan phải nêu rõ yêu cầu và nội đung bảo lưu đó, khi xin 
kí, phê chuân, phê duyệt hoặc gia nhập". 

BẢO LƯU CỤC BỘ (¿z:), hiên tượng duy trì sự phát sính 
hình thái và đặc điểm sinh học của phần cành lấy từ cây mẹ cho 
cây ghép, cây giâm hom, c^Ay chiết. BLCB có các hình thúc biểu 
hiện khác nhau: duy trì sự phát triển hình thải cành, lá, gai, duy 
trì hiện tướng rụng lí bộ phận, đặc tính ra quả sớm, tốc độ sinh 
trưởng, tính chống bệnh, w. Nhớ có BLCR mã cây ghép và cAy 
hom lấy cành tư các bộ phận đã có quả của cây mẹ sề mau có 
quả, hoặc Lấy cành từ cày trội sinh trường nhanh sẽ tiếp tục sinh 
trưởng nhanh. Cũng do hiện tượng BLCR mà môi số cAy phép 
và cày hom giữ nguyên đặc điểm sình trường của cành lấy từ cây 
mẹ. Tuỳ đặc điểm từng loài cây và bộ phận lấy cành ở cây mẹ, 
mà hiên tượng BLCR thể hiện ð các mức độ khác nhau. Tim ra 
đặc điểm này và lợi dụng nó là nhiệm vụ của các nhà chọn giống 
cy gỗ, cày ăn quà và cây cảnh. 

BẢO QUẢN GỖ (nông), giũ gìn gỗ bằng biên pháp tông hợp, 
nhằm kéo dài thời gian sử dụng, chồng sự xâm nhập phá hoại 
của mối mọi, nấm mô, hà, hạn chế tác động không tốt của môi 
trường. Rao gồm: 1) Bảo quản Kĩ thuật: cách 1i gỗ với đất, nước, 
hơi Âm; hong, phơi, sấy hoặc ngâm gô trong bùn ao. 2) Bảo quản 
bằng hoá chất: tắm gỗ bằng pentaclorophenol và các thuốc BQG 
khác hoặc xông hơi; dùng hoá chất xử l trực tiếp sinh vật hại gỗ. 
3) Bảo quản bằng biện pháp sinh học: dùng một số loài nấm, 
côn trùng để diệt sinh vật hại gô. Ô Việt Nam, BQG bằng hoá 
chất ở quy mồ côttg nghiệp mái bắt đầu vào nửa cuối thế kỉ 20: 
những năm 50, tâm creozot cho gố tà vẹt, cột điện; những năm 
80, phát triên rộng (ngâm, tâm tre, luồng, gỗ trụ mỏ, BQG xây 
dựng bằng hoá chất và biện pháp phòng chống mối, BQG tàu, 
thuyền chống hà, W.). Nếu thực hiện tết BQG thì tuổi thọ Lự 
nhiên của gỗ có thê tăng từ 2 đến 5 lần. 

BẢO QUẢN HÀNG HOÁ (kinh rế3, nghiệp vụ kĩ thuật nhầm 
gìũ gìn toàn vẹn giá trị sử dụng của hàng hoá cho đến khi đưa 
đến tay ngưòi tiêu dùng. Nghiệp vụ này được thực hiện Ở các 
kho hàng, cửa hàng, bến bãi, trong đó việc ROHH tại các kho 
chúa hàng trong các khâu sản xuất và lưu thông hàng hoá là quan 
Irọng nhất. ROHH được tiến hành bằng các phương tiện,thiết bị 
kĩ thuật như máy điều hoà nhiệt độ, máy hút bụi, máy lạnh, các 
hoá chất và bằng những phương pháp quản lí khoa học... tuỳ theo 
đặc điểm của các loại hàng bảo quản. Do trình độ chuyên môn 
hoá sản xuất cũng như quan hệ buôn bán trên thế giới ngày càng 
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phát triển nên kí thuật bảo quản cũng ngày càng hiện đại. Dầu 
tư, chí phí vào bảo quàn có ý nghìa quan trọng và chiếm một tỉ 
lệ đáng kể trong sản xuất, lưu thông. 

RẢO QUẢN HẠT GIỐNG (ống) 1. BQHG cây trồng: giữ 
cho hạt giống không bị hư hại, có đủ sức sống và tí lệ nảy mầm 
theo quy định tiêu chuẩn chất lượng giống quốc gia. Rất tợi nhất 
trong BONG cây trông là nhiệt độ và độ âm không khí cao, vì 
đó là điều kiên thuận Lại cho nấm mốc và sâu mọi hoạt động, 
làm tăng hô hấp, hạt mắt sức nảy mầm nhanh. Vì vậy, hạt giống 
sau khì thu hoạch phải phơi khô và tuỳ thời tiết, tuỳ loại hạt mà 
bảo quản theo nhiều cách khác nhau: ä) kiêu thông thoáng, 
thưởng áp dụng cho hạt cốc (Lúa, ngô, cao lương, w. }; b) kiểu 
nửa kín, thường áp dụng cho loại hạt khó bảo quản như lạc, đỗ 
tưởng, đậu xanh, ngô hạt, hat rau cải, dưa, bị, Hạt phải phơi khô 
hơn. cho vào thùng nhựa, chum, vại, thùng phuy.w., bên đưới lót 
tro bếp, trên cùng phủ tro hoặc trộn tro với hạt đề hút Âm, đóng 
nắp (đậy nút) thật kín, hồ tro, vôi trát các chỗ còn hở, dân giấy 
bên ngoài để ngăn sự trao đôi không khí. Sau 2 - 3 tháng, nếu 
chưa cần gieo hoặc dùng thì lấy ra phơi nấng lại, thay tro mới. 
Với số tượng lón, muốn giữ được lâu dài và an toàn hơn, có thê 
áp dụng một số kí thuật đơn giản: a) Mở rộng kiêu bào quản 
thông thoáng: ngô (tột vỏ bì, để nguyên cá bắp) cho lên kế nhiều 
tầng, mỗi tầng cao không quá 40 cm, có lưới bao, để trong kho 
trống, thoáng giá, kho có mái và vách chc mưa. Ngày nắng ráo, 
đưa ca kệ ra phơi b) Bảo quản kín: ó quy mô nhỏ, đùng túi chứa 
Š ~ 10 kẹ hạt hoặc thũng thiếc hàn kín, có tưới kếm để ngăn 
chuột. c)Bảo quân lạnh: xây dựng kho lạnh đúng quy cách, trang 
bị máy làm lạnh và máy hút ãm; kết hợp bảo quản lạnh và bảo 
quản kín đối với hạt giếng để không làm giảm sức nãy mầm. 
BOHG có thể ngắn hạn (đoản kì), trung han (trun kì), lâu dài 
(trưởng kì). Hiện nay, cần chú ý bảo quản quỹ gen cây trồng. 

2. RQHG cây rừng: tạo các điều kiện môi trưởng thích họp để 
kéo dài tuổi tho hat giống nhằm chủ động cung cấp hạt giống 
cho kế hoạch trồng rủũng theo thời vụ thích hợp quy định không 
phụ thuộc vào mùa vụ hái quả thu hạt của các (loài cây gỗ. Các 
phương pháp BQHG cây rừng chính: khô lạnh (độ âm 4 - 10%; 
nhiệt độ 0 - 52C), âm lanh (cất trong cát âm, 0 - 5°C), khô mát 
(dộ Âm 5 - 102, nhiệt độ 10 - 20°C), ướt mát (cất trong nước 
chảy, 10 - 20°C), 

Tuỳ đặc điểm hạt từng loài cây, điều kiện cụ thể mà tạo các 
dụng cụ, kho cất trữ có dung tích, kết cấu thích hợp. 

BẢO QUẢN NÔNG SẢN, THỰC PHẨM (öne), phương 
pháp kĩ thuật giữ gìn nông sản, thực phẩm khỏi hao hụt, biến 
chất trong quá trình xử lí, cất trữ, vận chuyển. Đề hám quá trình 
nông sản (thức vật, động Vật) bị phần giải do tác động của ví 
khuân hoặc enzim eá sẵn trong tế bào, người ta dùng những 
phương pháp cõ truyền như phơi nắng, tióp muối, xông khỏi, cho 
lên men có khống chế. Các phương pháp bảo quàn hiện đại trên 
quy mô lớn thưởng dùng các tác động vật lí (nóng, Lạnh, khứ 
nước, chiếu xạ), tác động sinh học (cho lên men, dùng kháng 
sinh). Phổ biến nhất là các phương pháp sử đụng độ nóng, lạnh, 
hoặc làm khô sản phẩm. 

BONS, TP cần bất đầu từ các hoạt động tiền bảo quản như 
thu hoạch ở đông ruộng, đập, quạt, phơi, sấy, thu mua, Vận chuyển, 
đến quá trình bảo quản thật sự trước khi chuyển sang chế biến. 
Nông sản và thực phâm thương bị mốc, mọt, bị gián, chuột... phá 
hại làm giảm số tượng và chất lượng, do vậy. việc phòng chống 
các tác nhân gây hại này không thê thiếu được trong bảo quản. 
Có các loại sâu mọi, nấm mốc khác nhau, do vậy cách phòng 
chống và cách dùng các loại thuốc cũng khác nhau. Nguyên tắc 
chung là phải bảo đảm các yêu cầu sau: nóng sản và thực phẩm 
trước lúc bảo quản phải bào đàm độ Âm, độ thuần, đô sạch theo 
quy định; kho vả dụng cụ đựng phải để nơi cao rảo, thoáng mát, 


sạch sẽ, diệt trùng trước; có chế độ kiểm tra thưỡna xuyên; có 
các loại thuốc, bà, dụng cụ cần thiết đề sử dụng túc cần. 

RẢO QUẢN SONG MÀY (nông, si), phương thức kĩ thuật 
giú cho aong, mây khỏi bị hư hại; song mây rất để bị nấm mốc, 
mỗi, mọt... xâm nhập làm bị mục hoăc làm mất màu và vé đẹp 
tự nhiên, Cần có biên pháp bảo quản kịp thài ngay sau khi khai 
thác, sơ chế như hong phi, sấy để hạ độ Âm đạt giải hạn 10-20%, 
hun khói (kê cả gác bếp có bồ hỏng), hoặc xông hơi bằng tưu 
huỳnh. Biện pháp tết nhất là đùng các hoá chất: natrì florua 
(NaF), natri pentaclofenolat, belit, forolit... để xứ lí ngay san khi 
khai thác, chế biến. 


BẢO QUẢN THUY SẢN (nông), biên pháp kĩ thuật sử dụng 
các yếu tố tí, hoá khác nhau (nhiệt độ. độ Âm, độ pH, bức xạ. w.) 
tác đông đến thuỷ sản, úc chế hoặc kìm hãm bởi! hoạt động của 
các vi sinh vât và men phân giải, nhằm duy trì phẩm chất thưỷ 
sản. Các phương pháp BQTS chính được sử đụng hiện nay: ROTS 
ö nhiệt độ thấp (làm lạnh, làm đồng, w.); BQTS ở nhiệt độ cao 
(hấp thanh trùng, tiệt trùng, nướng); làm khô (phơi, sấy, sấy khói); 
BOTS bằng thẳm thấu (dớp muối); bảo quàn bằng điều chỉnh độ 
pH (ngâm dấm, lẽn men chua), bằng bức xạ (chiếu tỉa gamma), 
bảng hoá chất (ngâm dung dịch clo, muối ăn); bằng môi trưởng 
khi điều chỉnh. Gần đầy, đã phát triển các biện pháp sinh học và 
hoá sinh đề bảo quản thuỷ sản ở trạng thái tươi, sống. 

BẢO QUẢN TRE NỨA (nông), tre nứa sau khi chặt thưởng 
nhanh chóng bị các sinh vât xâm nhập gày hại. Nếu không bảo 
quản tôt thì thơi gìan sử dụng được rất ngắn, có khi chỉ 2 - 4 
tháng đã bị mục nát. Biện pháp BQTN phô biến trong nhân dẫn 
tử xưa là ngâm vào bùn ao 3 - 6 tháng, tắc dụng không kém biện 
pháp tâm hoá chất, tuy mất thời gian vì phải ngâm lâu, nhưng 
rẻ, đề làm. Biên pháp bảo quản hoá học là dùng thuốc bào quàn 
gô thích hợp tâm cho tre nứa bằng kĩ thuật đơn giản: ngâm, 
nhúng (re nứa đã sơ chế vào dung địch thuốc. Đối với tre, bương, 
tuông tưới, có thể tâm đồng sunfat và các chất tương tự bằng 
phương pháp thay thế nhựa. 

BẢO TÀNG (báo ràng, kiến trúc), cö quan sưu tầm, gìn giữ, 
tring bày tài liêu, hiện vật, dị tích, vv. về lịch sử tự nhiên, văn 
hoá Vật chất và văn hoá tỉnh thần của một dân tộc, một đất nước, 
một thời đại, w. để giáo dục mọi người. HT đã hình thành ở một 
số nước Trung Dông và Châu Âu từ thời cả đại, đến thế kỉ Lế, 
1ó đã phát triển ð nhiều nước, sang đầu thế kì 19 phát triển mạnh 
Ò một số nước Châu Âu. BT được chìa ra làm nhiều loại: RT 
lịch sử, BT nghệ thuật, RT văn bọc, RT tưởng niệm, BT tổng 
hợp và chuyên ngành, w, Dến 1970, trên thế giới đã có hơn 12 
nghìn HT. Tài ki họp ð Xanh Pêtecbua (Nga) năm 1947 Tổ chức 
bảo tàng thế giới đã quyết định lấy ngày 18.5 hằng năm làm ngày 
hội các BT. Trên thế giới có nhiều BT nồi tiếng nhú BT Luvro 
(Luvre), BT Ecmita¡ö (2pMMra‹) (Nga, 1764), BT nghệ thuật 
Châu Âu (Mi, 1876), RT lịch sử tư nhiên (Pháp, 1972), BT nhiệt 
đói (Hà Lan. 1865), w. Ở Việt Nam, từ 1515 người Pháp thành 
làp một số RT như BT điêu khắc Chăm (Đà Nẵng, L936). ww. 
Sau Cách mạng tháng Tám, nhiều BT quốc gia đã được thành 
lập như ÑÄT cách mạng, BT lịch sự, BT Hà Chí Minh, BT mĩ 
thuật, WT Quân đội nhân dãăn Việt Nam, vvd. Ò các địa phương 
và mặt số ngành cũng đã xãy dựng BT. 

BẢO TÀNG ANH (mi thuật, A. Rritsh Museum), bảo tàng 
quốc gia của nước Anh. Thành lập từ 1753 tại Luân Đôn, Lúc 
đầu gôm: Thư viện quốc gia, Bảo tàng nghệ thuật và Rảo tàng 
lịch sử tự nhiên. Năm 1884, Hảo tàng lịch sử tự nhiên tách riêng 
và chuyển đến Nam Kenxinhtơn (A. South Kensington). Trước 
kia BTA đóng ở nhiều địa điểm, sau đặt tại lâu đài riêng xây 
dựng tứ 1823 - 52. Thư viền quốc gta trong ÑTA có trên hat triệu 
cuốn sách và một bộ sưu tập các bản chép tay rất phong phú. 
Có phòng đọc Lốn, sáng suả, đủ tiện nghì cho 600 người. 
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Rảo tàng nghệ thuật trong TA (ưu giữ rắt nhiều vật báu trên 
thế giới: đá quý, chầu ngọc, quách vua Ai Cập Nertanebô ï 
(Nectanébo, mất năm 23ól tCn.), mộ vua Môdảld (HL. 
Mausõleion) (các bức phù điêu Axyri) cổ đại, 17 pho tương 
cùng các bức diềm đá của đền Pactênông (HL. Parthénon), 
tượng thần Siva nhảy múa (Ấn Dộ), bức “Nữ sử châm đồ quyền" 
[Cố Khải Chi, 1rung Quốc, các bản thảo Papyrut (IIL. Papyrus) 
(At Cập)]. 

HẢO TÀNG BẰNG SÁP (bảo ràng), do bà Tusô (Tussaud) 
sảng lập tại Pari (Pháp) từ 1761. Đến 1802, được chuyên sang 
Luân Đôn (Anh) chuyên tning bày những bức tướng bằng sáp. 
Những tượng này thê hiện các nhần vật nổ: tiếng trên thế giÓI 
to bằng đúng mẫu người thật, bao gôm những người đá chết và 
cả những người đang sống như Phơrêđøric III (Frédéric), 
Napôl@ông (Napoléon), nữ hoàng Elizabet (17Lzabeth), Oasinhton 
(Washington), Kennøớđi (Kenncdy), vv. Các ngôi sao điện ảnh, 
thể thao như E. Taylo (Elizabcth Taylor), M. Mônrô (Marilyn 
Monroe), vua bóng đá Pelê (Pélé), w. Hằng năm có hàng triệu 
lượt người trẽn thế giái đến thăm. 


BẢO TÀNG BRUKLYN @m thuật: A. The Brooklyn 
muscum) x. Bảo tàng mĩ thuật ở Nịu Yooc, 


BẢO TÀNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM (báo từng), bảo 
tàng quốc gia, đặt tại phố TÐng Đán, Hà Nội. Khánh thành 
6.L.1959. Có hon Š5 nghin tài liều, hiên vật trưng bày trong 29 
phòng tông diện tích 2 nghin m, thể hiện một cách khái quát và 
có hé thống lịch sử phát triển của phong trào cách mang Việt 
Nam tư khi Đảng cộng sàn Việt Nam ra đời đến nay. Hiên vật, 
tài liệu trưng bày thưởng xuyên gồm Š phần: 1) Sơ lược về đất 
nước, con ngươi và lịch sử đìịng nước, gìứ nước của dân tộc Viêt 
Nam trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. 2) Phong trào 
đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng 
sản Việt Nam tử khi thành lập (2.1930) đến Cách mạng tháng 
Tăm thành công và khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà 
(9.1945). 3) Cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền nhân dân sau 
Cách mạng tháng Tăm và Kháng chiến chống Pháp (1945 - 54). 
4) Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã bội ở miền Bắc Việt Nam 
và sự nghiện chống đế quốc Mĩ xâm lược, giải phóng miền Nam 
Việt Nam, thống nhất đất nước. 5) Sự nghiệp xây dựng, bảo vệ 
Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 


Ngoài ra, bảo tàng còn tổ chức nhiều cuộc trưng bày chuyên 
đề, lưu động Ở trong và ngoài nước. Kho tưu trứ của bảo tàng 
ø1ữ trên SƠ nghìn hiện vật các loại, 15 nghìn phim ảnh tư liệu và 
nhiều bộ sưu tập quý (hộ sưu tập có, sưu tập báo "Việt Nam độc 
lập”). RTCMVN đã đón tiếp trên 10 triệu lướt người trong nước 
và hơn 120 nghìn khách quốc tế của 115 nưáe trên thế giói đến 
tham quan (1993). Huân chướng Độc lập hạng ba và nhiều huân 
chương cao quý khác. 

BẢO TÀNG CỐ CUNG (mi thuậi; cp. Cố Cung bác vật 
viện, HÏ. Gugong bowuguan), bảo tàng mí thuật lrung Quốc đặt 
ỏ cung vua thời xưa (Cố Cung) tại Bắc Kính. Cð Cung nguyên 
cỏ tên là Ti cấm thành (thành cấm màu tía) là một quần thể 
kiến trúc làm nơi ở của vua và là nơi thiết triều, xây dựng tu thời 
Vĩnh Lạc nhà Minh, sau được nhà hanh mở mang thêm. Cách 
mạng Tần Hợi (1911) chấm dứt chế độ phong kiến, nhân dân 
được ra vào nơi cung cắm để tham quan giải trị. Nhà nước Trung 
Quốc cbo xây dìịng thêm Viện bác vẠt (bảo tàng Cð Cung) tríng 
bày các vật quý vốn được cất giấu läm sỏ hữu riêng của nhà vua 
và các quý tộc phong kiến. Tủ khi Cộng hoà nhân dân Trung 
Hoa thành lập (1949), BTCC' được bô sung bằng nhiền hiện vật 
có giá tnị lớn về khoa học và nghề thuật như bộ sưu tập đồ đồng 
đời Án Thương, bộ sưu tập tranh đời Dường, đổi Tống, vv. thê 
hiện lịch sử văn minh lâu đời của Trung Quốc. 
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BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VÀ NHÂN CHỦNG HỌC 
XANH PÊTECBUA (bảo ng), bảo tàng ở nước Nga, được 
thành lập đầu những năm 30 thế kị 19 trên cơ sở Bảo làng vật 
quỷ hiếm Kunsơtcame (D. Kynstkammer, 1719) của Pie Đại Để 
(Terp I Be+wkwtt). Nội dung trưng bày giới thiệu nền văn hoá, 
phong tục, tập quân của các nước trên thế giới. Tại đây cũng cỏ 
phòng trưng bày về trang phuc, truyền thống và một số công cụ 
lao động, sinh hoạt, nhạc cụ của người Việt Nam. 

RẢO TÀNG ĐỊA CHẤT VIỆT NAM (2/2 chấ?, bảo tàng 
quôc gia lưu trữ và trưng bảy các sưu tập địa chất và tài nguyên 
khoáng sản của Việt Nam. Xây dựng năm 1914 trong khuôn viên 
của Sở địa chất Dông Dương. RTDCVN thoạt tiên lưu trứ và 
trng bày mẫu địa chất thu thÂp trên toàn cối Döng Difđnp thuộc 
Pháp. Do tình hinh chiến tranh trong những năm 40 - 50 thế ki 
20, mẫu vật bị thất tán vì đi chuyên. Từ 1955, BTDCVN được 
xây dựng Lại đề lưu trữ và trưng bày các mẫu vật địa chất thu 
thập trong quá trình khảo sát và điều tra địa chất các vùng trên 
lãnh thô Việt Nam. Hiện nay, BTDCVN có hơn 18 nghìn mẫu 
vật trưng bày đưới hai chủ đề chính: địa chất khu vực và tài 
nguyên khoáng sản. Trong phần địa chất khu vưc, các loại mẫu 
đá khác nhau được tríng bày để thể hiên cấu trúc địa chất các 
vùng khác nhau ở Việt Nam. Trong phần tài nguyền khoáng sản, 
trưng bảy tất cả những mâu quặng vả khoáng sản có ích mÀ Việt 
Nam có, từ dầu khí ở Biển Döng đến đá quý, vàng, thiếc, đồng, 
sắt, chì, than đá, vw. Ngoài ra, còn có các sưu tập về hoá thạch 
cổ sinh vật các loại, sưu tập các loại đá hoa cương, thiền thạch 
và tectit, sưu tập về địa chất biên. 

BẢO TÀNG ĐIÊU KHẮC CHĂM (ï /huật), bào tầng về 
điêu khắc của ngưới Chăm ð Việt Nam. Dược xày dựng tại thành 
phố Dà Nẵng năm 1915 theo chi trưởng của liội đồng khảo cổ 
học Dông Dương và Trưởng Viễn đông Rác Cô của Pháp ở Hà 
Nội. Chính thức khai trương năm 1936, sau khi đã bô sung nhiều 
hiện vật quý phát hiện tại Trà Kiệu (Quảng Nam), kinh đõ lâu 
đối nhất của Vương quốc Chăm. Dây là bảo tàng phong phú nhất 
về nghệ thuật Chăm, một nền nghệ thuật độc đão và đặc sắc 
trên đất Việt Nam, có quan hê mật thiết vó: các nền văn minh 
Án Độ, Java, Khỏme. Di vật cô xưa nhất là tấm bia Võ Cạnh 
được dựng vào thế kỉ 3 ở khu vực Mĩ Sơn. Tuy nhiên, nghệ thuật 
Chăm chỉ còn lại sau thế kỉ 7. BTĐKC gồm khoảng 300 hiện Vật 
bằng sa thạch (cát kết). Trong những năm gần đây, báo tảng suu 
tầm thêm được một số hiện VÂI. Nai bật nhất là pho tượng Vũ 
nữ Trà Kiệu, búc chạm nỗi bệ thờ Trà Kiệu (thế ki 8), tướng thần 
Siva (Siva) nhày múa, tấm phù điêu cưới ngựa đánh cầu... Riêng 
pho tượng người phụ nữ bằng đồng, to bằng người thật, là một 
kiệt tác được phát hiện năm 1978. Nghệ thuậi Chăm trưng bày 
trone bảo tàng có 6 phong cách nối tiếp khác nhau tá Trà Kiệu, 
Án Mỹ, Mỹ Son E1, Hoà LAI, Đồng Dương và Mỹ Sơn AI, trong 
đó phong cách Trà Kiệu có nhiều kiêt tác nhất. Sau năm 1009, 
nghệ thuật Chăm bất đầu bước vào thời kì suy thoái. 


BẢO TÀNG ĐREXĐEN (ĩ thuậi: D, Dresden museum), 
bảo tàng mĩ thuật Đức, nơi lưu giữ và trưng bày các tác phÄm 
hội hoa Chău Áu từ thời trung đại đến đầu thể kỉ 19. Các tuyên 
hầu của công quốc (Đúc) thế kỉ 18 là những nhà sưu tập tranh 
sành sỏi và say mê, nên chỉ trone vòng 50 năm BÄTD đã có nhiều 
tranh của các danh hoa Italia, Bí, Tây Ran Nha, Hà Lan, Pháp, 
Dức. Thế kỉ 19, BTD được xây dựng mói theo thiết kế của kiến 
trúc sư G. Xempøơ (A. Gottfried Sempcr) đề phục vụ công chúng. 
BTD khánh thành năm 1855 và được bả sung dần. Bào tàng có 
hàng ngàn tăc phẩm của gần 300 hoa sĩ, trong đó có nhiều bức 
nối tiếng thế giới, như "ức Bá nhà thờ Xixtin" của Rafaet2; 
"Thần Vệ nữ ngủ” của Gioegid; "Đức bà trên ngai” tranh bộ ba 
của Van Êch (Van Eyck). Năm 1937, chính quyền Dức Quốc xã 
loại bỏ tất eà tác phầm của các hoạ sĩ đương đai vì coi đó lô 
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"nghệ thuật suy đồi”; ngày 13.2. 1945, DÐrexđen bị không quân 
Đồng mình ném bơm huỷ diệt trong đó có toà nhà bảo tàng. 
Ngày 3.6.1956, RTD chính thúc mỏ cửa lại, nhưng người ta thống 
kê được 206 tác phâm bị phá huy, Ô7 tác phẩm mất tích (năm 
1979 tìm lại được 27 bức). 

BẢO TÀNG ECMITAJƠ (wĩ thuật; N. ÔpMHTa), bào 
tàng quốc gia ỏ Xanh Pêtecbua, trong cụm Š toà nhà: Cung điện 
mùa đông (1754 - 62), Tiêu EcmitaJó (1764 - 67), Eemitajd cổ 
(1771 - R7), Ecmitajd mới (1839 - 52) và Nhà hát EFcmitajø (1783 
- 87). Năm 1764, Êkatêrina IÏ (ZKATÊDHMHA Á rnekCeebH4) đưa 
tranh trưởng phái Flamăng (Ph. ƒ1emalle) Hà Lan mua tại BRerlin 
về trưng bày ò Ecmitajở (từ tiếng Pháp crmitage: nơi nghị ngơi 
giải trí). Eemitajd trở thành phòng trưng bày, được bồ sung dần 
tới 2080 tác phẩm mua ở Đức, Pháp, Anh, có thêm các sưu tập 
về (ranh khắc, mĩ thuật ứng đụng, đồ dùng của bộ tộc Síp (dòng 
Ấn - Âu). Mỏ phòng tác phầm Rafaelô, phục vụ đối tượng hẹp 
(Ong lốp quý tộc, khách ngoại giao). Dến nửa đầu thế ki 19, 
BIE đầ có 50 phòng trúng bày, trong đó cỏ phòng tranh Nga, 
Rembran (Harrnenszoon Van Rin Ñembrandt), Iitiêng. 


Năm 1850, xây xong Ecmitajd, có thêm 6 phòng tníng bày nữa, 
mở của phục vụ khách xem rộng rãi (7.3.1852). Sau Cách mạng 
tháng Mười (1917), các hoạt động của RTE được mở rộng. Hiện 
nay có tám nhân ban (văn hoá nguyễn thuỷ, lịch sử văn hoá Nga, 
thế giối cô đại, văn hoá phương Đông tiền cố học, nghệ thuật 
phương Ty, truyền bá khoa học, tổ chức tham quan, sửa sang 
phục chế); có 350 phòng trưng bày. Hằng năm có hơn 3,5 triệu 
Lượt ngtö: đến xem. Bảo tàng còn có nhiệm vụ si tầm khảo sát 
và khai quật khảo cö, ín các tài liệu lịch sử, tác giả tác phẩm. 
Được tặng thưởng huAn chương Lênin (1964). 

BẢO TÀNG HỌC (báo từng), khoa học nghiên cứu lì luận, 
quy luật hình thành và phát triển, sử liệu thông tin, các hình thức 
và phương pháp hoạt động nghiệp vụ của bảo tàng, w. BTH còn 
sử dụng phương pháp luận của một số bộ môn khoa học khác 
cỏ liên quan đến các hoạt động của bảo tàng, đặc biệt là lịch sử, 
khảo cổ, đàn tộc học, văn học, mĩ thuật, sinh vÃt học, hoá học. 
kiến trúc, vw. Sự phát triển của BTH được thê hiện trong các 
mặt hoạt động thực tiên của bảo tàng. thiền nay, trên thế giới có 
khoảng 150 tạp chí chuyên ngành và các tạp chí có nội dung đề 
cập những vấn đề của RTHÍ như "Museum" của UNESCO, ”Ihe 
Museums Jjournal" của Anh, "Museums News” của M:, “Muséc 
đe France" của Pháp, vwv. 

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH (báo ràng), bảo tàng quốc gia, 
đặt ö phía sau Lăng chủ tịch Hô Chí Minh, mặt chính hướng ra 
đưỡng tùng Vudng, Hà Nội. Khánh thành tháng 5.1990 trong 
dịp kỉ niệm 100 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. 


Toà nhà bảo tàng là một khổi hình vuông đặt chéo góc, mối 
cạnh 70 m, mang hình dáng một bông sen. Với diện tích sử dụng 
hơn 10 nghìn m”, bào tàng có kho bảo quản hiện vật, có phòng 
trína bày, gian triển lãm, thư viện chuyên đề, hội trường 400 chỗ 
ngồi để họp và chiếu nhím tư tiệu về chủ tịch Hồ Chí Minh. Tầng 
trưng bày gồm ba gian chính: gian trung tâm, có bife tượng toàn 
thần chủ tịch Hà Chí Minh bằng đồng cao 3,50 m đặt trên bệ 
cao 0,60 m. Trên bíc tường phía sau tượng là những búc phù 
điêu khắc hoạ truyền thống lịch sử và văn hoá của dân tộc Việt 
Nam. Phần trưng bày tiêu sử gồm có đại tiếu sử và các gian hình 
tượng. Đại tiêu sử trưng bày các tài Liệu hiện vật phần ánh cuộc 
đởi và sự nghiệp của chủ tịch Hïồ Chí Minh gồm tám chủ đề. Sáu 
tô hợp không gian hình tượng là một bộ phận không thể tách rời 
của phần trưng bày tiểu sử. Trên tầng trưng bày còn có các đề 
mục mỏ rộng nhằm giúp người xem hiểu thêm những phong trào 
và sự kiện lớn của thế giới trền mỗi chặng đường hoạt động của 
chủ tịch Hồ Chí Minh. BTHCM cùng với lăng chủ tịch Hồ Chi 


Minh và khu di tích Phủ chủ tịch tao thành một quần thể kiến 
trúc, lịch sử, văn hoá đẹp, hùng vĩ ð thủ đô Hà Nội. 


BẢO TÀNG HUẾ (bảo tàng), nằm bên trái, cách Hoàng thành 
500 m. Ngôi nhà đùng lầm bào tàng nguyên là điện Long Án 
nằm trong cung Bảo Định xây dựng năm 1845 đưới thời vua Thiệu 
Trị, đây là một công trình nghệ thuật kiến trúc đặc sắc, được 
trưng bày những hiện vật gắn liền với đời sống sinh hoạt của 
triều đình phong kiến, từ bộ áo, đôi hia, ngai vàng, kiệu rước của 
nhà vua và hoàng hậu, cho tói bộ ấm chén, hộp đựng cau trầu, 
bút nghiên bằng bạc, bằng ngọc; những đô dùng bằng đồng tráng 
men, những bộ sưu tập bằng đồng nhĩ bộ tam sự, tư hưởng, nhạc 
cu bằng đá, bàn ghế, sập gụ khảm... tư thởi vua Minh Mạng, 
Thiệu Trị đến nay vẫn còn như mới; nhũng cuốn sách bằng vải, 
tranh bằng đá, tranh đệt nôi bằng mày, vv. 


BTH thể hiện tài năng toàn diện của các nghệ nhân Việt Nam 
xưa, đồng thỏi cho người xem hình dung đầy đủ cuộc sông của 
các vua nhà Nguyễn. 

BẢO TÀNG HÙNG VƯƠNG (báo (àng), bảo tàng lịch sử 
Ỏ khu di tích đền Hủng thuộc xã Hy Cương, huyện Phong Châu, 
tỉnh Vĩnh Phú, khánh thành ngày 28.3.1993. BTHV được đặt trên 
vị ri trang trọng cách công đền Hùng 100 m, gồm bai tầng, với 
diện tích xây dựng gần 2 nghìn mỆ, trưng bày 1,5 nghìn hiện vật 
quỷ từ thời đại đồ đã đến thời đại đồ đồng, trên 170 tranh ảnh, 
9 sa bàn, thể hiện sinh đông thời đại Hùng Vidng dựng nước. 
Đó là cóng trình quốc gia xây dựng công phu trong nhiều năm, 
sử dụng nhiều loại vật tu, vật liệu quý hiếm có giá trị khoa học 
và mi thuật. 

BẢO TÀNG LÊNIN (báo tàng N. Myaen B, Í. Jlenwna) 
bảo tàng quốc gia Cộng hoà liên bane Nga đặt trong một toà 
nhà cổ, trông ra quảng trưởng Cách mạng ỏ trung tàm thủ đô 
Matxceoa, khánh thành ngày 15.5.1936. Có 34 gian trưng bày 13 
nghìn biện vật về cuộc đời và sự nghiệp của Lênin, gồm bản thảo 
các xuất bản phẩm in lần đầu, sắc lệnh đầu tiên của chính phủ 
Xõö viết do Lênin kí, ảnh chụp, đồ dùng cá nhân, các tác phẩm 
nghệ thuật thể hiện hình tượng Lánin, nhiều hiện Vật quý của 
các nước gửi tặng. Trong kho của bào tàng còn có hơn 700 nghìn 
hiện vật, tài tiêu. Hàng năm bảo tàng đón tiếp và hướng dẫn từ 
1/2 đến 1,5 triệu Lượt người đến tham quan. Huân chương Lênin 
(1924). Bào tàng còn có hệ thống chỉ nhánh ở nhiều nơi trong 
nước và nước ngoài. Hiện nay HTL đã đóng cửa. 

BẢO TẰNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
(bảo tàng), đặt trong Thảo cầm viên của thành phố, được thành 
lập 23.8.1979. Từ 1927 đến 1956, mang tên Bảo tàng Blăngsa đỏ 
la Brôtxơ (Ph. Blanchard de la Brosse), tử 195 đến 1979 đôi 
thành Bảo tàng quốc gia Sài Gòn. Với 2 nghìn mˆ diện tích trưng 
bày, äTLSTPHCM hiện nay gồm có các phòng chính: phòng bát 
giác giới thiệu khái quát đất nước, con người Việt Nam; phòng 
trưng bây các di vật, công cụ bằng đá; phòng trưng bày giai đoạn 
chống ngoại xâm kéo dài nhiều thế kỉ; phòng đân tộc học trưng 
bảy một số hiện vật và hình ảnh về sinh hoạt vật chất và tình 
thần của 54 dân tộc ò Việt Nam. Ngoài ra bảo tàng còn có phòng 
giới thiệu về Sài Gòn xưa, về các chuyên đề, các hiện vật như đồ 
gốm thời Lý, Trần (thế kỉ II - 14), đồ mĩ nghệ đân gian, di vật 
Ốc Eo, w. 

BẢO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (báa tàng), bảo tàng 
quốc gia, đặt ở đầu phố Tràng Tiền, Hà Nụi. Trước kía là cø sở 
của một bảo tàng được xây dựng tử thời thuộc Pháp. Sau ngày 
tiếp quản Hà Nội (1954), hê thống và nội dưng trưng bày đước 
chính l và chính thức mỏ cửa 3.9.1948. Thông qua hàng nghìn 
tú liệu, hiện vật có giá trị, bảo tàng giỏi thiệu một cách có hệ 
thống lịch sử Việt Nam từ những thời kí xa xưa cho đến khi kết 
thúc chế độ nửa phong kiến và thuộc địa ở Việt Nam. Hệ thống 
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trung bày gồm các phần: 1) Di tích về thởi đại đồ đá cũ đến thời 
đại đồ đá mỏi. 2) Lịch sử dựng nước và giữ nước thởi kì đầu tiên 
của dân tộc Việt Nam. 3) Thời kì đấu tranh chống ngoại xâm, 
giành độc lập tự chủ của dân tộc Việt Nam. 4) Thỏi kì xây dựng 
quốc gia phong kiến độc lập tủ thế kỉ 10 đến thế ki 19. 5) Cuộc 
kháng chiến chống quân Minh xâm lược và nước Dại Việt thỏi 
Lê. 6) Phong trào nông dân khỏi nghĩa thế kỉ 16 - I7 và sự nghiệp 
của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. 7) Các phong trào chống 
Pháp xâm lược trước 1930. Kết thúc là phần giới thiệu khái quát 
về con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, sự thành 
lập Dảng cộng sản Dông Dương và thẳng lợi của Cách mạng 
tháng Tăm 1945 của Việt Nam. 

Kho bảo tàng hiện lưu giữ trên 70 nghìn hiện vật lịch sử có giá 
trị, bao gồm nhiều sưu tập thuộc nhiều thởi đại của lịch sử Việt 
Nam. Bộ sưu tập trống đồng cô có 84 chiếc với đầy đủ loại hình 
(loại I: 2Ñ chiếc, loại II: 21 chiếc, loại III: 27 chiếc, loại IV: 8 
chiếc), đây là một trong những sưu tập quý hiếm của bảo tàng 
và cũng là của lịch sư văn hoá dân tộc Việt Nam. 





Bảo tàng lịch sử Việt Nam 


BẢO TÀNG LUYRƠ (mĩ thuật, Ph. Musée du Louvre), bảo 
tàng nghệ thuật của Pháp đặt tại cung điện Luvrơ (Pari). Là 
bảo tàng mĩ thuật bậc nhất thế giới. Cung điện được khởi công 
xây dựng tử cuối thế kỉ 6 và tiếp tục hoàn thiện dần. Tư giữa 
thế kỉ 18, nhà phê bình La Phông đò Xanh-Yên (Ph. La Font 
de Saint - Yenne), trong một bài tranh luận đưa ra yêu cầu công 
khai hoá các bộ sưu tập nghệ thuật của hoàng gia và biến Hành 
Lang lỏn (Grande Galerie) của cung điền Luvrơ thành nơi trưng 
bày các tác phẩm mĩ thuật. Nhưng chỉ đến khi chế độ phong 
kiến sắp sụp đỏ, Hội nghị Quốc ước (La Convention) mới ra 
sắc lênh thành lập Bảo tàng nghệ thuật trung ương của nước 
Cộng hoà tại cung điện Luvro. Bảo tàng mỏ cửa cho công chúng 
xem từ 19.11.1793. Hiện vật đầu tiên của BTL tà sưu tập của 
Frăngxoa I (Francois Ï), được bỏ sung đần qua các cuộc xâm 
lược Châu Âu của đại quân Napôlêông và do các nhà sưu tập 
lồn trong nước tặng. Ö đây người xem có thể chiêm ngưỡng bản 
gốc các tác phẩm tiêu biểu cho các nghệ thuật cổ Ai Cập, cổ 
Hi Lạp - La Mã, lItaua Phục hưng, hội hoạ và điêu khắc Pháp 
cho đến thế kỉ 19. BTL không ngủng được mở rộng do sự gia 
tăng của các bộ sưu tập, do những tiến bộ của khoa bảo tàng 
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học, lịch sử nghệ thuật, khảo cổ học, w. Sau khi Bộ kinh tế và 
tài chính Pháp chuyển đi nơi khác, BTL chiếm trọn vẹn khu 
cung điên và nâng tổng diện tích trưng bày lên 118 nghìn mỉ. 
Tu 1981, chính phủ Pháp chủ trương hiện đại hoá HTL, biến 
nơi đầy thành khu vực sinh hoạt văn hoá thực sự của đại chúng. 
BTL còn có hệ thống dịch vụ, hệ thống bảo tàng học với trang 
thiết bị mới nhất đặt ngay trong tầng ngầm ở sân trước của 
BTL. Dê lấy ánh sáng trời cho các tầng ngầm, người ta dựng 
ba kim tự tháp (một lón, hai nhỏ) ốp kinh trong suốt, chung 
quanh có đài phun nước. Hằng năm có đến gần 3 triệu lượt 
người tới xem. 

BẢO TÀNG MẶT NẠ XRI LANKA (báo ràng), bảo tàng 
chuyên suu tầm, bảo quản, trứng bảy các loại mặt nạ. Xri Lanka 
là nước duy nhất có loại bảo tàng này và cũng là nước có nhiều 
lễ hội đặc sắc, những người tham dự đều mang mặt nạ. LỄ hội 
thưởng kéo dài vài đêm liền, vd. trong ngày lễ Kolam, những 
người dự đã dùng 50 - 60 mặt nạ khác nhau. Mặt nạ được làm 
bằng chất liệu như lá cau, vỏ dừa, trầm hương, gỗ cây... đẹp, bền 
hàng trăm năm. 


Hiện nay, một số bảo tàng ở các nước Anh, Thuy Diền, Dức, w 
cũng sưu tập các loại mặt nạ của Xri Lanka. 

BẢO TÀNG MĨ THUẬT (mĩ thuật), bảo tàng sưu tập các 
tác phẩm, tư liệu liên quan đến mĩ thuật (tranh, tượng, đồ mĩ 
nghệ...). Có BTMT chuyên đề hoặc tổng hợp. Thởi xưa, các tác 
phẩm nghệ thuật đều cất giữ riêng trong cung điện của vua 
chúa, trong các đền thở của các giáo phái. Ngày nay, các BRTMT 
là những thiết chế công cộng đích thực phục vụ đởi sống tính 
thần - thâm mĩ của nhân dân. Những bảo tàng mĩ thuật nồi 
tiếng trên thế giới là Bảo tàng Luvrở ở Pari (Pháp), Bảo tàng 
Anh, Bảo tàng nghệ thuật hiện đại ở Niu Yooc (Mi), Ecmitajở 
ở Xanh - Pêtecbua (Nga), Drexđen (Dúc), vv. Ö Việt Nam, có 
BTMT Việt Nam, Bảo tàng điêu khắc Chăm, vv 

BẢO TÀNG MĨ THUẬT Ở NIU YOOC (Hoa Ki) (mử 
thuật), hệ thống bảo tàng về mĩ thuật xây dựng tại Niu Yooc. 
Quan trọng nhất là Bảo tàng nghệ thuật Mêtrôpôlitân (viết tất 
MET), thành lập năm 1870, là bộ sưu tập quan trọng trên thế 
giới về nghệ thuật Ai Cập và phương Đông cổ. Khu vực hội hoạ 
Châu Âu từ những ngày đầu đến đầu thế ki 20 gồm những tác 
phẩm xuất sắc của Tixianô (A. Vecellio Tiziano), Gioocgid Dơ 
La Tua (Ph. Georges de la Tour), Rembran, Gôya Y Luyxiêntê 
(Ph. Francisco de Gova Yucientes), Mônẽ (Claude Monet), vwv. 
và là bộ sưu tập phong phú về hội hoạ và điêu khắc Mĩ. Tổng 
diên tích các phòng: 130 nghìn mỶ. Hằng năm có 3,8 triệu lượt 
ngưởi xem. Ngoài ra còn có Bảo tàng nghệ thuật hiện đại, được 
thành lập năm 1929, đem đến cho người xem cái nhìn tổng quát 
về các trào lưu nghệ thuật Châu Âu và Mĩ tử xu hướng ấn tượng 
tới nay, Bảo tàng Sôlômông Gughehem khai trưởng năm 1959, 
nồi tiếng thế giới về sưu tập hội hoạ lập thể và hội hoạ thời ki 
đầu của xu hướng trừu tượng. Picatxô có vị trí nồi bật ở đây; Bảo 
tàng Bruklyn (A. The Brooklyn Museum) chuyên về nghệ thuật 
nguyên thuỷ Châu Phi, Châu MI, Châu Đại Dương, nghệ thuật 
Viễn Dông và nghệ thuật cổ đại Dịa Trung Hải. 

BẢO TÀNG MĨ THUẬT PUSKIN (mí thuật: N. Mysen 
H30ÕDA3HT€JIbHERIX WCCKYCTB HM. lÏyHTKMHA; Bảo Làng quốc 
gia mang tên Puskin), bảo tàng quốc gia về mĩ thuật ở Matxcova. 
Tiền thân của nó là "Cabinê Mĩ thuật" xây dựng giữa thế kỉ 19, 
gồm các bản đồ khuôn điêu khắc Hi - La cổ đại, phương Tây 
trung đại, Phục hưng cùng một thư viện Lịch sử nghệ thuật cổ 
đại. Giáo sư Xvetaiep (Mpan BnannMwpopnww l[peraep) là 
người sáng lập. Tủ 1898 - 1912, xây dựng theo thiết kế của kiến 
trúc sư Klâynd (PoMaH lÍnaHonww EnefH). Tủ 1923 - 24, 
chuyền các sưu tập nghệ thuật phương Tây của Bảo tàng 
Trêtiakôp (TpeTbøKoBCKaã# Ta/iepes) và toàn bộ đồ hoạ của 
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Bảo tàng Rumiantxep về đây. Tư 1920 - 30, có thêm một sổ tác 
phẩm ở Ecmitajd [của các danh hoạ Puxanh (Ph. Nicolas 
Poussin), Rembran, Rubenxd, Kranac, Lôranh, Sacđanh (lean 
Hapuistec Simeon Chardin). Quan trọng hơn cả là sưu tập các 
tác phẩm hội hoạ của Tsukin và Bào tàng Môrøzôp được nhập 
1948 |Mônế, Doga, Ronoa (Pierre Auguste Renorr), Xêzan, 
Pixarô, Braco, Mackê (Pierre - Albert Marquct)). Ngoài việc 
sưu tập thưởng xuyên, 3TMTP hằng năm tổ chức nhiều triển 
lãm nhất thởi về nghệ thuật Xô viết và thế giới. Bên cạnh Bảo 
tạng Ecmitajø ỏ Xanh Pétecbua, RTMITTP là bảo tàng lớn nhất 
của Nga về nghệ thuật nước ngoài. Việc trưng bày tác phẩm ở 
đây rất khoa học. 


Nhiều nghệ sĩ thế giới đã tặng tác phẩm của minh cho bảo 
Iằng [(như Lêjê, Matix, Rivêra (Diego Rivera), GuttuzÔ (Renato 
Guttuso)]. Từ 1959, bảo tàng mỏ “Câu lạc bộ các nhà sử học mĩ 
thuật trẻ” gồm 500G hội viên, có sinh hoạt khoa học thưởng kì, 


BẢO TÀNG MĨ THUẬT VIỆT NAM @r thuật), bảo tàng 
quốc gia thành lập tháng 6.1966, một trung tâm quốc gia có 
nhiệm vụ sưu tầm, xác định, lưu giữ và trưng bảy các phẩm vật 
biểu thị cho tư duy thầm mi, tài năng sáng tạo nghệ thuật của 
người Việt Nam qua các giai đoạn lịch sủ. RTMTVN đặt tại số 
ó6, phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Một trong những người có 
công xây đựng bảo tàng là hoạ sĩ kiêm nhà nghiên cúu Nguyễn 
Dỗ Cung. Ông trực tiếp chỉ đạo việc sưu tầm, xác dịnh và trưng 
bày, viết thuyết minh từng thời kì mĩ thuật cỏ Việt Nam, thiết 
kế và cải tạo công trình kiến trúc bảo tàng. 

Với trên 100 nghìn phẩm vật, BTMTVN trưng bày trên điện 
tịch 1,5 nghin mỶ theo hệ thống lịch sủ: mĩ thuật các dân tộc 
trong đại gia đình Tổ quốc Việt Nam, mĩ thuật thời cổ (thời đồ 
đá, thời đồ đồng, vv.), mĩ thuật thỏi phong kiến; tranh dân gian, 
mi thuật và trang tri dân gian; mĩ thuật công nghiệp hiện đại; mi 
thuật trước Cách mạng tháng Tăm 1945; mĩ thuật tử giai đoạn 
Kháng chiến chống Pháp đến nay. Bảo tàng có các bộ sưu tập 
đáng chú ý: gốm Việt Nam, tranh són mài, điêu khắc cô, đặc 
biệt là điêu khắc đình làng giàu giá trị nhân văn và giá trị tạo 
hình. Những năm cuối thế kỉ 20, bảo tàng mỏ rộng diện tích 
trung bảy nghệ thuật đương đại, bổ sung tranh tượng quý; đồng 
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thởi là nơi lưu giữ tranh tướng cô. Hằng năm BT tổ chức các 
cuộc triên lãm. Dược tặng huân chương Lao động (1983). 

BẢO TÀNG NGA (mĩ thuật, N. Pycckw# y36f), bảo Làng 
quốc gia về nghệ thuật Nga. Vốn là cung điện Mikhailôp 
(MuxañnoBCKHñ ñBope1) do kiến trúc sư tài năng Caclê Rötxi 
xây dựng theo lệnh vua Alêchxanđrợ I khoảng 1819 - 25 ở Xanh 
Petecbua. Năm 1895, được dùng làm "Bảo tàng Nga của đại để 
Alêchxanđrø [H”. 

Tư Bảo tàng Ecmitajo và tử nhiều cung điện khắc người tạ thu 
thập được khoảng 2,3 nghìn hiện vật và các bức tranh nồi tiếng 
như "Đợt sóng thứ chín” của Aivazôpxki, "Ngày cuối cùng của 
Pômpẽf" của Briulôp; "Những người Kazäc xú D2apôrOgid" của 
Rêpin. Gian "Cột trắng", bày những kỉ vật của Alêchxandrd. Tử 
1917, thực sự trỏ thành BTN, có 150 gian, 250 nghìn hiện vật, 
có các bộ sưu tập phong phú về điêu khắc của Subin (CĐẽnop 
Masanopww ÏlIly6wn), Mactôc (nan IlerpoBws Maproc), 
Raxtreni (Bapcbonowe# Bap‹bonoweenwwt PacTpe/14); về 
hội hoạ có các bức tranh nồi tiếng như: "Những người kéo thuyền 
trên sông Vônga” của Rêpin, “Xuvôrôp vượt núi Anpd” của 
Xuricôp, "Hồ" của Ì @vitan. Các hiện vật nghệ thuật cổ Nga, icôn, 
các bức chạm gỗ và đá, những bức chân dung đẹp của J @vitxki 
(Mmrpwi# IpHropbepmw JleBMHIEKHR), Kiprenxki (CpecT 
AnaMopwuw ÉHHIpEHCKMR), tranh của Xêrộp (BaneHTWH 
AnekcaHnponHw Cepon), Vruben (Mnxann ÁneKCaHI- 
ponnw Bpy6emb), Ackhipôp (A6ðpaw E⁄bwMoBMH ÁpxwToB), 
Perôp (BacHzutñ# [pnropbepww llepoe), Kramxkôi (ha 
Hmkonaenwus KpaMCKOR), sưu tập tranh đân gian, tranh về đề 
tài cách mạng, wv. Trong Chiến tranh giữ nước vĩ đại (1941), 
tướng của bảo tàng một phần được đưa đi nơi khác, một phần 
cất giấu tại chỗ. Ngay sau chiến tranh, bảo tàng đã kịp thởi mỏ 
cửa, sửa sang, tôn tạo cung điện và các công trình nghệ thuật đã 
bị chiến tranh và thời gian làm hỏng. Hằng năm, trung bình có 
nửa triệu người đến tham quan. 

BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT MÊTRÔPÔLITÂN (nỉ duạật) 
x. Bảo tàng mĩ thuật ở Niu Yooc (Hoa Kì). 

BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ CỔ TRUNG QUỐC 
(bảo tàng), dụng Ò mé đông của phần mộ Tần Thuỷ Hoàng 
(246 - 210 tCn.), dưới chân núi phía bắc núi LỄ Sơn ở LAm 
Dồng, tỉnh Thiểm Tây, được xây dụng trên 3 khoang mộ, diện 
tích 20 nghìn m' xếp 8 nghìn tượng quân lính, 600 ngựa bằng 
gốm đất đỏ và 125 cỗ xe bằng gỗ (đã bị mục nát). Các hình 
người được thê hiện rất hiện thực và giàu sức gợi cảm. Không 
một hình người nào lặp lại nhau, thể hiện một trình độ nghệ 
thuật rất cao đương thỏi. 

BẢO TÀNG NHIẾP ẢNH (báo tàng nhiếp ảnh), bào tàng 
lưu giữ, trưng bày và bảo vệ tác phẩm, hiện vật nhiếp ảnh quý 
báu. BTNA tồn nhất thế giới hiện nay là Viện BTNA quốc tế ở 
Niu Yooc thuộc bman Hauzøg Köđặc (Eastman House Kodak), 
ở đó có nhiều hiện vật và những tác phẩm nhiếp ảnh từ lúc phát 
minh ra nhiếp ảnh, nhiều bộ sưu tập ảnh quý như các bức ảnh 
của nhà nhiếp ảnh Hoa Ki Xugtbit (Sueglitz) - cha đẻ nền nhiếp 
ảnh hiện đại. Ö Anh, các bộ sưu tập ảnh lớn nhất thuộc Hội 
nhiếp ành Hoàng gia Anh. Hội nhiếp ảnh Pháp có lưu trữ một 
bộ sưu tập ảnh từ khi thành lập Hội (1854). Viện bảo tàng Luvrơ 
có trên 400 tác phẩm ảnh có giá trị lồn của nhà nhiếp ảnh phóng 
sự nồi tiếng Bretxông (Henri Cartier Rresson). BTNA Xanzbuôc 
(Sabbourg; Áo) chuyên giới thiệu thành tựu nhiếp ảnh ð nước 
này. Còn BTNA Muynkhen (Mũnchen; Dúc), Praha giới thiệu 
sự phát triển của nhiếp ảnh theo thời gian của nhiều nước. Íầu 
hết các viên bảo tàng nghệ thuật ở Châu Âu, Châu Mĩ đều có 
phần nhiếp ảnh. Bảo tàng nghệ thuật hiện đại ð Niu Yooc có 
khu trưng bày nhiếp ảnh riêng (1940). 
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BẢO TÀNG NHIỆT ĐỚI HÀ LAN (bảo ràng), bảo tàng 
trưng bày giới thiệu các công cụ lao động, sinh hoạt, văn hoá và 
phong tục tập quán của các dân tộc vùng nhiệt đói, bao gôm các 
nước Nam Mĩ, Châu Phi, Nam Á, Đông Nam Á và các nước theo 
đạo Hồi. Thành lập năm 1R6Š tại Amxtecđam. 


BẢO TÀNG PRAĐÔ (bảo tàng mĩ thuật, TBN. Museo đetL 
Prado), bảo tàng quốc gia của lầy Han Nha, một trong những 
bảo tàng nồi tiếng trên thế giới. Khánh thành năm 1819 ở Madrit 
dựa trên những bộ sưu tập của nhà vua Tầy Ban Nha. Tác phẩm 
của các bậc thầy nghệ thuật Tây Ban Nha đều có mặt tại RTP: 
32 bức của En Grêcô (E\ Greco), chủ yếu là tranh chân đung; 
Vêlaxkê (Vélasaue2) có 50 bức đẹp nhất ("Sự đầu hàng của thảnh 
Breda", "Những thị nữ", “Nhũng người thọ dệt”...), Gôya (Goy2) 
có đến 114 búc tranh són đầu và 480 bức đô hoạ. Các nhà Vua 
Tầy Ban Nha có công lón trong việc suaài tẬp vào đây tác phâm 
của các bậc thầy hội hoạ Châu Âu, đặc biệt ở trưởng hoạ Vơnizd 
(ftaba) và Bi. Titiêng có 31 bức; Ruben có tói 76 bức, gần như 
toàn bộ những sáng tác ví đại cuối cùng của ông; Bôsg (]erome 
Rosch) có 7 bức đặc biệt, vw. HTP có số Lượng \ớn tác hâm nêng 
của từng danh hoạ, hơn hẳn các bảo tàng khác việc thu thập tác 
phâm đều thông qua mua bán, trao đổi. R?P đóng vai trò to lớn 
trong việc cách tân hội hoạ đổi với các xu hướng ấn tượng, biều 
hiện, siêu thực... Hằng năm có tới gần 1,8 triệu lượt ngưới đến 
xem. 

BẢO TÀNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (bảo 
tàng), bảo tàng quốc gìa, ở đường Diện Biên Phủ, Hà Nội. Khánh 
thành 22.12. 1959, trưng bày có hệ thông và khải quát quá trình 
xây dựng, trưởng thành trong chiến đấu và chiến thẤng của các 
lực lượng vũ trang Việt Nam từ 1930 đến nay. Bào tàng có 21 
phòng với tổng diện tích 3,2 nghìn mỶ và 2 nghìn m' sàn vườn 
làm nơi tríng bày hiện vật khố: lồn như máy bay, xe, pháo. Các 
phòng trưng bày gồm các phần: 1) Quá trình hình thành tực lượng 
vũ trang cách mạng (1930 - 451. 2) Lực lượng vũ trang (rong cuộc 
Kháng chiến chấng Pháp (1945 - 54). 3) Lực lượng vũ trang trong 
cuộc Kháng chiến chống Mĩ (1955 - 75). 4) Lực lượng vũ trang 
cùng nhân dân xÃy dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam (1976 - 90). Tu 1959 đến 1989, bảo tàng đã thực hiến 68 
cuộc trưng bày chuyên đề tại Hà Nội và lưu động Ö trong nước. 
Đã đón tiếp gần 10 triệu lướt ngưởi đến xem, trong đó có ó0 
nghìn lượt ngưỡi thuộc 8? nước trên thế giới. Kho bào tàng hiện 
híu giữ 84851 hiện vật gốc, cùng nhiều bộ sưu tập có giá trí, vd. 
bộ sưu tập vũ khí tự sản xuẤt. 

Được tặng thưởng huân chương Quân cóng hạng nhì, hạng ba. 
Huân chương Chiến công hạng nhất, hạng nhì, cùng nhiều phần 
thưởng cao qưý khác. 

BẢO TÀNG QUỐC GIÁ GANĐI (báo ¿ảng, A. Gandhi), 
bảo tàng quốc gia của Cộng hoà Ấn Độ, thành lập năm 1948 tại 
thủ đô Niu ĐêU. Nội dung trưng bày các kì vật, băng ghí âm của 
Gandđi (Mohandas Karamchand Gandhi). Trong bảo tàng có một 
thư viện (ưu gií 30 nghìn cuốn sách, 50 nghìn tư liệu, 100 ấn 
phẩm định kì, 130 cuốn băng ghi âm và cuốn phim nhựa, có một 
gian trưng bảy tranh ảnh. 

BẢO TÀNG QUỐC GIÁ LÀO (báo ràng), bảo tàng quốc 
gia của Lào, khánh thành năm 1985, mang tên Bảo tàng cách 
mạng Lào, tháng 3. 1992 đổi tên là BTQGIL. Nội dung trưng bày 
có các chuyên đề tán: đất nước, con người, truyền thống lịch sư 
văn hoá và tài nguyên, lịch sỉ chống ngoại xâm giành độc Lập 
và tự đo; công cuộc xây dựng và bảo vệ tô quốc của các bộ tộc 
Lào. 

BẢO TÀNG QUỐC GIA NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI 
PHÁP (báo tàng, mĩ duiật Ph, Lê Muséc Natíonal d'Art 
Moderne), bảo tảng ở Pani. Khai trưởng năm 1947, thay thế Bảo 
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tàng Luyxemhua có từ 1818 và Hào tàng Jdø đd Pôm từ 1920 
chuyên lưu trữ tác phầm cúa các nghệ sĩ nước ngoài. Ngoài 
những triển tăm nhất thời về nghệ thuật đương đại Pháp và 
nước ngoài, Bảo tảng còn có những sưu tập quan trọng gồm 
hàng vạn tranh, tượng và bức về. Bảo tàng, có mặt đị cắc trào 
lưu: Nabi, đã thú, lập thể, trừu tướng, w. Theo dí chúc của 
nhiều nghệ sĩ nôi liếnp quá cố, các tác phâm của họ đã được 
tặng tại cho bảo tàng này. Quý nhất \à bộ sưu tập của Duyfy 
và Ddlônay (Robert Delapnay, 1963), của Dexpiô (Charles 
Despiau) và Brơncuxi (Constantin Brâncuai; 1961). Tại đây, 
xưởng điêu khắc của Brdncuxi, Zatkin (Ossip Z2đkine), Ruô 
(Georges Rouautr) và Pepzne (Atoine Pevsner) đã được phục 
chế. BTOGNTHDP là nơi lưu giữ đầy đủ nhất các tác phâm 
của trưởng phái Parí. Tủ 19274, sáp nhập vào Trung tâm quốc 
gia nghệ thuật và vấn hoá Gioocgiø Pômpiđu. 

BẢO TÀNG QUỐC GIÁ TÔKVÔ (bảo tàng, mứ thuật, 
A.Tokyo National Museum), bảo tàng sưu tập bao quát nhất 
những tác phẩm đẹp nhất về nghệ thuật Nhật Bản cùng các cỗ 
vật trén thế giói. Toà nhà chính trưng bày nghệ thuật Nhật Bản. 
Về hội hoạ có tranh Quan Âm Bồ Tát thài kì Heian (794 - 1185), 
những cuộn tranh truyện thời Kamakura (Kamakura; 1185 - 1333), 
những tranh thuỷ mặc thởi Murômachi (Muromachi, 13343 - 15ó8), 
những tranh trục đứng (kakemono) và nhưng binh phong thuộc 
mọi trường phái thời Eđò (Edo; 1609 - 1868). Bộ sưu tập Lồn các 
tranh in của những danh nhân từ Môrônôbu (Moronobu) và 
trường phái tù Kaigexudô (Kaigctsudò) đến Hirösiphe 
(Hiroshige) và Hôkuxal (Hokusai). Những tranh theo phong cách 
phương Tây thời Minh Trị (1863 - 1912) đã được tuyển chọn cần 
thận. Nhiều pho tượng Phật nôi tiếng được các chùa cho mượn 
trưng bày dải hạn. Dủ loại gốm Nhật Bàn từ thơi Nara (Nara; 
710 - 294) đến ngày nay, sứ Nhật Bàn thơi Eđô thuộc nhiều lò 
nung nồi tiếng. Bộ sưu tập lớn đồ sơn trong đó có hộp bút nồi 
tiếng của nhà danh hoạ Kâmn (Kòmn). 

Về thế giới, BTQGT còn trưng bày các tác phẩm nghệ thuật 
Trung Hoa, Triều Tiên, Dông Nam Á, và điệu khẮc Ganđara (Ấn 
Dội!. 

BẢO TÀNG SÔLÔMÔNG GUGHEHEM (mí thuật) x. Bào 
tàng mĩ thuật ở Niu Yooc (Hoa Kì). 

BẢO TÀNG TÂYTƠ (bảo tàng mử thuật, A. Tate Gallery), 
bảo tàng nghệ thuật ở Luân Dôn (Anh), mang tên ngưởi sáng 
lập là nhà cöng nghiệp Thy!d (Henri Tàte), Bảo tàng mở cửa 
ngày 21.7.1897 có nhiều bộ sưu tập tác phầm nghệ thuật. Đặc 
điểm của BTT là rất phong phủ về tranh của Oatd (George 
Frederic Watts) và Tond (Joseph Matlord WiUiam Turner). Có 
61 gian trưng bày hội hoạ Ảnh và các tác giả hiện đại thế giói. 
Hằng năm, có hơn 1,7 triệu lượt ngưới đến xem. 

BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN RAN THAMBO ẤN ĐỘ (báo 
tàng), mang tên một thành cổ được xây dựng từ thế kỉ 11 - nhân 
chứng của tỉnh thần chiến đấu dũng cảm của các triều đại 
Chanhan (Chanhan Rajput) chống quân xâm lược Mugan 
(Mughal), nằm trên đỉnh rặng núi Vinđiađan (Vindhyadat) thuộc 
miền Tày Ấn Dộ. Với chiều dài 200 km, điện tích khoảng 400 
km”, chính phủ Ấn Dộ đá XÂY dụng thành khu vườn quôc gia, 
tù 1974 trỏ thành khu nuôi hỗ và các loài thú hoang dã khác. 
Hiện nay tại đây có 40 con hồ, trên 270 loài chỉm, 300 loài cày, 
50 toài cây sống dưới nước và những loài cây phát triên theo 
mùa, hàng chục loài bò sát, động vật lướng cư và nhiều loài côn 
trùng. Tháng 11 đến thắng 4 - thời kì nóng nhất à Ấn Độ, tại 
đây vẫn thấy sắc thái khác nhau của các mùa trong năm. Bảo 
tàng hiện được coi là một trong nhũng khu vực sinh thái tổ! nhất 
thể giới. Hằng năm thu hút hàng vạn khách du lịch trong và 
ngoài nước đến thăm. 


BẢO VỀ ĐẤT B 





BẢO TÀNG TƠ LỰA (báo ràng), bào tàng ở Hàng Châu, 
Trung Quốc, thành phổ nồi tiếng thế piái về các sản phẩm tơ 
lụa, xây đựng từ đầu 1992, nằm trên một khu đất rộng Š ha, diễn 
tích sử dụng là 12 nghìn mỆ, trưng bày các sàn phẩm tở lụa từ 
triều đại Nam Tống (thế kỉ 12) cho đến nay. 

BẢO TÀNG TRÊTIAKÒP (báo tàng mũ thuật N. 
TpeTbãaKobBCKAø rA/Iepeø) bảo tàng nghệ (thuật quốc gia ð 
Matxcova (Nga) do thương gia Trếtiakóp (llanen Mixañnopww 
TpeTbxzKGB, 1832 - 98) xây đựng và sưu tập tranh từ 1856 và 
trỏ thành báo tàng nghệ thuật có tầm cổ quốc tế với nhiều hệ 
thống tác phẩm có giá trị Năm i898, Tretiakôp qua đời, bảo 
tàng vẫn mang tên ông, có Hội đồng quản tí gồm mội số nhà 
nghệ thuật nỏì tiếng: Xêrôp (BaneHTMH AnêKCaHHpOBW4 
Cepom), Ôxtrôukhôp (Mnea CeweHopMwW (OcTpoyxoRB), 
Grabard (Wlropb 2MManyWnoBMw paÕapb), w. Tháng 
6.1918, BTT chuyển thành bảo tàng quốc gia. Năm 1917, BTT 
đã có hón 4 nghìn tác phẩm; từ 1956 có 35 nghìn; hiên nay, có 
đến 60 nghĩn tranh, tương, tranh nghiên cứu, mí thuật ứng dụng. 
Huân chương Lao động Cỏ đó (1954), 

BẢO TÀNG VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM (báo 
tàng), bào tàng quốc gia ở ngã ba đưởng Dương Tự Minh, thành 
phố Thái Nguyên (trước là Bảo tàng Việt Bấc), Xây dựng cuối 
1960, chính thúc mở của 19.8.1963, Thới kì đầu là bảo tàng khảo 
cứu địa phương, từ 1976, chuyển nội dung trưng bày theo hướng 
bảo tàng văn hoá dân tộc. 

Bào tàng có diện tích sử dụng 4 nghìn m2, trong đó có 2 
nghìn mỶ đành cha trưng bày. Sau phần mò đầu giới thiệu khái 
quát 54 đần tộc cư trú trên lánh thổ Việt Nam, được phân thành 
tăm nhóm ngồn ngữ, thuộc các ngứ hệ Nam À, Nam Đảa, Hấn 
- Tạng, Tày - Thái, là các phần giới thiệu đặc trưng văn hoá của 
nhóm Việt - Mương, Tày - Thái, Hmông - Dao, Môn - Khdme, 
Hán - Tạng... Mỗi nhóm dân tộc được trưng bày theo trình tự: 
nguôn gốc lịch sử, địa vực cư trú, nhà eia, hình thải kinh tế, đặc 
trưng văn hoá vật chất, truyền thống văn hoá tỉnh thần. Kho bảo 
tảng hiện giữ trên 10 nghìn hiện vật, trong đó có nhiều sưu tập 
quý như trang phục của các đãn tộc, sưu tập về công cụ sản xuất, 
sẵn bấn, há: lượm, sưu tập về nghề thủ công cỗ truyền, về nghệ 
thuật dân gian, về nhạc cụ dân tộc. 


BẢO THẮNG (đa !í), huyện ở phía đông bắc tỉnh Lào Cai. 
Diện tích 665,9 km?. Gồm 3 thị trấn (Phố Lu - huyện lU, Tầng 
Laỏng, Phong Hải), 12 xã (Gia Phú, Xuân Giao, Phú Nhuận, 
Sơn Hà, Sơn HAI, Thái Niên, Phố Lu, Trì Quang, Phong Niên, 
Bản Cầm, Bản Ph›ết, Xuân Quang). Số đân 102647 (1993), gồm 
các dân tộc: Kinh, Tày, Dao. Địa hình đồi thẤp xen thung lũng. 
Sông Hồng, sông Eo, sông Dum chảy qua. Đất rửng chiếm 62,5% 
diện tích. Trồng lúa, ngô, sở, sà. Chăn nuôi bò, lớn. Đường giao 
thông: quốc lộ 12C chạy qua, đường sắt Hà Nội - Lao CaI và 
đường thuỷ theo sông Hồng. Trước đây huyện thuộc tỉnh Lao 
Cai; từ 1975, là huyện của tỉnh Hoàng Liên Sơn; từ 7.1991, trổ 
Lại Hinh Lao Cai. 

BẢO THỌ (kính (ế), một hình thức của bảo hiểm thần thể. 
Mục tiêu chính là bảo hiểm tuổi già (chăm nom sức khoẻ và lo 
việc mai táng khí chết) cho người mua bảo hiêm. Người được 
bào hiểm phải nộp phí bào hiểm một lần hay nhiều lần và được 
nhận tiền hoặc quà khi đến tuôi "tên (ão", khi ốm đau và được 
cấp một khoản chỉ phí lễ tang khi chết. 

BẢO TOÀN (s1), kiểu tổng hợp ADN mà hai sợi ADN mẹ 
vẫn giữ nguyên, còn hai si ADN con thì được tÔng hợp hoàn toàn 
mới từ nguyên liệu cấu trúc trong môi trường. Ngày nay, tông hợp 
RT đã được chúng minh là không đúng (x. Nửa bào toàn), 

BẢO TRÌ (6t học; Á. maintenance), tập hóp các hoạt động 
giử gin, bản đương có tính phòng ngừa, sửa ehữa phần cững, phần 


mềm hay bộ trình chuyên dụng nhằm đảm bảo độ tín cậy của 
việc xử lí thông tin trên máy tính. Việc BT phần cứng bao gồm 
các thao tác chạy th, đo tường, điều chỉnh hay sửa hí hỏng. Đối 
với nhần mềm, việc RT bao gồm hai loại công việc chính: sửa 
các thiếu sốt do các giai đoạn thiết kế và cài đặt trước đây chưa 
phát hiện ra; nâng cẤp hệ phần mềm chơ thích ứng với những 
tiến hoá mói của yêu cầu thực tế. 

BẢO TUVỀN CỤC (s⁄), cơ quan phụ trách việc đúc tiền 
thời Nguyên, đặt ỏ Bắc Thành, Hà Nội. Năm 1803, Gia Lang lập 
Bắc Thành tiền cục. Năm 1813, đặt BTC ò cửa Thy Long (phố 
Tràng Tiền, Hà Nội ngày nay), xây dựng tràng đúc tiền ở đó. Có 
thối gian TC đổi thành Thông bảo cục hay Khai bảo cục. Thới 
Minh Mạng, BTC đặt dưới quyền chí đạo của tông đốc địa 
phương. Điều hành trực tiếp là một đại sứ, giúp việc có phó sú, 
biện lí. Tràng đúc tiền gồm nhiều tò, đúc tiền đồng, kếm và bạc 
nén. Có hàng trăm thợ, lương trả theo chế độ khoán công sản 
phẩm hoặc ăn lương tháng theo từng loại. 

BẢO VỆ BÀ MẸ TRẺ EM (y), hệ thống các biện pháp nhà 
nước và xã hội, nhằm hảo vệ sức khoẻ phụ nử và trẻ em, bao 
gồm: chăm sóc sức khoẻ ban đầu, vệ sinh và dính đưởng, chãm 
sóc thai nghén để bào đảm sinh đẻ an toàn, tiêm chủng chống 
các bênh hiểm nghèo, vwv., kế hoạch hoá gia đình; theo đối tình 
trạng sức khoẻ và sự phát triển của trẻ em; tô chức cứu trợ xÃ 
hội cho phụ nư và trẻ em; tikh cực điều trị khi phát hiện bệnh; 
nàng cao vị trí người phụ nữ trong xã hội; thực hiện Pháp lệnh 
bào vệ trẻ em; vwv. 


BẢO VỆ BỘ NHỚ (điện n2), phương tiện kí thuật và chương 
trình để ngăn sự ghi hay tái hiện thông tín ở địa chỉ cấm của bộ 
nhó thuộc hệ thống tính hay máy tính. Thực chất của BVBRN là 
bộ nhớ của máy tính số được phần theo chương trình thành nhiều 
đoạn, mỗi đoạn hay nhóm được giao mã khoá riêng, mã khoá 
này được ghi ngay trong bộ nhớ đó hay trong một bộ nhó đặc 
biệt. Khi dùng đến bộ nhỏ thì đoạn nhá với khoá tướng ứng được 
xác định. Khoá này được so sánh với khoá cho phép của RVBN 
đã được chỉ định trong bản thân Lệnh hay chương trình điều hành. 
Khi có sự không tương ứng giữa các khoá thì việc thực hiện 
chương trình bị ngắt. BVBN hoạt động mỗi khí gợi bộ nhó, không 
phụ thuộc vào chế độ. 

BẢO VỆ BỜ (nông, cø. gia cố bở), giú gìn bở các con sông 
mái đốc đọc theo sông, bằng các công trình kĩ thuật chống Xói 
mòn đo dòng chày gây nên. Các công trình bảo vệ thướng gặp 
trên sông ô Việt Nam là kè lất mái, mỏ hàn. Ngoài ra còn có bờ 
vùng, bở thửa trên đồng ruộng; bở bao (chống Lụt), vd. ở đồng 
bằng sông Cửu Long. 

BẢO VỆ CẮT NHANH ĐỒNG ĐIỆN (Ziện), thiết bị bảo 
vệ có dòng điện khỏi động lốn hơn đồng điện ngắn mạch ö ngoài 
phần tử được bảo vệ. BVCNDĐ thưởng đùng röle dòng điện cực 
đại làm bộ phận khỏi động, có thể tác động tức thời hoặc với độ 
trễ không lớn (không quá 1s) đề bảo vệ chống ngắn mạch. 


BẢO VỆ ĐẤT (năng), hệ thống biện pháp nöng lâm thuỷ tợi 
và tô chức, pháp chế, tuyên truyền giáo dục để giữ gìn vốn đất 
(điện tích và độ phì nhiêu) kết hộp với sử đụng và cải tạo đất. 

Trên thế giối, diện tích đất nông nghiệp bị đe doa lớn vì sự 
tăng nhanh dân số, công nghiệp hoá và đô thị hoá, vì nhiều vùng 
nhiệt đói bị xói mòn, rửa trôi, hoang mạc hoá. Ở Việt Nam, gần 
200 năm trước đây, học giả Phan Huy Chú đã viết “Đất là của 
cải quý của một nước". Vấn đất của Việt Nam có khoảng 33 triệu 
ha, đúng vào hàng thứ 58 trên thế giới, nhưng trong đó 3⁄4 là 
đồi núi. Diên tích đất canh tác, đất ruộng nước đặc biệt thấp. 
Điều kiện nhiệt đói và thói quen đốt rừng làm rẫy làm cho đất 
đểễ bị xói mòn, rửa trôi, bạc màu. Đá có hơn 10 triệu ha đồi núi 
trọc, đất còn rửng che phủ chưa đến 30%; trung bình đất canh 
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tác theo đầu người chưa được 1000 mẺ. Trước tình hình báo động 
đó, nhiệm vụ cấp bách là toàn đân phải tích cực VD, bảo vệ 
môi trưởng sống, ngăn chặn nạn phá rửng, nạn xót mòn, nạn lấn 
chiếm, hạn chế việc lấy đất màu mố dùng vào những mục dịch 
phi nông nghiệp. 

BẢO VỆ MỖI TRƯỜNG (412 lí, sưưh, v), tập hợp các biện 
pháp giữ gìn, sử dụng hoặc phục hồi một cách hợp lí sinh giới 
(vi sình vật, thực vật, động vài) và môi sinh (đất, nước, không 
khí,Lòng đất, khí hậu, vv.), nghiên cúu thủ nghiệm thiết bị sử đụng 
tài nguyên thiên nhiên. áp dụng công nghệ ít cớ hoặc không có 
phế liệu... nhằm tạo ra một không gian tối ứu cho cuộc sống của 
con người. Ngoài ra, môi trưöng còn gồm các điều kiện tỉnh thần, 
văn hoá khiến cho đơi sống được thoài mái. Tư thế kỉ 20, sự phát 
triền nhanh chóng của công nghiệp, sự hình thành các thành phô 
lớn, sự tăng nhanh đân số kèm theo nhiều yếu tố tiêu cực khác 
(khai thắc, đốt phá rïng, săn bẳn bửa bãi, gây ô nhiễm, chiến 
tranh với sự huỷ diệt trên quy mô khủng khiếp, vv.) đã làm tăng 
dữ dội tác động tiêu cức của con người vói thiên nhiên. Tài nguyên 
có nguy cơ suy kiệt, sinh thái môi trưởng biến đối xấu không vấn 
hồi được. BVMT địa tí là những vấn đề trước mất và \âu đài mà 
toàn thể các cộng đồng phải giàí quyết ở quy mô toàn cầu, nhằm 
sử dụng hợp lí thiên nhiên, hoàn thiện trang thiết bị vả các quá 
trình công nghệ, kiểm tra tình trạng và nguồn gây ð nhiễm môi 
trường, bảo vẽ các danh lam thắng cảnh và các công trình văn 
hoá. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy 
định các cơ quan nhà nước, xi nghiệp, hợp tác xã, các đón vị vũ 
trang và công dân đều có nghĩa vụ thực hiện chính sách bảo vệ, 
cải tạo Va tái sinh các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo Vệ, cải 
tạo môi trưởng sông. Đã ban hành { uật bảo vê môi trưởng (1993) 
và các pháp lệnh cụ thê (vỏ. Pháp lệnh bảo vệ phát triển nguồn 
Lợi thuỷ sản, tài nguyên khoáng sản, vv.). 

BẢO VỆ QUẦN (quán sự) x. Vệ bình Trung - Việt. 

BẢO VỆ QUỐC TẾ QUYỀN TÁC GIÁ (1), được thực 
hiện bằng việc kí kết các điều ưóc quốc tế nhiều bên và hai bên. 
Diều ước quốc tế nhiều bên trong lĩnh vực này là các công ước 
quốc tế: Công ưóc Hecnd (Rem) nãm 188é về bảo vệ các tác 
phầm văn học, nghệ thuật; Công ưóc Giơnevoø năm 1952 tức Công 
ước về "Bản quyền thế giới” (cả hai Công ưóc đả được sửa chữa 
năm lần vả tần cuối cùng được sữa chữa tại Pari năm 1971), Công 
ước Becnơ năm 1886 cũng xuất phát tứ nguyên tắc quốc tế nói 
trên nhưng không eó quy định cụ thể về nội đung các quyền tác 
giả được bảo vệ. Thời gian bảo vệ quyền tác giả ở bẤt kì nước 
nào đã gia nhập Công ước này là suốt đới của tác gia và kéo dài 
5O năm sau khì tác giả qua đổi. 

Công ước Giönevd năm (952 quy định sự bảo vệ quyền tác giả 
của công dân các nước tham gia Công ước trên lãnh thổ các nước 
đó, cũng như của bất kì tác phẩm não lần đầu tiên được xuất bản 
ở nước đó. Tắc giả có quyền cho phép hoặc không cho phép dịch 
tác phâm của mình ra tiếng nước ngoài. Thời gian được bào vệ 
ở bất cứ nước nảo tham gia Công ưóc là suốt đời của tác già và 


được kéo đài thêm 25 năm sau khi tác giả qua đời. Các tác phẩm - 


được bảo vệ quyền tác giả kí hiệu C. 

BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU (z4/), việc nhã nước và chủ sở 
hữu dùng chức năng và quyền của mình đề BVOSH khi quyền 
này bị xâm phạm hoặc có nguy cơ bị xâm phạm. Chiióng ÍV và 
VI (Bộ luật hình sự Việt Nam) định rõ các tội xâm phạm sở hữu 
xã hội chủ nghĩa và xam phạm só hữu của công dân. BVOSH 
bằng Luật dân sự được thể hiện ở việc chủ sở hữu eó quyền gưi 
đơn kiện \ên toà án đồi lại tài sản của minh đang bị ngươi khác 
chiếm hữu không hợp pháp, nếu người chiếm hũu không tự nguyện 
trà lại tài sản đó. Một phương thức khác để BVQSH bà toại trừ 
mọi hành động càn trở chú sở hữu sử dụng tài sản của mình. 
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Chủ sở hữu có quyền yêu cầu loại trừ mọi sự vi phạm quyền của 
trinh, cho dù những vị phạm đó không ới liền với Việc tước quyền 
chiếm hữu. Trong những trưởng hợp quyền sò hữu bị đình chí 
một cách hợp pháp thi chủ sở hữu vần được đền bù thích đáng. 

BẢO VỆ RƠLE (điện) x. Rơiz bào vệ 

BẢO VỆ SỨC KHOẺ (y), tông hợp các biện pháp của nhả 
nước và xã hội để giữ gìn, năng cao sức khoẻ; phòng ngừa, điều 
trị bệnh tật và thưởng tẬt, kéo đài tuổi thọ của con người. BVSK 
gần chặt với sự phải triên toàn điện của x4 hói, chế tô chỉnh trị, 
kinh tế, văn hoá và xã hội của một nước. Công tác RVSK đòi hỏi 
sự tham gia của nhiều ngành: kinh tế, nông nghiệp, công nghiệp, 
thê dục thê thao, giáo đục, y tế... và nhất là đòi hỏi sự tham gia 
tích cực của nhân dân vào các phong trào, các chương trình sức 
khoẻ, thực hiến luật bảo vệ súc khoẻ và bào hiểm sức khoẻ, 

BẢO VỆ THỰC VẬT (sư), chuyên ngành nghiên cứu và 
áp dung các biện pháp phòng chống các sinh vật gây hại (sầu, 
bệnh, chuột, chim, cỏ đại...) đết với tài nguyên thực vật (cây trồng 
nông lâm nghiệp, tbực vật có ích khác) nhằm đảm bảo được năng 
suất và phâm chất của tài nguyên thực vật đó. 


Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật được Uy ban thưởng 
vụ Quốc hội thông qua và Chủ tịch nước Cộng hoà xÃ hội chủ 
nghĩa Việt Nam công bô ngày 4.2.1993 đã nêu rõ BVTV là một 
trong ba nội dung chế định của pháp lệnh và đã được quy định 
bằng những điều khoản cụ thể với các công việc sau: điều tra để 
nấm được thành phần và diễn biến của sinh vật gây hại trên cơ 
sở hiểu biết về đặc điểm sinh học, tập tính sinh sống, quy luật 
phát sinh hàng vụ hàng năm của chúng, nhằm dự báo khả nãng 
xuất hiện, mức độ gAy bại, phạm vì phân bố của sinh vật gây hại 
tài nguyên thực vật ở từng vùng, tưng loại cây và từng thời gian; 
đề xuất hướng dẫn các biện pháp phòng chống hữu biệu đối với 
các loại sinh vật gây hại đ từng vùng, từng loại cAy, từng múc độ 
gây hại nhất là hic khả năng xảy ra dịch lồn; tổ chức mạng lưới 
BVTV hoàn chỉnh từ trung ương đến cơ sở đề hạn chế đến mức 
thấp nhất thiệt hại do sinh vật hại gây ra đối với cây, tử các khâu 
nghiên cứu thí nghiệm, đào tạo, chỉ đạo sản xuất đến khâu cung 
Ứng các vật tư phòng chống cần thiết. 


Biện pháp phòng chống sinh vật hại tài nguyễn thực vật hiện 
nay của thế giối và cà Việt Nam là phòng trù tầng hợp nghĩa là 
sử dụng một cách khoa học, kinh tế và có hiếu quả các biện pháp 
riễng rẽ trước đáy đã có đối với tùng trường hớp. như có lúc thì 
dùnp giống chống chịu; lúc thì đùng kĩ thuật canh tác hợp lí; lúc 
thì đùng các sinh vật khác đề khống chế sinh vật gây hại; túc thì 
dùng kiểm dịch để ngăn chặn không cho sinh vật hại tây lan; lúc 
thì dùng các loại thuốc, các chế phầm độc đê trừ diệt, w. TUỳ 
từng lúc, từng nơi hướng dẫn cho sản xuất dùng cách nào để có 
hiệu quả, ít tốn kém nhất và không ảnh hưởng xấu đến môi trưởng 
sinh thái là nhiệm vụ quan trọng hiện nay của công tắc RVTV 

BẢO VÊN (2¿a /), huyện nằm bên bờ trái sông Hồng, ở phía 
đồng tỉnh Lào Cai. Diện tích 820,91 km. Gồm I1 thị trấn (Phố 
Răng, huyện lí); 17 xã (Tần Tiến, Nghĩa Dõ, Vĩnh Yên, Xuân 
Hoà, Xuân Thượng, Việt Tiến, Long Phúc, Minh Tần, Thượng 
Hà, Diện Quan, Tần Dương, Bào Hà, Kim Son, Lương Sơn, Yên 
Sơn, Cam Cọn, Long Khánh). Số dân 0243 (1993), gồm các dân 
tộc: Tày, Dao, Kinh, Giáy, Nùng, Hmông, w. Dịa hình đồi núi, 
đây núi Con Voi ð phía tây, phía đông là múi cao (Pù Khan Bon 
1168 m), Š giữa địa hình đồi cao trung bình 300 - 400 m. Sông 
Chảy, sông Hồng chày qua. Nhiều ngòi suối: Bắc Cuông, Là, 
Vàm, Bum; hà Phố Ràng (21 ha). Dất rùng chiếm 20,6% diện 
tích. Trồng và khai thác rừng phục vụ công nghiệp piấy; lâm sản 
có hoàng Liên, đỗ trọng, thảo quà. Trồng lúa, sắn, ngô. Chãn nuôi 
bò; có giổng trâu Hảo Yên nôi tiếng à miền Bắc Việt Nam. Dường 
giao thông quốc lô 14C, đường sắt Hà Nội - lào Cai chạy qua. 





BẢO (42 1í, tk. xoáy thuận nhiệt đới), vùng khí xoáy manh 
phát sinh ở các vĩ độ nhiệt đói (khoảng 5 - 202 vĩ) của hai bán 
cầu trên Thái Bình I)ương (trư phần đông - nam), còn trên Đại 
Tay Dương và Ấn Dộ Dương thì chỉ cá ô Rắc Bán Câu. R kèm 
theo một hệ thông mây đông dày đặc pAy mưa rất lún. Cả chế 
hình thành B rất phúc tạp, cho đến nay vẫn chưa giải thích điợc 
đầy đủ. Người ta cho rằng trạng thái bất ôn định của không khi 
trong một lóp rất dày tới 10 km, trên mặt đai dương, do sư 
tướng phản về nhiệt độ dưới thấp và trên cao là điều kiện cơ 
bàn đề hạ mạnh áp thấp. Ngoài ra, nguôn hơi âm phong phú 
của khí Äm trên mặt biến bốc lên cao mà sự ngưng tị đã giải 
phóng mội năng lượng nhiệt không lồ của ñiềm nhiệt bốc hơi 
cũng đóng góp thêm về phần động lực. ! thưởng được phân 
loại (heo kíct. thước, theo độ sụt giàm của khi áp ở trung tâm 
R, theo những đặc điểm của đường đi, của hệ quả thời tiết, vv. 
Một cơn R trung bình là môt vũng áp thâp đóng kín, đường 
kính khoảng 200 - 300km. Từ ngoại vì, gió thôi Xoáy ngược chiều 
kim đồng hồ (3 Bắc Rán Cầu) vào tâm B với tốc độ 80 - 120 
km/h, có khi trên 200 km/h. Ở trung tàm vùng “mắt bão”, tri 
quang, mây tạnh. B thương dị chuyên từ đông sang tày, tốc độ 
10 - 20 km/h. Hệ quả thời tiết của R là gió mạnh, thay đồi 
hướng và mưa rất lón. 


Ó Việt Nam, thường có B tù khoảng tháng 5 đến tháng 12, 
phát sinh tú vùng Thái Hình Dương ở khoảng Š - 202 ví độ bắc 
hoặc trong khu vực Biến Đông, rồ: đị chuyển theo hướng tây 
hoặc tÂy - bÁc và đồ bộ vào bở biển nước 1a. Do sự xê dịch theo 
mùa của đường bão đi chuyển, mùa B có xu hướng chậm dần từ 
bắc vào nam. Ở Bắc Bô và Thanh Hoá, mùa B bắt đầu từ tháng 
6 đến hết tháng 10. tháng 8 - 9 là những tháng có nhiều B nhất. 
Ö Trung Trung Bộ, khoảng 15 - 192 vĩ độ bắc, mùa B bắt đầu 
tử tháng 7 và kết thúc vào tháng 1Ô, tháng có nhiều khả năng có 
B nhất là tháng 9. Vùng bờ biên Nam Trung Hộ, mùa B nằm 
trong hai tháng 10 - 11, khà năng có B ở khu vực này ít hdn ở 
các khu vực trên. Nam Bộ gần như không có B (khoảng 20 năm 
mới thấy một lần vào tháng 11 - 12). B gAy tác hại tốn làm đồ 
nhà của, gẦy lụt úng, phá hoại mùa màng, gây sóng to làm đắm 
thuyền bè, gây nước đàng cuốn trôi nhà cửa, eAy cối. Nhưng B 
cũng đem lai nguồn nước bô sung cho nông nghiệp, nhất là trong 
những năm khê hạn. Trong 50 năm qua (1945 - 95) có gần 50Ũ 
trận bão ảnh hưởng đến Việt Nam. 

BAO BIỂN (lí; đra l3, hiện tượng giỏ mạnh tới khoảng cấp 
chín và có tốc độ 20,8- 24,4 m/s theo thang độ Rôfo (Ph. Beaufor1), 
thưởng xuất hiện khi có áp thấp đi qua Và tạo ra sóng to di dội 
trên biên. 

BẢO BÌNH (¿  Aquarius), chòm sao trên vòng hoàng đạo, 
kí hiêu khoa học: Aqr. Các sao sáng nhất chòm (ø và ổ - Aqr), 
tương ứng với cấp sao 3,19. Õ Việt Nam hiện nay, khoảng tháng 
9 RB mọc từ đầu hôm, đến sáng thì lặn; trước tháng 0, gi mọc 
sẽ muộn hơn; sau tháng 9, øiö mọc sớm hơn. Tại thoi điểm lên 
cao nhất cé thể tròng thấy BR lệch về phướng nam. 

BẢO BỤI (2/a 7), bão ð vàng sa mạc kèm theo bụi cát. Bụi 
có khả năng bốc lên cao tạo thành những đám mây bụi Lớ lửng 
hoặc di chuyền trong khí quyển. Diển hình là bão bụi Xirôcô 
thôi từ Xahara về Bác Phi. 

BẢO HOÀ (z4) 1. Trạng thái RH: nói về một hệ (khí, lỏng, 
rấn) chứa lượng cực đại một cấu tử tan ở nhiệt độ xác định. Vd. 
dung dịch muối ăn (NaCÙU bão hoà; không khí bão hoà hơi nước. 

2. Ilọp chất RH: hợp chất không còn hoá trị tự do, vd. metan 
CH¿, sắt (IID c(orua FeCh. 

BẢO HOÀ TỪ (H; cø. độ tử hoá bão hoà), trạng thái của một 
chất khi độ từ hoá ca nó đạt đến trị số giới hạn, không tăng 
hơn nữa khi tiếp tuc tăng cường độ từ trường ngoài. Trong các 


BAo B 


chất sẮt từ, BH coi như đạt được nếu độ từ hoá có giá trị bằng 
độ tử hoá tự phát của các đomen sắt từ ở nhiệt độ tưởng ứng. 

"BÃO PHÁC TỬ" (riế:, II. Bao pu 2ì), tên sách (đồng thời 
là tên hiệu) của Cát Hàng (đầu thế kì 4) đòi Tấn, Trung Quốc. 
HPT gồm nôi thiên 20 quyền và ngoại thiên 50 quyền. RPT' nội 
thiên nói về các thuật dưỡng sình, trị bệnh bẦng hoàn đan và các 
phép thần tiên để kéo dài tuôi thọ. BPT ngoại thiên đề cập 
chuyên thởi thế, nhần sự, đước mất, hón thua, w. BPT là một 
trong nhưng sách có ảnh hưởng sâu rộng trong Đạo giáo ở Trung 
Quốc vã một số nước tiếp giáp TYung Quốc. 

BÃO TUYẾT (4;a 1), hiện tượng bão kèm theo mưa tuyết, 
xảy ra ỏ vĩ độ trung bình và vĩ độ cao, cùng với các xoáy khí áp 
ỏ miền ôn đới hay các hoạt động frồn. 

BÃO TỪ (/), nhiễu loạn mạnh của tù trưởng Trái Dất do 
dòng plasma Mặt Trời (gió Mặt Tri) eô cường độ mạnh gây ra 
và tác động lén tử quyền của Trái Đất, làm thay đôi rố rệt dạng 
biến thiên ngày đêm của từ trường Trái Dất. BT có thê kéo dài 
Và: ngày, gÂy ảnh hưởng rô rệt đến trạng thái tầng điện ti, đo đó 
ành hưởng đến việc truyền sóng vô tuyến điện. 


BẢO (nông, Panthea parđue), thú rừng họ Mèo (#£l342€), 
lông hung nhạt, có nhiều đốm đen. Thân dài 1,2 - 1,5 m (không 
kế đuôï), vai cao 70 em. Nặng 40 - 80 kg. R là thú ăn đêm. 
Sông đơn độc, chỉ ghép đài khi động đực. Chửa Ø0 - 112 ngày. 
DĐẻ 2 - 3 con. B sö sính nặng 430 - 570 g; B non để dạy; thành 
thục sau 24 tháng. R có ở Châu Phi, Trung Cận Đông và Viễn 
Đông. Ó Việt Nam, có cả ở miền Bắc và miền Nam. Nơi ở của 
B đa dạng, tử rừng rậm nhiệt đới tối các trằng có khô hạn. Khu 
vục hoạt động tới 12 km”. R thường nằm trên cây rình mồi, bắt 
linh dương, lạn cỏ, các loài gặm nhấm, đôi khi bắt cà chim và 
loài bò sát. Cũng như da hồ, da R đẹp, hợp với yêu cầu trang 
trí. được ghi trong danh sách các loài thú rửng cần báo vệ; 
được nuöi trong các vươn thú và dạy làm xiếc. 
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BÁO (thông tín ), án phẩm xuất bản và phái hành định kì, phát 
triên ở hầu hết các nước trên thế giới. B ra đời từ lâu Ö cả phương 
Đông và phương "Ty. Ö Trung Quốc, thời nhà Hán có tệ mỗi 
năm vài kì, hoàng đế phát những bàng thông báo cho các châu, 
quận trực thuộc về nhưng sự kiện và chủ trưởng quan trọng cllA 
triều đỉnh, gọi là “Hán triều để báo” (B của triều Hán). Vão thế 
kỉ ló, ð Vơnizo (halia) nhiều người làm những bản thông tin 
hàng hoá, húc đầu phát không, sau bán, môi bản một đồng tiền 
Vdnizø, có tên gọi là gazeta (I. g4zetta; N. ra3eTa). Dần dần 
người ta đủng tì gA7eta để chỉ BR. Vào khoảng những năm 40 thế 
ki I9, cách mạng công nghiệp thúc đầy kĩ tl.uật làm B phát triển. 
B mò rộng phạm vì thông tín và trổ thành công cụ tuyên truyền 
tư tưởng, khoa học - kĩ thuât có hiệu qUẢ. 

Theo UNESCO, đến năm 1993 thế giói có khoảng 53 nghìn 
tở báo, hằng ngày phát hành trên 830 triêu bản, trong đó Chău 
Âu chiếm 42%, ChAu Á 30%, Châu Mi 19%, Châu Phi và Châu 
Đại Dương 4“. 
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Ö Viết Nam, B xuất hiện muộn hơn so với nhiều nước trên thế 
giới, tờ B đầu tiên xuất hiện tại Sài Gòn là tở "Le Bulletin officiel 
de L'expédition de la Cochinchine” (Nam Kỳ viễn chính công báo) 
số l ra ngày 29.9.1861 do thống đốc Pháp ở Nam Kỳ cho xuất 
bản, phát hành môi tuần một lần, năm 1888 đình bản. Tò B tiếng 
Việt đầu tiên xuất bản năm 1865 là tỏ "Gia Định báo" tại Sài 
Còn. Tỏ "Dại Nam đồng văn nhật báo" ín bằng chữ Nho xuất 
bản năm 1892 ở Rắc Kỳ. Sau đó hàng loạt các B phát triển khắp 
3 miền Nam, Trung, Bắc. Tò “Thanh niên" do Nguyễn Ái Quốc 
xuất bản tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm 1925 là tở B cách 
mạng đầu tiên ò Việt Nam. Từ đó đến nay báo chí Việt Nam 
ngày càng phát triển, đến đầu 1993 có trên 400 tở báo, trên 150 
tạp chỉ các loại. 

BÁO ẢNH (thông tin), bão dùng ảnh là chủ yếu, phần chữ 
chỉ là bổ sung, đôi khi có cả bài viết ngắn nhằm đạt hiệu quả 
cao trong thông tin. Vi thế ảnh phải rõ chủ đề, không gây lầm 
lẫn, mang tính thởi sự chính xác và tính nghệ thuật cao. Ra đởi 
năm 1930 tại Hoa Ki, trong giai đoạn cực thịnh, BA - thông tin 
sự kiện bằng hình ảnh - đã được một đối tượng người đọc rộng 
rãi quan tâm. BA đã phát triển rộng khắp thế giói, kĩ thuật in 
ngày càng hoàn chỉnh, màu sắc ảnh ngày càng hấp dẫn. Ö Việt 
Nam, BA xuất hiện muộn, số đầu tiên ra ngày 15.10.1954 mang 
tên "Hình ảnh Việt Nam". Đến đầu những năm 70 thế kỉ 20 đã 
kết thúc thời ki hoàng kim của BA do sự cạnh tranh của truyền 
thanh, truyền hình và sự phát triển nhanh của thị trưởng sách, 
BA chuyển sang một thể loại mới - tạp chí thông tin, tiền thân 
của những tuần báo "Thời báo" (A. Time), "Tuần tun tức" (A. 
Newsweek; Hoa Ki), "Tin nhanh" (L Express; Pháp), vv. Từng 
bước, những tạp chỉ thông tin này chiếm vị trí của BA. 
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Cơ quan ngôn luận của vô sản thuộc địa do Bác Hồ sáng lập, 
làm chú bút kiêm chủ nhiệm, phát hành tại Paris rừ 7922 -19024 


Bắc Hồ đọc bảo Nhân Dân ra số dẫu 
(1951) tại chiến khu Việt Bắc. 


"BÁO ẢNH VIỆT NAM" (thông in), tờ báo ảnh của Thông 
tấn xã Việt Nam giỏi thiêu với bạn đọc trong nước và ngoài nước 
về đất nước và con ngươi Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Số 1 ra ngày 15.10.1954 với tên gọi "Hình ảnh 
Việt Nam". Năm 1958, đồi thành BAVN. Từ 1959, ra hằng tháng 
bằng các thứ tiếng: Việt, Lào, Khơme, Nga, Tây Ban Nha, Anh, 
Pháp và ra ba tháng một kì bằng các tiếng Trung Quốc, Đức và 
Quốc tế ngữ. Số lượng phát hành mỗi kì trên 10 nghìn bản. 

BÁO ÂN, BÁO OÁN (rôn giáo), đền ân nghĩa, trả oán thù. 
Phật giáo đòi hỏi mọi người không được quên dn người khác và 
không nên báo oán; chủ trương "oán nghỉ giải, bất nghỉ kết", nghĩa 
là oan nên giải, không nên kết nối. Dạo Phật rất coi trọng việc 
báo ân. Có bốn ân mà Phật tử phải đền đáp: ân cha mẹ sinh 
thành nuôi đưởng, ân tam bảo, Phật, pháp, tăng; An đất nước (An 
quốc độ); An chúng sinh. Tăng ni Phật tử cần luôn nhỏ bốn ân 
nặng đó để đền đáp. 

BÁO CÁO KẾ TOÁN (kinh rể), tài liệu do xí nghiệp lập ra 
trên cơ sở tổng hợp số liêu kế toán, trình bày dưới dạng cân đối 
các chỉ tiêu phản ánh tình hình sản xuất, kinh doanh trong một kì 
hoạt động (tháng, quý, năm), là nguồn thông tin tổng hợp có tính 
pháp lí gủi cho cơ quan quản lí cấp trên và cơ quan tài chính, ngân 
hàng, thống kẻ. BCKT quan trọng nhất là bảng tổng kết tài sản. 

BÁO CHÍ MÀU VÀNG (hông tin; A. yellow press), loại báo 
chí thưởng đưa những tin giật gần nhằm thu hút và làm chấn 
động dư luận xã hội. Xuất hiện vào đầu thế kỉ 20 ở Hoa Ki. 
RCMV dùng những hình ảnh giật gân, làm lu mở những tệ nạn 
của xã hội tư bản, làm cho nhân dân lao động, nhất là các tầng 
lớp thanh niên sao nhãng các vấn đề xã hội và đấu tranh cách 
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mạng. BCMV còn kịch đõng tt tưởng sôvanh hiếu chiến ở nhiều 
nước trên thế giới. 


BÁO ĐỘNG (quân q2) 1. Toàn bộ các biện nhấp thần cấp đề 
chuyển Lực lượng vũ trang vào trạng thái làm nhiệm vụ tác chiến 
hoặc sẵn sàng hành động trong những lình huống đặc biệt khác. 
Có BĐ chiến đấu, BD ứng cứu và BD luyện tập; BĐ chung (toàn 
đơn vị) và BÍ bộ phận. 


2. Hiệu lệnh (mệnh lệnh) chuyền lực lượng vũ trang Vào trạng 
thái sẵn sàng hành động. 

BÁO GẤM (nông; Neof#lis nebuloxa), toài động vẠt ấn thịt cổ 
trung bình, họ Mèo (Febdae). Thân dài 1 - 1,2m, nặng IS - 20 kg, 
chân thấp, đuôi rất dài. Răng nanh lón. Thân xám nâu, có nhiều 
khoang đen không đều. Lông vàng phót. Ăn thịt gìa súc nhỏ (dê, 
lọn, w.), khi và các loại găm nhấm (sóc, nhím, 9v.), có khi ăn chim. 
Chửa 20 - 95 ngày, Dẻ 2 - 3 con, RG sở sinh nặng 140 - 170 g. Sau 
10 - 11 ngày mở mắt, sau ó tháng mới có lông giếng BG lón. Phân 
bố khắp vùng Dông Nam Á. Ở Việt Nam được xếp vào đanh mục 
thủ quý, hiếm. Sống trong rừng rậm, trên mặt đất, ít leo cAy. 


BÁO HIỆU (tao thông; cò, đèn, côt, bằng, tín hiệu), các kí 
hiệu, tín hiêu với nhũng quy đỉnh thống nhất nhằm báo cho mọi 
người, đặc biệt \là những người điều khiển các phương tiền vận 
tài biết trước nhứng điều cần thiết trên hành trình của mình. Tuỳ 
theo từng ngành vận tải khác nhau mà có các quy định BH chung 
thống nhất ở mối ngành. Các BH có thê được bố trí cố định hoặc 
không cô định, BH cả ngày, đêm, trong các điều kiện thời tiết 
khí hậu đề mọi người có thê nhận biết bằng mắt, bằng tai của 
minh. 

BÁO THIÊN (9?), tên ngọn tháp và ngôi chủa nồi tiếng 
Thăng Long trước đây. Chùa mang tên Sùng Khánh Ráo Thiên, 
xây năm 1056 - đài Lý Thánh Tông - à phường Báo Thiên (nay 
ở quãng phố Nhà Thờ và Hàng Trống, Hà Nội). Chùa có một 
quả chuông lốn đúc bằng 12 nghìn cân đồng (hơn 7 tấn) và bài 
minh do Tý Thánh Tồng sáng tác. Tháp mang tên Bào tháp Đại 
Thắng Tụ Thiên, được dựng cạnh chùa vào năm 1057, cao vài 
chục trượng (khoảng 80 m), gồm 12 tầng. Dinh tháp có chóp đúc 
bằng đồng, được coi là một trong bốn công trinh lớn của nước 
Việt thối ấy (Án Nam tứ đại khí). NĂm 146, đới Hồ, định tháp 
đô. Những thế kỉ sau, tháp và chùa bị huỷ hoại đần. Nay không 
còn. 

BÁO ỨNG (tân áo), khát niệm của đạo Phật, coi LẤt cà 
nhưng gì mình cé được ngày nay, dẫu là hoạ hay là phúc đều do 
sự BƯ từ quá khứ. Gieo nhân nảo thì quả BƯ ra như vậy. Phật 
giáo coi đó là “tí” hay là quan hệ nhân quả. 

BẠO (kiến múc), tấm gỗ có soi chỉ đặt đưới xà nách giữa cột 
con và cột cái, ở phía trên của bên thông từ chái vào các gian 
giữa của ngôi nhà truyền thông Việt Nam. 

BẠO ĐỘNG (an nh), hoạt động vũ trang của một tỗ chức, 
một số đông ngưỡi nhằm nãi đạy lật đồ chính quyền. Vd. cuộc 
bao động Yên Bái (1930) của Việt Nam quốc dân đảng. 


BẠO ĐỘNG GIÁP TÝ (3.8.1864) (guân s), cuộc bạo động 
do Nguyễn Văn Viên (người tỉnh Bình Dịnh) khỏi xướng, nhằm 
giết kham sứ Pháp, Phan Thanh Giản, Trần Tiến Thành, đề phần 
đốt triều đình Huế kí Hoà óc 1862. Chủ trương bạo động được 
một số người trong hoàng tộc hưởng ứng. Do tổ chức không chặt 
chế, quân nội ứng không phối hợp kịp thời, cuộc bạo động bị 
đập tải. Những ngươi lãnh đạo RDGT bị triều đình Huế xử chém. 

BẠO ĐỨNG (kiến túc), tấm gỗ có soi chỉ đặt sát cột con và 
cột cái tạo ra khung cửa bên (x. Ngướng). 

BẠO LỰC (chính m7), phướng pháp đấu tranh cống bức chính 
(rị, đấu tranh vũ trang của một giai cấp, một tâp đoàn chính trị 
- xã hội não đó đối với giai cẤp, một tập đoàn chính trị - xã hội 
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khác nhằm giành lấy hoặc duy trì sự thống trị về kinh tế, chính 
ìn, những quyền hay những đặc quyền đặc lợi khác. R1, được sử 
dụng để giải quyết những màu thuẫn đối kháng quyết liệt trong 
quan hệ giữa các giai cắp cũng như giữa các phe phái chính trị 
trong nội bộ gìai cấp thống trị và cä trong quan hệ giữa các nước 
để giành quyền Lực. Trong lịch sử tiến hoá của xã hội loài ngưdi, 
các gìai cấp tiến bộ thường sử dụng RI. để đập tan các chế độ 
chính trị xã hội Lôi thỏi, lật đồ quyền thống trị của giai cấp gắn 
với chế độ chính trị đó. Hình thức và quy mô của BL trước hết 
tuỳ thuộc vào sự chống đối của giai cấp bị lật đồ, tuỳ thuộc vào 
hoàn cảnh, quy mô và nhịp độ của quá trình đấu tranh. Không 
thể có một sự biến đồi chính trị - xã hội sâu sắc khi không có 
những hành động có tính quần chiíng rộng rãi, không có sự cưống 
bức đối với giai cấp hoäc tập đoàn thống trị, không xác lập nền 
chuyên chính của giai cắp hoặc tập đoàn chính trị mới. 

BL cách mạng trong các cuộc cách mạng có tính chất nhân 
dân thưc sự Bao mở cũng là BI. của quần chúng được thẻ hiện 
bằng hình thức đấu tranh chính trí của quần chúng hoặc bằng 
đấu tranh vũ trang, hoặc kết hép giữa đấu tranh chính trị với đấu 
tranh vũ trang. BL cách mạng là công cụ để đập tan một chế độ 
xã hội đã lỗi thời, thúc đầy s/ chuyển biến cách mạng tử một 
phương thức sẵn xuất lạc hậu sang một phương thức sản xuất mới 
tiến bộ. 


BAOBAP (ưng Adansonia điprat2), cAy gỗ to, họ Gạo 
(Bombacaceae). mọc ð vùng nhiệt đói khô hạn Châu Phi. Chịu 
hạn, chịu đất xấu. Tôi thọ hàng trăm năm. Quả có phử lòng, 
giông hình con chuột, cùi có nhiều vitamin C (gấp 10 lần quà 
cam). Ra hoa tháng 6. Quả chín tháng 1 - 2. Ó Việt Nam, có 
(rồng thử một cây (đưởng Mai Thúc Loan, Huế), cao 20 m, sau 
lô năm mới có quả. R có nhiều công dụng: quà hạt làm thực 
phẩm, gỗ mềm làm phao, đóng thuyền, lá làm thúc ăn chăn nuôi, 
rễ có chất nhuộm, lá cây làm thuốc. 


BAOHAO (mĩ thuậi;, D. Rauhaus), hợc viên mĩ thuật do kiến 
trúc sư ngưới Mĩ gốc Đúc Grôpiut (Ð. Watrer Gropius; 1883 - 1969) 
sáng lập tại Vaima, Đức (1919). ây là trưởng mí thuật tông hợp, 
vifa piảng đạy mĩ thuật, vừa là một trung tâm nghê thuật với kí 
tưởng mĩ thuật đôi mới. Diềm nôi bật của tư tưng B là đã sớm 
nhìn ra nhu cầu đồi mới và gắn mĩ thuật vào đời sống trong thời 
đại công nghiệp. Theo hướng đó, B đã chủ trưởng hội hoạ, điêu 
khác, kiến trúc, đỉzai, nghệ thuật trang trí, tạo dáng công nghiệp... 
phài thống nhất và hài hoà tối đa trong môi trường xÃ hội và 
đời sống con ngươi hiện đại. Thành 1ựu to lớn của B vẫn còn 
tác dụng đến ngày nav. R đã tâp hợp được các nghệ sĩ tiên phong 
của Châu Âu và Mĩ. B đổi mới hoàn toân các chất liệu tống 
hợp, kim loại, thuỷ tính, vv.; dạy những chương trình hết sức sinh 
động: in typô, nghệ thuật quảng cáo, nhiếp ảnh, cà đến nghệ 
thuật sân khấu, w. Hạt nhân thăm mí của mọi ngành nghề òB 
là xu hướng cấu trúc, phát sinh tì Nga năm 1920. Có thể coi R 
là mật cải cách nghê thuật thích hợp hoàn toàn với đời sống 
còng nghiệp, có tầm quan trọng lón rộng ngoài biên giới Dức 
cho cả thế kỉ 20. 

Từ 1929 - 33, R phải chuyển về Dêtxao (Ph. Iessau). Thời kì 
này, kiến trúc sư Mĩ gốc Dức Van Ðe Rôhe (Mies van đer Rohe) 
đúng đầu. B bị Dức quốc xã cấm hoạt động, phần lón các thành 
viên sang Mi tị nạn. Năm 193?, Grôpiut, Mahðly Nagy (LÁszlö 
Moholy Nagy) và Fainnnhgo lập lại B mới (New Bauhaus) ở 
Sicagö. Năm 1938 ở Niu Yooc (Hoa Kì) và năm (950 ä Munich 
(Đức) có hai cuộc triển lãm trình bày về quá trình trưởng thành 
của BH. 


RÁP EN - MANDEP (2/2 f; Ph. Bab E1 Mandeb), eo biên 
giữa bán đảo Arập và lục địa Châu Phí, nối bền Biển Dò với 
biển Arập, dài 109 km, hẹp nhất 26 km, độ sau 31 m, 
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BAR (/), đón vị ngoài hệ đo áp suất, thưởng dùng đề đo áp 
suất khi quyền. ] bar = 10) Pa = 0,984923 atm. 

BARANH (44 !(; A rập: Dawbat aI-Bahrayn; Ph. Rahrein). quốc 
gia vịnh Pecxich. Gồm đảo Baranh và một số đảo nhỏ [Um 
Naxan (Ph. Umm Nasan), Muharăc (Ph. Muharrak), vv.. Diện 
tích 695,3 nghìn km“. Số dân 48ó nghìn (1993). Phần Lớn là người 
Arập, còn Hai là người gốc Ấn Đó, Pakixtan và Iran. Dân thành thị 
24%. Ngôn ngữ chính thứ:z: tiếng Arâp. TÐn giáo: đạo Hồi. Thủ 
đô Manama. Thành phô lớn Muharắc (0,12 triệu ngươi). Đứng 
đầu nhà nước quân chủ lập hiến là vua. Đũng đầu chính phủ: thủ 
tướng. 

Đảo Baranh ở độ cao 135 m so với mặt biển, cao nhất trong 
quần đảo. Nhiệt độ trung bình tháng giêng 1ó°C, tháng bảy 37C. 
Lượng mưa trune bình năm 90 mm. 


Ngành kinh tế chủ yếu là khai thác, chế biến đầu mó, trữ \ứượng 
và sản lượng không lồn phải nhập tử Arập Xêut. Ngoài ra còn 
có các xí nghiệp luyện nhôm, chế tạo thiết bị khai thác đầu mỏ, 
đồ nhôm, đồ nhựa. Nông nghiệp kém phát triển, chỉ trồng trọt 
Ở ốc đảo. Dánh cá, khai thác ngọc trai. Dầu mỗi giao thông quan 
trọng, đường cao tốc đài 25 km nối liền vói Arập Xêut, trung 
tâm trung chuyên lớn. Xuất khẩu đầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. 
Nhập khâu máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng, lướag thực. Ddn 
vị tiền tệ: đina. 

Từ 1602 đến 1703, B bị Iran chiếm đông. Cuối thế kí 19, thuộc 
Anh. Ngày 14.8.1971, B tuyên bố độc lập. Là thành viên của Liên 
hợp quốc (từ 21.9.1971), của Phong trào không liên kết, của Liên 
đoàn các nước Arập. 


BAREN (đ/a !í; Ph. Mer de Barcnts), biến thuộc RắẮc Băng 
[)ưdng, giữa BRẮc Âu và quần đảo Xpitbec (Ph. Spitsberg) các 
đào Đất Franxa - Iôxifa (®Đpamma - Wocncba 3eMns) và Đất 
Mới (Hobaa 3ewnxw) Diện tích 1424 nghìn km”, lượng nước 
316 nghìn kmỶ, Độ sâu trung bình 222 m, nơi sâu nhất 600 m, 
Đào lón: Konguep. Nhò ảnh hưởng của hải Lưu nóng Rắc Đại 
TAay Dương, phần tây nam không bị đóng băng. Sông Pêchôra 
(Llewopa) chây vào B. Có nghề đánh eá tuyết, cá trích, cá bơn. 
Giao thông vận tải biển quan trọng. Cảng chính: Muamanxkơ 
(MypMawmcrk), Vacđiô (Bapnẽ). 

BARI (hoá, L Barium), Ba. Nguyên tố hoá học nhóm IÍA, 
chu kì 6 bảng tuần hoàn các nguyên rố, số thứ tự 5ó, nguyên 
tì khối 137,34; gồm bày đồng vị bền, chủ yếu tà Ba, Lần 
đầu tiên được nhà hoá học Thuy Diềển Si(0 (Car( Withelm 
Scheele; 1742 - 86) phát hiên (1774) ở dạng "đất nặng" tức 
oxit BaO. Kim loại màu trắng bạc, hơi cung hơn chì; khối lượng 
riêng 3,63 g/cmỞ, tu. = 722°C, t, = 1860°C. Trong không khí 
và Ö nhiệt độ thường, Ha nhanh chóng bị oxi hoá thành màu 
vàng nhạt gồm BaO, RaO; và Ra:N; nên Ba cần được cất giữ 
trong bình kín hoặc ngÂm trong đầu hoả khan. Ba là chất khử 
mạnh, dễ nhản ứng với các halogen, oxi, lu huỳnh, nitđ, cacbon, 
silie, hiđro, vv. Trong tự nhiên, Ba là nguyên tố tương đối phô 
biến. chiếm khoảng 0,065% khôi lượng vô Trái Dất. Khaáng 
vật chủ yếu: barit (RaSO¿), viterit (BaCOa). Diều chế Ba bằng 
điên phân muối halogenua nóng chảy hoặc bằng cách dùng 
nhôm khủ bari œxit ở 12002C trong chan không. Ba và các hợp 
kim của nó với nhôm, magie được dùng làm chất hấp thụ khí 
trong kĩ thuật chân không cao. Muối Ha đước đúng trong sản 
xuất sdn màu, thuỷ tính, men, trong công nghiệp thuốc nổ và 
y học. 


BARI AXETAT (hoá; À. barium acetate), Ba(CH:COO»y. 
Tinh thả màu trắng thuộc hệ đơn nghiêng; khố: lượng nênp 
2,02 g/cm°: dễ bị lên hoa ngoài không khí khô. Ở 25 - 449C, 
BA kết tỉnh ngậm một phân tú nước; trên 44°C, thành tỉnh 
thế khan, để tan trong nước và cranol; trên 150°C, bị phân 
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huỷ thành bari cacbonat và axeton. Dùng làm chất kết thả 
sunƒat và erpmal. 


BARI CLORUA (h¿4, A. baribm ch[oride), RaCt;.2H¿O. Tỉnh 
thể hình tấm, öng ánh, không màu; khối bợng riêng 3,027 g/cm), 
tac (muối khan) = 962°C. Độc, BC khan (BaC];) kết tỉnh ô nhiệt 
độ cao hơn 100°C và hút lại nióc khi đê ngoài không khí âm. 
Dễ tan trong nước; không tan trong etanoL te. Dùng Làm thuốc 
thử, thuốc điệt chuột; làm mềm nước. Dùng phát hiện và định 
lưng axit sunfuric. 

BARI HIBROXÍT (hoá; A. barium Iiydroxide; tk. barit kiềm), 
Ba(OH);. Chất rắn, màu trắng: độ tan tính theo BaO là 2,5 ø 
trong I00 g nước ở 20°C. Dung dịch bão hoà (Ba(OTT)¿) trong 
nước (gợì là nước barit), được dùng trong hoá phân tích, làm 
thuốc thử để phát hiện các ion SO¿? và CO”. Trong dung dịch 
nước, là bazd mạnh. BH cỏ khả năng hấp thụ khi cacbonie (CO;) 
biến thành cacbonat; dể tan trong dung dịch axit tạo thành muối. 
Ö 1000°C, BH mất nước tạo thành ban oxit (BaO). 

BARI NITRAT (hoá, A. bartnm nitrate), Ba(NO2a);. Tính thể 
không màu; khối hfợng riêng 2,244 ø/cmỶ., tạ„ = 5942C. Tàn nhiều 
trong nước (0,4 moVU. Dung dịch BN dùng làm thuốc thủ đề 
phát hiện và định lượng ion SO¿?, CO3?. Dùng trong kĩ thuật 
pháo hoa, tạo ánh sáng xanh lá cây. 

BART SUNFAT (ho4; barium suffs:e), BaSO¿. Chất kết tính 
không màu. Hầu như không tan trong nước (độ tan 1,1.105 mo) 
cũng như trong axit loãng. Bị phân hưý ở 1680°C (nóng chảy). 
Trong thiên nhiên. có trong khoáng vật barit. RS lâ một cấu tỉ 
của men trắng litopon (hỗn hợp kẽm sunfat và BS. Dùng đề sản 
xuất các loại giấy trắng chất lướng cao. Dung địch huyền phù RS 
trong nước được dòng làm chất càn quang khi chụp rönghen. 

BARION (01: A. barion), những hạt cø bản "nặng” có spin bán 
nguyên (bằng 1/2, 3/2, 5/2, vv.) và khổi lượng không nhỏ hơn 
khối lượng proton, các hạt này tham gia vào mọi tưởng tác cd 
bản đã biết. B bao gồm các nucìon, các hiperon và nhiều hạt 
cône hưởng khác. 


BARIT (27a chất, hoá; ÀA. baryte), khoáng vật thuộc lóp sunfat 
(BaSO,). Hệ thoi. Là quặng chính của bari, thành phần R biến 
động tuỳ xuất xứ của quặng. Ngoài BaSOx còn có BaCOa, SrSO¿, 
SIOa, FesO+, AbOy, hợp chất của chì, wv. Tập hợp hạt, tấm, cội, 
sới, phóng tỉa. Không màu, trắng, xăm, xanh da trời. Ánh thuỷ 
tình. Dộ cứng 3 - 3,5; khối lượng riêng 4,4 - 4,6 g/cm. Thường 
Bặp trong các mỏ có nguôn gốc nhiệt dịch, trầm tích, phong hoá. 


Dùng lãm chất độn trong công nghiệp cao su, giấy, thuỷ tình 


(thường ð dạng BaCOa) nhầm \àm giảm nhiệt độ nóng chảy. 
Dạng bột mịn dùng làm dung địch khoan gồm hồn hợp 
nước-B-bentonit và một số chất hoá học khác do hôn hợp này 
có khối tượng riêng lớn nên các mảnh đá nhỏ (đo mũi khoan tạo 
nên khí khoan vào đá) nồi lên trên bùn và được đưa ra khỏi lỗ 
khoan. Ở Việt Nam, đã phát hiện các mỏ B ở Lai Châu, Lục Ba 
(Rắc Thái), Sơn Thành (Nghệ An), Tần Yên (Hà Bắc), Thượng 
Ấm (Hà Giang). Mỏ R Làng Cao (Hà RÁe) đã khai thác từ 1939. 
Hiên nay, mới khai thác R với quy mô nhỏ ở Làng Cao và Sơn 
Thành. 

BARITÔ (2/2 !; Barito), sông ở đảo Kalimantan (Ph. 
Kalửmantan) Inđônêxia, dài khoảng 880 km, diện tích lưu vực 109 
nghìn kmŸ. Đồ vào biển Java, tạo nên châu thổ. Tàu thuyền đi 
lại được đến thượng lưu. 

BARìTÔN (rhạc; [. bar(tono) 1. Giọng hát nam trung, Ò giữa 
piọng nam cao và nam trầm. Cá hai loại: B trữ tỉnh và R kịch 
tính. 


2. Một (oại kèn đồng có pit tông, bẻ trung, ð giữa bè antô và 
bè baxô trong đàn kẻn hơi. 


BAT CÚ B 





3. Nhạc cụ cô thuộc họ viôlâne, nhồ biến ở thế kỉ 18, có 6 hoặe 
7 dày đàn cung Vĩ kéo, ngoài ra, còn có tử 7 - 20 hoặc nhiều hón 
những đây cộng hưởng dùng để cho ngón cái của tay trái gẩy lên 
tạp âm thanh. 

BARÔ J}. Ï_ (cân khấu; Ph. Iean Louis Barrautt; 1910 - 94), 
đạo diễn và diễn viên Pháp. Mói đầu chuyên về kịch câm. Chịu 
ảnh hưởng của Actô về tính chất nghị lễ thần bí của sân khấu. 
Những năm 1946 - 5ó, Lập đoàn kịch ở Nhà hảt Marinhi (Marigny). 
Sau đó, R làm piám đốc Nhà hát nước Pháp. Những năm 195R - ó8, 
B được giới sản khấu phiơng Tầy xếp vào loại những nhà đạo diễn 
tiên phong với nhũng vỏ diễn hiện đại, tiêu biểu là các vở: "Vụ 
án" của Kapka (Franz Kafka), "Những ngày đẹp" của Hêkit 
(Samuet Rarclay Reekett). B là điển viên lão luyện trong động 
tác hình thê, là đạo diễn có cách giảì quyết độc đáo về trang trí, 
là tác giả cuốn "Những suy nghĩ về sân khẩu” (1949) được giới 
nghệ thuật c4 ngợi. 

RBARÔC (văn, kiến rác; Ph. baroque), loại hình nghệ thuật 
xuất hiện ở ïtalia rồi truyền sang Áo, Tây Ban Nha, Mí Latinh, 
trở thành khuynh hướng nghệ thuật chủ yếu tử cuối thế ki l6 
đến giua thế ki 18. Gọi là "barôc” vi so với nghệ lhuật cỗ điển 
cần đối, mực thước thì nghệ thuật này "xa lạ”, "kiêu cách", "ki 
quặc"”. Itong kiến trúc, nghệ thuật B gắn liền với đạo Thiên Chúa, 
phản ánh phần nào xu hướng chống phong kiến tập quyền và 
biêu thị những quan niệm khác nhau về tính phức tạp, đa dạng 
và biến động của thế gió:. Dặc điểm của nghệ thuật B là cái hùng 
ví, lộng lầy, trắng lệ, sự hưng phấn của tính thần và những cảm 
xúc mãnh liệt, sự coi trọng hiệu quả của thì giác, sự hoà hợp giữa 
hiện thực và hư ảo, sự tương phân giữa bóng tối và ảnh sáng, 
giữa 1I Lệ và nhịp điệu của vật liệu. Nghệ thuật B đạt tói sự thống 
nhất với nghệ thuật trang trí hoành tráng, gây ấn tướng mạnh, 
với mặt bằng cầu kì, kết hợp với nhũng đường cong lượn mềm 
mại. Trong văn học cũng cú phong cách B, thẻ hiện Ò sự tưởng 
tượng táo bạo, ở những hình ảnh cầu kì và cách dùng những tử 
ngữ phí chuẩn mực, tối nghĩa, không gắn bó với nhau. Tiêu biểu 
là các bài thở của Vilông (Franeois Vitlon), Marô (C. Marot) ở 
Pháp thời trung đại và thế kí l6; ô các nhà thơ gợi là "kiểu cách", 
“tố lăng" ở thế kỉ 17 như Xevơ (Scève), Xpôngđó (Jean de Sponde), 
{2ôbinhø (A. đ' Aubigne). 


BARÔJA P. (săn; Ph.Pio Baroja; 1872 - 1956), nhà văn Tây 
Ban Nha. Dại biểu cho "Thế hệ năm 1898", tác giả của gần 100 
tiểu thuyết theo kiểu liên hoàn. Hộ tiểu thuyết 3 tập viết trước 
Chiến tranh thế giói l: "Vùng đất Baxed” (1900 - 09); "Cuộc sống 
phi thưởng" (1901 - 06), "Cuộc đấu tranh sinh tồn” (1904); w. 
mang nội dung phê phán xã hội tư sàn. Tiểu thuyết của H, đặc 
biệt là giai đoạn sau { "Thành phố" (1920), ”Thỏôi đại hấp hối" 
(1926); "TH1ồi kt của con người hành động”, (1913 - 353} nhuốm 
tàu sắc bị quan. 


BARY A. Lm thuật, Ph. Antoine Louís Barye; 1796 - 1875), 
nhà điêu khấc Pháp. Lúc đầu học nghề kim hoàn, sau theo học 
nhà điêu khắc Rôxiô (Rosio) và hoạ sĩ Œrôxg (Gros). R nỗi tiếng 
là nhà làm tượng các đã thú, nắm bắt được tính cách sống động 
của chúng, thể hiện bằng đường nét, hình thế giản dị, giàu chất 
biểu cảm. Nghệ thuật của B được xếp vào chủ nghĩa lãng mạn, 
thoát ra từ truyền thống lồn cô đại và gắn với các tác phẩm Axyri. 
Năm 1868, được vào Viện hàn lâm mĩ thuật Pháp. Các tác phẩm 
chính: “Sư từ đấu xà", "Sư tứ“, B còn là hoa sĩ vẽ són dầu thuốc 
nƯỚC. 


BASTIC (in học; viết tắt của Recginners All purpose Symbolic 
Instruetion Code), ngôn ngữ được giản lược tử FORTRAN dành 
cho người mới hợc lập trình máy tính. BASIC bô sung thêm các 
Lệnh xủ lí kí tự nên thuận tiện hớn FORTRAN, đo đó ngôn ngữ 
này đễ được sú dụng trong các ứng dụng quản lí cũng như tính 
toán khoa học kĩ thuật. BRASTC là ngôn ngữ tập trình tưởng tác 


đầu tiên được phát triển từ ba chục năm nay, khí người ta chỉ 
được phép làm việc với máy theo chế độ 'xủ lí lô°. Tiếp đó, 
BASIC trồ thành ngôn ngữ của các hệ thống đối thoại nhỏ trên 
máy lính loại vừa hoặc trên các hệ thống lớn hơn nhưng làm việc 
theo chế độ phân chia thỏi gian. 


BASNE2IT (2/a chất), khaáng vật, CaCO:, chứa 6§ - 75% 
TR¿O: (TR: terre race - các nguyên tố đất hiếm). Hệ bà phương, 
tỉnh thề đạng tấm. Không màu hoặc vàng. ánh thuỷ tinh, ánh mố. 
Dộ cứng 4,5; khối lượng riêng 4,9g/cm). Gặp trong mạch barit 
liên quan với granosienit kiềm, trong đá granit, pecmat kiềm, 
trong điều kiện biểu sinh. Gặp trong mỏ đất hiếm Nậm Xe và 
Đông Pao (Lai Châu) đi cùng với barit và ftnorit. Là khoáng vật 
chinh để lấy đất hiếm nhóm nhẹ. 


BAT (nhạc; (.basso) 1. Giọng hát trầm nhất của nam. Có nhiều 
Loại giọng nam trầm: nam trầm cao, nam trầm tbẤp, nam trầm 
hài kịch và nam trầm chinh. 2. Phần trầm nhất của một tÁc phêm 
âm nhạc. 3. Loạ› đàn kèn trầm nhất trong đàn nhạc, như tuba, 
cõngtorobal, vv. 4. Dàn bát đơ viôlö, tiền thân của đàn viãlôngxen. 

BÁT ÂM (nhạc) x. Nhạc bát âm. 

BÁT BẢO (kiến múc; cg: bát bủu), đồ trang trí nơi thờ cúng, 
gồm 8 vặt quý. Những vật này thường tượng trưng cho sự đầy đủ 
về vật chất, sự giàu có, tuôi trẻ, sự tốt lành về tình cảm, hạnh 
phúc, aự may mắn, sự chiến thắng, sự lựa chọn. Tăm vật này, 
được chọn tuỷ theo tín ngưởng, tập tục, hoặc ý riêng của người 
sáng tác nên thưởng không có ý kiến thống nhất. Có thê gồm 
quạt, thanh gươm, bầu rượu, giỏ hoa, cái sáo, lọng, ống bi, cuốn 
thu; hoặc là cành trúc, đàn tì bà, hoa sen, wv.; cớ khi là đàn sáo, 
lấng hoa, thư kiếm, bầu rượu, túi thư, thu bút, khánh, quạt. 

BÁT BẢO (mĩ thuật) x. Lộ bộ. 

BÁT CHÍNH ĐẠO (rôn gi42; SanskriL: àryàstàngika - mărga), 
tám con đường chân chính do Phật Thích Ca vạch ra, dẫn tới 
giác ngộ và giải thoát, trỏ thành bậc Thánh. Vi vậy, eòn gọi là 
Bát thánh đạo. Kinh sách Nam Tồng tiếng Pali thưởng gọi là con 
đưỡng đạo tám nhánh. Đó là: 


1. Chính mị kiến: hiểu biết đúng đắn thế nào là khô, thế nào 
là nguyên nhân của khổ, cảnh giói khổ diệt (tức Niết Ràn) và 
con đường đạo dẫn tá: khô diệt (tức Bát chính đạo). 

2. Chính aư dụy: suy nghĩ đúng đắn, lập chỉ hướng đung đăn. 

3. Chính ngư: lời nói đúng đắn, không nói dối. không nói ác, 
không chia rế, không nói \ôi võ nghĩa mà nói \ới có ích. nói đúng 
chỗ và đúng thời. 

4. Chính nghiệp: bành động đúng, úng xử đúng đẳn, có đạo 
đức. 

5. Chính mệnh: sinh sống hợp pháp, lương thiện. 

6. Chính tình tấn: siêng năng đúng đắn, tránh điều ác, làm điều 
lành. 

7. Chính niệm: nghì nhó đúng đắn, không nghĩ chuyên tà Đậy, 
thương xuyên tâm niệm chinh pháp. 

8. Chính định: định tâm đúng đắn, dẫn tói khai phất trí tuệ. 

z .4 á „ 

BÁT CÓ (văn; cơ. bát cô văn, thới văn, tú thư văn, chế nghĩa), 
thể văn dùng trong khoa cử Trung Quốc, từ thế kỉ 15 - 19. Khoa 
củ Việt Nam thời phong kiến cñng dùng thể văn này. Bắt nguồn 
từ đòi Dườag, đến đơi Minh thi thể thức của văn BC được quy 
định nghiêm ngặt. Môi bài phải gồm: phá đề, thừa đề, khởi giảng, 
nhập thủ, khỏi cô, trung cồ, hậu eô, thức cô. Mỗi đoạn cô sau 
Lại có 2 vế đối ngẫu tạo thành 8 vế (bát cð). Cuối đời Thanh, 
không dùng nữa. Ngày nay người ta dùng từ “Văn bát cô“ để chỉ 
các bài văn có nội dng sáo rỗng, thiên về hình thức. 

BÁT CÚ (văn), thể chính quy của thơ luật Dưỡng. Khuôn khổ 
một bài thơ có tám câu, mỗi câu bảy chữ hoặc năm chữ, thường 
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là bảy chữ, nên gợi là thất ngôn bát cú. Xưa kia, trong khoa củ 
thí sinh bắt buộc phải làm một bài thơ thất ngôn bát cú, thể này 
được dùng rộng rãi trên thí đan Việt Nam, có (uÃt (thỏ chặt chế 
nhất trong các thê thơ. BC được quy định về cách gieo vần, đổi, 
Liật, niêm, bổ cục. Vần thưởng sử dụng vần bằng (các tiếng có 
thanh ngang và thanh huyền). Thàng hoặc mói dùng vần trắc (các 
tiếng có thanh sắc, nặng, ngã, hỏi). Trong suốt bải thở BC chỉ 
gieo một vần ð vị trí cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8. Đối thì vừa đối 
thanh (bằng đối với trắc và ngược lại) vừa đôi ÿ; trư hai cầu đầu 
và hai câu cuối, các câu ö giữa thì câu 4 đổi với câu 31, câu 6 đối 
Với câu 5. Luật thì theo cách đối đúng vị trí của các tiếng trong 
bải thở; căn cứ vào tiếng thứ hai của cầu đầu nếu tiếng ấy thanh 
bằng thì bài thở thuộc luật bằng, nến là trấc thì bài thớ thuộc \uật 
trÁc, trong tửng câu, các tiếng thứ hai, thứ tư, thứ sáu phải luân 
phiên đối nhan theo kiểu bằng - trắc - bằng hoặc trắc - bằng - 
trắc... Nếu không theo đúng tuật ấy thì bài thở bị thất luật. Niêm 
(nghĩa đen là dính) là sư nối nha về âm luật giữa hai câu thơ 
đúng liền nhau, chữ thử hai Ở hai cãu này phải cùng là vần bằng 
hay vần trấc, các câu niêm vái nhau là: câu 1 với câu 8, câu 2 với 
câu 3, câu 4 với cÂu 5, cÂu ó với €âu 7. Nếu không đúng vói luật 
này thì bài thơ bị thất niêm. Về bố cục, một bài RŒ pồm 4 phần 
cắt theo hàng dọc là: đề, thực, luận, kết. Mỗi phần gồm hai câu 
có nhiệm vụ riêng trong bài. Về thơ thất ngôn bát cú, các nhà 
thơ lại sáng tạo ra một số thể đặc biêt: thể song điệp, môi câu 
có hat từ trùng điệp, thê triệt hạ hay tiết hạ, các câu đều bỏ Lửng, 
cả ý lần Ldi; thể vĩ tam thanh, ba äñm cuối, mỗi câu có âm tưng 
tự như nhau; thể thủ vĩ ngâm, cầu cuối lặp lại câu đầu; thề thuận 
nghịch đọc hay hồi ván, đọc ngược hay đọc xuôi đều có nghía; 
thê liên hoän, bài thỏ có nhiều khổ mà câu cuối khổ trên lại được 
tấy làm câu đầu khô dưới; thể yết hậu, các câu trên đều đủ chữ, 
câu cuôi chí có một chữ. 


BÁT CƯƠNG @), tám nội dung chẩn đoán bềnh của y học 
cổ truyền: theo vị trí bị bệnh, là "biểu" (Ó nông) hay “Ú” (Ó sâu); 
theo tính chất của bệnh, là "nhiệt" hay “hàn”; theo trạng thái của 
bệnh là “thực” hay “hư”; theo trang thái chung của ngươi bệnh, 
là “âm” hay "dương. 


BẤT DẬT 02), diêu múa cung đình bất nguồn từ điều múa 
cô xưa của người Việt, đến năm Mình Mạng nguyên niên (1820) 
vua sai sửa lại để múa vào những dịp tế lễ, ngày hội. Đội mứa 
göm 64 nam chia thành tăm hàng (bất dầt), mỗi hàng tám ngươi 
chia thành hai nhóm: vố và văn. Mỗi nhỏm có một người hiệu 
cỏ điều khiển. Ngươi múa mặc áo xanh lục, tay rộnp, đội mũ, đi 
hia, múa theo nhịp khánh đồng, chuông đồng, có phường bát àm 
(tắm thứ tiếng nhạc khí) hoạ theo, 


BÁT ĐỘ (fí, octave; tk. quãng tám), đơn vị đo khoảng tần 
số trong ârn hoc, là khoảng giữa hai tần số (f, f2) sao cho 
Iogz(f;/fq) = 1 tức là fz/í; = 2. Dùng trong Am nhạc, thưởng 
chia thành 8 quãng nhỏ. 

BÁT NÀN (ø;, ? - 43), nữ tướng của lai Dà Trưng, quê ò 
trane Phượng I Au, nay thuộc Phù Ninh. Vĩnh Phú. Sau khi chồng 
bị thát thủ TỒ Định giết hại, BN nội dậy ö trang Tiên La, thuộc 
Hung Hà, Thái Binh rồi tham gia khởi nghĩa [ai Bà Trưng. Được 
phong là Bát Nàn tướng quân. Sau khi cuộc kháng chiến chống 
Mã Viện thất bại, BN tuẫn tiết ở Tiên La (theo “Thần tích”). 


RÁT NGHỊ (luận), tám loại người nếu phạm tội năng thi trước 
khì xét xứ phải được phép của vua và khi kết tội phải tâu lên 
vua để vua định đoạt. Bộ Quốc triều hình luật thời Lê ở Viêt 
Nam (giữa thế ki 15) quy đính tám loạì người đó: !) Những 
I„gười thân thuộc của vua (nghị thân). 2) Những người giúp đồ 
vua lâu ngày (nghị cổ). 3) Những người cỏ đúc hạnh lớn (nghị 
hiền). 4) Những người có tài nãng lón (nghị năng). ŠS) Những 
người có công lón (nghị công). 6) Những người có chức tước tán 
(nghị quý). 7) Những ngưởi siêng năng cần mẫn trong chức Vụ 


tóó 


(nghị cần). 8) Nhưng con cháu các triều triốc (nghị tôn). Tám 
loại người này được hưởng ba sự ưu đầi: ä) vua cho phép xét xi 
thì quan mới được xét Xử và vua quyết định việc kết tội; b) khi 
thâm vấn, họ không bị tra khảo như đân thường; €©) nếu bị kết 
tội từ tội lưu đày trở xuống, họ được giảm tội một bậc. Đối vói 
việc phạm tội thập ác (mưöi tôi ác) thì không được áp dụng RN. 

BÁT NHẤ (in giáo; Sanskri: Prajnà; tiếng Hán nghĩa là tri 
tuệ), theo đạo Phật, trì tuệ có hai loại hô trợ nhau và bỏ Sung 
cho nhau: 1) Văn tuệ: nhở nghe nhiều, học nniều mà có trí tuệ. 
2) Tư tuệ: nhơ suy nghĩ nhiều, thức hành nhiều, tu tập nhiền mà 
có trí tuệ. Văn tuệ hỗ trợ cho 1u tuệ. Ngược lại, nghe học nhiều, 
lại biết suy 1u thấu đáo thì nghe hợc mới có kết quà. Tư tuệ hỗ 
trợ Lại cho vÃn tuê. 

BÁT NHÁ BA LA MẬT (ồn giáo; trí tuệ siêu viêt) 1. Theo 
đạo Phật, mầm mống của trí tuệ siêu việt vốn sẵn có trong tất 
cả chúng sinh, nhưng vì bị vô minh và đục vọng che lấp cho nên 
chúng sinh khóng biết. Dao Phật dạy các phép thị/c hành khai 
thác, phát huy vốn trí tuệ Ba La Mật sẵn có trong mỗi người. 

2. Tên các bộ kinh trong kinh sách Dại Thừa, các bộ kinh Bái 
Nhã chiếm vị trí đặc biê! quan trọng. Nại đụng của các kinh đỏ 
giàng về trí tuệ Bát Nhá và Lí Không. Những bộ kình Hát Nhã 
nồi tiếng nhất lưu hành ð Việt Nam là kinh Kim Cương và Tầm 
Kính. Tàm Kinh, gọi đầy đi là Bát Nhã Ra la Mật Đa Tầm Kính, 
là bộ kinh Rát Nhã trgắn nhất, khái quát tỉnh hoa của các bộ 
kinh Hát Nhã khác. Nó được tăng ni Việt Nam tụng hẳng ngày 
trong các khoá lễ sóm chiều. 


BÁT PHÁP (y), tám cách chữa bênh của y học cổ truyền: 
“hãn”" - làm cho ra mồ hôi khì bênh ở "biểu” (da, cơ); “thồ" - làm 
nôn mửa khi có ú trệ ð đạ đày, phế quản, khí quàn; “hạ” - cho 
xổ khí bệnh tà ứ trệ đ đại tràng, tiểu tràng: "tiêu" - tàm tiêu tan 
khi có tích tụ, ứ trệ trong nagưới; "thanh" - làm mát khi bệnh có 
tính nhiệt; "ôn" - tìm ấm khi bênh cỏ tính hàn; “hoà" - điều hoà 
khi bênh ở giữa "biển" và "Ú" (bán biểu bán li) hoặc khi quan hệ 
giữa hai tạng, phú bị rồi loạn; "bỏ" - bồi dướng khí huyết trong 
cơ thể không đủ; điều trị suy nhược. 

BÁT QUÁI (iể:, kiến (rác), tăm quẻ của thuyết Am đương 
ngũ hành trong văn hoá Trung Hoa cô đại. Thea kinh Dịch càn 
- trởi; khön - đất; chấn - sét; tốn - gió; khảm - nước chảy; li - lửa; 
cấn - núi; đoài - nước đọng được xếp thành hình tám cánh và 
dùng xác định “hướng" để làm nhà ở, cung điện, đền đài, thành 
quách. Tương truyền do Phục Hi sáng tạo. Về sau dùng để Làm 
phù phép bói toán. 

BÁT TIÊN HIẾN THỌ (m2), điệu múa tám vị tiên đâng 
các trái cAy và thuốc trường thọ. Múa trình diễn trong những 
ngày lễ Vạn thọ, Thanh thọ, Tiên thọ các vị chức sắc trong cung 
đình của dân tộc Việt. Iầm vị tiên pồm: Hán Chung L1, Trong 
Quả Lão, Hàn Tương Tủ, lam Thái Hoa, Tào Quốc Cũu, L5 
Động Tần, Lí Thiết Quải, Hà Tiên Cô. Khi múa hiến thọ, tám 
vị trên đùng bốn quả sơn son: bàn đào, hoả táo, quế chỉ, nhân 
sảm đâng lên chúc thọ. 

BÁT TRÀNG (sử, mĩ thuật), \ang chuyên nghề gốm sứ thủ 
công nồi tiếng của Viêt Nam. Thuộc huyện Gia Lâm, trước kia 
thuộc trấn Kinh Bắc, nay thuộc lIà Nội. Nguyên là phường Bạch 
Thỏ, sau đồi là BT. Làng gốm BT hình thành từ thời } ý, 1Yần và 
phát triển mạnh tì thế kí 15. Sản xuất nhiều loại gốm sứ: bát 
đĩa, đồ thỏ, đồ dùng trong nhà, gạch läi, w, với nhiều kiêu đắng 
phong phú và trang trí đặc sắc. Thế kỉ L5 - 17, sản phẩm của RT 
nổi tiếng được xuất càng sang nhiều nước Đông Nam Á và Nhật 
Bản. Ngày nay, đồ gốm sử RT phát triển mạnh với nhiều loại 
hình phone phú, đa dạng. 

BÁT TRẬN Đồ (quân sự), thế trận của Gia Cát Lượng được 
bố trí thành tám khôi trên tám hướng, bộ phận chỉ huy và Lực 
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lượng dự bị ở giữa. lãm hướng được gọi tên theo tám quẻ (bát 
quái): càn, khôn, tốn, khảm, chấn, đoài, h, cắn hoặc là thiên, địa, 
phong, vân, long, hồ, điều, xà (troi, đất, gió, mây, rồng, hô, chim, 
rấn). RTĐ hiện còn di tích xếp bằng đá ở huyện Miên, tỉnh Thiểm 
Tây, huyện Phụng Tiết và huyện Tần Đô, tỉnh Tứ Xuyên ( lrung 
Quốc). 

BÁT VỊ HOÀN ý, thận khí hoàn), bài thuốc ðn bô thận 
đương, gồm 8 vị (thục địa, sứn thù, hoài sơn, trạch tả, đan bì, 
phục nh, nhục quế, phu tử), được làm thành viên mềm. 

BÁT XÁT (4£2 1), huyện miền núi biên giới, Ò phía tây bắc 
tỉnh Lào Cai. Diện tích 1057,50 km?. CŒồm 22 xã (C&c San, Quang 
Kim, Bàn Qua, Hản Vược, Cấc Mỳ, Trịnh Tường, Mưởng Vị, 
Phin Ngan, Tồng Sành, Nậm Chạc, Bản Xèo, Mướng Hum, Sáng 
Ma Sáo, liền Thàng, Trung Làng Hã, Nậm Puing, Y Tý, Ngài 
Thầu, A Mú Sung. Dền Sáng, Pa Cheo Phìn, Alò). Số dần 47210 
(1993), gôm các dàn tộc : Kinh, Giáy, Hmông, Tày. Địa hình núi 
cao xen thung (ñng. Có sông FÏồng chảy đọc địa giỏi phía đông 
bẮc của huyện và các phụ lưu Lũng Pó, Dum. Khoáng sản đồng. 
Khai thác gỗ trụ mỏ, tam thất, xuyên khung. Trồng rừng phòng 
hô. Chăn nuôi bà, lợn, Irâu. Dưởng giao thông chính: quốc lộ 1Ô 
chạy qua. Từ 1889 đến 1925, huyện thuộc tỉnh Lào Cai, sau đó 
là huyện của tỉnh Hoàng Liên Sơn; tự 7.1991, lại thuộc tỉnh Lào 
CaI. 

BẠT (kpư: tế), đơn vị tiền tệ của Thái Lan, 1B = 100 
satanghi, hàm lượng vàng của R là 42/725 mp. Dðng H bằng 
giấy đưdc (ưu hành từ 1928. Theo quy định của Ngân hàng 
kinh tế thương mại Mĩ (tại Luân Đôn) ngày 21.10.1987: 

1 USD = 25,74 R Thái Lan. Cho đến nay tỉ giã có giàm xuống 
(ngày 18.2.1994, I USD = 25,25 H Thái), 


BẠT (ăn; c. lời nói sau), bài viết cuỗi một tác phàm (nói 
thêm hay bồ sung cho bài tựa ở đầu tác phẩm) do chính tác già 
hay người khác viết, trình bày mội số điều bên quan đến tác 
phâm. Khác vói tựa, lời B có thê chỉ đề cập một khía cạnh, một 
vấn đề nào đó mà người viết thích thú, có cầm hứng đặc biệt với 
tác piả, tác phẩm. Vì thế, \ời B nhiêu khí pháng túng, tự đo hón 
VỚI tựa. 

BATALÔP A. V. (diện ảnh, N. Ànexce# BnanwMwpobHww 
Baraon; sính 1928), diễn viên, đạo diễn điện ảnh Nga. Nghệ 
sĩ nhân dần Liên Xô (1976). Tủ 1960 làm đạo diễn, chú trọng 
đưa lên màn ảnh một số tác phẩm văn học hiện thực phê phán. 
)óng trong các phim: “ Dàn sếu bay“, "Gia đình Lớn”, “Anh lái 
xe Rurnantxiêp", "Người đàn bà và con chó”, "Chín ngày trong 
một năm", “Chạy trốn", "Matvcova không tín những giọt nước 
mắt", w. Giải thưởng Nhà nước Liên Xô 1981. 


BATAVIA (se, Ph. Hatavia), tên cũ của Jakacta (thủ đô 
Inđônêxia ngày nay) tủ 1619 đến 1949. Chính thức thành lập 
với tên gọi Ïakacta (pháo đài vinh quang) tử 1527, khi Vưöng 
quốc Hài giảo Hantam đánh bại quân Bà Đào Nha. Năm 1619, 
bị người Hà Lan đánh chiếm phá huỷ và sau đó xây dựng lại. 
đặt tên mới là R. Trồ thành nơi buôn bán, tích trủ hàng hoá và 
là thủ phủ chính của đảo lava. Từ 1949, B được đổi Lại là 
Jakacta. 


BATĐA (si, đa H, Ph. Raghỏad hoặc Bagdad), thủ đô của 
Cộng hoà lrắc. Số dăn 3,844 triệu (1987). Cảng trên sông T1grơ. 
Sân bay quốc tế. Các ngành công nghiệp: chế biến đầu mỏ, đệt, 
cong nghiệp hoá học, thực phâm. 


Năm 762, trỏ thành kinh đô của đế chế Arập Hầi giáo dưới 
triều vua An-Manxua (Ph. AL- Mansur; 254 - 7?5) vương triều 
Abaxit. Cực thịnh dưới triều Harun - An - Rasit (Ph. Hàrùn - 
AL- Rachid; 786 - 809) và là trung tâm chính trị kinh tế văn hoá 
của thế giới Hồi giáo đương thới, nơi giao lưu của nhiều tuyến 
buôn bán quốc tế. Năm 1258, bị quân Mông Cổ tàn phá. Tù thế 


ki L6 đến 1917, thuộc đế quốc Ôttôman. Năm 1917, bị quAn Anh 
chiếm đóng. 


Trước đây, có nhiều kiển trúc Hồi giáo, nay còn lại một số Lăng 
mô, cung điện và giáo đường có niên đại từ sau thế kị 13, vd. 
lãng Xuravacdi (Ph. Suhrawardl). 


BATÔMET (đi2 1; A. bathometer), dụng cụ đo độ sâu và Lấy 
mẫu nước biển ở các tầng nước khác nhan đùng cho việc phân 
(ích hoá học và độ muối ở các tầng nước đó. 


BATƠN ÐĐ. H. R. (h24, A. Derek Ilarokd Richard Rarton; 
sinh 1918), nhà hoá học Ank. Nghiên cúu trong lĩnh vực cấu dạng 
và phân tịch cấu đạng các hợp chất vòng no, các quá trình quang 
hoá và tổng bọp các chất có hoại tính sinh học. Giải thưởng 
Nôbcn về hoá học (1969, cùng với nhà hoá học Na Uy Haxen 
(A. Odd Hasscl; 1897 - 19R)|. 


HATXÔNG (uhạc; Ph, basxon; kèn batxông) x. Phapớ, 


BATY G. (sân khấu; Ph. Gaston Baty; 1885 - 1952), đạo diễn 
sân khấu Pháp, một trone những người sáng Lập tô chức đạo diễn 
Cacten (Ph. CartcL; 1926), một hình thức hội liên hiệp đạo điển. 
B là giám đốc Nhà hát Môngpacnat (Ph. Theatre Montparnasse) 
ỏ Pan trong những nãm 1930 - 47. 


BẦU DŨ (k44a ¿ð), di tích khảo cổ học ð ven biển tỉnh Quảng 
Nam - Đà Nẵng. Dược khai quật năm 1984, tầng văn noá dày 
1,2 - 2,1 m, cấu tạc từ cát và vỏ sò điệp. Đã tìm thấy mộ, di cốt 
động vật, công cụ đá. Công cụ đá gọi lại tình đáng và kì thuật 
công cụ văn hoá Hoà Hình. }ồ gốm có những nét gần với em 
văn hoá Sa Hưỳnh. Di tích có niên đại trong khoảng 3000 - 1400 
năm tCn. 

BÀU TRẤM (khảo cố), di tích khảo cổ học đ xã Tam Xuân, 
huyện Núi Thành, tỉnh Quàng Nam - Đà Nẵng. Được phát hiện 
năm 1977, khai quật năm 1979. Di tích gồm khu mộ tăng vả khu 
cư trú ở gần nhau. Trong khu cư trú (trên gò Hà Tham) đã tìm 
thấy hai lớp văn hoá, chữa rìu có van, riu hình thang bằng đá và 
nhiều đồ gốm. Trong khu mộ tảng ở Trảng Đông Du, đã phát 
hiện được một số mộ chum, bên trong cá rìu đồng thau, khuyên 
tai đá và đồ gốm. Di tích BT được coi là thuộc giai đoạn sớm 
của văn hoá Sa Huỳnh ở Quảng Nam - Đà Nẵng. 

BAUMGACTEN A. G. (mếr, D. A\wander Gottlicb 
Baumgarten; 1714 - 62), nhà triết học và nhà giáo dục học Đức, 
đã sáng tạo ra thuật ngũ mí học và xây dựng bộ môn này thành 
một lính vực riêng biệt của triết học. Giáo sư trường đại học. 
Tác phẩm lón nhất của R là bộ “Mĩ học" (“Asthetik") gồm hai 
cuốn (1750 - 58). R đưa ra thảo luận những vấn đề nghệ thuật, 
cãi đẹp và đặt mĩ học thành một bộ môn riêng biệt. Lí thuyết 
của H nhấn mạnh vào tầm quan trọng của cảm xúc và tập trung 
vào hành đóng sẵng tạo. R quan niệm "nghệ thuật phải bất chước 
tự nhiên”, ngưới nghệ sĩ phải phát triền tự nhiễn bằng cách cộng 
thêm những yếu tố xúc càm của mình vào nhận thức hiền thực. 

BAUXTT (4/a ehấ¡;, A. bauxite; tk. bÒxit), quặng nhòm. Thành 
phần chủ yếu gồm nhôm hidroxtt (øgmdt, bömit, đìaspo) tói 28 - 80% 
và sẤt hwfrmat (hiđrogotiL...). lạp chất SiO›¿. Quặng R có môđun 
SIÙC: 

AlsOa 

SiO; 
và hàm lượng AlạOy > 28%. Nhiều màu sắc: đỏ, đỏ sẫm, xám, 
trắng đen, xanh lục nhạt. Kiến trúc hạt đậu, trúng cá, cuội kết, 
sạn kết; cấu tạo khối đặc sít, Lớp. Theo thành phần khoảng Vật 
phân ra B 3 hiđroxi( - gipxit, RB 1 biđroxit - bómit và địaspo. Độ 
cửng tối đa 6; khối lượng riêng 2,9 - 3,0 øg/cm. Thường gặp trong 
các mỏ nguồn gốc trầm tích và phong hoá. B phong hoá có tuôi 
trẻ (Kainozoi), thưởng phát triển ở các nước có khí hậu nhiệt 
đới. B là nguồn quặng chính để liyện nhôm, sản xuất nguyên liệu 
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trợ dung, chất hấp thụ, eorindon điên, xi mAng poocUng đông 
cưng nhanh, sản xuất sunfat và clorua nhôm, phèn nhôm, chế bột 
màu, đá trang trí, gạch chịu lưa. Ö Việt Nam đã phát hiện được 
nhiều má B ở Di Linh, Bào Lc, Gia Lai, Đắc Lắc, Hà Giang, 
Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Yên, w, B miền Nam có nguồn gốc 
phong hoá tư đá phun trào bazan (bauxif lateri:) có tuôi Đệ tứ. 
H aterit ở Tây Nguyên chủ yếu là gipxit, hàm lượng trung bình 
AlsO+a đạt 40%, tông trữ Lượng đạt Š tỉ tấn. R miền Hắc cỏ nguồn 
gỐc trầm tích tuôi Peem:, chủ yếu là điaspo và bđm(t, hàm lượng 
trung bình AlgOa đạt 48%, SìO¿ - 8% với tông trữ tượng khoảng 
400 triệu tấn. BH được chế biến thco phương pháp Bayo (Bayer): 
đua B với kiềm nóng hoà tan AlsOyxH;O, chuyên sang dạng 
aluminat, thay đồi điều kiện thuỷ phân (tàm loãng, tăng đô pH), 
kết tuả Al(OH)a, nung ở 1000°C được AlạOs. AOx phản ứng 
VỐi aXi( sunf{uric tạo sunÊat; đùng làm phèn nhôm hoặc các muối 
khác của nhôm; dùng đề điều chế nhôm, được sử đụng rộng rãi 
trong lĩnh vực làm chất hấp phụ khí âm, chế tạo zeolit, xúc tác, 
chất mang thuốc trừ sâu, tàm bột mài, đun nóng chảy trong lò 
hồ quang tạo AUOx dùng trong sàn xuất vật liệu chịu lứa đặc 
biết. 


Vùng mỏ B Bảo Ic (Lam Dồng) đã được khai thác; được chế 
biến thành AlsO¿, phèn nhôm tại thành phố Hồ Chí Minh. 


BAXÔP N. G (;¿ N. Hmxonan Terwarweenw Bacon; 
sinh 1922), nhá vật Ú Liên XÓ sắng chế ra máy phát lượng tủ 
maze (1952) cùng với Prðkhôrôp (A nekeannp Mnxafnopww 
IIpoxopoe). Giải thưởng Nôben 1964 củng vái Pròkhôrôp và 
Sacls Taond (Charles Townes). 

BAXTT @G#ứ, Ph. Bastilc), pháo đài được xây dụng nhũng năm 
1370 - R2 tại Pari. Tư 1643, trỏ thành nhà fÙ, giam giữ nhiều nhà 
hoạt động nồi tiếng chống chế độ phong kiến Ruôcbông. Được 
coi là biểu tượng của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp. Ngày 
14.7.1789, nhân đân Pari tấn công H giải phóng tù nhân, đánh 
đấu sự mỏ đầu cuộc Cách mạng tư sản Pháp (1789); sau này, 
ngày 14.7 được chọn làm neày Quốc khánh Pháp. Nay Quảng 
trưởng lón ở Pari. 

BAXTIA E. (kbui rế, Ph. Fredéric Bastiat, 1RO1 - 50), nhà 
kinh tế học người Pháp, tuyên truyền thuyết hoà hợp lợi ích của 
các giai cẤp trong xã hội tư sản. Tác phàm chủ yếu: "Thuyết nguy 
biện kính tế” (1845), "Sự hoà hợp về kinh tế" (1848 - 50). B miều 
tà xã hội tư sản là một xã hội hoà hợp mà cd sở b sự trao đổi 
phục vụ lẫn nhau. Theo B, giá trị chỉ là mối quan hệ của hai boại 
tuỳ thuộc nhau sinh ra trong quá trình trao đôi, không liên quan 
gi đến Lao động. Thu nhập của chủ xí nghiệp là tiền công trả cho 


việc phục vụ của nhà tư bản. Lợi tức là phầẦn thưởng cho sự "tiết - 


đục" của nhà tư sản. Địa tô là lợi tức của tư bàn bỏ vào ruộng 
đất. Năng suất lao động tăng lên thì phúc lợi tất cả các giai cấp 
đều được nâng cao, phần của công nhân sẽ tăng lên, phần của 
nhà tư bàn sẽ piầm xuống, địa vị của các thành viên xã hội có xu 
hưởng đi đến bình đẳng. Đây là lí luận biện hộ cho sự bỏc lột 
của giai cấp tư sản, xoá nhoà mâu thuẫn giai cấp. Mác nhận xét 
B là đạt biểu thấp hèn nhất của phái nguy biện kinh tế tầm 
thưởng. 

BAXTIĐƠ R. (x4 hội học; Ph. Roger Hastidc, 1898 - 1974), 
nhà xá hội học Pháp. Sinh ð Nimớ (Ph. Nimes). Giáo sư Trưöng 
đại học Xoocbon (Ph. Sorbonne). R nghiên eứu chủ yếu về xã 
hội học tôn giáo và xã hội hợc các hình thức bệnh bị của đới sống 
tàm thần. Các cõng trình chính: "Các quan hệ giữa nhũng người 
Châu Phi ở Rraxin" (1960) hướng tới một xã hội học về những 
sự thAm nhập lẫn nhau của các trền văn minh; "Xã hội học các 
bệnh tâm thần" (1950), "Những người Mĩ da đen, các nền văn 
minh Châu Phi ở Tần thế giới" (1967). 
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BAY (x4y dựng, mĩ thuộ/), dụng cụ cầm tay dùng trong nhiều 
nghề được làm từ nhiều vật bệu khác nhau, có hình dáng, cấu 
tạo, công dụng khác nhau tuy theo yêu cầu của mỗi rghề. 


L. Trong xây dựng, B dùng để xây, trát, láng. Lưới R bằng È 
thép cacbon, đày tử đến 5 mm, có độ đàn hồi tốt, độ cứng 
H40 - H50, mặt hưổi B phải nhắn, không vết nứt, rõ, không gấp 
nếp, cong vênh và những khuyết tật khác. 


2. Trong mí thuật có nhiều loại B khác nhau: a) R nặn đìng 
đề tạo hình khối chìm, nồi đa đạng và phức tạp của tượng: thưởng 
làm bằng các loại gỗ thó mịn, ít thấm nước, cũng có khi bằng 
kim loại, xưdng thú, nhựa, vv. b) B vẽ (cø. đao vẽ) đùng để nghiền, 
cạo, trất màu quánh lên tranh nhằm tạo hiệu quả sắc thải đặc 
biết; hính dáng giống B thợ nề, bằng thép đẻo. c) R xưởng dùng 
trộn, miết sơn hó lên cốt hoặc để đấp những loa tiết nồi; làm 
bằng xương sườn trâu. Ngoài ra còn có loại B guốc (làm bằng 
xướng, giống hinh bàn chân, dùng trong sơn mài. 


BAV BẰNG KHÍ TÀI (2uên sự), bay theo các kết quả xác 
định (toàn bộ hoặc một phần) trạng thái và vị trí bẰng các khi 
tài lái và dẫn đường. Dược tiến hành trong những điều kiện xác 
định theo diều lệ bay của ngành hàng không (khi thời tiết phức 
tạp, bay đêm, bay trên biên, wv.). 

BAY BẰNG MẮT (quán sự), bay theo kết quả quan sát trực 
tiếp bằng mắt về không giafí, địa hình, địa vật của toàn tÔ bay, 
nhở đó mà xác định trạng thái của khi cụ bay, vị trí hiện tại Và 
hướng điöng bay, Dược thưc hiện trong những điều kiện xác 
định theo điều lệ bay của ngành hàng không. 

BAY HƠI (hoá, !(; cơ. hoá hơi), aU tạo thành hơi tử mặt thoáng 
của pha lỏng. Sự BH có thể xảy ra ð nhiệt độ và áp suất bất kì. 
Nếu áp suất hơi báo hoà ở nhiệt độ nào đó bằng hay Lắn hơn Áp 
SUẤt ngoài thì sự 3H sẽ xảy ra cả tư trong (òng pha lỏng và được 
øợI là Rự sôi. Sự BH của chất rắn trên bề mặt gọi là sự thăng 
hoa. 


BAY TREO (quân sự), trạng thái bay của khí cụ bấy được 
giñ cố định tại môt điểm trong không gian Ở một độ cao nhất 
định. Máy bay trực thăng thường đùng BT khí kiểm tra thiết bị 
động lực và điều khiên trước mỗi chuyến bay, khi đỗ quân mà 
không tiếp đất, khi câu móc (thà) hàng, lắp đặt cấu kiện, máy 
móc, ww, 


BẢY HÁP (đ/a 00), sông thuộc tỉnh Minh Hải, đài 58 km, chảy 
theo hướng đông bắc - tày nam, đồ ra biển; cửa Bảy Háp rất rọng. 

B“Y LÁ MỘT HOA (sưưi 7Tr/haceae), họ thực vật hạt kín 
một lá mầm, cây thảo, thân rễ ngắn, đày, mọc riêng rế, Ò gốc có 
một sổ lã thoái hoá. Lá mọc thành vòng ởð dinh, hình mũi mác 
hoặc bầu dục. Hoa lưỡng tỉnh, thuỳ bao hoa rồi, số hj bằng số 
thuỷ hoa, bao phần đính gấc. Bầu trên, ) ð. Quả mọng hoặc nang. 
Có 4 chí, 50 loài, phân bố à bắc ôn đói. Ở Việt Nam có 1 chí, 
5 loài, phố biến lá BÍ.MH (Paris polyphylla), cây thảo nhỏ, sống 
làu năm, thần rễ ngắn chia nhiều đốt. Hoa mọc ð ngọn cảnh, 
đầu cuống dài 1S - 30 em, thưởng có 7 Lí đài như cái lá; bao 
phấn vàng nâu, bầu tím, 3 ngăn. Cãy mọc rải rác ở Lào Cai, Nam 
Hà, Ninh Bình, Ilà Bắc. Thân rễ có thể dùng tàm thuốc chữa 
sốt, mụn nhọt, giàm tính độc của noc rắn. 

BẢY NÚI (đa ff), vùng núi sót thấp ở tỉnh An Giang, göm 
các ngọn núi không tiên tục, đột kbởi trên đồng bằng Tầy Nam 
Bộ, cấu tạo bằng đá granit, từ bắc xuống nam và từ đông sang 
tây có núi Giai (266 m), Ta Bac (282 m), núi Dài (549 m), núi 
Tượng (145 m), núi Cấm (710 m), Chom P4 (554 m), Án Lạc 
(587 m), Cô Tô (614 m), 1Ä 12 (253 m), Bà Đội (251 m). Dưòng 
liên tỉnh chạy sát phía đông núi. Thắng cảnh nồi tiếng ð 'TAy 
Nam B. 


BÁC BÌNH B 





BÁVINAUNG (sứ, Ph. Bayinnaung: 1516 - 8L), vua Myanma 
(1551 -8L). Em rễ và là người kế ngôi Tabinsuêti (Ph. Tabinsweti). 
Tiếp tục bình định miền Nam và hoàn thành thu phục miền Bắc, 
đưa Myanma tới thơi kỉ thống nhất và cường thịnh. R xâm chiếm 
Lan Na (Lào) dẫn đến cuộc chiến tranh tốn giữa Lan Xang và 
Myanma (15é4). 

BAYON (xí thuật) x. Ẩngka., 


BẢY A. (hoá, Adotf von Baeyer; 1835 - 1917), nhà hoá học 
Dức. Nghiên cứu phản ứng boá hợp của cacodin với ure; tìm ra 
các phtalein (1871); tổng hợp phẩm nhuộm inđigo (1883). Giải 
thưởng Nðben 1905. 

BAZAN (đ:a chấ», đá phun trào bazø, thành phần hoá học 
tướng ứng vúi đá xâm nhập gabro, màu sẵm, thành phần khoáng 
vặt gồm labrađo, piroxen, olvin. B tạo nên những lớp phủ rộng 
lón ở Việt Nam, nhất là ở Tay Nguyên và Nam Bộ. Sự phong hoá 
của đá B đã dân tới sự thành tạo đất đỏ, đất đỏ nâu màu mổ 
hoặc quặng bauxít. Dất B ỏ Việt Nam chiếm khoảng 2,4 triệu ha, 
thích hợp cho nhiều Laại cây công nghiệp lâu năm: cao su, cả phê, 
chè, w. Đá R dun nóng chảy có thể kéo sợi làm bông thuỷ tỉnh, 
hoặc đúc làm vật \iệu ehbju axiI. 

BAZILICH (kiến mức; HL Basilikẻ), công trình có mặt bằng 
hình chữ nhật, có những hàng cột hay tnị chạy dọc nhà, chia 
không gian bến tronø thành nhiều nhịp (thưởng \à ba hoặc năm 
nhịp). Mỗi nhịp có kết cấu mái riêng biệt, nhịp giữa bao gið cũng 
cao hơn cà, nên cỏ hai đãy cửa sô vượt lên trên mái của hai nhịp 
bên để ánh sáng lọt vào trong nhà. Thoại đầu, kết cấu mái bằng 
gỗ, về sau được thay bằng hệ vòm cuốn gạch hay đá. Thời La 
Má cỏ đại, 8 dùng làm nơi xử án, buôn bán, sau trỏ thành một 
trong những kiểu nhà thỡ Thiên Chúa giáo rất phô biến. 

BAZÌT (4a chất; cơ. đá mafiL) x. Đá bazø. 


BAZÔKA (quân sự, A. ba7ooka), súng phóng tựu phản Ìuc 
chống tăng. Mẫu B đầu tiên là Loại súng xách tay có 60 mm cÌa 
Quân đội Mĩ (1942). R của Việt Nam do Trần Đại Nghĩa và 
Hoàng Phúc thiết kế, chế tạo phỏng theo mẫu của nước ngoài 
(1947) và đo ngành quân siới Việt Nam sàn xuất. Được sử dụng 
lần đầu tiền để diệt xe tăng Pháp trong cuộc hành binh của Pháp 
lên hướng Sơn Tầy (1947). Trong những năm 1947 - 48, ngành 
quân giới Khu IIL cũng sản xuất được B có chân có 73 mm ở 
Thái Bình và bản chìm ca nô Pháp ở Tú Kỳ (Hải Dương). 


BẢZỞ (hoá, À. base), theo nghĩa hẹp, là chất phân li sinh 
ra anion OH” trong dung dịch, vd. NaOïf KOH, Theo quan 
điểm hiện đại, B là chất có khả năng nhận proton II” (thuyết 
Bronxtet), vd. NHạ là H vị NHạ + HỶ = NH¿† hoặc lá chất 
có khả năng cho một cặp electron (thuyết Liuyt), vd. trong 
phản ứng RF¿ + NR¿: = F¿:BR:NR¿ thì NRà bà B, còn BE là 
axit. Như vậy, H không nhất thiết phải là chất có chứa nhóm 
OH.. 

RA ZƠ (1) x. Cực gốc. 

BAZƠ HỮU CƠ (hø4), những hợp chất hứu cơ có khả năng 
nhận proton. Chủ yếu là các amin (vd. anilin, piriđin). 

BẢZTỞ SIP (hoá, A. Schiffs bases; cø. azometin), sản phẩm 
của sự ngưng tụ giữa Anđehit và amin bậc một. Vd. benzanđdchit 
tác dụng với anilia tạo thành benzilđen aniũn (baZø Sip): 

C¿H¿CIIO + H;ạN-C¿Hạ —> CẠ„H,CH = N-CẠH; + HO 
BS dể bị thuỷ phần trong môi trường axit trở (ai anđchi1 và amin 
ban đầu. Chỉ những BS sinh ra tử andchit tham và amin thỏm 
mói bền vững. Các BS điều chế tử anđehit và amin béa thường 
không bền, dễ trime hoá thành hóp chất dị vòng. 

Tần gọi BS là lấy theo tên nhà hoá học ltala tJ. Sifd (1834 - 
1915). 


BAZCƠĐÔ K. @y; D. Kar( Basedow, 1799 - 1854), thầy thuốc 
ngưới Dúc, mô tà bốn tniöng hợp bệnh gồm ba triệu chứng: súng 
tuyển giáp lan toả, lÀ¡ mắt, đánh trống ngực, sau này được dùng 
tên gọi bệnh Bazøđò (bướu giáp độc, tăng năng tuyến giáp, cười:p 
gIáp). 

BÁC J. X. (nhạc; Ð. Johann Sebasttan Bach; 1685 - 1750), 
nà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn oœcgan (organe), clavdxanh (clavecin), 
nhà chỉ đạo hợp xướng người Dức. Nghệ thuật của B đã tông 
hợp được những thành tựu của nền văn hoá Am nhạc Châu Âu, 
dựa trên nền tảng của chủ nghĩa nhân văn, bắt nguồn từ tính 
chất dân tộc và đã mở ra một thời kì mới trong lịch sử âm nhạc 
của thế giới. Sức mạnh của tư tưởng, xúc cảm phong phú, tính 
hiện thực cuộc sống, hình tượng độc đáo đã đàía âm nhạc của B 
vưới ra khỏi phạm vi giáo đường, nơi ra đời phần lún những tác 
phâm thanh nhạc của B. Trong linh vực khi nhạc, B cũng đạt 
được nhúng thành tựu lán, nhất là sự hoàn thiện về nghệ thuật 
phức điệu. Tắc phảm: các bản thánh ca (trong đó có thánh ca 
giọng xi thú rất nồi tiếng); nhiều hợp xướng nhà thỏ và thế tục: 
các còngxectô (concerto), xônat (sonata), fuga (fuga) cho oocgan, 
clavdxanh, claviê (ctavier), viôLông, viôlôngxen, ftuy(, vv., nhĩng 
tô khúc Pháp, Anh; những bản pactita (l. partita), tnvenxiônz 
(inventíon), fantaz1a (fantasja), biến tấu, patxacayØ (Ï. pasacatla). 
patxiông (passion), w. Trong số các con trai của H có Í'manuen 
(Cart Phiùpp EmmanueL 1714 - 868) và Cnitchian ()ohann 
Christian, 1735 - 82) cũng đều là nhạc sĩ nồi tiếng đướng thời. 

BẮC (sân khẩu) x. Hát khách. 

BẮC BĂNG DƯƠNG (47a Ïí, Ph. Océan GaclaL Arctique), 
đại đương nhỏ nhất trên địa cầu, nằm giữa các đại lục Á - Âu 
và Bắc Mi. Diện tích 14,75 triệu km”, khối lượng nước 18,0? 
triệu km. Độ sâu trung bình 1220 m, nơi sàu nhất 3527 m. 
Nhiều đảo: GrinLơn (A. Greenland), quần đào Bắc Cực, Xpitbec 
(A. Špitsberg), Dất Mới, Dát Bắc, w. Các sông lớn đồ vào HRD: 
Bắc Dvma (CepepHaw jpuHa), Pêchôra Ôhi Ênaxay, 
Khatanpa (XaTawra), Lêna, Inđiphiaca (irnwrpka), Côlúma 
(KonkiMa), Macken¿zi (Ph. Mackenzie). Được các đấy núi ngần 
Gacken, Lômônôxôp, Menđêlêep phân chia thành các bồn: Bắc 
Âu, Bắc Cực, các biển ra Bắc Cực [Kara (apackoe Mope,), 
Laptep (JÏanreBEiX Mop€ ), Dông Xibia, Chucôt (TÏyKOTCKO@ 
Mope), Rô(o (Ph. Reaufort), Rafin (Ph. Baffin), vv]. Khí hậu 
cực đói mùa đông, 9/10 diện tích mặt nước bị băng trôi nô: bao 
phủ, nhiệt độ mặt nước gần 0°C (trừ biên Na Uy và các vùng 
biển riêng biết của Grdnlen và Baren), mùa hạ, nhiệt độ nước 
thay đổi từ 0°C đến 10°C (có thể cao hớn ở một số vùng). Dánh 
cá, săn chó biên. Giao thông theo hai con đường: phía bắc Cộng 
hoà Liên bang Nga, phía tây bắc Hoa Kì và Canađa. Các hải 
cảng quan trọng: Muamanxko (MypMaHCcR), Ackhanghenxkơ 
(ApxawreHCcK), Tikhi (Pwxw#), Dichxôn (7ÏHKCOH), Pêvéch 
([leBekK), Nachavich (Hawpww), Trôm (Troma; Na LJy), Sdcsin 
(A. Churcchil: Canađa). 


BẮC BÌNH (2/4 !), huyện ở phía đông bắc tỉnh Bình Thuần. 
Diện tích 1902 km. Gồm L thị trấn (Chợ 1u, huyện 1); lŠ xã 
(Phan Hoà, Phan Rí Thành, Phan Hiệp, Phan Son, Phan Lâm, 
Phan Điền, Hình An, Hải Ninh, Phan Thanh, Hồng Thái, Lương 
Sơn, Sông Luý, Bình Tần, Hoà Thấng, Hồng Phong). Số dân 
96599 (1993), gồm phần lớn là người Kinh, còn lại là người 
Chăm, Churu (số dân khône nhiều). Ở phía tây có núi Sa Man 
(1138 m), núi La (625 m), phía đông có Núi Bà (756 m) nhiều 
côn cát và đồng bằng rất hẹp. Sông Luỹ (28,5 km), sông Mao 
(40,5 km) chảy qua. Gần biến còn sót tại những vũng nước nay 
thành hà: Ràu Trắng, Bàu Đá, Phan Hoà, Lương Sơn. Trồng 
đừa, lạc, vững, thuốc lá, sẵn. Khai thác lá buông, ning thông, 
đầu rái. Nuôi trông hài sản. Quốc lộ 1 (35 km), đường sắt Thống 
Nhất (40 km) chạy qua. Trước 1976, huyện RB thuộc tỉnh Bình 
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Thuận; tử 1976 đến 1991, thuộc tỉnh Thuận Hải, gồm cả đất 
huyện Tuy Phong. Năm 1982, tách khỏi huyện Tuy Phong; từ 
12.1991, lại trỏ về Bình Thuận. 

BẮC BỘ (đ/a !r), đồng bằng ò hạ lưu hê thống sông Hồng - 
sông Thái Bình; hình tam giác, đỉnh ở Việt Tri, đáy là bở vịnh 
Bắc Bộ tử của Bạch Dằng ở phía đông bắc đến của Dáy ở phía 
tây nam. Diện tích 15 nghìn kmỶ, Là miền sụt võng, mặt phủ phù 
sa DỆ tứ, ven ria là phù sa cũ (Vĩnh Phú, Hà Bắc và từ Trung 
Hà đến Mỹ Đức, tỉnh Hà Tầy), còn một số đồi sót ð Dồ Sơn, 
Kiến An, Yên Dũng, Thạch Thất, Quốc Oai, Ninh Bình. Bề mặt 
đồng bằng nói chung nghiêng tử tây bắc sang đông nam. Hệ 
thống đê chống lụt ven sông và đọc bò biển chia đồng bằng thành 
những ô trũng và kín do phù sa sông không bồi thêm vào được, 
phù sa bị cuốn ra các của sông lấn biển mỏ rộng đồng bằng. Ö 
phía nam, đồng bằng lấn biển từ 60 - 100 m mỗi năm. BB là vựa 
thóc lớn tư ngày dựng nước, mật độ dân cư cao, là trung tâm văn 
hoá đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Giao thông thuỷ bộ đều 
thuận lợi, rất phát triển. Thành phố lón: Hà Nội, Hải Phòng, 
Nam Định, Việt Tri. Bắc bộ đơn vị hành chính của nước Việt 
Nam từ sau đảo chính Nhật 9.3.1945 đến ngày kháng chiến toàn 
quốc 19.12.1946, tương ứng với đất Bắc Kỳ trước đó. 

BẮC BỘ (đ/a !f), vịnh của Biển Dông; trước 1945, gọi là 
vịnh Bắc Kỳ. Giới hạn phía đông là bán đảo Lôi Châu và đảo 
Hải Nam của Trung Quốc, phía tây là bờ biển Việt Nam, của 
thông ra Biển Dông chiều rộng từ bờ đảo Hải Nam đến đảo 
Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị. Có các vũng: Bái Tử Long, Hạ 
Long, Diễn Châu, vv. Nhiều đảo ở các vũng Bái Tủ Long, Hạ 
Long. Các đảo: Vần Hải, Cô Töò, Bạch Long Vĩ. Cảng: Vạn 
Hoa, Của Ông, Hòn Gai, Hải Phòng, Của Lò. Mỏ cát trắng Vân 
Hải. Nghề cá và các ngành nuôi trông hải sản: trai ngọc, rau 
câu. Nhiều khu nghỉ mát, bãi biển nồi tiếng: Trả Cỏ, Bãi Cháy, 
Bồ Son, Sầm Sơn, Của Lô. 

BẮC BỘ PHỦ (báo ràng), ngôi nhà hai tầng, ở phố Ngô Quyền, 
Hà Nội. Thời thuộc Pháp là Phủ thống sứ Bắc Kỳ. Sau ngày Nhật 
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đảo chính Pháp (9.3.1945) đồi thành Phủ khâm sai Bắc Kỳ. Trong 
ngày tông khởi nghĩa (19.8.1945) ở Hà Nội, các lực lượng cách 
mạng đã tiến công và chiếm giữ. Sau Cách mạng tháng Tăm 
(1945), chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời về làm việc 
tại đây trong một thời gian ngắn và đồi tên thành BBP. Sau ngày 
giải phóng Hà Nội (1954), BRP được sửa sang lại và trỏ thành 
Nhà khách chính phủ. 


BẮC CẠN (đ/a /⁄), thị xã ở đông bắc tỉnh Bắc Thái. Diện tích 
13,02 km”. Gồm 3 phường (Dúc Xuân, Sông Cầu, Phùng Chí 
Kiên). Số dân 10227 (1993). Có đương quốc lộ 3 chạy qua. Tỉnh 
lj của tỉnh Bắz Cạn trước đây (được lập từ năm 1900). 

BẮC CẠN (đ/a /), tỉnh cũ è phía bắc Bắc Bộ Việt Nam, 
thành lập tử 14.4.1900; năm 1965, nhập với Thái Nguyên thành 
tỉnh Bắc Thái (x. Bắc Thái). 

BẮC CỰC CANAĐA (đ(a lí) x. Quần đảo Bắc Cực. 

BẮC ĐẠO (s), tên gọi vùng đất phía bắc kinh thành Đông 
Kinh (Hà Nội) vào đầu triều Lê. Thành lập từ 1426, gồm các lộ 
Bắc Giang, Lạng Giang và trấn Thái Nguyên, tồn tại cho đến 
năm Quang Thuận thứ 7 (1466), đời Lê Thánh TÐng. 

BẮC ĐẦU (/), tên thường dùng ở Việt Nam để chỉ chòm Dại 
Hùng, chòm sao phương Bắc (xt. Đại Hùng). 


BẮC GIANG (đ/a #), phụ lưu cấp I lớn nhất của sông Kỳ 
Cùng, đoạn thượng lưu có tên là Na Riì, Tà Kéo, bất nguồn từ 
vùng Ngân Sơn, chảy theo hướng tây bắc đông nam vòng lên phía 
bắc và đồ vào bở trái sông Kỳ Cùng ở Sóc Giang. Dài 114 km. 
L.ứu vực hình nan quạt mỏ, diện tích 2670 km2, độ cao trung bình 
465 m, độ dốc 23,5% và đáy sông dốc 2,7%, chiều rộng trung 
bình lưu vực 23,5 km, mật độ lưới sông ! km/km?. Tổng lượng 
nước trung bình 1,41 kmỶ tương ứng với lứu lượng 44/7 mỶ/⁄s và 
môđun dòng chảy năm 16,7 Ls.km”. Tại trạm thuỷ văn Văn Mịch 
lưu lượng nước 44,7 mỶ/s và môđun dòng chảy năm là 16,8 UJs.kmỶ, 
Lũ tháng 6 - 9, lớn nhất vào tháng 8, lượng nước mùa lũ bằng 
70% tổng lượng nước cả năm. 


BẮC GIANG I. (4/a #'), thị xã, tỉnh lị tỉnh Hà Bắc (trước là 
phủ Lạng Thương). Diện tích 30,52 km”. Gồm 5 phường (Trần 
Phú, Trần Nguyên Hãn, Ngô Quyền, Lê Lợi, Mỹ Dộ), 4 xã (Song 
Mai, Thọ Xương, Da Mai, Dĩnh Kế). Số dân 89585 (1993). Nằm 
trong vùng trung du tỉnh Hà Bắc, có sông Thương chảy qua. 
Dưỡng giao thông chính: quốc lộ 1A, đưởng sắt Hà Nội - Lạng 
Són chạy qua. Công nghiệp: 19 xi nghiệp quốc doanh ngành cơ 
khí, phân đạm, vật liệu xây dựng, khai thác chế biến gỗ, lưỡng 
thực thực phẩm. Tỉnh lj tỉnh Bắc Giang từ 10.1895. Tỉnh lj tỉnh 
Hà Bắc tư 4.1963. 


2. (sử), địa danh thuộc Hà Bắc. Thời Dinh gọi là đạo. Thời 
Trần đổi là lộ, thời Lê sơ (1466) đổi là đạo thủa tuyên. Năm 
1469, đổi là Kinh Bắc. Thời Nguyễn, năm Minh Mạng thú 12 
(1831), tách Kinh Bắc thành 2 tỉnh Bắc Ninh và BG. Năm 1963, 
sáp nhập hai tỉnh này thành tỉnh Hà Bắc. 

BẮC HÀ (đa lí), huyện biên giới ở phía đông bắc tỉnh Lào 
Cai. Diên tích 921,2 km?. Gồm 1 thị trấn (Bắc Hà, huyện lị) 33 
xã (Cốc Mỳ, Tả Ván Chư, Nậm Mòn, TẢ Chải, Na Hối, Bản Phố, 
Hoàng Thu Phố, Lầu Thí Ngài, Thải Giàng Phố, Bản Liền, Lùng 
Phình, Lùng Cải, Bản Giả, TẢ Cư Tỷ, Bảo Nhai, Cốc Lầu, Nậm 
Lúc, Bản Cải, Nậm Dét, Nậm Khánh, Nậm Xín, Xín Chéng, Thào 
Thảo Phin, Hản Mế, Nàn Sán, Mản Thân, Quan Thần Sán, Cán 
Hồ, Sán Chải, Si Ma Cai, Lu Thần, Lùng Sai, Cán Cấu). Số dân 
70742 (1993), gồm các dân tộc: Hmông, Kinh, Pà Thẻn, Nùng. 
Dịa hình núi và cao nguyên cacxtơ thấp, có bề mặt nhấp nhô 
dạng đồi, xen kế thung cacxtd. Dất sử dụng nông nghiệp chiếm 
16,5% diện tích, nằm chủ yếu dọc các thung lũng, thung đá vôi. 
Rừng hiện còn chiếm 12% diện tích. Sông Chảy chảy qua. Trồng 
lúa, ngô, đậu tương, chè, trầu, cây dược liệu, cây ăn quả (mận, 
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lê). Tróng rừng phòng hộ, khat thác lâm sản (eo, cần trúc). Chăn 
nuôi (râu, bò, ngựa. TYuưóc 1975, là huyện của tỉnh Lào Cai. Sau 
đó lâ huyện của tính Hoàng Liên Sơn; năm 1929, nhập với Xi 
Ma Cai; từ 7.1991, Dài về tình Lào Cai, 


BẮC KHÊ (4/4 /f), phu tưu cấp ï của sông Kỳ Cùng, bắt nguồn 
tử sưởn đông cánh cung Ngân Sön, chảy thco hướng tây bắc - 
đông nam, qua Ihất Khê rồi đồ vào bỏ trái sông Kỳ Cùng. Dài 
53,5 km. Diên tích híu vực 801 km, độ cao trung bình 378 m, 
độ đốc 19.32, chiều rộng trung binh \ưu vực 193 km, mât độ 
sông suối 0,91 km/kmˆ Lượng dòng chày 0,44 km” tưởng ứng vái 
lưu lượng 14,0 mỶ/s và môdun dòng chảy năm 17,5 1/s.kmˆ, 


BÁC KINH (2a 0; 11. Beijing), thú đô nước Cộng hoà nhân 
dân Trung Hoa. Ở miền tây bẮc bình nguyên Hoa Bắc, cách bở 
biển khoảng 150 km. IĐên tích 16,8 nghìn kmẺ*. Số dân 10,94 
triêu (1992), nôi thành 5,769 triệu (1990), nhần lớn lx người Hán. 
BK là mốt trung tâm kinh tế lón. công nghiệp phát triển. Có 25 
đường bay nội địa, 28 đưởng 5ay quốc tể. Là trung tâm văn hoá 
lớn nhất Trung Quốc, 76 trường đai học và cao đẳng, BU0 trường 
trung học, 3800 trưởng tiêu học, 500 eö sở nghiễn cưu của trung 
ương và địa phương. RK có lịch sử 3000 năm, 1Ù thế kỉ 13 đến 
thế kí 20 là thủ đô của Trung Quốc. Có nhiều di tích lịch sư và 
công trình kiến trúc đôc đáo nồi tiếng là Bảo tàng Cố Cung (Tủ 
Cấm thành, hoàng cung của 2 đơi Minh, Thanh) 220 nghìn m2, 
Thâp tam lăng (tăng tâm 13 hoàng đế và hậu phi đời nhà Minh), 
Thiên an môn, Thiên đàn (nơi các vua tẾ tri), Di Hoà viên, công 
viên Rắc Hải, W. 

BẮC KỲ (Sử). tên gọi chung một vùng lãnh thổ Việt Nam. 
bao gồm 13 tỉnh nằm ỏ phía Bắc kinh đô Huế: [ạng Sơn, Cao 
Bằng, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Hải Dương, Quảng Yên, Sơn Tây, 
Hưng Hoá, Tuyên Quang, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Ninh 
Bình; được hoạch định dưới triều vua Minh Mang nhà Nguyễn. 
Vì lấy kinh đô Huế (thuộc tỉnh Thưa Thiên) làm trung tâm, nên 
3 tỉnh tiếp nối DBK là Thanh Iloá, Nghê An, Hà Tĩnh nẫm về 
phía phải kinh đô nên được gọi là các tỉnh Hữu Kỳ. Hai tỉnh 
Quảng lìình, Quảng Tìị nối tiếp và áp sát Thừa Thiên được goi 
là các tỉnh Hữu Trực Kỳ hay BÁe Trực. Thea Hiệp tóc ngày 
25.8 1883, tử Dèo Ngang trỏ ra HBấc, Pháp gọi là xứ Bắc Kỳ và 
đặt đưới chế độ bảo hộ. Iheo Hiệp ưóc ngày 6.6.1884, Pháp trả 
Lại ba tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh cho triều đình Huế. 
Tù đó, xứ Bác Kỳ dưới thời Pháp thống trị chỉ bao gồm các tình 
hừ Ninh Bình trở ra phía bắc; từ sau Cách mạng tháng Tăm 1945 
được đôi gọi là Bắc Rộ (x. Bắc Bộ). 

BẮC LỆ (sở), nơi diễn ra trận đánh lớn giữa nghĩa quân Hoàng 
Dình Kinh với quân Pháp. Là một làng nhỏ thuộc tình Rãc Ninh, 
từ 1895, thuộc tỉnh Rắc Giang (nay thuộc tỉnh Hà Rấc). Năm 
1884, trên đường tiến đánh Lạns Sơn, sau thất bại ở CẦu Quan 
Âm, quân Pháp rút về đóng ở BL chờ viện binh. Ngày 29.6.1884, 
nghĩa quân do Hoàng Dinh Kinh (Cai Kinh) chỉ huy, tập kích 
vào HỊ_ Quân Pháp bị thiệt hại, hai sĩ quan bị bất sống, buộc 
phải rút về Bắc Ninh, tạm bỏ kế hoach đánh chiếm Lạng Sơn, 
Cao Bằng. Trận Cầu Quan Âm và BL được người Pháp gọi là 
%vụ Bác Lệ". Dễ ghi nhớ chiến công này, nhan dân Việt Nam đặt 
tên cho đãy núi tủ RỊ. đến han Muột là "núi Cai Kinh”. 


BẮC LỨNG (đa 1í), mỏ thiếc ở huyện Sdn Dương. tỉnh 
Tuyên Quang, mái được phát hiên trong những năm 50 thế ki 
20. Mỏ có nguõn gốc tàn tích - tú tích và bôi tích (ctrvi - đeLVi 
và aluvi), thành phần quặng chủ yếu là casatcrít. Các thàn quặng 
có kích thước phụ thuộc vào sự phát triển của thung lũng và 
chiều dày tầng trầm tích, thường đạt 0,5 - 4 m. Hàm lượng đạt 
200 - 2500 g/m. Dộ hạt phô biến từ 0,2 - 0,5 đến 1 mm. Khai 
thác lộ thiên, Trữ hiọng mó khoảng 4 - 5 nghìn tấn, Casiterr 
BL dùng để luyên thiếc. 


BẮC MÊ (đƒa /), huyện vùng cao ở phía đöng 1ính Hà Giang. 
Diện tích 895,53 km. Gồm 13 xã (Yên Phú, Minh Són, Giáp 
Chung, Yên Phong, Yên Dịnh, Minh Ngọc, Lac Nông, Phú Nam, 
Thượng Tần, Yên Cường, Dường Âm, Phiêng Luông, Dưỡng 
Hồng). Sð dân 31618 (1993), gồm các dân tộc: lầy (65%), Dao, 
Kinh, w. Dịa hình núi, có đỉnh cao 1 408 m, rải rác có núi đá 
vôi. Sòng Gâm, sông Ma chảy qua. Khai thác gồ, củi; trồng chè, 
ngô. Chăn nuôi bò, dê, ngựa. Dướng bộ lIà Giang - Bắc Mê - 
Rảo Lạc (Cao Bằng). Irước 1975, thuộc tỉnh Hà Giang; \ủ 1975 
đến 1291, thuậc tỉnh Hà Tuyên; tư 7. 1991, trở Lạ: tỉnh Hà Giang. 
Thơi Pháp thuộc, cỏ trại giam tù chính trị. 

BẮC MĨ (4ia 1í; A.North America), đại lục thuộc Châu Mĩ 
nẦm ở bán cầu tây và ở bán cầu bắc, diện tích 20,36 triệu km2 
(kế cả các đào 24, 25 triêu km2). Phía tăy giáp Thái Bình Dương 
[biên Bérinh (A. Bering), vịnh Alaxka, vịnh Cabfonia]; phía bắc 
piáp Rắc Băng Dương (biên Bôfo, vịnh Bafñin (A. Baffin), vịnh 
Hdtxen (Á Hudson)]; phía đông giáp Đại lầy Dưỡng [biển 
Labrađo (Ph. [abrador), các vịnh Xanh Laren (Saint Lawrence)}, 
Mehicô và biển Caribê (A. Caribcan); phía nam gắn bền với đại 
tục địa Nam Mi. Các dào: phưa tây là quần dảo Alêuxiên (Ph. 
Aléontiennes), đảo Alêchxanđợ, đảo Vancuvơ (AÁ. Vancouver), 
phía bắc là các đào lón Vìchtona (Ph. Vietoria), Rafin, Grinion 
(A. Grecnland), phá đông là đảo Nu Fauldn (A. New 
['oundland). Dọc bò biển phía tây BM có hè thống núi Coocdiliera 
(đỉnh Mackinlay 6123 m), đọc bỏ biển phia đông có hê thống 
núi Appalatsơ (Ph. Appalaches) (gồm hai phần phần bắc bị san 
bằng, độ cao trung bình 400 - S500 m; phần nam độ cao trùng 
bình 1000 - 1500 m, có đỉnh Misen cao 2037 m; miền bắc là các 
sớn nguyên thuộc quần đảo Bắc Cưc - Canađa và đào Grintdn, 
phần lón bị băng hà phủ kín; miền trung là đồng bằng Canada, 
đồng bằng Lón và đồng bằng Trung Tầm ò Hoa KI, ven Dại Tây 
Dương và vịnh Méhieô có các đồng bằng duyên hải nhỏ. Nhiều 
mỏ khoáng sản (ớn (sất, niken, coban, vàng, urani) ở đồng bằng 
Canada; than đá, đầu mỏ, khí đối, muối mỏ ở Canađa; các mỏ 
đầu khí lén ở đồng bằng ven vịnh Mêhieô; mỏ amiăng lón nhất 
thế giái ở phía bắc dãy Appalat; nhiều mỏ kìm loại màu và hiếm 
Ò dãy Coocđitera. 

Các đói khí hậu từ khí hậu địa cực ở na bắc đến khí hậu nhiệt 
đói ỏ rìa nam, khí hậu hải đi ống  eÁc miền duyên hải và khi 
hậu lục địa ở nội địa, Nhiệt độ trung bình thẩng giếng từ - 362C 
ð quần đào Bắc Cụe - Canađa đến 20°C ở miền nam Floriđa và 
sơn nguyên Méêhicó. Tháng bày tú 42C ở quần đảo Bắc Cực 
Canađa đến 32°C à tây nam Hoa Ki. Lượng mưa trung bìnn năm 
lún nhất ð ven Thái Bình ương ALaxka, Canađa và tây bắc Hoa 
Ki tư 2000 mm đến 3000 mm; ở vùng đông nam lục địa BM 1000 
- 1500 mm; ở đồng bằng Irung lầm 400 - 1200 mm; ở các cao 
nguyên giữa nưi thuộc các vùng lân cận cận nhiệt đó: và nhiệt 
đói trong hệ thông CoocdiLiera 100 - 200 mm; tuyết phủ mùa 
đông tủ 402 ví bắc trỏ lên. Các sóng Llón: Midxipi - Mueri 
(Mississippl - Missouri, 6420 km), Xanh Loren, Mackenzl 
(Mackenzie), lukon (Yukon), Côtôrmnbia (Columbia), Côlôradô 
(Colarado). Miền bắc lục địa đo xâm thực ca băng hà lục địa 
kỉ Đệ tú (2 triệu km”) nên có nhiều hồ: Ngũ Hồ, LJynipêt, Gấu 
Lón. Thực vật ò phần đòng lục địa gồm nhiều đói, tư hoang mạc 
Lạnh phía bắc đến các rưng thưởng xanh nhiệt đói Ò phía nam. 
Rừng chiếm 1/2 điện tích BM, gồm ring tùng bách ö vùng trung 
tâm Canada, rứng lá kim cây cao ở miền duyên hải Thái Binh 
IDưdng thuộc Alaxka, Canađa, Hoa Ki; rứng hôn hợp và rùng lã 
rộng ở vùng Hồ Ión. rừng hẫn hợp và lá kim thường xanh ð đông 
nam lục địa; thực vật thảo nguyên Ở giữa luc địa; các cao nguyên 
81a nỉ: trone hệ thống Coocdilicra là hoang mạc và nửa hoang 
mạc. Láp thực vÀt và thổ nhướng đã bị con người làm thay đối 
nhiều, nhất là trên lãnh th Hoa Kì. Động VẬt gồm nhiều loại 
điển hình của địa phương: bò xa, bizôn, nhím, chuột xạ, mêphìtit, 
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gấu nâu. BM có khoảng 50 vườn quốc gia bảo vệ các hệ thực vật 
và động vật làm khu du lịch. Các quốc gia lón ở BM: Canada, 
Hoa Ki, Mehicõ. 


BẮC NINH (/a #), thị xã thuộc tỉnh Hà Bắc, Diện tích 
26,46 km”. Gồm 5 phường (Ninh Xá, Dáp Cầu, Thị Cầu, Vệ 
An, Tiền An); 4 xã (Vũ Ninh, Kinh Bắc, Võ Cưởng, Dại Phúc). 
Số dân 68959 (1993). Nằm giữa vùng đồng bằng có sông Cầu 
chảy giáp phia đông bắc, bao bọc bởi dãy đồi Dáp Cầu và các 
đồi gò ở phía đông bắc. Các tuyến giao thông chính: quốc lộ 
IA, đường 18, đường 38, đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn chạy 
qua. Thủ công nghiệp truyền thống: thêu, đệt thảm, đệt đay, đồ 
mĩ nghệ, đồ đồng, rèn sắt, w. Di tích lịch sử: thành cổ Bắc 
Ninh, đình Cổ Mễ. Tên gọi BN có từ 1822, đời Minh Mạng đồi 
trấn Kinh Bắc thành trấn BN, rồi tỉnh BN (1831). Trước tháng 
4.1963, là tỉnh lị của tỉnh BN cũ. 

BẮC QUANG (đ/a I2, huyện ð phía nam tỉnh Hà Giang. Diện 
tích 1635,4 km”. Gồm 2 thị trấn (Việt Quang, Vĩnh Tuy) 26 xã 
(Tần Lập, Dức Xuân, Dồng Tầm, Tần Quang, Bằng Hành, Hữu 
Sản, Bản Rịa, Yên Bình, Việt Vinh, Việt Hồng, Kim Ngọc, Quang 
Minh, Liên Hiệp, Vô Diếm, Bằng Lang, Hùng An, Yên Hà, Xuân 
Giang, Hương Sơn, Tiên Kiều, Vĩnh Hảo, Tiên Yên, Vĩ Thượng, 
Vĩnh Phúc, Đồng Yên, Tần Trịnh). Số dân 123395 (1993), gồm 
các dân tộc: Tầy, Nùng, Kinh, wwv. Địa hình đồi núi thấp, độ cao 
trung binh 500 - 600 m, thung lũng bằng phẳng. Một trong những 
trung tâm có lượng mưa lón ở Việt Nam, lượng mưa trung bình 
năm 4802 mm. Các sông Lô, sông Con, sông Ngồi, Ngồi Sảo chảy 
qua. Trồng lúa, ngô, cây ăn quả (cam sành); chăn nuôi trâu, bò; 
khai thác rưng nứa, tre, nguyên liệu cho giấy, sợi. Quốc lộ 2, 13 
chạy qua. Từ 27.12.1975, thuộc tỉnh Hà Tuyên; tử 7.1991, trỏ lại 
tỉnh Hà Giang. 

BẮC SƠN (đ/a ff), khối núi, giới hạn phía bắc là sông Kỳ 
Cùng, phía đông và nam - sông Thương (nhánh là sông Sỏi), phía 
tây - nhánh của sông Nghinh Thương và hệ thống sông Bắc Giang. 
Cấu tạo chủ yếu bằng đá vôi cacbon - pecmi, có nơi (Diềm He, 
Mỏ Nhai, Vạn Linh) đá vôi bị xói mòn đến tận gốc, đẻ lộ ra đá 
phiến Dêvôn và ngoài rìa chủ yếu là đá phiến và phun trào TriatL. 
Diện tích khoảng 3950 km, độ cao trung bình 500 m, đỉnh cao 
nhất là núi Pắc Hà (799 m). Trồng đô, thuốc lá, mia, cấy lúa ở 
đáy các lũng tròn cacxtở có nước. Mỏ bauxit ö Hữu Lũng, chì ở 
Dồng Mỏ, vàng ở Bắc Sơn, photphat ở Vĩnh “Thịnh. 

BẮC SƠN (đ/a 1í), huyện miền núi ở phía tây tỉnh Lạng Sơn. 
Diện tích 698,76 nghìn km”. Gồm ï thị trấn (Bắc Sơn, huyện lj), 
19 xã (Hữu Vĩnh, Quỳnh Sơn, Bắc Sơn, Long Đống, Trấn Yên, 
Hưng Vũ, Vũ Lăng, Dồng Y, Chiêu Vũ, Tần Lập, Tần Hương, 
Tan Thành, Nhất Hoà, Nhất Tiến, Vũ Son, Vũ Lễ, Chiến Thắng, 
Tan Chi, Vạn Thuỷ). Số dân 55732 (1993), gồm các dân tộc: Tày 
(70,2%), Kinh, Dao, Nùng, Hoa, vv. Thuộc khối núi BS, địa hình 
chủ yếu kiểu cacxtơ, núi đá vôi, xen một ít núi đất và cánh đồng 
cacxtd hình lòng chảo. Núi chính: Khao Kiên (1107 m), Pa Lep 
(508 m). Sông suôi nhỏ nhiều đoạn chảy ngầm đưới đất. Dất lâm 
nghiệp chiếm 75% diện tích. Khai thác gỗ và lâm sản. Dất các 
lũng tròn tư đá vôi phong hoá rất tốt. Trồng nhiều ngô, lúa, lạc, 
đỗ tướng, nồi tiếng là thuốc lá. Có quốc lộ 1B chạy qua. Di tích 
lịch sử Vũ Lãng, nơi diễn ra trận tập kích của quân du kích thời 
Cách mạng tháng Tăm. BS là một căn cứ địa cách mạng thời tiền 
khởi nghĩa. Huyện của tỉnh Lạng Sơn tử 1831. Huyện thuộc tỉnh 
Cao Lạng tử 1975 đến 1978, sau đó lại về Lạng Sơn. 

BẮC SƠN (VĂN HOÁ) (kháo cổ), văn hoá sơ kì đá mới. Cu 
dân văn hoá BS sống trong hang động hoặc mái đá trong vùng 
núi đá vôi BS. Kinh tế: săn bất, hái lượm và làm gốm. Công cụ 
tiêu biểu: rìu cuội ghè đẽo mài lưới, thường được gọi là "rìu Bắc 
Sơn" và thỏi đá phiến có dấu hai rãnh song song, gọi là "dấu Bắc 
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Văn hoá Bắc Sơn 


Sơn". Văn hoá BS phát triên tiếp sau văn hoá Hoà Bình, tồn tại 
cách ngày nay khoảng tư 7 nghìn đến 10 nghìn năm. 

BẮC THÁI (đ/a /f), tỉnh ở Bắc Việt Nam. Diện tích 6503 km. 
Gồm 1 thành phố (Thái Nguyên, tỉnh 1j); 2 thị xã (Bắc Cạn, Sông 
Công); 10 huyện (Chợ Đồn, Bạch Thông, Na RÌì, Dịnh Hoá, Phủ 
Lương, Võ Nhai, Đại Từ, Dồng Hỷ, Phú Binh, Phổ Yên); 22 
phường, 17 thị trấn; 221 xã. Số dân 1,168 triệu (1994), gồm các 
dân tộc: Kinh (70%), Tây (16,39%), Nùng, Dao, Sán Diu, w. Dịa 
hình núi, thung lũng hẹp (2/3 diện tích). Phía nam là đồi thấp và 
những cánh đồng rộng. Núi chính: Sam Sao (1172 m), Tam Dảo 
(1591 m), Khao Phan (779 m), Khao Muông (682 m), Khao Puộn 
Pù (934 m), vv. Sông Cầu, sông Công, sông Dáy, sông Na Ri chảy 
qua; hồ Núi Cốc. Khí hậu nhiệt đổi gió mùa và cận nhiệt đới trên 
núi, nhiệt độ trung bình năm 20,6°C. Khoáng sản: than, sắt, kẽm, 
chì. Kinh tế nông - lâm - công nghiệp. Trồng chè, lúa, cọ. Chăn 
nuôi trâu, bò, đê, ngựa. Lâm nghiệp trồng rửng, nguyên liệu giấy, 
khai thác lâm sản. Công nghiệp luyện kim, cơ khi khai khoáng 
(khu gang thép Thái Nguyên, than Núi Hồng). Có Trường đại 
học sư phạm Việt Bắc, Trường đại học y khoa, Trưởng đại học 
nêng nghiệp. Giao thông: quốc lộ 1B, 13A, 3, 16 chạy qua. Dưỡng 
sắt Thái Nguyên - Hà Nội (50 km), Lưu Xá - Kép, Thái Nguyên 
- Núi Hồng. Tỉnh thành lập năm 1965 do sáp nhập Bắc Cạn và 


CHU' GIAI 


— Điển: qui 
. _ Ranh quê Hi: 





Thái Nguyên (thành lập năm ¡831 gồm cả Bắc Cạn, đến 1900 
tách phủ Thông Hoá lập tỉnh Rắc Cạn). 

BẮC THÀNH (%), tên đất dưới triều Tây Són và đầu triều 
Gia [ ong (nhà Nguyễn), chỉ vùng đất phía bắc, tưởng đương với 
địa bàn Rấc Bê ngày nay. Thời Gia [ong, BT gồm II trấn: Hải 
Dương, Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Ha, Sơn Ty, Rắc Ninh, 
Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hưng Hoá, Tạng Sơn, Yên Quảng, 
Cao Bằng và phủ Hoài Đức (Hà Nội ngäy nay). Chức quan đứng 
đầu là tổng trấn, trị sở đăt ở Thăng Long (Ilà Nội) và cũng vì 
vậy, vùng đất này gọt là RT: 

BẮC TÔNG (tôn giáo; tên đầy đủ: Phật giáo Hắc Tông hay 
Phật giáo Rấc phương), RT cũng gọi là Dại Thìïa phả biến ở 
Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Mông Cổ, Triều Tiền, Việt 
Nam. Nhánh Phật giáo này dựa vào những kinh sách Phật bằng 
chữ Sanskrit. So với nhánh Phật giáo Nam Tồng, đưa vào kinh 
sách Phật chữ PAI, nhánh Phật giáo BT cấp tiến, uyên chuyển 
hơn, dễ thích ứng với những đổi thay của thời đại và hoàn cảnh, 
nhưng dễ pha tạp những yếu tố tín ngưồng dân gian, xa lạ Với 
Phật giáo. 

BẮC TỎNG (mĩ thuật), theo Dàng Kỳ Xương BT là một trong 
hai phái hội hoạ lớn về tranh phong cảnh (sơn thuỷ hoạ) ở "Trung 
Quốc tù đời Dường (Bắc TÐng và Nam Tðng). Đặc điểm của 
BT là chuyên về màu sắc. Thủ pháp biểu hiên bằng màu sắc có 
hai cách: vẽ "không xương” (một cốt), chỉ đìng màng màu vả vẽ 
"năng màu” (trùng thái, trọng thái), dùng đường viền rồi tô màu 
lên. Dưòng nét của BT thường là công bit. Áp dụng cách vẽ trên 
để vẽ tranh hoa điều (hoa và chim), có loại tranh chuyên đùng 
mảng màu không nát ("một cốt hoa điều”); có toại tranh có nét, 
rồi thêm màu ( song cAu hoa điều"), tranh sơn thưỷ có hai loại 
tranh: "một cốt sỏn thuỷ“ và “thanh Lục son thuỷ”. Với tranh nhãn 
vật, có loại vẽ công bút nhiều màu (“câu Lặc nhân vât”). Lịch sử 
hội hoạ Trung Quốc coi hai cha con Lý Tư Huấn và Lý Chiêu 
Đạo đời Đường là nhưng người có công khai sáng BT' BT phát 
triển mạnh ở đời Dưỡng và Ngũ Đại, với nhiều đanh hoạ như 
Hàn Cần, Chu Phỏng, Trưởng Huyên, Cố Hoằng Trung... Ö các 
thời kì sau, RT bị Nam TBng lấn ái. 


BẮC VÊN (4{a 1í), huyện thuộc tính Sơn L2, ở phía đông sông 
Đà. Diện tích 1101,53 km?, Gồm 13 xã (Phiêng Ban, Hang Chú, 
Tà Xùa, Làng Chếu, Mường Khoa, Song Pe, Hồng Ngài, Tạ Khoa, 
Phiêng Kôn, Chiềng Sại, PẤc Ngà, Chim Vàn, Xím Vàng). Số 
dân 40556 (1993), gồm các dân tộc: Hmông (44,42), Thái (32%), 
Kinh (4,5%), Dao, Mường, Tầy, w. Nằm ở chân dãy núi Hoàng 
Liên Sơn, địa hình nưi cao (định Phụ Sa Phin 2874 m). Sông Đà 
chảy qua, các suối lán: suối Lừm, suối Chim, suối Vàu, suối Cải 
Pe, suấi Sập. Có Lợn rừng, báo, hươu, nai, vv. Trồng lúa, ngô, sắn, 
khoai tây, dong riềng, lạc, chè, đậu tương, bông. Trước 1979, 
thuộc ¡nb Nghĩa LẠ cũ. 


HẮN (quân sự), quá trình đây tên, đạn đến mục tiêu, tạo ra 
hoà bực và sử dụng chúng làm phương tiên, huỷ diệt hoặc tìm 
các nhiệm vụ khác (chiếu sáng, tạo khói, rải truyền đón...). Phân 
loại theo mục đích: BH chiến đấu, B huấn luyên, B thí nghiệm; 
theo cách thưc hiện có B ngắm trực tiếp, B ngắm gián tiếp, vv. 
theo đạng hoà lực tạo thành có B phát mội, B liên thanh. B tập 
trung, Ww. và theo các dấu hiệu khác. 


BẤN CUNG THỂ THAO (rhể thao), môn thể thao sử dụng 
cune để bấn tên vào đích tù những khoàng cách khác nhau. Kết 
quà RCTT được đánh giá bằng số điểm bán tring đích (muc 
tiêu). Cung đùng cho thi đấu dài lé0 - 180 em, mũi tên đài 60 - 
72 cm. Thi bắn cung chỉ tiến hành ð tí thế đúng, dùng hai tay 
giữ cung tên, giưöng ngắm bắn, không dùng thêm các điểm tỉ 
khác. Thành tịch của vận động viên được xác định bằng tông &Ố 
điểm cáe loạt bắn ở tất cả các cự lí mà vận động viên đạt được. 


BẰNG CHUYỀN Gỗ B 


Rắn cung có trong chương trình thi đấu của Đại hội Otmpic từ 
1908. I2ên đoàn bắn cung quốc tế thành lập năm 1931, có trên 
60 bên đoàn quốc gia thành viền. ÔÕ Việt Nam, cũng có thí đấu 
bắn cung, nỏ đân tộc vào những ngày lễ hội. 
vé 
BẠN MÌN (địa chất, mỏ) x. Nổ mìn. 


BẤN NÓ (thể thao), dùng nỏ đề bấn tên vào đích. Nó là công 
cụ săn bắn, là vũ khí tự về, phương tiện thê thao, glài trí. HN đã 
có từ lâu đời ö Việt Nam, hiện nay là phướng tiện săn bắn và tự 
vệ của nhiều dân tộc miền núi: Mưởỡng, Tày, Nùng, Thái, Hmông, 
Rana, Êđê, vw. Thi BN thưởng tổ chức vào ngày hội, tết vải eác 
bài bắn khác nhau: thi bắn vào một đích được quy ước trước 
hoặc thì bắn vào bia ở cự li 15 - 20 m, thi cưỡi ngua RM. 

BẢN SỨNG THỂ THAO (thế (h2ö), môn thể thao sử dụng 
các loại súng (đạn nô) và súng hơi. Thi BSTT theo tuẠt eủa Liên 
đoàn bắn súng quốc tế UJTT (Ph. Union Infernationale de Tir) 
Cuộc thì bắn súng đầu tiền được tồ chức ở Thuy Sĩ năm: 1824. 
HSTT chia thành nhiều môn, thị đấu theo (oại súng (đài, ngắn, 
cổ đạn), theo các tư thế bắn; cự ti bắn (tầm cao của bia), số phát 
bắn, w. Có các môn BSTT quy định cho xạ thủ nam, nữ, và nam, 
nữ thiểu niên. Thành tích tính bằng tông số điểm đạt được (tử 
0 đến 10) trong số phát quy định. Ö Việt Nam, BSTT7 đã có tử 
1957, được tô chức thí đấu lần đầu tại Đại hội thê thao quốc 
phòng toàn miền Hắc (Hà Nội, tháng 12.195). Các vặn động 
viên Việt Nam đã đạt được thành tích thi đấu tốt ð khu vực Dông 
Nam Á, ở Seagames I5 (1989) và Seagames I6 (1991). 

BẮN TÌA (quân sự), bắn bất ngồ và chính xác tử những vị trí 
bí mật đã chuẩn bị sẵn vào các đối tượng xuất hiện tẻ tẻ nhằm 
tiêu điệt đốt phương, gây hoang mang 1o số để hạn chế hoạt động 
của đối phương. HT do những xạ thủ điợc huấn luyện đặc biệt 
và sử dụng súng HT có trang bị kính ngắm riêng. Trong chiến 
dịch Điện Biên Phủ cúng như nhiều chiến dịch khác, RT đã cỏ 
hiệu quả cao, 


BẮN ỨNG DỰNG (2uân sự), bắn pháo trong điều kiện vũ khí 
không đầy đủ các bộ phận (DKZ không có giá, cối không cớ bản 
đế, đạn phân lực không ống phóng,..), hoặc ngoài phạm vị sử 
dụng theo thiết kế (cối bắn đường đạn căng hoặc cong, DKZ, 
bắn góc bắn cao, w.). BƯD thưởng eây bất ngò và đạt hiêu quả 
cao, đỏi hỏi phải nắm vững vũ khí, có nhiều kinh nghiệm và được 
huấn luyện thành thục. 

RẰNG @y), dài vải mềm, dệt mau hay thưa, rộng Š - 10 cm, 
dài 3 - 5 m, đùng để bao phủ kín và bó chặt vết thương hoặc 
một b2 phận c2 thể, giữ sạch, cầm máu hoặc cố định. Cỏ nhiều 
loại R: R tầm sẵn thuốc sát khuẩn; R đã tiệt khuẩn để dùng trong 
phẫu thuật; R tam giác vuông môi cạnh 36 - 40 cm, cát theo 
đuờng chéo, thưởng đùng đề bó cánh tay, đầu, bàn tay, bàn chân, 
ww. R cỏ dải là miếng vải vuông hay chữ nhật, đài rộng khoảng 
15 - 20 cm, có bốn hoặc nhiều dải ở hai đầu, thường để băng bó 
đầu gối, khuỷu tay, cảm, mũi, vv. 

BĂNG BU (1c), tên gọi nhạc eụ thuộc họ hơi của người 
Thái và Khơmú vùng Tây Hắc. BB gồm những ống tre rông, 
đưởng kính 10 - 1§ em, đài 30 - 20 em. BH dùng trong Lễ cầu 
mùa (tiếng Thái: Kin chiếng book may), LỄ mừng mùa măng mọc 
(Xên lẫu nỏ), do các cô gái chưa chồng sử dụng. Mỗi cô cầm hai 
tay hai Ống, dỗ một đầu ống xuống miếng ván đài đắt dưới đất 
trước mặt, làm phát ra những âm thanh “bnim, brurn” theo một 
nhịp điều quy định. BB thưởng Làm nền nhạc cho những bước 
múa của thầy mo. 

BĂNG CHUYỀN (cơ khí) x. Băng tài. 

BĂNG CHUVỀN GỖ (xông), thiết bị dùng để di chuyển gỗ 
liên tục theo dây chuyên. RCG chia thành băng chuyền đọc: để 
gỗ nằm đọc theo hướng di chuyền, thưởng dùng ở các kho gỗ để 
phân loa: gỗ và ở những xí nghiệp cưa xẻ để đưa gố tròn vào máy 
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B BĂNG DA BẤNH XE 


cưa, đưa bìa bắp VÀ cÁe loại gỖ bán thành phâm đi chế biến tiếp; 
băng chuyền ngang: để gỗ nằm ngang vi hướng di chuyền, thường 
dùng ở độ đốc lán, khi vót gỗ từ sông lên, chuyên gỗ từ bãi lên 
toa tàu, xếp gỗ thành đống cao. BCG chuyển động bằng điên 
năng và gôm các bô phân bánh sao, đây xích, băng tải, con ăn, 
đà trượt, cđ cấu giữ gô. 

BẰNG ĐA BÁNH XE (@1ao thông), vành bánh xe lửa. Bánh 
xc lửa gôm hai phần: mârn bánh được ép găng với trục, vành 
bánh gọi là băng đa ghép ép với mâm bánh bằng nhiệt; proln 
của băng đa gồm hai phần: mặt lăn và gở bánh xe có kết cấu 
thích hợp để lăn trên đỉnh ray an toàn: mặt La của băng đa có 
đô cứng thích hớp đề không phá huỷ đầu ray và bản thân không 
hị mòn quá nhanh. 


BĂNG ĐIỂM (ño4), nhiệt độ mà tại đó chất táng bắt đầu 
hoá rắn (Š những điều kiện xác định). Đối với dung dịch, BĐ là 
nhiệt độ mà ở đó dung mô: bắt đầu kết tình ra khỏi dung dịch. 
Nhiệt độ này thấp hơn nhiệt độ kết tỉnh của dung môi nguyên 
chất, phụ thuộc vào bản chất dung môi, nồng độ của chất tan Và 
áp suất nhưng không phụ thuộc vào bản chất của chất tan. Dối 
với những dung dịch \oäng của các chất tan không bay hỏi, độ 
hạ của RĐÐ so với nhiệt đô kết tình AT được xác định theo định 
luật Raun (RaoutL): 


AT=Km 
trong đó, K là hằng số nghiêm đông (hằng số nghiềm lạnh), m - 
nồng độ molan của chất tan (xi. Nồng độ Mobzn). 

BĂNG GẦU (giao thông), băng tài mà cơ cấu vận chuyên là 
một đãy gầu treo trên xích kéo. ÄG vận chuyển các hàng đô đồng 
với khoảng cách ngắn theo phương thẳng đứng hoặc nghiêng, vận 
tốc 0,16 - 0,4 m/s (vd. BG của tàu cuŠc, trạm trộn bê tông). 

BĂNG GHI TỪ (điện nỉ) x. Băng từ. 


BĂNG HÀ (4/4 chất, đj4 lí; 1k. sông băng), những khối băng 
hinh thành do tuyết tích đong dần, có khà năng chuyển động, 
chảy chậm chạp. Phân biệt các loại BH: BH lục địa - những lóp 
băng dày, phủ trên điện tích rộng của vùng địa cực, có thê hình 
thành nhũng lưới băng kéo dải ra tận biên nhưng đôi khí bị đút 
tách, tạo nên núi băng trôi nồi trên mặt đại dương. mũ băng - 
Lúp băng dày, phủ trùm các định núi cao; băng treo - bẢng đọng 
trong các thung lũng treo trên các đãy núj cao; bảng thung Ltũng 
hắt nguôn tử băng treo, tách thành các lưổi băng dài ngắn khác 
nhau và có thể tao nên mạng lưới dòng chày như mạng lưới sông 
suối. Tuy chảy chậm nhúng BH cũng có tác dụng phá huỷ đá và 
tạo trầm tích. Các tầng đá bị bắng cuốn theo và tích đọng lại 
(băng tích) thường có vết xước, thể hiện sự cọ xát giữa chíng với 
các vẠt thể cứng trong quá trình chuyển Vận. 


Trong lịch sự địa chất, có những thời kì khi hậu trên mặt Trái 
Dất đặc biệt lạnh, 3H phát triền rộng rãi. Những thời kì BH lón 
đã được phát hiện là Tiền Cambri, Carmbri, Cacbon, Đệ tứ. Riêng 
trong kỉ Dệ tứ có đến bốn băng kí, khi đó khí hậu lạnh giá, BÍ 
lan tràn ö Bắc Bán CAu, mực nước biền hạ thấp. Vào các thơi 
kì đó, người ta có thể đi bộ tù Châu Á sang Châu Mĩ qua eo 
Rêtnh Giữa các băng kì có xen các kì tan băng trong điều kiện 
khí hâu Ấm, băng tan và mực nước biển dâng cao gọi là thời kì 
gian băng hà. Băng kì cuối cùng của Đệ tứ kết thúc cách đây khoảng 
1Ò nghìn năm. Hiện nay loài người đang săng trong thời kì gian 
băng hà. 

BẰNG HỈÌNH (/iện ảnh; Ph. vidéo), băng từ đặc biệt ghi 
các hình ảnh và âm thanh của một chưong trình nghe nhìn. 
liiện nay có nhiều hệ máy ghi (phát) hình khác nhau về các 
mặt: c4 khí dàn băng, xử l tín hiệu màu, sự phân bố đường 
tử trên băng và khả năng nâng cao độ nét của hình ảnh, vv, 
RH caAtxet gôm nhiều loại khác nhau: 1) Iiệ không chuyên 
nghiệp đòng băng rộng 12/7 mm (1/2 tnch), có các loại: VCR 
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ra đời - 1970, Rmax - 1976, VHIS - 1977, với dung lượng thời 
gian ó0, 120. I80 và 240 phút 2) lệ chuyên nghiệp dùng băng 
rông 18,6 mm (3/4 inch), có các loại: betacam, umatic ra đới 
1982, với thỏi gian 20 và 60 phút. Kĩ thuật nghe nhìn bằng 
BH xuắt hiện ở Việt Nam vào đầu những năm 8ô. 

BĂNG HUYẾT (y), hiện tướng ra máu (huyết) nhiều và ồ ạt 
từ đường sinh đục nữ, gầy nên tut huyết áp, sốc, rất nguy hiểm 
và đễ dân tới tử vong. Nguyên nhân: sÂy thai, do sót nhau, chủ 
yếu là sau khi sô thai, trước và nhất là sau khi sô nhau. BH xảy 
ra ở phu nữ đẻ nhiều, ed t cung dẫn, không co hồi sau số nhau, 
làm cho lòng các mạch máu thành 1ủ cung vẫn há rộng Và máu 
chảy Ồ ạt ra ngoài. Đề phát hiện kịp thời BH, phải kiêm tra kí 
bánh nhau, đầm bào nguyên vẹn, không sót nhau; theo dối sản 
phụ ít nhất một giò sau sô nhau, bảo đầm tử cùng co hồi tốt, 
làm thành môi khối cầu cứng chắc. BH là môt ca cấp cứu sẵn 
khoa tối cấp, cần phải giải quyết kịp thải mới cúu được sản phụ. 

BÁNG KINH (), hiện tương hánh kính ra nhiều máu tới mức 
ành hưởng đến toàn thẻ trạng, bất kê thởi gian đài hay ngắn. 
Nguyên nhân BK. tử cung eo bóp kém ở những người đã đẻ nhiều 
lần, u cd đưới niêm mạc tÚ cung, Lăng sản niềm mạc tỦ cung,W. 
Cn tích cực giải quyết các hậu quả mất máu cấp, sự suy yếu cơ 
thể đông thời cầm máu nhanh. Diều trị dự phòng cho những kì 
hành kinh sau, đồng thời tìm nguyên nhân của RK. 


Theo y học cô truyền: BK do hai mạch xung nhàm bị thưởng 
tồn, có thê do khi bư, dưng hư, âm hư, huyết nhiêt, huyết ứ, 
thấp nhiêt, khí uất. Trong điều trị, cần cầm máu trước rồi chữa 
nguyên nhân sau. l)ể cầm máu, có thể: châm cứu huyêt oan 
hồng, dùng ngai diệp đốt thành than tán mịn 8 s uống VỚI rượu 
hoặc hương phụ sao đen tán bột 8 ø uống với nước nóng, hoặc 
nhân aâm ó øg sắc đặc u5ng. Diều trị theo nguyên nhân, vd. BK, 
băng huyết do khí hư dùng bài thuốc: hoàng kì 10 g, đẳng sâm 
10 g, cam thảo 4 pg, đương quy l0 g, trần bì 6 g, thăng ma 2 ø, 
sài hồ 3 ø, bạch truật 3 g, đạt táo 3 quả, sinh khương 2 lát, sắc 
uống xa bữa ăn. 

BĂNG PHIẾN (ño4) x. Naphưalzn. 


BĂNG SÓNG (tháng tin; A. band wave), thuật ngữ để chỉ 
phạm vi trị số bước sóng, tần số khi điều chỉnh máy thu để thu 
sóng phát của đài phát thanh và đài truyền hình. Phát thanh có 
các BS: I) Sóng đài (1W, OL), từ 2000 đến 740,7 m, tương ứng 
với tần số tư 150 đến 405 kH1z. 2) Sóng trung (MW, PO), từ 571,4 
đến 18,9 m, tưởng ing với tần số 525 đến 1 605 klIz. 3) Sóng 
ngắn (SW, OC), từ 120 đến 13 m, tương ứng vói tần số tí 2,3 
đến 22 Mi. 4) Sóng cực ngắn (VSW, OTC), tư 3,4 đến 2,8 m, 
tưởng (ng với tần số từ R8 đến 108 Mi1z. Truyền hình mặt đất 
có các BS: 1) VHF 1ù 30 đến 230 MHz¿. 2) LÍH tư 300 đến 960 
MH¿. Truyền hình qua vệ tĩnh có các BS: 1) Băng C tứ 3,4 đến 
4,2 GH:. 2) Băng KU tử 10,7 tới 14,8 GHz. 

RANG SƠN (địa 1), các núi băng tách từ băng hà lục địa 
hoặc các vách băng, có kích thước lồn, trôi trên Biển Rắc và Nam 
Cức. ( Nam Cực, BS có độ eao trung bình 100 m so với mặt 
biển (cao nhất 450 m), đài vài chục kilômet, eó thể tôn tại 10 
năm (hoặc hón nữa). Ö Bắc Cưc, BS có nguồn gốc chủ yếu là 
các núi băng ò Grdnlen và các vùng quần đảo Canađa. BS cỏ độ 
cao trung binh 7Ôm so với mặt biển (cao nhất 100 - 200 m), dài 
vài kilômet. BS có thể xuất hiện ở vĩ độ 40 - 505. Từ 5/6 đến 9/10 
khối BS ngập đưới nước, tuỳ theo các bọt không khí trong băng. 

BĂNG TẢI (gi4o thông địa chất; cự. băng chuyền), máy tác 
động liên tục để dịch chuyển hàng röi, cục, kiện, w. Phân loại 
RT chủ yếu dựa vào cơ cấu kéo và tải hàng. Theo cơ cấu kéo, 
có: kiều đai, xích, cáp (có cơ cấu kéo rõ rêtL) và Irục vit, quán 
tính, rung, con Lăn (không có có cấu kéo). Theo cơ cấu tải hàng, 
có: kiêu đai, máng cào, tấm, gầu, goàng, vv. Phố biến nhất là 


loại đai cao su, vận tôc I - 5 m/s hoặc bằng thép nối ghép bản 
là, van tốc l m/s; máng gơòng chạy trên ray chỏ hàng nặng, vận 
tốc 1,2 - 7,5 m/s; băng vít di chuyên hàng rồi hoặc lỏng trong 
ống kín, vòng quay 50 - L5O vg/min; băng Lắc quán tính di chuyển 
hàng rời, hàng cục bằng chuyền động tịnh tiến qua lại với hành 
trình về nhanh; băng rung vói một hoặc hai Ông, có máng hay 
ống vận chuyển thực hiện vận động tịnh tiến qua lại với tần số 


cao, đìine để vận chuyển hàng bụi, độc, nóng; băng lăn theo. 


nguyên lí trọng lực, đặt nghiêng 2 - 52, con lăn quay đưới tác 
dụng cúa trọng lượng hàng, băng tài có thể đi chuyên hàng với 
cự ti hàng kilômet, naoà! rA, còn có một số kiểu đặc biệt như 
băng xếp đống di động, băng nàng, thang cuốn, băng lầy gạt, W. 

Tuỷ thco yêu cầu vận chuyền và loại hàng mà chọn HT thích 
hợp. RT là một trong những phương tiên chủ yếu để có khí hoá 
và tự động hoá sản xuất. Vd. trong lâm nghiệp dùng RT (hay 
băng chuyền) dọc (để gỗ dọc theo hướng dịch chuyển) đề phân 
loại và chuyền 8Ố tròn vào kho, vào máy cưa xé hoặc đưa gỗ bán 
thành phẩm và bìa, bắp đi chế biến tiếp; IÍT (hay băng chuyền) 
ngang (đề gỗ năm ngang với hướng dịch chuyển) để chuyển gỗ 
tử sông lên bỏ, tử bãi lên toa tàu, Ô nơi có độ đốc lón và xếp gô 
thành đốna cao. 

BĂNG TIẾNG (điện ảnh), băng tủ tính (hoặc quang tính) 
được ghi tín hiệu âm thanh tông hợp, khớp đồng bộ với hình ảnh. 
Răng tổng hợp là bản phối âm thanh tổng hợp, khóp đồng bộ 
vái hình ảnh, hoặc là bằng tổng hợp từ tính gộp lồi nói, khóp 
đồng bộ vói nhạc, tiếng động và các hiệu fng Am thanh giả. Băng 
quốc tế là hản phối Âm trung gian tử tính gôm nhạc, tiếng động 
với các hiệu úng âm thanh giả, Khóp đồng bộ (không có lời nói) 
để sàn xuất phim chiếu có lồng tiếng nước ngoài. 

BANG TỪ (điện rử), vật mang tín, có dạng một băng mềm 
đài có tứ tỉnh. Nền băng được làm tử vật liêu không có từ tính 
(như polietilen, poliviny( clorua... hoặc kim loại không tư tính 
như đồng photphua) được phủ một lớp mỏng chất sắt từ làm vật 
mang tfnn. RT được dùng trong kí thuật ghi ầm, ghi hinh để lưu 
giữ Am thanh và hình ảnh đưới dạng các tín hiệu nhiễm từ dợc 
theo chiều dải của băng và tái tạo lại Am thanh vả hình ảnh đó 
khi cần dùng. RT' được dùng trong Kĩ thuật tính toán và kí thuật 
tự động để (ưu trữ chương trình hoặc đũ liệu đưới đạng cấu trúc 
má, ghi và đọc một cách tuần tự, vì vậy BT trong kĩ thuật tính 
toán còn có tên tà "Bộ nhớ thâm nhập tuần tự”. Loại BT' dùng 
trong kĩ thuật điện ảnh còn được gọi là phim tử (x. Phữứa £ừ). BT 
thưởng có chiều dày khoảng 12 - 50 m, chiều rộng tuỳ thuộc 
từng loại, h/ 3,81 mm, boäc 6,25 mm cho băng ghi âm, đến 12,65 mm 
cho băng ghi hình. Có loại BRT được cuốn trên tôi và có loại đựng 
trong hộp nhựa gọi là băng catxet. Chiều dài tuy thuộc loại băng 
và mã hiệu của nhà sản xuất. Băng cuðn trên Lõi thường có chiều 
đài từ vài trăm mét đến 1000 m. Băng catxet phi am loại ó0 min 
có chiều dài 135 m (với tốc độ chạy băng 4,76 cm/s). Băng catxet 
ghi hình (viđeo catxet) loại 120 min có chiều dài 123 m, Loại 180 
mìn có chiều đài 258 m. BTÏ mềm nguôi nhanh vô định binh (kim 
loại thuỷ tính) được sử dung làm lõi biến thế, cuộn cảm biến, 
đầu từ, W. 


BĂNG TỪ ĐIỆN ẢNH (điện ảnh), băng làm bằng chất dẻo 
nhân tao, rộng 6,25 mm, có phủ lớp bột từ đề ghi lồi, nhạc, tiếng 
động Lúp bội từ chủ yếu là sắt oxit từ ở dạng bội mịn có kích 
thước nhỏ hơn 1/1000 mm. Ngoài băng từ, trong điên Ảnh còn 
dùng phim từ với công dụng như băng tủ. X. Phim từ, 

BẰNG ĐỘC QUYỀN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH (công), văn 
bằng hào hộ giải pháp hữu ích, thời hạn 6 năm, xác nhận quyền 
sở hưu của người được cấp bằng đối với gìài pháp hữu ích và 
quyền tác giả giải pháp hưu ích. 

BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ (công) x Bằng sáng chế. 


BẢNGLADET B 





BẰNG GIANG (địa !) x. Sông Bằng. 

RẰNG LĂNG (nồng Lagesoemia), chị cây gỗ tốn, hợ Tử vị 
(lyưưaceae). Thân có bạnh bè, vỏ trắng, khì già thân rông. 14 
đơn, mọc đối không có lá kèm, rụng vào mùa khô. Cụm hoa hình 
chưỳ, mọc ở đầu cành. Hoa đều, lướng tính. Quả nang, khi già 
nứt thành từng manh, có đài tôn tại, BL là eÄy ta sáng, đất cát 
lay sét pha cát. Ö Việt Nam gặp một số loài như RL nước hay 
tử w tàu (E„ floc —reginae), săng lẻ (I. tomen!osa). Phân bố rộng 
ð rửng Nam Việt Nam, miền Bắc gặp ở Thanh IIoá, Nghệ An, 
Hà Tính và Ty Hắc. BL được dùng đóng thuyền, xây dựng (vì 
gô chịu được nước, chịu mặn) và trồng làm cảnh. 

BẰNG SÁNG CHẾ (câng, kinh tế), bằng do cơ quan quản 
lí sáng chế của nhà nước cấp cho tác giả, công nhận quyền sở 
hưu của tác giả đối với sáng chế và cho phép tác giả độc quyền 
sử dụng, kha: thác hoặc chuyên giao quyền sở hữu hay quyền 
sử dụng sáng chế của mình cho tô chứe, cá nhân khác. Nếu tác 
giả nộp đơn yêu cầu bảo hộ thì tác giả được cấp bằng bảo hộ 
sáng chế có thời hạn hiêu lực 15 năm kế tÌ ngày cẤp bằng. Hội 
đồng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban 
hành Pháp lênh bào hộ quyền sở hữu công nghiệp (28.1.1989), 
quy định những tiêu chuân để xem xét, công nhận sáng chế và 
cấp bằng. 

BẰNG TỐT NGHIỆP (giáo đục), chúng chỉ pháp lí, xác định 
trình độ đã đạt được của người học sat một khoá học nhất định. 
BTN có giá trị sử đụng đề dự tuyển vào hoc ở bậc học cao hơn 
hoặc làm việc theo chuyên ngành, theo từng trình độ. Các văn 
bằng trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam hiện nay 
là bằng tiêu học, bằng trung học cơ sở, hằng tú tài, bằng nghề, 
bằng trung học chuyên nghiệp, bằng cao đẳng, bằng cử nhân, 
bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ. 

BĂNGĐUNG (4/a lí; Ph. Bandung hoặc Bandoeng), thành 
phố ð Inđön@xia, trên đảo Java, trung tâm hành chinh của tính 
Tây Java. Diện tích 8096 km”. Sð dân 2,056 triệu (1930). Công 
nghiệp: đệt, thực phàm, hoá chất, gia công kim loại, ki thuật 
điện, w. Ö đây đã diễn ra Hội nghị Rãngđung (18 - 24.4.1955), 
có 29 nước Châu Á và Châu Phi tham đụ, ` `.-5 nguyên tắc 
cùng tồn tại hoà bình trong quan hệ quốc tế. 

BĂNGÔ (nhạc, A. banjo), loại đàn dây của người Mĩ da đen, 
gồm thân đàn, hộp đàn hình tròn, mặt bịt đa. Có thê mắc 4+9 
đầy, dùng Vật EÂY đề tấu. Có nhiều loại đàn B 1o, nhỏ khác nhau. 
B loại thông dụng có 4 dây với các thanh đô, son, rê, la. 

BĂNGKÔC (đ/a 1, Ph. Bangkok; Thái Lan: Phra Nakhon, 
nghĩa là thành phố thủ đô), thủ đô của Vưởng quốc Thái Ì an, 
nằm ở châu thô sáng Mê Nam, bên bở trái. Diện tích 1,56 nghìn km”. 
Số dân $,571 triệu (1992), Xưa kia, B có rất nhiều kênh nên được 
mệnh đanh B “Vonizở của phương Dông", Ngày nay phần Lún đã 
bị tẤp và trở thành các đường phố. Lượng hàng hoá vận chuyên 
hẦng năm qua cảng B khoảng 39 triệu tấn. Sân bay quốc tế Đon 
Muiong là một trong những sân bay lớn nhất Dông Nam: Á. R là 
trung tầm công nghiệp của Thái Ían: Xay xát gạo, cưa xẻ, sản 
xuất giấy, xi măng, lọc đầu, hoá chất, điện tủ, chế tạo máy, gia 
công kim loại, công nghiệp nhẹ, dệt, thủ công mĩ nghệ. Có 4 
trưởng đại học lồn và các trống đại học tu nhân, Viện công 
nghệ Châu Á (ATT). Dược nhắc đến từ thế kỉ 16. Di tích: tông 
thể lau đài cung điện của triều đại chakri, nhiều chùa cổ (đền 
Ngọc Bích, chùa Ngọc - Phật), bảo Làng quốc gia, W. 


BĂNGLLAĐETT (2/4 fí; Ph. Rangladesh; tk. Rengan; Cộng hoà 
nhân đân Bănglađet), quốc gia ở Nam Á. Giáp Ấn Độ, Myanma 
và vịnh Bengan. Diện tích !47,57 ngìnn kmỶ. Số đân 115,075 triêu 
(1993), phần lớn là người Bengan (9822). Dân thành thì 24,4%. 
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Benean. TÐn giáo: đạo Iiồi (&6,85% 
dân số). Thủ đô Đacca. Thành phố lón: Chittagong, Channa. 
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B Ráp cẢAi 





Phân chia hành chỉnh: 4 vùng. Thuộc khối Liên hiệp Anh. Dứng 
đầu nhà nước là tông thống và theo hiến pháp nãm 1275, cùng 
vối thủ tướng nắm quyền hành pháp. 

Ö B có 90% diện tích lãnh thổ là đồng bằng thấp và bằng phẳng 
thuộc đông bằng bồi tụ của sông Hằng, sông Hrahmaputra, sông 
Mecgna. Đồi và núi thấp (cao đến 1230 m) ở phía đông bắc và đông. 
Khí hậu nhiệt đói gió mùa. Nhiệt độ trung bình tháng piêng 12 - 
25°C, tháng tám (tháng nóng nhất) 23 - 34°C. lượng mưa trung 
bình năm 2000 - 3000 mm (tu tháng Š đến tháng 10) thường gây 
Lũ lụt lớn, Thực Vật: rưng Âm thưởng xanh, ven biên là ring ngập 
mặn. 

B là nước nông nghiện, lao động nông nghiệp chiếm 4/5 lao 
động cà nước. TÏ trọng nông nghiệp trong tổng sản phâm trong 
nước là 43,9%, công nghiệp 10,2%. Trồng lúa, mĩa, rau, hoa quả, 
chè, đưa. Chăn nuôõ: trâu bò. Dánh cá. Công nghiệp: khai thác 
khí thiên nhiên, (uyện kim, chế tạo máy, chế biến đầu, sàn xuất 
hoá chất, xi măng, sợi đay, giấy, đường. Sản tượng mội số sản 
phẩm chính (190): gao 28,1 triệu tấn, mía 6,9 triệu tấn, lúa mỉ 
890 nghìn tấn, đay 840 nghìn tấn (1/2 sản tượng thế giới), trâu 
bò 25,159 triệu cơn, dê 11,2 triệu con, Năm 1989: điện 7,44 tÌ 
kWh, đầu mỏ 201 nghìn thùng. Khí thiên nhiên: trên 4 tỉ mẺ. Giá 
trí tông sản phẩm quốc dân: 19,913 tì đôla Mĩ, bình quân đầu 
người 180 đôh. 

Giao thông đường sắt 2,9 nghìn km, đường rải nhựa 7,4 nghìn km. 
Càng biên Chittagong, Channa. Xuất khẩu đay và sản phầm đay, 
che, da, w. Nhập khẨu máy móc và thiết bị Vận tải, hàng tiếu 
dùng, hoá chất, đầu mỏ và sản phầm dầu, ngũ cốc. Dơn vị tiền 
tệ: taka. 

Từ thế kỉ 7 - 6 tCa., trên lãnh thô B đã xuất hiện những nhà 
nước đầu tiên. Từ (thế kỉ § đến đầu thế kỉ 13, thống nhất thành 
một quốc gia. Tú đầu thế kí 13 đến thế kì 18, B thuộc các triều 
đại HỒi giáo. Dâu thế kĩ I8 trỏ thành một quốc gia độc lập. Năm 
L757, tà thuộc địa của Anh và sắp nhập vào Ấn Dạ. Năm 1947, 
khi Ấn I)ộ giành được độc tập, B tách ra và nhập vào Pakixtan 
thành một tỉnh gọi là Đông Pakixtan. Năm 1Ø71, B tuyên bố 
thành lập nước Cộng hoà R độc Lập. Ngày Quốc khánh 26.3. 

W L thành viên của liên hợp quốc tứ 17.9.1974, của Phong 
trào không liên kết, Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 
tử 11.12.1974. 

BẮP CẢI (nông) x. Cài bắp. 

BẮP QUÁ (kiến trúc; cø. con cung), thanh ngang gối hai đầu 
lên hai trụ đứng trong vì kèo trầng rường bằng tre; ở vì kẻo gỗ 
BQ dđượ. gọi là con cung. 

BẤT CẶP (nông) x. Tiếp hợp. 


BẮT CÓC (an nữuh), bí mật bắt giữ người một cách phi pháp, 
bất ngỏ nhằm thực hiện một mục đích hoặc âm mưu nào đó về 
chinh trị, kinh tế. Theo điều 152 Bộ luật hình sự của nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, BC là hành vị phạm pháp, Đị 
nghiêm cấm. 

BẮT GIỮ (lui), hạn chế quyền tự đo thân thể của người nào 
đó, buộc người này phải chịu sự giâm sát trực tiếp và phải tuân 
thủ tuyệt đổi mọi điều kiện về hoạt động, ăn Ở, đi Lại, vW. mà có 
quan BG tiến hành theo quy định của pháp luật. BG chỉ hợp 
pháp khi tuân thủ các điều kiện và thủ tuc do pháp Luật quy định. 
HŒ người trái pháp hiật cỏ thể bị truy cũ trách nhiệm hình sự. 
Trong Bộ luật tổ tung hình sự Việt Nam, biện pháp BG chỉ áp 
đụne đối với ngồi gây rố: trật tự phiên toà, do chìi (oạ phiên 
LoÀ ra lệnh và cảnh sát nhân dần có nhiêm Vụ bảo vệ phiên toả 
thi hành Lệnh đó (điều 172). Với tư cách là biên pháp ngăn chặn 
thì Rộ thật tố tụng hình sự phân biệt bắt và tạm giữ thành các 
biện pháp độc lập. R luật quy định các điều kiện, thủ tục và 
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phạm vi đối với những ngưởi có quyền ra lệnh HỚ, tạm giữ người 
(chương V - các biện pháp ngăn chặn). 

BẮT HÁM (giao thông), máy hâm có hoạt động khi điều khiển 
hăm đoàn tàu. Rộ phận điều khiển hãm của đầu máy toa xe là 
van hảm (nếu bị hỏng thì máy hãm không hoạt động). Muốn 
kiểm tra van hãm, trước khi tàu chạy người ta điều khiển hãm, 
nếu máy hãm cỏ hoạt động thì gọi là RH. 


BẮT NGƯỜI PHẠM TỘI (2: nữz:), bắt người theo lệnh 
của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, toà án khí đã có căn cũ xác 
minh người đó có hành vị phạm tội, nếu không bắt giữ sẽ gây 
khó khăn cho viếc điều tra truy tố, xét xử cũng như việc bảo đảm 
thi hành luật. Là biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự. 
Việc BNPT phải có lệnh của cơ quan có thầm quyền, trừ trường 
hợp bắt quả tang hoặc đối với người đang bị trưy nñ. RNPT được 
quy định trong các điều ó2, 63, 64 của Bộ tuật tố tụng hình sự 
của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

BẤT OAN (an nữuh), bất người không có hành vì nguy hiểm 
cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự. HO là hành vi 
xam phạm quyền bất khà xâm phạm về thân thẻ cla công đân. 
Diều 72 Hiến pháp 1992 và điều 119 Rộ luật tố tụng hình sự của 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định việc bắt 
người không phạm tội là trái pháp Luật. 

BẤC (y), đải đài bằng vải mềm, vài màn vô khuẩn, có thể có 
thấm thuốc (:odaforme, cotacgol.w.) hoặc chất xốp tự tiêu, được 
dùng để nhôi vàa vết thương hay lô rò giúp cho chất dịch, mủ 
đế chảy ra ngoài, lâm da chậm lên sẹo và cầm máu tạm thài. 

BẠC (Hạc), vị trí độ cao trong điệu thức. B có thể gọi theo 
tên nhạc thanh (đô, rê, mì,w.), nhưng thông thường được ghi 
bằng số La Mã theo thú tụ cao đần hoặc ghi bằng chú cái Latinh 
theo công năng: T (chủ), 5 (hạ áU và D (át. B có thể đúng 
nguyên vị [điatônich (diatonique)) hoặc biến hoá [crômatich 
(chromatique)]. 

BẬC (toán), đặc trúng bằng số của nhiều đối tượng toán học. 
Vd. B của một đường cong đại số, B của không điêm mội hàm 
số, B của đạo hàm, B của một phương trình vì phân, B của một 
đa thức. Trong nhiều trường hợp từ "cấp" được dùng với ý nghĩa 
tương tự. Vd. cấp của đạo hàm, cấp cla ma trận, cấp của một 
nhóm hưu hạn. 

BẬC (2/4 chán, đón vị địa tầng đứng hàng thứ năm trong 
thang phân loại địa tầng quốc tế và là rnột phần của thống. Tên 
của B thưởng được đặt theo tên địa lí của ndi có mặt cất chuản 
của B đó. 

B cá thể được chia thành một số đói. Dõi khi ngưới ta dùng 
hợp R như một cấp phân loại phụ gồm vài R và phân B - câp 
phân loạt cấu thành một B (xt. Địa tầng học). 

BẬC CHUYỂN PHA (h24) x. Chuyển pha. 


BẬC CỦA NGUYÊN TỬ CACHON (h2), trong phân tử 
hợp chất hữu cở, nguyên tỉ cacbon được gọi là cacbon bậc một, 
bậc hai, bậc ba hay bậc bốn tuỳ theo nguyên tử cacbon đó liên 
kết với một, hai, ba hoặc bốn nguyên tử cacbon khác. Vd. 


Các nguyên tứ CÌ là nguyên tử cacbon bậc mội, C? - ngưyên 
tử cacbon bậc hai, CŸ - nguyên tử cacbon bậc ba và CŸ - nguyên 
tử cacbon bậc bốn. 


BẦN CỪNG HOÁ GIAI CẤP VÒ SÁN B 





BẠC CỦA SỐ ĐẠT SỐ ø (toát), bậc bé nhất trong các bậc 
của các đa thức với hé số nguyên, nhận số ø làm nghiệm. Nói 
cách khác, đỏ la bậc của đa thức f(x) bất khả quy trên trưởng số 
hữu t! sao cho Í(2) = 0. Vả. bậc của số hữu tt là l, bậc của 
Ÿ5 l3. 

BẬC ĐỐC LỚN (47a I9, sưòn đốc đứng của bình sớn Nam 
Phi quay về phía đồng bằng ven biển. Chạy đọc theo bờ Ấn Đô 
[)ưdng và Dại Tầy Dương, tử Zambïa đến Angôla. Độ cao nhất 
3482 m ở miền núi Drêkenxbcc. 

RẶC ĐỘNG (cØ), bậc tự đo của khớp động, chuôi động hoặc 
CƠ CẤU. 


BẬC NƯỚC (thuỷ lợi). còng trình nối tiếp trên các kênh dân 
nước làm bằng bê tông, đá xây trong trưởng hợp địa hình thay 
đổi đột ngột hay độ chênh cao trình mực nước ð kênh thượng 
lu và kênh hạ lưu tương đối lán. RN có thê là một bậc hay nhiều 
bậc tuỳ theo độ chênh lệch của địa hình. Sau các đâp tràn ð hồ 
chúa nhiều nước thưởng có địa hình đốc nên thưởng xây nhiều 
BN nối tiếp nhau đê đưa nước từ ngưỡng tràn xuống ha lưu. Các 
BN còn có tác đụng tiêu hao năng lượng trong suốt chiều dài 
đồng chay, do đó bộ phận tiêu năng cuốt kênh tháo sẽ thiết kế 
đơn giản hdn. 


BẬC PHÁN ỨNG (124), đai lướng đặc trưng mức độ phụ 
thuộc của tốc độ phàn ứng vảo nồng độ các chất tham gia phản 
ứng. RPL bằng tông số mũ của nồng độ các chất tham gia phản 
ứng trong phương trình tốc độ phản ứng viết ở dạng hàm số mũ 
theo nồng độ. 


Vd. 1: v = kCa; ở đầy v là tốc độ phàn ứng; k - hằng số tốc 
độ, CA - nông độ chất A tham gia phản ứng: số mũ bằng 1 thi 
phản ứng là bậc 1. | 

Vd. 2: v= kCA.Cp hoặc v = kCẬ., tầng số mũ bằng 2, phản 
ứng là bậc 2. 

Vd.3:v=k c1 cự . tông số mũ lả 3/4, phản ứng có bậc 
phân sẽ là 3/4. 

BẬC SIÊU ĐỘNG (cơ) x Hệ siêu động. 

BẬC SIÊU TINH (cø) x. Hệ siêu tĩnj:. 

BẬC THANG THUY ĐIỆN (húÿ f2ì), trạm thuỷ điện được 
xây dựng kế tiếp một trạm khác trên cùng một dòng sông 1Ao 
thanh hệ thông RTTD, cỏ bên hệ vớt nhau về dòng chảy, có 
trường hợp về cà côt nước. Ô Viêt Nam, trên sông Đà có thể xây 
dụng hê thống BTTD; trên các sông như Đông Na, Xrêpôc cũng 
có thê xây dựng nhiều RTTD. 

BẬC THANG TRƯỚC NÚI (44 1), bề mặt địa hình bóc 
mòn dạng bậc, phân bố xung quanh khối nủi bị phân cắt. Được 
tao thành do các chuyển động nâng lên không đều, hoặc do thay 
đôi tuần tự giai đoạn nâng mạnh vi giai đoạn yên tĩnh tưởng 
đối. Khái niệm được nhà địa mạo Pencø (Penk) người Dúc đưa 
ra trong những năm 20 thế kì 20. 

BẬC TỰ ĐO ¡. (cz) RTD của hê ca tà số di chuyển khả dĩ 
độc lập tuyển tính lón nhất mà hệ eø có thê cá. Chất điểm tự do 
có ba RTD vì nõ có thê đi chuyển độc lập theo ba trục toạ đô 
vuông góc với nhau. Nếu chất điểm chỉ có thể chuyền động trong 
một mặt phẳng thì số BTD của nó bằng 2. Và( rắn tự đo có sáu 
BTD, trong đó ba R L1) ứng với ba đi chuyền thẳng ca một điểm 
thuộc vật (thidng là khối tAm C của vật) và ba HTD Ứng với ba 
đi chuyền quay quanh điểm đó. Nếu Vật có một điểm cố định 
thi chỉ có ba RTD ứng với ba di chuyên quay quanh ba trục đi 
qua điểm cố định. Vật có hai điểm cố định thì có một BTD íng 
vói di chuyên quay quanh trục đi qua hai điểm cố định đó. Hẻ 
cơ gồm N chất điểm tự đo sẽ có 3N R1D. Hệ cơ chịu một số 
ràng buộc (không tự do) có (3N - s) BTD, (trong đó N là số 


chất điểm của hê cơ, s là số phương trình bên kết độc lập với 
nhau của hệ cớ), 


2. (hoá, /Ð, RTD trong nhiệt động học là số thông số trạng 
thái độc lập của hệ (thưởng là nhiệt độ, áp suất, vv.) trạng thải 
cân bảng nhiêt động. Nhứng thông số này có thể biến động trong 
giới hạn sao cho tất cả các pha trong hệ được bảo toàn (không 
làm thay đôi số pha và không phá huỷ cân bằng nhiệt động của 
hệ). Mối liên quan giũa sô RTD (Ô, số cấu tử (e) và số pha (P) 
của hề có dạng: { = c-P + 2 

3. (toán), trong toán học, RTT trong việc lựa chọn một thực 
thê toán học nào đó (điểm, đường cong, phương trình, phép biến 
dồi, vv.) là số thông số độc lập đủ để xác định thực thể đó. Vả. 
RTD trong việc lưa chọn mội vòng tròn trong mặt phẳng là 3, 
vì hai toa độ của tAm và bán kính là ba thông số độc lập đủ để 
xác đình vòng tròn. 

BẢM CHẤT DỄ MẮC BỆNH 0), tình trạng đặc biệt của 
cơ thể một cá (hẻ (thể địa) làm cho cơ thể đó dễ mắc một bệnh 
mà nhiều người khác không mắc. Nguyên nhân lä trong cơ thể 
có sẵn 1Ù trước một sự thay đôi hay rốa loạn sinh hoá, nhưng 
chưa bộc lộ ra ngoài, khi gặp một diều kiên thuận Lợi nhất định, 
các dấu hiệu bệnh lỉ mới phát sinh vả mới có thể phát hiện được. 
Vd. bênh thiếu máu tan máu do thiếu một trong số các enzim 
trong hồng cầu eần thiết cho sự chuyền hoá của nó, chẳng hạn 
cnzim G¿P[2 (glueozơ - 6 z photphat đehiđrogenaza). Hệnh nhãn 
có các dấu hiện eủa bệnh thiếu máu tan máu bầm sinh mạn tính. 
Thiếu enzim GPD tạo điều kiên thuận Lợi cho sự xuất hiện bệnh 
vàng đa tan máu cấp tính nếu xảy ra nhiễm khuẩn hay nhiễm độc 
(do nông các thuốc chống sất rét như primachin, các sufamide, 
các thuốc hạ nhiệt, wv.). 


BẤM SINH (sữnh, giáo duc), tố chất được hình thành trong 
thối kì bào thai, có được do di truyền hoặc đo những điều kiện 
phát triển thaì nhì. Vd. do sự phát trên không binh thưởng của 
một cơ quan hay mô nào đó trong thởi kì bào thai dấn đến sứt 
môi, hồ hàm ếch, bạch tạng, thừa ngón tay... Có quan điềm cho 
rằng, cái RŠ quy định mọi sự phát triển tAm lí, còn môi trưởng, 
xã hội, giáo dục chi làm bộc lộ đần các đặc điểm BS. Quan điểm 
duy Vật biện chứng xem BS chỉ là tiền đề vật chất của sư phát 
triển. Những biến đôi về chất trong sự phát triển tâm lí trẻ chú 
yếu được quyết định do hoạt động giao híu của chủ thể trong 
môi ì\riöng sông và giáo dục. 

BẤM HUYỆT 0) x. Day ấn huyệt. 

BẦN (sinh), lóp tế bào bảo vệ xếp thành dãy xuyên tâm, sản 
phẩm phía ngoài của tầng sinh B. Ở môi số cây gô, B thay cho 
biểu bì, tạo nên lớp không thấm nước chỉ đề lại \ð vỏ. Láp B giả 
hón sẽ chết đi, thấm suberin và thường chứa đầ3y khi mặc đò có 
ca licnin, axit péo và tanin. Cây sồi bần (Ợuercus suber) tạo nên 
Lóp B rất dày, thưởng đươc đùng làm nút chai, làm mũ và dùng 
nhiều nhất trong kĩ thuật cách âm, cách nhiệt, vv. 

BẦN CÙNG HOÁ GIAI CẤP VÔ SÀN (kinh rế3, xu hướng 
biển đổi theo hướng xấu đi những điều kiện sống của giai cẤp vô 
sản và những ngưởi lao động trong các nước tư bàn. Theo học 
thuyết của €. Mac, có bần cùng hoá tuyệt đối và bần cùng hoä 
tưởng đối. Trong các giai đoạn phát triển ban đầu của chủ nghĩa 
tú bản, trong các thế ki 18, 19 và đầu thế kỉ 20, bần cùng hoá 
tuyết đối là phô biến. Tư bản càng tích luỹ thi công nhân càng 
bàn cùng. Bàn cùng hoá tuyệt đối được xé. theo nghĩa thể chất 
và xã hội. Theo nghĩa thể chất, là sự giảm sút mức sống của giai 
cấp vÐ sản so Với thời kì trước đó. được thể hiện qua những thới 
kì, nhưng năm riêng biệt ö nước nãy hay nước khác. 'Fheo nghĩa 
xã hội, là khoảng cách ngày càng lớn giúa mức sống của nhân 
dân lao động vả nhu cầu tăng lên trên cơ sở phát triển ca híc 
lượng sản xuất và nền kinh tế quốc dân; tiên lưdng the tế giàm 
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vào những thối kì nêng biệt ở nơi này hay nơi khác, tăng chậm 
hơn so với mức tăng giá trị sức Lao động; những điều kiện chung 
của lao động xấu đi và cưởng độ Lao động tăng lên, sức khoẻ của 
ngươi lao động giảm xÚt, W. 


Rần cùng hoá tương đối giA( cấp vô sản là xu hướng chung phô 
biến, phần được hưởng của giai cấp công nhân trong thu nhập 
quốc dân và của cài quốc dân tăng chậm so với nhịp đô tăng triì 
nhuận của giai cấẤp tư sản mặc dù thủ nhập của cóng nhàn có 
tăng Lén tuyệt đôi. Sự bất binh đẳng x4 hội do vậy cũng ngày càng 
tăng. BCHGCVS tà khuynh hướng nội tại mang tính quy luật 
của chủ nghĩa tư bản. Ngay trong điều kiện hiện nay, nền sản 
xuất tư bàn chủ nghĩa phát triên và tiền lướng của công nhân 
tăng cao, nhưng quy luật đó vẫn tác động Ò những múc độ khác 
nhau ð những nước khác nhau. 

BẦN HUYẾT (y) x. Thiếu máu. 

BẤT BIẾN (tođn). Một tính chất hay một đại tượng không bị 
thay đồi qua một phép biến đổi (hay một họ phép biến đôi) nào 
đó gọi là một BBR của phép biến đổi (hay của họ phép biến đôi 
đó). Vd. tính thẳng hàng của các điểm, độ dài của đoạn thăng 
là các BB qua mọi phép đời hình. 


BẤT BIẾN CỦA HỆ LỰC (zø), bao gồm bất biến thứ nhất: 
vectơ chính của hệ lực (x. Vecfz chính); bất biến thú hai: tích vô 
hướng của vectø chính và mômen chính của hệ lực Œ. Mômen 
chính). Dựa vào hai bất biến này sẽ tìm được dạng chuẩn (dạng 
tưng đương tốt giần) của một hệ lực. Vd. nếu bất biến thú nhất 
khác khóng, còn bất biến thứ hai bằng không thì hệ lực tương 
đương với một lực, tức là hệ lực có hợp tực. Nếu bất biến thứ 
nhất và thứ hai đều khác không thì hệ lực tương đương vdi hệ 
xoắn, tức là hệ lực tương đương với hai lực không đồng phẳng. 
Nếu bất biến thí nhất bằng không (kéo theo bất biến thí hai 
bằng không) thì hệ lực hoặc tưởng đương với ngâu lực hoặc cân 
bằng, tuỳ thuộc mômen chính của hệ lực đối với một điểm bất 
kì khác không hoặc bằng không. 


BẤT BÌNH ĐĂNG XÃ HỘI (x2 hội học), những khác biệt 
về địa vị xã hội, chủ yếu đựa trên sự khác biệt về nguôn gốc, gta 
đình, giai cẤp xã hội, lợi ích kinh tế, ảnh hưởng chính trị, tài sản, 
giáo dục, tập quán và đạo đức trong một xã hội. Những tầng lép 
giaì cấp xá hội khác nhau trong xã hội nắm được quyền Lực, chính 
trị và kinh tế đã gày ảnh hưởng và đưa tới sự BBDXH. 

BẤT CHỈNH HỢP (//2 chấr), quan hê tiếp xúc có gián đoạn 
trong tích tụ trầm tích giữa hai phân vị địa tầng kế tục nhau. 
Quan hệ này thề hiện rõ ở mặt tiếp xúc giữa hai phân vị địa tầng 
đỏ, thiằng là một mặt bảo mòn. Dựa theo thế nẵm của các Vp 


Mặt chỉnh hợp 
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canh lợp X⁄⁄77 
chỉnh hơp 
bã ⁄4 
# b 





Bất chính hớp 


178 


đá gần mặt tiếp xúc của hai phân vị địa tầng, người ta phân ra: 
RCH góc - khi thế nằm của hai phân vị địa tầng khác nhau về 
góc phiíöng vị hoặc góc đốc, hoặc cả ha: thứ, lm cho mặt lớp 
đá của hai phân vị cắt nhau theo một góc xác đình; RCH Ấn hay 
RCH địa tầng - khi thế nằm của hai phân vị phù hợp nhau, cho 
ta ấn tượng là hai phân vị địa tầng nằm chính hợp với nhau, 
nhưng thực sự đã có thỏi gìan gián đoạn trầm tích trong quá 
trình thành tạo chúng. Mặt đứt gấy cũng là một loại mặt bất 
chinh hợp và được gọi là bất chỉnh hợp kiến tạo. (Ïlình c) vì thế 
nằm của hai lớp (hoặc phức hệ đá) nằm trên và điới không khắp 
nhau, không song song với nhau (Hình bì. 

BẤT CÔNG (øiế:) x. Công bằng. 

BẤT ĐĂNG THỨC (oán), hai biểu thức toán học nối với 
nhau bồi một trong các dấu >, ?, <, S. 

BẤT ĐĂNG THỨC RBUNIACÔPXKI (foán), một trong 
những bất đẳng thức quan trọng nhất của giải tích toán học, có 
dạng: 


.¿ 
í 't0)sŒ) ~ <Í 'Ở@) dv. [ 82 đà. 


BDTB là đạng tích phân của bất đẳng thức Côsi [x. Côixi (Rất 
đẳng thức)] và vì vậy thường được gọi là bất đẳng thức C@si - 
Runiacôpxki. Dạng mở rộng của BIUTRH là bất đẳng thức Hônđe. 
Ngưài (a thưởng gọi nhầm BDT1 là bất đẳng thức Svac (Ð. Kart 
Iiermann Amandus Schwar2), người đã sử dụng nó năm 184, 
nhưng thực ra nhà toán học Nga Buniacôpxki (ByH#KOBCRMP) 
đã công bố bất đẳng thúc này vào năm 1859. 


BẤT ĐĂNG THỨC HÔNĐE (oán) bất đẳng thúc có dạng: 


n ữ : : : 
|2: < (ĐI) “L0, I6) k 
hoặc dạng: 


| eo & | < [ / eo] [ ƒ go see1 


trong đó p>lI và l/p † L/q = I. BDTTH gọi theơ tên nhà toán 
học Dức Hãnde (D. Ludwig Otto HöLdler), thường được sử đụng 
trong giải tích toán học, là sự mở rộng bất đẳng thúc Côsi và bất 
đẳng thúc Buniacôpxki. 

BẤT ĐĂNG THỨC MINKÔPXKI (oán), do nhà toán học 
Dức Minkôpxkí (Ð. Hermann Minkowskì) lập ra năm 189%, có 
đạng: 


n t{ 
(3 la +b(I)  < <( 38t)” r(Š má) C 
k=l 
Irong đó p 2> I1. BDTM là sự mỏ rộng của bất đẳng thức tam 
giác và được sử đụng rộng rãi trong giài tích hàm. 

BẤT ĐĂNG THỨC TAM GIÁC (oán), trong một ìam 
giác, độ đài một cạnh nhỏ hón tông độ đài hai cạnh kia. RDĐỶTTG 
được khái quát thành một tiên đề đối với các không gian miêtrie: 
d(x, y) € đ(X, 7) + d(y, 2). trong đó đ(x, y) \à khoảng cách 
giữa x và y. Tương tự đối với các không gian định chuân: 
Ix+yÍl « Íxl + lyl, trong đó lxÏ là chuần của x. 

BẤT ĐẢNG TRIỀU (4ƒa lí; cp. chênh lệch triều, triều sai), 
chênh lệch thơi gian xuất hiên giữa nước lớn và nóc ròng cũng 
như chênh lệch đỗ lớn thuỷ triều so với giá trị trung bình của 
chúng tại một vị trí nhất định. RUYT tuân theo quy LhẠt liên quan 
tới sự thay đôi vị trí Mặt Trăng, Mặt Trởời và Trái Đất. Các kiêu 
BDT cơ bản: BDT ngày, nửa tháng, tháng (BDT thị sai). 

BẤT ĐỘNG @), giữ không cho cử động chỉ (chí bị gãy, viêm 
khóp, vv.) hay các phần di động khác của cd thẻ, giúp cho lành 
bệnh được dễ dàng. Có thể đùng các loại nẹp tre, gỗ, kim loại, 
nhưa... đề BĐ tạm thởi khi cấp cứu, vận chuyển những bệnh nhân 


BẦU GÁNH B 





bị chấn thương gãy xương. Bó bột BD đề điều trị sau nắn xương: 
các đoạn xướng khớp lân cận không BD trong bột cần được cử 
động sóm. Mồ kết hợp xương bằng các phương tiện kim loại 
(định, nẹp bắt định ốc, vv.) để BD vững chắc ổ xương gãy. BD 
khóp còn cần thiết để điều trị viêm, lao xương khớp... theo chỉ 
định của thầy thuốc. 

BẤT HỒI TỐ (la@f), một nguyên tắc về hiệu lực theo thởi 
gian của văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, các văn bản quy 
phạm pháp luật chỉ có hiệu Lực điều chỉnh đối với những quan 
hệ xã hội phát sinh từ khi văn bản đó có hiệu lực, nó không có 
hiệu lực ngược tại thời gian (hồi tố). Nguyên tắc này có ý nghĩa 
quan trọng đề củng cố và bảo đảm công Lí, củng cố nhà nước 
pháp quyền và nền pháp chế. Trong trường hợp thật cần thiết, 
người làm luật có thể quy định hiệu lực hồi tố trong một số quy 
phạm pháp luật cụ thể trên cơ sở nguyên tắc nhân đạo của pháp 
Luật. Vd. trong luật hinh sự, hiệu lực hồi tố được quy định trong 
một số trưởng hợp cụ thể, nếu áp dụng nó thì mức hình phạt sẽ 
nhẹ hơn so với mức hình phạt đã được quy định trong luật hình 
sự được ban hành trước đó. 

BẤT KHẢ TRI LUẬN (iế?) x. Thuyết không thể biết. 

BẤT KHẢ XÂM PHẠM (ñuật), một trong những quyền cơ 
bản của công dân được pháp luật quy định và hảo về. Công dân 
không thể bị bắt nếu không có quyết định của toà án hoặc quyết 
định phê chuân của viên kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm 
tội bị bất quả tang: việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. 
Mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm 
của công dân đều bị nghiêm cấm. Những quyền bất khả xâm phạm 
đã đuợc nêu ra trong Tuyên ngôn độc lập Hoa Ki (1776), Tuyên 
ngôn nhân quyền và dân quyền Pháp (1789), Tuyên ngôn thế giới 
về nhận quyền của Liên hợp quốc và Tuyên ngôn độc lập 2.9.1945 
của Việt Nam. Hiến pháp năm 1992 của nuóc Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam quy định: "Công dân có quyền bất khả xâm 
phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, 
danh dự và nhân phẩm". 


BẤT LỰC @), không sử dụng được chúc năng bình thưởng 
của một bộ phận cơ thể do nhiều nguyên nhân khác nhau (thương 
tật, bệnh, vv.). Vd. chỉ bị bại liệt, tai điếc, wv, 


BẤT LỰC TÌNH DỤC (y), không có khả năng tiến hành 
giao hợp mội cách bình thường và trọn vẹn. Vd. liệt dương đổi 
với nam, lãnh đạm tình đục đối với nũ. Nguyên nhận: dọ khuyết 
tật của bộ phận sinh dục, do sức khoẻ kém, quá lao tâm lao lực, 
do các yếu tố tâm lí, thần kinh, nội tiết, vv. Chữa khó khăn, phức 
tạp, tập trung tác động chủ yếu vào các yếu tố thần kinh tâm l. 
Theo y học cổ truyền, BLTD là do thận âm hư. Có thể chữa bằng 
chăm cứu và thuốc đông y. 

BẤT NỘI NGOẠI NHÂN (y học dân :ộc), nguyên nhân gây 
bệnh không phải là ngoại nhân (x. Lục đâm), không phải là nội 
nhân (x. Thất nh) mà là những nguyên nhân khác do hoạt động 
sống của bản thân con người gây nên (ăn uống, phòng dục, lao 
động, đánh nhau, súc vật cắn, giun sắn, chất độc, vv.). BNNN 
hoặc gây nên bệnh, hoặc gây nên thương tích hoặc gây tủ vong. 

BẤT PHƯƠNG TRÌNH (toán), bất đẳng thúc chứa ần. 
Nghiệm của một BPT là tập hợp tất cả các giá trị của ân số làm 
cho BPT trở thành một bất đẳng thức đúng. Hai BPT có cùng 
ần số được gọi là tưởng đương nếu chúng có cùng tập hợp nghiệm. 
Chẳng hạn, các BPT |x| < 2 và x~ 4 < 0 là tướng đương. 

Việc phân loại BPT tương tự như việc phân loại phương trình. 
Chẳng hạn, BPT đại số, BPT siêu việt, BPT ví phân, w. Vd. 
a„x? + ayyhÍ + ,.. + an > 0 với a¿ # 0 là BPT đại số bậc n, 
log x>2 là BPT siêu việt chứa lọga. 

BẤT SẢN (y), hiện tướng không hình thành của một có quan 
trong hệ niệu - sinh dục, vd. một quả thận, một tỉnh hoàn. Phân 


biệt với lạc chỗ là e3 quan đã hình thành nhưng không nằm đúng 
vị trí bình thưởng, tưởng như thiếu. Cũng phân biệt với giảm sản, 
khi cø quan hình thành nhưng chỉ có hình dáng và cấu trúc tưởng 
tự nhưng không hoàn chinh. 


BẤT THỤC SẢN @) x. Không biệt hoá. 
BẦU (nóng) x. Cây bầu. 


BẦU (đân tộc), quả R được nói đến trong huyền thoại của 
nhiều dân tộc về nguồn gốc tộc người. Ö Tây Nguyên, hình tượng 
quà B xuất hiên khá nhiều trong tín ngưởng cô truyền và nghệ 
thuật dân gian, nhất là ở các dân tộc đang tồn tại đậm nét những 
truyền thống mẫu hệ như đê, Giarai, vv. 

BẦU (sửnh), phần phình to của lá noãn trong bộ nhuy của thực 
vật hạt kín, chúa ít nhất một noặn. Bộ nhuy có thể cấu tạo từ 
một lá noän trỏ lên vả các lá noãn này hợp lại tạo nên B nhiều 
ô (B kép) có ở một số loài. Sau khi thụ tỉnh, vách H trở thành 
vỏ ngoài, bọc hạt nằm trong xoang trung tâm của vỏ. Về vị trĩ 
của B, được phân ra: B trên, B dưới. B trên nằm trên tận cùng 
của đế họa, các lá đài, cánh hoa, nhị dính ở gốc B và B dính vào 
cuống hoa như hoa bưởi; B trên là dạng đặc biệt của kiểu hoa 
quanh B, có đế hoa hình chén như hoa tử vi. B dưới nằm chìm 
trọng đế họa và dinh với vách đế hoa; lá đài, cánh hoa, nhị nằm 
trên đế hoa cao hơn B và đế hoa có dạng lõm. Trong B có các 
noãn phát triển, các giao tử cái được thụ tỉnh ở đấy. Sự sắp xếp 
giá noãn trong B có tính quy luật và cố định với những đơn vị 
phân loại nhất định. Số ô trong bầu tưởng đương với số lá noãn 
đã tạo ra nhuy. Trong hoa thức, 8 được đánh dấu bằng gạch 
ngang Ò con số chi lá noãn (x. Hoa). 

BẦU (kiến múc; cơ. quả hồ lô, quả bầu cam Iồ), hình trạng trí 
trên nóc cung điện, đền hay định tháp. Trái bầu trang trí trên 
nóc định chùa, theo đạo Phật, biểu trưng hạnh phúc đầy đủ, của 
cải đồi dào. 





Trái bầu trên mái đền Cổ Lễ 


BẦU CỬ (chính trí), lựa chọn người đại diện cho mình vào 
cơ quan lãnh đạo các cấp của chính quyền, đoàn thê, đẳng phái 
chính trị hoặc tô chức xã hội. Có 2 hình thức: BC trực tiếp, cử 
trị trực tiếp lựa chọn để bầu người vào có quan lãnh đạo; BC 
gián tiếp, củ tri bầu người đại diện (gọi là đại cử tri) thay mặt 
mịnh bầu ngưới vào cơ quan lãnh đạo. BC là quyền dân chủ về 
chính trị của công dân. 

BẦU GÁNH (sân khấu), tên gọi ngươi đầu tư vốn nuội gánh 
hát (phường hát, phưởng tuồng) hoạt động. BG xưa kia thưởng 
là người giàu có, yêu thích nghệ thuật, không trực tiếp quản lí 
gánh hát. Sạu này, khi hoạt động sân khấu mang tính chất thưởng 
mại, đa số BG trở thành người chủ gánh hát, còn diễn viên trỏ 
thành người làm thuê. 
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B BẦU TRÒI SAO 





BẦU TRỜI SAO (1), sự phân bổ của các sao, các thiên thể 
trông thấy được trên bầu trời. Bằng mắt thường, ban đêm có thể 
trông thấy được khoảng 2,5 nghìn sao (đến cấp ó). Phần lồn các 
sao 1ụ tập ở dài Ngân Hà. Nếu tính đến cấp 20 thì có thể đến 
một tỉ ngôi. Đề dễ định hướng, R1S được chia thành 88 chòm. 
Môi chòm và những sAo sáng đặc trưng trong chòm được đặt tên 
riêng. Vd. chòm "hiểu Hùng, sao Rắc Cực (2). 
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Bầu trởi sao 


BẬU CỬA (kiến mrúc) \. Thân gỗ nằm ngang, ở vì trí ngưng 
quả và liên kết cột con của hai vị kèo gần nhau ở tối vào nhà 
(trong kết cấu nhà gô truyền thống). 2. Phần nằm ở phía dưới 
của đi hoặc cửa sô trong các công trình xãy dựng ngày nay. 

BẦUIN N.L_. (4ja chất, A. Norman [ evi Bowen, 1887 - 956), 
nhà thạch học IÍoa Ki gốc Canađa, sáng lập môn thạch hợc thực 
nghiệm, giải thích quy tuật kết tỉnh và phần đị của macma. Môi 
macma nguyên thuỷ đồng nhất khi kết tỉnh có thể tạo nén nhiều 
đá macma khác nhau. 


RBẦY NGƯỜI NGUYÊN THUỶ (2n tộc), tên gọi môi cách 
dóc tệ quần thể người đầu tiên sinh tử tổ tiên động vật trực tiếp 
gần gũi nhất với con người. Theo giả thuyết, thời gian tồn tại 
RNNT cũng tá thời gian đề hình thành con người hiện đại (Homo 
sapiens), hinh thành xã hội loài ngưởi, thông qua cuộc đấu tranh 
giữa những quan hệ xã hội mới nảy sinh và bàn năng động vật, 
theo hướng loại trư đần tính động vật và tăng đần tính xã hôi. 
BNNT tưởng ứng với phân kì khảo cổ học sở kì và một nhầẦn 
trung kì đồ đá cũ. Về phương diện nhân chủng học, đây là thỏi 
kì tồn tại con người tối cổ (Pitêcantröp, Xinantrôp, Gaydenbe 
và con người cổ Nêandectan). HNNT kết hợp săn bắn và hái 
lượm. Căng cụ sẵn xuất bằng đá, các loại công cu chất thô sở, 
các mảnh tước. Quan hệ hôn nhân: lúc đầu cỏ lé là tạp giAo 
không hạn chế, về sau quan hệ tạp piao định kì bị cấm giữa những 
thành viên trong cùng một bầy. Với việc tiến hành quan hê hôn 
nhân giữa những người khác bầy, xuất hiện thị tộc. IINNT chấm 
dứt cách đầy 5 - 4 vạn năm, khi con người hiên đai ra đơi, xã hôi 
thị tộc xuất hiện. Khoa học tU xưa đến nay không tìm được bất 
kì BNNT nào ở bất kì vùng nào trên thế giới. Mọi ý kiến liên 
quan đến nó đều lâ giá thuyết. 

BẢY (kiến mác), bộ phận vì kèo truyền thống, ăn mộng vào 
đầu cột con hay cột hiên, đó hoành và tàu mái. R thường được 
chạm khắc công phu. X. Thức kiến trúc Việt Nam. 
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BẢY (dân tộc, nông), dung cụ đề săn bắt thú, chim, cá và các 
loài vật gAy hại. Có nhiều loại R, mốt: loại nhầm vào từng đối 
tướng cu thể: H cáo, R chìm, H chuôt, B cò ke (để bắt chó), B 
cá, w. B có nhiều loại được phân biệt theo kĩ thuật dánh bắt: R 
kẹp, B hố (hay R hầm), B cần (eò bẫy tự động bật), H thẤt (hay 
thông lọng), w. Vật liều làm B là tre, gố, sắt, đá, lưới... đặt nơi 
con vật thưởng qua lại. Một số (oai sử dụng con mỗi, thức ăn mà 
con vật ưa thích, ánh sáng (đến bắt bướm, sâu đuc thân lúa), w. 
Bây đánh cá chỉ các loại ngư cụ khai thác thuỷ sản có nhiều loại 
khác nhau. 

BẤY DẦU VÀ KHÍ (Z2 chấn), gồm một hoặc một số tốp đá 
có khả năng bát giữ hoặc chứa đựng đầu và khí (đá cotectð) nằm 
cạnh nhau trong cùng môt mặt cắt vói lánp chắn bên trên và lóp 
đá không thấm nước lót dưới. Có ba kiểu bẫy: kín, nửa kín, hỏ. 
Kiểu bẫy kín và nửa kín liên quan với sự vát nhọn đá eoleetd, ả 
đãy đá màn chắn cản trồ sự di chuyên tiếp theo của đầu và khí. 
Trong kiểu bẫy hà, đầu và khí đước bào tồn trong các nếp lẠi 
hoặc vòm nâng, xung quanh có ấp lực nước tác động. [3ầu và khi 
nhẹ nồi trên nước, khì hoản cảnh dịa chất và thuỷ động lưc thay 
đổi, đầu và khí được hút vào bẫy. Có thể gợi hai kiều trên là bẫy 
vất nhọn và bẫy uốn cong hoặc bẫy thuỷ động lực. Trong bẫy vát 
nhọn phân ra bốn Ioại: thạch học, địa tầng, màn chấn kiến tạo 
và kiến tạo (các đó: đá đập võ kiến tao). 


BẤY TỪ (1í), cấu hình đặc biêt của từ trưởng có khả năng giũ 
các hạt mang điện ð trạng thái pÌlasma trong thởơi gian đài bên 
trong một thể tích nhất định. RT được tạo nên trong các thiết 
bị nhằm thực hiện phản ứng tông hợp nhiệt hạt nhân có điều 
khiển. Từ trưởng Trái Đất là một BT trong tị nhiên. 


BÂYKƠLƠN L. H. (h2; A. Leo Hendrik Baekcland; 1863 - 
1944), nhà hoá học BI nhập cư vào Mĩ. Phát minh (1907) chất 
dẻo bakeli (là chất nhựa tổng hợp đầu tiên). Trong công nghiệp 
hoá học, phát minh này được xem là có tầm quan trọng tưdng 
đương với phát minh các chất màu tông họp. Xì. Bakzhi, 


BÂYLƠ P. (ziZ:, Ph. Pierre Hayle; 1647 - 1706), nhà triết học 
Pháp. Có học vấn uyên thâm, say mê 1U tưởng tư do, phê phán 
kịch Liệt những quan điểm giáo điều trong tôn giáo, khẳng định 
tính độc lẠp của đạo đức đối với tôn giáo. Theo R, nếu con người 
tôn trọng nhưng quy tắc đao đức và tôn giáo sống bằng đức tin 
của mình thì nhà trết học cũng phải sống bẦng niềm tín của chính 
mình; nghĩa là, nhà triết hoc không được đánh giá các sự vật phụ 
thuộc vào điều những người khác suy nghĩ mà phải xem xét sâu 
sắc các đốt tượng. R cho rằng những vấn đề thẩm mĩ không thể 
gắn liền với tôn gião mà phải được xem xét trên quan điểm \í tính 
tự nhiên. B còn chứng minh rằng có thể eó §ự tÔn tại của mÔI xã 
hội chỉ có những người vô thần. Vì (hái độ đó, H đã bị các tín đồ 
Công giáo [Dòng Tên và thậm chí cả các tín đồ Tìn Lành chống 
tại, sách của B bị đốt theo lệnh của vua Pháp. B được coi là ngưỡi 
báo hiểu cho trào (ưu Ảnh sáng ở Chàu Âu. 'lãe phẩm chính: ”Từ 
điền lịch sử và phê phán", 2 tập (1695 - 97), 

BÂYRUT (2/2 1; Ph. Bcyrouth), thủ đô Cộng hoà Iabăng, 
cảng trên bở Dịa Trung Hải. Số đân 1.1 triệu (1991). CAng nghiệp 
nhẹ, thực phẩm. Có sân bay quốc tế, trường đại hoc tổng hợp, 
viên bảo tảng. Dược nhắc tới từ thế kỉ I8 tCn. với tên poi Rêrit 
(Ph. Héryte). Trong thơi Hi Lạp - La Mã, là trung tầm thưởng 
mại, thủ công nghiép lớn. Đến thế kỉ 7, sáp nhập vào Vương 
quốc Hồi giáo Arâp. Tư thế ki 14 đến thế kí 15, đuối quyền Ai 
Cập; tư 1516 đến 1918, thuộc đế chế Ôttôman; từ 1920 đến 194, 
dưới quyền uý trị của Pháp, tư 1942, thủ đô của nước Labäng độc 
tập. Các di tích: công trình xây dựng trong các thơi đại Phênitia 
(A. Phénicia), Ea Mã và Bizantin; nhà thổ fxlam, Tamian Ômari 
(thế kỉ 13), "I)voocxôvai" (đầu thế kỉ 16). Bị phá huỷ nặng nề do 
quần đội lxraen tiến công libăng (1982 - 83) và do cuộc nội 


BECCOLI ø. B 





chiến kéo dài 14 năm. Với nhiều di tích cổ và nền kiến trúc hoạ 
lệ. thưởng được mệnh danh "Pari của Cận Dông". 

BBC (phát thanh, A. British Broadeasting Corporation - 
Nghiệp doàn phát thanh, truyền hỉnh Vượng quốc Anh), thành 
lập năm 1927 ở Luân Đôn. Tủ 6.1.1952, BBC bắt đầu phát thanh 
tiếng Việt mỗi ngày 3 buổi, dưới danh nghĩa "Buỏi phát thanh 
của đài Viễn Dông vụ". BBC hoạt động liên tục tử khi thành lập 
đến nay và đã thực hiện một bước phát triển mạnh về kĩ thuật 
viễn thông rộng khắp thế giới. 

BCG (nông y), tên viết tắt của "baciLle bjLé Calmette - Guérin", 
văcxn phòng lạo do hai nhà bác học Pháp Canmct (Ph. AlIbert 
(almette) và Ghêranh (Ph. Camille Guérin) điều chế tử trực 
khuẩn lạo bò. Dược dùng cho người từ gần 70 năm nay và có tác 
dụng phòng lao tốt, nhất là với các thể lao cấp tính (lao kê, lao 
màng não). Theo chủ trương của TỔ chức y tế thế giói và Quỹ 
nhi đồng Liên hợp quốc, BCG được đưa vào chương trình tiêm 
chủng mỏ rộng phòng sáu bệnh thưởng mắc cho trẻ em dưới ba 
tuổi (chủ yếu ở lứa tuổi đưới một năm). Ö Việt Nam, RCG còn 
được dùng để làm tăng tính miễn dịch của cơ thể (x. Liệu pháp 
miễn dịch}. Không dùng văcxin BCG cho bò, vì BCG gây phản 
ứng dương tính vói tubeculin giống như con bò đó có chúa vi 
khuẩn lao trong cơ thể. Như vậy không phân biệt được những 
con bò dương tính BCG với những con bò dương tính do thực 
sự có bệnh lao, gây trỏ ngại cho chướng trình phòng trị và thanh 
toán bệnh lao bò. 


BE (mĩ thuật; Th. gourdc; cợ. nậm), đồ đựng rượu, CỔ cao, 
miệng nhỏ, bằng sành hoặc sứ, thường trang trí hoa lạm dưới 
men. l4 quả bầu, củ tỏi là dáng quen thuộc của Việt Nam cũng 
như nhiều nước phương Đông nồi tiếng về sành sứ. 

BỀ (giao thông. nông), phương tiện vận tải thô sơ, được làm 
bằng vật liêu bền nhẹ, tỉ trọng nhỏ hơn nước bằng cách ghép 
giảng các cây tre, nứa, gỗ... với nhau vửa làm phương tiện vận tải 
vừa làm đối tượng vận chuyển trên suối, hồ, sông, biển. Dược 
đùng trước khi có thuyền, có nhiều lợi thế vì ít bị đấm, bị lật, có 
thể di chuyển dế dàng trên tất cả các thuỷ vực (kể cả đầm lầy). 
B dùng nhiều trong vận chuyển gỗ, tre, nứa bằng cách thả trôi 
tự do hoặc trước khi thả giằng chúng vào nhau hoặc đóng hộp 
thả theo đòng chảy hay dùng tàu kéo. Ó Việt Nam. hay dùng B 
ở các tuyến sông, phục vụ việc chuyên nguyên liệu làm giấy. Người 
tạ còn dùng B để đánh cá và nuôi cá, vd. ở Sầm Sơn (Thanh 
Hloâ), ghép luồng có bánh lái, chèo và cột buồm, có thể ra khơi 
đánh cá xa tới 10 km; Ò các địa phương có sông lớn hay diện tích 
ruặt nước lớn (đầm hồ) ngư dân dùng B có lồng để nuôi cá, hiệu 
quả kinh tế cao. 

BỀ (nuạc) 1. Dưỡng nét giai điệu riêng làm thành một bộ phận 
hữu cơ của tác phẩm âm nhạc nhiều bè (vd. fuga 4 bè). 

2. Phần nhạc riêng lẻ của tưng giọng hát hoặc nhạc cụ nằm 
trọng tổng phố những tác phẩm hợp xướng, hoà tấu hoặc dàn 
nhạc, vwv. 

BÉ GHI (giao thông), công việc của nhân viên đường sắt đưa 
ghỉ vào vị trí cần thiết, nhằm khai thông một tuyến đường sắt 
nào đó để cho phương tiện vận chuyền bằng đường sắt (toa xe, 
đầu máy, tàu điện, Ô tô ray, vv.) đi vào tuyến đưởng mong muốn. 
Ghi dùng trong đưởng sắt có nhiều loại: ghí lò xo, ghi quả 1, 
ghi có Ôô khoá, ghi khống chế đệm, ghỉ đơn, ghi kép, ghi đưởng 
đơn, ghi đường lồng. Ghi có hai vị trí: ghi định vị, thường khai 
thông vào đưởng chính; ghi phân vị, khai thông vào đường rẽ. 
Cấu tạo một bộ ghi gồm: lưới ghi, thanh giằng, tay bẻ, biển chỉ 
chị. 

BẺ LÀN = NẤN ĐIỆU (sân khấu), hai mức độ xử tí một mô 
hình làn điệu chèo đã có sắn. Bẻ làn là làm cho biến dạng các 
âm điệu cũ của điệu hát. Bẻ làn có thể chuyển âm điệu mềm mại 


sang thô cúng và ngược lại bằng cách vận dụng ngữ khi; thêm 
hay lược bói, lèo láy, thay đồi nhịp độ và tiết tấu. Vd. sử ghé 
xuân, gốc là làn điệu sử xuân, nhưng đã vận dụng bẻ làn làm cho 
tinh chất vui tươi của âm điệu sử xuân bị giảm bói. Bẻ làn thường 
dùng trong hinh thức hát nói như ngâm, vĩa, nói sử, nói chênh, 
nói lệch, vv. Nắn điệu là biến đổi điệu hát trên cơ sở âm điệu 
cũ. Có mấy cách nắn: giữ lại đoạn cạo trào của điệu cũ (đoạn 
giữa), đoạn đầu và đoạn cuối của điệu đã được sửa thành câu 
mới; giữ lại trồ thân bài; thêm vào trổ mở đầu hoặc kết thúc; lấy 
trồ kết của điệu cũ, giữ lại cách cấu trúc (phân câu), nhưng sửa 
đôi giai điệu, vwv. 

BÉ: (kiến trúc), mô típ trang trí đậu mái cong, thưởng đắp nặn 
bằng thú vữa truyền thống (gồm vôi tôi, mật mía, giấy bản ngâm 
nát). 





BECBERƠ (dân tộc; Ph. Berbercs), nhóm cư dân Bắc Phi, 
gôm 10,275 triệu người (1986), sử dụng ngôn ngữ Recbe thuộc 
ngũ hệ Xêemit - Khamit, phân bố ở các vùng: đồng bằng Su (Ph. 
Sous) và vùng núi của Marôc, Angiêri, phía nam Tuynizi, Libi. 
Cư đân vùng ven bở biển và vùng thung lũng núi Atlat làm nghề 
trồng trọt (ngô, lúa mạch, vv.), làm vườn, trồng nho, vv. Cư dân 
vùng sa mạc làm nghề chăn nuôi (lạc đà, cứu, để, vwv.). Hiện nay, 
B còn giú được ngôn ngũ của mình. Phần lớn theo đạo Hồi. 

BECCƠỜ J. (xã hội học, Tacques Berque; sinh 1910), nhà xã 
hội học và Dông phương học Pháp. Giám đốc Trường cao đẳng 
thực hành (1955), giáo sư trưởng đại học Pháp (tư 1956). B đã 
viết nhiều công trinh về thế giới Arập hiện nay: "Các cấu trúc xã 
hội ở miền Thượng Atlat" (1955), "Người Arập hôm qua và hôm 
nay" (1960), "Magrep giữa hai cuộc chiến tranh" (1962), "Ai Cập 
chủ nghĩa đế quốc và cách mạng” (1967). 

BECCƠILI G. (mết, Ph. Georgc Berkclcy, 1685 - 1753), nhà 
triết học, giám mục người Ailen gốc Anh, đại biều điển hình của 
chủ nghĩa duy tâm chủ quan. Phủ nhận sự tồn tại khách quan 
của các vật thể Ò bên ngoài cảm giác. Theo B, "tồn tại tức là 
được tri giác". Các khách thể - kể cả con người, trừ cái tôi tri 
giác - chỉ tồn tại trong chứng mực chúng được trì giác bằng các 
giác quan, nghĩa là tỒn lại với tư cách là các "tổ hợp càm giác”. 
Quan điểm này tất yếu dẫn đến chủ nghĩa duy ngã: "bất kì khách 
thể nào, bất kì ai cũng chỉ là "tổ hợp cảm giác" của cái tôi duy 
nhất đang tri giác mà thôi". Do vậy, B buộc phải chuyển sang 
lập trường duy tâm khách quan: thế giỏi tồn tại trong tri giác 
của Thượng đế là "tổ hợp cảm giác" do Thượng đế tạo ra. B ra 
sức bác bỏ phạm trù vật chất, nhìn thấy ở đó "hòn đá tảng” của 
những hệ thống duy vặt vô thần. B cho rằng vật chất là "hư vô", 
là sự trửu tượng trống rỗng. Triết học của B bảo vệ tôn giáo, 
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chống lại chủ nghĩa duy vật và chỉ nghĩa vô thần, là một trong 
những nguôn sốc của chủ nghĩa kính nghiêm phê phán. 
BECCƠREN (1; Ph. Bccqucrcl), họ của ba nhà vật lí Pháp, 
1. H. Ängtoan (Ph. Antoine Recquercl; 1788 - 1878) với những 
công trình về lân quang và huỳnh quang, nhiệt điện, w. 
2. B. Etmông (Ph. Edmond ecqueret; 1820 - 91), con trai của 
ñ. Ángtoan, với các công trình cđ sở về lân quang. 1. H. Henri 
(Ph. Henri 3ccquerett 1§52 - 1908), con trai của B. Etmông, phát 
mính tính phóng xa tự nhiên của muối uran! (1896), giải thưởng 
Nöben (1903). 


BECCƠREN (/; Ph. Becquerel), đón vị đo độ phóng xạ của 
các đồng vị phóng xa trong hé SĨ. Tên gọi để kỉ niệm nhà bác 
học Henri Hecedren, kí hiệu Hq; 1 Ra là đô phóng xạ bằng I 
phân rã trong l glây. 

RECĐIAEP N. A, (ri: N. Hưkonaf# À nekcaHTDOBW 
Bepaaeb; 1874 - 1948), nhà triết học tôn giáo Nga. Định cư ở 
Pháp năm 1924. H là một trong những đại điện của chì nghĩa 
hiện sinh tôn giáo. B cho rằng đời sống con người phải theo đuồi 
sự nphiệp sấng tạo của Thượng đế. Việc nhận thức về đối tương 
(mục đích sâu sắc của triết học) lại là một sư cản trở người ta 
đi vào hiện thực. Theo B, chân tí phải được sống thực và chính 
như thế mới là cái đề nhận thức. Do sự suy tư về hiện sinh mà 
tính chủ thể đạt đến cái "siêu - chủ thể", ồ đó con người tìm lại 
được tha nhãn (người khác) và Thượng đế. Những tác phàm 
chính: "Triết học về tự do” (1911), "Ÿ nghĩa của sáng (Ạo " (1916), 
"Năm suy tư Về hiện sinh” (1936), “VỀ sự nô Lệ và tự do của con 
người” (1947). Tuy đem đối lập sự giải thoát nội tàm thần bí với 
đấu tranh giai cấp, nhưng trong các tác phẩm của R có chúa đựng 
những suy tư sâu sắc về tâm hồn Nga. 


BECGHIUT F. (i24, Ph. l'ricdrich Bergius; 1884 - 1949), 
nhà hoá học Dức. người đầu tiên đề ra phương pháp tổng hớp 
nhiên ệu bằng cách hiđro hoá xúc lác cacbon ở pha lóng (1921). 
Giải thưởng Nôbecn 1931. 


BECGƠ À. (nhạc, Atban Rerg, 1885 - 19359, nhà soạn nhạc 
Áo, học trò và ngươi kế Lục Suênhec (Ð. Amold Schönberg), là 
một trong số đại diện tiêu biểu của trường phái âm nhạc biểu 
hiện, sử đụng hệ thống đôđêcafôn. Tắc phÂm: các ôpêra "“Vôtzécg” 
(1922), "LuIu" (1935); côngxectô cho viôtông: "Tuông niêm một 
thiên thần” (1935); "Tô khúc trữ tình” (1926) cho tứ tấu đàn dây; 
xônat cho pianô; vv, 


BECHUANALAN (đia /) x. Kainhari. 


BECKETL] (hoá, L. Berketlium), Bk. Nguyên tố boá học nhàn 
tạo thuộc nhóm IIIB, chu kì 7 bảng tuần hoàn các nguyên tố, số 
thứ tự Ø7, thuộc dãy actinoit. Hoạt động phóng xạ. đồng vị bền 
nhất là ??Bk (chu kì bán rã 'Iy„„ = 1380 năm). Đồng vị ?#Bk 
lần đầu hiến (1949) được TÐmxơn (Stanley G. Thompson), Ghiaxo 
(AIhert Ghiorso) và Xibooc (Glenn 1T: Seabore) tổng hợp bằng 
cách bắn phá amerixi ?ÍAm trong xiciotron. Tính chất hoá học 
giống với các nguyên tố sau urani khác. Tên gọi đặt theo tên 
thành phố Boklly (Berkeley; Hoa Ki) - nơi phát hiện ra nguyên 
tô này, 

BECI.IN (4/2 fí, sử; D. Benin), thành phố nước Cộng hoà liên 
bang Đức. Diện tích 889,11 kmẺ. Số đân 3,475 triệu (1993). Dầu 
thế kÍ 13, là một thị trấn, trung tâm thUơng mại trên bở sông Xprẽ 
(Sprée). Thế kỉ 18 tà kinh đô của Vương quốc Phổ, đến 1871 là 
kinh đồ đế chế Đức thống nhất. Trưởng đại học tổng hợp B thành 
lập rủ 1809. Viện hàn lâm khoa học B thành lập tư 1700. Bào 
tàng mĩ thuật R gồm 13 bảo tàng chuyên ngành thành lập từ 1830. 
Bị tàn phá nặng nề trong những tháng cuối Chiến tranh thế giói 
]I. Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng (5.1945), Hội nghị Pôtxđam 
quyết định chia B tàm 4 khu vực, do quân đội Anh, Pháp, Hoa 
Kì, Liên Xô chiếm đóng và cai quản. Tư 1949, B chía làm hai 
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phần: TAy và lông. Tây H trả thành Lĩnh địa riêng biệt, nằm lọt 
Irong lãnh thô Cộng hoà đân chủ Đức, có các cö quan hành chinh, 
chính trị, kinh tế riêng theo một quy chế đặc biệt được pháp Luật 
quốc tế thửa nhận. Đông B trỏ thành thì đô Cộng hoà dần chủ 
Dức (1948 - 89), là một trung tâm công nghiệp Lớn (Kĩ thuật điện, 
điện (ú, chế tạo máy, hoá chất, vv.). Năm 196), Công hoà dân 
chủ Đức xây dưng bức tưởng ngăn cách giữa Dông và Tày B. Năm 
1990, bức tường được phá bô. Tháng 10.1990, nước l3ức tuyên bố 
thống nhất, B được chọn là thủ đô của nước Đức thống nhất 
(Cộng hoà liên bang Đức). 

RECLIÔZƠ H. @uiạc; Hector Berlboz; 1893 ~ ó9), nhà soạn 
nhạc, nhạc trưởng Nhà văn hoá âm nhạc Pháp, thành viên Học 
viện âm nhạc Pháp (1856), đại diện xuất sắc nhất của Am nhạc 
lãng mạn Pháp, sáng lạo loại giao hưởng trư tình có tiêu đề, 
ngưới cách tân táo bạo về hoà thanh và phối khí. B đã phản ánh 
chủ đề cách mạng trong nhiều tác phẩm lón. 'Tắc phẩm: 4 ôpêra 
^Phaoxtở sa xuống địa ngục" (1846), "Benvønutô Xenlni" (1838), 
"Ngưới thành “Taroa” (1564), "Bêatrich và Bénedich“ (1833 - 62), 
"Rékiem" (1837); thanh xưáng kịch “thời thở ấu của Chúa Crixtở" 
("Enfance du Christ“, 1854), ”Iề Đềom“ (1855); 4 giao hưởng 
"Giao hưỏng kì ảo" (1830), “Hlarold ở Itaba” (1834); “R§ôméô và 
JuyLet"° (1839), "Giao hưởng tang tóc và chiến thấng" (1840); 
nhiều wvectuya (OouVerture); vv. 


BECMANE. O,. (ho4. Ph. Ernst Otto Beckmann; 1853 - 1923), 
nhà hoá học hữu có Đức. R tìm ra phảo ng chuyển hoá xetoxim 
thành amit (chuyền vị Becman, 1886), xác định phân tử khối các 
chất hoà tan dựa theo định Luật Raun, sáng chế nhiệt kế mang 
tên B {[x\. 8ecman (nhiệt kế) | . 


RECMAN (NHIỆT KẾ) (; Ph. Heckmann), nhiệt kế xác 
định chính xác nhiệt độ trong khoảng hẹp (4 - 52C) dựa trên sự 
điều tiết tượng thuỷ ngân trong bầu thuỷ tỉnh tại một đầu nhiệt 
kế thông qua mao quản nối vói lượng thuỷ ngân ở đầu kia - bầu 
dự trư (nhờ đó có thể đo nhiệt độ trong các khoảng biến thiên 
khác nhau). Dộ chia của thang nhiệt kế tối 0,017C do đó có thể 
đọc nhiệt độ chính xác tới 0,002 - 0,003°C. Nhiệt kế mang tên 
nhà Hoá học Đức Becman - ngưởi phát minh ra nhiệt kế này 
(1886). 

HBECMAN Ï. (điện ảnh; Ph. Ingmar Bergman; sinh 1918), nhà 
biên kịch, đạo diễn, điện ảnh Thuy Diễn. Bất đầu hoạt động sán 
khấu từ 1944. Viết kịch bản điện ảnh và đạo điên phim theo kịch 
bản của mình từ những năm 50. Các phim: "Tấu ấn thứ 7" (1956), 
"Cái mặt " (1958), "Nguồn gốc" (1959), "Sự im lặng" (1963), "Sự 
xấu hô” (1968), "Trúng rắn" (1972), "Bản xônat mùa thu" (1928), 
"Phanni và Alecxăng” (1983), vv. Là đạo điển làm nhiều phim, với 
nội dung tư tưởng tiến bó và có trình độ nghệ thuật cao. Được 
nhiều giải lớn trong các liên hoan phím quốc tế, ba giải Ôxca. 

BECMUĐA (đ/a 1, A. BHermuda), quần đào san hô ở tây bác 
Đại Tây Dương (thuộc Anh). Diện tích 53,3 km”. Số dân 59,8 
nghìn (1991), 60% là người gốc Phí, sổ còn lai là người Châu ÂU. 
Trung tâm hành chính: Haminton (đảo Bccmuda). Ngôn ngư 
chinh thức: tiếng Anh. Íồn giáo: đa số theo đạo Tin Lành Co 
quan lập pháp: Quốc hội gỗm 2 viện. Dứng đầu nhà nước: Nữ 
hoàng Anh, đại diện là một viên Toàn quyền. Dứng đầu chính 
phú: thủ tướng. 

DĐão Lốn nhất là Hecmuđa, định của núi lửa đã tắt (cao 79 m). 
Khí hậu nhiệt đói, nhiệt độ tàng bình tháng lạnh nhất (tháng 
ba) 16,72C, tháng nóng nhất (tháng tám) 26,7°C. Lượng mưa 
trung bình năm 1350 mm. [à nơi điều dưỡng tối. 

Có sö kinh tế chủ yếu tà ngành đu lịch. Ngoài ra còn trông rau, 
cây ăn quà, đánh e4. Phần lón sản phẩm tiêu dùng nhập tử nước 
ngoài. Cang nghiệp ít phát triển. Chỉ có một số xí nghiệp sàn xuất 
thuốc nhuộm, thuốc chữa bệnh, lắp ráp tàu biển. H là một trung 





tâm tài chính quan trọng. Các công t¡ nước ngoài hoạt động không 
phải nộp thuế. Du lịch hằng năm thu nhập khoằàng 480 triệu đôla 
MI. Giá trị tổng sản phẩm quốc đân: 1,642 tỉ đôla Mĩ (bình quân 
đầu ngưới: 27790 đôLx). Dơn vị tiền tệ: đồng đôu B, 

B được luan Bermidez (người Tây Ran Nha) phát hiện năm 
I51Š. Năm 1612, trở thành thuộc địa của Anh. Từ 1968 được 
hưởng quy chế tự trị. 


BECMUĐA (Z4 /í; A. Hermuda), khu vực ở Dại Tầy [ương 
61a các hòn đảo: Becmuớa, Puectôricô và bán đào Florida. Khu 
Vực này có đặc điểm nồi bật là có nhữns điều kiện rất khó khăn 
cho những tàu thuyền đí qua. 


BECNA C. (sưu; Ph. CLudc Bernard, 1813 - 78), thầy thuốc 
nôi tiếng người Pháp, một trong những người sáng lập ngành sinh 
li học hiện đại và bênh học thực nghiệm, có ảnh hưởne lón đến 
sự phát triển của y học nửa đầu thế kì 19. Các công trình nghiên 
cứu chủ yếu: giải phẫu và sinh lĩ các tuyến nước bọt; sinh tí tiêu 
hoá; chuyển hoá các chất; chức năng gan tông hợp glicogcn; sịnah 
LÍ hành tuỷ, bệnh đái tháo đướng: chức năng vận mạch của hệ 
thần kinh và điều chỉnh tuần hoàn. 15c phẩm: “ Nhập môn nghiên 
cứu y học thực nphiêm”" xuất bản năm 1865, đặt nền móng cho 
y học thực nghiệm. 


BECNA X. (sân khấu; Ph. Sarah Bernhardt; 1844 - 1923), nữ 
diễn viên kịch người Pháp, Những năm 1872 - 80, biểu diễn tại 
Nhà hái hải kịch Pháp. Thành lập nhà hát riêng của mình ð Pari 
tẩy tên "Nhà hát Xara Becna” (1898 - 1922). Thường đóng vai 
trong các vỏ bi kịch và kịch của Iluygô, Duyma con, Röxtăng, 
vw. DẶc biệt nôi tiếng trong các vỏ "Phedro", "Trà hoa nữ", "Chim 
đại bàng non”, vv. 


RECNINI L. (mĩ thuật, | Lorcn2o Bernini; 1598 - 1680), nhà 
điêu khắc, kiến trúc sư Jtalia, ngưởi đại diện nôi tiếng của trưởng 
phái Barôc. Theo quan niệm của B, điêu khấc phải hoà vào kiến 
trúc. B sử dụng chất liêu cầm thạch một cách sắc sảo, mềm mại 
để thê hiện (đa thịi, quần áo, đăng ten, vũ khí), sử dụng chất 
bệu khác (vàng, kim loại mâu sáng) để tạo nhũng hiệu quà ánh 
sáng cho tác phâm (hàng cột trên quảng trường Nhà thờ lớn 
Thánh Pitd ð Rôma, 1657 - 63). Tượng của thưởng sắp xếp 
nình khối theo chiều hướng đối ngược nhau, động tác dừng lại 
ở những thời điểm căng thẳng, ở một đảng quay đầu, một dáng 
đứng không thăng bằng có sức bật mạnh {”Davit ném đá” (1623), 
" Sự xuất tbần của Thánh Tềredd” (1644 - 52)). R nồi tiếng về 
tượng chân dung “Hông y gián chủ Sipion Bogheae" (1622) thể 
hiện tính cách tinh thần thởi đại. Sáng tác của B có nhiều ảnh 
hưởng đến nền điên khác Châu Âu thế kỉ 17 - 18. 


BECNƠ (2a //; D. Bern, Ph. Reme), thủ đô Liên bang Thuy 
Šĩ, trung tầm hành chính của bang Becnd, trên sông Aro (Pth. Aare). 
Số dân 134394 (1992). Có săn hay quốc tế, tường đại học tổng hợp. 
Các ngành công nghiệp: chế tạo máy, thực nhằm, in. D/Qc xây dựng 
năm 1191. Năm 1353, gia nhâp Liên bang Thuy Sĩ, tù 1848 lá thú đô 
Thuy Sĩ. Các đi tích nôi tiếng: chiến luỹ thời trung đại (thế kỉ 15), nhà 
thở Golich Mũster (142i - 1598), toà thị chính (1406 - 17). 

BECNƠSTAINØ E. (g/, D. Eduard Bernstein; 1850 - 1932), 
nhà hoạt động chính trị Đức. Từ 1872 tà đâng viên Dăng công 
nhân xã hội dàn chủ Đức. Lúc đầu B ủng hộ chủ nghĩa Mác và 
một biên tập viên báo "Người xã hội đân chủ" (Ð. 
Sozialdemokrat, 1879 - 88). Về sau theo chí nghĩa cài tướng 
trong Đảng công nhăn xã hội dân chủ Đúc và Quốc tế cộng sản 
II. Năm 1905 đươc bầu vào Quốc hội Dức. Tác phẩm: ”ì jch sử 
chủ nghĩa xã hội ehryên khảo” (1894), "Chủ nghĩa xã hội lí thuyết 
và chủ nghĩa x3 hội thực hành” (1899). 

BFCNOSTAYNƠ XL N. (oán, N. Ceprew HaTaHonww 
B©pH1rTE#H; (880 - 1968), nhà toán học, viện st Viện hàn lâm 
khoa học LJkranna (1925), Viện hàn lâm khoa học Liên Xô (1929). 


BECTÔLUCHI B. B 


Có những công trình cö bản về phương trình vị phân (điều kiện 
về tính giải tích của nghiệm); lí thuyết hàm (xấp xi hàm bằng đa 
thúc), lí thuyết xác suất (tiên đề hoá, các định lí giới hạn). 

BECNULIE (rán, D. Bemoulli hay BernouilU), gia đình R 
(gốc Hà Lan, di cư sang Thuy Sĩ) nồi tiếng trong giới toán học 
thế kỉ 17, đá sinh ra ba nhà toán học xuất chúng, đóng Vai trò 
quan trọng trong việc phái triển ngành toán học tính toán. Nồi 
tiếng nhất: 1) R lacôp (D. Jacob Bemoutl; 1654 - 1705), người 
phát triển phép tính các vô cùng bé của Latbnít (Ð. Gottfried 
WitheIm Leibniz), cùng với em là Johan đặt cđ sồ cho phép tính 
biến phân. 2) B. Johan (Ð. Johann Bernoutli; 1667 - 1748), viện 
sĩ nước ngoài Viện hàn lâm khoa học Pêtecbua (1725), nghiên 
cúu phép tính các vô cùng bé và phép tính biến phân. 3) B. 
DĐanien (Ð. Daniel Bernoulti; 1700 - 82), con của Johan, viên sĩ 
(1725) và viện sĩ của nhiều Viện hàn lãm khoa học nước ngoài, 
nghiên cứu các quy luật thuỷ khí động lực học (phương trình 
Recnul). 


BECNULI (ĐỊNH LỘ) (/oán), nếu thực hiện một dây n phép 
thủ độc lập và trong mối phép thủ đó, xác suất đề xuất hiện 
một biến cố ngẫu nhiên A là một hằng số p, thì vói một số 


x | 
đương cho trước nhỏ tuỳ ý, Xấc suất đề ra —n| <e sẽ dần 


tới l, khi n + œ, trong đó tạ là số lần xuất hiện biến cố A 
trang n phép thử. Dịnh tí này còn gọi Là luật số lớn Becnuli. 


BECNULI (LƯỢC ĐỒ) (oán), mô hình toán học mô tả 
phép lặp lại các phép thử độc lập trong lí thuyết xác suất. Một 
cách chính xác, giả sử S là một phép thử nào đó được lặp Lại 
một cách độc lập n Ứn, A lã một biến cố ngẫu nhiên xuất hiện 
với cùng XÁc suất p trong mỗi phép thủ S. Khi đó xác suất xuất 
hiện k lần biến cố A trong n phép thử S bằng C}p`(1 - p)"T*, 
k =0, 1,..,n, nghĩa là xác suất đó tuân theo Luật phân phối 
nhị thức. Vd. nếu ta gieo con súc sắc 100 lần độc lập với nhau 


ó 


| . ưng 
thì xác suất đê mặt 3 xuất hiện 20 an bằng Của : — 
BECNULI (PHƯƠNG TRÌNH) (o4n), phương trình vì 


phân cấp 1 có đạng _ + Py = OyZ, trong đỏ P, Q là các hàm 


số Liên tục của biến x; z là hầng số. Bằng cách đặt hàm mới 
z = y #*Ì, phương trình B chuyên thành phương trình vi phân 
tryến tính đối với z. Phương trình B đã được Recnuli xét năm 
1695 và đưa ra phương pháp giải năm 1697. 


BECTOLIT (Àoá; A. berihoLlide) x. ĐÐarưonii. 


BECTÔIA H. @rử thuật, |. Harry Bertoia; 1915 - 78), nhà điêu 
khắc úng dụng kiêm tạo dáng gốc Italia, sang Mĩ từ (930. Học 
Trương mĩ thuật và công nghệ Ditroi và Acađêmi mì thuẠt 
Cranbruc bang Misigân. Một trong các (ác già quan (Am ứng 
dụng các mặt cong toán học và tìm tòi cấu trúc bằng kim loại 
hàn ghép đi vót kiến trúc. Tử 1950 - 54 tham gia thiết kế bàn 
phế kim loại cho hãng Knôn. Thành công nồi bật vói kiểu ghế 
bành thoáng, kết cấu hoàn toàn bằng gọng thép, dây thép căng 
thành lưới đản hồi, tạo ra “khuôn” ngồi thoải mái. 

BECTÔLUCHI B. (điện Ảnh, |. Bemardo Hertolucci, sinh 
1940), đạo diễn điện ảnh Itaua. Năm 1964, được khẳng định là 
một đạo diễn có tài năng khi đạo diễn phim ”Trước cách mạng". 
Các phim chính: “Người cùng chơi” (1968), "Chiến lược con nhện" 
(1970), “Bản tănggô cuối cùng ở Pari" (1922), "thế kỉ 20" (1976), 
"Mặt Trăng” (1979), "Bi kịch của con ngưới Lố bịch" (1981), vv, 
Phim của B mang nội dung tiến bộ, chống chủ nghĩa phát xít, 
vạch trần sự bất công của xã hội tư bản và khái dậy tỉnh thần 
đấu tranh của nhãn dân. 
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B BECXxÔNG H. 





% 
Tân 
T1 
111 


h 
Lj 
—¬ TH 
lIT7T TT L1 


` hh 
ƑT- 


LIITt 
M7777) Hy 


n"Í ¡Iilffna - 
lÍLỊỊT 


IIIBRMI 


lTlÑ 
lị 


lu gi  ĐIN¡ 


— 
— 
E¬ 
= 
—= 
"—¬ 


li 
IÏ 





Ghế lưới thép 


BECXÔNG H. (riết, Ph. Henri Bergson; 1859 - 1941), nhà 
triết học duy tâm thần bí Pháp, đại biểu của thuyết trực giác và 
triết học về đời sống có ảnh hưởng lớn trong giỏi trí thức phương 
Tay đầu thế kỉ 20. Xuất thân trong một gia đình Do Thái, nhập 
quốc tịch Pháp. Giáo sư, viện sĩ Viện hàn lâm Pháp và được 
tặng giải thưởng Nôben về văn học 1927. Dại biểu cho chủ nghĩa 
duy tâm hiện đại, B bác bỏ nhận thúc duy lí, bác bỏ nhận thức 
khoa học, không quan tâm đến những vấn đề xã hội và kinh tế. 
B cho rằng khoa học bất lực không đi vào được những trạng 
thái của ý thức. Theo B chỉ có "trực giác” (intuition) mới thâm 
nhập vào ý thức, mói nắm được những hiện tượng luôn luôn biến 
chuyển của sự sống và ý thức. B cho rằng chỉ có "thời gian trực 
cảm" của đời sống mới đi vào được bản chất của cuộc sống. Bỏi 
vì chỉ Ở đó mới có sự sáng tạo, mới biểu hiện cái tôi sâu sắc, 
"cái tôi thật”, khác với "cái tôi xã hội”, cái tôi của đời sống hàng 
ngày. Chính tủ cách nhìn đó, B cho rằng "đà sống" là động lực 
sáng tạo ra hiện thực vật chất và tính thần. Những tác phẩm 
chính của B: "Sự tiến hoá sáng tạo" (1907), ”Thỏi gian trực cảm 
và tính đồng thời ” (1922), "Hai nguồn của đạo đức và tôn giáo” 
(1932). 

BECXƠZƠ (nhạc; Ph. berccuse), bài hát ru con, B vừa là 
một thể loại nghệ thuật dân gian giàu tính thơ - nhạc vửa là tác 
phẩm thanh nhạc chuyên tính trữ tình. Một số nhà soạn nhạc cô 
điển lón của thế giới như Môza (Mozart), Gunca (Mwxamn 
Mpanonnw ÏIÏ'nmHEKa) Muxoocxki (Monecr lleTrpoBHw 
Mycoprckw#), Traikôpxki, vv. đã viết những tác phẩm nồi tiếng. 
B còn được sử dụng trong Ôpêra, ÔpêreL 

BELEMNTT (đa chất; [_ belemno; cg. tiễn thạch, mũi tên 
đá), nhóm sinh vật cổ, thuộc lớp Chân đầu (Cephalopoda), ngành 
Thân mềm. Hoá thạch thưởng gặp của chúng là phần vỏ trong, 
có hình dạng như đầu mũi tên. Xuất hiện từ kỉ Cacbon, phát 
triển phong phú trong các kỉ Jura và Krêta, tuyệt diệt vào cuối 
kỉ Krêta. Ó Việt Nam, đã tìm thấy B trong trầm tích lura hạ ở 
vùng Thọ Lâm - Hữu Niên (Quảng Nam - Đà Nẵng). (x. Hình 
về). 

BELINI V. (nhạc; Vincenzo Bellini; 1801 - 35), nhà soạn 
nhạc Italia, một trong những bậc thầy xuất sắc của Ôpêra thế 
kỉ 19. Dại diên xuất sắc của âm nhạc lãng mạn Italia. Người 
đầu tiên cất bỏ mọi ràng buộc với Ôpêra thế kỉ 18, khơi dậy 
sự quan tâm đến một sân khấu nhân đạo và tình cảm. Ôpêra 
của B đã phản ánh lòng yêu nước của nhân dân Italia (đặc 
biệt trong vỏ “Noocma"). Tác phẩm: ðpêra "Xômnăngbula" 
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VI. 


Belernnit 
A - Tái dụng giống Belemnites - ñ: hốc; pk: phòng khí; mn: 
mai nguyên thuỷ; mũ: m; xT: xúc íu. 
B - Chỉ tiết của chứng - v: vách; pđ: phòng đầu; sỉ: siphon. 
C - Cắt qua mỏ thể hiện cấu trúc lớp - ñ: hốc; rb: rằnh bụng. 


(1831), ” Noocma" (1831), "Những tín đồ trong sạch" (1835); 
các tác phầm giao hưởng, aria, rômăng, côngxcctÔ cho ôboa 
và dàn nhạc, vw. 


BEN (), kí hiệu B, đơn vị ngoài hệ không thứ nguyên, để đo 

| P 
tỉ số hai giá trị công suất P và P„; được xác định bằng 1x 
? 


Dùng trong kĩ thuật truyền và xử lí sóng âm thanh và sóng điện tủ 
để đánh giá mức áp suất âm thanh, mức khuếch đại, mức suy giảm. 
Thưởng dùng ưóc của B là đêxiben, kí hiệu dB, 1 dB = 0,1 B. 

BEN A. (giáo dục; A. Andrcw Bell 1753 - 1832), nhà sư 
phạm và linh mục người Anh. Cùng với Lancaxtơ (]. Lancaster; 
1778 - 1838) sáng lập ra phương pháp dạy lẫn nhau mà về sau 
được gọi là phương pháp Ben - Lancaxtơ. Do kết quả nhanh 
chóng và rẻ tiền trong việc đạy học và tính toán, phương pháp 
này được phổ biến rộng rãi ở nhiều nước. B hoạt động sư phạm 
thời đầu ở Mađrat (Ấn Dộ), về sau ở Anh. Năm 1797, xuất bản 
cuốn "Một thủ nghiệm trong giáo dục” nói về cách tổ chức cho 
trẻ có thẻ dạy lẫn nhau ở trường và ở nhà, với sự hướng dẫn 
của giáo viên hoặc cha mẹ. 

BEN BÊULA A. (sử; Ahmed Ben Bella; sinh 1916), nhà hoạt 
động chính trị Angieri. Là một trong những người lãnh đạo cuộc 
khỏi nghĩa vũ trang 1954. Bị quản thúc tại Pháp tủ 1956 đến 
1962. Trở thành tổng thống đầu tiên và là tổng tư lệnh các lực 
lượng vũ trang của nước Cộng hoà Angiêri (1963 - 65). Bị lật đồ 
và cầm tù đến 1980. 

BEN CAN TÔ (nhạc; L. bet canto), phong cách hát nhẹ nhàng, 
uyển chuyển với trình độ điêu luyện. Xuất hiện từ thế kỉ 17 ở 
Italia, phát triển mạnh mẽ ở trong nước và truyền bá rộng rãi ra 
nước ngoài. Tền tuổi các tác giả Ôpêra nồi tiếng gắn liền với BC 
đều là người Italia như Xcaclati, Bêlini, Đônixeti, Vecdi, vv. 

BENGAN (địa lí; A. Bengale), vịnh ð Ấn Dộ Dương, giữa 
bán đảo Ấn Dộ ở phía tây và bán đảo Dông Dương, các quần 
đảo Anđaman và Nicôba (A. Andaman and Nicobar) ở phía 
đông. Diện tích 2191 nghìn km”, độ sâu 4519 m. Cảng chính: 
Cancuta, Chittagông, Madrat. 

BENGUÊIL.A (4/a lí; Ph. Benguela), dòng biển lạnh ở Đại Tây 
Dương, bở tây phía nam lục địa Phi, chảy theo hướng bắc và tây 
bắc, nhánh của dòng biển Gió Tây. 





BENLINXGAUZEN (đ/a /, N. BennnHcray3en), biến 
thuốc Thái Bình Dương, ven lục địa Nam Cực, phía tây DẤt 
Graham. liên tịch 4ÑR7 nghin kmˆ, khối lượng nước 64 nghìn 
km, độ sâu Irung bình 1261 m, nơi sâu nhất 5329 m. Các đảo 
ldn: Piôt I (lI&#Tp I) và Dất Alêehxanđd I (Á1eKCAaHNp )). 
Phần lón thởi gian trong năm có băng và núi băng trôi. Biển 
mang tên nhà thám hiểm địa cực Nga Renlinxgauzen (Œ®aneä 
Caneennw Ber/IWMNCPAY3€H). 


BENMOPAN (2/4 f; Relmopan), thủ đô Belizở (Ph. Beliz). 
Số dân 3,687 nghìn (1992), Lược xây dựng từ 1970. Từ 21.9.1981, 
là thủ đô HêUzø độc lập. 

RENTONIT (hoá công nghiệp: Ph. bentonite), lên thướng 
phâm của khoảng sét monrmnonllonif, có có hat rất mịn, có màu 
trắng, phúót xám, phót hồng, phót xanh, ánh mỏ; khả năng hấp 
phụ, trao đồi ion lón, trương phồng manh, rất dẻo khi trộn với 
nước. B hình thành do phong hoá các đá gốc giàu kiềm (đá 
bazan), tro và túp núi tủa. B được sử dụng làm dung dịch khoan 
trong công nghiệp đầu mỏ, (làm keo chống thấm trong các đập 
nưác thuỳ điện, thuỷ lợi, làm nguyên Liệu hấp phu tây rửa, làm 
chất kết dinh trong khuôn địic hay phụ ø:3 tăng dẻo trong gốm 
sứ. Việt Nam có mỏ B ở Di Linh (Lâm Đồng). 

BENVÊNIT Ê (ngôn nợ; Emile Renveniste; 1902 - 76), nhà 
ngôn ngữ học Pháp, một trong những nhà ngôn ngữ học nôi tiếng 
thế kì 20, nghiên cứu ngôn ngữ học đai cương, ngôn ngũ Ấn - Âu, 
kỉ hiêu học đại cương, tác giả của lí thuýết cấu trúc từ căn Ấn - 
Âu và là một trorg những ngưới sáng lập ra l thuyết phát ngôn. 

BENZANĐEHIT (»oá, A. benzaldchyde, cơ. andchit 
benzoic), CạH¿CHO. Là hợp chất hữu cö thuộc loại andecbit thơm 
đơn giàn nhất. Chất löng không màu, để lâu có màu vàng, mùi 
hạnh nhân; t, = 179C; khối lượng riêng 1,046 g/cm. Ít tan trong 
nước; dễ tan trong etano\, ete, bcnzen, cloroftom. Trong không 
khí, bị oxi hoá thành axit benzoïc. Diều chế bằng cách œxi hoá 
trực tiếp totuen bằng Mn0; và IySOx khi có chất xúc tác V;O¿; 
thuỷ phân benziliđen clorua; tư benzen và cacbon oxit với sư có 
mặt của AC khan và 1ICL Dùng điều chế chất thơm, phẩm 
nhuộm loại triphenyÌlmetan, w. 


BENZEN (ho4. A.benzene), C„Ï†¿ Dại diện đơn giản nhất 
của hidrocacbon thóm. Chất lóng không màu, cháy cho nhiều 
khói đen, độc;  = 80,17C; chiết suất với tía D ở 20°C: I,5011; 
khố: lượng riêng 0,579 g/cmỶ. Tan ít trong nước; tan nhiều trong 
etanoL, ete, cÌlorofom, axeton, aXịt aXxetic và các dung môi khác. 
Có trong nhựa lò cốc. Diều chế bảng cách đehiđro vòng hoá 
n-hexan, trùng hợp vòng hoá ba phân tr axetilen, ÍÐùng làm dung 
môi; làm nguyên liêu đề tông hợp chất nỗ, anilin, stiren, phenolL, 
trItroben¿en, D2 T: 6ó, wv. 





RBENZENSUNFOCLORUA (hoá, A. benzene 
sulfochloride), CjÍSO;CL TA cloruA aMt của axit 
benzensunfonic. Chất lỏng đạng đầu, mùi hắc; tạ = 251,5°C (phân 
huỷ), khối lượng riêng 1,3842 E/cmỷ. BỊ phân huy chậm trong 
nước lạnh; phân huỷ nhanh hơn khi đun sôi và đặc biệt khí có 
mặt axit hoặc kiềm. Diều chế hằng cách chơ axit closunfonic dư 
tác dung trực tiếp với benzen, hoặc cho POCI; hoặc PC tác 
dụng với axit benzensunfonic. Dùng để điều chế benzcnsunfamit, 
các ankyl estc của axit benzensunfonle C¿H;5O2OCCHH¡š (este này 
lä tác nhân ankyL hoá ỏ điều kiện không cần nhiệt độ và áp suất 
cao). IÏơi của 3 độc: kích thích niêm mac mắt và đường hô hấp. 


BÈO HOA DÂÁU B 


BENZIĐIN (hoá, A. benzidinc; cơ. 4,4 - điamino điphenyl), 
H;NÑ-C¿H~-C¿Hx~-NH; hay Cạ2lT:‡N¿. Hóp chất hu cở thuộc Loại 
điamin thơm. Tỉnh thể (ấp Lánh không màu hoặc màu vàng nhạt, 
thẫm màu khi để trong không khí, ánh sáng. Trong dung dịch 
nước, dưới 602C B kết tính với một phân tử nước dạng hiđrai, 
tac = l15 - 120°C; dạng khan nước, t„. = 128°C. Không tan trong 
nước; it tan trong c(anol và cte. Diều chế bằng cách đông phân 
hoá hidrazobenzen dưới tác dụng của axit vô cơ (chuyên vị B). 
Nồng độ cho phép trong không khí 0,001 mg/L Dùng đẻ điều 
chế phẩm nhuộm; dùng trong hoá phân tích để xác định một sð 
ion (CrẾ?, Cu?! NÓ, Ww,). 

BENZIL (hoá, A. benzil; cg. dibenZoy), C¿lIeCO. COCạI 1¿. 
Tĩnh thể màu vàng, t„¿ = 95,2°C. Không tan trong nước; tan 
trong etanoL, cte. Dùng trong tổng hợp hữu cơ. 


BENZOAT (hoá, A. benzoate) I. Muối của axi benzoic, 
€C2H;COOM (M ) kim loại). Dặc biệt có ý nghĩa là natri ben7oat 
(C@H;COONA): tính thể mảu trắng, để tan trong nước, khó tan 
(rong etanot và ete, Dùng (làm thuốc ho vã bảo quản thực phẩm. 


2. Este của axit benzoic, C¿l I,COOR, không tan trong nước, dễ 
tan trong dung môi hữu cơ. Các dẫn xuất từ mety\ đến amyl benzoa1 
dùng làm nước hoa. RenzyL - và xinamywl benzoat dùng tàm chất 
hãm mùi (định hương) và dung môi cho một số chất thóm. 

BENZOTHIA2OL (hoá, A. bcnzothiazolc), C;H¿NS. Chất 
lỏng, màu vàng, mìi khó chịu; khối lượng riêng 1,2384 s/cm`, 
, = 234°C. Khó tan trong nước; đế tan trong etanolL, axeton, 
cl»rnfom, cacbon đìsunfuäa (CS¿). Có khả năng cất Lôi cuốn bằng 
hơi nước. B là chất rất dế nổ, để tạo muối với dẫn xuất ankyl 
ha(Dpenua. Được điều chế bằng cách ngưng tụ o-aminothiophenol 
hoặc cìohidrat của nó với fomandeh(t hoặc với axit fomic; cũng 
có thể điều chế bằng cách cho H;O¿ hoặc HNO¿ tác dung với 
2 - mecaptobenzothiazoL Các dẫn xuất của B dùng trong ngành 
nhiếp ảnh, làm thuốc nhuộm, làm chất tăng tốc (ưu hoá cao su. 


BENZYL (hoá, A. benzyl), gốc hoá trị một C;H;CH; - xuất 
phát tử toluen. 


BENZYL HOÁ (ño4), thay thế hiđro (H) của chất hữu cơ 
bởi nhóm benzyL Vd. benzyt hoá ben2en thành điphenyl metan 
(C¿H;CH;CạH;) bằng cách tác dụng benzen với ben7y\ clonia 
và dùng chất xúc tác aXi( Livyt (1 ewis). 

BÈO CÁI (nông, Pa sưagđơ(es, (tk. bèo tai chuột), cây họ 
Ráy (⁄2cé2e), có tễ dài, Lá gần giống lá rau điếp, bông mo màu 
trắng rất nhỏ, cao ! cm, mang một hoa cái và vài hoa điịc, hoa 
trần không có đài và cánh hoa, sinh sản vô tính. Dùng làm thúc 
ăn xanh cho lợn và gia cầm, nhất lã vịt và ngông. 

BÈO HOA DÂU (nông; 4zolÍa sp.; tk. bèo dâu), chí bèo họ 
Azollaceae, bộ Salvừuafee Loài RHD phả biến à Việt Nam là 
Azolla pưưaAta, có kích thước nhỏ, sống nồi trên mặt nước. Nhìn 
tử trên xuống, có hình tam giác. Hẻo có thân rê phân nhánh. I4 
nhỏ (1 -2 mm). Cành mọc tử nách lá. Ö chỗ cành bám vào thAn, 
có tầng rời, nhờ đó cành có thể tách ra, trồ thành cây sống độc 
lập. 3ó là phương thức sinh sản vô tính. BHD còn sinh sản bằng 
phương thức hữu tính: ở lá đầu tiên của cành bên phải phát triển 
2 boặc 4 bào quả: bào quả đị(c lồn, chúa từ 7? đến 100 bào nang 
đực, mỗi bào nang chứa 64 bào tư đực; bào tử cái rất bé, chỉ 
chúa 1 bào nang trong đó chỉ có l bào tử cái. Thể giao tử phát 
triên phá vỏ vỏ bào nang, thoát ra ngoài. Tế bào trứng được thụ 
tinh sẻ cho cây bèo non mới. 


Trong tá BIID có xoang chứa tào lam ‡nabaena azollue, tảo 
lam này có tế bào sinh dưng và tế bào đi hình. Trong tế bào dị 
hình có men nitrogenaza cố định nitở tự do của khí quyền, và 
chuyền hoá thành nitđ hữu cd. Do đó, BHD cố định được ni1Ø 
khí quyền nén có hàm lượng nitø cao (3 - 42 khối lượng khô); 
lại nhờ cấu trúc bộ lã, cấu trúc quần thể và phương thức sinh sản 
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B sEo LỤC BÌNH 





vô tính rất nhanh, nên BHD quang hợp liên tục, có năng suất 
cao: 1 ha bèo dâu trong 2 - 4 thăng cho tới 60 tấn chất xanh, 
chứa khoảng 425 kg N, bằng 1 tấn ure, hơn 2 tấn amoni sunfat. 
Ngoài ra, BHI còn chứa các chất khoáng khác như photpho, 
kal, lưu huỳnh, maøgle, vv. Do đó, BHD B Loại phân bón tốt cho 
cAy trông, nhất là cho lúa, 





Bèo hoa dâu 
} - Nguyên dạng; 2 - Phóng ro; 3 —- Bào !ử. 


Việt Nam là nước có kinh nghiệm và truyền thống sản xuất 
RHID trên ruông Ha. Tìï thế kỉ 11, ò đăng bằng sông Iiông, nông 
dân hai tàng Búng và La Vân thuộc tình Thái Bính đã có kinh 
nghiệm chọn và nhân giống RHD bón ruộng. Ruộng thả bẻo hoa 
đâu đồ công làm cỏ, nước miộng lâu khô, đất tỏi xốp hơn và khi 
nhiệt độ tăng bèo chết, thành phần bón ruộng. RHD vát lên ủ 
thành phân bón cho hoa màu và làm thức ăn xanh cho chăn nuôi. 


BÉO LỤC BÌNH (nông; Eichhonua cravcipes, tk. bèo (ây, bèo 
Nhật Bản), cAy thuỷ sinh hoặc rnọc ở nơi Ảm ướt, họ Lục bình 
(Pontedrrracea£). LÁ đdn, chụm hình hoa thị, có cuðng phông 
thanh phao nôi, hoa luống tĩnh khêng đều, màu xanh tím nhạt, 
cánh hơa trên có một đốm vàng, ó nhị đực: 3 dài, 3 ngắn, có 
nhiều tiêu noãn, quà vàng. Gốc ở Rraxin, đưa vào Việt Nam đầu 
thế kỉ 20, đã tan nhanh khấp nơi, có thể chõng ô nhiễm nước. 


Dùng làm thức ăn cho lợn và trâu bò khi thiếu chất xanh, làm 
phân, làm chất độn chuông, ủ hầm khí sinh vât, m giấy. Một 
năm cỏ thể thu 1500 kg hèo tưới trên 100 mỀ mặt nước. 





Bèo lục bình 


Bèo ong 


BÉO ONG (nông, Šalvtia cuculJar4), loài quyết thuỷ sinh, họ 
Hèo ong (Šalymiaceae), Không có rễ, mỗi mấu của thân mang ba 
lá, hai lá cuộn lại như Lỗ tÔ ong, lá thư ba biến thành rễ. Dùng 
nuôi lớn và gíứ cho nước ao, giếng trong, không có chất keo làm 
vần đìc. 
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BÈO TẤM (nông, l_ørưia mứror), cây thuỷ sinh, họ Hèo tấm 
(Lemnacea#), rất thoái hoá: môi cây chỉ gồm một phiến mỏng 
màu lục (thân) hình bầu dục đẹt, mang một rễ, thưởng sinh sản 
bằng cách này chồi, có hoa mo rất nhỏ, quả bé. Dùng làm thức 
ăn xanh cho lợn, vịt và ngông. 

BÉO PHÌ (y), tình trạng một co thể tích lưý mổ quả mức ở 
trong các phú tạng cũng như tô chức liên kết và tổ chức đưồi đa, 
làm cho khối lượng có thể vượt quá 25% khối lượng lỉ tiồng. 
Nguyên nhân: ăn nhiều hoặc rối loan chuyên hoá hay nội tiết. 
RP lÀ trạng thái bênh lí kèm theo các bênh khác như đái tháo 
đưỡng, tăng huyết áp. Để chống BP. cần có chế độ ăn hợp l 
(lượng thúc ăn có năng lượng không quá cao so với nhu cầu của 
có thể) vả tận luyên thưởng xuyến. 


BEREZTT (đ/a chất, A. beresite), đá biến chất trao đôi nhiệt 
dạch (metasomatit) gồm chủ yếu thạch anh, anbil, serixit, pirlf, 
rutin. Thành tạo trong quá trình biến đôi nhiềt dịch đá øranit và 
các đá có thành phần tương fíng. Là đấu hiều để tìm kiếm vàng 
VÀ các loại quặng molipđen, đóng, chì - kẽm, bạc. 

REREZIT HOÁ (2/4 chấr). quá trình biến đổi đá granit kiểu 
granit pocfia, pocfia thạch anh, granit aplÙit và các đá có thành 
phần tương úng thành berezit và đá bị BH dưới tác dung của 
dung dịch nhiệt dịch nhiệt độ trung bình thấp. Một số nhà nghiên 
cúu (Kocjinxki (KopxeHHCKWW), 1952] coi BH là một dạng hiến 
đôi đá cạnh mạch quặng, kết quà của quá trình hiến chất trao 
đổi nhiệt dịch. HH là dấu hiệu để tìm kiếm quặng. 


RERILI (hoá, L. Becrylium), Be, Nguyền tổ hoá học nhóm 
I[LA, chu kì 2 bảng tuần hoàn các nguyên tổ, số thú tự 4, nguyên 
tí khối 9,01218. Be đưới dang oxi được Vôcolanh (Ph. Nicolas 
] ouis Vauquetin; 1763 - 1829) phát hiện năm [798. Tền gọi dưa 
theo tên khoáng vật bcrin. 1à kim loại màu xám trắng, nhẹ và 
cứng: khối lượng néng 1,8445 E/cmỷ, tr. = 12879°C; t, = 25079C. 
Hoạt động hoá học piổng magie và nhôm. Ở nhiệt độ trên R00°C, 
Be cháy tạo thành ben oxit (HcO); không tan trong nước; dễ 
tan trong axit và kiềm. Re thưởng được coi là kim loại liếm, 
nhưng thực ra có trũ lượng lón hơn thiếc. liều chế bằng cách 
khử bcrnil florua bằng magie hoặc điền phân hôn hợp nóng chảy 
bertti clorua và muốt ăn. He và các hợp kim của nó được đùng 
trong kí thuât điện, chế tạo máy bay và tên lửa. BRe còn được 
dùng làm chất làm chậm và chất phản xạ nøtron trong (lò phản 
(ng hạt nhân. Các hợp chất của Be độc. 


BERILI OXTT (hoá, A. berylia, berylium oxide), ReO. Chất 
hột màu trắng: tạ„ = 2580°C, t, = 4200°C. Hầu như không tan 
trong nước. Bền về mặt hoá học. [Dùng trong công nghiệp thuỷ 
tình và sần xuất loại đồ gốm đặc biết, chịu nhiệt, chịu hoá chất; 
đùng làm chất xúc tác, chất làm chậm notron trong lò phản ứng 
hạt nhân. 


BERIN (4¡a cháy, À. becryU, khoáng vật phụ nhóm silicat 
vòng - AlsBRe (Si¿O¿s). Hệ sáu (lục) phương. Tạp chất c2, 
Irc†, maangan, natri, li, kaÙ, crormm, scandi, vv. Tình thể ng 
trụ 6 mặt đán lẻ, dạng tĩnh đám, tập họp hạt đặc sít, xAm nhiễm, 
Xanh lục, trắng, vàng nha, xám. Ảnh thuy tính. í oại l trong 
suốt, mâu đẹp là đá quỹ: emorôt, aquamann, hebođo. Độ cúng 
7,5 - 8,0, khối lượng riêng 2/7 - 2,9 g/cm”. Thường gặp trong 
các mỏ nguồn gốc pecmatit, khí thành - nhiệt dịch, grei2cn, 
mạch thạch anh, w. B là nguồn quăng để Ấy beril (Be) và đá 
quý. Tìm thấy trong pecmatit Thạch Khoán (Vĩnh Phú). 

BERNAMA (2;#rc tim, Ph. Berita national Mataysia), thông 
tấn báo chí quốc gia Malaixia, thành lập 30.8.1967 ở Kuala 
Lumpua. Cung cấp tin tức bằng tiếng Anh và tiếng Malaixia cho 
khoảng 50 báo và tạp chị, đài phát thanh, võ tuyển truyền hình, 
các tô chức tư nhẬn, ngAn hàng, đại học, w. B có L7 phân xã ở 


trong nước và 5 phân xã ở ngoài nước (Iăngkôc, Mamila, Xingapo, 
Luân Đôn, Iakacta). 

BETA (hoá; A. beta; Ø) 1. VỊ trí của nguyên tứ cacbon trong 
hợp chất mạch không vòng, cách nhóm chức một nguyên tử 
cacbon, vd. axit ổ - brormpropioníc; CII;Br -CH+COOII. 


2. VỊ trí 2, 3, ó và 7 trong naphtaten. 
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HEFTA - GALACTOSIĐAZA (nh; A. ổ- gaAlactostdase), 
cn7im xúc tác phản ứng thuỷ nhân lacto7zd thành galactozd và 
glucozø, được dùng nhiều trong các thí nghiệm kĩ thuật đi truyền. 


BÊ (múa), động tác trong hệ thống múa tuồng cổ của dân tộc 
Viêt. Chân luôn ở thế khuyu gối, kiếng gót, đi tưới nhẹ. Thường 
sử dung động tác hay làm động tác B và kết hợp với động tác 
tay để diễn tà tâm trạng. 


BÊ TÔNG (xây đựng, Ph. béton), loại vật bêu được tạo thành 
bằng cách đùng xi măng trộn với nước làm chất kết dính đẻ liên 
kết các vật Liêu rời thành một thứ đá nhân tạo. Vật liệu rời 
thường là đá dãm, sỏi, cát, được gọi chung là cốt liệu. Lúc mới 
trộn, HT ủ đạng nhão, sau khô cứng dần. Quá trình khả cứng 
của BT là quá trình phản ứng hoá học giữa nước vói xi măng, 
sản phẩm ban đầu ở dạng keo, sau kết thành mạng tỉnh thề. 
Chỉ tiêu chất lượng cơ bằn nhất của HT là mác theo cường độ 
chịu nén, là eon số lấy bằng cưởng độ của mẫu tiêu chuẩn tính 
theo đơn vị kpUcm?. BT Loại trung binh có mác 150 - 300; mác 
cao 400 - 500 và hơn nữa. Đề chế tạo 1mỶ HT toại thông thường 
cần đùng khoảng 0,8 - 0,9 mỶ đá dăm hoặc sôi, 0,42 - 0,43 m} 
cát, 300 - 400 kg xi măng. Nước đề trộn BT có hai tác đụng: 
một phần đê hoá hợp với xi măng; một phần đề tạo cho BT có 
đô nhấo cần thiết lúc thi công. phần sau dễ bốc hơi, đề lại các 
\ỗ rỗng li tỉ làm giảm chất lượng RT. Dẻ trộn ! kg xi măng, 
thường dùng tứ 0,4 - 0,7 lít nước trong đó chị có khoảng 0,2 lít 
tham pia vào phản ứng. WT được dùng rộng rãi trong mọi lĩnh 
vực XÂy dựng. RT' được chia thành 5 loại: RT nghèo với lượng 
xi măng ít hơn bình thường, có mác chịu nén khoảng 20 - 50, 
thường đũng làm lóp lót, lớp đệm hoặc đề độn. BT gạch vớ là 
Voại vật liệu tao nên bằng cach trộn vũa với gạch vớ, thương 
dùng làm Lớp lót dưới móng công trình, tàm nền cho sân bãi. 
BT nặng dùng các cốt liệu bằng cát, đá, sói thông thưởng, có 
khối tượng riêng tù 1,8 đến 2,5 Lm”. RT nhẹ dùng cốt liêu nhẹ 
(như đá xốp, kêram¿it, w.) có khối lượng riêng dưới l8 1/m° 
BT bọt (BT xốp) là Loại đặc biệt, không có cốt liệu đá, tạo nên 
những bọt khí nhỏ và phân đều trong thê tích, có khối lượng 
riêng dưới L t/m”, thưởng dùng làm lóp cách nhiệt cho tường 
VÀ mÁI. 

BÊ TÔNG CỐT THÉP (xây dựng), vật liêu xây dựng tạo nên 
bởi sự kết hợp giữa bé tông và cốt thép là hai chất có tính năng 
có học khác nhau. Bê tông giòn, chịu nén tướng đố: tối nhưng 
chịu kéo kém, để bị nứi. Cốt thép có tính đàn hồi cao, độ đảo 
lón, chịu kéo và chịu nén tôi. Cốt thép đước đặt vào bê tông chủ 
yếu là đề chịu lực kéo thay cho bê tông, ngăn cắn sự phát triển 
Vết ni† trong bê tông, ngoài ra cũng đùng cốt thép củng chịu nén 
với bê tông. Cốt thép đặt vào bè tông được tạo thành đạng lưới 
hoặc khung, chỗ các cốt thép giao nhau được liên kết bằng hàn 
hoặc buộc bằng đây thép mềm. Rê tông và cốt thép cùng làm việc 
với nhau được là nhở có lực đính bám giữa hai vật liệu; giữa bê 
tông và cốt thép không có phản ứng hoá học, bê tông bảo vệ chơ 
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cốt thép khỏi bị han gí, hớn nưa bê tông và cốt thép cỏ hệ số nở 
vì nhiệt gần bằng nhau. R†C?` được sáng tạo ỏ Pháp từ 1850, 
ngày nay trở thành loại vật liệu xây dựng phô biến và chủ yếu. 

BÊ TÔNG SILICAT (x4 đựng, Ph. béton silicate), loại bê 
tông sản xuất tủ cát (SiO¿ thô) với chất liên kết là hỗn hợp vôi 
dạng bột, cát nghiền mịn và một lượng nước tạo hình hợp lí, hồn 
hợp được chưng hấp (thuận lợi nhất ở nhiệt độ 170 - 2009C và 
áp suất 6 - 8 atm trong 8 giỏ). Tuỳ theo yêu càu của mác bê tông 
mà thay đôi tỉ Lệ vôi (CaO), cát nghiền, cát thô và lượng nước tạo 
hình cho phù hợp. Mác đạt 160 - 450 kgUem2 (16 - 45 MPA). Phối 
liệu trên nếu si dụng khuôn gạch ép với áp suất nôi chìng hấp 
(hì được gạch si(icat (vd. gạch sitUicat Linh Nam, Hà Nội). BTS 
nhẹ (đang tô ong) sản xuất tương tự (có thê thay cát bằng xỉ, tro), 
có thêm phụ pia điều chỉnh CaSO¿. 2H2O (thach cao) và phụ gia 
tạo bọt (sinh khí) nhĩ bột nhôm (AI) mịn. Bê tông bọt có thể 
đat khối lượng riêng 0,3 - 1 kg/dm2, mác 15 - 160 kgUcm2, BTS 
rẻ hớn nhiều so với các loại bê tông từ xi măng có mác tương tự. 

BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC (x4y dựng), một loại bê tông 
cốt thén (x. Rê dâng cá thép) mà trong đó bề tông được nén trưitc 
bởi lực căng cốt thép nhầm giảm bát hoặc trệt tiêu ứng lực kéo 
xuất hiện khi chịu tà: trọng, Nhờ đó cớ thể khống chế được sự 
xuất hiện khe nứt trong vùng kéo, tuỳ theo yêu cầu mà có thê 
cho nứi hoặc không. Bê tông cðt thép ứng lực trước cần và có 
thể sử dụng được bè tông và cối thép cường độ cao, nhờ đó giảm 
trọng lượng kết cấu, tăng nhịp của nó và hạ giá thành sản phẩm. 
Vì bê tòng chịu kẻo kém, nên đã tư lâu người ta muốn chế tạo 
bê tông cốt thép ng lực trước nhằm khắc phuc sự xuất hiện quá 
mức các vết nứt trong vùng kéo. Tùy vậy mái đến năm 1928, kĩ 
sư người Pháp Frâyxinê (Ph. Eugẻne Freyssinet; 1879 - 1962) mới 
thành công nhờ dùng cốt thép có cưởng độ cao, khắc phục được 
tinh trạng mắt hầu hết lực trước đo hiên tượng hao ứng suất theo 
thối pían. 

BÈ BÈ (lông; tk. tôm vỗ, tôm mũ nị, tôm tít), tên chung gọi 
các loài tôm biển họ 6cyf/iáze, bộ Giáp xác mười chân 
(Decanoáa). Đầu và thần đẹt theo chiều ngang lưng - bung. Thần 
dài đến 175 mm, nặng trên 200 g. Sinh sống ð vùng đáy biên, 
ndi có đÃ cuội và san hô. Thịt RB ngon, vị đậm. Có giá trị xuất 
khẩu. Thường được chế biến dưới dạng sản phàm viớp đông sau 
khi bö đầu. Trú lượng HR ở Việt Nam chưa được điều tra và 
khai thác đầy đìì nhưng ưóc tỉnh khá lớn, khoảng trên 5 nghìn 
tấn. Dã phái hiện được 5 toài, trong đó có giá trị nhất là loài BB 
biển nông (Thenus oriznialis) và BB biển sâu (fback+ cil/a⁄e). 

BỀ MẶT ÁP LỰC CỦA NƯỚC CÓ ÁP (Z2 chấ:), bề mặt 
nằm cao hón bề mặt tầng chúa nước có áp, khi ta khoan hoặc 
đào tới tầng chứa nước có áp thì nước sẽ dâng \ên trong lỗ khoan 
hoặc hð đào tối bề mật này. Khoảng cách từ bề mặt áp Lực lói 
bề mặt tàng chúa nước có áp gọi là cột nước áp lực. Dễ thể hiện 
BMALCNCA, người ta thành tập bản đồ thuỷ đẳng áp. 

BỀ MẶT GIA CÔNG CƠ (cơ khí), bề mặt chì tiết cần loại 
bỏ lượng dư kim loại đề đạt được hình đăng và kích thước cần 
thiết trong nguyên công gìa công cơ. 

BỀ MẶT NƯỚC KHÔNG ÁP (đa chất, bề mặt nước ngầm, 
nước thượng tầng), ranh giới trên cùng của tầng chứa nước không 
áp, đó là một bề mặt thoáng tiếp xúc với khí quyền dưới đất, khi 
khoan hay đào tới bề mặt này thì nước sẽ chảy vào lô khoan hay 
Lỗ đào. 

Như vậy BMNKA đồng thơi cũng là bề mặt tầng chứa nước 
không áp. Đề thể hiện BMNKA, người (a thành lập bản đồ thuỷ 
đẳng cao, 

BÈ MẶT-RIÊNG (hoa), điện tích bề mặt của vật rần (thưởng 
là vật hấp phụ) tính trên một đớn vị khối lượng, thưởng được 
biểu diễn bằng m2/p. Các vật hấp phụ xốp có BMR rất lán, vả. 
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than hoạt tính có BMR 400 - 1500 mˆ/g, silicagen có BMR gần 
800 m'/g. 

BỀ MẠT SAN BẰNG (dịa chất, địa lí), bề mặt địa hình 
tương đối bằng phẳng, hình thành đo kết quả tông hợp của hơạt 
đông bào mòn và các quá trình nội sinh diễn ra trong vùng. Có 
thể xác định tuổi của HMSR bằng cách xem xét tuổi của trầm 
tích trên RMSBH hoặc căn cú vào trình tự các bề mặt khác nhau 
cất chéo nhau. 

RỂ (sính; cø. bề chứa), những bộ phận của tế bào có hình 
nhiều túi nhỏ, đẹp, xếp cạnh nhau, có thể thông với nhau và chứa 
những dịch do tế bào tổng hợp trước khi tiết ra ngoài (lưới nội 
nguyên sinh). 

BÉ ÁP LỰC (uỷ lợi), công trình chuyển tiếp giữa kênh dấn 
thuỷ điện và đương ống áp lực tuabin của nhà máy thuỷ diện. 

BỀỂ BƠI (thể d¿2ó), công trình thê thao phục vụ tập luyện, thi 
đấu các môn thể thao đưới nước. BB nhân tạo bất đầu được xây 
dựng tì giữa thế kỉ 19. Thông thường bề dùng cho môn nhảy cầu 
được xây dựng tách rời. Theo quy định của FINA (Liên đoàn bởi 
lội nghiệp dư quốc tế), bể dùng để thí đấu các môn bơi, bóng 
nước, bơi nghệ thuật có chiều dài S0 m, rộng tối thiêu 21 m, sâu 
tối thiểu 1,8 m, các đường bởi cách nhau tối thiểu 2,5 m, bục 
xuất phát cách mặt nước 0,5 - 0,75 m. Bề dũng để đạy bơi có 
hình dạng và kích thước tuỳ ý, thưởng sâu không quá ] m. 
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Bể bởi 50 m có 8 dường hớ 


BỂ CÁ (nông) ì. Bê nuôi các loại động, (thực vật thuỷ sinh 
làm cảnh. Thưởng làm bằng các vật liệu trong suốt (thuỷ tỉnh, 
chất dẻo), có hoặc không có khung kim loại. Điều kiện cần thiết 
đề nuði cá cảnh trong HC là nước sạch đủ hàm lượng oơm, độ 
muối và nhiệt độ thích hợp với vật nuôi. Dễ tạo cân bằng 
oxi cho HC, thưởng trồng các loại cây thực vật thuỷ sinh và 
chiểu sáng 10 - 12 gìJ môi nøày; hoặc tiến hành sục khí cho 
BC. 2. Theo nghĩa rộng, là các bể trong suối, có kích thước 
rất lón, với các điều kiện gần như môi trưởng sống tự nhiên 
(bê sinh cành) để nuôi các loài động vật, thực vật thuỷ sinh, 
nhằm mục đích nghiên cứn hoặc trưng bày. Trên thế giới, có 
nhiều BC lón loại này, bố tr tai các bảo tàng tự nhiên học hay 
hải dương hợc. 

RỂ DẦU VÀ KHÍ (đt chấn), một miền hay một khu vực 
rộng lón sụt lún lâu dài, trong kiến trúc hiện đại của vỏ Trái Dất 
được tấp đầy bằng những trầm tích có chứa dầu và khí. Các nhà 
nghiên cứu coi những Hf)VK là yếu tổ có bản để phAn vùng vỏ 
Trái Dất và phân chia các BDVK thành ba kiểu: nền, trước núi 
và giúa núi. Kiểu BÌ)VK miền nền nầm trong các vốõng nền, 
BDVK tniớc núi liên quan với các hố võng nầẦm giữa miền nền 
và miền uốn nếp, kiêu RDVK giữa núi nẦm trong các hố vống 
giữa các dãy núi; chúng khác nhau về vị trí, cấu (rúc và lịch sử 
phát triển địa chất. Ở thềm lục địa Việt Nam, có các BDVK: 
Củu Long, Nam Côn Sơn, vịnh Thái Lan. Ö bể Củu lang đã 
khai thác dầu tại mỏ Bạch Hồ. 


188 


BỀ ĐE (nông), bề chuyên dùng cho cá đẻ trứng và thụ tính 
tự nhiên. Tuỷ theo loài cá, RD có hình đạng, kết cấu và chế độ 
nước chảy khác nhau. HÐ dùng cho các loài cá đẻ trúng dính 
xây theo hình chữ nhật được cấp nước liên tục; khi cho cá đẻ, 
treo thém vào HD các vật cho trúng bám đính như xo đừa, sói 
nủton, bẻo, w. BD dùng cho các loài cá đẻ trứng trôi nôi xây 
thành hình tròn, đáy bể đốc nghiêng về tầm, tỉ tAm có cửa thu 
trứng nối với đưởng ổng ngàm thông ra ö thu trứng bên ngoài, 
bể được cấp nước chảy liên tục. 


BỂ ĐIỀU ÁP (Ưu lợi; cøs tháp điều áp, buồng điều áp, giếng 
điều áp), cÔng trinh bố trí trên đường dân nước áp lực khi có 
chiều đài tướng đối lồn. Có tác dụng giảm áp lực nước va. RIA 
có nhiều loại: kiểu hình trụ, kiểu hình trụ có màng càn thuỷ lực, 
kiểu hai buông, kiều vi sai, kiểu khi nén, vv. 

RỂ HỨT (tuý lợi), công trình xây đựng đề tập trung và phân 
phối nước, có kích thước đủ lớn đề lắp đặt cäc ống hút của tuabín 
thuy lực hoặc máy bơm. BH trạm thuỷ điện đặt phía sau nhà 
máy thuý điện, tập trung nước ra tự ống hút của tuabin. BH trạm 
böm tập trung nước và có đặt các ống của máy bóm để hút nước 
tử BII và phân phối đều cho máy bơm. 


RỂ LẮNG (thuỷ lợi), công trình xây dựng dạng bẻ hay bình 
chúa, eó diện tích mặt cất đòng chảy lón, đề tưu tốc đòng chảy 
tông đi qua được giảm nhỏ hoặc bằng không, làm cho những Vật 
thê lớ lửng trong chất lỏng lắng xuống đáy bề do trọng lực. Dùng 
BI, làm sạch nước trong công trình đầu mối thuỷ lới, công trình 
tưới, hệ thống cấp, thoát nước hoặc tronp tuyên khoáng. Ô trạm 
thưỷ điện, bề lắng nối tiếp kênh dân hở với đường ống áp lực và 
có kích thước lán hơn kênh dẫn, giữ tại phần lớn bùn cát có có 
hạt lớn, giảm độ mài mòn của những thiết bị thuỷ lực. Các trạm 
thưỷ điện Mộc Châu, Vĩnh Sơn, 13 Sa, Nà Ngàn có R[. cát đặt 
gần cửa vào đường ống áp lực. 


BỀ LỌC (x4y đựng duj lợi), công trình xây dựng gồm hai 
ngăn, ngăn cách nhau bằng các dụng cụ lọc (tầng Lợc, các lớp lọc) 
nhằm gom lại các chất bản trong nước hoặc trong chất lỏng. Phân 
biệt: RL nước ăn và BL kí thuật (tạo nước sạch chuyên đùng trong 
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BÊ KẺ GỐI CÀU B 





kí thuật như Làm trơn hoặc Làm mát các Ô trục máy bóm, động 
có, WV.). 


BỂ NHẢÁY CĂẦU (thể thao), cồng trình thể thao phục vụ các 
hoạt đông 1Ạp Luyện, thí đấu nhảy cầu. BNC hoàn chỉnh có các 
LaẠi cẦu cứng với độ cao (tính tử mặt nước đến bề mặt của cầu) 
10 m; 7,5 m; 5 m; 2,6 - 3 m; 0,6 - 1 m và các loại cầu bật với độ 
cao 3 m; ] m. 

RỂ THAN (đa chấ!), một diện tích rộng lón, (có khi tối hàng 
nghìn km2), trong đó các trầm tích chứa than (thành hệ chứa 
than) Với cÁc Via than (than linhit, than nâu, than đá), có sự phát 
triển liên tục hoặc gián đoạn. BT thưởng nằm trong một đơn vị 
địa kiến tạo lón (khu vực), bao gôm nhiều mỏ than có nự phân 
bố không gian tưởng đối tiên tục, có liên quan nhất định về điều 
kiện thành tạo kế cả các biến đổi về sau. Theo múc độ bị phi 
của trầm tích chứa than đối vói việc thăm dò và khai thác than, 
người ta chia các Rf' thành ha kiểu: hở, nửa ần, ân. Các BT hở 
có ranh giới trùng với bề mặt đáy đất đá cô hơn trầm tích chứa 
than; ở các BT nủa ản, về có bản, trầm tích chứa than bị các 
trầm tích không than phủ lên, nhưng một phần bề mặt đáy bé 
có thể quan sát được. Ó BT Ân, trầm tịch chía than hoàn toàn 
bị trầm tích không than phủ kín, đáy bể than hoàn toàn không 
quan sát được. Theo dấu hiệu cấu trúc - kiến tạo, RT được phân 
thành các vùng than (chúa than), các mỏ than riêng biết. Ö Việt 
Nam, có nhiều RT với quy mô lón nhỏ khác nhan: RT Quảng 
Ninh, BT Thái Nguyên, BT Nông Sơn, BT trũng Hà Nội.. HT 
có quy mô lán và có ý nghĩa quan trọng nhất là RT Quảng Ninh, 
điên tích khoảng I nghìn km”, pòm 40 khu thăm dò và khai thác. 

RỂ TIỂU NĂNG (thuỷ lợi)), một kết cấu công trình như một 
bê nước bằng đá xây hoặc bê tông, bê tông cốt thép có kích thước 
và cấu tạo đặc biệt, tẦm sau các công trình như cống, đập tràn, 
dốc nước, w., nhằm tạo ra một đệm nước đề giằm hoặc triệt tiêu 
năng lượng còn lại của đòng nưác khi ra khói công trình đỏ, tránh 
sự xói mòn chân đập ä hạ lưu. 

BỂ VÒNG (nâng), bể chuyên dùng đề ấp trứng cá, có tác dụng 
phần bố trứng đều trong bẻ, thải bót chất bản, tăng hàm lượng 
oxi hoả tan trong nước, tạo điều kiện phát tnên bình thường cho 
phôi và cá bột. BV thương có hình vành khăn, ồ đáy có các vòi 
phun nước, tạo thành dàng chảy nhẹ theo vòng tròn. Trụ giữa bề 
có liwì ngăn tríng và cá œon, là nơi thoát nước. BV dung tích 3 - 5 mì 
có thể tiáng khoảng 10 triều trứng cá. 

BỀ XẢ (thuỷ lợi), công trình xây dựng bằng gạch, đá xây, bê 
tông còi thép, ð trong hệ thống trạm bớm, có đủ kích thước để 
lắp đặt những ổng đây (xả) nước của dàn máy bớm dẫn vào kênh 
mưởne, thực hiện chức năng tiêu năng dòng chảy và phân phối 
nước đủ và đầu cho những nơi tiêu thụ, đồng thởi ngăn không 
cho dòng nước chây trò lại máy bơm khi ngĩng bỏm hoặc có sự 
cố ngừng đột ngột máy bơm. Theo phương pháp xả, có BX xi 
phông, RX tưỡng tràn, BX kiểu van đóng nhanh. Theo dòng xà, 
có BX thẳng đòng và BX phân đòng. 

BÉ (công), công cụ của thợ rèn, thợ kim hoàn dùng để nén 
hơi, thôi vào lò cho than cháy nhanh, tạo nhiệt độ cao đề nung 
kim loại. Jầ có hai phần chính: bộ phân nén hơi và ống dẫn hơi. 
Thợ rèn thường dùng loại H thụt hdi. R gồm hai ống nén bằng 
số hoặc kim loại dựng đứng, sóng đôi, cao gần Im, tạo ra sức 
nén mạnh. Người điều khiển thưởng phải đứng. Thợ kím hoàn 
dùng loại R nhỏ, quMAV tay, tạo sức nén bởi một bánh xe chuyển 
động qua dày chuyền; ngồi điều khiển. Ngoài ra còn có loại B 
túi bằng đa như của người Xøđăng ở miền Bắc Thy Nguyên, dùng 
biện pháp co bóp để tạo ra sức nén. 

BẾ KHẮC THIẾU (), tù trưởng người Tày thời f2, quê 
châu Thạch Lãm, Cao Hằng. Tham gia khôi nghĩa [Lam Sơn, là 
môi trong các tướng của lê [di dự hội thề Đông Quan (tháng 


12.1427). Sau một thời gian làm quan triều LA, BKT xin về que. 
Năm 1431, bị nghi cỏ ý chống đổi, LA Thái Tổ đem quân đàn 
áp, BKT bỏ trốn rồi chết. 

BẾ VĂN ĐÀN (quân sự; 1931 - 53), liệt sĩ, Anh hùng lực lượng 
Vũ trang nhân đân (1955); dân tộc Tày, quề xã Quang Vịnh, huưyện 
Quảng Hoà, tỉnh Cao Rằng. Nhập ngũ 1949, đảng viên Đằng 
công sản Việt Nam (1953). Đã Lấy thân mình làm giá súng cho 
đồng đội tiêu diệt địch đây tủi đợt phản kích thứ ba của dịch 
trong trận Mương Pồn (Lai ChAu) 12.1953 và đã hí sinh anh 
đũng. Được tuyên dương Anh hùng lực lưộng vũ trang nhân dân 
1955. Huân chương Quân công hạng hai và Chiến công hạng 
nhất. 


BỆ (mĩ thuật, khảo cổ), phần dưới để đố một pho tượng Phật 
à các chùa Việt Nam, thương có hình tượng là một toà sen, gọi 
là B tượng Phật. B này có thể làm bằng đá, gỗ, gạch, đất nung... 
Hinh dáng và trang trí trên B phong phú và thay đồi theo thâm 
đai từng thời đại, nhưng bệ tượng Phật hiên thôn chạm hoa sen. 
Thởi Lý, R tượng Phật thường làm bằng đá, có ba phần: mặt R 
chạm hoa sen, thân B chạm sư tủ và chân R bình bát giác. Hiện 
còn giữ được một Ï tượng thở thơi Lý ồ Chương Dương (Nam 
Hã), một B đẹp, nguyên vẹn, trên cánh sen còn chạm hoa cúc 
và rông, chân B phù kín hoa văn sóng nước, hoa cúc, rông. BH 
của tượng “Quan Âm nghìn mắt nghìn tay" ở chùa Bút Tháp (Hà 
Bắc) là một B không chỉ đẹp về tạo hình mà còn gợi lên mối 
liễn tưởng về triết bú đạo Phật. 


B thỏ, làm bằng đã hoặc đôi khi bằng đất nung. Hình khối hộp 
chữ nhật gồm 3 phần: mặt B chạm hoa sen; thân B chia nhiều 
Ô, chạm sư tử, rồng, chim thần, sen, cúc, vũ nữ; chân B làm theo 
kiên "Chân quỳ dạ cá". Một số B có dế đú. B thở là loại đi vật 
điều khắc của Phật giáo thỡi Trần. Xuất hiện khá nhiều vào quãng 
cuối thế kì 14. Hiện nay còn giữ được 7 chiếc, có ghi niên đại. 

BỆ KẾ GỐI CẦU (giao thâng), thể tích có tiết điện phẳng, 
hinh chứ nhật, nhõ cao lên trên đỉnh của mố cầu (hoặc trụ cầu), 
Làm bằng bé tông cốt thép cẤp cao đùng đề kê gồi cầu. BKGC 
có nhiệm vụ truyền lực tập trung rất lón từ gối cầu xuống phần 
mũ của mố cầu (hoặc trụ €ầu). Trên một đỉnh mố hoặc trụ có 





Bệ kê gố cầu 
a - Gấi cố định có chốt; b, c, á - Gối đi động có con lăn; 
c Gối bán thép. 
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B Bé PHÓNG 





nhiều BKGC. MAÁI¡ bệ kê một gối cầu, khi trụ mố cầu làm tạm 
tí các vì palê gỗ thì không có bế kẽ gối mà gối cầu kê trưc tiếp 
lên các xà mũ của palẻ. 

BỆ PHÓNG (quân sự) x. Thiết bị pháng. 


RÊBEN E. A. (sứ; tterdinand August ĐébetL 1840 - 1913), nhà 
hoat động phong trào cðng nhân Đúc và Quốc tế II. Môt trong 
những người thành lập và lãnh đao Đảng công nhân xã hội dân 
chủ Đức (1869). Tù 1861, tham gía các đoàn thể công nhân do 
phái tụ do lãnh đạo. })đợc bầu vào Nghị viện Dức. Ủng hộ CAng 
xã Pari 1871, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội và chủ 
nghĩa xét lại trong Quốc tế II. Trong những năm đầu thế ki 20, 
R kiên quyết lên án chính sách thuộc địa vả gây chiến của chủ 
nghĩa quân ph:ệt L2ức; đặc biệt chí ý đến vấn đề giải phóng phụ 
TỮ. 

BẾCARIA C. B, (luật, Cesare Honesana Heccana; 1238 - 94), 
nhà luậi học, nhà tư tưởng nhân văn khai sáng: nhà hoạt động 
nhà nuốc, người Italia. Sinh ö thành phố Milanô trong môt gia 
đình quý tộc \âu đời. Tắc giả của nhiều tác phẩm triết học, kinh 
tế học. Trong lịch sử bí tưởng chính trị pháp lí, tên tuổi của B 
gắn với tác phâm "Về tôi pham và hình phạt " (1764). Nội dung 
cuốn sách nhằm đã phả chế độ phong kiến hà khắc đương thởi, 
nêu lên những nguyên tắc của luật hình sự và tô tụng hình sự mà 
cơ sở là tư tưởng khai sáng của thế kỉ 18. Những nguyễn tắc tiến 
bộ về tư pháp hình sư đã làm cho tên tuổi của R được nhiều 
người biết đến, đã có ành hưởng tốt đến sự phát triển của pháp 
luật hình sự và hệ thống tu pháp eúa nhiều nước trong giai đoạn 
trước cách mạng lí sản và góp phần vào sự thắng lợi của những 
cuộc cách mang đó. 


BÊCƠN E. (ưiết, A. Francis flacon; 1561 - 1626), nhà triết 
học Anh, đại biểu đầu tiên eủa chủ nghíA dưy vật cận dại. B thừa 
nhận sự tồn tại khách quan của thế giối vật chất, Vật chẤt tồn tại 
vô hạn trong tính đa dạng muôn vẻ của nó. R cho rằng nhiêm 
vụ của triết học, của khoa học nói chung là nhận thúc thế giới 
tự nhiên, giúp cho con người năm được các mố: liên hệ phíc tạp 
và các lực higng hùng mạnh ciia tự nhiên. Theo B, phương pháp 
nhận thức tốt nhất là thực nghiệm, quan sát, phân tích và quy 
nạp. Từ phương điện triết học, B đã lí giải phương pháp thực 
nghiêm được sử đụng rộng rãi thởi đó trong khoa học tự nhiên 
và chuyên nó sang lĩnh vực triết học. BH là người sáng lập ra 
phương pháp quy nạp và Lôgic học quy nạp. Triết học duy vật 
của H phản bác chủ nghĩa duy tâm, triết học kinh viện và tôn 
giáo, tuy sự phần bác đó mới chỉ à mức độ đòi khoa học và triết 
hợc độc lập với tôn giáo và thần học; R thừa nhân thuyết "I1ai 
chân tí", cho rằng khoa hoc và tôn giáo không nên can thiệp vào 
thầm quyền của nhau. 


RBPCƠN R. (ziết, A. Roger Bacon; khoảng 1214 - 94), nhà 
triết học và nhà thần học ngươi Anh thời trung đại. Phê phán 
triết học kinh viên, nhấn mạnh vai trò của toán học và tầm quan 
trọng của thực nghiệm khoa học trong việc nghiên cứu gmới Hự 
nhiên. Tuy nhiên, theo B, chân lí chỉ có thể được nhận thức nhỏ 
triết học và thần học. H phần bác những cơ sở đạo đúc, chính 
trị và xã hội của chế độ phong kiến đương thời, cũng vì vậy, HR 
đã bị chính quyền giáo hội cầm tù tử 1277 cho đến tận cuối đói. 


BÊKHƠ I. R. (văn; D. 1ohannes Robert Becher; 1891 - 1958), 
nhà thơ, nhà lí luận văn học Dức. Tiến sĩ danh dự Trưỡng đại 
học Humbôn. Năm 1927, tham gia thành lập Iliệp hội nhà văn 
cách mạng Dức; năm 1933, bị phát xít đốt toàn bộ tác phâm; 
năm 19344, bị trục xuất. Sane Áo, Thuy Sĩ, Tiệp Khắc, Pháp, liên 
Xô. Iàm chủ nhiệm tạp chí "Văn học thế giới" ở Matxcdva. Tháng 
6.1945, về nước, chì tịch Hiệp hội văn hoá (1949), chủ tịch Viên 
hàn lâm nghê thuật Công hoà đân chủ Đức (1953 - 5ó). TậẠp thố 
đầu tay "Suy vong và chiến thắng" chịu ảnh hưởng tha Pháp, viết 
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theo lối chủ nghĩa biêu hiện, phản ánh sự suy vong của xã hội tú 
sản. ”Thây ma trên ngai vàng" (1925) đã làm nổi rõ một hình 
thức nghệ thuật hoàn toàn mới, mở đầu dòng thở trữ tỉnh sử thí 
ở Đức. Tiếp theo là trưởng ca "Kế hoạch vĩ đại" (1931). B tuôn 
luôn tìm tòi cái mới trong sự biểu hiện tâm hồn con người cách 
mang [°Dân ca mới” (1950), "Rước đi giứa thế kỉ" (1958)|, nhỏ 
đó ï3 đã có ảnh hưởng to tắn đến văn học Dức. "Giã từ" (1940) 
là tiểu thuyết tự thuật. Kịch “Trận đánh mùa đông” (1942) viết 
về thanh niên Đức bị phát xít đầy đi làm bía đố đạn trước cửa 
ngõ Matxcdœva. Những chuyên luận của H có giã trị lớn về mặt tí 
luận văn học: “Niềm hi vọng lớn về một phương thức khác” (1951); 
"Hảo vê thở ca” (1952); "Thí nhận thố ca" (1954); "Nguyên tắc 
thỏ ca” (1957). 


REKIT X. B. @ăn; A. Samuet Barclay Beckett; 1906 - 89), 
nhà văn, nhà soạn kịch Ailen. Năm 1928, sang Pháp đạy tiếng 
Anh, về nước dạy tiếng Pháp, tiếng Itaua. Năm 1932, bó nghề 
đạy học, chuyền sang viết văn. Năm 1937, sống ò Pháp; năm 19241 
tham gia kháng chiến chống phát xít Đức. 1ñăc phẩm đồu tay viết 
bằng tiếng Anh, sau 1945 chủ yếu viết bằng tiếng Pháp. Tiểu 
thuyết: "Mônlâu" (1951), "Mat\ôn chết” (1951), “Không tên gọi” 
(1953), có xu hướng phát triển truyền thông “phân tâm” trong 
văn học phương Tày. Kích: "Dợi chö Gõđô" (1953), “Tân cuộc” 
(1956), "Ôi những ngày tươi đẹp" (1961) Cùng với lônexcô R trồ 
thành cây bút nồi tiếng tròng trào lưu kịch phi lí ð Pháp. Tác 
phâm phản ánh tâm trạng bị quan tuyệt vọng về thân phận con 
người. Giọng điệu vưa hài hước vưa bị đái. Giải thưởng Nôben 
L969. 

BÊLARUT (Z/z 1; N. Benopycb; Cộng hoà Relarut; từ. Bạch 
Nga), quốc gia ð giữa Ba Lan và Nga. Diện tích 207,6 nghìn km. 
Số dân 10,353 triệu (1993) (Bêlaànit, Ba Lan, Ukraina, Do Thái, w.), 
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Beurut. Thủ đô: Minxko (MNHCK). 
Dứng đầu Nhà nước: tổng thống: đứng đầu chính phủ: thủ tướng. 

Địa hình đồng bằng, phia bắc có những dãy đồi băng tích, phía 
nam có rừng, đầm Ủầy (hón 11 nghìn hồ đầm lầy). Lồng đất có 
mỏ muối kati, dầu mỏ, than bùn. Khí hậu ôn đói lục địa. Nhiệt 
độ trung binh tháng giêng tủ 42C đến -8°C, tháng bảy 170C - 
19°C. Lượng mưa trung bình năm 500 - 200 mm. Sông Dniep 
(Hmenmp), Pnpiat (ÏÏpwrrzTb), Rerêzina (Bepeawna), Tay Dvina 
(3ananwax /lBwHa), Nêman (HeMaH). Rừng chiếm trên 1/3 
điện tích. 


Công nghiệp: khai thác đầu mỏ, than bùn; công nghiệp có khị, 
gia cöng kim loại, ð tô, máy kéo, máy công cụ, điện tủ, hoá đầu, 
phân bón, sợi hoá học, chế biến gố, đệt, đa, giày, thịt, sửa, đồ 
hộp. Nông nghiệp: trông lúa mì, khoai tAy, lanh, cú cà: đường, 
ngÒ, rau, cây ăn quà. Chăn nuôi: gia súc có sưng và lớn. Đường 
sắt 5,5 nghìn km, đường ô tô 53,6 nghìn km. Đơn vị tiền tê: đồng 
rup. 

Trên lãnh thô H, xã hội eó giai cấp xuẤt hiện từ thiên niên kì 1. 
Thế kí 10 - 12, hinh thành công quốc phong kiến Pôlôxkơ 
(LÍonomx) thuộc Nga Kiep. Thế kí 13 - 14 thuộc Công quốc 
Litva. Thế kỉ !§, hợp nhất vào Nga. Tháng 11.1917, thành lập 
chính quyền Xô Viết, Năm 1918, bị Dức chiếm đóng. Ngày 
1.1.1919, thành lâp Cộng hoà Xô viết R, Năm 1922, gia nhập 
Liên Xô. Những năm I94I - 44, phát xit Đc chiếm đóng, bị tôn 
thÃi nặng nề: trên 2,2 triệu người chết. Năm 1991, tuyên bố là 
nước cộng hơa độc lập. Thành viên của Cộng đồng các quốc gia 
độc lập (SNG). Thành viên của Liên hợp quốc (tư 1945). 

RBELÁU S. (văn; A. SauL Rellow; sinh 1915), nhà viết tiểu 
thuyết Mĩ gốc lo Thái. Thường đề cập những vấn đề này sinh 
trong công đồng người Do Thái sống trên đất Mi. Các tác phẫm 
"Chuyên ph‹êu lựu của chú Ogi Macsở" (1953) kế về thời thơ ấu 
của một em bé Do Thái nghèo ó SIcagô; “†Iendecson, Ông Vua 
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Mua" (1959) miều t2 "Sự tích anh hùng" đầy tính hài hước của 
một nhà ti phú Mĩ trên đất Châu Phi; tiến thuyết "IHecdô* (1964) 
là tác phẩm nói tiếng nhất của B, phản ánh những khó khăn, trắc 
trỏ mà một tr thức Do Thái gặp phải trone thế giỏi hôn loạn 
hiện đại. B đứng đầu nhóm các nhà triều thuyết ngưới Do Thái 
sống ð Mĩ, có tài khai thác những đề tài trong đởơi thưởng, xây 
dựng nhưng nhân vật nhạy cảm, đào sâu vào khía cạnh thầm kín, 
bí Ấn của con người tìm cách thích ứng với môi trường xung 
quanh. Giải thưởng Nôben 1976. 


RÉIINXKI V. G. (văn, N. Bwccapwon Ipwropsenww 
BenwHckM#; 1811 - 48), nhà phê bình văn học, nhà chính hiận, 
nhà đân chủ cách mạng, nhà triết học duy vật Nga. Học Irường 
đại học tông hợp Matxcdva (1829 - 32), tham gia tích cực các 
hoạt đông của sinh viên, bị đuôi học do có tu tưởng cách mạng. 
Cộng tác viên của các tạp chí tiến bộ "Kí sự tô quếc"”, "Ngưới 
cùng thời" (1839 - 48). H đề xướng những luận điểm quan trọng 
của mĩ học và phê bình văn học. Trong "Thư gửì Gôgôn" (1847), 
những bài tổng quát về tình hình văn học hàng năm, 11 bài viết 
về Puskin, những bài viết về Leemôntôp, GôÔgôn và các nhà văn 
khác, R dựa trên cö sở phân tích tác phẩm, nêu bội tính nhAn 
dân, tính tu tưởng, tính hiện thực và con đường phát triỀn của 
văn học Nga, đấu tranh chống lại văn học phản động và phái 
"nghệ thuật vị nghệ thuật“. B đóng góp rất lún vào sự phát triền 
tư tưởng xã hội, văn học nghệ thuật Nga và nhiều nước. 


BÊLIZƠ (đja 1; Rehze; trước 1973: Hôndurat thuộc Anh), 
quêc gia ð Trung Mĩ, thuộc phần đồng bán đảo Yucatan 
(Yucatan). Giấp Mehicô và Guatẽmala. Diện tích 22,965 nghìn 
km”. Số đân 204 nghìn (1993), gồm người †nđian, người đa đen, 
agưởi lai. Ngòn ngư chính thức: tiếng Anh. TÐn giáo: đạo Thiên 
Chúa và đạo Tín Lành. Thú đó: Renmôpan. B thuộc Khối liên 
hiệp Anh. Đúng đầu nhà nước là nữ hoàng Anh, đo viên toàn 
quyền làm đại diện. Có quan lầp pháp: quốc hội gồm hai viện. 
Đứng đầu chính phủ là thủ tướng. 


Phần lớn Linh thô B là đồng bằng, phía nam là núi (cao 
1122 m), khí hậu nhiệt đới âm, gió mùa (tín phong), nhiệt độ 
trung bình 25 - 277C, lượng mưa trung bình năm 2000 mm. 
Sông chính: Kiondo và B. Rưng nhiệt đói ầm và xavan. 

R là nước nông nghiệp. Chuyên trông mía và hoa quả nhiệt 
đới. Ngoài ra còn chăn nuôi và đánh cá. Chế biến nông sàn và 
gỒ. Sản lượng nầm 1989: mía 965 nghìn tấn, cam 52 nghín tấn, 
đứa 3Š nghìn tấn, nho 31 nghin tấn, ngô 24 nghìn tấn, gạo 6 nghìn 
tấn, trâu bò 50 nghìn con, điện Ø2 triệu kWh. Giá trị tông sàn 
phẩm quốc dân: 294 triệu đôla Mí, bình quân đầu người L600 
đôla. Xuất khâu: mía, cam, quýt, gỗ, sàn phâm nông nghiệp. Nhập 
khâu: hàng công nghiệp, lương thực, máy móc và thiết bị vận lãi, 
hoơá chất. Giao thông có càng H, đường ô tô dài 2 nghìn km. Dan 
vị tiền tệ: đồng đô B, 


Thời cổ, ð H đã có người tnđian cư trú. †)3u thể kỉ Ló, là thuộc 
địa của Tày Ban Nha, tí 1862 đến 1964 là thuộc địa của Anh 
(mang tên tlônđurat thuộc Anh). Năm 19272 chính thúc gọi tên 
B. Năm 1981, tuyên bố độc lập. Ngày Quốc khánh 21.9. Thành 
viên Liên hợp quốc (tư 1981), của Phong trào không liên kết và 
của Tổ chức các quốc gia Châu Mi. 

BẾN CÁT (đa }í), huyện đông bằng phía tây nam của tính 
Sông Bé. Diên tích 1124,2 km”. Gồm 25 xã (Mỹ Phước, Định 
Hiệp, Cây Trưởng, Án Long, Tần Long, Long Hoà, Lai Llyên, 
Dịnh Thành, An Lập, Long Chiều, Lang Tần, Tần Hưng, Long 
Bình, Thanh An, Ilung Hoà, Long Ngưyên, Thanh Tuyền, Lai 
Hưng, Chánh Phú Hoà, An Diền, An 'fAy, Thói Hoà, Hoà Lợi, 
Phú Án, Tần Định); huyện lj Ở xã Mỹ Phuóc, cách thị xá Thủ 
Dầu Một 30 km về phía bắc. Số đân 166522 (1993), gồm các dân 
tộc: Kính, Xtiêng. Địa hình tương đối bằng phẳng, thoài tù bắc 


xuống nam. Sông Sài Gòn, sông Hé chảy qua. Trồng cao su, lạc, 
mía, thuốc lá, khai thác vật liệu xây dụng, ép đầu lạc. Quốc lộ 
13, đường sắt Lệc Ninh - Thủ Dầu Một chạy qua. Huyện thành 
lập năm L977 đo sáp nhập huyện Hến Cát với Dầu Tiếng. 

BẾN CẦU (đi2 ), huyện biền giới ổ phía nam tỉnh Tay Ninh. 
[Diện tích 234 km”. Gồm 8 xã (Long Phước, Long Chữ, Lòng 
Giang, Long Khánh, Long Thuận, Tiên “Thuận, 1z Thuận, Án 
Thanh); huyện lị ð xã Lại Thuận. Số dân 54085 (1993), pgâm các 
dần tộc: Kinh, Khöme. Địa hình lượn sóng thấp dần từ tây bắẮc 
xuống đông nam. Sông Vâm Cỏ Đông chảy qua 30 km. Dất xám 
trên thềm phù sa cô, đất nông nghiệp chiếm 56,2% điện tích. 
Dàn cư 902 làm nông nghiệp. lYồng túa, sắn, lạc, vv.; sản xuất 
Bạch, ngói, Quốc lộ IA chạy qua. 


BẾN CẦU (quân sự), bến vượt chướng ngại nước bằng cầu. 
Có BC nôi, BC dưới mặt nước, ñC chân cứng, BC treo và BC 
kết hợp. 


BẾN ĐÌN (2/2 !'), mỏ cao lanh thuộc huyện Thường Xuân, 
tính Thanh Hoá, được phái hiện năm 1962. Thần quặng có chiều 
đài hơn 400 m, rộng hơn 300 m. Lóp cao anh dày 4 - 7 m, có 
hàm lưng AbO = = 20,5 - 342% và FeaOa = )- 2,5%, giảm theo 
chiều sâu. Mỏ có trữ lượng nhỏ, khoảng vài trăm nghìn tấn. Khai 
thác bằng phương pháp lộ thiên. Dùng làm đồ sứ dân dụng vả 
chất phụ gia \rong công nghiệp. 

BẾN ĐÒ (giao thông), địa điểm trên các bò sông để cắc tàu, 
bè, ghe, thuyền, Ww. dừng, nhằm tiếp nhận hoặc trao trả hàng 
hoá, hành khách trone quá trình chuyền chỉ. Vị trí của RD phải 
thuận tiện cho hàng hoá, hành khách lên, xuống. Có hai loại: 
L) BD ngang dùng để chuyên chở hành khách, hàng hoá từ bờ 
sông này sang bờ sông kia; khoảng cách tuỳ thuộc chiều rộng 
lòng sông, đòng chày, 2) BD dọc bố tr dọc theo dòng sông, 
không cố định hứu ngạn hay tả ngạn; khoảng cách các BĐ dọc 
tuỳ thuộc vào việc phân bố dân cư và sự phát triển kinh tế của 
các vùng dọc tưyến sông. 

BẾN ĐỔ BỘ (quán a¿), bến vượt chướng ngại nước đề lên bờ 
đối phương bằng các phương tiện đồ bộ: xe lội nước, phà tự hành, 
ca nÔ, thuyền lấp máy đây và các phương tiện vượt sông tại chô. 


BẾN ĐÔ (giao thông), địa điểm để đỗ các phưóng tiện vận tài 
như ð tô, thuyền, tàu, vv. để tiếp nhận hoặc trao trả hành khách, 
hàng hoá. BD có thể là điểm đầu, điểm cuối và trên đưởng hành 
trình vận chuyển. BD cho các phương tiện đường bộ lã bến xe. 
BD cho các phương tiện đường thuỷ là cảnp sông, cảng biển hoặc 
bến phà, bến đò. BD cho các phương tiện đường không là sân 
bay. BD cho các phương tiện đường sắt là nhà ga. BD cho các 
phương tiện vận tài quan trọng (máy bay, tàu thuỷ, tàu hoả) chạy 
đường dài thường có ndi để các phương tiện dừng, tiếp nhận, 
trao tra hàng hoá, hành khách. 


BẾN GỐI (4a i, vũng được tạo ra do bản đảo Iiòn Gốm 
nhà ra chắn biển, một mặt thông với vũne Hòn Khỏi, một mặt 
thông với biển qua cửa rộng 28 km (tử mũi Giành tới mũi Bân 
Thang). Trong vũng có nhiều đảo nhỏ như Hòn Bịp, Mỹ Giang, 
Hòn Dỏ và Hòn Lán (x. Hòa Lớn). Dộ sâu trên 6 m, nhưng có 
nhiều ám tiêu san hò. Lã khu đánh bắt hài sản quan trọng của 
ngu đân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. 


BẾN HẢI (địa fí), sông bắt nguồn từ vùng núi Dộng Chân, ò 
độ cao 500 m, chảy theo hướng tây - tây nam sang đông - đông 
bắc, đồ ra biển ở Của Tùng 17201 vĩ bắc. Dài 64,5 km. Diện tích 
lưu vực 809 km`, độ cao trung bình I5 m, độ dốc 8,60%, mật 
độ sông suối 1/5 km/km?. Theo Hiệp định Gioncvỏ về Dông 
[Dưởng (21.7.1954), sông BH l giói tuyến tạm thời giữa miền 
Bắc và miền Nam tư 1954 đến 1975. 

BẾN LỨC (đ/a !), huyền đồng bằng ð phía đông tỉnh Long 
An. Diên tích 214 kmỶ. Gồm L thị trấn (Bến Lúc), 14 xã (Thạnh 
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Lợi, Thạnh Hoà, Hình Đức, Lương Bình, Tần Bửu, An Thạnh, 
Thanh Đức, Nhựt Chánh, Thanh Phú, Long Hiệp, Mỹ Yên, Phước 
Lợi, Tần Hoà, Lương Hoà). Số dân 120045 (1993), gồm các dân 
tộc: Kinh, Chăm, Khỏme, Hoa. TỒn giáo: đạo Thiên Chúa, đạo 
Cao Dài, w. Dịa hình bằng phẳng, nghiêng từ đông sang tây. 
Sông Vàm Cá Đông chảy qua. Dân cư 82.9% làm nông nghiệp. 
Trồng lúa, dứa, dừa, mia. Chăn nuôi lớn, vịt đân. Chế biến lương 
thực thực phẩm, cơ khí sửa chữa... Giao thông: quốc lộ 1A chạy 
qua. Trước kia, thuộc tỉnh Long An, Tần An cũ. Năm 1977, sáp 
nhập với Thủ Thưa, gọi là Bến Thủ. Tháng 1.1983 lại chia huyện 
Bến Thủ thành BL, Thủ Thưa. 

BẾN NGHÉ (sử), bến sông nằm ở ngã ba nơi kênh Chợ Lớn 
đồ ra sông Sài Gòn, còn chỉ dòng kênh Chợ Lớn (hay là rạch 
BN). Thế kỉ 18,19, dân gian thường dùng tên gọi BN để chỉ thành 
Gia Dịnh hoặc cả vùng Sài Gòn nói chung (nay là thành phố Hồ 
Chí Minh). Tên chủ Hán của BN là Ngưu Tần, Ngưu Chủ (theo 
Trịnh Hoài Đúc) hoặc Ngưu Giang (theo Phạm Duy Thiếu). 

BẾN NHÀ RỒNG (báo tàng), thương cảng lồn của thành phố 
Hồ Chí Minh trên sông Sài Gòn, được xây dựng từ 1864. Gọi là 
Nhà Rồng vì ở đây, trên nóc trụ sở lớn hai tầng kiên cố của hãng 
tàu biển Metxagidri Maritimơ (Messagerics Maritimes) của Pháp 
có gắn đôi rồng lớn bằng đất nung tráng men xanh. Tại đây, ngày 
Š.6.1911, Nguyễn Tất Thành (tức chủ tịch Hồ Chi Minh) đã xuống 
tàu "Đô đốc Latusø Trêvin" (Amiral Latouche 'Trévile) làm phụ 
bếp để có điều kiện sang Châu Âu tìm đường cứu nước. Từ 1975, 
bến cảng Nhà Rồng và toà trụ sở xưa đã trỏ thành khu lứu niệm 
lớn. 

BẾN PHÀ (giao thông), điểm bố trí ð bở sông, nơi chưa có 
cầu vượt sông trên tuyến đưởng bộ, dùng phà chỏ hành khách 
và phương tiên vận tải qua sông. Đối với quân sự, BP là một 
bến vượt chướng ngại nước bằng phà, để vượt qua có thể dùng 
nhiều loại phà: phà tự hành có nguồn động lực riêng và tự di 
chuyển như một tàu thuỷ: phà lai dắt di chuyển theo nguồn động 
lực bố trí ngoài phà để kéo hoặc đầy; phả thủ công không có 
nguồn động lực, di chuyển dựa vào sức ngưới kéo dây cáp hoặc 
chẻo. 

BẾN TÀU (giao thông, cợ. cảng, bến cảng), nơi các phương 
tiện vận tải đường thuỷ dùng đề tiếp nhận, trả hàng hoá, hành 
khách và để bảo đưống, tiếp nhiên liêu trong quá trình hoạt động. 
Có BT sông, BT biển. Ở BT có các cầu tàu (cầu cảng), kho bãi 
để cất giũ, bảo quản hàng hoá; các phòng phục vụ hành khách; 
các phương tiện kĩ thuật phục vụ việc tiếp nhận, trao trả, chuyền 
tải hàng hoá, hành khách, bảo dướng, tiếp nhiên liêu cho các 
phương tiên vận tải. 

BẾN THỦ (địa !f), huyện cũ của tỉnh Long An, thành lập năm 
1977, sau được chia thành Bến Lức và Thủ Thưa (xt. Bến Lức). 

BẾN TRE (đa lí), tỉnh nằm giữa sông Tiền và sông Cổ Chiên 
và Ở ven biển phía đông bắc đồng bằng sông Cửu Long. Diên tích 
2247 km”. Gồm 1 thị xã (Bến Tre, tỉnh li); 7 huyện (Ba Tri, Bình 
Dại, Châu Thành, Chợ I ách, Giồng Trôm, Mỏ Cày, Thạnh Phú), 
Š thị trấn, 143 xã, 8 phưởng. Số dân 1330,2 nghìn (1994), gồm các 
dần tộc: Kinh (98, 8%), Hoa, Khỏme, Chăm. TÐồn giáo: đạo Phật, 
Cao Dài, Hoà Hảo, Thiên Chúa. 

Địa hình bằng phẳng, thoải tử Lây sang đông, độ cao trung bình 
2 - 5 m so với mặt biển, là một phần của tam giác châu điển 
hinh. Gồm 3 cù lao: Minh, Bảo và An Hoá. Sông Cổ Chiên, Hàm 
Luông, Ba Lai, Mỹ Tho chảy qua. Bò biển 46 km, có bốn cửa 
sông cắt ngang. Dất phù sa không nhiễm mặn chiếm 42 diện 
tịch, đất phù sa nhiễm mặn 53%, đất cát 5%. Nhiệt độ trung 
bình năm 28°C, lượng mưa trung bình năm 1472 mm. Dân cư 
làm nông nghiệp 83,3% (1988) 
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Cây trồng chính: lúa, dưa (nhiều nhất Nam Bộ), mía, cây ăn 
quả. Có nghề nuôi hải sản (tôm, cá). Cơ khí sửa chữa, chế biến 
thực phẩm, dừa, hải sản đông lạnh, dệt lụa, ứớm tớ, sản xuất 
muối, dệt chiếu. Giao thông đường thuỷ, đường bộ phát triển; 
quốc lộ 60, liên tính 186A, tỉnh lộ 30, 26, 17 chạy qua. Là địa 
phương mỏ đầu phong trào" Đồng khỏi" ở miền Nam Việt Nam 
trong thởi ki chống Mĩ cứu nước. Trước thuộc phủ Hoàng Trị và 
Hoàng An của tỉnh Vĩnh Long, tử 1.1.1900 được tách ra thành 
tỉnh Bến Tre. 





BẾN TRE (4/4 #), thị xã tỉnh lị tỉnh Bến Tre. Diện tích 6ó kmẺ. 
Gồm 8 phưởng (phường I, phường 2, phưởng 3, phường 4, 
phường 5, phưởng 6, phưởng 7, phường 8); 7 xã (Phú Khương, 
Bình Phú, Phú Hung, Mỹ Thanh An, Nhón Thạnh, Phú Nhuận, 
Sơn Dông). Số dân 106516 (1993), gồm các dân tộc: Kinh, 
Hoa. Nằm bên bở trái sông Hàm Luõng. Dịa hình bằng phẳng, 
đất phù sa màu mở, có sông Hàm Luông chảy qua. Sản xuất 
vật liệu xây dựng, cơ khí sửa chữa, chế biến gỗ, chế biến thực 
phẩm, dệt. Trồng lúa, dừa, cây màu thực phẩm, cây ăn quả. 
Có các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch. Giao thông: quốc 
lộ 60, tỉnh lộ 26 chạy qua. Là tỉnh lị tử khi thành lập tinh Bến 
Tre ngày I.1.1900. 


BẾN VƯỢT (quân sự), khu vượt chưởng ngại nước và địa 
hình tiếp giáp hai bên bờ nước, được thiết kế để bảo đảm cho 
bộ đội và phương tiện kĩ thuật quân sự vượt qua. BV cỏ thể là bến 
đồ bộ, bến cầu, bến phà, bến ngầm, bến xe tăng đi ngầm, ww. 

BÊNANH (đ/a !í; Ph. République du Bénin; Cộng hoà Bênanh; 
trước 1975: Dahômay), quốc gia ở Tầy Phi. Giáp TÐgô, Ruakina 
Faxô [Thượng Vônta (Ph. Haute - Volta)], Nigiê, Nigiêria, vịnh 
Ghinê. Diện tích 112,68 nghìn km”. Số dân 5,091 triệu (1993), 
các tộc người chính: Fon (Ph. Fon), Bariba, Yoruba (Ph. 
Yoroubas), vv. Ngôn ngữ chính thúc: tiếng Pháp. TÐn giáo: phần 
lớn theo tín ngưởng nguyên thuỷ, đạo thiên Chúa, ¡¡n Lành, đạo 
Hồi. Thủ đô: Poctô Nôvô (Ph. Porto Novo). "hân chia hành 
chính: 6 tỉnh. Dúng đầu nhà nước và chính phủ là tổng thống. 
Có quan lập pháp: Quốc hội. 

Phía bắc B là cao nguyên (500 m), tây bắc là núi Atacôra (Ph. 
Atakora) cao 635 m, phía nam là đồng bằng. Khí hậu xích đạo 
và cận xích đạo. Sông chính: Veme, một phần sông Nigiê. Thực 
vật: rùng xích đạo thưởng xanh, xavan. 

B là nước nông nghiệp. Chuyên trồng cọ đầu, bông, lạc, thuỐốc 
lá. Công nghiệp kém phát triển, sản xuất xi măng, vật liêu xây 
dựng, chế biến nông sản, dệt. Dưỡng sắt 600 km, đường Ô tô 6,6 
nghin km. Cảng chính: Côtônu (Ph. Cotonou). Xuất khẩu: sản 
phẩm cọ đầu, bông, thuốc lá. Nhập khẩu: hàng công nghiệp, máy 
móc, thiết bị vận tải, lương thực. Bạn hàng chính: Ấn Dộ, Pháp, 


BÉNH BAC LA LÚA B 





Bồ Đảo Nha. Giá trí tông sản phẩm quốc đân: 1.753 tỉ đôla Mĩ, 
bình quân đầu người 380 đôia. 


Thế kỉ 15, B bị người Rô Đào Nha xâm nhập và trở thành nơi 
buôn bán người đa đen. Thế kị 17, thành Lập Vương quốc l3ahômây 
(Ph. Dahomcy). Năm 1894, trở thành thuộc địa của Pháp. Năm 
1960. giành được độc lập với tên gọi Cộng hoà Dahômây. Tháng 
II. 1975, chính thức mang tên Cộng hoà nhân đân B. Iằng cách 
mạng nhân dân cầm quyền, Kêrêku (M. Kerékou) là chủ tịch 
Dảng, đồng thời là tông thống, Ngày Quốc khánh 1.8. Thành 
viên của Liên háp quốc (tu 20.9.1960), của Phong trào không 
liên kết. Thiết Lập quan hệ ngoai giao với Việt Nam tủ 14.3.1973. 

RBÊNAVEN V MACTINÊ (ăn, sân khấu, TBN. Jacimo 
Renaventc Y Martinez; 1866 - 1954), nhà viết kịch Tây Ban Nha. 
Viết khoằng gần 200 vỏ kịch về phong tục, (âm li, đạo đức, biểu 
tượng, w. Tác phâm của B chủ yếu phê phán khá mạnh xã hôi 
tư sản quý tộc. Trong các vở kịch nôi tiếng, B phê phán thói vụ 
lới tư sản, thiyên truyền cho sự hoàn thiên đạo đúc Các tác phẩm 
tiêu biêu: "Nơi ở của người khác” (1894), "Quý bà Ama" (1908), 
“Kẻ bị riồng bỏ” (1913), "Những kẻ từng danh” (1896), "Thức ăn 
của dã thú”, "Các ngài chủ", "Những lợi ích đước sáng tạo" (1907) 
Giải thưởng Nôben 1922. 

BÊNÊFIXIUM (sử; 1. Hencfictom - Vật ban cấp), ruộng của 
các thần vương ban cấp cho bò: thần, có kèm theo các nghĩa vụ 
(quân sự và hành chính) ở Châu Âu thời sở kì trung đại, chủ yếu 
ỏ Vương quốc Frăng và thưc hiên lần đầu trong thời kì cải cách 
của Sac(ö Mactcn (Charles Mattel). Lúc đầu, ruộng đất được 
ban cấp có thê bị thu hồi, người được phong đất phải trung thành 
với vua, phải tham gia nghĩa vụ quân sự với số lượng kị binh lán 
nhỏ t1ưỳy theo đất phong. Dần dần ruông phong trö thành ruộng 
ban cấp suốt đời và từ R77 có quyền tbừửa kế. B là cơ sờ kinh tế 
của hệ thống đẳng cấp phong kiến "phong quân - bồi thần" và 
chế độ nông nõ ở Tây Âu thời trung đai, là cơ sở hình thành 
(ảnh địa phong kiến ở Tây Áu (thế kỉ 6 - II). 

BỆNH (, ròng, s„1h), quá trinh hoạt động không bình thưởng 
của có thể sinh vật (ngưõi, động vật, thực vật), từ nguyên nhần 
khởi thuỷ đến hậu quả cuối cùng. Nguyên nhân g3y R rất nhiều, 
có thê tổng hợp làm ba loại chính: hoặc do bản thân cơ thê sinh 
vật có khuyết tật như di truyền bẩm sinh hay rối loạn sinh lí, 
hoặc do hoàn cảnh sống của sinh vật khắc nghiệt như quá nóng, 
quá lạnh, bị ngộ độc, không đủ chất dinh dưỡng: hoặc do bị các 
sinh vật khác (nhất là các vi sinh vật) kí sinh. Do đỏ, bênh có 
rất nhiều loại, nhiều dạng hình. Một cø thể sinh vật không chỉ 
có một loại bênh, và nhiều lúc một loài bênh không chỉ có trên 
môt cá thể sính vật. 'lriệu chứng, điền kiến phát sinh phát triển 
của từng loại bệnh thường khác nhau. Điều quan trọng trước hết 
là phái xác định đúng nguyên nhãn gây B, sau đó xét đến mối 
quan hệ giữa nguyên nhân gây hênh và cơ thể bị H cùng mối 
quan hệ giữa chúng với điều kiên hoàn cảnh xung quanh (thì mới 
phòng chữa H cỏ hiệu quả, 

BỆNH ACTINOPHYTOSIS (nâng), tên của nhiều loại bênh 
trước đây goi là actinomycosis ð gia súc, vì cho rằng nguyên nhân 
duy nhất gây bệnh là nấm ⁄4ctiornyces bovis (x. Nấm gây w). Sau 
đỏ, đã phát hiên tác nhân eAy bênh là ví khuẩn, nên dùng từ 
actinophytœis thay từ actinomycosis cho thích hợp hơn. Nhưng 
tác nhân gây BA phô biến là: $íreptothrix tưacli, ActnobacHlus 
huuơnea, SiaphVvlococcus pyogcnes CoryvncbactertUu DyO6€HEI, 
Hệnh tích chung của các bênh này là: u piả sinh mủ, bênh phát 
ở các bộ phận khác nhau của thân thể: đa, niêm mạc, tưới (Lưới 
gỗ ở bò), hàm, vú (nhất là ở lợn ná:), mô tiên kết dưới đa, hạch 
bạch huyết, cuống dịch hoàn sau khi thiến, vv. Điều trị bằng giải 
phẫu (bệnh tích ð mô xưdnp), và dùng các thứ thuốc có iot (bệnh 
Ổ các mô mềm), thường có kết quả tốt. 


BENH AĐIXƠN y), bênh suy tuyến thượng thận mạn tính 
do Ađixdn (Áddison) mô tả lần đầu tiên năm 1855, Nguyên nhân: 
vỏ tuyến thượng thận bị phá huỷ do lao (chỉ yếu), ðng thư, giane 
mai, xở cúng đông mạch, w. Dấu hiêu: sút cân, chóng mệt mỏi, 
suy yếu về thể chất và trnh thần, chán ăn, buồn nôn, nôn, giảm 
huyết áp, đa bị sạm nâu, nhất là ở những nơi bị hà như mặt, cô 
lay hoặc những nƠi đã thường bị cọ xát, chô có sẹo cũ. Bênh 
nhân có thê chết vì truy tìm mạch, ngừng tim đột ngột đo kali 
trong máu tăng cao. lều trị: bố sune các hocmon bị thiểu 
(cortisone), chứa nguyên nhân (lao, ung thư, vv.). 


BỆNH ÁN @y). hô sơ bênh của từng bệnh nhân trong mọi cơ 
SỞ điều trí nội, ngoại trí. BA được lập theo một mẫu tương đổi 
thông nhất, nhằm ghi chép đầy đủ các thông tin liên quan triịc 
tiếp hoặc gián tiếp tới bênh được điều trị, gồm các phần: sở yếu 
lí lịch (họ, tên, tuổi. địa chỉ, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân 
và gia đình, hoàn cảnh kính tế), bềnh sử (diễn biến của các triệu 
chúng bênh tử khi bắt đầu, các biên pháp khám chữa bệnh đã 
được sử dụng), tiền sử bênh tật gia đình và bản thân; các thăm 
khám lâm sàng và cận lâm sàng, chân đoán phân biệt và xác định, 
chi định điều trị. Phần thực hiện và theo đối được ghi hằng ngày 
lên phiếu điều trị kèm theo. Kết thúc quá trình điều trị, thầy 
thuốc ghi nhận xeL về tình hình túc ra viền (hoặc chết). BA là 
tài tiêu cần thiết cho bénh nhân trong hàng chục năm và có giá 
trị nghiên cứu cho các edở sở khám và điều trị bệnh. 


BỆNH AUJEXKI (nông, A. Aujeszky's disease; tk. bệnh giả 
đai: pseudo - rage). bệnh liệt hành tuỷ nhiễm trùng chung của 
nhiều loài động vật có vú, không gặp ö ngưởi. Lúc đầu là bệnh 
ở tớn và các loài păm nhấm, sau lan ra các loài có vú khác, phân 
bố rộng trên thế giới. Hênh thưởng phát sinh ở vải trưỡng hợp 
Lẻ tẻ, nhưng lan rộng khi nuôi chung bò và lộn. BA do một viru(t 
đặc hiệu gãy ra, có đặc điểm: dấu hiểu viêm não (kích thích cao 
đó, bại liệt), có khí ngứa dữ dội. Ö lợn, bệnh thương tiềm ân 
nhưng gây viêm: não cấp tính Làm chết tộn con, do đó, ngưởi ta 
cho tợn là vài tích trữ virut và chuột là vật truyền bệnh. BA 
không có thuốc chữa. Phòng bệnh bằng diệt chuột, cách ti Lọn 
với bờ. 

"BỆNH ẤU TRÍ "TẢ KHUYNH" TRONG PHONG 
TRÀO CỘNG SÀN" (mríếr), tác phẩm của LAnin, xuất bản vào 
tháng 6.1920 trưóc ngày khai mạc Dại hội IJ Quốc tế cộng sản. 
Trong tác phẩm này, Lênin phê phán bệnh ấu trĩ “tả khuynh” 
trong phong trào cộng sản đương thời; Lênin chỉ ra rằng Dâng 
cần phải có sách lược mềm dẻo, để tập hợp quần chúng lao động 
và khấc phục mọi biêu hiện "tá khuynh” như tách rời Đảng Với 
giai cấp, lãnh tụ với quần chúng, từ chối hoạt động trong các tô 
chúc công đoản vàng và tham gia nghị viện tư sản; tử chối bất 
cứ sự thoả hiệp nào. Cũng trong tấc phâm này, Lênin khẳng định 
rằng đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh cũng như tà 
khuynh là quy luật phát triển của Dảng cộng sản. 

BỆNH BẠC LÁ LÚA (nông), một loại bệnh hại túa, do vi 
khuẩn Xam(hømøn4t aryzac gây ra. Phố biến ở các vùng trông 
lúa trên thế giới. Rẽnh phát triển mạnh trong rmmùa rmmưa, nên ở 
Việt Nam, vụ lúa hè thu và vụ mùa bệnh nặng hón vụ đông xuân. 
Biểu hiện rõ nhất của bệnh đầu tiên ở mút lá sau lan theo chiều 
dọc của mép lá: (á mất màu xanh, tái đi, sau bạc trắng lại, ranh 
giói piữa vết bênh và lã không bị bệnh la những đưỡng gợn sóng 
màu vàng hay vàng nâu phân cách rõ rệt chỗ bị bệnh và chó 
không. [úc trồi âm và nhiệt độ không khi cao thì trên vết bệnh 
có nhiều giọt địch màu vàng đực lán bằng đầu ghim trong đó có 
rất nhiều vi khuân gây bênh và qua nước ruộng lại chuyển sang 
cây lúa khác xâm nhập qua vết thướng hay các lỗ tự nhiên (khí 
không, thuỷ khổng) của Lúa đề phá hại tiếp. Nên túc trời mưa, 
Lại có gió đập rách các lá bía thì thấy bệnh lan truyền nhanh. 
Phòng trủ bênh tốt nhất là đùng những giống lúa chống bệnh. 
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BĐ BÊNH BACH CẦU 





Lãm tốt vệ sinh dông ruộng, dọn sạch rơm rạ bị bênh cũ, chăm 
bón cho cây lúa khoẻ đề chống bệnh. 

BỆNH RẠCH CẦU (y), bẽnh ác tính ca máu và các tô chúc 
Lạo máu (tuỷ xương, lách, hạch). Bệnh biểu hiện bằng hiện tượng 
sinh sản quá mức không ngăn cản, kiêm soát được của bạch cầu 
bình thưởng và bất thường (bạch cầu non). Ở người, tỉ lệ bạch 
cầu trong máu bình thưởng là 4000 - 9000/mm), khí bị bênh có 
thể tên tới 100 - 200 nghìnmmŸ. Sự xâm lấn này kết hợp với hiện 
lượng rÕi loạn tế bào hồng cầu và tiêu cầu. Căn cứ vào dòng 
bạch cầu bị bệnh, có thể có RRC thê tuỷ, RBC Iympho, BRC 
đón nhân. Nguyên nhân bệnh: nhiềm phóng xạ (như nạn nhân ở 
Hirosima), co những nguyên nhân chưa rõ như bênh ð súc vật 
(x. Bệnh kzcôxiv). Cách điều trị hiện nay: dùng hoá chất chống 
ung thú đặc hiêu, corticoides, kháng sinh, truyền máu. Có thê 
bệnh giảm từng đọt, bệnh nhân sống bình thưởng và bệnh kéo 
dài. 

BỆNH BẠCH HẦU (nông, y), bệnh nhiễm độc, nhiễm khuân 
đo vị khuân Carynebacterium dịphteriae gây ra, chủ yếu ở trẻ em, 
Biểu hiện: viêm họng có già mac hoặc viêm thanh quản ngạt thờ 
do giả mạc nhủ đầy trên thanh quản và dấu hiếu nhiễm độc năng 
(viêm cơ tim và liệt các dây thần kinh). Rênh truyền nhiễm, lây 
bằng các giọt nước bọt bắn ra xung quanh đo hẤt hơi hoặc ho, 
trong đó có chứa vì khuẩn BBH và theo đường hô hấp xâm nhận 
vào người lành. Phòng bệnh có hiệu quà cao bằng tiêm giải độc 
tố RBH. Ö gà, có một bệnh gợi là BBH nhung là một thể của 
bệnh đậu gà, do virul (x. Bệnh đậu) và Ở bê có môt bệnh cũng 
gọt là BBH nhưng ởo vị khuân Splerophorux necrophonus gây 
viêm niêm mặc miêng và hoại thư nặng. 


BỆNH BẠCH IỊ GÀ CON (z4⁄g), bênh truyền nhiễm, đo 
vi khuẩn §2bnonella pullorưm. Rệnh gầy chết với tỉ lệ cao. Những 
gà con khỏi bệnh vấn mang trừng; khi trưởng thành, chúng có 
khả năng truyền bệnh qua trúng cho thế hệ gà sau. Phôi pà mang 
mầm bệnh tử trong tríng và gà con bị bệnh vào những ngày đầu 
sau khi nở. Bệnh ở gà trưởng thành khóng có triệu chúng lâm 
sàng. Muốn phát hiện những con mang trùng, phải dùng phản 
ng ngưng kết huyết thanh hay ngưng kết máu. Phòng bênh bằng 
vệ sinh và văexin. Ở Việt Nam, bênh được biết từ \Au; bệnh gầy 
thiệt hại nặng ð những nơi nuôi gà tập trung. 


BÉNH BẠI LIỆT (y; tk. bệnh Heine - Medn, lấy tên 2 tác 
giả mô tả bệnh đầu tiên), bênh nhiễm khuân lây Lan có thể gây 
thành dịch, do virut bại liệt làm thương tồn chất xám của tuỷ 
sống, chủ yếu là sửng trước của tuỷ sống. Bênh thưởng xảy ra ở 
trẻ em với dấu hi@u sốt nhẹ, rồ: Liệt các chị hay liệt có hô hấp, 
để lại đi chứng vận đáng. Rệnh lây qua phân của người bềnh 
chứa virut bại liệt, làm ô nhiễm nước và thực phẩm. Phòng bênh 
có hiệu quả bằng vãcxin bại liệt. Tổ chức y tế thế giới đặt kế 
hoach thanh toản BBL vào năm 2090. 

BỆNH BÀO THAI (y), bênh mắc phải khi còn \rong tử cung, 
không phải bệnh di truyền da gen. Vd. bào thai nhiễm bệnh 
AIDS của mẹ; bênh Đao (Down) thưởng sinh ra do rỗi loạn 
nhiễm sắc thẻ (3 nhiễm sắc thể), khi mẹ có thai lúc nhiều tuôi 
(trên 35) dễ sinh rối loan phân chia tế bào; một số bệnh khác 
như sứt môi, đị đạng tìm. Cũng có khì do (hai phụ mắc phải một 
số bệnh virut (rubeon, cy(omegalowirut) làm rối loạn phân bào. 

BỆNH BAZƠĐÔ (y), bệnh cương tuyến giáp, xây ra phần 
nhiều ở nữ; nam ¡t bị hơn. BB đo thầy thuốc người Đức Bazuđỏ 
(Ð. Karl Basedow) mô tả năm 1840 với 3 triệu chứng chính (tam 
chứng Bazøđô): bướu cổ, lồi mắt hai bên, tim đập nhanh. Sau 
này thêm một số dấu hiệu khác: run tay, gầy sút cân và thay đôi 
tính tình, đễ bị kích động, (o âu, hay ra mồ hôi, vv. (x. Cường 
tuyến giáp). Diều trị nội Khoa bằng cách dùng các thuốc kháng 
giáp MTU (methyt thiouraeie), P'FU (propylthiouracile), néo - 
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mercazole, vv., trợ tìm và an thần, đùng lot phóng xa; điều trị 
ngoai khoa bằng chỉ định cắt bỏ tuyến giáp nếu điều trị nội khoa 
không đem lạt kết quả. 


BỆNH BẢM SINH (y), bệnh có ngay tử khi mới đẻ; có thể 
để nhận thẤy (thửa ngón tay, ngón chân, cụt một phần của chỉ 
trên, chí đưới, sút môi, tràn dịch não, w.), cũng có khi phải khám 
kí mới phát hiện được (tật không thủng hậu môn, trnh hoàn lạc 
chỗ, w,), hoặc sau một thời gian dài hay ngắn mới biều lẠ ra (dị 
dạng tim nhẹ, vv,); có thể không phát hiện được trừ khi ngẫu 
nhiên khám nghiệm tử thị (thừa lách, vv.). Nguyên nhân: hệnh 
di truyền do pen, bệnh hào thai mắc phải cùng với mẹ khi có thai 
(nhiễm virut rubeon, nhiễm hoá chất độc như chất phái quang, 
chất diệt cỏ, chất da cam, wv.); do mẹ uống nhiều thuốc an thai. 
Việc điều trị còn gặp nhiều khó khăn đối với mội số RBS nặng 
(bệnh do gen, nhiễm độc hoá chất, w.). Dự phòng: tránh kết hôn 
đồng huyết, giú vệ sinh và quản lí thai nphén. 

BỆNH BÊCHTÈRFP (y; tk. bênh viêm cột sống biến dạng), 
bệnh mang tên Rêchtêrep (B, M_ Bexrepes; 1857 - 1927) nhà 
thần kinh học Nga. Thường găp ở nam giói ở (Ứa tuổi từ 15 đến 
35, có tiền sử chấn thương (có thể nhẹ) ở cột sống, thưởng tÖn 
tà các nốt vôi hoá ở bìa các đĩa gian đốt sống, kèm theo cốt hoá 
các dây chẳng và cúng liền các xương các khóp gian đốt sống. 
Hậu quả là gù cột sống và cứng cột sống. Sự gù lưng tiến dần tử 
trên xuống, kèm theo các hiện tượng kích thích, đè ép các đây 
thần kinh các vùng cổ, lưng, thất lưng. Ránh diễn biến qua nhiều 
năm. Điều trị bằng các biện pháp phục hồi chức năng, tập luyện 
thể đục cột sống; thêm các thuốc giàm đau, chống viêm trong 
các cơn đan. Ít khi dùng đến phẫu thuật. 

BỆNH BIẾN TRỪNG (nóng), bệnh do bào tú trùng máu 
(Ha£mospori2ha), Lốp Bào tủ trùng (Šporozoa), kí sinh trong nong 
cầu, không di động: cơ thể không có nguyên sinh chất, sinh săn 
bằng trực phân. BBT thấy ở bò, cừu, ngựa. Ö Việt Nam, bệnh 
thương thấy à bò, da 4apÌawna margmale. Bệnh truyền do các 
loài ve và có thể do những côn trùng hút máu khác. Bệnh có 
thể ghép với bệnh l& dạng trùng trên cùng một con vật. Thệu 
chứng: sốt cao nhưng gián đoạn, thiếu máu, niêm mạc Vàng. Tí 
lệ chết cao. Phòng bênh bằng vê sinh, diệt ve. X. Bệmh l2 dạng 
trùng. 

BỆNH BOTULTT (nông; botulism), ngộ độc thức ăn do độc 
tố của CÍottr/um botulum chúa trong thức ăn, xam nhập có 
thể. Có nhiều tịp độc tố: hp A, R, F thấy nhiều nhất ä ngươi; 
các tìp C và D thấy ö ngựa và loài thú nhai lại; tip C trong thực 
tế chỉ thấy ð toài chìm. Nhũng biểu hiện của bệnh lä trúng độc 
các trung khu thần kính (ð người có khi bị mù), biến loạn vận 
động, bại liệt cø, nhất là các cd nhai. Trong loài chìm, thưởng 
thấy bai liệt ở cô. Dã có huyết thanh điều trị cho mỗi típ độc tõ, 
dùng kịp thỏi có thê chữa khỏi bênh. Văcxin dựa vao các giải 
đốc tố (ana(oxin) pha chế cho mối tip độc tố. 

BỆNH BÔTKIN @) x. Bên X. P. 


BỆNH BỤI PHỔI SILIC ), tình trạng bệnh tí ð phổi do 
hít phải bụi có hàm tượng silc tự do cao. Là bệnh nghề nghiệp 
phô biến nhất ở Việt Nam. Dến nay, số trướng họp bệnh được 
xác định khoảng 5 nghin chiếm tỉ l£ xấp xỉ 902 tổng số bệnh 
nhân làm nhúng nghề được hưởng chế độ đền bù độc hại. Đặc 
điểm của bệnh: về mặt giải phẫu là xø hoá và phát trên các hạt 
ở hai lá phôi; về làm sàng là khó thò; về raặt X quang là phôi có 
hình ảnh tổn thương đặc biệt. Bệnh phát triển và không hồi phục 
ở công nhân hàng ngày hít thỏ bụi chữa siÚc như thạch anh, cát, 
granit, w. Triệu chứng cơ bản là khó thồ. Còn có thẻ gặp các 
triệu chúng khác: đau ngực, hay đau ở vùng đáy phổi, ho và khạc 
đờm (đờm đen, gặp ở công nhãn mỏ than). Dấu hiệu bệnh xuất 
hiện sớm nhất là hình ành tần thương trên phim X quang. BBPS 
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có nhiều biến chứng, lä nguyên nhân gày tử vong của lao phôi 
(x. Sieô lao), suy hô hấp và nhiễm khuân phế quản - phối cấp 
tính. 

Ö Viêt Nam, bênh gặp nhiều nhất ở công nhân khai thác than 
(trong hâm lò), đúc cd khí, luyên kim, sản xuất vật liệu chịu 
la. Cho đến nay chưa có thuốc điều trị đăc hiệu làm ngừng sự 
tiến triển của bệnh hoặc làm khỏi bênh. fuy nhiên, có thể áp 
dụng một số phương pháp như điều trị triều chứng (khó thổ), 
điều tri biến chứng hạn chế tủ vonep sớm (nhất là đối với viêm 
phế quản - phổi cấp tính), điều trị phục hồi khả năng tao động 
(tập thỏ, khí công, dưỡng sinh, vv.) làm tăng dung tích sông của 
phôi, làm giảm hội chứng tắc nghẽn và hội chứng hạn chế. 

Hiên pháp đự phòng quan trọng nhất là giảm nông đô bụi ỏ 
môi trưởng lao động. Công nhàn phải đeo khầu trang - loại có 
hiệu quà ngăn được bụi, RBPS là bênh nghề nghiệp được bảo 
hiểm. Khi mắc bệnh, người bệnh dược giám đỉnh bênh và được 
hưởng chế độ đền bù. 


BỆNH CẢNH LÂM SÀNG (y; bệnh tình; tình trạng bệnh), 
(ập hợp những biểu hiện của bệnh tử nhiều nguồn: bênh nhân 
tự nhận thấy và diễn tả các rồi loạn chức năng như nhức đầu, 
chóng mặt, táo bón, vv. (triệu chứng chủ quan), lời kề của thân 
nhân ngưởi bênh; thẦy thuốc phái hiện qua khám lâm sàng trục 
tiếp (tứ chân trong y bọc cô truyền dàn tộc: vọng, văn, vấn, thiết) 
hoặc bằng các dụng cụ đơn giản (ống nghe, búa gõ nhản xa, vv.); 
xét nghiệm dịch và bệnh phâm (máu, nước tiểu, nhãn, đờm, chất 
chọc đà, Ww.) trong các phòng xét nghiệm; kết quả thăm đỏ chức 
năng các cd quan, nội soi, w. BCLS là cø sỏ cho phép hình dung 
được tình hình của bệnh, đi đến xác định chân đoán, điều trị và 
tiên lượng bênh, 


BỆNH CARE |mông; Ph. Carrẻ; từ. bênh sài chỏ, bệnh chó 
non, bệnh dixtempø (distemper)), bệnh nhiêm trùng lây lăn do 
virut Carê gầy ra. Trong điều kiện tự nhiên, virut Carê gây bệnh 
cho tất cả những con vật thuộc họ chó (chó nhà, chó sói, vv.) và 
một số loài thú hoang khác gần với chö. Triệu chứng: sốt cao, 
viêm chảy đưỡng hô hấp và Ở mất, sau đỏ viêm dạ dày, viêm ruột; 
cũng thấy xuất huyết ở nội bì, đa hoá sưng ở mũi chỏ, cuối cùng 
xuất hiện những đấu hiệu thần kinh đa dạng tuỳ theo chô có bệnh 
tịch. Bênh ở thể nhẹ nhất đến những thể nặng gày chết. 

BỆNH CĂN ; tk. bênh nguyên, nguyên nhân gây bệnh), 
những yếu tố bên ngoài hay bên trong có thê, tác động lên cd 
thể sống và trong những điều kiện nhất đình, gây nên những trạng 
thái bềnh tí nhất định và thưởng mang tên căn bệnh đó, vd. bệnh 
phong còn gọi là bệnh F[anxen vì đo trực khuân Hanxen (Hansen) 
gây ra. Từ thế kỉ 19, y học hiện đại đã tìm ra được rất nhiều 
nhóm nguyên nhân gây bệnh (vi khuẩn, virut, kí sinh trùng, vwv.); 
nhưng còn rất nhiều bênh chưa rõ căn nguyên: một số thể bệnh 
Lăng huyết áp, rôi loạn tàm thần, vv. Tìm ra được BC thì mới 
làm tết được công việc dự phòng và điều trị. 


BỆNH CHÂN VOI @) 1. Ö người (tk. phù voi), biểu hiện ở 
thê tích của hạ nang hay môt chỉ dưới tơ ra như chân voi. Bènh 
thấy ở xứ nóng đo giun chỉ làm tắc các mạch bạch huyết. Cũng 
có thể tắc do nguyên nhân khác. Floặc do mạch bạch huyết nhiễm 
tiên cầu khuẩn nhiều lần. Ö Viết Nam, đã thấy BCV ở Nam I1à, 
Hải Hưng, vùng đất cát Quằng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - 
Huế, vv. 2. Õ sic vật, bệnh của đa và mô lên kết đưới đa ở chân, 
đặc biệt Là chân sau, thường thấy Ò ngựa. Đặc điểm: viêm da mạn 
tính do những biến loạn tuàn hoàn, đa bị nứt, sinh apxe, chân 
ngưa thành một hinh trụ to cúng, lạnh; thính thoảng có những 
cơn viêm cấp tính, làm cho đa nóng và đau. 

BỆNH CHẤT TẠO KEO ; tk. bênh colagen), một nhóm 
bềnh khác nhau nhưng có đặc điểm chung lä tốn thưởng thoái 
hoá toả lan do phản úng kháng nguyên - kháng thể của mô liên 


kết (thoái hoá dạng tơ huyết). Những bệnh thường được xếp 
(rong nhóm bệnh này là luput đỏ, viêm nút quanh đông mạch, 
cứng bì. 

BỆNH CHẾT ÉO LẠC (nông), bênh héo đôi ngột toàn cây 
lạc: trước khi héo, Lá vẫn xanh không chuyên vàng, sốc thân về 
sau có những chấm bệnh màu đậm, rể bị đen hoặc nâu, một số 
bị thối. Bênh do vi khuân Pse⁄uđomanae solan2cearưn gây ra. VI 
khuẩn xâm nhập vào cây qua vết thương, vết sâu cắn, hoặc các 
lỗ hở tứ nhiên trên cây. Bệnh thường xuất hiên trong mùa mưa, 
nóng ở chân đất thịt, phát triển mạnh ở đất Âm. Phòng trừ: đất 
trông lạc phải thoáng, nhẹ, thoát nước, cày bừa kĩ. Ö những vùng 
bị bênh năng, cần luân canh lác với các cây trồng khác, nhất là 
cây họ lloà thảo, trong thởi gían tương đối dài; chọn trồng các 
giống lạc chống bệnh; phát hiền sớm những cây bị bệnh, nhồ, 
đem xa khỏi ruộng và rấc vôi bột vào chã cày bị bệnh. 

BỆNH CHÍ (nông) x. Bệnh ang. 

BỆNH CHUNG CHO NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT (nông; 
Zoonof¿9), bênh truyền một cách tí nhiên từ động vật cỏ xương 
sống, gia súc hay thú hoang sang người và ngược lại. Có hai loại 
bệnh: bệnh truyền tử người sang dộng vật và bénh truyền tử động 
VẬt sang người. Có những zoonosis gọi là giới hạn, tức là bềnh 
truyền sane người tồi ngừng lai, không eóö khả năng truyền từ 
người nọ sang ngưối kỉa, vd. bệnh sảy thai truyền nhiễm, bệnh 
đại và một số bệnh kí sính trùng. Có những zoonosis mô rộng, 
tức là sau khi truyền từ động vật sang người. bênh cớ thả truyền 
tứ ngưởì này sang nguới khác. 

Nhung bệnh chính: viêm não do viru(, sốt vàng ở rung, bệnh 
dại, viêm miệng có mụn nước, đậu bò, sốt vẹt, sốt ©, sây tha! 
truyền nhiễm, bệnh than, các bênh trùng xoắn, bệnh tị thư, bệnh 
ao. bênh dịch hạch, bệnh phó thương hàn, bệnh đóng đấu, các 
bệnh nấm ngoài da. 


BỆNH CHỨNG VẬN ĐỘNG @), trạng thái không bình 
thưởng (say tàu, saV Xe, say sóng, wv.), bao gồm: trạng thái khó 
ở, càm giác khó chịu, ngáp đài, nôn nao, ói mửa, vã mồ hôi, xay 
xâm, thu, vw. Xảy ra ö những người đi tàu, xe, vv. do ảnh hưởng 
của sự chuyển động của phương tiện giao thông đối với mê nhĩ. 

BỆNH CO CỨNG ĐẦU CHÍ @) x. Bệnh (âtan:. 

BỆNH CÔ LẬP (giáo dục), hiện tướng trì trê sâu sắc về tâm 
Lí và thê lực, nây sinh trong những năm đầu của trẻ, do ít giao 
tiếp gây nên. Biểu hiện chính: châm vận động, đặc biệt là đi 
đứng, rất chậm nói, xúc cảm nghèo nàn, các cư động vô nehĩa 
mang tính chất ám ảnh thường xuyên (vd. lẤc \ư thân thê, w.); 
đồng thời các chỉ số đo người (nhân trấc) thấp, còi xương. BCL 
thưởng có những trẻ thiếu mối liên hệ với mẹ hoặc các bạn 
cùne tuổi. 

BỆNH CƠ (y), nhóm bệnh do thoái hoá đần dần một số sợi 
(thớ) có mà số lượng npày một tăng. Nguyên nhân: bệnh gen, di 
truyền. Các sợi cơ vẫn giữ môt trang thải phôi, ở trung tÂm có 
cấc nhân được bố trí thành chuỗi; nguồn gốc chuyền hoá hoặc 
nội tiết (cưởng giáp, bệnh Bazøđð). Bệnh làm giảm khả năng vận 
động của cơ, ed bị teo nếu các mò kế bị xơ hoá, hoăc phi đạt lúc 
có tích tụ mô mở. Các cở ở gốc chỉ bị yến làm cho bềnh nhân 
g(ö cánh tay khó khăn, dáng đi khang nane, các nhóm cơ khác 
trong cơ thể suy yếu có thê làm cho mắt không khép kín, lưng 
ướn hoặc veo côi sống, rối loạn nhịp tim đo suy yếu eø trm (nhóm 
BC không có kèm theo các thương tôn của hế thần kình trung 
ương hay thần kinh ngoại biên). Hiên nay chưa có phương pháp 
điều trị có hiêu quả. 

HỆNH CÚM , sông) 1. Ở người, là bệnh truyền nhiễm cắp 
tính đường hô hấn do virut Äyxøvữwš Ứ1fluenza£ gÂy nên, lây lăn 
theo điöơng hô hấp. Xuất hiện đột ngột, sốt cAo, đau toản thân, 
chảy nóc mắt, nước mũi, ho, đau họng, w. Thưởng tự khỏi sáu 
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2 - 7 ngày nếu không có biến chứng. Biến chứng hay gặp là bội 
nhiễm vi khuân Eây viêm phể quản, viêm phôi vú: mức độ nặng 
nhẹ khác nhau tuỳ tùng vụ dịch và từng có địa. Nguồi già và 
những ngưới có bệnh mạn tĩnh như tim, viêm phế quản mạn dễ 
có biến chíng và dễ tử vong. BC có thể phát thành dịch rất lón. 
Vụ dịch cúm Tây Ran Nha năm 1918 làm chết hàng triệu người, 
vụ dịch cũm Châu Á 1957, vụ dịch Hồng Kông 1968, vụ dịch ð 
Pháp 1972, là nhưng ví dụ điển hình. Không có thuốc điều trị 
đặc hiệu; cần diều trị sốt, đau bằng aspirine (cần thận khi biết 
chắc chắn không phải sốt xuất huyết), paracétamoL, vitammn €. 
Chỉ dùng kháng sình khi có biến chứng bôi nhiễm do vị khuẩn 
(Viêm phế quản, viêm tai, viêm xương). Việc phòng bệnh bằng 
tiêm văcx¡n còn khó khăn vi loại văcxIn phòng cúm có hiệu lực 
phải chứa kháng nguyên phù hợp với chủng vinit đang gây dịch. 
Y học cô truyền chữa bằng cách phát hấn (cho ra mồ hôn), giải 
nhiệt, thanh nhiệt, giải độc với các vị thuốc: thanh cao, ngân sải 
hồ, cát cánh, hoàng cầm. 2. Ở vật nuôi: thưởng thấy ở lộn, ngựa. 
Ở lơn, là bệnh truyền nhiềm, lây lan, do Hemophilus tƒluenzae 
#⁄s Và một loại virut đặc hiệu (gần giống virut tíịp A gây BC ở 
người) gây ra hoặc do lợn nuốt phải giun đất có chứa ấu trùng 
giun phối (Metasrongeylus) mang virut. Thiệu chứng: sốt cao, rối 
loạn hô hấp, gặp nhiều nhất ở lợn đưới 4 tuần tuổi. Tỉ lệ chết 
thấp. Õ ngựa, bệnh đường hô hấp do myxovirut 1A/E21 và 1A/I:2 
nhiếm vào mô phổi ngưa. Triệu chứng: viêm chày ở phế quản, 
sốt trong thời gian ngắn, sau đó ho khan và đau kéo dài khoảng 
3 tuần. Rệnh thường tự nhiên khôi nếu tránh được nhiễm khuân 
thú phát; có thẻ phòng bệnh bằng văœin. 

BỆNH DA LIỄU (y), nhóm bệnh bao gồm các bênh của bản 
thân da hoặc được biểu hiện trên da và các bệnh hoa liễu. 


BỆNH DA NHIÊM ĐỘC (y), bệnh đa do tác động gây nhiễm 
độc dị ứng của hoá chất (axit, bazơ, clo, brom, iot, vv.), thuốc 
(kháng sinh, vv.), thức ăn, các loại đị nguyên khác trong sính hoạt 
và sản Xuất (thuốc tr sâu, phần bón, w.). Bệnh thưởng nặng ở 
người có sẵn bệnh nội tạng, nội tiết, bệnh đái tháo đường, nghiện 
rượu và cơ thề suy nhược. Dấu hiệu lâm sàng: da đỏ, mụn nước, 
bọng nước và sân, kèm theo ngứa; trong trưởng hợp nặng, các 
thương tồn lan rộng: xuất huyết, loét và hoại tử da; sốt cao, cd 
thể Suy sụp, kèm theo các biến chứng về gan, thận. Dự phòng: 
thận trọng khi dùng thuốc, thức ăn, hoá chất, Điều trị bằng các 
loại thuấc piảm mẫn cảm, chống dị Ứng và chồng nhiễm khuân. 

BỆNH ĐẠI (, nông), bệnh do virut dại (myxovirut) chung 
cho ngưải và một số động vật (chó, mẻo, nhiều động Vật nuôi và 
hoang dại khác). Bệnh xảy ra ở hầu hết các nước trên thế giói, 
biểu hiện qua các triệu chứng của viêm não - màng não. Người 
mấc bệnh thường do chó dại cấn vì nước bọt của chó đại chứa 
virul đại. Từ khí bị chó dại cắn đến khí có triêu chứng khoảng 
2- 8 tuần, Ô chó có hai thể BD: dại điên cuồng, con vật bị kích 
thích cao độ và tẤn cóng dư đội; dại câm, con vật nhanh chóng 
bị bại liệt. fYiệu chứng điển hinh ở người là sở gió, sợ niðc, miệng 
trào nước bọt, dễ bị kích động la hét, lúc tỉnh lúc mẽ. Chết sau 
3 ngày kể từ khi có đấu hiệu sở gió, sợ nước. Khi bị chó đai hay 
nghỉ chó đại cắn, phải cácb li chó để thco đõi 15 ngày và tiêm 
phòng đại theo chỉ định của thầy thuốc. Phòng bênh bằng cách 
tiêm vãcœxin phòng dại cho chó và súc vặt và chăn giữ vật nuôi 
cần thận. Các nước Châu Âu đang nghiên cứu thí nghiệm dùng 
văœun phòng bệnh cho vật hoang. 


RỆNH DI TRUYỀN (sờh), bệnh đo cha mẹ truyền cho con 
qua tế bào sinh dục (tỉnh tròng hay trúng), do đó mầm bệnh có 
\Ù trong hợp tử (phôi), từ điểm khởi thuỷ của sự sống trong tú 
cung. Trên nhiễm sắc thể của tỉnh trùng hay trứng, có cắc gen 
bị bệnh (các BDT thực, có thể tiyền được cho các thế hệ sau), 
hay đo các sai lệch bất thưởng của nhiễm sắc thể (ít khì dì truyền). 
Bệnh có thê biều hiện Ởở mức độ quần thể (một số bệnh rồi loạn 
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hcmoglobin), cá thể (bệnh mù màu sắc), tế bào và phân tử (bệnh 
đái tháo đưởng di truyền, bệnh ưa chây máu, vv.). Theo chức 
năng các sản phAm của gcn bị bệnh, có thể chia ra: bệnh của 
phân tử không phải enzim (bênh tan máu của trẻ sở sinh do 
hemoglohin bênh lñ; bệnh tí của phân tử en2:m gAy các bệnh về 
rối loạn chuyền hoá axit amin, hpit, gluxit, purin, piimiđin. Đến 
nay đã biết khoảng 600 HIYT rôi loạn chuyên hoá (bạch tạnp, niệu 
Alkapton, Xistin niệu, bênh Lăng colesteron huyết gia đình, vv.). Cần 
phân biệt với bệnh bâm sinh (xt. Bệnh bẩm sinh). CAn chú ÿ: bệnh 
gia đình có thể là một BIYT hoặc có thể chỉ là một bệnh (Ay thông 
thưởng do các thành viên sống trong gia đình có các điều kiện và 
môi trưởng sống như nhau nên mắc cung một bệnh. HT cũng đã 
thấy ở một số Loài vật nuõi. 

BỆNH DỊCH @) 1. Theo nghĩa cũ và nẹp: bệnh nhiềm khuẩn, 
ly lan rộng, nhanh chóng, tử người này sang npuiđi khác trong một 
vùng dân cư rộng (dịch hạch, địch tả, đậu mùa, ww.). 2. Theo nghĩa 
rộng hiện nay: bệnh nhiếm khuân hay không nhiễm khuẩn, hoặc 
một hiện tướng bênh lí xảy ra đồng thởi trên nhiều người Ở trong 
một khu vực dân cư, với những điều kiện sống không bình thường 
và có ảnh hưởng như nhau (dịch tà, dịch sốt rét, dịch khô giác mạc, 
dịch ma tuý, dịch tự tt, vv.). Dịch tê hoc là một môn khoa học 
(rong y tế công cộng nghiên cứu và giải quyết các BD và các hiện 
tượng bệnh tật ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân. 


BỆNH DỊCH HẠCH (ÿj, bệnh nhiễm khuẩn lưu hành ở (oài 
gặm nhấm do vị khuẩn Ÿøøưa pesnc. Dênh truyền sane người do 
bọ chét ở chuột mắc bênh đốt người. Hệnh thưởng có 3 thể: thể 
nôi hạch, thể phôi có thể lây sang người Lành qua đồm và thể nhiễm 
khuẩn huyết. Bệnh phả: khai báo quấc tế. Phòng bệnh bằng cách 
điệt chuột, diệt bọ chét và tiêm phòng vãœn ở những nơi dịch Lưu 
hành nặng. Chưa bệnh: dùng kháng sinh rétracycUne đạt kết quả 
tốt. 

BỆNH DINH DƯỠNG 0y), những bênh g2y ra do khẩu phần 
ăn không thích hợp với nhu cầu về chất đính dướng của cơ thê. Khi 
khâu phần thừa chất dinh dưồng, ngưởi mắc bênh béo phì hay xö 
vữa động mạch. Rệnh thiếu định dưng phát sinh khi có thể không 
được cung cấp địi nhu cầu hoặc đo bệnh của đạ dày, niột làm cho 
thức ăn không hấp thu được đầy đủ. Các BDD ảnh hưởng xấu đến 
sức khoẻ và sự phát triển toàn diện của con người. 

BỆNH DO TÁC NHÂN VẬT LÍ ), bệnh do tác nhân Vật h 
(nhiệt độ, độ Ẩm, áo suất, tiếng ồn, độ rung, các loai sóng điện, tủ 
trường, phóng xạ, wv.) Ở quá mức an toàn trong thời gian đài hoặc 
với cường độ cao ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ. Mốt tác nhân gây ra 
một số loại bệnh riêng: nhiệt độ cao gÃy say nóng; môi trưởng trong 
các giếng chìm có độ ẩm cao bị giảm đột ngột làm cho chất khí 
nitd hoà tan trong máu bốc hơi gây bênh khi nén (bệnh của thó 
lặn). tiếng ồn gây suy nhược thần kinh và các bênh về thính giác; 
tia hï ngoại gây loét giác mạc và cíng thể thuỷ tỉnh, gây tung thư 
đa; sống ở nơi œó độ nhiễm xạ cao bị các bệnh nhiễm xạ; độ rung 
dù nhỏ, nhưng lâu ngày sế gây thoái hoá eáe khóp nhỏ. Muốn phòng 
các bệnh trên, phải thực biện nghiêm ngặt các chế độ bảo hộ lao 
động. Phát hiên bênh qua các cơ sở quản lí sức khoẻ (khám bệnh 
định kì và hàng loạt). 

BỆNH DO THẦY THUỐC (y), bênh do thầy thuốc gây ra 
một cách không (tí giác trong các trưởng hợp chân đoán không 
đúng làm cho việc chữa bênh không có hiệu quả, bênh tiếp tục diễn 
biến; thực hiện các thao tác kĩ thuật khôap đúng quy trình (bỏ sót 
gẠc trong vùng mồ, tiêm canxt chệch ra ngoài tĩnh mạch, băng bó 
không vô khuẩn, w.); lạm dụng thuếc (chỉ định dùng thuốc không 
đúng, quá lều hoặc kéo đải quá thời gian), cho đùng nhầm thuốc; 
không bảo đảm yêu cầu vệ sinh trong bênh viện (gây nhiễm khuân 
chéo, wv.); không theo dối bệnh nhân chu đáo, vd. không kiếm 
(ra máu, công thức bạch cầu khi điều trị bằng phóng xạ, hoá chất 
chống ung thư, vv. Phỏng tránh: nâng cao trình độ chuyên môn, 
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nghiệp vụ, tính thần trách nhiệm và lưng tâm của thầy thuốc, 
quản lí tốt công tác y tế trong chẵn đoán và điều trị bênh. 


BỆNH ĐA NANG (y), bênh bầm sinh có nhiều nane, nhiều 
túi chứa nước, chất nhày,... pặp Ò một hay nhiều cớ quan (thận, 
gan, phối, tuy, buồng trứng, vv.), có thể một thời gian dài bệnh 
không có dấu hiêu biểu hiện ra ngoài. Trong nhiều trường hợp, 
bênh được chân đoản khi cđ quan bị bênh đã có một kích thước 
lớn nối lên thành một khổi u (thân, gan, w.); hoặc bị nhiếm 
khuân (phôi); hoặc bênh được phát hiện một cách ngẪu nhiên 
khi khám toàn thân. Cách xư lí tuỳ tình hình bệnh, theo chỉ định 
của thầy thuốc. 


BỆNH ĐẠO ÔN (ông), bênh đo nấm Pữïcularia oryzae. Một 
trong các loại bênh nguy hiểm cho các vùng trồng lúa trên thế 
giói. Việt Nam, bệnh xuất hiện nhiều trong vụ lúa đông xuân 
và hè thu, có năm gây thành dịch (ứn, gãy thất thu nặng. Nấm ?. 
oryzae phát triển phanh ở nhiệt độ trên dưới 252C, độ âm trên 
902 và ¡t ảnh sáng, nên ö Việt Nam bệnh gây hại nhiều trong 
vụ bia đông xuân. Bệnh có thê xâm nhiễm phá hại suốt thời kì 
sinh trưởng cây lúa từ mạ đến thu hoạch. Biểu hiện để nhận thấy 
nhất là những vết hình thoi trên Lá lúa, giỮa màu xám xung quanh 
viền nâu vàn, hoặc là những vết nâu đen hơi lõm hình thù không 
nhất định trên cổ bông, cuống gié hay đối thân ec^y 1úa. Thu 
hoạch xong, nấm nằm lai trong rơm rạ, thóc, vỏ trấu... đến vụ 
sau gặp điều kiên thích hợp lại tiếp tục phát triển gây hại. Biện 
pháp phòng trừ chính: 1) Dùng giống chồng bệnh là có bản nhất, 
tuy nhiên lúc dùng cần chú ý là nấm BĐÔ có nhiều chủng khác 
nhau ở các vùng sinh thái, nên phải chọn loại giống lúa tưởng 
ứng chống với chủng có mặt. 2) Dùng thuốc đặc hiệu phun Lúc 
chớm xuất hiên bệnh. 3) Vệ sinh đồng ruộng, chăm bón lứa đúng 
kĩ thuật để tàm giảm nguồn bệnh ban đầu và làm cho cây lúa 
khoẻ chống chịu đước bệnh. 


HỆNH ĐẤNGGƠ (y; Ph. Đengue), bệnh do virut Đănggơ pÂy 
ra, lây truyền do muôỗi 42s 2egypHi và 1edes dlbopictus đốt 
ngưởi bệnh rôi truyền sang người lành. Dấu hiệu làm sàng: sốt 
cao, đau đầu, đau cơ, đau khúp. Bệnh gây địch lưu hành ð đọc 
bở biên, bờ sông vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới Châu Phi, Châu 
A, Châu LJc và Nam Mĩ. Phòng bệnh: diệt bọ gậy của muỗi, diệt 
muỗi trưởng thành. BD xuất huyết là mội thể bênh của HÙ cổ 
điển: ngoài các triện chúng của HD cõ điển như sốt cao, đau 
đầu, đau khóp, còn có đấu hiều xuất huyết, chủ yếu ở dưới đa 
và niễm mạc, ưng cứng thướng gặp xuất huyết đương tiêu hoá, 
tiết niệu, não, Dấu hiệu đặc trưng về sinh học là hạ tiểu cầu và 
cô đặc máu. Chết vì thể BD xuất huyết có sốc chiếm tỉ lệ 70 - 
R0%, số còn Lại chết là do chày mát ô ạt. 


Ở Việt Nam, hiện nay BD xuất huyết là bệnh dịch có số người 
mác bệnh nhiều đứng vào hàng thú ba sau sốt rét và la chảy. 
[ố( tượng cằm thụ chủ yếu là trẻ em. Liều trị: bôi phụ nióc và 
điện giải sốm bằng cách cho uống oresol hoặc dung dịch thay 
thế. Phòng bệnh rất khỏ vì chưa có vacxin; chỉ tập trung diệt bọ 
gây trước khi có dịch, điệt muỗi trưởng thành khi có dịch. 

BỆNH ĐẬU (y), bênh truyền nhiễm do virut pầy ra cho người 
và vật nuôi, đặc điểm chung là có phản ứng sốt và xuất hiên những 
mun nước chuyền thành mụn mủ. Virut gây BD được phân thành 
hai nhóm. Nhóm thú nhất gồm virut đậu mùa ở người, RD bò, 
RD ngựa, BI Lạc đà và BU) lọn. Nhóm thứ hai gồm virut BD cừu, 
BÚ) đề, BD lợn, B1) gà, BĐ bồ câu và BD bạch yến. Tất câ những 
BD trong nhóm thú nhất đều do cùng một virut gầy ra gọi là 
vaccinc, lây Lan lẫn nhau và dùng văcxin phòng bênh lẫn cho nhau 
được. Nhóm thứ hai gồm các viait khác nhau, mỗi virut gây bệnh 
ở một loài vật. BD mùa đặc biệt nguy hiểm (trước khí phát minh 
phương pháp chủng đậu) vì có nhưng thê bệnh cấp tính và những 
biến chứng có thể gây tử vong. BD bò do virut vaccine, gây mụn 
có nước sau thành mủ ở núm vú bò. lêngd (A. Pdward ]enner), 


năm 179á, nhận thấy những người vắt sữa bò đã lây HD bò thì 
không mắc BD mùa của người nữa, nên đã có phát minh dùng 
virut vaccine chủng cho người để phòng RD mùa. 

BỆNH ĐẬU MÙA @) x. Bệnh đậu. 


BỆNH ĐEN GỐC THUỐC LÁ (nóng), do hai laài nấm 
Ruzoctoma solari và Pythium bananimni. RẤt phô biến ò các 
vùng trồng thuốc lá. Cây bị bệnh có gốc thân bị đen, sau đó thắt 
lại và cây chết, BDGTL thưởng phát triển khi độ ầm cao, vưỡn 
ươm không thoáng gió, bón quá nhiều phân đạm, gieo quá dày. 
Phòng trư: không gieo hạt quá dày, vườn ddm phải thoáng gió; 
bón phân cân đối, không trồng các cây con bị bệnh; luống cao 
có rãnh thoát nước tốt. Lúc phát hiên cây bị bệnh thì nhồ và tập 
trung tiêu huỷ đề tránh lây lan. 

BỆNH ĐỊA PHƯƠNG y), bênh chủ yếu chỉ có ở một địa 
phương, địa phương khác khöng có hoặc có rất ít. Vd. ở Việt Nam, 
bướu aián chủ yếu œ nhiều ở miền núi, với tì lê cao (30 - 402 hay 
hơn), Ở đồng bảng, tỉ lệ thấp (dưới § - 10%); bệnh chân voi do 
giun chị, thấy ở một số huyện vùng ]Tưng Yên cũ (nay thuộc Hài 
Hưng) và vùng đất cát Quảng Bình, Quảng Trị, Thưa Thiên - Huế. 

BỆNH ĐIỂN @) x. Điện 


BỆNH ĐƠN PHÁT y), những bệnh chỉ phát sinh là tẻ ở 
từng cá thê, không lây lan, không phát triển thành dịch. Khu biệt 
đê có hướng chẩn trị và giải quyết riêng. 

BỆNH GAI (nóng) x. Hệnh từm. 


BỆNH GẠO (nóng), do ấu trùng sán dãy (CWs(icercs) g^y ta 
ở lớn (gao lợn) và ð bò (gạo bò). Người có thể mắc cả 2 loại: 
sán dây Lợn (72£nia solum) mà ấu trùng là CWs(icercus celhulosae 
kí sinh ở Lớn (gạo lợn) và săn dây bò (Taeniarhynchus sagirafuy) 
mà ấu trùng là Cysficercuy bovis kí sinh ð bò (gao bò). Lợn gạo 
và bò gạo thưởng không phát hiện được khí còn sống, chỉ khi 
khám thịt mới thấy những ấu trùng sán dây (đạng như hạt gạo) 
nằm trong các thó thịt. Thịt lớn hoặc thịt bò mắc BG thì không 
được Ăn. 


BỆNH GÌ SÁT MÍA (nông), bệnh đo nấm Pucciia kuy¡. Trên 
bề mặt lá mía bệnh, có cäc chấm nâu vàng, kéo dài thành sọc; 
các chấm này lớn lên và hoà vào nhau thành các vùng lá bị khô. 
Bệnh thưởng phát triển và gây hai trong điều kiện độ Âm quá 
cao. Phòng trừ: về sinh đồng ruộng, thu đọn kĩ và tiêu huý tần 
dư cây, nhất là sau khi bóc lá và thu hoạch. 

BỆNH GIA ĐÌNH (y), bênh liên quan đến nhiều thành viên 
trang cùng một gia đình, với tính chất và các biểu hiện bệnh lí 
không thay đồi, bệnh không mang tính di truyền. Rên cạnh nguyên 
nhân thể địa, còn có nhũng nguyên nhân khác như điều kiện môi 
trưởng trong gía đình, nhiễm khuẩn, vw. 

BỆNH GIÁ DẠI (ống) x. Bậnh Aujerki. 

BỆNH GUMBORO (nông, tk. bênh viêm túi nhiễm trùng ð 
gia cầm), bệnh do vinit, lây lan rất mạnh, t¡ lệ chết cao ð gia càm 
non. Riêu hiện: có những chỗ xuất huyết ð cd và tưởng mạc, túi 
FabncIus sung to một cách đặc trưng. 


BỆNH GUT ; 1k. thống phong), bệnh rối loạn chuyền hoá 
các chất có nhân purin, Làm cho axit wríc trong máu tăng, aXI 
UƯï€ trong ti(ớc tiêu giảm, hậu quả )ä lắng đọng tính thê urat Ở 
khớp, đưới đa và thận. Thưởng xảy ra (tối 95%) ở nam trưởng 
thành (30 - 40 tuôi) và có tính gia đình. BG có thể cấp hoặc 
man. RG cắp thưởng xảy ra sau bữa ăn nhiều thịt và rượu hoặc 
mệt mỏi; biểu hiện: cdn đau đột ngột vào ban đêm, sốt; khớp 
bản chân, ngón chân cái sưng, nóng, đỏ, đau chói, chạm nhẹ cũng 
TẤt đau; aXIt nric máu tăng quá 70 mg/L hết đau nhanh, sau khí 
dùng thuộc colchicine. lG mạn thưởng xây ra khá lAu sau đợt 
cấp tinh với biểu hiên: cdn đau vừa phải ở khóp ngón chân cái, 
vận động khóp hạn chế, tắng đọng tính thể urat ở màng hoạ( 
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địch, đưới đa (hạt urat) Ở vành tai, quanh khóp nhỏ, đầu xướng 
dài, w. có sỏi urat thận gây suy thận; khớp bị hưỷ, dính khép. 
BG mạn tiến triển chậm (10 - 30 năm); người bệnh thưởng chết 
vì suy thận. Diêu trị: tránh thức ăn có purin, rượn (nhất là rượu 
nho), chế độ ăn nên có nhiều rau, quả, cá; uống nhiều nước, 
dung dịch kiềm, lợi tiểu. Dùng các loại thuốc đãc hiêu: trong 
thống phong cấp, dùng indométacine, colchicinc (viên, công hiệu 
nhưng độc); trong thống phong mạn tính, dùng những thuốc tăng 
axit uric niệu như allopurinol (viên) hay probénécide (viên). 

BỆNH HẠI CÂY RỪNG (nône), hiện tượng cây rừng sinh 
trưởng không bình thưởng đo bị nhiễm một số vì khuẩn hoặc bị 
hạn chế bởi các điều kiên của môi trưởng sống (ánh sáng, nhiệt 
độ, độ âm, các chất trong khí quyền, nguồn dinh đưỡng trong 
đất, vw.), làm cho cây khó phái triên, mất cân bằng sinh lí dẫn 
đến vàng Lụì, có khi chết (vd. bệnh vàng còi của thòng do thiếu 
một số nguyên tố ví lướng trong đất; bệnh röm lã thông do nấm 
loang (Cercospøra pin densrflarae). BHCR do ảnh hưởng ca khí 
hậu, đất đai như nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, nước nhiều 
quá huặc không đủ, gọi là bệnh phì xăm nhiễm (bệnh sinh ti). 
ánh do nấm, vị khuân, viru(, giun tròn hoặc thực vật kí sinh gây 
ra, gọi là bênh xam nhiễm. 

BỆNH HẠI CÂY TRỒNG (ông), trạng thái không bình 
thưởng làm cây trồng suy yếu, có thể chết. Có hai loại: bệnh 
truyền nhiễm và bênh sinh lí. Hệnh truyền nhiễm đo các vật kí 
sinh (nấm, vi khuân, virul, gìun tròn, thực vật kí sinh) gây ra, có 
tính lây lan. Sinh Vật gây bênh kí sinh trên các tế bào của cây 
sống, tiết chất độc, huỷ hoại quá trình sống của cây. Có loại bệnh 
gây hại cho nhiều loài cây (kí sinh đa thực), có loại chí cbnyên 
hại một loài (kí sinh đón thực). Triệu chúng bênh: héo cây, thối 
rũa, đốm và vết bệnh, w hướu, nốt sần. Bệnh sinh lí còn gọi là 
bệnh không truyền nhiễm: do điều Kiên dinh đdướng và đất đại 
không thuân lợi như thiếu nitó, photpho, kali, canxi... lay nguyên 
tố vi tượng: do khi hậu (điều kiện nhiệt, âm, ảnh sáng) không 
thuận lợi; do tác động có giới, vật tí, hoá chất ô nhiễm... loại 
bênh này cũng có thể làm cây chết hàng loạt, hoặc tạo diều kiện 
cho các bênh truyền nhiễm xâm nhập. 

BỆNH HẮC LÀO (y), bệnh da do nấm, cỏ dát màu hồng, có 
bở xung quanh, ồ giữa thưởng tồn nhạt màn høn, trên có vậy da 
nhỏ đễ bong, quanh bờ có mụn nước nhỏ, rẤt ngứa; thương tồn 
hắc tào thưởng xuất hiện ở mông, bụng, bẹn, có khi ò các chí. Bệnh 
để tây do dùng chung quần áo hoặc tiếp xúc trực tiếp. Điều trị 
bằng cồn iot 2%, mö acide chrysophanique 32, dung địch ASA 
(cồn, natri salixylat, aspirine), hằng ngày hôi 2—3 lần. Phòng bệnh: 
vê sinh thân thể, giữ khô các kế da, nhất là vào mùa nóng âm, bằng 
cách xoa phấn ròm, không dùng chung quần áo tót, đi lân giầy dép. 
Theo y học cô truyền, có thể dùng các thuốc sau bôi vào chỗ bị 
tồn thương: rễ cây kiến cò 100 ø, riềng khô 30 g tán nhỏ, rÄy mịn, 
bỏ lọ nút kín môi (0n đùng cho vào ít dầu hỏa vửa đủ đề bôi; bột 
rễ cây kiến cò 100 ø ngâm rượu 40 - 709 trong hai tuần; bột rễ cây 
chút chít 100 ø ngâm rướu 40 - 70” trong hai tuần. 

BỆNH HĂM KẾ @y), bênh xuất hiên ở các kế như cỏ, nách, 
bẹn, khirjn tay, khoeo chân, kế ngón, thưởng gặp ð những người 
béo (hoặc trẻ bụ bẫm) với biểu hiện: các kẽ cọ xát, lớp sừng trợt 
ra, dễ bị nhiễm khuân và nhiễm nẤm. D/ phòng: giữ về sinh các 
kế, tránh cọ xát, xoa bột tan. Diều trị bằng các thuốc làm dịu da, 
các thuốc điệt khuân và điệt nấm theo chỉ dẫn của thầy thuốc. 

BỆNH HOA LÁ THUỐC LÁ (nâng) x. Bệnh khàm. 

BỆNH HỌC 0y), bộ môn của y học, chuyên nghiên cứu các 
bệnh và thương tật xảy ra trên cơ thề ngưởi Về các mặt: xác định; 
phân loại, mô tả về lâm sàng, cận lâm sàna; nguyên nhân; cö chế 
sinh bênh; tiên lượng; dự phòng, chữa bệnh, vv. Tủ mô tả dựa 
vào kinh nghiệm cá nhân của các thầy thuốc và về sau, nhờ các 
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trang thiết bị ngày càng hiên đại, y học đi sâu đần vảo các biến 
đối rẤt tinh vi của có thể, tỏi mức phân tử (BH phân tỉ) mà giác 
quan thông thưởng khóng phát hiện được và tửỉng bước tìm được 
nguyên nhân và cơ chế sinh bênh (gen di truyền, enzim, miễn 
dịch, w.) để ngày càng đạt được nhiều kết quà trong điều trị và 
dự phòng một số bệnh mà trước kia coi như định mệnh, nan ý. 
Nhớ công nghê viễn thông, các thầy thuốc đã có thể theo dõi, 
nghiên cúu các biến đôi trên cơ thể các nhà phìi bành vũ trụ khi 
hoạt động dài ngày trong vụ trụ (y học vũ trụ), w. BH đã được 
chia Lm nhiều chuyên khoa va phân khoa: BIT đại cương, so 
sánh, nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa, thần Kinh, tìn mạch, lâm 
sàng, cận lâm sàng, ww. đa trên cơ sở các đối tượng, phương thức 
chữa bệnh chủ yếu, tác nhân gây bênh, cd chế gây bệnh, vw. 


BỆNH HỌC TẾ BÀO 0) 1. Môn hoc về những bệnh của tế 
bào do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. 2. Một chuyên khoa 
của y học nghiên cúu và chân đoán tỉnh hình sức khoẻ và bệnh 
tật bằng cách khám nghiệm và đánh giá qua soi hiển ví các phiến 
đồ. 

BỆNH HỌC THỂ THÁO (y) x. Thể thao chữa bệnh. 


BỆNH HỌC THÚ Y (nông), khoa học nghiên cúu về bệnh 
trong thú y, chia thành: BHTY nội khoa, HH VY ngoại khoa (hay 
giải phẫu thú y), HHTY đại cương nghiên cứu những quy luật 
chung của các quá trình bênh, BHTY so sánh nghiên cứu bệnh 
ở các loài vật khác nhau, kế cả những bênh chung cho loài vật 
VÀ ngưỜi. 

BỆNH HỌC THỰC VẬT (nông), khoa học nghiên cứu bệnh 
cây và tìm các biên pháp phòng trừ đề bào vê cây trông. Đổi 
tướng của HBITTV là nhúng sinh vật gây bệnh như nấm, vi khuân, 
virut... hoặc những nguyên nhân khác như nhiệt độ, độ ầm, chất 
đất, môi trường, w, Nhiệm vụ chính của BHTV gồm: 1) Nghiên 
cứu và xác định đúng nguyên nhân gây bênh, đề phòng có hiệu 
quà, không gây tồn thắc kinh tế, hậu quà tiêu cực đối với môi 
trưởng và chất lượng nông sản. 2) Phát hiện các quy luật phát 
sinh, phát trên và hình thành dịch bênh cây, lãm cơ sở cho công 
tác dự tính, dư báo và phòng trừ bênh. Nghiên cứu hê thống bệnh 
cây ở mỗi vùng sinh thái nòng nghiệp. 3) Tìm hiểu bàn chất, đặc 
điểm và các quy luật chống chịu bệnh ciia cây, đê không ngừng 
củng cố, tăng cường tinh thích ứng của cây với bệnh, tiến hành 
chọn lọc, lai tạo các giống chống bênh và phòng trư bệnh có hiệu 
quả. 4) Dề ra hê thống tông hợp các biện pháp bảo vệ cây chống 
bệnh, không chỉ nhằm tiêu điệt nguôn bệnh, mà còn áp đụng các 
biên pháp nông học và sinh học nhằm tăng sức chống chịu của 
cây trông, phát triển một hé sinh thái bất Lợi cho mầm bệnh. 

BỆNH HỘT XOÀI (y; tk. bệnh Nicôla - Favre, bệnh hoa 
liều thứ tư), bênh lây qua đường sinh dục, do Chửưnydia 
mrachomarls gây ra. DÃ được hai tác giả Nicôla (Ph. Ï. Nicolas) 
và Favrơ (Ph. M. Ï. Favre) tả đầu tiên năm 1913. Khởi đầu là 
vết trợt rất nhỏ, khu trú ở bộ phận sinh duc, sau đó xuất hiện 
rất nhanh các hạch viêm ở ben. Nhiều hạch tiên kết với nhau 
thành cum giống hột xoài. Nệnh tiến triển dai đẳng, mủ chảy (tứ 
nhiều lÕ rò như giống sen ð vùng bcn, sau thành sẹo và xớ hoá. 
Có thể biển chứng phù voi ð bộ phận sinh dục hoặc trực tràng. 
Cn điều trị sớm và tích cực bằng kháng sính theo chị định của 
thầy thuốc chuyên khoa. 

BỆNH HỦI (y) x. Bệnh phonp. 

BỆNH HUYẾT CẦU TỐ (y), bênh đo các biến hỏng về mặt 
số lượng của phân tử huyết cầu tố của hồng cầu, các chuỗi 
polipepti cấu tạo globin được phân bố một cách bất thưởng, 
nhưng vấn giữ một cấu trúc bình thường. Biến đồi này do thiếu 
gen điều hoà của huyết cầu tố, như thưởng gặp trong bênh 
thalassémie (bệnh thiếu máu vùng biên). Do biến đổi chất tượng 
của huyết cầu tố, Ở trong một chuỗi polineptit của globin có một 
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axit amin được thay thế bằng mội axit khác, tao nên một cấu trúe 
bất thưỡng của một trong các chuôi polipeptit và do đó tao nên 
một huyết cầu tð bất thưởng. Bệnh có tính di truyền: nếu tật dị 
thường chỉ có ở một người (cha hoặc mẹ), bệnh có thể ở trạng 
thãi Ấn, không lộ ra ngoài; nếu có cả ở bố và mẹ, bệnh sẽ xuất 
hiện ra ngoài dưới dạng thiếu máu tan máu. Có nhiều \oại RHCT: 
BHCT S (hay drépanocytosc) là bệnh thiếu máu với hồng cầu 
hình tiềm; BIICT C trong đó axit amin thứ sáu (axit pgÌutamic) 
của chuối beta được thay bằng lUsin; BIICT E trong đó axit amin 
thứ 26 (axat glutamae) của chuỗi beta được thay bằng lisin. Trong 
điều kiện hiện nay, chưa có biện pháp nào để phòng và chưa 
HHCT. 

BỆNH KALA - AZAR (y), bệnh lứín hành do trùng roi 
L cìtlưnania donovani hay Ï_ trƒartum truyền từ súc vật mấc bệnh 
(chó, mèo, loài gặm nhấm), đói khi tư người bệnh, qua muỗi cát 
(Pluebotomus argeenrIipes) sang người lành. Có 4 loài ULeIdunzua 
gây ra BK - Á ở ngoài da, ở tách. Ó trẻ em, BK - A gây lách to 
và hạ bạch cầu. Hệnh có ở khấn các châu, tru Ôxtrâylia. 


BỆNH KHẢM (rông), một trong những bệnh c^y do virnf 
gây ra, biểu hiện lä Lá cây bị loang Lô, màu sắc chỗ đậm, chỗ nhạt 
(Vì vậy còn gọi là bệnh “hoa tá"). Có những biến đổi khác: phiến 
\á nhăn nheo, tồi lõm, do các gân tã bị kìm hãm sinh trưởng trong 
khi thịt lá vẫn phát triển, kích thước lá bị thu nhỏ lại; hiện tượng 
màu sắc toang LÊ cũng có thẻ xuất hiện trên hoa, quả. BK thưởng 
gây ra những thay đồi bênh lí ở các mô chữa điệp lực, như nhu 
mô tá, đấn đến giảm quang hợp, sau đõ làm chết một số tế bào, 
một phần các mô. BK cũng có thể lâm thay đổi đặc điểm giải 
phẫu của một số bộ phân cây. BK thuốc lá, cà chua, bầu bí, đưa 
chuột do những loài viru( khác nhau (thuốc lá và cà chua đo 
Nicottana vữu£ IÌ Smith; bầu bị, dưa chuột do CucuftUs vữus | 
Smitb và Cwewrws vữưs 2 Smith). Virut lAy lan bằng dịch cây, 
bằng tiếp mic co giới, bằng hạt giống và bằng rệp muội chích hút 
từ cây này sang cày khắc. Biện pháp phòng trừ: chỉ ấy hạt cây 
và quà lành lãm giống, cách li những eÃy có khả năng bị bệnh, 
luãn canh những cây khác họ, tích cực trủ rệp muội, thưởng xuyên 
kiểm tra đồng ruộng, nhỏ bỏ cây bị bệnh, khử trùng tay trước 
khi tiếp xúc với cây khác. 

BỆNH KHÍ UNG THÁN (nông tk ung khí thán), bệnh 
nhiễm trùng, chủ yếu ở bò, trâu, cửu, có khi ở lợn do ví khuân 
Clostridium chauvoei (ƒeseri), vì khuẩn sinh nha bào, gAy ra. Bệnh 
thấy Ò nhiều khu vực trên thế giói. Bệnh truyền tu đất (đo nha 
bào) và cũng từ thức ăn ô nhiễm hoặc vi khuân nhiễm vào một 
vết thương mặt lồi lõm và sân. Bệnh gây viêm có bắp có hơi (khí 
thũng), trúng độc huyết nặng và tỉ Lệ tứ vong cao. Những triệu 
chứng đặc trưng: sốt, ủ rũ, có u đặc hiệu (một hay nhiều nu), khi 
ấn vào thì nghe tiếng lạo xạo. Bệnh có thể điều trị bằng kháng 
sinh. Phòng bệnh bằng văcrin. Xác của con vật mắc bệnh phải 
thiêu huy. 

BỆNH KHÔ MẤT - GIÁC MẠC @y), tình trạng khô và 
loạn dướng của mất do thiếu vitamin A, với các triệu chúng: kết 
mậc trò nên dày và nhăn nheo; giác mạc mất độ bóng và trong 
suốt. Nếu không điều trị kịp thời, giác mạc sẽ bị hoại tử và loét 
thủng (cam ám mục). BKM - GM thưởng gặn ở trẻ em bị thiếu 
sữa, suy dình đướng trong thời kì bị biến chúng rối loạn tiêu hoá 
và sỏi. Dề phòng BKM - GM: cho trẻ cm Ăn đú chất, nhất tà 
thực phẩm giàu vitamin Á (trúng, gấc, đu dủ, cà rốt, bí đỏ, rau 
ngót, rau đền, vw.); phòng các bệnh đưỡng ruột, đường hô hấp, 
SỎi; không bắt trẻ em ăn kiêng quá mức khi bị ia chảy. 

BỆNH KÍ SINH TRÙNG (n#ngy), bệnh đo kí sinh trùng 
gây nên trong cơ thê người và vật nuôi. Là loại bệnh quan trọng 
ở vùng khí hậu nhiệt đói ầm, vì nóng và Âm là hai điều kiện thuận 
tợi cho kí sinh trùng phát triển. Có nhiều loại BKST: ở bên ngoài, 
Ở bên trong, đường tiêu hoá, đường máu. Thuốc trị kí sinh trùng 


có các loại: thuốc diệt kí sính trùng bên ngoài, diệt kí sinh trùng 
bên trong, thuốc tây đưa kí sinh trùng ra ngoài cd thể hoặc làm 
cho kí sinh trùng phải lánh xa mà không diệt chúng. 


BỆNH LAMBLIA (y), bênh do kí sinh trùng đường ruột 
Giurdia trtesinalis gây nên ở người, với các biểu biện lâm sàng 
của ïa chày mạn tính: la chảy với phân nhão; mệt mỏi, suy nhược, 
gầy (cần khám phân đề xác định bệnh); thỉnh thoảng gây viêm 
túi mật. Dự phòng: tránh các nguyên nhân nhiễm bệnh như ăn 
thức ăn sống, rửa không sạch (rau, hoa quả, w.), thức ăn nấu 
không chín, thịt không qua kiểm dịch; bàn tay bản, không rửa 
trước khi ăn, vv. Chữa bệnh: các thuốc có kết quả tốt là quinacrine, 
IVaquine (nivaquine có lợi là không làm vàng da). 

BỆNH LAO (y; tuberculosis), bệnh nhiễm khuẩn chung ở 
người và nhiều (oài động vật, đo ví khuẩn Ä#4pcobacreium 
tubercufasis gAy ra. Ví khuẩn còn gọi là trực khuẩn Kôc [do nhà 
bác học Dức R. Kôc (R. Koch) tìm ra 1892, viết tắt RK], gồm 
các chủng: M. r homut (BL ngưởi), M. t bovis (BL bò) M. t 
aviưn (RÌ. gia cầm), M. t muzis (BL chuột) M. 6 chelonit (BL, 
rùa). Trong y học, người ta đã biết BL từ rất xa xưa. Ở Việt 
Nam, trước kia lao được coi là một trong tứ chứng nan y (phong, 
lao, có, Lại). Y học hiện đại nêu lén các đặc điểm của BL. người: 
1) BL là một nhiễm khuẩn (nhiễm trực khuẩn lao), 2) BL không 
đi truyền, mà là bệnh lây từ các bệnh nhân bị lao phối có nhiều 
trực khuẩn lao trong đờm (nguồn lây chính). Các khu trú khác 
của HL (lao xương, lao xướng khóp, lao hạch, w.) ít khÀ năng 
lây lan hơn (x. Lao cấp; Lao ruậ). 3) BL, diễn biến qua hai giai 
đoạn: sau khi bị tây lần đầu tiên (bị Lao sa nhiễm), cd thể cö 
thay đổi về mặt sinh học nhưng đa số (khoảng 902%) không có 
triệu chứng lâm sảng: chỉ khoảng 103 trường hợp khi súc đề 
kháng của cd thể giảm sút, (ao sở nhiễm chuyển sang BL, có 
triệu chứng và cần được điều trị. Nhiều hội nghị quốc tế đã đặt 
vấn đề thanh toán RL: phòng BL bằng tiêm văcxin BCG cho tré 
sö sình và trẻ đưới ï tuôi (x. BCG) sẽ bào vệ cho trẻ không mẮc 
lao trong tương lai; điều trị BL bằng dùng thuốc đặc hiệu, đúng 
công thức, đủ liều bượng, đều đặn và đủ thời gian. Đê điều trị 
BL, hiện nay không nhất thiết phải nằm bệnh viện mà có thê 
ngoại trú với kết quả tốt; do đó xây dựng mạng lưới y tế đến 
tận cơ sở là rất quan trọng. Năm 1977, các nước Á, Phí, Mĩ 
Latinh chiếm 76% dân số, nhưng bằng năm chiếm 95% số bệnh 
nhân lao của cả thế giới. Dánh giá tình hình BL, người ta thường 
chia ra ba 22p: nặng, trung bình, nhẹ. Việt Nam vào loại cấp 
trung binh. Theo Viện 14o và bệnh phải (1986), trong cả nước 
có khoảng 50 nghin đến ó0 nghin trưởng hợp lao mới phát hằng 
năm nhưng phát hiện và điều trị chỉ được một nủa. 


Trong thú y, BL tác hại nhiều nhất ở (râu, bò sủa nuôi nhốt. 
Con vật bị BL phản ứng dương tính với tubcculin (chất đặc hiệu 
chiết xuất từ trực khuẩn BK). Ở bò, đề, cửu và các động vật ăn 
thịt, bệnh chủ yếu ở đường hô hấp. Ở lớn và gia cầm, bệnh chủ 
yếu ó đưởng tiêu hoá. Bệnh có thể có thương tồn ở màng bụng, 
xướng, khóp xương, vú, da, hạch. BL bò gãy thiệt hại kinh tế tốn 
và có thể truyền sang người (qua sữa, không khí). Cần kiềm tra 
bò và loại trử những con có phản ứng đương tính với tubeculin. 

BỆNH LẬU (g), bệnh lây truyền qua đường sinh dục đo lậu 
cầu khuẩn. Trung bình từ 3 đến 5 ngày sau khí giao hợp với người 
bệnh, nam giới thấy đái buốt, đái mủ, có khi lẫn máu; ở nổ, triệu 
chứng không rõ rệt như nam giói (ra khí hư, tức bụng dưới, khi 
giao hợp (thấy máu ò bộ phận sinh dục). Nếu không được chữa 
đúng cách, bệnh sê chuyền thành mạn tính: sáng ngủ dậy, ở đầu 
dương vật rỉ ra vải giọt mủ trắng, niệu đạo ngứa, đi đái hơi rát; 
mỗi khi uống rượu, giao hợp hoặc thức đêm, bênh tái phát với 
triệu chứng viêm niệu đạo cấp (đái buốt, đái mú). Lâu ngày có 
thể biến chứng: viêm tuyến tiền liệt, viêm tính hoàn, ống dẫn 
tình; nữ có thẻ bị đái đất, ra khí hư, nặng thì viêm hậu môn, viêm 
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trực tràng, viêm vòi trứng, chửa ngoài dạ con, vÕ sinh. Diều trị 
bằng pénicilline, ampiciline, kanamycine, spectinomycine, tuỳ 
theo kháng sinh đồ. Không được tự chữa, phải theo chỉ dẫn của 
thầy thuốc chuyên khoa; vì có những trưởng hợp đái buốt, đái 
mủ không phải lậu mà lại là do các nguyên nhân khác như trùng 
roi, nấm mốc, liên cầu khuẩn, vv. Dự phòng: tiến hành giáo dục 
sức khoẻ, đặc biệt cho thanh niên, ngăn chặn tệ nạn mại dâm. 

BỆNH LÂY TRUYỀN (y), chỉ chung các bệnh lây, mắc phải 
do sự tiếp xúc giữa người với người hoặc với các sinh vật khác 
qua nhiều phương thức: qua vật trung gian truyền mầm bệnh 
tử người ốm sang người lành như muỗi đốt truyền bệnh sốt rét, 
sốt xuất huyết Đangø, bệnh giun chỉ, vv; mò, ve truyền bệnh 
dịch hạch tử chuột bị dịch hạch sang người, rận truyền bệnh 
sốt phát ban, vv.; hoặc truyền trực tiếp qua sự tiếp xúc giữa 
người với người qua đường sinh dục (bệnh giang mai, bệnh lậu, 
hạ cam, bênh AIDS), qua đưởng hô hấp, lúc nói, lúc ho vào 
mặt người khác, mầm bệnh bắn theo hơi thỏ (cúm, lao phối, 
dịch hạch thể phổi), thỏ hít bụi có mầm bệnh; qua các dịch vụ 
sức khoẻ, thủ thuật làm không đúng quy trình (châm cứu bằng 
kim không được khử khuẩn, truyền máu có chứa virut HIV, viêm 
gan do virut B, ww.), bị súc vật cắn (chó dại cắn, mèo cào); qua 
đường tiêu hoá như ăn thức ăn bị ruồi đậu (chân ruồi có nhiềm 
mầm bệnh tả, l, thương hàn), uống nước bị nhiễm mầm bệnh 
tả, thương hàn... bị nhiễm các loại Saửnonella khi ăn sò huyết 
không nướng chín, ăn nem chua làm bằng thịt lớn gạo, vv. Phòng 
bệnh: tuân theo các quy định vệ sinh trong sinh hoạt (ăn chí, 
uống sôi, vw.), đặc biệt chú ý trong mùa nắng, ở các vùng có 
dịch bệnh, lúc mới đến hoạt động ở vùng xa lạ. 

BỆNH LEPTOSPIRA (nông, y; leptospửosg; tk. bệnh trùng 
xoắn), bệnh truyền nhiễm chung cho người và nhiều loài vật, do 
một trong những vi khuẩn thuộc chỉ /.ep:ospừa gây ra. Có nhiều 
serolipÐ: Leptospữa tcierohaemorrhagiae, LLỔ canicoia  L. 
grippopyphosa, L. pomona, [.. mitis, vv. Dặc điểm chung của bệnh: 
có bệnh tích ở gan hay thận và có biến chứng ở mắt. Bệnh phổ 
biến khắp thế giới, nhưng có nhiều hơn ở những vùng khi hậu 
nóng ầm, đất kiềm và có nhiều mặt nước. Các BL: 1) Bệnh ở bò 
thường do Í„ portona và L. grippotyphosa. Dã thấy nhiều con vật 
có kháng thể đặc hiệu và không phát bệnh lâm sàng. 2) Bệnh ở 
chó do Ù. icferohaemorrhagiae. Chuột là môi giỏi truyền bệnh; 
hoặc lây tử chó sang chó. 3) Bệnh ở lợn do Ï. pomona, và cũng 
do Ï„ mitis và L. icterohacemorrhagiae. Bệnh ở lớn thường tiềm ẩn, 
hoặc phát dưới thể giảm nhẹ. 4) Bệnh ở ngựa do /„ grippopyphosa, 
L. pomona, L. camicola. 5) Bệnh Ò người, do nhiều tip: Ủ. 
Icierohaernorrhagiae, L. grinpopphosa, L. canicola, L. porrorta gây 
ra. Về lãm sàng, thấy những biến loạn nặng ở mảng não, Ỏ gan, 
thận, và sốt cao. Một thể bệnh đặc biệt gọi là bệnh của người 
chăn lọn (thương hàn - viêm não giả của những người chăn lọn), 
bệnh do ï. pơmona là tp Leptospira phố biến ở lớn gây ra. 

Các BL. đều có thể điều trị bằng kháng sinh. Cách phòng bệnh: 
loại thải những con vật mang mầm bệnh, thực hiện vệ sinh đẻ 
ngăn chặn lây lan, dùng văcxin tiêm phòng cho những con dị cảm. 

BỆNH LÊ DẠNG TRỪNG (nông), bệnh chủ yếu ở bò do 
bào tủ trùng máu hình quả lẻ (Pữopiaena bigeminum, Habesia 
bigemina) gây ra. Triệu chứng: sốt cao, nước tiểu có hemoglobin, 
các niêm mạc vàng và thiếu máu do hồng cầu bị kí sinh trùng 
phá hoại. Ö Việt Nam, bệnh lan truyền do loài ve (bét) 8oophilus 
microplus. Bò nhập nội bị bệnh nặng và chết nhiều hơn bò địa 
phương. Phòng bệnh bằng vệ sinh, diệt ve, bằng thuốc. Trị bằng 
thuốc diệt kí sinh trùng gây bệnh, diệt ve, chăm sóc bồi dưởng 
con vật ốm. Bệnh cũng thấy ở trâu, đê, cưu, chó, ngựa, nhưng ít 
hún. 


BỆNH LÍ GEN (sửuh), bệnh xuất phát từ các biến đồi bất 
thưởng ở các giao tủ: tinh trùng hay noãn (trứng chưa thụ tỉnh), 
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do các sai lạc nhiễm sắc thể (bệnh Đao) gây ra, rất íL lây truyền; 
do các gen bệnh lí trên các nhiễm sắc thể, bệnh có thể bằm sinh 
hay không bẩm sinh (xuất hiện chậm ở tuổi thanh niên hay tuổi 
già); bênh di truyền có thể do gen trội hay gen lặn, do liên kết 
giới tính. Nguyên nhân: các yếu tố độc hại trong môi trưởng sống 
(tia xạ, hoá chất, virut, vwv.) gây tồn thương trên hệ thống gen 
(gen cấu trúc, gen vận hành, gen khỏi động, gen điều chỉnh) và 
tham gia tổng hợp một phân tủ protein hay một enzim. Xt. Bệnh 
dỉ truyền. 


BỆNH LÍ MIỄN DỊCH (y), trạng thái bênh lí liên quan đến 
các rối loạn số lượng hay chất lượng của các phương tiện bảo 
vệ tự nhiên của cơ thể (hệ thống miễn dịch). Có 3 toại. BLMD 
thú nhất: do hệ thống miễn dịch bị suy giảm, không sản xuất 
được kháng thể; có thể suy giảm bẩm sinh, thưởng là bệnh nhỉ 
không sống được quá một vài tuổi, do nhiễm khuẩn, nhiễm virut 
tái phát, không thể điều trị bằng thuốc; có thẻ suy giảm mắc 
phải (thú phát theo nghĩa rộng) do suy dinh dưồng: nhiễm khuẩn 
(lao), kí sinh trùng (sốt rét, nấm), nhiễm virut, viêm gan B virut 
Epstein - Barr, virut HIV (SIDA = AIDS); do ung thư; do nhiễm 
độc (hoá chất, độc tố, các thuốc dùng điều trị ung thư và điều 
trị bệnh tự miễn). Loại BLMD thứ hai: do các phản ứng quá 
mẫn cảm (hoặc dị ứng), hậu quả của phản úng kết hợp giửa một 
số loại kháng nguyên và kháng thể tướng ứng, có thể thấy trong 
hẹp phế quản, dị ứng thuốc, trong phản ứng gây tan máu (tai 
biến truyền máu), khi có sự tham gia của bố thể (C) trong viêm 
các cơ quan và mô do lắng đọng các phúc hợp kháng nguyên và 
kháng thể (có thể có C) như viêm khóp, viêm cầu thận, phổi, 
hạch bạch huyết, vv. Loại BLMD thứ ba do rối loạn sản xuất 
các kháng thể như tự kháng thể gặp trong bệnh tự miễn dịch (x. 
Bệnh tự miễn dịch). 

BỆNH LỊ AMIP (), gặp ở người (x. Amip) do Emamoeba 
histolytica gây nên. 1. BLA ruột biểu hiện bằng hội chứng lị. Gồm 
các triệu chứng: đại tiện nhiều lần trong ngày, phân có máu, mũi, 
quặn đau trước khi đi đại tiện, mót rặn và cón co thất hậu môn. 
Bệnh lây theo đường ăn uống, nếu điều trị không đúng, bệnh dế 
tái phát và gây apxe gan. 2. BLA gan biểu hiện dưới đạng viêm 
gan, tiến tới gan hoá mủ. Dấu hiệu: gan to, đau, sốt cao dao động 
lớn. Gan hoá mủ có thể gây ra nước trong mảng phối và apwe 
phổi do amip. 





Bệnh lị amip 
Amip: 1, 2 -/Amip có nhân đang phân chia; 
3, # -.Amip có mỘt nhân; 
N -Nhân; K - Trung thể; H - Hồng cầu. 


BỆNH LỞ CỔ RỂ BÔNG (nông), bệnh do nấm lJzoctonia 
aderholdi. Tham gia vào việc gây bệnh, còn có các loài nấm 
Thielavopsis basicola, Pythium buryanumi và một số loài vi khuẩn. 
Cây bông thưởng bị bệnh này hại nặng ở giai đoạn 2 lá thật. 
Triêu chứng ban đầu: mất sức căng ở tất cả các bộ phận trên mặt 
đất, nhất là ở các bộ phận chứa nhiều nước, ngọn cây rũ xuống, 
sau đó lá nhăn nheo, cuộn lại, rũ xuống, cây héo rồi chết. Cây 
bị bệnh nhồ lên rất để, khi nhồ, vỏ cây bị bóc ra lầy nhàầy, lộ lõi 


BỆNH MẤT KHẢ NÀNG vIÉr B 





rễ ra ngoài. Vết bệnh, lúc đầu là những nấm nhỏ màu nâu đen 
ở cô rễ hoặc ở phần dưới gốc thân, sau Lún \ên ăn sâu, lõm xuống, 
kếo đải ra và có màu nâu. 

Cách phòng trử: làm đất thật kĩ trước khi gieo, bào đảm đất 
thoáng, đồng ruộng bằng phẳng, không đề đọng nước từng chô. 
Gieo hạt giống khoẻ mạnh, xử lí bẦng thuốc diệt nấm trước khí 
gìco, trộn hat với sunfat amoní (Š kg/tạ hạt), không gico quá sâu. 
Kịp thởi phá váng sau các trận mưa và xới cho đất tơi. Tia cây, 
vun gắc kịp thởi, chú ý tỉa cây bệnh đưa ra khỏi ruộng bông, thu 
thận hết tàn dư cây sau khi thu hoạch; luân canh bông với Lía, 
ngô, mía. 

BỆNH LỜ MÉP TRUYỀN NHIÊM Ở DÊ (uống, tk. viêm 
nội bì có mun mi truyền nhiễm), bệnh do một virut gần virut 
đậu. Đã phân biêt 6 chúng của virut này. Bệnh thấy ỏ khắp nơi 
trên thế giới. Ở Việt Nam, bệnh xuất hiên ở dê ở miền Nam 
Trung Bộ. Triêu chứng: nồi mụn rồi thành vầy nâu ở xung quanh 
môi, không sốt. TÌ lê chết rất thấp, nhưng bênh lâm dê gầy yếu. 
Nếu cỏ những vi khuẩn sinh mủ hay vi khuẩn hoại thư 
(Spherophomit necropnhors) nhiễm thêm, bệnh sẽ có biến chúng 
và có thẻ gây chết. Có vãcxin phòng bệnh, nhưng It khi dùng. 

BỆNH LƠCÔXIS (rỡ; \eoeosis; tk. bệnh bạch cầu ở súc 
vật) I. BU öò bò: bênh của hệ thống bạch huyết, tăng sinh tế bào 
ác nh, gây tỉ lệ chết cao. Tỉ Lê bênh tăng theo tuổi; điều kiện 
của môi trưởng sống và cấu tạo đi truyền của con vật có ảnh 
hưởng đến bệnh. Rênh biểu hiện: hạch bạch huyết sưng ro, triệu 
chứng tuỳ thuộc vào chỗ hạch sưnp nhiều nhất và gây trỏ ngại 
sinh tí nhiều nhất (tìm, hệ thần kinh, đường tiêu hoá). Chưa có 
thuốc phòng và chữa dặc hiệu. Phòng bênh: loại thải những con 
vật bệnh, không dùng cho sinh sản những con thuộc dòng thưởng 
mắc bệnh. 2. BL ở gà: bệnh gây tăng sinh ð các tế bào ainh máu 
(tăng số lượng bạch cầu). TÀI nhóm bệnh này, người ta tách ra 
bệnh Marek (x. Bệnh Marek) với những thể ở mắt, ð thần kinh 
(bại liêt Ä gà) và ở phủ tạng. Bệnh được xác định là do viru1. 
[liên nay, ngươi ta thương mô tả lL ở gà như sau: bệnh gây u 
đo virut, triệu chứng chính là thiếu máu, gầy, đị tả, gan, \ách, 
thận sưng rất to, có khi có tai biến xuất huyết. Bệnh truyền qua 
trứng; gà con nhiễm từ khi nở, chỉ phát thành bệnh lâm sàng khi 
được 8 - 15 tuần tuổi. Phòng bênh bằng kiểm tra chật chẽ gà 
sinh sản và giết những lõ nhiễm bênh (x. Sệnh sạch cầu). 


BỆNH LÚA VON (nông), bênh hại lúa đo nấm FLeariưn 
muoniliformz gây ra, rất phô biến ð các vùng trồng búa. Ba triệu 
chứng chủ yếu: 1) Mầm bị héo, chết kbi vưa thoát ra khói hạt. 
2) Cây Lúa mọc cao vọt lên, than khòng khoèo nhỏ bé, toàn thân 
màu xanh nhạt, để nhánh ít, bẹ Lá thân dài ra, chết nhanh khi 
Lúa làm đòng. Cây bị bệnh ra đất sám, chung quanh đốt có nhiều 
rê phụ. 3) Xuất hiện các đám mốc hồng trên các đốt thân và 
trên vỏ trấu. Nấm truyền tủ vụ này sang vụ khác qua hạt giống. 
Ngoài ra, gốc rạ tàn dư cây bénh trên đồng cũng có thể là nguồn 
lay bệnh cho vụ sau. 

Biện pháp phòng trừ: xử li hạt giống bằng nưóc nóng 54°C 
hoặc bằng thuốc, chọn thóc đê giống ö những ruộng không bệnh. 
Không nhỏ mạ đứt trối, không để mạ cách đêm; kết hợp chăm 
sóc, làm cỏ, thu dọn kị rơm rạ trên ruộng sau khi tftu hoạch. 


BỆNH LỪN CÂY MÍA (nông: tk. bệnh sereh), bênh do virut 
Ñ4ccharum vữus 3 Smith gAy ra cho mía. Cây bị bênh phát triển 
kém, ngừng sinh trưởng ð ngọn và các phần trên. CAy lùn do các 
lóng (đốt) thân phía trên ngắn lạí, lá sít vào nhau, tạo thành: tứm 
dày, các lá trên ngọn xếp thành hình rẻ quạt. Trên lá xuất hiện 
các vết sọc mất màu hoặc biến vàng. Trong ruột cây, các bó mạch 
có màu đỏ đa cam, đậm hơn các mất, bên ngoài các mắt cũng 
có màu đỏ đa cam, hẹ lá màu đỏ. Cuối cùng các phần nhiễm 
bệnh bị phân huý, cây đề thêm nhiều chồi mới và nhiều rể kí 


sinh Ở các mắt thân. Nhiều trưởng họp có các bó mạch chứa chất 
gôm màu đỏ. Bệnh còn có thể biểu hiện dưới các dạng khác: 
hình thành các vết sọc khô ở gốc và ngọn phiến lá, cây đẻ nhánh 
nhiều, khóm mía có dạng bụi râm. Phòng trữ: trồng các giống 
mía lai, các giống mia có khả năng chống bệnh khá. Xử lí hom 
mia bằng nuóc nóng 50 - 512C trong 20 - 30 phút, hay S5°C trong 
20 phút vái ham to. Tốt nhất để hom mía yên tĩnh một sổ ngày 
sau khí cất rồi mói đem xử lí. 

BỆNH LƯỠI XANH (z4ng), bệnh truyền nhiễm của cừu, 
củng thấy đưới thể bênh giảm nhẹ ở bò. Bệnh đo một vinit, hiện 
đã biết có 12 chủng khác nhau về phương diện kháng nguyên, 
truyền qua một côn trùng đốt hút máu. Triệu chứng: lưới con 
vậi bị xanh tím rôi niêm mạc lưới bị hoại thu. Bệnh lan sang niêm 
mạc rnũi. Con vật sốt cao, tì rũ. Không có thuộc điều trị có hiệu 
quả. Có thể tiêm phòng bằng văœxin. 

RÈNH LYMPHO HẠT LÀNH TÍNH @: tk. bệnh sacoil, 
bệnh Resnier - Roeck - Schumann), bệnh có tính chất mạn tính, 
nguồn gốc chưa rố, đặc trưng bởi sự xuất hiện các u hat trong 
nhiều cơ quan: da, phôi, các hạch bạch huyết, xương, khớp, mắt, 
các tuyến nước bọt. Triệu chúng thay đôi tuỷ theo nơi cư trú của 
các thương tồn. Theo quy ước, người tä chìa bệnh ra 4 giai đoạn 
tuỳ theo hình ảnh X quang của thương tồn phối: glal đoạn Ô - hai 
phôi bình thường. giai đoạn I - có hạch rồn phối hai bên, điều 
trị bằng corticoide; giai đoạn 2 - nôi hạch rốn phối hai bên phối 
họp với một thàm nhiễm phổi; giai đoạn 3 - giai đoạn cuối cùng 
của thâm nhiễm phôi. 

BỆNH MÀNG TRONG (y), bệnh của phải, sinh ra một màng 
trong (vô hình hoặc như kính) lót mặt trong các phế nang. Bản 
chất của mâne trong là một chất dạng 1d huyết có nguôn gốc từ 
mán, được thoát ra ngoài vi mạch (vì thiếu oxi gây tăng tính thấm 
của mạch) nên cô đặc lại và thoái hoá trong. Thương là nguyên 
nhân pAy suy hô hấp cấp tính ở trẻ sở sinh đẻ non, gây tỉ lệ tủ 
vong cao. Hằng năm, thế giới có nửa tnệu trẻ sơ sinh chết vì 
BMT, Ó Việt Nam, bệnh cũng thường gặp. Benh cần được phát 
hiện và điều trị sóm ở eơ sở chữa bênh chuyên khoa trẻ em. 

BỆNH MAREKK (rông, tk. lympho thần kính gà), bệnh 
nhiễm khuẩn ở gà do viruf, tyền bằng tây lan bình thường 
và qua dì truyền. Trước hết, có biến loạn về vận động rồi bại 
Liệt; sau thấy những bệnh tích thuỷ thũng ò các dây thần kinh 
trong vùng thân - đuôi và các u ö buồng trứng. Bệnh truyền 
qua phần gà, qua trứng và gà con. Có thế tiêm phòng bằng 
văcxin. Không có thuốc điều tn. 

RỆNH MẮC PHẢI (y), bệnh xuất hiện ò một cơ thể trong 
quá trình phát triển của một đời ngươi. Khác với bệnh bầm sinh 
(có sẵn ngay khi đẻ), bệnh xảy ra không do di truyền (hay do gen) 
mà do nhiều yếu tố ngoại sinh (nhiễm khuẩn, chấn thương, vw.) 
hay nội sinh (rối loạn chuyên hoá, rối loạn vận mạch, vv.). 

BỆNH MẤT CẢM GIÁC NGÔN NGỮ (giáo dục), hiển 
tượng mất nãng Lực phân biệt các thành phần Äm thanh của tứ, 
không biển (hoặc hiểu rất kém) ngôn ngữ nói, không viết được 
(hoặc viết rất kém) chính tả. Xuất hiện khi một phần ba phía 
sau thuy thái dương ở bán cầu não trái (đối với người thuận t4y 
phải) bị phá huỷ. 

BỆNH MẤT KHẢ NĂNG ĐỌC (ngôn ngữ), bệnh không có 
khả năng tự kiểm tra được các hoại động tâm - sinh lí thông 
thưởng trong quá trình nhận diện, phân biệt và tông hợp các chủ 
cái, khöng còn khả năng liên hệ giúa chữ viết và Am thanh, đo 
đó người bệnh không đọc được chữ viết. 

BỆNH MẤT KHẢ NĂNG VIẾT (ngôn ngữ), bênh không 
có khả năng tự kiểm tra các hoạt động tâm - sính lí trong quá 
trình nhận diện môi liên hệ giữa chữ viết và âm thanh của một 
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ngôn ngữ, do đó ngươi bệnh không hiện thực hoá được các tư 
tưng của mình ra thành hình thúc chữ viết. 


RỆNH MẤT NĂNG LỰC TÍNH TOÁN (giáo đực), hiện 
tượng mất khà năng các thao tác tính toán do bị tôn thương 
những vùng khác nhau rrong não, đặc biệt (là vùng đỉnh của vồ 
đại não. RMNI/TT tiên phát là sự phá huỷ khả năng hiểu được 
cấu tạo thứ tự của chữ số (vd. số 12 và 21 được cảm nhận như 
nhau), không hiểu được ý nghĩa các dấu hiệu số học, không thực 
hiện được các thao tác tính toán; nảy sinh khi các thuỳ (vùng) 
đỉnh - chẩm - thái đương của vỏ bán cầu não trái bị tôn tương. 
RMNLTT thứ phát này sinh khí có sự rối loạn các chức năng 
tâm lí cao cấp, biêu hiện ở hiện tượng mất khả năng trì giác, 
thính giác và thị giác đối với các chữ số, khó phân biệt các con 
số giống nhau về hình dạng, mất sự kiêm soát việc thực hiện các 
thao tác tính toán. 


BỆNH MẤT NGÔN NGỮ VẬN ĐỘNG (giáo đực), bệnh 
có hai loại: hướng tâm và lí tâm. BMNNVD hướng tâm là sự phá 
huỷ khả năng phát Am các tử do rối loạn về trì giác âm thanh 
ngôn ngữ, nảy sinh khi các phần đưới sau trung tâm ö bán cầu 
não trái (đối với người thuận tay phải) bị tỐn thứona. Người đầu 
tiên mô tả bệnh này là Lipman (1913). BMNNVÙ li tAm B sự 
phá huỷ tô chức vận động của các hành động ngôn ngữ, di chuyển 
khó khăn tử một từ (hay äm tiết) này sang một từ (hay Am tiết) 
khác do tính ỳ của các định hình ngôn ngữ, nảy sinh khi các phần 
dưới trước trung tâm ở bán cầu trái (đối với ngươi thuận tay 
phải) bị tôn thương. Người đầu tiên mô tà bệnh này là Broca 
(Pau( Broca; 1861). 

BỆNH MẤT TIẾNG Nói (ngôn ngữ; A_ aphasìa; cơ. bệnh 
mất tri giác ngôn ngư), bệnh rối loạn ngôn ngũ đo mất khả năng 
kiểm tra mối liên hệ giữa mặt biểu đạt và mặt được biểu đạt ở 
các đơn vị ngôn ngử. 

BỆNH MẤT TRÍ GIÁC (g4ø dục), bệnh rối loạn các loại 
trị giác khác nhau đo sự tồn thương của vỏ não và các cấu trúc 
gần nhất dưới vỏ não. Có ba taại RMTG: I. BMTG nhìn, thể 
hiện ở chô vẫn duy trì được độ tính của thị giác nhưng không 
thể nhận ra được các đồ vật và hình ánh của chúng. 2. BMTG 
sở, thể hiện ð sự rối loạn trong việc nhận biết các đồ vật, hay 
các phần thân thề của bàn thân mỉnh khi sở mó chúng. 3. BMTG 
nghe, thể hiền ở sự rối loạn tai Am vị, đẫn đến rối loạn ngôn ngữ, 
hay khả năng nhận biết âm điệu, âm thanh, tiếng động quen biết, 
trong khi vẫn duy trì các dạng thính giác só đẳng. 

BỆNH MÈO CÀO (y), nguyên nhân đo bị mèo cào. Có thể 
sau khi bị cào khoảng hai tuần, xuất hiện một hay nhiều hạch 
tympho sưng to trong khu vực của vết cào (nách, bẹn, wv.), SỐ 
nhẹ hoặc không sốt. Dó là một biểu hiện xấu có thẻ dẫn đến 
bệnh đại, phải giải quyết kịp thời. Trường hợp mèo bình thường, 
khơẻ mạnh, vết cào xước nhẹ, vẫn phải xủ lí vết thương đầy đủ; 
rửa sạch vết cào bằng nước xà phòng, bói thuốc sát khuẩn, băng 
sạch, theo đối kĩ con mèo. Nếu vết cào sân, phải đến cø sở y tế 
để tiêm huyết thanh chống uổn ván, dùng kháng sinh, theo dõi 
diễn biến của vết thương và theo dõi mèo. Nếu thấy mèu có biểu 
hiện bệnh đại, phải tiêm phòng đại. 

BỆNH MÍA RƯỢU (2g), do nấm Cøratostuzlla paradova 
Bây ra. Cây mía bị bệnh có màu đỏ vàng bên trong thân, sau có 
màu đen; bồ đọc cây thì thấy có một hay một số lóng có những 
Lỗ trống, xung quanh có viền màu đỏ, xen lẫn nhiều sợi nấm 
không màu hoặc tửng đám nắm xốp như bông màu đea, tuỳ theo 
từng giai đoạn phát triển của nấm. Mô bào bị bệnh tiết ra mùi 
thỏm nhẹ của cle, giống như mùi dứa chín, nên còn gọi là "bệnh 
dúa". Nấm bệnh thưởng xâm nhập vào trong cây qua các vết 
thương hoặc các lỗ sâu đục. Bệnh phát triển mạnh ð các chân 
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đất nặng, đất sét và Âm; nhiệt độ thích hợp cho bệnh phát triển 
là 24 - 27C. 

Phòng tni: không dùng hom của các cây bị bệnh làm giống, 
nhúng hai đầu hom vào dung dịch boocđô 1% hoặc ngâm vào 
nước nóng 5I?C khoảng 30 phút trước khi đem trồng. Diệt trù 
các loại sâu gãy ra các lỗ đục trên cây. Nhồ, đốt eác cây bị bênh. 
Thu đọn nhanh và sạch ruộng khi thu hoạch. Dùng các piống 
chống bệnh. 


BÉNH MONTGOMERY (ráng) x. Dịch tà lợn. 


BỆNH NẤM , nông sính), nhiều loại bệnh khác nhau ở dạ, 
niêm mạc, ở tô chức nông hoặc sâu, do nhiều loại nấm khác nhau 
ø^y nên. 


1L. Ó người, có thể phân thành hai loại: a. BN nông, chí ăn 
nông trền bề mặt da, thưởng øặp: 1) Hắc lào (gọi chung là nấm 
đa) eó thể khu trú ð bẹn (nấm bẹn), thắt lưng, kế các ngón (nấm 
kế chân). Chủng nấm gây bệnh thưởng gặp nhất ò Việt Nam 
Trnrhophyton rabrum (khoảng 61 - 622% số trường hợp), sống rất 
dai dẳng. 2) Lang ben do nấm Mficrosporưmn furfiư tạo thành đốm 
trắng, nâu trên đa, có vây rất mịn, ngứa nhiều trong mùa nóng 
bức. 3) Nấm Can42 thưởng gây bệnh Ò niêm mạc miệng trẻ 
em (gọi là “tua”) hoặc quanh móng tay, kế ngón tay, ngón chân 
hoặc quanh ngón chân, biểu hiện bằng các chấm hoặc màng trắng 
nhợt. Nấm có thể vào máu rồi khu trú ỏ ống tiêu hơá, ð phối, 
tìm. Trẻ em suy dính dướng thường hay nhiễm nấm C24đa 
albicans. 4) NẤm tóc, làm đứt tóc ö sát da đầu hoặc cách đa đầu 
vài mm; tuỳ theo chủng loại nấm gAy bênh, có thể tạo thành 
những nút đọc theo sợi tóc được gợi là "tóc hội", do Pie4r2 bơrtai 
g^y nên. b. RN sâu: các tốn (hương khu trú ở sâu trong đa thịt, 
trone hạch hoặc phú tạng do các nấm 4crirowmyces, Blartomwycet, 
Š0oro0icu+ (đã thấy ð Việt Nam) gAy ra, loại này thường khó 
chẩn đoán và cần được theo đối điều trị tại các cơ sở chuyên 
khoa. Nói chung, nóng âm là điền kiện thuận tợi cho BN phất 
triển. Ö trên da, những chỗ nór,g và Âm thường bị nhiễm, nhất là 
bợn, kề chân, kế tay, kế mông, dưới vú, vùng thất lưng, w. Phòng 
bệnh và phối hợp với thuốc điều trị bằng cách tránh hoặc khắc 
phục điều kiện nóng và ầm. Thuốc trị eó mÕ chrysophanic 3%, 
cồn Io( salixitic I - 2%, mổ satixiic 52: hoặc khi bị nhiễm nấm 
lan toả hay nấm nóng, dùng kháng sinh chống nấm griséofulvinc 
(gncin). 

2. Ò động vậ(, những bệnh quan trọng nhất: a) Nấm gAy ù ò 
bò đo Ac#omwvet bovit gây ra, triệu chứng thưòng thấy là những 
khối u rất to ở hàm, rụng răng, lưổi sưng to và cứng (tưới gố) 
làm bò không ăn được và chết đói Nguyên nhân: bò ăn phải 
thức ăn cứng, nhọn, làm tổn thưởng niêm mạc miệng, nấm gây 
bệnh ð rơia, cỏ khô (phơi không kí) xAm nhập qua vết thưởng 
vào hàm và lồi. Phòng bệnh bằng loại bỏ thức ăn cứng, nhọn, 
âm mốc. Bênh khó chữa. b) Nấm phổi do .4spergilus fưrnuigdtus 
gây ra ở các \oài chim, ngựa, Đò,... vì con bênh hít phải bào tử 
nấm trong rơm, cỏ mốc. lệnh còn thấy ö gà, vịt con mới nổ do 
dụng cụ ấp có nấm. Triệu chứng: ho, chày nước mũi, khó thở, 
gày đần; xuất hiện các hang trong phổi do các sợi nấm kí sinh. 
Rệnh khó chữa. c) Nấm rụng lông do 4«2mnce£exr Làm rụng Lông 
ngựa, chó, mèo, gà, vì những chất nhiễm nấm băm vào vết thưởng 
đã có (rên da, các sới nấm tiến sâu vào bao Lông và rễ Lông. Da 
có những vết IÔne rụng, tròn, phủ vảy bột trắng nhưng không gây 
ngúa. Bệnh dễ chữa, nhưng lây Lan nhanh. (x Nấm gúy bệnh vậi 
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3. Ở thực vật, có những BN nguy hiểm như đạo Ôn hại lúa, 
mốc sương cà chua, khoai tây, sưng rễ bắp cải, thán thư đay. 
Bênh cũng thấy ð cây rừng. Một số BN hại gỗ làm gỗ bị mục, ải 
(x. Nấm gây bệnh cây; Nấm hơi gỗ). 


BỆNH NẤM MÓNG (y; Onychomycoses), bệnh do nấm gây 
thương tồn Ở móng tay và móng chân; có thể một, hai hoặc toản 
bộ các móng đều bị thương tốn. Do đi lại dễ bị chấn thương nên 
móng chân bị nhiều hơn móng tay. Bắt đầu tử bở tự do hoặc bà 
bên của móng xuất hiện các đốm trắng mở đục; sau các móng 
trò nên dễ gãy, mún, lòng móng bị thương tôn và toàn bộ móng 
bị biến dang, đổi màu vàng hoặc nâu sẫm. Cạo móng làm xét 
nghiêm có thể tìm được loài nấm gây bệnh. Rệnh tiến thên dai 
đẳng. Diều trị \âu dài bằng các loại thuốc diệt nấm, kết hợp với 
bóc móng nếu cần thiết. 


BỆNH NGHỀ NGHIỆP (y), hiên trạng bệnh lỉ mang tính 
chất đặc trưng nghề nghiềp hoặc liên quan đến nghề nghiệp, do 
tác hại thường xuyên và kéo dài của điều kiên lao động Xấu. 


Từ khì có tao động, con người đã chịu ảnh hưởng tác hại của 
nghề nghiệp và bị HNN. Trước Công nguyên, Hippocrat đã phát 
hiện bềnh nhiễm độc chì. Thế kỉ 1, Pũne đã phát hiện những ảnh 
hưởng xấu của bụi đến có thể người. Thế kỉ 2, Galien (Ph. Clande 
GaLien) đã tả những bệnh mà công nhân mỏ mắc phải. Những 
\hế kỉ sau đó đã phát hiên bệnh nhiễm độc thuỷ ngân và BNN 
khác. 


Công nhân có thể bị BNN phải được hưởng chế độ bảo hiểm 
nên môi quốc gia đã quy định những NN có ở nước mình và 
ban hành chế độ bảo hiểm BNN. Vào thế kỉ 19, thế kỉ 20, các 
nước Đức, Anh, Pháp, Italia, w. đã lần tượt quy định những HNN 
của nước minh. 


Tổ chức lao động quốc tế (†LO) hiên nay xếp TÌNN thành 29 
nhóm göm hàng trăm BNN khác nhau. 


Ö Việt Nam, từ 1926 Nhà nước đã quy định 8 BNN được báo 
hiểm và năm 1991 đá công nhận thêm 8 HNN. bến nay đã có 
l6 BNN được công nhận bảo hiểm: 


. Bệnh bụi phổi đo silic. 

. Bệnh bụi phi đo amiăng. 

. Rệnh bụi phôi bông. 

. Bệnh nhiễm độc chì và các hợp chất chì. 

. Hênh nhiềm độc benzen và các đồng đẳng. 

. Hệnh nhiễm độc thuỷ ngân và các hợp chất thuỷ ngân. 
. Bệnh nhiễm độc mangan và các hợp chất mangan. 
. Bệnh nhiễm độc TNT (trinitro(oluen) 

. Rệnh nhiễm các tỉa phóng xạ và tia X. 

10. Bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn. 

11. Bênh rùng chuyển nghề nghiệp. 

12. Rênh sạm da nghề nghièp. 

13. Bệnh loét da, viêm đa, chàm tiếp *úc. 

14. Rệnh lao nghề nghiệp. 

15. Rệnh viêm gan virut nghề nghiệp. 

(6. Bệnh do Leptospira nghề nghiệp. 


BỆNH NGOẠI CẢM 0y học đán tộc), bệnh do nguyên nhân 
bên ngoài xâm nhập vào có thể người qua đường da và niêm mạc, 
khi sức chống đố của cơ thể (chính khí) nhất thòi bị suy yếu. 
Biểu hiện thông thưởng là sốt, đau nhức mình mầy, nhức đầu, 
mỏi gáy, hất hơi, số mũi, sợ gió lạnh. Dự phòng: chống lạnh khi 
thời tiết thay đổi (giữ Ấm chân, đầu, cô, w.). Tuỳ theo trường 
hợp bệnh, có thể cạo gió, bầu giác, chích \ê, w. cho kết quả tốt. 


BỆNH NGỦ (y), bệnh lây truyền, thưởng gặp Ò các nước vùng 
Châu Phi xích đạo. Hệnh do ruồi Œlose2 (tk. ruồi t&ế - tsé) 
đốt và truyền kí sinh vật Trypanosoma cho người. Bệnh điễn 
biến thành hai giai đoạn: thởi kì đầu - 7rypazu2corm2 vào máu và 
bạch huyết, gầy sốt, gan, lách, hạch sưng to, phát ban ngoài da; 
thời kì hai - Trypđtavorma vào hệ thần kinh trung đóng, gây viêm 
màng náo, rối loạn tâm thần, sau đó gây ngủ nhiều, giấc ngủ 
ngày càng sâu, cuối cùng bôn mê và tử vong. Phòng bệnh: giám 
sát ruồi tsé - tsé, đùng các thuốc diệt côn trùng bảo vệ cho người 
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BỆNH NHIỄM ĐỘC HOÁ CHẤT B 


ảnh, tránh ruði đốt như mặc quần áo bịt kín cổ chãn, cô tay, 
đi tất, nhà Ở có màn che của để ban ngày ruồi không vào được. 
Hiên nay, dùng các thuốc phòng cho người nhủ pentamidane, cö 
tác dụng bảo về cø thể trong 6 - 8 tháng, moranyl có tác dụng 
bảo Vệ trong 3 tháng. 

BỆNH NHẶNG (nàng) x. Bệnh tăm. 


BỆNH NHẦY NHỚT (y; tk. bệnh quánh niêm dịch), bénh 
di truyền theo tính lặn tự thân, trong đó, các tuyến nhAy tiết 
nhiều dịch quánh, chứa nhiều g(ưcoprotein, các tuyến thanh dịch 
tiết một chất dịch chứa nhiều clo và natri. Chiếm tỉ lệ cao trong 
số các bệnh di trưyền ð trẻ em (1 trên 2 nghìn [ần đẻ). Renht đa 
đạng, liên quan chủ yếu đến tuyến tuy ngoại tiết (viêm tuy xở - 
rang), các tuyến biểu mô của phế quản. Có nhiều hình thái bệnh 
Ở trẻ sở sinh: các hình thái nặng như tắc ruột do cứt su; các rối 
toạn tiêu hoá đo suy tuy (la chảy mạn tính nặng, phAn lầy nhầy 
mở, bựng trướng hơi, các rối loạn phát triển tiến đến xớ gan), 
nhiễm khuân phôi cấp hay mạn tính, càng nặng nếu trẻ em càng 
non tháng: các hình thái mạn tính tiến triển kéo dài. 

BỆNH NHỊ (y), người bệnh ð lứa tuổi trẻ em (đưới 15 tuổi). 
Cớ những đặc điểm riêng về mặt giải phấu, sinh lí, tâm lí, tầm 
thần, w, tuỳ theo lứa tuổi. Dễ chân đoán và điều trị BN/ y hợc 
đã có một ngành riêng là nhị khoa. 

BỆNH NHIÊM ĐỘC HOÁ CHẤT @y), trạng thái bệnh lí 
đo tiếp xúc với các hoá chất ở các xí nghiệp sản xuất hoá chất, 
trong sản xuất, sinh hoạt hẳng ngày (hoá chất trong công nghiệp; 
hoá được trong y tế); thường nói đến nhiễm độc do các chất phát 
quang (làm rụng lá), các chất diệt cỏ, các thuốc diệt chuột, côn 
trùng (ruồi, muỗi, sâu rầy hại lúa, w.). Các loại hoá chÃ( được 
xếp thco nhiều loại: 1) Các chất (ân hữu ed: parathíon (thíophot), 
parathion metyl (vofatox), matathion, điazmnon, DDVP, 2) Các 
chất clo hữu cơ: DDT) 666, đicnđrin, Anđrin, heptaclo, 2,4 - Ì, 
2, 4, 5 - T; các chất cacbamat. Trên thế giói, đã tửng xảy ra những 
tai nạn lớn đo các hoá chất thoát ra tủ các máy của các xí nghiệp 
sàn xuất [ò Xăng Xevedô (†]talia) năm 192; ỏ Nigara Fanxd (Hoa 
Kì) năm 1980], do chiến tranh hoá học [các khí độc làm chảy 
nước mắt, hắt hơi, các khí ngạt dùng trong Chiến tranh thế giới 
I (1914 - 1R); chiến dịch Ranch Hand trong chiến tranh Đông 
Dương ñn thứ hai (1961 - 71), thực chất là một cuộc chiến tranh 
hoá học ö Việt Nam, Cămpuchia, Lão, trong đó quân đội Hoa 
Kì rài các chất ghát quang (2, 4 - D; 2, 4, 5 - T) đưới hình thức 
một hỗn hợp gọi là chất da cam, chất xanh, chất trắng, ww.]. 

Tình trạng nhiễm độc khác nhau tiỳ theo loại hoá chất và lều 
lượng dùng. Các chất lân hữu cø thưởng gây nhiễm độc cấp Lính 
qua đường hô hấp, qua đường tiêu hơá, qua da, ngoài ra còn các 
dấu hiệu khác: nhịp tìm chậm, huyết áp giàm, vv. Chất lân hữu 
có bị phân giải nhanh trong cơ thể, nên ít gây nhiễm độc mạn 
tính, trừ người tao động có tiếp xúc lâu dài. Các chất co hữu cơ 
có thể gAy nhiễm độc cấp tính nhẹ hay nặng: rối loạn tiêu hoá, 
nhức đầu, suy nhược thần kinh, mất trí nhớ,eo giật liên tục, khó 
thỏ, ngất và dẫn đến tủ vong. Chất clo hữu cơ tồn lưu trone có 
thể rất (Au, gAy nhiếm độc mạn tính: rối loạn thần kinh, mất ngủ, 
kém trí nhó, mờ mắt, giảm thính Lực, sưy nhược cơ thể: sức khoẻ 
suy yếu dần; phụ nữ bị các tai biến sinh sản (sây thai, đẻ non, 
chủa trứng và ung thư nguyên bào nưới), các dị tật bảm sinh Ở 
trẻ em (sút môi, hò hàm ếch, cụt chi, vv.), các quái (thai, thai đôi 
dính, vô não do tác động đến bộ gen ở ¡ru và bố, di trưyền cho 
các thế hệ con cháu, gÃy ung thư. 


Các còng trình nghiên cứu trên thế giói và ồ Việt Nam đã bắt 
đầu chúng minh các tác hại nêu trên là do một tạp chất xuất hiện 
trong quá trình sản xuất chất 2,4 - D và 2,4,5 - T, gọi là đioxin 
(2.3,7,8 - tetraclodibenzo - p - đioxin), một chất rất độc và rất 
bền vững gây nên. Trước các tác hại cìa các chất hoá học, hiện 
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nay đang nghiên cứu cách giàm việc sử dụng và đùng các chất 
thay thế. 

BỆNH NHIÊM ĐỘC THUỶ NGẦN @y), nhiễm độc cấp tính 
thưởng xảy ra lẻ tế đo nhiễm hoặc uông phải môi liều lượng cao 
thuỷ ngần (tư 100 đến 200 mp một lần). Các triều chứng nhiễm 
độc thuỷ ngân được Paraxen mô tả từ thế kỉ l6. IIiên nay, nhiễm 
độc thuy ngăn khá phô biến (sau nhiễm độ. chi, benzen hoặc 
hoá chất điêt côn trùng, diệt cỏ, phát quang). Tỉ lệ tử vong 60% 
tU ngày thứ 6 đến ngày thứ 12. Nhiếm độc bán cấp xây ra trong 
khi điều trị bằng thuốc có thuỷ ngân. Nhiễm độc mạn tính thưởng 
lÀ nhiễm độc nghề nghiệp trong sản xuất. Triệu chứng: các rối 
loạn tiêu hoá xuất hiện sớm, sau đó xuất hiên các dấu hiếu thần 
kinh, các dấu hiệu viêm thận mạn tính. Nhiễm độc thuỷ ngần 
được liêt vào bệnh nghề nghiệp, được hưởng bảo hiểm. Y học 
đã tùng chúng kiến những vụ nhiễm độc hàng loạt như ở thành 
phố Minamata (Nhật Bản): nhân dân bị nhiễm độc do ăn cá, các 
hải sản đánh bắt ở vùng biển lân cận bị nhiễm chất thải có chứa 
nhiều thuỷ ngân của các xí nghiệp sản Xuất công nghiệp ở thành 
phố này. Đặc điểm bệnh lí \à các đấu hiệu thần kinh xuất hiên 
bán cấp: liệt, đau dư dội, giảm thị lực (có thể bị mù), rối loạn 
tam thần; các dị tất bảm sinh Ở trẻ sở sinh. Bênh nhân chết sau 
một thỡi gian (có thể kéo dài vài năm). Các bênh nhân đầu tiên 
được phát hiên năm 1953, tìm ra nguyên nhân năm 1959; bệnh 
được chính thức công nhận năm 1965 và từ đó gọí là bệnh 
Miniamnata. 

BỆNH NHIỆT ĐỚI @), cụm tù chung chỉ các bệnh thưởng 
pặp ở xú nóng. Danh mục BND có nhiều, nhưng hiện nay Tô 
chúc y tế thế giới tâp trung sự chú ý vào bênh sốt rét, sán máng, 
bệnh phong, dịch tà, Các RND phần nhiều là những bênh nhiễm 
khuẩn hay nhiễm kí sinh trùng. Năm 1989, ở Việt Nam đã thành 
lập Viện y học nhiêt đối lâm sàng. 

BỆNH NHIỆT THÁN (ông) x. Bệnh than. 

BỆNH NIUCATXƠN (róng. Newcastlc disease; 1k. dịch tả 
gà Châu Á, bênh Ranikhct), bệnh truyền nhiễm ỏ gà do một 
virut đặc hiệu, được nghiên cứu lần đầu tiền năm 1927 ỏ một 
trại chăn nuôi gần Niucatxỏn on ?ãing (Anh). Rệnh lây lan rất 
mạnh, biểu hiện bằng nhiễm khuân huyết hoặc Viêm phôi - Viêm 
não. Triệu chúng thay đôi tuỳ theo tuôi của gà và sức đốc của 
virut: khó thổ, th khò khè, đi tả mạnh, phân màu xanh lục (cứt 
cð), miệng có nước nhồn tân sới, bại liệt, co BIẬt, vẹO cô. Tì lê 
chết cao nếu không dùng văcwn phòng bệnh. Không có thuốc 
điều trị bênh có hiệu quả chắc chấn. Phòng bếnh bằng vệ sinh 
nghiêm ngặt và đùng văcxin (biện nay chủ yếu dùng các văcxin 
giàm độc: llitchner Bị, La Sola, 'Texas, wv.). Ỏ Việt Nam, vào 
khoảne 1950, đã xác định bệnh dịch tả gà là RN và đã chế văcxin 
phòng bênh có hiệu lực. "Kết ước phòng toi gà " trong tưng thôn 
xóm đã có hiệu quà phòng dịch: không đưa gà lạ vào thôn xóm, 
mô gà phải chôn lông, ruột, phân; không bán chạy gà ốm; ww. 

BỆNH NỐT U RẺ LẠC (nông), bênh do giun tròn (tuyến 
trùng) MeÍoidogyne arenaria gây ra, tạo thành các u nhỏ trên rê 
Lác. Cây bị bệnh phát triển kém, vàng, năng suất thấp, quả nhỏ. 
Giun tròn này có thê gây bệnh ở 350 loài cây khác nhau. 


Phòng trừ: đào ránh cách ti, không đề nước mưa và nước tưới 
chảy tử ruộng cây bệnh sang ruộng khác. Không gieo trồng các 
giống cây và \oại cây mãn càm trên đất bị nhiễm pun tròn nặng. 
Thâm canh lạc để tăng tính chống chịu. Don sạch cỏ đại và các 
thứ còn lại sau khi thu hoạch lạc. Cày phơi đất để tiêu diệt gun 
tròn sau môi lần dá lạc. Thực hiện (uân ranh, chỉ trầng tac trở lại 
trên ruộng sau 1 - 2 năm; xư lí đất bằng thuốc diệt kí sinh trùng. 

BỆNH ONG (ưng), bệnh gây trạng thái không bình thường 
cho ong, làm cho các cá thể hoặc cà đản không phát triển được 
và có thể bị huỷ diệt. 
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I. Bệnh thối ấu trùng Châu Mi: nguồn bệnh là trực khuân 
Bacillus aluet, sống trong mật ong chưa đủ chín và có hàm lượng 
nước cao. Âu trùng nhiêm bênh có màu vàng nhạt rồi nâu sâm, 
không vú hoá được, khi chết biến thành chất keo cỏ mùi tanh, 
khô đét lại, dính vào đáy lỗ tổ, 30% chết trước khi vít nắp, 70% 
chết sau khi vít nấp. Trị bênh bằng natri sunfathiazol (cho ăn 
hoặc phun thuốc nước). 


2. Bệnh thối ấu trùng Châu Âu: nguồn bệnh là trực khuẩn 
Bacillus plukon đạng nha bào. Ấu trùng bị bênh màu xanh nhạt 
rồi vàng, da không nứi, có mùi chua về sau khai như amoniac, 
xác ấu trùng khô quất lại, ong thợ đọn ra dễ dàng. Chữa bằng 
ratri sunfaIhIazoL, pẻnic1Unc, $treplomycine. Hệnh thôi ấu trùng 
của ong ở Việt Nam có hai dạng: ướt và khô. Ở đạng ướt, ấu 
trùng bị thối rữa, mọng nước, có nhiều chấm đen, sau chuyên 
màu xám hoặc sẵm; mở nắp thùng ong ra eó mùi chua khó chịu. 
Ỗ dạng khô, ấu trùng teo lại, cá mốc trắng bao phủ. l2àn ong bị 
bệnh suy sụp đần hoặc bôc bay. Phòng trị bằng phun kháng sinh 
(pénictune, streptomycine, tétracyeline) hoặc trộn kháng sinh 
với thức ăn. 

3. Bệnh bào tử trùng: nguôn bệnh là Nosem4 4p, pAy tác 
hại cho ong trưởng thành. Bào tủ phát triển trong ruột ong thợ 
và ong chiia, gây ¡a chày, ong sình bụng to rồi chết hàng loạt ở 
đáy thùng, Hóp bụng ong bệnh, thấy lòi ra thức ăn không tiêu. 
Thùng ong có mùi chua khỏ: chỉu. Phòng trị bằng formatne, 
amoniac hoặc axit axetic đê khủ trùng thùng ong. Quay hết mặt 
rồi nấu lấy sáp. Cho ong ăn xirô pha pénicithne hoặc dùng 
(utmagilin trộn với phấn nhãn tạo phết lên khung cầu hoặc cho 
ong ăn như phấn hoa. 


4. Bệnh chí: có trên 40 loài kí sinh trùng gọi lä chí sống trên 
híng ơng. Ra loài gây bại lớn: a) 7Y2pilaelaps clareae, cg. chí mén: 
con cải màu vàng nhạt hoặc trắng mốc, cổ I,I7 x 1,17 mm, con 
đực màu vàng nhạt, cổ 0,88 x 0,72 mm. Chúng chui vào các lỗ có 
ấu trùng ba ngày tuổi trở đi. Vòng đồi là 5 ngày; b) W/ưoa 
Jacobsoni, cø. chí lồn: con cái màu cà phế bay nâu sáng, có 1,5 - 
1,8 mm; con đực màu trắng xám, cố 1,1 - l,2 mm. Vòng đời 6 - 
10 ngày. ƯỨa cư trú ở lỗ tô ong đực. C) Đraula coeca, màu đỏ ngói, 
có 1,2 - 1,5 mm, chân có giác bám rất chắc. Chí lón và chí mén 
bám vào cơ thê ong, hút chất đính dưống, tạo ra vết thương: các 
loại vị khuẩn xâm nhập và gây rối loan chức năng hoại động làm 
ong thd ngừng làm việc, ong chúa ngưng đẻ, ong non mới nỗ què 
quặt, cánh xoăn, bò la liêt rồi chết. Brau!a coeca, nếu phát triên 
nhiều, cũng bám vào ong, ong thỏ không đi làm được, ong chúa 
ngưng đẻ, đàn ong suy sụp hoặc bốc bay. 

Phòng trị bằng biên pháp tông hợp: có quy chế kiểm dịch khi 
di chuyền, xuất nhập ong; cách li và xử lí những đàn bị nhiễm; 
tạo đàn ong mạnh, loại bỏ những cầu cũ đã dùng trên một năm. 


BỆNH PELAGRA y; pellapra), bệnh thiếu cân đối các thành 
phần dinh dướng do thiếu axit nicotinic (Vitamin PP) và các 
vitamin nhóm H đáng lẽ được địa vào cö thể và được có thể 
hấp thu. Hệnh \uu hành ở các vùng ăn nhiều ngô và thiểu thịt 
(protein động vẬI cung cấp axi armin, đặc biêt là trptophan). 
Dấu hiệu tAm sàng: nội ban đỏ ở các vùng có thể để hồ (cô, 
mặt, mu bàn tay, w.), các rồi loạn tiêu hơá (lươi đỏ, phỏng rộp, 
1a cÌlw), các rối k»ạn tầm thần, thiếu máu, ngươi gầy, porphirin - niệu. 
Có thể tiến triển đến suy mòn và tử vong. Dự phòng: cải thiện 
chế độ ăn uống cho cân đối các thành pPần dinh đướng. Chữa 
bệnh: thay đôi chế độ ăn ng, tăng protein động vật; cho vitamin 
PP và phức hợp các vitamin nhóm B, có kết quả tốt và nhanh. 

RỆNH PHẨM 0y), vật liệu lấy từ người bệnh hoặc vật thì 
nghiệm để thực hiên các xét nghiệm phục vụ chẳn đoán, tiên 
Lượng bệnh, tìm hiểu cơ chế bệnh lú. BP có thể được bảo quản 
để làm mô hình giảng dạy và nghiên cứu. RP có thể là chất lỏng 


BỆNH QUAI BI B 





(máu, mìì, nước tiêu, nước tràn dịch, w,), có thê là nhúng mảnh 
mô hoäc những tế hảo. 

BỆNH PHÀN TRẮNG LỢN CỒN (nồng, tk. bệnh tợn con 
la cứt trắng), bệnh của lọn con, nguyên nhân do chuồng âm, 
lạnh, thúc ăn thiếu chất khoáng (sắt), Lớn mẹ thiếu ăn, bị viêm 
vú. Triệu chúng: lợn con la nhiều phân loãng, màu trắng xám 
hay vàng nhạt, mùi hõi tanh, dính bê bết ở đít. Tỉ lệ chết cao 
nếu không chưa kịp thởi. Ö Việt Nam, bệnh phô biến ở lợn can 
5 - 40 ngày tuôi, để mắc nhất là lợn 20 ngày tuổi. Phòng bệnh: 
bổ sung chất sắt, giữ Ấm cho lợn con, làm vệ sinh chuồng, cho 
lợn con vận động ngoài ánh sáng. Chíia bằng các thuốc sát khuẩn 
đương ruột hoặc dùng sufamide, văcxin Ö. s¿brrry. Có thể dùng 
văcxin È. coi và đextran sắt cho lợn mẹ trước kh: đẻ, 


BỆNH PHẤN HOA (y), tên gọi chung các thể bệnh lí đưỡng 
thỏ, xuất hiện khì các hạt phấn hoa tiếp xúc với niêm mạc có mÃn 
cảm một cách đặc biệt (mũi, kết mạc, phế quản, W.), vd. hen, SỐ 
mi mùa gặt, phù phôi quá mẫn vào mùa Xuân. 

BỆNH PHẤN TRẮNG DÂU TẦM đóng), bệnh đo nấm 
Phụllactinia moricola rất phô biến ð các vùng trồng đâu. Nắm 
tạo thành mội Lớp phấn màu trắng có sắc xám, ở cả hai mặt lá 
đậu; nếu bénh phát triển mạnh, lóp phấn có thê bao phủ toàn 
bộ bề mặt lá, I á vẫn giỨ màu xanh cho đến khí bảo tử nấm hinh 
thành; chỗ có bào tử nấm, lá nhạt màu, sau chuyền sang vàng và 
nâu. Nấm phát triển Irong điều kiện độ âm cao, nhiệt độ khoảng 
255C. Nấm lưu lại tử vụ này sang vụ khác bằng sới nấm trong 
mầm ngìì của cây và trên tàn đư cây đầu sau khi thu hoạch. 

Phòng trữ: tăng cưởng chăm bón cho dâu trong vụ xuân, gi 
ruộng dâu thoáng và sach, thiãng xuyên giÃy cô và thu nhặt cành 
lá dâu rụng trong ruộng, đùng các giống lai chống bệnh. Vụ thu, 
nếu bệnh phát triển mạnh, eó thể đấn đầu sóm và dọn sạch ruộng 
dâu, phun dung địch đồng sunfat (CuSOx¿) vào mùa xuân túc dâu 
sắn nảy lộc sau khi đổn hoặc phun dung địch vôi - tưu huỳnh S° 
Bómê (Baumé). 


BỆNH PHÓ THƯƠNG HÀN ÿ, nông) 1. Ö người, bệnh 
nhiễm khuần cắp tính đường tiêu hoá do trực khuẩn chi §abnonella 
gây ra (trực khuẩn phó thưởng hàn A hoặc B), lây đo sử đụng 
thức ăn, nước uống bị nhiễm trực khuăn này. Biêu hiện giống 
bệnh thương hàn, sốt liên tục, nhức đầu, lí bì, rối loạn tiêu ho. 
Nhưng các triêu chứng thương nhẹ hơn, bệnh khó: nhanh hơn và 
tỉ Lệ chết ít hỏn bệnh thướng hàn. Chloramphénicol là kháng sinh 
đăc hiệu chữa bênh RPTH. 2. Ö vật nuôi, bệnh nhiễm khuân gây 
viêm ruột, viêm khóp, nhiễm khuẩn huyết. Ö bé, có thể gây nhiễm 
khuẩn huyết, lây (an mạnh. Ó Đò, thường thấy phát sinh lẻ tẻ, 
sẩy thai do Š. dublin. Ö gà, do Š. pphừnurium, Spullorum, Ÿ. 
gallinarum gây bênh bach lị. Ô Lớn, do Š. choleraesuis, Š. typhisuis, 
&. enreriđis gây viêm ruột nhiễm khuản cấp hay mạn tính. Ở Việt 
Nam, đáng chú ý nhất là RPTTI lợn, thưởng ghép với bệnh dịch 
tà lợn. 

RỆNH PHONG ;; tk. bệnh Hanyen, bệnh hi, bệnh cùi, bênh 
phung), bệnh truyền nhiễm, mạn tính nặng, do trực khuẩn phong 
(Mwcobacternum leprae) gày ra. Sau thơi kì ủ bệnh kéo đài (trung 
bình 2 - 3 năm) là giai đoạn của thể phong bất định (cg. giai 
đoạn bất định) vói biểu hiện: vài vết hồng thăm hay trắng ở mặt, 
chì trên, w.; khi sở có cảm giác tê dại hoặc bì bì (rối laạn cảm 
giác). TUỳ theo sức đề kháng của cơ thê (miễn dịch trung gian 
tế bào), bênh có thề tiến triển sang nhiều thể khác: thể củ (khi 
sức đề kháne tốt lên) với các củ đứng riêng rẽ hay sắn xếp thành 
tùng đám, bở hơi cao, ranh giới rõ, ở giữa lành sẹo; thể u (trong 
trường hợp súc đề kháng kém hẳn đi) với các u nồi cao, bóng 
hoặc các mảng cộp, chai, có bở không rõ rệt, mắt cảm giác (tê) 
hoặc có khi tăng cảm giác; thể trung gian (trong trướng hợp sức 
đề kháng trung bình). ÖÓ các thể của RP bao giờ cũng có triêu 


chứng tê hay bì bì. [2ây thần kinh (thần kinh trụ, thần kinh giữa, 
thần kinh hồng khoco ngoài, w.) thưởng viêm to, đau và dẫn tói 
tàn phế (co, rụt, W.). Bệnh không di truyền, lây !an ít và chậm. 
Trước kía, RP được xếp vào một trong tứ chứng nan y: phong, 
lao, cô, lại, Người bệnh được tập trung trong các trại phong. Ngày 
nay, BP đã có thuốc chữa đăc hiệu, nếu sóm phát hiện có thể 
chữa tại nhà. Điều trị: phô: hớp 2, 3 hoặc 4 Ioại thuốc (rifamycine, 
clofazimin, đapsone, ethionamide) có công hiệu và tránh được 
hiện tướng kháng thuốc. Phòng bệnh: vệ sinh thân thể (tắm giặt 
thưởng xuyên bằẰng xà phòng, không dùng chung đồ dùng, quần 
Áo), bôi thuốc sát khuẩn và băng kín khí bị xây xước, lở (oét. 


BNH PHONG XA (y, quản sự; tk. bệnh nhiềm phóng x4), 
bệnh do tác động của các bức xạ lon hoá lên cd thê quá tiều 
lượng cho phép. Có thể gặp ở các bệnh nhân được khám chữa 
bằng các tia X hay các chất phóng X4, các nan nhân eiia các Vụ 
nỗ nguyên tử, tai nạn ở nhà máy điện nguyên tử hay ở các phòng 
xét nghiêm nghiên cứu hạt nhân nguyên tử. Tuỳ mức độ và thôi 
gian nhiễm phóng xạ, bênh biểu hiện ở trạng thái cấp tính hay 
mạn tính. Trạng thái cấp tính (ngoài trung tâm nổ) vói eÁe tai 
biến thần kinh làm chết ngay hay sau vài gið; các tai biến tiếu 
hoá (nôn mưa, ia chảy, sốt, w.) trong 1Š ngày đầu và làrp chết 
nhanh; các tai biến máu đo tco tuỷ xương xuất hiện sau 2 - 3 
tuần, gây chết do giầm khả năng tạo huyết ở tuỷ xương, rẤt ¡ít khi 
khỏi bệnh. Các bênh nhân bị nhiễm phóng x4 có thể eó biêu hiện 
tức thởi, nhe, thoáng qua như say sóng (hay ngấp, buôn nôn, nôn, 
đa nhợt nhạt, ra mồ hôi, muốn xiu); có thể có biểu hiện chẠm 
như mệt mỏi, phân lỏng, nôn, sốt, khó thỏ, hạ huyết äp, đo tỉa 
phóng xạ phá huỷ máu, do nhiễm độc trí mô (ung thư). Dự phòng: 
thầy thuốc cần hạn chế chi định các xét nghiệm ÄX quang, phóng 
xạ tối mức cần thiết (đặc biết đối với phụ nũ có thai. trẻ em...); 
trong điều trị bằng tia phóng xa, cần theo đối, chăm sóc bệnh 
nhân thật chu đáo; bảo hộ lao động, thục hiện các chế độ, chính 
sách đầy đủ cho ngươi sử đụng máy boặc tiếp xúc với các chất 
phóng X4, Vw, 


BỆNH POTT (; tk. l4o cột sống), (ao xướng khớp ở khóp 
đốt sống, theo thứ tự đốt sống lưng tới đốt sống thất Lưng, hiểm 
gặp ỏ các đốt sống cô. Tnệu chúng: đau nhẹ cột sống ở vị trí đốt 
sống bị viêm lao, kèm theo đau rễ thần kinh, khó hay mất vận 
động ở cột sống, cột sông hơi Lồi phía sau, Ấn gõ đau nhói; chụp 
X quang có hình tún đĩa đốt sông, huy thân đốt sống ò phía trước 
(một hoặc nhiều đốt). Lúa tuôi thanh niên, thiếu niền bị BP 
nhiều hơn so với các lúa tuôi khác. Trong trường hợp diều trị 
không kịp thỏi và không triệt đề, cột sống sẽ đồ ra phía trước, 
tạo thành gù côi sống vĩnh viên. BP mang tên nhà phẫu thuật 
Anh Pecxivan Pôit (Percival Pott) (ngươi đầu tiên mô tả BP). Điều 
trị: ngoài thuốc chống lao, nghỉ ngơi Ăn uống tốt (x. l2 xương - khớp), 
cần chỉnh hình (cho nẦm giường bột 6 - 12 tháng), phẫu thuật 
nao xương chết, tháo apxe lạnh (nếu có). Nếu nhiều đốt sống bị 
huỷ, đe doa ép tuỳ, phải gia cố các đốt sống tồn thương bằng các 
mảnh ghép hợp kim. 

BỆNH QUÁI BỊ (y), bệnh nhiễm khuẩn \Ay lan có thể gây 
địch nhỏ, do virut quai bị có ái lực cao đối với hệ thần kinh, 
tuyến nước bọ, tỉnh hoàn. { Ay qua các hạt nước bọt nhỏ của 
người bệnh có virut quai bị do hắt hơi bắn ra chung quanh và 
qua đường hô hấp trên xam nhập vào người lành. Các biếu hiền 
lâm sàng: sốt nhẹ, đau trước tat, nhai nuốt khó và sung tuyển 
mang tai cả hai bên. Biến chứng thường gặp là viêm tình hoàn 
gẦy teo tính hoàn; đôi khi gây viêm tuyến tuy, viêm màng não. 
Phòng bệnh: cách li người bênh trong suốt thở: gan sưng tuyến 
mang tai, đeo khẩu trang, nằm nghi, giữ vệ sình răng - miệng, 
súc miệng bằng nước oxi già (1 thỉa canh vào I cốc nước) hoặc 
nước muối. Y học cô truyền pọi là trái tai, đo phong ðn vào 
mũi miếng kết hợp với nhiệt tích ở thượng vị và hoả uất ở can 
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đồm, tụ lại Ở mang tai (kinh thiếu dương). Nếu bệnh nặng có 
thê truyền vào kinh can (viêm tỉnh hoàn) vị kinh can và kinh 
đồm có quan bệ lí biểu. Có thể chữa ngay bằng châm cứu các 
huyệt Giáp xa, É phong, Khúc trị, Giáp tôn; nếu có viêm tính 
hoàn, chàm cứu thêm các huyết Thái xung, Tam âm giao, Huyết 
thai, đùng thuốc bôi tại chỗ như bột chàm (thanh đại) hoà với 
dấm thanh, bôi nhiều lần, dùng hạt gẤc mài với dấm thanh cho 
sèn sét, bôi nhiều An; dùng thuốc uống (hô công anh, hạ khô 
thảo), (sắc uống). 

BỆNH QUÁNH NIÊM DỊCH (y) x. Bệnh nhầy mới. 

BỆNH RICKETSIA (nóng y), chỉ các bệnh đo Rickerrsìa gAy 
ra, có những nét chung như: sốt có chu kì, trạng thái li bì; phát 
ban (không phát ban ởỏ mặt, gan bàn tay, bàn chân); các phản 
ứng huyết thanh (ngưng kết với Proteus X19), có thề gây địch 
và lưu hành truyền qua ngưởi do các côn trùng đốt. Thuộc nhóm 
này ở Việt Nam có bẻnh sốt triền sông Nhật Bản do R¿ck£ttia 
(euLeup2mtxrhi và do mò đốt; bệnh sốt Nick£tt(2 mooseri do bọ 
chét của chuột XeropsyÍl2 cheoptt truyền sang người (x. Bệnh số 
phát ban). 

Ộ động vật, BR do Ñ. rưnHm(iưn gây ra ồ cứu, dê, với đặc 
điểm rõ nhất là có nước trong màng ngoài tím; ở chó đo R. canis 
với đặc điểm là sốt cao, có xuẤt huyết trong da (nội bì); ð động 
vật nhai lại, gặp sốt Queensland (sốt Q) do R. bưneti với triệu 
chứng như bễnh cúm có sốt và bệnh do JÈ cønjuncfivae sây viêm 
giác mạc và kết mạc mắt. 


BỆNH RUBEÔN (y), bệnh lây, có miễn dịch, diễn biến nhẹ. 
Bệnh do virut gây nên. Triệu chứng: sốt cao, nôi hạch nhiều nơi 
(cô, nách, ben), có phát ban ngoài da, nốt ban màu đỏ, to bằng 
đầu ghim, ban mọc toàn thân, sau 4 - 5 ngày ban bay hết. Ở phụ 
nữ có thai, trong 3 tháng đầu, BR có thẻ gây dị đạng cho thai 
nhì (ð bệ tim - mạch, mắt, tai, vv.). Đả đề phòng các tai biến 
sinh sản, cần tiêm chủng cho các em gái vào lúc 12 - 14 tuôi hoặc 
trước khi lấy chồng. 

RỆNH SÀI CHÓ (nông) x. Bệnh Car¿. 


BỆNH SẠM DA NHIÊM ĐỘC @), bênh nghề nghiệp xuất 
hiện ở người tiếp xúc với nhựa, than, dầu hoà, dầu nhön (công 
nhân lái tàu hoa, sản xuất than, công nhân cd khí, công nhân làm 
đường, w.). Các chất gây bênh có thể tác động trực tiếp trên da 
hoặc qua đưởng hà hấp, tiêu hoá như một dị nguyên, làm cho 
cở thể tăng cằm ứng đối với ánh sảng. Biểu hiện: ð phần hỏ (mặt, 
cô, đầu, chỉ) đỏ, ngúa và sạm, sau lan rộng sang các phần da 
khác; mệt mỏi, nhức đầu kéo dài. Dự phòng: chống nắng, bảo 
vệ da bằng cách bôi kem chống nắng (kem quinine 5% hoặc kem 
tanin 5%) trước giỏ làm việc, rửa sạch và bôi thuốc dịu da như 
hồ Broc (kếm oxit 30 ø, lanoline 30 g, vaseline 40 g). Cần có chế 
độ nghỉ ngơi, an dưng thích hợp cho người làm việc lâu năm 
trong các nghề độc hại (công nhân tái tàu, làm đường, vv.). Diều 
trị bầng các loại thuốc giải mẫn càm, vitamin C liều cao và thuốc 
nâng cao thể trạng. Phải xử lí môi trường ô nhiễm, bảo đảm chất 
độc hại ð dưới mức an toàn quy định. 

BỆNH SẤY THAI TRUYỀN NHIÊM (nông, Brucellosis), 
bệnh truyền nhiễm mạn tính đo một trong ba biến chủng của vi 
khuân Brucel2a: Bnucella meÌhersis (ở cừu, dê), 8. at (lọn), 
B.abort+t (bò). Khuynh hướng hiện nay cho là chì có một Brucella, 
những biến chủng nói trên không thành những loài riêng. 1) Bệnh 
ở bò (tk. bênh Rang): bệnh truyền nhiễm mạn tính do Brucella 
aboørrs, làm bò cái sÂy thai, sát nhau và không sinh đẻ; hò đực 
bị viêm dịch hoàn hay viêm ống dẫn tỉnh. Chẩn đoán bệnh bằng 
phản ứng huyết thanh ngàng kết chậm hay nhanh và phản ng 
thủ nghiệm vòng với tiêu bản sữa. VăĂcxìn phòng bệnh: dùng piône 
gốc Huck 19 và giống gốc 45/20. Phong bệnh: cách li, vê sinh, 
loại thải những con nhiễm bênh. 2) Hệnh ở cưu và d“¿: RSTTN 
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được phát hiện đầu tiên với tên gọi là sốt Malte (mlitococele). 
Rênh gây sây thaì, mất sïla và nhiều biến chứng. Nguy hiểm hơn 
cả là Bruzella melifer.si có thê truyền sang nguời. 3) Hệnh ở lợn 
do Rrucclia su, nhưng cũng có khi do B. abortus hay B. meliiengis; 
đặc điểm: viêm khóp xuơng, viêm dịch hoàn ở lợn đực giống, sây 
thai hoặc đẻ non ð lớn cái. Chưa có văcxin có hiệu (ức ả lợn. 4) 
Bệnh ở ngựa do Ö. abørmv, có khi . s¿rš, thường có triệu chứng 
Viêm túi tương mạc (gáy, va1). 5)Bềnh ö người (tk. bệnh sốt Malte, 
bệnh mélitococcie, bệnh sốt làn sóng, bệnh sốt điền), chủ yến 
do B. meli(ensis, nhưng cũng có thể do B. abort¿s và B. mác, Bệnh 
thưởng thấy nhưng ngưởi làm nghề chăn nuôi, thí y, mua bán 
súc vật, nhưng cũng lây qua sữa và sản phẩm của sửa. Triệu chứng: 
bất đầu sốt nhẹ, rồi sốt cao hơn, nhiệt độ lên xuống thất thường 
(làn sóng), ra mồ hôi ban đêm, viêm khóp xướng, viêm cơ bắp. 
Nếu không chữa kịp thởi, bệnh thành mạn tính vói viêm khóp, 
viêm dịch hoàn, viêm màng não. Diều trị bằng kháng sinh. 

BỆNH SCOBUT (), bệnh thiếu vitamin C, biểu hiện: sốt 
nhẹ; chảy máu chân răng, chảy máu Ö da, cơ, xương, thiếu máu, 
rối loạn tiêu hoá, Ww. có thể suy kiệt dần, có thê gày tứ vong. Một 
số quần thể người có chế độ ăn kém hay không cân đối cũng có 
thẻ mắc BS (vd. thuỷ thủ đi biển dài ngày, tù nhân). 


BỆNH SILICO - LAO @), bệnh nhiễm bụi silic phôi nay bị 
thêm lao phôi. Phôi bị nhiễm bụi silic tạo điều kiện thuận lợi 
cho trực khuẩn lao phát triển, thưởng có trên 50% người bệnh 
§ilieo bị nhiểm bệnh lao. Thương tôn xở hoá; chân đoán khó, xét 
nghiệm ít khi tìm thấy trực khuân lao. Tiên lượng xấu. Nếu bị 
bệnh rồi điều trị kéo dài, nhưng ít kết quả. Tỉ lệ tái phát cao. 
Dư phòng bệnh: đây mạnh việc bảo hộ, an toàn lao động ở các 
xí nghiệp có nhiều bụi, có thể tiêm phòng lao bằng BCG. 

HỆNH SINH (y), bao ôm các cơ chế và quy luật chi phối quá 
trình phát sinh, phát triên, diễn biến và kết thúc của bệnh. Vd. 
BS của cơn sốt gồm giai đoạn chất gây sốt tác động lên trung 
tâm điều hoà nhiệt và sự thay đổi chuyền hoá của có thể, tiếp 
đó là các giai đoạn thân nhiệt tăng \ên, rồi giữ ân định ð mức 
cao và sau đó trổ về bình thưởng với mọi cö chế, quy luật của 
mỗi giai đoạn đó. BS của một bệnh nhiễm khuẩn có thể gôm: 
eø chế, quy luật của giai đoạn ủ bệnh, khởi phát, toàn phát, kết 
thúc, vwv. BS học là khoa học nghiền cứu về các cơ chế, quy luật 
phát triển và kết thúc của một bênh, các bệnh chung hoặc một 
quá trỉnh bệnh E nói riêng (vđ. quả trình viêm). 


BỆNH SINH CHẢY MÁU 0; tk. hội chứng chày máu), bệnh 
với các triệu chứng nồi bật: chảy máu, xuất huyết đưới da, dưới 
niêm mạc (mũi, lợi, vv.) kèm theo các biến đôi bẤt thường của 
tiểu cầu (giảm số lượng, chất lượng) và eó thể của mao mạch. 
Nguyên nhân: bệnh tự miễn, nhiễm khuân huyết (thông thường 
là do màng não cầu khuẩn, w.). 

BỆNH SINH HỌC 0) x. Bệnh cỉnh. 

RỆNH SỐT PHÁT BAN (y, nông, tk. bệnh sôt chấy rận), bệnh 
Rickertsia cỗ điên lây lan, thành địch, do rận, bọ chét truyền sanp 
người. Thời gian lì bẽnh 15 ngày. Bắt đầu đột ngột sốt cao, ni 
ban (dát và đốm xuất huyết), xuất hiện các rất loạn thẦn kinh 
giống như trong bệnh thương hàn; sau khoảng 2 tuần, nếu tiến 
triển thuận lợi, bệnh dịu dần, Tác nhân gây bệnh là Rickesid, 
có trong phần của rận, bọ chét, vào cd thể ñgười đo cÁc vết Xước 
da. Trưóc kỉ nguyên kbáng sinh, tỉ Lệ tử vong rất cao; dùng kháng 
sinh bệnh khỏi nhanh, 1 tệ tử vong thấp. [2V phòng: vệ sinh sạch 
sẽ, diệt rận, chấy và ve, tiêm chủng cho cư đân quanh vùng có 
bệnh. Hiện nay trên thực tế, bệnh coi như đã được thanh toán 
trên phạm vi toàn thế giới, chỉ còn tồn tại lẻ tẻ một số vùng 
nehèo khô, điều kiện ăn Ò quá thiếu vệ sinh. Ỏ Viết Nam, có 
một vụ dịch lớn xảy ra năm 1944, từ 1945 đến nay không thấy 
xuất hiện bệnh (x. Bệnh Ricketcia). 


BÉNH THAN B 





BỆNH SỐT VET (nóng), bệnh nhiễm khuẩn lúc đầu lây lan 
ð chim vẹt, sau phát hiện thấy ồ một số chim khác và gia càm: 
øà, bà câu, vịt, ngắng, chim sẻ. Triệu chúng: ủ rũ, không ăn, đi 
tả, viêm màng náo, khó thỏ; tỉ lệ chết cao. Người có thê bị lây. 
Vị sinh vật gây bệnh là một lnài Ẩickets:z, nhìn thấy được dưới 
kính hiển vị. 

BỆNH SỞI (y), bênh dịch rất dễ \ây, do virut gây nên. Bệnh 
bất đầu bằng sốt cao, chảy nước mất, nước mũi, ho, mắt hơi đỏ, 
mỉ mắt sưng nhẹ. Có thể chẩn đoán sớm bênh, nếu khám miệng 
thấy có một đám các nốt chấm trắng ò mặt trong má, đối diện 
với các răng hàm (dấu hiệu Kople). Sốt 3 - 4 ngày thì sổi mọc. 
Đầu tiên mọc sau tai, rồi đến trán, mặt. Tiếp đó tần \ượt mợc 
đến thân mình và tay chân. Nốt sải màu đỏ hồng. Dến ngày thứ 
bảy, sỏi bay, đề lại trên da những nốt màu hơi thâm. RS pAy biến 
chứng nặng: viêm phế quản, phổi, viêm não, viêm tai giữa. Nếu 
vệ sinh răng miệng kém, có thể bị cam tâu mã. Phòng bệnh: cách 
lì trẻ bị lên sôi với trẻ lành. Bệnh lây 5 ngày trước và sau khí sỏi 
mọc. Tiêm văcxin phòng bệnh sỏi cho trẻ tư 9 tháng đến 11 tháng 
tuổi. Ó Việt Nam, BS khá phô biến theo mùa. 


BỆNH SUYÊN LỢN (nông, tk. êm phôi nhiễm trùng lợn; 
viêm phế quản - phôi nhiễm trùng lợn), bệnh truyền nhiễm, lây 
Lan, đo mội virut đặc hiệu, thường nhiễm vào lợn con 8 - 10 thần 
tuổi. Tỉ (@ bị bệnh rất cao, nhưng tỉ lệ chết thấp. Triệu chứng 
chính lã ho và thô theo kiểu đặc biệt, nhưng con vật vẫn ăn. 
Nhiều loại ví khuẩn và Ä#wcoplaøna có thể thứ phát cùng với 
bệnh do virut. Bệnh đặc biệt tác bại vì làm cho hầu hết đàn lớn 
sinh trưởng chậm và những lợn nái truyền bệnh sang lợn con mới 
đẻ làm trại lợn giống bị nhiễm bệnh thởi gian dài không dút. 


Chưa có thuốc điều trị có hiện lực và vãcxin phòng hệnh. Chỉ cớ 


cách thải đần những lợn mắc bệnh và lây bênh. Ở Việt Nam, 
bênh được phát hiện (an đầu năm 1958 ò một vài trại giống, rồi 
do phát giống đi làm bệnh lây tan sang các nơi khác. 

BỆNH SỬ @) x. Tiền sử bệnh. 

BỆNH TẢ (y), bênh truyền nhiễm cấp tính đường tiêu hoá do 
phảy khuẩn tả (Wibrio cholerae) được Koch (Robert Koch) phát 
hiện năm 1883 và tử 1957 được phát hiện do loại En To (Eƒ :or) 
gây nên. Bệnh còn lưu hành ð Châu Á và vẫn có nguy cơ 
Lan rộng thành dịch. LAy do sử dụng thức ăn, nước uống bị 
ô nhiễm phầy khuẩn tà. Rệnh xuất hiện đột ngột: ia chảy nhiều 
lần liên tục, toàn nước, nôn nhiều, nhanh chóng dẫn đến tình 
trạng kiệt nưóc và truy tim mạch. Chữa sóm và đúng cách bằng 
phục hồi nuóc và các chất điện giải, người bệnh khỏi nhanh. 
Trong trường hợp bệnh nặng, nếu không được hồi phục nước 
điện giải, người bệnh chết trong vòng 12 - 36 giỏ. Kháng sinh 
tétracyclne chỉ có tác dụng hỗ trợ cho việc phục hồi nước và 
điện giải, làm giàm thơi gian và khối tượng ¡a chảy, đồng thỏi 
rút ngắn thời gian đào thải phầy khuẩn tả. Có thể đùng hố trợ 
một số vị thuốc nam (trần bì, nhục quế, sinh khUong, phụ tử, 
w.) với một li nhỏ rượu rum. Bệnh nhẹ chỉ có biêu hiện ïa chảy 
vài lần trong vài ngày và có thể tụ khỏi (hoặc dùng các viên 
berberine, onium, ww.). Phàng bệnh: chú yếu tà dùng nước sạch, 
quản lí phân ngươi (không sử dụng phân tươi bón cây); thực 
hiện ăn chín, uống nước sôi. Hiện nay, việc tiêm phòng văcxin 
tả it có giá trị thực tế, chỉ gây miễn dịch ngấn và không vũng 
bền. 

bcg 

BỆNH TÁM (náng), chỉ chung những bệnh của tầm, thường 
mắc ð những vùng khí hậu nhiệt đói nóng, âm, gồm: 

1. Bệnh gai (bệnh quấn): do đơn bào Nosema bombycis gày 
ra, làm tằm còi cọc, đa có chấm, có thê chết tnióc khi Lên nẻ. 
Phương pháp Paxtd (Pasteur) phòng trừ bằng chiếu kính hiển vị 
ngài cái, nếu thấy bào tủ thì loại bỏ trứng, sát trùng triệt đề 
buồng tầm và dụng cụ bằng clorua vôi và fomoL Phương pháp 


mới: xủ l kén ở nhiệt độ 44,5°C, độ âm S55 - 56% trong 5 giò, 
sau đó xứ Ú trúng với nước nóng 4ó°C trong 36 phút. 

2. Bệnh vải: do nhiều Loại nấm gây ra như nấm trắng, nấm 
vàng, nấm xanh, nấm đcn, ww. và nhiều loại nấm quạt. Phát sinh 
vào mùa xuân, khí hậu ầm ướt. Sơi nấm bao phì thân tầm, tìm 
Lầm chết, thân cứng hay nát rữa. Phòng trù: tẩy uế buồng tằm 
và dụng cụ với dung dịch fomol 3%, giữ độ ảm dưới 74%, sát 
trùng phân tẫm bằng fomol tâm trấu rang, thay phân, huỷ tằm 
bệnh. 


3. Các BT bủng: dễ bị vào mùa hè dưới các dạng bủng, trong 
đầu, bênh nghệ. Có bệnh do virut gây ra như: 4) bệnh đa giác 
thể, làm đa tằm căng phồng, trắng hay vàng bóng, vớ ra, chày 
mủ; chiếu kính hiển w thấy các hạt hình sáu cạnh chúa nhiều 
virut ở nhân tế bào hay ở chất nguyên sinh; b) bệnh bủng truyền 
nhiễm, tằm ứa nước ở miệng, thân trong, co rụi. Phòng trù: vệ 
sinh, sát trùng buông tầm, huý tằm bệnh. Có bệnh do vị khuẩn 
gây nhiễm trùng toàn thân, hoặc gây rối Loạn tiêu hoá. Phòng 
trử: vệ sinh, sát trùng buồng tằm, dụng cụ, bảo đầm đầu ngon, 
không làm tầm yếu sức. 


4. Bệnh nhặng: gặp vào mùa hè do loài nhặng ?3ichokpa 
sorbilÍans đẻ trứng vào thân tằm; khi trứng nở, giòi chui vào thân 
tầm để kí sinh, có thê làm tằm chết trước khi lên nẻ hoặc làm 
nhộng chết trong kén. Phòng trừ: đùng mành che kín buồng tằm, 
dùng thuốc trừ sâu đặc hiệu (Bí 58) phun lên thAn tẳằm để diệt 
trứng và giòi. 

BỆNH TÂM THÂN PHÂN LIỆT (y), bênh tâm thần nặng, 
ph biến (có thể chiếm khoảng 0,22% dân số), nguyên nhàn chưa 
rõ, thường bắt đầu từ tuổi trẻ và có khuynh hướng tiến triển mạn 
tính. Bệnh thường có các dạng: hoang tưởng, ảo giác (vd. người 
bị ám ảnh là mình bị tia laze chỉ phối hoặc nghe thấy các Và: nói 
bình phẩm hành vì của mình), trong lời nói, hành vị có sự thiếu 
hoà hợp dị kì khỏ biểu; hiệu suất lao động, tâm thần giảm sút, 
ý nghĩ nghèo nàn, cảm Xúc ngày càng khô lạnh, ngươi bệnh mất 
đần mối quan hệ với xung quanh. Tiên lượng tưỳ thuộc vào thể 


"bệnh, thơi gian phát hiện và điều trị sóm hay muộn. 


BỆNH TÊTANI 0; /£taní2), tình trạng canxi trong máu giảm, 
với biểu hiện: co g)ật đầu chì, ngón tay chụm lại, bàn chân duôi 
thẳng, đôi khi thanh quản bị co thắt có thẻ gầy ngạt thỏ. Ílay 
pặp trong một số trường hợp: còi xương, giảm năng tuyến cận 
giáp, nôn nhiều do các bệnh khác nhau. 


BỆNH THAN (róng y; tk. nhiệt thán), bệnh nhiễm khuẩn 
cấp diễn ở gia súc (bò, cửu, dê, vv.) do Bacih¿c amrhracis, có thê 
truyền sang người. l) Ô người bị bệnh, có những nốt toét màu 
đen ở đa và phù nề, các thê nặng là thể nhiễm khuẩn máu và 
phối. Bệnh lây do tiếp xúc trực tiếp với động vật bị bệnh (mồ 
xác, pha thịt) hoặc gián tiếp qua các vật phẩm bị ð nhiếm (len, 
dạ, đất) hoặc (rất hiếm) do nít phải bào tử (thể phổi ở thợ chải 
len) hay ăn phải thịt bị nhiễm khuân nấu chưa chín kĩ (thể ruột). 
Phòng bệnh: tiêm văcœxin cho gia súc, thiêu xác động vật bị chết, 
không ăn thịt trâu, bò... bị bệnh, tiêm văcxin cho những người 
tiếp xúc (ngưồi làm công tác thí y, công nhân công nghiệp xử lí 
các sàn phẩm động vật). 2) Ö súc vật, bệnh phổ biến ở các nước 
khí hậu nhiệt đói và cận nhiệt đói, do bào tử của Bacilius aruhracis 
được bảo tồn trong đất thời gian lâu. Ở Việt Nam, tỉ lệ chết bệnh 
cao nhất ở trâu, bò, rồi đến ngựa, Lợn. Bệnh thưởng phát đưới 
đạng cấp tính: nhiễm khuẩn huyết, gây chết nhanh, có mầu đen 
như than chảy ra từ các \Õ tự nhiên ð xác chết. Bệnh tích đặc 
trưng: mấu không đóng, lá lách sưng to. Bệnh có thể truyền từ 
đất (bào tử trong đất) và thức ăn nhiễm khuẩn (thịt bệnh, bột 
thịt õ nhiêm). Những vụ dịch quan trọng nhất đã xảy ra ở Nam 
Bộ (1941 - 42), Rắc Hộ (1956 - 57). Rênh có nhiều hơn ở phía 
bẮc và thường phát vào mùa nóng sau những cớn mưa to (ó đồng 
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B BÊNH THAN ĐEN NGÔ 





bằng) và mùa đông khô hanh (Ò miền núi). Văcxin chế ở Việt 
Nam dùng tiêm phòng theo kế hoạch đã góp phần han chế bệnh, 
chỉ còn những trường hợp 1# tẻ. TUyệt đối không mồ xác súc VẬt 
chết bênh vì máu rơi vãi ra sề làm bào tỉ vị khuẩn tồn trũ trong 
đất, duy trì nguồn bệnh ở địa phương. 

BỆNH THAN ĐEN NGÔ (nông), bệnh do nấm 12g 
maydrr. Xuất hiện ở tất cả các bộ phận trên mặt đất của cây ngô: 
thân, !á, rễ chân kiềng, hoa cô, bắp. Hiêu hiện là các u bướu. Các 
bướu to thường xuất hiện ở thần và bắp ngô. Khi các bướu chín, 
sỏi nấm ở trong biến thành một khối lượng lón bào tử nấm, có 
màu đen như than. 


Phòng trừ: thu nhật và dọn kí thân lá cây ngô sau khi thụ 
hoạch; thực hiện chế độ luân canh ruộng ngô, chí được trồng 
ngô trở Lại Irên ruộng cũ sau 2 năm; chỉ chọn những bắp ngô lấy 
ở cây khoẻ mạnh làm giống: xử lí hạt giống. CẮt bỏ u bướu khi 
chúng xuất hiện trên \á. Gieo trồng các giống chống bệnh. 

BỆNH THÁN THƯ ĐAY (nôn, bênh do nấm 
Colletowichum corchorưm gAy ra. Nấm gây các vết bệnh màu nâu 
hoầc đen trên tá, thân và quả đay. Nhiệt độ thích hợp cho bệnh 
phát triên là 30°C. Nấm truyền qua hạt giống và tàn dư cây trên 
ruộng. Biện pháp phòng trí: gieo trồng các giống đay chống 
bệnh; lấy hạt giống Ở các cây khoẻ mạnh; xủ lí hạt giống bằng 
tuuốc thích hợp; đọn sạch tàn dư cây sau khi thu hoạch; luân 
canh đay, sau 2 - 3 năm mới trông lại. 


BỆNH THIẾU HỰT (nh, nông), bệnh mắc phải do thiếu 
các chất dinh dướng đặc biệt; biêu hiện ra thành nhiều loại triệu 
chúng. Các động vật và nấm (sinh vật dị dướng) không tự tông 
hợp được chất hữu cơ cần thiết cho cd thể nên đế bị BTH, như 
BTH muối khoáng, vitamin, protein, vv. Các thực vật (sinh vẬt 
tự dưỡng) bị BTH muối khoáng có thê là do thiếu các nguyên 
tố vi lượng, vd. bạch đàn thiếu Bo bị cần cối. 

BỆNH THỐI ẤU TRỪNG CHÂU ÂU (nứng) x. Bệnh ong. 

BỆNH THUY ĐẬU (y), bệnh nhiễm khuẩn do một virut 
thuộc nhóm eepet (herpẻs), rất dễ lây, thưởng là lành tính, pặp 
chủ yếu ở trẻ em. Ngưới bệnh sốt nhẹ, các nốt phóng rất ngúa, 
giống các hạt sướng, không bị lõm ð giữa, xuất hiện thành nhiều 
đợt (3 - 4 đợt) cách nhau khoảng 3 ngày, ở đưới đa đầu và toàn 
thân; các nốt phỏng vớ ra hoặc khô đi, đóng thành vây, không 
để lại sẹo. Có biến chúng như viêm não nhưng rất hiếm gặp. 
Điều trị chủ yếu là chưa triệu chứng ngửa: cất ngắn móng tay, 
giữ gìn tay sạch để khỏi làm nhiễm khuẩn các nốt phỏng \úc gãi. 
Phòng bệnh: cách l người bệnh 8 ~ I0 ngày cho đến lúc tất cả 
các nốt phỏng đóng VẦY. 

BỆNH THƯƠNG HÀN 0y), bệnh nhiễm khuẩn cấp điển do 
trực khuần thương hàn §2ứnonzlÍ4 phi gAy ra. Triệu chứng: sốt 
tăng đần và kéo đài, mạch thưởng châm, mọc nốt hồng ban à 
bụng và ngực vào tuần lễ thứ hai, phân Lông hoặc táo, thường 
kèm theo lách to và dấu hiệu thần kính như lí bì, mê sáng. Tư 
tuần lễ thứ ba, bệnh lui đần. Đôi khi có biến chứng nguy kịch: 
xuất huyết tiêu hoá và thủng ruột. Rệnh lây tử phân người theo 
đường ăn uống (thúc ăn hoặc nước uống bị ô nhiễm). Phòng 
bệnh: dùng văcxin TA, vệ sình môi tròng (phân, nước, VV.), VỆ 
sinh định dưống. Điều trị: đùng choramphén¡col hoặc ampici\ne. 


BỆNH TỊ THƯ ông), bệnh nhiễm khuAn đặc biệt của loài 
ngưa (ngựa, lửa, la) và có thể truyền cho người. Rệnh đo vì khuẩn 
Malleomycee (Acdnobaciliux) màallei. Trước đây, bệnh là mối đc 
doa đối với những đàn ngựa tập tning (ngựa trong quân đội, ngưa 
vận tải, vv.), nhưng ngày nay chỉ còn những trường hợp bệnh lẻ 
tẻ, Đặc điềm là cá những bệnh tích kết hạt và thành mụn loét 
(hoại thư) trên đa, các niêm mạc (mũi, phổi). Phát hiện bệnh 
bằng cách dùng mallcin, chất chiết xuất đặc hiệu 1u M. mailei. 
Không điều trị bênh mà giết những con đã xác định có bênh đẻ 
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ngăn ngừa bệnh lây sang người. Có mội thể bệnh ngoài da của 
RTTT gọi là bị thư, gây những mun ngoài đa thành mụn [oét, chảy 
nước nhòn như dầu, viêm mạch bạch huyết và hạch bạch huyết 
tưởng íng. Ở Việt Nam, bệnh đá được biết từ lâu ở ngựa, lừa 
của quân đội và ngựa ở miền núi, nhưng không lan rộng. 


BỆNH TÍCH (y, ng), những biến đổi về cấu tạo có thể nhìn 
thấy hằng mắt (đại thể) hoặc qua kính hiển vị (vì thể) Ò một mô 
hay một khí quan đo ảnh hưởng của bệnh. Một BÏF tưởng Ứng 
với một hay nhiều triệu chứng hoặc với một sự rối \oạn chức 
năng của cơ thê. 

BỆNH TIÊM HẠCH ( nâng), bệnh hại túa do nấm €cÍerohiun 
Oryza£ gây ra, rất phô biến ở các vùng trồng lúa. Trên bẹ lá, ban 
đầu xuất hiện những chấm nâu, đần dần chuyên thành màu đậm, 
sau đó đen lại. Các chấm mới xuất biện cỏ hình tròn, sau chuyền 
thành hình bầu dục, vết bênh đài ra và phát triển theo trục lá. 
Lá lúa đ cây bị bệnh (nhất là các lá ngoài cùng) vàng tua, khô 
hẻo ngả màu nâu. Các lá khô dần từ dưới lên, tù lã ngoài vào lá 
trong. Dặc điểm của bệnh tà tạo thành các hạch nấm (những 
khối nhö màu đen) sình ra ở phía trong bẹ 1á, ít khi gặp ở ngoài 
bẹ lá. Hạch sống được †8 tháng trong đống rạ, mội năm trong 
điều kiên bình thưởng trên ruộng, LÔ tháng trong đất ngập nước. 
Nguồn lây bệnh chỉi yếu cho vụ sau là rồm rạ và đất ruộng lúa. 
Hat giống cũng có thể là nguồn lan truyền bẽnh. Phòng 1rử: dọn 
sạch róm rạ và gốc rạ trên ruộng lúa sau khi thu hoạch; cày dập 
gốc rạ, ngầm nước hoặc phơi ài trong 2 tháng; thay nước khi 
ruộng có lúa bị bệnh năng, không đề nước tù đọng trong ruộng; 
giũ đều mực nước không để có \úc sâu quá, lúc cạn quả; không 
gieo cấy quá đày; không bón quá nhiều phân đạm, Lăng cưởng 
bón phân kal, bón vôi để ngăn ngừa bênh phát triển và lây lan. 

BỆNH TIẾM LA NGỰA (nóng. tk. bệnh dịch giao cấu), 
bệnh của bia, ngựa, là, do 7ypanosom2 equiperduam, họ 
Trypanosomi4, (dp Trùng roì (Flagel/a(a), kì sinh gây ra. Hệnh 
truyền đi trực tiếp tử con Vật này sang con vật khác qua giao 
phối. Đặc điểm của bênh: phù thũng ð bộ phận sinh dục, thiếu 
máu, liệt thân sau. Hệnh ít khi chữa khỏi. Phòng bệnh bằng cách 
thiến ngựa đực mắc bệnh, giết nga cái mắc bệnh, kiếm địch chất 
chế súc vật đưa từ nước ngoài vào. 

BỆNH TIÊM LỬA (náng, bệnh hại lúa do nấm 
Hebmimuthosporlưn ory2a£ gầy ra, rất phố biến Ở các vùng trồng 
lúa. Vết bênh trấn lá màu nâu sẫm, có hình trứng hoặc tròn, có 
khi hình bầu dục, hình thoi. Vết bệnh mới có quầng hơi vàng 
xung quanh; vết bệnh già ở phần giữa chuyên thành màu xám 
trắng, Nấm truyền tử vụ nảy sang vụ khác qua hạt giống và rdm 
rạ. Phòng trủ: cày sâu, bừa kĩ; bón phân đầy đủ, cAn đốt; giữ đủ 
nước, đề lúa phát trên tốt, chống được bệnh. 

BỆNH TIẾN MAO TRỪNG (nông, tk, surra), bệnh do đơn 
bào kí sinh lóp Trùng roi (114pell2t2), họ Trypanosomida2e. Loài 
trùng roi phô biến ở vật nnôi ä Việt Nam là 7ry2210s0mnA evayisi, 
gáy RTMTT ỏ trâu, bò, ngựa, \ua, la. Bệnh nặng nhất ở trâu. Dặc 
điểm bệnh: sốt cao nhưng cách tửng đợi, các niêm mạc vàng nhất 
là niêm mạc mắt, thuỷ thũng keo dưới đa, bại liệt chân sau hoặc 
nửa thần sau. Rệnh truyền đi do các loài mòng, ruồi trâu. Trâu 
ở miền núi mới đưa về miền xuôi thưởng dế phát bệnh do đã 
chứa sẵn kí sinh trùng trong cơ thể. RTMT? kết hợp với bệnh sán 
lá gan, trong điều kiện chăn nuồi, sử dụng trẫu không tốt, gầy 
tình trạng "trâu đã ngã" vào vụ đông - xuân ở đồng băng phía 
bắc Việt Nam. Phòng bệnh bằng cách điệt côn trùng truyền bệnh; 
nuôi dưỡng, sử đụng trâu hợp lí; phòng nhiễm bằng thuốc diệt 
BTMT; dùng thuốc hÃ trợ (chữa triêu chứng), chăm sóc, bồi 
dưỡng. 

BỆNH TIM (y), tình trạng bất thường, bệnh tí xảy ra đ tìm. 
Có bai loại: BT bảm sinh (tiên thiên) phát sinh từ khí eòn là bào 


BÊNH U NHÀY B 





thai. HI' mắc phả: phát sinh sau khi đã lọt lòng mẹ, đặc biệt ở 
tuổi thiếu niên (thấp tim, vv.) hoặc do nhiều bénh khác (thiếu 
máu, bệnh Bazøđô, w.). Dấu hiệu của BT nhiều và đa dạng, có 
thể phát hiện được bằng thăm khám lâm sàng hoặc xét nehiệm 
(siêu âm, thông tìm, VV.). Cần có cách điều trị thích hợp theo chỉ 
dÂn của thầy (huốc. 


BỆNH TINH HỒNG NHIỆT @), bệnh truyền nhiễm ở trẻ 
em do liền cầu khuẩn tan hưyết nhóm A khu trú ở họng, sản 
sinh độc tố gây ra. Bệnh bắt đầu với cdn sốt cao đội noột, đau 
họng, đau khớp; niêm mạc họng đỏ; lưới đỗ đần tư trước ra sau 
và đỏ rực; phát ban toàn thân (dấu hiệu đặc thù). Nốt ban to 
bằng đầu đính ghim, màu đỏ. Hệnh có khả năng lây lan 3 ngày 
trước và 5 ngày sau khi phát ban; khoảng ngày thứ 7 thì ban bay, 
da bong vây. Bệnh có thể gây biến chúng viêm kháp cấp hoặc 
viêm cầu thận cấp. Phòng bệnh: cách li bệnh nhân. Chữa bệnh: 
dùng péniciline cho uống. Những người tiếp xúc với bênh nhân 
cần được ngoáy họng cấy tìm liên cầu khuẩn, nếu kết quà dương 
tính phải cho dùng péniciine như người ốm. 

BỆNH TO CỰC (y), bênh to các đầu xương, chủ yếu là xưởng 
ngón tay và ngón chân, nhưng cùng gắp ở các có quan khác 
(xướng mặt, xương hàm, kể cả tổ chức liên kết và các phủ tạng). 
Nguyên nhân thưởng do u lành tuyến yên loại tế bào ưa axit, 
Phân biệt với bệnh không 1B cùng do một nguyên nhân nhưng 
xuất hiện sớm à người trẻ khi sụn nối các đầu xương còn hoạt 
động. Hocmon phát dục trong RTC và bệnh không 1 được sàn 
sinh ra nhiều do tế bảo u. 





HRệnh to cực 


BỆNH TRÍ (y), bênh các búi giãn của các đảm rối tĩnh mạch 
trong thành ống hâu môn. Tuỳ theo vị trí cúa các búi trĩ, RT 
được chia làm 2 loại: HT nội và HT ngoại. HT nôi khi các búi 
năm ở 2/2 trên Ống hậu môn với triệu chứng chính: lúc bị táo 
bón, đi ngoài ra máu tiởi sau khí đi hết phân hoặc vào cuối bãi 
phán. BT ngoại khi cấc búi tình mạch nằm ở 1/3 dưới Ông hậu 
môÕn. Trong giai đoạn đầu, mới khi đi ngoài, bú: trĩ lòi ra ngoài, 
đi ngoài xong búi trĩ lại tụt vào trong hậu môn; sau một thời 
gian búi trĩ to, không vào lại được trong ống hậu môn nữa. Khi 
các búi trĩ đăng, viêm, ống hậu môn bị hẹp lại, đi ngoài khó, đau 
và rát. Khi viêm tắc,- chúng tạo thành những hột mủ to cố hạt 
ngô, rất đau. Cũng có khi bị vã, chảy máu kèm theo một ít chất 
nhày dễ [Am với bênh ung thư đại tràng Và trực tràng. Nam bi 
BT nhiều gấp ha: lần nữ. Lứa tuôi giả mắc nhiều hơn tứa tuổi 
trẻ. Những người làm việc trong tư thế ngồi liên tục (tái xe, nhân 
viên văn phòng) cũng đễ bị. Ó mức độ nhẹ, phòng bệnh bằng 
cách chống tảo bón: vận động, kiêng rượu và gia vị nóng; uống 
thuốc nhuận tràng hoặc đặt thuốc tại hậu môn (viên hình đầu 
đạn). Nặng hơn, phải đến bênh viên đề khám và chữa theo chỉ 
định của thầy thuốc đề tránh các biến chứng có thẻ xảy ra sau 
khi mô. 


BỆNH TRÍ MÚI (y), bệnh viêm mũi tco, thoát ra mùi rất 
thối, hốc mũi rộng, cuốn mũ tco, có nhiều vây thối; khứu giác 
giàm sút hoăc mất hẳn: sống mũi có thể lõm hình yền ngựa. 
Nguyên nhần chưa thật rõ. Điều trị còn khó khăn. 

BỆNH TRÙNG XOĂN (nóng) x. Bệnh Laptaspira. 

BỆNH TRUYỀN NHIÊM (y), một số bệnh mắc phải do sự 
phát triên của tác nhân sinh vật gây bệnh (vị khuẩn, vìrut) trong 
cơ thể, có thê truyền đi dế dàng bằng lây lan, gây thành những 
vị dịch, Gọi là dịch hay dịch tổ khi BTN lan rộng ra cả một 
vùng, có khì ra cả một nước hay một lục địa. Hênh nhiễm khuẩn 
cũng do sự phát triển của một tác nhân sinh vi gây bệnh (vì 
khuẩn, virut), một số bệnh có thê thành dịch hay đại dịch lưu 
hành, một số bệnh chỉ phát Lẻ tẻ, frong các BTN hay nhiễm 
khuẩn, còn có khái niữm bệnh bín hành địa phương đề chỉ những 
bệnh lưu hành ở một vùng nhất định (trại, làng, vùng, wv.) mà 
không có khuynh hướng lan rộng (x. Hệnh địa phương). 


BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG (nông, /2weuzellosis), bênh 
truyền nhiễm ở nhiều loài động vật: chim, động vẠt nhai lại, ngia, 
thỏ, w, do vi khuân Pasteurella màuhocida (P.veterinaria). Dênh 
chủ yếu gây nhiễm khuẩn huyết; vị khuẩn tấn công có chọn lựa 
vào cơ quan liêu hoá, các hạch và nhất là cø quan hô hấp. Bênh 
lưu hành ở từng địa phương, hoặc thành địch tón ở trâu, bò, đê, 
cửu, thỏ, gia cầìm. Bênh ở gìa cầm còn gọi là hoắc toạn gà. Bệnh 
ở trầu, bò, lợn còn gọi là nhiễm khuẩn huyết xuất huyết. Hệnh 
trâu còn gọi là baebon (barbone). Phòng trị ÄTHTT' bằng vãcxin. 
Ö Việt Nam, RTITT trâu, bò được phát hiện lần đầu tiên năm 
1798. Từ đó, bênh được thấy ở khắp các vùng trong nước, thường 
phát vào mùa nóng âm ở những vùng ẩm thấp, có nước (ruộng 
nước). HIH†' lớn cũng thưởng thấy ở những vùng nói trên và 
thưởng xuất hiện cùng với bénh dịch tả lận và phó thương hàn 
Lớn. RTTTT gà có khi làm gà chết rất nhanh. 

BỆNH TULAREMIA (n2ng), bệnh nhiễm khuẩn, lây lan, do 
vi khuẩn Pawfeurella tuÍarensis gây ra. Rệnh chủ yếu gặp ö loài 
găm nhấm (thỏ nhà, thỏ rững), nhưng truyền rất đễ dàng (có khi 
chỉ qua tiếp xúc đơn giản) sang ngưới và nhiều Inài vật khác. Ỏ 
loài gặm nhấm, bệnh tích đặc trưng nhất là lá lách sưng như điểu 
xì gà. Ở người, triệu chứng của bênh gần như bệnh dịch hạch. 
Chẩn đoán bệnh bằng tularin (kháng nguyên chế từ P. 0Í2r£ysis), 
dùng giếng như dùng tubecutin chân đoán bệnh lao bò. 

BỆNH TỰ MIỄN DỊCH ; 1k. bênh tự miễn), bệnh thường 
do sự kết hợp của tự kháng nguyên và tự kháng thẻ, làm tôn 
(hương mô và rối loạn chức năng cúa có quan mang tự kháng 
nguyên. Vd. bênh tuput đỏ hệ thống, thiếu máu tan máu Iự miễn, 
xuất huyết giảm tiểu cầu chưa rõ nguyên nhân, giảm bạch cầu 
tự miễn, viêm cầu thận tự miễn, viêm (tuyến giáp tự miến 
Hashìmoio, vv. Gần đây, một số tÁc giả cho rằng các tự kháng 
thể và các phản ng kết hợp giữa tự kháng nguyên và tư kháng 
thê không phải là nguyên nhân gây ra BTMD mà sư xuất hiền 
các tự kháng thê chỉ là hậu quả của RTMD. X. Tự muiỗn dịch. 

BỆNH TƯỞNG (9), trạng thái bệnh trong đó ngưới bệnh 
nhận thức không đúng những cảm giác hay những biến đối trong 
cơ thể của mình, cho rằng điều đó là không bình (hưởng rồi sinh 
ra \o lắng, sợ hái và nghĩ là mình có một bệnh thực sư. Ngành 
tâm thần học Việt Nam hiện nay dùng thuật ngữ "nghị bênh” 
thay cho thuật ngủ "bệnh tưởng“ và xem đó là mật triêu chứng 
có thể gặp trong nhiều bênh tâm thần. 

BỆNH U NHẦY (nôn), bệnh nhiễm khuần, lây lan do một 
virut đặc hiệu gAy ra và do muỗi truyền, chỉ nhiễm vào thỏ nhà 
và thỏ hoang. Biều hiện bằng viêm kết mạc mắt sinh mủ, đồng 
thời viêm cãc cø quan sình đục ngc° ;; cuối cùng, xuất hiên nhúng 
u dưới da đặc trưng ð tai và mặt. TT lệ chết cao vào đầu vị dịch. 
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B BÊNH UNG KHÍ THÁN 





Văcxin phòng bênh đựa trên viếc dùng virut sông của Shope gÂy 
một miễn dịch chéo. 


BỆNH UNG KHÍ THÁN (nông) x. Bệnh khí ung thần. 


BÈNH UỐN VÁN , nông), bênh nhiễm đóc, nhiễm khuẩn 
do vị khuẩn Clos#Øiđdiưm (e(aní, Renh không 15y, không đề lại miễn 
dịch cao. Do độc tố của vi khuẩn tai các vết thương kích thích 
tế bào thần kinh vận đông nên có các biểu hiên lâm sàng đặc 
hiên: co cứng và đau các có, bất đầu từ cơ nhai lan dần tới có 
gáy, cØ lưng vả các chỉ, tạo nên tư thế ưổn cong (uến ván). Tủ 
các kích thích nhẹ (tiếng động, ánh sáng), xuất hiện các cơn co 
mật cơ, lúc đầu là cục bộ sau lan ra toàn thAn. Phòng và chữa 
bệnh: dùng Aanatoxine (giải độc tố) và huyết thanh kháng uốn 
ván, giữ gìn sạch sẽ, vÓ khuẩn các vết thương, các vết đụng đập, 
không rịt thuốc lào, không dùng bông băng chưa được tiệt khuẩn. 
Ó động vật, bênh phát lé tẻ nhưng có khí thành những ồ bénh 
nhỏ ở lợn con và cưu con, thưởng có nguyên nhân tử đất (nha 
bào vi khuân tồn tại lâu trong đất). Triêu chứng: co cứng ở hệ 
có vân, eon vật bị kích thích cao độ. Ở một vài loài vật, bênh 
giúi hạn trong vài nhóm cơ bấp, Phòng bệnh: dùng huyết thanh 
phòng bệnh khi con vật bị thương hoặc tiêm nhòng bằng anatoxine. 
Có khà năng điều trị bằng kháng sinh. Ó Việt Nam, RUJV thường 
thấy ở trâu và Lớn đực sau khi thiến không bảo đầm vệ sinh. 





Bệnh uốn ván 


BỆNH VÀNG LỤI (nông, tk. vàng Lụi), một taại bênh lúa, 
øAy thất thu lớn cho một số vùng träng \úa ở Việt Nam và ð một 
số nước khác. Riểu hiện điền hỉnh là lá lúa ngà màu vàng da cam 
hay vàng gạch cua tử định và mép lá lan xuống đần cả lá; cAy lúa 
lùn lại vì cỗ áo xếp xít vào nhau. Thần đốt ngắn. Nhiều giống hia 
hị bệnh Lá còn xoè ngang. Trồ hay bị nghẹn đòng, mà trô thoát 
thì hạt bị đen, lép, gạo nát và có vì đấng. RVL do virut g^y nên 
và đo bọ rầy xanh đuôi đen Mephoietix apicals làm môi piái 
truyền bệnh. 


'Trên đồng ruộng và trong phòng thí nghiệm, múc độ bệnh khác 
nhau rã rệt giữa các giống lúa. Lúc túa mái chóm phát bệnh, nếu 
chăm bón tất thì lúa hôi phục rất nhanh. Rồi vậy. biện pháp 
phòng trư chính là gieo cấy giống húía chống bệnh; điệt bọ rầy 
xanh đuôi đen để cẮt môi giới và chăm bón ngay lúc lúa chm 
phát bệnh. Nhỏ các biện pháp đó đã đáp tắt được các đợt BVL 
ä đồng bằng và vùng núi Bấc Bộ. 

BỆNH VÀY NỀN (y), bệnh taàn thân liên quan đến rối loạn 
chuyển hoá (các chất lipit, cacbon hiđrat, w.), các bệnh về nội 
tạng, nội tiết, thần kinh. Có thuyết hướng về căn nguyên nhiễm 
khuẩn, nhiễm virut và tự miễn. Khoảng 15 - 30% trường hợp bị 
BVN có liên quan đến yếu tố gia đình. Có nhiều hình thể lâm 
sàng. Dấu hiệu chính: sần đỏ, có thê tiên kết với nhau thành mảng, 
phủ vày trắng như nến, đễ bong khi cạo; khu trú chủ yếu những 
vùng 1ì, đẻ như cùi tay, đầu gối, vùne xướng cùng, có thể ở đa đầu 
hoặc lan ra toàn cơ thể. Bệnh nhân phải được theo dối, điều trí 
thuốc thích hợp theo từng giai đoạn của bệnh; nghỉ ngơi, an dưỡng, 
tránh làm việc nặng, tránh các chấn thương về thần kinh, tâm 
thần, để bênh ít tái phát về không chuyển biến nặng. 

BỆNH VIÊN ; tk. nhà thưởng), có sồ chuyên khám và chữa 
bệnh cho bệnh nhân. RV dầu tiên là có sở y tế được các nhà thờ 
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'Thiên Chúa giáo lập ra từ thế kỉ 16 ở Châu Âu đề chữa bệnh 
cho những bênh nhân không chứa được ở gia đình (bệnh nhân 
nặng, bềnh nhân lây. ngươi nghèo, Ww.). Ngày nay, một RV hiện 
đại có các nhiêm vu: 1) Chữa bệnh bằng eác kĩ thuát tiến bộ, 
hiện đại phù hợp với sự phát triển của mối nước. Rênh nhân 
thưởng lưu tri một số ngày; bảo đàm các điều kiện sính hoạt 
cho bệnh nhân đầy đủ, sách sẽ, vô khuân, tránh sự lây chéo giữa 
các bệnh nhân. 2) Nghiên cúu khoa hoc, chú ý các tĩnh vực y - 
sinh học VÀ ÿ - xã hội học, những vấn đề cấp thiết đối với sức 
kho nhàn dân. 3) Đào tạo cán bộ y học và thầy thuốc. 4) Cài 
tiến tÂ chức và phương thức hoạt động, giảm bót ngày bệnh nhân 
năm viện, chuyển bệnh nhân ra điều trị ngoại trú (điền trị tại 
nhà); phát triển mang lưới các trạm y tế cø sở, để có thể khám 
và điều trị, chăm sóc sức khoẻ tạ gia đình sau khi bệnh nhân ra 
viện. 5) Phổ biến kiến thức y hợc, xãy dựng nếp sống văn minh 
(sạch sẽ, ngăn nắp, trật tự, w.). 

Có nhiều loại RV chuyền khoa, chuyên ngành nbư RV nhi, BV 
phụ sản, RV mắt, RV tâm thần, w. RV đã chiến là cơ sở y tế 
quân đội có nhiệm vụ cúu chữa cho thương binh, bệnh bình trong 
các điều kiện hoạt động ngoài doanh trại thời chiến cũng như 
trong điễn tập thỏi bình. 

BỆNH VÔI (n#my) x. Bệnh răm, 

BỆNH XÃ HỘI (y), tên chung chỉ những bênh eó ảnh hưởng 
Lin đến toàn xá hội, đo tỉ \ệ mắc bệnh cao ở một vùng hoặc trong 
phạm vi cả nước, có tính chất lây lan, có tỉ lệ tử vong cao, ảnh 
hưởng nhiều đến sức khoẻ nhân dân, đến sự phát triển kính tế - 
xã hội đo bềnh nhân mất khả năng lao động tạm thời hay vĩnh 
viên (vd. bênh phong, sốt rét, bênh hoa tiếu, bướu cô, lao, mắt 
hột, tâm thần, hội chứng suy giám miến dịch mắc phải, ww.). Với 
sự phát triển kinh tế xã hột ngày càng cao, nâng cao đân trĩ, tổ 
chức y tế chăm sóc sức khoẻ tốt... có thê khống chế và thanh 
toán được một số RXH. 


BỆNH XÁ (y) x. Bệnh viện. 


BỆNH ZONA 0), bệnh đo virut eó ái lực với đây thần kinh 
gAy ra. Riều hiện: khỏi đầu da đỏ, có cảm giác đau nhức, nóng 
rát dọc theo một vùng dây thần kinh; về sau phát mụn nước chứa 
dịch trong, 1o, căng, hình bán cầu, thưởng mọc thành cụm; mụn 
nước hoá mủ, võ và đóng vậy. Các thương tồn khu trú ở mặt, cổ, 
vùng cạnh sưởn, ng\c, cánh tay, SẤp xếp không đối xứng và không 
lan sang hén đối diện của cơ thẻ. Ở 1IgơI già, người bị bénh đái 
tháo đương, hoặc khi RZ khu trú ở mặt, thì bệnh thưởng nặng, 
VỚi các thương tốn xuất huyết, hoại tử, \oét và cảm giác đau nhức 
tăng hón, Iiều trị: dùng thuốc giảm đau, thuốc địu thần kinh và 
kháng sinh cần thiết theo chỉ định của thầy thuác. 


BÊÔGRAT (2/2 (; Secbi: Heograd), thủ đô Nam Tư mối 
(Xecbi và Môngtênêgrô). Số đân 1,136 triệu (199L). Càng trên 
sông Dunaì [nơi sông Sava (Xecbi: Sava) đồ vào]. Có sân bay 
quốc tế, có ngảnh chế tạo máy, hoá chất, dêt, gỗ, eông nghiệp 
nhẹ. Viên hàn lãm khoa học Xecbi, Irưởng đại học tổng hợp, 
¡ lội chợ quốc tế. R được nhắc tới tử thế kí 9 đưới tên gọi Xecbi. 
Từ thế kí { tCn. đến thế kỉ 4, tại vị trí B là thành phố Râma 
Siínghtdunum (L. Singidunum). Từ 1521 đến 1806, dưới quyền 
Thô Nhí Kì. Từ 1806, thủ đô của Công quốc Xecbi (tù (882 - 
của Vương quốc Xecbiï). Tu 1812 đến 1830, dưới quyền của để 
chế Ôttôman. Từ 1918, thủ đô của các Vương quốc Xechi, Crôatia, 
XIðvênia (tù 1929 - của Nam Tu), Thô Nhĩ Kì đã mệnh danh B 
ti "Ngôi nhà của chiến tranh”. Các đi tích: chiến luỳỹ Rôma, Xecbi 
(trung đại), Thổ Nhĩ Kì, nhà thờ đạo Ixlam thế kỉ 17, Cung điện 
của công chúa I iibica, các toà nhà vào thế kỉ LR - I9. Ngày nay, 
những khu phố mới chạy ven theo và hoà với khu thành cả 
Ca\êmAgøđan làm cho DB trở thành thí đô va cô kính vừa hiện 
đại, hấp đẫn đông đảo khách du tịch. Công trình hiển đại: tượng 
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đài "Người chiến thắng", nhà thở (ón của thành phố, viên bảo 
tàng mĩ thuật, các bến cảng bên bờ sông Sava, 12 nhà hát, 39 
nhà bảo tàng. 

BẾP HOÀNG CẦM (quân sự), bếp dã chiến, giữ kín được 
khói Lửa, do Iloàng Cầm, "anh nuôi“ của đội điều trị đại đoàn 
308 sáng tạo và lần đầu tiên áp dụng trong chiến dịch Hoà Bình 
(1951 - 52). Bếp gôm: bệ lò đặt nồi (chảo), một số đường dẫn 
khói, hầm khói phủ lắp đất Am để khó: không bốc cao, tránh 
địch phát hiện nơi trú quân. RHC bảo đảm cdm, canh nóng cho 
bộ đội trong tác chiến, cả ban ngày. Nhanh chóng được phô biến 
trong toàn quần, góp phần quan trọng bảo đảm súc khoẻ cho bó 
đội trong Kháng chiến chống Pháp, chống MI. 

BẾP MẶT TRỜI (điện), thiết bị sử dụng năng lượng Mặt 
Trời để đun nấu. Gầm có bộ góp ta Mặt Trỏi và bộ thu nhiệt 
(nồi, Ấm dun nước) đặt ồ tiêu điểm của bộ góp tỉa. BMT với bộ 
góp tỉa làm bằng nhôm đánh bóng có diện tích phản chiếu ImỶ, 
trong điều kiên nắng tốt cớ thể cho công suất tưởng đương với 
một bếp điện 800 \W. 


RÊREN P. (1n mú‹; Ð. Peter Behrens; 1868 - 1940), kiến 
trúc sư và nhà đizai lÖức, đã sử đụng kết cấu bé tông cốt thép 
và kết cấu thép trong xây dựng các xí nghiệp cðng nghiệp, tỏ rõ 
sự thõ chắc của nhĩng bức tưởng đặc (trụ sở của Công tì điện 
lực và phát thanh AEG). Những công trình cuối cùng của B theo 
chủ nghĩa công năng (%¡ nghiệp thuôc lá ä Linxo, 1932 - 36). R 
là một trong những người đặt nền móng cho kiến trúc mới của 
Châu Âu. 


BÊRINH (4/a lí; A. Bering) 1. Riến ð miền Bấc Thái Bình 
Dương, phía bắc các quần đảo Alêuxiên và Cômanđô. Diện tịch 
2315 nghìn km”, khối lượng nước 3796 nghìn kmỶ. Độ sầu trung 
bình 164D m, nơi sâu nhất 500 m. Mùa đông đóng băng, có 
các s&Ông Anadưa và Yuleôn đỗ vào, Dánh cá hồi, trích, bơn. Săn 
chó biển và sư tử biển; bò biển và đảo nhiều chỗ chim ở hàng 
đàn lón gọi là chợ chìm. Các cảng: Pròviđênia (ÏÍponwneHWs, 
Nga); Nome, Hoa Ki. 

2. Eo biển giứa các đại lục Âu - Á và Rắc Mi, thông Rắc Răng 
Dương với Thái Bình Dương. Dãi 96 km, chỗ hẹp nhất: 86 km, 
chỗ nông nhất: 3ö m. Biên giới giữa Nga và Hoa Ki qua giữa eo 
H. 

BẾTATRON (H), mãy gia tốc eLectron kiểu vòng, trong đó 
hạt electron được gia tốc (tăng năng tượng) nhờ điện trưởng xoáy 
cảm úng, tạo ra bởi tử trường thay đổi làm cho từ thông gửi qua 
quỹ đạo hạt biến thiên. Năng hiợng của cLlectron trong B không 
quá I00 MeV Nhờ cấu tạo đơn giản, rẻ tiền và tiện lợi, B được sủ 
dụng rộng rắi trong công nghiệp ð khoảng năng lượng 20 - 50 MeV, 
vd. dùng đề dò chỗ hỏng trong chỉ tiết máy. 

BÊTHÔVEN L. V. (ahac, DÐ. Ludwig van Reethœen; 1770 - 
1827), nhà soạn nhạc thiên tài Dức. Sáng tác của B thấm đượm 
tính thần đân chủ, cách mạng và chủ nphĩa anh hùng đưới tác 
động của những tư tưởng thế kí Ánh sáng, triết học cô điển Dúc 
và tư tứÖng cách mạng tu sản Pháp 1789. Những bản giao hưởng 
sỐ 3, số 5, số 9: uvectuy2, xÔnat, tứ tấu và các tác phâm có hình 
thức xônat khác của B thể hiện tình càm sâu sắc, mãnh liệt. B 
còn (là nhà cách tân âm nhạc thính phòng, thể loại côngxectô 
nghệ thuật pianô (cả về tác phâm và biểu điễn) và đã làm phong 
phú nghệ thuật thanh nhạc, sáng tạo nên vô ôpêra anh hùng 
"FiđeUô", ba(ê "Prômêtê"; âm nhạc sân khấu: "Lêônora”, "Etmông”, 
"Côriôlan", w. B là tác giả của 9 giao hưởng, Š côngxectô cho 
pianð, I côngxcctö cho viôlông, 32 xônat cho pianô, 10 xônat cho 
viôLông, 5 xônat cho viôlÔngxcn, l7 tứ tấu đản dây, vv. 

BẾTI M. (văn; Mongo Bcti; tên thật Alexandre Biyidi Mongo, 
sinh 1932), nhà văn Camdun. Viết bằng tiếng Pháp. Thạc sĩ văn 
chương, học luật ð Pari, tưng là giáo sử văn học ở Pháp. Tắc 


phẩm: “Thành phố độc ác" (1954), "Đức chúa đáng thương của 
Bomba” (1956), "Nhiệm vụ chấm dít" (1957), “Ông vua có phép 
màu” (1958), phàn ánh thân phận người Châu Phì dưới chế độ 
thuộc địa, vạch trần sự tàn phá của văn minh Châu Âu đối với 
xã hội truyền thống bản xử. B là nhà văn đấu tranh giải phóng 
đân tộc cúa nhân đàn Camơrun, bênh vực cho tất cà những người 
da đcn và da màu, đặt vấn đề đòi đàn quyền cho các dân tộc bị 
áp búc trên thế giỏi. 

BÊTƠ H. A, (/; Ph. Hans Atbrcchr Bethe; sinh 1906), nhà 
vật lí tí thuyết Hoa Kì gốc Dức. Nghiên cứu có bản trong lĩnh 
vưc cö hoc lượng tử, vật lí hạt nhăn, Lí thuyết tượng tủ về chất 
rắn và vật lí thiên văn. B đã chỉ ra các đây chuyền phản ứng nhiệt 
hạch có nhiều khả năng xảy ra nhất trong lòng các sao, Một trong 
những ngươi tham gia chế tạo bom nguyền tử của Hoa Kì. Giải 
thưởng Nôben 1967. 


BÉ2ZRFTKA A. M. @; N. AnekcaHnp Mnxafinopww 
Beapenwa;, IB70 - 1940), thầy thuốc chuyên khoa vi sinh học 
Nga làm việc ở Viên Pastd Parí. Các công trình nghiên cứu chủ 
yếu: quá trình thực bào; sự tham gia của các bạch cầu vào quá 
trình miễn dịch; độc tố bạch cầu; huyết thanh chống bệnh bạch 
cầu; phương pháp chủng chống thưởng hàn; phướng pháp giải 
cảm Ứng (sau này mang tên phương pháp B), các phương pháp 
miễn dịch bằng uống vãcxin chống bệnh đường ruột, tạo một sự 
miễn dịch tại chỗ; miền dịch chống ung thư; ww. 

BHARATA NATVA (m4, Rhàrata - nàtya), một trong bốn 
loại múa cổ điển xuất sắc nhất cùa Ấn IDộ. Hình thành từ thế kỉ 
2 tCn. tại miền nam Ấn Độ, thịnh hành nhất ở Tamin Nadu. 
Ngôn ngũ chủ yếu của RN là múa, thường là độc diễn, có nhạc 
và hát phụ hoạ. Động tác có tính đóc lệ cao, vd. khí hai cô tay 
đặt chéo nhau, hai bàn tay ấp vào naực, hai ngón tay cái chéo 
nhau tà thề hiện chim; khi hai bàn tay đặt sấp lên nhau, ngón cái 
và ngón it xoẻ ra là thể hiện cá, vw. RN là loại múa của nữ. 

HHAVABHUTI (văn; Rhavabhuti; thế kỉ 7 - §), nhà soạn kịch, 
nhà thỏ Ấn Dạ. Xuất thân tronp một gia đình quý tộc Ra La 
Môn. Kiến thức uyên bác, sùng bãi thần Xava. LÀ tác giả tập thở 
13 bài "Gunarata" và 3 vỏ kịch thơ nôi tiếng: "Utaramacarita”, 
“Mahaviracarita" và “Maltimathava°, phản ánh đơi sống hiện 
thực muôn màu muôn vẻ của xã hội đương thải. 


BL A (hể chao, Ph. billard), trò chơi dùng gây đây quả bóng 
hình cầu trên mặt bàn chuyên dùng (gọt là bàn BA). Bàn BA 
hình chữ nhật, phủ một lóp ni (dạ), có 6 lỗ tròn quanh mép bàn, 
dưới các tố là túi tưới đề hứng quà BA. Ở một số nước như Pháp, 
bàn BA không có \ố. Trò chơi tiến hành với 3, 5 hoặc 16 quà RA 
bằng sừng hoặc nhựa đánh số từ 1 đến 15, quà thú 16 không 
đánh số. Gậy đây bằng gô cúng, dài 1,Š m. Cách chơi: theo kiểu 
Mĩ, người thẳng khi đây được 8 quả vào tố thióc; theo kiêu "hình 
tháp", người thắng khi giành được 70 điểm trước. Người t4 cho 
rằng BA bất nguồn tư Ấn Dộ, Trung Quốc. Ö Châu Âu, BA xuất 
hiện vào thế kỉ ló. Ö Việt Nam, RA được chơi trong các cầu lạc 
bộ, nhà văn hoá và khách sạn. 


BI ĐUP (4/2 !9, núi thuộc Trường Sơn Nam, đỉnh cao thứ ba 
ở phía nam (228? m), đương phân thuỷ giữa hai hệ sông Da Nhim 
(sông Dồng Nai) và sông Cái Phan Rang (Ninh Thuận). Cấu tạo 
bằng các đá riobt, granit. Rừng thường xanh nhiệt đói và cận 
nhiệt đơi. 

BI KÍ (khảo cố), các đồng chữ khắc trên các tấm ba (văn bìa). 
Có nhiều loại bia như bia kỉ niệm, bia mộ, bia đánh dấu ranh giới, 
vv. Những đòng chữ trên bia được gọi là mình văn. Những minh 
văn có thê gặp ö nhiều nơi khác nhau, trên các vật liệu khác nhau 
như đá, gỗ, kìm loại, vv. Vì vậy, việc nghiên cứu BK (tức BK học) 
còn có nghĩa là nghiên cứu các minh văn trên tất cả di tích và đi 
vật khảo cô. RK là một nguồn sử liệu quý đối với sử học. 
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BI KÍ CHĂMPA (sử), chữ khắc trên bìa đá, tường đền hoặc 
vách đá, tìm thấy trên lãnh thô Chămpa thời xưa; cũng dùng để 
chỉ toàn bộ văn bia Chămpa. Thưởng xuất hiện cùng với việc 
khánh thành, trùng tu các ngôi đền, các bức tượng với tên tuôi 
nhà vua hoặc các quy tộc đại thần. Đã phát hiện 169 tấm bia 
có kích thước khác nhau, tập trung ở các vùng Quảng Nam - Đà 
Nẵng (Mỹ Sơn, Dồng Dương), Bình Định, Phan Rang, Nha 
Trang, w. RKC được ghi bằng chữ Phạn như bia Võ Cạnh (Nha 
rang, giữa thế kỉ 4) hoặc bằng chữ Chăm eö như bia Đông Yên 
Châu (Quảng Nam - Đà Nẵng, cuôi thế kỉ 4), trong đó chư 
Chăm cô được dùng nhiều hơn. Thưởng Viết ngắn gọn, đơn giàn, 
mộc mạc, có những thông tin về tin ngướng (tôn giáo (dạo Phật, 
đạo Ilinđu). Trên Öia còn ghí các Loại của cài, đô trane sức, tên 
các nha vua, Việc ban cấp ruộng đất cho đền chùa. RKC là những 
tài liệu quý cho việc nghiên cứu lịch sử, ngôn ngữ, văn hoá, đới 
sống kinh tế - xã hội của (Ìhãmpa trưóc dây. 


BI KỊCH (sân khấu), kịch có nội dung bì thương, thưởng kết 
thúc bằng sự thất bại, hoặc sự hí sinh của nhân vật chính diện. 
BK là thể toại sân khấu ra đời sớm nhất (thế kỉ Š tCn.), với các 
tác giả nôi tiếng của nền BK cô đại }Ïì Lạp như Õsinlø, Xôphôclø 
(Ph. Sophocle), ripiđơ. Phát triển cho tới ngày nay đưới nhiều 
hình thức khác nhau, phụ thuộc vào từng thời kì lịch sử và đặc 
điểm của mỗi dân tộc. Nội dung phản ánh sự xung đột giữa cái 
mới và cái cũ, giữa tiến bộ và lạc hậu, giưa cái thiện vÀ cái Ác 
trong xã hội và số phận các nhân vật chính điện đều kết thúc bi 
thảm thường là bằng cái chết tạo nên cảm Xúc, ấn tượng, xót 
thưởng chơ khán giả. Irong BK cô đại Il Lập, sự tác động đó 
được Arixtôt gọi là "sự thanh lọc" tAm hồn, do sự đồng cảm với 
những nồi khổ đau, lỗi lầm của nhân vật. Cùng với sự phát triển 
của xã hội, tính chất của BK cũng có nhiều biến đôi. Từ những 
BK có tỉnh chất là bí kịch gia đình, huyết thống đã mở rộng phạm 
vị tới những vấn đề có ý nghĩa xã hội, đề cập tới số phận của con 
người trong RK chung của đất nước, dân tộc và nhân loại. Ö Việt 
Nam, các tác phẩm BK nối tiếng của thế giới đã được giái thiệu 
và dàn dựng trên sân khấu như "Ôtenlô”, "ÑRêmêô và JuyLet", 
"Vụa Lia", "Hămlet", "Âm mưu và tình yêu", "Những tên cướp", 
“Lãi Vũ", “Giông tổ”, vv. Sân khấu tuồng, chèo, cải lương truyền 
thống cũng rỏ các tác phẩm mang chất BK: "Quan Âm Thị Kính", 
"Xuý Vần già dại", "Dời cô Lựu", *IB Ánh Nguyệt", ww. 

BỈ (2/z 1; Hà Lan: Koninkrijk Belgiẽ; Vương quốc Bì), quốc 
gia ð trung tắm Tây Âu. Giáp Hà Lan, Đức, Pháp, Iuyxembua, 
Riển Bắc. Diện tích 30,5 nghìn km?. Số dân 10,072 triệu (1993). 
Mật độ dân cư đồng nhất thế giới 325 người/km”. Dân thành thị 
60%. Ngôn ngữ chính thúc: tiếng Hà Lan, Pháp, Dúc. Tồn giáo: 
đạo Thiên Chúa. Thú đô: Hruxen. Các thành phố lớn: Bnixen, 
Anvecpen (Hà Lan: Antwerpen), Liepid (Ph. liègc), Gcn (Hà 
Lan: Gent), Sacldroa (Ph. CharLeroi). Dứng đầu nhà nước là vua. 
Cơ quan lập pháp: quốc hội göm hai viên (Thượng nghị viện, Hạ 
nghị viện). Quyền hành pháp thuộc về chính phủ, đúng đầu là 
thủ tướng. Hiến pháp ò R công nhận sự tồn tại của những khối 
cộng đồng dân tộc có nền văn hoá khác biệt và ba vùng tự trị: 
Flanđd (Ph. FUundres), Va\ôn:, Hnixen. 

Phần tón lãnh thố H là đồng bằng, trải rộng từ tây bắc (bở 
Riền Bắc) đến đông nam [giáp với núi Acđen (Ph. Ardenne), 
định cao nhất: 694 m]. Khoáng sản: nhiều (han đá. Khi hậu: ồn 
đói đai dương, nhiệt độ trung bình tháng giêng tú - 12C ở Acđen 
đến 3°C ò ven biển, tháng bảy từ 14 đến 19°C. Lượng mưa trung 
bình năm 700 - 900 mm ỏ miền Bắc, 1200 - 1500 mm à miền 
Nam. Sông chính: Excô (Ph. Escaut), Mdzø (Ph. Meuse). Thô 
nhướng: đất nâu, đất pôtzôn. Rung cây \á rộng chiếm 1â lãnh 
thô (chủ yếu ở Acđen). 

B l nước tư bản có nền công nghiệp và ngành dịch vụ đóng 
vai trò quan trọng, chiếm 2/3 tảng sàn phàm quốc gia. Công 
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nghiệp: khai thác than đá, luyện kim, chế tạo máy (phần (án là 
ô tô), hoá chất, đệt, chế biến đầu, năng lượng. Nông nghiệp thâm 
canh, năng suất cao. Chăn nuôi: đại gia súc có sửng, lợn, gia cầm. 
Trồng trọt: lúa mì, đạt mạch, củ cài đường, khoai tây, rau, hoa 
quả. Giá trị tổng sản phâm quốc dân: 162 tỉ đôla Mĩ, bình quân 
đầu ngươi: 16390 đôta (1989), L)ưởng sắt: 1200 km (mật độ đường 
sắt cao nhất thế giới). Cảng Anvccpen là cảng lớn thứ hai Châu 
Âu. Xuất khâu: sản phẩm luyện kìm đen, máy móc, thiết bị, hoá 
chất, hàng dệt. Nhập khẩu: nguyên liệu, tướng thực, thiết bị máy 
móc. Dón vị tiền tế: (răng R (Franc B). 


Thời trung đại, B là một phần đất của IÏà Lan. Thế kỉ 1ó, là 
thuộc địa của 1ầy Ran Nha. Sau đó thuộc triều đại Ïiapbua ð 
Áo (1714). Từ 1815 đến 1830, thuộc Vương quốc Hà Lan. Cách 
mạng 1830 thành lập nưóc B độc lập. Năm 1908, vua Ì &ôpôn II 
(Ph. L£opotd II) đã chuyển lại nước Côngô mà trước đây thuộc 
đất rềng của mình cho nước Bị. Trong Chiến tranh thế giới Ï và 
II bị Đức chiếm đóng. Tủ 1947, các Đảng công giáo và Dàng xã 
hội kế tiếp nhau cầm quyền. Năm 196Ô, trao trà độc lập cho 
Côngô [nay là Zaïa (Ph. Zaire)}. Năm 1988, tông tuyến cử, thành 
lập chính phủ tiên minh các đàng. Ngày Quốc khánh 21.7. 

Thành viên của Liên hợp quốc tư 1945, của Cộng đồng kinh 
tế Châu Âu, của Khối NATO. Thiết lập quan hệ ngoại giao với 
Việt Nam từ 23.3.1973. 


BỈ (nhạc), tên gọi bộ nhận mỏ đầu một bài quan họ (thể \oại 
đân ca miền Bắc Việt Nam), có cấu trúc ba bộ phận: B, thân, 
độ, Giai điệu thưởng mang tính chất neâm vịnh, nhịp điệu tự do. 


"BỈ VỜ' (văn), tiểu thuyết của Nguyên Hồng, xuất bản lần đầu 
năm 1936, được giài thưởng Tự lực văn đoàn năm 1937 (Nhà 
xuất bản Đời nay). 


Nhân vật chính là Rinh, một cô gái quê xinh đẹp, chất phác, 
cả tin, Bị tên Tham Chung lợi dụng và bỏ rơi, Bính đã có mang 
và phải bán đứa con sø sinh của mình. Trong khi đì Hải Phòng 
để tìm cho được cha đứa bé, Bính lại rơi vào tay bọn lừa đào và 
phải vào nhà chứa. Dược Năm Sà: Gồn, một tay anh chị chuộc 
vẽ làm vợ, dần đần Bính cũng trò thành một kẻ ăn cấp lành nghề, 
một “bị vỏ" (tiếng lóng). Một ngày kia, Năm Sài Gòn cướp được 
một đứa bé có đeo vàng rôi nhảy xuống sông. Bính nhận ra dứa 
bé đã chết là con của minh. Cuối cùng cả Bính và Năm Sài Gàn 
đều bị bất vào tù. "RV" là cuốn tiểu thuyết hiện thực gây chấn 
động dư tin trong xã hội đương thơi qua câu chuyện về sự tha 
haá bí thảm ella một phụ nữ nông thôn đướ: chế độ thực dân 
phong kiến. 

BÍ (nông) x. Cây bí. 

RÍ MẬT NHÀ NƯỚC (an nưuh), giư bí mật những tài Liệu, 
văn bản, tin tức,... có nội dung quan trọng thuộc các lĩnh vực 
chình trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ hoặc 
các lĩnh vực khác mà nhà nuóc chưa công bố, nếu bị tiết lộ râ 
sẽ gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Căn cú vào tính chất quan 
trọng, các tin tức, văn bản, tài liệu thuộc phạm vi BMNN được 
chìa làm ba mức độ: tuyêt mật, tối mật và mật. Ó Việt Nam, Hội 
đồng Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh bảo vệ BMNN 28.10.1991. 
Pháp lệnh gôm 5 chương, 23 điều, quy định phạm vị và nhiệm 
vụ bảo vệ BMNN của các cö quan nhả nước, đơn Vị võ trang, 
đoàn thể, nhân dân, tổ chức xã hội, tô chức kinh tế và tô chức 
của công dân. Diều 92, 93 Bô luật hình sự của nước Cộng hoà 
xã hội chỉ nghĩa Việt Nam cũng quy định các tội vô ý hoặc cố 
ý tiết lộ RMNN, chiếm đoạt, mua bán hoặc (iêu huỷ tài hệu 
RMNN, làm mất tài liêu BMNN, là các tội xâm phạm an nình 
quốc gì. 

BÍ MẬT THƯ TÍN (ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN) (ái), 
việc gìu kín nội dung thư tín, điện tin, điện thoại, không ai ngoài 
ñgười gWj và người nhận được hiết. Trách nhiệm giữ An toàn và 
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bí mật đó thuộc về có quan bưu điện. Theo diều 73 Hiến pháp 
năm 1992 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thư 
(tín, điên thoại, điền tín của công dân được bảo đảm an toàn và 
hí mât. Việc khám xét, bóc mò, kiềm soát, thu giư thư tín, điện 
tín của công dân phải do người có thâm quyền tiến hành theo 
quy định của pháp luật. 

BỈ MẬT THƯƠNG MẠI (kinh rế), giũ bí mật các nghiệp 
vụ kinh doanh trên thị trường đối với các đối thủ canh tranh. 
Thưởng là các bí mật về lực hướng hàng hoá dư trừ, về giá thành 
và lợi nhuận, về tài chính, về biện pháp công nghề và kĩ thuật 
kinh đoanh, về đổi tượng kính doanh, thởi gian thực hiện hợp 
đồng kinh đoanh... trong đó bí mật về tục (ương hàng hoá dự trữ 
giữ một Vai trò đặc biệt quan trong. 

RÍ QUYẾT KĨ THUẬT (nh tế), những kinh nghiệm và kiến 
thức kĩ thuẬt và công nghệ đặc biệt được tích luỹy, được khám 
phá, sáng chế trong quá trình sản xuất, có khả năne tạo ra những 
sản phâm có chất lượng cao và đem Lại hiệu quả kinh tế cao cần 
được giứ kín. Í3ây là những bí quyết nhà nghề và là một thứ hàng 
hoá được mua bản với giá trị đặc biệt hoặc được thê hiện thông 
qua chế tạo thiết bị kĩ thuật mới. 

BÍ TIỂU TIỆN @;; tk. bí đái), không đái được mặc dù thấy 
muốn đãi dữ đội. [Dấu hiểu: bụng đưới đan, thận vẫn sàn xuất 
nước tiêu, nước tiểu vẫn xuống bàng quang bình thường nhưng 
tích Lại đầy căng bàng quang, làm thành một quả cầu. Nguyên 
nhân: tắc đo chướng ngại vật trên đường niệu bàng quang - niệu 
đao (sỏi ở cô bàng quang. u xở, une thư tuyến tiền Liệt; chấn 
thưởng vùng đáy chậu làm đứi, rách hay đâp nát niệu đao; co 
thẮt cd tròn ð cô bàng quang do phản Xạ, wW\. Cấp cứu ngoại 
khoa: đem ngay đến cơ sở y lế đề rút nước tiểu ra (chọc hút 
bàng quang, thông đãi qua niều đạo), đồng thời phải tìm nguyên 
nhân pây bí đái và chữa theo chỉ định cla thầy thuốc. 


BỊ CAN (/222), ngươi bị khởi tố về vụ án hình sự theo thủ tục 
luật định. Khi có đủ căn cứ để xác định một người đã eó hành 
vị phạm tội thì cơ quan điều tra ra quyết định khỏi tố BC. Không 
ai có thể bị cơi là BC, nếu không bị cö quan điều tra rá quyết 
định khỏi tố. Trách nhiềm chứng mình tội phạm của RC thuộc 
về các cơ quan tiến hành tố tụng. Luât quy định cho BC có quyền 
biết mình bị khởi tổ về tội gi; đưa ra chứng cứ và nhing yêu cầu; 
đề nghị thay đồi người tiến hành tố tụng, người giám định, người 
phiên dịch theo quy định của pháp Luật; tự bào chữa hoặc nhờ 
ngươi khác bào chữa; có người đai diện hợp pháp cho mình; được 
giao nhận bản sao quyết định khởi tố, quyết định áp dụng biện 
pháp ngăn chặn; được giao nhận bản quyết định điều tra sau khi 
kết thúc điều tra, bàn cáo trạng sau khi viện kiểm sát quyết định 
truy tô; có quyền khiếu nại các quyết định của cơ quan điều tra 
và viên kiểm sát; có quyền khiếu nai nhưng không buộc phải 
chứng mình lả mình vô tội. Các cđ quan tiến hành tố tụng phải 
bảo đảm cho RC khả năng thực hiện các quyền đó. BC phải có 
mắt theo lấy triêu tập của co quan điều tra, viện kiểm sát và 
toà ăn. Trong trưởng hợp vắng mặt không có lí do chính đáng, 
BC có thể bị áp giài. 

BỊ CÁO (âr), ngưỡi bị toà án quyết định đưa ra xét xử. BC 
có quyền khiếu nại, nhưng không buộc phải chứng mình là mình 
vô lội; đước giao nhân quyết định đưa vụ án ca xét xử; được tham 
dự phiên toà; được đề nghị thay đồi người tiến hành tố tụng, 
người giám dịnh, người phiên dịch theo quy định của pháp uậi. 
BC có quyền đưa ra chứng cú, tự bào chữa hoặc nhơ ngưởi khác 
bào chữa. RC được nói lới sau cùng trước khi toà nghị án; BC 
bình dẳng với những ngưởi tham gia tố tụng khác, được kháng 
cáo bản ăn và quyết định của taà án (điều 11, 20, 34 Rộ tuật tố 
tụng hình sự năm 1988). Các cơ quan tiến hành tð tụng có trách 
nhiệm chứng minh tội pham của BC và có nhiệm vụ bảo đảm 


cho B€ thực hiện các quyên của họ. BC phải có mặt theo giấy 
triệu tâp của cở quan điều tra, viện kiểm sát và toà án; trong 
trưởng hợp vấng mặt không có lí do chính đáng thì BC cá thẻ 
bị áp giải. 

BỊ ĐƠN (lu), người bị nguyên đơn kiện hoặc bị viên kiểm 
sát nhân dàn khỏi tố hoặc bị tổ chức xã hội khởi kiện. BD có 
quyền phản đối yêu cầu của nguyên đơn và có quyền đề đạt 
nguyên vọng có liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn. BĐ cá 
quyền binh đẳng với nguyên đơn ftong việc cung cấp chứng cứ 
đề bảo về quyền lợi của mình; được biết chứng cứ của bên kia; 
được yêu cầu toà án tiến hành biện pháp điều tra cần thiết và 
quyết định biện pháp giài quyết. BD có nghĩa vụ cung cấp chứng 
cí, thi hành quyết định, thực hiên yêu cầu của toà án, phải có 
mặt theo giấy triệu tập ca toà án. BD đã được triệu tập hợp tệ 
đến n thủ hai mà vẫn vắng mặt không có lí do chính đáng thì 
có thê bị toà án phạt tiền. Trong trường hợp cá nhân, cơ qưan, 
tô chức mà pháp (uât quy đình phải chịu trách nhiềm vật chất 
đối với thiệt hại đo hành vĩ phạm lội gây ra, thì được gọi là RD 
dân sự. Ở Việt Nam, RD dần sự được quy dịnh tại điều 41 Bộ 
luật tố tụng hình sự năm 1988. 


BỊ ĐƠN DÂN SỰ (luận x. Bị đơn. 


BỊ VONG LLỤC (ngo@ giao; A. memorandum), một loại văn 
kiện ngoại giao. Thông thưởng, văn kiện không có chứ kí và không 
đóng dấu. 'Tronp văn kiện, trình bày cặn kế các khía cạnh thục 
tế hay pháp lí, phân tích và chứng minh quan điểm của bên hữu 
quan đối với vấn đề đá được đề CẬp trong trao đổi thư tín ngoại 
giao. BVL có thể là văn kiên bổ sune cha công hàm ngoại giao 
hoặc cho cuộc trao đôi miệng. Nếu BVL gửi đi như một văn kiện 
riêng rẽ, thì được đánh máy trên mẫu giấy công hàm ca cở quan 
chủ quản ngoại giao hoặc cơ quan đại điện Ö nước ngoài, trong 
đó không ghi người nhận và lời chào, cuối văn kiện ghỉ nơi gửi, 
ngày gửi, nhưng không đóng đấu và có thể kí tất. Nếu BVL gửi 
kèm theo cöng hàm ngoại gìao thì được đánh máy trên mẫu giấy 
trắng (không có tiêu đề), không ghi nơi gửi, ngày gửi và không 
đóng dấu, HVI. có thể đước trao tay trong một cuộc gặp. 

BIA @nï /huậi, văn), tấm đá (hoặc bằng vật liệu khác) chạm 
khắc tên ngưởỡi, sự kiện, văn bản có ý nghĩa nhất định đồi với một 
gia đình, địa phưóng hay xã hội, ö trán bia và diềm bìa, thưởng 
có trang trị hoa văn, chim, thú, cảnh, người, vv. Từ thời Dinh và 
Tiền LÀ, có cáe B cột - ghi kinh. Thế kỉ 11 (thơi Lý) theo các tài 
liệu cũ có dựng nhiều B đá, còn lại đến nay rẤt ít. Nả: bật là tấm 
R lớn, dưng năm 1121 ở cửa chùa Long Dội (x. Bia Sùng Thiện 
Diễn Linh). Diềm B chạm rồng đuôi. Mặt bên chạm ràng trong 
từng khung vuông chéo kề nhau. Dế B chạm rồng chầu lá đề. 
Mặt đứng của B đá chạm sỏng. Văn R ghi công đức của vua nên 
chạm rồng. 


Tấm B ỏ Thanh Hoá ghi về Ly Thường Kiệt hiện được coi là 
BR có rùa sóm nhất ở Việt Nam (1126). Loại B rùa được làm phô 
biến ở các thởi sau. Tói thế kỉ 15, trán R được làm cao hơn (phổ 
biến từ thế kỉ 17). Diễn hình cho các bước chuyển biến là hệ 
thống H Văn Miếu (Hà Nội) (x. Bứa tiến sĩ). Còn nhiều đạng B 
khác: thế kỉ ló có B sáu mặt, thượng thu - hạ thách (trên hẹp - dưới 
rộng), hiên có ở Bảo tàng lịch sử (Hà Nội); B vuông có mái - phô 
biến ở thế kỉ 17, 18; R trụ tròn (mộ ILê Hoàn) và R đứng híng 
lần, lác đác thấy ở thế ki 1Ø và đầu thế kỉ 20; B vách (gắn vào 
tưởng Ở nhiều đình chùa, Lăng, mộ) và b mộ gắn trên các phần 
mộ thưởng trang trí đơn giàn. Văn B thường ngắn gọn có thê 
dùng tản văn hoặc văn vần, văn biền ngẫu; về người thì nhằm ca 
tụng công đức, sự nghiệp, nghĩa cử, về chùa chiền thì ghi rõ thở 
cúng 4Ì, năm dựng, aỉ góp tiền, có thể miêu tà cành trí xung 
quanh. Văn B cung cấp cho các nhà nghiên cứu nhiều tư liệu 
chính xác về lịch sử. 
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B BIA BẮN 


BIA BẢN (0hể ¿hzõ), mục tiêu (đích chuẩn) cho xạ thủ ngắm 
bắn. Loại thông dụng có hình tròn màu đen chia thành 10 vòng 
đồng tâm. Kích thước đường kính vòng trọng cùng (hồng tâm) 
của BB tuỷ theo cự li, kiều súng, độ khó của bài thì. Vd, hồng 
lâm của BH trong môn súng trưởng cụ li 1 m có đường kính 
0,5 mm; BB di động hình con lợn cự lí 50 m có đường kính hồng 
tâm 60 mm, ở cự li 10 m, có đường kính hồng tâm là Š,5 mm; 
BH ân hiện có hình đáng người (dùng trong môn thị súng ngắn 
bắn nhanh 25 m), đặt cố định nhưng ân hiện theo thỏi gian hạn 
chế 8, 6, 4 giây. Từ 1989, BB ẩn hiện có hịnh dáng người được 
Liên đoàn bắn súng quốc tế thay bằng BB hình tròn có 6 vòng 
đồng tâm, đường kinh hồng tâm 100 mm. Bia di động trên cao 
dùng trong bắn bay là đĩa nhựa khối lượng 105 g, được máy 
phóng lên trên không, đĩa bay là mục tiêu ngắm bắn. 

BIA SÙNG THIỆN DIÊN LINH (đi ch; tên gọi đầy đủ: Dại 
Việt quốc đương gia đệ tú để Sùng Thiện Diên Linh tháp bi: bia 
tháp Sùng Thiện Diên Linh của vua thứ tư đương triều nước Đại 
Việt), bia dựng năm 1121 trên núi Long Đội (núi Đọi), thuộc xã 
Dội Són, huyện [Duy Tiên, tỉnh Nam Hà ngày nay. Văn bia do 
Nguyễn Công Bậi, thượng thư bộ Hình dưới triều vua Lý Nhân 
“Tông (1072 - 1128) soạn. Chủ yếu ca ngợi vua Lý Nhân lòng 
trong công cuộc giữ nước và dựng nước, miều tả đởi sống kinh 
tế và văn hoá của nhãn đân nước Dại Việt thỏi bấy giỏ. Với lời 
văn già giặn, giàu hình ảnh, đầy vẻ hào hùng, tác giả đã nêu bật 
nhân cách của Lý Nhân Töng, một vị thánh quân tài hoa mà anh 
hùng, uy nghiêm mà nhân ái. Ngoài ra bia còn ghi lại được nhiều 
tư liệu lịch sử quý giá về nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc (xây 
dựng các chùa lớn tháp cao như chùa Diên Hưựu, Long Đội, tháp 
Sùng Thiện Điện Linh), sân khấu (chế mô hinh rối nước mảu 
vàng, chế các khúc múa, điệu hát như “Tiên tử xuống mây”, “Sao 
băng dời chỗ", wwv.) của nước Việt Nam đưới thời nhà Lý. Dầu 
thế kỉ 15, tháp bị quân Minh phá huỷ, bia bị lật đồ. Năm 1591, 
nhân dân địa phương sửa lại chùa, dựng lại bia. Ngày nay chùa 
đã đồ nát nhưng bia vẫn còn nguyên ở chỗ cũ 

BIA TIẾN SĨ (sử), cụm bìa bằng đá ghi họ tên, quê quãn 
những người đỗ tiến sĩ theo từng khoa thi thởi Lê, dựng tại Văn 
Miếu (Hà Nội). BTS dựng tư năm 1484 thco lệnh của vua Lê 
Thánh Tong bắt đầu từ khoa thi năm 1442. Tại Văn Miếu, hiện 
còn 82 bia, khắc tên 1304 tiến sĩ (theo Trần Văn Giáp). lầia cao 
trung bình khoảng 1,5 m, rộng 1 m, đặt trên lưng rùa bằng đá. 
Mỗi bia đều có bài văn do mội vị đại khoa danh tiếng soạn thảo 
kể lại khoa thí năm ấy, công lao của nhà vua và liệt kê danh sách 
cấc vị tiến sĩ. Bia cuối cùng là khoa thi 1779, dựng năm 1780. 
Vào thởi Nguyễn, Minh Mạng (1820 - 40) cũng cho dựng BTS 
ỏ Văn Miếu Huế. Tất cả có 32 bia. Bia đầu tiên dựng 1822, bia 
cuối cùng dựng 1919. BTS thời Nguyễn không có minh văn, chỉ 
có danh sách các tiến sĩ từng khoa. 





Khu bia tiến sĩ 
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BÌA (mứ duuệt), tờ phủ ngoài cùng của số sách, tạp chỉ... làm 
bằng giấy, gỗ, đa, vải, vv. để bào về và tăng tính nghệ thuật, hấp 
dẫn cho số sách, tạp chí, vv. Trên mặt B có thể có các hình vẽ, 
chư trang trí, đồ hoạ. Nhiều B có giá trị nghệ thuật cạo. 

BÌA ĐỤC LỖ (tứ: học: A. perforcd eard), bìa giấy được đục 
các lỗ chữ nhật nhỏ theo mã của chương trình hoặc dữ liệu đề 
đưa vào máy tính qua máy đọc bia. Một bia thưởng chúa 80 kí 
tự. BDL. chứa các thông tin chỉ rõ các công việc phải làm, các 
thiết bị phụ cận cần dùng, các tập có liên quan, vv., cung cấp cho 
hệ điều hành của máy tính để điều khiển máy làm việc gọi là bìa 
điều khiến. 

BICACBONAIT (hoá, A. bicarbonate) x. Cacbonat ari. 

BICBEN (di (ích) x. Tháp Bicben. 


BICH BENG (/; A. Big Bang - vụ nồ lớn), giả thuyết về sự 
hình thành vũ trụ: vụ nồ lớn có liên quan đến quá trình hình 
thành ra phần vũ trụ mà con người quan sát được cho đến nay, 
ước tính xảy ra cách ngày nay khoảng 15 tỉ năm. Sau vụ nổ, vũ 
trụ dãn nỏ về mọi phương với một tốc độ vô cùng lớn, càng ra 
xa, tốc độ bắn ra càng lớn. Sự giãn nở vũ trụ làm cho phổ của 
ánh sáng tử các Thiên Hà đến Trái Dất đều dịch chuyền về phía 
đỏ (xL. Dịch chuyển đỏ). Khi dãn nò, vũ trụ nguội đi và dẫn đến 
bức xạ "tân dư" đẳng hướng trong toàn bộ vũ trụ. Từ 1948, Gamôp 
(George Anthony Gamov) đã tiên đoán về sự có mặt của các 
bức xạ đó. Dến 1965, Penziat (Arno Penzias) và UJynxon (Robert 
Wilson) đã phát hiện được các bức xạ đó, trên dải sóng vô tuyến 
cổ xăngtimet, tướng đướng với bc Xa phát ra tư vật đen có nhiệt 
độ 2,7K (độ Kenvin). BB chỉ là giả thuyết. Các sự kiên vật lí như 
sự lệch về phía đỏ, bức xạ "tàn dư”... có thể có các cách giải thích 
khác. Cần tránh sự suy luận rằng BB là do lực tượng siêu nhiên 
lạo ra. 


BÍCH (cơ khí), phần để nối kết các ống, thân hộp, bể chứa, 
trục, v. BH thưởng có kết cấu liền khối, dạng vành hay đĩa phẳng 
có các lỗ phân bố đều đề lắp bulộng boặc vít cấy. Trong mối 
ghép, thưởng có đệm kín (tránh rò rị dầu và bảo đảm độ kín 
của khoang trong, vv.). B nối trục và các chỉ tiết máy quay khác 
được coi như trục, phải bảo đảm độ bền truyền tải. 

"BÍCH CÂU KÌ NGỜ' (văn), truyện thơ nôm Việt Nam theo 
thể thơ lục bát, gồm 678 câu. Tác giả Vũ Quốc Trận. Cốt truyện 
tấy từ "Bích Câu kỉ ngộ kí", trong "Iruyền kì tân phả” của Doàn 
Thị Diểm (cũng có người nói của Đặng Trần Côn), kể về cuộc 
tình duyên đẹp giữa nhọ sinh Trần Tú Uyên và tiên nữ Giáng 
Kiều vào thỏi Lê Thánh Töng. Tú Uyên trọ học ở phường Bích 
Câu, kinh thành Thăng Long, một buôi du xuân, gặp một cÔ gái 
đẹp, trỏ về nhà, ốm tương tư. Cảm mối tình sâu nắng của chẳng, 
tiên nữ giáng trần, hiện lên trong bức tranh tố nữ. Hai người kết 
quyên. Không ngỏ Tủ Uyên say sưa rượu chẻ, ngược đãi vợ. Ciáng 
Kiều giận, bỏ về trời. Tỉnh rượu, chàng hối bận, định tự vẫn. 
Thương tình, Giáng Kiều lại hiện về. Từ đó, hai vợ chồng sống 
yên vui, sinh được một đứa con trai. Khi con khôn lón, hai ngưồi 
rủ nhau cưới hạc về trời. BCKN sử dụng những môlip kì ảo quen 
thuộc với truyện cô Việt Nam, có chịu ảnh hưởng của ngôn ngũ 
"lruyện Kiều”, nhưng có những nét duyên dáng riêng. 

BÍCH ĐỐC (tiến trúc), hình thức trang trí phần kết thúc của 
tưởng đầu hồi nhà trong kiến trúc đân gian Việt Nam. 


BÍCH ĐỘNG (văn hoáy, thẳng cảnh nồi tiếng Ò trong rặng 
núi đá vội Trưởng Yên, gần khu di tích Hoa Lai, ð thôn Đàm 
Khê, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lu, tỉnh Ninh Bình. Được coi là 
“Nam thiên để nhị động”, xếp sạu động Hương Tích. Muốn thăm 
thắng cảnh BD, du khách phải đi thuyền nhỏ, luồn lách dưới 
những mái đá phủ thạch nhũ óng ánh muôn màu, lướt nhẹ qua 
những vách đá cao. Phía trước động là đồng lúa mênh mông, có 
nhánh sông Hoàng Long chảy qua. Trong khu thắng cảnh còn 


BIEN BẢN PHÁP LUẬT B 





có chùa BĐ, được xây đựng quy mô lón từ thời Lê (thế kỉ 15). 
Dến đời Cảnh Ilung (1740 - 86), chùa được trùng tu, mỏ rộng, 
gồm có chùa Hạ, chùa lung, chùa Thượng. Gần RĐ À động 
nước Tam Cốc, đền Thái Vị, khu hoàng cung Vũ Lâm thài Trần 
(1225 - 1400). 


BÍCH HÒA (rứ thuật, cợ. tranh tương), tranh khắc, vẽ trên 
tưởng hay vách đá. Vư. những "bích hoạ tiền sử” trên các vách 
hang đông [như hang Iaxcô (ïascaux) nỗi tiếng ở Pháp]; tranh 
tưởng của các hoạ aĩ Mehicô: Rivếra (Diego Rivera; 1886 - 1957) 
và Xikêirôt (AUaro Siqueiros; 1896-1974), vv. BIT tưy phụ thuộc 
về khuön hình, kích thước và vị trí nhưng vẫn mang tính độc lập 
lưỡng đổi về hình thức và nội dung vói tư cách là một tác phầm 
hội hoa, gớp phần vào sự hoàn chỉnh của tông thê. 


BÍCH HOẠ SA PA (khảo cố), những hình khắc trên hơn một 
trăm hòn đá bên các đòng suối trong thung lũng Mưởng Hoa, 
trải dài trên 2 km, được khoa học biết đến từ 1924. Có thể phân 
các hình khắc này thành sáu loại: I) Hình gồm những đường vạch 
song song. 2) Hinh vuông lay chữ nhật. 3) Những đương xoáy 
ốc hay những vòng cung ken nhau. 4) Nhà sàn và hình thuyền. 
4) Hình người đơn hay kép, có người có hình vòng Mặt Tròi ở 
đầu. ó) Hình giồng chữ viết. Có những hình rõ ràng được khắc 
vào các thời kì sau, kể cà chữ Ián, trong dó có một niên hiệu 
vào năm 1490. Một số hình có thể là bản đồ nơi cư trú của những 
cư dân đã chạm khắc những hình này. Có nhiều hình chưa hiển 
rõ ÿ nehIa. 

BÍCH HOA XAHARA (kh4ø cố), tranh khấc, vẽ trên vách 
đá, tìm thấy trong vùng nai nẦm gi1a thảo nguyên hay sa mạc 
Xahara, Bắc Phí. Những tranh này có niên đại thuộc nhiều thởi 
kì khác nhau. Những tranh sớm nhất có thẻ thuộc văn hoá 
Capxiêng muộn. Phần lón thuộc thời đại đá mới. Gồm 40 nghin 
tranh khắc và 15 tranh vẽ trên những dải vách đá cao 500 m, đài 
700 km. Đề tài chủ yếu là cảnh các bầy gia súc như bò, cửu được 
chăn thà. Những tranh này đã gặp trong mội vùng rộng từ Ôga 
(Ph. Hoggar), Tibex( (Ph. Tibesti) và về phía đông đến trung 
tâm sa mạc l]ihi đến Êtiôpía. Nhiều niên đại C14 cho biết các 
tranh "chân bò” này được tạo ra vào khoảng thiên niên kỉ 4 và 3 
LCn. Những búc tranh có ngựa kéo xe thưởng có niên đại vào 
nửa sau thiên niên kỉ 2 tCn. Còn những tranh kị sĩ cưối ngựa hay 
lạc đà thi muộn hơn nữa, thưởng gắn liền với những đòng chữ 
[ibi - becbera (Ph. Íiwe - berbera). 

Các nhà nghiên cứu cho rằng các bích hoạ đó đá phản ánh 
bồn thài kì săn bắn và chăn nuôi (trâu rủng, bò, ngựa, lạc đà) 
của những tộc ngưởi tử Đông Phì đến eW trú, trong thời gian 
vùng Sahara còn ít khô cần và còn nhiều động vật, thực vật 
(khoảng tụ 8000 năm tCn. đến đầu Công nguyên). Nghệ thuật 
bích hoạ tiền sử Sahara phát triển độc lập nhưng vẫn có nhưng 
quan hệ với các nghệ thuật bích hoạ của các vùng khác như "lầy 
Ban Nha, Pháp, Ai Cập và Nam Phi. Năm 1982, di tích bích hoạ 
Tamli đê Ajê (Ph, Tassii đes Ajjers) được UNESCO xếp vào 
danh sách đi sản văn hoá thế giói. 

BÍCH KHÉ (văn; tên thật: Lê Quang Lương; 1916 - 46), nhà 
thd Việt Nam. Sinh ở Quảng Ngãi, trong một gia đình nhà nho 
yêu nước. Làm tho rất sóm (1931), ban đầu chí làm thơ Đướng 
luật, ca trù; sau I947, chuyên hẳn sang lâm "thơ mới": chịu nhiều 
ảnh bướng của Hàn Mặc Tủ; cùng Hàn Mặc Il, Chế Lan Viên 
lập thành "I[rưởng tho loạn” ở Bình Định. Sinh thơi, BK mới chỉ 
xuất bản tập thơ "Tinh huyết" (1939). Ngoài ra, RK còn đề lại bốn 
tẬp !hö và một tập (ự truyện. Với “Tỉnh huyết", "thó mới" chuyển 
từ lãng mạn sang tượng trưng và siêu thực, phần lớn bí hiểm, nhưng 
vẫn có thể thấy trong đó một hồn thở đầm đuối, cuồng nhiệt. Nhà 
thở có nhiều tìm tòi đổi mới thơ ca theo hướng chủ nghĩa hiện 
đại, đì sâu vào cối võ thức. Có một số bài, một số câu thở ý tú mái 
mẻ, nhạc điệu du đươne. HK mất ở quê vì bệnh phôi. 


BICHƠ ¬ XTÂU H. (văn, A. Hatriet Beecher - Stơwc; 
IR1) - 9ó), nhà Viết tiểu thuyết nư người MT Con gái một mục 
sư, lấy chồng cũng lx mục su, đồng sự của cha, tên tà Canvin 
E. Xtau (Calin E. SIoơwe). Ngoài 20 tuổi bắt đầu viết văn, cỏ 
một số truyện ngắn, sau in thành tập "Iloa tháng năm" (1843). 
B - X thực sự nổi tiếng với tiểu thuyết "(tp lầu bác Tôm" 
(1852) khi phong trào giải phóng nô lê dâng lên sôi nổi ở miền 
Nam. Tư tưởng tiến bộ của nhà văn càng bộc lộ rõ trong hoàn 
cảnh vửa ra đời đạo luật truy tố nô lệ bỏ trốn. "Chìa khoá 
của túp \ều bác TÐỒm” (18ŠS3) đưa ra các tài liệu người thực 
việc thực, chống lại những kẻ công kích tác phẩm của BH - X, 
"Đrct, chưyên cái đầm Ủy tệ hại" (1856), phản ánh sự thật về 
chế độ nô lệ ở Mĩ. B - X đóng góp nhiều vào nền văn học 
hiện thực thế kỉ 1Ø ở Mĩ. R - X được tổng thống Lineôn (A. 
Linhcohn Abraham) mệnh danh là TNgưởi thiếu phụ đã chiến 
thắng trong cuộc chiến tranh". 


BICROMAT (hoá, A. bichromate) x. Địcrowuat. 


BIĐÔ G. (ø, Ph. Gcorges Bidault; 1899 - 1983), nhà hoạt 
động chính trị Pháp. Thành viên của Phong trào kháng chiến 
chống phát xít Dúc (1940 - 44). Năm 1943, là chủ tịch Hội đồng 
đân tộc kháng chiến. Mội trong những người sáng lận và lĩnh 
đao Phong trào cộng hoà nhân dân (MRP). Năm 1946, chủ tịcb 
Chính phủ lâm thới. Năm 1949, thủ tướng. Nhiều lần làm bộ 
trưởng ngoại gtao dưới nền Cộng hoà IV. Từ 1958, ngà sang phe 
đối lập chống chính sách của Ðd Gôn (De Gaulle) đối với Angiêri. 
Năm 1962, sống \úu vong ỏ nước ngoài; năm 1968, trỏ về Pháp. 


BIĐÔNGVIN (lến múc) x. Khu nhà ổ chuật. 


HIẾM HOẠA (mm thuận), bức vẽ nhầm chế giếu, chAm biếm, 
loại hình nghề thuật - thể hiện các nhân vật hay sự vật bằng 
những đường nét - biến đạng dựa trên các đặc điểm về hình dáng 
hay về tính cách của nhân vật, sự vật đó. BI đòi hỏi phải nắm 
vững khoa bọc về hình hoa, phải đạt biệu quả gây cười để chế 
giếu, đã phá cái xấu, xây dựng cái tốt. Các danh hoạ Láônađô đa 
Vinchi (Italia), Gôia (Goya; Tây Han Nha), Hôgo( (William 
Hogarth; Anh) đã đề lại nhiều tranh HH. Cùng vái sự phát triển 
của báo chí, BH trò thành một loại hinh riêng có ảnh hưởng rộng 
lón đến đời sống xã hội và sản sinh ra nhiều boạ sf danh tiếng 
như Dômiê (Ph. Honoré Daumier), Epfen (Ph. Jean EffebÙ, vw. 

BIỂN (cơ khí), chỉ tiết của cơ cấu tay quay để biến chuyển 
động tịnh tiến qua lại của pit tông hay con trượt thành chuyển 
động quay của trục khuju. Thần B có mặt cất chữ I hay tròn. 
Phần phình to của R gọi là đầu trên, hay đầu cốp, phần nối với 
tay quay gọi là đầu đưối hay đầu (ay quay. Thông thưởng đầu 
trên của R được chế tạo nguyên khối, trong tỗ có ép bạc đẻ lắp 
chốt pít tông (nối R với pit tông hay con trượt). Dầu dưới, thường 
có hai nửa với bạc lót tắp chặt vào B bằng nắp và chồng Xoay 
bằng chốt hãm. 

BIẾN của một tập hợp (oán), tập hợp tất cả các điểm biên 
của tập bọp dó (x. Điểm biên). 

BIẾN BẢN PHÁP LUẬT (luậf), loại tài liệu do ngưới có 
thắm quyền ghi chép quá trình và kết quà của các hoạt động tố 
tưng. BBPL tuân thủ các yêu cầu đo Luật định được coi tà nguồn 
chúng cứ trong tố tụng hình sự. Khi tiến hành các hoạt động tố 
tụng, điều tra viên, kiểm sát viên, thẳm phán (hội đồng xét xử) 
bắt buộc phải lập biên bản theo mẫu quv định thống nhất và có 
chữ kí của chính những người được pháp tuật quy định. Trong 
biên bản ghi rõ địa điểm, ngãy, gì, tháng, năm tiến hành tổ tụng, 
thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, nội dung của hoạt động 
tố tụng, những người tiến hành, tham gia hoặc có liên quan đến 
hoạt động tố tụng, những khiếu nại, yêu cầu hoặc đề nghị của 
họ. Việc lập biên bản chính xác, đầy đú, rố ràng và thoả mãn các 
yêu cầu của pháp luật không chỉ có tác dụng trực tiếp đối với 
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tiến trình giải quyết vụ án mà còn phục vu tốt việc kiểm tra, xem 
xét chất lượng của hoạt đông tổ tụng, khả năng, trình độ của bản 
thân ngưới tiến hành tổ tung. Ö Việt Nam, RHPL, được quy định 
Tõ tại các điều 59, 78 của Rộ luật tố tụng hình sự năm 1988. 


BIẾN CHẾ 1. (rổ chức), số người chính thức lầm việc trong 
cơ quan, theo quy định của nhà nước. 


2. (quân sử), tô chíc nhân sự trong một đơn vị quân đội, nhằm 
bảo đảm thực hiện tốt chức trách của từng người. Nội dunp BC 


bao gồm: lông số người, chức trách từng người, loại vũ khí và, 


phương tiện kĩ thuật được trang bị. 

BIỂN DẠNG (cø) x. Đối tiếp. 

BIẾN DỊCH (té học; A. compilation), công việc dịch chướng 
trình máy tính tì một ngôn ngữ cấp cao sang ngôn ngữ máy. Việc 
dịch được thực hiện theo chương trình biên dịch. Chương trình 
này nhận dữ liệu là văn bản của chương trình gốc viết bẦng một 
ngõn ngữ rấp cao và tạo ra bản dịch là một chương trình viết 
bằng ngôn ngữ máy để máy tính có thể thực hiện được. 

BIỂN ĐÀN IEO (cơ), khi tài trọng tác dụng lên vật thể nhỏ 
hdn một giá trị giói hạn nào đó thì vật thể biến đang đàn hồi, 
khi tải trọng vượt quá giói hạn đó thì trong vật thể xuất hiện 
miền biến dạng đẻo, phần còn lại vẫn biến dạng đàn hồi. BDD 
là mặt phân chia miền biến dạng đàn hồi và miền biến dạng dảo 
của vặt thề, Trên BDD, các điều kiện liền tục của ứng suất, 
chuyển vị và trạng thái được thoả mãn. 


Khái niệm BDD thương gặp trong các bái toán đàn hồi - dẻo, 
khi các kết cấu chưa chuyển sang biến đạng dẻo hoàn toàn. 

BIẾN ĐỘ ĐAO ĐỘNG (cơ, 1), độ lệch Lồn nhất so với vị trí 
cân bằng của một đại lượng đao động theo một quy Luật xác định. 
Biên độ của dao động điều hoà Y Z a€ost là a, có giá trị không 
đôi. 

BIẾN ĐỘ ĐỨT GẤY (412 chớ; tk. biên độ dịch chuyển), 
khoảng cách di chuyền tương đối của mội điểm sau khi xảy ra 
đút gãy. Thưởng phân ra các loại BDĐDGO: biên độ địch chuyển 
thật, biên độ địch chuyền thẳng đứng: biên độ dịch chuyến nằm 
naana, biên đó dịch chuyên địa tầng (xt. Đức gảy). 

BIẾN ĐỘ LỘ SÁNG (nhiếp ảnh), trên bề mặt của đối tướng 
có sự chênh lệch về độ sáng, có phần rất sáng, có phần rất tối. 
Không có một loại phim nào có thể thể hiên được sự chênh lêch 
độ sáng đó một cách hoàn hảo. Nếu phim có khoảng cách lộ 
sáng chính xác cao húớn độ tương phản của đối tướng thì ta có 
một BDLS. Nghĩa là, trong thực tế ta có thể lộ sáng phím vói 
một độ sai số nào đó (hoặc về độ mỏ chế quang hoặc về thời 
gian chụp) mà vẫn có một phim (chi đối với phim âm bản) có 
thể cho ta những bức ảnh tốt. BDLS càng lén thì độ tướng phần 
của đổi tưởng cảng ít. Đối với các đối tượng có độ tướng phản 
lớn, BDLS giảm (nhiều khí không có). Trong mọi trưởng hợp, 
việc lộ sáng đúng bao giỏ cũng chơ bức ảnh tốt nhất. Loại phim 
bất nhanh có HDLS lớn hơn phim bắt chậm. Phim âm bản màu 
có BDLS cao hơn phim màu đảo đương. Chụp phim màu đảo 
dương phải có BDLS chính xác tuyệt đối. 

BIẾN ĐỘ PHỨC trong dao động điều hoà (/), số phức 
A = a.exp (1z), trong đó a là biên độ đao động, œ - pha ban 
đầu và ¡ - đơn vị Áo (¡2 = - 1). 

BIỂN ĐỘI (quân sự) 1. Phân đội chiến thuật nhỏ nhất của 
không quân, thưởng gồm ba hay bổn máy bay cùng loại để tác 
chiến hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác, có thể hoạt động độc 
lập hay trong đội hình chiến đấu của phì đội (x. Pñ¡¿ đội). 

2. (cøg. biên đội tàu), đơn vị hải quàn được tô chức lâm thời 
gồm một sổ tàu cùng loại hoặc khác loại để tác chiến hoäc làm 
các nhiệm vụ khác. Cá BĐ tàu đõ bộ, BD tàu chí viên hoả lực, 
BD tàu bào đảm, vw. 
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BIẾN GIỚI HÁI QUAN (kinh rể), ranh giới lãnh thổ mà 
trong phạm vi đỏ, một chế độ hải quan thống nhất và một chế 
độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khâu thống nhất được thực hiên. 
HGHO khăng nhất thiết trùng với biên giói quốc gia. Trong 
trưởng hợp một nước có càng tự đo hoặc khu vực mậu dịch tiị 
do, BGỚHQ hẹp hơn biên giới quốc gia. Trong trưởng hợp có sự 
liên minh thuế quan giữa một số nước thì BGHO của một nước 
trong liên minh thuế quan có thể vượt ra ngoài biên giói quốc 
gia của nước đó. Trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, RGHQ 
trùng với biên giới quốc gia. 

BIÊN GIỚI QUỐC GIA (/⁄2r), đường xác định giói hạn phạm 
vi chủ quyền của một quốc gia đối với vùng đất và lòng đất phía 
đưới; vùng biển, đáy biên, lòng đất dưới đáy vùng biển đó và khoảng 
không chiếu thẳng tỉ vùng đất và vùng biển đó. BGQG bao gồm 
biên giới trên đất liền, biên giới trên biển, biên giói trên không. 

BGQG trên đất liền được thiết lập trên cơ sở thoà thuận 
giữa các quốc gia có lãnh thổ tiếp giáp với nhau. và được thể 
hiện bằng các điều ưốc hoạch định biên giối gia các quốc gia 
liên quan. Thông thưởng các thoả thuận về RGOG bao gồm hai 
nội dung chính: 1) hoạch định biên giới (xác định vị trí đường 
biên giới và thể hiện đường biên giới đó trên bản đồ kèm theo 
điều ưóc hoạch định biên giới); 2) phân giói, cắm mốc (xác định 
đưởng biên giới trên thực địa bằng các đấu hiệu biên giới - hệ 
thống mốc quốc giới). Trong thực tiễn, khi hoạch định BGQG 
trên đất liền tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể các quốc gia liên quan 
có thể thoà thuận dựa vào các yếu tổ địa hình (theo sông, hồ, 
núi, thung lũng,...), thiên văn (theo kinh tuyến, ví tuyến) hoặc 
hình học (bằng những đường thẳng nối liền các điểm quy ước) 
đề thiết lập dường biên giới. 

BGQG trên biển lä ranh giói phia ngoài của lãnh hài đo quốc 
gia ven biến thiết lập phù hợp với luật pháp và tập quán quốc 
tế. Dối với các đào của một quốc gia nầm ngoài phạm vi lãnh 
hải ca quốc gia này, đường BGOG là đường ranh giói phía ngoài 
của lãnh hải bao quanh đảo. Đường biên giới trên biển giữa các 
quốc gia kế cận hoặc đối diễn nhau có lãnh hải chồng lấn nhau 
được thiết lập trên cơ sở thoả thuận giữa các quốc gia liên quan, 
và được thể hiện bằng điều ước về hoach định biên giới biển. 
Trong trưởng hợp chưa đat được thoả thuận giữa các quốc gia 
liên quan, luật pháp quôe tế không thưa nhận việc đón phưởng 
xác định ranh giới ngoài của lãnh hải vượt quá đường trùng tuyến 
hoặc đường cách đều là đường được tạo bởi các điềm cách đều 
các điểm gần nhất của đường cơ sò dùng để tính chiều rộng lãnh 
hải của mỗi quốc gia liên quan, trư trưởng hợp có đanh nghia 
lịch sử hay hoàn cảnh đặc biệt. 

BGQG trên đất liền được thể hiện trên bản đồ kèm theo điều 
ưóc hoạch định biên giới và được đánh dấu trên thực địa bằng 
các cội mốc quốc giói. HGQG trên biển được thể hiện trên các 
hải đồ hoặc bằng các toạ độ địa lí có ghi rõ hệ thống trấc địa 
được sử dụng. RGOG là bất khả xâm phạm. Đó là một nguyên 
tắc có bản của luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế, 

BIẾN HOÀ (Z4 !), thành phố tỉnh lị tỉnh Dồng Nai. Diện 
tích 158 km?. Gồm 19 phường (Thanh Hình, Hoà Rình. Trung 
Dũng, Quang Vinh. Quyết Thắng, Thống Nhất, TAn Tiến, Tam 
liêp, Tam Hoà, Tần Vạn, Tần Phong, Rứưu Hoà, Bình Da, An 
Bình, Hố Nai, Tần Ilạnh, Tàn Mai, lần Hiên, Tàn ÍToä); 4 xã 
(Long Hình Tần, Hoá An, Tần Bưu, Hicp Hoà). Số dân 344076 
(1993). Nằm bên tả ngạn sông Dông Nai. Khu công nghiệp lán 
của tỉnh Đồng Nai và Nam Bộ; có nhiều xi nghiệp lồn: luyên 
kim, cơ khí, hoá chất, đệt, giấy, gốm sú, sơn mài, vv. Xa lộ 28 
km nốt Uền với thanh phố Hồ Chí Minh. 


BIỂN HOÀ (sở), vùng đấc miền Đông Nam Bộ (nay thuộc 
tính Đông Nai, một phần tính Sông Bé và một phần phía đông 


BIỂN DÔNG B 





ngoại thành thành phố Hà Chí Minh). Xa xưa có thê là đất của 
các nước nhỏ Bà Ly (Bà Rịa) và Thù Nại (ĐỒng Nat), sau thuộc 
Chân Lạp. Từ thế kì 17 (có thể sóm hơn), dần từ vùng Thuân 
Quảng vào khai hoang miền Mô Xoài, Đông Nai. Sau đó, một 
sổ người Hoa cũng vượt biển xin chúa Nguyễn cho ngụ ew, mỏ 
phố đ vùng Giản Phố (hay Dông Phố thuôc Đồng Nai). Năm 
1698, Nguyễn I1ữu Kính (hay Cảnh) vào kinh tí lấy đất Đồng Nai 
làm huyện Phước ! ong, dựng định Trấn Biên. Năm 1808, đối làm 
trấn RH, thuộc thành Gia [5ịnh. Năm 1832, đặt tỉnh RH. Thời 
thuộc Pháp, chỉa thành ba tĩnh: BH, Bà Rịa và Thủ Dầu Một. 


BIẾN TẬP Q„: bản), thuật ngữ dịch từ chữ Latinh: redastus - 
sắp xếp lai cho có trât tự. Ngày nay BT mang hàm nghĩa rộng kín 
và yêu cầu cao hơn, khí con ngươi ngày càng có ý thức củng cổ 
và thiyền bá kiến thíc của mình. Tuỳ theo tửng ngành chuyền 
môn khác nhau mà thực hiện đối tượng RT khác nhau. 

Trong xuất bàn sách báo, BT chủ yếu là tổ chức làm ra bản 
thảo, siia chữa, hoàn chính bản thảo đề in thành sách báo. Trong 
phát thanh, truyền hình, BT là chỉnh lí bản thảo, làm cho bàn 
thảo hài hoà giữa nội dung với hình thức, giữ được phong cách 
riêng của từng tác giả; lựa chọn, chỉnh lí nội dung chương trình 
phát thanh, truyền hình để đưa ra phát thanh, truyền hình bảo 
đảm yêu cầu về kĩ thuật phát sóng, phát hình. BT ảnh là lựa 
chọn, phân tích, đánh giá, cắt cúp ảnh, sửa chữa lõi chú thích, 
định hướng cho phù hợp với nội dung ảnh và chủ đề. 

Người thực hiện việc biên tập goi chung là biên tâp viên. Biên 
tập viên phải là ngươi có kiến thức về chuyên ngành mình phụ 
trách; có trí thức và kĩ năng biên tập, nắm vững ngôn ngĩ chuẩn 
mực; có phẩm chất đạo đức; biết tô chúc và xây dựng mạng lưới 
cộng tác viên. 


BIỀN NGÁU (v2; cơ. biền thẻ), được dùng để chỉ thể văn 
trong đó các cân đối xứng tửng đôi một. Theo chữ IIán, biền 
nghĩa là hai con ngựa đi song song, ngẫu là chấn đồi. Trang quá 
trinh phát triên, trỏ thành thê "tú lục", dùng trong phú, chiếu, 
biểu và gồm toàn những cặp đối nhau, “trên bốn, dưới sáu).Vú. 
Giỏ động mành tướng (4), vằng vặc cung đàn dưới nguyêt (6) 
Hoa lồng xóm hạnh (4), nhỏn nhớ má phấn trong gương (6). 

Về sau, tại phát triển thành bát tự (2 vế, môi vế 4 chữ đối 
nhau), song quan (2 vế, mỗi vế 5 chữ đối nhau), cách củ (2 vế, 
2 câu vế trên vải 2 câu vế dưới đối nhau), hạc tất (cg. gối hạc; 
2 vế, 2, 4 câu vế trên với 3, 4 câu vế dưới đố: nhau). 


HIỂN (4¡a !), phần đại đương ít nhiều bị ngăn cách bởi lục 
địa, các đảo hoặc vùng cao của đáy, cá chế độ thuỷ văn riêng 
biệt. TUỳ thco mức độ ngăn cách với đại dương và đặc điểm chế 
độ thuỷ văn, B có thể được phân thành ba nhóm: B nột đỊ2 (cp. 
B kín), R ven bở và B được bao quanh bởi các đảo. B nội địa có 
chế độ thuỷ văn khác nhiều so với đại đương; B ven bở có chế 
độ thuỷ văn khác rất 1t so với đạt dương, Đôi khi B nội địa lại 
phân thành H nội lục (B Trắng, B Bantich, B Đen) và B giữa các 
Lục địa (R Dịa Trung Hài, B Carib). 

BIỂN BÁO VÀ CHỈ ĐƯỜNG GIAO THÔNG (giao (hông), 
biển ghi các kí hiệu hoặc chữ viết, đặt ð những nơi quy định dọc 
theo đường giao thông, giúp những người đi đường, nhất là người 
điều khiển phương tiện giao thông, có được những thông tin về 
tuyến đường và thì hành những quy định nhằm đám bảo an toàn 
và thông suốt, \ựa chọn nhanh chóng đương đi và tránh được tai 
nạn. Đã có xu hướng tiêu chuân hoá RBRVCDGT trên toàn thế 
gìóì, trong phạm vi một quốc gia hay tưng khu vực và phân loại 
theo ngành giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt, đường biển, 
đuởng sông, w. Ö Việt Nam, Rộ giao thông vận tải đã có những 
quy định về BBVCDGŒTT (x. Rảng tín hiệu giao thông). 


BIỂN BÁC (đja 1; Ph. Mer du Nord), biển thuộc Dại Tây 
Dưỡng, giữa các nước: Anh, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan, Bi, Pháp. 


Diên tích S65 nghìn kmˆ Khổi tương nước 49 nghìn km3. Dô sâu 
trung bình 87 m, nơi sâu nhất 725 m (2/3 diện tích có độ sâu 
không đến 100 m). Các sông đô vào RB: sông Enbd, sông Sen, 
sông Thêm, sông Ranh. Đánh cá, khai thác đầu khí. Các hải càng 
chính: Rôttecđam, Amxtecđam, [uân [Đôn, Hămbuôc, ÔxI@, 
Becghen. 


BIỂN CHẾT (địa lí, Ph. Mer Morte), biên nôi (uc ở Cận Đông 
nằm giữa .Jœœcđani và Ixraen, trên vết đút gãy Xvri (Syrie) - Biền 
Đỏ trong trũng kiến tạo Go (Ph. Ghor). Liện tích 1015 km2, dài 
76 km, rộng L7 km. Nằm ở vị trí thấp hdn mực nước biên 390 m 
(ven bỏ của biển là địa điểm thấp nhất trên bề mặt lục địa). Độ 
sâu đến 356 m. Sông Jaocđan (A. Jordan) đô vào hồ. Độ măn 
của nước hồ 26 - 27% (có năm lên tới 312%) Sinh vật hầu như 
không sống được do độ mặn quá cáo (trừ một vài loài vi khuẩn 
đo đó eỏ tên BC). Khai thác muối kaÌi và mội số muối khác. 

BIỂN CÔNG (luật, cø. biên cà, biển khơi), những vùng biển 
nằm bên ngoài lãnh hải cúa các nước ven biển. BC được mỏ 
đối với tất cả các nước có biển cũng như các nước nằm sâu 
trong tục địa. Các nước sử đụng RC thco nguyễn tắc tự do biển 
ca. Không nước nào được tuyên bố có chủ quyền đố: với vùng 
BC. 


BIỂN ĐEN (4/a lí, 'lẽpHoe Mope, cg. Hắc Hải), hiên nội 
Lực nằm trong bít vực Dịa Trung Hải, giữa Châu Âu và Tiểu Á. 
Tiếp giáp với Ukraina, Nga, Gruzia, Rumani, Rungari và Thỏ 
Nhĩ Kì. Nối với biển Azôp qua eo Kecchi, với biển Êgiê và Địa 
Thịng Hài qua eo Bôaspho (đài 30 km, rộng 550 m). với biển 
Macmara qua eo Đacđanen (đài 60 km, rông 1270 m). Diễn tích 
422 nghìn km” (441 nghìn kmˆ nếu tính cả biển Azôp), khối 
lượng nước 555 nghỉn km. Dộ sâu trung bình 1315 m, nơi sâu 
nhất 2210 m. Sône lón đố vào Rl): [2unai, [)netrd (1xecTp), 
Nam Buc (Ô%nm# Byrn), Dnicp, Riôni (PHOHW), Kư2n Íamac 
(Ph. KizI Irmaak). Ở độ sâu dưới 150 m, nước bì nhiễm 
đihiđrosunfua (ở rất sâu không có sính vật). Đánh cá (cá tầm, 
cá sòng, cá nục, wv). Hải cảng chính: Óđewa (Onecca), 
Xêvaxtôpôn (CeBacTonoib), N@vôrôxixkd (HopopoccwicK), 
Tuapxe (Tyance), Xêchi (Cow), Batumi (BaryM%w), ConxIanxa 
(Rumani: Constantsa), Buagat (A. Burgas), Vacena (Hungan: 
Bapra), Trapzôn (Thổ Nhĩ Ki: Trabzon), Xamxun (Thô Nhí Ki: 
Samaun). Irên bð biên có nhiều khu nghỉ mát và an đưỡng. 

BIỂN ĐỎ (4a tí, Ph. Mer Rouge), biển ö tây bắc Ấn Dộ 
Dưang, giữa Lục địa Phi và bán đảo Arập, phía nam nối: với 
vịnh Ađen qua co Rap - En - Manđap (Ph. Bab l*L - Mandab), 
phía bắc với Địa Trung Ilái qua kênh đào Xuyê. Diện tích 
460 nghìn km2, khối lượng nước 201 nghìn km”. Độ sâu trung 
bình 437 m, nơi sâu nhất 3039 m. Một trong những biên nóng 
nhất (32°C) và măn nhất (38 - 42%o). Đánh cá, khai thác san 
hộ, tảo đỏ. Con đường gìao thông ngắn nhất tử Ấn Đô Dương 
sang Dại Tầy Dương, Các hài cảng chính: Xuyê, Po Xuđan 
(Ph. Porn Soudan), Maxaoa (Ph. Massaoua), HodAyda (Ph. 
Hodeida), Ïitđa (Ph. DJedda). 

BIỂN ĐÔNG (//4 /), ð tày Thái Bình Dương, giữa bán đảo 
[Đông I2ưdng và các đào Đài Loan, Luzon (Luzon), PAalaoan 
(Palawan), Boocneô, Xumatra. BÍ) Việt Nam thông với Hiền 
Đông Trung Hoa qua co Đài Loan, với Thái Hình Dương qua eo 
Basi (A. Rashi canal; giửa đào Dài Loan Và đảo LAi7on), Với biên 
Sulu qua eo Mindórô (Mindoro), và Ralabae (gia các đảo Ï nzZon, 
Palaoan và Hoocnêô), với biển Java qua các co Karimata 
(Karimata) và Gaxpø (Gaspe), với biên Anđaman (Án Độ Dương) 
qua eo Mã Lai. Diện tích 3537 nghìn km dài 1900 hải tí, nơi 
ròng nhất 600 hải Ú, Độ sâu trung bình 1140 m, nơi sâu nhất 
55ó0 m. Khối lượng nước 3928 nghìn km. Diện tích thềm lục 
địa 2640 triệu km” (khoảng 76% diện tích toàn đáy biển. Các 
vịnh lớn (vịnh Bắc Bọ, vịnh Thái Lan) ăn sâu vào tục địa Á. Cỏ 
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B BIỀN ĐÔNG TRUNG HOA 





hiện tượng thuỷ triều đa dạng và đặc sắc. Thưởng có bão trong 
mùa hạ và mùa thu. Đánh cá (cá ngư, cá trích, vv.). Có những 
triển vọng lón về nguồn khoáng sản đầu, khí. Dã khai thác đầu 
khi ở thêm lục địa Việt Nam và Thái Lan. Các cảng chính: 
Hăngkốc, Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh), Hải Phòng, Bắc 
Hải, Hương Cảng, Quảng Châu, Cao Hùng, Manila. 

BIỂN ĐÔNG TRUNG HOA (đa fí; tk. Dông Hải), biển ở 
Thái Bình Dương, giữa bở biển Trung Hoa, đảo Đài Loan, đảo 
Kiusu (A. Kyushu) và quần đảo Riukiu Nhật Bản. Diện tích 
836 nghìn km”, ở phần tây độ sâu chưa đến 2719 m. Sông Trưởng 
Giang đồ vào biển này. Dánh bắt cá trích, cua. Khai thác tảo 
và làm muối. Các cảng lón: Thượng Hải (Trung Hoa), Nagaxaki 
(Nhật Bản). 

BIỂN HỒ (đ/a fí; tk. hồ Tồnlê Sap) x. Tônlê Sap. 


BIỂN HỒ (4a /), hồ ð phía bắc thị xã Plâycu, diện tích 230 
ha, nguồn gốc: miệng núi lủa cũ. Nguồn nước cho thị xã Plâycu 
và tưới cây công nghiệp. 

BIỂN JAVA (đ/a H; A. Java Sea), biển ð tây nam Thái Bình 
Dương, giưa các đảo Sulave@si (Sulawesi), Boocneo, Xumatra, 
Java. Diện tích 551 nghìn kmể, khối lượng nước 61 nghìn kmỶ, 
độ sâu trung bình 111 m, nơi sâu nhất 1272 m. Dánh cá trích, cá 
ngủ, cá nhám. Các cảng: Jakacta, Semarang, Banjecmaxin. 

BIỂN KHƠI (nông, địa chất), vùng biển mò, sâu, nằm ở phía 
ngoài thềm lục địa, có sự sống nhưng số lượng loài và cá thể giằm 
đần theo độ sâu. Sinh vật BK được chia thành: sinh vật nồi, sinh 
vật bơi, sinh vật đáy. Trầm tích đáy Ở vùng này ít có vật liệu được 
mang tử lục địa ra mà chủ yếu là xác sinh vật, bùn núi lủa, bùn 
đỏ đại dương. 

BIỂN KÍN VÀ NỬA KÍN (luật, cợ. biển đóng và biển nửa 
đóng), vịnh, vũng hay biển có các quốc gia bao quanh và nối liền 
với một biển khác hay đại dương bằng một đường hàng hải hẹp 
hoặc bị vây quanh bởỏi lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của nhiều 
nước (điều 122 Công ước về luật biển năm 1982), vd. biển Bantich, 
Dịa Trung Hải, Biển Den. 

Các nước ven biển kín hay nủa kín phải hợp tác với nhau trong 
việc thực hiện những quyền và nghĩa vụ của mình mà Công ước 
năm 1982 quy định đẻ: phối hợp việc quản lí, bảo tồn, thăm dò 
và khai thác tài nguyên Ở biển; phối hợp việc thực hiện những 
quyền và nghĩa vụ của mình về bảo vệ và phòng ngửa ô nhiễm; 
phối hợp các chính sách nghiên cứu khoa học và khi có điều kiện 
tiến hành những chương trình nghiên cứu khoa học trong khu 
vực chung: trong trường hợp đặc biệt có thể mời các quốc gia 
khác hoặc các tố chức quốc tế để hợp tác thực hiện các công 
VIỆC Lrên. 

BIỂN LẤN (đ/a chất), hiện tượng biển tràn vào đất liền nhưng 
chỉ ngập đến các thung lũng và đồng bằng ven biển. BL có thể 
coi là dạng biển tiến quy mô nhỏ, không kèm theo những biến 
đổi lớn về quá trình trầm tích và biến đổi kiến tạo. 

BIỂN LÙI (đ/a chấ:), hiện tượng biển rút khỏi đất liền do 
Lục địa được nâng cao hơn, cũng có khi do lượng nước đại đương 
bị giảm (thời kì băng hà). Trong lịch sử địa chất, hiên tượng BL. 
xảy ra rất nhiều lần. Hiện tượng này diễn ra chậm chạp và có 
thể nhận biết được qua nghiên cứu cổ địa lí, nghiên cứu trình tự 
các lớp đá trầm tích. Sự có mặt dấu vết mặt bào mòn, sự thay 
đổi thành phần đá trầm tích từ mịn sang thô theo trình tự từ 
dưới lên trên chứng tỏ có hiện tượng BL trong quá trình thành 
tạo các lớp đá đó. 

BIỂN NA UY (địa fí, Ph. Mer de Norvège), biển ở Bắc Băng 
Dương, giữa bán đảo Xcanđinavơ và các quần đảo Setlen, Fêrôê 
(Ph. Feroé), các đảo Aixten, lan Mayen (Jan Mayen). Diện tích 
1,34 triệu km”, khối lượng nước 2,325 triệu km. Độ sâu trung 
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bình 1735 m, vực sâu nhất 3970 m. Dòng biển nóng bắc Dại Tây 
Dương phân nhánh chảy lên làm cho nước biển không đóng băng. 
Nhiều cá. Các cảng chính: Trômhem (Na Ủy: Tromdheim), 
Nachovich, TrÕmxiôÔ. 

BIỂN NHẬT BẢN (4/a /), biển ở phần tây bắc Thái Bình 
Dương, giữa đại lục Á - Âu và quần đảo Nhật Bản. Thông 
với biển Ôkhôt qua các eo Nê&ven (Hepe/bCKHMñ Ipo/rwB) và 
Tàta (TaTapCKHH IpOHNHB) và Laperuza (Jlanepyaa) với 
Thái Bình Dương qua eo Sugaru, với Biển Dông Trung Hoa 
qua co Triều Tiên. Ở phần bắc, mùa đông nước đóng băng. 
Dánh bắt cá, cua, khai thác hải sâm. Các cảng chính: Nakhôtka 
(Haxonka), Vladivôxtôc (BnanwBocTokK), Nigata (Niigata), 
Pusan (Pusan), vv 

BIỂN NÔNG (địa chất), vùng biển có độ sầu không quá 200m 
mét, thường ứng với vùng thềm lục địa. Vùng biển này thường 
giàu sinh vật đáy, trong trầm tích đáy có nhiều vật liệu được đưa 
tử lục địa tỏi. 

BIỂN RÌA (đ/a chấ:), biển nằm giữa lục địa và một cung đảo 
hoặc một vùng biển nông, do đó BR lưu thông tự do với đại 
dương, như biển Nhật Bản, biển Ôkhôt, Biển Dông. Về cấu trúc 
địa chất, RR ứng vói cấu trúc rìa lục địa, sát với hố sâu đại đương, 
nơi có cấu trúc Beniôp (x. Kiến tạo mảng). 

BIỂN SAN HỒ (đa /0, biển nằm ở đông bắc ÔxtrAylia, nam 
Papua - Niìu Ghinẽ, phía đông giới hạn bởi các đảo Niu Hebrit 
và Niu Calêđơni, diện tích 4,068 triệu kmỶ, sâu nhất 9714 m. Có 
nhiều rạn và đảo san hô. Các cảng chính: Po Morctbi, Kecnơ, 
Numêa. 


BIỂN SÂU (Z4 chất), vùng biển có độ sâu hơn vùng thềm 
lục địa, sâu từ vải trăm đến vài nghìn mét, ứng với vùng sườn lục 
địa. Sinh vật đáy nghèo, trầm tích đáy ph biến là các loại bùn 
sét, bùn vôi và bùn sét vôi. 

BIỂN THẲM (địa chất), vùng biển và đại dương có độ sâu 
3000 - 6000 m, độ sâu này ứng với đáy nhiều đại dương, ánh sáng 
không xuyên tới được. Sinh vật BT có tính thích nghi đặc biệt 
với điều kiện thiếu ánh sáng và áp suất cao. Trầm tích đáy là các 
loại bùn sinh vật, bùn đỏ đại dương, bùn núi lửa. 

BIỂN THỦ (an ninh), chiếm đoạt của công do mình có trách 
nhiệm quản lí, cất giữ và dùng các thủ đoạn gian lận để biến của 
công thành của riêng. 

BIỂN THƯỚC (; Bian Shi; tên thật: Tần Việt Nhân, Qin 
Yueren), người quận Bột Hải, thời Chiến quốc, nay là tỉnh Hà 
Bắc, Trung Quốc. Có nhiều kinh nghiệm chứa bênh, phản đối 
kiểu chữa bệnh của thầy mo, giỏi 
chữa các bệnh phụ khoa, nhi 
khoa, bênh tai, mũi, mắt. Tắc 
phẩm có "Ngoại kinh" đã bị thất 
truyền, còn lại "Nội kinh” đề tác 
giả Tần Việt Nhân. Có người 
cho rằng BT là tên gọi chung 
các ông lang giỏi thởi xưa. Tăc 
giả cuốn "Nạn kinh” giải thích 
81 vấn đề khó của "Nội kinh". 
"Nạn kinh” được công nhận là 
một trong 4 bộ sách kinh điển 
của đông y (Hội kinh”, "Nạn 
kinh”, ”Ihương hản luận”, "Kim 
quỹ yếu lược”). 

BIỂN TIẾN (địa chất), hiện tượng biển tràn sâu vào lục địa, 
VưỢt xa ranh giới đường bở cũ. Nguyên nhân do lục địa lún chìm, 
cũng có khi do khối lượng nước đại đương tăng (kì băng tan trong 
thời kì băng hà). Hiện tượng BT xảy ra nhiều trong lịch sử địa 
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chất. Có thể nhận biết qua nghiên cứn cô địa tí, nghiên cứu sự 
biến đổi các lóp đá trầm tích. Khi có lóp đá trầm tích biên öhủ 
trên trầm tích tục địa, khì các lóp đá thay đôi tù thô sang mịn 
theo trình tự từ dưới lên, thì đó \à đấu hiệu của quá trình BT 
trong lịch sử địa chất. 

BIỂN TRẮNG (2/2 I; N. Benoe Mope), biển thuộc Bắc 
Băng Dương, phía bắc phần Châu Âu nước Nga. Các bán đào 
Kônxki và Kanin ngăn với Rắc Băng Dương làm BT ăn sâu vào 
đất liền. Diện tích 90 nghìn km, khối tướng nước 60 nghìn km°. 
Đô sâu trung bình 67 m, sâu nhất 150 m. Phía bắc thông với biển 
Baren qua eo Gooclô (Fopo) và Vôrônca, với biển Rantich qua 
kênh Biển Trắng - Bantich, với các biển Azôp (AÁ3oB), Kaxpi 
(Kacnmữckoe wope) và Biển Den bằng đường thuỷ Vônga - 
Bantích. Các vịnh, vũng lớn: Mê2en (Me2eHb), IDwina (JÍBHHa), 
Ônhêpga (OHera), Candalacsa (KaHanaRIna). I3ảo và quần 
đảo lớn: Xôl@vet (ConobeirKHe), Moocj@vet (Mopxeonen), 
Muđiugoxki (MynbfOrCKNMW), Miagoxtrôp. Mùa đông bị băng 
phủ. Thưỷ triều cao tới 10 m (vịnh Mêzen). Các sông: Bắc Dvina, 
Ônhêga, Mêzcn đồ vào BT. Dánh cá trích, cá navaga, vv. Săn chớ 
biển. Cảng: Ackhanghenxktó (PpXaHT€TbCK), Õnhêpa, 
Relômoocxkơ (BeoMopCK), Kanđatacsa (KanJa21aK114), Kem 
(KeMb), Mêzen (Meaewb). 


BIỂN VÀNG (đa 1; Ph. Mer Jaune; tk. Hoàng Hải), giáp 
Trung Quốc và Triều Tiên. Diện tích 416 nghìn km2, khối lượng 
nước 16 nghìn km. Dộ sâu trung bình 38 m, nơi sâu nhất Í06 m. 
Các vịnh lớn: Rột Hải, Liêu Dông và Tây Triều Tiên. Các sông 
đồ vào BV: Hoàng Hà, đưa phù sa màu vàng ra biển, sông Hoài, 
Liêu Hà, Áp Lục. Nghề cá (cá thu, cá trích, vv.). Các cảng chính 
ở Trung Quốc: Thanh Đảo, Yên Đài, Thiên Tần, Lêu Dông, Đại 
Liên; ồ Hàn Quốc: Inchon (A. Inchon), Kunsan. 


BIỂN VEN BỜ (đa chấn) x. Đới ven bờ. 


BIẾN (tan học, A. variabte), trong ngôn ngữ lập trình, B được 
hiểu nhí sự trưu tượng hoá của khái niệm ô nhó. Việc gán giá 
trị cho R, tức là khởi đầu hoặc sửa đỏi nội dung ô nhó, được 
thực hiên bói mệnh đề gán. Một B được đặc trưng bồi tên gọi 
và bốn thuộc tính co bản: kiểu, giá trị, phạm vì và thời gian tồn 
tại. TÊn gọi dùng để định địa danh và tham khảo tới giá trị đo 
B giữ. Kiều dùng để xác định cấu trúc thông tìn cho các giá trị 
của B. Giá trị có thể thay đồi (rong quá trình tính toán. Phạm 
vi và thới gian tồn tại của R được quy định bỏi các khaí báo trong 
chướng trinh. 


BIẾN (toán), đại lượng biến thiên, túc là đại lượng có thể nhận 
các giá trị khác nhau trong một miền giá trị nào đó. Trong trồng 
hợp có nhiều H, người ta phân biệt B độc lập và R phụ thuộc. 
Vd. nếu coi bán kính r của hình tròn là R độc lập thì điện tích 
của nó § = xr? là B phụ thuộc. Việc phân chía các B thành B 
độc tập và B phụ thuộc có tính chất tướng đối. 

BIẾN ÁP (/iện), thiết bị biến đổi dòng điên xoay chiều từ 
điện áp này sang điện áp khác (khi tần số không thay đôi). Cấu 
tạo gồm mạch dẫn từ làm bằng những tá thép biến áp ghép lại 
và một số cuộn dây cách điện với nhau quấn quanh lối sắt tư. 
Theo số pha của dòng điện biến đôi, phân biệt: RA một pha và 
ba pha. Theo công dụng, chia ra: BA cấp điện đề tải và phân 
phối điện năng, BA chuyên dùng (cho lò điện, hàn điện, nắn 
điện, w.), BA đo lường, BA thứ cao áp, BA xune công suất nhỏ 
dùng (rong kĩ thuật điên tử. BA cö công suất tU vài phần vôn-ampe 
đến hàng trăm mepa võn-ampe, điện áp biến đổi từ vài phần vốn 
đến hàng trấm kilØvõn. 

BIẾN ÁP CHỐNG SÉT (điện), biến áp có cấu tạo đặc biệt 
nhầm làm yếu đao động điện tử trong các cuộn dây khi có quá 
trình quá độ và ngăn ngửa sự phái( sinh quá điện áp nguy hiểm 


lúc có đông sét nhờ san bằng sự phân bố điện áp trên các vòng 
của cuộn đây. 

BIỂN ÁP ĐIỀU ÁP DƯỚI TẢI (đi/n), biến áp dùng để 
phân bố tai dòng điện giữa các phần tử của một hệ thống điên 
lón bằng cách điều chỉnh điện áp ở các điểm thích hợp của hệ 
thống hoặc dùng để đảm bảo điên áp cần thiết ð hộ tiêu thụ. 
Diện áp được điều chỉnh tùng cấp bằng cách thay đồi số vóng 
dây hoặc nhờ một biến ấp phụ trợ có hệ số biến áp thay đồi mắc 
vào mạch của BADADT: Sự thay đôi hệ &Š biến áp được tiến 
hành không cần phải cắt mạch điện. 


BIẾN ÁP HÀN (điện), thiết bị cùng cấp điện hàn hô quang 
bằng dòng điện xoay chiều cường độ lón. RAH là loại máy biến 
áp được chế tạo có đặc tính ngoài U2 = f(1) rất đốc đề hạn chế 
dòng điện ngắn mạch khí hàn và bảo đảm hàn hồ quang ồn định. 
Muốn điều chỉnh đòng điện hàn, cần có thêm cuộn càn phụ có 
điện kháng thay đôi được bằng cách thay đôi khe hỏ không khí 
của lối thép cuộn cản. Cuộn cần đấu vào mạch thứ cấp của BAH. 
Ngoài ra, để nàng cao độ ồn định của hồ quang khí hàn bằng 
điện cực không nóng chảy, trong mạch thứ cấp cỏ mắc bộ dao 
động đề mồi hồ quang. BAH có công suất 10 - 100 kV.A, điện 
áp không tài ó0 - 75 Vị; điện áp danh định lúc tải là 30 V 

BIẾN ÁP TẠO XUNG ĐỈNH (điện; cp. biến áp đính), biến 
áp biến đổi điện áp xoay chiều hình sin thành điện áp đỉnh nhọn. 
Dẻ thực hiện việc biến đổi, mạch tù của máy phải rất bão hoà. 
Biến áp đỉnh được sử dựng trong kĩ thuật điển tử, kí thuật cao 
áp để tạo ra các xung đỉnh điện áp. 


BIẾN ÁP TỰ NGẪU (điện), biến áp, trong đó cuộn dày điện 
áp thấp \à một phần của cuộn dây điện áp cao. Khi hệ số biến 
áp nhỏ thì RATN nhẹ và rẻ tiền hơn biến áp thông thưởng. Nhược 
điểm của BATN là sự liên kết trực tiếp về điện giữa mạqh sở cÀp 
và mạch thứ cấp. Trong BATN công suất nhỏ điều chỉnh dưới 
tài có thể dịch chuyển điểm lấy ra đẻ thay đôi điền áp thứ cấp 
trong một khoảng khả rộng; (oại biến áp này được dùng trong 
các mạch điều khiên, tự động và trong phòng (thí nghiệm. Trong 
BATN công suất lớn (3 pha hay nhóm 3 BATN một pha) còn 
có các cuộn dây khác tách rời khỏi cuộn chính và thưởng mắc 
theo so đỗ “tam giác" để nối với máy phát điện, mãy bù đông bộ 
hoặc với pÍụ tải. 

BIẾN CÁCH (ngán ngữ, A. declension), sự biến đổi phần 
đuôi của dank từ, tính từ và các tử loại thực tử khác theo các 
cách (ý nghĩa ngứ pháp) (rong câu của mội số ngôn ngữ biển 
hình như tiếng Nga. Vd. trong tiếng Nga: KHHMPA (cuốn sách) 
biến cách thành KHHTY (cách 4) KHMTOH (cách Š), wv. 


BIẾN CẢM (Zi£n), cuộn dây có điện càm thay đổi được một 
cách liên tục hoặc từng nấc. Có nhiều kiêu chế tạo BC, vửd. thay 
đổi vị trí lõi, thay đồi vị trí cuộn dây. 

BIẾN CHẤT (Z2 chất), quá trình nội sình làm biến đôi đá 
ở trạng thái cứng đo các yếu tố: nhiệt độ, áp suất tăng eao, các 
dung dịch tạo khoáng cùng tác động hoặc chỉ một hay hai yếu 
tố, lâm xuất hiện những khoáng vật mới, những kiến trúc mói, 
những cấu tạo mới trong những điều kiện vật lí và hoá hợc khác 
hẳn điều kiên ban đầu thành tạo đá. Nếu chỉ có tác động của 
nhiệt (thì đá bị nhiệt biến chất; nếu chỉ áp suất tác động: đá bị 
biến chất động lực; nếu cà nhiệt và áp suất tác động: đá bị biến 
chất nhiệt động tực; nếu có sự trao đổi các nguyên tố hoá học: 
đá bị biến chất trao đôi. Vd. đá vôi Dưvôn ở Thạch Khê (Hà 
Tĩnh) tiếp xúc với granít, do tác động của nhiệt và dung dịch 
khoáng bị biến đôi thành đá hoa và đá scacnơ chúa Branat và 
manhetit, tạo quặng sắt. 


BIẾN CHÍNH TẮC (cZ), tập hợp các toạ độ suy rộng q, và 


ởL 
các xung suy rỘng P, = đã: trong đó L là hàm Lagrăng, còn 
I 


219 


B BIẾN CỔ NGẪU NHIÊN 





. dq¡ : 
he. . Các phương trinh mô tả chuyên động của hệ có theo 
các BCT được gọi là phương trình Haminton: 
öTI 3H Š : 
c=—~:¡P=--=-=+Q;á=]1,2,...n 
trong đó Q, là các lực suy rộng, còn H - hàm Flaminton (x. Hàm 
Hamintơn), n lÀ số bậc tự do của hệ cơ. 

BIỂN CỐ NGẪU NHIÊN (oán), một trong những khái 
niêm của lí thuyết xác suất. RCNN là biến cố có thê xảy ra hoặc 
có thể không xảy ra. Mọi BCNN được đặc trưng bởi xác suất 
xuất hiện của nó. Theo luật số lón, xác suất xuất hiện của mội 
BƠNN được biểu thị bởi tần số xuất hiện của nó khi phép thử 
được lặp lại một số lớn ñn. 


BIỂN CỤC BỘ (ñn học; A. \oeal variable), biến mà nội đung 
chỉ có thể được tham khảo và thay đổi À trong một möđun hay 
một khối của chương trình, không thể được thâm nhập từ bên 
ngoài khối hay möđun đó. 

BIẾN CỨNG (cáng), quá trình thay đồi tính chất của kim loại, 
hợp kim do biến đạng đẻo ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ kết tỉnh 
lại (HC biến dạng) hoặc tiết pha ò trạng thái rắn (BC tiết pha 
phàn tán). BC biến đạng xảy ra khí cần, kéo, dập, lăn ép, phun 
bị, vv. BC tiết pha phân tán xảy ra khi ram, hóa già. BC làm tăng 
đô cứng, độ bền, giới hạn bền mỏi nhưng làm giảm độ đẻo dai. 

BIẾN DẠNG (y), thay đổi hình dạng bình thường dơ một 
nguyên nhãn có tính chất bệnh lí. Vd. hồng cầu biến dạng trong 
trạng thái thiếu máu (hồng cầu lưới Lliềm. hồng cầu hình quả lê); 
biến dạng xương trong gãy xương có di lệch. 


BIỂN DẠNG (xảy đựng cơ, J0), sự thay đổi hình dạng, kích 
thước của một vật thể rắn, kết quả eÌa sự thay đồi vị trí tưởng 
đố: và khoảng cách giữa các nguyên tử, phân tử, ion... trong vật 
thể do tác đụng của lực, do thay đôi nhiệt độ, độ âm... hoặc đo 
thay đồi cấu trúc nội tại. HD xuất hiện đo sự thay đãi trị sổ của 
các lực tướng tác giữa các nguyên tử. Về mặt toán học, nếu gốc 
toa độ là O, thì mỗi diêm M của vật thể rắn, sau BD sẽ đến một 
vị trí mới M' và ta có phép biến đồi vectd: OÑP = f(OM). 'rong 
những giới han thưởng gặp và xét ò lân cận mỗi điểm, f có thể 
coi là tuyến tính Và Ứng Với nó ta có một ma trận; ma trận này 
cho ta một tenxd z¡ (X. Temrơ) gọi là tenxd RD. Tenxở này đối 
xứng (E¡ = £¡) nên nhiều nhất chỉ có 6 thành phần độc lập. Các 
(oại vât liệu RL) theo nhúng quy tuật khác nhau. Có hai Loại RD 
cơ bản: () BD đản hôi, tức là BRD sẽ mất đi khí không ròn lực 
tác dụng tì bên ngoài lên vật thẻ, vd. kéo một đây cao su, nén 
một lồ xo với một lực vưa phải rồi bỏ lực đi, đây và lò xo trò về 
trạng thái ban đầu. BD đàn hồi tỉ Lệ thuận với tực tác dụng. 2) 
BD không đàn hồi gọi là BD dẻo, biến dạng không phục hài 
được; vd. miếng chì hoặc sợi nhôm bị cong sau khí bẻ, w. BD 
dẻo không có lợi đối vái những kết cấu và chi tiết máy làm việc, 
nhưng lại cần thiết trong những công nghẽ rèn, đập, uốn, tạo 
hình dạng mong muốn cho vật Liệu, Về hình thức, cỏ ba loại BD: 
co, đãn và trượt. Thương dùng tcnxómect đê đo BD. 

BIẾN DẠNG CHÍNH (cø), ö lân cận mỗi diểm của vật thể 
biến dạng tồn tại ba hướng viông góc với nhau, mà biến dạng 
trượt trên các mặt vuông góc với các hướng ấy bằng không. Ra 
hướng này gợi là hướng chính. [Độ đân dài tỉ đối (biến đạng dãn) 
trên các hướng ấy gọi là HDC. 

Các BÌÙDC zq, e¿, £y là ba nghiệm của phương trình bậc ba 
đối với e: Det |£¡ — sổ¿| = 0, trong đó ở là kí hiệu Crônecke 
(ổj = 0 nếu ¡ # j và ổ¡ = L nếu ¡ = j); s¡ là tenxở biến dạng 
tạt điêm đang Xét; ì, ) = L( 2, 4. 

BIẾN DẠNG CỦA NỀN CÔNG TRÌNH (Z/z chấ:), chuyển 
vị thẳng đúng, nghiêng hoặc nằm ngang của đất đã thuộc nền 
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công trình đo chúng bị nén chặt hoăc phá hoại kết cấu dưới tác 
dụng của tải trọng công trình và của các nhân (ố khắc nhau, Phân 
biệt các biến dạng thắng đúng: lún do nén chặt đướ: tác dụng 
của tải trọng công trình (trong một số trường hợp, còn của trọng 
lượng bản thân đất đá), không làm biến đối cø bản kết cấu của 
chúng, tún sập do nẻn chặt dưới tác dụng của ngoại tải. trọng 
lượng bàn thân đất cùng những tác động khác (tâm ưót đất có 
tính tún sập, tan băng trong đất đóng bảng, ww.), làm thay đôi có 
bản kết cấu của đất; sụt lún - biến dạng mặt đất do khai thác 
khoáng sản, thay đổi điều kiện địa chất thuỷ văn. 

Khi tinh toán biến dạng của nền, phải xét đến kích thước móng 
trong mặt bằng, hình dạng mỏng và độ sàu đặt móng, các đặc 
trưng có - Í của đất thuộc các lớp trong phạm vi tầng chịu nén. 
Tĩnh toán nền theo biến dạng được tiến hành theo điều lệ S hay 
S„„, trong đỏ, S là trị số độ Lún tính toán ra; S.-g ~ trị sô độ lún 
cho phép giới hạn trong quy phạm. 

BIẾN DẠNG DÂN (cø), độ đân dài tỉ đổi của một phần tử 
thẳng thuộc lân cận một điềm của vật thể 

—I 
L 
trong đó L [' là độ dài phần tỉ thẳng trước và sau biến đạng. 

BIẾN DẠNG DÈO (cơ, ) x Biến dạng. 

BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI (cø) x. Biến dạng. 

BIẾN DẠNG ĐẤT ĐÁ (4‡a chất), sự thay đồi hình dạng của 
đất đá dưới tác đụng của ngoạt Lực hoặc ứng suất. Cũng như các 
vật tiệu rẳn khác, đất đá thưởng trải qua ba giai đoạn biến đạng: 
biến dạng đàn hồi, biến dạng dẻo và biến dạng phá huỷ. Trong 
địa chất, biến dạng đàn hồi chi làm rung động nhẹ vỏ 'lYát Đất, 
không đề Lại dấu vết phá hoại; biến dạng dẻo làm cho dác đá bị 
uốn cong hình thành các nếp oãn, nếp uốn; biến dạng phá huỷ 
gây ra khe nút, đứt gây trong các đá. 

BIỂN DẠNG NÓNG (cơ khí), sự biến dạng kim loại ð nhiệt 
độ cao hơn nhiệt độ kết tình Lại, khi mà quá trình hồi phục (thài 
bền) xày ra đông thơi với quá trình hoá bền do biến đạng gAy 
ra. Lúc đó cö thề tiến hành biến đạng liên tiếp vì sự hồi phục sể 
triệt tiêu sự hoá bền do biến dạng gây ra. 

BIẾN DẠNG PHẲNG (cơ), biến dạng trong đó mọi điểm 
của vật thể chuyển địch song song với một mặt phẳng cố định. 
Vd, với mặt phẳng (X, X;), mọi điểm nằm trên cùng một đường 
thẳng bất kì trực giao vái mặt nhẳng đó có chuyên địch như nhau. 
Các thành phần chuyền vị có đạng: 

Uị = Ủị (Xị, X2), U2 = U2ÓX), X), Uạ 2 Ô, 

BIẾN DẠNG RÃO (cơ khí), quá trình biến dạng theo thời 
øian của vật thể điồ: tác dụng của ứng suất không đối (đặc biệt 
khi vật thể làm việc Ở nhiệt độ cao). Tỳ thuộc vào tải trọng, 
nhiệt độ và sức bền của vật thê mà BDR có thẻ đần đần bị ngừng 
hẳn hoặc tăng đến khi vật thể bị phá hỏng. Đối với kum loại như 
thép, gang, HDR chỉ xảy ra ở nhiệt độ trên 300°C. Đối vái kìm 
loại có nhiệt độ nóng chày thấp (như chì, nhồm, w.) và đối vói 
bê tòng, gỗ, chất dẻo thì RDR xây ra ð nhiệt độ trong phòng. 
BDR của bê tông phụ thuộc vào tuôi bê tông được tính từ híc 
chế tạo, bê tông càng non thì BRDR càng lón. Dối với các chi tiết 
máy bay, các kết cấu của công trình làm việc ở nhiệt độ cao, cần 
phá: tính toán BŨR. 

BIẾN DẠNG THUẦN NHẤT (cø), biển dạng mà ở mọi 
điểm của vật thể trạng thái biến dạng như nhau, nghĩa là tenxd 
biến đạng không phụ thuộc vào toa độ điểm. 

BIẾN DỊ @inh), quá trình xuất hiện những khác biệt giữa các 
cá thể hoặc những cd quan riêng biệt (kích thước, màu sắc, hình 
đáng, thành phần hoá học...) và những chức năng cúa sinh vật. 
Dựa trên nguyên nhân, ngươi ta phân ra: BÙ đi truyền và HD 
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không di truyền BD di truyền được chia ra: RD tổ hợp và RD 
đột biến. RD đột biên dựa trên cấu trúc của gen và các nhiễm 
sắc thê, dẫn tới xuất hiện những tính trạng và tính di truyền mới 
của sính vật; có bốn loại: đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thẻ, 
độÌ biến hệ gen, đột biến tế bào. RD di truyền là cở sò thực tiễn 
cho chọn giống cây trồng, Vật nuôi vả vị sinh Vật. RD đột biến 
có Vai trò quan trọng trong nghiên cúu lí thuyết của di truyền 
học và các tĩnh vực khác trong sịnh học. Các RI trong đó cá thể 
của quần thê mang tính trạng trung bình và các thành viên khác 
trong quần thể có tính trạng thay đồi quanh giá trị trung bình 
đó (thương là loại tính trạng đa gen, mối gen có một hiệu quả 
nhỏ) gọi là BD số lương (cø. RD liên tục), ngược lại, các dạng 
BD có bai hay nhiều tính trạng riêng biệt khi có hai hoặc nhiều 
Alen của một gen phức trong quần thể như nhóm máu ở người, 
các tính trạng ở các cây đậu trong thí nghiệm của Menđen gọi 
là BD chất tượng. Ở thực vật, BD có thể phát sinh ở những tính 
chất khác nhau về giải phâu, hình thái, sình bị, sinh hoá và ở các 
cö quan khác nhau như hạt, phấn, hình đạng tán cây, Nghiên cứu 
các HI cá thê (sư phân hoá giữa các cá thê trong quần thể) do 
nguyên nhàn di truyền và BD địa li (do tác động đồng thơi các 
nhân tố sinh thái và các quá trình di truyền phúc tạp khi hình 
thành khu phân bố toài) có ý nghĩa trong chọn giống cây trồng. 

Phương pháp nghiên cứu BD tốt nhất là trồng thực nghiệm 
theo khào nghiệm xuất xứ (khả năng dì truyền cúa các RBD địa 
l) hoặc khảo nghiệm hâu thế của cAy trội được chọn lọc (Xác 
định khả năng di truyền của BD cá thể) trong những điều kiên 
khác nhan. 

BIẾN DƯ (2/a chất), tiền tổ chỉ kiến trúc còn sót lại của đá 
ban đầu, sau khi đã bị biến chất và tát kết tỉnh ở trạng thải cíng. 
Vả. đá granit đã bị biến chất thành đá gónai nhưng vẫn còn sót 
lại kiến trúc granit; trong trưởng bợp như vậy có thể nói: pdnai 
có kiến trúc HD gramit. 

BIẾN ĐEN (nông), hiện tượng tôm nguyên liệu bị mất màu 
sắc tự nhiên, biến đần thành màu đen, bắt đầu tï vỏ lan vào thịt, 
do hình thành và tích tư sắc tố melanin, sản phẩm quá trình oxi 
hoã các hợp chất thm (trước hết là tirosin) có sẵn trong tôm. 
BD là biểu hiện rõ nhất của việc giảm phâm chất tôm nguyên 
liệu đo chế biến không kịp thời và bào quản kém. TBm chdm 
HD phải bóc vỏ để làm tôm thịt, tôm đã BD nặng không được 
dùng để chế biến sản phẩm đông. Dẻ chống BD, ngay từ lúc 
đánh lên, cần bảo quản tôm tưới trong thùng cách nhiệt chứa 
nước biển, có pha hoá chất và giữ lạnh bằng nước đá hoặc tiến 
hành tép đông ng4y trên tàu. 

BIẾN ĐIỆU (ngôn ngữ) 1. Biến thể ngũ âm của thanh điệu, 
V4. thanh sắc của tiếng Việt có thể có những biến thể ngữ Am 
khác nhau tuỳ thuộc sự xuất hiên của nó trong các loại hình âm 
tiết Trong các Am tiết khép, thanh sắc có trưòng độ ngắn và 
đường biểu diễn đi lên gấp khúc hơn so với trong các \oại hình 
âm tiết khác. 

72.Ỏ một vài ngôn ngữ có thanh điệu, các thanh điệu còn có 
thể biến đồi trong ngũ lưu theo những quy luật ngữ âm nhất định 
và tạo nên những biến điêu ngữ cảnh. 

BIẾN ĐỔI BẢO GIÁC (ro4n) x. Ánh xạ bảo giác. 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (đa 10, sự biến đổi của những điều 
kiện khí hậu trên toàn bộ Trái Đất hay mội miền, một vùng nào 
đó trong một khoảng thời gian như một kỉ địa chất (hằng triệu 
năm), lịch sử loài người (hàng nghìn năm), hiện đại (vài trăm năm 
hay vài chục năm gần đây). Si phân biệt những biến đổi eó tính 
Lliệm tiến (nghía là theo mội phương hướng nhất định nào đó, 
nỏng dần, Lạnh đần và những dao động khí hậu). Về BDKHI thuộc 
kì địa chất, có thể kẻ đến thỏ: kì băng hà thuộc kì Đệ tứ ỏ Bắc 
Âu, Tây Xibia, Bắc Mĩ. BDKH lịch sử loài người hình như không 


mang tinh tiệm tiến mà mang tính đào động. Khoảng nghìn năm 
trỏ lại đầy, có những dao động khí hậu, một trona những lần đỏ 
là lần nóng lên trong khoảng một trăm năm nay, đặc biệt nửa thế 
kỉ gần đây. Có nhiều nguyên nhân của sự HDKH. Có thê giải 
thịch bằng sư tự đao động của hệ thống khí quyền - biển - băng 
Ở cực; các yếu Lố vũ trụ và thiên văn như sự biến đồi của cường 
độ phát xạ cúa bức xạ Mặt Trới hoặc của độ trong suốt của khoảng 
không vũ trụ đối với búc xạ Mặt Trời, su biến đồi độ-nghiêng của 
mặt hoàng đạo và của độ lệch tâm của quỹ đạo Trái Đất, sụ 
chuyển địch của trục lYái Dất cũng như sự biến đổi trong thành 
phần và xon - khí của khí quyên do hoạt động ca núi lựa, vwv. 
Nhân tố con người cũng làm RDKH như phá mứng, đốt nương 
rây, khi thải công nghiệp (cacbon đioxit, hứu huỳnh oXit, nit0 oxi, 
cacbon oxit, vv), việc dùng quá nhiều các chất elorua và cacbon 
florua (CFC) trong công nghiệp đồng lạnh đâ làm mỏng và thủng 
tầng ozon, do đö có nhiều khả năng làm cho khí hậu Trái Đất 
nóng lên trong những thập ki tói. 

BIẾN ĐỔI PHA (Ïí: cø. sự chuyển pha), sự thay đồi cấu hình 
các nguyên tỉ hay phân tử của vật chất do sự thay đổi của các 
tác động hên ngoài. Pha mới khác với pha cũ ở thành phần hoá 
học, trạng thái kết tụ đối Với các vật thể rấn. BĐP bao gõm các 
biến đồi trạng thái như nóng chày, hoá hơi... và cả các biến đối 
cấu trúc, các tinh chất vật li (đẫn điện, tử tính, vv.). XI. Chuyển 
pha. 

BIẾN ĐỔI THÙ HÌNH (24) x. Thù hành. 

BIỂN ĐỔI XÃ HỘI x2 hội học), khái niệm chỉ những thay 
đổi chuyên biến trong các điều kiện, phương thức sinh hoạt, hoặc 
trong cø cấu của một nhóm, một tô chức xá hội, một tập thê, 
thậm chí trong toàn bộ xã hội. BDXH có những cấp độ khác 
nhau, có thể xảy ra trong từng mặt riêng biệt của đời sống xá 
hội, dẫn tới những thay đôi dần (biến đổi theo lối tiến hoá). Nó 
cũng có thể xảy ra trên tất cà các mặt của xã hội, làm cho xã hồi 
thay đổi đần đến một giai đoạn nào đó thì có bước nhày vọi, 
biến động sâu xa, chuyển hoá về chất từ một trạng thái nảy sang 
một trạng thái khác (biến đải đột biến, cách mang). Cách mạng 
là thồi điểm quyết liệt nhất của BDXH. Các nhà xã hội học thuộc 
các trường phái khác nhau đã đưa ra những kiến giài khác nhau 
về nguồn gốc và quá trinh BDXH. Ö thế kỉ 19, Ô. Côngtd, nhà 
sáng lạo xã hội bọc, đã chi ý miêu tả các sự kiện thực tế và các 
quan hệ giữa chúng với nhau trong sự RDXH, song ông lại khẲng 
định việc cải biến cách mạng đối với cáe trật tự tu sản là vô ích. 
[ï luận về phương thức sản xuất của Mác cho rằng quá trình biến 
đôi, phát triển xã hội phụ thuộc vào phiíáng thức sản xuất. Lịch 
sử biến đồi và phái triển xã hội là lịch sủ hiến đổi và phát triỀn 
của các phương thức sản xuất. 

Ö thế kỉ 20, li luận về BDXH đã được nghiên cứu mả rộng 
hơn trước rất nhiều. Nhiều trưởng phái xuất hiên. Ö phương Tây, 
chủ nghĩa chíc năng và chủ nghía cấu trúc nôi lên nhú những 
trưởng phái điền hình. Hiện nay, chưa có một lí luận thống nhất 
về HDXH nhưng các nhà xã hội hợc đều nhận thức rằng BRDXH 
không tách rời những điều kiến bình thường của xã hội ở khắp 
mỢI INƠI. 

BIẾN ĐÔNG DÂN SỐ CƠ HỌC (nh :ế), thay đôi về số 
lượng và kết cấu dân gố do có người thay đôi nơi cư trú (trong 
phạm vi một nước hay tử nước này sang nước khác). Trong phạm 
vi một nước, những biến động do di chuyển dân số trong nước 
chỉ làm thay đôi sự phân bế dân cư giữa các địa phương trong 
nước, không ảnh hưởng tới dân số cả nưáe. Các chỉ tiêu BĐDSCH 
thường đùng: tỉ suất chuyển đi, tỉ suất chuyển đến, tỉ suất tăng 
hay giàm đo đi chuyển dân số, vw. 

BIẾN ĐỘNG DÀN SỐ TỰ NHIÊN (nh :£), thay đổi số 
iýng và kết cấu dân số do eó người sinh ra hoặc chết đì. Các 
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chì tiêu BID%N thướng dựa vào tỉ lệ sinh, tỉ Lê chết, tỉ lệ tăng 
của dân số, tỉ lệ mắn đẻ, ti là chết của trẻ em đưới một tuôi, vụ. 
TL lê tăng dân số hằng năm của các nước trong nhưng năm 1980 
- 90: ở những nước nghèo (tông sản phẩm quốc đân tỉnh theo 
đầu ngưởi 640 - 1170 đôla) là 2,2 - 32; ở những nước trung bình 
(1120 - 12000 đôla) là 1,5 - 2,1%; ở những nước giàn (trên 12 
nghìn đôla) là dưới 12 (0,6 - 0,9%) (thống kê của Ngân hàng 
thế gối). Ó Việt Nam, tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số hằng năm 
tuy đã giảm dần nhưng vẫn còn cao: những năm 1970 - 76 là 
32, những năm 1979 - 90 là 2,I %, cha nên vấn đề hạn chế sinh 
để trở thành quôc sách, Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có L - 2 con. 

RIỂN HÌNH (sữuh, y), tìuay đổi hình thái về mặt đại thể cũng 
như vi thể của tế bào, mó; gặp trong nhiều hoàn cảnh sinh lí (chủ 
kì biến hoá ctìa kí sinh trùng) cũng như bệnh lí (tế bào viêm). 

BIẾN HÌNH (ngôn ngữ; A. infiexion), sư biến đôi hình thức 
của một từ, tạo nên một hệ thống biến hình tử (paradigme) bao 
gôm tất cà các hình thức của tử đó trong các quan hệ cú pháp 
khác nhau. Trong BI tư, phần từ vị (\exème) của tử với tứ cách 
là một bất biến thể vẫn được bảo toàn. Vd. trong tiếng Nga, danh 
tử có BII theo cách và theo số, động từ có BH theo ngôi, theo 
số, theo thỏi, theo piÕng, Ww. (x. Biến cách; Biến ngôi; Hiến vĩ). 
Trong tiếng Việt và các ngôn ngữ khác cùng loại hình không có 
hiển tượng HH. 

BIẾN KHÚC (hac), khúc nhạc (thường được đánh số thứ 
tư) đá biến hoá chủ đề trong biến tấu. 

BIẾN LÔGIC (toán), biến mà miền giá trị của nö gôm các giá 
trị chân lí: "đúng" và “sa1”. 

BIỂN LÔGIC (0iZ:) I. Giống như mọi đại tượng biến thiên, 
BL có đặc điểm chung là không cố định ý nghĩa và giá trị. Các 
RL không cố định giá trị chân lí. 

2. Theo quan điểm lâgic toán, BL thực chất là hàm chân l, 
nhận một hoặc nhiền giá trị khả dĩ nằm trong khoảng [0,1], trong 
đỏ số 0 biểu thị giá trị giả tạo, còn số 1 biểu thị giá trị chân thực. 
Ý nghĩa và phạm vi của các BL cũng không cố định. Các BL 
mệnh đề không cố định nội dung cụ thê (x. Mệnh đề). Các BL 
vị 1 không chi bất định nội dung e1 thể mà còn không cố định 
cả phạm vì bao quát (x. ƒ tờ). 

BIẾN NẠP (si1h), phương thức lai đặc biệt ð ví khuẩn, khi 
đưa ADN (ADN tỉnh khiết) đặc trưng cho một nồi vi khuẩn (nòi 
cho) gắn vào tế bào của một nòi khác (nòi nhận). Nếu tế bào 
nòi nhận bắt đầu sinh sản thì gọi là BN tự »inh. Nếu tế bào nòi 
nhận sản sinh ra các nhân tố khác, gọi là BN dị sinh. BN là một 
trang những phương pháp có hiệu quả để nghiên cứu ý nghĩa của 
ADN trong di truyền học. 

BIẾN NGẪU NHIÊN (240), một hàm số thực đo được xác 
định trên một không gian xác suất (x. Độ đo). Có hai Loại RNN: 
BNN rời rạc nhận các giá trị rời rạc, mỗi giá trị vúi một Xác suất 
xác định, cön HNN lên tục được đặc trung bỏi hàm phân bố 
xác suất. Vd. số điêm trên mặt ngửa khi gieo một con súc sắc 
là một BNN ròi rạc nhận các giá trị 1, 2, 3, 4, 5, 6 với cùng xác 
suất 1/6. HNN là mội trong những khái niệm cø bản của lí thuyết 
XÁC SuẤT. 

BIẾN NGÔI (ngôn ngữ) 1. Sự biến hình của động từ theo 
ngõi, số, thỏi và đạng. 

2. Hệ thống biến hình biến đôi hinh thái của một động tì. 

BIẾN PHÁP MẬU TUẤT 1898 (s), cuộc vận động cài 
cách chính trị - xã hội đ Trung Quốc do Khang Hứu Ví, Lưởng 
Khải Siêu chủ trưởng. Vua Quang TT tán thành đưởng lối cải 
cách. Từ ó.L898, đã trực tiếp ban hành lệnh cải cách chế độ quan 
lại, giảm hiên chế hành chính, khuyến khích phát triển kinh tế 
dân tộc, làm đường sắt, tập hệ thống giảo duc mới, huấn luyện 
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quân đội theo kiểu phương Ty, vv. định đổi niên hiệu thành 
Duy Tần và dơi đô về Thương Hải. Phái bào thú đo Từ Hi thái 
hậu cầm đầu đã bắt giam Quang Tủ và đàn áp các thủ lĩnh phong 
trào. Khang Húu Vi và Lương Khải Siêu trốn sanp Nhật. Phong 
trào thất bại. Sau này, sử sách gợi cuộc cải cách này là "Bách 
nhật dưy tân" (cuộc cải cách 100 ngày), "chính biến Mậu Tuất". 

HIẾN PHÂN của một hàm số (toán) x. Biến phân taàn phần. 

BIẾN PHÂN của một phiếm hàm (/oán). Cho một phiếm 
hàm J(y) xác định trên một không gian định chuẩn Y và y„ € YV. 
Với môi h E Y ta đặt ÀJ = J (y¿ + h) - ](ya). Nếu tồn tai một 
phiếm hàm tuyến tính @(h) sao cho 

AJ = z(h) + z(n) lhÌ 

vái z(h) >0khi |lhll > 0 thì @(h) được gọt là RP của J tại Vọ 
và thướng được kí hiệu là 3](y„, h) hay 3.J. BP được định nghĩa 
như trên là BP thứ nhất. Nếu AI = ø¡(n) + ø2(h) + Ø(h)lInUẺ, 
trong đó @¡(h) và @›(h) tương ứng là các phiếm hàm tuyến tính 
và phiếm hâm thuần nhất bậc hai trên Y, ổ(h) ~> 0 khi llhll > Ú 
thì ø;(R) là BP thứ nhất, @2(h) là RP thứ hai. Khái nệm RP được 
dùng trong các bài tcán cực trị phiếm hàm. 


BIẾN PHÂN TOÀN PHẦN (oán). Cho một hàm số thực 
((x) xác định trên một đoạn [a, b|; BPTP của nó trên [a, bị là 


nề 

cận trên đúng của các tông » |fŒ) — f&x—j)[ tỉnh theo mọi 
¡=1 

cách chia đoạn [a, bị bỏi một số hữu hạn tuỳ ý cấc điểm 

4 = Xa Xị < Xạ <... <Xạ = b. HPTP còn gọt tất là biến 

phân. 


Các hàm số có biến phân hữu hạn được gọi là hàm số có biến 
phân giói nội; các hàm số này cỏ nhiều tính chất thú vị, Chẳng 
hạn, môi hảm số có biến phân giới nội là hiệu của hai hàm sổ 
giói nội dương và không giảm. BPTP của hàm số nhiều biến số 
cũng được xét đến, nhưng dịnh nghĩa phức tạp hơn. 


BIẾN SINH (/a chấ!), giai đoạn biến đồi sâu sắc cuối cùng 
ca đá trầm tích hoặc giai đoạn sóm của đá biến chất - do nhiệt 
độ, áp SuẤt tăng cao với sự có mặt của dung dịch khoáng hoá. 
Trong giai đoạn BS, đá sét biến thành phiến sét, than đá biến 
thành than gầy Và antraX0t, vv. 


BIẾN SỐ (o4), biến nhận giá trị là các số. 

BIẾN SỐ ĐỘC LẬP (/oán), biến số mà là biến độc lập 
(x. Biến). 

BIẾN TẤU (nhạc, múa; LL variatìo), loại tác phâm Âm nhạc 
được xây dựng trên cơ sở chủ đề được trình hây th(ác, sau đó tà 
những biến khúc nối tiếp có sự biến hoá chủ đề (về các mặt cấu 
tạo, hình thức, giọng điệu, tiết tấu, hoà thanh, w.}. 


BIẾN THÁI (sửzi) 1. Thực vật: hiện tượng hình thành cø 
quan sinh dưồng thực vật điên hình diễn ra trong quá trình chủng 
loại phát sình (rẻ, chồi, l4) và được xem như kết quà thích nghị 
của sinh vật với môi trưởng sống. Vd. biến đồi của một lá kèm 
thành tua cuống, cø quan dự trữ (1á, cành) hoặc phần của hoa. 


2. Động vật: sự trải qua một hay nhiều lần biến đối tăng kích 
thước, hình dạng của động Vật trong quá trình phát triển. RT 
xuất hiện ở tẤt cà các động vật có giai đoạn ấu trùng. Nếu con 
vật trưởng thành có mức tổ chức cao hơn ấu trùng thì gọi là 
IT tiến bộ; ngược lại gọi là RT thoái bộ. Ô côn trùng, phân 
biêt 2 dạng RW[: A) RT không hoàn toàn hay BT thiếu là RT 
không có giai đoạn nhộng tức là tử côn trÌng trưởng thành - 
trứng - ấu trùng - côn trùng trưởng thành. Vd. các loài côn trìng 
Ỏ bộ Cánh thẳng, bộ Nưa cánh. b) BT hoàn toàn là RT có qua 
giai đoạn nhộng: côn trùng trưởng thành - trứng - ấu trùng - 
nhộng - côn trùng trưởng thành. Vd. eác loại côn trùng bộ Cánh 
VẦY, bộ Hai cánh. 
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Dand tường thanh À 


Dạng trường thanh R 


Biến thái 
So tánh sự phát triển của côn trùng biến thái không hoàn toần 
(4) và của côn tràng biến thái hoàn roàn (8). 


RIẾN THỂ (ngôn ngữ; A. variant), những sự thê hiện khác 
nhau của cùng một bất biến thể ngôn ngữ (x. Bất biến thê). 
Quan niệm về RT và bất biến thê đối với các hiên tượng ngôn 
ngĩ được xác định trước tiên là trong Am vị học. Các BT đá 
được quan niệm như là những sự hiện thực hoá về ngữ âm và 
ngữ nghĩa của cùng một đón vị (âm vị và chính Am vị là bất 
biến thể). Vd. Am vị [a] của tiếng Việt có các BT khác nhau 
khí nó đúng sau Ít), sau [nh), hoặc sau âm đệm /w!... hay 
được phát âm khác nhau tuỳ theo địa phưống, theo tuôi 
tác, theo gió‹ tính, vv. 

BIẾN THỂ (»ăn), thể thở văn có thay đôi về kết cấu, thanh, 
vần, số câu, số chữ... so với thể chính. Nhiều bài dân ca của Việt 
Nam được làm theo thơ Lục bát biến thể (câu trên 6, câu dưới 
có thế nhiều hơn 8 chữ). Vd. 

Sông Thưởng nước chảy đôi dòng 
Tĩnh đôi ta cho trọn, chó phân dòng đục trong. 
(ca đao) 


là mội câu thơ lục bát HT: 


BIẾN THỂ RAXEMIC (24), tập hợp những lượng bằng 
nhau của các dạng đôi quang [dang quay phải (+) và dạng quay 
trái (-)) của một phân tứ bất đôi xứng. BTR có trị số quay cực 
bằng không và thường được kí hiệu là (+), DL hay đL Thông 
thiÖng, ð trạng (bái khí, lỏng cũng như trong dung địch, RTR là 
một hôn hợp gần như lí tưỏng của các phân tử đốt quang có tính 
chất vật lí giống nhau (trừ trưởng hợp quan hệ của chúng đối với 
các yếu tố bất đối xúng), đo đó HTRR cũng có những ìính chất vật 
lí như các đối quang. Vd. nhiệt độ sôi, chiết suất, phố hông ngoại... 


BIẾN TRÒ B 


Ỏ trạng thái lỏng tà giống nhau. Sự đồng nhất này không thẻ hiện 
ð trạng thái rắn (tinh thê) vì lực giữa các tỉnh thể \à rất đặc thù 
và rất nhạy dù chỉ thay đổi một ít về mặt hình học. Vì VẬY Ở trạng 
thải rắn, RTR có sự khác biết với tính chất lí tưởng và có khả 
năng tôn tại ba trưởng hợp sau: Í{) Hôn hợp raxemic (cợ. 
conglomerat), hốn hợp các tinh thê ở dạng (+) và dang (-), tính 
chất của nó gần giống như tính chất của các đối quang tỉnh khiết. 
2) Hợp chất raxemic (cg. raxemat), một tập bợp cúa nhiều tính 
thể cơ bàn, đo các phân tủ đối quang ngược đấu kết hợp với nhau 
từng đôi một tạo thành {mỗi tinh thể cö bản chứa một phân tử 
(+) và một phân tự (-)]. Các raxcmat là những họp chất thực, 
chưng khác biệt với các đối quang về tính chất vât Lí, vd. khác 
nhau về phô hồng ngoại ð trạng thái rắn, về ảnh chụp tia X ỏ 
dang bội, khác nhau về nhiệt dộ nóng chày, tính tan. 3). Dung 
dịch raxemic rấn: trường hợp các RTR ở trạng thái: rắn có tính 
chất gần như tí tưởng, đo sự khác nhau rất nhỏ Về ái lực giữa các 
phân tử có cùng cấu hình và các phần tử khác nhau về cấu hình. 
Dung dịch raxemic rắn về tẤt cà mọi phương diện giổng các đối 
qUanỹ, kế cà nhiệt độ nóng chảy và độ tan. 

BIẾN THIÊN TỪ (H; cg. biến động từ), sự thay đổi liên tục 
theo thòi gian của tù trưởng Trái Đất, gây nên bởi hàng loạt 
nguyên nhẫn: sự thay đôi theo chư trình của hoạt động Mặt Trơi, 
chuyên động quay và chuyển động theo quỹ đạo của Irái ĐẤT, 
các quá trình xảy ra bèn trong Trái ĐẤt, vv. 

BIẾN TINH (4/a chất),thành tố đứng sau một thuật ngữ địa 
chất học chỉ kiến trúc của đá biến chất. Vd, đá pocphia sau khi 
bị biến chất có kiến trúc ban BT cát kết bị biến chất thành quacz¡t 
có kiến trúc hại BT. 


BIẾN TÍNH (124), sự biến đổi có định hướng một hoặc một 
sô tính chất của vậi bệu nhằm mục đích nâng cao tính năng sử 
dụng. Chất gAy ra sự BT gọi là chất BT. Vd. KzSO¿ là chất BT 
đối với chất xúc tác V;O¿ trong phản ứng oxi hoá (làm tăng boạt 
tính xúc tác). Sự RT có thể làm thay đôi các tính chất khác nhau 
của vẬt liệu (tính chất vật lí, hoá học, cö học, điện học, w.). 

BIẾN TÍNH KIM LOẠI LỎNG (công), sự tác động vào quá 
trinh kết tỉnh ở vật đúc nhẦm cải thiện tô chức tế vi, nhờ đó cải 
thiện tính chất của chúng bằne cách đưa một lượng nhỏ một chất 
vào kim loại lỏng trưác khi rót khuôn (vd. sitic đối Vói gang, natri 
đối với sinmin) Biến tính thưởng không làm thay đổi đáng kể 
thành phần kím Ioại. Phân loại theo kim loại cần biến tính: biến 
tính thép, biến tính gang, biến tính silumin, vv. Theo mục đích: 
biển tỉnh làm nhỏ hạt tình thể, biến tính graphit hoá, biến tính 
cầu hoá graphit, biến tính ên định nền kìm loại, vư. 


BIẾN TOÀN CỤC (tín học, A. g\obal variable), biến mà nội 
dùng có thê được tham khảo và thay đôi tại mọi điểm cúa chướng 
Irinh. 

HIẾN TỐ (ngôn ngữ) x. Biến vĩ. 

BIẾN TRẮNG GANG (công), sự tạo thành tô chức gang 
trắng trong các vật đúc bằng gang xám hoặc gang cầu. Quá trinh 
này làm gang có độ cứng rất cao (chống mài mòn tốt nhưng khó 
gia công cắt gọt). Thường áp dụng cách biến trắng bộ phận bằng 
cách tăng tốc độ kết tỉnh vật đúc ở những nơi cần thiết. Trên 
thực tế, trong khuôn cát đặt những miếng gá làm nguội bằng kim 
loại (thường được gọi là sắt nguội) ở gần chỗ muốn BTG. 

BIẾN TRỞ (E, điện), dụng cụ dùng đề điều chỉnh đồng điện 
hoặc điện áp trong mạch mà không cần ngất điện. Bộ phận 
chính của BT là một phần tù dẫn điện có điện trở có thể thay 
đối liên tục hay tùng nấc bằng cách địch chuyển con chạy hoặc 
quay núm xoay của dụng cụ. Đẻ điều chỉnh đòng hay áp trong 
giới hạn không lớn lắm, RT được mắc nốt tiếp trong mạch (vả. 
để hạn chế cường độ dòng điện trong động cñ khi khởi đông) 
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B BIẾN TRỎ KHỎI ĐÔNG 





Dễ điều chỉnh dòng hoặc áp trong dải rộng (từ giá trị không 
đến cưc đại) BT được lắp thco kiểu điển thế kế và sử đụng 
như mội chiết áp. 


BIỂN TRỞ KHỞI ĐỘNG (điện), điện trỏ có trị số biến đổi 
mắc trong mạch phần ứng động ed điện để hạn chế ciØng độ 
đồng điên trong động cơ khi khởi động. Có loại HTKĐ bằng đây 
kim loai có trị số điện trở cao; cớ loại bằng chất lỏng (dung địch 
nước - muối ăn), điện trồ được điều chỉnh bằng cách thay đổi 
diên ttch tắm điên cực nhúng chìm trong đụng địch, có loại bằng 
trụ ghép từ các bánh than, cỏ trị số điện trở thay đồi \úc áp suất 
tác dụng lên trụ thay đi. 

BIẾN VĨ (ngôn ng, cø. biến tố), hình vị thưởng kết hợp vào 
cuối từ hay vào thân 1ừ có chức năng biến đồ: hình thái ngữ âm 
để diễn đạt các quan hệ ngữ pháp khác nhau của từ. Vd. hình vị 
BIñ, trong tử KpaCWBMW của tiếng Nga, là BV vì nó biển đôi 
hình thái ngũ âm đề chì số, giống, cách của tính từ, 

RIỆN CHỨNG (mết), học thuyết về các mối liên hệ phô biến 
và về sư phát triển, hay là khoa học về các quy luật vận động và 
phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tỉ duy. 


Thời cô đại, phương Tây thuật ngữ "phép biên chứng" được 
sử dụng để chỉ nghệ thuật tranh luận nhằm (tìm ra chân lí. Phép 
B€ với tư cách học thuyết triết học là một hệ thống các quan 
điểm, trong đó một số quan điềm đã có ngay từ thời cổ đại. 
Chẳng hạn, quan điểm cho rằng vạa vật trong thế giới đều có 
quá trnh hình thành và tiếu vong như đã được Thích Ca Mâu 
Ni, Lão Tử khẳng định chứ không phải trường tồn bất biến. Các 
quan điểm RC trong thời cô đại mang nhiều tính tự phát. Arixrôt 
coi phép BC là khoa học về những ý kiến có tính chất xác suất 
khác với khoa học về chứng mình. Platôn thì cho rằng nghệ thuật 
kích thích lĩnh hồn suy tư chính là nghệ thuật BC. Ở những mức 
độ khác nhau và với những hạn chế kbác nhau, các nhà triết học 
tử thối Phục hưng như Bruinô, Nicôla ở CuzZan cho đến thới cân 
đại nhì Đêcac, Xpinôz7a, Ruxô, ĐÐiđdrô, Kantớ, SeLnh đã có nhiều 
đóng góp vào việc phát triển phép BC. Hêghen là người có cÔng 
lớn trong việc xây dựng phép BC thành một học thuyết triết học 
có hệ thông. Tuy nhiên, phép 8C của Hiéghcn là phép BC duy 
tAm - coi sự phát triển ca vạn vật chỉ là cái bóng của ý niềm 
(uyét đối thần bi. 

Mac và Enghecn là những người đầu tiên đã sáng (ạo ra phép 
RC duy vật bằng cách gạt bỏ cái vỏ duy tâm thần bí và cải tạo 
nó trên lập trưởng duy vật. Lênin đã trình bày vắn tắt nội dung 
cö bàn của phép BC là sự phát triển hình như diến lại những giai 
đoạn đã qua nhưng đưới một hình thức khác, ở một trình độ cao 
hón (phú định ca phú định); sự phát triển có thể nói là theo 
đường xoáy trôn ốc chứ không phải theo đường thẳng, sự phát 
triển bằng những bước nhảy vọt, bằng sự đột biến, bằng những 
cuộc cách mạng: sự biến đôi lượng thành chất trên cơ sở những 
mâu thuẫn, xung đột giữa các \ực lượng và các xu thế khác nhau 
đang tấc động vào một VẬt thể nhất định trong phạm vị một hiện 
tương nhất định, hoặc trong nội bộ một xã hội nhất định: Phép 
BC khẳng định sự phụ thuộc lẫn nhau và mối liên hệ chặt chẽ, 
mật thiết giữa tất cả các mặt của từng hiện tượng (Và lịch sử luôn 
luôn làm lộ ra những mặt mới). Mồi liên hệ quy định quá trình 
vận động có tính chất thế giới, thống nh... và cé quy luật ấy, chính 
là đặc điểm của phép BC, tức tà hợc thuyết về sự phát triển, có 
nội dung phong phú. Theo LêngÝ có thẻ định nghĩa "phép biện 
chứng lá học thuyết về sự thống nhất của các mặt đối lâp". Lênin 
cho rằng suy luận một cách biện chứng nghĩa là đừng giá định 
rằng nhận thức của chung ta là bất dịch và có sẵn, mà phải phân 
tích xem sự hiểu biết nây sinh ra từ sự không hiểu biết như thế 
nào, sự hiểu biết không đầy đú và không chính xác trổ thành đầy 
đủ hơn và chính xác hơn như thế nào. Phép BC (cả phép RC 
duy tầm và phép 3C duy vật) thông nhất với lí (tuân nhàn thức 
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và lÔgic học. Phép BC duy vật là lí luận BC duy vật về nhận thức, 
hoặc là (ôgic học BC m2. vật. 

“BIỆN CHỨNG CỦA TỰ NHIÊN" (triết, A. "Dialectic of 
Nature"), tác phẩm chưa hoàn thành của Enghen, lần đầu tiên 
được xuất bản bằng tiếng Nga và tiếng Đức tại Liên Xô năm 
1925, gồm những bài bút kí viết từ 1873 đến 1886, chủ yếu là từ 
1873 đến 1882. Tư tưởng trung tâm của tác phẩm là tư tưởng về 
các hinh thái vận động của vật chất. Chính đựa trên tư tưởng 
này, Enghen dự định xây dựng một tác phẩm tiếp nối, viết về con 
đường phát triển biện chứng khách quan của tự nhiên tiến đến 
sự phát trên kinh tế của x3 hội loài ngưởi, bộ "Tư bản" của Mác 
đề cùng với "Tu bản" tạo nên một công trình hoàn chỉnh về học 
thuyết macxit, chứ không có ý định viết một cuốn sách phô thông 
về phép biện chứng và cũng không chỉ dừng lại ö sự khái quát 
lịch sử phát triên của khoa học tự nhiên. 

Xuất phát từ các hình thái vận động của vật chất, Enghen xác 
định đối tượng của các khoa học, Lấy sự phụ thuộc lấn nhau của 
các khoa học làm nguyên tắc chung để phân loại chúng. Theo 
Enghen, vật chất vận đông từ thấp lên cao, từ vận động cơ học 
đến vận động hoá học, sinh học và cao hơn cả là sự vận: động 
của xã hội loài ngưới. Tương ng vó: các hình thức vận động đó 
của Vật chất - trong quá trình lịch sử - là các khoa hợc: cd học, 
vật lí học, hoá học, sinh học, khoa học x4 hội. Nhận thức phải 
đi tư các hình thái vận động thấn đến các hình thái vận động cao 
hơn. Sự chuyển hơá từ một hình thái vận động này sang một hình 
thái vận động khác cao hơn bao giờ cũng là một bước nhảy vọt, 
một quá trình biện chứng. Vị vậy các khoa học nghiên cứu về 
chúng cũng phải phản ánh được phép biện chứng đó. Enghen chỉ 
Tõ rằng quan điểm máy móc, siêu hình về giới tự nhiên đang sụp 
đồ do sự phát triển của khoa học tự nhiên và buộc phải nhường 
chỗ cho quan điểm biện chúng. Diều đó đặt ra yêu cầu đối với 
các nhà khoa học tự nhiên là cần chuyển tỪ tư duy siêu hình sang 
tư đuy biện chứng, phải tỤ giác nắm lấy phép biện chứng. Enghen 
còn đề câp đến hàng loạt các vấn đề triết học khác như các quy 
luật có bản và các phạm trù của phép biện chứng được rút ra từ 
trong tự nhiên; vần đề lí thuyết tiến hoá Đacuyn (Charlca Darwin); 
vấn đề vai trò của lao động trong sự hình thành con người. Do 
sự phát triển của khoa bợc hơn một trăm năm qua, đi nhiên, 
không ít những vấn đề chuyên sâu được Engben đề cập trong 
BCCTN, cồn được bố sung, phát triển. Mặc dù vậy, nhiều tư 
tưởng của Enghen vẫn còn cö giá trị và có ý nghĩa phương pháp 
luận rất lún trong việc tiếp cận với sự phát triển mói trên mọi 
(nh vực triết học, khoa học và đời sống xã hội của thời đại chíng 
1a. 


BIỆN CHỨNG LUẬN TRỊ (0y), phương phán phân tích các 
triệu chứng trên từng người bệnh của y học cỗ truyền, tìm nguyên 
nhân và cở chế sinh bệnh đề xác định chẩn đoán, định phép chữa 
bệnh có hiệu quả nhất. 


BIỆN PHÁP CƯỚNG CHẾ CỦA LIÊN HỢP QUỐC 
(fuậ/), các biện pháp tập thể đo cộng đồng các quốc gìa áp đụng 
trên cd sở Hiến chương Liên hợp quốc nhầm Loại trù sự đe doa 
hoà bình hay hành ví xâm liọc. Môt trong những biện pháp đó 
là đùng sức mạnh để chấm dứt những hành vi xam lược của các 
bên trong các cuộc xung đội đe doa hoà bình. Hội đông bảo an 
] lên hợp quốc là cơ quan duy nhất trong hệ thống Liên hợp quốc 
có thâm quyền thông qua quyết định về áp đụng biện pháp cưöng 
chế nhàn danh liên hợp quốc. Nếu có thê, Hội đông bảo an 
dùng các hiệp định hay tô chức khu vực để chỉ đạo việc áp dụng 
các biện pháp cướng chế. Nếu một nước nào đó bị xem là có 
hành vị tạo ra sự đe doa hoà bình thế giái hay hành ví xâm lược, 
Hội đồng bảo An có thể yêu cầu các nước thành viên [jên hợp 
quốc áp dụng các biện pháp không gắn với việc sử dụng các lực 
lượng vũ trang như cắt đứt quan hệ kinh tế, quan hệ ngoại øiao. 


BIỂỀNG ÁN B 





Trong trương hợp các biên pháp đó tỏ ra không có hiệu quả, Hội 
đồng bảo an có thê dùng tới các lực lượng vũ trang để duy trì 
hoà bình và an ninh thế giói, đồng thởi cỏ thê áp dụng các biện 
pháp cấm vận bao vây kinh tế, Lực lượng vũ trang của liên hợp 
quốc là lực lượng lấy tư \ực lượng vũ trang của các nước thành 
viên, theo các hiệp định giữa Iiên hợp quốc và các nước thành 
viên, dưới sư chỉ huy của Uỷ ban tham màu quân sự gồm tổng 
tham mưu trưởng của các nước tỷ Viên thường trực Hội đồng 
bảo an. 


BIỆN PHÁP ĐIỀU TIẾT THUY LỢI (nông), gồm các biện 
pháp sau đây: 1) Riện pháp lâm nghiệp chống xói mòn: trồng 
cây gây rùng ð đầu nguồn nhầm chống xói mồn, giữ nguồn nóc. 
2) Biện pháp hà chứa thượng nguồn: 4) Xây dựng các hồ chứa 
nước ở thượng nguồn đề tích nước mưa nhằm giầm bót lứu lượng 
về các sông trong mùa lũ; b) Xây đựng kho nước ở thượng ìuu 
gi nước, tích nước trong một thởi gian nhất định nhằm điều 
tiết lứu hiợng lũ trong suốt mùa mưa hay cắt lũ khi có những 
trận lũ lón. 3) Riện pháp phân \ñ, kìm lũ, "chậm" lũ: a) Phân lũ 
là Xây dụng các công trinh thuỷ lợi hay tạo ra đường thoát lũ 
mới nhằm san bót lưu lượng tũ tỉ một hệ thống sông này sang 

một dòng sông khác để giảm bót tượng lũ trên sông chính. Ö 
Việt Nam, có công trình phân lũ Vân Cốc (đập DDáy). Theo thiết 
kế, có khả năng phân được một lưu lượng đỉnh Lũ 5000 m”/s và 
một lượng lũ 1,2 tỉ mỶ nước. Song do dòng sông Dáy hiện nay 


bị thu hẹp nên khả năng phân lũ thực tế đã bị giảm nhiều. Có. 


công trình phân lũ kiểu thủ công như công trình phân lũ Chí 
(Linh, công trình tràn Lạc Khoải (sông Hoàng Long). b) Chậmn 
lũ: biện pháp làm trì hoãn một lượng lũ ở thượng (ưu với thối 
gian truyền lũ được kéo dài làm cho đỉnh lũ ò hạ lưu giàm xuống. 
Vd. khu chậm lũ Tam Nông, Ba Tổng, w. 4) Biện pháp thoát 
Lũ, tiêu lũ, giải phóng lòng sông: các biên pháp nhầm tăng nhanh 
khÀ năng tải \ũ của lòng sông để hạ thấn mực nước Lũ trong 
sông. Các biện pháp giải phóng lòng sông \à đọn sạch nhà cưa, 
cây cối và các vật chắn ở luồng chảy; san phá bãi, đê bao, để 
bối trong vùng để tăng bíu lượng chảy: cầu vát, trục khói lòng 
sông các vật cân như rầm cầu, trụ cẦu, các canô, xà lan bị chìm, 
đảm, ww. 


BIỆN PHÁP GIÁO DỤC (iuệt), việc tác động một cách có 
hệ thống đển sự phát triển tính thần của một người hoặc mội số 
người nào đó nhằm làm cho họ có được những phầm chất và 
năng lực theo yêu cầu đã định. 


Luật hình sự và !ô tụng hình sự Việt Nam luôn coi trọng và 
thực hiện thể chế hoá nội đung giáo dục. Việc quy định rành 
mạch, rõ ràng hành vị phạm lội và hình phạt, định ra thủ tục cần 
thiết để giải quyết vụ án hình sự không chỉ nhằm mục đích xử \í, 
mà còn đáp ứng yêu cầu giáo dục công dân có ý thức tránh phạm 
tội. Ngay cà đối với những ngưới phạm tôi, đặc biệt là đối với 
người phạm tôi chưa thành niên, luật hình sự và tố tụng hình sự 
Việt Nam cũng chú trọng Vận dụng các BPGD thay cho việc áp 
dụng hình phạt. Việc cho phép sử dụng rộng rãi các biện pháp 
tư pháp (các chương V, VII Bộ luật hình sự) thể hiện quan điểm 
"tiết kiệm hình phạt" mỗi khí có thể dùng các biện pháp tác động 
khác cũng đạt được mục đích giáo dhịịc và ngăn ngửa người khác 
phạm tội. Trong lĩnh vìfc thí hành án, các BPGID trực tiếp được 
đặc biệt chủ ý. 

BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH (bật) (. Các quy phạm phấp 
luẠt hành chính do có quan nhà nước có thẳm quyền quy định 
nhằm phòng ngừa những vi nhạm có thể xảy ra. Trong đấu tranh 
chồng tội phạm, BPHC giữ vai trò rất quan trọng. Do ranh giới 
giúa tội phạm và vị phạm hành chính rất gần nhau, thậm chí rẤt 
cơ động và nhiều trường hợp thAm nhập lẫn nhau, chuyển hoá 
cho nhau, nên việc phân biết áp dụng BPIT1C hay hình sự là không 
dễ dàng. Căn cũ vào điều B Bộ Luât hình sự thì tính chất nguy 


hiểm cho xã hội là tiêu chí để phân biệt môi hành vì là phạm tội 
hay vị phạm hành chính (hoặc vi phạm khác). Nếu chỉ là vi phạm 
hành chính thì dù đã thụ Ú, cø quan tô tụng có quyền (và có 
nghĩa vụ) chuyển hồ sở cho cđ quan quản tí hữu quan đề xử lí 
bằng BPHC. Đề thực hiện nhiệm vụ của tố tụng hình sự, các có 
quan điều tra, xét xử và thí hành án cần đến sự hỗ trợ của BPHC, 
vd. trone quá trình điều tra nếu thấy bị can tiếp tục gìữ chức vụ 
sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, thì có quan điều tra, viên kiềm 
sát có quyền kiến nphị vối cơ quan cấp quàn lí bị can áp dụng 
BPHC: tạm đình chỉ chức vụ của bị can (điều 105 Bộ luật tố 
tụng hình sự). 


2. BPHC còn có ý nghĩa về quản lí, BPHC là một biện pháp 
có tinh cách bắt buộc phải thực hiện, khác với biện pháp kinh tế 
(kích thích bằng lợi ích, hoặc tác động bằng đầu tư, cấp phát tài 
chính...) và biện pháp giáo dục. 

BIỆN PHÁP NGẮĂN CHẶN (1t), biện pháp có tính bắt 
buộc được các cơ quan nhà nước có thâm quyền áp dụng đối vdi 
bị can, bị cáo và những người tham gia tổ tụng khác nhằm phòng 
ngửa và ngăn chặn hành vi cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử 
hoặc thị hành án, bảo đảm thực hiện đúng đắn các nhiệm Vụ 
khác của tố tụng hình sự. Các RPNC được quy định tại chương 
V và tại một số điều Luật khác của Bộ luật tố tụng hình sự, gồm: 
bắt bị can, bị cáo để tạm ø1am;, bất ngư: trong trướng hợp khân 
cấp; bất người phạm tội quả lang hoặc người đang bị truy nã; 
tạm giữ; tạm giam; cẤm đi khỏi nơi cư trủ; bảo lãnh; đặt tiền 
hoặc tài sản để bảo đàm; w. Bộ luật tổ tụng hinh sự Việt Nam 
quy định chặt chế, rố ràng các căn cứ và các chủ thể có quyền 
áp dụng các BPNC. 

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA (iz2), biện pháp được chủ 
động thi hành nhầm ngăn chặn các sự việc hoặc hiện tượng có 
hai cho xã hội. Trong đấu trann chống tội phạm, RPPN bao gồm 
các biện pháp kinh tế, văn hoá xã hội, giáo đục và tU pháp của 
các cö quan nhà nước và tÔ chức xã hội, nhằm xử lý các tội pham 
đã vày ra và hạn chế, loại trử nguyên nhân của tình trạng phạm 
tôi. Không thể tiến hành hoạt động phòng ngửa tôi phạm khi 
không tìm ra nguyên nhàn và điều kiện phạm tội. Vì vậy, điều 
15 Bộ luật tổ tụng hình sự quy định: “Trong quá trình tiến hành 
tố tụng hình sự, cø quan điều tra, viện kiểm sát và toà án có 
nhiệm vì tìm ra phững nguyên nhân và điều kiện phạm lội, yêu 
cầu các cø quan, tô chức hữu quan áp dung các biện pháp khắc 
phục và ngăn ngưa', 

BIỆN PHÁP TU TỪ (ngân ngữ; 1k. phép mí tử), cách vận 
dụng cấc quy tắc ngứ Am, ngũ pháp chuẩn mực vào các hoàn 
cảnh giao tiếp khác nhau, vào các phong cách ngôn ngữ khác 
nhau. RPTT là cách sử dụng trong hoạt động Lõi nói các phương 
tiện ngôn nạ, trong một ngữ cảnh để tạo ra hiệu quà điển đại 
hay, đẹp, biều cảm, hấp dẫn. Tuỳ theo các phóng tiện ngôn ngữ 
được kết hợp mà HPTT được chỉa ra: BPTT ngữ Am, BPTT từ 
vựng - ngữ nghĩa, BP II cú pháp, RPTTY văn bản, Vd., điệp âm, 
điệp vần, điệp thanh, bài am... là những RPTT ngữ Am; tưởng 
phản, so sánh, ấn đụ, nói lái, phản ngữ... là những BPTT tù vựng 
ngữ nghĩa; sóng đöi, câu hỏi tu tử... là những BP TT cú pháp, hài 
hoà tưởng phản, quy định về mảnh đoạn trong văn bản là những 
BP T văn bản. 


BIẾNG ĂN (y). tình trạng không muốn ăn, ăn uề oải, tiếu 
dùng lượng thức ăn thấp hơn mức bình thưởng. Nguyên nhân: 
giảm cằm giác thèm ăn (trong bênh suy định đướng, thiểu protein 
- năng lượng năng, cø thê thiếu kẽm, vw.); tồn thương trung tâm 
"đói" ð vùng đưới đồi thị; thời gian sau đẻ; thay đôi tâm lí; bệnh 
tàm thần; tẤp quán sinh hoạt (ở một số thiếu nữt 15 - 20 tuổi, có 
kèm theo mất kính, gầy...); tác dựng của một vài loại thuốc. BÀ 
kéo dài dẫn tói thiếu hay suy dinh dướng. Chưa nguyên nhân gây 
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biếng ăn: dùng các vị thuôc kích thích tiêu hoá, thuốc kiện tì, 
tiêu thực như đảng sâm, bạch truẠt, trần bì, mạch nha, sơn tra, 
thần khúc. 


BIỆT DƯỢC (y), thuốc bào chế sẵn đo một hãng công nghiệp 
dược sản xuất hàng loạt, mang một nhãn tên riêng (thuộc sở hữu 
của hãng đó). Thuốc được đăng kí Lại ed quan quản lí nhà nước 
về y tẾ có thâm quyền xét duyệt và cấp gìấy phép bán ra thị 
trưởng. 

BIỆT HOÁ (sinh, y), quá trinh biến đối trong đó các tế bào 
có dạng tông quát trở thành đặc thù về hình thái và chức năng, 
tạo ra những dạng tế bào khác nhau để xây đựng các cở quan và 
mö khác nhau của cơ thế. Sự BH của một tế bào riêng biệt một 
phần phụ thuộc vào vị trí của nó trong mối tưởng quan vói những 
tế bảo khác trong phôi. Cơ chế BH còn được biết rất í(, nhưng 
chấc chắn quá trình hoạt hoá và ngừng thông tin đi truyền có 
tham gia vào quá trình BH. Chỉ có tế bào thành thục mới BH, 
nếu bị tách biệt có thể sẽ biến ngược lại trạng thái chứa BH của 
nó trong phê, 


BIỆT KÍCH (2n ninh), hoạt động gián điệp có vũ trang, tổ 
chức theo từng toán, xâm nhập bằng cách đột kích bất ngð vào 
mục tiêu; hành động chớp nhoáng rôi rút tui, hoặc cài lại một 
thời gian ngắn trên đất đối phương. Hoạt động chì yến nhằm 
điền tra tình báo, phá hoại, kích đông bạo loạn, bắt cóc cán bộ, 
bộ đội và nhần dân, Ở Viêt Nam, kẻ địch đã tổ chức các đội biệt 
kích hỗn hợp nhảy dù, biệt hải, biệt kích hành lang, biệt kích 
thám báo... 


BIỆT NGỮ (ngôn ngữ; A. jargon), tập họn những yếu tố ngôn 
ngữ riêng, mang tính đặc thù của một nhỏm người trong cộng 
đồng ngôn ngữ. Nhỏ BN nhóm người đó có thê phần biệt được 
với các nhóm khác trong cùng cộng đồng ngôn ngữ đó. Về cấu 
trúc, BN là một thú ngôn ngũ phát sinh tử ngôn ngũ tự nhiên, 
không hoàn chỉnh và không có tính hệ thông cao. Thông thưởng 
BN không khác ngón ngư tự nhiên về ngữ Am và ngữ pháp, chỉ 
khác chủ yếu về một số đøn vị tií vựng. 


BIỆT THỰ (kiến me), loại nhà ò cao 2 - 3 tầng có đầy đủ 
tiện nghi, dùng nêng cbơ một gia đình, được xây dựng trên một 
khu đất nêng, tách rởi khỏi các nhà bên cạnh bao quanh nhà là 
vươn cây. 

BIỆT THỨC (on). Cho tam thức bậc hai ax? + bx + c, trong 
đỏ a, b, c là các số thực, a # 0. Biểu thức A = bỶ- 4ac gọi tà BT 
của tam thức trên, Khi ÀA > 0, tam thức có 2 nghiệm thực khác 
nhau; khi À = 0, tam thúc có hai nghiệm thực trùng nhau (nghiệm 
kép); còn khi À < Ù, tam thức không có nghiệm thực mà có 2 
nghiêm phức liên hạn. 

BIỂU (mĩ thuật), khâu đầu của việc bồi tranh, B là dán tò giấy 
thật phẳng vào mặt sau bức tranh đã hoàn thành để ön định độ 
phẳng và độ căng. Thưởng chỉ áp dụng cho tranh lụa và tranh 
về trên giấy mỏng. 

BIỂU (văn), thê văn cô thi phong kiến Trung Quốc và Việt 
Nam do thần dân làm dâng lên vua đề bày tö một viếc gì. Lúc 
đầu viết bằng văn xuôi gọi là cỗ thề, từ đồi Dường mới làm theo 
văn tứ lục gọi là cận thể. Có nhiều loại: H trần tình, B ta ơn, B 
chúc mừng... Một số loại R viết công phụ được xem là tác phâm 
văn học, như "Tiền xuất sư biều", "Hậu xuất sư biều" của Gìa Cát 
Lượng thời Thục Hán. "Biểu tạ ón" của Nguyễn Trãi viết dâng 
lên Lê Thái TÐng khi nhà vua vơi ông ra nhận chức trở lại. 

BIỂU BÌ (sz) L. Thực vật: lóp tế bào phía ngoài đẻ bảo vệ. 
Vách ngoài của BB thường được bao phủ bằng lốp cntin giống 
như sáp nhằm ngăn cản sư khô kiệt, bảo vệ cho các tế bào phía 
dưới không bị những tác hại cơ học, tăng khả năng chống lại sự 
xâm nhập của nấm, vì khuẩn, w. Tế bào 8B điển hình có hình 
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phiến xếp xít nhau chỉ trừ các tế bào lỗ khí (tế bào khí khẳng). 
Vùng BB được phân hoá của rỄ có mang các Lòng gọi là lốp lông 
rễ. 2. Dông vật: lóp tế bào hoặc mô ngoài cùng đề bảo vệ cho 
các mô phía đưới và bảo đảm chơ cở thể không bị thấm nước. 
Ó động vật cỏ xương sống, BB có nhiều lóp tế bào và 1áo thành 
lớp ngoài của da, Bà mặt BB hị bào mồn đần và lại được tái tạo 
do sinh trưởng ca những tế bào mới của tp Manpighi ở ngay 
dưới đó. Sản phâm BB ở động vật có xương sống: tóc (người), 
VUÔt, móng, guốc, sùng (trâu, bò, cửu), mó, lông vũ và vậy trền 
chân (chim); mai (rùa). BH ở động vật không xương sống thường 
chi là một lóp tế bào đơn độc tiết ra láp cutin bảo vệ. Dối với 
động vật chân khóp, láp cudn là bộ xướng ngoài. Xt. Đa. 

BIẾU CHẤT (mỉ thuật; biểu hiện chất bệu), một trong các 
yếu tố cấu thành ngôn ngữ tạo hình, tuy không đứng hàng đầu 
như đưởng nét, hình khối hay màu sắc, song cũng góp piần không 
nhỏ tạo nên hiệu quả đặc thù, gãy Ấn tượng cho người xem. Tác 
giả tựa chọn chất liêu (gỗ, đá, kim loại, da, vải...) và tạo bề mặt 
nhẵn, sàn hay thô ráp kết hợp với màng khối, màu sắc. Nghệ 
thuật BC tác động trong cà kiến trúc, điêu khắc, hội hoa, đồ hoạ 
và đízai công nghiệp. Cuối thế kí 20, ngôn ngữ tạo hình ,có xu 
hưởng trở về với những chất liệu đích thực, nhấn mạnh cái đẹp 
tự thân của chất liệu hơn là dùng BC giả (vân gỗ, vàn đá, đa 
sần...). Các nhà tạo đáng Nhật Bán tà một trong số những ngưới 
đi đầu về nghệ thuật 3C ứng đụng, nâng những chất liệu như 
tre, trủc hay giấy lên hàng chất liệu quy. 

HIỂU DIỄN 1, (nhạc), sự trình bày, thể hiện nội dung của tác 
phầm Am nhạc. Có nhiều hình thức BD Am nhạc: độc tấu, tốp 
tấu, hoà tấu dàn nhạc; đơn ca, tốp ca, hợp xướng. Ở dàn nhạc 
và hợp xướng, thường có ngưới chỉ huy (X: ChÍ huy dàn nhạc), 
được coi là tính hồn của cả tập thể BD. Khác với các (oại hình 
nghệ thuật khác (như hội hoạ, điêu khắc), âm nhạc cần phải có 
nghệ thuật RD. Dó là khâu trung pian quan trọng g:úa nhà soạn 
nhạc và thính gI1ả. 

2. (sân khấu), trình bày vỏ điễn thuộc loại hình nghệ thuẬt nào 
đó (như tuồng, chèo, kịch, cải lương, ảo thuật, xiếc, múa, rối, 
balê, vv) cho người xem thưởng thức. Có nhiều cách BD: theo 
hình thức giống như thưc, theo cách ước lê, tướng trưng, Ấn tướng, 
biểu hiện, vVvœ. 

3, (oán), điễn tả bằng công thức hoặc hình vẽ. 

BIỂU DIỄN CHÍNH TẮC của đa thức (ro4z). Nếu trong 
một đa thức nào đó ta rút gọn tất cả các sổ hạng đông dạng và 
bỏ đi tất cả các số hang có hệ số bằng không thì thu được BDCT 
của đa thức. Nếu xảy ra trưỏng hợp tất cà các số hạng đều bị 
loại bỏ thì BDCT của đa thức bằng 0 và đa thúc đó được gọi là 
đa thức không. RDCT của một đa thức là dưy nhất, nến không 
kể đến thứ tự các số hạng. 

BIỂU DIỄN THAM SỐ cún một hàm số (oán). Sự phụ 
thuộc hàm số gìữa các biến số x và ÿy có thể được xác định mội 
cách giản tiếp thông qua biến số t trung gian gọi là tham số, tức 


tả 
x = h(), 
{ y = k(Ò, Œ) 


trong đó h(0) và k(t)là các hàm số biến số t. Nếu từ (+) có thê 
xác định một hàm số y =Í(X) nào đó, thì (s) được gọi là RD TS 
của hàm số đó. Cùng một hàm số có thể có nhiều R[YTS khác 
nhau. BDTS cho phép nghiên cứu các hàm số cho đưới dạng ân 
hoặc dùng để biểu diễn hàm số đa trị qua các hàm số đơn trị. 
Vd. đối với sự phụ thuộc hàm số xf + y2 - R7 =0 ta có BDTS 


x = Rcost 
y = Rsint, 0 €t < 27T. 


BIỀU ĐỒ TIỀN ĐÔ THỊ CÔNG B 





BIỂU DIỄN TRÍ THỨC (0 học; A. knowledge 
representation), các phương pháp diến tà và tô chức tri thức trong 
máy tỉnh cho các hệ thông tin có tính chất trí tuệ đề máy có thê 
tiến hành các phép lập luận tự động. Trong trí tuệ nhân tạo, các 
phương pháp RDTT thường được sử dụng như 1ôgic tăn tư, mạng 
ngữ nghĩa, biêu diễn khung, luật dẫn. 

BIỂU ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ (g4o đục), tập hợp nhũng 
biền hiện về xu hướng nhân cách của một con người. BDHGT 
gồm hai thành phần chính: nhận thức và tình cảm; ngoài ra, còn 
liên quan với những biểu hiện khác như nhu cầu, thị hiếu, thế 
giđi quan, tí tưởng. Sự thống nhất về BDHGT là một tiêu chuân 
quan trọng để đánh giá một con ngưÖi. 

BIỂU ĐỒ (oán) 1. Hình vẽ biểu diễn mối quan hệ giữa các 
đại lượng. Các dạng RD thóng dụng nhất (là BD chữ nhật và RD 
hinh quạt (tròn). BD mỗõ tả một cách trực quan sự phụ thuộc 
giữa các đại lượng. Vd. 1 tăng đân số của một nước, BĐ thu 
nhập quếc dân. 


2. Hình về gồm các kí hiệu chỉ các tập hợp nối với nhau bằng 
những mũi tên chi các ánh xạ. RD là một ngôn ngủ tiện Lợi trong 
việc mô tả và chứng minh nhiều tính chất toán học. Vd. ta nói BD 
là giao hoán nếu ø.f = kh. 


ƒ 
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BIỂU ĐỒ BAO (x4 đựng), biểu đồ của một đại lượng nghiên 
cứu nào đó, chẳng hạn nội lực trang công trình mà môi tung độ 
biều thị giá trị đại số lớn nhất hoặc nhỏ nhất của đại tượng đó 
có thê xảy ra do tải trọng bất động và di động gây ra tại tiết diện 
tướng ứng 

BIỂU ĐỒ CẤP NƯỚC (0y lợi), biểu đồ biểu điển quá trình 
tượng nước được cấp thea kế hoạch sử đụng nước cho một đón 
vị dùng nước. Nhiệm vụ thiết kế ca công trình và kế hoạch phãn 
phối nước hằng năm bất buộc có quan quản ÚÍ khai thác hệ thông 
cấp nước phải thực hiện nghiêm túc BDCN. BDCN thường gồm: 
RDCN cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, vv. 

BIỂU ĐỒ CHẠY TÀU XE (gi4o thông), hành trình của các 
phương tiện vận tải đường sắẮt (đoàn tàu, đầu máy), đường thuỷ 
(con tàu), đường bộ (chủ yếu tà ô tô), được biểu thị bằng những 
đường kẻ trên các bằng, môi đường kẻ thê hiện một hành trình. 
Thông qua BDCTX ta biết được khoảng cách giữa các điểm dùng 
trên hành trình, thời gian xuất phát, thời gian đến và thời gian 
đừng ở các địa điểm, xác định được tốc độ kĩ thuật, tốc độ lữ 
hành của phương tiện trên tửng cung đoạn và trên toàn tuyến, 
thởi gian tắc nghiệp, thởi gian quay vòng của các phương tiện 
vận tài BDCIX trong ngành vận tải đường sắt có: BDCTX 
đường đớn dùng cho đường sắt đơn; BDCTX đường đôi dùng 
cho đường sắt hai chiều (chiều đi và chiều về), BDCTX đường 
sắt so le dùng cho hành trình tàu chiều đi và chiều về không 
bằng nhau, BDCTẦX đường sắt song song còn chia ra BDCTX 
song song sóng đồi: một hành trình đi có một hành trình về; 
BDCTX song song không sóng đõi: một hành trình đi có hai ba 
hành trình về và ngược Hi. 

BIỂU ĐỒ ĐĂNG TRỊ (đia chấ:), đồ thị gồm các đường liền, 
nối các điểm cùng giá trị với một đại lượng nào đó. Vd. biểu đồ 
đẳng nhiệt, đẳng áp, ww. 

BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI HỒ CHỨA (/h6ÿ lợi), hình vẽ (hoặc 
đồ thì) biểu diễn quá trình tích và tháo nước lập cho từng năm, 
từng chu kì nhiều năm trong tình hình nưác đến, nước đùng và 
tôn thất nước nhất định. BDDPHC cần thiết cho việc thiết kế 


và vận hành hð chưa. Việc thực hiện BDDPHC có ảnh hưởng 
lớn tối độ an toàn của công trình và hiệu quả kinh tế của hà, 
đặc biệt khi hồ có tác dụng tông hợp phục vụ nhiều ngành như 
nông nghiệp, thuỷ sản, giao thông, phát điện, phòng lũ. 

BIỂU ĐỒ HOA HỒNG (4/a chấr), đồ thị trong địa chất học, 
thống kê hướng phàn bố của các yếu tố định hướng như các cấu 
tạo nhỏ và phân tán (vd. phương của khe nút, góc đốc của khe 
nứt, w.) của khu vực nghiên cứu. Thường được áp dụng đối với 
việc nghiên cứu thống kê các khe nút phân bố trong một bề mặt 
hoặc không gian nhất định. 


BDHH cũng được dìng cho các trương hợp cần thổng kê, tìm 
ra hướng chủ đạo của một yếu tố định bướng bất kì (vd. thống 
kê tìm hướng gió chính của một khu Vực). 

BIỂU ĐỒ MẪU (4y 2⁄ng), biểu đồ nội bực được nghiên cứu 
sẵn, tướng ứng với các nguyên nhân bèn ngoài khác nhau tác 
dụng trên những hệ thường gặp trong thực tế, tướng ứng với cắc 
điều kiện liên kết khác nhau và các quan hệ tỉ lệ khác nhau về 
kích thước hình học. Trong các "Số tay thiết kế” thường có sẵn 
các BDM để người :hiết kế sử dụng. 

BIỂU ĐỒ MỰC NƯỚC (0hwy l2), đồ thị biểu diễn sự biến 
đổi cao độ mặt nước theo thời gian tại một vị trị nhất định của 
nguồn nước. BHDMN có thể là BRDMN giò, trung bình ngày, trung 
bình tuần (10 ngày), trung bình tháng, trung binh năm, Lúc cao 
nhất, lúc thấp nhất. BDMN cần thiết cho việc quy hoạch, thiết 
kế, quản lí, khai thác và sử đụng tài nguyên nước, phòng chống 
thiên tAI, 

HIỂU ĐỒ NHÂN LỰC (x4 dựng), đà thị biểu thị số nhân 
công sử dụng đề xây dựng công trình theo tùng đơn vị thời gian. 
Sau khi lập tiến độ thi công công trình, xác định được thói gian 
tiến hành các công việc đề hoàn thành công trình, và căn cứ vào 
số cônp việc phải làm trong tưng thời gian, tính được số nhâÂn 
công phải sử dụng, BONL được diễn tà bằng tung độ chỉ số agưởi 
cần sử dụng và hoành độ chỉ thởi gian. BDNL đạng hình thang 
là biểu đồ điều hoà. Biều đồ càng nhiều độ nhấp nhô chứng tỏ 
khâu điều độ càng không hợp tư. 

BIỂU ĐỒ NHIÊM SẮC THỂ (xinh) x. Nhân đã. 

BIỂU ĐỒ NƯỚC ĐẾN (uy lợi), biểu đồ biểu thị quá trình 
lượng nước tử ngoài đến khu vực hoặc công trình thưỷ Lợi nhất 
định. Lượng nước đến có thể được sử dụng hay phải tiêu thoát 
đề chống ngập, bảo vệ an toàn cho công trình. Nước đến là nước 
mưa, nước lũ, nước trong các sông suối, kênh lạch. BDND là cần 
thiết trong tính toắn xác định nhu cầu cấp thoát nước và quy mô 
kích thước của công trình. 

BIỂU ĐỒ SẢN XUẤT (kửah /Z), trình tự sản xuất và tiến độ 
công việc trong một thời gian nhất định được biểu diễn dưới dạng 
bảng, biêu. BDSX được lập trước cho toàn xí nghiệp hoặc chơ 
các bộ phận riêng tê của xí nghiệp, nhằm bảo đàm phối hợp kịp 
thời hoat động của các bộ phận theo nhiệm vụ và tiến độ đã quy 
định. 

BIỂU ĐỒ THỜI KHOẢNG (2/4 chấU), trong thăm dò địa 
chấn, là đầ thị nêu sự phụ thuộc của thời gian truyền sóng vào 
khoảng cách từ nguồn nỗ đến các điểm đặt máy thu (hay ghi) 
sóng phân hãi. 

BIỂU ĐỒ TIẾN ĐỘ THỊ CỒNG (giao thông), biểu đồ thể 
hiện kế hoạch tiến độ xây dựng theo mội trình tự rõ ràng và thời 
gian cụ thể cho từng việc. RDTDTC thường là một bảng. Mỗi 
đòng trong bảng ghi nội dung tướng ứng của rnột hạng mục xây 
dụng. Mỗi cột của bảng tướng úng với một khoảng thời gìan nhất 
định (ngày, tuần, tháng, quý, wwv.). Nội dung công việc, trình 1U 
thực hiên và khoảng thời gian thực hiện được biểu thị bằng các 
đoạn thẳng nằm ngang đi qua các cột tướng ng. Trên mỗi đoạn 
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thẳng có thê ghi số lượng công nhàn trong mối đơn vị thời gian 
thi công tưởng ứng với mỗi cột bảng. Ngoài ra, còn sư dụng sơ 
đồ PI.RT là một đạng B1 1Ð TC phức tạp hơn. 

BIỂU ĐỒ XÈ GỖ (nông), biểu đồ xẻ từng súc gỗ, hoặc từng 
nhóm súc gỗ thành gỗ xẻ có kích thước nhất định. Biểu đô c] 
rõ thứ tự và vị trí mạch xẻ, bề dày và đôi khi cbỉ rõ cả bề rộng 
của gỗ xẻ. Phân biết: RDXG tốt đa, RXG hợp b. BĐXG tối 
đa bảo đàm cho tỉ tê thành khí gô xẻ đã rọc rìa lớn nhất. BDXG 
hớp lí đảm bảo cơ cấu gỗ xẻ theo quy cách cho trước, đạt t¡ lê 
thành khi cao nhất. Ngoài ra, còn phAn biệt BRDOXG chẵn, lẻ, cân 
đối. BDXG chắn cho tấm gố xẻ theo số chăn, BDXG lẻ cho số 
tấm gỗ xẻ theo số lẻ. RDXG càn đối khi mạch xẻ cân đổi qua 
trục của tiết điện súc gô. 

HIỂU HIẾN (ni thuật, Ph.cxprcssion), sự bộc lộ cảm xúc bằng 
nét mặt, giong nói, cư chỉ, điệu bộ trong tác phâm mĩ thuật. Hoạ 
sĩ Rembran (Harmenszoon van Ryn Rembrandit; Hà Lan) trong 
cäc bức chân dung của ông, không chí trong chú ý đến sự BH 
trên gương mặt mà cả ở bàn tay của nhàn vật. BH là mội mặt 
không thể thiếu được, cùng với mặt tạo hình làm nên giá trị đích 
thực của tác phẩm dó. X. Xu hướng biểu hiện. 


BIỂU MÔ (sữuh), mô gồm một hay nhiều Lláp tế bào ở mặt 
ngoài hay lót bên trong xoang (rỗng) hoặc sinh ra các tuyển đặc 
(gan, thận, tuy). Các tế bào RM nằm sát nhau, mặt tiếp xúc rất 
nhỏ và tựa trên màng nền. Có thể có hình khối, hình trụ, đạng 
tông hay vây, phụ thuộc vào hình dạng ca các tế bào và trong 
một số trường Hớp gôm một lóp tế bào nhìt RM da. Những mô 
lót bên trong xoang cc thê gọi là BM gia. Các mô đơn độc hình 
trụ hoặc khôi sấp xếp chặt chế với lông nhô ra trền bề mặt tự 
đo gọi là BM tiêm mao. Các lông này hoạt động nhịp nhàng theo 
lân sóng. tạo nén chuyên động của chất lỏng hoặc các phân tử 
bao quanh. 





Biểu mô 


HIỂU NGOẠI (giáo duc) x. Phóng ngoại. 


BIỂU QUYẾT (chính mƒ), biểu thị sư đồng tình hay không 
đồng tình của cá nhàn hay tập thể lúc quyết định một vấn đề 
nào đó bằng cách bỏ phiếu kín hoặc gìd tay hoặc bằng phương 
tiện điện tủ. 

BIỂU SẢN LƯỢNG RỪNG (nông), biểu cho biết khối tích 
gỗ gia tăng hằng năm hoặc các năm của một khu rúng. Đối với 
rừng trông cùng tnồi, BSLR tính riêng khối tích gỗ cây đứng để 
lại và cây chặt tia thưa. Biểu được xAy dựng trên một điện tích 
nrìng đo đếm chính xác cho một loài cây ở một cấp độ phì cila 
đất rưng. 


Biểu Hufen (HuffeL) tính sản lượng rùng trên hecta, tuôi cách 
nhau 5 và 10 năm. Biêu Hummen (Humme\Ù) tính sản lượng rừng 
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theo tuôi, thông qua tương quan tuổi với chiều eao tầng trội, 1ÔÙ 
cây cao nhất trên 1 ba hoặc 20% số cây trong rưng tiêu chuẩn. 
ÓØ Việt Nam, đang xây dựng HSỊ_R của một số loài cây chủ yếu 
như mớ, bồ đề, thông, sao, dầu. 

BIỂU SINH (Z2 chấ?), khái niệm địa hoá, có hai nghĩa: 
1. Nghĩa rộng: Ứng với các quá trình ngoại sinh làm biến đố: 
đá và khoáng vật trong điều kiện trên bề mặt hoặc không sãu 
lắm (vài trăm mét) dưới bề mặt Trái Đất. Äao gồm các quá 
tình: phong hoá làm biến đã thành đất (thô nhướng sinh), biến 
đổi trầm tích bở rời thành đá (điagêne), và bắt đầu biến đổi 
đá trầm tích (catagêne). Kể cả những biến đôi do hoạt động kĩ 
thuật của con người (khai mỏ, làm đường, xây dựng công trïnh). 
2. Nghĩa hẹp: các quá trinh biến đôi của đá và khoáng vẬI xây 
ra ồ trên bề mặt hoặc gần bề mặt của vỏ Tlrái Dất, 

BIỂU THỂ TÍCH CÂY ĐỨNG đóng), bảng tính sấn thể 
tích cây đứng dựa theo đưởng kính (biểu một lối vào hay một 
nhân tố) và cả chiều cao (biêu hai lối vào hay hai nhân tố). Riểu 
xây dưng (rên một số lún cây đã chặt, đo chính xác và tính thê 
tích theo công thức toán học thích hợp nhất, Trong biểu ghi thể 
tịch trung bình, các cây sắp xếp theo cấp đường kính và chiều 
cao. 

BIỂU THỜI GIAN ĐA CHẤT (vinh) x. Thang tuổi địa chất. 

BIỂU THUẾ (kimh ế, biểu quy đình các thuế suất áp dụng 
cho các đối tượng chịu thuế (hàng hoá, dịch vu, thu nhập, tài 
sản...). Tuỳ theo tửng trường hợp quy định cụ thê, RT tính theo 
t¡ lệ phần trăm trên giá trị hoặc theo số tuyệt đối trên đơn vị đo 
lường hiên vật của đổi tượng chịu thuế. Các loại RT: BT với thuế 
suất cố định, BT với thuế suất tï lệ đều, ÑT liỹ tiến (từng phần 
hay toàn phần), BT tuỹ thoái, 

BIỂU THỨC ĐẠI SỐ (on), biểu thức lập nên tử một số 
hữu hạn các chữ và các số nối với nhau bằng các đấu của các 
phép toán đai số (cộng, trư, nhân, chia, nâng lên tuý thưa với số 
mũ nguyên dương, khai căn với chỉ số nguyên dương) và các loại 
dấu ngoặc chi thú tự thực hiện các phép toán, 

BTĐDS gọi là hữu t‡ đổi với một số chữ nào đó nến các chũ đó 
không xuất hiện dưới dấu eăn thức. BTĐS gọi là nguyên đối vói 
một số chữ nào đó nếu nó là hữu tỉ đổi với các chữ đó và các 
chữ đé không xuất hiên ò mẫu số. Vd. đón thức và đa thức là 
các BTDS nguyên. 


RIỂU THỨC HỮU TỈ (0oán) x. Biểu thức đại số. 

BIỂU THỨC TIỀM CẬN của hàm số f(x) (rán), một 
đạng xấp xi của hàm số f(x). Hầm số g(x) được gọi là HC của 

: ((x 
hàm sô f(x) khi x + a (2a có thê là +œ) nếu Um cà, =I, Ta 
xa BŒ) 

viết: f(X) ~ g(x) khi x > a và nói rằng f(x) vả g(x) là tướng 
đưởng tiệm cận khi x —~> A. 

Khác với Khai triển tiệm cận, trong đó sai số tuyệt đối 
|f@—s@)| - 

| f) | 

khi x > a. Vd. 1) n† ~ v2mn ne"" khi n > (công thức 
Steclinh). 


If() - pg@®)| > 0, BTTC có sai số tưởng đối 0 


X 
2) 71(Y) ~ = khi x + œ, trong đó z (X) là số các số nguyên 


tố không lốn hơn x. 

HIỂU THỨC VÔ TÌ (toán), biêu thức đại số mà không phải 
là hữu tỉ. (x. Biểu thức đại số). 

BIỂU TRƯNG (tử thuậr), vật hoặc hình ảnh, kí hiệu, biều 
thị một ý niệm (rửu tương, giúp cho ngươi ta liên tưởng đến ý 
niệm nay khi nhìn (hấy BT:. Vú. chìm bồ câu tà BT của hoà bình, 
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cán cân là RT của công tí, chìa khoá là RT của (trị thức, trí tuê, 
hình bánh xe là BT của thởi gian. Giữa cái BT và ý niệm được 
BRT có môt quan hệ ước lệ (túc đặt ra và được cộng đồng thifa 
nhận). Vd, chủa Một Cột, một ÿ niệm về nền văn hoá truyền 
thống mang bản sắc đân tộc Việt Nam. Theo nhà kí hiệu hợc 
Ecnø Ïungø (Ernst Junger): RT là cái nhìn thấy được là một kí 
hiêu dẫn ta đến một cải không nhìn thấy được. Lá quốc kì (cái 
nhìn thấy) dẫn ta đến một cái không nhìn thấy là ý niệm về quốc 
Bỉa, tÔ quốc. 

BIỂU TRƯNG THỂ THAO (thể thao), hình về được sáng 
Lác với những nội dung tiêu biều tượng trưng cho một đại hội 
thể thao hoặc mội cuộc thi đấu thể thao. BTTT có tác dụng về 
thông tin, tưyên truyền, cô động và quảng cáo trong các hoạt 
động thể thao quộc gia và quốc tế. Trong HTTT, thường co sự 
phối hợp tình tế giữa những mảng màu, hình hoa, con chữ thể 
hiện đặc điểm của quốc gia đăng cai và ý nghĩa của thê thao. 

BIỂU TƯỢNG I. (miế:, gáo đục), hình nh của sự vật ldu 
Lại trong óc khi sự vật không còn tác đöng đến các giác quan 
nữa; hình thức cao nhất của sự phản ánh trực quan - cảm tính 
xuất hiên trên cơ sở trị giác. Khác với trí giác, ÄI' không còn 
phản ánh rỡi rạc các thuộc tính của sự Vật: sự vật được phần ánh 
dưới hình thức BT' có tính chỉnh thể. RT (á hình ành về vật trong 
đầu óc, ý thức, tư duy con người. Những R7 ca con ngưới, khác 
vú: ô động vặt, thưởng được bọc bằng một lóp vỏ ngôn ngữ và 
chứa nhiều yếu tố của sự phân ánh khái quái. BT là khâu trung 
gìan giữa giai đoạn nhận thúc càm tính và giải đoạn nhận thức 
lị tính. 

2. (rũ thuật, sân khấu), phương tiên sáng tạo nghệ thuật mang 
ý nghĩa trùu tượng, khái quát. RT tác động chủ yếu đến cảm xúc 
của người xem. HƑ còn được coi như là một thù pháp sáng tạo 
nghệ thuật. TYực giác của người nghệ sĩ có vai trò rất quan trọng 
trong quá trình nhận thức một B1. Tuỳ thuộc những nhận thức 
khác nhau về BT, ngưi ta có những cảm xúc khác nhau, Cuối 
thế kỉ 19, ở Châu Âu eó trào lưu RT chủ nghĩa trong vãn học và 
nghệ thuật tao hình. 


BIỂU TƯỢNG OVLIMPILC (thế thao), năm vòng tròn cùng 
kích thước, đan lồng vào nhau; ba vòng hàng trên màu xanh (d, 
đen, đỏ; hai vòng hàng đưởi màu vàng, xanh lục (tử trải sang 
phải); đường nối tâm hai vòng trồn hàng dưới bằng 1/2 đường 
nổi tâm ba vòng tròn hàng trên. BTO tướng trưng cho sự đoàn 
kết các dân tôc năm châu và vận động viên toàn thế giói. BTO 
đước Cubectanh (Pierre de Coubertin) đề xưáng năm 1913. Ngoài 
RTỦ, quy định môi đại hôi Olimpic cũng có biểu tượng riêng 
gồm các vòng tròn Olimpic, biểu tướng của thành phố, năm tô 
chức và nơi diễn ra đại hồi. 

BILANIT (khao cố, Bytany), di chỉ khảo cô đ Cộng hoà Sec, 
tại vùng đông Bôhem (Roheme). Là mệt di tích cư trú quan trọng 
của thời đai đồ đá mới, được khai quật từ 1953, với dấu vết nhiều 
ngÕõi nhà, lò, hầm chứa thức ăn, hồ rác, w. Một số ngôi nhà có 
quy mô lón, đài đến 3Š m, Di chỉ này rộng khoảng 20 ha và có 
niên đại từ thiên niên kỉ 4 tCn. 

BÌM BÌM (nông lpomoea puichelía), cây \eo, họ Bìm bìm 
(Com'oulaceae). LÁ kép chân vịt, có 5 lã chét. Hoa màu hông 
tím hay lam nhạt, mọc ở kế lá. 

BB biếc (/pormsa hederacea, tk. khiên ngưu, hắc sửu, bạch 
sửu), có hạt mâu đen hay trắng tuỳ theo loài, được dùng làm 
thuốc (tán bột) thông đại trều tiên, thông màt, đôi khi tây giun 
(đo tác dụng của chất gÌucozit phacbitin chiếm 2% trong hạt 
khô). Hlái quả vào tháng 7 - 10. 

BÌM SƠN (Z4 !), thị xã thuộc tỉnh Thanh Hoá. Diện tích 
87.1 kmˆ Gồm 4 phường (Ba Dinh, Ngọc Trạo, Lam Son, Rắc 
Sơn): 2 xã (Quang Thịng, Hà Lan). Số dân 49752 (1993). Kinh 


tế sản xuất vật Liêu xây dựng: nhà máy xi măng Bim Sơn, sản 
liộng hàng năm 1,2 triều tấn. 


BIMETAN (công, A. bimetaL), vật liệu gồm hai kim laại (hoặc 
hợp kim) gắn chặt vàa nhau để tiết kiêm các kìm loại quý hiếm 
hoặc tao nên sự phối hợp tính chất theo yêu cầu. Các sản phẩm 
B có thể có hai, ba hoặc nhiều lớp, chế tạa theo phương pháp 
đúc, cán hoặc mạ. Phố biến nhất là các B biến dạng: thép - đồng, 
thép - nhôm, thép - niken, thép cacbon - thép không gi, nhöm - 
đồng, đồng - bạc, thép - platin, vv. Các R dùng làm bạc lót trục 
thường là thép - babit, thép - đồng chỉ, vv. Người ta còn sử dụng 
các B nhiệt gôm hai tốp kim loại có hệ số giãn nở nhiệt khác nhau 
và dây dẫn B gồm lõi thép với lớp ngoài bằng nhôm hoặc đồng. 

BINA (ông Spmacia oleracea; tk. rau nhà chùa), cây rau ăn 
lá ôn đới, họ Rau muối (Chenopodiace2e). Cây hẦng năm, dài 
ngày. Rễ dài; thân ngắn; lá nhọn hoặc hơi tròn, cuống lá mập; 
hoa đơn tính, riêng gốc; quả khô, nhỏ, mỗi quả một hạt. Ở vùng 
nhiệt đói, sinh trưởng kém, ra hoa và kết quả những vùng núi 
cao trong một số tháng có nhiệt độ trung bỉnh 12 - 18°C. Ó Việt 
Nam, trồng tại LAm Đồng (vùng Dà Lạt - Dón Dưỡng), thu hoạch 
50 - 60 ngày sau khi gieo, năng suất trung bình 10 - 1Š tấn/ha. 


BINH BIẾN (quân sự), cuộc nồi dậy vũ trang của một lực 
tượng sĩ quan và bính sĩ hay một số đơn vị quản đội chồng lại 
chính quyền hoặc người chỉ huy trực tiếp, nhằm thịc hiện một 
mục địch chính trị nhất định. HB có ý nghĩa tiến bộ hay phản 
động là tuỳ theo tinh chất và mục đích hành động của (ưc lượng 
làm BB, 


BINH BIẾN HẮC HẢI 1919 (œ), cuộc phản đã: lệnh tấn 
công của để quốc Pháp vào thành phố X@vaxtôpôn (C@Bac- 
ToIØJ1b) (nước Nga xô viết), da thuỷ thủ và bính lính hạm đội 
Pháp tiến hành tại Hắc ÏIâi ngày 18 - 20.4.1919. Trong hạm đội 
có người thợ máy Việt Nam TÐn Dức Thẳng là ngưới kéo cờ đỏ 
phân chiến trên chiến hạm Pari. Ban chỉ huy hạm đội buộc phải 
quay chiến hạm rởi Hiắc Hải, chấm dứt sự can thiệp của Pháp 
vào nước Nga. 


BINH CHỦNG (quân rự), bộ phản của quân chủng, làm chức 
năng trực tiếp chiến đấu, có vũ khí, trang bị kí thuật, phương 
pháp tác chiến và hoat động đắc thù. Trong tô chức của Quân 
đội nhân dân Việt Nam, quân chúng lục quân cỏ các BC bồ binh 
(bộ binh eở giói), pháo bình, xe tăng thiết giáp, đặc cöng, phòng 
không lục quán, quân chủng phòng không có các BC tên lửa, 
pháo bình phòng không, ra đa; quân chủng không quân có các 
BC cường kịch, tiêm kích, tiêm kích - bom, ném bom; quân chủng 
hảt quân có các BC tàu mặt nước, không quần hải quân, hải quần 
đánh bộ, pháo bình - tên lửa bò biền. Theo truyền thống. một 
số bộ đội chuyên môn cũng được goi là BC (3C còng binh, RC 
thông tin liên lạc, vv.). 

BINH CHỦÚNG CÔNG BINH (guáz sự), bộ đội chuyên môn 
có chức năng xây đựng các công trình quân sư, bố trí hoặc khẤc 
phục Vật cản, nguy trang... nhằm bảo đảm và tạo điều kiện cho 
bộ đột cð động và chiến đấu, sử dụng có hiệu quả các vũ khí và 
phương tiện kĩ thuật của quân mình; hạn chế tác hại của vũ khí 
và các hành động khác của đốt phương bào vệ và giữ gìn được 
Lực lượng. Thành lập 25.3.194ó. Được tặng danh hiêu "Mỏ đương 
thắng lợi". Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang (1976). 


BÌNH CHỦNG ĐẶC CÔNG (quân tự), binh chủng của quân 
chủng bịc quân được tÔ chức, trang bị và huấn luyện đặc biết 
tinh nhuê sao cho chỉ với môt số í1 ngưỡi, tiến công những mục 
tiều hiểm yếu, nằm sâu trong hậu phương và trong đội hình đối 
phương. Trong tác chiến, RCDC triệt để sử dụng yếu tố bí mật, 
bất neo đề tiến công nhanh và mạnh vào đối tượng tiêu diệt. Có 
các (oại: đăc công bô, đăc còng nước và đặc công biệt động. 
Thành lập 19.3.1967. ơn vị Anh hùng lực tượng vũ trang (1976). 
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BH BINH CHỦNG HOÁ HỌC 





BINH CHÙNG HOÁ HỌC (quân sự), bộ đội chuyên môn 
có chúc năng phòng, chống vú khí hoá hoc huỷ diết lớn của đối 
phương và nguy trang các mục tiêu quan trọng bằng các hoá chất 
chuyên dụng. Cũng có thể hiệp đồng chiến đấu với bộ binh và 
xe tăng bằng vũ khí hoá học. Thành lập 19.4.1958. Huân chương 
Quần còng và huân chương Hồ Chị Minh. 


BINH CHỦNG PHÁO BINH (quá: sự), binh chủng hoà 
lực chủ yếu của quân chủng lục quân và ca lic lướng vũ (rang, 
pôm pháo bính dụ bị, pháo binh biến chế và pháo bình của lực 
lương vũ trang địa phương; sử dụng các loai pháo mặt đất. pháo 
phân lực, tên lửa đất đối đất, súng cối (cỡ từ 82 mm trò lên). Là 
một trone những binh chủng thành lập sóm nhất (29.6.1946) của 
Quản đội nhân đân Việt Nam. Được tặng danh hiệu "Chân đông, 
vai Sắt, đánh giỏi, bán trúng”. Đơn vị Anh hùng tưc lượng vũ 
trang (1976). 


BINH CHỦNG PHÁO BÌNH PHÒNG KHÔNG (quân 
#), binh chủng của quân chủng phòng không, có nhiệm vụ sư 
dụng pháo, súng máy cao xa để chống kẻ địch trên không ỏ tầm 
thấp và trung bình. Có thê chiến đấu độc lập hoặc hiệp đồng vói 
các (ực lượng phòng không khác. Các đón vị pháo binh phòng 
không trong biên chế các binh đoàn, liên binh đoàn binh chúng 
hợp thành, cũng được coi là một bộ phận hợp thành của HCPBPK, 
chịu sư chỉ đạo huấn luyện và trang bị của BCPRPK nhưng vấn 
thuộc quyên chi huy của đón vị mả nó (rưc thuộc. )dn vị Anh 
hung lực lượng vũ trang (1976). 

BINH CHỦNG PHÁO BINH - TÊN LỬA BỜ BIỂN 
(quân sự), binh chủng của quân chưng hải quần, có nhiệm vụ sử 
dụng pháo và tên lửa để bảo vệ căn cứ hài quân, các hải đảo 
quan trọng trên tuyến giao thông gần bở biển và bở biển; tham 
gia phòng thủ bở biển, hải đảo; chỉ viên cho các tàu hải quân 
chiến đấu và cho lục quần hoạt động trên hướng ven biến. 

BINH CHỦNG RAĐA PHÒNG KHÔNG (4uân s¿), bính 
chủng của quân chủng phòng không, được trang Dị các loại rađa 
để trinh sát, phát hiện và thông báo tin tức về đối phương trên 
không; bảo đảm thông tin chơ tác chiến của quân chủng phòng 
không, các quần chủng khác và lực lượng phòng không địa phương; 
tham gia dẫn đường cho máy bay; cùng không quân quản lí không 
phận quốc gia. Ngày truyền thông 1.3.1959 (ngày các đài rađa 
tần đầu phát sóng cảnh giới không phân). Đơn vị Anh hùng lực 
liống vũ trang (1976). 

BINH CHỦNG TÀU MẶT NƯỚC (quãn sự), binh chủng 
của quân chủng hải quân, được trang bị các loại tàu cơ động trên 
mặt nước, gồm tàu tên lửa, tàu chống tàu ngầm, tàu pháo - ngư 
lôi, tàu quét min, tàu đổ bộ, vv. Ó một số nước, còn có tàu sân 
bay đẻ tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng với các Lực lượng hải 
quãn khác, các quân chủng khác và bản đầm tác chiến trên chiến 
trưöng biển, HCTMN còn được gọi là "lực lượng tàu mặt nưéc”. 
Ngày truyền thống 5.8.1964 (ngay đánh thấng trận đầu của hài 
quân Việt Nam), 

BINH CHỦNG TÀU NGẦM (quân sự), binh chủng của 
quãn chủng hải quân Việt Nam, sử dụng các loại tàu ngầm để 
tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng với các tực Lượng khác của hải 
quân và không quân. BCTTN có khả năng bí mât chiếm lĩnh vị trí 
và bất ngỡ công kích những mục tiều trên biên và trên đất liền. 
Trong hải quân của nhiều nước, RCTN được coi là Lực lượng đột 
kích chì yếu. 

BINH CHỦNG TĂNG - THIẾT GIẤP (quán sự), binh 
chủng của quân chủng lục quân có nhiệm vụ sử đụng xe tăng, xc 
thiết giáp và pháo t hành để đốt phá phòng ngự của đôi phương, 
tiến công chiều sâu chiếm giữ những tuyến quan trọng và làm 
nhưng nhiệm vụ khác. BCT - TG có hoà lực và sức đột kích 
mạnh, tĩnh có động cAo, có thể tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng 
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vói nhiều binh chủng khác. Thành lập 5.10.1959. Dơn vị Anh 
hùng hịc lượng vũ trang (1976). 


BINH CHỦNG TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG (quản s), 
binh chìng của quân chỉng phòng không có nhiệm vụ sử dung 
tổ hợp tên lửa đẻ tiêu điêt các khí cụ bay của đối phương ð trên 
không. HCTLPK có thể tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng với các 
cụm lực lượng phong không khác vả không quân để bảo vệ các 
trung tâm chính trị, kình tế, cụm lực lượng vũ trang và các mục 
tiêu quan trọng khác của đất nước. Ngày truyền thống 24.7 (ngày 
đầu tiên bắn rơi một tốp 3 máy bay F4 của M?. Đơn vị Anh 
hùng tực lượng vũ trang (11.1.1973). 

BINH CHỦNG THÔNG TIN LIÊN LẠC (zuên sz), bộ 
đội chuyên môn có chức năng bào đảm truyền tin trong quân 
đội. Có những bô phân được phiên chế trong các binh chúng, 
quân chiìng, bộ đội chuyên môn hay edở quan nghiệp vụ khãc để 
đặc trách công việc truyền tin. Thành lập 991945. Dón vị Anh 
hùng lực bióng vũ trang (1976). 

BINH ĐIỀN (ở), ruộng đất lấy từ quỹ ruộng đất công của 
làng xã để cấp cho gia đình có người đi linh trong thời phong 
kiến. RD thường không phải nộp thuế. Khi mãn hạn lnh thì 
ruộng đó có thể giao lại cho người khác tai ngũ. BÐ tồn tại theo 
các chế độ quân điền thời Lê sg, Mạc, Lê - Trịnh, Nguyễn. Một 
số làng ä Thanh Hoá, Nghệ An có tô chức gợi là "làng binh" có 
¡t tuộng đất riêng đề "tế quan võ" cũng gọi là BD. 

BINH ĐOÀN (Luân sự), đón vị Lực hf@ng vũ trang có sư đoản, 
lữ đoàn hoặc tướng đương; có tô chức ôn định gồm một số binh 
đội (x. Binh đội) thuộc các bình chủng khác nhau trong cùng một 
quân chủng, các phần đôi bô đội chuyên môn, phục vụ, các có 
quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kí thuật. Theo chức năng, có 
các loại BD: chiến đấu, báo đảm, phục vụ và xAy dựng kinh tế. 


BÌNH ĐOÀN CƠ ĐỘNG (quán sự) x. GM. 


BÍNH ĐỘI (quân sự), đón vị lực lượng vú trang có năng Lực 
chiến đấu, quản lí hành chính và kinh tế độc Lập. IYong Quân 
đội nhân dân Việt Nam, BD Ú các đơn vị cđ trung đoàn, tiêu 
đoàn độc lập hoặc tống đương. BD có các cd quan tham mưu, 
chính trị, hậu cần, kĩ thuật riêng. 

"BINH GIA DIỆU LÍ YẾU LƯỢC" (quân s), tác phẩm tí 
luận quÃn sự cô nhất của Việt Nam do Trần Hưng Đạo biên soạn 
dựa vào các sách bình thư của các danh gia trước đó. Tắc phẩm 
đã bị thất truyền, nay chỉ còn bại lồi đề tựa của Trần Khánh Dư. 
(x. "Binh thư yếu lược"). 


BINH NHẤT (quân sư), bậc quAn hàm tiếp theo bâc quân 
hàm bính nhị, phong cho quân nhân đã có bậc quân hàm bình 
nhì sau một thời gian (thưởng là 3 tháng) hoàn thành tốt nhiệm 
vụ. XI. Hit nj). 


BINH NHÌ (quân sự), bậc quân hàm phong cho quân nhân 
thường trực, sau khi nhập ngũ đã hoàn thành tôt chương trình 
huấn luyện chiến sĩ mới (thưởng là 3 tháng). 


BÌNH PHÁP (quân sự). thuật ngữ cô dùng đề chỉ sách lược 
và phương pháp dùng binh trong tác chiến được phản ánh trong 
các bình thư cỗ như "Lục thao", "Tam lược", "Bình pháp tôn tử", 
"Binh thư yếu lược", "Hồ trưóng khu cơ"... Thuật ngữ HP có thê 
hiểu tương tư như nghê thuật quân sự ngày nay. 

"BÌNH PHÁP TÔN TỬ" (quân sự), tác phâm lí luận quân 
sự cô đại Thing Quốc, do lồn Vũ (x. Tôn Vñ) biên soạn vào 
khoảng cuối thởi Xuân Thụ (thể ki Š - 6 tCn.). Được coi là một 
trong các cuốn binh thư cô nhất thể giói, rất có giá trị và đã được 
địch ra nhiều thú tiếng trên (thế giới. Văn bản gồm 13 thiền, gần 
6 nghìn chữ, còn lu giữ được nhiều bản, phồ biến là bản đồi 
Tống. Năm 1972, tìm được bản cô nhất viết trên thẻ tre. HPTT 
ra đơi khi xã hội Trung Quốc chuyển từ chế độ chiếm hưu nó lê 


BÌNH CHÂU B 





sang chế độ phong kiến, phản ánh tư tưởng quân sự của giai cấp 
địa chủ đương thởi. Về chiến tranh, RPTTF đưa ra năm nhàn tố 
thẳng - bại: "Dạo - Thiên - Địa - Tướng - Pháp”, trong đó “Đạo" 
được hiểu là “dân đồng tình với trên" và được coi là nhân tố quan 
trọng nhất. BP'TT đề cao vai trò của tướng soái, yêu cầu tướng 
soäl có đủ "trị, tín, nhân, đũng, nghiêm" và được trao quyền rất 
rộng “dánh không vì công, lui không sọ tội”, thậm chí đồi hỏi 
"Vua chúa Không can thiếp” vào công việc của họ. Về chỉ đạo 
chiến lược, HP'T chủ trương "thượng sách phả mưu lược. rồi 
đến triệt ngoại giAo, sau mới đến diệt quàn; hạ sách là công 
thành”. "Không đánh mà khuất phục được quân người mói thực 
là giỏi", "chắc thắng mới đánh”, "khiến địch không để địch khiến 
mình”. Về chỉ đao tác chiến, RPTTT đề ra: biết địch, biết ta, trÃăm 
trạn không nguy, "giỏi đánh lưa địch", "tránh chỗ mạnh, đánh 
chỗ yếu", "đánh vào nơi dịch không đề phòng, vào lúc địch không 
dự tiêu”, "dùng chính bính chặn địch, dùng kì binh thấng địch”. 
RPTT còn nêu ra mối liên quan giữa “hình” và "thế", giữa "công" 
và “thi”, đòi hỏi tướng soái phải quyền biến. BPTT có thể đã 
vào Việt Nam tử rất sóm. Một số quan niệm của Trần Hưng Dạo 
cũng gần gũi với RPTT. Trong "Binh thư yếu lược” có cả những 
trích đoạn của RP TT. 

BINH SỈ (quân sự), quân nhàn tại ngũ cấp bính (binh nhì. 
binh nhất) và cấp sĩ (hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ). Dõi khí BS được 
dùng để chỉ chung quân nhân, không phân biết về cấp bậc. 

BINH THƯ (4uø: sự), sách nói về binh pháp. Ở Việt Nam, 
BT cổ nhất được biết là cuốn “Bình gia điêu lí yếu lược" phản 
ánh binh pháp của Trần Hưng Dao (x. “Binh pữa diệu lí yếu lược”, 
“Hinh thư yếu lược"). 

"BINH THƯ YẾU LƯỢC" (quân sự), tác phâm quân sự 
khuyết danh, chủ yếu dựa vào hai cuốn "Binh gia diệu lí yếu lược" 
của Trần Hưng Dạo và "Hô trướng khu cø" của Đào Duy Từ đề 
tông kết kinh nghiêm chiến tranh và nghệ thuật quân sự ở Viêt 
Nam tủ xưa đến đầu thế ki 19. Nhiều quan điểm cớ bản trình 
bày trong BTYL được coi là của TYần Hung Đạo, vì còn thấy 
xuất hiện trong nhưng văn bản khác của ông (như "H]ịch tướng 
sĩ, "Di chúe tâu trình nhà vua”) cũng như trong lời đề tra "Bình 
Bia điêu lí yếu lược" cla Trần Khánh Dư. Các quan điểm đó là: 
1) Về chính trị: Hoà mục hiểu là (đoàn kết nhất trí) là đao hay 
trị nước, hành bình hay nhất. 2) Về chỉ đạo chiến tranh: Muu 
đã định, mói đánh giặc, tiến lén hay lui giũ do ỏ ta thì chấc thẳng. 
3) Về chí đạo tác chiến: đánh ỏ chỗ không có thành, công ð chỗ 
không có \uỹ, chiến ở chỗ không có trân. 4) Về ý chí chiến đấu: 
cá: hại lồn nhất trong việc dùng bình là đo dư. 5) Về quan hê 
quân binh: tướng mà coi quần như chân tay thì quân coi tướng 
như đầu óc. BTYL chú trọng nhiều đến mặt thực hành, đưa ra 
một số tình huống và giái pháp cụ thể, gần như một giáo lệnh 
chiến đấu. 

BINH TRẠM VẬN TẢI (quân sự), đón vị có bần của tuyến 
vân tải quăn sự: làm nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển người và 
hàng hoá, thiết bị kĩ thuật... phục vụ việc cơ động bộ đội và 
chuyền thưởng binh về phía sau trên tửng cung đường nhất định. 
BTVT bao gồm: híc lượng và phương tiên vân tài, kho, g3, cảng 
và các phân đội bảo về. Từ 1982, BTVT được gọi là trung đoàn 
vận tải khu vực. 

BINH YẾU ĐỊA CHÍ (quân sự), tông hợp các yếu tố chính 
(trị. xã hội, kinh tế và tự nhiên, dùng để nghiên cứu và đánh giá 
ảnh hưởng của một vùng lãnh thổ (hay một nước) về mặt chiến 
dịch - chiến lược. BYDC cỏ ý nghĩa đối với hoạt động quân sự 
cũng như thiết bị chiến trưởng, khu vực hay từng nước riêng biệt. 

RÌNH ẤP (lông, 1k. bình We¡iss), dụng cụ chuyên dùng đề Ấp 
trững cá chìm và nồi, có tính năng và tác dụng tương tự bể vòng. 
Bình hình phếu, thường bằng thuỷ tỉnh hoặc nhựa trong. cũng 


có thể bằng tôn; dung tích (có thể từ 5 - 10 tít đến 100 - 150 lít) 
tuỳ thuộc lượng trứng cá cần ấp. Nước chảy Liên tục với tứưu tốc 
thích hợp tú đáy bình lên, làm cho trứng cá được đào đều đặn. 
Cá bột nỏ ra thaát qua miệng bình vào bề chứa. Dùng BÂ thuận 
tiên chơ quản lí, tiết kiệm thê tích, cho năng suất cao. 


BÌNH BẠC TY (s), chức quan đúng đầu kinh thành Thăng 
Long thỏi nhà Trần do Trần Thái Tông đặt ra với chức năng cai 
trị và xét đoán hình ngục, kiện tung. Năm 1265, đôi BBT làm 
đại an phủ sứ. Thế kỉ 14, đồi thành kinh sư đại doãn, tướng đương 
với chức phủ đdoãn thời Lê. 


BÌNH BÁN (nhạc, sân khấu), điệu nhạc có nguôn gốc tứ dân 
ca Huế, thưởng dùng trong tế lễ. Trong sân khấu cải hang gọi 
là “bình bán văn” đề phân biệt với "bình bán chấn". Dược xếp vào 
loại bản bấc nhỏ, vì điều thức của nó thuộc cune bắc. Có tỉnh 
chất trang nghiêm trong chèo và tuồng chỉ tấu nhạc BRB cho 
những cảnh tế lễ. Nếu tấu hơi gật, tiết tấu sẽ có Am điệu vui rộn 
ràng. Ca Huế, cải lương và chèa cải lương hay đùng BB để hát. 
HH là một trong ba bản nhạc của tò khúc BB \ưu thuy - kìm tiền. 

BÌNH BÁN CHẤN (nhạc, tân khấu), điệu nhạc có nguồn 
gốc tư bình bán văn, hình thành trên ed sồ mở rộng của sân khấu 
cải lưỡng. Có pha trộn các âm điệu của phú lục, xuân tình, cô 
bản và (ưu thuỷ (trong hệ thống bán bắc). Sân khấu cải tưởng 
xếp BBC vào loại bản bác. Với tính chất rắn rói, RRC thường 
được dùng cho các nhân vật vỗ tướng trong túc bài binh bố trận 
hơi quan ải. BBC thưởng dùng đề hát trong cài lương, 

BÌNH BÁT (nông: Anmona retlicula(a;, tk. cây nê), cây gỗ nhấ, 
họ Na (4zmonaceae). Cao 2 - 5 m, LÁ nhọn hai đầu, có 8 - 9 cặp 
gân phụ. Hoa vàng, hai vòng cánh, nhiều nhị đực và tâm bi.Quả 
hình tim (quả kép, như các loại na), mặt ngoài có tưng Ö 5 góc 
mỏ, thịt quả trắng hoặc hơi hồng, ăn được nhưng không thöm. 
Hạt có tính sát khuẩn. Thường mọc ven bö kênh, rạch có nước 
phèn, nước lợ ö Nam Bộ. Do chịu được phèn nên có thể làm gốc 
ghép cho mấng cầu Xiêm (4?U10nđ mur1c212). 


BÌNH CẦU (o4), bình thuỷ tỉnh chịu nhiệt hình cầu, có dung 
tích nhiều có, cô đài hoặc ngắn. dùng để đun chất tỏng, chưng 
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Bình cầu 
a ~ Đáy báng, b, c - ĐÁy tròn. 


BÌNH CHÁNH (4/4 !f), huyện Ò phía tây nam thành phố Hồ 
Chí Minh. Diện tích 350,30 km?. Gồm I thị trấn (An Lạc, huyện 
l); 19 xã (Bình Hưng, Phong Phú, Da Phước, Quy Đúc, Hưng 
Long, Tần Quý Ty, Bình Chánh, Hình Trị Dông, Tần Tạo, Hình 
Hưng Hoà, Vình Lộc A, Vĩnh Lậc B, Phạm Văn Hai, Lê Minh 
Xuân, Binh Lợi, Tần Nhưt, Tần Túc, Tần Kiên, An Phú Tay). 
Số dân 224935 (1993), gồm các dân tộc: Kinh (90%), Hoa, Khame. 
Địa hình bằng phẳng, thoả: đần về phía tây. Có 145 krn sông 
rạch, 141,9 km đường bộ. "Trồng Lúa, lạc, đứa, mía, thuốc lá. Chăn 
nuôi lợn, gà, vịt. Trước 2.1976, thuộc tỉnh Gia Dịnh cö. 

BÌNH CHÂU (¿4o cẩ), di tích khảo cổ học ở xã Bình Châu, 
huyến Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Phát hiên năm 
1977, khai quật 400 mˆ (1978). Di tích có khu eư trú và khu mộ 
tăng cạnh nhau. Trong khu cư trú, tìm thấy cuốc đá, đao đá, các 
mảnh gðm và đấu vết của kĩ thuật đúc đông như khuôn đúc bằng 
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đất nung, mảnh nôi nấu đông, vv. Trong khu mộ, tìm thấy các 
ngôi mộ huyết đất. Trong các mô tìm thấy đồ gồm, đồ trang sức 
và các công cụ bằng đông như mũi tên, lao có ngạnh, dục, lưới 
câu, w. BC là di tích thuộc thời đại đồng thau. Có người cho 
răng HC thuộc văn hoá Sa Huỳnh. 

BÌNH CHIẾT (hoá; cạ. phếu 
chiết), đụng cu bằng thuỷ tính 
dạng hình tròn hoặc hình quả lé 
đuôi dài có khoá dùng để tách 
riễng các cất lỏng không trộn 
lẤn vào nhau (phân thành lóp 
trone bình). 

BÌNH CHỮA CHÁY (hóa 
công nghiệp), bình có thể tích 
4 - L0 lí, chứa chất chữa cháy, 
dùng để phun lên đám cháy, | 
tạo ra Và duy trì những điều 
kiện nhất định trong một thời : 
gian đủ để dập tắt đám cháy. l[ ^ 
Có 3 loại BRCC. 1) Loại bình bọt 
hoá học (vỏ bằng thép chịu áp 
suất 20 atm) gồm hai bộ phận: 
một bình thuỷ tính địng dung dịch nhôm sunfat đặt gida đụng 
dịch natri bicacbonat; ống dẫn, vời phun với cơ cấu đập võ bình. 
Khi có cháy, bình thuỷ tính bị đập vó, nhôm sunfat thuỷ phân 
thành keo, tác đụng với Nal1COa tạo CO; thành tốp bọt, phun 
vào đăm cháy. tạo một lớp ngăn cách vùng cháy với không khí, 
thiếu oxi, đám cháy được dập tắt. 2) Loại bình bọt hoá học có 
bộ phận chứa không khi nén (250 atm) và bộ phận chứa chất 
tạo bọt. Mở van, không khí trộn chất tạo bọt hình thành đòng 
bọt phun vào vùng cháy, cách U hỗn hợp cháy với vùng cháy, 
làm lạnh vùng cháy, ngăn sự xâm nhập của oxi, dập tắt đám cháy. 
3) Bình chúa CO; được nén đến 180 atm. Phun vào đám cháy, 
ngăn sự xâm nhập của oxi, đập tắt đám cháy. BCC được sư dung 
tưỳ theo nguyên nhần gây ra đám chấy như đo điện, kim loại, 
hoá chất, vwv. 


BÌNH CỔ CONG (ho4), bình thuỷ tinh hình quả lê có cổ dài 
uốn cong từ trên xuống dùng đề thực hiện phản ứng hoá học 
hoặc chưng cất các chất lỏng dễ phăn huỳ. 


Bình chiết 








Bình cổ cong 


BÌNH DÂN HỌC VỤ (g¡4o 2u), phong trào xoá nạn mùi ehữ 
trong toàn đàn được Chịnh phủ phát động sau Cách mạng tháng 
Tấm (sắc lênh 19/SL và 20/SL ngày 8.9.1945), cùng vöi sự thành 
lập Nha bình đàn học vụ (18.9.1945) nhằm tạo điều kiện đề nAng 
cao dân trí (đọc được sách báo, mở mang kiến thức về thưởng 
thức khoa học, chính trị, văn hoá, vv.). Khoá huấn luyện cán bộ 
BDHV đầu tiên mang tên Hô Chí Minh mỏ tại Hà Nội. Phong 
trào nhanh chóng lan rộng khấp cả nước. Chỉ sau một năm đã 
có 74975 láp với 95665 giáo viên, riêng ð Bắc Bộ và Trung Bộ 
đã có 2,5 triệu người biết đọc biết viết, 


BÌNH ĐẠC (xây dựng), đo, vẽ xác định hình dáng đất vã các 
địa vật Lập thành bình đồ. Trên bình đô có những điêm đo cao, 
nhưng có thể không vẽ đường đầng mức. Tuỳ theo mục đích và 
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yêu cầu sủ dung, bình đồ có các tỉ Lệ: 1:5000, 1:2000, 1:1009, 
1:00, ww, 


BÌNH ĐẠI (2/2 Íí), huyện ven biển phía đông bắc của tỉnh 
Rến Tre, Diện tích 386 km”. Gồm I thị trấn (Bình Dại, huyện 
(); 12 xã (Tam Hiệp, Long Hoà, Long Định, Phú Thuận, Châu 
JIưng, Thói Lai, Vang Quói Dông, Phú Vang, Lộc Thuận, Định 
Trung, Phú Long, Bình Thói, Thạnh Trị, Dại Hoả Lạc, Bình 
Thắng, Thạnh Phước, Thưa Đức, Thói Thuận, Vang Quái TAy). 
Số dân 128699 (1993). Địa hình bằng phẳng, thoải tù tây bắc 
xuống đông nam, độ cao trung bình 1,1 m. Các sông Ba Lai, Cửa 
[Dại chảy dọc địa piói huyện. Phần lồn diện tích là đất mặn. Dân 
cư BI,1% làm nông nghiệp. Trông lúa, mía, lạc, thuốc lá. Nuôi 
trông hải sản. Giao thông thuỷ - bộ, có tỉnh lộ 17 chạy qua. Trước 
1889, thuộc phủ Hoằng THị, tính Vĩnh Long. Trở thành huyện 
của tỉnh Rến Tre từ khi lặp tỉnh năm 1900. 


BÌNH ĐẲNG (20/nh m7), sự được đối xử nhau về các mặt 
chính trị, kinh tế, văn hoá... không phân biệt thành phần và địa 
vị xã hội, trong đó trước tiên và cơ bản nhất là bình đẳng trước 
pháp luật. BĐ đã được quan niêm và thực hiện một cách khác 
nhau qua các thời kì lịch sử với các chế độ chỉnh trị xã hội khác 
nhau. Thủ tiêu các đặc quyền, đặc lợi phong kiến, xác lập sự BD 
của mọi ngưởì trước pháp luật là một tiến bộ của cuộc cách mạng 
dân chì tư sản. Song sự RD đó không thể triệt đẻ trong một xã 
hội có sự cách biệt lớn giữa người giàu và người nghèo, ngưởi áp 
bức bóc lột với người bị áp bức bóc lột. Sự BĐÐ toàn diện và triệt 
để chỉ có thể thực hiện khi nào xoá bỏ được tỉnh trạng không 
RBD trong quan hệ sở hữu đối với tứ liệu sản xuất, xoá bỏ được 
cơ SỞ của sự bóc lột giai cấp và áp bức dân tộc, xoá bỏ mọi đặc 
quyền, đặc \ợi trong xá hôi. 

BÌNH ĐĂNG, CÙNG CÓ LỢI (linh rế), một ngưyên tắc 
được áp dụng rộng rãi trong quan hệ kinh tế quốc tế trong thơi 
đại ngày nay, được xác lập do ảnh hưởng của phong trào đấu 
tranh giành độc lAp dân tộc, bảo vệ hoà bình, chống xâm lược, 
bành trướng, và sự gầy áp Lực của các nước lón đối với các nước 
châm phát triển thuộc thế giói thứ ba. Các chủ thê tham gía các 
điều ước quốc tế hoặc hợp đồng đân sự đều ngang nhau về nghĩa 
vụ và quyền lợi. Quyền lợi và nghĩa vụ của môi bên phải tương 
xứng với nhau. Xét trên vị trí của mình, các bên tham gia quan 
hệ kinh tế quốc tế thửa nhận rằng nghĩa vụ phải thực hiện và 
quyền lợi được hưởng là thoả đáng, phủ hợp với lợi ¡ch của mình 
và có thể chấp nhận được. Trong phạm vi quốc gia RDCCL cũng 
\à nguyên tấc chỉ đạo các quan hệ hợp tác liên doanh liên kết 
trong kinh tế. BDCCI. phải được thể hiện cả trong tổ chức quản 
tí và trong phần phối thu nhập. 

BÌNH ĐĂNG TRƯỚC PHÁP LUẬT (/uậr), nguyên tắc thể 
hiện sự bình đẳng về các quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiềm của 
mọi công dân trước nhà nước, pháp luật và toà án, lä một trong 
những nguyên tắc có bàn của nền đân chủ. Nguyên tấc này được 
ghí nhận ở điều 52 Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà xÃ 
hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi công dàn đều bình đẳng trước pháp 
luật trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xá hội và gia 
đình. Vd. hoạt đóng tố tụng hình sự ở Việt Nam được tiến hành 
theo nguyên tắc mọi công dần đều BD TP! không phán biệt nam 
nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội. Bất 
cứ người nào phạm tội đều Ðị xư lí theo pháp Luật. 

BÌNH ĐỊNH (đ¡a í(), tỉnh ven biển miền Nam Trung Hộ Việt 
Nam. Diện tích ớ076 km?. Gôm thành phố Quy Nhơn (tỉnh l); 
10 huyện (An Lão, Án Nhơn, Iloài Ấn, Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù 
Mỹ, 'I3y Són, Tuy Phước, Vân Canh, Vĩnh Thạnh); 10 phường; 7 
thị trấn; 129 xã. Số dân 1,407 triệu (1994), gồm các dân tộc: Kinh, 
Chăm, Bana, }ïrê. {a hình đồi núi ở phía lầy: Núi Bà (1146 m), 
Nước Don (967 m), Đẹp Mạ (945 m), Trap '1yo (605 m), Hòn Riêng 
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(847 m), Hoành Sơn (491 m). Nhiệt độ trung bình năm 26°C, 
tổng lượng mưa năm từ 1692,3 đến 2100 mm. Sông suối từ miền 
núi chảy xuống dem phù sa bồi nên đồng bằng, có hai hệ thống: 
phía bắc sông Lai Giang phụ lưu là sông An Lão, phía nam sông 
Hà Giao và sông Cái chia thành nhiều dòng bồi nên đồng bằng 
tam giác An Nhơn, Tuy Phước. Giữa các núi có nơi đất trũng 
thành hồ dài như hồ Núi Một, có dòng nước chảy vào sông Cái, 
trên miền núi phía tây các sông suối cũng chảy thành hệ thống: 
sông Dắc Cron, sông Bung dọc theo các hướng núi và tụ thành 
hồ sâu như hồ Thạch Khê hiện đang xây nhà máy thuỷ điện 54 
MW. Bình Dịnh có hơn 250 km bỏ biển, ở đoạn bắc phù sa sông 
chưa bôi xong đồng bằng còn lại những đầm rộng như đầm Trà 
Ô, ở đoạn nam thì núi ra sắt biển, có nơi mọc lên ngoài biển 
thành đảo: Cù Lao Cỏ, hòn Ông Cần, các đảo do phù sa sông và 
biên gắn vào đất liền thành bán đảo ngăn nước biển thành vũng 
kín như vũng Nước Ngọt, dãy Phước Mai dài hơn 15 km tạo thành 
vũng Quy Nhơn dài và kín, phẳng lặng như hồ. Khoáng sản có 
titan, cao lanh, cát thuỷ tỉnh. Trồng lúa, thuốc lá, mia, dâu tầm, 
nhất là dừa, cao su; sản xuất muối, đánh cá biển, nuôi tôm xuất 
khẩu ở đầm nước lợ, chế biến thực phẩm, hải sản đông tạnh. 
Tuyến giao thông quốc lộ 1A, 19, đường sắt Thống Nhất chạy 
qua, cảng Quy Nhơn, sân bay Phù Cát. 

Từ 1976, nhập với Quảng Nghĩa thành tỉnh Nghĩa Bình (1976 - 
89), tư 6.1989 lại chia ra Bình Định và Quảng Ngãi. 
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BÌNH ĐỊNH (sứ), tên cổ chỉ tỉnh Bình 
Dịnh ngày nay. Năm 1470, triều Lê lập 
thành phủ Hoài Nhơn (gồm 3 huyện: Bồng 
Sơn, Phù Lí, Tuy Viễn) thuộc thừa tuyên 
Quảng Nam. Năm 1604, đổi thành phủ 
Quy Nhơn. Năm 1651, đổi thành Quy 
Ninh. Năm 1748, đối lại là Quy Nhơn. Dây 
là địa bàn khỏi nghĩa của Tây Sơn. Năm 
1788, quân Nguyễn Ánh chiếm được thành 
Quy Nhơn, đổi Quy Nhơn thành BD. Từ 
1832, thành lập tỉnh BD. 

BÌNH ĐỊNH MỨC (ñhø4), bình thuỷ 
tinh dạng bầu tròn, đáy phẳng, cổ nhỏ và 
dài có vạch mức, ứng với thể tích xác định 
ð nhiệt độ xác định, có thể có nút nhám. 





Bình định mức 


Trong hoá học phân tích, thưởng sử dụng các bình cổ 5 ml - 5 lít 
để pha chế các dung dịch có nồng độ chính xác. 

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG (sử) x. Lê Lợi. 

BÌNH ĐIOA (/), bình hai vỏ kín bằng thuỷ tính do Dioa 
(J. Dewar) phát minh năm 1898, lóp giữa hai vỏ được rút khí 
tạo chân không và mặt trong của lóp vỏ kép được tráng gương. 
Có tác dụng cách nhiệt tốt vi hệ số dẫn nhiệt của khí ở áp 
suất thấp rất nhỏ và nhở lớp gương phản xạ bức xạ nhiệt nên 
BD được dùng rộng rãi trong nghiên cửu khoa học ở nhiệt đệ 
thấp. Phích (bình thuỷ) đựng nước dùng trong đời sống là một 
ứng dụng của BD. Ngày nay đã chế tạo BD bằng thép đặc 
biệt, 

BÌNH ĐỒ (giao hông), bản vẽ thể hiện mặt chiếu bằng địa 
hình của một khu vực. Dẻ làm rõ nghĩa trong những trường hợp 
cụ thể, có thể ghép thêm những từ bổ sung như BD địa hình, 
BÐ lộ tuyến (tuyến đưởng), BD khu vực cầu, w. Trên bản vẽ, 
có vẽ những đường đồng mức cao để thể hiện địa hình và các 
hình chiếu bằng của những công trình xây dựng như nhà, xưởng, 
cầu, cống, đường, vv. Vẽ BD với những tỉ lê thích hợp với diện 
tích khu vực cần thể hiên, thường dùng tỉ lệ 1/2000, 1/1000, 1/5000. 
HD là tài liệu quan trọng cho các ngành địa li, xây dựng giao 
thông, công nghiệp, vv. 

BÌNH ĐỒ ẢNH (đ/2 i/), bình đồ của thực địa được tạo ra 
bằng cách ghép và cắt dán các tấm ảnh đơn đã nắn theo mảnh 
bản đồ. Những tấm ảnh nắn được khủ sai số do góc nghiêng của 
ảnh gây ra, còn sai số của điểm ảnh do chênh cao của mặt đất 
được hạn chế tới mức tối thiểu phù hợp với độ chính xác của 
bản đồ. Cơ sở để nắn, ghép ảnh là các điểm khống chế được ghi 
lên bản gốc. BDA mang các thông tin tối đa về bề mặt thực địa 
là sản phẩm trung gian đề thành lập bản đồ bằng phương pháp 
tổng hợp. Trong trưởng hợp nảy, hình ảnh trên BDA được giải 
đoán và các yếu tố địa hinh được đo vẽ trực tiếp trên đó bằng 
các phương pháp trắc địa hoặc phương pháp đo vẽ ảnh lập thể. 

BÌNH ĐỒ LỘ TUYẾN (0z !ợÙ, bình đồ địa hình chỉ tiết 
với t¡ lệ lớn của khu vực dọc theo tuyến công trình. BDLT là tài 
liệu quan trọng để xem xét việc bố trí tuyến trong khi lập luận 
chúng kinh tế kĩ thuật, lập bản vẽ kí thuật và thi công các công 
trinh như kênh mương, đưởng giao thông. 

BÌNH ĐỘNG CỦA MẶT TRĂNG (/), hiện tượng dường 
như Mặt Trăng luôn luôn dao động quanh một số phương xác 
định, khi ta theo dõi một dấu vết nào đó trên bề mặt của nó. 
Hiên tượng này do hai nguyên nhân chính: Mặt Trăng chuyển 
động quanh Trái Đất theo quỹ đạo elip (gây binh động theo độ 
kinh) và trục tự quay của Mặt Trăng không vuông góc với mặt 
phẳng quỹ đạo của nó (gây bình động theo vĩ độ). Do bình động 
mà từ Trái Đất ta có thể nhìn được khoảng 59% bề mặt của Mặt 
Trăng. 

BÌNH ECLEN (hø4, cg. bình nón, bình 
tam giác), bình thuỷ tỉnh hình nón, đáy bằng 
rộng, miệng hẹp. Có nhiều cỏ bình, thưởng 
tư 50 mi đến 3 lít. Có loại thông thưởng và 
loại chịu nhiệt có thể đun được. Do nhà hoá 
học Đức Eclenmâyo (Erlenmcyer; 1825 - 
1909) sáng chế. 

BÌNH GIA (đ/a !), huyện miền núi ở 
phía tây tỉnh Lạng Sơn. Diện tích 1025,96 
kmỂ. Gồm 1 thị trấn (Bình Gia, huyện lj); 
19 xã (TÐ Hiệu, Tần Hoà, Vĩnh Yên, Quý Hoà, Yên Lá, Thiện 
Hoà, Thiện Long, Minh Khai, Hồng Phong, Hoa Thám, Hung 
Dạo, Quang Trung, Thiên Thuật, Hoà Bình, Mông Ân, Tần Văn, 
Hồng Thái, Bình La, Văn Thụ). Số dân 47390 (1993), gồm các 
dân tộc: Nùng (53,9%), Tây, Dao, Kinh, Hoa. Thuộc khối núi 
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B BìNH GIANG 





đá vôi Bắc Són đia hình đồi núi thấp bị chia cắt manh thành 
những thung lũng tròn. có khì nối tiếp nhau thành lòng máng 
ngắn, núi Phia Ngôm (1193 m), Ban Tiêng (780 m). Dưỡng đi 
rất khó khăn phải qua những đèo đá hẹp như đèo lam Canh. 
Sông Bắc Giang bất nguồn tử phia tây nam huyên chạy lên phía 
đông bấc đồ vào sông Kỳ Cùng. Dất lam nghiệp chiếm 89% diện 
tích, khai thác gỗ và Lâm sản. Dất đỏ các lũng tròn rất tốt. Trồng 
nhiều ngô, lạc, thuốc lá, miĩa, đậu tương, hông. Má vàng. Quốc 
lộ 1B chay qua. Huyện của tỉnh Lạng Sơn tư 1831, đã thuộc tỉnh 
Cao Lạng (1975 - 7R), sau đó chuyển lai về Lạng Sơn. 


BÌNH GIANG (đa ID), huyện cũ tỉnh Hải Dương, tháng 3.1977 
nhập với Cảm Giàng thành huyện Câm Bình, tỉnh Hải Hưng (%. 
Cẩm Bì). 

BÌNH GỐM HI LẠ TP Gửi thuật, Ph, amphore), bình đê đựng 
nước, đựng hạt của người Hi Lạp, La Mã cố đại. Gồm hai quai, 
mình thon, đáy nhọn hoặc đế nhỏ. Có loại mộc, có loại phủ men, 
trang trí hoa văn hay hình về thần thoại. Các xưởng sản xuất rất 
phát triển ở các đảo thuộc Hi Lạp cô đại, chủ xưởng và nghệ sĩ 
trang trí cùng kí (ên vào sản phẩm lâm ra. Rình gốm có tên gọi 
bình Frăngxoa (Francois), chủ xưởng tà Ecgôtimót (Ergotimos), 
hoa sĩ là Kutiat (Klti2s), được coi là một tác phâm của nghệ thuật 
1H Lạp (đầu thế kỉ 6 tCn.). Bình F'răngxoa có cái vẽ tới 250 hình 
người và vật, 128 chữ viết. Những nghệ sĩ gốm IIi Lạp cô đại nồi 
tiếng là Êcxêkiat (Exekias, nửa sau thế kì 6 tCn.), Nicôxtênet 
(Nicosthenes), Anđôkinet (Anđokines, cuối thế kỉ ó tCn,), 
Ophrôniôt (Euphronios, đầu thế kỉ 1 tCn.), Mayđiat (Meidiat, 
cuối thế kỉ 5 tCn.). 


BÌNH HÚT ẨM (hođ), bình thuỷ 
tinh có nắp kín, có hai phần: phần 
dưới chứa chất hút ảm mạnh như 
II;§O, đặc, CaCl; khan, KOH khan; 
bầu trên ngăn cách phần đưới bằng 
một tấm sứ có \ỗ, dùng đề chứa 
(đưng) các chất cần làm khô hoặc 
cần giữ Ô trạng thái khô. Có toại bình 
hút Âm chân không trên nắp có ống 
thông với máy hút. Hình có nhiều cá 
khác nhau. 

BÌNH KHÍ NỀN (hoá), bình bằng 
thép chịu được áp suất cao, dùng chứa 
khí nén (oxi, hiđro. nítd, hoặc nhưng khi đước dùng làm nhiên 
Liệu như hiđrocacbon) để tiên vận chuyển. 

BÌNH KIENĐAN (høđ; KjeLlaht), bình cầu thuỷ tính đáy tròn 
cổ đài đựng các mẫu chất cần đốt để phân tích nitö theo phương 
pháp Kienđan. Bình được gọi theo tên nhà hoá học Đan Mạch 
Kienđan (1. G. KjeldahL, 1549 - 1900) 


BÌNH KIỀU (sử), vùng đất nay thuộc xã Hợp Ï ý, huyền Triệu 
Sơn, tỉnh Thanh Hoá, có nguồn gốc 
(tử tên gọi Cầu Bằng bắc qua sông 
Man Giếng. Thởi I2 sứ quân (965 - 
968), RK là nơi Ngô Xương Xi chiếm 
giữ, đắp thành cát cứ, bị Đình Hộ 
Lĩnh thu phục. 
BÌNH KÍP (hoá; Kinp), bình sính 
khi (hiđro, hiđrosunfua, cacbonic...) 
bằng thuỷ tính gồm ba bầu: bầu trên 
đựng axit có chuôi dài đến tận đầy 
bầu cuối; bầu giữa có ống dấn để | 
lấy khi, chứa chất rắn sinh khí [kẽm 
(Zn) để sinh khí hiđro (Hạ), sẳt (TI) | 
sunfua (FeS) để sinh khi hiđro 
sunfba (Hạ$S), canxi cacbonat 
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(CaCOna) để sinh khi cacbonic (CO»)...]. Khi khí sinh ra ở bầu 
giữa quá nhiều, áp suất khí tăng lên, axit sẽ bị đây từ bầu cuối 
lẽn bầu trên cùng để cho chất rấn không tiếp xúc vúi axit nữa. 
Hình được gọi theo tên dược sĩ người Hà Ian Kíp (1. B. Kipp, 
1808 ~ 64). 

BÌNH LÀM KHÔ (ño4) x Bùi hút ẩm. 

BÌNH LỆ NGUYÊN (e?), tên một vùng đất thời Trần, nay 
thuộc huyền Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phú. Thơi L4, là huyện Bình 
Nguyên. Thời Mạc, đồ: là Bình Tuyên. Năm 1842, đôi là Rình 
Xuyên thuộc phủ Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Năm 1978, gộp 
vào huyên Tam Dương thành huyện Tàm Dảo. tỉnh Vĩnh Phú. 
Ngày 7.1.1258, RLN là nơi diễn ra cuộc chiến đấu chống quân 
xâm lược Mông - Nguyên lần thú nhất do vua Irần Thái lồng 
chỉ huy. 

BÌNH LIẾU (2/4 /), huyện miền núi phía bắc tỉnh Quảng 
Ninh. Diên tích 478,93 km. Gồm I thị trấn (Bình Liêu, huyền 
I); 7 xã (Dông Văn, Hoành Mô, Dông Tầm, Lục Hồn, Tình Húc, 
Húc Dộng, Võ Ngạn). Số dân 22019 (1993), pồm các dân tộc: 
Kinh, Sán Diu, Nùng, Dao, Tày, W. Dịa hình núi. Núi Cao Xiêm 
(1330 m). Sông Tiên Yên chảy qua. Rừng và đất rừng chiếm 60% 
diện tích. Trồng đậu tương, sò, trâu, vv. Cây lấy gỗ, lâm sản: quế, 
dược liệu. Đường nhánh nối với đưỡng 4B từ Tiên Yên đến Bình 
[iêu. Tnic 1964, thuộc tỉnh Hải Ninh, 

BÌNH LỌC HÚT (z4, cø. bình 
lọc chân khóng), bình thuỷ tinh hình 
nón, thành đày, có vòi nối với máy 
hút chăn không để hút không khí 
ra, làm giảm áp suất trong bình, giúp 





cho nước lọc chày ra khói phễu ñ ậ 
nhanh hơn. 
BÌNH LONG (2 /), huyện ở j 


phía tày tình Sông Hé. Diện tích 

1331,04 km2, Gồm 1 thị trấn (Chơn 

Thành, huyện Íị); 20 xã (Án LẠc, ì 
Thanh An, An Khương Thanh 
Lương, Lợi Hưng, Minh Díức, Thanh 
Bình, Phước An, Minh lập, Tần 
Khai, Dòng Noơ, Minh Hoà, Minh 
Hưng, Nha Bích, Minh Long, Minh 
Thạnh, Minh Thành, Minh fần, Tru Văn Thố, Tần Quan). SỐ 
đân 157496 (1993), gồm các dân tộc: Xiiêng, Khởớme, Kinh, vw. 
Thuộc vùng đất đỏ baZan và đất xám, địa hình thoải tư đông sang 
tây. Dất nông nghiệp chiếm 35,4%, đất tâm nghiệp chiếm 17% 
diện tích. Sông Sài Gòn, sông Bé chày qua. Trồng cao su, cà phế, 
hồ tiêu. Nuôi nhiều trâu, bò. Khai thác gỗ, tre, lồ ô (nguyên tiệu 
làm giấy). Chế biến cao su, sản xuất vật Liệu xây đựng. Quốc Lộ 
13, quốc lộ 14 tử Chơn Thành đi Đông Xoải, Đắc Nông (Đãc 
Lãc). Dưỡng sắt I.ộc Ninh - Thủ Dầu Một chay qua. Ì luyện thành 
láp 11.3.1977 do nhập ba huyện Lộc Ninh, Hón Quân và Châu 
Thành. Năm 1978, LẠc Ninh tách ra khỏi HL. 


BÌNH LỖ (s¿), thành đo Lê Hoàn xây dựng để chồng quàn 
Tống năm 981. Trần Quốc Tuấn có nhắc đến thành này trong lõi 
đặn đò vua Trần khi ông sắp mất. Vị trí của thành chưa được 
xác định, có người cho là ở Sóc Sơn (Hà Nội), có người lại cho 
tà ở vùng huyện Duy Tiên, Lý Nhân (Nam Hà). 

BÌNH LUẬN (thông tín), phân tích, nhận định, đánh giá một 
vấn đề (chính trị, kinh tế, văn hoá, kí thuật, W.) trên báo, đài, 
vô tuyến truyền hình để tuyền truyền, phổ biển, thuyết phục 
người đọc, người aghe. RI. chủ yếu là vận dụng trí tuệ và tư duy 
\ôgic để phân tích đánh giá. BI. là vũ khí của báo chí và các 
phương tiện thông tín đại chúng khác khi thực hiên chức năng 
thông tin, tuyên truyền. 


Đình lọc hút 
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BÌNH LỤC (đa lí), huyện ở phía bắc tỉnh Nam Hà. Diện 
tích 200,23 km”. Gồm ! thị trấn (Rình Mỹ, huyện ti); 27 xã (Bình 
Nghĩa, Trịnh Xá, Tràng An, Đồng Du, Dồn Xá, Mỹ Thọ, An 
Mỹ, La Son, An Dô, Tiêu Động, Trung Lương, Rối Cầu. An Nội, 
Bồ Đà, An Ninh, Mỹ Thuận, Mỹ Tiến, Mỹ Thành. Mỹ IIưng, 
Mỹ Hà, Mỹ Thắng, Hưng Công, Ngọc Lũ, Vụ Bản, An Lão, Mỹ 
Thịnh, Dinh Xá). Số dân 189102 (1993). Địa hình đồng bằng 
phù sa gôm nhiều vùng đất đai cao (hấp xen kế. Sông Châu 
Giang (41 km), sông Biên Hoà, sông Sát (9 km) chảy qua. TYông 
lúa, đay, mía, lạc. Nuôi vịt, cá. Nghề thủ công: thêu ren, thàm 
đay. Tuyến giao thông chính: đường sắt Thống Nhất (8 km). 

BÌNH MINH (đ/2 !í), huyện phía tây của tỉnh Vĩnh Long. 
Diện tích 246,93 km”. Gồm 1 thị trấn (Cái Vồn, huyện lì), 8 xã 
(Thành lái, Mỹ Hoà, Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thanh, Thuận An. 
Tần Qunói, Tần Lược, Dông Thành). Số dân 177007 (1993), gồm 
các dân tộc: Kinh, Khơrac, Hoa. Hoàn toàn là đồng bằng phù sa, 
độ cao trung binh 2 m, Ö đọc bở trái sông liậu, có lói 76 ngòi 
rạch/kmÊ. Trồng nhiều lúa, mía, đậu xanh, vừng. Nuôi nhiều vịt 
đàn, tôm. Quốc lộ 1 chạy qua huyện đến bến phà sông Hậu sang 
Cần Thơ. Huyện thành lập năm 1981, tách tư huyện Tam Bình. 
tỉnh Cửu Long. Từ 12.1991, thuộc tỉnh Vĩnh Long. 

"RÌNH NGÔ ĐẠI CÁO” (văn, sử), văn kiện lịch sử đồng thỏi 
là tác phẩm văn học theo thể văn biền ngẫu, do Nguyễn Trãi viết 
(3y danh nghĩa Lê Thái Tô) năm 1428, sau đại thắng quân Minh; 
được các thế hệ sĩ phu đánh giá là một áng "thiên cô hùng văn" 
có môt không hai trong Lịch sử dân tộc. Nguyên văn chữ Hán, văn 
bàn sớm nhất in trong “Đại Việt sử kí toàn thư" (1697). RNĐC 
trinh bảy tóm tắt lịch sử mưới năm kháng chiến gian khổ, những 
thành tích của cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn, tổng kết kinh nghiêm 
cuộc chiến tranh chống Minh, rút ra những bài học về đương lối 
đánh giặc cứu nước, có giá trị lâu đài cho sự nghiệp bảo vệ nền 
độc lập tự chủ. Đặc điểm lớn nhất của BNĐC là hơn bao giờ hết, 
ý thức quốc gia độc lập và lòng tự hào dân tộc được đè cao. Ngọn 
cd "nhân nghĩa" cứu nước cíu dân, dựa vào dân mà cứu nước là 
nguồn gốc sâu xa của chiến thắng vĩ đại. RNDC đã nêu bật sách 
tước kiên trì chiến đấu, tấy ít thắng nhiều, đãnh vào quân địch 
đồng thời đánh vào lòng người, làm tan rá ý chí bán nước, cầu 
vinh của nguy quân, giải thích cho quan quân giặc nhận thấy tính 
chất phi nghĩa và sự thất bại tất yếu của cuộc xam lược. BNDC 
truyền đạt những tư tưởng quần sự, chính trị và triết lí của dân 
tộc Việt narn. Lới Lễ chính xác, cô đúc, chứa đựng nhiều hình 
tướng gợi cằm, vừa là văn chương chính Luận, vửa là văn chương 
trũ tình. Được xem là tuyên ngôn độc lập lần thí 2 (sau bài "Nam 
quốc sơn hà” thời nhà Lý) trong tịch sử dân tộc Việt Nam. 

"BÌNH NGÔ PHÁ TRẬN" (42), điệu múa cung đình thổi 
IIâu Lê. Theo "Kiến văn tiểu lục" của Lê Quý Dôn: vua Thái Tổ 
dùng vũ công định được thiên hạ, vua Thái TÐng truy nhớ công 
dn, săng tác điệu múa “Bình Ngõ”. Mùa xuân năm Thái Hoà, vua 
Nhàn TÐng ban yến cho quần thần, múa khúc nhạc RNPT biểu 
hiện sức mạnh của nước Việt phá tan thế trận và quân xAm lược 
vua Ngô (nhà Minh), 

"BÌNH NGÔ SÁCH" (s¿), tác phẩm viết bằng chữ Hán của 
Nguyễn Trãi nhầm dâng lên Lê Lợi khi gặp Lê Lợi ð LÃI Giang 
(Thanh Hoá). Nội dung trình bày sách lược đuôi quân Ngô (Minh) 
nêu cao chính nghĩa của dân tộc và sức mạnh quyết định của 
nhân đân, "không nói đến việc đánh thành mà nói đến việc khéo 
đánh vào lòng người". Văn bản đã mất từ lâu. Chỉ còn biết được 
qua bài tựa của Ngô Thế Vinh (đời Minh Mạng) tronz tác phẩm 
“Ức trai đi tập". 

BÌNH NGUYÊN (2/4 1) x. Đồng bằng. 

BÌNH NHƯỚNG (4/a !í; A. Pyong Yang), thủ đô, trung tâm 
chính trị, kinh tế, văn hoá của Cộng hoơả dân chủ nhân dân TYiều 


Tiên. Số dân 2,355 triệu (1987) kể cà ngoại ô. Dầu mối giao 
thông quan trọng. có sân bay quốc tế Xunan, nhà ga Rình Nhưng, 
cảng Nam Phô, đường xe điện ngầm. Kế cả ngoại ô là trung tAm 
công nghiệp tớn như luyên kìm đen và mầu, chế tạo máy, dệt, 
thực phâm, hoá học, sản xuất vật liệu xây dựng, nhà máy nhiệt 
điện. Có Viện hàn lâm khoa học, trưởng đại học tông hợp. RN 
là một trone những thành phố cô đáng tt hào của nhân dân "Triều 
Tiền, có nền văn hoá thể hiển tri tuệ vả tải năng của nhân dân. 
BN là cố đô của nhà nưóc cô đại đầu tiên ở Triều Tiên. Năm 
1945, sau khi được giải phóng khỏi ách thống trị của đế quốc 
Nhật HN trở thành thủ đô của cách mạng. Di tích: di tích thời 
kì đồ đá cũ và đô đá mới; cửa De Đông được xây dựng thế ki 3; 
ng Đan Gun, vua đầu tiền của Triều Tiên, cách đây 5000 năm, 
Vạn Cảnh Đài, vùng đất lịch sử lâu đòi; các công trình kiến tric 
hiện đại, tráng lệ như Khải hoàn môn, Bảo tàng cách mạng, ï háp 
tư tưởng chủ thể; sản vận động vw. 


BÌNH PHONG (kiến trúc), vật dùng để chắn gió hoặc đề che 
cho khỏöi trống trải, đặt tronp phòng, thưởng làm bằng những 
khung gó, trên đó căng vải, lụa có trang trí. Có thể gập lại hoặc 
kéo đài ra. Cũng có loại xây bằng gạch ở trước cửa vào hay trong 
sAn các đình chùa, định thự, cung điện thời trước (theo thuyết 
"phong thuỷ" để che chắn công trình khỏi ành hưởng của những 
tà khi. 

BÌNH PHƯỚC (/a !f), tình cũ, năm 1976 nhập với Thủ Dầu 
Một thành tính Sông Hé. X. Sáng Bá (tinh). 

BÌNH PHƯƠNG (ø4n), phép nhân một phần tử a với chính 
nó, kí hiệu là a”. 

BÌNH QUÂN LUẬT (nhạc; 1. temperatio: tướng quan đúng), 
sự sắp xếp cân bằng những tưởng quan về quáng giữa các bậc 
của hệ thống Âm thanh trong âm nhạc. Trong hệ thống bình quân, 
quãng 8 được phàn chia thành 12 bán cung bằng nhau. Nhờ vậy, 
việc chế tạo các nhạc cụ có hàng âm ấn định trở nền thuận (ợi 
hơn, việc lên dây đàn và điều chỉnh âm thanh dễ đàng hơn. Khả 
năng vô tận của các chuyền điều và dịch giọng tạo điều kiện cho 
hệ thống BQL được phô cập rộng rãi. 


BÌNH SAI (đ/a lí), cách tính toán thưởng dùng trong công tác 
đo đạc đề tìm ra các giả trị đo (góc, cạnh, toạ độ, vư.) sát nhất 
vớói giá trị thực, đàm bảo nguyên tắc: [pwv] = min, trong đó p là 
trong số, v là số hiệu chỉnh hoặc sai số. Ngoài ra, phép bình sai 
cũng cho biết độ chính xác của các số đo. 


BÌNH SANG (múa), điểu múa dẫn gián của dân tộc Việt, 
múa nữ vớt đạo cụ hai quạt. Củ động mềm mại, uyên chuyền. 
BS có nhiều nét tương tự đu liên, nhất là phần động tác chân, 
cách sử dụng độ mềm, cách lật cổ tay và tay muing quạt. Sự khác 
nhau của chiing ở các vị trí đôi cánh tay. Ö ïS, khi chân nhún, 
một tay được kéo vào ngang ngực, mỘt tay ở vị trí xế khí chạy 
tướt, tay đưa lên cạnh đầu, wv. BS có động tác miia đẹp, đuyên 
dáng và tỉnh tế. 

BÌNH SẮC (y; đẳng sắc), tỉnh trạng của máu trong đó ti lệ 
gìũa số lượng hemoglobin (H) và số \ượng hồng cầu (N) trong 
một đơn vị máu bình thường bằng 1 (EƯN). 

BÌNH SƠN (4/2 1), vùng đất cao tương đối bằng phẳng, địa 
hình lượn sóng, có những ngọn đồi nhấp nhô, (ä kết quả của một 
quá trinh phong hoá và bóc mòn lâu dài ở một vùng núi. Cao 
nguyên Đà Lạt là một bình són ở độ cac 1500 m. 

BÌNH SƠN (2/4 ¡9, huyện ven biển phía bắc của tình Quảng 
Ngãi. Diện tích 463 km2. Gồm 1 thị trấn (Châu Ổ, huyện 1), 23 
xã (Bình Thới, Bình Dông, Binh Thạnh, Rình Chánh, Bình 
Nguyên, Bình Khương, Binh An, Rinh Trị, Bình Hải, Bình Thuận, 
Hình Dương, Bình Phước, Bình Trung, Binh Hoà, Bình Long, 
Bình Minh, Bình Phú, Bình Chương, Bình Thanh, Hình Hiệp, 
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Bình Mỹ, Bình Tần, Bình Châu). Số dân 165100 (1993). Dịa hình 
núi đồi gò phía tây, đồng bằng phía đông. Có 54 km bỏ biển, 2 
của biển lớn: Sa Cầu, Sa Kỳ. Sông Trà Bồng (28 km), Sông Bi, 
Trà Bai chảy qua. Hồ, đầm: Bàu Trắng, Bàu Cái, Cà Ninh. Khoáng 
sản đá vôi san hô. Trồng lúa, mia, dưa. Dánh bắt, chế biến hải 
sản, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất muối. Sửa chữa tàu thuyền, 
sản xuất vật liêu xây dựng, đồ gốm, mộc. Quốc lộ 1A và đưởng 
sắt Thống Nhất chạy qua. Thế kỉ 18, đã có tên là huyện Bình 
Sơn, thuộc phủ Quảng Ngãi. 


BÌNH THAN (sử), tên gọi bến sông Lục Dầu chảy qua huyện 
Chí Linh, tỉnh Hải Hưng ngày nay. Năm 1282, là nơi điển ra cuộc 
họp của vua Trần Nhân Tồng với các vướng hầu đề bàn định kế 
hoạch đánh giặc, chuẩn bị cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên 
lần thứ hai (1285). 


BÌNH THẠNH (đa 1), quận ven nội phia bắc của thành phố 
Hồ Chí Minh. Diện tích 20,5 km”. Gồm 20 phường (Phường ], 
Phưởng 2, Phương 3, Phường 5, Phường 6, Phương 7, Phường 11, 
Phưởng 12, Phường 13, Phường 14, Phường 15, Phường 17, Phường 
19, Phường 21, Phường 22, Phường 24, Phường 25, Phường 26, 
Phường 27, Phường 28). Số dân 353125 (1993), người Kinh 
(96,9%), Hoa. Kênh rạch chính: Thanh Đa, Thị Nghè, Vàm Tây, 
Cầu Bông. Văn Thánh. Sông Sài Gòn ở ranh giới phía đông quốc 
lộ 1A. Quốc lộ 13 và nhiều trục lộ quốc gia chạy qua; có trên 
1000 cơ sở hành chính của trung ương, thành phố và quận, 5§ 
cd sở sản xuất công nghiệp. Công nghiệp cơ khí, đóng sửa chữa 
tàu, ð tô. Trồng lúa, rau, nuôi lợn, cá. Chợ Bà Chiểu, Tần Cảng. 
Bệnh viện Gia Định. Lăng Lê Văn Duyệt. Quận được thành lập 
tử 1976 trên có sở đất Bình Hoà, Thạnh Mỹ Tây. Trước 1975, là 
trung tâm tỉnh lj Gia Dịnh cũ. 


BÌNH THUẬN (đa ), tỉnh ven biển ở cực nam Trung Bộ 
Việt Nam. Diện tích 7992 km”. Gồm l1 thị xã: (Phan Thiết, tỉnh 
l); 8 huyện (Bắc Bình, Dức Linh, Hàm Tần, Hàm Thuận Bắc, 
Hàm Thuận Nam, Phú Quý (đảo), Tănh Linh, Tuy Phong); 96 
xã; 10 phưởng: 3 thị trấn. Số dân 882,2 nghìn (1994), gồm các 
dân tộc: Kinh, Chăm, Có Ho, Hrê, Churu, Nùng, Khome, Raglai. 
Dịa hình sườn nam của Tầy Nguyên với những đỉnh núi thấp ở 
tây bắc như Ca Nong (1279 m), Núi Ông (1307 m), nhiều núi 
granit ra gần sát biển như Núi Bà (756 m), núi ở phía tây Cà Ná 
(898 m), các núi không thành dãy liên tục mà nồi lên trên một 
đồng bằng cao 200 - 300 m. Dài đồng bằng ven biển chủ yếu là 
đất cát pha, nhiều nơi có những cồn cát vàng, nhất là cát đỏ ỏ 
gần Phan Thiết. Do hướng địa hình đông bắc - tây nam ít chịu 
ảnh hưởng của gió mùa Dông Bắc và gió mùa Tây Nam, nên khi 
hậu khô nhất cả nước, lượng mưa trung bình năm 800 - 1150 mm, 
mùa khô kéo dài 6 tháng. Sông ngòi chảy tử cao nguyên xuống 
biển: sông Lòng Sông, sông Luỹ với phụ lưu là sông Mao, sông 
Cái Phan Thiết, sông Phan, sông Dinh, còn sông La Ngà tủ cao 
nguyên Di Linh xuống chảy vào phia tây bắc 1ạo nền đồng bằng 
Tănh Linh rồi đồ vào sông Dồng Nai. Bỏ biển dài hơn 200 km, 
có nhiều núi chạy ra biển tạo nên các mũi: La Gòn, mũi Gió, 
mũi Rom, mũi Né, Kê Gà, chia bở biển thành những đoạn lõm, 
vòm, những vũng biển có của biển tốt: Tuy Phong, Phan Ri, Phan 
Thiết. Ngoài khơi do có nước trồi mà thành một ngư trưởng lớn, 
nhiều cá thu, ngừ, nục, cơm, mực, vwwv. Kinh tế biển phát triển: 
đánh hắt cá biển, tôm, mực, nuôi tôm xuất khẩu, đặc sản nước 
mắm, hải sản đông lạnh, sản xuất muối. Công nghiệp hoá chất: 
muối, nước suối Vĩnh Hảo. Khai thác gỗ, đặc sản rưng, nhất là 
lá buông để đan đồ dùng. Trồng bông (nhiều nhất nước), thuốc 
lá, mía, nho, nuôi bò, trâu, dê, vv. Quốc lộ 1A, 11, 8, đường sắt 
Thống Nhất chạy qua. 


Năm 1976 nhập với Ninh Thuận và Bình Tuy thành Thuận Hải 
(1976 - 91), từ 12.1991 trỏ lại Bình Thuận cũ. 
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BÌNH TUY (//a 1í), tỉnh cũ, năm 1976 nhập với Bình Thuận, 
Ninh Thuận thành tỉnh Thuận Hải. X. Thuận Hải (tình). 

BÌNH VIÊN (mĩ thuật) x. Luật tam viễn. 

BÌNH VÔI (nông. Stephania rotunda; tk. củ một, củ mối trôn, 
ngải trương, tử nhiên), cây leo, sống lâu năm, họ Tiết đề 
(Menispermaceae). Thân thào có rãnh, nhẫn. Rể có củ to hình 
cầu, màu nâu đen, có củ nặng tới 20 kg, đường kính 30 cm. Lá 
hình khiên, hơi tròn. Cụm hoa hình tắn kép, mọc ở nách lá hay 
trên thân. Hoa đơn tính cùng gốc. Quả hinh trúng ngược, dẹt 
lõm cả hai mặt, đường kính ó6 - 7 mm. 


Phân bố ở Việt Nam, Lào, Cămpuchia, Trung Quốc, wv. Ö 
Việt Nam, gặp ở khắp nơi, nhất là ở những vùng núi đá, thưởng 
mọc trong các hốc đá dưới tán rừng. BV là cây ưa. râm, âm 
nhưng có khả năng mọc ngoài ánh sáng và nơi khô hạn, chỉ cần 
một lượng mưa tối thiểu, không cần nhiều đất. Mùa ra hoa tháng 
4 - 6; mùa quả tháng 8 - 10. BV có khả năng tái sinh bằng củ 
rất mạnh. Củ thái mỏng, phới, sấy khô dùng làm thuốc an thần. 
Hoạt chất chính chiết tử củ là một ancaloit có tên gọi là rotunđin 
(1 - tetrahyđropanmatin) dùng dưởi dạng muối hiđroclorua có 
tác dụng trấn kinh khi sốt nóng, mất ngủ, chữa nhức đầu, đau 
đạ dày, hen. 





Bình vôi 
1 - lẻ củ: 2 - Hoa: 3- Quả. 


BITUM B 





BÌNH VÔI (zữ ¿»⁄42), dụng cụ dựng vôi ăn trầu lâm bằng đất 
nung, sành, sứ phủ :ncn. BV hình cầu dẹt, miêng bình tròn nhỏ 
lêch ồ phia trên thân, có quai xách đắp hình rồng hoặc trang trí 
hoa văn. BV Hát Tràng nhiều có, có quai xách và phía thân trên 
phủ men xanh lá cây, men chảy nhoè, men trắng ngà gần sát đến 
đường chỉ nâu chạy quanh thần. Đây là loại HV cẢ vào thế kỉ 16 - I8 
và được xếp hạng trong đồ gốm cổ Bát lràng. 

BIOTIN (mh, hoá, A. biotin; cơ. vitamin H), CieH‡¿OšN;s. 
Có tám dạng đồng phân lập thê, quan trọng nhất là I)(+)-biotin 
(xem công thức). Tỉnh thể hình kim, tạ. = 230 - 232°C. Ít tan 
(rong nước lạnh, để tan trong nước nóng, hầu như không tan 
(rong etanol và elorofom. Dộ quay cực riêng với tia D ở 20°C là 
+92P (trong NaOH 0,1 N). Gặp nhiều cùng với các vitamin nhóm 
B trong phúc hệ vitamin B. Có nhiều trong thức ăn tự nhiên như 
lòng đỏ trứng, thận, gan, nấm men và đậu. R có vai trò như một 
cacnzim cho các phản ứng cacboxyl hoá các chất hữu cơ trong 
tế bào. Ở động vật và người, B được tổng hợp nhà hệ 0ì sinh vật 
trong ruột. Cần thiết cho cơ thể như mốt enzim trong quá trinh 
chuyển hoá các chất dinh dưỡng, điều hoà phát triển phôi tế bảo. 
Thiếu B sẽ bị mần da, rụng tóc. lafgng H cần thiết cho một người 
trong ngày đêm từ 150 øpg đến 300 4g (microgam). 
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HBIOTIP (dinh), nhóm sinh vật trong một quần thể, cớ cùng 
thuộc tính đi truyền và có cùng phản ứng như nhau với ngoại cảnh, 


BIOTTT (2a chất, A. biotte; cø. miea đen), khoảng vật nhóm 
mica K(Fe, Mg)a(Si+AIOs(OH,F)›. Hệ đón nghiêng. Tình thể 
dạng tấm, Uĩne trụ ngắn, đôi khi eó đạng tháp đôi. Cắt khai thành 
nhưng tấm rất mỏng. Màu nâu, lục, đen. Độ cứng 2,5 - 3,5; khôi 
tượng riêng: 2,8 - 3,4 g/cm”. B là khoáng vật rất phồ biến trong 
đá macma và biến chất. Trong pecmatit có thê gặp những tinh 
thể rất lón, tối 7 mˆ 

BIÔ ,J. B. (/; Ph. Iean Baptiste Biot; 1774 - 1862), nhà vật tí 
Pháp. Phát hiên sự phân cic ánh sáng (định luật Biô), thực hiện 
thành công những công trình về quang học, khí rượng học, về †Ú 
trưởng của dòng điên (định Luật Biô - Xava) và âm học. 


BIOGRƠNXƠN B, (văn; RBjømstjerne Bjørnson, 1832 - 1910), 
nhà văn, nhà soạn kịch Na LÍy. Con một mục sự nông thôn Học 
đại học rồi bỏ học để theo nghề văn, viết các bài phé bình văn 
học và sân khẩu (1854 - 56). Phu trách các nhà hát. Sau cuốn 
sách đầu tay “TÐi trỏ thành nhà thơ như thế nào" (1856), R viết 
một số truyện, tiểu thuyết và nhiều vở kịch. Truyện kê về đời 
sống nông dân: "Sindvd Sunbaken" (1857), "Acnd" (1859), các vỏ 
kạch lấy đề tài tịch sử dân tộc: “Giữa những cuộc chiến đấu" 
(1858), “Xigut Slembe“ (1862). Các vở kịch hiện thực phê phán: 
"Vd nớ” (18275), "Vượi quá sức mình" (1883 - 95). Nhiều bài thở 
của B được tuyển chọn, in thành tâp “Thơ ca“ (1870). B là nhà 
văn có tư tưởng dân chỉ và tính thần yêu nước, đấu tranh cho 
độc lập đân tộc, chống sự hớp nhất Na LJy vái Thuy Diện. Giải 
thưởng Nôben 1903. 


BIS (kinh đế; A. Bank for [ntemaltional Setftement - Ngăn 
hàng thanh toán quốc tế), tô chức tài chính quốc tế, Thành lập 
(1930) theø Công ưóc La Hay. Thành viên của BIS là các ngần 
hàng trung ướng của 25 nước Châu Âu, Mĩ, Canađa, Nhật bản, 
ÔxtrãyUa và Cộng hoà Nam Phi. Mục đích ban đầu của BIS là 
(hanh toän các khoản đền bù thiệt hại chiến tranh của Đức và 


các khoản nở giữa các nước Đồng mình sau Chiến tranh thế 
giỏi Ï. Sau này, các chúc năng của ngân hảng thay đôi: theo 
điều lệ, BIS có nhiêm vụ thúc đây sự hợp tác giữa các ngân 
hàng trung ương cúa các nước thành viên và tạo điều kiên thuận 
lới cho việc thanh toán tài chính quốc tế. HIS đã trở thành trung 
tâm các thoả thuận quốc tế của các nước tu bản. [à cø quan 
trợ thi ð Châu Âu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMI) và Ngân 
hàng quốc tế khôi phục và phát triển (TRRD). Cơ quan cao 
nhất của RIS là Hộ: nghị toàn thê những ngưới lãnh đạo các 
ngÂn hàng thành viên. Trụ sỏ: Bazen (A. Basel; Thuy Šƒ), 

BISỐP M. (sở; Moris Bishop; 1944 - 83), thủ tưáng chính phủ 
cách mạng Grẻnađa (1979 - 83), Từ 1973, thú tĩnh Dáng phong 
trào liên minh mới vì phúc Lợi, giáo dục Và giải phóng. Thi hành 
một số chính sách cải cách kinh tế xã hội tiển bộ. Hi sinh trong 
một cuộc xune đột võ trang. Tháng 7.1984, ö CGrênađa thành lập 
phong trào yêu nước mang tên B, 


BISUNFAT (hoá; A. bisulfate) x. Hufrncunƒad, 
BISUNYTT (hoá; AÁ. bsuƯite) x. Hiđrosun/ữ. 


BIT (0n học; viết tắt từ tiếng Anh: brnary đigiU, đơn vị lượng 
thông tin biêu thị bằng một chứ số nhị phần (thưởng được viết 
bằng chữ số 0 hay 1). R cũng được hiểu là bàn thân chữ số nhị 
phân (0 hay 1) tronp cách biển điển số hay thông tin bởi bảng 
chủ nhị phân. 

BITAONITT (2/a chấn) x. Pingiocla. 


BITMUT (Áo4, L. Bismuthum), RL Nguyên tố hoá học nhóm 
VÀ, chu kì 6 bảng tuần hoàn các nguyên tố, số thứ 1ú 83, nguyên 
(ủ khổi 208,9804. Đặc tính hoá học của Bi ðn đầu tiên được Ì. 
Pot xác định (1739. Là kim loại màu trắng bạc, giòn, để nóng 
chày; khôi lượng néng 9,8 g/cm`: ta, = 271,39. Bền trong không 
khi kbô. Trong không khí ở điều kiện thưởng, bị oxi hoá trên bề 
mặt, nhưng khi đun nóng tạo thành oxi. Tương đối phổ biến 
trong thiên nhiên, chiếm 2.10?% khối lượng vỏ Trái Đất, tồn tại 
chủ yếu dưới dạng khoáng vật bitmutin (RisS¿). Bi tạo nên những 


. hợp kim rất dễ nóng chày, dùng chủ yếu trong thiết bị cúu hoả 


tự động, thiết bị báo hiệu và dùng để hàn. lợp chất của Bi còn 
đủng trong sản xuất kính, vật liêu gốm và trong công nehệ dược 
phâm. 

BITMUT HIĐROXIT (hoá, A. bismuth hydroxide), 
H/(OH)x. Bột vô định hình màu trắng. Không tan trong nước, 
ctanol; tan trong axit tạo nên muối của cation BiỶ*. hầu nh 
không tan trong dung dịch kiềm. BH thê hiện tỉnh khử khi tác 
dụng với những chất oxi hoá mạnh trong môi trưởng kiềm. Diều 
chế tư muối bitmut zlorua và đune dịch kiềm. 


BITMUTIN (hoá công nghiệp, A.bismuthine), Ri;Sa, khoáng 
vật và là một trong các loại quặng chứa bítmut. Hệ thoi, tỉnh thể 
tăng trụ, binh kim. Màu xâm chị, trắng sắc vàng hoặc xanh. Ánh 
kìm loại. Độ cúng 2 - 2,5. Khối lượng riêng 6,78 g/cm”. Phân bố 
ràì rắc trong vỏ Trái Đất, hàm tượng thấp. Thưởng đi kèm các 
quặng khác nhu quặng đồng, pir(, asenopiri\, vv. Íà sản phẩm 
phụ của quá trình tách quặng chì, đồng, kẽm. Khi Luyện đồng, 
các Kim loại bitmut, chì, an(imon, Asen cùng các hợp chất khác 
bay hơi theo khói, ngưng tụ trên kênh dẫn khói. Dựa vào nhiệt 
độ nóng chày khác nhau của kìm loại (có thể đưa thêm canxi để 
thay đôi nhiệt độ nóng chảy của hệ), người ta lách riêng từng 
kim loại, lấy bitmut. Ngoài ra, còn dùng pFướng pháp điện phân 
để tách bitmut. Gặp ở Núi Pháo (Đại Từ, Bắc Thái). 

HITUM (höđ. A. bitumen), hỗn hợp các hiđrocacbon và dẫn 
xuất chứa oxi, nitd, lưu huỳnh. Là chất rắn hoặc lỏng sánh, thưởng 
có màu den; khối hướng rêng khoàng 1 g/cmỶ; hoá mềm ở nhiệt 
độ 2Š - 902C. Không tan trong nước; tan trong dung môi hứu cơ 
(benzen, ctanokL clorofom, cacbon đisunfua, W.). Có hai loại B: 
B thiên nhiên và B nhân tạo. B thiên nhiên có trang đầu mỏ, 
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BBITXAO 





than đá, than nâu và than bùn; chiếm một lượng nhỏ trong đá 
trầm tích. B nhân tạo là sản phẩm của quá trình chế biến đầu 
mỏ và than đá. B dầu mỏ là môt hé keo phức tạp có ba thành 
phần chính: đần, nhựa và atphanten. Tỉ lệ của ba thành phần này 
trong R có tầm quan trọng quyết định đến tính chất của R. Sàn 
xuất đầu mỏ bằng cách dùng không khí ở nhiệt độ cao để oxi 
hơá cặn của các quá trình chế biến đầu rnỏ (cặn guđron, cặn của 
quá trình crackinh; atphanten thu được tư quá trình trích li (phân 
lập) trong sản xuất dầu nhờn). B đầu mỏ là loai B có giá trị công 
nghiệp nhất. BH được sử dụng rộng rãi trong xây dựng đưởng sá 
(dùng ð dạng atphan để rải đường nhựa), các công trình thuỷ lợi; 
trong chống thấm cho đường ngàm, cầu, đường ống, trong sản 
xuất vật liệu lợp nhà, vật liệu cách điện, vv. 


BIIXAO (2/4 tí, Ph. Bissau), thủ đô Cộng hoà Ghinê Bitxao. 
Số dân 109,5 nghìn (1990). Cằng trên một hòn đáo ở của sông 
Geba đồ ra Đại Tây Dương. Có sân bay quốc tế. Các ngành chế 
biến sàn phầm nóng nghiệp, cưa, xẻ gỗ. Dược xây dựng từ thế kỉ 
17; xưa kia là ndi buôn bán nô lệ. Trỏ thành cảng tự do từ 1869. 


BÌU (su, y; scrofni), bao da chứa tỉnh hoàn, treo trịc tiếp 
vào phần sau đương vẠt1 ở con đực của động vật có vú. Chia thành 
hai khoang, mỗi khoang chứa một tỉnh hoàn. Bằng cách này, tỉnh 
hoàn được piữ ở nhiệt độ thấp hón cơ thể, bảo đảm thuận lợi 
nhất cho việc phát triển của tính trùng (x. T7 hoàn). Da của R 
mỏng nên rất nhạy càm với các loại thuốc có tính kích thích. Bệnh 
ngoài da ở B thưởng gây ngứa, viêm, đau, chảy nước, vwv. Cần 
khám và chứa theo chuyên khoa. Ö nhiều nước nhiệt đói, đặc biệt 
ở Châu Phi và Việt Nam trước đây, bênh giun chỉ (/12riosis) 
(nướng gây nên chứng tràn dịch tỉnh mạc và làm cho B to, dày. 


BIXKUPIN (kh¿o cố; Biskupin), đi tích cư trú của cư dân 
cô vào khoảng giữa thiên niên kỉ 1 tCn., ở vùng mỏ than bùn hồ 
Bixkupin, gần thành phổ Pôznan (A. Poznan; Ha Lan). Các cuộc 
khai quật từ 1930 đến 1950 đã tìm thấy những vết tích của nhà 
dài có tường bao. Di vật đa dạng bằng sắt, đồng thau, gốm và 
gỗ (thuyền, cày, xe kéo có bánh...) mang đặc trưng văn hoá 
Lujich. Kinh tế: chăn nuöi, trồng trọt, săn bắn, đãnh cá và luyện 
kim. Có quan hệ với tộc người Xythơ (Scythe) vùng bắc Biền 
E)cn. 

BIXXMACC (đ¡a i/, Ph. Bismarck), quần đào gôm khoảng 200 
đảo ở Thái Bình Dương, phia đông bấc đảo Niìu Ghinê, thuộc 
nước Papua - Niu Ghinê. Diện tích khoảng 50 nghìn km”. Số dân 
2R8 nghìn (1990). Các đào Lớn: Níu Britdn và Níu Ailen. Định 
cao 2300 m. Nii tủa hoạt động. Rừng nhiệt đới m. Nông nghiệp 
nhiệt đúi. Thành phổ chính: Rabao trên đảo Niu Britơn. 


BIXMAC Ô, (sở; Otto Bismarck (815 - 98), nhà hoạt động 
chính trị Phổ và nhà nước Đức, một trong những người đề xuất 
vấn đề thống nhất nước Dức. T\ 1851, làm việc trong ngành ngoại 
giao tại Nga rồi Pháp. Năm 1862, giữ chức thủ tướng dưới triều 
vua Phố Vinhem ! (D. WiLiekm ]). Tiến hành thống nhất nước 
Dức bằng những cuộc chiến tranh chống Áo, Pháp (1866 - 71). 
Thủ tướng đế chế Đức (1871 - 90). Dựa vào các đảng, trước hết 
là liền minh với những người quốc gia tự do đề cai trị đất nước. 
Đề xuất việc hạn chế những đặc thù riêng biệt về văn hoá địa 
phương (chủ trương đồng hoá các dần tộc ít người) và chống 
giáo hội Thiên Chúa bằng "Đạo luật tháng 5”. Tử 1880, thấy chủ 
nghĩa xã hội có xu thế phát triển, Bixmac xoá bỏ một phần "Đạo 
(uật tháng S”, quay tại với nhà thỡ và những người bảo thủ. Một 
trong những người tô chức Liên minh ba hoàng đế Đức, Áo - 
Hung và Nga (1872) và kí kết Liên minh tay ba (1884) Dức, Áo 
và YÝ để chống lại Pháp. 

BIZÊ G. (nhạc, Ph. Georges Bizet; 1838 - 25), nhà soạn nhạc 
lăng mạn Pháp. Chủ yếu sáng tác ôpêra. Vỏ “Cacmen" đã đạt tới 
định cao của nghệ thuật ðpêra hiện thực Pháp và Am nhạc sẵn 
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khấu. Những sáng tác về giao hưởng, thanh nhạc, ptanô, vv. của 
RB phong phú sinh động về giai điệu, hoà thanh, tiết tấu. Các tác 
phẩm chính: âpêra "Dông Prõcôpiö”, “Những ngưỡi mò noọc trai" 
(1863). "van hung bạo” (1865), "MI nhAn thãnh Pectơ" (1866), 
“Cacmen" (1875), vv., Am nhạc soạn cho kịch; 3 ôpêret, các giao 
hưởng, uvectuya, tiêu phẩm cho pianô, 40 rômăng, w. 

BˆLAO (đa H) x. Hàa Lộc. 

BLAXCÔ TVANHET V. (văn; TRN. Vicente Blasco Ibáñe7; 
1867 - 1928), nhà văn Iây Ran Nha. Năm 1894, xuất bản một 
loạt tiểu thuyết và truyện ngắn tố cáo quyền lực đồng tiền, các 
nghị viện tư sản, vạch trần bất công xã hội ỏ nông thôn. Trong 
giai đoạn đầu, chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa tự nhiên. Những 
năm 19043 - 05, viết tiểu thuyết xã hội. B còn viết một số tiểu 
thuyết tầm tí triết học về mối xung đột giữa cá nhân tài năng và 
xÃ hội thù địch: "Máu và cát” (1908), "Người chết ra lệnh" (1909), 
vv. Sau Chiến tranh thế giới I, chính quyền độc tài quân sự ở 
Tay Ran Nha được thành lập, R sống lưu vong ở Pháp. viết tiểu 
thuyết đã kích: "Anfông XIII không mang mặt na" (1924). 


BLĂNG J. J. L (sứ, miết, Ph. J]ean Jóseph Iouis BRlanc; 
1811 - 82), nhà văn, nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng Pháp 
đầu thế kỉ 19. Có xu hướng cài cách đân chủ. Năm 1839, B 
sáng lận tở tạp chí "Tiến bộ” tẠp hợp những khuynh hướng 
dân chủ tiến bộ nhất à Pháp hồi đó. Năm 1840, xuất bản cuñn 
sách đầu tiên "Tô chức lao động" trình bảy chương trình cải 
cách xã hội chính trị của B. Đề ra biện pháp khắc phục tình 
trạng cùng khốn clia giai cấp vô sàn Pháp bằng cách thành lập 
"các xưng quốc ø14”, nhà nước vay tiền cung cấp cho các hợp 
tác xã công nhân các phương tiện cần thiết để lao động, không 
cần đến tư bản của 1ú nhân; các hợp tác xã cóng nhân có thể 
làm phá sản các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa bằng cạnh tranh, 
theo B như thế là xoá bỏ cạnh tranh bằng cạnh tranh. Sau 
Cách mạng Pháp 1848, B tham gia chính phủ lâm thơi, được 
đân chúng tín nhiệm. B thực hiện chương trình cải cách, thành 
Áp các xưởng quốc gia. Song thí nghiệm đó bị thất bại. Cuối 
cùng các xưởng quốc gia bị thủ tiêu. R phải sống lưu vong ở 
Luân Dôn, trở về Pháp năm 1870. R đã viết cuốn "Lịch sử 
mưởi năm” (1830 - 40) phê phán giai cấp tư sản Pháp và vua 
Lu-i Phiúp. Trong cuốn "Lịch sử Cách mạng Pháp", R ca ngợi 
các nhà cách mạng. 


BLANGKI L_ O. (sử; Ph. Lanis Auguste Blanaui; 1805 - R1), 
nhà không tưởng chủ nghĩa Pháp thế kì 19. Chịu ảnh hưởng của 
triết học Ảnh sáng và chủ nghĩa Babop. Tham gìa cách mang 
1830 và 1848. Trong những năm 39, lãnh đạo các hiệp hội cộng 
hơà bí mật chống lại nền Quân chủ tháng Bảy. Chủ trương đấu 
tranh bằng cách tỒ chức những hội bĩ mật, hoạt động manh động, 
dùng biện pháp khủng bổ cá nhân, phiêu lưu mạo hiểm. Nhiều 
lần bị cầm tù. Năm 1871, tham gia Công xÃ Pari và bị bắt giam. 
Năm 1879, được bầu vắng mặt là nghị sĩ đại biểu tỉnh Boocd 
do đó được đặc xá. 

BLECKET P. M. (/; A. Patrick Maynard llackett; 18Ø7 - 
1974), nhà vật lí Anh. Công trình nghiên cứu cơ sở về tía vũ trụ. 
Giải thưởng Nôben 1948, 


BLESTƠ GANA A. (văn, Ph. Albcrto Rlcst Gana, 1829 - 
1905), nhà văn Chilê. Chịu ảnh hưởng của Banzäc, sắng tác “Tấn 
trò đời" Chilê. Trong các cuốn tiểu thuyết của mình, BG miêu 
tà xã hội Chilê tử ngày giải phóng, phong tục tập quán, sự chuyển 
biến các thành phần xã hội, lớp thanh niên đầy tham vọng làm 
giàu nhờ mỏ đồng. Tắc phâm "Mactin Rivat" (1862) được nhiều 
người biết, phản ánh những mâu thuẫn, xung đội giữa các giai 
cấn, giữa nông thôn và thủ đô, thành kiến của người ChiÌê trước 
SỰ đôi thay của đất nước đi theo con điiờng tú bản chủ nghĩa. 
Ba mươi năm cuối thế kỉ 19, RG ngìng sáng tác. 1u thế kỉ 20, 


Ro B 





Viết một vài tác phâm tỏ rõ cái nhin bí quan về hiện thực xã hội 
đương thơi. 

BLÔC (kiển múc; A. block), khối hình hộp, là bộ phận cấu 
thành ngôi nhà được xây đựng theo phương pháp công nghiệp 
hoá. B có thể kín các mặt hay đề hỏ một hoặc hai mặt (như trần, 
sàn hoặc tường). Xây dựng bằng B là một bước phát triêền của 
xây dựng nhà băng tấm lón. LÍu điểm của phương pháp xây dựng 
blóc kín là mọi công việc hoàn thiên trang trị được thưc hiền tại 
công xưởng, vừa đàm bảo chất hiợng kì thuật, vừa nâng cao năng 
xuất Lao động, rút ngắn thối hạn lắp ráp một ngôi nhà, đồng thời 
nâng cao đô bền chịu st/ tác động của đông đất. Có nhiều loại: 
B bếp, B vệ sinh, B một hay nhiều phòng, R căn hộ. 





Các loại blồc 
/ - Blôc xây và lắp qhép, !! - l\lác lắp ghép. 


BLỐC A. A. (văn; N. A newC©aHTp À neKCAaH7TpPOBWu Bok; 
1880 - 1921), nhà thở Nga. Tốt nghiệp khoa ngữ văn Iniöng đại 
học Pêtecbua (1906). Có năng khiếu thở tử nhả. Tập "Những bài 
thơ về ngưới phụ nữ đẹp ”(1904) chịu ảnh hưởng ít nhiều tư tưởng 
thần bí của th3 Xôlwviôp (BlanwMun ÁnêKCAaHTDPOBHW 
ConophEn), Cách mạng Nga 1905 đã tác động mạnh đến nhà 
thơ. B ngày càng quan tâm đến vận mệnh của tổ quốc mình và 
đã đưa những dự báo về những xáo động xã hội lún có thê Xây 
ra thể hiện trong các tuyển tập "Trên cánh đồng Cuticôp" (1910), 
"Nhưng nghĩ suy phóng khoáng ” (1907). Các vở kịch thới kì này 
cũng mang tư tưởng ấy: "Người phụ nư xa lạ" (1906), "Đức vua 
(rên quảng trưởng “(1906), “Khúc ca số phân“ (1907 - 08), "Hông 
hông và cây thánh giá” (1912 - 12). Cách mạng tháng Mười Nga 
đã đưa đến cho B một bước phát triển đột xuất trong cảm húng 
sáng tạo. Bàn trường ca nồi tiếng "Mười hai chiến sĩ “ (1918) viết 
về sự phá sản của thế giói cũ và thông qua đỏ nói lên những khát 
vọng nóng bỏng về một tương lai rạng ró của đất nước Nga, tô 
quốc yêu quý của nhà thơ. 

RBLỐC F. (, A. I:cux Bloch; 1905 - 83), nhà vật lí Hoa Kì gốc 
Thuy §ĩ. Góp phần vào việc hình thành U thuyết lượng tử chất 
rắn, lí thuyết phô năng lượng của tỉnh thể và lí thuyết về sự phụ 
thuộc nhiệt độ của độ tử hoá các chất sắt tư ở gần không độ 
tuyệt đối. Dã khám phá ra hiện tượng cộng hưởng tử hạt nhăn. 
Giải thưởng Nôben 1952 cùng với Pdcxen (A. Edward MItb 
Pureell). 


HLỘC M. (s; Ph, Marc Bloch; 1886-1944), nhà sử học Pháp. 
Ông có ành hưởng lón trong sự đổi mới khoa học lịch sử Pháp 
với việc đưa các phương pháp của các môn khoa học xã hội khác 
vào nghiền cứu lịch sử. Tác phẩm chính: "Những ông vua có phép 
thần thông” (1924), "Nhữmg tính chất độc đáo của lịch sử nông 
thôn Pháp" (1931). Trong thời kì Pháp bị Đức chiếm đóng, ông 
viết tác phâm “Cuộc chiến bại kì dị” phân tích nguyên nhàn bai 
trận của Pháp. Cùng với L. Fevro (I.ucien Febvre;, 1878 - 1956) 
sáng lập nhóm su tầm sử liệu kinh tế và x3 hội (1929). Hi sinh 
trong cuộc kháng chiến chống nhát xít Dức. 


BLÔMBRECGHEN N. (/; A. Nieolas Blombergen; sinh 1920), 
rià vật lí Hoa Kì gốc Hà Lan. Nghiên cứu về công hưởng từ hạt 
nhân và cộng hưởng thuận từ điện tử, quang học phi tuyến và 
điện tử hoc tượng tử. Giải thưởng Nôben 1981 cùng với Saolâu 
(A. Anhur Leonard Schawlow), 

HLÔNGĐEN M. (riế; Ph. Maurice Blondel; 1861 - 1949), 
nhà triết học duy tâm Pháp, sình ỏ Digiòng (Ph. Dijon). B đưa 
tôn giáo hoà vào triết học, nghĩa là tìm cách hoà giải tí tính với 
đúc tìn, tìm một biện pháp giải thích mối quan hệ giữa tư duy 
và thực tiến để giải quyết cuộc khủng hoảng trong giới trí thức 
Công giáo. 1heo R, hành động là điểm xuất phát của một đức 
tín chân chính. B cho rằng "bằng hành động tự nguyên của mình, 
con người vướt qua những hiện tướng; con người không thể ngang 
bằng được những yêu cầu của bản thân; con người có nhiều hơn 
cái mả nó có thể sủ đụng cho mình". Như vậy, triết học về hành 
động của l3 thêI ra là một tôn giáo về hành động, tôn giáo này, 
qua kinh nghiệm của ý chí hành động, sẽ phát hiện ra một thế 
giới "siêu hiện tượng" thế giới của đức tin được hiện thân. Những 
tác phẩm chính: "Hành động” (1893), tiêu luận về một sự phê 
phán đỏi sống và về một khoa học thực tiến, "Ảo tưởng đuy tâm 
chủ nghĩa" (189), "Iriết học và tỉnh thần Cơ Đốc" (1944 + 1947), 
"Những yêu cầu về triết học của đạo Cơ Dốc" (xuất bàn sau khi 
mất, 1950). 


BLÔNXKI P. P. (g42- đục; N. [lapen Ilerponww Banom- 
CKHE, 1864 - 1941). nhà giáo dục học và tâm lí học Nga. LÀ 
người chủ trướng nhà trưởng không chỉ tô chức việc học mà còn 
phải đưa toàn bộ cuộc sống của trẻ gắn liền với hoạt động của 
xã hội và chăm \o đến các hoạt động tích cực sáng tạo của học 
sinh. Các tác phẩm: "Nhà thriöng lao động", "Nhi đồng học”, "Cơ 
sở piáo dục học”, "Phát triền tư duy học sinh”, đã đóng góp tích 
cực vào việc xây dựng nha trưởng lao động kĩ thuật ò Liên Xô 
sau Cách mạng tháng Mưởỏi. 

BLUM LL (sw, Ph. Léon Rtum; 1872 - 1950), nhà hoạt động 
chính trị, thủ nh của [Đăng x4 hội Pháp. Năm 1919, là hạ nghị 
sĩ. Tại Dại hội Tua (Ph. Tours; 1920), thuộc phái thiểu sổ chổng 
lại những người cộng sân. Đứng đầu chính phú của Mặt trận 
nhân dân 6.1936 - 6.1947 và 1948. Tích cực đấu tranh chống chủ 
nghĩa phát xít, bảo vệ quyền dân chủ, nhưng ởao động trong việc 
gìn giữ những thành quà của Mật trân nhân dân. Bị chính phủ 
Visi bắt, đày sang Dức (1942 - 45). Sau Chiến tranh thế giới IỊ, 
trở về Pháp. Từ 12.1946 đến 1.1947, thủ tướng chỉnh phủ, chủ 
trong khôi phục quyền lợi của Pháp ả Đông Dương. 

BI.UMFIN LL (ngôn ngu; A. Leonard Rloormfietl, 1887 - 1949), 
nhà ngôn ngũ học Mĩ. Sinh ở Sicagô. Nghiên cứu các lĩnh vực 
ngôn ngữ học Rôman, ]ecmanh, các ngôn ngữ có có cấu đa thức 
tông hợp ð Đông Nam Á và Bắc Mĩ; nghiên cúu hiện tượng ngôn 
ngữ theo quan điềm hành vị luận. Những quan điểm ca R được 
trưởng phải ngôn ngữ học miều tả Mĩ phát tnền. Tác phâm chính: 
"Ngôn ngứử” (1933). 

BIL.UZỞ (nhạc; A. blues), bài hất trư tình nguồn gốc của ngưởi 
Mí đa đen, có tiết tấu chậm với nhiều nghịch phách. Khuôn nhịp 
4/4 hoặc 2/4. Đặc trưng của R là có đoạn nhạc 12 nhịp với điều 
thức trưởng-thứ. Sau khi du nhập vào Mĩ, hình thức và một số 
đặc điểm của B về tiết tấu, hoà thanh, ngũ điệu đã bị biến dạng 
trang nhạc )azở MI. Trong nhạc nhảy của Mi, B cũng được dùng 
để gọi loại fðcxtorôt chậm. Hình thức B cũng xuất hiện trong 
nhạc øiao hưởng và thính phòng. 

BO (ho4, 1. Roruom), B. Nguyên tổ hoá học nhóm IIIA, chu 
kì 2, bàng tuần hoàn các nguyên tð, số thứ tự Š, nguyên tứ khối 
10,811; gồm hai đồng vị !ÊB (19%) và 1B (81%). Năm 1808, lần 
đầu tiền các nhà hoá học Pháp Gay - Luyxăc (Ph. Louis Joseph 
Gay - Lussac) và Têna (Ph. Iouis Taeques Thenard; 1772 - 1857) 
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BBoa. 





đã tách được nguyên tổ B tư axit boric. Là chất kết tinh, không 
mâu khí tình khiết; thường có màu đen hơi xám vì có lân tạp 
chất. Rất cúng, chỉ thua kim cương. B tỉnh thể có khối lượng 
riêng 2,31 - 2,35 g/emỶ, te = 2075°C, tạ = 3860°C. Khá trở ở 
nhiệt độ thưởng, hoạt động khi đun nóng. Không tan trong nước; 
tan trong axiL sunfuric và axít nítric đặc; Ö dạng bột mịn, eó thể 
tan trong kiềm đặc. Diều chế bẦng cách dùng magie (hoăc nhôm) 
khu bo oxit (B vô định hình), phân huỷ bo triclorua trên dây 
vonfram ở 1300°C (B tỉnh thê). Dùng đề chế tạo hợp kim chống 
ăn mòn và bèn nhiệt, mạ dây vonfram, bo cacbua được dùng làm 
thanh điều chính trong lò phản ứng hạt nhân. 


BO A. (, A. Acpgc Hohr; sinh 1922), nhà vật lí Đan Mạch, 
con của nhà vật lí nôi tiếng N. Ro (Ph. Niels Rohr). Một trong 
những tác giả của mô hình mỏ rộng hạt nhAn nguyên tử. Giải 
thưởng Nôben 1975 cùng với Môrtenxdn (Ph. Benjamin 
Mottelson) và Rênoatö (A. James Ratnwater). 


BO N. (; A. Niels Bohr;, 1885 - 1962), nhà vật lí Đan Mach, 
một trong những ngưôi xây đụng ngành vật Ư hiện đại. Năm 1920, 
sáng lập và lãnh đạo Viên vật lí lí thuyết ả Cópenhagen, một 
trung tầm khoa học quan trọng của thế giới. Những nărn 1943 - 45, 
làm việc ồ Hoa Ki. Xây đựng lí thuyết cấu tạo nguyên tử (dựa trên 
mâu hành tỉnh và quan niệm lượng tử) và đề ra các tiên đề Ro, 
cho phép tính toán chính xác phô của nguyên tử hiđro. Có nhiều 
công trình quan trọng về lí thuyết hạt nhân nguyên tử. phần ứng 
hạt nhân và về triết học của tự nhiên. Tích cực đấu tranh cho 
hoã bình. Giải thưởng Nôbcn 1922, 


BO (BẢN KÍNH) (hoá, !/), bán kính rị (gọi theo tên nhà vật 
ứN. Ho) của quỹ đạo có mức năng lượng thấp nhất (quỹ đạo 
bền nhất) của nguyên tử hiđro theo mẫu nguyên tú Bo: 

h2 
=——: = 0,529 Ả 

4zzˆm„e 

Trong đó, h la hằng số Plăng (Ph. Planck); m, - khối lượng 
tĩnh của electron; e - điện tích của electron. Đôi khi dùng đề chỉ 
bán kính rạ của một trong các quỹ đạo của nguyên tử hídro theo 
mẫu nguyên từ Ro: 


f1 


?h2 

——: = nˆ0,529 Ä 

Tạ 

Ó đây, n là số lượng tử chính, các kí hiệu khác có cùng ý nghĩa 
như ở cõng thức tính rì. 

BO (MẪU NGUYÊN TỬ) (//), mô hình nguyên tử do N. Bo 
nêu ra (1913), đề khác phục những nhược điểm của mẫu nguyên 
lứ Ruddfo. Theo mẫu này, nguyên tử vẫn có hạt nhân ở giữa và 
các điện tử quav quanh nhưng tuân theo hai điều kiện (cø. hai 
tiên đề Ro): 1) Diện tứ chỉ ở trên một số quỹ đạo xác định, gọi 
là quỹ đạo dừng, ở đó nó không bức xạ mà có năng lượng xác 
định F„. 2) Điện tử chỉ bức xạ hay hấp thụ photon khi chuyền 
từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác. Mẫu nguyên tú B về sau được 
thay thế bằng mẫu của cơ học lượng tử, nhưng vì nó có thê giải 
thích một cách đơn giản một loạt sự kiên thực nghiệm về nguyên 
tứ h(đro Và (on tướng tứ. 

BO HIĐRUA (o4) x. Boran. 


HÒ (nông, Bos), chỉ động vật có vú nhai lại, họ Trâu bò 
(Bovidae), nay còn tại một loài Bos /2uuy, trong đó có R 2ebu 
(B u) 0 tô liên của các giếng B nuôi hiện nay. B có đặc điểm 
chung: một sừng rỗng, đạ dày 4 túi, bầu vú có núm, dưới cô có 
yếm, đuôi dài co túm lông ở mút đuôi. B rưng được thuần hoá 
thành B nhà khoảng 8000 - 7000 năm tCn. Qua quá trình thuẦn 
hoá, R là vật nuõi có nhiều ưu điểm về sinh trưởng và sinh sản: 
tà động vật đơn thai, B cái chửa trung bình 280 ngày, đẻ năm 
một, với kĩ thuật thự dính nhàn tạo và công nghề sinh học (cấy 


Tý —= 
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phôi), R có thể sinh đôi, sinh ba. R ăn cỏ là chính (trong khẩu 
phần ăn, thức šn thô xanh chiếm 90%, thức An tỉnh 10%), nhưng 
khả năng tãng trọng một ngày đêm có thể đạt trên 1 kg. B có 
hệ thần kinh phát triển nên có khả năng thích nghi, chống chịu 
tốt hớn nhiều loài vật nuôi khác. B động duc quanh năm, nên 
dể điều khiển mùa vụ sinh đẻ. 


Trên thế giói, B có khoảng hơn 500 giống, tông số hơn 1200 
triệu con. 


Một số giống B được ưa chuộng hiện nay: B SarôLe (Ph. 
Charolais) là giống B thịt chuyên dụng của Pháp; B Jdxi (A. 
Jersey) là giống B sửa có nguồn gốc tử đảo lJdvi (Anh), thích 
hợp với điều kiện nhiệt đới, B Xin (A. Sindhi) thuộc nhóm B 
Zebu (8 u), xuất xứ từ tỉnh Xin (Pakixtan), đã được lai với giống 
Việt Nam thành H lai Xin, có năng suất thịt, sữa cao hơn giống 
địa phương, B sữa giống Hà Lan (A. Ilotstein Fries); R nâu Thuy 
Sĩ (A. Brown Swisa) kiêm dụng thịt sửa (Xi, Trâu bờ). 

BÒ BIỂN (sinh, Hydrodamalis srclleri), Vài thú biển thuộc hộ 
Hải ngưu (Sữen2). Thân to, thuôn, dài đến B§ m, đuôi có vây 
năm ngang. nặng đến 3,5 tấn. Chí trước hình mái chèo, chí sau 
tiêu giảm. Da trần, dày, thô, màu đen, không lông. Thiếu răng, 
vòm miệng và mép hàm dưới có các tấm sừng. Ăn lọc, thức ăn 
chính Tà rong biển. Sống ð vùng biển nông quần đảo Cômando. 
Khai thác lấy thịt, mở. Dã tuyệt chủng từ 1765. BBR được Xtenlo 
(A. Georg Wi(helm Steller) mô tà đầu tiên năm 1741, 

BÒ BRAOXUYT (nông lBrown SwWiss) x. Rò nâu Thuy Sĩ. 

BỒ HÀ LAN (róng) x. Bò Hôndainz Fzraizơ. 

BÒ HÊRIFƠ (nóng A_ Hereford), giống bò thịt nối tiếng 
thế giới lai tạo ò Anh thế kì I8. Làng màu dỏ với đếm trắng 
ồ đầu, ức, bụng và khoé đuôi. Thân hình vạm vồ đặc tríng 
cho bò hướng thịt: đầu ngắn, cô dày, tròn và ngắn, u vai rộng, 
lưng hông thẳng và rộng, mông đài nà, ngực rộng và tròn, chân 
thấp, bộ xương chắc hơi thô, đa dày. Bò cái trưởng thành nặng 
609 - 750 kg, bò đực 800 - 1100 kg. Bò nuôi thịt 18 tháng tuổi 
đạt 450 - 500 kg; tỉ lệ thịt xé 5§ - 62%, thịt ngon, mềm và 
thưởng có lớp mó giưa các cơ bắp. DH ít đòi hỏi điều kiên 
chăm sóc, thích nghỉ với khí hậu nhiều vùng trên thế giói, được 
nuôi phổ biến Ở Liên Xô, Hoa Ki, một số nước Châu Phi, Mĩ 
LAfinh, 

BÒ HÔNXTAINƠ FRAIZƠ (ông; A. Holstein Fries), giống 
bò sữa Hà Lan, xuất xứ tử tỉnh Frawlen (Fnesland, Hà Lan), 
hình thành từ thế kỉ 16. Là giống bò sữa nồi tiếng thế giói, nuôi 
thuần lấy sữa và dùng cho lai nhằm nâng cao phẩm chất giống 
bò lang trấng đen, lai tạo giống bò sửa, giống bò kiêm dung sữa 
thịt ö nhiều nước. Bò có kiều hình đáng đặc trưng cho loại hình 
bò sữa điển hình: nhìn phía bên hông, bò có hình đáng như một 
tam giác, phần sau sâu hơn phần trước, mặt phẳng lưng và mặt 
phẳng bụng kéo dài gặp nhau ở phía đầu; nhìn tử phía aau, thân 
của bò dần đần hẹp về phía trước tạo thành hình tam giác có 
đấy ở phía sau và đỉnh ở u vai. Rầu vú và tĩnh mạch rất phát 
triên, đa mỏng đàn hồi, lông màu đen xcn các vết trắng, đặc biệt 
có vòng đai trắng ở sau bả vai và lồng ngực. Bò cái trưởng thành 
năng 650 - 700 kg, cao l,4 - 1,42 m. Sản hiợng sữa binh quân 
5500 - 6000 kg/chu kì 300 ngày, tỉ lệ mó trong sữa 3,6 - 3,Ñ%. 
Rê đực nuôi thịt 15 tháng tuổi đạt 400 kg, tỉ Lệ thịt xẻ S6 - 485. 

Vào những năm 20 thế kí 20, ö Việt Nam nhập khoảng 200 
con BIIE Cu ba, nuôi hướng lấy sữa. HH Cuba nuôi ð Việt 
Nam đạt các chỉ tiêu: bò đẻ lứa đầu Lúc 29 - 30 tháng tuổi; 
tí lệ để bình quần 80%; bế sơ sinh 38 - 40 kg; bé cái 18 tháng 
tuôi 110 - 320 kg; bò cái trưởng thành 510 - 520 kg; sản lượng 
sữa 4075 kg/chu ki 300 ngày, li lệ mở trong sửa 3,626; trong 
điều kiện chọn lọc và nuôi dưỡng tối, có con đạt sản lượng 
sưa 6000 - 9000 kg/chu ki. 


BÒ SÁT B 





BÒ JƠXI (nông, A. Jersey), giống bò được tạo ra ở đào Jøxi 
(Anh) trên 200 năm trước đây. Hinh dáng tiêu biểu cho loai bò 
sữa: đầu nhẹ, trán rông, cô thanh có nhiều nếp gấp nhỏ, ngực 
sâu nhưng hẹp, minh dài, bâu vú phát triển, hình bát, bốn mm 
vú cách xa nhau. [Lông màu nâu hung, đậm hơn ð phần thân 
trước, đôi khi có đốm trắng ö bụng và chân. Bò cải trưởng thành 
nặng 360 - 414 kg. nặng nhất 500 - 520 kø. Rò điịc trên 5 năm 
tuổi năng 680 - 700 kg. nặng nhất 780 - 800 kg. Sàn lương sửa 
2800 - 3500 kg/ chu kì 300 ngày, tỉ lề mở sửa trong sữa $,8 - 6%, 
BỊ có t lệ mớ sữa cao nền thưởng được dùng cho lai để nâng tỉ 
lê mố sửa của các giống bò sửa khác, 

BÒ LAI (náng), kết quà phổi hai hoặc nhiều giống bò khác 
giống với nhau. BÍ. F¡ lá HL đợt một do kết quả lai kinh tế đơn 
giàn giứa hai giống bò khác giống. Con lai nuôi để lấy sửa, hoặc 
[Ấy thit tuỳ thuôc vào mục đích của công tác lai. 

BL Ft IIà - Viêt lã kết quả bi bồ cát Việt Nam (bồ Vâng địa 
phương) vái bò đực giống Hônxtaind Fratzø (bò !là Lan) để tấy 
sữa. RL có lông màu đen nhạt, có một số con lang trắng. ngoại 
hịnh thiên về bò hướng sữa. Bò cát trưởng thành năng 200 - 
320 kg. bò đưc 400 - 45 kg. sản lượng sửa 1100 - 1200 kg/chu 
ki 300 ngày. 1ì lê mố trong sữa 4,0 - 4,22. Vì sản lượng thấp, 
BI, Eị Hà - Việt không mỏ rộng đước trong sản xuất. BL F( 
Ilà - Ấn là kết quả lai bò cát Việt Nam có máu bò Xin hoặc 
bò 2ebu (bò ki Xin, bài Ongõn) với bồ đực giống Hônxtaino 
['razd. Màu lông và hình dáng giống BL F¡ Hà - Việt nhưng 
có tầm vóc và khối lượng Lón hơn. sản lượng sữa cao hởn. Rò 
cải trưởng thành nặng 350 - 400 kg, bò đực 500 - 600 kg. Sản 
lượng sưa trung bình 1800 kg/chu kì 300 ngày. Nếu được nuôi 
đương tốt, cá biệt có con đạt tréền 3000 kg sứa/chu kì 300 ngày. 
1ì lê má trong sữa 4%. 

BÒ LAI XIN (12ng), thuộc nhóm bò u, hình thành ở Viết 
Nam tử những năm 1923 - 24, trên cở sở tai bò vàng Việt Nam 
với bö đực Xin Ấn Độ, dùng để cày kéo và lấy thịt, sữa. Qua 
nhiều năm nhân thuần, các đặc điểm sản xuất đã ốn định. Đàn 
bö hiên nay có nhiều đặc điểm gần giống bò Xin: trần dô, tai 
cúp, yếm phát triển, có u ở vai, chân cao, ngực không sâu, mình 
ngắn, âm hộ cö nhiều nếp nhăn. Lông màu vàng, vàng đậm hoặc 
vàng cánh gián. Khi trưởng thành, bò đực nặng 350 - 400 kg, bò 
cái 270 - 280 kg, sản lương sưa 850 - 900 kg/chu kì 300 ngày, tí 
Lê mở trong sữa Š - 5,5%, tỉ Lê thịt xẻ 49%. 'Ti¡ lệ đề 5S - 57%. 
Bê sở sinh năng 18 - 22 kg; so với bò vàng Việt Nam, RLX có 
khối lượng tăng 30 - 352%; sản tưởng sữa tăng gấp 2 lần; tí lê thịt 
xẻ tăng 5%. 


BÒ LANG TRẮNG ĐEN (nông), giống bö sữa lòng màu 
đen, có vêt loang trắng, ánh hông; tronp đó có bò Honxtaind 
Fraizo, còn phần lón do kết quả dùng bò đực giống Honxtaind 
Fraizở lại với bö cái địa phương tạo thành và gọi theo địa danh: 
BI:TD Rắc Kinh, HI/TĐ Thuy Diễn, w. 

[Đặc điểm ngoại hình gần giống bò ÍÏonxtainởd Frai2ø nhưng 
tầm vóc nhỏ hỏón, khả năng cho sữa thấp hơn. Bò cái trưởng 
thành nặng 550 - ø00 kg. Sản lượng sửa 3500 - 4000 kg/chu ki 
300 ngày. Ö những cở sô giống. sản lượng sữa 4090 - 6000 kg/chu 
kì 300 ngày, tỉ lẻ mỏ trong sửa 3,8 - 4%. Rê đưc nuôi thịt 15 
tháng tuổi đat khối tướng giết mô 400 - 450 kg, tỉ lê thịt xẻ 
55 - 58%. 


BÒ NÂU THUY SĨ (nông), giống bò hình thành lâu đời ð 
vùng núi, thung lũng Thuy Sĩ, do nhân thuần giống gốc bò địa 
phương theo hướng kiêm dụng sữa, thịt. Lang màu nâu xám, hơi 
trắng xám â mớm, quanh mũi và mắt, phía lung từ u vai đến gốc 
đuôi có vêt lông sáng. Khối lượng bê sở sinh 33 - 40 kg. Rò cái 
trưởng thành 480 - 550 kg, bò đực 800 - 950 kg. Sản lượng sửa 
bình quân 3790 kg/chu kì 305 ngày, t¡ lê mổ trone sữa 3,8%. 


B đực thiến nuôi thịt giết mô khi được 18 tháng tuồi nặng 490 - 
500 ke, tỉ lệ thịt xẻ 50 - ó0%. 


BÒ ONGÔN (nông, Ongole), giống bò thuộc nhóm Zhu, là 
một (rong những giống bò được nuôi rộng rãi ở miền Rắc, Trung 
và Nam Án Đô (vùng Ongôn). Bò có ngoại: hình thanh: chân 
cao, chắc; mình đài, trán dô rộng, tai dài; sửng ngắn, yếm rộng 
dày, đặc biệt u Vai của con đực rắt phát triên; lông màu trắng và 
xám sáng. Khối lượng bò trưởng thành: cái 400 - 450 kg, đực 
300 - 600 kg. Sản lương sửa 680 kg/chu kì 217 ngày. BO đặc 
biệt thích hợp với những vùng cận nhiệt đói nên đã được nhập 
nuôi ð miền Nam Hoa Kì, Nam Mĩ và ÔxtrAyLa. Ö Việt Nam, 
trong nhúng năm 20, có nhâp một số BO cùng với bò Xin, Hiện 
giông RO thuần không cồn, chị còn lại rất ít bò lai Ongôn ở 
thành phố Iià Chí Minh, Ninh Thuận và Hình Thuận. Rà Hai 
Ongôn có lông màu trắng, tầm vóc (to hơn bò la: Xin, đễ nuôi, 
đùng cày kéo VÀ lẤy thịt. 

BÒ RỪNG (nông, Bos javanicus), động Vật móng guốc chẻ, 
họ Trâu bò (ovwiđ2e). Có hình dáng, tàm vác gần giống bò nhà 
nhưng cđ lán hơn, Bò đực bíng gö hơn. HR có lông nÂu, 4 vó 
trắng, mông trắng. Thân dài 1,9 - 2/25 m, vai cao 1,55 - 1,65 m, 
Khối tương 600 - 800 kg. Ứa sống ở rừng thưa, thoáng. Kiếm ăn 
theo đàn, môi đàn thường có tì 20 đến 25 con gồm 1 bò đực, 
còn lại là bò cái và bế; đầu đàn là môt bò cái già. Con cái chứa 
9,5 - 1Ø tháng, đẻ 1 - 2 con. Thành thục ở 2 tuổi (bò cái) và hơn 
3 tuổi (bò đưc). Có thể đẻ năm môi. Sống 20 - 25 năm. BR hiền 
hơn bò tót. Phân bố: Myanma, Thái Lan, các nước Dông [)ương, 
Inđônêxia. Õ Việt Nam, BE có ở Tay Nguyên. 

BÒ SAHIVAN (nông SahiwaU, giống bò sửa nhiệt đói thuộc 
nhóm Zebu (Bos ¡2urus inrđicus) nuôi nhiều ð Ấn Dộ (vùng 
Sahivan), RS có tầm vóc trung binh, trần rộng, tai đứng, có lông 
đcn ở vành tai, mình dài, chân thấp, bầu úc phải triển, lông màu 
nâu đậm. Thưởng được nuôi ở các nước nhiệt đới để Ấy sửa và 
dùng làm nền cho lai với bò điíc giống Hônxtainơ Fraizd và bò 
nâu Thuy §ĩ tạo thành bò sua nhiệt đói năng suất cao như bò 
Caranfri (Caranfraes) và Caranxuyt (Caranswiss) ở Ấn Dạ. Rò 
đực trưảng thành nặng S00 - 550 kg, bò cái 350 - 400 kg, sản 
lưng sửa trung bình 2100 kg/chu kì 305 ngày. Tỉ lê mổ trong 
sưa 4,8 - 502. 

BÒ SARÔLE (nuớng; Ph. Charolais), giông bò thịt chuyên đụng 
ở Pháp, có từ hơn 200 năm nay, được ghi Vào số giếng quốc gia 
năm I864. BS to con, nặng cân, (ứn nhanh. Lông màu trắng, ánh 
kem sữa. Nhược điểm lón nhất của BS là đẻ khó, nhất là Lứa đầu. 
Rò đực trưởng thành nặng 1000 - 1200 kp, bò cải ó80 - 770 kỹ. 
Rê nuôi lớn và võ béo bình quần tăng trọng 1100 ø/ngày (bê đực) 
và 940 g/ngày (bé cãi); 12 tháng tuôi bê đực nặng 435 kg, bê cái 
390 kg, 18 tháng tuôi bê đưc nặng 6090 kg, bê cái 450 kg. Tỉ lê 
thịt xẻ 62 - 64%. Dùng HS đực lai kinh tế với các giống bò khác 
(bò sữa, bò kiêm dụng sữa thịt) cho hiệu quả cao. Hầu hết bê 
đục lai nuôi thịt 18 tháng tuôi đat khối tương 500 kg, tỉ lệ thịt 
xẻ 60 - 622. Ở Việt Nam, từ 1978, đã dùng BS đực tai với bò 
cát Xin, bế lai nuôi thịt 24 tháng tuUỔi (có 3 tháng vỗ béo) đạt 
pần 3đ0 kẹ, tì lê thịt xế S0 - 522, 

BỒ SÁT (sứh, địa chất; Repiii2), lớp động vật có xưởng sống 
bốn chân đầu tiên thích nghì hoàn toàn với đời sông ò cạn. Da 
khó, thiếu tuyến da và có vầy sừng chống thoát hởi nước. Thở 
bằng phổi. Tim 4 ngăn chưa hoàn toàn: máu giãu oxi (đã khu 
cacbon diox:t) và máu đen vẫn trộn lân vào nhau. Thụ tình trong. 
Trúng lón, vỏ thấm vôi hoặc vỏ đai. Phôi phát triển không qua 
giai đoạn ấu trùng. BS là động vật biến: nhiệt, tiến hoá tì lưỗng 
cư nguyên thuỷ. Trong lịch sử địa chất, BS xuất hiện bí cuối 
nguyên đại Paléózôi. BS hiên nay chỉ là phần sót lai của thế giói 
BS rất phong phú trong đai Trung sinh (Mêzôzôi). Trong các ki 
Trias, Jura và Krêta, BS đã phát triển rất đa dạng và sống cả trên 
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cạn, dưới nước (Đo sát dạng cá) và trên không. Kích thước Hš 
lúc đó thường rất lén (khủng long), có loài dài túi 26 m 
(Diplodocus). Phân tích giải phẫu học và tài liệu cả sinh VẠC, 
người ta cho rằng từ BS cô của đại Trung sinh có ba nhánh tiến 
hoá, xuất hiện và hình thành ba nhóm động vật: có vu, chim vả 
BS hiện nay. Dến cuối kỉ Krêta, tất cả các laai¡ RS không Lồ Trung 
sinh bị tuyệt diệt. Các Loại HS hiện nay gồm các Loài ð cạn như 
thần lằn, rắn và ở nước như cá sấu, rùa. 


BÒ SÁT BAY (da chất; Pterosaung, tk. thần lẫn cánh), nhóm 
động vật bò sát cổ, hai chỉ trước có màng cánh như kiểu loài 
đøi, sải cảnh loài nbỏ chỉ bằng con sáo đá, con Lớn sài cánh đạt 
tới 7 m. Bộ xưởng nhẹ, xướng ức phát triển, có gồ sống sắc cạnh 
như gờ lườn của loài chịm. Trước kia người ta tưởng chúng có 
đa nhắn. Những phát minh mới cho thấy chúng có lõng thú, có 
thể có máu nóng, chỉ sau cử động giúp con vật vỗ cánh bay được. 
Xuất hiện ð jura, phát triển ở Krêta, sau đó tuyệt diệt. 

BỒ SÁT CÓ VẤY Gữnh; S4uzm2ra), bộ gồm các loài bò sát 
đương đại, tiến bộ nhất, cø thề phú lóp vây sừng (thẫn lần, rắn). 
Thần lẫn điển hình có đuôi đài, bốn chân, có màng nhí và mi 
mắt, trừ họ Thần lần rắn (4meguid2e) không có chàn. Các loài 
rắn có có thể dải, không chàn, không màng nhĩ, lưới dài, phâÂn 
nhánh sâu và rất nhạy cảm; phần hàm rộng, khớp đàn hồi với 
sọ cho phép con vật nuốt được cả con mồi lốn. Các loài rắn 
nguyên thuỷ (vd. trăn fython) khòng có ráng độc, bất mồi bằng 
cách ngoạm vào chân và dùng thân quấn chết con mồi trước khì 
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nuốt. Một số khác có nọc độc hoạt tính rẤt mạnh qua răng nanh 
độc giết chết được các động vẠi lán. 


BỒ SÁT ĐẠNG CÁ (đa chất) x. Bò sái. 


BÒ SOOCHOOC (ông, Á. Shorthorn; short: ngắn, horn: 
sửng), giống bò thịt sửng ngấn hoặc không sửng, lai tạo Ở Ánh 
thế kí 18. Lông màu đỏ, đỏ thẫm; có con màu trắng và xám, xám 
tro nhưng rất hiếm. Dáng thô, đầu và cô ngắn, mông dài, rộng, 
ngực phát triển, bụng tròn. BS thành thục sám, khả năng vỗ béo 
và cho sữa khá (2700 - 3200 kg/chu kì 300 ngày). Rò cái trưởng 
thành nặng 600 - 700 kg, bò đực R50 - 1100 kg. Bê đực thiến 
nuôi lấy thịt 15 - 1B tháng tuổi nặng 400 - 500 kg, tỉ lệ thịt xẻ 
6ố - 67. Nhiều nước trên thế giới, đặc biệt những nước ôn đói, 
đã nhập giống này để nuôi lấy thịt và cho tai nhằm nâng cao khả 
năng cho thịt của bò địa phương, 

BÒ TỚT (nông Bos gaur¿s; tên địa phương: con min), bò níng 
cổ lớn, họ Bò (#ovi42e). Lưng gồ cao. Lông màu đen, bốn vó 
trắng, mông khöng trắng. Thân dài 2,5 - 3 m, vai cao 1,7 - 1/78 m. 
Năng 650 - 200 kg. Ö rìng, sống thành đàu từ 6 đến 20 con. Thường 
ăn đêm, ngảy nghỉ và ngủ trong rừng. Án lá non, mầm tre non, 
có non mới mọc ở nướng rây cháy. Dêm đi kiếm muối ở vực 
nước. Cỏ thai khoàng 270 ngày, đẻ mỗi năm một lía, mốc lứa 
một con. Có ở Nêpan, Ân I2, ở các nước Đông Nam Á. Ö Việt 
Nam, phân bô chủ yếu ở 'fây Rắc và Tay Nguyên. So với bò rửng, 
RT dữ hón, ngưy hiểm cho người hơn. Hị bắn, bò rừng phân tần 


BÓ NGOÀI THÁP B 





chạy trấn nhưng BT sẵn sàng tấn công kẻ thù. LÀ một trong 
nhưng Loài thú quý cần được bảo vê. 


BÒ VIỆT NAM (nông), nguồn gốc tự Boy 2u, nhánh bò 
rừng Chầu Á, có u như bò Zcbu Ấn Dộ. Hầu hết (ông màu 
vàng, có một số vàng đâm hoặc vàng nhạt nên có tên gọi chung 
là bò vàng Việt Nam. Hinh dáng nhỏ, khối lượng nhỏ: bò đực 
250 - 300 kg, bò cái 160 - 180 kg. khoảng 20% tổng số đàn 
trên 200 kg. Vai cao nhất 1,14 - 1,18 m, đa số 1,00 - 1,05 m. 
Bò cái 3 - 1,5 tuổi đẻ lứa đầu. Bê sơ sinh nặng 12 - 14 kẹ. 
Lượng sữa một chu kì 300 - 400 kg, vừa đi cho bê bú không 
có sửa hàng hoá. Tỉ lệ thịt xẻ 43 - 44%, Ở Việt Nam, nuôi 
bò chủ yếu để Vấy sức kéo, lấy thịt, chưa có những giống có 
đặc tính sản Xuất riêng mà còn gọi theo địa đanh: bò Lạng 
Sơn, bò Thanh Hoá, bò Nghệ An, bà Phú Yên, vv. Phân bế 
tương đổi tập trung (57 - 60% tổng đàn) từ Thanh Hoá dọc 
theo đường quốc \ộ 1A đến miền Đông Nam Rộ. 

BÒ XÁM (dừuhù; Boc sauvelì), loài bò rừng nguyên thuỷ ở 
Đông Dương, họ Trau bò (Boøvid2e). Thân đài 2,1- 2/22 m, vai 
cao 1,7 - 1,9 m, nặng 700 - 900 kg. Yếm và đuôi rất dài. Chóp 
đuôi nhiều lông. Tài ngắn và hẹp. BX non có lông màu đỏ nhạt, 
sau xám, phần đưới săng hởn. Rò đìịịc già màu nâu đậm, giữa 
sửng màu đen. Chân trắng hay xám nhạt. Mắt màu nâu. Sửng 
bò cái xoắn lên trên. BX sống ở những vùng đồi thấp, níng dày 
rụng lá và rừng thoáng, rừng thưa. LÍa đất cát có muối đề liếm. 
Sống thành đàn khoảng 20 con, đi ăn cùng bò tót, nai, hươu. 
Giao phối vào tháng 4, đẻ con từ tháng 12 đến tháng l năm 
sau. RX là động vật quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng, 
cần được bào vệ. Hiện nay, còn lại rất ít Ồ vùng biến giới ba 
nưác Việt Nam, Lào, Cămpuchia. 


BÒ XANTA —GIƠTRUĐIT (nâng; Santa - - Gertrudis), giống 
bò thịt Lai tạo vào năm 1940 giữa bò đực giống Zebu Ấn Độ với 
bò cái giống Soochooc (sứng ngắn), tại Hoa Kì (bang TẽchzZøt). 
Bò nặng cân, yếm to và đày có nhiều nếp gấp, ngực sâu và rộng, 
lưng phẳng, da mỏng. Lông đỏ thâm, đôi khi có đốm trắng phia 
dưới bụng. Có khả năng thích ứng, chịu đựng nhiệt độ và độ ầm 
cao, chống chịu được bệnh kí sinh tròng đương máu. Rò đưc 
trưởng thành nặng 800 - 1000 kp, bò cái 550 - 600 kg. Nuôi thịt 
18 tháng tuổi: bê đực 500 kg, bê cát 370 kg; tỉ lệ thịt xẻ 61 - 62%. 
Dùng bò đực giống BX - G cho lai với các giống bò khác, bê tai 
nuôi thịt I8 tháng tuôi nặng 320 - 390 kp, 1ï lệ thịt xẻ 58 - 60%. 
Ö Việt Nam, trong nhiinp năm 1978 - 82, dùng BX - G cho bài 
với bò lai Xin, bê lai nuôi 22 - 24 tháng tuôi đạt 270 - 280 kg, tỉ 
LỆ thịt xẻ 50 - 51%. 

BÒ XIN (nông; tên đầy đủ: Xin đỏ (Red Sindhi)], giống bò 
thuộc nhóm bò Zebu (Ños !2uus mđicus), có nguồn gốc bò u 
nhiệt đói ð Pakixtan. Tầm vóc trung bình, đầu đài, trấn dô, tai 
cụp, yếm dày sa gần sát ngực, vai có u (bướu). Âm hộ to, nhiều 
nếp nhăn. Í ng màu đỏ, đỏ dậm, đồ cánh gián. Bò đực trưởng 
thành nặng 400 ~ 450 kg, bò cái 300 - 350 kg. Sản lượng sửa 
1400 - 2100 kg/chu kì 305 ngày. Tỉ lệ mổ trong sữa 5%. 


Ở Ấn Độ và môi số nưuóc nhiệt đới, nuôi BX đề cày kéo hoặc 
lấy sữa, cho lai với các giống bò sưa, bò thịt đề tạo ra giông bò 
sữa, bò thit nhiệt đói. Năm 1923 - 24, Việt Nam nhập một sô 
BX của Ấn Dộ; năm 198), nhập 250 con của Pakixtan để nhân 
thuần lấy sữa và tai cải tạo (nÂng cao tầm vớc, khối lượng và khả 
năng cày kéo, cho thịt và sữa) giống bò vàng Việt Nam (%x. Hà tư 
4n). 

BÒ ZEBU |nông; tk. bò 0 (Bos (auzuy m4icae)], giống bò nhiệt 
đới có u (bướu) ở vai, nuôi nhiều ò Ấn Dộ, Cuba, Mađagaxca 
và một số nưuóc Châu Phi. Trong nhóm BZ, có các giổng bò Xin 
(Red Sindhi, Sahivan (Sahiwal), Ghi (Gnr), Tàcpacka 
(Tharparkar), Ongôn (Ongole), Nenho (Neclhore), Hariana, 


Braman, KancrâAy (Kankrej), vv. R2. có yếm phát triển, mặt đài, 
trán đô, tai cúp, sừng thẳng, chân thanh chắc, lông hoặc màu 
nâu, nâu cánh gián, hoặc màu trắng, màu xám, hoặc màu vàag, 
màu nâu điêm đốm vài vét trắng, w. So với bò Châu Âu, nhỏ 
con hón nhưng thích hợp với khí hậu nóng âm, chống được niiều 
loại bệnh kí sinh trùng nhiệt đới. R2. nuôi chủ yếu để cày kéo, 
một số giống được cơi là giống bò sữa nhiệt đới nhủ bò Sahivan, 
bò Xin. 

Ỏ nhiều nước, nhất là những nước ở phía đông Ấn Đó như 
Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cămpuchia, Thái Lan và nhía tây 
Ấn Độ như Iran, Thổ Nhí Kì, Apganixfan... người ta thưởng dùng 
bò cái Zebu và lai Zebu (ai Xin, tai Ongôn, w.) làm nền cho lai 
với bò đực giồng Châu Âu, hướng sữa (bò Hônxtainơ Fraizø) và 
hướng thịt (bò Saróle) đề cá đàn bò lai trăng suất sữa và thịt cao. 

BỎ MA (2n /ôc), tục lệ bỏ mồ mã của nhiều dân tộc ð Thy 
Nguyên, Việt Nam. Sau khi chôn cất người chết người ta dựng 
một túp lầu nhỏ trên mồ, có hàng rào bao quanh. Trong lều đặt 
ché, chiêng và những đồ vật khác lâm vật tưỳ táng. Người trong 
gia đình phải đi lại thăm nom mồ mà một thỏi gian rồi thôi hẳn. 
Lễ BM thưởng tổ chức vào mùa xuân. Người ta tổ chức ăn uống 
và nhảy múa quanh nhà mồ suốt đém; sau đó chia tay hẳn vói 
người chết, không đi Lại thăm mồ mả nồa. 


BỒ ni chuột cự. són bó), Lớp trát bằng sỏn sống trộn mùn cưa, 
đất sét trắng hoặc phù sa đặc quánh dày 1 - 2 mm lên cốt gỗ, 
tre, giấy mộc hoặc vải bọc, rồi ủ khô, mài nhẫn. Công dụng: Lấp 
hết những lôi gỗ, mắt vài, thó giấy, tạo nên “lóp vóc" phẳng và 
hạn chế hiện tượng sớn quang phủ bên ngoài bị ngót. 

BÓ (toán). 1. Họ các đường trên mặt phẳng hay họ các mặt 
trong không gian phụ thuộc tuyến tính vào hai tham số. Một B 
các đường trên mặt phẳng được xác định bởi phóng trình dạng 

ÀiFi+tAaF¿+aFa=0,  @) 
trong đó Àv, Á›¿, Á¿ \À ba tham số thực không đồng thời bằng 
không: Fq, F¿, F¿ là các hàm số cho trước độc lập tuyến tính vói 
nhau của hai biến x, y. Phương trình (+) thực ra chỉ phụ thuộc 


hai tham số (chẳng hạn z = Ti ,= T ). Tương tự như thế, một 


R các mặt trong không gian có phương trình dạng như trên với 
Ft, F¿, Fạ là các hàm số độc lập tuyến tính với nhau của ba biến 
X,.V.7. 

Trong hình hợc không gian, người ta xét B đường thẳng (mặt 
phẳng) là tập hớp các đường thẳng (mặt phẳng) đi qua một điểm 
cố định (điểm này có thể ò xa vô tận). Diểm cố định này được 
gọi là tâm của B. 


2. Một khái niệm được dùng trong hình học đại số để mở rộng 
khái niệm đa tạp. 


BÓ BỘT (ÿ), phướng pháp chỉnh hình để giữ xướng bất động 
trong điều trị rạn Xương, gãy xướng bằng cách dùng các cuộn 
băng bột thạch cao cho ngâm nước rồi quấn quanh chỉ, khớp, vv 
Trong thời gian bất động, cần tập củ động tất cà các khóp nằm 
ngoài bột đề giảm bớt sự teo cở và cứng khóp. Trong điều trị gãy 
xương cột sống, còn có kiểu quấn băng bột quanh đầu, cổ và nửa 
nøực hoặc áo bột quấn quanh thân minh. 

BÓ HẢM (g1ao thông), tình trạng đoàn tàu bị hãm ngoài ý 
muốn của người lái, kê cả khi đỗ trên sân ga, khi bắt đầu chuyền 
bánh hoặc khi đang chạy. Thưởng là do hệ thống hãm bị hỏng. 
CAn có biện pháp về kí thuật đề tránh những hậu quả xấu do 
BH gây ra. 

BÓ NGOÀI THÁP (; 1k. hệ thống đưới vỏ não), tập hợp các 
sới trục của các tế bào thần kinh xuất phát tử vùng dưới vỏ não, 
dưới đồi; các sợi trục đi xuống sửng trước của tuỷ sống, chí phối 
những vận động không tuỳ ý muốn và những phản xạ thăng bằng, 
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B gó THAP 





Liên quan đến tư thế, Các tôn thướng của RNT sẽ tạo nên hôi 
chủng ngoài tháp: tăng trướng lực cơ thưởng xuyên gây các phản 
xạ pÂn và đa, mất điều hoà các đông tác ngoài ý muốn và tự 
động: øäp trong bénh tiệt rung (bệnh Parkinson), chứng múa vốn, 
mưa giât điệu bộ, wv. 

HÓ THÁP (y), tập hợp các sót trục của các tế bào thần kinh 
nằm ở vùng vận đông của vô não: xuống đến tuỷ não, các sơi 
trục bắt chéo sang bên đôi! lập, chi phôi sự vận đông tuỳ ý (kế 
cá vận động khéo léo và tính VÙ) của nửa cơ thê bên đối lập. Các 
tôn thuøng của BT (do chấn thương, chày máu não, tu não, vv.) 
sẽ tạo nền hội chứng tháp: liệt một chi hay tiệt nứa người, thoát 
tiên liệt mềm (cdø mềm nhão, giảm các phản xạ gân, phân xạ gan 
bàn chân, gấp ngón, w.), sau sang liệt eứng (cơ cứng, tăng các 
phản xạ gân, dấu hiệu Babinxki hay phản xạ gan bàn chân duỗi 
ngón, VV.). 

BỌ ARCHOSTEMATA (nh; Archosiemara), phân bộ côn 
trùng Cánh cứng cổ, bộ Cánh cứng (Coleoprer2a), nhom cánh cứng 
nguyên thuỷ (theo cấu tạo bụng, hệ gân cánh và nếp gấp cánh), 
là khỏi đầu của các phân bộ Cánh cứng khác. Có số tượng nhiều 
ở kỉ Peem: đến ki Iura. Phần lón các họ bị tuyệt chủng vào ki 
Jura và Kréta Ngày nay, chỉ còn hai họ Cap¿2tlae và 
Micromakth(dae với một ít loài. 


BỌ ẤN LÔNG (sinh; Trichodect/42€), họ côn trùng ăn lông, 
bộ Cánh cứng (CoÌ£øptera). Cơ thê dài đến 10 mm, có vỏ cúng, 
đen. Hơn 200 loài. Ki sinh trong lông động vât có vú, gặm phần 
hoá sừng của đa vật chủ. Một số loài có quan hệ cố định Với tÙng 
loài vật chủ  BÁI chó (Trichodecie camus), BẦU mèo 
(Tmbrosrame) la vật chủ trung gian của sắn dây kí sinh 
(Dùybhiưm cantnum). 

BỌ BA THUỲ (Zja chất; Trilobia; L. tr-ba, \obus-thuỳ), lớp 
động vật cô, thuộc ngành 
Chân kháp (Uthropoảa2), 
sống ở biến vào đại Cô sinh. 
Lung BBT có mai bảo vệ chia 
làm ba thuỳ dọc có thể. Tù 
đầu đến đuôi thân cũng chia 
làm ba phần rõ nét: đầu, mình 
và đuôi. Minh và đuôi gôm 
nhiều đốt (tủ 2 đến 44), mối 
đốt mang một đôi tua mang 
BBT phân bố rộng rãi ở các 
biển vào đại Cô sính, nhưng 
phát triển cực thịnh và có ý 
nghĩa quyết định về địa tầng 
trong các trầm tỉch tử Cambri 





đến Silua. Ö Việt Nam, đã HN... 
tìm được rất nhiều hoá thạch `1 ng 
BBT trong trầm tích Cambri, ưu 

mội số trong trầm tích Bọ ba thuỳ 


Ocđovic - Sina và rất hiểm mạ: m/gian, m: mắt, gm: ga! má, 
trong trầm tích Dềvôn, ;; sườn, đk: đường khâu đầu. 
Peemi. Dựa vào các hoá thạch 

này, trăm tích Cambri - Ocdovic đã được định tuổi và đối sánh 
với nhau một cách có cơ sở. 


BỌ BIẾC (sinh; Niiduli2e), họ côn trùng, phân họ Cánh 
cíng ăn tạp (4«phaga). Cơ thê gù, màu ánh kim, dài 1 - 6 mm. 
Ilơn 2000 loài, phân bố rộng. Sống trong phân, xác chết. BH ăn 
hoa (Meligc(hes sp.), sống trong bao hoa, làm héo hoa họ Cây 
thập tự, họ Hoa môi. Chi C2rpophii¿s ăn xác các loài thực vật 
khô. MẠt số ăa hại nấm. Các loài thuộc phân họ Cryp!2rchinae 
ăn thịt Ấu trùng mọt gỗ, bọ đầu đài, rệp cây, rêp sáp. BBR gAy hại 
trong nghề trồng nấm. Có thể diệt bằng thuốc xông hdi hoặc một 
vài loai hoá chất. 
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BỌ CÁNH CAM (tứnh;, Cetoniimae), phân họ côn trùng, họ 
Bọ hung (Šcarabacidae). Dài \ - 10 em. Diễm đặc trưng là có 
vết lõm bên hồng cánh cứng (cánh trước) giúp cho nó bay trong 
tư thể Xẹp cánh trước. Màu sặc sö, ánh kim. Hơn 2,6 nghìn loài. 
Phân bổ phần lớn ð vùng nhiệt đói, đặc biệt nhiều ở Châu Phi 
và Nam Châu Á. Ô Việt Nam, có hỏn 250 loài, một số là sâu 
hai rưng, cây nông nghiệp. Âu trùng có dạng chứ C, sống trong 
mùn thực vât phân huỷ, trong phân, trong thảm mục rừng; môi 
sô sổng trong tô kiến, hang cáe loài găm nhấm. 

BỌ CẠP (sờUi, y; Scorpiones), bộ động vật. ngành Có kìm 
(Cheheerata). Cö thể đài 5 - 10 cm, có khí đến 20 cm. Có đôi 
chân xúc giác phát triển, tận cùng eó đôi kẹp lón. Phần bụng hẹp 
dài, rất linh hoạt, phân đốt, tân cùng đốt cuỗi có móc nhon chứa 
tuyến độc. Thở bằng phối. RC ưa sống âm, nóng ở các hốc đá 
đưới lá mục Irong rừng âm nhiệt đói, có loài sống ở sa mạc ven 
biển. Hoạt động về đềm. Ăn thịt sâu, nhên, có khi ăn cả đồng 
loại. Móc nhọn có tuyến độc là cơ quan tụ vệ để bắt mồi hay 
tấn công kẻ (hù, có khi cả thú nhỏ Và người. Tác động của nọc 
độc manh hay yếu tuỳ theo loài, vị trí đốt và nơi đốt (chất độc 
tắc dộng lên thần kinh gây bại liêt, gây bầm tím trén cơ thể). BC 
thưởng đẻ con, ít đẻ trứng. BC mẹ có tập tính mang con trên cđ 
thể trước khi con \ôt xác, sống tự do. [liên nay, có khoảng 600 
loài, phần lớn ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đói. Ö Việt Nam, 
gặp HC ở rừng, ngoài hải đảo, phô biến là P2/annaeus eienu‹ dài 
tới 12 cm, 4rchieonefmne mucronams đài 5 -6 cm. Y học cồ truyền 
Việt Nam dùng BC cà con (toàn yết) hoặc đuôi (yết v0 đun với 
nước hoặc nước muôi nhiều giỏ, phới khô làm thuôc, chữa các 
bệnh động kinh, bán thân bất toại, cấm khâu méo mồm, tràng 
nhac. 

BỌ CẠP GIÁ (sinh; Pseudoscorpiones), bộ động Vật, ngành 
Có kìm (Chelicerara). Có thể nhỏ, dài gần 1 em, lớn nhất cũng 
chỉ đài 1,2 em. lo có đôi chân xúc giác phát triển với đôi tẹp 
lớn ð ngọn nến thoáng nhìn giống bọ cạp, nhưng rất khác ở phần 
bụng phân đốt, tròn ngấn. Có hai đôi Lô thỏ thông với khí quản 
trên trong có thể. RCG ăn thịt. Sống trong lá mục, dưới đất đá, 
có khi ở trong nhà. Có (tập tính dệt tở, xây tố để đẻ, lột xác. Iliện 
biết khoảng 1.3 nghìn loài, đai diên: Chejifer cancroldcs hay gặp 
trong tủ sách gia đình. 

BỌ CHẾT (từth; Aphamiptera; 
Xjphonaptera), bô côn trùng hìit 


. 
máu. Dài 6 mm (cá thể cái lớn cổ c2 
hồn đực), dẹp theo hướng hai bên, ởi,. m: [ai "š 
thích ứng với chuyên động nhanh Am có TT 
trong lông của da động vật chủ. TN: ` 
Là côn trùng không cánh thứ sinh. _—.. c tr. 
Phụ miệng kiểu cất chích - hút. lu : 3 
Chân phát triền, đặc biệt là chãn xếp D7 öối 
sau thích nghị với vận động nhày. : NN 
Hiển thái hoàn toàn. Ấu trùng 8B. vi 
hình giun, ăn cặn bã động VẬt thối Số NO 
rứa FÏoá nhộng trong kén. HC là . — DÀNN 
loa kí sinh vật ở động vật má ¬ ` =‹ 
: Ẫ sc bà Nế: : 1ì DI NGN 
nóng và ngươi, đáng chú ý là RC _~ li Bà. 
người (Pu/ex mwrUans). TC chuột C 
(Xenopwlla cheops). RC là vật Bø chất 


chủ trung gian truyền bệnh dịch 
hạch, giun chí cho người và động 
VẠt. BC gia cẦm gày rụng lông, 
mất tiếng, mụn loct trên đa. 

BỌ ĐẦU DÀI HẠI ĐAY 
(nông; Ápion sp; tk. mọt đục thân đay), côn trùng bộ Cánh cứng 
(Colzoprera), hợ Họ đầu dài (Curcwliom42€). Rọ trường thành 
màu đen, đầu nhọn, phinh :(o đần về phía đuôi, cuôi bụng tròn, 


1 - C!enocephalus felHt (ở 
mèo); B - Ceora!ophyllus 
fascla!us (ở chuột), C - 
Xenoptylla chegøpis (ở chuột) 


BỌ NHAY DẤT B 





kích thước cơ thể I,1 - l6 x 2.3 - 2/8 mm; sâu non màu trắng 
hoặc trắng hông. hình thon không chân; nhộng màu (trắng sữa, 
kích thước 2 - 25 mm. Bọ trưởng thành đẻ trứng ở ngọn cây. 
chồi nách hay mặt lưng cuống lá. Sâu non đục vào thân làm chết 
ngọn hay béo lá, cây này nhiều chồi nách, ảnh hưởng đến chiều 
cao cAy. Vỏ thân bị đục đứt từng đoạn, thâm đen. ảnh hưởng 
đến năng suất và chất lướng sơi đay. Sâu boat động manh vào 
buồi sáng và buôit chiều. Sau khi giao phối. cá thê cái găm thủng 
vỏ cây thành mội lố nhỏ và đẻ trứng vào. Trên môi thân cây đav 
có khi có tới hàng trăm lỗ đẻ trứng. Sâu non sau khi nở gặm đứi 
vỏ, đục vào lối. Sâu non đây sức hoã nhộng ngay trong đường 
đục giữa lõi. Khi trưởng thành, sâu bò ra ngoài, đục lễ mới dối 
điên với lỗ cũ. Ở miền Bắc Viết Nam, bọ øây hại từ cuối tháng 
3 đến cuối tháng 8. Khi thu hoach đay (tháng 10 - 12), bọ chuyền 
sang cư trú ở khoai làng. Phòng trừ: không trông khoai Lang gần 
các ruộng đay; phun thuốc trừ sâu trên đay giống. 

BỌ ĐỤC CUỐNG (sinh; Coenorrhines pauudllus), (loài côn 
(rùng, họ Đầu ông (⁄410el2abi42e), bô Cánh cúng (Coleoptera). Dài 
1,8 - 3 mm, màu xanh lá cây, ánh kim. Bọ trưởng thành găm chồi, 
nụ và hoa; ấu trùng đục cuống, gân và mầm làm rụng lá. Ỏ Việt 
Nam, ngoài BĐC, cön gặp một số loài thuộc hợ Đầu ông hại ba, 
gai, đay như Paropiapodecrus pardaÌn. 

BỘ ĐUÔI KÌM (dnh; Formicula) x. Cánh da, 


BỌ GAO (tỉnh; Notonecta giauc4), côn trùng ăn thịt thuộc bộ 
Cảnh nủa (7emiptera), đại diện điển hình của họ Họ gạo 
(Noronecttdae). Dài 1,5 - 2 cm, thưởng bởi ngủa. Sống ở ao, hồ. 
Phân bô rộng. BRG đốt rất buốt, gAy nhiều tác hại cho cá nuôi, 
nhất là cá bột, cá hương, cá giống. Phòng trừ bằng cách tây ao. 

BỌ GẬY (sử, y; tk. cung quãng), ấu trùng cúa muối, thường 
gặp trong các bê cạn, chum. lu, vại đựng nước sinh hoạt, các hốc 
cây, các mảnh chai lọ, mảnh bát vứt ngoài vườn và có chúa nước, 
các ao hồ, bùn lầy nước đọng. HÖ sẽ trố thành muôi trưởng thành 
và truyền nhiều bệnh nguy hiểm (sốt rét, sết xuất huyết đănggơ, 
bênh giun chỉ, vv.). Để ngăn ngừa sư sinh trưởng của BG. cần đậy 
kín bể cạn và các phương tiện dự trũ nước, thưởng xuyên thau bê 
nước, chum vai, thu dọn các mảnh chai, lọ vở có nước, w. Nuôi 
cá ở ao hồ đề cá ăn RƠ. 


BỌ HẢ HẠI MĂNG TRE (n2ng), côn trùng bộ Cánh đều 
(Homaøptcera), phần bộ Dầu có vòi, ho Bọ hả; hại chủ yếu tre nữa. 
Sâu trưởng thành màu trắng vàng, dài 3,5 - 4 mm, có ba đốt. Mắt 
kép màu nâu hình bầu dục. Mảnh lưng ngực trước và đầu có ba 
vạch nồi. Cánh trong suối, có mạch cánh. Cuối đốt chày chân sau 
có cưa phát triển. Dưới bụng có tràm nhọn màu nâu, có răng cưa. 
Thưởng sống thành đàn, bậu kín từng đăm trên măng tre. Phòng 
(rủ: chặt hay bóc bẹ măng đem đốt; dùng các (oai thuốc trủ sâu 
theo danh mục các loại (huốc được phép đùng ả Việt Nam. 

BỌ HƯNG HẠI RẠCH ĐÀN (nô), côn trùng bộ Cánh cứng 
(Coleop/era), họ Bọ hung (ScarabaeiZ2e), hại tá bạch đàn trong 
giai đoạn sâu trường thành. Ba loài chủ yếu thường phá hại 
nghiêm trong nhất là: bọ hưng nâu lớn (Holofrichia tautert); bọ 
hung nhỏ nàu xám bụng đẹt (Ádremt compretcao) và bọ hung 
nâu nhỏ (Äf2!ađz2 sp.). [lình thái chung: râu đầu hình lá lớp, 
miệng găm nhai có môi trên phát trên, cánh trước cứng, thường 
có vết lõm, mọc lông; chân trước đào bói. Đặc điểm nêng: bọ 
hung nâu lớn, màu nâu sáng; dài 22 - 24 mm, rông L1 - 13 mm; 
gáy có ngấn dọc, cánh có 4 vân đọc, bịng có các đốt cuối to. Bọ 
hung nhö nâu xám bụng đẹt, đà: IÔ mm, rông 5 mm, thần hinh 
hơi vuông, có nhiều lông trắng trên cảnh. Bo hung nâu nhỏ đài 
l0 mm, rộng ó mm, màu nâu đen cháy, cánh có nhiều chấm lõm 
và có vân dọc. Về sinh thái học: sâu trưởng thành thường xuất 
hiên vào mùa ấm, nhiệt độ 222C, độ âm trên 80, có mìia phùn; 
ưa sống ở vùng đắt cát pha. Phá hại rừng bach dàn 3 - 1Ô tuổi, 


ăn lá non, lá bánh tẻ. Phòng trư bằng tiêu độc đất; trử sâu trưởng 
thành bằng thuốc. Lới dung gia cầm bắt sâu. 


BỌ KÌM HERCULES (sinh; Dynaster hercules), \oài côn 
trùng, phân họ Họ kìm (2nas/mnae), họ Bọ hung (XcØ2baet4ae). 
Cá thể đực dài 1§ cm, đen, cánh trước xanh hồng điểm chấm 
đen, một sừng Ở trán dài, có răng, hướng về phía trước cong lên 
trên và sing thứ hai dài (gần 1/2 cơ thể) ð trên tấm lưng đốt 
ngực trước. Cã thê cái nhỏ hơn (gần 9 cm), màu đen, không sừng 
(đị hình giới trnh). Phân bố ở Trung Nam Mi và rùng nhiệt đói 
Châu Á. BKH có hình dạng đẹp nên được làm mẫu VẬt trang trí; 
ấu trùng BKH ăn mùn hữu cơ, làm tăng độ phì cho đất và tà 
thành phần quan trọng trong hệ sinh thái rửng nhiệt đói. 

BỌ LẠC ĐÀ QGữu; Japhidioptera), bộ côn trùng, lóp Côn 
trùng (Js£c:z). Cơ thể dài 15 - 20 mm. Có 2 đôi cảnh, sải cánh 
20 - 30 mm, trong suốt, gấp xếp lớp. Dốt ngực giữa hơi dài. Máng 
đẻ trứng dải. Gần 100 toải, ö HẮc Hán CẦu. Rọ trưởng thành 
(sống khoảng 2,5 tháng) sống trên cây. Riến thái hoàn toàn, Ấu 
trùng phát triển gần 2 năm, ở thảm lá rụng hoặc dưới vỏ cây. 
Nhông hiếu đồng. Săn bắt cặc côn trùng khác, ăn thịt và trứng 
sâu sồi (bướm sồi lệch đôi), mọt gỗ, rêp cây, bởi vậy có thề đùng 
chứng đề diệt trủ các loài sâu hại cây trồng. 


BỘ MIENG (văn; nghĩa đcn: nói miêng), mội toai hát giao 
duyên của đân tộc Mưỡng. Nội dung điễn tả tâm su của thanh 
niên nam nữ trong tình yêu. có thể gồm đủ các bước trong một 
buổi tình tự: thăm hỏi, mời chào, nhớ nhung, trách móc #ìận hớn 
và chia tay. Trong BM, có đoạn không hát mà chi nói vần. Đó 
là những đoạn chuyền tiếp, gọi là "hát nốt. Hình thức tổ chức 
hát có khác nhau ít nhiều giữa các vùng. Địa điêm có thề là trong 
tiệc rượu, trong đám hội vui, bên bếp (ửa hoặc cạnh gốc sỉ, bên 
giếng nước, giứa quán chợ. 


BỌ NGỰA (cứu; Mantoprer2), bộ côn trùng, lớp Côn trùng 
(Insect2). Dài đến 11 cm, đầu lính hoạt, chân phát triển, pai và 
chân trước tạo thành bộ phận vồ mồi. Chân kiểu vð, Phụ miêng 
găm nhấm. Cánh trước hẹp, cảnh sau xếp quạt (có dang không 
cánh thử sinh). Han 2 nghìn loài, chủ yếu ở vùng nhiệt đói và 
cận nhiệt đói. Ở Việt Nam, có ha 40 loài. BN trời là động vật 
ăn thịt chuyên hoá, chủ yếu ñn các loài côn trùng, đôt khi tấn 
công cả bò sát nhỏ, chim nhỏ. Có màu sắc tự vệ tốt, về mùa hè, 
mảu của BN thay đôi theo màu lá cây. Biến thái không hoàn 
toàn. Trứng đẻ thành cụm trong ô dinh vào Lá cây; đến mùa hè, 
ấu trùng hoá trưởng thành. BN là động vật có ích, cần được bàp 
vệ. 

BỌ NHẢY HẠI RAÙ (nông; Phyllotreta vi((at4), \oài côn trùng, 
bộ Cánh cứng (Coleoptera), họ Bọ ăn lá (Chwsomel42e). Bọ 
trưởng thành có cơ thể đài 1,8 - 2 mm, hình bầu dục, toàn thân 
đen bóng. Trứng hình bầu dục dài 0,3 mm, màu vàne sữa. Thới 
gian sống của bọ trưởng thành rẤt đài, có thể tới một năm. Chúng 
nhảy xa, bay khoẻ, thưởng gây hai nhiều ở nơi râm mát, dưới mặt 
lá, gần mặt đất. Ít hoạt động khi mưa (to. Rọ cái đẻ 25 - 200 trứng, 
chủ yếu trong đất, cách rễ chính 3 cm. BNHR thuởng hại các Loài 
rau họ Cải (Cruciferae). Wọ trưởng thành ăn lá tạo thành những 
tô nhỏ tỉ tỉ; khi mật độ cao, có thể Ăn hết cả gần 14, làm cho lá rau 
xố xác. Sâu non hại rễ và củ, tạo thành những đường lỗm ngoằn 
ngoèo làm cây bị héo, dễ thổi gốc, thối eì. Ở miền Rắc Việt Nam, 
hằng năm, chúng phá hai nhiều từ thăng 9 đến tháng 4 năm sau, 
hại nặng nhất vào tháng 2 - 3. Phòng tru: luân canh giữa rau họ 
Cài với các loại rau, đậu và \úa; làm tốt về sinh đồng ruộng, diệt 
cAy dại họ Cài vào mùa hè. 

BỌ NHAY ĐẤT (sưih; 1ticinaell2; Halicirae), phân họ côn 
trùng, họ Rọ ăn lá (Chnwvomefid2e). Dài L5 - 5 tam. Chân sau 
có đùi tón, kiều chăn nhày. Hón 5 nghìn loài, phân bố rộng khắp 
thế giới. Ăn lá cây. Ấu trùng phát triển trong đất, rễ cây, đôi khi 
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cả trong thân cAy. Thưỡng ăn hạa đỉnh sinh trưởng. Nhiều Loài 
8Ay hại rau cải. Diệt trừ bằng cách làm đất ải, gieo đúng thởi vụ, 
khi phát thành địch có thể diệt trừ bằng các loại thuốc trù sâu. 

BỌ NƯỚC SUỐI (tình; Piecoprera), bộ côn trùng nguyên 
thuỷ, xuất hiện tì kì Pecmi. Cở thể hơi dài, ð cuối bung có hai 
đuôi giao cấu (cercus). Hai đôi cánh gân trong suốt, sài cánh 
10 - 80 mm. Đầu lồn, râu đài. Phụ miệng kiều nghiền, ở bọ 
trưởng thành, phụ miệng thưởng tiêu giảm và không còn chức 
năng. Có 2000 loài, chủ yếu ở Bắc Bản Cầu. Ở Việt Nam đã 
phát hiện hơn 50 loài. Bọ trưởng thành sống ö thuỷ vực nước 
chảy, hoạt động kém, một số không bay được. Cá thê đực của 
nhiều loài có hoặc không có cánh ngắn. Cá thể cái cỏ cánh bình 
thưởng. Xuất hiện vào mùa xuân. Biến thái hoàn toàn. Trứng 
được đẻ ở các thuỷ vực nước sạch, chảy nhanh và ở suối nước 
lạnh. Ấu trùng sống Ở nước (chỉ 1 chỉ ở Nam Mĩ là ở cạn), Ăn 
thị, phát triển từ l đến 4 năm; là thức ăn của cá. 


BỌ PHẤN HẠI RAU (rang; Bemzsia sp.), côn trùng bộ Cánh 
cứng (Coleoptra), họ Rọ phấn (⁄4i£uro¿hd2e). Bọ trưởng thành 
thAn dài 0,75 - 1/4 mm, sảt cảnh rộng 1,2 - 2 mm. Tbản thÂn và 
cánh phủ một lóp phấn trắng. Sâu non màu vàng nhạt. Nhộng 
giả, hình bầu dục, màu sáng. Trúng hình bầu dục có cuống, đài 
0,18 - 0,2 mm. Bọ trưởng thành rất tinh hoạt, thưởng ồ mặt dưới 
lá, khi bị động nhẹ lập tức bay vút lên. Bọ hoạt động giao phối 
mạnh vào khoảng Š - ó giò sáng và 4 - 5 giỏ chiều. Một cá thê 
cái đẻ 49 - RŠ trúng thành từng Ö 4 - 6 quả, hoậc rài rác trong 
mô lã. Bọ phái triển quanh năm nhưng gây hại nảng vào tháng 
3 - 5. Bọ phấn hại nhiều toại cây trồng và cây dại: cà, cà chua, 
thuốc lá, đậu vàng, đậu tương, đưa chuột, khoa) tây, w. Bọ chích 
hút dịch ở lá, ngọn và phần thân non, những chố bị gây hại thưởng 
phủ một lóp bụi màu trắng. Bọ phấn còn là môi giói truyền bệnh 
virut xoăn Lá cà chua. Phòng trừ: vệ sinh đồng niộng, trồng cà 
chua tập trung thành từng vùng, không trông pần những cây mà 
bọ phấn ta thích. 

BỌ RẦU LƯỢC (sinh; Rhipiphorid2e), họ cõn trùng, bộ Cánh 
cứng (Coleop/er2), phân bộ ăn tạp (4đ¿phaga), Rau con đực dạng 
cánh quạt hoặc hinh lược, râu con cái hình răng cưa; cánh trước 
thưởng ngắn; ở một số Loài, hai đôi cánh của con cái đều tiêu 
giảm. Khoảng 409 loài, phân bố rộng. Phát triển theo kiểu tăng 
biến thái. Ấu trùng sống kí sinh ở các loài côn trùng khác nhau 
như ong đản, tò và đan dộc, mọt, gián. Ở chỉ R“ipidiay, con cái 
trưởng thành có đạng giòi kí sinh trong cở thể vật chủ, con đực 
có cánh (chỉ bay vào ban đêm). 


BỌ RẦY HẠI LÚA (nống, tk. rầy), có nhiều loại rầy hại lúa 
như rầy nâu, rầy xanh, rầy xám, rầy lưng trắng, rầy điện quang, vụ 
ác hại eø bản của chúng là rầy non (ấu trùng) và rầy trưởng 
thành chích hút chất dịnh dướng lâm cho cây lúa sinh trưởng yếu 
kém, lá vàng hoặc khô chết, hạt thóc bị lép lứng nhiều, gạo đen, 
øÄy và có vị đắng. Một số loài rầy còn \là môi giới truyền bệnh 
virut chơ túa. Ö Việt Nam, có ba loại gây hại nhất là: 1) Rầy nâu 
(Nilaparvara lugens) là \oại nguy hiểm nhất ở Việt Nam và nhiều 
nưóc trồng lúa. Rầy non và rầy trưởng thành đều màu nâu hay 
vàng nâu. RẦy trưởng thành có hai dạng: đạng cánh dài, bay khoẻ, 
thấy nhiều Lúc lúa chín và thỏi kì mạ, đạng cánh ngắn không bay 
được mà chỉ bò hoặc nhảy, thấy nhiều lìc lúa để rộ đến ngậm 
sửa. Trứng đẻ thành hàng trong bẹ lá và gân lá. Rầy non có Š 
tuổi. Rầy non và rầy trưởng thành đều dùng vòi đầm vàa cây \úa 
hút thức ăn. RẦy nâu còn là môi giới truyền bệnh lúa làn xoắn 
lá, bằng cách chích vào cây bị bệnh rồi tại chích tiếp sang cày 
lúa khoẻ. 2) Rầy xanh đuôi đen (Wephotettx apicalhy và N 
cic/iceps). RẦy này còn hại một số cây khác như ngô, khoai lang, 
điền thanh, cỏ lồng vực, vv. Rầy trưởng thành màu xanh lá mạ, 
cuối cánh màu đen hay nâu, gia cánh có hai chấm đen. Rầy non 
có 5 tuôi màu xanh vàng hay lá mạ, không có cánh. Trứng đẻ ở 
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bẹ lá và gân lá xếp thành hàng. Rầy trưởng thành và rầy non 
chích hút nhựa cây lúa làm cây ainh trưởng kém. Rầy còn tà môi 
giới truyền bệnh vàng lụi do v:rul. 3) Rầy lứng trắng (Sog2ra 
ƒưrctfera) thưởng xuất hiện vào giai đoạn đầu của cây lúa (rầy 
nâu thưởng nhiều vào giai đoạn cuối). Rầy tưng trắng màu sửa 
trên lưng có một vệt trắng và dọc hai cánh có hai sọc trắng. Rầy 
non màu trắng, không cánh và nhanh nhẹn hơn ấu trùng màu 
nâu. Rầy trưởng thành và rầy non đều chích hút nhựa cây Lúa 
làm tá lúa vàng, cây sinh trưởng yếu. 


Ö Việt Nam, việc phòng chống rày hại tủa đã có nhiều kính 
nghiệm: chủ yếu \lâ dùng giống la chống rầy, nhất là rầy nâu; vệ 
sinh đồng ruộng để diệt nói trú ngụ của rầy lúa lúc không có 
lúa; gieo cấy đúng thơi vụ và gọn; bây đèn diệt rầy trưởng thành 
và đùng thuốc diệt rầy túc mật độ cao. 

BỌ RÙA (sưnh; Coccmellhidae), họ côn trùng thuộc phân bộ 
Cánh cứng ăn tạp (t42pñaga), bộ Cánh cúng (Cøleop¿era). Dài 
tử 1,3 mm (Micrasrangiưn bacthaiense) tói 18 mm (Swtonycha 
&ran¿š), tròn \ồi hoặc hình trứng, màu đen, nầu, vàng hoặc nâu 
có nhiều chấm đen, chấm màu sắc số (BR trắng viền đen khung 
đỏ Mononeda quichaueris), một số \oài có màu sắc báo hiệu đe 
doaạ hoặc tiết ra chất có mủi hôi khó chịu khi bị tấn cØng nên 
nhiều toài chìm, thú, ếch nhái,... trông thấy cũng dửng dưng. Có 
khoảng S000 loài . Ö Việt Nam, trước 1970 mói phát hiện được 
36 loài, đến 1984 đã phát. hiện được gần 250 loài, trong đó có 
gàn 1Ø0 loài ăn thịt, nhiều Loài phàm ăn, khả năng thích ứng rộng 
(có tiềm năng sử dụng trong đấu tranh sinh học bảo vệ cây trồng, 
vd. các loài Noáolia pưmila, Menochilus sednaculanay, ŠSteLhiops 
tetranychi, SIethorur vựim/ưn(c2), ngoài ra cũng có 60 Lnài thuộc 
phân họ bọ rùa ăn thực vật (Epil2chrin4e) hại cây cối chủ yếu 
thuộc họ Cà (Solanaczae) và họ Bầu bí (Cucurbiraceaé). 


Việt Nam là một trong những trung tâm phát sính các giống 
Loài RR có 6 chỉ đặc hữu (chiếm 9,4%) và 123 loái đặc hữu chiếm 
50% tông số Loài đã phát hiện, vd. ⁄4đa cỏ 7 loài thì 6 loài đặc 
hữu của khu vực rững núi Việt Nam, nam Trung Quốc Và nam 
Nhật Hản. 


Phần tán RR là các loài ăn thịt (con môi là rệp cây, léết hại 
thưc vật, một số nhện và ấu trùng sâu bọ) nén BR được coi là 
một đối tượng có ích trong phòng trừ sâu hại. Sự kiện nhập nội 
bọ rủa Rodola cưdmafis tử ÔxtrAyLa vào Califonía (Hoa Kì) 
năm 1988 để tiêu diệt dịch rệêp sáp bông (Ìcewa pưrchasL) hại 
cây ăn quả với tốn kém chưa đầy 1500 UJSD đã mở đầu cho ki 
nguyên "phòng trư sâu hại bằng biện pháp sinh học". 

BỌ THET (sbui; Brachrurroe), phân họ côn trùng, họ Bọ hồ 
đất (Carabi2e). Gồm các loài có cánh cứng kích thước rất khác 
nhau (tủ 5 mm đến 200 mm), thường có màu sắc sặc sđ. Có hỏn 
500 Ioài, ở Việt Nam gặp hơn 109 loài. Sống dưới các tảng đá, 
trong thảm cỏ mục. RT tý vệ bằng cách thải dịch tiết qua hậu 
môn, dịch này bốc hơi nhanh trong không khí thành tiếng nô 
cùng màng khói và mùi để xua đuôi kẻ thù (tên gọi bắt nguồn 
tử hiện tượng này). Ấu trùng BT chí Brachiziut sống kí sinh ở 
nhộng cà niễng râu ngắn, bọ về nước, vv. HT sưàn (Ö. 4cneicesr/s) 
và BT Java (Pheropsophux Javan9) là động vật diệt trừ các Loài 
sâu hại cây trồng, đặc biệt Là các loại sâu sồng trong đất như sâu 
xám. 


BỌ TRÍ HẠI LÚA (nông. Haplothrips aculearu+), bộ Cảnh tá 
(Thysanoptera), họ Bọ tr (T?iưndae). Bọ có thân nhỏ nhà đầu 
kim, mình thon, đài 1,5 - 1,8 mm, màu nâu đen, cánh to. Thưởng 
Ö trong nốn mạ, nön lúa, lrúng hình bầu dục, dải 0,3 mm. Bọ 
Irï non màu trắng trong, thường bảm ở đầu lã lúa. Thường xuất 
hiên nhiều trong vụ xuân (tháng 2 - 4), vào thời kì mạ và lúa đề. 
Lúa xuân thường bị hại nặng nhất. Rọ tniởng thành đẻ trứng trên 
ngọn lá bía Bọ non nỏ ra nầm trong ngọn lá cuốn lại. Rọ trí 


Bóc cỏ B 





trích hút nhựa lá thành vết trắng, làm xoán lá. Phòng trù: mạ bị 
bọ trĩ quá năng nên xén ngọn trước khi cấy; phun hỗn hợp nước 
thuốc lá trộn với vôi (0,5 kg vôi sông + 0,5 kg bột thuốc lá + 10 
lít nươc). 

BỌ VỀ NƯỚC (sinh; Gyrinid2e), ho côn trùng, bộ Cánh cứng 
(Coleoptera). Dài 3 - 16 mm, màu đen ánh kim, chân trước kiểu 
võ, chân sau đẹp kiểu bơi chèo. Mắt kép chia hai phần, phần trên 
để nhìn trong nước. Hơn 800 loài, chủ yếu ở nhiệt đói. Sống 
trong thuỷ vưc, bơi rất giỏi, bơi lượn vòng tròn rất nhanh, như 
Vẽ trên mặt nước (tư đó có tên gọi). Ăn các côn trùng nhỏ (ấu 
trùng muối) nên cớ thể dùng đề diệt bọ gây, phòng trừ muỗi và 
các loài động vật không xương sống khác. Ấu trùng sống trong 
bùn ở đáy hề, ao, hoá nhộng ở trên bả. 


BỌ XÍT ĐO NƯỚC (2h), tập hợp một số bọ thuộc bộ 
Cánh nửa (Hørupiera) nh Geridae, Vellidae, Hydrometidae. 
Dài 1 - 34 mm. Khoảng 709 loài. Ở Việt Nam có khoảng 250 
loái. Sống trên mặt nước; các loài thuộc chỉ !ïafÍobares sống trên 
mặt biển nhiệt đói, có loài sống ngoài khơi xa bở hàng nghin 
kilômet, Các loài nhỏ sống bám gần các khu vực eó cây thuỷ 
sinh nôi trên nước. Các loài lán thưỡng trượt rất nhanh với bước 
đi 0,5 m. Một số sống trên địa y âm, quanh bở thuỷ vực. Hit 
dịch các loài động vật không xương sống nhỏ hoặc các loài động 
vật khác bị rơi Xuống nước. Các (aài ở nước ngọt đẻ vào cây 
thuỷ sinh, các loài ở biển đẻ vào các vật trôi nồi. Phần lớn các 
loài có thể gây hại cho cá con trong các ao ưdnp; một số loài 
ăn bọ gậy của một số loài muối. 


BỌ XÍT HẠI LÚA (n2), ò Việt Nam ró nhiều loài BXHL 
như bọ Xit dài, bọ xít xanh, bọ xit gai, bọ xít sưng, bọ Xít nâu, bọ 
xít hoa, w. Chúng đều chích hút địch cây lúa làm cây chuyền 
sang màu vàng, ainh trưởng kém, lúa khó trỏ, trô thì hạt Lép lửng, 
gạo đen, đắng, ảnh hưởng lồn đến năng suất lúa. Dáng lưu ý nhất 
và pAy tác hại nhiều hơn cả là ba loại BXHI, sau: 


1. Bọ xít dài (tk. bọ xít hồi; 1.e¿P(0corisa acuta và Ù_ varicornl$). 
Sâu trưởng thành tiết ra mùi hôi hắc; thân màu xanh vàng pha 
màu nâu, chân, râu, thân đều dài. Trứng nhỏ xếp thành hàng ð 
gân lá húa. SAu non (ấu trùng) có 5 tuôi, thần màu xanh, chân và 
râu dài. Sâu trưởng thành chích hút, phá nặng nhất từ lúc túa trồ 
trở đi. Các ruộng lúa nếp ð gần rưng và đồi gò thưởng bị hại 
nhất. Ngoài lúa, côn có thể phá hại ngô, mía, đậu, điền thanh... 

2. Bo xít đen (Scoenophora luida), hầu nhủ ở cánh đồng lúa 
nảo cũng có. Bọ xít trưởng thành vả bọ xít non ban ngày bám 
Vào gốc lúa, chiều tối bay ra chích hưt nhựa cAy làm cho La vàng 
đỏ, cây lùn ít đề, bông không uốn, hạt lép Lửng. Sầu trưởng thành 
hình bầu dục, màu nâu đen. Trứng hình chén xếp thành hàng. 
Sâu non màu nâu đỏ đến nâu xám hình bầu dục. Chúng còn hại 
cả ngó, ké, đậu đô, mía, các loại củ... 

3. Bọ xit xanh (N£ezza vữiduia), Rọ xít trưởng thành màu xanh 
lá mạ. Trúng hình thìng tròn xếp thành hàng Ó mặt dưới lá. Bọ 
xít non có 6 tuổi, tù hình tròn đến hình bầu dịịc, từ màu nâu đỏ 
chuyển sang màu nâu và cuối củng là màu xanh lá mạ. Rọ xit 
trưởng thành và bọ xít non hoat động mạnh túe trồi mát, buồi 
trưa và tối chúng ân nấp trong các khóm lúa. Chúng chích hút 
nhựa cây, sữa hạt thóc làm cho cây sinh trưởng kém, vàng ra, hạt 
tép tủng. Chúng còn chích hút hoa quả, chồi non các cây ngô, 
thuốc Lá, khoal tây, vũng, đỗ tướng, vv. 

Phòng trừ BXHI. tốt nhất là tìm diệt nơi ân náu của chủng 
trong mùa đông lúc chưa gieo lúa, thời vụ lúa phải gọn, dùng vợt 
để bắt, dùng bả hoặc khi sâu non có mật độ cao thì dòng thuốc 
đi:ệt. 


BỌ XÍT MUỖI HẠI CHÈ (nông; Helopelh theivora), loài 
bọ xịt họ Bọ xít mù (Ä#72e), bộ Cánh nửa (Hemiptera) gây hại 
chè và cả ôi, sở, sim, mua, w. Họ trưởng thành thân dài 5 - 7 mm, 


có một bộ phận hình chuỳ trên híng ~ ngực. Trứng hình ống, bai 
đầu tròn, giữa thắt lại. Bọ xít non ban đầu màu xanh vàng, lớn 
In xanh sấm. Bọ dùng vòi chích hút chất dinh đưổng trong các 
mô non của búp chè, tạo thành các vết thầm hơi tròn, bọ xít càng 
lớn vết cảng to. Khi bị nhiều vết châm, búp chè trở nên cong 
queo, khö nâu và mất chất lương. Mội ngày một con HXMHC 
có thê châm tới 150 - 200 vết. Những nương chè xanh tốt, nhất 
là sau các trận mưa tơ, thưởng hị phá hại mạnh. Bọ xít cái đẻ 
trứng vào các mô non clia cuống tá và gAn chinh. Phòng trừ: phát 
quang cây, cỏ đại để vườn chẻ thông thoáng. Hái búp chè kí, 
đúng trật. Kiêm tra nương chè từ vụ xuân đề phát hiện các ô bọ 
xít muối. J)ốn đau những nương chè bị hại nặng. 

BỌ XÍT XANH HẠI CAM, QUÝT (nông Rhynchocori 
huer2Ì66), \oài cồn trùng họ Bọ xít vai rộng (Pent2tomidae) bộ 
Cánh nứa (7?em¿»rera). Bọ trưởng thành màu xanh lá cây, bóng, 
thân đài 21 - 23 mm. Bọ non hình bàu dục, màu vàng nhật $aU 
chuyên thành vàng xanh, rồi xanh l4 mạ. Trứng đẻ thành ỏ 13 - 14 
quả, xếp thành hàng ngay ngắn, màu trắng trong sau chuyển thành 
màu trắng đục, sắp nở màu sẫm hón. Thưởng thích sống ở những 
những vườn cam, quýt um tùm rậm rạp gần rửng. Giao phối vào 
buổi sảng sau khi nấng lên, boặc vào buổi chiều. Bọ nor mới nỗ 
sống tập trung một thời gian, rồi phân tán đi đùng ngòi chích 
hút dịch quà, đẻ lại những vết châm trên vỏ quả, tạo thành u 
nhỏ màu vàng nâu. Quả bị chích rất dễ rụng; nếu không rựng, 
vô sần cứng, khó bóc, miii ït nước, hạt lép, nâu. Rọ thường xuất 
hiện vào tháng 4 - 5, phá hại đến tháng 10. Phòng trừ: tìm diệt 
bọ trưởng thành nơi chúng qua đông, đùng vợt bắt vào lúc sáng 
sám; ngất bỏ và huỷ các Ô trứng. cấy các tổ kiến vàng (ecøphylla 
smaragdina) lên cây để chúng ăn bọ xi. 

BOALÔ N. (văn; sàn khấu; Ph. Nicolas Boileau; cø. Boilcau - 
Despréaux; 1636 - 1711), nhà thở, nhà (í luận văn học cổ điển 
Pháp. Xuất thân trong một gia đình (trị thức có nhiều luật gia. R 
chọn nghề viết văn. Năm 1684, được bầu vào Viện hàn tâm Pháp. 
B l nhà thơ châm biếm. Tập "Thỏ chAm biếm“ gồm 12 bài, phê 
phán nhũng kẻ nịnh hót quyền lực, nhũng kẻ làm giàu ò Pari 
nhốn nháo, những quý tộc hư hỏng. Dặc hiệt, các bài HH, HT, VI, 
IX là những bài thở phê bình văn học sắc sảo. H chế giễu các 
nhà thở tồi, ca ngợi Coocnây, MôlLie, Raxin, La Fôngten (Ph. 
Corneitle; MoUère;, Racine, La Fontsine). R còn tà nhà lí luận 
văn học; "Nghệ thuật thí ca" (1674), gồm bốn khúc ca tổng kết 
và phát triên những ý kiến, tranh luận từ đầu thể ki về một (hi 
pháp. Những quy tắc sáng tác được R cô đúc bằng những câu 
thở vũng chắc như những câu châm ngôn. Đó là một tập đại 
thành những nguyên tắc văn chương cô điển, là tuyên ngôn li 
Luận về kịch của chủ nghĩa cổ điền, thê hiện toàn bộ quan điểm 
nghệ thuật thế kỉ 17 3 Pháp, nồi bật là tứ tưởng về "Luật tam 
duy nhất" trong kịch. B là một trong những nhà phê bình văn 
học đầu tiên của nước Pháp, ngươi đặt nền tẳng cho khoa học 
phê bình văn học ð những thế kỉ sau. 


BÓC ĐẤT ĐÁ (m), công việc tách đất đá nằm trên và xung 
quanh vía khoáng aÄn khi khai thắc mỏ lộ thiên. Là một quá trình 
sản xuất gồm khoan nổ mìn (nếu gặp đá cứng), xúc bốc, vận 
chuyên và thải đất đá vào bãi thải. Đề có tuyến khai thác khoáng 
sản đầu tiên, RDD là biện pháp cơ bản để duy trì và mà rộng 
quy mö khai thác. 


BÓC GỖ (nông), gia công gỗ thánh tấm mỏng bằng cách làm 
cho khúc gỗ quay tròn, đùng lướt cất cắt tiếp tuyến với chiều thó 
gô. Kích thước gỗ bóc: chiều rộng phụ thuộc chiều rộng tuối cắt, 
tối đa không quá 1,Š m; chiều dài phụ thuộc đường kính khúc 
gỗ đưa vào bóc; chiều đày I mm (máy bóc biện đại có thể đạt 
0,3 mm), BG đề sản xuất gỗ dán (3 lóp, 5 tớp, 7 láp), gỗ ép. 
Nguyên liệu sản xuất gỗ bóc là gỗ tròn gồm nhiều loại và kích 
thước khác nhau. Đó là loạt gŠ nhóm 4 (gôi nếp. đe hương, de 
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B póc LòrT 





vàng, de xanh, de đỏ, dầu mit), nhóm 5 (cồng, gội tẻ), nhóm 6 
(xoan đào, xoan mộc, xoan nhữ, sãng, ràng ràng mít, trám hồng, 
sồi, chẹo tia, vwv.) với kích thước: đường kính từ 35 cm trở lên, 
chiều dài 1,3 m - 1,5 m (+ 20 cm trủ hao). 


BÓC LỘT (kinh tể), chiếm đoạt sản phẩm lao động thăng dư, 
thậm chí cả một phần lao động cần thiết của người lao động. 
Quan hệ ngưới BL người ra đỏi cùng với sự xuất hiện của sản 
phẩm thặng dư, của chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và sự phân 
chia xã hội thành các giai cấp đối kháng. Xã hội loài người đã 
trải qua ba loại hình chế độ BL: chiếm hữu nô lệ, phong kiến và 
tư bản chủ nghĩa. Trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, còn 
tôn tại nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó có thành phần 
kinh tế tư bản chủ nghĩa (thuê mướn lao động làm thuê), nên 
vẫn còn quan hệ BL. Nhà nước xã hội chủ nghĩa có những biện 
pháp cần thiết đề điều tiết, hạn chế sự BL đó. 

BÓC MỜN (đ/a chất, địa lí; tk. bào mòn), quá trình đi chuyển 
và phá huỷ các sản phẩm phong hoá đất đá do nước, gió, băng 
hà và trọng lực, khiến trầm tích đọng ở nơi thấp hơn và đá gốc 
bị lộ ra. Hướng phát triển của địa hình lục địa phụ thuộc vào 
mối quan hệ giữa BM và chuyển động của vỏ Trái Dất. Trong 
điều kiện kiến tạo ồn định, kết quà của BM tạo ra những đồng 
bằng BM, những bán bình nguyên kiểu đồng bằng Êa Sup ở Tây 
Nguyên. 

BÓC VỎ MÀNG PHỔI 0), phẫu thuật do Dớlooemơ (Ph. 
Edmond Delorme) đưa ra năm 1894, loại bỏ tấm vỏ xở cúng 
không có tính co dãn làm cho phổi bị xẹp xuống và không hoạt 
động được nữa, nhằm làm cho phỏi nở và hoạt động trở lại được. 
Vỏ xở này do những tơ huyết lắng đọng tạo thành; hậu quả của 
các bệnh tràn dịch, tràn mủ, tràn máu, tràn khí màng phôi. 

BÓC VỎ THẬN (y), thủ thuật bóc tách vỏ thận ra khỏi nhu 
mô thận để thực hiện một sổ phương pháp điều trị. Trước đây, 
dùng thủ thuật BVTT trong điều trị viêm thận cấp hoặc tăng cường 
tưới máu thận với máu của tổ chức xung quanh thận hay của mạc 
nối lớn. Hiện nay, BVT được dùng trong điều trị chứng đái dưồng 
trấp, treo thận trong bệnh sa thận. 

BỌC MÁU TỤ (y), túi máu hình thành trong một tổ chức 
phần mềm do nhiều nguyên nhân: vết thương hậu quả của mội 
chấn thương; vỡ mạch do vữa xơ động mạch; rối loạn về thể chất 
của máu làm cho máu thoát ra khỏi lòng mạch. Xung quanh chỗ 
máu tụ, thưởng hinh thành một vỏ bọc lỏng lẻo. Ở bên trong, có 
thể là máu cục đông đặc, bọc máu không đập, không có tiếng 
thồi tâm thu lúc đặt ống nghe để nghe (gọi là BMT câm) hoặc 
vẫn có một khoảng rồng có máu lỏng chảy qua làm cho nó đập 
khi tim bóp, khi đặt ống nghe có thể nghe thấy tiếng thỏi tâm 
thu (gọi là BMT' đập). Sau thời gian tử mội tháng trỏ lên, vỏ bọc 
bên ngoài BMT dầy lên và chắc lại, BMT biến thành túi phình 
động mạch (một di chứng vết thương mạch máu). Diều trị BMT 
bằng phẫu thuật. 

BOCNTIT (đ/a chất; A. bornite), khoáng vật của đồng, thuộc 
lớp sunfua - Cu;FeSạ. Hệ lập phương. Da hình. Tập hợp hạt, 
khối đặc sít. Màu sẫm, đỏ màu đồng với các tia màu sặc số trên 
mặt. Ánh bán kim. Độ cứng 3,0; khối tượng riêng 4,9 - 5,3 g/cmẺ. 
Thưởng gặp trong các mỏ quặng đồng ở đói làm giàu thứ sinh 
do chancopirit biến thành, trong các mỏ cát kết ngâm đồng và 
mỏ nhiệt dịch. Thưởng gặp trong mỏ đồng Biển Dộng (Hà Bắc), 
các mỏ và điểm quặng đồng ở Lai Châu, Sơn La, Hà Tây, Hoà 
Binh. 


BÓI (nông), sự ra quả lần đầu của cây ăn quả lâu năm. Dề 
dưỡng sức cho cây phát triển khung cảnh, không nên lấy quả đợt 
đầu (nhất là cam, quýt). Theo kinh nghiệm của một số địa phương, 
không cắt bỏ hoa vả quả mà lấy dao nhỏ khía vào quả non mới 
hinh thành mấy khía cho quả tự rụng. 
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BOLAO N. E. (nồng, A. Norman Ernest Borlaug; 1914 - 2), 
nhà chọn giống cây trồng người Hoa Ki. Viên sĩ nước ngoài Viện 
hàn lâm khoa học nông nghiệp mang tên Lênin (1972). Từ 1944, 
làm việc ở Trung tâm cải tiến các giống ngô và mì mạch quốc tế 
M€hicô. Năm 196ó, làm giám đốc của Trung tâm này. Dã tạo ra 
các giống mỉ, mạch có năng suất cao. Giải thưởng Nöben 1970. 

BOM (quân sự) 1. Loại vũ khí cơ bản của không quân (x. Bơm 
hàng không), có sức công phá và tiêu huỷ lồn, dùng để diệt các 
mục tiêu trên đất hoặc dưới nước (x. Bøm chừm) của đối phương. 

2. Loại vũ khí huỷ diệt mục tiêu được phóng ra tủ súng phóng 
bom. 

3. Loại vũ khí được chế tạo bằng phương pháp thủ công gồm 
một lượng thuốc nổ có hoặc không có vỏ bọc dùng trong tác 
chiến hoặc hoạt động biệt kích hoặc phá hoại. 

BOM BA CÀNG (quân sự), tên gọi loại mìn lõm, hình nón, 
phía trước có 3 chân ngắn, phía sau có cán dài. Trong thời kì đầu 
Kháng chiến chống Pháp ở Hà Nội, các chiến sĩ cảm tử quân đã 
cầm BBC lao thẳng vào xe tăng Pháp để tiêu diệt chúng. 





Bom ba càng 


BOM BÌ (quân sự), loại bom có chứa các viên bi bằng kim 
loại hoặc chất dẻo, dùng đề sát thương. Các bộ phận chính: vỏ 
chứa bi (thép, chất dẻo), thuốc nổ, ngòi nổ, bộ phận ồn định 
(cánh, gân, đuôi). Khối lượng 0,42 - 1,15 kg, số bị 250 - 380 viên, 
bán kính sát thương 10 - 20 m. RB chia thành các loại theo hình 
dạng (quả dứa, quả cam, hình cầu) hoặc theo hoạt động của ngòi 
nổ (nổ ngay, nổ chậm, vướng nổ). BB được lắp trong các Ống 
phóng hoặc các bom mẹ (chứa 200 - 640 BH) và được phóng 
(thả) từ các khí cụ bay, Dược Mĩ sử dụng lần đầu tiên trong chiến 
tranh ỏ Việt Nam, 

BOM CHÌM (quâm sự), toại vũ khí của hải quân để diệt các 
mục tiêu ngầm dưới nước (tầu ngầm, thuỷ lôi, vv.). BC được thả 
(phóng) tư khí cụ bay hay tàu hải quân. BC có cố 203 - 375 mm, 
Irọng lượng 120 - 250 kg, có thể phóng xa đến 4000 m, có lượng 
thuốc nồ thưởng (40 - 100 kg) hay lượng nồ hạt nhân, có ngòi 
chạm nổ, ngòi hẹn giở hay ngòi không tiếp xúc. 


BOM HÀNG KHÔNG (quân sự), loại vũ khí của không quân 
được ném (thả) từ khi cụ bay. Gồm: thân, ngòi nổ, chất nhồi 
(thuốc nổ, chất cháy, thuốc chiếu sáng, phát khói...), bộ phận ồn 
định (có thể có dù để ném tử độ cao). Theo công dụng, BHK 
chia thành các loại: loại công dụng chính (phá, mảnh - phá, cháy, 


xuyên, bị..) và loại công dụng phụ (chiếu sáng, rải truyền đơn, 
tín hiêu, tạo khói, w.). Từ cuối Chiến tranh thể gió: Ïl đến nay 
đã có bom hạt nhàn (nguyên tử, khinh khí...) và bơm có điều 
khiển (bằng laze, võ tuyến truyền hình, vv.). BIIK có khối lưỡng 
tử 0,5 - 20000 kg. RHK thưởng điQe pọi tắt là "bom". 

BOM HẠT NHÂN (quữn sự). bom hàng không mang liều nồ 
hạt nhân. Tuỳ theo kết cấu của liều nổ mà được goi là bom nguyên 
tử hay bom nhiệt - hạt nhân (tên gọi cũ là bom khinh khí) RHN 
hiên đại có sức công phá tướng đương hàng chục vạn đến hàng 
triệu tấn thuốc nồ TNT. Phương tiện chở BHN là các máy bay 
(tiêm kích, tiêm kích-ném bom, ném bom). Ngoài ra, BHN còn 
được phóng bằng tên lừa (xt. Bom nguyên từ; Bơm hiAro; Bom 
nrơfron). 

BOM HIĐRO (, quân sự; tên cũ: bom khinh khí), bom có 
sức công phá manh (công suất lón gấp hàng chục lần so với bom 
nguyên tủ), hoạt động dựa trên việc sử dụng năng tượng rất lớn 
toà ra trong phản úng tông hợp các hạt nhần nhẹ (đdter, triti) 
trong thời pian cực ngắn, điển ra ở nhiệt đô rất cao (hàng chục 
triệu độ), Gọi là RH vì đơteri và triti là những đồng vị nặng của 
hiđro. 

BOM KHINH KHÍ (quân sự) x. Bom hiđno. 


BOM NAPAN (quân sự), bom gây cháy, bỏng, bằng chất 
napan. Ở Việt Nam. BN được Pháp sử dụng lần đầu tiên trong 
chiến địch trung đu (1951) và đước Mi sử dung phô biến trên 
chiến trưởng miền Nam Việt Nam. 


BOM NGUYÊN TỬ (/), gọi đúng tên là bom hạt nhân 
nguyên tử, một loại vũ khí giết ngưỡi hàng loạt, dùng chất nô hạt 
nhân và dựa trên phản ứng đây chuyền phân hach toả ra năng 
lượng rất lớn. HNT đầu tiên làm bằng 3“U và Pu có sức công 
phá tương đương cð 20 nghìn tấn thuốc nô TNT thông thường, 
do không quân Iloa Ki ném xuống hai thành phổ Hirôsima 
(6.8.1945) và Nagaxaki (9.8.1945) Nhật Bản đã giết chết tức khắc 
hàng chục vạn người và làm hàng chục vạn người khác bị nhiễm 
các loại bênh do phóng xa (ung thư, máu trắng, tuyệt sinh, quái 
thai, VV.). 

BOM NHIÊN LIỆU KHÔNG KHÍ (quân s¿) x. Bom xon 
khí. 

BOM NHIỆT LƯỢNG KẾ (1, hoá), một bộ phân của nhiệt 
Iiợng kế, nơi diễn ra phàn ứng cháy của chất Lông hay chất rắn 
tronp thì nehiêm xác đình thiêu nhiêt (Xxt Nh¿@ cháy) của chất 
đó. Là một bình hình trụ bằng thép dày, dung tích xấp xi 1 dmỶ, 
có nắp đóng kín. 

BOM NỔ CHẬM (quân sự), bom có thiết bị khống chế thời 
gian nỗ vào một thời điểm nhất định sau khi đến mục tiêu. Thời 
gian nô chậm có thê chậm đến nhiều giỏ, thậm chí nhiều ngày. 
HNC được Mi sử dụng rộng rãi trong chiến tranh ở Việt Nam 
đề quấy rối, ngăn chặn giao thông. 

BOM NƠTRON (/), một dạng bom hiđro. Khi nô, phần 
lớn năng lượng phát ra trong phàn ứng tông hợp nhiệt hạt nhân 
giữa đöteri và triti biến thành bức xa notron (chủ yếu là các tía 
gamma và ndtron, đặc biết là nớtron nhanh 14 MeV) tón hơn 
hàng chục lần so với bom hạt nhân khác. BN là mới loai vũ khí 
nhằm tiêu điệt sinh vật và giết ngưới hàng loạt, ít phá huỷ công 
trình vì tác đụng sát thương của nó chủ yếu do bức xạ xuyên 
của các nơtron gây ra, còn sóng xung kích và bức xạ quang đóng 
vai trò thứ yếu. 

BOM NÚI LỬA (đía chất), tằng dung nham có hình tròn, 
hình thoi hoặc hình quả lê, kích thước tử 10 cm đến hàng mét, 
từ miệng núi lửa tung lên trời rồi rỏi xuống đất đông cứng lại. 
HN. có hình thoi là do khối dung nham lỏng quay mấy vòng 
trước lúc rởi, có hình bầu dục là đo dung nham nhói, vv. 


BONG GÀN B 


BOM XON KHÍ (quân sự), bom hàng không dựa trên nguyên 
lí nô xon khí. Tắc dụng của BXK do sóng xung kích gây ra mạnh 
tương đướng đạn hat nhân công suất nhỏ. RXK được Mĩ sử dụng 
lần đầu tiên (loại CRU - 55) trong chiến tranh ở Việt Nam. 

BOM TỪ TRƯỜNG (4uân sự), bom hàng không (thường là 
bom phá) có lấp ngòi nồ khòng tiếp xúc, hoat động theo nguyên 
lÍ cảm ứng từ trường: dùng để diệt cãc mục tiêu có tính nhiễm 
tử (sắt, thép...) ải động trên bộ, trên sông. BTT Mĩ đã dùng ở 
Việt Nam có khối tượng 226 - 337 kg, đường kính 0,23 - 0,4 m, 
dài 1 m, chứa 86 - 120 kg thuốc nồ, lắp ngòi nổ MK - 42 (ð đuỗi 
bom) và MK - 39 (ö đầu bom). Một số \oại có thể tự huỷ hoặc 
có bẫy chống tháo. Tuy vậy, RTT vẫn bị Quân đội Việt Nam phá 
huy (xt. Xhung đáy rà phá thuỷ lôi), 

BOMBAY (đa 1í; A. Bombay), thành phố, trung tâm kinh tế 
lắn của Ấn Độ, trung tâm hành chính bang Maharastra (A. 
Maharashtra). Số dân trên 12,571 triệu (1991) kể cà ngoại thành, 
(nội thành 9,9 triệu). Càng trên biển Arập (tượng hàng hoá vận 
chuyển hằng năm: khoảng 18 triệu tấn). Trung tâm lón của công 
nghiệp vải sợi. Các ngành cðng nghiệp khác: chế tạo máy, gia 
công kim loại, hoá đầu, hoá học, thực phảm, chế biến gỗ, kim 
cương, công nghiệp nhẹ, công nghiệp điện ảnh. Đai học tổng hợp. 
Gần H có nhà máy điện nguyên tử 'Iarapua. Trung tâm của phong 
trào giải phóng đân tộc và công nhân ð Ấn Độ. Được nhắc tói 
tử thế kỉ 1ó. 


BÓN (đ/a 1, Ð. Bomn), thủ đô của Cộng hoà tiên bang [ức 
trước 10.190, càng trên sông Ranh. Diên tích 141,23 km”. Số 
dân 296850 (1993). Sân bay quốc tế. Công nghiệp: chủ yếu sản 
xuất hàng tiứu dùng, chế tạo máy, vv. Đại hoc tổng hớp. Được 
nhắc tái từ thế kỉ 1. Di tích: dinh thự của các ông hoàng öð Khuên 
(D. Kotn), nhà thòỏ Râma. (thế kỉ II - 13). Tư 10.1990 thủ đô 
Cộng hoà tiên bang Đức là Beclin (x. BReclin), 


BÓN PHÂN (nông), bón vào đất, quanh bộ rễ cAy trồng những 
chất hữu co và vô cø (gợi là phân bón), để gia tăng độ phì của 
đất. bảo đàm cho cày phát triển, tăng năng suất. BP có hai cách: 
bón căn bản (bón lót) tức là bón ngay khi làm đất trước khi gíeo 
trồng một lượng phần đề tạo đự trữ chất phì, bón bô sung (bón 
thúc) hằng năm hay tùng vụ để cung cấp thêm chất dinh dưng 
cho cây trông, nhất là vào thởi kì đẻ nhánh, phân cành, ra hoa 
quả, kết hạt. 


Tăng hiệu quả của việc BP là một vấn đề có bản của phát triển 
nông nghiệp. Hệ thống BP tiến bộ (IPNS: Integrated Puant 
Nutriment Swstem) bao gồm các khâu sau đây: phân tích đất đề 
ước lượng mức ban đầu của các chất dinh đướng: nghiên cứu hệ 
canh tác, có luân canh e3y họ Đậu hay không, sở bộ dự kiến mức 
bón NPK (kg/ha); tính khả năng cung cấp của phân chuồng (trung 
bình 4 tấn/ha mỗi vụ) và các nguồn phần hữu cơ khác (phân xanh, 
rong tào, tiếp chủng vi khuẩn, w.); tính nhu cầu phân khoáng và 
số lương thục tế cần bón; hằng năm cần thử lại đất sau các vụ 
thu hoạch; đánh giá hiệu quả kinh tế của toàn bộ hệ thống. 


BONG BÓNG CÁ (nông), có quan đặc biệt nằm trong khoang 
bung cá, sát xương sống, phía trước thận, hình túi, phân thành 
l - 3 thuỷ thông nhau, có thê thông hoặc không thông với thưc 
quản. Có tác dụng giữ cần bằng giúp cá thay đôi độ sâu; ð một 
số loài cồn có chức năng hê hấp (vd. cá phối), phát Am (vd. cá 
nIigựa, cá sơn, cá sạo, W.) và cảm thụ chấn động của môi trường. 
Một số ít loài cá không có bong béng. Bong bóng của một số 
loài (vd. cá đương, cá sủ, cá dưa, vv.) là thực phẩm quý và là 
mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Thưởng người ta mồ cá lấy bong 
bóng, xử lí và phơi ngoài biển, ngay sau kh: đánh bất. 

BONG GẦN y), thương tồn các đây chằng của khớp xướng 
do chấn thương. Hay gặp nhất tà BG ở khớp cô chân do bước 
hụt và vẹo bản chân, BG ở khớp gối do tai nạn thê thao. BG 
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nhẹ, khóp vẫn vứng, chí cần bất động 1 - 2 tuần; BRG múc độ 
trung bình cần bất đông bột 2 - 3 tuần; BG năng, dây chằng bị 
đứt ri hoàn toàn, nhiều khí phải mổ tái tạo dây chằng, nhất là 
Ò người trẻ, khoẻ, để khôi phục đô vũng của kháp. Có thề dùng 
chàm cúu, đắp thuốc đẻ giam đau, giảm sưng: 1) Châm - xác 
định rõ gần bị bong, châm một kim sát bö ngoài phía trên, một 
kim sát bở trong phía dưới chỗ đau; cho thông điện 30 phút; 
2) Cứu - đốt ngải hở vào vùng đau 10 - 15 phút; 3) Đấp thuốc: 
dùng ngải cứu tươi thái nhỏ, sắc nóng đề ấm băng vào chỗ đau; 
ngài nhung trộn vói côn 702, đắp vào chỗ đau rồi băng tại. Kinh 
nghiệm dân gian còn có phương pháp điều trị đón giản bằng một 
số \oai lá cÂy rất công hiệu. 

RBONG VÕNG MẠC 0y), bệnh nặng của mắt do võng mac bị 
tách làm hai lớp: lóp ngoài (tép sắc tố) và lớp trong (các lớp eòn 
lạt có nhiều tế bào thần kinh thị giác). Giữa hai lắp có dịch dưới 
võng mạc bị bong và dịch kinh hoá Lông. RVM phát triển ngày 
càng rệêng và ít khi tự phục hồi. Nguyên nhân: võng mạc bị thoái 
hoá (phần lớn dọ cận thị) làm võng mạc rách rồi bị bong ra; 
không có thê thuỷ tinh sau khi mồ đục thể thuỷ tình; chấn thương; 
viêm; khối u; W. Người bị BVM có dấu hiệu: mất nhìn mớ, không 
đau nhức, thấy hiền tướng ruồi bay, chóp sáng, nhin vật méo mó, 
cong quco, xuất hiện một vùng tối rộng dần ra vả che hẳn tầm 
nhìn. Mắt sẽ mù hoàn toàn nếu không chân đoán kịp thời và 
điều trị tích cực. Xt. Võng mu. 

BÒNG BONG (nông !ygodium flew¿asưm; tk. thòng bong, 
thạch vĩ dây), loài quyết họ Bòng bong (Ïy@2điaceae), mọc leo, 
thân rễ bò, \á dài, nhiều cặp lá chét, môi lá có nhiều lá con, mang 
Õð nang bảo tủ ở mép. Ràảo tủ hình bốn mặt trắng xám hay hơi 
vàng. Mọc phổ biến ð các bụi rậm, bỡ rào, có thể thu hái gần 
như quanh năm, phơi khô làm thuôc lợi tiêu, Ì@u sữa. 

BÒNG CHANH RỪNG (sỉnh; Alcedo hercules), \oài chìm, 
họ Bói cá (⁄4lcednid2£), bộ Sả (Coraciformes). Ö chỉm trưởng 
thành, phần trên cø thể nâu đen nhạt, giữa \Ung và hông xanh 
da trời óng ánh; hai bên có vệt trắng, má và tai đỏ nhật có vạch 
xanh; ngực và bụng hung gi sắt; mắt đỏ, mỏ đen, chân đỏ tươi. 
Định cư ở ning thưởng xanh, trong rưng sâu đọc bở khe suối. 
Phân bố: Bắc Ấn Độ, Atxam (A. Assam; bang ò Ấn Độ), Bắc 
Myanma, Rắc Thái Lan, Lào và Nam Trung Quốc. Ö Việt Nam, 
đã gặp ở Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Gia Lai (Kon Nà Rừng) 
và Hà Tĩnh (Kỳ Anh, hồ Kè Gỗ). Chim hiếm, có giá trị khoa học 
và thầm mí. I)o rưng rậm bị thu hẹp, dòng suối ngày càng cạn, 
ành hưởng đến nơi sống và kiếm mồi của BCR nén số lượng ngày 
càng ít. Cần có biện pháp bảo vệ hợp l. 

RỒNG (y) 1. Ở người, thương tổn các mô mềm (có thể cả 
xương) của ed thể do tấc đụng trưc tiếp của sức nóng (nước sôi, 
tủa, w.), điện, hoá chất (uống nhầm axit, bị axit đồ vào người, 
rồi vào hố vôi đang tôi, vw.) và bức xạ các loại. B là một tai nạn 
nặng thường xảy ra, nhất là ở trẻ em. Mức độ nặng nhẹ của vết 
bỏng được đánh giá theo điện tích và độ sâu của vết l3. B chiếm 
§% diện tích cơ thể (đối với trẻ em), 10% (đối vái người tốn) 
được coi là B nặng và phải được điều trị tại bênh viện chuyên 
khoa. Dộ sâu cúa vết R phụ thuộc vào nguyên nhAn gây bỏng. 
Nước sôi gây B nông ở vùng không có quần áo che phú, tác động 
đến phần trên của lớp biểu bì, làm cho da đỏ ting, rát; gây B độ II, 
tác động đến toàn bộ lóp biểu bì, gầy phỏng nưốc, phù nề quanh 
vết B; gây R độ IÏI, tác động đến toàn bộ lớp biểu bì, tạo nên 
nhiều mảng hoại tử, vết bỏng màu trắng, lõm, cứng. [Điện gây 
nên vết B rất sâu với các mó bị phá huy nhiều. Hoá chất gây 
bỏng nặng ð da hoặc ủ ống tiêu hoá. 

Khi bị bỏng nước sôi nặng, phải nhanh chóng thịt bỏ quần áo 
nạn nhân bằng cách cắt dọc đường khâu để không làm bong láp 
đa bị bỏng, quấn người bị nạn bằng một tấm vài sạch và đem đi 
cấp cứu. Đối với vết bỏng nông, diện tích nhỏ thì ngâm hay đắp 
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nước lanh, chùi sạch, nhẹ nhàng bằng nước xả phòng hoặc dung 
dịch sinh lí đẳng trương, đắp lên vết B mẠt ong, cao lá sim, phết 
đầu (mỏ), lòng đỏ trứng gà (đun lòng đỏ trứng gà nhỏ lửa cho 
thành dầu, vv.); cho uống nhiều nước (đung dịch oresoL, nước 
cam, chanh có pha thém mât ong, w.). Vết B nông có thể khỏi 
sau khoảng 10 ngày, không để lại biến dạng xấu. Vết bỏng nặng 
phải qua một quá trình chữa phúc tạp, có thể kéo đài 1 hay 2 
năm ö các cơ sở y tế. Lưu ý tiêm ngay cho nạn nhàn huyết thanh 
chống uốn ván và giải độc tố uốn ván. 

2.Ó động vàt, tác động cục bộ của sức nóng trên một bộ phận 
thàn thẻ, nếu tác động kéo dài gây nổi mảng đỏ rồi tụ huyết nội 
bì, mọng nước, cuối cùng các mô bị hoại tử và đen lại. Máu đồn 
lạ chả R làm cho đa đổi màu (ở con vật đa có mâu sáng) và 
tăng nhiệt độ chỗ B. Hoại thư làm đa bị thối, có thả làm mất 
một phần mô dưới da. Mức độ trầm trọng của B phụ thuộc vào 
điện tích B, vị trí R và chiều sâu của vết R. Nếu H quá rộng có 
thể gây "sốc" chấn thương, trúng độc cơ thể, ngừng chức năng 
điều tiết thân nhiệt hoặc biến chứng nhiễm khuân. 


BÓNG (nông) tên gọi chung một số loại bẩy dùng trong khai 
thác hải sản. Thưởng đan bằng tre, có một hoặc nhiều hom. Kích 
thước nan và mắt bây khác nhau, tuỳ theo đối tượng khai thác. 
Khi khai thác, có thê liên kết nhiều B thành một giềng đề tiên 
đặt và lấy lên, Có thê dùng môi hoặc không. Tưỳ theo đối tượng 
khai thác, có nhiều \oại B khác nhau; vd. B cá, H mực. 


BÓNG (mử thuật, Ph. ombre), phần khuất ánh sáng của mội 
VẬI thể. Ngưồi ta phân biết: B chính nẦm trên bản thân vật thể 
đối nghịch vé: phần của vật thể nầm trong vùng sáng; B đồ (hay 
R ngả) là hình tối của vật thể cản ánh sáng ín lên mặt phẳng gần 
kề. Trong mĩ thuật, B được sử đụng cùng với ánh sáng như những 
yếu tố của ngôn ngữ tạo hình, B không chỉ diễn tả theo đúng 
quy luật sáng tố: tự nhiên mà còn là tiếng nó: của cảm xúc nghệ 
thuật. Các hoa sĩ Caravagtô (Michelangelo Mensi Caravaggio, 
I[taUa), Rembran (I1 Lan), Giooœcgiø Đỏ La Tua (Pháp)... l 
nhũng bậc thầy về sử đụng B để làm rõ tính cách của nhân vật, 
tính kịch của hành động. Ó Thiờng phái điêu khắc cô điển, ngưởi 
ta dùng ngọn nến sơi tên pho tượng làm nổi những gợn B trên 
hình khối đề thấy được hết nét đục điều luyện của nhà điêu khắc. 
Ngược lại, trường phái dã thú đầu thế kị 20 không dùng đến H, 
loại hẦn R đồ trên tranh đề đạt sức mạnh biểu cảm của màu sắc 
thuần tuý. 


BÓNG BÀN (thể thao), môn thê thao dùng vợt đánh bóng 
trên bàn có lưới căng ở giữa. Xuất hiện ð Anh cuối thế ki 19. 
Bàn bóng màu xanh thẤm, kích thước 274 x 152,5 cm, cao 76 cm. 
Lưới dài 183 cm, cao 15,25 cm. Bóng bằng nhựa, màu vàng hoặc 
trắng, đường kính 37,2 - 38,2 mm, trọng lượng 2,4 - 2,53 g. Liên 
đoàn bóng bàn quốc tế (TTTF) thành lập năm 1926, hiện có 129 
liên đoàn quôc gia là thành viên. Giải vô địch thế giói đầu tiên 
tổ chức tại Luân Đôn (1926); môi năm tö chức một tần. Từ 1952, 
hai năm tô chức một lần vào những năm lẻ. HB được đưa vào 
chương trình Đại hội Olimpic từ 1988. Ö Viết Nam, BB xuất 
hiện vào đầu thế ki 20. Liên đoàn bóng bàn Việt Nam thành lập 
năm 19509, là thành viên FTTTF tháng 2.1960. Vận động viên Việt 
Nam đã tham gia một số giải vô địch thế giói, Châu Á và Dông 
Nam Á. 

BÓNG BẦU DỤC (/h£ /h2o; tk. rughy), môn thể thao tập 
thể gồm hai đội thi đấu (mối đội cỏ 1S cầu thủ) với bóng hình 
bầu đục (bằng da, nặng 382 - 425 g). trên sân cỏ (95 - 100 m x 
65 - ó8 m) có các khung thành hình chú H ở cuôi mỗi bên sân 
(cao 3,5 - 6,1 m, rộng 5,65 m, xà ngang cao 3 m). BB}) ra đòi 
tại thành phố Rogbi (Rugby, Anh) năm 1823. Mục đích cuộc 
chơi là đưa bóng tới phần sân sau vạch khung thành hoặc sút 
bóng vào khung thành đối phương để giành điểm. Bóng đưa tới 
phần sân sau vạch cầu được 4 điềm; sút bóng lọt khung thành 
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phía trền xà ngang được 6 điểm; bàn thắng từ quả phạt trịc tiếp 
hoặc gián tiếp được 3 điểm. Trong trận đấu, cầu thủ có thê chuyền 
bóng bằng chân (về mọi hướng), băng tay (chỉ được chuyền về 
phía sau), bắt bóng bằng tay và di chuyền khắp sân. Cầu thủ 
phòng ngự được phép xô đây, chèn, ngán, ôm đồi phương đề 
giành bóng. Liên đoàn bóng bầu dục nghiệp dư quốc tế (FIRA) 
thành lập năm 1934. Cúp FIRA, giải vô địch thế giới không chính 
thức, được tổ chức tử 1960, 


BÓNG CHÀY (thể thao; A. baseball), môn thê thao tập thê 
gồm hai đội thị đấu (mỗi đội có 9 cầu thủ), với bóng (bọc đa, 
chu vị 23 cm, nặng l45 ø) và chày vụt bỏng (hình chưỳ, dài 
106,7 cm), trên sân 175 x 125 m (chia thành các khu vực ném, 
đó bóng và khui vực chay). Hai đôi thì đấu đước chia thành đội 
ném và đói đố bóng (bằng cách rút thăm trước trận đấu). Loại 
BC chơi trên sân nhỏ được gọi là bóng mềm (A. softbatI). Xuất 
hiện tí đầu thế kỉ 19. 


BÓNG CHUYỀN (/h£ ;haø; A. volleyball), môn thể thao 
gôm hai đội thi đấu, môi đội có 6 cầu thú, trên sân hình chu 
nhật (9 x 18 m) chia ra hai phần bằng nhau, trên đường giữa 
sân căng tưới (lưới cao 2,43 m đối với nam, 2,24 m với nữ). 
Trong trận đấu, cầu thủ dùng tay hoặc bất kì bộ phận nào của 
cơ thể (từ thất lung trỏ lên) đánh bóng qua lưới để bóng chạm 
đất trong sàn hoặc chạm đối phương ra ngoài sân. Mỗi đội được 
chạm bóng ba lần Liền (không kể quả chắn bóng). Mỗi cầu thủ 
không được chạm bóng hai lần liền (trư cầu thủ chắn bóng). 
BC có trong chương trình đại hội Olimpic tứ 1964, giải vô địch 
thế giới từ 1949. Liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB) thành 
lập năm 1947, có 121 bên đoàn quốc gia thành viên (1980). Liên 
đoàn bóng chuyền Việt Nam lä thành viên chính thức của FTVB 
tứ 1961. 


BÓNG ĐÁ (thể thao; A. footba(tÙ, môn thể thao tập thể, đấu 
bóng bằng chân giữa hai đội, mỗi đội L1 cầu thủ, trên sân cỏ với 
kích thước 100 - 110 x 64 - 75 m, cuối sân môi bén có cầu môn 
rộng 7,32 m, cao 2,44 m. IYong trận đấu, các cầu thủ dùng chân 
hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể (trừ tay) để đưa bóng vào 
khung thành đối phương. Mỗi trận đấu gồm hai hiệp, mỗi hiệp 
45 phút (đối với nam), 40 phút (đối vói nữ). BD mini gần đây 
được mở rộng, thí đấu theo luât riêng, môi đội 5 cầu thủ, đấu 
trong hai hiệp, môi hiệp 20 phút, kích thước sân 44 x 22 m. Nước 
Anh được coi là quê hương của BHĐ. Năm I863, liột bóng đá 
Anh được thành lập và thông qua luật chơi đầu tiên, được coi là 
năm ra đời của RĐ hiện đại. Liên đoàn RĐÐ quốc tế thành lập 
năm 1904, có hơn L7Ø liên đoản quốc gia thành viên (xi. FIFA), 
Giải vô địch thế giới tổ chức từ 1930, bốn năm một lần; giải võ 
địch thế giới RD mini được tổ chức năm 1989 tại Râxtecđam 
(Hà Lan). BD có trong chương trình đại hội Olimpic tử 1900. 
BD được phô biến khắp thế giới, đặc biết là ở Châu Âu, Châu 
MI. BD du nhập vào Việt Nam khoảng đầu thế kí 20. Hội bóng 
đá Việt Nam thành lập năm 1960 nay là Liên đoàn bóng đá Việt 
Nam, là thành viên của ELFA từ 1962. 

BÓNG ĐÁ MỈĨ (thể thaø, A. football american), môn thê thao 
tập thê giữa hai đội, mối đội gồm 11 ngưỡi, được sử dụng cà chân 
và tay với bóng hình bầu dục. Phê biến chủ yếu ở Mĩ. Ra đời 
năm 1824 tại thành phố Räxtón. Tủ 1880 có luật thị đấu chính 
thức, đến 1905 được sửa tại và bô sung tướng tự như bóng bầu 
dục. Xt. Ráng bầu dự. 


BÓNG ĐÁI (sinh), túi cd có vách mỏng đề tích tuỹ tam thời 
nước tiểu ở phần tốn các động vật có xương sống (trù chim và 
một số bò sát). Ỏ động Vật có vú, nước tiêu từ ống niệu rót trực 
tiếp vào bóng đái và được thải ra ngoài theo đướng niều đưới đo 
sư điều tiết của cơ thắt. Là phần phát triển mở rộng của ông 
Wotf hoặc Lỗ huyết. 


BÓNG LĂN (thể thao; Ð. kegeU, môn thể thao dùng tay lăn 
bỏng làm đồ các thanh hình chuỳ đã sắp đặt theo quy định. Bóng 
làm bằng gỗ hoặc chất liêu tổng hợp. Khoảng cách từ điểm đặt 
bóng đề lăn đến các thanh gò là 15 hoặc 20 m. Xuất hiện ở Dức 
thế ki 17 - 18. BL được đưa vào chương trình thị đấu Dại hội 
thể thao Dông Nam A. liên đoàn bóng lăn quốc tế thành lập 
năm 1921. 


HÓNG NÉM (thế thao), môn thể thao tập thẻ, gồm hai đội 
thị đấu, môi đói có 7 cầu thủ thì đấu trên sân 40 x 20 m, khung 
thành cao 2 m, rộng 3 m. Mục địch: ném bóng vào khung thành 
đối phương và không đề bóng lọt vào khung thành của minh. 
Các cầu thủ trên sân được phép dùng tay dẫn, chuyền, cầm, chạy 
(không quá 3 bước) và ném bóng tử ngoài khu vực cấm của thủ 
món vào khung thành. Riêng thủ môn được phép dùng chân đẻ 
cản phá bóng. BN ra đời năm 1915 ở vùng Xcanđinavơ, phát 
triển theo hai giai đoạn (thời kì đầu lä BN san lán, sau này lá 
BN hiện đại sân trong nhà). Lần đầu tiên RN sân lớn ngoài trồi 
được đưa vào thi đấu ở đại hội Olimpic năm 193. Đến 1972, 
BN hiện đại dành cho nam mới được thi đấu ở đại hội Olimpic;, 
cho nữ 1976. Ở Việt Nam, RN phát triển muộn. 


BÓNG NƯỚC (/hể /hao), môn thể thao chơi bóng dưới nước, 
thì đấu giữa hai đội (môi đội có 7 người), trên "sân" chơi kích 
thước 30 x 20 m, giới hạn bằng dây phao, độ sâu từ 1,8 m trỏ 
lên, đáy bê bằng phẳng. Khung thành rộng 3 m, cao 0,9 m (cách 
mặt nước), đặt ở giữa đường biên ngang cuối môi phia sân. Mục 
đích: đưa bóng vào khung thành đối phương và khòng đề bóng 
lọt vào khung thành của mình. Môi trận đấu gôm 4 hiệp, môi 
hiệp 5 phút, giữa hai hiệp nghỉ 2 phút, sau mỗi hiệp có đồi bên. 
Ra đời ð Anh vào nửa cuối thế kỉ 19. I[uẠt thi đấu có tử 1876. 
Năm 1200, được đụía vào chương trình thí đấu cña Đại hội Olimpic. 
Môn BN chịu sự lãnh đạo chung của Liên đoàn bơi lôi nghiệp 
dư quốc tế (FINA). Ö Việt Nam, cuộc thỉ đấu BN đầu tiên 
(1925) tại Sài Gòn với bốn đội tham gia. 

BÓNG RÀM ĐỘNG ĐẤT (á¡a chấn), một vùng trên Trái 
DẤt không có sóng động đắt truyền đến khi động đất xảy ra. Sự 
xuất hiện của BRDD cỏ bên quan với các đặc tính vật lí, hoá 
học, cấu trúc vật chất trong Trái Đất. Sóng địa chấn (sóng đọc) 
tử mant: qua nhân (ranh giới ở độ sâu 2900 km) và tử nhân qua 
manti sẽ bị khue xạ lệch đi: một góc nhất định. Kết quà là nếu 
tâm động đất ở vị trí 02 thì trong quãng từ 1059 đến 1425 sẽ 
không có sóng động đất truyền đến mặt đất. BRDD thể hiện 
bóng của nhân Trải Đất lên mặt đất. 


BÓNG RỔ (thế (hao; A. basketball), môn thê thao tập thể 
gôm hai đội thi đấu (mỗi đội có 5 cầu thủ) trên sân hình chữ 
nhật 28 x IŠ m, giửa hai đường biên ngang cuối sân đặt một bảng 
rô, ở độ cao 2,05 m có gắn một vòng rô kim loại, đường kính 
0,45 m treo lưới khòng đáy dài 0.45 m. Cầu thủ dùng tay chuyền 
bóng và ném vào vòng rô đối phương để giành điểm. Thời gian 
một trận đấu 40 phút (không kể thời gian đừng bỏng) đốt với 
người lón, 28 phút đổi với các cầu thủ đưối 15 tuổi. Trận đấu có 
2 hiệp, giữa 2 hiệp nghỉ 10 phút. Nếu 2 đội bằng điểm nhau thì 
phải thi đấu thêm 2 hiệp phụ, môi hiệp phụ 5 phut. Nghỉ 2 phút 
giữa 2 hiệp. BR ra đời năm 1891 ở Hloa Kì, sau đó phát triển 
rồng ở Châu Mĩ, Châu Âu và Châu Á. Liên đoàn bóng rồ quốc 
tế (1'IBA) thành lập năm 1932; có 176 liên đoản quốc gia thành 
viên (1990). Năm 192ó, BRÑ nam được đưa vào chương trình đại 
hội Oimpic. Ở Việt Nam, RR xuất hiện vào những năm 24) thế 
kì 20. Chủ yếu phát triển ở một số thành phố lón như IIà Nội, 
thành phố Hà Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Nam - Đà Nẵng, 
Quảng Ninh, w. [Liên đoàn BR Việt Nam là thành viên của FTBA. 

BÓNG THĂNG BẰNG (sinh), có quan thụ cảm trọng lực ở 
động vật không xương sống. CẩẨu tạo và chức nãng như điểm càm 
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giác thăng bằng Ở tai trong động vật có xưởng sống. Vd. ở sía 
có BTTR ở gốc xúe tạ, còn tôm có ô râu, 

BỌNG NƯỚC @), một toai thưởng tôn da với biểu hiển: ô 
nối cao, chứa địch trong hoặc máu, kích thước Lón hớn mụn nước 
(bằng từ hạt đô xanh đến quả trứng gà, có khi tốn hón), Xuất 
hiên đo biểu bì bị tách đôt ngột bởi áp suất của địch tiết. Cần 
phân biệt BN bội nhiễm (lúc đầu dịch trong, sau đục đần) với 
mụn mủ to (ngay tư đầu đã có mi). Thường gặp trong bỏng, 
chấn thương, chứng chốc, bênh nhiễm độc da do dị úng thuốc, 
bênh hóng ban đa dạng, bệnh Đurính (1)uhring), vv. 


BONƠ M (7ï, A Max Bomn, 1882 - 1970), nhà vật lí Đức tủ 
1933 sang Anh, từ 1953 trở lại CHIB Dức, môt trong những 
người sáng lập ra cö học lượng tủ. Đã đưa ra cách thống kê của 
cd học lượng tử. Nhiều công trình về lí thuyết động lực mang 
tinh thể, Vật lí nguyên tử, quang học, triết học của khoa học !ư 
nhiên. Giải thưởng Nôben 1954. 


BOOCĐÔ (nông; A. Rordeaux mixture), thuốc điêu chế tử 
hỗn hợp dung dịch đồng sunfat vái vôi, được Milađê (Millardet) 
phát minh năm 1885 ở vùng Boocđð (Pháp) đề trù bệnh hại nho 
do nấm gây ra. Nước thuốc có màu lam nhạt, không mùi. Sử dụng 
R để phòng trừ nhiều loại bệnh ở cây trồng đo nấm và vị khuẩn: 
các bênh loét, sẹo, đốm đen cam quýt; bệnh gi sắt cà phê; bệnh 
chấm xám hại chè, bệnh giác ban bông, bệnh sương mai cà chua, VW. 
B còn trừ được địa y và rêu. Đối với người và động vật, B tương 
đổi ít độc. Cách pha chế: nồng độ thông dụng nhất là 1% (1:1:100), 
gồm: ] phần đãng sunfat, I phần vôi và 100 phần nước, tính theo 
(rong hiợng. Dô từ từ dung dịch CuSOx vào nước vôi, quấy đều. 
Chú ý: không pha thuốc vào thùng kim loai. Pha đến đâu, dùng 
đến đó, không đề lâu. Không phun vào lúc trời nhiêu sương âm 
ướt hoặc khi cAy đang ra hoa quả rộ; không phun cho rau quả 
tưới sắp thu hoạch đề tránh gày độc cho người dùng. Hiện nay, 
H ít được dùng vi đã có nhiều loại thuốc trử nấm khác thay thế 
có hiệu lực cao và pha chế đơn giản hon. 

BOOCGLUM Ị. G. (mĩ thuật, John Gut2on Borglum; 18627 
- 1941), nhà điều khắc, hoa sĩ Hoa Kì. Học öð Xan FranxiseÖ (San 
[cancisco) và Pari. I5c phâm chính: “Đàn ngựa của Diômet" 
[Bảo tàng Méetrônôtitan (Ph. Metropolitan). các tượng đài Sêrđón 
cưđi ngựa dưng tai Níu Yooc và Sicagô, 12 tưởng Thánh tông đồ 
tại Nhà thờ Xanh ôn Người Trời ở Niu Yooc. B nồi danh là nhờ 
nhóm tượng chân dung không (8 bốn vị tổng thống Hoa Kì 
Oasinhtdn (Á. George Washington), Jjêføxón (Thomas ]efferson), 
[incôn (Abraham Ianeohn), Ruzoven (Theodoer Rooseve(L) tạc 
thẳng vào núi tại bang Nam - akôtơ (x. Đài tưởng niệm quốc 
gưi nút lasm0). 

BOOCNEÖÔ (4a !í; Ph. Rornéo; cơ. Kalimantan), đảo lớn thứ 
ba trên thế giới, lồn nhất trong quần đảo Mã Lai, diện tích 
754 nghìn km. Số dân 9,1 triệu (1990). Cư dân là người gốc Mã 
Lai, một ít người Hoa, ở nội địa Là thổ đân người ĐÐayăc. Ở giữa 
và đông bắc là núi cao tới 4101 m (đỉnh Kinsbalu) và cao nguyên, 
phía nam và tây là miền đồi và đồng bằng, đàm lầy. Rừng nhiệt 
đói Âm thường xanh với các hệ động vật và thục vật phong phú. 
Mó đầu. [ôn điền trồng cao su và dừa. Thuộc ba nước: RrunAy, 
miền Xaba (Xabah) và Xaravac (Xavawak) thuộc Malatxia, 
Kalimantan rộng nhất (539 nghin km”) thuộc Inđồn@xia. 

BOONG KE (4uây: sự; \). Bunker), công sự để ân nấp và 
chiến đấu có nắp, kiên cố, nôi hoăc nửa chìm nửa nồi trên mặt 
đất; xây dựng bằng các vật \iệu chắc bền như thép, bê tông, bê 
tông cốt thép, gạch, đá, vv. bố trí trong trận địa phòng ngự (hoặc 
cữ điểm). RK thường dùng để đặt trọng liên, đại liên, đôi khi 
cũng dùng cho DK 2. 

BORRAC (24 công; A. borax; cg. hàn the), Na;R¿O+.xHO, có 
thể có các dạng x = 10, x = $, hoăc khan (x = 0), thường gặp loạt 
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ngậm 10 phán tÚ nước. Là muối của axit tetraboric (HRxO;). Tỉnh 
thể trong suốt, không màu; khối lượng riêng 1,69 - 1,72 g/cmỞ. Ít tan 
tronp nước lạnh; dễ tan trong nước nóng. Dung dịch B có phân ííng 
kiêm mạnh; là chất độc; dùng đẻ pha các dung dịch đêm. B khan 
nóng chây hoà °an được oxìt của các kìm loát tạo thành muôổi boralI 
ở dạng thuỷ tỉnh có màu đặc trưng gọi là ngọc H, vd. ngọc 
2Na;HO;z.Co(BO;); màu lam thẫm; ngợc 6Na;BO¿.2Cr(BO})à 
màu tục. Dựa vào phản ứng tạo ngọc R có màu đặc trưng rà nhận 
biết được mới số ton kim loại như cerom, coban, niken, đồng, w. 
Có nhiều loạt khoáng chứa B: thưởng đo kết tỉnh từ các loại nước 
hồ tích tuỹ hoặc tư nguồn đá phun trảo của núi lửa, thường chứa 
10 - 37% BzOy, bình quân 25 - 27, Trước kia, ngài ta thường điều 
chế bằng cách hoà tan muối trầm tích rồi phân đoạn kết tỉnh. Hiện 
nay, nguyên liệu chế tạo BR chủ yếu là khoáng chứa B - loại đễ phân 
huỷ (các khoáng Na, Ca - Na, Mg - Ca của bo). Môt số ít cơ sở 
chế biển R tử những dung dịch chứa B hoặc axit boric như nước 
Ốt sau tỉnh chế muối. B được dùng để Làm sach bề mặt kim loai 
trước khi cắt, hàn; dùng trong chế tạo men gốm, sứ, thuỷ tỉnh 
quang học, thuy tỉnh màu, hóp kím, bột giặt tÂy đồ lông thú; làm 
chất chồng nấm mốc, phân bón vi lượng [thường gặp ð đạng 
bơœamonl sunfat gồm 6% BDO;, 70% (NH¿);SO¿, 202% MgSO¡]. 
Ngoài ra, ngưởi ta thưởng cho thêm hàn the vào giò lua đề 
giò thêm cứng và giòn, nhưng dùng nhiều có thể độc. 

BOR.AN (24; A. borane, boron hydride; eg. bo hiđruä), những 
hợp chất hoá học có công thúc chung BaH„„„ và H„Hạa„¿. Dã 
biết được khoảng 30B: B;E1¿, B;Hạ, Rạ¿Hpạ- Bại lạ, BH¡ạ, BH, 
BH; B;aH¡¿, W. Ở điều kiện thường, B;yH,, R¿H¡ạ là chất khí; 
B;Hạ, R;H¡¡, BgI1j¿ BạH¡¿, RạH;; là chất lỏng; còn các B khác 
là chất rắn. Tính chất vật tí của chúng biến đôi đều đặn theo 
phân tử khối, đều bốc cháy khi tiếp xúc với không khí. Cách điều 
chế: phân huỷ magie borua (MgR¿ạ) bằng axt, chủ yếu được 
B„H\g; hoặc phân huỷ điboran cho B bậc cao hơn. Một số B 
được điều chế bẦng phướng pháp riêng. Dùng làm nhiên Liệu tên 
lửa. Rất độc. 


BORAT (høá; A. borate), muối của axit boric (HyBOa). Chì 
có B kim loại kiềm tan được trong nuốc còn các muối borat khác 
đều ít tan. B có thành phần và cấu trúc rất khác nhau (tương tự 
các siicat): Na;B„O+.10H;O, KBcOa.4I1O; CayR¿O.7I];O, vv. 
B tác dung với HạO tạo thành pehiđrat borat (NaRBO¡.4H;O), 
chất này khi tan vào nước giải phóng ra H;O; nên thưởng dùng 
làm chất tây trắng trong công nghiệp bột giấy. H còn được dùng 
để làm mềm nước; có tronep bột mài, dùng trong công nghiệp 
thuỷ tính. 

BORAXIT (2/2 chấi, A. boracitc) khoáng vật lấp 
borat-Mga(B;O¿3)CI. Nguyễn chất - không màu, chứa tap chất 
sắt (tới 36%). mangan, có màu xanh Iø nhạt hoặc màu khác. Ánh 
thuỷ tình. Đa hình: ở nhiệt độ thưởng. kết tính trong hệ thoi 
thành Z-B, ở nhiệt độ 265%C chuyền thành đ-H lập phương. Gặp 
ở dạng tỉnh thể, tập hợp hat, sợi. Dộ cứng 7 - 7,5. Khối \ượng 
riêng 2,95g/cm”. Thường gặp trong các mỏ (trầm tích. Nguồn 
quặng lấy bo. 

BORUA (hoá, À. boride), hợp chất của bo với các kim loại. 
Các H kim toại có công thức phãn tử không phù hợp vói quan 
niệm về hoá trị thông thưởng: Mna¿B, Tc‡h, Re¿B, Pd‹B;¿, T5B, 
Moh, TàyBa, CrạB, Mo¿R‹, W¿Hc, CaB,, SrRạ, ỦUBy¿, 2rB\›, 
ZrB›, I:R¿, w. Các B có nhiều tính chất Ú học đặc biệt (rắn, 
khó nóng chảy, trở về mặt hoá học) nên rất quý. Vd. ZrH; và 
TìR; cé độ dẫn nhiệt, dân điện gấp 10 lăn và nhiệt độ nóng chảy 
cao han khoảng 1000°C so với các kim loại tướng ứng. Do có 
tính chịu nhiệt cao nên B của các kim loại crom (Cr), ziriconl 
(Z0), tran (TỦ), mobi (Nb), tantan (1A)...được dùng đề chế tạo 
các chì tiết của động cớ phản lực, cánh tuabin khí, ống phun 
trong tên lứa... một số B được dùng làm chất xúc tác. 


BÖ DÀO NHA B 





HỢT (hoá), hỗn hợp dị thể đa phân tán của chất khi trong 
chất tóng hay chất rấn, vd. B xả phòng. nhựa xốp, B khí trong 
thuỷ tỉnh hoặc trong kim loai, w. Để cho B tồn tạt lâu trong 
chất lỏng cần phải có chất tạo B, thưởng là chất hoạt động bề 
mặt. 

BỢT BIỂN (sinh, Spongt, Parifrz; tk, thẤn lỔ), ngành động 
vẬt đa bào nguyên thuỷ, có cấu trúc tế bào tách biệt. Sống ở biên, 
Cơ thể hình cốc gôm các tế bào sắp xếp lỏng lẻo, giữa các tế bào 
ít có mối liên hê thần kinh. Cáe tế bào cô áo tót trong các phòng 
tiêm mao và tạo nền đòng nước chảy tù ngoài qua thành có thê 
vào xoang VỊ giả rồi qua lô thoát nước. RH có Bộ xương Irong 
bằng canxi cacbonat hay sile eacbonat hoặc các sợi protein. Cấu 
tạo xương là đặc điểm để phân loại. Có khoảng 5 nghìn loài. lò 
Viêt Nam, đã biết 160 loài, gặp nhiều ở vùng biển phía nam. nhất 
là Nam Trung Bộ, dảo Phú Quốc, Côn Đảo. 

BỒ (sử+h), cành hình thành từ chôi nách nầm ngàng trên bề 
mặt đất, các chôi nách của R có thể phát triển thành cây con có 
rễ phu sinh ra tử mấu (như ở cây mao lưỡng hoa vàng), tử cây 
con này, hình thành nên BR mới. 


BỒ CẤU (nông; Columba), chỉ chim, họ Bồ câu (Colunbrdae), 
bộ Rô cAu (Cohưnbiforme). Con trưởng thành nặng 800-1000 g. 
BC nhà có khoảng 450 giống. Có thế phần thành bốn nhóm theo 
công dung: l) BC dưa thư là kết quà bài giống giữa cu rừng dì 
cư, VỚi mội số giống BC nhà của Anh. RC đưa thư bay nhanh, 
cố thể nhỏ, con mái 0,4 kg, con trống ,Š kg; 2) BC bay lượn thê 
thao có khả năng bay đứng, tượn vòng... bằng đông tác đuôi và 
cánh; 3) BC cảnh có nhiều đạng, nhiều màu sắc, có (loa) có cánh 
và đuôi Xoè như công, có loại phùng diều như quả bóng; 4) RC 
thịt thƯởng to nặng gấp hai lần các loại trên. 

Tô tiên giống BC nhà là các loài chim cu rừng di cư, cu cườm 
hoang đại (Columba palumbus, €. livia), hiên nay vẫn còn ồ Nam 
Mĩ. RẮc Phi. miên Nam Châu Âu. RC ta nặng khoảng 0,6 kg 
(con mát), 0,9 kg (con trống), 0.5 - 0.7 kg (chim non 4Ó ngày 
tuổi), thịt thâm ngọn, bay giỏi. tư kiếm ăn khá, đè nhiều. Chim 
con 45 ngày tuôi phải nuôi riếng chim đực, chím cái, ghép đôi 
cho phối giống khi đạt 6 - R tháng tuôi; BC thường đẻ trứng cách 
nhau một ngày, sau đó con đực, con cái thay nhau ấp, BC eon 
được 2 - 3 tuần thì chim mẹ lai bất đầu đẻ; một cặp trung bình 
đẻ 12 - 13 con một năm; BC nuôi con bằng thức ăn chứa trong 
điều. có trôn chất sữa đặc biệt đo điều tiết ra; BC con 4 - 5 tuần 
tuổi bắt đầu tự nhật thức ăn. 

BỒ CÂU NÂU (sinh; Colunba puntcea), (loài chìm, họ Bồ câu 
(Colưnbi#2e), bộ Bồ câu (Colunbiformes). Chìm trưởng thành 
có định đầu, gáy vã một dàn rất hẹp dưới mắt màu trắng phót 
xám tro. Phần còn lại màu nâu tối. lông đuôi đen nhat, mãi có 
vòng ngoài nâu đỏ nhạt, vòng trong vàng. Da quanh mất đỏ tím. 
Mỏ trắng ngà, gốc mỏ tím, Chân đỏ thẫm. Sống và làm tổ ổ vùng 
cÄy bụi, ven đồi và rừng rậm có đô cao dưới 1400 m. Phân bô: 
l)ông Ấn Độ, Myanma, Thái Lan, Lào, Malaba và các đảo lân 
cân. Viêt Nam có ở Quảng Trị, Thừa Thiên - Iiuế và Lâm Dồng. 
Chim hiếm, có màu sấc đẹp. Có giá trị khoa học Và thâm mi. 
Cần có biến pháp bào vê. 

RỒ CÂU NICOBA (sòth; Caloenas nicobarica), loài chìm, họ 
Bô eAu (Columbiđae), bộ Bồ câu (Calunbiformes). Chìm trưởng 
thành có bộ lông màu tối có ánh thép xanh, lục và màu đồng, các 
lông cô nhọn có kích thước khác nhau tướng phản với màu trắng 
của lông đuôi và dưới đuôi. Đuôi rất ngấn. Mắt nâu, mỏ xám đen, 
chân đỏ tối. Án hại và quả tìm được trên rãt đất. Làm tô tập 
đoàn trên cùng một eAy. TẢ đơn giản, cách mặt đất 3 - 10 m. Đẻ 
1 trứng. BRCN chỉ sống ở các đảo nhỏ, rừng vắng, kiếm ăn trên 
đắt, đi lẻ, đôi khi họp thành đàn bé, thính thoảng đậu trên cây. 
Phân bổ: đào Ađaman, Nicoba đến quân dào Malatxia, Xôlâmôn 


và Timo, Ö Việt Nam. chỉ găp ở Côn Dảo. Chìm rất quý về mặt 
khoa hợc và thâm mĩ. Cần có biện pháp bảo về. 

BỒ CÔNG ANH @y, nông, 
Lacrwca mmảica;, tk. rau bồ cóc, 
điếp hoang, diếp đại, diếp trời, 
múi mác), loài cầy nhỏ, họ Cúc 
(A4/eraceae). Cao 0,6 - Lm. 
Thân thẳng, nhẫn, ít cành. Lá 
nhiều dạng: tá phía đưới dài 30 
cm, rộng 5 - 6 cm, gần như 
không cuống, chia nhiều thuỳ 
hay răng cưa tơ, lÁ phía trên 
ngắn, không chia thuỳ, mép có 
răng cưa thưa. Lá và thÂn cỏ 
nhũ dịch màu trắng sửa, vị hơi 
đắng. Cụm hoa hình đầu, vàng 
hoặc tim. Quả bế màu đen, có 
cán mang mào lông. Cây thuốc 
dân gian chứa sưng Vú, tràng y _ru4„ mana lá; 
nhạc, định râu, mụn nhọt; đạng 
thuốc sắc tử lá tươi và đắp tại chỗ (cây tươi giã nhỏ với muối). 

BỒ ĐÀO NHA (4/a !⁄, HN. Republica Portuguêsa; cp. 
Potugan; Cộng hoà Bồ Đảo Nha), quốc gia ở tây nam Châu Áu, 
phía tây bán đào Pyrêne (THN. Pyrénéos), gêm cả các quần đảo 
Axoret (TBN. Acores), Mađayra ở Dại Tầy IDdng. Giáp Tàầy 
Ban Nha và Dại Tây Dương. Diện tích Ø2 nghìn km (trong đỏ, 
các đảo chiếm 31 nghìn km2). Số dân 9,823 triệu (1993), người 
Bồ Đào Nha chiếm khoảng 99,22%. Dân thành thị 50%, chủ yến 
ð [ixboa (RDÒN., Lisboa) và Pooctu (BDN. Porto). Ngôn ngữ 
chính thức tiếng RA Dào Nha. Tôn giáo: đạo Thiên Chúa. Thủ 
đô: Lixboa. Phân chía hành chính: 22 quận và I khu tự trị Macao, 
ở phía đông nam Trung Quốc. [ứng đầu nhà nước là tổng thống. 
Co quan lập pháp là Quốc hội. Đứng đầu chính phủ là thủ tướng. 

Vùng ven biển BDN là đồng bằng thấp, gần trung tầm có dãy 
Extrela (Ph. Estrela), đỉnh cao nhất 1991 m, phía nam và phần 
trung tâm có nhiều đồi thấp. Khí hậu cận nhiệt đói Địa Trung Hài. 
Nhiệt độ trung bình tháng giêng Š - 109C, tháng bảy 20 - 27C. 
Lượng mưa trung bình năm 409 - §00 mm ö đồng bằng, 1000 - 
2300 mm ở vùng núi. Các sông chính: uêru (BDN. Duero), Taju 
(RĐN. Thịio); và Guađiana (BDN. GuadtanA). Thực Vật: rừng sồi, 
rưng thông, khuynh diệp. Vùng núi có cây bụi và đồng cỏ. 





Bồ công anh mũ mác 


2 -Cum hoa. 


Công nghiệp chiếm 35,5% tổng sản phâm trong nước, nông 
nghiệp chiếm 6,3%. Các ngành còng nghiệp: luyện kim đen, hoá 
chất, chế biến đầu mỏ, lắp ráp ô tó, kĩ thuAt điện, đóng tàu, chế 
biến cá. dầu ôlu, rượu vang, đệt, may mặc. Khai thác vonfram, 
thiếc, urani, than đá, quặng sắt. Nâng nghiệp: trồng nho, 6lu, 
nghề làm vưởn. Chăn nuồi gia súc lớn có stỉne, cửu, lợa. Dánh 
cá. Sản phẩm chính: ngô, lúa mì, nho, ôlu, cừu, trâu bò, w. Giao 
thông: đường sắt 3,588 nghìn km, đường ô tô 51,953 nghìn km 
(B6% rải nhựa). Xuất khẩu: sản phẩm đệt và may mặc, rượu vang, 
hoa quà, sàn phâm cá, hoá chất và thiết bị điện. Nhập khẩu: thiết 
bị công nghiệp và giao thông, đầu mỏ và sản phẩm đầu, kim loại, 
w. Thu nhập bằng du lịch có năm đạt (rên S3 tỉ đôla (1989), 

Thế kì 4 - 3 tCn., phần lớn lãnh thô BĐN có các tộc người 
Lu2itan cư trú. Cuối thế ki I tCn., thuộc đế chế La Mã. Thế kỉ 
5 -ố, ngưới Văngđan, Vizigôt xâm chiến.. Những năm 714 - 718, 
bị người Arập cai trị. Cuối thế kỉ 11, sau khi đánh đuôi người 
Arập, đã thành lập bá địa BỌN. Năm 1143, BDN trò thành 
vương quốc độc lập. Sau cuộc thám hiểm của Gama (BDN. Vasco 
de Gama) tì RDN tói ven biển Ấn Dộ (1497), Vương quốc BDN 
mỏ rộng buôn bán trên biển và xâm chiếm thuộc địa. BDN cực 
thịnh vào nữa đầu thế kì 1ó. Những năm 1581 - 1á40, phụ thuộc 
vào Tây Ran Nha. Năm 1668, 1ầy Ran Nha phài thưa nhân nền 
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độc lập của BDN. Năm 1910, BDN trỏ thành nước cộng hoà. 
Từ 1932 đến 1968, Xalaza (Antonio de Oliveira Salazar) thiết 
lập chế độ độc tài. Tư 1949, BDN là thành viên của khối NATO. 
Tháng 4.1974, chế độ độc tài bị lật đồ. Tháng 4.1976, thông qua 
hiến pháp mới. Từ 1976 đến 1986, chính phủ thay đồi nhiều lần 
và do các đảng phái khác nhau nắm giữ. Ngày Quốc khánh 10.6. 
BDN gia nhập Khối cộng đồng kinh tế Châu Âu từ 1986. BDN 
là thành viên của Liên hợp quốc tư 14.12.1955 và thiết lập quan 
hệ ngoại giao với Việt Nam từ 7.1975. 

BỒ ĐẰNG (sỉ; cợ. là Bồ Lạp hay Bồ Cú), địa danh lịch sử, 
nay thuộc xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, tinh Nghệ An. Là vùng 
rừng núi hiểm trỏ, có núi cao trên 500 m; nằm trên đường tiến 
quân của nghĩa quân Lam Sơn tử Thanh Hoá vào Nghệ An cuối 
năm 1424. Tại BD, nghĩa quân đã đánh tan một đạo quân Minh 
do Trần Tung chỉ huy gồm khoảng 2 nghìn người. Đó là "Trận 
Bồ Đẳng sấm vang chớp giật" (Bình Ngô đại cáo), mở đầu cho 
hàng loạt các chiến thắng giải phóng phủ Nghệ An. 

BỒ ĐỀ (nông, Srvrav tonianensis, tk. ko ngan, nhan), cây gỗ 
nhơ, họ Bồ đề (Srvracaceae), tán hình cầu, cao 15 - 20 m, đường 
kinh thân trung bình 20 - 40 cm. Vỏ màu xám nâu, nứt thành 
miếng nhỏ, thịt vỏ màu tím đỏ. Lá đơn, mọc cách, hình trái xoan 
hay trái xoan thuôn, mặt trên nhẫn, mặt dưới phủ lóp lông hình 
sao, màu xám. Hoa lưỏng tính màu trắng, có mùi thỏm. Quả hình 
cầu, khi giả mở thành 3 mảnh. Mùa hoa tháng 5 - 6. Mùa quả 
tháng 6 - 7. Cây ưa ánh sáng, lớn nhanh, có thể mọc trên đất 
vàng sỏi sạn, tầng đất mỏng. Mọc rải rác xen nứa, lòng mang, 
chay, nhội, vv. Cây rụng lá về mùa khô. Trồng bằng hạt, gieo 
thẳng hoặc ươm trong bầu trước khi trồng. Phân bố ở Việt Nam, 
Lào, Cămpuchia, Thái Lan, Myanma, Malaixia, Ấn Dộ, Inđônêxia. 
Ö Việt Nam, BD có ở Vĩnh Phú, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 
Thiên - Huế, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Khánh Hoà, Lâm 
Đồng. Thường gặp ở các rửng thứ sinh sau nương rẫy, ở độ cao 
300 - 700 m. 

Gỗ màu hồng, thó mịn, mềm, nhẹ, kém chịu mối mọt, dùng 
làm diêm, đóng thùng, làm bột giấy, trụ mỏ. Vỏ cho nhựa thơm 
gọi là cánh kiến trắng hoặc an tức hương, có thể khai thác làm 
hương liệu. 

BỒ ĐỀ (rồn giáo, Sanskrit: bodhi), sách Hán dịch là giác, là 
giác ngộ. Theo lịch sử Phật giáo, thì thái tử Tất Dạt Đa (Sidharta), 
sau khi xuất gia tu đạo, đã tủng tham vấn học hỏi nhiều đạo sĩ 
có danh tiếng thời bấy giờ, và tự mình rèn luyên tu khổ hạnh sáu 
năm, vẫn chưa thành đạo, bèn đến một nơi gọi là Bodhigaya, trải 
cỏ ngồi dưới gốc cây Pippala, phát nguyện rằng: "Nếu ta mà 
không chứng (nhận biết) được đạo Vô thượng Bồ đề, thi dù thịt 
nất xương tan, ta cũng không rời bỏ chỗ ngồi này". Võ thượng 
Bồ đề là sự giác ngộ hoàn toàn, viên mãn. Chứng được đạo VÔ 
thượng Bồ đề túc là thành Phật. 


Dề kỉ niêm sự kiện thái tử Tất Dạt Da thành Phật dưới EỐC 
cây Pippala, từ đó về sau, ở Ấn Đọ, cây Pippala được gọi là cây 
Bồ đề (cây giác ngộ). Gốc cây Bồ đề trò thành mô tip nghệ thuật, 
biểu trưng cho sự thành đạo của Phật Thích Ca. 

BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG (rôn giáo; Sanskrit: Bodhimanda), nơi 
đúc Phật Thích Ca nhập định và thành đạo dưới cây bồ đề. Tại 
đấy, có bảo tháp do vua Axoka (Ásoka; 273 - 237 tCn.) dựng lên 
để kỉ niệm sự kiên Phật thành đạo. 


BỒ ĐỀ ĐẠT MA (ôn giáo; Sanskrit: Bodhidharma; 2 - 533), 
tên vị cao tăng Ấn Độ sang Trung Hoa năm 520. Dầu tiên, ông 
đến kinh đô nhà Lương (Nam Kinh hiện nay). Sau một cuộc hội 
đàm không thành công với vua Lương Vũ Đế, ông vượt sông 
Trưởng Giang sang đất Nguy, đến chùa Thiếu Lâm, núi Tùng 
Sơn, thuộc tỉnh Hà Nam. Ö đây, theo truyền thuyết, ông ngồi 
quay mặt vào tưởng trong chín năm liền. Ông là người sáng lận 
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ra phái Thiền Tồng của Trung Hoa. Theo truyền thuyết, ông để 
lại bốn câu thơ sau đây, được xem là tông chỉ của Thiền TÐng 
Trung Hoa: 

Bất lập văn tự 

Giáo ngoại biệt truyền, 


Dịch: Không lập chữ nghĩa 

Truyền pháp riêng ở ngoài gia điển, 
Trục chỉ nhân tâm Chỉ thẳng vào tâm người 

Kiến tánh thành Phật. — Thấy tánh mà thành Phật 


Về sau, ông truyền pháp cho Huệ Khả, làm Tổ thứ hai của 
Thiền Tông Trung Hoa. Ông mất năm 535. Ö các chùa Việt Nam, 
theo Bắc Tông, sau nhà Tổ, thưởng có tranh hay tượng của 
BDDM, thưởng gọi là Tổ Tây hay Tổ Dạt Ma. 


BỒ ĐỀ TẢM (ôn giáo), cái tâm giác ngộ. Phát BDT tức là 
phát nguyện cầu được giác ngộ. 

BỒ ĐỀ TÁT ĐOÁ (mử thuật) x. Bồ Tái. 

BỒ HÒN (nông, Sapindus mukorossi), cây gỗ lón, họ Bồ hòn 
(Sapindaceae). Cao khoảng 10 - 20 m. Lá kép lông chim một lần 
chẩn, thưởng tập trung ở đầu cành, nhẫn, gân bên nhiều, lá nhỏ, 
nồi rõ cả hai mặt. Chồi đông nằm áp sát trên cành và có 4 vầy 
bao bọc. Hoa lướng tính, màu lục vàng, họp thành cụm. Quả 
mọng, hình cầu, khi chín màu vàng nhạt. Hạt hinh cầu, màu cánh 
gián, dài 5 - 6 mm. Mùa hoa tháng 4 - 5. Mùa quả tháng 10 - 11. 
BH ưa sáng, sinh trưởng nhanh, ưa đất dốc sâu, ầm, thường mọc 
ở ven bản làng hoặc trong rừng rậm, ẩm. Khả năng tái sinh hạt 
tốt. Trồng bằng hạt. Phân bố ở Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Dộ, 
Triều Tiên, Nhật Bản. Ở Việt Nam, có rải rác ở nhiều tỉnh miền 
núi và trung du. Gỗ BH có dác, lõi phân biệt: đác màu trắng 
vàng, lõi xám vàng. Gô nặng nhưng không bền, dùng đóng đồ 
đạc thông thường, để xẻ ván và nhất là làm lược. Vỏ quà màu 
vàng nâu, chứa 182 saponin; hạt có đầu. Quả BH rất đắng, có 
tính sát trùng, tẩy bản, có thể dùng để giặt quần áo, gội đầu. 


BỒ KẾT (nông: Glcdischia ausơals), cây lón, họ Đậu 
(Fabaceae). Thưởng trồng 
trong vườn ở nhiều vùng của 
Việt Nam. Có gai phân 
nhánh. lá kép hình lông 
chim chia I - 2 lần. Hoa mọc 
thành chùm. Quả giáp, đen, 
đẹt, phồng lên ở ngang các 
hạt. Hạt nằm trong một lóp 
cơm màu vàng. Quả BK 
dùng gội đầu, chữa ho, chữa 
sâu răng và trừ sâu; phổ biến 
hiện nay để gội đầu. 

BỒ NÔNG (ửu, 
Pelecanus), chìm cổ lồn, họ 
Bồ nông (Pelecanidae), bộ 
Bồ nông (Pelecaniforme3). 3 
Thân chắc, nặng nề, cánh 
đài và rộng, chân ngắn, cổ dài. Mỏ dài và dẹt theo chiều trên 
dưới; chóp mỏ trên có móng cong, nhọn; mỏ dưới có màng đa 
rất rộng kéo dài đến phía trước cổ. Bộ lông của BN không áp 
sắt vào thân, giữa các lông có nhiều không khí, đưới da cũng có 
nhiều túi khí nên BN tuy trông nặng nề nhưng bay giỏi, bói giỏi 
và đi lại trên cạn cũng tương đối dễ dàng. Sống ở các vùng ngập 
nước có nhiều cá. Thúc ăn là cá cổ tử vài ba gam đến 500 g. Làm 
tổ ở trên bụi cây hay bở đất gần nước, nơi yên tĩnh. Trên thế giới 
có tám loài. Ở Việt Nam, gặp hai loài. Do các vùng ngập nước 
bị thu hẹp dần nên BN ngày càng hiếm. Mùa nước lón gặp ở 
đồng bằng Bắc Bọ, Trung Bộ. Làm tổ ở một số vùng thuộc Nam 
Bộ nhưng hiếm. 

BỒ TÁT (iôn giáo; Sanskrit: Bodhisattva: Bodhi là "giác ngô", 
Sattva là "hữu tình”), nhân vật trung tâm của Phật giáo Dại Thừa. 





Bồ kết 
1 -( anh mang la kén; 2 - Clua; 


- (281. 


BÔ cục B 





Phật tử tu hạnh Bồ Tắt, trên thì cầu đạo vô thượng, đưới thì phát 
nguyện độ thoát cho tất cà chúng sinh sẽ cùng thành Phật đạo 
như minh. Đặc trưng của BÌT' là tịnh thưởng yêu chúng sinh rộng 
tồn, là đúc hạnh vị tha. Trong Phật giáo Nam lồng, cũng có tỉ 
BT;, nhưng chi đùng để chỉ Phật Thích Ca khi chưa thành Phật. 
Người tu hạnh RT giữ ŠR gió: gọi là RT giới mới. Các tăng ni đã 
thụ giới Tì kheo Lại phát nguyện tu hạnh BT giữ thêm 58 giói thì 
goi là RT Tì kheo. Những người tại gia cũng có thể phát nguyên 
1u hạnh BT: giữ 5§ giới và được gọi là BT tại gia. Trên điện thờ 
Phật ở các chùa Viết Nam thường có các tượng BT: Quan Âm, 
Dại Thế Chí, Văn Thù, Phô Hiền, ww. 

BỒ TÙNG LINH (văn; H1. Pu Songling, hiệu: Liếu Tuyền; 
1640 - 1715), nhà văn đời Thanh, Trung Quốc, xuất thân trong 
một gía đình nhà nho sa sút, long đong trên đường khoa hoạn, 
đi thi nhiều lần đều không đỗ, được bồ làm cống sinh, cuối cùng 
về thôn quê dạy học. Sưu tầm truyện dân gian hàng chục năm 
và viết thành bộ sách "[jêu TYai chí dị" nôi tiếng, gồm trên 400 
truyện. Dưới hinh thức truyện ma quỷ, hồ lu, huyền hoặc, chủ 
yếu vận dụng thê văn của tiểu thuyết truyền kì đời Dưỡng, tác 
gia phê phán xã hội đương thới. Ngoài ra còn có "Liêu Trai văn 
tập", "Liêu Trai thi tập”, " Liêu Trai kí khúc” và một số sách về 
nông nghiệp, y học. 

BỐ ĐỀ (ođz), định tí phụ hô trợ cho việc chứng minh một định 
lí khác đang trung tâm chú ý trong một vấn đề nào đó. Việc 
phân biệt BD với định lí mang tính chất tương đối (x. Định Kí). 


BỔ ĐỀ HAINƠ - BÔREN (øán), từ một họ bất kì các 
khoảng mở phủ đoạn [a, b] (nghĩa là mỗi điểm của đoạn [a, bị 
thuộc ít nhất một khoảng nào đó của họ đó) có thể trích ra 
một họ con hữu hạn cũng phủ [a, b}. Tính chất này được khái 
quát thành khái niệm compac trong một không gian tôpô bất 
kì (x. Cømpac). Rồ đề này được gọi theo tên của nhà toán học 
Dức Haind (Ð. Heinrich Eduard Heine) và nhà toán học Pháp 
RBören (Ph. Emite BoreU. 


BỔ NGỮ (ngôn ngữ, Á. complemenI, extension), thành phần 
phụ trong câu, đo động tư, tính tự chi phối về mặt ngữ pháp, vd. 
ăn cơm (ăn là động tù, cơm là bồ ngũ). 

BỔ NHÀO (quân sự), chuyền động chúc xuống với góc nghiêng 
quỹ đạo hơn 302 của máy bay (tàu tượn, W.). Động tác BN được 
áp dụng khi ném bom (bắn, phóng đạn, tên tủa) vào muc tiêu 
mặt đất (biển) trong không chiến, khi cơ động tránh tên lửa và 
khi cần giảm nhanh độ cao khi bay. 


RỔ NHIỆM (iuột, đố chức), giao cho một nguồi giữ một chức 
vụ trong bộ máy nhà nước bằng quyết định của cở quan có thảm 
quyền. Thắm quyền và thủ tục BN các chức vụ do Hiến pháp và 
cấc pháp luật quy định. 

Hiến pháp năm 1992 cla nước Cộng hoà x2 hội chủ nghĩa Việt 
Nam quy định quyền của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của thủ 
tướng Chỉnh phủ về việc BN phó thủ tướng, bộ trưởng và các 
thành viên khác của Chính phủ; quyền của chủ tịch nước căn cứ 
vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uy ban thưởng vụ Quốc 
hội BN phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viễn khác của 
Chinh phủ. 


BỐ THỂ (y, Sữa; complément, viết tắt là C`, tên cũ tà aLexin), 
hệ thống phức tạp gồm 9 thành tổ chứa tất eä I1 protein có mặt 
trong huyết thanh tươi của người và nhiều loài động vât có xưdng 
sống và không xương sống. Khi đun nóng huyết thanh tưới lên 
562C trong 30 phút thì các protein của RT bị phá huỷ. Các protein 
của hệ thống BT lần tượt tham gia một dãy phản ứng dÄy chuyền 
sinh học san khi cỏ sự kết hợp của nhiều loại khăng nguyên-kháng 
thể, gọt là sự hoạt hoá RT. Kết thúc của phản ứng trên là tế bào 
lạ mang kháng nguyên (vi khuẩn, hông cầu 14, w.) bị tan ra, 
không gây bệnh được nữa. Nếu chỉ có riêng kháng thể kết hdp 


với kháng nguyên thì không lảm tan được vị khuẩn hay hồng cầu 
Lạ. Một số chất khác nhì polisacarit, nội độc tố ví khuẨn cũng 
có thể hoạt hoá BT (cụ thể là hoạt hoá yếu tố thứ ba của C-Q)) 
giúp cơ thê nhận biết tế bào lạ (vi khuẩn, hồng cầu, w.) mà phá 
huỷ. Sự hoạt hoá BT còn có thể tạo điều kiến cho hệ thống tế 
bào thực bào (tế bào phòng vệ có thể) để tóm bắt, ăn các vị 
khuẩn và tế bào tạ khi chúng tấn công ed thẻ. Dó là các mặt có 
lới của B1: Song sự hoạt hoã BT trong một số trưởng hợp còn 
khuếch đạt các quá trình bệnh lí như quá mẫn (dị ứng), thương 
tồn mô do phản vê, viêm, tăng tính thắm mạch gãy phù nề, đọng 
máu lan toà ở nơi viêm hay trong lòng các mao mạch. Phản ứng 
kết hợp BT được dùng trong chân đoán bệnh. 


Bổ TRỢ (sim), hat boặc nhiều gen khi đĩng riêng thì không 
gây hiệu quả kiều hình nhưng khi kết hợp với nhau thì cho 
một kiều hình mới. Các đột biến này có hiệu úng giống nhau 
nhưng thức sự chúng đã xảy ra Ở những gen khác nhau. Ỏ tế 
bào lướng bội, ha: vùng đội biến khác nhau đều bị ngăn trở 
biểu hiện bởi các alen trội tướng ứng nầm trên nhiễm sắc thê 
tướng đông kia. 

BỔ TRỤ (kiến múc), phần tưởng xây lồi ra trông như cột ấp 
sất vào tưởng đề tăng độ vững của tưởng. Từ thời cô La Mã đã 
sử dụng bỏ trụ để tạo dáng mặt tường theo các thức kiến trúc. 

BỔ TÚC VĂN HOÁ (giáo đ⁄), ngành học cho người lồn tuôi 
và thanh thiếu niền không có điều kiện đến trưởng phô thông, 
nhầm giúp cho người học đạt được trình độ học vấn phô thông (rở 
SỞ, trung học) hoặc kiến thúc về ngành nghề. BTVH được tiến 
hành trong hệ thông các loại trưởng tập trung và tại chức, hoặc 
các lóp chuyền đề, các lốp học giáo dục tư xa, gọi chung là giáo 
đục bỏ túc. Ngành RTVH Việt Nam ra đời từ 1954 và ngày càng 
phát triên. 

BỔ TỬ (mì thuận) x. Bế từ. 


BỔ VỞ (sân khẩu), việc xếp \ớp, phân vai của bác thơ (xt. Bác 
€hz) trong một phường hát, thường được vận dụng trong lối diễn 
của tuồng cương. Vì tuồng cương cỏ lối diễn xử lí, biến đáng, các 
tip nhAn vật đã có sẵn lừ trước, nền trước mối buôi trình diễn, 
bác thơ phải BV đề diễn viên theo đó mà ra biểu điễn, không 
cần phải tập luyện công phu. 

BỐ CHÁNH (s), chức quan eai trị hành chính cấp địa 
phương ở Trung Quốc dưới triều Minh và ở Việt Nam đuớói triều 
Nguyễn. Thôi thuộc Minh, bố chánh sứ là chức quan đứng đầu 
thửa tuyên, bố chánh sứ tỉ tròng coi việc chính trị và kinh tế - 
tài chính quận Giao Chỉ (Đại Việt) đóng ở Dòng Quan. Thởi 
Nguyễn, BC thuộc ngạch quan văn, là chức quan cai trị cấp tỉnh 
trông coi việc hành chính, Ö các tỉnh tán, BC đặt dưới chức tông 
đốc, tuần phú và trên chức án sát, đề chuyên trách việc thuế 
khoá, hộ tịch. Ö một số tình nhỏ, BC có thể đặt làm chức quan 
đúng đầu tính. Trong thí bậc quan lại, BC được xếp vào hàng 
chánh tam phẩm. 


BỐ CHÍNH (s), tên châu tư thởi Lý, nay thuộc tỉnh Quảng 
Hình. Năm 1070, vua Chămpa thua trận, dâng vua Lý 3 châu, 
trong đỏ có châu BC. Thời L4, thuộc phủ TẦn Hình. Thời Trịnh 
- Nguyễn, phân biệt Nam BC (nam sông Gianh) thuộc Đảng 
Trong vói Hắc RC (bắc sông Gianh) thuộc Đảng Ngoài. Thời 
Nguyễn, là phủ Quảng Trạch và huyện Rế Trạch, tỉnh Quảng 
Rình. 

RỐ CỤC (văn, nghệ thuậr), sự sắp xếp, phân bố, tổ chức các 
bộ phận trong một tác phâm văn học nghệ thuật. Mỗi loại hình 
nghệ thuật có đặc điểm riêng về bố cuc. 

1. Trong tác phâm văn học, BC là sự phân bổ các đoạn văn 
trong tác phẩm. BC có nhiệm vụ tạo đường dây liền hệ về không 
gian và thời gian cho các sự kiện, các tinh tiết, để nhân vật biêu 
\ộ rố tính cách và tác giả thể hiên rõ tứ tưởng của mình. RC liên 
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B BỐ CỤC MÁY TỎ HÓP 


kết các yếu tố hinh thức nhẦm phục vụ nội dung. phụ thuộc vào 
đồ! tương biểu hiên vả ý định của nhà văn dưới sự chỉ đao của 
chủ đề và tư tưởng thâm mĩ. 


2, Trong tác phẩm mĩ thuậẬt (tranh, tượng). RC là sự sắp xếp 
các yếu tổ tạo hình (hình khối, đưởng nét, ánh sáng, màu sắc...) 
tuân theo một số điều kiện nhất định, theo khung hình (khung 
hình chữ nhật, khung hình tròn,w.), theo ví trí (tương để bên 
ngoài hay bên trong nhà), theo thể loại (tranh liên hoàn hay tranh 
đón chiếc). Mỗi trường nhái nghệ thuật có một kiểu RC riêng: 
chủ nghĩa cô điền thiên về trí tuệ, tìm cái đẹp vĩnh hằng, nên 
BC tính, (teo hïnh tháp hay đường thẳng đứng; chủ nghĩa lăng 
mạn đề cao cảm xúc nên RC động, theo đưởng chéo. Trong hội 
hoa Châu Âu thởi Phục hưng, BC luôn có một điểm nhìn cố 
định, ngược lại trong hội hoa cỗ Trung Quốc, BC thay đổi theo 
sự xe địch mắt nhìn của người xem, 


3. Trong âm nhạc, BC là sư sắp xếp, phân bố theo quy tắc các 
khúc đoạn, chủ đề và biến tấu, bè (cao - thấp), câu (dài - ngắn) 
tuỳ theo loaí thể (ca khúc, giao hưởng, thơ giao hưởng, xônat, 
côngxectò, w.) nhằm thể hiện chủ đề âm nhạc của tác phâm 


4. Trong sân khấu 1ä sư sắp xếp các thành phần của cốt truyện 
kịch theo một trật tự nhất định, nhằm đạt hiệu quả cao nhất 
trong việc thề hiện nội đụng, tư tường và nghê thuật của vở kịch. 
Quan hệ giữa bố cục kịch và cốt truyền kịch là quan hệ mang 
tính hê thống giữa hình thức và nội dung. Bố cục kịch với tư cách 
là hình thức, đóng vai trò quyết định trong việc trình bày nội 
dung của cốt truyện kịch một cách đầy đủ và rõ ràng nhất, Trong 
bổ cục kịch, vấn đề thời gian và không gian quan trọng hơn éả. 
nó đòi hỏi người viết kịch phải có sự tính toán, cân nhắc kĩ càng 
khi sắp xếp các hồi, lớp, cảnh, màn để giúp cho việc thể hiện nội 
dung cốt truyện kịch không bị rời rạc, lạo súc hấp dẫn, lôi cuốn 
và thuyết phục người xem. Bố cục kịch đóng vai trò quan trọng 
trong quá trình viết kịch, đúng như Gót đã nói: "[ất cà đều lệ 
thuộc vào bô cục". 

5. Trong kiến trúc là sự tô chúc mặt bằng và không gian sắp 
xếp hình khối eúa một công trinh hoặc quần thể công trình nhằm 
(ạo ra môt tưởng quan hài hoà gia ý tưởng nghệ thuật và công 
năng sử dụng, ý nghĩa quy hoạch và đặc trưng kết cấu. Bằng cách 
sử dụng các quy tắc đối xúng và phí đối xứng, tương phản và nhịp 
điệu của các thành phần, tí lệ tướng quan giữa tông thể và bộ 
phận cũng như giưa các phần của chúng, sự đồng nhất tỉ Lê của 
công trình và bộ phận công trình với con người, Vv. 

BỐ CỤC MÁY TỔ HỢP (cZ khí), cách bỗ trí các cum kết 
cấu tiêu chuân ở máy tô hợp tối ưu trên cở sở hình dạng va 
phạm vi kích thước của chì tiết gia công (blôc xi lanh, vò hộp 
tốc đô, vv.). Theo bố cục, có thê phân thành những nhóm chính 
sau: 1) Nhóm máy có chỉ tiết øìa công gá cố định và các đầu 
động lực làm việc đồng thơi hoặc luần tự. 2) Nhóm máy có 
chuyển động tịnh tiến của chỉ tiết và các đầu động tực làm việc 
song song tuần tự. 3) Nhóm máy cỏ bàn định vị có trục quay 
đứng và các đầu động lực làm việc song song tuần tự. 4) Nhóm 
máy có bàn định vị có trục quay nằm ngang và các đầu động 
lực làm việc song song tuần tư. 

BỐ HẢAI KHẨU (sử; cg. Của Bố), tên đất cả từ thời Ngõ, 
nay thuộc thị xã Thái Hình, tỉnh Thát Bình. Vào thế kỉ 10, là cửa 
biên, do sứ quân TYần I ãm chiếm giữ làm căn cứ. Dinh Bộ Lĩnh 
bên kết với Trần Lãm đê mỏ rộng thế tực trong cuộc đấu tranh 
đẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước. Năm 1030, vua Lý 
Thái Tồng cày tịch điền ở BIIK. Sau BHK được bài lấp dần thành 
xã Kỳ Bõồ, huyện Vũ Tiên, trấn Sơn Nam Ila (thuộc tĩnh Thái 
Bình ngảy nay). 

BỐ TRẠCH (đa !), sông ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 
Bình. chảy theo hướng tây nam - đông bắc, tử chân vùng núi Ù 
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Bò ra biển dài 22 km, diện tích lưu vực 177 kmˆ, chiều rộng trung 
bình lưu vực 10/7 km. Mật độ lưới sông 0,70 km/kmZ. 


BỐ TRẠCH (Z4 1), huyện ở phần giữa tỉnh Quảng Bình. 
Diện tích 2557,4 km?. Gôm 2 thị trấn (Ifoàn Lão: huyện l, Nâng 
Truöng Việt Trung), 28 xã (Thanh Trạch, Són Lộc, Bắc Trạch, 
Hạ Trạch, Mỹ Trạch, lAm Trạch, Xuân Trạch, liài Trach, Liên 
Trạch, Đức Trạch, Phú Trạch, Cự Nẵm, Phúc Trạch, 1rung Trạch, 
[ông Trạch, Vạn Trạch, Hoàn Trạch, Hoà Trạch, liưng Trạch, 
Phú IĐịnh. 13y Trạch, Nhân Trạch, Đại Trạch, Lý Trạch, Nam 
Trạch, Tân Trạch, Thượng Trạch, Sơn Trạch). Số dân 146351 
(1993) Phía đông là đồng bằng ven biển hẹp, phía tây là khối núi 
đá vôi Kẻ Bàng có đỉnh cao 1178 m, núi Ba Rèn (1197 m), w. 
Bở biến dài 25 km. Sông Son chảy qua, có động Phong Nha dài 
1451 m, pồm 14 hang. Trồng lúa, ngô, lạc, đậu, đỗ; chãn nuôi 
trâu, bò, lợn. Dánh cá biển, làm nón, đệt vải. Đường 1A. 20, 14A 
và đường sắt Thông Nhất chạy qua. Là huyện của tỉnh Quảng 
Bình, trử thới gian 1976 đến 6.1989, thuộc tin Bình Trị Thiên. 

Bố TRÍ TRANG (im học; A. paginatton) 1. Quá trình đánh 
sð thÚ tí c£Ác trang. 


2. Thao tác điện tử trên đồ hoạ và các khối văn bàn với mục 
dích tạo đựng nên (oàn bộ trang. 


3. Việc phân chia một văn bản ín thành từng đơn vị tng ứng 
VỚi cÁc trang. 


BỐ TRÍ TRUYỀN DẪN CHUYỂN ĐỘNG CHÍNH (cơ 
khí), cách sắp xếp truyền dẫn chuyền động chính và ụ trục chính 
trong máy cắt kim Loại. Có hai cách RTTDCĐC: 1) Truyền dẫn 
chuyển động chính (hộp tốc độ) và u trục chính được chế tạo 
thành hai cụm nêng biệt (truyền dẫn tách rởi). 2) Ilôp tốc độ 
và cụm trục chính nằm trong một thân hộp. Cà hai cách bố trĩ 
đều có úu điểm và nhược điềm nhất định. Khi tựa chọn một trong 
hai phương án phải so sánh các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật và đựa 
vào đặc điểm kết cấu của máy đước thiết kế. 

BỐ TỬ (mĩ thuật, sân khấu; cẹ. bô tử), miếng vải thêu hình 
các loại chim, thú đính ở trước ngực và sau lưng áo chầu của 
vua, quan phong kiến Việt Nam, Trung Quốc, w. Mảnh phía 
trước phần lón có đến ba đợt sóng có mAy, giữa các hình Long 
(áo vua), phượng (áo hoàng hậu), chím: hạc, công, nhạn, Vẹt!... 
(áo quan văn), thú: lăn, hồ, báo, voi... (áo quan võ). Cuối thế kỉ 
15, triều Lê quy định các loại RT của các phâm cấp quan. 

BỐ Y (đán tộc), tên một dân tộc thiểu số Ò miền núi phía bắc 
Việt Nam gôm các nhóm: Chủng Chá, Ti Dĩ, Phần Nả, Pu Nà. 
Số dân 1420 người (1989); địa ban cì trú: nhóm Chủng Chá ở 
huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, Tu Dí ở huyện Muỏng Khương, 
tỉnh Lào Cai, Pu Nà ở huyện Phong Thổ, tỉnh P ai Châu và huyện 
Bảo Lạc, tỉnh Cao Hằng. Ngân ngữ HY thuộc nhóm Tầy-Thái. 
Tự cho mình có quan hệ gần gũi với người Giáy, nhóm Tu Dí 
nói tiếng Quan lloà. Người BY có kinh nghiêm làm niơng, chăn 
nuôi gia súc, rèn dúc nòng cụ, đệt vải. Chịu ảnh hưởng đậm nét 
của văn hoá các dân tộc láng giềng, nhưng vẫn còn bảo luu những 
yếu tố truyền thống trong trang phục nữ, như nhóm Pu Nà mắc 
áo Xê ngực cài khuy bạc, váy hai manh; nhóm Chủng Chá mặc 
váy xếp nếp, in hoa văn, xœè rộng. 

BỘ (ở chức, luấr), thành phần trong có cấu của chính phủ, cơ 
quan hành pháp của một quốc gia; là có quan quản lí nhà nước 
trung ương, điều hành các ngành hoặc lĩnh vực công tác. Tổ chức 
B được hình thành đầu tiên ò Tây Âu vào thế kỉ ló - 17. Đến 
nay nhìn chung trong có cấu của một chính phủ hiến đại đều có 
các B đề quản tí các lĩnh vực về quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn 
hoá và xã hội. Có những R mà nước nào cũng có như các bộ nội 
vụ, quốc phòng, ngoại lao, tư pháp, tài chính, y tế. Về kinh tế 
thi tuỳ theo như cầu mỗi nước mà các được tổ chức khác nhau: 
cỏ nước thành tập B kinh tế chung, có nước chia theo ngành. 


BỘ BỒN MÔN HỌC B 





Trong các lĩnh vực khác thì hoặc đặt B riêng hoặc ghép với nhau, 
vd. bộ giáo dục và văn hoá, bộ thông tin và văn hoá, w. 

Ỏ Việt Nam, theo tùng giai đoạn tịch sử, bộ máy nhà nước có 
ít hay nhiều bộ. Thời triều Nguyễn có 6 R (lục bộ): R lại, R hộ, 
B binh, R hình, R công, B Lễ. Theo Luật tô chức Chinh phủ Việt 
Nam (1992), B8 là có quan của Chính phủ thực hiện chúc năng 
quản tí nhà nước đối vói ngành hoặc lnh vực công tác trong 
phạm vì cả nước; do Quốc hội quyết định thành lập, sáp nhập 
hay giải thẻ. 

BỘ (/; A. foot), đơn vị đo chiều đài của Anh bằng 0,3048m. 
Một R có 12 tấc Anh (insỏ). 


BỘ (sửuh; Ørđzr), đón vị trong hê thống phân loại sình VẬt 
(trên hợ và đưới tóp), gồm tập hợp các họ gần nhau. Ở thực vật, 
tến B có phần đuói là "ales”", vd. bộ Huệ tây JiI22t, nhưng ö 
động vật tên R không có phần đuôi đặc trung. H có thể chia ra 
các phân R. Các B gần nhau họp lại thành Lớp. 


BỘ (sân khẩu), tập hợp những động tác hình thể nối tiếp nhau, 
bÖ trợ cho nhau đề mính hoạ một hành động nhất định trong 
nghệ thuật múa. Trong sân khấu truyền thống mỗi B được xây 
đựng theo nguyên tắc ước lệ riêng, dựa theo hành động thực tế 
và quy luật thâm mí, hài hoà với toàn bộ hệ thống, động tác hình 
thể của mỗi loại hình nghệ thuật. Vởd. B Lên ngựa thì tay trái cầm 
cương ngựa dắt ra, tròng vào cô ngựa, chân trái bước lên giá đề 
chân, chân phải nhảy vắt qua bứng ngựa, tay trải gò cướng, tay 
phải cầm roi quất ra sau mông ngựa. 


Mối R chỉ là cái mẫu, cái mô hình chung nhất mang tinh ưóc 
lệ cho một hành động hình thể. Các mẫu chung đó được các 
nghệ sĩ vận dụng một cách sáng tạo và linh hoạt tuỳ theo tính 
cách nhân Vật Và tình huống kịch cụ thể. 


BỘ BIẾN ĐỔI (Zi/n m), bộ phận của hệ điều khiển tự động 
và xử lí tín hiệu, có nhiệm vụ chuyền đồi tín hiệu ð đầu vào thành 
những tín hiêu đầu ra có cùng hay không cùng bản chất vật lí, 
nhằm phục vụ công việc xủ lí, truyền phát, đo hoặc ghi các thông 
lìn. 

BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU (4i/n), thiết bị điện 
tì, điện cóø hoặc điện tử để biến đổi điện áp một chiều. 
BBDDAMC thưởng gồm các khâu: biến điện ấp một chiều thành 
điện áp xoay chiều; biến đôi trị số của điện áp xoay chiều (thường 
bằng máy biến áp) và nắn điện áp xoay chiều thành điện áp một 
chiều. 

BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN CƠ (Zi/n), khí cụ biến đổi một đại 
lượng điện (dòng điện, điện áp) thành một đại lượng cở tưởng 
Ứng (góc quay, độ chuyền dịch tịnh tiến, vw.). BBĐDC thường 
đùng trong các dụng cụ đo có röle điện từ, khí cụ đóng cắt, vw. 

BỘ BIẾN ĐỐI fMÔ) (điện), bộ phận dùng để tạo ra tín hiệu 
đo ở đạng thuận tiện cho việc truyền phát, tiếp Lục biến đôi, xử 
lí hoặc ghi lại. 

BỘ BIẾN ĐỔI HÀM (điện (ở), thiết bị dùng để biến đổi một 
đại lượng biến thiên thành hàm (quan hê hàm) của một hoặc 
một vài đại lượng biến thiên khác. Theo nguyên lí làm việc, BBDI1 
được chìa thành các kiểu số và tương tỰ. 

BỘ BIẾN ĐỔI MÁY ĐIỆN (Zi£n), máy điện, tổ máy điện 
gồm 2 hoặc nhiều máy, dùng để biến đổi loại dòng điện, điện 
áp, số pha, tần số, w. RRDMD gồm có các loại: tô động cd-náy 
phát, bộ biến đổi một phần ứng, bộ biến tần kiểu cỗ góp. 

BỘ HIẾN ĐỔI TỪ (điện), khí cụ biến đôi các đại lượng tù 
(cường độ tử cằm, từ thông...) thành các tín hiệu điện, ed, ảnh 
sảng, vv. BBDT đựa trên nguyên Ú biến đồi từ điện, tù piào, từ 
ganvanic, w. được đủng trong các thiết bị đo 1u, tự động hoá, 
điều khiển từ xa, kí thuật tính toán, tái tạo âm thanh và hình ằnh 
được ghi bằng phương pháp ti. 


HỘ BIẾN TẦN (điện), thiết bị dùng để thay đổi tần số của 
dòng điên hay của tín hiệu điện, dùng làm nguồn điện có tần số 
biến đồi để điều chỉnh tần số quay của động cơ điện không đông 
bộ trong hệ thống cấp điện cho những thiết bị truyền động điện 
hoặc điều khiển các khuếch đại từ hay hoà hợp các đòng điện 
xoay chiều có tần số khác nhau, w. Trong kĩ thuật vô tuyến điện 
tử, người ta dùng BRT đề nâng cao hay hạ thấn tần số dao động 
điện đến một tần số thích hợp cho việc xủ lí. Có loại BBRT kiểu 
điện từ (tính, máy điện quay), điện tử hoặc hỗn hợp. Hiện nay, 
kiêu điện tử công suất đang được nghiên cúu và có khả năng 
phát triển hơn cà. 


BỘ RINH (#), cđ quan nhà nước trông coi việc quân bính, 
quốc phòng trong các vương triều phong kiến Việt Nam. Thời 
Lý và đầu thời Trần đặt chúc thượng thư, nhưng chưa định rõ 
tên bộ. Từ đòi Trần Minh Tồng (1314 - 29), mái đặt BR. Sang 
thỏi Lê sở, Lê Nghỉ Dãn (1459 - 60) đặt đủ 6 bộ và La Thánh 
Tồng (14ó0 - 97) đặt chức thượng thư đứng đầu các bộ, hàm 
tòng nhị phâm, trong đá có thượng thư BH. Năm 1675, quy định 
rõ chức năng của BB là "giữ các việc binh nhung, cẮm VỆ, xe 
ngựa, nghi trượng khí giới, các việc về biến cương, trấn thủ, trạm 
dịch, nơi hiểm yếu, việc khân cấp" ("Lịch triều hiến chưởng loại 
chí" - Phan Huy Chú). Đến 1833, dưới thời Nguyễn, HH giao 
cho Bộ Lại biện ú. 


BỘ BINH (quán sự), bính chủng chủ yếu của lục quân, được 
trang bị nhẹ để tác chiến trên bộ; đảm nhiệm chức năng chủ yếu 
là tiêu diệt đổi phương, đánh chiếm trân địn của chúng và giữ 
vững trận địa của mình. Là bính chủng cỏ nhất trone tịch sử và 
thường là binh chủng đầu tiên được xây đựng trong các quân đội. 
TƯ giữa thế kỉ 20, phần lớn các nước công nghiệp hoá có xu 
hướng phát triển HB thành BB cơ giới (X. Bộ bình cơ giýi). Lực 
biöng đỗ bộ đường không, hải quân đánh bộ cũng có những đón 
vị làm chúc năng như BB. 

BỘ BINH CƠ GIỚI (quán sự), bộ bình được trang bị xe 
chiến đấu bọc thép để cơ động và chiến đấu, có thể thực hành 
chiến đấu ngay trên xe hoặc với đội hình đị bộ. So với bộ binh, 
HRCG được trang bị hoà Lực mạnh hón và có sức cđ động cao 
hơn. 


BỘ BỐN (s1), phép phân tích đi truyền ô nấm men và các 
vi sinh vật khác có giảm phân điển hình trên có sð khảo sát các 
bào tử của BB, tức là các sản phẩm của tùng trường hợp giàm 
phân, từ đó có thể kết luận về vị trí của gen nphiên cứu và lập 
được bản đồ đi truyền. Xt. G¿4m phân, 


BỘ BỐN MÔN HỌC (g42 4¿c), bốn môn học trong nội 
đung giáo dục thời Hí Lạp cổ đại (thế kỉ Š - 4 LCn.) bao gồm: 
số học, hinh học, thiên văn học và Am nhạc. Các nhà giáo dục 
Hi Lạp cô đại, nhất là những người theo quan niệm giáo đục 
bách khoa, tiêu biêu tà Hippiat Del, rất coi trọng BRMH, xem 
toán học là khoa học ca các khoa học. Quan niệm này bị nhiều 
nhà giáo dục đương thởi phê phán vì nó quá đề cao lí trí, không 
"cung cấp cho con người những ánh sáng cần thiết giúp họ sống 
tốt đẹp trong cuộc đời". Thời Trung cô, trong nhà trưởng của 
giáo hội, nhất là những trưởng cao cấp, BRBMIHI lại được kết hợp 
với bộ ba môn hợc (ngữ pháp, tu tử học, biên chứng pháp) tạo 
thành bảy khoa với nội dung như sau: 1) Về số học, ngoài việc 
dạy các phép tính, chú trọng giảng về ý nghĩa tón giáo của các 
con số, vd. số 1] cbỉ Thượng đế (ch' có I đắng), số 2 chỉ tính 
chất của Chúa í@su (vừa tà chúa vừa tà người), sổ 3 chỉ Chúa 
có 3 ngôi, w. 2) Về thiên văn học, mục đích chính là để học 
sinh theo dõi, tính được các ngày lễ chính, \ễ trọng, w. 3) Và lu 
luận âm nhạc, chủ yếu hướng vào các Lễ nghị tôn giáo, w. Nhìn 
chung, ð thời Trung cô, nội dụng của BRBMH nặng tính chất thần 
học và phục vụ tôn giáo, không kế thửa và phát huy được những 
yếu tố hợp tí của nó mà khi mói ra đời đã được xác định. 
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B Bô CHẾ HOÀ KHÍ 





HỘ CHẾ HOÀ KHÍ (cơ khí; cơ. cacbuaratd), thiết bị chia 
nhiên liệu lông nhẹ (xăng, đầu hoả...) thành từng giọt rất nhỏ, 
một phần cho bốc hơi hoà trộn với không khí theo một tỉ lệ 
nghiêm ngặt nhất định thành hỗn hợp cháy theo kiêu tạo hân 
hợp bên ngoài, được dẫn vào xi lanh và đảm bảo cháy hết trong 
xi tanh động cơ đốt trong. BCHX là một cö cấu trong hệ thống 
nhiên biểu của động cd xăng (tk. động cơ cacbuaratØ), gôm: I) 
bộ phận cung cấp nhiên liệu gồm bình chứa xăng, bầu lọc, bộ 
lắng, băm, thước đo xăng; 2) bó phận cung cấp khí gồm bầu lợc 
khi và bộ giàm âm khí nạp; 3) bộ chế hoà khí, 4) bộ phận nạp 
hôn hợp cháy và thải khí thửa khi cháy Xong có ống nạp, ống 
thài, bộ giảm Am khi thải. 

BỘ CHỈ HUY (quân sự) 1. Tập thể sĩ quan chỉ huy một đơn 
vị cấp binh đoàn hoặc cấp tương đướng, gồm một chỉ huy trưồng 
và các chi huy phó. Có BCH sư đoàn, BCHí quân sự tỉnh, vw. 
(mang tính chất cố dịnh), BCH mặt trận và BCH chiến địch (có 
tính chất tạm thời). 


2. Gọi chung các cø quan giúp việc cho mội RCH như các cở 
quan tham mu, chính trị, hậu cần và kĩ thuật. 

3. Trong một số quân đội nước ngoài RCH còn cỏ thể gồm 
cà các đơn vị trực thuộc. 

BỘ CHIA TẤN (điện n?), bộ phận (mạch) điện tử có chức 
năng tạo ra dao động với tần số thấp hơn một số nguyên lần so 
với tần số dao động của tin hiệu đầu vào. BCT được dùng phố 
biến trong kĩ thuật vô tuyển điện tư, trong các khí cụ đo và một 
số lĩnh vực khác. 

BỘ CHIM LẶN (nh; Podicipedidae hay Podicipedifonnes), 
Lập hợp các Laài chịm cổ trung bình hoặc nhỏ, nặng 200 - 1400 g. 
Thân bầu dục, cô dài, chân ngắn nằm lùi xa về phía sau thần, cỏ 
4 ngón chân, mồi ngón có màng bơi. Mỏ thẳng và nhọn. Chim 
đực và cái có bộ lòng giống nhau, sống ở Lục địa, bơi lặn rất giỏi, 
đi chuyển trên cạn rất khó khăn. Thức ăn chính là động vặt, thực 
vật thuỷ sinh: cá, tôm, cua, ốc và côn trùng nước. Làm tổ trên 
mặt nước, sống thành đôi, đẻ 3 - 8 trứng. Chim non khoẻ. HC|L. 
có 1 họ, 4 chỉ và 22 loài. Ở Việt Nam, chỉ có một (oài tà te hôi 
(Podicep+ ruficolÌix poage!), 

BỘ CHỌN XUNG (điện 0), thiết bị (bộ phận, mạch) dùng 
đề tách xung có các thông số nằm trong khoảng giới hạn đã định 
trước từ trong một dãy xung đang có. Các thông số để phân biệt 
và lựa chọn có thẻ là biên độ xung (bộ phân biệt biên độ), tần 
số lặp, vị trí xung theo thơi gian hoặc độ rộng xung. BCX thưởng 
được chế tạo đưới đạng các thiết bị (bộ phận, mạch) điện tử có 
sử dụng tranzito, điôt bán dẫn, bộ tọc. RCX được dùng trong tự 
động hoá, điều khiến từ xa, kĩ thuật tính toán, kí thuật vô tuyến 
điện tủ. 

BỘ CHUYỂN ĐỔI (đi học; A. converter ADC, DAC) 1. Thiết 
bị điện tử chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số hoặc 
ngược lại tử tín hiệu số thành tín hiệu tương tự. Thường được dùng 
nhiều trong khối vào - ra của hệ thống đo Lương và điều khiển tỰ 
động. 

2. Thiết bị chuyên đổi dũ bệu được chí trên phương tiện này 
$ang phương tiện khác. 

BỘ CHUYỂN KÊNH (điện ñ), bộ phận chuyển mạch ở lối 
vào của các máy thu hinh, cho phép chọn các chương trình phát 
hình truyền theo các kênh sóng khác nhau. Ở đây, các tín hiệu 
cao tần được khuyếch đại và sau đó được biến đôi thành tín hiệu 
tần sổ trung gian. RCK thưởng được chế tạo thành một khổi 
riêng, thuận tiện cho việc tháo, tắp. 

BỘ CHUYỂN MẠCH (/iện ø#), bộ phận thiết bị dùng để 
chuyên đổi mạch điện. Có hai loại: chuyên mạch tiếp xúc và 
chuyển mạch không tiếp xúc. RCM có tiếp xúc (cầu dao, rdle, 
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cantActØ...) là loại lầm việc theo nguyên l có học hoặc cø điện. 
BCM không tiếp xúc (các mạch diên dùng tranzito, điòt, tiristo...) 
À loại làm việc theo nguyên lí điện học, trong đó chức nÃng 
chuyển đôi mạch điện được thực hiện tự đóng nihd các mạch điện 
tử. BCM được sỉ đụng trong các thiết bị điện tực, các hệ thổng 


điều khiển tự động vá điều khiển từ xa; trong kĩ thuật thông tin 
Liên Lạc, vw. 


BỘ CHUYỂN MẠCH ANTEN ( điện d), bộ phận dùng đề 
thay đôi việc phép nổi anten với máy thù hay máy phát và đo đó 
chuyên chế độ làm việc của anten từ thu sóng sang phát sóng 
hoặc ngược lại. BCMA được dùng trong các đài thu- phát vô 
tuyến sử đụng anten chung. Ở các dài rađa thưởng sử dụng RCMA 
là bộ phóng điện cộng hưởng có khí, cho phép đóng cửa mạch 
vào máy thu trong thởi gian máy phát làm việc. 

BỘ CHỮ (mm học) x. Phông. 


BỘ CON VE (điện d?), bộ biến đổi điện kiểu rung, công suất 
nhỏ, có chức năng biến đôi dòng điện một chiều thành đòng điện 
xoay chiều với tần số 300 - S00 Hz. RCV được dùng đề phát Am 
thanh gọi và báo hiệu trong các máy điện thoại thuê bao, 

BỘ CÔNG (sứ), cd quan nhà nước của các vương triều phong 
kiến Việt Nam chuyên lo việc xây dựng, điồng sá, chế tạo, khai 
thác mỏ... Thời I ÿ, Trần có chức thương thư, sang thới Lê sở mới 
đặt tên bộ do một thượng thu đứng đầu. Năm 1675 quy định ró 
chức năng của BC là " giữ các việc về thành hào, cầu cổng, đưởng 
sá, thô mộc (xây đụng), thợ thuyền, các công việc sửa chữa xây 
dụng, điều cấm về núi rừng, vườn tược, sông chằm” ("Lịch triều 
hiến chương loại chí" - Phan Huy Chú). 


BỘ CỘNG (ừi học, điện từ; A. addcr) L. Bộ phận chủ yếu 
của thiết bị trong máy tính hoặc một khi cụ riêng, trực tiếp thực 
hiện phép cộng hai số, 

2. Thiết bị thực hiện phép cộng một số đại lượng vật tú. Tuỳ 
theo bản chất vặt lí của đại lượng vàt lí vào và ra mà phân loại 
BC thành: BC kiểu cơ khí (cộng các chuyên dịch đài và góc), 
BC kiều cở điện (cộng các đại lượng đo ở những điểm cách xa 
nhau), BC kiểu điện hoặc điện tử (cộng dòng điện, điện áp, tín 
hiệu điện). 

BỘ CỘNG HƯỚNG (/iệr n), hệ thống (hoặc bộ phận, 
mạch) trang đó xây ra hiện tượng cộng hưởng (x. Cộng hưởng). 
BCTHI có nhiều (nại: BCH âm thanh (dây đàn, màng rung...), HCH 
điện (mạch dao đông, hốc cộng hướng siêu cao tần). Mái RCH 
có một tần số dao động riêng được xác định hỏi tham số của các 
phần tử tạo thành. BCHI bưởng ứng mạnh nhất với các dao động 
có tần số bằng tần số dao động riêng của nó. 

BỘ CỘNG HƯỚNG QUANG (điện rử), hệ mặt phản xạ, 
trong đó các dao động điện tử có buiớc sóng trong dải quang lọc 
được kích thịch vã duy tri để bức xạ ra naoài không gian tự đo. 
BCHO đơn giản nhất gồm hai gương phẳng song song đặt cách 
nhau một khoảng xác định. HCHQ được dùng như một hệ đao 
động (bộ cộng hưởng) của máy phát lượng tủ quang (1aze). 

BỘ CƠ CÁNH BAY (giao thông), tập hợp hệ thống cánh khí 
động, có có cấu điều khiên vị trí của cánh thích hợp để thay đồi 
lực nâng, lực cản chính diện của khí cụ bay, giúp cho việc cất 
cánh dễ đàng, hạ cánh vái tốc độ An toàn, nghiêng cánh khi bay 
vòng hoặc khi cần cá độ nghiêng để quan sát, vv. BCCB thưởng 
gôm: cánh tà trước, cánh tà sau, cánh phụ, w. 

BỘ DỊCH ( điện n‡), chướng trình thuộc hệ bào đảm toán 
học của máy tính điện tử số, eó chức năng phiên địch ngôn ngũ 
thuật toán sang ngôn ngữ máy. Nó cho phép dịch các chương 
trình đo con người phi bằng các ngôn ngũ lập trình (x. NXeôn cứ 
lập trình) ra ngôn neữ máy để máy tính có thể trực tiếp thực hiện 
chương trình (x. Ngôn ngữ máy). 


BỘ ĐIỀU rốc B 





BỘ DỊCH PHA (điện 6), bộ phận thiết bị hoặc mạch điên 
có chức năng tạo ra độ lệch pha của tín hiệu đầu ra so với tín 
hiệu đầu vào. BDP có thể lâ eố định hoặc thay đồi được tuỳ theo 
cấu trúc cụ thể, RDP có thể cấu tạo từ mạch điện với các phần 
tỨ có tham số tập trung hoặc mạch với các tham số phân bố. 
Diều khiển BDP thực hiện theo các phương pháp cơ, cơ điện, 
điện hoặc điện tử. BDP được dùng trong kĩ thuật vô tuyến điện 
tử, đặc biệt là kĩ thuật anten và trong kĩ thuẠt đơ lưởng. 


BỘ DÒ ÂM (điện m), thiết bị để đo cường độ âm thanh tại 
một điểm nào đó của trường Am thanh. RDA gồm có một ống 
dẫn sóng Am, một đầu được nối với máy thu Am, đầu kia được 
đưa vào vùng cần đo của trưởng âm thanh. 


HỘ ĐA XỬ LÍ (an học; À. mutipraecessor), mạng máy tính 
bao gôm hai hoặc nhiều bộ xủ lí trung tâm cùng hoạt động dưới 
một bộ điều khiển chung, 

BỘ ĐÀM THOẠI VỎ TUYỂN (điện /?), thiết bị thu - phát 
VÔ tuyến công SUẤt nhỏ, cho phép thực hiền trao đổi thông tin 
trong cụ li ngắn. Ố môi đầu đàm thoại được trang bị một máy 
thu phát, một bộ tai nghe và một ống nói (micrô). 


BỘ ĐẢO (điện ø) \. Rô phận (hoặc cấu kiên, mạch điên) mà 
ở tối ra, độ thay đôi của tín hiệu về mặt biên độ hoặc độ phân 
cực (pha) ngược vói các đại lượng đó ở Lỗi vào. Trong kí thuật 
vô tuyến điện tử, khái niệm đào được biểu là đào pha, nó có 
chức năng tạo ra tín hiệu ð lôi ra có cùng biên độ nhưng ngược 
pha với tín hiệu ở Lối vào. 2. Trong máy tính số, BD là bộ phận 
thực hiện phép phủ định (ôgic. 3. Trong kí thuật điện, RÐ bộ 
phận dùng để biến đổi đòng điện một chiều thành dòng điện 
xoay chiều và truyền năng lượng tử mạch điện một chiều vào 
mạch điện xoay chiều. 


BỘ ĐÀO CHIỀU (cơ 1), có cấu để thay đổi chiều chuyển 
động của máy (động cỏ hoặc các phần tử riêng biệt của máy) 
thanh chiều ngược lại. Có thê phân biệt các RÖC cơ khí: cơ cấu 
tay quay - con trượt, cø cấu cam, có cấu đảo chiều bánh răng trụ 
có bảnh răng trung gian, cơ cấu đảo chiều bánh răng côn truyền 
động giữa hai trục thẳng góc (dùng trong máy công cụ); BDC 
thuỷ khí: các van phân phối (dùng trong động cơ hơi nước, truyền 
dẫn thuỷ lực, khí nén, vwv.); BDC điện (dùng cho truyền động 
điện). Những BĐC phúc tạp hơn có thể thay đồi cà chiều chuyên 
động lẫn vận tốc chuyển động. 


BỘ ĐẢO CHIỀU QUAY (điện), khí cụ để đổi chiều quay 
động cơ điện. Ö điện Áp 3 ~ ó kV và dòng điện đến 1000 AÁ dũng 
các máy cất điện kiều điện từ liên kết với nhau. Ó điện áp thấp, 
dòng điện nhỏ, dùng BDCO kiểu hình trống. 

BỘ ĐẢO PHA (điện n2) x. Bộ đáo. 

BỘ ĐẬU (si; Fabales; ƒ cpuririosales), bộ thục vật lồn, gồm 
3 họ: họ Vang (Caet4ipwiacea£), nọ Trính nữ (MPntosace4e), họ 
Dậu (Ƒ2baceze) (hiện nay 3 họ này được gọi là #abaceae). Có 
700 chị, 18 nghìn Loài, gồm nhiều loài cây rất đa đạng: cây thân 
gỗ, cây bụi, cây thân thảo, cây thân (eo. Đặc điểm chung: đa số 
có Lá kép lông chìm; rễ có nốt sàn cố định đạm; cánh hoa có màu 
sắc sặc số, quả đậu. Phân bô khấp thế giới, ð các vùng nhiệt đói, 
nhiều chi thuộc HD gồm nhiều loài cây gô và cây bụi thân gỗ. 

Ở Việt Nam, có 103 chỉ với 430 loài, trong đó nhiều chỉ có 
những loài cAy lấy gỗ có giá trị và chiếm thành phần quan trọng 
ở nhiều khu rnìng: Vd. Ubm (EryUưophlozum ƒordi), gụ mặt 
(Sdora cochinchinensis), cảm tài (Dalberga barienst), trắc 
(Dalbergia cochinchimerste), giáng hướng (P!eracarpus pedan+v), 
căm xe (1)Ìha dolabriformg), vv. Nhiều loài được trông Làm cây 
phù xanh, lâm bóng mát, làm cây cảnh như phưóng ví (DĐeÍonix 
re@12), vàng anh (Sarøca trđica), móng bò (BauhU2), te tây 
(Enterolobium saman). Nhiều loài cây gỗ và cây bụi đùng làm cây 
cẢi tạo đất và cay phân xanh: keo lá tràm (4caci2 auculiformb), 


keo piậu (Leucaena glauca), keo (ai tượng (2C4C12 r1), cốt 
khí (7sphrsra candbda), so đũa (Segbarua grandiflora), vv.: hoặc 
trồng làm cây chủ thả cánh kiến đỏ nhủ đậu chiều (2janee 
flavus), cọ khiết (Dalbcrgia hupeanay, hoặc dìng làm được liệu 
như hoè (Šopra j4pnorc4), tô mộc (tk. cây gỗ vang; Ca£salpiia 
$2ppar), cam thảo bắc (Gcwrhisa uralenste), phá cố chỉ (Psorales 
corylifolia). Ngoài ra, còn nhiều cây thân thào là cây thức phẩm: 
lạc (Arachis hypagaea), đậu tây (Phaseolus vulgaris), đậu trắng. 
đậu đen (ÖDolcho¿ ca/gan), đậu đũa (ViØ14 simemsiv Vật. 
sesguipedaiix), đậu xanh (Vigma aurc4), đậu tương (CGlcié søj4). 

BỘ ĐẾM (tư học, A. counter), thiết bị, bộ nhó hay địa chỉ 
bô nhớ cho biết số lần xuất hiện của một tín hiệu cho trưóc ở 
từng thởi điểm xác đình. Mỗi lần tín hiệu xuất hiên, nội dung của 
BD tăng hay giầm một bídng cð định, 

BỘ ĐIỀU BIẾN (điện dì; tk. bộ điều chế), bô phận, mạch 
điên có khả năng biến đôi một thông số nào đó của dao đông 
điện (biên độ, tần số hoặc pha). Tuỳ theo thông số nào của đao 
động đước biến đôi mà BDR có tên gọi tướng ứng: RDB biên 
độ, BDB tần số, BDB pha. BDH được ng dụng phổ biến trong 
kĩ thuật vô tuyến điện tử, đặc biệt là trong thông 1in, phải thanh 
và triyền hình. 


BỘ ĐIỀU CHÌNH ĐIỆN ÁP (Z2i@n), khí cụ điều khiển bằng 
tay hoặc tự động dùng để thay đổi điện áp theo một quy luật 
cho trước. BDCDA đơn giản nhất điều khiển bằng tay là biến 
trồ con trượt. Trong các BDCĐDA tự động thường sử dụng các 
phần tử điện từ (cuộn cản có điều khiển, khuếch đại tử, w.), 
điện tủ hoặc những bộ khuếch đại tiểu máy điện. Rộ ăn ăp là 
trưỡng hợp riêng của BDCDA. 

BỘ ĐIỀU CHỈNH KHÍ (cø k⁄), có cấu tự đông giảm áp 
suất và đuy trì áp suất cố định trong các ống dẫn phân phối khí. 
BDCK gồm có van điều chỉnh, phần tử nhạy và điều khiển. Trong 
BDCK tác động trực tiếp (van tiết lưu dịch chuyên do thay đôi 
áp suất cuổi cùag) do áp suất khí thay đổi, tấm màng sẽ dịch 
chuyền làm thay đôi mật cắt thông qua cưa van tiết lưu, lượng 
khí qua van điều chỉnh sẽ tăng hoặc giảm và áp suất được tự 
động điều chính. Trong BDCK tác động gián tiếp, phần tử nhạy 
tác động lên bộ phận điều chính bằng nguần năng lượng độc lập 
(không khí, khí, chất Lông). 

BỘ ĐIỀU CHỈNH PHA (đin), thiết bị để thay đôi pha cúa 
điện áp \hú cấp tù 0° đến 3602 một cách đều đặn (coi pha của 
điện áp sở cấp bằng 05). Dược dùng trong eác hệ thống tự động, 
hệ thông do lưỡng và thiết bị tính. Công suất từ vài phần vôn 
ampe (VA) đến hàng chục kilôvôn ampe (kVA) 


BỘ ĐIỀU CHỈNH THEO CHƯƠNG TRÌNH (in 2), 
bộ điều chính tự động, làm việc theo chướng trình đã lập Irước. 
DBDCTCT gồm có thiết bị chủ chứa các chương trình điều chỉnh 
và bô điều chính thực hiện phép so sánh giữa trang thải của đối 
tượng được chương trinh hoá VỚI trạng thất thìịịc aê tẠO ra tác 
động điều khiển. 

HỘ ĐIỀU KHIỂN (điện :2) 1. Thiết bị của hệ thống điều 
khiển tự động, tác động lên đối tướng cần điều khiền theo các 
mục đích cho trước hay theo các quy luật điều chỉnh đã xác định. 
2. Bộ phận của máy tính điên tử có nhiệm vụ điều khiển tự động 
tẤt cả các bô phận khác của máy làm việc cho phù hp với chương 
trình đã cài đặt. 

BỘ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN MẠCH (điện n), thiết bị điều 
khiển trong tổng đài điên thoại tự động thuộc hệ thông ngang 
đọc, có nhiệm vụ nhận thông tin về yêu cầu thiết lập một mối: 
nối, xác định các đường dây đề thực hiện việc nổi đó và điều 
khiển công việc của các bộ nối ngang dọc. 

BỘ ĐIỀU TỐC (cơ khí, cø. bộ biến tốc vô cấp), cø cầu được 
dùng để điều chính vô cấp vận tốc góc của trục bị dẫn trong khi 
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B Bỏ DỊNH THỎI 


vận tốc của trục dẫn không đồi. Phạm vi điều chỉnh từ 3 đến 6 
(đôi khi đạt tới 1ó), hiệu suất 0,8 - 0,9, công suất tới 4 nghìn kW. 
Có các Loại RDT đai truyền, BĐ/T ma sát cạnh, ma sát mút, BDT 
xích, BĐT bị, BDT thuỷ lực (ít dùng), vv. BỒT là một thành 
phần (trong sở đồ động) của các máy tự động, máy công nghệ, 
đương dAy tự động (tay máy, robot công nghiệp...), các máy vận 
tải, w. Trong động cơ đốt trong thì BDT là zd cấu tự động điều 
chỉnh tướng nhiên liệu vào buồng cháy tiớng ứng với tốc độ yêu 
cầu. Thưởng dùng RIT 1i tầm gắn với trục động cơ qua bánh 
răng. Tuỳ theo vồng quay của trục mà hai quả cầu kìm loại của 
BĐT có tực li tâm thay đôi khiến chúng văng ra hoặc cụp vào 
và thông qua cơ cấu gắn với cửa nạp nhiên liệu mà lự động điều 
chỉnh lượng nhiên liệu vào buồng cháy ứng vói vòng quay yêu 
cầu. 

BỘ ĐỊNH THỜI (điện r2), bộ phận, thiết bị (hoặc mạch) có 
chức năng bảo đảm mọi quan hé thởi gian cần thiết khí tạo các 
Loại xung trong các thiết bị vô tuyến điện tủ (đài rađa, đài phát 
hình, hệ thông tin xung nhiều kênh, vw.). 

BỘ ĐỊNH VỊ TỰ ĐỘNG (cø khí; bộ gá Lắp tự động), cd cấu 
để gá Lắp (định vị) tự động các chỉ tiết (phôi) đã được định hướng 
(có đạng tròn xoay), tháo chỉ tiết sau khi gia công và đưa ra khỏi 
vùng gia công. Các chúc năng cơ bản của HDVTOD: a) tách môi 
hoặc vài phôi gia công ra khỏi đống phôi; b) đặt phôi đồng tâm 
với trục chính của máy tự động; e) lấp phôi vào mâm cặp (hoặc 
lên trục tâm), ở) tháo chỉ tiết gía công; e) đưa chỉ tiết ra khỏi 
vùng gia công. HDVTD thay thế một vài chúc năng của bàn tay 
ngưởi nên một vài đạng kết cấu của BDVTĐ được gọi là tay máy. 
Các bộ phận chính của RDVTD: cơ cấu ngắt phôi, có cấu đưa 
phôi, cd cấu tháo phôi, cơ cấu đưa phôi ra. HDVTD có thể phân 
Loại theo các dấu hiệu: theo tính chất ca chuyển động công tác 
(tính tiến, tắc, phức tạp); theo số hành trinh của cơ cấu tiếp phôi 
(một bành trình, hai hành trình); theo dạng truyền dẫn (cơ khí, 
thuỷ lực), theo dạng phôi (vòng, trục), theo tính chất gia công 
(thô, tỉnh), theo loại máy tự động (một trục chính, nhiều trục 
chính, nhiều dây chuyền), w. BDVTD được sử đụng rộng rãi 
trong các dây chuyền tU động và để tu động hoá các máy vạn 
năng và nửa tự động. 

BỘ ĐÓNG CẮT ĐỊNH GIỜ (Ziện), thiết bị đóng cẮt điện 
có khả năng điều chỉnh thời gian tác động. BOCDG hợp nhất 
các chức năng của rdơke thơi gian và contactơ, được dùng trong 
các sơ đồ điều khiển theo chương trình, đóng các cấp điện trỏ 
khỏi động của động cơ điện. 

BỘ ĐÓNG CẮT KHÔNG TIẾP ĐIỂM (Zi/n), bộ phận để 
đóng, cất hoặc chuyển mạch đòng điện không phải bằng các tiếp 
điểm có khí mà bằng cách thay đổi nhảy vọt điện trở của phần 
(Ử điều khiển (như khuếch đại tư, đụng cụ bán đẫn, điện trở bán 
dẫn) được mắc nối tiếp với phụ tải trong mạch điện. Ở trạng 
thái "cắt", do điện trở của phần tử điều khiển rất tốn nên đòng 
điện chạy qua BDCKTD có cường độ nhỏ, còn ở trạng thái 
"đóng”, điện trở của phần tử điều khiển giằm xuống đột ngột 
(nhưng vẫn lón hơn nhiều so với điện trỏ tiếp xúc của tiếp điểm 
cö khí). BDCKTD thưởng được đùng trong các mạch bảo vệ 
thiết bị điện, trong các hệ thống điều khiển và điều chỉnh tự 
động. 

BỘ ĐỔI NỔI (điện (ở; cø. bộ phân phối), bộ phận thiết bị 
dùng để đóng, cắt và chuyên đôi mạch điện, nối mạch ra đã được 
tựa chọn với mạch vào. BDN được phân biết theo các loại: cd 
điện (cầu đao, röke điện tử, w.) và điện tử (các cấu kiện điện tử 
được lắp đặt theo các sơ đồ chức năng nhất định). 


BỘ ĐỔI TẦN (điện n), một bộ phận (hoặc mạch) điện tử có 
chức năng biến đồi tần số của tín hiệu vô tuyến ở lối vào thành 
tín hiệu có tần số khác ở lối ra. Việc đồi tần được thực hiên khi 
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cho tín hiệu này phách với một tín hiệu phụ có tần số lớn hỏn 
hoăc nhỏ hơn tin hiệu gốc. Lần số tín hiệu ỏ lối ra của BDT sẽ 
bằng hiệu của hai tần số nói trên. RDT được dùng phổ biến trong 
kĩ thuật vô tuyến điện tư (vd. trong các máy thu đôi tần). 

hộ ĐỐI XỨNG (điện tử), trong kĩ thuật VÕ tuyến điện tử, 
bộ phận thiết bị (hoặc phần tủ, mạch) dùng để phối hợp đường 
dây (hoặc mạch) không đối xứng với đưởng dây (hoặc mạch) đối 
xứng và ngược lại BDX được sử dụng phô biến trong Kĩ thuật 
anten để nổi ghép các anten có đầu vào đối xứng (vd. chấn tử 
lướng cực) với đường đầy tiếp điện không đồi xứng (vd. cáp đồng 
trục) hoặc ngược lại để nối ghép đường dây tiếp điện đối xứng 
(vd. dây song hành) với anten không đối xúng (chấn tư đơn cực). 

BỘ ĐỘI (quân sự) 1. Tên gọt chung quân đội hoặc một bộ 
phận cua quân đột, vd. BD không quân (một quân chủng), BD 
pháo binh (một binh chủng), BD quần khu (một cấp tổ chức), 
BD địa phương (một hịc lượng vũ trang địa phương), BĐ phối 
thuộc (mội thành phần tô chúc chiến đấu), BD Việt Nam (gọi 
chung Quân đội nhân dân Việt Nam). 


2. Quân nhân trong Quân đội nhân đân Việt Nam (anh bộ đội, 
bộ đội Cụ Hồ). 

BỘ ĐỘI BIẾN PHÒNG (quán s2), một trong những lực lượng 
vũ trang của Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ bào vệ 
biến giới, giữ gìn an ninh biên giói quốc gia trên đất liền. Ngày 
thành lập (33.1959) đồng thời cũng là ngày truyền thống. Lúc 
đầu được gọi là Công an nhân dân vũ trang thuộc Bộ công an. 
Dến 19.12.1979, chuyển sana Bộ quốc phòng, đôi tên thành RDBP. 
Ngày 11.6.1988, BDRP được chuyên giao sang Rộ nội vụ. Dơn 
vị Anh hùng bjc liộng vũ trang nhân dân, được tặng huân chương 
Hồ Chí Minh vá nhiều huân chương cao quý khác. 


Ở một số nước, BDRP được gợi là công an biên phòng, cảnh 
sát biến phòng. 

BỘ ĐỘI CẢNH VỆ (quân sự), bộ đội chuyên bảo đầm an 
toàn cho các cđ quan quân sự vâ các cØ quan quan trọng khác. 
BDCV được tô chúc từ cấp trung đoàn hoặc cấp tưởng đương 
trỏ lên. 


BỘ ĐỘI CHỦ LỰC (quán cự), lực lượng vũ trang nòng cốt 
của quân đội Việt Nam, trực thuộc Bộ quốc phòng hoặc các 
qu^n khu. Gồm các quân chủng, binh chủng và bộ đội chuyên 
môn, có thể tô chức tới cấp quân đoàn; tàm lực lượng cø động 
trên các chiến trường, tác chiến 1ập trung và phối hợp với bộ đội 
địa phương, bộ đội biên phòng và dân quân lự về. 


BỘ ĐỘI CỤ HỒ (quân sự), tên gọi bộ đội Việt Nam trong 
thời kì Kháng chiến chống Pháp thể hiện niềm tin yêu sâu sắc 
của nhân dân với quân đội cách mạng đo chủ tịch Hà Chí Minh 
aáng lập, giáo đục và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức và tác 
phong cách mạng của Ngưõi. 

RỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG (quân sự), bô phận của Quân đội 
nhần dân Việt Nam ở các địa bàn nhàí tính (thành), huyện (quận), 
do bộ (hay ban) chỉ huy quân sự địa phương chỉ huy, đo cấp uỷ 
đảng địa phương lãnh đạo. Tả chức cao nhất là cấp trung đoàn, 
có thể thêm một sổ đơn vị binh chỉng và bộ đội chuyên môn. 
Ià tực tượng có động tác chiến chủ yếu trong địa phương và là 
nòng cối trong chiến tranh nhàn đân tại địa phương. Thành lập 
7.4.1949, 


BỘ ĐỘI HỢP THANH (4uán sự), đón vị bộ đội mà trong 
thành phần tổ chức có nhiều đón vị binh chủng, bộ đội chuyên 
môn được sử đụng trong tác chiến hiệp đồng binh chủng. BÌ3HT 
chi tỒn tại trong bộ binh (bộ bình cđ giới) và hải quân đánh bộ. 
Dơn vị BDHTT thưởng được gọi tên theo binh chủng nào là thành 
phần cơ bản của đơn vị đó (vd. sử đoàn bộ bình, trung đoàn bô 
binh cơ giới, vv.). 


BỘ KHỎI DÔNG TỪ B 





BỘ ĐỘI RAĐA (quán sự), tên gọi bình chủng thuộc quân 
chung phòng không và các phàn đội, bình đội được trang bị rađa 
năm trone các quân chúng, binh chủng. Có nhiệm Vụ trình sát, 
dẫn đường, đồng thời kiểm tra, giám sát đường bay của máy bay, 
hoạt động của tàu thuyền và một số đối tướng khác trên không 
và trên biển, 

BỘ ĐỘI TÊN LỬA (q@uồn sư), tên gọi chung cho các phân 
đột, binh đội, binh đoàn được trang bị tên lửa các loạt và các 
phương tiện kí thuật kèm theo, đề tiêu điệt đối phương trên 
không, trên biển, trên đất liền, Trong Quân đội nhân dân Việt 
Nam, có các Loại BDTTL: phòng không (đất đổi không), mặt đất 
(đất đối đất), bò biển (đất đối biển). 

BỘ ĐỘI VIỆT - MĨ (quân sự), tên một đơn vị của Giải phỏng 
quân Việt Nam, thành lập 7.1945 theo chỉ thị của chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Gồm khoảng 200 chiến sĩ Việt Nam điợc chọn lựa 
trong các đơn vị giải phóng quân và mội số quàn nhân Mi, do 
[)àm Quang Trung chỉ huy và thiếu tá Mĩ TÐmớơt (Thoma§) Làm 
tham mưu trưởng. BDV - M được thành lập thco sự thoả thuận 
giữa chủ tịch Hồ Chí Minh và Chenôn (Chennault), tư lệnh không 
quan Mĩ ð Tning Quốc, với mục đích cứu phi công Đồng minh 
bị bấn rới ở Đông Dương. Dâ tham gia giải phóng “Thái Nguyên 
(16.8.1945), giải thể 9.9.1945. 

BỘ ĐỒNG BỘ (cơ khí), khi cụ đề thục hiện việc đồng bộ 
hoá. Trong kĩ thuật, thường dùng rộng rãi các loại BÌ3B: trang 
bị cho các bánh răng ô tô trong hộp số vào khóp nhau không va 
đập; cơ cấu hợp thành đề cộng hai hoặc nhiều chuyển động quay 
có tốc độ khác nhau cùng dẫn động đến một khâu ra; khí cụ đề 
tự động đóng mạch hai máy phát đông bộ hoäc vải hê thông điện 
xoay chiều; trang bị để đồng bộ âm thanh với hình ằnh trong 
điện ảnh, wv. 

BỘ GẠT NƯỚC (gao thông), có cấu quét có cần gạt ép sắt 
mặt kính chắn gió phía trước ô tô, dùng đề gạt nước khi trời 
mưa. BGN có thể được dẫn động bằng diện hoặc khí nén; đôi 
kh: còn được kết hợp với thiết bị phun nước để rửa kính. 

BỘ GHÉP ĐỊNH HƯỚNG (điện 2), phần tử của đường 
truyền siêu cao tần. Nhờ BGIDH, năng Lượng sóng điện tU truyền 
trong nhãnh chính được phân sang nhánh thứ hai và truyền đi 
nhỏ các phần tử ghép theo một hướng xác định trong nhánh hai. 
Khi thay đổi hướng truyền trong nhánh chính, hướng truyền trong 
nhãnh hai cũng đổi ngược li. 

BỘ GHI PHÁT (điện n?), thiết bị của tổng đài điện thoại 1 
động có nhiệm vụ nhận và nhó số của thuê bao gọi, phát lại &ố 
đó (nếu cần) và truyền tín hiều điều khiên, các bộ tìm hoặc các 
bộ điều khiển chuyền mạch đề trực tiếp thực hiện việc nối đây 
gia bến gọi và bên nghe. 

BỘ GIẢI ĐIỀU CHẾ (điện tử; tk, bộ giải điều biến), bộ phận 
(hoặc mạch điện) thực hiện quá trình ngược lại với quá trình 
điều chế, nghĩa là tách sóng hoặc giảm độ sAu điều chế của các 
dao động đã bị điều chế. Trong máy thu vô tuyến, BGDC được 
thực hiên bởi mạch tách sóng (biên độ hoặc tần số) để nhận 
thông tỉn dưới dạng dao động âm tần. 

BỘ GIẢI MÃ (điện ni) 1. Phương tiên chuyển đổi văn bản 
đang Ò dạng mã hoá thành dạng ban đầu. BGM có thề được thực 
hiện bằng phần cứng hoặc bằng phần mềm hoàn toàn. 

2. Mạch lôgic (thường là ví mạch) tạo ra một tử nhị phân n bít 
đuy nhất, chỉ rõ số nào trong số 2" đầu vào được chọn. Vd. BGM 
bàn phím được dùng để tạo ra một mã nhị phân, chỉ ra phím 
nào đã được ấn. 

BỘ GIẢM CHẤN (g2o thông, cg. bộ giàm xóc), máy giảm 
- chấn động cho các phương tiện vận chuyển và máy móc trong 
quá trình hoạt động. Nguyên lí BGC: chuyển đồi động năng dao 


động do phương tiên vận chuyến hoặc máy móc gây ra thành 
nhiệt hoặc các đạng năng lượng khác đề giàm nhỏ hoặc triệt tiêu 
hoàn toàn đao động. BGC thường dùng hỗn họp với hệ thếng lò 
xo liền kết giữa thân phương tiện vận chuyên với bộ phận chạy 
hoặc thần thiết bị với giá đố, w. 


BỘ HẠN CHẾ (điện /2), thiết bị (mạch điện) đâm bảo điện 
áp ra không đôi khi trị số của điện áp vào vượt quá giới hạn của 
ngưỡng. BHC được dùng rộng rãi trong kĩ thuật vô tuyến điện 
(khi thu sóng điều tần, để hạn chế mức nhiễu xung, dùng trong 
kí thuật tạo xung và biến đải đạng Xunp). 


HỘ HẠN CHẾ DỜNG ĐIỆN (điên), khí cụ điện hạ áp tự 
động cắt thiết bị được khống chế ra khỏi mạch điện trong vài 
phút nếu như dòng điện tiêu thụ vượt quá trị số cho phép. 
BHICDD thưởng được chế tạo theo nguyên tắc rơle nhiệt hoặc 
điện tử với dòng điện tử 10A trỏ xuống, dùng cho các hộ tiêu 
thụ nhỏ. XI. C3ư chì, 


BỘ HÌNH (), cơ quan nhà nước của vương triều phong kiến 
Việt Nam chuyến lo việc luật pháp, xét xư. Thời Lý, Trần, đặt 
chức thượng thư, chưa định rố tên bộ. Từ đời Trần Minh TÐồng 
(1314 - 29) mới đặt HH. Sang thời Lê, Lê Nghì Dân (1459 - 60) 
đặt đủ 6 bộ, và Lê Thánh Tồng (1460 - 9?) đặt chức thượng thư 
đứng đầu mỗi bộ. Năm 1625, quy định rõ chức năng của BH là 
“giữ các việc luật lệnh, hình pháp, xét xủ, kiện tụng, xử tội ngũ 
hình" ("Lịch triều hiến chướng loại chỉ" - Phan Huy Chủ). 


BỘ HỌC (e1, giáo duc), có quan nhà nước của triều đình nhà 
Nguyễn thời thuộc Pháp, chuyên coi việc học hành, thi cử. Dược 
tách ra từ bộ LỄ vào năm 1907, thời vua Duy Tần. Sau cải tổ 
Nam Triều năm 1934, RH đồi thành Bộ quốc gia giáo dục, phụ 
trách bậc tiểu học. Từ trung học trò lên thuộc quyền của chính 
phú bảo hộ thực dân Pháp. 


BỘ HỘ (sở), có quan nhà nước của các vương triều phong 
kiến Việt Nam chuyên lo công việc nhân khẩu, kinh tế, tài chính. 
Thời Lý, Trần, mái đặt chức thượng thư, chưa định tên bó. Từ 
thởi Lê Nghì Dân (14459 - 60) đặt đủ ó bộ, trong đó có BH. Lê 
Thánh Tồng (1460 - Ø7) đặt chức thượng thư đứng đầu bộ, trong 
đó có thượng thu BH. Năm 1675, quy định rố chức năng của BH 
là "trông coi các việc đất đai, nhân dân (hộ khẩu), kho tàng, tiền 
lương, vận chuyền, ruộng lộc, thuế má, muối, sắt" ("Lịch triều 
hiến chương loại chí” - Phan Huy Chú). 


BỘ KHỐNG CHẾ DỜNG ĐIỆN (điên), khí cụ để cất mạch 
điện khi đòng điện trong mạch tăng hoặc giảm quá trị số quy 
định. BKCDD được dùng đề hạn chế tiêu thụ điện năng và bảo 
về chống quá tải cho dây dẫn và thiết bị điện (hạn chế dòng cực 
đại) và cũng đề cắt thiết bị ra khỏi mạch khi chạy không tải (hạn 
chế dòng cực tiều). 

BỘ KHỞI ĐỘNG NỨT ẤN (đi£n), khí cụ điện từ điều khiển 
bằng nút ấn, chủ yếu đề đóng, cắt các động cơ điền không đồng 
bộ công suất không lón (7? - 10 kW, điện áp tử 380 V trò xuống). 
Loại khỏi động này có hai nút ấn: nút ấn đóng mạch và nút ấn 
cắt mạch. Nút ấn đóng mạch tác động lên các tiếp điểm đóng 
mạch và cơ cấu đóng liên động, còn nút cắt mạch tác động lên 
các tiếp điểm cắt mạch thông qua cö cấu nhà liên động. Độ bền 
nút ấn đạt đến 200 nghìn An đóng cắt. 

BỘ KHỞI ĐỘNG TỪ (2i/n), khí cụ đóng cất mạch diện 
xoay chiều, điều khiển từ xa, chủ yếu dùng đẻ đóng, cắt, đôi chiều 
quay, chống quá tải (nếu có lấp rơle nhiệt) các động cđ điện 
không đồng bộ ba pha lồng sóc. Khòi động tử có mội contactø 
gọi là khỏi động tù đơn, dùng đề điều khiển đóng, cất động có 
điện. Khởi động tử có hai contactg gọi là khởi động tủ kép, dùng 
để đóng, cất và đổi chiều quny động cd điện. Contactd có hệ 
thống tiếp điểm chỉnh, tiếp điểm phụ, hệ thống đập hồ quang, 
cơ cấu điện tu. Ngoài ra, khởi động tử còn có một bảng nút ấn. 
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BH Bô KHUÉCH DAI 





Khởi động từ được chế tạo sao cho có số lần đóng cắt Lớn, tần 
số đóng 150 - 3000 lBần/h. 

BỘ KHUẾCH ĐẠI (2/án z2), tầng, mạch điện có khả năng 
làm tăng các tham số năng lượng của tín hiệu (hoặc tác động) 
đầu vào nhờ năng lượng của nguồn ngoài. BKD được phân biết 
theo mục đích (BKD điên áp, BKD dòng điện, BKD công suất, 
vv.) hoặc phAn biệt theo loại năng lượng ngoài được sự dụng 
(BKD điện, BKD từ, vw.). BKD được sử dụng phổ biến trong Kĩ 
thuật vô tuyến điện tử và thông tin, kĩ thuật tự động và điều 
khiển từ xa. 

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT (điện 0), bộ (hoặc tầng, 
mạch) điện tử có khả năng làm tăng công suất của dao động điện 
tái giá trị nhất định theo yêu cầu. BRKDCS được sử dụng rộng 
rãi trong kĩ thuật vô tuyến điên tử, thông tín và trong nhiều lĩnh 
vực của điện tử ứng dung. 

BỘ KHUẾCH ĐẠI THÓNG SỐ (điện #), bộ khuếch đại 
tín hiệu điện, trong đó, công suất của tin hiệu được gia tăng nhở 
năng lượng của nguồn ngoài làm thay đôi các thông số điện kháng 
ca hệ thống (điên dung hoặc điện cảm) theo chu kì. Dặc điểm 
của BKDTS là có múc tạp Am nội bộ rất nhỏ, do đá được dùng 
trong các thiết bị đề thu tín hiệu yếu, vd. trong thông tin vũ trụ. 

BỘ KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN (điện #), bộ khuếch 
đại một chiều có mạch hồi tiếp Am. BKDTT được dùng đề thực 
hiên các phép cộng, nghịch, vi phân, tích phân... trên các tín hiệu 
lưởng tự. Khi trong mạch hồi tiếp có mắc điện trỏ phi tuyến thì 
BKDTTT cho phép thực hiện những phép phí tuyến (phép luỹ 
thưa, phép nhân). 

BỘ KHUẾCH ĐẠI TỪ (điện), thiết bị điện từ để khuếch 
đại tín hiệu hoặc công suất. BKDT hoạt động dưa trên đặc tính 
phi tuyến của vật liệu sắt từ. BKDT đơn giàn gồm lôi thép sắt 
từ, các cuộn đây điều khiển hoặc phản hồi và cuộn xoay chiều 
(cuộn (làm việc nối với tãi). Thay đải dòng điều khiển sẽ làm thay 
đi rất \ón độ từ thâm của lõi thép và điển kháng của cuộn dây 
xoay chiều, làm thay đổi đòng điên tải. BKDT chế tạo đơn giản, 
có độ tin cậy cao, làm việc ồn định, hệ sô khuếch đại công suất 
từ Vài chục đến vài chục nghin, cóng suất tử vài phần vônampe 
(VA) đến vài chục kilôvônampe (kVA). BKĐT được dùng trong 
cäc thiết bị điều khiển tự động, trong các hê thống kiểm tra và 
đo lưỡng. 


BỘ KÍ TỰ (tưi học; A. character set; alphabet), bảng các ki 
tự được sử dụng để hiểu điễn thông tin văn bản, Môi kí tự đều 
mang một mã duy nhất trong máy tính và có các đạng hiền thị 
ra ngoài khác nhau tuỳ theo nhu cầu sử dụng. 

BỘ KÍCH THÍCH (điện m), bộ phận dùng để tạo ra các sóng 
với cấu trúc đã được xác định của điên tử trưởng trong các ống 
dẫn sóng hoặc hốc cộng hưởng siêu cao tần trong kĩ thuật vô 
tuyến điện. Có khả năng tạo ra các tín hiệu có tham số nhất định 
để tác động vào các đối tượng sinh học. 'frone y học, RKT điện 
được dùng để kích thích hoạt động cúa một số cơ quan (tim, hệ 
thần kinh) nhằm mục đích trị liệu. TYong sinh học, KT điện và 
từ được đùng để tác động vào tốc độ sinh sản và tính đi truyền 
của các vị sinh vật, còn BKT` siêu Âm được dùng để t(Xng cường 
các quả trình hoạt động sống của các ví sinh VẬI. 

BỘ KÍCH TỪ MÁY ĐIỆN (2i2n), thiết bị cung cấp dòng 
điện một chiều cho dây quấn kích*t máy điện. Rộ kích tì của 
máy điện một chiều và máy điện đồng bộ (hướng là máy phát 
điện một chiều (máy kích tử) nối trục hoặc có chung trục với 
máy điện chính. Dối với máy phát và động có đồng bộ có lón, 
bộ kích tù thưởng là máy phát điện xoay chiều nối trục với máy 
điện chính, hoặc máy biển áp chuyên dùng và bộ chỉnh lưu để 
cung cấp dòng điện một chiều cho đây quấn kích tử máy điện 
chính. 
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BỘ LẠC (đ4z tộc), hình thái cộng đồng tộc người và tổ chức 
xã hội trong xã hội nguyên thưỷ. Dặc điểm nổi bật của BL là sự 
tồn tại quan hệ huyết thống giữa những thành viên trong BI, 
Những đặc điểm khác: có một lãnh thổ chuna, ngôn ngữ chung 
(phương ngữ), cùng chung hoạt động tịnh tế (săn bắn tập thể, 
lâp quán lương trợ), có tên gọi chung, những nghí lễ tôn giáo 
chung, tập tục chung và có ý thức tự giác BL_ Quan hệ hôn nhân: 
nội hôn trong kỈii thị tộc,bảo tộc tà ngoại hôn. Ỏ Elal đoạn phát 
triền của chế độ thị tộc, có các thiết chế tự quản (hội đồng BL, 
hội nghị toàn thê RL„ các tù trưởng, thì lĩnh quân sự). Ó giai 
đoạn này, ngoài những nghỉ Llế mang tính chất TÐtem giáo đã có 
tử trước, còn cỏ nghi LỄ thở cúng BL Theo nhiều nhà khoa học, 
BL sơ khai xuất hiện đồng thài với thị tộc (hai thị tộc ngoại hôn 
hợp lại thành BL). BL sơ khai tồn tại ở thô dân Ôxrrâvtia, BL ó 
giai đoạn muộn hơn tồn tại ð thô đân Bắc Mĩ và một số nơi khác. 
BL tiếp tục tồn tại cho đến thời kì quá độ bước sang xã hội có 
giai cấp. Sự xuất hiện tư hũu đã dẫn đển sự tan rã của BI_ Những 
tàn đư của tô chức BL được duy trì một sổ nơi và cả trong cÁc 
xã hội cö giai cấp. 


BỘ LẠI (sử), ed quan nhà nước của các vương triều phong 
kiến Việt Nam chuyên lo công việc tổ chức, nhân sự, thanh tra. 
Thởi Lý, Trần, đặt chức thượng thư, nhưng chưa định rõ tên bộ. 
Tử đởi Trần Minh Tồng (1314 - 29) mới đặt RL và tiếp tục duy 
trì trong các triều đại sau. Năm 1675, quy định rõ chức năng của 
BL là "giữ các việc quan tước, phong tú, tuyên bổ, khảo xét, thăng 
giáng, các việc điều bô chức vụ, xét cấp bông lộc" ("lịch triều 
hiến chương loại chí" - Phan Huy Chú) 

BỘ LỄ (sử), có quan nhà nước của các vươn¿ triều phong kiến 
Việt Nam, chuyên lo việc lễ nghỉ, văn hoá, giáo dục, ngoại giao. 
Thời Lý, Trần đặt chức thượng thủ nhưng chưa định rõ tên bộ. 
Sang thời L2 Thái Tổ (1418 - 33) lần đầu tiên đặt BL và tiếp tục 
đuy trì trong các triều đại sau. Năm 1675, quy định rõ chức năng 
của BL là "giữ các việc LỄ nghí, cúng tế, tẾ mừng, tiệc yến, học 
tập, thí cử, nghí thức về áo mũ, ấn đấn, chương biểu, cống sứ, 
..1ầu hầu, kiềm giữ các việc thiên văn, y được, bói toán, tăng đạo, 
giáo phương, đồng văn, nhấ nhạc” (“Lịch triền hiến chương loại 
chỉ” - Phan Huy Chú). 


BỘ LỌC DẦU (cơ kí), bộ phận dùng để tách ra khỏi đầu 
bôi trơn bản nitững cặn bản như mạt kìm loại, muội than sinh 
ra trong quá trình làm việc của động cơ đốt trong và của các 
thiết bị khắc và làm sạch đầu bôi tron. Dầu bản không được lọc 
sẽ làm mòn nhanh các chị tiết động cơ và tắc ống dẫn đầu. 


Thường có ba loại BLD: loại (ưới đặt ở đường vào bdm dầu, 
ngăn những mánh kim loại tương đổi lón vào bứm; loại thô đặt 
gia bớm và ống đắn đầu, gồm 172 - 190 lá thép lọc mỏng có 
chiều dày 0,35 mm, lá trung gian dày 0,08 mm và lá làm sạch 
dày 0,06 mm; loại tình đặt nồi tiếp sau bơm và trước đường đầu 
chính, lọc các tạp chất cơ khí, chất dẻo, hắc ín và hỗn hợp, lọc 
100% dầu. Nếu đặt song song vào một nhánh bên của đường 
dân chính, thì chỉ lọc được 5 - 10% lượng dầu bơm, nhưng đầu 
lọc tốt hon và được dẫn đi ngay bôi trơn các chỉ tiết (đặt phô 
biến trên ô tö), loại nh gồm những tấm cactông và tấm đệm 
xen kế và ghép chặt với nhau. 


BỘ LỌC TẦN SỐ (điện r¿), mạch điện (tọc thụ động) hay 
mạch điện tử (lọc tích cực) có tính chất có bản sau: cho các đao 
động có tần số nầm trong một dải rào đó (gọi là dải thông) đi 
qua và chặn lại các đao động có tần số không thuộc đải đó (thuộc 
dải chấn). Theo quy ưóc, dao động gọi là qua được mạch nếu 
đối vói tần số của nó, hệ số truyền đạt của mạch có môđun bằng 
đơn vị; còn bị chặn lại khi hệ số truyền đạt bằng không. Hệ sổ 
truyền đạt được xác định bỏi tỉ số của độ lốn tín hiệu à đầu ra 
và đầu vào của mạch điện. Phân biệt: bộ lọc thông thấp, bộ lọc 
thông cao, bộ lọc thông dải, bộ lọc chẳn dải. Loại mạch lọc có 
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nhiều đải thông và dải chăn xen kế nhau trên trục tần số gợi là 
lọc răng lược. 


BỘ LUẬT („4/), văn hản pháp luật do quốc hội ban hành, 
có tính hệ thống và tính khái quát cao để điều chỉnh các nhóm 
quan hệ xã hội lún. So với đao luật, BL, có tác dụng điều chỉnh 
rộng hơn về phạm vì, ồn định lâu dài, hệ thống hoá và khải quát 
nhiều nội đụng văn bản, quy phạm pháp tuật, điều chỉnh một số 
nhóm quan hệ xã hội cùng Ioại. Vd. khi Nhà nước Việt Nam ban 
hành lìộ tuật hình sự thì nhiều đạo luật, nhiều văn bản đưới luật 
được bao quát vào phạm vi điều chỉnh của BL này. BL đầu tiên 
trên thế giới là BL Hammurabi (Ph. Hammourab\) ỏ thế kị I8 
tVn. do vua [lammurabi VỊ (khoảng 1793 - 50 tCn.) của vướng 
quốc Baby(pn ban hành gỗm 282 điều được khắc ở trụ đá ba72n, 
tìm thấy ở XuyzØ (Ph. Sure) năm 1902. Một bộ \nẠt cô nồi tiếng 
khác là BL La Mã phi trên 12 tấm bảng bằng đông nên gọi là 
luật 12 bảng đông ban hành năm 4Š1 (Cn., đã bị phá huy gần 
như toàn bộ sau cuộc xàm nhập của tộc Saolu!, chỉ còn được nói 
đếti trong sách. Ö Việt Nam, các BL thành văn đầu tiên 1ä "Hình 
thư" thời Lý ban hành năm 1042; “Quốc triều hình biật" (RL 
[Ilồng Đức) ban hảnh ở thế ki 1Š gưới thôi Lê Thánh Tồng là 
BL được đánh giá cao nhất trong thỏi đại phong kiến; đầu thế 
ki 19 còn có RÌ. thơi Gia Long "Hoàng triều luật tệ”. Iliện nay 
Việt Nam đã ban hành các bộ (luật về hình sự và dân sự. 


BỘ LUẬT DÁN SỰ (47), văn bản Luật do quốc hội ban 
hành, trong đó các quy phạm pháp tuật sắp xếp một cách có hệ 
thống, nhầm điều chỉnh các quan hẽ tài sản và một số quan hệ 
nhãn thân không có tính chất tài sản giữa các công dâu với nhau 
vói tổ chức và giữa các tô chức với nhau. Về bố cục, thông thưởng 
RLDS được chia thành các phần và các chương, mục, khoản. 
BLJOS quy định các vấn đề về năng lực pháp lí; năng Lực hành vì 
của công dân và tổ chức; pháp nhân, thành lập, đăng ki, giải thể, 
phá sản pháp nhân; các quy định chung về hợp đồng: khái niệm, 
thể toại, hình thức hợp đồng, nội dung hợp đồng, hợp đồng vô 
hiệu, thài hiệu. quyền sở hữu; nghía vụ tài sản, các nghĩa vụ phát 
sinh từ hợp đồng, nghĩa vụ phát sinh do gây thiệt hại, thế chấp, 
bảo lãnh, cầm cố, phát mại, sai áp, quyền thừa kế; quyền nhân 
thân, quyền về danh dự, nhân phâm; quyền tác giả, quyền phát 
mính, sáng chế. 


BLDS NapôLêông của Pháp (1804) đã được nhiều nưốc Châu 
ẤM, Châu Mĩ Latinh và Dông Nam Á tham khảo. Rộ luật dân 
sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc 
hội khoá IX, Kỳ họp thú VIII thông qua 27.10.1995, có hiệu lực 
từ 1.71Ø96 Bộ luật gôm có 834 điều. 


BỘ LUẬT GIÁ LONG (/uật; tk. Quốc triều điều luật, Hoàng 
triều Luật lệ, Hoảng Việt luật \@), bộ luật chính thống của triều 
Nguyễn ð Việt Nam do vua Gia Long ban hành năm 1815. BLGI. 
pồm 298 điều, chia làm 22 quyền. Các điều, khoản tron Bộ luật 
được chia làm sáu loại tướng đương với công việc của sáu bộ phụ 
trách. Cụ thê: luật mục, các bảng (đồ), thể lê về quần áo tang, 
định nghĩa một số thuật ngữ (quyền 1); danh lê gồm 4S điều 
(quyền 2 và 3); Lại luật pồm 27 điều (quyền 4 và 5), hộ luật gồm 
66 điều (quyền 6ó, 7, 8); tế luật gồm 26 điều (quyền 9), bình luật 
gồm 58 điều (quyền 10 và 1L); hình luật gồm 166 điều (quyền 
12 - 20), công (uật gồm 10 điều (quyền 21); tỉ dẫn tuật điều 
(quyền 22). Những bảng (đồ) quy định về thế \ệ, về cách xử lú 
đối với những tải sằn do thụ hoạch bất hợp pháp, về thẻ tệ và 
giá chuộc tội; về năm hình phạt (ngũ hình); về các dụng cụ hình 
ngục, về quàn áo tang. [anh l là phần nguyên tÁc chung về tội 
phạm và hình phạt. Phần t¡ dẫn tuật điều quy định về việc so 
sánh các trưởng hợp phạm pháp và những trưởng hợp không 
được quy định trong bộ luật đề áp dụng hình phạt. Hộ luật gồm 
tuật lệ về hộ tịch, điền sản, hôn nhân, thướng khô (kho tàng), 
thuế khoá, tiền trái (tiền nợ), thị tiền (tiền chợ). 


BỘ LUẬT HÌNH SỰ (1£), văn bản luật do quốc hội Việt 
Nam ban hành và cö hiệu tực tử 1.1.1986, bộ tuật đầu tiên của 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó quy định 
những nguyên tắc và quan điệm chung của pháp tuật hình sự, xác 
định những hành vi nguy hiểm xã hội nào bị coi là tội phạm, quy 
định các hình phạt và các biện pháp hinh sự khác đối với những 
tội phạm và những điều kiện miễn trách nhiệm hình sự và hình 
phạt. BLHS gồm phần chung và phần các tột phạm, có 280 điều. 
Phần chung có tám chương quy định những nguyên tắc và tuận 
điềm chung của luật hình sự. Phần các tội phạm gồm 12 chương 
quy định những tội phạm cụ thể và hình phạt tướng ứng, được 
hệ thống hoá và sắp xếp theo các nhóm quan hệ xã hội cùng loại. 
€ Việt Nam, “Hình thư" đới Jý, "Quốc triều hình luật" đời L4, 
"Hoàng triều tuật" đời Nguyễn đã có một bộ phận là luật hình 
Sự. 

BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC (luật) x. Bộ quốc triều hình luật 

BỘ LUẬT JUXTINIAN (luật; tên pọi chính: “Corpus Juris 
Civiis"), bộ luật biên soạn từ thới Justinianus của để quốc Đông 
La MA, gồm ba bộ phận: luật Justinianus, luật Digesto và luật 
[nstitIfes. 


Bồ luật cỏ các nội dung: 1) Các thiết chế, bao gồm những điều 
co bản của luật La Mã, đùng những khái niệm chính của các luật 
gia Unpianut (Ù(pianus), Florentin (Florentin) và Macxianu! 
(Macianus). 2) Tuyên tập của 36 luật gia La Mã trong khoảng 
thế k\ 1 - 4. 3) Những đạo đụ của hoàng đế Juxtinianut. BI_J có 
vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử pháp luật Châu Âu và thế 
giới, là tập hợp những quan điểm, nguyên tẤc, chế định quan 
trọng của các luật gia La Mã, được trình bày bằng phương thức 
mà nhà thở sử dụng, bằng tiếng Latinh - ngôn ngữ bác học thơi 
đó. BLI là cơ sở thuận Lợi cho việc chuyển hoá tuật La Mã vào 
các hệ thống pháp luật trong những giai đoạn sau. 


BỘ LUẬT NAPÔIL EÔNG (iuới; cơ. Bộ luật dân sự nước Pháp, 
Hộ Luật dân sự Napðlêông, Hộ luật dân sư), bộ luật dân sự và 
văn bản pháp luật nổi tiếng nhất của Pháp ở thế kí 19. Bắt đầu 
biên soạn tử 1800 theo yêu cầu của hoàng đế Napôlêông B với 
Sự soạn thảo của bốn luật gia là Pooctalit (Portals), Natêvin 
(Natcvile), Prêamênô (Préamenau) và Trôngsê (Tronchet) đo 
Trôngsê và Poơoctalit chỉ đạo. Bộ Luật được soạn thảo trên cđ SỞ 
hệ thống hoá các văn bản luật đân sự thởi cách mạng và có tham 
khảo Bộ tuật Juxtinian. Bộ luật có hiệu tực từ 21.3.1804, có tên 
gọi BLN tử 1807. Bộ luật có 2281 điều, gồm phần mò đầu và ba 
quyên. Quyền thứ nhất nó: về thể nhân và quan hệ hôn nhân gia 
đình; quyền thứ hai - về tài sản, sở hữu tư nhãn; quyền thú ba - 
các phương thức thực hiện quyền sở hữu (hợp đồng, thưa kế, 
quan hệ tài sản của vợ chồng, ww.). Như vậy, cơ cấu của bộ luật 
được xây đựng theo các chế định: nhân vật - vật thê - hợp đồng. 
Hộ luật ghi nhận nguyên tấc mọi người bình đẳng truưóc pháp 
luật, quyền tự do kinh doanh; chia luật ra thành Luật đân sự và 
luật thương mại, khẳng định nguyên tắc bền vững của hợp đồng, 
tính bắt buộc đối với các bên của hợp đông; quy định quyền của 
chồng đốt vái vợ, cha đối với con. 

BỘ LUẬT TỐ TỰNG DÂN SỰ (ớt), văn bản Luật, điều 
chỉnh các quan hệ xã hội trong quá trình xét xử các vụ kiên dân 
sự tại toà án. HI/TTDS thương được xây địng theo cơ cấu: nhúng 
quy định chưng; thÂm quyền của tơ án; thành phần của hội đồng 
xét Xử; ngươi tham gia tố tụng: án phí; khởi kiện vả khỏi tố vụ 
án, thụ l vụ án; điều tra vụ án; biện pháp khân cấp tạm thời; 
hoà giải, tạm đình chỉ, đình chỉ Việc giải quyết vụ án, đưa vụ ấn 
T4 Xéi xử; thủ (tục Yét XỬ sơ thâm; thủ tục phúc thầm; thủ tục 
giảm đốc thẩm, thủ tục tải thÂm; việc giải quyết các vụ án đân 
sự có các yếu tố nước ngoài. Quyền hạn, trách nhiệm của tơà án, 
viện kiếm sát đối với công tác thi hành án, mối quan hệ giưa toà 
án với có quan thi hành án. 


263 


B Bộ LUÁT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 





BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (0z), văn bản luật do 
Quốc hồi ban hành, qưy định trình tự, thủ tục, nội dung tiến 
hành các hoạt động khỏi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành 
án hình sự và những quan hé pháp luật khác nảy sinh trong quá 
trình đó. BIÌ"THS được Quốc hội thông qua 28.6.1988, có hiệu 
lực thi hành kể từ 1.1.1989, là BLTTHS đầu tiên của nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thê biền chính sách của Nhà 
nước Việt Nam về hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xứ 
và thí hành án hình sự. Bộ luật có 7 phần, 32 chương, 286 điều. 
Phần I: nhũng quy định chung; phần II: khỏ: tố và điều tra vụ 
án hình sự; phần II]: xết xử so thâm; phần ]V: xét lại bản ấn và 
quyết định chưa có hiệu lực pháp luật theo thủ tục phúc thầm; 
phần V: thí hành bản án và quyết định của toà án; phần VỊ: xét 
Lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật; phần VÌÏ: thủ 
tục đặc biệt (thủ tục về những vụ án mà bị can là người chưa 
thành niên; thủ tục áp đụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh). 

BỘ MÃ (tt học; A. code set), tập các tử nhị phân (tức là 
nhóm các bit) có cùng độ đài được gán tương íng với các kí tự 
trong một bộ kí tự dùng để biểu diễn thông 0n văn bàn. Thông 
tin được ghi trong máy tính bằng mã tướng ứng với nó. Hiện nay 
BM thông dụng là mã 8 bit, có khả năng biểu diễn cho các kí tự 
thưởng gặp trong văn bản. 

BỘ MÃ ASCII (ti học) x. ASCII. 

BỘ MÃ HOÁ (điện ø) 1. Thiết bị có khà năng chuyển đổi 
tử một phương pháp biểu điển này sang một phương pháp biểu 
diễn khác. 

2. Trong thiết bị tính, là phương tiện biến đổi thông tin (tướng 
tự hoặc số) thành dạng mã nhị phần thích bợp. 

BỘ MÁY GÔNG!I (sửửi; tt. thể Gông:;, phúc hệ Gôngï), bào 
quan của động thực vật liên kết với lưới nội chất nhưng không 
cỏ ribosom do Gôngi (Golgi) phát hiện (1R98). Gồm nhiều túi 
dẹt có màng bọc là binh chứa, liên kết với các nang (nang Gòng!) 
và nhiều tế bào tiết. Các bình chứa được phân bố tự do (như các 
phần tứ tưới) trong các tế bào thực vật hoặc hinh thành nên mạng 
lưới duy nhất trong phần lỏn tế bào động vật. Trong các bình 
chứa, các vật chất (cnzim và polisacarit) được chuyển hoá và 
chưyền sang các nang Gôngi đề vận chuyên, thường đến màng 
bào chất đề tiết ra. BMG tham gía hình thành các hạt zimogcn, 
tổng hợp và vận chuyển các polisacarit, tiết ra xenlulozø trong 
quá trình hình thành phiến tế bào hoặc hình thành tế bào thứ 
cấp, dịch nhẦy trong tế bào dạng hình chén, quá trình tập hợp 
các gicoprotein, sắp xếp các hocmon trong cấc tế bào thần kinh 
làm nhiềm vụ tiết địch thần kinh, tạo các thẻ men và có thể cà 
màng bào chất. 

BỘ MÁY HỒ HẤP @) x. Hệ hô hấp. 

BỘ MÁY PHÁT ÂM (ngôn ngữ), bộ máy gôm các cơ quan 
trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra âm thanh của tiếng nói con figUÒi. 
Xét về chức năng tham gia cấu Am, BMPÂ có thê được chia 
thành hai bộ phận: bộ phận thứ nhất gồm những có quan không 
trực tiếp tạo ra äm thanh mà chỉ cưng cấp "hơi" hay “năng tượng" 
như phổi, thuỳ và khí quản (cớ quan bô hấp); bộ phận thứ hai 
Là những cơ quan phát Âm, đúng như tên gọi của nó, được cấu 
tạo tử 4 khoane có liên quan với nhau như một hình ống: thanh 
quản, yết hầu (họng), miệng và mũi. Trong thanh quản, dây thanh 
(thanh đói) là bộ phận quan trọng nhất mà sự đao động của nó 
tạo ra tiếng thanh đầu tiên và được Lăng cương qua các khoang 
cộng hưởng ò phía trên theo những phương thức và vị trí nhất 
định để hình thành nên âm thanh của ngôn ngũ. Ó miệng, lưới 
Là bộ phận linh hoạt nhất để tạo ra những âm khác nhau của 
tiếng nỏi. 

BỘ MÁY QUẦN LÍ (kửuh rế, rổ chức) 1. Hệ thống tổ chúc 
bao gồm toàn bộ các cơ quan nhà nước, các công sở; toàn bộ 
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các œø quan và tô chức bảo đảm việc quản lí trong toàn xã hội, 
một ngành, mộit lĩnh vực, một đơn vị hành chính - lãnh thô. 

2. Toàn bộ tổ chức và cán bộ, nhân viên (ngưài lãnh đạo, chuyên 
viên, chuyên viên kĩ thuật) của một cố quan hay tô chúc nào đó 
thực hiện công tác quản lũ (vd. BMOL, của chính phủ, của bộ, 
của uỷ ban nhân đân, của xí nghiệp, w.). BRMQL. được tổ chức 
trên có sở tình hình thực tế về kinh tế xã hội, khoa học kĩ thuật 
và nhiệm vụ phát triển của toàn xã hội, tưng ngành, tưng địa 
phương, tửng xi nghiệp, w. Vừa thẻ hiện tính thống nhất của hệ 
thống, vừa phản ánh tính đặc thù của bộ phận. Cơ chế tô chức 
và quản lí có tính chất khoa học cao; nếu cơi nhẹ điều kiện thực 
tế và tính chất khoa học có thể dẫn đến hậu quả tập trung quan 
liêu hoặc cục bộ phân tán, hạn chế yêu cầu thống nhất của toàn 
bộ cũng như yêu cầu chủ động khả năng năng động sáng tạo của 
bộ phận đơn vịụ BMQL càng gọn nhẹ thì chỉ phí quản tí càng 
thấp và đo đó, hiệu quả kinh tế x4 hội càng cao. 

BỘ MÔN (g4áo đc) 1. Một chưyên ngành khoa học mà ranh 
giới đã được quy định chặt chế hoặc đã được đăng kí vào danit 
mục môn học giàng dạy ở nhà trưởng 


2. Tổ chức gồm các cán bộ giảng dạy một bộ môn khoa hợc 
hoặc một vài bộ môn khoa hợc gần gũi nhau (liên bộ môn) trong 
trưởng cao đẳng, đại học. : 


HỘ NGOẠI SAI (điện nở) bộ tạo đao động điện công suất 
nhỏ đùng tranzito, điot bán dẫn cÑ điện dẫn âm, hoặc đèn điện 
tủ. Dao động của BNS được dùng đẻ đổi tần (x. Bộ đổi ăn) trong 
máy thù đồi tần, tronø thiết bị đo vô tuyến, vv 

BỘ NHỊ (từ), tập hợp các nhị hoa (tá tiểu bảo tử), gồm bao 
phấn và các chỉ nhị mang bao phấn. Số lượng các nhị của mỗi 
loài thực vật khác nhau thay đổi từ một đến vài chục hoặc hón 
nữa. Chủng được sắp xếp trong hoa theo cách tự do hoặc dính 
với nhau thành ống nhị. Vd. cây họ Đậu cỏ thê có 10 nhị dinh 
vào nhau hoặc 9 nhị dính, một nhị rời gọi là BN lưỡng thể. Ö 
họ Cúc có thể thấy các baa phấn đính nhau nhưng chỉ nhị vẫn 
tự do. BN được biểu hiện trong hoa thức bằng chữ A. 


BỘ NHỚ (in học, điện r) 1. Trong thông tin tiên lạc, BN là 
những mạch điện có nhiệm vụ ghí nhó một lệnh quy ước và tự 
động thực hiện lệnh đó khí có các điều kiện tướng ứng với nội 
dung của lệnh. Vd. BN thực hiện lênh bật, tất máy theo giở trong 
các máy thu thanh, thu hình đân dụng. 


2. Trong máy tính điện tử, BN là thiết bị Lưu giữ đữ liệu. Các 
đũ liệu này có thể được lấy ra để sử dụng theo yêu cầu xủ lí của 
máy. Ngưởi (ä phân biệt: a) RN chính, có địa chỉ được đơn vị xử 
lí trung tâm (CPU) của máy tính điều khiển. Máy tính sủ dụng 
BN chính đẻ lu giữ các chướng trình trong quá trình chúng được 
xú lí, BN chính thường có tốc độ trao đôi cao và dung tướng hạn 
chế, b) BN phụ, (ưu giữ chương trinh và đũ liệu để chuyển cho 
RN chính khi cần thiết. Thông thường, đó là các thiết bị nhé 
ngoài như bìa, băng từ, đía từ, trống từ, vv. 


BỘ NHỚ ÁO (8n học; A. virtual memory), một kĩ thuật quản 
trị việc sử dụng bộ nhó chính của máy tính, phối hợp với bộ nhớ 
phụ bằng các phương pháp cho phép chuyền từng đoạn (cg. trang) 
của chương trình hoặc đữ liệu qua lại giữa hai loại bộ nhó này. 
Người tập trình có thẻ sử dụng không gian địa chỉ lôgìc L Lốn 
hơn nhiều lần không gian địa chỉ thực P trong bộ nhớ chính. 
Không gian L được phân trang và bố trí trong bộ nhó phụ. Khi 
thực hiện chương trình, nếu gặp một địa chỉ (ôøic chưa có trong 
P thì mãy gọi trang bộ nhó tưởng ứng từ bộ nhó phụ vào bộ nhớ 
chính đề xử tí. Kĩ thuật này bảo đảm cho phép người lập chương 
trình không bị ràng buộc gì vào hạn chế của đung lượng bộ nhớ 
chính. Các phần bộ nhó phụ úng với các địa chỉ Lâgíc không được 
chứa sẵn trong bộ nhó chỉnh gọi là BNA. 

BỘ NHỚ CHÍNH (0: học) x. Bộ nhớ. 


BỘ PHẬN VÀ TOÀN THẺ B 





BỘ NHỚ ĐỆM (/r học; A. buffcr), một phần bộ nhớ được 
đành riêng để trao đổi thông tin vào - ra giữa bộ xử lí và các 
thiết bị vào - ra của máy tỉnh. 

BỘ NHỚ ĐỘNG (in học; A. dynamic memory), bộ nhớ lưu 
giữ thông tin ở trạng thái động, thông tin được biểu diễn bởi mội 
dãy xung luân chuyển trong một chất liệu thích hợp và chỉ đọc 
được khi tnyyền qua một điểm đặc biệt nào đỏ. 

BỘ NHỚ RAM (ứn học, A. Ñandom Acccss Memory; viết 
tắt là RAM), bộ nhó của máy tính mà người sử đụng có thê ghí 
thông tin vào và đọc thóng tin ra một cách trực tiếp ở các ô của 
nó mà không cần thông qua một vị tri nhó nào khác. Đó là bộ 
nhớ \àm việc của máy, chướng trình và đữ liệu được chuyền đến 
bộ nhé đó để máy thực hiện. 

BỘ NHỚ ROM ( học, A. Read Only Memory; viết tẤt là 
ROM), bộ nhó được đùng đề ghì thông tin cố định và không thể 
sửa lại được. BNR thưởng là một thành phần mang tính chất 
cứng hoá các chương trình điều khiển co bàn. BNR còn gọi là 
phần vững (firmware) của máy tính, vì ö đó phần mềm đã được 
vĩnh viến hoá hoặc làm rắn tạt trong một chip. 


BỘ NHỚ TĨNH (từt học; A. static memory), bộ nhó lựa giữ 
thông tin ð trạng thái tĩnh, thông tin được biểu điển bởi một 
trạng thái vật l ần định. 

BỘ NHUY (#ửz:), tập hợp các lá noân hoặc noăn (nhuy) trong 
một hoa, là cớ quan sinh sản cái của thực vật bậc cao. Trong hoa 
của nhiều loài khác nhau, có thể có một hoặc một số nhuy. Mội 
số loài có nhuy dĩnh vào nhau tạo thành nhuy hợp (cẢm chướng). 
Ö một số hoa, toàn bộ các nhuy không dính với nhau và được 
gợi là BN rởi (cây mao Lướng). 


RỘ NỔI GHÉP (tư học; A. interfacc), bộ phận của máy tính 
hoặc của thiết bị ngoại vi gắn với các đưởng truyền thông tin và 
thực hiện một số chúc năng nhất định dành cho việc trao đôi 
thông tỉn giữa các thiết bị của một hệ thống tính toán. 

BỘ ỔN ÁP (diện), thiết bị tự dộng duy trï tỉ số cho trước giữa 
trị số thực tế của điện áp cần được ên định với mức điện áp 
chuẩn. Phân biệt: BÔA thông số và BÔA có phản hồi. BÔA 
thông số hoạt động dựa văo tính phi tuyến của đặc tuyến vôn - 
ampe của các phần tử điện tÙ, điện tử hoặc bán dẫn. BÔA có 
phản hồi Lắp theo sở đồ bù, tự điều chỉnh. 


BỘ PHẢN XẠ (điện n), khí cụ, cấu trúc hoặc môi trường 
vật lí có tác dụng làm thay đổi hướng của dòng năng lượng 
vật chất nhưữ Am thanh, sóng quang, sóng vô tuyến điện hoặc 
các hạt cơ bàn, vv. Các tính chất vật Ú của RPX khác với các 
tính chất của môi trường truyền các dòng đó. Trong quang kĩ 
thuật, BPX được dùng để thay đồi phương truyền quang thông 
(đến chiếu, gương phàn xạ...). Trong kĩ thuật vô tuyến điện, 
APX là các cấu trúc tạo bởi dây dẫn điện hoặc tấm kim loại 
dùng để thay dồi hướng truyền sóng, tạo nên các anten định 
hướng. Trong kĩ thuật hạt nhân, BPX là lúp chất không bị 
phân rã (vd. than chỉ) đùng để tàm giảm sự rò nớtron từ vùng 
hoạt động. 

BỘ PHANH (giao thông), thiết bị hoàn chỉnh Làm giảm vận 
tốc hoặc dừng hẳn sự vận động của thiết bị chuyển động. HP 
thường bao gồm các bộ phận chủ yếu: bộ phận diều khiến, bộ 
phận truyền động và bộ phận công tác. 

BỘ PHÁT SINH TỰ ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH (ứn học; 
A. program automatic generator), một chương trinh máy tính 
làm nhiệm vụ tự động tạo ra các chương trinh tính toán theo các 
mô tà yêu cầu của người sử dụng. 

BỘ PHÂN TÍCH MÀU (muếp #u), bộ phận định màu và 
thời gian lộ sáng khí phóng ảnh màu. Máy phân tích màu tự động 
căn cứ vào mẠt độ của hình ảnh trên phim âm mà tính ra các 


thông sổ cần thiết cho mỗi loại giấy. Các loại máy này đều có 
"bộ nhớ” ghi lại các thông số để dùng về sau. 


BỘ PHẬN CHẠY (gi2o tiông), tổ hộp các phần tử tạo thành 
hệ thống đố thùng xe và thực hiện việc chuyên động trên đường 
của phương iiện vận tài, vd. BPC của đầu máy toa xe Là giá chuyển 
hướng gồm khung giá, hệ thống treo và trục các bánh xe, BPC 
của Ô tô pồm giá xe, hệ thống treo và các trục bánh xe. 

BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN (cơ khí), tổ hợp bao gồm các phần 
tứ, các bộ phận, các cụm linh kiện nẦm trên đường tác động của 
quá trình điều khiển, nhở các bộ phận này, người điều khiển hoặc 
tác nhân điều khiển có thể tác động tói đối tượng điều khiến với 
một mục tiêu xác định. 


BỘ PHẬN GIÁ @), có cấu được chế tạo để thay thế một bộ 
phận cơ thê đã bị eÁt bỏ hoặc che giấu một dị dạng. Có hai loại 
BPG: BPG đặt ngoài có thê; BPG lấp trong cø thể. 1. BPG đặt 
ngoài cđ thể thường được đùng ở các chi và trên mặt. HPG p 
vào các chỉ được cải tiến liên tục tử sau Chiến tranh thế giới L 
Chán giả thường được làm bằng gỗ, da, kim loại, đôi khi kết hợp 
VỚI sỢi nhân tạo, nha. Một hệ thống khóp và lò xo đảm bảo có 
thể sử đụng chân giả đề đi lại. Tay giả thường được chế tạo bằng 
đa với những nẹp kim loại nhủ một hệ thông gọng kìm để cầm, 
nắm các đầ vật. Những năm gần đây, tay giả có vó bọc bằng nhựa 
đẻo màu sắc như da thật, thực hiện được mội số thao tác khó. 
Các bộ phận giả trên mặt như mắt, mũi, tai giả thường làm bằng 
nhựa cứng hoặc chất đẻo nhuộm màu tương tự màu của bộ phận 
bị thay của người, được sử dụng chủ yếu theo yêu cầu thầm mĩ. 
2. RPG đặt trong cơ thê là những cơ cấu kìm Loai hoặc bằng chất 
liệu tổng hớp trở có khả năng dung nạp được lầu dài trong cơ 
thể, vd. chỏm xướng đùi bầng nhựa acrylic đặt vào ð khóp háng, 
khuôn nâng sống mũi, khung đệm vành tai bằng nhựa dẻo đặt 
dưới da, ww. 


BỘ PHẬN VÀ TOÀN THỂ (zi£/), hai phạm trù triết học 
thể hiện mối quan hệ trong các sự vật, hiện tướng hoặc quá trình 
giữa các đối tượng (bộ phận). cấu thành hệ thống và mối quan 
hệ giữa hê thống (toàn thể) với các đối tượng cấu thành của nó. 
Chủ nghĩa dưy vật siêu hình coi cái toàn thể chỉ là tổng số giản 
đơn của các bộ phận trong cái toàn thể không có gì khác so với 
Phững cái đã có trong nhũng bộ phận. Chủ nghĩa duy tâm coi 
cái toàn thể lớn hơn tông số các bộ phận, toàn thể là thực thể 
tính thần không thể nhận thức được. Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng cho rằng RPVTT đều tồn tại khách quan và có mối quan 
hệ biên chứng với nhau. Mối quan hệ biện chứng giữa BPVTT 
biều hiện ð chỗ toàn thể không phải giản đơn là tông sô các Độ 
phận. Ö cải toàn thể có những thuộc tính mới vổn không có Ô 
các bộ phận riêng lè, Vd. nước (H;O) được cấu thành tư oxi (O;) 
và hiđro (I1¿). Các axit nucleic riêng kẻ chỉ là những hoá chất vô 
sinh, nhưng khi kết hợp với nhau thì chúng có thể tạo thành chất 
sống. Sự phân biệt giữa BPVTT là tương đối, giống như sự phân 
biệt giữa hệ thống và yếu tố. Một đối tượng nào đó là cái toàn 
thể trong mổi quan hệ với các bộ phận này, nhưng lại là một bộ 
phận của một cái toàn thể khác. Dồng thời giữa bộ phận và bộ 
phận, giữa bộ phận và toàn thê có sự tác động qua lại biện chứng 
với nhau, đưa tới sự phát triển cúa các sự vẠt, hiện tượng, quá 
trình qua các giai đoạn từ thấp lên cao, tử đơn giản đến phức 
tạp. Khái niệm này có ý nghĩa quan (trọng trong quá trình nhận 
thúc, đặc biệt khi nghiên cúu những hiện tượng phức tạp cần lun 
ý đến những vấn đề sau: 1) Không được quy những thuộc tính 
của cái toàn thể cho các thuộc tính của các bộ phận một cách 
siêu hình. 2) Cần xem xét cái toàn thể với tất cả tính chất phức 
tạp của nó và tính độc lập tướng đôi của các yếu tố, các bộ phận 
cấu thành của nó. 3) Khi xcm xét trìng mặt, tứng bộ phận của cái 
toàn thể cần dựa trên (tiền đề là có sự hiểu biết, đù là sơ bộ và 
có tính chất giả thiết, về bằn chất của cái toàn thể; ngược lại, 
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B nò PHIM 





việc nghiên cứu cái toàn thê cần dựa vào sự hiều biết các thuộc 
tình của các yếu lố hợp thành và những phương thức tác động 
qua lại của chúng. Quá trình nhận thức cái toàn thề xem như là 
sự thống nhất cùa các bộ phận trong tính đa dạng của những mốt 
liên hệ qua lại của chúng, được thực hiện thông qua phân tích 
và tổng hợp. Dây cũng là phép biện chứng về mối quan hệ giữa 
các bộ nhẠn, giữa bộ phận và chỉnh thể thống nhất, trọn vẹn của 
hệ thống - cấu trúc 


BỘ PHIM (điện đnh), tác phẩm điện ảnh hoặc viđeo có nội 
dung tư tưởng - nghệ thuật nhất định, có bô cục hoàn chính, 
dùng để chiếu lên màn ảnh, phục vụ ngưỡi xem. BP có thê gôm 
một hoặc nhiều tập, tư 2 tập trở lên gọi là BP nhiều tập; mối tập 
göm một hoặc nhiều cuốn (phim nhựa trong điện ảnh). Có nhiều 
thể loại phìm: phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình, phím 
khoa học, vw. 

BỘ PHÓNG ĐIỆN (điên), thiết bị điện để bảo vê vật cách 
điện khỏi bị chọc thiỉng vì quá điện áp. Dễ bảo về chống quá 
điện ấp do sét, ngưới ta dùng khe phóng điên (BPĐ kiều ống và 
RPD kiều van). Dê bảo về chống quá điện áp nội bộ đo quá trinh 
quá độ trong hệ thống điện gây nên, người ta dùng BPĐ kết họp 
với một số biện pháp khác. 

RỘ PHƯƠNG ĐÔNG QUỐC TẾ CỘNG SÁN (ø), cơ 
quan trực thuộc Ban chấp hành Quốc tế cộng sản, Tiền thân là 
Hội đồng tuyên trưyền các dân tộc phương Đông, được thành 
lập theo quyết định 7.9.1220 của Dại hội Ï các dân tộc phương 
Đông họp ở Raku do Han chấp hành Quốc tế cộng sản triệu tập. 
Phiên họp 22.2.1922 của Ban cbấp hành Quốc tế cộng sản đồi 
tên là Ban phương Đông. Dại hội IV Quốc tế cộng sản họp 
23.11.1922 đồi là Cục phương Đông của Quốc tế cộng sản. Chính 
thức mang tên Rộ phưang Đông tr sau Dại hội V Quốc tế cộng 
sản (1924). HPDOQTCS gồm hai bộ phận phụ trách hai khu vực 
là Trung Đông và Viễn Đông, trong đó có Đòng Lương. 
BPDOTCS có trách nhiệm nắm tình hình chính trị và chì đạo 
phong trào cộng sản của các nước thuộc hai khu vực đó, nhằm 
thực hiện những nghị quyết của Quốc tế cộng sản. 


BỘ PIN NHIÊN LIỆU (Ziên), bộ, thiết bị biến đổi năng 
lượng eồm nhiều pin nhiên liệu ghép lại và các phụ kiên cần thiết 
kèm theo (x\. Pin nhiên liệu). 

BỘ QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT (0uậc; tt. Bộ luật Hồng 
Dức). bộ luật hình chính thống được hoàn chỉnh ở triều đại Lé 
Thánh TÐng (Hàng Dúc) thế kỉ 15, là bộ triật cô bằng chủ Hán 
còn lưu giữ được tướng đối đầy đủ ở Viện nghiên cứu llán nôm 
(Hà Nội). ROTHI, có 13 chương, 722 điều, gồm 6 quyền. Quyền 
1: chương danh lê gầm 49 điều; chương cấm vệ gồm 47 điều. 
Quyển 2: chương vi chế (làm trái pháp luật), gồm 144 điều; 
chương quân chính, gồm 43 điều. Quyền 3: chương hộ hôn gồm 
38 điều, chương điền sản pồm 412 điều, mới tìm thêm 14 điều; 
chương thông gian gôm I0 điều. Quyên 4: chương đạo tăc gồm 
54 điều; chương đấu tụng gồm 50 điều. Quyền 5: chương trả ngưy 
gồm 3ó điều; chương tạp luật gồm 92 điều. Quyền 6: chương bộ 
vong (bắt tội phạm chạy trốn) gồm 12 điều; chương đoán ngục 
(xủ án) gồm 65 điều. 

Việc xác định thỚi điểm ban hành BOTHIL vẫn chưa được 
khẳng định dút khoát. Theo ý kiến nh:ều nhà sử học thì bộ luật 
đã được khỏi thảo từ những năm đầu của triều Lê, được bô sung, 
hoàn chính trong suốt triều Lê, trong đó có nhúng đóng góp to 
lớn của lê Thánh Tồng. [23y là bộ tuật tiến bộ trong các bộ luật 
dưới các triều đại phong kiến Việt Nam. 

BỘ RẰNG (s”+h), phần phụ cúng Ở trong xoang miệng dùng 
đề nghiền, xé thức ăn. Số lượng, cách sắp xếp và sinh lí của răng 
tạo thành BR đặc trưng cho tưng koại động vật (xt. Công thức 
răng). 
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BỘ RƯNG (cơ khí) 1. Ca cấu tạo dao động cở học, dẫn động 
bằng cơ khí, thuỷ le, điện tử hoặc kết hợp, được sử dụng độc 
lap hoặc như một bộ phận của máy (đầm rung, sàng rung, cắt 
rung. đúc rung, w.). 

2. RR sâu hay BR thuỷ bực để lên chặt đất chống thấm nước 
dưới tác đung ctìa nìng động. BR thuỷ lực được gắn với cần trục 
kéo sau Xe hoặc cần trục tự hành. Tần số dao động 1500 - 3000 
lần/min, khôi lượng tới 2500 kỹ. 


BỘ SAI ĐỘNG (điện, cg. dòng thông tin tải ba), mạch điện 
do hai hoặc nhiều cuộn biến áp kết nổi với nhau tạo thành bốn 
nhánh có trồ kháng thay đôi theo từng nhánh (tưng đôi dây), có 
thê nối ghép với bốn đầu cuối khác nhau. BSD thường dùng 
trong các mạch tài ba hoặc trong các mach thông tin đề biến đồi 
kết nối: mạch điện hai dây và mạch điện bốn dây. 


BỘ SỐ HỌC VÀ LÔGIC (điện m, A. arithmetic and logic 
uni; viết tẮt: ALU), mệt phần của bộ xử lĩ trung tâm, thực hiền 
các phép tính số học và lÔôgic trong máy tính như cộng, trử, nhân, 
so sánh lón hơn, so sánh bằng nhau, địch chuyền Sang tTÁI, VV. 
BSITVI, thưởng có hai đầu vào và một đầu ra kết quả. 


BỘ SUY GIẢM (điện ø?), một bộ phận của thiết bị kĩ thuật 
vô tuyến điện tử, cho phép giảm nhỏ tín hiệu đầu ra so với mức 
tín hiệu đầu vào. RSG đơn giản nhất là bộ phân áp đùng biến 
trỏ, trong đó điền áp ra được lấy tử đầu con chạy. 


BỘ TẠO DAO ĐỘNG (điên rở), mạch điện làm việc ở chế 
độ tự đo, không nhận tín hiêu điều khiển từ bên ngoài mà tự 
sinh ra đao động, cung cấp cho các bộ phận khác. Nguyên Kí làm 
việc của các RTDI đựa trên tính không ồn định tĩnh và tính ần 
định động của mạch điện. Mạch điện không ôn định tính là khi 
một thành phẦn nào đó của đao động tự do sình ra sau khi mạch 
được cung cắp năng lượng nuôi sẽ không suy giảm mà được tăng 
cưởng (dao động tr kích). Mạch điện có tính ồn định động \à 
khi dao động tự kích được tăng cưởng đến một giá trị nào đó thì 
hở sế Ôn định, nghĩa là có các thông số cø bản (vd. biên độ, tần 
số cúa dao động điều hoà) không thay đôi. 

BỘ TẠO NGẮN MẠCH (điện), khí cụ đóng cắt, được điều 
khiến tự động để tạo nhanh ngắn mạch (dưới 0,5 ¿s) ồ các trạm 
biển áp 35, 110 và 220 kVW không có máy cải điện ð phía cao áp 
khi xảy ra hư hỏng trong máy biến áp. I)ưối tác động của đòng 
điện ngấn mạch, máy cất ở đầu cung cấp của đường dây tải diện 
sẽ cất mạch. Sau đó, dao cách li tự động sẽ tách máy biến áp bị 
hư hỏng ra khỏi lưới và đương đây tải điện Lại được đóng vào 
làm việc nhỏ thiết bị tự động đóng trở lại. 

BỘ TẦNG ÁP (g1ao thông), bô phận tăng áp lực nhiên liệu 
khi đưa vào buông cháy của động cơ điezen. Dầu đicZen là nhiên 
liệu nặng sau khi qua HTA sẽ tạo được áp lực và nhiệt độ cần 
thiết đề tiếp tục qua vời phun vào buồng cháy dễ hoá sương, hoà 
trộn đều với không khí và tự cháy mà không cần có bộ đánh tủa 
điền. 

BỘ TÃNG ÁP THUÝ LỰC (cơ khí; cø. bô biến áp thuỷ lực 
la: thê tích), cơ cấu thay đổi (tăng hoặc giảm) lưu lượng và áp 
suất đầu trong hệ thống thuỷ lực của máy công cụ, máy ép, thiết 
bị vận chuyến... với điều kiên tách biết đường đầu cao áp và 
đường đầu thấp áp. RTATL gồm hai tầng: động có đầu và bớm 
đầu. Chất lỏng công tác của hệ thống thưỷ lực được dẫn tói động 
cơ đề quay bớm, còn bóm thì cho ra clất lỏng có lưu lượng và 
áp suất đã thay đồi đề dẫn tới các cö cấu chấp hành (x Cơ cấu 
chấp hành), Hê số khuếch đại của BTATIL tử 3 đến 100 và hơn 
nữa (đối với RTATI. có chuyển động thẳng). Có hai Loại HTATT. 
loại chuyển động quay (kiều rôto) gồm động có và bơm pit tông 
chiều trục; loại chuyên động thẳng gồm hai xi lanh truyền lực 
mắc nối tiếp. 


BỘ TƯ LÊNH B 





BỘ THIẾT BỊ KHOAN (d4 chất), toàn bộ các cd cấu, máy 
móc, thiết bị và đụng cụ cho phép thực hiện các quá trình của 
cõng tác khoan, từ tạo lõ, gia cô đến thanh lí. BTBK thường gồm 
máy khoan, tháp khoan, hê truyền (tực, hệ thống cơ cấu kéo thả, 
có thể còn có máy bơm, máy trộn dung dịch, cd cấu tự động hoá 
và cơ giới hoá. Căn cứ vào khả năng di chuyển của BTBRK, người 
ta phân biệt các toại: tính tại, ói động và tự hành. Loại tĩnh tại 
được chia thành các kiểu tháo lấp và nguyên khối. Trong chuyên 
ngành khoan thăm đò khoáng sản rắn, RTBK được tiêu chuẩn 
hoá thành tám nhóm để khoan tói độ sâu 3 nghìn m. Trong 
chuyên ngành khoan dầu khí, HTRK được chia thành tám nhóm 
để khoan eác giếng sâu Lừ 1500 - 10000 m. 


BỘ THUỘC ĐỊA (Sứ, luậr), một bộ của Chính phủ Pháp có 
chức năng chỉ đạo các vấn đề liên quan đến các thuôc địa của 
đế quốc Pháp. Thành lập theo một đạo luật do tổng thống Pháp 
ban bố ngày 20.2.1894. Tiền thân \là bộ phận đặc trách các thuộc 
địa nằm trong các bộ sau: Bộ hải quân và thuộc địa, Bộ thương 
mại và thuộc địa. Rộ hải quân và thuộc địa đã chi đạo cuộc chiến 
tranh xâm lược các nước Đông Dương. Sau các Hiệp ước 18462 
và Hiệp ưóc 1874, sáu tỉnh Nam Kỳ của Việt Nam bị chiếm làm 
thuộc địa và trực thuộc bộ này. Sau Hiệp óc ó.ó.1884, Bắc Kỳ 
và Trung Kỳ chuyền sang trực thuộc Bộ chiến tranh. Tư 27.1.1886, 
khi quan văn sang thay thế quan võ cai trị Trung Kỳ và Bắc Kỳ 
thì Bắc Kỳ và Trung Kỳ chuyển sang trực thuộc Bộ ngoại g›ao. 
Tủ 20.1.1894, toàn bộ Liên bane Dâng Dương đều trực thuộc 
BTD, mặc dù thực dân Pháp đã áp dụng ba thể chế chỉnh trị 
khác nhau: "thuộc địa" ỏ Nam Kỹ; “bào hộ" ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ, 
Cămpuchia và Lào; “nh địa thuê" ở Quảng Châu Loan (miền 
Nam Trung Quốc). 


BỘ TIẾP LIÊU TỰ ĐỘNG (cơ khí; cø. bộ cẤp phôi tự động), 
có cấu tự động cấp phôi và tháo dö phôi cho các máy móc vả 
thiết bị tự động. Về hình thức cấu trúc, RTUTĐ có thể là một 
băng tải, một bàn xoay, một bộ nâng chuyền, định vị gá kẹp tự 
động hoặc hiện đại hơn núa là một tay máy, một rôbôt. Chìing 
làm việc với các dạng phôi liệu khác nhau (vật liêu tấm, cuộn, 
vẠt liệu điện thanh, vật liệu rời, vật liệu bột, mè liệu hỗn 
hợp, w.). Về mặt điều khiển, BTLTD có thể được điều khiên 
theo các chương trình cứng (điều khiển bằng cø cấu cam, bằng 
các trục chương trình) với những quỹ đạo hoạt động cố định, các 
thủ thuật cầm nắm và trao đổi phôi liệu định sẵn cho một loại 
hình xác định. Trường hợp điều khiển theo chương trình mềm 
hay chương trình tinh hoạt, BTLTD có thể hoạt động với số bậc 
tự đo lồn, chương trình hoạt động có thê dễ dàng thay đổi (vd. 
nguyễn tắc điều khiến theo chương trình số đối với các tay máy 
thay đao cụ hoặc tay máy chuyên đải phôi và chí tiết gía công 
bên các máy công cụ điều khiển theo chương gình số). 

BỘ TIẾT LƯU (giao thông), bộ phận làm thay đổi trạng thái 
vận động của dòng chảy trên đường ông. Khi cần tạo điều kiện 
cho đồng chảy lỏng trong đường ống đoạn nhiệt bốc hơi, người 
ta cho đồng chảy qua BTL khiến cho vận tốc (ăng lèn và áp suất 
đường ống giảm nhỏ, tại đây chất lỏng sẽ bốc hơi đễ đàng hơn. 
BTL thường dùng trong máy điện - anh, máy hơi nước và khí 
nén, W, 

BỘ TIỂU ÂM (giao thông), cơ cấu đề giảm tiếng ồn của động 
cơ đốt trong, máy thông gió và tất cả các loại máy móc khác; các 
công trỉnh cần giảm tiếng ồn thoát ra theo các đương ống dẫn 
chất Lóng hoặc khí. Quá trinh giảm âm trong các BTÂ xây ra 
theo dòng chảy của khi: năng (tượng của các dao động âm thanh 
bị hấp thụ bởi áp lực của dòng khí và do va đập với các vách 
ngăn trong BTÀ. Các thiết bị giàm ãm được thiết kế với súc cân 
thuỷ lực nhỏ để không tao ra sức cản đáng kẻ đối với dòng chày. 
Tuy nhiên, sức cản này cũng giảm công suất của động cơ hoặc 
thiết bị khác 2 - 5%. 


BỘ TÌM PHƯƠNG (điên nứ, cơ. máy vô tuyến tìm phương; 
la bản vô tuyến), khí cụ đùng để xác định phương hướng của 
sóng vô tuyến điện truyền tói. TP hoạt động theo nguyên b cơ 
học (quay trực tiếp anten đề dịch chuyển giàn đồ hướng, qua đó 
nhận biết được hướng sóng tới), hoặc hoại động theo nguyên lí 
diện học (dùng phiớng pháp điện để dịch chưyền giản đồ hướng 
anten, haặc bằng cách xử lí tín hiệu thu được tí anten đê nhận 
biết hướng của sóng tối). ÄTP được sử đụng chủ yếu trong các 
máy vô tuyến định hướng. 

BỘ TRANH KHẮC DÂN GIAN VIỆT NAM (đầu thế kỉ 
20) @m thuận), bộ tranh khắc đân gian do 4 nghệ nhân Việt Nam 
(Nguyên Văn Dáng, Nguyên Văn Giai ngưởi huyện Gia Lộc, tỉnh 
Hải Dương; Phạm Văn Tiêu, Phạm Trọng Hải người huyện Kim 
Lông, tỉnh Hung Yên) về và khắc, do Hăngri Ôgiê (Henri Oger), 
một người Pháp đề ra và tô chức thực hiện trong thời gian ở Ilà 
Nội và Bắc Kỳ (1908 - 12), 

Bộ tranh in trên giấy dó làng Bưởi, khô 6Š cm x 42 cm, gồm 
trền 4 nghìn tranh khắc đen trắng, chia làm 7 tập, môi tập 7Ô tở. 
Tranh vẽ ngưởi chiếm một nửa, còn lại là các công cụ, đồ dùng, 
súc vật và tranh sinh hoạt. Bộ tranh có các nhân vật lịch sử như 
Lương Như Hộc, ông tỏ nghề khấc ván ín Việt Nam và Š bỨc vẽ 
Kỳ Đồng. Công việc khấc ín tiển hành trong 2 tháng, cùng 30 
thợ khắc. Xưởng khắc thoạt đầu à đình Hàng Giai, sau mỏ rộng 
ra cả ồ đèn Vũ Thạch. Về nghệ thuât, cách vẽ và khắc đều mộc 
mạc, nhưng đương nét điều Luyện, linh hoạt. Bộ tranh thề hiện 
một óc thầm mĩ đặc biệt, độc đáo, làm phong phú thêm cho kho 
tàng tranh đân gian Đông Hồ, Kim lIoàng, Hàng Trống. Về tu 
liệu, có thể coi đây là bộ sỉ bằng tranh về về đời sống hàng ngày 
của người dân miền Hắc Việt Nam đương thỏi. 


BỘ TRÌNH (0n học; A. package), một tập hợp gồm các chương 
trình máy tính và các tài liệu tướng Ứng, cớ thể được cung cẤp 
cho nhiều ngươi sử dụng. BT còn là một khái niệm đặc biệt của 
ngôn ngữ ADA để chỉ tập hợp các dữ tiêu và hàm thao tác trên 
các chương trình ấy. 


BỘ TRƯỞNG (tố chức), một thành viên của chính phủ, đứng 
đầu và lánh đạo bộ, chịu trách nhiệm trước thủ tưng chính phủ 
(trong chế độ nội các hay chế độ nghị viện), trước Lông thống 
(trong chế độ tổng thống) và trước quốc hội (trong chế độ quốc 
hội). HT có chức năng: ban hành các quy định về tô chức của 
bộ, các văn bản pháp quy liên quan đến hoại động của bộ; quản 
tí cán bô và naân sách thuộc bộ. Ö các nước phương Tầy, người 
ta phân ra nhiều loại HT như BT phụ trách quản tí một bộ, BT 
uỷ quyền, BT nhà nước. 


Ö Việt Nam, chức danh BT còn dành cho những người phụ 
trách tô chức ngang bộ như LJỷ ban kế hoạch nhà nước, Ban tô 
chức và cán bộ của chính phủ, vv, Theo Nghị định 15 - CP ngày 
2.3.1993 của Chính phủ Việt Nam BT và thủ trưòng các cø quan 
ngang bộ là thành viên của Chính phủ, đứng đầu và lânh đạo bó, 
chịu trách nhiệm trước thủ tướng Chính phủ, trước Quốc hội về 
ngành, lnh vực mình phụ trách. RT thực hiện nhiệm vụ và quyền 
hạn quản l nhà nước đôi với ngành hoặc nh vực công tác trong 
phạm vi cả nước theo quy định của luật tô chúc Chính phú 
30.9.1992. 

BỘ TƯ LỆNH (quân %) \. Tập thể sĩ quan chỉ huy và cơ 
quan của một đơn vị cấp liên bình đoàn, quân chủng, bính chủng 
và tướng đương. Trong Quân đội nhàn dân Việt Nam, đối với 
BTI. quân chủng, binh chủng, ngoài chức năng chỉ huy các Lực 
lượng thuộc quyền, còn giúp Bộ Quốc phòng và Bộ tông tham 
mưu chỉ đạo tác chiến, xây dựng lực lượng, huấn luyện chiến đấu, 
bảo đảm kí thuật cho các lực lượng thuộc quân chủng, binh chủng 
mình trong các đơn vị binii chủng hợp thành, 


267 


B Bô VI SAI 





2. Tập thê sĩ quan chỉ huy cấp liên binh đoàn trở lên gôm tư 
lệnh và các phó lệnh. Vd. HTI. quân khu, HTT, quân đoàn, 
BTL không quân, vwwv. 


BỘ VI SAI (cơ khí; cø. có cấu hành tỉnh, cớ cấu vị sa), cd 
cấu hợp (cộng hay trừ) các chuyển động thành phần thành chuyên 
động tổng hợp. Cá RVS một bậc tự dơ dùng trong truyền dẫn 
di động nhỏ chính xác hoặc truyền lực của các máy công cụ và 
máy công nghệ. Phổ biến nhất là BVS hai bậc tự do dùng trong 
truyền động các bánh xe chủ đông của Ô tô, máy kéo hay các 
máy vận chuyên khác. RVS đàm bào các bánh xe chủ động quay 
với tốc độ tương đối khác nhau khi xe đì qua các đoạn điỏng 
vòng. ˆ[rong các xe bánh xích thường đùng các BVS kép hay phức 
tạp làm cơ cấu quay xe. 

BỘ VI XỬ LÍ (điện 0, t1 ñọc), Vì mạch tích hợp cố lún có 
khả năng chướng trình hoá, thực hiên chức năng xử lí trung tâm 
của máy vi tính, pôm các thành phần: đơn vị số học và lôgíc, đơn 
vị điều khiến. BVXI, thông dụng: IN11:I, 8098, 80286, 80386, 
họ MOTOROLA 68000. Dược dùng rộng rãi làm bộ điền khiển 
tự động trong nhưng hệ thông thiết bị thuộc nhiều tĩnh vực khác 
nhau. 


BỘ XỬ LÍ (diện rử, tin học), bộ phận chủ yếu của máy tịnh 
điện tử, thưởng hiểu là RXL trung tâm CPU (Central Processing 
Unit) chứa các mạch cỏ chức năng điều khiển việc giải mã và 
thực hiện các Lệnh của một chương trình. Thưởng là một ví mạch 
cố \tớn bao gôm đơn vị số học - lôgic và đón vị điều khiển, đôi 
khí thêm bộ nhớ trung tâm. 

BỘ XƯƠNG NGOÀI (tinh), \óp vỏ cứng bao ngoài cơ thể 
của một số nhóm động vật, như lớp vỏ (cuticun) dày ở động vật 
chãn đối (côn trùng, giáp xác), tạo nên khung cứng nÂng đỏ, bảo 
vệ ©0ø thể, các nội quan và [Là chỗ bám cho hệ có. Các động Vật 
có BXN chỉ có thể sinh trường được trong thời gian lột xác. 
Thuật ngữ này còn dũng để chỉ cấu trúc rắn chắc của vỏ trai, ốc 
Và mat của rùa. 

BỘ XƯƠNG TRONG (nh), bộ xướng nằm bên trong có 
thể động vật có xương sống. Hao gồm: sọ, cột sống, xưởng sườn, 
xương chi và các xương vây, đai ngực và đai chậu. BXT tạo nên 
hình đáng và nâng đó cơ thể, làm chỗ bám cho hệ cơ và tham 
gia hệ vận động. BXT vẫn đảm bảo cho cơ thể động vật phát 
triển một cách đều đặn về kích thước. BXT còn ở động vật đa 
gai và một số động vật không xướng sống (x. Bộ xương ngoài) 

BỐC (thể thao, A. box; cø. quyền Anh), môn thể thao đổi 
kháng cá nhân, dìng tay có bọc găng đấm vào những điềm được 
quy định trên thân thê đối phương theo luật đặc biệt, bất nguồn 
tử môn đấu tay không. Có lịch sử hơn 5 nghìn năm ð Ai Cập và 
Babilon, một trong các môi: thí của đại hội Otimpic cô đại ð Hi 
Lạp. luật thị đấu B đầu tiên xuất hiên ò Anh năm 1867. Trận 
đấu pồm 3 hiệp, mỗi hiêp 3 phút, giữa 2 hiệp nghỉ 1 phút. Người 
thắng là người giành được nhiều điểm hơn, hạ đo ván đối phương, 
hoặc khi đối phương khöng có khả năng tiếp tục thí đấu hay bị 
truất quyền thị đấu. 

Liền đoàn đấu bốc nghiệp dư quốc tế (AIBA) thành lâp 194?. 
Từ 1904, có trong chương trinh đại hội Ompic; từ 1974, tô chức 
giải võ địch thế giới bốn năm một ồn. Ngoài ra, còn có củp thế 
giới, giải vô địch các châu và khu vực (hai năm một lần), giải vô 
địch thế giỏi trẻ (bốn năm một lan). Môn B nhà nghề đấu theo 
Luật riêng, có từ cuối thế kỉ 19. Ỏ Việt Nam, B phát triển tử 
những năm đầu thế kỉ 20 ở một số thị (rấn, thành phố. 

RỐC BAY (mông), hiện tượng đàn ong bó tô cũ bay đi nói 
khác do điều kiện trong tổ hoặc xung quanh tổ không thích hợp 
(tỗ bị kí sinh (rùng phá hại, nơi đặt tô thường bị quấy phá hoặc 
quá Ẩm, quá nóng hoặc nguồn thức ăn cạn kiệt, w.). Biểu hiện: 
đàn ong ở trạng thái bị kích thích, hoạt động lộn xôn, không đi 
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lấy phấn hoa, không sản xuất mật. Biện pháp phòng ngừa: kiểm 
tra tô, diệt kí sinh, chuyền tô đến nơi có điều kiện thích hợp, tạo 
thêm nguồn thức ăn. 

BỐC THOÁT HƠI NƯỚC (n2ng), tông lưỡng nước bốc hơi 
từ mặt đất và thoát hơi tÙ cây, được biểu thị bằng lớp nước có 
chiều dày tương đương (đo bằng milimet). Do giá trị thực tế cùa 
tượng hơi nước bốc thoát ra tử đất và cây rất khác nhau, nên tuỳ 
theo tính chất đất, hàm lượng nước và thầm cAy che phủ đất, 
người ta định ra một lượng nước tối đa thoát ra tư một thảm 
thực vật thấp và dày đặc đồng đều và bốc hơi từ đất lên, khi 
lượng nưóc cũng cấp không bị hạn chế và trong những điều kiện 
khi hậu thồ nhướng nhất định. Công thức tính được áp dụng chơ 
các hệ thống tưới nước thương dùng là các công thítc của Tuacd 
(Tre), của Busê (Bouchect) và của Penman (Petman). 


BỘC PHÁ (quân sự), vật chứa một lượng nỗ được sử dụng 
rộng rãi trang bộ binh, công binh, đặc công để phá công sự, trận 
địa, hàng rào, nhà cửa hoặc các vật cản khác, w. Theo mục đích 
sử đụng và môi trưòng phá hoại, có các loại RP phá đá đất, gõ, 
rào, lô cốt, nhà cửa, w. Theo phương thúc chế tạo, có BP chế 
sẵn, BP chế tại chô. Theo phương thức sủ dụng, có BP phóng và 
BP đặt (gắn). 


BỘC XẠ (đ), chức quan đại thần trong triều đình dưới thời 
Trần, LA của Việt Nam. Năm 1283, Trần Nhần Tồng đặt chức 
tà, hữu RX thường lấy từ các chức hành khiến, thượng thư đúng 
thứ 2 trong triều đình (hàng á tướng). Dầu thời L2 sở, thị trung 
BX b chúc đại thần giữ Vai trò then chốt về chính trị. Đến đởi 
Hồng Dúc (1470 - 97), bãi bỏ chức RX. 

BÔĐEN (2/4 fí, D. Bodensee, tk. hồ Cônxtanxơ; Ph. 
Constance), hồ nằm ở miền trước Anpo, giữa Cộng hoà Liên bang 
Đức, Thuy Sĩ và Áo. Nầm ð độ caa 396 m trong một vùng trũng 
kiến tạo hình thành bởi băng hà cô. Diện tích 540 km2, đài 63 
km, độ sâu 252 m. Sông Ranh chảy qua hồ. Vận tải đường thuỷ. 
Rỏ hồ bên phía Dúc có nhiều đồi và bồn địa thỏi băng hà, nhiều 
vườn cây ăn quả và cánh đồng nho. Các thành phố buôn bán cô 
trên bờ hồ rất ngoạn mục, đã trở thành những trung tâm du lịch 
(L¿nđao, Bregen, vw.). 

BÔĐƠILE S. (văn; Ph. Charles Baudelairc; 1821 - 67), nhà 
thỏ Pháp. Thời kì thơ Ấu có nhiều bất hạnh, bố chết, mẹ tái giã, 
học xong trung học, sông lang thang. Bạn với nhiều nhà thơ, nhất 
là Gôchiê (Ph. T Gautier). Ti 1845 - 4ó, in nhiều hài phê bình 
về hội hơa rất có giá trị. Năm 1848, tham gia cách mạng. Năm 
1852, dịch thơ Etga Pô. Tăc phẩm: "Những bông hoa tội ác" 
(1857), gồm 100 bài thỏ sáng tác trong 15 năm, nhưng chưa được 
mấy ai hiểu. Năm 1861, táì bản, bồ sung 32 bài mói. "Những bài 
thơ văn xuôi nhỏ", “Nhật kí", xuất bàn 1869. B là nhà thö lún của 
văn học Pháp, ảnh hưởng sâu sắc đến chủ nghĩa tượng trưng 
trong thở thể kỈ 20. 


BÓGOMÔI ET A, A. (y; N. A1ekKCaHTp À1e6KCaHnposw+ 
BoroMoO/eII, 1881 - 194), thầy thuốc, chủ tịch Viện hàn lâm 
khoa học Dkraina (1930 - 46), viện sĩ Viện hàn Lâm khoa hợc 
Liên Xô (1932), Viên hàn làm khoa học Bêtarut (1939), Viện 
hàn lâm y học (1944). B nghiên cứu điều chế huyết thanh chống 
độc lưới tế bào tôi tiếng được dùng để trị nhiều bệnh, làm chóng 
lành vết thương. nghiên cứu lưu trữ máu; chống già nua và kéo 
dài tuổi thọ. Giải thưởng Nhà nước Liên Xô (1941); Anb hùng 
lao động (1944). 

BÔGỎTA (2/2 1; TBN. Rogolả), thủ đô của Cộng hoà 
Côlômbia, nằm ở độ cao trên 2640 m. Số dân 5,02 triệu (1993). 
Sản bay quốc tế. Công nghiệp: đệt, thực phâm, giầy da, hoá 
chất, cd khí. Trưởng đại học tông hợp, Bảo tàng nghệ thuật 
thực dàn, Hảo tàng quốc gia và Bảo tàng vàng bao gòm bộ 
sưu tập kim hoàn và nữ trang thơi Tiền Côlômbô. Dược người 


BỘI CHI TIỀN MÄT B 





Tay Ban Nha xãy dựng tì 1538. Cho đến 1739, là thủ đô của 
NI Grênađa. 


Gần xích đạo nhưng vì ð độ cao lón nên khí hậu mát. Nhiệt 
độ trung bình năm 14°C. Lượng mưa trung bình năm 950 mm. 
Khi hậu ầm, có sương mù. 


Sau ngày tuyên bô độc lập, trỏ thành thủ đô của nước Đạt 
CaLlômbia (gồm Côlômbia, Vênêzuêla và Êcuađo) cho đến khi 
chia thành ba quốc gìa (1R31). Năm 1886, là thủ đô của Cộng 
hoa Câlômb:a. 


BỒI ÀM (nhạc, Ð. oberton; âm trẽn cao), những âm trực thuộc 
(Am bộ phận) của cấu tạo thành phần mỗi âm thanh, trừ âm cơ 
bản. BÂ được sắp xếp cao hơa âm cơ bản và vang lên yếu hón 
nó, đồng thối än hiện dính tiền với nó nên tai nghe khó nhận ra 
ngay. BẦ phát sinh do sự dao động tưng nhần (1/2, 1/3, 1/4, w.) 
của Vật thê sinh âm (dây đàn, ổng thân kèn, w.). 

BỒI SA (nông) x. Đất phù sa. 


BỒI THẦN (sở; Ph. vassaL, ca. chư hầu), quý tộc tú nguyện 
quy phuc một lãnh chúa có thế lực mạnh hơn (thưởng gọi là 
phone quân hoặc bá chủ) trong xã hội lầy Âu thời trung đại. 
Được phong quân che chỏ và ban cấp thái ấp. RT của phong 
quân nào thí phải bảo về uy tín và danh dự cho phong quân đó. 
Là người cung cấp lực lượng (kị binh, bộ binh...), hỗ trợ tài chính 
cho phong quân trong các cuộc chinh chiến hoặc phải bỏ tiền ra 
chuộc trong trường hợp phong quân bị bất làm tù binh, vw. Trong 
bậc thang đẳng cấp, một quý tộc có thề vừa là BT của một phong 
quân, vừa là phong quân của một BT khác. 

BỒI THƯỜNG (kứưi :Z), hành vì mà người bán hoặc người 
sử dụng tài sàn buộc phải trả cho ngưỡi mua hoặc người cho thuê 
tài sản một t1 lệ nào đó của số tiền hàng hoặc của tài sản, đo 
những nguyên nhân làm ành hưởng đến chất lượng hàng hoặc tải 
sản theo quy định, do sư châm trễ về thời gian giao hàng hoặc 
vi phạm điều khoản trong hợp đồng, gAy thiệt bại cho người mua 
hàng haặc người cho thuê tài sản. 

BỒI THƯỜNG CHIẾN TRANH (Hz#/), hình thức trách 
nhiệm vật chất nhằm hoản trả bằng hiện Vật hay bằng tiền những 
thiệt hại vật chất cho nước là nạn nhân của chiến tranh xâm (ước 
hay cho nước thắng trận. Lần đầu tiên chế định BTCT được quy 
định trong Hoà tóc Vecxay (Pháp): nước Đức phải bồi thường 
những thiệt hại cho dân thường của các nước là nạn nhân của 
cuộc chiến tranh xâm lược do Dức gây ra trong Chiến tranh thế 
giới I. Trong Chiến tranh thế giới II, chế định này tại liếp tục 
được phải triển trong các điều tóc quốc tế Không chỉ tà bồi 
thưởng những thiết hại gày ra đối với dân thưởng mà cả đối với 
tài sản của nhà niiđc và của xã hội. Theo luật quốc tế hiện nay, 
nghĩa vụ BTCT thuộc về các nước xầm lược không chỉ bị thất 
bại về quân sự mà cả đo bị thất bại về chính trị nên phải từ bỏ 
xâm lược. 

BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI (/¿), một hình thức chế tài 
nhằm buộc bên vi phạm pháp luật phải bù đắp, đền bù thiệt hại 
về mặt vật chất cho bên bị vì phạm. Căn cứ phát sinh chế tài 
này là phải có hành vi ví pham pháp tuật (vd. vi phạm nghĩa vụ 
hợp đàng kinh tế và dân sự, vi phạm các nghĩa vu chủ thể ngoài 
hợp đồng, w.), có thiệt hại xảy ca, có quan hệ nhân quả gia 
hành vi vi phạm với thiệt hai xảy ra và Lôi của bên vị phạm. Theo 
pháp liật hiển hành của Việt Nam (nhất lâ theo Pháp lệnh hợp 
đồng kinh tế ban hảnh 25.9.1989, Pháp lệnh hợp đồng dân sự 
ban hành 29.4.1991), bên vị phạm phải bồi thưởng toàn bộ thiết 
hại thực tế xảy ra. Đối với việc vi phạm hợp đồng kịnh tế, thiệt 
hại đỏ bao gồm giá trị số tài sằn mất mát, hư hỏng, số chi phi 
đề ngăn chặn và hạn chế thiệt hại do bên vi phạm gây ra, tiền 
phạt vì phạm hợp đồng và tiền | TH mà bên bị vì pham đã 
phải trả cho bên thứ ba do hậu quả trực tiểp của sự vi phạm 


này gây ra. Trong quá trình giải quyết việc RTTH, bên đời hồi 
thưởng phải có nghĩa vụ chúng mình số lượng thiệt hại thực tế 
XâY Fa. 

RỒI TÍCH (412 chất, địa lí, tt. a\uvi, phù sa), trầm tích đo 
sông suối (ao nên trong các thung lũng sông, suối và tam giác 
châu. Thành phần và độ hạt của trầm tích thay đổi tưỷ theo 
cưỡng độ đồng chảy và tính chất của vùng mà sông suối chảy 
qua. Ó miền núi, trong BT các vật liêu thô như cuội, sỏi, sạn 
chiếm ưu thế, thành phần hạt hỗn tạp và tính phân lớp không 
thể hiện rõ. Ở đồng bằng, RT có thánh phần vật chất đồng nhất 
hơn, các trầm tích hạt mịn như sét, bùn, bột, cát chiếm ưu thế, 
thường gọi là đất phù sa hay sa bồi, sự phần Llóp xiên thê hiện 
rõ. Tuỳ diều kiện tích tụ, phần biệt: HT tướng tòng sông (hạt 
thô), tướng bãi bồi (hạt nhỏ), tướng hồ móng ngựa (hạt mịn và 
bã thực vẠt). RT tạo thành nhiều cánh đồng màu mã, đôi khi các 
tầng BT có chứa cát nặng gồm khoáng sản kim loại (thiếc, vàng, 
w.), nhất là ở các bãi bồi hoặc thềm sông Ò trung du và miền 
núi. 

RỒI TỰNG (sở), chức quan đại thần, đứng hàng thứ 2 trong 
phủ chúa Trịnh, sau tham tụng thời Lê - Trịnh. Đặt ra từ 1601, 
đến đủ: Lê Chiêu Thống thì bãi bỏ. BT giúp tham tụng Xem xét 
các tö khải dâng lên, duyết Lại các quyết định của các bộ. BT 
thưởng do chúa Trịnh tự ý chọn dùng. 

BỔI CẢNH (ưuếp dnh, mĩ duuậi) Những hình ảnh phụ xung 
quanh đối tượng chính trong bức ành nhằm làm nồi bật chỉ đề, 
tăng thêm nội dung sâu sấc của bức ảnh. BC làm rõ vị trí địa 
điểm, không gian, thời gian chụp đối tượng chính (con người, sự 
kiện, vật thẻ...) và mối quan hệ giữa đối tượng chính với hoàn 
cảnh cụ thể quanh nó. BC gồm nhiều loại: BC phù hợp, BC 
tương phản, BC đồng loại, BC khác loại, RC phân bội, w. BC, 
vật chính, vật phụ là những yếu tố không thể thiếu trong một 
bức ảnh. 

HỐI CẢNH TRANG TRÍ (điện Z1; cø. bối cảnh quay), 
khung cảnh bài trí sắp xếp ö ngoài trời hoặc trong nội thất theo 
yêu cầu của nội dung kịch bàn, làm nền cho hoạt động của diễn 
viên hoặc phụ hoạ cho tính cách nhân vật, có khi mang ý nghĩa 
biểu trưng góp phần biểu hiên, khai thác hành động kịch và cốt 
truyện phim. Vai trò bối cảnh rất quan trọng đối với các phim 
lịch sử, thần thoại hoặc những đề tài khác đòi hỏi thiết kế và 
dựng lại hoàn toàn bối cảnh như chính nó cần có, làm cho nội 
dung kịch bản sâu sắc, phong phú hơn. Người hoạ sĩ căn cứ vào 
kịch bản, về phác thảo RCTTT đưa ra thê hiện tại trưởng qlay 
hoặc diễn trường. Những phim về đề tải hiện đại thường tận đụng 
bối cảnh thực, cải tạo hoặc bỏ sung những chỉ tiết cho phù hợp 
với nội dung và yêu cầu tạo hình. 

BỘI CHI NGÂN SÁCH (kbui :Z), tình trạng mất cân đối 
của ngân sách, tông số chỉ lớn hơn tổng số thu, phản ánh sự thiếu 
hụt của nền tài chính. BCNS tón kéo dài sẽ Làm rối loạn lưu 
thông tiền tệ và giá cả, dẫn đến lạm phát, ảnh hưởng xấu đến 
quá trình tái sản xuất toàn bộ nền kinh tế và đời sống của nhân 
dân. Sản xuất không phát triền hoặc phát triển chậm và kém hiệu 
quả, chế độ thuế khöng hợp lí và thất thu, những khoản chỉ tiêu 
đầu tư và tiêu dùng quá khả năng, w. là những nguyên nhân của 
BCNS. Trong quản lí kinh tế tài chỉnh, cân bằng ngân sách, không 
bội chỉ được coi là nguyên tắc để bảo đàm cho kính tế - xã hội 
ôn định. Nhà nước phấn đấu cân đối ngÂn sách bằng nhiều biện 
pháp: đầy mạnh sản xuất để \ăng thu nhập quốc dân, tận thu 
thuế, phát hành công trái, piầm chỉ đầu tư xây dựng cø bản và 
tiêu dùng, thực hành tiết kiệm, vwv. 

BỘI CHI TIỀN MẶT (/ ¿ế), số tiền phát hành thêm và 
lưu thông trong mội thởi kì nhất định (tháng, quý, năm), tạo nên 
một số chênh lệch giữa các khoản thu và chỉ (chi lớn hơn thụ) 
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H Bòi NHIÊM 





của bảng cân đối thu chí bằng tiền của dân cư trực tiếp bằng tiền 
mặt qua ngàn hàng. BCTM có thể là kết quả của bội chỉ ngân 
sách Lớn và kéo dài hoặc kết quà của việc mổ rộng tín dụng đán 
ứng nhu cầu tiên tệ cho các hoại động kính tế - xá hội, tuỳ theo 
tùng trưởng hợp mà BCTM có thê manø tính chất lạm phát, hoặc 
không mang tính chất lạm phái. Quản tí tiền tế nhầm 1ăng thêm 
vòng quay của đồng tiền, giảm lượng tiền phát hành, cải tiến hoạt 
động thanh toán, sử dụng mạnh các hình thức thanh toán không 
dùng tiền mặt (séc, tín phiếu thanh toán, áp dụng các phương 
tiện kí thuật hiên đại như điện toán, vv.) là nhưng biện pháp 
tránh BCTM. 


Bội NHIÊM (y), hiên tượng bị thềm một loại vì sinh vật khác 
xâm nhập và gây bênh trong khi ca thê đang mắc möt bênh nhiễm 
khuẩn. Dối với các bệnh nhiễm khuẩn mạn tính (vd. lao), BN là 
nhiễm khuân lần thứ hai trong khi vi khuân xâm nhập lần trước 
vẫn còn tồn tạt trong cơ thể. 

BỘI SỐ của một số nguyên a (oán), là một số nguyên b 
chia hết cho a. Do vậy b = ka với k là một số nguyên nào đó. 
BS chung của hai hay nhiều sö nguyên là một số nguyên chia hết 
cho từng số đó. RS chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số nguyên 
dương là số nguyên dương nhỏ nhất trong số các BS chung dương 
của chúng. Vd. BS chung nhỏ nhất của các số 2, 3, 4, 5, 6 là óŨ. 

RỘI SỐ CIIUNG NHỎ NHẤT (4n) x. Bội số. 

BỘI SUẤT HÃM (go thông), tỉ số của tổng áp lực các xi 
lanh hãm hoặc tưc hãm tay trên tỐng Ãp Lực của các má phanh 
tắc động trên các bánh xe. Trong thực tế, khi hãm đòi hỏi các 
má phanh có lực ép vào bánh xe lớn nhưng lực tay hoặc lực đây 
của các xi lanh hãm lại có hạn nên dùng một hệ thống đòn bảy 
để có thể đùng một lực nhỏ tác đông lên tay hăm hoặc trên xỉ 
tanh, mà tạo được một lực ép Lốn tử má phanh lên bánh xe; tỉ số 
giúa các \ực này gọt là BSH. 

BÔJƠ J. (văn: Johan Bojer, 1872 - 1959), nhà văn Na Uy. 
Mồ côi từ nhỏ. được những người dân chài đưa về nuôi, sống 
những ngày thở ấu rất vất và. Láa lên, học trưởng thương mại, 
rồi trường hạ sĩ quan. Làm các nghề bán hàng, diễn viên, w. Tặc 
phẩm đầu tay là vỏ kịch "Mội bà mẹ” (1894). Tiếp đó là các vồ 
”"Tôđôra" (1902), "Rnitux" (1904). Nôi tiếng về thể Loại tiểu 
thuyết: "Sức mạnh của niềm tin” (1903), “Ngươi tù ca hát” (1913), 
"Đói côn cào” (1916), "Người Viking cuối cùng" (1921), "Những 
kẻ đi cư" (1924), vv. Các tác phâm xây dựng nhiều bức tranh về 
xã hội Na UJy và nhiều nhân vật nông dân, dân chải bằng ngòi 
bút hiện thực sắc sảo. 


BÔKÊRINI L_ (nhạc, 1745 - 1805), nhà soạn nhạc ïtaba, một 
trong những nghệ sĩ lón đàn viôlõngxen đặc sắc. B đã góp phần 
phát triển các thể toại khi nhạc, Am nhạc giao hưởng và thính 
phòng. lắc phẩm: 2 Ôpẽra, 2 thanh xướng kịch, các hợp xướng, 
20 giao hưởng, 4 cóngxectô cho viôlângxen, các (ú tấu, ngũ tấu 
đàn dây, các xônat cho viôlông và viôlÔngxen, w. 


BÔI/IVA S. J. A. ở: Simon José Antonio Bolivar, 1783 - 
1830), nhà quân sự, người lãnh đao phong trào đầu tranh giành 
độc lập dân tộc của nhân dân Nam Mĩ chống chế độ thực dân 
Tay Ban Nha. Năm 1821, là người hợp nhất các lãnh thô đã giải 
phóng thuộc Vên¿zuêu, Niu Grênađa (nay là CôLômbia và 
Panama), Kitô (nay là Êcuađo) thành nước Cộng hoà Đại 
CôlÐmbia và giũ cương vị tổng thống. NAm t822, phối hợp với 
quân giải phóng Xan Macuin tiến công quận Tầy Ban Nha ở các 
thuộc địa Nam Mĩ. Năm 1826, lãnh đạo nhân đân giải phóng 
Thượng Pêru, thành lâp nước cộng hoà. Sau khí B qua đời, nước 
này mang tên õng là RôlviA. Do công lao giải phỏng các dân tộc 
khỏi ách thực dân nên R thưởng được goi là "*Oasinhton của Nam 
MT. 


270 


BÔI TVIA (đ/z 1, TBN. Repubuca de Rotivia; Cộng hoà 
Rôlivia), quốc gìa ở Nam Mĩ. Giáp Pêmt, Braxin, Paragoay, 
Achentina, Chílê. Diện tích gần 1,1 triệu km2 Số dân 7,7 triều 
(1993), 50% là ngưởi Indian, còn lại là người lai giữa Tây Ban 
Nha và Inđian. Dân thành thị Š7,72%. Ngôn ngư chính thúc: tiếng 
Tây Ban Nha. Tồn giáo: đạo Thiên Chúa. Íhi đô chính: La Pa2ø 
(TBN. [a Pa7; nơi đặt trụ sở chính phí). Phân chía hành chính: 
9 tỉnh. Đứng đầu nhà nước và chính phủ là tổng thổng. Cơ quan 
lập pháp À quốc hôi. 

Phía tầy nam là phần đáng của hệ thấng núi Andct Trung 
(Middle Andcs) [|Ancohuma (Aneohuma) cao 6550 mị, són 
nguyên Bôlwia và sơn nguyên Puna (Puna); phía đông bắc là 
đồng bằng trước núi; phía động có một đải đồng bằng thấp, hẹp, 
thuộc thượng lưu Amazôn. Khí hậu núi cao Ö phần tây nam, lướng 
miía trung bình năm 150 - 650 mm, khí hậu nhiệt đói ở miền 
đông bắc và đông, lượng mưa trung bình năm 800 - 2000 mm. 
Sông chảy về phía đông bắc là các nhánh của sông Amazðn: sông 
Reni (Bem), Riê Granđẻ (Río Grande). Thực vật; trên sơn nguyên 
là hoang mạc, ở đồng bằng lä rừng Âm thường xanh. Rừng chiếm 
40Z diện tích. Ngành kinh tế chủ yếu là công nghiệp khai mó: 
thiếc, vonfram, antìimon, kim loại màu, đầu mỏ, khí thiên nhiên. 
Các ngành khác: chế biến đầu, kim toại, dệt, công nghiệp thực 
phàm. Nông nghiệp: trông bông, mía, lúa, khoai tây, chuối; chăn 
nuôi trâu bò, ngựa, Lửa, cừu, đê. Sàn lượng một số sản phầm 
chính (1989): gạo 194 nghin tấn, lủa mì 6Ó nghìn tấn, khoai tây 
659 nghìn tấn, mia 1,906 triệu tấn, chuố: 470 nghìn tấn, 6,326 
triệu đại gia súc, 12,3 triệu cửu, 2,4 triệu dé. Khoáng sản (kim 
loại tính): kẽm 74,78 nghìn tấn, thiếc 15,84 nghìn tấn, chì 15727 
tấn, antimon 8,53 nghin tấn, điện 1,916 tỉ kWhh, đầu mỏ 6,841 
triệu thùng. Giá trị tông sản phâm quốc dân 4,3 tì đôla Mĩ (bình 
quân đầu người 600 đôla). Giao thông: đường sắt 3,65 nghìn km, 
đường Ôô tô 40,987 nghìn km (42 rải nhựa). Xuất khẩu nguyên 
tiệu khoáng, đầu mỏ, đường. Nhập khẩu: thiết bị máy móc, nguyên 
liệu, lướng thực. Dón vị tiền lệ: bôlivianó. 


Thời cô đại, lãnh thổ B ngày nay là nơi eư trú các bộ lạc người 
Inđian. Thế kỉ I3, bị đế quốc Inca xâm chiếm. Năm 1535 - 38, 
bị người Tầy Han Nha cìúnh phục làm thuộc địa, sắp nhập vào 
lãnh thô Pêém, rồi vào Riô đø la Plata(_ Rìo đe la PUata), người 
Inđian bản địa bị bóc lột và đàn ấp thạm tê. Năm 1825, phong 
trào giải phóng dân tộc thắng lợi, nước Cộng hoà được thành 
lập, Lấy tên B đề suy tôn người anh hùng châu Mĩ Iatinh là Bðliva 
(x. Bobvia S. Ƒ.Ô Á.). Thất bại trong các cuộc xung đột biên giới, 
H phải nhưởng nhiều vùng đất đai cho Chitê, Hraxìn và Paragoay. 
Năm 1952, cách mạng bòng nô, Extcnxôrö (TBN. Victor Paz 
Estenssoro) lên cầm quyền (1952 - 56; 1960 - 64), thi hành nhiều 
biện pháp cải cách kinh tế - xã hội (quốc hữu hoá hầm mỏ, cải 
cách ruộng đất). Từ 1964 đến 1982, giói quần sự cầm quyền Hiến 
hành nhiều cuộc đảo chính. Năm 1985, thiết lập trỏ Lại chính 
quyền đân sự. Ngày Quốc khánh 6.8. 


B ö thành viên của Tên hợp quốc tư 14.11.1945, thành viên 
của Phong trào không liền kết. Thiết tập quan hệ ngoại! giao với 
Việt Nam tư 12.2.1981. 


BÔLÔVEN (đia !í; Ph, Bolwven; cơ. cao nguyên Lavên), cao 
nguyên ở Hạ Iào, đệ cao trung bình 1200 m; phĩa tầy giáp đồng 
bằng Chămpaxäc (Ph. Champasasak) và thung lũng sông Mê Công, 
phía nam giáp Cămpuchia, phía đồng giáp tình Gia Lãi - Kon 
Tum của Việt Nam, phía bắc giáp đồng bằng Xavannakhct (Ph. 
Savannakhet). Diện tích khoảng 9 nghìn km”, bên đưới là một 
nền lục địa cố, bèn trên là lóp phủ bazan có địa hình đồi lượn 
sóng; ba2an phân huỷ thành đất đỏ phì nhiều. Nhiệt độ tring 
bình năm 1%°C, Lượng mưa trung bình năm 1509 - 3000 mm. Cây 
công nghiệp (chè, ca phê) và cây ăn quả (xoài, đào, dứa, mận, 


L#, táo), gỗ, vwv. Thành phế: Atôpø. Có tiềm năng phát triển kình 
tế nông nghiệp rất lồn. 

BÔMACSE P. A. C. Ð. (văn; Ph. Pierrc Augustin Caron de 
Rcaumarchass, 1732 - 99), nhà soạn kịch Pháp. Người Pari, con 
một người thợ chữa đồng hà. TYfng vào cung đình dạy nhạc cho 
các bà quý phái, rôi trở thành quý tộc, làm chủ một gia tài lồn, 
nhưng bị mất hết trong cuôc Cách mạng Pháp I789. II eu ra 
nước ngoài một thòi gian rồi trở về nước. B nồi: tiếng với những 
vỏ kịch: "Ógièni" (L767), "Tôi bạn” (1770), “Ngưồi thợ cao thành 
Xè&vin" (1775), “Dám cưới của Figaro” (1785) và "Người mẹ tôi 
Vôi" (1292). Trong kịch của B, tác giả tạo ra được những tình 
huống khôi bài những tình tiết bất ngỡ; các nhân vật đều có giọng 
điệu viêng, hợp vói tính cách từng người. R mở đường cho các 
nhà soạn kịch Pháp thế kỉ 19, được coi là môt tác giả viết hài 
kịch nồi tiếng thế giới, được mệnh đanh là tiếng chuông báo hiệu 
cho cuộc Cách mạng Pháp 1789. 

BÔMEÉ KẾ (hø4), dụng cụ được chia theo độ Bôme (độ Bòmê 
à đón vị đo nồng độ của môi dung dịch), dùng đề đo khối lượng 
riêng của chất lòng. Được gọi theo tên dược sĩ Pháp Rômê (Ph, 
Antoine Ranmé, 1728 - 180). 


BÓN (khảo cổ), công cụ bằng đá, thường được mài nhẫn, có 
lưới được mài vát một bên, có khí được mài cá hat bên, nhưng 
lưới vẫn lệch về môi bên, có mặt cắt hình chữ V lệch. Cán H 
được Lắp theo kiểu cán cuốc. B được đúng để đếo hoặc khoét. 
B đá phô biến trong thời đại đá mới, nhưng cũng tồn tại lâu dài 
trong thời đại kim khí. Cũng có những lưới B bằng đồng hay 
bằng sắt. Trong thời đai đá cũ, có những công cụ giống với 
thời đại đá mới, nhưng được tạo ra chỉ bằng đá ghè đếo. Loan 
công cụ này được goi là "B tay". 

BÔN CÓ MỎÒ (khảo cổ), thuật ngữ khảo cô học chỉ loại công 
cụ sản xuất bằng đá, thân dài, hẹp ngang, có một mũi nhọn. CM 
gôm hai loại: một loại phô biến ỏ Malaixia, có mặt cắt ngang 
hinh 1Ú piảc, mũi nhọn được tạo nên bằng cách mài vát hai bên; 
một loại phổ biến ở Inđônêxia, có mặt cất hình tam giác hay ngũ 
giác, có một sống nôi từ đốc đến mũi. 

BỒN CÓ NẤC (khảo cố), thuật ngĩ khào cô học chỉ loại công 
cụ sàn xuất bằng đá, mài toàn thân, một mặt lớn phẳng, mặt 
kia vát Lêch, co một nấc nẦm ngang thân gần chuôi để tra cán 
chặt hơn. RCN phô biến trong các đí tích hậu kỉ đá mói ð vùng 
Đông - Nam Trung Quốc, Đài Loan, Đông - Bắc Việt Nam, 
Phiùpin và các đào Châu Đại [Đương. 

BỒN CÓ VAI CÓ NẤC (khảo c4), thuật ngũ khảo cô học 
chỉ loại công cụ sản xuất bằng đá mài toàn thâu, một mặt lớn 
phẳng, mặt kía mài vát Vệch, có chuời cán và hai vai, mép vái trên 
mặt vát có nấc. BCVCN đã được bm thấy phổ biến trong văn 
hoá Hạ Long và lẻ tẻ ở miền núi Cao Rằng, Hà Giang. 


BÓN H. (văn, I3. Heinrich Bö\L, 1917 - 1985), nhà văn Đức. 
Thuộc thế hệ thời hậu chiến, nạn nhân của chủ nghĩa phát xít. H 
viết truyện ngắn và tiểu thuyết tổ cáo tôi ác man ró của chế độ 
phát xít. Tắc phẩm: "Chuyến tàu hoà chạy đúng giờ" (1949), "Hấy 
giờ ông ở đâu, ông Ađam 7"; (195L), "Nhật kí Aien” (1957) "Ván 
bi-a Lúc 9 giồ 30” (1959). Tác phẩm của R chứa đựng tinh thần 
nhAn văn sâu sắc bắt nguôn từ đạo Thiên Chúa và từ chủ nghĩa 
xã hội. Giải thưởng Nôben 1922. 

BỒN TẬP (quân sự), tập kích bẦng cách nhanh chóng huy 
động tực tượng xuất phát tư xa đến, bất ngở tiêu điệt địch, rôi 
rút ngay không để cho địch kịp đối phó. 

BỒN (2/4 1, địa chấi; tk. bồn địa, bên trũng), nơi địa hình 
thấp trũng eó đạng chậu (bồn), dạng bầu dục, dạng lòng chảo, 
cõ thê kín khi tất cä các dòng chảy hướng vào giữa hoặc mỏ do 
có sông chảy qua. Điện tích có thê tử vài km? đến hàng nghìn 
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km? Có nhiều nguồn gốc: sụt lún kiến tạo, xâm thực, vv. Phân 
biệt các Loại B: 1) B nội tưu: miền trũng kín ở trong Lục địa, hệ 
thống thuỷ văn không thông ra biển hoặc đại dương. 2) H tràm 
tích: B nước hiện tại hoặc tronp quá khứ có tắng đọng trầm tích. 
TUỳ nguồn gốc, phân biệt: B trầm tích biên, H trầm tích hô; theo 
lính chất nước phân ra: B trầm (ích nước mặn, nước lợ, nước 
ngọt, w. (xt. Bồn (hư nước). 

BỒN ĐỊA (4/2 chất; 1k. bồn trầng) x. Bồn, 

BỒN ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN (đía chất, cg. bàn actêzi), thể 
địa chất (án có kiến trúc nếp lãm, gôm một tập hợp nhiều tầng 
chứa nước có áp và các tầng cách nước xen kế, ở phần trên cũng 
của HĐCTV có thể tồn tại tầng chứa nước ngầm. 


BỒN ĐỊA LỚN (4ƒ4 Í), són nguyên trong hệ thòng núi 
Coocditiera (Cordillera) Bắc Mĩ, ở phía tây Iĩon Kì, giói hạn bởi 
núi O2741 (Wasatch) và cao nguyên Côlôrađð (A. Cotorado) ở 
phía tầy nam, các dãy núi Caxcat (Cascadc) và Siêra N@vađa (A. 
Sierra Nevada) ở phia tây, và hoang mạc Môjavơ (Môjavr, 
Mohave) ở phía nam. Dịa hình ö đây có sự kết hựp các dãy núi 
ngắn (cao 3000 - 3500 m) với các bồn địa rộng lón. Khí hậu khô 
hạn. Một vải trận mưa rào mùa hạ tạo ra những dòng nước đầy 
bùn, đá. Mũa đông có ít tuyết röi. Mùa hạ nóng, mùa đỡng lạnh. 
RĐL chỉ có nội lưu. Nhiều hồ nước mặn, một số hồ nước ngọi. 
Cỏ chịu mặn, cây bui, xửơng rông là những cây phô biến. Ỏ phía 
tây nam sơn nguyên có ”Thung lũng chết“ với đáy thấp hdn mực 
nước biên 85 m (tên gọi Xuất hiện su khi một nhỏm ngưỡi đi 
tìm vàng bị chết ở đó do nóng và thiếu nước). Cảnh quan nửa 
hoang mạc và hoang mạc. 

BỒN KIẾỂN TẠO (đ/a chấr), vùng sụt lún do chuyên động 
kiến tạo gây ra. Trong RKT, các trầm tích có tuổi trẻ hón nằm 
phủ không chỉnh hợp lên các lóp đá cô hình thành trưác khi xảy 
ra chuyên động. X. Hồn. 

BỒN THU NƯỚC (2a chất, địa Ìí; tk. bồn thuỷ vẫn), vùng 
trên mặt đất hoặc tầng đất đá mà từ đó nước mưa được thu về 
hö hoặc mạng sông suối. HTN mặt là bề mặt đất tử đỏ nước mặt 
chảy dồn về sðng hồ kế cân. RTN ngầm là tông thể các tầng đất 
đá chứa nước đề rồi cung cấp nưóc cho mang sông suối, hÐ, hiền. 
Người ta cũng gọi BTN là bồn thuỷ văn. 

BỒN TRẦM TÍCH (đja chất) x. Bồn. 

BỒN TRỮNG (2/a 1) x. Bồn. 

BỒNA P. (wử (huột, Ph. Pierre Bonnard; 1867 - 1942), hoa sĩ 
Pháp, thành viên của nhóm “Những nhà tiên trí”. B làm nhiều 
nghề khác nhau ở thủ đô và đi khắp các m:iền của đất nước, du 
lịch và làm việc ở nhiều nước. Nghệ thuật của B phát triển qua 
nhiều gia( đoạn, mãi đến 1935  mói được nhiều người biết đến. 
Sau Chiến tranh thế giới [Ï, ành hưởng của B với các hoa 4í trẻ 
Š Pháp rất lớn, do màu sắc trong tranh của BR tràn đầy chất \rí 


ˆ tình, cuốn hút các bình thể vào vòng xoáy lóng lánh của ánh sáng. 


B thường tiếp lục chữa tranh của mình sau khi đã hoàn thành, 
kể cả tranh trong bảo tàng. Do đó nghệ thuật tranh của B có giá 
trị cao, bèn vững. Những tác phẩm chính: "Dưới ánh đèn", "Phòng 
ăn” (1900), "Tấm" (1922), "Địa Trung Hải" (1945). 
BÔNAPACTƠ N. Gứ, Ronaparte Napoléon) x. Napôlêông. 
BÕNĐAREP Iu, V. @ăn N. Opu# BĐacrribeBuw 
BoHNnapesn; sinh 1224), nhà văn Nga, nhà hoạt động xã hội. 
Truyện vừa "Các tiểu đoàn yêu cầu nỗ súng " (1957), "Những loạt 
súng cuối củng" (1959), tiểu thuyết "Tuyết bỏng” (1969) là những 
tác phầm viết về Chiến tranh giữ nước vĩ đại, chiến cÔng của 
những người Xô viết, phầm chất đạo đức của con người qua 
những thử thách gay go, phức tạp. Các tác phâm “Yên tính” 
(1962), "Bến bở" (1975), "Lựa chọn" (1980), "Trò chơi" (1985) 
nếu lên lề sống Và Vị trí của con người gần với thời đại và lịch 


2/1 


B BôNDACHUC X.E 





sử, số phận của đất nước và thế giói trong cuộc đấu tranh giữa 
cái thiện và cái ác, những suy ngẫm về đạo đức, trách nhiệm. 
Gnài thưông L£nín 1972. Giải thưởng Nhà nước Liên Xô 197, 
1983. 


RÔNĐACHUC X. F. (điện ảnh, N_ Cepref (ẻnopoBww 
BoHapnwyE, 1920 - 94), diễn viên, đạo diễn điện ảnh người 
\)kraina, Nghệ sĩ nhân dàn Liên Xô (1952). Giáo sư Trưởng đại 
học điện ảnh (VGIK) từ 19274. Thủ vai chính trong "Tarat 
Septrencô", "Ngươi dàn bà hay nhảy", “Câu chuyện bỏ đở”, vv. 
Dựng các phim: “Số phận mội con người”, (1959, đóng vai chính), 
"Chiển tranh và hoà bình" (1965 - ó7), "Họ dã chiến đấu vì tổ 
quốc" (1975), "Thảo nguyên" (1979), “Chuông đỏ" (1982), w. 
Giải thưởng Lên(n 1960, giải thưởng Nhà nước Liên Xô 1952, 
19854. 


BÔNG (sinh), kiểu cụm hoa chùm mang những hoa không cuống 
trên một trục kéo dài, vd. ở các cây họ Lúa (Poaceae) hoa tập 
hợp thành những cụm đan gọi là B nhỏ, các hoa nhớ hợp lại thành 
cụm hoa phức là B kép, mỗi B nhỏ mang tử 1 đến 10 haa. Cụm 
hoa B đuôi sóc hay xim eo, B mo là hiện tượng biến đạng của B. 


BÔNG (nông) 1. Cây B (Gosspuizn), chì thân thảo nhố, họ 
Bông (ÄMfalaceae), có hạt cho BH xơ. Lá đón 3 - Š5 thưỳ, mọc so 
le. Hoa to 5 cánh màu vàng hoặc trắng. Quả nang nà thành 3 - 5 
múi B, mỗi mui 3 - I0 hạt, được xở B đơn bào bao bọc. Có 345 
loài, phô biến nhất là 4 toài: a) B cỏ pồm 2 \oài: Gosep/ưmn 
herbaceum và ỞŒ. arboreum_ Œï. herbaceum cao tới 2 m thích nghỉ 
với khí hậu sa mạe, quả nỏ khô. Ö Việt Nam, trước đây thưởng 
trồng G_ arboreum thích nghĩ với khí hậu gió mùa, rÊ Ăn nông, 
cuống quả nhỏ mềm, quà chín rũ mỗi xuống không hứng nước 
mưa, chất lượng xö thấp (dài L5 - 22 cm, độ mịn 2500 - 2800). 
b) B Iuồi: Ơossyoium hừsunưn được trồng nhiều nhất Vì năng 
suất cao, cbất lượng xơ khá tối, thích hợp với khí hậu nóng (có 
mưa đầu vụ, giữa và cuối vụ tròi khô nắng). Các giống B địa 
phương (Phan Thiết, Phủ Quỳ, w.) và B nhập nội (Quàầy vịt, 
[)eltapin lố, w.) đều thuộc loại này. c) B hải đảo: Ớogpypiưưn 
barbadzrs, thồi gìan sinh trưởng dài, phẩm chất xơ tốt nhất (dài 
tử 36 - 38 mm đến 0 mm, đó mịn cao, gần 7000), chịu sâu bénh 
tốt đo lã thưa và có nhiều gossipoL nhưng năng suất thấp hón R 
luôồi. B Ai Cập chủ yếu thuộc loại này. 


2. B xơ, sói xơ mềm bao quanh hại cây B dùng để xe sợi dệt 
vải, Thên thế giới, B được sản xuất ở Ai Cập cô đại, tử đó được 





Bông 
{ - Hông luồi; 2 - Bông hai đao;3, 4 — Bông có. 
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người Ai Cập đưa sang Châu Âu, Châu Á. Từ khi có máy xe 
sơi, R mới được phát triển rộng. R được ph^n hạng theo chiều 
đài sới: dưới 25 ram là R sợi ngắn; từ 25 mm đến 32 mm là R 
sới trung bình; trên 32 mm là B sợi dài. Về mặt hoá học, B xø 
là xen(ulozở nguyên chất, có thêm một số chất sáp và mi. Về 
mặt vật li, B xơ có nhiều đạng sợi hình dải, xoắn, đường kính từ 
18 đến 25 ;m, sức chịu từ 5 đến § g. R xơ dùng trong công 
nghiệp sợi nhân tạo và trong y được dưới dạng B chải và H thấm 
nước khủ trùng. Quả B được hái khi nở chín, phơi khô rồi đem 
cán hạt. xơ được đóng thành kiện. Hạt ép lấy đầu ăn được 
(sau khi khử chất độc gossipol); đầu B còn được dùng trong 
công nghiệp đồ hộp, công nghiệp bở thực vật (macgarin) và làm 
xà phòng. Từ xưa, B được trồng, xe sợi và đệt vài ở từng địa 
phương. Đến thế ki 19, R mới trỏ thành cây công nghiệp quan 
trọng trên thể giới. Sản lượng R xở thế giói hằng năm khoảng 
17 triệu tấn. Những nước sản xuất nhiều nhất: Trung Quốc, Liên 
Xö, Hoa Kì, Ấn Dộ, Pakixtan, Ai Cập, Xuđan, Mêhicô. Những 
nước xuất khẩu B nhiều nhất: Hoa kì (chiếm 1/2 sản lượng B 
xuất khẩu thế giới), Ai Cập, Mehicô, Xuđan, w. Những nước có 
công nghiệp bông vải phát triển mạnh chia làm hai loại: loại 
nước không sản xuất B nhưng có công nghiệp dệt truyền thống 
mạnh như Anh, Pháp, f2ức, Jtala và loại mà công nghiệp dệt 
phát triển sau, nhưng sản xuất nhiều nguyên liệu như Hoa Kì, 
Liên Xô, Ấn Độ, Ai Cập, Trung Quốc. 


BÔNG (8: bán; tX. bông bài), tờ in thủ để sửa Lỗi, thường 
in trên một mặt giấy. R giao cho tác giả (khách hàng) đọc và sửa 
cbñữa lần đầu, gọi là BI. Tở in thử được tác giả kí cho in gọi tà 
B in. Theo quy ưóc, khách hàng có thê xem đến B4. 


BÔNG (1ến zúe), hình tượng cách điệu các Loại hoa, dùng 
trong trang trí cổ truyền, như bóng đào, bông mai, bông chanh, 
bông huệ, W. 


BỒNG BẠC (nông, tk. bạc lạc, bông cö), hiện tướng bông ìúa 
bị bạc trắng, hạt lép, đứng thẳng (khác với bông lúa bình thường 
là màu xanh hay vàng, hạt mẫy và bông lúa uốn cong xuống), I.úa 
bị RB thưởng do: bị các loại sâu đục thân đục vào cây lúa chuẩn 
bị trô hay bắt đầu trố; bị nấm bệnh (đạo ôn, khô vần) xâm nhiễm 
vào cổ bóng hoặc cô gié lúa Le túa bắt đầu trố; gặp gió nóng, 
khô hạn Lúc lúa trỗ, trước lúc lúa trỗ khoảng 15 ngày gặp đợt rét 
đậm, vw. 

Dề phòng chống BB, phải phun thuốc trừ bệnh trưóc lúc lúa 
trô 5 - 7 ngày nếu giai đoạn trước đó thấy trên ruộng lúa có sâu 
đục thân hay có bệnh đạo ôn, khô vẫn, và tốt nhất sau Lúc Lúa 
trỗ khoảng I tưần thì phun thêm một lần nữa. 

Riêng BB do thời tiết gây ra thì biên pháp tốt nhất là điều 
chỉnh thời vụ gieo cấy, sao cho Lúc túa trô không gặp các đợt 
nóng, lạnh theo quy luật diễn biến thời tiết hẳng năm. 

BỎNG BỤP (nóng) x. Dâm bựi. 


BÔNG GẠO (nông. Gossampinus málabarica = Hombax 
mAlabarum, tk. cây pạo), cây gỗ, họ Gạo (Bomhaceae), cao 
15 - 20 m. Thân có gai, có lá kép chăn vịt, rụng về mùa khô. 
Hoa lón màu đỏ, thường 1 - 3 hoa mọc cùng một cuống. Quả 
nang, vớ quả trong đó có nhiều \ông dài, trắng Hạt trần, bay 
cùng với lông. Bông gạo được dùng để nhồi gối, đệm. Gô nhẹ, 
dùng đóng hòm. Vỏ cây sắc nước làm thuốc cầm máu, lợi tiểu. 
Hạt có 18 - 4024 dầu, cớ thể làm đầu ăn, đầu sơn, chế xả 
phòng; khô dầu Làm thức ăn gia súc. 

BỎNG GÒN (nảng sứui; Celba peuandửa = Eriodendron 
anfactuosưm, tk. cây gòn), cây họ Gạo (Rombaceae). Cao đến 
20 m, thân thẳng, nhiều cành ngang. Lá hình chân vịt, có 5 thuỳ. 
Hoa nhỏ hơn hoa gạo, quả nò thành 5 mảnh, trong quả có nhiều 
lồng trắng dài, sợi bóng, không thấm nước; dùng làm đệm, gối, 
áo trấn thủ. BG lá cây công nghiệp nhiệt đói, phô biến ở nhiều 
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nước miền Nam Châu Á, từ Tây Ấn Dộ đến Philipin, Châu Phi, 
Trung Nam Mĩ. BG sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện 
nhiệt đái gió mùa, đất đông bằng. Trong mùa khó, cần lượng 
mưa 1000 mm/tháng để đảm bảo ra hoa kết quả tốt. Thích hợp 
với đất nhẹ, thoáng ráo nước. Có các giếng BG Việt Nam và các 
giếng nhập nội của Java, trong đó giống TĐgô là tốt nhất: thân 
nhẫn, quả to, trung bình mỗi quả nặng 4Š - 5Ù g, mỗi cây cho 
tới 200 - 800 quả, cứ 1000 quả cho 3,5 kg BG. Trồng bằng hạt 
hoặc bằng hom vào đầu mùa mưa; những năm đầu có thê trồng 
xen ngõ, đỗ. Từ năm thứ sáu, hái được quà. Thu hoạch trong 
1§ - 20 năm. Ngoài bông, hại còn được dùng làm đầu (25% 
đầu ăn, khô dầu làm phân và đùng trong chãn nuôi), vỏ cây 
làm thuốc nhuộm, thân cây làm cột nhà, bột giấy. Hằng năm, 
Châu Á xuất khẩu khoảng 2S nghìn tấn RG (riêng lnđôn@xia 2Ũ 
nghìn tấn). 

"BÔNG HOA ĐÁ» (múa; N. "Ôka3 ðö KaM€GHHOM HBÊTK€)'), 
kịch bản múa của Prôkôphip (Ceprew CepreeBMww 
IÏpokocbs@w), Lavrôpxki (Mwxann JĨeoHnnopmwwd JÏaBpop- 
CKM) dựa theo truyện cô tích vùng UJran của Bajôp (lĨapen 
IlerpooMw BawtoB), Am nhạc Prôkôphiep, biên đạo múa 
Lavrônki. Cang diễn lần đầu (1221954) tại Nhà hát lón 
Matxcœa. Trên cơ sò âm nhạc của Prökôphiep, nhiều nhà biên 
đạo mía dựng về RHÐ ò nhiều nhà hát của Liên Xô và nước 
ngoài. Vé dựng này được đánh gìá là một thành công lỏn trong 
việc tìm tòi ngôn ngữ biểu hiện của kịch múa. 

Nội dung: Người thợ đục đã lành nghề Ðanhila đì tìm kiếm 
toại đá qưý và đ— đến được lãnh địa của bà chúa Núi Đồng, nơi 
dấu kín vẻ đẹp rực rở của đá và những bị mật của sự sáng tạo. 
Vượt qua biết bao khó khăn, cám đỗ, cuối củng anh đã thực hiện 
được ước mö làm nên bông hoa đá, một tác phẳm hoàn rmĩ cho 
nhân dân. Tình yêu thưỷ chung nồng cháy của Danhila với Atêrina 
đã giúp anh trở (ại quê hướng, mang theo điều bí mật vĩ đại của 
sáng tạo. 

BÔNG LƠN (sân khẩu), hình thức gây cưới bằng những lới 
lẽ di dóm, nhẹ nhàng, không có tính chế giễu hoặc đả kích. Là 
thủ pháp quen thuộc của hề chèo, dùng đề tạo không khí thân 
mật vui vẻ giữa diễn viên với khán giả. 

BỎNG MO (sứ), kiểu cụm hoa Ở các loài cây họ Ráy 
(4rac£ae), là dạng biến đổi của bông, gồm một trục lớn nạc, 
mang những hoa lướng tính nhò hoặc hoa đơn tính: hoa cái ð 
dưới, hoa đực ở trên, cách nhau bằng một đoạn bắt thụ. Phía 
ngoài cụm hoa được bao trong một lá bắc rộng gọi là mo. Lúc 
còn non, mo thường có màu sắc sặc số. Ố hoa luồng tính có bao 
hoa đầy đủ, còn hoa đơn tính thưởng là trần. 

BÔNG SỨ (nõỗng) x. Cây đại. 

BÔNG TAI (mĩ thuật) x. Haa tại. 

BÔNG THỊ (ến múc) x. Hoa thị. 

BÔNG THÙA (nông; Phascosoma cừnili; tk. giun đất biển, 
gìun đen, sâu đất), loài giun biển, lớp Špurculoidez, ngành Giun 
đốt (Anneld2). Than nhắn hoàn toàn không có các phần phụ. 
Có thể hình ống, phía trước thót lại thành vòi kéo đài, có lê 
miệng và vành (tua miệng ò chót cùng. Không phAn biệt đực, 
cái. Phôi phát triển trong xoang có thể. Phân bố ở vùng triều, 
tuyến triều giữa, đáy cát bùn, hoặc bùn. Mật độ cỏ khi đạt tới 
1600 con/m?. Kích thước có thể dãi tới 100 mm. BT là món ăn 
được ưa chuộng ở một số địa nhưng vùng duyên hài Hài Phòng, 
Quảng Ninh (Việt Nam). 

BÔNG THUỐC NỔ (o4), bông chế hoá với axit nitric, có 
thành phần chủ yếu tà xenlu\ozø nỉtrat. ! à hợp phần chủ yếu của 
thuốc nô nhanh. 


BÔNG TRANG (nông) x. Hoa đơn. 


BÓNG VĂN DĨA (42: sự; 1905 - 83), Anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân (1267), đại tá. Quê xá Tần An, huyện Ngọc 
Hiên, tính Minh Hài. Hoạt động cách mạng tù 1934, đảng viên 
Đang cóng sản Việt Nam (1940), nhập ngñ 1945, Tham gìa khỏi 
ngìúa Nam Kỳ (1940) bị Pháp đày ra Côn Đảo. Trong Kháng 
chiến chống Pháp BVD đã tổ chức mua 16 tấn vũ khí cung cấp 
cho các chiến trưởng Nam Hộ. Trong Kháng chiến chống Mĩ tích 
cực cùng đồng đội mở đường vận tài biển Bắc - Nam chuyền vũ 
khí cho chiến trường Miền Nam. Được thưởng Huân chương 
Quản công hạng hai, Chiến công hạng ba, ww. 

BỒNG NỀN LÒ (2/4 chất x. Bùng năn b. 


BỒNG BIA (x2), sản phẩm thải của nhà máy bia, bã đặc, 
có 55% nước. Dược tận dụng làm thức ăn cho trãu, bò, lợn, gà; 
7 kg BB có giá trị dinh đướng tương đương 1kg cám gạo. Giá trị 
dính dưỡng thông cao, nhưng giàu vitamin B. BB dùng cho trầu 
bỏ sữa: 15 - 20 kg/con/ngày, làm tăng sản lượng sửa ró rệt. Với 
Lớn, sử dụng tỉ lệ 25 - 3026 trong khẩu phần. 

HỒNG RƯỢU (riêng), sàn phẩm thải của công nghiệp rượu, 
chứa 20 - 25% nước, khó loại bó bót nước, nên tốn công vận 
chuyên. RR. chứa nhiều vitamin B và axit hữu cơ, 4 - 6 kø RR có 
giá trị đỉnh đưồng tướng đương 1 kg cám gạo. Dùng để nuôi lợn, 
trâu, bò, nhất là nuôi lớn vỗ béo và trâu bò sữa (xt. Bđ). 

BÔNIFA XIÔ (Z/a /; Pu. Bonifacio), eo biển giữa đảo Coocxd 
(Ph. Corse) và đảo Xacđainhơ (Ph. Sardaigne) ðò Địa Trung Hài. 
Dài khoảng 19 km, rộng 12 - 16 km, độ sâu 69 m. Cảng: B thuộc 
đào Cooexở (Pháp). 


BÔNXƠMAN L_ (#, D. Ludwig Bouzmann; 1844 - 1906), nhà 
vật lí Áo, góp phần quan trọng trong việc đặt có sở cho môn vật 
l học thống kê và thuyết động học phân tủ, đưa ra hàm phân bố 
mang tên B và phương trình động học các chất khí. Năm 1872, 
giải thích nguyên 1í thứ hai của nhiệt động học theo quan điềm 
thống ké và đã thiết lập một định luật về búc xạ của vật đen 
tuyệt đối (Định luật Stêfan - Rònxơman (Stefan - BoU :mamn)|. 


BÔNXƠMAN (HẰNG SỐ) (; hođ), tằng số vài tí mang 
tên nhà vật lï Áo HRônxdman, kí hiệu k, bằng tỉ số caa hầng số 
khí lí tường R và số Avôgađrô NẠ: 


bê 1,3807.10?® J,K 
NA 

BÔNXƠMAN (NGUYÊN LỆ (, hoá), nguyên l do 

Bônxơman đề xuất (1872), được phát biểu qua công thức: 
S = kinW, trong đó Š là entropi của hệ, k - hằng số Bônxöman, 
W - xác suất nhiệt động, có quan hệ với số trạng thái ví mô ứng 
với cùng một trạng thái vĩ mô của hệ. Từ đó dẫn đến cách đoán 
nhận thống kê của nguyên lí thứ hai của nhiệt động học: các quá 
trình tự nhiên bao giờ cũng đưa hệ nhiệt động tủ trạng thái có 
xác suất nhó đến trạng thái có xác suất lớn hóa, cuối cùng đưa 
hệ đến trạng thái cân bằng có xác suất nhiệt động và entropi cực 
đại. 

BÔNXƠMAN (PHÂN BỐ) (/), sự phần bổ cân bằng của 
các hạt vì mô có năng lượng toàn phần E trong trưởng thế năng 
được xác định bởi hàm phân bố íf tỉ Lệ với exp (_E/K1); trong đó, 
f tà xác suất đề hạt có năng lượng E, T - nhiệt độ tuyệt đối, k - 
hằng số Bônxdman. Do Bônxöman thu được bằng cách khải quát 
hoá hàm phân bố phân tử khí theo vận tốc của Macxoen (A. 
James Clerk Maxwell; 183i - 79). Phân bo Banxöman chỉ áp đụng 
khi có thể bỏ qua các hiệu úng lượng tủ (cø. Thống kê Bônxöman). 

BÔRIXCÔPXKI P. I. („áo cố; N. II. M. EopwcwxonckwR, 
1911 - 91), nhà khảo cô học Nạa, chuyên nghiên cứu về thời đại 
đá cũ, đặc biệt là khu vực Ukraina. Năm 1960, đến Việt Nam 
làm chuyên gia ở Trướng đại học tổng hợp Hà Nội; góp phần to 
lớn vào việc đào tạo đội ngũ cán bộ khảo cổ học Việt Nam đầu 
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tiên, giúp các nhà khảo cổ học Việt Nam nghiên cứu địa điểm 
nói Đọ và một số di chỉ thơi đại đá khác. Viết một số tác phẩm 
về khảo cô học Việt Nam, Đông Nam Á và Nam Á. 

BÔRÔRBUĐUA (mĩ thuật, khảo cố, Ph. borobudur), khu đền 
Phật giáo đồ a@, nôi tiếng ở Java (Inđônêxa), xây đựng nửa đầu 
thế kỉ 9 trên một đỉnh đồi đá bazan (bốn cạnh vuông góc, mỗi 
canh 140 m, cao 52 m). Đỉnh đồi được san bằng để làm bệ đỗ 
cho ba đây thấp (stupa) hinh quả chuông chạy vòng quanh khu 
đi tích chính. Trên các mặt sườn đồi, xây năm hành lang đồng 
tâm xoắn ñc làm lối đi dẫn tới đỉnh. Các mặt tưởng của lối lên 
xuống, của đền, của các tháp có 504 bức tượng và 1460 bức phù 
điêu diễn tả hoạt động thuyết pháp của Phật. Phong cách kiến 
trúc của B chịu ảnh hưởng sâu sắc của nghệ thuật kiến trúc Ấn 
Dộ uyên chuyên, mềm mại, giàu chất dân gian. Bị bỏ quên từ 
thế kỉ 10, được tu sửa lại đầu thế kỉ 19. Là tác phẩm vĩ đại nhất 
của nghệ thuật Ấn Độ - Java thuộc thời kì "Java trung kì" (650 - 950) ( 
Phụ bản minh hoạ “Nghệ thuật Dông Nam Ả*), 

BÔRÔĐINÔ (sử, N. Boponwwo) địa danh quân sự, tên một 
làng nhỏ của Nga ở khoảng giúa Matxcova và Xmôlenxcø, nơi 
diễn ra một trong những trận đánh có tính chất quyết định làm 
thất bại âm mưu thần tốc thôn tính Nga của Napôlêông Rônapac. 
Ngày 7.9.1812, tại B, đưới sự chỉ huy của nguyên soái Kutuzôp 
quân đội Nga đã chặn đứng kế hoạch tấn công của Napôlêðng. 
Mặc dù sau đó Napôlêông vẫn tiến được vào Matxcdva, nhưng 
trận B được coi là một trong nhũng nguyên nhân đưa tới sự sụp 
đồ Đế chế I của Pháp (1814). 


BÔRÔMA TRAILÔCKANAT (ø, Boroma Trailokanat; 
1448 - 88), vua Ayuthya (Thái Lan), ngưới đặt nền móng cho hệ 
thống chính quyền tập trung và cho sự phát triển của Ayuthya. 
RT học người Trung Hoa cách tô chức bộ máy triều đình, học 
Cãmpuchia cách đặt phâm trật, danh hiệu và trang phục cho các 
quan chức; ban hố những quy định về trật tự xã hội, về chế độ 
ruộng đất, ban hành luật pháp và những biện pháp thúc đây sự 
phát triển kinh tế đất nước. BT tăng cường địa vị của Ayuthya 
trong khu vực và đây mạnh quan hệ ngoại giao với Trung Hoa. 

BÔSĂNG S. L_ (w2, Ph. Charles Louis Beauchamp; 1636 - 
1719), nghệ sĩ balê, biên đạo Pháp. Dã sáng tác và dàn dựng 
múa các tiết mục tại cung đình. Viện trưởng Viện hàn lâm vũ 
đạo Pháp. Tác phẩm: “Ống tư sản quý tộc", "Ngài Dð PuxônjAc”, 
"Cung đình Phiôra", "Hài kịch Fasở" (1669), vv. R đã bồ sung, 
sắp xếp lại năm tư thế trong múa cổ điền, giúp cho các nghệ sĩ 
múa balê trình bày diễn cảm hơn, kĩ thuật hoàn hào hơn. Các 
tu thế đó được giứ cho đến ngày nay. B đá đề ra hệ thông phi 
chép động tác múa, tiếc rằng bản viết tay đó không còn giữ 
được. 

HÔSƠ C, (hoá; Ph. Carl Bosch, 1874 - 1940), nhà hoá học 
tức. Tên tuổi của R gắn liền với việc tông hợp amoniac từ nitd 
khí quyển (1913). Giải thưởng Nôben (1931, cùng vái Becghiut; 
xt. Wecghiul F.). 

BÔSƠ J. [prử thuật, Hà Lan: Theronimua (hoặc Hieronymua) 
Bosch, tên thật Van Aken (hoặc Van Aeken), khoảng 1450 - 
1516], hoạ sĩ Hà Lan. Phong cách của R có nét đặc sắc liên tục 
gây ngạc nhiên cho nhiều thế hệ sau. Tranh etia R hoà nhập cuộc 
sống và biểu tượng, chứng tỏ R có một năng lực sáng tạo dồi dào 
trong tinh thần tôn giáo trung đại. Tuy nhiên, mỗi chỉ tiết tách 
ra lại gợi lén một thế giới siêu thực vô cùng hiện đại, vừa bị kịch, 
vừa hải hước, đôi khi thô tục. Nghệ thuật của R nói lên tất cả 
nôi âu lo của tâm hồn Kitô giáo. Tác phêm của H là bản cáo thị, 
bác bỏ cái bề ngoài hỡi họt của sự vật mà vạch ra cái hỗn độn, 
phì LÍ bên trong của sự vật lẫn lộn giữa đức hạnh và thói hư, giữa 
SỰ SỤp đồ của sự nIghiệp thần thánh trước cám dô dễ dàng của 
quỷ thần. Tắc phầm nồi tiếng: "Vườn lạc thú trần gian" (Bảo tàng 
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Prađả), "Sự cám đó của thánh Ảngtoan" (Bảo tàng Viên), "Cuộc 
phán xử cuối cùng" (Bảo tàng Luvro). 

BÔSPHO (đ/z 1; Ph. Bospho(e), eo biển ở Thổ Nhĩ Kì, 
giữa Châu Âu vã Châu Á, nối tiền Biển Den vói biển Macmara 
(Ph. Marmara). Dài 30 km, rộng trung bình 2 km. Ö B có 
vũng Sửng Vàng (A. Golden Hom), càng Txtanbun (A. Ïstanbu]), 
cỏ cầu đây cáp nối Châu Âu với Châu Á (dải khoảng 1,5 km). 

BOSPHO (sử, Ph. Bosphore cimmérien, Vưởng quốc Rôspho), 
nhà nước chiếm hứu nô lệ cô đại ð bở bắc Biển Den. Thành tập 
năm 480 tCn. do kết quả của quá trình thông nhất các thành 
bang Hi Lạp trên bán đảo Kectren và Taman (TaMaHk). Thủ 
đô là Panticapê (Ph. Panticapée). Thế kỉ 4 - 3 tCn. là thời kì kinh 
tế, văn hoá cực thịnh, xuất khẩu nhiều túa mì Sang các đô thị của 
Hi Lap và Tiểu Á; nhập rượu nho, bơ, vài, sắt, pốm của các nước 
ven Dịa Trung Hải. Nền kinh tế dựa trên sức lao động của nô 
lệ, nông dân phụ thuộc và nửa phụ thuộc. Năm ó3 tCn., bị đặt 
dưới sự hảo hộ của đế chế La Mã. Cuộc khủng hoảng chung của 
chế độ chiếm hứu nô lệ đã tàm B suy yếu, trò thành đối tượng 
xâm (Ung của nhiều bộ lạc. Thế kỉ 4, bị người Hung Nõ cướp phá 
và tiều diệt 

BỘT (đía chất, tt. đá bội, adrit), đá trầm tích vụn bở rồi 
gồm những hại (thạch anh, fenpat, mica) rất nhỏ, cố hạt từ 
0,01 - 0, mm hoặc min 0,01 - 0,05 mm. 


BỘT BÓ @; thạch cao khô CaSOx.L/2HO), bột trắng mịn, vô 
định hình, không vị, rất khỏ tan trong nước. Dem trộn với nước 
(2 phần bột, I phần nước) sẽ khô cfng và nò thể tích sau thới 
gìan tư 5 đến I0 phút. Dược dùng trong khoa xương để cố định 
xương gãy đã được chỉnh lại. Cũng dùng trong khoa răng - hàm- 
mặt để làm khuôn răng, hàm giả. Vì BB dễ hút ẩm và hỏng nên 
cần bảo quản trong hộp sắt hàn kín hoặc trong chai !ọ thật kín, 
đặt ở nơi khô ráo. 


BỘT HAI (4/a tí, H. Bohaiwan), vịnh lón thuộc Biển Vàng ð 
giữa hai bán đảo Liêu Đông ở phia bắc và Sơa Đông ð phía nam. 
BH nằm trong một miền trũng kiến tạo đã được phủ sa của sông 
Hoàng và các sðng khác cúa bắc Trung Quốc tấp đầy một phần. 
Có mỏ đầu. Cảng lón: Đại Liên (Ph. Dalian), Thiên Tàn (H. Tian 
Jin). 

BỘT KẾT (4a chất, tk. alørôtit, đá bột kết), tronp đó các 
hạt bột được gắn kết lại và cứng thành đá (xt. Bộ £). 

BỘT MÀU (mĩ thuật), bột phấn các màu, chủ yếu là màu 
khoáng và œxit kim loại, luyện với chất kết đính (keo thực vật, 
động vật hay hoá chất), dùng đề vẽ vá trang trí từ thế kỉ 17. BM 
có sức phủ cao, không trong như mảu nước và khi khô mặt mò, 
không bóng. So với màu keo (tempéra, acrytic, vinyUc,w.) BM 
kém chịu nước và kém chịu ma sát cø học sau khi khô. Song do 
giá rẻ, mau khô và phủ rất đều trên điện tích lớn nên BM được 
đùng rộng rãi, đặc biệt trong ngành đồ hoa và trang trí. RM tỉnh 
chế có độ mịn cao, dùng được cả với bút phun, bút nhip. 

BỘT MÀU ZIRICONI (hoá công nghiệp), hợp chất ziriconi 
đìoxít (ZrO›) màu trắng, được dùng nhiều trong công nghiệp làm 
sơn chịu nhiệt, men màu trong gốm sứ, làm các men cách Am TẤt 
tốt, tạo lóp phủ màu trắng hoặc men trắng đục, không trong 
suốt, dùng đề phù vật liệu kim loại và gốm kĩ thuật. BMZ. chế 
tạo tư quăng ziacon ZrSìO¿ chứa it tạp chất. Ngoài quặng ziacon, 
còn có các khoáng cộng sinh khác treng tự nhiền chứa 2rO›, 
người ta xử lí hoá học đề loại tạp chất và thu ZrO› sạch làm bột 
màu. Ó Việt Nam, quặng ?iacon có trong các sa khoáng ven biển 
lẫn với khoáng inmenii. 

BỘT NHẸ (ño4) x. Canxi eacbonai. 

BỘT PHÁT (giáo duc), hành động phản úng tức thời đối với 
hoàn cành bên ngoài, thường do xúc động mạnh nên không kiểm 
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soát được diễn biến và hậu quả. BP thường có ð trẻ mẫu giáo và 
học sinh mới đến tuôi đi học, vì chứa cớ khả năng tự kiềm chế. 
Ö lứa tuổi thiếu niên, BP xảy ra do mất thăng bằng về tâm sinh 
lí bên quan đến thời kì đậy thì. Ở thanh niên và người lồn, chỉ 
Xây ra trong trạng thái quá mệt mỏi, xúc động hoặc bị tồn thương 
thần kính. 


RỘT SỢI GỖ (nông), sản phầm thu được bằng cách mài gô 
trên máy mài có đĩa quay bằng đá nhám, hay nghiền trong các 
máy nghiền đĩa kìm loại. Nguyên liệu để sàn xuất RSG là EgỖ cây 
lá kim và cây lã rộng mềm. BSG có thành phần hoá học giống 
thành phần của gô tự nhiên. Bột trắng là loại BSG thu được 
không qua hấp. Bột nâu là bột chế từ gỗ đã qua hấp bằng hơi 
nước trước khi nghiền. Rột hoá học là bột thu được từ gỗ dã xử 
lí bằng hoá chất hay nhiệt kết hợp vói hoá học. Dùng natri bisunfit, 
nafri hiposunfit,.. để tẩy trắng bột. BSG dùng để sàn xuÄi giẤy, 
cactông, ván sỌi, VV. 


BỢT SỪNG MÓNG (nông), sàn phâm chế biến t những 
mành thưa bỏ của súng, móng (sau khi sử dụng làm các vật dụng 
thủ eðng, mĩ nghè), rang xay và nghiền thành bột nhỏ, mịn. BSM 
có thê làm thức ăn protein bô sung để nuối gia cầm, phối hợp 
với những thức ăn giàu protein khác; protein cúa BSM chủ yếu 
là keratin khó tiêu hoá, lại thiếu một số axít amin cẦn thiết cho 
814 súc, gia cầm. 


BỘT TAN (hoá công nghiệp, y) x. Tan. 


BỘT TẨY TRẮNG (o4), thường là hồn hợp canxi hipoclorit 
và canxi clprua. Diều chế bằng cách cho khí cÍn đi qua vôi: 
2Ca(OH); + 2Cl¿ = Ca(CIO); + CaCb, + H;O. Dùng làm chất 
tầy màu trong công nghiệp đệt và công nghiệp giấy, làm chất khủ 
tràng. 

BỘT THỊT (nông), thức ăn bô sung protein có giá trị cao cho 
vật nuôi, sản xuất từ các sản phâm phụ của xí nghiệp giết mổ 
như nội tạng gia súc, đầu và chân gia cầm, thịt vụn, w. được sấy 
khô và nghiền thành bột. Tuỹ theo nguyên liệu và phướng pháp 
chế biến, hàm lượng protein biến động từ 40 đến 80%. BT giàu 
các axit amin không thay thế, thưởng được bổ sung vào khâu 
phần với tỉ lệ 3 - 42 để nuôi gia cầm và gia súc non. 


BỘT THỊT XƯƠNG (02n¿), thức ăn bổ aung protein và chất 
khoáng cho vật nuôi; sản xuất tử xÁc súc vật chết không mang 
mầm bệnh nguy hiểm, tử thịt bạc nhạc và xương tử các lò mô gia 
súc, sấy ở nhiệt độ cao, sau đó nghiền nhỏ. Có hàm lượng protein 
40 - 502, khoáng 20 - 22, tỉ lệ canxi, photpho thích hợp với 
nhu cầu vật nuôi. Giàu axit amin không thay thế, được coi \à thức 
ăn bổ sung protein và muối khoáng tốt với gia súc non. 


BỘT THỰC PHẨM (hoá công nghiệp, nông), thức ăn dạng 
bột cung cấp chất dinh dướng cho cø thể người và gia súc. Chế 
biến từ gạo, mì, ngô, cao lương, các loại đầu, sẵn, khoai lang, 
khoai tây, các aản nhằm phụ của Vật nuôi và cá... đã được làm 
khô, nghiền mịn. Thành phần dính đdưống gồm: tỉnh bột, protein, 
chất béo, vỉ lượng khoáng, một số loại vitamin và các chất khác 
như xenlulozø, hemixenluìozó, pcntozan. Tuỳ thuộc vào chất lưỡng 
các loại nguyên liệu và công nghệ chế biến mà các thành phần 
và tính chất của HTP khác nhau, đo đó được sử dụng theo nhu 
cầu khác nhau. Nguyên tẮc sản xuất là loại bót những chất cơ 
thể không hấp thụ được. 


Những loại RTP dùng cho người: 1) Bột lương thực chế biến 
tU gạo, mì, ngô, cao (ương, vv. 2) Bột canh tôm - \oại gía vị dùng 
nêm canh, xào nấu hoặc ăn trực tiếp, được chế biến tử tôm, moi 
khô cho thêm muối, mì chính rồi sấy khô, nghiền nhỏ, trộn đều 
theo công thức pha chế thích hợp. 3) Hột đạm cá (cg. bột cá 
hoà tan) chế biến tử cá ở đạng bột mịn, màu trắng ngà hay vàng 
nhạt, không mùi, cỏ hàm lượng protein cao (80 - 95%), hầu như 
không có mổ. Bột đạm cá thường chế biến tư các loại cá có giá 


trị thương phẩm thấp, từ các loại thứ liệu của cá tươi, phân giải 
bằng phương pháp hoá học hay vi sinh học. Có giá trị dinh dưỡng 
cao, có thể sử đụng dưới dạng nguyên chất hoặc phối hợp với 
các thực phẩm khác, làm nguồn bồ sung đạm động vật cho các 
sản phẩm gốc thực vật (vở. bánh mì cao đạm, bích quy, lương 
khô, mì ăn liền). Ó Việt Nam, đã nghiên cứu chế thử bột đạm 


cá bằng phương pháp thuỷ phân, dùng ở một số trại trẻ và cd 
sỐ y tế. 


Nhưng loại BTP dùng trong chăn nuôi: L) Bội cá - thức ăn 
chăn nuôi giàu protein và nhiều nhãn tổ sình trường, được sản 
xuất từ cá biển, cá nước ngọt, các sàn phẩm phụ của các nhà máy 
cá hộp, hoặc tư tâm, động vật không xương sống... 2) Bột tổng 
hợp cho chăn nuôi: chế biến từ các loại hạt đậu, một số có giàu 
đạm và vitamin, thú phẩm của các nhà máy chế biến thực phẩm, 
thưỳ sản, các chất vi tượng, kháng sinh... 3) Bột máu được sản 
xuất tủ máu gìa súc nguyên chất hoặc trộn vái bột ngũ cốc. Bột 
máu giàu axit amin không thay thế và các ngưyên tô vì lượng, 
khoáng cần thiết cho gia súc. Dùng bô sung 3 - 52 vàa khẩu 
phần ăn cho tợn con, gia súc non, lợn nái và 1 - 2% cho øi4 súc 
vỗ béo. 4) Rột cỏ: sản phẩm khô, sản xuất từ lá và các bộ phận 
non của thực vật có hàm lượng caroren, protein và vitamin cao, 
sấy khô, nghiền thành bột mịn. 5) Bột \õng vũ: sản phẩm chế 
biến tư lông gà, lông vịt, lông ngan ngÕng, bằng phương pháp 
hoá học hay tí học, làm thúc ăn cho gia cầm. Protein trong bột 
lông vũ có nhiều keratin nên khó tiêu, lại tbiếu nhiều axit amin 
cần thiết như lisin, mcthionin, triptophan, nên chỉ dùng ở mức 
thấp và phối hớp với bột cá, bột thịt, bột đỗ tưởng, vv 

BỘT XENLULOZƠ (hoá; cø. xơ Xenlulnzd), sàn phẩm của 
quá trinh nấu tre, nứa, gỗ với kiềm hay sunfit. Dùng để chế tạo 
giấy hay vitco; tử vitco chế tạo giấy bỏng kính hay tớ nhân tạo. 

BỘT XOA (y), dạng thuốc bột dùng xoa ngoài đa chống viêm, 
ngứa, rôm, hăm ở trẻ em, mảng mô hoại tủ. RX phải rất mịn, 
rây qua rây lụa số 22 có mắt rây 0,125 mm, BX đơn thưởng dùng 
Và bột tan; kẽm oxi(, tỉnh bột. BX kép gồm: kếm oxit, bột tan, 
bitrmut nitrat, kiềm, canxi cacbonat và magie cacbonat. Trong sản 
xuất BX cho trẻ cm, phải bảo đảm độ tinh khiết, không có tạp 
chất vã đúng quy trình kĩ thuật, dự phòng các tai biến nhiếm độc 
có thể xảy ra. 

BỘT XƯƠNG (nông), thức ñän bô sung canxi, photpho quan 
trọng cho vật nuôi, được sản xuất bằng phương pháp đốt xưởng 
gìn súc trong các lò thích hợp. RX có màu trắng xám, chứa 
27 - 2R% canxi và 13 - 14% photpho, thích hợp với nhụ cầu 
của vật nuôi. Tuỳ theo mức thiếu hụt canxi và photpho trong 
khảo phần mà bồ sung RX vái tỉ lệ khác nhau. 


BÔTEP Kh. (văn; N. Xpwcro Boren, 1849 - 76), nhà thơ, 
nhà báo, anh hùng đân tộc Runaari. Tử 1863, sang Nga học, chịu 
ảnh hưởng của các nhà đân chủ cách mạng Nga. Năm 1&67, bín 
vong sang Rumani, cộng tác với các nhà cách mạng Rungari ở 
Rumani trong các tờ báo "Chiếc trồng", "Bình minh trên sông 
Danuyp", “Tự do", "Dộc lập". Từ 1874, tham gía Llỳ ban tring 
ương cách mạng Bungari, tuyên bố cương lĩnh dân chủ cách mạng. 
Hí sinh trong cuộc khỏi nghĩa chống ách thống trị của Thổ Nhĩ 
Ki năm 1876. Thơ R đề lại không nhiều, nhưng là những ca khúc 
thể hiện tình yêu lón đối với tổ quốc, nhân đân, cớ âm điệu trũ 
tình. Các bài thơ nồi tiếng: "Dấu tranh”, "Lời thỉnh chư", vv. 
Những bài phát biểu của B về mĩ học, về vai trò của văn học 
nghệ thuật góp phần khẳng định chủ nghĩa hiện thực văn học 
Bungari thế kí 19. 

BÔTHA Iˆ (ø, Louis Bota; 1862 - 1919), nhà hoạt động 
chính trị và quan sự Nam Phi. Tướng chỉ huy quân đội Róo, Lúc 
đầu chồng lại người Anh (1899 - 1902). Dại diện tợi ích cho thiểu 
số người đa trắng và có tư tưởng phân biệt chủng tộc. Thủ tướng 
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của Tranxvan (1907 - 1Ø), sau là thủ tướng đầu tiên của liên 
bang Nam Phí (1910 - 19), 


BÔTKIN X. P. @, N. Cepre# [lerponuw Borkmwmn, 1832 - 89), 
thầy thuốc nội khoa người Nga, ró các công trình nghiên cứu trong 
nhiều ũnh vực y học thực nghiệm, thuyết phản xạ thần kính, các 
bệnh nội khoa đặc biệt là về viêm gan nhiềm khuản hay viêm 
gan địch tế mà B coi là một bệnh liên quan đến toàn bộ ed thẻ 
(ống tiêu hoá như dạ dảy và ruột; hệ thần kính; thận, w.) chứ 
không chỉ lên quan đến gan và làm teo gan cấp mà thôi; về sau 
bệnh này được đặt tên là bệnh R, người thẦy thuốc có công nghiên 
cửu cơ chế của bệnh và phương hướng điều trị. 


BÔTNISKA (2/2 1, Thuy Diễn: Bottniska, Phần lan: 
Pohjanlahti), vịnh ò bấc biến Bantich, giữa Thuy Điền và Phần 
Lan. Dài 6á8 km, rộng 240 km, sâu 290 m. Đóng băng mùa 
đông. CÁc cảng chính: Vaxa (Thuy Diễn: Vasa), ULêabo (Thuy 
Diễn: Uleaborg), Lulêa (Ph. Lulea), XunđØan (Ph. Sundsvatl) 

BÔTIXELI X. (@m :huật, I. Sandro BotticelU; tên họ thật: 
Sandro Di Mariano Filipepi, 1445 - 1510), hoa sĩ Itaua thới Phục 
hưng. Thơi kì đầu, B chịu ảnh hưởng của Lipi (fdippino Lippi) 
và Vêrôk:ô (Andrea del Verrocchio). Năm 1481, được giáo hoàng 
Xixtơ IV (Sixtc IV) mài về Rôma trang trí giáo đường Xixtin với 
những bích hoạ "Cuộc đời Möi2ở", "Chúa bị cám đố”... Trỏ lại 
FLorenxơ (A. FLorence), B làm việc cho đồng họ Mêđịxi trong 
không khi bạo loạn của thành phố. Là nghệ sĩ hết sức nhạy cảm, 
R đã trao cho các nhân vật của mình những trăn trỏ và nội âu 
lo của đất nước. Các tác phẩm mang đề tài tôn giáo của R đều 
mang tâm tư sầu muiộn, các tác phẩm thần thoại nổi rõ khuynh 
hướng nhân văn. Nét hình tính tế, uyền chuyền, và củ chỉ nhẹ 
nhàng của các nhãn Vật nữ biển lộ rõ phong cách của B. B có 
ảnh hưởng nhiều đến hội hoạ Italia. Bảo tàng Ôfixd ở Florenxi 
lưu giữ nhiều kiệt tác của B: “Mùa Xuân”, (1478), "Vệ nữ ra đúi" 
(1485). 

BÔXNIA HECXÉẾGÔVINA (2/2 , Xecbi: Bosnia 
Herccgovina; Cộng hoà Hôwnia - Hecxêgóvina), quốc gia trên 
bán đào Bankăng. Diện tích 51129 kmỶ. Sổ dân 4,422 triệu (1993), 
chủ yếu (à người Xecbi theo đạo chính thống, người Crôatia theo 
đao Gia tô và những tộc ngưới theo đạo Hồi. Thú đô Xarajevô 
(Ph. Sarajevo). 


Ô phia bắc, dọc sông Sava là đồng bằng hẹp. Phần kớn lãnh 
thô là đồi núi thuộc đấy Anpơ Đinarich (Ph. Alpes Dinariques). 
Công nghiệp: khai thác than nâu, quặng sắt, mangan, bauvit, chế 
biến gÕ, luyện kim, hoá học, thực phẩm, dệt. Nông nghiệp: trồng 
ngũ cốc, nho, chăn nuôi cửu. 

Thế ki ó - 7, là nơi cư trú của người Xiavơ. Thế kì 12, thành 
lập công quốc; thể kỉ 14, trở thành Vương quốc RH. Tử 1463, bị 
Ôttôman chiếm đóng. Sau cuộc khỏi nghĩa giÀài phóng đân tộc 
1875 - 78, lại bị đế quốc Áo - Hung xâm lược. Từ 1918, là thành 
viên của Vương quốc Xecbi Crôatia XUWvenia (Ph. royaume des 
Serbes, des Croates et des SIovènes). Năm 1941, bị Đức chiếm 
đóng. Năm 1945, sau khi được giải phóng gia nhập Liên bang 
Nam Tư. Ngày 15.10.1991, tuyên bố là quốc gia độc lập. Liền sau 
đó là nội chiến kéo dài vi mâu thuẫn sắc tộc tôn giáo. 

BÔTXOANA (//4 !, A. Republic of Rotswana; Cộng hoà 
Bôtxoana; tên cú: Besuanaldn (A. Bechuanaland)], quốc gia ở 
Nam Phi. Diện tích 581,73 nghìn km2, trong đó 805 lãnh thổ 
thuộc hoang mạc Kalahari (Ka(ahari). Số dân 1,406 triệu (1993), 
chủ yếu là ngưđi thuộc nhóm Nigiê - Côngô. lân thành thị 12,3%. 
Ngôn ngữ chính thúc: tiếng Anh và Bantu. Tôn giáo: 2/3 theo 
tín ngưỡng địa phương, còn Lại theo đạo Iiồi. Thủ đô: Gaborøn 
(A. Gaborone). Phân chia hành chính: 131 tỉnh. Đúng đầu nhà 
nước và chính phủ là tổng thống. Cơ quan lập pháp là quốc hội 
gồm một viện. 
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Trung tâm B là bồn địa Kalahari có khu vực đầm lầy Ocavangô 
(Okavango) nồi tiếng về động vật hoang đã. Xung quanh là 
cao nguyên. Khí hậu cận nhiệt đói, phía bắc - nhiệt đới. Nhiệt 
độ trung bình tháng giêng 21 - 272C, tháng bầy L6ÊC. Lượng 
mưa trung bình năm 500 - 600 mm ö phía bắc và phía đông, 
dưới 250 mm ở KalahariL Sông chính: Iimpôpô (Limpopo). 
Thực vật kiểu xavan và xavan hoang mạc. Chăn nuôi phát triển 
(77 diện tích đất đai là đồng có). Trồng trọt chiếm diện tích 
nhỏ (24), mang tính chất tự nhiên, thường bị hạn hán. Chủ 
yếu trồng cao bðng, ngô, rau quả. Công nghiệp khai khoáng 
phát triển, đặc biệt là khai thác kìm cương. Sàn lượng một số 
sản phẩm chính năm 1989: cao lương 50 nghìn tấn, ngô 5 nghìn 
tấn, rau và dưa hấu 6 nghìn tấn, 2,616 triệu con đai gia súc, 
2,093 triểu con đê, 301 nghìn con cửu; kim cương 17,4 triệu 
€ara, quặng đông, niken 48 nphìn tấn, điện 631 triệu kWh. Giá 
trị tổng sản phâm quốc dàn L,105 tỉ đôla Mĩ, binh quân đầu 
người 940 đòa. Xuất khâu: thịt, kim cương, đồng, niken. Nhập 
khâu: máy móc, thiết bị, lương thực, hàng công nghiệp. Đơn 
vị tiền tệ: đông Pula. 

"Tên lãnh thổ B, người Bantu cư trú từ lâu. Từ 1885, B là đất 
bảo hộ của Anh, gọi tà Besuanaldn. Năm 1%6ố, tuyên bố độc lập 
và đặt tên nước là Cộng hoà H thuộc khôi Liên hiệp Anh. Ngày 
Quốc khánh 30.0. 


B l thành viên của Liên hợp quốc (tư 17.10.1966), của Phong 
trào không liên kết, cla Tổ chức thống nhất Châu Phi. 


BÔXTÔNG (múa; Ph. boston), điệu quốc tể vũ, nhịp 3/4 chậm. 
Cách nhày: nam, nữ đối diện nhau, nam bước tới, nữ bước lui. 
Các biớc có bản: một bước đài vào nhịp mạnh, hai bước ngắn 
vào 2 nhịp nhẹ, ở nhịp mạnh, chân bước của nam và nữ về cùng 
một phía. 


BỞZÔN (1í; A. bœson), hạt cö spìn bằng 0 hoặc nguyên, tuân 
theo thống kế Bôzø - Anhxtanh. Các hạt này kuông tuân theo 
nguyên lí loại trú Pauti. Photon, các pion, hạt anpha và tất cÀ các 
hạt nhân có số khối chấn là các B. 


BƠ (nông hoá thực phẩm; Ph. beurre), loại thực phâm e6 đặc 
tì chất béo trong sữa, có màu vàng, mùi thơm, vị bùi, ăn ngon và 
bô. Được chế biến từ váng sữa bò, trau (B động vật) hoặc từ 
dầu thực vật (B thực vật). Muốn chế biến 1 tấn B dộng vật cần 
23,7 - 23,8 tấn sữa tươi có hàm lượng bỏ 3,6%. Thành phần chủ 
yếu của B là mở sữa chiếm ?8 - 82% (cơ thể người hấp thụ 
được 9ó - 98 protein, gLuxit, vitamin, khoáng và nước). Đế tiêu 
vì mạch axit béo ngắn hớn so với các chất béo khác. B là nguồn 
thực phầm có giá trị năng lượng cao, thưởng dùng ăn với bánh 
mì, xào hoặc rán. 

BỜ DỪNG (m2; tk. bố tĩnh, bở không công tác), bồ mò lộ 
thiên trên đó không tiến hành việc khoan nô và xúc bốc. Trên 
RD, có thể bố trí đường giao thông giữa mỏ và các công trình 
trên mặt đất. Còn có BD tạm thòi, trên đó hoạt động ở mỏ ngìĩng 
một thôi gian, sau đó được khôi phục Lại. 

BỜ LÀM VIỆC (mở; cø. bó công tắc) x. Bờ mà lộ thiên. 

BỜ MÁI (kiến rrúc), giảì xây gạch, hay ốp ngói, nối hai tá mái, 
hay nối mái với tường bao. 

BỜ MỎ LỘ THIÊN (mỏ), tập hợp các tầng nằm cùng một 
phía của mỏ. Chia ra bờ tĩnh (không dịch chuyền trong quá trình 
kha› thác) và bờ công tác (dịch chuyên trong quá trình khai thác) 
ỏ hai đầu mỏ. Các tàng của bở tĩnh dùng \làm đưởng vận tài (tưỳ 
theo hệ thống vận tải đã lựa chọn) và để bảo vệ an toàn cho các 
tầng đưới và sự ôn định eủa bờ mỏ. Các tầng của B công tác trực 
tiếp phục vụ khai thác mỏ. Tại đây ngưỏi ta bố trí các thiết bị 
khai thác và vận chuyển đất đá hay khoáng sản từ gương tàng ra. 
Phải xác định góc đốc ồn định của bở mỏ phù hợp với cấu tạo 
địa chất ở bồ mỏ, tính chất cơ lí đất đá, điều kiện địa chất thuỷ 
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văn cũng như kì thuật khai thác trong mỏ, nhầm giữ ôn định lân 
đà! cho bở mò khóng bị sụt lỏ. 


Mặt dài 





Bở mỏ lộ thiên 
Sở đồ mặt cắt:{ - Bờ rĩnh; 2 - Bờ công tác; Ö > ọ. 


BØƠCSET U. (báo chí; A. Witred Burchett; 1911 - 1983), nhà 
báo gốc người Anh, sống ở Ôxtrâylia, nôi tiếng trên thế giói về 
những bài phóng sự ca ngợi tiến bộ xã hội, chống chủ nghĩa đế 
quêc xâm tược, ủng hộ cuộc đấu tranh cúa dân tộc bị áp bức, 
bóc lột. Dược giải thưởng của OLJ. Tham gia đội quân quốc (tế 
chồng phát xít Tầy Ban Nha. Trong Chiến tranh thế giới II, đã 
qua Myanma, Trung Quốc, Ấn Dộ viết nhiều bài phóng sự về 
chiến tranh ở Thái Rình Dương và có mặt đầu tiên ở Hirôsima 
(Nhật Bản), viết bài "Tai hoạ nguyên tử" làm cả thế giối xúc động. 
Sau Chiến tranh thế giói II đi nhiều nói, làm phỏng viên ở các 
nước xã hội chủ nghĩa, nhiều lần đến Việt Nam, ngay từ những 
ngày đầu chống thực dân Pháp cho đến 1954 theo đoàn quân 
"Hộ đội cụ Hồ” vào tiếp quản Hà Nội. Trong chiến tranh chống 
đế quốc Mĩ ð Việt Nam, B đã đến vùng piải phóng miền Nam, 
viết bài ca ngợi nhãn đàn Việt Nam chống đế quốc xâm lược, 
giài phóng miền Nam thống nhất đất nước. Các tác phâm được 
chú trọng nhất: "Phía bắc vĩ tuyến 17", "Ngược dòng sòng Mê 
Công”, “Cuộc chiến tranh không tuyên bố”. 


BƠI ĐƯỜNG ĐÀI (thế 24ö; tk. bói vượt sông, biển, hà), 
bởi với cụ lí không dưới 1500 m, không quy định kiểu bơi. Cuộc 
thì BDD đầu tiên trên thế giới được tổ chức năm 1875 trên biển, 
cự lí 35,6 km; người về nhất với thành tích 21 gið 44 phút 5Š 
giây. BDD ỏ Việt Nam đã có tủ xa xưa. Cuộc thì bơi có quy mô 
(án nhất trên biển với cự lí đài nhất (22 km) được tổ chức năm 
1970 tại của biền Nam Triệu; người về nhất với thành tích 7giồ 
20 phút 55 giAy. Từ 1270, hằng năm giải bởi vượt sông được tô 
chức thưởng kì với tên "Giải bơi vượt sông truyền thống Bạch 
Đằng". Tính đến 1992 đã có 20 cuộc thi trên các sông: sông Cấm 
(cửa Rạch Đằng), sông Hồng, sông Hương, sông Thái Bình, sông 
Mã, sông Nhuệ, sông Sài Gòn, sông Thưởng, sông Hàn, sông 
Nhật I và trên biên Hài Phòng, Quảng Ninh, Bình Định. Giài 
bơi điỡng dài trên sông và biển còn được tổ chức ð nhiều tỉnh, 
thành phố trong nước. 

BƠI NGHỆ THUẬT (ế tao), môn thể thao dưới nước 
dành nêng cho nữ. Các vận động viên phải thực biện các động 
tác đồng đều và ăn nhịp với nhau đề dị chuyên, tạo ra các tư thế, 
các hình tượng có ý nghĩa nghệ thuật và thủm mĩ. Nội dung thi 
đấu gồm: bài tập tự chọn và bải tập quy định vói nhạc. BNT gồm 
2 loại: BNT đồng diến với nhạc và BNT xếp hình. Ra đởi vào 
cuối thế kỉ 19 ở Châu Âu, Chân Mĩ. Năm 1892, các vận động 
viên BNT của Anh lần đầu tiên trình diễn loại hình thể (hao nảy. 
Dàu thế kỉ 20, lan sang các nước Canađớa, Đức, Bi, Pháp, vwv. với 
tên gọi "balê" trên nước, Năm 1952, lần đầu tiên Pháp tổ chức 
giải vô địch BNT theo nhạc, Cũng trong năm này, Lên đoàn bơi 
lội nghiệp dư quốc tế (FINA) thành lập Uỷ ban kỉ thuật bơi nghệ 
thuật. BNT đồng diễn với nhạc được đưa vào chương trình đại 
hội OUmpic từ 1972. Giải vô địch thể giới BNT lần thứ nhất ở 
Bêôgrat (1973) có 84 vận động viên của 14 nước tham gia. Dến 
uay, có khoảng trên 30 nước tham gia tập luyện và thí đấu RNT. 


BNT xếp hình không có trong chương trïnh đại hội Olimpic, chỉ 
thi đấu biểu diễn ở từng nước. 


BƠI THỂ, THẢO (/Z Zu2ø), môn thẻ thao vận động dưới 
nước, gòm bơi tự đo, bơi ếch, bởi bướm và bơi ngửa. Các cuộc 
thi bơi được tiến hành trong bê bơi chiều dài 50 m hoặc 25 m, 
có 6 - 10 đường bơi, môi đướng bơi rộng 2 - 2,Š m, được nøoăn 
cách bằng đây phao. BTT ra đời trong khoảng thế kỉ 15 - 1ó. 
Môn bơi có trong chương trình Đại hội Olimpc hiện đại từ lần 
thú nhất (1896). Liên đoàn bơi lội nghiệp đu quốc tế (FINA) 
thành lập năm 1906, hiên có hơn 140 tiên đoàn quốc gia thành 
viên, BTT phát triển ð Việt Nam từ nhũng năm đầu thế kỉ 20. 
Năm ¡9310, thành lập I3ên đoàn bởi Đông Dương. 

BƠM (cơ khí), máy hoặc thiết bị đùng áp lực dịch chuyển chất 
lỏng bằng cách truyền thế năng và động năng cho dòng chất lỏng 
đề đưa lên cao hoặc đầy đi xa. Có thể chia làm 2 nhóm: 1) Máy 
bơm - do động cö dẪn động, gồm có B cánh quạt (IÚ tam, nhiều 
trục, xoáy, w.), B pIt tông, rôto (quay, cánh gạt, trục vít, vv.). 2) 
Thiết bị bứm - do các động lực và nguồn năng lượng khác dẫn 
động và không có cơ cấu làm việc chuyên động gồm có B tỉa, B 
khí nén, R thuý động từ, w. Dùng R trong công trình tưới, tiêu, 
cấp, thoát nước, thiết bị nhiệt kí thuật, công nghiệp đầu mỏ, xây 
di/ng, vv. Cần phân biệt B với những thiết bị địch chuyển chất 
lỏng không dùng áp lực, không gọi là B mà gọi là máy dâng nước. 
Trong công nghệ chân không, B chân không (ä thiết bị để rút 
không khí khỏi thể tích bình kín. 


BƠM BÁNH RĂNG (cơ kh?), bóm thể tích có có cấu chấp 
hành ở dạng hai bánh rằng ăn khóp. Các buông làm việc của 
bơm được tạo nên bằng thành thân bơm Và các profin của răng. 
Buồng hút nằm bên phía các răng ra khóp, buồng nén nẩm bên 
phía các răng vào khóp. Thẻ tích của buông hút và buồng nén 
được thay đôi do các răng ra khúp và vào khép vói nhau thực 
hiện chủ kì hút và nén chất lỏng. BBR có kết cấu đơn giản, độ 
tin cậy cao trong khi vận hành, kích thước nhỏ gọn, nhe. ÁP SuẤt 
dẫn tử 10 đến 200 bar, cá biệt tới 300 bar, hiệu suất 0,R7 - 0,89; 
hiệu suất thê tích 0,95 - 0,98; hiệu suất có khí 0,94; )ưu Lượng 
bróm tới 1000 /min (đối vái bỏm áp suất thấp). BBR thường được 
trang bị van an toàn để chuyên chất lỏng từ buồng nén sang 
buồng hút khi đạt tới áp suất tối đa. Các loại BHR: BHR ăn 
khóp ngoài, RBR ăn khóp trong, BHR điều chỉnh, .. BBR được 
dùng rộng rái trong lệ thống dần ép của máy công cụ và các loại 
máy khác, để bóm các chất lỏng (khóng lẫn hạt mài), bóm sản 
phâm đầu mỏ, w. 

BƠM BÊ TÔNG (cơ khí), bám hốn hợp bê tông theo đường 
ống đến nơi rải. Nhỡ bộ phận làm việc (pìt tông, rôto, vv.) cửa 
bơm, hồn hợp bê tông được hút từ thùng phễu nạp vào đường 
ống dẫn. Khoảng cách vận chuyên của đường ống dẫn nằm ngang 
tái 300 m và thẳng đúng tới 40 m, dùng ống dẫn nối đoạn tháo 
Áp nhanh, năng suất chuyền thường là 5,10 và 40 mjh. 

BƠM BÙN KHOÁNG (cơ khí), bám để chuyển bùn khoáng 
có áp lực theo ống dẫn. Tuỹ theo vật liệu cần bơm chuyển, BRK 


được gọi là bớm hút than, bơm hút bùn, bớm hút quặng, húi 
đất, vv. 


BƠM CÁ (cơ kJ/), bỏm li tàm hoặc bớm phụt để bdm vận 
chuyển cá cùng với nước. BC được lắp đặt trên các tàu đánh cá 
hoặc trên bò. Năng suất bơm tới hãng chục tấn cá trong một gi 
ö chiều cao năng tới 7 m. 

BƠM CÁM ỨNG (cơ khí), bóm để chuyển chất lỏng đẫn 
điện bằng lực điện tử do tương tác giữa phần cảm của bơm với 
tử trưởng của dòng điện cảm ứng trong chất lồng. BCƯ là một 
đạng bơm thuý động tí, thưởng dùng để chuyển các kim loại 
kiềm lỏng ở nhiệt độ 1000°C hoặc cao hơn trong các ngành năng 
tượng hạt nhân, luyện kím, vw. 
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BƠM CÁNH GẠT (cơ khí), bóm thể tích, bảnh công tác 
(rồto) có các cánh gạt dạng tấm nằm trong các rãnh đọc. Các 
cánh gạt bị ép vào thành thân bớm do lực l tầm, lồ xo hoặc Áp 
Lực chất lỏng dẫn tử phía trục rôto vào rãnh dưới cánh. Khi bánh 
công tác quay, khoảng không gian giữa các cánh tớn lên, áp lực 
trong đó giảm xuống, chất lỏng được hút vào, còn khoảng không 
gian đối ứng bị thu hẹp tại, bớm chất lỏng vào ống có áp. 

BƠM CAO ÁP (cơ kh), bơm kiều pít tông, bộ phận công tác 
có đạng pIt tông đài. BCA dùng để chuyền các lưu tượng nhỏ 
trong trường hợp cần tạo ra trong buồng làm việc một áp suất 
cao (hàng trẫm niutdn trên centimet vuông), đồng thời cÀn định 
tượng chất lỏng một cách chính xác. RCA được dùng phô biến 
trong động cở điêZen. 


BƠM CHÀN KHÔNG (cø k}hf), bám để hút khi và hơi nước 
ra khỏi bình hoặc hệ thống ống dẫn nhằm tạo ra chân không. Có 
các Loại: BCK cö khí (bóm pịít tông, bơm vòng nước, bởm phân 
tử, vv.), RCK tia (bơm khuếch tán, bơm dầu - hơi nước, w.), BCK 
hấp phụ, BCK ion, BCK ngưng tụ và RCK liên hợp hấp thụ - ion. 
Thông số có bản của RCK là độ chân không giới hạn tạo ra trong 
bình và độ hit nhanh. 


BƠM HƠI MÀNG BỰNG @), phướng pháp cổ điển điều 
trị lao hang ở phần đáy của phổi, được áp dụng trước kia, khi 
chưa có thuốc đặc trị lao. Ngày nay, chỉ còn dùng BHMB trong 
một số trưỏng hợp chân đoán khổi u trong bụng. 

BƠM HƠI TRUNG THẤT (y), phương pháp chẩn đoán X 
quang bằng cách bdm khoảng 1200 - 1500 ml không khí hoặc 
một loại khí trd vào khoang giữa hai lá phổi trong lồng ngực 
(khoang tning thất) để các phủ tạng bị tách ra và nhìn được rõ 
hón khi chụp hoặc chiếu X quang. RHTT được dùng đề chẩn 
đoán các tốn thương vùng trung thất trước; đánh giá khả năng 
phẫu thuật một ung thư phế quản; phần biệt khối u thuộc nhụ 
mô phải với khối u trung thất; xác định khối lượng và tính chất 
của mệt hạch vùng trung thất trước bị sưng to, Ww. 


RƠM HỨT CAN (cơ khí), bớm li tàm một cấp, thân bơm có 
bọc thép bén trong, các cánh bơm được phủ lốp hợp kín cứng. 
BHC dùng đề hút các cặn cúng ở nồi hơi (xỉ và tro được nước xối 
rửa) ra khỏi gian nöi hơi. Áp suất BHC khoảng 0,4 MP4 (4 kgl/cm®), 
hôn hợp nước xỉ tro được chuyên đi xa 800 - 900 m. 

BƠM HƯỚNG TRỤC (cø khí), bớm, trong đó chất lòng di 
động dọc theo hướng trục của bánh công tác. So với bóm lí tAm 
có cùng lu lượng thì BHT có kết cấu đơn giản, kích thước nhỏ 
hơn và hiệu suất cao hơn. BHT' đẻ di chuyển và nâng cao áp suất 
của các chất khí (kể cả không khi) gọt là quạt và máy nén chiều 
trục. 


BƠM KHÍ NÊN (zø khí), thiết bị để năng chất lỏng lên bằng 
khí nén (hoặc không khí nén) trộn lẫn với chất (lỏng được vận 
chuyển. BKN dùng để đưa dầu hoä và nước từ các lỗ khoan lên 
nhò sử dụng khi thoát ra tÙ các vỉa đầu. Rdm còn dùng để nâng 
các loại dung dịch và chất lòng trong công nghiệp hoá học. 

BƠM KHOAN (cơ kz/), bơm, dùng đề chuyển nước và hỗn 
hợp nước (chủ yếu là dung địch sét) khi khoan địa chất. BK bảo 
đảm sự tuần hoàn nước rửa trong Lỗ khoan và còn là nguồn năng 
lượng cho động cơ đáy Lỗ khoan (riếu là khoan tuabin). Thường 
dùng RK kiểu pít tông. 

BƠM LI TÂM (cø khí), böm, trong đó chất lỏng địch chuyên 
do tác động của lực li tâm xuất hiện khi bánh công tác quay. 
Đông năng của chất lỏng được biến thành thế năng, nghĩa là sự 
tăng áp suất chất lỏng khi giàm tốc độ dòng chảy do phần mở 
rộng của thân bởm (ống khuếch tán) bảo đảm. BLT dùng để chế 
tạo khí nén được gọi là máy quạt gió và máy nén li tam. BLUT có 
loại một cấp và nhiều cấp (BLT đề bơm đồu mỏ có hàng trăm 
cấp). 
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Bóm li tâm nhiều tầng 
! -Bánh công tác (cánh lớn); 
2 - Thân bơm; 3 — Trục bơm; 
4 -Ông dẫn có áp. 


Bớm hƯớng trục 
! -VớØ; 2 - Thiết bị dẪn; 
3 - Bánh công tác; 4 -Cánh. 


BƠM MÀNG (cơ khí), bóm thê tích, trong đó cơ cấu làm 
việc là một tấm màng mềm, được kẹp chặt theo chu vi và uốn 
cong đưới tác động của hệ thống !ay đòn. Khi màng bị uốn về 
một phía thì chất lỏng được hút vào và khi màng bị uốn ngược 
Lại, chất lỏng được đây ra. RM thưởng có van hút, van đây và 
màng; được đùng để hút các chất lòng bần, có hoạt tính hoá học 
và dễ cháy. 


BƠM NHIÊN LIỆU (cø khứ), một thành phần trong hệ thống 
cung cấp nhiên liệu của động cớ đốt trong, dùng đề đưa nhiên 
Liệu lỏng tới bộ phận tạo hôn hợp. BNL định lượng phần nhiên 
Liệu, đua phần nhiên liệu đó vào đóng cö thông qua vòi phun và 
tạo ra Áp suất cần thiết để phun. Bơm cắp nhiên liệu (bơm bánh 
răng, bỏm màng, bdm cao áp, w.) trong hệ thống cấp nhiên liệu 
cho động cd Ô tô, máy bay, w, cũng được gợi là RNL. Thưỡng 
BNL hợp bộ với thiết bị phun thành bóm - vòi phun. 


BƠM NHIỆT (cø khí), thiết bị để tải nhiệt năng từ nơi toà 
nhiệt có nhiệt độ thấp (thưởng là mói trường xung quanh) đến 
đụng cụ thu nhiệt có nhiệt độ cao. Đề cho BN làm việc được, cần 
tiều hao năng lượng bên ngoài (vd. cö năng, điện năng, hoá năng). 
Các quá trình xảy ra trong BN tương tự như các quá trình do môi 
chất thực hiện trong máy lạnh, chỉ khác là máy lạnh đùng để sản 
xuất lạnh, còn BN dùng để sản xuất nhiệt. Môi chất trong RN 
thường là chất löng có nhiệt độ sôi thấp (vd. freon, amoniac). Dụng 
cụ thu nhiệt của HN nhận nhiệt tướng đương với €öïng sinh ra bên 
ngoài, ngoài ra, còn thu nhiệt từ nơi toảá nhiệt đem về (vd. nước 
sông). RN được sử dụng trong trương hợp có khó khăn trong việc 
dùng các dạng cung cấp nhiệt khác (vd. khí đối tưởng nẴm cách 
xa trung tâm nhiệt điện). Đôi khi RN cũng được dùng để sồi Ấm 
hoặc có thể đùng thiết bị này làm mát không khí dẫn vào nhà. RN 
được áp dụng phổ biến trong Chiến tranh thế giới II (1939 - 45) 
do thiếu nhiên liệu, 

RƠM NƯỚC (thuỷ lợi, nông), bam để hút, đầy nước. Có ba 
bộ phận chính: động cơ, bộ phận công tác, hệ thống van và ống. 
Phân loại BN: Theo nguyền lí cấu tạo, có BN l tâm dùng cho 
cột nước cao, BN hân lưu dùng cho cột nước vưa; BN hướng 
trục và hướng xiên dùng cho cột nước thấn, RN tuabin đùng ở 
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suối miền núi có độ chẽnh nước cao. Theo nguồn động lực, có 
BN điện dùng động cơ điên; BN dùng động cơ nỗ; BN dùng 
năng lượng giỏ, mặt trơi, vị BN dùng sức động vật hay súc ngưỡi 
như bơm lắc (bơm Japy) theo nguyễn tÁc bớm pít tông; HN dùng 
cột nước mồi dao động như bơm nước va. Theo đặc điểm lấp 
đặt, có BN tĩnh tạt, cố định tại nơi lắp đặt; BN di động trên máy 
kéo, thuyền... RN hút nước tối đa 10m kẻ tỉ trục bømn đến van 
đáy. BN chuyên dùng để đây nước có độ cao đây nước đến hàng 
trăm mét. Ö Việt Nam, BN được dùng phổ biến trong sản xuất 
công nông nghiệp và đời sống. Trong nông nghiệp, RN dùng đề 
bảo đảm tiiồói, tiêu nước chống hạn, chống úng cho cây trồng. 

BƠM NƯỚC SÂU (cø khi; cg. bớm giếng, bóm chìm). bơm 
lì tâm đứng kiều pít tông hoặc kiểu khác, thường đặt chỉm sâu 
trong các giếng khoan. BNS có kích thước ngang tương đổi nhỏ, 
được dùng để khai thác nước ngầm, để hạ thấp múc nưóc bùn 
trong xây dựng hoặc để khai thác dầu mỏ. Dặc điểm bdm dầu 
mỏ là các bộ phận được bố trí theo chiều sâu giếng khoan nên 
phải dùng bớm li tâm đứng tới hàng trãm cấp hoặc bơm trục 
VI, VV. 

BƠM PHÂN TÁN (0»dÿ /2i), phương thức cung cấp nước cho 
khu tưới có địa hình phức tạp, nước cung cấp cho khu tưới bằng 
nhiều trạm bơm (ấy nước do một hệ thống kẽnh chìm dẫn nước 
từ nguồn nước chính. He thống trạm BPT có thê thoả mãn tốt 
nhất các nhu cầu năng lượng khác nhau của khu tưới. Hệ thống 
trạm bđm ở Thái Bình hiện nay là một điên hình của RPT. 


BƠM PHUN (cø khí), bớm tia đề nén khí và hơi nước, và để 
bơm chất lỏng vào bình chứa (vd. böm nước cấp vào nồi hơi). 
BP cấp nước dựa trên nguyên lí biến đôi động năng của tía hơi 
nước tạo thành áp năng của nước, đùng trong thiết bị nồi hơi 
nhỏ tính tại và đi động. Vì nãng suất thấp nên RP không được 
dùng cấp nước có nhiệt độ cao. BP để hút khí, hỏi nước hay chất 
lỏng được gọi là bdm phụt. Bơm phụt được dùng để nạp nhiên 
liệu tỏöng vào buồng cháy của động cơ tên lửa. 

BƠM PHUN THUỐC (nông), công cụ dùng để phun thuốc, 
phòng trú sâu bệnh, bảo vệ cây trồng. Cấu tạo pồm: các bình 
chứa hoá chất bằng thép không øï hoặc chất đẻo, bộ phận làm 
việc (bơm đây, quạt gió tạo ra áp suất), cơ cấu truyền lực (cần 
bơm bằng tay hoặc động cớ đốt tronp), ống dẫn, vòi phun và cở 
cấu điều khiển, điều chỉnh. Nguyên lU hoạt động: áp suất được 
tạo ra do bóm hoặc quạt, đây hoá chất (khô hoặc tỏng) tử bình 
chúa ra ngoài, theo liều lượng quy định, phun ở diện rộng, hẹp, 
cao, thấp khác nhau. Các loại bơm: ]) Theo nguồn năng lượng, 
có bơm thuốc trứ sâu thủ công, bóm có động cơ. 2) Theo hình 
thức lắp đặt và vận chuyên, có bơm đeo vai, đặt trên máy kéo, 
lắp trên máy bay. 3) Theo phương pháp phun, có bơm phun thuốc 
bột, nước, phun mù, tía cực nhỏ. 4) Theo cấu tạo, có bơm pit 
tông, cánh quạt, thuỷ tực. 5) Theo đổi tượng phục vụ, có BPT 
cho cây hằng năm (thấp cây), cây lâu năm (cao cây), cây rứng, 
ngoài đồng, trong vướn. 


BƠM PT TÔNG (rhuỷ lợi, cơ khí), bóm thể tích eö pít tông 
chuyển động tịnh tiến qua lai trong xi lanh và truyền cho chất 
lỏng (hoặc khí) một áp suất dư. Dặc điểm của RPT` lä lưu Lượng 
không đều. Dề giảm xung động, dùng loại BPT nhiều xi lanh 
hoặc có bộ đêm thuy lực - khí nén. Phân biệt hai \oại RPT: RPT 
chuyền động thẳng và BPT rôto (quay). Trong kí thuật, ở những 
hệ thống đầu ép cao áp (như trong động cơ điêzen, trong máy 
thuỷ lực, w. áp suất tới 68,6 MPa) chủ yếu dùng BPT rôto. RẾT 
rôto phân thành: BPT hướng tâm và BPT chiều trục. PT có thể 
chế tạo với híu lượng cố định hoặc lu lượng điều chính. Các 
cụm chủ yến của các toại BPT röõto là eø cấu kéo, cụm phân phối 
chất lỏng và đối với loại bớm có lưu lượng điều chinh còn có 
thêm có cấu điều chỉnh. Cơ cấu kéo của RPT (tay quay - thanh 
truyền, culit, vv.) bảo đảm chuyển động tịnh tiến qua lại của pit 


tông. Cdở cấu phân phối bảo đảm đưa đầu vào xi lanh trong hành 
trình hút và đây đầu vàa đường ống nén trong hành trình công 
tắc. Cụm điều chỉnh để thay đôi lưu lượng và hướng dòng chảy 
của chất lồng. 


BƠM TẬP TRUNG (6ý lợi), phương thức cung cấp hoặc 
thoát nước cho một khu sàn xuất nông nghiện, bằng một trạm 
böóm duy nhất khí địa hình không phức tạp, nhu cầu về năng 
lượng tại các điểm biến đôi không nhiều và quy mô của trạm 
bơm không quá lún. BTT bao gàm: bơm tưới và bdm tiêu nước 
tập trung. Vd. ỏ Việt Nam có trạm bơm tưới tập trung như trạm 
bơm Trịnh Xá, Như Quỳnh, Văn LAm wwv,„ trạm bớm tiêu tập 
trung như trạm bơm Có Đam, Cốc Thành, Hữu Rìị, wư. 


BƠM THỂ TÍCH (cơ khí), bơm, trong đó thực hiện chuyển 
dịch chất lỏng hoặc chất khí nhở thay đôi tuần hoàn thể tích 
khoang làm việc. Các kiểu RTT chủ yếu: bơm pil tông, bơm 
mảng, bom bánh răng, bdm trục vit, bớm cánh quạt, bớm cánh 
gạt, W. Trong các công trình thuỷ Lợi Việt Nam, BTT dũng để 
tưới, tiêu nước có năng suất tử 3000 đến 8000 mỶ/h, chiều cao 
nâng tối 9 m. 


BƠM THUỶ ĐỘNG TỪ (cơ khí), böm để chuyển chất Lông 
có tính dẫn điện (vd. kim loại Lông) nhở tác động của lực điện 
tử lên chất lỏng, BTDT có các loại: bỏm cảm úng (x. Bơm cảm 
ứng) và bóm dấn. Bdm dẫn làm việc với đòng điện một chiều 
hoặc xoay chiều. Thường hợp nhất bơm dấn với máy biến áp 
thành tô hợp bơm - biến ấp. 

BƠM TIA (cơ kí), bơm Làm việc bằng cách đùng tía chất 
lỏng, bơi hoặc khí để hút chất lỏng được bóm chuyền. Tuỳ theo 
trạng thái kết tập của chất lồng tạo thành tỉa, phân ra: RT lỏng, 
BT khí và RT hơi nước. Sở đồ BT gồm: 4a) ẩng nối hình nón thót 
đàn dẫn chùm tia phun; b) ống nhánh húi chất lỏng cần bơm 
chuyên; c) khoang chuyền nối tiếp đồng trục với ống phun tia; 
d) ồng khuếch tán. Theo nguyên tí, BT có các loại: bỏm phun 
(x. ơm phun), bóm phụt, bơm thuy lục. 





Bóm tía. 
1 ~Ông nối hình nón thót đần; 2 -Ông hút; 3 - Khoang chuyển; 
4 - Ống khuếch tân. 


BƠM TIM (y), dụng cụ bằng thuỷ tỉnh hay nhựa polme 
hoặc thuỷ nh có nẹp sắt, gồm một ống hình trụ có lô thoát ở 
đáy, thông với một đầu thuôn nhỏ để lắp kim và một pit tông 
lồng khít trong ống trụ đề hút dung dịch thuốc qua kim rồi bơm 
vào dưới đa, trong đa, hấp thịt, tính mạch hoặc tuỷ sống của có 
thể người và động vật nhằm mục đích phòng bệnh và điều trị. 
BT còn dùng để rút máu hoặc dịch sinh Vật từ cở thể ra ngoài. 
BT thường dùng có dung tích 2 mL 5 m[ 10 mL w. Có loại bằng 
nhựa tiết khuân sẵn, bao gói kín trong túi bay hộp, chí đùng một 
ồn, thuận tiện sử dụng trong trường hợp lưu động hoặc cấp cứu 
cần xử lí nhanh và nhất \à tránh được các bệnh lây bằng đường 
máu (vd. viêm gan R, AID&). 

BƠM TRỤC VÍT (cơ khí), một đạng bơm của rôto để böm 
chất lỏng, kể cả chất lỏng có độ nhót cao (vd. kìm loại lỏng). 
Trong thàn bớm có một trục vít chủ động và một hoặc hai trục 
vít bị động. Khi các trục vít quay, vị trí ăn khóp của chìing sẽ di 
chuyển dọc trục và thể tích chất lỏng nằm giữa các vòng vít sẽ 
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bị đây ra. Chất lảng được truyền chủ yếu nhở thế năng, vì vậy 
áp suất của nó tăng lên đăng kê. BTV có độ tin cậy cao, kích 
thước gọn va làm việc tương đối êm, Bóm ba trục vit thông dụng 
hón, có thể cho lưu lượng tới 15000 Umin, công suất 1500 kW 
và áp suất tới 19,6 MPa hoặc hơn nữa (tói 34,3 MPa); hiệu suất 
thể tích của bơm ba trục vít từ 0,75 đến 0,95. Bơm hai trục vít 
thưởng chế tạo với lưu hiQng nhỏ (20 - 40 /miìn) và áp suất dưới 
0,98 MPa. 


BƠM XUNG (cø kí), bam, trong đó chất lỏng được đây đi 
đưởi tác dụng của bơi nước. Hơi nước được hút vào buồng (có 
lắp các van hút và đây) sẽ ngưng tụ tạo ra chân không, do đỏ 
nước bị hút choán đầy khoảng chân không trong buồng, đến vòng 
hút hơi nước sau thì nước trong buồng bị đây qua van vào ống 
nén. BX cỏ thể hút nước lên cao 8 m và đây nước lên cao đến 
50 m, được đùng trong các nhà máy hoá chất, công nghiệp thực 
phẩm, w. 


BƠMITT (đa chất; A. boechmite), khoáng vật phụ lớp hiđroxil 
AIOOH. Tạp chất: sắt, kalí, vv. Hệ thoi; tập hợp hạt đậu, các 
tinh thê nhỏ, nền án tính, vô định hình; không màu, trắng phớt 
vàng; độ cứng 3,Š - 4,0; khối hiợng riêng 3,01 - 3,06 g/cm; thường 
gặp trong các mỏ bauxit trầm tích và phong hoá; khoáng vật 
chính của mội số quặng baunit; pặp trong quặng bauxit ö Cao 
Bằng, Lạng Sơn. 

BƠNHEM Ð. H. (kiến rmúc; A. Danic( Hudson Rurnham, 
1846 - 1912), kiến trúc sư Hoa Kì, sáng tạo một giải pháp xây 
dựng sơ khai bằng khung sườn (kết cấu nhà khung) (Reusnee 
Building, 18Ø0 - 94) và nhà cao tầng với tưởng ngoài truyền lực 
đàn hồi (Menadnock Building, 1889 - 91). Về sau, B quay lại với 
chủ nghĩa chiết trung, kinh viện (triển lãm quốc tế của CôlÐmbia 
1893 tại Sicagô), quy hoạch các trung tâm đô thị với hệ thống 
trục theo chủ nghĩa cỗ điền (Oasinhtón, Cluvdlơn, Xan Franxiscô, 
Sicagô). 

BRACHIOPOĐA (2/2 chấn) x. Tay cuộn. 


HRACƠ 6. (mí thuật; Ph. Georges Braque; 1882 - 1963), hoạ 
sĩ Pháp. Lúc đầu, tham gia nhóm đã thú (1906 - 07). Tủ 1909, 
cùng với Picaxô (Ph. Picasso) sáng Lập nhóm lập thể. B đã dùng 
chñ in cùng những mẫu giấy báo, giấy bao bì cắt đán vào tranh 
sơn đầu. Từ 1920, phong cách nghệ thuật của B có những biến 
điệu mới dựa vào những khám phá của xu hướng lập thể. Hình 
thề trong tranh B sâu rộng, hiện thực hón; màu sắc tính tế, hết 
sức phong phi. Năm 1931, B chấp nhận phong cách tân cổ điền, 
lãm những bản khắc thạch cao và mình hoa sách. Từ 1945, xu 
hướng lập thể của B được chính thức thừa nhận. R được giao 
trang trí một phần lồn trong eung điện LØ Luvrơ (Ph. Le Louvre), 
B đã vẽ những con chim đen to bay vút cánh, làm những mẫu 
kim hoàn. B có vai trò quyết định trang việc phá thói bắt chước 
các đồ vật và các cảnh quan. R có thị hiếu rố ràng về màu sắc, 
quan tâm đến vẻ đẹp chân chất của tạo hình. Tác phẩm của B 
là sự suy ngâm sàu sắc. Tập bút kí của B có nhận xét: "Các giác 
quan làm méo hình đạng, nhưng (trí tuệ thì tạo nên hình”. 


RRAGƠ (/; A. Wiliam H. và I. Bragg), hai nhà bác học Anh 
(cha và con), đã đặt nền móng cho phương pháp phần tích cấu 
trúc bằng tia X. Năm J913, lần đầu tiên đã dùng phương pháp 
nhiễu xạ tìa X để phân tích cấu trúc nguyên tử của hàng loạt 
tính thể. Cha: Uylam Hcnry Brago (ÁA. Witũam Henry Hragg, 
[862 - 1942), chủ tịch Hội Hoàng gia (Viện hàn lâm) Anh ð 
Luàn Dôn từ 1923. Con: Uyliam LArdnxỏ Rragd (A. Witiam 
Lawrence Rragg; 1890 - 1971), giám đốc phòng thí nghiệm 
Cavenđisở (A. Cavendísh; 1938 - 53) và Viện nghiền cúu Hoàng 
gia Anh ð Cambritgid (1954 - 61). Đã tìm ra điều kiện phản xạ 
tia X trên tỉnh thể - điều kiện Bragd - Vunfö (Bragg - VuW). Cả 
hai cha con đều được giải thưởng Nôben 1915. 
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BRAHMA (an giáo, mĩ thuật, Ph. Hrahmà), vị thần cao nhất 
của đạo Ba La Môn và đạo Hindu, là đấng sáng tạo ra thế giói 
và muôn loài. Có nhiều truyền thuyết về B nhưng truyền thuyết 
phô biến là H được sính ra ttt một bông sen mọc ở rốn thần 
Vữừxnu (Vishnu). Trong nghệ thuật, hình tượng B được thể hiện 
với bốn mặt, bốn tay (tượng trưng cho sự hiều biết hết thảy mọi 
việc và sự có mặt ð khắp mọi nơi), ngồi trên thiên nga (hamsa). 

BRAHMAN (tôn giáo, giết, Ph, brahman, cg. Ba La Môn), 
một khái niệm cø bản của tôn giÁo và các học thuyết cổ đại Ấn 
Độ. B được hiểu là thực tại khách quan tối cao, là khởi nguyên 
của tình thần tuyệt đối, là cái sản sình ra thế giói bên ngoài. Tất 
cà những gì có trên thế giới khi tiêu vong sẽ hoà vào R. B đứng 
ngoảl- mọi quan hệ, không bị ràng buộc bởi không gian và thỏi 
gian, không phụ thuộc vào hệ nhân quả, không có chất lượng và 
hành động cụ thê, không được diến đạt bằng thuật ngữ và ở trong 
một bộ phận Llôgíc nào. Vì vậy, ñ thưởng được xem là một cái gì 
đỏ không nhìn thấy được, không nghe thấy được, không nhận 
biết được, không tư duy được, vv. Không thể nhận thúc được B 
bằng ý thức thông thưởng hoăc bằng tư biện, mà chỉ có thẻ bằng 
linh cảm tôn giáo trên eØ sở tu luyện đầy đủ. 


BRAHMAPUTRRA (2/4 lí; Ph. Rrahmaputra), sông bắt nguồn 
tư Tây Tạng, chầy qua Ấn Độ, Băngla Det đồ vào vịnh Bengan. 
MÃi đoạn mang một tên khác: Maxang, Sang Pô (A. Tsang Po; ở 
Tay Tạng), Dikhang (Á. Dihang; ò chỗ khe nứt cũ qua Himalaya), 
Jaruna (A. ]amuna; ở BăngÌa Đet). Dài 2,9 nghìn km, diện tích 
lu vực 506 nghìn kmỶ (không kể châu thổ). Chảy qua phía ñam 
sơn nguyên Tây Tạng theo hướng tây đông, cắt qua Himalaya 
theo hướng bắc nam, rồi chuyển vào châu thả theo hướng đông 
bắc tây nam nhập vói sông Hằng tạo nên một tam giác châu rộng 
lớn ở trên bỏ vịnh Bengan (trên 80 nghìn km2). Lưu tượng trung 
bình 12 nghìn mỶ/a. Dòng chảy lón nhất vào mùa hè (thường có 
lũ lụt). Vận tải đường thưỷ trên 1290 km kẻ từ cửa sông (ở Thy 
Tạng chì giao thông được trên tùng đoạn). 


BRAIAN (2/2 J9, núi ð phía đông nam Di Lính, tỉnh Lâm 
Đồna, độ cao 1974 m, cấu tạo bằng đá granit, sườn dốc về phia 
nam cao nguyên Di Linh và thoải dần về phía bắc. Rừng thường 
xanh nhiệt đói và cận nhiệt đói (thông hai Lá và ba 1á). 

BRAMANTƠ Ð AÁ. (Lên mức, [ Donato dì Angelo 
Rramante; cg. Donato đ' Angelo Lazzari; 1444 - LŠ14), kiến tníc 
sư Italia. Dại diện xuất sắc của kiến trúc thời Phục hưng. Làm 
việc ồ Râma và MilanÖ. Các công trình của B: nhà thở Santa 
Maria ở Milanô (1479 - 83), nhà thở Rôtônđa trong tu viên San 
Pietro (1502), thiết kế nhà thờ thánh Pie ở Rôma (từ 1503), gây 
cảm xúc hùng vĩ, có t¡ Lệ hà: hoà, bố cục kiến trúc mạnh bạo và 
tô chức không gian khúc chiết. 


BRAMX j}. (nhạc, Ph. Johannes Brahms; IR313 - 97), nhà 
soạn nhạc tân cô điển, nnphể st pianô, nhà chí huy đàn nhạc Đức, 
một trong những nhạc sĩ lớn nủa sau thế kỉ (9, có những săng 
tạo xuất sắc trong lính vực giao hưởng, âm nhạc thính phòng, 
pianô, thanh nhạc kế tục những truyền thống cô điền, ứng dụng 
những thành tựu Âm nhạc lãng mạn và tiếp thu vốn âm nhạc 
dân gian Đức cũng như Áo, Hungari, Xlavơ, w. Tíc phẩm có: 
các tác phâm lún cho hợp xướng và dàn nhạc; hợp xướng không 
đệm ("MarienluieđØ'}; bốn gíao hưởng; hai côngxectô cho pianô, 
một côngxectô cho viôlông; các xônat cho viôiông và viólôngxen; 
các hoà tấu 3, 4, 5, 6 đàn dây, rất nhiều tác nhâm phối nhạc 
dân ca, vv. 


BRANĐÔ M. (điện d„h; Marlon Brando, sinh 1924), diễn 
viên aAn khấu và điện ảnh Hoa KI. Nồi tiếng từ 1947, khi đóng 
vai trong vỏ kịch "Chuyến xe điện mang tên Mong muốn” của 
Kazan (Elia Kazan); năm 1951, nỗi tiếng hớn khi đóng Vai trong 
bó phim cùng tên. Các phim chính: "Những người đàn ông” (1950), 
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"Capata muôn năm” (1952, giải Liên hoan phim Can), “Ö cảng" 
(1952, giải Ôxca), "Bàn tănggô cuối cùng ð Parï" (1972), "Bố già" 
(1972, giải Ôxca), vv. 

BRAO H. §. (hoá, A. Herbert Charles Brown: sinh 1912), 
nhá hoá học Hoa Ki. Nghiên cứu trong nh vực hoá học các hợp 
chất của bo và photpho; tìm ra hợp chất natrí bo híđrua và phản 
ứne hiđro bo hoá, w. Giải thưởng Nôben 1979, cùng vi nhà hoá 
học Đúc Vitich (Ð. Georg Wittig). Xt. Vưich. 


BRAÀAO R (, A. Robert Browm; 1773 - 185B), nhà thực vật 
Anh. Dùng kính hiền vi phát hiện ra sự chuyền động hỗn loạn 
của các hạt phấn hoa trong nước (chuyên động Brao). 


BRAO (CHUYỂN ĐỘNG) (1, ho4), chuyển động hỗn toạn 
của các hại rất nhỏ (đến 5 z¿m) (ố lửng trong môi trường lỏng 
hoặc khí, gây ra da các hạt này va chạm không đồng đều tìi mọi 
phía với các phân tử môi trường. Chuyên động B càng mạnh nếu 
hạt càng nhỏ, độ nhót môi trưởng giảm, nhiệt độ môi trường 
tăng. Chuyền động B là bằng chứng thực nghiệm về sự (ồn tại 
của các phân tử. Kết quà nghiên cứu chuyển động B giúp phát 
triển các phương pháp thống kê trong hoá lí và vật lí. Chuyển 
động do nhà thực vật học người Anh R. Brao phát hiện (1828) 
khi quan sát các hạt phấn hoa hoà vào niiác. 

BRAONINH R. (văn; A. Robert Browníng; 1812 - 89), nhà 
thơ Ánh. Tập thớ đầu tiên "Polin" (1833), thể hiện rõ chất lăng 
mạn sôi nồi, chịu ành hưởng của Seli (P.B. Shelly). Các tập thơ 
khác: "Paraxen" (1835), "Strafót” (1837), "Socđelô" ( 1840), "Eifin 
ở hội chợ" (1872), "Asôlanđo" (1889), w. Tắc phẩm nôi tiếng 
nhất: "Chiếc nhẫn và quyền sách" (1868 - 69), gồm khoảng 20 
nghìn câu thơ, nội dung bất nguồn từ một quyển sách kể về vụ 
án giết người ö Rôma mà B mua được tại Italia. Cũng như người 
thợ kim hoàn phải dày công mới làm nên chiếc nhân quý, R cũng 
phải gia công nhiều mới có được tập thở này; vì vậy tác phẩm 
mới có nhan đề ”Chiếc nhẫn vã quyền sách“. Kịch thú: "Vết nhỏ 
trên tấm gia huy" (1843), "Luria" (1846). Vợ B, Elizabet (Barrett 
Rrowning EUzabcth) cũng là một nhà thơ. 

BRATÊN U. H. (; A. Walter Houser Brattain; sinh 1902), 
nhà vật tí Hoa Ki. Cùng với Bađớin (A. John Rardecn) đã khám 
phá ra hiệu ứng tranZito, chế tạo ra tranzito đầu tiên. Giải thưởng 
Nôben [1956, cùng với Bađin và Söcu (A. Wiluam Bradford 
Shockley)]. 

BRAXILTA (đ/a 1í, BDN. Brasilia), thủ đô (từ 1960) của Cộng 
hoà liên bang Braxin. Cùng với các vùng lân cận tạo nên một 
khu liên bang với sổ dân 1,Š59 triệu (1991). Dược xây dựng từ 
1957 đến 1960 do kiến trúc sư Côwta.(A. Lucio Costa) thiết kế 
(1957). 


BRAXIN (đa /, BDN. Estados Unidos do Brasit Cộng hoà 
liên bang Braxin), quốc gia ð Nam Mĩ, chiếm phần đông và 
trung tàm lục địa. Giáp Guyan (Ph. Guyanes) thuộc Phấp, 
Xurninam, Gatana, Vênêzuêla, Cô(ômbia, Pêru, Rôlivia, Paragoay, 
Achentina, Urugoay và Đạt Tây Dương. Diện tích 8,5] triệu 
km?. Sổ dàn 156,5 triệu (1993), phần \ón là agười Rraxin ~ kết 
quả lai giống giđa người Âu với người Inđian và người đa đen 
(95%) - còn tại là người đa đen, người Inđian. 

Dân thành thị 61%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Bồ Dào 
Nha. Tồn giáo: phần lốn theo đạo Thiên Chúa. Thủ đô: Rraxilia. 
Các thành phố tón: Riô đd Ianêrô (Rio de Janeiro), BeLA 
Honzôntê (Relo Hornzonte), Rbifê (Recife), Poocto - AlegrÔ 
(Ph. Porto Alepgre), Foctaleza (Fortaleza), Xanvađo (Salvador), 
Curitiba (Curitiba). Phân chia hành chính: 23 bang, 3 lãnh thả 
trực thuộc liên bang. Đứng đầu nhà nước và chính phủ là tông 
tbống. Cơ quan lập pháp là quốc hội gồm hai viện. Trung tâm 
và phía nam là sơn nguyên Braxin (đỉnh BandAyra (Banderra) 
cao nhất: 2890 m]; ven biến phía đöng nam: đồng bằng duyên 


hải, phía biên giới tây nam: đồng bằng lầy thấp Pantanan 
(Pantana() và một phần đồng bằng La Ptuata. Phía bắc là đồng 
bằng thấp Ámazôn và một phần của sơn nguyên Guyan. Khí 
hậu thay đôi từ tây bắc đến đông nam: xích đạo, cận xích đạo, 
nhiệt đói và cận nhiệt đói. Nhiệt độ trung bình tháng giêng 
23 - 24C. Lượng mưa trung bình năm tử 3000 mm ò phía tây 
đồng bằng Amazôn đến 500 mm ở đông bắc sơn nguyên Braxin, 
1200 mm ở phía nam. Sông chính: Amazðn, Xan Franxiseõ 
(BDN. Sáo Franciaco), Parana. Thực vật ö đồng bằng Amazôn: 
rùng xích đạo Âm ưót thường xanh; ở trung tâm: xavan và rừng 
thưa, ven Đại {âÂy Dương: rưng mưa mùa nhiệt đói, ở phía 
nam: rừng hỗn hợp và rừng thua cận nhiệt đối. 

R cỏ nền kinh tế phát triển nhất, cũng là nước lớn nhất Mi 
Latinh về điện tích, số đân và tiềm năng kinh tế (66% đất đai \à 
rỉng, trú tượng lón khoáng sản, đặc biệt là quặng sắt, manpan, 
urani). Công nghiệp chiếm 29%, nông nghiệp 11,1% giá trị tông 
sản phẩm quốc dân. CAng nghiệp khai khoáng: sắt, mangan, 
bauxit, than đá, đầu mỏ, w. Công nghiệp năng lượng, chế tạo 
máy (chủ yếu ô tô), luyện kìm, thực phẩm, dệt. Nông nghiệp: 
trồng cà phê (nồi tiếng ngon và sản lượng cao trên thế giới), ca 
cao, bông, mía, đậu tưởng, ngô, lúa, sắn. Chăn nuöi bò, cừu. Giả 
trị tông sản phâm quốc dàn (1990): 375,146 tỉ đôla Mĩ, bình quân 
đầu người 2550 đôla. Giao thông đương sắt: 20 nghìn km, đường 
6 tô 1,4 triệu km, đường thuỷ: 31 nghìn km. Xuất khẩu; sản phẩm 
nông nghiệp (cà phê, ca cao, bông, w.), quặng sắt, ð tô. Nhập 
khâu: đầu lửa, máy móc, thiết bị, thực phẩm. Ddn vị tiền tệ: đồng 
cruzAw. 

Thời cổ, B là địa bàn cư trú của người Indian. Đầu thế kì ló, 
ngưỡi Hồ Đào Nha tới và đưa người da đen tử Châu Phi sang 
tập các đồn điền trồng bóng, ca cao, thuốc lá. Năm 1822, thành 
lập quốc gia độc lập theo chế độ quân chủ lập hiến. Năm 1889, 
chuyên thành nước Cộng hoà liên bane. Chế độ nô tệ tồn tại tói 
năm 1888. Năm 1930, tổng thống Vacgat (Getútio Vargas) cằm 
quyền. Năm 1942, R tham gia Chiến tranh thế giói II, thuộc phe 
Đồng minh. Năm 1964 - 85, giói quân sự nắm chính quyền. Tù 
1985, trồ lại chính thể đân chủ với một chính phủ dân sự. Ngày 
Quốc khánh 7.9. Thành viên Liên hợp quốc tư 1945. Thiết lập 
quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 8.S.1989. 


BRAXIN (4/a H, A. BraziU, đòng biến nóng ở Đại Tây Dương, 
nhánh của dòng biên Tín Phong Nam, chạy đọc bỏ biên Braxin. 


BRAXIN (2/2 /9, söon nguyên ở phía đông lục địa Nam MI, 
giũa 3° và 352 vĩ nam, nầm chủ yếu trên lãnh thô Braxin. Dộ cao 
trung bình 250 - 900 m, cao nhất là đỉnh BanđAyra 2890 m. Dược 
cấu tạo bằng đá kết tính Tiền Cambri, móng lộ ra ở các đồng 
bằng (cao 250 - 900 m), khối núi và đáy núi thấp riêng biệt. Ö 
Dây vẦn tồn tại các cao nguyên sót đá cát (sapađu) và các cao 
nguyên bậc thang phủ dung nham. Xavan cây bụi, rừng âm ướt 
ở phía bắc vã phía đồng. Các mỏ sắt [bang Minat - Giêrai (RDN. 
Minas Gerais)] và mangan các bang Minat - Giẽrai, Matu - 

xrôwm , banvit (Pôcxut - đì - Canđat (BDN. Pocos de Caldas), 
Õru - Prêto (BDN. Ouro Prẽto)], w, 


BRAYƠ L_ (g4ø dục, Ph. Lous Braille, 1809 - 52), nhà piáa 
đục người Pháp. Bị mù túc 2 tuổi. Tốt nghiệp Trường sư phạm 
đân tộc Pari. Năm I828, giáo sư học viện ngưởi mù và ở đó B 
đã phát minh ra chữ nồi. Năm 1837, xuất bản cuốn sách chữ nồi 
đầu tiên "lịch sử nước Pháp". Tù 1852, chữ nối B được dùng 
rộng rấi ở Pháp. Ngày nay, chữ B là loại chữ được người mù trên 
toàn thế giới sủ dụng. 

BRẦU (đán iộc; tk. Brao), tên gọi một dân tộc thiểu số ở Việt 
Nam, cư trú ở x4 Bo Y, huyện Đặc Tð, tỉnh Kon Tum. Số dần 
231 (1989). Dại bộ phận người đông tộc cư trú ở bắc Cãmpucbia 
và Nam Lào. Ngôn ngũ thuộc nhóm Môn - Khỏme. Õ nhà sàn 
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nhỏ, có một cửa chính trồ ra phía đầu hồi. Trong lằng (xrue), 
các nhà đân đều quay hồi vào phía nhà rông. Kinh tế: làm rẫy; 
nghề phu: đan tát và rẻn. Xã hội phụ quyền. Trong hôn nhân, 
tồn tại chế độ hôn nhân anh em chồng (tevirat) và chị em vợ 
(sororat). Phụ nữ mặc váy quấn ngắn, đàn ông đóng khổ, ð trần. 
Nam nữ đều cà răng, xăm mình và xăm mặt. 


BREXÔNG H. C. (nhiếp ánh. Ph. Henri Carchier Rresson; 
sinh I908), một trong những nhà nhiếp ảnh tiêu biêu nhất của 
Pháp. Gần liền sáng tác với chủ nghĩa hiện thực và phương pháp 
phóng sự tiên tiến nhất cửa nhiếp ảnh hiện đại. Ông bất đầu 
chụp ảnh vào những năm 30 thế kỉ 20. Ông bác bỏ những bức 
Anh có tỉnh dàn đựng. Trong nhũng năm chiến tranh, tài năng 
của ông càng phát trên, R đi nhiều, chụp nhiều. Tập anbom ảnh 
"Những hình ảnh giữ \ại được" gôm 126 bíc ảnh chụp trong nhing 
năm 20 ò nhiều nước: “Trung Quốc” (1954), "Những người Châu 
Âu“ (1955), "Matxcdva" (1955) và một số tập khác tiêu biểu cho 
quan niệm và tài năng của ông. Năm 1955, Viện bảo tàng Luvrd 
đá triển lãm 400 tác phẩm của B đã chụp trong một phần tư thế 
kỉ. Nghệ thuật nhiếp ảnh B thể hiện những chủ đề trữ tỉnh, tính 
tế, nhất là loại ảnh phóng sự lén và ảnh anh hùng ca như "Tại lế 


tang Gandi", "Dón mặt trời mọc ô Himalaya”. 


BREXÔNG R. (điện ¿nh;, Ph. Robert Rresson; sinh 1907), 
đạo diễn điện ảnh Pháp. Hoạt động điện ảnh tử 1934, làm phim 
ngắn, cộng tác viết kịch bản và chuyên thể văn học. Phim đầu 
tiên: "Những thiên thần của tội lỗi" (1944, giải thưởng lớn điện 
ảnh Pháp). Những phim xuất sắc: "Nhật kí linh mục nông thôn” 
(1951, giải Lớn Liên hoan phim quốc tế ò VönizØ), "Ngưỡi tử tù 
vượt ngục” (195ó, giải Liên hoan phim quốc. tế ở Can), "Chú bé 
mốc túi" (1959, phim tiêu biêu cho phong cách đạo diễn của B 
l dùng ngưỡi điễn không chuyền đảm nhận vai chính), "Vụ án 
Gianđa" (1962, giải Liên hoan phim quốc tế ở Can), "MuseU 
(1967, giải Liên hoan phim quốc tế ở Can), "Ngưới đàn bả dịu 
đàng" (1969, giài Liên hoan phim quốc tế ð Xanh - Xêbaxchiêng), 
“Chấc hẳn là ma quỷ" (1977, giài đặc biệt Liên hoan phim quốc 
tổ ô Tay Beclin). w. Năm 1983, Liên hoan phim quốc tế ở Can 
tặng giải thưởng cho toàn bộ quá trình sáng tác của B do có vị 
trí đặc biệt trong điện ảnh Pháp. 


BRÉCH B. (văn, sán khấu; D. Bertolt Brechr; 1898 - 1956), 
nhà văn, nhà lí tận nghệ thuật, nhà hoạt động sân khấu và xã 
hội Dức. Viện sĩ Viện hàn lAm nghệ thuật Díc từ 1950. Sinh ra 
trong một gia đình tư sản ở Aoxbuôc. Iiọc y ở Muynkhen. Tập 
thơ đầu tay: "Truyền thuyết về người liệt sĩ" (1918); những vỏ 
kịch đầu tay: "HBaan" (1918), ”Iiếng trống trong đêm” (1922), 
"Trong rừng dày thành phố” (1924). Giũa những năm 20, B sáng 
tắc những vở vạch trần cái xấu xa của trật tự xã hội tư bản chỉ 
nghĩa và thề hiện tĩnh càm đổi với giai cấp công nhân [ "Con người 
là con người”, (1926), "Người mẹ" (1932) phỏng theo tiểu thuyết 
cùng tên của Goocki|. B nghiên cứu lí tuận: “Sân khấu tự sự”, 
"Sân khấu cúa khoa học và của cách mạng xã hội chủ nghĩa". Sau 
đảo chính, đảng phát xít Lên nẩm chính quyền, R sống lưu vong 
ở nước ngoài, đồng thời sáng tác nhiều vỏ kịch chống phát xít 
nhưí "CAV súng của mẹ Cara" (1935), "Mẹ Can đảm và các con” 
(1938), "Những nỗi khủng khiếp và sự khốn cùng của Đệ tam Dế 
chế“ (1944). Năm 1948, B trỏ về Beclin, sáng tác vò "Vòng phấn 
Kapka2ø”, cùng với vợ là nữ nghệ sĩ Vaighen (Hélènc Weigel) 
thành lập Doàn nghệ thuật Beclin (1949), chỉ đạo Đoàn này cho 
đến cuối đời. B sáng tạo và xây dựng lí thuyết nôi tiếng về "sân 
khấu tự sự" và phương pháp "cách U". Giải thưởng Nhà nước 195Ị, 
giải thưởng Hoà bình quốc tế Lânin 1954, 

BREGIONEP I_ L. (sứ; N. Jleowwn Unbwwd Bpexxnen, 
1906 - 82), nhà hoạt động chính trị Liên Xô, nguyền soái (1976), 
đẳng viên Dàng cộng sản Liên Xô từ 19341. Trong Chiến tranh 
giữ nước \à uÿ viên Hội đồng quân sự tâp đoàn quân. Năm 1946, 
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bí thu tỉnh uy Đneprôpêtrôpxcø (JÏHerrpoIeTpOBCH; Ukraina), 
bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung dỏng Đẳng cộng sản Mônđôva 
(1950 - 52), phó tổng cục trưồng Tổng cục chính trì (1953), bị 
thư thử nhất Ran chấp hành trung ương Đảng cộng sản Kazăcxtan 
(1954 - 56). Từ 1956, là uỷ viên trung ương Đảng cộng sản Liên 
Xô, bí thư trung ương Đảng (1960 - ó1). Từ 1966, tổng bí thư 
Han chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên Xô, đồng thời 
tử 1977 Là chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô và 
chủ tịch Hội đông quốc phòng Liên Xô. 


NRTITJƠTẠO (2/a 1í; A. Bridgetown), thủ đô và cảng chính 
của Bacbađôt. Sân bay quốc tế. Công nghiệp thực phẩm. Từ 1625, 
là trung tâm hành chính của Racbađôt - thuộc địa của Anh. Từ 
30.11.196á, thủ đô của Bacbađôt độc lập trong Khối liên hiệp 
Anh. 


BRITMƠN P, U, (U; A. Pcrcy Wiluiams Bridgman; 1882 - 
1961), nhà vật lí và triết học Hoa kh, người sáng lập ngành vật 
lí áp suất cao, xây dựng các phương pháp đề tạo ra áp suất đến 
425 nghìn atm, nghiên cứu tính chất của nhiều chất ở áp suất 
cao. Giải thưởng Nöben 1946. 


BRITƠN B. (nhậc; À. Renjamin Britten; 1913 - 7ó), nhà soạn 
nhạc Anh, người sáng lập "Nhóm ôpêra Anh“ (Engtish Opera 
Group) nổi tiếng, một trong những tác già lớn nhất về ðpêra nửa 
sau thế kỉ 20. Bẳt nguồn tù những truyền thống rất xua của nền 
văn hoá Anh, H kế thừa nền thí ca ân dụ, sự điềm tĩnh và đúng 
mực của tình cảm trone kịch tính, sức mạnh và sự tưới mát của 
biên hiện thành nhạc, tính trào lộng bóng bày, vv. Do đó, ôpêra 
của H được đồng đào công chúng dễ dàng tiếp nhận. Tắc phâm: 
15 ðpêra (trong đó có “PItdơ Gnmxơ', "GÌôriana”); balê "Xinfôn1a 
đa Rêkiem" (Sinfonaia da Requlem, 1940) cho dân nhạc; các 
côngxcctô cho pianô, cho viôlông, "ximphôni" cho viölôngxen Và 
dàn nhạc tặng Rôxtrôpôvich (M. Rostropovitch); rất nhiều äm 
nhạc cho phim và kịch, cho thanh nhạc và đản nhạc giao hưởng 
lỐn, W. 

BRIXÔ J. P. (sứ; Ph. Jacques Pierre Brissot; 1754 - 93), nhà 
báo, nhà hoạt động chính trị thời Cách mạng tư sản Pháp 1789. 
Thời kì đầu, thuộc phái Jacôbanh (Jacobin), đại biểu Pari tại 
Hội nghị lập pháp (1.10.1791 ~ 20.9.1202). Chủ trong phát động 
chiến tranh chống giặc ngoài thù trong của R mâu thuân với chủ 
trưởng tiến hành chiến tranh hạn chế để bảo vệ thành quả cách 
mạng của Rêôbexpie (Maximilien de RÑobespierre). Vì vậy, B 
chuyền sang phái Girôngđanh (Girondin). Thư kí Hội nghị Quốc 
ước tử 21.9.1792 và là mội trong năm nhân vật kí vào sắc lệnh 
bãi bỏ nền quân chủ, thiết lập nền Cộng hoà Pháp ngày 22.9.1792. 
Không tán thành việc đưa vua Lu-i XVÍ ra xét xử theo yêu cầu 
của các đại biểu Jacôbanh. Tháng 5 và 6.1793, phái Jacôbanh 
tiên minh với phái "[Điên cuồng" (Enragé) và được s.+ ủng hộ của 
quần chúng cách mạng, đã buộc Hội nghị Quốc ước khai trừ đại 
biểu Girôngđanh ra khỏi hội nghị. R chạy trốn, bị bất và bị xử 
tử năm 1793, 

BRIXTƠN (4/4 /í; A. Bristol), vịnh ở bờ biển tây - nam nước 
Anh, ăn sâu vào đất liền và thông ra Dại Tay Dương, Nguồn 
pốc kiến tạo kết hợp với tác động cúa băng hà kỉ Đệ tứ. Dài 
230 km, sâu $0 m. Cảng chính: Rrixtôn, Cađíp (A. Cardiff), Nu 
po (AÁ. New port). 

BRIXTƠN (đ/ /, A. BristoÐ, vịnh ở bò biển tây nam bán 
đảo Alaxka mỏ rộng ra biển Bêrinh. Cửa vịnh rộng khoảng 
480 km, sâu 27 - 54 m. Nghề đánh cá (cá thu, cá bơn, w.) 

BROM (24, L  Bromum), Br. Nguyên tố hoá học nhóm 
VILA, chu kì 4 bảng tuần hoàn các nguyên tố, sô thứ tự 35, 
nguyên tử khố: 79, 904; thuộc họ halogen. Có hai đồng vị bền: 
““hr và Ê!Rr, Chất lỏng nặng, màu đỏ nãu, bốc khói trong khóng 
khí, có mùi hấc khó chịu, rất độc; khối lượng riêng 3,1 g/cmỶ. 


BRÓTÔNG A. B 





tạc = -7,259C; ty = 59,82°C. Tàn trong nước: 1 Ì nước ở 252C 
có thể hoà tan 33,6 g Br. Là chất oxi hoá mạnh. Tác dụng với 
hầu hết các nguyên tổ trử oxi, nitø, cacbon, nhưng phản Ứng xảy 
ra kém mãnh liệt hơn clo. Trữ tượng khoảng 1,6.10 2% khối lượng 
vỏ Trái Đất, chủ yếu có trong nước biên. Do nhà hoá học Pháp 
A. J. Ba (Ph. Antoine Jérôme Balard, 1802 - 76) phát hiện 
(1826). Dùng để sản xuất các bromua. Hợp chất hữu cơ chữa 
Rr được dùng Làm thuốc trừ sâu. 


BROMAT (hoá; Á. bromate), muối của axit bromic (HBrOa) 
vd. NaRrOy, KHrO¿. Rền à nhiệt độ thường, bị phân huỷ ở nhiệt 
độ cao. Có tỉnh oxi hoá mạnh. Dễ gây nã khi trộn với các chất 
đế cháy như photpho, lưu hưỳnh, than. Điều chế bằng cách cho 
brom (Rr;) tác dụng với dung dịch kiềm nóng hoặc điện phân 
dung địch bromua nóng. Các muối kali và natri bromat được sử 
dụng trong hoá học phân tích. 


BROMUA (hoá, Ph. bromure, A. bromide), muối của axit 
bromhiđric (HRr), vd. NaBr, KBr, CaBr;. Đa số các bromua dễ 
tan trong nước; ít tan là AgHr, HgBr, HgBr¿, PbBr›. Rạc bromua 
là chất nhạy quang được dùng trong kĩ nghệ phim ảnh, giấy ảnh. 
Một sô bromua được dùng làm dược phẩm, vd. NaBr, KBr, được 
dùng đẻ điều chế thuốc ho. 


BRÔ (zac), nhạc cụ họ dây của ngưõi Bana (Tây Nguyên), 
làm bằng một ống tre, đường kính Š - 6 cm, dài 20 - 80 em hai 
đầu ghép vào hai nửa vỏ quả bầu khô. B chỉ có một dây tơ, chạy 
trên bốn núm sáp ong nhô lên thành phím. Vật gày là mật mảnh 
trẻ nhỏ, 


BRÔĐEN F. (sử; Ph. Fernand Braudel; 1902 - 85), nhà sử 
hợc Pháp. Viện sĩ Viện hàn lâm Pháp. Ngươi mỏ đầu việc nghiên 
cứu lịch sứ theo hai tnịc: không gian rộng và thời gian dài. Tắe 
phâm chính: "Địa Trung Hải và thế giới Dịa Trung Hải thời vua 
Phílip [Í“ (1949), "Văn minh vật chất, kinh tế và chủ nghĩa tư 
bản thế kỉ 15 - 18" (1939), "Bản sắc Pháp” công bố (1986) sau 
khi ông mất. 


BRÔMLÂY Iu. V. (đ@: tộc; N. Onnan BnanHMMpPoBMW 
BpoMe#t; 1921 - 90), nhà sử học và dăn tộc học Liên Xô, viện 
sĩ Viện hàn [Am khoa học Liên Xô (1976). Ban đầu B nghiền 
cứu về thời kì phong kiến Châu Âu, sau chuyền hẳn sang chuyên 
ngliên cúu những vấn đề lí thuyết và thực tiễn của dân tộc học. 
Có nhiều cống hiến về mặt phát triêền lí liận dân tộc học hiện 
đại. Tắc phẩm chính: "Những vấn đề hiện đại của dân tộc học” 
(1981), "Dại cương về lí thuyết tộc người" (1983), "Quá trỉnh xã 
hội tộc người: lí thuyết, lịch sử, hiện tại” (1987). Giải thưởng Nhà 
nước Liên Xô 1981. 

BRÔNTI (văn; A. Rronte), ba chị em ruột, đều là nhà văn ở 
Anh. 1) Saclôt Rrônti (Charlotte Bronte; 1816 - 55). Mới đầu 
viết văn với bút danh đàn ông Cord Ben (Currer Bell); nồi tiếng 
rồi mói kí tên thật. Cuốn tiêu thuyết đầu tiên "Người thầy giáo" 
không nơi nào nhận ín. Bà không nản lòng, viết tiếp "Jên Erơ" 
(1842), trong đó lên Frở, nữ nhân vật chính tự kể chuyện mình. 
Saclðt Brônti còn viết "SdcU" (1849) và tiểu thuyết tự truyện 
“ViLet" (1853) cũng được coi là một kiệt tác, SacLðt Rrônti được 
Mác xếp vào " trường phái xuất sắc của các nhà tiểu thuyết Anh” 
bên cạnh các nhà văn hiện thực lồn như Diken (Charles Dicken§), 
Thacơri (A. Wiliam Makepeace Thackeray). 2) Êmity Jên Brônti 
(Emily Tane Rronte, 1918 - 48), em gái của SaclLðt Hrồnti, tác giả 
tiều thuyết "Đồi gió hú”. 3) Annø Brônti (Anne Bronte, 1820 - 
49), em gãi út của Sac(ôt Rrôntí, tác già “ Agnet Grây“ (1847). 


BRƠGHEN P. (mi thuật, Ph. Pieter Bruegel, cg. Hrơghen 
Gà; 1525 - 69), hoạ sĩ, người Flamăng. Khi nhỏ, chịu ảnh hưởng 
của Bôsơ (]érôme Bosh). Sau khi bọc nghề, sang Rôma và tiếp 
thu được nhiều điều mói mẻ về phong cách và nhắn quan. Tìy 
nhiên, R vẫn liên hệ với cuộc sống, chia sẻ nôi thống khô của 


nhân dân Hà Lan đưới ách đô hộ ciia Tây Ban Nha. Nếu Gôya 
là hoạ sĩ về "những đau thương của chiến tranh” thi R là hoa sĩ 
về "nhứng đau thương đưới ách chiếm đóng". H được coi là một 
trong những thiên tài nghệ thuật Lớn của các thài đại. Các tác 
phâm chính: "Mùa", "Dám cuối nông dAn”, “Hội làng", "Vũ hội 
nông đần”. 

BROI H. (khảo cổ, Ph. Henri Breui, (877 - 191), nhà tiền 
sử học Pháp. Giáo s tiến sĩ sử học đầu tiên ở Pháp (1929), viên 
sĩ Viện hàn lâm Pháp (1938). Dã tiến hành khai quật nhiều di 
chỉ khảo cổ, phái hiện nhiều bích hoạ thời đại đá cũ trong các 
hang động öỏ Pháp, Tây Ban Nha; đ4 đi nghiên cứu di tích đá cũ 
trong các hang động ð Pháp, Tây Ban Nha và nhiều vùng trên 
thế giói tử Anh đến Trung Quốc, từ Êtiôpia đến Nam Phi; được 
coi là một trong những nhà khảo cô học thởi đại đá cũ hàng đầu 
thế giổi. Các công trình nôi tiếng: "Phân chia thời đại đá cũ hậu 
kì và ý nghĩa của chúng” (1911), công trình cơ bản về sự tiến hoá 
các dạng văn hoá đá cũ Tày Âu; “Bốn trăm thế kỉ nghệ thuật 
vách đá" (1952), tác phẩm đồ sô đã đóng góp lớn vào việc nghiên 
cứu nghệ thuật thời đại đá cú. 


BRƠNCUXH C. (@wá gui, Ph. Constantin Brâncusi; 1876 - 1957), 
nhà điêu khắc hiện đại Rumani, ò Pháp. Năm 1898, học ở trường 
mĩ thuật Bucaret. Năm 1902 đến Pan học ð Trưởng mí thuật Pari. 
H là học trò của Meơuê (Antonin Mercié) nhưng lại chịu ảnh hưng 
của Rôdanh. Năm 1906, bắt đầu triển tim. Pho tượng "Nàng thơ 
nầm ngử” (1910) của B lãm xôn xao dư luận. Năm 1910, chuyền 
về Môngpacnaxơ (Ph. Montparnasse), rất thân với hoạ sĩ Ruxô 
và Môđiuani (Amedeo ModigUani). Năm 1912, trưng bày năm 
pho tượng tại Acmon Sô (A. Armory Shơw) ð Niu Yooc và lập 
tức nồi tiếng ở Mĩ. B là một trường hợp đặc biệt của nền điêu 
khấc hiện đại. B tỉnh giản khối điêu khắc đến mức chỉ còn như 
một nguyên mẫu tượng trưng. Thảm mĩ của B mang nhiều tính 
triết học, gợi lên những ý niệm về cái ban đầu và cái kết thúc 
của vũ trụ. Diên hình: "Buổi khai thiên tập địa * (1925) chỉ còn 
là một quả trúng cầm thạch không lồ; "Cột vô tận" (1937) chỉ 
còn là những mödun nguyên thuỷ kim loại dát vàng nối nhau 
cao 30 m vươn lên trời cao, "Tính thần Phật" (1937) chỉ còn là 
kí hiệu của khái niệm trầm tư, vv. Sau khí B qua đồi, xưởng điêu 
khắc của R được dựng y nguyên trong Bảo tàng nghệ thuật hiện 
đại Pari. 

BRƠTANHƠ (đa lí, Ph, Bretagne), bán đào ở tây bắc nước 
Pháp, tiếp giáp với eo biển Măngsơ (Ph. Manche) và Dại Tây 
Dương. Bở biển thấp, lỗm chởm, đá, kiểu riat. (ao 384 m (miền 
đất cao Acmôricanh (Ph. Armoricain)]. Dông than bùn, rừng cAy 
bụi. 

BRƠTÔNG A. (văn, mứ thuật; Ph. André Breton; 1896 - 1966), 
nhà thơ, nhà lí luận nghệ thuật Pháp, ảnh hưng rất nhiều đến 
nghệ thuật hiện đại. Năm 1917, l cùng với Aragông ra tạp chí 
“Văn học”, cö quan ngôn luận cúa trường phái nghệ thuật Dađa, 
rồi trồ thành nhà lí tuận của chủ nghĩa siêu thực. Trong Chiến 
tranh thế giói IÏ, sang Mĩ, tuyên truyền chủ nghĩa siêu thực (1942); 
viết "Ngợi ca SacLd Furiê“ (1947). Tô chúc ô Pari cuộc triển lãm 
quốc tế về chủ nghĩa siêu thực. B chịu ảnh hưởng sâu sắc của y 
học, tìm sức mạnh khởi nguyên, hôn loạn và có tính sáng tao của 
tàm thần, qua nghiên cứu chiếm bao, nghệ thuật của trẻ thơ, của 
ngưởi điên và của các lộc ngưởi sơ khai. Từ đó, B nhìn nghệ 
thuật như một khầ năng siêu tự nhiên, thuần khiết. Trong cuốn 
"Xu hướng siêu thực và hội hoạ” (1928), "Khởi nguyên và viễn 
cảnh của xu hướng siêu thực” (1941), R cố gắng phát hiện sự 
đồng nhất trư tình giữa tri giác của tiềm thúc với hiện thực hoang 
tưởng siêu đẳng theo “thuyết tự động tàm linh”. Tư duy nảy sinh 
không cá sự kiềm soát nào của lí trí mà cũng chẳng liên quan gi 
đến thảm mĩ hoặc đạo đức. Dương thời, B được tôn là "Giáo 
hoàng của chủ nghĩa siêu thực”. 
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BRU (2: tóc, cg. Sộ, Rru - Vân Kiều), tên tự gọi của một 
nhóm dân tộc thiểu số, gồm bốn nhóm địa phương: Vân Kiều, 
Trị, Ma Coong, Khùa. Số dàn ở Việt Nam 40132 ngưới (1989) 
(ở Trung Lào 70 nghìn người). Cư trú ở tỉnh Quảng Trị (31418 
ngưởi), tại các huyện Hướng Hoá, Rến Hải, Triệu Phona, Hải 
Lãng: ở tỉnh Quảng Bình (6600 người) tại các huyện Lệ Ninh, 
'Inyên Hoá và Bố Trạch. Số còn lại ở Thừa Thiên - Huế và ĐẠe 
Lắc. Ngôn nạữ thuộc nhỏm Môn - Khome. Kinh tế: làm rẫy, nghề 
phụ phổ biến là đan Lát. Nhà (đông) sàn nhỏ, hai mái. Nhà của 
nhóm Vần Kiều tà kiểu nhà mái tròn. Làng (vil) lá một công xã 
táng giềng nguyên thuỷ. Các nhà trong làng được phân bố theo 
hình tròn hoặc hình vành khăn mà trung tâm là nhà công cộng 
(roòng). Ilình thái gia đình là tiêu gia đình phụ quyền. Nhiều 
tiều gia đình phụ quyền cùng huyết thống hợp lại thành tông tộc 
(mụ, dạ). Hôn nhân một vợ một chồng (vợ cư trú ở nhà chồng). 
Dấu vết hôn nhân liên mình ba thị tộc còn rõ nét. Dàn ông đóng 
khố, đàn bả mặc váy. {tước 1945, đã có sự phần hoá giàu nghẻo, 
nhưng chưa xuất hiện giai cấp. 


BRUC P. (sáu khấu, A. Pcter Brook; sinh 1925), nhà đạo diễn 
săn khấu, người Anh gốc Nga. Tác phẩm B dàn dựng đầu tay là 
vỏ “Bì kịch của bác sĩ flaoxtd” của Mactô (Cristofer Marœe). 
Tiếp theo, B dựng các vỏ kịch của Côctô (Ph. Ïean Cocteau), 
Becna Sô (A. George Bernard Shaw) và Sêchxpia (A. Wnlam 
Shakcspeare). B là người đầu tiên đưa kịch của Anh sang Liên 
Xô trình diễn, ð đó, ông đã dựng vỏ "Hãmtket". R đi nhiều nơi, 
an hiểu và nghiên cứu nhiều nền nghệ thuật sân khấu khác nhan 
và dàn dựng ở Luân Dôn, Pari, Niu Yooc nhiều loại nhạc kịch cổ 
điển, kịch eó nội đung tàn bạo. Năm 1920, B sáng lập Trung tâm 
quốc tế nghiên cũu sân khấu ở Pari. R luôn luỗn tìm "tính sân 
khấu thực sự”, ưa những vỏ có nội dung dữ dội và muốn làm cho 
công chúng hiểu được kịch của minh thông qua cách lí giải mói, 
tiếp cận với kịch và kĩ thuật hiện đại. B là người tiên phong của 
sân khấu thế kí 20. Năm 1966, B dựng vở "U.S." về chiến tranh 
Việt Nam, biểu diễn tại Luân Đôn. 


BRUCNE Á. (nhạc, A. Anton Rruckner; 1824 - 96), nhả soạn 
nhạc, nghệ sĩ đàn oocgan ngươi Áo, Biáo sư Nhạc viện Viên, tắc 
già nhiều tắc phẩm khí nhạc và thanh nhạc đồ sộ. Cũng như 
Bramxo (]. Rrakma), B kế tục truyền thống Am nhạc cô điển, 
nhưng âm nhạc của ông giàu màu sắc lăng mạn. Các giao hưởng 
của R có vị trí rất quan trọng trong lịch sử âm nhạc. Tác phẩm: 
thanh nhạc "Pxôm L50”, ”Iềđêom", các hợp xướng nhà thở và thế 
tục; 11 giao hưởng, ! ngũ tấu đản dây, các tác phăm cho đàn 
Oocgan Và piAnÔ, W. 

BRUNÂY (đ{a lí, Brunäy: Negra Brune:! Darussalam; Vương 
quốc Hồi giáo RrunAy), quốc gia ð Dâng Nam Á, gần đảo Boocnẽô 
(Borneo). Diện tích 5765 km”. Số dân 280 nghìn (1994). Người 
Malairia (60%), còn lại là người Hoa (242%), dân bản địa, ngưới 
Ấn... Ngòn ngữ chính thức: tiếng Mã Lai và tiếng Anh. Tôn giáo: 
đạo Hồi. Thủ đô: Banđa Xên Bêpaoan (Bandar Sen Begawan). 
Đứng đầu nhà nước và chính phủ là vua (Sutan). 

B B một nước giàu có. Chủ yếu là khai thác và chế biến dầu 
mỏ, khi đổt (95% thu nhập quốc dan), khai thác chế biến gõ. 
Trồng cao su, lúa, đừa, khai thác gỗ. Giá trị tổng sàn phẩm quốc 
dân: bình quân đầu người 18500 USD (1994) ngang bằng một 
số nước công nghiệp phát triền. Xuất khâu: đầu mỏ, khí đốt, gỗ, 
cao su. Nhập khẩu: máy móc, thiết bì, lướng thực, hàng tiêu dùng. 
Đơn vị tiền tệ: đôla BrunAy. Ngày quốc khánh 23.2. 


Thời trung đại ò R thành lập vướng quốc Hồi giáo. Tủ 1888, 
là vùng đất báo hộ của Anh. Từ 1944 - 45, bị Nhật chiếm đóng. 
Tháng 1.1984, Là vương quốc độc lập tách khỏi Khối liên hiệp 
Anh. Thành viên của Liên hợp quốc tư 2L.9.1984 và của Hiệp 
hội các nước Đông Nam Á từ 7.1.1984. 
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BRUNÔ G. (ơiế:, Giordano Bruno; 1548 - 1600), nhà triết 
học và nhà văn người Italia, tu s1 đồng Dômingô, vào tu viện năm 
17 tuổi, học thần học và triết học. B. là một chiến sĩ chông triết 
học kinh viện và Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã, người hăng 
hái tiyên truyền thế giói quan duy vật (mang hình thức phiếm 
thần luận). Bị Giáo hội kết tội là tà đạo, B đã có những thời ki 
phải trốn sang nhiều nưióc Châu Âu, sau bị cầm tù tám năm và 
bị Toà án Giáo hội La Mã thiêu sống. Thế giúi quan của H hình 
thành đưới ành hưởng của tư tưởng triết học cỏ đại Hì Lạp - LA 
Mã, ban đầu là ảnh hưởng của chủ nghĩa Platôn mới và chủ nghĩa 
Pitago, sau đó là tư tường của những nhà duy vật cổ đại 
Empeđôcléêt (HL Empedoklês), Anaxagorat (HL_ Anaksagoras), 
Êpikurôt (HL Epikouros) và Lucrêtius, của tư tưởng duy vật ồ 
ItaLUa thời đại Phục hưng, và của khoa học đương thời, nhất là lú 
thuyết Mặt Trời tà trung tâm của Côpecnic (Nicolas Copemie). 
Nhưng R đã phát triển tí thuyết của Côpecnie, do khẳng định 
kiên quyết tính vô hạn của tự nhiên, được đồng nhất triệt để với 
thượng đế vô hạn, làm cho lí thuyết của Côpecnic thoát khỏi 
quan niệm truyền thống về tính hữu hạn của vũ trụ bị khép kín 
bồi một nhạm vi những ngôi sao bất động, cũng như là thoát khỏi 
quan điểm cho rằng Mặt Trời là bất động và là trung tắm tuyệt 
đối của vũ trụ. Kết Luận ca R về sự tồn tại trong vũ trụ của vô 
&Ö thế giới và các thế giới đều có thẻ ở được, có ý nghĩa to lớn 
đối với sự phát triển của vũ trụ luận hiện đại. Rác bó nhị nguyên 
luận của triết học tự nhiên kinh viên, B khẳng định rằng về mặt 
vật lí, thế giúi Trái Đất và thế giói trên trời là đồng nhất với nhau, 
đầu là đo đất, nước, không khí, lửa và ête tạo ra. Chịu ảnh hưng 
của chủ nghĩa Platôn mới, B thừa nhận sự tồn tại của linh hần 
thế giới, coi nó là nguyên tắc của sự sống và là một thực thể tỉnh 
thần, tồn tại trong mọi sự vật, không trư sự vật nào và tạo thành 
cơ sở vận động của các sự vật đó. Trong vấn đề này, cũng như 
nhiều nhà duy vẬt cô đại, ông đúng trên lập trưởng của vật hoạt 
luận. Những tác phâm chính: "Về nguyên nhân, bản nguyên và 
tính thống nhất", "Về tính vô hạn, vũ trụ và các thế giới”, vỏ hài 
kịch "CAy đèn nến” (1582). 

BRUTUT M. J. (đủ; L Marecus Junius Brntus,; RŠ - 42 tCn,), 
nghị viên Viện nguyên lão (senator) La Mã. LÀ con nuôi tin yêu 
của nhà độc tải Xeda (Caius Juuus Caesar), nhưng lại ủng hỡ 
nền Cộng hoà nên đã bí mật liên kết với một người bạn là Caxiut 
(Cassius) và một số nghị viên Viện nguyến lão khác, thủ dao găm 
ám sát Xêđa (năm 44 tCn.). Lúc đầu Xêda cố chống cự, nhưng 
khi nhin thấy cả I cũng rút đao ra, Xêda đã lấy vạt áo che mặt 
để chịu đao đâm. Cùng với Caxiut, đứng đầu những nguiòi cộng 
hoà trong cuộc đấu tranh vói chế độ tam hùng (triumvirat) thứ 2. 
Bị thua, B bỏ chạy sang Makêđônia, nhưng bị truy đuổi và phải 
(tự Sát. 

BRUXEN (2/4 †, Iià Lan: Brussel), thủ đô của Vương quốc 
Bỉ từ 1830. Số đân 136424 (1291), kể cả ngoại ô là 951217 (1992). 
Cảng, đầu mối các kênh. Sản bay quốc tế Zaventem (Zaventem). 
Công nghiệp: chế tạa máy, hoá học, in, công nghiệp nhẹ. Nghề 
thủ công cô truyền: thêu ren, đệt thàm, làm đồ kim hoàn. Có 
đường xe điện ngầm, trường đại hợc tông hợp; các Viện hàn lăm 
khoa học và nghệ thuật; các eđ quan tring tầm của Liên mỉnh 
Châu Âu và của Ban tham mưu Khối Bắc Dại Tây Dương. Thới 
trung đại, có định thự của các công tước Rraban (Brabam). Di 
tích: toà án hoàng gía (thế ki 15), nhà thờ Gôtích (thế kỉ 13 - 15) 
Quảng trường lớn vói nghệ thuật phù 3iêu nồi tiếng. 

BRUXIT (/a chất; A. bnushite), khoáng vật phụ lốp hiđroxit - 
Mp(OHy, hệ ba phương, Tạp chất: sắt, mangan. Tập hợp tấm, lá, 
keo. Màu trắng. Ánh thuỷ tỉnh trên bề mặt vết vỏ. Dộ cứng 2,5. 
Khối lượng riêng 2,4 g/cm”. Thường gặp trong đá secpentinit hoặc 
đá vôi đolomit hoá dưới dạng mạch nhỏ. Nguyên liệu dùng trong 
công nghiệp đồ gốm, sản xuất giấy, vật liệu chịu hỉa. Tìm thấy 
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trong mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) và trong các đá siêu mafit 
sông Mã. 


BRUYGƠ (đa 1, Hà Lan: Brugge), thành phố và cảng ỏ miền 
bác của nước Bỉ. Trung tâm hành chính của tỉnh Tây Flăngdrở 
(Ph. [landrc occidentale). Số dân 116717 (1992). Công nghiệp 
chủ yếu là cơ khí, dệt, sản xuất hàng thêu ren. Nôi tiếng từ thế 
kỉ 7. Trong nhũng thế ki II - 14, là một trong những trung tAm 
lớn nhất Châu Âu về nghề thủ công đệt len và thương mại quốc 
tế. Nhà thờ Ongđø - Livd - Braokec (Onde - Live - Rraoekec, 
thế kỉ 13 - 16) với tác phẩm "Madonna" của Mikenlangiêlö). 

BU LÔNG (cơ khí; Ph. boulon), chỉ tiết kẹp chặt, thường 
dạng thanh trụ có mũ 6 cạnh ngoài hoặc trong (chim), một phần 
chiều dài có ren để vặn với đai ốc. BL tiêu chuân có đường 
kính 6-48 mm và chiều đài 14 - 300 mm. Có các loại BL đặc 
biệt: BL định củ, BL móng, BL vòng và BL cưởng độ cao (dùng 
thay mối ghép đỉnh tán và mối ghép cố định chịu rung Xóc). 


BU LU (2/2 ?/), sông bắt nguồn từ phía tây vũng Đà Nẵng, ở 
độ cao 500 m, chảy theo hướng øần tây đông, đô nwỐc ra của 
Kiêng ò Cảnh Dương. Dài 17 km. Diện tích lưu vực 118 km, độ 
cao trung bình 248 m, độ đốc trung bình 26,1, mật độ sông 
suối trung bình 0,48 km/km”. Độ uốn khúc 1,31. Chiều ngang 
trung binh lưu vực 2,9 km. 


BÙ DỌC (đi/n), phương pháp mắc nối tiếp các phần tử bù 
(thường là các bộ tụ điện tĩnh) vào đường đây tải điện xoay chiều 
có chiều đài lớn để bù cảm kháng của đường dây nhằm mục đích 
nâng cao khả năng tải theo điều kiến Ôn định tĩnh. Thiết bị BD 
là một tầ hợp gồm các bộ tụ điện cùng với thiết bị bào về (phóng 
điện nối tất, phóng điện hợp nhóm, cầu chì hạn chế đòng điện 
và thiết bị Ổn định) và kết cấu cách điện. Dung kháng của thiết 
bị RD thưởng không vượt quá 75% cảm kháng của đường dây. 
Múc bù lón sẽ gây khó khăn cho bảo vệ rơle, Âm tăng quá mức 
đòng điện ngắn mạch và tăng quá mức điện áp nội bộ. Dường 
đây siêu can áp 500kV Bắc - Nam Việt Nam có mức BD khoảng 
60%. 


RBÙ ĐĂNG (4/a if), huyện ở phiá đông bắc tỉnh Sông Bé. Diện 
tích 1522 km”. Gầm I thị trấn (Dức Phong, huyện l\), 9 xã (Đặc 
Nhau, Đăng Hà, Doàn Kết, Đồng Nai, Dức Liễu, Minh Hưng, 
Nghĩa Trung, Thống Nhất, Thọ Son). Số dân 44254 (1923), gồm 
các dân tộc: Kinh, Xtiêng, Khdme, Chóro, Mnông. Địa hình núi 
thấp, chủ yếu đất đỏ ba2an, dốc từ đông bắc xuống tây nam. Sông 
Đác Hút, Đắc RIấp chảy qua. Trồng cao su, hồ tiên, điều, cà phê, 
cây ăn quả, chăn nuôi trâu, bò, khai thác lâm sản: tre, nứa, gô, 
cao su. Quốc lộ 14 chạy qua. 


Huyện được thành lập năm 1987, do chia huyện Phước Lang 
thảnh huyện Bù Dăng và Phước Long. 

BÙ LỖ (kẽ tế), trợ cấp của nhà nước cho các đơn vị sản 
xuất kính doanh bị Lỗ trong trường hợp giá tiêu thụ sản phâm 
thấp hơn giá thành, tổng thu nhập thấp hơn tỏng chỉ phi, nhằm 
bảo đảm cho các đơn vị đó tiếp tục hoạt động được bình thưởng. 
Trong một số trưởng hợp nhất định, RL eó tác dụng giúp phát 
triển những ngành sản xuất quan trọng đề bảo đảm sản xuất 
những loại sản phẩm thuộc nhu cầu thiết yếu của xã hội. Trong 
nền kinh tế hoạt động theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao 
cấp, chính sách BL tràn lan và kéo đài đÁ gây ra nhiều tác dụng 
tiêu cực, làm suy yếu hạch toán kinh tế. Dả xoá BL, phải cải tiến 
cd cấu sản xuất, thực hiện kinh doanh theo cơ chế thị trường, đề 
cao hạch toán kinh tế nhằm khuyến khích cải tiến kĩ thuật, đôi 
mới công nghệ, cải tiến tô chức sản xuất, trên cd sồ đỏ nâng cao 
hiệu quà kinh tế. 

BÙ NGANG (điện), phương pháp mắc song song vào đường 
dây tải điện xoay chiều các thiết bị chuyên dụng để bù dòng điện 
dung kháng của đường dây tải điện dài, điện áp siêu cao. RN 


được thực hiện bằng các cuộn kháng điện, bộ tụ điện ứnh, máy 
bù hoặc động cơ điện đồng bộ. Nhỏ BN có th giảm đồng công 
suất phàn kháng tải trên đường dây, do đó giảm được tồn thất 
năng lượng. Đường đây siều cao áp 500kV Bắc - Nam Việt Nam 
có 1¡ lệ giữa công suất của các kháng điện HN với công suất đo 
điện dung rải của đường dây sinh ra trong chế độ không tải 
khoảng 70%. 


RÙ NƯỚC @), việc đưa lại cho cở thể một lượng nước và 
chất điện giải đê bù vào liợng nước bị mất đi nhanh chóng, bất 
kể vì lí đo gì (x. Mấ/ nước). Về nguyên tắc, tượng nưóc (hoặc) 
chất điện giải được bù phải tương đương với lượng nước (hoặc) 
chất điện giải đã mất. Vì thế, phải đánh giá tình trạng (hay mức 
độ) mất nước qua hàng loạt thông số (hay dấu hiệu): ìa chảy 
(nhiều hay ít), nôn (nhiều hay íL); khát (nhiều hay ít); lượng nước 
tiểu (ít, sẫm, vô niệu); thể trạng (lanh lợi, \ð mờ, suy dinh dướng); 
mắt trũng, môi lưỡi khô, thỏ nhanh, mạch nhanh, da khô, véo 
trỏ lại chậm, thóp trũng, sút cân. Cách BN thường đùng và có 
hiệu quà đối với đa số trưởng hợp mất nước là cho uống dung 
dịch oresol (ORS) theo như c3u của ngưới bệnh (uống tuỳ ý). 
Trường hợp mất nưóc nặng, bệnh nhân không uống được, phải 
gửi đi các có aÖ y tế chuyên khoa để BN qua ống thông mũi - 
đạ dày hay tiêm truyền tĩnh mạch. 

BÙ TRỪ CHỨC NĂNG TÂM LÍ (giáo dục), thay thế các 
chức năng tâm lí không được phát triển đầy đủ hoặc bị phá huỷ 
bằng cách sử dụng các chức năng khác hoặc xây dựng lại các chức 
năng đã bị phá huỷ một phần. Có hai kiểu: 1) bù trừ trong nội 
bộ hệ thống của chức năng - được thực hiện bằng cách huy động 
các yếu tố thần kính còn được bảo tồn trong các kết cấu đã bị 
phá huỷ; 2) bù trư lên hệ thống - được thực hiện bằng cách xây 
dụng lại hệ thống chức năng và có sự tham gia của các yếu tố 
thần kinh mới tÙ các kết cấu thần kinh khác. Vd. sự bò trừ chức 
năng của cơ quan phân tích thị giác ở đứa trẻ bị mù từ khi lọt 
lòng được thực hiện chủ yếu bằng phát triển xúc giác và thính 
giác. BTCNTL đời hỏi phải cỏ sự luyện tập đặc biệt. 


BÚ SỨA ME (y), nuôi con bằng cách cho bú trực tiếp tử vú 
mẹ. Chất và lượng sứa mẹ tưỳ thuộc vào sức khoẻ, chế độ ăn 
uổng, lao động và nghỉ ngơi của người mẹ và cách cho bú. Sửa 
mẹ là chất dinh đưng tốt nhất cho trẻ nhó, Là nguồn năng lượng, 
nguồn sống chính của trẻ trong 6 tháng đầu của đới ngưới. Sữa 
non ban đầu (của ngưởi mẹ ngay sau khi đẻ) giàu chất đình dưỡng 
và các yếu tổ miễn dịch, rất có ích cho sự phát triển của trẻ sở 
sinh. TẢ ó đến 12 tháng, sữa mẹ chỉ đáp ứng được 3/4 nhu cầu 
của trẻ, khi đó cần cho trẻ ăn sam (bột, thịt, rau, vv.) thêm. Khí 
trẻ đi tưót, sửa mẹ vẫn là thức ăn bảo đảm nhất bù đắp nước và 
chất dinh dưồng kịp thời cho trẻ nhỏ. Các bà mẹ mắc một số 
bệnh sau không nên cho con bú: (ao đang tiến triển, suy tìm hay 
đang điều trị bệnh bằng các thuốc chống ung thư, đang mắc 
những bềnh lây lan (viêm gan vinit, AIDS, w.), 

BUA (z2), vật liệu (cát, sét, mìùn khoan, nướe, vw.) nhồi vào 
lô mìn hoặc huầng mìn đề cách lí khối thuốc nỗ với mặt thoáng 
bên ngoài nhằm làm tăng hiệu quả nô mìn. Việc nạp B có thể 
tiến hành thủ công bằng cách dùng các thanh đài bằng gô hoặc 
nhôm hay cơ giới bằng các máy nạp H hoạt động bằng khí nén. 
Khi nạp B cần chú ý không làm hư hại dây cháy chậm, dây nỗ 
và dây điện dỗ mìn. 

BÙA (4ên tộc), vật do thầy cúng, thầy phù thuỷ làm ra, do mẽ 
tín, người ta cho rẦng nó có khả năng trừ ma quỷ gây hại, trị 
khỏi bệnh (bùa trí tà) hoặc làm cho người ta say mẻ (bùa yêu, 
bùa mê). 

BỦA LƯỚI PHÓNG LAO (guân sự), chiến thuật đùng một 
lực tượng tiến hành bao vây, chặn đường rúi của đối phương, 
đồng thởi đùng một lực lượng cơ động khác chia thành nhiều 
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mũ) tiến công vào mục tiêu. Là một phương pháp tác chiến được 
Quân đội Mĩ và Quần đội Sài Gòn dùng phổ biến trong chiến 
tranh ð Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn "Chiến tranh đặc 
biệt" (1961 - 65) đối với những đối tượng cổ phân đội của Quân 
giải phóng miền Nam Việt Nam. 

BÚA I1. (quân sư), vũ khí lạnh dùng để đánh gần. Gồm cán 
cắm một lưỡi sắc (hoặc khối) nặng dùng để bô, đập, chém, chặt. 
Thời kì đồ đã mới, B được chế tạo bằng đá, sau được thay bằng 
kim loại. B thưởng không phải là vũ khí trang hị phô biến trong 
quân đội thởi xưa mà chỉ là vũ khí wa thích tự trang bị của một 
sð ngưới. 

2. (xây dựng), công cụ tạo lực xung bẴng va đập hoặc rung với 
tần số cao đề thực hiện việc rèn đập hoặc đầm lèn. TUỳ theo 
nguồn động tực và mục đích sử dụng, B có các loại: B thủ công 
dùng súc người, ñ máy cầm tay, H máy loại lón dùng các nguôn 
năng lượng khác nhau: điện, khí nén, hơi nước, thuỷ lực, ma sát, 
w. Các loại BÄ có công dụng khác nhau: B khoan, B đóng cọc, 
B tán, B rung, vw. 


BÚA CHÈN Œnỏ), máy càm tay có tác dụng va đập, đùng để 
tách đất đá hay khoáng sản ra khỏi khối nguyên, phá tơi đất đá 
đã được lèn chặt, phá vớ khối đá xây hoặc gạch xây. Có BC khí 
nén (thông đụng nhất) và BC chạy điện. 

BÚA ĐÓNG CỌC (x4y dựng), thiết bị dùng đóng cọc xuống 
đẤt để làm móng công trình xây dựng. Tuỳ theo cấu tạo và nguyên 
lí làm việc, BĐC chía thành: 1) Búa treo (còn gọi là búa rơi tự 
do): quà búa bằng gang nặng 100 - 3000 kg được kéo lên bằng 
tồi đến độ cao khoảng từ 2 đến 4 m cách đầu cọc rõi dùng dây 
kéo chốt làm cho quà búa rơi tự do xuống đầu cọc. 2) Rua hơi: 
hoạt động bằng lực khí nén, nâng quả búa cho đập vào đầu cọc. 
Nếu khí nén chỉ nâng quả búa, để quả búa rơi tự đo đập xuống 
tà búa đơn động. Nếu quả búa rới xuống lại có lực của khí nén 
đè thêm vào, được gọi là búa song động. 3) Búa diêzen: hoạt 
động bằng năng lượng đo đất cháy hơi đốt là hốn hợp giữa nhiên 
tiêu và không khí tác động trục tiếp lên quà búa. 4) Húa rung: 
nguyên tắc làm việc dùng năng lượng do rung động gây ra kết 
họp với lực va đập của búa. Vì kết hợp sự rung truyền dao động 
đến cọc, làm cho hệ số ma sát trong của đất và lực đính kết giữa 
đẤt và cọc giảm, nên đóng cọc dễ đăng, năng suất cao và tiết 
kiệm nhiên liệu. 

HÚA KHOAN (m4), máy khoan loại nhó, hoạt động theo 
ngưyên tẮc va đập, dùng để khoan lễ mìn đường kính 28 - 85 mm 
hay phá vố các lớp phủ nhân tạo (nhựa đưởng, bê tông, w.). Có 
BK khí nén, RK điện, BK chạy bằng động cö xăng. Người ta phân 
biệt BK tay (loại nhẹ, trung binh và năng) nặng 10 - 30 kg, BK 
cột nặng S0 - 70 ke, lấp trên xe máy khoan hay cột khoan có bộ 
nhận tự động đây mũi khoan vào, BK kiểu ống lồng nặng 30 - 50 
kg, dùng để khoan lố mìn từ dưới lên. Dể giảm bút tác hại của 
rung và tiếng động khi khoan, BK có bộ phận khử rung và bộ Liêu 
âm. Tuỳ theo cách làm việc của BK, chia ra HX xoay, HK xoay 
đập. Khoan xoay đập là phương pháp phối hợp được các ưu điểm 
của khoan đập và khoan xoay, bào đảm tăng tốc độ khoan trong 
đá có độ kiên cố khác nhau khí sử dụng các mũi khoan có độ 
chống mòn tưởng đốt cao. 

BÚA KIỂM LÂM (nóng), loại búa của ngành lâm ng¡niệp 
dùng đề đóng đấu chứng nhận lên các (nạì gỗ được khai thác hợp 
pháp. BKL đúc theo mẫu thống nhất, mặt dấu hình tròn có đưởng 
kính 32 mm, có chữ và số hiệu của các khu kinh doanh ning. 
Mối cây gô phải được đóng hai đấu búa ở hai đầu và chỉ đóng 
một lần. 

BÚA TAY (cơ kh/), dụng cụ cầm tay tạo xung lực do va đập. 
Búa gồm có đầu búa và cán búa. [3u búa thường được chế tạo 
bằng thép cacbon (0,4 - 0,6%C) và nhiệt luyện ở hai phần làm 
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việc. Phân loại theo công dụng: búa nguội, bia rèn, búa mộc, 
búa mĩ nghệ, búa nhỏ đính, búa địa chất, w. Theo hình dáng: 
búa đầu vuông, búa đầu trụ, búa đầu chỏm cầu, vv. Có nhiều kết 
cấu búa đặc biết như búa gô (dùi đục), búa đầu mềm, búa không 
nảy, búa an toàn, vw. 


BUARE (nhạc, Ph. bourrée), điệu nhạc múa dân gian cô của 
Pháp, phổ cập cuối thế kỉ 16. Từ thế kì 17, trở thành điêu nhạc 
múa cung đình, có sự biến dạng một cách đáng kê. Diễn hình 
cla BH dân gian là nhịp 3/8, còn B cung đình là 4/4. Cuối thế kì 
L7, được nhà saạn nhạc [uy đưa vào ôp€ra và balê. B được sủ 
đụng rộng rãi trong khi nhạc thế ki 18 (trong các tô khúc của 
Ramô, Bãc, w.). Tiết tấu của B linh hoạt, mạch lạc. 

BUCARET (4/2 U; Rumani: Bucuresti, Ph. Rucarest), thú đồ 
Cộng hoà Rumani, ở hạ híu sông Danuyp, cách sông 4Š km. Dứn 
vị hành chính riêng biệt, diện tích 1524 kmỶ. Số dân 2,064 triệu 
(1992). Trung tâm công nghiệp lớn, chế tạo máy và gia công kim 
loại, dệt, giầy da, hoá chất, may mặc, thực phẩm, thuỷ tỉnh, đồ 
sứ, ìn, luyện kim đen và màu, chế biến gã. Có sân bay quốc tế, 
đường xe điện ngầm, viên hàn lâm khoa học và các viện nghiên 
cứu theo ngành, trường đại học tông hợp và các trường đại học 
khác; viện bảo tàng, nhà hát, phòng hoà nhạc ÀAtênêum (thế kì 
(9). Tên gọi R có từ thế kỉ 14. Từ 1659, là thủ đô của Tara 
Romaneasea; tỉ 1862- của Rumani. Di tích: tu viện và nhà thở 
thế kỉ 1ó - 18. 


BUĐAPPET (đ/a !, Ph. BRudapest), thủ đô Cộng hoà Hungari 
trên sông Danuyp. Dược tách ra thành một đõn vị hành chính - 
lânh thổ độc Lập. Trung tâm hành chính của tỉnh Pet (Ph. Pest). 
Số đân 1,992 triệu (1992). Đầu mối giao thông lớn của đất nước. 
Công nghiệp: chế tạo máy (khí cụ, kĩ thuật điện, máy, giao thông ), 
đệt, hoá chất, dược phẩm, cao su, may mặc, in. Các trưởng đại 
học: tổng hợp, bách khoa, y được, kinh tế, vv. Viện hàn lâm khoa 
học, viên Am nhạc, viện bảo tàng, nhà hát. Dưỡng xe điện ngầm. 
Sản bay quốc tế. Được đặt tèn tử thỏi La Mã. Gồm ba phần được 
hình thành trong lịch sï: Pet, Buớa (Ph. Buda) và Ôbuđa (nhắc 
đến từ 1148), từ 1873, hợp nhất thành R. Những năm 50 thế kỉ 
L4, Buđa là thú đô của Vương quốc Hungarí; khoảng 1541 - 1686, 
Buđa chịu ách thống trị của đế chế Ôttômart đầu thế kỉ 18, thuộc 
triều đại Hapxbua; 1867, Buđa là thú đô của Vương quốc Hungari, 
từ 1918, của quốc gia Hungari độc lập, tử 4.4.1945, của Cộng 
hoä nhân dân Hungari, nay là Cộng hoà Hungari. Di tích: thành 
phố Rôma Akincum (Ph. Aquincum; nay là bảo tàng; thế kị 1 - 
4), pháo đài (thế ki 13 - 12), cung điện nhà vua (thế kí 13 - 1R), 
viện bảo tàng quốc gia (thế kỉ 19), nghị viện (1884 - 1904). 

BUĐỒNG R. (xã hột học, Ph. Raymond Boudon; sinh 1934), 
nhà xã hội học Pháp. Giáo sư Trường đại học Xơocbon. B quan 
tâm chủ yếu đến khoa học luận và phương pháp luận của xã hội 
học, tính cđ động xã hội và giáo dục. Các công trình: "Phân tích 
toán học các sự kiện xã hội" (1967), "Khái niệm "cấu trúc" phục 
vụ những gì? Luận về ý nphĩa của cấu trúc trong các khoa học 
nhân văn” (196R), "Các phương pháp trong xã hội học” (1969). 
Cùng với nhà xã hội học Mĩ Lazaxfen (P. F. LAzarsfeLl), R chi 
đạo một số công trình đá xuất bản như “Sự phân tích kinh nghiệm 
về tính nhân quả“ (1969). 

BUẾNÔT AIRET (2/4 1; Ph. Ruenos Aires), thủ đồ của 
Achentina. Diện tích 200 km2. Số dân 2,960 triệu người (1991) 
(kê cà ngoại ô và các thành phố vệ tinh 12,528 triệu). Cảng có 
Lượng hàng hoá vận chuyển hầng năm: triệu tấn. Sân bay quốc 
tế Exayxa (Ph. Ezeiza). Một trong những trung tâm công nghiệp 
chỉ yếu của Nam .Mĩ (60% giá trị sàn phẩm công nghiệp của 
toàn quốc), chế tạo máy, chế biến đầu mỏ, hoá chất, thực phẩm. 
Dường xe điện ngàm. Dại học tổng hợp. B xây dựng từ những 
năm 1535 - 36. Tử 1776 là thủ đô của phó vướng La Plata, khoảng 
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1816 - 26, thuộc tỉnh hợp nhất La Plata. Tủ 1880, thủ đó chính 
thức của Cộng hoà Achentina. D› tích: nhà thả thế kỉ L8, nhà 
hát Ôpêra thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20. 


BÙI DƯƠNG LỊCH (văn; 1757 - (828, tự Tôn Thành, Tồn 
Trai, hiệu Thạch Phu), danh sĩ cuối thời nhà Lá đầu nhà Nguyễn. 
Người làng An Tbàn, huyện la Són, tính Nghệ An (nay là Đức 
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Đố hưang cống, làm quan thời La Chiêu 
Thống. Năm 1787, đỗ hoàng giáp. Khi Tây Sơn ra Hắc Hà, BDL 
chạy vào Thanh Hoá. Trong thời Quang Trung năm thứ tư (1791), 
giúp việc ở Sùng chính viện, cùng với Nguyễn Thiếp và nhiều 
ngưởi khác dịch các kính truyện ra chữ Nôm. Gia Long \lên ngôi 
(1802), BDL được bồ làm đốc học tỉnh Nghệ Án. Tác phẩm: 
"Nghệ An chỉ", "An Hội thôn chỉ", "Bùi gia huấn hải” và tập thở 
"Ốc lậu thoại". 


BÙI ĐẶC TUYÊN (sử; ? - 1795), triều thần Tây Sơn. Quê 
xã Hình Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Sau khí Quang 
Trung mắt, vốn là cậu của Quang Toàn nên được giữ chức thái 
su. Năm 1795, do nhũng mâu thuẫn trong triều Quang Toản, bị 
Vũ Văn Dũng giết. 


BÙI HUY BÍCH (văn, ø†, 1744 - 1802; tự Hy Chương, hiệu 
Tan Am), nhà thở, nhà văn Việt Nam. Người huyện Thanh Trì, 
trấn Són Nam, nay thuộc Hà Nội; đỗ hoàng giáp năm 1769, làm 
quan đến chức hành tham tụng ò phủ Chúa Trịnh. Các tập: "Bích 
Câu thị tập", Nghệ An thi tập", "Thoái Hiên thí tập" gồm nhiều 
bài phản ánh tình hình nhân dân đói khổ vì thiên tai, thuế khoá, 
binh dịch; nhiều bài tả cảnh đẹp thiên nhiên nơi BHB tàm quan 
hoặc ð quê hương. Thời Tây Sơn, BHB ân náu ở Sơn Tây và viết 
cuốn "Lữ trung tạp thuyết" (1789) chép tản mạn những suy nghĩ 
về triết học, văn học, lịch sử, giống như một cuốn tuỳ bút. BHB 
còn soạn bộ "Hoàng Việt thi tuyển", chọn thơ các đời cho đến 
đơi Cảnh Hưng (cuôi 12), trong đó có phụ thêm thơ của ông; 
bộ "Hoàng Việt văn tuyển" gồm phú, kí, minh, văn tế, chiếu, chế, 
sách, biều, công văn, sắp xếp theo thể loại. 

BÙI HUY CƯỜNG (văn, 1899 - 1966; bút danh: Nam 
Hương), nhà văn Việt Nam. Người Hà Nội. Dạy học và viết báo, 
có bài đăng trên hầu khắp các báo miền Bắc thỏi ấy. Chuyên 
làm thở neụ ngôn, đà kích, chAm biếm thế sự. Tắc phẩm đầu 
tiên "Gương thế aự“ (1921) là những bài thơ ngụ ngôn ra đồi 
sớm nhất ðò Việt Nam. Năm 1934, tại ra bốn tập "Ngụ ngôn mới". 
RHC còn là tác giả tập “Văn cươi”, “Bài hát trẻ con", "Tú dân 
văn uyên”, (1935 - 17). Thơ ngụ ngôn của BHC giản dị, để hiểu, 
thường tấy ý trong truyện cổ tích Việt Nam vả ngụ ngôn nước 
ngoÀiI. 

BÙI HUY ĐÁP Gớng; sinh 1919), giáo sư nông học Việt Nam. 
Quê xã Cấc Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam IIà, Fliệu trưởng 
đầu tiên Trường đại học nông nghiệp Hà Nội (1956 - ó1). Đã 
nghiên cứp nhiều vấn đề về khoa bọc nông nghiệp, đặc biệt là 
về cây lúa (phát triển lúa xuân tăng vụ đông ö miền Bắc, phát 
triển túa đông xuAn ~ hè thu ở miền Nam). Tác phẩm chính: "Cây 
lia miền Bắc Việt Nam” (1964); "CAy lúa Việt Nam” (1981); “Văn 
minh (lúa nước và kĩ thuật trồng túa Việt Nam” (1985). Ngnài ra 
còn biên soạn một số tác phâm sinh vật học và triết học sinh Vật 
học. 

BÙI HUY TÍN (ø?; 1875 - ?), nhà điền chủ, nhà kinh doanh 
và hoạt độr:g xã hội thơi thuộc Pháp. Sinh tại Hà Nội. Chủ thầu 
đoạn đường sắẮt Việt Trì - Lao Cai (1902 - 06), Hà Nội - Sài Gòn 
(1907 - 24). Có nhiều đồn điền ð Phú Thọ, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, 
Quảng Ninh; có mỏ ö Trung Kỳ; nhà in ở Huế; chủ các báo ”Thực 
nghiệp dân báo" (EHlà Nội), "La gazettể đe Hue" và "Tràng Án 
bảo" (Huế). Dã kính qua các chức: uy viên Phòng thưởng mại 
Hà Nội, Hội đồng thành phổ Hà Nội, Hội đồng tư vấn Bắc Kỳ, 
Dại hội đồng kinh tế lí tài Dông Dương, Viện dân biểu Bắc Kỳ 


và Thịng Kỳ trong những thời gian khác nhau từ 1913 đến 1937; 
chủ tịch Hội từ thiện Trung Kỳ. 

BÙI HỮU NGHĨA (văn, sân khẩu; 1807 - 72, cg. Bùi Quang 
Nghĩa), nhà thơ, nhà soạn tuồng Việt Nam. Xuất thân trong một 
gia đình chài lưới ở Cần Thơ, nay là Hậu Giang: có chí, học giỏi; 
đỗ thủ khoa kì thi hương (1835), nên tục gọi \à thủ khoa Nghĩa. 
HHN làm quan, tính cương trực, thướng dân nghèo, bênh vực 
ngưởi hiền lành nén thưởng bị bọn tham quan vu cáo, hãm hại. 
[3n bị án tử hình về tội "xui kẻ khác giết người", vợ õng lặn lội 
ra Lận Triều đình Huế kêu oan, nền được tha và giáng chức xuông 
làm tính. Lúc đang cơi giú đôn Vĩnh Thông (Châu Đốc) thực 
đàn Pháp chiếm ba tính phía tây Nam Kỳ (1867), ông tủ chức về 
quê đạy học. BHN nồi tiếng thơ hay ở Lục tỉnh. Là bạn thân của 
Phan Văn Tn, BHN đã góp phần vào thắng lợi của cuộc bút 
chiến Phan Văn Trị - TÐn Thọ Tường. Thơ chứ Hán cũng như 
chữ Nôm cúa BHN, thưởng lấy đề tài vịnh vật, vịnh sử để phê 
phán bọn Việt gian bán nước và pửi gẮm tAm sự đau buồn trưóc 
cảnh đất nước đần đần rơi vào tay giặc. Bài văn tế vợ, tế con 
chân thật, cảm động; còn có vỏ tuồng ba hồi “Kim Thạch kì 
duyên”, diễn tÀ cuộc tình duyên đầy sóng giỏ giữa chàng Kim 
Ngọc Và nàng Thạch Võ Ilà, ca ngợi tình yêu chung thuỷ, khinh 
ghế! kẻ tham vàng bỏ ngãi, chiến thắng độc ác, vượt ra ngoài chủ 
đề tôn quAn. Cùng với các vỏ của Đào Tấn, Nguyễn Hiền Dĩnh, 
vỏ “Kim Thạch kì đuyên" của HHN đánh dấu sự chuyển biến của 
tuồng Việt Nam cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20. 


BÙI QUANG CHIẾU (sz; 1873 - 1945), nhà báo, nhà hoạt 
động chính trị Việt Nam. Quê Bến Tre. Học sinh Trường Saxolu 
LAba (Sâi Gòn). Sang Pháp du học, tốt nghiệp kĩ sư canh nông. 
Về nước năm 1913, làm phó chú tịch Phòng canh nông Nam Kỳ, 
nhập quốc tịch Pháp; kinh doanh công thương nghiệp. Năm 1917, 
cùng Nguyễn Phú Khai ra báo “Diễn đàn bản xứ" (1a TYibune 
indigène), tham gia Hội đông quản hạt Nam Kỳ, Đại hội đông 
kinh tế lí tài Đông Dương. Chủ trương cải bkíong: đề nghị chính 
quyền Pháp cải cách thể lệ tuyên củ, cho người Việt Nam được 
tham dự công việc quản trị đất nước, cho tự đo báo chí, ngôn 
luận; mở rộng thẻ lệ nhập quốc tịch Pháp. Năm 1923, cùng với 
Nguyễn Phan Long, Dương Văn Giáo thành lập Dăng lập hiến 
(Partí Constitutionaliste) ở Sải Gòn. Sang Pháp vận động chính 
giới Pháp ủng hộ việc nói rộng chế độ cai trị ò thuộc địa, ban 
bành hiến pháp cho Dông Dương dựa trên cơ sở tôn trọng nền 
bào hộ của Pháp. Năm 1926, về nước tuyên truyền chủ nghĩa 
Pháp - Việt đề huề, bảo vệ quyền lợi của giai cấp đại tư sản, đại 
địa chủ. Năm 1936, rúi khói vũ đài chính trị và chết tháng 9.1945, 

BÙI SĨ TIÊM (ø; 1690 - 1733), danh sĩ thời Lê - Trịnh. Qué 
làng Kinh L6, Dông Quan, Thái Bình. Năm 1715, dỗ hoàng giáp, 
tảm quan rất thanh liễm cương trực. Năm 1731, đâng tờ khải nồi 
tiếng lên Chúa Trịnh, gồm L0 điều phê phán việc Trịnh Cương 
lộng quyền phế truất Dụ TÐng, vạch trần tình trạng tham quan, 
ö lại, cường hào hiếp dàn ò các trấn, phủ và phản ánh tình trạng 
đói khô của dân. Bị chủa tịnh Giang cách chức, đuôi về qué. 

BÙI THẾ ĐẠT (sở; 1204 - 78), võ tướng thời Lê - Trịnh. Quê 
Yên Lý, Dòng Thành, Nghệ An. Từ cai đội, lần Lượt giữ các chức 
vụ: lưu thủ Thái Nguyên, trấn thủ Sơn Tây, đốc trấn Nghệ An. 
Lập nhiều chiến công, được phong tước quận công. Tham gia 
đánh đẹp các cuộc bạo động Nguyễn Danh Phương (1751) và Lé£ 
Duy Mật (1769). Năm 1774, cùng Hoàng Ngũ Phúc tiến đánh 
Đàng Trong, chiếm giữ Phú Xuân, sung chúc Nam thuỳ đại tướng 
quân, trấn thủ Thuận Hoá. Năm 1726, trỏ về kinh giữ chức thủ 
phủ sự, rồi trấn thủ Sơn Nam, đốc suất Nghệ An. Sau khi mất, 
được truy tặng đại tư đồ. 


BÙI THỊ THÊM (quân sự; sinh 1924), Anh hùng lực tượng vũ 
trang nhân dân (1978), Bà mẹ Việt Nam anh hùng (1994). Quê 


287 


B gửi THỊ XUÂN 





xã Vĩnh Phước, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Tham pia 
Kháng chiến chống Mĩ ỏ địa phương tử 1956 với nhiều nhiệm vụ 
khác nhau: lãm giao liên dẫn đường, chở xuồng cho cán bộ, bộ 
đội vùng địch kiểm soái; trinh sát; nuôi đướng và che đấu thương 
bình bộ đội, hoạt động binh vận. Đã vận động được 25 tính nguy 
mana súng về với cách mạng; nhiều tần dẫn hàng nghìn đồng bào 
vào thị xã Rạch Giá biểu tình đấu tranh. Được tặng huân chướng 
Chiến công giài phóng hạng nhất và hạng ba. 

BÙI THỊ XUÂN (sở; ? - 1802), nữ tướng thời Tây Sơn, vợ 
tướng quân TYần Quang Diệu. Quê huyện Tây Sơn, Hình Dịnh. 
Tham gia khỏi nghĩa Tây Sơn, Lập nhiều chiến công. Năm 1801, 
khi thành Phú Xuân bị Nguyễn Ánh chiếm, BTX chỉ huy 5 nghìn 
quân tham gia trận phản công ò Iuỹ Trấn Ninh. Bị thua phái lùi 
về Nghệ An và bị bắt cùng với chồng ở Thanh Chương (Nghệ 
Án), rồi bị hành hình ở Phú Xuân (1802). 

BÙI TÔNG QUÁN (ăn; có sách ghi: Bùi Tông Hoan; hiệu 
Thưý Hiên, thế ki 13), nhà thở Việt Nam. Không rô quê quán. 
Sống khoảng đởi Tràn Nhân TÐng (1279 - 93). Có bến bài thở 
chép trong “Toàn Việt thì lục". Bài “Giang thôn thu vọng” (Ngắm 
cảnh thu bên sông làng) chứng tó BTO không chịu Ảnh hưởng 
của đạo Phật mà thiên về thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên. 


BÙI VĂN DỊ (văn; 1831 - ?; tự Ân Niên; hiệu Tốn Am), 
nhà thở Việt Nam. Ngưỡi làng Châu Cầu, huyện Thanh Liêm, 
tình Hà Nam. Đỗ phó bảng, sau đỗ tiến sĩ (1890). Làm thượng 
thư bộ Lại, bộ Lễ, phụ chính đại thần, Quốc aủ quán tông tài. 
Tắc phẩm "Dụ hiển (hi thảo", “Vạn M hành ngâm”, “Tốn Am 
(hi tập. 

BÙI VIÊN (ngoại giao; hiêu Mạnh Dục; 1839 - 78), danh sĩ 
thời Tự Đức. Xuất thân tử một gìa đình nhà nho nghèo ở 'Trình 
Phố (nay thuộc xã Án Nịnh, buyện Tiền Hài, tỉnh Thái Binh). 
Dễ củ nhân (1848). Cá đầu óc thực tế, muốn sử dụng tri thức 
của mình vào công cuộc cách tân đề đất nước thoát khỏi nguy 
cơ bị xăm lược. Có công lún trong việc xây đựng cảng Hải Phòng 
(lúc đó có tên tà của Ninh Hải). Tham gia một số hoạt động 
ngoại giao của triều đình nhà Nguyễn. Năm 1832, tổng thống 
Hoa Kì laexơn (Andrew Jackson) chính thức gửi thư cho vua 
Minh Mạng và cử một phái đoàn ngoại giao đến Việt Nam thưỡng 
thuyết về việc giao hiếu và thông thương giữa hai nưóc, nhưng 
công việc không thành. Tháng 8.1873, vua Tự Đúc củ BV sang 
Hoa Kì đề đề nghị đặt quan hệ ngoại giao và yêu cầu viện trợ 
cho Việt Nam chống thực dân xâm lược Pháp, khôi phục nền 
độc lập của Việt Nam. BV được tổng thống Gran (Uysses 
Simpson Grant) tiếp, nhưng vì khóng có văn tử chứng tỏ có danh 
nghĩa chính thức đề kí kết nên phải trỏ về nước lấy quốc thu. 
Năm 1875, RV lại tới Hoa Kì, nhưng tông thống Gran tÙ chối 
giúp đó Việt Nam như đã hứa. 


BÙI VỊNH (văn; 1508 - 45), nhà văn Việt Nam. Người huyện 
Thanh Đàm, nay thuộc huyện Thanh Tn, Hà Nội. Đô bàng nhấn, 
làm quan với nhà Mạc, chức tả thị tang bộ Lại, đạt học sĩ, tước 
Mai Lĩnh hầu. Sinh trưởng trong một gia đình quyền quý ở Són 
Nam thởơi L4 sở - Là trung hưng. Có nhiều tác phẩm như “Thø 
ngũ ngôn trường thiên” 49 vần, phú "Đế đô hình thắng" bằng chữ 
Hán. Đáng chú ý là bài phú nôm "Cung trung bảo huấn”, đề cao 
lẾ giáo, viết bằng tiếng Việt khá Iuu (oát, uyên chuyền mặc đù 
có nhiều điển cố, cỏ thể coi là một chứng tích của sự phát triển 
ngôn ngữ văn học nôm thế kỉ 16. 

BỤI (y), nhũng hạt nhỏ của vật chất rắn (thường tính kích 
thước theo micrômet). Nguồn gốc của B rất nhúc tạp, vì ngoài 
B hình thành trong tự nhiên, ngày càng có nhiều loại H tạo ra 
do sự phát triển của xã hội, cả trong sinh hoạt cũng như trong 
sản xuất. Ngoài tác hai trực tiếp, B còn tà phương tiện vận chuyển 
mầm bệnh vào cớ thể. Phổi là có quan nội tạng thông ra bên 
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ngoái, nên B tác hại chủ yếu đến hệ hô hấp. Chi những hạt B 
nhỏ có đường kính dưới 5 am mối vào sâu trone phôi (tói phế 
nang). Không kể những bệnh do mầm bệnh vào phổi qua B, 
ngươi ta đã xác định hai nhóm bệnh chính của đưởng hô hấp do 
B: 1) Bênh dị ứng, gồm hai loại: viêm mũi dị ứng, hen phế quản. 
Đối với nhóm bệnh này, B trở thành dị nguyên. Thành phần B 
gồm nhiều chất hữu cớ có nguồn gốc động vật (lông, gàu, lông 
vũ, cặn chất thải), gốc thực vật tử phấn boa (chủ yếu) và các 
phần khác của cây cỏ, gốc ví sinh vật @i khuân, bào tử, sợi nấm). 
B nhà cũng có thể là dị nguyên đối với một số người nhất định. 
2) Bénh B phổi - nhóm bệnh gây ra do sự đột nhập và lắng đọng 
tại chố của các hạt B ở phổi, chủ yếu là B vô cơ, hậu quả của 
sản xuất công nghiệp như B than, thạch cao, xi măng, bari, sắt, 
thiếc oXII... (loại B trỏ), hoặc bauxit, amiăng, berili, silic... (toại 
B gAy tôn thiiöng). 


Phòng bệnh bằng cách thực hiện nghiêm ngặt việc bào hộ lao 
động, tránh tiếp xúc với B (đeo khâu trang, đeo kính bảo hộ lao 
động, tắm rửa sau lao động, w.), hạn chế tối đa nồng độ của R 
Ò môi trưỡng sản xuất, sinh hoạt bằng các thiết bị bảo hộ lao 
động thích hợp với môi xí nghiệp. Chữa nhóm bệnh dị ứng do 
B, bệnh B phổi khí đã có triệu chứng làm sàng thưởng khó khăn, 
ít kết quả. Người ta chỉ hạn chế khả năng bênh phát triển nặng 
thêm, phòng ngừa biến chúng: nghỉ đưởng bệnh ở vùng biển; 
đưởng sinh phục bồi chúc năng, đặc biệt tập thỏ, khí công... đến 
giai đoạn bệnh nặng phải chuyên công tác khác. 

BỤI VŨ TRỤ (/), các hạt vật chất phân tán trong khoảng 
không giữa các thiên thể. Theo quan niệm hiện nay, RVT cấu 
thành từ các hạt có kích thước khoảng 1 /¿m với lối (nhàn) là 
graphit và siLcat. Irong Thiên Hà, chúng tập hợp thành các đám 
mây Và tinh vân, BVT hấp thụ ánh sáng phát từ các sao và các 
thiên thể khác (trung bình làm giảm một cấp sao trên khoảng 
cách 1 kìloparsec trong mặt phẳng Thiên Hà). 


BUIJUMBURA (đ/a , Ph. Bujnimbura), trước 1966 tà 
Ưxumbura (Ph. Usumbur4), thủ đô của Burundi. Càng trên bở 
hồ Tanganika (Ph. Tanganyika). Số dân 236334 (1990). Xí nghiệp 
thực phẩm, công nghiệp nhẹ, đánh cá. Sân bay quốc tế. 

BUKHARA (s, N. Byxapa), đô thị thời trung đại, thuộc 
quốc gia cô Xôcđiana ( (ornwamA), do người Uzơbêch xây dựng 
nên. Xôcđiana đã phát triển đưới sự cai trị của đế quốc Ba Tư 
rồi đế chế Alechxandrø xứ Makêđônia B là một ốc đảo trên sông 
Z@rapnsan (đepaBIIAH), một nhánh của sông Amudaria 
(AMy7aps), đã trò thành một điểm quần cư và buôn bán quan 
trọng ở Trung Á từ những thế kỉ đầu công nguyên. Từ thế kì 8, 
Xôcdiana hưng thịnh, R cùng với Xamackan (ẾaMapKaw]), 
Khiva (Xuba), w. trỏ thành nhứng thành phố sầm uất, nơi giao 
lưu của “con đường tở lụa" và văn hoá Đông TAy. Tiếp đỏ, B 
thuộc vương triều Hồi giáo Ba Tư (thế kỉ 9), Mông Cổ (thế kỉ 
13). Ngày nay, B lá một thành phố bảo tàng, một trung tâm văn 
hoá, du lịch nôi tiếng của nước Cộng hoà UJzöbêkixtan. 


BUKHARIN N. I. (ml ziếic N Hnkonat Wnanopmw 
Byxapuwu; 1888 - 1948), nhà hoạt động chính trị Liên Xô. Vào 
Dẳng bônsé@vich tư 1906. Sau Cách mạng tháng Mời, \là uỷ viên 
Bộ chính trị Uy ban trung ương Đăng. Một thời gian đài làm 
tông biên tập các báo "Sự thật" và “Tìn túc", uỷ viên Ban chấp 
hành Quốc tế cộng sản. Năm 1918, đứng đầu nhóm "cộng sản 
phái tà“ phân đối việc kí hoả ước Hr.t - Litôp, đứng về phía 
Trôfxki trong cuộc tranh Luận về công đoàn (1920 - 21). TUy vậy, 
trong thư gửi Dại hội, Lânin vẫn đánh giá B là một trong những 
nhà lí luận xuất sắc nhất của Đảng. Có nhiều ý kiến sâu sắc, đúng 
đắn trong việc thực hiện chính sách kinh tế mói của Lênin trong 
nông nghiệp và đối với nông dân. Năm 1929, bị đưa ra khỏi Ban 
chấp hành trung ương. Năm 1937, bị đưa ra khỏi Đăng do bị kết 
tội tham gia "nhóm Trôtxki hủu khuynh chống Liên Xò”, bị xử 


BÙNG NỀN Lò B 





tử năm 1938. Tháng 2.1988, Toà án tối cao Liên Xô ra quyết định 
huỷ bỏ bản án tháng 3.1938. 

BUKHENVAN (+, D. Buchenwald), trại tập trung của phát 
xít Dức ở gần VAyma (Weimar) trong những năm 1937 - 45. Là 
nơi phát xít Dức thủ tiêu 56 nghìn tù nhần trong đó có Tenl3man 
(rnst Thatmann), \ânh tu Đảng cộng sản Đức (18.8.1944). Năm 
I958, tại B đã đựng tô họp đài tưởng niệm. 


BULÊ (s; HL bulè), hội đồng đại biểu nhân dân, một trong 
những tô chúc chính quyền cao nhất ở Aten, IIi Lạp cổ đại. Do 
Sôlôn thành lập năm 594 tCn., gồm 400 thành viền, thay thế cho 
Hội đồng quý tộc cũ (HL. Areios págos). Thời Kixten (529 tCn.) 
tăng lên 500 thành viên, đại điện cho 10 khu dàn cư (mỗi khu 
nàng năm bầu rút thăm lẤy 50 người). Có chức năng điều hành, 
giám sát các công việc của nhà nước và chuẩn bị công việc cho 
tại hội công đân (HL.. EkktésiA). 


RUI.Ô (móng; J}etula, Ph. Tầouleau; tk. thuỳ đương, hoa mộc), 
chỉ cAy gỗ họ Cáng lò (Berfaceae). Có khoảng 60 loài phân bố 
ở vùng ôn đới Bắc Bán Cu, làn rộng ra các vùng cận nhiệt đói 
Châu Âu, Châu Á. Loài B ánh bạc (Bemla verucosa) \à loài cây 
đẹp, eó nhiều công dụng. Ở miền núi đông bắc Bắc Rộ Việt 
Nam, có cAy cáng lò (Befula aÈtorđes) mọc nhiều và khoẻ trên 
nướng rẫy, thân cao, thẳng, gỗ cứng, có thể làm trụ mỏ. 

HUMÊĐIÊỆN M. B. (; Ph Muhamad Bukharuba 
Roumediene; cg. Houari; 1925 - ?8), nhà hoại động chính trị và 
nhà nước Angiêri. Tham gia Mặt trận giải phóng dân tộc Angiêrí 
và Phong trào kháng chiến chếng Pháp (1954 - 62); phỏ chủ tịch 
Hội đồng chính phủ (193 - 65). Năm 1965, tĩnh đạo cuộc đảo 
chính lật đô Ben Bê, lên làm tổng thống nước Cộng hoà đân 
chủ nhân đâần Angiên. 


BUN 6G. (toán, A. Gcorgc Boole; 1815 - 64), nhà toán học 
người Aixten. Năm 1854, xuất bản cuốn sách "Nghiên cứu các 
quy luật của tư duy”, đặt nền móng cho lí thuyết đại số lâgic. B 
đã xét các phép toán trên mệnh đề với hai giá trị "đúng", "sai" 
như những phép toán đại số. Dại số lAgic, còn gọi là đại số Run, 
là một trong các có sỏ lí thuyết của tin học hiện đại. 

BÙN (hoá công nghiệp, địa chất), hỗn hợp hệ rắn - \ỏng, thường 
là thể rấn trong dung dịch, tỉ Vệ thể lông tối thiểu bảo đảm tính 
(ưu động của thể rắn với đường kính đưới 0,1 mm, hình thành 
chất nháo toäảng. Trong địa chất, H là những loại trầm tích dưới 
đáy các thuỷ vực có độ hạt rất mịn (nhỏ hón 64 mm), chứa đầy 
nước, dễ chảy và có nhiều loại B tưỳ theo thành phần vật chất 
và nguồn gốc cấu tạo như BR lực nguyên (sét), B hủu cø (või, 
siic), B hoá học (vòi, halogen, sắt, w.). 


Trong giếng khoan, khi mũi khoan khoan vào đất đá, R hình 
thành do những mảnh đất đá trộn vơi dung dịch khoan. 


Trong công nghiệp, vd. B đóng ở đáy các thùng điện phân 
thưởng là tạp chất trong các chất có mặt trong thùng điện phần 
và tách ra tư điện cực. 


Thông thường ta gặp B sông, B ruộng, R đướởng do đất sét 
hoặc đất mủn phàn tán trong nước thành \óp. Phân biệt: J) H 
thô: kích thước hạt rắn 0,1 mm; 2) B mịn: kích thước hạt rắn 
dưới 0,005 mm. R đề khô bay hới nước còn lại phần thể rắn độ 
mịn cao. 


Trường hợp lượng thể lòng tón, hình thành dung dịch huyền 
phù (xt. Huyền phù). 

BÙN ĐILA TÔME (đ/a chất, bùn tảo silic, bùn khuê tảo), trầm 
tích dạng bùn có thành phần chủ yếu là vụn silic (opan) của tảo 
Diatomeae. Ì aại bùn này thường phô biến ở đáy biển Thái Bình 
Dương thuộc Rán Chu Bắc như các biên Bêrinh, Ôkhốt, Nhật 
Rản, một số ¡t cũng có ở cả vùng xích đạo. Dặc tính của BĐ là 


đang hạt mịn, có độ rồng cao (90%), khí khô màu xám, trắng 
(khối lượng riêng 0,4 - 0,9 g/cm”). Được sử dụng làm vật liệu lọc 
va đánh bỏng. 

BÙN ĐÓ ĐẠI DƯƠNG (đ/z chấ:), bùn sét ở đáy vùng biển 
khơi sâu 400 - 6000 m, thương có màu nâu, nâu đỏ. Thành phần 
vật chất hôn tạp, bao gồm những hạt nhỏ nguồn gốc lục nguyên, 
núi (ửa tư lục địa chuyên ra theo trạng thái lửng lri trong nước 
hoặc đo gió chuyền đến, các vật liệu từ núi lÌa đại dương, nhũng 
khoáng vật hình thành tại chỗ như monmorilonit, zeolit. Ngoài 
ra, cũng có một số thành phần hữu cd như vỏ ví sinh vật, XƯƠng 
và răng động vật khác, các vật chất có nguồn gốc vũ trụ. Sự tích 
tụ BDĐDD rất chậm chạp, khoảng 1 mm/1000 năm. Thành phần 
hoá học của BDDD ở Thái Rình Dương (theo %): SiOa - 53,85; 
T¡O - 0,87; A0y - 19,13; FeOa - 0,62; MgO - 2,95; NaO - 1,97; 
KạO - 3,68; PạO; - 0,08; HạO - 5,22; CaCO; - 0,7, C - 038; N- 
0,028; tỉ lệ các chất thay đổi nhiều tà [re 3 - 102%; Mn 0,2 - 3, 
chất hữu cö dưới 0,5%. Các nguyên tố coban, niken, chì, 
mnolipđen... thường tập trung khá cao. 


BÙN HỮU CƠ (đa chấ?), trầm tích bòn do các sản phẩm 
vụn phá huỷ tư xác, xương sinh vật và các sinh chất. Phổ biến 
nhất trong các BHC là bùn vôi, bùn trùng cầu, bùn điatômê... Ò 
đây biển; bùn saprÔôpen (do sự huỷ hoại của thực vật hạ đẳng) 
trong các hô. 

BỪN KHOẢNG (đa chấ:), hỗn hợp khoáng sản đã được 
nghiền mịn (nhỏ hón 0,1 - 0,5 mm) với nuóc trước lúc tuyển. 
Trong trưởng hợp khai thác bằng súc nước cũng thu được BK. 

BÙN NÚI LỬA (4ja chấ!), trầm tích mịn đưới đây biền sAu, 
chứa nhiều tro núi lứa, màu xám, xám đen đến đen. 

BÙN TẠO SILIC (2/4 chất; bùn khuê tảo) x. Bùn ĐĐiatâme, 


HÙN TÍCH (Z/a chất; IUuvi), vật chất khoáng và hữu có (mùn) 
do nóc mưa rửa lũa từ trên mặt tầng đất (bồ nhiống và đọng 
Lại phía dưới tầng này. 

BÙN TRÙNG CẦU (4ƒa chất), loại bùn või dưới đáy biển 
khơi gồm chủ yếu là vật chất vôi tử vỏ Trùng \ố thuộc họ 
Globigermidae (Trùng cầu). Thuật ngữ BTC nhiều khi cũng được 
dùng để chỉ loại bùn vôi chứa các vỏ Trùng lÃ khác như 
Globorotalulae. 

BÙN TRÙNG TIA (đ/z chất), trầm tích bùn ò biển khi, 
thành phần chủ yếu ö silic tỉ vụn của Trùng tia (Radiolaria trên 
50%), đôi khi có chúa thêm các thành phần photphat, sét, alörôli(, 
điatomit, vv. BTT chỉ phân bố trong vùng biển xích đạo của Ấn 
Độ Dương, Thái Bình Dương ở độ sâu hón 4500 - 6000 m. Khi 
ướt thưởng có màu nâu, xám xanh, đen, khi khô rất nhẹ, khối 
Lượng riêng 0,4 - 0,8 p/cm'. 

BÙN VÔI (Á4/a chất), trầm tích bùn chứa nhiều thành phần 
vôi (trên 30% canxi cacbonat) chủ yếu thành tạo ở đáy biển khối. 
Thành phần vôi chủ yếu có nguồn gốc sinh vật (xác vỏ trừng LỐ, 
vụn san hô, vv.), cũng có một số ít có nguồn gốc hoá học. Càng 
gàn bở, do lượng vật chất lục nguyên tăng, tỉ Lệ vôi càng giảm 
trong RV. 

BÙNG NỀN LỒ (m2), hiện tượng đầt đá đưới nền lò bị đùn 
lên đo áp tực mỏ bên hông lò tạo ra. Nếu nền lò là lớp sét thi 
khả năng BNL, dế xuất hiện. Nếu đắt đá bên hông và nóc lò cũng 
không bền vững thì hiện tượng bùng xây ra Ở mọi phía xung quanh 
lò. Nó làm cho nền lò bị biến dạng, tiết điện lò bị thu hẹp, ảnh 
hưởng nhiều đến vận tài mó, còn Ảnh hưởng đến thông gió mỏ. 
Chồng BNL bằng khung chống kín (chống cả nền lò) hay bằng 
thanh neo (vì neo) dưới nền ìò. Giữ cho nền lò được khô ráo là 
phương pháp cơ bản thông dụng nhất đề giảm BNL_ Nếu vẫn xảy 
fa RNI. thì sau một thời gian thấy ảnh hưởng đến công tác mỏ, 
cần phải hạ thấp nèn lò xuống trỏ lại hiện trạng ban đầu. Mội 
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số mỏ hầm lò ở Quảng Ninh có hiện tướng RNL, Thường xảy ra 
ở mỏö than Mạo Khê. 

BÙNG NỔ MẶT TRỜI (1), biểu hiện mạnh nhất trong hoạt 
động Mặt Trôi, trong đó Mặt Trơi đội ngột phóng ra một năng 
lượng lớn vào nhật hoa và sắc cầu Mặt Trối (có thẻ tót LữĐ1 đối 
vói những bùng nô mạnh). Khi cá BNMT, quan sát thấy có sự 
gia lăng đột biến độ chói của sắc cầu (trong 8 - 1Ó phút), sự tăng 
tốc của các điện tứ, proton, ion nặng, tăng bức xạ rdnghen và 
bức xạ vô tuyến. HNMT gây ra trên Trái DẤt các hiệu ứng về vật 
lí địa cầu. 


BỰNG (sử) (. Phần khoang cơ thể của động vật có xương 
sống, chứa dạ đày, gan, ruột và các nội quan khác. 


2. Phần sau các đốt neực của cdđ thể động vật chân đốt, trong 
trường hợp đơn giàn Ñ gồm một chuôi các đốt giống nhau, thường 
không có phần phụ. 

BUNGARI (đ/a 1, N. Pecmy6nnka Bonrapws; Cộng hoà 
Buagari), quốc gia ở Nam Âu trên bán đảo Bankăng. Giáp: 
Rumani, Hi Lạp, Thể Nhĩ Kì, Nam Tu và Makêđônia, Biên Đen. 
Diện tích 110994 km”. Số dân 8,465 triệu (1993), phần lón là 
người B, còn lại là ngưới Thô Nhĩ Kị, Digan. Dân thành thị 63%. 
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Bungari. Tồn giáo: không tín ngưởng 
64,5%, Chính giáo 26,7%, Hồi giáo 7,5%. Thủ đðö: Xôfia 
(Cocbms). Phân chia hành chính thành 28 đơn vị. Cơ quan lập 
pháp: Quốc hội gồm một viện. Đứng đầu Nhà nước: tổng thống. 
Dứng đầu chính phi: chủ tịch Hội đồng bộ truồng. 

Miền Rắc R thuộc đồng bằng hạ Lưu sông Ðanuyp. Vùng trung 
tâm có dãy núi Xtara - Panina (CTapa LĨnaHwwa) chạy tử tây 
sang đông (555 km) cAo nhẤt là đỉnh Bôtep (2376 m), phía nam 
có các dầy: Rila cao nhất Bankăng [đỉnh Muxau (Mycaxa) 
2Ø25 mỊ, Pinn (lÏwpwH). Khí hậu ôn đói lục địa ở trung tAm 
và phía bác, cận nhiệt đới Địa Trung Hải ð phía nam. Nhiệt độ 
trung bình tháng giêng từ -2)C đến 2°C ở đồng bằng, -10°C ò 
vùng núi. Mùa đông, sườn bắc các dấy núi có tuyết phủ, tháng 
bảy 19 - 25°C ò đồng bằng và dưới 10°C ở vùng núi. Lượng 
mưa trung bình năm 450 - 600 mm ở đồng bằng, 3000 mm ở 
vùng núi. Sông chính: l2unat chảy đọc hiên giới phía bắc. Thực 
VẬt: rửng đẻ gai, sồi, núi cao trên 1700 - 1800 m có đồng cô. 

B b nước công nông nghiệp, tì trọng công nghiệp trong tổng 
sản phẩm là 49,32%, nông nghiệp và nghề rùng 19,69%, xây dựng 
9,4%. Công nghiệp: chế tạo máy, luyện kim màu và đen, thực 
phẩm, hoá chất, hoá đầu, năng Lượng, khai thác than. Nông nghiệp: 
trồng lúa mi, đại mạch, ngô rau, hoa quả, thuốc tá, bông, củ cải 
đường, hoa hồng, nho. Chăn nuôi: đại gia súc có sửng, cừu, lợn. 
Giá trị tồng sàn phẩm quốc dân (1990): 42,300 tỉ đôla Mĩ (binh 
quân đầu người 5300 đôla). [Đường ð tð: 36 nghìn km (92% được 
trải nhựa), đường sắt 6,4 nghin km, đường thuỷ trên sông Đanuyp, 
cảng biển Vacna (Bapma). Xuất khÂu: máy móc, rau, hoa quả, 
tinh đầu hoa hồng, rướu vang, nho, thuốc lá, kim loại màu. Nhập 
khâu: máy móc và thiết bị vặn tải, nhiên liệu, nguyên liệu, hoá 
chất. Khách hàng chính: các nưóc Dông Âu, các nước Tày Âu. 
Đơn vị tiền tệ: đồng Lêva. 


Trước 182R, trong nhiều năm bị các đế chế La Mã, Bi2antin, 
Ôttôman thống trị. Năm 1878, giành được quyền tự trị. Tủ 1908, 
là vương quốc độc lập. Trong Chiến tranh thế giới I, R đứng về 
phía Dức. Năm 1919, bị mất đi một phần Lĩnh thô. Năm 1943, 
thành lập Mặt trận tô quốc do Dảng cộng sản lãnh đạo. Năm 
1944, vói sự giúp đó của quân đội XA viết, khởi nghĩa vũ trang 
tạt đồ chính quyền quân chủ phát xít. Năm 1946, thành lập nước 
Công hoà nhân dân B. Từ 1949, B tham gia Hội đồng tương trợ 
kinh tế, năm 1955 tham gia Hiệp ưóc Vacsava. Năm 1989, tiến 
hành cải tổ. Tháng 11.19Ø0, đổi tên nước thành Cộng hoà B. 
Ngày Quốc khánh 3.3. 
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B l thành viên của Liên hợp quốc tư 1955. Thiết lập quan hệ 
ngoại giao với Việt Nam từ 8.2.1950. 


BUNIN L A. (văn, N. nan Ànekceenwuưv Bynmn; 1R70 - 
1953), nhà văn Nga, Viện sĩ danh dự Viện hàn lâm Nga (1909) 
Con một gia định quý tộc nghèo. Thới thanh niên làm nhiều nghề: 
chữa bản ¡n, kế toán, thủ thư, phóng viên báo chí. Năm 1891, 
tuyên tập thơ đầu tiên được xuất bản. Năm 1901, được giải thung 
Puskin vái tập thở "Mùa lá rụng". Thơ B ngợi ca quê hướng, những 
"xóm nghèo” và những "cánh rưúng bao la”. Đó cũng là đề tài các 
truyện ngắn của H. R gưi gắm nhiều suy tư về nước Nga trong 
các tập truyện hay nhất: "Táo Antônôp” (1900), "Thông" (1901), 
“Dung mới” (1901), "Đất đen" (1904). Vái truyện vừa "Dồng 
quê“ (1910), R đã hướng về chủ đề xá hội rộng lón. Trong thập 
kỉ 10, với các chủ đề thị đân ngột ngạt, thái độ bao trùm của R 
là thù địch với văn minh tư bản chủ nghĩa, với chủ nghĩa thực 
đân. R là nhà tu 1Ù học xuất sắc, nhà dịch thuật có (ài. Năm 1920, 
sống lưu vong ò Pháp. Với hoài niệm trữ tình về tuôi trẻ của mình, 
viết các tiểu thuyết "Cuộc đời Acxêniep" (1930), "Tĩnh yêu của 
Mitina* (1925), "Nhũng cơn đường râm tối" (1943), “Hồi kí" (1950). 
Tiếp thu truyền thống văn học Nga cổ điền, B là đại diện tiêu 
biểu cho chủ nghĩa hiện thực phê phán ở Nga. Giải thưởng Nôben 
1933. 


BUNKTF (giao thông, A. bunker), thùng chứa dạng phến, hình 
côn hoặc hình chóp lật ngược, đặt tại bãi hoặc trên phương tiện 
Vận tải như ô tô, tàu thuỷ, máy liên hợp... để chứa những vật 
liệu rài dạng hạt và cục như cát, than, quặng, vv. Phần cuối cúa 
B có các thành nghiêng, cửa đáy B có có cấu đóng mò điều 
chính được lượng vật liệu tự tháo chảy qua các cửa và bộ phận 
nạp vật liệu. 

BUNUEN I. (điện ảnh; Luis RuauetL 1900 - 83), đạo diễn 
điện ảnh Tây Ban Nha. Thời kì đầu tham gia phong trào “Tiền 
phong" ở Pháp. Năm 1939, sang Mĩ, làm ở Hôliut, đến 1946, sang 
Mêhicô làm phim. Nhưng phim của B mang khuynh hướng tiến 
bộ như "Cầu thang lên trời” (1951), “Cái gọi là bình minh” (1956); 
tập phim bộ ba: "Na2arin" (190), "Nỗi buồn đã đến tnpao” 
(1959), "Viridiana" (1961); "Người đẹp ban ngày" (1966); "Vẻ hấp 
dẫn kín đão của tư sản" (1972), "Bóng ma của Lự do" (1974), 
"Mục tiêu mở mịt của ước mở” (1974); vv. Danh hiệu “Bậc thầy 
điện ảnh" tại Liên hoan phim Vøn)zở (1969). Nhiều giải lồn tại 
các Liên hoan phim quốc tế, 3 giải Ôxca. 

BUỘC CHỈ CỔ TAY (ma), nghỉ thức hôn tể bằng múa của 
dân tộc Khóme Nam Bộ, do máha (ông mối) tiến hành cho cô 
dâu chú rẻ với lồi chúc hạnh phúc, gắn bó trọn đời, 


BUỘC TỘI (1#), kết luận của kiểm sát viên trước phiên toa 
về hành vĩ phạm lội của bị can đựa trên cơ sở phân tích chứng 
cứ, vận dụng các điều khoản pháp luật đã quy định. Theo điều 
191 của Rộ luật tố tụng hình sự, sau khi kết thúc xét hỏi tại phiên 
toà, kiểm sát viên trinh bày lời luận tội và đề nghị kết tội bị can 
theo toàn bộ hay một phần nội dung bản cáo trạne. Kiêm sát 
viên có quyền BT, nhưng việc kết tội lại thuộc thâm quyền của 
toà án. 


BUÔCRAKIT N, (án; Ph. Nicolas Bourbaki), bí danh của mội 
nhóm nhà toán học, phần lồn là người Pháp, thành lập từ 1937. 
Nhóm này đã trình bày một số lĩnh vực chính của toán học trên 
quan điểm phương pháp tiên đề hình thức trong bộ sách nhiều 
tập "Co sở toán học”. 

BUÔCBÔNG (sử, Ph.Bourbons), triều đại phong kiến trị vì ở 
nước Pháp tử 1589 - 1292, bắt đầu tù đời vua Hăngri IV (1589 - 
1610). Dưới triều vua Lu-i XIV (1643 - 1215), nước Pháp bước 
vào (hơi kì thịnit trị do những chính sách cải cách về hành chính, 
đo Lióng, tiền tệ. Công thương nghiệp phát triển, bờ cối mở rộng. 
Đồng thời nền quân chủ chuyền chế tập quyền được thiết lập. TY 
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những đời vua tiếp sau (Lu-ì XV, 1715 - 24; Lu-i XVI, 1774 - 92), 
chế độ phong kiến suy tàn, dẫn đến cuộc Cách mạng tư sản Pháp 
1789. Tháng 1.1293, Lui XVI bị xứ tỉ, chấm dứt nền thống trị 
của triều đại R. Tiếp sau là sự thông trị của Đế chế thuộc dòng 
họ Napôl¿ang. Đến những năm đầu của thế kỉ 19, dòng họ BH mới 
được phục hồi ngôi vua ở Pháp (1.j XVITI, 1815 - 24; Sacld X, 
1824 - 30), lịch sử gọi thời kì này là thời kì Trung hưng. Cuộc 
cách mạng tháng 7.1830 đã lật đồ Sacld X, thiết Lập nền Quân 
chủ tháng Rày thuộc đồng họ Ooclêăng. Tuy vậy, những người 
thuộc dòng họ B vẫn tiếp tục hoạt động chính trị (phái Chính 
thống) dưới triều Dế chế II (1852 - 70). Các nhánh khác thuộc 
dòng họ B còn trị vì đ Tây Ran Nha (L700 - 18090, 1814 - ó8, 1&74 
- 1931), ö Xixilia (17345 - 1805, 1814 - 60). 

BUÔCĐFEN F. A. (mi thuật, Ph. Emilec Antoine Bourdelle; 
1861 - 1929), nhà điêu khấc Pháp. Học Trưởng mĩ thuật Tu(uzơø 
(Ph. Tbulouse), sau lên Pan, học trò của Fanghite (Ph. A. 
Falguière), Đa\u (Tules Dalou), sống và làm việc cho đến khi 
chết ở mội ngố cụt, ngày nay là đường Buôcđen (có Bảo tàng 
Buôcđen). Trong thời gian 1888 - 1929, tạc 22 tượng Bêthôven 
khác nhau. Năm 1893, nhận công trình Dài liệt sĩ ồ Môngtôban 
(Ph. Montauban). Năm 1900, tạc Dầu Apôlông (Rảo tàng 
Buôcđen). Từ đó, B đi tới nền điêu khấc hoành tráng. Tắc phẩm 
chủ yếu của l về tĩnh vục này là: "Hêrac\et bấn cung” (1900), 
"phù điêu ở nhà hát Săng - Êlzê”, "Dài tưởng niệm Michki@vich" 
ở Parí (1928)... Những khu tượng đài rộng lớn hơn của B là "Đức 
mẹ và Chúa" trên núi Vôgio, "Đài tuồng niệm tướng Anvêa". B 
còn đề lại nhiều tượng chân dung xuất sắc với những biểu cảm 
sinh động của mỗi cuộc đồi nhân vật: "Rôđanh" (1910), "Anatôn 
Frăngxơ" (1919), “Yêm Grădơ" (1919), "Ôgưyxtd Perê“ (1923). 
Nghệ thuật B một mặt chịu ảnh hưởng của điều khắc Hì-La, mặt 
khác vướn tới sự tự do chân thật và sáng suả của điêu khắc hoành 
tráng Pháp. B phát biểu quan niệm nghệ thuật trong những tiểu 
luận của mình do Varenxơ xuất bản (1955). Nhiều tác phẩm li 
trữ tại Bảo tàng Buôcđen Pan. 


BUÔCĐENCÔ ÁN. N. , N. Hukonaw# Hwnonwd Byp- 
71©HKO, J8?6 - 1946), thầy thuốc quán y, nhà phẫu thuật; thành 
lập và xây dựng ngành phẫu thuật thần kinh của Liên Xô. Các 
công trình nghiên cứu: ung thư hệ thần kini: trung ương và thần 
kinh thực vật; bệnh học tuần hoàn địch não tuỷ, bệnh học hệ 
thần kinh thực vật, phù và phình não; điều trị bằng phẫu thuật 
một số bệnh thần kinh nặng, vw. Giải thưởng Nhà nước Liên Xô 
1941, Anh hùng lao động 1943; chủ tịch đầu tiên của Viện hàn 
lam Y học Liên Xô (1944 - 46). 


BUỐÔCĐIƠ P. (+2 hói học; Ph. Picrrc Bourdieu, sinh 1930), 
nhà xã hội học Pháp. Giám đốc Trường cao đẳng thực hành. B 
quan tâm nhất đến xã hội học của Angiêri vả gần đây, đến xã 
hội học văn hoá và giáo đục. Các công trình: "Xã hội học của 
Angieri" (1958); "Sinh viên và sự học tập của hợ“ (với Misen Elia, 
1964), "Nghề nghiệp của nhà xã hội học”, "Những nhận xét sơ bộ 
về khoa học luận” (với Sămbôrơđông, 1968); “Sự tái sản xuất, các 
nguyên lí cho một lí luận về hệ thống giảng dạy“ (1970). 

BUỒM (g2o ông), phương tiện sử dụng sức gió làm động 
tực chính đề đây thuyền. Thường được làm bằng vải bền như bạt, 
vải sợi thiên nhiên hoặc sợi tông hợp, cói đan... treo trên một 
cột cao gợi là cột R và căng trên khung cứng bằng thép hoặc tre, 
trúc, dùng để hứng giỏ. Hình dáng và kết cấu H nhiều đạng tuỳ 
theo công dụng, vị trí B trên thuyền, tưỳ cổ thuyền và tập quán 
địa phương. Thuyền đánh cá thủ công Việt Nam có hai Loại R 
phô biến: 1) B cánh dơi hay H cứng có khung bằng tre trúc ð 
các địa phương miền Bắc Việt Nam như Quảng Ninh, Hải Phòng, 
Nam Hà, Ninh Binh, w. 2) B chỉ thiên bay R mềm, khung có 
sào hạ, sào thượng, không dùng thép eứng căng vải mềm. Loại 
này phô biến các địa phương miền Trung và Nam Việt Nam. 


Diều khiến R cần kĩ năng và kinh nghiệm; điều khiền tốt có thể 
cho thuyền chạy ngược giô bằng cách bố trï nhiều B thay đổi góc 
đón giỏ của B mà điều chỉnh sức chuyền động. 

BUÔN (dân tộc, 4ja Hí; cơ. bon, plây), đơn vị cư trú và tổ chức 
xã hội cơ bản trong xã hội cổ truyền của vùng Trường Son - Tây 
Nguyên. Người Êđê gọi là buôn, người Mnông - bon, người Bana 
- ply tương tự như tăng Ö miền xuôi, bản ð miền núi phía bắc. 
Mật độ phân bô và quy mô dân cư các R không đều nhau giữa 
các vng và các dân tộc ¡t ngươi. H có ranh giới địa tí được xác 
định bằng những mốc tự nhiên như sông suối, rừng núi, vv. thường 
gồm cư dân của một tộc ngưới - mối quan hệ của các thành viên 
trong B chủ yếu là quan hệ láng giềng. Trong mãi B có những 
thiết chế xá hội tự quản như chủ buön và các giả làng, w, 

BUÔN BẢN (lñnh tế) x. Thương mại. 

BUÔN BẢN Ở BIÊN GIỚI (kính tế; cọ. mậu dịch tiểu ngạch), 
mua bán, trao đổi hàng hoá giữa các tổ chức kinh tế và cư đãn 
vùng biên giới của các nước láng giềng. Những hàng hoá trao đồi 
trong BRBỎRG chủ yếu là hàng hoá tiêu dùng phục vụ sinh hoạt 
nhân dân vùng biên giới. Kim ngạch trao đôi hàng hoá thông 
thương là nhỏ. RBƠBG có ảnh hưỏng quan trọng đến sản XUẤt 
và đời sống của nhân đân vùng biên giới, nhất là các vùng núi 
cao, nơi đồng bào dãn tộc ít người sinh sống. Chính sách của 
Nhà nước Việt Nam là không hạn chế, không đánh thuế hàng 
hoá RBÓBG. Song, do sự tác động của cơ chế thị trưởng và do 
buông lỏng quản tí, RBOBRG cỏ thả trỏ thành cửa ngõ của buôn 
lậu, pAy hại nhiều cho nền kinh tế quốc dân. 

BUÔN CHUYỂN (tinh (Z), hoạt động thương nghiệp theo 
tùng chuyến hàng và mang tính chất mua bấn buôn, không phải 
mua bán lẻ. Hàng hoá có thể chuyên một loại hoặc nhiều loại. 
RC là hình thức kinh doanh của người buôn nhỏ, thưởng mua 
hảng từng chuyến từ nơi xa VỚI giá rẻ về bán Ở nơi có giá cao, 
Hình thức này phổ biến trong hoàn cảnh kinh tế hàng hoá phát 
triển ở trình độ thấp 


BUỔN LẬU (kh rể) 1. Hành vì buôn bản trái phép qua biên 
giới những Loại hàng hoá hoặc ngoại té, kim khi và đá quý, những 
vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá, mà nhà nước cấm xuất 
khẩu hay nhập khẩu hoặc buôn bán hàng hoá nói chung qua biên 
giới mả trốn thuế và trốn sự kiêm tra của hải quan. 


2. Hành vi buôn bán trốn thuế, lậu thuế những hàng hoá ở 
trong nước mà nhà nước cấm kinh doanh. 


BL tác hại đến nền kinh tế quốc dân và an ninh quốc gìa. RL 
là loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Ở Việt Nam, người 
BL bị xử theo Iuật hình sự của nước Cộng hoà x4 hội chủ nghĩa 
Việt Nam, có thể bị phạt tù, nặng nhất là đến 20 năm. 


BUÔN MA THUỘT (2/4 Jí) 1. Cao nguyên ở trung tầm tỉnh 
Dặc Lăc, (tên cũ: cao nguyên Ðãc Lăc) ph:a đông giáp cao nguyént 
Madrắc, phía tây giáp cao nguyên Đắc Nông. Diễn tích khoảng 
36,7 nghìn ha, độ cao trung bình 400 - 500 m. Cao nguyên có 
Lfp phủ bazan dạng vòm cao nhất ð vùng Buôn Hồ, dốc về phía 
bắc và phía đông, thoải về phía tầy và nam, khu vực BMT là khu 
vực bằng phẳng nhất. Io thấp hơn các cao nguyên xung quanh 
nên lượng mưa trung bình năm thấp 1700 mm, tập trung vào các 
tháng 5 - 10. Do mùa khô dài, thâm thực vật tự nhiên là thảm 
cây rụng lÁ với quần hợp săng lẻ - trà ben. Phía đông gần núi 
Chư Dgiu có rừng cầm lai, trầm, sồi, trà ®en. Do đốt nương làm 
rẫy, xavan đồng cò phát triển. Một diện tích lớn đã được trồng 
cao su, cà phé, hồ tiên, Dịa bàn cư trú của các tộc ngươi Êđê, 
Việt, Tày, Mưởỡng. 

2. Thị xã tỉnh lí Ò giữa tỉnh Dăc Lăc. Diện tích 612 km. Gồm 
7 phường (Tần Lập, Thống Nhất, Thắng Lợi, Thành Công, Tần 
Thành, Tần Tiến, Tự Án); 13 xã |Chua Knia (Cuour Knia), Hoà 
Nhon, Hoà Thuận, Êa Nuôn (Ea Nuôi), Chủ Ê Bua (Cư Ê Bur), 
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B BUỒN NGỦ 





Êa Tu, Hoà Xuân, 'ioà Dông, Hoà Thắng, Êa Kao, Êa Tam, Hoà 
Khánh, Hoà Phú]. Số dân 252446 (1993), số đân thành thị 37,3 
(1988); gôm các dân tộc: Kinh, Eđê, Mnâng, Mường. Nằm giữa 
cao nguyên BMT, địa hình bằng phẳng, chủ yếu đất đỏ bazan phì 
nhiêu với những vườn cao su, cà phê trải rộng về phía đông và 
phía bắc. [2ô cAo trung bình 350 - 450 m. Sông Xr£póc chảy qua. 
Trồng cà phê, hồ tiêu, cao su. Có 84 cd sồ sản xuất công nghiệp 
và tiểu thủ công nghiệp, có khí sửa chữa, chế biến cà phê, cao 
su, xí nghiện gô lạng, sản xuất vật liệu xây dựng. Tuyến gìao thông 
chính tà quốc lộ 14 và 21. Trưởng đại hoc Tày Nguyền, Trưởng 
cño đẳng sư phạm, Viện nghiền cứu cà phé Ea Kmat. Thắng cảnh: 
thác Drây Húũnh; đi tích: nhà tù RMT. Tĩnh bị tỉnh DĐÃe IAe từ 
trước 1945. 


BUỒN NGỦ (y), trạng thái muốn ngủ. BN lñ hiện tượng sinh 
lí tự nhiên xảy ra sau một thối gian lao động làm cho cơ thể mêt 
mỏi, hoặc trong một quá trình lao động đơn điệu (lãi xe ban 
đêm, tái xe trên các đưởng cao tốc, Lái xe sau một bữa ăn, sau 
khi uống rượu, w.). Khí có kích thích, con ngươi trò lại bình 
thưởng. Trạng thái HN bệnh lí kiều (oạn thần kinh tâm căn làm 
con nigưởi rơi vào trạng thái luôn muốn ngủ khó cưởng lại, hay 
nøi øẬt hoặc rơi vào ngủ lịm, ngủ rũ. 

BUỒN NÔN @y) x. Nân. 


BUÔNG HƠI NHÀ CHỮ (sân khấu), kĩ thuật bát trong sân 
khâu, thỏ đúng với Am thanh. Buông hơi là cách vận dụng hơi 
thờ đầy Am thanh ra, sao cho hơi của người bát phù hợp với yêu 
cần của âm thanh. Nhà chữ là cách thê hiện khuôn miệng (khẩu 
hình) làm sao đề tồi phát ra được rõ ràng. BHNC liên quan đến 
kĩ thuật lấy hơi, giữ hơi, đây hơi. X. Tròn sành rõ chữ. 

BUỒNG ÁP LỰC (cơ khí), buông kín, chứa không khí bên 
trong, áp suất có thẻ giảm (BAL chân không) hoặc tăng (BAI. 
nén). BAL có thể thay đổi cà nhiệt độ (BAL nhiệt). BÀI. được 
trang bị của quan sát, cửa nắp, thiết bị tín hiệu am thanh và ánh 
sáng, thiết bị hội thoại, bộ phận chiếu sáng. BÁL chàn không 
dùng để huấn luyện đội bay, thủ nghiệm các thiết bị trên cao... 
BAL nén dùng để nghiên cứu và chữa bênh do piàm áp và một 
số bệnh khác. Dune tích RAL tử hàng chục đến hàng trăm mét 
khối. 

BUỒNG BỆNH ), nơi bệnh nhân nằm điều trị (trên 24 giÒ) 
Lại bệnh viện. BR phải đạt các yêu cầu: ngăn nấp, trật tự, đẹp, 
yên tĩnh, sạch sẽ, môi triỡng không có mầm bệnh gây nhiễm 
khuẩn (gọi là nhiễm khuẩn chéo); tạo được một không khí gia 
đình, làm cho bệnh nhân càm thấy dễ chịu, tín tưởng. Trong một 
bệnh viện, có niiều loại RBR: loại I người, loại 2 người, loại 4 
ngưi nằm với các tiện nghi sinh hoạt trong buồng; các dịch vụ 
kĩ thuật đầu có thể làm ð trong buồng. Trong một BB, cần xếp 
các bệnh nhân cùng một giói tính, một tía tuôi, một bệnh cành 
lAm sàng, một loại bệnh chuyên khoa, vv. 

BUỒNG BỢT (0), thiết bị dùng trong vật l năng lượng cao 
đề ghi vết của các hạt tích điện. Gồm một buồng chứa một chất 
lỏng Ò nhiệt độ thấp (hiđro, propan, freon, w.) trang trạng thái 
chậm sôi. Khi hạt tích điện đi qua buồng thì các ion sinh ra trỏ 
thành tầm sôi, các bọt hơi sẽ đánh dấu quỹ đạo của hạt. HR được 
chế tạo lần đầu tiên năm 1952. BR đang hoạt động ở trung tâm 
CERN (trung tâm nghiên cúu hạt nhân Châu Âu ở Thuy Sĩ) 
chứa 35009 tít hiđro Láng. 

BUỒNG CÁCH LI (y), buồng bệnh dành riêng cho bệnh 
nhân mắc từng loại bệnh truyền nhiễm với các điều kiện sẵn sóc 
riêng biệt, để mầm bệní: không lây lan sang người khác và môi 
trưởng xung quanh (thương hàn, sỏi, ho gà, vv). 

BUỒNG CHÁY (cơ k//), phần không gian của xỉ lanh động 
cd đốt trong để đốt cháy nhiên liệu khí, lỏng, rắn. Nhiên liệu 
được đốt theo chu kì (trong động cơ đốt trong kiểu pit tông) hay 
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tiên tục (trong động cơ tuabin khí). Tuỳ theo đạng HC, số lượng 
và sự bố trị buzi (trong động cơ xi lanh), số vòng quay của trục 
khuýu, áp suất phun và góc đặt tia nhiên liệu, số vòi phun (trong 
đông cơ điêzen) mà quá trình hoà trộn và cháy cá hoàn chính 
hay không, công suất va tính kinh tế của động cơ có Lắn hay 
không. Trong động cơ xăng có (oại BC hình trụ có Xupap treo 
và phô biến nhất là hình chũ R có xupap đặt ò bên cạnh. BC 
hình trụ cỏ ưu điểm: nhiên liệu nóng dễ điền đầy xi lanh. BC 
hình R có ưu điểm: kết cấu đơn giản vì không cần có cd cấu đẫn 
động phức tạp của đôi xupap treo. Trong động cd điê7en, BC 
chia thành hai nhóm: 1) BC thống nhất, trong đó toàn bộ thê 
tích HC đều nằm trong một không gian thống nhất. 2) RC ngăn 
cách, trong đó toàn bộ thể tích BC chia làm nhiều không gian 
(phần Lồn là hai) gia các không gian có một hay hai đường thông 
nhau nhỏ. Nhóm BC ngăn cách có RC dự bị và BC xoáy lốc. 

BUỒNG CHÂN KHÔNG (gi2o thông), buồng kín, trong đó 
không khí được hút ra, còn lại áp suất khí trong buồng gần bằng 
không hoặc chỉ bằng một phần rất nhó của áp suất khí quyền. 
Khi không khí trong buông được hút kiệt, áp suất tưyệt đôi trong 
buồng bằng không. RCK ứng dụng trong kĩ thuật, vách cách âm, 
cách nhiệt, trong máy gia tốc hạt mang điện, vv. 


BUỒNG ĐỐT KHÍ (cơ khí), buồng đốt nhiên liệu thể khí 
và chuyển nhiệt lượng bằng cách bức xạ đến các bề mặt hẤp thụ 
1ía bức xạ trong buồng đốt. Mặt trong buông đối được lót gach 
chịu lứa. Nhiệt độ trong buồng đốt cao 1000 - 1400°C, do có 
hỗn hợp không khí và khí đốt thôi vào buồng bị đốt cháy ngay. 
Ưu điểm của loại buồng đốt này là có khả năng đốt một khối 
lượng nhiên liệu rất lớn. RDK thưởng trang bị cho các nồi hơi 
nước và các tổ hợp nồi hơi. 

BUỒNG ĐỐT TRƯỚC (cơ khO, khoang ở nắp xí lanh động 
có đốt trong, nối với buồng cháy bằng một hoặc nhiều rảnh. 
l.ướng nhiên bệu được phun vào chỉ cháy một phần trong REYT 
Buồng này dùng để tổ chúc các luồng khí làm cho việc hình thành 
hốn hợp cháy ở trong buồng được tốt hón. Thể tích BDT thường 
chiếm khoảng 20 - 30% thể tích không gìan nén. 

BUỒNG HỨT (/hñ⁄ÿ fợi), công trình xây dựng đẻ dẫn nước từ 
bể hút đến máy bơm hoặc tuabin thuỷ lực. BH phải bảo đàm 
cung cấp nước đều cho máy bơm nên phải có hình dạng đặc biết 
thành buồng uốn lượn để đẫn dòng. BH có thê dùng chung cho 
nhiền hoặc chỉ một máy bđm. Thưởng xây bằng đá hoặc bằng bê 
tông cốt thép. 

BUỒNG ION HOÁ (/), thiết bị ghi nhận và phân tích phổ 
hãng lượng của các bức xạ lon boá, được cấu tạo như một tụ điền 
chứa khí. RIH đo điện tích xuất hiện trong chất khi do từng vì 
hạt nêng rẽ hoặc một dòng hạt gây nên quá trình ion hoá trong 
một khoảng thỏi gian xác định. Tuỳ theo mục đích sử dụng và 
phương pháp ghi nhận bức Xa ion boá, phân chia thành: BIIT tỉ 
lệ, tia tửa, phân hạch, vv. 

BUỒNG KHÍ ÁP (y), thiết bị y tế cung cấp oxi với áp Lực 
cao hớn áp lực cúa kbông khí, dùng để điều trị một số bệnh 
g^y hoại tử vì thiếu oxi Ởở mô (bênh viêm hẹp nội mạc động 
mạch, suy mạch vành, cơn đau thắt ngưc), một số bệnh nhiễm 
độc (nhiễm độc cacbon monooxit) trong tình trạng thiếu oxi 
cấp, bệnh hoại thư sinh hơi. BKA có thể có dạng túi bằng chất 
dếo hoặc dạng thùng (côngtend) hoặc dạng kết hóp với phòng 
mồ. Cần có thiết bị an toàn đề đề phòng cháy, nổ. Các biến 
chứng có thể xảy ra khi sử dụng BKA: tắc mạch khí, tụt huyết 
áp, co giật do tăng thông khí, các biểu hiện nhiễm độc do thửa 
(xi và khí cacbonic, Ww. 

BUỒNG KIIÍ NÉN (giao th2ng), thể tích chứa khí nén dùng 
trong hệ thống tự động điều khiến bằng khí nén thông qua sự 
biến đồi áp suất khí nén trong buồng. Có các loại RKN: buồng 
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kín, buồng đóng mỏ tiên thông, buồng có thể tích cố định và thể 
tích thay đồi. Hệ thống hăm gió ép của đầu máy toa xe sử dụng 
nhiều loại RKN. 

BUỒNG KIÊN GIAM (än nỉnh), buồng giam được xây đựng 
kiên cố dùng để giam riêng người có hành ví nhạm tội nguy hiểm, 
những bị can hoặc phạm nhân có hành vi vị phạm nghiêm trọng 
nội quy, ki tuật của trại giam. 


BUỒNG LẠNH (y), thiết bị y tế duy trì nhiệt độ thấp tù - 4°C, 
như tủ lạnh nhưng có kích thước lốn hon. Trong y học, dung BL 
để bảo quản các cơ quan, mô của người để ghép; vãcxin tiêm 
chủng, bảo quản tử thi ò khoa giải phẫu bệnh, tử thi trong khi 
chö mai tảng hoặc khám nghiệm hợp pháp. 

BUỒNG NÉN (cơ khí), phần không pian của xi lanh động có 
đốt trong hay máy nén giữa đầu xi lanh và định pít tông khi pít 
tông đang nằm ở điêm chết trên. BN có áp suất không khí nén 
cao hơn hẳn áp suất khí quyên. Thể tích BN của động có xăng 
nhỏ hơn thể tích toàn bộ xỉ lanh 5 - 8 lồn, đôi khi đến 10 Bồn; của 
động co đíêzen từ 12 đến 16 lần. Thể tích BN so với thể tích toàn 
bộ xi Lanh càng bé thì biệu suất quả trình công tác của động có 
càng cao, nhưng chỉ được đến giới hạn nào đó vì nó để kích nô 
ở động cö xăng và làm quả trình công tắc kém đi ở động cơ điêzen. 

BUỒNG TỐI (nhiếp ánh; tk. phòng tối), nơi xử tí phim, in 
phóng và nỉa ảnh trong bóng tối, không có bất kì nguồn sáng 
nào có khả năng ảnh hưởng tới phim hoặc giấy ảnh chưa Lộ sáng. 
Một BT hoàn chỉnh đòi hỏi có các thiết bị cần thiết về điện, 
nước, thông hơi, máy móc phù hợp và được bố trí hợp tư. Điều 
quan trọng là RT phải tối hoàn toàn, khi cần xử lí phím hoặc 
giấy ảnh sẽ dùng loại ánh sáng phù hợp. Đồng thời BT phải 
thoáng, mát, khô ráo, trãnh ô nhiễm hoá chất. 

BUÔNG TRÒ (s4x khấu; cự. thuỷ đình, nhà rối nước), nơi che 
khuất nghệ nhân, con rối, đạo cụ, phương tiên biểu diễn cùng 
các hoạt động của phường rối nước. HT được xây dưng giữa các 
Ao hô, kiều nhà tăm mái chồng diêm với các đầu đao hình rồng 
cong vút lên. Ngăn cách giữa BT và sân khấu (mặt nước) biểu 
diễn là một tấm mành. Diễn viên ở trong BT điều khiên con rối 
hoạt động ngoài sân khấu. Khi diễn ð những nơi không có BT 
dựng sẵn, người ta thường dùng tre, phên, cói, mành, W. LạoO 
thành RT với mái vẽ màu giả ngói. Ö rối cạn, RT không cố định 
như rối nước. Tuỳ theo tửng loại rối mà RT` được cấu tao bằng 
các loại nguyên vật bệu khác nhau. BT thường được bố trí trên 
mặt đất, trên chòi cao, có mái hoặc không có mái che. 


BUÔNG TRỨNG (nông, smñ), bộ phận của cơ quan sinh dục 
ä động vật cái, có chức năng sản xuất tế bàa trứng và hocmon 
sinh dục. Ở động vật có có thê đối xứng (trâu, bò, lớn, người), 
có 2 BT. Ở các loai chìm, động vật thân mềm (trai, ốc), chỉ có 
IRTỚ cá, 2 BT dinh lại thành mội. Ó động vÂt có xương sống, 
RT là thể mô liên kết phát triển thành nang trứng (bao noãn) 
có các tế bào nang bao bọc, nuôi trứng, hình thành hocmon 
östrađiogen và màng trứng. Rao Dd Grap (De Graaf) chứa nang 
trứng vớ khi nang trúng chín, trứng được giải phóng đi qua ống 
dẫn trúng vào dạ con. Trên mặt RT, chỗ nang trừng vã, hình 
thành thể vàng. Ở ngưỡi, RT hình bầu đục, màu kem, đài khoảng 
4 cm, môi BT có mò liên kết, các mạch máu bao quanh, sợi thần 
kinh và có khoảng 150 - 500 nghìn nang trúng chưa thành thục 
ở bé gái chưa trưởng thành, nhưng chỉ có khoảng 300 - 400 trứng 
được phát triển thành tế bào trứng thành thục. 

BUỒNG TUABIN (thuỷ lợi), một bộ phận của tuabin nước, nối 
liền đường dẫn nước vào nhà máy thuỷ điện với tuabin nước. Có 
ba loại: buồng hỏ (có mặt thoáng), buồng chính diện (hình ống, 
dẫn nước theo hướng chính diện), buồng xoắn (dẫn nước theo 
hướng xoắn ốc). BT phải bảo đảm cung cấp nước đồng đều trên 
toàn bộ chu vi của stato và bộ phận hiiớóng dòng, vì vậy nó được 


chế tạo có mặt cắt ngang thu hẹp. Khi cột áp cao hơn 50 - 60 m, 
nếu nước vào tuabin theo các đường ống thép có mặt cắt tròn thì 
BT bằng thép bao quanh gần như toàn bộ stato (buồng xoắn ốc). 
Khi cột áp thấp hơn 40 - 50 m, dùng BT loại bê tông, mặt cất 
ngang thưởng có dạng hình thang, góc bao 180 - 1902. 

BUỒNG UYNXƠN (/; cạ. buồng sương), dụng cụ để quan 
sát vết của các hạt điện tích, dựa trên sự ngưng tụ của hỏi nước 
xung quanh các lon đo hạt tích điện gầy ra, tạo thành vết đánh 
đấu quỹ đạo của hạt. Do nhả vật l Anh Uynxơn (A. Charles 
Thomson Rees Witson) chế tạo lần đầu (1912), một thời gian đã 
tưng là dụng cụ đấc lực của vật lí hạt nhàn. Nay được thay thế 
bằng buông bọt, buồng tia điện, ww. 

BUỒNG XOẮN (huỷ lợi) x. Ruồng tuabin, 


BÚP MÙ (nông, tk. búp mù xoè), búp trên cùng của đọt chè, 
không còn cuốn vào trong nữa mà đã nở xoè ra. Khi Lñ hái nhiều 
BM, phẩm chất của búp chè sẽ giảm, không chế biến được thành 
chè ngon hay đặc cấp nữa. Khi gặn BM thi hái cả hai Lá đã xoè 
ra, sỐ lã còn LẠi đề trên cây, tuỳ theo vụ hái. 

BURETT (hoá, y), ống thuỷ tính đài, chia 
độ theo thể tích, phần dưới vuốt bé, có van 
khoá và tận cùng bằng một đầu thuôn nhọn. 
Có nhiều kiều và đung tích khác nhau (thông 
thưởng các B có dung tích 2 ml - 25 mÌ), 
được khắc trén thân ống chính xác tới 0,1 - 
0,01 mL Có toại 8 tự động nạp dung dịch 
chuẩn đến điểm không. Cũng có nhiều loại 
B chuyên dụng khác nhau, vd. B khí (đo thể 
tích khí còn lại sau khi bị hấp thụ, w.). Dùng 
đo thể tích dung dịch trong phân tích thể 
tích: dung dịch đựng trong l sẽ chây ra ngoài 
nhanh hay chậm tuỳ theo mức điều chỉnh 
van khoá; thể tích dung dịch đã chảy ra ngoài 
(đã được s1 dụng trong một phản ứng hoá 
học nào đá) được đọc theo độ chía khắc 
trên thân ống B. 


BURUNDĐI (đ/2 /; Ph. République du 
Runindl, Cộng hoà Burundi, tên cũ: 
Urunđì), quốc gia ồ Dâng Phi. Giáp Z2ia, 
Ruanđa, Tanzanía, hà Tanganika. Diện tích 
27816 km}, Số đàn 5,665 triệu (1993), phần 
lớn là người B. Gồm hai tộc ngươi Tutxi 
(15%) và ngươi Rantu Hutu. Ngôn ngu chính 
thúc: tiếng Rundđi, Pháp. TÐn giáo: 85% số dân theo đạo Thiên 
Chúa. Thủ đô: Rujumbura. Phân chia hành chính: 8 tỉnh. Đứng 
đầu nhà nước và chính phi là tổng thống. 


Dạa hình: phần tán lĩnh thổ B ở độ cao 1500 - 2000 m, phía 
tây có núi cao 2000 - 2600 m. Khí hậu cận xích đạo, lượng mua 
trung bình năm 800 - 1000 mm, ỏ miền núi: 1400 - 1600 mm, 
nhiệt độ trung bình ở Rujnmbura 23 - 259C, ð vùng núi LŠ - 209C, 
Hồ: Tanganika. Thực vật: xavan thứ sinh. 

B là nước nông nghiệp (công nghiệp chiếm 10% tổng sản phẩm). 
Cây trồng chính: cà phê, bông, chè, sắn. Chăn nuôi: đại gia súc, 
cửu và đê (trên 1 triệu con), đánh cá. Giao thông: đường sắt 
không có, đường ô tô 6 nghĩn km. Xuất khâu nông sản (cà phê, 
chè, bóng, đa). Nhập khâu máy mớc, thiết bị vận tải, tưởng thực, 
thực phẩm, thuốc chữa bệnh. Đơn vị tiền tệ. đồng frăng B. 

Thế ki 18, là vưdng quốc. Cuối thế kỉ 19, là thuộc địa cúa Đức. 
Tư 1903, sáp nhập vào Đông Phi thuộc Đức. Sau Chiến tranh 
thế giới Ï, thuộc Bỉ (với tên gọi Urunđi). Tháng 7.1962, B được 
độc lập theo chế độ quân chủ lập hiến. Tháng 11.1966, trỏ thành 
Cộng hoà R. Ö B thường có xung đột sắc tộc giữa thiểu số người 
Tutxí chiếm phần lớn đất đai và nắm chính quyền vói người Hutu. 
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Dầu năm 1994, lại có thảm kịch sắc tộc. Ngày Quốc khánh 1.7 
Thành viên của Liên hợp quốc tư 18.9.1962. Thiết lập quan hệ 
ngoại giao với Việt Nam tư 16.4.1974. 

BUSIĐÔ (m, Bushido - võ sĩ đạo), (ẽ sống và cách sống của 
các võ sĩ (samuira¡) Nhật Bản. Xuất hiện và định hình trong thời 
trung đại (thế kỉ 17). Nguyên tắc căn bản là "biết tựa chọn một 
cách xử sự theo tế phải và không ngần ngại chết nếu cần phải 
chết, đánh nếu cần phải đănh” (Inazo nitobe). Trên lí thuyết chủ 
trương sống khắc khô, ăn mặc giàn dị, xa lánh tiền bạc, chịu đụng 
Am thầm và trung thành tuyệt đối với tôn chủ. Luật tối cao của 
B Bỗ Harakìin (hay Seppuku): mỏ bụng tự sát đề tô lòng trung 
thành với tôn chủ hay để chịu một hình phạt danh dự phù hợp 
với pghi thức và quy tắc đã định. 

BUSMEN (đn iộc, A. Bushmen, Hà Lan: Rosjesman - người 
rừng), tên gọi đo người Hà Lan đặt cho thô dân Tây Nam Phi, 
thuộc nhóm ngôn ngữ Côixãng, phần lớn sống trong sa mạc 
Kalahan (Kalahari),  Namibia (Republic of Namibia) và vùng 
kế cận. Vóc ngươi thấp, nhỏ. Du cư trên vùng đất khô cằn, săn 
bắn và hái tượm. Cùng với người Pichmê, người B là củ đân chậm 
phát triển nhất Châu Phí. Cuối thế kị 19, bị tiêu điệt gần hết. 
Hiện còn khoảng 7Š nghìn ngươi (1983). Ngày nay một bộ phận 
quan trọng người B làm công nhân nông nghiệp tại các trang trại 
của người da trắng. 


BUSƠ G, (sở; George Buah; sinh [924), nhà hoại động chính 
trị, tông thống thứ 41 của Hoa Kì, thuộc Đảng cộng hoà. Trong 
Chiến tranh thế giới II, tham gia tực liệng không quân thuộc hải 
quân. chiến đấu ô Thái Bình Dướng. Tư 1945 đến 1948 học tại 
Trưởng đại học YaLd (Yates). Sau khi tốt nghiệp, hoạt động kính 
doanh. Từ 1966, chuyển sang hoạt động chính trị. Tư 1962 đến 
1977, hạ nghị sĩ; [An lượt giữ các chúc vụ đại diện thưởng trực 
của ioa Kì tại Liên hợp quốc, chủ tịch Uỷ ban toàn quốc Dáng 
công hoà, phụ trách Văn phòng liên lạc của Hoa Ki ở Bắc Kinh, 
giám đốc Cục tình báo trưng ương Mĩ (CIA). Từ 1980 đến L988, 
phó tổng thống dưới quyền Rigâan. Tù 1988 đến 1993, tổng thống 
Hoa K. 

BỨT @m mhuậr), đồ dùng đẻ viết và vê gồm tất cả các phương 
tiện có thể vạch thành nét chữ, nét vẽ. Bút gầm nhiều loại ngòi 
khô hoặc ướt, 


1. Bút chì: gồm một thỏi ruột nhỏ vá đài, vạch thành nét vẽ, 
viết, thưởng có vỏ bọc ngoài tiện căm tay. Ruội bút luyện bằng 
bột graphit với chất kết dính thích hợp, đạt độ cứng và dộ đậm 
định trước. Kí hiệu độ cứng là H (hard), độ đậm 1à BR (black): 
số H cao ngời chỉ càng cứng (vẽ kí thuật) và số R càng cao nét 
về càng đậm (dành cho hoa s10), nét chị graphit có ánh đặc thù, 
chỉ cho một sắc đậm chú không thật đcn. Ruột than luyện bằng 
bột đen, chuyên dùng cho hình hoạ nghệ thuật. Thỏi to, tưởng 
đối mềm, nét rất đen, không ánh. Loai không bọc vỏ gọi là mịn. 
Ngoài ra cön có nhiều loại ruột màu ó, 12, 24, 48 màu. 


2. Bút dạ: ngòi xốp, ép từ sợi chất dẻo cực nhỏ đẻ dẫn mực 
màu chứa trong thân bút. Nhiều cổ ngòi khác nhau, cho nét vạch 
tù 0,3 mm (bút đạ kim) tới 10 - 12 mm (viết bao bì, kẻ chữ to). 
Bộ bút dạ nghệ thuật có thể gồm hàng trăm màu. Phân biệt bút 
dạ chịu được nước (nét khô, gặp nước không nhoè) với bút đạ 
không chịu nước sau khi khô. 

3. Bút kim: thân đựng phao mực nối vái ngòi là một ống kim 
loại nhỏ. Nhớ hiệu ứng mao quản, mực chì chảy khi tiếp xúc với 
mặt giấy. Bút kim có nét vạch chính xác, bề rộng không thay đôi, 
đề về kĩ thuật, kiến trúc, viết chữ hoặc kí hoạ. Hộ bút kim thường 
gồm 3 - 10 chiếc, cố ngòi khác nhau tử 0,2 - 1,2 mm. 


4. Bút lông: đầu có túp lông đạng tròn, đẹt, nhọn... cán đài 
nhiều cớ. Tip tông cứng (lông đuôi ngựa, sợi tông hợp), dùng 
cho các loại màu quánh đặc, vẽ dày và khoẻ. Ttip lông mềm (lông 
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chồn, thỏ, sóc) dùng với màu loãng (màu nước, mực, màu phâm, 
màu bột mịn). Rút lông viết chữ nho, loại bút độc đão của Trung 
Quốc, có ngòi bằng một 1úp lông mềm bó tròn vnốt thành đầu 
nhọn, rất thích hợp với tối viết chứ Hán cổ truyền và với việc về 
tia tình vị. 

3. Rút nhíp (Ph. tire - tigne, cẹ. tia lính): ngòi là hai lưổi thép 
mỏng chữa mực ở giữa có núm 6c khép mỏ vi chỉnh đẻ thay đồi 
bề dày của nét. Dùng vối mực vẽ hay bội màu loãng mịn, chơ 
nét vẽ, đưỡng kẻ chuẩn xác, tình vi. 


ó. Bút chuyên dừng bao gôm: bút chì mö: để vẽ, viết lên thuỷ 
Lính, sứ, mặt kim toại lãng trơn; bút nưng: dùng một mũi kim 
loại nung náng bằng điện đề vẽ, viết lên tre, gỗ bằng những nét 
cháy xém với hiệu quả trang trì độc đáo; bút phun: dùng áp 
suất khí nén phun mảu thành những hạt li ti, đế đàng phủ đều 
màu trên mảng rộng, hoặc chuyển êm tứ nhạt đến đậm; bút sắt: 
ngòi bằng sắt, có ưu thế là nhấn được các nét thanh đậm tuỳ 
ý, nhưng nảy nay cö xu thế nhường bước cho bút kìm, bút đạ 
khòng phài chấm mực; bút xăngghin (Ph. sanguine): cấu tạo và 
sử dụng như bút chì than hoặc min, nhưng tuyện bằng bột màu 
nâu đỏ hay màu gạch, nay ít dùng; bút bị: có đặc tính Là mực 
chảy ngược lên trên được, mực không nhoè với nước; bút máy, 
có ngòi thưởng mạ vàng, đầu cũng bằng hợp kim Pt - Ir, có bộ 
phận bơm mục. 

BÚT BIỂN (2#), tên thông dụng của các loài san hô lông 
chìm, động vật không xương sống thuộc phân lóp San hô tám 
ngăn (Ocrocordllia) (x. San hô lông chưn). Hình đăng bên ngoài 
giống chiếc bút lông vũ. Có nhiều ð vàng biên Việt Nam. 


BỨT ĐANH (văn), tên nhà văn, nhà thơ, tác già, ghi ở tác 
phẩm, không phải tên thật mà lã tên tác giả đặt theo sở thích 
của tửng người. Cách chọn đặt BD rất đa dạng: bỏ hoặc chỉ lấy 
chữ lót vả tên, vd. Xuân Diệu (Ngô Xuân Diệu), thay đổi một 
vài bộ phận của tên và họ thật như đảo ngược, sắp xếp, lắp ghép 
các chữ cái trong tên họ thật theo một trật tự khác, nói Lái, vv. 
Vd. Thế Lũ (Nguyễn Thú Lš), Trần Dăng (Đặng Trần Thì). Có 
người đặt một tên hoàn toàn mói: Hàn Mặc Tử (Nguyền Trọng 
Trí). Có người Lấy tên quê hương: Tân Đà (Nguyễn Khắc Hiếu). 
Có những nhà văn, nhà thơ có nhiều bút danh và có ý thức lựa 
chọn trong số bút danh của mình, một bút đanh phù hợp nhất 
với loại tác phẩm, với bài viết cụ thể. 

BÚT KÍ (văn), thể văn thuộc loại kí (ghi chép) nhẦm ghi lại 
những điều mất thấy tai nghe trong cuộc sống bằng những nhận 
xét, những cảm xúc của người viết. BK thưởng nói về người thật 
việc thật cũng những suy nghĩ, bình luận chân thực của ngưới 
viết. BK thường được xem là thể trung gian giữa kí sự và tuỳ bút. 
Không có ranh giới rạch ròi giữa các loại kí: BK, kí sự, tuỳ bút, 
mà biến hoá tuỳ theo ý định sáng tác và đặc điểm, bút pháp của 
nhà văn. Ö Việt Nam, BK còn có nhiều tên khác, cách viết cũng 
đa dạng như “Công dư tiệp kí” của Vũ Phương Đà (tiệp ki: ghi 
nhanh), “Thoái thực kí văn" của Trương Quốc Dụng (kí văn: ghi 
những điều nghe thấy được), "Kiến văn tiểu lục” của L£ Quý Đôn 
(ghi chép gọn những điều tai nghe mắt thấy). 


"BÚT KÍ TRIẾT HỌC" (tiết, N. "ọìw71öOCocbCxkw€ TêTPpATM?), 
sách thu thập nhúng ghi chép trong những năm 1914 - 16 của 
VI. Láanin về triết học, khi đọc các tác phâm triết học và khoa 
học tự nhiền; những ghi chép đó đã được công bố từng phần 
những năm 1929 - 30, lần đầu tiên được xuất bản thành sách năm 
1933. BKTH gồm những trích đoạn, nhứng tóm tất nội đung 
những cuốn sách Lên¡in đã đọc, cả nhúng nhận xét phê phán, 
những kết luận và những khát quát của Lánin. Trong những ghi 
chép đó, đoạn viết "V⁄# vấn đề phép biện chứng" có tính chất một 
bài văn hoàn chỉnh, trong đó Lênin trình bày sâu sắc, dưới hình 
thức thu pọn, về bản chất của phép biện chứng duy vật. 


BUTEN B 





Khi tóm tắt "Gia đình thần thánh" của Mác và Enghen, nghiên 
cứu về thế piói quan của hai ông, Lânin nêu rõ chủ nghía cộng 
sàn là kết luận lôgie rút tỉ toàn bộ sự phát triển lịch sử của triết 
học duy vật. 

Khi đọc “Những bài giảng về bản chất của tôn giáo" của Foidbäc, 
[Lênin nêu bật lên sự khác nhau giữa chủ nghĩa duy Vật trực quan 
của Foidbăc và chủ nghĩa duy vật biện chứng của Mác. 

Cùng với sự phê phán phép biện chứng đuy tâm của Hêphen 
khi đọc những tác phầm của Hêghen như "Kho2 học lôgic", 
"Những bài giảng về lịch q¿ mết học”, Lênin tỏ ra rất trân trọng 
và nhấn mạnh đến tất cả nhưng gỉ có giá trị trong triết học 
Hêghen, đồng thởi đặt ra nhiệm vụ phải giải thích chúng theo 
quan điểm đuy vẠt, phải cải tao chứng như Mác đã làm. 

Trong RKTH những tư tưởng của Lánin về phép biện chứng 
chiếm mội vị trí quan trọng. I.ênín đã đưa ra một định nghĩa sâu 
sắc về phép biện chứng, nêu rõ bản chất của nó, những yếu tổ 
của nó, và nhấn mạnh đến học thuyết về mâu thuẫn, hạt nhân 
của phép biện chứng. Một tuận điểm quan trọng của Lênin, có 
ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của triết học macxit đã được 
trình bày sáng tỏ trong BKTH, đó là luận điểm về sự đồng nhất, 
sự thống nhất, sự phù hợp của phép biện chứng, \lôgie học và lí 
luận nhận thức. Những tu tưởng của LAnin nói về sự trùng hợp 
trong lôgie học giữa lịch sử tư tưởng với những quy luật eú2a tư 
đuy, về sự cần thiết phải khái quát, theo quan điểm triết học, 
lịch sử của kỉ thuật, của khoa học tụ nhiên, của sự phát triên trí 
lực của trẻ em, của loài vật, vv. là đặc biệt quan trọng để xây 
dựng một lí luận nhận thức đúng đắn. 


Các bút ki cũng cho thấy ró lôgic đã dành nhiều sự chủ ý chơ 
lịch sử triết học. Lánin đề cập đến tầm quan trọng của việc 
nghiên cứu lịch sử phép biện chứng, đến phương pháp luận của 
lịch sử triết học, đến tính quy Luật, tính kế thưa trong lĩnh vực 
nghiên cứu này. 

Trong những ghi chú về các cuốn sách khoa học tự nhiên, 
Lênin nhấn mạnh đến chủ nghĩa duy vật biện chứng, coi đó là 
phương pháp luận chung, đúng đấn của khoa học. 

BỨT NGHIÊN (g4o đ„£), bịt lông và nghiên mực, hai phương 
tiện ca người học chữ lIán, chữ Nôm ngày xưa, đồng thỏi là 
biểu tượng của việc học tập nói chung. 

BHỨT PHÁP (văn, mĩ thuận) \. Chỉ phong cách viết chữ Hán 
thể hiện trong nét bút (đậm, nhạt, cứng cáp, mềm mại), trong 
kết cấu chữ (cỗ kính, bay bướm, khoảng đạt). Môi thư pháp gia 
bậc thầy đều có BP rnêng (Vương Hy Chí, Tö Dông Pha). 

2. Chỉ cách sử đụng ngõn ngữ của nhà văn, nhà thở, bộc lộ cá 
tính sáng tạo của họ. Về hội hoạ, điêu khắc, RP chỉ cách nghệ 
sĩ aử đụng ngôn ngữ tạo bình (bút lực), thể hiện À đường nét, 
màu sắc, hình khối, ánh sáng trong tác phẩm nghệ thuật. Nói 
chung, các nghệ sĩ có bản nh đều có HP riêng, càng độc đáo 
càng được ngưồng mộ. 

BÚT SÁNG (/ứi học; A. lighi pen), thiết bị có hình dáng tựa 
cbiếc bút, khí được đãt sát màn hình máy tính sẽ chiếu sáng vùng 
màn hình được trỏ và truyền một số thông tin có liên quan tới 
vị trí của bút cho mót chương trình đặc biệt của máy để xử lí 
theo yêu cầu ứng dụng. 

BÚT TÍCH (xuất bản), bản vIẾt tay của một tác giả hoặc của 
một người nào đó đề lại (bao gồm cả những lởi ghi chú nhận xét, 
các hình về, vv.), vd. bản Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh viết 
10.5.1969 là HT có giá trị lịch sủ. 


BỨT TƯỚNG HỌC (giáo đ¿€), môn học xuất hiện đầu thế ki 
19 nghiên cứu mối liên quan giữa chữ viết và chữ kí với những 
đặc điểm tâm lí của người viết. BTH dựa trên cơ sở mỗi người 
có nét chữ riêng, già định có mối tiên hệ chữ viết và chứ kí với 


đặc điểm cá nhàn trong hệ cằm giác động tác, với đặc điểm tĩnh 
cảu, tính cách nói chung. Chữ viết và chứ kí còn chịu nhiều ảnh 
hưởng khác (tâm trạng, các điều kiện khách quan cụ thê lúc viết 
và lúc kí). HTH chưa trỏ thành một khoa học thực sự. 


BỤT (22n ¿ộc; Buddha), từ chỉ Phật theo cách gọi đân gian (tù 
chư Buddha tiếng Phạn) B là nhân vật thưởng gặp trong các 
truyện cả tích thần kì hay làm điều thiện để cứu giúp người hiền 
thoát khỏi cảnh hoạn nạn do kẻ ác gây ra. 


BỤT MỌC (sứuh, nóng, Tavodiaceae), họ thực vật hạt trần, 
gồm các loài cây to thưởng xanh, đôi khi rụng lá. Vỏ nhiều xớ, 
thưởng nút dọc, cành con mọc đối, tán hinh tháp, lá hình vày 
mọc cách. Nón đơn tính cùng gốc, nón đực có nhiều nhị, xếp 
xoắn ốc, có 2 - 9 baa phấn thống xuống. Nón cái mọc lẻ ð đầu 
cành, mang nhiều lá noãn xếp xoắn ốc, có 2 - 9 noãn thẳng. Nón 
quả chín trong một năm, hạt thường có cánh, 2 - 9 Lá mầm. Họ 
BM cỏ 9 chí trong đó có chỉ gỗ lồn như Cù tùng (Šểguoi2), 
Metasequola Sequlodemdron, đại diện cây Sequoiderdrơn, 
glgarteum có tuổi thọ 3 nghìn năm, 15 loài, phân bố chủ yếu ở 
Dông Nam Á, Bắc Mĩ và Châu Đại Dương. Ö Việt Nam, thưỡng 
gÄp cây samu và cây BM. CAy BM (Tam: dirrichum), đồng 
kính thân khoảng 150 cm, trèn gốc có bạnh vè. Gốc có rễ hô hẤp 
mọc lén tử đất, sần sùi trông như tượng bụt. Gỗ trắng, mềm, ít 
bị co rút, mối mọi, chịu âm, đùng đóng thùng rượu, thùng nước, 
làm bàn ghế, cánh quạt, cột điện, vv. Ö nhiều nước, trồng BM 
làm cảnh. Ở Việt Nam, được nhập trồng trước 1945 tại vườn 
bách thảo Hà Nội, 


BUTAN (đa 1, Tạng Miến: Drg - yuL Rhutan; Vương quốc 
Butan), quốc gia Ö Nam Á, giáp Độ và Trung Quốc. Diện 
tícb 42 nghìn km?. Số đân 1,546 triệu (1993) phần lớn là người 
Bôuiaa. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Dzôngkha. Tồn giáo: đạo Lạt 
Ma. Thủ đô Thimbu; đứng đầu nhà nước là vua. Cơ quan lập 
pháp là quốc hội. 

B nằm  sưòn nam của phần đông dây Himalaya, cao 7554 m, 
bị cluia cẤt mạnh. Khí hậu nhiệt đói gió mùa ở vùng thấp, khí hận 
lạnh Ô núi cao, tuyết vĩnh viễn và băng hà trên núi cao. Sông 
chính: các nhánh của Bramaputra. Thực vật: nững thưởng xanh, 
rừng lá rụng, rừng lá kim, trên 3500 m có đồng cở. 

Trồng lúa, lúa mì, bông, rau, hoa quả. Chăn nuôi lớn, cứu, bò 
Tay Tụng. Khai thác: quặng sắt, than đá, đolomit, mica, gỗ. Nghề 
thủ công: đồ sơn, sáp. Dường ô tõ 2 nghìn km. Xuất khâu gỗ, 
than đá, quặng sắt, mica, hàng thú công nghiệp, vv. Nhập khâu 
tương thìfc, hàng công nghiệp, máy móc. Giá trị tổng sản phâm 
quốc dân (1988): 266 triệu đôla Mĩ (bình quàn đầu người 190 
đôla). Đơn vị tiền tệ: đồng nguntrua. 


Giữa thế kỉ 19, là thuộc quốc của Ấn Độ. Ià xứ bảo hộ của 
Anh từ 1910 và của Ấn 13@ sau 1949. Từ 1971, trỏ thành vương 
quốc B độc lập. Ngày Quốc khánh 17.12. Thành viên của Liên 
hợp quốc tủ 21.9.1971, của Phong trào không liên kết. 


BUTAN (toá, A. butane) CaH‡yy Hiợnp chất thuộc loại 
hiđrocacbon no. Chất khi không màu, khômg mùi. Hỗn hợp H 
với không khí (khoảng 1,5 - 8,5% B) gây nổ. Có hai đồng phân: 
n - butan (mạch thẳng) CHCH;CH;CH¡ và isobutan (mạch 
nhánh) (CHì);CHCH. Có trong khí đầu mỏ, khí thiên nhiên và 
khí chế biến dầu. Diều chế bằng cách cho etyL bromua tác dụng 
với Na kim loại (phản úng vuyèczø), dạng ito - được điều chế 
bằng cách đồng phân hoá m - butan oướối tác dụng của AIC và 
HC ở 90 - 105°C, 10 - 12 atm. Dùng làm nguyên liệu đẻ điều 
chế butađien, isobutilen, xăng tông hợp,vv. Hỗn hợp R với propan 
được dùng róng rãi làm nhiên liệu. 


BUTEN (/2á; A. butene; cg. butilen), CạHạ. Hợp chất thuộc 
(loại hiđrocacbon mạch không vòng, không no, có một nối đôi. Là 
chất khí không màu, có trong khí chế biển đầu mỏ. Gồm bốn đồng 
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B BUTENAN A. 





phản: buten-I CH+CTICH = CH¡, buten-2 CH¿ - CH = CHÍ - CÍ Ïh 
(dạng cis- và tran) và isobuten [cg. Isobutilen loặc 2 - mery\ 
propen (CHạ);C = CH¡j]. Diều chế bằng cách loại (tách) nước 
của các butano( tương ứng. Dùng làm nguyên liêu đê điều chế 
butanoL tông hợp cao su và nhiều hoá phẩm quan trọng khắc; 
poline hoá H với sự có mặt AIC thu được đầu bôi trön, W, 


BUTENAN A, (ñø4; D. ÁA do Butenandl; sính 1903), nhà hoá 
học Đức. Nghiên cúu (rong lứnh vực các hocrnon sinh dục, tìm 
ra foliculin, xác định công thức của östcron và anđrosteron, điều 
chế progesteron bằng phương pháp hoá học. Giải thưởng Nôben 
1939 (cùng với nhà hoá học Thuy Sĩ gốc Sec Ruzicka (Ph. I eopoìd 
RuzIcka). 

BUTILEN (hoá, A. butilene) x. Buzen. 


BUTTN (hoá, A. butyne, butine), C¿H¿ La hợp chất thuộc loại 
hiđrocacbon không vòng không no, chúa một nối ba. Có trone 
khi than đá. Tồn tạt hai đồng phân: butín - L (CHỊCH;C s CHỊ) 
và bun - 2 (CHạ - C # C - CHà). 

HUTLERỎP A. M. (hoá; N. Anexcawunn Muxaw.iobnw 
By7Trepobp;, 1828 - 86), nhà hoá học hữu cá Nga, viện sĩ Viện 
hàn lâm khoa học Pêtecbua (1871), ngưới sáng lập trưởng phái 
đầu tiên và lún nhất của các nhà hoá học hữu cd ở Nga. Xây 
dựng và chứng minh, thuyết cẩu tạo hoá học kinh điển của các 
hợp chất hữu cơ (1861) (x\. Thuyế: cấu tạo hoả học). Công trình 
nghiền cứu của BH đã vạch ra những hướng chú yếu phát triển 
hoá học hữu cơ thế kỉ 19 - 20. R là người đầu tiên giải thích hiện 
tượng đồng phân (1864), phát hiện phản ứng trùng hợp isobutilen 
và dự đoán tương lai rộng lớn của phản ứng trùng hợp, cho đó 
là một trong những phân úng tổng hợp đáng lưu ý nhất. Dã tổng 
bợp nhiều chất hữu cơ (urotropin, polme tướng tự đường của 
fomanđehit, w.). Đã có nhiều công trinh nghiễn cứu về nông 
nghiệp, về nghề nuôi ong. 


BUTÔ (múa), thể loại múa hiên đại của Nhật Bản, được xây 
dựng nửa sau thế kỉ 20, do Kaduo Onô, Hirikita, Thxumí đặt nền 
móng. B chú trương đùng nghệ thuật múa đề phần ánh mặt trái, 
mặt đen tối của cuộc sống. Về ngôn ngữ, H dùng những hình 
tượng, tư thế, dáng điệu kì quái, piật gần kết hợp với những động 
tác muả truyền thống trang Nô, Kabuki, Huraku, Buyo, vw. đôi 
khi cà động tác múa hiện đại. Thủ pháp sân khấu B: ảo ảnh, 
những củn ác mộng. Những tác phầm B có nội dung rùng rợn 
nhưng có ý nghĩa sâu sắc như "Dịa ngục trần gian", "Cái chết 
trắng", vv. B đã trình diễn ở Pháp và các nước Tầy Âu, được 
đánh giá cao. 


BƯTÔ R. (sở; Benazir Rhutto; sình 1953), nhà hoạt động chính 
trị Pakixtan. Con gái của Z. A. Butó. Năm 1988, thủ tướng Cộng 
hoà nhân dân Pakixtan và là ngưới phụ nữ đầu tiên đứng đầu 
chính phủ trong một quốc gìa Hồi giáo, Năm 1990, bị bãi nhiệm. 
Hiện nay là thú lĩnh Dẳng nhân dân Pakixtan (Dáng đổi lập với 
chính phủ). 

BUTÔ Z7. A. (sử, Zufikar AUu Hhutto, †928 - 79), nhà hoạt 
động chính trị Pakixtan. Năm 1967, sáng lập Đảng nhân dân 
Pakixtan. Tư 1971 đến 1973, xay dựng hiến pháp mới, trồ thành 
tổng thống và thủ tướng Cộng hoä Pakíxtan. Thi hành đường lối 
chính trị độc lập, có quan hệ hữu nghị với các nưóc trong khu 
vục (1974, công nhận BHăngla Det; 1976, lặp quan hệ ngoại g)AO 
với Án Dộ). Đã tiến hành quốc hữu hoá nhiều ngành công nghiệp 
và ngân hàng, chuẩn bị xúc tiến việc cải cách điền địa. Tháng 
7.1977, bị giới quân sự tật đồ, bị tuyên án tử hình (3.1978) và bị 
hành quyết năm 1979. 

BUTYL AXETAT (hoá công nguệp, A. butyL acetate), este 
của aXÍt avetic và ancol butylbc (n - butanoL eho n - BA 
CHạẠCOO(CHạỳy - CHụ so - Đbufanol cho so - BẢ 
CHạCOOCH;CH(CHạ);. BA là chất lông: n - BA có ty = 
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-73,3°C, t„ = 126C; iso - RA có tạ. = -98,90C, ty = 116,59C. 
Có mùi thỏm của hoa quả, nhẹ hơn nước, rẤt ít tari trong nước, 
tan trong dung môi hữu cơ, hơi BA có thể gây nô. Điều chế bằng 
cách đùng axit axetic este - hoá n ~ butanot và iso - butanoL, với 
xúc tác là axit vô cđ như !Ï¿SO¿. Dòng làm dune môi để chiết 
xuất hoặc dung môi cho cao phân tử như nitroxenluLo7ø, 
peclovinyl, són polacryuc, w; là thành phần các tính đầu có mìi 
hoa quả. 

BUXINGÔ J. B. (nông, Ph. Jean Baptiste Boussingault; 1802 - 87), 
nhà hoá học và nông học người Pháp, Là một trong những người sáng 
lập ngành nông hoá. R đã nêu ra vai trò chủ yếu cúa nítd (đam) 
trong sàn xuất thực phẩm, trong động vật và sở lước vạch ra chu 
kì nit0 (X. fibích ÿ.). BH còn nghiền cứu hiện tƯớng quang hợp. 
Từ 18Ø0, R đã khẳng định có hai pha trong quang hợp. 

Ngoài ra, còn khám phá vai trò của sic có trong thép và hợp 
tác với Duyrna (Ph. Jean Baptiste Dumas) trong công trình 
nghiên cứu nguyên tử tượng (ð Viện hàn làm khoa học Pháp, 
1839). 


BUYFÊ R. (m¿ thuật, Ph. Rernard Buffet; sinh 1928), hoạ sĩ 
Pháp. Năm 1944, học trường mĩ thuật, sau bó hợc vào Bảo tàng 
Luvrdỏ, nghiên cứu tranh của Đavit (Jacques Lpuís David), 
Rembran (Harmenszoon van Riịn Rembrandi) đặc biệt là 
Cuôcbê. Năm 1946, bày chân dung tự hoạ đầu tiên ð Triển lăm 
của những ngưởi dưới 30 tuôi, bộc lộ cá tính. Năm 19 tuổi, được 
mòi vào nhóm đứng ngoài học viện và nhóm Triển !ãm mùa thu, 
giới phê bình rất chú ý. Rút pháp của R nỗi bật ò sự khắt khc 
của đường nét, sự tạnh lùng, khô Lạnh của màu sắc. Năm 1949, 
triển lãm tĩnh vật, năm 1950, triển lãm thành công ở Niu Yooc, 
năm 1951, vẽ "Cục hình của Chúa" bằng những nhân vật hiện 
đại, đầy kịch tính. Hầng năm, R triển lãm song song hai chuyên 
đề: nối khủng khiếp của chiến tranh, xiếc (“Anh hùng Janđa", 
"Níu Yooc", "Chim”, w.). Năm 1954, pây Xôn xao dư Luận về cuộc 
triển lãm khoả thân, diễn tà phụ nữ một cách độc ác, bút pháp 
đầm tính đồ hoạ sắc nhọn. Năm 1958, tríng bày 100 bức tranh 
theo chủ đề nhìn lại cả cuộc đời ở phòng tranh Sacpăngcbiê rất 
thành công, đề tài của các cuộc tranh luận dữ đội. Những tranh 
R vế Pari, Nui Yooc, Luân Đôn, Vơni2ö nói lên tìnồ cảm xót xa 
của con người cô đớn giữa đô thị hiện đại. 


BUYFÔNG G.L L. (sữah; Ph. Georges Louís [.eclere Buffon; 
L707 - 88), phà tự nhiên học, nhà văn người Pháp. Tác giả bộ 
'1‡ch sử tự nhiễn” gồm 40 tập, xuất bản tư 1247 đến 1B04. B là 
người theo thuyết tự sinh. Dã giải thích sự phát sinh của 38 Inài 
từ phân tử hữu cơ. H chấp nhận thuyết biến hình ở một giới 
hạn nhất định đưới ảnh hưởng của môi trưởng, thức ăn và thuần 
hoá. 


BUYT (ưu học; A. bus), các đường nối để truyền thông tin, 
dữ liệu giữa các bộ phận của máy tính. 
RUZI (cơ khí, Ph. bougie: nến) x. Nến #ánW từa 


BUZÔNI F. (@hạc; 1. Ferrucic Rusoni; 1866 - 1924), nghệ sĩ 
Pianô, nhà chỉ huy, nhà soạn nhạc Italia, Từ những năm 1899 - 
91 giáo sư nhạc viện Matxcœva. Từ 1920 phụ trách tốp sáng tác 
tại viện hàn lầm nghề thuật Beclin. Tắc phẩm: ôpêra ”"Tuaraniđô”, 
"Bác aĩ Phaoxtở", tô khúc và thở giao hưởng cho dàn nhac; tứ tấu 
đàn dây, các tác phẩm cho pianô. 

BỪA (nâng) 1. Công cụ dùng sức kéo Làm nhỏ vÀà tới đất, san 
phẳng mặt ruộng, làm sạcÍt cỏ trước khi gieo cấy hoặc phá váng 
đất sau mưa, chăm sóc cây trồng, Cấu tạo: bộ phận lầm việc 
chính (ä răng hoặc đĩa (chảo) đặt trên khung; bộ phận kéo hoặc 
treo vào cổ súc vật hoặc máy kéo. Phân chia theo bộ phận làm 
việc chính có B đĩa, B răng, R trục chống, B bông. B đĩa có 
hinh đĩa chỏm đầu tròn hoặc vát cạnh khế, chủ yếu làm tơi đất 
cày nhiều cỏ và làm vớ tảng lún. B răng với phãăn bố răng kiểu 
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bàn trang, lưới, dao phay, vv. răng có mặt cất tròn hay vuông, 
nhọn với khôi tượng tư 0,5 đến 2 kg. Theo cách mắc và động 
Lực, có B móc, B treo; theo kết cấu cá R quay, B kết hợp, B 
tỉa, B nhiều mảna. Ó miền Bắc Việt Nam, R do trâu bò kéo, 
phố biến là H chữ nhi do một trâu (bò) kéo, miền Nam là B 
tia. 8 máy phô biến tà B đĩa (chảo) nhỏ, B đĩa nặng, B răng 
ziczăc nhiều máng. 

2. Kí thuật làm đất tiếp thco khâu cày, trióc khi gieo trồng, 
nhằm phá võ các tảng đất cày, lâm nhỏ, Lới xốp đất, làm nhuyễn 
đất (đổi với ruộng nước), san phẳng mặt ruộng. Có thể B khô 
hoặc HR nước. Các nhương thức B: B thuận chiều theo luống cày; 
B ngang: R thẳng góc với luống cày; R chéo: R chéo góc niộng. 
Có nhiều lượt B: 8 phá đất, R lại. H san, vw. 

BỨA (nông) x. Cây bứa. 

BỮỰA ), chất màu trắng nhạt, gióng như xả phòng ướt, tích 
tụ ở trong khoang gia quy đầu và bao quy đầu (nam) nhất là 
khi bẹp bao quy đầu, giữa các môi nhỏ và Âm vật (nữ), đo các 
tế bào biêu mô của cơ quan sinh dục bị bong lẫn với cặn nước 
tiêu Và một số tế bào khác bị thoái hoá. Cần loại bỏ R bằng cách 
giữ sạch sẽ bộ phận sinh dục; cất bỏ bao quy đầu nếu bị hẹp ỏ 
trẻ trai, 

BỰA RẰNG (su), lóp phủ trên răng do nước bọt kết hợp 
với đưởng và các mành thúc ăn khác, tạo điều kiện cho vì khuẩn 
sình sản, nếu để làu, các vi khuân tạo ra axít ăn mòn men răng. 
Khi men răng bị mòn, vi khuẩn tiếp tục xâm nhập vào ngà làm 
nông rãng. 

BỨC CƯNG (an nữu), hành vì đe doa, my hiếp người bị hỏi 
cung nhầm buộc họ phải khai nhận theo ý muốn chủ quan của 
ngưới hỏi cung. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức 
BC. Ngưỡi nào ví phạm gAy hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử phạt 
theo điều 235 Bộ Luật hình sự. 

BỨC TỬ (an rỉnh), việc đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp 
ngước đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, làm ngươi đó phải 
tự sát. Người phạm tội BT có thể không cố ý trực tiếp làm cho 
người bị lệ thuộc mình chết. Ngươi phạm tội HT bị xủ phạt theo 
điều 105 Bộ biật hình sự. 


BỨC TƯỜNG BECIT IN (sở), bức tường ngăn cách Dông Rectin 
thuộc Cộng hoà dân chủ Đức với Tầy Beclin thuộc Cộng hoà 
liên bang Đức. BTB được dựng trong một đêm (12.8.1961), đài 
114 km. Tường bằng bê tông cối thép, cao 4 m, hầu hết gồm hai 
lóp. Phía Dông Beclin để chừa một khoảng trống khá rộng để 
xây 210 tháp canh, 245 điểm hoả lực và khoàng 50 trạm kiểm 
soát. Những biến động chính trị ở Cộng hoà dân chủ Đức (10.1989) 
đá dẫn đến việc phá bỏ bức tường nảy vào đầu 1990 và được coi 
tà một trong số những sự kiện của quá trình thông nhất nước 
Dức (3.10.1990), 


"BỨC TƯỜNG ĐẠI TÂY DƯƠNG" (quán sự), tuyến phòng 
ngự của phát xít Đức trong Chiến tranh thế giúi ÏÏ; là hệ thốntg 
công trinh kiên cố được xây dựng những năm 1942 - 44 đợc bò 
biên Châu Âu, từ Dan Mạch đến Tay Han Nha; đến giữa 1944, 
việc xây dưng BTDTD vẫn chưa hoán thành. Đo 27 sư đoàn quản 
(ức chốt gìữ, được có quan tuyên truyền phát xít Đức quảng cáo 
là bẤt khả xâm phạm. Bị quân đội Anh - Mĩ chọc thủng trong 
chiến dịch đồ bộ lên Noocmandí (6.6 - 24.7.1944). 


BỨC XẠ (I, thông tin) 1. Theo nghúa hẹp: được hiểu là BX 
điện từ; là quá trỉnh tạo ra trưởng điện tử và chính trưởng điện 
tí này cũng được gợi là BX điện từ. Có nhiều loại BX điện từ: 
HX nhiệt, BX vô tuyến và HX quang. RX điện tứ là có sở của 
kĩ thuật hiện đại, của viễn thông và thông tin đại chúng hiện đại. 
Tuỳ theo đải bước sóng (tần số) của HX điện tử, người ta phân 
biệt các loại: 










Bức xạ điện từ 











Ä>1 sóng vô tuyến 
102<1 <l sóng ví ba 
1.10” < 4< 103 hãng ngoại 


4.10” < 3 <7107 
10 < 4 <4107 


ánh sáng nhìn thấy 








tử ngoại 
1ữ'° < 1 <10Š tia X (rdnghen) 
Á< 109 tia øama 





2. Theo nghĩa rộng, BX bao gồm cả các chùm hạt sở cấp đo 
phản ứng hạt nhân nguyên tử phóng ra như điện tử, proton, nofron, 
nơtrino, w. Mỏ rộng nghĩa như vậy là do tướng tính sóng - bạt 
của chúng. 

BỨC XẠ CẢM ỨNG (1; bức xạ cưỡng búc), bức xạ xuất hiện 
trong quá trình chuyên đời giữa hai trạng thái lượng tử của nguyên 
tử đo tác động của bức xạ tử bên ngoài. TẦn số, pha, sự phân 
cực, phương truyền của BXCƯ giống hát với bức xạ gây cảm ứng. 
Hoạt động của máy khuếch đại Lượng !Ủ, máy phát lượng tử sóng 
em và sóng mm (maze), máy phát tượng tử ánh sáng (laze) đều 
đựa trên hiện tượng BXCƯ. BXCƯ do Anhxtanh nphiên cứu hí 
1917. 

BỨC XẠ CHÊRENCỎP - VAVILÔP (1, N. tlepeHXxobp - 
BaBHrroB), ánh sáng phát ra khi hạt tích điện chuyên động trong 
môi trưởng Vói vận tốc vớt quá vận tốc pha của ánh sáng trong 
môi trường đó (vận tốc pha bằng c/n, c là vận tốc ánh săng trong 
chân không, n - chiết suất của môi trưởng). Do Chêrencðp 
(Tlanen Ànewceepww tepeHKOB) phát hiện nám 1934 dưới 
sự lãnh đạo của Vavilôp 


BỨC XẠ CÓ HẠI (môi dường), các bức xạ ion hoá và không 
lon hoá, khi tác động lên cơ thế sống với bều lượng vượt quá giới 
hạn cho phép thì có thể gây tồn thương và nguy hiểm cho cơ thể. 
Mức độ tôn thương và nguy hiểm phụ thuộc vào dạng bức xạ, 
nãng lượng và cương độ bức xạ, thơi gian, khoảng cách và phương 
thúc chiếu xạ, Ww. Bức xạ ion hoá có hại thưởng pặp lä bức xa 
Rơnghen hay tia X (do các máy X quang và một sổ thiết bị hạt 
nhân chuyên đùng khác phát ra), bức xạ anpha, bêta, gamma (do 
các chất phỏng x4, thiết bị phóng xạ và thiết bị đồng vị phát ra} 
và bức xạ nótron (sinh ra trong một số phản úng hạt nhân, quá 
trình phần hạch và đặc biệt trong tò phản ứng hạt nhần). Hức xạ 
không ion hoá có hại thưởng gặp là bức xạ laze, bức xạ điện tử 
\ần số rađiô, sóng viba (phát ra từ các \ò cao tần, thiết bị rađã, 
đài phát sỏng vô tuyến...), các sóng âm, ha âm và siêu âm. 

Dả bảo vệ sức khoẻ người lao động và bảo vệ môi trưởng khỏi 
tác hại đo bức xạ gây ra, khí thiết kế xây dựng cơ sò bíỨc xạ cũng 
như khi làm việc vói búc xạ, cần tôn trọng các chỉ dẫn, qưy định, 
tiêu chuẩn về búc xạ (TCVN 4397 - 87, TCVN 4985 - 89, w.). 
Các biện pháp chung bảo đảm an toàn búc xạ là giảm liều chiến 
xạ ngay lại nguồn phát sinh (áp đụng quy trình công nghệ tiên 
liến, bố trí, tô chức noi làm việc với bức xạ một cách hợp Ú, wv.); 
sử dụng các thiết bị, màn bào vệ, che chấn nguồn bức x4; giảm 
thời gian tiếp xúc với nguồn bức xạ đến mức thấp nhất. Tuỳ theo 
đặc tính công việc và điều kiện cụ thể mà sử dụng các phương 
tiện bảo vệ tập thê (dầu hiệu nguy hiểm bức xạ, tủ bảo vệ, thiết 
bị kiểm tra tự đòng, điều khiển tÙ xa, w.) và phương tiện bảo vệ 
cá nhãn thích ứng (yếm, tap dễ, găng tay, mặt nạ, kính chống 
bức xạ, ww.). 

BỨC XẠ CÔNG NGHIỆP HOÁ HỌC (ho công nghiệp), 
dùng tia bức Xạ đề thực hiện hoặc đây mạnh một số quá trình 
hoá học. Các bức xạ thưởng dùng như bức xạ của dao động điện 
từ tần số cao (tia X, tía y), các phần tử có năng lượng cao (điện 
tử nhanh, hạt z và ổ, ndtron, mảnh vố hạt nhân). Tia bức Xạ 
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truyền năng lượng cho các chất, gây ion hoá, kích động điện từ 
và phân tử, tách điện tử các lốp trong của nguyên tử, các điện 
tử thứ cẤp \ại hoạt hoá các chất khác, đây mạnh phản ứng hoá 
học. Vả. trong xúc tác, đăc biêt xúc tác bán dẫn, sư thay đổi điên 
tử đẤn tới sự thay đổi cấu trúc, làm thay đổi hoạt tính, tính chọn 
Lọc của xúc tác, dùng bức xạ khỏi động hình thành các gốc nguyên 
tử tự do, tạo phản ứng chuỗi; đây mạnh môt số phản úng trong 
hoá học hữu cd, chất đẻo; biến tính một số vật liệu, nhất là vật 
luêu phi kim loại, nhờ thâm thấu monome vào vật liêu, rôt qua 
bức xạ, đây mạnh phân ứng polime hoá toàn khối. 

BỨC XẠ CƯỚNG BỨC (/') x. Bức xạ cầm ứng 

BỨC XẠ ĐIỆN TỪ (điện tử, lí) x. Bức xạ. 


RỨC XẠ GAMMA (/), bức xa điện tủ có bước sóng ngắn 
hơn 1Ø cm, sinh ra trong quá trình phân rã của hat nhân phóng 
xạ và các hạt có bản, trong quả trình tương tác của những hạt 
điện tích có tốc độ cao với các chất (x. Bức ca hãm), cũng như 
trong quá trinh huỷ cặp eL£ctron - pozitron và những quá trình 
khác. 


BỨC XA HÁM (1), bức xạ điện tử sính ra trong quá trình 
tán xạ (hãm) của hạt điện tích chạy nhanh trong trưöng tĩnh điện 
của hạt nhân và của các điện tủ trong nguyên tủ. Thuộc loại 
RXH còn có bức xạ của các hạt mang điên tích chuyên động VỚI 
tốc độ rất lón (tưởng đối tinh) trong tư trưởng, bức xa xiclotron 
hay BXH từ. BXH từ được ding trong y học và cöng nghiệp để 
tạo tia X và La gamma. 

BỨC XẠ HỒNG NGOẠI (//), búc xạ điện từ không nhìn thấy 
có bước sóng Â tử ] - 2m đến 0,7 ¿m. Tính chất quang học của 
các chất đối với RXHN và bức xạ nhìn thấy được rất khác nhau, 
vd. ánh sáng xanh có thề xuyên qua một lốp nước trong suốt dày 
trên 100 m, trong khi bức xạ hồng ngoại không xuyên qua được 
2 mm nước, Các vật nung nóng, kể cả cơ thể sống đều phát ra 
RXHN, vd. khoảng 502 năng hiợng bức xạ Mặt Trời và 95% 
năng lượng của đèn sợi tóc là dưới dạng bức xạ hồng ngoại. Có 
thể dùng các đầu ghi nhiệt (nhiệt kế, cằm biến quang điện) hay 
các vật liêu quang đăc biệt để ghi BXHN. Việc ghi BXHN do 
các vật phát ra (chụp ảnh hồng ngoại) cho biết nhiều thông tin 
về cấu trúc phân tứ cla chúng. RXHN được ứng dụng rộng rãi 
trong kĩ thuật, vd. tên lứa tự tìm mục tiên theo RXHN. 


RỨC XA HỮU HIỆU (2/2 1), hiệu số giữa bức xạ phát ra 
tù hề mặt Trái Đất và búc xạ thu được tỉ khi quyền. Bản thân 
bề măt Trái Dất phóng ra bức xạ nhiệt đöng thời cũng thu nhận 
bức xạ do lóp khí quyền ở bên trên. Trị số BXHH phụ thuộc vào 
nhiêt độ của bề mặt Trái Dất, vào độ âm không khí, vào $ƯƠng 
mù và máy, vào độ cao tuyệt đối của địa phương, vào thực bì và 
vào đặc tính của đất cũng như của nước ngầm. Rức xạ thu nhận 
được từ khí quyền thường nhỏ hơn bức xạ của bản thân bề mặt 
Trái DẤt nên BXHH hướng vào khí quyền. Khi độ ầm không khi 
và lượng mây của bầu trởi tăng, BXHH giảm. Khi lên cao, RXHH 
tăng. Sương mù và bụi khí quyền cỏ thể giảm BXHH đến vài 
chục phần trăm. 

HỨC XẠ ION HOÁ (/), dòng các hạt và bức xạ, Khí đi qua 
các chất làm ion hoá và kích thích những nguyềén tư và phân tử 
của vật chất. Các dòng hạt trong HXIH tả các đòng hạt điện tứ, 
pO7itron, nơtron và những hạt có bản khác, cũng như các hạt 
nhân nguyễn tử những bức xạ điện tử trong BXIH là các tia 
gamma, tia rönghen và bức xạ vùng tần số quang học. Quá trình 
tương tác giữa RXIH và vật chất, được sử dụng đề ghi nhân và 
đo đạc các bức xạ khác nhau, nghiên cứu tác hại của phóng XẠ 
đối với sinh vật và con người, gây đột biến để tạo giống mới, 
chắn đoán và điều trị bệnh (vd. bệnh ung thư), cũng như trong 
nghiên cứu khoa học và nhiều quá trình kí thuật và công nghệ 
khác nhau (thăm đò khuyết tật của các sản phẩm công nghiệp, 


298 


đo đạc và điều khiên quá trình sàn xuất, đánh đấu bằng phóng 
Xạ, W.), 

BỨC XẠ KẾ (H, cø. máy đo bức xạ) 1. Máy dùng để đo nắng 
lượng của các Loại bức xạ trên cơ sở tác dụng nhiệt cúa chúng. 
Được sủ dụng trong vật li thiên văn, quang phô học và tronp 
nghiên cúu bức xạ hồng ngoại. 

2. Thiết bị thu vô tuyến trong kính viễn vọng vô tuyến, thiết 
bị này cùng với hệ anten cho phép thu chọn lọc và nghiên cứu 
bức xạ võ tuyến (thông thưởng trong đải hước sóng từ milimet 
đến hàng chục mét) phát ra từ các thiên thê. 

1. Máy dùng để đo độ phóng xạ của các nguồn phỏng xạ. 4. 
Thiết bị ed học dùng đề đo áp suất của sÓng âm. 

BỨC XẠ KHUẾCH TÁN (đ{a lí), một bộ phận bức xạ mặt 
trỏi (khoảng 25%) đo va chạm với các phân tử và các xon khi 
nền bị khuyếch tán thành RXKT. Các phân tử khí làm khuếch 
tắn bức Xạ sóng ngắn xanh, tím, nên bầu trời có màu xanh, các 
tạp chất (hạt bụi, giọt nước, tỉnh thể băng) làm khuếch tán các 
sóng có độ dài khác nhau. Khi đường kính của các tạp chất lớn 
sẽ làm phản xạ bức xạ nhưng không khí vân bụi, bầẦu trời cá ánh 
săng nhàn nhạt. So với phổ của bức xạ trực tiếp phô của BXKT 
khi trôi quang có cực đại dịch về vùng sóng ngấn, còn khi trởi 
đầy mAy thì dịch về vùng sóng dải. 

BỨC XẠ MẠT TRỜI (H, địa !f), dòng vật chất và năng 
lượng của Mặt Trởi tới Trái DẤt, nguồn năng lượng chính cho 
các quá trình trên Trái Đất. Gồm búc xạ hạt và bức xạ điện 
từ: l. Bức xạ bạt (cg. gió Mặt Tri) chủ yếu gồm các proton 
và điện tứ, ở gần Trãi Dất có vận tốc tới 300 - 1500 km/a và 
mật độ 5 - 80 ion/cm - nếu hoạt động Mặt Tröi tăng có thê 
lên tối 10 ion/cm”. Năng lượng bức xa hạt của Mặt Tròi thường 
thấp hơn nãng lượng bức xạ nhiệt 10” lần, và thâm nhập vào 
tầng khí quyền không quá 90 km. 2. Búc xạ điện tù, khi tói 
bề mặt Trái Đất cá hai dạng: bức xạ trực tiếp và bức xạ khuếch 
tán. Có bước sáng tù bức xạ gamma đến sóng vô tuyến vói 
năng lượng cực đại ở vùng quang phô nhỉn thấy. Khi qua khí 
quyển Trái Dất, các búc xạ sóng ngắn có hại cho sự sống hầu 
như bị lốp ozon hấp thụ hoàn toàn. Ngày nay do công nghiệp 
phát triển, các chất CFC thải vàa khí quyển đang phá huỷ lóp 
Ơ20n, tạo ra nguy cơ bức xạ sóng ngắn sể tiêu diệt sự sống 
trên TYái Đất nếu mất đi lóp ozon. 

Năng lượng BXMT thường biểu diễn bằng caUcmˆ. min. 

Ö giới hạn trên của khí quyển BXMT khoảng 2 caUcm2.mia 
(hằng số Mặt Trời); có phô nằm trong đắt bưóc sóng 0,17-4 m 
với cực đại ở khoảng 0,475 ¿m. Tbàn bộ Trái ĐẤt nhận được từ 
Mặt Trời 2,4.10)Ÿ caVmm, göm 4822 năng lượng thuộc đài phổ 
ánh sáng nhìn thấy được (4 = 0,4 - 0,26 am), 72% tỉa cực tím 
(À < 0,4 am) và 45% thuộc dài phổ hồng ngoại (À > 0,76 am). 
Trong khí quyền, BXMT một phần bị các đám mây phản xạ, 
một phần bị hấp thụ biến thành nhiệt, một phần bị các phân 
tủ, các tạp chẤt khuếch tán thành bức xa khuếch tán chiếu sáng 
mặt đất về ban ngày. BXMT tối được mặt đất, một phần bị 
phản xa lại, một phần được hấp thụ làm nóng mặt đất và lớp 
nước bên trên. 

BỨC XÁ NHIỆT (0), bức xa điện từ phát ra tử vật thể ở một 
nhiệt độ nhất định. BXN cân bằng nhiệt động với vật thê được 
gọi lä BXN cân bằng. Sự phàn bố cân tÌng trong phô HXN được 
xác định bởi định luật búc xạ PUng. BXN của các vật thể trân 
theo định tuật bức xạ Kíashôp (Ð. Kirchhoff). 


BỨC XẠ PHẢN XẠ (đja ), bức xạ Mặt Trỏi do bề mặt Trái 
Đất, nước hoặc các đám mây phản xa lại. Xt. Anö4#ô. 


BỨC XẠ QUANG HỢP (sinh), vũng quang phô của ánh sáng 
mặt trỡi có bước sóng từ 400 đến 760 nm mà thực vật có thể hấp 
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thụ được trong quá trình quang hợp nho diệp lục và các sắc tố 
khác. 


BỨC XA TÀN DƯ (Íf), bức xạ nền của vũ trụ, có phô gần 
giống với bức xạ của vật đcn tuyệt đối có nhiệt độ bằng 2,7 K. 
BXTD được quan sát thấy trên các sóng tư vài mitimet đến vài 
chục €entimet. BXTD có nguồn gốc liên quan đến sự tiến hoá 
của Vũ trụ mà trong quá khứ có mật độ và nhiệt độ rất cao (X. 
Bích Beng). 


BỨC XẠ TỔNG CỘNG (đ/ !D, tổng của bức xạ trực tiếp và 
bức xạ khuếch tán của Mặt Trời đến bề mặt nằm ngang của Trái 
Đất trong điều kiện tự nhiên. 

BỨC XẠ TRÁI ĐẤT (đ/a //), bức xạ riêng áo bề mặt Trái Dất 
phát ra, thưởng ở dải sóng từ 4 - 100 m, cực đại khoằàng 10 m 
(tương ứng với nhiệt độ tnìng bình của bề mặt Trái Đất là 300 K). 
BXTTD có thể coi như phát xạ "xãm” với múc độ chính xác đầy đủ. 
Cưòng độ BXTD (ð nhiệt độ bề mặt đất 300 K) vào khoảng 
0,6 cal/cm?2.min. 


BỨC XẠ TRỰC TIẾP (4/4 1), búc xạ Mặt Trời, xuất phát từ 
đĩa Mặt Trới đến nơi quan trắc dưới đạng các chùm tìa sáng song 
song, 

BỨC XẠ TỬ NGOẠI (/), búc xạ điện từ có bước sóng Á = 
400 - 1Ó nm, không nhìn thấy được. Phân biệt BXTN gần (400 - 
200 nm) và xa (200 - 10 nm). Khi Ä giảm thi hệ số hấp thụ HXTN 
của đa số các vật trong suốt tăng lên, và với À < 105 nm thi thực 
tế không có vật trong suốt nữa. Các nguồn BXTN là pksma nhiệt 
độ cao, điện tủ chuyền động có gia tốc, một vải \oại laze, Mặt 
Tröi, các vì sao, vv. Các bộ thu BXTN là phim ảnh, các loại đetectø 
bức xạ ion hoá khác nhau. Tắc dụng sinh học cúa HXTN là do 
những biến đổi hoá học của phân tử tế bảo sống hấp thụ BXTN, 
chủ yếu là phân tử các axit nucleic (ADN, ARN) và anbumin, 
đẫn tới phá hưỷ sự phân chia, gây đột biến hoặc làm chết tế bào. 
Những tiều RXTN nhỏ ỏ mức cho phép đói khi có tác đụng tối 
cho người và sinh vật. 


BỪNG HIỂU (gáo đục), thuật ngữ đùng trong tâm tí học 
Ghestan đẻ chỉ hiện tượng "đột ngột” tìm ra giải pháp sau một 
quá trình thử tìm tòi. Tầm lí bọc Ghestan cho rằng đó là một 
hiện tượng đặc trưng của tư duy: ta có ý định tìm hiểu một vấn 
đề gì đó, ta nghe, quan sát, có khi làm cái này hay cái kía để 
hiểu, nhưng không hiểu, rồi bông nhiên, thậm chí có khi tưởng 
như quên vấn đề đó đi rồi, lại hiểu ra. Từ hiện tượng này, tâm 
lí học Gbestan đưa ra một lí thuyết về tư duy: muốn tư duy về 
một cái gì, trước hết phải có ý định, sau đó thu thập cứ liệu, so 
sánh, phân tích, w., tìm hiểu theo hướng chung của vấn đề, rồi 
đến một lúc nào đó, gặp một hoàn cảnh nào đó, 1a sề có một 
giÀi đáp. 

BƯỚC (kiến ưúc), khoảng cách giữa hai trục môđun cạnh 
nhau, xác định việc phân chia nhà hay công trình thành các bổ 
cục không gian hoặc ô kết cấu và xác định vị trí các bộ phận kết 
cấu (cột, tưởng, vv.) tướng ứng với hệ trục. Tuy thuộc vào phương 
trong mặt bằng ngôi nhà, B có thể là R đọc hay B TIEaItE. 

BƯỚC CỘT (x4y đựng), khoảng cách giữa trục các cột liên 
tiếp. Trong kết cấu nhà, BC thường đề chỉ khoảng cách giữa các 
cột theo phương vuông góc vói mặt phẳng khung và có nghĩa 
như là bước khung. Bố trí cột trên mặt bằng nhà được gọi tà 
tưới cột. Kích thước của tưới cột là kích thước BC theo cà hai 
phương. 

BƯỚC ĐI HOÁ (nóng), đi chuyển ong theo lịch ra hoa, tiết 
mật của các loại cây nguồn mật. Mối loại cây nguồn mật ở môi 
địa phương có thời kì ra hoa tiết mật nhấi định trong năm, nên 
trong việc nuôi ong trên quy mô lón, muốn thu được nhiều vụ 
thì phải di chuyển ong đến những vùng có cây nguồn mật tập 


trung ra hoa, tiết mật. Sau đây là \ịch ra hoa, tiết mật của những 
cây nguồn mặt chính ở Việt Nam: 


Miền Bắc Miền Nam 
Tháng I: rau, chè, cö lào, Cao su, cà phê 
ngô vụ đồng. 
Tháng 2: cam, quýt, vài chua cao su, cà phê 
Tháng 3: vải thiều, nhãn, cà phê, cao su, cà phê 
bạch đàn trắng, đay cách, 
dưa chuột 
Tháng 4: (như tháng 3) €ao su, cà phé, chôm 
chôm, nhãn. 
Tháng Š: sú, đay cách, doi, ngô,  chôm chõm, nhân 
mận, cao au (khu 4 cũ), 
sài đất. 
Tháng 6: bạch đàn, liều, vẹt. ngô, cà phê, mít, cam, 
quýt. 
Tháng 7: Vẹt, ngô. (như tháng 6) 
Tháng 89: sen, ngô, điền thanh, (như tháng 6) 


hương nhu, dừa. 
Tháng [0-II: chè, trinh nú, ngõ. chè, cỏ thảo, trình nữ, 
guỳ đại, cà phế, 
Tháng 12: chè, trinh nữ, ngô. cà phê. 

"BƯỚC ĐƯỜNG CỪÙNG' @zn), tiểu thuyết hiện thực của 
Nguyến Công Hoan, xuất bản năm 1938. Nội dung tiểu thuyết: 
anh Pha, một nông đân hiền kình, chAn thật, chỉ vì nghe Nghị 
Lại, một địa chủ ở làng xúi dục đã đi kiện hàng xóm. Vì phải vào 
cưa quan, Pha đành vay tiền của Nghị Lại nên mắc nợ với lãi 
nặng mà việc chẳng đi đến đâu do Nghị Lại cấu kết với tri huyền. 
Sau đó, đo sưu cao, thuế nặng, tô tức cùng sự đói rét, Pha đã 
phải bán cả gánh hàng xén của vợ, nguồn sống quan trọng. Vậy 
mà (hảm cảnh vẫn xây ra: vớ chết vì dịch tả, con cũng bị chết, 
Nghị Lại đòi nợ và cướp đoạt ruộng đất. Căm thù Nghị Lại, nhò 
Dự (một nông dân tiến bộ) Pha đã hiểu ra, anh cùng mấy người 
nữa (cũng là nạn nhân của Nghị Lại) đoàn kết, kiên quyết chống 
Nghị Lại cướp Lúa ruộng của họ. Sự phản kháng ấy đã điợc những 
người thợ gặt đồng tình khiến cho người nhà của Nghị Lại là tên 
Phác phải chùn tay. Kết thúc truyện là cảnh Pha cầm đòn càn 
phang vào đầu Nghị Lại với tẤt cả sự bực tức, nhưng hả hé vì đã 
trả thù được kẻ làm cho mình khô, cho dù sau đó Pha bị bắt, bị 
tù tội, BDC là tác phâm hiện thực phê phán trong giai đoạn văn 
học tử 1930 đến 1945. 

BƯỚC NHẢY CỦA HÀM SỐ (oán) x. Điểm gián đoạn. 

BƯỚC RĂNG (cơ khí), khoằng cách giữa hai điểm tưởng ứng 
trên hai răng đứng cạnh nhau của những chì tiết hoặc dụng cụ 
có nhiều răng như bánh răng, đao cất bánh răng, dao phay. BR 
được chía ra: BR chiều trục được đo theo phương chiều trục, 
BR mặt đầu đo theo phương vuông góc với trục. BR pháp tuyến 
đo theo phương vuông góc với hướng răng. Đối với những chỉ 
tiết hoặc dụng cụ có nhiều răng đều nhau phân bố trên mặt trụ 
tròn, người ta còn đùng BR vòng, chiều dài khung tròn có tâm 
trùng với tăm chỉ tiết nối hai điểm ti6ng ứng của hai rãng đíng 
cạnh mau. 

BƯỚC REN (cơ }J/), khoảng cách giữa hai điểm tướng ứng 
theo phương chiều trục của hai vòng ren liền nhau. Trong thực 
tế, ren hệ mét được dùng phô biến nuất. BR hệ mét đã được tiêu 
chuẩn hoá và có hai loại: BR lón có kí hiệu M6, M12, M14, w. 
Chũ M chỉ ren hệ mét, chữ số kèm theo chỉ đường kính ngoài 
của ren, HR có kí hiệu M6 x 0,6, M24 x 2, w., ngoài kí hiệu như 
BR lớn còn thêm một chủ số chỉ giá trị BR tính bằng milimet. 
Kích thước và dung sai ren hệ mét được quy định trong các tiêu 
chuân nhà nước TCVN 1971 - 76. Kích thước và dung sai các loại 
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ren ống và ren hình thang được quy định trong các tiêu chuẩn 
nhà nước TCVN 205 - 66, TCVN 210 - 6ó. 


BƯỚC SÓNG (, điện n), đại tượng vật Ú đặc trưng cho sự 
truyền dao động hình sin qua môi trưởng và được xác dịnh bằng 
khoảng cách lấy theo hướng truyền sóng giữa hai điểm gÀn nhau 
nhất mà tại đó đao động có cùng pha (hiệu số pha bằng 2z). RS 
À Liên hệ với tần số dao động 9 và vận tốc pha v theo công thức: 
À = V/W = VT với T là chu kì đao động (trong hệ đo tưởng SĨ, 1 
tính bằng mét (m), v bằng m/s, w bằng H;z). Đôi khi người ta 
dùng khái piệm số sóng k thay cho BS: k = 2x/4. RS của sóng 
vô tuyến thường đo bằng mét, BS của ánh sáng đo bằng Angstrom 
(LÃ = 10 cm) hoặc nm (Inm = 10m). 


lll I 


Bước sóng 


BƯỚC XOẮN (cơ khí), khoảng cách của đường xoẳn vít sau 
khí đi trọn một vòng. BX bao gồm: BX chiều trục được đo theo 
phương chiều trục của đường xoắn; BX pháp tuyến được đo 
theo phương pháp tuyến đương xoắn vít; BX mặt đầu được đo 
theo phương vuông góc với trục của đường xoắn vít. Ở những 
chí tiết và dụng cụ đo các bề mặt xoấn vít tạo nên, BX được 
xác định theo RX của đường vít tưởng ứng với đường kính trung 
bình. 


BƯỞI (nông, Cùut mauma, C. decưnan4), cây ăn quả phô 
biến ð Việt Nam, họ Cam (Ruu2ce2e). Cây cao 5 - 6 m, tán rộng, 
lã có tai dài bằng 1/3 - 1/4 lá. 
Trồng bằng hạt, giâm cành cây 
ghép, gieo hạt để lãm gốc 
ghép. Các giống quý thưởng 
trông bằng cành chiết hay cây 
ghép. Có nhiều giốnp, quà 
chua, ngọt khác nhau. Một số 
giống được ưa chuộng ở Việt 
Nam: B Đoan Hùng (Vinh 
Phú) ngọt, nhiều nước, quà 
tròn, BH Vinh, ngọt, ít nước, 
quả tơ có núm còn gọi là B 
đưỡng trồng ở lIlương Sơn, 
đọc sóng Ngàn Phố, H Phúc 
Trạch, ngọt, nhiều nước, quả 
to, trồng ở Hương Khê, dọc 
sông Ngàn Sâu, B Thanh Trả 
(Huế), quả nhỏ, nhiều nước, 
ngọt và thớm (Thanh Trả Lồng ngon nhất), B Riên Hoa, ngọt 
nhiều nước, quả to, trồng ở ven sông Dồng Nai; B đào, ruột và 
miii màu đỏ nhạt, thưởng rồt chua; B gấc, quả đỏ, ruột đỏ, chua, 
trồng ở ngoại thành Nam Dịnh, dùng để bày ngũ quà (Tết). 





Ruỏi 


B chùm (Ciưue paradisiaca; cø, PomeLn), quả ra từng chùm, vỏ 
mỏng, nhiều nước, rốt chua, trồng nhiều ở Hoa Kì và Địa Trung 
Hải, đã nhập vào Việt Nam. Đồng (Cyus medrca), \lá không tai, 
cây nủa bụi, cành mềm, quả to, cùi đày, ruột nhỏ, ít ngọt, hơi 
chua, dùng để bày ngũ quả. Ở Việt Nam, hoa B dùng đề cất tỉnh 
dầu thóm, dùng trong công nghiệp sản xuất bánh kẹo, lá già nấu 
nước xông và nước sắc chữa sốt, ho, tê bại chân tay. Nước sắc tìì 
vỏ quả chữa đờm kết đọng ở khí quản. 
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BƯỚM (sinh), giai đoạn trưởng thành của côn trùng bộ Cánh 
vẫy (Lepidoprer2), cánh nhiều vây nhỏ, 2 cánh trước thưởng Lớn 
hón 2 cánh sau, miệng biến thành vời hút. Sâu non của nhiều 
loại B gáy hạt cho cây như sâu đục thần lúa, s3u xám, sâu keo, 
B phượng hại cam quýt, B trắng hại cài bắp, w 

BƯỚM RUỒM (vừnh; Shữtgidae), họ côn trùng, bộ Cánh vầy 
(Lepuboptzra). Sài cánh 2 - 20 em. Cánh trước hẹp, nhọn, cánh 
sau nhỏ hơn, đõi khi trên cánh có vết hoặc vân màu sặc số, Cơ 
thề có dạng như điếu xì gà; vòi của một số RR nhiệt đói đài hơn 
25 em, một số loài khác vòi không phát triển. Râu hình thoi. 
Hơn 1209 Loài, phần lún ở nhiệt đói. Hoạt động vào hoàng hôn 
và đêm, một số hoạt động ban ngày. BB có thể bay với tốc độ 
60 km/h hoặc bay đứng tại chỗ trên không để hút mật hoa. Có 
loài đôi khí đi cư xa như BB olin (Ðaphris neri) đi từ Địa TYung 
Hải sang Bắc Âu. Ấu trùng không lông, thường có sùng ở cuổi 
cơ thể, có vàn hoặc vệt sặc số ð hai bên hông trên nền xanh hoặc 
nâu. Nhộng qua đông trong kén đất hoặc kén mỏng trong đất. 
Nhiều loài hại cây nông nghiệp như BÄB bại thuốc lá, sâu rau 
muống, wv. Có 7 Inà¡ được xếp vào danh sách các loài cần được 
bảo vệ. 

BƯỚM CẢI CRATE, (sinh; Áporr crataegr; (k. biióm cải hoa 
hồng), loài bướm, họ Bướa cải (Pieri42e). Sài cánh 6 - 7 cm, xuất 
hiện vào tháng 4 - 6. Trứng (trung bình 500 cái) được đẻ trên Lá 
thành từng cụm (30 - 150 trúng). Sâu non tết lá thành tổ. Sâu 
ăn nụ, gặm lá và hoa. Thời gian đầu sống thành nhóm, sau phân 
tán. Ấu trùng gây hại cây họ Dậu. Ở Việt Nam, có khoảng 30 
(oài thực vật, trong sô đó có 5 Loài bị BCC gây hại, đặc biết là 
cây keo giậu, keo lá tràm, muồng, vv 

BƯỚM CẢNH QUẠT |sbuh; 2lucirid2e; tk. bướm cánh bàn 
tay (Oreoáid2e)], họ côn trùng bộ Cánh vẫy (1<pidoprera). Sài 
cánh 12 - 25 mm; dạng hình quạt, chia thành ó thuỳ nhỏ. Voi 
phát triên. Ấu trùng sống trong mó thực vật. Hoá nhộng trong 
kén trên mặt đất hoặc nơi sinh sống. Khoảng 100 loài, phân bố 
rộng chủ yếu ở vùng nhiệt đói. Ở Việt Nam, có một số loài gây 
hại cây trồng như bướm cánh quạt hại khoai lang, hại lạc, vv. 


BƯỚM ĐÔ ĐỐC (sưưn; Vanessa atalana), \oài cön trùng, họ 
Bướm đất (Nymphali4ae). Sái cánh 6 cm, mặt trên cánh màu đen 
điểm vệt trắng cùng băng chéo đỏ; cánh sau đen, mép viền đỏ. 
Phàn bố khắp Châu Âu và vũng õn đổi Châu Á. Ăn hại lá cây 
đay bằng cách xếp lá thành bao. Thưởng hoá nhộng trong tô. Cỏ 
thể có hai thế hệ. Bướm xuất hiện vào mùa xuân. Có tập tính dị 
cư xa nên có thể phát thành địch và gây hại nghiêm trọng ở những 
vùng BDĐ di cư đến. 


BƯỚM PHƯỢNG HẠI CAM, QUÝT (nớy Papilio), chỉ 
bướm phô biến ở các vùng trồng cam của Việt Nam, có 3 loäi: 
bướm phượng vàng (Papilio demoleus), bửóm phượng đen (Papdfio 
poles), bum phượng tán (Papilio memmion), Sâu non bướm 
phượng lúc còn nhỏ gặm khuyết các phiến lá non ở ngọn, chồi; 
khí lớn ăn các lá bánh tê, có thể cắn trụi lã già, l4 non và phần 
non của thân chồi. 


Bướm phượng vàng, thân dài 2,8 - 3,2 cm, sải cánh rộng 9 ~ 
L0 cm; nền cánh màu đen, trên có các chấm màu vàng tươi, kích 
thước không đều nhau, cánh sau có một chấm lớn đỏ nâu hình 
bầu đục. Trứng hình cầu, đưỡng kinh Imm. Sâu mới nở màu nâu 
sâm, xù xì như sâu róm. Khí đẫy sức, sâu non có mtàu xanh vàng 
hay xanh tá cây, dài 5,5 em. Nhộng có hình đặc biệt, mút đầu 
phân lãm 2 nhánh như sừng; nhiều màu sắc, phần lón màu 
xanh nhạt, có khi nâu xám hoặc nâu vàng. Bướm hoạt động 
mạnh vào khoảng 8 - 10 giỏ sáng và túc chiều mát. Sâu phát 
sinh quanh năm,, nhiều nhất vào các tháng $, ó, 2, R. Ngoài 
cam, bứám phượng còn hại chanh, quýt, bưởi, phật thủ và một 
số cây dại thuộc họ Cam quýt. 
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Phòng trư: thưởng xuyên diệt trứng, sâu non và nhộng trên các 
chồi cam quýt. Tô chức trừ kịp thỏi khi lứa sâu non đầu tiên 
trong năm xuất hiện. 

BƯỚM TẦM THẦU DẦU (sinh; Philoamia cynthús), Vnài côn 
trhng họ Bướm mắt công (4/acod2e). Sài cánh 110 - 130 mm. 
Phản bã ở Dòng Nam Á, du nhập vào Châu Âu. Ấu trùng ăn lá 
cây thanh thất (4/2 hus), tưởng ví, thầu dầu vã một sõ loài cây 
khác. Mùa đông hoá nhộng. Kén quấn bằng sợi tơ dài gần 60 m. 
BWTTD được nuôi ở Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Dộ. Ö Việt Nam, 
vào những năm 1962 - 65 đã nuôi thí nghiệm. Ý nghĩa kinh tế 
không lón, được đùng làm động vật thị nghiêm vì đễ nuôi hoặc 
nuôi lấy trứng đề sàn xuất ong mắt đỏ trừ sâu. 

BƯỚM TRẮNG CẢI RẮP (nông, Piers bravsicae), loài cồn 
trùng họ Bướn: cải (Píerr42e), thân dài 15 - 20 mm; cánh trước 
màu trắng, xoè ra dài 40 - 50 mm, đỉnh cánh có vết đen hình 
tam giác và 2 chấm đen; cánh sau màu trắng, góc cánh màu xám 
đen. Trúng có đường khía đọc. Sâu non màu xanh lục, các đốt 
lưng có vân ngang, trên thân có nhiều chấm đen. Sâu đẫy sức dài 
28 - 35 mm. Nhộng đài 18 - 20 mm, hai bên sưởn cỏ những chấm 
đen thưa. Sâu thường xuất hiện từ tháng 2 đến tháng 5. Bướm 
đẻ trứng rài rác từng quà trên Lá rau, một bướm cái đẻ 150 trứng. 
Sau khi nở, sAu non gặm lá xanh, chửa lại màng, lốn lên, sâu cẮn 
thủng Lá, làm lá bị khuyết. Khi mật độ sâu eao, ruộng rau trở 
nên xơ xác. Sâu phá bại bắp cải, su hào. Phòng tru: dùng vợt bắt 
bướm, bắt giết sâu, nhộng bằng tay và phun thuốc lúc sầu có mật 
độ cao. 


BƯỚU CỔ (y; tk. u giáp), Ò người, thuật ngữ dân gian chỉ sự 
(tO ra của tuyến giáp trong nhiều tình trạng bệnh lí khác nhau 
(tăng năng, giảm năÃng, quá sản đón thuần, các loại viêm, các loại 
u tành, các loại tng thư, vw.). Ỏ Việt Nam, bướu vùng cô có thê 
là u giáp, song cñng có thể là đí căn của ung thư vòm họng, các 
u ác tính của hạch thuộc khu vực này. Trong các bệnh nhần có 
BC, BC đơn thuần là loại bay gặp nhất, ở khoảng 209 triệu người 
trên thế giới và khoảng trên 1 triệu người ở miền Bác Việt Nam. 
Ö Việt Nam, bệnh bướu cô phô biến ở miền núi. RC đơn thuần 
tà tuyến giáp to không đo viêm hay do ung thư, cũng không có 
tình trạng tăng năng hay giảm năng tuyến giáp, nguyên nhân chỉ 
yếu do thiếu iôt, đo dinh đướng do các thuốc kháng giáp tổng 
hợp, do bẩm sinh, dị truyền. RC có tính chất địa phương thường 
xảy ra ở một khu viíc nhất định (ở Việt Nam, chủ yếu là vùng 
núi, 1¡ lệ người mắc ít nhất 10% đân sð). 


Về chức năng, chia ba loại BC: RC bình năng không có biều 
hiện rối \oạn nội tiết, thưởng có (tính địa phương, đo thiếu iôt; 
RC tăng năng thường biều hiện kín đáo ở giai đoạn đầu khi phát, 
điển hình có triệu chứng của bệnh Razøđô với các đặc điểm như 
nigưởi gầy, mệt mỏi, mạch nhanh, mắt sáng, lồi, run tay, RC giảm 
nãng, điển hình là chúng đần độn với trẻ em và chứng phù niêm 
đối với trẻ lồn, ngưöi trưởng thành. Chân đoán tế bảo học qua 
chọc hút RC bằng kim nhỏ dang được áp dụng rộng rãi ở Việt 
Nam, cho kết quả xác định bénh tin cậy. 

Phòng bệnh có hiệu quả nhất là với các BC đơn thuần địa 
phương bằng trộn muối iođua kal vào muối ăn 50 - 6Ô mg/kỹ, 
hoặc uống Viên (ođat theo chỉ dẫn của thầy thuốc, hạn chế thức 
An chứa nh›ều chất gây u. 


BƯỚU GIÁP (y) x. U giáp. 

BƯỚU MỠ 0y) x. U mỡ. 

BƯU CHÍNH NGOẠI GIAO (ngoại go), hình thúc liên lạc 
rất quan trọng và phô biến giữa nhà nước (thường qua bộ ngoại 
giao) VỚi các cd quan đại diện ngoại giao, cđ quan đại diện lãnh 
sư của mình Ở ngoài nước và giưa các cơ quan đại diện ngoại 
gìao với nhau. Các loại văn kiện chính thức và tài liệu phục vụ 
công tác ngoại giao chuyển qua đường BCNG, đều được đóng 


gói trong vali ngoại giao hoặc trong túi thư ngoại giao, có kẹp 
chì niêm phong, ghi kí hiệu nói Lên tính chất bưu kiện. BCNG 
được hưởng quy chế bất khả xâm phạm, được giao thông viên 
ngoại giao áp tài hoặc được giao cho tô trưởng tổ lái máy bay, 
thuyền trưởng tàu thuyền buôn của nước chuyên giao, không phải 
đóng thuế. Những điều khoản về BƠNG và giao thòng viên ngoại 
Biao được quy định trong Công ước Viên (1961) về quan hệ ngoại 
giao. 

BƯU ĐIỆN (bưu điện), ngành kính tế - kĩ thuật hạ tầng của 
một quốc gìa thực hiện hai lĩnh vực dịch vụ thông tin liên lạc: 
bưu chính và viên thông. Bưu chính là dịch vụ hoạt động thông 
tin Liên lạc, thực hiên trao đổi thư tín, văn bàn, bưu kiện, bưu 
phâm, chuyền tiền, w. Viễn thông (telecommunications, trước 
đây quen gọi là điện chính) tà địch vụ thông tin liền lạc nhờ các 
tín hiệu điện được truyền qua các dây dẫn (hữu tuyến) và qua 
không gian (vô tuyến); hoặc nhờ các tín hiệu quang qua các hệ 
thống truyền dẫn quang. Các dịch vụ viễn thông gồm: điện thoại, 
điện báo, truyền số bệu, fax, telex, tcLetex, vV. 

BƯU ĐIỆN ĐIỆN TỪ (bưu điện), cách vận chuyển giấy tð và 
các vật phâm bé, đựng trong các hộp hình trụ, đi chuyển trong 
đưỡng ống dưới tác động của tù trường. Thưởng dùng trong nội 
bộ eø quan, xí nghiệp. Tấc độ dị chuyên của hộp đựng tài liệu 
có thể đến 50km/h. 

RƯU KIỆN (bưu điện), những gói hàng gửi qua bưu điện để 
chuyên đến người nhận. Trong RK không được chứa thư và phi 
chủ có tịnh chất thông tin riêng. Phân biệt BK treng nước, BK 
ngoài nước. BK có kích thước tối thiểu 9 x 14 cm. Tuy nhiên kích 
thước lốn nhất gồm chiều dài cộng với chu ví tán nhất không đo 
theo chiều đài đó, không được vượt quá 3 m. Chiều dài nhất 
không quá 1,50 m. Khối lượng không vượt quá 20 kg, trừ BHK 
nghiệp vụ ngoài nước cho phép tối đa 30 kẹ. 

BƯU PHẨM (bưu điện), những giấy tò, tài bệu, vật phẩm 
công và tư gủi qua bưu điện đề chuyển đến người nhận. Tù lúc 
gưi vào bưu điện cho đến khi bưu điện phải trả cho người nhận, 
BP được coi là tài sản quốc gia. Mọi người đều có nghĩa Vụ tôn 
trọng, bảo vệ tnì trưởng hợp đặc biệt được pháp luật quy định, 
không ai được xâm phạm BP, bóc xem, tiết Lộ bí mật hoặc huỷ 
bỏ BP. RP do tổ chức, có quan gửi đi gọi là BP công, do cá 
nhân gửi đi gọi là BP tư. Phân biệt BP trong nước và RP ngoài 
nước. HP gồm các loại: thư, bu thiếp, ấn phẩm, hợc phẩm cho 
người mù, 

BYBLÔ (kháo cố, Ph. byblos), đi chỉ khảo cỗ trên bờ biển 
[ibăng, cách RAyrut khoảng 30 km về phía bắc. Láp đưới cùng 
với nhưng ngôi nhà hình chữ nhật có niên đại 5000 - 4000 năm 
tCn. Chủ nhân B là cư đân nông nghiệp, dùng rìu đã mài lưới, 
bềm răng cưa và mũi tên có chuôi. Đồ gốm có đáy tròn và hoa 
văn khắc vạch hay in vỏ sò. Lốp tiếp theo tương đương với các 
lắp đá mới ở ]êricô (x Jerieó), có đồ gốm đáy phẳng. Láp thứ 
ba có nhiều đồ gốm đáy nhọn. Đến giữa thiên niên kỉ 4 tCn., 
xuất hiên những chiếc đao păm bằng đồng đỏ, đồ trang súc bằng 
vàng và bạc. Ở thỏi kì này, người chết được chôn trong những 
vò gốm lón. Dến thơi đại đồng thau, cư đân B có những mối lên 
hệ thường wuyên với eác nhóm người ð Palcxtin. 

B40 (quán sz), \oại súng phóng lựu chống tăng kiểu RPG - 2 
của Tiên Xô (tên do bộ đội Việt Nam đặt), được trang bị phố 
biến trong lục quân Việt Nam thời ki Kháng chiến chống Mr. Có 
nòng 40 mm, khối \ượng súng 2,75 kg, tìm bắn hiệu quả 100 mị, 
tầm bắn lón nhất 150 m. dùng kiều đạn lốm có 80 mm, có thể 
xuyên thủng vỏ giáp dày đến 200 ram. Việt Nam còn chế tạo cả 
loại đạn mảnh để điệt bộ binh, 


B41 (quân sự), loại súng phóng lựu chống tăng kiểu RPG - 7 
của Liên Xó (tên đo bộ đội Việt Nam đặt). Có nòng 40 mm, 
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Bái 
Súng phóng lựu và lựu phóng 


khối lượng súng 6,4 kg, tầm bắn hiệu quả 330 m, tầm bắn lón 
nhất 500 m. Dùng kiểu đạn lõm cổ 85 mm, có thể xuyên thỏng 
vỏ giáp dày đến 280 mm, có động cơ hành trình để tăng tầm bắn. 


€ (nhạc) 1, Kí hiệu chữ cái chỉ nốt đô. 


2. Kí hiệu chỉ giọng điêu đô trưởng (thường thêm dur) (Xt 
Trưởng). 


c: kí hiệu chỉ giọng điệu đô thứ (thương thêm moll) (x(. Thứ). 


CÁ (nhạc, sân khấu) \. Lối hát, chuyên thê hiên một số làn 
điệu dân ca cö truyền ở một số địa phương, Lời ca thưởng là văn 
vần, vd ca lluế, ca trù, ca cải tương... 


2. Hinh thúc trình bày Ldi trong cải lương, Ngươi trình bày được 
luỳ hứng thêm bót Lời của bài, chỉ cần "xuống chữ “ đúng dấu 
giọng (đúng cao độ) mỗi khi vào nhịp, tức là được xuất nhập lời 
so với khuông nhạc (khác Với xướng trong tuồng, hát trong chèo 
và gần với nói - hát). Vd. bản đàn gốc (khuông nhạc) trong các 
điệu cải tưởng như bài "I4 cô hoài lang”, nhịp đối của Cao Văn 
Lầu (trích bốn câu cuối): 


Hò xự cỗng xế xang hò 
Xê líu xi, líu líu Xứ xe 
Xử xang xế, hò líu cổng xẻ xang hò 
[1u xáng xáng xề liu xè xáng ú iu 
có lời gốc: 
Thiếp cũng nguyện cho chàng (hò) 
Nguyện cho chàng hai chữ bình 2m1 (xang) 
Mau trỏ lại gia đờzg (hồ) 
Cho én nhạn hiệp đối (Uu). 


CÁ CAO (nông, Theohrorma cacaa), cây công nghiệp lâu 
năm miền nhiệt đói và xích đạo, họ Trôm (Sđcul¿ac£ae). Cây 
cao 6 - 8 m, hoa nhỏ màu trắng hồng, kết thành chùm, hoa 
mọc trên thân cây vả các cành lớn. Quả to, hình bầu, vỏ sần 





Ca cao 
} -Cành mand hoa, quả; 2 - Quà; 3 - Hoa. 


sùi màu đỏ hay vàng da cam, chúa 20 - 30 hạt. Có 3 nhóm giống: 
Criolo, Forastero và Trinitario. CC có nguồn gốc ð Nam MI. 
CâAy ưa nhiệt độ trung bình 22 - 25°C, không dưới 12ÊC, lượng 
mưa tối thiểu 1500 mm/năm. Cần đất sâu, mát, nhiều mùn vả có 
bóng râm lúc ban đầu. Ỏ Việt Nam, trông ở Nam Bệ và cao 
nguyên Nam TYung Bộ. Sau khi trông 6 năm cho năng suất trung 
binh 50 - 600 kg hạt/ha (1 cây 4Ó - S0 quả, cho T1 - 4 kg hạt). Thu 
hoạch quả trong 25 - 30 năm. 

CA DAO (văn), thể loại văn học dân gian Việt Nam. Theo tử 
nguyên, ca là lời hát thea nhạc điệu, dao là lới hát không có nhạc 
điệu. CD thương là những câu tho, bài hát dân gian có ÿ nghĩa 
khái quát, phản ánh đởi sống, phong tịc, đạo đúc hoăc mang 
tính chất trữ tinh, đặc biệt là tình yêu nam nữ. Theo nghĩa rộng 
dùng đê rhỉ những sáng tác dần gian bằng thở truyền miệng hoặc 
sáng tác bằng văn viết theo phong cách CD cũ. CD thường dùng 
các thể thó dân tộc như thé lục bát, song thất Lục bát... Giữa CD 
và dân ca không có ranh giới rõ rệt, khi nói C}) ngưôi ta chú ý 
phần li, không chú ý phần lần điệu như khí nói "đân ca". Gần 
vái CD là phong đao, có nội đung hẹp hơn, chủ yếu tà phân ánh 
phong tục. Ngày nay, người ta phân biết CD eð (CD cô truyền) 
và CD mới (sáng tác tư sau Cách mạng tháng Tám 1945). 

CA KHÚC (nhạc), tác phàm Am nhạc có phần lời, thường là 
mội giai điều có cấu trúc hoàn chỉnh. Phần tơi của CK là một 
chuỗi Lỡi hãt thường bằng thơ hoặc ở dạng thớ, đượe gọi là trô 
li. CK thường gồm nhiều trô lới, các trô lồi đều thích họp cho 
giai điệu. CK là thể loại Am nhạc lâu đòi nhất, cho đến nay vẫn 
phổ biến nhất. Nền âm nhạc, nhất là nhạc đân gian của nhiều 
nước, đều lấy CK làm thể loại chủ đao. Thưởng theo nội dung 
Lời ca và tính chất giai điệu để chia thành CK cách mạng, CK trú 
tình, vụ. CK thưởng có phần đệm của khí nhạc. 

CA KỊCH (côn khẩu), thể Loạt kịch vừa dùng lời ca vừa đối 
thoại vừa đùng các phương tiện Am nhạc, múa hát như nhạc kịch; 
kịch hát đãn tộc; ca kích cải biên, chèo, tuầng. 

CÁ LONG (đ/a I0), sông ð đông bắc tính Quảng Ninh, bất 
nguôn tủ Trung Quốc, chảy theo hướng tây bắc - đông nam, dọc 
theo biên giới Việt - Trung, đồ ra biển ð Móng Cái. Dài 70 km. 
Diên tích lưu vực ở Việt Nam 99 km, độ để: (rung bình 13,5%. 

CA NHẠC CẢI LƯƠNG (sân khấu), \oại hình ca nhạc hình 
thành trần cd sồ dân ca miền đồng bằng sông Chu Lang và nhạc 
tế lễ. Những bài bản được xếp thành 10 tiết theo nhất, nhị, tam... 
như sau: 

I. Nhất lí: loại dàn ca Nam Bộ như lí thập thành, lí ngựa ô, lí 
giao duyên, lí vọng phu, lí chiều chiều, vv. 
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2. Nhị ngâm: thường đi trước khi vào bài nam, vd. ngâm giọng 
ru trước khi vào bài lí bốn mùa, Ww. 

A1. 1am nam: cở các điêu như nam xuÂn, nam ai, nam đảo; vôn 
mượn của nphê thuẬt tuồng. 

4. Tứ oán: tứ đại oán, phụng hoàng, giang nam, phương cầu; 
con có bài oán phụ: Văn Thiên Tưởng, bình sa lạc nhạn, bộc 
thuỷ l¡ tao, thanh đạ đề quyên. 

5. Ngũ điểm: năm bản nhạc Vu) ngắn gọn: binh bản văn, Tây 
Thì văn, Khẳng Minh toa lầu, mẫu tầm tử, song hồ hội. 

6. Le Xuất sáu điêu nhạc vui: lưu thuỷ trưởng, phú lục, bình 
bán chấn, xuân tình, Tay Thi. cô bản. 

7 Thất chính: xàng xê, ngũ đồi thượng, ngũ đối ha, long đăng, 
song ngâm, vạn giả, tiêu khuc 

8. Rát ngụ: án tử kê, Chiêu Quân, trưởng tưởng tư, Đường Thái 
TBn, Bát man Tấn công, duyên kì ngộ. ngự giá, kìm tiền bản. 

9, Cứu nhị: hội nguyên tiên, bát bản chấn. 

10. Thập thủ: phêm tuyết, nguyên tiêu, hồ quảng, hên hoàn, 
bình nguyên, Tầy Mai. kim tiền, xuân phong, long hồ, tân mã. 

Những mô hình trên có thể sử dung linh hoạt, mỗi bản có thể 
đàn theo hai đang xuân (vuì) va aI (buồn). Có thể sử dụng ghép. 
như ghép Tây Thi vào hài vọng cô (cô thí); ghép nam xuân vào 
nam ai, lấy 4 cầu phản xuän đề bắc cầu, w. 

CÁ NÔ (gtao thông; Ph. cano(), phướng tiện vận tài đường 
thuỷ, hoạt động nhờ động cở đốt trong, dùng nhiền liệu là xăng 
hoäc đầu. CN có nhiều loại khác nhau về hình đạng, kích thước 
và công suất. Thường dùng để chở người, lai đắt phả, xà lan, phục 
vụ dư Lịch hoặc thể thao (\uót ván Và các dịch vụ khác, WV.). 

CÁ RA BỘ (Gán khấu), kế chuyện bằng lồi ca có kèm điêu 
bộ để minh hoa nội dung: tà hình thức quá độ từ ca nhạc tài tử 
(nghiệp đu) và thính phòng sang nghê thuàt sân khấu cải lidng. 
Ra đối khoảng những nÄãm 1915 - I6. CR3 còn là hình thức liền 
thân của ca kịch Huế và kịch hát bài ehòi. 


CA SĨ (nhạc), diễn viên thanh nhạc trình diễn những ca khúc 
hoặc diên viên chuyên nghiệp hát cho các nhà hát ÔpÊrA, giAo 
hưởng, các đoàn ca nhạc nhẹ, ca nhạc dân gian hay các đón vỊ, 
tổ chức nghệ thuật khác. 


CA TRI ÂM (sán khấu), hình thức ca nhạc tài tử (ca tà chủ 
yếu), xuất hiện vào thời chúa Nguyễn Phúc Chu (1691 - 1725) ở 
Phú Xuân, do các nghệ sĩ tài tử xuất (hân tử tầng lóp quý tộc 
khởi xướng. CTẢ do mội số người cỏ giọng hát hay biểu diễn, 
có ban nhạc tấu đàn, sảo, nhị, nhầm phục vụ những người sành 
điệu, biết thưởng thúc nghệ thuật, do đó có tên trí Am. Về sau, 
CTÄ trở thành hình thúc ca nhạc tài tử, là nguồn gốc của hình 
thức ca kịch Huế ngày nay. 

CÁ TRÙ (uc; cơ. hát À đào), (bai hát múa cung đình có từ 
thời lý, sau phố biển ra giới quý tộc và bình dân; về sau cũng 
được dùng đề ca hát trong các làng chơi (hát cô đầu). Trước kia, 
trong những trưởng hợp hội hè ở đình chùa, có đàn nhạc và đội 
mua nữ trình diễn kèm theo hái. Thông thường, C[ là một hình 
thức ca nhạc thính phòng gôm một nữ ca sĩ gọi là “đào nương" 
gi vai chính, một nhạc công đệm đàn và mật ngươi nghe giữ 
trống chầu 1ó ý tán thưởng bằng cách g6 nhẹ lên mặt hoặc tang 
trống mội số tiết tấu quy định. Hiện nay, một số làn điệu CT có 
giá trị nghệ thuật đặc biệt là hát nói đang được khôi phục. 

CÀ (nông suửu; Solanaceae), họ cây thảo, cây bụi, đôt khi cây 
leo hoặc gỗ, bộ Hoa mõm chó (SŠcrophularidles). Ï Á đồn nguyên 
hoặc chia thưỳ sâu, mọc cách, không có lá kèm. Hoa lướng 1ính, 
mẫu 5, đều, mật số hoa không đều, cụm hoa hinh xim mọc Ò 
nách. Trong thân và quả có anca(oi( (soLmin, nícotin, atropin, 
hiosinin, socopalanin, wwv.), do đó có nhiều cây độc và một số cây 
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dùng làm thuôc Ho C có 8Š chỉ. gần 2,5 nghìn loài. Phân bổ ở 
vùng nhiê( đói, cận nhiệt đói Và cà ôn đói, chủ yếu ð Nam MI. 
Ö Việt Nam có 8 chí, 31 loài. Trong chỉ ÿoluzn có: Ì) Cây 
khoai tây (S.ubcrosum) nguồn gốc ở Anđet, đưdc trông rộng rái 
ở vùng õn đói Bắc Bán Cầu làm cây tướng thực. Ö Viềt Nam, 
cây khoai tây được nhập đâu tiên tử Pháp, hiên nay có rất nhiều 
giống mởi nhâp trồng trong vụ đông. 2) Cây C (%. melongena) 
gồm ba giống chính (phân biết theo dạng quả): € tròn (S. 
mielongena Var. esculenium) có các chủng C bát trắng, C' bát xanh, 
€ tím tròn; C dài (Šm. var. sepenunum) với chúng C tím dài 
(cø. C đái đê), C đồi chó; Œ pháo (Š.m. var đepreceum): cây (hấp. 
lá nhỏ. tròn hay hình trứng, ăn giòn; thưởng dùng để muối, gồm 
các chúng C xoan, C sung. C dưa, C tử thói. 3) Cây chua @x. 
Cà chua). Chì ót (Capsrcu) quả có VỊ cay và kích thích tiêu hoá 
(do cö capstxin) và nhiều vitamin. Chị Niconana có khoàng 50 - 
70 loài, chủ yếu ở Châu Mĩ, trong đó có cây thuốc lá (N. ¿abacwm), 
lá dùng làm thuốc hút (trong Lí có anca(oit là nicotin rất độc). 

CÀ CHU (¡4 1) x Thổ Chu. 

CÀ CHUA (nông; Ï.ycoj2ersirum esculerturn), cây rau ăn quả 
hằng năm, họ CÀ (Solanaceae). Gôm hai loại hình sinh trưởng 
có hạn và sinh trưỏng vô hạn. Hoa vàng mọc thành chùm tử 3 
đến trên 20 hoa, nở tử dưới lên trên. Cây ngày đài và tự thụ 
phấn (cỏ thụ phấn chéo 2 - 5%). Ña hoa 50 - 70 ngày sau khi 
mọc. Ihơi gian ra hoa 10 - 55 ngày. Quả mọng, màu đỏ hoặc 
vàng, cỏ nhiều dạng như tròn, đẹt, có cạnh, có miii hoặc không. 
Hạt nhiều và nhỏ, đẹt, mặt hạt phủ Lòng tơ dày, có nhới; trung 
bình một lít hạt nặng 3100 - 350 ø, [ g có 300 - 400 hat. Cây ưa 
nóng (nhiệt độ 22 - 242C), nhiệt độ thích hớp nhất cho thối kì 
ra quả: ban ngày 25”C, ban đêm t§ - 20°€ (ban đếm nhiệt độ 
cao hdn 225C hay thấp hơn 102C, hoa không kết quả được). Ứa 
sáng: bị rớp hay bị nắng quá đều ra hoa kết quả kém. LĨA đổt 
đủ âm với không khi tướng đối khô ráo. Cần luân canh để chống 
sâu bệnh, Những chủng trông phô biến ở Việt Nam: CC múi, 
CC hồng, CC lùn, w. với các tên địa phương và tên chủng nước 
ngoài. 

CÀ CUỐNG (ông; Lethoceruv tmáicws; tk, sâu quế, đà cuống), 
côn trùng, bộ Cánh nửa (Heœripra). Thân dài 7 - 8 cm, rộng 3 
cm, có ngục đài bằng 1/5 thân, Miệng là ngòi hút thức ăn. Dưới 
rigực có hai Ông tuyến dài 2 - 3 cm, màu trắng, chứa chất lỏng 
thơm (nh đầu CC). Tuyến này chỉ phát triển ð con đực. Sống 
Ởỏ nước ngọt đầm Ủy, ao hô. Lĩnh dầu dùng làm gia vị, thực 
nghiệm vái liều thấp làm hưng phấn sinh đục; vói liều cao, gây 


độc hại. 






Cà độc dược 
1~ //oa; 2 - Quả. 


CA PHE C 





CÀ ĐÓC DƯỢC (”nh y; Datra merel), cây thảo một năm, 
ho Cà (Šolznaceae). Thân cao | - 2 m, lá mọc cách, Hoa đơn, 
(o, hình phểu, trắng hoăc hơi tím. Quả hình cầu, có gai. Mọc 
hoang và được tróng khắp nơi ở Việt Nam, Lào, Cămpuclna. 
Tban cây có các ancaloit: hioxin, hioxiamin, atropin. LÁ. hoa chữa 
hen suyên, đau \oét đạ đày, ruột, say tàu xe, máy bay [Dùng dưới 
đạng cao, bột, cồn thuôc (theo chỉ định cúa thầy thuôe). Có thể 
dùng lã phơi khô (1 - 1,5 g/ngày) cuộn thánh điếu thuốc hut khi 
lên cơn hen. Gây ngộ độc với triêu chúng: dãn đồng tủ, dãn phế 
quản, tìm đập nhanh, môi khô, chóng mặt, gây ảo giác, có thê tê 
liệt và chết do hôn mê. Chữa ngộ độc: rửa dạ dày và ruột bằng 
dung dịch tanin 4% hoặc dung dịch \ueoL loãng: tiêm dưới da 
pilocarpine 10 mz/lần (cho người lớn): trong trưöng hợp ngộ độc 
nặng, phải làm hô hắp nhân tạo. Giải độc: đông y đùng vỏ đậu 
xanh 150 g, kim ngân boa 72 g, liên kiều 33 g, cam thảo I8 pg, 
sắc (cho 1 tít nước, lấy 0,2 tít nước sắc), uống nhiều lần trong 
ngày. 

CÀ GAI LEO (0; SŠolanưm hainanewsc; cø. cà cườm, cà quánh, 
cà vành), cây thảo, họ Cà (Solanaceae). Mọc hoang ở miền Rắc 
Việt Nam. Thân leo, có nhiều gai. Các bộ phận của cây chứa 
ancaloit; toàn cây nhất là rễ, chứa saponin steroit, khi thuy phân 
cho điosgenin, solasodinon, solasod¡n chữa phong thấp, đau nhức 
răng, sầu răng. Dùng dưới dạng thuốc sắc tư thân rễ phơi sấy 
khô; có nơi dùng chữa rắn cần, dị ứng. 





Cà gai leo 


CÀ GHIM (nâng Anthocidasic crassipina), loài cầu gai lốp 
Cầu gai (Echimodzrma), ngành Da gai (Echinodzrmara), Vỏ hình 
bán cầu, rắn chắc, đường kính 7 - § cm, cao 2 - 4 em. Mặt ngoai 
cơ thể có nhiều gai phủ kín, trử vùng quanh miệng và quanh hậu 
môn. Dối xứng eö Phê toả tròn vái năm vòng phóng xạ xen kế 
năm vùng gian phóng xạ, tạo thành các múi xếp quanh trục cơ 
thể. CG vận chuyền bằng gai và chân ống. Gai còn làm nhiệm 
vụ bảo vệ. Phân bố ở một số vùng biền Việt Nam, chủ yếu à 
Quảng Ninh, Trứng CG có thể ăn tươi hay làm mắm. 

CÀ LỒ (ára !f), phụ lưu cấp I lớn thứ hai của sông C3u, bắt 
nguÔn tứ phía tây dây Tam Đào, ở độ cao 300 m, chảy theo 
hướng tây 5ắc - đông nam, đồ vào sông CẦu ở Lương Phúc bên 
bở phải. Dài 89 km, diện tích lò vực 88I km2, độ cao trung 
bình 87 m, đệ đốc 4,7%. Mạng hiói sông suối 0,73 km/km). Sông 
uốn khúc quanh co, hệ số uốn khúc lớn 2/70. Tổng lương nước 
khoảng 0,6ố kmỶ tương íng với \ưu lượng trung bình 21 m3/s và 
môđun đòng chảy năm 23,8 Us.km2. Trong ìưu vực có các thị xã 
Vĩnh Yên, Phúc Yên, sân bay Nội Bài, các vùng đất lịch sử nôi 
tiếng: Sóe Son, Mê Linh. 

CÀ MAU (địa Íí), tỉnh cũ, năm 1976 nhập với Bạc Liêu thành 
tỉnh Minh Hải (x. Minh Hải). 


CÀ MAU (đa ), thị xã thuộc tỉnh Minh HÀi. Diện tích 246 km2 
Gồm 9 phường (Phường 1, Phương 2, Phường 3, Phường 4, Phường 
5, Phường 6, Phương 7, Phương 8, Phương 9); 7 xã (An XuyWên, Tần 
Thành, Tắc Vần, Dịnh Binh, Hoà Thành, Iý Văn LAm, Hoà Tàn). 
Số dân 164670 (1993). Dịa hình hằng phẳng, trũng, thấp. Rừng và 
đầm ly ở phía bắc và đông nam thị xá. Dất phù sa trẻ. Sông rạch 
Của Lón, Gành Hào, CM; kênh Quản L2 - Phụng Hiệp, CM - Hac 
Liêu. Cơ khí sửa chữa, đóng tàn, chế biến hài sản, xay xát, làm 
bánh kẹo. Trăng lúa, ngô, khoai, dừa nước, cây ăn quả. Trung 
tâm thưởng mại, dịch vụ, du lịch. Gíao thông (huỷ - bộ, quốc 
Lộ 4 chạy qua. Tỉnh tị ttnh Minh HIải từ thắng 12.1984. Trước 
1976 là tính L tỉnh CM cũ. Thời Chúa Nguyền, là dất huyện 
Long Xuyên, tỉnh Hà Tiên. 

CÀ MÔN (đia Hí, cg. bào mòn), tác động bóc mòn cơ học trên 
bề mặt đá gốc do các vật liệu vụn, rắn khi ching bị Lôi kéo trong 
môi trường di động (nước, gió, băng, vv.) hoăc chuyển đông chỉ 
đo (ác đông của trọng lực. 

CÀ NÁ (đ/a 1) 1. Mũi đất nhỏ (tk, Mũi Tịnh) cách Phan Rang 
25 km về phía nam, thuiôc huyện Ninh Phước, tính Ninh Thuận. 
Điểm khô nhất ở Việt Nam, lượng mưa trung bình năm chỉ đạt 
600 - 700 mm, mùa khô kéo đài 9 tháng. Càng nhỏ cho thuyền 
đánh cá địa phương, 

2. Làng nồi tiếng về nghề muối ở gần mũi CN, thuộc xã Diên 
Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Có khoảng 5Š nghìn 
dân làm muối, sản lượng thuộc loại cao nhất Việt Nam. Gần làng 
có bãi tẮm, núi non, biển cả nên CN càn là môt điểm du lịch 
hấp dần của vùng cực Nam Trung Bộ. 

CÀ NIỄNG RÂU NGẮN Giừu, Hydrophilidae), tóp côn 
trùng, phân bộ Cánh cúng Ăn tạp (44ephaga). Hình dạng ngoài 
giống họ Cà niễng (7ysc¿42e), chỉ khác râu ngấn hơn. Thân dải 
I - 40 mm. Cánh cứng thường đen, ánh kim. Có khoảng 1ó00 
loài, phần lớn cá loài có chu kì phát triển (tr nhộng) ở trong 
nước, Một số nhú CNRN đen có thê đài tới 30 - 40 mm, bơi 
giỏi nhờ có chân sau kiểu mái chèo. Các loài khác chỉ bám và 
bò trên thưc vật thuỷ sinh. Dẻ trứng vào búi kén thô sở. Một số 
sống trong phân, trone cặn bã thưc vật phân huỷ. CNRN chú 
yếu än thực vật, một số ăn thịt (hoặc đôi khi ăn thịU). Ấu trùng 
chủ yếu ăn thịt. Nhiều loài là vật chủ trung piAn của giun sán kí 
sinh. 

CÀ ỔI (ông Casanopss indica), cây gỗ tán, họ Sồi đẻ 
(Fagaceae). Cao tối 25 - 30 m, đưởng kính thân 40 - 100 em, 
phân cành sớm, thân thẳng, tán rông, tròn. Voõ xám nâu, dày, 
nhiều xớ. Cành non có Lông màu hung đỏ. Chồi lá hình ngọn 
gìão đài, có lông mềm. Gỗ cứng màu hồng nhạt hay nâu. [4 đơn, 
mép cỏ răng nhọn đều, mặt trên xanh bóng, mặt đưói xám, có 
lòng thưa; dài 10 - 25 cm, rộng 1,5 - 9 cm, có 14 - 20 đôi gân 
bên song song. Cụm hoa hình đuôi sóc, hoa đực có mùi thơm. 
Quà đấu mang nhiều gai chc kín vỏ, chứa quả đơn hình bầu dục 
hay đẹt, màu nâu bóng. Cây ưa sáng, mọc tốt nói cát pha, độ Âm 
trune bình, khả năng tái sinh tốt. Ra hoa tháng IÍ - 12, hái quả 
tỪ tháng 6 đến tháng 8 năm sau. Cây phân bố phô biến trong 
rừng nguyên sinh và thứ sinh ð khắp các tỉnh miền Bắc Việt Nam, 
nhiều nhất ở Vĩnh Phú, Hà Hắc, [ane Sơn. Gố tốt, không bị mối 
mọt, dùng trong xây dì/ng, đóng đồ mộc. Voö có tanin dùng trong 
công nghiệp thuộc đa. Quả ăn được. 

CÀ PHÊ (sừu, nông; Ruhiaceae), h.› cây thân gỗ lớn, nhỏ hoặc 
thân thảo, thẳng đúng hay leo, có thể có pai. Lá đơn, nguyên, ít 
khi có khía rãng, mọc đối, hoặc mọc vòng, có lá kèm rõ. Cụm 
hoa đa dạng, hoa lưống tính, hiếm khi đơn, hoa thưởng đều. Đài 
4 - 5, dạng rất thay đổi, ống đài dính vào bầu hình chén hoặc 
hình ống. Bao phắn thay đôi. thường mỏ theo bai khe đài. Hầu 
hạ có từ 1 đến 1Ó ô, mỗi ô có 1 hoặc nhiều noãn. Quả nang, quả 


305 


C CÀ RẰNG 





hạch hoặc quả mong, phôi nhỏ. Gồm 45 chị, khoảng 4 nghìn loài. 
Đã thuần hoá được 4 Loài làm cây trồng để lấy quà chế biến thức 
uống và dược Liêu. Các \oài thưởng gặp: CP chè (Coffga arabica), 
CP vối (C. robusra), CP mỉt (C.excebsa), CP giâu da (C. hberca). 
C`P bắt đầu cho thu hoach sau khi trông 2 năm, thu hái bên tịc 
khoảng 20 - 25 năm. Việt Nam nhập trầng cà phê tư 1857. Các 
vùng đất đỏ bazan ở Đăc Lăc, Lam Đông, Nghệ An, Quảng Trị 
là nd¡ tràng CP (tập trung nhất. CP là mặt hàng xuất khẩu quan 
trọng của Viết Nam. 





Cà phê 
} -Cành mang quä; 2 -lloa. 


CÀ RĂNG (4n tộc), tập tục của môt số dàn tộc thiểu số ở 
Trường Sơn - Tây Nguyên, còn phổ biến đến đầu thế kỉ 20. Khi 
nam nữ đến tuôi thành niên (khoảng 15 - 16 tuổi) thì làm lễ hiến 
sinh một con lợn để cà đi khoảng 3 mm sáu chiếc răng cửa của 
hàm trên (có nơi còn cà thêm hai răng nanh hàm dưới) cho thât 
bằng. CR xong, dùng nhưa cây krai đề càm máu và nhuộm đen 
răng. Cuỗi cùng, ngươi CR được nhận một chiếc vòng đông đeo 
tay. Tục CR là tàn dư của lễ thành định nguyên thuỷ. 


CÀ RỐT (nông: Daucuy caroia), cÂy rau ấn củ, sống một hoặc 
hai năm, họ Hoa tán (4p¿2ceae). Thích hợp với các vùng thấp có 
khí hậu mát, có mưa mùa hè và đầu mùa thu. Thân rỗng, khia 
đọc. Lã mọc cách, xẻ lông chịm 2 - 3 lần. Rễ củ to, dài hình cọc, 
màu vàng đỏ. Hai chủng Năngtở (Nantcs) vÀ SĂXngtÓnay 
(Chantenay) của Pháp được trầng phô biến trên thế giới và tưởng 
đối thích hdp với vùng nhiệt đói. Thời vụ chính ở miền Bắc Việt 
Nam: gieo tháng 9 - 10, thu hoạch từ tháng 12 đến tháng ] năm 
sau. 





Cà rốt 
1 - Thần mang cụm hoa; 2 -Hoa; 3 - Rề cú. 


CÀ SÀ (mết; Sanskrit: KasalA) x. Áo sà sa. 
CÀ TE (ông) x. Gõ cà te. 


CÀ TI (4a 1), sông bắt nguồn từ vùng đối Đông Kho ö độ 
cao 250 m, chảy theo hướng tây bắc - đông nam, qua Mương 
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Mán, Phan Thiết và đỗ ra vũng Phan Thiết, Dài 5ố km. Diện 
tích vực 753 km”, đô cao trung bình 159 m, độ dốc 11,2%, 
mẠt độ sông suối 0,12 km/kmˆ?. 


CÁ TAM (sân khấu, tên thật: Trịnh Thị Lan; 1888 - 1971), 
diễn viên chèo Viêt Nam. Qué huyện Cẩm Bình. tính Hài IIung. 
Theo mẹ đi hát chẻo từ năm 8 tuổi, từ 16 tuổi làm diễn viên ở 
các rạn chèo và gánh hái, năm 40 tuổi thành lập gánh hát riêng. 
Năm 1953 tham gìa Đoàn văn công trung ương ỏ chiến khu Việt 
Hấc, từ 1955 hoạt động ð Đoàn chèo trung ương (Nhà hát chèo 
Viết Nam). 

Cả Tam nôi tiếng qua các vai chèo cô như Trinh Nguyên, Dàa 
Huế và các vai chèo hiên đại như già Da ("Tấm Cám"), Ww. Có 
Lối diễn giàn dị và sắc sảo. thể hiện tài năng độc đáo trong nghê 
thuật nói sử (lối nói có bản của hát chèo). Huân chương Lao 
động (1968). Nghệ sĩ nhân dân (1984). 


CÁ (Sưưu, nông, P(ces), lớp động vật có xướng sống ở nước, 
hô hấp bằng mang, có vây (vây chăn: vây ngực; vây lẻ: vây lưng, 
vây hậu môn và vây đuôi), thân thưởng có hình thoi, hình cầu, 
hình rấn thích nghỉ với bơi lội. Lớp C được chía thành hai Láp: 
C xương và C sụn. Thân € phú nhiêu vây (vẫy có kết cấu giỐng 
răng C sun hoặc có ít hay không có lóp men ngoài như vầy C 
xương). Biên bị không có (óp sừng. Thận rất phát triển ð C nước 
T:gỌ(, 1t phát triển ð C biến. Tím C chửa máu đỏ thâm, máu © 
sụn chứa nhiều urc để trướng lực. Mắt C chỉ nhìn được gần; có 
quan đương bên tiếp nhận àm thanh và các dao động của nước; 
râu mép càm nhận các chất hoà tan trong nước. Môi số loäi có 
bộ phận phát điền (C đuối điên, € chình điện). Các loài C xưởng 
giú thăng bằng nhd bóng hơi. Hầu hết các loài © đẻ trứng, thụ 
tình ngoài; ở C sụn có loài đẻ con như C mập. Nhiều (oài có tâp 
tính đi cú hoặc tìm đồng nước chày để đẻ như C hồi hoặc ra 
biển đè như C chình sông. Các loài C di cư chì để một lần trong 
đời vì bị kiệt súc chết sau khi đẻ, 


Cá là động vật có xương sống xuất hiện sóm nhất, cách đây 500 
triệu năm vào đại CẢ sinh. Hiện nay đã biết khoảng 25 nghìn loài 
C. Ö Việt Nam, có gần 900 loài. C© có vai trò rất quan trong trong 
nền kinh tế, là thục phẩm không thể thiếu được ở nhiều nước, là 
nguồn xuất khâu eó giá trị. C được dùng ăn tươi, phơi khô, muối, 
xÕng khói. đóng hộp, làm nước mắm. Bóng hơi (bong bóng C), vây 
C, sụn, trứng của một sô loài C là thức ăn có giá trị. lâu pan ( maru, 
C nhám, C thu giàu vitamnn A và I5, đùng làm thuộc. 
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Giài phầu cá 

! -Não; 2 - Khe mang, 3 - Xương sống; 4 - Vầy fưng; Š - Vây 

đuôi; ó - Vây hậu môn; 7 - Vây bụng; 8 - Bầu động mạch; 

Q - TÁm thất, 10 - Tâm nhĩ; !) - Xoand tĩnh mạch; 12 - Vách 
ngãn tim bụng; I3 Gan; 14 - Túi mật; !Š - Ruội; 16 - Lá lách; 
}7 ~ Tình quan; !8 - lậu môn; 19 - Lỗ niệu vinh dục, 20 - Bóng 
đái, 21 - Niệu quản; 22 - Tình hoàn; 23 - Bong bóng; 24 -Phần 

giữa thán; 2Š - Phần đầu thân. 


CÁ (kiến đúc), kiêu trang trí quen thuộc trong kiến trúc và 
mĩ thuật /(ruyền thông, nfọng trưng cho sì/ giàn có thịnh vượng. 
như em bé ðm con cá trong tranh đần gian, đèn con cá trong tết 
trung thu, hình cá bằng giấy màu treo trong nhà hay trước bàn 
thở tượng trưng điều tối lành. 

CÀ ANH VŨ (nông; Semilabeo notabilht). \oài cá xương nước 
ngọt, họ Cá chép (Cvpwmi42e), Thân đày, thuôn đần về phía đuôi, 
lứng xám tro, bụng vàng: miếng phía dưới, rạch ngang, có môi 
dưới rông hình tam giác, với nhiều gai thi tròn nôi. Sống ở tầng 
đáy, vùng trung lu: sông Hâng, sông Đà, sông 1A, sông Gâm, 
sông Cầu, sông Mã, w. và các suối, ngòi thuộc các sông trên; 
chủ yếu tại các vực sâu nước chảy, đáy có đá. Cá cả trung bình, 
thưởng nặng khoảng 0,5 - 1 ke, có con nặng tói 3 kg. Ăn các Loại 
tào bám, động vật nhỏ, mảnh vụn hữu cơ bằng cách dùng mỗi 
cạo thúc ăn bám trên đá. Thành thục sinh đực sau Í - 2 năm 
tuôi. Mùa đề vào tháng 2 - 4. Ổ đẻ ở các hang đá của đãy sông. 
Thịt rất ngon. Mùa khai thác chính vào tháng 1-5; khai thác bằng 
chà:, lưới Vét, tc, xéo hoặc lặn xuống tìm hang bắt bằng tay hoặc 
bằng bấy lông neo đá thà xuống đáy sông. 





Cá anh vũ 


CÁ ẤN BỌ GẬY (ông), tên gọi chung chỉ nhiều loại cá Än 
ấu trùng muỗi. Có tác dụng diệt muối (tác nhân truyền nhiều 
bệnh dịch như bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, wwv.). Chủ yếu gồm 
nhiều (nài cá canh như cá gambudi (Gưnbusta 2ffws, cạ. thuỷ 
báo), cá gira (Gừaidinus rrế(allicus), cá kiếm (Xiphophorut 
helleri), cá chọi (Beua splendrm), cá mại cò (Macropodui 
opercularis), vv. Một số loài cá kinh tế cũng ăn ấu trùng muối 
như cá rô phi (THapia mosgtambicus), cả rô phì to đầu (T 
mAacrocephala), cá rô (Anabas tettudteus), vv. Hiện nay, Việc thà 
CANG vào chim, vại hoặc ao được xem là khâu quan trọng của 
biện pháp sinh học trong biện pháp tông hợp phòng trử các loài 
muối trung gìan truyền bệnh. 

CÁ BẠC MÁ (nông, Scombride), họ cả biển tầng nội điển 
hinh. Thân thuôn đài, hơi dẹt bên. VAy đuôi mảnh, có 2 - 3 gò 
đa nồi mỗi bên. llai vây lưng rồi nhau. Sau vây lưng thứ hai và 
vày hậu môn có các vây phụ. VAy ngực nằm caa. Bơi nhanh và 
khoẻ, thích hợp với Lối sông dì cư xa. Thuộc họ CBM có ILŠ chí, 
40 loài (kể cà chỉ Cá ngủ). Diên hình cho họ này là chí CRM 
(Rasrellpeer) phân bố ở vùne biền nhiệt đói thuộc Ấn Độ Dương 
và Tây Thái Bình Ditdng, trong đồ có vùng biển Việt Nam. Những 
loài thuộc chỉ này thưởng sống thành đàn lồn, vào gàn bở khi 
chuyển gió mùa. Ăn động vật nỗi (giáp xác, cá con). Loài hay 
gặp ỏ biển Việt Nam là CBM (Ñasmelligr kanagia) và CBM 
ngăn vâãy (Rchysozonus). Thuộc họ CBM, còn có chí Cá thu 
($comber), thường được gọi là cá thu bạc má. Tất cả các laài 
CBM đều có giá trị kinh tế lón. Ngoài ra, ngư dân nhiều vũng 
còn gọi chì Cá trác (S£l2r), họ Cá khế (Carangr¿2e), là CBRM. 

CÁ BÈ (nâng Chorinemus), chỉ cá xưởng, sống ò biển, phân 
họ Cá bè (Chormerminae), họ Cá khế (Carangidae). Thân hình 
thoi, rất dẹt bên, vầy Ấn dưới da mỏng. Đầu ngắn, nhọn, không 
vầy. Ö vịnh Bắc Hộ Việt Nam có 8 loài. Phố biến nhất là Loài 
CB xước (Ch. an): tưồn xanh xám, bên thân có § - 7 chấm đen 
tròn phân bố dọc phía trên đường bên. Thưởng gặp cá có kích 
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thước đến ] m. là loại cá sống Ò những vùng biên không sâu 
lắm, ăn các loài cá nhỏ, tao thành những đản khá (án. Giá trị 
kính tế đáng kế, 


CÁ BIỂN (nông), động vật có xương sống, Lớp Cá (Pi«es). 
Thường sống ở biển, một số ít đi cư vào nước ngọt trong mùa 
sinh sản (cá mòi, cá cháy) hoặc thường sống ở nước ngọt nhưng 
ra biển đề đẻ (cá chình sông). Có hàng vạn loài CB, hàng trăm 
họ, kích thước rất khác nhau như cá nhám kình (NÑhữcodon 
typs) nặng L2 - 14 t, dài 1Š - 20 m; cả kim (Pand2È*4 pygme42e) 
chỉ đài 10 mm. Theo tầng nước, CR được chia thành cá nối, cá 
cầng giữa, cá tầng đáy. Theo vùng nước, có các loại: cá của sông, 
cá ven bở, cá đai dương, cá ở nhưng vùng đặc biệt (cá san hô, 
cá biển sâu). Ở biển Việt Nam đã phát hiện được 1647 loài, 200 
họ, trong đó có khoảng 100 loài có ý nghĩa kinh tế. Trữ lượng 
CH ở Biển Dông Việt Nam khoảng 3 tnệu tấn, hằng năm có thể 
đánh bắt 1,255 triệu tấn. Phần lớn CB khai thác ở Việt Nam 
được dùng ăn tươi, làm khô, làm nước mắm, rmmắm cá hoặc ưónp 
đông lạnh xuất khẩu, đóng hộp, Ww. 


CÁ BÒ (nông Pseudobags), chí cã nước ngọt có đa trần 
không vây, họ Cá ngạnh (4g142e), bộ Cá nhco (S1uriforms). 
Ở các tỉnh phía bẮc Việt Nam có năm loài: cá mầm (P.uachellii), 
cá hau (P.g¿io), cá mịt (P.vữgais), cá mịt tròn (P.phus), CR 
thường (P.fui#aco). CB phân bố khá rộng, tử sông Amua đến 
miền Nam Trung Quốc. I-oài CR ä Việt Nam có đầu dẹt bằng, 
thần và đuôi dẹt bên; mõm tù, có bốn đôi râu; thân vàng nhạt, 
có những đám nãn đen. Cá cố \ruine bình, con lớn nhất 0,5 kg. 
Lớn chậm, sau một năm tuổi dài trên 10 cm, năng S0 ø. Thưởng 
găp ở trung, hạ lưu các sông ở miền Rấc Việt Nam và ở các hồ 
chứa mốc lún. Ăn tạp, chủ yếu ăn động vật. Thường bởi vào gần 
bò để kiếm mồi. Thành thục sinh dục trong năm đầu. Mùa đẻ 
vào tháng 4 - 6, làm tổ đề hình tròn ð đáy ven bở. Cá bôt sống 
một thỏi gian trong tổ. Thịt CB ngon. Sản lượng vừa phải. Khai 
thác quanh năm bằng chài quăng, chài ré, lưới vây, câu có môi. 

CÁ BỐ MẸ (nóng), cá đã thành thục sinh dục, được chọn 
nuôi vỗ cho đẻ nhân tạo đề sàn xuất cá giống. Để có cá giống 
tốt, CRM phải đạt độ tuổi, khối lượng và chất lượng sình học 
nhất định. Tuổi thành thục lần đầu và khối lượng tưởng ứng của 
các loài cá nuôi nước ngọt chủ yếu ở Việt Nam như sau: 
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Mè trắng đực 
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Phi đực Và cái 


CBM được nuôi riêng thco chế độ đặc biệt trước sinh sản, 
thưởng sử dụng các Kích dục tố khác nhau đê kích thích CRM 
(x. Sinh sản nhân dạo cá). 

CÁ BỐN MẮT (nóng) x. Cú cành. 

CÁ RÔNG (nông) x. Cá lóc bồng. 

CÁ BỎNG (nông, Sptuibarbichthys dzniicularas, tk. cá đốc, câ 
phục), Loài cá xướng nước ngọt, phAn họ Cá trôi (Barbpu), ho 
Cá chép (yprœiáae). Đầu khá dài, miệng dưới hình móng ngựa, 
có hai đôi râu to đài. Thần dẹt bên, lưng xám, bụng hơi vàng, 
hai bên phót hồng. Sống đàn ở tầng giữa và tầng dưới các sông 
suối hoặc các hồ thông với sông, nơi nước chảy xiết và ở các vực 
sâu. Ăn thực vật bậc cao, ngoài ra còn ăn các loài tảo bám đá 
và giáp xác. Có kích thước lồn, thường là 4 - 6ó kg, eon to nhất 
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đạt tới 30 kg: sống khá lâu, có con sống tới 30 năm tuổi. CB § 
tuổi mới thành thục sinh dục. Có hai mùa đẻ chính: tháng 2 - 4 
và 7-9. Bãi đẻ ở vùng trung và thượng lưu các sỗöng hoặc suối, 
nơi nước chày xiết, đáy có sỏi đã. Khi đẻ, cá kết đôi, tì \lê đực - 
cái là 1: 1. Trứng chìm, nở trong hố do cá đào sẵn, cá con thường 
quanh quân nơi bãi đẻ, có thể vớt về nuôi. CH phân bổ ở sông, 
suối miền núi Bắc Việt Nam, ngoài ra còn thấy ð Hoa Nam và 
đảo Hải Nam (Trung Quốc). Là loài eá có giá tri kinh tế. Có thể 
nuôi CR trong các ao, hồ chúa nước vùng trung du và miền ni. 

CÁ BỐNG (nông), tên gọi chung chỉ nhóm cá xương nhỏ, 
thưởng có thân hình trụ, hai vây lưng rời nhau. Sống ð tầng đáy 
vùng biến (chủ yếu gần bở, rạn đá, san hð) và đầm lầy nước ngọt. 
Có nhiều loài thuộc nhiều họ khác nhau. Ó Việt Nam, đá xác 
định được nhiều loài, chía ra ba họ: CH trắng (Gobitdae), CB đen 
(Elzoridae), CR biên (Cøttidae). Nhiều loài có thịt trắng, ngon 
và là đổi tượng khan thác của nghề cá thủ công duyên hải và đồng 
bằng. CH trắng là họ cá xương nhỏ, có trẽn 200 chị và rất nhiều 
loài. Thân trắng hoặc trong suốt. Làm tô đẻ dưới đá hay hốc và 
vỏ trai ốc. Con đục canh tô và chăm sóc trứng. Ăn ấu trùng BIắp 
xác, cá con và động vật đáy. Phân bô chủ yếu ở vùng biển nhiệt 
đới và ôn đói, một số loài sông ở nước ngọt. Ỏ Việt Nam, đã biết 
trên 1Ô loài, trong đó có ba Loài sống ð nước ngọt, đáng chủ ý về 
giá trị kinh tế là CB trắng Giossogobiu$ giun. CH đen là họ cá 
xương nhỏ, có thân trụ tròn, đầu hình chóp, ngắn, phần cnối đuôi 
đẹt bên, có hai vây lung rời, vây đuôi tròn, màu đen có thê thay 
đôi theo môi trường. Thức ăn chủ yếu của CR đen: ấu trùng giáp 
xác, cá con, ấu trùng cồn trùng, Có trẽn 80 chỉ, sống chủ yếu ở 
nhiệt đói và cận nhiệt đói, ở nước ngọt, sông suối triền núi và 
đồng bằng, nhiều loài có thể sống ở thuỷ vực nước bản. Ở Việt 
Nam đã biết 12 loài, trong đó có 7 loài sống ở nước ngọt; 3 chỉ: 
Cñ đen (Ei£omx), CB suối (Percotna), CH đẹt (Miicropercop$). 
Ở miền Nam, có loài CB tượng (xyeÌe0f1y marmora1$), 


CB bóp (Bosmichihys smernerx, tkcá bóp): thuộc họ CB đen 
(Eleotridae), \oàt cả xương, hơi đẹt bên; vây lược, hai vây lưng 
cách xa nhau, vây ngực tròn khá phát triển, vây đuôi tròn, vây 
bụng rời nhau; là loài cá nhỏ, sống tầng đáy; có giá trị kính tế. 

CÁ BỘT (nông), ấu thê cá. giai đoạn phát triển đầu tiên của 
cá tử lúc thoát vỏ trứng đến khi tiêu hết khôi noán hoàng. Chủ 
yếu sống nhỏ noãn hoàng, trôi nồi theo nước (vd. CBR mè, trôi, 
chép) hoặc được cá bố mẹ ấp bảo vệ tronp khoang miệng (vd. 
CB rô phi). Giai đoan CB kéo dài tỉ 3 - 5 ngày (vd. mè, trôi, 
chép, trắm) đến 7 - 8 ngày (rô phì, trê). CB có cấu tạo chưa 
hoàn chỉnh, nội tạng chưa phần hoá rõ chức năng. Nếu không 
có kinh nghiêm, rất khó phân biệt giống, loài theo đặc điểm hình 
thái. CB ở các loài cá trắng (mè, trôi, trắm, chép) thưởng có 
thân trong suốt, nhìn trong nước chỉ có thể nhận ra nhỏ 2 - 3 
điểm đen Lị tí là mắt và bóng hơi. Dài khoảng 5 - 7 mm, số lượng 
300 - 409 corưmL CB của các loài cả đen (trê, trê phi, rô phì, 
w.) thưởng ngắn hơn, to hơn, nhiều sắc tổ hơn. CB rô phi màu 
tro đen. Do chưa có khả năng trồn tránh nên CB thưởng bị các 
động Vật khác ăn thịt. Trong tự nhiên, tỉ lê sống của CH thấp. 
Tỉ lệ sống trong nuôi ương nhân tạo ð Việt Nam là ó0 - 80%. 
Các nguồn CB chính hiện nay ở Việt Nam là do sinh sản nhân 
tạo và vớt CH tự nhiên. 

CÁ BƠN (nông; Pleuronectiformey), bộ cá xung phần lón 
sống ð trên, một số loài sống cả ở nước L3, nước ngọt. Đặc điểm 
chung: đầu không đối xứng, hai mất nằm một bên, thần hình 
bầu dục, đẹt bằng, vây bụng nằm ở ngực, vây lưng và vây hậu 
môn phát triên. Thưởng nầm ép sát mặt đáy, mặt trên màu xám 
đất, có ít nhiều đốm Và vân màu, mặt dưới trắng. Miệng rộng, 
răng nhỏ và sắc. Ruột ngắn. Cá tín thường không có bóng hơi. 
Án các loài động vật thân mềm, giáp xác, gìun, cá đáy. Loài nhỏ 
nhất đài 6 - 7 cm, nặng vài gam, loài lớn nhất dài tới 4,? m, nặng 
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337 kg (Ò Dại Tây Dương). Đẻ vào xuân - hè, một số loài phía 
bắc đẻ vào mùa thu Có thể đè tối 13 triệu trứng. Các toài CB 
nhiệt đới đẻ trứng nhỏ, trêi nổi (có giọ( mố kèm theo). Cá bột 
mới nò có đầu đối xúng, mình gần :rong suốt. Cá càng lớn, càng 
xuống lốp nước sâu hơn, mất đần tính đối xứng, thích nghì với 
đối sống đáy sâu. Ö Việt Nam, có khoảng 30 loài CB (cá ngộ 
hay CB chó, CB vị, CB sọc, CB cái, w.). Thịt CR ngon. 


CÁ BỚP (nông) x. Cá bấng. 
CÁ BƯỚM (nông) x. Cá cánh. 


CÁ CAM (nông), nhóm cá xương ở biên, họ CÁ khế 
(Caranrgdze). Thân bầu dục dài, dẹt bên, đầu thuên đều, mặt 
dưới bụng tròn. Vây nhỏ. Hai bên bắp đuôi có gồ da. VAy \ưng 
trước ngắn, có gai cứng. VAy lưng sau kéo dài đến gần đuôi. Là 
loài cá nôi, sống thành đán lón ở các vùng biến nhiệt đới và cận 
nhiệt đói. Vùng biến Việt Nam có loài CC $eriola đươưncr¡l7, lứng 
nâu xanh, vân vàng chạy dọc thân, đài gần 1 m, năng 20 - 30 kg; 
loài CC vân (Zonichthys ni#oƒasciar2) có nhiều ở vùng biển Nghề 
Án, Ilà Tĩnh, thân nâu vàng với 5 - 6 vân chếch, rộng bản, màu 
đen, thân đài 70 cm. Thịt CC thảm ngon. 


CÁ CẢNH (nông), cá nuôi nhăm mục đích làm cảnh, giải trí. 
Do có hinh dáng, màu sắc kì thú, kích thước thưởng không lớn, 
có thể gây nuôi trong bê nhỏ, hay trong binh, châu thuỷ tĩnh, đặt 
trong nhà hoặc ngoài sân. Nhiều loài có nguôn gốc ở các vực 
nước ngọt nhiệt đới và cận nhiệt đói, thuộc các bộ: Cá chép 
(CypuJormes), Cá vược (Perciformes), w. Qua quá trình thuần 
hoá và chọn lọc ta: tạo lâu đới, đã có hàng trăm loài có giá trị 
thầm mí cao. Nghề nuôi CC đã có tử xưa ở các nước Đông Á 
và Dông Nam Á. Ö Việt Nam, nhiều địa phương như IIà Nội, 
Hải Phòng. thành phố Hồ Chí Minh đã duy trì và phái triền 
nghề này, gần đây đã có nhâp nhiều Ioài CC mới. Một số loài 
còn được nuôi đề diệt bo Eậy hoặc dùng làm đối tượng nghiên 
cúu sinh học (đi truyền, sinh hoá, phỏng sinh học). Một số loài 
CC phổ biến: cá vàng, cá bướm, cá bốn mắt, cá chọi, cá đĩa, cá 
đuôi cð, cá không tước, cá kiểm, cá mã giáp, cá ngựa vằn, cá 
thần tiên, vv 


Cá vàng (Car2wjus awrafs), (\oài cá giếc bạc họ Cá chép 
(yprrudae), gồm nhiều chủng. Có cá vàng đầu sư tử, cá vàng 
mắt lồi, cá vàng kính thiên lí, cá vàng hướng thiên (mắt ti tặp 
trung về phía đầu), cá vàng đuôi voan (vây phát triển, to xoè, rủ 
xuống), cá vàng sao chôi (đuôi rất dài, gấp 3 - 4 lần chiều đài 
thân), vv. có màu tử vàng nhạt đến vàng đỏ, đôi khí đen, bạc. 
Nhiệt độ nước thích hợp 18 - 30C. Thức ăn thưởng là gìn bùn, 
có thể luyện cho ăn com, bỏng, vv. Đẻ trúng nhỏ, dinh vào rong, 
cỏ. Cá vàng có nguồn gốc ở Châu Á, được đua sang Chàu Âu 
\ử thế kỉ 17. 


Cá bướm (Pantoáđan buchholtzii), họ Pantodonuid2e, có đôi vây 
ngực rất to, màu hồng, với 04 đỏ như đôi cánh bướm. Có thê 
vọt lên khỏi mặt nước và bay 2 - 3 m trong không khí. Thân đài 
10 - 13 cm. Bụng trắng, lưng xanh hay xám sẫm, mắt có ánh đỏ, 
miệng \o, nhiều rănp nhỏ và nhọn. Vày bụng nằm đưới vây ngực, 
có bốn tua dải. Án động vật. Nhiệt độ thích hợp 25 - 30°C. Sinh 
sản ở 26°C, Thụ tỉnh trong, đẻ trúng dính vào rong, cỏ. Nguồn 
gốc Tay Phi xích đao (các sông đồ ra vịnh Ghìnê). 3 nuôi cần 
rộng và có lưói đậy. Một số loài CC thuộc họ Cá chép (Cypri42e) 
cũng gọi là cá bướm. 

Cá bốn mắt (4rtabl¿ps teraphthatmus), họ Anablepidae, bộ Cá 
sóc (Cypritodoriformes). Thân thon, dài 15 - 30 cm. Hai mắt rất 
lài. Thích nghỉ với đời sống sát mặt nước. Khi bối, phần trên mắt 
Ò trên mặt nước, phần dưới chìm trong nước, nên thấy được cả 
phía trên và dưới nước, vì vậy có tên cá bốn mắt, Dẻ con, thụ 
tình trong, để mỗi lần 1 - 5 con dài 4 - ó cm. Sống ở vùng đầm 
phá, gốc Trung Mĩ và Bắc Nam MI. 
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Cá choi (8e/4 32lendzrv), ho Cá rô (⁄Lnabanrtd2e). Thần dài 
6 - 1Ù em, Vy phát trên rồng, Màu thần có nên đỏ hoặc xanh. 
Án động vật (guun). Nhiết độ thích hợp: 16 - 32°ˆC. Dến mùa 
sinh sản, cá đục làm tô bằng bot khí và chất nhỡn tiết ra tử miệng. 
Khi cá cái đẻ. cá đục hút trứng đưa về (tô, bảo vê (rứng và cá coi 
mói nỏ. Cá chọi đãnh nhau rất hằng (có khìi đến chết), Có hat 
chủng chính: cá chọi xanh và đỏ. Có chủng bạch tạng màu vàng 
kem. Nguyên sống Ở vùng nước ngọt nông phía nam Ấn Dộ và 
Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan, Malawia. Indônêexia). 

Cá đĩa (Symphysodøm), họ Cá rõ phi (C¡chidae). Thần nhìn 
ngang tròn như cái đĩa dựng đứng, mình mỏng, đầu to. Vây lưng 
và Vây ngực cao, rìa đỏ, phủ đải suốt thần; vây đuôi ngắn. Tbàn 
thân có 6 - 9 vạch ngang sẵm; màu nền thay đi tuỳ loi: thướng 
có màu đỏ hoặc xanh dương, lục, nâu, nâu đỏ, vw_ Mói trưởng 
sống thỉch hợp: nước có pÏI 5 - 6,5, nhiệt độ 22 - 26°C, ưa ân 
dưới bóng cây. Đẻ trứng. Cá con mới nổ bám theo bố mẹ đề ăn 
nhớt da, do đó không nên tách bố mẹ sớm. C`á đĩa có nguồn gốc 
ä Nam Mi, được xem là “nữ hoàng cá cảnh” ỏ Íloa Ki; cơ. cá ngũ 
sắc thần tiên. 

Cá đuôi cò (Macropođus apercularh; tk. có rô thìa, săn sất, tiên 
cung, cá cø), loài CC họ Cá rô (4nabanrrdae). Thần dài 8 - 10 
cm, hình bầu đục dài, phủ vầy lược lớn, có 8 - 11 vạch ñgang màu 
sặc sở xen vạch xanh. Vây to, đài; tia thú nhất vây bung kéo dài 
(hành sợi, vây đuôi chả đôi, gốc vây màu xanh Lục, viền vây đuôi 
màu vàng. Cá cái vây nhỏ, (f† sặc số hơn cá đưc. Sống thánh đôi. 
Khi cá cái đẻ, cá đực làm LÔ bằng bọt khi, chăm sóc trúng và cá 
con như cá chọi. Nhiệt độ thích hợp 20 - 30°C, Ăn động vật (giun 
đỏ). Phân bố ở Việt Nam và Nam Irung Quốc. Gần với loäi này 
còn có loài cá la thịa (Beữa pugnav) có tập tính như cá chơi. 

Cá mã giáp (7Trrchogaster leer!), họ Cá rô (Anabantidae). Thân 
màu vàng nhạt, óng ảnh, cóö một vach đen chay tư môm đến piữa 
cuống vây đuôi, vây hậu môn cao VÀ rất phát Iriển, vầy bung 
thành hat tia đài. Mình cá và các vây đều có nhiều vòng tốm đốm 
như xà cù. Mùa cá đẻ, eon đực có màu đỏ tươi. C cá 6 - 10 em. 
Nhiêt độ thích hóp 23 - 302C. Án giun đỏ, rân nưóc (Jap/iia). 
Nguồn gốc: Việt Nam, Malawia, Thái Lan, lnđônêxia. 

Cá thần tiên (P/erophylum scalare), họ Cá rô phì (Cichltdae), 
thân móng, vây (to, hình dáng thướt thà, màu sắc đẹp, Vầy lưng 
và vây hậu môn phát triển, tao thành với miêng cã một hình tam 
giác cân, vây bụng nhỏ, thành hai tia dài. Thích ăn động VẬt (giun 
bùn, bọ đỏ). Có cá 10 - 15 cm. Đẻ ð nhiêt độ 27 - 30°C; trứng 
dính vào rong tảo. Cả đực chăm sóc trứng và con mới nỏ. Nguồn 
gấc Nam Mĩ, được đưa sang Châu Áu đầu thế kỉ 20. Ö Việt 
Nam, thường thấy hai chủng: trắng và đen. 

CÁ CÁNH MẤU (đa chấr) x. Cá vây tay. 

CÁ CATLA (nöng, CatÌ4 catÌa), \oài cả xưởng nước ngọt, họ 
Cá chép (Cyprinid2#). Đầu tò, miệng rộng, môi dưới dày đều 
thành hai mép, không có râu, mắt có viên bao quanh, Vầy tưng 
đài không có t:a xương. Thân sáng bạc, vây xám đen. Cá cö khá 
lớn, eon fo nhất đánh bắt được dài 1,23 m, nặng 63 kg; trong ao 
nuôi ở Canecutti (Ấn [ộ) có con nặng tới 45 kg. Sống tầng mật, 
chỉ yếu ăn động vẬt nổi, lớn nhanh. Cá 2 - 3 tuổi mái thành thục 
sinh dục, mùa sinh sẵn vào tháng 5 - Ø. Phân bô ở các sông Rắc 
Ấn lộ, Pakixtan, Băngladet, Myanma, “Phái Í an, Cămpuchia. Có 
giá trị Kinh tế cao. Từ 1984, được nhập vào Việt Nam và đang 
được thuần hoá. Về hình đạng, khi mới nhìn có thể nhầm với cá 
hô ở sông Mè Công. 

CÁ CANG (nông, Therapon theraps), \oài cá biển cỗ nhỏ. họ 
Theraportđdac. Sống thành đàn, có thân bầu dục đài, đẹt hai bên, 
với eác đài hoặc vết màu sãm trên nền vàng hay xanh lục. Vây 
tược nhỏ. Là loài cá đứ, rAne sắc, ăn tạp, chủ yếu ăn động vật nhỏ 
và cá con. Tốc độ sinh trưởng trung bình, I năm tuổi dài 10 cm, 3 


năm tuổi l5 - l7 cm, Lón nhất 30 em, Ö tầng gần đáy, vùng biến 
nóng có rong rêu. Thanh thục sinh dục khi hớn I năm tuôi. Mủa 
đẻ tháng 3 - 9, tập trung tháng 4 - 6. Phân bố ở vùng biển ven 
bở Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương, nhiều nhất ở ÔxträyLa. 
Một số loài sống được ở vùng nước lø, nước ngọi. Ö Việt Nam, 
thưởng gặp hai loài: CC thường (Therapon theraps) và CC đàn 
(Therapon Jarbua; tk. cá ong). Thịt CC chấc, trấng ngà, ngon, 
Sản tượng hằng năm ở vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan khá cao. 
Dánh bắt bằng lưới kéo, lưới vây và đáy. Khi bị kéo lên mặt nước, 
một sô loài có tiếng kêu đặc biết. Gaí cứng của tìa vây CC có 
nhát độc, gây đau nhức, vết thương lầu lành. Một số loài CC có 
màu sắc đcp, được nuôi làm cá cảnh nhưng dễ chết đột ngôt khi 
môi trường thay đồi. 

CÁ CẤY (nông Parator), chí cá xướng nước ngọi, hợ Cá chép 
(Gprimidae), phần ho Cá trôi (Barbmu). Ö miền Bắc Việt Nam 
có hai loài: CC (?. macracarthus) và CC chấm (P.zonan+y). Thần 
và đầu khá dài, dẹt bên, miêng phía dưới có hai đôi râu. Vậy to 
vưa phải, xếp đều đặn. l1ing và vây xám đen, bụng nhạt hơn. Cá 
nhỏ có Š - 6 dài đen ngang thân, lón lên mở đần. Khá phô biến, 
sống ở trung lưu các sông. loài CC chấm št gặp hơn. 


CÁ CHẠCH (nông Cobirize), họ cá nước ngọt sống tầng 
đáy. Thân hình trụ. đẹt bên, vây nhỏ tần sâu dưới da, khó thấy 
hoặc không nhìn thấy. Dưới đa có nhiều tuyến tiết chất nhỏn nên 
đa rất trơn, giảm ma sát khí chui rúc. Thân màu vàng, vảng nâu, 
xám hoặc đen, thích nghi với màu chất đáy. Các vây chỉ có tỉa 
mềm, mộ: vây lưng, vây ngực và bụng không xœè bằng ra hai bên. 
Kích thước 150 - 300 mm. Án động vẠt đáy có nhỏ. Sống trong 
hang, hốc bùn dưới đáy, thưởng xuyên củ động vây ngực đưa 
nước tói mang. Đẻ trúng dinh vào thưc vật thuỷ sinh hoặc cắt, 
đá. Gồm 30 chỉ, khoảng 150 loài, phân bố khá rộng ở các vực 
nước ngọt Châu Âu, Châu Á, Dông và Rắc Phí. Ö miền Rắc Việt 
Nam, đã phát hiện 14 loày. Có giá trị kinh tế đáng kể nhất là loài 
CC bùn (Miguruc angullicaudarus), sống phổ biến ở đáy bùn, 
ao, hồ, ruộng vùng đồng bằng và CC suối (Nemachzilus pulcher) 
sông các sông, suối miền núi. 

CÁ CHÀI (nồng Leptobarbus hoevwenil), (loài cá xướng nước 
ngọt, họ Cá chép (Œypmi42e). Phố biến ỏ Nam Rộ (hê thống 
sông Cúu Ïonp, Dông Nai). Thân đài, bụng tròn. Miếng có hai 
đôi râu nhỏ, răng hầu 3 hàng. Vãy lưng ngắn, vẫy tròn. Dưỡng 
bền hoàn toàn, chạy giữa thân. Cá lớn có lưng xanh xám nhạt, 
sườn và bụng bạc, một chấm đen sau nấp mang, vây hơi hồng. Cá 
nhỏ có sọc đen suốt dọc thân. Khối lượng trung bình 0,5 - 1,5 kg, 
con lớn nhất đã bắt được đài gần 80 cm, nặng 5,óŠ kg. An tạp, 
chủ yếu ăn động vật nhỏ. Thành thục sinh đục khi được 2 năm 
luôi. Mùa đẻ vào tháng 5 - 7. Rãií đẻ ổ lưu vực các sông hồ tồn. 
Phân bố tự nhiên ở Nam Viêt Nam, Lào, Cãmnuichi3, Thái Lan, 
Inđöðn#xaa. Thịt ngơn, trư khì cá ăn phải các Loại lá, quả có mùi 
hôi. Có thể đánh bắt quanh năm bằng (ưới, chài, cÂu hoặc vớt cá 
về nuôi trong ao, lông bẻ. Sản lượng ở nhiều vùng khá cao. 

CÁ CHÁT (nông; Lisochih¿y), chỉ cá xướng nưỚc ngọt, phân 
họ Cá trôi (Barbi), họ Cá chép (Cyprinidae). Ö miền Bắc Việt 
Nam đã biết 7 loài, sống chủ yếu trong các sông suối miền nủi, 
trung đu Hắc Hộ và Hắc Trung Bộ. Các \oài hay gặp và điển hình 
nhất: CC (1 ssochiluy ưẻempf), CC râu (L. longtbarBis), CC tò 
(L. macrosqudarmatus) và CC sông Lam (EL.Íamuy), Thuộc chỉ CC 
còn có cá trốc (L.autwneris) sống ở sông Lam (Nghệ An). Các 
(oai CC đều cỏ thần màu xám đến xám nhạt, vây xám. Dầu tưởng 
đối dài, miệng nhỏ có 2 đôi râu. Một vây lưng, các vây ngực, bụng 
và vay hậu mãn hơi nhon, vây đuôi chẽ sâu. Kích thước thưởng 
găp 80 - 200 mm. nặng 200 - 220 ø. Giá tr kính tế không đáng 
kẻ. 

CÁ CHÀY (nông: Sawaliobarbus cuyriculus, tk. cÃ rót), \oài cá 
xương nước ngot, ho Cá chép (CyprZac). Thân gần tròn, đầu 
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(o vừa, mm tù, ngắn, có 2 đôi râu bé, mắt nhỏ và đỏ. Lưng và 
đầu hơi đen, bụng vàng hay trắng nhợt. Vậy có chấm đen ở cuối. 
tao thành nhưng hàng chấm đen trên thân. Sống ở tàng giưa, bơi 
lột lĩnh hoạt. Có va, lớn nhất nặng 3 kg. [ốc độ sinh trưởng 
không nhanh lắm. Án rất tap. Thành (thục sinh đục sau l năm 
tuôi. Mùa đè vào tháng 3 - 7. Bái đẻ ở ndi nước chày có cỏ, đôi 
khi ỏ bãi cát. Phân bố ở hạ lưu các sông, Ao, hồ, đầm ở đồng 
bằng Rắc Việt Nam. Sản lương khai thác tự nhiên khá cao. Môi 
SỐ nơi nuôi ghép vơi các loài cá nuôi khác. Ngoài ra còn có các 
Loài: CC chàng, CC đất. CC đất (%Xpuubarbuy caldwelli), là \oài 
cá kinh tế ở miễn núi Bắc Việt Nam, sống ở nơi nước chảy có 
đá. Ò các vực nước sÂu và trong. 


CÁ CHÁY (nông, \facrura reevesH), \nài cá xưởng, họ CÁ trích 
(Cfup£idae). Thân bầu dục, dẹt bên, (ưng xám, lườn và bung trắng 
bạc, cá con có Vệt đen chạy dài, mở dần khì lớn. Môm ngắn, tròn, 
miêng không răng. Vây đuôi chẻ sâu thành 2 thưỳ đều. Kích 
thước thưởng gặp đài 50 cm, nặng  - 5 kg. Mùa đẻ vào tháng 4, 
đến (tháng 6 - 7 lại xuôi ra biên. Cá con ở nước ngọt, khi đạt tói 
kích thước 5 - 7 cm mới tìm đường ra biển. Cá sông ở tầng giữa 
và đáy biển nhưng đi vào sông để đẻ. Ö Việt Nam, CC có ở sông 
Hồng, sông Đa. Thịt CC ngon, bố. Gần đây, do đánh bắt quá 
mức, sông suối bị ngăn làm thuỷ điện, hồ chứa nước, nên số lượng 
giảm sút và trò nên hiếm. 

CÁ CHÉẾM (nóng 1_4t£$ caicarifer), loài cá Lồn nước 1g, họ Cá 
mú (Serzmidae). Có thể sống ở biên, Ò cửa sông hoặc vào sâu 
trong sông, sống lâu đài ở nước ngọi. Thân dài, thuôn, khoẻ, dẹt 
bên, híng hơi gồ. Dầu đài, mốm nhọn, răng sắc. lai vây lưng 
riêng biệt, VẤY trước có 7 gai cứng, đài và khoẻ nhất là gai thứ 3. 
L)i chuyển nhanh. là loài cá dữ, chuyên ăn thịt (cá con, tôm, 
thân mềm). Kích thước thưởng gắp: đài 45 - 65 cm, nặng Š - 20 
kg, có con đài trên 2 m, năng 130 kg. Dẻ trứng ở vùng của sông; 
trúng dính. Phân bố khá rồng ở [ông Nam Á, Trung Quốc, Ấn 
Dộ, Dông và Bắc Phi. Nuôi öỏ đầm nước lợ, khi có đủ thúc ăn, 
sau 3 - 4 tháng có thế nặng töi 2 kg, l năm tuô: dài 45 cm, nặng 
3 - 5 kg. Không nuõi ghép được vì CC sẽ ăn hết các loài tôm, cá 
khác. Thịt CC ngon. Dề bị nhầm với cá vuợc (12+ labrax). 

CÁ CHÉP (nông; Cỳyprinus carplo; tk. cá gáy), loài cá xưontg 
nước ngọt quan trọng, ho Cá chép (Cypridae). Thân đẹt bèn. 
Đầu thuôn, cân đối, có 2 đôi râu. Miệng khá rộng, hướng ra 
trước. VẬy lưng có gai cứng, vây hậu môn có rãng cưa, vây đuôi 
2 thuỳ, cạnh các vây màu đỏ. Cá cõ trung bình, con lồn dài trên 
1 m, nặng khoảng 10 kg: cố thường gặp 1 - 2 kg. Ăn động vật 
không Xương sống và thực vật. Thành thục sinh đục sau 1 - Š5 
năm tuổi, tuỳ vùng khí hậu và điều kiện thức ăn. Đẻ trứng vào 
mùa xuân. TYứng dính vào thực vật. Phân bố rộng, tử lưu vực 
sông Danuyp Châu Âu đến Dông Nam Á, ở nhiều loại hình thuỳ 
vực, phô biến ở ao, hð, ruộng. Dược nuôi từ lâu đời (khoảng 2 
nghìn năm trước đây ở rung Quốc, hơn 600 năm trước đây ở 
Châu Âu). Hiện nay. được nuôi ở nhiều nước Châu Âu, Châu 
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A, Châu Phi, nuôi đơn hay nuôi ghép với các loài ăn thực VẬT 
khác. Ó Vu Nam, CC cũng được nuôi tử \Âu đời, thưởng nuôi 
ghép trong ao (Với các loài mẽ, trôi, trắm, W.) và Ò ruộng trũng. 

CÁ CHỈ VÀNG (nông; Sclaroides leptolepsis), loài cá nồi 
ven bở, họ CÁ khế (Carangi42e). Thân có một sọc vàng chạy 
thẳng từ sau mắt đến gần vây đuôi. [ưng xanh lá cây, hông; 
bung trắng bạc, phần trên nắp mang có chấm đen; vậy đuôi 
vàng. Dầu hơi nhọn, miêng chếch, hầm dưới nhô ra. Chiều đài 
khai thác 6Š - 155 mm. Chủ yếu ăn các sinh vật nôi. Sống 
thành đàn. Mùa đẻ vào tháng 4 - 8. Phân bổ ở Ấn Độ Dương, 
Tay Nam Thái Bình Dương. Có giá trị kinh tế. Thịt trắng, khá 
ngon, hơi có vị chua, 


CÁ CHIẾN (nâng Bagariut bagarius), loài cá xướng nước ngọt, 
họ &¿sor/4zc. Thân trần, đầu đẹt bằng, thân dẹt bên, đuôi thon, 
đầu vã thân có các u thịt nhỏ màu vàng. Miiêng lán, có 4 đôi râu, 
2 hàm răng sắc, nhỏ. Vầy ling có Ì gai cỨng trồn, vây ngực có 
øAI răng ca, thuy trên vây đuôi kéo dai hình sợi. Thân màu xám, 
có mội số mảng đen đặc thù. Sống ở tầng đáy nơi nước chảy. 
Thuột loài cá dữ, chủ yếu ăn cá. Kích thước lớn, có eon năng tồi 
50 - 60 kg, có thường pập 5Š - 7 kg. Sinh trưởng nhanh, thành 
thục sinh dục sau 4 năm tuôi, nặng Š - 6 kg. Mùa đẻ vào tháng 
3 - 5. Rãi đẻ ở vùng trung lưu các sông lớn, đáy có đá. Trúng 
chìm. Phân bố rộng trên thế giới. Ö Việt Nam, thưởng gặp Ỏ các 
sông lớn phía bắc và phía nam. Sản lượng trên sòng Ilông có 
năm đạt tói 30 tấn. Mùa khat thấc vào tháng 2 - 4 (trng với mùa 
đẻ và mùa kiếm mồi). Khai thác bằng chài quăng, câu gìĂng, lưới, 
cụp. Thịt ngon. Da cá lồn có thể thuộc làm đồ dùng. 


CÁ CHIM (nông), tên gọi chưng chỉ các loài cá xương, sống 
ở biển, thân dẹt bên, rông bản, có tập tính sinh sống tống tự 
nhau, tuy cấu tạo hình thê khác nhau. Việt Nam, có nhiều loài 
CC, phân bố khá rộng. Những loài có giá trị Kinb tế hón cà: CC 
trắng (§vomareotdex argerueus), CC đen (Formo niger), CC gai 
(Ptenapsis anomala), CC Ấn Độ (Psenes Inducus), w., cho thịt 
neaon, được coi là đặc sản, xếp hàng đầu trong các loại cá biên 
(chim, thu, nhụ, để). CC béo nhất vảo khoảng tháng 2 - 3, khi 
chúng đí vào lộng, nỗi thành đản; thích nước trong, ua chà rạo 
và bóng mát. Cỏ cá hay gắp 200 - 1500 g. Àn các Loài sinh Vật 
nhỏ (tôm, tép). Mùa đẻ váo tháng 4 - 7. Không cắn câu. Khai 
thác chủ yếu bằng các nghề mành dắt, rê khởi. Mùa khai thác 
vào tháng 2 - 8, tập trung vào tháng 3 - 4. Ngoài ra còn một số 
Loài cá thuộc hợ Cá bướm (C#t2et2dorriđ2£) cũng được gọi là CC 
như CC bà, CC nàng đò, w_ Những loài cÃ này ít giá trị. 





Cá chim đen 


CC trắng (8ữomateoies argeniews, tk. cá giang), (oài CC cổ 
tồn và có thịt thơm ngon, ăn tươi hoặc chế biến xuất khẩu. Sản 
lượng ò vịnh Bắc Hộ hẦng năm đạt tới hàng chục tấn. Cần bảo 
vê nguồn Lợi, cấm đánh bất eÁ con ð vùng ca sông và ven bở. 


CÁ ĐẠI DƯỚNG C 





CC đen (Ƒ2ymio mygef), có da màu dcn, thịt trắng và ngon 
không kém thịt CC trắng. Có giá trị kinh tế. 

CC gai (P§cenopsr anomiala), có nhỏ hón và thịt không thdm 
ngon bằng CC trắng, nhưng lai cớ sàn kiọng nhiều hơn (ở vùng 
vịnh Rắc Hội. Ô Việt Nam, CC Ea! thưởng tập trung ở vùng giữa 
vịnh, cửa vịnh Rắc Bô, phía dông bắc đảo Rạch Long VỊ, nơi có 
đô sầu trên 40 m, chủ yếu ð độ sâu 50 - 70 m, các tháng mùa 
nóng ngo: lên dộ sâu 20 m, có nhiệt độ nước 21 - 239C. Hãi đẻ 
ð giữa vịnh Bắc Hộ, vung của vịnh và đóng - bẮc Rạch [ong VI, 
đó sâu trên 20 m. 

CC Ấn Độ (Psenes mẩícus), tập trung ồ vùng giữa và của vịnh 
Bắc Hộ, ở độ sâu 40-80 m (chủ yếu 50 - 60 m), mùa nóng lên sống 
Ò độ sâu 25 - 30 m. Vùng biên từ Thuận Hải trở vào có sản tượng 
CC Ấn Dộ rất cao, có mẻ lưới kéo tầng giữa thu được 3 - 4 tấn, 

CÁ CHỈÌNH (sinh; ⁄Ingutfomnes), bộ cá xưởng, có thân hình 
rắn, không cớ vây hông, vầy ngực có khi thiếu, Vây lưng và vây 
hậu môn mềm, dai va nối liền với vây đuôi. Bóng hơi thông với 
ruột. Phân bố rộng ö các vùng biên nhiệt đói và cận nhiêt đói 
Án Dộ Dương, Thái Bình Dương. Án ấu trùng giáp xác, giun, w. 
Sông trong hang hốc, chui rúc trong bùn. Một số loài có đặc 
điểm đi cứ để đẻ trừng như CC Châu Âu (4nguHla anguilia). Ô 
Viêt Nam, gặp mộ! số loài: cá dua xám (MUra€nesox siencls), cá 
Lạc (Muraenesoy taÍabono1d2s) có con dài đến 1 m, nặng TÔ kỹ, 
CC Nhật (nga Japonica). Thịt CC ngon, nạc dùng làm thực 
phâm. Một số nước đã nuôi CC như Nhật Bán. 

CÁ CHỢI (nông) x. Cá cảnh. 

CÁ CHUỐI (nông) x. Cá quả. 

CÁ CHUỒN (nông; Exocoett4ae), họ cá biến, có đôi vây ngực 
đài, cá bén được xa 40 - 50 m trên mặãt nước. Thân dài thuôn, 
mỗöm ngẫn, vầy nhỏ. Kích thước 15 - 50 cm. Sống tập trung thành 
đàn tỏn. Gồm 60 loài, 7 chí. Khoảng 40 loài phân bố ở các vùng 
biên Ấm nhiệt đới (Ấn ộ Dương, Tây Thái Rinh Dương). Tốc 
độ bơi trong nước thưỡng dưới 30 km/h, khi bay tượn trong không 
khí đạt tới ó0 km/h. Mùa đẻ trứng vào tháng 3 - 4, kéo đàn vào 
gần bở tìm bãi đẻ. Thịt trắng, ngon. trứng có vị hấp dẫn. Biển 
Việt Nam có nhiêu loài CC (CC mít, CC gành), tập trung nhất 
ở biển miền Trung, tử Dà Năng vào Ninh Thuận và Rình Thuận. 
Trước đây, những thuyền nhỏ đi dánh cá dơn độc có thẻ hị đắm 
kh: gặp những đàn CC lón. 





Cá chuồn 


CÁ CHUỒN ĐẤT (nông 2aciylopteriđae), ho cá biên, phân 
bộ Cá chuồn đất (Dacwlopferoidet), Có thân đài, trồn, thuồn dần 
về phia đuôi. Đôi vây ngực đài đến tận vây đuôi, nom tưa đôi 
cánh, giúp nó có khả năng bay một quãng khá xa trong không 
khi. Sống đàn, tương đối tập trung, nhất là trong mùa sinh sản. 
Phàn bố rộng ở hầu khắp các biến Ấm, trử phần phía đông Thái 
Binh [ướng. Gồm 4 chị. Ó vịnh Bắc Rộ, đã gặp 2 chỉ với 2 loài, 
trong đó CCD J)acplloptenas orientalis \à phố biến và có sản tượng 
cao. 


CÁ CÓC TAM ĐÁO (sứữth; Paramesotrlton dclouxt2ì), (oài 
lưdng cư, họ Cá cóc (Safaman4id2€e), bộ Luống cU có đuôi 


(Cauda:a). Cơ thể dài 144 - 206 mm, giống thần lần nhưng đuôi 
đẹp, đa thiểu vảy. Trên da có nhiều mụn Xù xì và tiết chất nhày, 
những mụn nảy làm thành dãy dọc sông lưng, kéo đài tới đuôi. 
Lưng màu xám đen, bụng đỏ có những đường xám đen nối nhau 
tao thành mạng vân đỏ. Sống ở suối chày chàm và hồ nước chân 
núi lam Đảo. Kiếm ăn vào ban đêm, thức ăn là sâu bọ, nhện, 
hông nọec, nhái con và rong rêu. Giao phối vào tháng 3 - 4 hằng 
năm. CCTĐ là loài đặc húu của Việt Nam. Có giá trị về thảm 
mm và khoa học. Hiên nay cớ số tượng Ít, là loài cá được ghi trong 
"Sách đỏ", cần cấm săn bắt và nên tổ chức nuôi. 

CÁ CƠM (nâng; Stolephorus, Anchoviellz4), chỉ cá biển, họ Cá 
trông (Engaulidae) gồm các loài có kích thước nhỏ, thân dài 
khoảng 80 - 100 mm, màu trắng trong, có hai phần trắng nôi rõ 
chay dọc thần. Mùa đẻ vào tháng 3 - 4. Sống đàn ở tầng mặt, ăn 
sinh Vật nỗi, chủ yếu là giáp xác nhỏ. Phân bố rộng ở TAy Thái 
Bình Dương và Ấn Dộ Dương. Ở Viêt Nam gặp: CC thường (Š. 
comnuersonl) có nhiều ở vịnh Bắc Bộ; CC thang (Š. heterolobus) 
cỏ nhiều ð vịnh Thái Lan; CC Ấn Độ (Š. m4ic4). Sản lượng CC 
có năm tới hàng trăm nghin tấn. Chì yếu dùng để chế biến nước 
mắm và làm cá khô. 

CÁ DA PHIẾN (dịa chất, Placodermi, HL. plakos - phiến, 
tấm; dermi - da; tk. cá giáp hàm), nhóm cá hoá thach phô biến 
trong kỉ Dêvõn. Chúng có đặc điểm là phần trước của cø thể 
được bọc trong một kiển áo giáp gồm nhiều tấm xương tạo thành. 
Kích thước của chiing rất khác nhau, từ vài chịc cm đến 6 m. Ö 
Việt Nam, hoá thạch C13P đã được phát hiện trong các trầm tịch 
Dê@võn ở tình Hà Giang, Lạng Sơn và bán đào Dồ Sơn. 

CÁ DƠI (nông; Scolopst; tk. cá choi choi, cá sạo), loài cá 
xương ở biền, họ Cá sạo (Poma4⁄2wt42e). Thân hình bàu dục dài, 
dẹt bên, phủ vây liợc tưóng đối lớn; vây lưng có 10 tỉa gai cứng, 
vây hậu môn eó 3 tỉa cứng, vây đuôi xẻ 2 thuỷ. Là cá đáy và tầng 
gần đáy, phân bố ö đô sâu 10-40 m, chất đáy là bùn và cát mịn. 
Thức ăn chủ yếu là động vật giáp xác. Ó vịnh Bắc Hộ, thường 
gặp CD có 13 - 20 cm. Mùa đẻ tháng 3-6. CD chiếm 0,5% sản 
lượng eấc tàu điều tra cá đáy. 

CÁ DUÖNG BAY (nông: Cirhữnus vmcrolepts), \oài cá xướng 
nưóe ngọt, ho Cá chép (Œprm/đ2e). Thân hinh thoi dài, toàn thân 
phì vậy tròn. màu cam, hơi xám nâu. Râu, vãy đỏ. Sống ở tầng 
dưới và tầng đáy, ăn mùn bã hữn cơ tà chính và sinh vật nôi. Cá 
cö trung bình, thưởng nặng 0,5 - 1,5 kg, có con nặng 2,6 kg, dài 
óó cm. Thành thục sinh duc sau 3 - 4 năm. Bái đẻ ð ndi nưóc 
chảy trên sðng lớn (sông Mê Công: từ Cratiê tối biên giói 
CÃĂmnuchia - Lào). Cả bột trôi về hạ lưu, CDB phân bố rộng Ở 
các vực nước ngọt tị nhiền ð Thái Lan, Lào, Cămpuchia và Nam 
Bộ Việt Nam. Sân lượng khai thác tự nhiên khá lón. Khai thác 
bằng lưới rê, ning, mành, đáy, chài. Thịt ngon. Có thể vót cá bột 
về nuôi trong ao (ở các tỉnh phía nam Viết Nam); cá lún nhanh. 

CÁ DƯA (nông Muracnesox sp., tk. cả (ac), chỉ cả xưởng, sống 
à biển ven bở, bộ Cả chình (⁄1@2/1hformes). Mình dài hình ống, 
gần như con rắn, phía trước tiết diện ngang gần tròn, phía sau 
dẹt bên. Thân không VẬY, da trồn. Đầu dài, mõm nhơn, phần đầu 
môm trên hơi lõm. Miêng có răng sắc. Lỗ mang rộng nẦm dưới 
vây ngưc. l.ưng màu vàng hay nầu vàng. Bụng trắng bạc. Vày ngực 
trèn, vay lưng kéo đài ra sau, liền với vây đuôi và vây hậu môn. 
Án đồng vật (cá con, thân mềm, chân đầu). Phân bố rộng ở các 
vùng bở biển nhiêt đói và cận nhiệt đói Ấn Độ [Đương, Thái Bình 
Dương. Ô Viêt Nam thưởng gặp các loài CD) xám (Äuraenesox 
ginensi©), cá Vạc (M. talabono(đes) Con \án đài hón 1 m, năng tới 
10 kg. Thịt khá ngon. Thường đánh bắt bằng nghề câu. 

CÁ ĐẠI DƯƠNG (nông), tập hợp các loài cả thường sống ở 
vùng nước xa bở eó độ mặn cao. CDD phần lớn lä các loài cả 
nồi, có tập tính di cư xa (theo mồi hoặc sinh sản) theo mùa và 
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những biến đồi của điều kiện môi trưởng. Ở vùng biển Việt Nam, 
(heo thống ké ban đầu, nhóm CD dì cư có khoảng 70 Loài, 
trong đó có những loài có giá trị kinh tế như cá thu, cá ngử, cá 
chuôn, cá bạc má, cá nhám, w. Nhóm cá này còn có tiềm năng 
khai thác ở vùng biển Viêt Nam. 

CÁ ĐAO (nông) x. Cá đuấi. 

CÁ ĐÁY (nông, tk. cá tầng đáy), tên gợi chung chỉ các Loáì cá 
sống chủ yếu ở tầng đáy hoặc gần đáy. IYong thực tế nghề đánh 
cá biển, thuật ngũ CI2 còn được dùng để chỉ các loài cá đánh 
bắt được bằng tưới kéo đáy. Gồm nhiều loài cá eó hình thể và 
cầu tạo đa dạng. Chủ yếu ăn sinh VẬt đáy, sinh vật nôi, eác loài 
cá nhỏ hơn; một sế loài ăn cả mùn bá hữu eơ. CD điền hình ở 
biển: cá hông, cá mối, cá băn. Sàn biợng CD chiếm hón một nửa 
sản lượng cá khai thác hiện nay trên thế giới. 

CÁ ĐẦU (nồng; Mola mmofa), \oài cá nồi đại dưỡng có đời 
sống di cư điền hình, đại diện cho họ Cá đầu (Ä#ol¿42e). Thân 
ngắn e1, rẤt dẹt bên như hình một chiếc đĩa. Vây duôi tiêu biến, 
vây lưng Và vây hậu môn to cao, vây ngực rất nhỏ không tưởng 
xúng với thân. Cá có kích thước rất lớn, thường dài tới 3 m, nặng 
1400 kg (đã đánh bắt được một con dài tối 5,5 m ở bở biển Châu 
Mi). Rơi rất kém, thường trôi đạt nhờ dòng nước nhưng lại di cư 
rẤt xa. Ăn đông VÀI nổi, các loài giáp xác, thân mềm và cá nhỏ. 
là giống cá đề nhiều trứng nhất: con cái đẻ tó: 300 triêu trứng, 
trứng trôi nồi, đẻ ở các biển nhiệt đới. PhAn bố ở các vùng biên 
ấm thuộc Đại Tây Dương, Ấn Đồ Dương và Thái Bình Dương, 
nhưng cũng có khi bị các hải lưu đưa Lền vùng biển cận cưc. (Ì 
Việt Nam, thỉnh thoảng cũng có gặp CD (vùng Nghệ Án, Hà 
Tính). Ngư dân nhiều vùng coi CD là "điềm gò” và quay thuyền 
vào bö, không ra khơi khi gặp chúng (thực ra, việc xuất hiện CD 
ở vùng gần bở có thể báo hiệu trồi sắp bão). 

CÁ ĐỀ (nông; llsha clongata, tk. cá bệ dài). loài cá xưởng 
sống ở biên, họ Cá trích (Cfupneidae). Thân thuôn dài, dẹt bên, 
vầy tròn mỏng, màu trắng bạc; lng, möm, vây lưng và vây đuồi 
màu vàng chanh nhạt; các vây khác màu trắng. Cá đánh được 
(nương có chiều dai 20 - 50 cm, năng 250 - 750 g. Sống ỏ tầng 
giửa và tầng trên, bơi nhanh. Ban ngày ở tầng dưới, tÚ hoàng hôn 
đến rạng đông nôi Lên mặt nước. Tập trung ở nơi có độ sâu 9 - 
10 m, chất đáy bùn cát. Ăn chủ yếu các động Vật nôi, giáp xác, 
một sô loài cá nhỏ. Tháng 2 - 7, tâp trung thành đàn vào gần 
cac cửa sông Lan đề đẻ (vùng từ Ninh Hình đến đào Cát Rà). Là 
đôi tượng khay thác quan trọng của nghề cá nồi ð vùng Hải Phòng, 
Nam Hà, Thái Bình. Vụ khai thác chính vào tháng 2 - 4. Thịt 
ngon, béo, được xếp vào hàng cá "tứ quý" (chim, (hu, nhụ, đé) ở 
vùng biên Rắc Việt Nam. Thưởng dùng ăn tươi. 





Cá đó 


CÁ ĐỌNG (nông: Punuiu+, tk, cá đồng đong), chí cá xưởng 
nước ngọt, cố nhỏ, phân họ Cá trôi (⁄zbữw), họ Cá chép 
(Cyprinidae). Chiều dài 10 em. Thân đẹt bên, đầu ngắn, mõm tù. 
Có một đôi râu hàm ngắn. Gồm nhiều loài, phân bố khá rộng 
(rong các vùng nước ngọt Ấn Dô, Châu Phị, Trung Quốc, Đông 
I3ương và Inđônexia. Ó miền Rắc Việt Nam đã biết 3 Inài: CD 
chấm (P.ocellams), CD gai (P_ takhoarnes), cá đồng đong 
(P.sơmWsctolanas) là \oài phổ biến hơn cả, có ö khắp các ruông 
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nước, Ao, đầm, hồ vùng đông bằng cũng như miền núi với dặc 
điểm: bíng xám nâu, bụng trắng bạc, có ánh vàng đỏ, vây xám. 

CÁ ĐỐI (nông; Mugil/29), họ cÁ xướng nước (ợ. Thân tròn 
đài, dẹt, dài đến 90 cm, nặng 6 - 7 kg. Ha: vây lưng rộng, vây 
ling trước nhỏ, có 4 gai, vây lưng sau mềzn, cách xa vây trước. 
Vầy tròn, màu bạc. Gôm 10 chí, khoàng 100 toài. Phân bố rộng, 
có thể sống ở độ mặn thay đổi lớn từ 0 đến 352%ø (có khi đến 
8322). CD là loài eã nuôi quan trọng Ở ao đầm nuóc lợ. 

CÁ ĐÙ (nông Sclaeni42), họ cá xương biền. Thân bầu đục 
dài, hơi đẹt bên. 3ầu to. Vây lưng chia 2 đoạn: đoan truốc có 
tia gai cứng, đoạn sau mềm. Răng nhỏ. Róng hơi Lớn, đày, ð một 
số loài bóng hơi phát ra âm thanh riêng để thông tín cho đồng 
loại. Thúc An đa đang. Có khoảng 150 Loài. Phân bố 3 biển nhiệt 
đói, cẬn nhiệt đói. Sống đàn lớn ở vùng đáy bùn cát. Ở Việt Nam 
có 20 loài, đăng kế nhất tà CD bạc (47@72somus areen(afus), 
chiếm sản tượng lốn trong tổng số cá khat thác được ở vịnh Hắc 
Bộ. 

CÁ ĐUÔI CỜ (nông) x. Cá cảnh. 


CÁ ĐUỐI (nông), nhóm cá sụn, sống ð biển. Mình đẹt, phẳng. 
có bè rộng lớn. Vây ngực đẹt, vây đuô: và đuôi nhỏ. lược chia 
thành 2 bộ: bộ Cá đuổi thường (Ra2/iormes) không có cơ quan 
phát điện; bó C điện (1arpe2tmformmZš) có ca quan phát điện. 
Bộ CD thường gồm nhiều. họ: CD đĩa (Plawrhmidae), CD bướm 
(Gymmurri32€), ngoài ra còn có các họ Cá ỏ như Cá ó thường 
(Mvlobanidae), CÁ 6 dối (Mobuldae), Cá ó một hàng răng 
(A4etobat2ze), CÁ ó môm bò (2Ùhn1öopwridaze). Bộ CĐ điện có 2 
họ: CĐ điện hai vây lung (Torpedbud2e) va CD điện một vây 
lưng (Neœkzdae). CD rất đa dạng, nãng tử vài kiôpam đến trên 
một tấn, đài tử vài chục centimet đến 6 - 7 m. Phần lón là cá 
đáy. Ăn chủ yếu các loài đông vật trói nồi, động VAt đáy, thAn 
mềm, giáp xác, cá con. Đẻ trứng, mội ít loài đẻ con. Phân bố 
rộng Ò nhiều độ sâu, tì vùng cạn ven bờ đến vùng sầu 2500 -- 
2700 m. Ở Việt Nam, đã phát hiện 33 Ioäi, thuộc 16 chỉ, 10 họ. 
Loài có giá tr kinh tế đáng kể nhất: CĐ bằng gai (Daars 
uarnak; tt. CD gấm) có thể dài đến 2 m, được khai thác chủ yếu 
bằng lưới kéo đáy; CĐ lưới cày sao (Rhynchobans 4jidensis) thân 
có nhiều chấm trắng như sao, có thể dài tối 3 m, năng tới 225 
kg, thịt ngon, thưởng đánh bắt bằng lưới và cãu. Một số loài như 
CD điện Bắc Rộ (NZcine tonkinemiis), CD điên mũi hếch 
(N.brevilabi2/a), cã thụt (N. rmei) không có giá trị kính tế. 

CÁ GAI CỔ (đia chất; Ancanthodii; 1L. akantha gai), nhóm 
cá cô nhất của phụ lóp Cá sụn (3efachordzi), xuất hiện từ cuối 
kỉ Silua và sống đến kỉ Pecrmi. Đặc điểm của CGC là có dạng 
tựa cá mập, nhưng cơ thể có vây láng (ganoid) sắp xếp sịt nhau 
tao thành một đạng giáp bao bọc con Vật. 

CÁ GIÁP (4/a chất; Ostracodermru), nhỏm động VẬt cô không 
hàm, sống dưới nước, dạng cá, cở thể được bọc trong một cái 





Cả giáp 
Vanchienofep!‡ (tái dựng); Devon hạ, điệp Bắc 8un, 
Vòng Đồng Mỏú -Lạng Sơn. 


CA HUN KHỎI C ` 





mai bằng xương bì tạo nên. Trước kia ngưỡi ta nhầm coi chúng 
l cá, do đó đã ghép CG cùng với cá da phiến (Pfacoderrmi) thành 
một nhóm ŒCG và hiện nay còn dùng tên gọi CG để chỉ nhóm 
không hàm (⁄Ígn2⁄ha) này, nhưng cá đa phiến là cá thuc thụ 
không thể xếp cùng đại biểu không hàm. CG xuất hiên từ kỉ 
C\cđovic và tôn tại đến kỉ Cacbon, 

CÁ GIẾC (nông; Carassi¿s awafus), loài cá xưởng không rÂu, 
họ Cả chép (Cyjrimtđ2e), Thân dẹt hai bên, ngắn, cân đốt; dài 
15 - 2l em, phủ vây lớn Vây lưng dài, vây hậu môn ngắn, vây 
đuôi chia thuỳ bằng nhau. Màu ánh bạc, lưng hơi thấm hơn bụng. 
Án tạp. Sống ở ao, hô, ruộng riước ngọt, ít gặp ở sông. Con cải 
thành thục sinh dục sau 2 - 3 năm tuổi, đẻ 160 - 400 nghìn trúng. 
Số con đực thưởng ít hơn con cái rất nhiều, do vậy thường lai tự 
nhiên với các \oài khác (vd. với cá chép), nỏ toàn con cái, ít khác 
với mẹ. Là loài cá nước ngọt phô biến ð Việt Nam, được nuôi ð 
ruộng nước, nhất là các ruộng bậc thang cùng với cá chép. Là tô 
tiên trực tiếp của các chủng cá vàng được nuôi làm cảnh. Trên 
thế gidí, thuộc chị CG (2raeti42š) còn có loài C. carassiur lón 
hơn, phân bố ó Đông Âu và Bắc Á. 

CÁ HÃM (giao thông) 1. Đòn bảy có hình con cá dùng trong 
hệ thống truyền Lực hãấm của đầu máy toa xe, tời kéo... 

2. Chi tiết khống chế eđ cấu quay theo một chiều nhất định 
dùng trong cơ cấu bánh cóc, bánh típ. 

CÁ HEO (nông tình; Phocaens, Delphinus; 1k. đenphin, cá 
Lớn), tên gọi chung chỉ mội nhóm động vật có vú sông ở nước, 
thuộc hai họ: CHỈ (Đefnhưudae) và CH sông (PÍatanist/4ae), bộ 
Cá voi (Cetacza). Thân dài 1/2 - 3 m, một số loài có thể đài tói 
10 m, dạng hình thoi, thuôn về đuôi. Dại đa số các Loài CTII có 
vây (ưng, vây ngục và vây đuôi 2 cánh nằm ngang. Móm kéo dài 
hình mỏ, có nhiều răng (đến 70 cái). Bơi nhanh, có thể đạt tói 
50 km/h. Án cá nhỏ, thân mềm, chân đầu, đôi khi Ăn cả giáp xác. 
Dẻ môi năm một lứa, mỗi lúa 1 eon vào mùa hè, chửa 10 - 12 
tháng. Con mới đẻ có chiều đài bằng nửa của me. Bú sữa 4 - 
6 tháng; lón nhanh. Thành thuc sính dụe khi được 3 - 5 năm tuổi. 
Sông được 30 năm (\oài cá nhỏ) hoặc 50 nÄm (loài cá lớn). CH 
cỏ cơ quan định vị âm rất phát triên, cơ quan phát và thu Âm 
nằm ở mũi đơn, tiên hê với mũi qua 3 túi khí, có đải tần hoạt 
động từ vài chục đến 150 kHz. Hé thần kính rất phát trên: não 
bộ lún, hình cầu, bán cầu lón có nhiều nếp nhăn với 30 tỉ tế bào 
thần kinh. Là đông vẠt thông minh (hơn cả voi và khỉ). có thể 
học làm được nhiều động tác phức tạp, có khà năng bắt chước 
tiếng người. Thích làm quen và gắn bó với người. Sống thành đàn 
nhỏ theo mẫu hệ. Con mẹ quấn quýt vé: con, kế cả khi con đã 
trfÖng thành, sống tư lập. Khi thành thục sinh dục, các con đực 
rởi đàn, con cái ở lại với mẹ cho đến khi mẹ chết. Họ CHÍ sông 
(Platantsdae) hiện có 3 chỉ vói 3 loài. Họ CII (Delphwd2e) có 
hàng chục loài khác nhau sống ở biển, phân hố rộng Ò nhiều 
vùng biền và đại dương; biển Việt Nam cũng có nhiều loài. 

C11 là đối tượng kình tế quan trọng. Khai thác CÍI để Lấy thịt, 
mỡ, gan, xương, chế biến thưc phẩm, làm nguyên liệu cho công 
nghiệp và các chế phầm y học. Ngoài ý nghĩa kinh tế, CH còn là 
đối tượng nghiên cứu khoa hơc, phục vụ quốc phòng. Nhiều nước 
đã có luật bảo vê đàn CHÍ và sử đụng chúng trong nhiều lnh vực 
khác nhau. CII còn được huấn liyện để biến điển các tiết mục 
xiếc. Ó Việt Nam, CHÍ chua được nghiên cứu đầy đủ. 


CÁ HIÊN (nông Drcparidae, tk. cá khiên), họ cá xưởng, sống 
ở biển. Thân hình thoi khá cao, dẹt bên; chiều cao thân bằng 
chiều đài, Vậy tròn lớn. Môm nhỏ. Cỏ một vây lưng, có đoạn 
tỉa gai cúng và đoạn tia mềm liền nhau; đầu gốc vây lưng có một 
gai nhỏ hướng về trước. frên thân có một vệt đậm hay nhạt từ 
lưng xiông bụng. Phân bố ở các vùng biền nhiệt đới, một số loài 
vào sống ở nước ngọt Con lớn dài đến 40 cm. Nhiều loài có giá 


trị kinh tế. Ở vịnh Bắc Hộ eó hai (loài: CH văn (epane 
longtman4) và CHÍ hỗ hay CHÍ chấm (Ð. punct2tas), CHÍ vẫn có 
sản lương cao hơn. Sống rài rác ven bỏ đông và tây vịnh Bắc 
Bộ; hay sống ở tầng giữa; ăn các loài thân mềm, chân đầu, tôm 
tép nhỏ, giun nhiều tơ. Mùa đẻ vào tháng 4 - 8. Cố cá thường 
gặp dài 10 - 1Š cm, có con đài 19 cm. Khai thác chủ yếu bằng 
Lưới kéo. 


CÁ HOA (nông Cyclochellichthys microctoma), loài cá xưởng 
nước ngọt, họ Cá chép (V/rudae). Thân dẹt bên, hơi cao, đầu 
vừa phải, miệng nhỏ có 2 đôi râu; môi trên hơi dày. Một vây lưng 
có tui cứng. Vầy đuôi chẻ sâu. [ng xám, nhạt đần về phía bíng: 
các vây xám; cá nhỏ cỏ 6 đãi đen ngang thân, khi lớn mờ đần. 
Sống phô biến đ các sông, suối miền nú Hắc Việt Nam. Thịt khá 
ngon nhưng nội tạng có chất độc, nhất là buông trứng vào mùa 
sinh sản. 


CÁ HOẢ (tông; Labeo tonknercsv), \oài cá XuOng nước ngọi, 
họ Cá chép (CÿJrưudae). Thân đẹt hai bên, thon đần về đuôi. 
Miệng hình vòng cùng, có một đôi râu hàm; viền môi dưới có 
nhiều gai thịt tròn xếp thành hàng. ThAn phủ vây to, đều, màu 
xám đen, nhạt dần tự lưng xuống bụng. Vây màu xám. Ăn các 
loại rong tảo bám ở đáy (dùng môi nạo rong rêu). Cá cá trung 
bình nặng 1,5 - 2 kg, con tơ nhất đạt 4 - 5 kg. Thành thục sinh 
dục sau 2 năm tuổi. Mùa đẻ tháng 12 đến tháng 2 năm sau; bãi 
để ở chỗ hội lưu suối, nưác chảy vừa phải, có đá sỏi, thực VẬt 
(huỷ sinh. Dẻ đàn vào những đêm tối trời. Trứng màu vàne xanh, 
không đều. Vào tháng 3, thưởng vét được CHÍ con cỡ 2 - 3 cm 
Ỏ trung lưu sông. Phân bố chủ yếu ở trung và thượng lưu các 
sông phía bắc Việt Nam. Sản lượng khai thác khá cao vào mùa 
cạn trùng với mùa cá đẻ. Dụng cụ khai thắc: chài quãng, lưới 
vét, cụp. Thịt CH trắng, béo, thöm ngon. 

CÁ HỐ (ông, Trichiun¿s muiicus), loài cá xứdng, sống ð biền. 
Thân rất dẹt bên, dài như cáj dải, không có vầy, không có vây 
bụng; vay đuôi rất bé hoặc không cỏ; vãy lưng rÃi dài. Phân bổ 
chủ yếu ở các vùng nước ấm, sống ở tầng gia và tầng trên, cà Ở 
ngoài khơi và ven bở. Thưởng tập trung thành đàn. Ìà loài cá dữ 
ăn cá con, giấp xác, thân mềm. Nặng trung bình I kg. Mùa đẻ 
vào tháng 4 - 6. Trứng cá nỗi. Mỗi con cái đẻ 25 - 30 nghìn trứng. 
CHï có nhiều vùng biển miền Trung Việt Nam. Lồn nhanh, thịt 
ngon. Khai thác chủ yếu bằng nghề câu, lưới vAy, lưới kéo. Thưởng 
được nướng ăn tươi, có nơi dùng làm bột cá. 

CÁ HỒI (nông Salmo; Oncorhynchuy), nhóm cä xưởng ở biền 
ôn đới và cận nhiệt đới, sinh sản ở nước ngọt. Thàn hình thoi, 
đẹt bên, möm dài. Chiều đài thân có thê đến 2 m. Thịt màu hồng, 
ngơn, rất được ưa chuộng. Gôm nhiều loài: CH vồng (Šaửmoø 
ưi4e¿©c) sống ð Dại Tây Dương, Thái Hình Dương và các vùng 
nước ngọt; CH màu hồng (Oncorhynchus gorbuscha), CH Nhật 
Bản (Ó. mason). 

CÁ HỒNG (nông, Lutiaras eryUưopteras), \oàì cá xưởng ở biên, 
họ Cá hồng (Lu¿zn}2c£). Thân bầu dục dài đẹt, màu hồng, viền 
lưng cong đều, viền bụng tröng đối thẳng, Đầu (lõm, mồm dài và 
nhọn. Vầy lưng dài. có gai cứng khoẻ; vây hậu môn và vây ngực 
lồn. Mùa đẻ vào tháng 3 - 7. Thúc ăn chính: giáp xác, cá con, 
mực, ốc. Phân bô ở vùng biển Ấn Dộ, Tây Thái Hình Dương. Ô 
Việt Nam, gặp ở vùng đáy bùn cát sâu 40 - 50 m. Thịt CH ngon, 
dùng ăn tưới hay đóng hộp. Là loài cá có giá trị kinh tế, chiếm 
10 - 12% sản lượng cá đáy ở vịnh Bấc Bô. 

CÁ HUN KHÓI (nóng; tk. cá xông khói, cá ướp khói), sản 
phẩm cá được hun khô trong khói chứa các chất thơm bay hơi 
có tính điệt khuân. CHK có màu từ vàng đến nâu sắm, mùi thóm 
đặc biết, bổ và neon. lÀ loại thục phẩm ăn liền được ưa chuộng 
Ò nhiều nuớc. Thường được sản xuất ö hai dạng: hun nóng (ở 
80 - 170°C) - thành phâm có độ mặn 1,5 - 32 bảo quản khô 
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thoáng tu - 29C đến Ô°C, thỏi hạn sử dụng không quá 4 gia, 
hun nguội (dưới 402C) - thành phâm có đô mãn 5 - 122, bảo 
quàn Ò nhiệt độ gần 09C, thời hạn sư dụng tới 2 tháng. Các loài 
cá nhỏ (vd. cá trích, bạc má, nục) được hun khói nguyên con, 
cá lớn (Vd. cá tuyết, hồi, tầm, vược) thường dước xẻ thỏi trước 
khi hun khói. Gố thưởng dùng tạo khói là các \oài tt nhĩa (vd. 
sôi, dẻ, dẻ gai, phong, gia, dương). 

CÁ HUỐT (nông, Henubagrus viemv'cks; tk. ca lăng, cá 
quất), loãi cá xưởng nước ngọt, =hí Cá lăng (1/emiba1+s), họ Cá 
ngạnh (agrrd+e). HỀ ngoài rất giống với cá lăng nhưng tỉa gai 
vây lung ngắn hơn, canh sau nhằn hoặc có răng cưa nhỏ, thần 
không có chấm rải rác và cđd nhỏ hón. Sống ở sông, suối miền 
núi phía bắc Việt Nam. Sản lượng khá cao Ở một số vùng trung 
du: Khai thác chủ yếu bằng câu và chài. Thịt ngon. 

CÁ HƯƠNG (nóng). cá con, giải đoạn phái triển trung gian 
ti cá bột đến cá giống, Cấu tạo nôi quan chưa hoàn chỉnh, nhưng 
ngoai hình đã thể hiên đãc điểm loài nên đễ đàng phân biệt CH 
của các Loài êá khác nhau. I3o hệ thông tiêu hoá chưa hoản chín), 
CH chỉ biết ăn thụ động, chủ yếu là sinh vâ( nồi và mùn bâ hữu 
cơ Có khả năng bai lội nhưn¿ chậm, chưa có khả nằng (trốn: tránh 
kẻ thù. 


Ö Việt Nam, CII lưu hành trên thị trưởng là cá bột đã được 
nuôi 20 - 25 ngày trong ao, chiều dài thân 20 - 30 mm (CHÍ mè, 
trôi, trắm, chép) hoặc dài 15 - 20 mm (CHÍ rô phụ). Tỉ Lệ sống 
của CH trong tự nhiên rất thấp; trong ưởng nuôi nhàn tạo, luỳ 
theo loài, 1ï lệ sống là 6Ô - 90%. 

CÁ KẺM (nông, Piectorhynchuy), chu cá biên có vừa, họ Cá 
sạo (Pomadasyi22e). Thân bầu duc cao, dẹt bên, phủ vây lược. 
Dầu dct bên, miêng nhỏ, môi dày. Răng moc hành đai trên hai 
hàm. Ở vịnh Bắc Bộ Việt Nam có 3 loài: CK hoa, CK nâu, CK 
lăng. Có ý nghĩa kính tế va sản lượng Llón hơn cà là CK hoa 
(P. pic(„s): màu sắc biến đôi (heo độ lốn của cá (khi nhỏ 
thần hồng sẴm, có vân dọc máu đen; khi lón mất vết đeti, 
nhưng có nhiều chấm đen, nâu vàng, xanh vàng ở lướn; khì gà, 
các chấm mở dần). Cỏ thưởng gắp 12 - 40 cm, lớn nhất 68 em. 
Sống xa bỏ, 3 nơi sâu 20 - 6Ô m, đáy cá: hay cát bùn. An tôm 
cua, giun nhiều td. Mùa đẻ vào tháng 5 - 9. Mùa khai thác: tủ 
tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Sản lượng chiếm 1% sản lượng 
của các tàu đánh bất cá, điều tra ở vinh Bắc Bộ. 

CÁ KHẾ (nông, Curanx rmalabaric+¿s), loài cá xuống, họ Cá 
khế (Cazangrảae). Thần hình thoi, đài 1Ô - ¡8 cm, có con đến 39 cm. 
Vậy tròn, đoan sau thân phủ vây láng. Có 2 vây lưng, vây hậu 
môn có 3 tìa gai cúng, vây đuôi xẻ 2 thuỳ. Mùa đẻ vào tháng 2 - 9 
(đè rộ vào tháng 5 -6) Ăn chủ yến cá nhỏ, giáp xác. Phân bố ở 
biển, nói có đáy bùn boơặc bùn cát, ở đô sầu 30 - 60 m. CK có 
giá trị kinh tế quan trọng. 

CÁ KHÔ (ông). sản phâm dự trủ được làm khó tử các loại 
cá sông hoặc đã hấp chín, đạt đến độ khô cỏ thể hạn chế hoat 
động của các loại men, vị sinh vật phần huy cá. luỳ theo loai 
cá, CK có thẻ đề nguyên con hoặc xẻ phanh, cắt khúe, xẻ tải, xẻ 
thỏi, bỏ ruột, bỏ đầu, vv. Theo lượng muối của sản phâm và 
hình thức chế biến, có CK nhạt (nàm lương muối 3 - 5%, độ 
âm 22), CK mặn hay CK uớp muối (hàm tượng muối 18 - 222%, 
độ ầm 30 - 322). Các phướng pháp chế biến CK: phơi năng, 
phới giỏ, sÃy gió nóng, vwv. Lò sấy cá thưởng có nhiệt độ không 
kht 55 - 60C, đã Âm không khí dưới 80%, tốc độ gió trên 3 mứ:. 
CK chất tượng tốt có màu sắc tư nhiên, không eó muỗi bột phủ 
ngoài mặt, thị! khô, rắn chắc, dai. Đuộc bảo quản tốt, CK có 
thể øiữ được chất lượng trong 90 ngày; cá béo (hàm lượng mổ 
trong CK trên 72%) chí bảo quản đước 45 ngày. TÌ lỆ giầm trọng 
(nguyên bù;iệu/hành phẩm) của CK là 2,5 - 3,0. 
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CÁ KIẾM (nông, Xiphtas gÌadjs; tk. cá mũi kiếm), loài cá 
biển lớn. có hàm trên kéo rất đài ra phía trước thành múi nhọn 
như lưởi kiếm. Thân trần, rất ï( vảy, không có vây bụng. Con lớn 
đài đến 4,5 m, năng tồi trên 500 kg. La loài cá đại dưỡng điển 
hình, rất ít gặp ở vùng ven bở. Sống đón dọc. Rơi rẤt nhanh, có 
khi đến 130 km/h. Thành thuc sinh đục sau 5 - 6 năm, khi chiều 
dài thần đạt 1,4 - 1ø m. Đẻ ở vùng biên ấm. Khả năng sình sàn 
rất lún, con cái nặng gần 70 kg, đẻ tới 1ó triệu trứng. TYúng to 
1,5 - 1,8 mm, trôi nồi ngoài khỏi. CK ăn chủ yếu cá nỗi và các 
loài thân mềm. Lớn nhanh, cá một năm tuôi đã dài 50 - 0 cm. 
Chủ yếu đánh bằng nghề câu khơi Thịt ngọn. ÔỔ Viết Nam, CK 
có khá nhiều ở vùng khơi miền “lrung. 

CÁ KÌM (smh; Hemurheniphtl2ae), họ cá xưởng có via và nhỏ, 
bộ Cá kìm (Welonjomnes), gôm TÔ chị, với khoảng 60 Loài. chủ 
yếu là các loài eá đàn. Phân bố ð nước ngọt hoặc biên, Cáe (nài 
CK thưởng có thân dài, tiết diện nøang (thần gần tròn, đầu dài, 
hàm nhô ra, hai hàm có răng nhỏ. Vậy nhỏ và mỏng. Đường bên 
thấp, chạy đọc bụng. Vây lưng và vây hậu môn ở gần đuôi. Ô 
Việt Nam, thường gặp hai loài điển hình: loài CK (Hyporhampphus 
sieneie) ð các tỉnh phía bếẤc (tập trung ở hạ luu sông Hồng. sông, 
Bôi, sông Bứa, nhất tà vào mùa sinh sản tháng 3 - 7) và loài CK 
(Heœmrhunphux pasihat) Ồ sông rạch các tính phía nam. IIai Loài 
này ¡t có ý nghĩa kinh tế. 

CÁ KÌNH (nồng), tên cũ dùng chi các loài cá nhám voi hay 
cá nhám kinh (Rhuucod2n œpu©), 

CÁ LÀNH CANH (nông; Coilia; tK. cÁ mào gà). chỉ cá xưởng 
cố nhỏ, họ Cá trồng (Engrauidae), bộ Cá trích (Clapelforiet), 
gồm 14 (oài, phân bố cả ð biển và nước ngọt. CL.C trăng (C.øray”) 
có thân dài, dợt bên, đầu lón, tóp đàn về phía đuõ;. Sống bụng 
có vày răng cưa, vây ngực nhọn, có 7 tia rời khá đài. Thân ánh 
bạc, vầy nhỏ, móng, để rụng. Sống thành đàn ở hạ lưu các sông 
lớn, ăn tạp, chủ yếu là động vật nhỏ. Có nhỏ, đài khoảng 20 mm, 
năng 20 g, lún chậm. Thành thục sinh dục sau một năm tuổi, 
mùa đẻ vào tháng 4 - 5, khi đẻ cá ngược lên vùng trung lưu sóng 
đẻ trứng, trúng trôi ra đến vùng cửa sðng thì nở. Thịi trắng, khá 
ngon, có giá tr kinh tế, CI.C đỏ (CC myxš) nhỏ hơn, thân màu 
hồng, chỉ gấp ở vùng của sông, sàn lượng ï. 

CÁ LĂNG (nông: Hemibagy+s clongans), loài cả xướng nước 
ngợi, họ Cá nganh (32@/¿ae). Da trần, không VẦY, thân dài, đuôi 
det bên; cð 4 đôi râu, trong dó đôi râu hàm rất dài. Ha: hàm 
đều có răng nhỏ nhọn. Jïafng màu khói xám, bụng trắng hay vàng 
nhat; thân có nhiều chấm đen, vầy xám. Cá cố lún, con lón nhất 
nặng 50 - 60 kp, thưởng gặp cố 3 - 5 kg. Cá một năm tuôi đã 
nặng 1 kg. 1à loài cá dũ, sống Ổ tầng đáy, nơi nước chảy, Ăn cá, 
giáp xác, côn trùng. Thành thục sinh dục sau 5 năm tuổi. Mùa 
đẻ vào tháng 3 - 5. Trứng định, màu vàng, đưdng kinh 3 mm. Bãi 
đẻ ở chăn thác, hoặc noi nước chảy ziết, đáy có đá ngầm. Phân 
bê nhiều ð hệ thông sông Iiông, sống Lam, Mua khai thác từ 
tháng 11 đến tháng 5 năm sau; đánh bắt bằng tưới giăng, lưới 
(hưa, chài quãng. Sản lượng khá cao. Thịt ngọn La cá Lán có 
thể thuôc làm đồ dùng. 

CÁ LIỆT (nồng, Lio@raihidae), ho cả xương, sống Ở biển. Thân 
hinh bầu duc, rất det bền. Gðm nhiều chúng loại, sống Ö vùng 
gàn bờ, phần bô ð Riền Đó, Đông Phi, Ấn Dô Dương, Thái Bình 
[Đươn, Ö vịnh Bắc Bộ Việt Nam, tùn được 17 loài. 5 chỉ, (rong 
đó 2 toài có giá trị kinh tế. Nhiều xưởng, xưởng cúng, ïL tài, 
Thường dùng làm bột cá. 

CÁ LINH (nông), nhóm cá xương nước ngọt cỡ nhỏ, họ Cá 
chép (Cyprimdae), phô biến ở miền Nam Viêt Nam. 1. CL bàn 
(Iiynmchthys thụnnoL#£€; tk CL banh, CỤ, bàng) có thân dài, 
đet hai bên, bụng phình, đầu rộng, không râu, thân phủ vẫy 
tròn, màu xanh nhạt, bung ánh bạc, vây xám nhạt. Sông thành 


CÁ.MÈ TRÁNG ` 


đản ð tầng mặt. Kích thước nhỏ: thưởng dài 10 - 20 cm, con 
lón nhất 25 cm, nặng 200 ø. Ăn thực Vật nôi. Thành thục sinh 
đục trong năm đầu. Mùa đẻ vào tháng 5 - ó. Bãi đẻ ở ngã ba 
sông, ven cồn, nói nước chảy. Trúng trôi nối. Thịt ngon, nhiều 
mỏ; có thẻ phúi khô hoặc nấu đầu. Sản hưởng khai thác khá cao 
sau mùa \ũ. Phân bố ở miền Nam Việt Nam, Cămpuchia, LÀo, 
Thái Lan, Inđônêxia. 2. CL ông (Cưrhữwzs puliem, tk. CỤ giỏ, 
CL tròn) có mình trồn, cổ 8 - 15 em, con lón nhất dài 22 cm, 
nặng 160 g. Mùa đẻ vào tháng Š - 7. Trứng màu vàng. Thịt ngon, 
sản lượng tị nhiền khá cao. 3, CL bắc (CL. ngộ /ươmibarbus 
2beo), ït giá trị kinh tế. 


CÁ LÓC (nông) x. Cá quả. 


CÁ LÓC BÔNG (nông, Ophiocephalus micropelter; tk. cá bông, 
cá tràu bông), loài eä nước ngọt, họ Cá quả (Ophiocephalidae). 
Thân trình trụ đàn, có hoa đen lấm tấm vói 2 sọc đen chạy đọc, 
phía đuôi hơi đẹt bên. Lưng và đầu màu nâu, hai bên lướn vàng, 
bụng trắng. Cá 3 - 4 tuổi nặng 4 - 5 kg, con lớn nhất nặng tói 20 
kg. Loài cá dữ, ăn cá và động vật thuỷ sinh khác. Cã bố mẹ bảo 
về trứng và cá con. Sông ở ao, hồ, vùng trũng ở đồng bằng Nam 
Bộ. Dược nuôi ö tồng, bè. Thịt thóm ngon. Ö Minh Hải, có cách 
nuôi cá bố mẹ ở ao đìa, mùa mưa thả ra địa tón hoặc ra sông 
cho sinh đẻ. Nhiều nơi chưa biết bảo vệ nguồn lợi, còn đánh bất 
cá con. 


CÁ MANG TẤM (sừnh, nông, Elasnobranchif), phân tốp cá 
sun gồm nhiều (loài nhất, phần lón sống Ä biển. Có 5 - 7 khe 
mang, thông tníc tiếp ra bên ngoài. Thân có vây boặc đa trơn. 
Đốt sốne phân hoá, dây sống teo lại theo tưng đốt. Hai bên sụn 
đai hông liền lại thành cung. Có xoang tiết niệu. Gồm hai bộ: 
Cá mang bên (Pleuroremata) và CÁ mang dưới (1Iyp2ữemai(4), 
gồm toàn bộ các loài cá nhám, cá đuổi và cá đuối điện. Nhiều 
loài có giá trị kinh tế. 

CÁ MĂNG (nâng, Elopíchuhyt bamhusa), loài cá xưởng, họ 
Cá chép (Cyprmidze). Thân dẹt bên nhưng dày, đầu lớn, miệng 
lớn; hàm đưới có đối nhọn nhỏ khóp với khuyết hàm trên, rạch 
miệng kéo dài ra sau đến quá mắt. Dương bên hoàn toàn, hơi 
vòng, thấp Vây nhỏ, nhiều. Các vây đều bé. Thân màu xám, tưng 
sẵm hơn bụng. Là loài cá đũ, ăn thịt, sống ở sông lớn, đầm hà. 
Phân bố từ sông Amua tói các tỉnh phía bắc Việt Nam. Cỗ cá 
tn, nặng nhất đến 50 - 60 kg. Mùa sinh sẵn vào tháng 4 - 7, có 
khi đến hết tháng 8. Hải đè ở vùng trung hi các sông, trứng trôi 
nôi. Là toài cá kinh tế, sản lượng tự nhiên khá cao. Thịt ngon. 


CÁ MĂNG NHỒNG (nông, Luciobrarma macrocephalus, tÀ. 
cá rồng măng, cá nhông măng), loài sậ xương nước ngọt, họ Cá 
chép ((yprmidae). Thân dài, dày. môm nhọn, phần trước kéo 
thành dạng ống đặc biệt, hàm dưới đài hơn hàm trên. Mắt nồi 
cao. Các vậy đều và bé. Vậy nhỏ, nhiều. Cá màu xám, lưng sắm, 
bụng trắng bạc. Cổ cá lốn, con nặng nhất tới 6Ô - 7Ô kg. Sinh 
trưởng nhanh, năm đầu đạt trên l kg, các năm sau lăng 2 - 3 
kg/năm. Là loài cá dữ sống ò tầng giữa và đáy, dòng đầu mỗm 
nhỏ đài sục vào các kế đá hoặc hang bắt mồi. ăn thịt các loài cá 
nhỏ. CMN 4 - § tuôi mới thành thục sinh dục, mùa đẻ vào thắng 
4 - 7, cả bố mẹ thường di cư lên vùng trung kí các sông đề đẻ, 
sức sinh sàn cao. Phân bố từ Trưởng Gianz (Trung Quốc) đến 
các tỉnh phía bắc Việt Nam, không thấy Ở các tình phía nam. 
Thịt ngon. 

CÁ MĂNG SỮA (nông, Chanos chanos), loài cá biển Uy 
nhất còn lại thuộc họ Chandae, bộ Cá trích (CJupetormes), Thân 
thon đài, bụng rộng tròn. Dầu nhỏ, miệng nhỏ, không có răng 
Vây đuôi dài hình cánh én. Minh phủ vây nhỏ, sườn trắng bạc. 
Lưng xanh hay xanh xám. Sống ò vùng khói, nhưng cũng có trường 
hợp vào vùng nước Lợ, thậm chí nước ngọt. Con lớn dài đến 1,5 
m, năng tới 20 kg. Thành thục sinh đục khi 4 - 5 năm tuổi. Đè 


nhiều trừng (khoàng 2 - 7 triệu trững/con), bãi đề ở vùng gần 
bở, Đẻ vào mùa xuân hè. Nhiều vùng trên thế giói vá vùng ven 
biên miền Trung Việt Nam, nnân dân có nghề với CMB bột vào 
nuôi trong các ao, đầm nước id. Cá bột của CMH khoẻ, có khả 
năng tbích nghí với sự thay đối lón nồng độ muối, chịu được 
nhiềt độ cao, thiếu oxi hoà 1an, nên có thê vận chuyển đi xa 
ngay trong điều kiện thô số. Cá được nuôi trong ao, đầm, ruộng 
muối cho năng suất trên J t/ha/năm, đạt tăng trọng 400 - 500 
B/con/năm. Có thể nuôi nhiều năm để có cá eõ lớn, thịt ngon 
hơn. 

CÁ MẬP (nông suuh; Carcharhiiidae}, họ cá sụn sống biển, 
bộ Cá nhám chuột (Lawzuwfotmes), phần bộ Cả nhám 
(Selachoidzi). Trên thế giới có 15 chị với hơn 60 toài khác nhau, 
phân bố ở hầu khắp các vùng nước ôn đói và nhiệt đới. Đẻ thai 
trúng và đẻ con. Ăn các loài động vật không xương sống vả cá 
con. Ó biển Việt Nam, thấy 1Ô chỉ, 27 loài, trong đó có loài cá 
nhám tro (Ä#uš/¿Ì¿c gise¿e) và loài CM Mã Lai (Carcharhuuat 
merdeorrah) có sàn tượng eao hón cả. Những loài cá có kích thước 
tớn thuộc họ CM: CM chồn (Ớaleocerdo Cuvier) dài 8 - 9 m;, CM 
xanh (Prionace gia¿ca) dài 6 - 7 m; CM vây đcu (Carcharhimus 
melamopter+s) dài 4 m. CM Mã Lai (Carcharhutay menisorah), 
thân hình thoi, đuôi thon, đầu dẹt, mõm nhọn, miệng hình cung 
có 2 vây lưng, vây đuôi rộng. ¡ưng xám nhạt, bụng và lườn trắng. 
Sống ở độ sâu 20 - 60 m. Thụ tỉnh trong, đẻ con. Mỗi con cái để 
Š - 10 con. Ö Việt Nam, (hưởng gặp ö đảo Bạch [ong Vĩ, Hòn 
Mê và các vùng gần bö biển tính Thái Bình, Nam Hà, Ninh Bình. 
Sản lượng đánh bải hàng năm ở Viêt Nam chiếm khoảng 22% tông 
sản lượng cá của vịnh Bắc Bộ. VAy làm cước cá, cö giÁ trị Xuất 
khẩu. 

CÁ MÈ HOA (náng; Arbrichthws nobilis), loài cá nước ngọt, 
hợ Cá chép (yprudae). Thân det hai bên, mình hơi dày. Đầu 
to, đài bằng 0,32-0,37 thàn. Nắp mang rộng, lược mang dày, là 
cơ quan lọc thức ăn của cá. Thân sau nhỏ. Màu lưng xám đen, 
bụng xám trắng, toàn thân có nhũng đốm đen như tioa (Vì vậy 
thành tên). Sống ở tầng giửa và tầng mãt, chủ yếu ăn các động 
vật nôi cổ nhỏ. CMH có nguồn gốc ở Trung Quốc, phân bố rộng 
ở các sông miền Nam rung Quốc (Trưởng Giang, Châu Giang). 
Tính ôn hoà, khi bị kích động ít nhàằy như cá mè trắng. Dược 
nhập vào Việt Nam từ 1958, cho đẻ nhàn tạo tủ 1963, nuôi rộng 
rãi ð các tỉnh phia bắc. Năm 1967, đã thà giŠng CMH ra sông 
Hồng, đến nay cá đã tự sinh sản, có bái đẻ ở sông Thao, sông 
Dà. Vụ đẻ 1U nhiên ở sông vào tháng Š - ố; trong Ao nuôi, cá 
thành thục sinh dục sớm, có thê cho để aám hón. 

CÁ MÈ TRẮNG (nồng; Hypophthatmichthys moligix), loài cả 
nước ngọt, phân họ Cá mè (Hypophthiabrichih). Thân đẹt, phủ 
vây trắng bạc, lưng xám xanh. Đầu không lón (ắm, mất ở thấp, 
mõm tù, miệng hơi hướng lên trên. Lược mang phát triển, là có 
quan lọc nước lấy thức ăn. Sống tầng mặt, ăn thực vật nồi, thưởng 
bơi nhanh vào lúc sáng sớm và chiều tối, hướng đòng nước qua 
miệng lọc lấy thức ăn. Do tập tính ăn đặc biệt như vây nên không 
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cắn câu. Là một trong những Loài cá nuôi chủ yếu ở Việt Nam, 
sinh trưởng nhanh, năng suất khá cao. 


Theo môt số tài liệu, CMTT Việt Nam là một phân loài địa L, 
cùng với một phân loài địa lí nữa có à IYung Quốc nhập vào 
Việt Nam từ 1958 và cho đẻ nhân tạo thành công từ 1963. ITai 
phân loài nảy đã bị la: tạp với nhau, 


CÁ MIỀN (nông; Caesío), chỉ cá biền có nhỏ, họ Cá hồng 
(Lunanidae). Thân hình thoi hoặc hình bầu dục, đẹt bên. Mõm 
ngắn, miệng nhỏ, chếch. Răng nhỏ mọc thành đại hoặc chỉ có 1 
hàng. Vây lưng có 9- 10 gai cứng, VAY hậu môn có 3 gai cứng. 
Duôi 2 thuỳ đều. Phân bố ở vùng biến nhiệt đói Ấn Dộ Dương 
và Thái Bình Dương. Ỏ vinh Bắc Bộ Việt Nam, đA pặp 2 loài: 
CM nhỏ (. chysozøna) và CM lón (C. øydưagatter), Loài CM 
nhỏ có thân màu hồng: các vây phần tốn màu hồng. Sáng ð độ 
sâu 30 - 65 m, chất đáy cát pha bùn. Mùa đề vào tháng 5 - 8. 
Kích thước thưởng gặp L10 - 200 mm. Sản lượng đáng kẻ. Loài 
CM tồn có thân màu xanh, vàng, các vây phân lớn màu lam nhại. 
Kích thuốc thường gặp tốn hón, nhưng sản lượng 1 hón. Khai 
thác CM bằng lưới kéo đấy. 

CÁ MIỆNG TRÒN (sừui; Cyclostormata), \ắp gôm các động 
Vật có Xương sống nguyên thuỷ nhất còn sống đến nay thuộc 
nhóm không hàm (4Ø1d(ha). Hình đáng giống cá nhưng không 
có vay và vây chấn. Mõm là phễu miếng đề hút máu, răng sừng, 
tưới thò ra. Bộ xương bằng mô liên kết vả sụn. Lô mũi lẻ và một 
dãy tấm mang dạng cầu. Dây sống tồn tại suốt đời. Có cã bám, 
phát triển qua ấu trùng 2mnocoe:es, cá mù phát triên không qua 
ấu trùng. Sống ở biển, sông, đùng miệng bám vào các loài cả 
khác đề hút địch có thể, Một số sống kí sinh như cá mủ, làm cá 
bị kí sinh chết. 


CÁ MỜI (nông, Clupanodon), chí cá xướng, hợ Cả tịch 
(Clupeidae). Thân hình quà trám, hai hàm bằng nhau, tía VẬy 
lưng cuối cùng kéo dài thành roi. Không răng. Lưng xăm, bụng 
trắng, hai bên thân có một chấm đen (CM chấm) bay 4 - 6 chấm 
đen (CM cò). Dài 1Š - 20 em (không kể đuôi). Thành thục sinh 
đục khi năng 0,15 - 0,20 kg. Sống 2 - 3 năm. Cá đi cư, tháng 3 
họp thành đàn lồn đi vào sông để đẻ, mùa đẻ kéo dài đến tháng 
6, trong thởi gian đi đẻ chúng không An. Phân bố ở vùng DĐâng 
Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản. Ở Việt Nam, gặp 2 !aài: CM 
chấm (C. punc(afas), CM cò (C. tưiee4). Trước dây, CM là nguồn 
lợi lớn trong nghề cá (chiếm đến 90% sản lượng đản cá dí cư 
vào sông) nhưng nay sản lượng giảrn nhiều do không có biện 
pháp bảo vệ đàn cá và các bãi đẻ của chúng, 

CÁ MỐI (nồng: §aunida nmöil, tk: cá thửng), \oài cá biển, họ 
Cá mối (Syn2⁄b⁄2). Thân hình trụ dài, đuôi thuôn nhỏ, miệng 
(án, nhiều răng nhọn trên cả hai hàm. Sống ở đáy biền nông, gần 
bờ. Mùa đẻ vào tháng 2 - 4. Ăn cá nhỏ, giáp xác, thân mềm. Ở 
Việt Nam còn gặp: CM vạch (Sauntda undosguerms), CM vây 
tưng dài (ŠS. fiznenrosa). CM dùng ăn tươi hoặc đóng bộp. 

CÁ MRIGAN (nồng, Cirhiuas rưigala), \oài cÁ xướng nước 
ngọt, họ Cá chép (Cypri42£). Phân bố tự nhiên ở Ấn Độ 
Myanma, Pakixtan, Ranglađet. ThAn tròn đài, đầu nhỏ, vấy _ 
vưa phải, mép có một đôi rầu nhỏ; thân màu sáng lục, vây xám 
sáng; các vây bụng, hậu môn, đuôi có màu đỏ trong mùa sinh 
sẵn. Sống ở tầng đáy, ăn mùn bã hữu cø. Trong tự nhiên, tán rất 
nhanh ở bốn năm đầu, sau chậm đần. Cá 9 tuổi dài 92 - 96 cm, 
nặng L1 - 12 ke. Thành thục sinh dục sau 2 năm. Mùa đẻ vào 
tháng 4 - 8. Thị! trắng, thơm ngon, it xương dăm. Là Loài cá nuôi 
có giá trị kinh tế ồ An Độ vả các nước lân cận. 

CÁ MÚ (nông, Serranidae; tk. cá song), họ cá biển lớn và vừa, 
chủ yếu phân bố ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đói; một ít 
loài sống cả ð nước ngọt. Thân phủ vây tròn nhỏ hoặc vây lược, 
đôi khi vây chìm dưới da. Vây hâu môn có 3 tỉa gai cứng; vày 
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bụng nằm ở phần ngực có 1 tia gai cứng. Kích thước và hình thải 
các loài thuộc họ CM rất đa dạng: có loài bé, dưới 200 nm, nặng 
khoảng 100 pg; có loài dài đến trên 3 m, nặng 250 kg (vd. CM 
song Promiicrops lanceolaixs). Màu sắc thần thường rực rỏ, đa 
dang. Sống chủ yếu ở vụng gần bờ, vùng rạn đá, ran san hô. TẤt 
cÀ các loài đều thuôc nhóm cá ăn thịt, thưởng nấp săn môi. Ở 
Việt Nam, đã gắp 42 loài, trong đó vịnh Rắc Hộ có 31 loài; khai 
thác các loài CM bằng nghề câu là phô biến. Thịt CM trắng, 
mềm, thơm, ngon. Thưỡng đìng để ăn tưới, có thể làm philê hoäc 
đõ hộp. 

CÁ MUỐI XẾP (nông), sàn phẩm cá nguyên con, chín tự 
nhiên trong môi trưởng mặn, có mìi thơm đặc trưng của cá mặn 
kiệt nước. Dược chế biến từ các loài cá biên nhỏ (trích, nục, lầm, 
chỉ vàng, phèn, đồng, w.), cá trung bình 20 - 40 g/con. Cá lưới 
ưóp với 30 - 45% muối trong thùng, gài vi, nén chặt, 2 - 5 ngày 
sau mới vát ra, đề ráo nước, ráp lại với 8 - 10% muối. Có thê 
bảo quản 20 - 30 ngày, chí phí thấp, thích hợp với các vùng giao 
thông khó khăn, chưa có công nghê bảo quản Lạnh. Ö Việt Nam, 
CMX là sản phẩm đã có từ lâu đởi, hiện vẫn còn được sỉ dụng, 
nhưng khô: \ượng giảm đần. 

CÁ MƯƠNGG (nông: Hemiculier leucisculus), loài cá xướng nước 
ngọt, họ Cá chép (Cypwrừiáa£). Có nhỏ, chiều dài gấp 4 - 4,7 lần 
chiều cao thân. Cố trung bình 20 - 25 g/con, lớn nhất có thê dài 
tới 1 cm, năng tói 350 g. Sống ö tầng mặt, thành đàn, bơi nhanh. 
Án tạp: các loài côn trùng ð nước, giáp xác, cá con, rang, tảo và 
thực vật bậc cao. Ö vùne nước chảy gặp nhiều hón ỏ vực nước 
tính. Thành thục sinh dục trong năm đầu; đi đẻ thành đàn vào 
mùa lũ (tháng 5-7), trứng trôi theo dòng nước. Thịt thóm ngon 
nhưng nhiều xương dăm. Là đối tượng khal thác của nghề cá nội 
địa quy mô nhỏ. 

CÁ NGAẠNH (nông, Hagtđ2e), ho cá da trân nước ngọt, ĐỘ 
Cá nheo (§unformes). Thân dài va phải, không vầy. Vậy lưng 
và vây ngực thường có ngạnh cúng, nhớt phủ ở đa, vây có độc tố 
gây đau nhức cho người bị châm. Trên thế gió: có 1S chí, phãn 
bð chủ yếu ó sông ngòi Châu Á, Châu Phi, một số loài sống được 
Ổ nước tở. Thuộc họ này, ở Việt Nam có 4 chi: chí CN 
(Cranoglus), chỉ Cá đúng đeng (¿obaguy), chị CÁ lăng 
(Hemibagus) và chị CÁ bò (Pveudobagrus). 

CÁ NGÃO (nông, Culter crwrhropterus), \oài cá nước ngọt, 
phân họ Cá thiểu (Culrờd), họ Cả chép (Cyprrud2e). Thân dài, 
dẹt bên, đầu nhỏ, mắt to, miêng xiên hếch lên (tử đó cö thành 
ngữ "miệng cá ngão”), Toàn thân phủ vầy trắng bạc, trên có các 
chấm đen nhỏ; đầu mút có các tia vầy màu đen. Cð cá thường 
gặp 0,5 kg, con tốn tói 6 kg. Ăn động vắt (cá nhỏ, tôm, ấu trùng, 
côn trùng). Mùa đẻ trùng với mùa tú. Bãi đẻ thường ð ven hồ, 
phía có sóng gió. Phân bố chủ yếu ở hồ chứa nước và sông. Là 
loài cá kinh tế tự nhiên quan trọng ở các hồ chứa mới (những 
năm đầu ngập nước, sản tượng CN chiếm tái 302 tổng sản lượng 
cá ð hà Thác Bà) nhưng về sau giản dần, ởo thức ăn tụ nhiên 
giảm. Khai thác bằng câu kết hợp ánh sáng hoặc bằng lưới cổ 
định. CN là loài cá dữ, nên cần đánh giả được số lượng và vùng 
lập trung cúa chúng trong thuỷ vực trước khi thà cá giống vào 
hồ nuôi. 

CÁ NGỪ (năng, Thunntd26), tên chung chỉ nhóm cá biển lớn 
và vửa, bề ngoài giống cá thu, điển hình cho các loài cá đại dương 
đi cư. Thân thuôn đài, khoẻ, vây đuôi tưởng đôi mảnh, có øđ đa 
Ò cả hai phía. Có hệ tuần hoàn phát triển mạnh, hệ eơ sườn và 
cơ đọc Xương sống rất khoẻ, thích hợp với đời sống bơi nhanh 
(đến 90 km/h) và vượt những khoảng cách rất xa (đã ghi nhận 
trường hp loài CN 7?wnnus thynntuš vượt 5800 hải tí từ Mêhicõ 
đến '[Bkyô). CN là loài cá đứ điển hình, ăn động vật (giáp xác 
và ấu trùng, thần mềm, chân đầu, các loài ca nhỏ hon), thưởng 
sông thành đàn đi cư theo mồi, Có nhiều loài, có kích thước khác 
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nhau: loài nhỏ, vd, CN dẹt (⁄4x¿y thazarđ) chỉ dài 300 - 400 mm, 
nặng l5 - 5,0 kg; loài lồn, vd. CN thưởng hay CN vây xanh 
(Thunnus thynnac) dài trên 3 m, nặng tới 600 kg. CN là loài cá 
có tầm quan trọng hàng đầu trong nghề cá thế giói, vì sản lượng 
lớn, giá tr; sử dụng cao, hàm lượng protein trong thịi CN rất cao 
(22 - 272). Thịt CN thường đưdc gọi là ” thit bò biển", được 
dùng ăn tươi (nhất \à ở Nhật Bản, vái món cá gỏi "sashini”), ngầm 
dầu đóng hộp (tiêu dùng nhiều nhất ở Hoa Kì, Itaua), xông khói 
(ỏ Tây Ban Nha và các nước lầy Âu); ngoài ra còn làm xúc xích, 
làm chă, CN muối, làm nước mắm, vwwv. Nhật Bàn va Hoa Kì là 
nhưng nước khai thác nhiều CN nhất, đông thời cũng là hat nước 
nhập khẩu nhiều CN nhất. Ỏ vùng biển Việt Nam, đã gấp 10 
laài CN. Những loài cho sản lượng cao hơn cả: CN dẹt (4u: 
thazar4), CN Dài Loan (Eathynnuy affini), CN văn (Kateuwonus 
p£lam/s). Trữ tượng ưóc tính có thể khai thác 50 - 20 nghìn 
tấn/năm; hiện nay mới đạt khoảng 20 nghìn tấn/năm. chủ yếu là 
các loài CN nhỏ ven bả. 

CÁ NGỰA (nông; !lippocampus), chì cá 
biển, họ Cá chìa vôi (Synetarhidae). Phần 
đầu tựa đầu ngựa, đuêi dài xoắn ốc. Thân 
đài 2Ô - 25 cm (có kh: 30 em), màu vàng đỏ, 
xanh hay trắng. Bơi thắng đứng bằng vây 
lứng. Con cái đẻ trứng (có khi đẻ đến S00 
trứng), con đựịc hứng trứng vào túi ngưc đề 
ấp. Sinh sản vào mùa hè. Sống ở đọc bở biên 
Việt Nam, Trung Quốc. Có vị neọt, hơi mặn, 
tính âm. Bồ khi huyết, có tác dụng kích thích 
sinh dục, chữa suy nhược thần kinh. Cách 
chế biến: mỗö bung, bỏ nội tạng, phơi hay sấy 
khô vàng, tán nhỏ. Có thể ngâm rượu với 
các thuốc khác để uống. 

CÁ NHÀ TÁNG (nông,  Physeer 
calođon), loài thú biển, phân bộ Cá voi cớ 
răng ((2đoníocef), bộ CÁ voi (Cetaceae). Đầu 
rất lớn, chiếm 1/3 chiều đài thân. Thân đài 20 m, nặng 70 tấn 
(con đực), 15 m (con cái), năng 30 tấn. Trấn có ni chứa khí dự 
trữ. Khaang hàm trên có khối mồ đệm rất tón (đến 6 tấn). Hàm 
dưới dài, hẹp, có 18 - 30 đôi răng, hàm trên không răng. Vây 
naự€ rộng, vây lưng dạng bướu kéo dài. Da sưỡn và híng thường 
nhăn nheo, màu näu. Thành thục sinh dục sau 5 năm, sống tái 
50 năm. Sống thành đàn 1 đực vói 10 - 20 cái, bơi lặn giỏi. CNT 
đực rất dũ khi bảo vệ đàn cãi, có thể tấn công cả tàu thuyền. Có 
gìá trị kinh tế lồn nên bị săn bắt nhiều, số lượng giảm rất nhanh. 
Năm 1975, trên thế giới chị còn khoảng 300 nghìn con. 


CÁ NHÁM (nồng: Šelachoidei), bộ cá sụn cố Vốn và vừa, sống 
ö biển. Thân thon dài, mồm nhọn, vây ngực rộng, nằm dọc; vây 
đuôi lớn, khoẻ, hai thuỷ không bằng nhau. Mồm ỏ phía bụng, 
hàm có nhiều răng rất nhọn, sắc để cắn và giữ mồi. Không có 
bóng hơi. Hơi nhanh. Các loài đều hung đứữ, ăn thịt mọi động 
vật, kế eÄ người. Nhiều loài có giá trị kinh tế Lớn, thưởng được 
khai thác lấy gan làm dầu cá, vây làm cước cá, thịt đề ăn, đa làm 
hàng mĩ nghệ. Có nhiều họ: CN búa (Š%phyrmd2e), CN xà 
(Carcharidae), CN góc (Squalidae);, CN hỗ (Heterodoniid2e), 
CN mèo (5cyùorhiimad2e), CN thu (LanmuZe), CN voi 
(Cetorhiridae), CN kình (Rhincodomidae). Ô biên Việt Nam, 
8ặp nhiều loài CN. 

CÁ NHÁM BÚA (nông; Sphyrmi42e), họ cá sụn, bộ Cá nhám 
(Selachoidzi). Gồm 2 chỉ, 7 loài. Dặc điểm chung của các loài 
này là có đầu nhô ra hai bên, trông tựa như đầu búa (vì vậy 
thành tên gọi). Mắt tròn ở hai bên mút đầu nhô ra. màng mắt 
phát triển. Miệng rộng, nếp môi kém phát triển. Ilai vây Lưng 
không gai. Đẻ thai trứng hoặc đẻ con. Phân bố rộng khắp các 
vùng biên ôn đói và nhiệt đói. Ó Việt Nam, phát hiện được chỉ 
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CNB (Sphyưm4) với 4 loài: CNB có rãnh (4. in), CNH không 
rãnh hay CNR lón (S/mokaran), cá nhám cào (Š. blochi) và 
CNB mõm tròn (5. Zp2ena). Có giá trị kinh tế đáng kế là 2 loài 
$, leww VàÀ Š. mokzran., 

CÁ NHÁM GÓC (nông, Sqauahdae), họ cá sụn cỗ khá nhỏ, 
gõm 9 chỉ, khoảng 20 Loài. Vầy lưng cỏ gai cứng, không có vãy hậu 
môn. Phân bố ở khắp các biển và đại dương. Thường sống thành 
đàn, Ở vùng gần bố, ở tầng gần đáy, đến độ säu 180 - 200 m, nhưng 
cũng gắp cả ở tầng mặt. Ăn chủ yếu là cá nhö, giáp xác, thân mềm, 
các động vật đáy khác. Nhiều loài thường di cư theo thức ăn. Không 
nguy hiêm cho người nhúng nhót ở vây có độc tố, gầy đau nhức 
khi bị ga1 vây Lưng châm. Ö Việt Nam, đã phát hiện hai chì: CNG 
(SquaÙ⁄s) và cá nhám nAu (Emnop(tere). Chỉ CNG có hai Loài: 
CNG mõm ngắn (Š. brevostris) và CNG mõm dài (Š. tai). 
Hai loài này có giá trị kinh tế không đáng kể. 

CÁ NHÁM HỒ (nông, HeterodonrLf2e), họ cá sụn. Có thân 
hình nhỏ, mình nhiều vần vện như đa hô (v1 vậy thành tên). Lưng 
có hai vây, mỗi vây có một gai cứng. Răng trước nhọn, 3 - 5 hàng, 
răng sau lồn, dạng cối. Sống chủ yếu ở vùng nước ấm Thái Binh 
Dương. Ó Việt Nam, mới phát hiên một loài CNH  (77etorodorut 
zebra, cp. cÁ nhám vẫn). Hoạt đệng chậm chạp, ăn các động vật 
thân mềm và giáp xác. Con lốn đài đến I m. Đẻ trứng, vả trứng 
xoắn ốc. Môi năm đẻ một lần, mối lần hai trứng. Thịt ngon. 


CÁ NHÁM MÈO (nông, Scyhorhioirdae), họ cá sụn. Gồm 
các loài cỏ chiều dài thóng thưởng 50 - 150 em, phần bố chú yếu 
trong các vùng biên ấm, ö gần bở, độ sâu không lớn. Nói chung, 
chúng có hai vày lung (trư chỉ Penfgnchus có một vây lưng). Mắt 
có nếp, không màng. Thân thường dài và nhỏ, đầu bằng. Vầy 
đuôi dài và hẹp, vây bụng lón hón vAy lưng, rộng và tròn. Thuộc 
hợ này, ở biên Việt Nam đã gặp bốn chỉ: Cá nhám đuôi gaÌ 
(Galeuš), Cá nhám tông nhung (Czph2Íoscyihuun), CÁ nhám hoa 
mai (Hal2ehzus) và Cá nhám chấm (⁄4/elomycter¿s). Các (oài cá 
thuộc những chí này không có giá trị kinh tế. 

CÁ NHÁM THU (nông, LamuLiae), họ cá sụn có lốn, có 3 
chỉ: chị CNT /22ria, chì Cá nhám xanh xám (le) và chị Cá 
mập ăn người (Cøcliarvodon). Có hai vây tưng không gai cúng, 
vây lung thứ hai và vây hậu môn rất bé; vây đuôi dạng đuôi én, 
trục sống đuôi uốn lên, hai bên cuống đuôi có gỡ nổi. Miệng to 
Hỉnh cung, cá nếp môi; răng to, dài, nhọn, hình tam c*ác. Đẻ thai 
trứng. Các loài thuộc chỉ CNT Lam chỉ sống ở vùng ôn đối. 
Các (oài thuộc chí Cá nhám xanh xám (Ïeur⁄s) rất giống CNT 
(1-amm2) nhưng có kích thước lón hơn, tới 4 m hoặc hơn và là 
chí cá đại dương điển hình; phân bố khá rông cả ở biển ôn đói, 
nhiệt đói, chủ yếu ăn các Loài chân đầu và các loài cá khác, đôi 
khi ăn những con môi rất lớn, ít giá trị kinh tế nhưng là đổi tượng 
được ưa thích của môn eAu cá thể thao. Nguy hiểm nhất, có kích 
thước lốn nhất và đư nhất trong họ CNT tà cá mập ăn người 
Carcharodon, ð vùng biên Việt Nam hay gặp loài C.carcharias, 

CÁ NHÁM VOI (nông Rhmcodon mpus, tk. cá kình), cá lớn 
nhất trong các loài cá nhảm, cũng là loài duy nhất thuộc ho 
Rhincodonridae. Thân rất lớn, con lớn nhất có thể dài đến 20 m, 
con nhỏ nhất cũng dài 1,8 m, trung binh là 11 - 12 m, khối lượng 
12 - 14 t. Mỗi bên thân có hai gỡ đa nồi rõ. Miệng rất rộng, phía 
trưác có nếp môi, mỗm ngắn, răng nho, có nhiều hàng. Cỏ hai 
vây lưng, vây thú hai rất nhỏ. Đưôi dạng én, đoạn cuối sụn sống 
đuồi uốn lên, bắp đuôi có một gở nê` Vầy ngực to, vay hâu môn 
rất nhỏ. Mối bên thân cớ khoảng 30 vệt ngang màu trắng hoặc 
vàng phân bố từ đầu đến đuôi, lưng và hỗng trên màu nâu đen 
hoặc đỏ đậm, có nhiều chấm trắng và vàng, Sống thành đàn, bơi 
lội ở fAng trên. Là loài cá đại dương nhưng cũng có Lúc vào gần 
bỏ kiếm môi. Ăn các loại thân mềm nhỏ, giáp xác và cá nhỏ (cá 
cdm, cá trích con). Tĩnh ðn hoà, không gây hại cho người. Dễ 
trứng. Phần bố ở các vùng biển ôn đỏi và nhiệt đói. Thường vào 
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C CA NHĂM XÀ 


khoảng tháng 5 - 6, CNV di cư vào vịnh Bắc Bô và vùng biền 
Nam Bộ Việt Nam. Có giá trị kinh tế: gan ép được nhiều dầu, 
đa dùng làm đồ mĩ nghệ, vây rẤt có giá trị. 

CÁ NHẤM XÀ (nông, Carcharitd2é; tk. cá xà), họ cá sụn cổ 
vùa. Gồm ó - 7 loài, phân bố ở các vùng biên Ấm; những loài lần 
nhất có thể dài đến trên 4 m (loài Carcharux taun+ ồ vùng biển 
Nam Phi). Thần hình thoi; đầu đẹt bằng: mõm ngắn; miệng rông: 
răng lón, đài và nhọn. Thân màu nâu, bụng trắng. Ăn chủ yếu 
các loài cá, cua biển Viêt Nam gặp một loài C2ycharias 
trìcuspi4ams. Ít có giá trị kinh tế, 


CÁ NHÂN (mất, gáo dục), một con ngươi với tú cách là một 
cã thể trong xã hội. CN liên hệ với xã hội, trước hết lấy tập thể 
ban đầu (gìa đình, tập thê bạn bè, tập thể lao động) làm trung 
gian. TYong tập thể, CN được hình thành về các mặt tình thần, 
tâm l, thể xác và các mặt khác. CN có vai trò chủ động, quan 
trọng trong x3 hội. Xã hôi vừa là tổng thể những điều kiện phát 
triển của CN. vừa là kết quả phát triển tổng hoà của tất cả các 
CN và các tập thể. Do đó, mối CN đóng góp phần của mình vào 
đời sống của toàn xã hội, đồng thời x4 hội cũng co: trọng và phát 
huy tác dụng vai trò của CN, 


CÁ NHEO (nông; Siluriformes), bộ cá xương, thân trần hoặc 
phủ tấm xương, miệng thưởng có râu, hàm trên cö răng, có xưởng 
lá mía Và xưởng khâu cãi, không có xưởng thái dương và xưởng 
dưới nắp mang. Bộ CN có tới 31 họ với nhiều loài, chủ yếu là cá 
nước ngọt (trù một số loài sống ở biên vẫn có thỡi gian đi cư vào 
sống ở nước ngọt). Phân bố khắp các châu trên thế giới, nhiều 
nhất ð Nam Mĩ. Do thích ứng với các điều kiện sống khác nhau, 
đặc điểm sinh học của các Loãi trong bộ CN rất đa dạng về kích 
thước (từ 2 cm đến 3 m), về trọne lượng (từ Š ø đến 300 kg), về 
hình thái, cấu tạo; về tập tính ăn (đa sô ăn động vật đáy, Ấu trùng, 
côn trùng, ăn cá, ít loài ăn thực vật, =ô một số loài sống kí sinh); 
về phương thức sinh sản, Ó Việt Nam, thuộc bộ CN có 8 họ, 36 
chỉ, 93 loài, tất cä đều là các loài được dùng làm thực phâm. Phần 
lồn các loài cø ln đều ăn cá (hoặc ăn tạp). 

CÁ NHỒNG (nâng. Sphyraeni2⁄2€), họ cá biển có lắn, bộ Cá 
đổi (Mugrliformes). Mình đài, gần giống hình trụ tròn, phú vầy 
nhỏ. Dầu nhọn, miệng rộng, hàm dưới nhồ ra trước, răng sắc 
nhọn. VAy tưng phía trước có 5 tia gai cứng. Họ CN gồm khoảng 
20 loài thuộc cùng môt chỉ Sphwr2ena. Phân bố ả vùng biển nhiệt 
đái và cân nhiệt đói, rất hay gặp ở các vùng biển nông, thềm tục 
địa. Ăn cá con (đôi khi cả những loài cá lớn, rỉa cả cá ngư đã 
mắc câu), có trưởng hợp tấn công cả người đang tắm. 

Ö Việt Nam, đã đánh bắt được 4 loài CN. Hai loài thưởng pặp 
hơn cả là CN vẫằn (Š. jeo) và CN vàng (Š. øbøxzs2:2). CN vằn 
(có nơi còn gọi là CN sọc) rúình có 1ó sọc, thân dài đến 1,5 m, 
có sản lượng cao Vào mùa thu - đông. CN vàng (cø. CN tù) bên 
mình có môt sọc chấm dải mảu trö ¡nờ, nằm đưới đường bên, 
Thịt CN ngon (nhất là các loài CN nhỏ dưới 600 mm) được va 
chuộng ở nhiều nước trên thế giói; nhưng thịt các loài CN sông 
ö vùng rạn san hô (nhất là cá lớn) khỏ tiêu hoá, gây đau bụng, 
thậm chí ngộ độc, có trưởng hợp chết ngươi, vì trong thịt của 
chúng tích tụ nhiều độc tô do chúng thưởng ăn các loài da gai 
có chất độc. 


CÁ NHỤ (nâng Pokmemidae), họ cá xướng. Thân thon dài, 
dẹt bền, mình khá đài. Có 2 vây Lưng: vây trước có 8 tỉa gai cứng, 
vây sau I - 2 tỉa; vầy ngực nằm thấp, có khi đài hơn thân cá, với 
SỐ tia là 4 - 14. Một số nhóm sống gân bở biển, vùng nước lợ, 
một số khác sống trong sông. Ö vùng biển phía bắc Việt Nam, 
thưởng gặp loài £Eleutheronơrma teữadactyi¿m (tk cá (ụ, cá lậu): 
vây ngực có 4 tỉa ròi, thân có thể dài đến 1.8 - 2 m, nặng đến 
140 kg, thưởng gặp những loại nhỏ, nặng vài kilôgam; sống. ỏ 
biển nông, đáy bùn và bùn cát, các cửa sông Lớn. Õ vùng biển 
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phía nam có loài cá pộc (PWdacfyhuy pÌebeJs; tk, cÁ chát chèo 
thưởng), đài 25 - 35 em, có con đài tới Í m, nặng 5 - 7 kợ. Thịt 
CN ngon và lành. 

CÁ NIẾT (nông; Sduras), chí cá xong nước ngọt, họ Cá nheo 
(S:lundae). [Jàu dẹt bằng, thân đẹt bên, mõm ngắn, tù. Có 3 đôi 
rầu. Mất nhỏ. Vầy lung nhỏ, vây hậu món IẤt dài, liền với vây 
đuôi, vây đuôi tròn. Ö miền Rấc Việt Nam đã biết 2 Loài: CN 
thưởng (Š. waađemsis) ä Đại TY (Rấc Thái) và CN Cúc Phương 
(Š. cuephuonigrsi) ð vùng rìng Cúc Phương, 

CÁ NÓC (nông, Teraodontiformes), bộ cá xương. Sống ð biển 
nhiệt đói gần bơ. Thân hình thoi ngắn hay hình hộp, phần lón 
có độc Lố tetraođotoxin vì vày khi ăn phái dễ bị ngộ độc. Khi ăn, 
cần vút bỏ nội tạng, rửa sạch máu. Nhiều nước khaì thác CN để 
láv độc tổ làm dược liệu. 'Irong bộ có họ CN gai (Baiisidae; tk. 
cá bò nước mặn), họ cá gồm các loài cã biên ven bờ vùng nhiệt 
đói, gồm khoảng 30 Ioài, II chị. Thân hình bầu dục, đẹt bên. 
Vầy xương cứng, dạng tẩm hoặc dạng lông nhỏ, hai bên: có 1 - 2 
hàm răng hình trụ. Vầy tưng tbứ nhất có I - 3 tia pai cúng, tỉa 
thứ nhất lớn, hai tia kia nhô hoặc thoái hoá. Một số Ioàt trong 
nội tạng có độc tố. Sống vìng rạn hoặc gần bở, gần đảo. Ăn các 
loài eua, mực, tôm, cá con và môi số \oài da gai. Ở biển Việt 
Nam, đã thấy 1Š loài, thuộc 11 chỉ. J.nài có sàn lượng eao và giá 
trị kinh tế đáng kê nhất là CN gai đuôi dẹt (Balisfex s(ellaris) 
không độc, thịt ngon, bồ, ngọt. Loài này thần có màu trắng tro, 
viền lưng có ba đường vằn trắng. Vây líng trước màu đen, vây 
\ưng sau cá vằn đọc màu tra. 


CÁ NỤC (nông Deeaprerus), chỉ cá biển, họ Cá khế 
(Carangtáae). Có thê có tiết điện ngang gần tròn, hơi dẹt bên, 
kieh thước nhỏ, có khi dài 4ñ cm. Có vây phụ nằm sau vây lưng 
thứ hai và vây hậu môn. Mùa sinh sàn vào tháng 2 - 5. MÃi con 
cái để 25 - 150 nghìn trứng. Thức ăn chính: tôm, động vật không 
xướng sống. Ö Việt Nam, loài có giá trị kinh tế: CN sò (7D. 
maruadasi) sống ð tầng mặt; CN đỏ (D. kuroid£v), CN có thịt 
ngon, được nhiều ngưới ưa thích. 


CÁ NƯỚC NGỢT (nông), tên gọi chung chỉ các loài cá sống 
Ồ nước ngọt (sông, suôi, ao, đầm, hồ chứa, ruộng), chủ yếu thuộc 
các họ cá xương như Cá chép (ypmm2e), Cá sóc 
(Cprmodomtidae), Cá rô (Anaban(i42€), Cá nheo (SHuridae), Cá 
quả (Ophiocephalidae), CÁ trê (Clarid2e), Cá chiên (Sisorid4€), 
Cá tầm (Aciperseridae), Khác nhau về sinh thái: nhiều Loài suốt 
đổi chỉ sống trong nước ngọt, một 1t loài phải ra biên đề trưởng 
thành (vd. cá tìm) hoặc đề đẻ (vd. cá chỉnh), có loài trưởng 
thành ở biến nhưng đến mùa để lại phải vào sông (vd. cá mồi, 
cá cháy). Trong cùng một vùng cư trú (thuỷ vực), chúng sống ở 
các tầng nước khác nhau tuỳ theo mỗi ăn ở tầng mãi, tầng giHa 
và tầng đáy. Giữa chúng có nhiều mốt: quan hệ về thức ăn. tÏình 
đáng của các loài CNN cũng rất đa dạng: đa số có thân hình 
thoi, cũng có loài Lại đài như con rắn (vd. Llươn). Đa số các Loài 
có vầy, nhưng cũng không ít các loài đa trần (vd. cá nheo, cá 
trê). Kích thước cá cũng rất khác nhau, có con nhỏ như cá kiến 
Philppin (Pandzka) chỉ dải 1 cm, có loài lốn như cá tầm (Huso 
huso) đài tái 9 m, năng tới 2000 kg. Ở Việt Nam, phần lún CNN 
thuộc họ Cá chén (vd. chép, mẻ, trôi, trắm), một số loài cá nhập 
nội cũng thuệc họ này (vd. trắm cỏ, mè hoa, trôi Ấn lộ), cùng 
môt sô họ khác ¡t chị, ít loài hơn. 


Các loài CNN là nguồn thực phâm qu:n trọng, nhất \à cho cứ 
dân nôi địa. Đối với eÁc nước có tài nguyên mặt nước nộ: địa 
phong phú, CNN là nguồn cung cấp protein động vật quan trọng. 
Nghề nuôi CNN là bộ phân quan trọng của nền kinh tế thuy sản. 
Tuy nhiên một số nước công nghiệp phát triển, môi trường 
nước ngọt bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều vực nước ngợt không 
còn cá sinh sống. Ở Việt Nam, một số vùng (vd. khu vực Việt 
Trì) đã bắt đầu có hiện tượng ô nhiễm sông. 








CÁ Ó (nông), tên gọi chúng chỉ một nhỏm cá sụn biển, gồm 
nhiều họ, bộ Cá đuối (/8zjformes). Thân đẹt, rộng, nom giống 
hình chìm ó đang bay, mép trước viền tròn, mép sau thân lõm 
vào. Mắt to ở bên. Lỗ phun nước tọ, ở ngay sau mắt, Miệng 
ngang. Răng hinh tấm lớn, xếp dọc, có ! - 7 hàng. Duội nhỏ và 
dài như roi, có hoặc không có gai. Dẻ thai - trứng. Phân bố ở 
vùng biển ấm. Ö Việt Nam, có họ: CO Afyliobatidae; họ CO một 
hàng răng (ziefobaitdae); chỉ CO mẽm bò (Rhimeptera); loài CO 
dơi Nhật Bản (Mobuia Japonica), loài này dài đến 2,5 m, nặng tới 
nửa tấn, bơi rất nhanh, thưởng kết đàn trên mặt nước. Nhiều loài 
CO dơi (tk. cá đuối ma) có thể làm chim thuyền nhỏ, hại người. 
Một số loài CƠ (vd. CŨ ddi Nhật Bản, CO hoa ,4etomylaeus 
;mmacHlafas, CO không gat.1cetomyiaceus nichofllT) có thịt ngọn, là 
thực phẫm được ưa chuộng, 


CÁ ONG (mông; Therapon Jarbua) x. Cá căng. 
CÁ ÔNG (nông) x. Cá voi, 


CÁ PHÈN (nông: Upeneuz), chỉ cá biển, họ Cá phèn (Mudli4ae). 
Gồm các loài cá nhỏ, vây lưng trước có 6 - 8 tia cứng, vâv hậu 
môn có 1 - 2 tia mềm, dưới cảm có đôi râu dài. Sống ở đáy, nơi 
có nhiều bùn hoặc cái pha bùn, ở độ sâu trên 30 m. Án các loài 
giản xác, Ó Việt Nam, có một số loài: CP một sọc (UpencLus 
moiiuccnsis), CP hai sọc (Ùsufreus), CP khoai (Ù. bensasd, 
Thịt CP chắc, thưởng dùng ăn tươi, phơi khô hay làm nước mắm. 

CÁ PHỔI (sinh, địa chấu [Mpnoi), bộ cá thuộc lớp Cá xương 
(Osteichthws), gồm các loài CP sống ở nước ngọt, trong các vùng 
có mùa khô cạn. Ngoài mang (như các bộ cá khác), CP còn có 
phôi, lễ mũi ngoài, lỗ mũi trong, nhỏ đó mà chúng có thể vừa 
lấy oxi hoà tan trong nước vừa có thể lấy oxi trong không khí mã 
không cần há môm. Tím và hệ tuần hoàn có cấu tạo thích nghỉ 
hô hấp bằng phổi và gần giống lưỡng cư. Ấu trùng thở bằng lá 
mang ngoài lạm thỏi. CP xuất hiện từ giữa kỉ Dê@vôn, phát triển 
trong kỉ Cacbon - Pecmi. Ngày nay chỉ còn lại ba chỉ: CP Châu 
Úc (Noeceratodus) sống ở Tây Nam Châu lÚc là loài nguyên thưỷ 
nhất (chúng chỉ sống ở trong nước chảy chậm có nhiều cây thuỷ 
sinh), có vây tia hình mái chèo, một phối và vầy rất lớn; CP Châu 
Phi (Protopterus) và CP Chầu MT (Leptdosen) cô vậy hình roi 
không có tia, hai phối, vầy nhỏ và có thể sống Ò các vực nước 
cạn, vào mùa khô chúng ẩn trong "kén bùn" (kén có chửa một 
tổ để không khí lọt vào) ngừng hoạt động, chỉ hô hấp bằng phổi. 

CÁ QUÁ (nông; Ophiacephalux maculatuz; tk, cả chuối, cá lóc, 
cá trầu), loài cá xương nước ngọt, họ Cá quả (Ophiocephalidae). 
Đầu dẹt, bụng tròn, đuôi dẹt bên. Vầy đuôi tròn, vây lưng và vây 
hậu môn kéo đài gần đến đuôi. Các váy đều không có gai cứng. 
Thân có nhiều đốm đen, lưng hơi đen, bụng trắng vàng, Bong 
bóng dài, không thông với thực quản. Có cơ quan hô hấp phụ ở 
mang trên, nên CO có thể sống khá lâu trọng điều kiên thiếu 
oxi. Loài cá ăn thịt, dữ (ăn cá con, ếch nhái, côn trùng thuỷ sinh). 
Sống ở ao, hộ, Mỗi năm đẻ 4 - 5 lần, trứng nội trong tô được 
con đực bảo vệ. Có giá trị kinh tế lớn, thịt ngon, 
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Cá quả 


CÁ RẦM XANH (rộng; Aligena; tk. cá loà), chỉ cá xưởng 
nước ngọt, phân họ Cá trôi (8arbim), họ Cá chép (Qprmidac). Ö 
Việt Nam, chỉ gặp ở các tỉnh phía bắc, gồm bốn loài: CRX (4iugena 
Íerassoru), CRX hai râu (4. bibarbata), CRX gù (Ä. dorsoarur) và 
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CRX bụng vâng (24. terabarbara), trong đó Loài CRX 41 lemassoni 
có giá trị kinh tế hơn cả. Loài này có thân dẹt hai bên, đầu hơi 
ngắn. Miệng hướng xuống dưới, có 2 đôi râu. Lưng xám nâu, 
bụng nâu nhạt, các vây xám. Sống ở trung ưu các sông, tầng đáy 
hoặc gần đáy, nơi có nhiều đá sỏi, rong rêu. Chủ yếu ăn tảo bám 
dá,hoặc tảo dạng sợi, thưởng dùng viền môi cạo bóc tảo trên đá, 
Con lớn nhất đạt 6 - 7 kg, trung bình 3 - 4 kg. Thành thục sinh 
dục sau 3 năm. DĐẻ trúng vào mùa đông tủ tháng 12 đến tháng 
1 năm sau. Bãi đẻ thưởng nằm sâu trong các suối nước chảy xiết, 
đáy nhiều sỏi đá. Tháng 4 đã có thể vớt được cá eon ở SÔNE, 
suối, vùng trung du. Là loài cá có giá trị kinh tế ở vùng núi Việt 
Nam, sản lượng khai thắc khá cao, thưởng đánh bắt vào mùa 
đông bằng chài, lưới bóng, lưới rùng, lưới cày, Thịt thơm ngon. 

CÁ RÓI (nồng), tên thông dụng chỉ cá chày (Squaliobarbuu 
CUTICHỈHS) (x. Cá chày). 


CÁ RÔ (nông; 4Anabas testirdineus), loài cá xương, họ Cá rô 
(4nabantidae). Thần bầu dục dài, dẹt bên; đầu tròn, mẽm ngắn; 
hai hàm răng nhỏ; xương nắp mang có nhiều gai, phía trong có 
mề lộ phủ mảng nhiều mạo mạch, hoại động như một dạng phối 
nên có thê sống trên cạn hoặc nước nghèo oxi. Vây lưng liền, dải 
hơn vây hậu môn. Vấy lược, Ăn động vật không xương sống. Sống 
Ủ ao, đầm, ruộng nước. 

CÁ RÖ HU (nông; ÍL.abea rohua), cá nuốc ngọt, họ Cá chép 
(Cypriidae). [Dầu vừa phải, thân đài, đường bên chạy dài từ đầu 
đến giữa vây đuôi. Lưng hơi xanh, lướn và bụng trắng bạc, vây 
xám đen, mắt sáng đỏ. Phần bố tự nhiên ở vùng nước ngọt các 
sông thuộc miền Bắc Ấn Độ, Pakixtan, Băngtadet, Myanma. Sống 
ở tầng giữa. Cá lớn nhanh, con lồn nhất bắt được trong tự nhiên 
đài 960 mm, nặng 11,5 kg. Thành thục sinh dục sau 2 năm tuổi, 
mùa đẻ vào tháng 5 - 9. Thịt thảm ngọn, it xương dăm. Là loài 
cá nuôi có giá trị kinh tế cao Ở Ấn Độ và một số nước Đông 
Nam Á. Được nhập vào Việt Nam năm 1982, sau khi nghiên cứu 
thuần hoá, hiện nay đã thành loài cá nuôi có giá trị kinh tế cao. 

CÁ RÔ MO (nông; tk. cá mo, cá mó), tên gọi chung nhóm 
cá xưởng nước ngọt, họ Cá mủ (Seramidae). Có thần bầu dục 
đài, dẹt bên. Dầu lớn, miệng rất to, xiên, hàm dưới nhô ra. Thân 
\oang lổ nhiều chấm đen lớn, phân bố không đều. Là những loài 
cá dữ điển hỉnh, ăn cá con, các loài cá nhỏ và côn trùng. Đẻ 
trứng chìm, trôi theo dòng nước. Phân bổ chủ yếu ở các sông 
ngòi Trung Quốc và vùng núi phía bắc Việt Nam. Ở miền Bắc 
Việt Nam, đã gặp: loài CRM thưởng (Coreoperca whiteheadi) \à 
hay gặp hơn cả và có giá trị kinh tế; loài CRMM thân cao (Sữperca 
chua) và loài CRM thân dải (Sữtperca scherzen) íL gặp hơn. 
Thưởng khai thác bằng câu (môi nhái), 

CÁ RỘ PHI (nông Sarotherodon mossambica = Tiapia 
mossambica), loài cá nước ngọt, họ Cá rô phi (C?chldae). Thần 
dài 20 - 25 cm, nặng trung bình 150 - 300 g. Có lập tình ấp trừng 
trong miệng. Sống ở ruộng nước ngọt hạy nước lợ. Thích hợp với 
những vùng có nhiệt độ 22 - 302C, kém chịu lạnh. Nguồn gốc tủ 
Châu Phi, được đi giống sang nhiều nước. Loài cá kinh tế quan 
trọng. Ỏ Việt Nam, CRP được nhập nội năm 1955, nuội ở nhiều 
nơi, 

CÁ SẠO (nông; Pomadasys hasta), loài cá xưởng öð biên. Thân 
bầu dục dài hay tròn, đẹt bên, phủ vậy lược. Dầu lớn, miệng nhỏ 
hay vừa; răng sắc nhỏ mọc thành đai trên hai hàm. Vầy lưng liên 
tục, có 9 - 14 gai cứng; vây hậu môn có 3 gai cứng to khoẻ; vây 
đuôi tròn hay lỗm ở mép sau. Loài cá ăn thịt, sống gần bở. Phân 
bố ở vùng biển nhiệt đói và cận nhiệt đói có độ sâu 30 ~ 50 m, 
thích những vùng nước đục, đáy bùn, có khi kéo thành đàn lớn 
vào các cửa sông. Loài CS ở Việt Nam thưởng có phần trên màu 
trắng đục pha vàng nâu với 7 - 8 vân đen đứt đoạn chạy tư lưng 
xuống giữa thân. Cá đánh được thưởng dài 25 - 40 cm, con lón 
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nhất dài 50 cm, nặng 2 - 3 kg. Mùa đẻ vào tháng 3 - 7, đẻ rộ vào 
tháng 4 - 5, chiếm khoảng 4?% sản lượng cá đáy vịnh Bắc Bộ. 
Ngoài ra, ở Việt Nam còn gặp loài CS chấm (P.maculafus), chỉ 
CS sọc (Hapalogerws). Thịt CS ngon, thường dùng ăn tươi, đóng 
hộp, làm cá khô cao cấp. 

CÁ SẶC RĂN (nông; Trichogaster pectorališ), cá xương nước 
ngọt, họ Cá rô (4nabanridae). Phân bố ở các vực nước ngọt đồng 
bằng Nam Bộ Việt Nam, cũng gặp ở các tỉnh ven biển miền 
Trung và Tây Nguyên. CSR có thể sống trong nước lợ nhạt, chịu 
được môi trưởng chua mặn với khoảng pH khá rộng (từ 4,5 đến 
9,5). Ăn sinh vật trôi nồi. Khi nuôi trong ao, thiên về ăn thực 
vật. Cá một năm tuổi nặng 100 - 200 g, con lớn nhất không quá 
300 g. Thành thục sinh dục sau 7 tháng tuổi. Dẻ tập trung vào 
đầu mùa mưa (tháng 5 - 6), mùa đẻ kéo dài đến tháng 11. Là 
loài cá có thịt ngon, có giá trị kinh tế, thưởng được nuôi ở ruộng, 
địa, kênh nước ngọt. 


CÁ SẤU (sinh; Crocodilia), bộ bò sát ð nước. Dài 2 - 5 m, có 
khi đến 6 m. Đầu dẹt, bằng, mõm dài. Duôi rất khoẻ dẹt bên, 
hình bơi chẻo, phủ các phiến sửng. Chăn ngắn, to. Mắt nằm cao. 
LỄ mũi, lỗ tai có van chắn nước. Da dày, da lưng và da bụng có 
các bản xương dày. Răng hình chóp nón. Não phát triển, thị giác 
và thính giác cũng rất phát triển. Tim 4 ngăn. Phối lớn. Dạ dày 
có vách cơ khoẻ. Con cái đẻ trứng thành các Ổ, giấu trong cát 
hay bụi lau sậy, trứng có vỏ vôi chắc. CS là bò sát hoạt động về 
đêm, hung dũ, ăn động vật, tấn công cả người. Phân bố chủ yếu 
Ò nhiệt đói, sống ở sông, hồ, ao, đầm, số ít sống ở ven bở biển. 
Ó Việt Nam, có CS (Crocodilus poros¿s) chủ yếu sống ở miền 
Nam. Là động vật quý hiếm đẻ lấy da dùng làm hàng mĩ nghệ 
cao cấp, thịt làm thực phẩm. Số lượng CS đang giảm nhanh do 
bị săn bắt nhiều, một số loài đã bị tuyệt chủng như CS sông Bắc 
Mĩ (4Alligator mississipiersis). Ö một số nước đã có trại nuôi CS 
như Thái Lan, Cămpuchia, Malaixia, Cuba, Hoa Ki và Việt Nam. 





Cá sấu 


CÁ SÓC (nông; Oryzias latipes), loài cá xương nước ngọt cổ 
rất nhỏ. Thân dài 2,5 - 3 cm. Dầu đẹt bằng, miệng nhỏ, có hai 
hàm răng. Thân càng về phía đuôi càng đẹt bên, lưng bằng, bụng 
lồi. Vây lưng nhỏ, nằm về phía đuôi, vây hậu môn dài, vây đuôi 
một thuỳ. Lưng hơi xám, bụng trắng bạc; trên lưng có một vệt 
xanh đen, nhỏ đần về phía đuôi. Sống ở tầng mặt, gặp nhiều ở 
ruộng nước, cả ở đồng bằng và miền núi. Con cái đẻ 500 - 800 
trứng, vỏ có phủ lông tơ dính; mỗi đợt đẻ 12 - 35 trúng, đùn ra 
thành chùm treo ở bụng và được thụ tình. Thịt khá ngon. Đánh 
bắt bằng nhủi, giậm, hoặc tát vũng. Có thể nuôi ở bể kính làm 
cá cảnh. 

CÁ SÒNG (nông), tên chung của một nhóm cá biển, họ Cá 
khế (Carangidae). Ö Việt Nam, có 3 chỉ, mỗi chỉ có một loài: 
chỉ CS cộ (Trachurus) với loài CS cộ Nhật Bản (T: japonicu3), 
chỉ CS gió (Megalaspis) với \oài CS gió (M. cordyla) và chỉ CS 
chim (Trachinorss) với loài CS chấm (T: bafflori). Tất cả các loài 
đều là cá kinh tế, phân bố ở vùng biển nhiệt đói thuộc Ấn Dộ 
Dương và Thái Binh Dương. Là đối tượng khai thác đáng kể ở 
vịnh Bắc Bộ. 

CÁ SỘP (nông Ophiocephalus striafus), loài cá xướng nước 
ngọt, họ Cá quả (ỞphiocephalÙidae). Thân gần tròn, màu xám 
nâu, có một số hàng chấm đen, bụng hơi trắng, chiều dài gấp 
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5 - 6 lần chiều cao, gần đuôi dẹt bên, vây hậu môn có 23 - 26 
tia. Miệng lớn, co duỗi được, răng nhọn có ở cả hai hàm, trên 
xương khẩu cái và xương lá mía. Trên cung mang thứ nhất có 
có quan hô hấp phụ nên CS có thể sống trong điều kiên thiếu 
œxi và trên cạn mội thởi gian. C5 là loài cá đữ, vồ mồi, ăn cá 
con, ếch nhái, sâu bọ, động vật thuỷ sinh. Thưởng sống ở thuỷ 
vực tĩnh hoặc chảy yếu, có nhiều thực vật thuỷ sinh. Làm tổ đẻ 
trứng, bảo vệ trứng và con. CS thịt ngon, có giá trị kinh tế. 
CÁ SỤN (sửnh; Chondrichhyes), \óp động vật có xương sống, 
có bộ xương hoàn toàn bằng sụn, lỗ mang lộ ra hai bên đầu. Da 
thường có vầy tấm hoặc trơn, lớp da trong miệng có kích thước 
lớn đần phân hoá thành răng; có vây ngực, vây bụng: đuôi dị vĩ. 
Không có phối và bóng hơi nên khi ngừng bơi, cá sẽ bị chìm. Da 
số có khe mang tách biệt, không nắp mang, một lô thỏ nhỏ. Vầy 
bụng con đực thưởng có gai giao cấu, thụ tỉnh trong. Sống ở biển, 


_ ăn thịt. Là đối tượng kinh tế khá quan trọng, thịt đều ăn được. 


Gan lón (chiếm 10 - 15% trọng lượng cơ thể và có khi tới 50%), 
đầu gan CS có nhiều sinh tố A và D dùng làm được liệu. Da CS 
thuộc để đóng giày, làm nhiều vật dụng khác. Dại diện thường 
gặp là các loài cá nhám, cá đuối, cá ö, cá đao,w. Ở biển Việt 
Nam, đã biết 80 loài, 43 chi, 22 họ. Nhiều loài có sản lứọng lón 
và giá trị kinh tế, 

CÁ TẠI TƯỢNG (nông: Osphronemus goramy), \oài cá xương 
nước ngọt, họ Cá chép (yprirmidae). Thân đẹt bên, dài gần gấp 
đôi chiều cao. Mõm nhọn, miệng khá rộng. Vây lưng dài, tia vây 
mềm đầu tiên của vây bụng hình sợi, kéo dài về phía sau. VAy 
đuôi tròn. Cá một tuổi nặng 0,5 kg, 3 tuổi trên 1,5 kg. Sống ở 
vùng nước đứng, nhiều cây thuỷ sinh. Làm tổ và đẻ trứng. Cá ăn 
tạp. Phân bố ở vùng đồng bằng Nam Bộ Việt Nam. 

CÁ TẦM (sinh; Acipenseridae), họ cá sụn-xương, bộ Cá tầm 
(4cipnenseriformes), gồm 4 chỉ, 25 loài. Thân thuôn dài, có 5 hàng 
vầy xương ở lưng, sườn và bụng. Môm dài, miệng ở phía bụng, có 
4 râu ngắn ở mép dưới,không răng (trừ cá con có răng yếu). Vầy 
tưng gần sát đuôi. Xương trong là sụn, chưa có đốt sống, vẫn còn 
dây sống. Sinh sống chủ yếu ở vùng sông nước ngọt Bắc Bán Cầu. 
Dẻ trứng vào mùa xuân - hè ở các sông lón, có dòng chảy xiết. Cá 
con lớn lên ở vùng của sông. Loài điển hình là CT lón (sơ huso), 
một trong nhũng loài cá nước ngọt lớn nhất, thường dài tới 9 m, 
nặng 1,5 - 2,0 t, sống lâu (đến 100 năm). Thịt ngon và trúng cá 
đen (caviar) rất được ưa chuộng. Là đối tượng khai thác cổ truyền, 
số lượng giảm khá nhanh do các công trình ngăn sông phá mất 
điều kiện sinh thái tự nhiên. Nhiều nước chú trọng bảo vệ, nuôi 
bổ sung nguồn lợi CT bằng sinh sản nhân tạo, khai thác hợp lí. 

CÁ THÁT LÁT (nông; Notopterus notopterus), \oài cá xướng 
nước ngọt, họ Cá thát lát (Nofopreridae). Thân rất dẹt, nhỏ, đuôi 
nhỏ, toàn thân phủ vầy nhỏ. Cơ quan đường bên tương đối lồn, 
chạy giữa thân. Miệng lớn, mõm ngắn, rạch miệng kéo dài đến 
trước ö mắt. Vây hậu môn liền với vây đuôi. Lưng xám, bụng trắng 
bạc. Có cá trung bình 100 - 200 g; lớn nhất 400 g, dài 40 cm. Dẻ 
trúng vào tháng 5 - 7, trứng bám vào cây cỏ thuỷ sinh, cá bố mẹ 
khuấy nước tạo điều kiện cho trúng hô hấp. Ăn tạp. Phân bố ở 
Ấn Dộ, Thái Lan, Dông Dương. Ó Việt Nam, CTL tập trung 
ỏ miền Trung và Nam Bộ. Dược nuôi ở ao, ruộng. Sản lượng 
tự nhiên cao. 

CÁ THẦN TIÊN (nông) x. Cá cành. 

CÁ THÈO (nông: Parasiuus cochinchinensis), loài cá xướng 
nước ngọt, họ Cá nheo (Si/hzidae). Mình dài thuôn, đầu dẹt bằng, 
thân và đuôi dẹt bên. Mõm ngắn, có 2 đôi râu. Có màu đen hoặc 
xắm tro, bụng xanh nhạt, các vây đen. Phân bố ở sông, suối miền 
núi phía bắc Việt Nam, đồng bằng sông Củu Long; còn có ở phía 
nam Trung Quốc và Thái Lan. Thịt ngon, khai thác bằng câu và 
các dụng cụ đánh cá suối. 
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CÁ THỂ (mẾ?), từng sinh vật nêng lẻ, theo nghĩa so sánh với 
tập thê (một tập hợp những CT. Trong sinh học và xá hội học, 
CT có những đặc điểm riêng, thường biểu hiện thành những cá 
tính. 

CÁ THỂ HOÁ HÌNH PHẠT (uy), việc quyết định hình 
phật cụ thể trong gió: hạn chế tài mà một điều luật quy định đối 
với tội phạm, trên có sở: I) Cân nhấc tính chất và mức độ nguy 
hiểm của hành vi tội phạm đối với xã hội; 2) CAn nhắc các đặc 
điểm của nhân thẠn người phạm tội; 3) Cân nhắc tất cả các tình 
tiết pgiàm nhẹ và tăng năng có trong vụ án. Việc CTHHIP đúng 
có tác dụng giáo duc, cải tạo tán đố: với người bị kết án. 

CÁ THỂ HOÁ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ (1uận), nguyên 
tắc pháp Ií, đòi hỏi các cö quan xét xử phải xem xét tính chất và 
mức độ neuy hiểm đổi với xã hội của tôi pham, nhân thân ngưỡi 
phạm tôi, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ đề áp dụng hợp lí 
và có chọn lọc những biện pháp cưởng chế hình s1 và tỐ tụng 
hình sự đổi với người phạm tôi. Mục đích của nguyên tắc 
CTITTNIIS là bảo đảm các biên pháp cướng chế, trong đó có 
hình phat đối với từng người phạm tội một cách chính xác, công 
bằng, hợp lí. Áp dụng đúng đắn nguyên tắc CIHTNH§S là tiền 
đề quan trọng đề cải tạo, gião dục người phạm tội và ngăn ngừa 
những người khác phạm tội. Nguyên tắc CTHTNHS có ý nghĩa 
đối với tất cả các giai đoạn tố tụng hình sự: điều tra, truy tố, xét 
xư và (thị hành án. Trong những giai đoạn tổ tụng khác nhau, 
nguyên tác này có những tên gọt khác nhau. Vd. ả giai đoạn điều 
tra, truy tố: nguyên tắc cá thể hoá việc truy cứu trách nhiệm hình 
sự; Ở giai đoạn xét XỬ: nguyên tắc cá thể hoá hình phạt; ở gìai 
đoạn thí hành án: nguyên tắc cá thể hoá việc chấp hành hình 
phát. 

CÁ THỊT (nông, tk. cá thương phẩm), cá nuôi đã đạt các chỉ 
hêu eø bản về khối lượng và chất lượng sử dụng, dùng làm thực 
phâm. T¡ lệ chất dinh đướng trong thịt cũng như tí lệ thịt trên 
tông khối hiøng của CT thưởng ồn định tuỳ theo loài. Quy dịnh 
về tiêu chuân CT xuất phát từ đăc điềm sinh trưởng, chất họng 
thực phẩm của eá và tập quán của người sử dụng. Ó Việt Nam 
khối trọng tối thiểu của các loài CT nước ngọt chính quy định 
tà: mè trắng 0,6 kg; mẻ hoa | kg; trắm cỏ 1,Š kg; chép 0,5 kg; 
trôi 0,3 kg; rô phi 0,08 kg/con. 

CÁ THU (nông), nhóm cá biên quan trọng. Thân dài, dẹt bên, 
mình khá dày. Miệng Lớn có nhiều răng, hình chóp. Đầu hàng 
vây lưng thứ hai và vây hậu môn có nhiều vây nhỏ tách rời nhau. 
CT là loài cá nồi đại dương, hằng năm xuất hiến thành đàn lón 
đi cư vào gần bờ đề đẻ. Cá cái đẻ hàng vạn trúng, cá bôi cư trú 
ven bờ. Ăn chủ yếu các loài cả nhỏ, thân mềm, giáp xác, chàn 
đầu. Ở Việt Nam, gặp các loài CT quan trọng nhất là CT ào 
(§comberomonit corumersonl), CỊ chấm (Š.gu//s), CÏ sọc 
(Rastclliger brachyosoma4), CT bạc má (R. kan2gurra). TÌiịt ngon, 
được xếp vào hàng cá “tứ quý“ (chìm, thu, nhụ, đé), đùng ăn Lưới, 
phơi khả, đóng hộp. 
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CÁ THU RẮN (nông; Gempylidae), họ cá biển thân đài thon, 
da trần hoặc phủ vầy nhỏ. Mình đẹt bên. Ö vũng biển Việt Nam, 
điển hình cho họ này là CTTR ⁄1e02ze4 noỨu2 với thân đài I m, 
ban ngày sống ở đáy biển, ban đêm nôi lên mặt nước. Thích các 
nguồn sáng. Ăn động Vật (cá chuồn, cá trồng, cá com, mực, ww.). 


CÁ THỬNG (nóng) x. Cá mối. 


CÁ TÍNH (ơiết, tâm Íf học), tính cách và đặc điểm riêng của 
từng cá nhân. CT là sản phẩm tông hợp của hoạt động giao tiếp 
và giáo dục được tích luý trong quá trình hình thành và phát 
triển của mỗi người trong xã hội. CT con người chịu ành hưởng 
của các quan hệ xã hội. Tầm lí và sinh lí của tửng người khác 
nhau nên sự tiến thu ành hưởng của hoàn cảnh xã hội cũng khác 
nhau, CT của con người thay đồi trong quá trình giáo dục. CT 
CÓ Vai trò quan trọng trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật, khoa 
học của con ngươi. 

CÁ TRA (nông; Pangasius micronermuv), loài cá xưởng nước 
ngọt, họ Cá tra (Pangasiáae). Thân thon, đẹt về phía đuôi. Dầu 
lớn, có 4 đôi râu. VAy lưng cao eó gai cúng và răng cưa, vây npực 
có ngạnh cứng, có độc tố, 2a trần, tưng màu vám tro nhạt, bụng 
trắng óng ánh, có sọc đen ngắt quãng kéo đài đến đuôi. Dài có 
khí đến 1,2 m, nặng 17 kg, trung bình nặng 3 - Š kg. Thành thục 
sính dục khi 4 - 5 tuổi ở tự nhiên, 3 tuổi trong ao nuôi. Dè vào 
tháng 5 - 7. Trứng dính, sau 3 - 4 pgày nở thành cá bột. CT sống 
Ô các söng lớn như Mê Công. Ö Việt Nam, đã thănh công trong 
việc cho CT đẻ nhân tạo. Nghề nuói CT có tử lâu đời ở miền 
Nam Việt Nam, Cămpuchia. Nhân dân thường vớt cá bột vào 
tháng 6 - 7, cá con vào tháng 10 - LL. Cá nuôi chóng lồn, 8 - 10 
tháng đã đạt 0,8 - 1,2 kg/con. CT có giả trị kính tế. Ngoài ra còn 
gắp CT đầu (P. grgas) là lbại câ hiếm. 

CÁ TRÁC (nông Priacanthidae; tk. cá sơn đao, cá soa thóc, 
cá trao tráo), họ cá biển có thân bầu dục, đẹt bên, phủ vây đầy 
nhỏ. Vây lưng đơn, có tỉa gai Ở phần trước. Mắt rất to. Vầy bụng 
nối với thân bằng màng vây, đôi khi kéo đài. Màu thAn đơn sắc 
nhưng rực ró, đồi loài có vết hay dải đen mở trên nền tươi. Cá cổ 
trung bình, cơn lén đài đến 50 em, thưởng gặp có 22 - 25 cm, nặng 
250 - 300 g. Phân bố rộng ở các vùng ven biền nhiệt đới và cận 
mhiệt đới, sống chủ yếu trong các tàng nước gần đáy, thưởng ở 
vùng san hô hay bð rạn đá, độ sâu 20 - 50 m hoặc hơn (có loài 
sống sát bở, độ sâu 2 - 5 m). Ó vùng biển Việt Nam, có nhiều 
loài CT nhưng có giá trị kinh tế nhất là CT vây đuôi ngắn và 
CT duôi dài. CT vây đuôi ngắn (Pri2cawftut mácracardhus, cụ. 
CT Nhật), thường có chiều dài khai thác 14 - 23 em, mùa đẻ 
vào tháng 5 -9, đẻ rộ vào tháng 6 - 2. CT vây đuôi dài (Pri2canthus 
t2y£r, cơ. són thóc), có thần màu đó tưới, vày bụng có nhiều 
chấm đcn, màng nối gia vây bụng với thân có một chấm đen 
to, chiều đải thưởng gặp L7 - 23 cm, mùa đẻ vào tháng 4 - 8, đẻ 
rộ Vào tháng 5 - 6. Cá thưởng đè ở vùng của sông. CT' khai thác 
chủ yếu bằng lưới kéo đáy. 

CÁ TRÀU (nâng) x. C4 quẢ. 

CÁ TRẮM CỎ (náng Ctenopharngodon idzllur), loài cả 
xương nước ngọi, họ Cá chén (yprmidae). Thân tròn, phủ vãy 
tròn khá to, màu xanh, phót vàng. Dầu ngắn, miệng rộng, không 
râu, mép dưới miệng hơi thụt vào. Có hai hàm răng hầu phát 
triển, hình lưới cưa. Vày không có gai cứng. Dẻ vào tháng 4, 
mỗi con cái đẻ 300 - 800 nghin trứng. Cá con lớn nhanh, năm 
đầu nặng 250 - 300 g, năm thứ hai 1,5 - 2 kg. Trong tự nhiên có 
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con dài 1 m, nặng 30 kg. Việt Nam đã nhập CTC tử 1937, đến 
1958 nhập tiếp giöng của Trung Quốc. Năm 1967, đã cho CTC 
đè nhân tạo, nay đã phát triên rộng rãi ở các thuỷ vực Sống ở 
tầng giữa và đáy. Nhanh nhẹn. hay kết đàn. Thức ăn chính là 
rau, cỏ hoặc cho thêm thức ăn tông hợp. Cá có giá trị kinh tế 
đáng kẻ. 

CÁ TRẮM ĐEN (nông Mylophayngodun piceus), loài cá 
xưởng nước ngọt, họ Cá chép (Cyprini4ae). Thần đen, dài gấp 
3,5 - 4,3 lần chiều cao Dầu nhỏ, hơi nhọn. Mốm tù, tưng và vây 
sẫm, phủ vây trön :o. Vày không có gai cúng. Có răng hầu, mãi 
bên có 4 - § cái và một phiến sừng lớn để nhai thức ăn có vỏ 
cứng (ốc). Sinh sản vào tháng 4 - 7, trứng trôi nôi. Mỗi con cái 
đẻ 80-100 nghìn trứng/kg eá cãi, cá con lỐn nhanh, một năm tuôi 
nặng 0,8 kg, 2 năm nặng 4 - ó kg. Án động vật: ốc, tôm, cua, 
côn trùng. Sống ở làng giứa, bơi chậm. Trong tự nhiên có con 
dài 1/2 m, nặng 4Ù kg. Ó' Việt Nam, phân bổ rộng ở khấp các 
sông chính miên Bác. Hãi đẻ tập trung ở các sông lón. Thịt CTD 
thóm ngon. Cá có giá trị kính tế, 

CÁ TRÊ (nông Clarias). chì cá xưng nước ngọt, ho Cá nhco 
(S0rdae). Thân dẹt trần, đầu đẹt bằng thân, đuôi đẹt bén. Có 
4 đôi râu đài, to. Môm tù, miếng rộng, hướng Về phía trước, hai 
hàm có răng sắc nhon. Mắt bé ở hai bên đầu, hai Lô mũi cách xa 
nhau. Vây lưng và vây hậu môn rất dài, không có gai. Buông 
mang có có quan hõ hấp phụ, có khả năng hấp thụ oxi từ không 
khi, do đó CT co thê sống được lâu trên cạn. Là cá ăn đáy, ăn 
LẠP. Ó Việt Nam, thiönp pặp các loài: CÌ' đen (Clariay fušcH$), 
CT trắng (C. barachus), CT phi (C. lazera), có thịt ngon, được 
nuôi ổ ao, hồ. 

CÁ TRÍCH (nông S2rdinell2), chỉ cá xương, họ Cá trích 
(Cluper22e). Thân dài, mòng, hai hàm bằng nhau. Có răng nhỏ 
hoặc thiếu, vây tròn mỏng, dễ rụng, có loài có vây lược. Sông 
bụng có răng cưa. Tập tính đi e thành đàn lón. LÀ đối tượng 
quan trọng của nghề cá thế giối. Ó Việt Nam, gặp khoảng 10 
\oài, quan trọng nhất là CL tròn (Š. 2aurwa), CÍ xương (Š. Jssreu). 

CÁ TRỒÔI (nông; Cưrhina molirorell2), \oài cá xưởng nước 
ngọt, họ Cá chép (Cyprimdae). Thân dẹt vừa, ngực và bung tròn, 
đầu ngắn và rộng. Miêng dưới nầm ngang, hơi cong. Vây lưng 
khá cao, không cỏ tia cứng, _VẬy ngực nhỏ hdn vây bụng, vây 
đuôi chẻ sÂu, Vây to, Các VÄY phía trên vây ngực và sau nắp 
mang có đốm đen. Ruột rất dài, gấp 20 lần thân Cố cá trung 
binh, năng 0,2 - 0,3 kg, lớn nhất khoảng 5 kg. Cá eon lón nhanh: 
cá l năm tuổi nặng 150 g; cá 2 tuôi nặng 300 ø. CT ăn chải bá 
hưu cơ, tào đáy. động vật nhỏ. Phân bổ rộng ở Bắc Việt Nam. 

CÁ TRÔNG (nông, Engraulidae), họ cá xưởng cđ nhỏ sống 
đàn, có vai trò quan trọng trong nghẽ cá, phân bô ở cÄ vùng biển 
gần và trong các sông nước ngọt. Xưởng hàm rất đài. Mình không 
có đưỡng bên, Vây tưng bé, thường năm giữa minh, vây hậu môn 
dài. Vảy khá lớn, để rung. Miêng rông, răng nhỏ. Chủ yếu ăn 
động Vật nội, đồng thời CT là thức Ăn cho nhiều loài cá khác, 
chim thú biển. Gôm hón 109 loài với 15 chỉ. Phân bố chủ yếu ở 
biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. một ít toài Ở biên ôn đới. Biển 
Việt Nam có nhiều loài, có giá trị nhất là cá cóm (⁄4chowlella), 
đối tượng kinh tế cúa nghề cá nồi ven bò. có sản lượng lón Ỏ 
nước ngọt, điên hình có cá lành canh (Cøili4). 


CÁ VÀNG (nâng) x. Cá cảnh. 


CÁ VÂY TAY (4/4 chất, sinh; Crossopterygii: Crossos - riềm 
tua chùm, Pterigion - vây, cø. cá vây mấu, cá vây chân), bộ cá 
xương, phân lóp Cá vây tia (Á4cfirøp/erygU), chỉ có một chì hiên 
sống là L2/œneria. Kích thước lấn, có vảy côtmin, vây có thuỳ gốc 
dài, khoẻ, vây chẵn kiểu hai dãy. vây bøi có chùm có điều khiến 
(kiêu cấu lạo của động vật Ở cạn) và khung xương nâng đó để 
bói bùn ô đáy biển tìm thức ăn. Có bóng hơi, không có lỗ mũi 
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trong, có răng Do các đặc điểm trên, CVT là tổ tiên trực tiếp 
của đông vật (tướng cư. Sống chủ yếu trong kỉ Đêvôn, cuổi kỉ 
Cacbon có xu hướng giảm đần và sang đại Trung sinh chị còn lại 
họ Coelacamihidae, đã tuyệt chủng tử kỉ Krcta, đến 1938, người 
ta bất được con đầu tiên ở Ấn Dộ Dương, gần bờ tây Nam Phi. 
[.atmena là một "hoá thạch sống" vì đã 150 triệu năm nó vẫn 
không biển đồi, vẫn giống các loài cùng họ để tại hoá thạch trong 
lớp đả đại Cô sinh. 

CÁ VÂY TIA (đia chất, sinh; Actinop(erygi), phần lóp cã xuất 
hiện tử kỉ Đêvôn và gồm hầu hết các loài eá xưong hiện đang 
sông. Ba bộ chính của CVT là cá sun xương, cá xdiig Và cá toàn 
xương. Dặc điềm chung của chúng là Xương Vây mọc theo đạng 
toà tía. 

CÁ VEN BỜ (nông), tên tập họp chỉ các loài cá biển chuyên 
sống Ò vùng nước nông gần bỏ, có độ mặn thấp. Gôm nhóm cá 
nôi ven bờ và một số loài thuộc nhóm cá đáy biển nông. Ở Việt 
Nam, thuộc nhóm cá nồi ven bở có khoảng 120 loài (vd. cá trích, 
cá cơm, cá đé, cÃ nục, W.), 


CÁ VỀN (nông; Megalobrama), chị cá xuống NƯỚC ngọt, lọ 
Cá chép (Cyprinidae), gồm nhũng loài cố vừa và nhỏ. Ở Việt 
Nam, có ba toài: CV (M. rerrunals), CV đài (M. hoflmannt) và 
cá nhác (M. macrapta), trong đó điển hình và có giá trị kinh tế 
hơn cả tà loài CV (M. termin2fis), CV có thân cao, đet bên. ầu 
bẻ, mõm tù, rach miêng hơi xiên, mắt khá lón. [hân cá xám, lưng 
đen, bụng trắng bạc. Phân bố tủ sông Amua tới phía bẮc Việt 
Nam. Ở Việt Nam, sống ở hạ lưu các sông lớn, tứ sõng Hàng 
đến sông Mã, sông Lam và các đầm, hồ thông vái sông. Săng ở 
tầng gia và đối. Ăn tạp, nhưng thiên về thực vật và mùn bã 
hứu ed; cá nhỏ ăn động vật nôi. Cổ cá trung bình, con lớn nhất 
đạt 4 - 5 kg, cổ thương gặp 0, Š - L,Ũ kg, có tốc độ Lớn khá nhanh. 
Thành thục sinh dục sau 2 năm. Mùa đẻ vào tháng Š ~ 7. Đến 
mùa đẻ, CV thường đi cư về tập trung Ò các bái đẻ vùng trung 
lưu sông, nơi nước chảy, có nhiều thực Vật thuỷ sinh. Trứng hơi 
đính, khi mới đẻ thưỡng bám vào các giá thể, nhưng không chặt, 
dễ rơi. Mùa đông, CV thường di củ tư sòng nhánh ra sông chính, 
tìm đến các vực nước sâu đề tránh rét. Thịt CV ngon, sản lượng 
ở các sông khá cao, khai thác quanh năm. Là loài cá kinh tế, có 
thể nuôi ghép với các Loài khác. 

CÁ VOI (sinh; Cetacea, tk. cá Òng, cá Ông voi), bộ động vật 
có vú ở biển. Bề ngoài giống cá, nhưng khác hẳn cá ò chỗ có 
thăn nhiệt không thay dồi, thở bằng phổi, để con, nuõi con bẰng 
sửa. Thân trần, hình thoi, thuôn về phía đuôi, kết thúc bằng vây 
đuôi hai cánh nằm ngang. Chỉ trước biến thành vây ngực; chỉ 
sau, da lông, các tuyến mớ, tuyến mồ hôi và tai ngoài bị thoái 
hoá. [Da số các loài cỏ vây lưng đề điều khiển cd thẻ thăng bằng 
trong nước. [Dưới da có tắp mö dày. Mũi có 1 - 2 tỗ có van. Phối 
rất để co gián. CV có thể lặn đưới nước lâu đến 1,5 giờ. Thính 
giác phát triên mạnh, có thê xác định được chính xác hướng âm 
truyền tới nhỏ xoang khí ö sọ và việc tách biệt hệ thần kinh hai 
tai. Vị giác và xúc giác (qua da) khá nhậy. Mất bé, thị giác đóng 
vai trò thứ yếu. 

Bộ CV hiên nay có 38 chỉ với 83 loài, 7 họ: CV tron (Ba(2en(42€), 
CV sọc (Balaenopterrdae), CV xám (Eschrichurdae), Cả nhà táng 
(Physetertrdae), Cá heo '(Delphinidae), Cá heo sông (Plawntcrt2€), 
CV mỏ (2iphhdae). Ở Việt Nam, đã phát hiện được 5 loài: cá 
heo vinh Rắc Bộ (Delphimuy trapicahy), cá nước Minh Hải 
(Grcaella brểvirostris);, cá he Nha "Trang (Stenella coeruleo alÌus): 
CV den Đô Sơn (Neophocaena phocaferoirđes), CV xanh 
(Balaenop:era musculus). CV là loài động vật có vú tớn nhất hiện 
nay. Thân dài tứ 1,2 đến 33 m tuỳ theo loài, có con nặng đến 
150 \ì. Phân bô rông, nhiều \oài di cú đều đặn: mùa đông vào 
vùng biên Ấm sinh sản, mùa hè vào vùng biển lạnh kiếm ăn và 
Lích tuỹ mó. Có loài đi chuyền xa 5 - 10 nghin km, nhưng thường 
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không vượt qua dường xích đạo, mà chỉ cư trú trong một bán 
cầu. Đa số các loài 2 năm đẻ L lần (trừ một số loài cá heo môi 
năm đẻ một lần), mối lần 1 con. Có chửa 10 - 16 tháng. Con mới 
đẻ bằng 1/3 - 1/2 chiều dài cá mẹ; thi đẻ, đuôi ra trước. Con 
được nuôi bằng sửa tử 4 đến 13 tháng. Sữa giàu chất béo (gấp 
10 lần sửa bò) và protean (gấp 3 lần sữa bò) nẽn con lốn nhanh, 
kết thúc thời kì bú con có thẻ tăng gấp đái chiều đài so với lúc 
mót sinh. Trưởng thành sinh dục sau 3-6 năm. Sống 20 - 50 năm. 

CV là toài động vật ở biển có ý nghĩa kình tế quan trọng. Thịt 
CV dùng để chế biến thành đồ hộp, tạp xưởng, thịt muối hoặc 
ăn tươi. Mở là nguyên liệu quý của công nghiệp thực phÃm và 
công nghiệp hoá chất. Xương, nội tạng và thịt phế thải dùng làm 
thức ăn chăn nuôi. Gan dùng ép lấy dầu, giàu vitamin A, D, các 
hoạt chất chống thiếu máu. Từ 1947, nhiều nước đã ban hành 
luât bào vê CV như cấm đánh bắt một số loài, cấm săn cá mẹ 
đang nuôi con, cấm đánh cá chưa trưởng thành, quy định chặt 
chế khu vực và mùa vu khai thác CV. Ö vùng biển Viêt Nam 
(hình thoảng vân gặp các loái CV Lốn. Trong dần gian còn tưu 
(ruyền các huyền thoại về việc CV cu người trong cdn bão, CV 
được khai thác bằng tàu săn CV, vói súng bắn lao hoặc lao có 
Dgạnh. 

CÁ VOI TRẮNG (nông: Delphimopterut Íeuc29), \oài động vật 
có vú ở biển, nhóm cá voi cỏ răng. Chiều dài thân đến 6 m, nặng 
tới 1,5 tấn, JQa đầy đến 20 mm. Ăn cả, giáp xác và thAn mềm. 
Sống thành đàn (tư vài chục đến hàng nghìn con) ở vùng cực, di 
cư theo mùa; nhiều khi đuôi theo mồi có thể đi vào các sông lớn. 
Con cãi đẻ môi lần I con. Thành thục sinh dục sau 2 - 3 năm. 
là đối tượng khai thác để lấy đa và mỗ là chính; thịt có thể đùng 
làm thực : phẩm. 

CÁ VÔ (nAng Pangasius larnrauđic), (loài cá xương (hân trần 
không vẫy, ho Pangacutae, Thân thon, hơi dẹt. Môm lón, đầu hoi 
ngắn, có 4 đôi râu. Vây ngực có ngạnh cứng với răng cưa và độc 
tố. Ing xanh tro, đầu xanh nhạt, bụng bạc hay óng ánh. Vay 
ngực và vây bụng hơi đỏ. Có một đốm đen to sau nấp mang. Có 
kích thước lán, khá nặng, con tớn nhất đến 10 kg, sinh trưởng 
nhanh, cá 3 tuổi nặng 4 - 5 kg. Ăn tạp, chủ yếu là ăn động VẬt 
(ốc, tóm, cá, giun, côn trùng) và thức ăn đo người thả (cám, chuối 
cây, bí đỏ, phân hữu cø). CV 3 - 4 tuổi bắt đầu sinh sàn, bái để 
ö trung lứu các sông lún, nơi nước chảy, đáy sỏi đá, có nhiều cây 
rù rì mọc. Trên sông Mê Công, bãi đẻ của CV từ vùng Sambô 
tỉnh Cratiẽ (CAmpuchia) lên phía thượng nguồn. Trúng dính. Sau 
khi nở, cá bột tröi theo dòng, được vót về nuôi, mùa vớt cá bột 
trên sông Mê Công vào thấng 6 - 7. CV phân bô khá rộng ö Ấn 
IDDộ, Myanma, Malaixia, Thái Lan, Lào, Cămpuchia. Ở Việt Nam, 
CV sông trong các sông, ngòi, kênh, rạch và đầm, hồ lốn thông 
với sông Củu Long và Đồng Nai. Thịt CV ngon. Sản lượng khai 
thác cao, có thể khai thác quanh năm, tập trung vào mùa cạn. 
Dụng cụ khai thác thưởng là chài, tưới rè, lưới rùng, đáy. Thưởng 
được nuôi trong ao và lồng, bè, cho nắng suất cao. 

CÁ VƯỢC (ống), tên chung của một nhóm cá xương, họ Cá 
mú (§er2ni4ze). Thân dài, dẹt bên, vầy lược đầy. Bơi nhanh, 
khoẻ. Ăn động vật (cá con, giáp xác). Sống ở biển, nhưng cũng 
vào vùng nước Lợ và nước ngọt. Phan bố khá rộng ở vùng nhiệt 
đói và cận nhiệt đói, tù Ấn Đó, Dông Nam Á đến Trung Quốc, 
Nhật Bản. Trong nhóm này, thưởng gặp (loài CV Nhật Bản 
(Lateolabrax Japonitc¿s), loài CV mm nhọn (Psamdoperca 
waigơrsis). CV Nhật Bàn có thân màu nÂu nhạt, có nhiều chấm 
đen ở nửa thân trên, vây lúng và nửa trên vày đuôi, khi lớn mất 
đần đi; kích thước thưởng gặp 124 - 310 mm. CV mồm nhọn có 
thân màu trắng bợi, mép vây tưng thũ hai và vây đuôi màu tro, 
thường gặp cö dài 167 - 220 mm. Thịt CV rất ngon. Là loài cá 
được ưa chuộng, thưởng dùng ăn tươi. Một số nơi nuôi CV trong 
ao, đầm nước lợ, cho ăn bằng cá con. Do đặc điểm hình thái, 


nên thưởng dễ lẫn \ộn với các loài cá chếm (}4(es calcari/er), có 
nơi còn gọi CV trắng. 


CÁ XÔNG KHÔI (nông) x. Cá hưn khái. 


CÁ XƯƠNG (sữ:h, Osteichrhyes), Vp động vật có xương sống, 
có bộ xương bằng xương, khc mang ngoài và có nắp mang. Lỗ 
thỏ tiêu giảm hay không có. Cơ thể phủ vây láng hay vầy XưƯƠng. 
Nhiều loài có bóng hơi. Có quan giao cấu thiếu. Số lượng trúng 
lồn, rất ít loài đẻ con. CX có thể phân thành bổn phân lóp: Cá 
vây tỉa (4c0mopreryg) gồm Cá táng sụn (Chon#ozzi), Cá táng 
xương (I†al2ttei) và CÁ xướng (1eleostei), Cá nhiều vây (Polypfen'); 
Cá vây tay (Crovroprerweit). Cá phôi (Dpnøi). Nhóm CX nguyên 
thuỷ nhất hiện còn sống là cá phổi, sống ở nước, hoá thạch tìm 
thấy ở kỉ Dêvôn. 


CABÊ E- (miết, Ph. Étienne Cabet; 1788 - 1856), luật sư, có 
tứ tưởng đân chủ, chống chế độ quân chỉ Pháp (1830), bị kết án 
phải trốn sang Anh. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của Mord (Thơm^s 
Morc, người sáng lập chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh; 147R - 
1535) và của Môneli, người theo chủ nghĩa cộng sản bình quân 
thế kỉ 18. Trở về Pháp, C cho xuất bản cuốn "Lịch sử dân chủ 
của Cách mạng Pháp 1789” (1839) và tiểu thuyết triết học "Hành 
trình đến xứ Ieari" (1840 và 1842). Trong cuồn tiểu thuyết này, 
C ca tụng chủ nghĩa cộng sản hoà bình và không tưởng, C đã 
thất bại trong việc định lập ra những khu đi cư cộng đồng ð Châu 
Mĩ (1848) theo quan điểm khâng tưởng của mình. 


CABIN (g22 thông, Ph. cabine), buồng nhỏ, kết cấu kín, tạo 
nên một không gian cách lí với bên ngoài và đáp ứng yêu cầu 
của một công việc nhất đình, vd. C điện thoại công cộng, C chiếu 
phim có trang bị máy chiến phim, C vận chuyển của thang máy; 
C của ngưỡi lái xe, lái tàu, C của đội phi hành; C tàu thuỷ thường 
đặt trên boong chính hoặc thượng tầng có cửa số và cửa ra vào, 
chiều ngang của C không tói mạn tàu. 


CÁC (công; A. Cadex Atimenlarius Commission - Hội đồng 
tiêu chuẩn thực phẩm), tên viết tất của tÖ chức tiêu chuẩn hoá 
chuyên ngành về thực phâm được thành lập năm 1962 đề thực 
hiện chương trình phối hợp về tiên chuẩn hoá giữa Tổ chức lidng 
thực thế giối (FAO) và '†ô chức y tế thế giới (WHO), nhầm bào 
vệ sức khoẻ cho ngưới tiêu dùng và bảo đàm an toàn, tin tưởng 
trong lưu thông thực phâm; điều phối các hoạt động tiêu chuân 
hoá trong lĩnh vực thực phẩm đo các tổ chức chính phủ và phí 
chính phủ tiến hành; xác định hướng ưu tiên và hướng dẫn xây 
dựng các dự thảo tiêu chuẩn; hoàn thiên và công bố các tiêu 
chuẩn thực phẩm (Codex Alimentarius) như tiêu chuẩn khu vực 
hoặc quốc tế. Codex Almentarius đưa ra những quy định về vệ 
sình thực phẩm, chất phụ gia thực phẩm, chất thải hoá học, chất 
nhiễm bần, các phương pháp phân tích và lấy mẫu. CÁC phổi 
hợp chặt chế với Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO trong các 
hoạt động của mình. Từ 30 nước thành viên ð Đại hội [An thứ 
nhất, hiện nay, CÁC đã có trên 130 nưóc thành viên. Tổng cục 
tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng Việt Nam là thành viên của 
CÁC tư 1991. Trư sồ của CÁC đặt tại Rôma (1aLia). 


CÁC BỊN (quân sự; Ph. carabine), súng tròng loại ngắn và 
nhẹ, thương trang bị cho hộ đội đồ bộ đương không, pháo bình, 
kị bình. Xuất hiện từ thế kị 15. CH biên đại (là súng tự động, tốc 
độ bắn thực tế 35 - 40 pháUphút, tìm bấn hiệu quà khoảng 400 m, 
hộp đạn chứa L0 - 30 viền. 

"CÁC CÔ NÀNG Ở AVINHÔNG" (ử thuật, Ph. "tes 
Demoiselles d' Avignon“, I907), tranh màu đầu của Picatxô, 
235 x 245 cm, ö Bảo tàng nghề thuật hiện đại Nìu Yooc. Thẻ 
hiện năm cô gái khoả thân, hình thê như được đếo bằng những 
nhát đao thô kệch, không gian không theo luật viễn cận. Bức 
tranh tiêu biểu, mỏ đầu cho chủ nghĩa lập thê. Trên tranh xuất 
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hiện sự hoà trộn những yếu tố thẩm mĩ Châu Âu với những yếu 
tố điêu khắc Châu Phi. 

CÁC ĐĂNG (cơ khí) x. Cơ cấu các đăng. 

CÁC QUYỀN DÂN TỘC CƠ BẢN (iz@r), những quyền cơ 
bản nhất, đồng thởi cũng là những cơ sở tối thiểu để bảo đảm 
cho một dân tộc tồn tại và phát triển bình thường và là cơ sở để 
dân tộc đó thực hiện các quyền khác của mình. CQDTCB bao 
gồm: hoà bình, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ. Dây là bốn yếu tố cấu thành của khái niệm CODTCH. 

CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM VÀ CÓ HẠI (môi trường), 
các yếu tố quá giới hạn cho phép xuất hiện trong quá trình sản 
xuất tại chỗ làm việc có thể đe doạ hoặc ảnh hưởng đến cuộc 
sống hay sức khoẻ người lao động. Làm việc trong môi trưởng 
có CYTNHVCH, người lao động có thể bị tai nạn lao động và 
mắc bệnh nghề nghiệp. 


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2288 - 78 phân loại CYINHVCH 
trong sản xuất làm bốn nhóm: 1) Nhóm lí học gồm 26 yếu tố: 
nhiệt độ không khí, áp suất môi trường; mức ồn, mức rung; mức 
nguy hiểm điện áp, w., 2) Nhóm hoá học gồm ó yếu tố: các 
yếu tố độc hại chung, các yếu tố kích thích; các yếu tố gây ung 
thư; w.; 3) Nhóm sinh vật học gồm hai dạng: vi sinh vật (gồm 
virut, vi khuẩn, vv.), sinh vật (thực vật, động vật); 4) Nhóm tâm 
sinh lí gồm 7 yếu tổ: quá tải thể lực tĩnh, quá tải thể lực động: 
quá căng thẳng trí óc; vw. 

CACBAMAT (nông), nhóm thuốc trừ sâu hữu cơ có chửa C 
được dùng trong bảo vệ thực vật. C an toàn đối với thực vật, độc 
đối với động vật, phân huỷ dễ đàng, không tồn tại lâu trong nông 
sản, ít gây Ô nhiễm môi trường. Những thuốc C thường dùng: 
sevin, bassa, mipxin, padan, ww. 

CACBEN (hoá, A. carbenes), XYC, trong đó X, Y là H (hiđro) 
hoặc Hal (nguyên tố halogen); € là cacbon. Cacben là gốc hữu 
cơ có cacbon hoá trị 2, không bền. Đại diện đơn giản nhất là 
metilen (CHz:) - sản phẩm trung gian của nhiều phản ứng hữu 
cơ. Metilen tự do được hình thành khi phân huỷ nhiệt, phân huỷ 
quang hoá điazomctan hoặc xeten, khi tách ứ (tách 1,1) metyl 
halogcnua hay gem - đdihalogen: 


ỊP _ ##ưƯCUu 
CHạN; —> CH¡: + Nạ, CHạ = CÔ —> CH;: + CO 


ữ 
CH¡ Hai —> CHạ: + HHal; CH;Hal; —> CHạ: + Hat; 
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Cacben là tác nhân ái điện tử. Phản ứng dễ dàng với các hợp 
chất có nối đôi, vd. với olefin (tạo thành các xiclopropan thể), 
với các ancol (tạo thành ete), w. Các halogencacben (X = H, 
Y= Hial) và các đihalogen-cacben (X = Y = Hal) thường được 
dùng để tổng hợp các xiClopropan. 

CACBON (hoá, sinh; L. Carboneum), C: Nguyên tổ phi kim 
thuộc nhóm IVA, chu ki 2 bảng tuần hoàn các nguyên tố, số thú 
tự 6, nguyên tử khối 12,01. Có bốn đồng vị với số khối từ 11 đến 
14. Hai đồng vị bền là !*C và !ÄC. Có ba dạng tỉnh thể khác nhau: 
hai dạng tinh thể tồn tại tự do trong thiên nhiên - kim cương (hệ 
lập phương) và than chỉ (hê lục phương hoặc mặt thoi); tỉnh thể 
cacbbn, có trong các thiên thạch hoặc điều chế nhân tạo. Ngoài 
ra, còn có nhiều dạng *ô định hình" của cacbon như than gỗ, 
than muội, than cốc... thực tế là những dạng vi tỉnh thể của than 
chỉ. ở điều kiện bình thưởng, khá trợ; ở nhiệt độ cao, là chất khử 
mạnh. Các nguyên tủ C có thể kết hợp với nhau thành mạch 
cacbon, tạo nên các hợp chất hữu cơ, là đối tượng nghiên cứu 
của hoá học hữu cơ. C tạo nên những liên kết cộng hoá trị ồn 
định với các nguyên tử C khác, liên kết với các nguyên tố khác 
như hiđro, oxi, lưu huỳnh. C cũng có thể tạo nên liên kết đôi, ba 
ngoài liên kết đơn nên C là khung cấu trúc đặc biệt linh hoạt 
(xi. Chư trình cacbon). Làm lượng C trong vỏ Trái Dất 0,1%, chủ 
yếu dưới dạng quặng (than mỏ, đầu khí, đá vôi, vv.); trong khí 
quyển C chiếm 0,012% về khối lượng (dưới dạng CO¿). C là 
nguyên tố quan trọng có trong mọi hợp chất hữu cơ và là cơ sở 
của vật chất sống, đi vào thực vật dưới dạng cacbon đioxit và 
được đồng hoá thành cacbon hiđrat, protein và chất béo, tạo 
khung cho các phân tủ đó. Khảo cổ học dùng đồng vị phóng xạ 
!ÁC để xác định niên đại các vật cỏ. 


CACBON (đ/a chất) 1. Hệ thứ năm kể từ dưới lên của giói 
Cổ sinh (Palêôzôi). Cho đến nay vấn đề phân chia hệ C vẫn 
chưa có sự thống nhất quốc tế, ngay cả đến cấp thống. Ở Tay 
Âu, hệ chia làm hai thống, nhưng ranh giới giữa hai thống cũng 
không khóp nhau. Ó Nga, hệ lại được chia làm ba thống. Ranh 
giói dưới của hệ cũng chưa được xác định thống nhất. Ó Châu 
Âu, như tên của hệ đã chỉ rõ, hệ C đặc trưng bởi những hệ tầng 
chúa than đá có ý nghĩa công nghiệp. Ở các bồn biển Lại hinh 
thành những tầng đá vôi dày chúa nhiều Trùng lỗ, chủ yếu là 
Trùng thoi (FLsutruda), cùng với Thân mềm (Mfollusca), Tay 
cuộn (Örachyopoda) và Coelenerata. Ö Việt Nam, trầm tích C 
phân bố rộng rãi ở Dông và Tay Bắc Bộ, trên các đảo ở vịnh 
Hạ Long, ở Trung Trung Bộ. Chúng chủ yếu gồm các tầng đá 
vôi dày 1500 - 2500 m, chỉ ở miền Trung, C hạ được đặc trưng 
bởi các trầm tích chứa than không dày. 

2. Kỉ thử năm tính từ Lúc khởi đầu đại Cỏ sinh (Palêôzði), bất 
đầu tử 360 triệu năm trước đây và kéo dải 65 triệu năm. Nét đặc 
trưng trong phát triển của sinh giới ở kỉ C là: Trùng thoi rất 
phong phú và cá mập phát triển cực thịnh trong các bồn biển; 
xuất hiện bò sát đầu tiên và phát triển động vật lưỡng cư; thực 
vật dạng dương xi phát triển cực thịnh tạo nên nhưng thảm thực 


vật dày, nguồn tạo nên mỏ than lón. 


CACBON BẤT ĐỐI XỨNG (ñøá; A. asymmetric carbon 
atom), nguyên tủ cacbon liên kết với bốn nhóm thế khác nhau. 
Vd. nguyên tử cacbon có dấu sao (+) trong hợp chất 
CHyÊHOHCOOH. Nguyên tử CBDX là nguyên nhân của hiện 
tượng đồng phân quang học. 

CACBON ĐIOXIT (hoá; A. carbon dioxidc; cơ. anhidrit 
cacbonic, khi cacbonic), CO. Chất khí khöng màu, không mùi 
nếu tỉnh khiết, vị hơi chua, nặng hơn không khi khoảng 1,5 lần. 
Khối lượng riêng 1,98 g/L tạ. = -56,7°C (ở áp suất 506625 Pa). 
ÍL tan trong nước: 1 thể tích nước ở 20°C hoà tan 0,88 thể tích 
CO¿, còn ở 0°C, hoà tan 1,7 thể tích COz; tan trong dung dịch 
kiềm tạo thành muối của axit cacbonic. Khi làm lạnh ở áp suất 


thưởng, thu được khối rắn màu trắng giống như tuyết (“tuyết 
cacbonie”) có trụ, = -?8,59C. Có trong không khí (CO; chiếm 
0,03% về thể tích), trong các nguồn nước khoáng, liều chế bằng 
cách nung đá vôi. oxi hoá các nhiên liệu hiđrocacbon, thu hồi tư 
các quá trình lên men; trong phòng thi nghiềm, điều chế 1U canxi 
cacbonat và axit elohidric. [3lng trong kĩ thuật làm lạnh; sản xuất 
sođa, urê; nạp vào nước giải khát, chữa cháy. 

CACBON ĐISUNEUA (424; A. carbon disufide), CS¿, Chất 
lỏng không màu, bay hơi, tạ. = -111ÊC; t, = 46,2ÊC. Không tan 
trong nước và nặng hơn nước (khối lượng riêng = 1,26 g/cm'). 
le) dạng tinh khiết có mùi thơm, nhưng ð đạng chưa tỉnh chế có 
mùi khó chịu do có lẫn tạp chất. Rị vàng dần dưới tác dụng của 
Ánh sáng đo sự phân huỷ châm. Là dung môi rất tốt đối với brom, 
iot. lưu huỳnh, photpho, chất béo, nhựa, w. Dùng để sản xuất 
sới vitco. điều chế thuộc trừ sâu, diệt nắm và để bu hoá cao su. 
Độc và đê cháy. 

CACBON HALOGENUA (ho4, A. carbon halogenide), hợp 
chất mà phân tử chỉ chứa các nguyên tử cacbon và hatogen. Vd. 
CHr¿. CC, w. 

CACBON HIĐRAT (hoá, A. carbohydrates) x. Giurữ. 


CACBON HOÁ (124; A. carbonization; cg. sự than hoá), quã 
trinh biến đồi các hợp chất hữu cơ thành than bằng cách nung 
trong điều kiến không có không khí (vd. giai đoạn đầu ca quá 
trình sản xuất than hoạt tính); hoặc quá trình tạo cốc trong cônø 
nghiệp. 

CACBON ODXÍT (hoá, A. carbon monoxide). CO. Khi không 
màu, không mùi. cháy được; khối lbểợng nêng 1,25 g/1ý te = 
-205°C, (¿ = -191,S2C, Tàn trong ctanol và benzEn, It tan trong 
nước. Là chất khử mạnh, trong không khí cháy có ngọn lửa xanh 
(2CO + O¿= 2€O;). Rất hoạt động hoá học ở nhiệt độ cao; 
vdả. CO tác dụng với lưu huỳnh (S) cho COS; với kim (loại nặng 
cho kim loai cacbonyL, với clo khi có xúc tác cho photgen 
(COCI¿); với hidro cho các hợp chất hiđrocacbon no, mectanol 
(CH¡OH). Rất độc vì dế kết hợp với hemoglobiín tạo thành 
eacboxihemoglobn có thê gây tử vong đối với người và động vật 
mảu nóng. Là nguyễn liều quan trọng trong tông hợp hưu cớ, 
được sản xuất chủ yếu tử khí hoá than. 

CACBONAT (h24; A. carbonatc), muốt của axít cacbonic 
(H;CÓOn). vd. CaCO+, MgCƠa, NayCOa, vv. Các C của kim loại 
kiềm, amoni và tất cà các hiđrocacbonat (vd. NaHCO2} tan trong 
nước; còn các C của các kim loại khác đều không tan trong nước. 
Phãn bố rộng rãi trong thiên nhiên: biợng cacbon trên Trái Đất 
chủ yếu tập trung ở các loai vỉa C (chứ không phải trong cơ thể 
sống, than đá và đầu mỏ). Những C tư nhiên quan trọng nhất là 
các khoáng vật canxit CaCOx (đá vôi, đá hoa, đá phấn), đolomit 
MpẸgCOa. CaCO, manhezit MgCOx, siđer(t FcCOy, vv. Các C tự 
nhiên của chì, kẽm, mangan là các toại quặng quy được dùng đề 
luyện các kim loại đó. Các C tự nhiên nhủ đá vôi, đá boa, đá 
phấn và các C nhân tạo như soớa (NazCOš và NaHCO), bồ tạt 
(K;CO) tà những chất có ứng dụng thực tế rất lón. XI. Sođa. 


CACBONAT AXIỈ (z24, A hydrogen carbonale; cơ, 
hiđrocacbonat, bicacbonat)} muối axit của axit cacbonic chứa gốc 
IICOy. Thường dế tan trong nước, (rủ natri hidrocacbonat 
(NAHCO) hơi khó tan (8/76 ð 20°C);, bị thuỷ phần không đáng 
kể ð nhiêt độ thưởng. Hiđrocaebonat kim loại kiềm khi đun nóng 
cho khí eacboníc (CO) thoát ra và chuyên thành cacbonat trưng 
tính, Khi đun sôi hoặc khi để lầu trong không khí, dung dịch 
canxi hiđrocacbonat cũng bị phân huỷ và tạo thành muối canxi 
cacbonat trung tính. Natri hiđrocarbonat con được gọi là sođa 
thực phẩm, thuốc muối. 

CACBONAT HOÁ (ñö4), sự hoá (hành muối cachonat của 
các kim loại. Vd. 1) Quá trình biến đôi các nham thạch, dân đến 
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sư hình thành các cacbonat của canxi, magie... trong chúng; 
2) Trong việc tinh chế đường, là sự biến đổi vôi thành CaCO+ 
bằng một dòng khí cacbonic (CO;), 3) Trong sản xuất sođa, là 
quá trình hình thành amonmi cacbonat 1Ù đụng dịch amoniac, nafri 
clorua và khí CO; (sau đó phản úng tiếp tục xảy ra đến khi hình 
thành natri hiđrocacbonat). 

CACBONATTT (đ/2 chất), đá macma đạng hạt kết tính, trong 
đó 8% là những tỉnh thê lóa canxi cacbonat hoặc canxi-nagie 
cacbonat, khoáng vật khác là fenspat, fenspatoit, nhứng khoắng 
vật chứa nguyên tổ hiếm (niobi, tantan, wv.) và phóng X4 (thori, 
uram). C thường liên quan với các đá siêu mafit như peridotit, 
kimbeclt hoặc đá kiềm như sienit, nephelin. Liên quan với C 
thường có các mỏ đất hiếm và phỏng Xạ. 

CACBORUN (hóá, hoá công nđiệp; A. carborundum; cơ. silic 
cacbua), S¡C. Tĩnh thể không màu, cỏ ảnh kim cương. Sản phẩm 
kĩ thuật thưởng có màu xanh hoặc đen vì lẫn tạp chất. Độ dẫn 
điện cao. Về độ cứng, chỉ kém kim ctföng và borazon (BN). Có 
tính bản dẫn. Bền hoá học. Không tan trong nước, không tác 
dụng với axit (trử tác dụng của hỗn hợp axit nitrìc đậm đặc và 
axit flohidric). Khó nóng chảy (tạ; = 2530”7C, kém phân huỷ). 
Trong không khí, nung trong mới trường kiềm nóng chảy dễ bị 
phân huỷ thành muối siticat và khí cacbonic. Là vật liệu kết t:nh 
tông hợp từ phản ứng nung hỗn hợp silíc œxit (SiO;) và than 
(dạng cốc) ỏ nhiệt độ nóng chảy của hệ (trên 20002C) trong lò 
điền cưc graphit. Thưởng dùng làm bột màu, đá mài; chế tạo các 
chỉ tiết của thiết bị hoá học và luyện kim sử dựng ở nhiệt độ eao, 
đúc thành các chi tiết dùng trong đánh bóng kím toại, đùng làm 
điện cục lò điện, thanh điện trỏ (đề đốt nóng), sản xuất gạch 
chịu lửa và bao nung bền nhiệt, khuôn, cối trong lưyện kim Đội. 
Trong công nghiệp điện, SíC sạch là thành phần có bản của điôt 
chỉnh lưu, điôt quang điên. SíC là nguyên Liệu chính cho công 
nghệ chế tạo vật liệu mối: composil gốc gốm, gốm kim loại (Ph. 
ccrmet), ww. 


CACBUA (hoá; A. carbide), hợp chất hoá hợc của cacbon vúi 
kim loại và với một số phi kim, vd. CaCz„ AUC¿, EeạC. SiC, BạC, w. 
Cacbua vonfram, titan, niobi... rất khó nớng chảy, cứng, khó mài 
mòn, bền nhiệt, là thành phần của nhiều hơn kìm được dùng để 
chế tạo đao cải, mũi khoan, điện trổ chịu nhiết, vật liêu chống 
øï, chỉ tiết của các tuabin và động cơ phản lục, vv. Mội số C được 
dùng làm chất khú, chất xúc tác trong các quá trình hoá học. 


CACĐAMÔM (2a 0, Ph. Cardamomes), dấy núi Š phía tây 
nam Cămpuchia, chạy tói biên giới Thái Lan. Tền gọi bẤt nguôn 
tủ tên cây thuốc "Dậu khấu", mọc trên núi. Dài khoảng 300 km, 
chiều ngang khoảng 50 km. Nầm giữa sông Tön Lê Sap và vịnh 
Thái Lan. Chạy theo hướng tây bắc - đông nam, nhô cao ở bở 
biển và thấp dần về phía 1Bn Lê $Sap. Một đải thấp kéo dài tử 
Puôcsat đến Srê lmben phân chia C thành C Tây và C Đông. 
C Tñy kẻo dài tí Chantabun Ở phiá đông nam Thải [an, chạy 
dọc thea bở biển vịnh Thái Lan đến Kôngpông Xom. Ö đây có 
đình Oran cao nhất Cămpuclia (1813 m). C Đông bao quanh 
đỉnh Ocôlu (1000 m) và thấp đần tư giữa ra xung quanh. 


CACĐUCHI G. (văn; L Giosuc Carducci; 1835 ~ 1907), nhà 
thỏ Italia, nhà phề bình văn học, am hiểu rộng rãi cả văn hưx 
Dức, văn học Pháp. Giáo sư Trưởng đại học Rölônha tị 1860. C 
suôt đời phấn đấu cho tư tưởng nhân văn, dân chủ và sự nghiệp 
thống nhất Italia, do đó đã có ành hưởng lón đến nhiều thế hệ 
người Italia. Tác phẩm: “Những vần thơ mới" (1861 - 87), "Đoàn 
thì quê mùa” (1877 - 82), "Văn và điệu” (1901), w. € cổ gắng 
phối hợp thể thư balat với các thể thở ca Hi Lạp, Latinh. Giải 
thiởng Nôben 1906. 

CÁCH (ngôn ngZ), phạm trù ngữ pháp biến đổ: hình thái của 
danh tù, biểu thị mối quan hê ngũ pháp trong câu. Quan hệ giữa 
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danh tù ở C đó với các thành phần khác của câu được thề hiện 
bằng các đấu hiệu hình thái. Số lượng hình thái C khác nhau 
trong các ngôn ngữ khác nhau (tiếng Anh hiện đại: 2; tiếng Nga: 6, 
tiếng Tabasaran: 46). 

CÁCH CẢM (y; tk. thần giao cách cảm), thuật ngữ cẬn tâm lí 
học, hiện tượng tâm thần bi ân, gọi là truyền ý nghĩ và cảm xúc 
giữa những người xa cách trong không gian, không thông qua các 
giác quan. Nhiều sự kiện được kể lại cho thấy hiên tượng CC 
thường xuất hiện ở những người có mối quan hệ tình cảm mật thiết 
với nhau trong những hoàn cảnh đặc biệt hay nguy biến. Cho đến 
nay, hiện tượng này chưa có chứng mình khoa học chính xác. 


CÁCH CHỨC (/u@), buộc thôi chức vụ trong bộ máy nhà 
nước hay trong một tổ chức, khi người giữ chức vụ đó không còn 
xứng đáng với sự tín nhiệm mặc dù chưa hết nhiệm kì bằng quyết 
định của có quan hoặc người có thâm quyền. Íhầm quyền và thủ 
tục CC đo hiến pháp và pháp luật hay điều lệ quy định. Hiến 
pháp năm 1992 của nước Cộng hoả xá hội chủ nghĩa Việt Nam 
duy định quyền của Quốc hội phế chuẩn đề nghị của thủ tướng 
Chính phủ về việc CC phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành 
viên khác của Chính phủ; quyền của thủ tướng chính phú CC 
thứ trưởng và các chức vụ tương đương, phê chuẩn việc CC chủ 
tịch, các phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tịnh, thành phố trực 
thuộc Trưng +iong. Pháp lệnh về thầm phán và hội thâm nhân 
dân ban hành ngày 26.5.1993 quy định quyền của chủ tịch nước 
CC thảm phán. 

CÁCH ĐIỆN (điện), biên pháp ngăn ngiía sự tiếp xúc điện 
giữa các bộ phân có đấn điện. Chất cách điên gồm nhiều loại 
khác nhau nhìí aú, nhựa, vải cách điện, w. 


CÁCH ĐIỆN KIM LOẠI (điện Ø)), kết cấu kìm loại có 
chức năng như một vật cách điện đối với tín hiệu ó tần số siêu 
cao. Theo nguyên tí chung, CDKL được cấu tạo bởi một đoạn 
dây truyền sóng siêu cao tần (dây song hành, cáp đồng trục, wv.), 
có chiều dài bằng 1/4 bước sóng và được nối tắt một đầu. Vỏi 
tin hiệu điện có bước sóng bằng bốn lần chiều dài đoạn dây, trò 
kháng nhìn vào tử đầu kia sẽ cỏ giá trị rất lớn (theo lí thuyết là 
lớn vô cùng). Với dòng điện không đổi hoặc tín hiệu có tần số 
thấp thì kết cấu nói trên không có chúc năng cách điện mà nó 
tưởng đương với một trồ kháng có giá trị hữu hạn hoặc bằng 
không (0) (đối với dòng không đồi). 

CÁCH ĐIỆU HOÁ (sân khu), phương thức mang tính ước 
lệ trong nghệ thuật biểu diễn kịch hát truyền thống dựa vào 
những động tác cỏ thực trong đởi sống đã được tước bỏ những 
chí tiết phụ. Dộng tác CDH còn gợi là động tác cách điệu. Động 
tác CDH phải mang tính chất tự nhiên, được khuếch đại nâng 
cao về mặt thầm mí và khi cần, được bö sung những yếu tố trang 
sức như nét hoa tay trong nghệ thuậi múa chèo: hãi hoa, bơi 
thuyền. 

CÁCH LÍ (y, nông) 1. Bố trí người bị bệnh (hay nghỉ có bệnh) 
truyền nhiễm đang ở thời kì lây bệnh ở riêng biệt trong những 
điều kiện cần thiết, nhằm ngăn ngửa sự lan truyền mầm bệnh 
một cách trực tiếp hay gián tiếp sang ngưởi khác. Các biện pháp 
CL: nằm buồng riêng: dùna các vật dụng riêng, được tiệt khuẩn 
cân thận sau khi dùng, bảo hộ lao động đầy đủ cho nhân viên 
phục vụ, vv. Biện pháp CL còn được áp đụng: đối với những bệnh 
nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt đang trong cón kích động 
nặng để tránh các hành động có hại cho người xung quanh (chửi 
bói, đánh, chém, đốt nhà, ww.) hay cho bản thân người bệnh (đâm 
vào tàu Xe, tự cào cấu, tự vẫn, ww.), đối với người nước ngoài sống 
ở những nước đang có bênh dịch truyền nhiềm nguy hiểm (CL 
trong một thời gian nhất định). 

2. Các biện pháp vệ sinh thực hiện nhốt riêng những con vật 
đã mắc hoặc nghì mắc bệnh truyền nhiễm boặc đang ở thỡi kì 
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nung bệnh. CL còn có nghĩa bao vây: cấm xuất và vân chuyền 
vật nuôi ra khỏi vùng có bệnh hay nghỉ có bệnh truyền 
nhiễm. Irong kiểm dịch, C1. eó nghĩa là giữ lại để theo đõi những 
súc VẬI, dụng cụ, vv.; thưởng tiến hành trong một chuông đã 
chuân bị sẵn ở của khâu hoặc tronp cø xổ biệt |Ập. 

3. Trồng tro: các biện pháp được áp dụng để ngăn cản tiếp 
xúc giữa sinh vật gây hại với cAy trồng. Rằng đường thụ động 
(bám theo người hoặc vật khác), các sinh Vật gây hại có thể đi 
rất xa, vươt qua biên giới. Kiểm dịch thực vàt áp dụng nhiều biện 
pháp CL để chống sự xam nhập của các tác nhân gây hại như 
cấm nhập các giống cây mang mầm sâu bệnh nguy hiểm, khoanh 
vùng địa bàn có đối tượng nguy hiểm hoäc khả nghi, không cho 
mang đi nơi khác. Trưởng hợp nhận giổng cây quý, nhất thiết 
phải thông qua vườn ôm CL kiểm dịch để theo đối kiểm tra 
trước khi đưa vào sản xuất. 


CÁCH LI KIỂM DỊCH @y), thời gian cách li ngưỏi bệnh hay 
hàng hoá ð vùng có dịch bênh theo luật quốc tế quy định. Trước 
đây là 40 ngày; ngày nay do tiến bộ về khoa học công nghệ y tế, 
thời gian cách li đã được rút ngắn, vả. 5 ngày đối vái bệnh tả, 6 
ngày đối với bênh dịch hạch, vw. 

CÁCH LUẬT (văn), hệ thống các quy tắc về vần, đối, niêm, 
luật và sự hạn định số câu, số chíi trong thể văn vần hay văn biền 
ngâu. Thơ tuật Đường, văn biền ngẫu đều có CL riêng. Người ta 
thường gọi thd tuẠt Đường là thỏ CL để đối tập với thở cổ phong 
không có những quy tẤc nghiêm ngặt như thế (x. Thơ luật Đường; 
Cổ phang). 

CÁCH MẠNG (ớt, chính ri) 1. Từ CM xuất hiện ở Trung 
Quốc đã hơn ba thiên niên kỉ. Thời ấy, thời Tam đại (Hạ, Thương, 
Chu), các vua (quân, vương...) được coi là do 'Trời trao cho cái 
mệnh hoặc “mạng“ nhãn danh Trời, làm Con 'Tròi (Thiền Ti) mà 
ngự trị các nước và cà toàn thiên hạ. Cai trị mà tỏ ra có đức có 
tài, hợp với lòng tin yêu của đân thì được 'lYời cho tiếp tục thừa 
hành mệnh ấy lâu dài cho đến cuối đời sẽ truyền ngôi cho ngưới 
hiền hoặc cho con nôi ngôi Thiên Tử. Trái bài, cai trị mà tô ra 
bạo ngược, gian dâm, tham nhũng.... bị đân căm ghét, oán thù 
thì Tròi cách bỏ cái mệnh đã trao để chuyền cho người khác có 
đức có tài xúng đáng dẫn đầu dân chúng nồi lên đánh đồ bạo 
chúa, hôn quân và tiếp nhận mệnh Trời làm công việc trị quốc - 
bình thiên ha. Sự cách bỏ và đồi thay đó được gọi là CM. Sau 
thỏi Tam đạt, sang thời Xuân thu - Chiến quốc, các hùng và bá 
tranh nhau nồi đậy khắp nơi, gây nên tình trạng đại toạn trong 
thiền hạ đang vận động theo xu thế đi tới chế độ phong kiến. 
Mệnh Trời cũng mù mịt, rối ren. Thưa loạn, TẦn Doanh Chỉnh 
nỗi lên thôn tính cả sáu nước gộp vào nước ˆIẦn, đồng nhất thiên 
hạ với nước Tần, lập nén triều đại đế chế phong kiến đầu tiền, 
mỏ đường cho các triều đại Hán, Đường, Tổng, Nguyên, Minh 
và Thanh. 


Ở Châu Âu nói riêng cũng như ở phương Tầy nói chung, tử 
khi cỏ sự phân hoá xã hội thành những giai cấp chống đối nhau, 
cuộc đấu tranh giữa các thành phần bị áp bức bóc lột và các 
thành phần áp bức bóc lột diễn ra không ngừng làm thay đổi 
hình thái kinh tế - xã hội bằng những bước nhày vọt đột biến. 
Trong tiếng Latinh, cuộc biến đổi ấy được gọi là "revotutio". 
Chẳng bao lâu, ð Anh, Pháp và các nước phương Tay nói chung, 
người ta hầu như đều đùng từ ấy có thay đổi âm tiết cuối cùng 
thành "révolution”: cách mang. 

2. Ngảy nay khái niêm CM được hiểu là sự thay đổi căn bản, 
sự nhảy vọt về chất trong quá trình phát triển của tự nhiên, XÃ 
hội hoặc nhận thức. Khát niêm CM được sử đụng tcong lĩnh vực 
xã hội, đặc trưng cho sự biến đồi sâu sắc, triệt đề không cải lưng 
nửa vời, làm thay đôi tận gốc rễ chế độ xã hội, đưa giai cấp tiên 
tiến lên nắm chính quyền (x. Cách mạng xã hội). Khái niệm CM 
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là một yếu tố hợp thành quan trọng của quan điêm biện chứng 
và phát triền. 

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP (kuuh (ế3, cuộc cách mạng 
trong kĩ thuật sản xuất thế kỉ 18 và đầu thế kí 19, thay thể Lao 
động thủ công bằng lao động cơ giới, chuyên từ công trưởng thù 
công sang công xuÔng sản xuất; tứ đó xuất hiện đại công nghiệp 
cd khí, mở rông phân công lao đông xã hội, lâm này sinh các 
ngành sản xuất mới, cấc thành thị và trung tâm công nghiệp mới, 
có tác động mạnh mế đến cà nõng nghiệp và nông thôn. Thắng 
lợi của cách mang xã hội chống phong kiến của giai cấp tư sản 
Anh và Pháp thế ki 12 - I8, đã tạo điều kiện chính tn cơ bản 
cho CMCN. CMCN Bắt đầu tử ngành dệt ö Anh những năm ó0 
thế ki 18, đến những năm 30 thế kỉ 19, có bản hoàn thành. Sau 
đó, trong thế kỉ 19, tần lượt điển ra ở Pháp, Đúc, Mĩ, Nga, NHẬI. 
CMCN không chỉ thay đôi hoàn toàn kĩ thuật sản xuất, lạo ra 
có sở vật chất cho chì nghĩa tư bản, mà còn thay đổi hoàn toàn 
phương thức sản xuất, thay thế phương thức sản xuất phong kiến 
bằng phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. và chủ nghĩa tư bản 
giữ vai trò thống trị. Sau Chiến tranh thế giới II, nhd CMCN, 
một sð ít nước đang phát triển trỏ thành nước công nghiệp mới. 
Ö Việt Nam, dưới chế đô thuộc địa và bảo hộ của chú ngiúa đế 
quốc, công nghiệp rất nhỏ bé, chỉ bao gồm một số eđ sở khai 
thác tài nguyên khoáng sàn, cở sở chế biến nông sản, hàng tiêu 
dùng. Sau khi đất nưóc giành lại độc lập, CMCN mối thưc sự 
bắt đầu với sự xuất hiên nhiều ngành công nghiệp lồn, kế cả công 
nghiệp nặng như có khí, tryện kìm, điên, hoá chất, phần bón, 
đầu khí, w. 

CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ NHÂN DÂN (chứnh 
{), một \oại hình đấu tranh dân tộc và giai cấp ỏ các nước phụ 
thuộc, thưộc địa và nửa thuộc địa. Nhiệm vụ của cuộc cách mạng 
đó là đánh đồ chế đồ thông trị của thực dân giành lại quyền 
độc lập cho đân tộc, xoá bó mọi tàn tích của chế độ phong kiến 
(và tiền phong kiến) đem lại ruộng đất cho nông dân, thực hiển 
quyền tự do dân chủ cho nhân dân, xây dựng chế độ cộng hoà 
dân chủ, mở đường cho xã hội phát triển. Lực lượng của cuộc 
cách mạng đó là nhân dân được tập hợp trong một mặt trần dân 
tộc thống nhất. Tỳ theo tưởng quan lực lượng của các giai cẤp 
và đảng phái chính trị của tùng nước quy định, lãnh đạo cuộc 
cách mang đó có thể do giai cấp tư sàn hoặc do giai cấp công 
nhân, thông qua các đảng chính trị của giai cấp đó nắm quyền 
lĩnh đạo. Diều này quyết định mức độ triệt để cách mạng Và xu 
thế phát triên tiếp theo sau khi cuộc cách mạng đó đã thắng lợi. 
Các cuộc cách mạng dân tộc dân chủ do giai cấp tư sản nh 
đạo thắng lợi sẽ mở đường đưa đất nước phát trên theo con 
đường 0/ bàn chủ nghĩa. Nó thuộc phạm trù cách mang dân chủ 
tư sản kiến cũ. Các cuộc cách mạng dân tộc đân chủ do giai cấp 
công nhân lãnh đạo nhầm thực hiên triết để các nhiêm vụ dân 
tộc và dân chủ, dhịa vào các bíc tượng cách mạng của mắt trận 
dần tộc thống nhất rộng rái, lấy tiên mình công nhân, nông dân 
và tiểu tư sản làm động lực, xây dụng và phát triển chế độ đân 
chủ nhàn đân, mỏ đường đưa đất nước tiến đần từng bước theo 
con đường xã hội chú nghĩa. CMDTDCND là thuật ngữ chỉ cuộc 
cách mạng đó. Do hoàn cảnh tịch sử, đất nước, piaì cấp, xã hội 
ca cäc nước kbác nhau nên cuộc cách mạng nhằm chống đế 
quốc và phong kiến có những đặc điểm riêng biệt, song trong 
tiến trình phát triển, các nước thường tập trung lực lượng cách 
mạng đễ giải quyết nhiệm vụ dân tôc, một nhiệm vụ quyết định 
phần lón yếu tổ độc đáo của cách mạng ở các nước thuộc địa 
và nửa thuộc địa. Yếu tố đó không những chỉ tác động đến công 
nhân, nông dân, tiểu tư sản mà còn có tác động đến cả gia] cấp 
tự sản và địa chủ trong cuộc đấu tranh vì độc tập và tự đo của 
dân tộc, Cuộc cách mạng của nhân dân Việt Nam tiến hành tử 
1930 dưới ngọn cờ “độc lập tự do“ của Hồ Chí Minh do Dẳng 


công sản Việc Nam tĩnh đạo là một cuộc CMDTDCND. Cuộc 
cách mạng đó đã kết thuc thắng lợi vào mùa xuân 19275, mở ra 
một kỉ nguyên mới cà nước quá độ (ên chủ nghĩa xã hội. 

CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC (clứnh ø/), cuộc 
cách mạng nhằn thủ tiêu sự thống trị của nước ngoài, giành độc 
lập dân tộc, thực hiện quyền dân tộc tư quyết và thành lâp nhà 
nước dần tộc. 


Truóc chủ nghĩa tư bàn, phong trào giải phóng dần tộc là phong 
trào đấu tranh của các đân tôc chống lại sự thống trị của nước 
ngoai. Trong các thế kỉ 16 - 19, cùng với sự ra đời của chủ nghĩa 
tư bàn, chủ nghĩa thực dân thí hành chính sách bành trướng, áp 
bức và bóc lót các thuộc địa, điều đó thức đây sự thức tỉnh ý 
thức dân tộc Mau thuẫn giũa chủ nghĩa thực dân và các đân tộc 
bị thông trị càng thêm gay gắt. Phong trào dân tộc có tỉnh quần 
chúng rồng ldn. Nhiều dân tộc bị áp búc ở Châu Mĩ giành được 
độc tập từ đầu thế kỉ 19. 

Từ cuối thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20, chủ nghĩa đế quốc bành 
trưóng với quy mô chưa tưng có, hệ thông thuộc địa của chủ 
nghĩa đê quốc hết sức rộng lồn. Phong trào đAn tộc và CMGPDT 
phát triển manh mẽ ở Châu Á, Châu Phi và Mĩ Latinh. Tuy nhiên, 
phải đến sau Chiến tranh thế giối II, do sự suy vếu của chủ nghĩa 
thực dân, tác động mạnh mề của hệ thống xã hội chú nghĩa và 
đo cuộc đấu tranh kiên cường của nhiều đân tộc bị áp bức, hàng 
trăm mióc vốn là thuộc địa và phụ thuộc đã được giải phóng, trổ 
thành nước độc lập. Sau khi giành được độc lập, các dân tộc phải 
tiếp tục cuộc đấu tranii gay øa, phức tạp và lâu dài để thực hiện 
nhiêm vụ bảo về và phát triển đất nước. 

CÁCTH MẠNG HÀ LAN (s†), cuộc cách mạng của nhân dân 
"Xú thấp" (1à Lan) chống chính quyền đô hộ Tầy Ban Nha nủa 
sau thế kỉ l6 "Xứ thấp" vần là thuộc địa của TAy Ban Nha, có 
nền kinh tế phát triển (dê, nhuộm đa len), theo tôn giáo cải 
cách (Tĩn Lành). Năm I568, Ghiôm xứ Orăng (Guilaume đ' 
Qrange) tử nước ngoài về lãnh đạo một bộ phận quý tộc, tư sản 
và quần chúng khỏi nghĩa chống Tây Ban Nha đang đàn áp đạo 
Tin Lành. Lúc đầu Tây Ban Nha thắng một số trận trên bộ, 
nhưng quyền kiểm soát trên biên vẫn thuộc quân khởi nghĩa. 
Năm 1573, thành phổ I.Ayđở (Leyde) bị Tây Ban Nha tấn công. 
Năm 1574, dân chúng phá đê kè ngăn nước biển đề chiến thuyền 
[là lAn ngoải biển theo dòng tiến vào giải phóng LAydd. Năm 
1579, hàng ngũ nghĩa quân phân hoá, quý tộc ở miền Nam (nay 
thuộc Bi) bắt mãn và quay về hàng phục Tây Ban Nha. Các tính 
miền RẮc kiên quyết tiếp tục đấu tranh, thành lập Liên mình 
Ltorech (Utrecht). Năm (581, các tỉnh liên hiệp miền Bắc tuyên 
bố độc lập, lập Cộng hoà Hà †an. Năm 1609, Tây Han Nha ki 
hiệp ưóc đình chiến và cuối cùng phải thưa nhận nền độc lập 
của Hà lan (1648). 

CÁCH MẠNG KHOA HỌC (riế:), sự tiến bộ nhanh chóng 
và có bản trong việc nhận thúc đối tượng nghiên cứu của tùng 
khoa hoc riêng Lẻ, hoặc của một số ngành khoa học cớ liên quan 
với nhau, kết quả là sự xuất hiện những lí thuyết mới và phưng 
pháp nghiền cúu mới, đẫn đến sự hiểu biết mới về đối tượng, đây 
mạnh nghiên cứu khoa học, CMKII 0 yếu tổ thúc đây tiến bộ 
khoa học - kĩ thuật. CMKIT thâm nhập sáu sắc hơn vào những 
đặc tính cd bản của đối tượng đá được nghiên cứu, là sự biến 
đổi về chất những quan niêm trước đây về khách thể. CMKIT 
pắn bó chặt chế với những biển đổi xã hội, trước hết là sự phát 
triên sản xuất, định hướng cho sự phái triển của khoa hoc trong 
xã hội. 

CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT (ziế(, kinh 
tế, chính m7), sụ biển đôi triệt để về chất của tực lượng sản xuất, 
biến khoa hợc kí thuật thành nhân tế chủ đạo của sự phát triển 
nền sản xuất xã hội, thành lực lượng sản xuất trực tiếp, dẫn đến 
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sự biến đổi cách mạng trong cở số vât chất kĩ thuật của xã hội, 
trong tính chất và phân công lao động xã hôi. CMKHVKT tác 
động đến mọi mặt ca đúi sống xã hội, đòi hỏi ngày càng nâng 
cao trình độ học thức chuyên môn, trình độ văn hoá, tÔ chức, 
làm thay đôi thói quen, tập tục lối thời; thúc đây mạnh rẽ sự 
phát triển kinh tế, văn hoá xã hội. 


Những phát minh trong khoa học-kí thuật cuối thế kỉ 19 đầu 
thế ki 20 là tiền đề của cuộc CMKHVKT hiển đạt Cuộc 
CMKHVKT hiện đại được coi như bắt đầu giưa nhũng năm 40 
thế kỉ 20. Đặc trưng cơ bằn của giai đoạn này là: L) Sự phát triển 
của ngành năng tượng mỏi. 2) Những vật liệu mói cho phép đổi 
mới và chế tạo những máy móc mói, trong đó có các tên lúa cực 
mạnh mờ ra kí nguyên vũ trụ. 3) Cách mạng sinh học. 4) Máy 
tính có thể làrn hàng triệu đến vài tỉ phép tính trong một gìAy. 

Từ khoảng giữa những năm 70, CMKHVKT Bất đầu có những 
đặc điểm mới. Có thể gọi đó là giai đoạn hai của CMKHVKT 
hiến đại. Đó tà cuộc cách mạng chủ yếu về công nghệ vói sự ra 
đời của máy tính điện tử thế hệ mới được su dụng trong mọi 
hoạt động kinh tế và đới sống xá hội, về vật liệu mới, về nhưng 
dạng năng tượng mới và công nghệ sinh học, về phát triển tin 
hợc. Việc áp dụng những công nghệ hoàn toàn mới đã 14o điều 
kiện cho sản xuất phát triển theo chiều sâu, giảm hẳn tiêu hao 
năng lượng và nguyên liệu, giảm tác hại cho môi triốóng, nâng 
cao chất liợng sản phàm và địch vụ, thúc đầy mạnh mề sự phát 
triển của sản xuất. Trong giai đoạn trước, máy móc thay thế lao 
động cơ bấp, trong giai đoạn cách mạng tin học, máy tính làm 
nhiều chúc năng của tao động trí óc. Một đặc điêm nôi bật của 
cuộc CMKHIVKT ỏ thỏi đạt chúng ta là cuộc cách mạng đó điển 
ta trên cơ sở những thành tựu của khoa bọc hiện đại, trên cổ sở 
kết hợp rất chặt chế khoa học và kì thuật, khoa học và sản xuất 
vật chất. Song song với việc đi sâu vào từng khoa học nêng lẻ là 
sự xuất hiện của những lí thuyết ngày càng bao tràm hơn, của 
càng nhiều khoa học cụ thể khác nhau, cho phép sử dụng các 
thành tựu của khoa học này phục vụ khoa học Kia, dù các ngành 
khoa học có: khi rất xa nhau. Cho nên ngày nay, sản xuất chịu 
ảnh hưởng không phải là của những ngành khoa học riêng biệt 
nữa. Các thành quả của sản xuất là sản phẩm của một phạm vị 
nghiên cứu rộng lồn, và ngày càng rộng lón hơn, bao trùm không 
chỉ các ngành khoa học tự nhiên, kĩ thuật và công nghệ, mà còn 
cả các ngành khoa học xá hội nữa: kinh tế học, quản lí sản xuẤt, 
quản lí xã hội, xã hội học, tâm lí học Xã hội, mĩ học sản xuất, dự 
bão tiến bô xã hội và khoa học kĩ thuật. 

Ở Việt Nam, CMKHVKT được coi là có vị trí then chốt trong 
quá trình cải biến tử một nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc 
hậu đi tới một nước công - nông nghiệp hiện đại. Mọi cô gẳng 
về các mặt phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, xây dựng có 
sở vật chất kĩ thuật, động viên các tiềm năng về vốn, lao động, 
phái (triển kinh tế đối ngoại... cũng nhằm mục tiêu thic đây nhanh 
CMKHVKT 


CÁCH MẠNG TÂN HỢI 1911 Ở TRUNG QUỐC (ø), 
cuộc cách mạng tư sân đầu tiên ở Trung Quốc đo tổ chức Đồng 
minh hội của TÐn Trung Són, thành lập từ 1905, lãnh đạo lật đồ 
chế độ quAn chủ của nhà Thanh. Ngày 10.10.1911, bình lính ở 
Vũ Xương khỏi nghĩa trong lúc bực lượng cách mạng ở một số 
nỏi đánh chiếm Hán Khẩu, Hán Dương, Hồ Nam, Thiêm “lầy, 
Giang Thy, Sơn Dông, Thượng Hải, Giang Tb, Triết Giang, TY 
Xuyên, Quảng Tầy. Tháng 12.1911, cách mạng đã kiểm soát toàn 
bộ lánh thô tù Nam Kính xuống phía nam và thành lập Chính 
phú lâm thời Trung Hoa dàn quốc, do Tôn Trung Sơn làm tông 
thống (1.1.1912). Lúc này, phái cải líớng có du thế trong nghị 
viện và ở các địa phương chủ trương dưy trì chế độ quãn chủ lập 
hiến, đã thoả hiệp và đưa Viên Thế Khải (đại thần nhà Thanh 
được thế lực đế quốc ủng hộ) lén làm tông thống (10.3.1912); 
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Chính phủ Trung Hoa dân quốc chính thúc ra đời, chế đô quân 
chủ bị thủ tiêu. Sau đó, Viên Thế Khải định thiết lập trở lại chế 
độ quân chủ. [háng 8.1912, trên eở sở Dông minh hội, TBn Trung 
Sơn thành lập một tổ chức mói là Quốc dân đảng để trếp tục 
đưa cách mạng tiến Lên. Tháng 11.1913, Viên Thế Khải loại bỏ 
các nghị si Quốc dân đảng ra khỏi Quốc hội và giài tán Quốc 
hội, thiết lập nền thống trị độc tài của tập đoàn đại (ư sản, quan 
liêu, quAn phiệt, phong kiến, Cách mạng Tân Hợi chấm dứt nhúng 
có ằnh hưởng to lớn đối với sự phát triển sau này của Cách mạng 
Trung Quốc Và phong trào yêu nước một số nưóc Dông Nam Á 
trong đó có Việti Nam. 


CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 Ở VIỆT NAM (cưnh 
ơ?), cuộc cách mạng giải phóng dần tộc của nhân dân Việt Nam 
đướởi sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Dông Dương dánh đồ ách 
thống trị của thực dân và chế độ quân chủ, giành độc lập tụ đo. 


Giữa tháng 8.1945, nhưng điều kiên của cuộc tông khỏi nghĩa 
đã chín muồi, thời có cách mạng đá đến. Ngày 13.8.1945, LJy ban 
khỏi nghĩa được thành lập, do Thưởng Chình (tông bí thư của 
Đảng) phụ trách. Tủ 13 đến 15.8.1945, Hội nghị toản quốc của 
Đảng họp ö Tân rào (Sơn I)ơng, Tuyên Quang) đã quyết định 
phát động và lãnh đạo toàn đân tổng khỏi nghĩa giành chính 
quyền tử tay phát xít Nhật trước khi quân Đồng mính vào Dông 
Dương. Quốc đàn đại hội họp trong hai ngày 16 và 17.8.1945 ö 
Tàn Trào đã nhất trí với chủ trưởng tổng khỏi nghĩa của Đảng, 
thông qua lệnh Tổng khỏi nghĩa của Tổng bộ Việt minh và 10 
chính sách lén của Việt mình. Quốc dàn đai hội bầu ra LJỳ ban 
đân tộc giải phóng Việt Nam do tíô Chí Minh tàm chủ tịch. 
Hàng chục triệu quần chúng đã nồi dậy đồng loạt khấp nông 
thôn và đô thị ð 65 tính thành, trong đó các cuộc khỏi nghĩa ở 
đô thị - đặc biệt \à Hà Nội (19.8), Huế (2.8), Sài gòn (25.8) - 
đóng vat trò quyết định thắng tới của Cách mạng tháng Tắm (XI. 
Khởi nghĩa Hà Nội; Khởi nghĩa Huế, Khởi nghĩa Sài Gòn). Ngày 
24.8.1945, Bảo Dại - hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn - đã 
xin thoái vị. Ngày 26.8, Uỷ ban dân tộc giải phóng về IÍà Nội và 
được cải tô thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ 
cộng hoà. Cuộc Cách mạng tháng 1ăm 1945 đã thành công, chính 
quyền cách mạng đã được thành lập trong toán quốc 1 trung 
ương đến cö sử. Ngày 2.9.1945, tại Hà Nội, Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh thay mặt Chính phủ lầm thơi trính trọng đọc bàn Tuyên 
ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: nước Việt 
Nam dần chủ cộng hoà ra đòi. Cách mạng tháng Tăm và sư thành 
lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là thành quả của quá trình 
đầu tranh lâu đài, đặc biệt là lLŠ năm đấu tranh chuẩn bị lực 
tượng của nhân dân Việt Nam, tà thắng lợi của tư tưởng độc lập 
tự đo của Hồ Chí Minh, của đường tôi cách mạng giải phóng đân 
Lộc đúng đắn và nghệ thuật khỏi nghĩa vũ trang sáng tạo của 
[Đằng cộng sản Dông [)ưdng. Vái thắng lợi của Cách mạng tháng 
Tầm, nhân dân Việt Nam đã đánh đồ ch thốnø trị của thực dân 
gàn một trắm năm đê đựng nên nước Việt Nam dộc lập, và lật 
nhào chế độ quán chủ chuyên chế hàng thế ki trén đất Việt Nam 
để lập nên chế độ đân chủ cộng hoà, đưa nhần dân Việt Nam 
từ người nÓ lệ trở thành người dân một nước độc lập và tự do, 
tự minh quyết định vận mênh lịch sử của mình. Một kỉ nguyên 
mới trong lịch sử của dân tộc Viêt Nam dã ra đổi - kỉ nguyên 
độc lập tự do. Thắng tợi của Cách mang tháng lãm đã chặt đứt 
ð khâu yếu nhất trong hê thống thuộc địa của chủ nghĩa thực 
đân, thúc đầy sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tôc của các 
đân tộc bị nô dịch trên thế giới, mở ra thởi kì suy sụp và tan rã 
của chủ nghĩa thục dàn. "Chẳng nhưng giai cấp lao động và nhân 
dân Việt Nam ta có thê tự hào, mả giai cấp lao động và những 
dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là 
n đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa 
và nửa thuộc địa, một Dàng mới 1Š tuổi đã lãnh đạo cách mạng 
thành công, đâ nấm chính quyền toàn quốc” (Hồ Chí Minh). 


CÁCH MANG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA C 





CÁCH MẠNG TƯ SẢN (chính mị, mế¿), cuộc cách mạng 
do giai cẤp tử sản lãnh đạo nhằm xoá bỏ nền chuyên chế phong 
kiến, thiết lập nền thông trị của giai cẤp Lí sản, mở đường chờ 
sự phát triên của chủ nghĩa tư bàn. Bắt đầu từ thế kỉ 16, CMTS 
kéo dài tói thế kí 20. CM1S diễn ra vào những thời giàn khác 
nhau, ö các nước khác nhau, trong những điều kiện kinh tế - xã 
hội khác nhau và nhất là do tực lượng so sánh khác nhau cho 
nên tính chất đân chủ chống phong kiến, chiều sâu của nhúng 
cải cách xã hội và chính trị là khác nhau. CMTS Hà [an (thế kì 
16), CMTS Anh (thế kỉ 17) và nhất là CMTS Pháp (thế kì 18) 
được cơi là những điền hình của CMTS. Nhìn chung CMTS đã 
thiết lập nền đân chủ tư sản và tạo ra sự phát triển mạnh mẽ 
chưa từng có của lực lượng sản xuất, là một bước tiến có ý nghĩa 
tịch sử của xã hội loài ngươi. Các nhà sẵng lập chủ nghĩa xã hội 
khoa học khẳng định ý nghĩa lịch sử ví đại của các cuộc CMTS 
thế ki 17 - ]8. Tuy nhiên, CMTS vẫn chỉ là sự thay thế chế đô 
bóc lột phong kiến bằng chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa, chưa 
giải quyết được vấn đề cø bản của xã hội loài ngươi là xoá bò 
chế độ người bóc lột người. 

CÁCH MẠNG TƯ SẢN 1640 Ở ANH (ø), cuộc cách mạng 
do giai cấp từ sản và quý tộc tư sản hoá Anh lãnh đạo lật đồ nền 
quân chủ chuyên chế triều đại Xtindt (StuarL). Trong cuộc nội 
chiến tần I (1642 - 46) và lần 2 (1648), đội quân cách mạng mệnh 
danh "sườn sắt" do Crômoœen (Oliver Cromwcll) chi huy, được 
nông dẫn và đân nghèo ủng hộ đã đánh thắng quân nhà vua trong 
hai trận tún Nêzöbaiì (Nasewy; 1645) và Prextơn (Preston; 1648), 
giảnh thắng lợi hoàn toàn. Vua SacLd Ï (Chartes L) bị xư tử. Tháng 
5.1649, chế độ cộng hoà được thành lập. Chính quyền tư sản thi 
hành nhiều biện nháp khuyến khich công thương nghiệp, mỏ rộng 
chế độ rào đất, sáp nhập XcAtlen và xầm lước Ailen. Năm 1654, 
Crômoen thiết lập chế độ độc tài quân sự. Sau khi Crômoen chết 
(1658), chính quyền tư sản chuyền sang chính sách thoả hiệp với 
thế bực phong kiến suy tản. Cuộc chính biến 1688 thiết lập chế 
độ quân chủ lập hiến, ngôi vua được phục hồi, nhưng quyền lực 
bị nghị viện hạn chế. Cách mạng tư sản Anh đã mỏ đường cho 
chủ nghĩa tư bàn Anh phát triển và có ành hưởng lán đối với 
Châu Âu. 

CÁCH MẠNG VĂN HOÁ (0iết, chính ơr), bộ phận hợp 
thành của cách mạng xã hội nhằm cài tạo căn bản đời sống tính 
thần của xã hội, CMVH x4 hội chủ nghĩa xây dựng nền văn hoá 
nhằm làm cho đồng đào nhân dân lao động tiếp cận với những 
thành tựu của văn hoá, khoa học, ki thuật, nghệ thuật; giáo đục 
mọi người thấm nhuần, gấn bó với chủ nghĩa xã hội. CMVH là 
điều kiện để xây dựng con ngưôi mới, làm cho mọi công dân tích 
cực tham øìa quản 1í xã hội về mọi mặt. CMVH xoá bỏ những 
yếu tổ lạc hậu nô dịch tỉnh thần của quá khứ, kế thưa tẤt cả 
những gì có giá trị trong văn hoá truyền thống, bảo vệ và phát 
triển bản sẮc dân tộc, tiếp thu sáng tạo tình hoa 9ăn hoá nhân 
loại. CMfVH bất đầu sau khi cách mạng chính trị thắng lợi. Tuỳ 
theo trình độ phát triển của tửng nước, CMVII bao gầm nhiều 
mặt nhìí: xoá nạn mù chữ, dạy và học bằng tiếng mẹ đẻ, phô cập 
giáo duc phổ thông, phát triển y tế, thể dục thể thao, bài trừ mê 
tín dị đoan, xây dựng nếp sống văn minh, phát triển mạng lưới 
thông tín - xuất bản, đảo tạo đội ngũ trị thức mới, phát triển 
khoa học, kĩ thuât, văn học nghệ thuật, vv. 

CÁCH MẠNG XÃ HỘI (mế!), sự biến đôi sâu sắc, căn bản, 
triệt để trong đơi sống chính trị, kinh tế, tinh thần của xã hội khi 
chuyển từ một hinh thái kình tế - xã hội này sang một hình (thái 
kinh tế - xã hội khác tiến bộ hỏn. Nguyên nhân sâu xa của CMXH 
là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất đã phát tnên vá: những 
quan hệ sản xuất cú đã lôi thới, Về mặt chính tr, mâu thuẫn nói 
trên thê hiện Ò cuộc đấu tranh giai cấp của các giai cấp cách 
mạng, chống giai cấp thống trị mưu toan bảo vệ và duy trì chế 


độ xã hội đang lồn tại vì lợi ích của giaì cấp mình. Tính chất của 
môi cuôc CMXH là do đối tượng và nhiệm vu của cuộc cách 
mạng ấy quyết định. Động lực của môi cuộc CMXH là những 
giai cấp và tầng lóp xá hội tham gia thưc hiện cuộc cách mạng 
ấy. Lãnh đạo mỗi cuộc CMXH là giai cấp cách mạng nhất, tiến 
bộ nhất trong xã hội, đại điện cho phương thúc sẳn xuất mới đã 
xuất hiện hoăc đã có nhưng tiền đề hiện thực trong xã hội cũ. 
Cách mạng không thể là kết quả của hành động chủ quan nhất 
thơi của một cá nhân hoặc một nhóm người nào đó mà là kết 
quả đấu tranh của một giai cấp Liến bộ được quần chúng nhân 
dàn ủng hộ. Cuộc đấu tranh giai cấp này phát triển đến một trình 
độ nhất định sẽ (tạo nên tình thế cách mạng (x. Tưưi thế cách 
mạng) - điều kiện khách quan đề cho cách mạng bùng nổ. Vấn 
đề có bản của mọi cuộc CMXH là vấn đề chính quyền. Giai cấp 
cách mạng dùng chính quyền mói giành được để tổ chức lại toàn 
bộ đi sống chính trị - xã hội. Cách mạng có thê thưc hiện bằng 
nhiều hình thức khác nhau tuỳ theo điều kiên lịch sử cụ thể của 
từng dân tộc, trước hết là tuỳ thuôc vào sự so sánh lực lượng giữa 
cách mạng và phản cách mạng. 

CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (chfnh rr/), cuộc cách 
mang xã hội nhằm chuyến từ hình thái kình tế - xã hội tư bàn 
chủ nphTĩa sang hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, giai 
đoạn đầu là xá hội xã hội chủ nghĩa. Dó là bước nhày vọt ví đại 
trong quá trình phát triên của xã hội loài người. CMXHCN bao 
øôm một loạt những cãi biến cách mạng có tính chất quyết định 
trong cũ cấu chính trị, kinh tế - xã hội, văn hoá và xã hội. Giai 
cấp công nhân thông qua chinh đảng cách mạng của minh nấm 
quyền lãnh đạo rách mạng, liên mình với g!aí cấp nông dân và 
các tầng Láp lao động khác thực hiên nhiệm vụ có bản đầu tiên 
của CMXHCN b giành lấy chính quyền, phá bỏ bộ máy chuyên 
chính tư sản, xác lập bô máy chính quyền của giai cấp công nhân 
và nhân đân lao động, xây dựng một chế đô mái có nền kinh tế 
phát triển trên cd sở chế độ công hưu về các tư liệu sản xuất chủ 
yếu, loại bỏ mọi đối kháng giai cấp, xoá bỏ mọi áp bức và bóc 
lột, phát triển đân chủ xã hội chủ nghĩa và công bằng xã hội, xÂy 
dựng nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa. Quá trình đó bao hàm 
nhiều giai đoạn khác nhau trong sự phát triển của chế độ xã hội 
và kinh tế mới. 


CMXHICN là cuộc cách mạng được chủ nghĩa tư bản chuân 
bị sẵn. Những mâu thuẫn toàn diện và gay gất trong lòng chế độ 
tư bản chủ nghĩa là tiền đề khách quan của CMXHCN. Sự liên 
mình chính trị của gíai cấp cðng nhân với các giai cẤp và tầng 
lớp nhân dân lao động là lực lượng có bản để giành thắng lợi 
cho CMXHCN. Các lực lượng chính trị cách mang được hình 
thành trên ed sở kinh nghiệm chính trị của chính đôi quân chính 
trị của quần chúng, kinh pghiệm đó giáo dục quần chúng đoàn 
kết họ xung quanh ø›ai cấp công nhân. Trong quá trình chuẩn bị, 
nhân tổ chủ quan giữ vai trò chủ yếu quyết định thắng lợi của 
CMXHCN l sự !4nh đạo của chính đẳng tiên phong của giai 
cấp công nhàn. Tuỳ theo điều kiện lịch sử cu thể, nhất là tuỳ 
thuộc thái độ chính trị của giai cấp thống trị, CMXHCN có thể 
diễn ra bằng các phương thức khác nhau, có thể hoà bình hoặc 
bạo lực. Điều cơ bản là CMXIICN phải dựa vào đồng đảo quần 
chúng dưới sự lãnh đạo của chính đảng cách mạng, có ý chí tiến 
công dũng cảm và sẵn sàng sử dụng các phương thức thích hợp 
để giành lấy chính quyền. CMXHCN là một quá trình cỏ tính 
chất thế giới này sinh tử những mâu thuần của chủ nghĩa đế quốc 
với tính cách là một hệ thống thế giới. Song do sự phát triển của 
chi nghĩa tư bàn mang tính chất xung đột không đều cho nên ở 
các nước khác nhau những mâu thuẫn này phát triển cũng không 
đồng đều, đã làm xuất hiện những khu vục mâu thuẫn tập trung, 
gay gÄt nhất; ở đỏ có những lực lượng chính trị - xã hội của cách 
mạng đã trưởng thành sẽ dẫn đến sự xuất hiện tỉnh thế cách 
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mạng. Dó là nguyền nhân khiến cho CMXHCN có thể nỗ ra và 
thắng lợi không cùng một hìc ð các nước khác nhau, thậm chí Ở 
trong một nước riêng biệt. Với tính cách l2 một quả trình thế 
giá, CMXHCN mang tính chất phức tạp và lâu dài, trong đó 
quyện chặt với nhau là những phong trào cách mạng đa dạng về 
nội dung và hình thức. Một số phong trào Ấy tự nó không phải 
là phong trào CMXHCN nhưng chúng góp phần phá huỷ nền 
tàng của chủ nghĩa đế quốc thế giói nên chúng hoà vào một cách 
khách quan với quỹ đạo chung của quá trinh cách mạng thế giúi. 
Ö các nước chậm phát triển, các nước thuộc địa và núa thuộc 
địa, nhiệm vụ chính trị trước mắt lá phải lật đồ ách thống trị cúa 
chủ nghĩa đế quốc và phong kiến, thực hiện các nhiêm vụ của 
cách mạng dân chủ tư sản. Trong thời đại mới sau Cách mạng 
thăng Mười Nga 1917, ở một số nước giaì cấp công nhân đã 
trưởng thành về chính trị có thể gánh lấy trách nhiệm lịch sử 
lĩnh đạo quần chúng thực hiện nhiệm vụ của cách mạng dân chủ 
tư sản, thành lập nhà nước cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
mỏ đường chuyên lên CMXHCN, bỏ qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa. Cách mạng Việt Nam, cách mạng Cuba... thuộc loại hình 
đỏ. 

CMXHCN là một cuộc cách mạng sâu sắc và triệt đề nhất 
trong lịch sử, diễn ra lâu dài, quanh co và phúc tạp, thậm chí có 
lúc tạm thòi thất bại. Diều cơ bản là sau khí giành được chính 
quyền, đàng tiên phong của giai cấp công nhân phải kiên trì con 
đưởng xã hội chủ nghĩa, nắm vững bản chất cách mạng và khoa 
học của chủ nghĩa Mác - LAnin, không ngưng bổ sung và phá! 
triển cho phì hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thê của nước mình 
và tình hình biến đối của thời đai, kiên quyết khắc phục giáo 
điều trì trệ, chủ quan duy ý chí, đấu tranh chồng chủ nghĩa có 
hội hữu khuynh dưới mọi màu sắc, giữ vũng quyền lãnh đạo của 
giai cấp công nhân và luôn luôn gắn bó với nhân dân, với dân 
tộc để thưc hiện một cách triệt để và sáng tạo cài biến cách mạng 
toàn diện nhằm xây dịing chế độ xã hội chủ nghĩa. 


Ỏ Việt Nam, dưới sự Lĩnh đạo của Đảng cộng sản, toàn dân 
đã đoàn kết trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rấi, tiến 
hành thắng Lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân đân, mỏ 
đường quá độ lên chủ nghía x4 hội. Đó là một quá trình cải biến 
lâu dài, sâu sắc, toàn diện, triệt đề nhằm xây dựng tứ đầu một 
chế độ x4 hội mái cả về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, và 
cấu trúc thượng tầng. Chủ nghía xá hội ở Việt Nam là một chế 
độ xã hội đo nhân dân lao động tàm chủ, có một nền kinh tế 
phát triển cao đựa trên lực lượng sàn xuất hiện đại và chế độ 
công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu, có nền văn hoá tiên 
tiến đậm đà bản sắc dàn tộc, con người được giải phóng khối áp 
bức, bóc lột, bất công, Làm theo năng lực, hưòng theo \ao động, 
có cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc, có điều kiện phát triển 
toàn diện cá nhân, các đân tộc trong nước bỉnh đẳng, đoàn kết 
và giúp đớ lẫn nhau cùng tiến bộ, có quan hệ hữu nghị và hợp 
tác với nhân đân tất cÄ các nước trên thế giói (Cương lĩnh xây 
dụng đất nước trong thỏi kì quá độ lên chủ nghiã xã hội). 

CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÁNG MƯỜI 
NGA 1917 (sứ, chính mị), cuộc cách mạng xÂ hội chủ nghĩa 
thắng lợi đầu tiên trong tịch sử loài người, do giai cấp công nhân 
Nga liên mính với nông đân nghèo tiến hành dưới sự lãnh đạo 
của Đảng cộng sản đứng đầu là Lênin. Cuộc cách mạng đã lật 
đồ ách thống trị của giải cấp tư sản và địa chủ, thiết lập Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. Các mâu thuẫn xã hội và đân tộc cùng 
những hậu quả nặng nề của Chiến tranh thế giới Í đã đưa nước 
Nga đến tình thế cách mạng trực tiếp. Sau Cách mạng tháng Hai 
1917, ò Nga đã hình thành tỉnh trạng hai chính quyền cùng tôn 
tại Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sằn và các Xô viết cúa 
công nhân, nông dân và bính lính. Tháng 4.1917, ngay sau khi về 
nước, Lênin đã đề ra "Luận cương tháng Tư" nhầm chuyền cách 
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mạng dân chủ tí sản thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, đồng 
thởi xoá bỏ tình trạng hai chính quyền bằng con đưởng hoà bình 
với khâu hiệu "Tất cả chính quyền về tay các Xô viết". Dầu tháng 
7.1917, chính phủ lâm thời công khai đàn áp các phong trào đấu 
tranh quần chúng, khủng bố các Xô viết. Dựa theo những ý kiến 
chỉ đạo của Lãnm, Đại hội VĨ của Đảng nhận định thỏi kì hoà 
bình đã chấm dứt và quyết định tiến hành khỏi nghĩa vũ trang 
giành chính quyền. 


Ngày 24.10 (theo lịch Nga cũ, tức lä ngày 6.11) khởi nghĩa vũ 
trang nồ ra ð thủ đô Pêtrôgrat (Lêningrat, Xanh PAtecbua). Dêm 
25 rạng 26.10, quân khởi nghĩa tiến đánh cung điện Mùa Dông 
và bắt giữ Chính phủ lâm thời. Cùng ngày, Dại hội II các Xô viết 
toàn Nga khai mạc đã tuyên bố chính quyền về tay các Xô viết, 
thông qua "Sắc lệnh hoà bình” và "Sắc lành ruộng đất”, bầu Chính 
phủ Xô viết do Lănin đứng đầu. Từ 10.1917 đến 3.1918, chính 
quyền Xô viết được thành lập trong cả nước và sau đó thành lập 
Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô). 

CMXHCNTM Nga 1917 có một ý nghĩa lịch sử to lớn. Cuộc 
cách mạng đã chọc thủng trận tuyến của chủ nghĩa tư bản trên 
thế giới và mồ ra một thời đại mới cho cuộc đấu tranh giải phóng 
của các giai cấp bị bóc lột và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế 
giói. 

CÁCH MẠNG XANH (kừnh ¿ế, nông, vừưh), thuật ngữ được 
đưa ra trong những năm 60 thế kỉ 20 để chỉ sự tăng trưởng nhảy 
vọt trong sản xuất nông nghiệp của các nước đang phát triển sau 
khi tiếp nhận những giống Hía mới có năng suất cao, nhất tà lúa 
mì và lía nước. Vd. óỏ Meêhicô, năng suất lương thực đạng hạt 
tăng 75“ trong 20 năm (1960 - 8]), Án Độ là nước áp dụng 
mạnh CMX và đã thoát khói nạn đói, năm 1985 đã đạt sàn lượng 
túa mì gấp 7 lần, lúa nước gẤp 4 lần năm 1950. Những giống mơi 
này được tạo ra trên cơ sở áp dụng các nguyên lí đi truyền ð mức 
tế bào, cá thể và quần thê mã trước đỏ chưa được biết đến hoặc 
chưa được sử đụng. Năm 1944, nhóm các nhà bác hợc về chọn 
giống do Rolao (N. E. Borlaug) lãnh đạo đến Mêhicô xây dựng 
trạm thí nghiệm và ít lâu sau trỏ thành trung tAm quốc tế nghiên 
cứu về cải tiến các giống mì, mạch và ngô. Năm 1962 ở LAI - 
Ranhôxơ (Philpin), Viện nghiên cứu túa quốc tế được thành lập. 
Nhiều giống mới của các viên này được mang trồng trên nhiều 
nước, nhất là vùng Châu A. 


Ngày nav đang diễn ra cuộc CMX Dần thứ hai trong khuôn khỗ 
cuộc cách mạng công nghệ sinh học với việc sử đụng những giống 
chống chịu tồi, năng suất rất cao; được tạo ra nhiều loại lưỡng 
thực và cây công nghiệp khác trên cö sò áp dụng kĩ thuật ởi 
truyền và sinh: học phân tử, 


CÁCH MẠNG 1789 Ở PHÁP (a#), cuộc cách mạng tư sàn 
lật đồ nền quên chủ chuyên chế phong kiến của triều đại 
Buôcbôns, thiết lập chính quyền tư sản, mở đường phát triển cho 
chủ nghĩa tư bản Pháp. Lực lượng cách mạng chủ yếu là đẳng cấp 
thứ ba gồm giai cấp tư sản, côn nhân, nông đân, dân nghèo thành 
thị và một số tăng tũ, quý tộc lớp dưới. Tại Hội nghị ba đẳng cấp 
(5.17B9), đại biểu đẳng cấp thứ ba đòi quyền bình đẳng trước 
pháp luật. Thái độ ngoan cố của nhà vua đã dẫn đến việc thành 
lập Hiệp hội dân tộc của đẳng cấp thú ba (17.6), thành lập Quốc 
hội lập hiến (9.7). Dinh cao cuộc khỏi nghĩa quần chúng là ngày 
14.7.1789 phá ngục Baxu. Cuộc cách mạng ôm ba giai đoạn: 
Giai đoạn một, phái Lập hiển càm quyền (7.1789 - 9.1792), công 
hố bản "Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền" (26.8.1789), bầu 
Quốc hội lập pháp (1.10.1791). Dầu 1792, Áo và Phổ kí hiệp ước 
Lên minh quân sự kêu gọi các nước Châu Âu tham gia chiến tranh 
chống nước Pháp cách mạng. Trước nguy cơ mất nước, nhân đân 
Pari nôi dậy (10.8.1792) lật đô chính quyền thay thế bằng chính phủ 
Girồờngđanh. Giai đoạn hai, phái Girônpđanh nắm quyền (8.1772 - 
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6.1793), Thành lập Hội nghị Quốc tióc và tuyên bố nước Pháp 
theo chế độ cộng hoà (22.9.1792) quyết định xứ tử vua ì.u-+ XVI 
(21.1.1793). Lực lượng cánh tả là phái Jac6banh (phái Núi) cùng 
nhân đần lập Công xã ở các địa phương đời hỏi tăng cường chiến 
đấu chống ngoại xâm và cải thiện đời sống của dân nghèo đã nồi 
đậy ngày 27.6.1723 lạt đồ chính phù Girôngđanh. Giai đoạn ba, 
phái Jaoôbanh nắm quyền (6.1793 - 7.1794) do Rôbexpic đứng 
đầu đã quyết định chính sách chia ruộng đất cho dân nghèo, soạn 
thảo Hiến pháp 1793 (chưa công bề), thành lập đội quân cách 
mạng đề trấn áp kẻ thù bên trong và đầy lùi kẻ thù bên ngoài 
bằng những biện pháp kiến quyết (lịch sử gọi tà "thời kì khủng 
bổ"). Nhờ vậy, nước Pháp thoát khỏi nguy cơ bị xâm Lược. Nhưng 
do sự phân hoá nội bộ, chính quyền Jacôbanh bị \ật đô bởi cuộc 
đảo chính Tecmiđo (Thermidor) (27.7.1794). Rôbexpie và các 
bạn chiến đấu bị hành quyết. Cuộc nòi dậy của phái bảo hoàng 
bị Bônapac đè bẹp. Năm 1295, thành lập đốc chính; năm 1796, 
chiến thắng của Bônapac ở Accôn (Ph. Arcole), năm 1797, Rabdp 
(Ph. Babcuf) bị hành quyết. Năm 1798, liên mính Châu Âu lần 
thứ hai chống Pháp thất bại. Năm 1789, cuộc đảo chính của 
Bônapac và cuộc thành lập Nhiếp chính (Ph. Consular) (9- 10.11) 
tà những sự kiện đánh dấu sự kết thúc của cách mạng. 

CÁCH MANG 19905 ỞNGA (sử, chính m†), cuộc cách mạng 
đân chủ tư sản đầu tiền ð Nga, kéo dài từ 1905 đến 1907. Khâu 
hiệu của cách mạng là lạt đồ chế độ Nga hoàng, thành lập nước 
Công hoà dân chủ, tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân 
cày, ngày làm việc R giỏ, thực hiện các quyền tự do dân chú, w. 
Khỏi đầu là sự kiện công nhân Pêtecbua bị tàn sát đã man 
(9.1.1905), sau đó điển ra các cuộc biểu tình, bấi công và bình 
biến. Dinh cao của cách mạng là cuộc khỏi nghĩa vũ trang 
(12.1905) của công nhân Matxcdva và nhiều thành phổ khác. 
Chính phủ Nga hoàng đân áp khốc Liệt. NÄm 1906, cách mạng 
thoái trào và năm 1907, chấm dứt. Trong tiến trình của cách mạng 
đã ra đời các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. 
Cách mạng 1905 có ý nghĩa lịch sử quan trọng, được xem như 
"cuộc tổng diễn tập thứ nhất" của Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mưới 1917. 


CÁCH MẠNG 1949 Ở TRUNG QUỐC (s), cuộc cách mạng 
của nhân dân Trung Quốc do Đảng cộng sản lãnh đạo lật đồ 
chính quyền cũ, thành lập nước Cộng hoà nhân dân [Tung Hoa. 
Năm 1945, cao trào kháng Nhật ð Trung Quốc đo Đẳng cộng 
sản và Quốc dãn đảng hợp tác đã giành được nhiều thắng lợi. 
Tháng 9.1945, Nhật Bản chính thúc tuyên bố đầu hàng Đồng 
mình. Ngày 10.10.1945, Đảng cộng sản và Quốc dân đảng kí hiệp 
ưóc chấm đứt nội chiến và triệu tập hộ: nghị chính trị hiệp thương 
đẻ xây dụng lại đất nưóc. Tháng 7.1946, Quốc dân đảng đồng 
loạt tấn công vào các vùng giải phóng do Đảng cộng sản kiểm 
soát. Cuộc nội chiến bùng nô. Thỡi kì đầu, phần lồn tãnh thô 
trong các Vùng giải phóng bị rơi vào tay Quốc dân đảng. Nhưng 
sau đó, nhờ vận đụng Linh hoạt đường tối chiến tranh nhân đân, 
Đảng cộng sản và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã đần 
dần giành lại thế chủ động. Tu cuối 194ó, Đảng cộng sản tiếp 
tục tô chúc các lực lướng nông dân troag các vùng mới giài phóng 
giành kại ruộng đất tử tay phong kiến, địa chủ, thực biện đần 
từng bước nền dân chủ mới. Từ tháng 7 đến tháng 9.1946, Quân 
giải phóng nhân dân Trung Quốc đã chuyền từ phòng ngự sang 
tấn công trên quy mô cả nước. Đặc biệt, tử thăng 9.1948 đến 
(.1949, các vùng Liêu - Thâm (Liêu Tây, Thắm Dương), Hoài 
Hải (Hoài Hà - Hài Châu ở Hoa Đông), Bình - Tần - Trương 
(Bắc Binh - Thiên Tan - Trương Gia Khẩu ð Hoa Bắc)... lần lượt 
được giải phóng. Tháng 4.1949 Quân giải phóng nhân dân “Trung 
Quốc vượt sông Dương Tử tấn công vào sào huyét của Quốc dân 
đảng, giải phóng hoàn toàn Trung Hoa lục địa (trư Tây Tạng), 
cuộc nội chiến kết thúc. Sau đó, từ 21 đến 30.9.1949, Hội nghị 
chính trị hiệp thương được triệu tập tại Bắc Kinh để thông qua 


Cướng tĩnh chung, bầu Hội đồng chính phủ đo Mao Trạch Dông 
làm chủ tịch. Hội đồng đã cứ Chu Ân Lai làm thủ tướng quốc 
vụ viện kiêm bộ trường Bộ ngoai gíao. Ngày 1.10.1949, lễ tuyên 
bố thành lập nước Cộng hoà nhân đân Trung Hoa được tổ chức 
tại quảng trưởng Thiên An Môn (Bắc Kinh). CM 1949 ở TO mỏ 
đầu thơi kì lịch sử mới - thối kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Trung Quốc. 

CÁCH MẠNG 1959 Ở CURA (sử), cuộc cách mạng dân tộc 
dàn chủ do các lực lưỡng yêu nước và cách rạng của nhân dân 
Cuba dưới sự lãnh đạo của Phiđen Caxtơrô (1'iđdeL Castro) đánh 
đô chế độ phản động Batixta (Ratista), thành lập chính quyền 
nhân dân. 


Cuộc khởi nghĩa vũ trang 26.7.1953 dưới sự lãnh đạo của Phong 
(rào cách mạng (do Caxtdrô sáng lập và tô chức} tiến công pháo 
đài Môncađa (Moncada) tuy không thành công nhưng đã mở 
đầu cho một thốt kì cách mạng mới. Bị bắt và bị đưa ra xủ, 
Caxtdrô đã \ên án chế độ độc tài và tự bảo chữa. Rản tự bào 
chữa dưới đầu đề "Lịch sú sẽ chứng minh cho tôi” đã trò thành 
bản Cương lĩnh cách mạng dân tộc dân chủ. Sau khi ra tù, Caxtörô 
và nhiều chiến sĩ khác sang Mehicð để chuẩn bị cho cuộc chiến 
đấu mói. Ngày 2.12.1956, cuộc đồ bộ lịch sử của 82 chiến sĩ trỏ 
về tô quốc hoàn toàn thắng \ợi. Nghĩa quân xây đựng căn cứ ð 
vùng rững núi Xicra Maextora (Sierra Maestra) hiểm trỏ, mò 
nhiều cuộc tiến công vào quân đội Rattxta. Phong tràa đấu tranh 
của các tầng lóp nhân đân Cuba ở thành thị và nông thôn ngày 
càng phát triển, dẫn đến sự thống nhất hành động giữa các tô 
chức cách mạng, chủ yếu giữa Phong trào cách mang 26.7 và 
Dàng xã hội nhân đân. Ngày 1.1.1959, quần đội của chế độ độc 
tài đầu hàng. Chính quyền cách mạng được thành lập trong cả 
nước, chẩm đứt gần 5 thế kỉ thống trị của chủ nghĩa thực đân cũ 
và mới ò Cuba. Cách mạng Cuba thành công làm nôi bật tinh 
thần yêu nước của nhân dân Cuba, sức sống của chủ nghĩa 
Mác - Lênin và cô vũ mạnh mề cuộc đấu tranh vì độc lập, tự 
đo của nhân dân Mĩ Latinh. 


CÁCH MẠNG 1924 Ở BỒ ĐÀO NHA (s), cuộc cách mạng 
dân chú bùng nô ngày 25.4.1974 do Phong trào lực lượng vũ trang 
lãnh đạo. Được sự ủng hộ rộng rãi ca quần chúng nhân dân, 
Cách mạng đã lật đô chế độ phát xít Tômaxô - Catanhêõ, mở ra 
quá trình dân chủ hoá. Hội đồng dân tộc đo Phong trào lực lượng 
vũ trang thành lập đã xoá bỏ các cở quan quyền lực, các đảng 
phát xít, khói phục các quyền tự do dân chủ, thả tù chính trị và 
tuyên bố bầu cử quốc hội lập hiến vào năm 1975, Tướng Spinôla 
(Spìnola Antonio) được bầu lãm tồng thống. Chính phủ lâm thời 
được thành lập (16.5) gồm đại điện các đàng phái, trong đó có 
đàng cộng sản. Đã tiến hành quốc húu hoá các ngành công nghiệp 
then chốt, cài cách ruộng đất ð nhiều vùng phía nam, thiết lập 
sự kiểm soát của công nhần ö các nhà máy đáp ứng yêu sách 
kinh tế và xã hội của quần chúng lao động. Chính phủ mới ở Bồ 
Đào Nha tuyên bố thửa nhận quyền độc lập của "các tỉnh hải 
ngoại" (tức các thuộc địa cũ) nhủ Ghine Biwao (7.1974), 
\Môzãmbich (6.1925), Xao íBmê và Pninxipê (7.1975), Angôla 
(11.1975). Tháng 4.1976, các lục lượng cách tà giành thắng lợi 
lấn trong việc thâng qua bản biến pháp của nưóc cộng hoà, phù 
hợp với nguyện vọng đông đảo quần chúng lao động. 

CÁCH MẠNG 1974 Ở ÊTIÔPIA (sử), cuộc cách mạng dân 
chủ chống chế độ quAn chủ phong kién Êtiôpia. Tư những năm 
70 thế kỉ 20, Êtiôpia lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế xÃ 
hội sầu sắc. Nạn hạn hán và nạn đói kéo đài đã làm hàng trăm 
nghìn người chết. Cuộc biêu tỉnh của nhàn dân thủ đô Ađi Abêba 
chống chính phủ đã nâ ra ngày 13.2.1971. Sau đó phong trào 
được sự ủng hộ của quân đội và lan rông khấn đất nước. Ngày 
28. 2, Ủy ban phối hợp các lực lượng vũ trang do Mengixtu (Hai 
Mariam Mengistu) đúng đầu đã lãnh đạo bình sĩ nôi dậy giành 
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chính quyền, phế truất nhà vua Xelaxi (Hailé Sélassie) thành lập 
Hội đồng quân sự hành chính lâm thời làm nhiệm vụ của một 
chính quyền cách mạng và tuyên bố đi theo con đương xã hội 
chủ nghĩa. 


CÁCH MẠNG 1979 Ở NICARAGOA (sở), cách mạng dân 
tốc dân chủ đo nhãn dân Nicaragoa tiến hành đưới sự lãnh đao 
của Mắt trận giải phóng đân tộc Xanđinô (FSLN), lật đồ chế độ 
độc tài XômôZa (A. Somơza). Năm 1821, NÑicaragoa giành được 
đôc lập đân tộc tư Tây Ban Nha, nhưng sau đó lại mắc phải ách 
thống trị của M(. Tháng 5.1936, Xômôza tiến hành đào chính 
quân sự, thiết lập chế độ độc tài. Tù đó, dòng họ Xômôza nắm 
quyền thống tr Nicaragoa. Năm 1961, FSLN đước thành lập, 
phất động cuộc đấu tranh vũ trang nhằm lật đồ Xômôza. Giũa 
những năm ?0, chiến tranh du kích lan rộng khắp đất nước, nhiều 
vùng được giải phóng. Hè 1979, tực lượng vũ trang Xanđinô mỏ 
cuộc tấn cóng quyết định vào năm khu vực chiến lược: Rivat 
Pucc Cabêxct, vùng mỏ Xiuna, Rôxita và Hônanxa. Ngày 
30.5.1979, FSLN kêu pọi Lồng bãi công chính trị và khỏi nghĩa 
vũ trang lật đồ chính quyền. Ngày 9.7, quần cách mang phối hợp 
vớ: quần chủng tiến vào thủ đô Managoa. Ngày 14.7, XômÒza 
chạy trốn sang Mĩ. Ngày 19.7, cách mạng thẳng lợi, Chính phú 
lâm thời từ Côxta Rica trồ về thủ đó Managoa. Chính quyền 
FSLN tuyên bố đưa đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. 

CÁCH NHIỆT (hoá, !), sự ngăn cách quá trình trao đổi nhiệt 
giữa hệ nghiên cứu và môi trường xune quanh bằng các thiết bị 
hay vật hệu thích hợp (xt. 4p cách nhiệp. 

CÁCH TỬ NHIÊU XẠ (/), dụng cụ quang học dùng hiên 
tượng nhiễu xa tách một chùm ánh sáng trắng thành nhũng chùm 
đơn sắc. Ở cách tử, ánh sáng nhiễu xạ trong các khe hẹp song 
song cách đều nhau hoặc phản xa tư những dài gương song song 
cách đều nhau (khoảng cách giứa hai khe liên tiếp cổ zam). Được 
dùng trong các máy quang phổ, thay cho lăng kính. 

CÁCH VẬT TRÍ TRÍ (ơiế:) 1. Nhận thức luận triết học thời 
Tống Minh ở Trung Quốc. Nguồn gốc ð chương ].Z kí trong cuốn 
"Dại học" của Tăng Sâm, đồ đệ xuất sắc của Không Tủ. Nguyên 
văn lä "IYí tri tại cách vật, vật cách nhi hậu trĩ chí” (trí thúc biết 
được do tiếp xúc với sự vặt, vật được tiếp xúc rồi sau đó trï thức 
mới đến), nói tắt là "Cách trí". Đây là mệnh đề về phương pháp 
tu đưöng đạo đức về các mặt thành ý, chính tâm, tu thân. Trịnh 
Huyền đời Dông Hán chú giải: "Cách là đến cùng, vật như là sự 
vật". Nhưng tư đời Tống về sau, có nhiều cách giải thích. Phái 
duy tâm Trình - Chu đời Tống nhấn mạnh rằng trì thúc vốn có 
Ö con người, nhưng ảnh hưởng của vật dụng làm cho mất đì, cần 
phải "cách vật” hoặc "tức vật cùng lí“ để lấy lại. Trình Di giài 
thích: "Cách như là xét đến cùng, vật như tà tí. Như vậy tả xét 
đến cùng \í vạy (Nhị Trinh di thư. Cuốn 18"). Chu Hy thì giải 
thích “®Nói muốn đại đến cái biết của ta thì căn cú vào Vật Và Xét 
đến cùng cái li của nó“ (”Tứ Thư, chương cuốn tẬp chú”), Phải 
duy vật, nêu biều là Diệp Thích đồi Nam Tòng và Vương Phụ 
Chi thỡi Minh, Thanh lạt giải thích khác, Vương nói "Xét rộng 
đến tướng số, xét ra đến cö kim đề tìra cho hết lí, đó gọi là cách 
vật. Hư tâm đẻ được sáng tỏ, suy nghĩ để biết được những ân 
dấu, đó gọt là tr trí (TThượng thư dẫn nghĩa”). Hai (oại giải thích 
như trên đều eó Ảnh hưởng rộng trong đóng đảo các nhà nÌo Ò 
Trung Quốc cũng như ở Việt Nam. 


2. Ó Việt Nam trước đây, CVTT gộp lại thành một từ cách mí, 
có nglúa lá một môn học bậc tiểu học về những sự vật đón giản 
thông thưởng. 

CACMIN BORAT (sứ:h) x. Nhuậm. 

CACNAC (¿háo cố, Ph. Carnac), khu di tích khảo cô ä Nam 


Hrotanhơ (Bretagne) tình Moocbihan (Ph. Morbihan), bao gồm 
các di tích cự thạch có niền đại tủ cuối thơi đại đá mới đến thởi 
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đại đồng thau (cuỗi thiên niên kị 3 - nửa đầu thiên niên kỉ 
2 tCn.). Đó là những menhia (x. Menhiz) dựng thành hàng, chia 
thành ba nhóm cách nhau một khoảng nhất định. Trên menhia, 
có các hình khắc. Các crômléch (x. Crómiách) xếp thành hình 
ôvan hay thuôn dài, bên đưới là huyệt mộ, trong chứa đô tuỳ 
táng (rìu, mũi tên, hạt chuôi bằng đá, đồ gốm...). 

CACNALIT (đ/a chất, hoá, A. carallite), khoáng vật phụ 
lớp muối clorua kép của kalí và magie KCL MgCụ. 6H;O. Hệ 
thoi. Tạp chất: chì, xesi, brom, ti, tỉtan. Tập hợp hat đặc sít, 
không màu, trắng, vàng chanh đến nâu đỏ. Ánh thuỷ tỉnh trên 
mặt vết vớ. Vị đấng; dễ chảy rũa. Độ cứng 2,5; khối tượng riêng 
1,ó2 g/cm”. Thường gặp trong các mỏ muối trầm tích. Ngưồn 
nguyên liệu đề sàn xuất phân bón, điều chế mapgie, kali, cÌo, các 
muối magie và kaÑ. 

CACNAP R. (rể; Rudolf Carnap; 1891 - 1970), nhà triết 
học, lôgic học người Mĩ gốc Đức. Dại diên tiêu biểu của chủ 
nghĩa thực chứng \Ôôpic. Là thành viên tích cực của nhỏm Viên 
(Áa), nhóm này bao gồm những nhà khoa học và triết học nồi 
tiếng, tập hợp xung quanh nhà vật lú người Áo Stch (Ð. Mong 
Schlick). Những thành viên nhóm này thảo luận các vấp đề bên 
quan đến l¡ luận nhận thức và nghiên cúu khoa học dưới góc độ 
lôgic học và chủ nghĩa kinh nghiệm. Cũng như những thành viên 
khác của nhóm Viên, C đã phê phán sự bất lực của triết học 
trước đó (mà € gọi là siêu hình hợc), bòi vi nó chỉ liên quan đến 
những vấn đề mà họ cho là không khoa hợc, sự phê phán đó chủ 
yếu nhầm vào Haiđê@gơ (Hleidegger). Lúc đầu C có tham vọng 
xây đựng một lị thận về sự phân tích ngôn ngữ của các khoa học, 
dựa vào bộ máy lôgìc toán học, giống như Raxơn (Russell) và 
Oaitdhet (Whitcheađ) đã có ý định cũng làm như thế vối toán 
học. Io đó, Lôgic học theo C cũng không cho chíng ta biết được 
gì hết về thế giới, mà chỉ là một hệ thống những quy ước tự đo 
lựa chọn. Sau đó, C quan tâm đến npữ nghĩa học lôgie, nghĩa là 
nghiên cứu về các mối quan hệ và các hè thống những đối tượng 
hay những sự giải thích để đưa ra được những phát biểu đúng. 
Thành thử C quan niệm triết học không phải là có quan hệ với 
bản chất của tồn tại, mà như một kí hiệu học nghiên cứu bản 
chất của ngôn ngử khoa học. Kí hiệu học đó gôm có cú pháp (tí 
tận về những sự giải thích theo nghĩa trên) và lí luận nghiên cứu 
thực dụng (lí luận về mối quan hệ ngôn ng giữa người nói với 
người nghe). Những tác phẩm chính: "Cú pháp l8gic của ngôn 
ngữ" (1934), "Tả chức \9gic của thể giới” (1928). 

CACNE M. (điên ảnh; Ph. MarceLl Carné; sinh 1909), đạo diễn 
điện ảnh Pháp. Từ 1979, viện sĩ Viện hàn \Am nghê thuật Pháp, 
từ 1982, viện sĩ Viện hàn Lâm điện ảnh Pháp. Những phim chính: 
"Bỏ sóng sưởng mù" (1938, giải thưởng Liên hoan phim quốc tế 
ở Vonizơ), "Ngày bắt đầu" (1939), "Những người khách đêm" 
(1942), “Những đứa con của thiên đương" (1945, giải Liên hoan 
phim quốc tế ở Vanizở), "Juytê hay là chìa khoá vào chiêm bao” 
(1951), ”TEredø Racanh“ (1953, đựa theo tiêu thuyết của Emin 
Zôl), "Cỏ gian bạc lận” (1958), vv. Các phim của C đều hài hoà 
chất ìhd và chất hiện thực. Được Liên hoan phim Vớn1zở trao 
giải cho toàn bộ quá trình sáng tác điện ảnh vì có công phái triển 
nền điện ành Pháp. 

CÁACNÔ N. L S. (M, Ph. Nicolas Láonard Sadi Carnot; 
1796 - 1832), nhà vật u Pháp đã tìm ra định lbiật mang tến 
ông: định luật Cacnô. Là một trong nhưng ngươi sáng lập nhiệt 
động học. 

CACNÔ (CHU TRÌNH) (H') x. Cacnô (Định tuậi). 


CACNÔ (ĐỊNH LUẬT) (/), định Luật về nhiệt động học, 
nội dung: hiệu suất h của động cơ nhiệt làm việc theo chu trình 
Cacnô (gôm hai quá trình đoạn nhiệt và hat quá trình đẳng nhiệt 
ứng vớ: cÁc nhiệt độ T¡ của nguồn nóng và T; của nguôn lanh) 


CAD/CAM €7 





không phụ thuộc vào chất làm việc và kết cấu của động cơ, hiệu 
suất đó bằng: 
TịT— T; 

T: 

Dịnh luật C quan trọng vì nó xác định giới hạn trên của hiệu 
suất các động cơ thưc và hướng cải tiến các động cơ. Do nhà Vật 
lí Pháp Cacnô tìm ra (1824). 

CACPENCHIỀ A. (văn; TBN. Alejo Carpcntier; 1904 - 80), 
nhà văn Cuba. Sinh trưởng trong gia đình trí thức; cha ngươi 
Pháp, mẹ người Nga. Học nhạc rồi viết báa, làm thơ, tham gia 
hoạt động chính trị chống chế độ độc tài BaUixta, phân đối sự 
can thiệp của Mĩ. Hị bắt giam, được phóng thích, sang Pari (1928). 


Trong hai năm ở Pari, C thuôc nhóm nhà văn siêu thực TY cổ 


Aragông, Etua. 1rỏ về Cuba (1939), lúc đầu nghiên cứu Am n 
Cuba; nhưng nĂm 40, lại sáng tác văn học. Những năm 1945-59, 
sống ở Vênê2uéla. Bô trưởng cố vấn của dại sứ quán Cuba ở Pari 
(tử 1966). Tác phẩm đầu tay "Êqué-Yamba-Ô" (1933) là tiểu 
thuyết phong tục về ngh› lễ tôn giáo của người da đen trên quần 
đảo Anh. Truyền vựa "Vướng quốc trần gian" (1949) ra đời sau 
chuyến đi thăm Haiti, kề chuyện vua Cristophơ, phác hoa lại thối 
cách mạng giải phóng nô lệ đa đen ở xứ nảy cuối thế kỉ 18, đầu 
thế ki 19. "Những dấu Ấn đã mất" (1953) phản ánh mối quan hẽ 
giúa những con ngưởi trong thế giới hiện đại. "Thế kì ánh sáng” 
(1962) nói về sự du nhập tự tưởng cách mạng 1ư sản phương Tầy 
vào vìng Carnibẻ. Tiêu thuyết “Viện đến phương pháp" (1974) 
mô tà môt kẻ độc tài Mĩ Latinb giữa thì đô Pari hoa lệ, đề phân 
ánh rằng phải có một cuộc cách mạng triệt để mái thanh toán 
được sự áp bức quần chúng trên Lục địa này. C cũng là ngươi đề 
xưởng li luận về chủ nghĩa hiện thực huyền diệu Irong việc phân 
ánh cuộc sống hiện thực Mi Latinh. 


CACPÔ J. B. (mĩ thuật, Ph. Jean - Haptiste Carpeauy; 
1827-75), nhà điều khắc Pháp. Học trò của Ruyđöø (Francons 
Rude), được giải thưởng Rồma (1854) và sang ltaba để bổ túc 
nghề nghiệp. Sảng tác tượng chân dung bán thÀn, nhưng xuất sắc 
hơn cả là loại tướng phụ nũ duyên dáng, đầy siíc sống. “lác phẩm 
nồi tiếng nhất là nhóm tượng “Vú khúc“ (1869) đặt ở khu đài 
phun nước mặt trước Nhà hát ôpêra (Pani). 


CACTAGIƠ (s; Ph. Canhage), thành bang cô đại trên đồi 
Biêcxa ở Bắc Phi (gần Tuynit, Tuynizi ngày nay), đo người Phênixi 
xây dựng vào khoảng năm 825 tCn. Thế kỉ 6 tCn. C tranh quyền 
bá chủ phía tây Dịa rung Hải với Hi Lạp sau đó với La Mã. 
Cuộc chiến tranh Punich gia La Mã và C nỒ ra tì 264 tCa. đến 
146 tCn., La Mã thắng, giành quyền bá chủ vùng Dịa Trung Hài. 
Thế kỉ 1 - 6, C phục hồi và phát triển, trỏ thành thủ phủ Bắc 
Phí của chính quyền La Mã. Khi người Arập chiếm Bắc Phi (698), 
C lại bị cướp phá. Đến thể kỉ 13, C chỉ còn là một thị trấn nhỏ. 

CACTĂNG Ê. (oán; Ph. Éle Cartan; 1869-1951), nhà toán 
học Pháp. Có rất nhiều đóng góp vào toán học như lí thuyết 
nhóm Li, lí thuyết các dạng Pfap, lí thuyết các tích phân bất biến, 
tÖpô, phương trình vì phân, hình học ví phân và vật lí lí thuyết. 
Con trai của Ê. Cactăng là HL Cactăng (Henri Cartan, sinh 1904) 
cũng là một nhà toán học nổi tiếng. 

CACTE. (cơ khi, A. carter), vô kim loại thường đúc bằng gang 
hay hợp kim nhôm dạng hình hộp vưa làm gối đố, vửa đựng dụng 
cụ và chỉ tiết làm việc, vừa chứa đầu bôi trỏn. Trong các động 
cơ đốt trang của máy vận chuyền, trong C' đặt trục khuýu và 
thưởng cả trục cam. Thong nhiều động cơ, C gòm hai phần: phần 
trên chịu lực (đôi khí đúc liền với bLôc xi lanh), phần đưới gắn 
vào động cơ bằng bu lâng, chỉ yếu đựng đầu bôi trơn. 


CACTEN (nh rể; A. cartel), tổ chúc liên kết nhiều đơn vị 
sản xuất cùng một ngành công nghiệp để tăng thế độc quyền, 


hạn chế sự cạnh tranh lẫn nhau, đồng thòi vẫn giưứ được độc lập 
VỀ sản Xuất và thương mại. Itong một C, các đón vị thành viên 
thoả thuận với nhau về điều kiện bản hàng, kì hạn thanh toán, 
giá cả, sản liớng hàng hoá, thị trưởng tiêu thụ, trao đôi với nhau 
các bằng sáng chế về kĩ thuât mới nhằm mục đích thu Lợi nhuận 
độc quyền cao. Các chủ xi nghiệp tham gia thưởng lập ra hiệp 
nghị C rất ngắn hạn, ít khì quá 10 năm. Hiệp định hết hạn lại có 
thể kí hiệp định khác. Các xí nghiệp tham gia C đều ra sức làm 
cho xí nghiệp của mình ở vào địa vị có lợi. Tuy có hình thức C 
nhưng cuôc đấu tranh giữa các xí nghiệp vân chưa được khắc 
phục triệt để, thậm chí vẫn còn gay gắt về từng mặt trong hoại 
động kinh tế. 

CÁCTÔNG (mi thuật) x. Bàn hình. 

CACTUT (quân sự; Ph. cartouehe; cg. vỏ đạn) x. Ống liều. 

CACVACROOL (hö4; A. carvacrol, cơ. 2 - metyL - 5 - isopropyl 
phenol; 2 - hiđroxi - ø - ximen), CH;C¿H(OH)Cal1;. Chất đầu 
không màu, có mùi phenol đặc trưng, 1, = 0,S°C, t, = 236C, 
khối lượng riêng 0,978 g/em?. Không tan trong nước; tan trong 
ctanoL ete. Cá trong nhiều loai tỉnh đầu, đặc biệt là trong tính 
đầu ót Pêru. Khi xi hoá bằng !*eCh, C tao thành đìcacvacrol cỏ 
tay = IÓŠ - 166°C, Đưdc dùng trong mĩ phâm, dùng tàm thuốc 
súc miệng, thuôe gtun Và thuốc diệt nấm mốc. 

CACXTƠ (địa chất, địa lí; A. karst(, theo tên một caa nguyên 
đá vôi có nhiều hang động ỏ phía tây bẮc Nam Tư, cao 643 m), 
hiện tướng địa chất diễn ra do sư hoà tan, rửa lña và tích tụ của 
các đá đễ hoà tan như đá vôi, đotomi(, thạch cao, muối mỏ, vv. 
Hiện tượng C phô biến nhất lä ở các vùng nú: đá vôi. Nước ngầm 
và nước trên mặt có chữa CO; trỏ thành axit cacbonic hoà tan 
mạnh đã vôi thành (COH);Ca rồi bị cuôn trói đi, đo đó hình 
thành các hang động, các địa Innh đặc trưng như đá ta: mèo 
(carw), phễu C, giếng C, w. Khi gặp điều kiện thoáng khí, CaCOa 
sẽ kết tuả lạt. Phần ứng của quá trình hình thành C như sau: 
CaCO+a + CO¿ + HạO —>Ca(CO‡RHH)¿. Iloạt động C tạo thành 
thạch nhũ, măng đá, chuông đá tronp các hanp động. Các hang 
đông, sông ngầm cũng là kết quà của hoạt động C© ð những vùng 
đã vôi như động Phong Nha (Quảng Bình), Nhị Thanh, Tam 
Thanh (Lạng Sơn), Hương Tích, w. [lang động C ngầm là hiểm 
hoa đối với các công trình xây đựng trong vùng đá või. Việc xử 
l chúng nhiều khi rất phúc tạp và tốn kém. Mặt khác, C cũng 
tẠo nên những cảnh đẹp kì vĩ như öð vịnh Hạ Long, hoặc ở HÏoa 
Lư (Ninh Bình). 

CAIND (cơ khí) x: CADI/CAM. 


CAD/CAM (cø khí, tt học; ÀA. Computer Aided Design / 
Computer Aided Manufacturing - Trợ giúp thiết kế bằng máy 
tính/ TYợ giúp chế tạo bằng máy tính), một nhánh nghiên cứu 
của đồ hoạ máy tính, được phái triển rất nhanh trong vài chục 
năm gần đây. Nội dung chủ yếu là dùng máy tính đề trợ giúp 
việc thiết kế và thực hiện các quy trình chế tạa các bộ phận máy 
móc cơ khí, ô tô, nhà ca, cÀu cống, các thiết bị điện tử, các 
mạch tích hợp, w. Vd. 1) Trong vùng thiết kế, CAD bào đảm 
phác hoạ và tính toán các phương án kết cấu tối ưu và đông bộ 
hoá một kết cấu trong một cụm máy hay một cụm máy trong 
tông thể máy móc. Trong vùng đự tính chương trình thực hiện 
và chuẩn bị triển khai, CAI bảo đàm vẽ ra các bản-vẽ, tính toán 
mô hình hoá, tối ưu hoá, lập trình điều khiển theo chương trình 
số, thiết lập danh mục chì tiết, lập kế hoạch công tác, chướng 
trình gia công, lấp ráp, vv. 2) Trong sản xuất, CAM diều hành 
hoạt động của các rôbot công nghiệp, điều hành tông hợp toân 
bộ quá trình, điều khiến đòng \ưu thông vật chất trong hệ thống 
tự động linh hoạt, kê cả các hệ thống nối ghép và vận chuyên 
cũng như tự động Lắp ráp, đo lường, kiểm tra và tông hợp toàn 
bộ số liệu của cà quá trĩnh sản XxuẤI. 
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C CADENZA 





CAD/CAM là mội khải niệm bệ thồng, biêu tượng cho khuynh 
hướng Ứng dụng triệt đề kí thuật ví tính, vì xử \í để tổ chức đồng 
tựu thông thông tin tự đông trong suốt giai đoạn phác thảo đến 
thiết kế kết cấu, qua giai đoạn lập kế hoach, chuẩn bị sản xuất 
đến giat đoạn chế tạo, Lắp ráp và bao gói sản phẩm. 


CADENZA (nhạc; I. cadenza), đoạn chen vào giffa tác phêm 
âm nhạc (thường viết cho nhạc cụ biểu điển) mang tính chất 
phóng tác dựa theo chủ đề chíah của tác phẩm. C có khi do người 
biêu diễn tự ứng tác, nhưng thưởng tà của chính tác giả soạn. 

CAĐIMI (hoá, I. Cadmium), Ca. Nguyên tố hoá học nhóm 
11B, chu ki 5 bảng tuần hoàn các nguyên (ố, số thứ tự 48, nguyên 
tủ khối [12,41. Do nhà hoá học Dức Stromavd tìm ra (1817). Là 
kìm loại nặng, mềm, màu trắng xanh, dễ nóng chảy; khối lượng 
nêng 8,6ŠS gJcm); tạc— 321,15, tý; = 766,S°C. HỊ mỏ vin trong 
không khí ẩm; vì có màng oxit bao phủ nên không bị gì. DỀ tan 
trong HNO+. Là một nguyên tổ hiếm, chiếm 8.10 2% khối Lượng 
vò TYái DãI. Trong thiên nhiên, thưởng tôn tại cùng với kẽm, 
đồng. Diều chế bằng cách dùng kẽm khử hoặc điện phần muôi 
cadimi. I)ùng để mạ cađimi, sản xuất Ấc quy có công suất lớn; 
tàm thanh điều chính trong lò phản ứng hại nhàn. Có trong nhiều 
hợp kim dễ nóng chảy. Các hợp chất Cd§, CdSe, CđTe là vAt liệu 
bán dân. Nhiều hợp chất của Ca là chất độc. 

CADIMI AXETAT (hø4, A. cadmium acelate), 
Cd(CH:COO);. 3H¿O. Tính thể không màu, độc; mất nước ở 
130°C. Tan trong nước, ctanoL Điều chế bằng phản ứng giữa 
cađimi oxi và axit axetic. Dùng làm thuốc thử đề xác định lưu 
huỳnh, selen và telua trong sắt hoặc thép, dùng điều chế men 
pốm, chất phụ gia trong kĩ thuật phẩm màu và ¡n hoa trên vải. 

CAĐIMI CLORUA (hoá, A. cadmium chloride), muối khan 
CdCụ là chất màu trắng: khối Lượng riêng 4,05 g/cmr`; tạ. = 5685C; 
tạ = 964°C. Rất độc. Dễ tan trong nước, ít tan trong các ancol 
ctyLc và metylic. Muồi ngậm nước là CdC]l›. 2,5H¿O. Điều chế 
bằng phản ứng giữa cađimi kim loại và axit c\ohiđrie. Dùng để 
điều chế cađimi sunfua; dùng trong nghề ành, phẩm màu, in hoa, 
sàn xuất đèn điện tử, vv. 

CAĐIMI SUNFAT (hoá; A. cadmium sutfate), 

TU Sự 8H;O. 'Tinh thể lớn không màu; khối tượng riêng 3,09 
g/cm”. Dộc. Tàn trong nước, không tan trong ctanoL Điều chế 
bằng phản ứng giữa cađimi kim loại hay cađimi oxt và aXit 
sunfurc loãng. Ố 100°C, mất mội phần tử nước kết tinh, các 
phân tử nước còn lại chỉ mất ở nhiệt độ nung đỏ, muôổi khan có 
khôi lượng riêng 4,7 g/cmỷ, t„¿ = 1135C. Dùng chế tạo pin tiêu 
chuẩn cađimi, đèn điện tử; tàm thuốc thủ, dược phẩm, w. 


CAĐIMT SUNEUA (0h24; A. cadmium sutfnde), CdS. Chất bột 
có màu từ vàng tưới đến đỏ da cam; khối lượng riêng 4,82 g/cm”; 
ta. = 1480°C; thăng hoa trong khí quyền n:tơ ở 980°C. Độc. Không 
tan trong nước Lạnh; tạo thành thê keo trone nước nóng: 1an ìrong 
các axit vô cd mạnh và amonlac. Dùng làm chất màu đề chế né, 
men sú, men thuỷ tính, pháo hoa; són đầu trong hội hoạ (phâm 
vàng cađimi); màn hưỳnh quang, chất bán dẫn trong thiết bị quang 
điện. 

CAPE (tí học; cơ khí, A. Compuler Aided Engineering ~ kĩ 

thuật chế tao với sư trợ giúp của máy tính), khái niệm tông hợp 

bao gồm: 1) CAD; 2) CAM (xt. C4D/C4M); 3) CAP (computer 
Aidcd planninzg- lập kế hoạch với sự trợ giúp của máy tính); 4) 
CIM (compulter integrated manufacturing - chế tạo tự động linh 
hoạt trong liên hiệp điều hành bằng máy tính), 5) CAO (computer 
aadcd quality - eonfroL - quản lí chất lượng với sự trợ giúp của 
máy tính); 6) CÁT (ceomputer aiđed testing - thử nghiêm và đo 
lưng vói sự trợ giúp của máy tính). 

CAFFIN (hoá, A. caffeinc: cø. 1l, 3, 7 - trmetyL xamtin, 
mety(theobromin), CaHoN¿OÕ+¿. Là Anecaloit có trong hạt cà phê, 
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lá chè, vv. Tỉnh thể không màu, không mũi, vị đắng. tạ. = 235 - 
2372C, lạ, = L80ĐC. Tan trong clorofom; ít tan (rong etanol và 
nước; tan rất ít trong ete. Tạo với nước thành monohiđrat và mất 
nước ở 1009C. Dùng rộng rãi trong y học làm chất kích thích hệ 
thần kinh trung ương và tìm mạch, lam tăng hoạt động sống của 
tất cả các mô cyìa cd thể, có tĩnh lợi tiều. 
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CAI LẬY (đ/2 !í), huyện ð phía tây bẤc của tỉnh Tiền Giang. 
Diện tích S15 km2. Gồm I thị trấn (Cai Lậy, huyện ti); 28 xã (Mỹ 
Thành Bắc, Thạnh Lộc, Mỹ Thành Nam, Phú Cường, Phú Nhuận, 
Phú An, Bình Phú, Hiệp Dúc, Tân Phong, Thanh Hoà, Cảm Son, 
Hội Xuân, Tần Hoà Tây, Mỹ Phước Tày, Tàn Rình, Mỹ Hạnh 
Thìng, Nhị Mỹ, Lang Khánh, Tong Trung, Long Tiên, Tam Bình, 
Ngủ Hiệp, Mỹ Hạnh Dông, Tần Hi, Nhị Quý, Phú Quý, Mỹ 
Long, Tần Phú). Số dân 323504 (1993). Dịa hình đồng bằng. Đất 
phù sa, phía bắc đất phèn Đồng Tháp Mười, sông Tiền, kênh 
Tháp Mười chảy qua. Trông Lúa, mía, đừa, chuối. Chăn muôi lợn, 
vị(, trâu, bò. [Đường 25 (Mỹ Tho - Cát Hè) chạy qua. Trước 1976, 
thuộc tỉnh Mỹ Tho. 


CAI MA TUÝ (y) x. Cai thuấc phiện. 


CAI SỮA nông) 1. Ỏ người, là sự chủ động ngưng cho con 
bú mặc dù mẹ vẫn còn khả năng tiết sữa. Lí do CS: do trẻ đã đủ 
tớn, tÙ một năm tuôi, có khả năng tiêu hoá các chất đinh đướng 
khác cần thiết cho sự phát triển của cđ thể (từ 6 tháng tuổi trỏ 
lên, ngoài bú sửa mẹ còn có thể cho ăn thêm chão bột, lòng đỏ 
trứng, sửa bò, khoai tây, cà rốt, su hào, w.), hoặc đo súc khoẻ 
của mẹ quá yếu, mẹ bị một bệnh hiểm nghèo không được phép 
cho cơn bú (lao, bệnh tim) (x. Sữa mẹ). 


2. Ö vật nuồi, ngừng không cho gia súc non ăn sữa và ngưng 
việc cung cấp sữa của gia súc mẹ, sau đó tách con ra khỏi me. 
Thông thường, CS bê, nghé lúc 6 tháng tuôi, đê 2 -3 tháng thổi, 
lứn 60 ngày tuổi. Nếu tập cho gia súc non ăn sóm, với thức ăn 
có đủ chất thay thế sữa, có thể CS bẻ, nghé, ngựa lúc 4 tháng 
tuổi và tớn con khi được 30 - 45 ngày tuôi. 


CAI THUỐC PHIẾN (y), chứa nghiên thuốc phiến, ma tuý. 
Có nhiều nguyên nhân gây nghiền: nạn kinh doanh (huốc phiên, 
buön lậu ra tuý quốc tế; tệ hút thuốc phiến tử Lâu đời ö một số 
địa phương; Lạm dụng việc chữa bệnh bằng thuốc phiện và các 
dẫn xuất của thuốc phiên (mophin, heroin, vv.) gây nghiên, vwv. 
Việc thanh toán nghiên ma tuý, nghiện thuốc phiện phải bằng 
nhiều biên pháp: 1) Môi người nhận thức rõ tác hại của thuốc 
phiện, không hút, nếu hút thì phải cai nghiện; 2) Gia đình giúp 
đồ người nghiện cai thuốc; 3) X3 hội và các đoàn thể tạo công 
ăn việc làm thích hợp, tô chúc điều trị cai nghiên; 4) Nhà nước 
cấm tröng cây thuốc phiện, cấm tàng trữ, buôn bán, sử dụng 
thuốc phiên, ma tuý; tô chức tốt công tác y tế, đáp.ứng mọi yêu 
cầu của dần theo hướng chăm sóc sức khoẻ ban đầu, Ww. 

CAI TỔNG (luật; cø. chánh tông), chúc danh ngưới đứng đầu 
một tổng (gồm một số xã). Dón vị tổng đã có từ thời Lê, được 
thiết lập đưới thời Tây Son và bị bãi bỏ dưới thời Gia Long. Thơi 
Minh Mạng lập lại cấp tổng và đặt chức CT. CT là thuộc viên 
của chính quyền cấn huyện; giữ Vai trò trong gian giữa cấp huyện 
và cấp xã, truyền lệnh của chính quyền cấp trền xuống làng xã 
thuộc phạm vị tông và giám sát việc thực hiền những lệnh đó. 


CẢI CÁCH ĐIỀN DỊA 1839 Ỏ BÌNH ĐỊNH C 





Thời Pháp thuộc, ð Nam Kỳ chánh và phó tổng được xếp trong 
ngạch nhân viên hành chính, được hưởng (ương và xếp hạng bậc. 
Trước 187, chánh và phó tông do chính qưyền thực dân Pháp 
lựa chọn, chì định. Sau 1887 CT được Luyền lựa thông qua thi 
tuyển. Tù 1918 CT được tuyển lựa thông qua bầu cử (cử trí thuộc 
các thành phần có chức quyền, có tài sàn, có bằng cấp). Thống 
đốc là người quyết định cuối cùng trong việc tuyển Lựa này. Ó 
Bắc Kỳ và Trung Kỳ, CT được Lựa chọn qua bầu cử và là người 
thay mặt cho tổng về mặt hành chính và pháp lí (như lí trường 
ở cấp xã) đề giao thiệp vói cấp trên. 

CAI TRỊ (chính ơ), giữ gìn trật tự chính trị, quản lÚ, điều 
khiển toàn điện xã hội bằng bộ máy hành chính pháp luật và hệ 
thống đàn áp khác của nhà nước. 


CÀI ĐẶT (n học; A. implementing, impLementation) I. Đưa 
một chương trình tỉnh toán hay nói chung một sản phẩm phần 
mềm vào trong máy tính để được sẵn sàng sử dụng. 

2. Biêu diễn một ngôn ngữ lập trình trên một hệ thống máy 
tính đặc biệt. 


CẢI (nóng), nhóm rau ăn lá hoặc lá và cù, phô biến nhất, phần 
lớn thuộc họ Cải (Đr4ssiceacede), gồm nhiều loài và chủng: C 
xanh, C bẹ, C thìa, C Bắc Thảo, C làn, C nén, w. C Rắc Thảo 
(cg. C bao, C trắng cuốn lá), là đặc sản của miền Bắc Trung 
Quốc. C lân: lã xanh tròn dài, cọng nhớ hơi trắng, hoa trắng hoặc 
vàng, chịu nóng, thường dùng đề xào. C nén (B/46siC4 jMrIC£4 var. 
Is2tsaf): một biến chủng của C xanh lón, gốc có khối u, nguồn 
gốc ở vùng Tứ Xuyên (Trung Quốc), thướng được nén và chế 
biến thành món đưa "ca la thầu”. C tần ô (Cñhys¿nthemutừờn 
Coronariưm; tk. C cúc), thuộc họ Cúc 4werace2e), có hai chủng: 
lá lớn, lá nhỏ; phô biến ở miền Nam Việt Nam, trồng từ tháng 
11 đến tháng 2 năm sau, thưởng dùng để nấu canh. 


CẢI BẮP (nông, Brassica olerøcea), cây rau ăn tá, thân thảo, 
họ Cải ( Bratrzac/4e), cây sống hai năm hoặc hún. LÁ dày mép 
uốn lượn, ð phía trên không ôm thân. Hoa chùm, đón hay phân 
nhánh; lá đài dựng đứng: nhị gần bằng nhau. Quả hẹp, đài, có 
một mỏ hình nón. Hạt nàu, nhắn, xếp thành một đây. Lá mầm 
thuôn, hai thuy, gập đôi. CH là cây trồng có năng suất cao, được 
gieo trồng khắp nơi trên thế giới. Dã lai tạo chọn được nhiều 





giống CB, phô biến là loại CB cuốn (Ö. oÍeracea var. capitaia). 
Có nhiều giống khác nhau như CB trắng, CR đỏ, CR chịu nhiệt; 
SUlØ (cải hoa) (H. 2/eracea var. box), hoa mọc thành ngò sít 
vào nhau, cuống haa nạc, tạo thành khối chắc. Phần ăn được là 
cụm hoa. 


CẢI BẸ (nông, Brassica campesữs, tk.cài dưa), cây rau ăn lá, 
hợ Cải (Brasecaceae). Bẹ tá to, dài 4 - 5 cm, lá dài 40 - 50 em, 
rộng 30 cm. Hoa nhỏ màn trắng hay vàng. Thöi gian sinh trưởng 
Ø0 -I00 ngày. Nhiệt độ thích hợp 8 - 222C. Ö miền Bắc Việt 
Nam, thướng gieo vào tháng 7 - I0, trông tháng 8 - 10. Có các 
chúng: cài Thưa Thiên (Đông Dư), CR Nam Dịnh (chủ yếu dùng 
muối đưa), cải tàu cuốn (cải Thiều Châu), w. 

CẢI BIÊN (sân khấu, nhạc), biến nội dung mội tác phâm 
nghệ thuật cũ thành một tác phẩm nghệ thuật mới mà vẫn giữ 
lại dáng dấp cø bản của tác phẩm cũ. , 

1. Một phương thức phục hồi nhứng vủ kịch hát truyền thông 
thông thường được sân khấu đùng trong trường hợp vỏ điễn cổ 
có nhiều màn trò mang hình thức nehệ thuật độc đáo, song nội 
dung vỏ lại mang chủ đề lạc hậu. Vd. vò chèo “Kin Nham“, đã 
cải biên thành vỏ "Suý Vân“ (1960). Suý Vân là một “nghịch nứ” 
trong vở chèo cổ trở thành người phụ nữ tiến bộ, nạn nhân của 
chế độ phang kiến trong vỏ CH, 


2. Loại tác phầm đân ca hoặc ca khúc phô biển được CH bằng 
cách phát triển có sửa đổi ít nhiều cấu tạo của giai điệu cộng thêm 
phối hoà thanh hoặc chuyền giọng, . Thuật ngũ CB thông thường 
được áp dụng ở những trương hớp dân ca được phối khí cho dàn 
nhạc đệm hoặc phối âm cho dàn hợp xướng nhiều bè, ww. 

CẢI CÁCH (ziế, chước mí) t. Đổi mới một số mặt của sự 
vật mà không thay đổi căn bản sự vật đó. 


2. Sự sửa đổi, cài thiện một số mặt của đời sống xÃ hội mà 
không động tới nền tảng của chế độ xã hội hiên hành. Trong các 
xá hội có đối kháng giai cấp, CC có tác dụng ha: mặt: a) Một 
bước cải thiện hoàn cảnh của nhân đân lao động, tạo điều kiện 
thuận tới cha cuộc đấu tranh tiếp tục của họ. b) Một nhượng bó 
nhất định của giai cấp thống trị nhằm làm dịu cuộc đấu tranh 
của quần chúng. Những nhượng bộ đó xét đến cùng là nhằm 
phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị, củng cð địa vị thống trị 
của họ. Giai cấp thống trị thực hiện những nhượng bộ nhỏ nhặt, 
cục bộ đề đánh lạc hướng cuộc đấu tranh của quần chúng, bằng 
chủ nghĩa cải lướng. CC và cách mạng khác nhau về cơ bản, 
nhưng có quan hệ với nhau. Những người cộng sản có mục địch 
rõ ràng tà đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội thay thế chế độ tu bản 
chỉ nghĩa, đồng thới rất coi trọng những cuộc CC có tác dụng 
cài thiện đöi sống công nhãn và nhân đàn laa động trong chế độ 
tư bản, xem đó là những bước cần thiết để tập hợp, giáo dục 
quần chúng, xây dựng và phát triển lực (ượng cách mạng, củng 
cố và phát triển mối quan hệ của đằng với quần chúng. 


Kẻ từ cuối những năm 20 thể kỉ 20, các cuộc CC được bắt đầu 
tại một số nước xã hội chủ nghĩa nhầm chủ yếu chuyền đổi từ 
cơ chế kế hoạch tập trung quan liễu sang kính tế thị trưởng theo 
định hướng xÃ hội chủ nghĩa và thực hiện dân chủ hoá về chính 
trị. Các cuộc CC đó đã thu được kết quả bước đầu rất to lón. 


CẢI CÁCH ĐIỀN ĐỊA 1839 Ở BÌNH ĐỊNH (s2), cuộc 
điều chỉnh ruộng đất công và tư ở Bình Định thực hiện dưới triều 
Minh Mạng. Cuối những năm 390 thế kỉ 19, ruộng đất tư ð Bình 
Định phát triển mạnh, lấn át ruộng công. Tháng 7.1839, vua Minh 
Mạng phái Vũ Xuân Cần và Doãn Uần đến Bình Dịnh chia lại 
ruộng công. Thôn ấp nào có ruộng t nhiều hơn ruộng công thì 
ruộng công vẫn để nguyên, ruộng tư cắt 50% gộp vào ruộng công 
để cấp đều cho dân. Tháng II năm ấy, công việc xong, kết quả 
ruộng cóng ở tỉnh Bình Dịnh chiểm tỉ tệ hơn 50% tổng diễn tích 
canh tác. Cuộc cải cách bị các tầng lóp điền chủ hang lón và 
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hang trung phàn đối kịch lêt, nên Minh Mạng buôc phải ngìng 
và không mỏ rồng sang nơi khác. Trong văn bản chính thức, triều 
Nguyễn gọi là “quản điền", nhưng có ý nghĩa như một th nghiệm 
cải cách điền địa trong hoàn cảnh lịch sử Lúc đó. 

CẢI CÁCH ĐIỀN ĐỊA CỦA MĨ ~ ĐIỆM (8.1957) (chính 
trì) x. Cải cách ruộng đất. 

CẢI CÁCH GIÁ CẢ (kinh tế), những thay đổ: căn bàn về 
quan điểm, nguyên tắc và phương pháp hinh thành giá, chính 
sách giá và cơ chế quản lí giá để đạt được mục tiêu kinh tế nhất 
định. CCGC sẽ làm thay đổi tổng mức giá cà, các quan hệ tỈ giả 
chủ yếu trong nền kinh tế quốc dân. Sau mối lần cài cách, chỉ 
số giá cả thay đôi. CCGC có thể làm thay dồi toàn hộ hệ thống 
giá, song cũng có thể chỉ làm thay đồi riêng tùng hệ thống giả 
cà. Thông thưởng, CCGC được bắt đầu từ hệ thống giá bán buôn 
và tác động đến toàn bộ hẽ thống giá cả trong nước. CCGC là 
nôi dung quan trọng và thường là trung tâm của cải cách kinh 
tế. Ö Việt Nam, trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới 
nhằm khác phục cở chế quản tí tập trung quan liêu, bao cấp, và 
phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, đã tiến hành 
từng bước các đợt thay đôi giã cả lớn trong những năm IĐ8I, 
1985, 1987 và tiếp theo là một số đợt điều chính lón về giá cả. 
Từ 1987 trở đi CCGC chuyền từ hệ thống piá theo kế hoạch sang 
hệ thống giá theo cơ chế thị trường có sự quản l của nhà nước. 
Dến nay, cuộc CCGC thco mục tiêu nói trên đã đạt được nhiều 
thành tựu, sản xuất và lưu thông hàng hoá đang đi vào ổn định 
và phát triên thuận (ợi. Cuộc CCGC đã góp phần quan trọng để 
kiềm chế nạn lạm phát. 


CẢI CÁCH GIÁO DỤC (giáo đục), sự thay đổi cổ bản và 
sâu sắc trong sự nghiệp giáo dục của một quốc gia nhằm chuẩn 
bị cho quốc gia đó bước sang thời kì phát triên mới. CCGD làm 
thay đổi mục Liêu, tô chức, nội dung và phương pháp giáo dục. 
CCGD bắt đầu bằng việc xác định mục (tiêu đảo tạo, Vạch ra 
những nét lón và chung nhất về hình mẫu con người cần cho xÃ 
hội. Đó là phương hướng chính trị của CCGD. Từ mục tiêu chung 
đỏ, xác định những mục tiêu giáo đục, đào tạo những con ngưöi 
có năng lực, đào tạo cho từng lửa tuồi, từng cấp học, tìng ngành 
nghề; xác định tổ chức các cấp học, bậc học, ngành học; sau đó 
xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, phương pháp dạy và 
học và biên soạn sách giáo khoa. CCGD không phải tà thay đổi 
tất cà, mà kế thừa những gì là tích cực trong giáo dục của thời 
kì trước. Tất cả những công việc kế trên của CCGD phải tính 
toán sao cho bảo đàm tính thực thị và đạt được hiều quả cao, 
đồng thởi phát huy đến mức cao nhất tiềm năng trí tuệ và tri 
thức của quốc gia. Muốn vậy, trước hết phải quy định những 
chính sách chỉ rõ những mục tiêu giáo duc được ưu tiên, những 
giải pháp chủ yếu, những hướng cần tập trung về điều kiên và 
phương tiền nhầm điều tiết tối ưu sự phát triển giáo dục theo 
đúng phương hướng chính trị. CCGD thường quan tâm đến chính 
sách đối với người học, kích thích học tốt, điều tiết việc phAn 
luồng vào các ngành, nghề cho phù hợp vó: yêu cầu của xÃ hội. 
Trong các điều kiên để học tốt thì điều kiên giáo viền đứng hàng 
đầu nên các chính sách đôi với giáo viên cũng là một trọng tAm 
chú ý. Một trong những bí quyết thành công của CCGD là ỏ chỗ 
có biến được quá trình đào tạo thành quá trình hị đào tạo hay 
không, coi khả năng tự đào tạo là một nguồn lực quan trọng. 

CCDG ö các nước khác nhau vào những thơi kì khác nhau 
dĩ nhiên mang đặc thù quốc gìa và đặc thù thơi đại. Thôi đại 
ngày nay đã làm nồi tên xu thế chung ở nhiều nước: 1) Xã hội 
hoá giáo đục, làm cho ai cũng được học hành, cả xã hột quan 
tâm đến giáo dục. 2) Dân chủ hoá, người học là chủ thể, khơi 
dậy ở họ sức tư giáo dục, chống lối dạy nhồi nhét, học thụ động. 
3) Hiện đại hoá cả nội đùng, phương pháp và phương tiện đạy 
học, hết sức tận dụng những tiến bộ về tin học và viên thông 
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hỗ Irợ cho đạy và học. 4) Cá biệt hoá, làm cho việc dạy học sát 
đến từng học sinh, 


Ô Việt Nam, từ 1945 đến nay, CCDG được tiến hành thích 
úng vỏi các giai đoạn: Cách mạng tháng Tăm, Kháng chiến chống 
Pháp, Kháng chiến chống Mĩ và thống nhất đất nưác. Trong điều 
kiện đất nước Viêt Nam vừa giành được độc !ập lại phải đối phó 
với nạn ngoại xâm, tủ 1945 (CCGD lần 1) nhiệm vụ "chống giặc 
đốt" được đặt ngang hàng với nhiệm vụ chống giặc đói và giặc 
ngoại xâm; chính sách giáo dục khi đó tập trung xoá nạn mù chữ, 
dùng tiếng Việt đạy và học Ở tẤt cả các bậc hợc, xoá mọi tàn tích 
của chủ nghĩa thực dân trong nội dung giáo dục, tiếp tuc duy trì 
và phát triển giáo đục. Dến 1950, để phục vu kháng chiến, xây 
dựng vùng tự do, chuẨn bị kiến quốc, giáo dục thực hiện một 
cuôc cải cách nhằm xây dựng một nền gìáo dục dân chủ nhàn 
dàn với ba phương châm đân tộc, khoa học, đại chúng, cải tÔ hệ 
thống giáo dục thành hệ thống giáo dục phô thông 9 năm gọn, 
nhẹ phù hợp với điều kiện của đất nước lúc đó, đựa vào sức dân. 

Sau khị miền BÁc được giải phóng, từ 1960, Việt Nam tiến 
hành CCGD(Bn 2) nhằm phát triển mạnh mề quy mô giáo đục, 
xây dựng một nền piáo dục phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược (xây 
dựng miền Hắc, thống nhất nước nhà). Giáo dục được phát triển 
mạnh, hệ thống gián dục quốc đân được xày dựng hoàn chính 
trong đó hệ giáo dục phổ thông được cải tÔ lại thành hệ LŨ năm, 
hê giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp cũng mò rộng 
phục vụ cho kiến thiết đẩi nước, đặc biệt mạng lưới các trưởng 
sw phạm mỏ rộng nhanh; nội dung và phương pháp giáo đục được 
cải tiến theo phương hướng cơ bản, hiện đạt, Việt Nam. Việc 
phát triển giáo dục vẫn phải dựa vào sức dân, chế độ giáo viên 
đân lập có từ trước vẫn tôn tại một thời gian dài. 


Tu 1929, Việt Nam lại tiến hành CCGD (lần 3) nhằm từng 
bước thục hiện sự thống nhất hai hệ thống giáo dục, đầy mạnh 
việc phát triển giáo dục ở các tỉnh phía nam và miền núi, cố gẮng 
làm cho giáo dục gắn bỏ hỏn với việc thực hiện các nhiệm vụ 
kinh tế - xã hột của đất nước. Trong thời kì đôi mới (từ sau 1986) 
CCGD bắt đầu điều chỉnh (củng cố ồn định và phát triển), đồi 
mới nhằm thụe biện tốt hơn nhiệm vụ nâng cao dần trí, đào tạo 
nhân lực, bồi đưởng nhãn tài theo hưóng tăng cưởng động lực 
học tâp, đa đạng hoá các hình thức giáo đực, đào tạo; đa phưđng 
hoá các nguồn kinh phí cho giáo dục nhằm khơi ra những nguồn 
lực mới, chuyên cấp I thành bậc tiêu học, tập trung hoàn thành 
công cuộc xoá mù chữ và phô cập giáo dục tiểu học; chuyển cấp 
II thành cấp trung học cơ sở; cấp III thành trung học chuyên 
ban, tổ chức lại các trường đại học, 

CẢI CÁCH KINH TẾ (1z: ¿£), sự thay đồi trong nền kinh 
tế quốc dân trên cø sð quan điểm, đường lố:, chính sách đôi mối, 
nhằm giải quyết máu thuần trong từng thời kì giữa yêu cầu phát 
triên của lực lương sản xuất một cách năng động vói tình trạng 
lạc hậu của các quan hệ sản xuất và của những hình thức tổ chúc ` 
và có chế quản tí. Ở Việt Nam, cuộc CCKT được khởi động từ 
đầu những năm 80 và được đây mạnh từ giữa những nărn 80, gọi 
là đổi mới kính tế, nhằm mục tiêu thay đồi cø cấu kinh tế (cd 
cấu ngành, có cẤu vùng, có cấu thành phần), phù hợp với điều 
kiện kính tế - xã hội trong nước và quan hệ quốc tế; thay đồi cd 
chế tỏ chúc quàn lí kinh tế xã hội, phát triển nền kinh tế hàng 
hoá nhiều thành phần, chuyên từ ed chế quản lí kinh tế tập trung 
quan liêu và bao cấp sang cdở chế th trường có sự quản lí của 
Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kết hợp chặt chế 
đổi mói chủ trương, chính sách kinh tế, tổ chức quân lí của Nhà 
nước ở tầm vĩ mô trên cơ sở vận dụng các quy luật kinh tế khách 
quan của nền kinh tế hàng hoá; phát hưy các mặt tích cực, hạn 
chế các nhân tố tiêu cực của kinh tế thị trưởng: đổi mói cở chế 
kinh tế, tổ chức đ tầm vi mô (xí nghiệp, hợp tác xã, công tỉ...), 
phát huy tnệt đề vai trò chủ đông, khả năng sáng (tạo tính thẦn 
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tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, tự chủ về tài chính. Kết họp 
CCKT với cài cách hành chính và đổi mới tô chức và phương 
thức hoạt đông của hệ thống chính trị. Nhũng phương hướng đó 
dã thu được những thành tưu nô: bật, khắc phục tình trạng sản 
xuất trì trệ và khủng hoàng kinh tế, kiềm chế lạm phát, giải phóng 
mọt năng lực sản xuất, tạo ra nhịp độ phát triền kinh tế - xã hội 
cao, cài thiện môi bước đối sông nhân dân về vật chất cũng như 
tinh thần. 

CẢI CÁCH NÈN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (Z chức), 
quá trình làm cho bộ máy hành chính nhà nước phù hợp với yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới hé thống chính tr! và cải 
cách bộ máy nhà nước; bào gồm một hệ thống tô chức và đính 
chế có chúc năng thực thi quyền hành pháp, tức là quản lí công 
việc hàng ngày của nhà nước, bảo đảm tô chức thực hiện thành 
công các nhiệm vụ chính trị của nhà nước. 

Mục tiêu cải cách nền hành chính nhà nước ở Việt Nam trong 
#121 đoạn hiện nay là xây dựng một nền hành chính dân chủ, 
trong sạch, có hiệu lực, sử đụng đúng quyền lực, từng bưóc hiện 
đại hoá, công tác quản lí có hiêu quả, phục vụ đắc lực nhiệm vụ 
chính trị của nhà nước và tợi ích của nhân dân. Dö là nền hành 
chính của nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; thích 
ứng với nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo 
cơ chế thị trưởng, theo định hướng xã hội chủ nghía, thích Ứng 
với s( hội nhập vào đởi sồng quốc tế. Phương hướng chung của 
cài cách nền hành chính Việt Nam là xây dựng mội nền hanh 
chính nhà nước thể hiện đầy đủ quyền lực và hiệu lực hành pháp, 
có mối quan hệ thống nhất với quyền lập pháp và quyền tư pháp 
trong tông tbẻ quyền lực nhà nưác thống nhất, không phân chia. 
Nó có nhiệm vụ thống nhất quản lí thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. an ninh, quốc nhòng, đối ngoại. Trong 
những năm trước mắt, cài cách một bước nền hành chính trên 
ba lĩnh vực cơ bản: 1/ Cải cách thể chế của nền hành chính ngày 
càng hoàn chỉnh, xây đựng thể chế, trong khuôn khô một hệ 
thống luật pháp hành chỉnh quy định rành mạch các quyền, nhiệm 
vu, thầm quyền và trách nhiêm của các cd quan nhà nóc, các 
mối quan hệ gia các cơ quar. hành pháp với lập pháp và tư phấp, 
giữa hành chính nhà nước trung ương với các cấp chính quyền 
địa phương, giÚa các cơ quan hành chính nhà nước với công dân, 
bảo đảm các quyền và nghĩa vụ ca con người và của công dân. 
Nó là một nền hành chính thực hiện đầy đủ quyền lập quy theo 
đúng hiến pháp và luật; bảo đầm đầy đủ những điều kiện và khả 
năng cho nhân dân tham gia và giấm sát được nền hành chính 
nhà nước. 

2/ Chấn chỉnh bộ máy và quy chế hoạt động của hệ thống hành 
chính một bộ máy được tô chức khoa học, dựa vào li luận về 
khoa học tổ chức, dựa vão những nguyên lí của tô chức nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, kế thửa những truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc đông thời vận đụng sáng tạo kinh nghiệm của thế giỏi; một 
bộ máy có có cấu và biên chế gọn mà tỉnh, ít cấp trung gian, đầu 
mốt: pọn nhẹ. 

3/ Xây dựng chế độ công vụ và quy chế công chức; xây dựng 
mội đội neũ cán bộ công chức có phâm chất đạo đức, trung thành 
vúi chế độ. có trình độ và năng lực chuyên môn, thành thạo nghề 
nghiệp, được đào tạo đầy đủ, được tuyển dịng và sắp xếp theo 
quy chế vào các hệ thống ngạch, bậc với tiêu chuẩn và chức danh 
được xác định; có nghĩa vụ và quyền Lợi rõ ràng, được hưởng một 
chế độ lưỡng xúng đăng vót chức vụ đảm nhiêm và khuyến khích 
công chức tận tưy phục vụ, làm việc có hiệu suất cao. 

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT (bi ¿#, chính mrƒ, sự thay đồi 
chế độ chiếm hữu ruộng đất và chế độ sử dụng ruộng đất, mang 
tính chất cách mạng dân chủ chống phong kiến. Ở các nước tư 
bản, CCRĐ thúc đầy sự phát triển chủ nghĩa tư bản trong nông 
nghiệp và trong nền kinh tế nói chung (vd. CCRD 1861 ở Nga, 


CCRD 1946 ỏ Nhật Bản). Trong quả trình cách mạng dân tộc 
đân chủ và xã hội chủ nghĩa, ở một số nước Châu Âu và Châu 
Á ttong những năm 40 thế kỉ 20, CCRD được tiến hành bằng 
cách tịch thu hoặc trưng thu tuộng đất của địa chủ, quốc hữu 
hoá niộng đất và chia cho nông dân, 


Ó Việt Nam, CCRD là một nhiệm vụ và nội dung ed bản của 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân đân, nhằm mục đích xoá bỏ 
chế độ ruộng đất phong kiến địa chủ, thực hiện khâu hiệu "Ngưỡõi 
cày có ruộng”. Sau Cách mạng tháng Tăm, chính sách ruộng đất 
của Chinh phủ Việt Nam đần chủ cộng hoà tiến hành qua 3 giai 
đoạn. Giai đoạn Í (1946 - 49): tịch thu ruộng đất của đế quốc 
và Việt gian, chia cho nông dân. Giai đoạn 2 (1950 - 53): thực 
hiện giảm tô, giảm tức, hoãn nợ và xoá nọ, thu thuế nông nghiệp 
trong đó đánh thuế nặng đổi với địa chủ. Giai đoạn 3 ở miền 
Rắt (1954 - 57): phát động quần chúng thực hiện CCRD triệt 
để với các hình thức khác nhau như hiến ruộng đất, tịch thu, 
trúng thu, trưng mua, tùy theo thái độ chính trị của từng người 
và đem ruộng đất chia cho tầng lóp cổ nông, bần nông và trung 
nông láp dưới. Kết thúc CCR} ở miền Bắc (cuối 1957) hón 810 
nghìn ha ruông đất của thực dân và địa chủ, ruộng đất cöng và 
nủa công nửa tư đã được chía cho 2,22 triệu hộ nöng dân lao 
động (chiếm 72,8% số hộ ở nông thôn). CCRD đã tạo ra chuyển 
biến to lớn về kinh tế, chính trị và xã hội; quan hệ sản xuất ở 
nông thôn được đồi mới, sức sản xuất to lớn của nông thôn được 
giải phóng, tạo điều kiên bước sang một giai đoạn mới trong phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn và góp phần quan trọng 
vào thắng lợi của cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp và vào 
việc củng cố miền Bắc sau khí miền Hắc được hoàn toàn giải 
phóng. Song, trong quá trinh thực hiên CCRĐ, đã có những sai 
tầm nghiêm trọng . Tại Hội nghị Ran chấp hành trung ng Đảng 
lần thứ 10 khóa II, Đằng đã tổng kết CCRD và công khai tự phê 
bình trước nhân dân về những sai lìm trong quá trình thực hiện 
và đưa ra chủ trướng sửa chữa sai m. Ó miền Nam do hoàn 
cảnh đất nước tạm thở: còn bị chia cắt, nhiệm vụ CCRD vẫn 
được tiến hành ở các vùng đo chính phìì cách mạng kiểm soát, 
theo những hình thúc thích hợp với điều kiện đặc thù. Kết thúc 
cuộc kháng chiến chống Pháp, nông đân được cấp hẳn hoặc tạm 
cấp, tạm giao 750 nghìn ha, tĩnh cả diện tích ruộng đất có trước, 
nông dân đã Làm chủ 1,5 triệu ha tuộng đất. 


Từ năm 1954, đưới thời Mĩ - [Dhệm, trong các vùng tạm chiếm, 
ð miền Nam, Chính phủ Ngô Dình Diệm đề ra “Quốc sách về 
cài cách điền địa" (1955 - 57) chủ trướng phân chia các khể ưóc 
cho tá điền thuê mướn ruộng đất, tái phân điền sản, bồi thường 
cho địa chủ, cấp sở hữu cho nông đân (nâng dân trả tiền mua 
ruộng đất dần từ 6 đến 12 năm). Tuy nhiên, chính sách Ấy thực 
chất là nhằm mục tiêu xóa bỏ thành quả ruộng đất mà chính 
quyền cách mạng đã mang lại cho nông dãn, khôi phục giai cấp 
địa chủ và tạo ra một tầng lớp địa chủ mới, làm cở số cho chính 
quyền phong kiến, (tƯ sản mại bản quan liêu và thực dân mới ở 
nông thôn. Chính sách ruộng đất của chính quyền Ngô Dinh 
Diệm đã làm cho mâu thuẫn giữa nAng dân miền Nam Với địa 
chủ mà đại biểu là chính quyền Ngô Dinh Diêm càng thêm gAY 
gắt, thúc đẩy chống Mĩ ~ Diệm càng quyết liệt hón. Sau chính 
quyền Diệm, Nguyễn Văn Thiệu với sự hồ trở tài chính của Mí, 
ban hành tuật 03/70 ngày 26.3.1920 "ngươi cày cỏ ruộng“ chủ 
trương mua lại ruộng đất của địa chủ và cấp phát võ thường cho 
nöng dàn (môi địa chủ được giữ lại không quá 15 ha). Về thực 
chất, chủ trương "cải cách điền địa" của Nguyễn Văn Thiệu nhằm 
tú sản hoá địa chủ đề phát triển còng nghiệp va đô thị, tạo tiền 
đề cho sự phát triển chủ nghĩa tư bản, "hữu sàn hoá” nông dân 
để Lôi kéo nông dân, đồng thời tránh cuộc đấu tranh cách mạng 
ở các vùng nông thôn. Mặt khác, s/ phát trên kinh tế ở đô thị 
là có sÖ hậu cần phục vụ chiến tranh và tà có sở kính tế - xá hội 
chơ chính quyền Nguy và chế độ thực dân mới của MI. 
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C cẢÄI CÁCH RUÔNG DẤT Ó MIỀN BẮC VIỆT NAM 





Sau ngày miền Nam được giải phóng (1975), Nhà nưác Việt 
Nam có chủ trương Xóa bỏ cáe hình thức bóc Lột phong kiến, tích 
thu ruộng đất của bọn phản động trong ngụy quân, ngụy quyền 
chia cho nông dân và điều chỉnh ruông đất trong nôi bộ nông 
đần theo tỉnh thAn "nhưởng cóm sẻ áo“ nhằm đưa lại ruộng đất 
cho ngướối cày. 

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM (kinh 
tẾ, Chính trí) x. Cải cách ruậng đái, 

CÀI CÁCH TAICA (Sử; cg. Đại hoá), cuộc cài cách mở đầu 
quá trình hình thành chế độ phong kiến Nhật Bản, thưc hiền 
năm 645. Trước đó, các thiên hoàng kế vị nhau còn mang ít nhiều 
đấu vết cìa chế độ thủ tĩnh bộ lạc. Năm 645, hoàng hỉ Karmi lên 
ngôi, hiệu là Kôtôku Tennô - thiên hoàng thứ 36 của Nhật Bản, 
phỏng theo thiết chế nhà Đường (Irung Quốc), đặt ra các chế 
định về hành chính, tài chính, thuế khoá, luật pháp, giáo đục, 
quân đội, địa bạ, vw. Thể chế mà Kôtðku thực hiện thực tế là si 
hình thành một chế độ phong kiến theo hình mẫu Trung Quốc. 
Cuộc cài cách nhằm hoàn thiên thể chế phong kiến Nhật Rản 
còn được tiếp tục dưới thời Tenji Tennô - hoàng đế thứ 37 và 
con của ông là Mommu Tennô. 

CẢI CÁCH TIỀN TẾ (lứnh i9, cuộc cải cách trong lĩnh vực 
quàn lí tiền tệ do nhà nước tiến hành, nhằm ön định và củng cố 
giá trị của đồng tiền. CCTT có thẻ là thay đổi một chế độ tiền 
tế này bằng chế độ tiền tệ khác, hoặc thay đổi mội vài nhân tố 
cá biết trong chế độ tiền tệ đang thị hành như thu hồi khỏi lưn 
thông tiền giấy mất giá, phát hành tiền mới, thay đổi đơn vị tiền 
tệ hay hàm lượng vàng, phá giá đồng tiền, thực hiện sự quá độ 
tư một hệ thông tiền tệ này sang hệ thống tiền tệ khắc. 


Các cuộc CCT TT ở Việt Nam: 1) Tu 1951 đến 1953: phát hành 
tiền tín dung qua ngân hàng, thay thế tiền tài chính theo tỉ tê 
10:1. 2) Năm 1959: thay đôi đơn vị tiền tệ thco tỉ Lệ 1000:1 (1000 
đồng tiền eñ đổi 1 đồng tiền mới). 3) Năm 1975: thu đôi tiền 
nguy quyền Sài Gòn, dùng đồng tiền ngân hàng mới $au giải 
phóng miền Nam theo tỉ lệ 500:1. 4) Năm 1978: thống nhất chế 
độ tiền tệ và ìưu bành thống nhất đồng tiền trong cả nước; đồi 
tiền cũ lấy tiền mới theo tỉ lệ: 1 đồng tiền cũ miền Nam bằng 1 
đông tiền mới; ! đồng tiền cũ miền Bắc bằng 0,8 đồng tiền mới. 
5) Năm 1985: đổi tiền cú Lấy tiền mới theo tỉ lệ 10:1 đi đôi với 
việc thực hiện các chính sách cải cách giá cả, tiền lương. Ö Việt 
Nam, CCTTT tà một bộ phận quan trọng của công cuộc đổi mới 
kinh tế xã hội. Cùng với những thành tựu lún của cải cách kinh 
tê, việc CCTT thu được những tiến bộ đáng kể; từ 1992, đồng 
tiền Việt Nam bải đầu được ồn định giá trị và eó có sò đề tiến 
tới đồng tiền chuyên đồi. 

CẢI CÁCH TÍN DỤNG (linh tế), thay đổi chế độ, chính 
sách tín dụng hoặc hệ thống tổ chức tin dụng (hệ thống và các 
hình thức tô chức tín dụng cho phép hoặc không cho phép các 
thành phần kinh tế quốc doanh, hợp tác xã. tư nhân... tham gia 
hoạt động tín dụng); thay đồi chính sách tín dụng, bao gồm chính 
sách vay và cho vay, chính sách lãi suất, chính sách wài đãi tín 
dụng... thay đỗi công nghệ hoạt động tín dụng (cải cách phương 
thítc vay va cho vay, cải cách hệ thống cung cắp dịch vụ tín dụng, 
thanh (oán, hạch toán kế toán, thông tin kinh tế và tiền tệ trong 
Ứnh vực tín dụng...). 


Ö Việt Nam trong quả trình thực hiển cải cách kinh tế, hoat 
động tín dụng được đổi mới mạnh, ngoài những hình thức tÔ 
chức thông dụng như ô các nước, Nhà nước Việt Nam còn eỏ 
những chính sách hã trợ tịch cưc đối với sản xuất, đặc biệt đối 
với nông dân ở mọi vùng đồng bằng cũng như miền núi, nhất là 
tầng lớp nông dân nghèo. 

CẢI CÁCH TÔN GIÁO (sử, tiết, chính mí), phong trào đấu 
tranh nhằm cải tô giáo hội Kitô ở Châu Âu, do các nhà tư tưởng 
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và đại biểu tư sản khỏi xướng vào nủa đầu thế ki 16. Dầu tiên 
CCTG nề ra ð Đức đo Luthø (D. Martin Luther) (1483-1546) 
khởi xướng, tiếp đó tại Thuy Sĩ, đo Canvanh (lean Calvin) người 
Pháp (1509-64) đề xướng. Cả hai ông đều chủ trương quay về 
giáo lí Kitô nguyên thuỷ, đòi thủ tiêu vai trò của giáo hội, giáo 
hoàng, bãi bỏ các thủ tục, lễ nghi phiền phíc. Phong trào lan 
nhanh khắp Châu Âu, giáo hội La Má phản ứng mạnh mê. Kết 
quả là hinh thành hai phái Tàn Giáo (đạo Tin Lành) và Cựu 
Giáo (đạo Kitô). 

CẢI CHÍNH (thông tt), lõi Của toà soạn hay của một cơ quan, 
một tô chúc, một cá nhân bác bỏ một thông tin hoặc một nhãn 
XÉf Sa1 vả nói rõ trên các phương tiện thông tin đại chúng, ý kiến 
mà mình khẳng định là đúng về việc ấy. CC thường đồng nghĩa 
với đính chính. 

CẢI CHÍNH ĐỘ DÀI TRONG HỆ TỌA ĐỘ PHẲNG 
GAOXƠ (đa fí), số cài chính vào khoảng cách giữa hai điểm 
trên mặt elipxoit để nhân được khoảng cách giữa hai điểm ấy 
trên mặt phẳng. SỐ cải chính tính theo công thức: 


P¿ == 2 4 
NT đi - V›) vn 
24R4) 





2R† 24RŸ 
Trong đó, R Ô bán kính trung bình đướng cong elipxoit, tính 
theo vĩ độ trung bình của hai điêm; S là khoằng cách giữa hai 
điêm trên clpYoit: 
_ VỊTY; 
Ym— 2 
CÁTI CỦ (náng, Raphanus sarivus var. longipbmams), loài cây 
rau ăn cú hằng năm, họ Cài (ñrassicaceae). Cao 15 - 45 cm, hoa 
trắng hay tím nhạt (khác CC ôn đói Brassrca rap4 có củ trắng, 
hoa vàng, hạt nhỏ). Củ có nhiều dạng và màu sắc. Khi ra củ, cần 
ngày ấm, đêrn mái. Gồm nhiều chủng: CC giống sớm như giỗng 
tú thởi (40 - 50 ngày), giống vưa như CC Quất Lâm (3 tháng), 
giỗng muộn như CC Hải Ninh (120 - 150 ngày). Năng suất trung 
bình 25 - 30 tấn cú/ha. Hạt CC khô làm thuốc giúp tiêu hoá, 
chữa ho (đồng y gọi là: La bặc tử). 


CẢI DẦU (nông, Rrasvica napks Var. öleif£ra), cầy hằng năm, 
họ Cài (Bra+st(eaceae). Cày có rễ cọc, thân nhiều nhănh, lá chấn. 
Hoa vàng kết thành chùm, nỏ từ dưới lên. Quả đạng quà cải chứa 
nhiều hạt nhỏ không nhân, có lá mầm (tử diệp) màu vàng đậm, 
chứa nhiều đầu. Về sinh thái, có hai (oại hình: 1. CD mùa đông 
glEeo vào mùa thu, mọc đội hạt, phát triển một chùm hoa thị 
khoảng 20 lã trong một giai đoạn khá đài trưóc mùa đông, tích 
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Cải dâu 
1 - Cà mang quả; 2 -Cành mang hoa, 


luỹ chất vào rễ. qua giai đoạn xuân hoá trong mùa đông (đưới 
102C trong 40 ngày trở lên) rôi qua giai đoạn ánh sáng đài, chịu 
rét, 2. Cl mùa xuân có p!Ai đoạn hoa thị ngắn, không mẫn cảm 
với nhiệt độ xuân hoá, yếu chịu rét, bơa ra trước khi hoàn thành 
sinh trưởng trong 4 - 6 tuần, tự thụ phấn, không nảy mầm ở 0°C, 
bị cháy lá ở -82C. CỊ2 có năng suất 25 - 30 tạ hạt, chúa 92% đầu: 
mức cao nhất có thê đạt 1,5 tấn đầu/ha. 

CẢI LƯƠNG (sân khấu), loại hình kịch hát dân tộc hình 
thành trên ed sở đân ca miền đông bằng sông Cứu Long và nhạc 
tế tế, Tên CL xuất hiện lần đầu tiên trên bản hiệu gánh hát Tần 
Thịnh 1920 với câu liên đối: "Cải cách hát ca theo tiến bô. Lương 
truyền tuồng tích sánh văn minh". Những năm 1920 - 30 là thöi 
kì phát triển rưc rở, nhiều gánh hát ra đời, nôi tiếng nhất là hai 
gảnh Phước Cương và Trần Đắc có dàn kịch gôm 3 loại: các 
tuõng tích của Tầu, loat xã hội và (oai phỏng tác (như ”Fø vưdng 
đến thác", "Giá trị và danh dự”). Trong thơi kì 1930 - 34, nghệ 
thuât cái tương lan truyền ra ngoài Bắc và nhiều nghệ sĩ xuất sắc 
xuất hiện nhú Năm Phi, Phùng HIá, Rây Nhiền, Năm Chăn. Thời 
kì kinh tể khủng hoảng, nhiều gánh hát tan rã. Dựa vào tâm li 
của dân chúng ngả về tõn giáo, các gánh hát đua nhau điển các 
tích về phật, tiên, đi đầu là gánh hát Tần Thịnh. TÌ 1934, xuất 
hiện phong trào "kiếm hiệp”, đi đầu là gánh Nhạn Trắng và tác 
già Mông Vân người Bạc liêu. Những vỏ nôi tiếng: "Chiếc lá 
vàng", "Bích Liên vướng nữ", "Bảo Nguyệt Nương”. Từ sau Cách 
mạng tháng lăm đến nay hát cài lượng ngày càng phát triển. Các 
nhà bát cải lương ở trung ướng và địa phương được thành lập (x. 
Đoàn cải lương). Nhiều vỏ diễn mới xuất hiện, nội dụng phong 
phú và đa dạng. 

CẢI LƯƠNG HƯƠNG CHÍNH Ở VIỆT NAM (ở, luận, 
chính sách của chính quyền thực đân Pháp nhằm tô chúc, quản 
lí cấp làng xã người Việt đựa trên văn bản "Việc tô chức lại bộ 
máy hành chính cấp xã”. Dược thực hiện ỏ Nam Kỳ vào những 
năm I904, 1927, 1944, à Bắc Kỳ: 1921, 927, 1941, ồ Trung Kỳ: 
1942. Chính sách CIHC gồm mấy điêm chính: 1) Viên chức 
người Pháp đứng đầu tỉnh (khàam sứ ồ 1ruing Kỳ; công sử Bắc 
Kỳ; quan chủ tỉnh ở Nam Kỳ), nắm quyền giám sát, kiêm soát 
và lựa chọn nhàn sự cấp xã. 2) Lí trưởng (đổi với các xã Hắc Kỳ 
và Trung Kỳ), xã trưởng (đốt với các xã Nam Kỳ) có quyền bản 
trong hội đồng kì mục và quyết định việc Vàng xã theo quy định. 
3) Chính quyền quy định rõ nhiệm vụ, cách hoạt động, khen 
thưởng, ki luật đối với từng thành viên bộ máy quản trị xã và đối 
từng bộ phận cấu thành ban quản trị xã. 4) Điền sản là tiều chuẩn 
hàng đầu trong việc lựa chọn người vào bộ máy quản lí cắp xã. 

CẢI TÁNG (dân tộc, cø. bốc mộ...), tập quán của một bộ 
phận người Việt Nam bốc mộ người đả chết theo ngíủ thúc đào 
mộ lên, thu nhặt xướng cốt cho vào tiêu sành rồi chôn (ai lần thứ 
hai ở ndi khác. Ở nhiều địa phương miền Bắc, sau lần mai táng 
thứ nhất (hung táng), ít nhất phải qua 3 năm mới CT: Còn à 
nhiều địa phương khác (từ Đèo Ngang vào Nam), chỉ khi cần 
thiết người ta mới CT: CT tiến hành về ban đêm hay sáng sớm, 
chiều tối, túc không có ánh mặt trời. Sau khi (TT người (ta có thê 
xây mộ kiên cố, vì theo tập quán, không phải dì chuyên xưởng 
cốt ngưỡi chết thêm nữa, nếu không bị "động mả”". 


CÀI TẠO ĐẤT (nông), hệ thống các biện pháp nông, lâm, 
thuỷ tợi, kĩ thuật, công trình, nhằm cải thiện đất xấu thành đất 
có độ phi nhiêu cao, có khà năng mở rộng quy mô sản xuất và 
ồn định mùa màng. Bao gồm: cài tạo mặt bằng (san ghềnh, lấp 
trũng, tạo mặt bằng cho canh tác gieo trông, xây dựng: tránh Xáo 
trộn lớp đất mặt màu mố, kết hợp xây dựng đông ruộng, thiết 
kế thuỷ lợi, gìao thông, W.), cải tạo chất đất (bón vôn, thạch cao 
cho đất chua, tăng phân chuồng, phân xanh đề ñâng cao lượng 
mùn). Trong Xây đựng, CTD ủ làm tăng độ bền cơ hợc, độ ôn 
định vói nước, giàm độ thông nước, làm mất nước. Cần phân biệt 
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những phương pháp làm biến đôi tận gốc tính chất của đất trong 
thơi gian dài (phụt xi măng, phụt sét, phụi bitum, vv.) và các 
phương pháp làm biến đôi tạm thời các tính chất của đất (làm 
đông lạnh, tháo khA, wv., Ö Việt Nam, có năm loại đất xấu cần 
cÄi tạo: 1. DẤt bạc màu: chống rửa trôi, trông cây chấn gió, luân 
canh thích hớp; bón vôi (500 - 1000 kg/ha), phân bữu cớ, bùn 
ao, phủ sa sông. 2. Đất phèn: đắp đẽ ngăn phèn, chọn giống cây 
trồng và thời vụ thích hợp, lên Úp, rứa phèn, bón vôi và phân 
hữu cơ. 3. Dất mặn: quai đê ngăn mặn, hạ nước ngầm, khử mặn, 
xây dựng hệ thống tưới tiêu, bón vôi và phân hữu cø. 4. Đất trúng: 
tiêu nước, cày ải, cày vặn rạ, bón thêm lân, đìng giống chịu ngẬp. 
$. Dất cát biển: trồng cây cố định và cài tạo môi trường (vùng 
cát đi động), trồng cây thích nghỉ với môi trưởng cát, cài thiện 
tiên khí hậu, tăng mùn cho đất. 

CẢI TẠO ĐÔ THỊ (6£n ơú<), đổi mới các yếu tố đã được 
tạo thanh trong không gian cư trú của đô thị cũ (nhà ở, phố xá, 
đường sá, hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật, vv.) nhầm bảo vệ mói 
trường đáp ứng các như cầu của cuộc sống mới ò đô thị. Cá hai 
quan niệm trong CTDT: phá dó toàn bộ cái cõ và làm mới hoàn 
toàn; đổi mới mà không làm tồn hại đến những giá trị kiến trúc 
của môi trưởng đô thị. 

CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ (/¿/2), hình phạt không tước 
quyền tự do của người bị kết án.Người bị kết án được giao cho 
cö quan nhà nước hoặc tô thức xã hội nơi ngươi đó làm việc hoặc 
thường (trú để giám sát, giáo dục và thực hiện một số nghíA vụ 
nhất định. Người bị kết án có thể bị khấu trừ một phần thu nhập 
tì 5% đến 20% để sung quỹ nhà nước. Theo điều 24 Bộ luật 
hình sự, hình phạt này được áp dụng từ 6 tháng đến 2 năm đối 
vói người phạm tội ít nghiêm trọng. Trong quân đội, hình phạt 
này đo toà án quân sự tuyên phạt quân nhân tại ngũ và người bị 
phạt thực biện cải tạo ở đơn vị quân đội. 

CẢI TẠO RỪNG (nớng), biện pháp lâm sinh học tổng hớp, 
tác động vào cấu trúc rừng, điều tiết thành phần và mật độ cây 
để tận dụng không gian, phát huy tiềm năng của điều kiện lập 
địa, phục vụ €ho một mục tiêu kinh doanh nhất định. Phương 
pháp CTR tự nhiên nhiệt đói là đơn giàn hoá thành phần rủng, 
giảm sự chênh lệch cấp tuổi trong quần thê cây. Biện pháp CTR 
triệt để là khai thác rừng hợp li. Thực trạng rừng Việt Nam là 
rùng thứ sinh, tuy có nhiều (oài cây nhưng ít tôài chơ gỗ có giá 
trị thương mại. Irong những năm 30 thế kỉ 20, thử nghiệm CL& 
đã được tiền hành ở Trảng Bom (Đồng Nai) với cách giăm lại 
rửng theo băng hoặc toàn diện, có cày che phú đất và cây che 
bóng tự nhiên hay nhân tạo. Sau 1954, một số rưng miền Hắc đã 
được cài tạo để trồng cây mố hoặc bồ đề theo quy mô thực 
nghiệm ở Cầu Hai (Vĩnh Phú). Việc CVR cần được tiếp tục 
nghiên cứu, nhầm phát triển tôt hơn tiềm năng của rùng, đất đai, 
khi hậu, vv. 

CẢI TẠO TƯ TƯỞNG (chính ơ?), làm thay đổi căn bản nhằm 
xoá bó những (tư tưởng lạc hậu, trau đồi tư tưởng mới tiến bộ. 
CTTT là quá trình (lâu đài, tến hành bằng nhiều biện pháp và 
phương tiện tông hợp: phê bình, tự phê bình, học tâp tập trung, 
tuyên truyền qua sách báo, hoạt động văn hoá, văn nghệ Và các 
phương tiện thông tin đại chúng, vv. CTTFT là một công tác quan 
trọng của các đảng cộng sản và nhà nước xÃ hội chủ nghĩa. Tuy 
nhiên, CTTT trước hết và quan trọng nhất là hoạt động tỉnh thần 
của bản thân mỗi con người, nghĩa là quá trình tự cải tạo. Kết 
quả CTTT còn phụ thuộc vào cải tạo kinii tế - xÃ hội, vào hoạt 
động thực tiễn của đöi tượng được cài tạo. 

CẢI TẠO TỰ NHIÊN (địa !í), nâng cao chất lượng của môi 
trưòng tự nhiên, hạn chế, khấc phục các quá trình tự nhiên có 
hại, tăng năng suất sinh học, tăng hiệu quả sử dụng tự nhiên 
trong sản xuất bằng các biện pháp cải tạo đất, nước, Lắp phủ thực 
vật, vi địa hình, vị khí hậu. Cần phải tình đến các hậu quả có thê 


339 


C CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


xảy ra trong tương lai gần hoặc xa mỗi khi áp dụng các biên pháp 
tác động đến tự nhiên, nhất là khí tiến hành những công trình 
CTTN lón như nắn dòng sông, xây đập, làm các hồ chứa nước 
lún, wv. 

CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (kinh (ể), theo nghĩa rộng, 
là quá trình cải biến có tính chất cách mạng các mặt kinh tế, văn 
hóa, xã hội và xây dựng con người mới theo lí tưởng của chủ 
nghĩa xã hội. Theo nghĩa hẹp, về kinh tế xã hội, (à quá trình cải 
biến nhằm thay thế quan hê sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất 
mới xã hôi chủ nghĩa theo những hình thức, quy mồ và bước đi 
thích hợp với tính chất và trình độ phát triển ca lực lượng sản 
xuất. CTXHCN gắn trục tiếp với quá trình phát triển lực tượng 
sản xuất, tổ chức lại nền sản xuất xã hôi để có năng suất lao động 
cao hơn; đối tượng của CTXHCN về quan hệ sản xuất bao gồm: 
kinh tế công thương nghiệp tư bản tư doanh và kinh tế cấ thể 
của những ngưởi sàn xuất hàng hóa nhỏ. Trong chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội nhằm mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
CTXHCN được coi là một trong ba cuộc cách mạng (cách mạng 
quan hê sản xuất, cách mạng khoa học - kí thuật và cách mạng 
tư tưởng văn hóa). Nhiệm vụ cài tạo được kết hợp chặt chế với 
xây dựng quan hệ sản Xuất mới trong đó lấy xây dựng làm mục 
tiêu chủ yếu. CTXIICN và xây dựng chù nghĩa xã hột gắn bỏ với 
nhau, bao gôm cải tạo quan hệ sản xuất (trên cả ba mặt: quan 
hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ quản lí, quan hệ phân phối 
sân phẩm) và phát triển tưc lượng sản xuất. CTXHCN là sự 
nghiệp lâu dài, phải tiến hành từng bước trong suốt thời kì quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội đựa trên eơ sở nguyên tắc: quan hệ sản 
xuất thích ứng với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 
Song trong thỏi kì trước đây việc tiến hành CTXHCN đã thể 
hiện tư tưởng chủ quan, nóng vội, duy ý chí. Tủ đầu thâp ki 80, 
Irong quá trình tiến hành công cuộc đôi mới, khuyết điểm trên 
đang được khắc phục có hiệu quả. 

CÁI THÌA (nông Brassica sưienrs, tk, cải trắng, cài rô tàu), 
cây rau ăn lá, họ CÀi (Brasecaczae). Cây 1 - 2 năm, thân ngần, 
cuống lá hình lòng máng, màu trắng, phiến lá hơi tròn. Gieo sóm 
vu xuân thì ra hơa kết quả hạt ngay trọng năm; nếu ø\eo muộn 
vào thu đông, năm sau mối ra quả hạt. Ó Việt Nam có nhiều 
chúng: cải Trung Kiên, Nhật Tân (Hà Nội), các giống nhập của 
"rung Quốc trong những năm 1965 - 68 như cài trắng IIồ Nam, 
cải trắng lá vàng, cài trắng lá thẫm, cái trắng tai ngựa, cải trắng 
Trạm Giang, năng suất 25 - 30 tấn/ha, đê giải quyết rau giáp VỤ 
tháng 4 - 5 và thăng Ø - 10. Ngoài ra, có các loại cái trắng lốn 
cuống đài của Nam Kinh, Hàng Châu, Giang TB, cài đầu vụ đông, 
cải lùn, cãi Vân Đài, vv. Nhiệt độ thích hợp 10 - 22°C. Có thê 
trồng quanh năm trừ những tháng quả nỏng. Ó miền Rắc Việt 
Nam, gieo tháng 7 - 11, vụ đông xuân ươm cấy, các tháng khác 
gieo thẳng: sau khi gieo 40 - 70 ngày, cài được thu hoạch. 

CẢI 'TRỜI (v; Blunea subcapttAra; tk. cẢi ma), cây thảo, họ 
Cúc (Á4s(eraceae). Mọc hoang. Cây thuốc đân gian, chữa bệnh 
ngoài da. Có nơi gọi CT là ha khô thào nam. Tránh nhầm với 
cây hạ khô thảo (Prunella vulearis) chữa tràng nhạc, bí đái, tăng 
huyết áp. 

CẢI XANH (ống, tk. cài canh, cài cay), có hai loại: CX lớn 
(Brattca juncca), CX nhỏ (Ñragnica cơnua) thuộc họ Cải 
(Brassicaceae). CX \ón: thân to cao, \á lón, có khi đài 1 m, rộng 
6Ô cm, lá nguyên hay có khuyết sâu, mặt lá trớn hay có nến nhăn, 
không có tá tai. CX nhỏ: lá có khuyết, răng cưa, cuống nhỏ tròn. 
Hoa vàng, quả hình trụ ngắn, hơi đẹt. Hạt rất nhỏ (một Út hạt 
nặng 675 g, một gam có trên 600 hạt). Có thể trồng quanh năm 
trử những tháng nóng và mưa nhiều. Ö miền Bắc Việt Nam, có 
hai vụ: vụ chiêm tháng 2 - ó, gieo 30 - 35 ngày thi nhỏ và không 
phải cấy; vụ mùa tháng 8 - 11, gieo 20 - 24 ngày nhồ cấy, 30 - 25 
ngày sau ăn được. Các chủng CX thưởng thấy: CX lá nhỏ. cải 
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trào gà (loại lớn gôc Đài Loan), CX Nam Phong - Hồ Nam (nhập 
của Irung Quốc năm 1965 - 68), chịu nóng, năng suất 25 - 30 
tắn/ha. Hạt CX phơi khô là vị thuộc (gọt là giới tử). 

CẢI XOONG (nông Natturtuiim officiale, tk. cài suối, xà tách 
xoong), loài cải sống lâu năm, họ Cải (Brassicace2£). Thân bò, 
dài 10 - 40 cm, có mọc rễ; iá màu xanh tục, mọc cách, xẻ lông 
chim, gồm 1 - 4 đôi lá chét hình trứng không đều, nguyên hay 
hơi khía tai bèo. Hoa nhỏ, trắng, kết chùm đầu nhánh. Quả 
khô dạng giác, khi chín nứt 4 đường đọc. vách giữa dính lại nhiều 
hạt. Cây có mùi đặc biệt khi vò nát, vị hơi đấng và hắc. Mùa hơa 
tháng 4 - 5. Mọc tự nhiên ở lòng suối nước chảy, nước nhiều oxi; 
ưa trồng chỗ mắt có nước chảy nhẹ. Do có nhiều iot trong thành 
phần là rau ăn CX có thể phòng bướu cổ. có tắc dụng lợi tiểu, 
khử độc. 

CÁI ÁC (œriết) v. Cái thiện và cái ác. 

CÁI BÀN (đa 1) x. Hòn Chẳng. 


CÁI BẦU (đía Íí; cø. Kế Bao), đảo ð vịnh Bắc Rộ, thuộc huyện 
Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh, cách càng Cửa Ông bằng con lạch 
rộng 2 km. Núi Cao Đài cao nhất (302 m). Diện tích khoảng 228 
km”. Cấu tao chủ yếu bằng sét và cát, chỉ có một khối đá vôi 
nhỏ ở rìa đông nam. Rừng nhiệt đói đã bị phá nhiều, còn ít rùng 
neập mặn. Mỏ than. Nghề cá. Cảng biển Vân Đồn, 


CÁI BÈ (4¿a HN), huyện phía tây tính Tiền Giang, Diễn tích 
401 km?. Gồm l thị trấn (Cái Bè, huyện lụ); 23 xã (Tần Hung, 
Tần Thạnh, Mỹ Lợi B, Mỹ Lại ÁA, An Thái Trung, An Húu, Mỹ 
Trunp, Mỹ Tần, Mỹ Dức Tây, An Thái Đông, Hoà Ilưng, Mỹ 
Dức Dông, Mỹ I.ương, Hậu Mỹ Bắc R, Hậu Mỹ hắc A, Hậu Mỹ 
Trinh, Thiện Trung, Thiện Trị, Hoà Khánh, Hậu Mỹ Phú, Hiậu 
Thành, Hội Cư, Dông Hoà Hiệp) Số dân 273921 (1993). Địa 
hình đồng bằng, đất phù sa phì nhiêu ở ven sông, đất bị nhiễm 
mặn, phèn chiếm 48,22% diện tích. Nhiều kênh rạch tiếp nước tử 
sông Tiền như kênh Tông Đốc. Tràng lúa, mía, dửa, cây ăn quả. 
Chăn nuôi vịt, lớn, (râu bè, cá nước ngọt. Đường 25 (Mỹ Tho - 
Cái Bè) qua huyện. Trước 1976, thuộc tỉnh Mỹ Tho. 


CÁI BẾỀ (đ/2 10, sông chảy tù vùng trũng Vị Thanh, tỉnh 
Cần Thởớ qua Bến Nhựt (Rạch Sỏi) và đồ ra vũng làạch Giá, 
dài 82 km. 


CÁI BÈO (khảo cổ), di tích khảo cô ở Bái Bèo, đào Cát Bà, 
Hải Phòng Đã khai quật ba lần, tầng văn hoá dày 3,2 m, có hai 
tốp. Láp dưới gặp công cụ cuội ghè đếo, rìu mài lan rộng trên 
thân, gốm thô, nhiều xương cá. lớp trên có rìu, bôn có vài, có 
nấc mài toàn thân, đồ gốm mỏng mịn và xốp. Hai lóp này tiêu 
biểu cho văn hoá Tiền Hạ Long và Hạ ! ong. Lớp Tiền Hạ I ong 
có tuôi tưyết đổi xác định bằng phương pháp C14 là 6175 + 205 
năm. 


CÁI BI (riết), phạm trù mĩ học xác định và đánh giá (về mặt 
thâm mĩ và đạo đức) những hiện tượng xã hội có mâu thuẫn và 
xung đột (giữa cái mới và eái cũ, giưa tiến bộ và lạc hậu, giữa cả 
nhân và xã hội) nhưng chưa giải quyết được mà thường gắn với 
thất bại, bất hạnh hoặc chết chóc. Bi kịch cách mạng là sự xung 
đột giữa yêu cầu tất yếu về mặt lịch sử với tình trạng không thể 
(hực hiện được nó trong thực tiên. Nhân vật bị kịch đấu tranh 
cho cái mới, cái tiến bộ trong điều kiện cái ác còn mạnh hơn. 
C8 được bộc lộ đặc biết nôi bật trong tbê loại bi kịch. Nhân vật 
chết nhưng người sống vấn (tiếp tục đấu tranh. Vì vậy CR mang 
đậm màu sắc chủ nghĩa lạc quan lịch sử. 

CÁI BIỂU ĐẠT (ngôn ngữ; A. significr), một trong hai mặt 
quy định lẫn nhau của tín hiệu theo quan niệm của Xôuxuya. 
CRD bà tín hiệu, gợi ra cái được biều đạt (X. Cái được biểu đạt). 
Trang ngôn ngữ, CBD là âm thanh hoặc chữ viết. 

CÁI CAO CÁ (miểt, mĩ học) x. Cái tuyệt vời. 


CÁI PHÕ BIỂN, CẢI DÓN NHẤT, CÁI ĐẶC THỦ CC 





"CÁI CHẾT CỦA CON THIÊN NGA” @nú2), điệu múa 
đón nữ, biên đạo Fôkin (Mnxann Muxa#ioewd (ŒDoRwH), àm 
nhac Xanh Xăng. Ngôn ngữ múa: động tác cô điền Châu Âu. 
liêu múa mô tả những giây phút cuối cùng của con (hiên nga 
đang giãy chết, nhưng vẪn cố vươn lẽn bầu trời tự do. Điệu múa 
diễn tâ về cái chết mà vẫn phản ánh được niềm yêu thương, nỗi 
khát khao cuộc sống. CCCCTN được Phôkin sáng tác ngẫu hứng 
trong |0 phút và Paplôva (Awwa IlapnogHa lĨannoBa) biểu 
diễn. Bằng tài năng tuyệt vời, Paplôva cùng I'ôkin đã góp phần 
sáng tạo của mình Làm cho CCCC]TN trỏ thành bất tự và được 
coi là “biểu tưởng của balê Nga”. 

CÁI CHIẾN (ấta (), đào ö vạnh Rắc Bọ, thuộc tỉnh Quảng 
Ninh, ò phía tây đảo Vĩnh Thic, song song với bỏ biển. liên 
tích khoảng 10 kmÊ. Rừng nhiệt đới âm. Nghề cá. 

CÁI CHUNG VÀ CÁI RIÊNG (i29), một cặp phạm trù 
(riết học. Phạm trù "cái chung“ được dùng đề chỉ những mặt, 
những thuộc tính chung không chỉ có ð mật số kết cấu vật chất 
nhất định. mà còn được lặp lại trong nhiêu sự vật, hiên tượng 
hay quá trình riêng lẻ khác. Phạm trù "cái riêng" đủng để chỉ một 
sự vật, một hiện tượng, một quá trình riếng lẻ nhất dịnh. Trong 
lịch sử triết học đã từng có hai quan điểm đối lập nhau về sự 
tồn tại của CCVCR. Thuyết thực tạ: chỉ thửa nhận cải chung tồn 
tại độc lập, vĩnh viễn không phạt thuộc Vào cái riêng, đẻ ra cái 
riêng. Đại biểu cho quan niệm này là Platôn. Tiuyế:( duy danh 
chỉ thừa nhận cái riêng mới (ồn tai thực sự, còn eái chung chỉ là 
nhưng tên gọi do Ií tr tự đặt ra, chú hoàn toàn không phản ánh 
một cái gì có trong hiện thực. Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho 
rằng CCVCR đều tồn tại và liên hệ biện chứng với nhau, biểu 
hiên ở chố: 1) Cái chung chỉ tồn lại trong cái riêng, thông qua 
cái riêng, 2) Cái riêng chỉ tồn tai trong mối liên hệ dân tái cái 
chung, nahfa là cái riêng tồn tại độc lập nhưng không phải là 
hoàn toàn tách biệt. cô lập với những cái riềng khác; 3) Cái chuna 
là một bộ phân của cái riêng, còn cái riêng không gộp hết vào 
cái chung. Dễ tránh pham sa: ầm cần nắm vững va vận dụng 
đúng đắn mãi quan hệ biện chúng giưa CCVCR trong hoạt động 
thực tiễn. 

CẢI ĐẸP (02(, tk. cái thẩm mì), phạm trù có bản của mĩ học, 
xác định và đánh giá nhứng hiên tượng thầm mĩ, đẹp, hoàn thiện, 
tôn tại khách quan, tồn tại trong xã hói, trong hoat động con 
ngưới, trong nghệ thuật, biêu hiện dưới hình thức cảm tính. CD 
tỒn tại trong thiên nhiên như (rơi biển, núi sông, chim muông, 
hoa tá, vv. CD tồn tại trong xã hội biều hiện qua những quan hệ 
gia người với người, những hành vi đạo đức, những thái độ ứng 
xử. C tồn tại trong nghệ thuật qua nhưng hình tượng thầm mí 
trong các tác phâm nghê thuật. Chủ nghĩa duy tâm coi CĐ như 
một đặc tính của tỉnh thần, của ý thúc. Theo ho, CĐ không tôn 
tại khách quan mà chỉ thể hiên cái chủ quan của con người về 
mặt xúc cảm thâm mĩ, thị hiếu thâm mĩ, lí tưởng thảm mĩ. Chủ 
nghĩa duy vật trước Mác đã bảo vê tính khách quan của CỦ, coi 
C1 như một phàm chất tự nhiên và tồn tai trong các sự vàt và 
hiện tương. MI học Mác - Lênnn tìm hiểu CĐ trong mối quan hệ 
thầm mí øiữa con người với hiện thực. CD là đối tượng xã hội 
chỉ có thể tìm hiểu trong mối quan hệ với chủ thể xã hội thưởng 
thức, phản ánh và đánh giá nó. 

CÁI ĐIỆN TRỞ (điên), tĩnh ki#n dùng trong các mạch điện. 
điên tử với mục đích điều chính dong điện và điện áp. CĐ'T được 
đặc trưng bởi trị số điện trỏ đanh định (tử 0,1 ôm đến 10 teraôm), 
độ lêch cho phép đối với trị số danh định (0,25 - 202%) và công 
suất tiêu tản (từ vải phần trăm oat đên vài megaoat). Trong các 
thiết bị vô tuyến điển tử, CÔT thưởng chiếm SŨ - 80% tổng số 
hình kiện. Mỗi số CD T được đùng đề đo nhiêt độ hoặc dùng làm 
điện trở mẫu để đo điện trỏ. 


CÁI ĐƯỢC BIỂU ĐẠT (ngôn ngữ, A. sipnified), một trong 
hat mặt quy định lân nhau của tín hiệu theo quan niệm của 
Xatxuya. CDBD là nội dung, ý nghĩa (Vật, hoại động, tính chất, 
trạng thải, vv.) của cãi biêu đạt. 

CÁT HÀI (ơiế:), phạm trù mĩ học xác định và đánh giá các 
hiên tượng x4 hội, hành ví con người, phong tục tập quán không 
phủ hợp vi lí tưởng thăm mĩ tiến bộ, không ăn khớp với sự phát 
triên khách quan x4 hội, mâu thuẫn với lí tưởng thầm mĩ, và do 
đó chúng bị tên án dưới hình thức cười nhạo. CHÍ bao giò cũng 
gÂy ra tiếng cưới. Nhưng phải phân biệt rõ ràng giữa tiếng cưởi 
và CH. Tiếng cười do kích thích về mặt sinh lí học mà có, khác 
hẳn với CH là một hiện tượng thẩm mĩ. CHï gây ra tiếng cười 
trong mĩ học khi giữa cái đẹp và cái xấu phát sinh mâu thuẫn: 
cái đẹp giả tạo, được che đậy bị phát hiện một cách bất ngò, bộc 
lô thành cái xấu. Nghệ thuật phản ánh CHÍ có khả năng lên án 
mạnh mẽ những hiện tượng xấu cần xoá bỏ. 

CAI HẬU BỊ (nông), vật nuôi giống cái được chọn lọc đề g^y 
giống sinh sản, tính từ giai đoạn trước nuôi thành thục sinh dục 
đến giai đoạn cho phổi giðng và thu thai lữa đầu. Công tác chọn 
lọc, xây đựng đào cái hậu bị tiến hành theo hai kí: kì một, chọn 
những con cái sau lúc cai sữa; kì hai, nến hành chợn Lúc cho phối 
giống theo các tiêu chuẩn như thân hình cân đối, sính trưởng 
nhanh. bộ phận sinh dục bình thưởng, hàng vú đều và nhiều (đối 
với lạn), núm vú, bầu vi to, đều (đổi với trâu bò sữa, đễ sữa). 

CÁI MỚI VÀ CÁI CŨ (mết), hai lực Lượng, hai khuynh hướng 
đối lập trong sự vVẬt, hiện tượng. Cái mói náy sinh tử cái cũ, nằm 
trong cái cũ dưới đạng mầm mống. Cái cũ phát triển từ cái mới 
và dần đần trở thành cái càn trỏ, kìm hãm cái mói phát trên. 
Ban đầu, cãi mới còn yếu hơn cái cũ, nhưng đần đần mạnh lên 
trong quá trình đấu tranh và đến một giai đoạn nhất định sẽ phủ 
dịnh cái cũ, chuyền sang hình thức tồn tại cao hơn, đồng thời 
guf lạt những gì là tích cực của cái cũ đã bị phủ định. Sự vật mới 
Lại có mâu thuẫn mới, chứa đựng mầm mống cho sự phát triển 
tiếp theo. Trong xã hôi, cuộc đấu tranh giữa CMVCC thông qua 
hoạt động có ý thức của con người dẫn đến sự hinh thành và 
khẳng định cái mới, làm cho cái mới chiến thắng cái cũ. Trong 
sự phát triển xã hội, cuộc đấu tranh giữa cái mói, tiến bộ và cái 
cũ, Lạc hậu là cuộc đấu tranh giữa những Lực lượng tiến bộ và lạc 
hậu. 


CÁI NƯỚC (đ/z 1), huyện ven biển phía tây nam của tỉnh 
Minh Hài. Diện tích 825 km”. Gồm 1 thị trấn (Cái Nưác), 11 xã 
(Lương Thế Trân, Phú Hưng, Hưng Mỹ, Đông Thói, Phú Mỹ, 
Phú Tần, Tần Hưng, Tân Hưng Dông, Tần ưng Tây, Trần Thói, 
Việt Khái). Số dàn 227946 (1993). Dịa hình bằng phẳng, độ cao 
(rune bình 2 m. Sông Ông Dắc, Bảy Háp chảy qua, đầm Đồng 
Cùng. Rừng đước chiếm 8,42 diện tích. Đất nông nghiệp chiếm 
74,32 điện tích. Trông lúa, ngô, đùa, đay. Nuôi trồng đánh bắt 
thuỷ sàn. Có quốc lộ 4 chạy qua, 27 km bờ biển. Huyên thành 
lập tư tháng 12.1978. Năm 1984, sáp nhập thêm huyện Phú Tàn. 

CÁI PHỔ BIỂN, CÁI ĐƠN NHẤT, CÁI ĐẶC THÙ (zi£:). 
cái phô biến là phạm trù triết học chỉ những nét, những mặt, 
những hiện tượng và quá trình, những mối liên hề và quan hệ 
tồn tại và được lặp đi lắp lại trong các sư vật của thế giới khách 
quan. Phạm trù này là phạm trì nhận thức, nó phản ánh một 
trình độ nhận thức khái quát hoá hơn, tru tượng hơn. Tuy nhiền, 
phạm trù phổ biến không thể tồn tại cô lâp mà có quan hệ khăng 
khít với các phạm trù cái đón nhất và cái đặc thù. Nếu những 
mặt đó, những hiến tượng đỏ, những mốt: bên hệ đó chỉ tồn tại 
trong môi sự việc đơn lẻ nhất định thì đó là cái đơn nhất. Còn 
nếu chúng tồn tai không chỉ trong một sự Vật. mà trong một 
nhóm các sự vật, thì nó là cái đặc thì. Cái đón nhất, cát đặc thù, 
cát phổ biến phản ánh các trình độ từ thấp lên cao của sự nhận 
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(hức các hiển tượng. l2o đó, sự khác nhau của ba phạm trù này 
chỉ là tướng đối, chúng chuyển hoá lẫn nhau. Chủ nghĩa duy vật 
biến chứng xem cái đơn nhất, cái đặc thì và cái phố biến là cách 
phản ánh tính thống nhất khách quan của các hiện tượng thế 
giói. Sự giống nhau cd bản của các sự vật hay các quá trình chỉ 
là biểu hiện của mối tiên hệ khách quan sâu sắc đó. Cái phô biến 
thê hiện sự phong phú của cá¡ đặc thù, cái đón nhất, cái riềng 
lẻ. Cái đón nhất không thể tồn tại mà không có cái phô biển, cái 
phổ biến không thê tôn tại mà không có cái đón nhất và trong 
những điều kiện nhất định, cái đón nhất có thể chuyển hoá thành 
cái đặc thù và cái phô biến, vv. Các pham (trù này có ý nghla thực 
tiên rất phong phú, chúng giúp nhận thức được các quy luật 
chung, phô biến, chi phối sư hình thành và sự phát triển của một 
hình thái kinh tế - xã hội, đông thơi cà những sự thể hiện đặc 
thù, độc đáo của các quy luật đó trong những nước riêng biệt. 

CÁI THẤM MÍ (0iế:) x. Cái đẹp. 

CÁI THÂN (sân khấu), tử dùng trong kịch hát truyền thống 
đề chỉ cái cốt lối tinh thẦn trong một trò diễn, môt lớp trò, một 
vai điên hoặc một biểu hiền tam tí chủ chết của vaì diễn trong 
một tình huống kịch nhất định. Mục tiêu cao nhất của nghệ thuật 
truyền thống là miêu tả được CT; dù rằng nhiều khi phải biến 
dạng, bóp méo cát hình (thái tự nhiên bên ngoài. Vd. lớp việc làng 
trong vỗ chèo Quan Âm Thị Kính, thay vì các chức sắc trong 
làng là những nhân Vật mang tính biều tượng như Dồ Diếc, Thày 
Mù, Hương Câm đề nói lên cá: lõi tỉnh thần của lớp trò: sự mù 
quáng bất công trong vụ xủ oan Thị Kính. Vị trí tối cao của CT 
còn thấy trong các loại hình nghệ thuật truyền thống khác như 
hội hoa, thi ca, w. 


CÁI THIỆN VÀ CÁI ÁC (øiết), phạm trù có bản của đạo 
đức học, đánh giá piá trì đao đức và hành vị đạo đức con ngươi. 
Thiện là đẹp, tốt, là sự đánh giá đạo đức phù hợp vói xã hội, lịch 
sử và giai cấp. Ác tà độc ác, xấu, hại, là sư đánh giá đạo đúc 
ngược vói xã hôi, lịch sủ và giai cấp. Tù thởi cô, con người đã 
phân biệt thiện và ác như phân biết ánh sáng và bóng tối. Bàn 
về bản chất đạo đúc của con người, có tư tưởng cho rằng con 
người sinh ra vốn thiện, chí vì những tập tục trong cuộc sống đÃ 
làm cho con người xa với cái thiện (Mạnh ˆIú). Lại có tư tưởng 
cho rằng con người sinh ra vốn áe, do đó, cần học lập và rèn 
tuyên mới xa đần cái ác đề tiến tới cái thiên (Tuần Tủ), Quan hệ 
giữa CTVCA là một quan hệ biên chứng. Chúng có thể chuyên 
hoá lẫn nhau. Có những cái thiện có tính chất tương đối. Có 
những ý nghĩ và hành vi được coi là đạo đức trong xã hội này, 
thời gian này nhưng không còn là đạo đức trong xã hội khác, 
trong thời gian khác. Cái thiện khi mới ra đồi có thể bị lên án 
là cái ác. Trong quá trình phát triển của xã hội, có những tiêu 
chuẩn cũ trong suy nghĩ và hành vị đạo đức bị xoá bỏ, cái thiên 
dần dần được khẳng định, Nó trở thành cái thiện mới để thay 
thế cho những cái thiện cũ đã trổ thành lỗi thời. 


Trong "Lutvich Foiơbăc và sự cáo chung của triết học cổ điển 
Đức", Enghen đã nhắc lại quan điềm của Hêghen về sự đối lập 
BiỨa thiện và Ác và ông đã phân tích như sau: "Hêghen viết: 
"Ngưỡi ta tưởng nữu được mội chân lí vĩ đại khi nói con người 
bầm sinh là thiện, song ngưỏi ta quên rằng neưới ta còn nều được 
một chân lí vĩ đại hơn nữa với lồi nói này: "Con người bầm sinh 
là ác". Theo Hê@phen, ác là hình thúc, trong đó biểu hiện động 
hịc của sự phát triển tịch sủ. Thậi ra câu nói đó bao hàm hai ÿ 
nghĩa: một mặăt, môi bước tiến mới tẤt nhiên là một tội ác chông 
lại trật tự cũ đang suy đồi, nhìng được tập quán thần thánh hoá. 
Mặt khác, tử khi sự đốt lập giữa các giai cấp xuất hiện thì chính 
những duc vọng xấu xa cúa con người - lòng tham và sự thèm 
muốn quyền thế - đã trò thành đòn bẩy cho sự phát triển lịch 
sử”. Phép biện chứng giữa CTVCA chứng minh tính tương đếi 
của mọi giá trị đạo đúc. Nó đồi hỏi đạo đức hoc phải luôn biön 
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đổi mới để phàn ánh được như cầu tiến bộ và phát triển của 
nhân loại, của các tập đoàn người. để không trở thành bào thủ 
và kìm hãm sự phát trên của lịch sử. 


CÁI TỎI (niết, giáo dục), trung tâm tỉnh thần của cá nhân 
con ngươi, của cá tình cơn ngưới, có quan hê tích cực với thê giới 
và vói chính bản thân mình. Chỉ con người độc lập kiểm soát 
hành ví của mình và có khả năng thê hiên tính chủ động toàn 
điên mới có cái "tôi" của mình. CT hình thành cùng vi sự hình 
thành /£ ý rhức: con người tư tách mình ra như là một cái khác 
và độc lập đối với mọi cái xung quanh (cái không phải tôi). CT 
là hạt nhân tAm lí của ziên cách: thông qua CT: cá nhân tự thấy 
mình là mình, tự đánh giá về mình, tự hoàn thiện và phát triển 
nhân cách của minh như là một cá nhân hành động có mục đích, 
có ý thức. CT biến đôi cùng vi sự phát triển của trị thức, văn 
hoá, tình cảm và sự rèn luyên ý chí của cá nhân. Song CT vẫn 
duy trí tính hoàn chỉnh bên trong, tính ôn định tướng đối. Ó mối 
thời điểm, môi eá nhân vẫn \là mình và có thể đồng nhất CT tà 
một chii thể hành đông tích cực. 

CÁI TƯYẾỆT VỜI (triết, mĩ học; cơ. cái cao cả), pham trù mĩ 
học phản Ánh trưởng hợp cái đẹp vượt qua khuôn khô bình thường 
của nó, gây nên một xúc cảm thảm mĩ thể hiên sự quý trọng, sự 
kính phục ð một múc độ sâu sắc. 


Tặc phẩm bản về CTV có ành hưởng đầu tiên ở thời kì đầu 
của kỉ nguyên chúng ta là cuốn "Bản về cái tuyêt với" mà người 
La nói Là của Lônggin (Longin; 213 - 273). Sau đó, nhiều nhà triết 
học đã bàn về phạm trù CTV như Kantơ, Hêghen, Checntsepxkí, 
những điểm nói trên về CTV phải được hiều trong hê thống triết 
học của các tác già. Vd. Hêghen coi CTV là ưu thế của ý niệm 
so với hình thức, là tỉnh thần vượt khỏi vật chất. 

Ngưỡi ta thưởng lần tộn CTV (cũng gọi là cái eAo cả trong mí 
hợc với cái cao cả trong lĩnh vực đạo đức học), bỏi người t2 tách 
CV ra khỏi phạm trù trung tầm của mì bọc là cái đẹp. Nhiều 
nhà mĩ học đã trinh bày CTV như sự hùng vì của thiên nhiên, 
núi cao, biển eä, bão to, thác lớn, trong đó trình bày con người 
tự coi mình như một sinh thể yếu ót và nhỏ bé. Cũng cá nhà mĩ 
học gắn liền những hiện tượng thiên nhiên ấy với ý chí quật cưng 
và niềm tự hào cúa con ngưới tin tưởng vào sức mạnh của bản 
thân mình, coi lí tưởng hành động của con ngưởới cũng cao cả Và 
hùng vĩ như các hiện tượng tuyệt vời trong thiên nhiên, tử đó mĩ 
học đôi khi đã đề cập phạm trù cái anh hùng coi nhì CTV trong 
đởi sống xã hội. CTV cũng phản ảnh, từ góc đô mí học, cái cao 
câ trong hành vị xã hội, những ý nghĩ, những thái độ và hành 
động của con người đã vượt qua mức độ bình thưởng tạo nến sư 
quý trọng, sự chiêm ngướng của xã hội. 

CÁI KXẤU (miế:), phạm trù mí học nói lên những hiện tượng 
của hiện thực mà bản chất của chúng đồi lập với cãi đẹp. CX 
mang tính thâm mĩ không tần tại độc lập với các phạm trì mĩ 
học khác. Nó gày được những xúc động thầm mí và được phản 
ánh trong nghệ thuât chỉ trong mỗi quan hê giữa nó với các hiện 
tượng thâm mí khác, nhất tà vói cái đẹp. Có thể nói CX là cái 
đep nhìn từ mặt trái của nó. CẦX trong cuôc sống là đối tưởng 
của chủ nghĩa hiện thực phê phán, nó được nêu lên đề phủ định 
trong quá trình chủ thê thÂm mĩ khẳng định cái đẹp VÀ gián tiếp 
ngợi ca cái đẹp. Nó trỏ thành cái hài, khi trong quá trình bị huỷ 
diệt, nó được biểu hiện dưới những hình thức tố bịch, phi lí, mất 
hài hoà, khêu øợi những xúc cảm hai hưỚc và gây cưới. 

CAINÔ/ÔI (4 chất, A. cainozoic) x. Tân sinh. 


CAIRÔ (2i 0; Cairo), thủ đô Công hoà Arận A+ Cập, trên 
bở sông Nìn, đầu mối giao thông quan trọng. Số dân 6,663 triêu 
(1991) (cà ngoai ô trên 8 triệu). luyện kim, chế táo máy, dêt, 
hoá chất, w. Vào thời kì Rôma - Bizanxơ, ð địa điểm hiên nay 
của thãnh phô C bà thành phố Fuxtat (Ph. F'ustat). Thơi kì ó41 


- 9U, thủ đô của các lãnh chúa địa phương Arập ở Ai Cập. 
Thi kì 973 - 1171, thủ đô quốc gia Fatimit (Ph. Fatimides). Từ 
thế ki 13 đến đầu thế ki l6. trung tâm thưởng mại lồn, thủ công 
nghiệp và văn hoá, thủ đô của các Xuntan Mamêluc (Ph. Sultan 
Mamelouk). Đầu thế kỉ 16, đế chế Ôttôman (Ph. Ottoman) (Tô 
Nhĩ Ki) xâm chiếm. Năm 1882, quân đội Anh chiếm. Những 
năm 1914 - 22, là trung tâm hành chính eủa khu vực, nằm dưới 
quyền báo hộ của nước Anh. Thời kì 1922 - 53, thủ đô của 
Vương quôc Ai Cập, tủ 1953 - 58 - của Cộng hoà Ai Cập, tử 
958 - 71 - của Cộng hoà ArẬp thống nhất, tử 1971, của Cộng 
hoà Arập Ai Cập. Nhiều di tích kiến trúc tử thế kỉ 4 tCn. đến 
thế kỉ 19: các nhà thở đao Hồi Ip Tutura (thế kỉ 9), Án ~ az - 
Khar (thế ki 10), Của Lón (thế kỉ 11), Thành Trì (thế kí 12); 
nhà thả - giàng đường của Xuntan lÏaxana (thế kì 14), lãng ella 
các Xuntan Mamêluc (thế kỉ 15 - đầu thế ki 16); 1Ó viên bảo 
tàng. 

CALAI 7T. (miết, văn, A. Thomas Carlyle; 1795 - 1881), nhà 
triết học, sử học, nhà văn Ánh. Học Đại học Eđinbø (Edinburgh; 
1809 - 14), biêu trưởng trưởng này năm 71 tuổi. © chịu ảnh 
hưởng của các nhả triết học duy tàm Đúc, như Kantd, Fichte 
và của nhúng nhà lãng mạn Đức như Got (Ð. Johann Wolfgang 
von Goethe). Theo C những vấn đề cá nhân không thể tìm thấy 
cách giải quyết trong chủ nghĩa hoài nghi của thế kí 18 hoặc 
trong nôi buồn lãng mạn, mà là trong tâm linh, nghĩa vụ và sự 
quên mình. C áp dụng học thuyết của Fichte về siêu nhân, về 
sự hoạt động tích cực của cái tôi, về sự đồng nhất tuyết đối của 
chủ thể và khách thê vào lịch sủ xã hộ: loài người. Dề cao sự 
sùng bái các anh hùng, vat trò quyết định của các cá nhân, của 
nhân vật vĩ đại trong sự trưởng tân của nhàn Loại. Irong nghiên 
cứu văn học, cuốn "Lich sử Cách mạng Pháp" (1837) làm cho 
C nô: tiếng. Dến nay, cuốn này vẫn được đánh giá là công trình 
tiêu biểu cho phương pháp biên soạn lịch sử theo phong cách 
lãne mạn, với các sự kiên, các nhân vật được trình bày như một 
cuốn tiểu thuyết sinb động. C dịch cuốn tiểu thuyết "Vinhem 
Maixtơ' (”Withclm Meister") của Gớt ra tiếng Anh, viết nhiều 
tiêu luận về các triết gia, các nhà văn, nhà thỏ Dức. Về già, C 
viết "Hồn kí" (“Memoriaks”, 1883). 


CALAMIN (2/2 chất, A. catamine;, tk. hemimocfit, hanmel), 
khoáng vật chứa kẽm, thuộc (ớp sibcat đảo - 
Zn4(Si;Os)(OTD.2H¿O. Hệ thoi. Tập hợp hạt đặc sít, dạng đất, 
đạng vỏ, tính thỂ phóng tia, dạng thận, nhũ đá, Không mảu, trắng, 
xanh lø đến nâu vàng. Ánh thuỷ tinh. Độ cứng 4,5 - 5,0; khối 
tượng riêng 3,4 - 3,5 g/cm”. Gắp trong đới axi hoá mó quặng kẽm 
và mỏ đa kìm. Nguồn nguyên liêu quặng kẽm. Phô biến trong 
các mò đa kim Phìia Khao, Chợ Diền, Lang Hit (Bắc Thái). 

CAIL,AMIT (đa chất; L Calamus: sậy), cây thuộc nhóm Cö 
tháp bút (Equisetacae), thưởng gặp trong các rưửng kỉ Cacbon, 
để lại di tích trong các mỏ than. Cây cao tới 20 - 30 m, đường 
kính tới 1 m. Phổ biến trong các kỉ Cacbon và Pecmi. 

CALAÄNG (kiến trúc), ngôi tháp trong quần thể kiến trúc Chăm 
(x. Kiến trúc Chăm). 

CALÊĐÔNI (đia chế¿), chuyển đông kiến tạo xảy ra vào kì 
Ocđðwic - Sihia (khoảng 440 - 500 triệu năm về trước), tạo thành 
các núi của phần (lớn nưóc Anh. Phía tây bắc vùng Xcanđinavd 
(Ph. Scandinavie) và một số nơi khác trên thế giới. Miền do 
chuyền động C tạo núi uốn nếp được gọi là calêđôntt. Hiểu hiện 
của chuyền động C ở Việt Nam phân bô trong khu vực tây bẮc 
Bắc Bọ, Việt Bắc và kéo dài sang miền duyên hải Đông Nam 
Trung Quốc. 

CAI IFONI (hoá; LÔ CaUfornium), Cf Nguyên tố hoá học 
nhân tạo thuộc nhóm !ÌTB, chu kì 7 bảng tuần hoàn các nguyên 
Lố, số thú tự 98, nguyên tử khối 251.08; thuộc họ actinoit. Kim 


CALIP C 


loại phóng xa. Có nhiều đồng vị, bần nhất là 5ÌCf (có chu kì bán 
rã 900 nÄm), Lần đầu tiên được Xibooc (Glenn Theodore 
Seaborg) và một số cộng sự phòng thí nghiệm phóng xạ ở Trưởng 
tông hợp Catifonia (Hoa Kì) phát hiên vào tháng 2.1950 bằng 
cách bắn phá cuni bằng các ion heU. Dùng làm nguàn nótron 
trong nghiên cứu y học. (rong phàn tích kích hoạt. 





Calamit 


À ~ Tái tạo dpng cäy (cao 20 - 30 m, đường kính Ì m); 
B - Khuôn !rong của thần cây (theo L. Mare!). 


CALUIFONIA (ra 7, A. California) 1. Bán đào ở phía tây đại 
lục Bắc Mi, thuộc Mêhicô. Dài 1200 km, rộng 50 - 250 km, cao 
3078 m. Khí hậu cận nhiệt đới ở phía bắc, nhiệt đói ở phía nam. 
Thực vật nủa hoang mạc và hoang mạc. 


2. Vịnh ð Thái Rình Dương tại bở phía tày Lục địa Bắc Mĩ. Dài 
1240 km. rộng 220 km, độ sâu 3292 m. Nhiều đảo. Nghề đánh 
cá phát triển. Cảng Guaymas (Mêhicð). 

3. Dòng hải lưu Lạnh ở Thái Bình Dui6ng. Chay dọc bố bang 
Califonia từ bắc xuống nam. 


4. Bang ở phía tây Hoa Kì. Diện tich 411407 km. Số dân 31,211 
triểu (1993). Thì phủ: Sacramento, 


CALIGRAM (nữ thuật, Ph. calgramme), hình đồ hoa tạo 
dưng những mảng chữ, dòng chữ ghép lại, đo Apôline (Guilaume 
Apoltinaire) đề xướng tử đầu thế kỉ 20, có thể đã được gợi ý từ 
những bài thó ¡n "khấp khênh bậc thang", của Manlacmê 
[(Stéphane Mallarmé) (1897)]. Apôlíne mở đầu bằng cách sắp 
xếp chữ ín thành hình ảnh vật định miêu tả (chiếc cavat, cái đồng 
hồ). Các hoa sĩ hưởng íng C trong đó có Picatxô, Kìe (D. Paut 
Ktec) và Rraco (Ph. Georges Rraque)... đã đi xa hơn nhiều, sử 
dụng chữ in như mõt phương tiện tạo hình tự thân, không cần 
dựa vào một vVẬt thể chuyền ý. 1uy nhiên € sớm bộc lộ những 
hạn chế nên không cỏ tiếng vang đáng kẻ, chỉ mang tính chất đò 
tìm, thử nghiệm hoặc chơi chữ. 

CALILP (cơ khí; Ph. caibre), đụng cụ kiểm tra kích thước hoặc 
vị trí tứdng quan các bề mặt chỉ tiết máy. [3 Loại đụng cụ kiềm 
không có thước chia, C không cho biết trị số của kích thước được 
kiểm mà chỉ cho biết yếu tổ được kiểm có nằm trong phạm vi 
dung sai của C. C thường có hai đầu: đầu lọt và đầu không lọt; 
nếu kích thước của ch: tiết qua được đầu lọt và không qua được 
đầu không lọt thì kích thước ấy nằm trong phạm vi dung sai. 
Theo công dung và kết cấu, phân loại: ]) C nút trớn, dùng để 
kiểm tra đường kính lỗ. Dầu lọt có chiều đài Lớn hơn đầu không 
lọt. Đối với các C có đường kính lón, người ta vát đầu trụ của 
đầu lọt, đầu không lọt và có thề làm đầu lọt, đầu không lọt riêng 
thành hai C một đầu, C hàm trơn (đùng để kiểm tra đường kính 
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trục). Có loại hai đầu tot và không tot quay về một phía. Đầu 
lọt ä phía ngoài, đầu không lọt ở phía trong. Có loại € hàm trón 
điều chỉnh được kích thước của đầu lọt và đầu không lọt; 2) C 
nú( ren, đùng để kiểm tra kích thước Lỗ ren; 3) C vòng ren, đầu 
Vọt và không lọt dùng để kiểm tra kích thước của trục ren, đầu 
không lot của C nút ren và C vòng ren chỉ để kiêm tra đường 
kính trung bình của LỄ ren và tnịc ren nên ren của nó có dạng 
cắt cụt, đầu lọt € nút ren đẻ kiêm tra tô hợp, đồng thời kiểm 
tra kích thước sa: số về hình dạng và vị trí ren; 4) € nút then 
hoa, kiểm tra tông hợp lô then hoa, đồng thời kiểm tra kích thước 
và vị trí tướng quan của các yếu tố trong Lô thcn hoa; 5) C vòng 
then hoa, kiểm tra tổng hợp trục then hoa, C mt và vòng then 
hoa chỉ có đầu tọt. Theo chức năng, C thưởng có ba loại: 1) C 
thd - dùng cho công nhân gia công sản phẩm; 2) C nhận - dùng 
cho nhàn viên thu nhận sản phâm; 3€ kiềm - dùng đẻ kiểm tra 
C thọ và C nhận xem có hợp quy cách không. 


CALO (/0), đơn vị ngoài hệ đo nhiệt lượng, kí hiệu eaL, 
l ca( = 4.1868 ]J, Trong nhiệt hoá học 1 ca( = 4.1860 J, là nhiệt 
lượng An cung cấp cho 1 g nước để nhiệt độ của nó tăng từ 
14,5°C lên 15,5°C, Rôi của calo là kiLôcalo, 1 kcal = 102caL 


TYong đinh đướng học, C là đơn vị dùng để xác định giá trị 
răng lượng thức Ăn (x. Năng lượng). Nếu quy đổi tương thực, thiịc 
phảm cần cho một người trong một ngày thành cala, thì thấy đại 
lượng này thay đôi theo tình hình kinh tế của từng nước, khí hậu, 
nghề nghiệp, độ tuôi, w. Nếu quy đổi tất cả các loại thức ăn cho 
gia súC VÀ sản phầm chăn nuói thành calo, sẽ thấy chăn nuôi là 
ngành tiêu tôn nhiều năng lượng. Những loại gia súc sử dụng năng 
lượng tương đối cao là Lớn và gia cầm. Nếu quy đỗi tất cà những 
khoản đã đầu tư vào đất trồng trọt và những sản phẩm thư hoạch 
được trên mội đơn vị điện tích thành calo, sẽ thấy hiệu quả của 
đầu tư và tính toán nên đầu (ư vào khâu nào có Lợi hơn. 


CALOMEN (0ö; A. šatome\), tên thưởng mại của thuỷ nöân 
(D clonma (Hg;Ctạ; thiên nhiên (x. Thuỷ ngân cÌarua). 

CAM (cơ k}hí), chỉ tiết của cö cấu cam, có bề mặt trượt là chu 
vi, vấu, mặt đầu hoặc rãnh (trên chu vị, mãi đầu) định hình sac 
cho khi C quay thì bề mặt trượt định hình truyền cho chỉ tiết đối 
tiếp (con Uĩn - cân đây hoặc thanh đầy) một chuyên động với quy 
luật thay đổi tốc độ nhất định. Thường có các loại: C thùng, C 
đĩa, C mặt đầu, C rãnh mặt đầu, w. C được dùng nhiều trong 
máy công cụ 1 động, máy công nghệ (dệt, thực phẩm) đề truyền 
động và điều khiển có tính chủ Kì (sau một vòng quay của €). 

CAM (tm học; À. computer atded rmanufacturing - công nghệ 
chế lạo với sự giúp sức của máy tính) x. C4D/CAM. 


CAM CHANH (rộng, Ciơus sừiến$c), cày Ăn quả, họ Cam 
(Ruraceae). Thân cao 3 - 4 m, ít gai. Lá thường xanh, hình trái 
Xoan, tAi lá nhỏ và dài. Hoa trắng, thớm. Quả hình cầu, chín màu 
vàng, da mịn. Vỏ quả có tỉnh dầu, khó bóc, ruội quả chua hay 
ngọt. Phân bố vùng nhiệt đói, cận nhiệt đói, sống lâu năm. Hoa 
có thê đùng cất hương liệu, vỏ quả phơi khô làm thuốc. Ngoài 
CC, ò Việt Nam trông nhiều loài cam khác như đam đưởng, cam 
giấy, cam Bế Hạ (Ha Bấc) và đã nhập nội một số chủng như 
cam rốn (Navel), gốc Địa Trung Hài, cam Sunkisd gốc Valenwia. 

CAM KẾT QUỐC TẾ (kừuh !ế), sự cam kết trên tính thần 
tự nguyên thực hiện những nghĩa vụ kí kết với nước ngoài được 
ghi trong các điều ưóc quốc tế và trong các hợp đồng dân sự, do 
các quốc gia, các tô chức kinh tế, xá hội tắn của eäc quốc gia kí 
kết. Nguyên tắc tôn trọng các CKQT đã hinh thành sắm trong 
sinh hoạt quốc tế. Tuy nhiên, trên thực tế, các cường quốc thưởng 
dùng hình thức này để chỉ phối các quốc gia yếu chấp nhận các 
điều kiện không bình đẳng, nhằm thực hiện mưu đồ của mình. 
Luật quốc tế hiện đại không thÙa nhận các điều ước nô dịch, 
không bình đẳng, mang tính thực dân. 
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CAM LỘ (4/2 /D, huyện ä phía tay bắc tỉnh Quảng Trị. Diện 
tích 351,99km”. Gồm 8 xã (Cam Thành, Cam An, Cam Thanh, 
Cam Thuỷ, Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Chính, Cam Nghĩa; 
huyện lị ở xã Cam Thành). Số dân 239637 (1993), gồm các dân 
tộc: Kính, Bru - Văn Kiều. Dịa hình đồi thấp, đồng bằng hẹp ở 
\ũne sông Cam l4 chày qua. Trồng lúa, hồ tiêu, vw. Chăn nuôi: 
trâu, bò. Khai thác gỗ và lầm sản: gỗ lim, giảng hưởng, gu, mụn, 
vàng tâm, kiền kiền... Dưỡng 9 chạy qua. Huyện thành lập thánz 
10.1991, được tách từ thị xã Dông Hà. 


CAM LỘ (đ2 f; cø. Hiếu Giang), phụ lưu cấp I của sông 
Thạch Flãn, tỉnh Quảng Trị, bất nguôn từ vùng núi Voi Mẹp, 
chảy tì tây sang đông qua Cam Ì 2, Đông Hà, đồ vào sông Thạch 
Hãn bên bở trải, cách của sông 12 km. Dài 6ó km. Diện tích lưu 
vực 539 km”, độ cao trung bình 238 m, độ dốc 20,12%. Mật độ 
sông suối 1,13 km/km?. Có bốn phụ ưu cấp Ï đài trên 10 km. 
Tổng lượng nước tính đến Dông Hà 0,57 km” tương ứng với lưu 
tượng 112,4 mÝ/s và môđun đồng chảy năm 40 Us.km`. 


CAM RANH (đa H, quân sự), vâng biên sâu, kin, thuộc huyện 
cùng tên, tỉnh Khánh Hoà. Cách hiển bai bán đảo: bán đảo Thưỷ 
Triều đài 26 km, nơi hẹp nhất 1.5 km tà một đài phù sa ven biển 
nối với đất tiền khu đồi núi Cam Lính, có núi Ao HÀ (468 m); 
bán đảo Cù Lao - Cầm Lai dài 7 km từ phía tây nam nhò sang 
bán đảo Thuỷ Triều, tạa ra một co biên rộng 2,5 km gọi là Của 
Lán chia vũng làm bai phần: Vũng Trong dài 30 km tư Suết 
Trường đến Suối Giếng, phía bắc hẹp ngang, nhiều nơi chỉ L km, 
phía nam rộng tói 15 km, độ sâu 1ó - 20 m; Vũng Ngoài thông 
với Vũng Trong qua Của Lán và mở rộng ra Biển Đông từ mũi 
Hàn Giang (Cam Lính - Thuỷ Triều) đến mũi Đá Vách (Cam 
IAm - Cù Lao), rộng 12 km. Hòn Binh Ba diện tích 2,5 kmÊ có 
đèn biển ở sát bán đảo Thuỷ Triều, cách mũi Chà Là một Llạch 
hẹp, gọi là Của Nhỏ. Hòn Tráng nhỏ ở phía pam Vũng Ngoái 
cũng có đèn biển. Cát Thưỷ Triều là nguồn nguyên liệu chơ công 
nnphiệp thuỷ tỉnh. Quân cảng öð bán đảo Thuy Triều. Có năm cầu 
tàu lớn, bốn bến đô bộ. Có thể tiếp nhận các loại tàu đến 200 
nghìn tấn. Cùng với cảng CR, có một sân bay quân s/ cấp I, hệ 
thống kho tàng, kho đầu Lồn và nhiều công trình quân sự khác. 
Ti thế ki 18, chúa Nguyễn đã đóng quân và sử dụng cảng CR 
lến năm 1900, Bactêlâm (hầu tước Pháp) nhận thầu, xây dựng 
cảng cho tàu biên Vướt đại dương trú đậu, ăn than, lấy nước ngọt. 
Pháp rồi Nhật không ngững mở ròng và tăng cường cảng CR. 
Dầu 1960. Mí đã hiện đại hoá cảng CR thành một căn cứ quãn 
sự liên hợp lón. Được giải phóng 30.4.1975. Thương cảng: thị 
trấn Ra Ngòi, bên bở vũng phía tây sát quốc lộ 1A. 

CAM RANH (//2 !f), huyện ven biển ð phía nam tỉnh Khánh 
Hioà. Diện tích 932 km2. Gồm 1 thị trấn (Ra Ngòi, huyện Ij), 21 
xã (Cam An Bắc, Cam An Nam, Cam Đức, Cam Hải Đông, Cam 
Hải Tay, Cam Hoà, Cam Nghĩa, Cam Lập, Cam Bình, Cam Hiệp 
Rắc, Cam Hiệp Nam, Cam Phước Dông, Cam Phước Tầy, Cam 
Phúc Bấc, Cam Phúc Nam, Cam Tần, Cam Thành Bắc, Cam 
Thành Nam, Cam Thịnh Dáng, Cam Thịnh Tây, Sơn Tần). Số 
đân 17R140 (1993). Dịa hình đồi dốc về hướng đông (Hòn Râng 
cao 72Ø m), cá vũng và bán đảo Cam lanh, đỉnh Cam Ranh cáo 
486 m. Dất nông nghiệp chiếm 20% diện tích, Trồng lúa, sắn, 
thuốc lá, đừa, mía, điều, xoài. Dánh bất cá; sản xuất đụiđng, thuốc 
lá, cơ khí sủa chữa, có thương cáng và quân cảng. Quốc lộ 1A, 
đưỡng sất thống Nhất chạy qua. Trước kia thuộc tỉnh Khánh 
Iloä, tử 1976 - 89 thuộc tỉnh Phú Khánh, bỉ 6.1989 thuộc tỉnh 
Khánh Hoà. Từ 3.1977, sát nhập vào huyện Khánh Son, tử 6.1985 
được tách ra thanh buyện Cam Ranh. 


CAM TẤU MÃ @), viêm miệng hoại thư, bắt đầu ở Lợi hoặc 
ở má, lan rất nhanh ra má, môi, hoại tử phần mềm làm thủng 
má, môi, mũi, sau đó làm hoại hỉ xương, răng (ung lay rụng dần, 
có mùi hôi thối. Vì khuẩn gây bệnh chủ yếu là Fsobacteria và 
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xoắn khuân. Gặp ỏ trẻ em có thê trạng rất suy kiết, thưởng pặp 
sau khi bị sời, thương hàn hoặc một bệnh nhiễm khuân nặng 
khác. Thể trạng chung rất kém, nhiệt độ có thê tăng. Bénh rất 
nặng nhưng trẻ không càm thấy đau. Cần điều trị kịp thơi: kháng 
sinh liều cao, huyết thanh chống hoại thư, nâng cao thể trạng, 
chăm sóc tại chô, cắt lọc và tạo hình, w. Phòng bệnh: trước hết 
cần quan tâm đến các trẻ ốm yếu, suy dinh dưng, mấc bệnh 
nhiễm khuẩn, đặc biết là bệnh sổi, Phát hiện sóm các vết Loét 
màu đen, thối ở Lợi má. Trong y học cô truyền, CTM có tên đầy 
đủ 1â nha CTM (cam răng); còn gọi lñ tị cam (cam mũi), thuần 
cam (cam mö¡), thiệt cam (cam tưới), hầu cam (cam họng). Ñguyên 
nhân thưởng đo nhiệt độc ở hai kinh can vị. 


CAM THẢO (nông), tên gọi bá cây thuốc cho vị thuốc CT 
thông đụng trong đông y. 1) CT bắc Gcyrh1a uraferris, họ Đậu 
(fabaceae). Cây sống lâu năm, cao 1 - 1,5 m, toàn thân có lông 
rất nhỏ, lá kép tông chim, có 9 - 17 lá chét. Hoa màu tím nhạt, 
hình cảnh bii6m. Quả giáp, cong hình Lưới liềm, nâu đen, có nhiều 
lông, chứa 2 - 8 hạt nhỏ đẹt, màu xám nâu hay xanh đen, bóng, 
Mùa quả tháng 7 - 9. Một Loài tưởng tự: GÂ§cyruz4 giabra, có 
lá chẻt đài hon, quả 1t hạt hớn, mùa quả tháng 7 - 9. Hai Loài 
trên phân bố ở liên Xô, Trung Quốc, di thực vào Việt Nam tử 
1958, Cây trông bằng hạt hay bằng thân rễ, Sau 4 - 5 năm thu 
hoạch (đào rế), năng suất 8 - 10 tấn/ha. Sau khi đào rễ, xếp đông 
ủ men, cho rễ có màu vàng sẫm. Hoạt chất chính là glxirizn 
(hàm lượng 6 - 232), có tác dụng giải độc, giảm vị toan, tiêu 
viêm. Ttong y học, ngoài công dụng làm cho thuốc ngọt để uống, 
Lâm tã được chế thuốc viên, CT là vị thuốc chủ trị toẻt đạ dày 
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và ruột. 2) CT' dãy (4bnaš precatoruas, tk. đây cưm, dây chỉ chỉ), 
cây leo họ Đậu (Fabac£a#), mọc hoang hoặc được trồng ở khắp 
nơi. Lá kép hình lông chìm. loa màu hồng, quả dẹt, đỏ sẵm. 
Trong rể và lá chứa chất tương tự glmrizin có trong CT bắc. 
Thuốc sắc từ lã CT dây chữa ho, giài càm, chứng vàng da, vàng 
mắt đo viêm gan virut. Dùng hạt giã nhỏ, đắp tại chỗ để tiêu 
viêm, chữa mụn nhọt, sưng vú. Abrin có trong hạt là một anbumin 
độc, phá huỷ hồng cầu (ở nồng độ 1:1 triệu) và gày ngô độc (khi 
nhai nát vài hạt). Triệu chứng ngộ độc: nồn mủa, đau bụng, ía 
chảy, khỏ thỏ, đa tím tái, truy tím mạch, tan máu, đái ra máu và 
có thể chết. Trong trường hợp bị ngộ độc, cần gây nôn, sau đó 
đưa đì cấp cứu tại các cơ sỏ y tế. 3) CT đất (Scoparia duïÏcis; 
tk. cam thảo nam), cây thảo, họ Hoa mõm chỏ (ScrophulanaceAae). 
Thần mọc thẳng đúng. Lá đón, mọc đối hay vòng, hoa nhỏ. trắng, 
mọc ở kế lá. Mợc hoang khắp nơi ở Việt Nam. Dùng thuốc sắc 
từ thân lá tươi chữa sốt, ho, viêm họng, ban, sồi. 


CẢM ; 1k. càm lạnh, cảm cúm), trạng thái bệnh l do một 
số Loại virut (Coronavirus, Rjunuovữu) yày nền; thưởng xảy ra Lúc 
bị lạnh đột ngột, có thể trong khoảnh khắc nhất là vào túc thay 
đôi thời tiết, lúc bị mệt, ỏ người có chế độ ăn nhiều đường, thiếu 
vitamin, vv. Các đấu hiệu ban đầu: hắt hơi, mũi bị tẤc, đáu họng, 
chảy nước mũi trong (có thề nhiều đến mức phải xỉ múi liên tục), 
có thẻ sốt nhẹ. C có thể chỉ là một trạng thải đứn độc, khỏi aau 
vài ngày, nhưng cũng có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh cúm 
nặng hơn (x. Bệnh cứm). Diều trị: bôi đầu, cao hướng liệu vào 
mũi, tấm nước nóng (có hoà hương liệu như sả, đầu tràm, bạc 
hà, vw.); mặc quần áo ấm, nằm nghỉ trong buồng Ấm, hít một 
bình xông hay binh phưn mù; xông với một nồi nuốóc xông (tá 
bưởi, \á tre, lá sä, tá chanh, ngài cứu, vwv.), đánh gió, cạo gió, uông 
0,5 - lg vitamin C (ngày một lần hoặc hai lần), vv. Một loại C 
cần tưu ý: sô mũi mùa, xảy ra có chu ki, thưởng vào mùa ra hoa 
của cây họ búa, làm chảy nước mũi, nước mắt; trạng thái dị Ứng 
vái phấn hoa, tướng tự như cơn hen (cỏ thẻ xảy ra xen kề với các 
cdn hen), chỉ được đùng kháng sinh lúc có các biến chứng bội 
nhiễm (viêm xoang, ww.). 

CẢM BIẾN (công; Á. sensor), dụng cụ có thể cảm nhận trị 
số tuyệt đối hoặc độ biến thiền của một đại \ượng vật tí (vd. nhiệt 
độ, áp suất, tốc độ dòng chảy, độ pH, cưỡng độ ánh sáng, Am 
thanh hoặc sóng võ tuyến, w.) và biến đổi thành một tín hiệu 
đầu vào hữu hiệu cho một hệ thống thu thập và xư lí thông tin. 

CẢM BIẾN ÁP ĐIỆN (điện), cảm biến có nguyên lí hoạt 
động dựa trên hiệu ứng áp điện, biến đổi các úng tực cø thành 
tín hiệu điện. CRAD đơn giản nhất là phiến áp điện hai mặt có 
phủ kim loại, trên đó cho lực tác động, giữa các mặt kim loại sể 
xuất hiện sức điện động tỉ (lệ với lực. 

CẢM BIỂN ÁP SUẤT (điện), biến đổi áp suất chất lỏng 
hoặc chất khí thành tín hiệu cở, điện hoặc khí nén (vd. dịch 
chuyển cơ học, biến thiên đòng hoặc điện áp), chú yếu gồm một 
màng cơ học có thề biến dạng khá nhạy dưới tác động của áp 
suất cần đo. Biến dạng này làm chuyển động con trượt của một 
điện thế kế. CBÁS này s đụng thuận tiện nhưng đòi hỏi màng 
phải có một biến đạng nhất định nào đỏ đề điện thế kể có thể 
hoạt động chính xác. Có thể đùng càm biến tủ đàn hồi và càm 
biến áp điện để làm CBAS. 

CẢM BIẾN BIỂN ÁP (điện), biến áp tối thép có điện áp 
thứ cấp biến đôi tỉ lệ với đại tượng cần đo (vd. độ dịch chuyền 
góc quay lực tác dụng). Diện áp đầu ra có thé thny đôi do sự 
địch chuyển của lõi thép di đông được nằm trên cùng trục với 
các cuộn dây sở cấp và thứ cấp hoặc do sự dịch chuyền tương 
đôi giữa các cuộn đây. 

CẢM BIẾN BIẾN TRỞ (đin), biến trỏ có điền trỏ thay đổi 
tỉ Lệ với đại tượng cần đơ, vd. độ dịch chuyền đường thẳng hoặc 
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góc. Irên trục của bộ phận cần đo độ dịch chuyền quay chẳng 
han, ghép cơ học trục của môt biến trở. Điện trở R trên biến trở 
nằm giữa một đầu mút của biến trổ và đầu con trướt phụ thuộc 
Vào góc quay của con trượt theo một quan bê xác định. Từ điện 
áp đo được trên điện trở R. xác định được độ dịch chuyền quay 
cần đo. Trong các hệ tuỳ động sử dụng rộng rái CRBT như là 
các càm biến dịch chuyên. 

CAM BIẾN DÂY CĂNG (điên), biến đổi những biến thiên 
cua các đại lương cơ học như lực tác dụng, các dịch chuyển nho, 
ww. thành biến thiên tần số dòng điện. CBDC gồm một dây thép 
căng và một bộ biến đổi có điện kích thích tạo đao động dây 
căng và biến thành tín hiệu điện. Tần số dao động dãy căng phụ 
thuộc vào sức căng của nó và tỉ lệ với đai tưng được đo Dùng 
CRÌ2C chủ yếu trong các hệ thống tự động điều chỉnh các quá 
trình công nghệ. 

CẢM BIẾN DỊCH CHUYỂN (Zi/n), biến đổi các dịch 
chuyên đường thẳng hoặc góc thành tín hiệu điện, cơ hoặc khí 
nẻn. Có thể dùng các cảm biến điện cảm, cảm biến dây căng, w. 
Lễ có độ nhạy cao nhất, dùng cảm biến quang điên và cảm biến 
điện dung. 

CẢM BIẾN ĐIỆN CẢM (điện), cuộn điện cảm lối sắt từ có 
trị số điện cằm biến đổi tỉ lệ với đại lượng cần đơ (vd. độ dịch 
chuyển hoặc góc quay) do thay đổi kế hở không khi giưa cuộn 
dây và LðI. 

CẢM BIỂN ĐIỆN DUNG (điện), tụ điện mà điên dung thay 
đổi tỉ lệ với đại lượng cần đo, dùng làm cảm biến đề đo đô biến 
dạng, độ dịch chuyền. Là môt tu điện có một bản cực cô định 
còn bản cực kia gắn vái bộ phận cần đo độ dịch chuyển. Do điện 
dung trực tiếp bằng cầu đo tổng trỏ. Vì độ dịch chuyển đa bằng 
(loại biến cảm này thưỡng rất bé nên để nâng cao hiệu quả đa, 
ta dững luôn bộ phận cần đo đô dịch chuyên làm bản cức di 
động. 

CÀM BIẾN ĐO LƯỜNG (điện), phương tiên đo Lướng biến 
đổi đại lượng vật tí cần đo (áp suất, nhiệt độ, điện áp, w.) thành 
tín hiệu (thương là tín hiệu điện) thuận tiên cho việc đo lưỡng 
truyền đạt, xử l, ghí giữ hoặc tác động lên các quả trình điều 
khiển. 

CẢM BIẾN HALL (điện), biến đôi dòng điên trong chất bán 
dẫn thành điện áp (sức điện động Hall), dưa trên hiệu ứng HaIl 
và mang tên nhà vật Lí học Mĩ Hall (18S5 - 1938) (x. Hiệu ứng 
HaU). Dược sỉ dụng trong kì thuật vô tuyển điện - điện tử, tự 
động hoá, kĩ thuật tính toán, chủ yếu để làm các bộ nhân, bộ 
điều biến, bộ trộn, dụng cụ đo tử, Ww. 

CẢM BIẾN KÍCH THƯỚC (Ziện), bộ biến đổi đo, biến 
đôi những biến thiên về kích thước độ đài như khe hỏ, đô biến 
dạng, độ dày... thành tín hiệu ra, thường là tín hiệu điên. CRKT 
toại nhỏ như micrômet, dụng cụ đo độ dày, đo độ nhám. CBKT 
toại lón đo míc các chất Llóng hoặc vật Liệu rời. Đối với các CRKT 
\oại nhỏ thường dùng những biến đổi trung gian, biến đổi đại 
lưỡng cần đo thành những chuyên dịch cơ học và sau đó biến 
thành tín hiệu ra. 


CÁM BIẾN QUANG ĐIỆN (điện), bộ phận tách sóng quang 
điện thưởng là một điêt quang. Dùng đề đo tốc độ quay của một 
trục. Tà gắn lèn trục bánh xe có nhiều lô bố trí đều trên vành 
bánh, hoặc phủ xiên kẻ đều đặn trên vành trục những mặt phản 
xạ và hấp thụ ánh sáng. Một nguồn sáng lọt qua các \ỗ trền vành 
bánh hoặc phản xạ chiếu lên điôt quang. Dựa trễn các xung qua 
đit quang có thể tính được tốc độ quay của truc. 

CÀM BIẾN TENXƠ (điện), biến đôi biến dạng của các Vật 
rắn thành tín hiệu điện. CRT có điện trở thay đổi theo biến dạng 
(nén hoặc kéo) của vật trên đó có gắn chặt phần từ điện trở 
tenxơ. CHT kết hợp vái một máy ghi tạo thành một tenxdmct 
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dùng để đo đô biến dạng của các chi tiết máy, các kết cấu, các 
công trình, vv. 

CẢM BIẾN TỪ ĐÀN HỒI (điện), bộ phận dùng để biến 
đổi ứng lực cđ hoặc áp suất cơ thành tín hiệu điên đựa trên hiệu 
ứng tử đàn hồi (hiệu ứng Vililan). CBTĐDH là một cuộn điện 
cằm mà lõi sắt từ có cường độ từ hoá biến đôi khi lối bị biến 
dạng dưới tác dụng của lực cần đo. 

CAM GIÁC (miết, giáo dự¿), phản ánh ban đầu do tác động 
của thế gió: khách quan vào những giác quan của con người đem 
lại. CG là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. CG phản 
ánh, sao chụp lại cấc thuộc tính của những sự vật tồn !aí ở bên 
ngoài và độc lập vói ý thức. Như vậy CG là cái có sau so với hiện 
thực vật chất. Có nhiều loại CG: thị giác, vị giác, khứu giác, thính 
giác, xúc giác, vv. là cái cầu nết trực tiếp con ngươi vớt thế 
giói khách quan. Trên có sò CỚ, các hình thức phản ánh cao hđn 
như tri giác, biêu tượng, khái niệm, phán đoán, suy lí... hình thành. 
Năng lực CG xuất hiên trong quá trình phát triền lầu đài của vật 
chất. Ở con neƯỜi, e0 sở của CG là sự hoạt đông, sự tác động 
qua tại trực tiếp của chủ thể với các khách thể và các đối tượng 
của thế giới khách quan. Với sự phát triển của các phương tiện 
kĩ thuật, con ngươi có khả năng mỏ rộng giới hạn nhận thức càm 
tính của mình. 


CẢM GIÁC RUỐT MỚT (y), cảm giác đau, nóng rất vùng 
hậu môn hoặc vùng cô bàng quang và liên tục muốn đi đại tiện 
hoặc tiểu tiện, tuy có thê trong ruột cuối không có phân hoặc 
bàng quang không có nước hêu (thường gắp trong bệnh 1j, viêm 
bàng quang, vw.). 

CẢM GIÁC KIẾN BỒ @; tk. dị cảm), xày ra ở các đầu chỉ 
(chủ yếu là bàn tay, hiếm xây ra ở bản chân). Dấu hiệu có vẻ 
tầm thưởng, nhưng cần cảnh giác vì có thể là đấu hiệu của nhiều 
bệnh thần kính (đau thần kinh cô - cánh tay, đau đa thần kinh, 
xỏö cứng rải rác, vv.); của tạng co giật (xày ra ở phụ nữ trên 50 
tuổi, có thể đo một trạng thái thường xuyên tăng kích thích thần 
kình - cđ canxi huyết và pH máu có thê binh thường biều hiện 
bằng các triệu chứng như lo âu, đau đầu, rối (oạn giấc ngủ, đánh 
trống ngực, chóng mặt, đau ngực, nuốt khó, chuột rút, rối loạn 
tiêu hoá, mệt mỏi... mà nguyên nhân phần lán do trạng thái ưu 
tư, Loạn thần kinh dạng hysteria hay đồng bóng, vv.), của bệnh 
hư khóp cột sống cö (đau cô phía sau, có thể toả xuống chì trên, 
động tác cô bị giúóì hạn, vv.); của hội chứng ống cỗ tay do đau 
dây thần kính giữa của chì trên bị chèn ép trong ống cổ tay (tê 
bại 3 ngón tay đầu tiên của bàn tay, giảm cảm giác, giảm trương 
lực c3). Nguyên nhân: ví chấn thương, gãy xương, viêm bao hoạt 
dịch gân, có thai, đái tháo đường, bệnh nội tiết; eó thể không 
tìm thấy nguyên nhân rõ rệt. 

CẢM GIÁC LUẬN (i0), thuyết về nhận thức coi cảm giác 
là nguôn gốc duy nhất của tri thức con ngưới. 'Iuỳ theo cách hiêu 
bản chất của cảm giác mà CGL có thể là duy vật hoặc duy tâm. 
Nếu cảm giấc được coi là sự phản ánh thực tại khách quan, là kết 
quả tác động của sư vật bên ngoài lên các giác quan thì CGL dẫn 
tới chủ nghĩa duy vật [Löeedø (John Locke), Hônbach (Paul Henri 
Holbach), DĐiđorô (Denis [2iderot), Henvêttut (Canđe Adricn 
Helvétius), Foiøbac (Ð. Ludwig Adrcas Feuerbach)]. Nếu cảm 
giác được coi là cái hoàn toàn chủ quan, ngoài cảm giác ra không 
còn cái gì khác nữa, sự vật chỉ là phức họp các cảm giác thi CỚI: 
dân tới chú nghĩa duy tầm chủ quan [Beccdu, Humg (12avid 
Hume), Makhø (Ernst Mach), w.], hoặc đằng sau cảm giác chỉ 
có '*ật tự nó” thì dẫn tói thuyết không thẻ biết (Kantö). Triết học 
duy vật biện chứng cho rằng hoạt động nhân thức của con người 
không thê có được, nếu không có cảm giác, cung cấp cho con 
người những dạng trì thức cằm tỉnh. Tuy nhiên, khác Với các nhà 
duy vât - CGL tnióc đây đúng trên lập trưởng của chủ nghĩa kinh 
nghiêm, các nhà triết học duy vât biến chứng không cương điệu 
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Va( trò của cảm giác trong nhận thức, không phú nhận sự khác 
biệt về chất của tư duy, nhỏ đó, con người nhận thức được bàn 
chất, các thuộc tính và quy luật của các sư vật. Chỉ nhỏ sư kết 
hợp nhận thức cảm tính với nhận thức lí tính trong quá tĩnh hoạt 
động thực tiễn, con ngưởi mới đi được 1ù hiện tượng đến bản chất 
§ự vật và các quá trình khách quan. 

CẢM GIÁC NHIỆT (sinh), phản ứcg sinh học tổng hợp của 
con người đối với các thông số về khí hậu đặc trưng cho môi 
trưởng xung quanh (độ nhiệt, độ âm, vận tốc gió và bức xạ nhiệt). 
Nó phàn ánh điều kiên nóng, lạnh của môi trưởng, cưởng độ lao 
động, nhiệt trỏ của quần Áo và mức độ thích nghị của con ngươi 
với môi trương. CGN phụ thuộc vào hằng số sinh học của con 
người, vào đặc điểm địa tí và khí hậu của vùng lãnh thô. Vì vậy 
trên thế giói hiện nay tồn tại nhiều chỉ tiêu xác định hàm CƠN: 
chỉ tiều nhiệt độ hiệu quả tưởng đương, chỉ số điều kiện ZK của 
Z.uien - Korenkov, chỉ số Yaglow (URGT), chỉ tiêu cường độ 
nhiệt của HeLđinh - Hatch, vwd. Vd. chỉ tiêu nhiệt độ của C. Gwcbb 
dùng cho người Ấn Độ và Đông Nam Á: với độ âm 82%, vận 
tốc gió V = 0,3 - 0,5 m/s, thì cảm giác rất lạnh là 10,8°C, rất nóng 
là 30°C và cảm giác dễ chịu là 21 - 23°C. Ö Việt Nam, có một 
số tác giả đã đưa ra các chị tiêu cảm giấc nhiêt khác nhau. 

CẢM GIÁC VẬN ĐỘNG (6i4o dục), sự tác động qua lai gia 
vận động và các thành tố cảm giác trong hoat động tAm lí, Làm 
cho chủ thể nhận thấy sự vận động của một nhóm cơ hay một cở 
quan trong cơ thể con người. Những thông tin vận động xuất phát 
tử các có quan đang vận động chuyên sang cơ quan phân tích (giác 
quan) thành các CGVD giúp cho chủ thể điều khiến, kiểm tra và 
điều chỉnh vận động. Đồng thởi quá trình vận động cũng làm thay 
đôi, chính xác hoá và nảy sinh những thông tin mói về cảm giác. 
Vòng phàn xạ là phác đô cấu trúc chung của việc tổ chức các quá 
trình CGVĐ. CGVD bắt đầu hình thành ở trẻ sở sinh 

CẢM HỨNG (văn, giáo dục) 1. Húứng thú do cảm xúc sạnh ra 
trong sáng tác nghệ thuật. CH đến với tác giả trong mối liên hệ 
với đối tượng sáng tác. MẾ! quan hệ đỏ có thê trực liếp hoặc 
giản tiếp. CH đến bất ngờ, gọi là ngẫu hứng (x. Ngẫu hứng), CH 
sáng tác là một vấn đè lí tuận phức tạp, là đối tượng nghiên cúu 
của các nhà mĩ học, tAm lï học và của các nhà lí luận phê bình 
văn học, nphệ thuật. 

2. Trạng thái nhạy càm, say mê, miệt mài lao động học tập, 
sáng tác, biêu hiện ở sự tập trung tư đuy cao độ vào đổi tượng 
Lao động, huy động tối đa năng lực tưởng tượng, trí tuệ, tình cảm. 

CẢM KHÁNG (/), kháng trở đo độ tự cảm LL của một cuộn 
đây gây ra đối với dòng điện xoay chiều. Nếu ø là tần số góc của 
dồng điện thì CK của cuộn dây có giá trị: Xị, = Løœ. Nếu L đo 
bằng henry, tần số góc đo bằng rad/s thì CK đo bằng ôm. CK 
không tiêu hao năng lượng, mà điện năng chỉ chuyển tử nguồn 
điện (hoặc tụ điện) sang cuộn dẦy đưới dạng năng lượng tử trưởng, 
TỒI lại chuyển ngược Lại một cách tuần hoàn (xt. Điện kháng). 

CẢM QUANG KẾ (điện) x. Máy 4o cảm quang. 

CẢM TỪ XAÀ (giáo dục) x. Thần giao cách cảm. 


CẢM TỬ QUÂN (quân ‡ư), tên gợi nhưng chiến sĩ vệ quốc 
đoàn, dân quân tự vệ chiến đấu trong thời kì đầu Kháng chiến 
chống Pháp, dám hi sinh thAn mình đề thực hiện những nhiệm 
vụ chiến đấu, nguy hiểm. CTO hành động theo khẩu hiệu “Cảm 
tử cho Tả quốc quyết sinh". Hình ảnh tiều biều cho CTO Việt 
Nam là ngươi chiến sĩ vô danh ôm bom ba càng lao Vào diệt xe 
tăng Pháp ở Hà Nội. 

CAM ỨNG (sinh), hiện tượng một prophagd trong vi khuẩn 
tiềm tan bắt đầu tại chu trình sinh tan do tác nhân cảm ứng kích 
thích (11a cực tím, nhiệt độ, kháng sinh, vv.); các gen của phagø 
được cắt khỏi ADN nhiếm sắc thể của vi khuẩn và bắt đầu hoạt 
động lại. 


CẢM ỨNG TĨNH ĐIỆN (/), sư xuất hiện các điện tích trái 
đấu va bằng nhau về trì số trên các phần đối điện của bề mặt 
vật đần hoặc chất cách điên, khi đặt chúng trong trưởng tĩnh 
điển. Hiên tượng CƯTĐ được dùng đề tạo màn chắn tĩnh điện 
bào vệ các khí cụ hoặc các phần (tử của sơ đồ điện khỏi bị ành 
hưởng của điên trưởng ngoài. 

CAM ỨNG TỪ (1), từ trường tông hp trung bình trong vật 
chất, đặc trưng cho tú trường về tác đụng lực trong các chất 
(xt. Lực Foren), kí hiệu R. Từ trường H, độ tù hoá M và cảm 
ứng tử B liên hệ với nhau theo biểu thức: B = H + 4#M (trong 
hệ đơn vị CỐS, đơn vị đo là gAuxơ, kí hiệu Gs). B =mallI + 2M 
(trong hệ đơn vị Sĩ, đơn vị đo là teala, kí hiệu T), „ là hằng số 
từ (cø. độ tù thâm của chân không). 

CẢM XÚC (tinh), phần ứng tình cảm chủ quan mạnh của con 
người và các động vật cấp cao phát sinh khi nhận được kích thích 
tử bên ngoài và bên trong cơ thể. CX là một trong những hình 
thức phản ánh thực tế khách quan trong bộ não và được biểu 
hiện bằng thái độ của người và động vật Với si vật và các hiện 
tượng xung quanh. CX kèm theo biêu hiện sinh lí (thay đôi sắc 
mật, nhịp tim, nhịp thở, hoạt đông các tuyến nội tiết, trạng thái 
cơ thể) và trạng thái tầm lí. CX đơn giản nhất là càm giác bầm 
sinh do tác nhân có ý nghĩa quan trọng đối với tần tại của cơ 
thể (tbức ăn, nhiệt độ, đau, vw.). 

CX có ý nghĩa quan trọng đối với sự tích luỹ kinh nghiệm của 
cá thể, cho phép động vật tập nhiễm những tập tỉnh có ích, tránh 
được điều bất lợi cho cở thể. 


CÁM (nông), sản phẩm phụ trong xay xát gạo, thành phần của 
C chủ yếu gôm vỏ lụa của hạt gạo và một phần vỏ trấu. C có 
chúa vitamin BH, đầu, đường và các chất khoáng. Vũ. © loại I có 
LI - 13% protein, 13,6% đầu béo, 41,6% giuxit, 9,22% chất khoáng, 
0,9% vitamin Bị. C là thức ăn chãn nuôi tốt. còn được dùng để 
ép lấy đầu thực phẩm. C bồi (loại }†, TIT) thô, nhiều xơ, tẵn trấu, 
giá trị đính dưỡng thấp. 

CAMACGÔ M. A. Ð. C, (múa; Ph. Marie Anne de Cupis dc 
Camargo, 1710 - 70), nử nghệ sĩ balê Pháp. Học múa tại Nhà 
hát Bruxen. làm việc tại Nhà hát Grăng Ôpêra ParL Dá biểu 
điến thành công nhiều vai trong các vỏ bal4: "Những ngày hội 
Hi La, A›ãc°. Chống hình thức sáo mòn cũ kí của nghệ thuật balê 
đương thời và đã sáng tạo ra những động tác mới: pa đỏ baxcơ 
(pas de basque), batöri (batterie), ãngtdrpa (entrepas), làm giàu 
thêm kĩĨ thuật thể hiện của balê, thay đồi trang phục balê như 
cắt ngắn váy, loại bỏ việc nhảy múa bằng giày gót cao, thực hiện 
các động tác nhảy hoat bát, hấp dẫn. Nhạc sĩ Løcôc (Charles 
Lecocq) đã sáng tác một vỏ ðpêret lấy tên "Camacgô" (1824), 
nhà biên đạo Pótipa (Marnius Petip2a) và nhạc sĩ Mincut (LAdWig 
Jiodovi Mincus, 1872) cng sảng tác một vỏ balê cùng tên ca 
ngợi €. 

CAMAIƠ (mĩ thuật, Ph. camaieu; 1U nguyên tiếng ltata: 
cameo; đã mịn màu hồng, chạm nôi; tranh đơn sắc; một dạng 
chiaroscuro), thê loại hôi hoạ chÌ đùng sắc độ đâm nhạt của một 
màu, vẽ giả như phù điều, chủ yếu đề trang trí các công trình 
kiến tnic (Hecculanum, Bomhay, w.). CaraVagiÔ (Caravaggio) 
đã đưa € lên đến đình cao. Ruben (Pierre Paul Rubens), Van 
Địch (Antoine Van Dyck), W. có để Lại một số phác. thảo rất đẹp 
theo kĩ thuật này. Thể ki 15, Pigrim (Iohann Pigrim) rôi Cranäc 
(Lueas Cranach) và các hoạ sĩ khác đã áp dụng C vào tranh khắc 
với hai bản in sắc độ khác nhau. Sau này Capri (Hugo de Capri) 
thêm nhiều bản in để tăng phần phong phú về độ đậm nhạt cho 
loại tranh này. Ngày nay, hầu như C được dùng nhiều trong tranh 
khắc. 


CAMBAV (đ/a /í; Ph. Cambay), vịnh ả phía bắc cửa biền Arập 
tại bở biên phía tây Ấn Độ. Dài 250 km, độ sâu 3ó m. Sông 
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Nacbađa và Tapti (Tapti) đồ vào vịnh C. Các cảng: Surat và 
Hhaunaga (Bhaunagar). 

CAMBRI (4/a chất, sinh) 1. Hệ địa tầng dưới cùng của giới 
Cổ sinh (Palêôzôi). Hiện nay, hệ C được chia thành ba thống: 
hạ, trung, thượng; mỗi thống gồm từ hai đến ba bậc. Hoá thạch 
đặc trưng: Họ ba thuỷ (Triobita), ngoài ra còn gặp Tày cuộn 
(Brachiopoda), Chén cô (Archaeocyatha), vv. Ö Việt Nam, trăm 
tích C lộ ra ở vùng Cam Dưỡng (Lào Cai), Đồng Văn, Bắc Hà 
(Hà Giang), Thần Sa (Bắc Thái), lưu vực sông Mã (Sơn La, 
Thanh Hoá), vùng Suối Mau, Lài Bục (tây Nghệ An) và A Vương 
(Quảng Nam). 

2. Kỉ sóm nhất trong đại Cổ sinh (Palêôzôi), cách đây khoảng 
590 - 510 triêu năm và kéo dài khoảng 40 triệu năm. Ở nhiều 
nơi, lịch sử địa chất của kỉ C được đánh dấu bằng hiện tượng 
biển tiến rộng vào giai đoạn đầu, sau đó tiếp đến quá trình biên 
lùi cho đến hết kỉ. Trong phát triển sinh giới, đặc trưng là các 
động vật có vỏ cứng bằng kitin (Bọ ba thuỳ, Chitinozoa, Thy cuộn 
không đốt) hoặc bộ xương bằng đá vôi xuất hiện rất nhiều (Chén 
cổ). Ö Việt Nam, giai đoạn tích tụ C sớm gắn liền với chu kì 
Prôtêrôzôi muộn. Chu kì trầm tích C giữa phát triển liên tục sang 
Ocđôvic sớm. 


CAMÊRA (muyền hình, điện ảnh; Ph. camera), thiết bị biến 
đôi ảnh quang học thành tín hiệu thị tần. C được phân ra: loại 
dùng trong trưởng quay (studio) (đặt trên giá di động), loại dùng 
để tưởng thuật tại chỗ, loại chiếu phim, wv. C gồm có: vật kính, 
ống phát hình với hệ thống làm lệch và hội tụ, bộ tiền khuếch 
đại thị tần, mạch quét và nguồn cung cấp điện, các cơ cấu quay 
và hội tụ, kinescop (HL, Kinesis: chuyền động; skopeo: quan sắt 
- ống thu hình đề biến đồi tín hiệu truyền hình tử dạng điện 
thành hình ảnh trông thấy) để kiểm tra hình phát đi. C điện tủ 
do Laldmăng (Ph. André Lallemand) người Pháp phát minh năm 
1936. Khoa học phát triển, ngành điện tử tiến bộ vượt bậc, C đã 
được cải tiến và không ngửng được hoàn thiện. Đến nay, C đã 
và đang được sử dụng phỏ biến trong kĩ thuật quay phim, tiếng 
và hinh ảnh đen trắng hoặc màu đạt chất lượng cao. 

CAMÔE L„ V. Ð (văn; BDN. Luís Vaz de Camöes; 1524 - 
80), nhà thơ Bồ Đào Nha, được mệnh danh là "Ông hoàng các 
nhà thơ". Sống cuộc đời phiêu lưu đầy mạo hiểm, nhiều lần suýt 
chết, bị đày sang Ma Cao, nhưng không ngưng sáng tác thơ. Tắc 
phẩm chính là bản sử thi "Luydiađat" (1572) gồm 10 ca khúc chủ 
đề là cuộc thám hiểm nồi tiếng của Vaxcô đơ Gama xen vào 
những kì công của toàn bộ lịch sử Bồ Đào Nha. "Luydiađat" được 
xem như một sử thi dân tộc. Tất cả các thủ pháp của sử thi cổ 
điển đều được sử dụng: miêu tả, hư cấu, tưởng thuật qua nhân 
vật trung gian, trứ tỉnh ngoại đề... Nhiều đoạn có ý vị trữ tình. 
Có thể nói C là Hôme của thời đại Phục hưng. C có vai trò quyết 
định trong sự hình thành nền văn học dân tộc Bồ Dào Nha. 


CAMƯƠRUN (địa lí; Ph. Cameroun), khối núi lửa ở Châu Phi 
bên bở vịnh Ghinê. Cao 4070 m, đỉnh chính của C là hình nón 
Fako (Ph. Fako) vẫn hoạt động (phun lần cuối vào năm 1959). 
Trên sưởn tây nam của khối núi này, lượng mưa trung bình 9655 
mm (lượng mưa lớn nhất Châu Phi). Rừng nhiệt đói ầm ưót, thực 
vật rừng và đồng cỏ trên núi. 

CAMƯƠRUN (đ/a lí; Ph. Répubuque unie du Cameroun; Cộng 
hoà thống nhất Camơrun), quốc gia ở tây Châu Phi. Giáp Nigiêria, 
Sát, Cộng hoà Trung Phi, Côngõ, Gabông, Ghinê xích đạo, Vịnh 
Ghinê. Diện tích 475,4 nghìn kmỶ. Số dân 13,103 triệu (1993), 
phần lón là người Bantu (Ph. Bantous). Dân thành thị 11,2%. 
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Pháp, Anh. Tồn giáo: tín ngưởng địa 
phương, đạo Kitô, đạo Hồi. Thủ đô launđê (Ph. Yaoundé). Các 
thành phố lón: Duala (Ph. Douala), Nkongxamba (Ph. 
Nkongsamba). Phân chia hành chính: bảy tỉnh. Dúng đầu nhà 
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nước và chính phủ là tổng thống. Cơ quan lập pháp là quốc hội 
một viên. 

Ven biển C là đồng bằng thấp, rộng 150 km, phía tây nam 
có khối núi lửa C (4070 m), phía bắc có cao nguyên núi lủa, 
gần hồ Sát là đồng bằng, phần trung tâm là són nguyên Ađamaua 
(Ph. Adamaoua; 2740 m). Phần lón có khí hậu xích đạo, phía 
bắc: cận xích đạo gió mùa. Nhiệt độ trung bình 22 - 28°C, 
phía bắc 26 - 33°C, vùng núi phía nam 19 - 22°C. Lượng mưa 
trung binh năm 50 mm ở phía bắc, 1500 - 2000 mm ở trung 
tâm, 3000 mm ở ven biển, khoảng trên 9000 mm ở sườn đón 
gió của núi C. Sông chính Sanaga. Thực vật xavan ở phía bắc, 
rửng thưa ở trung tâm, rúng bán thưởng xanh, xavan cỏ cao, 
rừng xích đạo ẩm ướt thường xanh ở phía nam. 


C là nước nông nghiệp, tư bản nước ngoài đóng vai trò quan 
trọng. Trồng ca cao, cà phê, chuối, bông, cao su. Chăn nuôi đại 
gia súc có sửng, cửu, đẽ. Đánh cá. Khai thác gỗ, chế biến nông 
sản, lâm sản, sản xuất nhôm, năng lượng. Khai thác đầu mỏ. Giao 
thông: đường sắt 1,2 nghìn km, đường ð tô 30 nghìn km, cảng 
Đuala. Xuất khẩu: đầu mỏ, ca cao, cà phê, bông, gỗ, chuối, cao 
su. Nhập khẩu: máy móc và thiết bị vận tải, sắt, thép, hoá chất, 
sản phẩm chất dẻo. Tổng thu nhập quốc dân (1989): 11,66 tỉ đôla 
Mi. Bình quân đầu người 1010 đôla. 

Thế kỉ 13, Bắc C là địa bàn cư trú của người Xao (Ph. Sao), 
ở miền Nam là người Pichmê (Ph. Pygmée), người Bồ Dào Nha 
phát hiện vào thế kỉ 15. Dầu thế kỉ 19, ở C tồn tại một nhà nước 
phong kiến Hồi giáo. Năm 1884, dưới quyền bảo hộ của Đức. 
Năm 1916, quân đồng minh Anh - Pháp chiếm. Năm 1922, bị 
Anh và Pháp chia đôi. Từ 1946, phong trào dân tộc phát triển. 
Năm 1960, C thuộc Pháp tuyên bố độc lập. Tủ 1961, phần bắc 
của C thuộc Anh sáp nhập vào Nigiêria, phần nam nhập vào 
Cộng hoà C thành Liên bang C. Năm 1972, Hiến pháp mới xoá 
bỏ chế độ liên bang, lập nước Cộng hoà C. Ngày Quốc khánh 
20.5. Thành viên của Liên hợp quốc tủ 20.9.1960. Thiết lập quan 
hê ngoại giao với Việt Nam tư 31.8.1972. 

CAMPANA (nhạc; L campana), đàn chuông ống, nhạc khí 
thuộc bộ gỗ có cao độ, gồm một dãy ống kim loại xếp cạnh nhau 
theo hinh bán cung trong phạm: vi âm vực gần một quãng tám, 
gõ bằng đũa kim loại, Am thanh trang nghiêm, cổ kính. 


CAMPANELA (nhạc; I. campanella) 1. Chuông nhỏ. 2. Tắc 
phẩm âm nhạc mô phỏng tiếng chuông rung. Paganini (Niccolo 
Paganini) đã dùng C đặt tên chương Rôngđô Côngxectô cung sỉ 
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thứ trong viôlông và đàn nhạc của ông. Bàn chuyển biên chướng 
nhạc này cho pianô của Lixtd rất nồi tiếng. 


CAMPANÊLI (nhạc; [. eampanetU), nhạc khí thuộc bộ gỗ có 
cao độ. Gồm mộ: đãy thanh kim loại kích thước khác nhau, xếp 
thành hai hàng, Am sắc gần giống tiếng chuông. Có hai loại C: 
một loại đùng dùi gõ bằng kím loại; loại khác sử dụng hệ thống 
búa, bàn phím theo kiểu pianô nhưng đơn giản hon. 

CAMPHEN (hoá, A. camphenc; cg. 3.3 - đimetyL - 2 - 
metilenbixielo [2/21] beplan), Cìal:¿ Hợp chất thuộc loại 
hidrocacbon dãy tecpen. Tỉnh thề không màu, cé mùi long não; 
tac = 48 - 52°C; ty = 152 - 1ó2°C. Tàn trong etc; ít tan trong 
ctanol: không tan trong nước. Cỏ trong nhựa thông và tỉnh dàu 
thông. J à sản phâm trung gian đề tổng hợp campha. Khi clo hoá, 
thu được thuốc trừ sâu là "tôcxaphcn". 
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CAMPHO (h24, A. camphor; cø. tong náo hoặc 1,7,2 - 
tnmetylbimielo [2,2,1J heptanon - 2), CịaH¿O. Môt Loại xeton 
có trong gỗ của cây long não. Tình thể không màu, mùi thơm; 
lạc = L78 - 179°C. Bay hơi chậm ð nhiệt độ phòng, đã thăng 
hoa và có thê cắt lôi cuôn bằng hơi nước. Tan trong etanolL, ete, 
clorofom, cacbon đisunfua. Dùng trong y học, làm thuốc trợ tim 
và hô hấp: tác dụng (làm tìm đang suy yếu đận mạnh thêm và 
đều hơn. Vĩ C chỉ tan treng đầu, trước đây người ta dùng đầu 
C, nhưng nay đã hết thông dụng và được thay thế bằng những 
đẫn xuất C tan trong nước như natri caaphosunfonat - thuốc 
chỉ định chứa nhược sức, tim yếu, ngất xiu, làm hưng phấn tìm 
và hô hấp. Ngoài ra C còn được dùng làm chất dẻo hoá đối với 
xenIulozø nitrat; lm sơn, chất diệt trùng, chống nấm và nhậy, 
thuốc đánh răng, hương phẩm. 
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CAMPTNHI (VĂN HOÁ) (khảo cổ), văn hoá sở kì đá mối ð 
Pháp, lấy tên tù địa điểm Camopinhi (Campignien). Công cụ đá 
được ghè đeo thành những mũi nhọn có mặt cắt hình thoi hay 
hình tam giác, những lưỡi bôn thô. Những công cụ kiểu này 
thường gặp trong các văn hoá vùng rừng miền Bắc Âu có niên 
đại đến thiên niên kì 7 tCn. Ö Pháp, chúng tồn tại trong các văn 
hoá cho đến đầu thởi đại đồng thau. Trước đây, người ta cho 
rằng có một văn hoá Campinht thời đá mới và một văn hoá có 
truyền thống Campinhi ở thải đồng đá. Ngày nay, có khuynh 
hướng cho Campinhi là các văn hoá đá mối và đông đá cùng có 
chung 1ruyền thống chế tác các công cụ đá nâu trên. 

CAMUY A. (miết, văn, sân khấu, Atbert Camus, 1913 - áô), 
nhà văn Pháp, nha triết học hiên sinh cbủ nghĩa. C đã lâm nhiều 
nghề, trong đó có nghề làm báo, điên viên sân khấu. © tửng tham 
gia phong trào kháng chiến chống Dức, gia nhập Dáng cộng sản 
Pháp rồi sau đó ra khỏi Đảng. C là một nhân vật nồi tiếng trong 
đồng triết học hiện sinh chủ nghĩa của những thập kỉ 40, 5Ô. C 
đá viết những tác phẩm triết học dưới hình thức những bản tiểu 
luận và biêu hiện tư tưởng của mình trong những tác phầm tiểu 
thuyết và kịch bản sân khấu. Những tiểu luận và tác phẩm nồi 
tiếng: "Huyền thoại Xixiphơ" (1942), "Con ngưỡi nồi loạn” (1951), 
"Catiguyla“ (1944), “Sự ngộ nhận” (1945), "Ngươi lạ” (1942), "Dịch 


hạch” (1947). Khác với các nhà triết học trước đó, C kiên quyết 
khước 1U việc trình bảy tư tưởng của mình đưới hình thức đưa 
ra mội hệ thống, bởi vì C cho rằng "một tư tưởng sâu sắc là một 
sự sinh thành liên tục" và do đó, "phải kết hợp được với kinh 
nghiệm cuộc sống". Tư tưởng chính của C xuất phát tư thuyết 
không thể biết, cho rằng không thẻ giải thích được những nỗi 
đau của nhân (nại, và bởi vì đã không có thượng đế, cho nên tất 
yếu sẽ dần đến sự phi lí và chính sự phi lí đó đã đặc trưng cho 
môi quan hệ giữa eon người với thế giói. Một tư tưởng khác đặc 
biệt của C là tư tưởng về sự nồi Loạn. Nếu trước kia Dêcac đưa 
ra câu danh ngôn “Tồi tư duy, vây là tôi tồn tại", thì C đưa ra 
câu nồi tiếng khác: "Tôi nồi loạn, vậy là chúng ta tồn tại“ và đã 
trình bày trong cuốn "Con người nồi loạn". Dó là một quan niệm 
chống lại việc khẳng định có một khả năng giải phóng con người 
bằng bàn thân hành động của con người trên cd sở của một niềm 
tin có tính khoa học. C được tặng giải thiÖng Nôben 1957, chết 
năm 47 tuổi. 


CAN (quân sz;, Ph, Cannes), làng ở đông nam Italia. Tại đây, 
năm 216 tCn., trong chiến tranh Punich II, 50 nghìn quân Cactagio 
của Aniban đã tiêu diệt 70 nghìn quân La Mã. }Đây là trận đánh 
điển hình, nồi tiếng thời cổ về bao vây tiêu diệt hoàn toàn quân 
đổi phương có lực tượng mạnh hơn (xt. Áni®an). 


CAN 0 học đâm tộc), một trong Š tạng (tâm, can, tì, phế, thận), 
ö hạ tiêu và mạng aưôn, thuộc hành mộc úng với tiết rùa xuân 
và khí chính clia nó là phone. Khí huyết là hai vật chất có bản 
để duy tri sự sống, nuôi dưỡng có thể và bảo đảm hoạt động 
chức năng của cơ thẻ. Với khí, C bao giờ cũng phân bố chúng 
đi tên (thăng) và đi các nơi (tán) đến hết, không giữ lại chút nào. 
Với huyết, C bao giờ cũng giữ lại ở mình phần huyết dư để cung 
cẤp cho các bộ phận boạt động cần nhiều huyết hón; khi không 
đùng đến na, C lại thu gtữ lại và khí ngủ, các eø quan hoạt động 
Ở múc tối thiểu, phần huyết đư được tàng lại ð C (tướng tự như 
glucozö chuyển thành glicogen tích lại ở gan). C nuồi đưồng, 
quản lí hoạt động của gân, làm gân co duôi nhịp nhàng. Biểu 
hiện ra ngoài cúa C là ở móng chân tay. Móng chân tay bóng, 
đẹp, hồng là C khoẻ mạnh. C thöng vái bên ngoài ð mắt. Mắt 
bình thưởng, lòng đen đẹp thường là C bình (hưởng. Nhiều bệnh 
Ở mắt là biểu hiện bệnh lí nhất định của C. 


CAN CHÍ (//). hệ đếm cổ dùng ở Nhật Bản, Triều Tiên, Trua¿ 
Quốc, Việt Nam, để tính pið, ngày, tháng, năm. Có 10 can: giáp, 
Ất, binh, đỉnh, mậu, ki, canh, tân, nhàm, quý; cé 12 ehi: tí, sửu, 
đần, mão, thìn, tị, neo, mùi (hoặc vị), thân, dậu, tuất, hợi. Gi0 tí 
là lúc bắt đầu của ngày, tưởng ứng vói giờ hiện dùng là tử 23h 
neày hôm trước đến !h ngày hôm sau. Tháng +, theo quy định 
tử đới Hán đến nay vẫn còn dùng là tháng có chúa tiết ông chí, 
tương Ứng với tháng Am lịch hiện dùng là thắng 11. Quy tắc ghép 
can và chỉ: can chẵn đi với chí chẵn, can (ẻ đi với chỉ lẻ, chai kì 
lặp lại tà 60. Chưa phát hiện thấy chu kì này có liên quan đến 
mội chu kì nào của tự nhiên. Được sư dụng trong "Tí ngọ bíu 
trú" - một môn thời sinh học của đông y cô truyền. Hệ đếm CC 
ð Việt Nam, ngoài việc dùng đặt tên năm âm lịch, vẫn còn được 
một số người đùng theo các tín điều cổ truyền (vd. xem phong 
thuỷ, Xem tướng, số). 

CAN LỘC (4a 1), huyền đồng bằng ven biển phía đông của 
tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích 373,03 km”. Gồm l thị trấn (Nghèn); 30 
xá (Hồng LẠc, Tần lậc, Thịnh Lộc, Thiên Lạc, Án LẠc, Kim Lộc, 
Thanh LẠc, Song Lộc, Nhàn Lộc, Trướng Lạc, Vượng Lác, Bình 
Lộc, Nga Lộc, Vình Lc, Khánh Lạc, Đại LẠc. Tùng Lộc, Phúc 
LẠc, Hạu LẠc, Phú Lộc, Yên LẠc, Trung lẠc, Thụ Lc, Xuân 
ï Ọc, Tiến Lộc, Thượng Lộc, Đồng Lộc, Quang Lệc, Mỹ Lộc, Sơn 
ILẠc). Số dân 179283 (1993). Địa hình đồng bằng, có söng Nghèn 
chảy qua, đất phù sa, cát ven biên. Có hồ Khe Lang. Trồng lúa, 
lac, sắn, cói. Dánh cá, chế biển hải sản, Quốc lộ 1A, 1Š chạy qua. 
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Từ xưa là huyện của tỉnh Hà Tĩnh. Từ 1925, thuộc tỉnh Nghệ 
Tĩnh. Tư 191, lại trở về (tỉnh Hà lĩnh. 


CAN NHIÊU (phái thanh uyền hình), hiện tượng nhiễu khi 
thu thanh thu hình, ngoài tín hiệu chính còn nhận được cả những 
tín hiêu la Lấn át làm rổ: laan, khiến khó thu, thậm chí không 
thu được tín hiêu chính. CN có thể đo sự phóng điện trong khí 
quyển như sấm sét, tia vũ trụ, đo các tia lửa điện của động có, 
máy nô, do các sỏng lân cận phạm vi khoảng tần số quy định gáy 
giao thoa phát ra các tiếng rú, rít (khi nghe chương trình phát 
thanh) hoặc gầy ra các vân sọc điểm lốm đốm trên màn hình 
(khi xem chương trình truyền hình). 


CAN THIỆP (chính mí), can dụ vào việc của ngưởi khác của 
một tö chức, nhằm đạt được mục đích nào đó. Nếu xuất phát từ 
mục đích, động cø đúng thì sự CT đó tà cần thiết. Vd. cö quan 
nhả nước, căn cú vào pháp luật, CT vào công việc của cở quan 
cấp dưới hay của các tô chức khác nhằm bảo đàm lợi ích quốc 
gia là hành vị đúng đắn. Sự CT bằng vũ lực hay áp lực chính trị 
của nước lán, đối với công Việc nội bộ của một nước khác, thường 
là nước nhỏ, đó là sự CT vị phạm chủ quyền nước khác, là phi 
pháp, trái luật pháp quốc tế. 

CAN THIỆP VU TRANG (luật, quân sự), sử dụng vũ tực 
(tực lương vũ trang) can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của 
một nước khác trái với mục tiêu và nanyên tắc của Hiến chướng 
Liên hợp quốc, nhầm chống lại sự toàa vẹn lãnh thô, độc lập 
chính trị của nước này, đc doạ hoà bïnh, an ninh khu vực và thế 
giới. Nhà nước bị CTVT có quyền dùng mọi biện pháp đề chống 
Lại nước can thiệp. CTVT được tiến hành dưới bình thức gián 
tiếp hoặc trực tiếp. CTVT trưc tiếp là hành động xâm tược, đùng 
tực lượng vũ trang tấn công vào lãnh thồ nước khác, C1VT giãn 
tiếp thể hiện đưới các hình thúc khác nhau: giúp đó về vũ khí, 
các phương tiện vật chất, tài chính cho các nhóm nôi Loan gây 
nội chiến, vv. 


CÀN QUẾT (quân s⁄), tác chiến tấn công của quân đội chiếm 
đóng nhằm tiêu diệt, đánh đuôi lực biợng vũ trang đối phương, 
dồn dân, bình định, ôn định hoặc củng cố chính quyền tay sai, 
cướp phá kinh tế, phá hoại cơ sở văn hoä, bất cán bộ. 

CN (c7), sức kháng thuỷ tríc tác động lên một chất lòng chảy 
trong ống và trong kênh dẫn. C gây tồn thất cột nước (sự mất 
năng lượng của một đơn vị trọng lượng chất tỏng). Có hai đạng 
tồn thất cội nước là theo chiều đài và cục bộ. Nguyên nhân vật 
lí của tôn thất cột nước là ma sát giữa các phân tử chất lỏng (tính 
nhớt), giữa chất lỏng với ống cũng sự xáo trộn rối. 

CẢN CỤC BỘ (cơ; cø. súc cản cục bộ hay sức kháng cục bộ), 
sức căn cục bộ gây nén tôn thất cột nước cục bộ, đặc biệt lón ở 
những nơi mà dòng chảy thay đổi đột ngột về phương hướng, về 
dạng mặt cắt ướt, tức là tại những nối mà những đường dòng và 
những mặt cắt ưót đều cong (vd. tại những nơi đồng bị uốn cong, 
mặt cắt mở rộng, co hẹp đột ngột), ö những nơi có những vật 
chưống ngại cho đòng chảy (cửa van, đập chắn). Tại đây thưởng 
xây ra những hiện tượng vật lí: sự hình thành khu nước xoáy, sự 
tách khỏi thành rắn, sự tăng cường mạch động vận tốc và áp suất, 
sư phân bố lại vận tốc trên mặt cát, vv. Những hiện tượng đó 
bên quan chặt chế với nhau và thưởng Xảy ra cùng một lúc. 

Tôn thất cột nước cục bộ được xác định theo công thức của 
nhà toán học I)úc VAyxbac (1806 - 71): 


€ 2g ` 
trong đó ÿ, là hệ số tồn thất cuc bộ, được xác đinh bằng thực 
nghiệm; v - vận tốc trung bình (ấy ở mặt cắt trước hoặc sau khí 


sinh ra tồn thất cục bộ tuỳ theo cách xác định È,: e - øia tốc trọng 
trưng. 


h¿ =Ê 
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CẢN TU (24/@n), bô phận trong các đụng cụ đo, có tác dụng 
làm tắt đần những đao động xinh ra lúc một bộ phận chuyền 
động của cơ cấu do chuyền từ trạng thái cân bằng này sang trạng 
thát cân bằng khác. 

CÁN QUANG 0y) x. Cân X quang, 

CÁN THEO CHIỀU DÀI (cơ; cg. súc càn đọc đường), sức 
cản dòng chảy dọc theo chiều dài ống. CTCD tạo nên tôn thất 
cột nước theo chiều đài. Tồn thất này kí hiệu là hạ, đo bằng tôn 
thất năng lượng của một đơn vị khối lượng chất Lòng. Công thức 
tông quát để tính hạ là công thức của Vàyxbăc - Daœxi: 

T L vì 

d 242g! 
trong đó ¿ là hệ số ma sát thuỷ lực, các thông số còn lại lần tượt 
là chiều dài L đưởng kính đ, vận tốc v trune bình của dòng chảy 
trong đương ống và gia tốc trọng trường g; À là đại lượng không 
thứ nguyên, phụ thuộc vào trạng thái chày và khu vực sức cản 
của đòng chảy (tầng, quá độ 1ử tầng sang rối, thành trdn, quá 
độ tử thành trơn sang nhám). Môi khu vực có công thức tính À 
riêng. Công thức tông quát là: 

Á 
1= ¬ 
Re.) 

trong đó Re là số Râynôn (Reynolds); A/R - độ nhám tưởng đối 
của thành ống có bán kính R. 


CÁN X QUANG (y; Ph. radio onaque), càn quang không cho 
tia X đi xuyên qua. Tia X cũng giống như tỉa ánh sáng tà một 
tia điện từ và bị các chất có độ dày và tí trọng cao cản lại (canxi, 
sắt, íot vá các hợp chất iot, bari sunfat, vv.). Do đặc điểm cấu 
tạo, các mô trong cở thẻ càn tỉa X không đều nhan, từ thấp (ít) 
đến cao (nhiều); nhu mô phôi có chúa không khí; mạch máu ở 
rốn phối (chứa sắt, canxí, vv.); xương (chứa nhiều canxi). Dùng 
các chất càn quang đề làm hiện rõ các cđ quan và các thương 
tồn bình thường không thấy được (các mạch máu, dạ dày, ruội, 
điiống niêu, W,). 

CÁN (cơ khí), mặt trong các đạng chính của phương pháp gia 
công kim loại bằng áp lực. Quá trình tạo hình sản phẩm được 
tiến hành nhỏ máy C, bộ phân cơ bản của máy C là trục C. Máy 
€ có 2,3,4 và nhiều trục cán. Phôi kim toại được ép giữa các trục 
C quay tròn, làm giầm mặt cắt ngang đề tăng chiều dài và tạo 
ra sản phẩm C vúi các hình thù khác nhau. Các dạng C chủ yếu: 
C dọc, C ngang và C nghiêng. Có thể € kim loại ð trạng thải 
nóng và nguội. Các đạng C đặc biệt: C bánh răng, C ren, C dát 
vành (phôi và sản phẩm có dạng vòng tròn), rèn €, w. Sản phẩm 
C dùng làm phôi cho gia công cơ khí, rèn, dập, đùng trong xây 
dựng, vv. Ö các nước cõng nghiệp phát triển, sàn nhâm C chiếm 
802 tổng số thép sản xuất. 

CÁN CÂN THANH TOÁN (kbưi !ế) x. Bằng cân đối thanh 


- 


lon. 

CÁN CÂN THƯƠNG MẠI (kinh tế) x. Bằng cân đối thương 
mại. 

CÁN CÂN XUẤT NHẬP KHẨU (kin# ¿ế), bằng đối chiếu 
giưa kim ngạch (tông giá trị hàng hoá) xuất khẩu với kim ngạch 
nhập khẩu của một nước trong tùng thời kì (tháng, quý, năm...). 
Ilạng mục hàng hoá xuất nhập khẩu thông thường gôm nhiều 
hạng mục, Giá trị xuất khẩu thưởng được tính trên cơ sở giá 
FOB; giã trị nhập khâu thường được tính trên cö sỞ giá CIE (X. 
FOB; CIE). Nếu mất cân đối thì có khái niệm nhập siêu, xuất 
siêu, đó là những vấn đề quan trọng trong quản tí kinh tế (x. 
Nhập siêu), 

CÁN ỐNG (cơ &hf), quá trình tạo ra các sản phẩm dạng ống 
tì phôi tròn đắc trên các máy CÔ có trục tâm. Quá trình này 


CANĐDĐEL,.A C 





bao gôm cán tạo lô, cán dát mỏng thành ống, cán giảm kinh và 
cán đính kính. Cán tạo lỗ được thực hiện ô nhiệt độ cao (cán 
nóng) trên các máy cán nghiêng, trong đó các trục cán có dạng 
(ang trống, dạng hình nấm hoặc đạng hình đĩa, chúng được bð 
(rí nghiêng với nhau một góc nhất định và quay cùng chiều. 

Trục tâm có dạng như đầu đạn nằm giứa hai truc cán và đối 
điện với hướng tình tiến của phôi. Khi tiếp xúc và dưới áp lục 
của trục cán. phôi được đây vào khe hỏ giữa hai trục cán và VỪA 
quay tròn vừa chuyển động tịnh tiến về phía mũi trục tâm. Trục 
tâm có tác dụng như một mũi đùi xuyên thủng phôi ö tâm, nhỏ 
vậy lỗ được tạo thành ở vùng tâm phôi, 

Sau đó phôi được cán đát mỏng thành ống tới kích thước yêu 
cầu trên các máy cán doc như máy cán khứ hõi, máy cán liền tục, 
máy cán tự động... 


CAN SỬA I. (y; cø. mất sữa), tình trạng người mẹ không đủ 
sữa nuôi eon. Nguyên nhân có thể dơ người mẹ phải tao động 
nặng nhọc, không có thởi gian nghỉ ngơi. tĩnh dương; có nhiều 
lo nghĩ căng thẳng, mất ngủ nhiều, ăn uống kém, không cho con 
bú đều đặn; đùng một số thuôc ức chế tiết sửa nhàí thuốc tránh 
thai cỏ estrogene, furosemide, w_ Để phòng CS, biện pháp đơn 
giản là mẹ càn tĩnh đưồng, nghỉ ngơi, ban đêm ngủ đầy đú, ăn 
uống tăng đình đưỡng. Cho con bú đúng bũa, không bỏ đút bữa 
bú, môi lần bú kéo đài thời gian hơn, là biện pháp kích thích tiết 
sửa tốt nhất. Nếu các biến pháp đơn giản không có kết quả, nên 
đị khám ở có sở y tế. 

2. (Juú y, ngừng tiết sữa ở gìa súc cái lấy sửa. Có thế là hiên 
tượng tự nhiên, như trâu bò cái sinh con, tiết sữa rồi lại động 
duc, mang thai; thưởng CS do nôi tiết thay đồi, nhu cầu đính 
dưỡng của thai tăng lên. Cũng có thề tà biện pháp chủ động, cho 
CS 2 - 3 tháng trước khi trâu hà cái đề, bằng phương pháp đội 
ngột (thôi bồi đướng, ngừng vắt sữa) hay từ tử (giàm dần số lần 
vắt sữa). Có một bệnh truyền nhiễm làm mẤt sứa, lây lan ở cửu, 
dê, do Aycoplasma agalactiae gây ra, làm teo Vú, viêm mất, viêm 
khóp, tỉ lệ chết cao, gây thiệt hại nặng về kinh tế, 


CANAĐA (/4 fí; Ph., A. Canada), quốc gia ở Rắc Mĩ Giấp 
Hoa Kì, Rấc Răng I)dơng, Dai Tày Dương, Thái Bình Dương. 
[Diên tích 9,97 triệu kmẺ. Số dân 27,3 triệu (1995). Người € gốc 
Anh (6022), gốc Pháp (24%), số còn Lại là người ltala, Đức, 
Inđtan, Exkimô, v. Dân thành thị 76,6%. Ngôn ngữ chính thức: 
Anh, Pháp. Tần giáo: đạo Thiên Chúa. Thủ đô: Ôttaoa (Ottawa). 
Các thành phõ lón: TBrôntô (Toronto), Môntrêan (Montreal), 
Vancuvở (Vancouver), Etmontởỏn (A. I2đmonton), Quêbec (Ph. 
Québec). Là một nước liên bang gồm 10 tính và 2 địa hạt. Thuộc 
khối ] lên hiệp Anh. Dứng đầu nhà nước là nứ hoàng Anh, đại 
điện là Viên toàn quyền. Cơ quan lập pháp cao nhất là quốe hội 
gồm hai viện, có quan hành pháp là chính phủ, đứng đầu là thủ 
tướng. 

Phía đông C là đồng bằng và cao nguyên cao 300 - 1500 m, 
phía tây là miền núi Coocđiliera với các dãy Duyên Hải (4042 
m); phía bắc là quần đão Rắc Cực - © gồm các đảo lón: Rafin 
(Baffin), Vịchtoria (Vietoria), Enmerở (EUlesmere). Khí hậu 
phần lón ôn đói và cận cục, quần đảo phía bấc khí hậu cực. 
Lạnh, khô d trung tâm. Âm và Ấm hơn Ò ven biên phra tây và 
đõng. Nhiệt độ trune bình thăng giêng từ -35°C ở phía bắc đến 
4°C ở phía tây nam, vùng duyên hải Thái Bình Dương, tháng 
bảy 212C ở phía nam đến 4°C ở quần đào Bắc Cực - C. [.ượng 
mưa trmg bình nãm 150 mm ở phía bấc, 1250 mm ö ven bò 
Đại Tầy [Đương và 2500 mm ở ven bỏ Thái Hình Dương. Sông 
lón: MackenzZti (Mackenzie), Atabaxca (Athabaska), Nenson, 
Xanh Iøren. Các hồ tđn ở biên giới C - Hoa Kì (gồm năm hồ: 
hồ Thượng (ác Suncneur), Hurôn (Huron). MisigAn, Êriê (Ené), 
Ôntariô, hồ LJynipcc (Winnipeg), hồ Nô l¿@ [án, hồ Gấu Lớn. 


Thực vật: đàt nguyên, đài nguyên rưng, rừng lá kim và rừng hỗn 
hợp. 

C là nước công nghiệp phát triển vái giá trị rồng sản phâm 
quêc dân là 528403 triệu đôla C (1994), công nghiệp chiếm 
32,7%; nông, lâm và ngư nghiệp chiếm 2,8%; bình quân thu nhập 
đầu người 28638 đôla C. Công nghiệp: khai thác niken, nhâm, 
đầu mỏ, khí đốt, than, urani, motipđen, sắt, titan, chì, đồng, muối 
kal, vàng, bạch kim, lưu huỳnh, sằn xuất điện năng, ô tô, chế 
biến dầu mỏ, sản xuất giấy, gỗ, công nghiệp điện tử, Luyện kim 
đen và màu. Chăn nuôi đại gia súc có sửng, lợn. Giao thông: 
đường sắt 59000 km, đường Õ tñ 0.9 triệu km, cảng: Vancuvo, 
Prinxa - Rupot (Prince - Ruper1), Môntrêan. Xuất khâu: xe các 
(oại và phụ tủng, nguyên liệu thô, giấy, gỗ, bột giấy, lúa mì, niken, 
nhôm, đồng, đầu mỏ. Nhập khâu: xe các Loạì và phụ tùng, hoá 
chất, dầu thô, kìm loại không có chất sắt, thưc phầm. Đơn vị tiền 
tể: đôu C. 

Thời cô, C là lãnh thô cư trú của người Inđian. Trong các 
thế ki l6 và 17, € là vùng tranh chấp giữa Anh và Pháp. Năm 
1263, C trồ thành thuộc địa của Anh. Khởi nghĩa chống thực 
dân 1837 - 38 bị thất bại Năm 1867, trỏ thành nước tự trị. 
Năm 1931, chính phủ Anh thửa nhận đường tối đối nói và đối 
ngoại độc lập của C. Năm 1949, © gia nhập khối NATO. Trong 
những năm 60 thế kì 20, bất đầu sự đầu tranh của người C 
gốc Pháp. Năm 1982, hiến pháp mới ta đời, Anh bị tước quyền 
kiểm soát. Năm 1989, kí hiệp ưóc buôn bán tự do với Hoa KL. 
Năm 1992, C, Hoa Ki, Mêhicô lập khối tự do buôn bán 
(NAFTA). Ngày Quốc khánh 17. 


Thành viên Liên hợp quốc tử 9.11.1945. Thiết lập quan hệ ngoại 
giao với Việt Nam từ 21.8.1973, 


CANARI (4ia f; Ph. Canarics, TRN. Cananiás) 1. Quần đào 
của Tây Ban Nha, ở Đại Tây Dung, ngoài khởi phía nam Marôc. 
Diện tích 7242 km. Số dân 1,501 triệu (1992). Khí hậu ấm về 
mùa đông, nóng khô về mùa hạ. 

2 Dòng biển lạnh ở Đại Tây Dương, chạy về phương nam dọc 
bò biển của bán đào Pirênê và bở biền tay bắc của đại lực Phi. 

CANBƠRƠ (2a lí; A. Canbcrra), thủ đô Liên hiệp ÔxtrAvUa. 
Số dân 293,6 nghìn (19953. Công nghiệp thực phẩm, công nghiệp 
nhẹ. Trường đại học tổng hợp quốc gia, Viện hàn lâm khoa học 
ÔxtrâyUa. C được xây dựng năm 1913 thành thì đô theo đô án 
ca kiến trúc sư Grifn (A. Walter Rurley Gnifin). Trụ sổ của 
nghị viên và chính phủ tủ 1927. 

CANCUTA (đa /; Catutta), thành phố ở bở biên đông Ấn 
[Độ, trung tâm hành chính của bang Tây Rengan. Số dần 4,399 
triệu (1991), nếu tính cả ngoại ô 11,021 triệu, là thành phố đông 
dân nhất của Ấn Độ. Cảng ở châu thổ sông Hằng, với tướng hàng 
hoá vận chuyền hằng năm trên 10 triệu tấn. Công nghiệp: đay, 
vải, sợi, thực phẩm, chế tạo máy đa đạng, kĩ thuật điện, hoá chất, 
in, W. Người Anh xây dựng từ 1690. Trong khoảng 1772 - 1912, 
là trung tâm bộ máy cai trị thuộc địa của Anh ở Ấn Độ. Pháo 
đài Fotơ Uyliøm (Iforr Wiiam) hình thành năm 1696, xây dựng 
thế kỉ 18. 

CANĐKELA (, [ candcla - nến), đón vị cưöng độ sáng, một 
trong bảy đơn vị cơ bản của hệ SĨ và là đơn vị hợp pháp của Việt 
Nam. Kí hiệu cd. Bằng cường độ sáng phát ra theo phương vuông 
góc từ một diện tích 1/600000 mˆ của mặt một vật bức Xà toàn 
phần, ở nhiệt độ 2042 K (nhiệt độ đông đặc của patin) dưới áp 
suất 101325 Pa. Một bóng điện dây tóc, công suất 100 W có thê 
có cưòng độ sáng 100 - 120 cd. Trưác đây cưỡng độ sáng của các 
nguồn sáng do bàng đơn vị “nến”: 1 nến xấp xỉ I cd. Đơn vị dẫn 
xuất thưỡng dùng là canđel4 - giây, đề đo lượng chiếu sáng của 
nguồn theo thơi gian, kí hiệu cd.5s, 
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C CANĐERÔN ĐÓ LA BACCA P. 








CANĐERON ĐƠ LA BACCA P. Gờn, sân khấu; TBN. 
Pedro Catderón dc la Barca; 1600 - RL), nhà viết kịch Tây Ban 
Nha. Sinh trong một gia đình quý tộc ở Mađrit. Học Luật và làm 
linh muc, có quan hệ chặt chế với triều vua Philp TV. Chịu ảnh 
hưởng của IApè đê Vêga Caepiò, viết những vả hài kịch tình 
huông: °Ngưới ta không đàa vái tình yêu" (1627), "Người đàn bà 
vô hình" (1629), phê phán thói gia trưởng thử bâc trang gia đình 
phong kiến. Giai đoạn tiếp theo, CDLH mà rộng pham vi sáng 
tác, đặt ra những vấn đề về triết học, đạo đức sâu sắc: "Hoàng 
tủ kiên định" (1629), "Dài là giấc mộng" (1631 - 32). CDLR khám 
phá những nét cd bản trong tính cách nhân Vật, xây dựng thành 
những điền hình xã hội. Giai đoạn cuối sáng tác nhạc kịch, ca 
kịch, balê cho những ngày hôi lớn và những buổi lễ ð cung đình. 
Ngoài ra, CDLB còn có mệt sô vỏ kịch tôn giáo Uy đề tài trong 
kinh Cựu ước, giải thích theo thần học những chủ đề triết học, 
thần thoại. Đặc biệt, trong hầu hết các vờ kịch, nhân vật đều 
thuộc tầng lóp quý tộc. CI3!.B kế thua truyền thống văn học 
Phục hưng, đồng thới cũng tỏ ra thất vọng đối với chủ nghĩa nhân 
đạo Phục hưng. CDI.B muốn lấy niềm tn Thiên Chúa giáo làm 
phương tiện chế ngự cái ác. Với phong cách cầu kì, kênh kiệu, 
CDLB b đại biểu lớn nhất của nghệ thuậi barôc Tây Bán Nha. 
Cái chết của CDLB đã kết thúc thời đại hoàng kim của nền sân 
khấu Tay Ban Nha. 

CẢNG ĐEN (sữth, nông; Presbyris f#ancotsf, tên địa phóng: 
vượn đen, va@œ= đen), loài lính chưởng, có trung bình, họ Khi 
(Cercopuhhecr42e), phân họ Voọc (Colobin4e), bộ Khi (Prừrnarex). 
Thân và chì mành dẻ, đuôi dài hón thân. Bộ lông rậm, thô, màu 
đen. Thân đài 51 - 73 cm, nặng 6,5 - 8,0 kg. CĐ ở rừng rậm hay 
ning thưa núi đá vôi. Sống trên cây, trú trong hang đá hay hếc 
cây. Án các loại lá cây. Di ăn vào túc sáng sớm và hoàng hôn. 
Khác với khí, CD sợ nước. Sinh đẻ vào mùa xuân. Đẻ l con, con 
số sinh lông vàng, nặng 300 g. Phân bố ð Haa Nam. miền Bắc 
Đêng Dương. Ö Việt Nam, CĐ có ở Việt Bắc và Quảng Hình. 
Loại C1 bị săn bắn nhiều để lấy thịt làm thuốc và đã bị tuyệt 
chủng ở một số địa phương. 


CÀNG LONG (đ;a U), huyện phía bắc tình Trà Vinh. Diện 
tích 290 km”. Gồm 9 xã (Mỹ Cảm, Án Trường, Huyền Hội, Tần 
Án, Dình Phú, Phương Thạnh, Đại Phước, Nhị Long, Đức Mỹ); 
huyền lj cách Trà Vinh 21 km. Số dàn 151274 (1993). Gồm các 
dân tộc: Kinh (95%), còn lại \là Khơme. Địa hình đồng bằng 
chằng chịt kênh rach. Đất nông nghiệp chiếm 80% điện tích. 
Trồng nhiều lúa, mía, lạc, thuốc tá. Nuôi vịt đàn, Dánh bắt, chế 
biến, nuôi nhiều tôm. Tỉnh lộ 7 chạy qua. Huyện thuộc tỉnh Cửu 
Long từ I976 đến 1991, thuộc tỉnh Trà Vinh từ thăng 12.1991. 

CẢNG (g1ao thông, kửuh tế), khu vực ð bở biển hay bỡ sông có 
những công trình xây dựng và trang thiết bị phục vụ cho tàu thuyền 
cập bến, bốc dở hàng hoá, hành khách lên xuống, syìa chữa phương 
tiện vận tải thuỷ, bảo quản hàng hoá và thực hiện các công việc 
khác phục vụ quá trình vận chuyền đường thuỷ. C có cầu C, đưững 
VẬn chuyên có thể là đường sắt, kho hảng, xưởng sửa chữa, vwv. 
Những chí tiêu kinh tế kĩ thuật của C thưởng gõm có: khả năng 
thông tàu, thuyền, lượng luân chuyền hàng hoá và hành khách, 
khối hijng hàng vận chuyền, độ sâu luồng lạch ra vào và độ sâu 
ằ các cầu tàu, chiều dài cẦu tàu, khả năng xếp dó, tình hình kho 
bãi, khả năng bảo đương kí thuật cho cấc (tàu. Thuỷ vực C là phần 
nước thuộc C, eön phần trên là địa phận C. Phân laại C theo 
chưc năng gôm € dân dụng, quên C, thưởng C pâm C hành khách 
và C hàng hoá (C hàng hoá có thê là C hỗn hợp nhiều loại hàng 
hay C chuyên dụng cho một loại hàng), C trú ân làm nơi tàu, 
thuyền Ấn náu. Theo vị trí địa li phân ra C bỡ biển, C cửa sông, 
C nội địa, wv. C biển có C thông dụng và C chuyên dụng. C sông 
có loại cố định và (oaí nôi trên mặt nước, còn gọi là bến nôi. C 
là đầu mối giao thông vận tải quan trọng của mọi quốc gia. Việt 
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Nam có nhúng C lớn như C Hài Phòng, C Đà Nẵng, C Nhà Rồng 
(thành phố Hồ Chí Minh), C Cam Ranh, C Hòn Gai, C Của Ống, 
C Rến Thuỷ, C Quy Nhơn, w. 


CANG ĐÀ NẴNG (đao thông, quân sự), hệ thống thướng 
cảng và quân cảng nằm ở phía tây bán đảo Sơn Trà (vịnh Đà 
Nẵng) và đọc theo hữu ngạn sông llàn, từ của sông đến cầu 
Nguyễn Văn Trỗi, thuộc thành phố Đã Nẵng tỉnh Quảng Nam - 
Đà Nẵng. Cảng söng gồm 7 cầu tàu dài gần 400 m, các kho chứa 
hàng với tổng điện tích trên 8 nghìn m2. Càng biến pầm thương 
cảng và quân cảng, có 7 cầu tàu bốc dỡ và bãi chúa hàng đến 4,4 
nghìn m2, tiếp nhận tàu đến 10 ngÌủn tấn; quân càng có 3 cầu 
tàu, món nước 9 - 11 m, cấc kho có tổng điện tích 7 nghìn m2 
bãi chứa hàng đến 170 nghìn m', có thể tiếp nhận cùng một Lúc 
4 tàu trên 10 nghìn tấn; khả năng bốc đỏ 1,2 triệu tấn/năm. Tại 
đây, nhiều lần quân nước ngoài đồ bộ xâm lược Việt Nam (Pháp, 
lây Han Nha năm 1858, Mi năm 1965). 


CẢNG HAI PHÒNG (giao thống), được xây dụng từ năm 
I§76 với quy mô mội bến dài 90 m và kho ó00 m2 có khả năng 
xuất nhập khoảng 100 nghìn tắn/năm. Chủ yếu phục vụ cho mục 
tiêu quân sự. Khu cảng chính nầm đọc bở hữu ngạn sông Của 
Cấm. sát 106504 kinh đông, phía bắc thành phố Hài Phòng, cỏ 
toạ độ địa lí 20°52' vĩ bắc, cách thủ đô Hà Nội 102 km. Luồng 
tàu nối từ khu nước của cảng ra tới phao số 0 ngoài biển dãi 
khoảng 3? km (20 hải lí) chạy qua của Nam Triệu, sóng Bạch 
Dẳng, kẽnh Dình Vũ và sông Cửa Cấm. 


Tủ 1R98 đến 1904, cùng với quá trình đõ thị hoá, CIIP có thêm 
hai bến với chiều đài 308 m, đưa tông chiều dài bến lên 398 m, 
nÃng Lực thông qua khoảng 250 nghìn tấn/năm. Từ 1912 - 20, xây 
thêm hai bến với chiều đài 316 m, năng lực thông qua khoảng 
500 nghin tấn/năm. Tư 1921 - 2ó, được xây thêm hai bến nữa, với 
chiều dài 3¡2 m. Tĩnh đến 1939, CHP đã có 7 bến dài 1026 m, 
30 nghìn mẺ kho kín, năng Lực thông qua Í triệu tấn/năm. Giai 
đoạn 1939 - 54 cảng bị hư hại nặng nề. 


Thởi gian 1955 - 62, được khôi phục lại để phục vụ nền kinh 
tế miền Bắc sau Kháng chiến chống Pháp thắng Lợi. “l'ù 1963 đến 
L98[, là giai đoạn cải tạo và mở rộng. Hiện nay khu cảng chính 
bao gồm 11 bến, có kết cấu dạng tường cừ thép. Tổng chiều 
đài tuyến bến 1722 m, đáy bến được thiết kế là - 8,4 m cĩio tàu 
10 nghìn tấn neo đậu. Kho kin gồm 30 kho vá: tổng diện tích 
74300 m?. Kho hỏ (các bãi hàng) có tông điện tích 53 nghìn mỆ, 
năng tực thông qua 2,7 triệu tấr/năm. Khu Vật Cách có 414 m 
bến, cao độ đáy khu nước đậu tàu từ - 3 đến - 5 m. Khu cảng 
Chùa Vẽ có hai bến dài 329 m, với kết cấu đạng cầu tàu bệ cọc 
cao, cao độ đáy khu nước là 8,4 m, có 24 nghĩn mˆ bãi chứa hàng 
conteoơ. Năng lực thông qua của cÄ ba khu có thể đạt 60 triệu 
Lấn/năm. Luồng vào cảng dài khoảng 20 hải l, nhưng nông ví 
lượng sa bồi lún, đAy là vấn đề Lốn cần nghiên cứu giải quyết. Từ 
1876 đến 1911, tuồng vào cảng đi qua Của Cấm và sông Cấm. 
Năm 1911, tiến hành đảo kênh Đình Vũ, và từ 1912 đến nay, 
tuông đi theo tuyến cửa Nam Triệu, sông Rạch Dằng, kênh Dĩnh 
Vũ và sông Cấm. Khối lượng nạo vét luồng tàu trung bình hằng 
năm đều gìa tăng 2%. Cao độ đáy luồng hiện nay đang được duy 
trì ð độ sâu tử - 5,0 đến - 5,5 m. 

CẢNG NHÀ RÖNG (giao thông, kừnh (ế), thưởng cảng và 
quân cảng ö thành phố I1ồ Chí Minh. Có 3 bến (tổng chiều dài 
430 m), 19 phao neo tàu, độ sâu từ Ê đến 13 m, tàu 20 nghìn tấn 
ra vào dễ dàng. Diện tích kho hơn 17 nghìn ˆ, bãi để hàng hơn 
24 nghìn mỶ. Khả năng bốc xếp 7 triệu tấn/nÃm (802 có giói 
hoá), có thể bốc xếp 1Š tàu cùng một lúc. Từ 1860, đã có tàu ra 
vào buôn bản. Năm 1862, xây dì/ng cột đèn biển hướng dấn tàu 
ra vào cảng tí Vũng Tàu và công bố luật càng. Ngày 5.6.1911, 
Nguyễn Tất Thành (Hồ Chỉ Minh) tư CNR đi ra nuốc ngoài tìm 
đương cứu nước. 


CANH C 





CẢNG QUỐC TẾ (kinh tế3, loạt cảng mà nước sỏ tại cho 
phép tàu nước ngoài ra vào để bốc đố hàng hoá, sửa chữa hoặc 
lánh nạn. COT có tiêu chuân cao về kết cấu ha (ng và hệ thống 
kho tàng bảo đảm Việc bào quản hàng hoá. Quy chế quàn lí COT 
phải thuận lợi thi mới thu hút đước tàu các nưóe ra vào cảng. 
Thông l# quốc tế có quy dịnh chặt chế về bốc dố hàng hoá; nếu 
cảng bốc đổ tốt, vượt tiêu chuẩn thời gian thì được thưởng, nếu 
bốc dø chậm, tàu bị đậu lâu tại cảng thì bị phạt. I)o vậy, những 
yêu cầu về trang bị kĩ thuật cũng như năng tực tổ chức, quán lí 
của cảng phải bào đàm ở môi trình độ eAo. 

CẢÁNG TỰ DO (kinh /Z), loại hình khu miễn thuế ở đó sự 
kiểm soái của hài quan có giới hạn. Gồm hai hình thức: 7T) 
hoàn toàn và CTD hạn chế. CD hoàn toàn không thuộc phạm 
vì kiêm soát của cø quan hải quan nước sở tại, hàng hoá nước 
ngoài ra vào cảng đều được miễn thuế xuất khâu và nhập khâu; 
việc đóng gói, phân loại hàng hoá đều không 5ị hải quan giãm 
sát; chí trong trưởng họp đưa hàng tư càng vào nội địa nước sở 
tại thi phải nộp thuế và chịu sự kiểm soát ca hải quan. Đối với 
CTD hạn chế như Hồng Kông, Xingapo, một số hãng hoá nhập 
khâu phải nộp thuế nhập khâu và chịu stƒ kiểm soát eùa hải quan; 
các hàng khác được miễn thuế nhâp khẩu và không chịu sự kiêm 
soát của hải quan. TH giữ một Vai trò quan trọng trong việc 
hình thành và phát triển nền thương mại ở Địa Trung Hải, Rắc 
Áu và Viễn Đông. Trong nhưng năm đầu thập kỉ 3 thế kỉ 20, ở 
Hoa Ki, khái niệm CTD được mỏ rộng, những khu mậu dịch tự 
do được hình thành. Ở đó, ngoài các hoạt đông chuyền tải, lưu 
kho, buôn bản hàng hoá, còn có những hoat động sản xuẤt, lắp 
ráp sản phẩm, vw. 

CÁNG LÒ (nông, Retul2 ainoi42s), cây gỗ lớn, họ Cáng lò 
(Betulaceae). Cao 25 m, đường Kính 60 cm. Thân tròn, thẳng, tán 
thưa. Vỏ cAy nâu, khi già xám, bong thành mảng, thịt vỏ nâu, có 
tỉnh dầu thơm hắc. Lá đøn, mọc cách, mép có hình răng cưa 
nhọn. IĨĩoa đơn tính cùng gốc, hoa đực hình đuôi sóc, hoa cát 
mọc cụm ð nách lá. Quả nhỏ một cánh. CAy tái sinh mạnh ò nơi 
nhiều ánh sáng, đất dốc. CL tà cây ồn đói, ð Việt Nam, có rài 
rác ö độ cao trên 700 m ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao 
Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái. Gã dùng xây dựng, làm cưi; 
tá, vỏ cất tỉnh dầu dùng trong (thuộc đa. 

CANH (), đơn vị cô về thời gian ở Việt Nam, dùng đề chỉ 
một khoảng thời gian bằng 1/5 độ dài của đêm (đêm năm canh, 
ngày sáu khắc). Không có giá trị xác định mà thay đôi theo mùa 
trong năm (mùa hè đêm ngắn, mùa đông đêm dài). 

CANH CƯỚC (đ¡a lí; đào Lợn Lời), đào ở vịnh Bắc Bộ, 
thuộc tỉnh Quảng Ninh, ở phía đông nam đáo Trà Bàn. Diên tích 
khoảng 20 kmỶ, địa hình chủ yếu là đồi thấp. Rừng nhiệt đới ầm 
và rừng nước mặn. Phát triển nghề cá. 

CANH NÔNG (ông) x. Nông nghiệp. 


CANH TÁC (nông), phần lớn công việc của nghề trông trọt: 
cày bưa ruộng đất, gieo cấy, chăm bón, thu hái cây trông. Ki thuật 
CT bao gồm: kí thuật làm đất trưóc khi gieo trông (ở đất bằng 
và đất đốc), Luân canh, xen canh cây trồng, kĩ thuật gieo cấy, tưới 
nước, bón phân, cắt tỉa, xén cành, vun xói, làm cỏ, thu hoạch 
nông sản. Đất CT là bộ phận quan trọng nhất của đất nông 
nghiệp, nằng năm được cày bừa đề gieo trồng như: ruông trồng 
lúa (1 - 2 - 3 vụ), đất trông các loại rau màu, eÃy công nghiệp 
hằng năm, đất vướn, đất trông có, wv.; đất trông các loại cÂy cho 
sản phẩm liên tục vài ba năm, hằng năm sau vụ thu hoạch được 
lúu gốc để chăm bỏn như mía, có, vw., đất trồng cầy ăn quả và 
cây nông nghiệp lâu năm, đất bỏ hoá không quá ba năm cũng 
được coi là đất CT. Các chỉ tiêu thống kê về đất CT là: điện tích, 
cö cấu điên tích, tình hình biến động hằng năm của diện tích. 
Diện tích đất CT tính theo kết quả đo đạc môt lần, khác với diện 


tích gieo trồng (tính theo lần gieo trồng trong năm). Hiện nay, 
CTY thưởng được hiểu là các hoạt động của nông hộ sử dụng tối 
tu các nguồn tài nguyên của mình kể cả trồng trọt, chăn nuôi, 
thuỷ sản, lâm nghiệp, vv 

CANH TÁC HOÁ HỌC (3h), một trong những phương 
thức canh tác phô biến của nõng nghiệp thế giới, chủ yếu dựa 
vào việc hoá học hoã cao độ. Tùy đế đạt năng suất tố: đa nhưng 
khòng ồn định, \ệ thuộc nhiều vào năng hiợng và không có lợi 
cho việc bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên. Vd. sử dụng 
nhiều hoả chất trủ dịch bệnh sẽ gây ô nhiễm môi trường, sử dụng 
quá mức phăn hoá học sẽ ảnh hưởng đến độ màu mỏ của đất, 
thức ăn của người và gia súc (xL. Canh tác sinh học). 

CANH TÁC HỌC (ð2ng), môn khoa học cơ sð của ngành 
trồng trọt. Trên thế giỏi, CTH phát triên thành môn khoa học 
từ thế kỉ 19, với sự phát triển của nhiều môn khoa học liên quan 
đến đỏi sống cây trông như sình lí thực vật, thô nhướng học, 
nòng học, di truyền chọn giống cây trông, bảo vệ thực vật, vv. 
CTH dược giới hạn trong việc nghiên cúu động thái độ phi của 
dất trồng và những biện pháp về vât lí và sinh học điều tiết độ 
phì của đất. CTH chủ yếu nghiên cứu chế độ làm đất (cày, bùa, 
gieo trồng, vun xới, trử cỏ đại, vv.), chế độ hiân canh, chế độ bón 
phân trong luân canh, trồng rừng phòng hộ đồng ruộng, nhầm 
không ngừng nãng cao độ phì của đất, bảo đảm (tăng năng suất 
cây trông một cách ôn định. 

CANH TÁC SINH HỌC (siah), phương thức canh tác chủ 
yếu của nông nghiệp thế giỏi tử xưa đến nay, tận dụng khả năng 
tồi đa của vi sinh vật cố định đạm, cây họ Đậu, phế, phụ phàm 
nöng nghiệp làm phân bỏn hữu cd, điều khiển các yếu tố sinh 
học phòng tri vật có hại (phòng trù sinh học). Dựa vào tính đa 
dạng sinh học của nông nghiệp, phát triển chăn nuôi, sứ dụng 
các thành tựu công nghệ sinh học, nấm men, dùng hợp lí phân 
hoá học, thuốc hoá học bảo vệ thực vật và tăng cương áp đụng 
biện pháp tổng hợp phòng trừ sàu bệnh. CTSH là tận dụng tối 
ưu các hệ sinh thái nông nghiệp, duy trì độ màu mở của đất và 
khai thác hợp lí tiềm năng tài nguyên thiên nhiên (xt. Canh “á¿ 
hoá học). 

CANH THANG (y), nước hầm của các loại thịt (chủ yếu), 
xưởng, cá, nấm, rau, vv. CT là một loại thức ăn bô. Trong y học, 
dùng CT thịt làm thành phần cø bản đề chế biến môi trường 
đình đưống nuôi vi khuẩn. Tuỳ theo chất cho thêm mà có các 
loại môi trưởng với tên gọi Khác nhau (vd. CT thịt - pepton). Đối 
với có thể người, CT thịt cá đậm đặc có tác dụng kích thích tiết 
dịch tiêu hoá öỏ dạ đày, làm tăng khả năng hấp thụ chất dinh 
đướng (không đùng được với người bệnh viêm \oét dạ dày, hành 
tá tràng). 

CÀNH LA (nóng), toại cành tương đối đẻo, thưởng phát triển 
xòe ngang và sà thấp ra xung quanh các cành khung của cây ăn 
quả. CL thường mang hoa quả ở đầu cành hay ở các nhánh phía 
đầu cành. Có những giếng có nhiều CL: cam Bố Hạ, cam sành 
trên gốc ghép. Đến mùa quà, cần chống đỡ CL đề quả không sa 
xuống đất. 

CẢNH (nhøc), nhạc cụ nhỏ thuộc bộ gõ làm bằna đồng thau 
đập. Có nơi gọi \à kéng hay cheng (thco từ tượng thanh), bình 
dáng gần giống cái đĩa, đường kính bề mặt khoảng 10 em, thành 
cao Ì cm, chân tòe rộng độ I cm. Dược đặt trên ruột vòng thép 

rộng hơn, có ba đoạn đây nối để giữ và cái. gỗ đề cAm. C cùng 

với tiu là hai nhạc cụ của chầu văn và bát âm. Ó chèo, C và tu 
được dùng trong những trưởng hợp có nhân vật bà đồng, phù 
thuỷ cúng thánh. 


CÁNH (sân khấu), thuât ngũ trong bố cục của một vỏ kịch. 
Là đơn vị lớn trên lớp (xt. Lớp), gôm nhiều Lúp kịch gộp lại, biểu 
hiện bằng hành động kịch xây ra ö một địa điểm, trong mội thời 
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C cCẢNH BÁO 


gian nhất dịnh, ranh giới đề xác định là sự thay đôi các bối cảnh 
trên sân khấu. 

CẢNH BÁO (glao thông), một hình thức thông báo cho các 
nhân viên chay tàu trên đường sắt biết quãng đường ð phía trước 
đang có những trở ngại đột xuất và nhắc nhần viên phải tuyết 
đối tuần theo những quy định đo ngành đướng sắt đề ra trong 
tình huống này. 

CẢNH CÁO (z2), hình thức kì luât mức thứ hai trong bốn 
hình thức kỉ luật quy định trong điều lệ về ki luật lao động của 
xi nghiệp, cố quan nhà nước áp đụng đối với những người phạm 
khuyết điểm ờ mức độ không thật nghiêm trọng nhưng có tính 
hề thống hay tuy mới phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối 
nghiêm trọng hoặc đối với người đã bị khiển trách mà còn tái 
phạm. CC do cơ quan có thâm quyền quyết định bằng văn bản 
được quy định trong điều lệ hoặc văn bản pháp luật. CC có ý 
nghĩa háo trước cho người ví phạm kỉ Luật là nếu không sửa chứa 
mà còn phạm khuyết điểm mới thi có thẻ bị xử phạt nặng hơn. 

CẢNH DIỆN (đía !) x. Diện địa tí. 


CẢNH ĐIỆN ẢNH (điện đïh), đoạn phim được thực hiện 
trong một lần bắm máy, độ dài ngắn không giông nhau, nội dìng 
đã hoặc chưa hoàn chinh; tà đơn vị cấu trúc dàn đụrg của bộ 
phim. CDA có nhiều cá phân biết theo tỉ lệ nhân vật và bồi cảnh 
trong hình ảnh: 1) Cành viễn - ngươi ô xa trong bối cảnh rộng. 
2) Cành toàn - người toàn thần trong bối cảnh đầy đủ. 3) Cảnh 
trung rộng ~ người quá nửa thưởng tới đầu gối trong bối cảnh 
hẹp. 4) Canh trung bẹp - người bán thân na trên, bối cảnh không 
rõ rệt. 5) Cảnh cận - chân dung người. 6) Dặc tả - chí tiết người 
hoặc đồ vật. Cỗ cảnh khác nhau thực hiện bằng cách thay đôi 
cự lĩ máy quay hoặc ống kính khác tiêu cự. Càah một cố hình 
khi máy quay tỉnh, nhiều có hình khi máy quay đi động hoặc ống 
kính thay đổi tiêu cự. 

CẢNH ĐỒ (quán f/), hình về địa hính, địa vật theo dạng 
tranh phối cành, thể hiện các yếu tố cần thiết để nhận dạng địa 
hình và mục tiêu. Có ghì chú tính chất, đặc điêm các mục tiêu 
và địa VẬt quan trọng. CD thương được Về từ đài quan sát. 

CẢNH GIỚI (quân sự), phương thúc bào đảm tác chiến nhằm 
phát hiện, theo đối và kịp thời ngăn chặn trinh sát và không đề 
đối phương tiến công (tập kích) bất ngò, tạo điều kiện an toàn, 
thuận lợi cho các hoạt động của bộ đội. CG thưởng do phân đội, 
binh đội, binh đoàn tổ chức. Có CG chiến đấu, CG hành quân 
và C trú quân. 


CANH MÚA (má2), một phần hoàn chính của màn kịch múa 
(rong kết cấu vỏ kịch múa. Giữa các CM có ranh giới chuyển 
tiếp ngắn, có khi là thời gian thay đôi bài trí, eó khi là sự chuyển 
đôi hành động kịch. Có vỏ kịch múa kết cấu nhiều màn, mối màn 
nhiều CM, cũng có vỏ kịch mua sử dụng kết cấu theo cành, không 
cỏ màn kịch. Có những điệu múa (đốc lập) mang tính chất CM. 

CANH QUAN (đ/a , theo nghĩa rộng Là toàn cảnh của một 
vùng, một khu vực trên bề mặt Trái Dất có những đặc điềm nhất 
định về thiên nhiên, phong cảnh, động Vật, thực vật, khí hậu, thuỷ 
văn, thỏ nhưng, môi trưởng, w. Theo tác động của con người 
(khai phá, sử dụng và xây dựng), CO có thê chia ra: CQ tự nhiên, 
CO công viên, CO kiến trúc, CQ kinh tế, CO văn hoá; theo thởi 
gian có thể chia ra: CQ hiện đại, CQ lịch sử. 

Trong địa lí học, theo nghĩa rộng CO là môt tông thê địa lí 
nào đó như vùng đầm lầy, miền rừng 1aiga, đói hoang mạc, wv., 
đôi khi bao hàm ý nghĩa về kiểu như CO đầm lầy, CO rừng taiga. 
Theo nghĩa hẹp, là một đơn vị Lãnh thỗ cụ thê đồng nhất về 
nguồn gốc phát sinh, về lịch sứ phát triển và không thể phân chia 
được về mặt địa đới cũng như nhi địa đúi, có một nền địa chất 
đồng nhất, một kiểu địa hình, một khí hậu đông nhất, một tổ 
hợp đồng nhất các điều kiện nhiệt - thuỷ văn, thô nhương, sinh 
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quần và đặc trưng bởi một tập hợp có quy Luật các đơn vị cấu 
tạo đơn giàn cấp thấp han là dạng và điện (cg. cảnh khu, cành 
tướng). CQ là một cấp phân vị trong hệ thống phần vùng địa lUú 
tự nhiên, được coi là đơn vị cơ sở và là đối tượng nghiên cứu cơ 
bản của CO học. 

CẢNH QUAN ĐÔ THỊ (kiến mức), đường nét và hình ảnh 
của không gian đô thị tạo nên do sự phối hợp giữa kiến trúc với 
các yếu tố thiên nhiên có tác dụng gây Ấn tượng và cảm xúc thâm 
mĩ đối vái con người. 

CẢNH QUAN HỌC (4/4 !/), một chuyên ngành của địa lí tự 
nhiên mà đối tượng nghiên cúu là các thê tông hợp Vinh thả tự 
nhiên khác nhau. Theo nghĩa rộng, COH bao gồm học thuyết về 
các quy luật phân hoá địa lí tư nhiên theo lãnh thổ, về hình thái 
cấu trúc, chức năng, động lực, phân Loại cành quan và phần vùng 
địa lí tự nhiên. Theo nghĩa hẹp, CQH đồng nhất vói học thuyết 
về cảnh quan được coi như đơn vị địa lí tự nhiên cø sở. Phương 
pháp nghiền cứu chính là khảo xát thực địa, đi đôi vúi hoa đồ 
cẢnh quan và bồ sung bằng việc nghiên cúu một cách chỉ tiết tại 
các trạm cõ định với phương pháp định Lượng. COH ra đới vào 
đầu thế kỉ 20 và phát triển mạnh ở Liên Xô do yêu cầu của thực 
tiến. Nhiệm vụ quan trọng nhất cúa CQH là nghiên cứu cơ sở tí 
thuyết cho việc sử dụng bợp \í, bảo vệ và cải tạo các Lĩnh thô. 
COH cũng phát triên ở Dức, Ba Lan và một số nưáe khác. 


CẢNH SÁT (¿an nữ) 1. Cán bộ, công chức nhà nước làm 
nhiệm vụ ø) øìn trật tự an toàn xã hội. 


2. Lực lượng trị an xã hội có tinh chất vũ trang. Nhiệm vụ chủ 
yếu là giứ gìn trật tự xã hội, phòng ngủa và chống tội phạm. Tuỳ 
theo từng nước, nhiệm vụ cụ thể của CS được quy định khác 
nhau và tổ chức khác nhau: CS bảo vệ, CS điều tra, CS gíao 
thông, CS kinh tế, CS hình sự, CS tư pháp, CS biên phòng, CS 
hộ tịch, CS trại giam... Ở Việt Nam gọi là CS nhân dân (x. Cánh 
sái nhân dân Việt Nam). 

CẢNH SÁT BẢO VỆ (an ninh), lực lượng thuộc Cảnh sát 
nhân dân Việt Nam, chính thức thành lập ó.1.1974. Nhiệm vụ: 
bào vệ cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trấn áp các hoạt 
động phạm tội nguy hiểm và thực hiện các phương án đối phó 
khi xây ra tình huông đặc biệt. 

CẢNH SÁT ĐIỀU TRA (2n nữu:), lực lượng thuộc Cảnh sát 
nhân đân Việt Nam. Nhiệm vụ: điều tra các tội phạm theo trinl 
tự và thủ tục tố tụng hình sự đổi với các tội phạm quy định tử 
chương II đến chương X của Bộ luật hình sự, trừ những tội phạm 
thuộc thầm quyền của cơ quan điều tra thuộc lực lượng an nình 
nhãn đân, quân đội nhân dân và viện kiếm sát nhân dân. CSDT 
có hệ thống tô chức từ Bộ nội vụ đến các địa phương tỉnh, thành 
phố, quận, huyện, thị xã. 

CẢNH SÁT GIAO THÔNG - TRẬT TỰ (2n nứu), Vực 
tượng thuộc Cảnh sát nhân dân Việt Nam. Nhiệm vụ: tuyên 
truyền luật lệ giao thông: cấp, kiêm tra bằng lãi xe và giấy phép 
sử dụng; kiểm tra thiết bị an toàn các phương tiện giao thông 
vận tải đường bộ; phối hợp với các cơ quan chức năng kiêm tra 
thiết bị an toàn các phương tiện giao thông đương thuỷ, đường 
sắt khi có đấu hiệu không bảo đàm an toàn; tuần tra kiểm soát 
và điều tra xử lí tai nạn trên các tuyến gíao thông, vv. nhằm bảo 
VỆ trật tỤ, an toàn giao thông. Từ 8.1995 nhiệm vụ trên chuyên 
sang ngành giao thông. 

CẢNH SÁT HÌNH SỰ (an nữ¿), tực lượng thuộc Cành sắt 
nhân dân Việt Nam. Nhiệm vụ: $sủ dụng các biện pháp điều tra 
để khám phá hoại động của các loại tội phạm hình sự quy định 
trong Bộ luật hình sự, trừ các tội xâm phạm an ninh quốc gia và 
các tội phạm kinh tế. Tiến hành một số hiện pháp nghiệp vụ khác 
để chủ động ngăn ngừa mọi hoạt động phạm tội, góp phần giữ 
gìn trật tự, an toàn xã hội. 


CÁANH ĐỒNG CHƯM (` 





CẢNH SÁT KINH TẾ (an mơ”), bực lượng thuộc Cảnh sát 
nhân dân Việt Nam, chính thức thành lập 20.12.1981. Nhiệm vụ:: 
đấu tranh ngăn chặn các hoạt động pham tội xâm phạm sở hữu 
toàn dân, sở hứu tập thể và sở hữu của cóng dân; phát hiên, điên 
tra, xử lí các vụ phạm tội tham nhũng, buôn tậu... nhằm Bảo vê 
trật tự quản lí nền kình tế của đất nước. 


CẢNH SÁT NHÂN DÂN VIỆT NAM (an ninh), lực lượng 
vũ trang của Nhà nước cỏ nhiệm vụ đấu tranh chống, phòng ngừa 
tội phạm và các ví phạm pháp (uât về trât tự, an toàn xã hội nhằm 
bảo vê tính mạng, tài sản, các quyền lợi và lợi ích của nhân dân; 
bảo đầm hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước, tô 
chúc xã hội, bảo vê chế độ kinh tế, góp phần xây dưng ý thức 
tôn trọng pháp luật, tôn trọng các quy tắc và nếp sống mới Sau 
Cách mang tháng Tầm (1945), lực lượng này mang các tên gọi 
khác nhau qua các thöi kì: Công an trật tự, Tư pháp trật tụ, Trị 
an hành chính, Thị an dân cảnh. Ngày 28.7.1956, mang tên Cảnh 
sát nhân dân theo Nghị định số 982/TTg của thủ tướng Chính 
phủ. Ngày 20.7.1962, chủ tịch Hồ Chí Minh kí lệnh số 34/LCT 
công bô hai pháp lệnh về cành sát nhân đãn. Từ đó, ngày 20.7 
(rỏ thành ngày truyền thống của lực lượng này. Ngày 11.2.1989, 
chủ tịch lội đồng Nhà nước ki lệnh số 14LCT/FIDNN và công 
bố Pháp lệnh lực tượng CSNDVN. Theo Nghị định số 250 - CP 
ngày 12.6.1981 của Hội đồng Chính phủ, CSNDVN được tả chức 
theo hệ thống riêng biệt. Tông cục cảnh sát nhân dàn thuộc Bộ 
nội vụ, thống nhất chì huy lực lượng cảnh sát nhân dàn tư trung 
ương đến cø sở. Cành sát nhân dân gồm: cành sát quản lí hành 
chính về trật tự xã hội, cảnh sát hình sự, cành sát kinh tế, cành 
sát điều tra, cảnh sát giao thông - trật tự, cảnh sát bảo vé, cành 
sát phòng cháy và chưa cháy, cảnh sát quản LÍ và cải tạo phạm 
nhân. CSNDVN đã tích cực góp phần xúng đáng vào thắng lợi 
của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Năm 1982, 
được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng huân chiøng Hồ Chí Minh. 

CÁNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (an ninh), 
lực tượng thuộc Cảnh sát nhân dân Việt Nam, chính thức thành 
lập 27.9.1961, có nhiệm vụ quản l nhà nước về công tác phòng 
cháy, chữa cháy. CSPCVCC có hệ thống tổ chức tù trung ương 
đến các tỉnh, thành phố. 

CẢNH SÁT QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ 
XÃ HỘI (an minh), lực lượng thuộc Cảnh sát nhân đãn Việt 
Nam, làm nhiệm vụ quản lí hành chính về trát tự xã hội. Cu thể 
là đăng kí, quản lí hộ khâu; cấp phát giấy chứng minh nhân dân; 
quản Lí vũ khí - vật liệu nổ, các nghề kinh doanh đặc biệt và con 
đấu; quản lí những người thuộc điện quản chế, cải tạo tạy chê, 
cài tạo không giam giữ, w. 


CÁNH SÁT QUẢN LÍ VÀ CẢI TẠO PHẠM NHÂN (an 
nữnh, tên cũ: lao cải, cảnh sát quản lí trại giam), lực tượng thuộc 
Cảnh sát nhÂn dân Việt Nam, ra đời eùng với ngày thành lập Công 
an nhân đân Việt Nam (19.8.1945). Nhiệm vụ: tổ chức, quàn lú 
các trại giam; giam giữ và giáo dục cái tạo những người phạm tội 
bị kết án, những ngưới bị tẬp trune piáo dục, cải tạo, W. 

CẢNH SÁT TƯ PHÁP (an nình), lực lượng cảnh sát có 
nhiệm vụ truy tìm các tội phạm đã xảy ra, thu thập chứng cứ rôi 
giao cho toà án. CSTTP khác cảnh sát hành chính ð chỗ CSTP có 
nhiệm Vụ tìm kiếm các tội phạm đã xảy ra, còn cảnh sát hành 
chính có nhiệm vụ ngăn ngửa các vụ phạm pháp (canh gác, tuần 
tiểu, sắp đặt trật tự ngoai đường, kiểm soát để ngăn ngửa mọi 
sự phạm pháp, wv.). 


CÁNH (øaa thông), kết cấu mặt khí động cúa khí eu bay hoặc 
của máy khi động lực. Trong khí cụ bay, C tạo ra lực nàng đo sự 
chuyển động tương đối giữa C và đòng chày chất lỏng tạo nên 
chênh lệch ấp suất dòng chảy và sinh ra híc năng (C máy bay). 
C còn tăng độ ồn định đọc và nganae trong khi bay, giảm đoạn 


đường chay khì hạ cánh (C chặn máy bay), bảo đảm tính ồn định 
và tính để điều khiển (C đuôi), đẻ lái ngang hoặc bay nghiêng 
(C phụ). Trong máy khi động lực, C lã chí tiết của phần chảy ỏ 
các máy kiểu C hoặc là tẬp hợp Cˆ tạo thành mạng C; thường gặp 
C nén khí (C quạt, C bởm), C tuabin và C xoáy (động cơ gió, 
chân vịt tàu thuỷ, cánh quạt máy bay, bớm, mấy trộn, vv.). 

CÁNH (mỏ), công trưởng mỏ, phần ruộng mỏ hầm lò kế từ 
biên giới mỏ đến vị trí có lò mỏ vỉa để khai thác khoáng sản. 
Công trưởng mỏ thưởng có hai C gọi là C đông và C tây hoặc 
C nam và C bắc. 

CÁNH CHẠN (giao thông), cách ngăn cục bộ đồng chảy tronp 
bộ cơ cánh bay của máy bay, CC thưởng là một tấm kam loại kết 
cấu cố đình nhô ra và đặt ngang dòng chảy, e tác dụng tăng ôn 
định dọc và ngang khí bay, góp phần làm giàm quăng đường hạ 
cánh của máy bay. 

CÁNH CHƯỲ (sơ), phần phụ đo đôi cánh thứ hai trên đốt 
ngực giữa, biến đối thành dạng hình chuỷy. Thường gặp CC ở côn 
trùng hai cánh như ruồi, muối. Trên CC có các thụ quan càm 
gìác tỉnh vi, khả năng rung động rất nhanh và gi thăng bằng (là 
bánh lái) kii con vật bay hoặc khởi động €ö ngực trước khi eon 
Vật bay. 

CÁNH CỨNG (smh; Coleoptera), bộ tán nhất trong lóp Côn 
trùng (sct2). Dạng trưởng thành có đặc điểm đặc trưng: đôi 
cánh trước hoá cửng che cho ránh sau và mặt trên cö thể, không 
còn chúc năng bay. Khác với đồi cánh cứng của nhóm CC cô 
(El)roptera) xuất hiện sám ở kí Pecmi, của một số loải gián cánh 
cứng chí Bl2ta và bộ Cánh da (Đermaprera) tà đôi cánh này khóp 
sát nhau ở dọc lưng, chứ không chòm lên nhau. Iầu eó thể kéo 
dài như bọ Đầu ống (Brenmhiđ2€), bọ Đầu dài (Cưrculiont422). 
Phụ miệng kiểu nghiền với nhiều biến đôi trong dạng sống. Râu 
có 1L - L2 đốt với nhiều hình dạng khác nhau: hình lá, hình tược, 
sói, gấp khúc, chuỳ, vv. Chân điền hình là chân bò, chạy và tuỳ 
thuộc vào điều kiện thích nghỉ có thê øặp chân nhảy (bọ cà, bọ 
cải), chân đào (bọ hung), W. Bụng khóng có phần phụ, có máng 
đẻ kiểu cốc xếp hoặc máng giả. Trúng giàu noãn hoàng. ấn trùng 
nhiều đạng khác nhau nhưng phổ biến là đạng giun, đôi khi đẹt 
với chân phát triên hoặc sống trong đất, thAn cây, hạt, miệng 
kiểu nghiền. Có khoảng trên 300 nghìn loài thuộc hai phần bộ: 
Ăn tạp (4đephaga) khoảng 10 họ và Đa thực (Pobphaga) hón 
Ø0 họ. Nhiều Loài CC là sâu hại cây lưỡng thực (sâu gai hại Lúa), 
sâu hại cây ăn quả (xén tóc đục thân cam), hại cây rừng (mọt 
gÕ, xén tóc đục thân), hại kho (mọt bột, mọt gao). Một số là côn 
trùng có ích như bọ rùa ăn thịt rệp hại cây, bọ cánh cụt ăn trứng, 
sâu non của loại côn trùng có hại. 

CÁNH DA (s”ub; Demaptera; Demiaioptera; tk. Đuôi kim), 
bộ thuộc lốp Côn trùng (z£c!4), biến thải không hoàn toàn 
(biến thái thiếu). Có phần phụ miệng kiểu nghiền (một số ít chích 
hút), mắt kép phát triển, chân kiểu bò, cuối bung có phần đuôi 
dạng kim rẤt khoẻ đìng hị vệ và tấn công kẻ thù hoặc giúp cho 
việc gấp cánh. Đôi cánh trước ngấn, kitín hoá cánh da, đôi sau 
mông trong suốt. Phân bổ ở vùng nhiệt đói nóng âm. Hơn 1 nghìn 
loài. Ó Việt Nam có hơn 200 loài. Sống trong hệ sình thái rừng: 
ở vỏ cây, thầm mục; mội số sống ven bở sông, bở biển và nhà ở. 
Một sô làm tô đặc biệt trong đất, con cái ấp trứng. Ăn tạp: ăn 
các san phẩm phế thài động vật, thực vật, côn trùng nhỏ, giun 
đất, w. Một số phá hại cây trồng: t.) đuôi kìm ngõ (#“ormida 
awuricularr) phá hại ngô, rau; bọ đuôi kìm cà chua (È. oyH) bại 
cà chua, khoa: tây; bợ đuôi kìm thuốc lá (re2$/øbia f£drchenko'). 

CÁNH ĐỀU (sùuù; lsoptera) x. Mối. 

CÁNH ĐỒNG CHUM (k»4› cổ), di tích khào cả bọc thuộc 
văn hoá cự thạch ở Cánh Dồng Chum thuộc cao nguyén Trấn 
Ninh, Xiêng Khoảng (Lào). Di tích được biết đến từ 1912, được 
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nghiên cứu tu 1931 và mang tên gọi như thế vì người xưa đã sử 
dụng những chiếc chum bằng đá để mai táng ngươi chết. Chum 
có nhiều dạng khác nhau tập trung ở Han Ang, Lạt Sen, Han 
Sona, Na Nong, Sang Meng; có chum sáu người chui vào đúng, 
gìd tay lên trởi chỉ thừa bàn tay. Ö Ban Xot và Ban Si, cạnh 
chum còn dựng tên những hòn đá thở. 


CÁNH ĐỒNG MỘ VÒ (VĂN HOÁ) (kho cổ; Ph. Champs 
durnes), văn hoá khảo cô học đặc trưng bằng những khu mộ 
chôn các và đựng tro thiêu ngưới chết và đô tuỳ táng, thuộc giai 
đoạn cuối thời đại đồng thau ở Trung Âu và một phần Tây Âu. 
Ở một vài nơi, văn boá này đã bắt đầu bước vào thời đại đô sắt. 
Thưởng thì mộ vò được chôn dưới mặt đất phẳng, nhưng đôi khi 
có gò mộ đắp cao. Văn hoá này có nhiều đạng địa phương, khác 
nhau ở kiến mộ và loại hình đồ tuỳ táng. 

CÁNH ĐỨT GẤY (đa chấ:), phần đá ở một bên mặt đút 
gãy (x. Đứ: gãy), được chia thành: cánh trên \à bộ phận nằm ở 
phỉa trên mặt đút gấy, cánh dưới là bộ phận nằm ở phía dưới 
mặt đứt gãy hoặc chia thành: cánh sụ(: cánh hạ thấp tương đối 
so Với cánh bên cạnh; cánh nAng: cánh nÂng lên tướng đổi so với 
cánh bên cạnh. 


CÁNH GÀ (sân khấu) x. Phông màn. 


CÁNH GIỐNG (sữth, Hiomop¿era), bộ thuộc lốp Côn trùng 
(busecr4a), có hai đôi cánh mỏng, cấu tạo giống nhau, có khi xuất 
hiện dạng không cảnh. Phần phụ miệng kiểu chích hút để hút 
nhựa cây. Phát triên vói biến thái không hoàn toàn, có hiện tượng 
xen kẽ thế hệ hũu tính và đơn tính. Ấu trùng (sầu) sống trên 
thực vật hoang đại và cày trồng, hút nhựa cây, truyền các bệnh 
virut. Có khoảng 30 nghìn Loài. Một số Loài gAy hại quan trọng: 
rầy xanh đuôi đen (Vepho¿etx bipunctdtu3), rầy nâu (Nilapawata 
hupers) gây hại tủa, rầy bông (CÍiorra bigurlur2), rầẦy xanh chè 
(Empoausca flavescerny), rệp nhấn (Aleurocanthui spiiferas), rệp 
cam (4Aphis ciroctds) gầy hại cho cam quýt. Một số loài có lợi: 
cánh kiến (.4cc:f#r lacea), rệp son (Dacylogopizx cacfi) sàn sính 
chất son cacmir. 


CÁNH HOA (dzr), một trong các bộ phận của hoa, là những 
mảnh tạo thành tràng, thương có màu sắc sặc $ð Và mùi tham 
đễ hấp dẫn côn trùng. CH mỏng, gồm 3 - 4 Lóp tế bào, bẮt nguồn 
từ lá biến dạng, là kết quả của việc giàm bót nhị. Ở thực vật thụ 
phấn nhờ giỏ, CHl có thê tiêu giảm hoặc mất hẳn. 

CÁNH HƯỚNG NƯỚC (thuỷ lợi), bộ phận hướng dòng của 
tuabin nước, có tác dụng hinh thành hướng dòng chảy ở trước 
bánh xe công tác tuabin và điều chỉnh lưu Lượng nước vào tuabin. 

CÁNH KIẾN ĐỎ (nông, [.accfer Laeca), Voại côn trùng sống 
kí sinh trên một số loại cây gọi là cây chủ (x. Cây chứ aáñnh kiến 
đỏ). CKĐ hút dịch vỏ cây chú và tiết nhựa liên tục qua các tuyến 
bao quanh khấp minh. Dễ tạo thành một vô nhựa (gọi là tổ 
nhựa) bảo vệ cho sâu bên trong. Sâu kí sinh hàng đàn trên những 
nhành cãy non của cây chủ, khi những tả nhựa phát triển sẽ kết 
lại với nhau tạo nên những mảng nhựa lốn bao quanh lấy nhành 
cây. Lượng nhựa do một con sâu tiết ra rất ít, khoảng 30 vạn 
con sâu mái sản xuất được một lượng nhựa thô đủ để tình chế 
l kg senl4e. Vòng đời của sâu khoảng 6 tháng, nên một năm có 
hai vụ thu hoạch. Vụ chiêm thả sâu vào tháng 10 - I1 và thu 
nhựa tháng 4 - 5 năm sau. Vụ mùa thả sâu vào tháng 4 - 5 và 
thu froạch vào tháng 10 - I1. 

Nhựa CKĐ thô là nguyên liệu để tính chế senäc, sản phẩm để 
chế các loại veení (vecni đánh bóng đồ gỗ, vecni cách điện...), 
keo đẫn, ww. 

CÁNH KIẾN TRẮNG (nóng, y), nhựa Uy tù thân và cành 
cây bồ đề (59rax tonkíncnsrt) (x, Bồ đê). Nhựa khô (có tên là an 
tức hương) có màu vàng nhạt hoặc đỏ, mùi thớm vani; chứa aXit 
xinamic, vanilin, các ete. Dùng chữa ho, long đớm, trúng hàn. 
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CÁNH MÀNG (‹ưuth, Tymwnop(cra), bộ tán, thuộc lóp Côn 
trùng (zsec:4), gồm các toài: ong mặt, ong bò vẽ, kiến, ong mắt 
đỏ, w. Da số các loài ăn thịt, phần phụ miệng kiêu nghiền liếm 
(vd. ong mật). Đôi cánh sau gắn với cánh trước bằng móc nhỏ 
để tăng cường cho hoạt động bay. Ngục nối với bụng bằng cuống 
nhỏ. Máng đẻ trứng của con cái có dạng khoan, dùi hoặc ngòi 
đốt. Ấu trùng giống sâu non của bướm, ăn thực vật hoặc có dạng 
không chân không hị kiếm ăn được. Biến thái hoàn toàn. Chủ 
yếu các loài sống tập đoàn là côn trùng xã hội (ong mật, ong 
vàng, ong bò vẽ, kiến) có tính tả chức cao. Nhiều loại CM nhỏ 
sống kí sinh Ô trứng cõn trùng (ong mẮt đỏ, ong đen, w.). Các 
loài sống kí sinh góp phần hạn chế tác hại của nhiều loài sâu hại 
cây nông nghiệp và cây nring, một số được nuôi theo quy mô 
công nghiệp để phòng trừ sâu hại cây rưng, hại cây nông nghiệp. 
Nhiều loài kí sinh có vai trò điều chỉnh số lượng của nhiều )oài 
sÂu hại. Ông mẠt nuôi và các loài ong hoang đại cho nhiều sản 
phẩm quý như mật, sáp, keo ong, sưa cltía, nọc ong, wv 

CÁNH NỬA (suuh, Hemip!era, tk. Bọ xít), bộ rất lớn của lép 
Côn trùng (Je£r12), có chu trình biến thái thiếu. Có khoảng 25 
nghin loài. Ở Việt Nam có khoảng 8 nghìn loài. Cơ thể dẹp hoặc 
có hình trụ, dài tử 1 đến 109 mm. Trên đầu có 2 mắt ép phát 
triển, thưởng có thêm 2 mắt đón. Phần phụ miệng kiểu chích 
hút, thưởng gôm 4 đốt. Râu hình chuỳ, sợi, gấp khúc. Hai đôi 
cánh, ở một số loài cánh hoàn toàn tiêu giảm hoặc kém phái 
triển (rệp giưòng). Chân rất đa dạng, tuỳ thuộc vào môi trường 
sống và tập tính định dưởng có các (oại: chân chạy (bọ xít đài), 
chân vồ mồi, chân bdi (cà cuống), chân đào bói (bọ xít đất). 
Bụng gồm các đốt đính chặt vào nhau được cánh che phủ. Thiếu 
trùng gần giống dạng trưởng thành nhưng cánh còn ngắn. Theo 
đặc điểm sinh học, chia thành các đạng: bọ xít hút nhựa cày, 
nhựa rễ cây, bọ Xít nửa thUỷ sinh, nhóm ở cạn ăn thịt, kí sinh 
tạm thởi hay thưởng xuyên ð động vật có vú. Một số loãi gây hại 
nghiếm trọng cho cây trồng như bọ xít muỗi hại chê, bọ xít dài 
hại lúa, bọ xít hại nhãn, wv. 


CÁNH QUẠT (gaø (hông), chí tiết cấu tạo nên bãnh xe cánh 
quạt của máy móc thiết bị; là bộ phận truyền lực chính cho chất 
löng hoặc chất khí, khi quay tạo dòng chày có áp lực, sinh ra Lực 
đây hoặc kéo dọc theo ậrục CO tuỳ theo vị trí nghiêng của cánh 
với chiều quay thuận nghịch. CQ thưởng có dạng cong phẲng 
hoặc cong không gian đề chạy êm và có liệu suất đầy lón. Phân 
(oại CQ: theo tính năng, có các loại CQ sản sính (lực nâng, kéo, 
đây và hỗn hợp; theo kết cấu, có loại CQ cố định bước, CO đơn, 
kép đông trục. Tuỳ theo (oại máy móc, thiết bị hoặc dụng cụ, 
CO được chế tạo bằng những vật liệu khác nhau như CO máy 
bơm, tuabin làm bằng kim loại đúc hoặc hàn ghép, CQ quạt gió 
làm bằng cao su, nhựa hoặc sắt. Dùng CQ trong máy bay cánh 
quạt, máy bay lên thẳng, máy quạt gió và trong nhiều máy móc 
thiết bị khác. 

CÁNH TÀ SAU (giao trông), một phần tử của máy bay, lắp 
ở phía sau sát chân cánh chính, có thể điều khiển pấp xuống phía 
dưỡi cánh chính với các góc nghiêng khác nhau, dùng để tăng 
Lực khi cất cánh và hạ cánh. 

CÁNH TÀ TRƯỚC (giao thông), một phần tủ của máy bay, 
lắp ở phía trước và đọc theo chiều đài từ chân đến đầu cánh 
chính. CTT có thê hoạt động đề có các vị trí nghiêng khác nhau, 
tăng lực nâng khi cất cảnh, tăng độ ê" định và giảm tốc độ hạ 
cánh của máy bay. 


CÁNH THẮNG (suh, Orthopiera), bộ côn trùng, cö hai đôi 
cánh, cánh trưác dãy hớn cánh sau, khì đậu hai đôi cảnh xếp 
thẳng dợc tưng. Phần phụ miệng kiểu nghiền. Thường đôi chân 
sau phát triển hơn các đôi chàn khác, dùng để nhày. Con đực 
cö cö quan phát Am nhờ cọ sát hai cánh trước (đế) hoặc đùi 
với cánh trước (châu chấu), có cơ quan thính giác À đốt ống 
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chân trước (dế) hoặc hai bên đốt bụng đầu tiên (châu chấn). 
Con cái có máng đẻ trứng ở đuôi bụng. Biến thái không hoàn 
toàn (trúng nÖ ra thiếu trùng có dạng giống trưởng thành chỉ 
khác là cánh ngắn và cd quan sinh duc chưa phát trên). Phần 
(dn CT ăn thực vật, sống trên đồng ruộng, trong rừng. Có khoảng 
20 nghín loài, đều là sính vât gây hại. Các họ: Châu chấu - cào 
cảo (4crdae), Sạch rành (Tztieonid2e) phá hại lứa, nhiều loại 
cây trồng khác, tre nứa. Ô Việt Nam hay gặp Ca sửiensb, O 
veÌox, Ce70cCFLS kiangsu. Những loài sống tập đoàn có hàng chục 
vạn con, có thê đi chuyển từ vùng này sang vìng khác như châu 
chấu di cú (Locwsta migr2toria)), chầu chấu sa mạc (Schistocera 
Øcgania), châu chấu Marôc (Dotosbaurus rraroccanus), châu chấu 
ltala (Calliptazwxy ttaliacus) đã gây hại tốn cho nhiều vùng ở 
Châu Phi, Trung Đông, Trung Á và Dịa Trung Hải. Ö Việt Nam, 
còn ghi lại nạn châu chấu thế kỉ 18. Dế (Gryldae, Gryliotaipidae) 
đào bói trong đất gây hại cây trồng. Hiện pháp phòng trừ: cần 
tìm hiểu thời gian phát địch, thỏi tiết, thức ăn... để phòng khi 
mới phát sình; bào vệ chím, các động vật bò sát và thiên địch 
của chúng; thả vịt 1 - 1,5 tháng tuổi ra đồng đề bắt chàu chấu. 
Một số nơi đùng châu chấu lúa (Øxya vweiox), châu chấu lón 
(Acrnda chưnsi), muồng muông (Ewcompcephalus pallidus), 
đế mèn (Đrachypes porfentosut) làm thúc ăn cho gia súc và 
ngưỜi. 

CÁNH TIÊN Œná2), điệu muìa đân gian dân tộc Kinh vùng 
Hà Nội, Hà Đông, múa kết hợp với đạo cụ trống bông, có cả ở 
múa nam và múa nủ. Người múa đeo một chiếc trống nhỏ trước 
bụng, khi múa kết hộp động tác quay ngang di động với động 
tác hai tay vỗ vào hai mặt trống với dáng đung đưa của đầu. Nét 
chủ đạo của CT là tay ở hai bên cạnh, ngang vai (thế hai), guộn 
cÔ tay và ngón tay kết hợp với nhún giật; tư thể dừng của động 
tác liên tưởng đến CT. Động tác nhanh, linh hoạt, dứt khoát, CT 
thiờng được múa trong những dịp tế, hội. 


CÁNH TOÁ NHIỆT (tao thông), cánh kim loại đúc liền trên 
thân và nấp buồng cháy của động cd đổt trong hoặc được gắn 
trên thiết bị toả nhiệt để trao đồi nhiệt với không khí, nhằm làm 
mát động cở hoặc hiệu quả về nhiệt theo yêu cầu cần thiết. Dộ 
dây mỗi lá và số lượng tá do yêu cầu căn bằng nhiệt cần thiết 
quyết định. 


CÁNH TUABIN (thuỷ lợi), một bộ phận của bánh xe công 
tác tuabin nước, trực tiếp biến đôi thuỷ năng thành cơ năng. 

CÁNH ỨP (sửih, ÄfegalÏoprera, tk. Cánh rủ), bộ động vật, lớp 
Côn trùng (I»secr2). Xuất hiện tử thời Pecmi, có hai cánh gân, 
xếp úp mái, sải cánh 2 - 18 cm. Phụ miệng kiểu nghiền. Có vài 
chục loài, phân bố rộng, C trưởng thành chỉ sống vải ngày cạnh 
thuỷ vực. Biến thái hoàn toàn. Trứng đẻ thành từng cụm trên cây 
thuỷ sinh, cAy ven bö và trên đá. Ấu trùng ăn các động thực vật 
nước, sau hai năm bò lên cạn hoá nhộng, đôi khi thành số tượng 
lồn; là thức ăn của cá. 

CÁNH VẤY (sữnh, Lepidopreza;, tk. Cánh phấn, Bướm), bộ 
động vật thuộc lóp Côn trùng (Ùzc!2}, trên cánh và thân có phủ 
lốp vây màu sắc sặc số. Hàm trên thường tiêu giảm, hàm dưới 
biến thành vòi hút mật hay dịch quà. Cánh của một số loài cá 
móc kép, khi bay kết hai cánh lại với nhau. Ấu trùng (sâu) có 
phụ miệng kiểu nghiền, chủ yếu ăn lá và thân cây. Dạng trưởng 
thành hút mật hoa (nhờ đó hoa được thụ phấn). Riến thái hoàn 
toàn. Thưởng gặp các loài bướm lớn (bướm ngày) cở thể thon 
mành, râu hỉnh đùi, khi đậu hai cánh thường xếp lại ò phía (ưng: 
bướm nhỏ (bướm đêm) khi đậu hai cánh xoè ra, chủ yếu hoạt 
động về đêm. Lép CV có 70 nghìn (nài, là sAu hại đối với hầu 
hết cày trồng như sâu róm thông (2ewolừnus sp£ctabilis), sâu 
đục thần ngô (Pyzausra nubi/2fis), sâu xanh hại bông (//eliothis 
œrmigeza), vv. Bên cạnh các sâu bại, có tầm ăn lá dâu (Bozrbys 
món) (tà loài CV có ích. 


CẠNH HUYỀN (oán, tk. đường huyền), cạnh đối điện với 
góc vuông của tam giác vuông. 

CẠNH TRANH (kửư: ¿Z, mế0), hoạt động tranh đua gìữn 
những người sản xuất hàng hoá, giữa các thương nhân, các nhà 
kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, chỉ phối bởi quan hệ 
cung - cầu, nhầm giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị 
trưởng có lợi nhất. CT buộc những người sản xuất và buôn bán 
phải cải tiến kí thuật, tô chức quản 1í để tăng năng suất lao động, 
nâng cao chất liợng hàng hoá, thay đải mẫu mã, bao bì phì hợp 
với thị hiểu của khách hàng. giữ tín nhiệm; cải tiến nghiệp vụ 
thương mại và dịch vụ, giàm giá thành, giữ Ôn định hay øiàm giã 
bán và tăng doanh lại. CT đạt đến định cao trong sản xuất hàng 
hoá tứ bản chủ nghĩa mà mục đích duy nhất là lợi nhuận và trở 
thành quy luật vận động của kinh tế tư bản chú nghĩa. CT trong 
chế độ tư hữu dẫn tới tình trạng sản xuất với kĩ thuật hiện đại 
thắng thế, sản xuất với kĩ thuật lạc hậu bị loại trừ, do vậy người 
sản xuất nhỏ sử dụng kĩ thuật Lạc hậu bị phá sản hàng loạt. CT 
đã dẫn tói độc quyền nên ở nhiều nước có luật chống độc quyền. 
Các hình thức CT ngày càng đa dạng, các phương pháp và quy 
mô CT ngày càng mở rộng trên phạm vì quốc tế. CT cũng tồn 
tại trong nền kinh tế thị trường ở các nước xã hội chủ nehía. Nhà 
nước khuyến khích sự CT giữa các chủ thể sản xuất kinh doanh 
nhằm dây nhanh tiến bộ khoa học - kĩ thuật và công nghệ, nâng 
cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, 
trên cơ sở đó, tăng lợi nhuận cho ngưới sản xuất, kinh doanh 
giỏi, đồng thới có lợi cho người tiều dùng và toàn Xã hội, nhưng 
chỉ thừa nhận sự CT trong khuôn khô pháp luật, chống những 
hoạt động phạm pháp đẻ ra những hệ quả tiêu cực trong xã hội 
(vd. không làm hàng giả, buôn lậu, trốn thuế, đầu cơ tích trữ, 
độc quyền lửa đối, w.). 


Trong nền kính tế thị triờng ở các nước phương Tây, thường 
hay nói đến CT hoàn hảo và CT kháng hoàn hảo. CT hoàn hảo 
là chỉ một tình trạng thị trưởng có rất nhiều người bán một mặt 
hàng và nhiều ngưởi mua, nhiều tổ chức kình doanh cùng một 
loại hàng hoá, dịch vụ. Trong điều kiện như vậy, không doanh 
nghiệp nào có thể tác động có tính quyết định đến giá cả thị 
thiöng. CT khöng hoàn hảo là tình trạng CT "giữa số ít", chỉ có 
rất ít người bán, thậm chí chỉ có một người bán một mặt hàng 
nào đó và có thể quyết định giá cả thị trường. CT không hoàn 
hảo tà chỉ CT' có tính độc quyền, và nhà nước phải can thiệp 
trong một phạm vị nhất định để chống độc quyền. 

CẠNH TRANH QUỐC TẾ (/nh +), cạnh tranh để giành 
giật nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm, khu vực 
đầu tư có lợi trên thị trưởng thế giới, là một hiện tượng phô 
biến trong quan bệ kinh tế quốc tế, nhất là về thương mại, đầu 
tư. Trong thưởng mại quốc tế, cạnh tranh thường diễn ra giữa 
những nhà kinh đoanh cùng một mặt hàng, và giữa các công tị 
Lớn. Dề cạnh tranh thắng lợi trong lĩnh vực xuất khẩu, người sản 
xuất phải đa dạng hoá và cải tiển mặt hàng, nãng cao chất lượng, 
gìàm giá thành sản phẩm để đáp ứng yêu cầu luôn \uôn đôi mói 
của thị trường và cớ sức hấp dẫn khách hàng. Mặt khác, ngưới 
xuất khâu phải thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết quốc tế, nhất 
lì về số lượng, chất lượng, giá cả và thỏi gian giao hàng. Trong 
CTOTT, vai trò hố trợ của các chính phú đối với người xuất khâu 
rất quan trọng, các biện pháp thông dụng là áp dụng chính sách 
khuyến khích xuất khâu như miến hoặc giảm thuế xuất khẩu, trợ 
cấp xuất khâu, cấm nhập khẩu, hay nât:g thuế nhập khẩu... CTQT 
có thể dẫn đến “chiến tranh thương mai" giữa các nước có liên 
quan. 

CẠNH TRANH TRỪ KHỦỬ (2), hiện tượng khi một loài 
sình Vật này trực tiếp lấn ái hoặc tiêu điệt một \oài khác trong 
cùng điều kiện sống, Xây ra trên cd sở khác biệt về đi truyền 
giữa hai loài. Trong phòng trừ sinh vẠt có hại, đã eó nhiều thành 
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tụu đưa trên nguyên tắc CTTK đa dạng trong loài. Đã lợi dụng 
các loại hinh sau: thả lượng lốn các loài đã vô hạt hoá vào quẦn 
thể loài gây hai; biến đổi điều kiện sống nhằm giúp cho loài đồng 
hình vô hạt CTTK với loài có hại. Vd. dùng muỗi 4nopheles 
hispaniola không truyền bệnh đề diệt .4.14branchia gây sốt rét ð 
Sarđina, Ở Đông Phi cũng đạt đước kết quả tương tự với loài 
muối sốt rét, nhập nội thuần hoá loài ruôi J7ezwer ¡llucemy vô 
hại cạnh tranh với ruồi nhà. 


CANHKINA (nông sinh; Cmchona), chỉ gỗ thường xanh, họ 
Cà phê (Rubiaceae). Gồm 40 loài, hai loài thưởng trồng nhất: C 
vàng (C¡nchona ieảgeriana), lá hẹp, hoa màu trắng kem, năng 
suất và chất lượng cao; C đỏ (C.s¿cetwbra), lá rộng, hoa rnàu 
hồng. Nguồn gốc ở vùng núi Anđet (Nam Mi). C vàng ưa độ 
cao 800 - 2000 m (C đỏ S00 - 1000 m), lượng mưa trung bính 
năm 1500 mm, độ Am không khi 70 - R02, nhiệt độ trung binh 
1Š - 1ó“C ít thay đồi, không có gió mạnh. € được dùng làm 
thuốc bề, hạ sốt, chữa suy mòn đơ sốt rét, mệt mỏi của thời kì 
đướng sức sau đẻ. Trên thế giới, Inđônêxia là nước sản xuất kí 
ninh (chiết xuất tủ cây C) nhiều nhất. Các nước rung Nam Mĩ, 
Ấn Độ và các nước Chãu Phi nhí Ghinê, Camørun... cũng trồng 
C và nehiên cứu sản xuất kí ninh. 


Ö Việt Nam, C được nhà bác học Pháp Yecxanh (Alexandre 
Yersin) và Viện Paxtd Dông Dương nhập trồng nhưững năm 
1930 - 40 ở LAm Dồng (Đà Lạt, Di Linh, Dơn Dương), đông 
thới Viện khảo cứu nóng lâm Đông Dương cũng trồng thí 
nghiêm ö lầy Nguyên (Lang Hanh, Măãngyang) và ở Thủ Pháp 
(Ba Vì - Hà TAy). Hiện nay, chỉ còn một ít ò Ba Vì (Hà By) 
và Đức Trọng (LAm Dông), 
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CANHTET uc; Ph. quintettc) 1. Tập thể biểu diễn nhạc 
cụ pồm năm ngưồi (nhạc sĩ hoặc ca $D). 


2. Tc phâm Am nhạc viết cho năm nhạc cụ hoặc năm giọng 
hát. Cũng như quatuyo, C khí nhạc thuộc loại âm nhạc thính 
phòng được viết phần Lồn theo hình thức bên khúc xônat. C thanh 
nhạc thường gặp ð các Ôpêra như một tiết mục trọn vẹn. Về cấu 
tạo C nhạc cụ gồm loại đơn chủng, vd. € đàn đây (hat viôtông, 
hai viÔl2, một viölôngxen) và loại hôn hợp (đàn dây với clarine 
hoặc pianô). C viết cho bốn đàn dây cộng Với pianô được gọi là 
pianô C. 


CANMET A. @; Albert Calmette; 18ó3 - 1933), thầy thuốc 
người Pháp. Nghiên cứu về vì khuân học, dịch tẾ học, vệ sinh 
học, bào chế hợc, và tập trung nhất vào lĩnh vực chống lao, dịch 
hạch, đậu mùa. Cùng với Ghêranh (Ph. Camitle Guérin) chế ra 
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Van phòng lao HCG (viết tắt bí tiếng Pháp bacille Catnette - 
Guérin) được dùng rộng rãi trên thế giói đến nay. Năm IR91, 
được sự uỷ nhiệm của Viện Paxtơ Pan, đến thành lập chỉ nhánh 
đầu tiên của Viện ở Sài Gòn (Việt Nam). Nghiên cứu dịch tế 
học dịch hạch và tiến hành liệu pháp huyết thanh cùng với 
Vecxanh. 


CANÔNG (mĩ thuật, Ph. canon, HI_ kanon), nghĩa gốc là 
thước đo, quy tẤc. Trong mĩ thuật, C là chuân lí tưởng của mọi 
tác phẩm trong nhiều thế kỉ. Ỏ Hi [ạp cô đại, về kiến trúc, letinôt 
(Íctinos; nửa sau thế kỉ 5 tCn.) đã từng khảo luận về t!: lệ và 
tưởng quan của các thành phần cấu tạo. Về hội hoạ, Appen (Paul 
Emile Appel; thế kỉ 4 tCn.) đã từng giài thích quy tắc vẽ. Nhưng 
chính nền điêu khắc cô điển Hi Lạp mới cung cấp đầy đủ những 
chỉ dẫn chi tiết hdn. Trước hết, Pôlticlaytôt (Polycleitos; thế kị 
5 tCn.) đã xác định tỉ \£ lí tưởng của bề cao cơ thể đàn ông so 


] 
với đầu là T trên haj pho tượng "Thanh niên cầm lao“ và "Thanh 


niên chít khăn“. Phjđiat (Ph. Phid(as; thế kỉ 5 tCh.) đưa ra tỉ LỆ 
cao hơn là 8 trên các phù điêu ỏ Pactênông (Ph. Parthénon). 


| 
Lixíp (Lysippe), thơi Hi Lạp, nâng nó Lên 8> , nghệ thuật Brzăngtin 
lên Ø hoặc 10. 
CANÔNG (nhạc; HỤ, Kanon: nhạc) x. Imử2. 


CANTABRICA (đ/a 1; TBRN. Cantabrica), đấy núi ò RẮc Tây 
Ban Nha, tiếp nối dấy Pirênê chạy đọc miền duyên hải phía nam 
vịnh Gaxcônhơd (Ph. Gascogne). Dài khoảng 500 km. Dinh cao 
nhất 2615 m. Trên sưởn bắc có rừng thông rụng lá, sưön nam - 
cày bựi chịu hạn. Có mỏ quặng sắt, than đá. 


CANTATT (01c; LL cantata), tác phẩm hợp xướng có đệm bằng 
dàn nhạc giao hưởng. C thưởng gồm 3 - 4 chương trò lên cùng 
xoay quanh một đề tài. Nhiều € có phần hát đơn ca, song ca, 
tam ca; đồng thời còn có các nhạc mục hoàn chỉnh nhU aria, 
bakat, C loại lớn rất gần với Ôôratôriô. 


CANTICH (uc, Ph. cantique), bài thánh ca, đặc biệt thánh 


ca tạ dn Chúa. 


CANTO G. (oán, D. Gcorg Cantor, 1845 - 1918), nhà toán 
học Dức, sinh tại Pêtecbua, chuyển sang Dúc từ 1856; nghiên 
cứu toán học. vật lí và triết học. Người sáng lập ra lí thuyết tập 
hợp, đưa ra các khái niệm về bản số, số siêu hạn, điểm tụ, tập 
đóng, tập mô; mỏ đường vào lí thuyết chiều và thúc đẩy sự phái 
triển của tÔpô đại cương. 


CANTO (ĐỊNH LỆ (toán), tập hợp tất cả các tập hợp con 
của một tập hợp A có tực lượng lớn hơn lực tượng của ÁA. 


CANVANH Ÿ. (mế‹, sử; Ph. )ean Calvin; 1509 - 64), nhà hoạt 
động cài cách tôn giáo (x. Cải cách 6n gưáo) và nhà văn Pháp. 
Có kiến thức rộng, chịu ành hưởng của Luthơ, hiểu biết nhiều 
ngành khoa học, văn, luật, triết, thần học, ngôn ngĩ (Do Thái, 
Hi Lạp). Năm 1536, C đến Giơnevd (Thuy S50, C thành Lập một 
chính phú thần quyền, nghiên cứu cải cách tôn giáo. Có thể coi 
C là người sáng lập Tần giáo (đạo Tìn Lành) và là người chống 
Cựu giáo (Công giáo) quyết liệt. Giáo phải C thê hiện những yêu 
cầu của bộ phận cấp tiến nhất trong giai cấp tư sản đương thời. 
Học thuyết C biện hộ cho óc kính doanh của giai cấp tư sản 
trong thời kì tích luỹ ban đầu; cho rằng tiết kiệm và điều độ là 
những phẩm chất tốt đẹp nhất, việc làm giàu là chính đăng, tuyên 
truyền “chủ nghĩa khô hanh" trần gian về cải cách tôn giáo; đơn 
giản hoá các lễ thức trang nhà thỏ, cài tổ giáo hội theo phướng 
thức dân chú (eác chức sắc trone giáo hội được bầu tử đưới lên). 
Học thuyết đó trở thành hệ tư tưởng của những cuộc cách mạng 
tư sản đầu tiên - ở Hà Lan thế kỉ 16, ỏ Anh thế kỉ 17. Tïc phẩm 
chính: "Thiết chế đạo Kitõ" (1536). 








CANXI PHOTPHAT 





CANVIN M. (»ø2á, A. Metvin Calvrn; sinh 191 1), nhà hoá sinh 
học Hoa Kì. Dã tìm ra phương pháp phân tích hoá học hằng cách 
dùng sắc kí và đồng vị phóng xạ. Dùng khí cacbonic có '*C để 
nghiên cứu cd chế quang tông hợp, chứng minh sự hình thành 
một số hợp chất trung gian. Giải thưởng Nöben 1961. 


CANXI (hoá, L Caicium), Ca. Nguyên tố hoá học nhóm 11A, 
chu ki 4 bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, số thứ tự 20, 
nguyên tử khối 40,08, gôm 12 đồng vị bền từ 3ŠCa đến 12Ca. Ca 
thiên nhiễn gồm 6 đông vị bền vói sế khối tä 40, 42, 43, 44, 46 
và 48. Là kim loại kiềm thô mảu trắng bạc, khối hướng riêng 
1,55 g/cmẺ, tạy = 842°C; tạ = 1495°C (trong chân không, thăng 
hoa ở 845°C). Rất hoạt động hoá học: ở nhiệt độ thưởng, để 
bị oxi hoá trong không khí, tác dụng với tẤt cà các nguyên tố 
ph: kim, tác dụng mạnh với nước, khử mạnh các oxit. Theo lượng 
nhân bố trong vỏ Trái Đất, Ca chiếm vị trí thứ năm trong các 
nguyên tð (sau oxi, silc, nhôm và sắt). Các khoáng vật chính: 
canXxit, thạch cao, fluorit, vụ. Điều chế bằng cách điện phân canxi 
c\orua nóng chảy, dùng nhôm khư canxi œxit ở nhiệt độ cao và 
trong chân không cao. Ca ở dạng kim loa] đã được nhà hoá học 
và vật lí học Anh Đâyvi (A. Hamphry Iavy; 1778 - 1829) tách 
được lần đầu tiên (1808) bằng phương pháp điện phân. Ca ảnh 
hưởng đến các tính chất vật lí - hoá học của đất trồng và tạo chất 
dinh đưống khoáng cho cây trầng, Đố: với thực vật, Ca là thành 
phần chủ yếu của màng tế bào, kích thích hệ thống rễ phát triển. 
Dốt vái động vật, Ca có vai trò chủ yếu cấu tạo nên bộ xưởng 
(bộ xướng chưa 99% tượng hợp chất Ca có trong cơ thể). Ca 
trong máu chỉ phối sự cần bằng Axit - kiềm của máu và cần thiết 
cho sự đông máu. Thiếu Ca ở súc vật non làm chậm sinh trưởng, 
thiếu trầm trọng thi gây còi xương (xi. Cồòi xương). ở súc VẬt 
trưởng thành, gAy xốp xương. Thiếu Ca cũng ảnh hưởng đến sản 
lượng và chất tượng trứng, sữa. Sự đồng hoá Ca phụ thuộc vào 
tướng vitamin D và sự cân bằng giữa Ca và photpho (xt. Phø@pko). 
Ca được dùng Làm chất khủ đề điều chế urani, thori, vanadi, 
crom, kẽm, berill và một số kim Loai khác tử hợp chất của chúng: 
khư oxi trong thép; toại khí nitø và oxi ra khôi khí trơ. lợp chất 
của Ca được dùng trong xây dựng (Vôi, xi măng), một số chế 
phẩm được dùng trong y học. 


CANXTI CACBONAT (hoá, A. cakeium carbonate), CaCOn, 
Hợp chất của canxi. Tỉnh thể hệ ba phương, tạo thành khoáng 
vật canxit. Cảm thạch là đạng vì tỉnh thể của CC, còn đá vôi cũng 
tạo thành chủ yếu từ CC. CC cũng là thành phần chính trong 
ngọc trai, san hô, vỏ sò. Ngoài ra, CC còn gặp ở đạng tinh thể 
trực thoi trong khoáng vật aragoni!. Khi đun nóng đá vôi, CC 
phân huỷ thành vôi sống (CaO): CaCOa —> CaO + CO;† 

Vôi sông khi tác dụng với nước tạo thành canxi biđroxit (vôi 
tôi): CaO + HO —> Ca(OH); 


CC còn tồn tại ò dạng bột mịn mảu trắng, thường được gợi là 
bột nhẹ. Rột nhẹ được điều chế bằng cách "nung“ đá vôi thành 
CaO ri tôi thành Ca(OH)¿, cuối cùng sục khí CO¿ vào sữa vôi, 
lọc và sấy khô. Ngưới ta dùng bột nhẹ làm phấn viết bằng (trộn 
với thạch cao), chất độn cho cao su, kem đánh rÃng, w 


CANXI CACBUA (hoá, hoá công nghiệp; A. caVeium carbide; 
cợ. đất đèn), CaC;. Tính thẻ trong suốt. khâng màu (đắt đèn 
nguyên chất); CC kĩ thuật (đất đèn thương phâm) là khối rắn 
tỉnh thể cỏ màu từ xanh nhại đến đỏ (đo nhiều tạp chất và phụ 
thuộc vào phương pháp chế tạo). Không tan trong bất kì dung 
mỗi nào; tạ, = 21602C. Phản ứng rất mạnh với nước sinh ra khí 
axetilen. Trong công nghiệp, điều chế CC từ loại đá vôi có chất 
tướng cao, (vd. CaCOh 95 - 97%, MgO < 1%, SiO; < 1,15%, 
Fe2Oy và AlO¿ <14,P < 0,008ó%, 5 < 0,1%) và than đá ( loại 
cốc luyện kim, cốc đầu mỏ hoặc antraxit). Phản ứng xảy ra khi 
hệ nóng chảy ở nhiệt độ 2200 - 2500°C trong lò điên cực. Sản 





phẩm đất đèn có thành phần chủ yếu là CaC; (8026) và CaC¿.CaO; 
hàm lượng CaO trong đất đèn là 2 - 5%. ĐẤt đèn là một trong 
những nguyên liệu chủ yếu để điều chế khí axetilen đúng thấp 
sáng, dùng trong nhiều quá trình tổng hợp hoá học, trong hàn 
cắt kim loại, trong sản xuất phân bón xianamit. Ö Việt Nam, đất 
đèn được sản xuất với quy mô Lón tại Nhà máy Tràng Kênh (Hải 
Phòng) và Xí nghiệp luyện kim Nhà Rè (thành phố Hồ Chí x¡.. h). 

CANXI CLORUA (464; Á. calcium chloride), CaCl;. Hợp 
chất thưởng tồn lại dưới dạng kết tỉnh với 6 phân tử nước 
CaCI;.6H¿O: tình thể lốn không màu, vị mặn đắng: khối tượng 
riêng l,68 g/cm”; t„¿ = 29,92°C. Khi đun nóng, CaCb.6HzO mất 
4 phân tử nước, chuyên thành đihiđrat CaCt.2H;O (1ã một khối 
xốp trắng), khí nung chảy, CaC(.2HO mất nước, chuyển thành 
CAClạ khan - khối tỉnh thể trắng, rẤt háo nước, có khối lượng 
riêng 2,512 g/cm”, tạ, = 7T2°C. De bị phân huỷ một phần nên 
CaCU nóng chảy tuôn tuôn chứa một \ướng CaO. TẤt cả các dạng 
CC đều đế tan trong nước và trong etanolL, ít tan trong axeton. 
Diều chế bằng phản úng giữa canxi cacbonat và szit clohiđríc. 
CaCl; khan được dùng đề làm khô chất lỏng và khí, làm chất 
chống đóng băng trên mặt đưởng, chất chống bụi, chồng đông, 
chất diệt nấm. CC cũng được sử dụng trong kĩ thuật làm lạnh, 
công nghiệp giấy, dược phẩm. 

CANXI GLUÙỦCONAT (4, A. calcium gìuconate), 
Ca(C¿Ht:O+);.HO. Dạng bột hoặc hạt nhỏ màu trắng, không 
mùi, khêng vị. Tàn trong rước nóng; ít tan trong nióc Lạnh; không 
tan trong etanoL axit axetie và các dung môi hữu ed. Điều chế 
bằng cách trung hoà axit gluconic (CH;OH. (CHOH)4COOH) 
vói VÔi hay carwi cacbonat. Dùng làm thuốc bô cho người và gia 
súc. 

CANXTI HIĐROXTT (624, A. calcium hydrcxide; thường gọi 
là või tôi), Ca(OH)¿. Bột màu trắng, đế hút nước; khối tượng 
riêng 2,078 g/cmÌ. Phân buỷ khi đun nóng đến 520°C. Tan một 
phần trong nước; dễ tan trong dung dịch 4moni c\orua (NH„CU 
hoặc trong kiềm. Sử dụng đề khử khuẳn, lam vữa xây dựng, quét 
VÔI tướng. 

CANXI NITRAT (hoá, A. calcium nitrate), tồn tại hai dạng: 
l1) Dạng khan Ca(NOa);, khối màu trắng, khối lượng riêng 
2,36 g/cm”, tạ. = 5á0°C, ở nhiệt độ cao hơn, bị phần huỷ: 

2Ca(NOa); ——> 2CaO + 4NO; + O;¿ 

2) Dạng hiđrat Ca(NOa)z.4H;O, tính thể trong suối không màu, 
chảy rũa ngoài không khi, khối lượng riêng J,R2 g/cn”; tạc = 
42,7°C. Cả hai dạng CN đều dể tan trong nước và háo nước; là 
chất oxi hoá mạnh, có thể gây cháy nô khi tiếp xúc với các vật 
phâm hữu cơ. Dùng làm pháo hoa, sàn xuất phần bón và các nitrat 
khác. 


CANXI PEOXIT (hoá, A. catcium perowide; cơ. canxi địoxiH, 
canxi supeoxit), CaO¿. Bột màu trắng hoặc vàng nhạt, không VỊ. 
Tan trong nước; tan trong axit tạo thành hiđro peoxit. Hàm liớng 
oxi hữu hiệu là 222%. Điều chế bằng phần ứng của dung dịch 
muối canyi với natri peoxit, sau đó kết tỉnh sản phẩm thu được. 
Dùng làm chất khủ trùng, xà phòng đánh răng và dùng trong y 
học. 

CANXI PHOTPHAT (024; A. ca\cium phosphate; cơ. trìcanxi 
photphat), Caz(PO,)¿. Bột võ định hình màu trắng, không mũi, 
không vị: khối lượng riêng 3,18 g/cm”, tạ; = 1070°C. Tan trong 
các aXxi( vô cơ mạnh; không tan trong nước, etano\ Và axIT Axetlc. 
Phản ứng với silc oxit và €acbon ở nhiệt độ cao thì cho hơi 
photpho. Điều chế bằng phản Ứng giữa canxi hiđroxit và AXỈI 
photphoric; tuy lưng đư clia axit photphonc có thể thu được 
đicami  hiđrophotophat (CAaHPOA) hoặc  monocamui 
địhiđrophotphat (Ca(H;PO¿)„H¿O). Dùng trong công nghiệp 
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CC CANXI SUNFAT 





sú, gốm; làm chất đánh bóng, chất cầm màu, phân bón, xà phòng 
đánh răng, chất ồn định các chất dẻo. 


CANXI SUNFAT (hoá; A. calcium sutfate), tồn tại ở ba dạng: 
khan CaSO, sesquihidrad CaSO,l⁄2HO và đihiđrat 
CaSO,.2H;O. Bột hoặc tỉnh thể không màu, ít tan trong nước. 
Khi trộn với nước, các dạng CS tạo thành thể vữa lỏng để đông 
cúng. CS dạng đihiđrat kết tỉnh thành thạch cao có nhiều trong 
tự nhiên. Các CS được đùng làm nguyên liêu sản xuất xi măng 
pooclăng, làm phấn viết, đá lát, vữa trát tưởng, chất đánh bóng. 
Trong y học, dùng sản xuất thạch cao để bó bột. Trong công 
nghiệp, dùng đạng khan để làm khô các chất khí, chất rắn và 
nhiều chất lỏng hữu cơ (xt. Thạch cao). 

CANXIFEROL (sừnh) x. Vitamin. 


CANXIT (đ/a chất, A. calcitc), khoáng vật lớp cacbonat - 
Ca(COa). Hệ ba phương. Tỉnh thể dạng lăng trụ, tấm, hình mặt 
thoi. Tập hợp dạng hạt, đặc sít, VẦY, sợi, kết hạch, tinh đám. 
Trong suốt, không màu hoặc có màu ngoại sắc: trắng, vàng, đen, 
nâu đỏ. Độ cứng 3: khối lượng riêng 2,7 g/cm”. Nguồn gốc: trầm 
tích hoá học, trầm tích sinh hoá, nhiệt dịch, biến chất. Là thành 
phần chính của đá vôi, cảm thạch. Có công dụng rất rộng rãi: 
trong xây dựng (vôi, xi măng), hoá chất và luyện kim. Loại C 
trong suốt gọi là spat Băng Đảo, dùng trong kĩ nghệ quang học. 

Ö Việt Nam, C (trong đá vôi và cẩm thạch) rất phổ biến, gặp 
với trữ lượng lón ở hầu hết các tỉnh phía bắc và một vài tỉnh phía 
nam. C trong san hô gặp nhiều ở ven biển miền Trung và một 
số đảo như Hoàng Sa, Trưởng Sa, ww. 


CAO (y), dạng thuốc được điều chế bằng cách dùng dung môi 
(nước, cồn...) chiết xuất được chất từ dược liệu (thực vật, động 
vật), sau đó làm bốc hơi đần dung môi. Có C lỏng, C mềm, C 
đặc, C khô. Dùng C để uống hoặc bào chế nhiều đạng thuốc 
khác (C bôi, C dán, ww.). 

CAO BÁ NHẠ (văn; nửa cuối thế kỉ 19), nhà thơ Việt Nam 
gọi Cao Bá Quát bằng chú. Khi Cao Bá Quát tổ chức khỏi nghĩa 
nông dân thất bại và chết, CBN cải trang, đổi tên, đi dạy học. 
Sau 8 năm, có ngươi phát giác, CBN bị bắt, rồi bị đày lên miền 
ngược và chết ở đó. Bài "Trần tỉnh văn" bằng chữ Hán và bải "Tự 
tình khúc” bằng chữ Nôm đều viết khi CBN ngồi trong ngục chờ 
ra pháp trưởng. CBN bày tỏ tâm sự của mình. Nội dung 2 bài 
giống nhau, có chỗ nói về Cao Bá Quát không đúng sự thật, chỉ 
cốt giải nỗi oan của mình. 

CAO BÁ QUÁT (vvn, sử; tự: Chu Thần; hiệu: Cúc Dường, 
Mẫn Hiên; 1809 - 45), nhà thơ Việt Nam, thủ lĩnh khởi nghĩa 
nông dân dưới triều Nguyễn. Quê Phú Thuy (Gia Lâm, Hà Nội). 
Dố củ nhân, nồi tiếng hay chữ. Làm quan (hành tầu bộ Lễ). 
Trong kì chấm thi hương, vì yêu tài, sửa bài cho thi sinh nên bị 
cách chức, và chuyển sang phục vụ phái bộ đi Inđônêxia và 
Xingapo. Năm 1843, trở về nước, lúc bị thải hồi, lúc được phục 
chức, rồi đổi làm giáo thụ Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây. Năm 1853, 
bỏ dạy học về vùng Mĩ Lương (Chương Mĩ, Hà Tây) chiêu tập 
nông dân nồi lên khỏi nghĩa. Trúng đạn chết tại trận. Thơ văn 
thất lạc nhiều, nay còn khoảng trên một nghìn bài. Có mội số 
bài hát nói, một bài phú “Tài tủ đa cùng" bằng chủ Nôm; phần 
lón tác phầm bằng chữ Hán. CBQ là người khoáng đạt, không 
chịu gò vào khuôn phép, có hoài bão lón, hay băn khoăn về 
cuộc sống của nhiều hạng người. Những bài thơ đầy tính hiện 
thực báo hiệu việc CBQ nồi dậy chống triều đỉnh khi Bắc Hà 
mất mùa, đói kém. Thơ CBỢ hay, dùng từ độc đáo, hình ảnh 
mới lạ, phản ánh đúng con người và tư tưởng của CBO. Tắc 
phẩm còn lại: "Chu Thần thi tập". CBQ là một trong hai nhà 


văn triều Tự Dúc được nhà vua đánh giá cao nhất về tài văn 
chương. 
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CAO BẠN LONG 0), vị thuốc chế bằng cách nấu gạc hươu, 
nai (Coma ceri) rồi cô đặc, đóng bánh 50 - 100 g. Cao mềm, 
có màu vàng, vị tanh, chứa nhiều hoạt chất, trong đó có một số 
axit amin cần thiết cho cơ thẻ; tỉ lệ đạm cao, nhưng chưa rõ thành 
phần nảo có tác dụng chính yếu. Cách dùng: thái nhỏ, nhai, ngậm 
hoặc ăn với cháo, hấp với mật ong hoặc ngâm rượu. Có loại CBL. 
khi nấu cho thêm nhung hươu để nâng cao tác dụng. 


CAO BẰNG (dịa ÌÍ, sử), tỉnh biên giới ở đông bắc Việt Nam. 
Diện tích 8445 km”. Gồm 1 thị xã (Cao Bằng, tỉnh lj); 12 huyện 
(Ha Bẻ, Bảo Lạc, Hà Quảng, Hạ Lang, Hoà An, Ngân Sơn, 
Nguyên Binh, Quảng Hoà, Thạch An, Thông Nông, Trà Lĩnh, 
Trùng Khánh); 209 xã, 7 phường; 8 thị trấn. Số dân 638 nghìn 
(1994), gồm các dân tộc: Tày (412), Nùng (35%), Kinh, Dao, 
Hmông. Địa hình phân ba vùng: cao nguyên phía bắc, cánh cung 
nủi phía tây nam và lòng máng ở giữa. Núi chính: Phia Ya (1980 
m), Phia Oắc (1930 m), Phia Bioóc (1576 m). Sông chính chảy 
qua: Bằng Giang, Ba Vòng, sông Gâm, sông Năng. Dọc các sông 
có các cánh đồng khá tốt. Khí hậu cận nhiệt đói trên núi; lượng 
mưa trung bình năm 1200 - 1700 mm; nhiệt độ trung bình năm 
21,5°C. Rừng nhiều dược liêu quý: đẳng sâm, sa nhân, ngũ gia 
bi, vv. Khoáng sản: thiếc, sắt, vàng. Kinh tế chủ yếu nông nghiệp. 
Trồng ngô, lúa, đậu tương, thuốc lá, trầu. Chăn nuôi trâu, bò, 
ngựa, lợn. Công nghiệp: khai khoáng; chế biến nông, lâm sản. 
Quốc lộ 3 và 4 chạy qua. Nhiều cảnh đẹp: hồ Ba Bẻ, Hang Then, 
thác Bản Giốc, núi Các Mác, hang Cốc Pó, khu di tích lịch sử 
Pắc Pỏ. 


Thời Lý, thuộc đất Thái Nguyên. Đời vua Lê Thái Tổ, thuộc 
Bắc Dạo. Dời vua Lê Thánh Tồng là phủ Bắc Bình, sau là phủ 
CB thuộc thửa tuyên Thái Nguyên. Đầu thởi Lê - Trịnh là đất 
họ Mạc chiếm giữ. Năm 1676, quãn nhà Trịnh đuổi Mạc Kính 
Vũ qua biên giói, đặt là trần Cao Bình - không thuộc Thái Nguyên 
nữa. Thời Tây Sơn, đổi là trấn CB, tên gọi này giữ tới đầu thời 
Nguyễn. Dời Minh Mạng, đồi là phủ Trùng Khánh. Từ 1831, đổi 
là tỉnh CB, có bốn châu: Thạch Lâm, Quảng Lyên, Thượng Lang, 
Hạ Lang. Năm 1975, sáp nhập với Lạng Sơn thành Cao Lạng. 
Năm 1978, lại tách riêng. 
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CAO BẰNG (đ/a 1), thị xã, tỉnh lị tỉnh CB. Diện tích 44,99 
km”. Gồm 4 phường (Hợp Giang, Tần Giang, Sông Hiến, Sông 
Bằng); 3 xã (Ngọc Xuân, Hoà Chung, Duyệt Chung). Số dân 
39097 (1993), gồm các dân tộc: Kinh, Tây, Nùng. Dịa hình thung 
lũng lòng chảo, nơi gặp nhau của các sông Bằng, sông Hiến và 
sông Trả Lĩnh. Kinh tế: chủ yếu sở chế gỗ, sản xuất vật liệu xây 
dựng, chế biến đường mía, trồng thuốc lá. Quốc lộ 3 và 4 A chạy 
qua. 


CAO LÀNH C 





CAO CÂU LỊ (#2), một trong ba quốc gia cổ đại thời “Tầm 
quốc" của Triều Tiên (Cao L1) nằm ở miền bắc bán đảo Triều 
Tiên khoảng thế kỉ 1 - 6. Năm 108 tCn., bị nhà Hán (Trung Quốc) 
Xâm chiếm lập thành 4 huyện. Dầu Công nguyên, cùng với hai 
quốc gia miền nam (Tần La và Bách Tế) giành được quyền tư 
chủ nhưng thưởng tranh chấp với nhau. Chìu ảnh hưởng sâu sÁc 
của nền văn hoá Trung Quốc (văn học, Nho giáo) nhưng lại thần 
phục Nhật Bản. Năm 660, bị nhà Đưởng chính phục, lập thành 
An Đêng đô hộ phủ. Năm 2735, gộp vào Tần La, bưốc mở đầu 
cho quá trình thống nhất vương quốc Cao Li (Iriều Tiên) (x. Tân 
La, Bách Tế). 

CAO DÁN 0), đạng thuốc quánh, mềm đẻo ở nhiệt độ thường, 
để chảy ở nhiệt độ cø thê, được phết lên vải hay giấy có kích 
thước thích hợp, dùng dán lên da với mục đích điều trị (chữa 
nhúc đầu, đau khóp, mụn nhọt, w.) Nhiều loạt CD dùng nạaay 
Lính quánh dính của thuốc để dán lên đa; có loại CD cốt cao su 
dùng chất cao su để đán áp thuốc lên. 


CAO ĐẶC (x4 dựng), công việc đo đạc độ cao của các điểm 
ở từng vị trí trên mặt đất trong mặt phẳng thẳng đứng nào đó 
đề về lên bản đồ, CD cho biết đô gô ghề của địa hình. Những 
diễm có cùng một độ cao được nối lại với nhau thành đường 
đồng me. Độ cao của một điểm trén mặt đất (goi là cao trình) 
§O với mặt nước biển trung bình gọi là cao trình tuyệt đối. Diểm 
đo mặt nước biên trune bình ở miền Bắc Việt Nam là Ilòn Dấu; 
ò miền Nam là Vũng Tàu. Độ cao ồ một điểm so với điểm khác 
được quy ước làm chuân gọi là cao trình tưởng đổi. Dê đo độ 
cao, dùng máy thuỷ bình, thước đo độ cao (tên chuyên môn là 
"m1a`). 


CAO ĐĂNG (@42 dục), cấp học thuộc giáo dục đại bọc, 
tuyên chọn những người có bằng trung học phổ thông hoặc 
tương đương, đào tạo trong thởi gìan 3 năm. Ngưới tốt nghiệp 
CĐ có khả năng hoạt động thực hành nghề nghiệp trong các 
quy trình công nghệ không quá phức tạp, với trình độ giới hạn 
về lí thuyết. Thuật ngữ CD ở một số nước có nội dung khác 
nhau, vd. CD sự phạm ở Pháp là một \oại hình đại hoc rất có 
uy tín so với CD ở Việt Nam. Dào tạo CD xuất hiện ở Việt 
Nam từ thời Pháp thuộc với các trường CĐ sư phạm, CD mĩ 
thuật, CD công chính, CO thú y , CD nông lâm, CD khoa hoc. 
NăAm 1992, ò Việt Nam có 41 trưởng CĐ gôm các loại trường: 
1) CD sư phạm, Loại hình đào tạo CD lâu đời và phô biến nhất, 
đào tạo giáo viễn cấp II phô thông và đạy nghề. 2) CD y tế, 
đào tạo y sĩ, điều đưống viên và kĩ thuật viên y tế. 3) CD nghiệp 
vụ, đào tạo nhàn viên có kiến thức nghiệp vụ sâu cho các lĩnh 
vực kinh tế, văn hoá và địch vụ xã hội. 4) CD nòng nghiệp, lâm 
nghiệp đào tạo kĩ su thực hành, cán bộ kí thuật nồng nghiệp, 
lâm nghiệp thực hành. S5) CŨ Kí thuật, đào tạo kí thuật viên 
thực hành bậc cao hay Ki sư thực hành trong các ngành công 
nghiệp và giao thông vận tải. 

CAO ĐÌNH (sờrh), giai đoạn cao và tống đối ôn định trong 
quá trình diễn thế ca quần xã thực vật tự nhiên thuộc một khu 
phãn bố dưới những điều kiện cAn bằng, Šn định của môi trường, 
vd. rừng sồi (ercu$) là CĐ tự nhiên ở nhiều nơi trên nước Anh 
nhưng ở kí Krêta thì đó là rưng giẻ (F4guz). CD là liên tục và 
cân bằng vái môi trường vật lí sinh học. Có thể được g1ữ ỏ tùng 
giai đoạn dơ tác động hợp lí của nhiều nhân tố sinh học như 
chăn thà vật nuôi với mật độ được điều chính cân đối. Do tác 
động của con ngươi nên các hê sinh thái canh tác không có được 
C tự nhiên, vd. do chăn thả gia súc nên đồng cỏ tự nhiên không 
phát triển được thành rừng, 

CAO ĐỘ của một điểm trong không gian L. (thuỷ Jợi), 
khoàng cách thẳng đứng từ điểm đó đến mặt phẳng chuân (mặt 
phẳng có cao độ bằng "O*). Mặt phẳng chuân có thẻ là mặt phẳng 


cố định hoặc mặt phẳng giả định bất kì. Mặt phẳng cố định là 
mặt phẳng của mực nước biển trung bình nhiều năm (ở Việt 
Nam, là mực nước biến trung bình nhiều năm tại Hòn Dấu). 

2. (toán), CD là khoảng cách đại số từ một điểm trong không 
gian đến mặt phẳng toạ độ xy trong một hê toạ độ Dêcac vuông 
góc Ôxyz . 

CAO HỌC (giáo dục), cấp học trên đại học, tuyển chọa những 
người đã töt nghiệp đại học, đào tạo trong thời gian 2 năm thành 
chuyên gia có trình độ học vần cao, cỏ khầ năng thích ứng trước 
sự phát triên của khoa học - kĩ thuật và kinh tế - xá hội, có năng 
tực chủ động độc lập nghiên cứu khoa học để đạt học vị tiến sĩ. 
Ö Việt Nam, hinh thức đào tạo CHI xuất hiện đầu tiên ở các 
trương đại học sư phạm tự 1978, lĐến 1991, có 51 cơ sở đào tạo 
CHÍ với 340 chuyên ngành. 


CAO HỔ CỐT (y), vị thuốc chế bằng cách nấu xương của hồ 
(Panthera tiơie) - họ Mèo (Felidae) - cô đặc thành cao, đóng 
bánh 2Ô - 100 Eg. Cao có độ rắn cúng, màu đen, vị tanh, chứa axit 
amin cần thiết cho co thê; tỉ lệ đạm toàn phần khá cao. Cách 
dùng: thái nhỏ ăn với cháo, ngâm rượu (rượu hồ cất), ngâm mật 
ong. Theo y học dân tộc, dùng CHC chữa nhiều bềénh như tê 
thấp, đau khóp, vv. Thành phần hoá học và thành phần tác dụng 
chưa xác định rõ. Thưởng nấu thêm với xương khi, sởn đương, 
hiếm có loại CHC thuần -nhất xương hỗ. 

CAO KẾ VÔ TUYẾN (điện 8), khí cụ sỲ dụng kĩ thuật võ 
tuyến điện để xác định độ cao tức thời của vật bay so với mặt 
đất. CKVT xác định độ cao thông qua việc đo thời gian của 
xung điện truyền tử vật bay tới mặt đất và phản xạ từ mặt đất 
trỏ lại vật bay, Biết vận tốc truyền sóng trong không khí (được 
coi bằng vận tốc ánh sáng) và thải gian truyền sế tính được độ 
cao. 


CAO KHÔNG HỌC (0), bộ môn của khí tượng học nghiên 
cứu các quá trình và eác hiện tượng vật lí xảy ra trong khí quyền 
tự do (bên trên lốp sát mặt đất). 

CAO LANH (hoá công nghiệp, mĩ thuật, y, địa chất, A. kaoLn, 
Ph. caoln, Trung Quốc: Cao Lãnh ~ nơi tìm thấy CL Đần đầu 
tiên; cø. caolin, đất sứ), đá sét trắng, sản nhằm phong hoá các 
đá gốc chứa (enspat (tràng thạch), thành phần chủ yếu là caotinit 
(AUO¿. 25¡O¿. 2H;O), có lẫn haloizit, hiđromica, thạch anh mica. 
Cấu trúc đạng bở rơi, đạng vây hay hạt nhỏ đặc sít, màu trắng 
phót vàng xám vì có lẫn Fe;O¿ hay (FeOS:O;)„. Tuy phương thức 
Lạo thành, chía làm nhiều \oai khác nhau: 1) CL nguyên sinh: 
thành tạo ngay tại mỏ đá gốc lẫn nhiều thạch anh và fenspat, cố 
hạt thô nhưng sạch, độ dẻo kém nhưng chất lượng tốt. 2) CL thứ 
sinh: CL nguyên sinh bị nóc, gió cuốn trôi đi và lắng đọng ở 
chỗ trũng (hồ cỏ), cố hạt mịn nhưng lẫn nhiều tạp chất. CL chất 
lượng tốt đùng làm nguyên liệu cho công nghiệp gốm sử (Tminp 
Quếc là nước đầu tiên tìm ra CL đề làm sứ), giấy, tá dược (thuốc 
chứa viêm ruội, lj), vật liệu chịu lửa. CL chất ìướng vừa phải dùng 
làm chất độn cao su, xà phòng. Ỏ Việt Nam, CL có nhiều 
Quảng Ninh (mỏ Tấn Mài), Lào Cai, Yên Bái, Vĩnh Phú (mỏ 
Thạch Khoán, La Phù), Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Thái, Hải 
Hung (mỏ Tử Lạc), Thanh ï ioá, Quảng Bình, Quảng Nam (mỏ 
Mệc Thượng), Lam Đông (mỏ Bảo Lộc), Sông Bé, w. 

CAO LẠNH (44 /0, huyện ở gia tỉnh Đồng Tháp. Diện tích 
454 km?. Gồm L thị trấn (Mỹ Tho, huyện lí ), 17 xã (Phong Mỹ, 
Tần Nghĩa, Phương Trà, An Binh, Nhị Mỹ, Mỹ Thọ, Mỹ Hội, Mỹ 
Xương, Binh Hàng Trung, Binh Hàng Tây, Rình Thạnh, Mỹ Long, 
Mỹ Hiệp, Ba Sao, Phương Thính, Tần Hội Trung, Gáo Giồng). 
Số dân 173953 (1993). Dịa hình tướng đối bằng phẳng, thấp dần 
rử tây sang đông. Dất phèn chiếm 43,Ä% diện tích. Các sông 
Tiền, Cao Lãnh, kênh Nguyễn Văn Tiếp chảy qua. Thông lúa, 
đay, thuốc 14, Lạc, mía, đậu. Chế biến nông sản, sản xuất vẠt liêu 
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xây dụng, cơ khi nông nghiệp. Quốc lộ 30 (33 km), tỉnh lô 8 chạy 
qua. Giao thông thuỷ trên sông Tiền, sông CL. 


CAO LANH (đi !/), thị xã thuôc tỉnh Dòng Tháp, ở trên 
sông CL, một nhánh nhỏ tách ra từ sõng Tiền. Diện tích 
107 km. Gồm 6 phường (Phường 1, Phường 2, Phường 3, 
Phương 4. Phương 6, Phường 11); 7 xã (Mỹ Ngãi, Mỹ Tần, 
Mỹ Trà, Hoà An, Tần Thuận Đông, TIAa Thuận Tây, Tịnh 
Thói). Số dân 128626 (1993). Là đồ thị, sát ngay Đông Tháp 
Mưởi, gần của kênh Tháp Mười. Chế biến lương thực, thực phẩm, 
dệt, da, may mặc. Quốc lộ 1 và 30 chay qua. Gần CL, tại chùa 
Hoà Long (rạch Cái Tồn) có mô cụ phó bảng Nguyễn Sình Sắc, 
(hân sinh chú tịch Hà Chí Minh. Từ 1975 đến 1983, nằm trong 
huyện CL„ tử 1983, tách khỏi huyện CL. Tư 29.4.1994, là tỉnh bị 
tỉnh Đồng Tháp. 

CAO LỘC (4/2 !í), huyện biên giới ð phía đông thị xã Lạng 
Sơn. Diễn tích 610,11 km2. Gồm 1 thi trấn (Đông Đăng), 20 xã 
(Hồng Phong, Gia Cát, Tần Liên, Bình Trung, Xuân Iong, Tần 
Thành, Phú Xá, Thuy Hùng, Hài Yến, Hoà Cư, Yên Trach, Xuất 
Lê, Cao Lâu, Hảo Lâm, Lộc Thanh, Công Sơn, Song Giáp, Mẫu 
Sơn, Thạch Đạn, IIlọp Thành), huyện h ở Cao LÁc, xã Họp 
Thành, cách thị xã Lạng Son 3 km. Số dân 67126 (1993), gôm 
các dân tộc: Nùng (6322), Tày, Dao, Kinh. Địa hình đồi núi chia 
cắt mạnh. độ dốc lán, ở giữa ìà thung lũng sông Kỳ Cùng dạng 
lỏng chảo, sát biên giới phía đông có núi Mẫu Son (1541 m), 
Sông Kỳ Cùng chảy từ đông nam lên tây bắc môt đoạn 19 km. 
Trồng túa, ngõ, thuốc lá, đậu tương, chè, sở, trấu, nồi tiếng và 
nhiều nhất là hồi. Nuôi trâu, bò, dê, ngựa. Trồne rừng, khai thác 
gô. lâm sản. Đường giao thông chính: quốc lộ 4A, 4B. đường 
sắt Lạng Sơn - Na Sầm chạy qua. Có 80 km biên giới, đường 
chính sang Trung Quốc qua Đồng Đăng và Hữu Nghỉ Quan. 
Huyện của tỉnh Fang Sơn tử 1831. Từ 1975 - 78, thuộc tính Cao 
Lang, nay lại thuộc Lang Sơn. 


CAO LƯƠNG (nóng, Sorehưm chinensrs), cây tương thực được 
trông lấy hạt, ho Iloà thảo (Poaceae). Gồm 20 loài, phân bố ở 
các nước Châu Á, Châu Phí, Châu Mi, Châu Úc và miền Nam 
Chàu Âu. Có các nhóm: CL hạt (%. vujgare, Š. đưưa...), CL đường, 
CL cỏ, vw. CL là cây ngắn ngày, gốc nhiệt đói, nhu cầu nước ít 
hơn ngô, túa. Sản lượng thế giới hằng năm khoảng 70 triệu tấn; 
nhiều nhất ở toa Kì, Trung Quốc, Ân Độ. Ó Việt Nam, trồng 
ö Đồng Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 





Cao lướag hai 


Cao luởng chăn nuôi 


CAO NGUYÊN (4ia i/), phần đất được nâng cao, bằng phẳng 
hoặc lươn sóng bị xâm thực, chỉa cắt yếu, được phân biệt Với 
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những phần đất thấp hón ỏ xung quanh bởi sưởn dốc và vách 
bậc. CN hình thành đo sự phá huỷ lâu dài của quá trình phong 
hoá các đá khác nhau hoặc đo một lóp phun trào dày phủ trên 
mặt địa hình trong điều kiện nâng không mạnh và tương phản 
của địa hình. Ó Việt Nam có các loại: CN bóc mòn (vd. CN Mộc 
Châu), CN ba7an (vd. CN Bào lác), CN kiến trúc (có các đá 
rắn chắc nằm ngang ó trên mặt). Có những cao nguyên rộng lớn, 
bề mặt bị xâm thưc chia cắt mạnh [vd. CN Trung Xibía, CN 
hoàng thô]. 





Cao lương chổi 


Cao luỡng dưỡng 


CAO NHIỆT KẾ (4ö4), nhiệt kế dùng để đo các nhiệt độ 
cao (600 - 3000°C). Khác với các nhiệt kế chất lỏng (thuỷ ngân, 
aneoL,,) dựa vào sự giãn nở của chất lỏng theo nhiệt độ, CNK 
điện trổ dịịa vào sự thay đổi điện trồ theo nhiệt độ; CNK quang 
học dựa vào màu của nguồn nhiệt (1ð), CNK quang điện dựa vào 
hiệu ứng điện của tế bào quang điền khi nhận ảnh sáng từ nguôn 
nhiết (lò), W. 

CAO QUYỂN HỌC (1), bộ phân của vật lí địa cầu, nghiên 
cứu các lớp khí quyền tầng cao, nơi xảy ra những quá trình phân 
li và ioa hoá mạnh của chất khí trong khí quyền. Các phương 
pháp nghiên cứu: thám sát bằng tèn lửa và vệ tình, quan sát sự 
(ruyền lan ca các sóng vô tuyến, phân tích quang phổ, vwv. 

CAO RẮN (y), vị thuốc chế bằng cách nấu thịt rắn độc hoặc 
rắn biển (bỏ đầu, bỏ tuột, lột đa), cô đặc thành cao, đóng bánh 
40 - 100 g. Cao thể mềm, có mìn đặc biết của rắn, vị hơi mặn, 
màu nâu. Theo y học dần tộc, CR có tác dụng tăng lực, trị đau 
nhức các khớp, đau lưng. đau minh. Ngầm rượu hoặc hấp với 
mật ong, nước đường. Rắn độc họ Ƒ214p/đae thường dùng ba Loài: 
hồ mang (NzJz n2/4), cạp nong (Buangš ƒ2sclafuy), cap na 
(Bungarus candidus). Ngoài ra, có thể dùng rắn ráo (Zameni 
mucosus). Rắn biên thường dùng bốn loài: đến cóm (1L4peme 
hardwiceð), đến rồng (Hkophx cyanocmfuy), đền ghìm 
(M‹crocephal gracilx), đến Lục (Thalascophin4 vưienn4). 


CAO RANG 0), màng cứng (sỏi) bám trên men răng và xi 
măng răng ở vùng cô rắng, do canxi photphat, canxi cacbonat - 
trong nước bot (nước miếng) - lắng đong (bao bọc vì khuân và 
các mảnh vun khác) tạo thành. Thưởng là nguyên nhàn nhiều 
bênh răng miệng (viêm quanh răng, vi^m lơi...) dẫn tói hỏng răng. 
Bình thưởng sáu tháng nên kiểm tra răng một lần; tốt nhất cú 
ba tháng nên lấy CR. một lần. 

CAO SU (nông; Hevca brasiliencis), cây công nghiệp nhiệt đói 
(làu năm, họ Ihầu dầu (#uphorbiaceae). Thân thẳng đứng, có 
nhiều mạch mủ trong lóp vỏ lụa. Lá kép lông chim có ba lá chét. 
Hoa đơn tính, cùng gốc. Quả nang ba mảnh võ, có ba hạt chứa 


CÀO C 





đầu. Cây eó nguồn gốc ở (ưu vực sông Amazôn (Braxin), tí eối 
thế kỉ 19 được phát triển manh sang Đông Nam Á và Châu Phi 
nhiêt đói, trở thành cây công nghiệp quan trọng. trông nhiều nơi 
để lấy mủ chế hiến cao su. Vái kĩ thuật chọn giống, lai ghép, Kí 
thuật trông và chăm sóc tốt, sau khi trồng 5, 6 năm có thê cạo 
mủ, năng suất mì khô đạt 1 tấn/ha. Sẵn lượng mủ khô CS thế 
giới khoảng 4 triều tấn, trong đó Châu Á chiếm nhiều nhấi 
(Malxta, Inđônêxia, Thái LAn, Ấn ĐỘ, vw.). Ö Viêt Nam, tử 
1890 đến 1905, một số người Pháp đưa hạt cao su tử Inđôân@xia, 
Xri Lanca, w. vào trồng thủ. Dến 1907 mới thật sự bất đầu phát 
triển, đến trước 1945 cỏ trên I0 vạn hecta, Dến 1975 còn gần 8 
vạn hecta, cuối {993 có trên 2 vạn hccla CS, trên 802 ở Dông 
Nam Hộ, gần 152% ở Tây Nguyên. CS được trồng nhiều ở miền 
Dông Nam Bô. Trên thế giới. có vài chục loai cây khác cũng cho 
mủ CS nhưng năng suất thấn hơn, như M2mhot gÌaziovi, 
Euphorbia rcsiIfera, Ficuc elathca, Caytla elayttca 


CAO SÙŨ (hoá, hoá công nghiệp, Ph. caoutchouc), có hai loi: 
1) Sản phẩm thiên nhiên - chế từ mủ cây CS, trồng ở vùng nhiệt 
đói. CS thiên nhiên là pobisopren (CslÏa)n, chế từ mủ cây CS 
(Hcvca brasiliersis) bằng cách kết tuả và sấy khô. Chất rắn, màu 
vàng nhạt cho đến nâu. vô định hình, đàn hồi. (Chúa khoảng 952 
polime isopren (poLisopren), phần còn li là nhưa và protein; 
khói lượng riếng 0,9 g/cmnỶ. Tan trong cacbon đisunfua, 
hiđroeAcbon thơm, dung môi niaphta, hiđrocacbon clo hoä. 2) Sản 
phầm tông hợp polibutađìen (C„Hạ), (xt. Cao cu tổng hợp) 


CS thiên nhiên và CS tổng hợp đều có thê lưu hoá để tăng 
tĩnh đăn hồi, đô bền, tính chịu nhiệt, chịu lạnh...dùng trong nhiều 
ngành công nghiệp vã nhất là trong giao (hông (lam săm, lốp ô 
tô, máy bay, băng tải, Ống, w.). 

CAO SU LƯU HOÁ (ho4) x. Lưu hoá. 


CAO SU TỎNG HỢP ("ø4), nhóm chất polime tông hớp có 
tính chất đàn hö:, đùng làm nguyên liệu để sản xuất các chế phêm 
cao su (khoảng 50 nghìn loại) trong đó quan trọng nhất là săm 
Lốp (chiếm 50%). Nếu cao su thiên nhiên l potiisopren (dạng 
1,4 - c9) thì CSTII có thành phần đa dạng hơn. CSTTI thưởng 
dùng là 1,4 - c1 - pollbutađien, eopome của butađien và stiren 
(a - metylsttren), 1,4 - c¿s - polisopren, copolUme của eblen Và 
propilen, copolime của isobutilen Và isopren. Ngoài ra còn có 
CSTH chuyên dụng, đó là copotime của butadien vói acriloniLrin 
(bền với xăng dầu), copolime fIoolefin (bền nhiệt, bền với lứa và 
môi trưởng ăn mòn), poUurctan (ít bị màt röòn). 

CAO TRÀO CÁCH MẠNG (chính m), giai đoạn cách mạng 
diễn ra mạnh mẽ, sôi động nhất và giành được nhiều thấnp lợi. 
CTCM thưởng để nói về cách mạng xã hôi, về cuộc đấu tranh 
giữa giai cấp tiến bộ vớt giai cấp thống trị phản đông trong tưng 
nước hay trên toàn thế giới. Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, 
tử khì Dàng cộng sản Viết Nam ra đời (1930) đã có nhŨng thới 
kì được coi là CTCM: thời kì 1930 - 3! với đỉnh cao là Xô viết 
Nghệ Tĩnh; thời kì Kháng Nhật cứu nước (tư 3 - 8.1945) kết thúc 
bằng thăng lới của Cách mang tháng Tấm 1945, w. 

CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC (1948) (chính 
rj). phong trào quần chúng nỗi đậy rông khắp kề từ sau ngày 
Nhật đào chính lật đồ Pháp ở Đông Dương (9.3.1945) nhằm thực 
hiên khâu hiệu "đánh đuôi phát xít Nhật", "thành lập chính quyền 
cách mạng của nhân dân Việt Nam”. CTKNCN đã diễn ra mạnh 
mẽ, phong phú về nội dung và hình thúc. tiến công toàn diện 
trên các mặt chính trị, kính tế, quân sự, văn hoá-tư tưởng... Ở 
khắp cả đô thị, nông thôn và miền núi. Thực hiện khỏi nghĩa 
tửng phần, giành chính quyền bộ phận, mỏ rộng căn cứ địa cách 
mạng làm tiền đề tiến lên tông khải nghĩa... là một đăc điểm nồi 
bật của CTKNCN. CTTKNCN đã giải phóng nhiều vùng rộng lón, 
hình thành nhiều vùng căn cú cách mạng, trong đó Khu giải 


phóng Việt Hắc - bao gồm Cao Bằng, lạng Sơn, Bắc Can, Thái 
Nguyên, Tuyền Quang, Hà Giang và một số vùng Bắc Giang, 
Phú Thọ, Vĩnh Yên, Yên Bái - là rộng tốn nhất, là căn cứ địa 
chính của cả nước. Tháng 8.1945, thời cđ tổng khỏi nghĩa đã chín 
muồi, tử khỏi nghia từng phần, nhân dân Việt Nam đã chuyền 
sang tông khởi nghĩa trong phạm v¡ cả nước giành chính quyền 
tử trong tay quân đội phát xịt Nhật. 

CAO TRÌNH KHỐNG CHẾ TỰ CHẢY (nông), độ cao 
mực nưc ở một công trình tưới, đủ cao để nước có thể tự chảy 
vào đồng ruộng trong khu tưới vả hình thành một Lớp nước cần 
thiết; còn ở công trinh tiêu, là độ cao đììi để nước thùa trong 
khu vực cần tiếu có thể tư chày thoát đi, không phải bơm hoäe 
tát. 

CAO TRÌNH LẤP MÁY PHÁT ĐIỆN (/h¿ÿ lợi), cao trình 
đáy stato máy phát (khi Lắp máy trục đứng) hoặc cao trình trục 
máy phát (khi lấp máy trục ngang). 

CAO TRÌNH LẮP TUABIN (huỷ (gi, tk. cao trình đặt tuabin, 
cao trình lắp máy), cao trình trung tâm cánh hướng nước của 
thabin (khí đãt 1uabin trục đứng) hoặc cao trình trục tuabin (khi 
đặt tuabin trục ngang). CTIVT được xác định theo điều kiền không 
đê xày ra khí thực và tất eà eác eao trình khác của nhà máy thuỷ 
điện đều phải tính từ cao trình nảy. 

CAO TRÌNH SÀN MÁY PHÁT (5 /2¡), cao trình sàn 
gian lắp máy phát điện. Tuy theo cách bố trí máy phát điện kiểu 
kín hay hà mà CTSMP có khác nhau. Nếu máy phát điện lắp 
truc đứng và bố trí hở thì CfSMP và cao trình lắp máy phát là 
mội. 


CAO UỶ (ngoại g12o), chức danh phong cho các viên chức cấp 
cao của một nước với chức năng vưa có tính chất hành chính, 
vừa có tính chất ngoại giao, được bô nhiệm đến các nước phụ 
thuộc, bị thác quản, hoặc bị chiếm đóng. Cũng được dùng trong 
hệ thống tô chúc Liên hợp quốc, vd. CU Liên hợp quốc về người 
tị nạn, w. Trong quan hệ giữa các nước thuộc Khối liên hiệp 
Anh, người đứng đầu cd quan đại diện ngoại giao cũng mang 
chức danh CUJ. Cö quan đại diên ngoại giao này gọi là cơ quan 
€U. 

CAO UỶ LIÊN HỢP QUỐC VỀ NGƯỜI TỊ NẠN (ngoại 
ø1ao) x. UNHCR. 

CAO VĂN LẦU (sân khấu; (892 - 1976; cg. Sáu LẦu, Sáu Bạc 
Liêu), nghệ sĩ sân khấu cái tương Việt Nam. Quê xã Thuận Mỹ, 
huyện Châu Thành, tỉnh Long An. CVL say mê ca nhạc tài tử 
tử nhỏ. năm 1919 \àm nhạc công trong gánh hát cải lưỡng Ra Xú 
(Hạc I_iêu). Cộng tác với thầy tuồng Thống (cg. Tôn Xuân), sáng 
tác bài "Dạ cể hoài lang" (nghe tiếng trống đêm khuya nhó chồng), 
l tiền thân của vọng cố (xt. Vọng cổ). Dây là bài ca độc đáo và 
nồi tiếng nhất trong nghệ thuật ca nhạc cải lướng hiện nay. "Dạ 
cô hoài lang" gồm 20 câu, phát triển từ hai, bốn đến tắm nhịp. 
Giai điệu bài ca toát ra không chỉ là tình cảm nhớ mong chồng 
mà còn lä nỗi buồn lón của thởi đai, tâm tư của người dân Nam 
Bộ khi phong trào Cần Vương thất bại. Tử gánh hát Ba Xú, bài 
ca Lan truyền rộng trong phong trào ca hát cải lưỡng và nhanh 
chóng trở thành một trong những loại hình ca cải lương chính 
như loại "ba Nam, sáu Bắc” mà bất cứ ai vào nghề cũng phải học 
thuộc đầu tiên, 

CAO VIỄN ni thuận) x. Luật tam viễn. 


CÀO (nông), công cụ dùng trong nông nghiệp để rạch xới đất, 
làm cỏ, gom rơm, hại, vv. Bộ phân làm việc chính là một hàng 
răng bằng trc, gỗ, hay sắt. Có cán dài cầm tay. Theo cấu tạo, có: 
C răng thẳng, C răng cong, C trục quay, © trống côn. C có lủa 
nước là một công cụ phục vụ thâm canh Lúa ở Châu Á, trong 
điều kiện thủ công, nửa cơ giới. 
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C`cAo 





CÁO (nông, sinh, VuÍipes vujp£‹), thú ăn thịt cá nhỏ, họ Chó 
(Canrdae). Thân dài, mỗm dài, tai to, chân thấp, đuôi xù. Màu 
lông thay đồi tuỳ địa phương. Ö Việt Nam, € có Lông lưng đỏ 
như lửa, bụng trắng hồng, đuôi đen. Thới gian chửa 56 - 60 ngày, 
đẻ 5 - 6 (đồi khi 10) con một (lúa. Khoảng ó tháng tuổi cai sữa. 
Thành thục sau một năm, Con đực cũng tham gia chăm sóc con. 
Sống ở rửng thưa, trảng cỏ, a rứng núi đất. Ấn theo đàn, ăn cả 
động vật lẫn thực vật, thích ăn loài gặm nhấm, côn trùng, vw. 
Phân bố rộng rãi trên thế giói: Châu Âu, Châu Á, Bắc Mĩ. Ö 
Việt Nam, có ở miền Rắc. Là loài thú cho đa lông có giá trỊ. 





Cáo 


CÁO (văn), thể văn nghị luận cổ, có nguồn gốc tÙ đời Chu 
Trung Quốc, thưởng do vua chúa hay thủ lĩnh dùng đề trình bày 
một chủ trưdng hay công bô kết quà mội sự việc. Nôi dưng bài 
C thung là những vấn đề trọng đại, tôi LẺ hùng hôn, thống thiết. 
Bố cục chung nhất thưởng theo trình tụ: nêu lên một tư tưởng 
chính trị hay một quan niệm đạo đúc đê làm cơ sò biên luận; 
tiếp đó nêu cao tư tưởng chính nghĩa, vạch rố những tư Iưởng và 
hành động đối nghịch của kẻ thù; kế lại quá trình chình phạt 
gìan khổ và chiến thẳng; tuyên bố chiến quả và nêu cao chính 
nghĩa. C có thể viết bằng văn xuôi, nhưng phần lún bằng văn biền 
ngẫu. Bài “Bình Ngô đại cáo” do Nguyễn Trãi viết ð thế ki 15, là 
bài C nồi tiếng trong văn học Việt Nam. 


CÁO TỊ (40), xìn thay đổi người tiến hành tố tụng, người 
giảm định, ngưỡi phiên dịch, thư kí phiên toà. Ở Việt Nam, thuật 
ngu CT được sử dụng rộng rãi trước khi ban hành Bộ tuật tố 
tụng hình sự. Với sự ra đời của Bộ luật tố tụng hình sự, CT 
được thay thể bằng thuật ngữ "đề nghị thay đôi" và xác định rõ 
là bị can, bị cÁo, người bị hại, bị đón dân sự có quyền đề nghị 
thay đổi người tiến hành tố tung, người giám định, người phiên 
dịch, thư kí phiên toà. Ngoài ra, theo điều 176 của Bộ luật tổ 
tụng hình sự thì khí bắt đầu phiên toà, kiểm sát viên cũng có 
quyền đề nghị thay đổi thầm phán, hội thầm nhãn đần, người 
giám định, người phiên dịch, thư kí phiên toà. Mối khi có đề 
nghị thay đổi, cø quan tiến hành tổ tụng phải xem xét và quyết 
định. Nếu không chấp nhận cũng phải ra quyết định và nêu rõ 
\ đo. 

CAO GIÓ (y; tk. đánh gió), phương pháp dùng chất nóng (dầu 
Cao, giïng VÀ tóc rồi hoà với rượu) miết vào da vùng cổ, gảy, dọc 
sống lưng, hai thăn lưng, ngực, bụng, chân tay, đẻ giải cảm. Có 
thể dùng kết hợp với các bài thuốc giải cảm khác của y học dân 
tộc. 

CAOLIN @y) x. Cao ñanji. 


CAOUTNTT (đ/a chất, ÀA. kaounite), khoáng vật nhóm sét phụ 
tốp siticat, cấu trúc lốp AU[SiaOyo(OH)s]. Hê đón nghiêng. Tĩnh 
thể có kích thước cực nhỏ, chỉ quan sát được đưới kính hiên vi 
điện tử. Tập hợp dạng hạt phân tán hoặc đặc sít, đôi khi dang 
bột, dang đất. Màu trấng tình khiết hoặc nâu, hông xám (chúa 
tạp chất), Dộ cứng 1; khối lượng riêng 2,6 g/cm”. C là sàn phẩm 
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phong hoá của các alumosilicat, ngoài ra C còn có nguồn gốc 
trầm tích nhiệt dịch. Đá có thành phần chủ yếu là C, gọi là cao 
lành. 

CAOPỠ U. (y; A. Wiliam Cowper;, 1666 - 1205), phẫu thuật 
viên người Anh; mô tả (năm 1684) hai tuyến Caopd (to bằng hạt 
đậu, ở lấn trong các thó có sâu của đáy chậu, tiết địch chảy vào 
niệu đạo) chỉ có ò bộ phản sình dục nam, tướng đương tuyến 
Bactôlin ồ phụ nữ. 


CAP (2/a !í; Ph. Cap), miền núi ồ rìa nam Châu Phi, thuộc 
Cộng hoà Nam Phi. Dài 800 km, độ cao 2326 m. Trên các sưön 
đón giỏ có cây bụi thường xanh và rừng hôn giao, trên những 
sưởn khuất gió và ồ những thung lũng bên trong là nửa hoang 
mạc. 

CAP VE (địa 1; Ph. Cap-Vert), mũi đất trên bán đảo Mũi 
Xanh ỏ phía tây Châu Phi với toạ độ 14Ê15' vĩ bắc và 17234" kinh 
tây. Dược đt tên như vây do ở đây có thực vật xavan Lương phản 
một cách đột ngột với cát bụi nóng bỏng ở hoang mạc Xahara. 
Không nên nhầm mi đất này vớ: quần đảo "Mũi Xanh” (Cap 
Ve) ở ngoài khơi, nói đoàn thám hiểm Majenlăng tạm dừng chân 
trên đường về và phát hiện ra lịch của đoàn thám hiểm tăng một 
ngày so với Lịch thướng. 

CÁP VE (4a (s2; Ph, Cap - Vert, BĐN. Cabo Verde), nước 
Cộng hoà Cap Vc, ở bồ biển Tây Phi, trên các đảo: Xao TiagÖ 
(Sao Tiago), logo (Fogo), Mai O (Mai O), w. Diện tích 4033 
kmỶ. Số dân 350 nghìn (1993). Người tai chiếm 72%, người da 
đcn 2R% và đa trắng 1%. Thủ đô Praia (Ph. Praia) trên đảo Sao 
Tiagâ. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Bồ Đào Nha. Tồn giáo: đạo 
Thiên Chúa (97,8%). Phân chia hành chính: 14 vùng. Dúng đầu 
nhà nước là tổng thông. Cø quan lập pháp là quốc hội. Dứng 
đầu chính phú là thủ tưởng 

CV pôm các đảo có nguôn gốc núi tửa, độ cao tới 2829 m. Khí 
hâu nhiệt đới tín phong, nhiệt độ trung bình tháng 22 - 27C, 
lượng mưa trung bình năm 100 - 270 mm. Cơ sở chính của nền 
kinh tế là nông nghiệp: trông ngô, đậu, thuốc lá. Ngư nghiệp: 
đãnh cá. Công nghiệp ít phát triển, có một số xi nghiệp chế biến 
cá, sàn xuất rượu, xà phòng, thủ công nghiệp phát triên. Nhập 
khâu: thực phẩm, máy móc, thiết bị vận tải, sàn phẩm kim loại. 
Xuất khẩu: cà phê, chuối, cá ngử, tôm hùm. Giá trị tổng sản 
phẩm quốc dân (198): 281 triệu đôla Mĩ (bình quân đầu người 
7ó0 đôla). Đơn vị tiền tê: escudô CV, 


CV do người Rồ Đào Nha phát hiện vào thế kỉ lŠ và trỏ 
thành thuộc địa của Hồ Đào Nha. Năm 1951, tà "tính hãi ngoại” 
của Bồ Đảo Nha. Sau cuộc Cách mang tháng Tư (1974) à Bồ 
Đảo Nha, chính phủ mới ở Bô Đào Nha đã công nhận "Đảng 
người Phi vì độc lập Ghinê Bitxao và Cap Về“ là đại diện hợp 
pháp của CV. Tháng 12.1974, Bà Dào Nha kí hiệp định trao trả 
độc lập cho CV. Ngày 5.7.1975, CV tuyên bố độc lập. Năm 1981, 
sửa đổi hiến pháp, CV trò thành nhà nước một đảng. Tháng 
9.1990, hiến pháp lại được sửa đôi và thiết lập một hệ thống 
chính trị đa đảng. Cuộc bầu củ đầu tiên dưới chế độ đa đàng 
đã diễn ra ngày 13.1.1991. Là thành viên của Liên hợp quốc. Có 
quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 8.7.1975. 

CAP VYOOC (2a 1í; A. Cape York), bản đào ở phía đông bắc 
lục địa Úc. Dài khoảng 600 km. Phía đông - miền núi (cao 5SS 
m), phía tây - miền đất thấp. Khai thác baux:f. Diểm cưc bắc của 
bản đào là mũi đất Yooc, cúng đồug thời tà điểm cực bắc của 
đại tuc địa Úc (10941' vĩ nam và 142232' kinh đông). 

CÁP (cơ khí, Ph. cabte) 1. Loại đây mềm, lớn; được xe, bện, 
bó, xoắn tï sới kim loại, sợi thực vật, sợi tông hợp, sợ: khoáng 
vật và phức hợp (C buộc tàu, C trong thiết bị nâng, C phức hợp 
dùng trong các thiết bị khoan dầu khí, w.). 2. Bó sợi dẫn trần 
hoặc được bảo vệ bằng lốp cách điện và vỏ, dùng đề truyền tải 


CARA C 





và phân phối điện hoăc đề liên lạc viễn thông. Có các loại: C 
cao tần, C chống sét, C chứa khí (C điện cao áp), € điên, C 
đồng trục (nối các khâu và khối thiết bị võ tuyến, liên lạc nhiều 
kẽnh, w.), C kiểm tra (kiểm tra vả điều khiển thiết bị điện), C 
tầm đầu (tăng đáng kề độ bền cách điên của dây dẫn dưới nước. 

CÁP BỞ XÚNG XAI (múa), tiết mục trong chương trình của 
cäc đội xoè Thái ở Tây Bắc Việt Nam; sản phẩm của dòng xoè 
mới (1914 - 54). Điệu múa do một nhạc công tấu nhạc và tốp nữ 
biểu diễn, mô tả đàn bướm bay lượn. 

CÁP CHỨA KHÍ (đ/ện), cáp điện cao áp (tư 35 đến 375 kV) 
trong đó những chỗ trống ở lớp cách điện (bằng giấy hoặc màng 
mỏng polime) được bơm đầy khí (thưởng là nitỏ) dưới áp lực. 
CCK có vỏ bọc bằng kim loại, Lối tiền hoặc ghép từng đoạn và 
được học vài lớp cách điện, có thể có mót lõi hoặc ba tôi. Ưu 
điểm của CCK: để nạp khí, tiện chế tạo cáp đường dài. Nhược 
điểm: độ bền cách điện tưởng đôi thấp, phụ thuộc vào nhiệt độ 
và áp suất khí, 


CÁP ĐIỆN (đ/ên), một hay nhiều dây dân cách li nhau, đặt 
trong vỏ kín, bên ngoài (hường có lớp bảo vệ. CD dùng để truyền 
aănp Lượng hay tín hiệu điện qua khoảng cách. Dù thuộc loạt 
nào CD cũng có cấu tạo chung sồm các phần tử: lối dẫn điện, 
lóp cách điện và vỏ. Lõi dẫn điện được chế tạo bằng đồng hay 
nhôm gồm một hay nhiều dây dẫn. Trong cáp điện lực, lôi dẫn 
điện được tiêu chuân hoá theo tiết diện, còn trong cáp thông 
tìn, lối được tiêu chuẩn hơá theo đường kính. Cáp điện lực thường 
cỏ ba lỗi cho ba pha, còn cấp thông tin có thể cỏ hàng chục, 
hàng trăm sợi. Lớp cách điển của CD được chế tạo bằng chất 
điên môi phân cách các lối với nhau và với vỏ cáp. Vỏ bọc lõi 
hình ống, đã được cách tí, dùng đề giữ chất cách điên chống âm 
và chống tác dụng của hoá chất. Vỏ thường làm bằng cao su, 
vật liệu polime, chì hay nhôm. Dê chống các hư hỏng co giói, 
thường bọc thêm một lốp vỏ bảo vệ bằng băng thép hay đầy 
thép. 

CẤP ĐỒNG TRỤC (đién), cáp điện có môt hoặc nhiều cặp 
(tối 20 cặp cùng trục), trong đó cà hai dây trong và ngoài là 
những ống trụ đồng (tâm, cách nhau một lớp cách điện không 
khi - polietilen. Dùng để nối các khâu và các khối thiết bị vô 
tuyến; truyền nhiều cuộc nói chuyện song song, tiên tạc nhiều 
kênh và truyền các chương trình truyền hình. 

CÁP KIỂM TRA. (điện), cáp điện dùng cho các thiết bị đo 
lướng, kiểm tra, báo hiệu và điều khiến máy móc và khí cụ điện. 
CKT thường có từ 4 đến 52 lối đồng hoặc nhôm, tiết điên từ 
0,75 đến 10 mm”, cách điện bằng cao su hoặc chất đén. CKT có 
vỏ bọc bằng chì, chất đẻo hoặc ceAo su và thưởng được bảo về 
bằng vỏ thép. CKT làm việc ở điện áp xoay chiều đến 600 V tà 
một chiều đến 1000 V. Có loại đặt trong nhà, đưới đắt, dưới 
nƯưỚC, VW. 

CÁP LIÊN LẠC (điện), cáp đề truyền cãc cuộc nói chuyện 
điện thoại, điện báo, ảnh, các chương trình truyền thanh và 
truyền hình, w. Phân loại theo cấu trúc: cáp đối xứng và cáp 
đồng trục; theo dải tần số: tần số thấp (100 Hz - I0 kHz), tần 
số cao (10 kHz - 0 MH;); theo khoảng cách: cáp truyền xa và 
cáp địa phương. 

CÁP QUANG (tin học; A. optical cable) x. Cáp sợi dẫn quang. 

CÁP SỢI DẪN QUANG (tin học), một sợi thuỷ tỉnh trong 
suốt, qua đó tỉa sáng có thể được dẫn đi thco đường cong hoặc 
đường gẤp khúc bằng cách liên tiếp phản xạ gia các mặt gương 
bên trong ống gương. Ông gương này được tạo nên nhỏ một lép 
chất đặc biệt phủ Lên chỉnh si thuỷ tỉnh. 

Thông thưởng tỉa sáng được sinh ra tử một điôt phát quang 
gắn ð một đầu sợi và thay đôi thco cường độ của dòng điện chạy 
qua điôt. Nếu đồng điện ö đầu phát mang tin hiệu nhị phân (tức 


là chí ở một trong hai trạng thái đóng hoặc ngắt) thì tía sáng 
trong sợi cũng sáng hoặc tắt theo. Nhỏ một phôtôđiôt gắn ở đầu 
kia của sợi nên tía sáng này lại được thu thành một dòng điện 
nhị phân giống hệt như ở đầu phát. Do đó mà sợi đẫn quang rất 
thích hợp chơ việc truyền số liệu. 

CSDO B Loại cáp có chứa một hoặc nhiều sợi dẫn quang. Nhà 
ánh sáng có Vận tốc rất cao và không bị nhiễu của trưởng điện 
tứ, nên cáp quang có thể mang một lượng thông tin rất lớn đi 
xa. Vị thế cáp quang được sử dụng rộng rãi trong các mạng viễn 
thông và mạng tin học hiện đại của thế giới và cà của Việt Nam 
trong tưởng LAI. 

CÁP TÂM DẦU (điện), cáp điện cao áp (110 - 250 kV) có 
lối được cách điện thành nhiều lớp (đến hàng trăm) bằng giấy 
mỏng hoặc chất đẻo, có tầm dầu khoáng đuói áp lực đề tăng độ 
bền cách điện. Phân biệt: CTD áp lực thấp (dưới 0,1 MPa), áp 
Lực trung bình (0,3 MPa) và áp lực cao (bỉ 1 đến 1,5 MPa). CTD 
thưởng có một hoặc ba lõi với vò bọc bằng kim Loại (chì, nhôm, 
ống thép), được đặt ở những đoạn riêng biệt của đương đãy tải 
điện (dân điện năng từ nhà máy điện công suất \ón; dẫn điện 
vào vùng công nghiệp lón; dẫn qua sông, vịnh, núi, w.). 

CÁP THÔNG TIN (điện :ở), cáp điện có cấu trúc gồm một 
hoặc nhiều sợi dẫn điện có vỏ bọc cách điện cùng đặt trong các 
lóp vỏ bọc bảo vệ. CTT dùng để truyền đưa tin tíc (điện báo, 
điện thoại, fax, sð tiêu, truyền thanh, truyền hình, wwv.) bằng tín 
hiệu điện (cáp sợi đồng) hoặc bằng tín hiệu quang (cáp quang). 

CÁP TÍN HIỆU ĐÓNG ĐƯỜNG (gzo táng), cáp dùng 
cho thiết bị đóng đường tự động của đường sắt, được thiết kế 
với điện áp công tác đến 250 V, có 2 - 60 lối đồng đưởng kính 1 
mm với cách điện bằng giấy tâm hoặc chất dẻo, vỏ bọc ngoài 
bằng chất dẻo hoặc chì. 

CAPELA (nhạc; capeta; thuật ngữ) x. Á aapeka. 

CAPÊCHIẾNG (œ, Capetiens), triều đại thống trị thứ ba ð 
Pháp (987 - 1328) kế tiếp triều đại Carôlanhgiêng (Carolingiens) 
và được gọi là các vua thuộc “Hoàng tộc thứ 3”, gồm 14 đởơi vua. 
Người mỏ đầu tà Capê (Ph. Hugues Capet), công tuốc ngươi 
Frăng, được củ (lên ngôi sau khi Ln-i V (Lpuis V) thuộc triều 
Carôlanhgiêng chết (987), C và những người kế nghiệp, đặc biệt 
là Philip II, Lu¬ IX và Phiúp TV ra sức cúng cố chế độ thế tập; 
xây dựng cơ sò kinh tế và chính trị cho vướng quốc; giành lại 
phần Lốn các vùng đất thuộc Pháp do Anh chiếm; mở rộng lãnh 
thô bằng chinh phục và khân hoang: phát triên công thướng 
nghiệp, đô thị; đề cao uy thế của vương quyền đối với chư hầu; 
đặt cơ sở cho quốc gia quân chủ tập quyền Pháp, xây dụng Pari 
trở thành một đô thị phôn vinh với 20 vạn dân, trưởng đại bọc 
vả nhiều công trình nghệ thuật lớn (Nhà thờ Đúc Bà, vw.). 

CAPITÔN (kiển ưáúc;, Ph. Capitote, L. Capitolium) 1. Tên gọi 
một trong 7 ngọn đồi ở thành phố Röma cô đại. Trên đồi C có 
đền thở C là nơi họp của Viện nguyên lão và Quốc hội La Mã. 
Sau này, nhiều nước trên thế giái cũng Lấy C đặt tên cho trụ số 
quốc hội. 2. Nhà Quốc hội Mĩ tại Oasinhton; nhà Quốc hội của 
cấc bang ở Hoa Kì. 

CAPRIXIÔ (nhac; I capriccso), tác phẩm khí nhạc, thường 
có sư trinh bày các hình hiợng âm nhạc thay đôi một cách không ' 
bình thưởng, gần với xkec2ô. C thiên về sự phô bày kì xảo điều 
Luyện của ngưỡi sáng tác và biểu điễn. 

CAPXIENG (VĂN HOÁ) (khảo cố; Ph. Capsien) x. Văn hoá 
Capxtâng. 

CARA (0; kbưi tế) 1. Đón vị khối \ưọng ngoài hệ, dùng để 
đơ khối lượng kim loạt quý và đá quý trong nghề kim hoàn. 
Kí hiệu car, 1 car = 200 mg = 2.10 kg (viêng ở Anh quy 
ưóc ] car = 205 mỹ), 
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2. Đơn vị ngoài hệ, đo thành phần khôi lương của vàng, kim 
loại quý (platin, mriđi...) (trong các hợp kim chứa chiing. có giá trị 
bằng 1/24 khối lượng của hdp kim, Vàng 24 car là vàng rồng 
(vàng mưỡi, 100%). 

CARA €. Ð. (mĩ thuật, Ì Carlo Datma¿zo Carra; 1881 - 966), 
hoa sĩ ltaUa. Tủ 1909 đến 1911 tham gia phong trào vị lai ð 
Millanô. Là bạn của ApôUne (Guillaume Apotlinatre) và Picatxô 
cùng với nhóm lập thể. Năm 1916, gặp Kiricô (Giorgio le 
Chinco), C chuyên sang hội hoạ siêu hình. Sau cùng, trỏ về một 
lối vẽ tự nhiên hơn. Ưa vẽ biển, diễn đạt môi tỉnh cảm hiếu kì 
về không gian. Nghệ thuâi C là sư tông hoà giữa hội hoạ nguyên 
thuỷ và hiện đại. Màu sáe nhợt nhạt, nhưng hình vẽ tỉnh tưởng 
và nghiêm ngặt. Tưng là giáo sư ở Acađêmi Milanô; là nhà phê 
bình nghệ thuật, viết nhiều, nhất là về Jôtô. 

CARACAT (2a ïí; Ph. Caracas), thủ đô Cộng hoà Vênézuêb, 
năm ở độ cao 1000 m, có núi bao quanh, mái mẻ quanh năm. 
Iiện tích 1930 km”. Số dân 2,265 triêu (1990). số dân nộ: thành 
1,29 triêu (1990). Cảng la Guanra (Ph. La Guaira) nối liền với 
thành phố cách đấy 12 km bởi một đại lộ 4 làn đường. Dưỡng 
xe điện ngầm. Sân bay quốc tế. Công nghiệp thực phẩm, giảy da, 
hoá chất. Ngưởi Tây Ban Nha xây dựng € năm 1567. Tủ 1936, 
bắt đầu xây dựng hàng loạt đai lộ, nhà chọc trời trên các triền 
n1. 


CARAMEN (hoá, ÀA. caramel, cơø. keo đấng), (C¡HaOa)a. 
Sản phẩm thu được kh› đun nóng đương tó: khoảng 200°C, Dạng 
bột, Vị ngọt đẳng, mùi đường cháy. Chảy rửa trong không khí 
Âm. Dễ tan trong nước tạo thành dung dịch màu nâu thẫm. Không 
Lan trong đa số dung mõi hữu cơ. [)ùng trong công nghiệp thực 
phâm, bánh kẹo, thuốc lá, vw. 

CARAVAGIÔ M. Ð. [+ thuật, [. Michelangelo (Mensi) da 
Caravaggio; 1574 - 1610], hoa sĩ [taha, sáng lập nền mĩ thuật hiên 
thực thế kỉ 17. Học à Mulanó (1584 - 88), làm việc ở Rôma, Napôii; 
chống nghề thuật kiều cách, [ấy thiên nhiên làm mẫu mực; học 
cách dựng hình của các hoạ sĩ Phục hưng, đánh bóng đề s\ vật 
trong tranh đúng như nó tồn tại trong không gian. Sáng tác hic 
đầu pấn với đề tài thần thoại Hi Lạp ["Bacquyt" (Ph. Racchua; 
5923], sau là những đề tài về con người bình đị, cảnh vật (“Cậu 
thiếu niên với giành quả", "Quán rươun”). Là hoa sĩ mở đầu thể 
Loại tranh tĩnh vật (°Giành quả”, 1596). Có một số tranli tôn giáo: 
"Nghi trên đướng ð Ai Cập” (Rào tàng Rôma), hoặc tranh hoành 
trảng bí hùng: “Hạ huyệt" (16Ø1 - 04, Vaticăng), “Nỗi đau buồn 
của thánh Maliđ” (khoảng 1599 - 1606, Vaticăng). Sáng tác của 
C gây một tiếng vang, ởo có lối vẽ tương phản sáng tối mạnh. Bút 
pháp này trỏ thành phong cách nêng của €, gọi là ”[enebros†”. 

CARIA TT (kiến múc; Ph. Cariatide), côt tượng người phụ nữ 
đố diềm che mái nhà trong kiến trúc cổ Chàu Âu. Theo truyền 
thuyết, đân vùng Carya theo quân Ba Tư xâm tược Hì Lạp. Khi 
chiến thắng, người Hi Lạp bắt đàn ông Carya giết đi, chỉ dùng 
đàn bà Carya làm nô lệ. Các nhà điêu khắc, kiến trúc Hi Lạp 
thay thế cột chống của đền Êrêct¿jông ở Acrôpõn (Aten) bằng 
tượng ngươi phụ nư Carya để nêu rõ thần phận nô tệ của họ. Và 
sau kiểu cột € được áp dụng ở nhiều nơi. 

CARIBE (Z/a 1; Ph. Mer des Caribes), biển thuộc Dại Tầy 
Dương, nằm giữa eo đất Trung Mĩ, Nam Mĩ và các quần đào Anti 
[Lán, Anti Nhó. Diện tích 2777 nghìn km2, khối lượng nướe 6745 
nghìn km. Độ sâu trung bình 2429 m, nơi sâu nhất 7090 m. Thông 
vói vịnh Mâhicó qua eo Yucatan [giữa bán đảo Yucatan (Yucatan) 
và đảo Cuiba], với: Thái Bình [ương qua kênh đào Panama. Các 
cảng chính. Xantiagô DĐơ Cuba (Santiago de Cuba), Maracafbô 
(Maracatbo), La Guaira (La GuairA), Cactagêna (Cactagena), 
Limôn (Limón), Côlôn (Colỏn), Xantô Đômingô (Santo 
Domingo). 
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CARICOM (ngoại gao; A. Carnbbean Common Market - Thị 
trưởng chung Caribê), tô chức mậu dịch và kinh tế khu Vực của 
13 nước sử dụng tiếng Anh ở vùng Caribê; thành lập năm 1973 
thco Hiệp ước Chaguaramat trên cơ số Hiệp hội mầu dịch tự do 
vùng Canbê (Caribbean Free lIrade Association) thành lập tử 
1965, và Cộng đồng Caribê (Caribbean Communaity), một Lô cltức 
chính trị của vùng Caribê. Muc đích: thúc đầy buôn hán giữa các 
nước thành viên cũng như các nước kháng phải thành viên trong 
vùng: thíc đây hợp tác về chính trị, kinh tế Và hoạch định chính 
sách phát triển chung, liên kết kinh tế khu vưc tiến tói thành lập 
thị trưởng chung Canbe. Vai trò chính trong nhóm nảy thuộc về 
Bacbađôt, lamaica, Guyana, Triniđat và 1Bbagô, là những nước 
chiếm 95% tÔng g!á trị xuất khâu của nhóm. Qàiân đÖi của sáu 
nước trong CARICOM tiến hành các cuộc diễn tập quân sự 
chung định ki vái Haa Kì, Cơ cấu tô chúc: cuộc họp hằng năm 
cấp đứng đâu chính phú các nước thành viên, Hội đồng các bộ 
trưởng (môi nước cử một); các nÿ ban thưởng trực; Ban thư kí. 
Trụ số: Jooidtao (Guyana). 

CAROTA (đia chất) x. Địa vật lí lỗ khoan. 


CAROTEN (24; A. carotene), CagH›¿. Hợp chất thuộc loại 
hiđrocacbon khóng no; có trong cà rốt, lúa mạch, dầu cọ, wv. 
Có bốn loại đồng phân ơ -, ổ - y -, Và ỏ- do khác nhau về vị 
trí nối đôi trong phản tử. Tỉnh thể màu nâu sẫm. Tan trong 
c(orofom, cacbon đisunfua và benzZen; ít tan trong ete đầu hoả, 
dầu, mở; không tan trong etanoL Phản ứng tông hợp vitamin AÀ 
tÙ C xảy ra trong cø thể ngưới, do đó € còn được gọi là 
provitamin Á. Dùng để chữa tôn thưởng da, tàm chất màu thực 
phàm, W, 

CAROTENOIT (từuh; À. carotenoids), nhóm sắc tổ mảu vàng, 
đa cam hoặc đỏ gôm caroten và Xantophyl có ở tất cả các sinh 
VẬI quang hợp (chúng như những sắc tố phụ trong quang hợp), 
ngoài ra C còn có ở mội vải bô phân của động vật (lông, tế bào 
mớ, lòng đỏ trúng). C góp phần cùng antoxianin làm thành màu 
vàng của lá vì lúc đó màu xanh lá cây do diệp lục (bình thường 
che lấp màu của nhóm C) đã giảm xuống. C cũng có nhiều ở một 
số hoa, quả như cả chua, gấc. C có ba đình hấp thu cực đại Ở 
vùng ánh sáng xanh tím của quang phổ. C màu đa cam cỏ trong 
cà rồt. Phân tủ của caroten có thê chia thành hai phần giống 
nhau tạo Vitamim À trong quá trình tiều hoá của động vật có 
xướng sông. Xantophyl giông caroten nhưng phân tư có thêm oxi 
(x. Sắc tố quang hợp). 

CARÔLANHGIÊNG (sử, Ph. Carolingiens), triều đại thú hai 
của Vương quốc Frăng tử 251 đến 987. Là vương triều đặt nền 
móng cho chế độ lãnh địa và chế độ phong kiến Tày Âu đo 
Pêpanh "Lùn" sáng lập và lấy tên cha là SacL9 Macten; (tên La 
tinh là Carolus, tử đó có tên EoL là C) đặt Lên cho vướng triều 
mói. Vương quốc phát triên cực thịnh dưới triều Sacld Đai đế 
(con của Pêpanh): cương vực mô rộng (göm nước Pháp, một 
phần các nước Đúc, Italia, I1ầy Han Nha ngày nay) nhở các cuộc 
chình phục xứ Lêmbacđia (Lombardia), đánh Arập và người 
Xãcxông, ww., triều chính bước đầu được thiết Lập với các chức 
quan và chế độ phong cấp ruộng đái. Từ 843, vương triều suy 
thoái và tách (thành 3 nước: Pháp, Đức, Italia. Tôn tại ỏ Itaba 
đến 905, ð Dức đến 911 và ở Pháp đến 987. 


CARÔILIN (4{a fí; Carounes), quần đảo ở Thái Bình Dương 
thuộc nhóm quần đào Micrônêzi (Ph. Micronẻesie). Thuộc lãnh 
thô uỷ trị của Liên hợp quốc ở Thái Hình Dương. Gồm khoảng 
1 nghìn hòn đảo với tổng điên tích 1320 km?, có nguồn gốc là 
đảo núi \ửa (cao 791 m) hoặc đảo san hô. Số dân khoảng 20 
nghìn (1975). Rừng nhiệt đói thường xanh, xavan. Nông nghiệp 
nhiệt đới. Nghề đánh cá. Liên hợp quốc đã tạm trao quyền quản 
lí quần đảo này cho Hoa Kì, 


CAT PHA & 





CARUZÔ E. (nhạc; l,nrico (*arnso, 1873 - 1921), danh ca 
[tala giong nam cao (têno), bậc thầy về phong cách hát "ben 
canIô", từng biểu diễn ở nhiều nước trên thể giới. Danh ca đầu 
tiên được thu chương trình biểu diễn vào đĩa hát. € còn tà nha 
điêu khắc và hoa sĩ biếm hoa. 


CASANH M. (s, 022 chỉ, Ph. Marce( Cachin, 1869 - 1958), 
nhà hoat động phong trào cộng sản Pháp và quốc tế, một trong 
những ngươi thành lập Dẳng cộng sản Pháp (1920). Năm 1891, 
gia nhập Đảng công nhân Phấn. Năm 1905 - 20. tham gia sáng 
lập và lính đạo Đảng xã hội thông nhất Pháp. Từ 1920, uỷ viên 
Ban chấp hành trung ương và uy viên Bộ chính trị Đảng cộng 
sản Pháp. Những năm 1924 - 43, uỷ viên Ran chấp hành Quốc 
Lế cộng sản. Năm 1935, nghị sĩ cộng sản trong Thượng nghị viện. 
Từ 1940 đến 1944, thành viên của phong trào kháng chiến chống 
phát xít Đức. Từ 191R đến 1958, chỉ bút báo "Nhân đạo" - cơ 
quan ngôn (uận của Dàng cộng sản Pháp. Là ngưởi có quan hệ 
mật thiết và nhiết tình giúp đã Nguyễn Ái Quốc trong thối gian 
Nguyến Ái Quốc hoạt động ở Pháp (đầu thế kỉ 20). 

CASETNN Giữ; A. cascine), protein phức tạp (photphoprotein) 
được tạo thành từ tiền chất của nó có trong sa là caseínogen. 
Trang đa dày, dưới tác dịng của protea7a, có ion Ca, cazeinogen 
chuyền thành C. Trong mỗi trồng axit. C bị kết tuả (quá trinh 
đông sữa). Ở dạng kết tuả. C được hấp thu hoàn toàn. C có khối 
lượng phân tử 75 ~- 100 nghìn, chía đủ các axit amin cần thiết 
nên có giá trị dinh dưỡng cao và là nguồn axit amin chủ yếu xây 
dưng cơ thê động vật non. C được dùng trone sản xuất thịịc phẩm, 
sản xuất chất màu, chất hồ. 


CASITERIT (2/a chất; L. Cassiteri), khoáng vật của thiếc, 
thuộc phụ lóp oxit đón giản - SiO›. IIệ bốn phương. Tạp chất: 
sắt, niobi, tanfan, t(tan, vonfram, mangan, inđi, w. Tập hợp hạt, 
tình thể, hạt xâm nhiêm, tỉnh đám, nền keo dạng tuyền hoa, kết 
hạch với cấu trúc vòng đồng tâm, Không màu, xắm, vàng mẠt 
ong, hung nâu, đỏ gạch, đen, w. Ánh kim cương. Độ cứng 6-7. 
Khối Lượng riêng 6,5 - 7,1 g/cm). Thường gặp \rong các mỏ nguồn 
gốc pecmaitit, scacnd, nhiệt địch, grei7en, sa khoáng. Nguôn chủ 
yếu của quặng thiếc. Phô biến Ò các mỏ thiếc Tĩnh Túc (Cao 
Bằng), Sơn Diióng (Tuyên Quang), Quỳ Hợp (Nghệ An), Lâm 
tng. 

CÁT (dta chất, hoá), những hạt đất rót nhỏ chữa s(le, chỉ 
yếu dưới dạng thạch anh SiO¿;. C sạch có màu trắng, C thưởng 
có màu vàng hoặc đó nhạt đo có những hợp chất của sắt. Cát 
đen chúa nhiều khoáng vật đen như mica đcn, inmenit, w. Gồm 
hơn 50% số hạt C có kích thước 0,05 - 2 mm, gần 34 số hạt 
sét kích thước nhỏ hơn 0,002 mm; không có chỉ số dẻo. Trong 
quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng, cön phân biệt C theo có hạt: 
€C sạn sỏi - chứa hán 252% số hạt cố \Ốn hơn 2 mm; € to - chía 
hơn 50% số hạt cố lớn hơn 0,S mm: C' trung- chứa hơn 50% số 
hạt cố tón hón 0,25 mm; C nhỏ - chứa hdn 75% số hạt cớ lớn 
hơn 0,1 mm; C bụi chứa gần 75% số hạt cố lón hơn 0,1 mm, 
Siúc đíaxit dưới đạng cát được dùng rộng rãi trong xây dựng, 
trong sản xuất thuỷ tỉnh, xi măng, bột mài. Hiện nay, Việt Nam 
đang xuất khâu C ở Cam Ranh. 

CÁT BÀ (4a !f), đảo ð vịnh Rấc Bộ, thuộc thành phố IHải 
Phòng. Địa hình đồi núi thấp, cao trung bình 50 - 100 m, cao 
nhất núi Cao Vọng (322 m), cấu tao bởi đá vôi cacbon - pcemi, 
có nhúng lũng tròn cacxtø như áng Tang Trang. Ö ven bờ, các 
Lũng dài bị nước biên tràn vào thành lạch, phía !\ây cá những hái 
trều khá rộng, có rừng ngập mặn Rừng nhiệt đói tuy đã bị phá 
huỷ ð xung quanh, nhưng vẫn còn các loài với chờ đãi, ké đuôi 
công, trai lí, vv, và trên 300 loài cây thuốc. Trong rung có nhiều 
chim thú đặc biệt voọc đầu trắng, Dã được xây dựng thành vườn 
quốc gia (xi. Cá Hải). 


CÁT BI (quân sự), sàn bay cấp 2, cách thành phố Hải Phòng 
hơn 6 km về hướng đông nam. Đường băng 1 x 2400 m x 50 m, 
bê tông xi măng và bê tông nhựa. Có bốn bãi đỗ đo Pháp xAy 
dựng tư 1936; đến 1950, Mĩ giúp mỏ rộng thêm; là một đầu cầu 
hàng không quan trọng chị viện cho Điện Biến Phí (1954). Bị 
quân đội Việt Nam tập kích đêm 7.3.1954. Hiện nay chuyên thành 
sân bay dân sự và đang dược mồ rộng. 


CÁT BÙN (đia !í, dùng trong thuỷ văn), loại cát trầm tích vớ 
vụn, được tài đi dưới dạng lö lửng với thời gian đài không tiếp 
xúc với đáy, không lắng đọng hoặc di động dưới đáy. 

CÁT CHẢY (đ/2 chất), cát mịn và nhỏ, chứa khá nhiều hại 
bột (0,002 - 0,05 mm), bão hoà nước, chuyền sang trạng thái lùn 
động khi bị bóc lộ bởi các hổ khai đào, Phân biệt cát "chảy thực” 
và “chày giả". CC thực không những chứa những hạt bột, mà còn 
chứa một lượng hạt sét (kích thước nhỏ hơn 0,002 mm) nhất định; 
trong phần hạt sét có cả hạt keo (kich thước nhỏ hơn 0,1 m). Nếu 
khuấy CC thực với nước, các hạt keo sẽ không Lắnp xuốnp trong 
nhiều tháng. CC giả là cát nhỏ và cát bột thông thưởng, bị hoá 
lòng do có áp lực thuỷ động của dòng ngầm. Rađina (Nga, 1973) 
phát hiện vai trò của vị sình vật trong việc tạo nên tính "chảy 
thực" của đất: trong đất hạt mịn và nhỏ, bão hoà nước, tích luỹ 
tại những bong bỏng khí do vì sinh vật thải ra. Các sản phầm này 
gày ra áp lực thưa trong nước Lỗ rỗng của đất, và chính áp lực đó 
là nguồn năng lương cho tính tưu động, hoá lỏng của đất. 


CÁT HẢI (2/4 ff), huyện đảo thuộc thành phố Hải Phòng, 
gồm hai đào Cát Hài và Cát Bà. Diện tích 322,24 km”. Gồm 2 
thị trấn (Cát Hài, Cát Bà: huyên t); I0 xã (Nghĩa LẠ, Phù Long, 
Văn Phong, Việt Hải, Hoàng Châu, Hiền Hào, Xuân Đám, Trân 
Châu, Gía Luận, Đồng Bái). Số đAn 25118 (1993). Đảo CHÍ là 
một bãi bồi bằng phẳng trồng trài, mỏng yếu, cấu tạo bằng cát 
pha, độ cao 2 - 2,5 m dế bị sóng triều xâAm thực. Phía nam, phía 
tây bị xói Lỗ mạnh, phía bắc \à bãi triều có rùng ngập mặn. Đào 
Cát Hà địa hình núi đá vôi, đồi thấp, có vưỡn quốc gia bảo vệ 
động thực vật quý hiếm (x Cáf Bà). Kinh tế ngU nghiệp: đánh 
bắt cá, tôm; sản xuất muối, chế biến hải sản, nưóc mắm. Cơ khí 
sửa chữa tàu thuyền. Tröng túa trong các lũng, rau câu ð ven 
biên, trồng và khai thác (âm sản. Thế kí 15 là huyện Chỉ Phong 
thuộc phủ lãi Đông, sau đổi là Hoa Phong, từ 1837, cất tông 
Văn Hải vào huyện này, từ 1841 đôi là huyện Nghiên Phong, 
Thòi thuộc Pháp đổi là huyện CHÍ và Đại tí Cát Bà thuộc tỉnh 
Quảng Yên. Từ 1956, sáp nhập CHl và Cát Bà vào Hài Phòng; 
năm 1977, hợp nhất hai huyện thành CH. 

CÁT HỒNG (mi, dân (ộc; 1T. Ge Hong: hiệu Bão Phác Tú; 
283 - 343/363), nhà lí tuận Dạo giáo, nhà y học đởi Đông Tấn, 
Trung Quốc. Hồi nhỏ, thích luyện phép thần tiên. Dã qua nhiều 
chức quan của nhà Dông Tấn. Sau nghe nói ö Giao Chi có đón 
sa (cát đỏ), xin được làm huyện tệnh Câu LẠậu. Đưa con cháu 
đến chân núi La Phủ (Quảng Châu) và luyện đan, tu tiên à đấy. 
CH đã xây dựng hệ thống lí thuyết về lao giáo. Xem bản thê 
của ”đạo” là "huyền". Chủ trương ở bên trong thì tu dưỡng theo 
phép thần tiến, ở bên ngoài thì xử thế bằng Nho thuật. Xem tu 
dướng Nho thuật tà một điều kiện của tu tiên. Có những cống 
hiến trong nh vực y học, hoá học. Những tác phẩm chủ yếu là 
"Bão Phác Tủ, nội thiên, ngoại thiên", "Thần tiên truyện”, vv. 

CÁT KẾT (địa chất, tên cũ: sa thạch), đá trầm tích vụn 
có học, đo các hạt cất gắn kết lại bở, xi măng sic, canxi, oxit 
sất, w_ TUỳ theo từng loại xi măng mà CK có màu sáng, xám, 
lục đỏ, w. CK dùng làm cốt đã, làm đá xây đựng (đền Ángko 
được xây dựng bằng CK). CK chúa uran; CK chứa đồng có 
thể khat thác đề tấy urani, đồng nếu hàm lượng quặng đủ cao. 

CÁT PHA (đ/a chết; á cát), đất có chỉ số dẻo từ 0,01 đến 0,07 
và chứa không quá 102% các hạt kích thước nhỏ hơn 0,002 mm. 
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C CÁT TIÊN 





Ngoài ra, lượng hạt bụi (0,002 - 0,05 mm) thưởng ít hơn 302%; 
lượng hạt cát (0,05 - 2 mm) nhiều hơn S022; lượng sỏi, sạn và 
cuội không quá L0. 


CÁT TIẾN (//4 1), huyện miền nứi ở phía tây tỉnh Lâm 
Dàng. Diên tích 394 km”. Gồm I thị trấn (Đồng Nai, huyên lì); 
1Ó xã (Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Mỹ Lâm, Phù Mỹ, Đức Phổ, Nam 
Ninh, Gia Viễn, Tiên Hoàng, Phước Cát I, Phước Cát 2). Số 
dân 34,4LI nghìn (1993), gồm các dân tộc: Mạ, Xuiêng, Kinh, 
Mnông, w. Địa hình đồi thấp, độ cao trung bình 400 m, sườn 
thoải, đình tướng đối bằng phẳng, thềm và các bãi bồi ven sông, 
Sâng [X5ng Nay, Rì Go, Đac LAi chảy qua. Dân cư 91% làm 
nông nghiệp. Trồng đậu tương, dầu tằm, lúa, ngô. Chăn nuôi bò, 
trâu. Vưỡn quốc gia C1 có khu bảo tồn té giác một sủng. Huyên 
thành Lập năm 19R6 do chia huyện Đa Hoa! thành Da Haai, Đạ 
Tè, CT 

CATA (4/a fí, Ph. Dawlat Qátar, Vương quốc Cata), quốc gia 
Arập, trên bán đảo Cata ven bờ tây vịnh Pecxich, giáp ArAp Xếut. 
Diện tích 11,427 nghìn km”. Số dàn 521 nghìn (1993). Dân thành 
thị 91%, chủ yếu là nguiöi Bêđoanh. Ngôn ngữ chính thức: tiếng 
Arập. TÐn giáo chính: đạo Hồi (phái Xumnit). Thủ đô: Đôha 
(Ph. Doha). Là một quốc gia theo chế độ quân chủ chuyên chế. 
Người đứng đầu nhà nước là vua. Dạa hình đồng bằng hoang mạc 
thấp. Khí hậu nhiệt đói nóng khô. Nhiệt độ trung bình: tháng 
giêng 1óÊC, tháng bảy 32°C, Lượng mưa trung bình năm 125 mm. 
Cơ sở kinh tế là khai thác đầu mỏ: 17,2 triệu tấn (1987). Chế 
biến đầu mỏ 350 nghìn tấn/năm, sản xuất amoniae, xì măne, cán 
thép, hoá dầu, chế biến khi đốt. Nông nghiệp chủ yếu là chăn 
nuÖi và trồng trọt ở các ốc đào (điện tích khoảng 1022). Nông 
sản chính: rau, hoa quà, chà là, dừa. Chăn nuôi nửa dị mục. 
Đánh cá, khai thác ngọc trai Đưởng ô tô 1,9 nghìn km, đương 
ống dẫn đầu và khí đốt 550 km. Xuất khâu: dầu mỏ, khí đốt, 
thép, xi măng, sản phẩm đầu mỏ, ngọc trai. Nhập khâu: máy móc 
và thiết bị vận tải, hàng công nghiệp, hoá chất, lưỡng thực. Giá 
trị tổng sản nhầm quốc dân (1988): 4,077 tỉ đôta Mĩ (bình quân 
đầu ngưới 2920 đôla). Đơn vị tiền tệ: đồng rian. 

Tư thế kí 7, C thuộc Vương quốc Aräp. Thế kỉ 13 - 14, thuộc 
tiểu vương Hồi giáo Baranh (Ph. Bahreìn). Đầu thế kỉ 16, thuộc 
Bð Dào Nha. Sau đó thuộc đế quốc Ôttôman. Bị Anh quốc đô 
hộ theo Hiệp ưóc năm 1868. Tháng 9.1971, thành lập Vương 
quốc Cata độc lập. Là thành viên Liên hợp quốc từ 1971, thành 
viên của Phong trào không liên kết và Liên đoàn các nước Arập. 

CATACLA (4/a chất, A. catactasis, tk. cà ép), sự phá huỷ cấu 
trúc bên trong và phần nào làm vớ vụn các đá khi chúng bị những 
túc kiến tạo Ở trong các đới uôn nếp hoặc đứt gãy. Bề ngoài đá 
bị cà ép vẫn gi trạng thái cục đặc sít, vẫn giữ nguyên thành nhần 
hoá học và khoáng vật, nhưng khi soi dưới kính hiển vì mói thấy 
TÔ các mạng tinh thể bị biến đạng cơ học, các khoáng Vật tạo 
thành những song tỉnh, có những mặt trượt, thay đồi hình dạng 
và kích thước của hạt, nứt ra và tách thành những hạt nhỏ hơn. 
Nhúũng đá bị cà ép như vậy gọi là catacLazIt hoặc đã cà ép. 

CATACLAZ FT (đ/a chất, A. cataclasite; tk. đá cà ép) x. Ct1¿hn. 


CATALÔ (xuất bản, Ph. catalogue) 1) Bàn kề các sách được 
tăng trữ trong thư viện hoặc Ở hiệu sách. 2) Hàn kê những tài 
tiệu in hoặc không in, được sắp xếp theo một trật tự nhất định, 
theo những quy tắc đã định trước đề tra cứu (C dạng số, tả rồi, 
phích viết tay, đánh máy, in, phích đục lõ, vv.). 3) Phông của một 
thư viện có C các tác phẩm. 4) Bản kê và mô tả các tác phâm, 
các đồ vật... Khác với bản ké thông thường, C được sắp xếp khoa 
học. Một € của thư viện được coi là có phương pháp khì sách 
được mô tả theo thứ tự các món Khoa học mà thu viện đó phục 
vụ; là một C theo vần chữ cái nếu C đó mô tà sách theo trật tự 
ABC... tên tác giả, tên sách hoặc tên chủ đề. 
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CATAN - HUYUC (kháo cố; Ph. Catal - Huyuk), di tích 
khảo cô học thời đại đá mới (na sau thiên niên kỉ 7 - đầu thiên 
niên kí 6 tCn.) ð miền nam Thô Nhĩ Ki. Được nghiên cứu từ 
những năm 1%1 - ó3. Diện tích 12,8 ha, tầng văn hoá dày trung 
bình 6 m, chia thành 12 lóp. Tìm thấy nhiều dị tích nhà Ủ, nơi 
thở cúng trang trí vẽ màu và phù điêu, mộ chôn nằm co dưới 
nền nhà. Di vật: công eụ đá \ửa và ôpxiđien (mảnh đá tháp liềm, 
dao...), đồ kim khí bằng hợp kim đồng - chì tự nhiên gặp ngay 
tủ tp đưới cùng, gốm thô, giai đoạn muộn cỏ cả gốm màu. Kinh 
tế: nông nghiệp (tim thấy hạt tiêu mạch, đại mạch, đậu, wWv.), 
chăn nuôi đại gia súc. 

CATAZIA (4ia chối), tên gọi một lục địa cÔ tỒn tại tử đại Cô 
sinh đến Plioxen, bao gồm phần Dông Nam Trung Quốc, Đông 
Dương, quàn đảo Mã Lai và Sonđa. 


CATION (hoá; A. cation, cathion), ion mang điện tích dưỡng, 
vd. Na?, Ca?†, AU'†, Fe?*, Fe??, H*... Khi điện phân, C di 
chuyên về catôi. 

CATIONIT (224; A. cathionite) x. loni. 


CATOLIT (hoá, Á. catholyre), chất lòng trực tiếp tiếp xúc với 
catôt trong bình điện phân. 


CATÔT (điện nd, hoá; HL. kathodos) 1. Cực âm của nguồn 
điện (pin, ắc quy). 

2. Diện cực của thiết bị điện kĩ thuật (bình điện phân, máy 
radiô...) nỗi Với cực âm của nguồn điện một chiều. Vd. nếu dùng 
pm Đanien [pin mang tên nhà hoá học và vật lÚ Anh Đanien (A. 
John DanielUl)] để điện phản thì C của bình điện phân được nối 
VỚi cực kẽm (cực Am) và ở đó cation bị khử. C của bất cú thiết 
bị nào cũng nhận electron tử cực Am của nguồn điện một chiều, 


3. Cục phát xạ electron trong các dụng cụ điện chân không, 
dụng cụ ion, dụng cụ bản dẫn. Tuỳ thea đang phát xạ và cấu tạo 
của C, phân biệt: C nung nóng (trực tiếp hoặc gián tiếp), C nguội, 
C thuỷ ngân, C quang, wwv. 

CATÔT QUANG (điện (2), catôt có bề mặt cảm quang phát 
xa electron khi được chiếu ánh sắng hoặc chiếu bức xạ thích hợp 
khác. Theo vật liệu chế tạo, phân biệt các loại CO, thưởng gặp 
nhất là loại xesi oxit và antimon xesi. CO được sử dụng trong 
dụng cụ quang điện, ống phát hình của camêra và các đụng cụ 
nhạy ánh sáng khác. 

CATƠRRU A. j}. GÌ (œ; Ph. Albert Jnlien Georges Catrous; 
1877 - 1969), đại tướng Pháp. Tư tháng 8.1939 đến 20.5.1940, 
quyền toàn quyền Dông Dương: từ 20.5 đến 19.7.1940 là toàn 
quyền. Có xu hướng chống Nhật chiếm Đông Dương nén bị chính 
phủ Pétanh triêu hồi. Theo tướng Dø Gôn (De Gaullc) kháng 
chiến chống phát xít Đức. Toàn quyền Angiêri (1943 - 44) của 
tưng 2ø Gôn. Đại sứ Pháp ở Matxcdva (1945 - 48). 


CATULUT €. Ý. (văn, Caius Valenus Catutlus; 87 - 54 tCn.), 
nhà thở Latinh. Tác phẩm nồi tiếng là tập thơ trũ tình "Liber", 
gồm 116 bài về mối tình giữa ông và bà Lexbi. Thơ C viết thco 
truyền thông các nhà thơ cổ Hi Lạp, biểu hiện nội tâm, ca ngợi 
tình yêu, tình bạn trong sáng, bằng một ngôn ngữ tế nhi. Thời 
Phục hưng, C được nhiều người bẮt chước, yêu chuộng. 

CAU (nông; Areca catechu), cây nhiệt đói lâu năm, hợ Cau 
(A7£caceae). Cây thân trị, thẳng đứng, cao 10 - 12 m, có nhiều 
vòne sẹo đều đặn là vết lá rụng. (ốc thân mang nhiều rễ nồi 
trên mặt đất. Dầu thân mang lá mọc dày thành chùm. Lá có bẹ 
to, cuống lồn, hai đãy lá chét. Cụm hoa là bông mo, mang hoa 
đơn tính, cùng gốc. Mo sớm rụng. Hoa đực ở trên, nhỏ, màu 
trắng, tham, 3 đài, 3 cánh, 6 nhị. Hoa cái to hón ở dưới, bầu 
trên 3 A. Quả hạch hình trứng thuôn đầu, vỏ quả ngoài nhẫn 
bóng, híc non màu lục, sau vàng, vỏ quả giứa nhiều xo. lạt có 
nội nhũ xếp cuốn. Trong hat có tanin (70% trong hạt non, l§ - 
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20% trong hạt già), chất béo 14%, chất đường 2 và bốn ancaloit 
(arecolún, arecaiđin, guvaxin, guvacolin). Hạt C dùng làm thuốc 
chữa giun sán cho người và vật nuôi, chửa lị, viêm ruột, chốc 
đầu ở trẻ nhỏ. C được trồng nhiều ở Ấn Dộ và Việt Nam lấy 
quả ăn trầu, lấy hạt làm thuốc và xuất khẩu. Trồng bằng quả, 
sau 5 - 6 năm cho thu hoạch. Ö Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh 
có C rừng, hạt nhỏ và chắc hơn C nhà. C trồng có nhiều giống 
(C dưa, C lửa, w.), trồng chủ yếu ở các tỉnh Hải Hưng, Quảng 
Ninh. Nam Hà, Minh Binh, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Thủa Thiên - Huế và Mỹ Tho, Đồng Nai, Bến Tre, 
Hậu Giang, Kiên Giang. Diện tích trồng C toàn Việt Nam khoảng 
5 - ñ nghin ha. 





Cau 
1 -Cây mang hoa; 2 - Chùm hoa; 3 - Quả. 


CAVATINƠ (nhạc, Ph. cavatine), loại bài aria không lớn lắm 
trong ôpêra, thưởng có tính chất tự sự - trứ tình, có đặc điểm 
tướng đổi giản dị về hình thức. C cũng có hinh thức phúc tạp 
như C Lutmila trong vỏ ôpêra "Rutxlan và Lutmila” của Glinka 
(Mwuxawn Wnanopww Inwnka). Những tác phẩm khí nhạc có 
giai điêu mang tính ca khúc cũng gọi là C. 

CAVENĐISƠ H. (//; Henry Cavendish; 1731 - 1810), nhà hoá 
học và vật lí học Anh. Năm 1798 đo được hằng số hấp dẫn phô 
biến bằng cân xoắn, tử đó suy ra khối lượng của Trái Dất và ứng 
dụng các định luật Kêple (D. Johannes Kepler) để suy ra khối 
lượng các hành tinh trong hệ Mặt Trời. 

CAVUA €. B. (sử; Camillo Benso Cavour; 1810-61), nhà hoạt 
động nhà nước ltalia. Bá tước. Năm 1847, sáng lập báo "Phục 
hưng" ("Risorgimento") cổ động cho việc phục hưng Italia. Tù 
1852, thủ tướng Vương quốc Xacđenhø (Sardaigne) triều vua 
Victo Emmanuen II (Victor Emmanuel II), liên minh với Pháp 
chống Nga năm 1854, chống Áo năm 1859. Có cống hiến lón 
Irong việc thống nhất Italia. 


CAXA (nhạc; A. grand cassa), loại trống lón, kích thước khá 
to, hai mặt da (có loại một mặt nhưng ít dùng hơn) thưởng đặt 
trên giá gỗ, dùng dùi gỗ có bịt da để gõ. Âm của C thuộc loại 
trầm, không có cao độ nhất định. 

CAXTA (sứ; Casta; Sanskrit: ]ati - sự sinh đẻ; cùng một cội 
nguồn), chế độ đẳng cấp Ấn Độ. C là sự phát triển tiếp tục của 


Vacna, phản ánh điều kiện thực tế của xã hội Ấn Độ vào khoảng 
tử cuối thiên niên kỉ 1 tCn. đến giữa thế kỉ 20, gắn liền với đạo 
Hinđu (x. Vaena). Vào thời điểm đó, ở Ấn Dộ cổ đại, quá trình 
phân hoá xã hội ngày càng sâu sắc và việc phát triển phong phú 
các ngành nghề đã làm cho khuôn khổ 4 đẳng cấp Vacna trở nên 
chật hẹp, tự đóng kín, biệt lập theo truyền thống thị tộc - bộ lạc. 
Thời Môria (thế kỉ 4 - 3 tCn.) có 7 C. Năm 1901 có 2378 C, 
khoảng 30 năm sau lên tới trên 3000. Những người giàu có, những 
người trí thức hợp thành những đẳng cấp cao. Trong khi đó, một 
số người nghèo làm những nghề bị coi là hèn hạ (khoảng 50 triệu 
người) trở thành những đẳng cấp "ngoại trừ" (A. Out-castes; Ấn 
Độ: Bahyas) hay đẳng cấp không được tiếp xúc (Ph. intouchables). 
Họ bị khinh miệt và bị phân biệt đối xử. 

C dù cao hay thấp đều có các đặc trưng sau: 1) Thành viên 
môi C đều có chung nguồn gốc. 2) Thực hành nội hôn trong 
phạm vi gôữa (một số C họ hàng) và ngoại hôn đối với C khác. 
3) Cùng thực hành và bảo vệ nghề nghiệp truyền thống. 4) Cùng 
tuân theo những quy tắc quan hệ xã hội, nghỉ lễ, tập quán của 
C. C biểu hiện tàn dư lạc hậu và bảo thủ của xã hội nguyên thuỷ, 
lại được tăng cường bởi sự phân biệt tài sản và địa vị xã hội trong 
xã hội có giai cấp. Hiến pháp Ấn Dộ đã quyết định thủ tiêu chế 
độ C, nhưng trên thực tế C vẫn tồn tại. 

CAXTANHETT (nhạc; Ph. castagnettes), nhạc cụ thuộc bộ gõ 
có nguồn gốc ở Tầy Han Nha và Italia, 
gồm 2 quả nắm bằng gỗ uốn cong hình 
đài hoa, gắn vào cán bằng sợi dây. Khi 
biểu diễn, tay nấm lại, các quà gỗ va 
chạm nhau phát ra âm như tiếng mõ. 
Còn có loại C bằng sắt được dùng trong 
các điệu vũ dẫn gian Arập. 

CAXTIGLIÔNÊ£ B. (văn; — L. 
Baldassare hoặc Haldesar CastigUone; 
1478 - 1529), nhà văn Italia. Là bá tước, 
phục vụ triều Ubinô (1504 - 13). Năm 
1513, được củ làm đại sứ ở Rôma, kết 
bạn với Raphaelô; tử 1516, hoạt động 
trong giáo hội, được cử làm khâm mạng 
toà thánh ở Madrit và chết ở đó. Tắc 
phẩm chính “Kẻ xu nịnh" (1508 - 16) gồm 
4 cuốn, theo thể đối thoại, nêu lên kiều 
mẫu lí tưởng của một kẻ thị thần theo 
quan niêm của tác giả: nguồn gốc quý 
tộc; giỏi võ nghệ; am hiểu thơ ca, âm 
nhạc, hội hoạ; biết yêu đương, khéo 
chuyện trò, v. Qua tác phẩm, thấy được tập tục, lề thói triều 
đình ở thời Phục hưng. 

CAXTƠRA (nhạc; Ph. castrat; cg. hoạn ca), giọng hát nam 
đặc biệt đo bị hoạn từ thuở thiếu niên nên giữ được mãi chất 
giọng cao của nữ (cũng gọi xôpranixtở). C biểu diễn trong các 
dàn hợp xướng nhà thở, trên sân khấu 
ôpêra (chủ yếu ỏ Italia) thế kỉ 1ó - 
18. Giữa thế kỉ 19, C biến khỏi các 
nhà hát Ôôpêra, nhưng còn tiếp diễn 
trong nhà thở đến đầu thế kỉ 20. 

CAXTƠRÔ F. (sử; Fidel Castro; 
sinh 1927), nhà hoạt động Dáng và 
Nhà nước Cuba. Sinh tại thị trấn 
Maiari (Mayari), bắc tỉnh Ôriôntẽ. 
Xuất thân trong một gia đỉnh điền 
chủ. Năm 1945, học luật ở Trường 
đại học La Habana, tham gia phong 
trào chống Mĩ ở Côlômbia (1948) 
sau đó về nước; năm 1950 đỗ tiến sĩ 





Caxtanhet 





Caxtơrô F. 
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luật học. Ngày 26.7.1953, đíng đầu nhóm chiến sĩ yêu nước tấn 
công trại lnh Môncađa nhưng thất bại, bị chính quyền Ratixta 
(Batis(a) cầm tù đến 15.5.1955. Sau khí được trả lại tự do, sang 
Mêh:cö tập hợp thanh niên yêu nước liyện tâp quân sự, mua sắm 
vũ khí, chuẩn bị trở về nước chiến đấu chống chế độ độc tài 
Batuixta. Tháng 12.1956 củng 81 chiến sĩ đáp tàu Granma, đô bộ 
vào bð biên tỉnh Ôriôntê, sau đö tiến đến vùng rùng núi Xiera 
Macxtora phát động chiến tranh du kích, xây dựng căn cứ địa 
cách mạng. Ngày 1.1.1959, chế độ Ratxta bị lật đồ, C trở thành 
người lãnh đạo Chính phù cách mạng Cuba. ông bí thư Dàng 
cộng sản Cuba, chủ tịch Hội đồng Nhà nước và chủ tịch Hội 
đông bộ trưởng Cuba. 

CÀY (nông, cơ khí), công cụ để xói, lật lớp đất canh tác tr(ớc 
khí trồng trọt, kéo bằng súc vật hoặc máy kéo. Bộ phận làm việc 
chính của C là tưới, diệp, lắp vào thân, hay khung C, nối với 
nguồn động lực súc vật bằng bấp C, thừng chão, ách hoặc vớ: 
nguôn động lực cd khí (máy kéo) và các bộ phận điều chính bằng 
thanh móc, thanh treo. C có thể phân loại theo: 1) Dạng bộ 
phận lâm việc chính: € lưới (C tị) và C đĩa (C chảo). 2) Số 
lượng bộ phận làm việc: số Lưới (1 lưới và nhiều tưới), số đĩa 
(chảo, 2 và nhiều đĩa). 3) Cách mắc vào động lực kéo: € móc, 
€ treo. 4) [Yạng sức kéo: C súc vât kéo (một trâu bò kéo, trâu 
bò kéo đôi, ngựa kéo), C tỏi kéo, C máy kéo. 5) Tính năng 
làm việc: C lãI một chiều, € Tật hai chiều; C Không lật, C sâu, 
C đũi, C ngả rạ. ö) Nguyên liệu chế tạo: C gỗ, C sất. 

€' do ngưỡi kéo và súc vật kéo được sử đụng tư khoảng 3600 
năm tÊn. ở Trung Cận Dóng, Iaiống EÍà. Ở Việt Nam, C trâu 
bò kéo được sử dụng tử thời đại đồ đồng (đá phát hiện nhiều 
kiểu liổi C đồng chön cùng chố với xương trâu bò). C trâu bà 
kéo ở Việt Nam có kiểu cô truyền: C chìa vôi ò đàng bằng miền 
Bấc, C Hmêng ò đất đồi niöng, một trâu bò kéo, C đôi ả miền 
Nam hai trâu bò kéo; C cải tiến: C canh nông, C 51, C 58. C 
máy hiện nay được lấp với máy kéo, gồm các loại thông dụng, 
chuyên dụng một và nhiều thân. € thông dụng có các loại: C 
quay, € phá, C con thoi (tạo ra các đưởng cày úp ngược nhau) 
vái độ sâu 20 - 35 cm. C chuyên dụng gồm: C đất Ủy bụi nhỏ, 
C khai hoang, C ruộng bậc thang, C đất rừng, w. C máy được 
sử dụng nhiều ở Việt Nam tử những năm ớÔ thế kỉ 20 đến nay. 
Ö miền Bắc, chủ yến là C lưỡi (C trụ), ð miền Nam chủ yếu là 
C đĩa (C chảo). 

CAVXỎN PHÔMVIHẢN (øứ, 1920 - 92), nhà hoạt động 
Đảng và Nhà nước Tào. Quê ở Xavanakhet. thỏi Pháp thuộc, 
học luật ö Hà Nội, Việt Nam. Năm 1942, tham gia phong trầo 
sinh viên chống Pháp, Nhật. Mùa thu 1945, tham gia khỏi nghĩa 
giành chính quyền ở Xavanakhel, sau đó trực tiếp xây dụng khu 
du kích Huà Phăn, thành lập đội vũ trang [Ltxavông đầu tiên. 
Gia nhập Dáng cộng sản Dòng Dương từ 1949 và cũng vào năm 
đó chủ tri lễ thành lập Quân đội Ixala (Quản đội nhần dân Làa). 
Tủ tháng 8.L950, là phó chủ tịch, bộ trưởng Bộ quốc phòng Chính 
phú kháng chiến Lào do Hoàng thân Xuphanuvông làm chỉ tịch. 
Tháng 2.1951, dẫn đầu đoàn đại biểu Iào tham dự Dại hội II 
Dàng cộng sản Đông Dương. Ngày 223.951, chủ tì Đại hội 
thành lập Đảng nhân đân Lào. Tổng bí thư Ban Chấp hành trung 
ương Đảng qua ba đại hội II, IỊI và TV (1972, 19682, 1986y, chủ 
tịch Đảng, chủ tịch Hội đồng bộ trưởng. Tháng 8.1991, là chủ 
tịch nước Cộng hoà dân chủ nhân đân Lào. Có những cống hiến 
to lớn vào sự nghiệp đoàn kết nhần dân hai nước Lào và Việt 
Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất 
fn\ÉỚC. 


CẮM RƯNG (nhạc), tên gọi chiếc đàn môi của người Khómú. 


CẢM XE (tông. Xylia dolabrformb), cày gỗ lón, họ Đậu 
(Fabaccae), cao 30 - 40 m, rụng tá vào mùa khô, gốc có bạnh về 
nhỏ. Vỏ xăm vàng hay xám đô nhạt, gồ ghề, rụng tùng mảng 
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không đều. Cành nhỏ có rãnh. Lá kép lông chim 2 lần, gốc lá 
chét có tuyến nhỏ, phiến hình trái xoan hay hình trứng. Hoa đơn 
tính cùng gốc, nhỏ, màu vàng nhạt. Quả đậu, hoá gô, đẹt hinh 
đao, đài 10 - 15 em, rộng 5 cm, chứa ó - 10 hạt đẹt hình trái xoan 
dài 20 mm, rộng 12 mm. Cây ưa sáng, ưa đất pha cát cỏ tầng 
dày. Sinh trưởng chậm. Rễ cọc đài. Ra hoa tháng 3 - ó, ra quả 
tháng 11 - 12. Gỗ bền, chịu mưa nấng, không mối mọt, lỗi màu 
đỏ thầm, dác vàng nhạt, dùng đóng đồ mộc, đóng tàn, làm tà 
vẹt, xây dựng. Thưởng gặp ở rừng thường xanh và nửa rụng lá ở 
miền Nam Viêt Nam, Lào, Cămpuchaa. 

CAMPUCHIA (đ/2 !í, Ph  Kampuchéa;, Vương quốc 
CĂmpuchia), quốc gia ở ông Nam Á trên bán đảo Dông Dương. 
Ciáp Thái In, Lào, Viết Nam, vịnh Thái Lan. Diện tích trên 
181,9 nghìn km?. Số dân 9,287 triệu (1993). Phần lớn tà người 
Khỏmec, ngoài ra còn eó người Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Chăm. 
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Khơme. Tbn giáo: đạo Phật. Thủ đô: 
Phnôm Pênh [(Ph. Phnom Penh; 0,8 triệu (1989)|. Các thành 
phố tốn: Battambảng (Ph. Battambang), Kôngpông Chàm (Ph. 
Kongpong Cham), Kampôt (Ph. Kampor). 

Phần lón là đồng bằng, ít núi. Phía tây nam là đồag bằng ven 
biển thoải, bờ biển chía cắt yếu. Vùng trung tAm là đồng bằng 
bôi tụ của sông Mê Câng. Phía tây là dãy Cravanh (đính Oran 
1813 m, đỉnh Tapo 1563 m). Đâng bắc là cao nguyên Đăngrêch,. 
Khí hậu nhiệt đói giỏ mùa, nhiệt độ trung bình năm 26 - 309C. 
Liiðng mưa trung bình năm 1300 - 1400 mm, mùa khô 4 - 5 tháng. 
Sông chính Mê Công. Hà: Tanglé Sap (Ph. Tonte - Sap). Rừng 
thưởng xanh, rừng nửa rụng tí và xavan, sau khi rừng bị đốt đả 
canh tác nông nghiềp và đất bị bỏ hoá. Ven biển có rừng ngập 
mặn. 


C là nước nông nghiệp. Trồng lúa, cao su, thuộc lá, đay, bông, 
cày lấy đầu, hồ tiêu. Chăn nuôi: (râu, bò, lợn, gìa cm. Dánh cá. 
Khai thác gô. Công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp, gia 
công kim loại, sản xuất giấy, nghề thủ công. Mà ngọc Paitún. Giao 
thông 650 km đường sắt, 5 nghìn km đường ð tô. Càng biển: 
Xihanuc Vín. Xuất khâu cao su, gạo, vật liệu, gỗ, đay, cá. Nhập 
khẩu: máy móe và thiết bị vận tải, đầu mỏ Và sản phẩm đầu, hoá 
chất. Dơn vi tiền tê: đông niên. 

Thời cô, trên lãnh thô C ngày nay đã có người Môn, Khơme, 
(Chăm, vw. sính sống, Từ thế kỉ ! đến thế kỉ ó, thuộc địa bàn 
Vương quốc Phủ Nam (phía nam C ngày nay). Thế kỉ 6, người 
Khome từ phia bắc C đi dần xuống phía nam, thôn tính Phù Nam 
và Lập nước. Tền pọi Cămpuchia có từ 802. Từ thế kỉ 9 đến thế 
kỉ 14, Ở C xuất hiện vương triều Angko hùng mạnh (hai công 
trình kiến trúc nghệ thuật nôi tiếng Ängko Vat và Ăngko Thom 
được xAy dụng trong thôi kì này). Sau đó, là thơi kì suy tàn của 
đế chế Ăngko. Tù thế kỉ 16 đến thế ki 19, nhiều lần bị các vưdng 
quốc láng giềng xam chiếm. Năm 1863, C thuộc chế độ bảo hộ 
của Pháp. TW 1940 đến 1945, bị Nhật chiếm đóng. Nền độc lập 
của C được thiết lập cùng với các nước trên bán đào Đöng Dương 
sau cuộc chiến tranh giải phỏng chống Pháp xâm lược (1954). 
TV 1954 đến 1970, C do Sămdđec Nôrôđõöm Xihanuc (Pt. 
Norodom Sihanuk) làm quốc trưởng. Iháng 3.1970, Lan Non 
tàm đảo chính lật đồ quốc trưởng Xihanuc. Tháng 4.1975, Khỏme 
đỏ tiến vào Phnôm Pênh thực hiện chính sách diệt chủng, gây 
chiến tranh ð biên giới phía tay nam Việt Nam. Năm 1979, nhờ 
sự giúp đố của bộ đội tình nguyên Việt Nam, C được giải phóng 
và thành lập nước Cộng hoà nhân dân. Nhưng nội chiến vẫn tiếp 
diễn. Tháng 10.191, Hiệp định hoà bình về C được ki tại Pari 
đã công nhận nèn độc lập, trung lập của C và đưa tối việc thành 
lập Hội đồng dân tộc tối cao à C gồm các đảng phái chính trị. 
Tù 23 đến 28.5.1993, C đã tô chức bầu cử đưới sự giám sắt của 
UNTÁC, cø quan đại diện của ! sên hợp quốc ở C. Sau đỏ, chính 
phủ đã được thành lập. Có quan lập pháp: quốc hội, đứng đầu 
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nhà nước: quốc vưỡng; đứng đầu chính phủ: thủ tướng. ì à thành 
viên của liên hợp quốc. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt 
Nam tư 9.1.1979, 

CĂN CỨ ĐỊA CÁCH MẠNG (quân sự), vùng được chọn 
để làm bàn đạp xây dựng và phát triển phong trào cách mạng 
rộng ra các vùng khác. CCDCM phải có khả năng tạo được những 
cö sở chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội và địa lí thuận Iợi cho 
đấu tranh cách mạng và chiến tranh cách mạng. XAy dựng 
CCDCM phải bắt đầu từ xây dựng eø sở chính trị, cð sở võ trang, 
xây dụng chính quyền cách mang đề trên cơ sở đó, từng bước 
xây dựng kinh tế và xã hôi đáp ứng nhu cầu phát triên của cách 
mạng, wwv. Ö Việt Nam, trong cách mạng piả:i phóng đân tộc, đã 
xây dựng được một số CCDCM làm chô dựa cho cách mạng phát 
triển ra cả nước như các căn cú địa Việt Bắc, Dông Tháp Mười, 
U Minh. vw. 

CĂN CỨ NỔI (ao thông), hê thống kết cấu nỗi trên mãi 
nước, được trang bị đủ để sủa chữa nhỏ và vừa, cung cấp vẬi tư 
kĩ thuật và sinh hoạt, tiếp nhận sản phâm cần bảo quản hoặc chế 
biến, W. đối với các tàu thuyền đang hoạt động hoặc qua lại 
(rong vùng nước. CCN cũng là nơi cho thuỷ thủ nghỉ ngói khi 
cần thiết. 

CĂN CƯỚC (an nưmứi), thẻ hoặc giấy chứng nhân ghi rõ những 
điểm có bản đề nhận rõ một người, không nhẦm lẫn với bất cứ 
ai, bạo gôm: họ và tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh, (tên cha 
mẹ, nơi thường trú, đặc điểm về nhận đang, ảnh. 


CĂN LÁ (cơ khí), các tấm (lá) cũ kiểm tra khc hổ piữa cặp 
bê mặt đối tiếp. Chiều dày một lá từ 20 zm đến 1 mm. CL dài 
100 mm được xếp thành bộ khép mỏ hình nan quạt, còn CL dài 
200 mm là những tấm riêng. Kích thước cø bản của CI.- được 
tiêu chuẩn hoá. 

CĂN MẪU ĐỘ DÀI (cơ khí), vật mẫu bằng kim loại hoặc vật 
liệu khác eó một kích thước chính xác cao đề tàm kích thước mẫu 
khi đo chiều dài. CMĐD có dạng hình hộp chữ nhật, mặt cắt ngang 
có kích thưác 30 x 9 mm hay 35 x 9 mm hoặc hình trụ thẳng. /Tai 
bề mặt đó có độ nhẫn rất cao song song đối điện nhau; khoảng 
cách giữa chúng là kích thước của CMDD. Trên mỗi CMDD có 
ghi kích thước của nở. CMBDD được chế tạo và phép thành hộ gồm 
8, 9, 17,... 87, 103 miếng có kích thước mẫu tu 0,001 mm đến 100 
mnnm. CMDD có năm cấp chính xác: 0, 1, 2; 3; 4. Môi cấp chính 
xác có quy định dung sa: về kích thước và hình dáng cho việc chế 
tạo chúng. Khi cần một kich thước làm mẫu, có thể ghép một số 
CMDD với nhau. Nhỡ độ nhấn cao của bề mặt đo trên CMĐD 
mà việc ghép rất thuận tiện. Tuy nhiên, không nên phép quá bốn 
CMIL) để tránh sai số tích tuỹ quá Lớn. 

CĂN SỐ (toán). CS bậc n (nguyên, dương) của một số a là 
mội số b mà tuỹ thừa bàc n của nó bằng a, kí hiệu b = Va (khi 
n = 2 ta Viết b = va). Như vậy, phép khai căn là phép toán 
ngược của phép luỹ thửa. Trong trưởng số phúc, b nhận n giá trị. 
Trong trưởng số thực, khi n chấn thì a phải không am mới khai 
cÄn dược và nếu a dương, b sẽ nhàn hai giá trị đối nhau, giá trị 
dương øọi là căn số học của A. 

Nếu dưới dấu căn là một biều thức đại sổ, La có một căn thức. 
Vd. vax + b. 

CĂN THỨC (toán) x. Cán số. 

CẶN ; tk. chất tắng đọng) 1. Chất lắng dưới đây một ống 
nphiệm khi đề \ắng hay lí tâm (C mẫu, € nước tiều, nước dịch 
khóp). 

2. Một sô lắng đọng bệnh lí bất thưởng trong các phủ tạng hay 
trong cø quan rông (phức hợp kháng nguyên - kháng thể trong 
bệnh viềm cầu thận mạn; các loại muối vôi trong gan, đương tiết 
niệu, sinh ra &ôI). 


CĂN SẤY KHÔ (áÿ4 chất), \ượng cặn được tạo thành tử các 
vật chất hoà tan sau khí sấy khô mẫu niióc thể tích 1 lút ở nhiệt 
độ 105 - 110C, Trong quá trình sấy khô, một vải vật chất hoà 
tan trong đó có thể bị biến đổi làm cho CSK không phản ảnh 
đúng lưỡng các vật chất hoà tan. Một số vật chất làm tăng CSK, 
vd. ion sunfat kết hợp vớt lon canxi tạo thành canxi sunfat mang 
theo nưác kết tính vào trong CSK. Đối với trường hợp nước nhạt, 
vật chất mất mát đi thường đóng vai Irò quan trọng nhất, quá 
trình mất mát xảy ra chủ yếu khi ion bicacbonat kết họp với ion 
canxi trỏ thánh canxi cacbonat của CSK theo phản ứng 

2HCOS- + Ca†? —> CaCO;š + CO¿Ì + HạO 

Khi cacbonie (CO;) và nước (H;O) bay đi làm cho lượng ían 
bicacbonat giàm khoảng một nửa (chịnh xác là giảm đi 62/122). 
CSK tính toán là lượng CSK được tính toán ra trên cở sở giả 
thiết rằng phần ion bicacbonat bị mất bút đi khoảng một nửa khi 
chuyên thành CSK. Do đó: CSK tính toán bằng tổng các VẠt chất 
ho tan (không kề chất khí) trù đi một nửa tương ion IICO1.. 

CĂNG KẾ BỀ MẶT (124), thiết bị đo sức căng bề mặt của 
chất lỏng, dựa trên sự đo tực cần thiết để tách một vòng tròn 
kim loại khỏi bề mặt chất lỏng. Diều kiện cần thiết: chất lỏng 
phải thấm ưót hoàn toàn kim loại được dùng để chế tạo vòng. 
Døn vị của sức căng bề mặt là nihitdn/mét. 

CANG MỌNG 0), cảm giác kém đàn hồi, bị cần khi nắn một 
khối phồng, có thê chúa một chất dịch hay một mò mềm. Vũ. 
apxe CM (do ứ mủ); u CM (u nang nuác, w mỗ, w.). 

CĂNG TAI (dân !ộc), tập tục của các đân tộc ä Tây Nguyên, 
nhất là ð các dân tộc thuôc ngôn ngư Môn - Kh¿me, được thực 
hiện khi đến tuổi thành niên. Làm cho tai đài và xệ xuống bằng 
cách xâu thủng đái tai mộc lỗ kim rồi đùng vật cứng (lá cói, tĂm 
tre...) đặt nằm xuyên qua đề khi vết thưởng đã lành vẫn giữ được 
\ố thủng mái xâu. Lá thủng này dùng để mang đồ trang sức 
(khoanh nứa, vàng, thói gỗ quý hoặc thỏi ngà voi...) gợi chung b 
"hoa tai". Có nhiều người khi về giá, dãi tai đài chấm vai hoặc 
đứt ra và đó là niễm tự hào cúa họ. Tuc CT tà một tàn dư của 
\Ê thănh đình nguyên thuỷ, VỀ sau, tục CT trò thành một hình 
thúc trang điểm của một số tộc người trên cao nguyên miền 
Trung Viêt Nam. 

CÀĂNG TRƯƠNG LỰC @), một hôi chúng tầm thần bao 
gồm hai Irạng thái xuất hiện kế tiếp hay đối chỗ cho nhau: 1) 
Kích động CTL với biêu hiền chủ yến là các động tắc dị thường, 
vô nghĩa, không mục đích, thương lặp đi lăn lạt một cách đơn 
điệu như rung đùi, đảo người nhịp nhàng như con tắc, đập tay 
vào (tai, nhai lời nói, cử chỉ của người khác. 2) Síng sö CTL (CƯ 
bất động) là trạng thái sững sở sâu sắc: người bệnh khöng ăn, 
không nói, người cúng đơ, có khi duy trÌ thân thể khá lâu ở một 
Iư thế không thuận tới (vd. nằm ngay trên nền nhà, đầu nãng cao 
không có gối tựa), không làm theo tới thầy thuôc hay làm ngược 
LẠ, vw. 

CĂNGTANH B. (mĩ thuậy; Ph. Rernard Quentin; sinh 1925), 
hoạ sĩ tạo đáng ngươi Pháp, người đầu tiền sáng tẠo ra chúng 
loại ghế bằng nhựa mỏng bơm hơi, khi tháo hi phế Yẹp xuống 
chuyền rất gọn nhẹ (ghế bành cớ tựa và tay vịn tiền hình tưới 
tiềm). Cùng với nhiều hơa sĩ đizai khác ở Tầy Âu và Bắc Âu, C 
đi tiên phong trong việc ứng dụng các chất Liệu và quy trình công 
nohệ mới nhằm tạo ra những vật phầm có khối dáng.giàn dị, 
hiệu quả sử dụng cao, để sản xuất hàng Loat với giá thành vừa 
phải. 

CẶP ẢNH LẬP THỂ (4í Ì), hai tấm ảnh (hàng không mặt 
đất hoặc vũ trụ) của một khu vực chụp tử hai điểm và có độ gÖi 
phủ. Khi quan sát bằng kính lâp thể hai ảnh đã được định hướng 
cần thiết sẽ thu được hình ảnh nôi (lập thể) ca khu vực ỏ vùng 
phú của hai ảnh. 
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C CÁP BÁNH RÀNG 





CẶP BÁNH RẰNG (cơ khí), hai bánh răng ăn khớp vói nhau, 
truyền chuyển động với hệ thức vận tốc xác định (thường là hằng 
số). CBR là cd cấu đối tiếp, tiếp xúc điêm hoặc đưởng. Thực tế, 
do biến đạng đàn hồi của vật liệu, mọi CRR đều tiếp xúc mặt ò 
lân cận điểm (hoặc đưởng) tiếp xúc lí thuyết. Trong CBR, bánh 
nhận mômen quay hay lực truyền động được gọi là bảnh bị dẫn 
(bị động), bánh còn lại là bánh dẫn (chú động). T¡ số răng giữa 
hai bánh là (¡ sð truyền tring bình của CHR. CRR được dùng 
để truyền chuyên động giữa hai trục song song (thường bánh 
răng có dạng trụ tròn hoặc cfIp), 8iao nhau (bánh răng có đạng 
nón cụt - bánh răng côn), chéo nhau (CHR trụ chéo, bánh răng 
côn hypôit, bánh răng xuyến như bánh vịt, w.). Theo sự phân bố 
chiều đài răng trên vành răng có CBR thẳng, nghiềng, cone hoặc 
chủ V, CRR là mật bộ truyền chủ yếu được dùng rộng rãÃi trong 
các loại máy móc và thiết bị (x. Bánh răng). 

CẶP BÁNH XE (cơ khí), hai hánh xe lắn cố định (căng) và 
đổi xúng lên cùng một trục đề đã và dẫn hướng toa xc hoặc đầu 
máy lăn đọc theo đưởng ray. CBX là mội trong nhưng khâu chì 
yếu của bộ chạy toa xe. Thưởng kết hợp hai, ba hoặc nhiều CBX 
trong giá chuyên của toa xc. 


CẬP GIỌNG ĐIỆU (nhạc), hai giọng điệu trưởng và thứ có 
cùng chung đấu hoá, như CGÐ song song, vd. đô trưởng, la thứ 
hoặc CGD cùng tên có cùng âm chủ, vd. đô trưởng, đô thú. 


CẬP NHIỆT ĐIỆN (điện), linh kiện gồm hai thanh kim loại 
hoầc bán dẫn khác loại, hàn với nhau một đầu, hoạt động nhở 
hiện tượng nhiệt điện, Giữa hai đầu dây của CND sẽ xuất hiện 
một sức điện động một chiều có trị số phụ thuộc vào liệu số 
nhiệt! đô giúa mối hàn và các đầu không hàn. Dùng trong các 
thiết bị đo và biến đồi. Tuỳ thuộc vào nhiệt độ cần đo mÀ dùng 
các loại CNÐ khác nhau: platin-platin rađi (1500°C), cromen - 
alumen (1000°€); cromen - copen (tới 600°C), sất - cogen (tói 
6002). 

CẶP SỐ NGUYÊN TỐ (/øán), hai số nguyên tố p và q được 
gọi là CSNT nếu [p - q| = 2. Đến nay người ta vẫn chưa biết 
tập hóp các CSNT là hũu hạn hay vô hạn. Cùng với các CSNT 
nhỏ để nhận ra như 3 và 5, 5 và 7, 11 và 13,... ta cũng biết các 
CSNT khá lón như 10016957 và 10016959. 

CẶP TỐI THIỂU (ngôn ngữ; A. minimaL pair), hai từ hoặc 
hai hình vị phân biệt nhau chỉ bởi một Am vị ð cùng một vị trí 
cấu tríc. Người ta thường dùng các CTT này đẻ xác định tư cách 
đơn vị của các âm vị trong một ngôn ngữ. Vd. ”tan” và "đan” khác 
nhau đo Ở vị trí đầu Am tiết có hai ầm vị khác nhau làm thành 
một CT /t-⁄/ và /đ-/. 

CẬP VE (mĩ thuậr), dụng cụ gồm hai miếng bia cứng hay gỗ 
cứng bằng nhau được ghép lại, có thể mỏ và gập được, cÀm tay. 
Dùng để về nhanh, kí hoạ. Khi cần thiết có thể thay bảng vẽ. 

CẠP XÁU (sân khấu), nhàn vật đi kèm với nhân vật chính 
trong sân khấu kịch hát truyền thống, thưởng là nữ tì hoặc tiêu 
đồng, gia bộc. Là đối tượng đề nhân vật chính bộc (lộ tâm sự khí 
gặp tỉnh huống éo le, hoặc đề trò chuyện khi di đường, qua đó, 
giao tiếp với khán giả. Vd. Lai Phong, [Bi Nhược trong tuồng đi 
với Ôn Dình (vỏ ”Ôn Đinh"), chủ hề ở trong chèo thưởng CX 
với cậu Ấm con quan; nữ tì ở trong cải lương CX với các công 
chúa. 


CẮT AMIĐAN @y), thú thuật cắt bỏ amiđan (khẩu cái) được 
chỉ định trong các trưởng hợp: amiđan quá to gầy trỏ ngại cho 
thỏ và nuốt; amiđan đã bị viêm tấy và apxe xung quanh; viêm 
amiđan tái phát nhiều lần, gây trổ ngạt cho học tập và sinh hoạt 
xã hội, w. Có thể có các tai biến, thường gặp nhất tà chảy máu, 
nhiễm khuẩn, thậm chí có thể chết người. Trong trưởng hợp chỉ 
định không đúng, có thê đưa đến hâu quả xấu. Cản thận Irong 
khi CA và có biện pháp hữu hiệu đề phòng tai biến và hậu quả 


3/2 


nghiêm trọng. Cần đè đặt khi ŒA cho ca sĩ, điển viễn vì có thê 
thay đồi giọng. Can hạn chế CA cho thanh, thiếu niên đã bị thấp 
khóp, hen phế quản, vv. Trong vài thập niên gần đầy, tổng số lần 
CA ở các nước Âu, Mĩ đã giàm 2/3 so với trước kia. 

CẤT BỎ (y), thủ thuật mồ, tách rời và cắt lìa khỏi cơ thể một 
bộ phận, một cơ quan bị bệnh hoặc bị chấn thưởng không thê điều 
trị bảo tồn được: CB đạ dày (một phần, toàn bộ, mở rộng); CR 
gan (thuỳ trái, hoặc phải), CB thận (một phần, toàn bộ), CB túi 
mật, lách, CB phôi (thưỳ phôi, phân thưỳ phôi); CB xương sườn 
(một đoạn hay toàn bộ); CB vú, vơ. Thông thưởng, CH đồng nghĩa 
với cắt đoạn và cắt cụt. CB là một biên pháp bạo lực, có thể gây 
nguy hiểm cho tính mạng bệnh nhân hay hoạt động tương Lai của 
họ; cần được nghiên cúu kí trước khi mồ. Y học hiện đại đang tiến 
đần đến việc thay thế và ghép có quan, phù hợp với sình lí, 


CẮT CỤT ), cẮt bó một đoạn chỉ, một phần chí, một bộ 
phận Lồi của cơ thể (lưới, vú, dương vật, w.). Trong ngoại khoa 
chấn thương, trước các thương tồn đập nát nặng (trong thài bình 
cũng như thời chiến) không thể giữ lại (bảo tồn) chí được, cần 
phải CC chi, cất bỏ các phần mềm (đa, cø, mạch máu, dây thần 
kinh, w.) và xướng; để lại một đoạn (gợi tà mỏm cụt) đủ dài đẻ 
lấp chỉ già. Các thủ thuật thông đụng gõm: CC cánh tay (trên 
nếp khưỷu, phần ba dưới, phần ba giữa, phần ba trên); CC cẳng 
tay (trên khớp cô tay phần ba dưới, phần ba giữa, nhần ba trên); 
CC cẳng trên (trên mÁt cá, phần ba dưới, phần ba giữa, phần ba 
trên, dưới khóp gối), CC ngón tay hoặc ngón chân. Trong y học, 
còn gặp các tniồng hợp CC bầm sinh (mất một chi, một phần 
chỉ, một ngón tay, ngón chăn, vw.) xây ra ở thai nhi, do ành hưởng 
của thuốc thaldomide; các chất độc hoá học dùng trong chiến 
tranh (chất đa carn có chía tạp chất đioxin) hoặc đo những nguyên 
nhân chưa xác định ro. 


CẮT DÂY RỐN (y), aan khí đồ thai nhi số ra ngoài và bắt 
đầu khóc, có hai lần cất dây rốn. CDR lần thứ nhất: cắt cách 
tốn khoảng 15 - 20cm, giữa hai kẹp, để tách thai nhi khỏi bánh 
nhau. CDR lần thứ hai: sau khi tắm cho thai nhi xong, đùng 
một sợi chỉ lụa, đay hay perlon buộc đây rốn, cách \ð rốn khoằng 
{ cm cất bỏ phần dây rốn ỏ phía ngoài nút chỉ; băng cuốn rốn 
với miếng gạc có tầm cồn, phủ gạc vô khoân và quấn băng quanh 
bụng thai nhi. Quy định kĩ thuật thành một kỉ luật phải thực 
hiện trong bất cứ tình huống nào: đụng cụ dùng để CDR (Kẹp 
Kôsê, dao, kéo), chỉ buộc, gạc, bông phải được khử khuẩn đầy 
đủ, cũng như hai bàn tay của nũ hộ sinh phải vô khuần. Không 
thực hiện điều kỉ tuật kĩ thuật này có thể gây ra uốn ván rốn 
cho trẻ sơ sinh, một tai biến có tỉ lệ tử vong rất cao. Việc CDR 
và huỷ nhau sau khi đẻ ở mối đân tộc có sụ khác nhau, 


CẮT ĐOẠN 0y), trong ngoa1 khoa nói chung, cẮt bỏ một phần 
của một bộ phận cd thê (dạ dày, phôi, xưởng, eØ, mạch máu, vv.) - 
do những nguyên nhàn: khối u (u tành, ung thư, w.), loét, nhiễm 
khuẩn nặng phá huỷ bộ phận cơ thể không thể hồi phục được 
(apxe phối, vv.). Trong chấn thương chỉnh hình, CD đồng nghĩa 
với cẮt cụt. 


CẮT ĐỨT QUAN HỆ NGOẠI GIAO (ngoại giao), chấm 
dứt quan hệ chỉnh thức về chính trị giữa bai nước. Nguyên nhân 
thưởng là do có chiến tranh giưa hai nước, do một nước không 
cön là chủ thể của luật pháp quốc tế sau khi sáp nhập hoặc giải 
thê quốc gía, hoặc do chính sách thù địch của nước này với nước 
kia, hoặc do nước sò tại can trỏ hoạt .lộng bình thưởng của có 
quan đại điện ngoại giao nước bền kia. Song song với biện pháp 
này là việc triệu hồi đại điện ngoại giao của hai bên về nước và 
đình chỉ hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao Lại hai nước. 
Nếu chỉ triệu hồi đại diện ngoại giao về nước trong một thơi gian 
nhất định (có khi kéo đài) để phản ứng về một vụ, việc nào đó, 
nhưng vẫn để cđ quan đại diện ngoạ giao tiếp nịc hoạt động, 
thì không gọi là CDOHNG. Theo LuAt pháp quốc tế, khi có hành 


động CDOHNG, nước sở tại có trách nhiệm tạo điều kiện và 
bảo đảm an toàn cho các quan chức, nhân viên cơ quan đại diện 
ngoại giao của bên kia cùng gia quyến của họ rữi khỏi nước sở 
tại. Nước triệu hồi đại diện ngoại giao có thề uỷ thác cho một 
nước thú ba (nhưng phải được nước sở tại chấp thuận) bào vệ 
quyền lợi côânp dân của nước mình, đồng thơi bảo quản công sở 
và toàn bộ tài sản, hồ sở ở đó. Cũng có trưởng hợp hai nước 
GĐOMNG nhưng thoa thuận duy trì quan hệ Lãnh sị, 

CẮT ÉP SƯỜN (y; cắt Xẹp thành ngực), phương pháp điều 
trị ngoại khoa các bệnh phổi hoặc màng phôi bằng cách cắt các 
xưởng sườn để làm cho lâng ngực xẹp xuống, đẻ ép vào màng 
phổi, nhu mô phôi và các tôn thương ð đưới. Dược chỉ định trong 
các trường hợp: các loại lao phối có hang lồn, thương tồn xơ lan 
rộng, không thề điều trị bằng nội khoa hoặc giải quyết bằng cắt 
phổi; các bệnh màng phổi mạn tính để lại ô cặn tán, ảnh hường 
đến chức năng hoạt động hoặc tiền tượng điển biến xấu. Sau phẫu 
thuật, diện tích hô hấp bị thu hẹp, lồng ngực ít nhiều bị biến 
dạng (nếu cắt từ 5 xưởng sườn trò Lên), Tuy nhiên, bằng luyện 
tập (khí công), bệnh nhân vẫn có thể hài phục khả năng thông 
khí, giảm bót sự biến đạng của lồng ngục và hoạt động bình 
thường. Ngày nay, CES hầu như không còn được chỉ định. 


CẮT GHÉP ARN (si; A. RNA splicing), quá trình cắt các 
intron ra khỏi bản sao ARN ban đầu mới được phiên mã tỪ 
ADN tà nối các exon để thành ARN thông tin cuối cùng dùng 
cha quá trình dịch mã sang protein. 


CẮT KHAI (đa chấu), tính chất của các tỉnh thể cỏ thề tách 
ra theo những mặt song song với các mặt thật hoặc các mặt giả 
định của chúng. Người ta chia ra nĂÄm mức độ CK: 1) CK rất hoàn 
toàn: tỉnh thể rất dễ tách ra thành những lá rất mỏng, vd' mica. 
2) CK toàn toàn: tính thể có thể tách ra dễ dàng theo các mặt 
CK, tuy nhiền vẫn có thê thấy, đủ rất hiếm, những vết võ không 
bằng phẳng, vd. canxít, galen. 3) CK trung bình: trên các mảnh 
vớ của tinh thẻ vừa thấy những mặt phẳng CK, vừa thấy những 
vết vđ không bằng phẳng, vd. fcnspat, hocblen. 4) CK không hoàn 
toàn: trên các mảnh vố của tỉnh thể rất khó phát hiện các mặt 
phẳng CK, thưởng gặp các vết võ không bằng phẳng, vd. berin, 
apaut. 5) Không CK: trên các mảnh vớ của tinh thể chỉ gặp các 
vết vớ không bằng phẳng, vd. thạch anh, caxitenit. CK là một trong 
những dấu hiệu đặc trung để nhận biết khoáng vật. 


CẮT KIM LOẠI (cơ khí), quá trình công nghệ tạo ra bè mặt 
chỉ tiết kim loại có hình dạng, kích thước, chất Lượng nhất định, 
bằng cách lấy đi một phần kim loại nhỏ các quá trình cơ hợc, 
điện hoá, w. hoặc tổng hợp các quá trinh nảy. CÁt gọt là quá 
trình gia công cơ học, tức là tấy đi một phần vật liệu đưới đạng 
phơi bằng tưổi cất của đụng cụ. Trong tất cả các phương pháp 
gia công kim loại, gia công bằng cất gọt có yêu cầu cao về hình 
đáng, kích thước, độ chính xác và độ nhám. CÁc nguyên công 
CKL: tiện, phay, bào, khoan, chuốt, mài, cắt ren, cẮt răng. Muốn 
CKL thi phải có chuyển động tương đối giữa phôi và dụng cụ với 
một vận tốc nhất định và theo một quỹ đạo nhất định có thể là 
đường thẳng (bào, chuốt), đưởng xoắn (tiên, khoan), đưởỡng xicLoit 
(phay, mài phẳng). Chuyển động CKI. có thể thực hiện bằng 
dụng cụ cất (khoan) hay chỉ tiết (bào giường) hoặc kết hợp cả 
hai (tiện, phay). 

CẮT QUAY (đ/a chái, tk. cắt cánh), một dạng thí nghiệm đất 
đính yếu tại hiện trường, được thực hiện bằng dụng cụ gồm bốn 
cánh (hai bản kim loại trực giao), ấn xuống đất (có thê là đáy tỗ 
khoan), quay một vòng, đo mônien quay lán nhất, suy ra lực 
chống cắt của đất - coi như bằng lực dính của nó. 

CẮT REN (cơ khứ), sự tạo thành ren bằng cách lấy phơi ở 
mặt ngoài hoặc mặt trong của phôi (chí tiết máy). CR được thực 
hiện bằng tay hoặc máy. Dụng cụ CR gồm: dao cắt, bàn ren, dao 
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phay, tarô, w. CR bằng dao phay ren trên máy phay chuyên dùng, 
dùng cho sản xuất hàng loạt; CR bằng đầu CR, đề CR ngoài vả 
ren trong trên máy chuyền đùng hoặc vạn năng: CR bằng phương 
Pháp mài: gia công ren có độ chính xác cao (calip, tarô, con Lăn 
ren, bàn cán ren). CR có đặc điểm: phoi cẮt rẤt mỏng, kích thước 
tốp cắt luôn luôn thay đôi. Trong quá trình CR cần chú ÿ đến 
dung địch tron nguội. CR cao tốc là phương pháp gia công ren 
có hiệu quả cao bằng đao tiễn ren hợp kim cứng. CÑ cao tốc 
cho phép cất với tôc độ cao và chuyền daa theo chu trình tự 
động. Tốc độ cắt khoảng 109 - 250 mưmin. 


CẮT RUNG (cơ khí), phương pháp gia công kim loại bằng 
cắt gọt trong đó dụng cụ cất (dao cắt đón, cưa, khoan,W.) ngoài 
chuyển động cơ bản còn dao động. Sử dụng CR. khí cắt vật bu 
khó gia công (vở. khi gia công hợp kim chồng gi, hợp kim chịu 
nóng). Trong quá trình CÑ, phoi được tự động đập vụn nhỏ mìng 
động có tần số thấp bằng dẫn động cơ học, khí, thuỷ lực (tần số 
dao động cướng bức không quá 50 Hz). Khi gìa công vói lực cắt 
không lớn có thể sï dụng phương pháp (tự rung gọi là quá trình 
cắt tự do. Dụng cụ để tạo rung động là các máy rung động tử 
giảo, có điện, thuỷ điện, w., có tần số dao động xấp xi 100 H. 
Có thể tăng tuổi thọ của bộ ninø cao tần bằng cách đặt dao động 
theo chiều trục. Hiệu suất độ (tin cậy khi gia công bề mặt đạt cấp 
chỉnh xác 5 - 6 tuỳ theo độ chính xác và tuôi bền của dụng cụ 
cho trước. Dặc điểm cơ bản của CR: có đao động chiều trục, có 
sự thay đổi Lớn chiều dày cắt sau một chư kì dao động của dao, 
có sự thay đôi góc cắt (đn trong khi sự thay đồi vận tốc cắt không 
lún lắm. Đề có tính gia công tốt, có thể CR theo hướng tiếp 
tuyến có thành phần vận tốc cất theo vòng tròn. CH theo phướng 
pháp này có lớp cắt thay đôi trong khi đó lượng chạy dao, điện 
tích cÄ1, chiều sâu cất không thay đồi. Khi CR không dùng phướng 
pháp hướng tâm vì chất lượng bề mặt sẽ giảm. Công nghệ cơ bản 
CR là chọn thông số rung động (biên độ, tần số). 

CẮT TỰ DO (cø ), quá trình cắt chỉ có lưổi cẳt chính của 
đao tham gia cắt. Hướng chuyển động các phần tử của phơi trên 
tất cả các điêm của lưổi cất đều giống nhau. Trong trường hợp 
quá trình cắt gọt có hai hoặc nhiều lưới cắt của dao tham gia cẩt 
được gọi là cắt không tự đo. Khi cất không tự đo, các phần tử 
của phoi chuyển động theo các hướng khác nhau trên các phần 
Làm việc của lưối cất. Hướng thực của phơi thoát ra là hướng 
tổng hợp của các chuyên động này. Trong thực tế, phần lón các 
quá trình gia công kim Inại bằng cắt gọt là cẤt không tự do. 

CẤT VẤN (mứ thuật) x. Tranh Đông Hồ. 


CẢM Ớ), không €ó khả năng nói. Trẻ em sơ sinh hoặc túc còn 
nhỏ bị điếc năng Và điếc sâu (x. Điếc) có thê bị C. Nếu được 
phát hiện sớm và đeo máy trợ thính, dạy tập nói bằng các phương 
pháp hồi phục chức năng thính giác và phát Am, trẻ điếc nặng 
vẫn có thể phát triển ngôn ngữ và nói thành lời, tuy giọng nói bị 
méo mỏ, lệch lạc ít nhiều. 

CẦM CHẦU (sân khấu), chỉ việc đánh trống lênh (trồng cái) 
trong đàn nhạc tuồng và chèo đề chỉ đạo biểu điễn và chỉ huy 
nhạc công (nếu là ngưới đứng đầu trong dàn nhạc triều đình thì 
gọi là “cô lệnh"). Người đánh trống được gọi là người CC, trống 
được gợi là “trống chầu”, đùi gõ được gọt là "roi chàu”. Ngưới 
CC điều khiễn trong các buồi biêu điễn phải là một khán giả, có 
ty tín trong hội, thông thạo về nghề hát. Phải khen chẽ kịp thỏi 
chính xác để động viên diễn viên, thậm chí có thê đuôi điền viêT 
ra khỏi đêm hát nếu phạm vào điều kiếng kị, cấm đoán. Ttone 
chèo, khen thì đánh "cắc", chê đánh "tùng": trong tuồng thì ngược 
lại. Người CC không giỏi hoặc có sai sót sẽ bị đân Làng chê cưới 
và đề nghị thay thông qua vai hề úng diễn, đà kích tại chố. 

CẦM CỐ (huội, kính (ý), phương thức bảo đảm chấp hành 
nghĩa vụ tài sản, trong đó một bên (bên CC) giao cho bên Kia 
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(bên nhận CC) tài sản (trừ nhà cửa, công trình xây dựng khác, 
cây lâu năm) với ý nghĩa là vât làm tin, vật thế chấp thực hiện 
nghía vụ. Tài sàn CC phải thuộc sổ hữu của hên CC và có thể 
bán được. Tài sản CC được giao clo bên nhận CC giữ. Nếu các 
bên không có thoả thuận khác, CC tài sản phải được lập thanh 
văn bản, trong đó ghí rõ chủng loại, số lượng, chất lượng, trị giá 
tài sản, thời hạn CC, phương thức xí lí tài sản CC. Văn bản CC 
tài sản phải có chứng thực của cơ quan công chứng nhà nước, 
nếu pháp tuât quy định. Bên CC phải giao tài sản CC theo đúng 
thoả thuần, Nếu có giấy tò chứng nhận quyền sở hữu tài sản CC 
thì cũng phải giao giấy tở đó. Trong trường hợp bên CC vẫn giứ 
tài sản CC, thì bên CC phải bảo quản; không được bán, tặng, 
cho, cho thuê, cho mượn, trao đôi tài sản CC; không được dùng 
tài sàn CC để thế chấp nghĩa vụ khác; chí được sử dụng tài xản 
CC nếu được sự đồng ý của bên nhận CC. Trong trưởng hợp bên 
nhận CC giữ tài sản CC, thì phải bảo quản, không được tự ý định 
đoạt tài sản CC; chỉ được sử dụng tài sản CC nếu được sự đông 
ÿ của bên CC. Bên nhân CC phải trả lai tài sản CC, giấy tờ chứng 
nhận quyền sở hữu tài sản cho bên CC, khi bên CC đã hoàn 
(hanh nghĩa vụ. Trong truởng hợp bên CC không thực hiện hoặc 
thực hiên nghìa vụ không đúng thoả thuân, thí tài sản CC được 
xử lí theo phương thức đo các bền thoả thuận hoặc được bán đấu 
giá theo quyết định của toà án, khi có yêu cầu của một trong các 
bền. Bên nhận CC được ›hi tiên nhận và thanh toán số tiền bán 
tài sản CC. Nếu tiền bán tải sản CC không dủ để thanh toán, 
thì bên CC phải bảo đằm phần còn lại bằng các tài sản khác. 

CẦM ĐỒ (kính rế), người cần tiền muốn đi vay thì phải giao 
đỏ vật của mình cho ngưới cho vay giữ làm vât bảo đàm tiền vay. 
Quyền sở hữu hợp pháp đối Với tài sản đó vẫn thuộc ngưới đi 
CD đề vay. Dến hạn, người đi vay trà cho chủ nơ đủ vốn và Lãi 
thì được thu hồi đồ vật của mình. Nếu quá han không trả được 
nợ thì chủ nở có quyền giữ lại hay đem bán tài sản đó để thu 
hồi tiền nợ. 

CẨM BÌNH (4a /, huyện đồng bằng của tỉnh Hải Hưng, ð 
sát phía tây thị xã Hài Dương. Diện tích 214,43 km?. Gâm 2 thị 
trấn (Kẻ Sặt, Cảm Giàng), 35 xã (Lai Cách. Cảm Hưng, Ngọc 
liên, Kim Giang, Thạch Lỗi, Cảm Sơn, Cẩm tHíoàng, CÀm Dịnh, 
Càm Vũ, Cảm Văn, Dức Chính. Lướng Điền, Cảm Phúc, Tần 
Trường, Cao An, liưng Thịnh, CAm Diền, Vĩnh TUy, Tráng liệt, 
Vĩnh Hồng, Hùng Thắng, Cầm Đông, CẮm IDoai, Thúc Kháng, 
Tần Hồng, Bình Minh, fần Việt, Long Xuyên, Thái Dương, Thái 
Hoà, Thái Học, Bình Xuyên, Nhân Quyền, Hông Khê, Cổ Bì); 
huyện lị ở xã Lai Cách, cách thị xã Hải Dương 9 km về phía tây. 
Số đân 218062 (1993). Địa hình bằng phẳng, có hệ thông thuỷ 
nông Bắc Hưng Hái chảy qua. Trồng lúa, khoai tây, rau các loại. 
Công nghiệp: nhà máy hoả chất, eo khi sửa chưa, chế biến nông 
sàn. Quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng chạy qua. Huyền 
thành lập tháng 1.1977 do sáp nhập hai huyện Câm Giảng và 
Bình Giang. 

CẨM ĐÀN (42 lf), phụ \úu cấp I lớn nhất eủa sòng Lục Nam, 
chày theo hướng gần bắc nam, đồ vào sông Lục Nam bên bở 
phải ở Khê Thng cách cửa sông chính 90 km. Đài 77 km. Diện 
tịch lưu vực 705 km2, độ cao trung bình 306 m, độ đốc 24,3%; 
mạng lưới sông suối 0,98 km/kmˆ?, hệ số uốn khúc 2,13. Tổng 
Lượng nước 0,36ó km, ứng với Lưu lướng trung bình 11,6 mỶ/s và 
möđùn dòng chảy năm 16,14 /a km”, tại Cảm Đàn dòng chày tán 
nhất 2400 m3/s, nhỏ nhất 0,240 m3/s, chênh nhau nhiều. 

CẤM GIÀNG (4¿a /f), huyện cũ của tính Hải Dương, tháng 
1.1977 nhập với Bình Giang thành huyện Cảm Bình, tỉnh Hải 
Hưng (x. Cẩm Bùnuh). 

CẨM LAI (nông Dalbergia barrenvis), cây gỗ lồn hay trung 
binh, họ Dậu (#ab2ceae). Cao 20 - 25m, đưỡng kính 40 - 60cm. 
Lá kép lông chim. Hoa nhỏ lưỡng tính, màu trắng, mọc thành 
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cụm ở đầu cành. Quả đậu, dài, đẹt, có 1 - 2 hạt. Cây ưa Âm, mọc 
ven sông suối nơi đất bằng phẳng, mọc thành cụm 5 - 10 cây. 
Cây non va bóng, lúc trưởng thành ưa sáng, tán xoè rông. Tăng 
tníÖng chậm, tái sinh tự nhiên kém Vì hạt khó này mầm. CL là 
cây đặc hứu của Đông Dương. Gô đẹp, (hó mịn. vân tím đen, 
không mối mọt, được dùng làm đồ mộc cao cấp, hàng mi nghệ. 
CL. ngày càng hiếm và đang có nguy cơ bị tiêu diệt do khai thác 
quá mức. 

CÂM LỆ (4a 1) x. Sông Yên. 

CẨM LIÊN (nâng; Pcrtacme siamensiš), cầy gỗ Ván, họ Dầu 
(Dipterocarnaceđe), rụng tá theo mùa, thân thẳng, cao L0 - 30 m, 
đưỡng kính thân 80 em hay hơn. Tăn hình cầu, vỏ màu đen, nứt 
sâu. thịt màu đỏ Lá đơn mọc cách, hình trái xoan hay trứng 
thuôn, mép nguyên, có lòng, mật trên sáng và nhấn. Cùm hoa 
chùm đài, Ở nách lá hay tận cùng thưởng có những lá dạng lá bác 
màu vàng. Hoa tưỏng tính. Cánh hoa màu vàng nhạt, hình trái 
Xoan, mặt ngoài có lông. Quả hinh trứng nhọn, có Š cánh, 2 nhó, 
3 tón. 


Loài CI, có nhiều thứ khác nhau, phân biệt qua hình đạng lá, lá 
kèm và quả. Ó miền Nam Viêt Nam, phô biến nhất là Perưacme 
Siamens var. laevrs. Thứ này có đặc điểm là các phần đều nhẫn, 
lá kèm hình trái xoan, đính nhọn gốc cụt. Là cây chịu khô hạn, ưa 
Sáng, thường gắp trong các rủng thưa họ Dầu (nïng khộp), mọc 
thưần toại hoặc moc lân vái cà chắc (Shorea obn¿ca), chiêu liêu 
(Terminalia alata) Mọc trên đất cất nóng, khô. Còn thấy ở Lào, 
Cămouchia, Thái Lan, Myanma, wwv. Rung lá vào đầu tháng 2, mùa 
hoa tháng 3 (trước khi mọc lá mầm). Mùa quả tháng 4 - 5. Gỗ CL 
thuộc nhóm Ì, dác đỏ nhạt, lối đỏ nâu, nặng (tỉ trọng tồn hơn 1), 
rấn, được sử dung trong các công trình xây đựng lớn. 

CẨM NANG HOA TIỂU (giao thông), tài tiêu thuyết minh 
tỉ mi các tuyến đường thuỷ, bến bỏ, các điều kiên và quy tÁc chạy 
tàu, các tram dẫn đường, các điều kiên khí tượng thuỷ văn, các 
cd sở sửa chữa (iếp liệu, W. 

CẨM PHẢ (đia I; huyền) x. Vân Đồn 

CẢM PHẢÁ (đia 1), thị xã Ở phía đông tình Quảng Ninh. 
Diên tích 486,2 km?. CGăâm 11 phường (Cảm Thành, Câm Trung, 
Móng Dương, Cửa Ông, Cảm Thịnh, Cảm Phú, Cầm Sơn, Cảm 
Dông, Cảm Tây, Cảm Thuỷ, CẢm Thạch); 5 xã (Cộng Hoà, Dương 
Huy, Cảm Bình, Cảm Hải, Quang [ lanh). Số dân 136275 (1993), 
Có bở biến, nhiều mỏ than: Mông Dương, Dèo Nai, Cọc Sáu, 
Thông Nhất. Công nghiệp khai thác than, cơ khí phục vụ ngành 
than, sản xuất đð mây tre, khat thác cá và làm nưóc mắm. Quốc 
lộ 1R chạy qua. Cảng Của Ông. Từ 1963, thị xã thuộc tình Quảng 
Ninh. 


CẨM T HẠCH (mĩ thuật, A. marbIe), loạt đá màu trắng hoặc 
nhiều màu do đá vôi kết tỉnh thành, độ cứng loai bậc 3 (xt. £Xí 
hoa) có thê mài bóng. Các nhà đi@u khấc thế giới thở: cỗ đại ưa 
tạc tướng bằng CT (trắng đều, không vân, ð núi Păngteùc gần 
thủ đô Aten - IIi Lạp), đảo Parôt vùng Cara (Italia). Các tác 
nhàm nồi tiếng thời cô như “Thần vẽ nữ Milô", "Chiến thắng 
Xamôtrac', "Ngưởdi ném đĩa”; thơi hiện đại như “Nu hôn 
(Rôđanh), “Huôi khai thiên lập địa” (Rroncuxi)... đều tạc bằbg 
CT. Ở Việt Nam nhiều nói có CŨ: Thanh Hoá, Bắc hái, Quảng 
Nam - Đà Nắng (Ngu Ilành Sơn). 

CÂM THUỶ (2/2 1), khu mỏ than ở huyện Cảm Thuỷ, tỉnh 
Thanh Hoá, bao gồm môi loạt mô như Cảm Yên, Cư [inh, Phúc 
Mĩ, Thiên [inh. Khu mỏ này đã được phát hiên đầu thế kí 20 và 
khai thác đến trước 1954, khoảng 64 nghìn tấn. Than ở CT nằm 
ở trong trầm tích Pcem: độ dày khoảng 100 - 400 m. Vĩa than 
dày trung bình 0,4 - 6 m, thường có dạng thấu kính bị biến đôi 
mạnh mẽ không theo quy tuật nào theo đường phương và hướng 
đốc. Trữ lượng nhỏ. Chất lượng than không cao, độ tco khá lớn 
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(hơn 40%), dùng chủ yếu làm nhiên liệu Khai thác lộ thiên. I)ã 
Khai thác khoảng 600 nghìn tấn. 


CẨM THUYỶ (ái2 i). huyện miền núi ở phia bắc tỉnh Thanh 
Hoá. Diên tích 450 km?. Gồm 2 thi trấn (Cầm Thuỷ: huyện lị, 
Phúc Do); 18 xã (Câm Thành, Cầm Quý, Cầm Lương, Cảm Thạch, 
Cảm ] iên, CẢm Giang, Cảm Hình, Cảm Tú, Cảm Sơn, CẢm Chậu, 
Cảm Tầm, Cảm Phong, Cảm Ngọc, Cảm Lang, Cẩm Yên, Cầm 
Tân, Câm Phú, Cảm Văn). Số dân 100475 (1993), gồm các dân 
tộc: Kinh, Mường, I[2ao. Địa hình đồi núi thấp phức tạp, đốc 
nghiêng tử tây bắc xuống đông nam VÀ tây nam. Gia có thung 
lũng sông Mã (50 km). Độ cao trung bình 200 - 400 m, có núi 
Cảm Thuỷ (644 m), núi Ièn (955 m). Dất lâm nghiệp chiếm 
41% điên tích. Trồng lúa, ngô, khoai, sẵn, lạc. đậu tương, vừng. 
Khai thác: gô, luâng, tre, nứa, vầu. Mỏ than. Đường giao thông: 
37 km tỉnh lộ, 28 km buyện lộ. 


CẨM XUYÊN (địa 1D, huyện ven biển ở phía đông tỉnh Hà 
Tĩnh. Diện tích 628,1 km, gồm 1 thị trấn (Cảm Xuyên, huyện 
U); 27 xã (Cảm hình, Câm Vên, Cảm Hoà, Cảm Nam, Câm 
Dương, Cảm Thành, Cảm Quang, Cảm Huy, Cảm Thăng, Càm 
Long, Cảm Nhượng, Cảm Thạch, Câm Duệ, Cảm Tiến, Cầm 
Phúc, Cảm Lĩnh, Cảm Quan, CẢm Hà, Cảm Mỹ, Cảm Hưng, 
Cảm Lộc, Cầm Trung, Cảm Vịnh, Cảm Sơn, Cảm Lạc, Cảm Minh, 
Cảm Thịnh). Số dần 150104 (1993). Địa hình đồng bằng ven 
biển, đất phù sa, cát biển, phía tây có đồi núi Mộc Lèn (497 m). 
Sông Nghèn chảy qua Của Nhượng. Hồ Thượng Tuy cũng có 
đòng sông chảy ra Cưa Nhượng, ð miền núi đồi có bô Kẻ Gồ 
cung cấp nước tưới. Tröng lúa, khoai, lạc. Dánh bắt hải sản, sản 
xuất muối. Quốc lộ 1, đương 22 chạy qua. Ê xưa là huyện của 
tinh Hà Tĩnh; từ 1Ø75, thuộc tỉnh Ngiệ Tĩnh; từ 1991, trò lại tỉnh 
Hà Tĩnh. 


CẤM BINH (Sứ; cg. cấm quân, quân cắm vệ), quân lính bảo 
vệ vua, cấm thành và kinh thành thời phong kiến. Tổ chức và số 
quân có thể thay đổi tuỳ theo từng triều vua. Thời ] ý, CB có 10 
vệ quân, mỗi vệ quân có 200 người đều thích trên trán ba chứ 
Thiên tử quân, Đến thời TYần, vua Thái TÐng đặt các ngạch quân 
Tứ Thiên, Tứ Thánh, Tứ Thần, môi vệ quAn có 20 đô, mỗi đõ 
có 80 tính. Thời Nguyễn có các vệ Cảm y, Kim ngõ, Loan giá và 
đoanh Vũ Làm (thân bình). 

CẤM CƯ TRÚ (iu¿r), hình phạt buộc người bị kết án không 
được cư trú (tạm trú và thường tni) trong một thời gian nhất 
định ð một số địa phương nhất định. CCT là hình phạt bô sung 
có tính chất phòng ngưa đối với một số người phạm tội nào đó, 
được áp dụng nhầm hạn chế các điều kiện cư trú thuận tiện mà 
người phạm tội có thể tợi đụng đề phạm tội mới. Quy chế về 
CCT do nhà nước quy định. Thời hạn CCT từ ! đến 5 năm kẻ 
tử ngày người phạm tội chấp hành xong hinh phạt tù. 

CẤM KHẾ (sử), căn cứ kháng chiến chống lấn của nghĩa quân 
Hai Bà Trưng. Nằm ở chân núi Ba Vì (Hà Tây), giáp với vùng rửng 
núi hiểm trỏ và kéo dài đến Tam Diệp (Ninh Bình) ngăn cách 
đồng bằng sông Hồng với Thanh Hoá. ]2ây Li ndi nghĩa quân Hai 
Rà Trung đã cầm cự với quan Mã Viện hơn 2 năm và cũng là nơi 
Hai Rà Trưng ti sinh. Cũng có ý kiến cho rẦng CK thuộc huyện 
Yên Lạc, tình Vĩnh Phú, là nơi Hai Hà Trưng tuẫn tiết. 

CẤM THÀNH (s#; cg. tỉ cấm thành), khu vực dành riêng 
cho gia đình nhà vua ở trong thành. Thưởng là khu việc thành 
trong cùng theo kết cấu "3 vòng thành" của kinh đồ một số nước 
phương Đông như Trung Quốc và Việt Nam. Thăng Long, Huế 
đều có CT. 

CẤM VẬN (ngoại giao, kinh cế, huật), hạn chế, đình chỉ, hoặc 
ngăn cản quan hệ kinh tế, thương mại của một nước, một nhóm 
nước hoặc một tổ chúc quốc tế đối với một nước hay một nhóm 
nước nhất định. CV từng phần hoặc toàn bộ đối với việc xuất 


hoãc nhập khâu tất cả hay tùng loại mặt hàng, vũ khi, ngoại tệ, 
thóng tin, khoa học - kĩ thuật, từng lĩnh vực hoạt động kinh tế, 
thương mại, w. là biện pháp đề cướng chế và gây sức ép chinh 
trị, kinh tế, tài chính. Hiến chương Liên hợp quốc thừa nhận biện 
pháp CV, kể cả CV tập thê đối với những nước bị coi là đe đoa 
hoà bình, an ninh quốc tế. CV có thể được tiến hành trong thời 
chiến và cả thời binh. 

Từ 1951, Quốc hội Hoa Ki đã thông qua Luật kiểm soát phòng 
thủ chung ((k. Luât chiến đấu; được bỗ sung bởi Dao luật năm 
1979): cấm cung cấp và xuất khâu từ Hoa Kì các "Vật liệu quân 
sự“ sang các nước xã hội chủ nghĩ2; ngừng viện trợ quÃn sự, kinh 
tế và tài chính cho các nước cung cấp hoặc vận chuyển các Vật 
Liêu chiến lược sang các nước xã hội chủ nghĩa. Thông qua 
COCOM (@xt COCOM), Hoa Kì thúc đây các đồng mình, chủ 
yếu Lì các nước khối NATO và Nhật Bản. mỏ rộng CV đối với 
các nước xã hội chủ nghĩa. 

Thơi kì 1980 - 81, Hoa Kì đã CV bán ngũ cốc cho Liên Xa với 
U đ‹: tzên Xô đưa quân vào Ánganixtan. Sau khi lrắc tấn công 
Kôoœt (2.R.1990), [lội đồng bảo An liên hợp quốc đã thông qua 
một loạt nghị quyết CV đối với lrắc. Với Cuba và Việt Nam, 
Hoa Ki thi hành lệnh CV hầu như hoàn toàn. Từ tháng 2.1994 
lệnh CV với Việt Nam đã được bãi bỏ. 


CÂN (sán khấu), một loại khăn được dùng làm mũ cho nhân 
vật trong sân khấu tuồng, chèo. Trong hát bội (hát bộ) dùng C 
để chỉ hai (oai mũ của quan văn, quan võ cao cấp, gọi là văn 
đướng C và võ đương €. Văn đường C' cỏ hai thể ngang đài ở 
hai bén tả hữu; vó đường C có hai thẻ ngắn dựng đứng phía sau. 
Quan vô đội mũ này khi hầu triều hoặc trong những sinh hoạt 
xã hội khác, khi ra trận thị đội mũ kim khôi, mặc Áo giáp. TUy 
nhiên, cũng cỏ trưởng hợp quan võ ra trận đội vố đường C, mặc 
áo long chấn (áo dài tay, ống chẽn). Vd. các nhân vật Kim LAn 
trong vô "Són Hậu", Dịch Thanh trong vỏ "Ngũ hô", vv. Kịch hát 
Trung Quốc gọi một số mũ không có hình thêu, hoặc thêu sơ sài 
và không cô bông hoa màu văng hay bao cẮm ở trên là C. 

CÂN (lí, cơ khí) 1. Dụng cụ dùng đề xác định khối lượng của 
một vAt dựa vào tác dụng của trọng lực trên vật ấy. Phân Loại 
theo độ chính xác, có các loại C (gọt tên theo công dụng): C 
chuân, chính xác nhất, đùng đề lấy mẫu các hộp quả cân; C thí 
nghiệm (vd. C phân tịch, C vì phân tích...), có độ chính xác đứng 
thư hai; C thông đụng. Theo phạm vi khối lượng, C được chia 
ra các loại: C bàn (dưới 50 kg), C dị động (1ù 50 kg đến ó tấn), 
C tính tại (tù 5 tấn đến 200 tấn để cân toa xe, Ô tô, xe goòn/, 
băng nâng... (oai tụ động hoá có trang bị máy đếm và ghi khối 
lượng hàng được cân lên phiếu kiểm (tra). Phân loại theo nguyên 
t, có các loại: € đòn bây, C lò xo, C xoắn, C điện, C thuỷ lực, 
C thuỷ tĩnh, C tcnxö điện. Vì trọng lực thay đôi theo địa điểm 
nền các loại C chia độ thằng từ trọng lượng của vật ra khối lượng 
(vd. € lò xo) không được coi là Loại C hợp pháp. 


2. Dơn vị đo cñ ð Việt Nam, dùng đề chỉ khối lượng 0,605 kỹ. 
Thường gọi là C ta để phân biết với kìðgam (C tây). C tả có ló 
lạng, hiện nay 1t dùng. 1rong kinh doanh vàng bạc, } lạng (L cầy) 
vàng tương đương 3? g, 1 chỉ là 3,7 g. Còn phải phân biệt với C 
Anh (pao, kí hiêu Lb), l ['b = 0,454 kg. 

CÂN BẰNG của một hệ cơ đối với một hệ quy chiếu (0, 
cơ), trạng thái đứng yên của tất cả các chất điểm thuộc hệ cơ 
đổi với hệ quy chiếu đã cho. CB trong hệ quy chiến quán tính 
gọi là CB tuyệt đối, còn CR trong hê quy chiếu không quản tịnh 
go) là CB tưởng đối. 

Dối với vật rấn tự do, điều kiện CR tuyệt đối là tông vectd của 
các Lực tác dụng lên vật (vectø chính) bằng không và tổng mômen 
của các lực tác dụng (mômen chính) đối với một điểm bất kì 
bằng không: 
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€ CÂN BẰNG AXTT - BAZÓ 





R=SP =0; =  X7AF=0 (@) 
trong đó, r; là bán kính vectd của điểm đặt lực F, . Nếu vật rắn 


chịu liên kết (không tự đa) thi phải thêm phần lực liên kết vào 
&Ố các lực tác dụng. 


Đối với vật biến hình (vặt biến dạng, chất lỏng, chất khí, vv.), 
điều kiện (1) chỉ là điều kiện cần để nó CR. Điều kiện cần và 
đủ đề vật biến hình CB là tổng các công sinh ra theo các độ di 
chuyển khả dí (x. Nguyên lí đi chuyển khà đĩ) của các tục bằng 
không 

2 Fản = 0. 

Cñ của vật có thể là bền, không bền và phiếm định. CB được 
gọi là bền nếu có một chuyên dịch nhỏ ra khỏi vị trí CR thì vẬt 
Lại quay về vị trí đó (hình a). CR không bền là CH mà sau một 
chuyền dịch nhỏ ra khỏi vị trí CH, Vật ngày càng đi xa khỏi vị trí 
đó (hình b). CH sế gọi là phiếm định nếu sau một dịch chuyền 
nhỏ ra khỏi vị trí CB thì vật tiếp tục đúng CữR ở vị trí mới (quả 
cầu nằm trên mặt phẳng ngang, hình c). 





Cân bằng 


CÂN BẰNG AXIT - BA2ZƠ (y), tình trang cân bằng giữa 
những yếu tô tạo axit (toan) và tạo bazø (kiềm) trong quả trình 
chuyên hoá các chất trong cơ thể, nhằm gIữ cho nội môi eóá pH 
không thay đổi (7,4), đầm bảo hoạt động sống tối ưu. RA - B 
được thực hiện chủ yếu thông qua hệ thống đệm trong cơ thê và 
hoạt động điều hoà của phổi và thận. Trong điều trị các trạng 
thái bệnh \í, cần điền chịnh các rối loạn CBA - B, cần lập lại sự 
cần bằng này thì điều trị mới có kết quả. 

CÂN BẰNG CÔNG SUẤT (điện), cân bằng giữa công suất 
phát của các nguồn điện và công suất tiêu thụ của các hộ dùng 
điện cộng với công suất tồn thất trên các phần tử của mạng điện. 
Phần biệt CRCS tác dụng và CBHCS phản kháng của hệ thống 
điện. CRCS là yêu cầu cø bản đề bảo đàm chất lượng điện năng 
trong điều kiện làm việc bình thường của hệ thống điện. 

CẢN BẰNG ĐẤT ĐÔ THỊ (kiến ơúc), sự đánh giá các đồ 
án quy hoạch đô thị bằng tỉ Lệ tướng quan giữa các thành phần 
đất xây dựng đô thị (đất khu sản xuất, khu cư trú, trồng cày, 
đường sá, w.) như một chỉ tiêu để đánh giá chất lượng của giải 
pháp quy hoạch đô thị, đối chiếu và so sánh việc sử dụng đất đô 
thị, nhầm đạt sự hợp lí và tiết kiệm đất xây dựng. 

CÂN BẰNG HADĐI -UÊNHƠC (sửth; A. Hardy - Weinberg), 
trạng thái của một quần thể tớn, ngẫu phối mà trong đó tỉ lệ các 
gen lặn được đuy trì ồn định tÌ thể hệ nọ đến thế hệ kia. Dược 
biểu diễn bằng phương trình p” + 2pq + qˆ = I, trong đỏ pŸ và 
q7 là tần &ế tương ứng của các đồng hợp tủ trội và tšn, 2pq- tần 
số các đị hợp tử. Quy luật này được đưa ra năm 1908 đề bác bỏ 
thuyết thịnh hành khi đó là các gen trội luôn có xu hướng tăng 
lên trong quần thể vdi các gen lặn tương ứng. CRH - LJ chỉ đúng 
khí quần thể đủ lớn để tránh sai lệch tần số alen trong nền gen. 
Thái ra, tần sổ alen có thể biến đổi hoàn toàn nhanh chóng trong 
những quần thể tón như trường hợp các đột biến nhỏ hoặc di 
nhập gen, điều ấy Làm nồi bẠt vai trò quan trọng của chọn lọc 
tự nhiên. Cho đến khi định tuật Hađi ~ Uênbdc được khẳng định 
thì chọn lọc tụ nhiên mới được đánh giá đúng mức. 
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CÂN BẰNG HẤP PHỤ (ñoá), cân bằng đạt được trong quá 
trình hấp phụ khi tướng chất bị hấp phụ bằng tượng chất đó được 
giải hấp trong một đón vị thời gian. 

CÂN BẰNG HOÁ HỌC (hoá), trạng thái của hệ phản Ứng 
mà trong đó chỉ xảy ra các quá trình thuận nghịch. Đối với 
một phản ứng, ở trạng thái CBIIH, tốc độ của phản ứng thuận 
bằng tốc đồ phàn ứng nghịch. Vd. sự phân l của axit axetic 
CHCOOH <> H” + CH;COO”—” đạt được cân bằng khi trong 
một đơn vị thời gian có bao nhiêu phân tử CHCOOH phân 
l thành ion II” và CHyCOO” thì cũng có bấy nhiêu phân tử 
CICOOH được tạo thành từ các ion HỶ và CHyCOO”. Ö 
trạng thái CBHH, nông độ của các chất tronp hề không phụ 
thuộc vào thởi gian và thành phần của hệ này được gọi là nồng 
độ cân bằne. 

CÂN RẰNG KINH TẾ (kửnh rế), thuật ngũ "cân bằng" được 
dùng trong nhiều ứnh vic khoa học như cơ hợc, nhiệt động học, 
sinh học, kinh tế học... để chỉ trạng thái ca một hê thống có 
những quan hệ nội tại giữa các bộ phận (phân hệ) cân đối hợp 
lí, do đó có thể tồn tạt bao lâu cũng được khi không có sự ảnh 
hưởng từ bên ngoài. Đặc trưng của trạng thái CBKT là không 
một tác nhân kinh tế nào mơng muốn thay đồi trạng thái ấy bằng 
nhưng biên pháp mà nó có thể sử dụng được. Một hệ thống ở 
trong trạng thái cAn bằng khi và chỉ khi môi phần tử của hê thống 
Ö trạng thái cân bằng. Nguyên tấc này là có sở cho nhiều định 
nghĩa và mô hình CRKT. Để đat tối cân bằng, trên nguyên tắc 
eó thê sử đụng những tham số khác nhau làm tham số điều khiến 
(như điều chỉnh giá, hạn chế đầu tư, quy định các nhiệm vụ kế 
hoạch). Mô hinh toán học đầu tiên về CBKT tổng quát đá được 
Vanra (Léon Mane Esprít Walras) nêu ra ð cuối thế kỉ 19. Nhìing 
từ gia thế kỉ 20 mới cỏ những chúng minh chặt chẽ về sự tồn 
tại cân bằng. frong 20 năm gần dây, lí thuyết CBKT đã trở thành 
mỘIt trong những bộ phận lón nhất và có nội dung phong phú 
nhất của toán kinh tế. Công cụ mô bình CRKT rất có ích cho 
việc nghiên cứu, giải quyết hàng loạt nhũng vần đề kế loach hoá 
vào việc quản lí nền kính tế quốc dân. 

CÂN BẰNG NHIỆT ĐỘNG (ñoá 00, trạng thái mà cuối 
cùng một hệ nhiệt động tiến tói, nếu những điều kiện bên ngoài 
của hệ đỏ không đối. Khi đó, giá trị các thông số xác định trạng 
thái của hệ (áp suất, nhiệt độ...) giống nhau ở mọi điểm của hệ 
và không đôi theo thời gian. Môt hệ cô lập khi đat tói trạng thái 
CBND sẽ có entropi cưc đại, 

CAN BẰNG NỘI MÔI (sinh), sự hằng định mội cách tưởng 
đối thành phần và tính chất eùa môi trưởng bên trong cơ thể và 
sự ồn định các chức năng sống cơ bản của cơ thể người và động 
vật. Nội môi ở cơ thê động vât bậc cao (kê cả người) gồm cé: 
dịch kẽ (dịch gian bào), bạch huyết, máu (thành phần chính của 
nội môi) và một số địch khác như dịch não tuỷ, địch thuỷ tỉnh, 
nội dịch và ngoại dịch trong ốc tat và bộ máy tiền đình. Một yếu 
tố nào đó của nội môi biến động quá giới hạn nhất định sẽ dẫn 
đến rối loạn chức năng, đe dơa sự tồn tại cúa cở thể, Nhở các 
cd chế điều hoà và hàng loạt biện pháp thích nghi của cơ thể với 
điều kiên thay đôi của môi trường được hình thành trong quá 
trình tiến hoá mà các thông số lí, hoá xác định hoạt động sống 
của eơ thể chỉ biến động trong phạm vì tương đối hẹp mặc dù 
điều kiên bên ngoài dao động rất mạnh. Đề duy trì CRNM trong 
coö thể, có các cơ chế điều hoà các quá trình sinh hoá đề thích 
ứng bằng cách thay đổi mối tướng quan ban đầu của các cnzam, 
tốc độ các phản ứng, thay đồi tính chất của các đại phân 1ử sinh 
hoá vả cuối cùng là rời bỏ nởi cư trú khí điều kiện sống không 
phù hợp. Khi có rối loạn CRNM do những nguyên nhân khác 
nhau thỉ sình ra trạng thái bệnh lí như sốt (tăng thân nhiệt do 
rối loạn trung tâm điều hoà nhiệt); tăng huyết áp hay hạ huyết. 
áp (do thay đôi trướng (ực tím mạch, w.). Khái niệm CBNM 
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cũng được sử dụng (rong quần thể động vật duy trì sự ồn định 
của thành phần loài, số tượng cá thẻ trong cộng đồng. 

CÂN BẰNG NƯỚC (nông, địa chấ/), tưởng quan so sánh 
giúa lượng nước đến, lJợjng nước hao đi và tượng nióc trữ lại 
của toàn Trái Đất, một vùng lãnh thô, lưu vực, đoạn sông, hồ 
nước, thửa ruộng, lệ thống thưỷ nông, ww. trong khoảng thời gian 
nhất định (năm, mìa, tháng, tuần, w.). Phương trình CHN biều 
thị định tuât bảo toàn vật chất (ở đây là nước). Dối với toàn THái 
Đất, phương trình CBN trong nhiều năm có dạng: X = 7, ở đây 
X Ö tượng mưa trung bình trong thời gian đó trên toàn Trái Đất; 
Z - tương bốc hơi trung bình trong cùng thời gian trên toàn Trái 
Đất. Dối vói một vùng, các yếu tố CBN gồm có: líØng nước chảy 
tó: vìng, lượng nước thoái khói vùng, trũ Lượng nước trong vùng. 
Phương trình CBN trong vòng có dạng: X + Y, = Z + Y+ + T; 
trong đó X 1à lượng mưa, Y, - lượng nước chảy tới (nước mặt và 
nước ngàm), Z2 - lượng bốc hơi (trên mặt, từ đưới và tư thực vật), 
Y+ - lượng nước thoát ra khỏi vùng (nước mặt, nước ngầm, nước 
bị khai thác), T - trữ lượng nước (mặt nước vả nước ngầm) có 
dấu (+) hoặc (-) tuỳ theo lượng tăng hay giảm. Dối với nông 
nghiệp, CRN cho biết sự phân phôi nước trên một khu đất theo 
các hướng: thấm xuống, bốc hơi, giữ lạ: trong đất, cây trồng tiếp 
nhận. 

CÂN BẰNG NƯỚC - ĐIỆN GIẢI (), căn bằng giữa xuất - 
nhập của nước và các chất điện giải trong cơ thẻ (chủ yếu là 
Naf, KỶ, CT, HPO¿2) thông qua các chúc năng bình thường 
của phôi, ống tiêu hoá, thận, da. Nước và các điện giải đều có 
lượng và tỉ \@ nhất định trong cơ thể. Vd. nước thưởng chiếm 
70% thế trọng của người trường thành, chia thành hai khu vực 
lớn: nước ở ngoài tế bào chiếm 20% thể trọng và nước trong tế 
bào chiếm 50% thể trọng. Tổng tương các chất điện giài (cả 
anion và cation) trong dịch ngoài tế hào xấp xi 310 mE2/L Vai 
trò chủ yếu của nước tà duy trì lượng máu lưu thông, góp phần 
duy trì huyết áp, làm dung môi cho các chất dinh đướng, chuyển 
hoá, vận chuyên, đào thải các chất cặn bã ra ngoài, thực hiện sự 
trao đổi giữa cd thể với ngoại môi. Vai trò chủ yếu của điện giải 
là quyết định áp suất thầm thấu của các dịch trong cơ thể, điều 
hoà pH nội môi. Mất hay ứ đọng các chất điện giải và nước 
trong cơ thể đều gây nhiều biểu hiện bệnh lí quan trọng như 
mất nước, tích nước. 


Mất nước nặng có thể gây sốc, truy tìm mạch và chết nhanh 
nếu không truyền dịch bù kịp thời và đúng. Lúc này điện giải bị 
mất có thể tương úng với số tượng nước bị mất, hậu quả bệnh 
lí có thể thay đồi. Mất nước hay gặp trong đái tháo nhạt, sốt 
cao kéo đài, ra quá nhiều mồ hôi, đặc biết trong nôn, Ía lồng 
nặng, chảy máu quá nhiều hay khi dùng thuốc lợi tiểu kéo đài. 
Trẻ em cai sữa để bị đí ia lỏng do uõng nước bị nhiễm khuân 
không được đun sôi, đo tay người mẹ bắn, có thể gây ra hậu quả 
nguy hiểm như sốc, truy mạch và chết. Việc sử đụng các dung 
dịch đường - muồi cho trẻ đi lỏng uống tại nhà (oresol) đã hạ 
thấp tỉ lệ biến chứng, tử vong của trẻ em rất nhiều. Tích nước 
và phù (có cả ứ đọng các chất điện giải nhiều hay (1 so với nước) 
gặp trong viêm, trong các bệnh tim, gan, phổi, thận, suy dinh 
dưỡng. Có thể tích nước toàn thân hoặc cục bộ hay trong các 
hốc tự nhiên của cđ thể (màng bụng, màng phối, màng tìm). 

CÂN BẰNG PHÀ (24), trong nhiệt động học, là sự cân bằng 
nhiệt động của hệ trong đó có nhiều pha cùng tồn tại. Muốn có 
CBP phải có cân bằng cơ học, cân bằng nhiệt và cân bằng hoá 
học. 

CÂN BẰNG PHA. (điện) trong kĩ thuật điện, CBP là làm cho 
dòng điền trong các pha đối xúng và cân bằng nhau đề tạo điều 
kiện làm việc tốt hơn cho hệ thông điện xoay chiều nhiều pha. 
CHP có thể đạt được bằng cách tỉnh toán phân bố phụ tải gia 
các pha và sử dụng những thiết bị đổi xứng hoá đặc biệt. 


CÂN BẰNG SINH THÁI (đa 1, nông) x. Sinh thái. 


CÂN DÒNG ĐIỆN (điện; tk. cân ampe), phương tiện đo đề 
tạo lại đơn vị cường độ dòng điện là ampe. Dòng điện được xÁc 
định theo lực điện động tương tác giữa hat ống dây dẫn một đồng 
trục có cùng một dòng điện chạy qua. Lực này sẽ được càn bằng 
bởi trọng lượng quả căn. CDĐ được đùng làm chuñn về cường 
độ dòng điện (với sai số khoảng 0,001%). 

CĂN ĐIỐI (kình (Ø) x. Bằng cân đối. 

CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH (kinh 02) x. Bằng cân đối liên 
ngành, 

CÂN KĨ THUẬT (o4), loại cân thướng dùng trong phòng 
thí nghiệm, có độ chính xác thấp và chỉ dùng để xác định khối 
lượng của các vật thí nghiệm nặng không quá 1 kỹ. 

CÂN MAC BEN (hoá, A. Mc Bain, Ph. Mac Bain), dụng cụ 
đề xác định lượng chất bị hấp phụ theo sự tăng khối hiợng chất 
hấp phụ. Đĩa cần đựng chất hấp phụ treo ở đầu dưới một lò xo 
thạch anh đặt trong mội ống thẳng đứng, chất bị hấp phụ được 
thêm đần vào ống ở các áp suất p khác nhau. Dựa vào độ giãn 
ra của lò xo, có thể xác định được khối lượng chất bạ hấp phụ m 
Ồ áp suất p„. Do lượng chất bị hấp phụ m úng vú: các áp suất p 
khác nhau, người ta về được đường đẳng nhiệt hấp phụ m = f(p), 
từ đó có thê tính được diện tích bề mặt của chất hấp phụ. Cân 
được gọi theo tên nhà boá lí Hoa Ki Mac Ben (1882 - 2). 


CÂN PHÂN TÍCH (zø4), loại cân chuyên dùng trong hoả 
học phân tích, thưởng có độ chỉnh xác < Ú,L mg, cung có loại 
chính xác đến 0,01 mg. Cân cần được bảo quản trong phòng kín, 
tránh gió, bụi, Âm... có thể ảnh hưởng đến độ chính xác ngay lúc 
đang cân. Thưởng là loại cân đòn gánh có hat đĩa treo. Khốt 
lượng vật cân tôi đa 200 g. 


CẦN TOA XE (g12o thiêng), thiết bị cân chuyên đùng để cân 
các toa xe đơn chiếc hoặc liên tục cả đoàn tàu trên tuyến hoạt 
động khí nhận hoặc giao các loại hàng rỏi không bao bị. Có các 
loại CTX với mức độ kĩ thuật hoàn thiện khác nhau như cân cớ 
khí đơn giản, cø khí ìn số, điện tự động, vv. Ó Việt Nam, hiện 
có hai chiếc CTX được lấp đặt tai Dông Hà và ga phân loại Hài 
Phòng. 

CÂN VI LƯỢNG (hoá), loại cân có độ chính xác rất cao, 
khoảng 0,001 - 0,000004 mg, dùng để cân lượng rất nhỏ. Vd. căn 
tò xo thạch anh Mac Hen, càn xoắn thạch anh XtilØ (xt. Cần xoắn ). 


CÂN XOẮN (, hoá), thuộc loại cần vi tượng, rất nhạy đẻ 
đo các lực (hoặc mômen líc) rất nhỏ, với độ chính xác rất cao 
(khoảng 0,001 - 0,000004 mg). Theo góc quay của bộ phân chi 
thị người ta đo được mômcn xoắn của bực tác dụng, tử đó xác 
định lực. Dây xoắn thưởng dùng làm bằng thạch anh, CX được 
sử đụng trong những thí nghiệm +inh tế, vd. đo áp suất ánh sáng, 
đo khối lượng riêng của khí rađi phóng xạ chứa trong 0,1 mm. 

CẦN (ông), cây rau ăn thân lá, họ Iloa tán (Api2ceae). Có 
các loài phô biến: C ta (Oenarihe siolonffera; tk. C nước, C cóm, 
C ống), cây lưu niên, lá xẻ lông chim hai lần, hoa tán kép, cánh 
trắng, quả tròn 2 -3 mm; sinh sản vô tính. C tây (4piưn gyaveolernt) 
có hai loại: C tây cuộng và € tây củ, là cây hai năm, gốc ôn đới, 
không kết hạt khi nhiệt độ trên 219C. 

CẦN (cơ) x. Cơ cấu am. 

CẦN ĐƯỚC (4a /f), huyện đông bằng phía đồng của tỉnh 
[ong An. Diện tích 204 km?. Gồm 1 thị trấn (Cần Đước, huyện 
li); l6 xã (Long Trạch, Long Khê, Long Định, Phước Vân, Long 
Cang, Long Sơn, Long Hoà, Tần Trạch, Mỹ Ié, Tần Lân, Phước 
Đông, Long Hựu Tày, Long Hựu Đông, Phước Tuy, Tần Chánh, 
Tần Ân). Số đàn 1S7965 (1993), pồm các dân tộc: Kinh, Khöme, 
Chăm, Hoa... Ðịa hình bằng phẳng, độ cao Irung bình 0,8 - 1,2 m. 
Sông Vam Cỏ Đông chày qua. Kinh tế nông - nẹu nghiệp. Dãn et 
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81,9% làm nông nghiệp. Trông lúa, mia, rau màu. Chăn nuôi lợn, 
vị, đánh bắt hải sản (cá, tôm). Huyện thành lập tháng 2.1976. 
Trước đỏ là huyện của tình Long An, Tần An. 

CẦN GIỜ (đa lí, tk. Duyên Hải), huyện ven biển phía đông 
nam của thành phố Hồ Chí Minh. Diên tích 714,1 kmỶ. Gồm 7 xã 
(Cần Thạnh, Long Hoà, Lý Nhơn, Thạnh An, Tam Thôn Hiệp, 
Binh Khánh, An Thói Đông). Số dân 51259 (1993), gồm các dân 
tộc: Kinh (80%), Khome, Chăm. Địa hình chia cắt bởi sông, rạch, 
không có nước ngọt. Rưng sác và đước, đất rửng chiếm 47,2% 
diện tích. Có 69 cù lao lớn nhỏ. Có 3 vùng: nông nghiệp - thuỷ 
sản (3 xã bắc); trồng rưng - nuôi tôm cá (2 xã nam) và vùng giữa; 
ngư nghiệp, chế biến hải sản, dịch vụ du lịch. Trước đây thuộc tỉnh 
Gia Dịnh cũ, tử 1976 đến tháng 3.1979 thuộc tỉnh Dồng Nai. 

CẦN GIỜ (sử), của biển nay thuộc huyện Cần Giờ, thành 
phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng 60 km về 
phia đông nam theo đưởng chỉm bay; tử cửa CG ngược sông Sài 
Gòn đến Gia Dịnh. Là nơi diễn ra nhiều trận thuỷ chiến của Tây 
Sơn đánh thắng Nguyễn Ánh trong những năm 1782 - 83. Thời 
Nguyễn, CG là một trạm kiểm soát đường biển "có của lạch sâu 
rộng, thuyền buôn ra vào yên ồn, là cửa biển tụ tập đông đúc 
của tỉnh Gia Dịnh" (Dại Nam nhất thống chí). Năm 1859, quân 
Pháp đã cho tàu chiến ngược cửa CG, tiến đánh thành Gia Dịnh, 
mở đầu xâm lược Nam Kỳ. 

CẦN GIUỘC (s#) địa danh thuộc tỉnh Long An, gắn liền với 
chiến công của nhân dân Nam Kỳ và nghĩa quân Trương Dịnh 
trong cuộc kháng chiến chống Pháp những năm 18ó1 - 63. Ngày 
14.12.1861, nghĩa quân tiến đánh quân Pháp ð CG. Viên tri huyện 
và một số lính Pháp bị diệt. Sự kiện này đã được nhà thơ Nguyễn 
Dinh Chiều phản ánh trong bài "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc"”. 


CẦN GIUỘC (địa lí), huyện đồng bằng ở phía đông tỉnh Long 
An. Diện tích 195 kmỶ. Gồm I thị trấn (Cần Giuộc, huyện lị); 
l6 xã (Phước Lý, Long Thượng, Phưóc Hậu, Mỹ Lộc, Phước Lâm, 
Thuận Thành, Long Hậu, Tần Kim, Trưởng Bình, Long An, Phước 
Lại, Phước Vĩnh Tây, Long Phụng, Đông Thanh, Phước Vĩnh 
Dông, Tần Lập). Số dân 149383 (1993), gồm các dân tộc: Kinh, 
Khơme, Chăm, Hoa, w. Dịa hình bằng phẳng, thoải từ bắc xuống 
nam, độ cao trung bình 1m. Sông CG, cửa sông Xoài Rạp chảy 
qua. Dân cư 79,87% làm nông nghiệp. Trông lúa, mía, lạc, dừa, 
Chăn nuôi vịt, tôm, cá. Huyện thành lập tháng 2.1976. Trước đó 
huyện của tỉnh Long An, Tần An. 


CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH (øiế:), những khái niệm của 
Khổng giáo được Hồ Chí Minh sử dụng để nói về đạo đức cách 
mạng. Cần (chuyên cần) là siêng năng, chăm chỉ yêu lao động. 
Kiệm (tiết kiêm) là dè sẻn trong tiêu dùng, không xa xỉ, không 
lãng phí; cần và kiệm bổ sung cho nhau. Liêm (liêm khiết) là 
không tham lam; lểm chỉ thửa nhận quyền hưởng thụ do lao 
động của bản thân mang lại: không lấy của người khác làm của 
mình (cán bộ không tham ô, dân thường không đầu cơ, không 
buôn lậu, không cơ bạc, không ăn bám xã hội). Chính (chính 
trực) là ngay thẳng, đúng đắn, không làm điều gi trái lương tâm, 
gian dối; đặt việc công lên trên việc tư, có tỉnh thần trách nhiệm 
trong mọi việc. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu khẩu hiệu C, K L_C 
làm mục tiêu tu đưồng cho mọi người, trước hết là cho đảng viên, 
cán bộ, ngay sau khi có chính quyền cách mạng, vửa phải kháng 
chiến, vưa phải xây dựng đất nước. C, K, L. C hoàn toàn phù hợp 
với đòi hỏi của công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. 

CẦN SA (nông, y; Cannabis sativa), cây thảo hằng năm, họ 
Cần sa (Canrabinaccae). Mọc ở vùng khí hậu nhiệt đói và ôn 
hoà ở Châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Cămpuchia, 
Lào, Việt Nam, Liên Xô, w. C5 còn được trồng ở Châu Phi, 
Châu Âu, Châu Mĩ. Vỏ cây CS dùng chế biến sợi để đệt vải 
buồm, may quần áo, hạt CS dùng làm thực phẩm (ăn và ép lấy 
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dầu). Nhựa CS là một loại ma tuý. CS bán trên thị trưởng là đỉnh 
cây mang hoa và lá. Có 3 loại CS: CS Ấn Độ có chứa 15 - 20% 
nhựa, hoạt chất chính của nhựa là đenta 9 tetrahidrocaennabinol 
có tú 1 đến 10%; CS Mêhicô có chứa 15% nhựa hay ít hơn; CS 
Mi có 6 - 8? nhựa. CS ở miền Nam Việt Nam thuộc loại CS 
Ấn Độ (Cannabis sativa var indica), các \oại này còn có tên gọi 
là marihuana hay marijuana; CS được dùng dưới dạng hút, hít 
và uống (dịch chiết bột CS với nước). Trong y học dân gian, CS 
được dùng làm thuốc an thần, giảm đau; trị ho; chống co thất. 
CS là loại ma tuý rất nguy hại cho người dùng. CS thuộc bảng 
độc A gây nghiện của dược liệu. 

CẦN THƠ (đ/z /f), tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ, giữa đồng 
bằng sông Củu Long, trên bở phải sông Hậu. Diện tích 2965 km, 
Gồm thành phố Cần Thơ (tỉnh tị); 6 huyện (Châu Thành, Long 
Mỹ, Phụng Hiệp, Ô Môn, Thốt Nốt, Vị Thanh), 15 phường; 6 
thị trấn; 73 xã. Số dân 1817,2 nghìn (1994), gồm các dân tộc: 
Kinh, Khơme, Hoa. Dịa hình đồng bằng phù sa mới, bằng phẳng 
nghiêng thoải tủ đông bắc xuống tây nam, miền ven sông Hậu 
có nhưng "giồng"” cao trên dưới 3 m, cảng xa sông LHiậu độ cao 
cảng giảm xuống tới 1 m, mội vài vùng trũng chỉ cao 0,2 - 0,4 m 
như một số xã ỏ Phụng Hiệp. Có mùa khô (tháng 1 - 4} và mùa 
mưa (tháng 5 - 10), nhiệt độ trung binh năm 26,9°C, tháng 4 
nóng nhất 28,7°C, tháng 12 mát nhất 25,5°C. Lượng mưa trung 
bình năm 1636 mm. Đất ven sông Hậu là phù sa trung tính chiếm 
16,8% diện tích. Đất phèn ngập úng ở phía tây các huyện Thốt 
Nốt, Ô Môn, Vị Thanh, Long Mỹ và tây nam huyện Phụng Hiệp, 
chiếm 20,7% diện tích. Sông Hậu chảy qua CT có độ dốc thấp, 
(tư 2 - 4 cm/km, tốc độ dòng chảy 1 - 2 km/h, lưu lượng bình 
quân tại CT 14.800 m”/s"). Sông nhỏ: Cần Thơ, Cái Lón, kênh 
rạch dày đặc: Cái Sắn, Thốt Nốt, Thơm Rơm, Ô Môn, Xáng Xà 
Nọ, Quản Lộ, Phụng Hiệp. Trồng lúa, ngô, khoai lang, dừa, đay, 
chuối, dứa, nhiều cây ăn quả. Chăn nuôi: trâu bò, lợn, vịt. Công 
nghiệp xay xát, thực phẩm, cơ khi sửa chữa, may, xuất khẩu giày 
da, lông vũ, rau quả đông lạnh. Dường giao thông quốc lộ 1 đi 
Minh Hải, liên tỉnh lộ 27 đi Rạch Giá. Cảng Cần Thở nhận tàu 
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5000 tấn. Sân bay trà Nóc. IYung tàm kĩ thuật nông nghiệp Ô 
Môn. Trưởng đại học Cần Thơ. Từ 197ó đến 1991 nhâp với Sóc 
Trăng thành tỉnh Hậu Giang. 

CẦN THƠ (đa }í), thành phô, tính lị tỉnh Cần Thơ, nẦm trên 
bở phải sông Hậu. Diện tích 141 km”. Gồm 15 phường (Trà Nóc, 
Hình Thuỷ, An Thới, Cái Khế, An Hoà, Thói Hình, An Nghiệp, 
An Cư, An Hội, lần An, An Lạc, An Phú, Xuân Khánh, llưng 
[ 3i, Hưng Phú); 7 xã (An Bình, ưng Thạnh, í ong Tuyền, Iong 
Hoà, Thới Án Đông, Giai Xuân, Mỹ Khánh). Số dân 313425 
(1993), gồm các dân tộc: Kinh, Hoa, Khơme. Nằm trên bãi bồi 
phù sa ngọt, đất rất màu mố thích hợp với nhiều loại cây trông. 
Söng Cần Thơ chảy qua thành phố ra của Ninh Kiều trên sóng 
Hậu. Trông lúa, ngô, đậu tướng, rau quà. Nuôi tớn, vịt, nuôi bắt 
thuỷ sản. Công nghiệp: cơ khí sửa chữa, hoá được, ép đầu, rau 
quà xuất khâu, xay xát. Quốc lộ 1 thành phố Hồ Chí Minh-Minh 
Hân chạy qua, đưỡng liên tỉnh 80 đi An Giang, Kiên lang; lộ 27 
đi qua Rạch Giá. Sân bay Irà Nóc, cảng Cần "Thỏ đón tàu 5000 
tấn. Có Viện nghiên cúu khoa học kí thuật nông nghiệp, trưởng 
đại học. 


CẦN TRỤC (cø khí), thiết bị nâng hạ dùng đẻ Lắp ráp, nâng 
hạ, bốc xếp, vân chuyền hàng hoá, máy móc, thiết bị, neuyên liên, 
vật liệu... Ö các phãn Xưởng, công trưởng xây dựng. bến cảng, vv 

CTT thưởng có: kết cấu chịu lực (cầu. tháp, giàn, cột, cần), kết 
cấu nâng hạ (tới, tenfe), các bộ phàn dẫn hướng và cố định (cáp, 
xich), thiết bị động tưc, điện, vv. Phân Loại CT theo kết cấu: CT 
máy bốc xếp kiều cầu, C'T' công xôn, CT hai bánh, CT tháp, CT 
chân đế, CÍ giàn, CỲ cáp, CL' cột, w. CT có loại cố định và 
loại di động (trén bánh xích, đường ray, phao nội, máy bay lên 
thăng). CT có sức nâng, tầm Với, độ cao, khoảng cách vận chuyển 
khác nhau tuỳ theo chúng loại, kết cấu và yêu cầu kinh tế, kí 
thuât: CT chân đế loai năng có sức nâng tới 300 tấn và tầm với 
tối 100 m, dùng trong nhà máy đóng tàu, CT cáp dùng trong 
phạm ví hẹp và dãy cáp là bộ phận chịu tải Những bộ phận 
chính của CT cáp gồm có hai truc đố cố định, hoặc di chuyển 
trên đưỡng ray, dây cáp tải căng giữa hay trụ, goòng tÃ¡ đặt trên 
cáp tải, đây cáp nâng Lải để nâng hạ và đây cáp kéo đề đi chuyển 
goòng tài. Tầm với của CT cáp thương là 150 - 600 m. Nếu nhỏ 
hơn 150 m, CT được thay bằng một đầm khung và gọi là cần 
cầu công. Sức nâng của C†` cáp thưởng là 3 - 25 tấn, có trưởng 
hợp tới 50 - 150 tấn. Có các loai CŸ cáp cố đình, đi đồng, quay. 
CT cáp được dùng rộng rãi ở các mỏ lộ thiên vận chuyên đá, 
quặng Với se nÄng Š - 50 tấn, nâng hạ tải trọng Ổ độ cao trên 
50 m và di chuyển trong khoảng cách tới 1500 m. Trong lâm 
nghiệp Việt Nam, năm 1972 - 73, CT cáp được dùng lần đầu 
tiên để bốc dố gỗ ở bãi gỗ Quỳnh Cư, !lải Phòng. CT cáp được 
dùng rông rải ở các công trình xây dưng thuỷ điện 

CẦN VỤ (im học), máy tính được tổ chức đặc biêt để có thể 
làm việc ở chế độ phục vụ, trong đó chủ yếu khai thác khả năng 
hỏi đáp và sử dụng trực tiếp một số cở sở dĩ liệu hoặc khả năng 
¡in ấn nhanh, đẹp của máy (n chung (thưởng là loai máy ìạn có giá 
thành cao). Số người sử dung đồng thời và thời gian đáp íng yêu 
cầu phục vu của máy CV là những chỉ tiêu quan trọng nhất đề 
phân loai thành các hẽ thống nhỏ, vừa hay lón, 

CĂN (mĩ thuật) x. Khảm. 


CĂN đúng (rán). C trên đúng của một tập hợp số thi(c E: là 
sô M bé nhất trong các số chặn trên của tập hớp đó, tức tà số 
M thoà mãn các điều kiện sau đây: L) M3 x với moi x trong E; 
2) với mội £>0, tôn tại x trong F- để cho x > M -z. Kí hiệu là 
M = sup E. C trên đúng của một hàm sô thực trên tập hợp E 
là C trên đúng của tập hợp các giá trị của hàm số đó khi đối số 
chay trên tAp hợp E, kí hiệu là sup ((x). Người ta định nghĩa 

xCE 





Cần trục 
Ba - Cần rrục xoay; b - Cần truc công xồn, c - Cần trục trên cội, 
đ -Cầu trục; e -Cần trục cổng; g ~Cần truc bán chân đế; 
h -Cần trục chân đế; ¡ - Cần trục tháp. 


tương tự C dưới đúng infE 
x€F 
đưới đứng inf f(x) của hàm số f(Y). C trên đúng và C dưới đúng 
xE 
gợi chung là C đúng. 


của một tập hợp số thức E và € 


Nếu C trên (dưới) đúng đạt tại một điểm nào đó của E: thì ta 
viết max E và max f(x) (mín Iš và mnn f(x)) thay cho sup E và 





xCE xCE 
sup f(x) (nf E và inÍ f(x)). 
xGE x=E 
n 1 2 n : : ¬- 1 
Vdả. nếu E= { gi ĐỀ 0N thì tn[ E= mn E = 2" 


sup E = I1. 
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C CAN BIEN 





CẬN BIỂN (kỳnh tế), một vật phầm hay một nhân tố kinh tế 
nẦm Ö giới han của một tông hợp thuần nhất. Theo nghĩa chung, 
thuật ngữ này dùng đề chỉ một trạng thái bấp bênh, ở bên lề. Vd. 
môt ngươi lao động CB tà người có sức lao động nhung không 
có việc làm thương xuyên và lâu dài (vì trình độ chuyên mön kém 
hay vì nhúng điều kiện kinh tế không thuận Lợi), hoặc ở trong 
tình trạng bị đe doa mất việc làm, hay công việc đang làm không 
sinh lợi. Một xi nghiệp CB là xi nghiệp có những điều kiên hoạt 
động bẩp bênh cuối mức sinh lơi, có thề hoặc sắp phá sản, hoặc 
nếu muốn duy trì thì cđẦn được trợ giúp tử bên ngoài. Theo nghĩa 
khoa học kinh tế, thuật ngữ này là tính tư án đụng cho một đơn 
vị hỗ sung vào một tổng hợp thuần nhất, được dùng trong thuyết 
CH (x. Thuyết cận biên). Thuyết này giải thích các quyết định 
kinh tế bằng tính hữu ích CB. Tính hữu ích CH của một vật phẩm 
là tính hữu ích do đơn vị cuối cùng đem lại, tức là gắn với một 
số lượng giới hạn của vât phẩm ấy, có tính đến khả năng thay thể 
vật phẩm ấy bằng một Vật phẩm khác. Nói rÔng ra, ngươi ta cũng 
nói đến chí phí CH, thu nhập CB, năng suất CB, vv. 

CẬN CẢNH (nhiếp ảnh), kiêu chụp ảnh, quay phim gần đối 
tưởng. Là phương pháp diễn tá đường nét gợi cảm hoàn hảo mà 
chỉ có nhiếp ảnh, điên ảnh, vô tuyến truyền hình mó: sử dụng 
đước. CC Làm nôi bật chấc liệu và cấu trúc vật thể, thê hiên sự 
hài hoà đến những phần tử nhỏ nhất của đối tượng, đồng thời 
có khả năng mô tả những tình càm hay biểu hiên nôi tâm tỉnh 
tế của đối tượng chụp. 

CẬN ĐẠI (sở), thuật ngữ sử hoc chi thối kì lich sử gia trung 
đại và hiện đại. Dã có nhiều cách giải thích khắc nhau về khung 
thời gian của lịch sử CD thế giái, theo những tiêu chí chính trị 
và văn minh, hoặc tủ khi đế quốc Ôttôman xâm chiếm 
Côngxtantinap (Ph. Constantinople; 1453) đến Cách mạng tư sản 
Pháp (1789) hoặc tử Cách mạng tư sản Anh (1640) đến Cách 
mạng thăng Muối Nga (1917), hoặc bí sau phát kiến địa Ú (cuối 
thế kì 15) cho đến trước cuôc cách mạng khoa học - kĩ thuẠI 
đương đai (giữa thế kỉ 20). 

Những nội dung lịch sử có bàn thưởng được gắn liền với thỏi 
CŨ là sự phát triên của chủ nghĩa tư bàn thế giới, cuộc cách 
mang còng nghiệp - cơ khí, sự ra đới và củng cổ các thể chế nhà 
nước dân chủ, sư xung đội và sự giao lưu giữa hai nền văn mình 
Dông - Ty. Ö các nước phương ông, thơi C1 thưởng được 
quan niêm bất đầu bằng sự xam nhập của chủ nghĩa thực dân 
Âu - Mi với những nội đìng chính: quá trình xâm lược và chống 
xâm hic, sự chuyến biến hình thái kinh tế - xã hội theo chiều 
hướng tư bàn chủ nghĩa, quá trình cải cách và cách mạng của 
những có cấu quyền lực chính trị. Đối với Việt Nam, khung thời 
gìan của lịch sử CD được nhiều người chấp nhận là tử khi Pháp 
bắt đầu xâm lược (1858) cho tới Cách mạng tháng lăm 1949. 

CẬN ĐIỂM (), điểm trên quý đạo của vệ tỉnh của mội thiên 
thể nào đó, có khoảng cách ngắn nhất đến thiên thê ấy. Đối với 
Mặt Trăng, CD của các vệ tỉnh nhân tạo của nó gọi là điểm cận 
nguyết. CD của Mặt Trăng đối với Trái Dất gọi là điềm cận địa, 
CŨ của Trải DấẤt đối với Mặt Tròi gọi là điểm cận nhật. 

CẬN ĐỒNG (đa !í, Ph. Proche Orient), theo nghĩa hẹp: khu 
vực các nước Ö bở đông Địa Trung Hải (Thổ Nhì Kì, Xyri, Ixraen, 
Ai Cập, đôi khi cả IL›bi, Xuđan). Theo nghĩa rộng, bao gồm cả 
các nước Trung Dðông như Joocdani, Arập Xeut, Kôoet, liên 
bang các tiểu Vương quốc Arập thống nhất, C'ata (Ph. Qátar), 
Raranh, Irăc, [ran. Khu vực này, đặc biết là vùng ven vịnh Pecxichi, 
có trú lượng dầu mỏ rất lớn, cũng là nơi xây ra nhiều tranh chấp 
quốc tế về đất đai (giửa lxraen Và các nước Arập, giữa Iran và 
trãc, giưa lrắc và Kôoel...) và đầu Lửa. 


CẬN NHIỆT ĐỚI (nông, tk. á nhiệt đói), vành đai tự nhiên 
của Bắc và Nam Bán Cầu, ở khoảng giữa vĩ tuyến 30° và 407 Bắc 
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và Nam, cớ đặc tning chế độ nhiệt luàn chuyển giña mùa đóng ôn 
đới và mùa hè nhiệt đối, mùa ầm và mùa khô thường khác nhau 
rõ rét. Chỉ tiêu khí hậu CND: nhiệt độ trung bình năm 16 - 209C, 
nhiệt độ thấp tuyệt đối trên -7°C, tổng nh›êt cá ích 5000 - 6500°C. 


CẬN THỊ @), tật khic xạ của mắt, trong đó hình của một vật 
được đặt ở xa vô cực đối với mắt không hiện đúng ở võng mạc, 
mà Ở một Vùng trước vống mạc. Nguyễn nhân thông thưởng: 
không giữ vệ sinh mắt, trẻ em ngồi học ở bàn quá cao (cúi đầu 
sát gần sách khi viết, đọc), nằm đọc sách dưới ảnh đèn quá tối,Ww. 
Cần đi khám và theo đúng chì dẫn của thầy thuốc. Riện pháp 
thông thường là đeo kính điều chỉnh, mô chữa CT (chưa phô 
cập). 

CẬN UNG THƯ (y), hội chứng hoặc những biểu hiện sinh 
học và giải phẫu lâm sàng diễn ra trong quá trình phát triển của 
một ung thư, không do biến chứng hay lan tràn ung thư hay đi 
căn ung tbu gây ra. Những biều hiện này có tính chất thần kình, 
cö, xương, khớp, da, nội tiết, máu hoặc chuyển hoá, có thể mất 
đ: khi ung thư được điều trị và tại xuất hiện nếu ung thư tái phát. 
Vd. ung thư phối không có các triệu chứng lâm sàng của bênh 
phổi nhưng lại gây đau khóp, nhược cơ, chứng vủ to đàn Ông, W, 
Sinh bênh học chưa rõ. 


CẤP (toán) x. Bậc .. 


CẤP (0), đón vị quy ước dùng đề đánh giá theo một thang bậc 
nhất định cưỡng độ của một hiện tượng vật tí. Vd. trong khí tượng 
học: C của tốc độ gió theo thang Bôpho (Á. Beaufort); trong địa 
chấn học: C ca động đất theo thang Richte (A. Riclter), w. 

CẤP BẬC ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO (ngoại giao), cấp bậc 
của viên chức đứng đầu cd quan đại diện ngoại giao, được hình 
thành trong thực tiễn ngoại giao thế giới và được ghi nhận trong 
luật pháp quốc tế. CBDDNG thưởng tướng ứng với cấp bậc cở 
quan đại điện ngoại giao, đông thời cũng xác định vị trí của viền 
chức đứng đầu cơ quan này trong hàng các đại diện ngoại giao 
của những nước đang công tác tại nước sở tại. Theo Công ưóc 
Viên 1961, cö ba CBDDNG: đại sứ, công sử và đại biên hoặc 
đại sứ Giáo hoàng, Câng sử Giáo hoàng. Dại sứ và công sứ là 
những ngưởi đại điện cho nưác cử bên cạnh nguyên thủ quốc gia 
nước sở tại, đại biến - bén cạnh bộ trưởng bộ ngoại giao. 

CẤP CHÍNH XÁC (H, cơ khí) 1. CCX của dụng cụ đo là đặc 
trưng tổng quát của dụng cụ đo, được quy định bỏi các tiêu chuẩn 
quốc gia và quốc tế về các piới hạn của sai số đo cở bàn và thứ 
yếu, cũng như về các thông số khác có ảnh hướng đến độ chính 
xác của các dụng cụ đo. CCX có thể kí hiệu bằng chữ hoặc số 
theo các quy định xác định. 2. 'Ïrong chế tạo máy, CCX đặc tníng 
cho độ chính xác chế tạo sản phẩm (chỉ tiết máy), được xác định 
bởi trị số đụng sai được quy định trong tiêu chuẩn. Kí hiệu CCX 
bằng chữ số thứ tự. Trong hệ thống IOS (International 
OrganizAtion for Siandardization), có 18 CCX chủ yếu; số kí hiều 
01, 0,1, 2,3 (cho đụng sai chế tạo và mòn của dụng eụ đo); 4, 5, 
6 (cho dung sai ô và kất cấu chinh xác ); 7, 8, 9 (cho thiết kế máy, 
dụng cụ chính xác nót chung); 10, II, 12 (cho các công cụ, máy 
cÔng tác với đụng sai rộng); 14, 14, 15, 16 (cho máy nông nghiệp, 
công cụ thô, thép kết cấu, wv.). Trong hệ thông GOST (Liên Xô), 
với sàn nhầm có đường kinh 1 - S00 mm, có quy định 10 CCX: 
1, 2, 2a, ..., 9; cũng qưy định CCX cao hơn cấp I, kí hiệu 09, 08,..., 
02 (cho calip, cố đo, wwv.). CCX còn quy định cho một số sản 
phẩm (máy cÔng cụ, ồ trục, w.). 

CẤP ĐIỆN (đ¿n), ngành kí thuật đảm nhiệm việc truyền tải 
và phân phôi điện năng. Nhiệm vụ của CD gồm: tính toán nhù 
cầu điện, nghiên cứu hệ thống điện, chọn số lưng và cÔng suất 
trạm biến áp, thiết kế lưới điện, nghiên cứu các phướng pbáp 
nâng cao khả năng tài điện, điều chỉnh điện áp, bù công suất 
phản kháng, bảo vệ các phần tử trong lưới điện, thí công đưởng 


CẤP SÓNG ` 





dây và tram, nâng eAo chất lượng điện năng, độ tin cậy và tuôi 
thọ của thiết bị, đảm bảo cho các hộ tiêu thụ nhận đước lượộng 
điên năng cần thiết với các thông số cho phép, với hiệu suất si 
dung điện nÃng và tính kinh tế cao nhất. 

CẤP ĐỘ DINH DƯỠNG (sư), các cấp dinh dưng khác 
nhau trong chuối thúc ăn của sinh vật. Cây xanh là C13 đầu 
tiên - cấp Ï, động vật ăn cỏ - cẤp IÍ, động vật Ăn động vật ăn 
cỏ - cấp [fl. Các sinh vật tiêu thụ cũng có thể gọi là sinh VẠI 
tiêu thụ cấp I, !1, HH. Trong hệ sinh thái thưởng có bốn CDII), 
(rong đó có ba là ăn thịt, 


CẤP ĐỘ NGÔN NGỮ (ngôn ngZ), hệ thống hợp thành trong 
hê thông ngôn ngú được xác định bởi các đặc điểm cấu trúc và 
chức năng xét tử cà hai mặt nội dung (ngữ nghĩa) và hình thức. 
Mỗi CDNN đều có riêng một loại đơn vị của mình và là đổi 
hni@ng đích thực cho một bộ môn ngôn ngữ học truyền thống. 
Vd. cấp độ âm vị học, cấp độ củ pháp học, vv. 

CẤP ĐỘNG ĐẤT (đ/a chất), đón vị quy ước (đánh giá bằng 
số) của cương độ động đất trên mặt đất (x. Thang động đấ!), 

CẤP ĐƯỜNG Ö TÔ (giao thông), đặc trưng tông quát về 
chất lượng kĩ thuật của một đoạn đường hoặc một tuyến đương 
ô tô. CDÔT được quy định rõ trong “Tiêu chuẩn thiết kế đưởng 
ð tô“ của mỗi nước. Ó Việt Nam, phân ra sáu CĐÔT (tủ cấp I 
đến cấp VI) căn cứ vào tầm quan trọng về vị trí của tuyến đưởng 
trong mạng lưới giao thông và lượng xe qua lại trong một ngày 
đêm. Đường cấp Ï là những đoạn tuyến đường có ý nghĩa quốc 
gia đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, quốc phòng, 
có vai trò giao thông quốc tế quan trọng, với lướng xe qua lại 
hơn 6000 xe/ngày đêm. Đường cấp VI là đương địa phương trong 
tỉnh, huyện với (ưu lượng ít hdn 50 xe/ngày đêm. 


CẤP HIỆU (quân sự), dấu hiêu thể hiện cấp bậc quân hàm 
và quãn chủng, bính chủng mà quân nhân phục vụ đước đeo trên 
vai Áo hoặc ve Áo quân phục. ']rong quân đội nước ngoài, cỏ thể 
được đeo trên tay áo, trước ngực hay trên mũ, vv. CH của Quiân 
đội nhãn dân Việt Nam được quy định đầu tiên theo Sắc lệnh 
số 44 ngày 22.3.1946. 


CẤP KHÍ (điện), ngành kĩ thuật đảm nhiệm việc cung cấp 
chuyển đẫn và phân phối khí đốt thiên nhiên và nhân tạo. Phân 
biệt hệ thống CK tập trung, nến phÂn phối khí đến nói tiêu dùng 
thea mạng ống dẫn khi và hệ thống CK cục bộ, nếu khi được cấp 
từ các thiết bị riêng lẻ hay bằng những bình (thùng) chứa khí 
hoá \öng. Hệ thống CK cục bộ thường dùng cho gia định và có 
sở dịch vị Ồ các khu dân cư và thành phố nhỏ xa các đương ống 
dẫn khí. Khi hoá lỏng có thê được chuyên đến nơi tiêu thì bằng 
ống dẫn, bằng xitec chở trên ô tô và tàu hoà, bằng tàu biển chuyên 
dụng. Dề đảm bảo CK thưởng xuyên và chấc chắn, ở gần các 
thành phố lớn thưởng có những bể ngầm chứa khi (kho khi). 

CẤP LANH SỰ (ngoai giao) x. Cơ quan đại diện Út sự. 


CẤP NHIỆT (đi¿n), ngành kí thuẬt đầm nhiệm việc cung 
cấp nhiệt năng cho các hộ tiêu thụ thông qua chất tải nhiệt (nước 
nóng hoặc hơi nước). Hệ thống CN tập trung gồm nguõn nhiệt 
(lò hơi hoặc trung tầm nhiệt điện) và Lưới nhiệt (các đưởng ống) 
dẫn nhiệt từ nguồn đến hộ tiêu thụ. Theo cách nối hộ dùng nhiệt 
với lưới nhiệt, cỏ thể phân biệt hệ thống CN kín và hệ thống CN 
hỏ. Trong hệ thống CN kín, nước trong lưới nhiệt sau khi trao 
đổi nhiệt năng với hộ tiêu thụ quay trổ lại nguồn CN; trong hệ 
thống hở, nước (hơi) chỉ được Lấy trực tiếp từ lưới nhiệt. 

CẤP NHIỆT THU HỒI (đi‡n), sự cung cấp nhiệt lập trung 
trên cơ sở phôi hợp sản xuất điện năng và nhiệt năng tai các 
trung tâm nhiệt điện. CNTH là một phương pháp cung cấp năng 
Lượng tiên tiến, Vì có thể sử dụng được 7S% nhiệt của nhiên liêu, 
trang lúc đó các nhà máy điện ngưng hơi chỉ đùũng được 15 - 2522 
nhiệt. Trong CNTTH, sau khi hoi bành trướng trong tuabin, không 


phải toản bộ hơi đi vào bình ngưng, mà phàn lồn hơi thoát được 
dẫn vào các binh đun nước nóng rồi vào lưới nhiêt để cung cấp 
nhiệt cho các xi nghiệp công nghiệp, khu dân cư. 

CẤP NƯỚC (x4y ng), ngành kì thuật đàm nhiêm cung cấp 
nước lạnh hoặc nước nóng cho các nhu cầu sản Xuất và sinh hoat 
qua các khàu khai thác, xử lí và phân phối. Trung tâm hệ thống 
CN lạnh là nhà máy nước, nơi tâp trung nước khai thác ở những 
nguồn nước ngầm hay trên mặt, xử lí làm sạch và khử trùng bàp 
đảm chất lộng và phân phối qua mạng lưới ống đến hộ tiêu thụ. 
"Thường eó những trạm bơm 14o áp lức đây nước chảy trong đường 
ông. Cũng có trưởng hợp bơm lên tháp rồi tử tháp nước chày 
vào đường Ống. 

CN nóng: có thể lấy nước từ thùng đưn nấu nước nóng (bằng 
than, đầu, khí, điện...) phân cho tưng căn hộ, hoặc lấy tư các nồi 
hơi tập trung qua ông dẫn đến hộ tiêu thụ, hoặc lấy tử hệ thống 
cung cẤp nhiệt khu vưc (lồ khu vực hay trung tâm nhiệt điện) — 
Š đây nước được đun nóng trong những thiết bị trao đôi nhiệt 
bằng nhiệt của khói (ò, bằng hơi hay nước có nhiệt độ cao. Trong 
hệ thống cấp nhiệt thu hi thì eó thả lấy nước nóng từ mạng nhiệt 
(hệ thống hổ). Dễ CN nóng. trong nhà phải đăt những ống dẫn 
riêng. 

CẤP PHÁT TÀI CHÍNH (tửuà ¿Z), tổng thể các phương 
pháp và phương tiên thanh toán đề chuyển một nguồn tải chính 
từ một quỹ nhất định đến người nhận và người sĩ dụng, nhằm 
thực hiện một dự án kinh tế, xã hội hay để thành lập và phát 
triển một doanh nghiệp. Xét trên pham vi nền kinh tế chung, 
CPTC là hoạt động của nhà nước, của các cơ quan chính quyền 
địa phương, thông qua ngân sách nhà nước vả các quỹ tiền t. 
Phương thúc CPTC ngân sách là không hoàn trả; càn phưởng 
thức CPTC tín dụng ngân hàng là phải hoản trả theo đúng thơi 
hạn, ngoài tiền vốn còn phải trả cả lãi. CPTC qua ngần sách nhà 
nước (cấp phát ngân sách) là phương thức cấp phát chủ yếu trong 
hoạt động clla nhà nước trên các lĩnh vực hành chính, sự nghiệp 
kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quôc phòng. CP'ÍC qua ngân 
sách nhà nước đề đầu tư rất hạn chế, chủ yếu là cho các công 
trinh kết cấu hạ tầng và cho các xí nghiệp công nghiệp năng chậm 
thu hôi vốn. Đối với các doanh nghiệp, có bai loạt CPTC chủ 
yếu: tự CPTC bằng nguồn vôn tự có của xí nghiệp (tới nhuận, 
quỹ xí nghiệp...) và CPTC từ bên ngoài (vay, phát hành cô phiếu, 
cô phần hoä...). 

CẤP PHỐI (x4 đựng), hôn họp của các vật liệu rởi có kích 
thước hạt khác nhau. Khái niệm CP thưởng được dùng cho đá 
đăm, sỏi, cát, đất, v. Mỗi CP được định bởi kích thước (aại hai 
Lớn nhất và tỉ lê giữa các có hạt. Dễ xác định tÏ lê của CP thưởng 
phải sàng vật tiêu qua các sàng tiêu chuẩn. Một CP tốt có các 
hạt bé chèn kín vàa chỗ hồng giữa các hạt lớn và độ rông còn 
lại phải nhỏ nhất. CP bé tông là tỉ lê theo thể tích giữa ba thành 
phần đá đăm (hoặc sö1), cát và x! măng, trong đỏ thẻ tích xi măng 
thường được Lấy làm đơn vị, vd. CP 4:2:] 

CẤP SAO (//), đại lượng đặc trưng cho độ sáng E, của thiên 
thê. Ki hiệu m. Dược tính theo công thức m = -2,Š IgE + const. 
Như vày, sao càng mơ thì cấp của nó càng cao. Hiêu gia hai 
CS kể tiếp tương úng với sự thay đổi độ sáng khoảng 2,5 lần. 
Tuy thuộc vào phương pháp quan sát, có thể phân biệt: CS biểu 
kiến, CS quang học, CS tuyệt đổi, CS biểu kiến phổ dung. Sao 
sáng nhất bầu tröi là Dại Khuyên (chòm Thiên [Ang), có m = 
-1,5. Sao mở nhẤt mà kính viễn vọng lón nhất có thẻ ghi được 
có m = 25. 

CẤP SÓNG (4ia !/), tiêu chuẩn duy nhất xác dịnh CS bỉng 
là đô cao sóng chon theo những sóng lớn nôi bật nhất đề xác 
định. Thang độ này được áp dung cả khi quan trẤc trên tàu biển 
lẫn khi quan trắc từ bỏ: 
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CẤP SỐ CỘNG (roán), một dãy số trong đó, bắt đầu từ 
số hạng thứ hai trỏ đi, mối: số hạng bằng số hạng bền trước 
nó cộng với môt hằng số đ (gọi là công sai của CS€). Vậy 
nếu số hạng đầu tiên là ay và công sai là d thì CSC có dạng: 
AI y + d.... ai † (n - l)d,.... 

Nếu d > 0 ta có CSC tiến, d < 0 ta có CSC lùi. Tổng n số 
hạng đầu tiên của C§C trên đây là: 


nén — 1) - 
2 
CẤP SỐ NHÂN (oán), dãy số mà mỗi số hạng, bắt đầu từ 
số hạng thừữ hai trở đi, bằng số hạng liền trước nó nhân với một 
hằng số q (gọi là công bội của CSN). Vậy nếu a là số hạng đầu 
tiên và q là công bội thì CSN có dạng: a, aAq,..., AqP,... Tông 
của n số hạng đầu tiên của CSN này là: 


Ñn — hay + 


a — aa” 
Tên Hộ 
l-¬dq 


Nếu |q| < 1 thì khi số các số hạng tăng lên vô hạn (n->®), 
tône Sạ tiến tối một giối hạn xác định 


A 


bo zm 

CẤP TÍNH (y), tỉnh trạng rối loạn bênh lí eAo độ trong một 
thỏi gian ngắn, điễn biến nhanh, đột ngột, cưòng đô mạnh và 
nghiêm trọng, có nguy cđ đe đoa tính mạng. Các triêu chứng 
thưởng gặp: đau dữ dội, sốt (ao hoặc hạ thân nhiệt; rối loạn nhịp 
từrn và huyết áp; rối loạn nhịp thỏ; rồi loạn tâm thần; rồi loạn 
đại tiểu tiện, w. lay gặp trong các bệnh nhiễm khuần: viêm ruột 
thừa, viêm phế quản - phổi ở trẻ em, viêm phối, viêm cầu thận, 
viêm tuy, viêm dạ dày, viêm bàng quang, Ww. Cần phải được phát 
hiện sóm, chưa kịp thỏi, khân trưởng can thiệp có hiệu quà bằng 
thuốc hoặc phẫu thuật (mô viêm ruột thừa trong 6 giờ đầu, kẻ 
(ủ khí xuất hiện đấu hiêu đầu tiên, phần lón sẽ khỏi nhanh, ít để 
Lại di chứng, biến chúng). Điều trị muộn sẽ khó bảo dăm tính 
mạng: hoặc đễ chuyền thành mạn tính, khỏ điều trị triệt đề, sinh 
ra nhiều biến chứng sau này. 

CẤP TRỮ LƯỢNG KHOẢNG SẲN (địa chất) x. Phân 
cấp trử lượng khoáng sàn. 

CẤP TUỔI (dân tộc), thú hạng trong xã hội dưới chế độ công 
xã nguyễn thuỷ. Xã hội được phân chìa thành một số CT1: mỗi cấp 
có một số nghĩa vu và quyền lợi nhất định. Gần như ở hầu hết 
các dân tộc trên thế giới đều có sự phân chía này, dù các hình 
thái của nó có khác nhau. Ö thổ dân Úc, ở người Papua Niu 
Ghinê, người 2u\u Châu Phi và thô đân Rắc Mĩ, có tói 3 - 4 CT 
(trẻ em, thanh niên, npười lớn tuôi, người già). Việc chuyển từ 
CT nảy sang CT khác nảy sinh tư sự phân công Lao động tự nhiên 
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theo giới và theo tuổi, bao giố cũng dược tiến hành với nhưng 
nghi lễ nhất định. CT mắt dần trong quá trình phát triển của sự 
phân công lao động xã hội và quá trình tan rã của chế độ công 
xã nguyên thuỷ, nhưng còn bảo lưu dưới dạng tàn dư trong các 
xã hội có giai cấp. Ô người Việt, hội đông niên và tục (ên lão là 
những tàn dư của CT: 

CẬP NHẬT (kuưi tế), Lập chúng từ ghỉ chép các nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh vào số sách kế toán ngay khì thực hiên chưng, 
bào đảm thu thập kịp thời, chính xác nhĩng thông tin cần thiết 
về quá trình và trạng thái của cồng việc sản xuất, kinh doanh 
trong ngày. 

CẬP NHẬT (ứn học, A. npdaAte), thao tác nhằm sửa đồi môi 
SỐ giá trị theo kịp các thông tin mới. Chẳng han. CN một tệp, 
một danh mục, một hề điều hành hay một chương trình. 


CẤT (hoá, hoá công nghiệp: cø. chưng, chưng cất, chưng luyện), 
phương pháp tách một hôn hớp chất lỏng thành các cấu tử riêng 
biêt dựa trên sư khác nhau về điểm söi, về thành phần (tỉ lẻ các 
cấu 1ủ) trong pha lỏng và pha hơi bằng cách làm bay hơi tứng 
phần (phân đoạn) hôn hợp chất lỏng đó và tiếp sau là naưng tu 
hơi tạo thành. Phần ngưng tu gìầu các cấu tử có điềm sôi thấp, 
phần còn lại của hỗn hợp lỏng giàu các cấu tử có điểm sôi ceAo 
hơn. Đơn giản nhất là tách thành hai phần, vd. C rượu. Bằng 
cách tiếp tục € riêng từng phần thu được, tách thành những phần 
nhỏ hơn, cứ thế nhiều lần, sẽ tách được nhiều phân đoạn. Viếc 
C nhiều lần như thế đuợọc thực hiện trong tháp có nhiều ngăn 
gọi là đĩa (x(. Đĩa bay hơi), mỗi đĩa tà môt bậc cất (bậc thay đôi 
nông độ), tháp này gọi là tháp chưng cắt (tháp tỉnh luyên). Phương 
pháp C được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp hoá học để 
tách hoăc làm giàu các thành phần mong muốn, phổ biến nhất 
l trong hoá học hưu có, tách đầu mô, W. 

CẤT BẰNG HƠI NƯỚC (hoá công nghiệp) x. Cất lôi cuốn 
bằng hơi nước. 

CẤT CHÂN KHÔNG (o4), sự chưng cất ở áp suất thấp 
nhằm hạ thấp nhiêt độ sôi của chất bay hơi, tránh sự phân huỷ 
hay những biến đổi khác của chất đó. Thường dùng để tách hỗn 
họp các chất hữu eØ. 

CẤT GIỮ (0 học; A. save), việc lưu g:rữ lại thÕöng tin hoặc 
chương trình lên thiết bị mang thông tin như đĩa mềm, đĩa cứng. 

CẤT LÔI CUỐN BẰNG HƠI NƯỚC (124; cø. cất bằng 
hơi nước, cất kéo bằng hơi nước), cất bằng cách suc hơi nước 
vào hồn hợp cần cất để tôi cuốn cấu tỉ lỏng không tan trong 
nước tách ra khỏi hỗn hợp Ấy, cấu tử cần tách sẽ khuếch tán vào 
hơi nước rôi theo hơi nước tách ra khỏi hỗn hợp ban đầu. Sau 
đó, hỗn hợp hơi nước và cấu tứ đã tách được ngưng tụ thành 
chất lỏng và để yên đến khi phần lóp, tách riêng ra từng chất. 
Vd. dùng hơi nước đề tách tinh đầu ra khỏi các loạt cây có tính 
đầu. Thưởng áp dụng C!,CREHIN trong hoá hữu có để tách các 
chất (rong hôn hợp. 


CẤT PHÀN ĐOẠN (o4), sự chưng cất lần lượt các chất có 
độ sôi khác nhau tư thấp đến cao trong mỗi hôn hợp. Vd. CPD 
đầu mỏ thành những hỏp phần riêng biết cỏ nhiệt đồ sôi khác 
nhau. 


CẤT TẢI (cØ), sự giải phóng một nhần hoặc giải phóng hoàn 
toàn tải trọng tác dụng lên vật thể. Khí CT, ứng suất và biến đạng 
trong vẬt thể sẽ piàm đi. CT hoàn toàn vật thể đàn hồi sẽ trở lại 
trạng thái ban đầu, còn ä vật thể làm việc ngoài giới hạn đân hồi 
sẽ tồn tại biển dạng dư. 

CẤU (nông), ngư cụ khai thác thuỷ sản bằng dây có lưới (hoặc 
không có lưới), có mồi (hoặc không có mồi). C có lưổi có thê là 
€ cần (mỗi dây C mắc vào mật cần) hay € vàng (nhiều đây C 
mắc liên tiếp vào những dầy ngang, tạo thành vàng ©); mối vàng 
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C có thể có hàng nghìn lưới C. Trong nghề C có tưới, có thê 
dùng môi thật, môi giả, hoặc không dùng môi (C rà). C không 
Llưối: chỉ có dây C và mời (thật hoặc gìÄ) thường dùng kết hợp 
với nghề xúc. Đối tượng khai thác chính là các loài thân mềm 
hoặc giáp xác ð biển, hồ, sông trong mùa vị chính. € rà (0k. C 
móc, C giăng): ngư cụ đánh bắt cá bằng lưới C, không có mồi, 
Hệ thống dày buộc nhiều 13; C được thả chắn ngang đường di 
chuyển của cá, móc vào thân khi chúng bơi qua; thường dùng đề 
khai thác cả tầng giữa, tầng đáy. Ö biên, có thể dùng thiết bị cở 
giới để thu và xếp dây C cho khỏi: rối, 

CÂU (ngôn ngữ; A. sentence), đơn vị lớn nhất về ngữ pháp 
của ngôn ngữ, của lồi nói đùng đề thông báo, do tử, cụm từ (ngữ) 
kết hợp với nhau theo nhiíng quy tắc cú pháp của một ngôn ngữ 
nhất định, điễn đạt một ý tương đối trọn vẹn về sự kiện hiện thưc 
với một thái độ, mục đích nhất định của người nói, mang một 
ngữ điệu nhất định. Trong khi nói, C được phân cách với € khác 
bằng một quãng ngất hơi. Trên văn bản, cuối C được ghi bằng 
dấu ngắt cầu (đấu chấm, đấu hỏi hoặc dấu than, w.). 

CÂU (nhạc) 1. Giai điệu ngắn có hoặc không có lồi, diễn tả 
được trọn một ÿ nhạc. 


2. Kết cấu àm nhạc dùng cả vế hay nửa vế của đoạn nhạc 
(x. Hưuh thức âm nhạc). 

CÂU BỊ ĐỘNG (ngôn ngữ), kiểu câu mà vị ngũ là động từ Ò 
dạng bị động, chủ neữ là danh tÙ biên thị đếi tượng của hoạt 
động. Vd, tiếng Anh “The housae was buiL some years ago by 
them" (Ngôi nhà đã được họ xây cách đây mấy năm). Trong tiếng 
Việt, đông tử không có dạng bị động. CRÐ tiếng Việt được cấu 
tạo bầng một vị ngữ có động từ được (hoặc 6, phải) và động ti 
ngoại động, chủ ngữ biểu thị kẻ chu sự tác động của hoạt động 
hoặc đãi tượng mà hoạt động hướng tới. Vd. "Em học sinh này 
được cô piáo khen”, "Kẻ địch đã bị đănh bại”. 

CÂU CẢM THÁN (ngôn ngữ), câu chủ yếu bày tỏ càm xúc 
của người nói, thưởng đùng các phương tiện như thán từ, npữ 
điệu cảm thán, w. Vd. "Đau đón thay, phận đàn bà" (Nguyễn 
Du). 

CÂU CẦU KHIẾN (ngôn ngừ: cơ. cầu mệnh lệnh), kiểu câu 
được phân định theo mục đích phát ngôn, nêu lên nội dung hành 
động đòi hỏi ngưới nghe thực hiện. Vd. "Dây đi !" (cầu khiến 
khẳng định), “Đừng nghịch nữa !" (cầu khiến phủ định). 

CÂU CHỦ ĐỘNG (ngôn ngữ), kiểu câu mà vị ngữ là động 
từ ð dạng chủ động, chủ ngữ là đanh từ biểu thị kẻ hoạt động 
(chủ thể của hoạt động). V4. trếng Ánh " They buílt the housc 
sOrne years Apo" (Họ đã XÂy Xoing ngôi nhà cách đây mấy năm). 
Trang tiếng Việt, động tử không có dạng chủ động. CC tiếng 
Việt được cấu tạo bằng vị ngữ là động từ chỉ hoạt động và chủ 
ngứ là tủ chỉ kẻ hoạt động. Vd. “Em bé đang làm toán". 


CÂU ĐẦU (kiến múc), bộ phận kết cấu vì kèo, đưới đạng thân 
gồ nầm ngane nối hai đầu cột cái với nhau. 


CÂU ĐỐ (văn), trò chơi trí tu‡ bằng ngôn ngữ, phổ biển trên 
thế giái. CD Việt Nam thưởng cớ vần điệu, phần lốn bằng thể 
thø lục bát cho đễ nhớ. Người ra CD vận đụng trí thông minh, 
đưa ra những dư kiên hợp lí, trình bảy một cách lắt léo, nửa kín 
nửa hả, có khi tục mà thanh, thanh mà tục, làm cho khó "giải 
mã“. Nói cách khác CD là câu nói một đằng làm cho người ta 
hiểu một nẻo, rấc rối, phức tạp, nhưng khi “giải” ra thì Lại thấy 
sư việc hiển nhiên, rõ ràng, đơn giản. Vd. "Năm thằng väc hai 
cái sào, lùa bầy trâu bạc bồ nhào xuống khe" (“năm thăng” là 
năm ngón tay, "hai cái sào" là đồi đũa tre, "bầy trâu bạc" là căm. 
"khe" là cô họng). Ngày nay CD còn được xem là một bộ phận 
của văn học thiếu nhi, vừa có tính chất piải trí, vừa có tính chất 
giáo dục, gtúp cấc em quan sát các hiện tượng Xung quanh. 


CÂU ĐỐI (văn), thể văn có hai vế đối xứng, đôi tù, đối ngũ, 
đổi câu; thưởng được dùng để phân ánh tình cảm, thái độ, tư 
tưởng của đởi sống hằng ngày trong xã hội như cưới xin, ma chay, 
\Ễ hội (Lê mừng đô đạt, \ễ thượng thọ, vwv.). Về ý, hai vế liên quan 
với nhau đề diễn (â một nội dung trọn ven (đối xuôi), hoặc ý vế 
trên và ý vế dưới tương phản với nhau (đôi ngược). Lại phải tuân 
theo quy tắc: thanh đối thanh, ý đỡi ý, từ đối tù (từ loại đối từ 
\oại), kết hợp với biện pháp tù từ và lặp kết cấu eú pháp đề đạt 
giả trị \Ới hay ý đep. CŨ là sản phâm của những ngôn ngữ đơn 
lập, đơn tiết có thanh điệu như llián, Việt, Thái... CĐ thường 
khắc trên gố, trên cột trụ, viết trên vàn, trên giấy đề trang trí đ 
đình chùa, miếu mạo, lễ đường, nhà học, thư phòng... CD sơn 
son thếp vàng. khung cham trồ hoa lá, hình ống quyền, bút nghiên, 
lòng trơn viết chữ (Hán, Nôm, Quốc ngúũ), treo dọc hai cột nhà, 
bên trên là hoành phi, cùng với hương án, ngai thỏ, chân đèn, 
bát hướng tạo thành mội tông thẻ trang trí trang nghiêm, rực rố 
nơi thở cúng. Chữ viết trên CD thường cũng là tác phâm mĩ thuật 
của những nhà thư pháp nồi tiếng. Ngày nay C`I) vẫn được dùng 
trên báo chí và trong một số lê, hội. 

CÂU ĐƠN (ngôn ng2), câu có nòng cốt gồm hai thành phần 
chỉ ngũ và vị ngữ, vd. “Giỏ thôi vù và", "Em bé đang làm toán", 
hoặc pồm một từ, một cụm từ làm nòng cốt có chức năng thông 
báo, biêu cảm, ww., vd. “Mưa. Gió". "TUyêU!”. 

CÂU GHÉP (ngôn ngữ; tk. cầu phức hợp), câu có hai hoặc 
nhiều vế, mỗi vế có kiều cấu tao giống câu đơn, liên kết với nhau 
bằng liên tử và các phương tiên cú pháp khác, hoặc không có 
liên tư. CG thường được chìa thành hai loại: CG song song (cg. 
CG tiên hợp) (vd. "Gió thôi mạnh và trời đồ maia”) và CƠ qua 
Lạt (cø. CG phụ thuộc) (vd. "Trải mưa to nhưng nó vẫn ra đỉ"). 


CÂU LẠC BỘ (¿ở chức), tŠ chức hoạt động xã hội nhằm tiến 
hanh các hoat động chính trị, xã hội, khoa học, ki thuật, văn hoá, 
nghệ thuật, thể thao, giải trí. vu. CTB ra đời cách đây khoảng 
300 năm ở Anh, dưới hình thức hội họp của những ngưởi quý 
lộc, những nhà ngoại giao và sĩ quan, đôi khi là của các nghệ sĩ, 
nhà văn, mói đầu chủ yếu là để hoạt đông giải trí. Vào thời kì 
đang lên của giai cấp tư sản, hoạt động CI.B ở Anh, Pháp được 
sử đụng đề thống nhất tư tưởng của những người cùng một giải 
cấp nhằm đấu tranh lặt đô chế độ phong kiến - nhà thở. Vd. 
CLB của phái Jacôbanh, CLB công nhân của Công xÃ Pani, vv. 
Õ Việt Nam, đình làng, nhà rông (ở Tây Nguyên) về phương 
điển nào đó, có thê xem là một kiểu CLB. Thời Pháp thuộc, ð 
thành phổ có các nhà "xéc” của ngươi Pháp và C1.B của quan lại, 
công chức. Hiện nay, CLB là một trong những thể chế văn hoá 
có tính chất quần chúng được phát triền mạnh ò Việt Nam (CLR 
điện ảnh, âm nhạc, cơ vua, thể dục thê thao, vw.) sinh hoạt khuôn 
trong môt chuyên ngành nhất đỉnh, có tính chất giáo dục Văn 
hoá. 

CÂU I.ẠC BỘ PARI (¿20 rế), diễn đàn của các nước chủ nợ 
(chủ yếu thuộc tô chức hợp tác và nhát triển Kinh tế - OECD) 
đề xử lí nợ của các nước mắc nợ. Đước hình thành từ năm 1956. 
Trụ sở đặt lại Pari (Pháp), chủ I¡ch là cục trưởng Cục kho bạc 
thuộc Hộ tài chính Pháp. CI.HP ngày càng có vai trò tích cức, 
trong thời gian 1956 - 82, đã giài quyết được nợ với tổng giá trì 
20 tỉ đôla, từ 1983 - 92 giải quyết được 100 tí đôla. Các Loại nợ 
được đưa ra giải quyết tại CI.BP gồm: nở vay chính phủ (ODĐA), 
nở thưởng mại có sự bảo lánh của cö quan chính phủ nuóc cho 
vay. Diều kiên đề xủ lí nợ: L) Nước mắc nợ đang lâm vào tình 
trạng khó có khả năng trà các khoản nợ đến han hoặc quá hạn, 
2) Nưóc mắc nợ phải có chương trình cài cách kinh tế; 3) Nước 
mắc nở phải cung cấp các tài liêu về tình hình kình tế, cán cân 
thanh toán, phương ân đề nghị xử lí nở, văn thư chính thức đề 
nghị hoãn nợ, vwv. 
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Việc xử lí nợ được thực hiến theo nguyên tắc nhất trí, bình 
đẳng được phi nhận lại trong thoả thuận khung nhiều bén ở 
CLTIP, trên có sở thoa thuận khung, các nước con nợ đàm phán 
tay đôi với nước chì nợ trong thời gian quy định. 

Có 3 phương án giải quyết nợ: phương án TÐrôngtô (hình 
thành tử năm 1988) áp đụng cho các nước có mức thu nhập thấp; 
phương án Triniđat (còn gọi là Thrôngtô mò rộng) áp đụng cho 
các nước có mức thu nhâp thấp và mắc nợ nặng nề, phương án 
Jlauxtón (hình thành năm 1999) áp dụng cho các mức thu nhập 
trune bình thấp (từ ó00 đến 2400 đôla/người/năm). Trong các 
phương án có các giải pháp khác nhau: kéo dài thơi hạn trả nợ, 
xoá một phần nợ, giảm lãi suất (giài pháp xoá nợ không áp dịing 
đổi với câc khoản nợ ODA). 

CÂU LNH (n học, A. statment; instruction), một câu trong 
một ngôn ngứ lẬp trình, xác định môt cấp trong ngôn ngu lập 
trình đó. Có năm lóp lớn các CL: các CL sế hợc, các CI. chuyển, 
các CL lôgic, các CL rế nhánh và các CT, vào - ra, ứng với năm 
loại thao tác sở cấp có bản trong các chưng trình thực hiện trên 
máy tính. 

CÂU TĨNH LƯỢC (ngôn ngữ), câu có những thành phần 
lâm thỡi bị lược bót đi trong ngũ cảnh (nói và viết), ngưới nghe, 
người đọc vẫn có thể hiểu được và khôi phục lại thành phần bị 
lược bót đó. Vd, 


CTT chì ngũ: - Anh đang làm gì đấy 2 
- Dang học bài. 
CTL vị ngư: - Ai đang đi ồ phía trước ? 
- Nam. 
CTTL cả chủ lấn vị ngữ: - Lúc nào thì chị lên đường 7? 
- Ngày mai 
CẦU (giao thông), công trình nẫm trên tuyến 
đường ô tô, tuyến đường sắt hoặc tuyến đường ống, ~ 
w., dùng để vượt qua các chướng ngai như dòng 


nước, thung Lũng sâu, vực sâu, đường sắt hoặc đường _ Ÿxq?--ƒ 
ô tô khác. Ở bến cảng còn có loại C tàu nhô 1ù bở 
ra vùng nước sàu để các tàu thuyền cập bến. Các 
C trên tuyến đưỡng giao thông có thể được phân 
loại theo nhiều cách: I) theo eäng dịng: C ô tô, 
C duỡng sắt, C đường ống, C thành phố, C đi bô, 
C đi chung; 2) theo vật bùệu lâm cầu: C gạch, C 
đá, C` gã, C tre, C bê tông, € bê tông cốt thép, C 
thép, C kim (oại, w ; 3) theo hình dạng C trên mặt 
bằng: € thẳng, C chéo góc (C xiên), C cong, C 
xoắn ốc, w.,; 4) theo thời hạn khai thác: C vĩnh 
cưu, C tạm thời; 5) theo kiều của kết cấu chịu lực chủ yếu: C 
đàm, C bán, C khung, € vòm, C treo dây võng, € treo dây xiên, 
C pháo (C nồi), w. Một công trình C bao gồm: kết cấu nhịp (kết 
cấu bền trên), mổ trụ (kết cầu bên đưới), đường dẫn vào cầu, 
công trình điều chính dòng nước và bảo vệ €C chống xói, chống 
Va trôi. Ô Vi£t Nam có một số C Llón bắc qua sông như cầu Thăng 
Long, cầu Chương Dương (Hà Nội), cầu Ilàm Ràng (Thanh 
iloá), cầu Bến Thuy (Nghệ An). 


CÂU (sân khấu), động tác chân trong vũ đạo tuông. Một chân 
làm trụ, một chân co trước vế (giông động tác đá cầu). Thưởng 
dùng trong các Vai tướng và kép võ mặc giãp. € còn là nghệ thuật 
sử dụng đõi bia trong biểu điển tuồng. 

CẦU (kành tếY, số lượng hàng hoá và dịch vụ mà người tiêu 
dùng cần và có thể mua được với mội giã nào đó, vào một thải 
gian nào đó trên thị trường. C không chi xét đưới hình thái hiện 
VẶtI (VẬI chât) mà chủ yếu phải xét dưới hình thái tiền tê, tức là 
nhu cầu có khả năng thanh toán. Là một khái niệm cơ bản trong 
kinh tế thị trường, chiếm một vị trí trung tAm trong phân tích, 
dư đoán và xác định chính sách kinh tế, C chính tà sức tiêu thu 
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của thị triống, vì C là một bên của quan hệ cung - C, mà quan 
hệ này lại vận động theo quy luật cung và €, thể hiên qua cở 
chế hình thành giá cả. C mang tính co giãn và biến động ngược 
VỚI gìã (giá càng tăng thì C càng giảm). Nhưng sự co giãn ấy 
không mông nhau tuỳ theo loại hàng và mãăt hàng (vd. đối với 
hàng thiết yếu và tiêu dùng rộng rãi, khi giá tăng đến mức nào 
đó thì C sẽ dùng lại; trái lại, đối với hàng xa xỉ thì C gần như 
độc lập với giá, thậm chí có khi giá tăng mà C vẫn tiếp tục tăng). 
C còn biến động theo mức thu nhập của dân cư (thu nhập càng 
cao thì C cảng cao). Ngoài ra, C còn biến đông tuỳ theo (oai 
hàng, mặt hàng, khả năng có nhiều hay ít hàng thay thể, tuỳ theo 
tính chất của thị trưởng là tự do cạnh tranh hay có độc quyền 
về phía ngưới mua hoặc ngươi bán về mặt hàng nào đỏ hay có 
chế độ kế hoạch hoá tiêu dùng và có định lượng cung cấp, w. 
Xét về mặt vi mô hay vì mô, C có khác nhan. Về vi mô, C của 
một nevi0i, một gia đình, môt tác nhân kinh tế chỉ giới hạn chủ 
yếu trong quan hề giữa giá thị trưỡng của một loạt mặt hàng 
nào đó và thu nhập của đơn vị tiêu đùng. Về vĩ mô, đó là C 
tông thể, có quan hê đến cà nền sàn xuất, đến khối lượng cùng 
cơ cấu hàng hoá và dịch vụ, đến tổng thu nhập bằng tiền của 
dần cư nói chung và của các tầng lốp dân cư có mức thu nhâp 
và nhu cầu tiêu dùng khác nhau (kế cả tiêu đủng cho sản xuất 
và tiêu đùng cho cá nhàn). Trong nền kinh tế hàng hoá, nhiều 
thành phần vận động theo cơ chế thị triởng có sự quản lí của 
nhà nước, nói chung là trong nền kinh tế thị trường, việc nghiên 
cứu €, những yếu tổ hình thành nó, cũng như sự biến động của 
nó trong quan hệ cune - cầu là môi vấn đề rất quan trọng trong 
viếc dịnh ra chiến lược dảì hạn cũng như chủ trưởng tình thế 
phát triển kinh tế và nâng cao mức sống của nhân dân, 
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Cầu 
1 -Mõ cầu; 2 - Kế! cấu nhịp; 3 ~Lân can trên cầu; 4 - Khối nón đất đầu cầu; 
5 - Móng cóc của trụ cầu; 6 - Mớc nước cao nhất (MNCN); 7 -Múc nước thông 
truyền (MINTT); 8 - Mức nước thấp nhất (MNTN); L ~Chiều đài toàn cầu. 


CẦU RÁN (maø thông), cầu bằng bê tông côt thép (rất hiếm 
kh› bằng kim loại), có mặt cắt ngang kết cấu nhịp hình chữ nhật 
với chiều cao khá nhỏ so với chiều rộng. CH bê lông cốt thép có 
thề được thì công toàn khối đúc tại chỗ, thi công lấp ghép tử 
những khối mặt cắt chữ nhật đặc hoặc rỗng, thi công bán lấn 
ghép từ những tấm hoặc thanh, sao đó đỗ bẽ tông tại chỗ liên 
kết Lại thành mót khôi. 


CẦU BẢN MỐ NHẸ (gao tháng), toại cầu bàn môt nhịp, 
trong đó hai mố được cấu tao dưới đang hai tưởng mỏng nhưng 
đủ chịu Lực, đựa thêm sự liên kết với kết cấu nhịp ở trên đình và 
có các thanh chống ở phần bệ móng của hai mề tạo thành sở đồ 
khung chữ nhât có bổn khóp. Kết cấu CHMN ôn định dược là 
nhờ áp tực đất tác đụng đối xúng lên hai mô, cho nên khi thị 
công phải chú ý đắp đất cao đần lên đều đồng thời cho cả hai 
mô. CBMN chỉ dùng cho cầu ô tô. 

CẦU BẼ TÔNG CỐT THÉP (glaoø thông), cầu có kết cấu 
nhịn và cả mồ trụ làm bằng vật liêu bê tông cốt thép. Phân toại: 
CBTCT thường (có cốt thép thông thường), CRÝCT úng xuất 
trước (cớ cốt thép chủ được kéo căng (tạo ứng (lực nén trước tronp 
bê tông). Phân toai theo phương pháp thi công bê tông: cầu đúc 
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bé tông lại chỗ (như đúc trên đà giáo, đúc hãng, ww.); cầu lắp 
phép (đúc sẵn từng phiến đàm). CBTCT úng lực trước (cg. dự 
ứng lực hoặc tiền áp) cho phép tẠn dụng khả năng chịu kéo kắn 
của cốt thép cường độ cao và khả năng chịu nén cao của bê tông 
mác cao, vì Vậy có ưu điểm là vượt được các nhịp đài hơn và 
trọng lượng nhẹ hon so với kết cấu nhịp bê tông cối thép thường, 
đem Lại hiệu quả kinh tế. Phân loại: CRTCT úng lực trước có 
cối thép được kéo căng trước khi đỗ bẽ tông (cø. kết cấu dự ứng 
lực căng trước), CBTCT ứng suất trước có cốt thép được kéo 
căng sau khi đổ bê tông (eg. kết cấu dự ứng lực căng sau). Ở 
Việt Nam, CBTCT ứng Lực trước đầu tiên là cầu Phủ Lã (Đông 
Anh). CBTCT quy mô lón nhất là các hệ thống cầu dẫn: cầu 
Thăng Ì ong - Hà Nội, CRTCT ứng Le trước kiêu khung chứ T: 
cầu Bía (Hải Hưng), cầu Niệm (Hải Phòng), cầu An Dương (TIải 
Phòng) và cầu Thái Bình. 


CÄU BẾN THUỶ (gao thông), cầu đường bộ vượt sông Lam 
tại km 467 + 500 trên quốc !Ô LA ở phía nam thành phố Vinh 
(Nghệ An). Chiều dài toàn cầu 630,5 m, gôm 8 nhịp đầm bé tông 
cối thép đự ứng lực 133 m và 5 nhịp dầm thép (2 nhịp 53 m và 
3 nhịp lên tục 84 - 83 m), cho bai lần ô tô H30 và đưồng ngươi 
đi rộng 2,50 m ö hai bên thượng hạ lưu cAu. CHT khởi công ngày 
3.2.198ö6, hoàn câng ngày I.9.1990. 

CẦU CÁP (gtao thông) x. Cầu dây, Cầu treo. 

CẦU CẦM (ra !í), phụ \uu cấp I của sông Thái Bình bắt 
nguồn 1Ù đẻo Che Nu và đồ vào sông Thái Bình ở Vân Dộng. 
Chiều dài 21 km. Diện tích )uu vực 81,6 km2, mật độ sông suối 
đạt 1,04 km/km?. Sông CC có nguồn cát vàng đã và đang được 
khai thác. 





Cầu cất 
a ~Cầu cất (kiểu nâng, hạ tịnh tiến thẳng đứng); 
b -Cầu cất (kiếu quay quanh một trục năm nạarng); 
c -Cầu quay (sơ đồ mặt đứng và mãi bằng). 


CẦU CẤT (ao thông), Loại cầu đặc biệt, có các có cấu máy 
móc đề có thề nâng cao tịnh tiến hoặc quay một hay vài kết cấu 
nhịp quanh một trục nằm ngang trone thời gian nhất định, để 
tàu thuyền có chiều cao lớn có thể qua lại đưới cầu được đễ dàng. 
Sau đó Lại hạ kết cấu nhịp xuống như cũ đề tiếp tục cho xe chạy 
qua cầu. Điền hình của CC là cầu Tháp ð LuAn Đôn (nước Anh), 
các cầu à Xanh Pẽtecbua (nước Nga). Ở Việt Nam (Hải Phòng), 
trước kia có CC, hiện nay đã bị phá bỏ. 


CÂU CHÀY (địa fí), sông bất nguồn từ mi Đèn, ở độ cao 
955 m, chảy theo hướng täy bắc - đông nam và nhập với sông 
Mã ở Châu Trưởng (Thanh Hoá). Dài 87,5 km. Diện tích lưu 
vực 551 km2, độ cao trung bình 114 m, độ đốc trung bình 5,4%. 
Mang lưới sông suối kém phái triển, mật độ trung binh 
0,47 km/kmˆ, lượng nước khá đồi dào. Môđun dòng chảy năm 
đạt khoảng 30 - 40 Vs km” tương ứng với lưu lượng trung bình 
nhiều năm là 22 mỶ⁄s. 


CẦU CHỈ (điện; tk. cầu chày), khí cụ đón giàn nhất để cắt 
mạch điện khi cưỡng độ dòng điện Irong mạch vượt quá trị số 
cho phép. Phần tử chính của CC là dây chảy có đạng sợi, thanh 
hoặc tấm phẳng làm bằng kim loại đễ chảy (thưởng bằng kẽm 
hoặc bạc). Khi đòng điện chạy qua đây vượt quá trị số định trước, 
dây kim loại được nung nóng và chày, Cưởng độ dòng điện càng 
lón, thời gian làm chảy CC cảng giảm. CC được sử dụng cho các 
cấp điện áp từ 110 kV trở xuống, CC điện áp thấp có dòng điện 
danh định đến hàng nghìp ampe. Tên gọi CC được dùng đo thói 
quen, nên gọi cầu chảy vi hiện nay trong nhiều trưởng lợp ngưới 
ta dùng các kim loại khác thay chị. 

CẦU CHỦ ĐỘNG (cø #;/), cụm tổng thành của máy tự hành 
(Ô tô, máy kéo, ww.), truyền lực tử động cd đến bánh xe chủ động. 
Có CCD sau (thưởng gặp hơn cả) và CCD trước (phân biệt với 
cầu trước, thưởng chỉ là hệ thống treo độc lập). CCDÐ gồm: bộ 
truyền động chính, bộ vì sai và nửa trục. Khi !Ất cả các cầu (sau, 
trước) đều là CCD thì ó tô được dẫn động hoản toàn. 


CẦU CHƯƠNG DƯƠNG (gi2o hông), cầu đường bộ vượt 
sông Hồng tại Hà Nội, cách cầu Lang Biên 800 m về phía hạ 
lưu. Chiều đài toàn cầu 1210,9ó m, gồm 11 nhịp đầm thép, trong 
đó có ba nhịp liên tục (88 + 92 + 90) và 8 nhịp giản đón có khâu 
độ 85 - 89 m. Ngoài ra, các nhịp trên bái ven sông đều là đầm 
tiên hợp thép - bê tông cốt thép. Do tận dụng vật liệu sấn có đã 
bố trí các nhịp này có khâu độ khác nhau: bờ Hà Nội ó nhịp (2 
nhịp L7 m, 4 nhịp 28 - 30 m), bờ Gia LAm 3 nhịp (11 m, 1? m 
và 30 m). CCD được thiết kế cho hai làn ô tô H30 tấn đi giủa, 
phần cánh gà hai bên giành cho xe cơ giới nhẹ (6 tô Hếố), mỗi 
bền rộng 5 m. Theo hà sơ thiết kể, đầu cầu phía Hà Nội có đoạn 
cầu cong vượt trên phố Trần Quang Khải và Nguyễn Hữu Huân. 
Nhưng do vốn đầu tư có hạn, hạng mục công trình này không 
được xày dựng, do đó giao thông ở đầu cầu phía nam chưa được 
thuận tiện. CCD khởi công đầu năm 1983, hoàn công ngày 
30.6.1985. CẦu hoàn toàn do kĩ sư và công nhân Việt Nam thiết 
kế và thi công. 


CÄU CÓ MÁI (kiến múc), loại cầu có hai phần: trên là nhà, 
dưới là cầu (thượng øi4 - hạ kiều). Ngoài mục đích giao thông, 
CCM còn là cõng trình kiến trúc công cộng phục vụ cho việc 
nghỉ ngơi (đôi khi còn kết hợp hàng quán) hoặc l một bộ phận 
của tông thể kiến trúc cành quan (vd. Nhật - Nguyệt tiên kiều Ờ 
chùa Thầy - Hà Tây). Được xây dựng theo tứng nhịp, từng gian 
và uốn cong. Hai bờ chân cầu thưởng xây gạch hoặc kè đá vững 
chắc. Phần lớn phần cầu là kết cấu gỗ cột tròn, cắm hdúì nghiêng 
xuống đáy, đồ xà ngang của tùng nhịp, trên xà ngang đặt xả đọc 
và lát ván mặt cầu. Phần kiến trúc tắp trên mặt cầu là nhà, kết 
cấu gô lợp ngói, đựng trên các xà ngang và chia cầu thành một 
hoặc ba gian theo chiều dọc (gian giữa rộng 1À lối qua tại, hai 
bén hẹp hơn đặt bục hoặc đóng ghế gỗ dọc theo thành cầu để 
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khách nghỉ ngơi). Đôi khi cầu quy mô lớn gắn liền với mội công 
trình tôn giáo - tín ngưng (vd. Chùa Câu - Hội An), cũng eó 
nơi xây thêm miếu thở, đặt bia đá và có nhà bìa ð một bên đầu 
cầu, hợp thành một tông thê kiến trúc. 


CẦU CONG (giao thông) 1. Cầu nằm trên tuyến đường cong, 
cầu thì cong nhưng môi nhịp lại là một đoạn thẳng. Tuỳ theo cấp 
dường mà dùng CC có bán kính lớn hay nhỏ. Ö Viết Nam, có 
một số CC loat này 

2_ Cầu có Kết cẤu nhịp đạng cong trên mặt bằng. Mối nhịp là 
mặt đoạn TH (cong). 


CẦU CỐ ĐỊNH (giao thônp), Voại cầu được xây đựng cô định, 
không thể cất được như cầu cất, không thể quay được như cầu 
quay. Ö Việt Nam, hầu như tất cà các cầu đều là CCD. 


CẦU ĐAO (4i@n), khí cụ đóng cẮt điện, truyền động bằng 
tay, có phần tiếp xúc động hình lưới đao đóng Vào má cố định 
kẹp chặt bằng lò so CŨ được dùng vái điện áp tử 1000 V trổ 
xuống. Ở các CD đóng cắt dòng điên lớn (hường có một số má 
tiếp xúc nối nhau song song vào một cưc. Đôi khi có hộp dập hồ 
quang. 

CẦU DẪN (1ao thông), một phần của công trình cầu toại 
lồn. là đoạn cầu nổi liền piữa phần cầu chính (vươt sông) với 
đường. Thông thường, CD là đoạn cầu dốc đề mặt đường sắt 
hoặc mặt đương ô tô trên cầu có độ cao được nàng đần đến độ 
cao mặt đưởng trên câu chính vượt qua sông lồn. CI thưởng à 
phần bên bờ trên cạn. Ở Việt Nam (Hà Nội) có đoạn CD điền 
hình göm rất nhiều vòm liên tiếp trên quãng đường sắt tử ga Hà 
Nôi đến câu Long Biên. Cầu Thăng Lang. có phần CD đương ô 
lô đài gần 2000 m và phần CD đường. sắt đài gàn 400 m. Ở 
Nhật Bàn, cá nhiều đoạn CD hình xoắn ốc để tiết kiệm diện 
tích xây dựng. 


CẦU DÃY (giao thông, tk. cầu cáp), một loạt cầu đặc biệt được 
sảng tạo và sử dụng trong chiến tranh chống chiến tranh phả hoại 
bằng không quan ở Việt Nam (1966 - 75). Cầu gồm nhiều dạng 
tuỳ theo công dụng: 1) Loại chỉ dùng hai dây cáp bằng thép (thép 
mềm) giăng song song qua sông, suối để ô tô đi trực tiếp trên 
đây (bánh xe ô tô có lắp thêm vành phụ có rãnh đề lăn trực tiếp 
trên đây). Dây móc trực tiếp vào bở qua hồ thế đào trong đất bỏ, 
khi xc đi mối móc đây, khi đi qua thì cuốn dây lại. Loại này được 
sử dụng đặc biết cho các đoản xe quân sự, hành quân đã chiến. 
2) Loại co pha gỗ chạy trên hai hay nhiều dây cáp móc song song, 
ô tô hoặc các loại xe khác đỗ trên phà. Khi qua cầu, phà có thể 
tự hành hoặc đước kéo tử bở này sang bở kia bằng tời máy đặt 
trên bở. Việc chống lật xe hay phà khi di chuyển trên CD đã được 
giải quyết bằng các phương trình có học về "ôn định của vật nặng 
dị chuyển trên dây mêm đàn hồi”, do các nhà nghiên cfứu về có 
học kết cấu của Việt Nam sáng tạo tỉ những năm 1066 - ó8. Vì 
cầu không có một kết cấu phụ nào khác (cột cầu, dầm cầu, vw.) 
nên rất khó bị phát hiện và đánh phá. 

CÂU ĐẢO (dân tộc), \ễ cúng thần linh để cầu phe. Ngày xưa 
người ta quan niệm rằng Trỏi Đất và con người có cảm ứng vói 
nhau, cho nên những hiện tượng trong vũ trụ như Mặt Trời, Mặt 
Trăng, các vì sao, nẵng, mưa và các hiện tượng trong xã hôi như 
hơa, phúc, no, đói... đều do thần lữnh tắc động đến con ngươi. 
Lễ này không phải của từng gia đình mà là do một cộng đồng 
tiến hành như LỄ cầu an, cầu phúc ở cấp làng xã; lễ cầu mưa (đảo 
vũ) khi vùng nào đó hoặc cả nước bị hạn hán. Có những lễ CD 
chỉ tiến hành ở cấp triều đình như tế đàn xã tắc, tế đàn Nam 
Giao, tế cỡ (tế ki đạo), wv 


CÂU ĐO (điện), dụng cụ đo điện có bôn hoc nhiều nhánh 
đùng để đo điên trở, cảm kháng, dung kháng, vv . bằng phương 
pháp so sánh với phần tử chuẩn. CD được cấu tạo theo sở đồ 
mạch cầu cùng với một điện kế chi số không (x. Mạch cầu). 
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CẦU GAI (tình; Echinotdea), lớn động vật không xương Sôn6, 
ngành Da gai (Echinodermat4), sống trên thềm biển và vùi trong 
cát biên. Có thể hình cầu, hinh tim hay đẹt, không có tay, có một 
tóp vỏ ngoài cúng mang gai linh đông dùng dí chuyền và tư vệ. 
Miệng nắm ở mặt bụng bén trong chứa bô phận hàm phức tạp 
(đèn Aristôt). Thức ăn chính là rong. tảo, mùn bã và động vẬt 
nhỏ. CG có khoảng 800 Loài hiện sống và 2500 loài đã tuyệt 
chúng. Phần thành hai phân lớp: CG đều (2gu/2ma) xuất hiện 
vào kỉ Sdua; CG không đều (R££u¿4ÌZia) xuất hiện vào kỉ Tura. 
Vùng biên Việt Nam, thưởng gấp CG ở bở đáy đá, các vùng san 
hô, hiện đã biết hơn 20 Loài thuộc các chỉ ŠS2Ùmdcis, Termmiopleurus, 
Diadema, Clụpeaster. Các (oài thường găp: Diadema setoaum, 
Tripneustec graHlla, Peronella orbicularis, Chpeaster reHcHÍatuc. 
Nhiều nơi dùng CG làm thực phâm, làm mắm. 


CẦU GIÓ (mỏ), bô phận của hề thống thông gió nhằm phân 
cách các luông gió giao nhau dưới mỏ hầm lò. 

CẦU HAI (4ia 1í), phá ở bở biến phía đông nam thành phổ 
Huế đo đài đất Vĩnh Bảo ngăn vói biển. Diên tích 84 km', dài 
13 km, nơi rộng nhất 8 km, thông vúi phá Tam Giang qua các 
đầm Án Truyền, Thanh ] Am, Hà Trung. Thông ra biển qua cửa 
Tư Hiền. Cư dân ở đày đánh bắt và nuôi trồng hải sản. 


CẦU HAI TẦNG (giao thông), cầu với kết cấu nhịp có hai 
tầng xe chạy. CHT thưởng là cầu toại lấn, tầng dưới đành cho 
đưởng sắt, tầng trên đành cho xe ð tô. Kết cấu nhịp của CHT có 
dạng dàn thép với chiều cao không đải. Ö Việt Nam, cầu Thăng 
Long có hai tầng. UỈu điểm: giảm kích thước mố trụ, kết hợp cầu 
cho đường sắt và đường ô tô nên tiết kiệm vật liệu. Khuyết điểm: 
phải đưa đường ô tô Lên tầng cao, đông thời phíc tạp trong quản 
li, tô chức và an toàn giao thông. 


CẦU HÀM RỒNG (giao thông), cầu vượt sông Mã è tỉnh 
Thanh lioá, cách Hà Nội 170 km về phía nam (tính theo đường 
sẤt km 170 + 479). CHR trước kia do Pháp xây dựng không có 
(ru Ở giửa và là cầu vòm thén. Trong chiến tranh chống Pháp, 
CHR bị phá huỷ (1946). Năm 1961, Viện thiết kế đưởng sất thiết 
kế mới, khỏi công đầu năm 1962, hoàn công naày 19.5.1964. CI [R 
pôm hai nhịp dầm thép liên tục 2 x 80 m, ở giữa là đường sắt, 
hai bên có đường ô tô H13 và đướng người đi bộ. Trụ giửa đùng 
móng cột ống bê tông cốt thép 155 em, hạ bằng búa rung B/7-VA 
(B/? -I160). Trong chiến tranh chống MÍ[ 1965 - 62, CHR đã bị 
đánh bom nhiều lần nhưng không đồ. Sau chiến tranh, năm 1973, 
CHR được khôi phuc lại: trụ giữa vẫn dùng Lại móng cột ống, 
đầm thép cũ được tháo đó, lắp thay bằng hai nhịp 80 m giản đơn 
(không liên tục). 


CẦU HIỀN LƯƠNG (giao tháng), cầu vượt sông Bến Hải 
tai Hiền Lưỡng km 735 + 114 (quốc lộ {AÄ), vĩ tưyến 17. CHL cũ 
do Pháp xây dựng, gồm 7 nhịp đầm thép, mỗi nhịp có khâu độ 
32 m. Khô cầu 4 m, chỉ chạy được một làn xe ð tô. 'heo hiệp 
định Gidnevơ (1954), Việt Nam tạm bị chia cắt làm hai miền 
(ấy giới hạn ở vi tuyến 17), điểm giữa cầu chính là điểm phân 
giới của hai miền Bắc và Nam. Năm 1922, quân đội Mĩ rút khỏi 
Quảng Trị, CHỈ bị ném bom phá huỷ hoàn toàn, Năm 1976, Việt 
Nam xây dựng một cầu mới cách cầu cũ 35 m về phía ha lưu, 
pồm 4 nhịp dầm thép VN - 64. môi nhịp 45 m, khô cầu 6 m cho 
Ô tô HIA. Hiện nay, CHL đang được dư kiến khôi phục lại tật 
đúng vị trí cũ. nhưng với Hêu chuẩn kĩ thuật eao hơn (tải trọng 
và khô cầu lớn hơn trước). 


CẦU KÈ (4a /), huyền ð phía tây tỉnh lrả Vình. Diên tích 
241 tm2. Gầm I thị trấn (Cầu Kê); 9 xã (Iloà Ân, Châu Điền, 
An Phú Tần, Ninh Thới, Phong Phú, Phong Thạnh, Tam Ngãi, Thống 
Hoà, Thanh Phú), huyện b ở xã Hoà Ấn. Số dân 111628 (1993), gồm 
các dân tốc: Kinh (60%), Khøme (3125), Hoa, w. [A đồng bằng 
rất phẳng và thấp nằm dọc bở trái sông Hâu, thuỷ (triều lên xuống 


mạnh, sông ngòi chằng chịt (20 m/ha). Trồng nhiều lúa, mía, diÌa, 
đậu. Chăn nuôi lợn, vị( đàn, tôm. Giao thông chỉnh: tình lộ 37 
chạy qua. Irưóc 1975 \à huyên của tỉnh Trà Vĩnh, từ 1976 thuộc 
tinh Cửu Láng, tử tháng 12.1991 trở lại tỉnh Trà Vinh, 

CẦU KIM LOẠI (giao (hông), cầu có kết cấu nhịp (hoặc cà 
một phần của mố trụ) làm bằng kim loại. Nếu kim loại đó là 
thép, go! là cầu thép. Có (oai câu bằng hợp kim nhôm. CKT. được 
dùng chủ yếu để vượt qua các nhịp dài hơn 40 m, đặc biệt là các 
cầu trên tuyến đường sắt. Ufu điểm: nhẹ, thì công nhanh, vượt 
được khẩu độ tồn, chịu tải trọng xung kích tốt, dễ tăng cường 
sửa chữa hoặc thay thế. Nhược điểm: cầu phải được bảo vệ chu 
đáo bằng mọi biến pháp để chống tác động ăn mòn của môi 
trường. Ở Việt Nam, cầu Thăng Long là cầu thép có khẩu độ 
nhịp lún nhất (\ = 112 m). 





Cầu kim loại 
1 - HỆ giằng liên kết ngang; 2 - Dầm chủ; 3 - Hệ giằng liên kết 
đọc; 4 - Mặt cầu đường sắt; 5 - Sườn tăng cường; 6 -Gỗ: cầu; 
7 - Cổng cầu; 8 - Bản mất cầu ô tô; 9 - Dần chủ; a - Cầu dầm 
đặc; b - Dằm thép liên hợp bán bê tâng cố đính; c, d - dàn thép, 


CẦU LẶN SÀU (4¿2 (/), quả cầu bằng thép, có đường kinh 
khoảng 150 cm, thành dày 3 cm, chịu áp lực nuác ỏ độ sAu 
1500 m và lón hơn. Nấp quả cầu có hai cửa ló sáng làm bằng 
thuỷ tỉnh thạch anh, với bánh lái giữ cho nó không quay trong 
khi thả xuống theo đây cáp. Trong qua cầu cỏ những quả bóng 
chứa oxi, đèn pha và hệ thống điện thơạa biên lạc Với tàu biển 
(rên mặt nước. Cầu lặn dùng nghiên cứu độ sâu, các vực sâu 
của đại đương. 


Huồng lặn [do Pica (Ph. Augustc Piccard, 1884 - 1962) ngưởi 
Thuy Sĩ chế tạo| đã từng xuống tối đáy vực Marian à độ su 
10919 m, nhiệt độ 2,4°C. 

CẦU LIÊN HỢP THÉP - BÊ TÔNG CỐT THÉP (gizo 
thông), loại cầu vói kết cấu nhịp cỏ bộ phận chu bực chính là hệ 
đầm thép hoặc dàn thép đú phần bản mặt c3u hé tông cốt thép. 
Các bộ phận này cùng tham gia chịu lực chung, phát huy ưU điểm 
chịu kéo tốt của kết cấu thép và ưu điểm chịu nén tốt của bản 
bê tông. 


Kết cấu này đã được cài tiến rất nhiều, có thể kết hợp với cáp 
thép dự ứng lực ngoài, hoặc kết hợp với hê dây treo, cột tháp đê 
tạo ra hệ cầu dây xiên - đầm cứng. 

Ỏ Việt Nam, đá xãy dựng rất nhiều cầu thuộc loại này theo 
hệ nhịp giản đón dài 12 ~ 30 m. Đặc biết có cầu Dò Quan 
(Nam Định) thuộc hệ đầm lên tục 42 m + 63m + 42 m (xây 
dựng xong 1994) va cầu Yên Biên (Hà Giang) thuộc hệ tiên tục 
52 m + 48 m (xây dựng xong 1995). 


CẦU OETXTÓN 


CẦU LONG BIỂN (øtao thông), cầu đầu tiên vượt sông Hồng 
tại thành phố Hà Nội, trước đây mang tên cầu Dume (Pawl 
Doumer) do Pháp xây dựng (1889 - 1902). Cầu đành cho đường 
sắt đen (khổ 1000 mm) chạy ở giữa. Hai bên là đưỡng ð tô (rộng 
2/7 m) và đường đi bộ (rộng 0,8 m). CI.R gồm 19 nhịp đầm thép 
(dạng đầm mút thưa có nhịp treo). Trừ hai nhịp biên, các nhịp 
ở giữa có khâu độ 75 m (nhịp số chăn) và 105 m (nhịp số lở), 
các trụ đều dùng móng giếng chìm hơi ép. Chiều dài toàn cầu là 
1641 m. Trong chiến tranh chồng Mĩ (1966 - ó7), CLB đã bị 
đánh bom nhiều lần. Các nhịp bị đánh đồ đá được thay bằng 
các loại đầm bán vĩnh cửu có khâu đô ngắn đặt trên các trụ mới 
(dùng móng cọc). Sau khi có cầu Chương Dương, CLB chỉ đành 
cho đường sắt, đường xe thô sơ và đường đi bộ. 

CẦU LÔNG (thể thao, tk. Badminton, tên mội thành phố ô 
Ánh), môn thể thao dùng vợt đánh quả cầu qua bại trên tưới cao 
1,55 m, căng gia sân hình chủ nhật (12,4 x 6,Í m đùng cho đánh 
đãi, 13,1 x 5, 2 m đùng cho đánh đón), Ra đổi ö Ia Mã cô; được 
biêu diến lần đầu tiên ở thành phố Radminton. Cách đấu: người 
chơi đánh cầu qua lưới rơi trên sân đổi phương, không để chu 
rdi trong sân mình. Sân CL nhỏ, it tốn kém, có thể xây dựng trên 
vùng đất hẹp ở các khu phố nẻn rất được quần chúng ưa thích. 
Liên đoàn cầu lông quốc tế (IBF) thành lập năm 1934, hiện có 
hơn 20 liên đoàn quốc gia thành viên. T1 1984, ba năm một lần 
IBF tổ chức Cup Tomat cho đội nam và Cup LJher cho đội nữ. 
CL hiền có trong chương trình cúa đại hội thê thao Châu Á và 
đại hội thể thao Dông Nam Á. Từ 1972, tổ chức giải vó địch thế 
giới. [iên đoàn cầu lông Việt Nam thành lập năm 1990, Hằng 
năm có tô chức giải vô địch toàn quốc. 

CẦU MÁNG (thuỷ lợi), công trình thuỷ Lợi xây đựng bằng bê 
tông cốt thép, xi măng lưới thép, hoặc vói loại nhỏ có thể bằng 
Sắt, pÕ, cót tre trát kín nước.... mặt cất của máng có đạng hình 
chũ nhật, hình thang hoặc nửa hình tròn, w. CM được bắc ngang 
qua các sông, suối, kênh, đầm lầy, sươn dốc, vùng đất cát thấm 
nước, w. đề chuyển nước từ bên này sang bên kia. 


CẦU MUỐI (ho4), đụng cụ thí nghiệm hoá học, nhất là điện 
hơá, thường có hình chủ U, đựng thạch đã nấu chín và bão hoà 
chất điện li (thường là kali clorua). CM đóng vai trò chất dẫn 
điện tốn, nối hai dung dịch chất điện li cần khảo sát. 


CÂU NGANG (/a 1), huyện ở phía đồng nam tỉnh Trà Vinh. 
Iiện tích 3§1 km”. Gồm I thị trấn (Chu Ngang), 9 xã (Mỹ Hoà, 
Kim Iloa, Vĩnh Kim, Mỹ I ong, Hiếp Hoà, Nhị Trường, I.ong Sốn, 
Hiệp Mỹ, Thạnh Hoà Son). Số dân 131852 (1993), gồm các dân 
tộc: Khome (32,42), Kinh. Là đồng bằng ven biên, ở bở phải 
đoạn cuối sông Tiền, trông ra cửa Cung Hầu và cửa Cô Chiên, 
có sòng Cầu Chông chảy qua. Rò biên đài 16 km. Kinh tế chủ 
yếu trông hía, thuốc tá, (ạc, đừa. Nuôi vịt đàn, đánh cá biển. Tỉnh 
lộ 35 chạy qua, có 68,1 km đường bộ, 65 km đưỡng thuỷ, Có 
nhiều chùa Khdỏmc và nhà thỏ đạo Glató. Tháng 9.1981, huyện 
Cầu Ngang chía ra một phần làm 
huyện Duyên Hải Trước 1975, là 
huyền của tính Trà Vĩnh, tú 1976, 
thuôc tỉnh Cửu Long, tủ 12.1991, 
trở lại tính Trà Vinh, 


CẦU OETXTƠN (in), cầu 
đo gồm bốn nhánh là những diện 
trỏ. Dùng đề đo điên trở (R,) của 
một phần tí bằng cách so sánh với 
điện trồ chuẩn đã biết. Cau đo 
mang tên nhà vật lí người Anh 
Octxtdn (A. Charles Wheatstone; 
1802 - 75) đề ra phưdneg pháp đo 
diên bằng mạch cầu năm 1844 (+. 
Cầu áo). 








Cầu Oetxtón 
(A. Wheatstone br:dge) 
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CC CẦU ONG 





CÂU ONG (ông), khung gồm bấn thanh gỗ đóng lại, dùng 
đề gản tầng ong. Hai thanh trên của cầu đùi 2 - 4 lỗ nhỏ đẻ 
luôn dây thép (0.5 mm) căng thành 3 - 4 đưởng thẳng song 
sang đề gấn chân Tầng. Ỏ phía đuáó: thanh trên của cầu có một 
rãnh sâu, rộng 3 - 4 mm, để pấn mép trên cla chân !Àng vào 
rãnh cho chắc. Có thê thay gô bằng chất dẻo. Khung mang bánh 
tÔ, tức phiến sáp có lồ tô ở cà hai mặt, để ong chứa thức ăn 
(phấn và mẬt) và để ong chúa đẻ trứng. Khoảng cách g›ữa các 
bánh tö là 8 - 92 mm, hẹp hơn ong không tiếp thu, rộng hơn ong 
sẽ xây thêm cầu phụ (cầu lưổi mèo). 


CẦU PHAO (61ao thông; 1k. cầu nôi), cầu vidt qua đồng nước, 
có kết cấu chịu lực chính tưa trên các phao nôi. CP thưởng dùng 
làm cầu tam thơi hay cầu quân sự (cầu phao quần đụng). Các 
phao nồi có thể là phao gỗ, phao thép, thuyền, mảng tre gỗ, phao 
bê tông cốt thép. CP thưởng dùng cho đường bộ, cũng có thể 
dùng cho đường sẮI. Ở Việt Nam, còn có (oai CP dùng các phao 
nồi làm bằng xi măng lưới thép, có ưu điểm tiết kiệm thép, tuổi 
thọ cao, chí phí duy tu thấp. 

CẦU PHÂN (on), phần của khối cầu nàm giữa hai mặt 
phẳng cắt song song. 

CẦU PHONG (kiến trúc, xây dựng), bộ phận kết cấu của mái 
nhà, dạng thanh, tiết điện khoảng 6 x 8 cm, bằng gô hoặc trc, 
đãi gác trên xà gồ, dọc theo chiều đốc mái và đố các litô đặt 
ngang (ngói móc trựe tiếp vào tô). 

CẦU PHỦ LỖ (g1ao thông), câu vưdt sông Cà LÀ tại km 17+ 187, 
trên quốc lộ 3 (tính tủ cầu Duống). Cầu cũ do Pháp xây dựng từ 
những năm 30 thế kỉ 20. Trong Chiến tranh thế giới II, cầu đã bị 
phá huy hoàn toàn; sau đó Pháp lại xây dựng một cầu tạm ở pha 
thượng lưu cầu cu. Năm 1962 - 63, Việt Nam xây dựng một cầu 
mới vĩnh củu ỏ dúng vị trí cầu cũ. gôm 4 nhịp. bê tông cốt thép 
dự ứng lực cáng sau. Khâu độ nhịp 18,6 m. Khô cầu 7 m cho hai 
lân ô tô HH, hai bên có đường ngưởi đi 0,75 m, Mõ cầu phía I1à 
Nội và trụ số 3 dùng móng giếng chìm thưởng. Ngaài ra, đều 
dùng móng cọc bê tông cốt thép 35 x 35 cm. CP], là cầu bê tông 
côt thén dự ứng Lực đầu tiên của Viêt Nam. 


CÂU PHƯƠNG (toán), thuật ngữ dùng đề chỉ một trong các 
công việc sau: tình diện tích của một hình theo một đón vị điện 
tích nào đó; bằng thước và compa dựng bình vuông có cùng diện 
tích với một hình đã cho; tính các tích phần. 

CẦU PHƯƠNG HÌNH TRÒN (¿24n), bài toán dùng thước 
và compa dựng một hình vuông có diện tích bằng diện tích một 
hình tròn đã cho. Cũng như bài toán chịa ba một góc và bài toán 
gấp đôi khối lập phương, bài toán này không giải được. CPILT 
đưa đến việc dựng một đoạn thắng có độ đài bằng vZzr, r là bán 
kinh hình tròn đã cho. 1ã không thể đựng được đoạn thẳng đó 
bằng thước và compa vì zz (đo đó V2) là số siêu việt. 

CẦU QUAY (giao :hông), loại cầu đặc biệt, có có cấu máy để 
quay một hay vài kết cấu nhịp dầm cầu quanh trục thẳng đứng 
nhầm tạo ra một khoằng không gian trống đủ cho tàu thuyền 
cao qua lại, sau đỏ lai quay trở về vị trí cũ (đề giao thông trên 
cần bình thường). Ở Viêt Nam, trên tuyến đường sắt trước đAy 
có nhiều CO quanh trục thắng đúng như cầu uống, cầu Ninh 
Bình, cầu Phủ Lý, cầu Hạ Lý, cầu Bình I2, vv. Các câu đó đã 
bị phá huỷ trong chiến tranh và hiện nay được thay bằng cầu cố 
định. 

CÂU RAY (gao thông) 1. Cầu tạm có kết cấu nhịp được ghép 
tại từ các thanh ray, vướtL nhịp ngắn 4 - 10 m. Còn có tên gọi là 
cầu đầm bó ray. Ö miền Hác Việt Nam, trong Kháng chiến chống 
MI, có loại cầu dây ray là một đạng cầu treo tạm mà trong đỏ 
các thanh ray được nối lại để làm nhiệm vụ dây chủ của cầu, 

2. Một đoạn ray đài theo kích thước thông thưởng (12,5 m, 
25 m) được chế tạo sẵn trong nhà máy. 
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CẦU SAI (), một trong các dạng quang sai của hệ quang 
học, thể hiện ở chế ảnh của một điểm trên trục chính của hệ 
không phải là một điểm mà là một dãy nhiều điểm nối tiếp nhau 
trên trục chính. Do CS, một chùm sáng song song đi qua hệ 
không hội tụ ở một điểm mà cho một vết sáng tròn, tầm rất sắng 
và càng gần mép càng mở đần. CS càng lón, vệt sáng càng rộng. 


CẦU SẮT (4o cấ), di tích khảo cổ học thuộc xã Bình Lóc, 
huyện Xuân LẠc, tỉnh Đông Nai, được THỊ hiên và khai quật 
năm 196. Trong diện tích khai quật 320 m, tầng văn hoá dày 
0,70 m, đã thu lượm được 772 hiện vậI đá V3 hàng vạn mảnh 
gốm vó. Trong đó có 294 chiếc rìu, bôn có vai và không vai. Dáng 
chú ý là có loại rìu tưới xéo gần hình tam giác, lưới dao nửa hình 
cung và nhiều mũi nhọn. CS có thể thuộc sơ kì thời đại đồng 
thau (rong lưu vực sông Dồng Nai. 





Di tích khảo cổ Cầu Sắt 


CẦU TẠO CHÚA (nông), dụng cụ nuôi ong làm bằng gỗ, 
kích thước bằng các cầu nuôi ong thông thưởng, giứa hai thanh 
bên có đóng ba thanh ngang bằng gỗ thông cách đều nhau, môi 
thanh có đục 10 lô đề lắp I0 đế gỗ. Cả cầu xây khoàng 30 mũ 
chúa. 

CẦU THÁI ĐẤT ĐÁ (đ/a chất), tô hớp máy mỏ hoạt động 
liên tục, dùng để khấu táp phủ đất đá mềm và chuyền ra bãi 
thài xa hàne trăm mét. Là một kết cấu kim loại gồm các công 
son bốc dố (có trang bị máy xúc nhiều gàu), kết cấu nhịp và 
công son thải có lấp hệ thống chuyển tải. Thông thưởng CTISĐ 
di chuyển trên đường ray, năng tới 10 nghìn tấn, năng suất tới 
23200 m”/h. Dùng ò các mỏ lộ thiên có năng suất cao. Dược 
dùng phổ biến trong các mỏ than nâu ò Liên Xô và Dức. 


CẦU THANG (kiến trúc), bộ phận của công trình có nhiều 
tầng, phục vụ việc giao thông chiều thẳng đứng, cấu tạo từ nhiều 
bậc thang được sắp xếp thành một hoặc nhiều đợt thang và có 
các chiếu nghỉ xen giữa. Về chức năng sử dụng có CT chính, CT 
phụ và CT sử dụng khi có sự cố (hoà hoạn) để thoát nạn. CT 
có vaf trò quan trọng trong tô chức không gian và tạo hình kiến 
trúc. 

CÂU THANG MẠN (giao thông), cầu thang treo bên mạn 
tàu thuỷ được thả xuống để đưa người từ tàu xuống bờ, xuống 
các thuyền, tàu nhỏ hơn hoặc đưa người lên tàu. 


CẦU THANG MÁY (kiến ưúc; tk. thang máy), thiết bị trong 
nhà nhiều tầng để vận chuyền người và đô vật theo chiều thẳng 
đúng, được cấu tạo từ một buàng thang dì chuyên lên xuống 
trong lồng thang. Vận hành của thang máy do một động cơ điên 
thực hiện. rong buồng thang có những nút bấm đề dị chuyến 
hoặc dừng tại một tầng nhất định. Các thông số chính của CTM 
là sức nâng và tốc độ dịch chuyển. 


CẦU VĨNH CỬU 





CẦU THĂNG LONG (gao (hông), cầu vượt sông Hồng, 
cách cầu Long Biên II km về thượng lưu. CTT eó hai tầng. 
Tâng dưới, ở giữa là hai tuyến đường sắt (thiết kế theo khô ray 
1435 mm), hai bên là đường xe thô sở 3,5 m (có thê chạy ô 1ð 
10 tấn). Tầng trên là đưởng ò tô rộng 15 m (cho bốn lần xe 
H30), hat bên là đường dùng cho người đi bộ rộng 1,5 m. Chiều 
dài toàn cầu tính theo đường sắt (tầng dưới) là S503 m, tính 
theo đường ô tô (tầng trên) là 3115 m, tính theo đường xe thô 
sơ là 2658 m. Phần cầu chính (vượt sông) gôm 15 nhịp đầm 
thép, khâu độ mỗi nhịp 112 m. Móng tru cầu chính đều dùng 
giếng chìm (tong đó có 4 tru là giếng chìm chỏ nỗi, ngoài ra 
là giếng chìm đắp đảo). Phần cầu dấn d hai bên bờ đều dùng 
đầm bê tông dự ứng lực (đầm đưởng sắt và đường xe thô sơ 
đều là dự ứng lực căng sau, dầm đương Ôô tô dùng đự úng lực 
căng trước). Các trụ cầu dẫn đều dùng móng cọc ống phì 5S 
cm CTU khởi công năm 1974, hoàn công cuô: năm 1984, là cầu 
tồn nhất của Việt Nam hiện nay. 


CẦU THÉP LIÊN HỢP BẢN BÉ TÔNG CỐT THÉP 
(giao thông), dạng kết cấu nhịp cầu thép, trong đó phần bàn bê 
tông cốt thép (thưởng là bản mặt cầu) cùng lầm việc chung với 
phần đầm thép hoặc dàn thép nhỏ có các neo liên kết giữa hai 
phần đó. LỨu điểm: tận dụng được khả năng chịu nén tốt của 
bê tông và khả năng chịu kéo tốt của thép, tiết kiêm vật liệu. 
Nhược điểm: phải bảo vệ thép chồng sự ăn mòn của môi trường, 
khâu độ (chiều dài) của mỗi nhịp đầm không lồn (30 - 40 m). 
Ở Việt Nam. các nhịp cầu dẫn (ven bè sông) của càu Chương 
Dương (Hà Nội) đều là đầm thép liên hợp bé tông côt thép, 

CẦU THÊ HÚC (kiến mác), một bộ phận của tổng thể kiến 
trúc đên Ngọc Sơn (Hà Nội), được xây dựng 1865, nối đào Ngọc 
(khu đền chính) với bỡ phĩa đông của hồ Hoàn Kiếm. Cầu bằng 
gố, 14 nhịp, dài khoảng 25 m, uốn cong hình "cung nguyệt", mặt 
cầu rộng khoảng 2 m, toàn bộ trục, thân, mặt và lan can hai 
bén đều bằng gỗ. 

CÂU TRÀNG TIỀN (@14o thông), cầu trên sông Hướng, nằm 
piữa thành phố Huế. I3o Pháp xây dựng năm 1905, ban đầu cầu 
mang tên Clêmcnxô (Clémenceau). CTT' đãi 403 m, gôm 6 
nhịp đầm thép hình vành lược, khâu độ môi nhịp ó7 m. Khô 
cầu 6 m, cho hai làn xe H13. Trong chiến tranh chống MI, 
năm 19óR, trụ 3 và nhịp 4 bị phá huỷ. sau đã được chữa lại. 
Nhịp số 4 được biến thành 4 nhịp đầm 1900. Các nhịp đầm 
thép được sửa chữa định kì để chống gi. 

CẦU TRE (giao thông), loại cầu có kết cấu nhịp và đôi khi 
cả mố tru làm bằng các thân cAy tre ghép lại. được dùng ở các 
vùng nông thôn trồng nhiều tre, chì chịu được các tải trọng nhẹ 
như người đi bộ, gia súc, xe thð sơ. lây là dạng cầu tạm thời 
ở nông thôn. 


Vào những năm 1960, ở tỉnh Nam Dịnh đã làm một số CT 
tử những cAy tre sống Ở hai bên bò nước uốn cong tử bở này 
sang bờ bến kia và liên kết lại, mang tên là kiêu CT sống. 

CẦU TREO (giao thông), loại =ầu mà một trong những kết 
cấu chịu lực chính làm bằng các dây treo võng theo đương cong 
vắt qua đỉnh eác cột tháp cao hoặc là các đây thẳng kéo từ đỉnh 
các cột tháp. Các dây treo này trực tiếp hoặc gián tiếp treo đồ 
hệ mặt cầu. Phân toại: CT đây võng với kết cấu đây chủ eó hình 
dang cong vóng xuống: CT dây xiên vúi các dâv chủ thẳng và 
xiên góc Irong mặt phẳng đứng so với đường nằm ngàng. Ö Việt 
Nam, hầu hết các CT đều là dạng đây võng và là cầu tam thơi 
với tuổi thọ óc chứng 5 - 20 năm. [3ây chủ thưởng là cáp thép 
bến nhiều sợi. Một số tính miền núi Việt Nam, có CT đây 
võng với dây chủ bằng song mây hoặc cốt thép tròn đưởng 
kính 6 mm bên lại, vượt nhịp 1100 m cho tải trọng người, súc 
vật và xe thô sơ. Ưu điểm: CT vượt được khâu độ lớn nhất so 


với mọi kiểu cều khác (có thê đến 1500 - 2000 m), tiết kiệm 
vật liệu, tận dung được vặt liệu cưỡng đồ cao. Nhược điểm: nếu 
là cầu Lốn, thi công phức tạp, đòi bỏi trình độ cao, chịu tác 
động rung lắc do tải trọng và gió bão. Các bộ phận chính của 
CT: dãy cáp chủ, cột tháp, đầm mặt cầu, các đây treo hoặc 
thanh treo, hố néo. Cột tháp ngày nay thưởng làm bằng thép 
hoặc bê tông côt thép, được dựng trên đỉnh mố trụ, có thề thẳng 
đứng hoặc nghiêng. ï)ầm cứng đồ phần mãt cầu xe chạy, thường 
bằng thép hoặc bẽ tông côt thép. 


CÂU TRỤC (cơ ##/), một loại thiết bị nâng (x. Cần trực) 
dùng đề nâng, hạ và đí chuyển ngang các tải trọng CT gồm có 
giàn cầu dịch chuyên trên đưởng ray (đặt trên dầm cầu) và xe 
tới chạy dọc theo giàn cầu. CT' dung làm phương tiện nâng 
chuyển chú yếu trong các phân xưởng cơ khí (lắp ráp và đúc) 
của các nhà mây lốn ŒT còn được lắp đăt ở các bãi hàng hoá, 
cảng sông và càng biên, 

CẦU TRÙNG (nông), động vật đơn bảo kí sinh thuộc tốp 
Bào từ trùng (Š§porozoa), bộ Coccidilda, họ Pbneriidae. Có thê 
hình trứng hay hình câu, cỏ nhân; thường là kí sinh trùng Ở các 
tế bào biểu bì của động vật. CT sinh sản bằng bào tử hay trúng 
(noãấn nanø), phát triển trực tiếp, không qua kí chủ trung gian. 
Rệnh CT thưỡng thấy ð thỏ (gan, ruột), Loài động vật nhai lại 
(ruột), lận (ruột), gia cẦm (ruột, thận của vịt, ngỗng). Ỏ Việt 
Nam. bệnh CT gây hại nhất ở vật nuôi là thỏ và gia cầm (ruột). 
Bênh CT ở thỏ do EimertA siedAt (gan, tai, mũi, họng) và do 
E. perforans (ruột). friệu chúng: đầy hơi, có nước trong màng 
bựng, đi tả, thiếu máu, gày rạc. Hệnh lAy Lan rất nhanh và gầy 
thiết hại Lớn ð thỏ nuôi đàn. Phòng trừ: vệ sinh nghiêm ngặt, 
khi có đấu hiệu bệnh thì (bai bỏ những can ốm đầu tiên. Bệnh 
CT ở ruội gia cầm do nhiều loài Eữnếri2, trong đó chủ yếu là 
E. tenella (È. aviuyi). (38V viêm ruột nặng, đì tả có máu, gia cầm 
chết sau vài ngày. Bệnh đặc biệt gây hại Ỏ gà công nghiệp. Phòng 
trủ: vệ sinh nghiêm ngăit; trong thởi gian gà đị cảm với bệnh, 
trộn vào khâu phần ăn những chất gọi là "ức chế cầu trùng” 
(coeetdiostatique) với Uều lượng thấp đề ức chế sự sinh sàn của 
CT, tránh cho gà phát bênh lâm sàng, gây được miễn dịch chống 
bệnh. 

CẦU TRUYỀN HÌNH (zuyền hừuh), một hình thức tường 
thuẠt truyền hình tại chố và có đốt thoại giữa những địa điểm 
cách nhau xa như Hà Nội và Matxcdva. Những người đối thoại 
Ò hai địa điểm có thê trông thấy nhau trên màn hình đổi thoại 
và theo dõi được diễn biến của nhau, đồng thơi đều là đối tượng 
trước camêra để thu hình và được truyền đat trên màn hình. 

CẦU TRƯỜNG ĐƯỜNG CONG (rán), tìm độ dài của 
một cung đương cong đã cho. Iộ đài này là giới hạn của một 
đương gấp khúc nội tiếp trong cung đường cang đó, khi số cạnh 
đưònp pấp khi tăng lên vô hạn, sao cho độ dài tón nhất của các 
cạnh đần đến không. Nếu gió: hạn này tân tại hữu tạn thì rgười 
ta nói răng cung đưỏng cong đã cho cầu trưởng được. 


CẦU TỰ (đán rộc; Lễ cầu đính), một nghĩ thức theo tín ngưỡng 
dân gian đê cầu thần, thánh, tiên, phật, vv. ban phúc cho đẻ con 
trai đề nồi dõi tông đường. Lễ tiến hành vào dịp trầy hội xuân 
tại các đền, chùa nồi tiếng tỉnh thiêng như chùa Hương, đền Và 
(Hà Tầy), đền Kiếp Bạc (Hải Hung), vd. Trước khi xuất hành 
phải sửa soan chu đáo: tắm nước ngũ vị, gìũ mình thanh tình, ăn 
chay thành tâm niêm Phật. LÁ vật gồm vànz, hương, trầu, rượu, 
hoa quả, xôi, gà. 

CẦU VĨNH CỬU (giao thông), cầu được xây dựng đề sử dụng 
lâu đà: vớói thổi hạn hàng trăm năm. Khi thiết kế CVC phải xét 
tới tương lai phát triển về mọi mặt cũng như ảnh hiồng của môi 
trưỡng và tự nhiên trong giai đoạn ít nhất là 100 năm sau. Cầu 
Long Biên, cầu Thăng Long... thuộc loại CVC, 
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CẦU VÒNG (Ií), hiên tượng quang học trong khí quyền, quan 
sát được khi có ánh sáng Mặt Trời chiếu trong túc mưa bụi ở 
phía đổi diện với Mặt Trời. Là một cung tròn bảy màu có tÂm 
nằm trên đường nối Mặt Trỏi và mất người quan sát, bở trong 
màu tím, bở ngoài màu đỏ. Đôi khi còn thấy CV phụ (cg. tay 
Vịn) có màu phân bố ngược lại với CV chính. CV được giải thích 
bởi sư khúc xạ và nhiễu xạ của các tia săng Mặt Trỏi khi đi qua 
một màn mua hạt nhỏ lí tị. 

CÂU VƯỢT (kiến múc; tk. cầu cạn), cầu xây dựng đề cho một 
con đường vượt (lên trên con đường khác. Trong đô thị, CV thưởng 
xây dựng ở những nơi đường sắt và đường bộ giao nhau, ð những 
nút giao thông cần nhAn bố hướng đi ca xe cộ hoặc ngưới qua 
lại khác mức (x. Mú/ giao thông) hoặc nơi đành cho người đi bô 
đi ngang qua ở phía trên một đường giao thông cơ giới (đường 
â tö, đưỡng sắt). 


CẤU ÂM (ngôn ngữ, A. articulation), toàn bộ sự vận động 
các cơ quan trong bộ máy nhát âm để tạo lập nên vị trí cần thiết 
cho sự phát Am một âm tổ nhất định. CÀ là một trong 3 nhân 
tố của quá trình tạo nên âm thanh của lời nói: 1) Phát luõng hơi; 
2) Tạo Am; 3) Cấu âm. CÀ bao gồm 2 giai đoạn: khởi lập, cầm 
giữ, giải thanh. Âm thanh đầu tiên do sự đao động clỉa đây thanh 
được tăng cưng cùng với sự vận động của các cớ quan phát àm 
làm cho các khoang cộng hưởng trên thanh quản bị biến đồi 
(biến dạng) một cách thích ứng để cấu tạo nên những âm tố khác 
nhan. 


CẤU DẠNG (höé, A. conformation), các dạng cấu trúc không 
gian hình thành do quay một nhóm nguyên tủ này đối với một 
nhóm nguyên tử khác xung quanh liên kết đơn và không thể đưa 
về chồng khít lên nhau được. Vd.  etan, hai nhóm mety( có thể 
quay quanh trục liên kết cacbon - cacbon và đo đó phân tử có 
thể có vô số CD khác nhau. Dễ biểu điến các CD đó có thể dùng 
các công thức phối cảnh hoặc thuận tiên hơn, dùng các công thúc 
Niumen. Dưới đây là cônz thúc Niimen của hai CD điền hình 
của etan: CD che khuất và CD xen kẽ. 
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Trong CD che khuất, các nguyên tú hiđro của hai nhóm metylL 
che khuất nhau. Do đó dẫn tói sự tương tác (ăn nhất giữa các 
ñguyên tử không liên kết trực tiếp với nhau. Õ CD xen Kế, các 
hiđro của hai nhóm metyl ð vào chỗ trống của nhau. Các nghiên 
cứu về nhiệt động học và quang phô đã cho thấy ở phân tử etan 
CD xen kế bền hơn CD che khuất và hiệu số năng lượng giữa hai 
CD này là 2,8 kcaVUmol. Ở ctan, khi nhóm mectyL qay một Vòng 
tử 0° đến 3605 thì phân tứ trải qua ba CD che khuất không khác 
biệt nhau và ba CD xen kế đồng nhất; hàng rào thế năng lặp lại 
ba lần. Ö các dẫn xuất 1,2 hai Íần thế của etan, vd. n - butan, 
ngưỡi ta cũng xét theo cách tướng tụ, tuy nhiên số CD điền hình 
ð đây có thê là sáu (ba là xen kế, ba tà che khuất). Vấn đề CD 
của các hợp chất vòng no, vả. xiclohexan, có nhiều ý nghĩa về tí 
ưnuyết cũng như thực tiến; xielohexan có thê được xem là một tô 
hợp của 6 hệ n - butan. 


CẤU HÌNH (In học; A. configuration) l. Một tập hợp các 
máy tỉnh và thiết bị kết nối với nhau theo một cách nhất định, 
được dự tính đề hoạt động với tư cách là môt hẽ thống xử li 
thông tin thực hiện những chức năng định trưác. 


2. Thiết kế và hố trí các phần tủ trong một hệ thống phần cứng. 
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CẤU HÌNH KHÔNG GIAN (ho4). các đồng phân khác nhau 
về sự phân bố không gian của các nguyên tử hay nhóm nguyên 
tử xung quanh trung tâm bất đối xứng (trung tâm không trùng 
vật - ảnh) hoặc phần cứng nhấc (nối đôi hoặc vòng no) của phân 
tử. Axit lactic là một ví dụ về đồng phân quang học do trong 
phân tử có một nguyên tử cacbon bất đối xứng: cấu hình D (Ta) 
cấu hình L (Ib) 


COOII : COOH 
LÔNG: | Z 
TT... ⁄ : 
3ÿ ` | ⁄ X 
⁄ | h | t4 ` 
X N 
PHóC TI aP | b1!” lây 
CH: ŒT lạ 
Ìa Ib 


Còn 1, 2 - đicloettlen thuộc vào loại đồng phân hình học do 
trong phân tử có một nối đi: cấu hình c/s (Ila), cấu hình ưws - 
(1b) 


crÿ - đìcloetilen ưnt - đicloetftlen 


[la 1h 


CẤU KIỆN (x4 đựng) I. Nhung bộ phận có bản và tương 
đối đơn giản được phân chia tí kết cấu. 


2. Rộ phận của kết cấu được đơn giản hoá và mô hình hoá đề 
nghiên cứu về các trạng thái chịu lực: CK chịu nén, CK chịu 
uốn, vw. 


CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ (i7 œ), cụm mạch điện tử được 
thiết lập từ những linh kiện điện tử ở đạng rới rạc cũng như 
dạng tích hợp để có được chức năng nhất định. CKDT có thể 
được chế tạo đ dạng hoàn chỉnh (một bộ phận thiết bị) hoặc 
bán hoàn chỉnh (vd. các mạch tích hợp -IC), dùng đề lắp ghép 
với các linh kiện hoặc cấu kiến điện tử khác tạo nên một thiết 
bị hoặc hệ thống thiết bị phúc hợp. Với sự phát triển của vì 
điện tử học, các CKDT đá được tiểu hình hoá, có kích thước 
gọn nhẹ nhưng vẫn đáp ứng được nhiều chức năng phức tạp và 
các tĩnh năng ki thuật cao. 

CẤU TẠO ĐÁ, QUẶNG (địa chất), toàn bộ các đấu hiệu 
về cấu trúc của đá hoặc quặng, do sự sắp xếp và phân bố các 
khoáng vật tạo nên. Vá. cấu tạo dải, khí các khoáng vật có kích 
thước, màu sắc khác nhau, tao thành những dải song song. 

CẤU TẠO ĐỊA CHẤT (4/4 chấr) 1. Một nhánh của môn 
kiến tạo, nghiên cím hình thái, nguồn gốc của các đạng nằm cơ 
bản của đá, các thê địa chất trong vỏ Trái Dất đưới tác dụng của 
chuyền độna kiến tạo, nghiên eứu mối quan hệ tiếp xúc cũng như 
trình tự sinh thành (tuổi) của eäc đá hoặc thể địa chất nói trên. 
Có ý nghĩa thực tiến trong tìm kiếm, thăm dò, khaí thác khoáng 
sàn, các công trình có liên quan với địa chất. 

2. Đặc trưng của sư sắp xếp, phăn bố, tuôi thành tạo và sự 
biến dạng của các hệ tầng đá của một vùng nào đó trong vỏ 
Trái Dất. 

CẤU TẠO GIÁ TRỊ CỦA TƯ BAN (¿nh +2), tỉ lê giữa tứ 
bản bất biến với tư bàn khả biến. Thông thường CTŒTC TH đo 
cấu tạo kĩ thuật quyết định. Ngoài ra, sự thay đổi của cẤu tạo 
plá trị còn chịu ảnh hưởng của những nhân tố khác như sự thay 
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đôi của tu bản bất biến do biến động của giá cả những tư liệu 
sản xuất trên thị trưởng: sự thay đồi của tu bản khả biến (với số 
công nhãn không thay đồi) do tiền công danh nghĩa của công 
nhân thay đôi. CTGTCTRB không đồng nhất với cất tạo hữu cơ 
của 1ư bản. Irong trưởng hợp CTGTCTRB phản ánh sự thay đõi 
cấu tạo kĩ thuật thì đó là cấu tạo hiïu eø của tư bản. Nhưng trong 
một số trường hợp, sự thay đổi CTGTCTRB độc lập so với cấu 
tạo kí thuật thì không gọi Ìä cấu tạo hưu cd của tư bản. 

CẤU TẠO HỮU CƠ CỦA TƯ RẤN (nh /Z), cấu tạo giá 
trị của tư bản trong chưng mực cẤu tạo giá trị đó do cấu tao kĩ 
thuật của tư bản quyết định và phản ánh trạng thái cấu tao kĩ 
thuật của tư bản, Cấu tạo của tư bản có hai mặt: mặt vật chất 
và mặt giá trị. Về mặt vật chất, môi tư bàn đều gồm tư liệu sản 
xuất và sức lao động dùng vào quá trình sân xuất. Tỉ Lệ giữa 
khối lượng tư liệu sản xuất cần dùng và số lượng sức lao động 
tưởng tìng đê vận hành những tư liêu sản xuất đó gọi là cẤu tạo 
vật chất hay cấu tao kĩ thuật của tư bản. Về mặt giá trị, môi tư 
bản đều ôm cỏ một: lượng tư bàn bất biến nhất định và môi 
lượng tư bản khà biến tưởng ứng. Tỉ lệ giữa tư bàn bất biến và 
tư bản khà biến gọi là cấu tạo giá trị của tư bản. Cấu tạo kỉ 
thuật và cấu tạo giá trị của tư bản có quan hê hữu cơ với nhau. 
Cấu tạo kĩ thuàt đóng vai trò quyết định cấu tạo giá trị. Sự thay 
đồi của cấu tạo piá trị phản ánh sự thay đôi của cấu tạo kĩ thuật. 
Dê nói lên mối quan hê trên, C. Mác đã dùng khái niệm 
CTHCCTE; phản ảnh trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 
xã hội tức là tử bản bất biến (€) tăng nhanh hơn tư bản khả 
biến (V). Sự biến đổi ấy irong chủ nghĩa tứ bản dẫn đến hậu 
quả là nạn nhân khẩu thừa tướng đối (đội quân thất nghiệp). 
Trong quả trinh tích luỷ tí bản, CTHCCTH ngày càng tầng. Sự 
thay đồi đó là đặc trưng cho những gíai đoạn lịch sử mà phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đá trải qua trong quá trình phát 
triển. 

CẤU TẠO KĨ THUẬT CỦA TƯ BẢN (ín/ ¿£Ø), tỉ \@ giữa 
khố! lượng tư Liêu sản xuất cần dùng và số lượng sức lao động 
tưng ứng vận hành những tư liệu sản xuất đó. CTKTCTB cö 
thê biêu hiên bằng nhiều chỉ số: số lượng điện năng (tính bằng 
kilôoat gi), công suất điên cö (tính bằng sức ngựa) trên một 
công nhân, khối \ượng nguyên liêu đo một công nhân ehể biến 
(tính bằng ki\Ôgam, tạ, tấn). CTKTCTP biểu hiên tỉ số giữa lao 
động quá khú và lao động sống cần thiết để sử dung những tư 
liêu sàn xuất. Theo hướng phát triển ca lực lượng sản xuất và 
của năng suất lao động xã hội, CIKTCTB ngày càng tăng lẽn vị 
môi eðng nhân có khà năng sử dụng ngảy càng nhiều tư tiêu (ao 
động và chế biến nhiều nguyên liêu hón trước. Thông thương, sự 
thay đôi trong C1KTCTH dẫn tói sự thay đồi trong cấu tạo giá 
trị của tư bàn. 

CẤU TẠO NGUYÊN TỪ (hoá, f0) x. Nguyên từ. 

CẤU TẠO PHÂN TỬ (hoá, 1) x. Phân tử. 


CẤU TẠO TỪ (ngôn nẹử; A. word - formation), sự cấu tạo 
các tư của một ngôn ngữ. Các tủ của một ngôn ngũ được cấu tạo 
theo những phưídng thức và những mô hình nhất định như ghép, 
táy, phương thức phụ gia, chuyên đôi Am, gÒp âm, vw. 

CẤU THÀNH TỘI PHẠM (luậr), tông hợp những dấu hiêu 
được luật quy định nhằm xác định hành vi phạm tội, là cở sở cần 
và đủ của trách nhiêm hình sự. Mội ngướ: chỉ chịu trách nhiệm 
hình sự khi hành vị của người đó có đấu hiệu cña một CTTTP cụ 
thể do tuật quy định. Có bốn nhớm các dấu hiều đặc trưng CTTP: 
khách thể của tội phạm; mặt khách quan của tội phạm; chủ thể 
của tội phạm và mặt chủ quan của tội phạm. luỳ theo mức độ, 
tình chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi pham tội, CI”TP được 
phân thành: cấu thành cơ bàn; cấu thành tăng năng: cấn thành 
giam nhẹ. 


CẤU TRÚC (iếr), phương thức, cách thức tð chức tưởng đối 
bền vững của các yếu tố trong một hệ thống. Nếu như khái niềm 
hệ thống bao quát các mặt hết sức khác nhau của một khách thê, 
môi chỉnh thể phức tạp nào đó (như cấu tao. thành phần, phưdng 
thức tồn tại, hình thức phát trên) thì khái niêm CT trước hết 
vạch ra những nhân tố như tính bền vững, tính ồn định của khách 
thể hay đối tượng mà nhờ đó, nó duy trì được chất của nó khi 
các điều kiên bên ngoài hay bên trong biến đôi. Khi T bị phá 
vớ hay biến đôi thì hệ thống không tránh khỏi bị phá vố hoặc 
biến đổi. Nếu hệ thống là sự liên kết các yếu tố có mối liên hệ 
qua lại va quy định lấn nhau thì CT là thành phần cấu tạo, là tổ 
chức bên trong của một chỉnh thể thống nhất. 

CẤU TRÚC 1. (In học), cách thức tÖ chíc hoặc sắp xếp các 
bộ phận của một chương trình máy tính. 

2. (oán), CT trên một tập hợp được xác định bằng một số 
khái niêm cơ bán và tiên đề quy định quan hệ pifa các phần tử 
của tập hợp đó. Vd. CT tôpa, CT nhóm, CT hình học Óclt. 
Cùng mỗi tập hợp có thê được Irang bị những CT toán học khác 
nhau. 

CẤU TRÚC CẢNH QUAN (4/4 ), cấu trúc mà các thành 
phần cấu tạo, các bộ phận cấu tạo và các quan hệ bền vững quyết 
định tính thống nhất và toàn vẹn của cảnh quan. Có hai loại: cấu 
trúc thẳng đứng và cấu trúc ngang. 

CẤU TRÚC CẶP (nhạc), thuật ngữ chỉ loại cấu trúc tàn điệu 
(x. Cấu trúc làn điệu) mà \Òi ca thường là một cặp câu thở, được 
thể hiện bằng một cặp câu nhạc. 

CẤU TRÚC CÂY (tIm học, A. tree struecture), một kiểu cấu 
trúc đũ tiêu, trong đó mồi phần tử thông tin đều mang theo địa 
chì của hai hay nhiều phần từ khác mà nó có quan hệ trực tiếp. 
CTC là mội cách thức \ưu trũ thông tin có hiệu quả đổi vái việc 
duyệt và tìm kiếm nhanh. 

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH (in học; A. program 
structurc), sự sắp xếp các câu lênh clia một chương trình để làm 
nổi rõ các con đường thực hiên khác nhau có thể có của chưởng 
(trinh đó. 

CẤU TRÚC DÂN CƯ (Z4 1; cg. kết cấu dân số), sự sắp xếp, 
phân toại dần cư thành những bộ phận cấu trúc theo giới tính, 
lứa tuổi, thành phần xã hội, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, dân 
tộc, tôn giáo, dân thành thị, nông thôn, khu vực sản xuất (nông 
nghiệp, công nghiệp, dịch vụ). CTDC rất cần thiết trong việc 
nghiên cúu các quá trình và hiên tượng dân số học góp phần giài 
quyết nhiều vân đề kinh tế - chính trị, xã hội, dãn tộc. 

CẤU TRÚC DỊ THỂ (/), tỏ hợp của vài lóp chuyền dị chất, 
vd. lóp tiếp xúc giữa hai chất bán dẫn có thành phần hoá học 
khác nhau. Dùng trong các Laze bán dẫn, các điôt phát sáng. 

CẤU TRÚC DỮ LIỆU (tt học; A. data structures), cách 
thức tô chức và biều diễn thông tín. Có hai loai thông tin chứa 
trang một CTDI : thông tin về chính dữ tiêu (nhì cấc giá trị số, 
các xâu kí tụ) và về các mối liên kết giửa các thông tin dư Liệu. 
Các mối tiên kết cho phép theo đối các quan hệ trong CTDL đê 
thực hiện các thao tác sơ cấp như thêm, bói, câp nhật và tìm 
kiếm thông tin. Một kiều của CTDL bà cấu trúc danh sách, trong 
đó mọi bản ghi (phần tử) đều chứa con trö, tức là địa chỉ của 
phần tử đúng sau. Một đanh sách được hoàn toàn xác định hỏi 
địa chỉ phần tử đầu của danh sách. 

CẤU TRÚC ĐÁ (4/2 chấ:), dấu hí$u nhân biết đá do những 
đặc điểm về kích thước, hình dáng và sự sắp xếp các khoáng vật 
tạo thành. Khái niệm cấu trúc gôm cả hai khái niêm kiến trúc và 
cấu tạo. Trong các tác phẩm thach học Nga, Dức, Việt Nam, các 
đặc điểm về hình thái cúa khoáng vật là những dấu hiệu kiến 
trúc, sự sấp xếp chúng trong không gian gọi là cấu tạo. I3anh 
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pháp Anh, Hoa Ki và phần nào của Pháp ngược lại gọi kiến trúc 
là cấu tạo, và sự sắp xếp của chúng gọi là ksển trúc. 

CẤU TRÚC ĐẤT (địa ?f), đất tự phân rã thành những phần 
tử cấu trúc, có hình đáng và kích thước khác nhau. CTD tốt cho 
cäy cối có những đoàn lặp từ 0,25 mm đến 10 mm, độ hồng cao 
hơn 402, bền trong nước. lIÏình thái CTD: dạng khối: cục lón, 
cục vứa, cục nhỏ, phấn bụi, hạt lớn, hạt nhỏ, viên lớn, viên bột; 
dạng lăng trụ: cột trụ, lăng kính (to, nhỏ); dạng phiến: đẹt, tấm, 
viäa, LÁ, VÂY, Đất không cấu trúc thì rởi rạc hoặc quá chặt; dinh, 
độ xốp kém, ít thấm nước. DấI phát triển trên ba7an có cấu trúc 
bèn, tốt. Bón phân hữu cơ để tạo mùn, trông cây họ Dậu có 
nhiều rễ ăn sâu, làm đất đúng quy cách, bón vôi, vv. làm chơ cấu 
trúc đất ngày càng tổi. 


CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT (đa chế) 1. Dặc điểm chung về 
thành phần vật chất cấu tạo địa chất và lịch sử phát triên địa 
chất của một khu vực, một phạm vị Lãnh thổ nào đó. 

2. Tương tự khái niệm “cấu tạo địa chất". Thường vói nội dung 
rộng lón hón. 

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN (n học; A. control structure), 
một cơ chế của ngôn ngũ lập trình cho phép xác định câu lệnh 
cần thực hiện tiếp theo sau khi hoàn thành một câu lệnh trong 
chương trình máy tính. Các CTDK cơ bản như tuần tự, rẽ nhánh, 
lặp và nhảy. Cấu trúc nhảy ít được dùng trong các ngôn ngữ lập 
trình hiện nay, đặc biệt không dùng trong các ngõn ngữ lập trình 
có cấn trúc. 


CẤU TRÚC ĐƯỜNG NÉT (nr thuận), cấu trúc của tác phẩm 
tạo hình (hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc, kiến trúc), trong đó đường 
nét giữ vaì trò "khung xướng, cột sống" và chỉ phối hệ thống triền 
khai bộ phận, tói cả chỉ tiết. Về chúc năng tạo hình, CTDN khác 
hẳn các bản nét, bản hình (carton) tạo đựng cAng phu trong hội 
hoạ thời Phục hưng và nghệ thuật cô điên. Nếu ở đây, bản nét 
chỉ là chỗ dựa cho các triên khai màu sắc, màng khốt sau đó, thì 
trái Lại, trong CTDN hệ thống đường nét là ngôn ngữ chuyên tải 
chủ yếu, do nghệ sĩ phát huy sức truyền cảm tự thân của các 
quan hệ tuyến tính trong không gian và khai thác chúng một cách 
độc lập, trọn vẹn. Như vậy, về mặt lịch sử, CTDN chỉ xuất hiện 
khi các nhận thức cồ điển về tạo hình đã phá sàn, tì nửa sau thế 
kỉ 19. Hệ đường nét chủ đạo trong CTDN có thể mềm mại uyên 
chuyên, như trong các tác phẩm đủ loại thuộc trào lưu "Tần nghệ 
thuật" (x. Tân nghệ thuậf) đầu thế kí 20, cúng cỏi đan xcn chồng 
chéo như trong tranh của Buyfê (Ph. Bernard Buffet), hoặc phát 
triên những màng nét nhỏ liên kết thành điệu hình, như trong 
nhiều búc bình hoạ độc lập của Klê (D. Paul Ktee). CTDN cũng 
được khai thác rất hiệu quả trong nghệ thuật trang trí và các 
nghệ thuật không gian như điều khắc [vối những tên tuôi như 
Gabó (Dennis Gabor), Lìppôn] và kiến trúc hiện đại [với Necvi, 
Kaitd (Wright)], làm đảo lộn nhiều khái nệm khuôn sáo, quen 
thuộc về "tượng": về "tràn", "mái”; về bố cục một cône trình tạo 
tác. 

CẤU TRÚC HA TẦNG (kinh tế) x. Cơ cấu hạ tầng. 

CẤU TRÚC HẠ TẦNG VỪNG (địa lí), tông thể các ngành 
kinh tế phục vụ sản xuất (đường sá, kênh mương, hồ chứa nước, 
cảng, cầu, sân bay, nhà kho, vận tải, thông tin tiên lạc, vwv.) và 
bảo đảm những sinh hoạt của xã hội (giáo dục, khoa hoc, y tế, W.). 
Dặc điểm của CTTHITV phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên, 
trình độ phát triền lực lượng sân xuất, di dân và đô thị hoá. 

CẤU TRÚC KHÔNG GIAN (mĩ (huật), khái niệm chỉ phối 
các tìm tòi tạo hình, tạo dáng cho nhũng kết cấu không gian ba 
chiều, trước hết cho kiến trúc và điều khắc, rồi phát triển sang 
nh vực trang trí nội thất, ngoại thất. Trong điêu khắc, CIKG 
cho người xem thưởng thức giá trị thị giác từ nhiều điểm nhìn 
khác nhau, thậm chí đi vòng quanh mới phát hiện hết ý đồ thâm 
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mĩ. Vói kiến trúc và nột thất, CTKG dẫn đắt người xem di chuyển 
tụ nhiên theo ý đồ dàn dựng của tác giả. Khác biệt vái điêu khắc 
cô điền, CTKG khai thác đến các khối rỗng, khối Am (lồi) và các 
mảng thủng [Ackhipenkô, Morơ (Thomas More), Hepuôt 
(Barbara Hepworth), w.] hoặc tính chuyên động của đường nét, 
hình khối (Bróncusi, Gabô, Pepxne). Cao hơn nữa, nhà điêu khắc 
khai thác cä chiều thứ tư tà thồi gian đề tìm tòi sáng tạo ra những 
cấu trúc chuyển động thật sự, nghĩa là có hình đạng không cố 
định (x. Động hưưh). 

CẤU TRÚC LÀN ĐIỆU (nhạc), đạng cấu trúc âm nhạc hay 
øặp nhất trong dân ca, gồm 3 phần: 1) Mò đầu mang tính chất 
Xướng gọi với các hô từ hoặc từ kéu gọi "Này anh cả, anh hai đó 
ơi", 2) Thân bài là phần kể thường gôm hai câu thơ, được thẻ 
hiện bằng hai câu nhạc có hoặc không có luyến (áy; 3) Phần kết 
mang tính chất hồ - đáp, do tập thể đáp hay nhắc lại lời gọi cuối 
phần kế. Âm nhạc mở đầu và phần kết thường là những nét nhạc 
ngắn, cố định. Âm nhạc phần kế có nét nhạc chính được toàn 
thể cộng đồng công nhận, nhưng người hát cỏ thề thêm vào những 
luyến láy hoặc thay đôi trât tự các âm. 

CẤU TRÚC LUẬN (ngôn ngữ) 1. Học thuyết ngôn ngữ học 
chú ý tÓi múc cực đoan cảc mối quan hệ nội bộ và các liên hệ 
phụ thuộc lấn nhau giữa các yếu tố trong hệ thống trong khi xem 
xét một ngôn ngũ. Có thể coi Xôtxuya là người sáng lập của học 
thuyết này, CTL được thịnh hành nhất từ những năm 20 đến 
những năm 50 với một số trưởng phái tiêu biểu: trường phái miêu 
lả MI (descritivism), trưởng phái ngữ vị học Dan Mạch 
(glossematics), trướng phái cấu trúc chức năng Praha (Prague 
functional structuralsm school) và ngôn điệu luận IuAn Đôn 
(London prosodic school). 


2. Phương pháp nghiền cứu các hiện tượng thuộc khoa học xã 
hội khác như văn học, văn hoá, w. theo CT1. 


CẤU TRÚC MẠNG MÁY TÍNH (tr học; A. Network 
siructure), cách nối các máy tính với nhau đề có thể từ một máy 
sử đụng các chương trình hay là dữ liệu của các máy khác trong 
mạng. 

CẤU TRÚC NHÂN CÁCH (go 4£), chỉ các bộ phận cấu 
thành nhân cách và hệ thống các mỗi quan hệ piưa chúng. Mỗi 
li thuyết về nhàn cách có một CTNC. Về mặt vĩ mô, (TINC gồm 
ba cấp độ: nội cá nhân (trone một người), liên e4 nhân (giữa 
người này với người kia) và siêu cá nhân (cấp độ xã hội). Cấp độ 
1, CTNC gồm hai mặt là phẩm chất (đúc) và nAng lực (tài) gắn 
bó với nhau, có thế hỗ trợ nhau hay ngược lại. Cấp độ 2 và 3, 
vận hành trên cơ sở xã hội ngoài cá nhân. Có thê coi CTNC gồm 
bốn thuộc tỉnh xu hướng, tính cách, khi chất, năng lực; ba yếu tố 
nhân, trí, dũng; bổn mặt trí, đức, thể, mĩ, vw. 


CẤU TRÚC QUY HOẠCH (kiến gúc), sự tổ hợp các yếu 
tố chức năng tạo nên mặt bằng quy hoạch của đô thị. Là kết quả 
của sự phân khu chức năng, xác định hệ thông đương và phố, hệ 
thống không gian cöng cộng có tinh đến nhũng đặc thù của địa 
hình, quy mô dân số cũng như những nét nêng trong cấu trúc 
hiển có của đô thị. CTOH có thể tĩnh hoặc động, tưỳ theo cách 
phân chia các đơn vị quy hoạch cũng như sư bố trí hệ thống dịch 
vụ công cộng mà phân biệt cấu trúc tàng bậc với cấu trúc phi 
tầng bậc. 


CẤU TRÚC RỪNG (nông), sự sấp xếp có tính quy luật cửa 
tô hợp các thành phần cấu tạo nên quần thể thực vàt rừng trong 
không gian và thời gian. CTR biểu hiên quan hệ sinh thái giữa 
thực vật rững với nhau và với môi trưởng xưng quanh. CTR bao 
gồm: I. Cấu trúc sinh thái tạo thành loài cay, dạng sống, tầng 
phiến. 2. Cấu trúc bình thái: cấu trúc theo mặt phẳng đứng (tầng 
rừng); theo măt phẳng ngang (mật độ và dạng phản bố cây trong 
quần thê). 3. Cầu irúc theo thơi gian: cấu trúc thco tuổi. CTR 





phản ánh điều kiện sinh thái. Ở môi trưởng khắc nghiệt, CTR 
đơn giản chỉ gồm những loài cây chống chịu được môi trưởng 
đó. Ó môi trưởng thuận lợi, CTR phức tạp hơn và gồm nhiều 
loài cạnh tranh, có phần cộng sinh, kí sinh. Ỏ vùng ôn đới, cấu 
trúc điển hình là rừng thuần loài, đều tuổi, một tầng, rụng lá. Ö 
vùng nhiệt đói Việt Nam, CTR tự nhiên điển hỉnh là rừng hỗn 
loài, nhiều tầng, thường xanh. Luận điểm cơ bàn của kinh doanh 
rừng nhiệt đói là xây dựng cho được một CTR hợp lí nhất đẻ có 
năng suất, chất lượng cao và Ôn định nhất. 

CẤU TRÚC SƠ CẤP của thực vật (sửh), cấu trúc có nguồn 
gốc tủ các mô phân sinh trong phôi và các dẫn xuất của chúng 
(x. Sinh trưởng sơ cấp). 

CẤU TRÚC THỔ BÌ (đa 1; cg. cấu trúc phủ đất), tập hợp 
có quy luật của các khoanh vi đất, tao nên bức tranh không gian 
nhất định của lốp phủ thổ nhưỡng. Ví dụ đất potzon trên chỗ 
nhô cao và đất đầm lầy tại các nơi trũng của địa hình vùng Ôn 
đói tạo thành một CTTEB. Tuỳ thuộc vào tính chất quan hệ gia 
các khoanh vi mà ta có các phúc hợp, điểm hợp, kết hợp, biến 
hợp, hôn hợp hay tập hợp đất. CTTB được đặc trưng bằng các 
tính chất như tính phúc tạp, tính tưởng phản, tính không đồng 
nhất, vwwv, 


CẤU TRÚC THỨ CẤP của thực vật (sừ:h), các phần của 
thực vật được tạo thành nhỏ sinh trưởng thứ cấp: túc là mô dẫn 
thú cấp được hình thành do tầng phát sinh giữa các bó và các tế 
bào bần và là sản phẩm của tầng sinh bần. 

CẤU TRÚC TINH THỂ (đ/a chất, ho), sự sắp xếp có quy 
luật trong không gian của các phần Lử tạo thành tỉnh thể (nguyên 
tủ, ion, phân tử), dưới dạng các nút của mạng không gian. Khái 
niệm "cấu trúc" có hai nội dung: sự sắp xếp trong không gian của 
các hạt và đặc điểm liên kết giữa các hạt. Cấu trúc của mỗi tỉnh 
thể được mô tả bằng nhóm không gian, kích thước ô mạng cơ 
SỞ, Các loại hại và vị trí của tủng hạt cụ thể trong Ô mạng cơ sỏ. 
Theo đặc điểm liên kết, phân ra hai loại cấu trúc chính: cấu trúc 
đồng liên kết và cấu trúc dị liên kết. Trong cấu trúc đồng liên 
kết, lực liên kết giữa các nguyên tủ, ion đều nhau theo ba phương 
không gian, các hạt cũng phân bố đều trong mạng tỉnh thể. Loại 
này còn gọi là cấu trúc phối trị, vd. NaCl, Au, Ag. Trong mạng 
tỉnh thể của cấu trúc dị liên kết có các nhóm gồm hại nguyên tử 
hay ion trỏ lên, tuỳ thuộc vào hình thái liên kết người ta chia ra 
các kiểu: cấu trúc đảo, vd. pirit, olivin; cấu trúc vòng như berin; 
cấu trúc mạch như antimonit; cấu trúc lốp như molipđenit; cấu 
trúc khung như octocla (xt. Tỉnh thể), 


CẤU TRÚC TOÁN HỌC (mĩ thuật Ph. structure 
mathématique), cấu trúc tạo hình dựa trên các phương trình toán 
học, đặc biệt các đường cong và mặt cong của bố cục không gian. 
Phát triển từ sau Chiến tranh thế giới II, về căn bản CTTH nhằm 
đáp ứng yêu cầu kiến trúc dựa vào ưu thế của kĩ thuật và nguyên 
vật liệu hiện đại, vướt qua những khái niệm quen thuộc, những 
công thức và hình khối cũ (mái cong rộng bằng bé Lông cực mỏng, 
màng nhựa căng, hệ dậy chẳng bằng thép, vwv.), nhỏ đó kiến trúc 
sư được hoàn toàn giải phóng về mặt tạo hình. CTỊ”FH cũng được 
ứng dụng rất hiệu quả vào lĩnh vực điêu khắc [trước hết với nhà 
điêu khắc Gabô vốn am hiểu về toán học, ki thuật và lĩnh vực 
đưzai công nghiệp (ghế nhựa đúc vỏ mỏng của Imd và Elien 
Xarinen, ghế lưới dây thép của Bectôia...)]. Trong đồ hoạ ứng 
dụng, một vài hoạ sĩ như Etse ở Thuy Sĩ cũng nghiên cứu quan 
hệ giữa các nét vẽ lặp đi lặp lại và các công thức toán học nhằm 
tạo ra những hiệu quả ào giác mới mẻ. Trên màn hình của máy 
đồ hoạ điện tử, CTTH giúp chúng ta dễ dàng thị giác hoá những 
công thức trừu tướng thành đồ thị ba chiều. 


CẤU TỬ (hoá, 1), những chất tạo thành hệ mà nồng độ xác 
định thành phần các pha của hệ ở trạng thái cân bằng, Vd, hệ 
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đồng thau là hợp kim có hai CT (đồng và kẽm) tạo nên các pha 
(œ, ổ, y, 3, ..). Số CT trong một hợp chất bằng số tối thiểu các 
chất tạo thành đủ đề xác định thành phần của bất kì pha nào trong 
hệ: hệ cân bằng Hạ + lạ = 2HI ở pha khí gồm ba chất nhưng chỉ 
có hai CT. Hệ cân bằng CaO¿ (r) + CaO(r) + CO; (K) gồm ba 
pha (2 rắn, 1 khí) nhưng chỉ có hai CT: 

CẤU TỨ (văn), sự vận động tâm tư (tứ) của nhà văn, nhà thơ 
hướng về một đối tượng thuộc xã hội hoặc thiên nhiên trước khi 
xây dựng (cấu) tác phẩm. Nhà văn hay nhà thơ là người có năng 
khiếu nhạy bén về mặt thâm nhập và nắm bắt đối tượng. Họ nhìn 
thấy và cảm nhận được những cái mà những người khác không 
hoặc chưa nhìn ra ngay được trên những phương diện nào đó. 
Gặp một đối tượng đáng chú ý về mặt phản ánh và sáng tác, nhà 
văn hay nhà thơ đặt ra những câu hỏi về đối tượng cần tìm hiểu. 
Khi những suy tư và giả định đáng tin cậy đã được hinh thành 
và trỏ thành nguồn cảm hứng, họ tìm những điểm nỗi bật nói 
lên được bản chất hoặc những nét điển hình của đối tượng cần 
miêu tả, như vậy ý tưởng chính về đối tượng được hình thành 
trong đầu óc. Đó là quá trình CT trong sáng tác thơ văn. 


CẤU TƯỢNG MĂNG (nông), việc làm nhuyễn đất thành 
bùn ngấu đề cấy lúa, tạo ra một kiểu kết cấu màng phù hợp với 
SỰ sinh trưởng của rễ lúa nước. Các hạt sét, mông có một màng 
nước mỏng bao quanh. Màng nảy thúc đây quá trình khủ oxi, 
hoà tan các chất dinh dưỡng, tạo điều kiện cho sự phát triển rễ 
và là màng đệm giữa rễ lúa và các chất khoáng đang bị khủ; cấu 
tượng này củn thuận lợi cho hoạt động của vỉ sinh vật cổ định 
đạm trọng hệ rễ lúa. 

CÂY (tín học; A. tree), một cấu trúc có thứ bậc giữa các phần 
tử thông tin trong một hệ thống. C có một phần tử chính được 
gọi là gốc, tử đó có thể đi tới tất cả các phần tử khác. Mọi phần 
tử của C, trừ gốc, đều là con của một phần tử khác. Một phần 
tử không có con nào được gọi là lá. C nhị phân là C mà mọi 
phần tủ khác lá đều có hai con. 

CÂY ACTISÔ (nông y; CWnara scolmus), cây họ Cúc 
(4sieraceae), cao khoảng 1 - 2 m, trên thân và mặt dưới lá có 
lông trắng. Lá to, mọc cách, phiến lá bị khía sâu, có gai. Hoa 
hinh ống. Quả có mào lông. Cây di thực tử Dịa Trung Hải, được 
trồng ð nhiều nước trên thế giới. Sàn lượng thế giói khoảng 
1 triệu tấn/ năm. Ö Việt Nam, CA được trồng nhiều ở Đà Lạt, 
Sa Pa, Tam Đảo. Năng suất 9000 - 9500 kg/ha. Có thể trồng được 
ở đồng bằng. CA, có thể dùng làm rau ăn và làm dược liệu. Hoạt 
tĩnh của CÁ chưa xác định, nhưng đã biết trong thân có chứa 
chất đắng xinarin (diete cafcic của axit quinic) cùng các muối 





Cây actisô 
} -Cây mang hoa; 2 =Cụm hoa, 
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C CÂY AVỎOCAĐÔ 





hữu cø của kal, canxi, natri, magie. Dùng lá tươi và khô làm 
thuốc thông mật, lợi tiêu, chữa suy gan, suy thẬn, thận hư nhiễm 
mở, ngứa, phát ban. Dùng thuốc sắc 5 - 10% hoặc dạng cao lỏng. 

CÂY AVÔCAĐÔ (nông) x. Cáy bơ. 

CẢY ẨM SINH (s1), nhóm thức vật sống trong nước hoặc 
trong những vùng rất âm ướt. Có nhiều đắc điểm thích nghỉ: phát 
triển các mô khi; tiêu gìiàm tp cutìn, hệ thông rễ và các mô cơ, 
mô dẫn; Lá xẻ sâu như rau mác, cây súng (xt. Cây tung cỉnh). 

CÂY RÀNG (nông, Terminalia catappa), cÂy gỗ trung bình, họ 
Hàng (Combreraceae). Gốc có buóu, cành phân ngang làm thành 
tầng. Tần lá nhiều tầng hình đù, màu xanh, lá già màu đỏ. Cụm 
hoa hình bông, mọc ở đầu cành hay nách lá. Quả hình bầu dục 
đẹt, có gủ viền xung quanh, nhẫn, khi chín màu vàng. Cây ta ánh 
sáng, rụng (á, khả năng tái sinh mạnh, có thể mọc ở đồng bằng, 
đôi núi và bãi cát ven biển. Ở Việt Nam, mùa hoa tháng 2 - 7, 
mùa quả tháng 6 - 9. 

Phân bố ð các nước nhiệt đối Châu Á, từ Ấn Độ, Myanma, 
Thái Lan, Trung Quốc đến các đảo ở Thái Rình Dương [Inđônêxia, 
Pôtynêzn (Ph. Polynesie), Micrônêzi (Ph. Micronésic), Mêlanêzi 
(Ph. Mélanésie)]. Dược nhập vào Việt Nam tư thế kỉ 19, trông 
quanh các định, chùa, trên đường phố và mọc Hị nhiên ở vùng 
ven biền từ Quảng Ninh đến Vũng Tâu và các đào ngoài khơi. 
Gỗ đề đóng đồ dùng thông thường. Vò cây chứa nhiều tanin 
dùng thuộc đa. Vỏ quả khi chín ăn được, có vị ngợi. I lại ăn được. 
Ó Án Độ ép hạt lấy đầu dùng cho các máy tình ví, Là cây có tán 
rồng, bóng mát và đẹp. 

CÂY BĂNG PHIẾN (nóng) x. Đại 6i. 

CÂY BẦU (nông Lagemnaria vuipgdrH), cây (eo, thân thảo, họ 
Rầu bí (CwcwrbirzZeae). LÁ mềm, rộng, nguyên, tua cuốn phản 
nhánh; hoa to trắng: quả chín có vỏ cứng, nhiều hạt. CR có nhiều 
loại: CB sao quả đãi, vỏ xanh vàng, có nhiều đốm mốc tròn; CH 
nậm quả tròn, có núm nhỏ bình nậm rượu. Quả bầu dùng làm 
rau ăn Lúc non, hạt nhỏ, vỏ quả mềm, tỉ \ệ đưòng cao; hic già vỏ 
cúng lại, bỏ miột dùng địíng nước, rượu, thực phâm, làm dụng cụ 
gia đình, nhạc cu, w. (rất phô biến ð nhiều dân tộc à Trường 
Sơn - 15y Nguyên, miền Đông Nam Bô). 

CÂY BÌ SINH (sz), các loài thực vật không mọc trên đất 
mà sốnp bám trén thân, cành cây to nhưng không gây hại cho 
các loài cây đó (phong lan, lưổi mèo, tai chuột, cảm cù, hoa sao, 
cây tổ chim, cây ô rồng). CBS có khả năng quang hợp như những 
eAy xanh khấc. 


CÂY BÍ (úông), cây rau ăn quả, họ Bầu bị (Ccurbitaceae). 
Có nhiều loài: 1. Bí đao (Beniicasia c£rferd, cơ. bí xanh, bí 
phấn), cây leo sống hằng năm, lá có Š - 7 thuỳ nhọn, tua cuốn 
phân 2 - 4 nhánh, hoa vàng to, hoa đực đơn độc, tràng 5, nhị 
đực 3, quả dài hình tru, quả non có lêng, quả chín eó sáp ð mặt 
ngoài vỏ, cây trồng lấy quà ăn và làm mứt. 2. Hí ngô (Cucurbita 
p£po;, cạ. bí , bị sáp), bí rợ (Cuewrbita mavữna), hai loài này 
có tràng lớn, cánh rởi đến 1/2 chiều đài, lá có thuỳ sâu, tua 
cuốn 3 - 5 nhánh. Bí làm thức ăn cho người hay vật nuôi. Bị 
ngỒ trồng đề ăn quả, ăn ngọn non, ăn hạt (hạt có tác dụng trừ 
sán dây). Về điều kiện sinh thái, các loại bí cần nhiệt độ cao, 
không sống được nếu rét kéo đài dưó: 105C. 


CÂY BÓNG MÁT (nớng), những cây cao được tràng để hạn 
chế một phần bức xạ trực tiếp của Mặt Trời đến cây trồng ở 
dưới thấp hơn hoặc để che bóng cho mặt đất đó bị nẳng nóng. 
Có những loại cây được trầng dưới CRM mới có năng suất cao 
và cho sản phẩm tốt. Vd. cà phê (Coff£a arabica) tràng ð Thy 
Nguyên với CBM là muồng đen (C2wsi4 su2mea) hay keo giậu 
(Leucaena glauca), vv. phát triển tốt hớn nhiều so với những cây 
bị dãi nắng. 
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CÂY BƠ (riêng, Persea gratissuna, Persea americana; 1k. cày lê 
đầu, cây avðcađÒ), cây gỗ, họ Long não (ƒ 2uace2e), cao 8 - 10 m. 
Lá hinh trái xoan, mũi mác. Quả thịt màu xanh Lục, sau chuyển 
màu bở, ăn được. Hạt to. CB nguồn gốc ồ Châu Mĩ cần nhiệt 
đói. Có nhiều giống với nhiều nòi lai. CB đòi hỏi nhiệt độ trung 
bình các tháng nỏng là 259C, các tháng lạnh 152C, đất cao ráo, 
mực nước ngầm dưới 2 m. Đất đỏ phát triên trên đá bazan rất 
thích hợp cho CB (như ở Bảo Lộc - LAm Đang). Năng suất 
70 - 90 kg quả/ cây/ năm, có thể đến 200 kg quả/cAy/năm. 


CÂY BỤI (szxh), cây gỗ lâu năm, tuổi thành thục cao 1 - 6 m, 
thưỡng không có thân chính mà toả nhiều thần hoặc cành ở gần 
gốc. Tuôi thọ tử 10 đến trên 20 năm. Phần lớn ưa sáng, có những 
Voài cây chịn bóng nhiều hay ít. Phân bố ở bãi hoang, bìa rùng 
niư sim (Rh€o»zmyrt¿s toren(osa), me rừng (Phyllanthuy emblic4), 
màng tang (/.sea cubeba) hoặc ở trong ring tạo thành tầng dưới 
rùng. Có nhiều loài cây gỗ nhỏ trong điều kiện khô hạn của khí 
hậu và đất đai trò thành CB như cây keo giậu (Leucaena glauca), 
cây keo ta (4cacia farmesiana). CB thưởng chiếm phần quan trọng 
trong thảm thực VẬt tự nhiên ð các vùng khô hạn bán hoang mạc 
hoặc hoang mạc trên thế giới. Tầng CR dưới rừng, ngoài tác dựng 
bảo vê đất, còn là nguãn cung cấp củi, được liệu, hương liệu, hoa 
qua, thức ăn gia súc; có nhiều (oi CB trồng làm cảnh như liễu, 
lựu; hoặc lấy quả, hạt như cam, chanh, cà phả. 

CÂY BỨA (nông Garctwa obÌongifoha, Garcwua borui), cAy 
ăn quả lâu năm, họ Măng cụt (CÌ¿$4ce4e). Cao 10 - 15 m, lá 
mỏng và đài. Có cả hoa đực và hoa lưỡng tính; hoa đực cö 4 lá 
đài, 5 cánh; hoa lưống tính 4 lá đài, 4 cảnh, rất nhiều nhị đực, 
bầu 6 - I0 ngăn. Quả mọng, hình cầu có nhiều rãnh đọc. Vỏ qu2 
đày. màu vàng ở ngoài, phía trong hơi đỏ, vị chua, 6 - 10 hạt. 
Quả ăn được, dùng nấu canh chua. Gô xấu, khá nặng. Ỏ Việt 
Nam. CH nói chung là cây hoang đã, mọc trên rưng. 

CÂY CẢNH (nông mì thuậr), cây dùng để trang trí vườn, nhà 
ỏ, khu dân eií, công trình xã hội vì cá hình dáng đẹp hoặc vì màu 
sác lá, hoa, quả... Trồng, tia CC là nghệ thuật khá tính vị, vừa 
phải hiểu sinh li, vừa biết uốn, tia, hấm, bón, tưới đủng chất, 
đúng lúc để có hoa, lá đẹp, đưỡng nét, khối hình trang nhã thể 
hiện nội dung tư tưởng triết học. Trên thế piói, sản xuất CC và 
hoa chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế của nhiều nước 
như Hà Lan, Xingapo. Nhật Rản là niắc có truyền thống lâu đới 
về hoa và CC như kí thuât Bonsai trồng CC thu gọn. 

Việt Nam có điều kiên phát triển CC với nhiều loài cây từ 
thiên tuế, vạn tuế, tùng, trúc đến hàng trăm loài lan, cúc, đào, 
mai, quất, sen, súng, xưởng rồng, vv. ở nhiều cảnh quan khác 
nhau. CC có tác đóng tích cực đến mĩ cảm, trạng thái tâm b tình 
cảm của con ngươi trong sự hoà hợp vói môi trưởng thiên nhiên 
lành mạnh (xt. Cáy thể). 

CÂY CHÀ LÀ (nông, Phoenix dactyliferd), cây Ăn quả, ho Cau 
(Arecaceae). Thân hình trụ, quà mọng, chứa 54% đường, là thức 
ăn chính của cư dân ở các vùng nóng Châu Phi, Châu Á. Một 
số nước nhập trồng đẻ lấy quà làm mút, kẹo. Ở Việt Nam, có 
các (oài CCL cảnh (P. roebelemn), CCI., núi (P. hat) có quả 
ăn được, CCT. eứt chuột (P. p2ia4osa) moc ö đầm lầy. CCL được 
trồng từ thời tiền sử ð những vùng nóng. 

CÂY CHÀM (ông, 1 rdigofera tínctaria), cây bụi, họ Đậu 
(Fabaceae). Cao 50 ~ 70 cm. Lá kép Lông chím tẻ, 7 - 15 tá chẻt 
tròn. Hoa màu đỏ vàng. Cây có chứa glueozit inđican (C;¿H+2Oa) 
oxi hoá trong không khí thành ïnđigo màu Xanh đậm hơi ngà tím 
đen dùng làm thuốc nhuộm vài rất bền, được nhiều dân tộc miền 
núi Việt Nam ưa chuộng. Việc chế biến thuốc nhuộm chàm ở 
mỗi dân tộc có khác nhau, vd. người Dao lấy thân, 4 CC ngăm 
cho rục, vắt nước, đem lọc, thêm vôi, nước tro tạo thành thứ 
nóc sánh, đề lắng thành bột mịn - cao chàm; khi nhuộm cho 
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thêm nước lá ngải, nước tro, rượu rồi nhúng vải nhiều lần đến 
khi cö màu vưa ý. Rễ và bột CC làm thuốc chữa sốt, piài độc, 
LớI tiêu. 





Cây chảm 
! ~Cành mang chùm hoa và quả; 
2 -Lá (mất lưng và mặt! bụng); 3 - Hoa; 4 —- Quả. 


CÂY CHỈ THỊ (sinh, nông), cây mọc tự nhiên, đối khi là cây 
trồng mà sự sinh trưởng phản ánh phần nảo tính chất của đất 
hay diễn biến của khi hậu: I) Căn cứ vào một số Loại cây có thể 
dự đoán được một số tính chất ban đầu của đất đê nghiên cứu, 
xác định phương thức sử dụng. Vd. đất có nhiều cây mua 
(Melattoma candidum) (à \oại đất chua, có thể trồng chè, nếu 
tầng đất đủ day. Dất có cây tràm (Melaleuca leucadenrdron), dứa 
(Ananzg), sắn (Mam(hor escufer2) mọc (là đất có nhiều nhôm 
(đất đồi miền Bắc, đất phèn miền Nam Việt Nam). Đất phèn 
miền Nam có cỏ hoa (/1zmanhra longffiora), tlúa ma (Onyza 
sponfanea) hay rau muống đại (Ïpomea aquarica) là đất có thể 
khai thác trồng lúa. Đất phèn có củ nãăn (11eleachar) mọc là đất 
phèn nặng, không nên khai hoang để trồng lúa khi chưa đủ nước 
ngọt. 2) Dựa vào giai đoạn sinh trưởng của một số cây để xác 
định thởi vụ gieo trồng: đối với lúa mùa ở trung du Bắc Bộ, sự 
phát triển của cây sim (Jhøđomyrta (omentos4) trùng với các 
thời vụ làm mùa "sim ra hoa - cày ng, sim ra quả - cày cấy, sim 
được Ly - cấy xong". [aia mùa ở đồng bằng phải cấy xong khi cây 
thị (Diaspwor) đá có quà chín. Về mùa xuân, có thể xem sự ra 
mầm của cây xoan (Meclia azedarach) (xoan chùm nho) đề đoán 
thòi tiết sẽ Ấm lên hay còn rét, Phương pháp sử dụng mội aố loài 
cây cỏ đề nhận định về thời tiết (phương pháp vật hậu) cũng 
được nông dân áp đụng ð nhiều nơi trên thế giới. 

CÂY CHỒI TRÈN (xử; tk. cây kí chú), cây lâu năm có khả 
năng sinh trưởng từ những chải còn lại trên mặt đất, thưởng là 
cây bụi nhỏ. 

CÂY CHỦ (sim), cây bị các loài sình vật khác kỉ sính hoặc 
ăn hại các bộ phận khác nhau. Có nhiều Loài thực vật bị các toài 
sinh vật như: virut, nấm, tuyến trùng, vwv. kí sinh không làm cây 
chết ngay mà làm eây thiếu dinh dưng hoặc tồn thương từng bộ 
phân, cằn côi, giầm năng suất hoặc bị chết đần như bệnh vàng 
Lụi, bệnh khô vẫn, tuyến trùng lúa, rầy nâu, sâu cuốn lá nh, sâu 
đục thân, bọ xít đài. 

CÂY CHỦ CÁNH KIẾN ĐỎ (nông, sinh), cAy có rệp cánh 
kiến đỏ đến định cư, hit nước và chất dinh dướng trong cây đề 
sống, tiết nhựa làm tổ. Có hớn 200 loài, quan trọng và phổ biến 
nhất là cây cọ khiết (Dalberma hupeana var. Ìaccifera), cây đậu 


chiều (C4janus ¿ná(eus), cây táo ta (Z2i2yphuy mru2Uf11i2014). Ö Việt 
Nam, nhiều loài CCCKD được trồng thành rùng để nuôi thả 
cánh kiến đỏ lấy nhựa ở các tỉnh Sốn La, Lai Châu, Hoà Bình, 
Hà TAy, Thanh Hoá, Nghệ An, llà Tĩnh. 

CÂY CÓC (nông, Spondias cytherea), cây ăn quà nhiệt đói lâu 
năm, họ Diều (4n4carđiacede). Thăn gỗ, cao 8 - 15 m. } á kép, 
mọc ở đầu cảnh, có 7 - 12 cặp lá chét có răng cưa, giòn, vị chua. 
IÏoa nhỏ, trắng, mọc thành chòm lớn, Quả hạch màu xanh, to 
bằng quá trứng vịt; nạc quả chín màu vàng nhạt, giòn, hơi chua; 
nhân quả tơ có nhiều gai mềm. Mùa quả tháng ó - 12. Dược trông 
nhiều Nam Việt Nam. 

CÂY CÔCA (nông) x. Côca. 

CÂY CÔLA (nâng) x. Côla. 

CÂY CỐI XAY (nâng y, 
Ábuton indicwn, tK. cây 
đầng xay, hoa kim thảo, nhĩ 
hương thảo), cây thảo nhỏ, họ 
Bông (Mf42Waceae). Mọc 
thành bụi, cao khoảng 1 - l,S 
m. Lá mềm, h¡nh tím, hoa mọc 
ở kẻ lá, màu Vàng trông giống 
cái cối Xay Ở nông thôn Việt 
Nam. Lá chúa nhiều chất 
nhày. Thành phần hoá học 
trong các bộ phận của eâÂy 
chưa rõ. Theo kinh nghiệm 
dân gian, thường dùng lá, 





thân, rể, quà tưới hay khô có Cây cối xay 
tác dụng tán phong, thanh Iï -Cành mang lá; 
huyết nhiệt, hoạt huyết. Nước 2 -Hoa; 3 - Quả. 


sắc tá (có thể cà rễ) uống 
thông tiểu tiên, chữa sốt. Lá giã đấp mụn nhọt ngoài da. 

CÂY CÙNG GỐC (sữz), cây có cö quan sinh sản đực và cái 
trền cùng một cá thể. Ở thực vật có hoa, CCG mang hoa đực và 
hoa cái đơn tách biệt, vd. ngô có cả hoa cái (bắp) và hoa đực 
(cở). Ngược lại, cây có cd quan sinh sản đực và cái trên các cá 
thể khác nhau gọi là cây khác gốc, vd. cây đại hái. 

CÂY CỨT LỢN (nông y), tên gọi một số loài cây mọc dại, 
có mùi hôi. Thường gặp: 1) CAy hoa cút lợn (4@erarưn conyzoid2x), 
cây thảo hằng năm, họ Cúc (/4s!eraceae). Lá mọc đối, cụm hoa 
hình đầu, màu tím hay trắng. Cá nơi dùng làm thuốc chữa viêm, 
điều kinh, chứa viềm mỗi, viêm xoang dị ứng. 2) Cây hoa ngũ 
sắc (Larana camara; 1k. họa tứ thối, bông ồ), loài cây bụi, họ 
Cỏ roi ngưa (Werôenace4), cành cây có gai, hoa không cuống 
họp thành cụm hình cầu, nhiều màu (da cam, đỏ, trắng vàng) nở 
quanh năm, có mùi ði chín. Mọc dại ven đưỡng, đôi khi trông 
làm cảnh. 3) Cây hi thiêm (Siegesbeckia ortơals, tk. cô dĩ, cầy 
chó đẻ), (oài cỏ hàng năm, họ Cúc (/⁄4seracea£), Lá mọc đối. Hoa 
tự hình đầu, có Š lá bắc có tông dính. Dùng nấu cao chữa tê thấp. 
4) Cỏ thiên thào (4rrsomeley mica), loài cô hằng năm, thân 
vuông góc, lá mọc đốt khía răng cưa, hoa hồng tia không cuông 
mọc sít nhau ở kẽ lá. 

CÂY DÁI NGỰA (nông, Swicternia mahogami), c^y gô họ Xoan 
(Meliaceae). Thân thẳng, cao 20 - 30 m, phân cành cao, vỏ già 
nứt dọc, có vây bong. Lá kép lông chim chăn một lần. Iloa nhỏ 
mọc thành chùm ở nách, cỏ ãng. Quả Lớn, hình trứng ngược; vỏ 
quà hoá gỗ, khi chín nút đói. Cây ưa đất sầu, tán rộng, cành vươn 
cao. Nguồn gốc Nam Mĩ, được nhập trông ở Việt Nam Làm cây 
bóng mát. Gã đỏ hồng, thổ mịn, dùng làm đồ mộc, gỗ đán, đóng 
xe, làu thuyền. Trồng bằng giâm cành. 

CÂY DẦU GIUN (nông y, Chenopodiun ambrosioides = C 
anthelmbừuicưn. tk. thô kinh giới, rau muối dại), cây thảo, họ 
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Rau muối (Chenopodiaceae). Mọc hoang và được trông nhiều 
nơi ồ Việt Nam, nhất là vùng đất cát pha, đất phù sa dọc bở sông 
Hồng, vv. Cao khoảng I m. LÁ mọc so le, dài nhọn. Hoa mọc 
thành xim co ở kẽ lá. Thân, hoa, Lá có mũi hăng đặc biệt cúa tỉnh 
đầu. Trong cAy tưới có khoảng 0,35% tình đầu. Dùng toàn cây 
bỏ rẻ, cất lấy tinh đầu. (X. Tỉnh đầu giun). 

CẤY DƯƠNG (đa Í() x. Hòn Đấi. 


CÂY ĐẠI (nông; Phưneria acurifoli4: tk. bông sứ, chăm PA), 
cây nhớ, họ Trúc đào (4pocyndeae). Cao 3 - 7m, có nhựa mủ. 
Cành mập, lá dày, nguyên, dài L5 - 35 cm, rộng 5 - 10 em, hai 
đầu hẹp nhọn, mặt nhẫn bỏng, gân giữa nỗi rõ, mọc so (e sát 
nhau, thường tập trung ở đầu cành. Hoa trắng, thỏm, mặt trong 
phía đưới màu vàng, dài 4 - 5 cm, xếp thành hình xím. Quả hình 
trụ, đài 12 cm, hạt có cánh. Ö miền Bắc Việt Nam, nỏ hoa vào 
tháng 4 - 8. CĐ thưởng được trồng làm cây cảnh ở đền, chùa, 
công viên, Trong đân gian, vó, hoa, lá, nhựa của CD được dùng 
làm thuốc. 


CÂY ĐẶC HỮU (sinh) x. Đặc hứu địa phương. 


CÂY ĐEN đồng, 
Cletliacapon cavalerici, tk. 
cây quả đen, cây quà bướm), 
cây có đầu, họ Thầu đầu 
(Euphorbiaceae). Thân gỗ to, 
cao § - 20 m. Lá thuôn hẹp 
hay bầu dục. Quả hạch, hạt 
có vỏ cứng, nội nhũ chứa đầu 
(33 - 352% trọng lượng nhân). 
Cây sống lâu năm. Ö Việt 
Nam có 2 toài: CD Lá hẹp (C. 
cavaÌierci) và CD u bầu (C 
launmwn) ở Tây Bắc Bắc Bộ 
Việt Nam. Hạt để ăn, đầu CD 
cö thể dùng đề chế chất đẻo. 
LÁ và vỏ có tanin dùng làm 
thuốc nhuộm. CAy có thể 
trồng (ấy bóng mái, thả cánh 
kiến đở, Lấy gõ. 





Cây đen 
CÂY GIỐNG VÔ TÍNH ! - Cành mang hoa; 2 -Cụm hoa; 


(#1), cây được tạo ra tử tế 3 - Quả. 

bào mô hoặc cơ quan sinh 

dưỡng của thực vật bằng cách giâm hom, ghép cây và nuôi cấy 
mô tế bào. CGVT có ưu điểm là giữ được đặc tính di truyền ca 
cây mẹ. Tạo CGVT là biện pháp tốt để giữ những chủng ưu việt 
đã chọn lọc; tạo giống cây chống chịu sâu bênh. 

CÂY GỖ (nh), cây sống nhiều năm có thân sinh trưởng thứ 
cấp hoá gỗ; thân chính phát triển mạnh, phần cảnh bên và chồi 
mang vòm lá. Thân chính to, nhỏ, cao, thấp, có cành nhánh nhiều 
hay ít tuỳ từng loài. Cao 25 - 40 m, cỏ khi tới 100 m. Có các loại: 
CG nhỏ cao đưới 15 m; CG nhố cao 15 - 25 m; CG lón cao trên 
25 m. Ö Việt Nam, có khoảng 400 loài được dùng đẻ lấy gỗ và 
các sản phẩm khác. Nhiều loài CG nhập nội có giá trị như phi 
lao, bạch đàn, cao su, đảo lộn hột, vv. 

CẢY HÀN THE (nóng, Dcanodium helerophyllum), cây bụi 
thấp, họ Đậu (F26aceae). Thân bò, phân cành từ gốc, cành trải 
trên mặt đất, dạng sợi cứng. Lã có 1 - 3 tá chét hình trái xoan 
ngược. Hoa nhỏ màu lồng, mọc thành cụm ð nách. Quả cỏ 4 - 5 
đốt. Ra hoa mùa hè, có quả đến mùa đöng. Thuòng mọc hoang 
Ò bãi cỏ, bồ ruộng. Dùng làm thuốc chữa cằm sốt, ho, thông tiểu 
tiên. Dồng cỏ có nhiều CHT là đồng cỏ tốt. 


CÂY HẠT CỐC (z2ng), cay lương thực có hạt, dễ cất giữ, 
dùng làm thức ăn chính cho người và động vật. Ó Châu Á, có 
năm CHC chính b lúa gạo, Lúa mì, ngô, cao (ương, kê (có sách 
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ghi là thứ, tắc, mạch, ma, đậu = gạo nếp, gạo tẻ, mì mạch, vừng, 
đậu). 

CẦY HOA HIẾN (náng; Hemerocallir fuivg; tk. kim trầm, 
huyền thảo, \2 lô, lộc thông), cây rau ăn hoa và làm thuốc (âu 
năm, họ Loa kèn trắng (L/f/aceae). Thần rễ rất ngắn, lá hình dài 
dài 30 - 35 cm, rộng 2 - 3 cm, trên mặt có nhiều gân dọc. Thịc 
hoa phân nhánh, mang ó - I2 hoa tö, màu vàng đỏ, cỏ mùi thöm, 
hoa hình phêu, xẻ thành sấu phiến. Quả ba cạnh, hạt đen bóng. 
Ra hoa vào mùa hè và mùa thu. Mọc hoang và được trồng nhiều 
nơi ở Việt Nam để tấy hoa nấu canh. Có nơi dùng tã hay hoa 
làm thuốc chữa chứng đồ máu cam. Rễ cày dùng làm thuốc lợi 
tiêu, giảm đau, chữa sốt. Lá và rế tươi gi4 nhó, đấp để trị sưng 
vú. Ngoài ra, còn điều trị được bệnh sán máng. 

CÂY HOA MÀU ĂN CỦ (nông), cây hưởng thực, thực phâm 
trồng cạn (hoa màu) cho củ là rể hay thân ngầm dự trữ nhiều 
chất bột. CHMÁC là tương thực cho ngưỡi và thức ăn chăn nuôi, 
có tiềm năng phát triển rất lớn ð các nước nhiệt đói. Các loài 
chính: sẳn (khoai mì), khoai lang, khoai vạc (củ mổ), khoai môn 
(khoai so), khoai tây. Ngoài ra còn có: hoàng tịnh, củ đong (củ 
trút), dong riềng, củ đậu, eú tú; nhiều loài nửa hoang đại như củ 
nần, khoai trới, vv. và hoane đại như củ mài. 

CÂY HOA MÀU BỘ ĐẬU (nông), bô Dâu (Fabzies) có 
khoảng 1300 (oài phân bố khắp thế giới, các dạng thân thảo phát 
sinh nhiều ở vùng ôn đới, các dạng cAy lớn thường ở xứ nóng. 
Đặc tính sinh học chung là rễ có nốt sần đo vì khuẩn cộng sinh 
Nhzobuizm cố định được nítở trong không khi. Vì vậy, trong nông 
nghiệp Châu Á và Châu Âu, từ lâu người ta đã biết si dụng cây 
bộ Đậu trong luan canh. Về CHMBD, thường phân biệt: 1) Cây 
đậu làm thức ăn chăn nuôi, trông chủ yếu Lấy thần lá làm thức 
ăn xanh cho gia súc, như các loại cỏ luzec, cỏ ba tá, vv. đã được 
trông từ lâu ð các nước phương Tây. 2) Dỗ đậu ăn hạt, hay cây 
màu đỗ đậu, như đậu xanh, đậu đen, đậu trắng, đậu tương (đậu 
nành), w. trồng chủ yếu để lấy hạt, làm thức ăn cho người hay 
để chăn nuôi. Hạt đỗ đậu ít gluxit nhưng giàu protit hón các loai 
hạt cốc. 


CÂY HOÁ (kiến túc), mÖtíp trang trí tượng trưng ngọn lửa 
với những hình cong nhọn vươn lên. 

CÂY KHÁC GỐC (xinh) x. Cây cùng gốc. 

CÂY LA BÀN (ờth; tk. cây chỉ nam), loại cây luôn luôn hướng 
theo hướng bấc nam, để tránh những tia mặt tròi chiếu trực tiếp 
giữa trưa lên phiến lá và được định vị để hấp thụ đầy đủ những 
tia mặt trời yếu buỗi sáng và chiều tì hướng đông và tây. Vd. 
cây Siiphium lacmiattưn ð đông có. 

CÂY LAI DO GHÉP (sư), cây có chồi gồm hai genotip 
khác nhau nhận được tử chồi phụ hình thành ở chỗ nối giữa cành 
ghép và gốc ghép. Về thực chất, những cây đó không phải con 
lai mà là thể khảm và bất kì hạt nào sinh ra cũng chỉ mang nhữne 
tính trạng của cành ghép hoặc gốc ghép chứ không phải của cả 
hai. 

CẤY LÂU NĂM (su), cây có thể sống từ một số năm đến 
nhiều năm. Cũng có thể ra hơa, kết quả hằng năm hoặc cách 
năm, hoặc ra hoa kết quả một lần rồi chết (như tre). CAy thân 
thảo lầu năm lụi phần thàn nằm trên mặt đất đi sau môi nầm và 
sống sót đến mùa sinh trưởng sau nhớ củ (như thược dược), trành 
(cây trưởng thọ), thân rễ (cây lưới đòng), w. Cây gỗ lâu năm có 
loài có lá quanh năm nhưng cũng có loài rụng 1á để qua thối kì 
bất Lợi (các loài cây rụng t4)(x. Rựng 1). 

CÂY LẤY DẦU (nông), cây có quả, hạt chứa đầu, đòng làm 
nguyên liệu đầu thực phẩm hay đầu công nghiệp. Có 4 nhỏm 
CLD: 1) CLD cho dầu mau khô (dầu chứa nhiều axit không no, 
nhất tà axit lnoleníc, chỉ số iot trên 130) như lanh, gai, trâu, đố 
tướng 2) CLD cho đầu mau khô vừa (đầu chía nhiều Axit linoLeic 
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và oleic, ít axit linolenic, chi số iọt 100 - 130) như hướng đương, 
vưng, bông. 3) CLD cho dầu không khô (đầu chúa nhiều axit 
olcic bão hoà, chỉ số ioL dưới 100) như lạc, Ôúu (cho đầu ăn 
được), thầu đầu (cho đầu nhỏn công nghiệp). 4) CLD cho dầu 
đặc (mổ thực vật) như dừa, cọ đầu, bơ, vwv. 

CÂY LẤY SỢI (nông), các loại cây có nguyên liệu sợi Ỏ thân, 
quả và các bộ phận khắc, có thể kéo thành sói dệt vải hay bên 
thành dây, thừng, thảm, lưới, võng, vv. Có ba nhóm CLS: cây có 
hạt cho sợi (vd. bông); cây cho sợi mềm ỏ thân (vd. lanh, gai, 
đay), cây cho sợi cứng ở thân, lá (dứa sợi, chuối sợi và một số 
loài cây dừa, cọ nhiệt đói). 

CÂY LÊKIMA (nông, Lucwna manưnosa; tk. cây lucuma, 
cây trửng gà), cây ăn quả, họ Hồng xiêm (Sapotaceac), Cây gỗ 
lớn vửa. Lá không lông, cúng giòn, xanh đậm, đài 20 - 25 cm. 
Hoa đón độc ð nách lá màu vàng, năm lá đãi, năm cánh họa. 
Quả hình bầu dục, khi chín màu vàng, thịt quả có bột màu vàng 
ăn bùi như lòng đỏ trứng gà. Hạt to, màu nâu sẫm, nhắn bóng, 
có rốn to và xù xì. Nguồn gốc ở Chilê. Ở Việt Nam, được trồng 
nhiều ở các tỉnh miền Nam và miền Trung. 
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Cây lêkima 
! -Cành mang quả; 2 - Cành mang hoa. 


CÂY LƯƠNG THỰC (nông), cây trồng cho hạt hay thân, 
củ, quả có nhiều chất bột, làm lương thực cho người. Bao gồm: 
các loại cây hại cốc (lúa gạo, lúa mi, ngô, cao lương, kê), cây có 
củ (khoai lang, sắn, khoai tây, khoai nước, khoai sọ, dong riềng, 
củ mổ, vv.), một số cây khác được dùng làm CLT ở một số vùng 
trên thế giới (chuối bội, cây báng, cây sakẽ, vv.). Có 5 CLT chủ 
yếu trên thế giỏi: lúa mì, lúa nước, ngô, khoai tây và sắn. Ỏ Việt 
Nam, lúa là CIƑT chủ yếu, sau đó là hoa màu ăn hạt (chủ yếu là 
ngô) và hoa màu ăn củ (chủ yếu là sắn, khoai lang); đỗ đậu ăn 
hạt dần đần được coi trọng và cũng tính vào CLE 

CÂY MẸ (nông), cây được dùng đề lấy giống gieo trồng. CM 
có chất lượng cao thì cây thế hệ sau mới có năng suất cao. Trình 
độ sản xuất càng cao, tiêu chuẩn chọn CM càng nghiêm ngặt. 
Khi xây dựng vườn giống, CM là các cây trội đẻ lấy hom, cành, 
hạt giống, 

CÂY MỠ (nông; Manglietia insign), cây gỗ lớn họ Ngọc lan 
(Magrolaceae). Cao trung bình 20 - 25 m. Thần thẳng tròn, tán 
hình chóp, vỏ màu xám bạc, có nhiều lộ bị nhỏ, thịt vỏ màu hồng 
trắng, có mùi thơm. Cành non tròn mọng, mang nhiều vết sẹo 
của cuống lá rụng để lại. Lá đớn mọc cách, phiến lá hình trứng 
ngược hoặc trái xoan, mặt trên màu lục sẫm, bóng, mặt đưới nhại 
hơn, gân nỗi rõ ở cả hai mặt, cuống lá mảnh. Hoa lưỡng tính, to, 
màu trắng phót vàng, mọc đơn độc ở đầu cành, đài và tràng không 
phân biệt; gồm chín cánh, xếp thành ba vòng; nhị nhiều, chỉ nhị 
ngắn và to; lá noãn nhiều, xếp sít nhau trên một cuống dài, thành 


một khối trúng, vòi nhuy ngắn và nhọn. Quả kép hình trụ, do 
nhiều đại hợp thành, mỗi đại có 5 ~ 6 hạt. Hạt màu đỏ, nhẫn 
bóng, có mùi thóm nồng. CM mọc tự nhiên trong các rửng thường 
xanh nguyên sinh hay thú sinh từ Nghệ An, Hà Tĩnh trỏ ra. Hiện 
nay, được trồng Ở nhiều nơi. Cây ưa sáng, sinh trưởng nhanh, 
thích hợp với những vùng có chế độ mưa âm lón, đất tốt, thoát 
nước. Khả năng lái sinh bằng chồi và nhân giống bằng hạt tốt. 


CÂY NÊU (dân tộc), tục trồng cây nêu ngày Tết: dùng cây 
tre đắn tận gốc, để cà lá ngọn với một ít vàng mã buộc ngang 
thân cây trên cao, rồi treo chùm lá dứa, mấy chiếc khánh bằng 
đất nung hinh chim, cá, khi gió đua sẽ phát ra tiếng kêu, CN 
trồng irước sân, ngoài ngõ rắc vôi bột hình bàn cờ và có treo nó 
hay cung tên, vwv. đề trừ tà. Trồng nêu là dấu hiệu đất có chủ, ma 
quỷ không dám quấy nhiễu. CN trồng vào ngày 23 tháng chạp 
đến ngày mồng 7 tháng giêng âm lịch thi hạ xuống và đốt vàng 
mã gọi là hạ nếu. 

CÂY NGUỒN MẬT (nông), cây cung cấp nhuy và phấn hoa 
cho ong mật, vd. cao su, đay cách, vải thiều, nhãn là nguồn mật 
ít phấn; ngô là nguồn phấn ít mật. Nghề nuôi ong phải biết những 
CNM chỉnh và phụ trong tủng địa phương, tủng thời vụ để có 
kế hoạch nuôi ong, đi chuyền ong, phát triển đàn. Ở Việt Nam, 
vải, nhãn, bạc hà là những CNM có giá trị, cho mật thỏm ngon. 


CÂY NHẬP NỘI (su), loại cây trồng được nhập vào một 
nước hay một vùng, nơi mà trước đó chúng chưa tửng sinh sống. 
Nếu sau khi nhập nội các cây này sinh trưởng dễ dàng trong điều 
kiên mới, không làm thay đổi cấu trúc di truyền của cây trồng 
đó, thì ngưởi ta gọi đó là sự tự nhiên hoá. Nếu khi nhập nội kéo 
theo những thay đồi lớn trong quần thể sinh sản trong điều kiện 
mới, và sự sống sót chỉ xảy ra với nhũng genotip riêng biệt có 
thay đôi so với kiểu sinh thái nhập nội, gọi là sự thuần hoá, 

CÂY NHIỆT ĐỚI (quân sự), thiết bị trinh sát để phát hiện 
chấn động mặt đất và tiếng động của người, vũ khí, xe cơ giới... 
khi có động và tự động truyền tin tức về trung tâm tác chiến điện 
tủ. CND được thả tứ máy bay hoặc do bộ binh đặt. Các bộ phận 
chính: máy thu tiếng động, máy phát, bộ xử lí tín hiệu, nguồn 
điện và anten (có dạng cành cây không lá: một cành đứng, bốn 
cành ngang đối xúng). Có cự li phát hiện 15 - 35 m với ngưỏi, 
300 - 400 m với ð tô; thời giạn hoạt động 15 - 6Š ngày, công suất 
phát 150 - 300 mW; khối lượng 5 - 17 kg. Một số CND còn có 
dù và bộ phận tự huỷ. Quân đội Mĩ đã dùng nhiều CND trong 
chiến tranh xâm lược Việt Nam, đặc biệt trên hệ thống đường 
chiến lược Hồ Chí Minh. 





Cây nhiệt dói 

(lẫn với cây cỏ) 
CÂY PHÁT SINH (sih; A. dendrogram), sơ đồ dạng cành 
cây được dùng trong phân loại học đê biêu điển mối quan hệ 
tiến hoá giữa các loài, các họ, vv. hoặc để thể hiện quan hệ thận 
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thuộc của các cá thể trong cùng một họ qua các thời kì khác 
nhau của một gia tộc. 


CÂY PHỦ ĐẤT (nông), cây thân bò trồng ð các vưởn cây lâu 
năm nhằm hạn chế sự va đập của các hạt mưa to vào đất, hạn 
chế dòng chày, chống xói mòn, bảo vệ đất, giữ độ Âm, hạn chế 
sự phát triển của cỏ đại, làm tốt đất nếu CPD là c^y họ Dậu. 
CPD là cây phát triền mạnh trong mùa mưa, ngừng phát triển 
hay sinh trưởng rất hạn chế trong mùa khô đề không hút tranh 
nước của cây trồng. Các CPD tốt ở Việt Nam là: đậu ma (đậu 
bướm - Czndyosema pubescem), đậu lông (Celopogơnium 
mucunøtdes), trình nữ không gai (box invisa vác, Dierrus). 

CÂY RUM (nông, Carduơnus tinctorius; 1k. cây hồng hoa), cây 
thảo, họ Cúc (4wØace2¿). Thân trắng, có rãnh, cao 1 - 1,5m. Lá 
không cuống. Hoa màu đỏ da cam, hình đấu, tạo thành ngù (mẫu 
5). Lã bắc màu trắng, có gai phía trone. Quả bế trắng, bốn cạnh. 
Cây được trồng Ở một số vùng Bắc và Nam Việt Nam. Hoa dùng 
nhuộm màu, lâm thuốc chữa các bệnh phụ khoa, viềm đạ dày, 
viêm phôi. 


CÂY RUỘT GÀ (y) x. Ba kích, 

CÂY SƠ ĐÙA (nông, Seebania gandiflsra), cây gỗ, họ Đậu 
(fabaceae). Cao 9 - 10 m, sinh trưởng nhanh. L4 kép lông chím 
chấn, có tới 30 đôi lã chết, hình trái xoan thuôn. Hoa to màu 
trắng hoặc hồng, xếp thành chùm buông thõng ở nách \á. Quả 
đài, hình thước, thót lại ò gốc và đỉnh, quả không chia đốt. Dược 
trồng nhiều ỏ miền Nam Việt Nam đê làm cảnh, làm cây choái 
cho hồ tiêu leo. Lá làm phân xanh và làm thức ăn gia súc. Hoa 
non, lá non, quả ăn được; vỏ và nhựa cây làm thuốc bồ; thân 
cành làm củi, làm giá để nuôi nấm ăn. 


CÂY SỨNG (nông; Nựmphaea s(ell2ra), cây thân thảo thuỷ sinh, 
họ Súng (Nymphaeaceae). ThAn rễ ngắn, mang nhiều củ con. Lá 
khá \ón, nôi trên mặt nước, mép hơi lượn, mặt trên màu tục, mặt 
dưới tía. Hoa to màu xanh nhạt, trắng bay hồng, cö 10 - 30 cánh, 
nhị I0 - 50. Cây mọc ở các đầm nước khắp Việt Nam. Ra hoa 
tháng 7 - 12, đùng làm cảnh. Thân rÊ ăn được. 

CÂY SỮA (nông, 4lstorua schal2ris, tk mò cua, đìtakina), cầy 
gô, họ Trúc đào (4pocynacea£), cao 5Š - 20 rm, cỏ mủ trắng. Cành 
và lá mọc vàng và xếp theo tầng. Lá đơn, 5 - 8 tá một vồng, hình 
mác, có nhiều gân song song và nằm ngang. Cụm hoa tán hình 
xim, boa nhỏ, vàng nhạt, có mùi thơm hắc khá chịu. Quả gầm 
hai đại hình trụ dài 25 - 30 cm. Nhiều hạt, bạt có hai chùm lông 
ở hai đầu. Cây ưa Âm, ưa sáng, sinh trưởng nhanh. Tăi sinh bẰng 
chöi mảnh. Mùa hoa tháng 8 - 9. Mùa quả tháng 1 - 2 năm sau. 
Phân bổ ð vùng nhiệt đói Châu Á. Ö Việt Nam, có ð khấp nơi 
từ Bắc đến Nam. Trồng bằng cây con hay bằng cành. Trồng quanh 
các công trình công cộng. Là cây trồng lấy bóng mát. Gỗ làm gỗ 
dán. Vỏ làm thuốc chúa sốt. 


CÂY THẾ (nử thuậ?), cây cảnh được tạo hình bằng nghệ thuật 
trồng, tỉa, uốn, vít, bó, hấm tư một số loài cây vốn có trong thiên 
nhiên được trồng trong chậu, trong bể cảnh hay trong vườn. Xuất 
phát từ thế cây tự nhiên, người phướng Đông tạo ra 4 thế có bàn: 
thẳng (trực), nghiêng (xiêu), ngang (hoành), chúc xuống (huyền), 
từ đớ lại tạo ra VÔ vàn thế khác nhau tử thế của những cây riêng 
rẽ mane dáng cô thụ, đến những khóm cây, hay những cây kết 
hợp với đá, với nước tạo cảm xúc thâm mí sâu sắc, gAy ấn tượng 
như trong thiên nhiên báo la, hùng vị. Nghệ thuật CT còn hình 
tượng hoá tích truyện cổ, hành vì đạo đúc, quan điểm triết học 
Và tửng thế cây có những tên gọi độc đáo, giúp cho trí tưởng 
tượng bay bông. CT được tạo thành khá phổ biến ở Tning Quốc, 
Nhật Bàn, Việt Nam, w. 

CÂY TRÂM HƯƠNG (tông, Aquilaria agallocha, tk. trà 
hướng, Kì nam, gió bầu), cây gô, họ Tràm (Thymeliaceae). Cao 
15 - 25 m, đường kính thân 60 cm. Lá đơn, mọc cách, phiến có 
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hình mũi mác, hình thuôn, mép nguyên. Hoa họp thành cụm 
hình tán. Quả nang, hình trứng ngược. Hạt chín màu nâu đen. 
CTH có nhiều ở Việt Nam, Cămpuchia, Ấn Độ, Trung Quốc. 
Gỗ màu vàng nhạt, có mùi thơm, dùng đóng hàng gố quý. Vão 
thời điểm xác định khi bị thưởng ð bên trong, cây tiết ra "chất 
kháng độc" cỏ tác dụng tự về, chống bệnh hại xâm nhập, chất 
tích tụ lại được gọi là trầm. Trầm được tạo ra do một bệnh phát 
sinh từ sự biến chất của phân chim ở kế cành, làm gỗ biến thành 
một chất như đá sỏi, có vết nhăn gồ ehề như cánh chim ưng nên 
trầm còn được gọi tà gỗ chim ting. Trầm có thành phần tan trong 
cồn 40 - 50%, sau khi bị xà phòng hoá bằng kali hiđroxyL cất 
hơi nước sẽ được 13% tính dầu. Thành phần chủ yếu: benZylaxeton 
26?b, metobenzylaxeton 53Z, tecpen aneoL 112, ngoài ra còn 
CÓ axit xinnamic và dẫn xuất. Muốn cây có trầm, chặt cành ngọn 
còn sống để gây vết thương, muốn lấy trầm, đục vã bô gố ra. 
Có hai loại trầm: trầm sinh ở cây sống và trầm rục ở cày đã đô. 
Trầm là sàn phầm quý dùng làm chất thỏm. Theo y học cổ truyền, 
trầm hương là vị thuốc quý hiếm, có tính tác động vào ba kinh: 
tì, vị, thận, chủ yếu chữa các bệnh đau ngực, bụng, nôn miia, đạ 
đày, hen suyễn, bí tiểu tiện. Dùng riêng hoặc phối hợp với các 
vì khác. 


CÂY TRỘI (n2), cây có các chỉ tiêu theo mục đích kinh tế 
vượt hơn những cây khác trong khu rừng đồng tuổi qua một số 
biểu hiện đặc trưng. Ngoài những yêu cầu chung cần có của CT 
như khoẻ mạnh, không bị sâu bệnh, sinh trưởng tốt, từng loại 
CT còn có tiêu chuần chọn lọc khác nhau tuỳ theo mục tiêu kinh 
tế. Nếu mục tiêu chọn lọc là lấy gỗ thi CT phải là cây cao to, 
thân thẳng, đẹp, tròn đều, đoạn thân dưới cảnh dải, cành nhỏ, 
tán lá nhỏ. Nếu mục đích chọn lọc là lấy quà thì CT phải có tán 
lá phát triển tốt, nhiều hoa quả nhất, quà lốn, hạt to, hàm tượng 
các chất cần thiết cao. Nếu chọn cây lấy đầu nhựa thì CT phải 
là cây cho nhiều đầu nhựa nhất. 


CÂY TRỒNG (nông), cây được thuần ha4, chọn lọc để trồng 
trọt, đứa vào sản xuất nông nghiệp. CT chiếm mội tỉ lệ rất nhỏ 
trong tông số các loài cây trên Trái DÁt. CT được phân loại: 
L) Theo mục đích kinh tể: cày lướng thực, cây Lấy sợi, cây tấy 
đầu, cây rau, cây lấy quả, cây Lấy hoa, cây cảnh, vv. 2) Theo chu 
kì phát triển: cây hằng năm (lúa, ng, rau, đậu, vv.), cAy lâu nãm 
(cà phê, cao su, chè), cây lưu niên (1 năm thu hoạch, để được 
nhiều năm như mía, gai). 3) Theo thởi gian sinh trưởng trong 
năm: ngắn ngày (rau, đậu, túa ngấn ngày), dài naây (lúa đài ngày, 
sắn, mía, wv.). 4) Theo phân ứng đối vói ngày dài hay ngắn: lúa 
cao cây, đậu xanh là cây ngắn ngày , cần cỏ một thời kỉ ngày 
ngắn mói ra hoa kết quả được; những cây gốc ôn đói như lúa mì, 
rau diếp (xà lách) cần có thời ki ngày dài để ra hoa kết hạt. CAy 
trung tính ¡t hoặc không có phản ứng với ngày dải hay ngắn, vả. 
các giống lúa mới thấp cây. 5) Theo đói trồng trọt: cAy xích đạo 
(vd. ca cao, cọ đầu), eây nhiệt đói (cao su, hồ tiêu, đưa, đứa), 
cAy cận nhiệt đới (cam, chè, bông), cây ân đới (túa mì, khoai 
tAy). 

CÂY TRUNG SINH (eình; A. mesophyte), cây thích Ứng điều 
kiện cung cấp nước đầy đủ. Gặp khô hạn sế bị héo nhanh chóng 
vì không có cơ chế chuyên hoá giữ nước. Phần lớn các cày hạt 
kín Là CTS. 

CÂY TRỨNG GÀ (rườe) x. Cây lêk?ma. 

CÂY VANI (nông; Vanilla planiƒolia), cây dây \eo lâu năm, họ 
Lan (Órchudaceae), trồng (ấy quả thơm làm gia vị. Thần có nhiều 
rễ phụ ö các mắt giúp cây bám chắc vào cây choái. Quả nang có 
ba cạnh, dài 9 - 2Š cm, Lúc khö nứt đọc làm hai mảnh, chứa nhiều 
hạt đen. 


Nguồn gốc ở Thịng Mĩ và Mêhicð, được di thực vào Java 
(Inđôn@xia) năm 1819. Ö nới nguyên sản là cây sống ở rứng đất 
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thấp, thụ phấn nhờ ong và chìm, Những vùng trông CV hiện 
nay là các vùng hải đảo nhiệt đới, lượng mưa hằng năm 
2000 - 2500 mm, lượng mưa phân bố đều, khí hậu nóng Âm, ít 
có mưa lón vào mùa ra quả. CV được trồng ở nhiều nước nhiệt 
đới âm. Ö Việt Nam, cỏ trông thí nghiệm ð Cần Tha. 

CÂY VẤY (địa chất; Lepidodzukon; \épi ido< - vÂy; dcndron - 
cây), cây ceŠ xưa, thuộc nhóm thực vật bảo tử /ycopsi42, có thể cao 
30 m, là thành phần chính của cây ning vào kì Cacbon, Pecmi. Vỏ 
cây có các vết sẹo gốc lá dạng vây cá, hệ thống thân ngầm dạng 
rể mọc toế ngang chúng tö cầy mọc ỏ đầm lầy. Xuất hiện vào ki 
Dêvon, phong phú vào ki Cacbon, tuyêt điệt vào cuối kì Peemi. 

CÂY VÒI VOI (¡ 'feloœopium tidicum), cây thảo làm thuốc, 
họ Vòi voi (Boragrce2e), cao 2Ô - 40 cịn, thân cứng, khoẻ, mang 
nhiều cành, có lông. Lá hình trứng, đài, hai mặt nhiều Lông, mép 
răng cưa không đều. Hoa tím nhạt hoặc trắng, không cuống, mọc 
liền nhau thành hai hàng trên một bông ở đầu cành hay kế lá. 
Quả gôm 4 hạch nhó, khi chín tách ra. Mọc hoang ở các bái 
hoang, ruộng bỏ hoá, quanh làng, biểu hiện đất còn màu mổ, có 
đạm. Phân bồ ở Dông Á (Lào, Cămpuchia, Philpin, Án D@). 
Cây có chất indixin, một loại anealoit. Được dùng làm thuốc chữa 
tt thấp, viêm tấy, mắn ngứa. 

CÂY VÚ SỬỮA (nông, Chrysophyllum cainito), cây 5n quả nhiệt 
đói lu năm, họ Hồng xiêm (Š2p2I2ce2e). Cầy to có mủ trắng, Lá 
có một mặt màu nâu, có lông dày mịn, mật kia màu Xanh. Hoa 
nhỏ, mọc thành chùm ở nách lá. Quả mọng tròn, mảu trắng hay 
xanh hoặc đỏ nhạt, vỏ láng, thịt mềm, ngọt. Hạt dẹt, bóng láng. 
Dược trồng nhiều ở đồng bằng Nam Bộ Việt Nam. Trông ở vườn 
với khoảng cách 7 x 7 m, sau 4 - 5 năm có quả. Trồng ở miền 
Rắc chậm ra quà hơn (7 - § năm) và quả không sai, kém ngon. 


CẦY (nóng), thú rừng ăn thịt. Ö hang, mình dài, chân thấp, 
tai nhỏ, đuôi dài rậm. Có các loài: I) C giöng (ivera zibetha), 
nặng 7 - 8 kg, Lông màu sáng, có sợc Ò thân và khoanit trồn Ở 
đưôi. Duõi dài và to. Khả năng bắt mồi mạnh hơn các loài C 
khác. Án gà, vịt, thỏ, sóc, ếch và nhiều loại củ, quả, hạt. Sống 
đón độc. Chỉ giao phối vào mùa xuân - hè, để vào mùa hè - thu, 
môi lứa 2 - 4 con. 2) C hương Mã Lai (ViverricuÍa malÌaccersis), 
nặng 2 - 4 kp, nhỏ, đầu dài, thAn 53 - 63 cm, chì ngắn. Lông có 
nhiều đốm nhỏ xếp thành hàng. Đuôi dài có 6 - 9 khoanh trắng, 
thẫm xen kế. Cỏ túi xạ gần hậu môn. Ở Mabhaixia được khai thác 
làm hương liệu. Chỉ ghép đôi khi động hón, đẻ 3 - 5 con trong 
hốc dất. Sống 8 - 9 năm. Phân bố ở nhiều nước Châu Á. Ö Việt 
Nam, có tử Rắc tới Nam. 3) C hướng Ấn Dộ (Vivericula tdica), 
náng 4 - 5 kg, mõm nhọn, đầu đài, tai ngắn, đuôi dài và to. Lông 
xám vàng, có sọc thAn và khoanh đuôi. Mùa xuân phát xạ rất 
thóm đề tìm đôi giao phối. Sinh sản vào mùa hè - thu, mối lứa 
2 - 4 con. Trưởng thành khi 2 tuổi. Dược thuần đưởng đẻ lấy xạ 
hướng làm được liệu. 

CÂY BAY (sữnh) x. Chần đới. 

CẦY VĂN (s”ub; Chrotogale owstori), \oài động vật có vú, họ 
Chó (Caz42e). Sống trong các thung lũng, lưu vực sông, sướn 
đồi thấp, chân núi, nói có độ âm cao; nghỉ và trú Ẩn trong các 
hốc cây, khe đá, hang. Kiếm ăn ở ven rung, bở sông, suối, nưöng 
bãi, bở ruộng. Ăn động vật nhỏ (giun đất, nhái, ngoé, côn trùng, 
chuột, w.), ăn cả quả khô, lá, cỏ nhưng ít. Dẻ con từ tháng 4 - 
Š và kéo dài đến tháng 10 - 11; mỗi lứa đẻ 2 - 3 con. CV là thú 
quý hiếm, cần được bào vệ. 

CẤYV BẰNG CON DẤU (tinh), kĩ thuật cho phép nhân ra 
nhiều bản sao các khuăn lạc mà vẫn giữ được đĩa nuôi cấy gốc. 
Thường dùng con dấu tròn bọc nhung có kích thước gần khóp 
với bề mặt đĩa thạch. Kĩ thuật này được Leđơbóc (Lederberg; 
sinh 1925; nhà sinh vật học Hoa Ki) giới thiêu tự 1952 và được 
áp đụng nhiều trong công nghệ sinh học để nhân giổng thuần. 


CẤY DƯỚI DA (y), phương pháp rạch mội khe nhỏ ò đa để 
đất vào trong mô dưới da viên thuốc (hocmon) hay mảnh mô 
(nhau thai, màng ối, vv. theo phương pháp Filatôp). Sự hấp thụ 
các chất cấy đưới da diễn ra chậm và đều nên tác dụng của 
hocmon hay của các sản phảm mô được duy trì trong cơ thể 
nhiều tháng. Phương pháp này thưởng được dùng với hocmon 
gÌói tính và hoemon vỏ thượng thận. 

CẤY MÁU (y), phương pháp phát hiện vi khuẩn gây bệnh có 
trong máu của bệnh nhàn bị sốt cao kéo đài, mà cbưa xác định 
rõ nguyên nhân. Cách tiến hành: lẤy máu (5 - 10 ml) của bệnh 
nhân đang sốt cao vào đúng lúc có cơn rét run, đưa vào mồi 
trưởng nuôi cấy thích hợp (canh thang, vv.); giữ trong tủ Ấm; theo 
đối và đọc kết quả sau 4 ngày (có thể sau 7 - 8 ngày đối với một 
số môi trưởng đặc biết khác). 


CẤY MÔ (xù), chuyển một mô hoặc một cd quan của có 
thề sinh vật hoặc tách mô khỏi phôi sang một cớ thể khác hay 
nUỖI trong môi trường nhân tạo, taưởng dùng kĩ thuật ïn vitro 


(ngoại môi) đ Ề duy trì trạng thái sống, tăng trưởng hoặc biệt hoá. 


CM thực vật (à phướng pháp nhân giống vô tính: nuôi cấy một 
mành mó tế bào chưa phân hoá trong môi trưởng nhân tạo, tử 
đó gây lại toàn cơ thể thực vật. CM thực vật có úu điểm: nhân 
giống nhanh, hệ số nhân lón, cây can được vô trùng (cách lì mầm 
bệnh), giá thành rẻ hơn nhiều so với phương pháp khác. Dã được 
áp dụng nhiều đối với những cây cần nhân piống nhanh như khoai 
tây, phong Lan, nhân sAm, vW. 

CẤY MÔ THỰC VẬT (su) x. Cấy mó. 

CẤY TRUYỀN HỢP TỬ (sUuh, mông, tk, đị thực phôi), 
phương pháp hiện đại trong công nghệ sinh học: truyền hợp tủ 
tử vật nuôi cái này sang Vật nuôi cái khác. Được thực hiện ở vật 
nuôi cho sửa, trước hết là à bò sữa và trâu sửa. CTHT chỉ dũng 
trong công tác nhân giống đổi với những con cái đặc biệt có sản 
lượng sửa cao, được xếp vào cấp đặc cấp hoặc cấp ki lục. Bằng 
phương pháp CTITT, một con cái một năm cho được 7 - IŠ hợp 
tử, truyền eho các con cái khác nuôi thai và nuôi con sau khi đẻ. 

CĐ - ROM (mm học; viết tắt tủ tiếng Anh: Compact Disk - 
Read Only Memory), một loại thiết bị lưu giứ thông tin dạng 
ROM (tức là chỉ được đọc mà không ghi mói) với dung lượng 
rất cao và tốc độ thâm nhập rất lớn. Thường gọi là đứa compắc - 
ROM. Dũ được đọc bằng tia la2ze. 


CEN (tiêu chuẩn hoá - chất lượng, Ph, Comité Européen đe 
Normalisatton - LJÿ ban tiêu chuẩn hoá Châu Âu), được thành 
lập năm 1961 tại cuộc họp đại diện các tô chức tiêu chuẩn hoá 
quốc gia của các nước thuộc Cộng đồng kinh tế Châu Âu (EEC) 
và các nước thuộc Hội thương mại tự do Châu Âu (EFTA). 
Nhiệm vụ của CEN là điều hoà phối hợp và hợp tí hoá các hoạt 
động tiêu chuẩn hoá có tính đến như cầu đặc thù của các nước 
thành viên nhẦm thúc đây phát triên thương mại giữa các nước 
đó, CEN công bố các tiêu chuần Châu Âu (EN), tài liệu hoà hợp 
HD, tiêu chuẩn triển vọng của Châu Âu (ENV) và các kiến nghị 
thống nhất hoá. CEN phối hợp với Uỷ ban tiêu chuẩn hoá kĩ 
thuật điện Châu Âu (CENELEC) lập ra Viên tiêu chuẩn hoá 
Châu Âu (CEN/CENELEC) đề xây dựng những tiêu chuẩn chung 
cho các nước thành viên và phối hợp các tiêu chuân quốc gia của 
những nước này để phát triển việc giao lưu hàng hoá. Tù 1922 
đến nay, có trên 1000 tiêu chuẩn Châu Âu và tài liệu phối hợp 
các tiêu chuẩn quổc gia (tài liệu tiêu chuẩn hoá) được công bố. 
Trụ sở của CEN ỏ Rnxxen (Bì). Ngôn ngữ làm việc: tiếng Pháp, 
Anh, Đức. 

CENTO (ngoại giao; A. Central Treaty Organi2ation - Tô chíc 
hiệp uc trung tâm), tô chức quân sự - chính trị ð vũng Trung 
Cận Dông. Ngày 25.2.1955, Thô Nhí Ki và Irăc kí tại Batđa Hiệp 
ước thành lập lên mình phòng thú chung (Khối Batđa), sau đó, 
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một số nước khác lần lượt gia nhập: Anh (4.4.1955), Pakixtan 
(1.7.1955), Iran (12.10.1955). Hoa Ki lúc đầu chỉ là quan sát viên, 
sau là thành viên của Ủy ban quân sự (3.5.1957) và tài trọ hầu 
như toàn bộ cho hoạt động của liên minh. Sau cách mạng năm 
1958, lrặc rút khỏi Khối Batđa (1959). Tổ chức này chuyển trụ 
sở đến Ankara(Thồ Nhĩ Kì) và đôi tên là Tổ chức hiệp ưóc trung 
tầm. Mục đích chính lúc đầu của tổ chức là ngăn chặn ảnh hưởng 
của Liên Xô, nối liền hai khối quân sự NATO và SEATO, nhưng 
sau đó tính chất kinh tế dần dần nồi lên. Do không bằng lòng 
về thải độ của các đồng minh phương Tầy (Anh, Hoa Ki) trong 
các cuộc tranh chấp giữa Thổ Nhĩ Kì và Hi Lạp về đảo Sip, 
Pakixtan và Ấn Dộ về Casømia, lran và Irăc về giao thông trên 
sông Chat - An - Arap, các nước này lần lượt rút khỏi CENTO 
(Pakixtan, 1967; Iran và Thổ Nhĩ Kì, 1979) và đặt quan hệ thân 
thiện với Liên Xô. CENTO chính thúc giải thể năm 1979. 

CEPHALOPODA (4a chất) x. Chân đầu, 

CERMET (công) x. Gấm kửm loại. 

CF (kính tế; À. cost and freight), một điều kiện mua bán quốc 
tế, theo đó giá hàng hoá gồm giá hàng và cước phí chỏ hàng đến 
địa điểm người mua chỉ định. Theo điều kiện này, người bán có 
trách nhiệm thuê tàu chỏ hàng đến cảng quy định, chịu mọi phí 
tỒn và rủi ro cho đến khi giao hàng qua lan can tàu Ò cảng bốc 
hàng, cung cấp cho người mua hàng vận đơn đường biển hoàn 
hảo. Người mua hàng chịu rủi ro về hàng hoá sau khi hàng hoá 
qua lan can tàu Ò cảng bốc hàng, chịu phí tồn đổ hàng và có 
nghĩa vụ trả tiền mua hàng trên cơ sở chứng tử do người bán 
xuất trình. Diều kiện CF khác điều kiện CIF ở điểm: người bán 
không có trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hoá; trách nhiệm này 
thuộc về người mua hàng (x. Cï#'). 


CHA CHA CHÀA (múa), bước khiêu vũ hiện đại, khoẻ và hoạt 
bát dựa trên nền tiết tấu của hai bản nhạc "Cô gái lửa đối" và 
“Ngôi sao bạc” do nhạc sĩ Cuba Crin sáng tác năm 1953. Công 
chúng Cuba dựa vào tiết tấu hai bản nhạc trên sáng tắc ra điệu 
vũ độc đáo gồm 2 bước chậm, 2 bước nhanh và một bước chậm, 
khác hẳn các bước khiêu vũ trước kia. Từ Cuba, CCC lan ra khắp 
Châu Mĩ, Châu Âu và toàn thế giói, 


CHÀ (nông, tk. rạo, chà rạo), vật cắm nhân tạo làm nơi ẩn 
nấp cho cá và thuỷ sản khác, tạo ra điểm tập trung có mật độ 
lớn để khai thác. Thường làm bằng những bó lá cây, cành cây 
loại lâu mục hoặc những tấm lưới cũ, thả xuống biển, được neo 
hay cắm lại ở những vị trí nhất định (ngư trường). Sau khi thả C 
một thời gian, người ta buông lưới quanh C để đánh cá. Trong 
nghề nuôi cá, C còn dùng đề chỉ những cành cây nhiều gai cắm 
xuống ao để chống đánh cá trộm. 

CHÀ GẠC (dân tộc), dao rừng cán cong, phổ biến trong các 
dân tộc vùng Tây Nguyên và miền núi Dông Nam Bộ. Luồi đao 
ngắn, có một ria tác dụng, đầu tầy, cẤt chếch như mỏ chim. Chuôi 
dao cắm vào một đoạn tre già. Là công cụ làm rẫy, làm nhà, làm 
đồ dùng gia đình, dùng trong bếp núc, dùng đề tạo ra những đồ 
mộc có giá trị nghệ thuật, làm vũ khí khi đi săn, đánh nhau rất 
lội hại. Người tù trưởng, thủ lĩnh quân sự xưa dùng cậy CG có 
ngạnh biểu thị quyền uy của cộng đồng mình. Là vật sở hữu cá 
nhân và hầu như là vật bất li thân, kể cả sau khi chết. 


CHÀ LÀ (đa !f), đảo thuộc tỉnh Khánh Hoà, cách Nha Trang 
22 km về phía đông bắc và cách bán đảo Tiên Du 2,5 km về phía 
đông, dài 2 km, rộng 300 m, độ cao nhất 157 m, cấu tạo bằng 
granit. Nhiều tổ yến, nồi tiếng với tên "Dảo yến”. 

CHÀ LÂM (m⁄4), những điêu múa trong lễ hội Chà Và của 
dân tộc Chăm. Do phong tục cổ truyền quy định, những điệu 
múa này thưởng trình diễn vào ban đêm. Trong đó có múa Vãi 
Chài đê tưởng nhỏ chiến công của những người đi biến. 
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CHÀ LUỒN (nông), cành phát triển ngang của cây bông sợi, 
có hướng thẳng góc với thân cây chính và thường là những cành 
chủ yếu mang hoa và quả. Bấm ngọn bông vào lúc thích hợp sẽ 
làm cho các CL phát triển, đổ rụng hoa, quả và làm tăng năng 
suất bông. 


CHÀ RÂY (2), những điêu múa trong lễ hội Chà Và của 
dân tộc Chăm. Do phong tục cổ truyền quy định, những điệu 
múa này thưởng trình diễn ban ngày, trong đó có các điệu như 
múa Pi điền, Kamăng, Mara, Hoa kề, vv, 


CHÀ VỢT (nông), cành phát triển mạnh, thưởng có xu thế 
vươn lên cao, hút về mình nhiều chất dinh đưồng, gây trỏ ngại 
cho sự phát triển của hoa và quả. Cùng với việc bấm ngọn, người 
ta thưởng đánh cành hay bẻ các CV đi. 


CHẠC BÁNH RĂNG THAY THẾ (cơ k/), cụm kết cấu 
truyền dẫn của máy công cụ, nằm trong một xích động nhất định, 
dùng để gá đặt và điều chỉnh sự ăn khóp của các cặp bánh răng 
thay thế giữa hai (nhiều) trục có vị trí tương đối không thay đồi, 
nhằm tăng, giảm hoặc đảo chiều quay của trục rạ. Các bánh răng 
thay thế được chế tạo sẵn và trang bị đồng bộ cùng với máy, 
thường tiêu chuẩn hoá về môđun và số răng thành bộ 4, bộ 5 (là 
bội số của 4 và 5) giúp cho cán bộ kĩ thuật điều chỉnh máy thuận 
Liên. 

CHẠC GỐM (khảo cố; cợ. chân giò), vật hình bàn chân, đầu 
rau, gốm hình sửng bò), một loại hiện vật bằng đất nung, cho 
đến nay chưa rõ công dụng, tỒn tại phổ biến trong các di tích 
thời đại đồng thau và thời đại sắt sóm ở Việt Nam. CG có kích 
thước tử nhỏ bằng ngón chân cái đến tồn bằng cái dấm tửa ở 
nông thôn, đặc hoặc rỗng ruột, có xuyên lỗ hoặc không, để mộc 
hoặc có trang trí hoa văn. 





Chạc gốm 


CHAĐUYCH J. (H; A. James Chadwick; 1891 - 1974), nhà 
vật li Anh, nghiên cứu về vật lí hạt nhân, đặc biệt đã khám phá 
ra nơtron. Tham gia chế tạo bom nguyên tử đầu tiên ở Hoa Ki. 
Giải thưởng Nôben 1935, 

CHAI (y; ca/f¿s), tổn thương của da do quá sản của lớp sùng, 
làm thành một khối cúng, rắn chắc, màu trắng đục, nội lên mặt 
đa và có thể chui sâu vào trong lớp biểu bì; thường gặp ở bàn 
tay, bàn chân, có thể ở đầu gối, w.; đo sức ép, do cọ sát liên tục 
trong một số ngành nghề. Vd. C bàn tay ở nhũng người cầm búa, 
cầm cuốc; C bàn chân Ò những người đứng nhiều, đi giày đép cọ 
vào chân, vv. Thông thưởng C không ảnh hưởng đến hoạt động 
của thân thể; khi loại bỏ nguyên nhân gây C, các C nhỏ sẽ biến 
đi sau một thởi gian. Đối với các C to gây đau, cản trở sinh hoạt, 


CHAM Nói CŸ 





cần chữa theo hướng đẫn của thầy thuổc (ngầm nước nóng, dũa 
möng, đắp thuốc ăn mòn C, Ww.). 


CHAI LÂYĐEN (/), một kiêu tụ điện thô sơ, gôm một bình 
(huỷ tỉnh ở mất ngoài và mặt trong có dán lai lá kim loại. ï Ayden 
là tên một thành phố ở Hà Lan, nối đầu tiền sản xuất CL_ 


CHÀI (nông), ngư cụ cầm tay, dang lưới hình nón, có mắt tưới 
nhỏ với giềng chì vòng quanh đáy nón, dùng để vây bất cá. Tuỳ 
theo đăc điêm của nơi vây bắt: sông, hồ hay biển, mực nước nông 
hay sâu và tuỳ theo đổi tướng vây bắt mà sư dung toại € dài, 
ngấn, ròng, hẹp cho thích hợp. C được quăng chụp từ trên xuống, 
cá bị mắc vào các túi lưới gẤp đọc theo giềng chì. C là ngu cụ 
truyền thông của Việt Nam. 

CHAIĐƠ V. G. (kháo cổ, Vere Gordon Childe, L892 - 1957), 
nhà khảo cô học ÔxtrAyta, viện sĩ Viên hàn lâm Anh (từ 1940), 
viện trưởng Viên khảo cô học, Đại học tổng hợp [ ân DAn (1946 
- 56). Khai quât khảo cô ở Xcôtlen, Bắc Aiten, quần đào Oaœeni 
(Orkney). Nghiên cúu chủ yếu về thời tiền sử Châu Âu và phương 
Đông. Có quan điểm duy vật về các quá trình lịch sử. Dã đưa ra 
các quan điềm về "cách mang đá mói", “cách mạng đô thị”. 

CHAM CHỦ (đ/4 /0, vùng núi ở tỉnh Tuyên Quang, nằm giữa 
sðng LA và sông Gâầm. Giói hạn phía bắc và phía đóng là các 
nhánh của Ngồi Quẵng, phụ (ưu của sông Gàm, phía nam là sông 
Gâm, phía tây - sông LA. Diện \ích khoảng 275 km2, cỏ đỉnh cao 
1587 m. Rừng nhiệt đói Am. Nghề rùng. 

CHÀM 0y), bềnh da khá phô biến với những đám mụn nước 
lẤm tấm như rôm, rẤt ngứa và có thê bói nhiễm mưng mủ đo gãi 
nhiều. Hệnh đai dẳng, khó chữa và hay tái phát. Có nhiều loại 
C: 1) C ví khuẩn xuất hiện tại những vùng chấn thương, vết mô 
bản, có khi do ổ nhiễm khuẩn (viêm amiđan, Viêm tai giửa, W.), 
chỉ khỏi khi loại trừ vùng nhiễm khuẩn. 2) C tiếp xúc, nguyên 
nhân gây bệnh là hoá chất (thuốc trừ sâu, phân bón hoá học, cAo 
su, đầu mó, sơn 14, w.), mĩ phẩm (phấn, sáp, thuốc nhuộm tóc, ww.), 
đồ đùng (giày, dép, quần, Áo bằng ni lông, gọng kính, wv.). 3) € 
thê tạng thưởng có ở trẻ nhỏ (3 thăng tuổi) với thương tôn ở mặt 
và có khi kéo dài tới lúc trẻ 2 tuôi mới khói. Chưa rõ nguyễn 
nhân của C thể tạng, nhưng thường đo rối loạn tiêu hoá, đị ứng 
thức An, thiếu vitamin và có yếu tô gia đình. Có nhiều phương 
pháp và thuốc điều trị C, nhưng kết quả phụ thuộc vào từng bệnh 
nhân. Cần thận trọng khi điều trị. 

CHÀM ĐUỐNG (múa), điệu mua trình điễn trong những dịp 
mừng bía mới, nhà mới, ngày vui và đón giAo thửa của dàn tộc 
Mưởỡng (theo tiếng Mưỡng: chàm là đâm, gi4; đuống lâ hình con 
rồng, chỉ khúc gô dài khoét rông dung làm cốt giã gạo). Nhịp 
đuống tưng bửng, rộn rã. Múa CĐ bao giờ cũng gồm năm, bảy 
hay chín ngươi trình diễn, trong đó một người làm "cái" nắm vứng 
tiết tấu và múa giữ nhịp điều khiển. Riến đổi múa vả tiết tấu do 
ngưới làm “cái" thực hiện, còn lại từng đôi (hai người) làm “con” 
thực hiện một bè múa, một bè tiết tấu. Dùng chày giã gạo đàm, 
đập xuống cạnh, đáy, thành của đuống và đập chày vào nhau để 
tạo nhịp và tiết tấu cho mũa. CD thuộc loại múa bè, tiết tấu 
phức. 

CHÀM ỐNG (múa; đâm ống), múa dân tộc Muươỡng. Gồm tì 
năm, bảy, đến chín vũ nữ. Dạo cụ: ống tre nứa. Người múa, hai 
tay cầm hai ống núa đập vào nhau, gỗ (đầm) xuống sàn tạo nhịp 
và tiết tấu cho điều múa. CÔ bao giồ cũng có một người làm 
"cái" điều khiển một bè tiết lấu, mốt bè múa, còn tại làm "eon" 
thực hiện một hè tiết tấu, mội bè múa. CÔ cấu trúc theo loại 
mua bè, tiết tấu phúc. 

CHÀM RÔNG (múa; tk. chà prông), điệu mứa tiêu biểu của 
múa cổ truyền đân tộc Chăm. Vũ nữ hai tay cầm hai quạt để 
múa những động tác guộn, lượn, bật cô tay, kết hợp với nhích 
vai. Khi mía thì vuốt, vip, mỏ, lên xung quat. Khi múa vuốt quạt, 


tay quạt chéo trên, dưới kết hdp với dáng người ngả trước, sau, 
tay quạt dưng ngang hai bên, Động tác chân cơ bản của CR là 
dì kiếng gót, chân đi rung, nhảy nhỏ, múa duyên đáng, tế nhị. 
Múa CR điễn ra trong sinh hoạt văn hoá cộng đồng, đặc biệt 
trong lễ hội cô truyền, 

CHÀM THAU (túa; vrống đông), điêu múa trình diễn trong 
các trường hợp cầu mùa, cầu mưa, tập hợp cộng đồng, chiến đấu, 
khao quân, lễ hôi, vv. của các dân tộc Viêt, Mường. Gồm từ một, 
ba, năm, bảy, đến chín người, trong đó một người giỏi múa, giỏi 
tiết tấu điều khiển quá trình múa. Dạo cụ: chày giã gạo đầu bọc 
vỏ cây hoặc nhiều thanh tre bó lai để đầm, gõ trống. Mọi ngưởi 
vửa múa vừa đánh trống đồng. Nếu một người múa trống đồng 
thi ha: tay cầm hai chày đánh trống. Có ba cách kê trông: kê 
trên mặt đất, kê trên hố đất (hộp cộng hưởng), treo lên cành cây 
lớn. Dặc điểm CT lá múa bè, tiết tấu phức. 


CHẠM (Œní thuật), kì thuật điêu khắc, đục xuống mặt vật liêu 
(đá, gỗ, ngà...) để làm nôi bật Lên các hình tương nghệ thuật 
muốn diễn tả, ở sau phù điêu bằng chạm ni. Các kí thuật C chủ 
yếu là chạm nôi (cao, vừa và thấp), chạm bong hay chạm kênh, 
chạm lọng hay chạm thủng. Những kĩ thuật này phô biến Irone 
mi thuật Việt Nam và thế giới. 


CHẠM BOÒNG (mĩ thuật, cơ cham kênh, chạm kênh bong), 
thuật ngũ kĩ thuật dân gian chỉ hình thức chạm khấc trên gô mà 
một $ố thành phần của Bbúc chạm được chạm trồi cao lên gần 
như tách ra khỏi mặt nền. Lất chạm này tạo nên nhiều lớp cao 
thấp nhằm diễn tà chiều sâu không gìan, khẳng định những hình 
tượng nghề thuật chủ yếu của búec chạm, vd. trong bức chạm diến 
tà một ổ rồng mẹ và con thì các thân rồng vẫn bám vào mắt nền 
còn các đầu ràng được chạm trồi lên cao, bật ra khỏi nền. Kiểu 
chạm nảy được chạm nhiều trên các thành phần kiến tríc ở đình, 
chùa cô Việt Nam. Tiêu biêu là các bức chạm trên công đình 
Thả Hà (Hà Hắc), đình Ngọc Canh, Thổ Tang (Vĩnh Phú) thế 
ki 12. 


CHẠM LỢNG (rí chuối, cp. chạm lộng, chạm thủng), chỉ 
những bức chạm (phần nhiều bằng gỗ, ngà, súng) mà các hình 
tượng nghệ thuật được thể hiện vẫn nằm trên mặt phẳng nhung 
liên Kết với nhau qua sự tiếp đính của các thành phần, còn mặt 
nền được đục thủng để hẳn rõ đường viền của các hình tượng, 
đồng thời làm cho bức chạm thông thoáng, nhẹ nhõm (về mặt 
trọng tượng vật chất cũng như cảm giác của mắt nhìn). CL được 
thể hiện nhiều trên các bức chạm ở cánh của, đường diềm trang 
trí trên các đồ gỗ (như chùa Tức Mạc - Nam Dịnh), đặc biệt ấn 
dụng để đục các cửa võng ở phía trên bàn thờ gian giữa (như 
búc chạm "Tắm đầm sen" ö đình Dông Viên, Fïà Tây, thế kỉ 17...). 


CHẠM NỔI (mử thuật, cơ. phù điêu), một hình thức nghệ 
thuAt mà hình tương được diễn tà trên mặt phẳng bằng độ đục 
cham (trên gỗ, sừng, ngà, đá, kim (oại...) nông sâu khác nhau. 


Tuỳ theo độ cao của hink khối so với mặt nền của bức chạm, 
người ta chia ra ba loại: 1) CN thấp: các hình tượng được chạm 
với độ nồi rất thấp, đú để đin tả độ tưởng quan tương đối giữa 
hình khối của đối tượng miêu tả. CN thấp thường được thê hiện 
trên kim loại (đông, vàng, bạc...) hoặc thể hiện hoa văn trên mãt 
phẳng bức chạm để làm nền cho các hình tướng khác (như nền 
mây hoa trong các bức chạm đá thỏ: lý. nền vân gấm, nên (riện 
trên búc hoành phi, câu đối cổ). 2) CN va: các hình tượng được 
diến tà có độ nổi cao hơn loại CN thấp. Nhưng những độ cao 
nhất của các hình tượng vẫn nẦm trên một mặt phẳng tương đối 
(như những bức chạm đá ð doc theo hành Lang và cầu đá chùa 
Bút Tháp - Hà Bắc). 3) CN cao: các hinh tượng được chạm với 
độ nồi cao dường như chúng được đắp lên mặt phẳng nền. CN 
cao tạo nên độ hiớng phần mạnh giữa khối nồi thu ánh sáng và 
những hốc tối sâu do bị thiếu ánh sắng để diễn 1ä những đề tài 
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® CHAM TRỒ HÌNH THAI 





gây ấn tượng thăm mĩ manh mẽ do hình khôi của hình tượng gần 
với hiện thực hón [như phù điêu Khải hoàn môn (Pháp), trên 
tường các đền thờ ở li Lạp, trên tưởng các ngõi chùa ở Ấn Dò]. 
Quan niêm cao thấp ð đầy không được chỉ định bằng độ dải của 
các đơn VỊ đo lường mà bằng tỉ lê đô cao của hình khối được 
cham so với kích thước của toàn bộ bức chạm. 

CHẠM TRỔ HÌNH THÁI (¡4 1; cg. diều khắc hình thái), 
dạng đựa hình không lón của bề mãät Trãi Dất được thành tạo 
chủ yếu bởi các quá trình ngoại sinh. Vd, thâm sông, đụn cát, 
phéu cacxtơ. Thuật ngư do nhà địa lí Xô viết Ghêraxmôp 
(MkHokenTrwl llerpepnmw PepaCcwMos, 1905 - 8Š), đưa ra 
năm 194ó. 


CHAMBƠLÊN A. N. (ø, Arhur Nevile Chamberlain; 1869 - 
1940), nhà hoạt động chính tn, nhà ngoại giáo Anh. Con của 
Chambdolên (.Joseph Chamberlain). Tử 1918, là hạ nghị sĩ; từ 1924 
đến 1929, nhiều lần tham gia chính phủ, giữ chức bộ trường. 
Những năm 1937 - 40, thủ tướng và thủ nh Dàng bảo thủ. Chủ 
trương thoà hiệp với các nước phát xít, kí Hiệp ước Munich (1938) 
đã cho sáp nhập vùng Suđety của Tiệp Khắc vào nước Đức Quốc 
xã. Khi Chiến tranh thế giới II bùng nó, vẫn tiếp tục chính sách 
thoả hiệp với nước ức phát xít nhằm chống Liên Xô. Tháng 
5.1940, đo mất tín nhiệm phải từ chức thủ tướng. 

CHÁN ĂN @), triệu chúng biểu hiện bằng mất húng thú ăn 
uông, xây ra trước hoặc sau bữa ăn. Nguyên nhãn: rối loạn râm 
l lim cho không thấy đói và không có nhu cầu ăn uống; thưởng 
xảy ra ở nữ vào lứa tuôi dậy thì, thuộc tầng (lớp giàu có trong xã 
hội; bệnh hữu ed ở ống tiêu hoá (ung thư đạ dày, viêm gan do 
Virut, x3 gan do nghiện rượu, viêm ruột thừa, viêm túi mật cấp), 
cô trướng, thiếu máu do thiếu sắt, w. Diều trị theo nguyên: nhân, 
kết hợp cải thiện chế độ sinh hoại, lao đông, rèn luyện thần thê, 
liêu pháp tâm lí. 

CHANCOPIRTTT (2¿2 chất, A. chatcopyrite), khoáng Vật của 
đông, thuộc lóp sunfua - Cui-eS;. Tạp chất: xesi, tetlu, kẽm, vàng, 
bạc. vv. Hệ bốn (tú) phương. Màu vàng thau, Ảnh kim mạnh. 
'Tập hợp hạt, khố: đặc sít, hạt xăm nhiễm, mạch, dạng cầu, dạng 
thận, w. [ộ cứng 3 - 4. Khối: tượng nng 4,1 - 4,3 g/cmỶ. Khoáng 
vật chúa đồng phô biến nhất, nguôn quặng đồng. Thường gặp 
trong các mỏ nguồn gốc maema dung li, seaenø, nhiệt địch, trầm 
tích. Phổ biến trong các mỏ quặng đồng Sinh Quyền (Lào Cai), 
mỏ đồng - niken Bản Xang (Sơn LA). 

CHANCOSTĐERIT (đ/a chất, A. chaleosiderite), khoáng vật 
thuộc lốp photphat - CuFe*'(POa)z(OH)s.4II;ạ0. Hê ba nghiêng. 
Dang lăng trụ ngắn. Tâp hợp dạng hạt bé, đạng vỏ. Màu sáng. 
Dộ cứng 4 - 5. Khối Lượng riêng 3,2 g/cm. Nguồn gốc biểu sinh, 
gặp trong đói mũ sắt. Ít phố biến, 

CHANCOZIN (41a chất; A. chatcosite), khoáng vật của đồng, 
thuộc lớp sunfua - CuaS. Tạp chất: bạc, sắt, coban, niken, asen, 
vàng. Hệ thoi. Tập hợp hạt đặc sí(, hạt xâm nhiễm. Màu xám chì, 
Ánh kim. Dộ cứng 2,5 - 3. Khối lượng riêng 5,5 - 5,8 g/cm'. 
Thưởng gặp trong các mỏ đồng nguồn gốc nhiệt địch và ngoại 
sinh. Nguồn để lấy quặng đồng. Thưởng tập trung trong đói làm 
giàu sunfua thứ sinh ở các mỏ quặng đồng bị oxi hoá. Phỏ biến 
ở mẻ đồng Biên Dộng (Hà Bắc), 

CHANĐIĐAT (văn; Chandidás; thế kỉ 16), nhà thở trũ tình 
Ấn Đọ. Xuất thân từ đẳng cấp Ra La Môn, về sau bị đuôi khỏi 
đẳng cấp vì yêu một cô gái khác đẳng cấp. C bỏ nhà đi theo mốt 
người thợ giật. Từ đó, làm thơ trữ tình theo kiêu thơ Ðantê gửủi 
cho Rêatrnxo, Những bài thơ ca ngợi mối tình giữa Crixna và 
Rađa (nhân vật trong trưởng ca dân gian “Krisna Rađa”) và nhiều 
bài thỏ tỉnh khác của C đã làm chấn động cả xứ Bengan vì đã 
phá vố mọi khuôn phép của lề giáo Ba La Môn. Thở ca của C 
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bình dị và trong sáng, có chiều sâu của tình cảm, đem lại cho 
thơ ca Ấn Đô sự đổi mới về hình thức và nội dung. 


CHANĐRAXECA X. (1; A. Subrahmanyan Chandrasckhar; 
sinh 1910), nhà vật lí thiên văn lí thuyết Hoa Kì pốc Ấn lô. 
Nghiên cứu trong tĩnh vưc cấu trúc bên trong của sao, khí quyền 
sao Và động lực học sao, w. Giải thưởng Nôben 1983 cùng với 
nhả vật lí thiên văn Hoa Kì Faolø (Wiliam Atfred Eowker; sinh 
919). 


CHANG TÂY (Z2 1í; tk. Lo Chúc San), đảo ở vịnh Rắc RẠ 
thuộc tình Quảng Ninh, ở giứa đảo Vĩnh Thực và quần đảo Cô 
Tô, cách đảo Vĩnh Thưc 24 km. Diện tích khoảng 4 kmˆ, độ cao 
nhất 185 m. Rưng nhiêt đói. Nghề cá. 


"CHÀNG LÍA" (văn), truyện vè luu truyền khắp miền Nam 
Trung Bộ từ đầu thế kỉ 18. Gôm 1500 câu thơ Lục bát. Theo tác 
giả (khuyết danh) thì đây là chuyện thật: 

“Truyện Lía nay kẻ như y, 
Góp wun cô, bác những khi việc rồi". 

Lía mồ côi cha từ nhỏ, phải đi ở cho nhà giàu trong Ấp Gò Sắt. 
Ngày ngày, Lía đi chăn trâu, thưởng tu tập trẻ chăn trâu bày trò 
đánh trận. Thấy người Lớn đánh côn, đánh quyền, phí ngựa, phóng 
lao, (ia đều lân la học lỏm. Mưỡi sáu tuổi, | ia đã cao tớn, vạm 
vd. Bạn bẻ phục tải, tôn Lm thủ lĩnh. Thối Ấy, họ nhà chúa 
Nguyễn bước vào thởi kỉ suy thoái, nhân dàn đói khô, Lía nồi 
lên trừng trị bọn cưỡng hào lấy của người giàu chía cho người 
nghèo, cai quản cả một vùng: 

"Bạc tiền thưa đủ một hai 
Chiêu bính, mãi mãi, càng ngày càng đông” 

Lía tổ chức trồng ngô khoai, khuyến khích hát bội; sơn Irang 
có đến hàng nghìn người. Cuối cùng, Lía đưa quân đánh thẳng 
vào triều đình chúa Nguyễn. Iloàn cảnh xã hôi trong CL chân 
thật và sinh đậng. 

CHANH (nông, y, Ciưus lừmonia), cây Ăn quả lâu năm, họ 
Cam (//aceäe). Thân gỗ, dạng cây bụi, nhiều gai. Lá không tai, 
tròn hoặc hình trứng, mọc cách, trên lá có những ống tiết tính 
dầu. Hoa trắng điểm tím. Quả xanh lục, vị chua. Thưởng gặp các 
giếng: 1) C ta (Ci0us medica limon), tuỳ theo chất lượng, hình 
dang mà có tên gọi Khác như © giấy, C đào, C núm. 2) C yên 
(Citux meẩica) với vỏ quả dày có nhiều túi tính đầu mà thành 
phần chính là d - limonen. Ngoài ra, ð Viêt Nam, gần đây còn 
nhập một að giống C ở vùng ven Dịa Trung Hải như C Óreka, 

Dịch quả chúa nhiều thành phần, trong đó quan trọng nhất 
li viarmin C (khoảng 6Š mg/100 g dịch quả tưới) và axit Xitrtc 
5 - 72, dùng làm nước giải khát, thông tiểu tiên, chữa bệnh 
chảy máu chân răng (bênh scobuf), sụt lợi, cũng như sốt xuất 
huyết. Ngoài ra, còn có vitamin P có tác dụng tăng cưởng sỨc 
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bên bảo về mo mạch. Ngâm C` với muối để chữa ho, viêm họng. 
Tính dâu lá, vỏ quả Làm hương liệu. Lá, rẻ, vô thân, hạt quả, 
tình đầu dùng am thuốc chữa bênh. 

CHANH YÊN (nông: Cừn⁄s medica), cây đạng bụi, cảnh cong 
và mềm. Lá dài, đày, màu xanh nhạt, quà màu vàng, tơ nhỏ khác 
nhau. Vỏ sần sùi, rất dày, có nhiều túi tính dầu, núm quả lõm 
vào, đầu quả nhô lên. Ruội nhỏ, chua, hơi đấng. Trồng nhiều ở 
vùng ven Ð¡a Irung Hải và Hoa Kì để cất tinh đầu. Ở Viêt Nam, 
trồng lẻ tẻ trong eác vườn đề lấy quả, cùi làm mứt. Cây để trồng, 
eó thể nhân giống bằng hom. 

CHÁNH ÁN (/uậy), người đứng đầu toà án các cấp. Ở Việt 
Nam, CA Toà án nhân dân tối êAo đo Quốc hội bầu ra. CÁ toà 
án nhần đân các cấp, toà án quân sự do chủ tịch nước bồ nhiệm. 
CA Toà án nhân dân tối cao eó nhiệm vụ và quyền hạn: tổ chức 
hoạt động xét xÚ, quản M tô chức cán bộ của Toà án nhân dân 
tối cao; kháng nghị những bản án, những quyết định của toà án 
các cấp theo thủ tục giám đếc thÂm; báo ceÁo công tác của ngành 
toà án trước Quốc hội. 

CHÁNH CA (sân khấu), chức danh trong đôi tuồng của nhà 
vua, có từ thời Gia Long triều Nguyễn (1802 - 19). Nhà vua tuyển 
linh vào đội tuồng và chia làm 2 đội: Tiểu nam và Tiểu hầu, 
chuyên luyện tập múa, hát và tấu nhạc trong eung đình. Mối đội 
có môt CC trưởng, 3 phó ca trưởng và Ø2 người lính, 

CHÁNH CƯƠNG VĂN TẮT VÀ SÁCH LƯỢC VẤN TẤT 
CỦA ĐẢNG CỘNG SÀN VIỆT NAM (chính im), hai văn kiên 
chủ yếu của Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của [Đảng công sản 
Việt Nam, do Nguyễn Ái Quốc soạn thào và được thông qua tại 
Hội nghị thành lập Dảng 3.2.1930. Chánh cuøng vẫn tất nêu khái 
quát tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong giai đoạn đó, chỉ 
rö vị trí lệ thuộc của gia: cấp tư sản đân tộc vàa đế quốc Pháp 
và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội lúc này là mâu thuẫn giữa dân 
tôc Việt Nam vói đế quốc Pháp. Chánh cương chủ trướng tiến 
hành cách mạng dân chủ tư sản, đánh đồ đế quốc Pháp vả phong 
kiến, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, thành lập chính phú 
công nòng bình, thì hành các quyền tự do dân chủ... mỏ đương 
tiến tới xã hội cộng sản. Sách lược vấn tắt ghí rõ: Đảng là đội 
tiên phong cúa giai cấp công nhân; Đảng phải tập hợp đại bộ 
phận giai cấp công nhân và nóng đân, lãnh đạo nông dàn đấu 
tranh chống đại địa chủ. Đảng phải vận động tiểu tư sản, trĩ thức, 
trung nông đi với giai cấp công nhân, đồng thối tranh thủ hoặc 
trung lập hoá tầng Lớp trung, tiểu địa chủ, phú nõng và tư sản 
Việt Nam theo nguyên tắc khõng thoả hiệp, bảo vệ lợi ích công 
nông. Đảng phải nêu cao khẩu hiệu Việt Nam độc lập, đồng thời 
phản liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giói. 
Thực tiến cách mang Việt Nam khẳng định tính đúng đấn của 
đường lối chiến lược được vach ra trong chánh cương và sách 
tược vắn tất ngay khi Làng mới ra đới. 

CHÁNH NHẤT (âr). chúc danh cao nhất trong ngạch quan 
cai trị người Pháp đo chính quyền thực đăn Pháp áp dịng ð Việt 
Nam. Người đạt chức danh này phải là người đã tủng làm việc 
nhiều năm trong ngạch quan chức thực dân, qua các kì thị chuyên 
bậc và phải được bồ nhiệm bằng sắc lênh của tông thống Pháp. 
CN còn được hiều là phảm hàm cao nhất (chánh nhất phâm) 
trong hệ thống quan lại phong kiến, thưởng chỉ đành cho những 
viễn quan đầu triều và những người có công (lớn đối với nhà nước 
phong kiến, tướng ứng với chức vụ mà ho đang giư. 

CHÁNH PHẨM (án khấu) x. Nguyễn Phẩm. 

CHÁNH QUAN LANG (lệ), chức danh viên quan cai trí 
ngưỡi dân tộc đứng đầu tỉnh Iloà Bình tử 1919, tưởng đương 
chức tuần phủ hạng nhì, trực thuộc Công sú Pháp. 

CHÁNH SỨ (luật), người được vua chỉ định đúng đầu đoàn 
sứ bỗ Việt Nam trong thời kì phong kiến, có quyền thay mặt nhà 


vua tiến hành các hoạt động bang giao với những quốc gia khác 
trong thời gian đi sú. CS thưởng là người hiểu biết rộng, giỏi ứnp 
đố: và trung thành vói vua. 

CHÁNH TOÀ (luội), người đứng đầu một toà án chuyên trách 
(toà hình sư, loà dân sự, toà phúc thârn) của Toà án nhAn đÃn 
tÔi cao, toà ân nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc tning trong 
và cẤp tương đương: là uỷ viên uỷ ban thầm phán của toà án cấp 
mình. CT do chánh ăn Tòa án nhân dân cùng cấp bồ nhiệm. 

CHÁNH TỔNG (sử) x. Cai tống. 

CHANXEPBON (4/a chất, A. chatcedon), khoáng vật, SIO;¿. 
Biến thể thạch Anh ần tính, dạng sợi rất nhỏ, sắp xếp song song 
hoặc toä tia. Tập hợp đang thận, cầu. Màu trắng, xám, vàng lục. 
Đô cứng 6 - 7. Khối tượng riêng 2,6 g/cm?. Nguồn gốc trầm tích 
hoá hoc, sinh học (đá phiến siic địatomit), nhiệt dịch (lấp đầy 
\ế hồng của đá nhun trào) và phong hoá. Loại € có cấu tạo dải 
gọt: là agat (x. 4ga1). 

CHAO ĐÈN (mữ thuậy), bộ phận chụp bên ngoài bóng đèn 
để che, chắn ánh sáng, tránh chói mắt hay để tập trung ánh săng 
vào một khu vực nhất định, biến ánh sáng trực tiếp của ngọn 
đèn thành vùng sáng rộng, địu, tạo vùng ánh sáng theo ý muốn. 
CD có thê được làm bằng các chất tiêu khác nhau: kim loại, 
thuỷ tình mài mở, chất đẻo, hay bằng khung có căng lụa, giấy 
Vẽ trarig trí, vv. 

CHÀO MÀO (sinh; Pyenona¿i42e), ho chỉm gồm các loài cố 
trung bình, lún nhất chỉ bằng chím sáo. Bộ Lông không sặc số, 
thưởng màu nâu lẫn xám, đôi chỗ phót vàng. Sau gáy có sợi lông 
cái dài, chân ngắn, yếu. Cánh ngấn, tròn. Phần lớn sống thành 
đàn ở rïng, trên các cây bụi. Một số sống ở vườn làng và thành 
phổ, đến mùa sinh sản ghép đôi sống riêng một thơi gian. Làm 
(ô hình chén trên cây, bụi rậm; đẻ mỗi Lứa 3 - $5 trúng. Họ CM 
có 120 Ioài, phân bố ổ vùng nhiệt đói và cận nhiệt đói Dông Bán 
Cầu từ Châu Á đến Châu Phi. Việt Nam có 20 loài, 4 chỉ. Một 
số loài đại diện: Cành cạnh lón (Crmuger pazll4¿$), Cành cạnh 
bụng hung (C. 2claceus), Cành cạnh nâu (Hỳp«iperes fÏavalus), 
CM (cnonots jocosus), CM vạch (P. smame), CM mỏ lồn 
(Šp1ztx2v canifons), CM khoang cô (Š. temirarquee), 

CHATTÔPAĐIVA H, (văn, Iarindranath Chattpopadyya; sinh 
1898), nhà thơ, nhà viết kịch Ấn Đô. Viết bằng tiếng Anh. Thơ 
C kết hợp hài hoà văn hoá phương I3ônp và phương 'TI3y. Xuất 
bản khoảng 30 tập thơ, nồi bật là "Hudng thöm của đất" (1922), 
"Mưa xám và mây trắng” (1924), "Bản đồ thế giới" (1933), "Ngã 
tư" (1934), "Máu của đá” (1944), ”Iồi ca ngợi con ngưối“ (1953), 
“Xuân giữa ngày đông" (1956), "Những cô gái và vườn nho” (1968). 
Tập thơ "Búa tiềm" khẳng định công nông sẽ làm chủ đất nước. 
Các vỏ kịch "Của số", “Chiếc quan tàï" biêu hiện rõ khuynh hướng 
hiện thực chủ nghĩa. 

CHÀY (cơ khí) 1. Một trong những chỉ tiết chủ yếu của khuôn 
dâp nóng, đập nguội hoặc ép kím loại để trực tiếp tạo hình sản 
phâm đập. Khi đập tấm, C dập trực tiếp nén ép vào phôi, còn 
phôi nầm trong phần thứ hai của khuôn gọi là cối. Khi ép kim 
Loại, C đập truyền áp lực vào phôi. IYong các khuôn đập tấm 
kiểu phối hớp, một chi tiết có thể vừa là C vừa là cối (chày cắt 
hình, cốt đập vuốt) để thưc hiện hai nguyên công một lúc. 

2. Khuôn dập có chữ nồi trên bề mặt để chế tạo các khuôn 
đúc chữ (vd. khuôn của máy sắp chú). 

43. Chỉ tiết hình trụ (có khi hình côn) phần gia thót nhỏ dễ 
cầm viia tay, mặt đầu có hình chỏm cầu được làm bằng gó, bằng 
kim loại màu hoặc bằng sứ để đâp vụn nhỏ vật liệu trong các eối. 

4. Chi tiết của khuôn đận tấm kiểu Liên tục (đâp đuồi) được 
kẹp chặt vào một đầu của chày trong nguyên công cất hình, làm 
nhiệm vụ xác định tâm Ò các vật liệu ngay trước khìi tiến hành 
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nguyên công chính, được gọi là C định tâm. Dùng C định tâm 
có thê khử bỏ được sai số cấp phôi và bào đảm đô đồng tâm clia 
lỗ trong với đường bao ngoài với đô chính xác tái 0,1 mm. 

CHÁY CÓ ÁP (thuỷ lợr), hiện tượng có dòng chày đầy mặt 
cãi của ðng, không có mặt thoáng và đặc điểm là áp lực thuỷ 
động khác áp lực không khí tại tất cả các mặt cẤt ướt. Chày không 
áp là khi mực nước trước cửa vào đường ống (hoặc cốna) và mực 
nước trong ống đều thấp hơn định ông, áp tực trên mặt thoáng 
bằng áp lưc không khi, như dòng chảy trong sông, trong kênh. 
Chảy nưa áp là hiện tướng xây ra khi mực nước trước cửa Vào 
đưỡng ông ngâp định, nhưng dòng chảy trong ông vẫn thấp hơn 
định ống, có mặt thoáng và có hai chế độ chày trong ống: phần 
irước có áp, phần sau không có áp. Dê xác định chế độ chảy của 
nưốc trong lòng ống có trần, nếu đường mặt nước đó vượt quá 
trần ống thì nước chày có áp, nếu không vượt quá thỉ nước chảy 
nưa áp. 

CHẢY ĐỀU (thuỷ 121), hiện tượng dòng chảy có các đưởng 
dòng cũng như các dòng nguyên tố của dòng là những đường 
thẳng song song. Ilình dạng, diện tích mặt cắt, sự phân bố lưu 
(ốc điểm tương ứng đọc theo đòng CD là không đồi. Diều kiện 
để duy trì đòng CD là ưu lượng không thay đôi trong khoảng 
thỏi gian đủ lón, mãt cắt ưót có hình đạng và diện tích khâng 
đôi, độ nhám thành dẫn đồng nhất; riêng đối với dòng chảy hò, 
độ dốc đáy kênh phải là dương và không thay đối. 

Chảy không đều là đồng chảy eö các đường dòng cũng như các 
dòng nguyên tố không phái là những đường thẳng song song. 
[DDọc theo dăng chảy không đều, mặt cắt ưót, lưu tốc điềm tưởng 
ứng (tức là líu tốc điểm của các phần tử chất lỏng 3 trên một 
đường dòng) đều thay đồi. Vd. dòng chày trong ống hình nón 
cụt, ống tròn tại nơi uốn cong, máng có bề rộng đáy thay đôi, là 
dòng chảy không đều. 

CHẢY ÊM (huỷ lợi) x. Chảy phân giới. 

CHAY KHÔNG ÁP (huỷ lợi) x. Chây cá áp. 

CHẢY KHÔNG ĐỀU (0uy lợi) x Chày đều. 

CHẢY KHÔNG NGẬP (/huỷ lợi) x. Chảy ngập. 

CHẢY KHÔNG ỔN ĐỊNH (thuỷ lợi, cø. đồng chảy không 
ồn định), dòng chảy trong đường dẫn có áp và không áp khi các 
yếu tổ thuỷ lực thay đôi theo không gian và thời gian. CKÔD là 
đặc trưng phô biến trong tt nhiên, vd. đồng chảy của sông về mìia 
tũ, dòng chảy vùng ca sông do ảnh hưởng của thuỷ triều là CKÔI). 
CKÔĐ gồm hai loại: a) dòng biến đôi đần như dòng triều của 
sông; b) dòng biến đôi gấp như hiện tượng nước va trong đường 
đẫn có áp của trạm thuỷ điện, hiện tượng vố đập, vv 

CHẢY KIỆT (thuỷ lợi) x. Mực nước kiệt. 


CHẢY MÁU 0), hiện tượng thoát ra ngoài mạch một khối 
lượng máu (nhiều hay ít) do thương tôn làm rách thành mạch 
(động mạch, tính mạch, mao mạch). Nguyên nhân: vết thưởng do 
tác nhân có cạnh sắc, mảnh kim khí (đạn, mảnh bam, tựu đạn, 
w.) làm rách đa, các phần mềm, làm đút, rách mạch máu, hay 
một nội tạng, để máu chảy ra ngoài cơ thể (CM ngoài); rách thành 
mạch ở một nội tạng (phôi, đạ dây, thực quản, gan, lách, w.), 
máu có thê tích Lại trong một khoang rỗng (Ô màng phôi, Ỗ màng 
bụng, vv.), không chảy ra ngoài (CM trong); sau CM trong, mẫu 
cá thể được toại ra ngoài (khái huyết hay ho ra máu; thô huyết 
hay nôn ra máu, trong loét đạ dày, đứt tĩnh mạch thực quản, W.); 
máu có thể từ loét tá tràng đi qua ruột, lẫn vào phân làm cho 
phân đen. 

Dấu hiệu lâm sàng thay đối tuỳ thuộc vào khối lượng máu bị 
mất, vị trí của vết thương (đứt động mạch, đút tĩnh mạch), vv. 
Khối tướng máu do khái huyết hay thô huyết nếu nhiều, cũng gây 
nên tinh trạng toàn thân sưy sụp nhanh. Máu chảy tuy ít nhưng 
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liên tục trong nhiều ngày (chảy máu loét tá tràng) gây tình trạng 
thiếu máu. 


Cách chữa: khẤn trióng, binh tnh cầm máu và điều trị nguyên 
nhân gây CM. Vết thưởng mạch máu, các chỉ gây CM ð at là 
môt loại cấp cứu hàng đầu (đặt ngay một garô phía trên vết 
thưởng để cÀm máu tạm thời, băng vết thưởng, chuyên ngay nan 
nhân đi cấp cứu). Đối với các trưởng họp CM ồ at khác (khái 
huyết, thổ huyết, w.): để bệnh nhân nghỉ ngơi yên tính, dùng 
các thuốc cẦm máu tạm thời rồi chuyên bênh nhân đến cơ sở 
y tế. 


CHẢY MÁU CAM ; cplataxis), chảy máu mũi. CMC tự 
phát ở thanh, thiếu niên, chưa rõ nguyên nhân và thường xảy ra 
vào lúc tuổi dậy thi, hành kinh, say nắng, v. CMC đo nguyên 
nhân tại chỗ (u lành hoặc ác tính Ò míi, xoang vòm họng, chấn 
thưởng, vv.) hoặc toàn thân (tăng huyết áp, bệnh van tìm, suy 
gan, củm, sổ, xuất huyết, bệnh máu và mạcÌ máu, w.) hoặc thiếu 
vitamin C. Xử lí: người bệnh cần bình tnh, đầu hơi ngửa lên, há 
mồm, dùng một ngón tay Ấn chăt cảnh mũi phía chảy máu cho 
tới khi máu ngừng chảy (khoảng 5Š - 10 phút) hoặc dùng vài, gạc, 
böng sạch vê tròn nhét vào lỗ mũi, khóng nhét thuốc lào, lông 
culí vào mũi để càm máu. Trong trường hợp máu không cầm, 
cần đi khám. 


Y học dân tộc chia CMC làm 3 thể: thể phế nhiệt, thể vị nhiệt, 
thể hoà. Thể phế nhiệt có thể chữa bằng: lá đâu 20 g, bạc hà 
12 ø, rau má 3Ø g, chỉ tử sao đen lố g, có nhọ nồi 30 g, lã sen 
20 g, rễ tranh 12 p. Thể vị nhiệt có thê chứa bằng : thạch cao 
30 ø, mạch môn 30 g, ngưu tất 12 g, chỉ tử 16 g, sinh địa 12 g. 
Thể hoà có thể chữa bằng: tong đởm thảo § g, hoàng cầm 12 g, 
chi tử 12 g, sai hô R g, đương quy 4 g, sinh địa I2 ø, mộc thông 
12 g, xa tiền tử 12 ø, cam thảo 8 g. Rài thuêc cầm máu chung 
cho cà 3 thể: hoa hơè sao đen 12 ø, mai mưc 12 g, tán mịn, rây 
kí, mỗi lần thôi một tí vào lỗ mũi. 

CHẢY MÁU CHÁN RÀNG @y) x. Chây máu lợi. 

CHẢAY MÁU DẠ DÀY VÀ TÁ TRĂNG @ÿ), hai trạng thái 
bênh li: nôn ra máu tươi hoặc đen lẫn máu cục và thức ăn, có 
mùi chua; đại tiện ra phân đen như mô hóng hay nhựa đưởng, 
nháo, khẩm. Không lầm lẫn vói: chảy máu cam (chày máu mũi 
với máu đỏ tưới); ho ra máu (ho và khạc ra đồm lÂn máu hoặc 
máu tươi), đí phần đen màu chì, đo uống thuốc chất sắt. Dấu 
hiệu của mất máu (tuỳ theo khối lưdng của máu mất): mệt mỏi, 
vật vã; da, niêm mạc nhợt nhạt; chóng mặt, vã mồ hôi, mạch 
nhanh, huyết áp thấp. Ngoài khám làm sảng, nếu cần thì làm nội 
soi thực quản, dạ đày, tá tràng để tìm điềm chảy máu, nguyên 
nhân chảy máu và cầm máu tai chỗ. Nguyên nhân: ở đạ đày như 
loét đạ dày (có thế do một cdn xúc cảm mạnh, uống một số thuôc 
nhì aspirine, cortieoide, W,), thay đôi thời tiết; u (lành, ác tính, vv.); 
viêm đa đày chảy máu; loét lá tràng do uống aspirine, vv. Điều trị: 
nghi ngơi, hồi sức, càm máu; theo đối; chữa tuỳ theo nguyên nhân 
bệnh. 


CHẢY MÁU LỢI (y), máu tỉ mạch máu tợi chảy ra không 
ngũng ở chàn răng, do nhiều nguyên nhân: nguyên nhân tại chỗ 
(viêm lợi); nguyên nhân toàn thân (các bệnh về máu và rối \oạn 
đöng máu, xở gan, viêm gan, thiếu vitamin C, K, các bệnh nhiễm 
khuẩn, nhiễm độc, tăng ure huyết, w.). Phòng bệnh: không nên 
Xia răng; chải răng đúng quy cách (dùng bản chải mềm, wv.). 
Trong trường hợp CML kéo dài, cần knám để tìm nguyên nhân. 
Diều trị tuỳ thea nguyền nhân. 


Ý học dân tộc chia chày máu chân răng làm hai thể: chày máu 
chàn răng đo đương minh vị nhiệt; chảy máu chân răng do thân 
âm hư, thấp nhiệt vượng. Chảy máu chân răng do dương 1mình 
vị nhiệt với máu đỏ tươi, mồm hôi; có thể dùng: thục địa 2Ô g, 
sài đất 20 p, thạch cao 20 g, ngưu tất 12 g, mạch môn l6 g. Chảy 
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máu chân răng do thận âm hư, thấp nhiệt vượng với máu đỏ 
nhạt, răng lung tay, hơi đam; có thể dùng: thục địa 2Ũ ø, hoài 
sản lố ø, thô Phục linh 12 g. tì giải |2 g, hoàng bá [2 g, ngu 
tẤt 12 g. 

CHẢY MÁU NÀO (y), tỉnh trạng bệnh do máu thoát ra 
ngoài một hay nhiền mạch máu trong náo do vỡ mach máu, máu 
thấm qua thành mạch máu. Chày máu ỏ một bên bán cÄu não 
sẽ gây liệt nửa người đỗi bên kèm theo hôn mê, đầu và mắt lệch 
về phía chảy máu, thổ räng, huyết áp cao; sau đó phục hôi dần 
nấu chữa kịp thỏi và lm phục hôi chúc năng tốt. Chảy mẫu ở 
cả hat bên bản cầu não (tràn ngập não - não thất) sẽ gãy liệt 
toàn thân, hôn mê (thưởng sÃu), thỏ rống, huyết áp cao, chảy 
máu vồng mạc; tỉ lệ tử vong thường cao. Nguyên nhàn: biến chứng 
của bệnh tăng huyết áp làm vở động mạch, chấn thióng sọ não, 
đãn động mạch não bắm sinh bị vơ; các bệnh máu ác tính hoặc 
tảnh tính gây chảy máu. CMN là một tai biến nặng: sau khi ra 
khỏi cơn nguy hiểm sẽ đề lại nhiều hậu quả thần kinh (tiệt nủa 
ngưởi, nói ngong, W.). Dự phòng: theo đối súc khoẻ định kì những 
ngưới bị tăng huyết áp; áp dụng chế độ lao đông, sinh hoạt, ăn 
uống, luyện tập (dưng sinh) thích hợp. Chưa bẽnh: sau khi ra 
khỏi cön nguy hiểm, thực hiên từng bước và tích cực việc phục 
hA¡ chức năng. 

CHÁẢY MÁU! SÉT ĐÁNH (y), chảy máu ô at (một khối hiQng 
mãu lón) trong một thời gian ngắn (vài phút), dẫn đến tử vong 
nếu khóng cầm máu kịp và hồi sức có hiêu quả. Nguyên nhân: 
thương tôn rách môt mạch máu lăn hoặc có huyết ấp cao (các 
nhánh ở gần đông mạch chủ, vết thưởng động mạch đùi ð gần 
bẹn:; vỏ phình động mach chủ; võ tĩnh mạch thực quản trong tăng 
áp lưc tỉnh mạch của); khái huyết trong lao hang phôi; nôn ra 
máu (thổ huyết) trong loét da dày - (á tràng, W 


CHẢY NGẬP (thuỷ lợi), hiện tướng dòng chảy tại cửa ra bị 
ngập dưới mực nước hạ lưu. Có hai tniöng hợp: L) Dòng chảy 
ra khỏi lỗ vời, đường ống, cống ngÀm đều ngập dưới mực nưóc 
ha tưu. 2) Dòng chày qua đập tràn khi mực nước hạ lưu đập đàng 
cao hơn đỉnh tràn, tói mức đã ành hưòng đến đường mặt nước 
trên định tràn và khả năng tháo nước. Chảy không ngẬp Xáy ra 
khi dòng chây qua đập tràn mà mực nước hạ luu thấp hơn hoặc 
cao hón đỉnh đặp một ít nhưng khòng ảnh hưởng đến đưöng mặt 
nước (rền đỉnh tràn và khả năng tháo nước. Chày nưa ngập xây 
ra khi dòng chảy ra khỏi cửa ra có mực nước hạ lưu nằm trong 
phạm vị của mặt cắt cửa ra, như đồng chảy ra khỏi \Ỗ, vòi, cống 
ngầm có mưc nước hạ luu ð trong phạm vị mặt cất cửa ra. 

CHẢY NỬA ÁP (huỷ lợn) x. Chây có áp. 

CHẢY NỬA NGẬP (thuỷ lợi) x. Chảy ngập. 

CHẢY NƯỚC MẮT (y), hiện tưởng nước mất không lưu 
thông hết theo hệ thống lệ đao và tràn qua bở mí. Có thể đo 
tuyến lê tiết quả nhiều nước mắt (lệ đạo vẫn thông suốt), do bị 
kích thích vì viêm chói, vv. hoặc lệ đạo bị tắc hẳn ở một vì trí 
nào đó. Cần khám và điều trị nguyên nhần bệnh. 

CHẢY ỔN ĐỊNH (rhưy lợi, cơ. dòng chảy ôn định), hiện Lướng 
dòng chảy khi \ưu tốc và áp suất tại một điểm bất ki trong môi 
trường chảy đều không thay đồi theo thời gian (nếu thay đối thì 
là chảy không ôn định (xi. Cháy kháng ấn định). 

CHẢY PHÁN GIỚI (thuỷ lợi), dòng chảy có độ sâu nước 
bằng độ sAu phân giới. Dộ sâu phân giới là độ sâu làm cho năng 
hiớng đơn vị của mặt cất có trị số bé nhất ứng với một lưu tướng 
đã cho và tại một mặt cắt xác định: 
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aQ 
min = hự + —— trong đó Đmin là năng lượng đơn vị bé 
ĐIẸ 


nhất của mặt cắt, øy - điên tích mặt cắt viđf ứng với độ sầu phân 
giói hy, Q - lưu lượng đòng chảy, ø - hệ số đồng chảy, g - gia tốc 


trọng trưởng. Độ sâu phân giới chỉ phụ thuộc vào ưu lượng vã 
hình dạng mặt cất chứ không phụ thuộc vào độ nhám và đô đốc 
của kênh. Độ dốc đáy kênh (¡) nào trong đó có độ sâu chảy đều 
(ha) bằng độ sâu phân giới (hy) gọi lä độ đắc phân gió: (1y): 

a) vái kênh ¡ = iy thì hạ = hy, dòng đều có độ sâu bằng độ sâu 
phần giói; b) với ¡ < ïy thì hạ > hy, dòng đều có đô sâu lón hón 
độ sâu phân giới; c) với í > iv thì h„ < hy, dòng đều có độ sâu 
bé hơn độ sâu phân giới. 

Khi dòng chảy có độ sâu của nước lớn hơn độ sâu phân giới 
thì goi là chảy êm. Nếu dòng chảy có độ sâu của nước nhỏ hón 
độ sâu phân giới thì gọi là chảy xiết. 

CHẢY RỐI (thuỷ lợi, cơ), trạng thái dòng chảy trong đó các 
phần tử chất lóng chuyên động hốn loạn, đặc tríng bởi số Râynôn 
(Re). Số Re được dùng đề phân biệt hai trạng thái chảy tầng 
(x. Chày Đìng) và CR, do nhà vật tí và kĩ sư người Anh Râynôn 
(O. Reynotds; 1842 - 1912), tìm ra bằng thực nghiêm năm 1883. 


vd vR 
Re = + hoặc Re =-— 
mãt cắt dòng chảy, d - đường kính ổng (nếu chảy trong ống có 
áp), R - bán kính thưỷ lực (nếu chày không áp), » - hệ số nhdt 
động học. Việc tìm ra số Re la một phát hiên Lớn về quy luật 
chuyển động của chất lỏng thực, đánh dấu bước phát triền của 
thuỷ tưc hoc. Nếu Re > 21320, sẽ xuất hiên trạng thái CR. 


CHẢY RỮA (ño4), hiện tướng một số loai muối hút hơi nước 
của khí quyền làm cho muối (an dần và tan hết thành dung dịch, 
khi áp suất hơi nước lón hón áp suất của dung dịch muối bÃo 
hoà. Những loại muối tan nhiều trong nước thường đễ bị CR, 
vd. canxi cÏorua. 


CHẢY TẦNG (thuỷ lợi, cơ), trạng thái dòng chảy trong đó 
các phần tử chất lỏng chuyển động theo những tầng lóp không 
xáo trộn vào nhau và không thay đồi theo thài gian tại moí điểm, 
đặc trung bằng trị số RAynôn Re < 2320. Xt., Chày nối. 


CHẢY THẾ (thuỷ lợi, cơ) x. Chuyển động có thế. 


CHẢY TỰ ĐO (Auý J2, dòng chảy tai cửa ra của công trình 
tiếp xúc với không khí, có cao trình mặt nước hạ lưu thấp hơn 
cao trình đáy của cửa ra. 


CHÀY XIẾT (thuỷ lợi) x. Chày phân gửi. 
CHẢY XOÁY (thuỷ lợi, cơ) x. Chuyển động suáy. 


CHÁY (ñ24), phản úng hoá học, xảy ra nhanh và phức tạp, 
kẽm theo toà nhiệt và phát sáng (ngọn tửa). Cơ sở của sự € là 
phản ứng hay tô hợp phân úng oxi hoá khử to nhiều nhiệt của 
các chất với chất oxi hoá (oxi, các peoxit, v.), Yếu tố quan trọng 
hon cả quyết định đặc trưng của sư C là trạng thái kết tập của 
các chất cháy và chất oxí hoá: 1) C đồng thể như sư C các khí 
trong môi trưởng chất oxi hoá dạng khi (phần tồn là oxi không 
khí); 2) C các chất nỗ (xt. Chết mấ), 3) C dị thể như sự C cấc 
nhiên liêu lỏng và rấn trong môi trưởng chất oxi hoá dang khí 
hoặc là trong hệ "hỗn hợp nhiễn tiêu rắn - chất oxi hoá lỏng”. 
Trong công nghiệp, sử C của các nhiên liệu rắn (chủ yếu là than) 
có ý nehfa to lón, vì cunp cấp nhiệt năng phục vụ nhiều quá trình 
sản xuất. 

CHÁY LẠNH (nông), hiên tượng mất nước của sản phẩm 
trong quá trình bảo quản bằng đông Lạnh, do bay hơi nước hay 
thăng hoa các tỉnh thê nước tử bè mắt sản phẩm, gây biến đôi 
cấu trúc các co thịt, lầm sản phẩm bị khô xốp, biến màu, ôi khét, 
dẫn tói hư hỏng. Dề phòng CL_„ cần đóng gói. bảo quản sản phàâm 
ở nhiệt độ thấp hơn - 18ÊC một cách ồn định. 

CHÁY RỪNG (nông), hiên tướng cháy xây ra ở rưng và đất 
tâm nghiệp (trằng cỏ, cây bui). Có ba loai CR: chảy đưới tán cây 
(cháy cành lã khó, thâm mục, cây bụi, w.); cháy tán cây là cháy 
lan từ tán cây này sang tán cây khác, phá huỷ gàn như toán bộ 


, trong đó v là lưu tốc trung bình của 
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hê sinh thái rừng; chảy ngầm lâ cháy tầng than bùn, tầng rễ cây 
đã chết dưới mặt đất (ring tràm Nam BỌ). CR phần lón đo con 
ngưởi gây ra (Làm rẫy, đôt cỏ, nấu nướng, hút thuôe), đôi lúc do 
thiên tai (sét). CR là mội nguyên nhần phá rưng quan trọng, 
hàng năm thiêu huỷ hàng triệu hceta rửng trên thế giới. 

CHẠY CÀY (m2), \oäi múa dàn gian cổ xưa của dân tộc 
Viêt, gắn liền với các nghi lễ nông nghiệp thời cô đại. Lạo cụ: 
chiếc cày được cách điệu, trang trí màu sắc Các chàng traì khoẻ 
manh mang mặt nạ bằng mo cau về những vạch trắng đen. đỏng 
khổ, cởi trần làm những động tác mô phỏng sinh hoạt lao động 
sản xuất nông nghiệp theo nhịp trếng, chiêng, 

CHẠY ĐÀN (dân tộc, rôn gi4o), nghị thức Phật giáo, theo đó 
các tín đồ vừa tụng kinh vừa đi quanh biêu tướng Phật theo chiều 
kim đồng hồ, Các chùa cô Viết Nam đều eó khoảng trống sau 
điện Phật để tín đồ CÍ quanh điện thờ. Trong các đàn tràng 
Phật giáo hay nghi thức mai táng theo Phật giáo đều có CD. Một 
hình thức CD khác là vịn vào cối xay vừa đây vừa tung kinh. Tại 
chùa Bút Tháp (Hà Bắc) có cối xay kinh rất đẹp. CD còn thấy 
Q Dạo giáo và nhiều tôn giáo khác ở Việt Nam. 

CHẠY KHÔNG HÀNG (g/2o thông), hiện tượng phương tiện 
vận chuyên không chổ theo hang kh: thì/e hiện một hành trình 
trên mang lưới giao thông. CKH thường xảy ra trong công tác 
khai thác của ngành vận (ải gây nên nhưng lãng phi, không lận 
dụng hết hiệu suất của phương tiên vận chuyền. CKII cỏ thể đo 
nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan gây nền và là một 
hiện tượng được các ngành vân tài quan tâm tìm cách khắc phục. 

CHẠY RÀ (cơ khí), sự chạy mài giưa các bề mặt làm việc 
(đặc biệt là các cặp bè mặt ma sát đối tiếp) của các chỉ tiết máy, 
đạt tói dạng cặp bề mặt đồng nhất, bóng và tiếp xúc hoàn hảo. 
Sau giai đoạn mòn CÑ, bề mặt làm việc có cưöng độ mòn gần 
như không đôi, chỉ tiết máy làm việc trong điều kiện bình thường, 
bảo đảm tuôồi thọ kĩ thuật, CR được tiến hành bắt buộc cho máy 
móc, động cơ, xe cộ (Ô tô, mô (tô, vv.) mới và sau đại tu, theo 
chế độ sử dụng tăng dần, tưởng ứng vói thời kì đâ quy định (người 
sư dung cần tiếp tục CR theo chế độ bảo dướng kĩ thuật như 
han chế tấc độ, thơi gian chạy liền tục, dầu mở bôi tron địng 
loại, tải trọng và các thông số khác được sử dụng đưới giá trị 
đanh nghĩa). 

CHẠY THỂ THAO (thể thao), môn thể thao di chuyển thân 
rigưởi theo chu kì: sau bước chân tiếp xúc với nền đưỡng là bước 
bay trên không, khác đi bộ (xt, Đi bộ thể ()aø), CTT rất đa dạng, 
chiếm tỉ lê lồn trong điền kinh (22 trong 26 môn của nam và 21 
trong 29 môn của nữ) gôm: chạy trên đường phẳng: chạy VưỢi 
Vật càn nhân tạo (Vượt rào, vượt chướng ngại vật); chạy vượt vật 
cản tự nhiên (chay việt dã), chạy tiếp sức. 


CHẠY VIỆT DÃ (thế tha), môn chạy vượt chướng ngạt Vật 
tự nhiên, tiến hành luyên tập và thị đấu trong môi trưởng thiên 
nhiên không khí trong lành (ngoài thành phố, đôi, rụng, vv.). LÀ 
biện pháp rất hiệu quả nhằm nâng cao sức khoẻ của người tập, 
làm tăng sức băn bï, đẻo dai và nhanh nhẹn hơn. CVD không có 
trong nội dung thi đấu điền kinh, mà được tô chức độc lập. Củ 
l thị đấu 5 - 15 km (tuỳ tưng đối tượng). Tài 1973, vào tháng ba 
hằng năm, đều có giải vô địch thế giới. Ó Việt Nam trước đây, 
phong trảo CVID chưa phát triển mạnh, nhưng từ 1959, hẦng năm 
đã tô chíc giải viêt dã toàn quốc. Ở nhiều tỉnh, thành phố có 
giai việt đã riêng của địa phướng. 

CHẠY VƯỢT CHƯỚNG NGAẠI VẬT (/hể (520), môn thể 
thao chạy vướt qua Vật cản nhân tạo hoặc tự nhiên: chạy vượt 
rào, chạy viết đã; vd. chạy cự li 2000 m có 35 lần vưới qua rảo, 
trong đó có 7 lần vượt rào có hỗ nước. Ra đời ỏ Anh. Năm 
1900, được đưa vào chương trình đại hội Olimpic. Năm 1920, 
cụ 1í chạy cố định 2000 m; tử sau khí có quy cách thống nhất 
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về dụng cụ, sân bãi. các kỉ tục thế giái về CVCNV mối được 
công nhận. 


CHĂM (đân iộc; cụ. Chàm, Chiếm, Chiêm Thành, Hữởi, w.), 
tên tự gọi của một dân lộc thiêu số Việt Nam. Số dân 98921 
(1989), cew trú tủ Bình Định đến An Giang, đông nhất ỏ Ninh 
Thuân, Rình Thuận (46 nghìn ngưới), An Giang (12 nghìn), và 
ồ một số địa phương: Phú Yên, thành phố Hồ Chí Minh, Bình 
Định, Đàng Nai và Tây Ninh. Ngôn ngữ thuộc ngũ hệ Nam Đảo. 
Là dần tôc tử rất sớm đã cỏ chủ viết, đã tủng dựng nên VuØng 
quốc Chămpa tử những thế kỉ đầu Công nguyên đến thế kí 17. 
Kinh tế chủ yếu trồng Lúa nước, có kĩ thuật canh tác và các hệ 
thống thuỷ lợi đạt trình độ khá cao. Nhỏm người ở Nam Hộ sống 
bằng đánh cá và buôn bán nhỏ theo đao Hài. Nhóm địa phương 
khác làm nướng rây với nhưng dụng cụ thô sở. Iuỳ ting địa 
phưong. ở cả nhà sàn lần nhà đất. l àng (ply) có Lắp tu sĩ, thầy 
cả (ð vùng theo đạo Hồi) và bö lão (ð vùng theo đạo Ba La Môn) 
giữ vai trờ rẤt quan trọng. Gia đình phô biến là theo chế độ mẫu 
hệ, vùng Châu Đốc theo chế độ phụ hệ. Phụ nữ mặc áa chui 
đầu, váy quấn, đội khăĂn đen. Ó Ninh Thuận, Bình Thuận đản 
ông có tuải thưởng để tóc dài, quấn khăn và mặc một tấm mền 
(xà rông). Tang ma có hai hình thức: hoả táng (vùng theo đạo 
Ba La Môn) và thổ táng. Nghệ thuật kiến trúc lâu đài, đền tháp 
rãi độc đáo (tháp Chăm). Kho tàng văn hoá dân gian phong phú 
với những triyền thuyết, truyện kề, (rường ca, hát, múa và các 
nhạc eụ dân gian. 

CHĂM SÓC SỨC KHOẺ (y), chăm sóc nhằm duy trì, điều 
chỉnh và lúc cần thiết phục hồi được các khả năng hoạt động 
bình thưởng của cơ thể, tạo đước trạng thái thoài mái về thể chất, 
tính thần cho mối người đân. Một nhiêm vụ không những của 
ngành y tế mà còn của mọi ngành, mọi cấp, cúa toàn xã hội và 
của bản thân mỗi người dân. Thông thường chìa ra ba cấp: cấp 
I, cấp [Ï, cấp IIL CSSK cấp I hay CSSK ban đầu tà những chăm 
sóc thiết yếu về sức khoẻ cho mọi người dân: dựa trên các phương 
pháp và kĩ thuật thức hành đơn giản có cd sở khoa học được 
chấp nhận về mặt xã hội, có thê phổ biến rộng rãi cho mỗi người 
đân và gia đỉnh trong cộng đồng thực hiện, với một chỉ phí hợp 
lí mà cộng đông có thể chấp nhận được, với mội tỉnh thần tham 
gia tư nguyên và có trách nhiệm của mỗi người dân để thực hiến. 
CSSK ban đầu được (hực hiền tuyến y tế cở sở và tại nhà do 
các thầy thuốc thưc hành đa năng (bác sĩ, y sĩ, vv.) đàm nhiệm. 
CSSK cấp II đòi hỏi những điều kiên kĩ thuật cao hơn, thực hiện 
ö tuyến huyên. quận. CSSK cấp III đành cho các trưởng hớp bệnh 
phức tạp, khó khăn, đòi hỏi trình độ kĩ thuật cao, được thực hiện 
trong các eø sở y tế lón ở tuyến tỉnh, thành phổ, vùng liên tỉnh 
hoặc trung tiống. 

CILAAMPA Giính) x. Cây đại. 

CHAMPA (6; (k. Chiêm Thành), quốc gia cổ, nay là vùng 
Trung và Nam Trung Bộ Việt Nam. Cư dân thuộc ngủ hệ Mã 
Lai - Nam IDảo. Dầu Công nguyên, ö C đã thành lập các tiểu 
quốc Lâm Ấp và Panduranga. Thế kỉ ó - 15, là vướng quốc C 
thống nhất. lãnh thổ tù Quảng Bình đến Bình Thuận. Kinh đô 
nhiều lần thay đôi: Trà Kiêu, Po - Nagar, Đồng Dương, Chà Rản 
(Vijaya, thuộc Bình Đình). Trong lịch sử, quan hệ của C với các 
nước \áng giềng diễn biến phúc tạp. Lãnh thô bị thu hẹp đần. 
Cuối thể kỉ 13, tiên mình với Dại Việt chống quần Nguyên xâm 
lược. Cuết thế kỉ 14 - nửa đầu thế kí 15, quan hệ với Đại Việt 
trờ nên phức tap. Những năm 1371 - 28, vua Chế 3ồng Nga nhiều lần 
đánh Đại Viết, Năm 14271, Lê Thánh Tông tấn công Vijaya. Sau 
đó € bị chia thành 3 nước nhỏ. Năm 1693, sáp nhập hoàn toàn 
vào lãnh thổ Dàng Trong của chủa Nguyễn, hoà nhập vào cộng 
đông các đần tộc Việt Nam. Kinh tế trông lúa nước, thuỷ tợi phát 
triển; gô tràm hương nổi tiếng. Xã hội quăn chủ tập quyền phương 
Dang, nhà vua đước coi như thần, phât., Còn bão lưu nhiều tàn 
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dư của chế đỗ mẫu hé. Văn hoá phong phú, dung hợp với văn 
hoá Ấn Độ. Có chữ viết riêng (môt đang chữ Phạn) khắc trên 
bìa có tịch pháp. Theo đao Hindu, đao Phật và dao Hồi Nghệ 
thuật điêu khắc các tượng thần, phật, tiên nữ, vũ nữ. Kiến trúc 
tháp Chăm nôi tiếng. 

CHĂMPASĂC (đía lí, Ph, Champassak), đông bằng ö hai 
bên bỡ sông Mê Công ở Hạ Lào. Diện tích 5000 km. Dất phù 
sa phì nhiêu do sông Mê Công và các sông suối cháy tử vùng cao 
nguyên đất đỏ bazan BôlAven bãi đấp. Mật độ dân cư cao hơn 
ồ đồng bằng Viên Chăn và sàn xuất 50% lúa gạo của cả nước 
Iào. Ngoài lúa còn trồng nhiều cây ăn quà: xoài và đửa. Về phía 
nam, đồng bằng C chấm dút ả thác Khôn (đô cao trên 40 m so 
với mãt nước sông hạ lưu). Thành phố Păœẻ. 


CHĂN LÊ I. (toán). Trong 1í thuyết số, tính chất của một số 
nguyên có thể chia hết (chẵn) hay không chia hết (lẻ) cho 2. 

Trong lí thuyết hàm số, môt hàm số f(x) được gọi là chấn (1è) 
nếu với moì x trong miên xác định đối xứng qua gốc của f(x) la 
có Í{%) = Í(x) (Í(x) = -f(CKv)). 

2. ( hoc; A. parity), lính chất của một bat hoặc một kí tự 
mà trong biểu diễn nhị phân của nó có sô chữ số "1“ là chẵn 
hay lẻ. Bít CT là một bịt phụ (0 hoặc 1) đước thêm vào biếu 
điễn nhị phân của một bai hay kí tự đề biêu diễn nhị phần đó 
sau khi thêm bịt phụ có số chữ số ”1“ là luôn luôn chắn hay lẻ, 
tuỳ theo \Ôgic của hệ thống. Địt CL dùng để kiểm tra tỉnh đúng 
đấn cla bai thông tin được truyền đi, chẳng han nếu kh: nhận, 
số các chư số "1" trong các bịt thu được là không chấn hay không 
lẻ theo quy ưóc cúa hệ thống, thì bai thông tin được truyền đi 
là san. 


CHẤP (y), hậu quả của viêm mạn tỉnh tuyến Meibomius năm 
trong sụn mì. Các chất tiết của tuyến không có đường thoát, ứ 
đọng lại thành nang vói kích thước nhỏ hón hạt đỗ. Diều trị bằng 
mô. nạo vỏ € đề tránh tái phát. Dùng kháng sinh toàn thân trong 
trưöng hợp biến chúng nặng (viêm tô chức hốc mất, viêm tĩnh 
mạch mắt, w.). 

CHÂM BIẾM (ngôn ngữ, văn) 1) Nói miĩa, dùng nghĩa hàm 
ân Với ngụ ý xấu của sư vật này sang sự vậi khác. 2) Dùng nhïững 
\ởi LẺ bề ngoài là khẳng định, tán dương nhưng thực chất là phé 
phấn, giểu cdt, phủ định. Vd. "Chuột chù chê khi rầng hôi. Khi 
mới trả lỗi: cả ho mày thơm!" (ca đao). 

CHÂM CỨU (y), phương pháp điều trị vật tí cổ truyền. Sách 
về CC sóm nhất trên thế giới là cuôn: "Linh khu” của Trùng Quốc 
(thế kỉ 5 - 3 tCn.). Sách CC sớm nhất của Việt Nam là cuốn 
“Châm cứu tiệp hiệu diễn ca" (1401 - 07) của Nguyễn Đại Năng. 
Châm là dùng kim, cứu là dùng nhiệt của môi ngải đốt chảy tác 
đóng lên huyêt hoặc vùng có lên quan đến chứng bênh đề điều 
khí (điều hoà chức năng) và giảm đau. Tử phương pháp CC cễ 
điển, y học đã phát triển thêm nhiêu hình thúc CC khác nhau 
về vị trí tác động, về yếu tố dùng để kích thích vào huyết. 

1. Châm ở thân thể (thể chăm), phương pháp CC cổ điển tác 
đông lên các huyêt nằm trên đường đi của 14 kinh mạch, huyết 
ngoài kinh, huyệt A thị (điểm đau) có bên quan đến bệnh tẠt để 
phòng bênh. 


2. Châm Loa tại (nhĩ châm), phương pháp CC tác động lên các 
vùng hoặc các điểm phản ứng của loa tai tướng ứng với eö quan 
hoặc bệnh tật đang có ở trong người đê phòng bênh và chữa 
bênh (khoảng giữa thế kỉ này). Bác sĩ P. Nogiê (P Nogicr) là 
người đầu tiên xây đựng sở đồ về mỗi liên quan giữa loa tãi và 
các bộ phần trong cố thể, 

3, Châm mặt (diện châm), phương pháp CC tác động lên các 
huyệt tương ứng với các cö quan hoặc bệnh tật theo một sở đồ 
về huyệt ó mặt, đê phòng bênh và chữa bệnh. 


4. Châm mũi (tị chầm), phương pháp CC tác động lên các 
huyệt mũi tống ứng với các có quan hoặc bệnh tật theo một 
sơ đô về huyệt ở mũi, đề phòng bénh và chữa bénh. 


5$. Chàm đầu (đầu châm), phương pháp CC tác động lên các 
vùng ð đa đầu (vói giả thuyết các vùng đỏ là nơi xuất chiếu ei1a 
các trung khu, các bộ phận của võ não) tưởng ứng Với các cd 
quan bị bênh đề chưa bênh. Phương pháp này xuất hiện đầu tiên 
ỏ Trung Quốc vào những năm $0 thế kỉ 20. 


6. Chăm điện (điện châm; kích thích điền lên huyệt), phương 
pháp CC mói kết hợp nguyên l và huyết của CC với yếu tế điên 
thay kim, ngài đề phòng bệnh và chữa bênh. Thường dùng dòng 
điên một chiều hoặc xune điên với fần số thấp, điên thế thấp để 
kích thích vào huyệt qua kim đã được chăm vào cơ thể, hoặc qua 
cực điên nhỏ đặt trực tiếp lên da vùng huyệt có liên quan đến 
bênh tật. Phương pháp này xuất hiện vào những năm 5Ô thế ki 
20 ở Pháp, Nhât Bàn, Trung Quốc và được ứng dưng ở Việt Nam 
Vào năm 19ó0, 


7. Tiêm vào huyệt (thuỷ chăm, dược châm), phưong pháp CC 
mói kết hợp nguyên lí và huyệt của CC với tiêm một dung dịch 
nào đó vào huyệt (nước cất, nước muối sinh lí, thuốc đặc hiệu, 
thuốc bồ) thay kim, ngải để phòng bệnh vả chữa bénh. Phương 
phán này xuất hiên vào cuối những năm 50 thế kỉ 20 ỏ Trung 
Quốc và được nghiên cứu ở Việt Nam vào năm 1960. 

Ñ. Chôn chỉ (vùi chỉ catgnt vào huyệt), phương pháp CC với 
vùi một loại protein La vào huyết (catgut, ñaiôp nhau thaát, W.) 
thay kim, ngải để phòng bệnh và chứa bệnh. Phương pháp này 
xuất hiện vào những năm 60 thế kỉ 20 ở Trung Quốc để chữa 
môt số bệnh mạn tính và nhất là di chứng bại liêt ở trẻ em. Được 
ứng dụng ở Việt Nam vào những năm 70 thế kỉ 20 


9. Châm tử (từ châm), phương pháp CC mới kết hợp nguyên 
lí và huyêt của CC với dán viên tử (nam châm) thay kim, ngải 
đề phòng bệnh và chữa bệnh. Viên từ có nhiều loại to nhỏ khác 
nhau, thưởng dùng loại SÔ0 - 100 gaoxd. Phương pháp này xuất 
hiên ở Nhật Bản vào những năm 70 thế kì 2Ũ. 


I0. Châm tê (châm chích ma tuý, châm gây tê để mổ), phương 
pháp vô cảm căn cứ trên tâc dụng điều khi giảm đau của châm 
cứu để tiến hành mô. Thưởng dùng kim châm vào huyệt có 
cảm ng mạnh, nằm trên những đường kính có bên quan đến 
ndi mồ rồi kích thích huyêt bằng về kim liên tục bằẰng tay, 
hoặc bảng xung điện của máy phát xung chuyên dùng trong 
CC. Cần kích thích ít nhất 30 phút, kiếm tra da ờ vùng mô, 
thấy bênh nhân không có phản ứng đau mới bắt đầu mô. 
Phương pháp nảy có tác dụng nâng cao ngướng chịu đau của 
người bênh, giúp họ chịu đựng được ca mô An toàn Ở trạng 
thái tỉnh. So với các phương pháp øâAy tê, gây mê, châm tê có 
ưu điểm: an toàn, ít gây rối loạn chức năng sinh tí, có thể giúp 
kiểm tra ngay Kết quả của một số loại phẫu thuật; song có 
nhược điểm: còn đau ở một số bệnh nhân; ở một số thì mô 
nhất định, trương Lic cơ chỉ giảm nhe, phản ứng eủa nôi tạng 
tương đối rõ rệt. Chị định tuyết đổi của phương pháp này là 
những trương hợp cần phải mô nhưng không thê chịu được 
thuôe tê, thuốc mê do dị ứng với thuốc, do chức năng gan, 
thận, phối kém hoặc do quá suy yếu. Chì định chung của châm 
tế tuỳ thuộc vào kinh nghiêm của phẫu thuật viên, của thầy 
thuốc châm tê gây mè hồi sức và điều trị mô. Phương pháp 
này xuất hiện đầu tiên ỏ Trung Quốc nẦm 19%. Năm ]0969, ỏ 
Việt Nam. Hoàng Dình Cầu đã mồ cắt phối, thùy phôi (chín 
ca) với kíp châm té của bác sĩ Trương Kim Du, bác sĩ Bùi 
Quang lHIiền và cộng sự. Thế giỏi quan tâm, tranh luân và tim 
hiêu cớ chế của châm tê vào đầu những năm 7Ô thế kỉ 20. 
Vào những năm 80, Nguyễn lài Thu đã đạt một số thành tựu 
châm tê trong phâu thuật. 
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CC CHĂM CỨU ĐẠI THÀNH 





11. Gõ kim hoa mai (mai hoa châm, thất tinh chăm, liệu pháp 
kích thích thần kinh, liệu pháp gõ kim), phương pháp CC phát 
triển trên cơ sở phương phấp châm nông cô điên. Nếu trước kia 
dùng một cây kim kích thích nông ở đa thì nay dùng một bó kim 
(năm kim xếp như cánh hoa mai, bảy kim xếp như sao bảy cánh) 
cá biệt có ngưởi đùng nhiều kim hóa gõ vào đa. Cá ba cách gố 
khác nhau: gõ dọc hai bên côt sống theo tí thuyết thần kinh (tiêu 
pháp kích thích thần kính - tài liệu của 'TBn Huệ Khanh, 1958), 
kích thích vào huyệt (tài bệu thất tỉnh châm, w.), kích thích vào 
đường kinh (Viện y học cô truyền Việt Nam, 1969). 

12. Ryodoraku (tk. Luiơng Đạo I.ộ), phương pháp CC mới kết 
hợp nguyên Ú và huyệt của CC với máy đo lượng thông điện Ở 
các huyệt Nguyên của 12 kinh chính ở chân tay. Trong trạng thái 
bình thưởng, lượng thông điện của huyệt Nguyên của hai kình 
phải trái cùng tên xấp xi bằng nhau. Nếu lượng thöng điện một 
bên cao hơn gấp đôi trở lên so vót bên kia thì bên cao thể hiện 
chứng thực, bên thấp thể hiện trạng thái hư, w. Lướng thông 
điện của huyệt Thái uyên bên phải (kinh phố) là 25 A, của bên 
trái là 10 A, thì kinh phế bên phải thực, bên trái hư. Lấy kim 
châm vào hai huyệt đại điện cho phế (vd. Phế du phải và Phế du 
trái), bên phải (à thực thì đùng phép châm tả, bên trái là hư thì 
dùng phép châm bô. Sau khi châm xong, rút kim đơ lại lượng 
thông điên ở 24 huyệt Nguyên thường thấy sự cần bằng giữa hai 
bên phải trái đã được lập lại. Phương pháp này xuất hiện ä Nhật 
Bàn năm 1956, 


"CHÁÂM CỨU ĐẠI THÀNH" ý, H. Zhen jiu da cheng), bộ 
sách do Dương Kế Châu, đối Minh (Trung Quốc) biên soạn, gồm 
10 cuốn xuất bản năm 1601 tổng kết các kinh nghiêm chÂm cứu 
từ thởi cô đến lúc đó. 


CHẢM NGÔN (văn; châm là rấn), câu nói có tác dụng hưfióng 
dẫn về đạo đức, về cách sống. Vd. "tay làm hàm nhai”, hoặc “đói 
cho sạch, rách cho thơm” (là những câu tục ngũ răn dạy như những 
CN về đời sống. Trên thế gidi, có những nhà văn chuyên viết CN 
và trổ thành nôi tiếng như La Rôsơfucô (La Rochefoucauld; nhà 
văn Pháp thế ki 12). 

CHẤM CÂU (ngôn ngữ) x. Dấu cầu 

CHẤM ĐIỂM (4/a 1í: tk. phương pháp điểm), phương pháp 
biêu thị bản đồ dùng để phản ánh sự phân bố kèm theo đặc trưng 
định Lượng của các hiện tượng, thưởng phân tán trên lãnh thô, 
bằng tập hợp các CD đặt trong phạm vị phân bố thực tế của 
hiện tượng. Mãi CD mang trị số nhất định (trọng số điềm). vd. 
1 điểm tương ứng với 100 ha lủa. Trên cùng một bản đồ có thể 
dùng các điểm có trọng số khác nhau, tương ủng với kích thước 
khác nhau của CD. Phương pháp CÐ vừa cho phép phản ánh 
trực quan bức tranh phân bố vừa xác định được số \ượng của đối 
tượng được thể hiện tại các vùng khác nhau. 

CHẬM ĐÔNG (hoá, Ì; cø. quá lạnh, quá nguội), hiện tướng 
chất lòng bị hạ nhiệt độ xuống thấp hón nhiệt độ đông đặc mà 
vẫn chưa xảy ra sự đông đặc. Khi đó chất Lống ở trang thái giả 
bền, chỉ cần cho thêm vào mội hạt rắn của chất ấy hoặc khuấy 
chất lỏng là nó kết tỉnh và đông đặc. 


CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ (giáo 4¿c), những đạng 
khác nhau của sư phát triển tAm lí và trí tuếê khãng đây đủ, mang 
tính chất bàm sinh, hoặc do những thương tốn thực thể của não 
khi còn là bào thai hay trong những thời kì đầu sau khi sinh. Ỏ 
dạng CPTTFT, sự thưởng tốn của não không tiến triển, bởi vậy 
trẻ vẫn có khả năng phát triển theo những quy luật chung cúa 
tâm tí, nhưng cỏ những đặc điểm riêng do các kiểu rồi loạn của 
hoạt động thần kinh cấp cao quy định. Có ba mức độ: nhẹ (trí 
tuệ yếu), trung bình (ngu) và nặng (đần). 


CHÂN BÌ (sm»), lớp duói cùng của da động vật có xướng 
sống, nằm đưới Lớp biểu bì. Là lớp mô liên kết có nhiều mào 
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mạch, số: thần kính, các đầu mút thần kinh nhạy cảm với nóng, 
lạnh, đau, áp suất và các tuyến mồ hôi (chi có ở động Vật có vú). 
Dưới CB là mô hạ bì. 


CHÂN BỤNG (su; Gasrapod2), \óp động vật lớn nhất cúa 
ngành Thân mềm (Mfollutca). Có thể gồm: đầu, thân và chân, 
thường được boc trong vỏ đá vôi xoắn ốc. Trong quá trình phát 
triển có hiên tượng xoắn vặn có thể nên làm nội tạng quay đi 
180 so với sơ đồ cấu tạo chung của cả ngành. Sống ð biển, nước 
ngọt, ở cạn và một số ít sống kí sinh ở sao biển, cầu gai, hải sâm, 
trai. Phân bố rất rộng, có thề sống từ ven bờ tới độ sâu 5000 m. 
Có khoảng 90 nghìn loài, cha ba phần tốp. L) Mang trước 
(Prosobranclia): có mang nằm trước tim, xoang áo trước, bất 
chéo thần kinh, có nắp miệng. Dại diện: ốc nhồi (P14 polit4), ốc 
vặn (Anguluagra polzon4(4), bảo ngư (1†efonis ovina), ốc hưởng 
(Baliylorita areolata). 2) Mang sau (Ortobraneh:a): có vỏ thưởng 
bị tiêu giảm hoặc không có; đại điên là Cl2nre có nhiều ở biển 
cận cực, d Việt Nam gặp trén 200 loài. 3) Có phối (Puztonar4): 
có mane tiêu biến được thay thế bằng phổi; đại diện là ốc sên 
(Achatinia). Các \oàt ốc thuộc lớp CB được dùng làm thức ăn 
cho người, gia síc. Vỏ ốc có màu sắc đẹp dùng làm hàng mí nghệ 
(khẩm, khuy). CH xuất hiện tử đầu đại PaLê47ði, tỒn tại (rong 
MêzÐzôi, phát triển nhất trong Kaínôzôi va hiện nay. Hoá thạch 
của CB được phát hiện nhiều song chỉ một phần trone Kainôzôi 
là có ý nghĩa đáng kê về địa tầng, Các loài ốc cạn như sên trần 
(Arion, Derocefas), ốc sên (Helis, 4chatimia) phá hại cây trồng, 
các toài ốc nước ngọt (Lừrte4az, Riynidae) là vật chủ của nhiều 
ấu trùng sán kí sinh ở người và động vật, ốc bươu vàng phá hoại 
lúa và cây trồng ö ruộng nước. 

CHÁN CÔN TRÙNG (t2), ba đôi phần phụ chuyền vận, 
phân đốt ở các đốt ngực của côn trìng. Gầm sáu phần (đốt) 
khớp động với nhau: đốt háng (coxa), đốt chuyên (Irochanter), 
đùi (femur), ống (tibìa), bàn (tarsus) vi các vuốt và đốt đệm 
(praetarsus). Chức năng chủ yếu: chuyên vận, Song đề thích nghí 
với mồi tniồng sống trong quá trình tiến hoá, CCT có biến đồi 
hình thái phù hớp vớ: chức năng như kiểu chân bò (ruồi), chân 
chạy (hỗ trùng), chân nhảy (cào cào), chân bơi (cả niễng), chân 
đào bói (dế dũ:, bọ hung), chAn chải bao phấn (ong mật), chân 
vồ môi (bọ ngưa, bã trầu), chân giác bám (cà niềng địíc), W, 

CHÀN DUNG ( thuậU), một thể loại của nghệ thuật tạo 
hình thê hiện hình ảnh nhân vật (một người hay nhiều người có 
tên tuôi cụ thể, có tính cách nêng của nhân vạt) trong hội hoa, 
điêu khắc hoặc nhiếp ảnh, điền ảnh. Hức chân đung La ]ôcôngđö 
(hay Môna I7Za) của Lêônađô đa Vinchì đá đánh dấu mĩ thuật 
thơi Phục hưng trí tuệ. 

CHÂN DUNG VĂN HỌC (văn), một thể loại phê bình văn 
học viết về một nhà văn nhằm thể hiện diên mạo, hình đáng, tính 
tình nhà vẫn ấy, như vế một hức chân dung. Có nhiều cách viết 
CDVH. Các nhà nghiên cúu thường cỏ thiên hướng dựng chân 
dung bằng cách phân tích tuận bàn về tính tình, phầm chất, tư 
tưởng, phong cách sống vả làm việc của nhà văn, còn các nhà 
vần thì có sò trưởng khai thác những kỉ niêm, nhưng hồi ức, 
những chí tiết về cuộc đới riêng tư có ý nghĩa và những chủ tiết 
nghê thuật đặc sắc của đối tượng. Cũng có thể viết chân dung 
về những nhà văn trong quá khú, sử dụng những tư tiêu, như hôi 
ức của những người thân thuộc, bạn bè, thư tủ, hồi kí, bút ki của 
chính nhà văn và những điều nhà văn viết về mình trong tác 
phàm, thậm chí có thể nghiền cứu những nhân Vât trong đó nhà 
văn gửi gấm tâm sự. Có những nhà văn chuyền viết CDVIT như 
Môroa (André Maurois, Pháp) nội tiếng với những chân dung 
về Satóbrng (Ph. Francois Rcné dc Chäuteubriand), Scl, 
Banz3c, Huyeô (Ph,Victo Plugo), w, 

CHÂN ĐẦU (sữuh, địa chất, Cephalopoda), lóp động vật tiến 
hoá nhất của ngành Thân mềm (M2lh¿rca). Tổ chức có thể và 


CHÂN KHÔNG SIÊU CAO C` 





cấu tao các cđ quan phúc tạp, sai khác nhiều so với sở đồ cấu 
tạo chung cúa cả ngành. Phần chăn tâp trung về phia đầu, phân 
hoá thành các tay và một phếu cơ thoát nưác. Phần bao nội tạng 
đưa về phía đối diện với đầu. Xoang áo địch về phía bụng. Các 
có quan thần kinh, cảm giác, tuần hoàn, sinh dục, vv. có thêm 
nhiều cấu tạo mới. Vỏ có xu hướng tiêu giảm đần, vd. ốc anh vũ 
(Nauziluš) có vỏ rộng tròn như một buồng nồi nhưng ở loài mực 
hiên đại chỉ còn tại nang mực (vỏ) ở bên trong như Mực nang 
(Sep+4) và giàm dần ở Mực ống (Loiigo). Dáng chú ý nhất ở CĐ 
là hệ thần kinh có cấu tạo phíe tạp, được bọc trong bao sụn, 
Mắt có cấu tao, tính năng hoạt động ngang với mắt động vật có 
xương sống, do đó chúng có thể nhận biết các vật có hinh dạng 
khác nhan. TẤt cà các tài CD đều sống ở biến, dị động nhanh. 
Ấn thịt. Có khoảng 600 loài còn sống và khoảng 11 nghìn loài 
hoơá thạch, chia thành 2 phân láp: 

1. Bốn mang (7eơañrancñ¿a) có nhiều tay, số tay chưa cố định, 
các cø quan như mang, tâm nhí, thận đều có hai đôi; phếu thoát 
nước có dạng máng hở, vỏ ngoài phát triển; đại diện là MautiÍus 
sống ö Ấn Dộ Diidng, Nam Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, gặp 
Nautluš pompuhus. 

2. Hai mang (DiÐrancRia) vói số lượng tay cổ định (8 hoặc 10), 
mang, tâm nhĩ, thận chỉ có một đôi, phếu thoát nước hình ống, 
vỏ ngoài tiêu giảm đần lân vào trong; đại diện mực ống (Logo 
Jormasar4), mục nang (X#p¿4 (rts), bạch tuộc (Ớcfopav). Ö biển 
Việt Nam, gặp 40 Loại. 


4. Cúc thạch (4znonoi4za), gồm những CĐ hoá thạch có ý 
nghĩa định tầng rất lốn trong địa chất. Võ phần lón cuộn tròn 
theo một mặt phẳng và gôm nhiều buông, giữa các buông thông 
nhau bằng ống xiphông, vách ngăn giữa các buồng có dạng tứ 
đơn giàn đến phức tạp và thể hiện trên bề mặt vỏ thành dạng 
đưởng khâu. Trên cö sở dạng của xiphông và đưảng khâu, Cúc 
thạch được phân thành: Clwnenires có xiphông ở phía Lưng, đướng 
khâu đơn giản, chỉ sống Ò cuối kỉ Đêvôn; Cúc thạch góc 
(Gonia/iícs) xiphông Ở phía bụng, đưang khâu đón giản đạng góc, 
sống từ kị Dêvôn đến kỉ Pecmi; Cúc thạch sửng ((Cez2/ires) xìphông 
ð phía bụng, đường khâu có đạng lõi lõm (đường thuỷ yền), sống 
trong kì Trias; Cúc thạch chính thức (⁄4zwnonires) xì phông ở phía 
bụng, đường khâu (đường thuỷ yên) Lôi lõm phức tạp đạng khía 
rau mùi, sống tử kỉ Triat đến kị Krêta. 

CĐ xuất hiện tr đầu đại PalêØzZõi với các dạng đặc trưng trong 
đại này như Ởnhocerav, Chmentes, omiatres. Đặc biệt phát 
triển và tiến boá nhanh trong đại Mêzôzôi (các nhóm Ceratit, 
Ammonites, Belemnites). Các loài CD hiên đại được coi như các 
dạng sống sót của lốp CD. CD là nguồn thực phâm có giá tri 
(mực, bạch tuộc); ngoài ra mai mực điiợc dùng làm dược liệu và 
mực của nó được dùng đề chế thuốc vẽ. 


CHÂN ĐÈN GỐM nï thuậr), trụ đúng làm bằng sành, sứ 
dùng đề đặt đĩa đên. Dáng cong, mặt trên rộng để đĩa đèn, dưới 
có đế. Ö Việt Nam, loại nhỏ có từ thế kỉ 15, ở \ò Chủ Dậu. cao 
khoảng 30 cm, trang trí hoa cúc 0ây; loại lớn sản xuất tại lò gốm 
Bát Tràng, có giá trị nghệ thuật cao. CDG tón có hai thớt chồng 
nhau, cao 50 - 70 cm, toàn chân trang trí rồng, phượng, mây lựa 
bằng màu hoa lam dưới men hoặc có cái đắp rồng nồi, để mộc 
Nhiều Cl)G ghi tên tác giả Đặng Huyền Thông, Dỗ Xuân Vy 
hoặc Nguyễn Phong Lai có niên đại thế kị 16, 17. Lnaì cùng dáng, 
trang trí hoa văn nồi, phủ men lam xám hoặc nâu nhưng không 
nhiều. 

CHÂN ĐỀ (thuỷ (gi), đường gặp nhau giữa mái đê và nền đề. 

CHÂN ĐỐT (sih; Arthropodkz; tk. chân khóp, tiết túc), ngành 
động vật không xương sống lớn nhất trong giới đông vật, gồm 
hơn 1,5 triệu loài với bình thái rất đa đang, trong sế đó cỏ Lóp 
Côn trùng (/ts«c14) đã đạt tối mức cấu tạo có thể cũng như tập 


tính rẤt eAo. Cơ thể CD có đối xứng hai bén, phân đổi dị hình, 
các đốt cấu tạo không đông nhất về hình thái, chức năng. Từng 
nhóm đốt có xu hướng liền với nhau tạo thành đầu, ngực, bụng. 
Toàn bộ cơ thể được bọc trong lÓp cuticun đo biếu mô tiết ra. 
Phần phụ cấu tạo phân đốt, phân hoá đa dạng tuỳ theo chúc 
năng. Nhỡ phát triển của hé cơ làm cho mọi hoạt động của CD 
phức tap. Ngoài những dồi mới kể trên, ngành CŨ còn có những 
đặc điểm mới khác: có XOang cở thể, hệ tiêu hoá, tuần hoàn, hô 
hấp, hài tiết, thần kính, sinh dục... tạo điều kiện cho CĐ có khả 
năng thích ứng cao với nhiều môi trường söng (trên không, đưới 
nước, trong các hang động, dưới đất, w.), thuận lợi trong phát 
tán, sinh sản nhiều, số lượng và số loài lớn. Ngành CĐ được chia 
thành bốn phân ngành: Bọ ba thuỳ (1ilobtormorpha, Tam điệp 
trùng), Có kìm (Chehcerar2); Có mang (Branchiara), Có khí quản 
(Tracheata). Các động vật ngành CD có vai trò rất quan trọng 
trong đời sống con ngưới: làm nguön thức ăn (tôm, cua), nguồn 
phân bón (sam, giáp xác nhỏ, w.), giúp cho quá trình thụ phấn 
của cây trồng (bướm, ong), làm dược liệu quý (sản phẩm của 
ong), nguyên Liêu cho công nghiệp (tằm dâu, cánh kiến), w. Nhiều 
dại điện của CD là vật môi giới truyền các loại bệnh nguy hiểm 
cho người và gia súc, cây trồng (ruôi, muỗi, vww.), gy tác hại trực 
tiếp cho cây trông, vật nuôi (mòng, bọ xít, rầy). X. Hai cánh; 
Cánh màng; Cảnh cứng. 

CHÂN GIÁ (sinh, pseudopodium), phần Iồi tạm thởi có hình 
ngón tay hay hình thuỳ Ở trên cđ thể trùng chân giả (Amip - 
Amoeba). Ö tế.bảo bạch cầu CG hình thành đo hoạt động chảy 
của chất tế bào, đùng chuyên vận và bắt mồi. 

CHÀN KÉP (sinh, Diplopo2), \óp động vật không xương 
sống thuộc ngành Chân đốt (⁄447/ưopođa), gồm các loài nhiều 
chân. Cơ thê có nhiều đốt, mối đốt mang hai đôi chân bò. Án 
thực vật ở can. Cøö quan hô hấp là khi quản; bà: tiết bằng các 
ống Manpighi. Đôi khi bị ghép với lớp Chân môi (Chilopo42) 
thành lóp Nhiều chân (Àn12po42). 

CHÂN KHAY (thuỷ !2), một bô phận móng đập hoặc cống 
Ăn sâu vào nền đất, mặt cất ngang có hình thang ngược hoặc hình 
chữ nhật; vd. CK đập, CK cống. 

CHÂN KHÍ @; tk. chính khí), đồng lực thúc đây hoạt động 
sống của sinh mênh do khí tiên thiên (nguyên khi) và khi hậu 
thiên (khí trời qua đường thổ và khí của thức än) hợp thành. 

CHÂN KHÔNG (/, cơ) 1. Trạng thái khí ð Áp suất p rất nhỏ 
so với áp xuất khí quyền. Phân biệt: CK thấp p > 100 Pa, CK 
trung bình 100 Pa > p > 0,1 Pa, CK siêu cao p < 10” Pa. 


2. Trong cơ học chất lỏng, ước đình CK tà những chô vẫn còn 
không khí nhưng có áp suất nhỏ hơn áp suất khí quyền (xt. Ấp 
suất chân khône). CK thường xảy ra tại những vị trí mà dòng chảy 
bị tách khói thành rắn, tại Ống húi của máy bơm li tâm, w. 

4, Trạng thái cúa trường tượng tử có năng lượng thấp nhất. Số 
hạt (bidng tứ của trường) trung bình trong CK bằng không. Tuy 
tnhiên, trong CK có chế sinh ra các "hạt ảo" và chúng có thể ảnh 
hưởng đến các quá trình vật Lí thực. 


CHÂN KHÔNG KẾ (cơ khí), dụng cu đo áp suất của một 
chất khí loãng (có giá trị nhỏ høn áp suất khí quyền). Số đoc ở 
trên thước của CKK cho biết lướng hut áp suất khí quyền. CKK 
dùng đề đo áp suất toàn phần, có các (pại: thuỷ Lực, có học (biến 
dạng, màng, vw.), nén, nhiệt (nhiệt ngẫu và nhiệt điện), ion hoá, 
điện từ, nhót, bức xạ. Muốn đo áp suất nêng phần, dùng khối 
phô kế và các dụng cu đo đắc biệt. Pham vi áp suất làm việc 
của các Loai CKK như sau: CKK biển dạng đo được áp suất đến 
10 Pa; CKK bức xạ 10 ¿Pa; CKK lon hoá 1 pPa (10 Pa); CKK 
lỗng 0,1 Pa; CKK nén I0 Pa; CKK nhiệt 10 mPa; CKK nhồt 
1 mPa; CKK phóng điện 100 Pa-L pPa. 

CHÂN KHÔNG SIÊU CAO (/) y. Chán không. 
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CHÂN KHỚPTP (tinh) x. Chân đối. 


CHÂN KÌM (tinh, chelicer2), đôi phần (hat phần) phụ nằm 
trên đốt thứ ba của đầu ở phân ngành Có kìm (C4elicerata), cỏ 
dang một cái kẹp sắc; bên trong, đôi khi có ông dẫn tuyến độc. 
Khi bắt mồi, đôi CK sẽ truyền chất độc vào cơ thể và gây tê liệt 
con môi (vd. bo cạp). 


CHÀN LẠP (ø), quốc gia cổ hình thành từ cuối thể kỉ § ở 
hạ lưu sông Sẽ Mun (nay là Nam Lào và Nam Cò Rat, Thái Lan). 
Lúc đầu, \ê thuộc Phù Nam, đến giữa thế kí 7 đã đánh thắng và 
chiếm đất Phù Nam. Cư dân thuộc tộc người Môn cổ, tự coi 
mình lá con cháu của hai vị thần Kambu - Mera (Cămpuchia: 
Kambuja - con chầu Karnbu) và tư gọi là Khơme, theo cách ghép 
đôi tên tổ tiên. Từ thế kỉ 7 đến đầu thế kỉ 8, mở rộng địa bàn 
cư trú ra vùng quanh Biển Hà và những thềm cao của hạ lưu 
sông Mê Công. Khoảng những năm 710 - l6. trong hoàng tộc CL 
xảy ra cuộc tranh giành quyền lực đưa tới việc chìa tách thành 
hai triều Bắc Nam là Luc CL và Thuỷ CL (x. le Chân Lạp). 
Chai đoạn sở kì (thế kỉ Š5 - 8) của vương quốc Cl, chấm dứt, 
nhưng người Trung Hoa vẫn dùng tên này dễ gọi CAmpuchia 
nhiều thế kí sau. Ngưới €CL theo đao PHHIỢC, và đạo Phật, chịu 
ảnh hường của văn hoá Ấn Dộ. 


"CHÂN LẠP PHONG THÔ K' (s), cuốn nhật kí viết về 
đất nước và phong tục Chãn I ạp (CAmpuchia) đo Chu [2at Quan 
người Ôn Châu, Triết Giang, Trung Quốc biên soan trong những 
năm 1295 - 97 khi ông đu sứ Chân Lạp. Sau đó, cuốn sách được 
chỉnh lí và có Le ra mắt vào khoảng 10 năm đầu thế kỉ 14. [Dược 
công bố lần đầu trong chướng 62 của sách "Thuyết phụ” đo Đào 
TÐng Ngh› biên soạn, xuất bản năm 1647. CIPTK gồm muc 
Tổng từ (trình bày tổng quát hảnh trình vả nơi đến) và 40 muc 
nói về con người, phong tục, sản Xuất, điều kiến sống của Vua, 
quan và dân Cămpuchia, chủ yếu ỏ vùng kinh đô Ăngko vào 
cuối thế ki 13. 


CHÂN LÍ (miZz), phạm trù triết học nói lên sự phản ánh đúng 
đấn khách thể bồi chủ thể đang nhận thức, sự phản ánh ấy tái 
hiên khách thê nh nó vốn tồn tại ở bên ngoài, độc lập với con 
người và ý thức con người, là trị thức phù hợp với khách thể và 
đã được thưc tiên kiềm nghiêm. Triết học đuy tâm coi CL là tư 
duy phù hợp với cảm giác của chil thể (chủ nghĩa duy tàm chủ 
quan), B tính có ích thựe tiên, thoà mãn những Lợi ích chủ quan 
của cá nhân (chủ nghĩa thực dụng), là thuộc tỉnh vĩnh viễn không 
đôi và tuyêt đổi của các khách thể tư tưởng (Pltôn). Trong chủ 
nghĩa duy vật biên chứng khi nói đến CL là nói đến CL khách 
quan, tức là nói đến nội dung của biều tượng, quan niêm, trí thức 
của con người không phụ thuộc vào chủ thể, vào con người và 
vào loài ngưới, Khi thửa nhận tính khách quan của CL„ chủ nghĩa 
duy vât biên chứng không đồng nhất nó với tính bất biến của tri 
(hức con người mà khẳng định rẰng C1. thưởng xuyên phát triên. 
MôL mặt, con người ngày càng thầm nhập sâu sắc vào các đối 
tượng, các hiện tượng, tri thức của con người về thế giói ngày 
càng chính xác hơn, đầy đù hơn, khách quan hơn. Mặt khác, thế 
giới xung quanh con người cũng thường Xuyèn biến đối, phát 
triển, cho nên nó cũng quy định sự biến đổ: của trì thức về nó. 
Tỉnh đúng đẳn của CI, được kiểm tra bằng thưc tiến, 

CHÂN LÍ HAI MẶT (ziế:), học thuyết về sư phân dịnh giới 
hạn các chân lí triết hoc và các chân lí thần học. Theo học thuyết 
này, chân tí triết học và chân lí thần học không phu thuộc nhau, 
chân lí trong triết học có thể là sai ầm trong thần học vả ngược 
Lại. Học thuyết này thể hiện rõ nhất trong triết học ArẬp thỏi 
trung đại, lên án phái chính thống giáo hội, góp phần phá bỏ thế 
giới quan kinh viên, giải phóng khoa học khỏi sự trói buộc của 
tồn giáo. 

CHÂN I.Í TUYỆẾT ĐỐI VÀ CHÂN LÍ TƯƠNG ĐỐI (0i), 
những pham trù triết học phản ánh tính biện chứng của nhận 
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thức trong quá trình đat đến chân lí khách quan. Chân lí tuyệt 
đối phản ánh hoàn toàn đầy đủ va trọn vẹn bản chất của khách 
thề, không thể bô sung và cũng không thê bác bỏ. Tùy nhiên, con 
người không thê đạt được chân lí như vậy ngay môt lúc bởi vì 
nhận thức là môt quá trình đi sâu mãi vào bản chất của khách 
thể, Con người có thể phân ánh được khách thể một cách đúng 
đấn nhưng không đầy đủ. bởi vậy sự phàn ánh ấy là tương đối. 
Những trí thúc phản ánh hiên thực lúc đầu còn chưa đầy đủ, dần 
đần được bỏ sung, hoàn chỉnh thêm. Như vậy, chân lí tướng đốt 
là một khâu trong quá trinh nhận thức chăn lí tuyệt đối và nó 
chứa đựng những yếu tố, những hạt nhân của chân lí tuyết đối. 
Chân l tuyêt đổi là tổng hợp những chân lí tương đổi. Giữa 
CI/TDVCI:TD khăng có ranh giới không thể vượt qua. Tính biện 
chứng đó trong sự phát triển của nhận thức về chân Ú đã được 
lịch sử khoa học và thực tiễn xã hội xác nhận. Học thuyết về 
CLTDVCLTD của chủ nghĩa duy vật biên chứng vừa chống lại 
siêu hình học (ä học thuyết coi môi chân lí là vĩnh hằng, bất biến, 
vưa chống lại quan niệm duy tâm của chủ nghĩa tương đối coi 
mọi chân lí đều là tưởng đối mà thực chất là không thừa nhân 
sự tồn tai cúa chân lí khách quan. 

CHÂN LÍ TƯƠNG ĐỐI (tế!) x. Chân lí tuyệt đối và chân 
lí tương đối. 

CHÂN LÍ VĨNH VIỄN (riến). sự thật hiển nhiên không thể 
bác bỏ, không bao giờ thay đôi. luôn luồn đúng trong quá trình 
phát triển của nhận thức, chẳng hạn, hai lan hai là bốn, vv. Về 
mặt này, CLVV gần với chân lí tuyệt đối. TUy nhiên trong quá 
trình nhận thức, con ngưới ró quan hệ chủ yếu với các chân lí 
tưng đổi chỉ bao hàm một nhần của chàn lí tuyết đổi, Tuyết đôi 
hoã nhân tổ tuyêt đối trong chân ti và tách nó ra khỏi mọi điều 
kiên là có sở nhàn thức luận đề đưa mọi chân lí thành chân tí 
vĩnh viễn, đó là siêu hình hoc và chủ nghĩa giáo điều. 

CHÂN MANG (sinh, Branchiopoda), phân lốp động VẬ 
nguyên thuỷ nhất của lóp Giáp xác (Crnusraccae). Có nhiều đốt 
và chưa ôn định, các đốt và chân ngực chưa phân hoá cao, có 
đang chân 1, còn ở dạng thần kinh bậc thang, Phần phụ phân 
nhãnh, dẹt để lọc thúc ăn, hô hấp và chuyên vận. Phương thức 
sinh sản chính là đón tính. Đại diện: Vỏ giáp (Conchostaca), 
Rau chẻ (Cf24ocera). Có mai (Noøtosmaca), CM (Anosaca). Õ 
Viêt Nam. có trên 40 loài sông ở nước ngọt, nước mặn. CM là 
thức ăn của nhiều loài cá con, tôm con, nhì Arrer1a. 


CHÂN MÂY (đia !í), mũ: đất ồ chân đèo Hải Văn, do dãy 
Hạch Mã (cao 1444 m) đâm ngang rà biển. Diện tích khoảng 
7 km!, nhô ra biên tói 4 km, độ cao nhất trên 100 m là mũi 
Chân May Đông, ở phía tây cách 7 km có mũi đất nhỏ gọi là 
mũi Chân Mây “Tây. 

CHÁN QƯỲ (mì thuê), cách tạo hình mang tính điêu khắc 
chân đế những đô dùng thco hình chân con vật bởi uốn cong 
như dáng quỳ. Phía đế đôi khi chạm hình bàn chân, ngón chân 
cách điều thành những khối cầu. CO đạ cá là phía trên (to, thon 
dần ở đế, uốn như hình bụng cá, thưởng thấy ở chàn sập, ghế, 
bàn, giường, tủ bằng gố. chân đình đồng, là hình thức trang tri 
có xuất xứ từ thời cô đại phương Đông (Trung Quốc, Nhật 
Rản...). 

CHÀN THUỲ (nh, Scaphopoda), lớp động vật thân mềm 
nhỏ, có đắc điểm cấu tao của cơ thê '{ai mành vỏ (Biahi2) đồng 
thời có những nét của Chân bụng (Gavyonsda). Đặc điểm cấu 
tạo: eó bao nội tạng nhò cao về phía lưng; bên ngoài có thể có 
lỐp áo bao bọc; ngoài cùng là vỏ hình ống hở hai đầu có dạng 
ngà voi. Phần đâu kém phát triên, không có mắt. Chân có dang 
Lưởi xẻng, tròn đầu. lầu có lưới gai và ham. Hệ thần kinh dạng 
hạch. Hệ tuần hoàn hỏ, tiêu giảm, không có mạch. lÏé sinh dục 
giầm, có quan sinh dục lẻ và phân tính. Sống ở đáy biến, ăn các 


CHẤN ĐÔNG NÃO C} 





snh vật nhỏ. Có khoảng 300 loài. Ó Việt Nam đã thấy 18 toài, 
đai diện là DentaÙuơn, 


CHÂN TƠ (sữth; lùmbi42e), họ côn trùng biến thái hoàn toản. 
Cơ thể dải, hẹp, râu ngắn, hình chuối hạt. Phần phụ miêng kiểu 
nghiền. Hàm khoẻ, xúc biện hàm phát triển. Cá thể đực có 2 đôi 
cánh màng gần giống nhau. Cá thê cái không cảnh. Bụng 10 đốt, 
cuối bụng có đôi trâm đuôi ngắn. Chăn bò, có phần bàn ba đốt. 
[Đốc thứ nhất của chân trước phinh to, mang cơ quan tiết tø. Sống 
öỏ đất, thảm cỏ mục, xác thực vật vùng nhiệt đới âm. Ăn thực Vật, 
không gây hại. Số lượng loài không lốn. Đã biết ló loài ở Việt 
Nam. 

CHÂN VEO (y), biến dạng của bàn chăn bâm sinh ở người 
với đặc điểm: bàn chân ở tư thế ngửa và khép, phần trước xoay 
Vào trong, bỏ ngoái bản chân quay xuống đưới, bỏ trong quay 
lên trên, mu chân hướng ra trước và gan chân xoay ra sau. Với 
CV, người bệnh đi bằng bờ ngoài bàn chân. Lệch vẹo bàn chân 
tuôn kẻm theo những biến dạng ở khóp cô chân (khúp sên - gót. 
khóp tụ cốt, khớp chày - sên), làm cho mắt cá quay lệch hướng 
(mắt cá ngoài quay ra trước, mắt cá trong ra sau), bao khớp phía 
sat căng và dày cúng lên. Bệnh có xu hướng nặng lên theo tuổi. 
Về sau bệnh nhân đi bằng mu chân, các cđ ở cẳng teo đét, khí 
đi Lại hai bàn chân thưảng va, vấp vào nhau. 


CHÁN VỊT (giao thông), thiết bị tạo lực đầy dùng trong tàu 
thuyền. Gồm có phần trục và phần cánh. Trục CV nối kết mềm 
vái trục ed của máy động lực, các cánh có thể đúc hoặc hàn liền 
với trục, chúng cách đều nhau và lệch một góc so với đường tàm 
dọc trục hoặc là những cánh rởi liên kết với trục bằng các khớp 
có có cấu điều chỉnh góc \ệch (chân vịt biến bước). Vật liệu chế 
tạo CV có thể là đồng thau, thép, chất déo, w. 

CHÂN VỊT (sinh; Pinnipedia) 1. Rộ động vật có vú ở biển. 
Thân thuôn, lông ngắn (trù sư tử biển), đuôi ngắn. Chỉ năm ngón 
biến thành vây chèo, các ngón không đốt, có các màng liên kết. 
Dưfđi đa có lóp mở dày. Bộ răng tử 18 (ngựa biển) đến 38 chiếc 
(chó biên), nanh phát triển. Thân nhiệt 36 - 372C. Não bộ phát 
triên. Bơi lặn giỏi (tốc độ 30 km/h), đi lại trên cạn khó khăn. 
Con cái thành thục sinh dục sau 3 - ó năm, con đực chậm hơn. 
Thời gian mang thai 8 - 12 tháng. Đé 1 - 2 con, nuôi con bằng 
sửa. Án loài thân mềm, giáp xác hoặc các \oại động vật khác. 
Phân bố chủ yếu ở vùng biên lạnh hai cực. Có 3 họ, 20 chị, 32 
\loài. TẤt eä đều tà các loài thú quý hiếm cần được bảo vệ. 2. Cơ 
quan chuyển vận của một số loài động vật, sống trong mô: trường 
nước. CV là kết quả của sự biến đối thích nghì của chỉ Ò động 
vật. Chi biến đôi, bè ra tăng diện tiếp xúc với nước, các phần 
phụ kết lại tạo thành dạng giống mái chèo. CV còn gọi là chân 
bơi, thưởng gặp Ò cõn trùng thuỷ sinh (cà niễng, cà cuống, wwv.), 
rùa, vích và động vật chân chèo (vd. chó biến). 

CHÂN VÒNG KIỀNG (y), tình trạng biến dạng các xương 
chí dưới, làm cho hai đầu gối cách xa nhau, hai cẳng chân bị cong 
vào trong (cg. chân chư "O”). Thưởng gặp trong bệnh còi xướng. 

CHẨN ĐOÁN (tị học; A. điagnostic), việc (quá trình) phát 
hiện và định Vị các sai sót trong một thiết bị hoặc một chương 
trình máy tính. Viếc CD có thể được thực hiện tự động bằng các 
linh kiên đặc biệt nằm ngay trong thiết bị (thiết bị có chế độ tự 
kiểm tra) hoặc bởi các trình CĐ đặc biệt đối vối các chương 
trình máy tính. 

CHẨN ĐOÁN y), xác định bệnh qua triệu chứng. Có hai loại 
CĐ: 

1. CD lâm sảng: xác định bệnh qua các triệu chứng, phát hiện 
bằng cách hỏi và khăm bệnh nhân trên piưởng (lâm sàng). Triệu 
chứng do bệnh nhàn tự nhận thấy là triệu chứng chủ quan. Tiêu 
chứng do thầy thuc phát hiên khi thăm khám là triệu chứng 
khách quan. 


2. C1 cận lầm sàng: xác định bênh qua các đấu hiêu cận (Am 
sàng, phát hiên bẰng các xét nghiệm (huyết học, sinh hoá, tế bào 
học, X quang, w.). Vd. xét nghiêm máu, xét nghiêm nước tiêu, 
chọc kim nhỏ, chụp X quang. Những năm gần đây, hàng toạt 
phương pháp CD cận lâm sàng mới đã trỏ thành phổ cập như 
siêu âm, ghí hình phóng Xa, chụp nhiệt, chụp cắt lớp điện toán 
hay bằng máy Scanne (Scanner), chụp nhiệt, chụp cộng hưởng 
tử trưởng hạt nhân, miền dịch huỳnh quang, miễn dịch mô học, 
enzim học, kháng thể đón clôn, siêu ti tâm... cho phép phát hiện 
hàng loạt bệnh trưóc đây khó xác định (ung thư mới, Š di căn 
ung thư nội tạng, Ô nhồi máu, w.). 

CD có thể đúng hay sai với các múc độ khác nhau: CD âm 
tính; CD âm tính giả; CD dương tính, CD dương tính già, CŨ 
xác định; CĐ nguyên nhân; CŨ phân biệt; CD sóm, w. CD sóm 
là xác định bénh từ khi các trệu chíng mỏi xuất hiện. Vd. CD 
ung thì khi khối u có đường kính chưa quá I cm; CD bênh giang 
mai qua phần ứng huyết thanh đương tính khi bệnh nhân chưa 
thấy rô săng. CĐ sóm đặc biêt có ý nghĩa vi các bênh hiểm 
nghèo vì đó là thời điểm tốt nhất đề điều trị khỏi bệnh cũng như 
đề phòng các biến chứng, di chứng, song trên thực tế không dễ 
đàng thực hiên. 


CHẨN ĐOÁN ĐỊNH KHU @), xác định khu trú chính xác 
của một quá trình bệnh H, vị trí của tôn thương. Trong bệnh học 
thần kinh, dựa vào các triệu chứng tìm được đề xác định vùng 
tồn thưởng trung ương và ngoại vị. 


CHẨN ĐOÁN HUYẾT THANH HỌC @), phương pháp 
chân đoán bệnh bằng huyết thanh của bênh nhân, đựa trên cớ 
sở: huyết thanh người mắc bênh có chứa kháng thê phản ứng đặc 
hiệu với yếu tô gây bệnh (kháng nguyên), thường là ví khuân 
(phản úng ngưng kết kháng nguyên - kháng thể), vd. chẩn đoán 
huyết thanh ở bệnh thương hàn. 

CHẨN ĐOÁN KĨ THUẬT (ga thông), nghiên cúu xác định 
những dấu hiệu tiêu biều cho tình trạng của hệ thống kì thuật, 
để dự đoán tương đối đúng các nguyên nhân hư hỏng gAy nên 
các sai lệch (kế cä trong và ngoài giối hạn cha phép), từ đó đề 
ra những chi tiêu kí thuẠt, các phương pháp và phương tiên thông 
qua thực nghiêm đề phát hiện, ngăn chặn kịp thỏi những hỏng 
hóc bất thường gây ra tai nạn, đặc biêt đổi vái các phương tiện 
vận chuyển như ô tô, máy bay, xe lửa, tàu thuyền, vv. CDKT cũng, 
có vai (rò quan trọng dự đoản những hư hồng đối với sản phẩm 
công nghiệp nói chung. 

CHẨN ĐOÁN X QUANG @y), chẩn đoán bệnh bằng tia X: 
chiếu tia X lên vùng có có quan nghỉ là bị bệnh, cho hình ảnh 
hiện lên một mản huỳnh quang để quan sát và tìm các thương 
tốn (soi X quang); hoặc đưa hình ảnh (lên một phim X quang 
(chụp X quang vói nhiều kĩ thuật khác nhau như chụp X quang 
thường, chụp cắt lóp, w.), sau đó đọc kết quả trên phim X quang 
qua đèn đọc phim để tìm các tồn thương. 

Khuynh hướng hiên nay: ít dùng phương pháp soi X quang 
(bênh nhân và thầy thuốc tiếp xúc với tỉa X quá lâu có hại, kết 
quả không được chính xác lắm, vwv.). Chụp X quang nhiều cũng 
có hại (nhất là đối với trẻ em, phụ nữ có thai, vv.). Cần thận 
trong, cân nhắc kĩ khi chỉ định chụp X quang. 


CHẤN ĐỘNG NÀO (y), chấn thương não đo sức ép hoặc va 
chạm mạnh nhuing không gây ra các tôn thương giải phẫu quan 
trọng cho xương và phần mềm. Ñênh nhân rơi vào tình trạng l 
bì hoặc hôn mê, có thể phục hồi hoàn toàn sau vài giơ hoặc vài 
ngày. TYong một số trưởng hợp, sau chấn thương não, bênh nhân 
có khoảng (thối gian) tinh trước khi hôn mê, do đó cần được 
theo dõi chặt chế. Dôi khi CDN để lại các di chúng: rối loạn thị 
giác, co giật, quên. Đánh giá đầy đủ các tồn thương do CN gây 
ra chỉ có thể làm được sau vài tháng. 
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C CHẤN HOA HƯNG Á 


CHẤN HOA HƯNG Á (sử), tô chức chính trị do các nhà 
lãnh đạo Việt Nam Quang phục hội và một số nhà cách mạng 
dân chủ tư sản Trung Quốc thành lập tháng R.1912 tại Quảng 
Dông, Trung Quốc. Hội truông là Đặng Cảnh A (người fning 
Quốc), phó hội trông là Phan Bội Châu. Mục đích là chấn chỉnh 
nước Trung Floa, lâm cho Châu Á hùng mạnh; cùng nhau đánh 
đuôi kẻ thù trước mắt là thực dần Pháp đang thống trị Việt Nam. 


CHẤN LƯU (lí, điện nz), cuộn dày tự cằm có lõi bằng Vật 
liêu từ mềm dùng để hạn chế cưởng độ của đòng điện xoay chiều. 
CL dùng trong mạch điện của đèn ông cùng Với tắcte (startcr) 
còn có tác dụng tạo ra hiệu đ›iện thế cao lúc đầu để có sự phóng 
điện trong đèn, làm đèn sáng. 


CHẤN SONG (kiến trúc), bộ phận che chấn thường ð cửa, 
làm bằng tre, gỗ, hoặc kim loại để người ở trong nhà không bị 
nẸÄ ra ngoải và phòng chống kẻ gian lọt vào nhà. Về hình thức 
có nhiều dạng kiểu, đơn giản nhất có thể pồm vải thanh đứng 
luồn qua 1 - 2 thanh ngang, có thể phức tạp cầu kỉ với các bỉnh 
hoa văn trang trí đề làm tăng mĩ quan. 


CHẤN TÂM (4ƒa chất), hình chiếu của chấn tiêu động đất 
lên mãi đất. 


CHẤN THƯƠNG @y), trạng thải của cơ thể bị một tác nhân 
bên ngoài gây những tổn thương dưới nhiều hình thái và mức độ 
khác nhau trong các tai nạn hàng ngày (sinh hoạt, lao động, giao 
thông, vv.). Tác nhân gầy CT có thể là các yếu tố có học (vật 
sắc, nhọn, VẠt khối tù, mảnh bom đạn, súng nổ, Lực đè ép, nghiến, 
sự thay đổi đột biến vả trên mức giới hạn của áp tực, vv.), CÁC 
yếu tố nóng, lạnh, hoá học, lí học, vv. Tuỳ mức độ và hình thái 
tổn thương, eó thể gặp CT kín (da, niêm mạc không bị rách đút 
nhưng có thể eó các tồn thưởng các phần cơ thể dưới đa, đưới 
niêm mạc hoặc nội tạng); CT mỏ (khi đa, niêm mạc các phần 
mềm hoặc cúng bị rách đứt, gẫy, hình thành một vết thương đẻ 
lộ phần cơ thể bị tồn thương ở đưới). Tuy theo vị trí tồn thướng 
mà phân loại các CT: tú chị, sọ não, cột sống, ngực, bụng, tiết 
niệu, s:nh dục, mặt hàm, răng miếng, tai múi họng, mắt, wv, Cần 
phải sđ cứu ngay tại hiện trưởng, sau khi Xây ra tai nạn, cho qua 
khỏi cón sốc đầu tiên. Sau đó, gửi ngay đi cẤp cứu ở bệnh viên. 
Thuât ngữ CT còn được đùng trong tâm Í học và tâm thần bệnh 
học..., vd. CT' tAm lí. 


CHĂN THƯƠNG ÂM THANH 0y), tản thướng thính giác 
đo các Loai âm thanh gày ra: suy giảm thính giác vính viễn do 
tiếp xúc với tiếng ðn lón trong một thời gian ngắn (tiếng súng, 
bom, min, tiếng sét trong lúc đang nghe điện thoại, w.). Điếc 
nghề nghiệp đo tiếp xúc lâu dài với tiếng ôn cao trong sản xuất 
công nghiệp. 

CHẤN THƯƠNG ĐIỆN @y), chấn thưởng do điện gây ra, 
bao gồm: bỏng khi cớ thê bị tìa tủa điện chiếu tói (tia lửa điện 
có nhiệt độ cao 3200 - 4800°C, tác động trong thời gian rất ngắn), 
thường gây ra bỏng nông tại điểm tiếp xúe với tia lủa điện, bỏng 
các phần không có quần áo che phủ; những tốn thương truyền 
qua cø thể khi chạm vào các dãy truyền điện hay các nguồn điên. 
Khi điện truyền qua có thả, đòng điện sẽ theo đường có điện trổ 
nhỏ nhất; da càng âm điện trở càng giảm, đòng điện truyền qua 
càng lớn; đòng điên truyền qua vòng cung tay phải chân trái hoặc 
vòng cung chỉ trén - chỉ trén gây nguy hiểm, vì nhất thiết phải 
truyền qua cơ tim (gÂy tồn thương cỏ tím, rung tầm thất, ngừng 
tin). CTD gây rối loạn bênh tí toàn thân: co cơ, mất tri giác, rối 
\oạn hoạt động tim và rối loạn hô hấp; có thể dẫn tái tử vong. 
Khi có tai nạn điện, phải cắt điện ngay, gỗ người bị nạn ra khỏi 
dòng điện, xoa bón tìm ngoài lông ngực; thôi ngạt; tiêm các thuốc 
trọ tim mạch, rồi chuyển ngay đến cơ sò chữa bệnh đề hồi sức 
và chưa bỏng. 

CHẤN THƯƠNG KÍN (y) x. Chấn thương. 
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CHẤN THƯƠNG MẮẤT (y), tôn thương đụng giập hoặc xuyên 
thủng nhãn cầu do nhiều nguyên nhân: tác nhân cơ học (mảnh 
kim loại, hạt thóc, vv.), tác nhân hoá học (axit, ba2ø, vv.), tác nhân 
vật lí (tia hàn điện, vv.), w. Cần đeo kính bảo vệ mắt khi làm các 
còng việc có nguy cdở pây CTM (đập, tuốt Lúa, hàn, wv,). Khi bị 
CIM, bệnh nhân cần phái được cấp cứu và điều trị kịp thời tại 
các eø sò y tế chuyên khoa. Không nên dụ: mắt và tự đắp thuốc 
vào mắt. 

CHẤN THƯƠNG MỞ 0) x. Chấn (hương. 


CHẤN THƯƠNG SẢN KHOA (y), thương tồn xảy ra ở các 
phần của bộ phận sinh dục nữ khi đẻ, đặc biệt lá các lần đẻ khó, 
cỏ can thiệp bằng thủ thuật. CTSK có thể nhẹ, nặng hay rất nặng, 
gây tử vong cho sản phụ và cả con. Các CTSK nhẹ thường là 
rách tầng sinh môn (đáy chậu), rách âm đạo, rách cổ tử cung. 
CTSK nặng là võ trí cung. CTSK rất nặng là vồ tử cung rộng kèm 
theo nhiễm khuản và võ bàng quang. Triều chứng chung: chảy 
máu sau đẻ (máu tươi, chảy ít một nhưng kéo dài), nếu không 
xủ lí kịp thời sẽ dẫn tói chết do mất máu. Nguyên tắc xử li: tìm 
chỗ rách và khâu cầm máu. Nếu v tử cung phải mồ khâu vết vố 
hoặc cất tử cung. Đồng thời với khâu cầm máu, phải cho thuốc 
nâng cao thể trạng và bù Lại số máu đá mất. 


CHẤN THƯƠNG SẢN XUẤT @), sự tác động đột ngột từ 
bên ngoài gây chết người, tốn thương hoặc phá huỷ chức năng 
hoạt động bình thưởng của một bộ phận nào đó của có thẻ xây 
ra trong quá trình sản xuất. Nguyên nhần của CTSX là điều kiện 
lao động xấu, máy móc công cụ thiếu an toàn hoặc ngưới lao 
động vi phạm tiêu chuẩn, quy định và hướng dẫn an toàn lao 
động. Căn cú vào mức độ của CTSX mà đánh giá mức độ tình 
trạng taI nạn lao động. 


CHÀN THƯƠNG TÂM LÍ (giáo dục), hiện tượng rối loạn 
tạm thơi hay kéo dài của tâm lí, do ảnh hưởng của những tác 
động tâm Lí quá mạnh khiến con người không chịu nôi. 

CHẤN THƯƠNG THỂ THAO (/h£ 1ho), toại hình chấn 
thương xảy ra trong hoại động thể thao, có đặc điểm: chấn thương 
ở các cơ quan vận động chiếm tỉ lệ cao, vùng bị chấn thưởng có 
liên quan với môn thể thaø (quyền anh - chấn thương vùng đầu 
mặt; bóng đá ~ chấn thương chi diới chiếm 75 - 805; thể dục dụng 
cụ - chấn thương ehi trên chiếm 50 - 552%). Vì chấn thương Lặp đới 
lặp lại nhiều lần ở một bộ phận, gãy nến các tỒn thưởng mạn tính. 
Tập luyện thiếu khoa học, thì đấu căng thẳng, thiếu các phương 
tiện và biện pháp bảo hiểm, là những yếu tố đẫn đến CTTT 


CHẤN TỬ (điện r¿), phần tũ có khà năng tạo ra đao động 
sóng (cơ học, điện tử, w.). Trong kĩ thuật vô tuyến điện, CT là 
mội đoạn dây dẫn được tiếp điện hằng một dòng xoay chiều cao 
tần. Phân bổ đỏng trên CT tuân theo quy luật sóng đúng, có biên 
độ dòng điện bằng 0 ở đầu cuối. CT được sử dụng trong kĩ thuật 
anten có độ dài bằng 1/2 bước sóng (CT nửa sóng, thưởng dùng 
làm anten đối xứng) hoặc có độ dài bằng 1/4 bước sóng (CT 
phần tư sóng, thưởng dùng làm anten không đối xúng). CT có 
thê được sử dụng như một anten riêng lẻ (anten CT) hoặc được 
sử dụng như một phần tử của hệ anten phức tạp (dàn anten CT). 
Khi số CT càng nhiều thi bước sóng của đàn anten càng hẹp, hệ 
sổ định hướng cảng cao. Anten thu truyền hình được dùng phô 
biến là loại dàn nhiều CT: các CT có chiều đãi khoảng 1/2 bước 
sóng, trong số đó có 1 CŸ chủ động (C1 có cực ra nối với máy 
thu hình), I CT thụ động làm nhiệu) vụ phản xạ và một số C 
thụ động làm nhiêm vụ dẫn xạ. Ö nơi xa đài phát thường dùng 
đàn anten có số CT' lớn để thu sóng trong điều kiên cường độ 
trưởng yếu. 


CHẤP HÀNH ÁN (fuậr), việc người bị kết ấn hoặc các đương 
sự và tổ chúc hữu quan buộc phải thực hiện các nghĩa vụ nhất 
định khi bản án của toả án đã có hiệu lực 


CHẤT BÉO C} 





Ó Việt Nam, Bộ luật hình sự năm 1986 xác định hệ thống hình 
phạt của Nhà nước và những nội dung chủ yếu của chế độ chấp 
hành từng loại hình phạt đó. Bộ luật tố tụng hình sự quy định 
thể thức, thủ tục thi hành các hình phạt. Vd. các điều 230, 231, 
232, 233, 234 của Bộ luật tố tụng hình sự đã cụ thể hoá các thủ 
tục thi hành án phạt tù, hoăn thi hành án phạt tì, tạm định chỉ 
thi hành án phạt tù, thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, vv. 
Riêng về chế độ CHA phạt tù - tức Là địa vị pháp lí của người 
bị án phạt tù trong thời gian ở trại giam thì do các văn bản pháp 
tuật thuộc lnh vực thì hành hình phạt điều chính. 

CHẤP HÀNH VIÊN (uá£), viên chức chuyên việc thi hành 
các bản án đã có hiệu tực pháp luật. Ó Việt Nam, theo Pháp 
Lệnh thi hành án dân sự (21.4.1993) thi chỉ Ò các toà ấn nhãn 
đãn địa phương mới có các CHV Nhiệm vụ chỉ yếu của các 
CHV là thi hành các bản án, quyết định án dân sự, hôn nhân gia 
đình và lao động. 


Khi thực hiến nhiệm vụ của mình, CHV được chính quyền cơ 
sở và các có quan tổ chúc hữu quan giúp đỗ. Nếu cần áp dụng 
biến pháp cướng chế thí hành án theo quy định của pháp luật 
thì cỏ quan công an và các có quan hứu quan khác có nhiệm vụ 
phối hợp. CHV cá trang phục, có phù hiệu riêng và được cấp 
thẻ CHV đề làm nhiệm vụ. 

CHẤP KÍCH (mử Uuật) x. LẠ bộ 


CHẤP NHẬN (nứ: tế), nghiệp vụ tín đụng qua đó ngân hàng 
kí cam kết trà cho khách hàng một số tiền nhất định bằng cách 
nhận một hối phiếu do khách hàng rút tiền trên hôi phiếu đớ. 
Ngân hàng nhận hối phiếu đồng ý trả tiền hối phiếu bằng cách 
ghì vào hối phiếu: "đã xem và CN" và kí tên. Đến kì hạn, khách 
hàng sẽ hoàn trả hối phiếu; nếu vì lí đo nào đó không có tiền 
bảo chứng thì ngân hảng phải hoàn trả thay. CN là một hành vị 
thoả thuận mang tính pháp lí, giài quyết quan hệ thanh toán 
trong hoạt động kinh doanh thông qua ngân hàng, với nội dung 
chủ yếu: a) CN số tiền phải thanh toán và kì hạn phải thanh 
toán. b) Bảo đàm quyền lợi của người được nhận tiền thanh toán 
bằng sự xác nhận và bảo lãnh của ngân hàng. Trên thiíc tế, sự 
thoả thuân này được thực hiện trên kì phiếu, hối phiếu hay giấy 
nh thu. 

I) CN kì phiếu: dón vị mua hàng H CN trả khoản nọ cho đón 
vị bán hàng A về khối tượng tiền và thöi hạn phải thanh toán. 
Dơn vị A có thể dùng kì phiếu này để nhận tiền ð ngân hàng 
hoặc thanh toán với một đơn vị khác. Trong trường hợp này và 
nếu có yêu cầu của người nhận kì phiếu, ngân hàng xác nhận và 
bảo Lãnh về khối lượng công nợ phải thanh toán (trà thay cho 
đơn vị B nếu đơn vị này không có khả năng thanh toán). 


2) CN hối phiếu: tưởng tự như CN kì phiếu. Điều khác biệt 
chủ yếu là sự CN này được thực hiện trên cd sò giấy đòi nợ của 
đơn vị bán hàng A. 


3) CN giấy nhỏ thu: tài liệu mà đơn vị mua hàng B giao cho 
ngân hàng, trong đó CN trà tiền hàng mua cho đơn vị bán hàng 
A đề được lấy chứng tử hàng hoá ở ngân hàng (do đơn vị bán 
hàng Á chuyển đến) để tô chức nhận hàng mua ò địa điểm giao 
hàng do đơn vị bản hàng chỉ định. 

CHẤP NHẬN BẢO LÃNH (2z /Z), nhồ một tổ chúc hoặc 
cá nhân có tín nhiệm bảo lãnh một hối phiếu đã được chấp nhận, 
nhầm nâng cao tín nhiêm và khả năng lưu thông hố: phiếu đó. 
Trong trường hớp người chấp nhận hối phiếu không trả tiền hồi 
phiếu, ngưởi CNBI. có trách nhiệm trả thay cho người chấp nhận 
hối phiếu. CNBRL cũng là giấy phép của sở thuế cho phép vận 
chuyển từ kho này đến kho khác những hàng hoá phải nộp thuế 
gián thu mà chưa nộp, với sự bảo đầm chúng sề được nộp thuế 
ở nơi chỏ đến. 


CHẤP THUẬN (ngoại g22), theo quy định của Công ước 
Viên 1961 về quan hệ ngoại giao và thông lệ ngoại giao quốc tế, 
trióc khi đến nhậm chức tại một nước khác, đại sứ hoặc công 
sứ phải được chính phủ nước sở tại CT (sau khi nước đó đã được 
thông báo chính thức sơ \ược tiểu sử của đại sử này). Cá biệt 
cũng có trưởng hợp không được CT. Riêng đối với Liên hợp quốc, 
đại sứ, trưởng đoàn các nước thành viên không cần thông qua 
thủ tục CT của tông thư kí Liên hợp quốc. 

CHẬP BÀI (sân khấu), hình thức phép câu đàn của bản này 
vào câu đàn của bản khác trong cải híơng, làm cho lời hát biến 
hoá, sinh động, phù hợp với tình buống và kịch tính cúa tích trò. 
Ra đời vào những năm 39 thế kỉ 20, khắc phục được tình trạng 
khuôn sáo, đơn điệu trong ca hát. Vd. bài Cổ thi là hình thức 
CB của bài Cổ bản xứ với bài Ty Thị, 

CHẤT (hoá), một dạng của vật chất. Trong hoá học, còn gọi 
C b hoá chất. Nhiều chất vốn có sẵn trong thiên nhiên, vd. đồng, 
Lưu huỳnh, nước, vv. Ngoài ra, con ngưới còn điều chế được nhiều 
chất mới không có trong thiên nhiền, vd. thuốc chũa bệnh, chất 
đẻo, tớ sợì tổng hợp, vv. 

CHẤT RÃ ĐẬU (y), một chất hoại tử đông của mô, lÊn nhôn 
giống như bã đậu, thưởng gặp trong bệnh lao (x. Hoại tứ). 


CHẤT BÁN ĐÀN (0), các chất có độ dẫn điện trung gian 
giữa điện môi và kim loại, trồ thành chất cách điện ở OK,. Có 
độ dẫn điện phụ thuộc rất mạnh vào nhiệt độ, độ tình khiết và 
cấu trúc. Tuy theo hạt tải điện trong CRD, chia thành: CHD loại 
n với hạt tải điện chủ yếu là điện tử, CBD Loại p - chủ yếu là \ỗ 
trống. Ngoài CRD tính thể (vd. sihe) còn có CBD lỏng (vd. selen 
lỏng) vã CRD vô định hình (vd. thuỷ tỉnh chancogenit). CRD 
đóng vai trò quan trọng trong công nghệ bán dẫn, dùng đề chế 
tạo các mạch tích hợp tính vi (mạch vi điện tử IC), làm cơ sở 
cho kĩ thuật điện tứ và công nghệ thông 0n hiện đại. 

CHẤT BÁN KEO (hoá), chất mà dung dịch có tính chất 
trung gian giứa dung dịch thực và dung dịch keo, nghĩa là có 
chứa cẢ phân tử hoặc xon và mixen. Xà phòng, nhiều loại phẩm 
nhuộm, tanin là những CBK: 

CHẤT BẢO QUẢN (ñø4), chất sử dụng ở nồng độ vừa đủ 
để bảo quản các sản phầm khác nhau chồng sự phát triển của vi 
khuẩn, chống sự lên men, chống nấm mốc, ức chế quá trình oxi 
hoá, khi bị phân huỷ không đóc, không gây đị ứng và ô nhiễm 
cho người, động thực vật và môi trưởng xung quanh. Dùng rộng 
rãi đề bảo quản Liống thực, thực phẩm, dược phẳm, mĩ phẩm và 
các vật phẩm tiêu đùng khác (cao su, chất dẻo, đồ gỗ, vw.). 

CHẤT BẢO VỆ PHÒNG CHỐNG XẠ @y), hợp chất tàm 
tăng súc đề kháng của cơ thể đối với tác động của búc xạ ion 
hoá. Cho tới nay, những CHVPCX có tác dụng tốt là những chất 
có chứa nhóm SH, một số amin, hợp chất cao phân tử. 

CHẤT BÉO (hoá, sử:h; c. lipiL), mã, dầu động thực vật. Là 
este của axit béo với glixerin nên còn được gọi là các glixerit, có 
công thúc chung: 


CH;›-O-C—-R 


| ủ 


CH —-O-C—R' 


CH›—-O—C~R“ 
l| 
O 
trong đó R, R', R" là gốc hữu cơ. CB \à thành phần cớ bản của 
tế bào mở và nhiều tế bào khác trong cø thê; mô mổ tạo ra một 


lóp cách li mềm bảo vệ cơ thể. Về cấu trúe, trong CB có axit 
béo no (xi1 stearic và axit panmitíc...) và axit béo không no (axit 
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CC chẤT BỊ HẤP PHỤ 





oleis, axit línokeic, axit bnotenic, vv.). CR không tan trong nước, 
tan trong các dung môi húu cơ (ete, benzcn, đầu hoa, vv.). Thuỷ 
phân CB bằng kiềm sẽ thu được xà phòng. Là dung môi tốt cho 
nhiều vitamin. Theo nguồn gốc tự nhiên, CR được phần biệt 
thành Cũ động vật (bơ, mỗ của bò, lợn, cừu, wv.) và CB thực vật 
(các loại đầu: dưa, đậu tương, vừng, lạc, hướng dương, vv.). Thành 
phần CB của động vật và thực vật khác nhau do tỉ lệ axit béo no 
và không no khác nhau: tỉ Lệ axit béo không mo trong dầu cao 
hơn trong mớ. Dầu, mổ... là nguồn thực phâm có giá trị, cung 
cấp nhiều năng lượng cho có thẻ (một gam C vào cơ thể được 
oxi hoá sinh ra 9,3 kcal) và là nguyên liệu đề chế tạo xà phòng, 
gLxcrnn, sơn, vv. Về dinh dưỡng, CR là nguồn axit béo cần thiết 
cho quá trình sình trưởng, phát triển cơ thê. Thiếu CR trong 
khâu phần sẽ làm giảm tỉ lệ hấp thụ protein, gây hiện tượng viêm 
loét đạ đày, đường ruột và giảm tỉ lệ mố trong sữa. 

CHẤT BỊ HẤP PHỤ (hoá), chất khí hay chất tan rong dung 
địch bị hút bởi bề mật của vật rấn (gọi là vật hấp phụ). Lực tưng 
tác giữa CHHP và vật hấp phụ có thể là lực phần tử (hấp phụ 
vật lí) hay lực hoá học (hấp phụ hoá học). Vd. CHạCOO] là 
CBHP trên bề mặt than hoạt tính trong dung địch axit AXetic; 
dầu fusen là CBHP trên bề mặt than hoạt tính trong quá trình 
tỉnh chế rượu. 


CHẤT BỐC (địa chđ/), hỗn hợp các sản phẩm khí và hơi 
thoát tử than đá khi nung đến nhiệt độ 850ĐC, không có không 
khí lọt vào. Thành phần CB gồm có hiđro, axi, mctan, cacbon 
Oxit, cacbon đioxit. Đó là những chất cháy cho nhiệt lượng cao 
và là nguyền liệu cơ bản của ngành hoá học than. Hiệu suất CB 
tính bằng tỉ lệ phần trăm của khối lượng hay thể tích CB so với 
khối lượng hay thể tích than ban đầu, thay đổi từ 42 (than 
antraxt) đến 50% (than nâu). Than có nhiều CB thì dễ cháy 
nhưng lại sinh nhiều khói. Than antraxit Hòn Gai (Việt Nam) ít 
CB, nên còn gọi là than không khói. 


CHẤT BÔI TRƠN (o4), chất đua vào giữa bề mặt tiếp xúc 
của các bộ phận cơ khí chuyển động đề giảm ma sát đồng thời 
bảo vé chúng. Có bốn loại: 1) Loại lỏng chiếm 905 toàn bộ CHT; 
thưởng là đầu khoáng có thêm phụ gia chống gí, chồng ăn mòn, 
được dùng ở nhũng bộ phận truyền động của các động cơ đôi 
trong, tuabin máy thuỷ lực, các mấy móc nói chung... 2) Dầu 
polme chiếm 8%, diều chế bằng cách pha thêm polime vào đầu 
để tăng độ nhói, thường dùng ở bộ phận máy chịu ma sát cao. 
3) Loại rắn, gồm các chất kết tỉnh hoặc vô định hình (graphit, 
molipđen đisunfua, bạc iodua, các kim \oại mềm như thiếc, kềm, W.). 
4) Loại khí gồm khí, hôn hợp khí, đôi khi hơi của một số hợp chất 
thay không khí nhằm chống gì. 


CBT rắn và khí được dùng trong điều kiện không thê dùng 
được CBT lỏng như ở nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao, vd. trong 
tên lưa, lò phần ứng hạt nhân, vv. 

CHẤT CÁCH ĐIỆN (/, điện; cơ. chất điện môi), chất dẫn 
điện kém, có điện trỏ suất rất lớn (khoảng 105 - 10!° Om). Theo 
trạng thái tồn tại trong điều kiện binh thưởng, phân biệt: CCD 
rắn, lỏng và khí. Các đặc trưng cơ bán của CCD: điện trò suất, 
độ thắm điên mỗi (hằng số điện môi), tang của góc hao tồn điện 
mồi và cưởng độ điện trưởng gày ra hiện tướng đánh thủng cách 
điện. Dưới tấc dụng của điện trưởng ngoài, xây ra sự phân cực 
điện môi. Trong một số vật rắn có sự phân cực tự phát (tự 
phân cực kh: không có điện trưởng ngoài, vd. xenhet điện 
(hoặc fero - điện). 


CHẤT CẢM (kiến múe), tỉnh chất xử lí bề mặt của vật liệu 
trong kiến trúc có tác dụng gày cảm xúc thẩm mi. 


CHẤT CẢM (mĩ thuậr), chất liệu được sử dụng để diễn tả 


trong nghệ thuật tạo hình theo kĩ thuật đặc biệt nhằm tạo cho 
người xem những ấn tượng phong phú khi nhìn ngắm lâu một tác 
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phẩm. Búc tranh hay pho tượng tưy được thể hiện bằng cùng 
một chất liệu (sơn đầu, than, gỗ, đá hay đồng, w.) nhưng không 
đơn điệu do CC ở mối bộ phận của hình thể thay đổi khác nhau, 
Cùng với đướng nét, màu sắc, CC cũng là một trone những yếu 
tố ngôn ngữ của nghê thuật tạo hình. 

CHẤT CẦM MÀU (ñø4), hợp chất hoá học giữ thuốc nhuộm 
trên sợi bằng hấp phụ khiến màu khâng phai được. Các muối 
của nhôm, đồng, sắt, crom... đều là CCM. 

CHẤT CHỈ THỊ AMONO (/ñø4), thuốc thử nhận biết đạng 
axit hoặc bazø của hợp chất amono trong các dung dịch amoniac 


lỏng. 
chất chỉ th 


H(đrazo - benzen 









tHiđrazo - toluen 


CHẤT CHỈ THỊ ĐỒNG VỊ (ñø4), những đồng vị phóng xạ 
của một nguyên tố được thêm vào đề đánh đấu vị trí hoặc theo 
dối đưởng đi của một hiện tượng vật ll, hoá học, y học, sinh hợc... 
nào đó. Vd. cacbon, iot phóng xạ thường được đùng-Vvào mục 
đích nói trên (Xt. Nguyên tử đánh dấu). 


CHẤT CHỈ THỊ HOÁ HỌC (ñøá, sinh), chất mà sự biến đôi 
đột ngột có thẻ để quan-sát khì môi trường thay đôi. Thường là 
các chất hữu cd mà dạng hố biến có màu sắc khác nhau, dùng để 
xác định điểm tương đương trong các phép chuẩn độ. Cũng có 
CCTHH vô có như K;CrO¿ dùng để chuẩn độ clorua bằng phướng 
pháp bạc. Phân biệt các loại CCTHH: axit - bazơ (thưởng còn 
gọi là chất chỉ thị màu), oxi hoá - khủ, đồng vị, huỳnh quang... 
dùng làm chỉ thị cho các loại phàn ứng tưởng ứng (xt. Phảa ứng 
axi haá - khử, Chất chỉ thị đồng vị; Phương pháp huỳnh quang: 
w.). Chất chỉ thị azit-baz là chất hữu cöø mà dung dịch có màu 
sắc thay đâi tưỳ theo độ pH, được dùng để đo độ pH của các 
dung địch trong phương pháp so màu hoặc đề xác định điềm kết 
thúc phản úng trong phương nháp phân tích định lượng trung hoà 
axit - bazd. Mỗi chất chỉ thị màu có một khoảng chuyên màu khác 
nhau. Vd. phenolphtalein từ không màu (pll = 8) chuyền sang 
đỏ (pÏ† = 10). 

CHẤT CHỈ THỊ MÀU (tinh) x. Chất chỉ thị hoá học. 

CHẤT CHỈ THỊ THỊC VẬT (o4), chất chí thị màu lấy từ 
thực vật, có màu khác nhau trong các dung dịch có pH khác 
nhau. Vd. quy \à chất tách ra tử loại địa y Rocelle và Dendrographa, 
trong đìng địch ayit có màu đỏ còn trong dung dịch baZø, có 
màu xanh. 

CHẤT CHỈ THỊ VẠN NĂNG (hoá, sửih), thường là hỗn hợp 
nhiều chất chi thị đồng loại, có khà năng chỉ thị trong khoảng 
thay đổi rộng của môi trường phàn ứng (pH, E (von), w.]. Vd. 
hôn hợp mety( da cam, metyl đỏ, bramthimoL xanh và cresot 
phrale¡n, tan trong etanoL 70% có màu thay đổi theo pH môi 
trưởng như sau: 


hịc xanh 
xanh lục 
xanh 
tím 


đö đa cam 


vàng đã cam 


tía 








CHẤT CHỈ THỊ XƠRENXEN (124), một dãy các chỉ thị 
màu tÔnp hợp dùng để xác định pH trong khoảng rộng (tứ Ô,1 
đến 13,0). Loại chất chi thị này mang tên nhà hoá học I)an Mạch 
Xdrenxen (Ph. Soren Peter Lauritz Sorensen; IB68 - 1929). 


CHÁT DIÊT cò C 





CHẤT CHỐNG ĐÔNG MÁU (sinh), chất có trong tuyến 
nước bọt của địa, vất, muôi và một sổ động vật hút máu khác, 
để cần trở hình thành thrombin trong máu. Được dùng để thêm 
vào máu dự trữ trước khi truyền vì nó khử canxt (chất tham gia 
quá trnh đông máu), x. ông máu. 

CHẤT CHỐNG KÍCH NỔ (ñøá), hợp chất hóa học, thưởng 
là hợp chất cø kim mà chỉ cần pha một lượng nhỏ vào nhiên Liệu 
động cö có khả năng làm tăng chỉ số octan, tức làm tăng khả 
năng chống nỗ của nhiên liệu. CCKN thông dụng đối với xăng 
là chì tetraetyL Đề chống ô nhiễm môi trường, biện nay ở một 
SỐ nƯớc ngươi ta đã cấm dùng xăng pha chì. Các chất phụ gia 
được dùng để tăng chỉ số octan không độc thưởng là các hợp 
chất chứa oxi, vd. mety\ re? - butyt et1e (MTBE). 


CHẤT CHỐNG LÃO HOÁ (ñ24), chất hữu có thêm vào 
các vAt liệu cao phân tí, chất béo, đầu mố các loại... đê làm chậm 
hoặc ngăn sự biến chất của chúng. CCLH chơ cao su thường là 
các loại amín thơm, wwv. Chất chống oxi hoá đôi khi đồng thời 
cũng là CCLH. 


CHẤT CHÚA (rông), một đạng pheromon do tuyến hạch 
dưới hàm của ong chúa, mối chúa tiết ra, có tác đụng như chất 
thông tin (ngôn ngữ hoá học) đổi với mọi hoạt động sống của 
đàn ong, hoặc tô mối. CC có chúc năng: điều phốt mọi hoạt động 
cho các thành viên trong tổ như phần công công việc; úc chế 
phát triển có quan sinh dục của ong thọ, mối thợ. 


CHẤT CHUẨN (o4), hợp chất có thành phần đúng công 
thức, bền với thỡi gian trong điều kiện bình thường. Dùng để 
chuẩn hoá các dung địch của những chất kém bền hơn. Vd. axit 
oxalic HạC;O„. 2H;O dùng đề chuẩn hoá cả dung dịch kiềm và 
dung dịch KMnO¿; kah hiđro 1ođat KH(1O¿); dùng để chuẩn hoá 
cả đung địch kiềm và dung dịch thiosunfat, w. 


CHẤT CHUN (sửư: y), thành phần có tính đàn hồi của mô 
liên kết, chủ yếu ð dưới đa, các dây chẦng, thành động mạch, là 
một protein không tan trong nước, kháng axit, kháng bazở và 
enzim tiêu đạm nhung bị elastaza của dịch tuy tiêu huy. Bằng 
phương pháp nhuộm đặc biệt, qua kính hiền ví quang học, nhìn 
thấy CC dưới dạng sợi hoặc những hạt bất màu đen. Trong quá 
trinh lão hoá của ngươi, CC bị tiêu hao đần (thoái hoá, đứt đoạn, 
tan rã, vv.), eóp phần làm cho da nhăn nheo, eÂy tồn thương Xxø 
vúa động mạch. 


CHẤT CÓ TRƯỚC VÀ CHẤT CÓ SAU (øiể:), các khái 
niệm trong triết học ca Lácco dùng để chỉ hai Loại đặc tính 
(chất) khác nhau ở sự vật. Theo Láccơ, các chất có trước như 
quảng tính, vận động (hay đứng im), hình dáng... là những đặc 
tính khách quan vốn có của bản thân sự vật, gắn liền với sự vật 
ngay cà khi sự vật biến đối. Còn những đặc tính như màu sắc, 
âm thanh, mùi, vị, gọi là chất có sau vì chúng không thuộc về sự 
vật, không phải là khách quan mã chỉ là những cảm giác chủ 
quan của chúng ta. Quan niệm của Lôccd về CCTVCCS là sự 
phát triên những tư tưởng của Dềmôkrit (Démocrite), Gallê (Ph. 
GaUlée, Ì. Gahleo Gautei), Đêcac (René Descartcs). Quan niệm 
siêu hình của LAccø đã bị Bdcti đầy tới một cực đoan, cho rằng 
cả CCTVCCS đều chỉ là những cảm giác chủ quan. Thực ra sự 
phân chía các đặc tính của sự vật ra thành CCTVC€S là không 
có cơ sở khoa học. 


CHẤT CƠ BẢN (sữh, vì, bao gồm protein, glcoprotein, 
mucopoliisacarit, muối khoảng, nước, vv.; là môi trướng trao đôi 
chất giữa các tế bảo và môi trường bên ngoài. CCB nằm trong 
khoang gian bào giữa các tế bào liên kết. Ở biển mô, CCH tạo 
nên chất kết dĩnh các tế bào biều mô với nhau và tạo thành ràng 
đáy ngăn cách lúp biểu mô vói tp đệm liên kết. 

CHẤT DẠNG BỘT (), chất giống như bột và cho phản ứng 
của bột gạo (Vvói tot và axit sunfuric), nhưng là một phúc hợp 


protein, nhuộm đỏ đặc thù với đỏ Congo. Thưởng xuất hiện trong 
nhưng tồ chức gian bào thoái hoá, chủ yếu trong nhũng bệnh của 
tô chức liên kết gọi là bệnh tạo keo (thoái hoá dạng bột). 


CHẤT DẪN DỤ (tinh, nông), các họp chất hoá học đặc trưng 
có tỉnh hấp dẪn một số loài động vật như chuột, côn trùng, W, 
Theo tính chất tác động, được chia ra một số nhóm: CDD sinh 
dục hấp dẫn (thu hút) các cá thể khác giới tính cùng toài; CDD 
dình dướng hấp đẫn các sinh vật đến nguồn thức ăn. Ttong số 
đó, CDD sinh dục eó tác dụng đặc hiệu cho từng loài, có phạm 
vi ảnh hưởng rộng với bán kính hàng chục mét, có khi hàng 
kilômet; CDD định dưỡng thường có hiệu lực tác động yếu hón. 
Ỏ Việt Nam, đã dùng CDI) đề diệt ruồi đục quả cam đạt kết 
quả tốt, đang khảo nghiệm sử dụng CDD đề diệt sâu hại bông 
(x. Pheromon). 

CHẤT DẪN ĐIỆN (/), các chất có chứa một số lượng rất 
lớn các hạt mang điện tích và có khả năng dịch chuyên. CDD 
được phân thành chất dẫn điện tử (kim loại, bán dẫn), chất dần 
lon (chất điện l, một số chất rắn) và chất dẫn hỗn hợp (vd. 
plasma: có cả ion và điện tư). 

CHẤT DẪN NHIỆT (0) x. Dắn nhật. 

CHẤT DẪN TRUYỀN THẦN KINH (s0), chất hoá học 
do các đầu miit thần kinh giải phóng; có tác dụng gây kích thích 
hoặc ức chế tế bảo thần kinh hoặc tế bảo cơ bên cạnh. Dược dự 
trũ trong các bóng nhỏ gần synap và giải phóng Vào Xoang svnap 
khi có xung động thần kinh tới CDTTK phổ biến nhất là 
Axctylcolin. 


CHẤT DÈO (hoá), chất polime tông hợp có gia thêm một số 
thành phần khác như các chất màu, chất đéo hoá, chất chống lÃo 
hoá, vv, CD có thể đúc khuôn dưới tác dựng của nhiệt và áp suất. 
CŨ nhiệt mềm có thể mềm trở lại bằng nhiệt, còn chất dẻo nhiệt 
cứng không có khả năng đó. Dùng trong công nghiệp sợi, phim 
ảnh, vật liệu xây dựng, đồ điện, w. 

CHẤT DÉẺO HOÁ (hoá: cơ. chất hoá dẻo), chất thêm vào 
chất đảo, cao su, sơn, lắc... để làm hạ nhiệt độ chảy mềm (đế gia 
công), tăng độ mềm dẻo hoặc tính đàn hồi của sàn phẩm. CDH 
có thể là chất lồng hữu cø có nhiệt độ sôi cao, ít bay hơi hoặc 
chất rắn có nhiệt độ nóng cháy thấp, vd. đibuty! phtalat, tricrezyÌ 
photphat, vv. Thường đùng trong công nghiệp các hónp chất cao 
phân tư. 


CHẤT ĐIỆT CỔ (hoá, nông, cø. thuốc trừ cỏ), những hoá 
chất dùng đề diệt cỏ đại, bảo vệ cây trồng. CDC có tác dụng diệt 
tất cả các loài cây cỏ hoặc chỉ diệt một số cAy cỏ nhất định hay 
chỉ ức chế một giai đoạn sinh trưởng nào đó của cây cỏ. Tuỳ mục 
đích sứ dụng, người ta dùng CDC toại nảy hay loại khác. Vả. 
Irong khai hoang, việc dọn sạch các đương giao thông, các công 
trình... thì đùng toại CDC điệt toàn bộ cây cỏ nên còn gọi là chất 
phát quang; còn trong nông nghiệp thì dùng loại CDC có tính 
chọn lọc, nghĩa là chỉ diệt cò và tránh ảnh hưởng đến cây trông. 
Hiện nay CDC được dùng rất phổ biển ð các nước trên thế giới; 
ò Việt Nam, cũng được dùng có hiểu quả. Các nhóm CDC thường 
dùng trong nông nghiệp ð Việt Nam: 1) Loại CDC vừa diệt cỏ 
vừa có tác dụng kích thích cây trồng như 2,4 - D (axit 244 
điclophenoxiazetic) dùng trử cỏ loại hai lá mầm cho ruộng ngô, 
lúa; MCPA (axit 2-metyl - 4 - clo - phenoxiaxetic) dùng trư cỗ 
hai lá mầm và một số cả một lá mầm... Da sô các hợp chất toại 
này có tác dụng diệt có đ nông độ lớn hơn 0,012, còn ở nồng 
độ nhỏ hón 0,001 chúng lại là những chất kích thích sinh triỏng 
của cây. Vì vậy khi dùng phải hết sức thận trọng. 2) Loại CDC 
cacbamat như benthiocacbamat (S-(4~lohenzyLyN. 
N-đietylthiocacbamat] dùng điệt cỏ một lá mầm như có lồng vực 
(Echimochloa colonưmn), có lác (yperas)... Ò ruộng lúa. 3) Loại 
CDC nhóm triazin như sima2in [2^clo4,6 bís (etylamin) - 


415 


C CHẤT DIÊT NẤM 





13S+na2an) atrazin (2c(4ctylamin6esoproplamn  - 
1,3,5-triazin) đùng trừ cỏ hai lá mầm và một tá mầm ltic mói mọc 
cho miộng ngô, mía, chè, cây ăn quả, cây lâm nghiệp, vv. 

Ngoài ra, còn thấy các CDC thuộc các nhóm hữu ed khác như 
hợp chất có photpho (vd. Anilofos, glufosinat amonl...); hợp chất 
axetamit (vd. butaclo, metolaclo, pret(clo, propaniL..), CDC 
clòmetoxyni\, đakapon, flozifop - butyL, axađiazon, vv. CDC ảnh 
hưởng tức thời đến quần thể sinh vặt tự nhiên. Dùng CDC nào 
để diệt nhóm cây cỏ nào đều phải hết sức thận trọng vì rất để 
phá vớ thế can bằng sinh thái: cây và con có ích có thể chết hàng 
loạt... Sai lầm này hiện nay nhân loại đang phải trả giá. Trong 
chiến tranh ở Việt Nam, quân đội Mĩ đã dùng CDC nhằm phá 
hệ sinh thái, phá hưỷ mồi trưởng sống làm tồn hại sức khoẻ con 
người, rất khó khắc phục nhanh chóng. 

CHẤT DIỆT NẤM (24), chất độc hoá học được dùng để 
chống các bệnh nấm ở thực vật. Có hai loại: I) Loại ngãn cẩn sự 
phát triển của nấm, vd. hợp chất của đồng đùng đề bào quản hoa 
quả; hợp chất hữu có thuỷ ngân để xử lí hạt hoặc thêm vào sơn, 
hợp chất cd kim và các phenol đề bảo quân gỗ khỏi mục. 2) Loại 
đùng để điệt nấm mốc, vd. íomanđehit, hợp chất đinitro, một số 
kháng sinh, W. 


CHẤT ĐIỂM (cơ; cg. vật điểm), vật thể được xem như một 
điểm hình học có khối lượng. Trong thực tế, nhiều vật thẻ lớn 
chuyển động như một CĐ. Chẳng hạn vặt chuyên động tịnh tiến 
hoặc khi khoảng cách chuyên động rất lớn so với kích thước của 
vẬt (các hành tình). Trong cđ học lÚ thuyết, CÐ là mô hình cơ 
bản dùng đề nghiên cứu chuyền động bằng phương pháp toán 
học. 

CHẤT ĐIỆN LI (hoá: cø. chất điện phân), chất có khả năng 
phân l thành (on ở trạng thái hàa tan hay trạng thái nóng chảy 
và trỏ thành dẫn điện. Natri clorua (muối ăn, NaC) trong dung 
địch nước tà một chất điện l¡ điền hình. CDL được phân thành 
CĐL mạnh và CDL yếu. Đa số muối vô cở của các kim loại kiềm, 
kiềm thô ở trạng thái rắn, có mạng Lưới tinh thể Ion, thuộc Loại 
CDL mạnh. CDL mạnh phân lí hoàn taản thành ion trong dung 
dịch. CĐL yếu là CDL mà phân tử không phân \¡ hoàn toàn 
thành ion trong đung dịch. Trong dung dịch, một cân bằng được 
thiết lập giữa phân tư và ion. Vd. axit axetic (CHạCOOH) là 
CDL yếu. Cần chú ý rằng khái niệm mạnh, yếu mang tính chất 
tưởng đối và rất phụ thuộc vào dung môi (xt. Độ ú2n hođi). 

Các CDL chứa trong các chất lỏng của cơ thể sống tạo nền 
mỗi trường để thực hiện nhiều quá trình tổng hợp hoá học. 

CHẤT ĐIỆN MÔI (hoá, 1!) x. Chất cách điện. 

CHẤT ĐIỆN PHẦN (ñoá hoá công nghiệp) x. Chất điện li. 

CHẤT ĐÓNG RẮN (hoá), chất dùng để chuyển các oligome 
hoăc (và) các monome lỏng có khả năng phân úng thành các 
polime rắn không nóng chảy và không hoà tan. Các hợp chất đa 
chức (các đi - và poliamin, các glicoL cắc anhiđrit của axit hữu 
cố) thưởng được dùng làm CDR; chúng phản ứng với các nhóm 
chức của oligome và tham gia vào cấu trúc tạo thành mạng lưới 
pouime. Lượng CDR cần dùng được xác định bởi số lượng nhóm 
chức tronø oleome và trong bản thân CDR, Xếp vào nhóm các 
CDR còn có các chất xúc tiến (như peoxit hữu ed, hợp chất azo 
và điazo) làm rẫn các oligome có chứa các nhóm không no và 
các chất xúc tác (amin bậc ba, axit Liuyt (Lewis), axit sunfuric, 
các bazd, vv.) làm tăng sự tương tác của các nhóm chúc trong 
oligome với nhau hoặc với các CDR có nhiều nhóm chúc. Lượng 
các chất xúc tiến và chất xúc tác [An lượt chiếm 0,1 - 5 và 2 - 5% 
khối Lượng ogome. 

CHẤT ĐỒ HOẠ (mĩ thuật; tk. tính đồ hoạ), tính chất chủ 
đao của đường nét trong cÁch xủ lí tranh, tượng, hình về, tác 
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phẩm trang trí, vw. hoặc trong một hiện tượng thị giác, cành trí 
thiên nhiên. CĐH biểu hiện qua những nét đút khoát, tách bạch 
và sự tưởng phản đậm nhạt, phân ranh giói sắc cạnh giữa hình 
vẽ và nền xung quanh. Ngày nay CDH cũng thăm nhập vào các 
tác phẩm hội hoạ, điêu khắc. 


CHẤT ĐỘC (y, hoá; cg. độc chất) 1. Chất có khả năng ức chế, 
phá hưỷ hoặc làm chết cơ thể sống: khi đưa một lượng nhỏ CD 
vào cđ thể (qua miệng, dạ dày, thở hít qua phổi, thấm qua da, 
vv.) hoặc khi được hấp thụ vào máu trong những điều kiên nhất 
định, gây ra những rối loạn ninh lí của cơ thể, lãm nguy hại cho 
sức khoẻ hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Hiện 
tướng này còn gọi là ngộ độc. 

Khái niệm về CD rất rộng. Một chất ở điều kiện này không gây 
độc nhưng ò điều kiện khác lạ: gày độc. Tính gây độc của một 
chất phụ thuộc vào lượng chất tham nhập vào cớ thể, đó phân 
tán, độ hòa tan, tác dụng hoá học, tác dụng sinh lí, cách sử dụng 
và tình trạng sức khoẻ cửa cd thể, tuổi tác của người bệnh. Có 
nhiều cách phân loại chất độc: 1) Phân loại theo cấu tạo hoặc 
tính chất lí - hoá: a) CÐ vô eđ như thạch tín (AS2O¿), muối thuỷ 
ngân (vd. HgCU), muối photpho, muôi Yìanat, các axit mạnh, bazd 
mạnh, wv.; b) CD hữu cơ như thuốc trư sâu (vd. DD'T), chất diệt 
có, nicotin, w.; e) CD thể khí như co, cacbon oxit, vv., d) CD 
kim loại như thưỷ ngân, Asen, chì, vv. 2) Phần loại theo phạm 
vị sử dụng: CD dùng trong chiến tranh (xt. Chấ( độc hoá 
học quân sự), CD trong thực phẩm, dược phẩm, CĐ công nghiệp 
do nhà máy sản xuất hay thải loại, gây bệnh nghề nghiệp, CD 
do ô nhiễm môi trưởng, w. 3) Phân loại theo tác dụng: CĐ tác 
dụng vào máu, trên bộ máy tiêu hoá, trên gan, tìm mạch, thận, 
trên hệ thần kinh, hệ hò hấp, vv. 4) Phân Inai theo cách phân 
lập để kiểm nghiệm: CD phân lập bằng phương pháp cất hay 
bay hơi, bằng ctanol, axit, chiết vói dung môi hữu cơ, bằng 
phương pháp võ cd hoá, bằng thầm tích. 5) Phân Loại theo nguồn 
gốc: nguồn gốc thực vật như cà độc được (Da#a me), lá ngón 
(Gelsemiưm clegans), thuốc phiện (P4apaver somuiiferurn), mã tiền 
(Szychnos nuy vorruca), VV; nguồn gốc động vật như nọc rắn độc, 
mú da cóc, w. Độc tố (toxin) cũng tà CD, đó là nhúng hợp chất 
hữu cö có cấu trúc phức tạp đo một có thề sống này tiết ra gây 
độc hại cho cơ thể sống khác; độc tố bao gồm các ancaloit của 
thực vật, nọc độc của động vật (rắn, bọ cạp, nhén, vww.), độc tố 
của vi khuân. CÁc chất phóng xạ cũng có thẻ điợc xếp vào Ioại 
CD. 


Một số được phẩm độc cũng có tác dụng trong điều trị nên 
vẫn được phép sử dụng, nhưng phải tuần thủ những quy định 
nehiêm ngặt đề tránh nguy hại cho sức khoẻ người bệnh và tránh 
lới đụng vào mục đích không chính đáng, bảo vệ an ninh xã hội. 
Tuỳ theo mức đó độc và phức tạp khí sử dụng mà chía các thuếc 
nguyên chất và thành phẩm thành hai bảng Á và R. Các thuốc 
gây nghiện cũng được xếp vào bảng A. Bộ y tế ban hành những 
quy định nghiêm ngặt về bảo quản, kê đơn, pha chế, đóng gói, 
giao nhận... các thuốc độc bàng A và B. Nhãn thuốc độc bảng 
A, dạng nguyên chất có khung đen đậm và hình đầu lâu hai xưởng 
chéo đen, chữ độc A đen, dạng thành nhằm có vạch đen đậm ò 
dưới chữ viết đen. Nhấn thuốc độc bảng H đạng nguyên chất có 
khung màu đỏ đậm, chữ độc B đỏ, dạng thành phẩm có vạch đỏ 
đậm ở dưới. 


2. Chất ức chế hoặc làm mất hoạt tít,h xúc tác. X. Chất độc 
CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC QUÂN SỰ (y, quân sự), hợp chất 
hoá học có độc tính cao, dùng đề sát thưởng hoặc gãy nhiễm độc 
địa hình và phương tiện vật chất của đối phương. Lầ có sở của 
vú khí hoá học. Các chất độc được phân loại theo tác dụng sinh 
lí: thần kinh, toàn thân, gây toét rát, gây ngạt, gây kích thích tâm 
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thần..., thco thời gian duy trì tính độc: bền vững, không bền; theo 
các dấu hiệu khác. !3 bảo vé chống chất độc hoá học, có thể sử 
đụng các phương tiện phòng độc: mãi nạ, bộ quần Áo phòng độc, 
công sự... và =Ác thuốc giải độc. Trong cuộc chiến tranh à miền 
Nam Việt Nam, quân đội Mĩ đã dùng các chất làm rụng lá và 
diệt cỏ trong đó nguy hiểm nhất là chất da cam (có chứa đioxin, 
tạp chất phát sinh trong quá trình sản xuất chất phát quang và 
diệt cô) để phá hoại mùa màng, cây có, giết hại g1a súc, gây nhiễm 
độc cho người. 

CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM (quân sự), hôn hợp este 
butylic của axiL 2,4 - địclophenoxiaxetie (2,4 - D) và axit 2, 
4, 5 - triclophenoxiaxetic (2, 4, Š5 - T). Ỏ trạng thái lòng, 
sánh như dầu, màu nAu thắm, không lan trong niiếc, có 
độ bay hơi thấp, dễ xâm nhập qua lá và làm rồi loạn điều tiết 
sinh trưởng của cây. Nguy hiểm đối vó: người, chủ yếu do tạp 
chất đioxín có trong 2, 4, 5 - T. Ö người bị nhiễm CDMIC, 
phát hiện thấy các biến loạn nhiễm sắc thể, tăng ti lệ wung thư 
gan nguyên phái và dị tật ở thế hệ con. Trong chiến tranh ở 
Việt Nam, quân đội Mĩ đã sử dụng hón 44 triệu lít CDMDC 
để làm rụng lá cây, giảm chất lượng nông sản, gây hậu quả 
nghiêm trọng và lâu dài đến môi trường sống. XI. Chất điệt 
có. 

CHẤT ĐỘC XÚC TÁC (hoá), chất có khả năng hấp phụ lên 
bề mặt chất xúc tấc, che phủ các tâm hoạt động xúc tác và do 
đó làm giảm hoặc làm mất hẳn hoạt tính xúc tác. Vd. các hợp 
chất chứa lưu huỳnh (vd. thiophcn) hoặc nịtö (vd. piriđin, 
Aamoniac...) thường là CDXT đối với nhiều hệ xúc tác chuyển hoá 
các hợp chất hữu cơ. 


CHẤT ĐỐI QUANG (¡ø4), hợp chất hoá học tồn taj ở hai 
đạng đồng phản quang học, có công thức cấu tạo đốt xứng nhau 
qua mặt phẳng gương như vật và ảnh của nhau qua gương, nhìing 
không thể chồng khít lên nhau được. Có đặc tính làm quay mặt 
phẳng của ánh sáng phân cực thẳng sang phải (kí hiệu bẰng đấu 
+) hoặc sang trái (kí hiệu bằng dấu -) vói một góc ø có trị số 
tuyệt đối bằng nhau. Vd, đôi đối quang của axit lactic có độ quay 
cực riềng ([z|j) của dung địch nưác 10% như sau: 
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CHẤT ĐỘN (hoá công nghiệp, trong silicat), vật liệu "gầy" 
hay "trở" thêm vào trong phối liệu để điều chỉnh các tính chất 
của sản phâm silicat. Trong gốm sứ, CĐ phần lén tà samot, mảnh 
VỚ CỦa Sân phẩm hay cát thạch anh, chủ yếu để điều chỉnh đô 
co sấy, cơ nung ca các loại sản phẩm gốm xây dựng. 

CHẤT ĐỘN CHUỒNG (nông), nguyên liệu dùng lót nền 
chuồng vật nuôi để súc vật nẦằm cho ẽm và đề giữ phân, nước 
giải, làm thành phân chuồng. CDC ở Việt Nam rất đa dạng: röm 
rác, thần lá cÂv cỏ, đất bột, mùn cưa, than bùn, vv. Các loại CDC 
thưởng có 1ï lệ C/N (cacbon/nitö) cao (rơm rạ: 1), thân lá ngô: 
53, thAn tá cây họ Đậu: 24, mùn cưa: 511), cần chú ý gia giảm 
để đạt tỉ lệ C/N trone phân chuồng khoảng 35 - 40. Khả năng 
hút nước của 1 kg rớm rạ là 1,8 - 3 kg nước; I kg than bùn là 1Ô - 
18 kg nưốc; 1 kg mùn cua là 4,2 - 4,4 kg nước; } kg thần lá cây 
họ Dạu là 2,8 - 3,3 kg nước. 

CHẤT ĐỒNG PHÂN (ñ24), các chất có cùng công thức hoá 
học nhaing khác nhau về sự sắp xếp các nguyên tử trong phân tủ. 


Có nhiều kiểu đồng phân khác nhau: đồng phân về mạch cacbon, 
vd. CaFlqa gôm ø» - butan và isobuftan; đồng phân về vị trí liên 
kết, vd. CHạ gồm bufen - ] và buten - 2; đồng phân về chức, 
vd. CH¿O gôm ancol etylc và đimetyl ete, ww. 

CHẤT ĐỒNG VỊ (hoá, ) x. Đồng vị. 

CHẤT ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ (y) x. Chất pháng xạ. 


CHẤT GÂY NGÁN Gnh, tk. chất ức chế dinh đướng), hợp 
chất hoá học có tác dung làm cho sâu hại ngán và tránh khỏi 
nguồn cây thức Ăn, không trực tiếp giết chết mà gián tiếp làm 
chúng chết vì đói, đặc biệt đối với loài hợp thực. Thường dùng 
các chất triphenyloloaxetat, hiđroxit và một số chất thdm chứa 
nitd. Người ta đã sử dụng CGöN dê phòng trừ sâu hại lúa, rau. 

CHẤT GÂY UNG THƯ @y), các yếu tố l, hoá học có khà 
năng sinh ra ung thư ở sinh Vật. Có nhiều CGUT cho động Vật 
(thực nghiệm) cũng như cho ngươi có tác dụng phối hợp (đa yếu 
tố). Ngày nay, y học đã xác nhận có trên 500 CGỮf, đáng chú 
y là các chất phóng xạ (bom nguyên tủ ném xuống Hirôsima và 
Nagaxaki đá gây ung thư máu, ung thư xương, ung thư phối, vv.) 
và hoá chất (chất 3 - 4 benzopiren trong khói thuốc lá gây ung 
thư phôi, ung thư thân, ung thư bàng quang, w.; chất afLataxin 
trong nấm mốt ở gạo, mì và lạc gây ung thư gan; chất nitrosamin 
Irong rau, quả ôi dễ gây ung thư đường tiêu hoá; chất đìoxin có 
khả năng gAy nng thư phần mềm, ung thư gan, ung thư hạch, w.). 

CHẤT GIỐNG AXETYLCOLIN @, cholinomimetic, 
vagomimetic), nhóm chất có tác dụng giống như tác dụng của 
axerylealnq hoặc tác dụng của thần kính phó gìao cảm. Vd. 
mnuscarin có nhiều trong một số nấm độc 1/112 mu€c2rina, 
A. pantherina, policacpin (hay dùng để chữa tăng nhấn áp 
hoặc chống lại tác dụng làm dân đồng tử của atropinc); hoạt 
chất của hạt cau đùng để tây Ø1Uf Ở súc vâ(; nico(in (có trong 
thuếc lá, thuôc lão). 


Các chất kháng colinesteraza tăng cường một số hoạt tính giao 
cảm và chủ yếu là tăng cưởng hoạt tính phó giao cằm do tăng 
dẫn truyền tự động (vì enzim không bị phá huỳ nên cũng được 
xếp như các CGŒA). Một số kháng colinesteraza đặc biệt như các 
phức hợp photphat hữu cø (là các chất có tác dụng trừ sâu mạnh) 
gắn rất chắc với enzim nên có tác dụng bền vũng trong nhiều 
ngay hay nhiều tháng, để gây ngộ độc nguy hiểm (X. Ngõ độc ). 

CHẤT HÀN (cơ khí), kim loại hay hợp kim làm vật liệu nóng 
chảy trung gian khi hàn vây (x. Hàn vẩy) đẻ lấp đầy khe hò giữa 
cäc mặt nối, tạo ra mối hàn vây liền khối. CHÍ có nhiệt độ nóng 
chảy thấp hơn kim loại cần hàn nổi rất nhiều. Loại CH mềm có 
nhiệt đô nóng chảy dưới 402C như hợp kim gốc chì, thiếc, cađimi, 
bitmut. Loại CH cứng có nhiệt độ nóng chảy trên §S502€ và có 
độ bền cao như hợp kim đồng, bạc, niken, kẽm. 

CHẤT HẤP THỤ CỦA ĐẤT (Z/2 1), chất hấp thụ là những 
dung dịch đất, các khoáng vật rắn, các phần tử hứu cơ có Lỗ hông. 
Các chất bị hấp thụ lã khú và các chất hoà tan. 

CHẤT HOÁ ĐIỆN (/), những chất điện môi đặc biệt, có độ 
phân cực tự phát kiu không có điện trưởng ngoài. Các điện tích 
có sẵn trên bề mặt của CITD thường bị trung hoà bởi các điện 
tích ngược dấu của mô: trường. Khi nhiệt độ thay đôi, sự trung 
hoả trên mất đi, điện tích lại xuất hiện trên bê mặt. CHD được 
ứng dụng để phát hiền bức xạ hồng ngoại. 

CHẤT HOÁ DÈẺO (hoá) x. Chất dẻo hoá. 


CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT (o4), chất có sức căng bà 
mặt nhỏ hớn sức căng bề mặt của đụng môi, và trong dung dịch, 
nồng độ của nó ở. bề mặt cao hơn bên trong dung dịch, làm giam 
sức căng bề mặt của dung dịch. Những CI!DBM quan trọng 
thưởng là những hợp chất hữu cö gồm hai phần: phần phân cực 
(phần ưa nước) và phần không phân cực (phần kị nước). Axtt 
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béo là CHDBM gồm gốc hiđrocabon là nhần không phân cực và 
nhóm cacbowy! là phần phân cực. CITDBRM được sử dụng rất phô 
biến trong công nghiép, vd. rong việc tuyển quặng, điều chế các 
chất tây TỬa, Vw. 

CHẤT HOẠT HOÁ L. (hoá), chất cho thêm vào chất xúc tác 
để làm tăng hoat tính của nó. Các oxit của nhôm, magie, crom, 
mangan... là những CHIII tối cho kìm loại chuyên tiếp như sát, 
mokinđen, niken. coban, vonfram, W. 


2. (sửa) a) Chất cần thiết để biển một men không hoát động 
thành một men hoạt động (cø. đồng men hay đông yếu tố). b) 
Chất thúc đây sự phát triển của những cấu trúc nhất định các 
loại tế bào và tham gia vào sự biết hoá tế bào ở thời kì bào thái 
(cø. yếu tố phát đục). 

CHẤT HỮU CƠ TRONG ĐẤT (Z2 /), chất được hình 
thành do sự phần huỷ các xác thực vật như thân, cành, lá, rễ, vv., 
các cơ thể ví sình vật và động vật đất. Các vị sinh vật phân giải 
các chất hứu cơ, tạo ra: nhóm chất mùn không đặc trưng, chiếm 
10 - 202% lông sỐ, pồm có: các hợp chất cacbon, hridrocacbon, 
các axit hứu cØ, rướu, este, anđehit, nhựa,... cung cẤp thức ăn cho 
thực vật, kích thích, úc chế, tăng trưởng, kháng sinh và các vitamin; 
nhóm chất mùn điền hình gầm những chất búu cơ cao phân ti, 
phúc tạp, tạo ra do kết quà quá trình mùn hoá các xác thực VậI, 
Vì sinh VậtL, động vật. Chiếm khoảng 80 - 90% tỒng sð: AXit hum\e, 
axI funvic, humin, unman, 


CHẤT KHÁNG SINH Giinh; tk. trụ sinh), các chất hữu cơ 
do vi sinh VẬt tạo ra và ở nồng độ rất loãng (1 - 2 mg7l nước) có 
tác dụng ức chế sự phát triều hoặc tiêu huy vị khuẩn, đôi khi cä 
Virut, các vi sinh vât khác và một số tế bào ciia sinh vật đa bào. 
Loại kháng sinh đầu tiên (péníciNine) do Fleminh (Ph, Alcxandcr 
Flemine; 1881 - 1955) tim ra 1928. Các CKS thưởng dùng: 
pénie)hioe, ampiciltine, érythromycine,  cephalosporine, 
gcntamicine, tétracycLune, biomycinc, vv. Knt dùng CKS, cần có 
chỉ định và theo dõi của thầy thuốc để tránh quen thuốc và tai 
biến. Có thể sản xuất CKS theo phương pháp công nghiệp bằng 
tồng hợp hoá học và tỒng hợp VI sinh vật. Trong chăn nuôi, dùng 
CKS thêm vào thúc ăn với liều tưởng thấp (vài gam cho I lIẤn 
thức šn) không nhằm chữa bênh mà đề kích thích sình trưởng 
súc vật non, tãng tï lệ hấp thụ thíc ăn. 


CHẤT KHÍ (cơ, hoá, Ìí, cø. gA), trạng thái của vật chất trong 
đó các phân tử không thiồng xuyên tiếp xúc với nhau mà chuyển 
động hôn loạn và chỉ tiếp xúc khi va chạm. CK không có hình 
đạng riêng mà chiếm hết thể tích của bình chứa. Trong nhiệt động 
học, phân biệt hai khái niệm: L) Khi thực tà CK có trong thực tế, 
các phân tứ của nó đều có kích thước và gifA các phân tÚ có 
tưởng tác phân tử dáng kể. 2) Khí lí tưởng (mô hình \í tưởng của 
CK) là CK mà các phân tử được coi là các chất điểm và không 
tương tác với nhau trủ khi va chạm đàn hồi. Khí thức ở áp suất 
rất thấp (khi loãng) và nhiệt độ cao có thê xem như khi lí tưởng. 
Áp suất p, nhiệt độ ruyệt đối T và chế tích V của một mol khí tứ 
tưởng liên hê với nhau bằng phương trình trạng thái: pV = RT, 
trong đó R là hằng số khi lí tưởng, R = 8.3145 J/moLK (ở đây K 
là nhiệt độ Kenvin). Các trường hợp nêng của phướng trình này 
là định luật Bôi - Mariôt, Gay - Luyxăc và Sacld. Chuyên động 
hỗn Loan của các phân tủ CK gọi la chuyển đông nhiệt vì giữa 
động năng trung bình K của phân tử và nhiệt độ tuyệt đối 'T có 


3 
hê thúc K = 2kT, k là hằng số Rônxöman. 


CHẤT KHOÁNG HOÁ (hoá công nghiệp), một lượng nhỏ 
các cấu tử lạ (khác với thành phần hoá học của phố: liệu) được 
thêm vào phối liệu khi sản xuất sản phẩm siUcat để trong khi 
nung, thúc đây sự hình thành các khoáng mong muốn (về tượng 
hay kích thước và hình dạng khoáng). Do đó tính chất sản phẩm 
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tốt hơn, đồng thỡi cho phép giàm được nhiêt độ nung. Vd. thêm 
I - 2% môi trong các chất ZnÓ, MgO, TìO vào phối liệu sứ cách 
điên cao thế có thể lăng thêm 5 - 10% lượng munlit 
(3AIbO¿.2§IO;) được tạo thành; thêm 6,5 - LJ52 T1O¿, CryOn 
vào phổi liêu sứ corun (Al;ạO› = 100%) có thể ha thấp nhiệt độ 
nung sứ tử 1800°C xuống 1700°C hay thấp hơn niía. 

CHẤT KÌM AXETYLCOLIN ; chotnoltic, 
anttcholinergic, parasympathicolyric), các chất phong bế tác đung 
gây tiết axety\cotin của nicotin, musearin, w., nói chung là có (ác 
dụng đôi kháng với axcrylcoln. Vd. atropine, cồn belladonc, 
homatropIne, scopolamine. 

CHẤT LÀM BỀN (hoá; cø. chất ôn định), chất có tác dụng 
ngăn cản sự biến đổi của một hé hoặc mội hđp chất nào đé về 
hình đạng cũng như về bản chất hoá học. CI.R có thể làm chăm 
tốc độ nhân ứng biến tính, chống sư ăxi hoá, ngăn cản các hạt 
trong đung dịch keo kết tủa, duy trì một cân bằng hoá học, duy 
trì các sắc tố và các thành phần khác ở dang nhũ tưởng, ww. 

CHÁT LÀM KHÔ (hoá công nghiệp, cø. sicatif), chất cho 
thêm vào các loại dầu thảa mộ< kh2 và nửa khô đề xúc tiến quá 
(rình khô của đầu, rút ngắn thời gian tao màng. Thương là muối 
của các kim loại chì, eoban, mangan với các axit naphtenic, axit 
resinic và môt số loại axi! hữu ed tổng hợp. 

CHẤT LÀM RỰỤNG LÁ VÀ KHÔ CÂY (nông), chất độc 
hoá học gây rụng lá nhân tạo được tổng hợp và sử dụng nkẦm 
tao điều kiện cho thu hoạch bằng cö giới được thuận tiện. Chất 
làm rụng lá được tì dụng để gây rụng lá cho các cây có khả 
năng rụng lã do hình thành tầng rời như cây bông và được xủ lí 
hai lần ở ruộng trồng cây trước khi thu hoạch. Các chất làm 
rụng lá được dùng nhiều trong thực tế sản xuất là xianAamit canXI, 
hợp chất xíanamit canxi và natri fluosiicat, magie cÍorat và 
canxiclorat. 


Chất làm khó cây được dùng cho các cây trồng không hình 
thành tầng rơi Ò cuống lá như khoai tây, củ cài đường, được phun 
vào cây khoảng 4 - 5 ngày trước khí thu hoạch. Những chất làm 
khô cây thương đùng: cnđdotaL clofenyLleacbamat, 
pentaclofenilia1. 

CHẤT LIỆU (mi thuật, kiến trúc) \. Chất dùng dễ xây đựng 
nên một tác phâm nghệ thuât tao hình như sơn đầu, són mài, 
thuốc nước, lụa, gỗ, đã, đồng, vv. Môi CL có những thuộc tính 
riêng đòi hỏi nghệ sĩ phải sử dung thành thạo để phát huy dược 
sức rộng của nó về mặt tạo hình và mặt biểu hiện. Trong nghệ 
thuật, giá trị của CŒL không nằm hoàn toàn ở bản thãn nó với tư 
cách là CL mà do tài năna sáng tạo của nghệ sĩ. 

2. Nhưng sự kiện rút ra tử cuộc sống đề xây dựng nên hình 
tướng nghệ thuật. 


3. Chi khả năng và đặc tính tạo hình bè niất của vật biệu làm 
thành tác phẩm như chất liệu đá, chất liêu gốm, w. 


CHẤT LỎNG (cøØ, l3, trạng thái của vật chất, có tính chất 
trung gian giữa thể rấn (tính tự bảo tồn thể tích và chống bi 
sự chìa cắt) và thể khí (tỉnh không bảo tồn được hình dạng). 
Trong CI, khoảng cách giúa các phần tử bàng có kích thước 
của chính phân tử (10 em) nên lực tướng tác giữa các phân tử 
khá lún. Do đó CL giống chất rắn ở cách sắp xẾp các phân tử 
có trật tỰ gần và có sức căng bề mặt, đông thơi giếng chất khí 
ö chô không có trÀi tư xa. Động năng ca phần tử trong CT. 
xấp xi bằng thế năng, đo đỏ phần lớn thởi gian, phân tử CL dao 
động tại chỗ (giống chất rắn) nhưng thỉnh thoảng có thê rồi 
chỗ (giống chất khí), tử đó dẫn đến tính chày được. Khi CL 
chảy, ma sát giữa các lớp gọi là tính nhớt. Một số chất rấn không 
kết tính (vẻ. thuỷ tỉnh, nhựa thông, vv.) có thể xem như CI. 
nhưng có đô nhớt rất cao, đến mức có thể bảo tồn dược hình 
dạng trong thới gian dài. 


natni 


CHẤT LỎNG KHÔNG NÉN ĐƯỢC (cơ). chất lỏng mà 
tính nén không đáng kể, nghĩa la khối lượng riêng không đồi, Ö 
điều kiện áp suất thông thường, nước, dầu... có thể xem như 
CÍ KND). 


CHẤT LỎNG LÍ TƯỞNG (c2), chất lỏng mà trong quả 
trình chảy tỉnh nhót không đáng kê. Phương trình Óle là phưdng 
trình vi phân mê tä chuyển đông của CLLT. 


CHẤT LỎNG NÉN ĐƯỢC (cơ), chất lòng có thể tích giảm 


khi áp suất mọi phía tăng. Hệ số nén là k = , trong đó AV 


VAn 
là biến thiên của thể tích V, Ap - biến thiền cúa áp suất. Chất 
lỏng có hệ số nén rất nhỏ so với chất khí. 


CHẤT LỎNG NHIỀU PHA (c2). chất lòng có mang nhiều 
chất khác như nưóc có mang phù sa, cái hoặc các bọt khí. Nếu 
chất lòng có hai pha: lỏng và rấn hay lỏng và khí thì gọi là chất 
lỏng hai pha. 

CHẤT LỎNG NIUTƠN VÀ PHI NIUTƠN (cø), chất lỏng 
Niuton là chất lỏng mà trong quá trình chuyển động giữa các lóp 
xuất hiện Ứng suất tiếp tuân (heo luật ma sát Niutơn: 


TP XIN, 


du 
trong đỏ là hê số nhớt động lực học và TP građien vận tốc. 


Nếu úng suất tiếp không tuân theo quy luật trên thủ chất (ông 
được gọi là chất lỏng ph: Niutdn. 


CHẤT LỎNG THỰC 
(cơ), chất lỏng kế đến tính 
nhát (cơ. chất lõng nhớt). 

CHẤT LƯỢNG (zin), 
phạm trù triết học biểu thì 
những thuộc tính bản chất 
©A sư vẬI, chì rõ nó lÀ cái 
gì, linh ôn định tưởng đổi của 
sư vàt phân biêt nó với các 
sự vật Khác. CL \à đặc tính lchách quan của sự vật. CL biêu hiện 
ra bên ngoài qua các thuộc tính. Nó là cái liên kết các thuộc tính 
của sự vẶt lại làm một, gắn bó với sự vât như mội tông thể, bao 
quất toàn bộ sự vật và không tách khỏi sự vật. Sư vật trong khi 
vẫn còn là bản thân nó thì không thẻ mất CL ca nó. Sự thay 
đồi CL kéo theo si thay đôi của sự vật về căn bản, CL của sự 
vật bao pid cũng gắn lần với tính quy định về số lương của nó 
và không thể tồn tại ngoài tính quy định ấy. Mỗi sự vật bao giỏ 
cũng là sự thống nhất của CI. và số lượng. 

CHẤT LƯỢNG BỀẼ MẶT (cø khí), đặc trung của bề mặt 
bằng những chỉ tiêu về hình đạng hình học thực tế của bề mặt 
gia công (độ nhám bè mặt), độ chính xác kích thước, các đặc tính 
cø lí của lớp bề mặt (độ cứng, biến cứng) và trạng thái hoá lí của 
bề mẫt. CLRM có ảnh hưởng đến độ bền mỏi, sự ehống mòn, 
tính ðn định chống gỉ của chí tiết gia công. Sai lệch hình học của 
CLRM có hai loại: sai số đạt quan (độ ovan, độ côn); sai số tế vị 
(đô nhám, độ sóng). Đặc tính cd tí của CI,BM là những sai lệch 
với tính chất có b của vật liêu gia công ban đầu. CLBM chí tiết 
gla công (chủ yếu độ nhám và tính chất có b) quyết định tính 
chất sử dung của chì tiết. Dộ nhám bề mặt phụ thuộc vao dạng 
hình học của đao, chế độ cắt và các yếu tố công nghệ khác: biến 
dạng đàn hôi, biến dạng dẻo, ma sắt, leo đao, rung động, w. Tính 
chất cơ lí của CLBM đặc Irưng bởi hiện tượng cứng nguội, nphĩa 
là sau khi gia công do kết quả lan truyền của biến dạng dẻo nên 
lớp bề mặt của chỉ tiết bị biến cứng (mức độ cứng nguội, chiều 
sâu cúng nguội, trị số và chiều sâu ca ứng suất đư). 


——> LÌ + Gu 








Chất lỏng thực 


CHẤT MANG XÚC TÁC ` 


CHẤT ILƯỢNG GIÁ CÔNG (cơ khí), những đại hưọng được 
đảm bảo trên bản về: kích thước, sai lêch hình dạng, vị trí và đô 
nhám cla bề mặt gía công. CLGC phu thuộc vào phương pháp 
gia công (tiện, mài, w.), chất lượng máy công cụ (đô chính xác, 
độ cứng vũng). điều kiện làm việc (chất lượng và loại dụng cụ, chế 
đô cắt), và cẢ tính gia công của vật liệu chỉ tiết, độ chính xác của 
đồ gá. Xác định CLGC bằng kiểm tra (kiểm tra cuố cùng và kiểm 
tra giữa các nguyên công) gồm: kiểm tra các kích thước (dung sai, 
chiều dài, đường kính, đô phẳng, w.), kiêm tra độ chính xác hình 
dạng VÀ các vị trí tứøng quan (độ thẳng, trờn, cõn, trụ, SOI SOIØ, 
vuông góc, đảo, đồng trục), kiểm tra độ nhám bề mặt. Ngoài ra, 
CLGC còn phụ thuộc vào các yếu tổ: độ cứng vững của hệ thống 
công nghề (máy - gả - chi tiết - dụng cụ), ảnh hưởng biến dạng 
nhiệt của hê thống (biến dạng dụng cụ, máy công cụ, chí tiết), sự 
mài món dụng cụ, Ứng suất trong, lực kep, gá đặt kích thước, 

CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH (nhiếp Anh), giá trị về chất mà 
hìnn ảnh tạo ra trên giấy ảnh hay phim xét trên các mãi đường 
mét, đô (tống phản sáng tối, đô mịn. CL1A phụ thuộc vào trình 
độ kí thuât của máy chụp (hay quay), nguồn sáng (ánh sáng mặt 
trồi hay ánh sáng điên), đô bắt nhạy của giấy ảnh hoặc phim 
(nha hay tử). Ngày nay, người ta đang cố gắng nâng cao kĩ thuật 
của máy chụp (hay quay), kĩ thuật phát sáng và chất lượng của 
giấy chụp hay nhim đề CÍ HA có hiệu quả hoàn hảo nhất. 

CHẤT LƯỢNG NÔNG SẲN (nông), chỉ tiêu tạo nên giá 
trị, phầm chất và Lợi ích của nông sản. Bao gồm: màu sấc, hình 
thái, thành phần hoá học, giá trị dinh dưng, giá trị công 
nghệ, giá trị thương phẩm, vy., vd. chất lượng thóc gạo 
chủ yếu (là kích thước và tỉ Lê gạo nguyên, hàm lượng protein, 
amilozd, vv. Tiêu chuẩn CLNS quyết định giá trị của tương thực, 
thực phẩm, nguyên liệu công nghiệp và hàng nông sản xuất khẩu. 

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM (ki rế), tổng thể những thuộc 
tính của sản phẩm được xác định bằng những thông số có thể đo 
được hoặc so sánh được, phù hợp vói những điều kiện kĩ thuật 
hiện có và có khả năng thoá mãn những nhu cầu của xã hội vả 
của cá nhân, trong những điều kiện xác định về sản xuất và tiêu 
dùng. CLSP dược thể hiện thông qua các chi tiêu chất lượng đặc 
trưng cho tính chất của sàn phâm như độ tin cậy, công thái học, 
tính công nghệ, tình đê vận hành, vận chuyền, tính an toàn đối 
với con ngư) và môi trưởng, độ bền, độ chính xác, độ co, độ giãn 
nồ, độ mài mòn, tỉ lệ phần trăm chất có ích, tính thâm mĩ, vwv. 
CLSP phản ánh một cách tổng hợp trình độ khoa học - kĩ thuật 
Và công nghệ của một nước; là mội tiêu chuẩn kinh tế - kĩ thuật 
rất quan trọng để nàng cao hiệu quả sản xuất và eó y nghĩa kinh 
tế to lún (mò rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, 
nhất tà thị trưởng quốc !ế). 

CHẤT LƯU (0, tên gọi chung của chất lỏng và chất khí. CỊ, 
không cỏ hình dạng xác định vì các phần tử của nó không có vị 
trí cố định mà có thể dịch chuyên. 

CHẤT LƯU ĐIỆN (). chất điện môi có khả năng giứ trạng 
thái nhiễm điện trong thời gian đài sau khi đã bỏ tác động bên 
ngoài gây nên sự phân cực diện (hiện tượng phân cực điên xảy 
ra tưởng tự như nam châm vĩnh cửu). CIL.Ð có thể làm từ sáp và 
hắc ín, chất polime, các chất cách điện vô cơ bằng cách làm lạnh 
chúng trong điện triöng mạnh (CLD nhiệt) hoặc chiếu sáng lên 
các chất điện môi quang dân đặt trong điện trưởng mạnh (CLD 
quang). l)ược sử dụng làm nguän tạo liện trưởng một chiều 
trong kĩ thuật thóng tin (mierôphôn và điện thoại). các cảm biến 
trong phép do liều lượng, vv. 

CHẤT MANG XÚC TÁC (hoá), một thành phần của hê xúc 
tác; tuy không có hoạt tính xúc tác, nhưng có bề mặt nêng lón 
dung làm nền để phân bô đều thành phần có hoại tính xúc tác. 
Va. silcagen, nhôm oxịt, amiăng,... Là những CMXT thông dụng. 
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CC CHẤT MÀU 


CHẤT MÀU (mĩ thuật), chất \iêu có màu sắc được đùng trong 
việc Vẽ tranh, tô tượng. lIrong thiên nhiên, rnàu sắc do ánh sáng 
quyết định. Trong hội hoa, màu sắc tuỳ thuộc vào CM do con 
ngươi khám phá ra cùng vói sự (iến bộ của khơa học và kI thuật. 
Trước dây, các CM có nguồn gố- động Vật (than xướng), hay 
thực Vật (chàm, dành dành, nhựa cây sơn, vv.) nhưng thưởng là 
khoáng chất (chu sa, vàng, bạc, w.). Hiền nay hầu hết các CM 
đều là sản phâm tồng hợp từ than đá, bảng màu rẤt phong phú. 
Các CM được tần nhỏ thành bột càng mịn càng tốt, khi dùng thì 
nghiền với mội chất trung gian khác đề kết đính với nhau và bám 
chấc lên mặt phẳng dùng làm nền đố. Chất trung gian có thê là 
lòng đỏ trứng, keo thực vật hay đông vât, đầu đay, xi, w. Vái 
mỗi chất trung gian khác nhau, có loại hoạ phâm khác nhau: 
tcmpêra, goat, són dầu, sơn sáp, vv 


CHẤT MÀU THỰC PHẨM (hoá công nghiệp), háp chất 
hoá học không dộc và để tiêu hoá, tạo cho \hực phầm có màu 
đặc trưng, đẹp, hấp đÃn và có thể có tác dụng kích thích tiêu 
hoá. CMTTP có nhiều loại: các chất màu bí nhiên sẵn có trong 
nguyên liệu thực phâm (màu đỏ của carotenont tứ eà rốt, cà chua, 
dt; màu xanh của chất điệp lục từ lá cây, w.); có chất màu được 
tạo ra trong quả trình gia công kĩ thuật, nhất là khi gia nhiêt 
(màu vàng của vỏ bánh mì đo phản ứng xảy ra giữa đương Và aXIL 
amin khi nướng; màu đỏ đen, đỏ nâu, vàng do phản ứng oxi hoá 
chất tanin của lá chè ở múc độ khác nhau); có các chất màu đưa 
tÙ ngoài vào hoặc là chất màu thiên nhiên (dành đành, hoa hiền, 
gẤc, vv.) hoặc chất màu tông hợp bằng các phương pháp hoá học. 
Chất màu tông hợp phải đáp ứng các yêu cầu sau: không độc, 
bền màu, không làm mất mùi hoặc tắt mùi đặc trưng của thực 
phẩm, không đưa mùi vị lạ vào thực phẩm. 

CHẤT NỀN CỦA ENZIM (h4 công nghiệp) x. Cơ chất. 

CHẤT NGHỊCH TỪ (1) x. Hiện tượng nghịch từ; Chất! phần 
sắt từ. 

CHẤT NHẠY SÁNG (1), chất biến đối trang thái khi bị 
chiếu sáng. Thưởng dùng để gọi nhũ tưởng chứa bromua hoặc 
clorua bạc phủ lên giấy ảnh, phim ảnh. Ánh sáng rác dụng lên 
phim làm tách bac, tao thành điểm đen trên phim (Am bàn) khi 
rửa phim. 

CHẤT NHÀẦY (y), dịch quánh tiết tử niêm mạc, các tuyến nhầy 
hoặc cả hai, đôi khi tử mô liên kết; có tác dụng eö bản là điều 
noà độ âm và hảo vệ tại chỗ CN là một phức hợp mucopolisacariL 
và protein có trọng lượng phân tử cao; thành phần cấu tạo chủ 
yếu là muxin, không hoả tan trong nước. Tăng tiết hoặc giảm tiết 
CN; CN đặc hay (nãäng đều đo rối (bạn bệnh lí. 

CHẤT NHIÊM SẮC (sinh), mạng lưới lòng lêo các sợi, thấy 
ồ nhân không chia, tướng ứng với vật liêu nhiễm sắc thể. Dựa 
vào các đặc tính nhuộm màu của chúng, phân (hành chất nguyên 
nhiễm sắc và chất dị nhiễm sắc. Chất dị nhiễm sắc xoắn manh 
và đặc hơn nên bắt màu mạnh với kiềm. Người ta cho rằng, chất 
nguyên nt:iễm sắc tham gia tích cực quá trình phiên mã và vì vậy 
nó tham gía tông hợp protein. Chất nguyên nhiễm sắc bất màu 
mạnh trong phân chia nhân, trong khi đó, chất dị nhiễm sắc 
không hoạt động. 

CHẤT NHŨ HOÁ (hø4), chất làm bền nhũ tương. CNH có 
thê là chất lan trong một chất lỏng, vd. chất hoạt động bề mặt; 
cũng có thê là chất rắn, vú. sét, bột graphit, vv. Các phân tử hay 
hại CN phải bám bên ngoài các giọt lỏng mói có thể làm bền 
nhũ tướng (xt. Nhú tương). 

CHẤT NỔ (hoá, hoá công nghiệp, quân eự), họp chất hoã học 
hay hồn hớp những chất có khả năng phản ứng hoá học nhanh 
(do một kích thích như va đập, ma sát, tia (ửa... tác động tử bên 
ngoài vào một điểm nhỏ của cả khối), gây tiếng nô kèm theo 
lượng nhiệt lón thoát ra và tạo thành sản phâm có nhiều khí. 
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Phản ứng lan truyền khắp liều CN nhở các quá trình dì chuyển 
nhiệt lượng và khối lượng CN (sự cháy) hoặc sóng xung kích (sự 
kích nô). Vd. các CN: trinitrotoluen (thuốc nổ TN1), hỗn hợp 
KNOy, lúu huỳnh, than gỗ - gọi là thuốc súng đen, w. CN được 
đặc tring bằng các tính chất: đô nhạy với các tác động ban đầu 
(va đập, ma sát, đốt nóng, nô...); năng lượng THÔ (nhiệt biđng nầ 
tốc độ nô...) và các tính chất lí - hoá khác. Phân r3. theo thành 
phần (CN đơn, CN hôn hợp), theo trạng thái (CN lỏng, CN rấn, 
CN khí); theo tính chất và công dụng (thuốc nó, thuốc phóng, 
thuốc hoả thuật). Thóng thưởng, CN được gọi là thuốc nô, phân 
biết các loại: thuốc nô phá (nói chung theo ed chế nô) dùng 
trong chiến tranh (nap vào bom, đạn, mìn) và công nghiệp (khai 
thác, xây dựng, glao (hông, thuỷ lợi, vwv.); thuôc phóng (theo có 
chế cháy) dùng đày đạn, tên lửa, w.; thuốc nô mồi (cg. thuốc gợi 
nô) dùng đề kích thích các thuốc nô khác. 


CHẤT PEPTT HOÁ (hø4; A. peptizator; cg. tác nhân pepti 
toá), chất có khả năng biến một chất ở trạng thái kết tuà hoặc 
đông tụ (thể gelatn, thể gen) thành thể phần tán trong môi 
trường (thể xon). CPI1 thường được hấp phụ lên bề mặt các hạt 
siều Vì (tạo nên kết tuả hay gen) khiến choơ điện tích cùng đấu 
của hạt tăng lên, hoặc làm thành một lớp bảo vê, chống Lại sự 
kết hợp giữa các hạt với nbau. Vd. dùng dung dịch HCT rất loãng 
để peptt hoá kết tuả 'c(OH)a, vì ion FeOỶ sinh ra làm tăng điện 
tịch dương cho hai siêu vị Fe(OL1)a, 


CHẤT PHẢN SÁT TỪ (0), vật liệu có trật tự phản sết từ 
(x. Phản sắt từ) của các mômen từ nguyên tử khi nhiệt độ thấẤp 
hơn nhiệt độ Néen (điềm Nêen). Nhưng khi nhiệt độ cao hơn 
điểm Nềcn chúng lại trở thành chất thuận từ. Nhiều nguyên tổ 
đất hiếm và gần 1 nghỉn hợp chất kim loại điên hình (NiFe¿, NiO, 
FeO, MnO, w.) là các CPST. 

CHẤT PHÁN ỨNG (h24) x. Phản ứng hoá học. 

CHẤT PHÓNG XẠ (124, !í, y), những chất chứa các đông 
vị phóng x4 của các nguyên tố - các đồng vị này không bên, khi 
phân rã chúng phát ra các tia bức xạ (anpha, bcta, gamma, 
nøtron .) và biến đôi thành chất khác (xt. Bức xạ; Phân rũ phưáng 
##) Một trong nhúng đặc trưng quan trọng của CPX là chu kì 
bán rã (T\;;): khoảng thởi gian mà sau đé số hạt nhân phóng x4 
giam đi hai lần. Có các CPX tự nhiên (radi, urani, than, kali - 40...) 
và các CPX nhàn tạo (plireni 239, am - ỚÔ..) 

Các CPX nhân tạo do con ngưôồi tạo ra trong ìò phản ứng hạt 
nhân hay trong máy gia tốc. Mỗi cơ quan trong cơ thể có khả 
năng tập trung một CPX đặc hiệu (tuyến giáp đối với }*ÌJ; hệ 
thống xương khóp đổi vớ: ”?It; tuỷ xưởng và các mô cúa hệ thống 
tạo máu đổi với JÊP, vw.). CPX có nhiều ííng dụng trong nghiên 
cứu khoa học - kĩ thuật và đời sống, đồng thời cũng rất nguy hiềm 
nếu không biết phòag tránh. Các dược chất phóng xạ dùng trong 
y học phải không có độc tính cao và có đởi sống ngắn. Hiện nay, 
các CPX tự nhiên ít được dùng trong y học. Các ©PX nhân tạo 
có chu kì bán rã ngắn (vd. 13 có Tựạ = 8 ngày, 3P - 14 ngày, 
*%Tc - 6 giö) được dùng làm chất đánh đấu, đưa vào ed thể để 
chân đoán, chứa hệnh, w. Các CPX có chu kì bán rã dài (vd. 

®QG có Tựa = 5 năm) là nguồn phát tia mạnh dùng trong điều 
trị ong thư. Trong y học hại nhân, đã sử đụng một sô đồng VỊ 
phóng xạ đề chẳn đoán bênh C Na, Na, 3p "CC, “Go, cn, 
In, 5 BI 132xe 169vp, 12NHy SốAn) và để điều trị bênh 
(7P .... là 4 ĐI 14Pm, 8A, 2T). 

CHẤT PHÒI (sứ+h) 1. Phần cơ thể truyền được những tính 
trang của nỏ sang thế hệ sau, được Vaixman ( Angust Weismamn; 
1834 - 1914) tìm ra khoảng đầu thế kỉ 20. Ngày nay ngướt ta cho 
rằns, phần lún thông tin dó đo ADN mang trong nhiễm sắc thể. 

2. Chất lế bào đặc biết của trứng ở phần lón động VẬt, phát 
triển thành tế bào phôi có nhân. Nằm ở một đầu của trứng côn 
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trùng, đưới thê liềm xám ở trủng \ưổng cứ, trong nội bi cìa động 
vật có màng ỐI. 

CHẤT PLASTIC (mĩ ghuuật, A. plasuc), chất dẻo được sử 
đụng trong nghệ thuật tạo hình như một chất béu nhào năn, nắn 
uốn để có thể thay đồi hình dạng theo ÿý muốn. Trong nghệ thuật 
điêu khắc. CP gợi lên tính tông hoà của các hình khối tồi lõm và 
mối quan hệ của chung trong một tác nhằm, làm cho sự cằm thụ 
thị giác nhất quán tư nhiên, không khiên cưỡng gưạng ép. Trong 
hội hoa, đồ hoa, nhiếp ảnh, CŒP gợi được những ấn tượng nhất 
định về mảnh khối với độ dày mỏng, nặng nhẹ khác nhau và ít 
nhiều có mỗi liên kết uyên chuyền với nhau. 

CHẤT RẮN (1), một dạng của vật chất đặc trưng bởi tính 
ôn định về hình dáng, có độ rắn chắc nhất định, có khả năng 
chống lại nhúng tác động cơ học. Về cấu trúc, được chia làm hai 
loại: tỉnh thể và võ định hình. Chia theo tính dẫn điên: chất dẫn 
điện, chất bản dẫn, chất cách điện (điện môi). Vật lí CR là một 
lĩnh vực rất phát triển của vật lí học hiện đại và là eö sở của kĩ 
thuật điện nử ngày nay, Những loại CR khác nhau (đá, đồng, sắt, vwv.) 
đã tửng đặc trưng cho cá: giai đoạn văn mirh của nhân loại và 
ngày nay vần là nnứng vật liệu kĩ thuật chủ yếu. 

CHẤT SẮT ĐIỆN () x. Chất xenhet điện. 


CHẤT SINH TRƯỞNG (sinh), những hợp chất hữu cơ có 
boạt tính với nồng độ rất thấp điều khiên sinh trưởng và phát 
triển của thực vật nhd tác động tương hỗ giữa chúng. Vd. auxin. 
øìereln, xitonin, axit absXisíe và etilen. 


CHẤT TÀI LẠNH (điện), chất lỏng hay chất khí dùng trona 
các thiết bị lạnh làm chất trung gian, nhận nhiệt tí đối tượng 
cần làm lạnh để chuyền tải tới môi chất làm lạnh sôi trong bình 
bốc hơi. CTL được sử dụng trong những trương hợp khó sử đụng 
trực tiếp đàn bay hơi đề làm lạnh sản phẩm; khi môi chất lạnh 
có tính độc hại và cö ảnh hưởng không tốt đến môi trưởng và 
sản phêm bảo quản; khi có nhiều hộ tiêu thự lạnh hoặc ỏ xa nø› 
cung cấp lạnh. Yêu cầu đối với CTL: điểm đồng đặc phải thấp, 
độ nhót không \tón, nhiệt dung và độ dẫn nhiệt cao, không độc 
hại, có tính chống nổ, không ấn mồn thiết bị, vv. Thường CTL 
được dùng dưới dạng dung dịch nước của các muối, vd. natri 
clorua NaCT1 (đối vói nhiệt độ đến -15°”C), magic cloroa MẸCl¿ 
(đến -27°C), canxi clorua CaCl¿ (đến -45°C). Trong các thiết Pị 
nhiệt độ thấp, người ta dùng chất chống dông và freon, vd. dung 
dịch nước propilengucol (đến -47°C), etilenglcol (đến -60°C), 
freon-30 (đến -90°C), freon-LI (đến -1002C). Đối với nhiệt độ 
trên 09C, nước là CT1. lí tưởng thuöng được dùng trong việc điều 
hoà nhiệt độ không khí. Thy nhiên, các CTL thuộc họ CEC 
cloflorocacbon (fucan, w.) có xu thế bị thay thế bởi các chất 
khác vì có Lác hại tơi (tầng ozon. 

CHẤT TÀI NHIỆT (điện), môi chất chuyển động dùng để 
truyền nhiệt :ử vật thể nóng hơn sang vật thể ít nóng hơn. CTN 
được ứng dụng trong hệ thống cấp nhiệt, sưởi, thông gió, trong 
các thiết bị công nghiệp và cac thiệt bị nhiệt khác để làm mÁi, 
sấy, gia công nóng, vv. Những CTN thưởng đùng: khí, nước, hoi 
nước, kim loại Vỏng (kal, nairi, thuỷ ngân), freon, các vật liệu ở 
thê hạt LƠ lửng, vụ. Trong quả trỉnh truyền nhiệt, CTN có thê 
thay đổi trạng thái họp thê (chất lông sôi, hơi ngưng tụ) hoặc 
giữ trạng thái không đổi (chất lông không sôi, hơi quả nhiệt, chất 
khí không ngưng tụ được). Trong trưởng hợp thứ nhất, nhiệt độ 
của CTN giú không đỗi; trong trường hợp thứ hai, nhiệt độ CTN 
thay đôi (giầm hoặc tăng). 

CHẤT TẠO BỢT (o4) 1. Chất tan trong nước, thường là 
chất hoạt động bề mặt mả khi khuấy có thể tạo bọt. Những chất 
hoạt động bề mặt là chất nhũ hoä của nhũ tướng thuận cũng 
thường là CTH trong nước, vd. saponin, xà phòng, w, 


2. Chất sinh khí để tạo bọt trong pha rắn, vớ. bột nở (NaHCOa, 
NH4HCOy) trong công nghiệp thực phầm (sản xuất bánh), CTB 
cho cao su xốp, vw. 

CHẤT TẠO HÌNH (mĩ thuật) x. Chất pÍactic. 


CHẤT TẠO KEO (zin, v), những protein sợi có một cấu 
trúc đặc thủ, quan sát được dưới kính hiển vi điện tử, là thành 
phần chủ yếu của tô chức tiên kết gian bào, nằm trong chất căn 
bản vô hình mucopoiiszcart. Khi đun nóng, cho chất keo dính 
(tính chất này được dùng để đặt tên cho các protein sợi này). 
Khi thoát hoá, sinh ra bệnh tạo keo. 

CHẤT TẠO MANG (hoá công nøh!p), pha Lên tục trong 
một màng sơn và là yếu tố chính quyết định tính chất có tí của 
màng sún. Nói chung, các CTM là các hợp chất hữu cá, vẻ. C†M 
đầu nhựa, nhưa ankit, nhựa cpoXi, vv. 


CHẤT TẠO xỈ (vật liệu công nghệ; cơ. chất trợ dung), các 
chất phụ đưa thêm vào mẻ liệu nhầm tạo với các tạp chất, tro, 
oxit kim (oại (hành xi lỏng thích hợp cho quá trình nấu \uyên. 
Cần căn cứ vào chất lượng của tiệu, đặc điểm của quá trình nấu 
tuyên mà chọn CTẦX. Khi nấu luyện gang, thép, thưởng dùng các 
CTẦ: đá vòi, huỳnh thạch, đolomit, cát thạch anh, w..Khi nấu 
dớp kim màu, các C1 thưỡng là borae, crioli(, các muối haLogen 
của kim (oại kiềm và kim loại kiềm thổ, w. CTX còn dùng để 
thu hồi các sản phâm có giả trị (vàng, vonfram, wwv.) trong quá 
trinh luyện kim. 

CHẤT TẨY RỬA (hoú, cp. đetecgen), chất được dùng để 
làm tãne tác dụng tây sạch của nước với các chất bân có tính đầu 
(không tan trong nước). Khi hoà tan trong nước, CN làm gia:n 
manh súc cáng bẽ mặt giữa nước và các chất bản có tỉnh đầu, 
nhờ đó làm chơ chất bản để thấm ướt và dế bị lôi kéo ra khỏi 
bề mặt đính bắn, đi vào môi trường nước. Kết quả là bề mặt dính 
bản được (Ấy Trủa sạch. CTR là những chất hoạt động bề mặt - 
có thể là vô có hoặc hữu cơ. Các CTR thuộc loại vô cđ có thể 
là các chất có kiềm tĩnh, các muối trung tính và các chất không 
tan trong nước như cao lanh, bentonit. Các CTTR thuộc Loại húu 
có có thể chia ra loại aníon, cation, lưỡng tính, có khả năng ion 
hoá, không có khả năng ion hoá, (loại íL bọt, loại nhiều bọt, wv, 
Xét về phạm vì, khả năng sứ dụng, các CTR thuộc loại hữu cơ 
co nhiều ưu việt hán loại võ cd. CR thông đụng là muối ratri 
của axit béo (xà phòng) hoặc các chất hoạt động bề mặt tông 
họp có hoạt tính \òn và phí lon như na(ri lauryL sunfat, natri 
đođcxyl benzensunfonalt, ankymit, vv. Dề tăn g hiệu quả tây rủa 
của các chất hoạt động bề mặt, trong các CTTR thưởnp phâm 
(kem giặt, bội giặt) ngưöi ta còn đưa thêm vào các chất phụ gữa 
vô cđ như natri tripoliphotphat, natIn sunfat, ñatrt cacbonal!. 

CHẤT TẨY XÀ (quân sự), chất có tác dụng cuốn hút và tách 
bụi phóng xa khỏi đối tượng bị nhiễm. Thành phần CTX gồm: 
chất hoạt động bề mặt (như xa phòng, sunfonoL..), chất điện li 
(như natri sunfat), một số phụ gia làm tăng hiệu quả tÂy rửa và 
bảo vệ bề mặt vàt liệu (như tripoliphotphat...) (xi. Tẩy xợ). 

CHẤT THẤM CACBON (vật liệu công nghệ), hỗn hợp của 
một số chất dùng đề tao nguyên tù cacbor› hoạt tính cần cho quá 
trình thấm cacbon. Tuy thuộc vào rrạng thái chất thấm mà thành 
phần sẽ khác nhau. CTC thê cắn gồm than gỗ (85 - 902%), chất 
xúc tác BaCOky, Na;CO: (15 - 102%) hoặc KuFe(CN) (5 - 5%) 
và một số chất phụ gia khác như bột than cốc đẻ tăng độ bền 
của CTC vôi sống đề chống đính kết. CTC thể khí là hỗn hợp 
của cacbon oxt (CO) và hiđrocacbon (CH¿, C;Í1a, w.). CTC thê 
lỏng gôm các muôi HaCU, NaCI và NaCN hay SIC. 

CHẤT THUẬN TỪ (0), những chất có độ cảm từ dương và 
độ từ thầm lón hớn độ tÙ thủm của chân không. Khi đặt CTT 
trong từ trường, các đường sức tr vẫn khép kin qua chất đó và 
xuất hiện từ trường bồ sung cùng chiều với từ trường ngoài. Các 
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kim loại kiềm và kiềm thô, một số kim Loại chuyền tiếp, tthiều 
muối của sắt (Fe), eoban (Co), niken (Ni) và nguyên tổ đất hiếm, 
môt số dung dịch chứa ion của các nguyên tố chuyển tiếp, một 
s chất khí (vd. khí oxi...) là CT1: Nhiều CT được dùng trong 
kì thuât điên tử hiện đại, vd. trong một số máy phát hiệng tử 
maze. 

CHẤT TIỂU ĐỌC (quân sự), hoá chất phản ứng mạnh với 
chất độc, chuyền hoá chúng thành nhưng hợp chất không độc. 
CTD có các loại: chẤt elo - oxi hoá như hipoclcri, cloraman; chất 
kiềm như xi, sođa, amon1äac, muối amoni, Vw, Dẻ làm dung môi 
hoà tan các CTỦ, có thể dùng nước và một số chất lỏng hữu ed 
(đicloetan, tric(oeLan, Xăng... ). 


CHẤT TRƯNG GIAN (y), những chất chế tiết do nhiều loại 
tế bào va mô của có thể tiết ra, có chức nàng làm trung gian 
trong nhiều quá trình sinh lỉ và bênh lí, vd. axetyleolin trong hoạt 
động có, đopamin (A. đopamine) trong hoat động thần kinh, 
Luinphokin (A. imphokine) trong quá trình viềm, 

CHẤT ỨC CHẾ (¡ø4), chất làm chậm lại, thậm chí làm ngừng 
tạt các quá trình hoá học, vd. quả trình ăn mòn kim Loại, quá 
trình o hoá polime hoặc phản ứng xúc tác... 

CHẤT VÀ LƯỢNG (œiếr) x. Lượng và chất. 

CHẤT VÀ VẤN (øiếr), hai khái niệm cö bản dùng để gọi hãi 
yếu tố hay hai phần cơ bản nhất của mọi vật trane vũ trụ theo 
triết lí Nho giáo. 

Chất Tà cái tạo ra Đản thân vật. Đầu tiên, trong toàn vũ trụ 
chất là khí thái cực. Qua những bưóc vận động và biến hoá, thái 
cực thành hai nghỉ (âm và dương), thành bốn tượng (Thái dưỡng 
- Thiếu dương và Thái âm - Thiếu âm), thành tám quẻ (Càn - 
Khảm - Cấn - Chấn - Tôn - Li - Khôn - Đoài) cuối cùng thành 
ngũ hành (Thuỷ, Hoả, Mộc, Thổ, Kirn) và trỏ thành chất của bản 
thân mọi vật Khác với chất, văn lả cái có bản nhất biểu hiện bản 
thân vât, Nó biểu hiên bằng những màu, những tiếng, những 
mùi... tắc động vào giác quan của các giống sinh vật, bao gồm 
giống người. Tắc động vào thị giác là các màu, chủ yếu là "ngũ 
sác": hồng, hoàng, lam, bạch. hắc (đỏ, vàng, xanh, trắng, đen); 
tác động vào thính giác là các âm thanh chủ yếu là "ngủ thanh” 
(hay tà "ngũ Am") tức là "cung, thương, giốc, chuy, vũ” (đại thể 
như “hò. xử. xane, xê, công"); tác động vào vị giác là ngũ vị, thông 
thưởng bao gôm các khẩu vị "cam, hàm, toan, tân, khô” (ngọt, 
mặn, chua, cay, đẳng); tắc động vào khứu giác (hít thờ) chủ yêu 
là các mùi thöm; tất động vào xúc giác (tay sở, da chạm) lá 
có những cảm giác mát, ầm, nóng, \ạnh hoặc trơn tru. xù Xi, 
Bà) góc, Vv 

Con người cũng có cát chất và cái văn của minh. Cái chất: ấy 
là đạo nghĩa làm người trong ngũ luân. Cái van Ấy là phong cách 
làm ngưởi trong cuộc sống cộng đông cở bản là gia đình, làng 
nước và thiên hạ. Irong cộng đồng nào, Nho giáo cũng khuyên 
con người bảo đảm sao cho cái x n và cái chất của minh (ương 
ứng thật tốt với nhau đề trồ thành người quần bỉ. Có trí tuể và 
có nhiều năng khiếu, con ngươi được coi là “anh lính của muôn 
vật" và "chúa tế của muốn loài", không những biết phát huy cả 
cái chất và cái văn của mình, mà còn biết khai thác và vận dụng 
cái văn của muôn VẬI theo tỉnh thân thể hiện đúng "cái thật", "cấi 
đẹp“ và “cát tốt” của thiên nhiên cũng như của cuộc sông loài 
người. Dần dần biết khắc hình kẻ chữ để ghi chép sử sách, biết 
kết sợi các màu đêt thành gấm vóc để khâu may áo mão, biết 
làm đàn sáo, trồng chuông để ca ngợi những thành quả nổi bậc. 
Döi nhà l1a và đời nhà Thưởng đã bắt đầu có những cảnh tượng 
ấy. Sang đới Tầy Chu của Văn Viiöng, Võ Vương và Chu Công, 
rút kính nghiễm hai triều đại lĩa Vũ và Thành Thang, "cái văn 
càng rạng rồ thay” như Không 'Tủ đã ca ngọi. Từ đấy 'văn" thường 
gọi ra ý nghĩa *»ăn minh", 'văn hiến", ăn trị"... đi liền với “giáo 
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hoá” đề trỏ thành 'Văn hoá" như sách "Thuyết Uyên” đôi Ilãn đã 
giải thích. 

CHẤT VẤN (luẠf), quyền của đại biểu quốc hội và hôi đông 
nhàn dăn các cấp yêu câu chính phứ, uỷ ban nhân đân hoặc các 
thành viên của các cớ quan này, những thủ trưởng của các cơ 
quan chuyên môn phải trả lợt về chủ trương, chính sách và hoạt 
đóng của họ hay về một vấn đề nhất định. 


Theo Hiến pháp năm 1992 của nước Công hòa Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, thì đại biều quốc hội có quyền CV chủ tịch nước, chủ 
tịch quốc hội, thủ tướng chính phì, bộ trưởng và các thành viên 
khác của chính phủ, chánh án tòa án nhàn dân tối cao và viện 
trưởng viện kiểm sát nhân dãn tối cao (điều 98). Dại biểu quốc 
hôi còn có quyền yêu cầu cơ quan, nhà nướe tô chức xã hôi, tô 
chức kinh tế, đơn Vị vũ trang trả ldi ahững vấn đề mà họ quan 
tâm. Theo điều 122 của Hiến pháp 1992 đai biểu hội đồng nhân 
dân có quyền CV chủ tịch hội đông nhân dân. chủ tịch và sắc 
thành viên khác của uy ban nhần dần, chánh án toà án nhân dân, 
viên trưởng viên kiểm sát nhân dân và (hủ trưởng các cơ quan 
thuộc uỷ ban nhân đàn. 

CHẤT XÁM (sinh), mô thần kinh, gôm chủ yếu là các thân 
tế bào (thần kinh và các phần liên kết; màu xám nhạt; có trong 
lối của tuỷ sống, trong nhiều phần cúa não, đặc biết ð vỏ não. 

Trong đời sống kinh tế.xã hội hiện nay, CX còn đùng để chỉ 
sự phát triển của trí tuệ, là sư biểu thị trình độ khoa học và kĩ 
thuật kết trnh trong mọi lĩnh vực hoạt động khoa học giáo dục, 
văn hoá xã hội, sàn xuất kinh doanh... 

CHẤT XENHET ĐIỆN (/; cg chất sắt điện), một số chất 
điên môi đặc biệt có độ phân cưec điện tự phát tồn !4Ì khi nhiệt 
độ thắp hơn một nhiệt độ đặc trưng Te (cg. điểm Quyri). Các 
CXD có độ thâm diện môi rất lớn và đều co tính áp điện raanh 
được ứng dụng trong nhiều lính kiên điển tự, CXI) thông dụng 
là muôi xenhet [KOOC (CHOH); COONAa. 4I1;O], barititanat 
(BaTiOa), W. 

CHẤT XÚC TÁC (hoá, sưth), chất hoa học có khà năng làm 
thay đôi tốc độ phản ứng. CXT có thể tạo thành với các chất 
ban đầu những hợp chất trung gian nhưng cuối cùng CXT bi 
được tái sinh. Nếu lãm tăng tốc đô, gọi là xúc tác dưỡng, nếu 
làm giàm tốc độ, gọi \là xúc tác Am (xt. Chất ức chấ). TYong trưdng 
hớp có sự tăng tốc độ, vai trò của CXXT là làm giảm năng lượng 
hoạt hoá của phản ứng. Từ xa xưa, con người đã biết tác dụng 
xúc tác của en7im (dùng đong ủ rượu; làm bánh mì), w. Từ thế 
kì 19 mới có các CXT là km loại, oxtt.., vd. bột kìm (oöai platin 
hoặc palađới là CXT dương trong phần ứng điều chế nước (HạO) 
tử hôn hợp khí luáro (11;) và oxi (Os) ð nhiệt độ thường; AlzOx 
là CXT dương cho quá tnh điều chế ctilen (từ etanol ð nhiệt độ 
300 - 3509. 


Trong sinh vật, để thực hiện trao đôi chất, cø thể sống phải 
thực hiên nhiều phản ứng hoá học nhức tap Liên q"an chặt chế 
vói nhau. Nhờ CXYT sinh học (enzim - CXT tự nhiền trong eØ 
thê sống) mà các phản ứng hoá học đó xảy ra môt cách chúóp 
nhoáng, trong điều kiên sinh li bình thường (nhiêt độ và áp suất 
không cao, pH trung tính). Chỉ cần một tương vô cùng nhỏ CXTT 
cũng có thê biến đổi một lượng không lồ (có khi gấp hàng triêu 
lần lượng CXT) chất tham gia phản ứng, trong một phút Trong 
quá trình này, cùng hoạt động với CXYT enzim, trong nhiều trưởng 
hợp còn có sự cộng tác của các chất hữu có đặc hiểu (vd. vìtamin) 
và một số ion kim loai. 

CHẤT XÚC TIẾN (hoá), chất cho thêm vào chất xúc tác, có 
tác dụng làm tăng hoạt lính của chất xúc tác. Trong công nghiệp 
gia công cao su (làm sãm lốp, vv.), dùng CXT để làm răng quá 
trình lưu hoá. 


CHẢU CHẤU - CÀO CÀO 





CHẦU (œ¿), đơn vị hành chính ở Viêt Nam thời xưa. pham vi 
và cấn đô có thay đổi qua các triều đai. Trước kìa nhà ïTán (Irung 
Quốc) đã coi phần đất Rắc Bỏ và Bắc Trung Bộ Việt Nam ngày 
nav là một châu gọi tà Giao Châu. Khoảng giữa thể kì 7, nhà 
Dưỡng đặt nhần đất Bắc Bộ và Rắc Trung Bộ ngày nay làm An 
Nam đô hô phủ, gồm 12 C. Thời Tiền I2 và Lý, C tướng đương 
cấp lô, đặt cho các vùng xa xôi. Từ thời Trần, nhất là tủ thời Hậu 
Lê đến thời Nguyễn, phạm vì các C bí thu bẹp, chỉ cản tưởng 
đương vó: cấp huyện và chủ yếu đặt cho các vùng miền núi. 

CHÂU Á (4)a Íf; A. Asia), châu Lục lớn nhất thế gởi Diện 
tích 44.168 triêu km”. Số dân 3,251 tỉ, đông nhất trong các Châu 
tục, nối hền với Châu Âu thành đại lục Á - Âu. Ranh giúi gia 
ha: châu lÃ chân sướn đông đãy Lran, sông LJran, thung tũng Kumo 

-Manut (N EyMo - Marrwckag), biến Kaxpi (N. Kacnwickoe 
MOPE), các co Hóspho (Ph losphore). CÁ nồi với Châu hi qua 
eo đất Xuye. Giáp Bắc HAne Dương, Thái Hình Dương, Ấn Hộ 
Dương và một phần Đại lầy Dưỡng quá Biển Den và Dịa 
Trung llIài. Diên tích các đảo hỏón 2 triệu km, độ cao trung 
bình 950 m, cao nhất 8848 m (đình Chômðlungma cao nhất 
Trái [ĐẤt), núi và són nguyên chiếm khoảng 3/4 diện tích. Các 
đấy núi chính liimalaya, Karakòrum, Pamia, Thiền Són, Hinđu 
Kut, Côn Tuân, Kapkazd, Antan, Xaian (Ph. Satan), lablônôvui 
(f6nowonwulf Xpe6er) Xtanôvôi (CTawnonow Xpe6er), 
Vcckhôianxko, Checxki (1JepCKM#), Tần Lĩnh, Trưởng Són. Các 
sản nguyên lơn: Tây Tạng, Pamla, Íran, Acmêni, Tiểu Á, các cao 
nguyên: Trung Xibia, vDêcan, Arâp. Các đãng bằng Lón: Tây Xibia, 
Tran, Hoa Đông. Ấn Hằng, Lướng là, Mê Công. Đông Á là 
một phân của vành đai núi lứz quanh Thái Bình Dương và của 
máng Têtit cũ chạy tử sơn nguyên Tiểu Á đến quần đảo Mã Lai. 
nên rất nhiều núi tửa hoạt động và thưởng có động đất mạnh. 

CA có đủ các đai khi hậu tử khi hậu địa cực ð phía bắc đến 
khí hâu xích đạo ở quần đảo lInđôn€xia, Miền đồng và miền nam 
` khí hâu gió mùa. Trên các són nguyền Và cao nguyên 'Ìrung 

\, Tây Á, khi hàu hơane mạc và bán hoang mác. Trên các núi 
cao, ð các đảo phía bắc, băng đóng trên 120 nghìn kmˆ, đất có 
băng đông kết vĩnh cửu bên dưới chiếm 10 triệu kmˆ ả Hắc và 
Dông Xibia. Sông chính: Ôbi, Êntxây, Lêna, Hoàng Ì là, Hắc Long 
Giang, Án, Hằng, Trường Giang [cp, Dương Tủ, là sông dài nhất 
Châu Á (5800 km)|, Mê Công, Bramaputra (Ph. Brahmaputra), 
Iraoady. Nhiều biển nội đía ở Nội Á và Tây Á. Hồ tón: Ratkan, 
Bankhar, txức Kun (WẪckK-KyH), Vàn (Ban), Kukuno, Ba 
Dương, lộng Dinh, Hiến ITIô, CA có nhiều đói thực vật, dộng 
vật. Trên các đảo gần Rấc Cưc và dọc bờ Rắc Băng Dương là 
hoang mac băng và đồng rêu; quá xuống phía nam là đông rêu 
lẫn rừng, tiếp theo tà rừng taiga (rừng cây lá kim), rừng hỗn hớp 
và rửng lá rộng röi dến thào nguyên rừng và thảo nguyên. bán 
hoang mac và hoang mạc phát triển ð bán đảo Arập [Rup en 
Khal (Ph. Ñoubal Khal)), ð son nguyên lran, ồ Trung Ắ 
[Karakum, Kuzưnkum (KM3mlnkyM), Gôbi] và Nam Á Tard 
(thar) Ở các miền cận nhiệt Tây Á có thực vậc Địa Trung Hải, 
ð Đông À - rúng hôn hớp, rưng lá rộng giỏ mùa; một phần Dông 
Á và Nam Á có rừng rụng lá giỏ mùa và XAavan. Ö các sườn nủi 
đón gió là rúng thưởng xanh; ð các miền xích đạo (Inđôn@xia) là 
rừng nhiệt đới âm thưởng xanh. Các quốc gia ở Châu Á: Trung 
và Nôi Á gồm Mông Cổ, Kazacxtan, Kiếcghi⁄xIan, Tàuikixtan, 
Uzbêkxtan. iamêntxtan, Acmni, GruzZia, A7ccbanlan; Đông Á 
gôm Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật 
Hàn, Cộng hoà nhàn dân Trung Hoa: Dông Nam Á gõm Phílipin, 
lnđônéxiaa, Malawia, Xingapo, Brunay, Việt Nam, Thái Làn, 
Myanma, l2o, Cămpuchia; Nam Á gồm Ăn Đó, Pakixtan, 
Răngtađet, Jutan, Népan, Xích Kim, Xri Lanca, Mandivo; TẦv 
Á: Iran, Apganirtan, Thổ Nhĩ Ki, lrắc, Xyn, Libăng, Joocdani, 
Ixraen, Arập Xêut, Kôoet, Cata, Baranh, } iên bang các tiểu vưdng 
quốc Arập thống nhất, Ôman, Yêmen, Sïp. 


CHÂU ÂU (2/2 ; A. Europc), châu nhỏ, đước xem như bán 
đảo của đại lực Á - Âu, giáp Rắc Răng Dướng và Dại 13y Dương, 
nằm gần hoàn toàn ð ôn đới, chỉ có một phần nhỏ thuộc hàn 
đói. Diện tích 10 triệu km”. Số dân 713, 370 triêu. Diện tích các 
đảo khoảng 730 nghìn km”: các bán đảo lớn: Kôla, Xcanđinavø, 
Pirênê, Apenin, RankĂng: độ cao trung bình 300 m, đỉnh Mông 
Hìăng cao nhât 4807 m, Í3ồng bằng chiếm ưu thế (đồng bằng 
Đông Âu, đồng bằng Bắc Âu, đồng bằng trung và hạ lưu sông 
Danuyn). Miền núi chiếm khoảng 17% diện tích Uïnh thô (các 
đãy chính: Anpo, Kacpat, Pirênê, Apenin, LJran, Xcanđinavơ, 
Rankăng). Núi lửa còn hoạt động ở Aixlen và Dịa Trung Hài. 
Phần tón lãnh thổ CÁ có khí hận ôn đói (phía tây: ôn đói hài 
dương; phía đông: ôn đới Lục địa, mùa đông có tuyết rỏi và giá 
Lạnh). Các đào phía bác có khí hâu cận cực và cực đói, phía nam 
khí hầu cân rrhiếL đói khô (cø. khí hậu Địa Irung Hải). Õ các 
đào cận cực như Aixlen, Xpitbecghen và Ò các miền núi 
Xeandinavd, Anpo băng hà chiếm điên tích trên 11ó nghìn kmỶ, 
Các sông tlón: Vânga, 3530 km, Dniep, Đôn, Péchora, Bắc Ðvina, 
Danuyp, Vixia, Ode, Iznbd, Ranh, Xen, Ina, Rôn, Pô. Các hồ 
lớn: Lađôga, Ôn&ga, Ralatôn, Giønevơ. Trên các đảo cận cực và 
dọc theo duyên hải Rắc Dăng [Dương là hoang mạc bÃng và dài 
nguyên, nhía nam kế tiếp nhau Là rưng taiga, níng hốn giao và 
lá rộng, thảo nguyên rừng. thảo nguyên, rừng cận nhiệt đới Dịa 
Trung † Tải và cây bụi; phía đàng nam ven biển Kaxp: là bán hoang 
mạc và hoang mạc. Các quốc gia CÂ: Hắc Âu gồm Thuy Diễn, 
Na Uy, Phần Lan, Axlen; Tầy và Trung Âu gồm Anh, Aliten, 
Pháp, Xan Marinô, Cộng hoà tiền bang Đức, Dan Mach, là lan, 
Bị, Luyxembua, Thuy Sĩ, Vaticăng, [ichtenxtên, Áo, Fiungart, 
Rumani, Sec, XlIôvakia, Ba Lan, Dông Âu gôm Nga, ExtôuiA, 
IlaAtvia, Liwva, HeUrut. Ukraina, Mônđòva, Œruzia, AcmÊnia, 
Azccbaijan; Nam Âu gôm Tầy Ban Nha, Andôra, Bỗ I3ào Nha. 
[tala, Mônacô, Hi Lạp, Nam “Tư, Crðatta, Rôxnla - ÍlecxcgÔvina, 
Xiôvênia, Makêđônia, Anbani, Rungan, Manta. 

CHÂU CHIẤU - CÀO CÀO (sinh, nông, Acridiđae), họ côn 
trùng bộ Cánh (thẳng (Orthop#era). Biến thái không hoàn toàn; 
căn cứ theo cấu tạo của tấm bụng đốt fñøực trước, trán và định 
đầu, phân thành bốn phân họ: Châu chấu - cào cao (⁄1crtdinae), 
Châu chấu di cư (Oeđ/poZinae); Châu chấu gai (7rg2inorphi1a€): 
Châu chấu (Cy(achantucrinae). Tlo CC - CC tà họ tồn, có nhiều 
loài sâu hai nồng, lâm ngiHỆP. Ó Việt Nam thong gäp 2 loài, 

L Chàu chấu lúa (Oxya smemsis), đầu bằng, hai chân sau to 
khiến châu chấp lúa có thể nhảy nhanh. Con non màu xanh, con 
(trưởng thành màu vàng nâu bóng hoặc xanh vàng. Dài 33 - 41 
mm. Châu châu lúa đẻ trúng thành ô trên đất, môi con cái có 
thể đẻ 1- 3 ô trứng, mỗi Ô 1ó - 102 trúng. Con cái có Khả năng 
sống đến 3 tháng. Han ngây, châu chấu túa hoạt động mạnh vào 
khoảng thối gian 7 - IÔ giỏ và l6 - 17 giớ. Bạn đêm, thưởng bay 
vào vùng có ánh lửa sáng. Lã loài côn trùng hại lúa, ngô, mía, 
Lạc, dậu, đã, cao lương. cài. các loại rau và mỘit số loài cỏ dại. 
Cần lá, cắn đứt cuống bồng làm lúa bị lép trắng, hoặc gặm hat 
lúa đang chín. 





Châu chấu lúa 


2. Châu chấu tre, phá hại lá các rửng tre, nứa, bương, Vầu va 
có thể ăn lan sang cây trồng (ngÒ, lúa, vv.) gần rừng. Hai Loài phá 
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CÌ CHÂU ĐẠI DƯỚNG 


hại nghiễm trọng là châu chấu tre híng vàng (C£racris kiangs,s) 
và châu chấu tre lưng xanh (Ce7racris igricormt). Ï na] châu chấu 
tre nhö ở các bụi tre p4: pha hại ít hớn. Côn trùng biến thát không 
hoàn toàn, thân màu xanh vàng, đài 30 - 40 mm. Châu chấu tre 
ling vàng có một đường vàng chạy dọc giữa sống lưng đến cuối 
cánh; mành lưng ngực trước có ba đường vân. Châu chấu tre lưng 
xanh cỏ một đường vân xanh lục. Trứng hơi cone, màu nâu sẫm, 
vỏ có vàn hình mắt lưới, Floàn thành một vòng đi trong một 
năm. Giao phối xong con đực chết, con cái để trứng xong cũng 
chết (đấu hiệu để điều tra vùng có châu chấu tre). Sâu non sống 
thành đàn, thường di chuyển theo hướng tây nam. Thích sống nơi 
râm mát. Ở Việt Nam, năm 1962 có dịch châu chấu tre lón ở 
huyện Định Hoá (Bắc Thái), phá hai trên 300 ha rững, làm tre 
trở cành, rừng khô héo, năm 1971, phát dịch ở rùng luồng tại 
huyên Ngọc Lạc (Thanh Hoá). Đông Nam Bộ cũng hay có dịch 
châu chấu tre. Tền goi cào cào hoặc châu chấu đang lưu hành ở 
địa phương hoặc trong một số tài liêu hiện không thống nhất. 
Thường mang tính địa phương, vỏ. các tính miền Bắc gọi các loài 
có đầu bằng là châu chấu, đầu nhọn là Cào cào; còn nhân dân 
các tỉnh miền Trung và Nam Bỏ gợi ngước lại. 





Châu chấu tre 


Thực chất đặc điểm đầu bằng hoäc đầu nhọn đều không phải 
là đặc trưng cho từng loài mà là của cả tập hợp loài, thuộc nhiều 
phân họ khác nhau. Trong khi chưa có tên gọi thống nhấi cho 
tửng loài xin chấp nhận tên gọi Châu chấu - Cào cào. 

CHÂU ĐẠI DƯƠNG (4a ff, A. Oceania), châu nằm ở trung 
Lâm và tây nam Thái Bình l)ướng, rộng gần 8 triệu km (trong 
đó đại lục ÔxtrAylia đã chiếm gần 7,682 triệu km2). Số dân 26.909 
triệu (trong đó trên 15 triệu ở trên đại lục ÔytrAytia). 


ÔxtrAaytia là lănb thô lớn nhất của CD) về lịch sử và dân cư. 
Ngoài ÔxtrAyLa, CDD gồm bx nhóm quần đảo: Metanêzi Pôiyn42¡ 
(Ph. Polynésie) và Micrônêz¡ (Ph. Micronésie). Mêlanê2¡ gồn! 
những đảo nằm ở đóng bÁc Niu Ghinê và ÔxtrAylia và kéo đài 
từ Niu Ghanê đến quần đảo Fìji, Pôlynêzi trải tứ Niu Zilân đến 
quần đảo Haoali, qua các quần đảo ở trung tâm Thái Bình Dương 
(Cuc, Xamoa , Pölynêzi thuộc Pháp). Micrônêzi gồm các đảo 
nằm ỏ phía bắc Mêtanêzi: Kiribati (Ph. Kiribati), Carôtin (Ph. 
Carolines), Maesan (Ph. Marshall), Marniana. 

Số lượng các đào ỏ Thái Rimh Iương rất lón - khoảng 10 
nghìn vớt diện tích khác nhau; ngoài đảo Niu Ghinê (800 nghìn 
km2) và hai đảo của Níu Zilân, phần tốn các đào trong nhóm 
Melanêz¡ là những đảo tồn hơn cả, các đảo đó đều có địa hình 
núi do vận động uốn nếp gần đày và đứt gãy thê hiện ð động 
đất rất mạnh và hoạt động của núi lửa. Các đào thuộc Pôlynêzl 
và Micrônêzi đều nhỏ hơn gồm hai loại: đảo cao và đảo thấp; 
các đảo cao là những đảo núi tửa phun trào trên một nền ngầm 
như quần đảo Haoal; các đảo thấp thưởng là những đảo san hô 
vành nón, gồm những vành san hô bao quanh một vụng nước 
biển như Tuamôtn (Ph. Thiamotu), Kiribati, Macsan; ngoài ra 
còn có các ám tiêu san hô mọc quanh phần lớn các đảo có địa 
hình aúi và những hàng rào ám tiêu san hô nải tiếng đọc bỏ 
biển đông bắc Nai Caleđôni và ÔxtrâyUa. Trừ Niu Zilân và một 
phần ÔxtrAyla có khí hậu ôn đói hoặc hoang mạc, các đào của 
CD đều có khí hậu nóng. Các suỏn đông của các dãy núi là 
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những sươn đón gió tín pHong nên có mưa nhiều, các sườn khuất 
gió và các đảo thấp ngược lại bị khô hạn hơn. Một số đào của 
Melanêzi có khí hậu khắc nghiệt và hàna năm thường bị những 
trận gió xoáy. 

Vì biết tập với các phần khác của thế giới, nên CDID có một 
hệ thực vât và động vật rất độc đáo: ÔxtrAylia có uu thế về cây 
bạch đàn và nơi duy nhắt còn tồn tại giống động vật đón huyệt 
và chuột túi đã bị tuyết điêt ð các nởỏi khác. Ö trung tâm Thái 
Binh Dương, các loài thực vật còn nghèo hơn và một số động 
vật mới được thô dân nhập nội như chó, Lớn, chuột. 


Tùng nhóm nhỏ cư dân đã tử Châu Á di cư từng đợt tới các 
đảo ỏ Thái Hình Dương. Người Pichmê và người Papu đã đến 
Niu Ghinê và Nẵị Hêbrit (A. New Hebrides) khoảng 25 nghìn 
năm trước đây. Văn hoá Pôlynẻzi đã thiyền tới Mêanêz2i và 
Micrônê2: khoảng 2 nghìn năm tCn.; các đảa Fiji mói có ngươi 
ở vào thế kỉ 10 và nhiều đão vẫn chưa có neười ở trước khi người 
Âu tới. Người Pôlynêzi sinh sống bằng nghề cá ven biển, trồng 
trọt và chăn nuôi lớn, gà, chó. Một số thô đãn ÔxtrAylia sống 
bằng săn bắn và hái lượm, họ không đùng kim loại, không biết 
đệt vải (trừ ð tây Micrónêz¡), không biết đùng bánh xe và bàn 
nặn nồi đất. Như vậy, trình độ văn mính của họ mới ở thời đá 
mới ngay gifa thế kỉ 19. 


Những cuộc thám hiểnh DD bắt đầu từ thế kỉ ló, tiếp tục 
trong thế kỉ 17, mãi tới thế kỉ 18 mới hoàn thành. Năm I514, 
Hanboa (2BN. Vasco Núnes de Balboa) phát hiện ra Thái Bình 
Dương, Magienuing (Ph. tcrnand đe Mageltlan) vượt qua Thái 
Rình Dương chỉ gặp các đảo Tuamôtu và Caróln. Ngươi Tây Ban 
Nha tìm ra XalSmôn và đảo Mackizø (1567 - 68), đảo Cuc (1 606), 
đảo Niu Ghine (1606). Người Hà Lan tìm ra ÔxưAyba (1606), 
Núu Zilân, FỤi (1642 - 43). Năm 1722, Rôghêvcn (Jaccob 
Roggcveen) tới đảo Pacd và Xamoa. Năm 1268, Buaganlhvin 
(Lous Antoin Rougainvile) qua Tàhii (Tàhít), Xamoa, Niu 
Hêbrit. Cue (A. James Cook) ba lần qua CDD đã phát hiên các 
đảo: Mackizo, Fiji, Niu Cal@đôni, Haoat, Crixmoit (A. Christmas), 
Xanđượch (A. Sandwich) (1769, 1772 - 75, 1776 - 72). Để chình 
shục CDD, Châu Âu bắt đầu gửi các hôi truyền giáo đến đào: 
Hội truyền giáo Anh đến Tah(ti (1797), đến Niu Z/lân (1814), 
đến TÐnga (1822), Piji (1835). Đạo Kitô đến Carôun và Marian. 
Đạo Tìn Lành đến Gãmbie (1834), Mackizo (1838), Niu (alêđôni 
(1843), cạnh tranh với Anh ỏ Haoai và Tahit: (1836). Sau đó tói 
giai đoạn chiếm đóng thuộc địa: Pháp chiếm các đảo Mackizd 
(1842), Tahiti (1842), 'àuna (1842), Nụ Calêđôni (1853); Anh 
chiếm 1)õng Niu Zilân (1843 - 45), Fìji (1874), Đức chiếm Xamoa 
(1879), Macsan (1885), lấy Carôlin, Palau và Marian (1899) tu 
người Tay Ban Nha; Hoa Kì chiếm Haoai (1898), Guarn, UAyco, 
những năm 188§ - 1900, Anh chiếm các đảo Cuc, Ginboi, ÊUt 
(Eiuce), vv. Như vày trong thôi gian 1840 - 1900, tất cả CDD đá 
được phân chia Xong. 


Trong Chiến tranh thế giới I ÖxtrAylia và Níu Zilân chiếm các 
thuộc địa của Đức, Niu Ghimnée, Xamoa; Nhat Hàn chiếm Macsan, 
Marian và Cacôlin. Sau chiến tranh, kinh tế các đão phát triển 
với Việc trông dưa, cà phê, ca cao, dứa và khai thác mỏ niken ở 
Niu Calêđôni, photphat ở Nauru (Nauru), Angô (Angaur), vàng 
ở Niu Ghinê. 


Tủ 1947, nhiều đảo đã được bị trị hoặc piành được độc lập, 
các thuộc địa của Pháp trỏ thành lãnh thô hài ngoại của Pháp. 
Haoal trồ thành bang thứ 50 của Ifơa Kì (1959). Các nước độc 
lập là Xamoa (1962), Nauru (1968), Fiji và 1Bnga (A. Tonga; 
1270), Papua - Niu Ghinê (1975), Xalômôn (1978), 1uvalu (trước 
 ÊUt, 1978), Kiribati (trước là Cinbot, 1929), Vanuatu (Vanuatu) 
(trước \à Níu Hêbrit, 1980), Cộng hoà quần đào Macsan. 

CHÂU ĐẦU (địa lÍ) x. Thổ Chu. 


CHÀU NAM CỰC (` 





CHÂU ĐỐC (Z/ lï), thị x4 nằm trên bò sông Hậu ở phía bấc 
tình Án Giang, giáp với Cămpuchia. Diên tích 97 km”. Gồm 2 
phương (Châu Phú A, Châu Phú B); 3 xã (Vĩnh Ngươn. Vĩnh 
Tế, Vĩnh Mỹ). Số dân 94835 (1993), pồm các dân tộc: Kinh, 
Khỏme Địa hình bằng phẳng, đất phù sa màu mó. Trồng búa, 
đậu xanh, đậu tướng. Nuôi vịt, thả cá. Chế biến nông bải sản, 
sản xuất vặt liêu xây dựng. 

CHÂU ĐỨC (đa 1), huyền ð phía nam tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Diên tích 42,104 km2. Gồm 1 thị trấn (Ngãi Rao, huyền lị), 
11 xã (Bình Ba, Bình Giã, Dá Rạc, Kim Long, Nghĩa Thành, Láng 
Lán, Quảng Thành, Xà Rung, Xuân Sơn, Suối Nghệ, Suối Rao). 
Số dân 132806 (1994). Dịa hình phù sa cũ, có nhiều vạt đất đỏ 
bazan, sông Xoài chày qua. Trông cà phé, cao su, hồ tiêu, điều, 
cây ăn quả, cấy ép đầu, tiêu - thú công nghiệp. Quiấc lộ 51, đường 
hên tỉnh Bà Rịa - Xuân Lộc chạy qua. 

Huyện được thành lập 2.á.1994, do chịa hưyện Châu "Thành 
thành thị xã Bà Rịa, huyền Tần Thành, huyện Châu Đức. 

CHÂU GIANG (2/2 /), huyện đồng bằng ở phía tây tỉnh Hài 
thing. Diện tích 203,86 km?. Gồm 39 xã (An Vĩ, Xuân Quan, 
Phụng Công, Cứu Cao, Văn Phúc, ft ong Hưng, Liên Nghĩa, “lần 
Tiến, Thắng Lới, Mễ Sở, Dông Tào, IÍoàn Long, Hình Minh, Dạ 
Trach, Yến Phú, Yn Hoà, Việt Cường, Tứ Dân, Hàm Tủ, Ông 
Dinh, Tần Dân, Minh Châu, Tần Châu, Đông Ninh, Đóng Kết, 
Bình Kiều, Kim Ngưu, Dân Tiến, Đồng Tiến, Hàng Tiến, Dại 
Tập, Liên Khê, Phùng Ilưng, Việt Hoà, Chị Tần, Dại Hưng, 
Thuần IIưng, Thành Công, Nhuế Dương), huyện lị ở xã An Vĩ 
cách thị xã [lãi Dương 4á km về phía tây. Số dân 273057 (1993). 
Nằm sâu trong vùng đồng bằng Bắc Hộ, địa hình thấp đần tử tây 
bắc xuống đông nam. Sông Hồng chày qua (38 km) ranh giới 
phía tây. Trồng đay (huyền trọng điểm đay của tỉnh IIài [Tưng), 
lúa, mía, khoa: lang, eø khi sửa chưa và thủ công nghiệp. Có 
đường 39 chạy qua. Huyện thành lập năm 1979 do sáp nhập 
huyên Khoái Chãu và 14 xã của huyên Văn Yên, pôm huyện Văn 
Giang và Yên Mỹ cũ nhập lại tử 1977. 

CHÁU MĨ (2/2 1í; A. America), châu lồn thú hat, sau Châu 
Á, nằm hoàn toàn ở bán cầu tây giáp Dại Tay Dương, Thái Bình 
I»/öng và Bắc Băng Dương, trải đài từ 71950° vĩ độ bắc (83°34' 
vĩ độ bắc nếu kế cả đảo) đến 53°54' vĩ độ nain (SS254' ví độ nam 
nếu kẻ cả đảo Đất Lửa), gôm hai đại lục: Rắc Mĩ và Nam MỸ. 
Dài đất hep ở phía nam đại tục Bắc Mi nối với đại tục Nam Mĩ 
thưởng được gọi ta Trung Mĩ, phần hẹp nhất là co đất Panama 
rộng không đầy 50 km, qua đây có kênh đào Panama nối liền 
Đại Thy Dương với Thái Bình Dưang. Diện tích các đảo ở Bắc 
Mĩ là 3,8 triêu km, ồ Nam Mi 150 nghìn km. CM có diện tích 
42,5 trêu km”. Dân số phát triển khá nhanh. Năm 1650, mới có 
knoàảng 12 trêu ngươi, nay đã lên tỏi 728,272 triêu. 


Tủ thế kỉ 15 trò về trước, ð CM chi có ngươi Indian và người 
Fxkimô sinh sống. Họ là con cái của những người thuộc chììng 
tộc Môngðl\ðit (da vàng) di cư tử Châu Á sang. Người lndian 
(eg. người da đỏ), phân bố rải rác trên toàn châu Lục. lĩọ sống 
chủ yếu bảng cbăn nuôi và trông trọt. Một số bô lạc như người 
Maia, A2otêch (ở Trung M, lnca (Ö vùng núi Anđet) đã từng 
có một nền văn mình khá cao. Xưa kia, họ đã xây dựng được 
những quốc gia khá mạnh, có nghề trông trọt phát triển và đóng 
góp cho thể giói nhiều cây trồng có giá ìn như ngô, khoai tây, 
cà chua, lạc, thuốc lá, vv. Họ đã sóm biết luyện kim và có Kí 
thuật xây dựng khá cao. Người Fxkimô sinh sống bằng đánh cá 
và săn thú ở ven biên Rắc Răng Dương, có khả năng chịu được 
điều kiện khí hậu giá Lạnh khắc nghiêt, ngay cà ở ven biển phía 
nam. đào Gronlen. 

Tù thế ki 16 trỗ đi có thêm người Âu thuộc chủng tộc Örôpôï: 
(đa trắng) với số lượng ngày càng tăng. Irong quá trình thưc đân 


hoá Châu Mĩ, người da trắng một mặt tiêu diệt người Ïnđìan để 
cưáp đất khai thác vàng, lập đồn điền, mặt khác lại cưỡng bức 
người da đen tử Châu Phì sang lâm nhàn công khai thác các đất 
hoang, lập các đồn đ;ền trông bông, thuốc lá, mía . Người MI da 
đen ngày nay chinh là con cháu của ho. Irang quá trình sinh 
sống Với nhau, các ching tộc người nói trên đần đần tạo nên các 
nhóm người lai (giữa da trắng với người Inđian, với người đa đen; 
giữa người da đen với ngươi Inđian). 

Cư dân phần Bắc Mi thuộc lãnh thô Canada, Hoa Ki là con 
cháu người Âu từ Anh, Pháp, Đức và các nước khác ở Châu Âu 
(sau này một số tử Châu Á) di cư sang. Ngôn ngữ chính: tiếng 
Anh. Phong tục tập quán cũng chịu ảnh hưởng của người Anh 
mà tô tiên là các tộc người Ănglô và Xăcxông, vì thế phần lãnh 
thô này thường được gọi là Châu Mĩ Ănglô - Xãcxông. Còn dân 
cư các nước tứ Máéhieõ trở về phía nam phần lồn là con cháu 
những ngươi Tầy Ban Nha, Bồ lào Nha... Ngôn nạũ chính: Tây 
Han Nha và Bồ Do Nha thuộc ngữ hê Latinh, vì thế khi vực 
này được gọi là Châu Mi Latinh. 

Các quốc gìa Châu Mĩ: khu vục Bắc Mĩ: Canada, Hoa Kì, 
Mêhicô, Trung MI: GoatÊmala, Xanvađo, HêlÙ2ö, Eiôndurat, 
Côxta Rica, Nicaragoa, Panama, Cuba, Bahama, HaitI, Hamaica, 
Đôminicana, Hacbađôt, Xên Ki( và Nềvt, Xên Vinxdn và 
Grơnadin, Trintđat và Töbagô, Nam Mi: Côlômbja, VênêzuêÙ, 
Guyana, Xurinam, Rraxin; Paragoay, Urugoay, Achentina, Chikế, 
BôUuvia, Pêru, Ìˆeuađo. 


Trong nhiều thế ki, người Chât Âu không hề biết gì về CM. 
Vào thế ki 10, những người Vikinh, sinh sống trên bán đảo 
Xeanđinavia đã tới được bờ biển tây Canađa, Phải đến cuối thế 
kỉ 15, nhà thám hiểm người Ý Côlômbêô (I. Cristoforo Colombo) 
mới đãi chân dược lên tục địa chàu Mĩ. Ngày 34.8.1492, C. 
Côlômbô dược vua Tầy Ran Nha tài trợ, đã roi Tây Han Nha 
với ba chiến thuyền tiến về phía tây để tìm con đường mới đi 
tới Ấn D do tin tưởng rằng Trái Đất hình tròn. Sau 70 ngày 
lênh đênh trên biến, Calômbô cùng đồng đôi đã đặt chân được 
lên quần đảo Bahama và quần đảo Anti, mà ông cho răng đấy 
là đất Ấn Độ và đặt tên cho nó là Tây Ấn. Sau Côlômbô, một 
nhà thám hiểm người Y khác Amerigõ Vexpuchì đã tái được bò 
biển phía bắc và phía đông của Nam Mĩ mà ông cho là lục địa 
mói. Như vậy, Calômbð là người đã phát hiền ra CM mà không 
biết, còn Vexpuxi đến sau nhưng lại nhân ra đấy là lục địa mới. 
Sau này người ta lấy tên Amérigô đặt cho chàu lục mới được 
phát hiện: Amiêrica. 

Như vậy là mãi về sau, CM mới được người Châu Âu phát hiện 
nên họ gọi là lục địa mới hay Tần thế giới, còn các Châu Âu, Á, 
Phi thì họ biết đến đã lâu nén gọi là lục địa ceñ hay Cựu thế giái 
(xt. Bắc Mĩ, Nam Mi). 

CHÂU MỤC (4), chúc quan đúng đầu một châu thời xưa. 
Thời lý, gọi là tr châu. Thời Trần, đặt chức chưyền vận sứ. Thời 
Lê sơ, đặt các chức thông pnán, thiêm phán và tào vận tại các 
châu. Ở miền núi đăt chức trí châu và đại trị châu. Dến thời 
Nguyễn, đứng đầu các châu miền núi vẫn gọi là trí châu. Các 
CM có thể là những hào mục địa phương được củ lên (thồ quan) 
hoặc do triều đình trực tiếp điều tt nói khác đến (lưai quan). 

CHẦU NAM CỰC (/a 1, A. Antarcuca), chả+ lục nằm ở 
địa cc nam, chỉ có phần nhỏ lãnh thổ (m5t sÃ đảo và bán đảo 
Graham) vượt qua vòng cực nam Kéo dài lên phía bắc tối vĩ tuyến 
632 nam. Diền tỉch 13,975 triêu km”. Lốp băng phủ dày trung 
binh 1720 m, làm cho độ cao trung binh bề mặt lục địa lên tói 
trên 2000 m, cao nhất trong các châu tục. Vinxdớn (Vinson) là 
đỉnh cao nhất châu lục (5140 m). Miền đông và đại bộ phận miền 
tây CNC là nền cô Tiền Cambri, phần còn lại ở phía tây là miền 
núi uốn nếp Calêđôn và Tần sinh. Khổi băng phủ trên lục địa 


425 


mT—_—_—_—————_——_———————————————T—————TTTÐĐÐƑ—_—ỬÈƑT__->h>ẩZSRBnnR————————————— 


Nam Cục là 24 triên km” (chiếm 90% tướng băng trên Trãi DẤU), 
thưởng lan từ trung tâm ra ngoài ría tới vung biển ở thềm lục 
địa, rồi đứt vớ thành. những núi băng trôi, gây nguy biêm cho tàu 
bẻ đi Lại. Khoảng 1% lãnh thổ lục địa không có băng phủ, những 
nơi đó gọi là ốc đảo Nam Cực, có ốc đảo rộng vài kiômet vuông, 
có ốc đảo rộng tói hàng trăm ki(ômet vuông (ốc đảo Ranghera 
952 km^). Ngoài các ốc đảo nhô lên khỏi lốp phủ băng còn có 
các khối núi và núi trên băng. Phía đông Nam Cục là nơi cưc 
lạnh của Trái Dất (-89,2°C ở trạm Phương Lông). Nhiệt độ trung 
bình các tháng mùa đông tư -60°C đến -70°C, các tháng mùa hè 
từ -30°C đến -50°C. Ö miền ven biển từ -8°C đến -35°C về mùa 
đông, từ 1 - 25C về mùa hè. Thường có gió rất mạnh. Thưc vật 
ỏ bán đảo Nam Cực có đương xi, Ò các Ếc đao có hiện hoa, địa 
y, nấm, vì khuân, tảo. Dộng vật ở ven biển có chó biển, chim 
cánh cụi. Khoáng sản: than, sất, mica, đồnp, chì, kẽm, than chì. 
vv, Nhà hàng hải ngươi Ánh Cục (A. Ïames Cook) là người đầu 
tiên đến CNC (1772 - 75). Ông đã đi vòng quanh CNC, tói vĩ 
tiyến ?1210'nam nhưng chưa đặt chân lên lục địa. Năm 1820, 
hai nhà bàng hải Nga felnxgaozen (CĐanew QD2aneeBWw 
Bentnmncray3ewm), và L2azarep (MwnxaRnn IĨeTpoBWMw 
Jla3ape) đã nhìn thấy bở lục địa. Ngày 16.1.1901, nhà thám 
hiểm Anh Sacontỏn (A_ Ernest Henry Shackteton) đến cực địa 
từ, cách địa cục 179 km. Ngày 14.12.1911, nhà thám hiểm Nauy 
Amunxen (Pbh. Roal Amundsen) và 18.1.1912, nhà thăm hiểm 
Anh Xcôt (Roherr Falcon Scott) đã đặt chân tới Nam Cực. Cho 
tát 1984, ð lục địa Nam Cực đã có 36 trạm nghiên cứu của nhiều 
nước. Không có cư dân thưởng trú. 


CHÂU PHÀ NGỪM (văn) x. Phà Ngừm. 


CHẦU PHI (đa lí; A. Africa), châu rộng thứ ba sau Châu 
Á và Châu Mi. Diện tích 30,3 tru km. Số dân 671,997 triệu 
(1991). Từ bấc xuống nam đài 8 nghìn km tử đông sang tây rông 
7,5 nghin km. Được Đai Tày Dương, Địa Trung Hải, Biên Dỏ và 
Ấn Độ [Dương bao quanh. Bà biển ít bị chia cẳt, đại bộ phận CP 
nằm trên miền nền đá kết tính tuôi Tiền Cambri, có đá trầm tích 
trẻ hơn phủ lên. Núi uốn nếp ở tây bắc (miền núi At!2t) và miền 
nam (miền núi Kếp Tao). Da hình nhiều cao nguyên và sơn 
nguyên, nhiều trũng kiến tạo lồn (Kalahari, Côngõ). Từ Riền Đỗ 
đến sông Zămkbezø là hê thống đứt gầy (riptỏ) dài nhất thế giới 
tạo ca nhiều hð sâu: như hồ Tầnganika, Nyaxa. Lọc các đứt gầy 
có các núi lửa: Kiimonjarô (Ph. Kiimandjaro) (5895 m) cao nhất 
Lục địa, Kẽnya (Ph. Kénya). Nhiều khoáng sản: kim cương, vàng, 
urani, să(, nhôm, đồng, coban, berin, li, pho(phorit, đầu mỏ, khí 
tự nhiên, Từ xích đạo về phia hai cực clla lục địa có các đới khí 
hậu: xích đạo, cận xích đao, nhiệt đói và càn nniết đới. Nhiết 
độ trung bình mùa hạ 2Š - 30°C, mùa đông 10 - 25C. Ó miền 
núi có nhiệt độ dưới 0°C (ở miền núi Atlat có tuyết röi). Lướng 
miía trung bình năm Lớn nhất ó xích đạo (trung bình 1500 - 
2000 mm), ở ven bở vịnh Ghinẽ 3000 - 4000 mm, khu vực 
nhiệt đói phía bắc và nam xích đạo 100 mm. Các sông chính: 
sông Nin, dài nhất CP (6671 km) chảy vào Dịa Trung Hải, các 
sông Côngô, Nigiê, Xênêgan, Onngiơ chây ra Đai Tây Dương, 
sông Zãmbeczở chảy ra Ấn Dộ Dương. Khu vực nội lưu chiếm 
khaảng 1/3 điện tích tục địa Phi. Thực vật kiểu xavan chiếm 40% 
điên tích CP, hoang mạc cũng chiếm gần 402%. Rưng xích đạo 
Am thưởng xanh chỉ có ð lưu vực sông Z2ia và ở ven vịnh Ghìne. 
Ó phía bắc và phía nam, đói rừng xích đạo rải rác có các khoảnh 
rùng nhiệt đới hoặc chuyển đần thành xavan. Nhiều động vật 
nhiệt đói: vơi, tê giác, hà mã, ngựa vẫn, són dương, sư tử, báo, 
linh cầu, sói nâu, mèo rùng, khi, các loài gặm nhấm. Ö các vung 
khô hạn có nhiều loại bỏ sát, nhiều côn trùng có hại: mối, cào 
cảo, ruồi xêxê. 


Các nước ở CP: Ai Cập, Libì, Angiên, Tuyniz1, Marõc, Môntam, 
Malauy, Xuđan, Nigiê, Malb, GhinÈ Búvao, Cáp Ve, Ghine, 
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Libêna, Buakina Faxô, Gana, Sat, Camorun, Côt Đivoa, Gabông, 
Nipiêna. TBgô, Bênanh, Gămbia, Ghinê Xích đạo, Cònpô, Cộng 
hoà Tning Phị, Xao lồmê và Prinxipe, Xiera I đôn, XênêgaAn 
(tãy), Burundi, Cômo, Uganda, Ruanđa, Êtiôpia, Xðmal. Jibuti, 
Kên(a, TlanZania, Mônxo, RKêuyniêne, Xâysucn, Z21a, Angôt, 
Namibia, Zmbia, Bôtxoana, Z:imbabué, Cộng boá Nam Phìị, 
Xoa¿ilen, Mađagaxca, Môzãmbich. 


CHẦU PHÚ (đ/a H), huyện ð giữa tỉnh An Giang. Diện tích 
426 km?. Gồm I thị trấn (Cái Dầu, huyện li); 12 xã (Khánh Hoà, 
Mỹ Dức, Mỹ Phú, Ô Long Vỹ, Vĩnh Thạnh Trung, Bình Lòng, 
Thạnh Mỹ lầy, Bình Mỹ, Binh Thuỷ, Đào Hữu Cảnh, Bình Phú, 
Bình Chánh). Số dân 224221 (1993), gồm các dãn tóc: Kinh, 
Khỏmec, Hoa. Dịa hình đông bằng, đất phù sa nhiễm phèn. Sông 
Hâu chày qua biến giới phía đông bác. ›rông lúa, mía. Chăn 
nưôi: Lớn, bò, cá, vịt. Đánh bắt, chế biến thuỷ sản, công nghiệp 
xay xát, vụ. Dưỡng 10 chạy qua. Trước 1975, là huyện của tính 
Chău Đốc. 

CHÂU THANH (địa 1í), "Châu Thành" là một tên chung để 
goi "t sở" hay là "thủ phủ“ của tỉnh. Sau biến thành tên riêng của 
cả loạt "\J sở" hay là “thú phú" của nhiều tỉnh ỏ Nam Kỳ. 

CHÂU THÀNH (2/4 1), huyện cũ, năm 1977 sáp nhập với 
Tần Trụ thành huyện Tàn Châu, tù 1980 đôi thành huyện Vàm 
Cỏ, tĩnh Long An (x. Vàm Cả), 

CHÂU THANH (2/4 1), huyện cũ, năm 1977, sáp nhập vói 
Hán Quản thành huyện Hình Long, tỉnh Sông Bẻ (x. Bình Lang). 

CHÂU THÀNH (4a fí), huyện cũ thuộc tỉnh Hà Rịa - Vũng 
'Tầu. Ngày 2.6.I994, huyện được chia thành các huyện Châu Đức, 
Tần Thành và thị xá Rà Rịa (x Bà Rịa; Châu Đức, Tân Thành). 

CIIÂU THÀNH (j4 Íí), huyên đồng bằng ở tây nam lở sông 
Ilậu của tỉnh An Giang. Diên tích 347 km”. Gồm I thị trấn (An 
Châu, thị trấn), 12 xã (Án Hoà, Cần Iãng, Vĩnh Fianh, lìình 
Hoà, Vĩnh Rình, Vĩnh An, †ioà Bình Thạnh, Vĩnh Tờji, Vinh 
Nhuận. Tần Phú, Vĩnh Thành, Bình Thạnh). Số đâần 141805 
(1993), gôm các đân tộc. Kinh, Khome. Chăm, Hoa. LÀ nơi có 
đạo Iloà ITào phát triển. Địa hình bằng phẳng. thoải từ bấc xuống 
nam. Sông rạch chính: Mặc Cần Dưng, Rạch Giá chảy qua. Irông 
lúa, đậu, vừng, đay, thuốc lã. Có khi sửa chữa, chế biến lương 
thực. Trước 1975, huyền của tỉnh: Long Xuyên cũ. Tháng 6.1929, 
tách ra một xố xã đề thành tập huyện Thoai Sơn. 

CHÂU THANH (đi2 /), huyện đồng bằng ở phía bắc tình 
Rến Tre. Diện tích 222 km. Gồm 22 xã (Phú An Hoà, Tiên long, 
Tiên Thuỷ, Tần Phú, Quới Thành, An Hiệp, Thành Triêu, Phủ 
Túc, Tường Đa, Són Hoà, Phú Đức, Mỹ Thành, Tam Phước, An 
Khánh, Tần Thạnh, Hữu Định, Phước Thạnh, Quái Sơn, An 
Phước, ao Long, Giao Hoà, Án Hoá); huyện U ð xã Phú Án 
lloà. Số dân 171265 (1993). Dịa hình bằng phẳng, đẩi phù sa 
màu rú, đô cao trung bình 3 m so với mặt biến. Có các sông 
lón: Mỹ Tho, Ra Lai, Hàm IAlðng chảy dọc biên giới. Dân cụ 
89% làm nông nghiệp. Trồng búa, dừa và eÄy ăn quả. Cơ khí sửa 
chữa, chế biến tương thực, thực phâm, thưởng mại, dịch vụ. Giao 
thông thuỷ, bộ. Quốc lộ ó0, tỉnh lô I7, 26 chạy qua. Trước 1869, 
thuộc phủ Hoằng Trị, tình Vĩnh Lang. Trò thành huyện của tỉnh 
Hến '1re từ khi lập tỉnh (1890). 

CHÂU THÀNH (Z4 !/). huyện ð giữa tỉnh Cần Thỏ. Diến 
tích 407 km2. Gồm 1 thị trấn (Cá: Răng, huyền 1), 13 xã (Dông 
Phú, Phú An, Phú Hữu. Đông Thanh, Nhơn Ái, Nhún Nghĩa, 
Tần Phú Thạnh, Dòng Phước, Thanh Xuân, Trường Long, Tần 
Thuận, Tần Hoà, Trưỡng Long T%y). Số dân 287999 (1993), sõm 
các dân tộc: Kinh, Khdme. Nằm trong vùng nước ngọt, đất phù 
sa giây có tầng đất dày. Sông Hậu, Cần Thó, kênh Xáng Xà Nõ 
chảy qua. Trông lúa, mía, đậu tương, đáy, cam Phong Điền nối 
tiếng. Nuôi lợn, vịt, trâu, bò, cá nước ngọt. Quốc lộ l và tỉnh tô 
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31 chạy qua. Có di lích lịch sử: chiền thắng am Vu. Trước 1976, 
thuôc tỉnh Cần Thơ, tử 1976 đến 199]. thuôc tỉnh Hậu Giang; 
nay trở lạ: tỉnh Cần Thd. 

CHÁU THÀNH (22 0), huyện đồng bằng ò phía nam tỉnh 
Ing Tháp. Diên tích 251 km”. Gôm I thị trấn (Cái Tàu Hạ, 
huyền Ù), II xã (Iần Phú, Tần Phú Trung, Tần Bình, An Hiếp, 
Tần Nhuận Dông, An Nhơn, Phú Hidu, An Phú Thuận, Hoà Tần, 
An Khánh, Phú Long). Số dân 152980 (1993). [Địa hình bằng 
phẳng bị chia cất bởi nhiều kênh rạch. Đất chủ yếu là phù sa, 
trong đó đất phên chiếm 39,622 diên tích. Sông chính: sông Tiền, 
sông Hậu, Sa Déc, Cái Tầu Fla và nhiều kênh rạch khác chày 
qua. Trồng lúa, Lạc, dưa, nuôi cá. Quốc ló 80 chạy qua (17 km). 
Trưdc 1976. là huyền của tỉnh 5a Đéc. 

CHÂU THÀNH (¡2 /f3, huyện đồng bằng ven hiển ở giữa 
tình Kiên Giang. Liên tích 276 kmẺ. Gồm thị trấn (Minh Tưởng, 
huyện Ù); 6 xã (Mong Tho A, Mong Thọ B, Giuc Tượng, Vĩnh 
Iloà tFuép, Minh Hoà, Bình An). Số dân 115756 (1993), gêm các 
đản (tộc: Kinh (6325), Khơme (2725), loa. IỒn giáo: đạo Phât 
(46,175), Thien Chúa, Cao Dài, Iloà Hào, vw. Dịa hình bằng 
pp)hăng. độ cao trung bình 0,1 - 1,5 m so với mãi biển. Chủ yếu 
là đất mãn chua ít chiếm 46% điên tích. Sông: Cái Lún, Cái Bé; 
rạch: Rach Giá, Lưng Xuyên (61 km), Cái Sẵn (15 km) chảy qua. 
Trồng Lúa. ngð, khoai, đưa, đừa, chuối. Chăn nuôi: lớn, vit. Giao 
thông đương thuỷ, tỉnh lộ 12, 80 chạy qua. Trước 1976 là huyễn 
của tính Rạch Giá. 

CHÂU THÀNH (Z4 /í) huyện ð phía tây tỉnh Tây Ninh. Diên 
tích 57§ km“. Gôm 10 xã (Phước Vịnh, Hảo Đước, Biên Giới, 
Thái Bình, Hoa Thạnh, Trí Rình, Hoà Hội, Thanh Diền, Thành 
[xng, Ninh Diền); huyện lị ò xã Trí Rình Số dân 110205 (1993). 
i)ja hình đôi thoải tượn sóng, thấp đần tử bắc xuống nam. Sông 
Vàm Có Đông (50 km). Dất nông nghiệp chiếm 69.42 diện tích. 
Dân cư 85% làm nông nghiệp. Vùng trọng điểm lúa của tính Tây 
Ninh. Trồng sắn, đay, raía, thuốc lá. Có khí sửa chữa. Quốc lộ 
22 chạy qua (8 km), tỉnh lô 83 chạy qua (25 km). 

CHÁU THÀNH (2a 1í ), huyền Ò pifa tình Tiền Giang. Diện 
tích 489 kmẺ. Gồm l thị trấn (Tần Hiệp, huyền l); 30 xã (Điềm 
Hy, Dướng Điềm, lïữu Đạo. Hàn Long, Phú Phong, Tần Hĩeà 
Dông, Mỹ Phước. Nhị Bình, Binh Trưng, Vĩnh Kim, Kim Sơn, 
Đông lloà, Hưng Thạnh, Tần Lập, Long Định, Long Í lưng, Song 
Thuân, Tầm Iliệp, Phước Thạnh, Thạnh Phú, Bình Đúc, Phú Mỹ, 
lần Hoà Thành, Tần Lý Đông, Thân Cửu Nghĩa, Lonp Án, Tần 
Hiội Dông, Tần Huong, Tần Lý lầy, Thói Són). Số đàn 282379 
(1993), Địa hình đồng bằng, đất phù sa ngọt Ở phía nam huyền, 
đất phù sa phèn phía bắc huyện thuôc Đồng Tháp Mưới. Sông 
Tiền, kênh Tháp Mưới chảy qua. Trồng lúa, mia, đậu xanh. Lâm 
nghiễp trồng, kinh doanh rửng tràm kết hợp nuôi ong. Quốc lộ 
4 chạy qua. Có 152 km đường bộ, 95 km đường thuỷ. Trước 1976, 
thuộc tỉnh Mỹ 'J ho. 


CHÂU THANH (đa 1), huyện ở quanh thị xã Trà Vĩnh. Diện 
tích 422 km”. Gồm 10 xã (Đa Lộc, Thanh Mỹ, Ia(dng Hoà, Song 
Lộc, Npuyêt Hoá, Hoà Thuận, Phuốc Hào. Hung Mỹ, !toà Minh, 
[ong Hioà); huyền lị ở xã Da Lộc, cách Trà Vĩnh 7 km về phía 
nam. Số dân 141162 (1993), pôm các dàn tộc: Kinh, Khởme 
(352%). [Đông bằng nằm dọc bỏ trái sông Tiền, đất phù sa màu 
mố, có 35,9% điện tích bị nhiễm mặn và chua. Sông Cầu Chông. 
Láng Thế, Trà Vinh chảy qua. Bð biển 5 km. Trồng nhiều bía, 
dừa, mía. Nuôi vịt đàn, tôm càng xanh; chế biến nông hải sàn. 
Tỉnh 1ó 7A, 3⁄4, 36 chay qua. Ì luyên thành lập tháng 9.1981 (nhập 
5 xã của huyện Cầu Ngang với 5 xã huyện Cảng Ï ang) thuộc tỉnh 
Cửu Long; tử (tháng 12.1991, thuộc tỉnh Trả Vinh. 

CHÂU THỔ (địa 1í, A. đe\ta; cẹ. đen ta; đồng bằng tam giác 
chäu; tam giác châu), vùng thấp ở cuối các sông, nghiêng thoải 


về biến, cấu tạo bởi tích tụ Sông, có nơi xen kẽ Với tích tu ven 
bỏ của biên, bị đan cất bởi mạng lưới sông, thưởng có hình nan 
quật, được thành tao do kết quà tác đồng tướng hồ phức tạp giữa 
dòng sông, sóng biển, thuỷ triều và đòng triều cùng các quá trình 
nội, ngoal sinh khác. Theo hình thải và đặc điêm phát triên chia 
ra: CT[' lấp đầy (Tầy Nam Rộ), CT dạng chân chim, dạng rnũi 
nhọn, dạng cung, vv 

CHẦU VĂN (nhạc), loại hát phụ hoạ cho người lên đồng. CV 
có nhưng lần điêu riêng về hái, đàn, chỉ tiếp nhận một phần các 
giai điệu dân gian (khác vói hát xấm). Lời CV giới thiệu các nhãn 
vật nhập Vào người lên đồng và tình huống của họ, nhưng chủ 
yếu là ca ngói có tính chất khoa trương các nhãn VẬI đó. Iiát CV 
có đàn nguyệt, trồng và thanh la đêm theo. Nhiều điệu nhac CV 
có tiết tấu sôi nôi, kích động nhu cầu nhảy múa. 


CHẤU (2ân tộc), từ chỉ người đứng đầu mường (C mường) 
hoặc ngưởi đần ông dòng dõi quy tộc (chưa C chựa nai) hoặc 
chỉ nhà sư (C hua). Ireng hệ thống thân tộc thái, C chỉ nhóm 
cha và anh em trai của cha (châu po ok ao). 

CHẬU ; pelvb; tk. chậu hông, khung chậu), phần đưới cùng 
của thần, gồm 2 phần: C xương được cấu tạo bởi 2 xương C ở 
phía trước và phía bên, xương cùng và xương cụt ở phía sau; C 
mềm - các cø phù lên mặt ngoài, mặt trong và bịt mặt dưới của 
C xướng (đáy C). Ở phia trên, thông với ô màng bụng, C chúa 
quai ruột, khúc cuối của ông tiêu hoá, bàng quang, một phần các 
niệu quản, niêu đạo, bộ phận sinh dị¿c nÚ, vv. Ö phụ nữ, C hẹp 
hoặc đị đạng có thể làm cho việc sinh đẻ khó khăn. Trong cấc 
tai nạn (đặc biệt lÀ tai nạn giao thông, tai nạn lao động), cắc 
xướng C dế bị gấy và có (hẻ kèm theo thương tôn các cơ quan 
bên trong (mói chân thương ngoai khoa nặng). 


CHẬU ANỤU (sứ, ? - 1829), vua Lào (1804 - 29), có tỉnh thần 
yêu nước, đấu tranh vì tự do Và chủ quyền của Lào chống ách 
thồng tì của Xiêm. Năm 1787, Xiêm chiếm Lan Xang (tên cũ 
của lào) và đưa một người trong hoàng tộc lên lam vua danh 
ngina. Năm 1804, CA kế ngôi, khôi nhục quyền tự chủ, đưa quân 
đánh Xiêm nhằm củng cố vững chắc chủ quyền của Lào. Vì mâu 
thuẫn nội bộ, CÁ bị nội gián, quân Xiêm tấn công, bị bãi và chết 
ỏ RÃngkðöc. 

CHẬU GỐM (mữ thuật), đồ dùng bằng đất nung, sành nâu, 
sảnh xốp hoặc sành trắng, sú được tạo dáng tuỳ thco yếu cầu sử 
dung: đựng nước hay đề đất trồng cây cảnh. !lình dáng phô biến: 
miênp rộng, thưỡng là hình tròn, thành nghiêng, trôn nhỏ, vốn 
có tử thời nguyên thuỷ, nay vẫn được bảo lưu trong các lò gốm 
dân giar Việt Nam. CG đất nung và sành nâu dùng vảo việc nồi 
tr. CƠ tò Bái Tràng, Phủ Lãng đều phi men đa lướn nồi tiếng 
lâu đơi ở miền Bắc Viêt Nam. CG sành trắng hoặc sứ trang tri 
hoa lam dưới men như dáng chậu thau đồng có vành dùng rửa 
đồ thở, hoặc mởi khách quý rửa mặt dưới thời phong kiến 

CHẬU PHA PÁT CHAYV (s#), thủ tĩnh người Hmông (Đi‹ện 
Biên, Lai Châu) trong phong trào chống Pháp của nhân dân các 
dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Viết Nam và Bắc Lào đầu thế 
kỉ 20. Có nhiều tên gọi: Chậu Pha Pachay, Vừ Pa Chay, Vàng 
Pa Chay, Sùng Pa Chay, Giàng Tả Chay, Bát Chai, HÀ Cháy. 
Khỏi nghĩa bùng nô từ đàu 1918 tại lai Châu, Thuận Châu, Sòn 
La, đến hè 1919 lăn sang Thượng Lào. Lịa bàn hoạt động rộng 
gân 4 vạn km”. Cuối 1921, bị đập tắt do chính sách chỉa rẽ dân 
tòc của chính quyền thực dân. Có tài liệu cho biết CPPC hìị sinh 
trong chiến đấu tại Lào (cuối 1922). Là biểu tượng tïnh thần 
đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung của nhân dân Việt Nam 
và nhân dần Lão đầu thế kị 20. 


CHẤY LÔNG MU @) x. Rận mu. 
CHẤY RẬN (sưởi; ⁄4nopluara), bộ côn trùng kí sinh hiít máu. 
Kí sinh ngoài Ở động vật có vú, kể cà ö người. Không cánh, không 
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mắt; cơ thể tròn và dẹp theo 
hướng tưng bụng; phần phụ 
miệng kiêu chích hút, chân có 
móc và gai để bám vào lông 
vật chủ. Trúng đình chặt vào 
lông, tóc vật chủ và phát triển 
thành thiếu trùng. Có khoảng 
300 loài CÍR kí sinh ở người 
vả nhiều loài rận kí sinh ở vật 
nuôi, động Vật boang dại. 
Ngoài tác hại do hút máu, CR 
còn có thể là Vật mang Và 7 ~Caon chấy 2 - Trửng (phóng !©) 
truyền một 3Ø bệnh như Sốt 

CR, bệnh CR. Ô người, thường gặp hai phân loài: chấy (Pediculus 
humanux camds) VÀ rận (P. h vesipnenris). Cháy kí sinh ở đầu, 
chấy cái đẻ trứng (tới 150 cái trong cả vòng đời), hút máu gây 
ngứa, gãi làm da bị xây xát dẫn tới chốc, nhọt, chàm. Chấy lây 
truyền trực tiếp hoặc giãn tiếp qua đồ dùng chung (mũ, nón, 
khăn trùm, lược, vv.). Rận kí sinh ở vùng (Ang mu, lây khì quan 
hệ sinh dục hay dùng chung quần áo, chăn. Rận đốt gây ngứa. 
Điều trị CÑ cho ngưòi bằng vệ sinh cá nhân, vệ sinh đồ đùng 
chung, bôi các Loại thuốc thệt kí sinh vật như dung dịch benzoat 
benzZyl 10 - 25% trong nước, sau 10 - 15 phút gội sạch bằng nước 
ấm và xà phòng. 

Rân cắn, đốt vật nuôi thuộc hợ Haømaroputdac như rận d 
trâu, bò, ngựa, Lớn, chó; rận ở trâu có thể truyền bệnh tiên mao 
trùng. Rận thuộc họ Äf2flophaga thấy nhiều ở gia càm, chúng 
nghiền và nhai thức ăn là những cặn bã của Lôna, đa kí chủ. Dẻ 
trị rận, phải cách li, bắt bằng tay hoặc diệt bằng thuốc, vệ sinh 
chuÔng trại. 


CHE CHẤN AN TOÀN (cơ kh/), có cấu an toàn nhằm hạn 
chế sự lan toà hoặc cách \¡ các yếu tố nguy hiểm, có hại đốt với 
con ngươi (xt. Cơ cấu an toàn). Là một bộ phận của máy, thiết 
bị hoặc là một phương tiện bảo vệ bồ sung trong trưởng hợp 
không thề Áp dụng được tất cả những giải pháp bảo vệ khác. 

Theo mức độ bảo vệ, CCAT được phân loại thành: 1) che chắn 
kiểu hộp kín; 2) che chấn kiểu nắp đây; 3) che chắn kiều màn 
chấn, tấm chắn; 4) rào chắn, lan can. Trong điều kiện làm việc, 
binh thường, CCAT phát đảm bảo các điều kiên ví khí hậu vững 
chấc dưới tác dụng ca các yếu tố cơ học, nhiệt học, hoá học; sử 
đụng thuận tiện và không được là nguồn ngưy hiểm mới. 


Ö Việt Nam, việc nghiên cứu CCAT mới bắt đầu. Những yêu 
cầu œd bản ca che chắn được quy định trong tiêu chuẩn “TCVN 
4112-89. Che chắn an toàn - Yêu cầu chung” đo Viện nghiên cứu 
khoa học kí thuật ~ bào hộ lao động nghiên cứu và biến soạn. 

CHE GIẤU THÔNG TIN (ti học; A. information hiding), 
che giấu một bí mật nào đó về thông tin (chẳng hạn, khuôn đạng 
của một cấu trúc dữ liệu đặc biệt) chứa trong một đơn thế của 
hệ thống. Kĩ thuật CGTT thuờng được sự dụng khi thiết kế các 
hệ phúc tạp bằng cách phân tách thành các đón thể có tính độc 
lập cao; hï ngoài một đơn thể, hệ thống không thể thao tác tre 
tiếp trên các thông tỉn được che giẩu trong đơn thể đó, mà phải 
thông qua các "nàm thâm nhập” được đón thể cung cấp. 

CHÈ (nông: Thea sư), cây gỗ họ Chè (Theaceae), là cầy 
công nghiệp nhiệt đói và cận nhiệt đói, dùng đề pha nước uống 
(gọi là trà hay C). Nguồn gốc ở vùng rừng mưa nhiệt đói Tầy 
Tạng và ö Bắc Việt Nam (ở tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang có 
rừng C cỗ thụ eao tới 15 - 20 m, đường kính thân tới l m, tán 
rộng 8 m). Hiện nay, C được trồng rộng rãi ở Trung Quốc, Đông 
Nam Á, ö cả Châu Phi, Gruzia, Azecbaizan, vùng Kraxnôđa (Liên 
bang Nga), Nam Mĩ, ÔxtrAylia và đã trở thành thúc uống phô 
biến trên thế giới, đặc biệt ð các nước Đông Nam Á, Viễn Dông, 
Ấn Độ, Xi Lanca. 
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Cây C thường được tỉa thành cây nhỏ (đề dể hái lá). Lá mọc 
cách, có răng cưa. Hoa đều, lướng tính, màu trắng, mọc I-3 hoa 
ở kế lá, đài và tràng xoắn ốc, có 5 - 7 cánh, nhị đực rất nhiều, 
nhị cái 3 tâm bì hợp thành bầu trên với 3 ô, 3 vòi. Quả nang 
có 3 ngăn, môi ngăn có một hạt không nội nhũ. Cây C ưa nhiệt 
độ trung bình hắng năm 13 - 23°C (C Shan vùng nứi cao: 
15 - 20°C, € trung du và các chủng tương tự: 20 - 252C), 
nhiệt đò tối thấp tuyệt đối -5°“C (C Shan), 0°C (C trung 
du). Độ âm không khí 85 - 90%, không dưới 70%. Lượng 
mưa 1500 - 2400 mm/năm, 100 mm/tháng, có Í - 2 tháng 
khô hanh. Cần bóng mát nhẹ ở giai đoạn đầu, ĐẤt hơi chua 
(pH 4- 6, tốt nhất Š - 5,5), tầng đất dày trên 60 cm, nước ngầm 
dưới Í m vào mùa mưa, mìn Í - 2%. 





Chè 
! -Cây; 2 -Cành mang hoa; 3 - Quả. 


Các giống (chỉng) ở Viết Nam: € Shan (C núi, C tuyết) trồng 
Ở núi cao trên ó00 m ở Rắc Bọ, trên 1000 m ð nam TAy Nguyên. 
Chế thành C mạn, C xanh, C đen chất \ưọng cao. C trung du 
trồng phổ biến ở các tỉnh Vĩnh Phú, Rấc Thái, Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Hà Thy, Hoa Binh, vv. Ngoài ra, còn có các chủng: Ássam, 
Manipur, vv. và các chủng được chọn \Q nnư PH I (của trại Phú 
Hô), TH I1, 14 (gốc từ Trấn Ninh, chọn lọc ở Bảo Lộc - Lâm 
Dõng). Có thể (rồng bằng hạt, udm cày con hoặc giAm. cành. 
Năng suất C trưởng thành (6 năm sau khi trồng) IØ00 - 12090 kg 
C khô/ha. Sàn lượng C thế giới Khoảng hơn 2 triệu tấn/năm. 


Lá cây € được dùng tươi hoặc sau khi chế biến đề pha chế 
\hành thức uống (nước €). C tưới là lá C được dùng nguyên hay 
vó eho gây lá, rủa kí, nấu nước uống (nước C tươi có màu xanh 
vang, nhiều vitamin). C búp khô (còn gọi là trà) được chế biến 
theo nhiều dạng: C xanh - búp C đề héo vò, sao trên chào nóng, 
phơi khô (khi pha cho màu xanh, nhiều vitamin C); C tàu - loại 
C xanh, được chế biến ở Jrung Quốc; C đen - búp chè đề héo, 
vò, ủ lên men và sấy khô (khi pha nước có màu nâu hông), đIỢC 
ưa chuộng ở Âu - Mĩ, dùng nóng với đường và chanh. C hoà tan 
là dạng chế biến mói, chiết C đen hoặc C xanh bằng nước nóng 
80 - 88°C, xúc tác bằng KMnO¿ 0,05%, lọc rồi cô trong chân 
không. Ở một số địa phương Việt Nam có: C mạn chế bằng búp 
C kèm theo nhiều lá già, qua ò men (vd. C mạn Hà Giang); C 
hương - C ưóp hương hoa sen, nhài, mộc, ngâu, vụ., C nụ chế tử 
nụ phơi khô (nước có màu nâu). 

C 9à thức uống được dùng từ 4700 năm trước đây. Trong Lá và 
búp ` cỏ đưởng, pectin, tình đầu, ancaloit (chủ yếu là cafein), 
protein và axit amin. C kích thích tiêu hoá và bài tiết, lột tìm mạch 
và hô hấp, cung cấp vitamin, phòng sâu răng, kích thícn lao động. 


CHẾ (mĩ thuận), đồ đụng bằng sành trắng hoặc sú, tranz trĩ 
hoa lam dưới men hoặc nhiều màu trên men. Hinh dáng gần 


giống cái chum, thân dưới uốn cong hơn, đáy hơi loe, miệng cố 
nắp phồng cao, vai có bốn quại ngạng dùng đề luồn theo gióng 
điều. C bằng sứ có từ thỏi Nguyên Minh (Trung Quốc) về sau, 
€ Việt Nam có khoảng từ thế ki 15. Chủ yếu đẻ đựng rượu cưới. 
Theo tục lệ phong kiến, C dẫn cưới phải là đôi (hai cái), được 
khiêng bằng gióng lụa điều đến nhà gái. C sản xuất tử lò Thanh 
Trì vào đầu thế kỉ 20, khá trang nhã, tuy có rập khuôn theo kiểu 
trang trí C "Trung Quốc. 
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CHECNƯSEPXKI N. 6. (miếi,N. HHKonañ ÏaBpwioBHw 
*lepHbHIeBCKHR, 1828 - 89), nhà dân chủ cách mạng Nga, nhà 
triết học, nhà phê bình văn học. Lãnh tụ phong trào dân chủ cách 
mạng Nga nhũng năm 60 thế kỉ 19, một trong những tiền bối xuất 
sắc của phái dân chủ xã hội Nga. Con một tu sĩ đạo Chính thống, 
tham gia ban biên tập tở "Người đương thời”. Là người kế Lục 
những tư tưởng của Bêlinxki, C giữ vai trò chủ yếu trong việc phát 
triển triết học duy vật Nga, đã lên tiếng phê phán những quan 
điểm triết học duy tâm của Kanid, Hiêghen, Beccdli, Hium, vã 
những nhà thực chứng luận. Theo C, thế giới khách quan tác động 
vào giác quan là nguồn gốc của nhận thức. C coi thực tiễn lä hòn 
đá thử vàng đối với mọi lí luận. Nhưng do những hạn chế của các 
điều kiện lịch sử của nước Nga lúc đó, tư tưởng duy vật của C chưa 
vươn tới được chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của 
Mac mà vẫn còn nằm trong lĩnh vực chủ nghĩa nhân bản. Mặc dù 
vậy, đo thái độ triệt để của C về một chủ nghĩa dân chủ cách mạng, 
C đã tiếp cận được với những tư tưởng duy vật về những hiện tượng 
xã hội và với quan điểm đấu tranh giai cấp. C còn là một nhà mĩ 
học đuy vật nôi tiếng. Những tác phẩm chính: "Những mối quan 
hệ thầm mĩ giữa nghệ thuật với hiện thực" (1855); "Nền quân chủ 
tháng Bảy" (1860); "Tư bản và lao động” (1860). 

CHEN HÀNG (ứn học; A. pre - emption), trong một hệ điều 
hành đa nhiệm, các tiến trình bình thưởng đều xếp hàng vòng 
tròn chỏ được thực hiện khi đến lướt mình. Song trong những 
trường hợp đặc biệt, do tính chất cấp bách của một tiến trình 
(ưu tiên tự động) hoặc do sự can thiệp của ngưởi sử dụng (du 
tiên bắt buộc) trật tự xếp hàng bị đảo lộn. Khi đó, tiến trình được 
ứu tiên sẽ vượt lên hàng đầu (chen hàng) và thực hiện nhiệm vụ 
của mình trước những tiến trình khác, 

CHÈN ÉP TIM (y), dịch hoặc máu (do một vết thương của 
tim) chảy ð ạt, tràn ngập khoang màng ngoài tìm, làm cho tìm 
bị chèn ép chặt không co bóp và không dãn nỏ được như bình 
thưởng, dẫn đến tim bị suy cấp. Biểu hiện lâm sàng: khó thỏ, tim 
tái, vật vã, ngất và hôn mẽ. Không nghe thấy tiếng tim đập hoặc 


CHEO 


tiếng tim rất nhỏ và xa xăm, sở và nhìn không thấy mỏm tim đập. 
Thường xảy ra đột ngội và dữ dội nên nguyên nhân dễ nhận thấy: 
vũ tim do chấn thương ngực kín như bị một vật nặng đập mạnh 
vào xương ức hoặc do các tai nạn (giao thông) nghiêm trọng; vết 
thương thấu tim. Diều trị cấp cứu bằng phẫu thuật: mỏ màng 
ngoài tim để giải phóng tim và khâu vết thương. Vận chuyển 
nhanh nhất đến bệnh viện gần nhất. Hồi sức trong khi vận chuyển 
(thỏ oxi, vv.). 

CHÈN LÒ (mở), lấy đất đá lấp đầy các khoảng trống trong 
lòng đất dọ việc khai thác khoáng sản tạo nên. Nếu CT, toàn bộ 
thì lấp đầy toàn bộ thê tích khoảng (trống) đã khai thác. Nếu 
CL từng phần thì chỉ lấp đầy một phần khoảng đã khai thác (tấp 
thành dải hay thành lốp). Theo phương tiện vận chuyển và rải 
vật liệu chẽn vào khoảng đã khai thác, chia ra: CL bằng sức nước: 
dùng dòng nước có áp suất đưa vật liệu rắn: cát, đá nghiền, xi 
hạt vào; CL bằng khí nén; CL bằng cơ giới, để cho vật liệu tự 
chảy vào hay bằng phương pháp thủ công. Áp dụng CL để điều 
khiển áp lực mỏ, giảm tồn thất khoáng sản trong lòng đất, ngăn 
ngửa hiện tượng cháy dưới mỏ hầm lò, làm giảm sự biến dạng 
của mặt đất. 

CHÉN CỔ (địa chất; .Archacocyatha), nhóm động vật cô sống 
trong ki Cambri, có bộ xương 
dạng cốc, chén, đôi khi dạng 
đĩa, tấm. Sống đón độc hoặc 
tập đoản, đôi khi tạo thănh đả 
vôi ám tiêu, Đến nay, ỏ Việt 
Nam chỉ có những di tích bảo 
tồn xấu nghi là CC, tìm thấy 
trong đá vôi Cambri ở Hà 
Cang. 

CHÉN NUNG (hoá), chén 
nhỏ bằng sử, thạch anh hoặc 
kim loại (sắt, niken, platin, bạc, 
vàng...) dùng để nung, thiêu 
đốt hoặc phá mẫu phân tích. 
Tuy đối tượng mẫu phân tích, 
tuỳ loại phản Ứng nung chảy 
hoặc phân huy mà dùng loại 
chén thích hợn. Các CN 
thưởng chịu nhiệt cao hoặc vửa 
chịu nhiệt cao vửa chịu hoá 
chất. Đề làm nóng chảy kiềm, 
thưởng dùng chén sất hoặc 
niken (chất chảy là Na¿O); 
để làm nóng chảy axit, có thể dùng chén platin hoặc sứ, vv, 

"CHÉN THUỐC ĐỘC" Gán khẩu), vò kịch nói đầu tiên ở 
Việt Nam, do Vũ Dình Long (1896 - 1960) viết năm 1921. Công 
diễn lần đầu tiên (22.10.1921) ỏ Nhà hát lớn Hà Nội. Xoay quanh 
việc mô tả sinh hoạt trọng gia đỉnh thầy thông phán Thụ, tắc 
phẩm phản ánh sự xung đột giữa dục vọng và lương tri, giữa tệ 
nạn xã hội và hạnh phúc gia đình. Vỏ kịch phản ảnh một vài khía 
cạnh tiêu cực của chiều hướng tư sản hoá öỏ thành thị Việt Nam 
trong những năm 20 của thể kỉ. Phê phán cách sống ăn chơi sa 
đọa của lóp người thành thị trung lưu, những người vợ các công 
chức võ công rồi nghề, lăn mình vào cuộc sống xa hoa, dẫn đến 
phá sản và tội lỗi. Ngay sau khi công diễn, vỏ kịch đã gây chẵn 
động khá lớn trong dư luận; đã đi vào lịch sử sân khấu Việt Nam 
với tư cách là tác phẩm mở đầu cho kịch nói. 

CHEN GẠC (y) x. Nhài gạc; Chảy máu cam, 

CHEN TIM (y) x. Chèn úp tim, 


CHEO (dân tộc, luận), tục lệ thời phong kiến, khoản tệ phí 
bằng tiền hay bằng hiện vật (như gạch Bát Tràng, mâm đồng, bát 





Archaeocyatha (chén cổ) 
A -Cấu trúc xương của giống 
Coscinocyathus —w: vách thủng, 
v†: vách trong, vn: vắch ngoài, 

đ: dây, r: rỄ bấm, 
B - Cắt ngang archaeocyathus, 
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C ` cHro 





SỨ) tưöng Ứng với sö tiền do lệ làng từng nơi quy định mã 
ngưỡi con trai phải nộp cho làng của người con pái sẽ là vỏ 
minh. Có hai loại: C nội - đối với người cùng làng lấy nhau 
và C ngoại - đối với người khác làng. Mức C ngoại cao hón mứa 
C nội. lrong C ngoại, lệ phí phụ thuộc vào nơi ở của người ean 
trai. Khí người con gái đang có tang thi mức C cũng cao hơn đối 
với cả C nội lẫn C ngoại. Làng xã phải có trách nhiêm xem xẻ! 
kí đôi bên trước khi "nhận C'. Lê "nộp C” mang ý nehia công 
Khai hoơã và chính thúc hoá việc hôn nhân của đôi bên với làng 
Xóm. 

CHEO (sứnh; Tragulidae; cợ. cheo cheo}), họ đông VẬt có xưởng 
sống, phân bộ Méng guốc chắn (4rrod2crwia). Cà đực và cái đều 
không có sừng, kích thước cd thê nhỏ, nặng không quá 8 kg, thân 
có lông màu xá:n. Mặt cân đối, mắt đen, hàm trên không cỏ răng 
của; răng nanh đài, khoẻ (ở C đực) xuyên qua môi dưới. Chân 2 
ngón, chân trước thấp hóơn chân sau. Có 2 ch, 4 loài, chủ yếu ở 
rừng nhiệt đái. Ö Việt Nam, có 2 loài: ?r2galus Javanicus và 
1. napw, hiện nay không còn găp 7Ï napu. Sống đón độc 
trone rúng, chỉ ghép đôi vào mũa động dục. Ăn thực vật, 
kiếm ăn vào ban đêm. Là loài thú quý, cần được bảo vê. 

CHEO LƯỚI (nâng, 1X. tay lưới), tấm lưới rê đã Lắp ráp hoàn 
chỉnh; thưởng có chiều dãi 30 - 50 m. Các CL liên kết với nhau 
thành giềng lưới. Mỗi tàu đánh cá có thể dùng từ vài chục tói 
vài trăm CL_ 

CHÈO (sân khấu), loại hình nghệ thuật sAn khấu dân gian 
Việt Nam, hình thành tư sư tổng hợp những yếu tổ đân ca, dần 
vũ và các loại hình nghệ thuât đân gian khác thuộc vùng đồng 
bằng Rắc Bộ. C là nghệ thuẠt biêu điển ngẫu hứng, đựa trên cơ 
sở một thÂn trò và những hệ thông mô hình nhân vật, mô hình 
làn điều đã có và không ngừng tiếp tục được bố sung. C trước 
kia chủ yếu tà miêu tả những mối quan hệ xã hội nông thôn Việt 
Nam. Đôi tượng chủ yếu thường là số phận bị thảm của người 
phụ nứ. Hiề là Loại vai quan trọng thường có mặt trên sân khấu 
C. Nghệ thuật C hưng thịnh tù thế kì 18. Một số vỏ cổ đặc sắc 
còn truyền lại tới ngày nay như "Quan Âm 'Thị Kính", "Trương 
Viên”, "Kim Nham”, “I.úu Bình Dương LÊ", vv. Iíc đầu C thường 
diễn ngay ở sán đình (xt. Chèo gân đình). Dầu thể kì 20, C dược 
đưa vào đô thị, diễn ở các rap cố định như rạp Sán Nghiên Đài, 
[ạc Việt. Từ đó, nghệ thuật C trỏ thành nghệ thuật chuyên 
nghiệp, hình thức được cải biên theo tửng thời kì và mang những 
tên goi nhu C văn minh, C cải lương, C hiện đại, phần ánh nhiều 
đề tài phong phú trong đời sống nhân dân. C' là loại hìnlt nghệ 
thuật độc đáo và đặc sắc của dân tộc Viết Nam. 


CHÈO CẢI LƯƠNG (sân khấu), một loại chèo cách tân đo 
Nguyễn Đinh Nghi chủ xướng và theo đuôi thực hiện tÙ đầu 
những năm 1920 đến trước Cách mạng tháng 1ãšm (1945). Hầu 
hết những vò CCL đều do ông biên soạn, sáng tác và đàn đựng. 
CCI. phê phán tính ưóc lệ của nghệ thuật chèo cô. CC]. soạn 
thành màn, lóp, bỏ múa và động tác cách điêu trong điễn xuất, 
không chấp nhận cách trỉnh bày ưóc lệ nhing sự Việc !rên sÂn 
khấu, Và hát, CCL chủ trương tiếp tục xử lí những mô hình )àn 
điều chèo cõ, không sáng tạo mô hình mới mà đưa nguyên những 
bài đân ca có sấn, bồ sung cho hát chèo, CCL có đàn kịch mục 
phong phú, một phần là những vỏ chèo cô biên soạn lại theo 
phong cách CCTL, một phần là những vỏ mới, đặc biệt là những 
vỏ viết về đề tải xã hội, nhầm phê phán những thói hài, tật xấu 
của tầng lắp tiểu tư sản đương thơi Rộ ”Tlám trận cười" của 
Nguyễn Đình Nghí gồm những vỏ nồi tiếng. Sở dĩ CCL không 
tồn tại lâu dài vì nó không tiếp thu được lối diễn óc l£ vốn là 
phần tình hoa và độc đáo của nghệ thuật chèo. 


CHÈO CHÃI (m2), trò diễn múa ở các thôn Cảm Truồng, 
Phúc Ninh, Khang Nghệ, Vĩnh Xuyên thuộc xã I3ịnh Công, huyện 
Vên Định nay là huyện Thiệu Yên, tính Thanh Hoá. lrò diễn 
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xưởng dân gian gôm 19 khúc gọi là "cánh", trong đó có múa chèo 
chãi, múa chúc rượu, múa cỡ, w. Có hai loại CC: CC cạn (điễn 
trên can), CC nước (diễn trên một chiếc thuyền hình con rồng 
goi tà Châu Long). [Diễn trò gồm 8 - 10 cô gái chít khăn, mặc áo 
mó ba (xanh, đỏ, trắng) múa chèo. 

CHÈO CHÁI HÊ (nhạc), (oại đân ca hát vào rằm tháng bảy 
hằng năm, trong đăm giỗ, đám tang của người có tuồi thọ. Truyền 
thuyết cho rằng CCH có nguồn göc từ việc kết nghĩa giữa hai 
làng VAn Tương (Hắc Ninh) và Tầm Sơn (Đông Anh, HIà Nội). 
CCH gôm các phần: 1) giáo roi; 2) trò "Nhị thâp tú hiếu”; 
3) múa hát chèo thuyền can; 4) mía hát kể thập ăn. [liêng piứa 
hai làng nói trên, sau chương trình CCH còn có hái quan họ. 

CHÈO ĐÒ (r4), một trong tám khúc miia của bà đồng trong 
hội Phủ Giầy (Nam Dịnh). ïà khúc múa của “Ba thuỷ phúi" đưa 
thuyền chở các quan thánh và hội. Người múa tay càm hai mái 
chèo buộc lụa xanh đỏ túc châp lại, khi tách ra làm đông tác 
chèo thuyền. Chân nhún tới, nhún Iui, rồi kiếng chân xoay người 
môt vòng, tại chèo tiếp. 

CHÈO HIỆN ĐẠI (sân khấu), loại hình nghệ thuật chèo từ 
sau Cách mạng tháng Tăm (1945). Kế thưa và phát triển chèo 
cô, nội dung phong phú, phản ánh xâ hội Việt Nam hiên đại. 


Kịch mục CHD gồm ba bộ phận: 1) những vẻ chèo cô được 
chỉnh tí hoặc cải biên, đàn dựng lại cho hợp với nhưng yêu cẦu 
thưởng (thúc nghệ thuật của công chng hiện đai; 2) những vỏ 
chèo mới, diễn theo tích dân gian, lịch sử hoặc dã sử; 3) những 
vở chèo mái phản ánh cuộc sống hiện đại. Trên ed sở bảo tồn 
những tình hoa truyền thống, CIIĐ tìm hướng phát triển cho 
phù hợp với thòi đại: phát triển trên nguyên tắc của phương pháp 
nghê thuật truyền thống, tiến thu những yếu tố của kịch "dram” 
(kích nói) va ca kịch phương Tày. CHD đạt tới sự hưng thịnh 
chưa tưng có trong lịch sử lâu đời cúa chèo vào những năm đầu 
thập niên 60, Ở miền Bắc, có 20 đoàn chèo chuyên nghiềp và 
hàng nghìn đoàn chèo nghiệp dị (nêng tính Hài Dương cũ có 
tối 400 đội chèo). Hát chèo trả thành phô biến trong đởi sống 
văn hoá, tinh thần của nhân dân. 


CHÈO SÂN ĐÌNH (sân khấu), toại hình nghé thuật chèo cổ, 
theo hình thứe biểu diễn của những phướng chèo xưa. CS) còn 
là cách gọi để phân biết lối diễn chèo cổ ở sân đình với lối diễn 
chèo ngày nay với hình thúc sân khấu hộp (sân khấu có đầy đi 
cành trí và đạo cụ nhà thật). Nơi diễn CSD thường là sân đình, 
sân chủa hoặc sAn nhà các gia đình quyền quý. Sân khấu CS 
là một chiếc chiếu được trái ở sân đình, đằng sau treo bức màn 
nhỏ. Diền viền và nhạc công ngồi hai bên mép chiếu gọi là đàn 
đế. Người Xem ngồi vây quanh ba mặt. Trang trí chỉ là một chiếc 
hàm đồ kê trên mãt chiếu. (hèo diến (theo Lối ước Lệ. Cảnh trí 
được thẻ hiện trong ngôn ngi và động tác cách điệu của diễn 
viên, khi là sông, núi; khi là trới, đất. 3o cụ của người điển chủ 
yếu là chiếc quạt. Người diễn dùng chiếc quạt khi Làm cây bit, 
khi lâm quyền sách, w. Nét độc đáo của CSD là ở tối điến ngẫu 
hứng hình thức giao lưu cùng diễn với khán giả và dàn đế 

CIIEO VĂN MINH (sân khẩu), trào Lưu cách tân nghê thuật 
chẻo vào những năm 1918 - 24, thối kì nghệ thuật chéo từ nông 
thôn chuyển vào đô thị, diễn trong rạp, sân khấu có :rang trí 
phông cảnh xa lạ với lối diễn chèo sân đình. Theo thị hiếu của 
tầng láp khán già mới, và canh tranh với nghê thuật cải lượng và 
tuồng Nam Bộ, nghệ thuật CVM ra đời. CVM là böại hình chèo 
hôn tạp; trong một vỏ diễn mà ca bát và điển xuất khi là chèo 
khi là tuồng, thậm chí đôi khi còn pha tạp cả điêu hát của phiững 
Tây; tích trò chuông lí kì "ăn khách”. €VM tồn tại khôna lâu và 
nhanh chóng nhưỡng chỗ cho một trào lưu tiển bộ hơn: chèo cải 
lướng. Tuy vậy môi số gánh hái vẫn tiếp tuc điễn theo lãi CVM 
cho đến trưóc Cách rạng tháng Iăm. 


CHẾ ĐỘ AN BỆNH LÍ C 





CHEO 'THỊ GIÁC (sửưt; cơ. giao thoa thị giác), đôi thần kinh 
thị piác bắt chéo sang phia đối diện của não thành hình chữ X, 
ö đáy là não trung gian của động Vật có Xưởng sông. Ỏ IIgMØI Và 
các đông vật cá vú khác, chỉ nửa các sợi là bắt chéo sang phía 
bến kìa, nên nhìn được vật nồi. Ó động vật có xương sống bậc 
thấp, hầu như tất cả các sợi đều bắt chéo. 


CHẸT CỔ @), một kiểu làm chết ngạt thô bạo bằng cách đè 
ép đường hô hấp ð cô, ngăn cản không khí qua lại ở phôi. Dùng 
bàn tay (bóp cổ): gây đẻ lên cô, dung dây thùng, dày điên, dây 
và: cuốn vào cô và kéo căng hai đầu đây, w. Ngoài vết chẹt ð 
cổ, thưởng kèm theo thương tích khác nếu nạn nhân chống c\/. 
Giám định viên pháp y nghiền cứu hiện trường, tứ thi... sẽ tìm 
ra dụng cu và cách thức gây án mang. ÍL km xảy ra do tai nan 
lao động (như dây curoa quấn vào cồ). 

CHẾ GHÈVARA (1#?) x. Ch&ara C, 

CHẾ ÁP VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ (quân s), hoạt đông tiến 
công của tác chiến điên tư, gồm các biên pháp và hành động 
nhằm phá hoặc làm giàm hiệu quả chiến đấu của các phương 
tiên vô tuyến điện tử của đối phương, Đối tướng của CAVTDT 
là các hệ thống thông Iin, điều khiến và trinh sát, cấc phương 
tiên định vị vê tuyến, hông ngoại, (aze, thuỷ Âm, các phương tiện 
dẫn đường.. CAVTDT được thực hiện bằng cách tao nhiếu, dùng 
các mục tiêu già và các biên pháp kí thuật khác. 

CHẾ BẢN (uất bản), thuật ngữ chỉ quá trình chế tạo bản Ìn 
dang tấm mỏng (theo nguyên mẫu bằng các phương pháp khác 
nhau. 

I. Tạo ra phim Am bản và dương bản (chụp ảnh): CB bằng 
máy chụp quang cớ, chụp :'ram (trame) tách màu, sửa phim âm 
bản và dương bản; CR bằng máy phân màu điện tử (acamer), 
chụp tách màu điện tử và tram hoá phim âm bản và dương bản; 
CH bằng máy chụp quang cơ, chụp tách màu nửa tông (demi - 
Ieinte) sửa phim âm bản và dương bản, tram hoá. 

2. Hinh bản, tạo màng cảm quang trên kìm loại, phơi bản, in 
thư. Ngoài ra còn dùng máy phân màu điên tử thay cho máy chụp 
quang cö hoặc máy khắc điên tử bàn ín trên kim \oại, tấm nhựa 
rắn cho từng màu riêng biệt (tram hoá hoặc nét), gia công bằng 
hoä chất, in thử, 

CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ (tưi học; À. desktop pubUshing), qui 
trình đùng máy tính để tiến hành chuẩn bị văn bản, bố trí trang, 
lên khuôn sách bác phục vụ việc ín ấn. CRDT được dùng rộng 
rãi cho việc xuất bản sách báo với quy mô lón. 

CHẾ BIẾN NÔNG SẢN (nông), quy trình công nghệ biến 
đôi nông sản thành thực phẩm hoặc các đang sản phầm khác phù 
hợp với mục địch sử dụng và thị hiếu của người tiêu dùng. Nâng 
sản chế biến chiếm $0 - 75% tông sản lượng nông nghiệp ở các 
nước công nghiệp phát triển. Ở Pháp, công nghiệp thực phẩm 
đứng hàng thứ hai trong các ngành công nghiệp. l© các nước đang 
phát triển, CRNS chiếm vụ trí ngày càng lồn. Vd. Ö Ấn Độ hằng 
năm thu hoạch 9,Š triều tấn quà xoài, nhở chế biến thủ công và 
công nghiệp mới tận dung hết sàn phâm, tạo điều kiên thuận lợi 
cho sư phát triển của nghề trồng voài. 

CHẾ BIẾN THUỶ SẢN (nông), xử lí nguyên liêu thuỷ sản 
do khai thác hay nuôi: trồng được thành các mặt hảng thưc phẩm 
hay sản phâm khác (thức ăn chấn nuôi, dược phẩm, mĩ phâm) 
phục vụ cho nhụ cầu xã hội. Trên (thế giới, tí VỆ thuỷ sản được 
chế biến thành thực phẩm chiếm khoảng 2022 tổng sản lương, 
đưới các dạng đông (anh (khoảng 302), làm khô, hun khói, dép 
muôi (khoảng 20%), đồ hộp (khoảng 20%). Ö một số nước, 
CBTS là ngành công nghiệp hiện đại, xử lí hầu hết nguyên liệu 
của công nghiệp cá. Ó Việt Nam, CRT§ mới được hình thành và 
phát triển với quy mô công nghiệp từ những năm BỘ thế kỉ 20. 
Dến nay, hằng năm mới chế biến được khoảng 2S - 27% sản 


lương thưỷ sản khai thác và nuÕi trông, trong đóõ khoảng J0% 
được chế biến bằng biên pháp công nghiệp (chủ yếu là đông 
lạnh), còn phần lón dùng công nghê cổ truyền: làm khô, làm 
nước mắm. lo công nghệ bảo quản và CRTS còn yếu kém, hằng 
năm có ít nhất 1/3 tống sẵn lượng bị hư hỏng. 


CHẾ BỒNG NGA (s, ? - 1390), vua nước Chămpa tử 13460, 
có tài quần sự. Nhiều lần đã đem quân đánh phá miền đất nhía 
nam Dại Việt. Từ sau khi vua Trần Duê TÐng bị tử trân 1377 
(rong lúc tiến đánh kinh đô Chà Hàn của Chãămpa, CHN đã 4 
lần đem quân theo cả đường thuỷ và đường bộ tiến đánh kinh 
đô Thăng Long (1328, 1380, 1382, 1383). Những năm 1389 - 90, 
CRN và [A Khải lại đem thuỷ quân đãnh Dại Việt, tiến sâu đến 
Hoàng Giang (khtc sêng Hồng thuộc Hưng Yên). Lần này tướng 
Trần Khát Chân chỉ huy quân đội nhà Trần đánh tan và giết chết 
(HN. 


CHẾ CỦ (s2), vua Chămpa (106! - 74), bì kí Chămpa gọi là 
Yang Puasr Rudravacmadêva, Năm 1069, vua Lý Thánh Tồng và 
Lý Thương Kiêt đánh Chămpa, bắt được CC. Duạc trả lại tự do, 
CC thần phục và cắt nộp đất ba châu Rố Chính, Địa lý và Ma 
[anh (Quảng Bình và bắc Quảng Trị ngay nay) sáp nhâp Đại 
Viễn. 

CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT (luận), một nhóm aưy phạm pháp 
tuật điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội giống nhau trong phạm vì 
một nganh luât hoäc nhiều ngành tuật. Vd các quan hệ chuyển 
giao tải sản của người đã chết cho những người thân của bọ còn 
sống được các quy định của chế định quyền thừa kế trong luật 
dẫn sự điều chỉnh, Các quan hê về tiền công, tiền lướng của công 
nhãn viên chức đo chế đình tiền (ướng trong luật Lao động điều 
chỉnh, w. Cd cấu bền trong của pháp luật có đặc điểm ở tỉnh đa 
đạng của các chế định, trong đó có chế định liên ngành, nghĩa 
là có quan hệ đến môt số ngành luật. Vd. Chế định quyền sở 
hữu nhà nước được thể hiện trong các ngành luật nhà nước, hành 
chính, dần sự và hình sự. Chế định bảo hộ lao động được thê 
hiên trong các ngành luật lao động, luật hợp tác x2, hiật đân sự 
và tuật hành chính. Các CĐPL tiên ngành được hình thành và 
hoạt động không giống nhau. Ï liến pháp là có sở pháp lí của tất 
cả các CDPL. 

CHẾ ĐỘ ĂN 0; cợ. chế độ dinh dưỡng), hệ thống những quy 
định cần phải được tuân theo về ăn uống (số tưởng, chất Lượng, 
cách chế biến lương thực, thưc phẩm và số bữa ăn trong ngày) 
cho một đối tưởng, nhằm sự đụng hợp lị và có có sổ khoa hoc về 
lướng thực, thức phâm cần thiết cho cuộc sống, cho sức khoẻ của 
đổi tưng đó. Một CD đúng phải bảo đâm duy trì, phát triển 
tốt súc khoẻ, khả năng hoạt đông, lao động, khà năng đề kháng 
bênh, khả năng sinh sàn. Tuỹ theo khí hậu, tuổi, giái tính, tính 
chất tao đóng, sinh hoạt, sức khoẻ, bênh (ật mà có CDÀ riêng 
cho môi cộng đồng, mối cá nhân. Có nhiều CĐÁ: CDA cho trẻ 
sở sinh, trẻ đang phát triền, người khoẻ mạnh, người có thai, mẹ 
nuôi con; CA bệnh lí (CDA nhạt, giảm calo, tăng calo, hạn chế 
protcin, tăng protein, giảm tipit, CDÁ lỏng), CĐ chay, w 

CHẾ ĐỘ ẤN BỆNH LÍ (9), chế độ ăn đành cho người ôm 
(x. Ăn kiêng). Mục đích: hạn chế một hay nhiều (oại thúc Ăn, 
chất d›nh dưỡng cho phù hợp với những rồi loạn chuyền hoá do 
bênh gây ra để không làm cho bệnh nặng thêm, không chuyển 
tư cấp tĩnh sang mạn tính và làm tầng tác dụng của thuốc. CDĂBL 
còn được dùng để cung cấp nhúng yeu tố chữa bênh tích cực, 
được gọi là chế đô ăn điều trị. Nhưng CDÁBI. thông dụng: ăn 
nhạt, ăn kiêng mö, ăn giảm tính bội, ăn hạn chế năng lượng, ãn 
chay, nhịn ăn,vw, 


Y học cô truyền Việt Nam chia bênh thành loai "hàn", “nhiệt, 
cũng chia thức ăn thành Loại "hán", “nhiệt” mà đề xuất những thức 
n cần phải kiêng cho từng loại bệnh và đã nềéu ra gần 100 thức 
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ăn chữa bệnh. Nhiều nhà khoa học Việt Nam đã xây dựng nhưng 
chế độ ăn điều trị suy dinh dướng-năng lượng, la chảy, tăng huyết 
ắp. 

CHẾ ĐỘ ẨM CỦA ĐẤT (/ /), tổ họp những biến đông 
về số lượng và chất lượng của độ ầm đất theo thời gian. Hàm 
lượng nước trong đất biểu thị bằng phần trăm so với thể tích đất 
khô (độ âm đất), phần trăm so vớ: thể tích đất (độ Âm thê tich); 
phần trăm so với làm Lượng nước tưởng fíng với Lượng chứa Am 
toàn phần hoặc nhỏ nhất (độ âm tưdng đổi). Độ âm dính của 
đất: lưỡng âm mà đất bắi đầu dinh vào bề mặt ca vật thê khác. 
I3 àm cây héo của đất: lượng âm khi xuất hiện những dấu hiệu 
đầu tiên làm héo thìc vật, không khôi phục được khi để thực Vật 
ra ngoài khí quyển báo hoà húi nước trong 12 giờ. Dộ âm này 
phụ thuộc vào từng loại thực vật, những điều kiện sinh trưởng 
và phát triển eba cây. 

CHẾ ĐỘ BA ĐĂNG CẤP (s#), chế độ phân loại cư đân trong 
xã hội phong kiến Pháp thành ba đẳng cẤp riêng biệt. Dãng cấp 
thứ nhất là giối tăng tữ, đẳng cấp thú hai là giới quý tộc. Ilai 
đẳng cấp này được hưởng nhiều quyền uu đãi, gi1 địa vị thống 
trị và rất giàu có, được eo: là đẳng cấp có đặc quyền. Dẳng cấp 
thứ ba gồm các thành phần còn lại của xã hội: tư sản, nồng dân, 
thị dân, thợ thủ công và những người dân nghèo. [iọ là đẳng cấp 
không có đặc quyền, chịu sư bóc lột và áp bức của hai đẳng cấp 
trên. 


Trong cuộc Cách mạng tư sản Pháp năm 1289, đẳng cấp thứ 
ba do giai cấp tứ sản đại diện đã nồi dậy lật đô chế độ quân chii 
phong kiến, tuyên bố xoá bỏ chế độ đẳng cấp và ban hành bàn 
"1uyên ngôn nhân quyền và dân quyền". 

CHẾ ĐỘ RAO CẤP (ki¿nh tế) x. Chế độ cung cấp. 

CHẾ ĐỘ BẢO HỘ (chính mỹ, luận), chế độ thống trị của thúc 
dân đo các nước để quốc áp dụng đối với những nước thuộc địa 
và lệ thuôc trióc dây. Dưới chế độ đó, chủ quyền quốc gia của 
nước bị bào hộ bị hạn chế hay chỉ tồn tại về hình thức, thực chất 
mợi quyền hành nằm trong tay chính phủ nước bảo hộ, đặc biết 
là quyền quân sự, ngoại giao... VỀ hình thức, CDBH khác với 
chế độ (huộc địa. Chế độ thuộc địa do chính phủ nước bảo hộ 
trực tiếp cai trị, còn CDBH có chính quyền bì nhìn Với một số 
quyền danh nghĩa nào đó. 


Pháp thiết lập CDBH ò TuyniZ( năm 1881, ð Marôc năm 1912, 
ở Lào năm 1893 và ỏ Cămpuchia năm 1861. Ö Việt Nam, CDBH 
được chính thúc thiết Lập tại Trung Kỳ theo lIiệp ước 25.8.1883 
(Hiệp ước Hacmaăng), kí giữa Pháp và triều đình Huế. Từ sau 
Hiệp ước 6.6.1884 (Hiệp ưóc Patdnôt), chính quyền bảo hộ của 
Pháp đặt tối cấp tỉnh và ngày càng can thiêp sâu vào công Việc 
nội bộ của Nam triều. 

CHẾ ĐỘ CẮT (cơ khí), tập hợp các yếu tố hợp lí của quá 
trình cắt gọt như tốc độ cắt, lượng chạy dao, chiều sâu cắt, vv. 
Chọn CĐC phải dựa vào các nguyên tắc: bảo đảm chất lượng 
sản phẩm theo bản vẽ, giá thành sản phẩm rẻ, phù hợp với 
thông số kĩ thuật của máy và độ cứng vững của hệ thống 
máy - dao - đồ gá - chỉ tiết, phù hợp với tính chất của nguyên 
công thô hoặc tính. CDC được xác định theo các bảng có 
sẵn hoặc tính toán theo các công thức thực nghiệm và lí thuyết. 


CHẾ ĐỘ CẤY RỂ (kứnh rế), một hình thức phát canh thu tô 
trong chế đô phong kiển, trong đó ngưởi 1á điền phải nộp một 
phần nhất định sản phẩm thu hoạch chơ chủ ruộng. Tôn tại hầu 
hết ở các nước tư bản, các nước thuộc địa Và nửa thuộc địa do 
tàn đư của chế độ phong kiến. Trong CDCR, chủ ruộng không 
những chiếm đoạt toàn bộ sản phẩm thăng dư mà còn chiếrn một 
phần sản phẩm tất yếu cúa người 1á điền. Irưóc Cách mạng tháng 
lăm, CDCR khá phổ biến ở Việt Nam vì chỉ có 3 số hộ là địa 
chủ nhúng chiếm 41,42 ruộng đất; nếu tính cả đồn điền thực 
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dân và ruộng đất Nhà chung thì còn nhiều hơn. Trên 95% số hộ 
Ở nông thôn là nông đân, trong đó 60% không có ruộng đất. 
Trong CDCR, người tá điền phải chịu mọi khoản chị phí sản 
xuất và thưởng nộp tÖ cho địa chủ 5022 sản lượng thu hoạch. 
Ngoài khoản địa tô nói trên, ngưới tá điền còn phải nộp các 
khoản địa tô phụ như tiền khắt canh, tiền trình gặt, ww. 

CHẾ ĐỘ CHIẾM HỮU NÔ LỆ (chính mị, kính rế), hình 
thái kinh tế - xã hội có giai cấp đầu tiên trong lịch sử, dựa trên 
cơ sð chế độ ngưởi bóc lột ngưởi.CIDD.CHNL phát sinh trong thời 
kì tan rã của công xã nguyên thuỷ, Hai giai cấp chính của CDĐCHNL 
là chủ nô và nô lệ. 

CDCHNI. được thiết lập đầu tiên ở các nước phương lông 
cổ đại (Ai Câp. Rabilan..), nhúng hình thức phát triển điển 
hình nhất của chế độ này là ð Hi Lạp và La Mã cô đại (khoảng 
1000 năm 1Cn. và 300 - 400 năm aCn.). Cơ sồ của quan hệ sản 
xuất dưới CDCHINL là quyền sở hưu của chủ nô về tư liệu sản 
xuất và cà về người nô lệ mà chủ nô cá thể bán, mua hoặc giết 
đi. So với chế độ cðng xã nguyên thuỷ, CDCHINL là một giai 
đoạn tiến bộ trong sự phái triên của xã hội: tuy năng suắt lao 
động của từng người nô lệ thấp, nhung số ngưới nõ lệ bị bóc 
lột rất đông, chi phí nuôi nô tê lại ít, nên tổng khối lượng sản 
phầm thặng du tướng đổi lớn, do đó đã mỏ ra những khả năng 
phát triển mạnh hơn sẵn xuất và kĩ thuật, vv. Nhưng khi CDCHNL 
đạt tới một trình độ nhất định, thì lực Lượng sản xuất trong 
khuôn khổ phướng thức sản xuất nô lệ không phát triển han 
được nữa. Các mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ 
sản xuất tăng lên, các đổi kháng giai cấp gay gắt thêm đá dẫn 
tối sự sụp đồ của CDCHNL. và thường được thay thế bằng chế 
đồ phong kiến. 


CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ (¿001i g7), nội đụng phương thức tổ 
chức và hoạt động của hệ thống chính trị một quốc gia, mà trọng 
(Am là của nhà nước. CDCT được cấu thành bởi sự kết hợp các 
yếu tổ: chính trị, kinh tể - xã hội, tự tưởng - văn hoá, pháp tuật. 
CDCT được biểu hiến rõ nét nhất trong mô hình tô chức của 
nhà nước, trong hiến pháp ca mỗi nước quy định về nguồn gốc 
và tính chất của quyền lực, sự phân bố và tổ chức các cở quan 
quyền (ực và mối quan hệ giữa các cø quanquyền tuc của nhà 
nước, về những quan hệ giữa nhà nước với công đÃn và các đàng 
phái chính trị, các Lồ chức xã hội, gia các giai cấp, các tầng lớp 
xã hội, gia các dần tộc trong nước và trên quốc tế... Có nhiều 
CDCT khác nhau: chế độ quân chủ chuyên chế, chế độ quân 
chủ lập hiến, chế độ đàn chủ tư sản, chế độ dân chủ xÃ hội chủ 
nghĩa. CDCT thích hợp với hình thái kinh tế - xã hội. Môi hình 
thái kinh tế - xã hội có thể có các CDCT khác nhau. Nhưíng hình 
thái kinh tế - xã hội và CDCT không đồng nhất với nhau. CDCT 
là phạm trù thuộc kiến trúc thượng tầng, hao gồm bộ máy nhà 
nước, pháp luật và các thể chế kinh tế chính trị xã hội nhằm bảo 
vê quyền lực thống trị của giaI cấp cầm quyền. 

CHẾ ĐỘ CHUYÊN CHẾ PHƯƠNG ĐÔNG (œ;, Ph. 
dcsmtisme orien1a(), khái niệm chỉ một hình thúc chính thể quân 
chú chuyên chế ở nhiều quốc gia Châu Á thải cô đại và trung 
đai. lẦn đầu tin được Môngtexkid (Charles dc Secondat 
Montesquieu) trình bày trong tác phảm ”Finh thần luật pháp”. 
Sau đó đã được giài thích với những sắc thát khác nìưu) trong 
các tác phâm của Hêghen, Xmit (Adam Xmith), Min (J. S. MiLU, 
Mác, Enghen, Plêkhanôp (TeonprwB BaneHNTwHoBww [lnexa- 
HDB; Vebø (Max Weber), Vifophen. 


CDCCPD chủ yếu dựa trên một nền kinh tế nông nghiệp kết 
hợp vói thủ công nghiệp gia đình. Ruộng đất công chiếm ưu thế, 
thuỷ ÌỚ( công cộng giữ vị trí quan trọng. Nồi bật lên vải trò một 
nhà nước quân chủ tập quyền, chỉ phối các thần dm trong hệ 
thống cộng đồng các làng xã qua tô thuế và lao dịch. Vua là tối 
thượng, ở một số nước được thần thánh hoá. Xã hội được tô chức 
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CHIẾN TRANH VỆ QUỐC 
CỦA LIÊN XÔ 


TỪ THÁNG 1 - 19844 ĐẾN THÁNG 5 - 1945 


Chiễn tuyến: 23-12-1943 


Huớng tiễn công của Hồng quân tụ thắng 1 dẫn 12-1044 


Chiến tuyến cuối tháng 12-1944 


:=_ Biới hạn tiên quân của Hồng quân và quân dồng minh 


cuỗi chiễn trar:i 





đảnh 
dánh (Trân 250.000 người chết) 
Phản chiến trên tàu biện 
Ñ— Phản chiến trên bộ 
khối nghĩa Căn củ hải quân 
—~- Quân Dúc dỗ bộ lên đất Anh 


J Trận dánh Tằncông, Phản chiến 
( r= !9!4 mam:‹:; 
m/ li) 1815 mg 1818 
_¬' mm 18918 
“2S Giới hạn tiến công phía tây của 
quận Dục 181.4 pm. 
quân Nga 1914 - 1915 
. m Biên giới Nga 11-1815 
Em ngôi 
„ 112-101 la Tẩy, | 
8 Haidenhuỗc). ID 
— = Chiến luyễn khi ký Hòa uốc Bres 
| Itôp gia Dúc và Nga 12-1917 
— Quản Đúc tận công Nga 3-1918 
— Hòa tuyên trên mi trận nhía 
Đông T1-1818 
——_ * | — tưng ‡àt 





CHIẾN TRANH THẾ GIỚI I (1914 - 1918) 
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CHẾ ĐÓ DÁN CHỦ TƯ SẢN C 





theo hệ thống đẳng cấp tôn tí. Tang lóp thống trị là các (tăng lũ, 
Vố sĩ hoặc quý tộc quan Liêu. Duy trì một hệ tư tưởng tôn giáo - 
triết học chính thông được nhà nước hoá. Trong nhiều quốc gia, 
vương quyền đồng nhất với thần quyền. Truyền thống tập tục, ý 
thức cộng đồng vượt trội, lấn át tính thần luật pháp, ý thức eã 
nhân. Trong lịch sủ, CDCCPD đã góp phân dựng nên nhiều quốc 
gia và đế chế lớn mạnh, đồng thởi cũng là nhân tố trì trệ, kìm 
hãm sự phát triên một số xã hi Châu Á. 


CHẾ ĐỘ CÔNG DỊCH (1n /Z), hình thức thuê muón có 
trnh chất phong kiến trong giai đoạn phương thức sản xuất phong 
kiến tan rả. Dưới CĐCD, nông dân mang súc vật và nông cụ của 
mình đến làm cho địa chỉ hoặc phú nông, và được họ trả một 
sổ tiền thù lao nhất định boặc cho vay nợ rồi bất nông dàn làm 
tấy công trà ng. Dưới CDCD, kinh tế vẫn là kinh tế tự nhiên, 
ngưởi nông dân bị lê thuộc, cưởng bức và bóc lột siêu kinh tế. 
Vì thế, CDCD là tàn đư của chế độ nông nô. Cùng với sự phát 
triển của kinh tế hàng hoá, sự tan rã của kinh tế tự nhiên và sư 
phân hoá không ngưng của trung nông, có sở của CDCD đần 
dần bị phá vớ và được thay thể bằng chế độ lao động làm thuê 
tự bản chủ nghĩa. Thế kí 20, CDCD vẫn còn tồn tại trong một 
sÖ nước tư bản, các nước thuộc địa và phụ thuộc. 


CHẾ ĐỘ CÔNG ĐIỀN CÔNG THỔ (2), hình thức sở 
hữu của nhà nước, đối với ruộng đất trong xã hội phong kiến 
Việt Nam và ò một mức đô nhất định dưới thời Pháp thuộc. Nhà 
nước phong kiến đuy trì và bảo vệ CDCDCT, để có ruộng đất 
cấp cho quan tính, chìa cho dân định đến tuổi tạp dịch, phong 
cấp cho công thần, cấp lộc cho quan lại. Với CDCDCT: nhà nước 
cỏ quyền thu hoàn toàn tô và thuế. Ruộng đất thuộc công điền 
còng thô baa gồm: quan điền (ruộng chia cho nhân dân luân 
phiên nhau cày cấy nộp tô cho nhà nước), các (bại ruộng phong 
cấp, đồn điền, đất hoang và một bộ phận ruộng chùa. Những 
vương hầu, quý tộc được cấp ruộng đất công thực ra là những 
người thay nhà nước thu tô chứ không có quyền sở hưu đối với 
ruộng đất được cấp. Nhà nước phong kiến không lẤy ruộng công 
của xã nảy đem chìa cho những ngưỡi ò x4 khác. Ruộng công 
của xã thôn tuy vẫn thuộc sở hữu tố: cao ca nhà nước, phải chịu 
tô đối vói nhà nước, nhưng vẫn được sủ dụng trong phạm vi của 
xã thôn. Nhà nước phong kiến đặt ra những hình phạt nghiêm 
khắc trùng trị những người vì phạm CDCDCT: Điều 342 của Bộ 
quốc triều hình luật quy định: "Bán ruộng đất của công cấp cho 
hay bán ruộng đất khâu phần thi xủ trướng, "biếm” hai tư (chê 
trách, giáng chúc ở các mức độ khác nhau) và điều 343 quy định: 
“chiếm ruông công quả số hạn định thi bị phạt 80 trượng..... 

CHẾ ĐỘ CÔNG XÃ NGUYÊN THUỶ (đân (ộc, chính ơi, 
tk. chế độ cöng xã thị tộc, chế độ thị tộc, chủ nghĩa cộng sản 
riguyên thuỷ), hình thái kinh tế - xã hội đầu tiên trong lịch sư 
loài người. Rất đầu từ thởơi kì xuất hiện những con người hiện đại 
(loơmo sapiens) và kết thúc với sự hình thành xã hội có giai cấp 
và XuẤt hiện nhà nước. Đặc điểm: sở hữu chung về tứ liệu sản 
xuất, lao động tập thể và hưởng chung thành quả lao động; cÕng 
cụ sản xuất thô sớ, lực Lượng sẵn xuất phát triển ở trình độ thấp. 
Hạt nhân của CDCXNT theo nhiều nhà nghiên cứu Là thị tộc 
mẫu hé, về sau được thị tôc phụ hệ thay thế. Sư phát triền của 
tực lượng sẵn xuất, của sự phân công lao động xã hội dẫn đến sự 
xuất hiện tư hữu và sự tan rã của thị tộc. Ở thổi kì tan rã, xuất 
hiện công xã láng giềng nguyên thuỷ. Kii giai cấp xuất hiện và 
nhà nước ra đời thì CDCXNT chấm dứt sự tÔn tại của minh. 
Hiện nay, tăn dư của nó còn tồn tại ở một số dân tộc trên lãnh 
thô Việt Nam và trên thế gii. 

CHẾ ĐỘ CỘNG HOÀ (ø, chính trí), hình thức tổ chức nhà 
nước, trong đó các cö quan quyền lực tối cao của quốc gia, người 
đúng đầu nhà nước đều phải qua bầu cử. Công dân có quyên 
bầu cử, quyền tự do dần chủ được pháp luật bảo vệ. Thường có 


các hình thức: cộng hoả tu sản, cộng hoà xã hội chủ nghĩa, cộng 
hoa liên bang, vv. 

CHẾ ĐỘ CUNG CẤP (kinh tế, chính ơí, cg. chế độ bao cấn), 
phương thức nhân phối hàng hoá chủ yếu đưổi hình thái hiện vật 
và thco tiêu chuẩn định lượng cho các tầng lớp đân cư; thưởng 
được áp dụng trong diều kiện khan hiếm hàng hoá, đặc biệt trong 
thỏi gian có chiến tranh hoặc mới ra khỏi chiến tranh. Theo hình 
thức này, căn cứ vào đặc điểm của tửng loại đổi tượng tiêu dùng, 
nhà nước quv định số lượng mặt hàng thiết yếu, đối tượng được 
cung cấp, định lượng hàng hoá cũng như giá cả và thời hạn cùng 
cấn. thực hiên bằng sô mua hàng hoặc tem phiếu. Ö Việt Nam, 
đo nền kinh tế nghèo nàn, lại phải trải qua nhiều năm chiến tranh 
nên đã áp dụng CDCC trong thời gian khá đài trong và sau chiến 
tranh nhằm bảo đảm mức sinh hoạt cần thiết nhất cho mọi người 
và piữ vững sự ồn định xã hội. Cho nên đã áp dụng chế độ bao 
cấp tràn lan, không tính toán giá cà và quan hệ thị trường, thoát 
l thực tế. Khi bước vào thơi kì xây dựng hoà bình, việc duy trì 
và kéo đài chế độ bao cấp đã gAy nhiều ảnh hưởng tiêu cv/c. Thực 
hiện đường tối đôi mới quản lí kinh tế - xã hội, từ giữa những 
năm 80, cùng với việc chuyên sang cơ chế thị trưởng, Nhà nước 
đã từng bước xoá bỏ chế độ bao cấp, thực hiện chế độ trà hiđng 
bằng tiền; hàng hoá được trao đồi bình thường trên thi trường. 

CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ NHÂN DÂN (0uật, chính trị), chế độ 
chính trị - xã hội xuất hiên tư giữa những năm 40 thế kí 20 ở 
những nước xã hội chủ nghĩa hoặc có khuynh hướng xã hội chủ 
nghĩa, kết quà của cuộc đấu tranh giải phỏng dân tộc chống chủ 
nghĩa đế quốc và xoá bỏ ách áp bức bóc lột của thực dân, địa 
chủ phong kiến, dựa trên cơ sở liên minh công - nông - trí thức. 
Dây l hình thức tổ chức liên mỉnh giai cấp giữa giai cẤp công 
nhân với các tầng lớp xã hội rộng rãi bao gồm nhiều tô chức 
chính trị - xã hội trên cố sở cương lĩnh chung dưới sự lãnh đạo 
của đảng của giai cấp công nhân, đấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc, chống chế độ phong kiến thực hiện đãân chủ. CDDCND 
bảo đảm cho đông đảo nhân đân tham gia quản 1í nhà nước, bảo 
đảm sự lãnh đạo của đảng VÔ sản và thực hiện nguyên tắc tập 
trung - dân chủ trong quân lí nhà nước. Tuỳ theo hoàn cảnh lịch 
sử cụ thể, CDDCND có những binh thức, nhiêm vụ và các giai 
đoạn phát triển khác nhau. Thiết lâp CDDCND có nghĩa là lật 
đồ ách thống trị của tư bàn đế quốc và địa chủ phong kiến, chính 
quyền chuyển vào tay nhân đân đo giai cấp công nhân lãnh đao, 
Có sở chính trị của CDDCND bà những có quan đo nhãn dân 
bầu ra theo nguyên tắc phô thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Sau 
khi thiết lập, chính quyền đân chủ nhân dân lập trung nÕ lực vào 
việc khẮc phục những hậu quả của ách thống trị do đế quốc, 
phong kiến đề lại, bảo đàm đân chủ hoá rộng rãi trong các lính 
vưc xã hội, thực hiện cách mang về ruộng đất, cải thiện đỏi sống 
vật chất và văn hoá của nhân dân lao động tiến đần Lên chủ nghĩa 
xã hôi. 

CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ TƯ SẲN (luật, chính trị), chế độ chính 
trị - xã hội phát sinh và phát triển từ trong lòng các công xÃ trung 
cô và chế độ đại điện theo đẳng cấp phong kiến, là thành quả 
đa các cuộc cách mạng tư sẵn ò cắc nước Anh, Pháp, Mĩ, của 
phong trào công nhân, nông đdãn và của các trào lưu tôn giáo. 
Từ sau Chiến tranh thế giới II, ð Châu Âu, CDDCTS là kết quà 
của sự thoả hiệp giữa giaì cấp tư sản với phong trào công nhAn 
Và VÓI sự cộng tác của phong trào dẫn chủ xã hội. Ô Mi CDIDDCTS 
được thiết lập nhở sự phát triển của mức sống dân cư cộng với 
sự liên hiệp chính trị -xã hội và đã đạt được nhũng mức độ đáng 
kể. Ó Nhật Bản, CODCTS là kết quả của quá trình phi quân 
phiệt hoá đất nưác. CĐDCTS xuất hiện trên nền của xã hội phong 
kiến mà đặc trưng là sự bất bình đẳng xã hội, sự khắt khe của 
tÔn tí trật tự đẳng cấp và theo tầng lóp xã hội. Về bản chất, 
CDDCTS là sự chuyên chính của giai cấp tư sản, đóng vai trỏ Là 
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C` cHé ĐÔ DA THÊ 





"người gác đêm” của giải cấp tư sản, công cụ để củng cố cd số 
xã hội và nền tảng chính trị của chủ nghĩa tư bản. Đặc điểm quan 
trọng nhất của CDDCTS so với các hình thức dần chủ có trước 
là việc đề cao vai trò ca nhà nước và các thiết chế của nó. Dặc 
điểm thứ hai của CDDCTS là dựa trên cd sò một nền văn hoá 
chung và văn hoá chính tnị cao của dân chúng. Nho vậy, dù tồn 
tại và phát triển trong khuôn khổ phương thức sẵn xuất tư bản 
chỉ nghĩa, CĐDCTS vẫn được xem là một nguyên tắc chính trị 
được thừa nhận rông rãi và trở thành cở sở của hê tư tưởng pháp 
quyền. Theo hình thức cai trị, CDDCTS gồm hai hình thức: chế 
độ dân chủ cộng hoà và chế đô quân chủ lập hiến. Tuỳ đặc điểm 
cụ thê của hệ thống chính trị, chế độ dân chủ công hoà có thể 
có chế độ cộng hoà đại nghị và chế độ cộng hoà tổng thống vói 
nhĩng đặc điểm khác nhau về mặt đân tộc. 

CHẾ ĐỘ ĐA THÊ (/¿:), chế độ hôn nhân trong xã hôi cũ 
cho phép và khuyến khích người đàn ông cùng một lúc có thê 
(ấy nhiều vợ. Theo quan niêm cũ, gia đình có nhiều Vợ, nhiều 
con là gia đình có phúc. Đề giữ trật tư trong gia đình, pháp luật 
buộc tôn trọng thứ bậc vợ cả (hay vợ chính, chính thất), vợ lẽ 
(thứ thất) và nàng hầu. Hiện nay ð nhiều nước, đặc biệt các nước 
theo Hồi giáo vân duy trì CDĐDT. Luật hôn nhân va gia đình của 
Việt Nam, thực hiện chế độ hôn nhãn một Vvọ, một chồng. 


CHẾ ĐỘ ĐẠI NGHỊ đu), chế độ tổ chức và hoat động của 
cd quan quyền lực nhà nước cao nhất trong một số nước tư bản. 
Cơ sề của CDDN là cơ quan đại diện đẳng cấp, xuất hiện vào 
thế kỉ 12 - 13. CDDN được áp dụng rộng rãi tử sau các cuộc 
cách mạng tU sản trong các thế ki 16 - 18. Đặc trưng của CDDN 
là sự phân lập các quyền gồm các quyền lập pháp, quyền hành 
pháp và quyền tư pháp, song cd quan (nghị viên nắm quyền lập 
pháp) có ưu thế và nhiều đặc quyền hơn trong cơ cấu quyền lực. 
Có quan hành pháp có sự phụ thuộc nhất định vào cơ quan lập 
pháp. Do những phương thức phân lập các quyền khác nhau, 
người ta phân biệt CODN và chế độ tổng thống. Dưới CDDN, 
chính phủ do nghị viện (hành lập tư số các thành Viễn của đàng 
chiếm đa số trong nehị viện và chịu trách nhiệm trước nghị viện. 
Sự kiểm tra của nghị viện đốn với các hoại động của chính phủ 
Ở các nước khác nhau được thực hiện (heo cách thức khác nhau 
tuỳ thuộc vào chính thể cộng hòa đại nghị hay cộng hoà tông 
thống. Trong thởi kì trước chủ nghĩa tư bản độc quyền, giai cấp 
tư sản là nơi lập hợp những chủ sở hữu tư biệu sản xuất xã hội. 
Do đó, có khả năng thực hiến quyền bịc của mình thông qua 
nghị viện - có quan đại biểu cho quyền lợi của tất cà những người 
chủ sò hữu. Chính vì vậy, nghị viện có ưu thế và vai trò nhất định 
trong cở cấu quyền lực nhà nước. Song, do sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản công nghiệp thanh chủ nghĩa tư bản độc quyền đã 
kéo theo sự thay đổi vai trò của nghị viện trong hệ thống các có 
quan cấp cao của chính quyền nhà nước tư sàn. Vai trò của nghị 
viên ngày càng suy yếu, cø quan hành pháp ngày càng thâu tóm 
quyền hành và chiếm ưu thế so với nghị viện. Có chế đó cho 
phép cơ quan hành pháp có điều kiện bảo vệ quyền lợi của giai 
cấp tư sản có hiệu quả hơn, lĩnh hoạt hơn, đồng thới dễ đạt được 
sự thoa hiệp trong cuộc tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn 
tư bản độc quyền. 

CHẾ ĐỘ ĐIỀU TIẾT (2ÿ /ợi), các quy định về điều nết 
mực nước, \úu liQng, áp lực nước va, áp tực thuy động trong đập, 
cổng, tram thuỷ diện, nhằm duy trì trị số các thông số này biến 
thiên trong phạm ví an toàn hoặc thích ứng với nhu cầu sử dụng, 
khai thác, CDDT được bào đảm nhà các van, hồ, kênh hoặc các 
chương trình điều khiển và thiết bị tự động. 

CHẾ ĐỘ ĐIỀU TRỊ Ớ), sử dụng có tính toán bợp lí một 
hoặc kết hợp nhiều biện pháp trong chữa bệnh (y học hiện đại, 
y học cô truyền, phương tiện vật lí, tập luyên thể dục chữa bệnh 
và y học phục hồi, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, vv.), nhằm đạt 
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được kết quả tốt nhất. Có: CDĐT nội trú (bệnh nhân nằm tại 
các cø sò y tế), CDDT ngoại trú (bệnh nhân ỏ nhà và đến chữa 
bệnh lại cơ sở y tế), CĐIYT tại nhà (chữa bệnh tại chô ð của 
bệnh nhân). Xu hướng của y học hiện đại: chỉ thực hiện CODT 
nội trú đôi với bệnh nhân nặng, cẤp cứu và bệnh nhân cần kĩ 
thuật hiện đại chính xác; thực hiện CĐTYT tại nhà đối với các 
loại bệnh khác, kể cả các bệnh nhân vừa qua phầu thuật (trong 
trường hợp có diễn biến tốt, không cần các chăm sóc đặc biệt). 

CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI (sz), chế đô chính trị tập trung quyền 
hành vào tay một cá nhân, một nhóm ngưởi hay một đảng phải 
cai trị độc đoán, không bị ràng buộc bởi luật pháp hay một cơ 
quan quyền híc nào. Được thiết lập ở các nhà nước quân chủ 
chuyền chế phong kiến. Thời kì tư bản chủ nghĩa, CDĐT` xuất 
hiện tronp IĐế chế ] (1804 - 15), Đế chế II (1852 - 70) öð Pháp; 
trong các nhà qước phát xít Ò Tầy Ban Nha, Đúc, Ý, chế độ quân 
phiệt Nhật Bản trước và trong Chiến tranh thế giới IÌ. 

CHẾ ĐỘ ĐỠ ĐẦU (Íuật; cơ. chế độ giám hộ), những quy định 
tron luật hồn nhân và gia đình của Việt Nam nhằm bào đảm 
việc chăm nom, giáo dục và bảo vẽ quyền lợi của người chưa thành 
niên mà cha mẹ đã chết hoặc tuy cha mẹ còn sống nhưng không 
có điều kiện chăm nom, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của con 
chưa thành niên trước pháp luật. Việc cử người đố đầu thuộc 
quyền của cha mẹ hoặc ngưởi thân thích ca người cần được đổ 
đầu và phải được uỷ han nhân đân xã, phường, thị trấn công nhận. 
Trong trường hợp cha mẹ hoặc những người thân thích không cú 
được người đỗ đầu thì có quan nhà nước hoặc tô chức xá hội có 
chức năng đảm nhận việc đố đầu người chưa thành niễn. 

Cang dân được chỉ định làm người đó đầu phải là nhưng người 
cỏ điều kiện: tử 21 tuổi trỏ lên, có trí óc sáng suốt (không phải 
là nguiöi mắc bệnh tâm thần, người đần độn), có tư cách đạo đức 
tốt, đủ tín nhiệm để lãm người đố đầu, không có quyền lợi đối 
lập với quyền Lợi của người được đỡ đầu, có điều kiện thực tế 
đề thực hiện nhiệm vụ của người đỗ đầu. Người đố đầu có những 
nhiệm vụ và quyền hạn như chăm sóc, giáo dục, quản lí tài sản 
của người được đố đầu, đại điện và bảo vệ quyền Lợi cho ngươi 
được đỡ đầu trước pháp tuật. Công đân làm người đố đầu chịu 
sự giám sát của uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về công 
việc đố đầu. Nếu người đó đầu không làm tròn nhiệm vụ, gây 
thiệt hại nghiêm trọng đến quyền Lợi của ngươi được đố đầu thì 
uỷ ban nhân dãn xã, phường, thị trấn thay ngưởi khác. Người đổ 
đầu cũng cỏ thể yêu cầu cử người thay, nếu thấy mình không còn 
đủ điều tiện làm người đá đầu. Việc đố đầu chấm đút khí người 
được đố đầu đủ 18 tuổi hoặc được guao lại cho cha mẹ hoặc được 
nhận làm con nuôi. 


CHẾ ĐỘ HAI VIỆN (uuếi; cg. chế độ luống viện), hình thức 
tô chíc của eở quan lập pháp theo cơ cấu hai viện. Hai viên đó 
được thành lập theo cách thức khác nhau và có thâm quyền khác 
nhau nhằm kiềm chế lẫn nhau. CDHV xuất hiện đầu tiên ở Anh 
vào thế kỉ 14. 


Trons các nước tư bản, CDHV tồn tại cả ở những nước mà tổ 
chức nhà nuác đơn nhất (Anh, Pháp, Itaba, Hà Ian, Na Uy, Bí, 
Nhật Bản) hoặc biên bang (Cộng hoà tiên bang Đức, Áo, Hoa 
Kì, Canađa, Mêhicô, Achentina, Hraxin, MaLapda, vwv.). Theo 
CDHV, nghị viên tứ sản bao gồm thượng nghị viên và bạ nghị 
Viện. HÍqa nghị viện đại biểu rộng rãi cho các tàng lóp xã hội và 
được xem là thành phần dân chủ hơn !rong nghị viên. Thượng 
nghị viện là eø quan đại biểu cho tầng lớp quý tộc, đại tư sản; ð 
các nước liên bang, là đại điện cho các nhà nước thành viên, các 
bang. Các hạ nghị viện của các nghị viện tư sản, thông thưởng 
được thành lập do bầu cử phổ thông đầu phiếu. Các thượng nghị 
viện ở các nước khác nhau được thành lập theo cách thức khác 
nhau - bằng con đường bầu cử gián tiếp, hoặc cũng có nước bằng 
bầu cử tn/c tiếp (Hoa Ki, Itaba, ÕxtrâyUa, Nhật Bản). Ó một số 


CHẾ ĐỘ MUỐI CỦA ĐÁT CÔ 





nước, các thành Viên của thượng nghị viện được bầu căn cứ vào 
(Ai sản (thượng nghị viện ở Anh) hoặc do người đứng đầu nhà 
nước bồ nhiệm (thượng nghị viện ở Canađa). Do được hình thành 
bằng các cách thức và yêu cầu chặt chế như vậy nên thượng nghị 
Viên có ưu thế đáng kể về tô chức cũng như thầm quyền đề thực 
hiện chức năng lập phấp của mình. 


CHẾ ĐỘ HỌC PHẦN (gi4o duc), hình thức tổ chức quá trình 
học tập theo hìng phần của môn học (học phần) ở một khoá đào 
tạo đại học. Sau mỗi học phần đều có kiêm tra và đánh giá học 
lực, thay thế cho các kì thị học kì. Hinh thức này tạo điều kiên 
thuận tợi cho sinh viên chủ động hợc tập, và thiết kế quá trình 
đào tạo phù hợp với khả năng, hoàn cành để có thê tuỳ tình hinh 
mà kéo dài hoặc rút ngắn thôi gian học tập, tao điều kiên cho 
sinh viên thi Lấy thêm các bằng cấp, chúng chỉ khác. 

CHẾ ĐỘ KHÍ CỦA ĐẤT (đ/a ff), tổ hóp của tất cả những 
hiện tượng không khí thâm nhập vào đất, dí chuyển trong đất, 
bổc hơi khỏi đất; trao đổi khí giứa đất, không khi, thể rẫn, thể 
lỏng của đất; tiều thụ và thải ra những khí của các sinh vật sống 
(rong đất. Bao gồm khí hấp phụ, khí kẹt ở (lỗ hồng, khí hoà tan 
và khi tự đo trong đất. 

CHẾ ĐỘ KINH TẾ (kinh /£), tổng thể các thể chế đặc trưng 
quy định các điều kiên, các phương thức tô chức và các chính 
sách, chế đò, cơ chế hoạt động của nền kinh tế một nước trong 
tưng thời gian. Có nhiều loại CDKT: CDKT tị do, CDKT chỉ 
huy, CDKT thị trưởng, CDKT kế hoạch hoá tập tnmg, CDKT 
mở, CDKT tư cấp tự túc. Người ta thưởng phân biệt một cách 
máy móc hai CDKT điền hình là CDKT tự do theo cđ chế thị 
trưởng và CĐKT chỉ huy theo có chế kế hoạch hoá tập trung, 
đặc trưng cho hai hệ thông kinh tế - xã hội: tứ bản chủ nghĩa và 
xã hội chủ nghĩa (theo mô hình cũ). Thực tiễn cho thấy nền kinh 
tế Ở những nước đang xây đựng chủ nghĩa xã bội cũng là kính tế 
thị triöng nhưng có sự quản lí của nhà nước và theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. CDKT' chỉ huy theo cơ chế kế hoạch hoá tâp 
trung mang nhiều nhược điểm, vì phạm các quy luật của kinh 
tế hàng hoá. Nhà nước Việt Nam đã tiến hành công cuộc “đôi 
mới" với nội dung điều chỉnh, sửa đổi CDKT; xây dựng mội nền 
kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự 
quàn lí của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xoá bỏ 
những chế định mang tính chất chủ nghĩa quan liêu, bao cấp, 
bình quân, nhưng không phủ định kế hoạch hoá trong phạm vì 
cần thiết và theo phương thức mái. 


CHẾ BỘ LAO DỊCH (kunh đế), một trong những hình thức 
bóe lột trước chủ nghĩa tư bản, buộc người lao động làm không 
công cho chủ; được phát triển rộng rÃi trong thời kì đầu của chế 
độ phong kiến. Kinh tế (ao dịch có những đặc điểm: sự thống trị 
của kính tế tự nh›ên; chia ruộng đất và các 1u liệu sản xuất khác 
cho ngưởi sản xuất trực tiếp và buộc chặt họ vào ruộng đất; sự 
phụ thuộc của nông dân vào địa chủ (sự cưống búc siêu kinh tế); 
trinh độ kĩ thuật rất thấp. Trong CDIL, người sở hữu ruộng đất 
chiếm lao động thặng dư, thậm chí cả một phần lao động tất yếu 
của nông dân, trong đó lao động thặng dư tách khỏi lao động 
tất yếu về không gian và thởi gian; một số ngày trong tuần, nông 
dân phải làm việc bằng công cụ và sức kéo của mình trên ruộng 
đất của chủ, những ngày còn lại, lao động trên mảnh ruộng của 
mình. CDLD tồn tại trang các điền trang của lãnh chúa, địa chủ, 
Ở các nước phương Đóng, CDLD không phổ biến. 


CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG (y), quy định mức lao động cho ngươi 
Lao động chân tay hay lao động trí óc, dựa trên các yếu tố: thối 
gìan (lao động cả ngày, lao động nửa ngày, lao động ban ngày, 
lao động ban đêm), cường độ lao động (lao động nhẹ, tránh các 
thao tác nặng so với khả năng sức khoẻ và ảnh hưởng đến súc 
khoẻ, vd. phụ nữ không lâm khuân vác nặng ở bến xe, bến lầu, 
bến cảng, w.), tránh yếu tố độc hại (phụ nữ và trẻ em đưới 14 


tuổi không lầm việc ở xi nghiệp hoá chất, thải nhiều khí độc, các 
\ò tuyện kim, hầm lò, w.), Mục dích: đề phòng sức khoẻ giảm 
sút nhanh chóng, bảo đảm tổng số thời gan làm việc trong suối 
đổi hoạt động của một người lao động; bào đàm hiệu quả và 
năng suất lao động cao, w. CDI.D do thẦy thuốc quy định qua 
theo đối sức khoẻ định kì và khám sức khoẻ toàn điện ngưỡi lao 
động. Cần tôn trong triệt để các quy định về CDLD vì lợi ích 
của người lao động và của nền sản xuất xã hội. 


CHẾ ĐỘ LĨNH CANH (linh (Z9, chế độ canh tác thể hiện 
ở chỗ người nông dân nhận ruộng của địa chỉ để cày cấy và nộp 
tò bằng hiện vật hay bằng tiền theo một tỉ l@ nhất định của kết 
quả canh tác. CĐLC thịnh hành trong kinh tế phong kiến - địa 
chủ và một phần trong kinh tế tự bản. [à một chế độ canh tác 
tuy có tiến bộ hơn chế độ lao dịch, song vẫn là Lạc hậu, vì không 
khuyến khích người lĩnh canh bồi bồ đất đai và cải tiến canh tác, 
tăng vụ Và tăng năng suất. Trong CDLC sản xuất lớn tư bản chủ 
nghĩa, ngưối lĩnh canh thuê và canh tác một diện tích Lún về 
ruộng đất và kí kết hợp đồng trả cho chủ ruộng một khoản tiền 
thuê định trước, không phụ thuộc vào kết quả canh tác (x. Chế 
độ cấy rê). 

CHẾ ĐỘ LỘC ĐIỀN (z2), chính sách ban cấp ruộng đất 
tộc gọi lä tộc điền cha các quý tộc, quan tai, được nhà nước phong _ 
kiến Việt Nam chính thức ban hành năm 1477, dưới triều Lê 
Thánh Tồng. Theo CDLĐ, các thân vướng và các quan lại tử tứ 
phâm trỏ lên mới được cấp lộc điền. Lộc điền được cấp bao gồm: 
ruộng thế nghiệp, ruộng An tú, ruộng tế, ruộng bã¡ dâu. Chế độ 
pháp lí của \oại ruộng này được quy định ró: ruộng thế nghiệp 
được truyền lại cho con cháu hưởng lộc đời đời. Ruộng tế máng 
tính chất thế nghiệp. Còn các Loại ruộng ần tứ, bãi dâu chỉ được 
hưởng một đối. Ba năm sau khi người được cấp chết, ruộng An 
tứ, bãi dâu phải trả lại cho nhà nước. 

CHẾ ĐỘ MẪU QUYỀN (đáy tộc, s2; cơ. chế độ thị tộc mẫu 
hệ), một hình thái tổ chức xã hội, trong đó người phụ nữ giữ vai 
trò chủ đạo. Những đặc điểm chính: tính huyết tộc theo dòng 
mẹ; con cái mang tên thị tộc mẹ, được thưa kế tài sản và địa vị 
xã hội tĩnh theo đòng mẹ; hôn nhân: chồng cư trú bén vợ. Sở dĩ 
người phụ nữ cỏ địa vị cao, được tôn kính trong gia đình và ngoài 
xã hội là vì họ đóng vai trò trọng yếu trong (ượm hái và trồng 
trọt nguyên thuy, ở đó chì yếu dùng các công cụ sản xuất cầm 
tay thô sơ. Ö Việt Nam, dấu vết của CDMOQ được tìm thấy đặc 
biệt rõ né( trong các dàn tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Mã LAi - 
Pôk:nêziêng. 


CHẾ ĐỘ MỘT THỦ TRƯỞNG đổ chức, kinh (ể), nguyên 
tắc quản lí trao thâm quyền quyết định cao nhất cho người đúng 
đầu một cơ quan, tô chức hay xí nghiệp đê người đó thực hiện 
chức năng quàn lí của mình. Người đó chịu trách nhiệm cá nhân 
đổi với quyết định và kết quà của công việc. Người thủ trưởng ở 
tất cả các cấp có đủ quyền hạn tướng Ứng với trách nhiệm. Thực 
hiện CDMTT không loại trừ vai trò của tập thể, ngưòi lãnh đạo 
có thê có một số người phó giúp việc, có những ban chuyễn môn, 
hội đồng tư vấn bên canh. Ở các bộ, tổng cục, xí nghiệp, hội đồng 
tú vấn eôm những cán bộ quản l và căn bộ kĩ thuật eó năng Lực 
nhất, có nhiệm vu thảo luận các vấn đề lón, nêu lên những ý kiến 
giúp cho thủ triöng đưa ra những quyết định đúng đắn. 

CHẾ ĐỘ MỘT VIÊN (luận), hình thức tổ chúc có quan lập 
pháp (nghị viên, quốc hội) trong đó tất ca các đại biểu đều hoạt 
động trong một tô chúc duy nhất, cùng thảo luận và biểu quyết 
công việc trone các kì họp. 

CHẾ ĐỘ MUỐI CỦA ĐẤT (4a !f), sư thay đôi hàm lượng 
và thành phần chất lượng rủa muối có trong đất, qua các chai kì 
tưới, tiêu. Phụ thuộc chế độ nước tối và nước mưa. Muối của 
đất điều kbiển phản úng của dung dịch đất: muối của axit mạnh 
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C CHÉ bộ NGHÌ NGÓI 





và kiềm mạnh (Na;COa, NaCL MgCh, KCL CaClb, CaSO,, 
NazSO„, MgSO/¿) làm cho đất trung tình; muối: của axit mạnh và 
bazơ yếu (AICt, FeSO¿, vv.) đo thuỷ phân làm cho đất ayiL. 

CHẾ ĐỘ NGHỈ NGƠI @y), sử dụng có tính toán hợp lí các 
biện pháp nghỉ ngơi tích cực cho các đối tương khác nhau (người 
khoẻ mạnh, người ốm, ngươi tao động chân tay, lao động trí óc, 
người cao tuôi, vw.), nhằm bảo vệ, tăng cường và phục hồi sức 
khoẻ đang có đấu hiệu giảm sút. Có: CDNN tuyệt đối (nằm tại 
piưòng, được phục vụ và chăm sóc tại chỗ, có người túc trực 
thưởng xuyên) áp dựng cho bênh nhàn đang trong cơn nhồi máu 
cơ tim hoặc 48 gió đầu sau cuộc mô nặng, vv.; CDNN tích cực - 
bệnh nhân không \àm việc có tính nghề nghiệp, mà chỉ làm những 
việc có tính giải trí (đọc sách, tỉa cây, làm nghề thủ công, W.), 
tập thể dục, dưỡng sinh, tập khí công. Ö bệnh viện, thực hiện cà 
CĐNN tuyệt đối và CDNN tích cực; ð các nhà điều dưỡng, áp 
dụng CDNN tịch cực. 


CHẾ ĐỘ NGOẠI HÔN LƯỠNG HỢT (đán rộ), hình thái 
hôn nhân tồn tại ở thời kì xuất hiện bộ lạc sơ khai, thco giả thiết, 
chỉ bao gồm bai thị tộc nguyên thưỷ, các thành viên trong cùng 
một thị tộc, đo cùng chung huyết thống nên không thê có quan 
hệ hôn nhân với nhau mà hồn nhân chỉ được tiến hành bằng cách 
trao đôi đàn ông và đàn bà giửa hai thị tộc. Về sau, vái sự phát 
triển của thị tộc và su phân chia thị tộc gốc thành những thị tộc 
nhỏ, tô chức lưỡng hợp trò thành hệ thống hai bảo tộc. Bào tộc 
cũng theo chế độ ngoại hôn nhà thị tộc. 


CHẾ ĐỘ NHIỆT CỦA ĐẤT (4/2 fí), tổ hợp của những hiện 
tướng trao đôi nhiệt, những quá trình di chuyển nhiệt và tích tuỹ 
nhiệt trong đất. Chế độ nhiệt độ: ghi những thay đổi nhiệt ở các 
tầng phẫu điện đất theo thời gian. Nhiệt dung của đất: súc chúa 
nhiệt của đất biêu hiện đất hấn thụ nhiệt. Tính dẫn nhiệt: đo tác 
động tương hô của các phần rấn, lỏng, khí trong đất (bay hỏi, 
chưng cất, ngưng tụ nước) tạo ra khả năng dẫn nhiệt (đo bằng 
hệ số dẫn nhiệt). Dòng nhiệt trong đất: nhiệt lượng chuyển qua 
một đơn vị tiết điện ngang của đất trong một đơn vị thời gian 
(ca/cm?/s hoặc kcal/m?⁄h). CDNCĐ phụ thuộc vào các yếu tố 
khí hận, tính đẫn nhiệt của đất, cấu trúc đất. Có thê khẮc phục 
bằng: trồng cAy chấn gió, che phii đất, trồng cây phân xanh, thả 
bèo dâu, luân canh gối vụ, vv 


CHẾ ĐỘ NÔ LỆ BẮC MĨ (ø), chế độ nõ lệ hình thành 
trong quá trình ngươi Chân Âu phát hiện Châu Mĩ và chỉnh phục 
Châu Mĩ. Cùng với dân di thực là người Anh và người các nước 
Châu Âu khác đến miền Bắc Mĩ (nước Mĩ ngày nay), còn có 
nhiều người Phi đa đen bị đưa sang làm nô \ệ. Họ bị eưỗng bức 
lao động trong các đồn điền, không được hưởng quyền lợi chính 
trị, bị đối xi tàn tệ, bị coi (là tài sản của tầng lớp chủ nò, chủ 
đồn điền, bị khinh rẻ, không được bình đẳng với người da trắng. 
Ở thởi kì đầu, CONLRM đã có tác dụng nhất định đến sự phồn 
thịnh của Bấc Mĩ. Cuộc nội chiến giữa Bắc và Nam Mĩ (1861 - 
6S) đã chính thúc thủ tiêu chế độ nô lệ, giải phóng ngươi da đen 
khỏi ách bóc tột cúa fầng lốp chủ nô. Nhưng trên thực tế, người 
đa đen vấn là đối tượng khủng bố của bọn phân biệt chủng tộc 
(Đàng 3K) và chịu sụ bất bình đẳng trong xã hội. 

CHẾ ĐỘ NÔ LỆ GIA TRƯỞNG (dân róc), hình thái nô lệ 
số kha] xuẤt hiện trong thời kì quá độ tử chế độ công xã nguyên 
thuỷ sang xã hội có giai cấp. Theo đó những người nô lệ trong 
gìia đình gia trưởng cũng được coi là thành viên clia gia đình, tuy 
nhiền phải làm nhũng công việc nặng nhọc. lần đu của CDNLGT? 
còn tồn tại ồ một số dần tộc miền núi Việt Nam trước 1945, như 
ò người Êđê, người Thái, ww. 

CHẾ ĐỘ NÔNG NÔ (kz1i tế), chế độ hóc lột đựa trên có 
sở sô hữu tư nhân về ruộng đất của địa chủ phong kiến, và người 
lao động bị bóc lột phụ thuộc (tướng đối) cả về thÂn thê và ruộng 
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đất vào giai cấp nhong kiến địa chủ. Ra đới trong quá trình tan 
rã của chế độ chiếm hữu nô lê. Ó một số nước, CDNN là quá 
trình tan rã của chế độ công xã nguyên thuỷ. Trong CNN điền 
hình, mỗi nhà quý tộc phong kiến có mỗi lãnh địa thể tập. Họ 
được quyền quản lí nông dần trong vùng. Nông dân dùng tư liệu 
sản xuất của mình canh tác trên thửa ruộng được chia để bảo 
đàm nhu cầu sình hoạt của mình đồng thai có nghĩa vụ \ao động 
không công cho địa chủ (lãnh chúa phong kiến). Nông nô là nõng 
dân nhưng không phải là nông đân tự do. Diều kiện tồn tại của 
CĐỒNN: 1) Kinh tế tự nhiên mang tính chất tự cấp tự túc là chính. 
2) Người nông nô về căn bản không có tư bệu sản xuất riêng và 
ruộng đất riêng. 3) Có sự \ệ thuộc về kinh tế và thân thể vào địa 
chủ, tuy không phải là nö lệ nhưng vẫn còn bị cưởng bức siêu 
kinh tế. 4) Trình độ kinh tế, kì thuật, văn hoá thấp kém. CDNN 
là một giai đoạn đặc trưng điển binh đầu tiên của chế độ phong 
kiến ở Châu Âu. 

CHẾ ĐỘ NƯỚC CỦA ĐẤT (//4 ), tả hợp tất cả những 
hiện tượng nước xâm nhẤp vào đất; nước đi chuyên trong đất làm 
thay đôi trạng thái lí học của đất; nước tiêu hao ra khỏi đất. 
Những yếu tố của chế độ nưóc: thấm, ngưng tụ, lọc, dâng nước 
mao quản, đóng băng, tan băng, bốc hơi, w. CDONCD xác định 
hướng ưu thế đi chuyển nước trong đất và giới hạn dao động của 
độ Âm đất. 


CHẾ tiỘ PHÁN QUYỀN (rệt), chế độ tổ chức nhà nước 
trong đỏ quyền (ực nhà nước đước phân chia cho các có quan 
có chức năng riêng biệt (lập pháp, hành pháp, 1u pháp) tồn tại 
độc lập với nhau, chế ưóc lấn nhau. Các nhà nước tư sản đều 
được tổ chức theo CDPO dựa trên thuyết phân lập quyền lực. 
Nguyên tẤc phân quyền xuất hiện từ thời cô đại và được phát 
trên thành học thuyết hoàn chỉnh trong thơi kì chuẩn bị cách 
mạng tư sàn. Thuyết phân quyền có ý nghía tiến bộ nhất định 
trong cuộc đấu tranh của giai cấp tư sàn chống lại chế độ chuyễn 
chế phong kiến. Khác với CDPQ trong nhà nước tí sản, các nhà 
nước xã hội chủ nghĩa được tỏ chức theo nguyên tẮc tập trung 
thống nhất quyền lực, đồng thởi có sự phân công chức năng lập 
pháp, hành pháp, tư pháp cho các cö quan phà nước tương ứng. 


CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN (œ6, chính mí), hình thái kinh tế - 
xã hội ra đỏi trên sự tan rã của chể độ chiếm hữu nô lê hay chế 
độ công xã nguyên thuỷ. Dặc điểm chung của CDPK là giãi cấp 
phong kiến nắm quyền sở hữu phần lón ruộng đất (gồm cả að 
hữu t nhân và sở hữu nhà nước) và tiến hành bóc lột địa tô 
(dưới nhiều hình thức như tô lao dịch, tô sản phẩm, tô tiền hay 
nhũng hình thức kết hợp) đổi với nông dân không có hay có it 
ruộng đất (dưới những hình thức và mức độ \ệ thuộc khác nhan), 
Xã hội phân hoá thành những giai cấp và đẳng cấp khác nhau. 
Hệ thống chính trị có thể là phân quyền cát cứ hay tập quyền 
theo chỉnh thẻ quân chủ. Cd sở kinh tế chủ yếu là nông nghiếp 
dựa trên sản xuất nhỏ của nông dân, những giai đoạn cuối, kinh 
tế hàng hoá phát trên mạnh dẫn đến sự ra đời của kết cấu kinh 
tế - xã hội tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong từng nước và tùng 
khu vực, CDPK mang những đặc điểm riêng của những loại hình 
khác nhau. Vì vậy, trong những thập kỉ gần đây, các nhà sử học 
và các nhà nghiên cứu eó những quan niệm rất khác nhau về 
CĐPK và tử đó, gây ra những cuộc tranh luận về nhưng đặc điểm 
cũng như sự tồn tại của CDPK ở nhiều nước, nhất là ở phương 
Đông. 


Nói chung, ð Châu Âu, thời kì CDPK được coi như bắt đầu 
tử thế ki 5, sau sự tan rã của đế chế La Mã và tồn tại cho đến 
trước cách mạng tư sản. Kinh tế Lĩnh địa, giai cấp lãnh chúa và 
nông nô, hệ thống đẳng cấp dựa trên quan hệ lãnh chúa - chư 
hầu, tình trạng cát cứ kéo dài, được coi là những đặc điểm của 
CDPK của nhiều nước Châu Âu. Nhưng ở phương Đông, CDPK 
thuộc một loại bình với những đặc điểm khác với Châu Âu. Ö 


đây, kinh tế lãnh địa và quan hệ lãnh chúa - nông nô không phát 
triển, chế độ quân chủ tập quyền ra đời sóm và tồn tại lâu dài, 
bên cạnh sở hữu tư nhân còn có sồ hữu nhà nước về ruộng đất, 
kinh tế địa chủ với quan hê địa chủ - tá điền chiếm ưu thế.... Sư 
khác biệt nhiều đến mức độ làm cho một sổ nhà sử học tỏ ý nghị 
ngỏ hoăc phủ nhận sự tồn tại của CDPK ỏ phương Đông. Riêng 
ð Viêt Nam, nhiều nhà sử học cho rằng CDPK với những đặc 
điểm của loại hình PK phương Đông, hình thành và phát triển 
trong thời kì tử thế ki 10 đến thế kỉ 1Ø, sau đó đưới chế đô thực 
dân, CDPK vẫn được bảo tôn và những tản dư của nó còn tồn 
tại cho đến cải cách ruộng đất. 


CHẾ ĐỘ PHỤ QUYỀN (dân /ộc; tk. chế độ thị tộc phụ hệ), 
chế độ xã hội tồn tại trong xã hội nguyên thuỷ, sau chế độ mẫu 
quyền. Dặc trưng: người đàn ông có VỊ trí quyết định trong gia 
đình và trong xã hội, tính huyết tộc theo dòng cha, vợ cư tru bên 
chồng, sự thống nhất về kinh tế của thị tộc mất đi, tuy còn duy 
trí nhiều yếu tổ của cộng đông những ngươi cùng thị tộc, hình 
thành đại gia đỉnh phụ quyền. Gần như ở tất eà mọt nơi người 
đàn ông đầy người đàn bà ra khỏi phạm vi sản xuất chính và hạn 
chế lao động phụ nữ trước hết trong công việc gìa đình. Xã hội 
loài người quá độ tử mẫu quyền sang phụ quyền là đo sự phát 
trên đăng kế của Lực lượng sẵn xuất và nàng cao năng suất lao 
động. 

CHẾ ĐỘ PHỤ TẢI (nông thuỷ điện), quá trình diên biến 
cóng suất điện tiêu thụ của một khu vìjc hoặc khu vực phần công 
suất trong một mạng cung cấp điên chung mà một trạm thuỷ 
điên phải đảm nhận. Có các CDPT ngày đếm, CDPT điên hình 
mùa đồng, mủa hè (diễn biến lừng giở) và CDPT năm (tính điễn 
biến từng tháng). Dựa vào các loai CDPT, người ta cân bằng 
được công suất làm việc của các tram phát điện và tính được 
điên năng đóng góp của túng trạm vào hiểu đồ cấp điện chung. 

CHẾ ĐỘ QUẦN CHỦ (sử, luậr), hình thức chính thê của các 
nhà nước chủ nô, phong kiến và tu sản; thể hiên cách thức tô 
chức, phương pháp cai trị và trình tự lập ra các có quan tôi cao 
của quyền lực nhà nước, cũng như quan hệ qua Lại gia các có 
quan đả. CDOC có đặc trúng chủ yếu là quyền lực tối cao của 
nhả nước tập trung toàn bộ hay một phần trong tay một người 
đứng đầu nhà nước, được kế thưa theo nguyên tẮc cha truyền 
con nối. CDOC được chia thành CDQC tuyệt đối (hay CDOC 
chuyên chế) và CDQC hạn chế. Dưới CDOC tuyệt đối, người 
đứng đầu nhà nước (vua) có quyền lực tối cao, không hạn chế, 
giữ quyền quyết định tối hậu trong mọi việc, frong nhà nước 
quân chủ hạn chế, vua chỉ nắm một phần quyền lực tối cao bởi 
bên cạnh còn có cớ quan quyền h/c nhà nước (vd. nghì viên trong 
nhà nước tư sản có hình thức chính thẻ quân chủ). 


Trong các chế độ chiếm hữu nô lê phương Dồng, hình thức 
chính thể nhà nước quán chủ chuyên chế là tiêu biểu nhất (Trung 
Quốc cô đại, Ai Cập, Babilon, Ba Tư...). CDOC công hoà xuất 
hiện ở Aten thế kị 5 - 6 tCn., trong đó cđ quan quyền hịc nhà 
nước đều được bầu ra và hoạt động theo nhiệm ki. CDQC phong 
kiến trải qua hai giai đoạn phái triển đặc trưng với nhà nước 
quân chủ phân quyền cát cứ và nhà nước quần chủ trung dong 
tập quyền. Trong nhà nước quân chủ phân quyền cát cú, các lãnh 
chúa đều quan hệ phụ thuộc vào nhau và có nhà nước riêng 
khống chế chính quyền nhà nước trung ương. Ở nhà nước quân 
chủ trung ương tập quyền, quyền lực nhà nước trung ương được 
tăng cương đưới sự điều khiển của vua, nhằm phát triển kinh tế 
và thương mại, củng cố lợi ích của vua chúa và tầng lóp quý tộc. 


CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ CHUYÊN CHẾ (ø), chế độ chính 
trị của nhà nước phong kiến thời kì trung đại ò Tây Âu nhằm 
tập trung quyền lực tối cao và không hạn chế vào tay nhà vua, 
không bị luật pháp ràng buộc. Công cụ chính là bộ máy quan 
Liêu, toà án, nhà tù, quàn đội và cảnh sát. Thưởng xuyên đàn áp 


CHẾ ĐỒ TẬP TRUNG DÂN CHỦ C 


mọi lực lượng đôi lập, ngăn chặn mọi quyền tự do dân chủ. Ỏ 
Châu Âu CDOCCC có tư thế kỉ 15 đến 18. Cách mạng tư sản 
đã thủ tiêu CDOCCC thay bằng chế độ quân chủ lập hiến tu 
sản, thiết lập nhà nước tư sản trên nguyên tắc tam quyền phân 
lập: lập pháp, hành 2háp, tư pháp. Trong các quốc gia phong 
kiến phương Đông, CDOCCC cũng đã tôn tại ö những mức độ 
khác nhau, hình thành sớm và tan rã muộn hơn so với Tày Âu. 


CHẾ ĐỘ RÈN LUYỆN THÁN THỂ THEO TIỂU 
CHUẨN (thể thao; tên đầy đủ: chế độ rèn luyện thân thể để lao 
động và bảo về tô quốc), được ban hành theo Nghị định 110 - 
CP ngày 26.9.1962 của Hội đông Chỉnh phủ nước Việt Nam dân 
ehnì cộng hoà. Mục đích: giáo dục, cỗ vũ mọi người có ý thức (ự 
nguyên tâp luyện các món thẻ dục thể thao để có súc khoẻ. Đối 
tưởng thực hiện CDRLTTTTC: nam tỉ 13 đến 4Š tuôi, nũ tử 13 
đến 39 tuôi, chía ra 3 cấp: cấp thiếu niên, cấp 1, cấp 2 (cho nam 
và nũ riêng). Nội dung gồm: các yêu cầu cơ bản về kiến thức và 
thói quen tập luyện và các tiêu chuẩn đánh giá trình độ về sức 
mạnh, sức nhanh, sức dẻo dai, sự khéo Léo thông qua các bài tập 
chạy, nhày, ném, bơi, bắn, vv. Ngưỡi thì đạt tiêu chuân được cấn 
chứng chỉ. 


CHẾ ĐỘ RỨỬA MẶN (mông), quy định mức rưa và thởi gian 
rủa thích hợp đối với đất mặn đẻ trồng trọt. Trồng Lúa trên đất 
mặn nên dùng mức nước 700 - 800 m2/ha để rửa hic làm đất; 
mức nước 400 - 5U00 m/ha đề rủa túc lúa bén chân, lúc túa đẻ 
và khi lứa trồ bông. 

CHẾ BỘ SẤY GỖ (nông), lịch trình thay đải nhiệt độ và độ 
ầm không khí trang buồng sẩy gô, để làm cho gỗ khô mà không 
nút nẻ, cong vềnh. CDSG cứng cho gỗ bốc hơi nhanh, thường 
làm cho gỗ nứt nẻ. CDSG mềm làm giảm độ âm của pỗ chậm 
han. CDSG phải an toàn, đàm bảo chất lượng và đại lượng ứng 
suất bên trong của gỗ sấy; CĐSG phải đạt tiêu chuận kính tế, 
với thời gian sấy thích hợn cho từng loại gỗ. Hiện nay, trong các 
lò sấy pô, đã áp dụng các loại thiết bị tự động điều chỉnh CĐSG. 


CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH (ki» /£), hệ thống các thể chế được 
nhà nước đặt ra đề quản \í và điều hành nền tài chính quốc gia; 
là tông hợp các luật và văn kiện đưới luật của nhà nước về tài 
chính quy định chính sách thu chỉ, chính sách thuế, trình tự xây 
dưng, xét duyêt, phê chuẩn các kế hoạch tài chính, dì toán kinh 
phí, nguyên tấc tô chức và cd cấu hệ thống tài chính, xác định 
các quan hệ gia các khâu trong hệ thống tài chính nói chung, 
hệ thống ngân sách nhà nước, hệ thống tín dụng, hệ thống bảo 
hiểm nói riêng và kỉ luật tài chính. CDTC của một nước phụ 
thuộc vào chế độ kinh tế của nước đó. 


CHẾ ĐỘ TẬP TRUNG DÂN CHỦ (chính z/), thiết chế tổ 
chức eö bản nhất của các đẳng công sả!zvà công nhân, của nhà 
nước và các đoàn thể quần chiing do đảng này lãnh đạo, trong: 
đó kết hợp biên chúng giữa hai mặt dàn chủ và tập trung. Chế 
dộ đó bảo đảm cho mọi thành viền của tô chúc đằng, nhà nước, 
đoàn thể quần chúng và người lao động có quyền đân chú và 
tính sáng tạo; tự do bầu cử và ứng củ; giám sát, phê bình các cớ 
quan lãnh đạo của đáng và đoàn thể, các có quan quản lứ nhà 
nước; các có quan đó phải nghiêm tic tiếp thu ý kiến xây đựng 
của các thành viên trong tổ chức và của quần chúng, phải báo 
cáo trước tô chức các cấp và quần chúng về hoạt động của mình. 
Dồng thời CDTTDC bảo đảm sự lánh đạo và quản lí thống nhất, 
sự phục tùng của cấp dưới đối với cấp trên, địa phương phục 
tùng trung ương, thiểu số phục tùng đa số, và mọi thänh viên 
của đảng, của tô chức xã hội và nhà nước phải tuân thủ pháp 
\uAt. Thực hiện CDTTDC là yêu cầu khách quan bảo đảm cho 
các tổ chức cách mạng của giai cấp công nhãn vừa phát huy được 
trí tuệ của tập thể, vừa tạo được sự xây dựng trong việc rác lập 
cương nh đương lối cách mạng, xây dựng cơ quan lãnh đạo, 
thống nhất tô chúc và hành động đề đằng thực hiện thắng tợi 
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rnục tiêu và cương lĩnh của mình. Dảng cộng sản Việt Nam tô 
chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 


CHẾ ĐỘ THAM DỰ (in rế), chế độ góp vốn, hưởng lợi, 
tham gia vào công việc quản lí của mội công tỉ, xí nghiệp. Công 
nhân, nhân viên trong một xí nghiệp hoặc công t: có thê góp vốn 
với chủ xí nghiệp, được hưởng kết quả sản xuất kinh doanh, được 
tham ga vào công việc quân lí của xí nghiệp thông qua các hội 
đồng có tính chất tư vấn. Rằng biện pháp này, nhà tư bản làm 
cho người công nhân quan tâm đến hoạt động và sự phát triển 
của xí nghiệp. Những người góp vốn (xí nghiệp hoặc cá nhân), 
được xem là nhũng cô đöng, được tham gia chia lã¡ theo cô phần 
và tham gia quản . CĐTD eó nhiều hình thức: cho phép người 
hùn vốn tham gia vào việc quản lí xí nghiệp hoặc chỉ được hưởng 
Lợi tức eŠ phần; giói hạn người hùn vốn chỉ được chia lãi của xí 
nghiệp nhưng không tham gia vào việc quản lí. {rong lĩnh vực 
tài chính, CHYTD chỉ các mối tiên hệ về vốn giữa các công tỉ với 
nhau. Khi một công tí nắm một tì lệ vốn nào đó (vd. 10 - 50%) 
của một xí nghiệp khác thì biến xí nghiệp này thành công tí con 
và tham đự vảo việc quản tí công tỉ con đó. Nhỏ đó, công tỉ lớn 
tại có thể đùng vốn của công 1¡ con để mua cô phiếu của những 
công tí khác, biến các công tí khác này thành “công t¡ cháu", Như 
vậy, CDITD đã tăng quyền lực của các nhà tư bản lên nhiều Tần. 


CHẾ ĐỘ THỤC KIM (/u@i; cơ. chế độ chuộc lôi bằng tiền), 
người gAy ra thiệt hại (về vật chất và thể chất) có thể nộp một số 
tần chuộc cho nạn nhân đề tránh sự trà thù. CDTK dã trải qua 
hai giai đoạn phát triển: a) khi chưa có sự can thiệp của pháp 
luật, các bên tự thoà thuận với nhau về tiền chuộc, đó là sự chuộc 
lỐ: tỤ nguyên; b) nhờ sự can thiệp của chính quyền, các bên tranh 
chấp bÁt buộc phải giải quyết tranh chấp bằng cách phải trả cho 
nhau một số tiền chuộc lỗi theo ngạch giá do pháp luật quy định. 
Dó là CDTK bắt buộc. Tiền thục kìm này có thê coi như vừa là 
một hình phạt, vừa có tính chất bồi thưởng thiệt hại. 

CHẾ ĐỘ THUỶ VĂN (đa Íí, nông), những biến đổi có quy 
luật theo thời gian (tháng, mùa, năm hay nhiều năm) của các 
điều kiện sản sinh các thành phần dòng chảy của một con sông 
như: hiu lượng nước, lưu lượng cát bùn, thành phần hoá học, 
nhiệt độ nước và bốc hơi mặt nước, độ đốc, độ sâu, chiều rộng, 
hệ số uốn khúc, sự thay đôi của các bãi bồi. Ngoài ra tập hợp 
các CDTV của hệ thống nước (biển, hồ, kho nước) và chế độ 
khí hậu (một số thành phần khí tượng) trong giói hạn của khu 
vực nước đó có ảnh hưởng trực tiếp tói CDTV (vd. chế độ gió). 
CĐTV tự nhiên thường thay đôi đáng kể dưới tác động của các 
biện pháp thuỷ tợi, đặc biệt \à nhũng khu vực trồng \úa nước như 
Ò Việt Nam. 

CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG (¿nh tế) x. Tiền lương. 


CHẾ ĐỘ TIỀN TỆ (lánh (Z9, hệ thống các thể chế về tỏ chức 
và quản tí lưu thông (tiền tệ của một nước. Nhà nước quyết định 
đơn vì tiền tệ (đồng, đôLa, mac, rup...), H giá các loại đấu hiệu 
tiền tệ trong lưu thông và chế độ phát hành chúng; cơ sở bảo 
đảm của tiền tệ, các hình thức chu chuyền, chi trà không đùng 
tiền mặt; quy định một cách đều đặn tỉ giá đồng tiền quốc gia 
với đồng tiền ngoại tệ; oö sở bảo đảm giá trị đồng tiền; phân định 
ranh giới và quân li chặt chế các lĩnh vực chu chuyền, chị trả bằng 
tiền mặt và không dùng tiền mặt trons nền kinh tế quốc dân. 

CHẾ ĐỘ TỐI HUỆ QUỐC (luật, kinh 02) x. Điều khoản tối 
kuệ quốc. 

CHẾ ĐỘ TỔNG THỐNG (04t), hình thức tổ chức bộ máy 
quyền Lực nhà nước, trong đó tổng thống là người đúng đầu nhà 
nước, đại điện cho quốc gia trong quan hệ đốt nội và đối ngoại. 
Ö các nước theo CĐTT, tống thống có vai trò đặc biệt quan 
trọng và quyền hành rộng lón trong bộ máy chính quyền nhà 
nước và trong đời sống chính trị cúa quốc gia. Tỏng thống vừa 
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là nguyên thủ quốc gia vừa là người đứng đầu chính phủ, là tổng 
tư lệnh các lực lượng vũ trang. Tổng thống có quyền ban hành 
các đạo luật đo nghị viện quyết định, yêu cầu phúc nghị các đạo 
luật do nhà nước đã quyết định. Trong hầu hết các trường hợp 
tổng thống có quyền phủ quyết các đạo Luật do nghị viện thông 
qua, có quyền thành tập chính phủ, bô nhiệm, miễn nhiệm các 
bộ triỏng và thay đôi thành phần chính phủ mà không cỏ tham 
khảo ý kiến của nghị viên; ban hành các văn bản sắc biật có hiệu 
lực thực tế như nhũng đạo luật và ban hành các sấc lệnh. Tông 
thống có thể do công dàn có quyền bầu cử, hầu trực tiếp (như 
ö Mêhìcö, Côlômbia, Vênêzuêla...) hoặc do các đại củ tri bầu 
gián tiếp (như ở Hoa Kì). 


CHẾ ĐỘ TƯ NHÂN PHỤC CỪU (/4/), việc trà thù kẻ 
gây ra thiệt hại cho mình bằng cách chiếm đoạt tài sản hoặc bắt 
đối phudng (kể cả thân nhàn của đối phương) về làm nô lệ. 
CĐDTNPC xuất hiện trong thời cô đại Việt Nam khi các cơ quan 
công quyền chưa được tô chức đề xét xử các vụ tranh chấp giữa 
các công dãn. 


CHẾ ĐỘ TƯỚI (nông), việc xác định tông tổng nước tưới, 
thời gian tưđi, mức tưới và sế lần tưới trong quá trình sinh trưởng 
của cây trồng để đáp ứng như cầu về nước của tỉng loại cây trồng 
ở tửng giai đoạn phát triển, trong những điều kiên khí hậu thổ 
nhướng cụ thể và kĩ thuật canh tác nhất định. Đối với Lúa nước, 
CDT l tưới ngập. CDT cho cây trông can bằng các kí thuật tướ: 
phun, tưới rãnh, tưới ngầm, tưới nhó giọt giữ độ âm của đất trong 
giới hạn từ trên độ âm cây héo đến độ ẩm tối đa: trong thời ki 
gieo trồng và thành thục, thu hoạch, cây không cần nhiều âm; 
thời kì ra hoa làm quả cần độ âm tối đa (x. Độ ẩm; Cân bằng 
nước). 

CHẾ ĐỘ VƯƠNG QUỐC (s), chế độ chính trị nhà nước 
do vua đứng đầu. Xuất hiện từ thời cổ đại đến thới trung đại, 
được biểu hiện đưới hình thúc các nhà mưóc quân chủ phong 
kiến. Trong thời kì tư bản chủ nghĩa, CDVQ bị thu hẹp, chỉ còn 
ở một số quốc gia và được tô chức theo nguyên tắc qu^n chủ lập 
hiến: ngôi vua vấn được duy trỉ nhưng có ý nghĩa tượng trưng, 
mang tính truyền thống; thực quyền thuộc về thủ tướng chính 
phủ do nghị viện bầu ra. 

CHẾ LAN VIÊN (văn; tên thật: Phan Ngọc Hoan1920 - 89), 
nhà thơ Việt Nam. Quê chính ở Cam LẠ, tỉnh Quảng Trị. Dã 
tưng là uỷ viên Ban chấp hành và thường vụ Hội nhà văn Việt 
Nam. CIV làm thở khi còn học trung học ở Quy Nhon. Tập 
“Điêu tàn" (1937), xuất bàn khi CLV mới 17 tuổi, đã gây tiếng 
vang trên thi đàn với phong cách thơ độc đáo. Tập thơ miêu tả 
trôi cô đớn của một người không tìm thấy sự hoà hợp với cuộc 
đời. Dến tập tuỳ bút "Vàng sao” thì CLV đầy cảm hứng thở ca 
vào những suy tưởng siêu hình và tìm sự cứu viện ở tôn giáo. 
Cách mạng tháng Tăm đưa nhà thơ trò về với cuộc sống xã hội. 
Các tập "Gửi các anh” (1954), "Ánh sảng và phù sa” (1960), "Hoa 
ngày thường chim báo báo” (1967), "Những bài thơ đánh giặc” 
(1972), "Đối thoại mới" (1923), "Hoa trước tăng người” (1976), 
"Hái theo mùa” (1972), "Hoa trên đá" (1984), nói lên sự đồi thay 
Lồn lao của đất nước và con ngưới Việt Nam trong những năm 
chống ngoại xâm và xây dựng chủ nghĩa xã hội. "Ánh sáng và phù 
sa" bộc lộ những cảm xúc chân tình của nhâ thơ trong cuộc đời 
mới có ánh sáng của lí tưởng soi rợi và phù sa cuộc đời böi đắp. 
CIV cũng là nhà phê bình tính tế với các tập: “Nói chuyện văn 
thơ" (1960), "Phê bình văn học” (1962), “Suy nghĩ và bình luận” 
(1972), "Bay theo đường dân tộc đang bay" (1977), "Từ gác khuê 
văn đến quán Trung Tần” (1980). Trên nửa thế kỉ sáng tác, CLV 
đã có những đóng góp cho thơ hiện đại Việt Nam. 

CHẾ LỘC (#), loại bồng lộc đo triều đình ban cấp cho các 
quan võ và quần sĩ thời L4. Dòi Hồng Đức, ban hành phép CL. 
đối với các quan võ, tưỳ theo phẩm trật và số quân quản lnh. 





CHÉBUSEP (ĐỊNH LÍ) C 





Năm 1722, định chính sách CL chơ quân sĩ các (oai có đội thuỷ 
bộ. Hiô bộ và tiô phiên có trách nhiệm thí hành phép CL theo 
cách trích thành khâu phần số dân các xã được chỉ định làm CL, 
quy đổi ra liợng gạo và tiền, hằng năm phải cung nộp. Có khi 
ngưỏi được ban cấp phải tự thu lấy. 

CHẾ MÂN (ø; Sri Harigit, 1258 - 1307), vua Chămpa. lYong 
nhưng năm quân Nguyễn xâm lược (1282 - 35), hoàng tử CM đã 
có công giúp vưa cha chỉ huy kháng chiến thẩng tơi. Lên ngõi lúc 
27 tuổi, lập vương hiêu là Šn Jaya Sinbavacman IV, có nhiều 
chính sách khôi phục kinh tế, ôn định xã hội, tăng cường quan 
hệ hoà hiếu với Dại Viêt. Giữa năm 1306, lấy cöng chúa Huyền 
Trân, cm vua Trần Anh TÐồng. Dem Châu Ô và Châu Lý (nam 
Quảng Trị và Thưa Thiên ngày nay) cắt cho Đại Việt làm đã 
sinh lễ. 

CHẾ PHẨM SINH HỌC 0), chế phẩm hữu cơ dùng làm 
thuốc phòng bênh, chữa bênh và làm thuốc \hủ, chất chuẩn, điều 
chế lử các nguyên liêu sinh vật (động vật, thực vật, vì sinh vật) 
hoậc bằng phương pháp sinh tông hợp. Bao gồm: vacxin, kháng 
nguyên, kháng thể, đị nguyên, sản phẩm tù máu, thuốc nội tiết 
tổ, thuốc tạng liệu động vật, vv. Dòi kh: người ta còn gộp vào 
đây cả một số hợp chất khác eó nguồn gốc sinh vật như các chất 
kháng sinh, cao thực vật, động vâL, W. 


CHẾ. QUANG (nhiếp ảnh, tk, cửa điều sáng), bộ phận xác 
định độ sáng cần thiết đẻ ghi hình lên phim. CO như con mải 
người, khi có ánh sáng mạnh đập vào mắt, con ngươi co lại. Một 
số máy ảnh hiên đại có CO tự đông khép, mở tuy theo độ sáng 
của đối tượng đo được nhờ tế bào quang điện. Kiều thông thưởng 
nhất: CQ hình mống mắt, gồm những lã kím loại mỏng màu đen, 
cái nọ trượt trên cái kia. MỘt chiếc vòng quay có khía ghi số, đi 
chuyền đối diện với một điểm cố định, giúp ta đóng mỏ CQ theo 
độ mỏ thích hợp. 


CHẾ TÀI (luật), một trong ba bộ phận cấu thành của quy 
phạm pháp luật (già định, quy định và CT), trong đó CT là bộ 
phận xác định các hình thức trách nhiễm pháp lí khi eó hành vi 
trái ngược với nhưng quy tắc xử sự đã được ghì trong phần quy 
định và giả định. Căn cứ vào tính chất cúa các nhóm quan hê xã 
hói được pháp tuãt điều chỉnh, CT được phân chía thành nhiều 
loại: CT hành chính, CT dân sự, C} hình sư, vv. Việc áp dụng 
CTT cũng phụ thuộc vào những đặc điểm của lợi ích mà pháp luật 
cần bảo vệ, vào tính chất của hành ví phạm pháp, mức độ thiêt 
hại do các bành vì phạm pháp eâAy ra; CT gồm có các hình thức: 
CT trừng trị, CT khôi phục trạng thái pháp tí ban đầu, CT bảo 
vệ và CT bảo đảm, CT vô hiệu hoá. CT pháp Luật bảo đảm tính 
nghiêm minh của pháp Luật, bảo đâm trât tự pháp tuẬt và trẬt tự 
xã hội. CT thê hiện thái độ của nhà nước đối với những hành vị 
phạm pháp và có tác dụng phòng ngửa, giáo dục để bảo đảm 
việc thÂn thủ pháp luật, góp phần thực hiện pháp chế và đân chủ. 

CHẾ TÀI HÌNH SỰ (4£), bộ phận hợp thành của điều Inật 
trong phần các tội phạm cụ thể của Bộ IuẠt hình sự, quy định 
loại và mức hình phạt đối với tội phạm được quy định ð điều 
Luật đá. CTIIS quy định hình phạt với sự xác định tướng đối hoặc 
tưỳ nghĩ. Chế tài xÁc định tưởng đôi chỉ ra một khung hình phạt 
với mức phạt tốt đa và tối thiêu hoặc chỉ vói mức phạt tối đã, 
còn mức phạt tối thiểu đã được quy định ö phần chung. Chế tài 
tuỳ nghì quy định nhiều loại hình phạt với những khung khác 
nhau đối với một tội phạm và khả năng lựa chọn một trong các 
hình phạt đó để áp dụng đối với tội phạm. 

CHẾ TẠO MÁY (cơ khí), tổng hợp các ngành còng nghiệp 
năng chế tạo ra các công cụ sản xuất cũng như các sản phẩm tiêu 
dùng và sàn phầm phục vụ quốc phòng. Trình độ phát triển của 
ngành CTM quyết định năng suất tao động nói chung, chất lượng 
sản phẩm của các ngành công nghiệp khác, nhịp độ phát triên 


khoa học - công nghệ và khả năng quốc phòng. Ngành CTM 
được cai là cở sở công nghệ và kĩ thuật đề đầy mạnh sản xuất 
vật chất xã hội. Máy công cụ giữ vị trí hàng đầu của ngành CTM, 
có tốc độ phát triển Lớn. Năm 1970, các nước Pháp, Thuy Sĩ, 
Hoa Ki, ltala, Nga, Đúc, Nhật có giá trị sàn xuất riêng tương 
ứng bỉ 0,3 đến 1,5 tỉ USD. Năm 1990 có giá trị sản xuất riêng 
tướng ứng tử 1,3 đến 10,8 tỉ JSD, trong đó nước ïĐức xuất khầu 
trên 5,2 tỉ USD, sau đó là Nhật 4 t¡ USD. 


Hiện nay, ngành CIM đá chế tạo ra các máy và trang thiết bị 
tối tân kết hợp cơ - tin - điên tử đề trang thiết bị kí thuật toàn 
bộ tự động hoá trình độ cao cho mọi ngành sản xuất xã hội. Tư 
đơn vị máy và thiết bị điều khiến chương trình số (NC -numerical 
control) đến trung tâm gia công CNC(computerized numencaL 
control) và đương đây sản xuất tự động nh hoạt rô - bột lioá, 
các trạm làm việc (workstation), hệ thông điều hành tô hợp CIM 
(computcr integrated manufacturing) ứng dụng CAD/CAM 
(ceomputer aJded đesign/computer aidcd manufacturine) thề hiện 
trình độ công nghệ míi nhọn và siêu cao của ngành CTM có thể 
đặc trưng bằng các nhóm công nghệ và chế tạo trang thiết bị 
toàn bộ cho các ngành công nghiệp: máy công cụ gia công kim 
loại và phi kim loại, kĩ thuật điện - điện tử - thông líin và máy 
tính, kĩ thuật luyện kim, khai thác mỏ, kí thuật đầu tửa, khí đốt 
và hoá dầu, k thuật khai thác, chế biến nông lâm nghiệp và thuỷ 
lợi, công nghiệp nhẹ, trang thiết bị - phương tiện giao thông vận 
tải và xây dựng cơ sở hạ tầng, đô thị và môi trưởng... 

Ngành CTM Việt Nam được phát triển từ những năm 60, gồm 
hàng trăm nhà máy cơ khí chế tạo, trong đó cá Nhà máy chế tạo 
công cụ số 1, Nhà máy cd khí trung tâm Cảm Phä, Nhà máy chế 
tạo động cö điêzen Sông Công, Nhà máy đỏng tàu Bạch Dằng, 
Ba Son, các nhà máy cơ khí quốc phòng, các viện nghiên cứu 
khoa học và công nghê CTM các khoa cd khí chế tạo trong các 
trưởng đại hoc công nghệ quốc gia... 

CHÊẼBƯSKP P. LL (o7, NỐ IladbHyrwf JÏlbBopww 
![eBÕrnrnẻs; 182L - 94), nhà toán học và cơ học Nga. Viên sĩ Viện 
hàn lâm khoa học Pêtecbua (1856), người sáng lập trưởng phái 
khoa học Pêtccbua. Dã gấn toán học với các bài toán trong tự 
nhiên và kĩ thuật; sáng lập lí thuyết xấp xï tốt nhất các hàm bằng 
đa thúc; chứng minh luật số lớn dưới dạng rẤt tông quát, chứng 
minh (uật phân bố số nguyên tố. Các công trình của C đặt nền 
tằng cho nhiều ngành của toán hợc. 


CHÉẾBƯSEP (BẤT ĐĂNG THỨC) ((oán) 1. Trong lí thuyết 
xác suất, bẤt đẳng thức C chỉ ra cận trên của xác suất đề một đại 
lượng ngẫn nhiên lệch khỏi kỉ vọng toán học của nó: giả sử X là 
đại lượng ngẫu nhiên có kì vọng toán học là FX = a và phương 
sai DX = ơˆ Hất đẳng thức C chỉ rõ rằng với £>0 cho trước, 


ơ? 
xác suất của biến cð |X - ai > £ không vượt quá 7E: BHÁt đẳng 
E 
thức C Và các dạng mỏ rộng ca nó được dìng đề chúng rninh 
luật số lón. 
2. Trong lu thuyết số, bất đẳng thức C có dạng 


X X 
21x < 1) < Đi, 


trong đó z(x) là sổ các số nguyên tố không vượt quá x; 4 và b là 
hằng số. Chêbưsep đã chỉ ra rằng có thể lấy a = 0,92129 và b = 
1,10555. Rất đẳng thức C là một cống hiến lún vào sư nghiệp 
phát triển lí thuyết số nguyên tố. Tủ đó Chêbưsep đã chúng minh: 
"Nếu x 2 2 thì trong khoảng (%x, 2x) có một số nguyên tố” 
(x. Định đề Bectrănp). 


CHÊBƯSEP (ĐỊNH LÍ) (oán), tích phân bất định của nhị 
thức x”(a + tx”YP, trong đó a, b là số thực, m, n, p lã số hữu tỉ, 
có thể biểu diễn bằng các hàm số sở cấp khi và chỉ khí một trong 
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m + Ì m + Í 
và 


R nép 








các $ốỐ p, là số nguyên. Do Chẽbwsep công bố 


năm 1853. 


CHÉẾKHÔP A. P. ăn, sân khấu, N. AnTon lĨaBnobpWd 
tỉexon; 1860 - 1904), nhà văn, nhà viết kịch Nga. Sinh trưởng 
trong một gia đình buôn bán nhỏ vùng Taganrôc. Tốt nghiệp bác 
sĩ y Khoa ở Matxcova (1884), lâm thầy thuốc nồng thôn. Cuối 
những năm 70, bắt đầu viết những truyền ngắn trào phúng, châm 
biếm, in trong hai tập: "Iruyện cỗ Menpômen" (1884), “Truyện 
ngắn đa dạng" (1886). Những truyện đặc sắc: "Cái chết của viên 
công chức”, "Anh béo anh gầy", "Con ki nhông”, "Lão quản Bï", 
“Nối khô", "Mặt nạ”... Sau đó C viết về những đề tài nghiêm túc, 
nôi bật có "Thảo nguyên" (1888), "Câu chuyện buôn” (1889), w. 
tuyển tronaø các tận: "Lúc hoàng hôn”, ”Tập truyện ngắn”, "Những 
người cau cớ° (1890), vv. Từ 1890 đến 1900, ra nước ngoài. Ở 
giai đoạn này truyện ngắn "Sinh viên" (1894) đánh đấu một bước 
sáng tác mới của C, trang đó, khẳng định "sự thật và cái đẹp tồn 
tại liên tục đến ngày nay và luôn luôn tạo thành cái chủ yếu trong 
đởi sống con người và trên trái đất". Những truyện đặc sắc trong 
giai đoạn này: “Mugich“ (1897), "Người mang bao“ (1898), “Phúc 
bồn tử", "Về tình yêu", "Người vợ chưa cưới", vw. Thuyện của C 
giản dị, ngôn ngũ chính xác, cô đọng, uyên chuyển, nhẹ nhàng, 
vưa châm biếm vưa trữ tình. 

TÐnxtôi xác nhận "C tà mội Puskin văn xuôi". C có ành hưởng 
to lón đến sự phát triển văn học Nạa và văn học thế giới. Các vỏ 
kịch ngắn: "Dám cưới" (1889 - 90), "Cầu hôn" (1890), “Chú gấu" 
(1890) thê hiện tài năng châm biếm hóm hình, vốn \à nét độc đáo 
của phong cách C. Các vò kịch đài: "Ivanôp" (1887 - 89), “Chim 
hải Au" (1896), "Cậu Vania” (1897), "Ba chị eư" (1901), "Vưỏn 
anh đào" (1904) lä những tấn kịch của đời thường, với sự khám 
phá sâu sắc về cuộc sống, sự phân tích tỉnh tế về nội tâm, tình 
càm và tâm hồn con người. C đá diễn tả lại cuộc sống hằng ngày 
của tầng lóp nghệ sĩ trí thức tiểu tư sản Nga với tất cà sự trì trề 
ngột ngạt trone tình huống bao trùm là những cái mất bình thưởng 
của cuộc sống đã bị bình thường hoá với tAm trạng không thể 
sống tiếp tục được nữa. Năm 1902, C khước tử đanh hiệu Viện 
sĩ danh dự Viện hàn lãm Nga để phản đốt việc Nga hoàng bác 
bỏ việc bầu Goocki vào Viện hàn lâm Nga. 

CHẾT IUXKIN (2/2 1; N. tienoCkwH), mũi đất, điểm cực 
bắc của ìục địa Á - Âu (77943' vĩ bẮc và 104°18' kinh đông) nằm 
trên đầu mút của bán đảo Tàimva (Ta#wtp). Trạm nghiên cứu 
cực (tu 1932). Người đầu tiên đặt chân lên mứi đất này là những 
người tham gia đoàn thám hiểm Kamchatca - Phương Bấc vĩ đại 
thứ hai (1742), dưới sự lánh đạo của Chêluxkin (C@MÈH 
Mananoenww *ermpckwn). 


CHÉM (cơ khí, cợ. nêm hoặc căn), công cụ đơn giàn nhất dạng 
tấm, một hay hai mặt công tác có đạng mặt phẳng nghiềng. Dùng 
C làm chỉ tiết của mối ghép chêm tháo được của máy. €© còn 
dùng phô biến làm chỉ tiết định vị hoặc điều chỉnh, thường lắp 
đệm giữa cặp bề mặt trượt đối tiếp để khủ khe bở và thay thế 
khi mòn (cặp đường hướng trượt của máy công cụ, căn chỉnh cän 
bằng khi lắp máy, vwv.). Tiết diện ngang của C có hình tam giác, 
hình thang, hình thoi, w. C có tác dụng về lực rất tớn: khi góc 
nghiêng nhỏ và hệ số ma aá( là 0,1 thì lực ngang bằng Ế lần lực 
đọc tác dụng lên C. 

CHẾNH HƠI (sân khấu), từ cũ chỉ việc hát không đúng với 
cao độ của giai điệu bài hát hoặc lạc nhịp đàn. Hiện nay thưởng 
gọi là lạc giọng hay lạc điệu. 

CHÊNH IỆCH GIÁ (kh 2Z), chênh lệch giữa các mức giá 
của mội sản phầm hoặc nhóm sàn phâm theo chất lướng, quy 
cách, khu vực, thởi gian và thị trưởng. Trong nền kính tế, có 
những CLG phô biến sau: theo chất lượng hàng hoá (theo phầm 
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cấp), theo thời vụ sản xuất hoặc tiêu đùng, theo khu vực sản xuất, 
khu vực tiêu đùng, theo loại hàng giữa hàng nông sản và hàng 
công nghiệp CLG còn đoø quan hệ tỉ giá, các điều kiện về thuế, 
phí gây ra. CLG là hiện tượng kinh tế khách quan của có chế thị 
trưởng, cỏ tác dụng điều tiết sản xuất, lưu thông, hướng dẫn tiêu 
dùng, Ww. Nhà nước sử dụng CLG như một biện pháp quản tí 
kình tế vĩ mô, Trong cá chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan 
liêu bao cấp gắn liền với chế độ cung cấp hàng hoá, chế độ "hai 
giá” đã tạo ra CLG giả tạo, tư đó phát sinh tệ đầu ed hưởng Cl G, 

CHIÊNH LỆCH HỐI ĐOÁI (kinh ¿#; vị trí hối đoái), hiệu số 
dướng hay Am giữa các khoản cho vay và các khoăn nở của một 
ngân hàng hay một doanh nghiệp, ghi trên môi đông tiền ngoại 
tệ mà ngân hàng hay doanh ngh›ệp giao dịch, Nếu số ngoại tệ 
có cao hớn số ngoại tệ nở (chênh lệch điớng) thì doanh nghiệp 
ồ vào vị tn "đải”, xem như tướng ứng vái một khoản đầu cơ lên 
giá của đồng ngoại tệ. Nếu sổ ngoại tệ ng cao hơn số ngpại tỆ 
có (chênh lệch Am) thì đoanh nghiệp ở vào vị trí "ngấn”, xem như 
tướng ứng với một khoản đầu cơ hạ giá của đồng ngoại tệ. 

CHÊRENCÔP P. A. (; N. Ilaeen Ánekceenww tepen- 
Ko, sinh 1904), nhà vật lí Nga, viện sĩ Viện hàn lâm khoa học 
Liên Xô (1970). Rầng thực nghiệm, phát hiện một hiện tướng 
quang học mói (bức xạ Chêrencôp - Valilôp). Các công trình về 
tia vũ trụ, máy gia tốc. Giải thưởng Nôbcn 1958, cùng với Tam 
(Mrop» Enrensesww TaMM) và Franko (Mnba Mwxafnc- 
bWw CDDAHK). 


CHẾRENCÔP (ỐNG ĐỀM) (/), thiết bị ghi bức xạ hạt nhân 
hoạt động nh bức xạ Chêrencôp (búc xạ này được biến đôi thành 
tín hiệu điện bằng ống nhân quang điện ). Ông đếm C được dùng 
trong vật lí hat nhân và vật Lí các hạt năng lượng cao. 

CHẾT (y), ngừng vĩnh viễn mọi hoạt động sống (không thể 
phục hồi) của một eø thể. Trước một cái C, cần làm sáng tỏ mấy 
điểm: C thật hay chưa, thời gian C, nguyên nhần gây C (C tự 
nhiên đo bênh tật hay C bất thường) để khai tử và xin giấy phép 
mai táng, Ngưởi ta chia C ra \Àm hai loại: C lâm sàng mà các 
phương pháp khám lâm sàng cho phép xác định là C (ngừng tim, 
ngưng thỏ, mất trì giác, vv.), C thật, khi các mô không còn hoạt 
động được nữa vá bắt đầu phân huy, đặc biệt mô não C rất nhanh, 
điện não đồ cho thông tin söm nhất (mất các sóng, chí còn lạt 
một đường kẻ thẳng). Với các phương pháp hồi sức hiện đại, vẫn 
có thể duy :rì hoạt động của cơ quan hô hấp, tuần hoàn, trong 
khi chức năng náo đã bị mất một cách vĩnh viên, đương sự duy 
trì một đời sống thực vật, vô trí giác, hôn mè kéo dài có thê vài 
năm. 

CHẾT TẮC (in học; A. deadlock), trạng thái đặc biệt của hệ 
thống, trong đó mọi quá trình đều không thể thực hiện được. 


CHẾTTHA C. ÏÏ (sử, Chey Chetta IÏ; 1618 - 28), vua 
Cămpuclia, lên ngôi sau khi kinh đồ LAvêch bị Ayuthaya xAm 
chiếm, san phẳng và sau khi vua cha Chey Chctta I chết. Năm 
1620, C II định đô mới ở đông (x. Uđông), mở đầu mội giai 
đoạn lịch sử phức tạp đầy biến động. Cũng năm này kết hôn với 
công chúa Ngọc Vạn (con chúa Sảẩi Nguyễn Phúc Nguyên). 

CHỈ (kơuh rế), hành vi sự dụng một loạt vốn hay một khoản 
tiền vào một mục đích nhất định. C và thu (đối Lập với C) bằng 
tiền là những khái niêm này sinh gắn với sự ra đời của kinh tế 
hàng hoá - tiền tệ, là hành động của người sản xuất và ngưới tiêu 
dùng thưởng làm khi mua, bán, thanh toán. Trong xã hội có nhiều 
toại C khác nhau: C của nhà nước, của xí nghiệp, ca một tỔ 
chức xã hội, của cá nhân, vv. Các khoàn € của nhà nước được 
tập trung vào ngần sách nhà nước và gọi \ä C ngân sách nhà 
nước. 

CHÍ (sinh; penus, tk piống), đơn vị phân loại trên loài trong 
hệ thống phân loại, gồm một hay nhiều loài gần nhau. Có thề 


CHI PHÍ GIẤN TIẾP C` 





chia thành phần C (phân giống), nhánh hay scctio, đầy hay phân 
dãy. Nhiều C gần nhau hợp Lại thành hợ. C dùng cho thức vẬt, 
giông dùng cho động vật. Có tác giả dùng C cho cà đông vẠt. 
Vd. 4cwz2 - chì Hải quỳ. 

CHI ẢO ), những cảm giác, đôi khí đau đón, vẫn còn tồn 
tại Ò bênh nhân đã bị cắt cụt chị, làm cho hợ bị ám ảnh là chỉ 
cụt vẫn còn nguyên. Thường chỉ tồn tại vải tháng. 

CHI BỀN (su; parapo42), phần phụ có dạng thuỳ phía 
bên cơ thể. Các đôi CB có à tất cả đốt của giun nhiều tö (rươi) 
trú hai đốt đầu tiên và đốt cuối cùng. CR hoạt động như mái 
chèo, dùng để bơi và tạo nên mặt thoáng hô hấp. Bề mặt của 
CB có các mao mạch đề tăng cường khả năng trao đồi khí. 


CHI BỘ (tổ chức), tổ chức cø sở của mật chính đảng. Trước 
kia, CR còn có nghĩa là tô chúc đàng cộng sản của một nước 
trong hệ thống tÔ chức công sản quốc rế, vd. các CB của Quốc 
tế cộng sản. CR eúa Đảng cộng sản Việt Nam là đơn vị tô chức 
trực tiếp nối liền Dàng với quần chúng, được tổ chức theo địa 
bản dân cư hoặc theo đơn vị công tác. Nhiệm vụ ca CB là giáo 
dục, rèn luyện, quản lí và kiểm tra công tác của đảng viên, kết 
nạp đảng Viên mới, thí hành kỉ luật đằng viên, lãnh đạo việc thực 
hiện các nhiệm vu trong phạm ví địa bàn dân ct hoặc đơn vị 
cÔng tác. 

CHI HỘ CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM (chính mị, 
ch: bộ đo nhưng người tiên tiến trong Việt Nam thanh niền cách 
mạng đông chí hội ð Bắc Kỳ thành lập cuối tháng 3.1929 tại nhà 
số 5D phố Hàm Long, Hà Nội. Gồm có Ngõ Gia Tự, Nguyễn 
Dúức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Dinh Cứu, Đồ Ngọc Du, Dương 
Hạc Dinh, Kim Tần, Trần Văn Cung Ú bí thu. Sau khi ra đơi, 
Chỉ bộ vận động những ngưới tích cực trong Việt Nam thanh 
niên cách mạng đồng chí hội thực hiện chủ trương thành lập 
đàng công sản - hạt nhân lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng 
của nhân dân Việt Nam. 


CHI LĂNG (đ/2 //), huyện miền núi ở phía nam tỉnh Lạng 
Sơn. Diên tích 748,53 km?. Gồm 2 thị trấn (Dồng Mô: huyện l, 
Chi Lăng), 19 xã (Gia Lộc, Quang Lang, Mai Sao, Nhân Lý, Bắc 
Thưỷ, Văn Thuỷ, Vận An, Chiến Thắng, tiên Sơn, LAm Sơn, 
Quan Sơn, Vạn I:nh, Y Tịch, Bằng Mạc, Bằng Hữu, Hoà Rình, 
Thượng Cưởng, Chỉ I ăng, Hữu Kiên). Số dân 81843 (1993), gồm 
các dần tộc: Nùng (48,82), Tay, Kính, Dao. Phần lớn diện tích 
bên phía tây quốc lộ 1A là bộ phận phía nAm của khối núi đá 
või Hắc Sơn, phía đông là đấy núi thấp Rảo Dài, giữa là thung 
\ũng sông Thương thuộc đoạn thượng nguồn có nhũng cánh đông 
nhỏ bằng phẳng. Núi đá cao: Bà Voi (275 m), Sài Hồ (791 m). 
Núi đá và rửng chiếm 83,3% diện tích. Khai thác gỗ vả lâm sản. 
Tröng ngô, lúa, thuốc lá, lạc, mĩa, đậu tướng, hồi. Dường giao 
thông chính quốc lộ 1A chạy lên biên giới qua đèo Sài IIồ (cao 
360 m), đương sắt Hà Nội - Lạng Són. Di tích nôi tiếng trong 
tịch sử Việt Nam: ái Chỉ Lăng, cánh đồng hẹp là chiến trường 
ba trận đại thắng các cuộc xâm lăng. Tền gọi có tử đời ï ý. Đến 
1831, đồi là Ôn Châu thuộc tỉnh Lạng Sơn, sau là Dông Mỏ. 
Thuộc tỉnh Cao Lạng từ 197S. Dến 19278, trò lại Lạng Sơn và 
mang tên CL. 

CHI NĂM NGÓN (sz), phần xướng có kiểu sắp xếp có bản 
đặc tning cho tất cà động vật có xưöng sống ð cạn. Tiến hoá từ 
cá vây chấn, kiểu vây một dãy của cá vầy tay cô khi chuyển tì 
nước lên cạn. CNN có thể có nhiều biến đổi do liên kết hoặc 
tiêu giảm các xương để thích ứng với chức năng và phương thúc 
chuyền vận khác nhau: bơi, đi, bay, chạy (x Đi bằng bàn chân; 
Đi bằng móng; Đi bằng ngón). : 

CHI NHÁNH (kửưh rế3, một bộ phận phụ thuộc và gấn với 
mội tô chức kinh doanh hay sự nghiệp lớn ö trung tầm, được uỷ 
quyền tiến hành các hoạt động Ò một địa bàn nhất định (một 


vùng, một tỉnh, một huyện...), cá s.” 
cung một danh hiệu, một loại hoạt ST 
động và những quy tắc chune thống 
nhất, nhưng có những quyền hạn, 
trách nhiệm kinh tế và quản lí 
riêng, có giới bạn; vd. CN ngân 
hàng nhà nước, CN bìni điện, CN 
của các hãng buôn tại các địa 
phương, tỉnh, thành phố, vv. 

CHI PHÍ (kửu ¿Z), toàn bộ các 
hao phi tỉnh bằng tiền về công cụ 
lao động, đối tượng lao động, tiền 
lương và các khoản chì khác bằng 
tiền tử giai đoạn trung pian cho 
đến giAi đoạn cuỗi cùng, để sản 
xuất, hay mua, tiêu thụ sản phẩm 
trong một dịch vụ. Theo yêu cầu 
của tái sản xuất sản phẩm, xã hội 
phải chì ra các Loại CP sau: CP bộ 
phận (cho một sản phẩm, một dịch 
vụ), CP toàn bộ của xí nghiệp; CP 
sản xuất (loai CP tạo ra giá trị sử 
dụng của sản phâm); CP lưu thông 
(Loại CP đẻ đưa sản phẩm từ nơi 
sản xuất đến nơi tiêu dùng và làm 
thay đồi hình thái giá trị); CP sử 
dụng hay CP tiêu dùng (Ioại CP đề 
biến giá trị sử đụng 1iỀm tàng thành 
gìá trị sử dụng thực tế). Tính CP 
có ý nghĩa lớn trong quản lí doanh 
nghiệp sản xuất hay thưởng mại: phần tích và lựa chọn những 
phương án sản xuất và kinh doanh có lợi nhất, xác định khối 
lượng sản phẩm tối uu cho một thởi kì ngắn, đánh giá năng suất 
và hiệu quả của xi nghiệp, định ra chủ trưởng và phương hướng 
giảm CP, làm cơ sở cho việc tính toán và xác định giá thành vả 
giá bán. Tuỳ theo tính chất, có CP trực tiếp, tức là các CP trực 
tiếp tính vào một sản phẩm nhất định, những CP đó là cổ định 
(vd. nhà cửa và thiết bị); CP khả biến, gắn trực tiếp hay giản tiếp 
vào việc chế tạo ra một sản phẩm (vd. tiêu hao năng tượng hay 
ngưyên liệu), CP cận biến. 


CHI PHÍ CẬN BIỂN (kửuh :Z), khái niêm dùng để chí sự 
biến động của một tổng số các chỉ phí gắn liền vỏ: sự biến động 
của khối lượng hoạt động. Vd. đề sàn xuất 10 nghìn đơn vị sản 
phẩm A, chị phí 21 triệu đồng; nếu muốn tăng lên 11 nghin đơn 
vị, phải tăng thêm chỉ phí cố định (nhi thuê thêm một máy mới 
mất I triệu đồng) trong khi chỉ phí lưu động không thay đối. 
CPCB sẽ b: I triệu (chi phí cố định) + 1 nghìn x 1 nghìn (chí 
phí lưu động) = 2 triệu đồng: bán I nghìn sân phẩm tăng thêm 
sẽ được 3 nglún x 1 nghìn = 4 triệu đồng: vậy là có ì triệu lợi 
nhuận bồ sung. Lợi nhuận cận biên trên { đơn vị &ể là: 

1 triệu 





Chì năm ngón 
} -Xương cảnh /ny, 
2 - Xương quay; 
3 - Xương trụ; 
4 - Khối xương cố !ay; 
5 -Xương đốt bàn, 
6 - Xương đối! ngớn. 





F?rnNg I nghìn đồng. Khái: niêm CPCB dùng đề đánh giá 


những nhịp độ phát triển của một đoanh nghiệp hay cúa mội 
hoạt động kính tế. 


CHI PHÍ GIÁN TIẾP (kửw: :Z), những chỉ phí sản xuất có 
bên quan đến việc phục vụ và quản lí san xuất - kinh đoanh như 
chì phí phân xưởng, chì phi quản lí xí nghiệp. CPGT được tính 
vào giả thành sân phẩm theo phương pháp phân bổ gián tiếp 
(phân bố theo tỉ lệ với tiền lương của công nhân sản xuất chính 
hoặc với chi phí trực tiếp). CPŒT càng chiếm tỉ tệ thấp thi hiệu 
quả kinh tế càng tăng cao, vì vậy có xu hướng không ngưng hỏp 
lí hoá tổ chức bộ máy, hiện đại hoá quản lí trên có sở sử dụng 
các phương tiện kĩ thuật hiện đại. 


` 
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Ê CHI PHÍ LƯU THÔNG 





CHI PHÍ LƯU THÔNG (kinh rế), các chỉ phí phát sinh trong 
quá trình tiêu thì, thực hiện giá trị hăng hoá, bao pồm CPLT 
thuần tuý và CPLT bề sung. CPLT thưần tuý là các chi phí chỉ 
có quan hệ với việc mưa và bán hàng (như chỉ phí số sách, kế 
toán, quảng cáo, tiên lướng của nhàn viên bản hàng...); các chỉ 
phí này không làm tăng thêm giá trị hàng hoá. CP†-T bổ sung là 
chỉ phi đề tiếp tục thực hiện quá trình sẵn xuất trong híu thông 
(như đóng gói, bao bì, vận chuyền, bào quân hàng hoä...), các 
chỉ phí này có tính chất sản xuất và làm tăng giá trị hàng hoá. 
Phấn đấu ha thấp CPLT có ý nghĩa quan trọng để nâng cao hiêu 
qua kinh (tế - xã hội. 

CHI PHÍ NHÂN CÔNG (x4 đựng kứnh !Z), tiền trả cho 
nhân công trong giá trị xây dìíng công trình. CPNC bao gồm: 
Liền híđng cơ bàn ca công nhân xây dựng, các khoản phụ cấp 
lướng, lướng phụ, Ww. có tính chất ồn định của công nhân trực 
tiếp xây lắp. Các khoản phụ cấp khác không ồn định hoặc không 
thông nhất trong các vùng hoặc trong trng tính, thành phố thì 
không tính vào CPNC mà cho vào phụ phí. Ở Việt Nam, CPNC 
trong giá trị xây đựng công trình chỉ chiếm 10 - 15%. I3iều này 
phản ánh giá trị lao động sống trong giá thành công trình còn 
khá thấp mà giá trị lao động vât hoá lại quá cao. 

CHI PHÍ QUAN LÍ XÍ NGHIỆP (kinh rế), các chỉ phí quản 
lí chung của toàn Xí nghiệp gồm: chí phí quản lí hành chính, chỉ 
phí quản tí kinh doanh và chỉ phí không san xuất. CPQLXXN được 
phân bỏ vào giá thành các loại sàn phẩm theo tỉ tệ tiền lướng 
công nhãn sản xuất, hoặc tỉ lệ giờ công hao phí sàn xuất ra sần 
phẩm, hoặc tỉ l€ chị phí chế biến sản phẩm. Xt, Chỉ phí giăn tiếp. 

CHI PHÍ SẢN XUẤT (kinh rế), toàn bộ chỉ phí lao động 
sống và lao động vật hoá đẻ sản xuất sản phầm, được biểu hiện 
dưới hình thái giá trị. Có sự phân biệt CPSX xã hội với CPSX 
cá biệt, CPSX xã hột bao gôm toàn bộ chỉ phí lao động sống và 
lao động vật hoá tròng bình mà xã hội phải bỏ ra đề sản xuất 
sản phẩm, tạo thành giá trị sản phẩm. CPSX cá biệt của tửng xí 
nghiệp bao gồm toàn bộ hao phí lao động sống và lao động vật 
hoá mà xí nghiệp phải bỏ ra để sản xuất sản phâm. CPSX của xi 
nghiệp tính theo đơn vị sản phẩm gọi là giá thành sản phẩm. 
Trong công tác hạch toán, CPSX được phân loại theo yếu tố kinh 
tế và theo khoản mục giá thành, theo chì phí trực trếp và chỉ phí 
gián tiếp. CPSX cá biệt có thể cao hơn hoặc thấp hớn CPSX xã 
hội. Nếu cao hơn thì hiệu quả giảm thấp, nếu thấp hơn thì tạo 
ra lợi nhuận siêu ngạch. Trong kinh tế hàng hoá, xu hướng phô 
biến là không ngưng hạ thấp CPSX cá biết trên cơ sở áp đụng 
công nghệ mới, hợp lí hoá sản xuất, vư. để tạo ra lợi nhuận siêu 
ngạch. 


CHI PHÍ TRỰC TIẾP (⁄zi /Z), nhúng chỉ phí sản xuất có 
liền quan trực tiếp đến sản xuất một loại sản phẩm hoặc hoàn 
thành những công việc nhất định. Thuộc vào CPTTT có: chì phí 
sử dụng thiết bị, máy móc, chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu 
phụ, nhiên tiện, năng lượng, tiền tướng và tiền nộp bảo hiểm xã 
hội cho công nhân viên sân xuất chính, vv. CPTT được tĩnh vào 
giá thành theo phương pháp phân bồ trực tiếp. 

CHI PHÍ VẬN CHUYỂN (ánh 0#), loại chỉ phí trong hi 
thông đẻ vận chuyền hàng boá tư nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng 
như cước vận (ải, cước xếp, dó, cước lưu kho lưu bái, vwv. CPVC 
chiếm một tỉ Lệ quan trọng trong giá hàng. Giảm CPVC bảng 
hợp H hoá khâu vận tải, cải tiến tô chức và quân lí vận tải, giàm 
giá thành giá cước vận tải, có ý nghĩa kinh tế lón. 

CHI PHÍ VẶT LIỆU (x4 đựng), tiền trả cho việc mua nguyên 
liệu, vật liệu trong xây dựng công trình gồm: nguyên vặt liệu 
chinh, vật tiệu phụ, vật liệu liân chưyên (vd. ván khuôn, đã giáo), 
phụ tùng, bán thành phẩm cần thiết để tạo nên một khối lượng 
công tác xây dựng hoặc kết cấu xây dựng. Những chỉ phí cho vật 
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liệu máy xày dựng hoặc đề làm các việc phụ trợ như lán trại, hố 
vôi trà đã chị vào trực tiếp phí thì không nằm trong CPVL, của 
công trình. CPVI. chiếm tỉ l# lớn (trên 702) trong tông giá trị 
công trinh. 

CHI PHIẾU (kinh tế) x. Sức. 


CHI TIẾT ĐẶT SÁN (xây dựng), vật đặt sẵn trong kết cấu 
xây dựng phục vu công viếc làm sau liên quan đến kết cấu có đặt 
sẵn vật đó. CTĐS là các miếng thép bản, thép hình có hàn chân 
để chôn sắn trong kết cấu bẽ tông cỏ tác dụng hàn gắn với kết 
cấu khác. CTĐS cũng có thể là miếng gỗ có tầm nhựa chôn trong 
kết cấu bê tông hay tường gạch đề sau này đóng các vật liệu bằng 
gô vào bê tông hay tường. CTDS phài có chân neo vào kết cấu. 

CHI TIẾT KẸP CHẶT (¿ø kj/), chỉ tiết dùng để cố định 
các phần hỉ máy và kết cấu. Bao gồm: bu lông, vít, vít cấy, đai 
Ốc, định tán, vv. và những chỉ tiết phụ như đêm, chốt chẻ. CTKC 
được tiêu chuẩn hoá, thường được sản xuất trong các xí nghiệp 
chuyên mðõn hoá. Những tiêu chuân Việt Nam đầu tiên về bu 
lõng, đai ốc, đệm, chốt chẻ được ban hành tỉ 1963 (từ TCVN 
47 - 63 đến TCVN 134 - 63). 


CHI TIẾT MÁY (cơ k;/) 1. Thành phần đón nhất (chế phẩm 
chưa qua nguyên công lắp ráp) hoặc tô hợp đơn giản nhất (đã 
qua chế tạo tử nhiều mảnh vật liêu hàn thành nguyên khối như 
thAn máy hàn, Wv.) của máy, khi cụ, thiết bị, đồ gá... như bu lông, 
định tán, trục, bánh răng, Ô trục, vỏ hộp, w. 


2. Môn khoa học về nguyên tú, tính toán thiết kế CTM. 


CHI TIẾT NỔI ỐNG (cØ khí), chỉ tiết nối của đường ống 
ở các chỗ thẳng, ngoặt, chuyền tiếp và phần nhánh. CTNÔ gồm: 
đoạn nổi ống, khuyu ông, chạc ba, ống nối bốn chạc, ðng nối 
nhánh, ðng nối góc, khuỳu cuối, nút, nắp, đaì ốc nổi, vv. Quá 
trình nối ghép bằng ren ống đã tiêu chuẩn hơá. Tuỳ theo hệ ống 
đẫn (nước, xăng, thuỷ lực, w.), yêu cầẦu CTNÔ có kết cấu và 
điều kiên kĩ thuật tưởng ứng. Những tiêu chuẩn Viêt Nam đầu 
tiến về phụ tùng đường ống được ban hành tư 1972 (tư TCVN 
1286 - 72 đến TCVN 1435 - 72). 

CHI TỬ (y) x. Dàn: dành. 


CHÌ (hoá, I. Phunbưm), Pb. Nguyên tố hoá học nhóm TVA 
chu kì 6 bằng tuần hoàn các nguyên tố, số thứ tự 82, nguyễn tử 
khối 207,2. Là một trong bảy kim loại (cùng với vàng, bạc, đông, 
thiếc, sất và thuỷ ngân) mà con người đã biết tử thối xa xưa. 
Chiếm 1,6.103% khối lượng vỏ Trái Đất, Kim loại màu xám, mềm; 
khối tượng riêng 11,34 g/cm', tạ, = 327,4°C. Trong không khi, 
láp bề mặt Pb bị oxi hoá, tạo nên Lắp oxit bèn, bảo vệ cho cÁc 
lốp trong Có các số oxi hoá: +2, +4. Diều chế bằng cách đốt 
quặng galen PbS thành axit rồi khử orit bằng than, Dùng đề sản 
xuất Ấc quy chỉ, bọc dây cáp điện, ống dẫn, hợp kim chữ in, hợp 
kim hản, cầu chì, w. 

CHÌ (nông), vật nặng buộc vào ngư cụ để tạo Lực chỉm, thưởng 
làm bằng đá, gỗ nặng, sắt, chì, vv., có nơi làm bằng gồm, đất 
nung. Có nhiều hình đạng, thường được tạo dáng có lỗ, đai hai 
tai, để buộc vào ngư cụ. Với những ngư cụ chuyển động như tưới 
kéo, C có hình gọn để giảm sức cản. 

CHÌ AXETAT (Hoá, A. lcad acetate; cg. "đường chỉ"), 
Pb(CH;COOyz. 3H;O. Tỉnh thể lớn không màu, bị lên hoa khi 
để ngoài không khí khó. Dộc. Trong chân không và trên axit 
sunfuric (H;SOa) đặc, CA mất nước, kết tỉnh ở 40°C. Dễ tan 
trong nước và glXerin; ít tan trong elanol; không tan trong ete. 
[DMều chế bằng cách cho axit axctic tác dụng với chỉ monoxit hoặc 
với các lá chỉ mòng. Dùng làm chất cầm màu trên vải; làm thuốc 
thử hoá học. 


CHÌ OXTT (ho4, A. plumbous oxiđe), bao gồm PbO, PbạO¿, 
PbzOx, PbO; và các oxít có thành phần giữa PbyO¿ và PbO¿: 


CHỈ LỆNH C 





1. PbO có hai dang: dạng nhiêt độ thấp ø - PbO màu đó, khối 
lượng riêng 9,35 p/cm3 và dạng nhiệt độ cao Øổ - PbQ màu vàng, 
khối Lượng nêng 9,63 g/cm23, t„. = 88ó°C, tạ = 1472°C. C2 hai dạng 
đều tan trong các axit tạo thành các muối PyÝ† và trong dung dịch 
kiềm cho eác p(umbit, dùng trong sản xuất thuỷ tình và men. 


2. PhịOa màu đö, không tan trong nước, bị kiềm và các axit VÓ 
cơ loãng phân huy, tạo thành chì đioxit và các muối Pbˆ*, Diều 
chế bằng cách đốt nóng chì oxit trone không khí ở 400 - 500°C. 
IDùng để chế sơn. 


3. Pb2O3 (metanlumbit) có hai dạng: lận phương và đơn nghiêng: 
đạng đơn nghiêng được điều chế bằng cách phân huỷ PbO; trong 
dung dịch NaOH  250°C. 


4. PbO; có hai dạng: ø - PbO; và 8 - PbO¿. Cà hai đạng đều 
màu đen, hầu như không tan trong nước và trong axit loãng: khó 
tan trong kiềm. Là chất axi hoä mạnh. Điều chế bầng cách phân 
huỷ PbyO„ bằng HNO:, hoặc oxi hoá các muối Pbˆ?. Dùng trong 
ắc quy chỉ. 

CHÌ SUNFAT (hoá, A. \ead sutate), PbSOax. Chất bột màu 
trắng; khối lượng riêng ó,2 g/cm", nóng chày và bị phân huỷ ở 
1770°C. Rất ít tan trong nước; tan trong các dung dịch kiềm tao 
thành plumbit; tan trong các đung dịch amoni axefat vả amonli 
tActrat (tạo thành phúc chất). Trong thiên nhiên, có trong khoáng 
vât anglesi. I2ùng trong sản xuất sdn và chất màu. 


CHÌ TETRAETVL (ho4; hoá công nghiệp, A. tetraethyl lead), 
Pb(C;H;)„. Hợp chất cø nguyên tố. Chất dầu lỏng không màu; 
lạ = 195 - 2022C (kẻm theo phần huỷ); khối lượng riếng 
1/6524 g/cm”; chiết suất với tia D ở 20°C: 1,5195. Không 
tan trong nước, tan trong đưng môi bữu cø. lung dịch CT 
nồng độ thấp có mùi hoa quả, nông độ cao - mùi khó chịu. CT 
để bất tủa và cháy. Rất độc. [Dễ bay hơi và thấm qua đa. Nông 
độ giới hạn cho phép trong không khí 0,000005 mg/L Diều chế 
bằng cách cho etyl clorua (C;H¿CÙ) tác đụng với hợp kim chì - 
natri (khoảng 10% Na) có chất xúc tác amin hoặc butyL clorua, 
theo phản ứng: 
4PbNa + 4C;H;¿CL —> Pb(C¿lI¿);¿ + 3Pb + 4NAC(L hoặc bằng 
cách điện phân dung dịch C;H;Rrt và NaOH (trong dung môi 
ancolL - nước; catôt là chì, anôt - graphit). CT được dùng làm 
chất chống nô cho xăng, chẤt xúc tác cho quá trình trùng hợp 
các olefin, vinyl clonia, anky1 hoá hiđrpcacbon; chất phụ gia cho 
đầu mỗ chứa lưu huỳnh. 


CHỈ BÁO (xã hội học), phương tiện cho phép quan sát và đo 
hờng đối tướng nghiên cứu. Trong thực nghiệm, ngướỡi ta dùng 
CB đề thay thế, thiết lập và trình bày các đặc trứng của đối tượng 
nghiên cứu, mà không thể quan sát hoặc đo lường trực tiếp được. 
Vd. khi quan sát và ghi nhận hành vị của con người, chúng ta có 
thể nói về nhu e3u của họ. Trong một không gian nào đó mà các 
đặc trưng cho phép đánh giá được định lượng thì hành vỉ có thể 
được triển khai thành một biến số đặc thù với một số lón các 
phép đo tường. Nếu con người thường đi đến nhà hái, thì ta có 
thể giả định rằng họ rất thích nhà hát. Dề thiết lập được CB, 
người nghiên cứu phải thiết lập được mối liên hệ (trực tiếp hoặc 
gián tiếp) giữa CB (vd. hành vì) với chính đặc trưng mà ta cần 
khám phá (vd. nhu cầu). CR có thẻ là đặc trưng hoặc sự thay 
đôi của trạng thái hoặc sự đo độ thay đổi của trạng thái. Trong 
một loạt các CB, nên chọn ra CRH nào dễ nhận thức, nghứa là dê 
cảm thấy nhất và có tính chất đễ giài nhất. Vd. có thể lấy số lượng 
kĩ sư, hác học hoặc số máy tính điện tứ làm CũH cho trinh độ 
khoa học - kĩ thuật của sản xuất. Töm lại, khi tựa chọn CB cần 
phải có cø só khoa học. 

CHỈ BÁO KINH TẾ - KĨ THUẬT của đồ án quy hoạch 
chỉ tiết (kiến trúc), một loạt những chỉ báo nêu lên các đặc trưng 
về sử dụng đất vào các mục Hêu quy hoạch của đồ án, bao gồm 


các chì báo về điện tích (bằng ha) tính tử chỉ giói đường đỏ trả 
vào, dự tính dân số, tÔng diện tích ở (mẺ, tất cà diện tích mặt 
sàn), tông diện tích xây dựng (tông diên tích sàn tính thco tàng 
trệt bằng m2) và một số chỉ báo mật độ, trong đó có mật độ dân 
số, mãt độ diện tích ở (m/ha), mật độ xây dựng. 

CHỈ ĐỊNH y), chỉ ra hướng giải quyết và thực hiện một vấn 
đề nào đó đựa trên một đấu hiệu, tình huống, sự kiện, chì tiết 
trong quá trình chân đoán và điều trị bệnh. Vd. C1 chụp phối 
cho bênh nhân khó thỏ, túc ngực; CD đặt nội khí quản trước 
cdn ngừng thở có thể kéo dài; CD dùng aminophylline trong 
trưỏng hợp hen phế quản nặng. 

CHỈ GIỚI XÀY DỰNG (+4 dựng), đường giói hạn việc xây 
dựng công trình trên mặt bằng khu đất. CGXI) có thê nằm trong 
phạm vi khu đất được cấp đề xây dựng công trinh mã không trùng 
vỏi biên giói của khu đất được cấp ấy. Việc định ra CGXD nhằm 
bảo đảm khoảng không gian lưu lại để bảo vê cho các công trình 
công cộng khác (tầm nhìn, khoảng cách an toàn cho đướng điện 
cao thể và những lí do khác). CGXI do có quan quản lí quy 
hoạch đô thị hoặc quán lí quy hoạch xây dựng vạch trong bản 
đô cấp giấy phép sử dụng đất. 

CHỈ HUY DÀN NHẠC (4€), người điều khiển một tập 
thể nhạc còng biểu diễn âm nhạc trong dàn nhạc giao hưỏng, 
đàn nhạc hợp xướng và các hình thức tương tự. Người chỉ huy 
đàn nhạc tiến hành các công việc chuẩn bị cùng vói tập thê diễn 
viên trong các buổi tập dượt và tông đuyệt. Chỉ dẫn về nhịp điệu, 
cưỡng độ, sắc thái, thöi điểm tham pìa điễn tấu của nhóm nhạc 
eu này hay nhóm khác, cÌa các bè độc tấu. Cõ vũ, giải thích và 
truyền đạt tinh thần của tác phẩm với tập thể điễn viên. Khi phối 
hợp với độc tấu, người chỉ huy thống nhất với nghệ sĩ độc tấu về 
cách trình diến tác phẩm. Chỉ huy cầm đũa điều khiến trone tay 
phải [biện pháp này được Spo (Louis Spohr) bất đầu áp dụng tủ 
1820], đứng trên bục chỉ huy [thời Vaenơ (Richard Wagner), chi 
huy quay lưng về thính giả]. Một số người chỉ huy hiện đại điều 
khiển đàn nhạc không dùng đĩa chỉ huy [Xtôkôpxki (Leopold 
Stokowski), Oocmăngđi (Eugene Ormandy) và một số người 
khác]. Cách này còn được Xafônôp (Bacnnwf Wnkus Cacho- 
HDB) đưa vào thực tiên chỉ huy hiện đại tử đầu thế kỉ 20. 


CHỈ KHÂU NGOẠI KHOA @), chỉ đùng trong mô xẻ để 
khâu các phần mềm (đa, cd, mạch máu, dây thần kinh, tạng) bị 
rách, đứt nhằm phục hồi lại hình thái và cấu trúc nguyên vẹn hay 
gần nguyên vẹn như cũ, phục hồi lại chức năng của bộ phận bị 
thưởng tổn. Chỉ khâu phải đủ chắc để khép kin phần bị tôn 
thương và tồn tại cho đến khi vết thương khỏi. CKNK có hai 
Loại: chỉ tiêu được và chỉ không tiêu được, tuỳ theo nguyên liệu 
đùng đẻ chế biến ra chỉ (thanh mạc ruột các động vật, sợi đuôi 
chuột, chỉ đay, chỉ lụa, cước, chất đẻo, bạc, titan, vwv). CKNK phải 
đàm bào vô khuẩn tuyết đối, không ø3y nhiếm khuẩn vết thương. 
X. Chì không tiêu; Chả tiêu được. 


CHỈ KHÔNG TIỂU (), chỉ khâu ngoại khoa không tự tan 
biến, được sản XuẤt tử các nguyên liệu có nguồn gốc thực vật (sợi 
bông, sợi đay, vv.) hoặc tử nguồn gốc động vật (sợi tớ tằm, wv.) 
hoặc tù các chất có nguôn gốc hoá hợc (sở polieste, sợi poliamit). 
CKT dùng khâu kin đa của vết mồ, vết thưởng. Cần cắt bỏ sau 
khi hai mép của vết mô hay vết thương đã liền kín (khoảng Š - 7 
ngày). Nếu dùng để khâu trong sâu, CKT tồn tại vĩnh viễn trong 
cơ thề và được mô xo bao bọc. CKT dề gây nhiễm khuẩn đường 
khâu và rò mủ, tồn tại cho đến khi lấy được nút chỉ ra. 

CHỈ LỆNH (quân sự), lệnh của tham mưu trưởng hoặc của 
chủ nhiệm cơ quan trao cho đơn vị cấp đưới về một mặt công 
tác nào đó (vd. trinh sát, công trình, hoá học...) nhằm thực hiện 
quyết tâm tác chiến của người chỉ tuy. CL thường quy định rõ 
nhiệm vụ, yêu cầu, thời gian, phương pháp và thứ tự tiến hành... 
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trong quan hê phối hợp với các mặt công tác khác. CŨ. cỏ thể ra 
bằng văn bản hoặc bằng lời. 


CHỈ LỆNH (tam học; A. command), những mệnh lệnh ở mức 
hệ thống đẻ tiến hành công việc trên máy tính. Các mệnh lệnh 
là dạng biểu diễn cú pháp cho các chúc năng lớn mà hệ thống 
có thê thực hiện được. Tương ứng với dạng biểu diễn cú pháp là 
các chương trình máy tính thực hiển các chức năng xác định. 

"CHỈ NAM NGỌC ÂM GIẢI NGHĨA" (văn, ngôn ngữ), bộ 
sách dạng từ điển (Ilán - Việt) của Việt Nam xuất hiện khoảng 
thế kì 17, do Pháp Tính soạn. Gồm 40 chương: thiên văn, địa lí, 
nhân tuân, thân thề, tạng phủ, thực bộ, Âm bộ... Các mục từ Hán 
được dịch sang tiếng Việt bằng những câu thó lục bát và phí lại 
bằng chữ Nôm. Tông cộng gần 3 nghìn cầu. Day là một công 
trình ngôn nạgíi học quý ø›á, cùng cấp nhiều tù cô, cách viết chữ 
Nôm cổ, đồng thối cũng phản ánh trình độ văn hoá vật chất và 
tinh thần của dân tộc Việt Nam dương thơi. 

CHÍ SỐ (lanh tế), sổ tưởng đối biểu hiện quan hệ so sánh 
gia các mức độ của một hiện tượng kinh tế - xã hội, được tính 
bằng cách so sánh mức độ của hiện tượng hai thời kì hoặc hai 
địa điểm khác nhau, nêu Lên sự biến động của hiện tượng qua 
thời gian hoặc không gian, CS trone thống kê được sủ dụng rất 
phỏ biến và mang tại nhiều tác dụng trong công tác quản tí kinh 
tế và xã hội. Căn cứ theo phạm vi tính (oán, CS chia thành ba 
loại: l) CS cá thể, biểu hiện biến động của từng đơn vị cá biệt 
trong một tông thể phức tạp (vd. CS giá bán tẻ một mặt hàng). 
2) CS chung, biểu hiên biến động của tất cả các đan vị cá biệt 
trong tống thê nghiên cúu (vd. CS giá sinh hoạt của dân cư). 
3) CS tổ, biểu hiện biến động của các đơn vị cá biệt thuộc từng 
tổ trong tổng thể nghiên cứu (vd. CS giá sinh hoạt của công 
nhân hoặc nông dãn). 

CHỈ Số (tođn) \. Các số, các chữ hoặc các dấu viết ò phía trên 
hoặc phia đưới các kí hiệu hoặc các biểu thức toán học để phân 
biệt hoặc liệt kê chúng. Vd. trong Xa, KỈ, Sịn g thì số 0,i,z,m,n 
là các CS. 

2. CS còn được dùng để chỉ các khái niệm khác trong nhiều 
lĩnh vực toán học. Vd, CS nhóm eon của một nhóm hữu hạn, CS 
không gìan phi ÓcÑI. 

CHỈ SỐ AXETYVI, (hoá, A. acetyl number, acetyl value), là 
số milgam kali hiđroxit cần thiết dùng để trung hoà axit axetic 
sinh ra đo xà phòng hoá 1 g chất béo đã được axetyL hoá bởi 
Aanharit axetic. CSA được tính theo công (hức sau: 


S.—S§ 
_ †1—0,0002S S° 
Itong đó, S và S} là chỉ số xà phòng hoá trước và sau khi axetyÌ 
hoá. Dược dùng đề đo hàm lượng hiđroxiaxit và ancol có (trong 
dầu mớố động hoặc (thực vật. 


CHỈ SỐ AXIT (24), đại lượng biểu điến số mihgam kali 
hiđroxit dùng để trung hoà 1g đầu mổ. CSA nói lên sự có mặt 
nhiều hoặc ít của axit tự do trong đầu mố. CSA của đầu điêzen 
Là 0,36. 

CHỈ SỐ BÌNH QUÂN (kửnh tế, hình thức ca chỉ số chung 
biên hiện sự biến động của hiện tướng phúc tạp, đưới dạng số 
bình quãn gia quyền của các chỉ số cá thẻ; tà hình thức biến dạng 
của chỉ số tổng hợp được dùng trong điều kiện thông tin có sẵn 
các chỉ số cá thể. Trong thống kê, thưởng dùng hai loại CSBQ: 
1) CSBQ số học: có công thức giống như số bình quân số học 
gia quyền của các chỉ số cá thể. Vd. chỉ số tổng bợp về khối lưộng 
hàng hoá viết đưới dạng bình quân số học gia quyền có cöng thức 
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Iq^“—— 
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CSA 


Trong đó, Ïq = - là chì số cá thể về khổi lượng từng mặt hàng: 
ö 


Pa qo - quyền số của chị số (doanh thu từng mặt hàng kì trước). 
2) CSBQ điều hoà: có công thức giống như số bình quân điều 
hoà gia quyền của các chỉ số cá thê. Vd. chỉ số tổng hợp chung 
về giá cà các loại hàng hơá viết đưới dạng binh quân điều hoà 
gia quyền có cônp thức: 
" > pqqt 
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Trong đó, is ca. là chỉ số cá thể về giá của các loại hàng; 
Ó 


Íp 


P+qi - quyền số của chỉ số (doanh thu từng mặt hàng kì này). 
CHÍ SỐ CẤU TẠO THỂ HÌNH GIA SÚC (nông), số biểu 

thị sự tưng quan giữa các chiều đo trên cơ thể gia ÚC, đùng để 

O sánh và đánh giá ngoại hinh, thể chất trâu, bò, ng/a, (lớn: được 

thể hiện bằng tỉ lệ phần trăm (%). 

: ` “ ø CaO VÂY — Sầu ngực 

Chỉ số dài chân (chỉ số cao chân)=—————————————— 

cao vây 
Chí số dài chân của trâu, bò sữa caa hơn trâu bò thịt, ngựa cưới 
cao hơn ngựa kéo. Tuổi càng nhiều chỉ số dài chân càng nhỏ. 


đài thần thẳng 


cao vảy 
cơ thẻ về chiều dài, tuổi càng nhiều, chỉ số đài thân càng lán. 


Chì số dài thân = x100; nói tên sự phát triển 


rộng ngục 
rộn mông 
về chiều rộng, Ò trầu bò thịt và ngựa kéo năng chỉ số này cao 
hơn. 


Chi số ngực chậu = xI00; chỉ số phát triên ngực 


rộng ngực 
Sâu npực 

thể hiện sự phát triển của lồng ngực. Õ bồ thịt vả ngựa kéo chi 
SỐ này cao hơn. 


Chi số LỒng ngực = x 100; bồ sung Chỉ số ngực chậu, 


Ì số tròn mình Z — —-E ——x100; chỉ số phát triển khối 
= »x › 
Chỉ số tròn minh đài thân chéo ; Chị sô phát triên ] 
lượng gia siie. 
cao khum _ 
Chỉ số cao khum = TEnn vay) đặc trưng cho phát triên 
cơ thể ð thời kì sau bảo thai. 
` vòng ông chân , `. 
Chỉ số vòng ống = ———————————XI00; chỉ số phát triển khung 
CAo vây 


xướng, chí số này cao ở trâu, bò cày kéo và ngựa kéo. 
VÒng Tigực 

D vầy 
và cho sản phẩm của vặt nuôi, chỉ số này cao ỏ trâu bò thịt, râu 
bò cày kéo và ngựa kéo. 

CHỈ SỐ CHỈ THỊ (h24), giá trị pH hoặc điện thế E (von) 
tại đó sự thay đổi màu chất chỉ thị được quan sát rõ nhất. CSCT 
pH thường được kí hiệu là pT. Metyt đỏ có pT = 4, có nghĩa là 
lại pH = 4, sự chuyên màu tử đỏ sang vàng hoặc ngược lại là rõ 
nhất. CSCT œmi hoá - khử của axit điphenylamin sunfonic là điện 
thế oxi hoá - khỦ tiêu chuẩn E® = 0,85 V, tại đó màu chuyền từ 
tím đỏ sang không màu rõ nhất. 

CHÍ SỐ CHUYỂN HOÁ (sinh), số phân tử cơ chất do mỗi 
cenzim chuyên thành sản phẩm trong một giây (s), khi enzim đó 
hoạt động với hoạt tính tối đa. 

CHỈ SỐ DIỆN TÍCH LÁ (ung), tỉ lệ giữa tông diện tích kú 
còn xanh (tính bằng m2) trên điện tích đất ruộng (m2) trồng cây 


Chỉ số vạm vỗ = x100; thể hiện khả năng làm việc 


hẦng năm. CSDTTL thay đôi theo loài và giống cây trồng, múa vụ 
trồng, trình đô tham canh. Chỉ số này tăng dần trong quá trình 
sinh trưởng của cây, đai đến đỉnh cao rồi giàằm dần đến mức thấp 
nhất khi thu hoạch. Đối với Lúa, CSDTTL thưởng cao nhất khi Lủa 
sắp trồ. Ó ruộng tham canh tốt, CSDTT, là 3 - 4 vái lúa chiêm, 
3,5 - 4,5 với lúa mủa và 4,5 - 6 với Lúa xuân giống thấp cây ở 
miền Bắc. Ruông lúa thàm canh vùng ôn đói có CSDTTL tới 6-8. 
CSDTL nói lên mức độ lợi dụng đất canh tác nhầm tạo ra sản 
phẩm sinh học. 

CHỈ SỐ ĐAO — JÔN (kz: rế), chỉ số biểu hiện sự diển biến 
của giá cỗ phiếu trên thị trường chúng khoán Niu Yooc, là một 
chỉ tiều quan trọng phản ánh tình trạng nền kinh tế Hoa Kì trong 
một thời điểm nhất định. Chỉ số này do hai nhà kinh tế Hoa Kì 
Đao (Charles Hienry Dow) và Jôn (Fdward David Jones) đề ra 
và được công bố trên báo chí lần đầu vào 3.7.L984 sau đó tử 
$,6.1916 đến nay, được công bố hằng ngày trên “Nhật báo phố 
Uôn“ (°WalL Street Jourmat'. Công tì Đao - Jôn hằng ngày công 
bố bồn chì tiêu về giá cô phiếu (xe Lửa, dịch vụ, công nghiệp, hôn 
hợp), trong đó, chị số bình quân cõng nghiệp được quan tâm 
nhiều nhất. Vì vậy, khi nỏi đến CSD - ) chủ yếu là nói CSĐ - J 
công nghiệp. Phương pháp tính CSD - J là lấy mức giá cỏ phiếu 
của các công t¡ được lựa chọn chia cho chính số lượng các công 
ti được lựa chọn ấy, số trung binh đó cộng giá cô phiếu của các 
công tì được lựa chọn. Thi sau Chiến tranh thế giới IÏ, nhất là tư 
những năm 60 trồ tại đây, do CSI) - J biểu trưng chơ động thải 
đầu tư kình tế, người ta đã xác định "điêm giói hạn" và "điểm liệt" 
của CSD - J; CSD - I bằng ngày được xác định 800 điểm là "điểm 
giói hạn", vượt trên mức 800 điểm, nền kinh tế phát triển theo 
hướng di lên đưới 800 điểm báo hiệu sự suy thoái, 700 điểm được 
xác định là “điểm tiệt“ báo biêu sự lâm nguy của nền kinh tế. 

Nền kình tế Hoa Kì, cũng như nhiều nước tư bản chủ ngiĩa 
khác, vận động theo cơ chế thị trưởng, trong đó, thị trường chứng 
khoán có vai trò quan trọng. Thông qua CS - J có thể nhận 
biết được chiều hướng vận động của nền kính tế. Tuy nhiên, sự 
vận động của nền kinh tế, nhất là sự biến động của CSD - J 
không chỉ chịu sự tác động đón thuần của nhân tố kinh tế trong 
nước [loa Kì mà còn chịu sự tác động tông hợp của nhiều nhân 
tố cả chủ quan lấn khách quan, trong nước và ngoài nước; ngoài 
rhững ảnh hưởng trực tiếp của nhân tố kinh tế còn có các nhân 
tố chính trị, xÃ hội, an nình, vv., và thậm chí eä những quan hệ 
quốc tế có quan hệ đến nước ïloa Ki. 


CHÌ số ĐỆM (hoá, cg. đệm năng), số mol của một bazø 
mạnh (hay một axit mạnh) cần thêm vào I 1 đung dịch đệm để 
làm pÏ] tăng lên (hay giảm đì) một đơn vị. CSĐ được tính theo 
hệ thÚc: 





ñ=——=- 


đụ: đnH 
trong đó, ổ là chỉ số đệm, dụ - số mol bazö mạnh và d, - số mot 
axit mạnh làm pH thay đổi một lượng bằng đhH: 

CHỈ SỐ ĐỊNH GỐC (kửn; r£), chì số bều hiện các mức độ 
của một hiện tượng ở các thối điểm khác nhau so với một thời 
điểm lấy làm mốc. Tuỳ theo yêu cầu của việc phân tích kinh tế 
mà chọn thời gian làm mốc (CSDG). CSDG thường được ấn 
định là 100, từ đó xác định mức tầng giảm (5%) trong thời gian 
sau. Vd. để biết thành tựu sản lượn điên của kế hoạch 5 năm 
1986 - 90, lấy sản lướng điện của năm 1965 làm CSDG. 

CHỈ SỐ ESTE (hø4), số miligam kali bidraxit cần thiết để xà 
phòng hoá những este trung tính trong 1 ø chất béo, dầu hoặc sấp. 

CHỈ SỐ GIÁ BẢN L.E (”nh tế), chỉ số phần ánh tình hình 
biến động giá bán Lẻ hàng hoá và dịch vụ trên thị trường theo 
thởi gian (tháng, quý, năm hay một chu kì nhiều năm) và không 
gian (thị trưởng thế giới, thị trưởng toàn quốc, thị trưởng khu 
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vực, tinh, thành phố). Chỉ số này được tính theo phương pháp 
bình quán gia quyền số lượng hàng hoá lưu thông trên thị trưởng 
và giá hàng ð hai thời điểm khác nhau. CSGBL phản ánh một 
cách tông hợp tình hình thị trưàng ôn định bay biến động, mức 
độ lạm phát, hoạt động của ngành thương nghiệp và ảnh hưởng 
đến đời sống cúa đân cu. Dược dùng vào nhiều mục đích: nghiên 
cứu ảnh hưởng sự biến động clìa giá bán lé đối với thu nhập thực 
tế và đời sông của nhân dân, đánh giá các hoạt động sàn xuất, 
lưu thông, phAn phối, w. 

CHÍ SỐ GIÁ CẢ (kinh tế), chỉ số phân ánh sự thay đổi của 
tông mức giá cả của các nhóm hàng hoá nhất định trong thời ki 
này so với thời kì khác làm gốc (thưởng lấy thời kì gốc là 100). 
Các CSGC quan trọng là chỉ số giá mua nông sàn phẩm, chỉ số 
giả bán Lẻ hàng tiêu dùng và dịch vụ, chỉ số giá bán tư liệu sản 
xuất, chỉ số giá hàng xuất khẩu, chỉ số giá hàng nhập khẩu, chỉ 
sỐ giá thị trưởng theo không gian (thế giói, khu vực, nước, địa 
phiơng...). Động thái các hệ thăng giá nhàn ánh tình hình sản 
xuất, lưu thông, tài chính - tiền tệ, đởi sống và các mặt khác của 
tình hình kinh tế và xá hội trong từng thởi kì. CSGC giúp cho 
việc nghiên cứu những vấn đề kính tế, chính trị, xã hội tổng hợp, 
qua đấy nà nưác đề ra những chủ trương, chính sách phân phổi, 
tưu thông thích hợp nhằm tác động tích cục đến sản xuất, đời 
sông và nền tài chính quốc gia. 

CHỈ SỐ GIÁ SINH HOẠT (kinh rế), chỉ số phản ánh mức 
độ ảnh hưởng của sự biến động về giả cả hàng hoá và dịch vụ 
tới mức sống của các tầng lớp dân ct trong một thời kì nhất định. 
CSGSH được tính theo phương pháp bình quần gia quyền số 
lướng hàng hoá và địch vụ tiêu đùng bình quân của mội ngươi ở 
hai thời điểm khác nhau; được tính cho toàn thể dân cư hay cho 
từng tầng lớp (công nhân, viên chức nhà nước, nông đân...). 


CHỈ SỐ HẤP THỤ (/), đai lượng nghịch đảo của quầng 
đương trên đó thông lượng của một bức xạ song song giảm đi 10 
lần vì sự hấp thụ của mỗi trưởng. Đón vị cúa CSHT 1à mÌ, Môi 
trường có hệ số hấp thụ lớn cũng có CSHT lón (chủ ý: đôi khi 
dùng CSHT ứng vói sự giảm cưởng độ bức xạ e lần, e là số nêp<). 

CHỈ SỐ HIỆU QUÁ VỐN ĐẦU TƯ (nh ¿Z), chỉ số làm 
căn cí đề lựa chọn các chủ trương, phương án đầu tu, đồng thời 
đề kiểm tra, đánh giá kết quả phục vụ cho sự phát triỀn nền kinh 
tế quốc dân của cöng trình đã đa vào sử dụng. Có các Loại chỉ 
số như chỉ số mức tăng sản phẩm xã hội, hoặc thu nhập quốc 
dân trên một đồng vốn đầu tư, CSHQVĐDT còn được gọi là suất 
đầu 1u khi tỉnh cho một đơn vị công suất, một đơn vị sàn phẩm 
hay mội chô làm việc. CSHOVDT xác định mức tích tuỹ tăng 
hoặc thời hạn thu hài vốn đầu tư đã bỏ ra. 

CHỈ SỐ HIĐRO (hø4, nông: cø. chỉ số pH, độ pH), đại lượng 
đặc tríng cho nông độ ion hiđro HỶ (hay hoạt độ HỶ ð dung 
dịch axit mạnh), trong môi đung dịch hay dung mỗi nào đó. Dược 
kí hiệu lä pH, bằng \Ógnrit thập phân đổi dấu của nồng độ ion 
hiđro, pH = - Ig[H], tính bằng moVI; p là chữ đầu của từ Đan 
Mạch potenz, nghĩa là luỹ thưa, vì nồng độ thưởng biều diễn bằng 
luỹ thửa (Am) của 10. Khái niệm này do nhà hoá học Đan Mạch 
Xdrenxen nếu ra (1909). Người ta xác định pH bằng chất chỉ thị 
màu hoặc bằng máy đo pH Dối vöi dung dịch nước, dung dịch 
trung tính có pH = 7, dung dịch axit eó pFI < 2, dung dịch kiềm 
ceó pH > !. 


CSH dược dùng để kiểm tra nhiều quá trình hoá học và hoá 
sinh bọc. Trong nông nghiệp, pH chỉ độ chua, độ kiềm của đất: 
pH = 4 (rất chua), pH = 5 (chua), pH = á (hơi chua), pH = 7 
(trung tính), pH = 7,5 (kiềm yếu), pH > 8 (kiềm). Ở Việt Nam, 
phần lún dất đồi núi, nhất là đất đồi trọc, đất bạc màu là đất 
chua nhiều (pH trên dưới 4). Dất trũng, đất IAy thụt phần nhiều 
là đất chua (pH = 4- 5). Đất trồng trọt tốt, bón phân tro nhiều 
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thì pH = 4 - 7. Dất phù sa sóng Hồng còn mới, thưởng kiềm yếu 
(pH trên dưới 7, S5). Một số đất mặn trông su vẹt ven biển, đất 
cát bôi đ Thuận Hải là đất kiềm (pHl trên dưới 8). Phần lón cây 
trông ưa đất trung tính (độ pH trên dưới 7). Một sổ cây có thê 
mọc bình thưởng ở đất chua (pH = 4 - 5) như chè, cà phê, thông. 
Dê khử chua cho đất, người 1a bón vôi với số lượng nhiều hay ít 
tuỳ loại đất và cây trông. 

CHỈ SỐ IOT (o4), chỉ số đặc trưng cho số nối đôi trong 
các hợp chất hữu có không no; tính bằng số gam iot cộng hợp 
vào 100 g hợp chất hữu cơ. Dùng trong phân tích chất béo, cao 
SU, VW. 

CHỈ SỐ KHÔNG GIAN (⁄zưi (£), chỉ số so sánh các mức 
đồ của một hiền tượng Ở các địa điểm (không gian) khác nhau 
(Vd. so sánh g›ả gạo tẻ Ở thị trường Hà Nội với thị trưởng thành 
phô Hồ Chí Minh). CSKG cho biết sự khác biêt về mức độ của 
hiện tượng nghiên cứu theo các địa điểm khác nhan, cần thiết 
cho việc định hướng các hoạt động kinh tế - xã hội, 

CHỈ SỐ LIÊN HOÀN (kính /Z), chỉ sổ so sánh liên tục các 
mức độ của một hiên tượng Ở nhiều thối kì, trong đó mỗi chỉ số 
đều so sánh mức độ của thải kì nghiên cứu với thời kì kề trước 
đó. Vd, so sánh sản lượng bídng thực năm 1990 vúi năm 1989, 
năm 1989 với năm 1988, vw. CSL]I phản ánh trạng thái biến động 
của hiện tượng được nghiên cứu qua tưng thỏi gian bên tiếp trong 
cà quá trình thay đồi tiên tục. 

CHỈ SỐ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG (kinh !ế), chỉ số biểu 
thị sự biến động của năng suất lao động giữa thời kì nghiên cứu 
với thi kì gốc (hoặc so với kế hoạch). Thưởng được tính theo 
các đạng: CSNSLD cá thể của một đơn vị sản xuất một loại sản 


phẩm hoặc hoàn thành một loa: công việc; CSNSf Ð tồng họp - 


của môi hoặc nhiều đơn vị sản xuất nhiều loại sản phâm hoặc 
hoàn thành nhiều loại cõng việc; CSNSI_D bình quân của nhiều 
đơn vị sản xuất (các xí nghiệp trong một ngành), CSNSLD xã 
hội của toàn bộ lao động trong Xã hội. 

CHỈ SỐ OCTAN (hoá, lí, hoá công nghiệp), chỉ số đặc tríng 
cho tính chống kích nỗ eủa nhiên liệu động cd (xăng), CSO cảng 
cao, khà năng chấng nô càng tốt hay nhiên liệu càng tốt vì kích 
nô làm giàm tuổi thọ của động cở (xăng không cháy mà nồ sẽ 
làm tăng tiêu thụ xăng, giảm công suất, động cở quá nóng). Chất 
isooctan là nhiên liệu không bị kích nó được dùng làm chuân và 
quy ước có CSƠ bằng 100; m - heptan là nhiên bệu rất dễ kích 
nổ, được quy trc có CSO bằng 0. CSO của một toại xăng bằng 
hàm tương (tỉ lệ 2% thể tích) của ísooctan trong hồn hợp của nó 
VỚi  - heplan mà trone điều kiện thử tiêu chuẩn, hỗn hợp này 
có khả năng chống nô tương điióng với loại xăng ấy. Vd. Loại xăng 
có CSO bằng 85 có nghĩa là xăng ấy có khả năng chống kích nô 
tưởng đương với hôn hợp gồm 85% isooctan và 15% nw - heptan. 
CSO của xăng ô tõ từ 76 đến 89; xăng máy bay - tử 9I đến 95 
và cao hớn. Tăng CSO của xăng bằng cách thêm phụ gia, vd. các 
hớp chất hữu cơ chứa oxí (các ancol, mety( tert - butyL ete...). 

CHỈ SỐ pH (2o4) x. Chỉ số hufro, 

CHỈ SỐ QUÁN TÍNH DƯƠNG (/o4n). CSQTD của một 
đạng toàn phương thực là số các số hạng đương trong dạng chuẩn 
tắc của đạng toàn phương đó. CSOTD của một dạng toàn phương 
thực không đổi khi ta biến đổi đạng đó bằng các phép biến đối 
tuyến tính thực không suy biến. 

CHỈ SỐ TÁN XẠ (/), đại tướng nghịch đào của khoảng cách 
mà trên đó thông lượng bức xạ dưới dạng một chùm búc xạ song 
song bị yếu đi 10 lần đo kết quả tán xa trong mỗi trưởng (chú ý: 
đôi khi dùng CS'TX ứng với sự giảm cường độ bức xa e lần, e là 
SỐ nÊp€). 

CHỈ SỐ THU NHẬP THỰC TẾ (kin# rể), chỉ số biểu thị 
sự điển biến (tăng, giảm) của thu nhâp mà ngươi lao động thiịc 
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sự nhận được đưới dạng giá trị sử dụng. Thu nhập danh nghĩa 
được biểu thị dưới hình thức tiền tê, đem chia cho chỉ số giá cả 
những hàng hoá, dịch vụ mà người có thu nhập bằng tiền phải 
chi sẽ là CSTN TP của ngươi đó. 

CHỈ SỐ TIỀN LƯƠNG (kinh /Z), chỉ số biểu thị sự diễn 
biến (tăng, giàm) về tiền lướng của người lao động. Trong điều 
kiện bình thường, CST. tăng thể hiện đời sống của người ăn 
lương được cải thiện. Người ta thưỡng dùng chỉ tiêu này so sánh 
với chỉ tiêu năng suất lao động đề xác định mốt quan hệ hợp l 
hay không hợp lí giữa tiền lương vả năng suất lao động. Người 
ta còn dùng chí tiêu này sơ sánh với chỉ số giá hàng tiêu dùng 
đề xác định mức lương hợp lí hoặc để bù gìá cho công nhân viên 
chức khi (ương không đổi ma giả tăng, nhằm ôn định đài sống 
cho ngươi ăn lương. 

CHÍ SỐ TỔNG HỢP (kinh Z), hình thức của chỉ số chung, 
dùng đề biểu thị sự biến động của hiện tượng kinh tế phúc tạp. 
Khi tính CSTH, phải giải quyết đúng đắn vấn đề tông hợp các 
phần tử vốn không thể trực tiếp cộng được với nhau bằng cách 
sử đụng các nhân tổ có liên quan làm quyền số. Vd. công thức 
CSTH về giá cả với quyền số là lượng hàng hoá tiêu thụ kì báo 
cáo (q1). P¡ Và pọ lä giá cả từng mặt hàng kì báo cáo vá kì gốc. 


bề 3 pnqy 
' 2 paq 


CHỈ SỐ XÀ PHÒNG HOÁ (Hø4), một chỉ tiêu đánh giá chất 
béo, được biểu diễn bằng số milgam kali hiđroxit dùng để xà 
phòng hoá hoàn toàn 1 ø chất béo, CSXPH xác định thành phần 
tông cộng các axil béo. CSXPH lón chứng tö trong chất béo có 
các axit phân tử khối nhỏ; ngược lại, CSXPH hé chứng fö có 
những axit béo phân tử khối lớn hoặc có chứa những chất không 
xà phòng hoá được. Vd. CSXPHI của má bò là 22ó; của đầu dưa 
là 245 - 24ó. 

CHỈ SỐ XÃ HỘI HỌC (+2 hội học), các dữ kiện xã hôi học 
cho phép xác định và dự đoán mật số ứng xư. Dề làm rõ một 
cấu trúc, dù đó là một thang thái độ, một hệ thống những Lựa 
chọn, vw., phải tìm ra những đũ kiện quan sát được vả biợng hoá 
được, để dựa vào đó mà xác định và dự đoán các ứng xử. Trong 
kinh tế hợc, chủ thể kinh tế được giả định là có 1í trí và biết tính 
toán. Trong xã hội học, chủ thể có thể là phi lí trí xét tỉ một 
quan điểm nhất định (vd. ngươi tự sát). Tuy nhiên tính phí lí trí 
bề ngoài đó lại che giấu một tính chất có lí trí của sự ứng xủ mà 
nhà xã hội học phải nấm được, phải tự tạo ra một hình ảnh hay 
một già thiết về các yếu tổ, các điều kiện. Chỉ số là biến số xác 
định yếu tố, điều kiện (rong một hoàn cảnh hay một thời điểm 
nhất định, tử đó suy ra sự ứng xử đó (vd. tỉ lệ l hôn liên hệ gia 
định, tí lệ tư sát), Các chỉ số nói chung là phối hợp với nhau, 
không một chỉ số nào là đủ để có vai trò quyết định. Giá trị của 
các chỉ số được thủ nghiệm bởi các mối tương quan giữa chúng 
vái nhau và với các Ứng xi. 

CHỈ SỐ XETAN (hoá, hoá công nghiệp), chỉ số đặc trưng cho 
khả năng tự bốc cháy của nhiên liệu động cơ điêzen. CSX của 
nhiên liện điêzen bằng hàm lượng (tỉ lệ 2% thể tích) m ~ xetan (hợp 
chất được quy ước có CSX bằng 100) trong hỗn hợp của nó với 
z - metyì naphtalen (hợp chất được quy ưóc có CSX bằng 0) mà 
trong điều kiên thủ tiêu chuẩn, hôn hợp nảy có khả năng tý bốc 
cháy tương đương với nhiên liệt điêzen ấy. Các parafin - 
hiđrœeacbon mạch thẳng có CSX cao nhất; các hiđrocacbon thơm 
có CSX thấp nhất. Có thể tăng CSX bằng cách cho thêm phụ gìa 
vào nhiên tiêu. Dông có điê2en chạy bình thưởng với nhiên liệu 
có CSX khoảng 40 - 50. 


CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG (kưu :#), chỉ tiêu nêu lên các 
đặc điểm, tính chất, có cấu, trình độ phố biến, đặc trưng cơ bản 
của hiện tướng nghiên cứu. Vd. năng suất (ao động, thu nhập 
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quốc đân tính bình quân đâu người, w. Thường được biều hiện 
bằng các số bình quản, số tướng đôi và cũng có thê bằng sô tuyêt 
đồi. CTCL đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu các 
hiên tượng bằng các phương pháp thống kê và các phương pháp 
khác, vì chủng tượng hoá các tình chất của hiện tượng được nghiên 
cứu. 

CHỈ TIỂU ĐƯỢC (y), Loại chỉ khâu ngoại khoa tư tan biến 
trong mô của cø thê, được làm từ thanh mạc ruột của một số 
đồng vật (mẻo, cửu, vv.), Chỉ tự tiêu trong vòng 3 - 4 ngảy, đuợc 
đùng để khâu nội tạng, cd, w. Dễ thải gian tự tiêu đài bơn thời 
gan liền seo của vết thướng được khâu, ngưỏi ta dùng chỉ catgut 
bọc crom (bền hơn, thởi gian tự tiêu dài hơn 3 - 4 lần so với chỉ 
ca(gut thưởng). Dùng đề khâu ở các mô tạng đòi hỏi đương khâu 
phả: chắc mả không thê dùng được chỉ không hiệu vì có npuy có 
nhiễm khuẩn, rò mù. 


CHÍ TIỂU HƯỚNG ĐẮN (kđnh rế), những chỉ tiêu máng 
tinh chất định hướng (không có tính bắt buộc như chỉ trêu pháp 
lênh) để các đón vị sản xuất kinh doanh, các cẤp, các ngành, các 
tô chức kinh tế - xã hội tự xem xét và quyết định kế hoạch sản 
xuất - Kinh doanh của mình. Viẽc sử đụng các CTHD là nhằm 
phát huy vai Irò chủ động, sáng tao ela các đơn vị sản xuất kinh 
doanh, các cấp, các ngành, các tô chức và tập thể người lao động 
(rong việc khai thác khả năng tiềm tàng về VẶT tư, lao động, tiền 
vốn, năng Lức sản xuất đê phát triển kính doanh có hiệu quả nhất, 
theo định hướng kế hoạch nhà nước. Mặt khác, CTHD giúp cho 
có quan quản lí nhà nước có những thông tin cần thiết để theo 
dối, phàn tịch, đánh giá kết quả hoat động của các đơn vị, của 
ngành hay địa phương thuộc phạm vị mình quản lí, 

CHỈ TIỂU KẾ HOẠCH (køuh sể), biểu hiện về mặt số lướng 
và chất lượng của các nhiễm vu kế hoạch, qua đó xác định được 
tốc độ và 1ï lê phát trển kinh tế, khoa học - kĩ thuật và xã hội, 
xác định quy mô và hiệu quả sử dung các nguôn Lực được cấp. 
Nhõ có các CTKII mà kế hoạch có được tính xác định cụ thể. 
Ö cấp kinh tế quốc dân, các CTKH biểu hiên quá trình tái sàn 
xuất, các tỉ lệ cân đốt quan trọng (vd. tổng sản phàm trong nước, 
thu nhÂp quốc đân, t¡ lệ 6iưa quỹ tích tuỹ vã quỹ tiêu dùng. .} Và 
một số sản phâm chủ yếu. Ỏ cấp ngành, các chỉ tiêu biêu hiện 
các yếu t6 phát triển kính tế và kĩ thuật của ngành (vả. giá Lrị 
tổng sản lương ngành công nghiệp, nầng suất lao động bình 
quân...), và môt số sản phâm chủ yếu. Ö cấp quản lí trên lãnh 
thô, các chỉ tiêu biểu hiện sư phát triển Lồng hợp và chuyên môn 
hoá sản xuất ca các ngành trên Lãnh thỏ và các vùng kinh tế. Ö 
cấp các Lên hiệp, công 0, xí nghiệp và các tổ chức kình tế - xã 
hội kháe, các chỉ tiêu biểu biên sự phát triển kinh tế, số lượng, 
chất tưởng sàn phầm và hiệu quà kinh tế của đơn vị. Theo phương 
pháp kế hoạch hoá trên cớ sở cd chế thị trưởng có sự quản lí 
của nhà nước, nhũng C*!KH mang tính pháp lênh rẤt hạn chế và 
mang tính chất hướng dẫn là chính. 

CHỈ TIÊU KINH TẾ (kưuh tế), sự biểu hiện tông hơp nhưng 
đặc điểm về mặt số Lượng trong sư thống nhất với mặt chất lượng 
của tÔng thê các hiện tượng kinh tế (vd. chỉ tiêu giá tn tông sản 
Lượng). Dược dùng đề xác định, biểu hiện và phân tích quy mô, 
khối lượng, kết cấu, quan hê tỉ lệ, tốc độ phát triển... của hiên 
tượng kinh tế trong điều kiên thời gian và không gian cụ thể. 
Gồm hai yếu (tổ: tên chỉ tiếu (có nội dung kinh tế nhất định) vã 
trị số cụ thê. Tuy theo nội đung kinh tế, phương pháp tính toán, 
đơn vị đo tưởng..., các CTKT có tên gọi khác nhau: chỉ tiên số 
\ượng và chỉ tiêu chất tượng, chỉ tiêu tuyệt đối và chỉ tiêu tUống 
đối, chỉ tiêu hiên vật và chỉ tiều giá trị, vv 

CHỈ TIÊU PHÁP LỆNH (kửu: :Z), những chỉ tiêu kế hoạch 
do có quan quản lí nhà nước cấp trên (chính phủ, bộ, uy ban 
nhân dân) ø!ao và bất buộc một số ngành, cấp hay tò chức kình 
tế - xã hội phải (hực hiện. I)uóc đùng phô biến trone cđở chế quản 


lí kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp, gắn với việc cung 
cấp các điều kiện thực hiện như VẬt tư, vốn, nơi tiêu thụ, giá cả, 
w. Trong nhương pháp kế hoạch hoá theo cø chế thị trường có 
sự quản lí của nhà nước, số CTPL nhà nước giao cho các đơn vị 
rất hạn chế (vd. phô biến là giao chỉ tiêu thu nôp ngân sách; còn 
chỉ tiêu sản lương thì chỉ giao đổi với một số sản phẩm quan 
trọng chủ yếu để bảo đàm yêu cầu cân đối có tỉnh chất eở bản). 
CTPL giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chỉ tiêu kế hoạch 
đối vói những ngành kình tế chủ yếu, những sản phẩm chủ yếu 
của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, không thể Ấn định các 
CTPL mệt cách tran lan. phải coi trọng việc vận dụng các đòn 
bấy kinh tế, kĩ thuật để hướng các hoạt động sản xuất, kình doanh 
phát triển theo phương hướng kế hoạch đã xác định. 


CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG (kính tế; chỉ tiêu khôi tượng), chỉ 
tiêu phản ánh các đặc điểm chung về quy mô, khối lượng của 
hiện tương nghiên cứu (vd. sản lượng (ưang thực, khối lượng hàng 
hoá bán ra, số hạng muc công trình phải hoàn thành...). Thường 
được biều hiện bằng các số tuyết đốt và số tương đổi; được dùng 
phồ biến trong điều tra và tông hợp thống kê. Các CTSL cung 
được sử dụng trong việc lập kế hoạch kinh tế quốc dân và kế 
hoạch sản xuất - kinh doanh của các có sở kinh tế, cũng như 
trong công tác quán lí xã hội. 

CHÍ TIÊU VƯỢT TỔN THẤT (nông), chì tiêu phân định 
mùa mưa và mùa khô hay mùa mưa lớn và mùa mưa nhỏ. Theo 
CTVTT, mùa mưa là mùa gồm những tháng liên tục có lượng 
mưa tháng vượi quá lbểộng tôn thất với mức ồn dịnh nào đó. 
[ ượng tôn thất có thể dùng khả năng bốc hơi của các tháng 
chuyển tiếp, có thể lấy bằng 100 mm. Mức òn đình có thẻ Lấy tần 
suất vượt P 2 50% cho vùng có sự tưởng phản rõ rệt giữa mùa 
mưa, mùa khô và dùng P 2 752 đối với vùng còn lại. 


CHỈ TIỂU VƯỢT TRUNG BÌNH (/huý J2), chỉ tiêu phân 
định mùa lũ, mìa cạn (mùa đòng chảy) hiện đang được dùng 
phô biển. Thco CTVTB, mùa lũ là mùa gồm những tháng liên 
tiếp có ni lượng nước trung bình tháng vượt trung bình năm 
tóng ứng hay lượng nước trung bình nhiều năm với xác suất vượt 
là 5025. Ngướơc lại là mùa cạn. 


CHÍ ĐIỂM (#), thời điểm Mặt Trời di qua điểm Cực Bắc 
(điểm IIa chí, xích vĩ ỏ = 223927") hay điểm Cực Nam (diểm 
I1ông chí,  = -23927') của hoàng đạo. Gần các CD, xích vĩ Mặt 
Trồi thay đổi rất chậm vì lúc này Mặt “Trời chuyển động hầu như 
song song với xích đạo. Khoảng thời gian giữa hai lần Mặt Trỏi 
đi qua một CD nảo dấy khóng trùng với năm lịch. Trong những 
năm thường, cứ mỗi năm thơi điểm đi qua CD chậm tại khoảng 
Sh48min46s. Trong năm nhuận, tại sớm hơn L1h11min1I4s so với 
năm thường trước đấy. Ö BÁc Bán Cầu, Mặt Trỏi qua điểm ta 
chí vào ngày 21 hay 22.6 (bắt đầu mùa hè (hiên văn), qua điểm 
Dòng chí vào ngày 21 hay 22.12 (bát đầu mùa đông thiên văn). 


CHÍ I.INH (Zi2 1), huyện ở phía bắc tỉnh Hải Hung. Điện 
tích 296,23 km?. Gồm 3 thị trấn (Nông Trưởng, Phả Lai, Sao DĐỏ: 
huyện lj); 17 xã (lưng Đạo, I¿ Lợi, Bắc An, Hoàng Hoa Thám, 
Cô Thành, Công Hoà, Hoàng Tàn, Hoàng Tiến, Nhân Huệ, Văn 
An, Chí Minh, Thãi Học, Văn Đức, Tần Dân, An Lạc, KAnh 
Giang, lồng Iạc). Số dân 143009 (1993), Dịa hình phần lón là 
đồi gò lượn sóng, nghiêng từ dông bắc xuống tây nam. Sóng Kinh 
Thầy, Phả Lại chày qua; hồ: Bến Tắm, Triều fYvong. Khoáng sảằn: 
đá xây đựng, than. Trồng lạc, lúa, chè, cây ăn quả. Công nghiệp: 
nha máy nhiệt điện Phả Lai, xí măng Hoàng, Thạch, than Cả 
Kênh, thuỷ tinh y tế. Có quốc 19 1§, đường sắt Kép - Uông Rí 
chạy qua. Di tích Lịch sủ: chùa Côn Sơn, mộ Chu Văn An, đền 
Kiếp Bac. 1rướe 1397 có tên Cổ Bàng. Từ 1397 đồi tên Chi Linh 
thuôc lộ lạng Giang. Từ 1802 thuộc trấn Hài Dương. Từ 1831 
thuộc tỉnh !lài Dương. Từ 196§ thuộc ]lâi Hưng. 
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C "CHÍ PHẺO* 


"CHÍ PHÈO" (văn), truyện ngắn của Nam Cao. "Đồi mắn" 
xuất bàn 1941. "Văn nghệ” tái bản 1957, in chung với mội số 
truyền khác. Lần đầu xuất bản lấy tên tà "Đôi lứa xứng đôi”. Chí 
Phẻo là đứa con hoang, bị bỏ ở \ò gạch, được người làng đem về 
nuôi. Lớn lên, đi ở cho nhà Bá Kiến, Bá Kiến ghen tuông rồi đầy 
vào tù. Ra tù, Chí Phẻo trở thành con người khác hẳn. Từ một 
nông dân chất phác, Chí Phèo đã trở thành mật kẻ lưu manh. 
Bá Kiến lại sử dụng Chí Phèo làm tay chân, chuyên đi đòi nợ, 
Chí Phèo trở thành con quỷ đdứ của làng Vũ Đại, với những cdn 
say rượu liên miên, chủi bới luôn mồm. Bỗng dưng, Chí Phèo 
gặp Thị Nô, một người đàn bà xấu xí, dồ hơi; và sự săn sóc, tình 
cảm của Thì Nö đã thúc tỉnh được Chí Phèo. Song do thành kiến 
nặng nề của người đời, họ không thê thành vợ chồng và ý muốn 
trở thành người lương thiện của Chí Phèo lai bị dập tắt. Căm 
giân những ngưới đã \àm khô đòi mình (mà Bá Kiến là đại diện), 
Chí Phèo đã đâm chết Bá Kiến. Và trong sự tuyệt vọng, Chí cũng 
tự đầm cô mình, chấm dứt một kiếp người bị xã hội tha hoá đến 
cùng cực. CP lä một trong những tác phẩm hiện thực xuất sắc 
của nền văn học Việt Nam trước Cách mạng tháng Tăm (1945). 

CHIA (oán), phép toán ngược với phép nhãn. ÐĐó là phép toán 
để tìm một trong hai thừa số khi biết thừa số kia (số chia) và tích 
của chúng (số bị chia). Kết quả tìm được gọi là số thương, kí hiệu 
là a : b, hoặc a/b. Phép chia được định nghĩa cho cả phân số 
a c€ ad : __ẮÏ Ac+thbd  be-aAd. 
Ỷn” be và số phức (a + bÒ : (c † đi) “Ta” EOENESO 
nếu c? + đ” z 0 


Trong phép chia có dư, nếu a và b là hai số tự nhiên sao cho 
a = bq +r(0 <r <b) thì r gọi là số đư và q gợi là số thương. 
Nếu r = 0 thì ta nói a "chia hết cho" b hay là "bội số" của b, 
còn b "chia hết“ a hay Là "dóe số" của a. 

Phép chia có dư cũng được định nghĩa cho các đa thức một 
biến số trên một trường số. Nếu f(x) và g(X) là bai đa thúc, 
g6) # 0, thì có duy nhất hai đa thức q(x), r(x) sao chơ 
f(x) = g(x)q(*) + r(x) và r(x) 0 hoặc có bậc nhỏ hơn 
bậc của ø(x). Khi đỏ q(x), r(x) gọi là thương và phần dư. 

CHIA CÁT (quấn sự), một thủ đoạn tác chiến cìa hb/c lượng 
có động được tiến hành bằng cách tiến công vào đội hình đối 
phương nhẦm phá vố sư hoàn chính đột hình và sự hiệp đông 
của đôi phương, chía cụm lực lượng của chủng ra đề tiêu điệt 
tùng bộ phận. 


CHIA ĐÀN (nông), hiện tượng tự nhiên nhằm duy trì, phát 
triển nòi giống của ong mật. Ong thường CĐ tự nhiên khi đân 
ong phát triển mạnh, hoặc khi thùng ong chật chội, nóng bức, 
thông hơi kém, ong chúa thiếu chỗ đẻ, ong thợ thiếu chỗ chứa 
phấn, mật. Dẻ chuẩn bị CD tự nhiên, ong thường xây Lỗ tổ ong 
đực, xây đế mũ chiia, rồi xây mũ chúa. Trước khi CĐ vài ngày, 
ong hay øăm cửa tổ, ong chưa đẻ trứng ít đi, ong thợ không hoặc 
ít đi làm. Khi trong đản đã có mú chúa già hoặc chữa tở thì ong 
CD; một bộ phận ong thớ cùng với một ong chúa (thường là ong 
chúa mẹ) bốc bay di nơi khác, một bộ phận ong thợ ð lại tổ cũ 
với mũ chúa sắp nở hoặc chủa tở. Ô ong nuôi, trước khi CĐ, 
người nuôi ong thường chỉ để lại một mũ chủa to nhất, già nhất 
để chía một đàn thành hai. 

CHIA TÀI SÁN THỪA KẾ (/u@'), việc thực hiện trên thực 
tế sự đi chuyển tài sản của người đã chết cho những người được 
hưởng thìa kế theo pháp luật hoặc theo đi chúc. Dị sản chì 
được chìa cho những ngươi thưa kế sau khi đã thanh toán các 
khoản theo thứ tự: chỉ phí về mai táng cho người đÃ chết; tiền 
cấp dưỡng eòn thiếu; tiền trợ cấp cho người sống nướng nhờ, 
tiền công lao động; tiền bồi thưởng thiệt hại, tiền thuế, tiền 
phạt; các món nó khác đối với nhà nước; các món nọ khác của 
công dân pháp nhân, chi phí cho việc bảo quản di sản; các chỉ 
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phí khác. Sau đỏ việc phAn chia đi sản được tiến hành: 1) Trong 
trưởng hợp những người thửa kế theo pháp luật không thoả 
thuận được với nhau về phân chia di sản thì những người thưa 
kế cùng hàng được chía phần đi sản ngang nhau. Khí phân chia 
di sản, nếu có ngưới thưa kế cùng hàng đá thành thai nhưng 
chưa sinh ra, thì phải dành lại một phần đi sản bằng phần mà 
ngươi thưa kế khác được hưởng. Nếu người thừa kế đó chết 
trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng phần 
đi sản đó. 2) Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia 
di sàn bằng hiện vật. Trong trường hợp không thể chịa đều hiện 
vật thì người nhận hiện vật có giá trị cao phải thanh toán tiền 
chênh lệch cho người nhận hiện vật có giá trị thấp. 3) Di sàn 
là hiện vài mà không có ngưới thưa kế nào được nhận thì được 
bán để chia đều. 4) Trong trưởng hợp người lập dí chúc không 
phân định tài sản cho những người thưa kế, thì việc phân chia 
di sản được thực hiện theo các điểm 1, 2, 3 nêu trên, 


CHÌA KHOÁ (nh¿c), dấu hiệu đặt ð đầu khuông nhạc nhằm 
xác định độ cao cho những nốt nhạc nằm trên cùng một dòng 
(hoặc khe) của khuông. Các CK nic thường dùng là xon, fa, đô. 


CHÌA KHÓA ĐIỆN (giao thông ), chìa khoá dùng đóng mỏ 
công tắc làm đóng, ngắt mạch điện. CKĐ được lấy cất đi khi 
mạch điện đã ngắt nhầm bảo đảm an toàn cho thiết bị vả người 
sử dụng. CKD sử đụng rộng rãi trong các thiết bị điện, điện tủ, 
Ô lỗ, Xe mÃy, vw, 


CHIA VẬN (cø k1), dụng cụ cầm tay dùng để xiết chặt, nói 
lỏng hoặc tháo các đai ốc, bu Lông, vít. Thưởng dùng các loại CV 
khác nhau: loại đón piằn một đầu và hai đầu (hợp với hai cố liền 
nhau của đai ốc), loại miệng kín, Loại đùng cho đai ốc tròn có 
rãnh hoặc có lỗ ở mặt (đai Ô giữa xc đạp), loại điều chỉnh được. 
Trong điều kiện phục vụ sản xuất hàng khối, ngưới ta dùng CV 
tụ động. 

Những tiêu chuẩn Việt Nam đầu tiên về CV được ban hành 
tử 1964 (từ TCVN 158 - 64 đến TCVN 163 - ó4). 


CHÍCH @), thì thuật dùng dụng cụ nhọn sắc (dao chích) 
trô một lố thủng ở túi dịch, túì mủ để tháo ra ngoài hoặc làm 
một đưỡng rạch để lấy ngoại vật hoặc dị thê. Vd, C apxe nóng 
để tháo mủ và dẫn \úu; C màng nhĩ ở trẻ em bị viêm ml tai 
giứa. 

CHÍCH CHOÈ (sinh; 7urdinae), phần họ chìm, họ Dép ruồi 
(Musicaniáae), bộ Chim sẻ (Passerforrnev), Gồm các loài chìm 
cổ trung bình và nhỏ, nhỏ nhất khoảng 10 g, lón nhất 200 g. Mỏ 
khoẻ, mép mỏ trơn hay ð mút mỏ có khía nhỏ. LÃ mũi hò và 
tuôn luôn nằm ở phía trước đường trán. ChAn đài. Ïlình dạng 
ngoài và màu sắc bộ lông rất đa đạng, ở một số loài hộ lông con 
đực và con cái rất khác nhau. Làm tổ trên cây, bụi rậm hay trên 
mặt đất, hốc cây, hốc đất hay kẽ đá; mỗi lửa đẻ 4 - 5 trứng. Phần 
Lón các loài kiếm ăn trên mặt đất. Thức ăn chủ yếu là côn trùng, 
động vật không xương sống nhỏ. Có vài loài ăn quả mềm, hạt và 
cây cỏ. Có hón 900 loi, 41 chỉ, phân bố khắp thế giới. Ó Việt 
Nam, có 45 loài, 14 chỉ: Hơét đuôi cụt (BracRyp/eryx), Hoét đuôi 
đài (/!o4gsorius), Côcô (Cochoa), tioét đất (Geokichia), \1oét 
xanh (My¡iophonur), Hoét (Tưưa¿s), Hoét đá (Moniicola), CC 
nước (Enicurus), CC (Copsychus), Duôi đỏ (Chaưnzroms), Đuôi 
đò núi đá (Phoenicwus), Oanh (I.usc2), Oanh đuôi trắng 
(Mwiomela), Sẻ bụi (Saacola). 

CHICHEN ITXAÁ (khảo cổ, TBN. Chíchẻn I4), thành thị 
tiền Côlông, ở tỉnh Yucatan (Mêhieô) ở giưứa khu vực của người 
Maya. Thành thị nảy, qua khai quật, được biết là của người 
'IDntec, theo sử biên niên thì họ đá đến đây vào thế kỉ 10. Dây 
là một trung tâm tôn giáo. Kiến trúc lớn nhất ð CI là En Caxti\A, 
gồm một kim tự tháp cao 24 m, đặt trên một ngôi đền. Hồn cầu 
thang bổn mặt kim tự tháp dẫn đến mái bằng. Số bặc cầu thang 
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lô 365, khiến người ta nghĩ đây là ngôi đền thờ Mặt Trời. Có ngôi 
đền “Chiến sĩ", trong đó có nhiều bích hoạ. Một kiến trúc đặc 
biệt, hình tròn, xây trên bệ vuông, được gọi là Caracôn, người ta 
cho đó là một đải quan sát thiên văn. 


CHICHIRBAHBIN A. F_. (hoá, NẺ Ànexcew# FEnreHbeBpHnw 
tĨmrw6aốwm; 1871 - 1945), nhà hoá học hữu có Nga, viện sĩ 
Viện hàn làm khoa học Liên Xô (1928 - 36). Tư 1930, sống ở 
nước ngoài. Nghiên cứu trong lĩnh vực đị vòng nitđ (chủ yếu là 
prriđin). Có nhiều đóng góp cho nền công nghiệp hoá được Liên 
Xô. Giải thưởng Lânin 1925, 

CHIE L. À. (sở; Ph. Louis Adolphe Thiers, 1797 - 1877), nhà 
hoạt động nhà nước Pháp. Năm 1819, luật sư, thuộc phái đối lập 
chồng vướng quyền thời Trung hưng (1815 - 30). Năm 1820, sáng 
lập tơ "Dân tộc" (Le Nation2l) thuộc phái bảo thủ, ủng bộ nền 
Quân chủ tháng Bảy. Năm 1832, là bộ trường Rộ nội vụ. Năm 
183%, 1840, làm thủ tuống. Trong Cách mạng Iâ48, C ủng hộ 
Napôl@ông làm tông thống rồi đứng về phia Dế chế !1. Sau Cách 
mạng 4.9.1870, đứng đầu cd quan hành pháp, kí hiệp ước đầu 
hàng Phô, đàn áp khốc liệt Công x4 Pari. Tông thống đầu tiên 
của nền Cộng hòa III (1871 - 73). Tác phẩm: "I.ịch sử Cách mạng" 
(1823 - 1822), "Lịch sủ chế độ tổng tài và đế chế (1845 - 1842). 

"CHIẾC BÈ CỦA TÀU MÊĐUYZƠ" @wửữ thuật, Ph. “Le 
Radeau de là Médusce"), tranh của hoạ sĩ Pháp Giêricô (Ph. 
Théẻodore Gericault) (màu đầu, JR1§ - 19: 482 x 590 cm; Bảo 
tang Luvrø). Đề tài của tác phẩm là vấn đề thời sự nóng bỏng: 
nAm 1818, tàu thuỷ La Mêđuyzơ vừa bị tai nạn, 400 linh thuỷ chỉ 
còn lại mươi ñeười hấp hối vô vọng trên một chiếc bè vũ toang, 
trôi dạt ở bở biển Châu Phi, không aí cứu vót. CBCTM là tiếng 
gợi thống thiết đòi sự sống, đặt con người trước tấn kịch bị hùng, 
hưởng ứng tư tưởng nhân đạo và tự do của Cách mạng tư sản 
Pháp. Tư đây, Giêricôn đã mò ra trảo (ưu lãng mạn trong hội 
hoa Pháp và Châu Âu nủa đầu thế kỉ 19. 


CHIẾM BẢO (sử1k y; cơ. giấc mỏ), hiện tượng tinh thần chủ 
quan, trạng thái ý thức đặc biệt xuất hiện có chu kì trong khi 
ngủ. Nguyên nhân CB là kết quả của sự hưng phấn tạm thời của 
các phần khác nhau của não bộ, thường thấy ò vùng chẳầm, do 
tác động của các luồng xung động từ các thê thụ càm bên ngoài 
và bên trong, các trung khu thần kinh của bộ não. CB có thê 
xuất hiện dưới ành hưởng của nhiều loại kích thích khác nhau: 
ánh sáng, tiếng động, nhiệt độ, mùi vị, các kích thích cd học lên 
đa, w. Ó người lồn, trong CH không có những sự kiện, hiện tượng 
diễn ra trong ngây trước đó và phần Lồn (80 - 90%) diễn ra trong 
pha ngủ nhanh hoặc mấy phút sau khi pha ngủ nhanh kết thúc, 
do đó nội dung CB bị quên ngay. Ö trẻ em, CR thưởng liên hệ 
với sự kiện điễn ra trong ngày trước đó và vói những ham tlúích 
cụ thể, Dặc điểm ca CH phụ thuộc vào loại thần kính của tùng 
người, trạng thái sức khoẻ và chu kĩ sinh tí (vd. chu kì kinh 
nguyệt). 

CHIẾM ĐỘNG (sứ), tên cổ gọi vùng đất ð phía nam đèo Hải 
Văn. Trước thế kỉ 15, thuộc Chiêm Thành, được đâng tiến cho 
nhà Hồ năm 1402. Chia thành 2 châu là Thăng và Hoa, thuộc lộ 
Thăng Hoa đo một Án phủ sứ đứng đầu. Thời Chúa Nguyễn, 
vũng này thuộc định Quảng Nam, nay là tịnh Quảng Nam - Đà 
Năng. 

CHIẾM HOÁ (4/2 1), huyện ð phía tây bắc tính Tuyên Quang. 
Diện tích 1387,62 km”. Gầm I thị trấn (Vĩnh Lạc, huyện l); 28 
xã (Binh An, Hồng Quang, Thổ Bình, Minh Quang, Trung Hà, 
Phúc Sơn, Tân Mỹ, Hà [ang, Hùng Mỹ, Yên Lập, Tần An, Xuân 
Quang, Phúc Thịnh, Bình Phú, Phú Bình, Ngọc Hội, Tần Thịnh, 
Hoà Phú, Kiên Đài, Trung Hoà, Kim Hình, Vĩnh Quang, Hoà An, 
Yên Nguyên, Nhân Lý, Trí Phú, Rình Nhân, Linh Phú). Số đân 
113133 (1993), gồm các dân tộc: Tày, Kinh, Nùng, Dao, W. Địa 


hình chủ yếu là đồi núi thuộc sưòn tây cánh cung sông Gâm. Sông 
Gâm chảy qua giữa huyện tử phía bấc xuống phía nam, bên phải 
cỏ phụ tưu Ngòi Quấng từ phía tây bẤc chày xuống. Trồng lúa, 
sả, lạc, đậu tưởng, mía, chẽ, W.; nuôi (râu, bò; trồng rửng cung 
cấp nguyên liêu giấy, sợi. Trước 1975, là huyện của tỉnh Tuyên 
Quang, tư 1975 thuộc tỉnh Hà Tuyên, đến 1991 trỏ lại tỉnh Tuyên 
Quang. 


CHIẾM THÀNH (œ) x. Chămpa. 


CHIẾM TINH HỌC (đã: /2c), phép xem xét, đoán định các 
sự vật, hiện tượng, con người dựa trên giả thuyết về mối liên hệ 
gia vị trí của các thiên thể với các sự kiện xã hội hoặc số phận 
eon người, w. Xuất hiện từ thời cỗ đại và phổ biến rộng rãi ở 
thỏi trung đại, còn khá thịnh hành Ò một số nước trên thế giói 
ngày nay. Trường đại học đầu tiên có khoa chiêm tỉnh học là 
Trường đại học Cracóp (Ba Lan; 1364). Ö phương Tầy, CTH có 
3 ngành: CTH thời khắc: tìm hiểu sự may và rủi của một công 
việc nào đó trong một thời điểm và một địa điểm cụ thẻ. CTH 
tư pháp: tìm biểu tính tình của con người qua khảo sát một bằng 
số lập theo giờ sinh và nơi sinh. CTH hoàn cầu: tìm hiểu các sự 
kiện lớn trên thế giới qua khảo sát hình thể, vị trí eÁc tính tú. 
Biến thể của CTH ð phương Dông là số tử vi. Chưa có cơ sở 
khoa học đề kiểm chứng các sưy đoán mang màu sắc (thần bí của 
CTTI và số tử vị. 


CHIẾM DỤNG (/uậ), chiếm tài sản của công hoặc của người 
khác và sử dụng chúng mui Lợi cho mình. Theo Bộ luật hình sự 
Việt Nam, hành vi chiếm tài sản của người khắc cấu thành nhiều 
tội phạm khác nhau. Vd. cướp giật hoặc công nhiên chiếm đoạt 
tài sản xã hội chủ nghĩa (điều 131), la đào chiếm đoạt (ài sản 
xã hội chủ nghĩa (điều 134), chiếm giủ trái phép tài sản xã hội 
chủ nghía (điều 136), lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 
tài sàn cðng dân (điều 156, w.). Sử dụng trái phép tài sản của 
ngưới khác cũng bị coi là tột phạm. 


CHIẾM HỮU (luê/), việc nắm giú vật thuộc về mình trên 
cơ sở pháp luật, là một trong ba quyền năng chủ yếu của chủ 
sở hữu (quyền sử dụng, quyền định đơạt, quyền CH). Nó biểu 
hiên ở chỗ vật thực tế nằm trong sự chiếm gi của chủ sở hữu, 
chủ sð hữu đang kiểm soát, làm chủ và chỉ phối vật đó theo ý 
muốn của mình như cầm trong tay, bỏ trong túi, cất trong tủ, đề Ò 
nhà, v. CHÍ là quyền trước tiên phải có của chủ sò hữu. Cần phần 
biệt CH hợp pháp và CH bất hợp pháp. CH hợp pháp là CH 
cỏ căn cú pháp lí, CH bất hợp pháp là CH không có căn cứ 
pháp lí (x. Chiếm hứu bất hợp pháp). CHÍ hợp pháp tà CH dựa 
trên cơ sở: hợp đồng hợp pháp, trong đó chủ sò hữu chuyển 
quyền CHÍ cho người khác. Quyết định của cơ quan nhà nước 
có thâm quyền giao cho CHl tài sản. Các quy định của pháp 
luật cho phép được CH. Phân biệt CH hợp pháp và CH bất 
hợp pháp có ý nghĩa quan trọng về pháp luật không những bảo 
vệ quyền CHÍ của chủ sở hữu mà còn bảo vệ quyền CHÍ của 
người không phải là chủ số hữu, bảo vệ quyền (gi của người CH 
(ài sản có căn cú pháp lí. 

CHIẾM HỮU RẤT HỢP PHÁP (1#), chiếm hũu không 
có căn cứ pháp l tài sản thuộc sở hủu của người khác. Có hai 
cách: CHRHP ngay thẳng và CHHHP không neay thẳng. CHBHP 
ngay thẳng là khi người CHRHP không biết và không thể biết 
người chuyền dịch tài sản cho mình là người không có quyền 
chuyền dịch tài sản đó. CHBRHP không ngay thẳng là khi người 
CHBHP biết hoặc tuy không biết nhưng cần phải biết người 
chuyển dịch tài sản cho mình là người không có quyền chuyển 
địch tài sản. Vd. một ngưới đang giữ một vật đã mua được mà 
vật đó lại là tài sản ăn cắp được của người khác hoặc là của rơi 
thì việc giữ vật đó là CHBHP (mua tài sản của người không phải 
là chú sở hữu và không có quyền chuyển địch tài sản). Nếu người 
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mua không biết đó là tài sản có được do trộm cắp thì đó là việc 
CHRHP ngay thẳng. Nếu biết là của ăn cắp mả vẫn mua thì đó 
là việc CHHHP không ngay thẳng. Dê đánh giá việc CHRHP là 
ngay thẳng hay không ngay thẳng, cần eĂn cú vào những yếu tố 
chủ quan (không biết hoặc biết) và yếu tổ khách quan (không 
thể biết hoặc cần phải biết) khi xem xét những tỉnh tiết cụ thể 
trone việc chuyên dịch tài sản sang người CHRHP. 

CHIẾM XÁ ĐIỀN (sử), một laại niộng đất hoang thưởng ở 
vùng ven biên - do đân nghèo từ nói khác di cư đến khai khẩn 
dưới thời Hậu LA. Năm 1501, nhà nước cho phép "những người 
nghèo Hing trước đã đem gia đình theo cách chiếm xạ mà khai 
khân ruộng đất hoang ở phủ huyện khác, thì lệ được truyền cho 
con cháu cày cấy". 


Sau khi khân hoá, môt nửa trỏ thành ruộng trí Vinh nghiệp của 
người đã bỏ công lao động, một nửa là ruộng công chiếm xã, 
được ưu tiên đóng mức tô nhẹ cho Nhà nước. Theo thê l# năm 
1670, mức tô hàng năm của ruộng chiếm xạ là 20 thăng/mẫu, 
trong khi mức tô ruộng công khâu phần là 30 thăng/mẫu. 


CHIẾN CỤC (quân sư), hình thức tác chiến chiến lược bao 
gồm một số chiến dịch, chiến dịch chiến lược và các hình thức 
tác chiến khác diễn ra trone một không gian rộng (một hoặc một 
sổ chiến trưởng trên bộ và có thể cÄ trên biên), trone mội thời 
gian tương đối dài (mấy tháng, mấy mùa) nhẫm đạt những mục 
địch quãn sự - chính trị của chiến tranh. CC thường được gọi tên 
theo chiến trường (vd. chiến cục Rắc Phi), theo thời gian - năm 
hay mùa diễn ra CC (vd. chiến cục Đông Xuân 1953 - 54). CC 
là đổi tượng nghiên cứu của chiến lược quân sự. 

CHIẾN CỤC BANKĂNG (6 - 29.4.1941) (quán sự), cuộc 
tiến công của các nước khối phát xít (Dức, ŸY, Hungari) xam lược 
Nam TV và Hi Lạp trong Chiến tranh thế giối II, nhằm chiếm 
đóng các nước nay, tạo thế chiến lược chuẩn bị tiến công Liên 
Xô và bảo đảm cho hoat động trên Địa Trung Hài. QuAn đội 
phát xít (hơn §0 sư đoàn) 17.4. 1941, đã đánh bại quân đội quốc 
vương Nam Tư (31 sư đoàn và nhiều trung đoàn độc lập), buộc 
Nam Tu đầu hàng, đến 23.4, quân đội Hi Lạp (15 sư đoàn) cũng 
đầu hàng. Đội quân viễn chinh Anh (60 nghìn) đồ bộ lân T1 Lạp 
đã không Làm thay đồi được tình thế và buộc phải rút đi. Khối 
phát xít tạo được đầu cầu chiến lược bảo đảm sướn phía nam 
tronp Chiến tranh Xô - Đức và chiếm được nhiều nguồn dự trữ 
chiến lược quan trọng. 


CHIẾN CỤC BẮC PHI (13.9.1940 — 13.5.1943) (quán 
s1), chiến cục giữa các lực lượng vũ trang một bên là Anh - Mĩ - 
Pháp và bèn kía là l)íe - Y nhằm giành thuộc địa và khống chế 
Địa Tning Hải trong Chiến tranh thế giới II. Các hoạt động quAn 
sự diễn ra chủ yếu trên dải đất ven biên Bắc Phí, rộng từ 50 - 
80 km. Từ 1940, quân Ý đã đầy được quân Anh ra khỏi Xðmal 
nhưng bị thất bại  Xirênaicd (Ph. Cyrenaique; đông bắc [ii); 
đế quốc Anh chiếm đảo Cret (A. Crete, 5.1941). Từ 5.1941, Dức 
đưa quân sang Bấc Phi, đầy quân Anh ra khỏi Xirênaicd, truy 
kích sát gót quân Anh đến En Alamen (A. El- Alamen, 30.6), 
cách Alecxanđni hơn 180 km. Trong trận En Alamen thứ nhất 
(7.1942), quân Anh đã buộc quân Dức chuyển sang phòng ngụ. 
Dến 23.10.1942, quân Anh chuyển sang tiến công và đến tháng 
11.1942, quan Đồng minh đồ bộ lên Bắc Phi. Bị cắt đường tiếp 
tế À Địa Trung Hải và liên tục bị tiến công, quân Đức và Ý nút 
về Tuynizi và đến 5.1943, phải đầu hàng. Chiếm được Bắc Phi 
và làm chỉ Địa Trung lIái, Anh và Mi có điều kiện thuận tới đề 
tổ chức đồ bộ lên miền nam Châu Âu, 

CHIẾN CỤC ĐẠI TÂY DƯƠNG (1939 - 45) (quản sự), 
các cuộc chiến đấu đánh phả và bảo vệ giao thông trên Đại Tầy 
Dương giữa Díức và Anh - Mĩ trong Chiến tranh thế giói lI. Lãnh 
thô Mĩ nằm ngoài các chiến trường nên việc đi lại trên Dạy Tây 
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Dương có ý nghĩa rất quan trọng đôi với phe ì3ðồng minh. Giai 
đoạn đầu 1ù 9.1939 đến 6.1941, Mĩ chưa trực tiếp tham gia chiến 
tranh, hai bên chưa có hoạt động mạnh trên Dại Tây Dưóng. 
Tuy vậy, tư 8.1940, Dức tuyên bổ chiến tranh không hạn chế bằng 
tàu ngầm và đã đánh chìm một số tàu của Anh tướng đưóng 
khoảng 5 triệu tấn lượng dãn nước. Tù cuối 1941, Mĩ tham chiến 
với phe Đồng minh, gìao thông trên Đai Tây I)öng trở nên khẩn 
trưởng hơn và tác chiến trên biển được tăng cường. Các tàu vận 
tải được tổ chức thành tùng đoàn cớ hộ tông, phương tiện chống 
ngầm được cả: tiến. Chiến tranh trên biển điễn ra với những cụm 
tàu lón (tổng cộng qua Đại Tây [ương đã có đến 2200 đoàn với 
khoảng 75 nghìn lượt tàu Vận tài). Dến 1.1943, lực tượng tàu 
chiến và máy bay Dông minh tăng đến khoảng 3 nghìn tàu và 
2700 máy bay, đối mặt với khoảng 100 - 130 tàu ngầm ï3ức. Trên 
Đại Tây Dương trong Chiến tranh thế giới II, Dồng mình mất 
một số tàu tưởng đương 2! triệu tấn lượng đấn nước, còn Đức 
cũng bị mất hơn 800 tàu ngầm và cuối cùng chịu thất bại. 

CHIẾN CỤC ĐÔNG XUÂN (1953 - 54) (quân sự), cuộc 
tiến công chiến lược tín nhất trên toàn chiến trường Dông Dương 
của (lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam phối hợp vói các lực 
lượng kháng chiến Lào, Cămpuchia, trong Kháng chiến chống 
Pháp (1945 - 54). Mục đích: đánh bại kế hoạch Nava (Ph. 
Navare), làm thất bại âm mưu của Pháp và Mĩ muốn đào ngược 
tình hình bằng một thắng lợi quyết định; làm thay đổi cục diện 
chiến tranh có Lại cho ba nước Đông [)ương. Chủ trưdng chiến 
lược: lập trung lực lượng tiển công vào nhyng hướng chiến lược 
quan trọng mà đối phương tưởng đối yếu, nhằm tiêu diệt sinh 
lực và giải phóng đất đa/, buộc đổi phương bị động phân tán lực 
lượng để đến phó trên những hướng xung yếu. Phương châm: tích 
cực, chủ động, có động, lình hoạt; nhấn mạnh: nắm vững tư tưng 
tiêu điệt địch là chính, đánh chắc thắng. Mặc dù quân Pháp nhảy 
dù xuống Diện Hiên Phủ để phá kế hoạch tiến công của quản 
đội Việt Nam, CCDX 1953 - 54 vẫn được chủ động thực hiện 
theo kế hoạch tác chiến của Bộ tổng tư tệnh Việt Nam và các 
lực lượng vũ trang Lào, Cămpuchia, phối hợp chặt chế giữa các 
chiến trường. Dưới sự chỉ huy thông nhất của Rộ tông tư lệnh 
một loạt các chiến dịch và đợt lác chiến đã diễn ra: giải phóng 
Lai Châu (10.12.1953) và bao vây Diện Riên Phủ; giải phóng Thà 
Khẹt, Trung Lào (21.12.1953); giải phóng cao nguyên Rôlôven 
(Ph. Bolaven), thị xã Atôpư - Hạ Lào (30.12.1953); giải phóng 
Kon Tum và bác Iầy Nguyên (26.1.1954), giải phóng Phongxali 
(26.1.1954) và bu vực sông Nậm Hu, tiến sát Luông Prabăng và 
kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ (13.3 - 2.5.1954). Trong 
CCDX 1953 - 54, các cuộc hành binh lớn của Pháp để giành 
quyền chủ đông chiến lược như hành binh Hải Án (Ph. Mouette) 
đánh ra tây nam Ninh Binh (15.10.1953), hành bình Atlăng (Ph. 
Atlante) đánh ra vùng giải phóng Phú Yên - Jình Định (20.1.1954) 
đã bị thất bại, không đạt được mục đích mà còn làm cho chiến 
tranh du kích phát triển mạnh trong các vùng sau lưng địch. Kết 
quả: loại khỏi vòng chiến đầu khoàng 100 nghìn tính địch, phá 
huỷ và thu 1Ø nghìn súng các loại (trong đó có 8I khẩu pháo), 
bắn rdi và phá huy 177 máy bay, giải phóng nhiều vùng rộng lón 
với hàng triệu dân, w. Với chiến thắng lịch sử Diện Biên Phú và 
việc phả vớ thế trận chiến tược của Pháp ở bắc Dông lương, 
CCDX 1953 - 54 là chiến thắng lón nhất của quân dAn Việt Nam, 
Lào trong Kháng chiến chống Pháp. CCDX 1953 - 54 đã lăm 
thất bại hoàn toàn kế hoạch Nava, giáng đòn quyết định vào ý 
chí xâm lược của thực dân Pháp, tạo điều kiện cho thắng Lợi ngoại 
giao tại Hội nghị Grdncvơ (1954). 

CHIẾN CỤC GOAĐƠNCƠNƠN (6.7.1942 - 9.13.1943) 
(quân sự), chiến cục giúa quân Mĩ và quan Nhật trong Chiến tranh 
thế giới II, điển ra trên đảo Goađơønconon (A . GuadatLeana\), vùng 
biển vả các đâo lân cận thuộc nhóm đảo Xôlômông (Ph. Solomon) ở 
Thái Bình Dương. Ngày 67.1942, quân Nhật đồ bộ chiếm đảo 


CHIẾN DỊCH BECLIN (164 - 8.5.1945) ` 





Goađóncønơn. Ngày 7.8, quân Mĩ tổ chức phản công, đô bộ lên 
đảo Goadđoncdnơn. Nhiều trần hài chiến, không chiến diễn ra 
quyết hệt, gây tôn thất lón cho hai bên. Quàn Nhật ra sức chống 
trả, song cuối cùng vẫn bị đây về phía Iy. Ngày 9.2.1943, quân 
Mĩ chiếm dược toàn bộ đảo, kết thúc thắng tợi CCG. Phía Nhậi 
bị thưởng vong và mất tích 2,8 nghìn người, bị bắt 1 nghìn. Phía 
Mĩ trên 5,8 nghìn ngưới. 

CHIẾN CỤC LÊNINGRAT (10.7.1941 ~9.8.1944) (quân 
$⁄), các chiến dịch phòng ngự, giải vây, tiến công của Liên Xô 
chồng phát xít [ức ở vùng I êningrat trong Chiến tranh thế giát ]I, 
Tư 7.1941 đến 9.1941. quân phát xit Dức (cụm tập đoàn quân 
“Hắc”) đã tiến đến ngoại wì Ï êningrat và hô I ađôga (JIa nowckoe 
o3eno), bao vây thành phố. Trong 200 ngày đêm bị vây hãm, nhờ 
đương tiếp tế đầy nguy hiểm qua hồ I ađôga (°Con đưởng sông) 
nhàn dân và bộ đôi Lêningrat vẫn giữ vũng thành phố. Tháng 
1.1943, tuyến phong toà bị chọc thủng trên môt đoạn hẹp phía 
nam hồ Ladôga. Ngày 14.1.1944, quần đội Xô viết (các phương 
diện quân [êningrat, Vônkhỏp (BoxoB) và Pribaniich 2 
(TIpwỐarwmK)... chưyền sang tiến công: ngày 27.1, giải vày 
[/ningrat; đến 3.1944, đã đây lùi quân Đức ra khỏi thành phố 
220 - 280 km. Từ 7.1944 đến 8.1944. đánh bại quân Phần Lan 
(tham gia chiến tranh về phía Đức), hoàn toàn giải toÄ mọi uy 
hiếp đối với Lêningrat. Trong các năm 1964 - 67, Liên Xõ đã xây 
dưng khoảng 60 quần thể và đài kỉ niệm chiến thắng Têningrat, 
gội chung là "JÖài vĩnh đự màu xanh”. 

CHIẾN CỤC MAL.AIXIA (8.12.1941 — 15.2.1942) (quân 
sự), chiến cục quân Nhật chống quân Dồng mình (Anh, Ấn Độ, 
ÕxtrâyÙa) trong Chiến tranh thế giối }l nhằm chiếm bán đào 
Malaixia, Xingapo. Ngày 8.12.1941, một sư đoàn Nhật đồ bộ lén 
Sangkhơla ở bán đảo Krản (Thái Lan) và một bộ phận khác lên 
Kota Bharu (A. Kota Rharu) (đồng bắc Malaixia) đồng thời, tập 
đoàn quân I5 Nhật chiếm Băngkôc và kiêm soát Thái lan. Có 
ưu thể trên không, hai ngày sau, máy bay phóng ngư lôi Nhật 
đánh đắm 2 tàu chủ chốt của Anh (tău "Ripunxở" và "Hoàng tử 
xứ Lên") à vùng biển Đông. Quân Đồng minh ở Malaixia gồm 
Quản đoàn 3 Án Độ phòng ngự vùng bắc Malaixia và một sư 
đoàn Ởxtrâylia phòng ngự vùng nam Malabia. Thưởng xuyên vu 
hôi bằng các lực lượng đồ bộ đường biên, quân Nhật đầy Quân 
đoàn 3 Ấn Đô tùi dần về phía nam, chiếm Penang (19.12), KuaLa 
Lumpua (11.1.1942) và đầy Sư đoàn ÔxträyLUa về đào Xingapo 
(13.1.1942). Phía Dông minh đã tăng cưởng hai lứ đoàn quân Ấn 
Độ và vào thời điểm cuối, thêm một sự đoàn quân Anh (điều tù 
Ái Cập đến) để phòng thú Xingapo. Ba sư đoàn Nhật được điều 
đến trong thởi gian 8 - 13.2.1942 đã đồn quân Dồng minh vào 
thế bị bao vây ở Xingapo. Ngày 5.2, Nhât tạo được bàn đạp ở 
tày bắc đảo, rồi tiến vào (rung tâm, chiếm được kho nước chủ 
yếu của thành phố. Ngày 15.2.1942, quãn Dồng minh đầu hàng. 
Chiếm được Malacca và Xingapo quân Nhật sử dụng được căn 
cú hải quân Xingapo, tuyến điỡng biển quan trọng của co 
Malacca, mở được lôi tiến vào vịnh Rengan. 

CHIẾN CỤC MATXCOVA (30.9.1941 —20.4.1947) (quân 
, ), chiến cục có ý nghĩa quyết đình bước ngoặt trên mặt trận 
Xõ - Dức trong Chiến tranh thế giới I1, gồm các chiến dịch phòng 
nẹư (30.9 - 5.12.1941) của các phương diện quân Tầy, Rrianxkd 
(Bpnrck). I2ự bị, Kabninxkø (KaIWEHHHCR); các chiến dịch 
phản công rồi chuyền sang tiến công (12.1941 - 4.1942) của các 
phương diện quân Tầy, Kabhninxkø, Bnanxkø và Tầy Nam của 
Liên Xô chông cụm tập đoàn quân ”Irung tâm" của Đúc (4 tập 
đoàn quân đá chiến, 2 tập đoàn quân tăng - thiết giấp). Quân 
Dức bị chặn lại cách Matxedva khoảng 40 km và từ đầu 1.1942, 
đã bị đầy lùi 100 - 250 km; bị loại khỏi vòng chiến đấu hơn nửa 
triệu quân, hơn 15 nghìn xe chiến đấu và 2,5 nghìn pháo. CCM 
đã phá vỏ kế hoạch Bacbarôxa (Ð. Rarbarossa) của phát xít ]ức, 


đánh dấu sư kết thúc giaì đoạn tiến công ồ ạt của chúng, chuyền 
chiến tranh sang một giải đoạn mới. 

CHIẾN CỤC VECĐOONG (21.2 ~21.12.1916) (guân sự), 
những trận tiến câng của Tập đoàn quân 5 Dúc (1 triệu quân) 
trền chính diên 15 km từ tháng 2 đến thána 8.1916, nhằm đột 
phá tuyến phòng ngự của Tập đoàn quân 2 Pháp tại Vccđoong 
(Ph. Verdun) và những trận phản công thẳng lợi của Pháp từ 
tháng 8 đến tháng 12.1916, phục hồi nguyên trạng trong Chiến 
tranh thế giới I. Hai bên đều cỏ thương vong lớn (Pháp 542 nghìn, 
Đức 434 nghìn). Chiến thắng Vecdoong nàng cao tỉnh thần quân 
đội Pháp, giáng một đòn mạnh vao tỉnh thần qnAn đội Đức, 


CHIẾN CỤC Ý (10.7.1943 — 2.5.1945) (quân sự), chiến 
cục của quân Đồng minh nhằm loại Ý ra khỏi vòng chiến. Bắt 
đầu bằng cuộc đô bô từ Bắc Phi lên đào Xixilia (8.7 - 18.8.1943). 
Tháng 9. 1943. quân Đồng minh đồ bộ lên Ý qua eo biên Mêxína 
lên Tarantè và Xalecnò chiếm được miền nam Ý đến tuyển 
OuXtavơ ð bắc Napôli - Phôgia. Ngày 22.1.1944, Mĩ đô hộ tiếp 
lên Andiô (nam Rêôma). Ngày 18.5, mỏi đột phá được tuyến 
Guxtavd ở Môngtê Caxinô chiếm Rôma (4.6) và tiếp tục tiến lên 
phía bắc. Dến tháng 9, đã chiếm được tuyến Rimini - Forenxía 
- Piza. Lúc này ð bắc Ý, chiến tranh dư kích của nhân đân phát 
triển mạnh, nhiều vùng đá được gìài phóng, đặc biệt là phía tây 
tuyến Cômô - Milanô - Giênôva. Chính quyền phát Xít của 
Muxôlini bị lẬt đồ, Muxôlini bị xủ tủ. Cuối 4.1945, quàn Dồng 
minh chiếm được miền bắc Ý, hoàn thành việc loại phát xít Ý ra 
khỏi cuộc chiến tranh. 


CHIẾN DỊCH (quân sự), một hình thức tác chiến gồm tổng 
thể các trận chiến đấu, các đòn đột kích, các đợt tác chiến tập 
trung liên kết với nhau..., trong đỏ có trận then chốt, do các liên 
bình đoàn, các binh đoàn (hoặc tưởng đương) của một hoặc nhiều 
quàn chủng kết hợp vối bực tượng vũ trang địa phương tiến hành 
trên một hướng (khu vực) nhất định, theo mội ý định và kế hoạch 
thống nhất, có sự chỉ huy thống nhất nhằm thực hiện những nhiệm 
vụ chiến lược. Có CD hợp đồng các quân chủng, có CD độc lập 
của túng quân chúng. Có CD tiến công, phòng ngự, phản cóng, 
Ö Việt Nam, CI thưởng có sư kết hợp vói lực lượng vũ trang 
địa phương và có khi cà đấu tranh chính trị. 


CHIẾN DỊCH ACĐEN (16.12.1944 - 25.1.1945) (quân 
4s), chiến dịch chiến lược phản công cuối cùng của Đức tại mặt 
trận phía \ây [vùng núi Acđen của biên giái Pháp - lỉ - Luyxembua) 
trong Chiến tranh thế giới ÏÏ. Mục đích: đánh bại quan Mĩ à Bị, 
buộc Anh - Mĩ ki hiệp ước riêng rẽ, hoặc ôn định tình hình ở 
đây một thời gian dài để có thể nít lực tượng Dúc sang mặt trận 
phía đông. Ngày 16.12.1944, Dức đùng 22 sư đoàn và 2 lũ đoàn 
đánh 3 sư đoàn bộ binh và 1 sư đoàn thiết giáp Mĩ trên chính 
điện 120 km. Tháng 1.1945, quân Đồng mínk làm nguy. Theo 
yêu cầu của họ, ngày 12.1 Liền Xô mỏ chiến dịch Vixla - Ôdơ 
và chiến dịch Đông Phổ sóm hơn dự định R ngày, buộc Đức phải 
rút một lực Lượng lớn sanp mặt trận Xô - Dúc, một bộ phận rút 
về vị (rí cũ và chấm đút chiến dịch. 


CHIẾN DỊCH BECLIN (16.4 —8.5.1945) (quân sự), chiến 
dịch chiến lược của quân đội Liên Xô tiến công vào Reclin, kết 
thúc Chiến tranh thế giới JI ô Châu Âu. Phía Liên Xô có ba 
phương diện quân với sự tham gia của hai tập đoàn quân Ba 
12n, hạm đội Bantich và phân hạm đội Dniep (JÏRenrp) (khoảng 
2,5 triệu ngưởi), phía Đức còn hai cụm tập đoàn quần (khoảng 
1 triệư ngưởi). Mục địch chiến dịch là đánh chiếm HRecuin và tiến 
sang phía tây, hội quân với quân Anh - Mĩ (phía Anh - Mĩ cũng 
có ý đình đánh chiếm Reclin và từ đấy tiến sang phía đồng gặp 
quãn đội Liên XA). Tư 16 đến 19.4, quân đội Liên Xô chọc 
thủng phòng tuyến Dức trên các sông Ôđö, Naixø (D. Neisse). 
Trên hướng thẳng tới Reelin, quân Dức tổ chức phòng thủ mạnh. 
Quân đội Liên Xô cơ động bao vây Reclin, ngày 24.4, hoàn thành 
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CC CHIẾN DỊCH BIÊN GIÓI (9.1950 - 10.1950) 





bao vây Franiuôc (Ð. Frankfurt) và ngày 25.4, bao vây toàn bộ 
Reein có S00 nghìn quân Đúc. Việc tiêu điệt quan Đúc ở Franfuôc 
được thực hiện tử 26.4 đến 1.5, quân ức ở nội thành Beclin 
đến 2.5 đã đầu hàng và việc diệt hết tàn quân trốn chạy sang 
phía tây kéo đài đến ngày S.Š. Trong thời gian CDB, các eánh 
quAn khác đã tiến ngoái vòng vây sang phía tây đến tuyến sông 
Enhd - Macđøbuôc (Ð. Magdeburg) - Lepziìch và gặp quAn Dồng 
mình trên tuyến đó trong các ngày 8 - ‡1.5, 


CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI (9 ~10.1950) (quên sự), chiến 
địch tiến công đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 
Kháng chiến chồng Pháp (1945 - 54), nhằm diệt một bộ phận 
sinh lực địch, khai thông biên giói Việt - Trung, mở rộng căn eứ 
địa Việt Bắc. Lực biợng: một đại đoàn, hai trung đoàn cùng lực 
hiợng vũ trang địa phương Cao Bằng, Lạng Sơn; do Bộ tổng tư 
Lệnh chỉ huy, chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ra mặt trận chỉ đạo. 
Lực tượng Pháp ở Cao Bằng, Lạng Sơn: 11 tiêu đoàn, 9 đại đội. 
Mò đầu bằng trận Đông Khê (1é - 18.9.1950), phá võ một đoạn 
tuyến phòng thủ đường 4, cô lập và buộc Pháp rút quân khỏi thị 
xã Cao Bằng và đưa quân ð Lạng Sơn lên cứu viện. Dễ đánh lạc 
hưóng việc rút quân ở Cao Rằng theo đường 4, Pháp đưa 5 tiểu 
đoàn đánh Thái Nguyên (1.10) để nghỉ binh nhưng không đạt 
mục đích. Từ 1 - 8.10 bộ đội Việt Nam chuyên sang đánh vận 
động diệt gọn binh đoàn từ Lạng Sơn lên [4 tiểu đoàn, trung tá 
L Pagiơ (Ph. Le Page) chỉ huy) ở Khâu Luõng, Cốc Xá, Cao 
điểm 447 và cả bình đoàn rút từ Cao Bằng về [3 tiểu đoàn, trung 
tá Sactông (Ph. Charton) chỉ huy]. Để trănh bị tiêu diệt hoàn 
toàn, tủ 10 - 23.10, Pháp bỏ Thất Khê, Na Sầm, Lạng Sơn, rút 
quân về Đình Lập, và sau đó rút cả ở Lào Cai, Hoà Bình, CDBG 
đã giài phóng biên giới, diệt và bất hơn 8 nghin quân dịch, thì 
trên 3 nghìn tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh, đánh dấu sự 
trưởng thành của bộ đội Việt Nam về nghệ thuật chiến dịch và 
chiến thuật mà nôi bật là việc chọn hướng, mục tiêu và xác định 
chính xác trận then chốt, trình độ tác chiến hiệp đồng bình chủng 
ở quy mô chiến dịch và khả năng bảo đảm hậu cần chiến dịch. 


CHIẾN DỊCH BÌNH GIÁ (2.12.1964 - 3.1.1965) (quân 
s), chiến dịch tiến công đầu tiên của Quân giải phóng miền 
Nam Việt Nam trong Kháng chiến chống Mi diến ra cách Sài 
Gòn 70 km về phía đông. Mục đích: phá chương trình bình định 
có trọng điểm của chính quyền Sài Gàn vùng giáp hai tỉnh 
Bình Thuận, Dồng Nai; mỏ rộng vùng căn cú du kích ven biển; 
điệt một bộ phận sinh Lực. Lực tượng sứ dụng: 2 trung đoàn chủ 
Lực miền và lực lượng vũ trane địa phương. Mò đầu bằng việc 
tiến công một số cứ điểm và ấp chiến lược đê kéo quân Sài Gòn 
đến giải toả, tiếp theo đánh các cánh quân giải toả bằng tập kích, 
phục kích, đánh quân đồ bộ đường không, vv. Với CDRG, quân 
giải phóng đã tỏ ra có đầy đủ khà năng đánh bại các chiến thuật 
trực thăng vận, thiết xa vận... của quân đội Sài Gòn. Là chiến 
dịch đánh đấu sự kết thúc của "chiến tranh đặc biệt" của Mĩ Ò 
Việt Nam. 


CHIẾN DỊCH BÌNH TÂN (5.12.1948 =31.1.1949) (quân 
#/), gọi tất chiến địch chiến lược tiến cÔng giải phỏng Hắc Bình 
và Thiên Tần trong chiến tranh giải phỏng Trung Quốc (1946 - 
49) của I triệu Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (44 chiến 
quãn 4, dã chiến quân Hoa Bắc) đánh 600 nghìn quân Quốc dân 
đảng. Trước chiến địch, Quân giải phóng bao vây Bắc Kinh, Thiên 
Tần, Trương Gia Khẩu để lần lượt tiêu điệt quân địch. Ngày 
24.12.1948, điệt S0 nghìn quân ở Trương Gia Khẩu; ngày 15.1.1949, 
diệt 130 nghìn quân, giải phóng Thiên Tần; ngày 31.1.1949, 200 
nghìn quân Bắc Kính đầu hàng. CDBT và các chiến địch Liêu 
Thảm, Hoài Hài (x. Chiến dịch Liêu Thẩm; Chiến dịch Hoài HÀ¿) 
đã Loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 1,Š triệu quên Quốc dân 
đẳng, giải phóng hoàn toàn vùng Dâng Hắc, phần lồn Hoa Rắc 
và vùng rộng lón phía bắc hạ tưu sông Trường Giang, đầy quân 


452 


đội Quốc dân đàng vào tình trạng khủng hoảng Irầm trọng về 
quân sự, chính trị - tình thần và kinh tế. 


CHIẾN DỊCH "CÁI ĐE" (15.5 - 39.1944) (quân sự), 
chiến dịch đồ bộ của Dồng minh lên miền nam nuéc Pháp nhằm 
phổi hợp với cuộc đổ bô của Dðng minh lên tây bắc để giải 
phóng nước Pháp khỏi ách chiếm đóng của Đức trong Chiến 
tranh thế giới II (sau được gọi bằng tên mạt "Kị binh Đragun"). 
Quân Đồng minh: Tập đoàn quân 7 Mí (gồm quân đoàn 6 Mĩ 
và Quân đoàn 2 Pháp), được tăng cưỡng thêm 3 sư đoàn Mĩ và 
4 sư đoàn Pháp của Tập đoàn quần Š. Lục lượng [ức phòng 
thủ Nam Pháp cụm Tập đoàn quân 6 có LÍ sự đoàn. Sáng 
sóm 15.8.1944, lực lượng đặc nhiệm Mĩ và Canađa chiếm các 
đảo gần bở [vãng (Ph. Levant) và Pôcrôxd, đồng thởi quân 
Commăngđô Pháp nhày dù xuống Riviera (Ph. Riviera) trên đất 
liền ở phía bắc; các đơn vị không vận Mĩ - Anh nhảy dù sâu vào 
phía (tây thành phố Canơ (Ph. Cannes) 22 dặm. Tiếp đó, Quân 
đoàn 6 Mĩ và lực lượng thiết giáp Pháp đỗ bộ lên bờ bên kía 
của bán đảo Trôpct. Quân [Đức chống trả rời rạc Irử Ô các cằng 
Tuìông (Ph. TIoulon) và Macxây. Ngày 27.8, quân Pháp chiếm 
được Tulông ngày 28.8, chiếm MacxAy, quân Đồng mình tiến qua 
các thung lũng Rôn (Ph. Rhone) và Đup (Doubs) đến co núi 
Benpho (BeWort) nhưng không kịp chặn đương rút của quần 
Dức, ngày 11.9, gặp các đơn vị Dồng minh ở tây bắc Pháp đang 
tiến xuống gần Đijông (Dijoa). 

CHIẾN DỊCH CHIẾN LƯỢC (quản sự), tổng thể các chiến 
địch và các hoạt động tác chiến khác đo tập đoàn \ực lượng chiến 
Lược tiến hành theo một ý định và kế hoạch tác chiến chiến lược 
thống nhất trên một hướng chiến lược hoặc một chiến trường, 
đo bộ tông tư lệnh hoặc bộ tư lệnh chiến trương tô chức và chi 
buy, nhằm thực biện những nhiệm vụ chiến Lược quan trọng. Có 
CDCL tiến công, CDCI. phản công và CDCL phòng ngụ. CDCL 
là một hình thức tác chiến chiến lược. 


CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ (13.3. - 7.5.1954) (2uân 
#ự), chiến dịch trong Chiến cục Dông XuAn 1953 - 54; tiến công 
Lập đoàn cứ điểm Điện Biên Phìì. Do các đại đoàn 308, 312, 316, 
344 (thiểu một trung đoàn) và đại đoàn 351 tiến hành; đại tưởng 
Võ Nguyên Giáp chí huy. Mục địch: tiêu điệt quân Pháp chiếm 
đóng, giải phóng hoàn toàn 15y Bắc. Phương châm tác chiến ban 
đầu: "đánh nhanh, thắng nhanh”; từ 26.1.1954, đổi thành "đánh 
chắc, tiến chắc" đo đánh giá lại tính chất phòng ngự và sơ sánh lực 
Lượng. Do thay đôi phương chÂm tác chiến nên phải thay đồi lại 
bố trí lực Lượng, làm thêm hệ thống đưởng mới cho xe ô tô, kéo 
pháo lui về vị trí tập kết bằng súc người (trên 40 khâu pháo Llựu 
105 mm và cao xạ 37 mm) trên đoạn đường đài hơn 10 km, có 
những dốc cao trên 40. Chiến địch chia làm ba đọt: đợi 1 (từ 13 
đến 17.3), điệt các cứ điểm vòng ngoài: Him Lam (13 - 14.3), Độc 
Lập (15.3), Ràn Kéo (rút chạy 16.3). Thắng lợi của giải đoạn 1 tạo 
điều kiện đưa hịc lượng lón áp sát sàn bay và phát triển tiến công 
vào tung thâm; đợt 2 (tử 30.13 đến 22.4); đánh chiếm các cú điểm 
phía đông Diện Biên và phía tây sân bay, chiếm sân bay, thắt chặt 
Vòng Vây, triệt tiếp tế đưởng không. Ï à giai đoạn quyết tiệt nhất, 
kết hợp công kiến và phản kích, giành giật nhiều lần ở một số cứ 
điểm (A1, D2, D3...) và kết thúc bằng đánh chiếm sân bay (25.4), 
riêng A1 mới đánh chiếm được mội nửa; đợt 3 (tư 1 đến 7.5), đánh 
chiếm các cao điểm còn lại ở phía đông, chuyền sang tông công 
kích, tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm. Trong giai đoạn nảy, 
trận đài AI là then chốt (6 - 7.S): thÃng Lợi ð A1 tạo điều kiện 
thọc thẳng vào sở chỉ hưy, buộc Dø Caxtori đầu hàng (17 giò 30 
phút ngày 7.5) và quân Pháp ô Hông Cúm rút chay (20 gìð ngày 
7.5) nhung không thoát. CDDBP đã tiêu điệt 16,2 nghìn quân (21 
tiểu đoàn, tưởng đương 40% lục lượng cơ động mà Nava tập trung 
ở Rắc Hộ cuối 1953), bản rơi và phá huỷ 62 máy bay, phá và thu 
30 khẩu pháo, 8 xe tăng. Trong CDDBP, ngoài các phương pháp 


CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH (26 - 30.4.1975) C” 





tác chiến truyền thống (công kiên, tập kích...), bộ đội Việt Nam 
còn áp dụng nhiều phương pháp và thủ đoạn tác chiến mới (bao 
vây, đánh lấn, bẩn tỉa..). Có những cú điểm (105, 206...) khi bộ 
đôi Việt Nam đào hào chiến đấu chui qua hàng rào thép gai đến 
sát tÔ cốt tiền duyên, quân Pháp phải bỏ chạy hoặc đầu hàng. 
Trong CDDBP, bộ đội Việt Nam đã đào một hệ thống hào giao 
thông, hào chiến đấu bao vây toàn bộ tập đoàn cứ điểm và từng 
cứ điểm, dài trên 200 km; nâng cấp 500 km, làm mới 85 km đường 
chính và hàng chục kilômet đường nhánh đề eø động và triển khai 
bố trí lực hídng, hình thành bao vây chiến địch và chiến thuật. Kịp 
thời thay đôi phương châm tác chiến; chấp nhận tác chiến trận địa 
trước đối thủ mạnh, phòng ngự sẵn từ lâu; sáng tạa nhiều phương 
pháp tác chiến mới; tác chiến hiệp đồng binh chiỉng quy mô sư 
đoàn và nhiều sư đoàn; chị huy và chị đạo tác chiến phối hợp các 
chiến trưởng với Diện Biền Phủ... là những tiến bộ vượt bậc về 
nghệ thuẠt quân sự mà trước hết là nghê thuật chiến dịch của bộ 
đội Việt Nam. CDDPBP lä một thắng lợi lịch sử góp phần quyết 
định chơ thành công của lội nghị Oidnevơ về Đông Đóng năm 
1954. 


CHIẾN DỊCH ĐỔ BỘ NOOCMĂNGĐI (6.6 ~34.7.1944) 
(quân sự), chiến dịch đô bộ đường biển của liên quan Anh - Mĩ 
để tạo bàn đạp chiến lược trên bở biển tây bắc Pháp, mở mặt 
trân thú hai trong Chiến tranh thế giới H. Lực lượng Dồng minh 
có 2,R76 triều, khoảng 1Ì nghìn máy bay chiến đấu, 7 nghin tàu 
quân sự |Axenhao chỉ huy]. Đúe có 3 sư đoàn trên đoạn bị đột 
phá và 38 sứ đoàn tại vùng bỏ biến bắc Pháp, Bì và Hà Lan 
[Rômen (Rommel) chỉ huy). Cuộc đồ bộ bất đầu tử sáng ó.ó. 1944, 
nhưng mãi đến 25.?, liên quần Anh - Mĩ mồi lập được bàn đạp 
với chiều sâu 100 - 150 km. CDDBN bà chiến dịch đồ bộ đường 
biển lún nhất trong Chiến tranh thế giới II, phối hợp hành động 
của những lực lượng lón hải, lục, không quân bất ngở đô quần 
lên một đoạn bỏ biên phòng thủ yếu của Đức. 

CHIẾN DỊCH ĐÔNG PHỔ (17.8 — 15.9.1914) (quân sự), 
chiến dịch tiến công của phương diện quản Tây Bấc (Nga) vào 
Tập đoàn quân 8 Dức tại Dông Phả trong Chiến tranh thế giới 
ï theo yêu cầu của bộ chỉ huy Anh - Pháp, nhằm giảm sức ép 
của Dức ở mặt trận Pháp - Đức. Do chỉ huy kém, tác chiến thụ 
động, quân Nga bị thất bại nặng ð lầnnenbec (D. Tannenberg, 
24 - 31.8.1914) và vùng hồ Mazury (Mazune; 9.1914). Tuy nhiền 
CIDDP cũng đạt được mục đích chiến lược quan trọng: buộc Dức 
phải rú( một phần lực lượng khỏi mặt trận phia tây, tạo điều kiện 
cho Pháp giành (bắng tợi lớn trong trận sông Macnơ (D. Marne; 
5 - 10.9.1914). 


CHIẾN DỊCH ĐƯỜNG 9—NAM LÀO (30.1 -23.3.1971) 
(quản sự), chiến dịch phản công của Quân giải phóng miền Nam 
Việt Nam đánh bại cuộc hành binh "Lam Sơn 719" (một thủ 
nghiệm đầu tiên về Việt Nam hoá chiến tranh của MỸ). Do năm 
sư đoàn lực lượng tại chỗ của đoàn 559, H5 và lực lượng vũ trang 
địa phương Lào tiến hành. Phía quân đội nguy quyền Sài Gòn 
có ba sư đoản, mội liên đoàn biệt động quAn, một lũ đoàn thiết 
giáp, được năm tiểu đoàn bộ binh, năm tiểu đoàn xe tăng và năm 
tiểu đoàn pháo binh Mĩ chí viện (cà quân Mí và quân Sài Gòn 
túc nhiều nhất đến 5Š nghìn quân). Mục đích: tiêu điệt nguy quân 
Sài Gòn, giữ vũng tuyến đường mòn Hồ Chí Minh qua đương 9. 
Phản đoán chính xác ý định đối phương, bố trï và sử dụng lục 
hiợng hợp lí cả chính diện, hai sườn và tại khu vực xuất phái, 
ngay tử khi đối phương mới vượt biên giới và đồ bộ đường không 
sâu vào đất ì ào. Quân giải phóng đã phản cóng kịp thời, lần Lượt 
tiêu điệt từng cánh quân và "căn cứ hoà tực”. Đã Loại khỏi vòng 
chiến đấu 20 nghìn quân địch, bắn rơi và phá huỷ hàng trăm máy 
bay, phá 1138 xe chiến đấu, 112 khẩu pháo, bắn chìm 43 tàu, 
xuồng. CDDO9 - NL chứng minh rằng chiến lược Việt Nam hoá 


chiến tranh bằng công thúc "quân bản xứ + hoà lực Mf" đã thất 
bại ngay tư đầu. 

CHIẾN DỊCH HOÀ BÌNH (10.12.1951 - 23.2.1952) 
(quân sự), chiến dịch tiến công do ba đại đoàn chủ lực cùng Lực 
lượng vũ trang địa phương tiến hành ở khu vực Hoà Bình - Sơn 
Tầy (cách Hà Nội khoảng 40 - ó0 km về phía tây). Lực Lượng 
Pháp gồm 4 GM: 2, 3, 5, 7 và sau được tăng cưởng 2 GM: {, 4. 
Mục đích: diệt sinh le, giải phóng thị xã Hoà Bình, phá phòng 
tuyến sông Dà (hướng chủ yếu) và tạo điều kiện phát triển chiến 
tranh du kích ở đồng bằng Bắc Bộ (hướng phối hợp). Dợt 1 
(10.12.1951 - 7.1.1952) điễn ra bằng các trận chiến đấu công kiên 
(Tu Vũ; 10.12) phục kích giao thông đương sông (14c Song; 
23.12), vận động tiến công (Ninh Mit; 10.12)... đã đập tan phòng 
tuyến sông Dà, triệt đường giao thông đường sông đến Hoà Bình, 
Dọt 2 (8.1 - 25.2.1952) diễn ra bằng các trận chiến đấu công 
kiến (Pheo; 7.1.1952 - không thành công), phục kích giao thông 
đường 6 (tập kích thị xá Hoà Binh - 7.1.1952), w. Dưỡng sông 
bị cẤt đứt, đường 6 bị uy hiếp, thị xã bị tập kích, chiến tranh du 
kích phát triển mạnh ở vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ. 
Huà Bình đứng trước nguy co bị cô lập và tiêu diệt, quân Pháp 
buộc phải rút chạy (22 - 24.2.1952): trên 20 nghìn quân bị loại 
khỏi vòng chiến đấu, 3 máy bay bị rới, 22 tàu chiến và ca nô bị 
đầm, I7 xe tăng và xe bọc thép bị phá huỷ. Riêng hướng đồng 
bằng (hướng phối hợp), bộ đội Việt Nam tiến hành cuộc chiến 
tranh nhân dân rộng lớn, đã loại khỏi vòng chiến đấu trên 10 
nghìn quân, bức hàng và bức rút khoảng I nghìn đồn bốỐt, tháp 
canh, giải phóng trên 2 triệu dân. Sự phối hợp tác chiến giữa bộ 
đội chủ \ực trên hướng chủ yếu với lực lượng vũ trang trên hướng 
phối hợp vùng sau lưng địch làm phong phú thém kinh nghiệm 
của nghệ thuật chiến dịch Việt Nam, 


CHIẾN DỊCH HOÀI HÁI (6.11.1948 ~ 10.1.1949) (quân 
sự), chiến dịch tiến công giải phóng vùng trung ngưyên, trung 
tâm là thành phố Từ Châu, trong chiến tranh giải phóng Trung 
Quốc (1946 - 49), do 600 nghìn Quân giải phóng nhân dân Trung 
Quốc của hai lực lượng dã chiến quân (2 và 3) tiến hành đánh 
700 nghin quân Quốc dân đàng. Luic đầu, Quân giải phóng đánh 
bại liên binh đoàn chiến dịch (170 nghìn) cùa Hoàng Rá Thuo 
ở đông Từ Châu (6.11 - 22.11.1948), tiếp sau loại khỏi vòng chiến 
đấu 120 nghìn quân của Hoàng Duy (23,11 - 16.12.1948). Ba liên 
bính đoàn (220 nghìn) của Đỗ Duật Minh bỏ Từ Châu chạy sang 
Vĩnh Thành cũng bị tiêu diệt (16.12.1948 - 10.1.1949). CDHH 
đÃ loại khỏi vòng chiến đấu 550 nghìn quân Quốc dân đảng, giải 
phỏng Trung Nguyên Trung Quốc, phá được tuyến bảo vệ Nam 
Kinh và Thượng Hải của Quốc đàn đảng. 

CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH (26 - 30.4.1975) (quận 
#⁄), chiến dịch chiến lược tiến công kết thúc cuộc Kháng chiến 
chống Mĩ và tay sai (1954 - 75). Do bốn quân đoàn và Binh đoàn 
232 (280 nghìn quân, 400 xe tăng, 429 pháo) kết hợp với lực 
Lượng vũ trang địa phương và lực lượng quần chúng tiến hành, 
nhằm giải phỏng Sài Gòn. Tư lệnh: đại tướng Văn Tiển Dũng; 
chính uỷ: Phạm Hùng, uỷ viên Bộ chính trị trung ương Dẳng và 
với sự tham gia của LA Dúc Thọ, uỷ viên Bộ chính trị trung ứóng 
đẳng. Lực lượng quân Sài Gòn có 5 sự đoàn (22, 25, 5, 18, hải 
quân đánh bộ), 4 lũ đoàn biệt động quân, 2 lữ đoàn đù, Lũ đoàn 
3 kị binh thiết giáp và nhiều đón vị địa phương quân (tông cộng 
đến 240 nghìn quân, 625 xe tăng - thiết giáp, 400 pháo...), tiến 
hành phòng thủ theo kế hoạch do Uây^n (tham mưu trường lục 
quân Mi) vạch ra từ 28.3. Trước khi mỏ màn chiến dịch, bộ đội 
thực hiện bao vây chiến dịch và bao vây chiến thuật, khống chế 
các sân bay (Biên Hoà, Tân Sơn Nhất...) và sử đụng 6 trung đoàit 
đặc công chốt chặt các vị trí xung yếu trên các hướng. Chiến dịch 
mò màn bằng đột phá thắng lợi tuyến phòng thủ vòng ngoài: tiêu 
diệt Sư đoàn 5 ð Lai Khê - Lái Thiếu, Sư đoàn 25 ở Đồng Dù, 
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CC CHIẾN DỊCH HUẾ - ĐÀ NẴNG (5 - 29.3.1975) 





điệt và làm tan rã hoàn toàn Sư đoàn 22 và Liên đoàn 6 biết 
động quan ở Tần An, đánh chiếm Bộ tư tệnh quán khu 3 ở Biên 
Hoà - Long Bình, Sư đoàn 3 và Lũ đoàn đủ ð Hà Rịa - Vũng 
Tâu (29.4), vv. Kết hợp tiến công trong hành tiến với thọc sâu 
của các cụm cơ động vào các mục tiêu chủ yếu của địch, ngày 
30.4, quân đội Việt Nam nhanh chóng thực hiện kế hoạch đánh 
chiếm Hộ quốc phòng, Rộ tông tham mưu, Bộ tu lệnh không 
quÂn sân bay Tần Sơn Nhất, dinh Độc Lập, bất sống tổng thống 
ngưy quyền Dương Văn Minh... Chiến dịch kết thúc. Thắng Lợi 
leh sử của CDHCM tạo điều kiện giải phóng các tỉnh còn lại ở 
đồng bằng sông Cứu Long, kết thúc cuộc Kháng chiến chồng Mĩ 
(1954 - 75). 

CHIẾN DỊCH HUẾ ~ ĐÀ NÀNG (5 - 29.3.1975) (quân 
sự), đòn tiến công chiến lược tiếp sau chiến dịch Tây Nguyên 
trong cuộc Tổng tiến công và nồi dậy mùa xuăn 1975 của quân 
và dân Việt Nam. Bao gồm ba chiến dịch, trong đó có hai chiến 
dịch đồng thời tiến công (do hai quân khu tiến hành) là chiến 
dịch Trị - Thiên - Huế (17 - 26.3), chiến dịch Quảng Nam - Quảng 
Ngãi (10 - 25.3) và kế tiếp là chiến dịch tiến công Đà Nẵng 
(28 - 29.3) Bộ tổng tham mưu vạch kế hoạch và trực tiếp chỉ 
đạo. Chiến dịch tiến công Tị - Thiên - Huế bắt đầu tư 5.3 đến 
17.3. Lới đụng việc rút lui của nguy quân Sài Gòn khỏi Plâyku, 
Kon Tum và một số sư đoàn khỏi lluế, quân khu Trị - Thiền 
chuyền sang tiến công trên toàn quân khu. Ngày 19.3, giải phóng 
Quảng Trị, ngày 21.3, bao vày Huế và đánh chiếm của Thuận 
An, chặn đường rút lui của địch; ngày 25.3, giải phóng Huế. 
Chiến dịch Quảng Nam - Quảng Ngãi mở màn lủe Ô giờ 30 phút 
ngày 10.3. Sau khi giải phóng Tầm Kỳ và Quảng Ngãi, bộ đội 
Liên khu 5 phối hợp với quần đoàn 2 và tực lượng vũ trang địa 
phương và kết hợp với sự nôi dậy của quần chúng tiến công trong 
hành tiến giải phóng Đà Nẵng ngày 29.3. Sau 32 giö tiển công 
quân ta đã giải phóng toàn bộ Đà Nẵng, diệt và bắt sống trên 
120 nghìn quân địch, giải phóng hoàn toàn 4 tính Quảng Trị, 
Thùa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi. 

CHIẾN DỊCH LIẾU - THẤM (123.9 = 2.11.1948) (quán 
sự), chiến dịch tiến công giải phóng vùng Đông Bắc Trung Quốc, 
hướng chủ yếu là tỉnh Liêu Ninh và thành phố Thàm Dương, 
trong Chiến tranh giải phóng Trung Quốc (1946 - 49), do 1 triệu 
quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tiến đănh SS0 nghìn 
quân Quốc dàn Đảng. Chiến địch mở đầu bằng các trận vây 
thành (Cảm Châu), điệt viện (Tháp Sơn) thắng tợi (1Ô - 
15.10.1948), khiến quần Quốc đân đàng ở thành phố Trường 
Xuân đầu hàng (19.10.1948), hön 100 nghìn quân ö Thâm Dương 
rút chạy (2.11.1948) về phía tây và lần lượt bị tiên điệt. CDLT 
đã giài phóng miền Dông Bắc Trung Quốc, làm thay đổi töng 
quan lực lượng có lợi cho Quân giải phóng, mỏ đầu sự sụp đồ 
của quân Quốc đân đảng. 

CHIẾN DỊCH MÃN CHÁU (9.8 — 2.9.1945) (quân sự), 
chiến dịch chiến lược tiến công lón nhất của quân đội Liên Xô 
trong chiến tranh Xô - Nhật (1945). Phía Nhật: trên 1 triệu quân 
Quan Đông và quàn Măn Châu quốc; phia Liên Xô: trên l5 
triệu quần của các phương diện quân Zabaikan, Viễn Dông L và 
2, Hạm đội Thái Rình Dương, phần hạm đội Amua, và quân đội 
Mông Cô. Bằng đột kích mạnh tủ nhiều hướng, chủ yếu từ hai 
hướng đông, tây. Vượt qua nhiều địa hình hiểm trò (rừng Taiga, 
dãy Dại Hưng An Lĩnh), thực hiện bao vây, chia cất, tiêu điệt 
từng bộ phận quân Nhật, quân đội Liên Xô đã đánh chiếm toàn 
bộ vùng Dông Bắc Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Tù 19.8, quAn 
Nhật tan rấ, bị bắt Làm tù bình hàng loại. CDMC góp phần quyết 
định buộc Nhật đầu hàng (2.9), tạo thuận lợi trực tiếp cho cách 
mạng Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Ww. 

CHIẾN DỊCH MỘT TRĂM TRUNG ĐOÀN (20.8 - 
S.12.1940) (quân sự), do Bát lộ quân Trung Quốc tiến bành 
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trong Kháng chiến chống Nhật ở Irung Quốc, gồm 115 trung 
đoàn, khoảng 400 nghìn quân, phối hợp với nhân dân, trến cöng 
các luyến piao thông và các cứ điềm bào vệ của Nhật, ở vùng 
Bắc Trung Quốc. Diêt 293 cứ điểm, loại khỏi vòng chiến đấu 
hơn 20 nghìn quân Nhật và tay sai, bất sông gần 20 nghìn, phá 
huỷ 470 km đương sắt, 1500 km đường bó, đập tan ý định cỉng 
cố vùng chiếm đóng, buộc Nhật rút khỏi căn cứ địa vùng tây bắc 
tỉnh Sơn T%Ay (Trung Quốc). 

CHIẾN DỊCH NẬM THÀ (2 - 8.5.1962) (guân sự), chiến 
dịch tiến công của liên quân [^o - Việt vào Nậm Thà (cách Viên 
Chăn 370 km về phía bắc), nhằm diệt sinh lực địch, giài phóng 
Mưởng Sinh - Nậm Thà vừa bị quân Viên Chăn (được Mí chỉ 
viện) đánh chiếm, hỗ trợ cho Hội nghị hiệp thương (ba phái) ở 
Cánh Đồng Chum và Hội nghị quốc tế về Lào  Giønevd. Kết 
hợp đột phá chính điện và bao vây, đón lòng với truy kích, tiên 
quân đã ữn lượi đánh chiếm Mưởỡng Sinh, Mường Lọng, điểm 
cao 1860, loại khỏi vòng chiến hơn 2 nghìn quân Viên Chăn, giải 
phóng hơn 5 nghìn km với trên 76 nghìn dân. CDNT đã buộc 
chính quyền Viên Chăn phải kí hiệp định Cánh Đông Chum 
(12.6.1962), thành tập Chính phủ liễn liệp ba phái do lIloàng 
thân Phuma làm thủ tướng, hoàng thân Xuphanuvồng làm phó 
thủ tướng và tiếp đó kí Hiệp định Gidnevơ về Lào (23.7.1962). 

CHIẾN DỊCH OANH TẠC ANH (6.1940 —5.1941) (guân 
sư), chiến dịch của không quân Đức, lúc đầu nhằm chuân bị đồ 
bộ lên đất Anh, về sau nhầm phá hoại công nghiệp quốc phòng 
Anh (xt. Chiến địch “Sư từ biến}. Sau khi đánh bại Pháp (6.1940), 
Đức bắt đầu tập trung trén 2 nghìn máy bay (1200 máy bay ném 
bom) ở các căn cứ từ Secbua (Ph. Cherbourg; tây bắc nưác Pháp) 
đến các căn cứ ö Na LJy, tiến công các sân bay. các cảng của 
Anh (từ 24.7) và các thành phố lón trong nội địa (Luân Dôn tử 
7.9). Do tồn thất lớn mà không đạt hiệu quả, ngày 12.10, Dức từ 
bỏ ý định đồ bộ và chuyền sang ném bom huỷ diệt ban đêm (giai 
đoạn cao điểm đạt đến 1500 lần chiếc/neày) vào các thành phổ 
công nghiệp (Câuventri, Livopun, Mansextơ...) nhằm phá hoại 
tiềm lực chiến tranh của Anh. Dến cuốt 1940, sau 4ó nghìn lần 
xuất kích và 60 nghìn tấn bom ném trên đất Anh, chiến dịch kết 
thúc với kết quả: Dức mất 1700 máy bay so với gần 1 nghìn của 
Anh. Tù mùa hè 1941, Dức chuyển hướng nô lực san phía đông. 

CHIẾN DỊCH ÔKINAOA (25.3 - 21.6.1945) (quán s), 
chiến dịch đồ bộ đường biên của quân Mĩ đánh chiếm đảo Ôkinaoa 
(Nhật) trong Chiến tranh thế giới II. Quân Mĩ: khoảng Š5Ô nghìn, 
trên 1500 tàu, khoảng 2500 máy bay. Quân Nhật phòng thủ: 77 
nghìn, một đội tàu phóng lôi, gần 700 xuông quyết từ, trên 2 
nghìn máy bay (trong số này có khoảng 800 sẵn sàng chiến đấu) 
bố trí trên đảo và ð Đài Loan. Rắt đầu tư 25.3, bằng những cuộc 
tập kích chế áp không quân Nhật tại Ôkinaoa và các đảo khác. 
Cuộc đô bộ trực tiếp lên đão bất đầu (1.4) sau khi chiếm được 
quần đảo Kêrama kế cận. Ngày 21.6, Ôkinaoa bị quần Mĩ chiếm 
hoàn toàn. 


CHIẾN DỊCH PHÒNG KHÔNG (quân sự), tổng thể các 
hoạt động tác chiến, trận chiến đấu, đợt chiến đấu phòng không 
(trong đó có trận then chốt) do các binh đoàn phòng không quốc 
gia hiệp đồng với không quân và các lực lượng phòng không khác 
tiến hành theo một ý định, kế hoạch thống nhất, đướói sự chỉ huy 
tận trung, nhằm đánh bại lực lượng tiến công đường không chủ 
yếu của đối phương, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của đất nước 
và hoàn thành các nhiệm vị chiến lược khác. CDPK Việt Nam 
hinh thành tí 10.1967 để bảo vệ IIà Nội và giữ vai trò quyết định 
đánh bại cuộc tập kịch đường không của Hoa Kì trong 12 ngày 
đêm tháng 12.172 (x Chiến địch phòng không Hà Nội - Hải 
Phòng, L8 - 29.12.1972). 


CHIẾN DỊCH PHÒNG KHÔNG HÀ NỘI -HẢAI PHÒNG 
(18 - 29.12.1972) (quấn sự), chiến dịch phòng không Lăn nhất 
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trong Kháng chiến chống Mĩ (1954 - 75). Do quân chủng phòng 
không - không quân tiến hành (4 sư đoàn phòng không, 4 trung 
đoàn không quân) kết hợp với một bộ phận phòng không lục 
qnân và lực tượng phòng không địa phương (3 trung đoàn, 4 tiêu 
đoàn và 346 tô (đội) bắn máy bay). Mục địch: đánh bại cuộc tập 
kích chiến lược đưởng không lớn nhất và ồ ạt nhất của không 
quân Hoa Kì (x. Lainơ Bêccø) vào trọng điểm Hà Nội và Hài 
Phòng, nhằm ép Việt Nam phải chấp nhận những đòi hỏi của 
Hoa Ki ð Hôi nghị Pan về Việt Nam. Trong chiến dịch này, Hoa 
Kì đã sử đụng hơn I nghìn lần/chiếc các Loại máy bay F-105, F-4, 
F-111 và 740 lần/chiếc B-52 (lần đầu tấn công Hà Nội và HHải 
Phòng), ném born tàn phá với tính chất huỷ diệt (Kham Thiên, 
Bệnh viện Bạch Mai...). Chiến dịch điến ra 2 đợt: (8 - 24.12 và 
26 - 29.12, với 3 trận then chốt vào các đêm 18, 20 và 27; trong 
đó nồi tên trận chiến đấu trên không của phi công Phạm “Tuần 
lần đầu đùng MIG- 21 hạ B-52 (27.12). Luôn cø động bố trí lại 
trận địa phòng không, khắc phục tốt nhiều phương pháp và thủ 
đoạn gây nhiễu hiên đại nhất của Mi, lực lượng phòng không 
Việt Nam đã bắn rơi 81 máy bay các Inại (có 34 R~-52, 5 F-111), 
riêng Ilà Nội bắn rơi 30 chiếc. Không chịu đựng nồi tồn thất 
ngày càng nhiều máy bay bị diệt (đặc biệt là R-52), Hoa Kì buộc 
phải ngửng đánh phá. 

CHIẾN DỊCH PHÒNG NGỰ CÁNH ĐỒNG CHUM - 
XIÊNG KHOẢNG (21.5 - 15.11. 1922) (guân sự), chiến dịch 
phòng ngự có chuẩn bị của liên quân Lào - Việt nhằm đánh bại 
cuộc tiến cöng lấn chiếm của gần B0 tiểu đoàn phái hữu Lào và 
quàn Thái Lan được Hoa Ki chỉ viện. Trận địa phòng ngụ được 
tổ chức thành 5 khu vực: khu Vực trung tâm là Cănh Đông Chum; 
khu trung gian Hin Dảm - Thẩm Lủng và các khu Noong Pét, 
Mưởng Sủi, thị xã Xiêng Khoảng. Ö môi khu vực có một số cụn 
chốt, một số cụm có cấu trúc đường hầm. Đợt 1 (21.5 - 10.8) 
phải hữu dùng 3 binh đoàn cö động và 11 tiểu đoàn tiến cöng 
khu trung gian chiếm được một số cao điểm (217.5), đến 28.5, bị 
chặn lại; ngày 6.é, bị đầy lùi về hướng TÐm Tiêng, và ngày 3.7 
bị đánh bật ra khỏi Ilin Dàm - Thâm Lng. Đọt 2 (11.8 - 10.9), 
phái hữu đùng 40 tiểu đoàn kết hợp với đỏ bộ đường không đánh 
thẳng vào Cánh Đồng Chum theo ba hướng. Bộ đội Việt - Lào 
phan kích tử 30.8 và đến 3.9 quét sạch quân địch, khô: phục toän 
bộ trận địa. Đợt 3 (11 - 30. 9), đối phương đùng 6 bình đoàn cơ 
động và 3 tiểu đoàn, chuyền sang tiến công chủ yếu tử hướng 
tây, đến 17.9, đã chiếm được nhiều cao điểm vòng ngoài. Từ 26.9, 
bộ đội Việt - Lào lại phần kích và đến 29.9 khôi phục xong trận 
địa. Đợt 4 (1.10 - 15.11), nhái hữu dùng 4 binh đoàn cơ động với 
2 tiểu đoàn tiến công nhằm mục đích hạn chế là chiếm một phần 
pha nam Cánh Dồng Chum, pây súc ép cho cuộc đàm phán dự 
định vào ngày 15.10. TW 8.10, bộ đội Việt - lào phần đột kích 
nhỏ, øAy cho đối phương nhiều thiệt hại. Trong trận phản đột 
kích quyết định ngày 26.10, đã đánh bật đối phương khỏi Căng 
Xẻng và tiếp tục truy quét. Đến 5.11, quân đội phái hữu Lào đã 
rút hết khỏi nam Cánh Dông Chum. Dây là một chiến dịch phòng 
ngự đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội 
nhAn dân Iào cö bài bán, có nghề thuật cao và giành được thắng 
Lợi. 

CHIẾN DỊCH PHƯỚC LONG (13.12.1974 - 6.1.1975) 
(quân sự), chiến dịch giải phóng tỉnh Phước Long (nay là một 
phần tinh Sông Hé) nhằm đánh giá phản ứng của quân Mĩ sau 
khi rút khỏi Việt Nam (29.3.1973). Hướng chính: Bù Đăng và 
thị x4 Phước Long. Ngày 13.12, Quân giải phóng tiến công Vĩnh 
Thiện, một cứ điểm kiên cổ ở vành ngoài (tây Bù Dăng). Sáng 
14.12, tiến công Rù Đăng, chiếm được Vĩnh Thiện và chỉ khu Rù 
Đăng, quét hết các chốt trên đường 14 đến cầu 38 tiến về phía 
Phước Long. Ngày 22.12, tiến đến núi Bà Rá (nam Phước Long). 
Ngày 26.12, đánh chiếm chỉ khu Phước Bình. Ngày 2.L. 1975, tiến 
công thị xã Phước Lang. Đến sáng 5.1, chiếm trung tâm và đến 


12 giỏ ngày 6.1, hoàn toàn giải phóng thị xã. CDPL cho thấy khả 
năng phản ứng hạn chế của quân đôi Sài Gòn và cả của Hoa Kì. 

CHIẾN DỊCH PLÂYME - IAĐRĂNG (1910 - 
26.11.1965) (2uán sự), những trận chiến đấu đầu tiên giữa 3 trung 
đoàn Quần giải phóng Tầy Nguyên với sử đoàn kị binh bay Mĩ ở 
thung lũng lađrăng. Chia làm hat đợt: Lợt 1 (19 - 23.10), bao vây 
căn cú Plâyme (căn cứ của lực lướng đặc biệt Mi), phục kích tiêu 
hao nặng chiến đoàn thiết giáp đến ứng cứu. Đợt 2 (1 - 26.1L), 
Quân giải phóng chuyển sang đánh quân đồ bộ đường không đến 
ưng cúu. Ngày 1.11, đánh tan 1 đại đội kị binh bay ð tây PlAyme; 
3.11, diệt gần hết một đại đội kị binh bay đô bộ đường không 
xuống gần biên giói Cămpuchia và \ đại đội khác ð bắc PlAayme 
13 km. Ngày 12.11, tập kích sân bay dã chiến ở đồn điền chè Bàu 
Cạn và sỏ chỉ huy Lữ đoàn 3 gần đó. Ngày 14.11, phục kích một 
tiểu đoàn kì bính bay đồ bộ XUỐng Chu Pông (cách P\âyme 25 km 
về phía tây) và đón đánh một tiểu đoàn khác đồ bộ xuống ứng cứu 
cho tiểu đoàn trước. Bị căng ra nhiều hướng vả bị đánh thiệt hại 
khắp nơi, hai cánh quân sau này phải rút theo đường bộ về thung 
lũng lađrăng (cách Chư Pông 5 km) và đến 17.11, bị Quân giài 
phóug phục kích, lần đầu tiên Ibại khỏi vòng chiến đấu 1 tiểu đoàn 
(Lu đoàn 3) của quân MĨ. 

CHIẾN DỊCH "SƯ TỬ BIỂN" (quân sự; D. See Le), tên 
mật đặt cho kế hoạch tiến công vàa Anh của quân đội phát xít 
Đức qua co biển Măngsở trong Chiến tranh thế giới tÍ. Dược 
dưyệt 16.7.1940 với thời hạn chuẩn bị chiến dịch đến 15.8.1940. 
Thời gian tiến hành bị hoãn nhiều lần. Trong quá trình tiến hành 
chiến dịch oanh tạc Anh (6.1940 - 5.1241) để chuẩn bị chơ 
CDSTRB, Đức bị tồn thất lón về máy bay nên đến 17.9.1940, [litle 
lặng lẽ cho hoãn vô thởi hạn việc thực hiện chiến dịch này. Từ 
10.1940, các biện pháp về CDSTR thực chất chỉ để nguy trang 
cho việc chuẩn bị chiến tranh về hướng đông, chống Liên Xö. 


CHIẾN DỊCH TÂY BẮC (14.10 — 1.12.1952) (quản s⁄), 
chiến địch tiến công của 4 đại đoàn, một trung đoàn vũ trang 
địa phương vào Thy Hắc. Mục đích: giải phóng một bộ phận 
quan trọng lãnh thổ Tây Bắc; phát triển chiến tranh du kích; 
phá Am mưu lập "xứ Thái tự trị" của Pháp. Đợt 1 (14 - 23.10): 
bộ đội Việt Nam tiến công phân khu Nghĩa LẠ, tiêu khu Phù 
Yên, tiêu diệt và búc rút hàng toại cứ điểm, giải phóng khu vực 
gia sông Thao và sông Da, từ Vạn Yên đến Phù Yên. Dẻ giài 
toà bót áp Lực, qu^An Pháp mỏ cuộc hành bình [ren lên Phú 
Thọ (28.10) hòng kéo chủ lực Việt Nam về đối phó nhưng không 
thành công. Dợt 2 (7 - 22.11): trên hướng chính, bộ đội Việt 
Nam vượt sông Đà tiến công hệ thống phòng ngự của Pháp trên 
cao nguyên Mộc Châu và truy kích địch đến Nà Sản. Trên hướng 
vu hồi chiến dịch tứ nam Lai Châu xuống, bộ đội Việt Nam giải 
phóng Thuận Châu, Tuần Giáo, Diện Biên Phủ, Mưỡng L2, thị 
X24 Sơn La. Tại Nà Sản quAn Pháp co cụm thành tập đoàn cứ 
điểm. Đợt 3 (30.1 - 2.12): bộ đội Việt Nam tiến công Nà Sản, 
nhưng khóng thành công. Chiến dịch kết thúc với kết quả: tiêu 
điệt và bắt sống trên ó nghìn quân của § tiểu đoàn cö động và 
141 đại đội chiếm đóng, giải phóng 28500 kmˆ, 250 nghìn dân. 
Ciiũ vững thế chủ động tiến công, kết thúc chiến dịch đúng lúc 
là những nét nồi bậi của CDTB. 

CHIẾN DỊCH TÂY NGUYÊN (4.3 ~3.4.1975) (quân sự), 
chiến dịch tiến cðng mở đầu Cuộc tổng tiến công và nồi dậy mùa 
xuân 1975 của quân dân miền Nam. Do liên binh đoàn chiến 
địch gồm 4 sư đoàn và 4 trung đoàn độc lập bộ đội Tây Nguyên 
tiến hảnh. Phía quân đội Sài Gòn ö Tầy Nguyên gồm Sư đoàn 
23, 7 tiên đoàn biệt động quân (tương đương L0 trung đoàn), 4 
thiết đoàn, phần Lớn tập trung giữ bắc TAy Nguyên. Mục đích: 
tạo cục điện chiến lước mới có lợi cho việc thực hiện kế hoạch 
2 năm (x. Kế hoạch chiến lược 2 năm 1975 - 76), giải phỏng TRy 
Nguyên. Hướng tiến công chủ yếu: Ruôn Ma Thuột. Hướng nghỉ 
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binh đề thu hút lực lượng địch: PWyku. Hướng chia cắt: Đường 
19, cắt Tây Nguyên với đồng bằng. Chiến dịch mò đầu bằng trận 
then chốt đánh vào thị xã Buôn Ma Thuột, nơi đối phương bị 
hoàn toàn bất npò về chiến dịch và cả chiến lược. Thắng lợi của 
trận này đã tạo bưóc ngoặt quan trọng của chiến tranh: ngày 
15.3, quân Sài Gòn rút Lui khỏi Kon Tum; 21 giờ ngày 16.3, Quân 
đoàn 2 Sài Gòn rút lui khỏi PlAyku (theo đường 7). Cuộc rút li 
"tuỳ nghị di tần” nhanh chóng biến thành thảm hoa. Đến đây, 
CDTN chuyền sang truy kích, đã nhanh chóng điệt gọn tửng cụm 
tực lượng đối phương, giải phóng Phú Rôn (18.3) và nhiều nói 
khác. Tây Nguyên hoàn toàn được giải phóng. CDTN làm nôi 
bật nghệ thuật nghí bính (chiến địch và chiến lược), chọn hướng 
và mục tiêu tiến công đúng vào nói hiểm yếu, thế bố trí hiểm 
hóc và sử đụng lực lượng linh hoạt, làm cho đối phương bị bất 
ngờ và sai [ầm về chiến thuật dẫn đến sai (Am không thể cứu văn 
được về chiến lược. 


CHIẾN DỊCH THẬP VẠN ĐẠI SƠN (6 —10.1949) (quân 
sư), chiến dịch của bộ đội Việt Nam và lực lượng vũ trang địa 
phương Trung Quốc biên khu Việt - Quế, theo yêu cầu của bộ 
tư lệnh Quân giải phóng biên khu này, nhằm tiêu diệt một bộ 
phận qu^An Quốc dân đẳng, mò rộng khu pìải nhóng 3 huyện Lng, 
Long, Khâm nối tiền với biên giói đông bắc Việt Nam; phát triển 
lực bíợng cách mạng đề đón Quân giải phóng nhân đân Trung 
Quốc đang vượt Trưởng Giang tiến xuống phía nam. [.ực lượng 
Việt Nam gôm những bộ phận của 3 tning đoàn 28, 174, 95; Lực 
lượng Trung Quốc gồm 3 tiểu đoàn địa phương. Chỉ hưy trưởng 
Lê Quảng Ba (Việt Nam), chính uỷ Trần Minh Giang (HÍ. Chen 
Ming Jianø) (Trung Quốc). Lục lượng Quốc dàn đảng ä đãy có 
khoảng 3 trung đoàn. Chiến dịch diễn ra trên hai hướng: Khăm 
Châu và Long Châu. Mò đầu, bộ đội Việt Nam đánh chiếm Bằng 
Tường, Thuỷ Khẩu (12.6), Hạ Đống (13. 6), diệt 1 tiêu đoàn viện 
binh đối phương tư Long Châu xuồng (18. 6) và tiến đánh Ninh 
Minh (18.6). Trên hướng Khâm Châu, sau trận đánh chiếm thị 
trấn Trúc Sơn (trên đường Đông Hưng - Phòng Thành) không 
thành công (3-9.7), liên quân chuyền sang tiến công đối phương 
đang vận động và trú quân đã ngoại ö Voòng Chúc, Mào Lêng 
(25.7), tiến sát Phòng Thành... Trước áp lực của bên quân, quân 
Quốc dân đảng bỏ các đồn bốt nhỏ, tập trung Về các thị trấn 
Long Châu, Nà Lướng, Phòng Thành, Đông Hưng. Khi quân giải 
phóng Trung Quốc giải phóng Nam Ninh (10.1949), chiến dịch 
kết thúc. Liên quân đã loại khỏi vòng chiến đấu trên 1 trung 
đoàn, diệt và bức rút 10 trên 12 vị trí thuộc 3 huyện Long Châu, 
KhAm Châu, Phòng Thành mở rộng vùng giải phóng, tạo điều 
kiện thuận lợi cho Quân giải phỏng nhân dàn Trung Quốc giải 
phóng hai tình Quàng Đông, Quảng Thy. CITVDS thẻ biện tính 
thần quốc tế trong sáng và công tác dân vận xuất sắc của bộ đội 
Việt Nam khi tác chiến ở nước ngoài. 


CHIẾN DỊCH THƯỢNG LÀO (8.4 =3.S.1953) (quân sự), 
chiến dịch tiến công của quân đội Việt Nam và tực hướng lại chỗ 
Lào, diễn ra trên 3 hướng: Sầm Nua (hướng chính) pồm 3 sư 
đoàn, đương số 7 (một sư đoàn) và Luông Phabãng (một trung 
đoàn). Mục đích: diệt sình Lực, giài phóng đất đai, xây dựng vùng 
giải phóng, phát triển cách mạng ào. Bị tiến công rộng khấp và 
bẤt ngó, quân Pháp và quân Viên Chăn chống cự yếu đt rồi rút 
chạy. Chiến dịch chuyển từ tiến công sang truy kích và lần lượt 
giải phóng Sầm Nưa (16.4), Noọng Hét (17.4), Bản Ban và thị xã 
Xiêng Khoảng (19.4), Mường Khoa (24.4), Mường Ngài, Nậm 
Bạc (25.4), Pa Xay (26.4). Loại khỏi vòng chiến đấu trên 2800 
quân (có 3 tiểu đoàn và 1Í đại đội) bằng một phần năm tổng số 
tực lượng vũ trang đối phướng ở Lào, giải phóng 4 vạn km vói 
300 nghìn dân. CDTL đánh dấu sự trưởng thành nhiều mặt mà 
nồi bật là hiệp đồng chiến đấu giữa bộ đội Việt Nam và lực lượng 
địa phương Lão trong trưy kích đường dài ở địa hình rưng núi. 
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CHIẾN DỊCH VIXOA - ÕĐƠ (12.1 -3.2.1945) (quân sự), 
chiến dịch của quân đội Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II, 
hoán thành giải phỏng Ra Lan. Quân đội Liên Xô có Phương 
diện quân R€larutxia 1, (†kraina I, cánh trải của Phương điện 
quân Rêlarutxia 2 và cánh phải của Phương điện quân Ljkraina 
4, cùng Tập đoàn quân 1 Ba Lan. Mục đích: đánh bại cụm TẬp 
đoàn quân “A", tử 2ó.! là cụm "Trung tâm" của Đức trên đất Ba 
Lan, giữa sông Vixla và sông Ôđớ; hoàn thành giải phóng Ba Lan 
và tạo điền kiện tiến đánh Reclin. Quân Đức bố trí thành 7 tuyến 
phòng ngự có chiều a3u đến 500 km. Đọt 1 chiến địch (L2 - 17.1): 
quân đội Iiên Xô đã đột phá được phòng tuyến Dức trên một 
chỉnh diện 500 km, tiến được 100 - 150 km. Đợt 2 chiến dịch 
(18.1 - 3.2): đã tiến đến sông Ôđd, cách Hecln gàn 100 km. CDV - 
Ô đã hoàn thành giải phóng Ha lan, tạo được bàn đạp tiến công 
Rectn. 

CHIẾN DỊCH VƯỢT TRƯỜNG GIANG (204 - 
2,6.1949) (quân sự), chiến dịch vượt sông Trưởng Giang trong 
chiến tranh giải phỏng Trung Quốc (1946 - 49). Do khoảng Ì 
triệu quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tiến hành trên 
chính diện S00 km, gồm 8 quân đoàn thuộc dã chiến quân 3 
(đoạn phía đông), 2 quân đoàn thuộc đã chiến quân 3 (đoạn 
eiđa), 9 quân đoàn thuộc dã chiến quân 2 (đoạn phía tây) tiến 
hành. Đối tượng tiến công: 75 vạn quân Quốc dân đảng gồm 115 
sư đoàn bộ binh, 133 giang thuyền, khoảng 300 máy bay chiến 
đấu. Mục đích: giải phóng Nam Kinh (thủ đô Quốc dân đảng), 
Thượng Hải và phái triển xuống phía nam. CDVTG đá loại khỏi 
vòng chiến đấu 40 vạn quân Tưởng Giới Thạch (11. ]iang Jieshi), 
đây nhanh quá (trình tan rã của chính quyền Quốc dân đảng và 
tạo điều kiện giải phóng miền Nam Trung Quốc. 

CHIẾN DỊCH XTALINGRAT (17.7.1942 - 2.2.1943) 
(quần sự), chiến dịch chiến tược từ phòng ngự chuyển sang phản 
công của quân đội Liên Xó, mở đầu bước ngoặt có bản trong 
Chiến tranh giữ nước của Liên Xô và cả trong Chiến tranh thế 
giới ÌÌ; diễn ra ở thành phố Xtaungrat (nay là VôngagraL) và 
vùng phụ cận. Trong nhòng ngự (12.2 - 1R.11.1942), ba phướng 
diện quân (Xtalingrat, Dông Nam và Sông Dông) tham gia chiến 
đấu vảo các thời điểm khác nhau, đã chặn đứng cuộc tiến công 
của hai tập đoàn quân Dức số 6 (dã chiến) và 4 (xe t3ne). Sau 
khí được bỏ sung lực lượng, 3 phương diện quân chuyển sang 
tiến công (!9.11.1942 - 22.1943) đã hợp văy và tiều điệt 2 tập 
đoàn quân 4 và 6 Đức, diệt gần L,5 triệu quân phát xít (1/4 quân 
Dức trên mặt trận Xô - Dức), bất sống Pauluyt (D. Friedrich 
Paulus) (tư lệnh Tập đoàn quân 6). Chiến thắng ở Xtalingrat có 
ý nghía to \ốn về chiến lược, chính trị, làm chấn động thế giói. 
Dến 196S, thành phố được tặng danh hiệu "Thành phố anh hùng”, 
huân chương Ì.ênin và huy chương Sao vàng. 


CHIẾN ĐẤU TAO NGỘ (quân sự), cuộc chiến đấu phát 
sinh giữa hai Lịc lượng đối địch gặp nhau trong quá trình vận 
động. CDTN có thể xảy ra trong quá trình cơ động đánh đổi 
phương phản kích (phản đột kích) trong tiến công hoặc trong 
phòng ngự. CDTN có dụ kiến là một phướng pháp chiến đấu của 
lực lượng vũ trang nhân đân Việt Nam. 

CHIẾN ĐOÀN (quân sự), đón vị tô chức lâm thời trong chiến 
đấu của quan đội một số nước, gồm một số tiểu đoàn bộ binh 
(thường 3 - 4 tiểu đoản), pháo bình và thiết giáp, đàm nhiệm 
một nhiêm vụ chiến thuật nhất định. Tù 1962, quản đội Hoa Kì 
đã bỏ CD và thay hằng tự đoàn trong sứ đoàn. Nhưng quần đội 
Sài Gòn vẫn duy trì CĐ trong chiến đấu, với biên chế không cố 
định. 

CIIẾN KHU (quan cụ), căn cứ địa cách mạng, có sở của hoạt 
động các lực lượng vũ trang, nơi ằ và làm việc của các cở quan 
Lĩnh đạo cách mạng trong thới kì kháng chiến chống ngoại xàm. 


CHIẾN KHU CAO ~ BẮC ~ LẠNG (quân sự), căn cứ địa 
cách mang ò vùng rùng núi phía bắc Việt Nam, lúc đầu pồm 
phần lớn tính Cao Hằng và lạng Sơn (1940 - 41), sau mở rộng 
ra cà ba tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn (1943 - 44). Tư đầu 
1945, hợp với chiến khu Thái - llà - Tuyên thành căn cứ địa Viết 
Hắc. CKC-H-I. l căn cứ địa chính, là cái nôi của Cách mạng 
tháng lãm. 

CHIẾN KHU ĐƯƠNG MINH CHÂU (4uân sự), căn cú 
địa cách mạng ở bắc và đông bắc Tây Ninh. Thành lập trong 
những ngày đầu Kháng chiến chống Pháp. Từ 1945, mang tên 
[Dương Minh Châu (tên vị chủ tịch Uỷ ban hành chính kháng 
chiến đầu tiên của tỉnh Tây Ninh, đã hị sinh). CKDMC là căn 
cú của các cö quan đầu não kháng chiến: Xú uy Nam Bộ trong 
Kháng chiến chống Pháp, Trung viớnø cục miền Nam trong Kháng 
chiến chống Mĩ. Tại CKDMC quân và đân miền Nam Việt Nam 
đã đánh bại cuôc hành bình Glarxon Xtt (19627), cuộc hành bình 
chiến lược lón nhất ca Hoa Kì ở miền Nam Viêt Nam, hảo Về 
an toàn cho có quan chỉ đạo kháng chiến. 


CHIẾN KHU Ð (quân sự, chính rr/), căn cú địa cách mang 
ở miền Dông Nam Rộ trung Kháng chiến chống Pháp và Kháng 
chiến chống Mĩ. Thành tập tháng 2.1946, gồm 5 x4: TẦn Hoà, 
Mĩ lạc, Tần Tịch, Thưởng Lang, Lạc An (thuộc tỉnh Sông Bé 
ngày nay). Cuộc kháng chiến phảt triển, CKD mở rộng trén vùng 
rừng núi hiểm trở từ biên giói Việt Nam - Cămpuchia đến gần 
sất các thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoá, Thủ Dầu Mội. Là 
căn cứ của cd quan chỉ đạo kháng chiến Nam Bộ trong Kháng 
chiến chông Pháp, rồi miền Dông Nam Bộ và các lực lượng vũ 
trang tâp trung. 

CHIẾN KHU QUANG TRUNG (guán sz; cợ. chiến khu 
Hoà - Ninh - Thanh), căn cú địa cách mạng ở vùng tiếp giáp ba 
tỉnh Hoà Bình - Ninh Bình - Thanh Hoá, với trung tâm là tam 
piác Quỳnh Lưu (Ninh Binh), Ngọc Trao (Thanh Hoá), Miương 
Hỏi (Hoà Hình). Thành tập 5.1945, theo nghị quyết của Hội nghí 
quân sụ cách mang Bắc Kỹ (15 - 20.4.1945) để chuẩn bị cho Tổng 
khối nghĩa tháng R.1945 ở ba tỉnh trên. 

CHIẾN KHU THÁI - HÀ = TUYỂN (4uán sự), căn cứ địa 
cách mạng ở vùng rừng nui phía bắc Việt Nam, tíc đầu gồm mấy 
huyện giáp với Chiến khu Cao - Bắc - Lạng (1942 - 43), về sau mở 
rồng ra gần hết miền nui ba tỉnh Thái Nguyên - Hà Giang - Tuyên 
Quang (1944 - 45). Từ đầu 1945, hợp với Chiến khu Cao - Bắc - 
Tạng thành căn cứ địa Việt Bắc. 


CHIẾN KHU TRẦN HƯNG ĐẠO (quân sự; cợ. chiến khu 
Dòng Triều), căn cú địa cách mạng ỏ đông bắc Rắc Bộ, hình 
thành từ 6.1945 ð Đông Triều, sau mò rộng ra vùng Kiến An, 
Hải Phòng, Quảng Yên, Hòn Gai... nố: liền với Khu giải phóng 
Việt Bắc. Dược thành lập theo nghị quyết của Hội nghị quân sự 
cách mạng Bắc Kỳ (15-20.4.1945) để chuẩn bị cho Tổng khởi 
nghĩa tháng 8.1945 ở vùng này. 


CHIẾN LUYỶ (quân sự) x. Luỹ. 


CHIẾN I,ƯỢC BẢO VỆ TOÀN CẦU (nh; WCS), chiến 
lược bảo về tài nguyên và môi trưởng do Quỹ bảo vệ thiên nhiên 
quốc tế (WWF), Hiệp bội quốc tế bảo vệ thiền nhiên (TUCN) 
và Chương trình môi trường của Liên hớp quốc (UNEP) khỏi 
xướng vào năm I9§0 đề cập những vấn đề nan giải của môi 
trường thể giới và đề xuất những biện pháp cần thiết để đối 
phó vói nhúng suy thoái về tài nguyên và môi trướng. CLRVTC 
chú ý đến 3 đối tượng chính: duy trị các quá trình sinh thái và 
hê nuôi đướng sự sống, đuy trì các nguôn gen; bảo đảm sử dụng 
hợp lí các nguồn tài nguyến thiên nhiên có kbả năng tái tạo 
được. Mục tiêu ed bản của CLBVTC là "bào vệ để phát triên 
bền vũng". Phát triển là sự biến đổi sinh quyền và úng dụng của 
con ngời về mãi tài chính, các nguồn tài nguyên sống và không 


CHIẾN LƯỚC ĐÓNG CHỐT @ 


söng để đáp ứng những như cầu về cải thiện chất tượng cuộc 
sống con người. Dễ cho sự phát triển được bền vững, cần phải 
tính toán đến các nhân tố sinh thải, xã hội và cả những nhân 
tố kinh tế, các tài nguyên sống vã không sống, đồng thời cà 
nhưng hoat động dẫn đến những tiến bộ ngắn hạn và dài hạn. 
Hảo vệ tài nguyên thiên nhiên là sự quản lí sinh quyền một cách 
nghiêm ngặt để bảo đảm những mức độ sử dụng các nguồn tài 
nguyên có thể cung cấp được lợi ích tối đa mà không làm giảm 
sút khả năng hồi phục của các nguôn tài nguyên có sở và tiềm 
năng sản xuất của chúng trong tương lai, Như vậy, bảo vệ là có 
ý nghĩa tích cực bao gồm cả sự bảo quản, duy trì, sử dụng Hợp 
U hôi phục và nâng cao hiệu suất của môi trướng tự nhiên, bao 
gồm cà các nguồn tài nguyên tái tạo và không tái tạo. 

CHIẾN LƯỢC CHO CUỘC SỐNG BỀN VỮNG (mới 
tường), chiến lược phát triên tính toán đầy đủ nhất đến mối 
quan hệ giữa môi trường và phát triển. Là kết quà của việc phân 
tích sâu sắc và taàn điên hoạt động bảo vệ môi trưng trong suốt 
20 năm kê từ khi có Chương trình môi trường của Iên hợp quốc 
(UNEP). Chiến lược này được ba tô chức mỡi trường lớn nhất 
là Hiệp hội quốc tế bảo vệ thiên nhiên (TUCN), UNEP, Quỹ bảo 
vệ thiên nhiên quốc tế (WWF) cùng đưa ra trong tác phẩm "Cúu 
lấy Trái Dất" xuất bản nâm 1991, Theo cuốn sách này, chiến lược 
phát triển bền vừng là chiến lược phát triển nhẦm vào việc cài 
(hiện chất lượng cuộc sống con người đang sinh sống trong khá 
năng chịu đựng của hệ sinh thái duy trì cuộc sống đó. Chất lượng 
cuộc sống được đánh giá bằng hai tiêu chuẩn: chỉ sô phát triển 
con ngưới (HHI) và chí số tự đo (THIFĐ). HDI gồm ba phần là 
tuổi thợ, sự hiểu biết, thu nhập. HF! được đánh giá bằng 40 chỉ 
số khác nhau như các chỉ tiều về mức độ tiêu thụ năng lượng, 
lưởng thực, nước, gỗ, quặng theo đầu ngưỡi và theo đơn vị tông 
sản phảm kinh tế quốc dân; chỉ số chất thải các loại, tí lệ sinh 
đẻ, mật độ dân, w. 

CLCCSBV sẽ tao ra nền kinh tế bền vững, do đó sẽ đuy trì 
được cø sở tài nguyên thiên nhiền để phát triển tiên tục bằng 
cách thích úng, khóng ngừng cả: thiên tổ chức, hiệu năng kĩ 
thuật, vv. Chiến lược này sẽ tạo ra xá hội bền vững. Xã hội bèn 
vũng tồn tại bằng chín nguyên tẤc sau đây: 1) tôn trọng và quan 
tâm đến đỏi sống cộng đồng, 2) cải thiện chất lượng cuộc sống 
con người; 3) bảo vệ sức sống và tính đa dạng của TYái Đất, 4) 
giảm đến mức thấp nhất sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên không 
tái tạo được; 5) hoạt dộng trong súc chịu đựng của TYÁi Đất, 
6} thay đôi thái độ và hành vi cá nhân cho phù hợp, 7) giúp 
cho các cộng đồng có khả năng tự gi gìn môi trưởng của mình; 
8) có khuôn mẫu quốc gia cho sự phát triển tông hợp và bảo 
vệ; 9) xây dựng khối ên minh toàn cầu. Việt Nam đã dạt được 
một số kết quà nhất định trong việc thực hiện CLCCSBV. Rước 
ngoặt quan trọng là năm l991, Nhà nước đã tạo điều kiện cần 
thiết cho việc tô chức các hoạt động nhằm thì(c hiên kế hoạch 
quốc gia về môi trưởng và phát triển bền vững trong những năm 
129] - 2000. 

CHIẾN LƯỢC ĐÓNG CHỐT (quân szr), chiến lược co cụm 
áo Iioa Kì áp dụng trong năm đầu (1965), khi đưa quân ô ạt 
xâm lược Việt Nam. Lúc đầu được tiến hành bằng cách chiếm 
đóng các vị trí chiến lược then chốt và "tuần tiễu có tĩnh tiến 
công” ra xung quanh; sau đó cùng quân đội của chính quyền Sài 
Gòn mở rộng đần phạm ví hành binh tiến công trong bán kinh 
khoảng 100 km Là chiến biợc mang tính thoả hiệp giứa một bên 
là Sardpd (Ulysses Sharp; đồ đốc, tu lệnh quân đội loa Kì 
Thái Rình Dương) và Oetmolen (W(lliam Chí ds Westmoreland) 
muốn su dung ngạy quân Mĩ trong các cuộc hành bính tìm diệt 
với một bên là Ban (Gcorge Rall; bộ trưởng ngoại g1ao) và [ ênxđên 
(Edward Geary Lansdale) muốn hạn chế thương vong và giới hạn 
trong viếc chống nổ: dậy và bình định. Quân giải phóng miền Nam 
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Cˆ CHIẾN LƯỚC KINH TẾ DỐI NGOAI 





Việt Nam đã buộc Hoa Kì phải phân tán lực lượng và tử bỏ 
CLDC. 


CHIẾN LƯỢC KINH TẾ ĐỐI NGOẠI (kinh /Z), chiến 
lược xác định đường tối kinh tế đối ngoại cho từng thời ki, với 
những muc tiêu chủ yếu và những biện pháp thực hiện có tính 
nguyên tắc, có căn cứ khoa học, trên cöở sở kết hợp các yếu tố 
(rong nước với yếu tố quốc tế. Nội dung CLKIT5N bao gồm: 
quan điểm, mục tiêu, định hướng, ed cấu kinh tế đối ngoại và 
những chính sách, có chế, biện pháp chủ yếu. Ở Việt Nam, nhất 
là trong gíai đoạn đầu cúa thời kì quá độ lên chủ nghĩa x4 hội, 
trình độ phát triển kinh tế, khoa học - kĩ thuật và công nghê còn 
thấp, đất nước vừa ra khỏi chiến tranh nên kinh tế đổi ngoại có 
vai trò quan trọng đặc biệt đổi với công cuộc phát triển kinh tế, 
xã hội và nhiều mặt khác: khoa học - kĩ thuật, công nghệ, an ninh 
quốc phòng, w. Chính sách cd bản về kinh tế đối ngoại là đa 
dạng hoá và đa phương hoá quan hệ kinh tế với mọi quốc gia, 
mọi tô chức kinh tế, trên nguyên tắc bảo vệ độc lập, chủ quyền 
quốc gia và tôn trọng bình đẳng, cùng có lợi với quốc tế. 

CHIẾN LƯỢC KINH TẾ -XÃ HỘI (kin/ rZ), chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian dài. CLKT - XH xác 
định rõ các quan điểm, mục tiêu phát triển, cø cấu kinh tế các 
ngành, các vùng, các thành phần kinh tế, cơ chế quản l và nhing 
chính sách lớn, những giải pháp chủ yếu (về vốn, dân số và lao 
đông, khoa học - kí thuật, văn hoá - xã hội, tô chức và cán bộ...). 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 
2000 nhầm mục tiêu tông quát là đưa tình hình kinh tế - xã hội 
ra khỏi khủng hoảng, đi vào thế ồn định vững chắc, vượt qua 
tình trạng nghèo và kém phát triển, từng bước cải thiện đời sống 
của nhân dân, củng cố quốc phòng và an ninh, tạo điều kiện cho 
đất nước phát triển nhanh hớn vào đầu thể kị 21, thu hẹp khoàng 
cách về trình độ phát triển kinh tế - xã hội so với các nước công 
nghiệp mới trong khu vực. 

CHIẾN LƯỢC NGĂN CHẶN TỪ XA (sử), chiến lược đối 
ngoại toàn cầu của Mĩ nhằm nắm quyền bá chủ thế giới, do tổng 
thống Ruzdven (A. Frankun Delano Roosevclt) đề xướng năm 
1933. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 33, tình hình thế giới 
ngày càng phức tạp. Các nưóc đế quốc đã phân chía thành 2 khối 
đối lập: khối phát xít Đức, Ý, Nhật và khối Anh, Pháp, Mĩ. Trong 
bối cảnh đỏ, Ruzdven đưa ra CLNCTX với nhiều biên pháp như 
thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô (16.11. t933), kí hiệp 
ước buôn bán Mĩ - Xô (7.1935), nhưng vẫn coi Liên Xô như một 
kẻ thù cần phải tiêu diệt. Với các nước thuộc khối phát xít, 
Ruzdven cũng coi như kẻ thù, nhưng lại thực hiện chính sách 
dung dưởng, thoà hiệp để hướng các nước này gây chiến tranh 
chống ï lên Xô. Trong khi đó, RuzØven vẫn muốn đựa vào Anh, 
Pháp đề vừa chống Liên Xô, vừa chống các nước phát xít. Dược 
xem là đường lối đối ngoại lẮt \éo, khôn ngoan trong suốt thời 
gian cầm quyền của Ruzdven (1943 - 45). 


CHIẾN LƯỢC QUẢN LÍ (kinh tế), sự phát triển và cụ thê 
hoá chiến lược kinh tế - xã hội trong lĩnh vực quản lí, tức là lĩnh 
vực hoại động của khách thể và chủ thả quản ù. Bao gồm một 
hệ thống quan điểm có tính chủ đạo, định hướng về quản lí, 
những phương pháp và biện pháp cơ bản, nhằm bảo đảm thực 
hiện những mục tiêu kính tế - xã hội đề ra. Căn cứ vào đặc điểm, 
điều kiện và nhiệm vụ của mình các cấp quản lí ở đón vị cơ sò, 
ngành, địa phương vận dụng CLOL chung mỗit cách thích hợp 
để thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt hoàn thiện hệ thống (hoặc phân 
hệ) và có chế quản lí và giài quyết vấn đề cán bộ. Việc thực hiện 
chiến lược thành công hay không thành công trước hết và chủ 
yếu phụ thuộc vào yếu tố eon người. CLOL của Việt Nam trong 
gìai đoạn hiện nay là tiếp tục xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu, 
bao cấp, xây dựng cơ chế thị trưởng có sự quản lí của Nhà nước, 
phù hợp với đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành 
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phần tiến lên chủ nghĩa xã hội, coi trọng quản 1í kinh tế ví mô 
bằng pháp (uật, sử dụng đòn bẩy kinh tế, kết hợp kế hoạch với 
chị trưởng; đề cao trách nhiệm của các cấp đi đôi với dân chủ 
hoá quản lí, thực hiện chế độ tự chủ sản xuất - kinh doanh của 
các xí nghiệp. 

CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ (quân sự), bộ phận chủ đạo của 
nghệ thuật quân sự bao gồm tí luận vả thực tiên chuẩn bị mọi 
mặt vả Lực lượng vũ trang cho chiến tranh, lâp kế hoạch và tiến 
hành đấu tranh vũ trang và các hoạt động tác chiến chiến lược. 
[Lí luận CLOS nghiên cứu các quy luật và tính chất của chiến 
tranh, phương thức tiến hành chiến tranh, xây đựng có sở lí luận 
cho việc lập kế hoạch, chuần bị và tiến hành chiến tranh và các 
hoạt động tác chiến chiến lược. Là lĩnh vực hoạt động thực tiến, 
C1.QS xác định đối tượng tác chiến, mục tiêu và nhiệm vụ chiến 
Lược cho các lực lượng vũ trang và lực lượng khác, đề xuất và tô 
chức thực hiện những biện pháp chuẩn bị đất nước và lực tướng 
vũ trang trong những điều kiện cụ thể của chiến tranh, lãp kế 
hoạch tác chiến chiến lược, tỒ chức và triên khai lực lượng vũ 
trang trên các chiến trưởng tác chiến, chỉ đạo tiến hành các hoạt 
động tác chiến chiến lược, các chiến cục và chiến dịch chiến 
Lược... CLOS xuất phát từ đường tối chính trị, đường lối quân sự 
và phục vụ cho các đường lối đó. CLOS phụ thuộc vào điều kiện 
kinh tế của đất nước, vào trình độ khoa học - kĩ thuât và trình 
độ phát triển của sản xuất. Mặt khác, CLOS cũng tác động trỏ 
lại đối với đường lối chính trị, đường LỐi quàn sư. Những thành 
tựu của CLOQS được ban lãnh đạo chính trị và quân sự sử dụng 
khi xác định mục đích của chiến tranh và những phương thức đề 
đạt tới các mục đích đó. Đối với các bộ phận hợp thành khác 
của nghệ thuật quân sự (nghệ thuật chiến địch, chiến thuật), 
CTLQS giữ vai trò chủ đạo. Nó quy định nhiệm vụ của nghệ thuật 
chiến địch và chiến thuật cũng như phương pháp tác chiến ở quy 
mô chiến dịch và chiến thuật nhưng đồng thời cũng có tính đến 
những khả năng và thành tựu của hai bộ phận này để giải quyết 
các nhiệm vụ chiến tược. 

CHIẾN LƯỢC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (2/4 !0, 
một bộ phận của chiến lược kinh tế - xã hội, với những dự báo 
đầy đủ về mặt khoa học - kĩ thuật và kinh tế - xã hội trong một 
gìai đoạn chiến tược kinh tế - xã hội nhất định. CLTNTN vạch 
ra những phương hướng và biện pháp khai thác sử đụng các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên của đất nước sao cho có lợi nhất, nhằm 
tích Iuỹ vốn cho nhà nưóc đồng thỏi dự trữ và bảo vê nguồn tài 
nguyên thiên nhiên - môi trưởng. 


CHIẾN LƯỢC TÌNH THẾ (kinh :ế), toàn bộ những tư 
tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, phương tiên và biện pháp có 
tính chất đặc biệt mà nhò đó nhà nước có thể điều chỉnh các 
quan hệ kinh tế - xã hội, để khắc phục tỉnh trạng bất bình thường 
do một tình thế đặc biệt gây ra, nhằm ồn định lại tình hình, khôi 
phục trật tự, tạo mỗi trường và điều kiện thúc đầy sự chuyền 
biến tích cực của nền kình tế quốc dân. Tuy nhiên, do tính chất 
đặc biết của các nhiệm vụ, giải pháp đã áp dụng, việc thực hiện 
CLTT cũng có thả gây ra hệ quả không bình thưởng ở một số 
mặt trong đởi sống kinh tế - xã hội, nhưng hệ quả chỉ là thú yếu 
$o vối mục tiêu có tính chất cơ bản. 

CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU (“ ¿ế), phương hướng và 
đự án xuất khâu trong một thời gìan dài. Nội đung bao gồm: mục 
tiêu, quan điểm, cø cấu xuất khẩu, định hướng hàng xuất khẩu 
với những định lượng có căn cứ, đặc oiệt các mặt hàng chủ lực 
có giá trị xuất khẩu cao, định hướng thị trường và những chính 
sách, cơ chế, biện pháp chủ yếu. Trong điều kiên của Việt Nam. 
CLXXK là bộ phần quan trọng trong chiến lược kinh tế đổi ngoại, 
đưa đến kết quả kim ngạch xuất khẩu tăng với nhịp đạ zan liên 
tục trong mấy năm qua. CLXK gắn bó chặt chế với chính sách 
nhập khẩu, nên đã phát huy ảnh hưởng tích cực đến tốc độ phất 
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triển sàn xuất, việc đổi mới công nghé, nàng cao chất lượng hàng 
hoá, hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh trên thị trưởng thế giói. 


CHIẾN QUỐC (sử), giai đoạn lịch sử cổ đai Trung Quốc 
(475 - 221 tCn.) tiếp sau thỏi Xuân Phu. Lúc đó, ở Trung Nguyên 
(Trung Quốc) còn hơn IÔ nước, trong đỏ có 7 nưóc mạnh là Tề, 
Sở, Yên, Hàn, Triêu, Nguy, Tần. Chinh chiến tiên miễn để tranh 
giành quyền bá. Lúc đầu JTn còn lạc hậu, Tần Hiếu Công theo 
các biến pháp cải cách của ˆÌ hương LỨởng làm cho đất nước giàu 
mạnh. Từ năm 230 - 221 !Cn., Tần lần lượt thôn tính được 6 
nước, thống nhất toàn Trung Quốc (221 - 207 1Cn.). Trong thời 
CO, đồ sắt được sử dụng rộng rãi, sản xuất và kinh tế hàng hoá 
phát triển. Các học phái tán nhì Nho, Mặc, Đạo, Pháp... đều 
hưng thịnh. Xuất hiện một số nhà văn hoá lón, tiêu biểu như nhà 
thơ Khuẩt Nguyên tác già ”Lì taø" (340 - 278 tCn,), nhà y học 
Biển Thước. 

CHIẾN SĨ THỊ ĐUA. (quân sự, chính trị), danh hiệu vinh dự 
tặng thưởng cho eá nhân lập thành tích xuất sắc trong phong trào 
thi đua, chiến đấu hoặc sản xuất tư đớn vị có sò đến toàn quần 
hoặc toàn quốc. Trong Quân đội nhân đân Việt Nam, CS 
thưởng được lựa chọn sau khi kết thúc một nhiệm vụ (tác chiến, 
công tắc,...), một cuộc vận động hoặc tông kết thí đua hàng năm. 
Trong các ngành sản xuất và nghiên cúu khoa học kí thuật, CSTD 
được lựa chọn trong các kì tông kết công tác hàng năm và kế 
hoạch § năm. 


CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG (sử), các chiến công lịch sử 
chống ngoai xâm của quân dân Đại Việt tại sông Bạch Đầng 
trong thế kỉ 10 và thế ki 13. 


Cuố: 938, Ngô Quyền chọn Bạch Đẳng lâm chiến trưởng tiêu 
diễt quần Nam Hán do Hoằng Thao thống lính. Ông lập trận 
địa cọc ở cửa Nam Triệu, quân thuỷ bộ phục sẵn hai bên bở. 
Rinh thuyền Nam Hán lợi dụng triều lên tiến VÀo sông, Vượt qua 
hàng cọc. Khi triều rút, Ngô Quyền phản công. Thuyền Nam Hán 
rút chạy đâm vào cọc tan võ và bị (tiêu diệt, Hoằng Thao bị giết. 
(TTRDĐ 93 kết thúc thời ki Bắc thuộc, mỏ đầu ki nguyên đóc 
lập dãn lộc. 


Cuối 981, nhà Tổng phái hai đạo quân thuỷ, bộ do Hầu Nhân 
Rảo, TÐn Toàn Hung, Lưu Trưng chỉ huy theo ven biên vịnh lHĨa 
Long tiến vào. Vận dụng kinh nghiệm của Ngô Ouyền, Lê Hoàn 
lập trận địa cọc trên sông Hạch Đằng, tiêu diêt đạo bình thuyền 
Tầng da Lưu 'Ining chỉ huy. 

Dàu 1288, quân Nguyên Mông xâm tược Đại Việt lần 3 bị quần 
nhà lrần chặn đánh, phải rút về nước. Thuỷ quân do Ö Mã Nhi 
chỉ huy rút theo đương thuỷ, Trần Quốc Tuấn bố trí trận địa cọc 
3 cửa sông Rạch Đằng đồ vào sông Chanh. Ngày 9.4.1288, khi 
quân Nguyên đi qua, quần thuỷ bộ nhà Trần từ nủi Tràng Kênh 
và hai bên bở sông tiến công quyết liệt, tiêu diệt gần 6 vạn thuỷ 
quân Nguyên, bắt sống Ô Mã Nhi. 


CHIẾN THẮNG VIỆT BẮC THU - ĐÔNG 1947 (quán 
4), thắng lợi của quân và dân Việt Bắc đánh bại hơn 12 nghìn 
quân tỉnh nhuệ Pháp trong hai cuộc hành binh Lên Việt Bắc. Tiến 
hành hai cuôc hành bình này, Pháp đất các mục tiêu: "bịt kin 
biên giới, loại trừ mọi chỉ viện tử ngoài vào; bắt sống Chính phủ 
kháng chiến Hồ Chí Minh; tiêu diệt bộ đội chủ tực Việt Nam, 
phá tan mọi tiềm lực kháng chiến” hòng kết thúc chiến tranh. Đê 
"‡ập tan cuộc tiến công mùa đông cúa giặc Pháp", phía Việt Nam 
chủ trương: "phát động rộng rãi du kích chiến", đồng thối kiên 
quyết tập trung để đánh vận động hằng các tiểu đoàn chủ lực 
lưu động: "đầy mạnh hoạt động tác chiến trên các chiến trường 
khác và hoại động Vũ trang tuyên truyền, đấu tranh chính trí 
trong vùng địch tạm chiếm" nhầm chỉ viện cho Việt Bắc. Các 
khu 1, 10, 12 đã tô chúc đến 19 đại đội độc lập và !§ tiểu đoàn 
cơ động. từ đầu tháng 7.1947, các chiến trường Nam Bộ, Nam 


Trung Rọ, Bình Trị Thiên, đồng bằng Bắc Bọ... đã đây manh 
các hoạt đông tác chiến nhằm tiêu diệt và piam chân một bộ 
phận lực lượng cơ động Pháp, tríc tiếp đánh vào nõ lực “chới 
ván bài cuôi cùng" của Valuy. Các hoạt động đó đã mang lại kết 
quả rõ rệt: phía Pháp cìu huy động được hơn 12 nghìn quân có 
động (dư kiến ban đầu trên 20 nghìn) của 5 trung đoän bộ binh, 
3 tiểu đoàn dù, 3 đại đội bộ binh cơ giái hoá (B0O xe) và nhiều 
đơn vị binh chúng khác. Cuộc tiến công khỏi đầu 7.10.1947. Lúc 
đầu, phía Việt Nam hị bắt ngờ, tủng túng do chưa phán đoán 
được hướng chính, đặc biệt là cuộc nhảy dù chiếm BẮc Cạn (8 
gio 1Š phút), Chợ Mới (4 giỏ 30 phút) của Pháp (7.10). Nhưng 
tử Ø.1Ô và đặc biết sau khi bấn rơi chiếc máy bay chỏ bộ tham 
mưu chiến dịch của Pháp ở xã Đề Thám, thu toàn bộ kế hoạch 
của cuộc hành binh, phía Việt Nam đã phát hiện hướng chính, 
hướng phụ, nơi sơ hở, những điểm yếu của đối phương và (Ô chức 
Lực lượng, chỉ huy tác chiến ngày cảng chủ động. Irên hướng Rắc 
Cạn, vừa di chuyển cơ quan, kho tàng an toàn vừa tổ chức đánh 
địch, điệt hàng trăm lính Pháp tại Chơ Đồn, Phủ Thông, Chợ 
Mới... Trên hướng đường 4, do đưđng, cầu bị phá hỏng, địch bị 
chặn đánh liên tục, quAn Pháp tiến rất chậm và buộc phải nhảy 
dù chiếm thị xã Cao Bằng. Trên hướng đường thuỷ dọc sÕng 
Hông, sông Lô, sông Gâm, các đoàn tàu Pháp (ở Bình Ca, Doan 
Iiùng, Phan Dư), liên tục bị pháo binh Việt Nam phục kích nên 
chậm mắt 7 ngày so với kế hoach (13.10), vì vây không đến được 
địa điểm hội quân (Rản Thi) với cánh quân phía đông và cảnh 
quần đồ bộ đường khâng. Không đạt muc địch, bị đănh khắp nơi 
và để tránh tôn thất nặng hơn, quân Pháp buộc phải rút lui cục 
bộ: 28.10, nít khỏi HRản Thí; 12.11, rút khỏi Chớ Đàn; 16.1), rút 
khỏi Chợ Rã, Ngân Sơn; 22.1, rút khỏi Tuyên Quang...Quân 
Pháp chuyên sang thực hiện cuộc hành bính "Xanh Tuya” mà 
thực chất lì một cuộc cản quét trên đưởng rút (lui vào khu tứ giác 
Tuyên Quang - Thái Nguyên - Viêt Trị - Phủ Lạng Thương. Cuộc 
hành binh "Xanh Tuya" kết thúc 19.12.1947. Qua 75 ngày đêm 
chiến đấu, phía Việt Nam loại khỏi vòng chiến đấu hón 6 nghìn 
địch, bắn rơi 16 máy bay, bắn chìm 11 tàu chiến, phá huỷ hàng 
trăm xe quân sự và gần I00 khâu pháo, súng cối... đánh bạt chiến 
tước "đánh nhanh, thắng nhanh” bằng "đòn quyết định", buộc nhà 
cầm quyền Pháp theo đuồi một cách bị động cuộc chiến tranh 
kéo dài ngoài ÿ muốn. Dây là chiến dịch đầu tiên của quân và 
dân Viêt Nam trong kháng chiến chống Pháp, là chiến địch phân 
còng và giành được thắng lợi, đập tan âm mưu chiến lược đánh 
nhanh thắng nhanh của dịch. 


CHIẾN THUẬT QUẦN SỰ (quân s), bộ phận hợp thành 
của nghệ thuật quân sự gồm lí tuân và thực tiễn chuẩn bị và thực 
hành trận chiến đấu, nghệ thuật về phương pháp chiến đấu của 
các phân đội, binh đội, bính đoàn của cấc quân chúng, binh 
chủng, bộ đội chuyên môn và tực lượng vũ trang khác. Lí luận 
chiến thuật nghiên cứu tính chất, quy luật, nội dung, phương pháp 
chiến đấu, phương pháp chuẩn bị và thực hành trận chiến đấu, 
cách sử dụng lực lượng trong trận chiến đấu.... Thực tiễn chiến 
thuật là hoạt động của ngươi chỉ huy, cở quan và đơn vị của các 
lực lượng trong việc chuẩn bị và thực hành trận chiến đấu như: 
lập kế hoạch, tô chức trận chiến đấu, thưc hành chỉ huy, thực 
hành chiến đấu và bảo đảm chiến đấu,.., CTQS chịu sự chỉ đạo 
của chiến lược quân sự và nghệ thuật chiến dịch nhìíng những 
thành công và phát triển của CTOS lại có tác dụng thúc đây sự 
phát triển của nghệ thuât chiến dịch và có khí cả chiến lược quân 
sự. So.vdi các bộ phận khác của nghệ thuật quần sự thì CTOS 
có tính năng động hơn do thướng xuyên phải nghiên cứu và giải 
quyết nhiều vấn đề mái xuất hiện cho phù hợp với sự thay đổi 
ca các điều kiện trang bị, đối tượng tác chiến, địa hình,... CTQS 
chia ra: CTOS của bộ đội binh chủng hợp thành; chiến thuật của 
quần chủng (không quần, hải quản, phòng không); chiến thuật 
của binh chủng (bộ đội chuyên môn). Chiến thuật bộ đội bình 
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chủng hợp thành chuyên nghiên cứu các quy luật của trận chiến 
đấu binh chủng hợp thành và đề xuất các vân đề về chuẩn bị và 
thực hành trân chiến đấu bính chủng hợp thành có sự tham gia 
của các đơn vị thuộc các quân chủng và Lic Lượng khác. CLQS 
của quân chiing nghiên cứu và đề ra các nguyên tắc chung cho 
tất cả các binh chủng, loại lực lượng thuộc quân chủng mình. 
Mỗi binh chủng và bộ đội chuyên môn (điều có chiến thuật của 
mình. Trong trận chiến đấu binh chúng họp thành, C”ÌTQS của 
từng bình chủng và bộ đội chuyên môn phải phục tùng chiến 
thuật của bộ đội binh chủng hợp thành. Ngoài ra CTOS của từng 
binh chỉng còn chỉ đạo các trận chiến đấu độc lập của đơn vị 
bình chủng đó. 


Ö Việt Nam, CTQS mang tính kế thừa truyền thống lịch sử 
dân tộc khá rõ rệt. Các phương pháp chiến đấu (hình thức chiến 
thuật) như mai phue, tập kích, bôn tập, kì tận. đã xuất hiên từ 
lâu trong các cuộc kháng chiến chồng xâm lược hàng trăm năm 
trước vẫn được vận dụng và phát triển thành công trong kháng 
chiến chống Pháp và Mĩ. 

CHIẾN THUẬT THỂ THAO (thể thao), hoạt động có chủ 
định, kế hoạch chäăt chế để phát huy cao nhất năng lực và hiếu 
quả đua tranh của một đội thể thao, một nhóm, hay cá nhân vận 
đông viên, tạo thế hón hẳn và chiến thắng đối phương trong 
những tình huống, điều kiện thi đấu cụ thể. CTIT hợp li bình 
thành trên có sở phân tích khả năng thic tế của vân động viên, 
đặc điểm của đối thủ và điều kiện thi đấu. Hiệu quả CTTT phụ 
thuộc vào trình độ nẮm vững kĩ năng, thủ thuât, phương án chiến 
thuật, đäc biệt là trình độ tư đuy chiến thuật của vận động viên 
(khả năng quan sát, phán đoán, đánh giá đúng tình huống thí 
đấu) đề kịp thời áp dụng những hành vì chiến thuật thích hợp. 
Ö những điều kiên ngang bằng nhau, CTTT là yếu tổ quyết định 
thắng lợi trong đua tranh thể thao. Trong các môn bóng và các 
môn đối kháng cá nhân, C”FT"!` rất đa dạng, phong phú và có ý 
nghĩa quan trọng đặc biết. Huấn luyên chiến thuật là một mặt 
của huấn luyện thể thao, có quan hẽ chặt chế vối huấn luyện thê 
Lực, kĩ (huật, tâm tí, ý chí và được tiến hành trong những diều 
kiên gần với thí đấu thực sự. CTTTT còn được hiểu là các kế hoạch 
phương án chỉ đạo quá trình thị đấu thể thao. 

CHIẾN TRANH (quân sự), hiện tướng xã hội - chình trị được 
thể hiện bằng đấu tranh vũ trang giữa các nước hoặc liên mỉnh 
các nước, giữa các giai cấp đối kháng trong mội niióc, giữa các 
sắc Lộc, đân tộc hoặc tôn giáo nhằm đạt tới nhưng mục địch 
chính trị và kình tế nhất định. Mọi cuộc chiến tranh, xét về bản 
chất xã hội, đều là sự tiếp tục chính (rị bằng bạo lực. Trong thời 
đại ngày nay, chiến tranh là một cuộc đấu tranh toàn điện (quân 
sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hoá, tâm lí, tư tưởng...) giffa 
hai bên đối địch. Chiến tranh chi phối mọi mặt hoạt động của 
xã hội, của nhà nước và nhân dân. Chiến tranh thứ thách toàn 
bộ sức mạnh chính trị - tinh thần, kính tế, quần sự và tô chức 
của mỗi nước, mỗi chế độ xâ hội. Có thể phân loại chiến tranh 
theo nhiều cách: theo mục đích chính trị có chiến tranh chính 
nghĩa (tiến bộ, cách mạng, chống xâm lược,...) và chiến tranh phí 
nghĩa (phản động, phản cách mạng, xàm lưƯợc...); theo quy mô éó 
chiến tranh cục bộ, chiến tranh thế giói...; theo phương tiện sử 
dụng có chiến tranh thông thưởng, chiến tranh hạt nhân, chiến 
tranh hoá học,..., theo hình thức và phương pháp tác chiến có 
chiến tranh trận đĩa, chiến tranh vận động, chiến tranh du kích... 
và theo nhiều tiêu chí khác. 


[iễn biến và kết cục của CT cùng các phương thức tiến hành 
chiến tranh phu thuộc vào nhiều nhãn tố: chế độ kinh tế và trình 
độ phát triên của lực \ượmg sản xuất, trình độ phát triển của 
khoa học - kĩ thuật, chế độ chính trị - xã hội, tỉnh thần của nhân 
dân, sức mạnh chiến đấu của Lực lướng vũ trang,... trong đó nhân 
tổ chính trí - tỉnh thần thê hiên ỏ khà năng chỉu đưng của nhân 
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dân và lực lượng vũ trang trưóc những đòi hỏa phai nô lực ghê 
gám, những khó khăn mất mái Lớn tao phải vượt qua để g¡ vũng 
lòng tin và ý chí chiến thắng cö một ý nghĩa rất quan trọng. Ngày 
nay, sự phát triên của nhiều loại vũ khí huỷ điệt \ón, những thành 
tựu ella khoa học và kí thuật được đưa vào trong (rang bị quân 
đôi, nhiều nước đã có vũ khí hạt nhân... đã làm cho CT; nếu xảy 
ra, thức sự là một tai họa lồn cho toàn nhân loại. Nhận thức được 
nguy cø này, nhân dân thế giới đang tích cực đấu tranh giữ gìn 
hoả bình, đòi giải quyết mai tranh chấp bằng các giải pháp chính 
trị và sẵn sàng làm thất bạt mọi âm mưu và hành động gây chiến 
cúa bất cứ một quốc gia hoặc thế lực nào. 

CHIẾN TRANH APGANIXTAN (27.4.1978 ~25.4.1992) 
(quân sự), cuộc chiến tranh bắt đầu tử những mâu thuẫn chính 
trị và về sau trở thành nội chiến giữa các phe phái, sắc tộc Ngày 
1777.1973, trung tướng Mêôhamet Rautkhan (tư lênh tập đoàn 
quân) làm đào chỉnh lật đô chế độ quân chủ của vua Môhamct 
Đahia Sat (Mohamed Dashia ChaAd) tồn tại 20 năm, thành lập 
nước Cộng hoà Apganixtan. Cuộc đảo chính đã làm trầm trọng 
thêm các mâu (thuẫn về đân tộc và dân chủ, dẫn đến cuộc "Cách 
mạng tháng Tư” (22.4.1978), đưa Taraki, lãnh tị [Đằng dân chủ 
nhân đân Apganixtan lên cầm quyền, thành lập nước Công hoà 
dân chủ Apzanixtan (30.4). Cuộc "Cách mạng tháng Tài” đã gặp 
phải sự châng đối quyết tiệt của các giai cấp bị lật đô và nhiều 
thế lực khác, đặc biệt là của nhóm Amin được nước ngoài ủng 
hộ. Diều đó đã dẫn đến cuộc đào chính lật đồ Tàraki 16.9.1979, 
đưa Amin lên càm quyền. Ngày 27.12.1979, được sự ghíp đố của 
quân đội liên Xô, Dàng dân chủ nhân dân (At đô Amin; Rabraec 
Cacman trở thành người đứng đầu đảng và nhà nước. Tháng 
1.1980 các thủ ũnh Mugiahiđin họp tại Pêsaoa (Pakixtan) đã 
tuyên bế liên kết chống lại Kabun. Được Mi tích cực viên trợ 
quân sự, phái Mugrahiđin tăng cường hoạt động khiến cho chiến 
sự trở nên ác liệt. Tháng 5.196§ó, Napibula lên thay Babrac 
Cacman. Tháng 11.1987, Nagibula được bầu làm tổng thông. Hội 
nghị Gidnevơ về Apganetan 14.4.1988, đã đạt được một thoả 
ước về việc rút quân đội Liên Xõ và 25.2.1989, người lính Liên 
Xô cuối cùng rút khỏi Apganixtan. Sự rút lui của quân đôi liên 
Xô, những nhượng hộ của chính phủ Appganixtan (tuyên bố chính 
sách hoà giải dân tộc 15.11.1988, đôi tên Đảng thành Đảng Tổ 
quốc, sửa dỏi hiến nháp - 6.1990,...) cũng như kế hoạch giải quyết 
hoà bình vấn đề Anganixtan của Liên hợp quốc đã không làm 
cho nội chiến chấm dứt mà ngày càng trỏ nên quyết liệt hơn. 
Ngày 25.4. 1992, quân Mugiahiđin lại chiếm thủ đô Kabun sau 
khi Nagibula xin tị nạn trong có quan Liên hợp quốc tại Kabun 
(16.4.1992). Một giai đoạn nội chiến của Apganixtan chấm dứt, 
nhưng sự tranh giành quyền tực giữa các phe phái Mugiahidin 
mói chỉ bắt đầu. 

CHIẾN TRANH BẮC PHẠT (1926 —27) (quân s⁄), chiến 
tranh cách mạng do quân Quốc dân cách mạng (Quốc dân đảng) 
lên minh với Dàng cộng sản Trung Quốc tiến hành chống tập 
đoàn quần phiêt đương thống trị phía bắc Trung Quốc. Tại đây 
có 3 tập đoàn quân phiêt lớn: Ngô Bội Phụ (11, Wu Beifu) (Hà 
Nam, Hà Rắc), Tôn Truyền Phương (H. Sun Chuanfanp) (Chiết 
Giang, Giang Tò, An Huy, Phúc Kiến), Trương Tác IAm (H. 
Zhang Zuolin) (Bắc Kinh, Thiên Tần). Tháng Š.1926, liên quân 
tiến đánh và lần lươt giải phóng: Hồ Nam (10.1926), Hồ Bắc 
(10.1926), Giang 1ây (11.1926), Phúc Kiến (12.1926), Chiết Giang 
(12.1926), An Huy (3.1927). Nhưng đến 12.4. 1927, Tưởng Giót 
Thạch phản bội bên mính, làm chính biến nạày I§.4, lập chính 
phủ dân quốc ở Nam Kinh. Riềng chính quyền Vũ Hán vẫn tiếp 
tục Hắc phạt: ngày 27.5 chiếm lạc [)ưong, ngày 2.6 cuốn Khai 
Phong. Nhưng Uõng Tình Về (H. Wang lingwei) ở Vũ Hián cũng 
làm chỉnh biến phần cách mang (15.7), CTRP kết thúc. 


CHIẾN TRANH GIỮ NUÓC CÚA LIÊN XÔ (1941 - 45) C 





CHIẾN TRANH CUBA ~ TÂY BAN NHA (1868 - 78 
và 1895 = 98) (quân s⁄), chiến tranh do nhân dân Cuba tiến 
hành nhằm giải phóng dân tộc khỏ: ách đô hộ của Tây Han 
Nha. Chiến tranh bắt đầu bằng các cuộc khởi nghĩa vũ trang 
nô ra ở nhiều nơi, từ Oniêntê (Onente) lan sang CAmaguAy 
(Camagttcy), Lat Vizat do Xepeđet (Carlos Manuel de Céspede2) 
cùng các tưởng lĩnh nôi tiếng nhì Gômet (Máximo Góme@?) và 
Gaœia (Viccnte Garcia) lãnh đao. Từ tháng 4. 1849, phía Cuba 
đã có hiến pháp và chính phủ lầm thỏi. Quân Cuba chủ yếu áp 
dụng tác chiến vận động, bnh hoạt và bí mật, chiếm được nông 
thôn (chủ yếu là miền nủi), xây dựng căn cứ rồi mỏ rộng căn 
cú, phá chính quyền thuộc địa và tiến hành bao vây thành thị. 
Tỉ 1874, quân khởi nghĩa Cuba đá làm chủ được một phần 
miền Dông và chuẩn bị tiến sanp miền Tây. Do Tây Ban Nha 
thay đôi một số chính sách và trone giới lãnh đạo khỏi nghĩa 
Cuba có mâu thuẫn, chiến tranh kết thúc với Hiệp định Zanjón 
ỏ tính Lat Tunat (Las Tunas), Cuba (8.21878), trong đó Thy 
Ran Nha có môt số nhân nhượng về chính trị xã hội. Trong thơi 
gian tử 1895 - 98, nhân dân Cuba tiếp tục nổi dậy và bị Tây 
Ban Nha đàn áp khốc Liệt, chia cất đất nước thành những vùng 
riênp rế, dồn dân vào các trại tập trung, nhưng không dập tắt 
được cuộc nồi dậy. Thấy nguy có một nước Cuba độc lập ở kề 
sát mình, Mĩ tnịc tiếp can thiệp và tiến hành chiến tranh với 
TAy Ban Nha trong khi Cuba đã làm chủ gần hết đất nước, có 
chính quyền và quân đội riêng. Hoà ưóc Pari (10.12. 1898) giứa 
Mĩ và Tay Ban Nha chịu thưa nhận Cuba độc lập. Nhưng Mĩ 
đã dựng lên ở Cuba một chính quyền độc lãi thân Mi, biến 
Cuba thực tế thành một thuộc địa kiểu mới của Mĩ. 


CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG 1940 - 45 (quân sự), 
hành động quân sự - chính trị của Nhật chiếm Dông Dương làm 
bàn đạp, nhằm mở rộng chiến tranh Thái Bình Dương trong 
Chiến tranh thế giói II. Hiệp định 30.R.1940 giữa chính quyền 
Visy (Pháp) và chính phù Nhật, tiếp sau đó là thoả uác 22.9. (940 
giữa toàn quyền Dông Dương và tư lệnh quân Nhật cho phép 
Nhật chiếm đóng bắc sông Hàng. Đại diện nước Pháp tự đo Đơ 
Gôn (De Gaulle) không chấp nhận hiệp định này và toàn quyền 
Catru (CatrouY) sau một số hành động chồng trả ở Lạng Sơn và 
Hài Phòng bị toàn quyền Đơcu (Decoux) thay thế. Sau đó, Visy 
(Vichy) và Nhật lại kí hiệp định "Phòng thủ chung Đông Dương" 
(22.7.1941) và toàn quyền Đông Dương với tư lênh quân Nhật 
lại kí thoả ưóc 29.7.1941 cho phép Nhật chiếm đóng và sử dụng 
các nguồn nhân vật lực toàn Đông Dương. Từ 1940, nhân dân 
Đông Dương đưới sự lãnh đạo của Đẳng cộng sản đá chống Pháp 
và đứng về phía Đông mình chông Nhật. Hoạt động của Đồng 
minh trên bán đào Dông Dương chỉ hạn chế ở mấy cuộc ném 
bom Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Trước nguy cơ thất bại, tủ 9.1944, 
Nhật đã có ý định thay Pháp nắm toàn quyền ö Đông Dương và 
kế hoạch này được dự định tiến hành cuối 4. 1945. Nhưng diễn 
biến chiến trường Thái Bình Dương buộc Nhật phải thực hiện 
cuộc đảo chính Pháp 9.3.1945. Ó Việt Nam, Mặt trận Việt minh 
đã liên lạc được với Dông mỉnh và lănh đạo toàn dân chống Nhật 
ở Việt Bắc. Nhân dân Việt Nam đã vũ trang nồi dậy trona cả 
nước, giành chính quyền (8.1945). Quân chiếm đóng Nhật hoang 
manø tan rã, phần lón giữ thái độ bất động chở quAn Đồng mình 
đến giải giáp. 

CHIẾN TRANH ĐỨC ~BA LAN (1939) (guân sự), chiến 
tranh xam lược của phát xít Dức đánh chiếm Ba Lan, khỏi đầu 
Chiến tranh thế giới II (1939 - 45), Quân Đức gồm 62 sư đoàn, 
1,6 triệu quAn, 2800 xe tăng, 6 nghìn pháo và súng cối, gần 2 
nghin máy bay tiến công vào Ba Lan (L.9.1939). Quân đội Ba 
Lan gồm 30 sư đoàn cùng nhiều đơn vị đân phòng, gần † triệu 
người, 870 xe tăng và xe bọc thép, 43 nghìn pháo và síng cối, 
407 máy bay chiến đấu đã chống trả quyết liệt. Anh và Pháp tuy 
đã tuyên chiến vái Đức (4.9) nhưng không cỏ hành động quân 


sự cụ thể giúp Ba Lan. Trong vòng ] tháng Ba Lan thua trận, 
chính phủ chạy sang Rumami (16.9) rồi sau đó lưu vong ở ï nAn 
Đôn (tử 5.10). Đức chiếm đóng Ba Ian, nhân dân Ba Lan tô 
chức nhiều đội du kích mật chống trả. Các đội du kích này về 
sau hợp nhất Lại và đóng vai trờ quan trọng trong việc giải phóng 
Ha Lan. 

CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC (guớn sự), chiến 
tranh chính nghĩa, tiến bộ, do dân tộc thuộc địa hay phụ thuộc 
tiến hành, nhằm đánh đô ách đô hộ của nước ngoài, giành lại 
độc lập và tự do cho đân tộc minh. Các cuộc chiến tranh chống 
các triều đại phong kiến phương Bắc, cuộc Kháng chiến chống 
Phấp (1945 - 54), Kháng chiến chống Mĩ (1954 - 7S) của Việt 
Nam đều là CTGPDT. 

CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC ANGIÊRI 
(194 - 62) (quân sự), chiến tranh cách mạng của nhân dân 
Angiêri đánh đồ ách thống trị của đế quốc Pháp, giành độc lập 
dân tộc. Dược sự cô vũ mạnh mẽ của chiến thắng Điện Biên Phú, 
Mặt trận giài phỏng đân tộc Angiên đã lãnh đạo nhân dân tiến 
hành khỏi nghĩa vũ trang ỏ tỉnh Orăng (I1. 11.1954). Phong trào 
khỏi nghĩa nhanh chóng lan ra nhiều thành phố như Angiè, 
Côngxtantin ... và nhiều vùng nông thôn. Dến 1956, phong trào 
đấu tranh vũ trang lan rộng khắp cả nước. Tháng 8. 1956, Đại 
hội Mặt trận giải phóng dân tộc Angiêri họp bầu Hội đồng cách 
mạng tối cao toàn quốc, có sò lãnh đạo cao nhất của Mặt trận; 
thông qua cương nh cách mạng dân tộc đân chủ và chính thức 
thành lập Quân đội giải phóng dân tộc Angiêri. Năm 1958, tổng 
thống Pháp Dø Gôn đã đưa 80 vạn quân sang Angiêri (chiếm 
L/2 lực lượng quần đội Pháp; là đạo quân viễn chính lớn nhất 
trong lịch sử nước Pháp) hòng đập tất cuộc kháng chiến. TW cuối 
1960, chiến tranh cách mạng đi vào gia: đoạn quyết định. Những 
thất bại to lún về quân sự và việc chi tiêu quá tốn kém cho đạo 
quân xAm lược không LỒ buộc Chính phủ Pháp phải kí hiệp định 
Eviăng (Evian, 18.3.1962) công nhận độc lập, chủ quyền và toản 
vẹn lãnh thỏ của Angiêrí. Tháng 9.1962, nước Cộng hoà Ángiêri 
dân chủ và nhân dân tuyên bố thành lập. 

CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP Ở BẮC MĨ (1775 - 83) 
(quân sự), chiến tranh giải phóng chống ách thống trị của thực 
đân Anh, tiến tới thành lập Hợp chủng quốc của 13 bang ỏ Hắc 
Châu Mĩ trài đọc ven bờ Đại Tây Dương: Viêcginia, Maxasuxet, 
Manldn, Rêdöø Aixten, Niu Yooc, Niu Jecxây (New - Jerscy), 
Conecctiedøt (Connecticut), Niu Hamsai (New - Hampashire), 
Đilaoa (Delaware), Bắc Carôtna (Nor1h Carouna), Nam Carâlina 
(South Carolina), Penxinvama (Pcnnsylvania) và Gioocgia đá túng 
bị Anh chiếm làm thuộc địa trong những năm 1607 - 1733. Bùng 
nô năm 1775, dưới sự chỉ huy của Oasinhtdn. Ngày 4.7.177é, đại 
biểu nhân dân 13 bang họp đại hội tại Philađenphia thân qua 
bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập Họp chúng quốc 
Hoa Ki (United Stlates of America - U§A) và tiếp tạc kháng 
chiến. Đã giành nhiều thắng tợi trong các trận đánh Lớn ở khu 
vực bang Niu Yooc, buộc tướng Anh phải đầu hàng: trận Saratoga 
(Saratoga, 1777), Trentdn (Henton) và Yooctao (Yorktown; 
[78L). Ngày 3.9.1783, Iliệp ưóc Vecxai quy định Anh thùa nhận 
nền độc lập của Ilọp chúng quốc Hoa Kì, Lúc đó đã được mỏ 
rộng thêm một số bang như: Miaigân, UJyteonxin, Iinoi (Ittinois), 
Indíana, Ốhaiô, KcntAcki (Kentucky) 'lènnexd, Midripi 
(Mississipi), Alabama (Alabama). Chiến tran kết thúc, mỏ đường 
cho chủ nghĩa tự bản phát triển ð Mĩ. 

CHIẾN TRANH GIỮ NƯỚC CỦA LIÊN XỔ (1941 ~ 45) 
(quân sự), chiến tranh giữ nước của Liên Xô chống phát xít Đức 
xâm lược và tiêu điệt chỉ nghĩa phái xít. Liên Xô gọi cuộc chiến 
tranh này là "Chiến tranh giữ nước vĩ đại”, bao gồm cà "Chiến 
tranh Xô - Nhật". Từ trước 1241, mặc dù có "điều ước không 
xâm phạm lẫn nhau“ giữa Liên Xô và Đức nhưng cả hai bên đều 
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C CHIẾN TRANH GIỮ NƯỚC CỦA NGA (1812) 


có một số hành động qu^3n sự cả: thiện thế chiến tược của mình. 
Đức có lợi thế là đã chiếm được 16 nước Châu Âu, có thêm 
nhiều nhân lực và vật tư. Ngày 22.6.1941, Đức bất ngỡ từ 3 hướng 
tiến công Liên Xô, thực hiền kế hoạch Bacbarôxa (lầarbarossa). 
Chiến tranh thế giới II đến đây chuyển sang một tình thế mi. 
Dức huy động vào mặt trận này (x. Mf trận X2 - Đức) 190 sự 
đoàn (5,5 triệu quân) với khaảne 4,3 nghìn xe tăng, thiết giáp, 
47 nghìn pháo, gần 5 nghin máy bay, 192 tàu chiến. Liên Xô ở 
biên giới phía tây có 2,7 triệu quân, 37 nghìn pháo, 1475 xe tăng, 
1540 máy bay, 3% tâu chiến. CTGNCLX diễn ra qua 3 giai đoạn: 
giai đoạn 1 (2.6.1941 - 18.11.1942) Liên Xô tiến hành chiến lược 
phòng ngự. Đức tiến công chiến tược, nhanh chóng chiếm được 
toàn bộ Litva, Latvia và Extðnia, phần lồn Rêlarutxia và LJkraina; 
đến 9.1941, bắt đầu phong toả Laningrat, tiến công Kiep và chuẩn 
bị tiến công Matxcơva. Tại đãy, quân Dức bị chặn tại và tư 12.1941, 
quân đội Liên Xô chuyển sang phản công, đến 4.1942, đã đầy 
lùi quan Dức được 100 - 300 km về phía tây, bước đầu ồn định 
được tình hình. Từ 5.1942, tác chiến ở Khackòp và Krưm bất lợi 
nén Liên Xô phải trở lại phòng ngự. Dức phát triển về Xtatingrat 
và nam Kapkazd. Dến giữa thắng 11, Liên Xô đã chặn được quân 
Đức ð Xtalingrat. Giai đoạn 2 (19.11.1942 - cuối 1943), Liên Xô 
phản công chiến lược. Dây là bước chuyên biến căn bản trong 
chiến tranh Xô ~ Đúc. Đến 2.2.1943, Liên Xô hợp vây và điệt 
hết quân Đức ở Xtalingrat; sau đó tiếp tục phát triển tiến công, 
giải phóng vùng Koêcxkø và Khackôp (25.8.1943). Thăng 1.1943, 
Liên Xô phá vô vòng vây Lêningrat; tháng 4 giải phóng phần lón 
Kapkazø và giành được quyền chủ động chiến lược. Dến 11.1943, 
đã pàài phóng được khoảng 1/2 vùng đất bị mất trước đó. Giai 
đoan 3 (1.1944 - 9.5.1945) Liên Xô tiến công chiến lược toàn 
diện, bằng một loat chiến địch quy mô lón, lần lượt giải phóng 
toàn bộ lãnh thô của mình; tiến sang Phần Lan, Na Uy; truy kích 
quản Dức qua Rumani, Bungari, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungari, 
Nam Tự, phối hợp với Lực lượng vũ trang nhân đân các nước đó, 
giài phóng toàn Dồng Âu khỏi ách phát xit. Từ mùa xuân 1945, 
quân Liên Xô tiến hành các chiến dịch Vixoa - Ôđø, Dông Phô, 
Buđapet, Praha và cuối cùng là chiến dịch Reclin (16.4). Dến 
2.5. 1945, Liên Xô chiếm được toàn bộ Beclin buộc quân Đức 
đầu hàng vô điều kiện. Trong 4 năm CTGNCLX, quản đội Liên 
Xô dã diệt 607 sư đoàn quân Dức (chiếm 77,5% toàn bộ tôn 
thất của Dức và phe trục và 80% toàn bộ tôn thất của I2ức). Sau 
khi đánh bại phát xịt Díc, để thực hiện nghĩa vụ đồng minh theo 
thoả thuận Krum, ngày 8.8.1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật. 
Chiến tranh Xô - Đúc đã đóng vai trò quyết định thắng lợi của 
Đồng minh và nhiều dân tộc khác trong Chiến tranh thế giới IĨ 
(1939 - 45), cứu loài người khởi hiểm hoa phát xít. 

CHIẾN TRANH GIỮ NƯỚC NGA (1812) (guân sự), cuộc 
chiến tranH giải phóng chống Napôlêông. Tháng 6.1812, 
Napôlêông đem hơn ó00 nghìn quân (phần lún không phải ngươi 
Pháp) xâm lược Nga. Thài kì đầu, quân Nạa buộc phải rút lui. 
Ngày 12.6, quân Pháp vượt qua sông Niêmen (Niemen), sau trận 
Xmôkenxcơ (4 - 6.8) và trận Börôđinô (26.8), quân Nga bên tục 
rút tui về Tarutinô; ngày 14.9, quân Pháp tiến vào Matxcdva. Tù 
6.10, quân Nga bắt đầu phân công, ngày 7.10, quân Pháp rút khỏi 
Matxcœva về Xmôtenvyeøơ; ngày 30.10, rút tiếp khỏi Xmôlenxcơ và 
bất đầu hỗn loạn; quân Pháp bị đánh chặn ở Kraxnôi, ð Rerêzin2 
gan Bòrixôp; đến 4.12, đội quân 610 nghìn người của NapôLê¿ông 
chí còn khoảng 10 nghìn, Napôtđông bỏ quân còn lại cho Muyra 
và về Pháp trước, Muyra đem tàn quần về Pðzønan (thuộc Ba 
Lan); quân Nga truy kích đến sông Niêmen thì đứng lại. 


"CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO" (quân sự) x. Chương 
trình SDI. 


CHIẾN TRANH HẠT NHÂN (quân sự), chiến tranh trong 
đó vũ khí hạt nhân được sử dụng làm phương tiện huỷ điệt chủ 
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yếu. Dược Mĩ đề ra sau Chiến tranh thế giới IÏ (1939 - 45) như là 
một phương tiện chính của chiến lược "trà đữa ô ạt” khi Mĩ còn 
nắm độc quyền ví khí hạt nhàn. Với CTTHN, loài người đứng trước 
nguy eø bị huy điệt hoàn toàn. [liên nay, do nhiều nước cũng có 
vũ khí hạt nhãn, do xu hướng hoà hoãn và phong trào hoà bình 
phát triển mạnh, nên khà năng ngăn chặn CTHN đã xuất hiện. 


CHIẾN TRANH HI LẠP -RA TƯ (thế kÌ § tCn,) (guAn 
$), chiến tranh diễn ra giữa các thành bang ở IIi Lạp và đế quốc 
Ra Tư xâm lược. Nhằm bành trướng sang phương Tây, giành 
quyền bá chủ Đông Địa Trung Hải. Ba Tu 3 lần đánh Hi Lạp 
nhưng đều bị thất bại: An I (499 - 490 tCn.) kết thúc sau chiến 
thắng của Hi Lạp ỏ Maratöng (490 tCn.); lần 2 (481 - 468 tCn.) 
với các trận Tecmopin (Termopytae), Actêmixium (Ariemisium), 
Salamina (Salarmmina) (480 tCn.), Puatêa (Platea), Micald (Mycale) 
(479 tCn.)...: lần 3 (450 - 449 tCn.) kết thúc với Hoà ưóc CaUat 
(Cattias) (448 tCn.) công nhận nền độc lập của các thành, bang 
Hi Lạp ð Tiểu Á, cẤm quân đội Ba Tư đến vùng biển Hi Lạp và 
bỡ biển Tiểu Á. 

CHIẾN TRANH IXRAEN - ARẬP (1948 —82) (quân sự), 
năm cuộc chiến tranh tiên tiếp giữa người Arập và ngưới Ïxraen 
ở vùng Cận Đông, này sinh do ý đồ bành trướng của người Ixraen 
đối với các nước Arập ở vùng này, được các nước phương Tây 
ủng hộ. 

Từ cuối thế kỉ 19, người Da Thái à Châu Âu nồi lên phong 
trào đấu tranh xây đựng quốc gia lo Thái chính thức ð Palextin 
cho tất cả những người Do Thái sống phiêu bạt đấ gần 20 thế 
ki, và bị phân biệt đối xử. Sau Chiến tranh thế giới I, phong trào 
này được nghị quyết của Iiên hợp quốc tháng 11.1947 cho thành 
lập trên vùng đất Palexin hai quốc gia: một quốc gia Arập 
(Palextin) 1500 km” và một quốc gìa Do Tái 14.100 km”. Lúc 
đó ở vùng này, người Do Thái chỉ chiếm 32% dân số và chiếm 
được 15% đất trồng trọt. Các quốc gia Arập chống lại nghị quyết 
này (Cairö, 12.1942), nhưng Anh tuyên bố sẽ kết thức quyền uỷ 
trị ở đây vào 15.5.1948. Điều này gây ra một sự xáo trộn lớn về 
di dân: người Arập rời về vùng đất Palextin và người Dao Thái tử 
các nước Châu Âu ồ ạt "hồi cư" về quốc gia Do Thái mới. Mâu 
thuẫn Do Thái - Arập nảy aính và nhanh chóng phát triển, 


1. Lần thứ nhất: Chiến tranh Palextin (1948 - 49). Ngay Lử ngày 
Ixraen tuyên bố độc lập (15.5.1948), các nước Arập (Ai Cập, 
Joocđani, lrăc, Libăng, Xyri) đã tiến công tư nhiều phía. Ixraen 
chưa sẵn sàng nên chống cự yếu ót, phải bỏ nhiều nơi, trong đó 
có nhần Đông Jêmsalem. Liên hợp quốc yêu cầu đình chiến 
(11.6.1948), nhưng braen Lợi dụng thới gian này cũng cố và nhanh 
chóng chuyền sang phản công mạnh mẽ (7.1948) và chiếm thém 
nhiều vùng đất PaLextin, đưa diện tích tỉ! 14100 km? hợp pháp lên 
20780 km). Từ tháng 2 đến tháng 7.949, các nước Ai Cập, Ì ibăng, 
Joocđani và Xyri ki hiệp định đình chiến riêng rẽ với Ixraen. lrắc 
không nhượng bộ. Người Palextin chỉ còn lại khu Ga2a và bờ Tầy 
sông Joocđan. Vùng này lại bị sáp nhập vào Ïoocđani. Khoảng 
I triệu người Palextin phải sống lưu vong. Nước Palextin thực tế 
không còn đất nữa. 


2. Lần thứ hai: Chiến tranh Xuyê (1956). Anh, Pháp và lxraen 
tnượn có Ai Cập thu hài kênh Xuyê để tiến công Ai Cập, giành 
lại quyền khống chế kênh. Ngày 29.10, lxracn cho quân nhảy dù 
và quân đô bộ cùng tiến công Xinai và chỉ trong 5 ngày, đã chiếm 
xong Xinaí và cà dài Ga2a. Từ 31,10, Anh và Pháp đùng tàu chiến 
và máy bay giành quyền làm chủ trên không và trên biển, đến 
ó.10 đồ bộ chiếm cảng Xait. Dưới sức ép quốc tế, đêm 6.11, Anh, 
Pháp và lxracn phải chấp nhận ngưng bắn và rút quân. lxraen 
giảnh được quyền qua lại trên kênh Xuyế. 


3. Lần thứ ba: Chiến tranh ó ngày (1967). Lấy có Ai CAp phong 
toà vịnh Acaba, ngày 5.6, Ixraen bất ngở tập kích đường không 
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phá hỏng phần lồn máy bay Ai Cập tại căn cú, sau đá hắn phá 
các căn cứ không quân Xyri và Joocdani, đông thời dùng 22 lữ 
đoàn đội kích tử nhiều phía. Trong 4 ngày đã chiếm được Xinai 
vả dải 27A, sau đó chiếm Dâng Jêrusal£m và bở TẦy sông 
Joocđan. Ngày 10 chiếm cao nguyên Gôlan của Xyri. Ai Cập, 
Joocđani và Xyri đầu chịu ngừng bắn, Ixraen chiếm thêm được 
6,5 vạn km'?. : 


4. Lần thứ tư: Chiến tranh tháng 10 (10.1973). Xvri và Ai Cập 
muốn thu hồi các vùng đã mất, đã thoả thuận được với lrắc, 
looeđani, Angiêri, Libí, Marôc, Arập, Xeut, Xudan, Kôot, Tùnizi 
và tô chức giải phóng Palextin phái bộ đôi hoặc máy bay tham 
gìa. Ngày 6.10, Ái Cập tiến công vào phòng tuyến Ixraen ở Xinai, 
Xyri tiến công cao nguyên Gôlan. Sau 9 giở, Ai Cập mỏ được 
gàn 6Ô cửa đột phá, bẮc được 12 cầu cho bộ dội vượt kênh 
Xuyê. Dến ngày 10, Ai Cập dưng lại theo kế hoạch. lxraen động 
viên đến 400 nghìn quân đối phó, đănh Xyri trước. Ngày 11, đã 
vượt qua tuyến đỉnh chiến năm 1967, uy hiếp ĐÐamat. Sau đó, 
lxraen chuyển hương, ngày 14 chặn đứng một cuộc liến công 
của Ai Cập, ngày L5 bắt đầu phần công và ngày l6 tiến đến 
kênh, ngày 20 đA vượt qua kênh. Ngày 24, hai bên ngưng bắn 
theo nghị quyết của Hội đồng bào an Liên hợp quốc. Cuối tháng 
10.1973, một hiệp định Ai Cập - lxraen đã được kí kết và trong 
thăng 1 - 2.1974, Ixraen rút khỏi Ai Cập. Giuúa hai bên có nhiều 
cuộc gặp gớ và thoả ước tay đôi (10.1975, 11.1977). Dến tháng 
9.1978 đã có cuộc gặp gỗ ở trại Davit (Iloa Kì) và đi đến một 
hiệp định kí ở Oastnhton (3.1979). Hiệp định riêng rẽ gia Ai 
CẬp và Ixraen bị các nước Ai CẠp lên án mạnh mế, 


5. Lần thứ năm: Chiến tranh [ibăng (1992). Thời gian 1978 - 
82 xây ra nhiều cuộc biệt kích của PaLextin và trả đũa của lrraen. 
Tùủ 6.6, lxraen tiến công vào Libăng, ném bom RAymt và tiến 
công chiếm nam Libăng. Ngày 12.8, [ibăng chấp nhận ngừng bắn 
theo kế hoạch của Hoa Kì: Các chiến sĩ Palextin phải rút khỏi 
BAyrut và nam Libăng đưới sự kiểm soát của một lực lượng đa 
quốc gia. Nhưng Ixraen vẫn giữ mội "vùng an nính” ở nam Libăng. 

Trong các cuộc chiến tranh này, Hoa Kì tuy ủng hộ biraen 
nhưng vẫn giữ vai trò trung gian hoà giải, hoặc gây áp lực, nên 
cuối cùng lxraen gần như vấn piữ được tất cà những vùng đất mà 
họ đã chiếm điiợc. 


CHIẾN TRANH LẠNH (quân sự, an nính), chính sách thù 
địch của các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xð và các 
nước xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới IL Được tuyên 
bố công khai lần đầu tiên trong diễn văn của Socsin (A. Winston 
Leonard Spineer ChurchiUl) ngày 5.3.1946 tại Funtd (MỊ). Dặc 
(rưng tiêu biều của CTL là gây tình hình căng thẳng, đe đoa đùng 
bạo lực, bao vây kinh tế, phá hoại chính trị, đây mạnh chạy đua 
vũ trang và chuân bị chiến tranh, thành lận các khối và liên mình 
xâm lược, tiến hành chiến tranh tàm lí chống cộng. Dựa vào 
"chính sách sức mạnh”, CTL đã làm tĩnh hình thế gidi thưởng 
xuyên căng thẳng "bên miệng hố chiến tranh". Từ nửa sau những 
năm 80, quan hệ Đông - Tây được cải thiên, chuyên từ đối đầu 
sang đối thoại, đánh dấu bước ngoặt tử CTL sang hoạt động tàm 
địu trạng thái căng thẳng tình hình quốc tế. 

CHIẾN TRANH LÊ ~MẠC (£ở; cø. chiến tranh Nam - Rắc 
Triều), chiến tranh giữa nhà Mạc ở phía bắc và nhà Lê trung 
hưng, được họ Trịnh phò giúp ở phía nam, trong thế kì 1ó. Năm 
(522, Mạc Dăng Dung lập nhà Mạc (sử cũ gọi là Hắc Thiều). 
Nhiều cựu thần nhà Lê phản đối, theo Nguyễn Kim vào Thanh 
Hoá 1ập hợp lực lượng đựng lại nhà Lê (sử cũ gọi là Nam Triều). 
TỶ đó, 2 tập đoàn Lê - Mạc đănh nhau liên miên trong hón 50 
năm tại các lưu vực sông liIồng, sông Mã, sông Lam... Cả 2 tập 
đoàn đã huy động nhiều sức người, sức của đỗ vào nội chiến. 
Năm 1592, Nam Triều chiếm được Thăng Long, đây họ Mạc lên 
Cao Hằng. 


CHIẾN TRANH LI KHAI Ở MĨ (1861 —6S) (sử, cg. Nội 
chiến 1861 - 6Š ồ Mĩ), cuộc chiến tranh giữa giaì cấp :ư sản miền 
Hắc và chủ nô miền Nam nước Mĩ Âm mưu duy trì chế độ nô 
Vệ và mỏ rộng ra cà nước, tháng 3.1861 các chủ nô ở 11 bang 
miền Nam tuyên bố lì khai với chính phú liên bang và tiến hành 
các cuộc nồi loạn (4.1861). Chiến tranh bùng nổ đo những mâu 
thuẪn gay gắt giũa môt bên là giai cấp tư sẳn tiến bộ, các đãn 
trại, cÔng nhân và nhất là nô lệ đa đen và bên kia là các chủ nô. 
Nói cách khác một cuộc đấu tranh giữa hai hé thống xã hội - hệ 
thống nó lệ và hệ thống lao động làm thuê (Mác). Cuộc chiến 
kéo dài 4 năm chia thành bai giai đoạn. Glaí đoạn I (1861 - 62), 
phe miền Rắc tiến hành chiến tranh thiếu kiên quyết và bị thua 
nhiều trận. Giai đoạn 2, nhờ thí hành những biện pháp cách mạng 
vdi sự tham gia của quần chúng nhân dân đông đảo, lực lượng 
miền RẤc được củng cố. fYong những năm 18ó4 - 65, các lực 
tượng chủ yếu của miền Nam bị đánh tan và thủ phủ Richmon 
(Richmond) của họ bị chiếm (4.1865). Thẳng lợi của miền Bắc 
đã củng cô lực lượng giai cấp tư sản, thủ tiêu ách thống trị của 
chủ nô và chế độ nô Lệ (được chính thức xoá bỏ tủ 1.1863 với 
"Tuyên ngôn giải phóng”), tạo điều kiện thúc đây sự phát triển 
của chủ nghĩa tư bản. Thực chất cuộc nội chiến 1861 - 65 là mật 
cuộc cách mạng dân chi tư sản, ngươi đa đen được giải phóng 
nhưng họ vẫn chưa có ruộng đất. 

CHIẾN TRANH NAPÔLÊÔNG (1799 - 1815) (quân sự), 
các cuộc chiến tranh của nước Pháp dưới thời Napôtêäng làm 
tổng tài (179 - 1804) và hoàng để (1804 - 14 và 3.6.1815) chống 
Tây Ban Nha (1807 - 09; IBI1 - 12) và các lên minh Châu Âu, 
tử tiên minh thứ 3 trỏ đi. Liên minh thứ 3 gồm các nước Anh, 
Áo, Nga (1805), liên mình thứ 4 gồm: Nga, Phổ, Anh (1806 - 
07); liên minh thứ 5 gồm: Anh, Áo (1809); lên minh thứ 6 gồm: 
Anh, Áo, Phô, Thuy Điển (1813 - I4) và liên mính thứ 7 (cũng 
gồm các nước trên) khi Napôlêông tử đảo Enbởớ trỏ về (1814 - 
15). Các cuộc CTN nhằm phục vụ quyền lợi của giai cấp tư sẵn 
Pháp, giành bá chủ Châu Âu, chiếm thêm thuộc địa. Trong các 
cuộc chiến tranh đó, nồi lên các chiến cục tán: Italia lần 2 (1800), 
Ai Cập (1800 - 01), Tây Ban Nha (1807 - 09), Áo (1809), Nga 
(1812), chiến cục (1815)... với những trận nôi tiếng: Lnmd (UJừn; 
Đức, 1805), Tdrafanga (Trafatgar; Tây Ban Nha, 1805), Aoxtectit 
(Austeritz, Tiệp, 1R05), lêna (Jena; Đúc, 1806), Aylau (Nga, 
1807), Vagram (Wagram, Dúc, 1809), Rôrôđinô (Nga, 1812), 
Lepzich (Đức, 1814)... Thất bại nặng nề của CTN à Nga (1812) 
mở đầu thời kì giải phóng các nước Châu Âu. CTN chấm đứt 
sau thất bại OateclĐ (Waterloo; BI, 1815). 

CHIẾN TRANH NGA =NHẬT (1904 —05) (quân sự), chiến 
tranh đế quốc tranh giành quyền bá chủ Mãn Châu, Triều Tiên. 
Ngày 9.2.1904, hải quàn Nhật bất ngỏ tiến cÔng, phong toả cảng 
Lũ Thuận, khống chế trên biển, đồ bộ 5 tập đoàn quân Lên bán 
đảo Liêu Dông. Mất Lữ Thuận, Phụng Thiên (3.1905) và hạm 
đội Nga bị diệt Ò Susima, trong lúc cách mạng trong nước phát 
triển, Nga hoàng phải nhận những điều kiện hoà bình của Nhật 
(5.9.1905): Nga rút khỏi Mãn Châu, Nam Xakhaln và nhưởng 
bán đảo Liêu Đông (gôm cà LÍ Thuận) cho Nhật, công nhận 
Triều Tiền nằm trong ảnh hưởng của Nhật. CTN - N đánh dấu 
bước đầu Nhật nồi lên thành một cưởng quốc Châu Á. 

CHIẾN TRANH NGUYÊN TỬ (quân sự) x. Chiến tranh 
lu nhân. 

CHIẾN TRANH NHA PHIẾN (quân sự), gàm hai cuộc chiến 
tranh. Lần 1 (1840 - 42) Anh xâm lược 1Yung Quốc nhằm khống 
chế Trung Quốc và buộc nhà Thanh mò cửa cho hàng hoá Anh 
tự do tràn vào. Mượn có Ì Am Tắc TW tịch thu và đốt hơn 2 vạn 
hòm thuốc phiện của thương nhân Anh (6.1840), Anh phái 41 
tàu chiến, 15 nghin quân đánh Quảng Chầu, Hạ Môn. Không 
thành công, Anh chưyền lên đánh chiếm Định Hải (Chiết Giang 
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5.7.1840), tiến đánh Trực Lê (8.1840), uy hiếp Thiên Tàn, Bắc 
Kinh, tập kích Hạ Môn (2.1841). Tháng ŠS.184I, lại tiến công 
Quảng Chãu, đánh chiếm của Ngô Tùng (6.1842), chiếm Thượng 
Hải, Bảo Sơn. Nhà Thanh buộc phải kỉ điều uớc Nam Kinh 
(29.8.1842), theo đó phải mở 5 của khâu: Quảng Châu, Phúc 
Châu, Ninh Ba, Hạ Môn, Thượng Hải và bôi thường chiến phí 
21 triệu lạng bạc. 

Lần 2 (1857 - ó0), Anh - Pháp xam lược fYung Quốc nhằm ép 
nhà Thanh nhượng thêm quyền lội để cùng nhà Thanh đàn áp 
Thái Binh Thiên Quốc. Anh mượn có tàu Arâu (Arow) bị bắt 
giữ (10.1856); Pháp mượn có giáo sĩ bị giết ở Quảng Tây (1856) 
đề gây chiến. Tháng 12.1857, liên quân Anh - Pháp đánh chiếm 
Quảng Châu; 5.1858, đánh chiếm pháo đài Dại Cô, tiến vào Thiên 
Tàn. Nhà Thanh xin hoà và kí "Diều ước Thiên Tần" (6.1858). 
Chưa thoả mãn, tháng 8.1858, quân Anh - Pháp lại đánh Đại Cô, 
Thiên Tần và tiến vào Bắc Kinh, đốt phá Cung điện mùa hè Viên 
Minh, buộc nhà Thanh phải kí "Diều ước Rắc Kính" (10.1860). 
Nội dung chính của điều ưóc: Trung Quốc mở thêm 11 của khẩu, 
cẢt nhượng Cửu Long cho Anh, cho các nước mở công sứ quần 
ò Bắc Kinh, tự do truyền giáo. Trung Quốc phải bồi thường chiến 
phí cho Anh - Pháp môi nước 8 triệu lạng bạc. 


CHIẾN TRANH NHÂN DÂN (quân sự), chiến tranh chính 
nghĩa đo quần chúng nhân dân tiến hành, có lực lượng vũ trang 
làm nòng cốt, dưới sự Uinh đạo của giai cấp tiến bộ, bằng mọi 
Lực lượng, mọi binh thức đấu tranh, mọi thú vũ khí có trong tay, 
vì lợi ích của nhân dân chống ách áp bức thông trị bên trong 
hoặc sự xâm lược của nước ngoài. Mục dích chính trị của CTND 
càng triệt để thì Lực tượng tham gia càng đồng đảo, mạnh mẽ. 
CTND xuất hiện từ lâu trong lịch sủ, khác với chiến tranh chỉ 
đo quân đội tiến hành. Sức mạnh của CTNND đã tạo điều kiện 
cho các đân tộc nhỏ có thê đánh thắng các đội quên xAm tược 
lún mạnh hơn. 


CHIẾN TRANH NHÂN DÂN VIỆT NAM (quên sự), gọi 
chung các cuộc chiến tranh giải phóng đàn tộc và bảo vệ tổ quốc 
đo nhân đân Việt Nam tiến hành trong tiến trình \ịch sử mà tiêu 
biểu là hai cuộc Kháng chiến chống Pháp (1945 - 54) và Kháng 
chiến chống Mĩ (1954 - 75). Ö Việt Nam, truyền thống tiến hành 
khởi nghĩa và chiến tranh nhân dân để giải phóng dân tộc và bảo 
vệ đất nước đã có tu lâu. Các cuộc khỏi nghĩa của Hai Bà Trưng 
(40 - 43 sCn.), Lý Bôn (542 - 543), Mai Thúc Loan (722), Phùng 
Hưng (766 - 791)... đều là các cuộc khỏi nghĩa và chiến tranh 
nhân dàn. Các cuộc chiến tranh trong các đời Trần (122é - 1400), 
Lê (1428 - 1599), ... đều là các cuộc chiến tranh nhàn dàn do 
giaì cấp phong kiến lãnh đạo. Cuộc chiến tranh do Nguyên Huệ 
tĩnh đạo, Lúc đầu là một cuộc khỏi nghĩa và chiến tranh nông 
dàn nhằm lật đô bọn phong kiến thối nát trong nước, về sau là 
một cuộc chiến tranh nhàn dân chống lại xâm lược của nhà Thanh 
(Trung Quốc). Các cuộc chiến tranh nhân dân trong các thôi đại 
trước đều có nhũng hạn chế của điều kiện lịch sử, phần ánh trong 
mục địch của chiến tranh, trong lực hiợng Lĩnh đạo và phương 
thức tiến hành chiến tranh cũng như trong nhiều mặt khác. 

TU sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đơi (3.2.1930), 
CTNDVN do giai cấp công nhân tãnh đạo, là một cuộc chiến 
tranh vi dân và do dân vói đầy đủ ý nghĩa nhất cùa nó trong thời 
đại mói. CTNDVN bao hàm các nội dung và sức mạnh mới có 
thể đáfh thắng nhiều kẻ thù có tực lượng quân sự to lớn và mang 
những đặc trưng bản chất nhất: 1. CTNDVN thật sự vì lợi ích 
của nhân dân, mà mục tiêu có bản \ãä đánh đồ đế quốc và phong 
kiến, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, xoá bỏ mọi áp bức, 
bóc lột, xay dựng một xã hội mói, xã hội xã hội chủ nghĩa. 2. 
CTNDVN dựa vào tực lượng của toàn dân đã được giác ngộ sâu 
sắc về nhiệm vụ cách mạng, về mục đích chính trị của chiến 
tranh, đặt dưới sự Lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam mà 
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nòng cốt là liên minh công nông. Do đó đã xây dựng được lực 
trgng chính trị quần chúng hùng hậu và lực lượng vũ trang nhần 
dân rộng rãi và vững mạnh. 3. CTNDVN đựa vào tiềm Lực của 
nhân dân, đất nước đang xây dụng chế độ xã hội mói đồng thời 
còn dựa vào sự giúp đồ, cổ vũ của lực lượng cách mạng và liến 
bộ thế giói. 4. Phương thức tiến hành chiến tranh nhàn đân phong 
phú, sáng tạo, đã phát huy cao nhất sức mạnh của toàn dân đănh 
giắc một cách toàn diện, khắp nơi, với mợi hình thức tổ chức và 
đấu tranh thích hợp. Phương thúc tiến hành chiến tranh nhân 
dân đó khiến địch đông mà hoá thiếu, có súc mạnh Ln mà không 
phát huy được tác dụng, có sở trưỡng mà khóng thi thố được, lại 
bị sa y trong biển lửa của toàn dân, lúng túng và bị động trong 
một kiểu chiến tranh không rõ đâu là bền tuyến đâu là hậu 
phương, một kiêu chiến tranh xen kẽ triệt để. CTNDVN đã khoét 
sâu những mâu thuẫn cố húu của bất cứ một đội quên xâm lược 
nào, đó là các mâu thuẪn giữa phân tán và tập trung, giữa phòng 
ngự và tiến công, giữa đánh nhanh và đánh kéo dài làm cho lực 
lộng và phương tiên của đối phương ngày càng bị hao mòn, ý 
chi xâm lược ngày càng sa si... 


Lí luận và thực tiến CINDVN là nột cống hiến quan trọng 
đối với phong trào đấu tranh vũ trang giải phóng của nhân dân 
và các dân tộc bị áp bức trên thế giói. 

CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI CỦA MÍ Ở MIỀN RẮC 
VIỆT NAM (1965 - T3) (quân sự), bộ phận của cuộc chiến 
tranh xâm lược mà MĨ tiến hành ð miền Rắc Việt Nam nhằm 
phá hoại tiềm lực kinh tế - quốc phòng, phá rồi việc tiếp nhận 
viện trợ nước ngoài vào Việt Nam, ngăn chặn việc chị viện của 
miền Rắc cho miền Nam Việt Nam, làm lung tay quyết tâm chống 
Mi cúu nước của nhân dân Việt Nam. Cuộc chiến tranh điợc 
Mĩ tiến hành chủ yếu bằng không quân và một bộ phận hải quần 
(2 tập đoàn không quân chiến thuật 7 và 12; tập đoàn không 
quân chiến tược Thái Bình Dương; 1SŠ/18 tàu sân bay; 62% tàu 
chiến của hạm đội 7). Thỏi kì cao nhất (1967 - 72), đã sử dụng 
1200 máy bay chiến thuật (chiếm 32% máy bay chiến thuật) gần 
200 B5Š2 (chiếm 50% máy bay chiến tước). D§ ném khoảng Í 
triệu tấn bom, thả khoảng 22 nghìn quả min phong toà các của 
sông và ven biên, bắn trên 850 nghìn đạn pháo (với mật độ 6 tấn 
bom trên 1 km? và 45,5 kẹ bom trên đầu người ở miền Rắc) âm 
mưu "đây miền Bắc lũ; về thòi đại đồ đá”. CTPHCMOMBVN 
đã giết hại và làm bị thương mấy chục vạn đàn, phá hưỷ hoàn 
toàn 3 thành phố, phá huỷ nặng 28 thị xã, trên 50 bệnh viện, 
1500 trường học, còng trình thuỷ lợi, trên Š triệu rmˆ nhà ở và 
toàn bộ hệ thống đường sắt, cầu cống. Nhưng CTPHCMOMBVN 
đã không đạt các mục đích đề ra mà còn bị thiệt hại nặng nề. 


CHIẾN TRANH PHÁP - PHỔ (1870 - 7I) (quán s), 
chiến tranh giành bá quyền Châu Âu giữa Pháp và Phố, có liên 
mình các nước nhỏ ỏ Bắc Đức và Nam Đức tham gia ỏ hai phía. 
Phổ muốn hoàn toàn thống nhất nước Dúc dưới quyền Phô, còn 
Pháp muốn loại trừ khả năng tạo ra một nước Đúc thống nhất 
hùng mạnh ở cạnh mình, chặn đúng phong trào cách mạng Ò 
Châu Âu. Quân Phô đánh bại quân Pháp trong nhiều trận lớn 
(La Tùa, Xêđăng, Mau...), quan Phổ chiếm được Pari và phần 
lớn lãnh thổ Pháp, đàn áp thành công nhiều cuộc nồi dậy và 
tham pia đàn áp Công xã Par (1871). Napölêông III (Ph. 
Napoléon †ÌÌ, tk. Charles Louis Napoléon Bonaparte) đầu hàng 
Ò Xeđãng (29.1970), đế chế thứ hai ð Pháp sụp đồ. Chính phủ 
cộng hoà lên càm quyền phải chịu kí hoà ước Franfuõc 1871. 
Kết quả chiến tranh: nước IĐức thống nhất tại dưồi quyền Phố, 
tạo thành đế chế Dức. Pháp phải nhường cho Phổ vùng Andaxo, 
một phần Laren và chịu bồi thường Š tỉ [răng chiến phi. 

CHIẾN TRANH PHÁP - TRUNG (1884 - §Š) ( quán 
sự), chiến tranh giành quyền thống trị Việt Nam giũa Trung Quốc 
(nhà Thanh) và Pháp. Năm 1883, Pháp đánh chiếm Việt Nam, 


CHIẾN TRANH THÉ GIÓI II (1939 - 4s) C” 





đây quân nhà Thanh vào thế bất lợi. Tháng 5.1884, Trung Quốc 
và Pháp đã kí "Những điều khoản tóm tắt hội nghị Trung - Pháp 
ở Thiên Tàn", nhưng không được thực hiên. Ngày 23.6.1884, 
Trung Quốc đánh bại một lực lượng Pháp đ Bắc Lệ (Lạng Sơn), 
ngày 23.8, một hạm đội Pháp tiến vào cảng Mã Vĩ (Phúc Châu ), 
đánh chìm 9 tàu của Trung Quốc; ngày 23.10, Pháp tiến đánh 
Cơ Long ở Dài Loan. Tháng 3.1885, quân Pháp lại bị quân Trung 
Quốc đánh thiệt hại nặng ð Lạng Sơn và phải rút khỏi khu vực 
đó, đồng thời quan Cö Đen cúa Lưu Vĩnh Phúc cũng đánh bại 
quân Pháp ở Lâm Thao. Tháng 4.1885, Pháp và Trung Quốc kí 
hiệp định đình chiến ð Pari và 9.6.1885, ki hiệp định Thiên Tân; 
Trung Quốc thừa nhận quyền của Pháp ở Đông Dương đôi lấy 
việc Pháp trả Lại các vùng đã chiếm ở Đài Loan. 

CHIẾN TRANH PHÁP ~XIÊM (11.1940) (quân sự), cuộc 
chiến tranh do quân đội Xiêm (tên cũ của Thái Lan) được Nhật 
ủng hộ, đánh vào Cămpuchia (thuộc địa của Pháp). Cuối 1940, 
Chính phủ Pháp cắt quan hệ ngoại thương với Xiêm. Chiến sự 
lan rộng dọc biên giới Việt Nam - Cămpuchia. Đầu 1941, Nhật 
yêu cầu Pháp và Xiêm ngừng bắn. Lênh ngừng bấn được cả 2 bên 
chấp nhận. Sau nhiều (lần thương lượng, ngày 11.7.1942, tại Toà 
đốc U Sài Gòn, Pháp và Xiêm kí bản hiệp định biên giói quốc gia 
giỦa Dông Dương và Xiêm. Pháp cắt cho Xiêm 69 nghìn km” đất 
đai thuộc Lãnh thổ Ï ão và Cãmpuchia. Phia Xiêm bài thường cha 
Pháp ó triệu đồng, trà trong 10 năm. 


CHIẾN TRANH TÂY BAN NHA - MĨ (1898) (quán sự), 
chiến tranh đầu tiên của thời đại đế quốc chủ nghĩa, do Mĩ muốn 
chiếm các thuộc địa của Thy Ban Nha có tìm quan trọng chiến 
tước và kinh tế: Cuba, Puectô Rica, PhiUpín, Guam. Lợi dụng 
thành công của các cuộc khởi nghĩa ở Cuba (1895 - 98) và Philipin 
(1896), Mĩ tuyên chiến vói Tây Ban Nha (25.4.1898). Tại Cuba, 
tuy quân số eòn nhiều hơn đối phương (200 nghìn quần Tầy Ban 
Nha so với 16888 quân MỊ), sau khi hạm đội bị tiêu diệt, Tầy 
Ban Nha phải đầu hàng (1ó. 7.1898). Năm nghìn quân Mĩ chiểm 
xong Puectô Ricô tử 25.7 đến 13. 8.1898. Tại Philipin, Tây Ban 
Nha xin đình chiến sau khi 11 tàu bị đánh đắm (1.5.1898) và mất 
Manila (13.8.1898). Với hiệp ưóc Pari 10.12.1898, Mĩ giành được 
của Tầy Ban Nha: Pueclô Ricô, Philpin và Guam. Cuba được 
thưa nhận độc lập, nhưng được giao cho Mí "giúp đố” trong giai 
đoạn đầu (1898 - 1902). 


CHIẾN TRANH THÁI BÌNH DƯƠNG (1941 - 45) 
(quán sự), một bộ phận của Chiến tranh thế giới II điếễn ra trên 
Thái Bình Dương, trên các đảo và các nước Đông Nam Á ò 
ven biên Thái Binh Dương. Sau khi chiếm được một phần Trung 
Quốc và khuất khục được Pháp ở Đông Dương (1941), Nhật 
bất ngỡ tiến công Trân Châu Cảng (7.12.1941), diệt lực lượng 
mạnh nhất của bạm đội Mĩ ả Thái Rình Dương. San đỏ đánh 
chiếm Hồng Kông (25.12.1941), Mataixia, Xingapo (2.1942) rồi 
mỏ rộng sang Miến Điện (Myanma; 4.1942), Philpin (4.1942), 
các đảo thuộc địa của Anh, Mĩ, Hà Lan và tiến đến sát Ôxtrâylia 
(ð phía nam), quần đảo Macsan (AÀ. Marshall), LUêchcơ, Atêuxiên 
(ð phía đông). Giữa 1942, Nhật mất đàn thế chủ động và tử 
mùa hè 1943 phải chuyển vào phòng ngự. Nhật bất đầu thất bại 
ð MituAy (Midway, 6.1942), Goađdncơndn (Cuadatcanat; tháng 
12.1943), Macsan (1 - 2.1944); Maniana (Mariana; 6 - 7.1944) 
và đến tháng 11.1944 thì chính quốc Nhật đã nằm trona tầm 
ném bom của máy bay M(. Tháng 4.1945, Philpin được giải 
phóng. Nhật thất bại tiếp ò Miến Diện (5.1945), Boocnêô 
(Boméo; 6.1945). Trước đó tù tháng 3.1945, Mĩ bắt đầu đánh 
chiếm một số đảo của Nhật: [ôpima (lojima; 3.1945), Ôkinaoa 
(6.1945). Nhật buộc phải tập trung nố lực vào việc bảo vệ chính 
quốc. Tháng 8.1945, đội quân Quan Đông bị đại bại ỏ Mãn 
Châu, chính quốc bì ném bom nguyên tủ (Hirôsima và Nagaxaki) 
và quân đội Liên Xô đánh chiếm quần đảo Kurin, Nhật buộc 


phải đầu hàng vô điều kiện. C[TBD kết thúc và cũng kết thúc 
Chiến tranh thế piói II. 


CHIẾN TRANH THẾ GIỚI I (1914 —18) (guán sự), chiến 
tranh đế quốc, giữa hai khối nưóc đế quốc nô ra do màu thuẫn 
IIgày càng gay gất trong việc phần chia lại thế giới, các thuộc 
địa, các vùng ành hưởng và các khu vực đầu tư. Lúc đầu là chiến 
tranh giữa hai khối đ Châu Âu (khối Dức, Áo - Hung và khối 
đồng minh Anh, Pháp, Nga, Bỉ, Xecbi - MôngtênêgrÕ), về sau 
Lôi cuốn đến 38 nước (khối đồng minh 34 nưóc) với 1,5 tí người. 
Diễn ra chủ yếu ở Châu Âu. Trên đất liền chủ yếu \à các mặt 
trận phía tây (Pháp) và phía đông (Nga). Chiến trường trên biển 
gồm Rắc Hài, Dịa Trung Hải, Biển Đen và Bantich. Trona giai 
đoạn đầu (8 - 12.1914), chiến tranh mang tính chất vận động, 
chiến trưởng rộng. Mở đầu, Đức thực hiện kế hoạch Sliphen, 
thọc qua Bí, đánh Pháp tử phía bắc, giành thắng \ợi trong chiến 
cục biên giới ỏ Pháp (21 - 25.8.1914), rồi bị chặn tại ở sông 
Macnó (15.7 - 4.8.(914). Ở phía đông, Nga mỏ chiến dịch Dông 
Phô (4.8 - 2.9.1914), chiến dịch Galixia (5.8 - 8.9.1914), chiến 
dịch Vacsava - IvangBrôt (15.9 - 26.10.1914), chiến dịch LAtzØ 
(29.10 - 11.11.1914). Đến 10.1914, Thổ Nhĩ Ki tham gia chiến 
tranh về phía Đức, Áo - Hung, hình thành mặt trận Ngoại 
Kapkazd, Xyri và Dacđanen. Trên biển, Anh phong toà hạm đội 
Đức (trận Côrônen, 1.11,1914, trận Fônklen, B.12.1914, đều ở 
gàn Nam Mi). Hết giai đoạn này, cả hai bên đều không đạt các 
mục tiếu chiến lược cúa giai đoạn đầu chiến tranh. Trong giai 
đoạn hai (1915 - 17), cả hai bên chuyển thành chiến tranh trận 
địa, mặt trận ôn định trong thời gian dài. Ngày 10.5.1915, latia 
tham chiến về phía đồng minh; 1.10.1915, Rungari tham chiến 
về phía Đức, Ao - Hung, cà hai bên đều có những trận thắng 
hoặc bại lón (Viniu1, 9.8 - 19.9.1915; Ypro, 1915; Vecđoong, 21.2 
- 18.12.1916; trận Iutlan trên biển 31.5 - 1.6.1916, w.). Trong giai 
đoạn này, hai bên đưa ra sử dụng nhiều vũ khí mới {Đức dùng 
hơi ngạt ở Yprd (Ypres; 1915), Anh dùng xe tăng ở Xom (Somme; 
1916), cả hai bên đều dùng máy bay ném bom, fầu ngầm, w.). 
Sang giai đoạn ba (cuối 1917 - 18), Cách mạng tháng Muời nồ 
ra và Nga rút ra khỏi chiến tranh, bó trống mặt trận phía đông. 
Ó phía tây, đồng minh chuyển sang phản công mạnh, có sự tham 
gia của MI từ 5.1918 (trận Amiêng, 8 - 13.8.1918; Macnd, 15.7 
- 4.8.1918), phá võ phòng tuyến Hinđenbuôc (27 - 30.9.1918) 
tiến về Cambral (Cambrai). Ö phía đông, quân đồng minh chiếm 
Xôfia (8.10 1918); Bêôgrat (1.11.1918)... Khối Dức, Áo -~ Hung 
tan rã đần: Hungari và Thỏ Nhĩ Kì đầu hàng (29 - 30.9.1918), 
Áo - Hung đầu hàng (3.11.1918) và ở Đức nồ ra cuộc cách mạng 
(9.11.1918), buộc phải đầu hàng 11.11.1918. CTTG T kéo dài 4 
năm, với tổng số quân tham gia 37 triệu (1.1917), bị chết 10 
triệu và bị thương 20 triệu, nhưng không giải quyết được mâu 
thuẪn giữa các nưóc đế quốc mà còn đê lại cho Châu Âu nhiều 
vấn đề chính trị, kính tế để bùng nô. 

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI II (1939 - 45) (quân sự), 
cuộc chiến tranh Lán nhất trong lịch sử loài người đo phát xít 
Dức-Ý và quân phiệt Nhật phát động, Líc đầu mang tính chất 
chiến tranh đế quổ<, sau trỏ thành chiến tranh chống phát xít, 
giữa hai \iên minh quấc gia là phe Trục (Đức - Ý - Nhật) và phe 
Đồng minh (Mĩ - Anh - Pháp - Liên Xô - Trung Quốc), điển ra 
trên 4 châu lục và 4 đại dương, liên quan đến 72 quốc gia, 1,7 
tÌ người, tông sổ quân tham chiến L10 triệu. Từ trước khi nô ra 
chiến tranh, các nưéc Đức, Ý, Nhật đ1 tiến hành một số cuộc 
chiến tranh chuẩn bị: Nhật xâm lược Trung Quốc, Italia xâm 
lược Etiôpia và Anbani, Đức thôn tính Áo (1938) và Tiệp (1939). 
CTTG II thực sự bắt đầu bằng việc Dúe xam tược Ra Lan (1939) 
(đỏ là cuộc Chiến tranh Đức - Ba Lan 1939, còn gọi là "Chiến 
tranh kỉ quặc"). Dề cải thiện thế chiến lược của mình, Liên Xô 
đưa quân vào các vùng tây Ukraina, tây Bê(arutxia, Decxarabia 
(BeccapaØws), Rukôvina (Bykonmma), vùng Bantich và vào 
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CC CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN (1950 - 53) 





Phần Lan nhằm chặn thế tiến công của Đức về phía đông. Sau 
đó, Đúc chiếm các nước Bắc Âu và Tây Âu (Dan Mạch 4.1940, 
Na Uy 6.1940; Hà Lan 5. (940; Bỉ 5.1940 và nửa bắc nước Pháp 
6.1940); tiến hành chiến dịch Na Uy (4 - 6.1940), buộc một số 
nước Trung Âu phải phục tùng và hợp tác với Đức (Rumani 
10.1940; Hungari 11.1940; Bungari 3.1941). Chính phủ Pháp bại 
trận xin rút khỏi chiến tranh (6.1940), chịu để Dức chiếm đóng. 
Tuy vậy, ồ Luân Dôn, Dơ Gôn vẫn thành tập một chính phủ 
"Nước Pháp tự đo” (6.1940). Dúc đùng không quân tàn phá nước 
Anh, nhưng đo tồn thất lớn và ý đồ chuyên chiến tranh sang 
phín đông nên phải bỏ đở. Dễ chuẩn bị chuyển sang mỘt gI41 
đoạn mới, Dức đánh chiếm Bắc Phì (thay Italia - 1941), Nam 
Tư (4.1941), Hi Lập (6.1941). Sau khi tạo được thế chiến ước 
có lợi, tháng 6.1941 Đức tiến công Liên Xô. Đến đây chiến tranh 
đế quốc đã chuyền biến thành chiến tranh chống phát xít. Trong 
vòng nửa năm, Đức đã tiến đến tuyến Lêningrat (7.1941), tầy 
Matxcơva (10.1941), Rôxtôp (11.1941). Nhưng chỉ đến đây, chiến 
tranh chóp nhoáng của Đức đã bị chặn Lại và Kế hoạch Racparôxa 
(Rarbarossa) đã cớ bản thất bại (12.1941). Trên chiến trưởng 
Châu Á, chiến tranh Trung - Nhật phát triển chậm: đến cuối 
1941, Nhật mói chiếm được vùng đông bắc Trung Quốc và một 
dải hẹp ð ven biến, mặc dù đã được Pháp chịu cho sử đụng bàn 
đạp Đông Dương. Tháng 12.1941, Nhật tiến công Pó Hacbỏ 
(Pear( Harbor) đồng thời mở rộng chiến tranh xuống Dông Nam 
Á, chiếm bán đảo Mã Lai, Hồng Kông (12.1941), Inđânêxia 
(3.1942), Philpin (5.1942) và một số đào khác của Mĩ ỏ Thái 
Bình Dương. Thái Lan tham gia chiến tranh Thái Binh Dương 
về phía Nhật (1942). Các trận tiến công thấng Lợi của Nhật ở 
Thái Bình Dương kết thúc vào giữa 1942 vái trận đỗ bộ lên 
Alêuiên (6.1942). Nhật bắt đầu thất hại ở 
Goađdnconơn (7.1942). Cũng tư giữa 1942, các cuộc tiến công 
của phe Trục ở Chân Âu và Bắc Phi đều bị chặn lại. Tù cuối 
1942, phe Dồng minh bắt đầu phản công rồi tiến công, bắt đầu 
bằng trận phản công Xtalngrat (11.1942 - 2.1943), cuộc đồ bộ 
lên Bắc Phi (11.1942) và chiếm Lại các đảo Goađdncdnon 
(2.1943), AUuxiên (5 - 8.1943). Với Chiến cục Italia (7.1943), 
khối Trục bất đâu rạn nứt, lala rút khói chiến tranh (9.1943). 
Chiến tranh chuyển sang giải đoạn tiến công của phe Dồng mính 
và phát triển mau lẹ. Dến giữa 1944, quân Đúc đã bị đuôi ra 
khói lãnh thổ Liên Xô. Quân Anh - Mĩ đồ hộ lên bắc Pháp (6 
- 7.1944) và nam Pháp (8.1944), mở mặt trận thứ hai ồ Châu 
Âu. Từ đây, Mĩ - Anh kết hợp với lực lượng nội địa Pháp giải 
phóng Pháp (11.1944), Bì (9.1944), Hà Lan (11.1944) và đánh 
chiếm miền tây nước Đức đến bồ sông Enbd (5.1945). Trong khi 
đó, tại mặt trận phía đông, quân đội Liên XA phối hợp với nhăn 
dân và quân đội cách mạng các nước sở tại đã giải phóng Rumaní 
(8.1944), Bungari (9.1944), Nam Tư (10.1944), Ba Lan (2.1945), 
Hungari (2.1945), Áo (4.1945), Tiệp Khắc (5 1945) và chiếm 
miền Dông nước Đức kể cả Beclin đến sông Enbd. Hi Lạp được 
Đồng minh giài phóng 11.1944, còn Anbaní tự giải phóng 
(11.1944). Chiến tranh trên chiến trfồng Châu Âu kết thúc 
8.5.1945 với sự đầu hàng vô điều kiện của Dức. Trên chiến trưởng 
Thái Rình Dương, tiến công chiến lược của Anh - Mĩ cũng bắt 
đầu từ giữa 1944, giải phóng đần các đảo tử phía đông. Đến hết 
1944, đã giải phóng Niu Ghinẽ và một số đảo của Phitpin; sau 
đó lần lượt giải phóng Miến Diện (5.1945), Philipin (5.1945) 
chiếm đảo 1ô - lima (3.1945) và Ôkinaoa (6.1945). Ngày 6.8.1945, 
Mĩ ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiròsima (Nhật). 
Ngày 8.8.1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật. Ngày 9.8.1945, Mĩ 
ném quả bom nguyên tỉ thứ hai xuống Nagaxaki (Nhật). Cũng 
từ 9.8.1945, quân đội Liên Xô tiến công đội quân Quan Dông 
tỉnh nhuệ của Nhật. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ, toàn bộ đội qu^n 
thiện chiến này (750 nghin người bị đánh tan phải đầu hàng 
(17.8.1945). Quán đội Liên Xô cùng quân giải phóng Trung Quốc 
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giải phóng toàn bộ đông bắc “Trung Quốc và cũng với lực lướng 
cách mạng Triều Tiên giài phóng Bắc Tiên. Tiếp sau đó Liên 
Xô giải phóng đảo Xakhalin (Ốaxanww) và quần đảo Kurin 
(8.1945. Nhật Bản chịu chấp nhận đầu hàng vô điều kiện (15.8) 
và ki văn bản đầu hàng 2.9.1945, 


CTTG II đã làm chết gần SS triệu người, trong đó nhiều nhất 
là ở Liên Xô (22 triệu), rồi đến Đức (1$ triệu), Ba Lan (6 triệu), 
Nhật (1,8 triệu), Nam Tư (1,6 triệu)... Tổn hại vật chất lên đến 
316 tỉ đöla. VẤn đề Dức được giải quyết theo Hội nghị Pôtxđam, 
còn với Nhật có Hội nghị Xan Fransixcô (1951, Liên Xó không 
tham gia). Thy CTTG ÏÏ kết thúc nhưng nhiều vấn đề quan trọng 
về bảo vệ hoà bình, toàn vẹn lãnh thô, quyền tự quyết dân tộc... 
chưa được giài quyết triệt để. 


CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN (1950 - S4) (quân sự), 
chiến tranh giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên. Đến 9.1950 
Bắc Triều Tiên; bao vây quân Nam Triều Tiên và Mĩ Ò Phú 
Sơn. Với danh nghĩa Liên hợp quốc, từ 9.1950, Mĩ đưa quân 
tăng viện, đây lòi quan đội Bắc Triều Tiên đến sát biên giới 
Trung Quốc - Triều Tiên (1.1951). Với danh nghĩa "Kháng Mĩ 
viện Ttiều", tủ 21951, Trung Quốc đưa quân tình nguyện (chí 
nguyện quân) sang giúp, quân đội Bắc Triều Tiên đây lùi quân 
Mĩ đến dưới vĩ tuyến 38. Dến 7.1951, mặt trận dừng lại Ở vĩ 
tuyến 38 và các bên tham chiến bất đầu đảm phán hoà bình. 
Hiệp định ngùng bắn kí ngày 27.7.1953 tại Bàn Môn Diếm, đã 
đưa quân đội hai bên về vị trí trước chiến tranh. 


CHIẾN TRANH TRỊNH - NGUYÊN (sử), cuộc nội chiến 
giữa hai tập đoàn phong kiến Việt Nam thế ki 17. Năm 155R, 
Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hoá rồi Quảng Nam. Sau đó 
những người kế vị họ Nguyễn đều ra sức củng cố và xây dựng 
vùng đất này. Thế ki 1ó, họ Nguyễn còn cho người ra Thăng Long 
nộp cống, nhưng từ đầu thế kỉ !7 họ Nguyễn cho đắp luỹ Thầy, 
Iuỹ Đàng Hối, công khai đối địch với họ Trịnh. Từ 1627 đến 
1672, hai tập đoản Trịnh - Nguyễn giao tranh 7 lần (1627, 16343, 
1643, 1654, 165%, 16ốl, 1672), có lần kéo đài hàng năm. Vùng 
Bố Chính và nam Nghệ An trỏ thành chiến trưng ác liệt. Cuối 
cùng, hai bên lấy sông Gian làm giói tuyến phân chía Nam Bắc, 
sử cũ gọi tà Dàng Trong và Đảng Ngoài. 

"CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH" (văn), tiểu thuyết của 
TÐnxtôi (Jlen Hwkouaebnw ToncTo#f), pồm 4 tập. Cốt truyện 
xây dựng trên hai cuộc chiến tranh: cuộc chiến tranh năm 1805 
giữa Liên minh Nga - Áo chống Napôlêông và cuộc chiến tranh 
yêu nưóc năm 1812 của nhân dân Nga đánh bại Napôlêông, xoay 
quanh hai nhân vật trung tâm là AnđrAy Raneônxki và Pie 
Bêdukhôp. Anđrây là một thanh niên quý tộc giàu làng yêu nước, 
mang nhiều hoài bão, mø ước. Chàng chán cảnh gia đình giàu 
sang, quyết tham gia cuộc chiến tranh năm 1805 để tìm một thế 
giới lí tưởng đẹp đế hơn Xã hội quý tộc. Cuộc chiến tranh thất 
bại. Chàng bị thương, trồ về trang trại đúng lúc vợ là nữ công 
tước Lida sinh con trai rồi chết. Tình ở gặp Natasa RÔxtÔwa, 
sau đó đính hồn với nàng, rồi ra nước ngoài chữa bệnh. Và nước, 
biết NatLasa bị Antôn quyến rũ, chàng lại tham gia cuộc chiến 
tranh năm 1812. Ó chiến trưởng Rôrôdinô (BopoNMHO), chàng 
gặp Pie Bêdukhóp, bạn thAn của chàng cũng đang ð trong tình 
trạng khủng hoáng. Rơi vào cạm bẫy của công tước Vaxil 
Curaghin, Pie bị ép lấy Elen, con gái Lo. Elen là một phụ nữ 
đẹp nhưng quen sống truy lạc. Pic đã đoạn tuyệt với gia đình và 
xã hội quỷ tộc, tìm lí tưởng trong tôn giáo, nhưng cũng thất vọng 
nốt. Chính cuộc chiến tranh năm 1812 đã giải thoát cho Pie, 
chàng đã gần gũi nhân dân và bắt đầu yêu mến họ. Chàng tìm 
cách giết Napôl4ông, nhưng bị bắt làm tù binh. Những ngày trong 
trại tù, Pìe đã thật sự giác ngộ, gắn bó hắn với nhÂn dân. Nhờ 
đó mà chàng đã trỏ thành chiến sĩ Cách mạng tháng Chạp nồi 
lên lật đô chế độ quân chủ. 


CHIÉNG C 





CTVHB L thiên tiếu thuyết sử thi vĩ đại nhất của Tôntôi, tái 
hiện thời đại lịch sử oanh liệt của nước Nga. Đông thời tác phầm 
cũng phản ánh cuôc sống của nhân dân và của quý tộc Nga 
khoảng 1805-20. Chủ đề nhân dân gắn với chủ đề lịch sử. 


CHIẾN TRANH VIỆT - PHÁP LẦN 1 (1858 —84) (quân 
4/), chiến tranh xâm tược Việt Nam lần 1 của Pháp. Trài qua 4 
giai đoạn: I) Từ I.9.1858 đến 5 6.1R62: mỏ đầu bằng trận đánh 
chiếm bán đào Sơn Trà (Đà Nẵng, 1.9.1858) của tiền quàn Pháp 
- Tay Ban Nha; tiếp theo đánh chiếm của Cần Giờ, Gia Định 
(20.4.1859), tuyến phòng thủ Thuận An - Huế (8.5 - 18.11.1860), 
Mộ Tho (tỉnh Dịnh Tưởng, 12.4.1861), Côn Đảo (9.12.1861), 
Biến Hoà (16 - 18.12.1861), Vĩnh Long (21 - 23.3.1862), Thuận 
An - Huế (5.5.1862) để gây súc ép buộc triều đình Huế kí hiệp 
ốc nhượng 3 tình Gia Định, Định Tưởng, Biên Hoà và Côn 
Dàảo (x. Hiếp ước S.ố.1862). Ttong giai đoạn này, nhân dần Việt 
Nam, một mặt ủng hộ quán triều đình chống Pháp, mặt khác 
tích cực ủng hộ và tham gia các cuộc khởi nghĩa chống Pháp 
của Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Võ Duy Dương... 2) Tư 
20.6.1867 đến 15.3.1874: sau khi đứng chăn vững trên 3 tỉnh 
miền đông Nam Hộ, Pháp đánh chiếm Vĩnh Long (lần 2, 
20.6.1867), Châu Đốc, An Giang (22.6.1867), Hà Tiên (24.6.1867) 
và đơn phương tuyên bố (uc tỉnh là lánh địa của Pháp, Năm 
1872, mở rộng chiến tranh xâm lược ra miền Bắc Việt Nam. 
Tháng 1.1872, trinh sát vịnh Hạ Lang, Hải Dương, Bắc Ninh, 
Quảng Yên... vã gửi tối hận thư buộc tổng đốc Nguyễn Trí Phương 
giao nộp thành Hà Nội (3.I1.1873). Bị phân đối, 20.11.1873 Pháp 
đánh chiếm lià Nội, rồi Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên 
(28.11.1873), Hải Dương (4.12.1873), Ninh Bình (5.12.1873), 
Nam Định (10.12.1873) và khi kết thúc gìai đoạn này, ép triều 
đình Huế kí hiệp ước thửa nhận quyền cai trị của Pháp ở Lục 
tïnh và nhiều điều khoản trói buộc khác. Trong giai đoạn này, 
đo lục lượng và phương tiện có hạn, chiến tniöng mỏ rộng, Pháp 
chiếm được nhiễu mà không giữ được, phải trả Lại triều đình 
Huế: Hà Nội (16.2.1874); Hài Dương (31.12.1873); Ninh Bình 
(8.1.1874), Nam Dịnh (10.1.1874). 3) Từ 25.3.1882 đến 25.8.1883: 
trọng (Am là đánh chiếm Hắc Kỳ. Mò đầu bằng đánh chiếm 
thành Hà Nội (25.4.1882), sau khi Hoàng Diệu khước tự tõi hậu 
(hư giao nộp thành Hồng Gai (12.3.1883), Nam Định (lần bai, 
27.3.18R3), của Thuận An - Huế (18 - 20.8.1883) và kết thúc 
bằng Hiệp uóc 25.8.1883. 4) Từ I.9.1883 đến 6.6.1884: Pháp 
hoàn thành việc đánh chiếm và đặt ách thông trị lên toàn bộ 
Việt Nam. Mỏ đầu bằng đánh chiếm Sơn 'Ï3y không thành công 
(1 - 3.9.1883), Ninh Bình (9.1883), rồi đánh chiếm lại Sơn Tây 
(16 - 17.12.1883), Phá Lại (20.2.1831), Bắc Ninh (12.3.1884), 
Thái Nguyên (15 - 21.3.1884), LAm Thao (12.4.1884), Tuyên 
Quang (31.5.1884) và kết thúc bằng Hiệp ước 6.6.1884. Dồng 
thời với việc đánh chiếm Việt Nam, Pháp còn thương lượng và 
gây áp lực buộc nhà Thanh (Trung Quốc) nit hết quân và chấp 
nhận việc Pháp độc quyền thông trị Việt Nam. 

CHIẾN TRANH VÙNG VỊNH (17.1 - 28.2.1991) (quân 
sự), chiến tranh giữa liên quAn 28 nước do Mí chỉ huy chống lại 
Irăc, sau khi Irãc đưa quân chiếm đóng Kôoet 2.8.19%0. Hành 
động này của lrăc đã bị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ra nhiều 
nghị quyết lên án và trùng phạt, tử cấm vận (Nghị quyết 61, 
9.8.1990) cho đến quyền được sử dụng lực lượng vũ trang nếu 
lrắc không rút quân vô điều kiện trước 15.1.1991 (Nghị quyết 
678, 29.11.1990). Lực lượng của liên quân gồm 760 nghìn ngưới 
(Mi 430 nghìn), 3740 xe tăng và xe bọc thép (Mi 2,2 nghin), 1730 
máy bay các logi (Mĩ 1,2 nghìn), 175 tàu chiến Lớn (Mi 8Š), 7 tàu 
sân bay (Mi 6). Phía Irăc gồm khoảng 1,1 triệu quân, 5,6 nghìn 
xe tầng và xe bọc thép, 770 máy bay chiến đấu, 3110 pháo, Š tàu 
chiến. Trong CTVV, Mi đã sử dụng các hệ vũ khí kí thuật cao 
(tên bïa Patriôt, máy bay tàng hình F117, tên tủa hành trình 


TÐmahôc, bom điều khiên bằng la2e, vệ tình trình sát, vv. ). và 
nhiều phương pháp, thủ đoạn tác chiến mới nhất. CTVV chia 
làm ba giaì đoạn; 1. Từ 8.1990 đến 17.1.1991, thời gian Irăc đưa 
quần chiếm đóng Kôoet Mĩ thực hiện chiến địch "L4 chắn sa 
mạc”, đưa một lực lượng tác chiến không 1ð đến Arập Xêut chuân 
bị tiến công Irăc. 2. Tư 17.1 đến 24.2.1991, giai đoạn Mí thực 
hiện chiến dịch "Bão tấp sa mạc” tiến công Irác. Lực Lướng không 
quân và tên hỉa oanh tạc vào các cụm lực lượng chiến lược lrắc 
ở [rắc và Kôoet. Trong giai đoạn này chiến tranh diễn ra chủ yếu 
bằng Lực lướng không quân (hầu như đón phương của MI) và các 
cuộc đấu tên lửa giữa scut và patriôt. Trong ố tuần lễ chiến tranh 
phía Irắc đã bản 39 tên lứa scut vào lxraen (làm thương vong 
trên 300 người) và 41 tên lứa scut vào Arập Xêut (làm thưởng 
vong trên 200 ngưỡi). Mĩ đã tập kích đướng không trên 100 nghìn 
lần, áp đảo về không quân, máy bay Irăc không chống trà nôi, 
phải đi tàn sang lran (trên 100 chiếc). Dồng thời nhiều cuộc biểu 
dương tực tượng hoà bình được tô chức ð nhiều nước. Ngày 15.2 
an đầu Irăc chấp nhận nít quân khỏi KAoet trong lúc tổng thống 
Mi Busơ kêu gọi nhân dân lrắc lật đô tông thống lrắc Hutxen. 
3. Từ 2 đến 28.2 là giaì đoạn phía liên quân thực hiện chiến dịch 
“Thanh kiếm sa mạc". Rạng sáng ngày 24.2, trong Lúc bộ bính có 
giúi của liên quân chuẩn bị vượt biên giới từ Arập Xêut tiến công 
vào Kôœt, thì tực hộng hải quan Mĩ ả vịnh Pecxich nã pháo đồn 
dập nhằm làm cho Irăc tin rằng hướng tiến công chủ yếu của 
liên quân lá từ phía biển. Trong 4 ngày thực hiện chiến dịch 
"Thanh kiếm sa mạc" liên quân đã \oại khỏi vòng chiến đấu đến 
8 vạn quản lrắc, diệt trên 1300 xe tăng và 925 xe chiến đấu, đến 
700 pháo, bắt sống trang tướng tư lệnh quân Irắc ð Kôoet, 


Trong 42 ngày chiến tranh, phía Irăc thiệt hại đến quấ nửa xe 
tăng và xe bọc thép, I485/ 3110 pháo, 239/720 máy bay, bị bất 
khoảng 175 nghìn người, chết và bị thương khoảng 150 nghìn 
người. Về phia bên quân thưởng vong trên S00 và mất hơn 30 
máy bay nhưng vói chỉ phí chiến tranh rất lón. 


CHIẾNG KIAN (nhạc; tiếng Bana: kiaL: chiếng gió), nhạc cụ 
của ngươi Rana, thuộc họ nhạc cụ tự thân vang (x. Họ nhạc cụ), 
chì va đập, gồm 8 ống trúc có kích thước quy định. Mỗi ổng được 
khoét thủng một lỗ hình chữ nhật trỏ thành một thứ mõ tre, có 
dây mắc ò đầu ống, tết chụm lại thành một sợi treo cả chùm 8 
ống trúc Lên nỏc nhà rông hoặc cành cây. Khí có gió thổi, các 
Ống trúc vừa quay vòng vưa va đập vào nhau liên tục phát ra âm 
thanh. 

CHIỀNG (đãn tộc), trung tâm chính trị, xã hội, kính tế và 
văn hoá của một mương, ở các tộc ngưöí thuộc nhóm ngôn ngữ 
Tày - Thát. 

CHIỀNG MAI (j2 !í; A. Chiang Mai), thành phố ð phía bắc 
Thái Lan trên sông Pinh (Ph. Ping), trung tâm hành chính của 
tính Chiềng Mai, Số dân 161541 (1991), Trung tâm khai thác 
rùng: nhà máy cưa xẻ gỗ. Dại học tổng hợp. Các chùa cô: Chiềng 
Mai (xây dựng 1227), Chet lõt (thế kì 13). CM được xây dựng 
từ 1296. Năm 1767, bị quân xâm lược Myanma chiếm. Từ 177%, 
thuộc nước Xiếm La độc lập (Thái lan ngày nay). 

CHIỀNG TƯƠNG (mua; nhảy qua nú), múa dân tộc Hmông, 
huyện Mifòng Tê, tỉnh {ai Châu, có ba động tác chủ đạo: nhày 
tót nhỏ tại chỗ, nhảy vòng chân giật lùi, lấy đà hước trườn lên 
và nhảy đập chân lên cao. Tay cầm khèn, miệng thôi, dáng người 
củi lom khom. 


CHIẾNG (sân ấu; âm đọc chệch của chữ ẩn), đón vị phần 
chia lãnh thổ về mặt hành chính thời Hậu L4, chỉ nhũng nơi nằm 
ngoãi kinh đô, đồng thởi cũng dùng làm đứn vị phân chìa các 
vùng hoạt động của sân khấu dân tộc Việt Nam, nhằm nhấn 
mạnh vào sÖ trường của tiỉng vùng. Ở miền Bắc lúc đó có 4 C: 
C Bắc (vùng Hà Bắc - Vĩnh Phú ngày nay) giỏi về múa; C Đông 
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C cHIÉT 





(vùng Hải Hung - I1ài Phòng ngày nay) giỏi về hát; C Đoài (phần 
lớn Hà Tây ngày nay) và C Nam hoặc C Trong (vùng Nam Hà, 
Thái Rình, một phần Ilà Tầy ngày nay) giỏi về diễn. Một nghề 
sĩ tữ C là nghệ sĩ giỏi toàn diện, có thể diễn chung với bất kì C 
nào. 

CHIẾT (hoá, sinh, cø. chiết xuất, trích tí), phương pháp tách 
một chất ra khỏi một dung dịch bằng một dung môi không trộn 
lẫn với dung môi trong dung dịch, dựa vào sự khác nhau về tính 
chất gia những chất định tách và chất còn lại trong dung dịch 
(tính tan, tĩnh tạo phức...). Được ứng dụng rộng rãi trong nhiều 
lĩnh vực: trong công nghiệp được phẩm, dùng đề bào chế thuốc 
(vd. chiết mocphin tự thuốc phiện, ancaloit, glucozit, flavonott, 
vitamin, hocmon, wwv.); trong y học, dùng để tách riêng một chất 
cần nghiên cứu (Vvd. enzim) ra khỏi một đối tượng (vd. tế bào, 
địch sinh vật, mội bộ phận của động vật, thực vật, các vi sinh 
vật), trong hoá học phân tích, dùng để tách các chất có tính chất 
hoá học gần giống nhau; cũng dùng trong công nghiệp \tọc - hoá 
đầu, trong sản xuất đưỡng, tình đầu, chất béo, w. 

CHIẾT CÀNH (nông), phương pháp nhân giông sinh dướng 
bằng cách \àm ra rễ một cành hay một đoạn cành ở nguyên trên 
cây, sau đó tách khỏi cây mẹ, đem trồng thành cây mới. CC giữ 
được hoàn toàn tính di truyền của cây mẹ và có thể cho ra hoa, 
kết quả ngay trong năm đầu. CC có hê số nhân giống thấp, vi 
vậy chỉ áp dung cho những cây quý, khó nhân giống bằng hơm 
hoặc bằng cách ghép mầm. Phương pháp CC phả biến: bóc một 
khoanh vỏ đài 2 - 5 em trền một đoạn cành; đắp những chất giữ 
Ẩm giàu đinh đướng lên chỗ cành bị bóc vỏ; bọc giấy hay vải đen 
đề giữ tối; bọc nílon giữ ẩm, tưới thường xuyên, chăm sóc cành 
cho mau ra rễ. Cũng có thể vít cành xuống, đắp đất lên ở một 
đoạn, khí ra rễ thì cắt trông. Dối với những (oai cây khó ra rễ. 
có thể dùng chất kích thích (với nồng độ thích hợp) bôi vào đoạn 
cành đã bóc vỏ trước khi bọc lại. CC điiộc áp dụng khá phô biến 
cho một số loài cày ăn quả như cam, vải, hông xiếm, w, Dối với 
cây rùng, áp dụng cho một số loài cÂy quý trông ở vướn nhà quế. 

CHIẾT ĐOẠN (ngôn ngữ; cg. Am đoạn), âm đoạn được phân 
chiết ra trên tuyến tính trong chuỗi lời nói, có thê xuất hiện ở 
những chu cảnh khác mà vẫn gìữ nguyên tính đồng nhất của nó. 
Nhỡ phân cách các CĐ mà các đơn vị cấu trúc của ngôn ngữ 
(Am vị, Am tiết, hình vị, từ, w.) có thê được xác lập. 

CHIẾT KHẤU KÌ PHIẾU (kinh :Z), loại nghiệp vụ ngân 
hàng mà một ngân hàng trả trước kì hạn cho người có kì phiếu 
số tiền ghi trên kì phiếu, bót đi một khoản khấu trừ gọi là tí suất 
chiết khấu. CKKP cho phép người có ki phiếu huy động ngay 
được số vốn của mình trước thỏi hạn và cho phép ngân hàng sử 
dụng nguồn vốn cho vay có lãi được bảo đầm và có thể sử dụng 
kì phiếu để tái chiết khấu. CKKP là một trong những biện pháp 
cbính huy động các kì phiếu, được xem như là một phương tiện 
thanh toán. Các ngân hàng trung ưönøg quy định tí suất chiết khấu 
tuỳ theo chính sách tiền tệ và tín dụng. Chính sách chiết khấu 
có thể xem là một bộ phận chính của chính sách kinh tế, tài chính 
và tiền tê. 

CHIẾT KHẤU THƯƠNG NGHIỆP (kừz rể), chênh lạch 
giữa giá bán ra và giá mua vào của hàng hoá, để bù đấp các 
khoản chỉ phí lúu thông và hình thành lợi nhuận của eäc tổ chức 
kính doanh thương nghiệp. Được xác định tuỳ thuộc vào đặc 
điểm của lưu thông hàng hoá trong điều kiện cụ thể của kinh 
doanh thương nghiệp. Là một trong những công cụ đề phân phối 
lợi ích kinh tế giữa các khâu sản xuất và lưu thông cũng như trong 
nội bộ các khâu của lưu thông, vv. Xác định đúng CKTN có tác 
dụng thúc đầy lưu thông hàng hoá và tái sản xuất xã hội. 

CHIẾT QUANG NGANG (2a !), góc nằm ngang giưa tiếp 
tuyến của tia ngắm từ điểm đo và hướng nối tù điểm đo đến 
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điểm ngắm. Nguyên nhân tồn tại CON là sự không đồng nhất 
về mật độ và độ äm của các lúp không khí mà tia ngắm đi qua. 
Thông thưởng, CON có độ Lứn khoảng vài phần mười giây, nhưng 
trong những điều kiện không thuận lợi có thể lên tối hàng giAy. 
Khi đo, người ta tìm cách giảm bót ảnh hưởng của nó. TYong đo 
góc nằm đô chính xác cao, để giằm ảnh hưởng của CON các lần 
đo được tiến hành trong nhiều đoạn thối gian có điều kiện thời 
tiết khác nhau, đo trong lúc râm mát là khi các lớp không khi ở 
trạng thái đông nhất và tránh để các tia ngắm đi quá gẦn các vật 
kiến trúc. 

CHIẾT QUANG THẲNG ĐỨNG (4/4 /'), góc đứng tạo bởi 
tiếp tuyến với tỉa ngắm tại điềm đơ và hướng nối giữa điểm đo 
và điểm ngắm. Thường được phân ra chiết quang mặt đất khi tỉa 
ngắm đi qua vùng không khí gần mặt đất và chiết quang thiên 
văn khi tia ngắm đi từ các thiên thể qua toàn bộ bề dày khí quyền. 
Số hiểu chỉnh chiết quang mặt đất kí hiệu là r và tính theo công 
thức: 

s2 
r=k 2RẺ 
trong đó, k = 0,14 là hệ số chiết quang; R là bán kinh Trái Dất; 
S là khoảng cách gufa bai điểm. Trong đo cao tượng giác phải 
tính đến sð hiệu chính này. 

Chiết quang thiên văn + bao gìở cũng giảm bót khoảng cách 
thiên đỉnh của thiên thê, bởi VẬV: Z = Z` + Š, trong đó: 2 Là 
khoảng cách thiên đình đo được, S là số hiệu chỉnh chiết quang. 


CHIẾT SUẤT (1, ha4) 1. CS tuyệt đổi là tỉ số giữa vận tốc 
ánh sáng trong chân không và vận tốc ánh sáng trong môi trưởng 
đang xét. 2. CS tương đối giữa hai mói trưởng là t¡ số vận tốt 
ánh sáng trong môi trưởng chứa tia khie xạ và môi trường chứa 
tia tới. CS tướng đối bằng sin của góc tới chia chơ sin của góc 
khúc xạ (x. Xhúc x). CS phụ thuộc vào thành phần hoá học 
của môi trường, trạng thái cúa nó (nhiệt độ, áp suất, wv.) và tần 
số của ánh sáng. TYong hoá học, người ta thường dùng tia D (Ánh 
sáng vàng của natri có bước sóng 5§Ø9 nm) làm nguồn sáng, 
đo đó CS n ở 20°C đước ghi là nŸ) vd. CS của benzen ở 20°C 
là nŸ = 1,5016. 

CHIẾT XUẤT @) x. Chiết. 


CHIÊU HỒI (quân sự, an ninh), chính sách Lốn cla MỊ và 
chính quyền Sài Gàn nhằm lôi kéo cản bộ, bộ đội thuộc Mặt 
trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam rời bỏ bàng ngũ 
cách mạng chạy sang vói chính phú quốc gìa. Do cố vấn Mĩ và 
Anh đề xuất, được thực hiện bằng các kế hoạch, các chiến dịch: 
"Kế hoạch chiêu tập kháng chiến ầm đường" (1963 - 64), "Tìm 
về tô Ấm" (1965 - 66), "Kế hoạch chiêu hồi phục vụ chương trình 
bình định nông thôn” (1969 - 71). Mục tiều của kế hoạch này 
lÀ chiêu hồi 160 nghìn ngưới đảo ngõ và thu vũ khí. Biện pháp 
tiến hành là xây dựng một hê thống tổ chíc CH tỉ trung ương 
xuống địa phương. Bộ thông tin CHI nhiều lần phải thay đổi cơ 
cấu cùng với các tên pọi khác nhau: Phân uỷ ban CII (1963), 
Phủ đặc uy CHl (1964), Khối CH thuộc Hộ tâm lí chiến (1965), 
Bộ CT1 (1967 - 73), Cục thuộc Rộ dân vận (2.1974), Tầng nha 
CHÍ thuộc Bộ thông tin CHÍ (cuối 1974). Mặc dù địch đã dùng 
mọi thủ đoạn thâm độc và xảo quyệt để tuyên. truyền, mua 
chuôc, nhưng chính sách CHl cúa Mĩ và chính quyền Sải Gòn 
đã bị thất bại. 

"CHIẾU HỒN NƯỚC" (3), bài thở đo Phạm Tất Dắc (1910 
- 35) sáng tác theo thể song thất lục bát vào cuối )92ó. Nội dung: 
nêu bật tỉnh cảnh nước mắt nhà tan, kêu gọi "hai lãm tnệu trẻ 
già trai gái, bốn nghìn năm con cái Hông Hàng” hãy thức tỉnh và 
đứng lên lật đổ cưởng quyền, quyết 'Vạch trỏi thét một tiếng 
vang, cho thân tan với giang san nước nhà”. Được hoan nghênh 


CHIỀU CHÈO (” 





và truyền bá rộng rãi trong giới thanh niên, sinh viên học sinh 
thối đó và thôi thúc họ đi vào con đường cách mạng. 

CHIẾU LIÊU (y, nông; Termuuaha chebul4), cây thân gô, họ 
Bàng (C2mbre(aceae). Cây to, cao khoảng 15 - 20 m; lá mọc đối 
đài 15 - 2Š cm; hoa nhỏ, màu trắng, thởm; quả hình trúng, đài 
3 - 4 cm, màu nâu vàng, thịt chẮc, màu đen, hạch cứng 5 cạnh. 
Còn có loài CL xanh (7.ciyima): tá đài hón; quả nhỏ hơn; nhân 
mỏng hơn. Cây 1a sáng, ẩm và có khả năng chịu hạn. Mọc trên 
nhiều toại đất, ưa đất ầm có tầng dày. Gỗ có đác màu đỏ nhạt, 
lõi màu đỏ nâu; khá mịn và nặng, được dùng trong xây dựng, 
Vỏ cho tanin nhuộm đen. Mọc ò Việt Nam, Cămpuchia, Lào. 
Ó Việt Nam, phổ biến ỏ Tây Nguyên. Dùng quả chín đã phới 
sấy khô (gọi là kha tủ) để làm thuốc. Thành phần tanin chiếm 
khoảng 20 - 40%. Thường đùng 3 - ố g dưới dạng thuốc sắc, 
thuốc viên. Chữa ïa chảy lầu ngày, lị kinh niên; có thẻ đùng chữa 
trĩ, lồi dom, Bài thuốc chữa ho lâu ngày: kha tủ 4 ø, đằng sâm 
4 g sắc với 400 mI nước, cả đặc còn 200 mỊ, chia 3 lần, uống 
trorig một ngày. 

CHIẾU TẤN (ø), châu thuộc phủ An Tây, trấn Hưng Hoá, 
thòi Lê - Trịnh. Có đưởng biên giới với tính Vân Nam, Trung 
Quốc. Cư đân chủ yếu là đân tộc Thái, tù trưởng người họ Đèo 
cha truyền con nối. Nay là huyện Sìn Hồ và một phần huyện 
Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 


CHIỀU CAO KIẾN TRÚC CỦA CẦU (gi2o thông), khoảng 
cách kẻ từ đỉnh ray (cầu đường sắt) hoặc đỉnh lớp phủ mặt phần 
xe chạy (cầu ô tô) đến điểm thấp nhất của đáy kết cấu nhịp cầu. 
Nếu chọn loại kết cấu nhịp có chiều cao càng lón thì cao độ mặt 
cầu càng phải lón, cao độ nền đưởng đầu cầu cũng càng phải 
lớn, gAy tốn kém chi phí đắp đường, w. Vì vậy khi thiết kế cần 
tính toán sao cho CCKTCC càng nhỏ càng tốt. 


CHIỀU CAO NƯỚC NHẢY (:h„y /ợi, tk. độ cao nước nháy), 
độ chênh lệch về độ sâu của nước trước và sau nước nhảy, tức 
là chênh lệch độ sâu dòng chày của hai mặt cắt ưót trước và sau 
vùng nước xoáy (x. Nước nháy), các độ sâu này còn gợi là độ sâu 
liên hiệp cúa nước nhảy. 

CHIỀU CAO RỪNG (nông), chiều cao bình quân của cây 
øð trong một khu rừng. Chiều cao trội là chiều cao của 20% tông 
số cây đo ở tầng cao nhất. Chiều cao bình quân và chiều cao trội 
được dùng đề xây dựng biêu sản lượng rừng, dựa trên tưởng quan 
chiều cao binh quân với sản lượng. Chiều cao bình quân còn 
được dùng để tỉnh mật độ rừng thích hợp đổi với một loài cây 
trên một cấp độ phì nhất định của đất. 

CHIỀU CAO TẦNG KHAI THÁC (n2), ò mỏ lộ thiền là 
khoảng cách thẲng đứng giữa mặt tầng dưới và mặt tàng trên. 
CCTKT phụ thuộc vào các thông số làm việc của thiết bị xúc 
bốc, tính chất cơ tỉ của đất đá và các thông số khoan - nô min. 
Ở mỏ hầm lò, cần phân biệt: chiều cao (thẳng đứng) của tàng 
là khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa hình chiếu của lò cái 
vận dải và lò cái thông gió của tầng đó lên mặt phẳng thẳng đứng. 





Chiều cao tầng khai thác 
1 _ Nác tầng; 2 - Qương tầng; 3 -Áã! tầng; 4 -Mương; 
ð - Đường mép nóc tầng; b - Đường chân tầng; a < 90% -Gác 
đốc gương tầng;  -ưởng dịch chuyến của gương tầng. 


Chiều cao tầng theo hướng cắm của vỉa lá khoảng cách theo 
hướng cắm giữa biên giói trên và biên giới dưới của tàng. Chiều 
cao theo hướng cắm của tầng được xác định bằng tỉnh toán kinh 
tế - kĩ thuật khi thiết kế, căn cứ vào góc cắm, chiều dây, tính 
chất của quặng và đá vây quanh, phương pháp mỏ vĩa và hệ thống 
khai thác su dụng. 

CHIỀU DÀI NHỊP TỈNH KHÔNG (gizo ghông), chiều dài 
nhịp của kết cấu xây dựng tính tử các mép của hai tưởng trụ, mổ 
hay bộ phận kê đó. Trong cầu, các thân trụ thường xây với độ 
nghiêng so vái phương thẲng đứng nên CDNTK tính ở mép trụ 
ứng với độ cao mực nước cao nhất. 

CHIỀU DÀI NHỊP TÍNH TOÁN (g2ø thông. cạ. khẩn độ 
tính toán), khoảng cách giữa bai tìm gổi (hoặc điểm tựa) của một 
kết cấu nhịp (đầm cầu), dùng khi tính toán nội lực, biến dạng 
của kết cấu đó. 


CHIỀU NẶNG (gi2o (hông), chiều có khối tượng vận chuyển 
lớn hơn ở một tuyến đường mà số lượng hàng gửi đi và nhận về 
không bằng nhau. Khối lượng vận chuyển không cân đối gìưa hai 
chiều trén một tuyến đường là hiện tượng khách quan thường 
xảy ra trong ngành Vận tải. Chiều có khối lượng vận chuyền nhỏ 
hơn gọi là chiều rồng (chiều nhẹ). TÌ lệ giữa khối lượng hàng 
chiều nhẹ với khối lượng hàng CN gọi là hệ số chiều ngược. 

CHIỀU SÂU PHÂN GIỚI (thủy lợi) x. Chày phân giới. 

CHIẾU (nữ duuật), hàng dết bằng cói, dùng trải để nằm, ngồi. 
C đậu là C đấn thẳng (một hoặc hai sợi) đệt luôn, giữ độ trắng 
ngà của cới, dày vừa phải. C xc đệt bằng sợi cói xe đôi (hay ba), 
dây nhưng nặng (đôi khi đùng thay thảm trải). C đậu dệt xong, 
xén đầu thừa rồi dùng các khuôn sắt đã đục thủng hoạ tiết trang 
trí, đập màu lên (1, 2, 3 màu), Trang trí thưởng ở phần giữa l hoạ 
tiết \ón, ở 4 góc và viền xung quanh một dải đều. Xưa còn dùng 
vải đỏ khâu viền xung quanh gọi là C cạp điều. Nhà khá giả có 
đại tang, C còn viền vải xanh li. Kích thước C tuỳ theo loại giường, 
tràng kỉ, vv. Ngày nay, C còn được dệt bằng sợi nan hoá học. 

CHIẾU (an học; AÀ. projection), một thao tác thưởng được sủ 
dụng trong các hệ thống đồ hoạ đề chuyển các thông tín đồ hoạ 
từ vùng chuẳn bị trong bộ nhớ vào vũng hiển thị của màn hình, 
đo đó có thể quan sát được trên màn hình. 

CHIẾU (văn) x. Chiếu, chế, biểu. 


CHIẾU CẦN VƯƠNG (ø, văn), văn bản của vua ban bố 
cho thẦn dân (chiết) kêu gọi giúp vua (cần vướng). Ra đối 1885 
sau khi vua Hàm Nghi cùng phe chủ chiến do TÐn Thất Thuyết 
chỉ hưy mở cuộc tiến công đôn Mang Cá, khu nhượng địa, khu 
sứ quán của Pháp ð kinh thành Huế vào đêm 4 rạng Š5.7.1885 bị 
thất bại, phải rời kinh thành rút lên vùng rùng núi tổ chức khắng 
chiến. Có 2 bản "chiếu” chính: Hản đề ngày 2.6 năm Ất Dậu 
(13.7.1885) được phát di tù Tần Sở thuộc Sơn Phòng Quảng TTỊ. 
Bản đề ngày 11.8 năm ]iàm Nghi thú nhất (19.9.1885), được phát 
đi từ núi Ấu Sơn, huyện Hương Són thuộc Sơn Phòng Hà Tĩnh. 
Nội dung: Lên ấn âm mưu, thủ đoạn của Pháp, kêu gọi các tầng 
lớp nhân dân nổi dậy giúp vua chống giặc (nguyên văn chữ Hán 
được ín lại trong sách "Trung - Pháp chiến tranh tư liệu” của 
Trung Quốc). Sau khí hai bản CCV được phát đi, một phong 
trào vũ trang khỏi nghĩa chống Pháp đã bùng nồ mạnh mẽ khắp 
Thịng Kỳ và BắẮc Kỳ (phong trào Cần Vương), kéo dài tư 1885 
đến 1896. 

CHIẾU CHÈO (sán k¿ấu), chiếu hoa trải ở trung tầm, trước 
cửa võng són son thiếp vàng của đình làng, dùng làm nơi diễn 
chèo trong những ngày hội. Chèo thưởng vóc ( không có bài trí 
nên trong biểu diễn CC với khuôn khổ mối chiều vài ba mét, 
được sử dụng để biểu hiện nội thất, đường đi, núi sông, nơi tiên 
cảnh, vw. 
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C CHIẾU, CHẾ, BIỀU 


CIIẾU, CHẾ, BIỂU (sử, văn), các văn bản trao đồi giữa nhà 
vua và thần dân được quy pham hoá, dùng trong các triều đỉnh 
phong kiến thời trước. Chiếu là lồi (hoặc thay lời) nhà vua ban 
bổ mênh lệnh cho thân dân. Chiếu có thể viết bằng văn biền ngẫu 
hoặc vân xuôi, vd. "Chiếu đời đô" của (ý Công Uần (x. "Chiếu 
đời đá"). Chế \à VÕi của vua ban thưởng cho công thần. Biểu là 
bài văn của thần dân dâng lên vua đê chúc mừng (hạ biều), tạ ớn 
(tạ biểu) hoặc bày tỏ ý kiến nguyên vọng. 

"Trong khoa củ, C, C, BR là loại đề bài thì sinh phải làm trong 
các ki đệ nhị hoặc đệ tam của các khoa thi hương và thị hội. LẤI 
văn chương dùng là thể tú luc biền ngẫu, mỗi câu ngắt thành hai 
đoạn 4 - 6 hoặc 6 - 4, tửng cặp câu cỏ vế đổi. 


"CHIẾU DỜI ĐỠ' (văn), văn bàn Hán văn của Lý Công LIÂn 
đề xuất chủ trương đời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long (1010). Bài 
CD là môt văn kiện lịch sử có ý nghĩa rất trong đại, đánh dấu 
bước tiến quyết định của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp dựng 
nước và giữ nước. Nhà vua tuyên bố cho toàn dãn biết lí do phải 
dởi đô cũ (Hoa Lu, tỉnh Ninh Bình) dụng đô mới, vì “muôn đóng 
nỚi trung tâm, mưu toan nghiệp lón, tính kế lâu dài cho con cháu 
đời sau", khẳng định Thăng Long (Hà Nội ngày nay) là "thắng 
địa”, “nơi then chết của bốn phương hội lại” và cũng là "nút đô 
thành bậc nhất của đế vương muôn đời”. Điều đó được lịch sử 
chứng minh qua gàn một nghìn năm nay. 

CHIẾU HÌNH BẢN ĐỒ (2/4 1í; cg. lưới chiếu bản đô; hình 
chiếu bản đồ), phương pháp biểu thị bề mặt Trái Đất được quy 
về bề mất clipxoit quay hoặc mặt cầu lên mặt phẳng (bản đồ) 
theo những quy tắc toán học xác định. Chuyển bề mặt tự nhiên 
của Trải Dất lên măt phẳng tiến hành qua hai bóc: 1) Chuyển 
bề mặt Trái Dất lên bề mặt toán học - elipxott. 2) Chuyên bề 
mặt cupxoit lên rất phẳng nhớ các CHHD khác nhau. 


Mỗi CHBD được xác định bởi các phương trình, CHBĐ thể 
hiện mổi phụ thuộc hàm sổ giữa toạ độ của các điểm trên elipxoit 
(ø, À) với toạ độ của các điểm tướng ứng trên mặt phẳng (X; y): 
x= Ñ (, À), y= ế) (0, Ả). 

Chuyên bề mặt elipxoit sang mặt phẳng không tránh khỏi sự 
biến dạng dẫn đến những sai số về chiều đài, góc và diện tích, 
Dựa theo tính chất sai số CHBĐ được phân thành: 1) CHRD 
giủ góc - không có sai số góc trong hình biểu thị bản đồ. 2) 
CHRBRD giữ diện tích - không có sa) số về diện tịch. 3) CHRD tự 
đo - không giữ diện tích và góc. Trong số các CIIBD có tỉ lệ theo 
hướng kinh tuyến hoặc vĩ tuyến không biến đổi và bằng tỉ \@ chính 
của bản đồ. 


Dưa theo loại bề mặt phụ dìng đề chiếu bề mặt clpxoit hoặc 
mặt cầu khi chuyền lên mặt phẳng. CHBD phân thành: chiếu 
hình phương vị, trong đó bề mặt elpxoit [hoặc mặt cầu được 
chuyển lên mặt phẳng tiếp xúc hoặc cắt epxoit (hoặc mắt cầu)]; 
chiếu hình trụ, trong đó bề mặt cUpxoit (hoặc mặt cầu) được 
chuyền tên mặt bên của hình tru tiếp xúc hoặc cẮt elipxoit (hoặc 
mặt cầu) sau đó mở ra thành mặt phẳng: chiếu hình nón, trong 
đó bề mặt elipxoit (hoặc mặt cầu) được chuyển lên mắt bên của 
hình nón tiếp xúc hoặc cắt elipxoit (hoặc mặt cầu) sau đó mỏ ra 
thành mãăt phẳng. Dựa theo định hướng của bề mặt phụ so với 
trục hoặc đưỡng xích đạo của clpxoit (hoặc hinh cầu). CIIBD 
phân thành: chiếu hình thẳng, khi trục của bề mặt phụ trùng với 
trục của elipxơit (hoặc hình cầu), trong chiếu hình phương vị mặt 
phẳng vuông góc với trục elipxoit; chiếu hình ngang, trong đó 
trục của bề mặt phu nầm trên bề mãt xích đạo và vuông góc vói 
trục của elipxot (hoặc hình cầu); trong chiếu hình phiöng vị mặt 
phẳng vuöng góc với đường trực g1aO nầm trên mặt xích đạo; 
chiểu hình nghiêng, trong đó trục của bề mặt phụ trùng với đưỡng 
trực giao nằm giữa trục của ebpXxoit (hoặc hình câu) và mặt xích 
đạo; trang chiếu hình phương vị mặt phẳng vuông góc với đưảng 
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trC giao đó. Írong thực tiên đang sử dụng nhiều loại CHBD 
khác nhau. 

CHIẾU KHUYẾN NÔNG (nông), chiếu do vua Quang Trung 
ban bố năm 17§9, sau chiến thẳng Đống Đa. trước tình hinh nông 
nghiệp sa s1, nông dân phiêu tán, bỏ ruộng, bỏ làng, đầng ruộng 
bị hoang hoá hàng xã, hàng tông. CKN kêu gọi nông đàn phiền 
bạt trở về quê cũ làm ăn; quy dịnh tịch thu tất cà rtuông đất của 
quan lại, kì hao theo giặc đề sune vào đất công điền của làng xã; 
sửa dôi chính sách quân cấp công điền; nhằm đảm bảo cho nồng 
dân có ruộng làm ăn sinh sống. Sau 3 năm có CKN, ruộng lô 
hoang đã được phục hoá, mùa màng bội thu, nông nghiếp được 
phục hồi và nông dân an cư lạc nghiêp. 

CHIẾU NGHĨ (xây dựng, kiến mác), tấm sàn phẳng đặt tưng 
chừng cầu thang làm nơi tạm dựng chân. Thường bố trí CN ở 
nơi đồi chiều lên hoặc xuống thang và có thể kết hợp dùng CN 
làm điện tích đêm trước khi vào tầng lửng của ngôi nhà. Ít nhất 
có 3 bâc thang mái nên lam CN, nhiều nhất tà khoảng ÍI - 15 
bậc thang phải có CN. [ê dễ di trên thang, phần đi ngang trên 
CN nên chẵn bước chân, nên tà bôi số của 450 mm, làm cho 
chân nào bước vào CN thì chân ấy lại bước lên bậc thAng tiếp 
theo. 


CHIẾU PHIM (điện ảnh), phát hình và tiếng trên phim lên 
màn ảnh và hệ thống phóng thanh thông qua máy chiếu phim. 
Công việc của người chiếu phim chủ yếu là thao tác trên máy 
chiếu (lấp phim, chính sáng, chỉnh độ nét, chỉnh khuôn hình, 
chỉnh tiếng). Ó Việt Nam, CP trong rạp được (hực hiện đầu tiên 
lại rạp Palzxơ (nay là rạp Công nhân; đo Pháp xây dưng tại Hà 
Nội năm 1920). 

CHIẾU SÁNG (điện ảnh), quả trinh biến đồi hoá lí trên màng 
cảm quang do lắc động của ánh sáng. Trong kĩ thuật nhiếp ảnh, 
điện ành, CS dựa theo nguyên lÍ ánh sáng từ nguồn săng thiên 
nhiên hoặc nhân tạo chiếu vào vật thể và phần xa lại xuyên qua 
hệ thống thấu kính roi vào màng cảm quang. Trong kĩ thuật chế 
bản 1n - copy - phơi bản, vv. CS không phải thông qua hê thống 
thấu kính mà do ánh sáng tử nguồn sáng trực tiếp rọi vào màng 
càm quang. Trong điên ảnh, CS là sự tái tạo lại những hiệu quả 
ánh sáng, qua đó có thể xác định được thời điểm xảy ra hành 
động. Gồm CS nội cảnh và CS ngoại cảnh. CS nội cảnh là C5 
của các loại đèn. CS ngoại cảnh là CS của Mặt Trời, bầu trởi và 
của các vật thể phản quang CS trong điên ảnh cỏ khả năng tái 
hiện Lại hinh thúc đường nét, hình khôi đối tưởng, tông, màu sắc 
và chất liệu bề mặt vật thể. Việc hình thành và hoàn thiện nghề 
thuật CS có lịch sử phức tạp và là kết quả sáng tạo nghệ thuât 
của người quay phim. 

CHIẾU TIA CỰC TÍM (sinh; A. UV radiation), chiến bức 
xạ điên từ với bước sóng ngắn hơn sóng ánh sáng nhìn thấy 
(Khoảng 3900 - 2000 Ä). Gây đột biến ở các cặp bazở của ADN 
và làm đút gầy nhiễm sắc thể. Phướng pháp (TTCT được áp dung 
rông rãi trong công nghệ vi sinh, chữa bệnh và gần đây đã đại 
kết quả tốt trong bảo quản lương thực và thưc phẩm. 

CHIẾU XẠ (y), sự tác động của bức xa lên môt đối tượng (ed 
thể người, sinh vật hoặc vật thể...). Mức độ tác đông. pây ảnh 
hưòng lên đối tượng chiếu xạ phụ thuộc vào dạng bức xạ (liều 
chiếu xạ, đạng bức xa...). Các bức xạ được sử dung nhiều trong 
ngành y tế (dùng tỉa X, phóng xạ, laze... trong chân đoán va điều 
trị bênh), trong nông nghiệp (CX hạt giống trước khi gieo trồng 
Và tạo giống mới...), trong công nghiệp, địa chất; ð các đài phát 
sóng vô tuyến truyền hinh, rada... (xI. Chụp Ä quang). 

CHIKAMAXƯ MÔNZAÊMÔN (ăn; Chikamatsu 
Monzaemon; tên thật: Sugimori Nobumori, 1653 - 1724), nhà 
viết kịch Nhật Bàn. Bắt đầu sự nghiệp văn học với vỏ "Người 
chiến thắng" sáng tác theo hình thúc kabuki. một thể loại sân 
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khấu ra đời ò Nhật Bàn thế kỉ 17, hỗn hợp giũa hát và múa. Sau 
đó, chuyên sang khai thác đề tài xã hội với vỏ “Càng tự tử vì tình 
ò Amijima" (1703), đề tài lấy từ một câu chuyện có thật ð thời 
đại tác giả, tố cáo thế lực đồng tiền. Vỏ "Đoạn tuyệt ở Tenno 
Amiyazimo" (1720) cũng ấy lại trung thành một câu chuyện bỉ 
thảm cỏ thục xảy ra ð Nhật Bản năm ấy. Cái chết của đôi tình 
nhân (một thương gia, một kí nữ) là hành động phản kháng đối 
với những (thế lực đen tối của x4 hội, gầy xúc động mạnh mẽ 
trong công chúng, CM được xem là "Xêchxpia Nhật Bản". Bằng 
những sáng tác tưyệết vời cúa nghệ thuật kịch, với vốn hiểu biết 
sâu sắc về văn học Nhật Bản cũng như văn học cổ điển Trung 
Quốc, với chủ nghĩa nhân đạo aâu sắc, CM đã dựng nên những 
xung đột đầy tính bi kịch trong thời đại mình. 

CHILÊ (địa 1í, TRN. Repubiica de Chile - Cộng hoà Chỉite), 
quốc gia ở tây nam lục địa Nam Mĩ. Giáp: Pêm, Bôlivia, 
Achentina, Thái Bình Dương. Các đảo: phần tây đảo Dất Lửa, 
đảo Patcua (TRN. Pascua), đảo Hoan Fecnanđề. Diện tích 756626 
kmỶ. Số đân 13,542 triệu (1993). Có 92% là người gốc Tây Ban 
Nha và người lai với Indian, chủ yếu tập trung ở ven biến và các 
thung lũng. Dân thành (Íị 8122. Thủ đô: Xantiagô (4,4 triệu). 
Các thành phố lớn: Vanparaixô (Vatnaraio), Vìna đen Marở 
(Vma deL Mar), Antofagaxta (Antofagacta), Conxepmon 
(Concepcion). Ngôn ngữ chính thức: tiếng Tây Ban Nha. TỒn 
giáo: đạo Thiên Chúa. Phân clúa hành chính: I3 tỉnh. Dứng đầu 
nhà nước và chính phủ là tổng thống do dân bầu ra. 


Lãnh thô C chạy dọc bở Thái Hình Dương 4,3 nghìn km (tử 
17930' vĩ độ Nam đến S6° vĩ độ Nam), rộng 15 - 355 km. Chiếm 
một phần hệ thống núi ÁAnđet. Nhiều động đất và núi lửa. Có 3 
đới tụ nhiên: đới hoang mạc nhiệt đới ở phía bắc, nhiệt độ trung 
bình 14 - 21°C. Lượng mưa trung bình năm dưới 50-mm (ở 
Anfofagaxta mưa ít nhất thế giới: 0,8 mm). Dói rùng và cày bụi 
lá cứng cận nhiệt đói Dịa Trung Hài ở phần giửa lánh thổ, nhiệt 
độ trưng bình tháng giêng 16 - 18°C, tháng bảy 8 - 10°C. Lượng 
mưa trung bình năm 500 - 1000 mm. Đóới rứng bốn hợp ôn đổi 
ở phía nam, nhiệt độ trung bình tháng giêng 14C, tháng bảy 
3°C, Lượng mưa trung bình năm 2 - 3 nghìn mm, ở vùng núi 6 - 
7 nghìn mm, thực vật có rửng hôn hợp và rùng lá kim, núi cao 
có đồng cỏ. Sông ngắn. 


Kinh tế C khá phát triển. Công nghiệp chiếm 33,7% tông sản 
phẩm trong nước. Nông nghiệp - lâm nghiệp, đánh cá 9,2%. Công 
nghiệp khai mỏ 9%: khai thác mỏ đồng, sản lưọng đúng đầu thế 
giới, đầu mỏ, khí thiên nhiên, sắt, mangan, kềm, lưu hưỳnh, bạc. 
Công nghiệp năng lượng, tưyện kim đen, luyện kim màu, chế tạo 
máy, hoá chất, giấy, chế biến gô. Nông nghiệp: lúa mì, đại mạch, 
tigö, đậu, khoai tây, cày ấn quả, hoa, nghề trồng nho, cây lấy đầu, 
củ cải đường, cAy gai đầu, thuốc lá. Chăn nuôi đại gia súc có 
sừng, lớn, cừu. Sản lượng một số sản phÁm chính (1989): củ cài 
đường 2,R triệu tấn, túa mì (,766 triệu tấn, ngô 948 nghìn tấn, 
khoai tầy 882 nghìn tấn, cửu 6,6 triệu con, bò 3,5 triệu con, quặng 
sắt 8,248 triệu tấn, quặng đồng 1,603 triệu (ấn, mangan 43,8 nghìn 
tấn, xi măng 2 triệu tấn, xenlulozö 655,7 nghìn tấn, đường tính 
353,3 nghìn tấn, điện 1748 tỉ kWih, đầu mỏ 2,) triệu thùng, sẵn 
pbẩm đầu mỏ 5,917 triệu tấn. Giá tn tông sản phẩm quốc dân 
(1989): 25,535 tỉ đóa Mĩ (bình quân đầu ngươi: 1970 đôla). ơn 
vị tiền tệ: đồng pêsõ C. Dưỡng sắt: 8,8 nghìn km, đường Ô tô: 
80,5 nghìn km. Trọng tải tàu biên: 494 nghìn tấn (1982). Cảng 
chính: Vanparaixô. Xuất khẩu: đồng, sắt, điêm tiêu. Buôn bán 
với Hoa Kì, Cộng hoà liên bang Đức, Achentina, Anh, Nhật Bản. 
Thế ki l6, Tây Ban Nha chính phục C. Năm 1818, C tuyên bố 
độc lập; năm 1823, bái bỏ chế độ nô lệ. Năm 1970, bác sĩ Xanvaởo 
Alienđê thuộc Khối thống nhất nhân dân được bầu làm tỒng 
thống, tiến hành quốc hữu hoá và cải cách xã hội. Sau ba năm, 
bị tướng Pinôchê đảo chính và giết chết. Năm 1983, phong trào 


đối lập chế độ độc tài quân sự phát triển. Năm 1988, trưng cầu 
dân ý phản đối Pinôche. Hiện nay tông thống đãn sự càm quyền, 
nhưng Pipôchê vẫn nắm quân đội. Ngày Quốc khánh 18.9. 

- CHIM (sửui; 4ves), lốp động vật có xướng sống. Cơ thể phủ 
Lông vũ, hai chỉ trước biến thành cánh (cø quan di chuyên trên 
không của đa số các loài C), đi bằng hai chân. Thân nhiệt cố 
định và cao (38 - 45C). Tìm có 4 ngăn, máu động mạch và tĩnh 
mạch riêng. Bán cầu náo và các giác quan, nhất là thị giác, thính 
giác rất phát triển. Bộ xướng chấc, xốp và nhẹ, hàm biến thành 
mỏ, không có răng. Hô hấp kép: lúc hít vào và thở ra phối đều 
có trao đổi khí do có hệ thống túi khí. Thúc ăn của C rất đa 
đạng: một số ăn thực vật; một số ăn động Vật; nhiều loài ăn cả 
hai loại hoặc ăn theo mùa, theo tuổi. Sinh sản tưỳ thuộc nhiều 
vào điều kiện ngoại cảnh (thúc ăn, khí hậu, vv.). Phân bố rộng 
thấp thế giói; Š sâu trong Lục địa, các hải đào, sa mạc, rưng rậm, 
bò biển và quanh khu dân cư. C được hình thành tử bò sát cổ, 
có họ hàng với khủng long và cá sấu, vì vậy C còn một số đặc 
điểm của bò sát. Hiện nay đã biết khoảng 8,6 nghỉn loài còn 
sống, trong đó hơn 5 nghìn loài thuộc bộ C Sè. Ở Việt Nam, đá 
biểt 826 (oài, thuộc 72 họ, 20 bộ (nếu kế cả phân loài cố hơn 
1000 đạng). 


CHIM BAY (tt; Carnares), tông bộ gồm phần lồn các loài 
chim hiện đại. CB tương đối đồng nhất về cấu tạo nhưng khác 
nhau về \ối sống. Kích thước nhỏ, phân bố rộng, sống trên cây, bụi 
gần mặt đất. Ăn quả, hạt, sâu bọ. Một nửa số loài thuộc bộ Sẻ. 


CHIM BAY 0n⁄2), động tác múa dân gian của dân tộc Việt, 
dành riêng cho nữ: sú dụng sự mềm mại của đôi cánh tay, kết 
hợp với động tác chân xiên lướt cùng với đáng người và đầu tạo 
sự mềm mại, uyển chuyên, sự chuyển động lâng lãng của cánh 
chim bay. Dộng tác CB được sứ đụng nhiều trong các vò ca kịch 
truyền thống (chèo). 

CHIM CÁNH CỤT (ii; Sphenisci2€), họ chìm không biết 
bay, sống ở nước, bơi lặn giỏi. Loài nhỏ cao 30 cm, nặng 1 - 
1,5 kg. (oài lớn nhất cao 80 - 100 cm, nặng 1§ - 40 kg. Lông 
Ling màu thẫm, bụng trắng. Sống thành tập đoàn tón. Số lượng 
trứng đẻ mỗi lứa tưỳ loài; ấp 33 - 62 ngày. Ăn cá, giáp xác, các 
động vật nhỏ ở biến. Có 16 toài, sống ở các vùng lạnh Nam 
Cục, Nam Mĩ, Nam Phi, Nam Châu Dại Dương và Nìu Zilân. 

CHIM CHẠY (sinh; R29), tông bộ gồm các loài chím lớn 
nhất hiện nay. Có kích thước lồn, chạy nhanh, chân khơẻ, dài, 
cánh tiêu giảm. Không có xương lưới hái, bộ Lông rất mềm, rời 
rạc vì tơ lông thứ cấp không có móc. Gồm: đà điều Châu Úc 
(Dramarus), đà điều Nam Mĩ (Rhea) và đà điêu Niu Ziln đã 
tưyệt chủng. Sống hoang dại ở Nam Bán Câu. CC đã sóm tách 
khỏi chim bay và tiến hoá theo hướng riêng và giữa hai nhóm 
chấc chấn không có mối quan hệ gần gũi nhau (xt. Chứm), 

CHIM CHÌA VÔI (ửi, Moiacilidae), họ chìm, bộ Chỉìm sẻ 
(Pateriformes). Gồm các loài cổ nhỏ, phần tốn cỏ đuôi dài, cánh 
dài và nhọn, Mỏ mảnh và thẳng. LỄ mũi hình bầu dục. Chim đực 
và chỉm cái có bộ lông giống nhau, chim đực thường lồn hơn 
chim cái. Một năm thay lông hai lần. CCV thích sống ð những 
bãi trống, đồng ruộng , gần bÒ nước. Cũng có loài sống ở vùng 
rừng núi, nỏi có cây bụi lấn bãi cỏ ven rững. Làm tô trên mặt 
đất, hốc cày, hốc đất, mái nhà, w. Mỗi lúa đẻ 4 - 6 trứng, thời 
gian ấp 12 - 16 ngày. Thức ăn chính \à côn trùng nhả. Có khoảng 
70 loài, phần bố khắp các vùng trên thế giới. Ó Việt Nam, có 9 
Loài, 2 chỉ: Chim manh (Ar2u¿s) và CCV (Motactli2). 

CHIM CHÍCH (snh; Syinae), phân họ chìm, họ Dóp ruồi 
(Muscicapidae). Gồm các loài chim cổ nhỏ và trung bình, loài 
nhỏ nhất nặng 6 g, tín nhất 10 ø. Mỏ thưởng mảnh, mép trỏn. 
LỄ mũi ở trước trán gần mép mỏ. Chân thưởng yếu. Bộ Lông 
mềm, màu không sặc số, chìm đực lón hơn chìm cái. Làm tô 
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trong các bụi eÂy, bụi cỏ hay trên mặt đất, một số Loài làm tỗ có 
mái che kín hay bằng các lá rộng cuộn lại. Trứng màu xanh nhạt 
hay hung nâu; ở số ít loài trứng còn có hinh vẽ. Phân họ CC có 
khoảng 320 loài, phân bổ ở Cựu thế giới; ở Tần thế giói chỉ có 
hai loài ở Ataxka. Ó Việt Nam, có 52 loài, 14 chỉ: CC đưöi ngắn 
(Ceti2), CC đưôi cụt (Tes¿2), CC đầu nhọn (4crocephal¿s), CC 
đầm Dy (Locustella), CC (Bradypreru+), Chích bông (Orthoromix©), 
Chiện đồng (Cisricoia), Chiền chiền Lớn (Mfegz/ưus), Chích đuôi 
dài (Grarrinicola), Chích đóp ruồi (Seicercay), CC (Phylloscopus), 
Chiền chiến (Prữr2), Chích mỏ rộng (Phzaønancola) và Chích 
bụng vàng (Gerygone), 

CHIM CỨT (nông Conumix Japonicd), loài chìm, họ Trĩ 
(Pñastamidae). Năng khoảng 
[10 - L2Ó £ (con đực), 135 - 
145 g (con cái). Lông màu nâu 
đất; bne và mặt dưới cổ màu 
trắng vàng (con đực) hay 
trắng đục (con cái). CC mái 
35 - 45 ngày tuôi bẮt đầu đẻ, 
mỗi nĂm đẻ 250 - 300 trúng. 
Trúng nặng 2 - LŨ g, vỏ màu 
trắng đục có đốm đen. CC 
được nuÖi đề lấy trứng và thịt. 
Trứng có nhiều \exitin hơn 
trứng các loài chìm khác. Thịt ngon, có vị như thịt chìm rừng. 
CC được thuần hoá sớm ở các nước Arập và ở Nhật Bản; trỏ 
thành đối tượng chăn nuôi công nghiệp ö Nhật Bản tử những 
năm 5Ø và ngày nay được phổ biến ở Châu Âu, Châu Mĩ vói 
giống chính là CC Nhật Bản (Conznix Japonica). Có thê nuôi 
CC thả trên nền chuồng hoặc ö làng tầng. Nguồn thức ăn: thức 
ăn hỗn hợp cám, ngô, đậu tưởng, khô đầu, bột cá, chất khoáng 
và vitamin; đảm bảo tï lệ protein 24 - 282% trong thúc ăn cho 
CC thịt, 22 - 242 cho CC đè. 

CHIM ĐẦU RỲU (zh; Upupa epops), toài chim, họ Dầu rìu 
(Upupidae), bộ Sà (Coraciformax). Cô trung bình, mỏ rất dài, 
mảnh và cong đần xuống. Lưới rất ngắn, yếu. Trên đầu tư trán 
đến gáy có mào lông dài, có thể đựng lèn hay Xẹp xuống tuỳ ý 
(lúc mào dựng lên trông chim giống hình cái đầu rìu). Phân bố 
Ồ Axam, Myanma, Thái lan, Lào, Cămpuchia, Xumatra, Nam 
Trung Quốc. Ö Việt Nam, mủa sinh sản từ cuối tháng 3 đến 
tháng 7 thưởng gặp tưng đôi, ngoài mùa sình sản, gặp từng đàn 
nhỏ 5 - 7 con, Nơi ở CDR thay đổi tưỳ vùng: đồng bằng hay gặp 
vcn rừng, các sườn núi đá, nương rấy. Làm tổ trong các hốc cây, 
các kế đá ở núi đá vôi. Môi lúa đẻ 3 - Š trứng. Thức ăn là các 
loàì cÔn trùng và các sinh vật nhỏ khác trên mặt đất, trong các 
đám cö khô. CIĐR b loài chim có ¡ch diệt sâu bọ có hại. 


CHIM ĐỚP RUỒI (sưu; À4ussiccapma4€), phân họ chìm có 
nhỏ, bộ Chim sẻ (2$seriforzes). Trọng lượng có thể 8 - 25 g. 
Tất cả đều có mỏ rộng, gốc mỏ đẹt. Chân yếu, ngỏn ngắn, cánh 
dài. Màu lõng rất đa dạng: một số có màu nâu xám, số khác có 
tông sặc số (nhất là các \oài ở vùng nhiệt đói). Đa số các loài có 
đuôi ngắn nhưng có Loài đuôi rất đài như chim thiên đường. Chim 
địc và chím cái có bộ lông khác nhau. CDR thường sống ở rừng 
thưa sáng sủa, ven rừng, các vườn cây. Làm tô trên cành cây, kể 
lá, hốc cây . Thức ăn chính là côn trùng, phần lớn bất mồi bay, 
mùa đông thưởng ăn quả mềm, hạt thực vật. Có 360 loài, 44 chỉ. 
Phân bố ở hầu hết các vùng trên thế giói, trừ Châu Mi. Ö Việt 
Nam, có 33 toài, ó chị: CDR xám (Cubztcapa), CDR (MuscicapA), 
CDR cảnh hung (Drymop/¿fa), Thiền đường (72rpsiphone), Rẻ 
quạt (Rhipidura), và CDR xanh gáy đen (Hypothưwnis). 

"CHIM GRỨT (múa), điệu múa của người Êđề, ở hai tỉnh 
Gia Lai, Kon Tum, biểu diến trong lễ cầu mùa hàng năm, khi lúa 
chín. CG bay về nhiều, báo hiệu một mùa bội thu. Người ta giết 
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trâu cúng tế CƠ, đồ lễ là đầu trâu được đặt trên cột gơng (cột 
lễ). Tếốp nữ đầu phủ khăn đỏ, đứng trên các cột thang của cội 
gơng, hát múa mới CG về ăn mùng được mùa, tốp nam quỳ phủ 
phục trước cột gơng, thính thoáng hồ to: pơ xở tốp! pở xỏ tốp! 
Nữ mưa nhiều động tác đẹp như "rung mở thua", "đuỗi cánh", 
*!uốt vặn". Nhạc: sử đụng công, đàn törưng. 


CHIM NON KHOE (iih), chìm lúc mới nở đã phát triển 
đầy đủ: có tai, mất đã mở, bộ lông dày, chân khoẻ. Có thẻ rời 
tô theo bố mẹ kiếm ăn. Các loài chim bơi, chỉm chạy làm tô trên 
mặt đất là CNK, vd. gà Chàu Úc (Ä#£gapo4/i4ae) ngay sau khí 
nỏ đã bay và sông độc lẬp. 

CHIM NON YẾU (si), chim khi mới nở chưa có lông, mắt 
chưa mở, chân yếu không đó nôi trọng lượng cơ thể. Chúng chỉ 
há miệng đòi ăn, chim bố mẹ phải mốm cho chim con đến khi 
chim con có kích thước gần bằng chim trưởng thành. CNY phát 
triển rất nhanh, thành thục sóm, vd. bồ câu, sáo. 


CHIM SÂU (Gỉnh; Dicaeiđ4e), họ chím cổ nhỏ, nặng khoảng 
4 - ]0 g. Mỏ ngấn, hình tam giác. Đuôi ngắn. Bộ lông sặc số. 
Hàau hết các loài CS là chim hoạt động, chim nĩng thực thụ, 
nhìng cũng có thể gặp ở vườn làng, thành phố, nhúng nơi có 
nhiều cây. Thức ăn chính là côn trùng nhỏ, nhện, nhiều loài ăn 
cà phấn Và mẠt hoa, quả mềm. Họ CS có khoảng 55 (oài, 6 chỉ, 
phân bố ö vùng nhiệt đói và ôn đói Đông Hán Cu, trừ Châu 
Phi. Ó Việt Nam, có 8 loài, 2 chỉ: CS đầu đen (Prionochils) 
và CS (Dicaeum). 


CHIM SẼ. (sinh; Passeriformes), bộ gồm các Vaài chim cơ trung 
bình và nhỏ (con lồn nhất chỉ nặng 1100 - 1600 g như quạ, nhỏ 
nhất khoảng 4 - 5 g như chim hút mật). Cơ thẻ chắc, phần lớn 
mỏ thẳng hơi cong, một số có mỏ dị đạng (khưởu và chìm mỏ 
rộng). Chân thường 4 ngón và nằm trên cùng một mặt phẳng. 
Bộ lông chắc hay xốp, một số có lông sặc sở (vàng anh). Da số 
các loài thuộc bộ C đơn thê, eon non yếu. Tô được làm rất cần 
thận và có tập tính bảo vệ tổ, hằng năm lại về chỗ cũ làm tổ. 
Thức ăn chính là côn trùng, số ít ăn quả mềm, hạt, hút mật. Bộ 
CS là nhóm chím đông nhất trong lớp chim, có 5 nghìn toài, phân 
bố khắp Trái Đất (trủ Nam Cực), có ð tất cà các cảnh quan. 
Được chia ra 3 phần bộ: Mỏ rộng (Euyzm) ò Châu Phi và 
Dông Nam Á; Sẻ hót (Ơscmes) có tối 4 nghìn loài, sống khắp 
Trái Dất; Sẻ kêu (C}⁄zores) ỏ Nam Mĩ, vùng nhiệt đói Châu 
Âu, Châu Á. 

Ö Việt Nam, có 369 loài, 24 họ. Hầu hết các loài CS có ích: 
góp phần hạn chế côn trùng hại cây trồng, cây rừng, nhiều loài 
có bộ Lône đẹp, tiếng hót hay. TUy vậy, cũng có một số loài ăn 
quả, hạt nhưng không đáng kể và thường thu hẹp trong thời gian 
nhất định. 

CHIM SẺ ĐACUYN (si Darwin*s finches), 13 loài chìm 
sẻ được Daeuyn mô tả lần đầu tiên, chỉ có ồ quần đảo Galapagôt 
(Ph. Galapagœs) vùng Nam Thái Bình Dương nhưng lại có quan 
hệ họ hàng vdi chim sẻ Nam Mĩ, mà tử đó chúng phát tán ra. 
Các loài CSĐ thể hiện tính thích nghị rất rõ rệt, trên thực tế 
chúng chiếm giữ những Ô sinh thái mà ở những vùng khác trên 
thế giới lại do những loài chim khác như põ kiến chiếm giữ. 

CHIM, THÚ QUÝ HIẾM (c2), những loài chim, thú có 
giá trị kinh tế, khoa học, thâm mĩ, w. số lượng còn rẤt † do bị 
săn bắn quá múc, cỏ nguy cơ tuyệt chủng, vd, voi, tê giác, bò 
rừng (3 loài), trâu rửng, công, trí, vv. Cấm săn bắt các loài CTQH 
bằng bất kì phương tiện nào. 


Hầu hết các quốc gia đều có "Sách đỏ" trong đó có phần quan 
trọng ghi tên những loài động vật hoang dã quý hiếm đang có 
nguy cơ bị tiêu điệt hay số lượng giảm nhanh chóng đo môi trưởng 
sống của chúng bị con người phá hoại hoặc do bị săn bắn bửa 
bãi, Việt Nam đã có "Sách đỏ" (phần động vật) từ 1994, đã tham 


CHỈNH HÓP C 





ga CUTES (Công ưóe quốc tế vẽ buôn bán các loài động thưc 
Vật quý hiếm Vã có nguy cơ diệt vong). 

CHIM ƯNG NHÀ TRỜI (quân sự: A. Skvhawk), tên gọi 
(loại máy bay cường kích hạng nhẹ, một chỗ ngồi, một động 
cơ tuabin phản hựe kiêu A - 4 của hài quân Mĩ. Mẫu đầu tiên 
bay thử 22.6 1954. Dưa vào trang bị cho Ilam đội Thái Hình 
Dương và Hạm đội Dại Tây I)ương tử 26.10.1956 Có các mẫu 
A-4 AÁ,C,E,G, II K.LM,N,EHO. Khối lương tỏn nhất 
12/437 nghìn kg; tốc độ lón nhất 1,086 nghìn km/h; có thê 
mang bom thưởng hoặc hạt nhân, tên lửa, rốc Két (tôi đa 3 
nghìn kg). Dược dùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam 
và đảm nhận nhiều nhiệm vụ bay hơn bất cứ loại máy bay nào 
khác của hải quần Mĩ ở Việt Nam. Chiếc A - 4 của hải quàn 
Mĩ bị bắn rơi đầu trên ở Hòn Giai (S.8.1964). 


CHIN (đán tộc), dân tộc thiêu số của Tên bang Myanma, tên 
Lự gỌI là Laimi. nghĩa là “ngươi”, số dân 740 nghìn (1986), phân 
bố rải rác ở vùng nủi cao miền tây Myanma, piáp Ấn 1ô (ở đầy 
có 140 nghìn người, cũng là người € nhưng lại gọi là Cuki). Thuộc 
tiều chủng Nam Môngôltôit, nói ngôn ngu Tàng - Myanma. Kinh 
tế: làm nương rấy, gieo trồng ngũ cốc (lúa, ngô, vv.) và các loài 
cây họ đậu. Ở nhà sàn. Y phục cổ truyền: đản ông đóng khổ, 
đàn bà mặc váy ngắn. Công xÃ nông thòn bao gôm một số nhóm 
gia đình huyết tộc. Tàn dư hôn nhân ngoại tộc còn được bảo \úu. 
Gia đình phụ hệ với hình thái hôn nhân vợ cư trú bên chồng. 
Tồn giáo nguyên thuỷ, khoảng 302% cư dân đã theo đao Thiên 
Chúa và đạo Tin Eành, 

CHÍN MỸ @), nhiễm khuẩn cấp tính ở một phần ngón tay đo 
tụ cầu khuân vàng hoặc liên eẦu khuân tan huyết. Có CM nông, 
CM dưới da và CM sâu, CM nông có các thể lâm sàng sau: CM 
ban đỏ (dưới biểu bì, không thành mủ, ngón tay màu ban đỏ, 
căng tỨC), CM dạng phỏng nước (có nốt phỏng chứa thanh dịch, 
sau chuyên sang mủ); CM thể dưới móng (bọc mủ đưới một phần 
móng hoặc toàn móng); CM thể quanh móng (bọc mủ ở gốc mỏng 
rồi lan dần ra quanh móng); CM thể nhọt. CM dưới da phát sinh 
ở các mô đưới lớp da. với các thể lâm sàng: CM míp ngón tay [ở 
phía pan đầu ngón tay, đễ lan vào xương theo các thó Sapi 
(Sharpey)]; CM đốt ngón tay (đốt một, đốt haï); CM hình hai tủi 
(vừa CM nông đưới biểu bì, vừa CM dưới đa, hai túi thông với 
nhau thành hình quả bầu nậm); CM hậu bối (bọc mủ lan sâu đến 
mô dưới đa phía gan ngón, tuyến mồ hôi bị viêm mủ, mô lân cận 
bị hoại tử tạo thành ngòi hậu bối). CM sâu gồm: CM xương (viêm 
xướng tuỷ cấp, thường gặp ỏ đốt tận, có khì mầm bệnh theo đồng 
máu), CM khúp (viêm mủ cấp khỏp ngón, có khí viêm báo hoạt 
dịch mủ, có khi viêm xướng - khóp); CM bao hoạt dịch, gân gấp 
ngón hai, ba, bốn (viêm mú cấp bao hoạt dịch gân gấp ngón trỏ, 
ngón giữa, nhón nhẫn). Cần điều trị sóm, kịp thỏi rạch tháo mủ; 
dùng kháng sinh có tác dụng Với ví khuẩn gây viêm mủ, 

CHÍN SÁP (sinh, nông), trạng thái phát triển của hạt ngô trên 
bắp khi các chất du trư trong hạt đã đặc dần lại, bóp hạt ngô 
thấy dẻo như sáp. Sau CS là giai đoạn ngô chín già, hạt đã đông 
cứng. Ö một sẽ nước trông neô phát triển, ngô nếp dùng để ngưỏi 
ăn thưởng được thu hoạch \úc CS, tàm chín trong dây chuyền 
bằng hơi nước và đóng gói bằng bao n¡ilon, tiêu thụ hoặc xuất 
khẩu sang nước không trồng được ngô. Ö Việt Nam, ngô nếp 
thưởng được bé lúc CS, đùng đề tuộc (ấn hạt và uống nước) hoặc 
xát ra để nấu chè, hầm với thịt gà. 


CHÍN SỮA (sừth, nông), trạng thái của hạt ngô trên bắp khi 
các chất dư trữ đã và đang dồn về hat; bóp nát hạt ngô thấy có 
nước trắng như sữa, nhiều tỉnh bột. Ngõ CS là ngô có năng suất 
chất xanh và số lượng chất định dướng cao nhất. Các bộ phân 
thân chưa già, bắp ngõ không quá non. Thu hoạch ngô CS làm 
thức Ăn xanh cho gia súc có sửng; có thể cho ăn tưới hoặc ủ chua 
đê dự trũ. 


CHÍN TIẾP (sinh, nông), tên chung chỉ nhưng quá trình cần 
thiết có thê xây ra trong một số loại ha( trước khi nảy mầm, kẻ 
cả trong điều kiện bên ngoài thích hớp. Thối kì ngủ có tác dụng 
như si CT' đồi với hạt, ngăn cản việc nảy mầm sớm, (rước thời 
vụ không thịch hợp như mùa đông. Thưởng gặp hiên tượng CTT 
ở họ E[oa hồng (JÈosaccae£). 

CHINH CHIẾNG (n0i2⁄). tên goi bô chiêng, công, nhạc e 
thuộc họ tự thân vang (x. 2 nhạc cụ), chí gỗ của người Bana 
(Tây Nguyên). Một bộ CC hoàn chính thường göm năm chiếc 
công có núm (chiên) và tám chiếc chiêng không có núm (tiếng 
Bana là chinh), Cùng hoà tấu vái (3 công chiêng có một trống 
cát lớn (x. Pø nzng) và hai đôi chúm choc (x. Hạ cam). CC chỉ 
được phép dùng trong các nghí lễ lớn, trọng thể của lãng như lễ 
đâm trâu, bỏ mà, cúng bến nước, lên nhà mới, cVói. 

"CHINH IP?HỤ NGẦM" G@än), tác phẩm văn học Việt Nam. 
Nguyên văn chữ Hán của Đặng Jrần Côn, gồm 483 câu, thể 
trưởng đoản cú, ra đời khoảng đầu đới Cảnh Hưng (1740 - 42), 
Hiện có 7 bàn dịch và phỏng địch (trong đó có 4 bản song thất 
lục bát và 3 bản lục bát) của Đoàn Thị Diễm, Nguyễn Khăn, 
Phan Huy Ích, Bạch Liên Am họ Nguyễn. Bản dịch thành công 
nhất (thê song thất lục bát) được phô biến rộng rãi từ trước tói 
nay vẫn được coi là của Đoàn Thị Diểm (theo thuyết của Bùi 
Huy Bich trong "Hoàng Việt thì luc). 

CPN phản ánh một vấn đề nóng hồi clia thời đại, dó tà tiếng 
nói chống chiến tranh phi nghĩa và khát vọng hoà bình của nhân 
dân thông qua lời than thỏ triền miễn cìia người phụ nữ có chồng 
ra trận. Bản dịch là mội kiệt tác thể hiên sự tính tế và phong 
phú của tiếng Việt, cũng nhì "Cung oán ngâm khúc” của Nguyễn 
Ca Thiều, "Ai Tư Văn" của l2 Ngọc Hân, "Tự tình khúc" của 
Cao Rá Nhạ, “Thu đạ lự hoài ngâm" của Định Nhât Thận, w. 
Thể loại "ngâm khúc” trở thành khá phô biến trong văn học cỗ 
điển Việt Nam. 

CHỈNH ĐANG (1952 - 53) (chính ứ), cuậc vận động giáo 
dục chính trị tư tưởng được tiến hành trong Đảng lao động Việt 
Nam theo quyết định của Hội nghị Trung tống 3 khoá 1] (4.1952). 
Qua hai năm 1952 - 53, cuộc CID đã làm cho cán bộ đảng viên 
thấm nhuần đưởng lối cách mạng dân tộc dân chủ, thấu suối 
quan điểm kháng chiến lâu dài và trí lực cánh sinh, Ioại thí nhũng 
biểu hiện bị quan đao động, ÿ lại vào sự giúp đồ của bên ngoài, 
quyết tâm chống đế quốc và phong kiến, chấp hành đúng chính 
sách ruộng đất của Dàng và Chính phủ. Tuy nhiền trong phương 
pháp tiến hành CD, có xu hướng "(ả khuynh” phê bình thiếu 
khách quan, nặng về khuyết điểm. 


CHỈNH HỢP (2/2 chấ!), quan hệ tiếp xúc liên tục giữa hai 
phần vi địa tàng kế tiếp nhau. Ở mặt tiếp xúc giữa hai phần vị 
không có mật bào mòn và thế nằm các lớp đá của chúng hoàn 
toàn phù hợp với nhau. Có thê phân biêt CHI giả, khi thế nằm 
giữa hai phân vị địa tầng phù hợp nhau nhưng trên thực tế có 
gián đoạn trong tích tụ trầm tích. 


CHỈNH HỢP (oán), một khái niêm của toán học tổ hợp. 
Mỗt CHÍ chặp k của n phần tử là một tập hợp con sắp thứ tự 
gồm k phần tử lấy ra tú một tập hợp gôm n phần tử. Hai CH 
chập k được xem là khác nhau nếu chúng khác nhau bởi các phần 
tử hoặc bởi thứ tự các phần từ. Số CHÍ chập k khác nhau của n 
phần tử được kí hiệu là Aš và được tính bối công thức 
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đề CHỈNH LƯU 





CHỈNH LƯU (1), việc biến đổi dòng điện xoay chiều thành 
dòng điện một chiều. Thiết bị đùng để CL gọi là bộ CL_ trước 
đây dùng đèn điện tử hai cực (kenotron) hiện nay dùng điôt bán 
dần. 

CHỈNH TRỊ SÔNG (nóng) 1. Xây dựng các công trình kĩ 
thuật (kế cả trỗng cây) đọc theo một con sông hoặc một đoạn 
sông đề hướng dòng chày theo Iuông lạch đã định. 


2. Trong giao thông thuỷ, làm đòng chảy đạt tới chiều sâu cần 
thiết bằng cách xây dựng các hệ thống âu thuyền và đập. Nếu 
đòng sông có độ dốc thoài thì CTS bằng cách cắt thẳng hoặc 
nắn dòng. 


CHÍNH ÂM HỌC (ngớn ngữ, A. orthoeny) I. Bộ phận của 
ngôn ngữ học, nghiên cứu những biến thể phát âm tồn tại trong 
một ngôn ngữ và lựa chọn trong đó những biến thể phủ họp nhất 
với những cách phát ầm đã được truyền thống chấp nhận, phù 
hợp với khuynh hướng phát triển của ngôn ngữ và đạt tính nhất 
quán trong hệ thống. 1ö là sự xác định chuẩn mực ngữ àm của 
một ngôn nø¿ú. 


2. Sự phát Am phù hợp vói chuẩn mực ngữ Am đã được xã hội 
xác định và được chấp nhận trong một ngôn ngũ nhất định. 


CHÍNH BINH (quân sự), lực hiợng tác chiến theo phương 
pháp quy ước, thưởng hoạt động ở chính diện quân đối phương. 
Trong trận đánh quân Thanh ở Thăng Long (30.1.1789), đao 
quán đo Quang Trung chỉ huy đánh từ hướng Ngọc Hồi là CB, 
đạo quân đo đô đếc Đông chi huy đánh vụ hồi vào hướng Đống 
Da là kì binh. Trong tác chiến, tuỳ tình hình cụ thể mả có sự 
chuyền hoá giữa CB và kì binh. 

CHÍNH CA (rưtạc), bài hát chính thức của một quốc gia, một 
tô chức, một tôn giáo hay một phong trào w. Thường có tên gọi 
cụ thể: quốc ca, thánh ca... 


CHÍNH CƯƠNG CỦA ĐANG LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
(chính ưị), văn kiện chính trị được thông qua tại Đại hội LÏ của 
Đảng (2.951). Chính cương bao gồm ba chướng: thế giới và Việt 
Nam; xã hội Việt Nam và cách mạng Việt Nam; chính sách của 
Đảng lao động Việt Nam. Nhiệm vụ cớ bản của cách mạng Việt 
Nam lúc bấy giờ tà đánh đuồi đế quốc xâm lược, giành độc lập 
và thống nhất thật sự cho dân tộc, xoá bỏ những tàn tích phong 
kiến và nủa phong kiến, làm cho người cày có ruộng, phát triển 
chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội. Ba 
nhiệm vụ đó quan hệ khăng khỉt với nhau. Song nhiệm vụ chính 
trước mắt Lúc đó là hoàn thành giải phóng dân tộc. Động lực của 
cách mạng là nhân dân, bao gồm: công nhân, nông dân, tiểu tư 
sản thành thị, trí thức, tư sản dân tộc và những thân sĩ (địa chủ) 
yêu nước và tiến bộ. Nền tảng của nhân dân là công nhân, nông 
dần và trí thức. Người lãnh đạo là piai cấp công nhân. Đó là một 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dàn và tiến Vlên chủ nghĩa 
xã hội, là một quá trình đấu tranh ‡3u đài, trải qua nhiều giai 
đoạn. Các giai đoạn ấy không tách rời nhau mà mật thiết liên hệ 
xen kế với nhau. Nhưng mỗi giai đoạn có một nhiệm vụ trung 
tâm, phải tập trung lực lượng đề thực hiện nhiệm vụ trunp tAm 
đó. 

CHÍNH DANH (riế:), một khái niệm chính trị - đạo đức, có 
nghĩa là làm cho đúng danh xưng, danh phận, khiến chơ danh và 
thực phù hợp với nhau. Xuất hiện trong thiên "Tử LẠ", sách "Luận 
Ngữ", với \òi của Không Tủ chủ trương về công việc chính trị "tất 
phải chính đanh trước”. Có nghĩa là “Vua ra vua, tôi ra tôi, cha 
ra cha, cơn ra con“. Cần tuân thủ chính danh đó để duy trì trẠt 
tự thống trị, Về sau, được mỏ rộng ra đến danh xung của hết 
thảy các sự vật và đã xảy ra nhiều cuộc tranh luận. 

CHÍNH GIÁO (tôn giáo, cp. đạo Chính thống, Đông chính 
giáo, A. Ortitodoxa), mội trong ba nhánh chính của đạo Khô, 
cùng ngang hàng với đạo Thiên Chúa, đạo Tin lành. Đạa Kitô 
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sau khi thành lập ít lâu (1054) chía ra giáo phái miền Đông và 
giáo phát miền Tây. Giáo hội phái miền Í3ông lấy Côngxtantinôp 
làm trung tâm tự xưag là CG, cũng tự xưng \à Công giáo (tức 
Thiên Chúa giáo), đốt tập với giáo hội miền Tây. CG thờ Thượng 
đế và Jêsu Crit (]ésus Christ) cùng tôn Mana làm Đức Mẹ, tôn 
trọng quyết nghị của Hội nghị Giáo chủ quốc tế (họp 7 lần trước) 
không thua nhận Giáo hoàng La Mã đứng đầu đạo Kitô trên tơàn 
cầu, chủ trương trừ Giáo chủ ra, mọi giáo sĩ đều được kết hồn, 
cầu kinh bằng tiếng dàn tộc, coi trọng hình thức lế nghí và trang 
trí nhà thơ. Cuối thế ki 1ó, CG ở Nga và các nước Đông Âu tách 
khỏi Côngxtantinôp hoạt động độc lập. CG phô biến ở Nga, 
Rumani, Nam Tư, Bungari, [II Lạp, đảo Sip. 

CHÍNH HỘ @#z), chí những định nam trong chế độ đăng ki 
hộ tịch ở các làng xã Việt Nam dưới thởi phong kiến (những 
người này gọi là trưởng tịch), còn dân ngụ cư gọi là khách hộ, 
được đặt ra từ thỏi Lý. CH lại phân ra nhiều \oại để chia nhận 
miộng đất công làng xã và làm nghĩa vụ đối với triều đình như 
nộp thuế đình, chịu quần dịch và phu dịch. 


CHÍNH LUẬN (64o), thể văn nghị luận để phân tích, bình 
luận về các vấn đề chính trị - xã hội, văn hoá nôi bật trong từng 
thời gian nhất định. CL có ý nghĩa rẤất quan trọng đố: vói vai trò 
tuyên truyền và cổ động của báo chí. 


CHÍNH NGỌ (/; cg. chính trưa), thời điểm mà Mặt Trời ới 
qua kinh tuyến trời của vị trí quan sát và có độ cao lón nhất trên 
mặt phẳng chân trời. Theo giờ Mặt Trời, CN là đúng 12 gíö theo 
giò địa phương. 

CHÍNH PHỦ (luật, tổ chức), có quan hành phán của một 
quốc gia. Ö các nước khác nhau, CP mang những tên gọi khác 
nhau như CP (Hoa Ki, Pháp, Việt Nam), Quốc vụ viện (Trung 
Quốc), Hội đồng Rộ trướng (Liên Xô; Việt Nam, 1980 - 92), Nội 
các (Anh, Nhật Bản), w. Trong quan hệ quốc tế, người ta thường 
Eoí có quan hành chính nhà nước cao nhất của một nước là CP 
của nước ấy. CP xuất hiện vào thế kỉ 17, sau thắng lợi của cuộc 
cách mạng tư sân ỏ các nước nhướng Tây (đầu tiên ở Anh). 


Xét theo thề chế, CP có thể phân chìa thành: I[) CP quân chủ 
lập hiến: vua là người đứng đầu nhà nước, bố nhiệm thủ tướng 
CP và có thể cả các bộ trưởng. 2) CP cộng hoà: tổng thống là 
người đứng đầu nhà nước, do nhân dân bầu; thủ tướng là ngưỡi 
đứng đầu CP, đo nghị viện cử. 3) CP theo chế độ tổng thống: 
tổng thống do nhân dân bầu, vừa là người đứng đầu nhà nước, 
vừa là người đúng đầu CP: các bộ trưởng do tông thống chọn và 
được quốc hội thöng qua, chỉ chịu trách nhiệm trước tông thống, 
không chịu trách nhiệm trước quốc hội 4) CP đại nphị: tông 
thống do nhân đàn bầu, thủ tưóng CP do quốc hội cử theo kiến 
nghị của tông thống và chịu trách nhiệm trước tông thống và 
quốc hội. 

Do sự phát triển của xu hướng dân chủ, tính chất của CP ở 
nhiều nước trên thế giới không giữ nguyên như cũ mà có những 
hình thức tô chức mới phù hợp với đặc điểm xã hội của từng 
nước. Ô Anh, người đại điện cho chính đảng hoặc liên minh 
chính đảng chiếm đa số ghế trong Quốc hội, được nhà vua mũi 
ra lập Nội các, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và chịu sự piám 
sát của Quốc hội. Hoa Ki là nước tiêu biêu cho chế độ tông 
thống; từ khí có Hiến pháp đầu tiên năm 1787 đến nay, tổ chức 
CP về cơ bản không thay đôi. Ở Thuy Sĩ, một Hội đồng liên bang 
gàm bảy thành viên, đại diện cho bảy tổng trong liên bang, do 
Quốc hội bầu, làm chức năng ca CP. Người đứng đầu Hội đồng 
lên bang đại điện cho Liên bang Thuy Sĩ cả về đối ngoại và đối 
nội. 


Ö Việt Nam, sau Cách mạng tháng Tám, CP đầu tiên được 
thành lập năm 1945 với tên gọi CP lâm thời nước Việt Nam dân 
chủ cộng hoả; theo Hiến pháp năm 1946, lấy tên tà CP Việt Nam 


CHÍNH SACH BẢO HỘ MÂU DỊCH C 





đân chủ cộng hoà, gồm có chủ tịch nước và nội các (gồm có thủ 
tướng, các bộ trưởng). Theo Hiến pháp năm 1959, Hội đồng 
Chính phú là CP của Việt Nam dân chủ cộng hoà. Theo Hiến 
pháp năm 1580, Hội đông Bộ trưởng là CP của Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. Theo Hiến pháp năm 1992, CP Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan chấp hành của Quốc hội 
và (là có quan hành chính nhà nước cao nhất cửa Việt Nam. CP 
gồm thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trường đứng đầu 20 
bộ (xt. Bộ), các bộ trưởng phụ trách công tác khác của CP (như 
dân số và kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em) và 
các thành viên ngang bộ trưởng (thủ trưởng của 7 cơ quan ngang 
bó: Văn phòng CP, Ban tô chức - cán bộ của CP, Ngân hàng nhà 
nước, Thanh tra nhà nước, Lĩỷ ban nhà nước về hợp tác và đầu 
tư, LJÿ ban dân tộc và miền núi, Uý ban kế hoạch nhà nước). CP 
có nhiệm vụ thống nhất quản lí việc thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại 
của Nhà nước Việt Nam. 


CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG LÂM THỜI CỘNG HOÀ 
MIỀN NAM VIỆT NAM (chứ mị, tổ chức), chính phi do 
Đại hội đại biểu quốc đân miền Nam hợp từ á đến 8.6.1969 quyết 
định thành lập, chú tịch là kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phái, có Hội 
đồng cố vấn Chính phủ đo tuật sư Nguyễn Hũu “Thọ làm chủ 
tịch. CPCMLTCHMNVN ra đởi là kết quả của quá trình đấu 
tranh của nhân đân, là thẳng lợi có ý nghĩa chiến lược của cách 
mạng miền Nam, là một chính phủ hợp pháp, đại điện chAn chinh 
của nhân dân miền Nam và được nhiều nước trên thế piói công 
nhận và đặt quan hệ ngoại giao. 


Sau khi cuộc Kháng chiến chống Mi thắng lợi, đất nước được 
thống nhất, thực hiên quyết định của Hội nghị hiệp thương chính 
trị của đại biểu miền Bắc và miền Nam họp ở Sài Gòn tháng 
11.1975, ngày 25.4.1976, nhân dân cÀ nước đã tiến hành tổng 
tuyển củ bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất. 
Quốc hội thống nhất họp tại Hà Nội từ 24.6 đến 3.7.1976 đã 
quyết định tên nước thống nhất là Cộng hoà xã bội chủ nghĩa 
Việt Nam và đã bầu các thành viên của cö quan chính quyền nhà 
nước thống nhất. 


CHÍNH PHỦ LÂM THỜI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ 
CỘNG HOÀ (chfnh rrị), chính phủ được thành lập ngay sau kh› 
cuộc tông khỏi nghĩa tháng 8.1945 thành công, trên cơ sở cải tổ 
Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam. Chính phủ có thành phần 
rộng rấi, đoàn kết được các đảng phái yêu nước và những nhân 
sĩ tiến bộ, bao gồm 15 bộ do Hồ Chí Minh làm chủ tịch kiêm 
bộ trưởng ngoại giao. Dây là một chính phủ quốc gia thống nhất, 
giữ trọng trách chỉ đạo toàn quốc, đợi ngày triệu tập Quốc hội 
để củ ra một chính phủ chính thức. Ngày 2.9.1945, Chính phủ 
đã ra mất quốc dân tại quảng trưởng Ba Dinh, Hà Nội và Hồ 
Chí Minh thay mặt Chính phủ đọc bản tuyên ngôn độc lập nôi 
tiếng, Trong tình thế chính quyền cách mạng như nghìn cân treo 
sới tóc, thực hiện chủ trưởng "thống nhất, thống nhất và thông 
nhất" và sách lược phân hoá kẻ thù, CPUTNVNDCCHI tự cải tô 
thành chính nhú Lên hiệp lâm thời (1.1,1946) do Hồ Chí Minh 
làm chủ tịch, trong đó có sự tham gia của đại diện Việt Nam 
quốc dân đảng và Việt Nam cách mạng đồng mính hội. Ngày 
11.1946, Hồ Chí Minh công bố danh sách chính phủ liên hiệp 
lâm thời và đường lối của Chinh phủ. Về đối nội: tô chức tồng 
tuyển cử toàn quốc, thống nhất các có quan hành chính; ra sức 
phát triển nông nghiệp, khuyến khích trồng trọt chăn nuôi, thống 
nhất bộ đội vũ trang đưó: quyền chì huy của Chính phủ, các đảng 
phái khðng có quân đội riêng, thực hiện sự thống nhất chính trị; 
giúp đó các cơ quan văn hoá, tăng gia sản xuất để chống đói và 
chông ngoại xâm. Về đôi ngoại: kêu gọi các nước công nhận 
quyền độc lập của Việt Nam, thân thiện với kiều dân ngoại quốc, 
nhất là Hoa Kiều, đánh thực dân Pháp, bảo vệ tính mạng Và tài 


sản của những kiều dân Pháp không làm hại nền độc lập của 
Việt Nam. Trong hơn 2 tháng tôn tại, Chính phủ liên hiệp tâm 
thời nước Việt Nam đân chỉ cộng hoà đã thực biện sách lược 
hoà hoán với quân đội Tưởng Giới Thạch tíc đó đang đóng lại 
miền Bắc Việt Nam, lãnh đạo và chỉ viện tích cực cuộc kháng 
chiến ở Nam Bộ, tô chức thắng lợi tổng tuyên cư Quốc hội trong 
cả nước, phát hành giấy bạc Việt Nam, động viên nhân dân tăng 
gia sần xuất, đầy lìn nạn đói, chống giặc dốt. Đó là những thắng 
Vợi đầu tiên giảnh được trong hoàn cảnh cực kì khó khăn phức 
tạp của buôi đầu dựng nước, đặt nền móng quan trọng cho cuộc 
trưởng kì kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giành độc 
lập tự do cho đất nước. Ngày 2.3.1946, tại kì hợp thứ nhất của 
Quốc hội, Chính phủ liên hiệp lâm thời đã tr chức, Chính phủ 
liên hiệp kháng chiến do Hồ Chí Minh đứng đầu đã được thành 
Úp. 


CHÍNH QUY HOÁ QUÂN ĐỘI (guán sư), đưa quân đội 
vào nền nếp theo những quy chế thống nhất về các mặt: tô chức, 
biên chế, trang bị; lãnh đạo, chỉ huy, quản tí, huấn luyện, giáo 
dục; chế độ và kỉ luật trên cơ sở xây đựng vững chắc tính tô chức, 
tính kỉ (uật, tính tập trung thống nhất và tính khoa học. Đối với 
các quân đội ra đời và trưởng thành từ chiến tranh đu kích, 
COHOD bà một biện pháp quan trọng để năng cao sức mạnh 
chiến đấu, đăp íng yêu cần chiến tranh biện đại. 


CHÍNH SÁCH (chín øị), nhông chuẩn tắc cụ thể để thực 
hiện đưỡng lối, nhiệm vụ; CS được thực hiện trong một thời gian 
nhất định, trên những lĩnh vực cụ thê nào đá. Bàn chất, nội dung 
và phương hướng của CS tưỳ thuộc tính chất của đường lối, nhiệm 
vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xá hội... Muốn định ra CS đúng 
phải căn cú vào tình hình thực tiên trong tùng lính vực, tùng giai 
đoạn, phải vÙa giữ vững mục tiêu, phương hướng được xác định 
trong đường lối, nhiệm vụ chung, vưa tĩnh hoại vận dụng vào 
hoàn cảnh và điều kiện cụ thể. 


CHÍNH SÁCH BẢO HỘ MẬU DỊCH (kứnh rế), chính sách 
kinh tế hay học thuyết kính tế của nhà nước áp dụng mội loại 
biện pháp thuế quan hay hành chính để cấm hay hạn chế nhập 
khẩu một số mát hàng của nước ngoài, nhầm kích thích phát 
triển nền kinh tế trone nước, không bị nước ngoài cạnh tranh và 
khuynh đảo. CSRHMD ra đời trước cuộc cách mạng công nghiện 
ð Châu Âu, thế kỉ 17 và đần dần bị đầy lùi bởi chính sách mậu 
dịch tự đo vào thế kỉ 19. Do điều kiện kính tế - chính trị giữa 
hai cuộc đhiến tranh thế giới, CSHHMD vẫn chiếm ưu thế, tuy 
mang lại một số kết quả tích cực, nhưng cũng đẻ ra nhiều hậu 
quà xẩu đối với nền kinh tế quốc đân (như hạn chế quan hệ trao 
đôi quốc tế, xu hướng đóng cửa và tự cung tự cấp, loại bỏ cạnh 
tranh và lảm giảm tính năng động, sáng tạo, cải tiến cđ cấu và 
cö chế quản lí... ). Ngày nay, trong điều kiện chính trị - kinh tế 
hiện đại của thế giới, với xu hướng quốc tể hoá nền sản xuất và 
thị trưởng thế giói, nhiều tổ chức kinh tế quốc tế, công ti siêu 
quốc gìa, cộng đồng kính tế ~ thị trường thuế quan khu vực của 
các nước ra đời, các mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, 
đầu tư trên phạm vi thế giói phát triển mạnh, học thuyết cũng 
như chính sách đóng cửa và tự cung tự cấp không thể tồn tại. 
Do đó, CSBHMD không còn thịnh hành như trước. Tuy nhiên, 
trong công cuộc cạnh tranh øiifa các nước công nghiệp phát triển, 
giữa các nước phát triển với các nước đang phát triển, cũng như 
giữa các khối Kinh tế, nhiều nước vẫn còn áp dụng CSRHMD vì 
những mục tiêu chính trị hay kinh tế nhất định để bảo vệ nền 
độc lập của đất nước và tìm lợi thế trong cạnh tranh. CSRHMD 
của các nước tư bàn chủ nghĩa phát triển phục vụ lợi ích của các 
tổ chức độc quyền Lăn nhất trong nước và các tổ chức độc quyền 
xuyên quốc gia. Nội dung chỉ yếu của nó là chiếm đoạt, phAn 
chia và phân chia lại các thị triởng tiêu thị hàng hoá và đầu tư. 
Mục tiêu của CSRHMD) của các nước đang phát triển (à nhằm 
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bảo vệ nền kính tế của những nước này chống sự bành trướng 
kính tế của các cưäng quốc đế quốc chủ nghĩa, góp phần củng 
cố nền kinh tế dân tộc độc lập. 


CHÍNH SÁCH “CÁI GẬY LỚN! (ø), chính sách của các 
giới cầm quyền Hoa Ki can thiệp công khai vào công việc nội 
bộ của nước khác bằng vũ trang chiếm đóng lãnh thả hoặc gây 
sức ép về kinh tế vào đầu thế kí 20 khi chủ nghía tư bản Hoa 
Kì chuyền sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Cơ sở lí luận là 
"điều hệ luận của Ruzøven tư học thuyết Mdnrô" được nêu lên 
trong thông điệp 6.12.1904 của tông thống Hoa Kì RuzZøwen gửi 
Quốc hội. CSCGL đã được áp dụng ð Panama (1903) và ở Cuba 
(1906 - 09). Tổng thống Taptd (A. Witliam Howard Taft), người 
thay thế Ruzơven, đã tiếp tục chính sách này bằng chính sách 
"ngoại giao đôla" (xt. Chính sách "Ngoại giao đôia"). 

CHÍNH SÁCH CỘNG SẢN THỜI CHIẾN (kớu #, s), 
chính sách kinh tế tạm thời của Nhà nước Xô viết trong thời kì 
nước ngoài can thiệp vũ trang và Nội chiến (1918 - 20), nhầm 
huy động mọi tài nguyên trong nước cho nhu cầu của tiền tuyến; 
là một chính sách đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế bị tàn phá 
nặng nè, thực hiện chế độ phân phối hiện vật, \oại bỏ quan hệ 
hàng hoá - tiền tệ, thị trường. Chính quyền Xô viết ngoài việc 
quốc hữu hoá nền công nghiệp quy mô Lốn, còn nắm trong tay 
công nghiệp hạng vừa và một phần công nghiệp hạng nhá. Việc 
quản lí toàn bộ công nghiệp tập trung Ò các cơ quan trung ướng; 
việc cung cấp nguyên liệu, thiết bị, vật luệu cho xí nghiệp cũng 
như việc phân phối sàn phẩm đều tiến hành theo phiến của cơ 
quan quản lí, không hạch toán kinh tế. Dể bào đảm cung cấp 
lướng thực cho quân đội và công nhần, nhà nước thi hành chế 
độ trưng thu lương thực thua của nông dân, thí hành độc quyền 
mua bán lương thực, cẤm tư nhân buôn bán Lưng thực và những 
vật phẩm cần thiết nhất. Ỏ thành thị, vật phẩm tiêu dùng phân 
phối theo phiếu với điều kiện ưu tiên cung cấp cho công nhân 
và căn cứ vào tính chất quan trọng, nặng nhọc của công việc; thi 
hành chế độ nghĩa vụ lao động phô biến đối với tất cả mọi người 
có năng lực lao động. CSCSTC đống vai trò quan trọng trong 
việc bảo đảm thắng lợi cho cuộc Nội chiến. Sau khi đập tan bọn 
can thiệp vũ trang và kết thúc cuộc Nội chiến, CSCSTC được 
thay thế bằng chính sách kinh tế mói (NEP) tháng 3.1921. 


CHÍNH SÁCH DÂN TỘC (chính z7), bộ phận cấu thành 
của chính sách chung của một chính đảng hay một nhà nước 
nhằm vạch ra nhũng nguyên tắc, biện pháp đối xử và giải quyết 
vấn đề dân tộc trong một nước. 


Việt Nam là một quốc gia gồm 54 đân tộc, trong đó người 
Kinh chiếm khoảng 88% số đân. Các dân tộc Việt Nam có truyền 
thống đoän kết đấu tranh chống thiên tai địch hoạ dê đựng nước 
và giữ nước. Diều kiện tự nhiên và xã hội, số dân và trình độ 
phát triển kinh tế văn hoá giữa các dân tộc có sự chènh lệch 
nhau. Trong các dân tộc sống ở biên giới, có những gia đình vẫn 
có mối quan hệ họ háng vái đồng tộc ở bên kìa biên giới. Những 
đặc điểm nói trên phản ánh tính chất quan trọng và phức tạp 
của vấn đề dân tộc. Nhà nước Việt Nam đã coi vấn đề dân tộc 
lá một bộ phận quan trọng của cách mạng. Nội dung và mục tiêu 
chính sách của Đăng và Nhà nước nhầm: 1) Thực hiện bình đẳng, 
đoàn kết và tương trợ giữa các dân tộc, chống tư tưởng dân tộc 
lón và dân tộc hẹp hòi, chống sự phân biệt đối xủ giữa các dàn 
tộc, cùng nhau xây đựng và bảo vệ tô quốc Việt Nam thống nhất 
giàu mạnh. 2) Ra sức phát triển kinh tế - văn hoá, nâng cao đồi 
sống nhân dân các dân tộc, từng bước xoá bỏ sự chênh lệch giũa 
các dân tộc về trình độ phái triển do lịch sử để lại. 3) TÐn trọng, 
bảo vệ và phát triển bản sắc văn hoá tốt đẹp của mối dân tộc. 
Tần trọng tiếng nói và chữ viết của các dân tộc. Các dân lộc có 
quyền đùng iiếng nói và chữ viết của dân tộc mình. Nhả nước 
Việt Nam khuyến khích các dAn tộc học tiếng phổ thông và chữ 
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quốc ngữ, coi đó là phương tiện phục vụ lợi ích chung của tất cả 
các dần tộc. 4) Cơi trọng đào tạo cân bộ người dân tộc thiểu số. 

Hiến pháp Việt Nam 1992 quy định: "Nhà nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước thống nhất của các dân lộc 
cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Nhà nước thực hiện 
chính sách: bình đẳng, đoàn kết, tướng trợ giữa các dân tộc, 
nghiêm cấm mọi hành vị kì thị, chía rể đần tộc. Các dân tộc cỏ 
quyền đùng tiếng nói, chữ viết, giũ gìn bàn sấc dân tộc và phái 
huy những phong tục, tập quán, truyền thống vá văn hoá tốt đẹp 
của mình. Nhà nước thực biện chính sách phát triển về mọi mặt, 
từng bước nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần của đồng bào 
dân tộc thiểu số“. 


CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT 
NAM (ngoại g2o), được xây dựng trên cơ sở độc lập tự chủ, 
phát huy truyền thống dân tộc, phù hợp với xu thế của thởi đại, 
kết hợp nhuần nhuyền Lại ích đân tộc với nghĩa vụ quốc tế, độc 
lập tự chủ với đoàn kết quốc tế, sức mạnh dân tộc với súc mạnh 
thỏi đại, đặt Việt Nam \à một bộ phận của cộng đồng thế giới 
phấn đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chỉ và tiến bộ xã 
hội. CSDNCNNVN gắn liền với đường lối cách mạng Việt Nam 
qua các thôi kì lịch sử khác nhau với mục tiêu là tranh thủ những 
điều kiện quốc tế thuận lợi phục vụ yêu cầu của từng giaí đoạn 
cách mạng, cụ thể là phục vụ công cuộc đấu tranh bảo về độc 
lập dàn tộc, thống nhất đất nước, phục vụ sự nghiệp xây đựng 
chủ nghĩa xã hội, bào vệ chủ quyền lãnh thô, phục vự sự nghiệp 
xây dựng và bào vệ tổ quốc. Phương thức hoạt động đối ngoại 
của nhà nước Việt Nam là kiên trì ngưyên tấc chiến Lược, nhưng 
mềm dẻo về sách Lược; kết hợp hoạt động đối ngoại của Dảẳng, 
Nhà nước với ngoại gìao nhân dân, tạo thành sức mạnh tông 
hợp trên lĩnh vực đối ngoại. Chủ tịch Hà Chi Minh là ngòi đầu 
tiên vạch ra và trực tiếp chỉ đạo thực hiện đường Lãi đối ngoại 
của Việt Nam; tư tưởng Hồ Chỉ Minh là kim chỉ nam cho mọi 
hoạt động đối ngoại. Việt Nam luôn theo đuồi chính sách hoà 
bình, hữu nghị hợp tác với các nước trên nguyên tắc bình đẳng, 
tôn trọng lấn nhau và cùng có lợi. Thông điệp ngoại giao quan 
trọng nhất của Việt Nam được chủ tịch Hồ Chí Minh gửi ra thế 
giới tà bản ”luyên ngôn độc lập” 2.9.1945. Trong các cuộc kháng 
chiến thần thánh bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước, ngoại 
giao là một mặt trận phối hợp chặt chế với mặt trận chính trị 
và mặt trận quân sự để giành thắng lợi. Vao những thời điểm 
quan trọng của cuộc đấu tranh, ngoại giao Việt Nam kiên trì 
hoà bình, sắn sàng hoà hoãn nhằm tạo điều kiện đưa sự nghiệp 
cách mạng tiến lên (Vd. Hiệp định sơ bộ 6.3.194ó6, Tạm ước 
14.9.1246. Hiệp định Gidnevo 20.2.1954 và Hiệp định Pan 
27.1.1923). TW sau Đại hội VI, nhất là sau Đại hội VII của Đàng 
cộng sản Việt Nam, Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại 
rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá với tinh thần "Việt Nam 
muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn 
đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển" nhầm phục vụ đắc lực 
nhất cho công cuộc đổi mói, thực hiện mục tiêu "ân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh". Vị trí và uy tín của Việt 
Nam ngày càng được nâng cao trên trưởng quốc tế. Dến tháng 
9.1995, Việt Nam có quan hệ ngoại giao chính thức với 160 nước, 
Việt Nam là thành viên tích cực của Phong trào không liên kết, 
gia nhập Liên hợp quốc năm 1976, tham gìa nhiều tô chức khu 
vực và tổ chức quốc tế khác. 


CHÍNH SÁCH HẬU PHƯƠNG QUÁN ĐỘI (đun sự), chính 
gách, xã hội chăm to cho gia đình và bản thân quAn nhân tại ngú, 
quân nhân dự bị, người xuất ngũ (về bưu, thương bính, bệnh 
binh...) và gia đình liệt sĩ... nhằm tạo điều kiện để họ có cuộc 
sống tướng đối ôn định, góp phần thiết thực động viên quân nhân 
tại ngũ yên tâm phục vụ quần đội và thanh mên hăng hái nhập 
ngũ. Bao gồm nhiều chính sách: khen thưởng, cấp tiền tuất, tìm 
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công ăn việc làm cho thương bính, bệnh bình, khám và chữa bệnh 
đối với con cái quân nhân, w. CSHPOD là một bộ phận của 
chính sách xã hội của Nhà nước Việt Nam nhằm nàng cao súc 
mạnh chiến đấu của tực lượng vũ trang. 


CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (công), chính 
sách, đường lối nghiên cứu khoa học và công nghệ; kế thừa có 
chọn lọc các thành tựu khoa học và công nghệ của thế giái để 
một mặt đây nhanh tốc độ phát triển kính tế xã hội của quốc 
gia, mặt khác chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp tăng 
cường tiềm lực khoa học và công nghệ của quốc gia nhằm chuẩn 
bị tiền đề cho việc dịch chuyên cd cấu nền kinh tế quốc dân phù 
hợp với yêu cầu phát triên của thời đại. CSKHVCN thường được 
soạn thảo cho một thơi kì khoảng từ 10 đến 15 năm tuỳ theo 
tiïng nước (Việt Nam đã có CSKHVCN cho giai đoạn từ 1991 
đến 2005). Nội dung của CSKHVCN phải căn cứ vào: đặc điểm, 
hiện trạng và tiềm lực khoa học, công nghệ quốc gia; xác định 
phương hướng và nhiệm vụ phát triển khoa học kĩ thuật, công 
nghệ trong suốt thởi kì quy định cúa chính sách trong các ngành 
cd bản của nền kinh tế quốc đân; các vấn đề nghiên cứu khoa 
học kí thuật và công nghệ ưu tiên. Các biện pháp lớn thường bao 
gôm: biện pháp xây dựng tiềm tực khoa học kĩ thuật và công nghệ 
về mặt tổ chức nghiên cứu và đào tạo, bồi đưđng con netởi; mức 
độ đầu tư cho nghiên cứu và triên khai; các lựa chọn về hợp tác 
quốc tế trong lính vực nghiên cứu và triển khai; các quy định 
chuyên giao cõng nghệ từ nước ngoài (vd. cấm chuyẻn giao công 
nghệ đã tạc hậu, công nghệ có hại đến môi trưởng thiên nhiên; 
khuyến khích bằng miễn, giảm thuế việc chuyển gìao công nghệ 
hiện đại, tiến tiến, w.). 


CSKHVCN quốc gia được cụ thê hoá bằng chính sách khoa 
học vả công nghệ trong từng giai đoạn ngắn trùng với kế hoạch 
kinh tế - xã hội (vd. 5 năm); chính sách công nghệ quốc gia quy 
định cụ thể các mặt nghiên cứu - tiếp thu - áp dụng từng loại 
công nghệ vào nền kinh tế quốc dân. 


CHÍNH SÁCH KINH TẾ (kèh ¿2), chính sách và biên pháp 
kinh tế mà nhà nước áp dụng trong một giai đoạn, một thời kì 
lịch sử, nhầm đạt được những yêu cầu và những mục tiêu kính 
tế, chính trị nhất định. Chính sách có thể mang tính chất đưởng 
Lồi, chiến lược lâu đài, có thể mang tính chất sách lược ngắn hạn. 
CSKT được xây dựng trên cơ sở, những điều kiện kính tế - xã 
hội của đất nước và những xu hướng phát triển của xã hội. Ó 
Việt Nam, CSKT của nhà nước tà xây dựng nền kinh tế sẳn xuất 
hàng hoá nhiều thành phần phát triển theo hướng, thực hiện cd 
chế thị trường có sự quản lÍ của nhà nước, nhằm giải phóng mọi 
năng tực sản xuất hiện có, xây dựng một nền kính tế phát triển 
với có cấu công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ mò rộng và hợp 
tác kinh tế quốc tế; xây đựng nền kinh tế theo hướng công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá. 


CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI (1% ¿ế, sử; viết tắt: NEP), 
chính sách kinh tế của nước Nga Xô viết đo Lênin đề xướng tÙ 
3.1921, với nội dung chính: lấy thương nghiệp làm khâu trung 
tâm để khôi phục kinh tế, thay thế chế độ trưng thu lương thực 
thừa bằng thuế hfdng thực; thực hiện chính sách nông dần được 
tự đo trao đồi nông sản; đặt các xí nghiệp nhà nước trên cđ sở 
hạch toán kinh tế; sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước và tô 
nhượng cho tứ bản nước ngoài nhầm phục vụ lới ích xây dựng 
chủ nghĩa xã hội; nhà nước sử dụng các quan hệ hàng hoá - tiền 
tệ và tác động một cách có kế hoạch đề nh đạo và quân lí nền 
kinh tế quốc dân. Những nội dung của CSKTM là cốt lỗi trong 
ý tưởng của Lánin về một con đường mới nhầm xây dựng chủ 
nghĩa xã bội trong hoàn cảnh đặc thù của nước Nga, một nước 
tiều nông, lại bị chiến tranh Làm cho kiệt qué. Tư tưởng chỉ đạo 
của CSKTM có ý nghĩa sâu sấc và cơ bản; về thực chất, đỏ là 
việc xAy dựng nền kinh tế hàng hoá vận động theo cơ chế thị 


trưởng tiến lên chủ nghĩa xã hội trong suốt một thời kì lịch sử 
lâu đài, thời kì quá độ từ chủ nghía tư bản lên chủ nghĩa cộng 
sản. 

CHÍNH SÁCH "LÁNG GIỀNG THÂN THIỆN" (ø),chính 
sách đối ngoại của Hoa Kì đốt với các nước Mĩ Latinh do tổng 
thống Hoa Ki Ruzơven đề xướng trong diễn văn nhậm chúc ngày 
4.3.1934. Trước bối cảnh nhân dàn Mĩ Latinh ngày cảng đấu tranh 
quyết liệt chống sự nô dịch của Hoa Kì và sự xâm nhập ngày càng 
tăng của các cưỡng quốc Châu Âu vào Mĩ Jatinh, Ruzzven tuyên 
bổ tử bỏ "chỉnh sách cái gậy Lớn" và thay bằng CSLGTT, xoá bỏ 
"Diều khoản bô sung Pơlat" đối với Cuba, rút quân đội Hoa Kì 
khỏi Nicaragoa, kí hiệp ước thương mại tay đói với nhiều nước 
Mi Latinh, tuyên bố không can thiệp vào công việc nội bộ và hợp 
tác giúp đơ các nước Mĩ Latinh như một “láng giềng thân thiện". 

CHÍNH SÁCH "NGOẠI GIAO ĐÔLA" (s), chính sách 
đổi ngoại của Hoa Kì do tông thống ThpfØ đề ra năm 1912. Nội 
đung cớ bản là Hoa Kì cho vay hoặc viện trợ tài chính cho các 
nước, có sự ràng buộc bằng nhiều điều kiện không bình đẳng. 
Cùng với việc sử dụng bạo lực (x. Chính sách "cái gậy n"), Hoa 
Kì dùng đôla lâm phương tiện buộc các nước vay nợ ngày càng 
lệ thuộc vào Hoa Kì về kinh tế và chính trị. 

CHÍNH SÁCH "NGOẠI GIAO HẠT NHÂN)? (9), chính 
sách đối ngoại của Hoa Ki dựa vào vũ khí hạt nhân đề đe doạ 
và gây sức ép, buộc đối phương phải khuất phục về chính trị, 
kình tế và quân sự, bắt đầu xuất hiện sau khí Hoa Kì ném bai 
quả bom nguyên tử xuống ]lirôsima và Nagasakì (Nhật Ràn) 
tháng 8.1945. 


CHÍNH SÁCH NGU DÁN (chính tƒ), chính sách thống trị nô 
địch nhầm kim hãm nhãn dân lao động trong vòng dốt nát, hạn 
chế nâng cao trình độ văn hoá, khoa học; hạn chế truyền bá 
thông tin, phát triển mê tín đị đoan, w. để dễ bề cai trị, bóc lột. 
Đó là các chính sách và biện pháp hạn chế giáo dục, hạn chế 
phát triển khoa học kĩ thuật, hạn chế mổ mane dân trí của chủ 
nghía thực dân đối với các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc. 

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA (kinh rế), một 
bộ phận trong chính sách kinh tế chung và trong chiến lược phát 
triển kình tế ~ xã hội của một nước, bao pồm các phương hiióng 
và biện pháp cơ bản về tài chính được nhà nước ban hành để 
thực hiện thống nhất đường lối, chính sách tạo vốn, phần phối 
và sử dụng các nguôn vốn có hiệu quả, điều tiết quan hệ tích 
luỹ - tiêu dùng, nhằm kích thích phát triển sản xuất, bào đầm 
lợi ích kinh tế, xã hội của các thành phần kinh tế và các tầng 
lốp đàn cư; ôn định nền tài chính quốc gia, ồn định thị trường, 
thực hiện công bằng trong phân phối các nguồn vốn tài chính 
và phát triển thị trường tài chính. Bao gồm một hệ thống các 
chính sách về ngân sách nhà nước, tiền tệ - tín dụng, bào hiểm, 
tài chính doanh nghiệp, tài chính đối ngoại, tài chính đân cư và 
chính sách về quản lí các nguồn vốn và tài sản quốc gia về phướng 
điện tài chính. 


CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (đa 0), 
chính sách sử đụng và bảo về tài nguyên thiên nhiên được luật 
pháp hoá bằng những nghị định, chỉ thị cụ thể cho từng loại tài 
nguyên nhẦm khuyến khích hay bào hộ việc khai thác, sử dụng 
và xuất nhập khâu tài nguyên thiên nhiên để thực hiện các mục 
tiêu chiến lược về tài nguyên thiên nhiên trong từng giải đoạn 
nhất định. CSTNTN là eđ sở cúa chiến lược và chính sách phát 
triển xã hội, là sự kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ môi 
trưòng, bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước. Giá trị của tài 
nguyên tuỳ thuộc vào trình độ khai thác và sử dụng chiine, bởi 
vậy chính sách tài nguyên gắn với chính sách công nghệ. Chính 
sách tài nguyên được thực hiện bằng các biện pháp quản lí của 
nhà nước, bằng chính sách thuế, chính sách xuất nhập khẩu, vw. 
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C CHÍNH SÁCH TIỀN TÉ 





CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ (kinh (Z), chính sách và hệ thống 
biện pháp của một nhà nước trong lĩnh vực lưu thông tiền tế, 
nhẫm điều hành khôi lượng cung và cầu tiền tệ bằng các biện 
pháp như phát hành tiền, chống lạm phát, dự trữ pháp định và 
quản lí dự trữ ngoại tế, tái chiết khấu các kì phiếu và lãi suất, 
chính sách lãi suất... để đáp ứng kịp thơi nhu cầu giao dịch, ồn 
định sức mua cúa đồng tiền, phát triên sàn xuất, kinh đoanh trong 
một giai đoạn nhất định. Là một bộ phận quan trọng trong hệ 
thống chính sách và cơ chế quản lí kính tế của nhà nước, trên 
có sở vận dụng đúng đấn quy luật của sản xuất hàng hoá và quy 
luật (ưu thông tiền tệ để tô chức tốt quá trinh chu chuyển tiền 
tệ, CSTT nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của sản Xuất - kinh 
doanh, thực hiện sự kiểm tra có hiệu tực của nhà nước ò tầm vĩ 
mô cũng như ả tầm vị mô, 


CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO (chính mị, tôn giáo), chính sách 
của nhà nước đối với tôn giáo. Ö Việt Nam ngoài tỉn ngướng 
truyền thống còn có Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Hồi giáo, các 
đạo Tin Lành. Cao Đài, Hoà Hảo... Hầu hết tín đồ tôn giáo là 
nhân dân tao động, đều có tỉnh thần yêu nước, đấu tranh vì sự 
nghiệp độc lập và thông nhất đất nưóc. Đông bào lương cũng 
như giáo, có sự thống nhất cd bản về mục tiêu phấn đấu vị độc 
lập tự do, vì dẫn giàu nước mạnh, xã hội văn minh. Chính sách 
tự do tín ngưởng và đoàn kết mọi tôn giáo là dựa trên tình thần 
cơ bản đó và lả chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam. 
Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản về tôn giáo nhằm làm cho 
chính sách đó phù hợp với tình hình phát triển của mối thời kì, 
nhất là khi sự giao lưu văn hoá đang gia tăng mạnh mề trên thế 
giới. 

Đại hội VII của Đằng cộng sản Việt Nam đã nêu rõ "In 
ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tỉnh thần của một bộ phận nhân 
dân. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đầm quyền 
tự do tín ngưỡng. Chống mọi hành động vì phạm tự đo tín ngưỡng, 
đồng thời chồng việc lợi dụng tín ngướng đề làm tồn hại đến lợi 
ích của Tô quốc và của nhân dân". Hiến pháp nước Công hoà xá 
hôi chủ nghĩa Việt Nam 1992 thừa nhận: "Công dân có quyền tỰ 
đo tín ngưống, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. 
Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự 
của các tín ngưỡng, tön giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai 
được xAm phạm tự do tín ngướng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín 
ngưồng, tôn giáo đề làm trái pháp luật và chính sách của Nhà 
nước”. 

CHÍNH SÁCH TỰ CẤP TỰ TÚC (chính mị), chính sách 
nhằm phát huy sức mình đề tự đáp ứng các nhu cầu tối thiểu. 
Trong hoàn cảnh đặc biệt như đang có chiến tranh hoặc đang bị 
bao vAy cô lận, CSTCTTT có tác dụng quyết định trong việc bảo 
đàm đời sống tối thiểu của nhân dân. Việt Nam đã thực hiện 
CSTCTT trong những năm đầu của cuộc Kháng chiến chống 
Pháp (1946 - 54). Trong thời đại ngày nay, muốn xây dựng đất 
nước giàu mạnh phải thực hiện "mở eciia”, giao bíu và hợp tác 
quốc tế rộng rãi. 


CHÍNH SÁCH TỰ DO MẬU DỊCH (ki rế), chính sách 
mậu dịch mở rộng nhập khẩu, giàm bát hay bãi bỏ những hạn 
chế về số lượng và mặt hàng nhập khâu. Qua cuộc khủng hoảng 
kinh tế năm 1929 và qua các cuộc chiến tranh, các nước tu bản 
phương TAy đã áp dụng chính sách ngăn cấm hoặc hạn định số 
(tượng mua bán với nước ngoài. Sau Chiến tranh thế giới 1Í, các 
nước này chủ trướng khöi phục quan hệ kinh tế quốc tế, theo xu 
hướng trồ lại một phần chủ nghĩa tự do kính tế; thành lập Tế 
chức hợp tác kinh tế Chân Âu (OCEC), ban hành Điều lệ tự đo 
hoá (1957), quy định cho mỗi nước phần hàng hoá được trao đồi 
tự do. Dến 1958, gần 90% mậu dịch quốc tế giữa các nước thành 
viên OCEC được tự do hoá, nhưng tï Lệ giữa các nước không đều 
nhau. Những năm 1958 - 59, việc khôi phục lai chế độ chuyển 
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đối giữa các đồng tiền chính của Châu Âu đã thúc đây CSTDMD 
với việc thành Lập Tô chức hợp tác và phát triền kinh tế (OCED). 
Việc tự do hoá giữa các nước tư bản Châu Âu, Hoa Kì và Canađa 
được thực hiện, nhưng nó rất bị hạn chế trên bình diện quốc tế 
trong quan hệ với các nước khác. Nhiều nước, nhất là Hoa Kì 
không thì hành chính sách ấy. đặc biệt Là đối với các nước đang 
phát triển và các nước xã hội chủ nghĩa. Đẻ đối phó lại, một số 
tổ chức khu vực ra đời như Tổ chức kinh tế các nước Châu Mĩ 
(CEA), Hội đầng tương trợ kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa 
(SEV), Cộng đồng kinh tế Chân Âu (EEC). Quá trình tự đo hoá 
mậu địch ngày càng được đầy mạnh trong nhưng điều kiện phát 
triển mói của khoa học - kĩ thuật, kinh tế và mậu dịch trên thế 
giói. Những tô chức quốc tế nhu GATT, IMF, OCELD... đều nhầm 
khuyến khích giảm bót hay bái bỏ những hàng rào thuế quan, 
phát triển các quan hệ quốc tế không chỉ về thương mại mà cả 
trên các lĩnh vực khác. Tuy vậy, sự cạnh tranh vẫn điễn ra gay 
gắt giữa các nuác phát triển, giữa các khối kinh tế (Mĩ - Nhật - 
Tây Âu - Bắc Âu - Châu Á và Thái Hình Dương...), do đó nhiều 
nước vẫn có nhũng chính sách và biện pháp bảo hộ mậu dịch, 
hạn chế tự do mậu dịch, kể cà chính sách cẤm vận. 

CHÍNH SÁCH XÁ HỘI (ưi#/), một bộ phận cấu thành chính 
sách chung của một chính đằng hay chính quyền nhà nước trong 
việc giải quyết và quản lí các vấn đề xã hội. CSXH bao trùm mọi 
mặt của cuộc sống con người, điều Kiện lao động và sinh hoạt, 
giáo đục và ván hoá, quan hệ gía đình, quan hệ giai cấp và quan 
hệ xã hội. Một trong nhũng đặc điểm cö bản của CSXH là sự 
thông nhất biện chứng của nó với chính sách kinh tế. Trình độ 
phát triển kinh tế là điều kiện vật chất đề thực hiện CSXH và 
ngược lại, sự hợp lí, công bằng và tiến bộ được thực hiện qua 
CSXH lại tạo ra những động lực mạnh mếề đề thực hiện các mục 
tiêu kinh tế nhằm làm cho dân giàu nước mạnh. CSXH phải đạt 
mục đích đem lại đời sống tốt đẹp cho con người, mang lại sỰ 
công bằng, dân chủ cho môi con người, không theo chủ nghĩa 
bình quân, Trong những điều kiện của kinh tế hàng hoá có cứ 
cấu nhiều thành phần, CSXH phải hướng tối sự công bằng xã 
hội, bảo đảm sự bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các 
thành phần kình tế trước pháp Luật. CSXH phải vừa củng cố và 
phát triển những giai cẤp ed bản như công nhân, nông đân, vừa 
quan tâm thích đáng đến lợi ích và phát huy tiềm năng cúa các 
tầng lốp, các nhóm cư dân khác. 


CHÍNH TẢ (ngôn ngữ, giáo dục), hệ thống quy tắc viết lời 
nói bằng văn tự được cộng đồng thìa nhận trong một gial đoạn 
phát triển cụ thể của một ngôn ngũ. Hệ thống quy tấc chính tả 
quy định cách viết các tU, viết chữ hoa, chữ thưởng, cách dùng 
các đấu câu, cách viết các tử phiên âm hoặc chuyên tự, vwv. Các 
hệ thống CT trên thể giới thường dựa vào các nguyên tắc khác 
nhau. Nguyên tấe CT có thể dựa trên một nguyên tắc hay phối 
hợp nhiều nguyên tắc khác nhau do đặc điểm văn hoá, ngôn ngữ 
trong một thời điểm lịch sử cụ thể quy định. 

CHÍNH TRỊ (chính m), toàn bộ những hoạt động có liên 
quan đến các mối quan hệ giữa các giai cấp, giữa các dân tộc, 
các tầng Lớp xã hội, mà cốt tối của nó là vấn đề giành chính 
quyền, duy trì và sử dụng quyền lực nhà nước, sự tham gia vào 
công việc của nhà nước, sự xác định hình thức tổ chức, nhiệm 
vụ, nội dung hoạt động của nhà nước. Bất kì vấn đề CT nào cũng 
đều có liên quan đến quyền Lợi của các gìai cấp và nhà nước. CT 
thuộc cấu trúc thượng tầng bao gôm (hệ tư tưởng chính trị, nhà 
nước, các đàng nhái) xuất hiện khi xã hội phần chia thành các 
gìAi cấn dựa trên có số hạ tầng kính tế. 

CT "là sự biểu biện tập trung nhất của kình tế? (Lênnn), đồng 
thời CT có vị trí độc lập và có tác dụng to lón đối vái kinh tế, 
Việc hình thành một quan điểm CT đúng về lĩnh vực kinh tế là 
điều kiện để giải quyết có hiệu quả những nhiệm vụ kinh tế. 


CHO C 





“Không có một lập trưởng chính trị đúng thì một giai cấp nhất 
định nào đó, không thể giữ vững được sự thống trị của mình, và 
đo đó, cũng không thê hoàn thành được nhiệm vụ của mình trong 
lĩnh vực sản xuất" (Lênin). CT còn là sự biêu hiện tập trung của 
nền văn minh, của hoạt động sáng tạo, của sự giải phóng. 

Trong điều kiện xây đựng chỉ nghĩa xã hội, nói tót CT thì trưác 
hết tà bảo đàm vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản, biệu lực quản 
lí của nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân lao động trên tất 
cả mọi lĩnh vực của đới sống xã hội. 

CHÍNH TRỊ HỌC (chính /), khoa học nghiên cứu lĩnh vực 
chính trị nhằm làm sáng tỏ nhưng quy luật chung nhất của đời 
sống chính trị, cd chế tác động, có chế sử dụng cùng những 
phương thức, những thủ thuật chính trị đề hiện thực hoá những 
quy tuật chung đó. Vấn đề trung tâm của CTH là nghiên cứn 
quyền lực chính trị, phương thức giành quyền Lực chính trị, các 
thiết chế và các hình thức tô chức thực hiện quyền lực chính trị, 
các kiểu hệ thống chính trị đã có trong lịch sủ và đang tồn tại 
trong thởi đại ngày nay. 

Khoa học chính trị cũng nghiên cứu quả trình hoạt động chính 
trị nhằm giành chính quyền, duy trì và sử dụng quyền lực chính 
trị. Chú ý nghiên cứu làm rõ các vấn đề: mục tiêu chính trị trước 
mẩt và mục tiêu lâu dài mang tính hiện thực, những biện pháp, 
phương tiện, thú thuật, hình thức tổ chúc có hiệu quà để đạt các 
mục tiêu đề ra; sự lựa chọn và sắp xếp cán bộ, vư. 


Khoa học chính trị cũng nghiên cứu các mối quan hệ về tí trận 
chính trị của các chế độ xã hội. Vd. lí liận chính trị về nhà nước 
cô đại của Platôn và Arixtôt; "Nho giáo" của Không Tủ; CTH tư 
sản; CTH vô sản do Mác và Enghen khởi xướng. Năm 1949, một 
số nước đã thành lập hội khoa học chính trị quốc tế (IPSA), theo 
sáng kiến của UNESCO, nhằm tăng cường liên hệ quốc tế trên 
nh vực chính trị. 


Xuất phát tư thực tiến cách mạng Việt Nam hiện nay, khoa 
chính trị học ð Việt Nam tập trung nghiên cứu vấn đề dân chủ 
hoá hệ thông chính trị nói riêng, dân chú hoá đöi sống xã hội nói 
chung trong điều kiện chuyên sang nền kinh tế hàng hoá nhiều 
thành phần, vận động theo cơ chế thị trướng có sự quản lí của 
nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nghiên cúu phương 
diện chính trị của quá trình đa dạng hoá cd cẤu xã hội - gìai cấp, 
đấu tranh giaì cấp, nghiên cứu lí luận chung về đảng cầm quyền, 
những đặc trưng và yêu cầu quản tí nhà nước trong điều kiện dân 
chủ hoá đời sống xã hội; nghiên cứu các quan hệ và tác động qua 
Lại lẫn nhau giữa chủ thể Lĩnh đạo và chủ thể quàn lí cũng như 
giữa Lĩnh đạo và bị nh đạo, quản lí và bị quản lí; nghiên cứu 
những phương pháp có biệu quả trong quản lí, trong kiểm soát 
xã hội; nghiên cúu các quá trinh hình thành và ảnh hưởng của 
văn hoá chính trị đối với hoạt động chính trị, đối với việc tích cực 
hoá hoạt động chính trị của mọi thành viên trong xã hội, đối với 
việc hoàn thiện kĩ năng hoạt động của căn bộ lãnh đạo và quản 
lí các quá trình chính trị xã hội, nghiên cứu những động Lực hoạt 
động chính trị và sự thể hiện của chúng trong quá trình đôi mới 
hiện nay ở Việt Nam 


CHÍNH TRỊ PHẠM (4r), người hoạt động chính trị, chống 
tại chế độ thấng trị đương thời, bị bắt giam, tù đày. Trong chế 
độ tao tù của thực dần. đế quốc và tay sai, CTP được đùng để 
phân biết với thưởng phạm - tức là những ngưỏi mang án không 
phải vì lí do chính trị. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, những người 
hoạt động phản cách mạng và phạm tội xâm phạm an nình quốc 
gia theo quy định của pháp Luật hình sự hiện hành, khi bị kết ấn 
không gọi là CTP mà gọi là “ngươi phạm tôi xâm phạm an ninh 
quốc giA”. 

CHÍNH TRỊ THẦN QUYỀN (œ£/), chế độ chính trị dựa 
vào tư tưởng thần quyền hay đo thú Ứnh các tôn piáo nấm quyền 


thông trị. Trong xã hội chiếm hữu nô tệ và phong kiến, các chính 
quyền chuyên chế đựa vào tư tưởng thần quyền: vua chịu mệnh 
Trỏi (Thượng đế), thay Trỏi trị dân. Tại các vướng quốc Hồi giáo 
ở Trung Đóng và Cận Dông, quốc vương (Khalif) đồng thới tà 
ngưới đứng đầu tôn giáo ả Châu Âu theo Câng giáo có sự liên 
kết giữa giáo hoàng, nhà thò vải hoàng đế và nhà nước. Do cách 
mạng tư sản, 1ư tưởng đân quyền thay thế tư tưởng vương quyền; 
vì vậy tư trồng thần quyền ngày càng suy yếu, nhưng vẫn tồn tại 
Ở một số nước tư bản. 

CHÍNH TRỊ VIÊN (quân sự), người phụ trách công tác đảng 
- công tác chính trị tủ trung đội đến trung đoàn trong Quân đội 
nhAn dân Việt Nam. Tì! 1950, bỏ cấp CTV trung đội, còn ò cấp 
trung đoàn trở Lên gọi là chính trị uỷ viên (chính uỷ). CTV (chính 
uỷ) phải là đảng viên Dàng cộng sản Việt Nam và thường giữ 
chúc vụ bị thư (phó bí thư) cấp uỷ đẳng đơn vị. CTV chịu trách 
nhiệm trước cấp trên và đảng uỷ cấp mình về công tác đảng - 
công tác chính trị trong đơn vị và tham gia cùng ngưởi chỉ huy 
(tư lệnh) tiến hành các công tác khác. 

CHIP (fm học; A. chịp, pastille), một bản mỏng chất bán dẫn 
(thường là s:ùe), trên đó có cấy một lượng lớn các linh kiện điện 
tử đưới dạng các mạch tích hợp. Một C thưởng có khả năng thực 
hiện một khối chức năng của máy tính như thực hiện các phép 
gic - số học, điều khiển, nhá... Một bộ vi xứ l là một C thực 
hiện được đầy đủ các chức năng của một đơn vị xứ lí trung tâm 
của máy tính. 

CHÍT HẸP BAO QUY ĐẦU @) x. Bzo quy đầu. 


CHỊU ẢNH HƯỚNG CỦA THỜI TIẾT (y), phản ứng đặc 
trưng của sinh vật với các thay đổi thời tiết, khí hậu. Những phản 
Ứng mang tính chất phức hợp gồm nhiều yếu tố hoá - lï, sinh học, 
(Am li. Thời tiết có ành hưởng nhiều đến sức khoè, bệnh tật của 
con người: thấp khóp và nhiều đạng viêm khớp xuất hiện khí thôi 
tiết lạnh và âm, phần lớn các đợt kịch phát của bệnh tăng huyết 
áp và tai biến thường xầy ra vào lúc thời tiết thay đổi đột ngột 
(quá nóng hoặc quá lạnh); viêm tắc động mạch vành, nhồi máu 
cơ tim, đau thất ngực, loét hành tá tràng thường Xảy ra sau một 
thời kì rất lạnh hoặc quá nóng. 

CHỊU KÍCH THÍCH (giáo đc), thuộc tính cd bản và là tiêu 
chuân đầu tiền của sự sống. Khả năng nhận kích thích sẽ tạo ra 
sự biến đổi trạng thái sinh lí, các cø quan, các mô hay tế bào của 
một có thể hoàn chỉnh. Tính CKT của các cơ quan càm giác là 
tiền đề quan trọng nhất của sự phân ứng của cơ thể đối với môi 
trưởng xung quanh, có sở tạo nên tính nhạy cảm. 

CHỊU THUỐC (y; eg. nhạy cảm thuốc), hiện tượng vị khuẩn 
chịu tác động của thuốc kháng sinh (hay hoá chất): bị thuốc tiêu 
diệt hoặc bị hạn chế sinh sản khi tiếp xúc với thuốc. Phân biệt: 
1) CT tuyết đâi: dù với một liều lượng rất nhỏ, thuốc cũng úc 
chế hoàn toàn sự phát triển của vị khuẩn; 2) CT' lãm sàng: vi 
khuẩn chỉ bị ức chế ở nồng độ thuốc nhất định thường xuyên có 
trong máu trong thời gian điều trị, vd. đối với ví khuân lao, đó 
là nồng độ 4mg/ml streptomycine... (xi. Xháng thuốc). 

CHO (uu£r), việc một bên (người cho) t/ nguyện chuyển quyền 
SỞ hữu tài sản của mình C bên kia (người được cho) nhưng không 
có sự đền bù bằng tiền hoặc hiện vật nào khác. Hình thức pháp tí 
của C tà hợp đồng C. Hợp đông C nằm trong cùng nhóm và cùng 
chủng loại với hợp đồng mua bán, đôi chác nhưng khác hai loại 
hợp đồng đó ð chô: hợp đồng C là hợp đồng không có đền bù, 
nghĩa là người được C được hưởng quyền nhưng không phải đền 
bù pì Lại bằng vật chất cho bên kia. Hợp đồng C là hợp đồng thực 
tế, quyền dân sự chỉ phát sinh kể từ khi người C giao vật tận tay 
ngưõi được C. Ngưới được C không có nghĩa vụ gì mà được quyền 
sở hứu vật được C. Trong hợp đồng C, ngưới C phải là chủ sở hưu, 
có năng lực hành vi, không cần thông qua người giám hộ, đỗ đầu. 
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€ cHo MƯỚN 





CHO MƯƠỢN (lu@/), việc một bên giao tài sản của mình cho 
bên kia để sử đụng trong một thời gian nhất định và không phải 
trả tiền. Hình thức pháp lí của CM là hợp đồng CM. 

Hợp đông CM tài sản là hợp đồng đơn vụ, thực tế và không 
đền bù. Người mượn có nghĩa vụ giứ gìn tốt tài sản trong khi sử 
đụng và phải trả lại tài sản khi hết kì hạn, không có quyền yêu 
cầu gi đối với ngưởi CM. Ngưới CM tài sản có quyền đòi lại tài 
sản khi hết kì hạn, không có nghĩa vụ gì đối vói người mượn tài 
sản. Hợp đâng CM chỉ được coi là đã kí kết khi bên CM giao 
tài sản cho bên mượn. Trong việc mượn tài sản, bên mướn không 
có nghía vụ phải trả tiền cho bên kia. 

CHO THUÊ (luật, kửnh rể), sự thoà thuận giúa người CT và 
người thuê về việc giao tài sản đề sử dụng có thi hạn và người 
thuê phải trả một số tiền nhất định. Hình thức pháp tí của CT 
là hợp đồng thuê. Trong hợp đồng thuê tài sản, người CT có 
nghĩa vụ giao tài sàn cho người thuê để sử dụng trong một thời 
gian nhất định. Còn người thuê có nghĩa vụ sử dụng tài sản đúng 
với công dụng của tài sản, trả tiền thuê tài sàn và trả lại tài sàn 
khi hết thời hạn CT: Hợp đông thuê tài sản là hợp đồng song vụ 
vì mỗi bên đều có những quyền và nghĩa vụ dân sự nhất định, 
quyền dân sự của bên nãy tƯơng Úng với nghĩa vụ đân sự của bén 
kia. Hợp đồng thuê tài sàn được coi tà đã kí kết sau khi hai bên 
thoà thuận với nhau về việc thuê tài sản. Hợp đồng thuê tải sản 
Là hợp đồng có đền bù vị người thuê tà) sản phải trả một số tiền 
để bù đắp vào việc sử đụng tài sản của người cho thuê. Những 
đặc điểm của hợp đồng thuê tài sàn có ý nghĩa pháp tí và thực 
tiến để phân biệt nó với hợp đồng cho mượn tài sản (xt. Chø 
mượn). 

CHO VAY (lĩnh rế), sự chuyên vốn đưới hình thái tiền tệ hay 
hiện vật của một tổ chức hoặc cá nhân (gọt chung là chủ nợ hay 
người cho vay) cho một tổ chức hoặc cá nhân (gợi chung \à con 
nợ hay ngưỡi đi vay) sử dụng trong một thời hạn nhất định với 
điều kiện có hoàn trả vốn và phải trả thêm một khoản lãi gọi là 
Lợi tức. Trong quan hệ quốc tế biện nay, CV có nhiều hình thức: 
CV chính phú, CV tín dụng. Sự khác nhau chú yếu gi8a các hình 
thức là mục tiêu sử đụng vốn vay, điều kiện vay và chính sách lãi 
suất khác nhau. 

CHÒ CHỈ (nông Parathorea sieliata), cầy gô lón, họ Dầu 
(Dipterocarpaceae). Thân hình trụ, cao 30 - 50 m, đường kính 
80 - 100 cm, tấn thưa, cành cong queco, gôc có bạnh vè nhỏ. Lã 
đơn mọc cách, gãn lá song song, nồi rõ Ö mặt dưới, có Lông hình 
sao. Là cây ưa sáng, ð rïng nhiệt đói âm thường xanh (độ cao 
đưới 1000 m), thường mọc ở vùng bằng phẳng ven suối hay chân 
núi. Phân bố ở nhiều nước Đóng Nam Á, Nam Trung Quốc. Ó 
Việt Nam, gặp từ Thừa Thiên - Huế trở ra, tập trung ở Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang. Gỗ 
cúng, nặng, ít bị mối mọt. Vá cây có nhựa đầu thơm. 

CHÒ NÂU (nông: Dipterocarpus ronkirersis), cây gỗ lớn, họ 
Dầu (Diprerocarpaceaé). Thân thẳng, tròn, cao 35 - 40 m, đường 
kính ! m, phân cành ngang. Lá hình bầu dục. Hoa tướng tính, 
mọc thành chùm, ra hoa vào tháng 8 - 9. Quả hình trúng, có 
cánh to ð đỉnh, thu hoạch quả tử tháng 12 đến tháng 1 năm sau. 
Là cây ưa sảng và ẩm, ưa đất có tầng sáu để thoát nước. Hạt tái 
sinh mạnh. Phân bố rộng ở Đông Nam Á. Õ Việt Nam, có tủ 
Thừa Thiên - Huế trò ra, nhiều nhất ở Vĩnh Phú, Hà Bắc, Hà 
Giang, Tuyên Quang. Cây cho gỗ tạp, chóng bị mối mọt. 

CHÒ NƯỚC (nông Platanus kzmii), cây gỗ Lún thưởng xanh, 
họ Chò nước (P12/anaceae). Thân hình trụ, cao 30 - 35 m, đường 
kính 150 - 200 cm. Vỏ thân và cành hay bong từng mảnh giống 
cây ði (nên còn có tên chò ổi). Lá đón nguyên, mọc cách, phiến 
thuỗn, gốc và đầu lá nhọn, mép có răng cưa nhỏ, mặt trên màu 
tục sẵm, mặt dưới vàng lục hay vàng nâu. Hoa đơn tính cùng gốc, 
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ra hoa vào tháng 2 - 3, mọc thành cụm hình cầu. Quả khô không 
nẻ, có chùm lõng dài ð gốc, thu hoạch quả vào tháng 6 - 8. Là 
cây ưa sắng, thường mọc ven suối. Hạt và cbồi tái sinh mạnh. 
Phân bố ở Lào và Việt Nam. Ó Việt Nam, có ở Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Lào Cai, Yên Bái, BẤc Thái. Cây cho gỗ có dác trắng, ít 
bị mổi mọi. 


CHỐ (nóng shửi, dân tộc; Camis), chì thú ăn thịt, họ Chó 
(Camdae). Có nhiều giống được thuần hoá tử C rừng (sói). Hiện 
nay, trên thế giới có hơn 500 triệu con, thuộc 200 - 300 giống 
của C nuôi (C2mš jniliariz), gồm các giống Châu Âu pếc tử C 
sói xám (C. #4øwš), và Châu Á, Châu Phi gốc tử C sói vàng (C. 
aureuš). ÖÔ Việt Nam còn có loài đingo (C. đữgø) à Phú Quốc. 
C được người nuôi làm cành như C fœx, C Nhật; để trông coi 
kho tàng, giữ nhà, phục vụ an ninh quốc phòng, đi săn... vì C có 
những đặc tính tốt (đánh hơi giỏi, trung thành với chủ), những 
khí nuôi cần giữ vệ sinh, phòng bệnh nhất là bệnh dại. Ö Việt 
Nam, cho đến nay chưa có những thống kê đầy đù về các giống 
C, nhưng sở bộ có thể nêu một số giấng địa phương quen thuộc: 
C vàng có bộ lông vàng tuyền, tầm vóc trung bình, biết giữ nhà, 
đi săn và khá tính khôn; C miền núi có ìm vóc to, tai vềnh, quen 
với khí hậu vùng cao; C lào có bộ lông xồm màu hung với hai 
vệt trắng trên mất thưởng được nuôi ö vùng Tây Bắc, miền núi 
và trung du. Những giếng C địa phương khác như C đen tuyền 
(C mực), trắng tuyền ít được ưa thích. Trong nhiều năm qua, có 
nhiều giống C nhập nội được nuôi ðò Việt Nam, ngoài giồng Recgiée 
cao to, còn cỏ các giếng C cảnh (C bông, C hươu, C fax). Một 
SỐ LỘC ngưối (người Dao, một số người Rana vùng Hắc Tây 
Nguyên) coi C là tổ tiên của mình. Vĩ vậy, có tục kiếng cũ không 
ăn thịt C. Với người Hoa, C là thần giữ của. Theo y học dân tộc, 
thịt € (không độc, tính nóng) trợ dưỡng, cưỡng tráng; đùng difdng 
vật, tỉnh hoàn C phơi, sấy khô (4 - 12 ngày), chữa thận suy, liệt 
đương, di tỉnh; dùng sỏi trong đạ dày C bị bệnh (câu bào) sắc, 
uống (ngày dùng 2 - 3 ø) chữa nghẹn nấc, nôn mửa, mụn nhọ. 
Trong sinh học, y học, C còn được dùng làm động vật thí nghiệm. 





A. Sđ đồ bộ xuởng ché: 7 — So; 2, Ÿ, 4, § - Đố: xương sống cố, 
lưng, vàng thân, vùng đuôi; ố - Ú; 7 - Xương sườn; 8 - Châu; 
9 - Xương vai; 10, !, !2 -Xương chân; !3 - Xương mất cá; 
14, 15 -Xương ngón và bàn chân; !ó6 17, J® 19, 202 - Các xương 
"Nương !ự của chỉ sau 

B 2) - Mất; 22 -Mùi; 
C. Chân nhh tử duớ: 23 - Đệm cố chân; 24 -Sụn; 2Š - Đệm ở 
hàn chân; 26 -Móng; 27 - Đệm ở ngón chân. 


CHÓ BIỂN (sứnh; Phocidae; tk. hài cầu), họ thú biển, bộ Chân 
chèo (Pimuipe4/a), không có khe tai, cả hai cặp chân biến thành 
vây chèo. Chân sau hướng về phía sau để dì chuyền trong nước, 
khi ð trên đất liền không chống đố nồi trọng \ượng cơ thể. Gôm 


12 chỉ với 19 loài. Phân bố rộng, đặc biệt tập trung thành đàn 
lớn trong vùng cận cực. Da số các loài đều có bãi cư trú trên 
băng hoặc đảo trong mùa sinh sản và thay lông. Đối tượng khai 
thắc có giá trị, lấy thịt và da lông. 


CHÓ NGHIỆP VỤ (an mình), chó được tuyển chọn, nuội đạy 
theo một chế độ riêng để phục vụ, bảo vẽ mục tiêu, phát hiện 
truy tìm đối tượng gây án, giám biệt nguồn hợi. 

CHÓ SÓI (sinh; Canis hupu¿$), thú ăn thịt cổ trung bình, họ Chó 
(Canidae). Dầu dài, chỉ dài, đuôi đài xù lông. Thân dài 1 - 1,4m, 
vai cao 0,95 m, nặng 27 - 68 kg. Di ăn vào sầm tối và đêm. Nơi ở 
đa dạng: rùng thưa, trằng cỏ, thảo nguyên. Thời gian chửa 60 - 63 
ngày, đẻ 5 - 6 con. Thành thục sau 2l - 22 tháng. Sống cặp đôi vài 
năm liền. Phận bố rộng rãi Lrên lục địa (trủ Châu Phị). Ö Việt 
Nam, không có CS. Là loài thú hại gia súc. Da lông ít giá trị. Phần 
lớn các giống chó nuôi hiện nay có nguồn gốc từ CS. 





Chó sói 


CHOANG (đân (tộc), dân tộc thiểu số lâu đời Ò nam Trung 
Quốc. Có khoảng 20 tên gọi khác nhau: Bố Sảng (dịch thành 
Chuang), Bố Nùng, Bố Thỏ (hoặc Căn Thỏ), Bố Dạng, Bố Ban, 
Bố Việt, Bố Ná, Nùng An, Bố Thiêu, Cao Lan, Bố Man, Bố Dại, 
Bố Mẫn, Bố Lũng, Bố Dông... Sau khi nước Cộng hoà nhân dân 
Trung Hoa thành lập, dân tộc này có tên gọi thống nhất là Đồng. 
Từ 1965 đổi "Dồng" thành "Choang". Sinh sống chủ yếu ở khu 
tự trị tộc Choang Quảng Tây - trên 90%. Châu tự trị tộc Choang, 
tộc Miêu Văn Sơn tỉnh Vân Nam, một số ít phân bố ở tỉnh Quảng 
Đông, Hồ Nam, Quý Châu, Tú Xuyên... Số dân 15,480 triệu 
(1990), đông dân nhất trong các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. 
Thuộc loại hình nhân chủng Nam Á. Tiếng Choang thuộc ngũ 
tộc Choang - Đồng, ngữ chỉ Choang - Thái. Từ thỏi Nam Tống, 
đã xuất hiện mội loại chữ vuông cấu tạo bằng chủ Hán, nhưng 
diện sử dụng không rộng, người sử dụng không nhiều. Năm 1955, 
sáng chế chữ viết ghi âm trên cơ sở chữ cái Latinh, năm 1981 
sau khi sửa đổi sử dụng toàn bộ chữ cái Latinh. Sản xuất nông 
nghiệp, tròng lúa, ngô, rau quả... thủ công nghiệp khá phát triển 
như đệt, rèn, gốm, đan lát, vv. Gia đình nhỏ phụ quyền. Thỏ 
cúng tổ tiên, Da thần giáo, tuy có ảnh hưởng Đạo giáo khá đậm. 
Văn hoá dân gian rất phong phú, gồm truyền thuyết, huyền thoại, 
cổ tích, các hình thức dân ca được trình diễn trọng các dịp lễ 
hội, ww. 

CHOÁẢNG (y) x. Chấn động não; Sốc. 

CHỌC HỨT (y), thủ thuật chọc vào vùng tổn thương bằng kim 
nhỏ (thưởng tử số 18 đến 27) nhằm hút được một chất lỏng trọng 
eợ thể (dịch não tuy, dịch màng phối, mủ của một ö apxe, vv.), lấy 
các tế bào để xác định bệnh hoặc nguyên nhân gây bênh. Trong 
việc hút tế bào, có thể chỉ dùng kim chọc đơn thuần (tế bào tự 
theo lên đốc kim nhở lực mao dẫn) hoặc dùng bóm tiêm lắp khit 
vào kim chọc đề hút tế bào (nhở áp suất äm tinh). Lã kĩ thuật ngày 
cảng được. sử dụng rộng rãi trong chân đoán tế bảo học: tư viêe 
chọc các tồn thương nông dưởi da như ở hạch đến các tồn thương 
sâu như Ò gan, thận, lách, phôi. LÍu điểm của CH: ít đau (vi dùng 
kim nhỏ), hạn chế tồn thương nên an toàn. 


CHỌI GÀ C 





CHỌC KHỔ (y; tk. chọc trắng), chọc không lấy được bệnh 
phẩm (dù là chọc thăm dò, chọc hút hay chọc tháo). Khi phải 
chọc thăm dò (đề xét nghiệm) hay chọc tháo (để tấy bót hay lấy 
hết địch vả để điều trụ thi CK là không có kết quả, thưởng phải 
chọc lại, nếu lâm sàng và xét nghiệm X quang đã khẳng định có 
dịch. Còn trong chọc thăm dò, CK chỉ có ý nghĩa nếu kết quả là 
âm tính, vd. chọc vào vùng nghỉ apxe gan mà không hút ra mủ. 

CHỌC SINH THIẾT (y), thủ thuật lấy bệnh phẩm trên cơ 
thể sống bằng cách chọc kim vào vùng tồn thương, hút một mảnh 
mô (kim chọc to) hay các tế bảo bệnh (kim chọc nhỏ). Qua soi 
phiến đồ, tiêu bản trên kính hiển vi, có thể chân đoán bệnh chính 
xác trước khi điều trị. Là kĩ thuật tốt, tương đối đơn giản, tiết 
kiệm, thích hợp với các cơ sở y tế thực hành. 

CHỌC SỐNG THẤT LƯNG 0), thủ thuật đưa kim vào 
khoang dưới màng nhện lấy dịch não tuỷ để nghiên cứu nhằm 
mục địch chân đoán, đo áp lực dịch não tuỷ. Nếu cỏ chỉ định 
của lâm sàng, cùng với CSTL có thể kết hợp làm những nghiệm 
pháp thăm dò sự lưu thông dịch não tuỷ hoặc bơm không khi, 
chất cản quang để chụp tuỷ hoặc đưa thuốc vào. Trưởng hợp khó 
CSTL. người ta còn chọc ở đường dưới chẳm hay chọc não thất. 


CHỌC THÁO 0), thủ thuật chọc bằng kim (thưởng là kim 
tö) nhằm lấy bót hoặc lấy hết dịch bệnh tí (có thể là một loại 
dịch trong, dịch màu vàng chanh, máu hay mủ, vd. dịch màng 
phôi, dịch màng tim...) trọng một bộ phận cơ thể để xét nghiệm 
hoặc chữa bệnh. 

CHÒI (sân khấu), một kiểu buồng trò làm trên các cọc, cột 
có mái che, phên chắn; dùng để biểu diễn trò rối dây (Mộc 
Thầu Hi - Cao Bằng) hoäc trò rối que, rối máy (Nghệ An, Hà 
Tĩnh), w. € rối dây được đồng bào các địa phương dựng sẵn 
Lại các chợ {như Trùng Khánh, Trà Lĩinh.(Cao Bằng)]. Riêng ở 
vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, khi có nhu cầu diễn rối ở đâu thì C 
thưởng được dựng tạm bằng tre, ván ö đỏ. 

CHÒI CANH CHÁY RỪNG (nông), nhà nhỏ xây cao hơn 
tán rửng, đặt ở nơi dễ quan sát xung quanh với phạm vi rộng để 
phát hiện cháy rùng. Thưởng được xây dựng bền vũng, có hệ 
thống thu lôi và các phương tiện hoạt động như la bàn, ống nhồm, 
bản đồ khu vực, điện thoại hay vô tuyến, pháo hiệu và dụng cụ 
báo hiệu (trống, mö, kẻng, vv.). Chòi canh chính đặt ở trung tâm 
các khu rung dễ cháy, với tầm nhìn xa ít nhất 10 km; chòi canh 
phụ đặt thêm ở một số điểm, cùng với chòi canh chính lập thành 
một hình tam giác. Môi chòi canh thường cỏ 3 - 5 người thay 
nhau canh gác, tuần tra. 


CHỌI CHIM (dân rộc), một trò giải trí bằng cách cho hai 
con chím, vị dụ hoạ mi chọi nhau để nhãn thắng bại. Hoa mi 
được nhốt trong lông, cứ một con trống đi chọi thi phải có lồng 
con chim mái đi theo để 'xuỳ, gô" cô vũ. Hai con chìm chọi được 
đưa vào một chiếc lồng riêng vả trồ tài qua các thế đánh của chân, 
mỏ, vv, Con thắng cuộc gọi là "khôi nguyên", con được giải khuyến 
khich gọi là "ưng cách”, vv. Dân gian còn lưu truyền kinh nghiệm 
xem tướng chím để nuôi làm chìm chọi. 

CHỌI GÀ (dân rộc; cợ. đá gà), một trò giải trí đân gian vào 
các dịp Tết, lễ hội... phổ biến ò Việt Nam và các nước Đông 
Nam Á. Ö Việt Nam, cách đây T00 năm, trò chơi này đã được 
nhắc tới trong "Tịch tướng sĩ" của Trần Hưng Đao. Mỗi nói, mỗi 
dân tộc có cách thức chơi CG khác nhau. Người Việt, có hai loại 
gà chội; đỏ là gà dòn không cựa, chuyên đá đòn và gà cụa có 
cựa được chăm sóc, vuốt nhọn, có thể đá đối thủ chết ngay. Có 
nơi, người ta còn lắp cựa kim loại, gọi là đá gà đao. Người chơi 
gà chọi phải chọn gà nòi, sau đỏ nuôi dưỡng và tập luyện. Dân 
gian còn truyền tụng những bài văn dạy cách xem gà chọi, gọi là 
"Kê kinh" hay "Kê kinh diễn nghĩa” 
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€ cHoI TRÂU 


CHỌI TRẦU (đêr rộc), trò đấu sức mang tỉnh nghỉ lễ giữa 
ha! con trâu đực. Xưa kía, tực CT có ð nhiều nơi, nhiều dân tộc 
trên thể giỏi, đặc biệt ở Dông Nam Á. Hiện nay ỏ người Kinh. 
còn thấy CT ở Đồ Sơn, được tô chức vào ngày 10.8 âm lich hằng 
năm, gắn với sư tích thờ Bà Đế và Quân IIe Nguyễn llữu Cầu. 
Cuộc chọi điển ra giữa các con trâu thuộc 14 giáp của ba xã [3Ô 
Sơn, Dô Hài và Ngọc Xuyên để chọn ra mệt con trâu thấng cuộc 
đem tế thần ð Hòn Độc. Các con trâu thua cuộc đều bị piết để 
chia thịt cho đân tàng ăn hội. 


CHÒM (dja lí, dần tộc ), điêm dân cư nhỏ nhất ö nông thôn, 
gồm một số gia đình ở gần nhau thành đơn vị cư trú nhỏ hơn 
xóm và tương đối biệt lâp về địa giói, 

CHỜÒM SAO (0), nhóm một số sao trên bầu trời theo quy 
ước để tiện cho việc định hướng trên thiên cầu. Cả bầu trời sao 
được chia thành 86 CS. Tên các CÑ được đặt theo tên các anh 
hùng thần thoại (Vũ Tiên, Anh Tiên, vv.), tền các đô vật (Thiên 
Bình, Thiên Cầm, w.), tên các thành tưu mới của khoa học kĩ 
thuật (kính hiển vi, kính bịc phân, kính viễn vọng, w.). vv. Các 
ngôi sao sáng trong CS được gọi theo chí cái Hí Lap (ngôi sáng 
nhất là ø, rồi đ, vv.). Tiếp đến các ngôi sao khác được kí hiệu 
theo bảng chữ cái Latinh hay chư số. liện nay giới hạn giữa các 
CS dược vạch theo các thiên kinh tuyến và thiên vĩ tuyến. 

CHỎM CẦU (on), một trone hai phần của hình cầu nhận 
được khi cắt hình cầu bằng một mặt phẳng. 

CHỌN ĐƯỜNG (8n học; A. routing), thủ tục dùng để xắc 
định đường mà một đơn vị thông tin cần đí tới đích của nó trong 
một mạng máy tính; đơn vị thông tin được truyền đó có thê là 
một thông báo hay mật gói... Việc CĐ có thê là cố định (được 
tính một lần duy nhất khi khối động hệ thống hoặc khi bắt đầu 
một phiên trao đôi thông tin), hoặc lä động (được tính lại theo 
chu kì hoặc theo từng đơn vị thông tin), Ngoài ra, CD có thê là 
tập trung hay phân tán tuy theo việc chọn đó đo một trạm trìng 
tâm thực hiện hay được thực hiện tại nhiều trạm khác nhau. 

CHỌN GIỐNG CÂY RỪNG (ông), quá trình cải tiến giống 
cây nĩng, nhằm cung cấp hạt giống, cầy non, hom cành... có chất 
tượng di truyền cao, góp phần tăng năng suất cây rừng. Cây rúng 
thưởng sống lâu năm, chậm đạt tuôi thành thục công nghệ, nên 
việc Lợi dụng biến dị tự nhiên rất được coi trọng. Phương pháp 
thưởng dùng: khảo nghiệm xuất xứ, chọn lọc cây trội, nhân giống 
sinh đưởng để sử đụng ưu thế lai đời thú nhất, chân đoân sớm 
và đánh giá thực liệu chọn giống qua các tính trạng gián tiếp, 
nuôi cấy mô phân sinh. Nghiên cúu chọn được một giống cây 
rùng tốt đề nhân giống thường mất ít nhất 10 năm. CGCR được 
áp dụng đầu tiên ở Califonia (Hoa Kì) năm 1925; tí những năm 
50 thế kỉ 20 được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước, góp phần tăng 
năng suất một số cây rừng lên gấp đôi. Ó Việt Nam, bắt đầu áp 
đụng CGCR tư những năm 80 thế kỉ 20. 


CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG (rớng tỉnh), hoạt động điều 
chính cải tiến dì truyền của cây trồng cho phù hợp với nhu cầu 
của con người. Có hai loại hoạt động chọn giống: chọn giú giống 
nhằm duy trì các tính chất đặc thù của những giống (chủng) đã 
thu nhận được; chọn tạo giống hay cải tạo giông, nhầm tạo ra 
những chủng mới. Trong thực tiễn, hai hướng này đồng thơi thực 
hiện. 

Chọn lọc hỗn hợp (hay chọn lọc tập đoàn) là phương pháp 
duy nhất được sử dụng trên thế giới cho đến giữa thế kì 19. Vào 
khoảng năm 1880, nhà thực vật học Thuy Sĩ Căngđôn (Ph. 
AIphonsec de Candotte) đã chị ra trung tâm phát sinh của 274 
toài cây trông; về sau nhiều nhà khoa học khác như Vavilôp 
(Hukonat#t WpaHobww BapnnoB) đã hoàn chỉnh thuyết này và 
lập ra danh mục loài giống phát sinh ở những trung tâm chính 
như Trung Quốc, Ấn ộ, Đông Nam Á, một số khu vực ở Châu 
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Âu, Châu Phi, Châu Mĩ, Châu Đại Dương. Từ đó, đã \ập ra các 
tập đoàn giống và nghiên cứu nơi cư trú ca chúng, Với các trung 
tâm chuyên về từng loài cây, vd. IYung tâm Gatoxlebo (Dức) sưu 
tập giống đại mạch, Trung tâm giống lúa mì của Bộ nông nghiệp 
Hoa Ki, Irung tầm giông lúa của Viện VIR Xanh Petecbua Và 
mạng tưới của V]l; gần đây có các Trung tâm nghiên cứu nông 
nghiệp quốc tế (lúa ö IRRI, ngô ð CIMMY T; khoai ở TP, Ww.). 


Kí thuật chọn giống ngày càng cải tiến: (từ chọn lọc hỗn hợp 
(chọn cây tốt nhất, lấy hạt giồng nhân ra) tiến đến chọn lọc cá 
thể và theo hệ (trồng riêng mối cá thể được ehon), theo dối qua 
nhiều đối, đề nhân ra những đòng tốt nhất. Chọn chúng đột biến 
ngầu nhiên Hay nhân tạo (gây đột biến bằng hoá chất, phóng 
xạ)... rồi chọn lọc lại; chọn đột biến gen hay bộ gen hoặc đột 
biến nhiễm sắc thể. [Ai giống để phối hợp tính chất của hai cá 
thể có tiềm năng di truyền khác nhau, thuộc hai chng, hai nòi 
hay hai loài khác nhau. Lai tạo giống Ôn định qua nhiều đời hay 
lai kính tế, \ãy ưu thế Lý ở thế hệ E; tài ngược F\ hay Fạ, Fà với 
giống gốc để tấy \ạì một tính chất đặc thủ ca cây bố mẹ. Những 
năm gần đây, những nghiên cúu về dung hợp lạp thê và lai tế 
bào tạo ra những nguyên liệu lí tổng cho việc đưa những thông 
tin di truyền mới vào tế bào thực Vật, tăng nhiều khả năng biến 
dị (rong dị truyền, 

CHỌN GIỐNG VẬT NUỐỒI (»áng). hoạt động điều chỉnh. 
cải tiến đi truyền của vật nuôi cho phù hợp với nhu cầu của con 
ngưởi. Một chương trình chọn loc một giống vậi nuôi thưởng 
gồm các bước: lựa chọn và phân cẤp các mục tiêu chọn giồng; 
kiêm tra những đặc tính cần chọn lọc và đánh giá những kết quả 
thu được, nhầm loai bỏ những yếu tố gây biến động; chọn những 
con vật giông thco những đặc tính đã đo đếm được nói trên; 
dùng những con vẠt giống dã được chọn h/a nhầm bảo đảm chắc 
chắn nhất sự phô biến tiến bộ về di truyền. Nhũng phương pháp 
CGVN thường dùng: chọn giỗng thuần, chọn giống quần thể, 
chọn giồng theo đời trước (ông bà, bố mẹ), chọn giống theo đời 
sau (con, cháu), chọn giống nhằm cải tiến nhiều đặc tính một 
lần, lai piông, W. 

CHỌN LỤỌC (nông, sinh), Lựa chọn gìữ lai những vÀ( nuôi hoặc 
cây trồng tốt đạt tiêu chuẩn giống, trên cơ sở Ioạì bỏ những cá 
thể xấu, nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất giống ở đổi sau. 
Có hai hình thức CL: CL tự nhiên và CI. nhần tạo. 1. CI. tự nhiên 
là nhân tð vận động cơ bản của trến hoá sinh thể, là quá trình 
sống sót và tái tạo của những sinh Vật thịch nghỉ với điều kiện 
sống, còn những sinh vặt không thích nghỉ thì bị mất và chết đi 
trong quá trình tiến hoá. CI. tự nhiên tác động đến toàn bộ sinh 
vật, Không bỏ sót một đặc tính eó lợi hay có bại nào; giữ lại 
những thay đôi có lợi cho bản thân sinh vật và loại bỏ bất eứ 
thay đổi nào có hại. CL tự nhiền diễn ra thường xuyên, liền tục 
trong suốt đỏi sống sinh vật, Chỉ nhưng sinh vật có những thay 
đổi có Lợi, thắng được trong cuộc đấu tranh sinh tôn rộng khẮp 
mới tồn tại và trở thành loài sinh vật mới. CL tự nhiên tham øi4 
thưởng xuyên vào quá trình chọn lọc của con người và là nền 
tầng cö bản của học thuyết tiến hoá của Dacuyn. 2. CI. nhân tạo 
nhằm giữ lại và cho phát triển những giống cây trông và Vật nuôi 
cỏ những đặc tính phù hợp với yêu cầu của sản xuất. Đối với cầy 
trồng, CLU nhân tạo dựa vào các tiêu chuẩn: năng suất, sân lương, 
chất biợng sản phẩm, thời gian sinh trưởng, tỉnh chống chịu sâu 
bệnh và các điều kiện bắt lợi như han, ủng, đất chua. phèn mặn, 
ww. Trong chăn nuôi, chọn theo cẤ?: tạo thể hình, tốc độ sinh 
(rưởng phát triển, khả năng sản xuất và chất lượng đời sau, w. 
CL nhân tạo thê hiện hai dạng: C[. cá thể và quần thể. 'Irong 
CL quần thể, người ta chú ý đến tính đồng đều các tỉnh trang 
đôi với cây trông, còn ở vật nuôi, CL theo ngoai hình và khả 
năng sản xuất chất tương thịI, sữa, trứng. Trong CŨ. cả thể, ngoài 
những tính trang trên, còn phải CL. về nguồn gốc và chất lượng 
giống của đời sau. 


CHÔM CHÒM @ 





CHỌN LỤỌC NHÂN TẠO (tông, sinh) x, Chọn lọc. 

CHỌN LỤỌC SỚM (nông, cø chọn (toc non, đánh giá sóm. 
khảo nghiêm sóm. khảo nghiềm nọn, khảo nghiêm nhanh), chọn 
lọc hoặc đánh giá vật bẽu chọn giống ở giai đoạn luôi non, tại 
vườn ươm cây rừng. Đây là một hướng mới nhằm dự đoán sóm 
kết quả của chọn giống, khắc phục tính lâu năm của cây rừng. 
CT.Š dưa trên có sở, trong tế bào trứng đã thụ tỉnh có chứa toàn 
bộ thông tin dì truyền của cơ thê sống. 

CHỌN LỌC TRONG LOÀI (th), chọn lọc tự nhiên bên 
trong một số loài có lợi cho những cá thể có điều kiên đặc hiết, 
có xu hướng khuếch trưởng những đặc điểm đặc trưng cho kiều 
đó. Vd. hướu có gạc rộng to. sinh sàn tôt hơn hươu có gạc nhỏ. 

CHỌN LỌC TỰ NHIÊN (nóng smh) x. Chọn lọc. 

CHONGOK - NI (khảo cổ). di chỉ thời dại đá cũ ở Nam 
Triều Tiên. Khắc với các di chỉ đá cũ khác ở Triều Tiên, chi có 
công cụ chặt thô hoặc nạo, ð C đã tìm dược nhiều nu tay hình 
hạnh nhân. Những rìu tay này giống riu tay Asdn (x. Văn hoá 
Asơn) ỏ Châu Âu. Niên đại C đưœc đoán định là cách đây khoảng 
30 nghìn năm. 


CHOÒNG (cônø), đụng cụ cầm tay hoặc được cø khí hoá dùng 
để đào, bây, đục lỗ mìn. C là một trone những bộ phận chủ yếu 
của dụng cụ khoan dùng để phả vớ đất đá ở đáy \ố khoan. Có 
loại C khoan và C phay. C khoan thưởng được lắp đặt ở đầu 
dưới cột khoan và nhận tử cột khoan áp tực dọc trục và mômen 
quay; C khoan còn được (treo trên đây cáp và thả xuống đáy Lỗ 
khoan (dùng năng lượng của vật rơi (ự do). Theo công dụng, C 
khoan được phân thành 3 loại: 1) loại dùng đề khoan toàn đáy. 
phá đất đã ở toàn bộ điên tích đáy lố khoan; 2) loại dùng để 
khoan Ấy lối, phá đất đá theo không gian vành khăn sát thành 
tố khoan và đề kại lõi đất ở giứa; 3) loại dùng cho mục đích đặc 
biết như khoan phá mở rộng lỗ khoan, w. C phay là phần làm 
việc của mùi € xoay, có dạng hình trụ hoặc hình côn bằng thép. 
có gắn mành răng hợp kim cứng. XI. Đầu phay. 

CHỖỔ I.ÀM VIỆC (mi trường), môt vùng không gian được 
trang bị công cụ lao động, máy móc, thiết bị với các cö cấu điêu 
khiến, phương tiên phản ánh thông tin và những trang thiết bị 
khác đề con người thực hiên hoạt động lao động. CLV có thể là 
một bộ phận của thiết bị hoặc nằm trong một hệ thông sản xuất 
CLV cần được thiết kế đàm bảo các nguyên tắc an toàn và các 
nguyên lí ccpônâm: (Ph. erponom:e), cụ thể là các yêu cầu 
ecgônômi về nhân trắc, sinh lí, tâm sinh tí và vê sinh. 

CHỔ NGỪNG (ngôn ngữ), quăng thỏi gian im lặng trong phát 
ngôn, do nhu cầu có thời gian đề lấy hơi (đề thỏ hít vào) được 
gọi là chỗ ngưng hít thở, hoặc do sư cần thiết phân chia phát 
ngôn hoặc phán đoán (được gọi là chỗ ngừng cú pháp, ngữ pháp, 
nẹữ nghĩa). hoặc để tạo ra một nhịp điêu, tiết tấu nhất định 
(được gọi là chỗ ngưng riết ấu) hoặc một trạng thái plao tiếp 
trong hội thoại (do đự, chð đợi, túng túng...) Về chức năng, CN 
dùng đề tách biệt các đón vị cú pháp và đôi khi nó bộc lộ được 
ca nhưng đặc tính của quan hệ cú pháp. ngữ nghĩa trong một 
phát ngôn. Irong nhiều trưởng hợp, căn cứ vào vị trí của CN, 
ngữ nghĩa của một phát ngôn trổ nên rõ ràng. Vd. chuối lời nói: 
"đêm hôm qua cầu gãy” với Vị trí các CN khác nhau tao nên hai 
phát ngôn khác nhau: "đêm hôm qua - cầu gãy" và "đêm hôm - 
qua cầu gáy". Trên văn tự, CN eó thê được biểu thị bằng các loại 
dấu ngắt câu. Nhưng nhiều khi nó cũng không được bộc lộ ra 
bởi một dấu hiệu văn tự nào, việc xét đoán chỉ có thể được dựa 
trên sự phán đoán tiếp nhận của người bản ngữ. Cùng với các 
phương tiện ngữ điệu khác, CN cỏ vị trí quan trọng trong việc 
thể hiện đặc điểm cú pháp của ngôn ngũ, dăc biết tà tiếng Việt, 

CHỐC (y; mpeugo), bệnh ngoài da lây lan chủ yếu ở trẻ em, 
do bến cầu khuẩn và tụ cầu khnẩn. Triệu chứng: bọng nước chứa 


dịch trong hoá mủ hoặc mun mủ ngay tư đầu. Mụn mủ vớ, đóng 
vây vàng; sau 8 - 10 ngày vẬy bong, để lại vết màu hồng hoặc 
sâm màu, đa trở lại bình thưởng. Thương tôn xuất hiện ở các 
vùng đa hở (mặt, đầu và (ay chân), Ó trẻ em, C thường phát ra 
ở mặt và đầu, sau đó có thể lan đến nhiều vùng da khác. Bệnh 
lây truyền trong gia đình hoặc vưởn trẻ. 'Irong trường hợp không 
diều trị đầy đủ, bệnh có thể \Ay lan trên bệnh nhân thành nhiều 
đót. Cần phân biêt với bệnh chàm (x. Chàm). Điều kiến phát 
sinh €: vệ sinh da kém; vết sây sát da không được chăm sóc và 
điều trị kịp thởi. Diều trị: trong trường hợp bệnh nhẹ, chỉ cần 
lau sạch thương tồn, rửa bằng nước Ấm vói xà phòng hoặc dung 
dịch thuốc tím loăng 1/100000, lau khô, sau đó bôi dung địch 
màu (dung dịch MiLăng) hoặc mở kháng sinh; trong trưởng hợp 
bênh nặng, lan rộng kèm theo sốt và viêm hạch bạch huyết, phải 
điều trị tích cưc theo chỉ định của thầy thuốc. 


CHỒI (sbth), cơ quan sinh dưỡng cấu tạo bồi điểm sỉnh trưởng 
ö trên đình của trục thân, ở các mầm lá và lá non, phân bố chặt 
chẽ trên trục và che phú lẫn nhau, có các vảy \á bao học. 1) C 
đồng rởi, C mùa đông phình to, tách rời và chứa các chất sinh 
dưỡng dự trũ, được bảo vệ bằng Lốp vấy và lớp chất nhầy bao 
phía ngoài. Ià đạng cö quan dự trữ lâu năm, hình thức aính sản 
sinh dưỡng và cũag là đặc tính của các thực vât thuỷ sinh (vd. 
$S2g1xari2). 2) C mầm, C ngọn có các mầm lá ð phôi trưởng thành 
và ö cây mầm; với những cây mầm này ở trên mặt đất thì C mầm 
Ở trên mặt đất, giữa các Lá mầm; với những cây nảy mầm ở dưới 
mặt đất, chỉ có C nồi lên khỏi mặt đất. 3) C rế, loại C ngầm 
nhưng đến một lúc nào đó sẽ nồi lên khỏi mặt đất và hình thành 
nên cây mới, lúc đầu được cây mẹ nuôi dưống, sau đó tách ra 
riêng biệt. Ở một số cây cảnh (như hoa hồng), nếu được ghép 
lên rễ một cây hoang dại là gốc ghép thì C rế phát ra từ gốc ghép 
sế gây hại cây cảnh. 4) C thân, phần quang hợp khí sinh của cây, 
thường là phần mang lá, C búp và hoa. 5) € bên, kiêu thân bò 
rút ngắn, sinh trưởng nằm ngang trên mặt đất, tách xa khỏi cAy 
mẹ. Không dị trũ chất dinh dưỡng mà quay ngược phần tận cùng 
lên và hinh thành cây mói tư chồi tân cùng của nó. C bên là 
phương thức sinh sản sinh đưởng Ở thực vật hạt kín 

CHỒI RỂ (nông) x. Chồi. 

CHỒI THÂN (nông) x. Chài. 

CHỔI THAN (ao /hông), chỉ tiết (linh kiện) dẫn điện giữa 
phần tĩnh vá phần động trong máy điện và biến trỏ. CT' chế tạo 
từ hôn hợp bột than và bột eác kim \oại đẫn điện khác. 

CHỔI THÔNG (mi thuật), chỗi bó bằng chùm lá thông, giống 
chiếc chối tre nhưng nhỏ, óng mượi, dai bền hơn. Các ngọn lá 
hợp thành tươi chôi được dần cho xơ ra, trở nên mềm mại, như 
thú bút dẹt rộng bản, dùng để quét hô, bôi màu..., rất tiện dụng 
(rong nghề làm tranh dân gían. Theo tiếng nhà nghề ở làng tranh 
Đông IIô, CT được gọi là "théU. 


CHÔIBANXAN KH. (s, N. Xopnornwwn Wol6ancan; 
1895 - 1952), nhà hoạt động chính trị và quân sự Mông Cô, là 
một trong những ngưởi sáng lập Đảng nhân dân cách mạng 
Mông Cô (1921) và lãnh đạo cuộc cách mạng nhân dân ở Mông 
Cö năm 1921. Nguyên soái Mông Cổ (1926), thủ tướng Mông 
Cð (từ 1939). Tổng tư lệnh quân đội trong thời kì Mông Cô 
phối hợp với Liên Xô chống Nhật ở vùng sông Khankhin Gôn 
(1939) và ỏ Mãn Châu, Nội Mông (1945). 

CHÔM CHÔM (róng. Nepheliam Jappaceum), cây ăn quả 
nhiệt đói lầu năm, họ Rồ hòn (Sapitdaceae). ThẦn gỗ trung bình, 
nhánh non có lông nâu. Lá chét hình bầu dục, mọc đối, không 
có lông. Hoa nhỏ mọc thành chùm ở ngọn. Quả tròn vàng hay 
đỏ. có gai mềm đài. Hạt có áo (dính vào hạt nhiều hay it), mùa 
quả chín tử tháng ó đến tháng 9. Giống ngon nhất là CC tróc 
hạt, nhập từ Java (Indôn@xïa). 
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C CHỎMXXKIN. 








Chôm chôm 
 - Cành mang hoa; 2 - Quả. 


CHOMXXKIT N. Gigồn ngữ; Noam Chomsky: sinh 1928), nhà 
ngôn ngư học Hoa Kì, người đặi nền móng cho lí thuyết ngữ 
pháp tạo sình, lí thuyết các ngôn ngữ hình thức (như là một bộ 
phận của 1ðgic toán). Các tác phẩm chính: "Cấu trúc cú pháp" 
(1957), "Các khía cạnh li luận về cú pháp” (1965), "Ngôn ngũ và 
tư duy" (1968), “Nguyên lí ngữ Âm học tạo sinh" (1968). C đã 
phê phán cuộc chiến tranh của Mĩ ỏ Việt Nam trong tác phầm 
nồi tiếng "Nước Mĩ và những ông quan mới của nó”. 

CHÔN CHỈ (9; cø. vùi chỉ catgut vào huyệt), phương pháp 
cham cứu kết hợp cô truyền và hiện đại, được tiến hành bằng 
cách dùng một loại protein (a (chí catgut) vủi vào huyệt có liên 
quan với bệnh đề phòng và chữa bệnh. 

CHỎN RAU (dân tộc; cø. chôn nhau), một tập tục cô khi sinh 
đẻ của phụ nũ nhiều dần tộc nước ta. Sau Khi bà mụ cất rau 
(nhau) ra khỏi cuống rốn của đứa trẻ, người ta cho rau vào nồi 
đất, vỏ quà bầu khô hay ống tre rồi đermm chôn hoặc trco một 
nơi nào đó (cạnh giưởng nằm của đứa trẻ, ngoäi vườn nhà hoặc 
ở một khoảnh rưng...). Dù bằng cách nảo thì rau cũng không 
được đề cho kiến, bọ, chím hay con Vật nào đó ăn hay tha đi nơi 
khác. Từ tục CR này mả có thành ngữ "nơi chôn rau cất rốn", 
chỉ nới sình, quê quán của mỗi người. 


CHỒN (cơ khí), nguyên công rèn, làm biến dang dẻo phôi 
bằng áp lực (máy búa, máy ép) xử lĩ từng phần nhằm làm phôi 
biến hình cục bộ nhờ giảm chiều dài phôi € nóng trên máy rèn 
ngang đề chế táo phôi rèn của bánh răng, xupáp, lò xo, trục, VV, 
C nguội trên máy tự động chuyên dùng và máy ép để chế tạo 
buìông, đính tần và các sản phảm khác có độ chính xác yêu cầu, 
chất lượng bề mặt cao, không cần gia công bộ sung. 

CHỒN DƠI (sừth, Cynopithecus variega(¿$), thú Ăn thực VẬC, 
họ Chần dơi (Cyn2cephalidae). Có màng da nổi chÂn trước, chân 
sau và đuôi. Lông mềm, rậm, màu xám giống thàn cầy. Mõm 
ngắn, mắt to. Thân dài 34 - 42 cm. Năng l - I,75 kg. Sống ở vùng 
trung dụ, miền núi và trong rừng. Kiếm ăn vào đêm. Thức ăn 
chính: lá và hoa quả. CD là thủ hiếm, phân bố ở Đông Nam Á. 
Ö Việt Nam, có từ Hà Tĩnh, Gia Lai, Kon Tum, Tày Ninh, cần 
có biện pháp bảo vệ. 

CHÔNG (quân x), (oại vũ khi thô sở, có mũi nhọn (có thê 
tầm chất độc) làm bằng sắt, tre, gô... được đãi ở các địa hình 
khác nhau, dùnp đề sắt thương sinh lực, cần trỏ việc cø đông 
phương tiên cơ giới (xe bánh lốp), phương tiện đồ bộ (thuyền 
gô, xuồng cao su...) hay chống nhảy dù. Thco hình dạng có C 
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thanh, C cọc, C ba chiều, C bàn, w., theo hình thức bố trí có C 
bãi, C hầm, C hố, C bấy, vv. C có thể bố trí riêng hoặc kết hợp 
với Vật cần nô đề tăng hiệu quả. Dược người Việt Nam dùng từ 
cuộc Kháng chiến chống Nguyên - Mông lần II (1285). Trong 
cuộc chiến tranh nhân dân chống đế quốc xâm lược, được lực 
lượng vũ trang địa phương (dần quân, đu kích, w.) sử dụng rộng 
rất và có hiệu quả. 

CHÖNG (Iém học; A. siack, pie), một cách bồ trí và thao tác 
thông tin đặc biệt. Thông tin được đặt vào các ô xếp liên tiếp 
nhau như kiểu chồng địa, baơ giồ thông tin cũng chỉ được thêm 
vào hoặc lấy ra tử định của C. Các thao tác trên C được đặc 
trưng bởi các phép toán tiêu biểu như đặt dữ Liệu vào đỉnh, Lấy 
đữ liệu tai đinh, xem giá trị ở đỉnh, vv. 

CHỒNG CỮŨI (4a chất), công việc xếp gỗ khúc (tiết điện tròn 
hay vuõng) chồng lên nhau, đầu khúe này đặt chồng lên đầu khúc 
kia, thành khung hinh chữ nhật hay hình tam giác trong có hoặc 
không chèn đá. CC dùng để tăng cưỡng khả náng chống đổ lò 
chợ (nếu phá hoả đã vách), phòng ngửa những nơi đế sập lò, 
chống giữ nhũng nơi cần sửa chữa, w. Càn có thể dùng các thanh 
ray cũ đê CC. 

CHỒNG MÀU (nhiếp Anh), kĩ thuât dùng trong chụp ảnh 
màu hoặc trong phát ảnh màu, dựa vào cách chồng ba mảu cở 
bản: xanh Lục, xanh lam, đỏ có trong ánh sáng, theo những tỉ (ệ 
khác nhau, để tạo ra tất cả các loại màu sắc khác nhau. Dựa vào 
quy luật vật tiếp sáng không hấp thụ màu nào và hất lại màu đó 
thì mẮt người sẽ nhìn được màu đó; vật tiếp sáng hắt lại tất cả 
các màu thì mắt người sẽ nhìn thấy màu trắng: vật tiếp sáng hấp 
thụ tất cả các màu thì mất người sẽ nhìn thấy màu đen (còn gọi 
là màu đường viền) người ta có thể chủ động chầng ba màu theo 
một tỉ lẽ sao cho VẬt tiếp sáng hắt lại đúng màu mà người chụp 
và nhát muốn tạo ra. Kĩ thuật chồng màu ngày càng có nhiều 
tiến bộ trong ngành nhiếp ảnh và truyền hình. 

CHỒNG RƯỜNG (kiến múc) x. Vì kào. 

CHỐNG BỤI MỎ (đ/a chấi), công việc ngăn ngừa bụi hay 
giảm bụi phát sinh ra trong quá trình khoan nỗ mìn, khấu, xúc 
bốc, rót khoáng sản hay đất đá, w. Có những hạt bụi nhỏ hơn 
0,25 zm, dể bay td lửng trong không khí, chui vào bộ máy hồ 
hấp, ainh ra bệnh phôi nghề nghiệp. Dễ CBRM, người ta áp dụng 
phương pháp khai thác ít phát sinh ra bụi (vd. khai thác bằng 
sức nước): khoan (ỗ mìn có nước; phun tia nước vào nơi phát 
sinh ra bụi, dùng hệ thống điều khiển tỉ xa (không đúng gần nơi 
có bụi), đặt hệ thống hút bụi, tây bụi ồ các đường lò bằng cách 
định kì quét nước vôi lỏng, trang bị phương tiện cá nhẦn tránh 
bui khi thỏ. Dùng nước là phương tiện chống bụi có hiệu quà, 
nhưng vì cần một tượng nước khá Lớn, do đỏ lò ẩm vót, độ âm 
không khí cao, gây khó thỏ. Ö các mỏ lộ thiên cũng cần CBM 
tại các vị trí phát sinh ra bụi như nổ mìn, xúc bốc, nghiền sảng, 
rỏ( khoáng sản tại hệ thống băng tải, w. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH ; cz. phản chỉ định), không được chỉ 
định dòng thuốc, thức ăn, vw. có hạt cho bệnh (xt. Chỉ định). 
Vd. không được cho bènh nhân bị đái tháo đưởng ăn đưởng, 
kẹo, các chất có đường mia, CCI2 dùng morphine trong điều tri 
hen phế quản. 

CHỐNG ĐOPING 0, thể thao) x. Đoping. 


"CHỐNG ĐUYRINH'" (œiế0), tên gọi cuốn sách của Enghen 
"Ông Ógiêni Đuyrinh đảo lộn khoa học” trong đó trình bày một 
cách toàn diện ba bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác: 1) chủ 
nghĩa duy vật biện chúng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, 2) kinh 
tế chính trị học, 3) lí luận chủ nghĩa cộng sản khoa hoc. *Chống 
[)uyrinh" đã “phân tích những vấn đề quan trọng nhất của triết 
học, của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội... Đó là một cuốn 
sách có nội dung đặc biết phong phí và bồ ích". Enghen viết 
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cuốn sách này nhằm bảo VỆ học thuyết Mác chồng những sư công 
kích của nhà tư tưởng tiểu tí sản Duyrính mà quan điểm của 
Ông ta được một số đảng viên Dảng xã hội - dân chủ Đúc mới 
được thành lập ủng hò. CĐ gồm ba phần: triết hợe, kinh tế chính 
trị học, chủ nghĩa xÃ hội. Trong phần 1, Enghen trinh bày những 
nguyên lí của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy Vật lịch sử, 
Trong CD, Enghen đã trình bảy vấn đề về những hình thức vận 
động của vật chất và phần loại các khoa học, trình bày đặc điểm 
của phép biện chứng, những quy luât có bản của nó, vấn đề về 
mổi quan hệ giữa lôgic biện chứng và lôgic hình thức. Trong phần 
2, khi phê phán những quan điểm của Duyrinh về những vấn đề 
kinh tế chính trị học, FEnghen đã nêu lên định nghĩa về đối tượng 
va phương pháp của kinh tế chính trị học, JÃ trình bày học thuyết 
Mác về hàng hoá và giá trị, về giá trị thằng dư và tư bản, về địa 
tÕ, V. khi phê phán l Luận đuy tâm về bạo lực, Fnghen đã chị 
ra ÿ nghĩa quyết định của kinh tế trong sự phát triên của xã hội, 
đã giải thích nguồn gốc của chế độ tư hưu Và các giai cấp, đã 
nhấn mạnh vai trò tiến bộ của bạo lực trong những thời kì cách 
mạng. Trong phần 3, Enghen đã khái lược một cách sáng tỏ lí 
luận và lịch sư của chú nghĩa cộng sản khoa học, làm rõ thái đệ 
của chủ nghĩa cộng sản khoa học đối với chủ nghĩa xã hội không 
tưởng, tuận chứng một cách sâu sắc những nhiệm vụ và con đường 
cài tạo xã hội theo chủ nghĩa cộng sản và trình bày học thuyết 
macxit về một số vắn đề căn bằn của chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sân: về sản xuất và phân phối dưới chủ nghĩa xã hôi 
và chủ nghĩa cộng sản, về nhà nước, gia đình, nhà triöng, về việc 
xoá bỏ sự đối lập giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động trí 
óc và lao động chân tay, . Tác phẩm của Enghen hiện nay vẫn 
còn giá trị khoa học lón lao, giúp chúng ta hiểu về một giai đoạn 
tịch sử của học thuyết Mác. 

CHỐNG KHÁNG SINH @y, sinh), đặc tính của một số chủng 
vi khuân thuộc một loài bình thương đị cảm với một kháng sinh 
nào đỏ, nhưng nay không bị kháng sinh đó ức chế hoặc tiêu diệt. 
Vd. chúng $Ø£ptococcws chống pénIciline, trong khi các chủng 
§zepiococcws khác vẫn đị cảm với pénictlline và bản thân chủng 
chống pémcitöne vẫn đị càm với streptomyeine. Tính CKS thưởng 
được tạo ra do điều trị bằng kháng sinh không đhi liều, gây ra cự 
chọn lọc những cá thể ví khuẨn có tính chống đố tự nhiên Gần 
đây, đã phát hiện được là tính CKS có thể truyền cho một số vi 
khuân khác (kể cà những ví khuẩn không gây bệnh) cho đến lúc 
đó vẫn dị càm với kháng sinh, do việc chuyên những plasmit chứa 
thông tin cần thiết đủ làm mất hoạt Lực eúa khẳng sinh. 


CHỐNG LÒ (đa chấr), công việc chống đổ các hầm ngàm 
hay lò nhằm bảo vệ chúng khỏi bị sập đồ đo ấp lực mỏ và giữ cho 
đất đá không bị rdi xuống. Tưỳ theo điều kiện địa chất, áp lực mô, 
thời gian tỒn tại và công dụng của lò mà quyết định phương pháp 
và vật liêu CL cho phù hợp. Vật liệu CL có thê là gỗ, kim loại, 
gạch, bê tông, bê tông cốt thép hoặc vật liệu hỗn họp (kết hợp 
nhiều vật liệu với nhau). Nếu lò tồn tại trong một thời gian ngấn 
thì nên CL bằng vật liệu rẻ tiền hay bằng vì chấng di động để có 
thể dùng Lại được nhiều lần. Nếu hầm lò tồn tại lâu dài và cần đáp 
Ứng yêu cầu đặc biệt (như hầm ngàm thuỷ đ›ện) thì phải đồ bé 
tông cốt thép toàn bộ xung quanh tiết điện hầm. 

CHỐNG NHIÊU (điện tử, quân sự), các biên pháp kĩ thuật 
và tô chúc nhẦm loại trừ hoặc làm yếu tác động của các loai 
nhiễu lên các phương tiện trính sát, truyền tin và điều khiển, Tuy 
theo nguồn gốc phát sinh, bản chất vật li, môi trưởng hoạt động, 
trang thiết bị và các điều kiện khác, CN có thể thực hiện bằng 
nhiều biện pháp: về tô chức (như phân chia thơi gian hoặc đài 
tần làm việc, phần tán hợp lỉ các trạm phải...), về trang thiết bì 
(như thiết bị Lọc, định hướng thu phát, công suất thu phát...); VỀ 
trình độ nhân viên (huấn luyện trong điều kiện nhiều, phân định 
nhiễu và tín hiệu có ích...). 


"CHỐNG NỔI DẬY" (quân sự). học thuyết của Kenndđi nhầm 
đánh thắng chiến tranh du kích cách mạng. Dược xây dựng trên 
ed sở rút kinh nghiêm các cuộc chiến tranh du kích của Tây Ran 
Nha, Trung Quốc, Malarxia, vv. Do TÐmxơn (IXobert Thompson, 
người Anh) đề xướng với nội đụng cơ bàn là mọi hoạt động phải 
phù hợp với "Tuật pháp", ưu tiên đánh bại bao loạn về chính trị; 
đùng người bản xứ mà không dùng ngưỡi nước ngoài, đặc biệt ð 
các thuôc địa cũ; nắm chắc đối phương và cất đứt mọi viện trợ 
tử bên ngoài, Dược Mĩ áp dụng ở miền Nam Việt Nam với nhiều 
thay đối, chỉ yếu dựa vào lực tướng đặc biệt nhưng đã thất bại. 

CHỐNG ỒN (y), biện pháp bào vệ thính giác đối với tiếng 
ôn, bao gồm phòng hộ tập thể và phòng hộ cá nhân; giảm tiếng 
ồn và độ rung xóc của máy trong khi thiết kế, địa điểm bố trí 
máy móc phải thoáng, rộng nhằm giảm tiếng ồn và độ rung nền, 
có vách hấp thu tiếng ồn; giáo duc về bảo hộ lao động (dùng mũ 
chụp tai, nút tai), thăm khám định kì đề xủ tí kịp thời. 


CHỐNG RUNG (xây dựng), giải pháp ngăn ngưa hoặc hạn 
chế ảnh hưởng của nguồn rung (mótø, động cdở máy...) đến các 
công trình hoặc một phần công trình, nhằm bảo đảm sử dụng 
binh thưởng. Thông số đặc trứng cho rung động là biên độ đao 
động A, tần số ƒ, vận tốc v= A2mf và gìa tốc œ = (2z). Nguyên 
tắc giảm ảnh hưởng mùng là lâm mất cộng hưởng của công trình 
hoặc bộ phận còng trình khi bị rung bằng cách cấu tạo sao cho 
kết cấu công trình có tần số dao động riêng khác xa với tần số 
rung cúa nguồn hoặc dùng vật liệu xốp, vÂt liêu rới ngăn cách sư 
truyền rung. 

Khi xây dựng công trình trên nền địa chấn, phải kiểm tra độ 
ôn định động của toàn công trình nhất là đối vói nhà, tháp, cột 
cao. Khi bố trí tổng mặt bằng của công (rình dùng nhiều máy cỏ 
ñeuôn rung nhủ máy búa, máy cưa, máy nô, máy nén khí... phải 
xem xét ảnh hưởng của địa chắn cðng nghiệp và lựa chọn các 
kiểu móng làm giàm ãnh hưởng của rung động. CẦu treo phải có 
quy định không cho nhịp rung của phương tiện và người đi lại 
gây còng hưởng với dao động của cầu. 

CHỐNG THẤM (x4y dựng), biện pháp ngân nước thấm từ 
ngoài vảo trong công trình qua các kết cấu bao che hoặc đề chồng 
thất thoái lượng nước cần chứa. Nước thám qua kết cấu ngăn che 
theo hai cách: qua lỗ mao dẫn và qua các khe hổ. Mức thấm phụ 
thuộc áp tực thấm, hệ số thấm, diện tích tiếp xúc với nước, thời 
gian tiếp xúc với nước, chiều dày lắp ngăn cách, độ dài và chiều 
rộng khe kế. Lớp chống thấm có thể là bê tông và vữa thông 
thường, cỏ thể thêm phụ pia làm bít lỗ rồng hoặc trương nở thể 
tích; gạch xây được tầm chất kị nước và xây bằng vữa có chất kị 
nước; các lớp ngăn cách bằng giấy đầu, cao su, chất dẻo hoặc các 
loại màng ngăn khác. Có thể dùng tôn \á hoặc Láp áo bằng đất 
sét nên chặt làm màng ngăn nước. Nếu dùng áo đất sét để CT 
phải áp đụng trong môi trưởng thưởng xuyên Âm (ớt. 

Chất lượng CT phụ thuộc vât liệu lâm lóp ngăn nước, cách thí 
công và việc ngăn giưử không cho phát sinh khc kế để nước lọt 
vào công trình. 

CHỐNG THỤ THAI (y) x. Thuốc tránh thai. 

CHỐNG THUỐC 0) x. Kháng thuấc. 


CHÔPƠ (khảo cố, A. chopper), tên gọi chưng các công cụ 
chặt thô sơ bằng đá. Có ngưới phân biệt nhúng công cụ được 
phè đẽo trên một mặt thì gọi là C, còn những công cụ được ghè 
đếo trên cả hai mặt thì gọi Á chôping (chopping-tool). 

CHỐT (cơ kJi), chí tiết máy hình trụ. hình côn, hình thoi (C 
quả trám). w. để ghép cố định hoặc định vị hai chỉ tiết máy với 
nhau, đóng vai trò khâu an toàn trong truyền dẫn (C an toàn) 
hoặc khâu khoá (C chẻ) hay định chuẩn khi tháo Lắp (C định 
vị), v. Trong công nghiệp gô, dùng C gỗ hoặc kim loại đề liên 
kết các bộ phận của kết cấu. 
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Những tiêu chuần Việt Nam đầu tiên về C chẻ, C trụ. C côn 
được ban hành 1963 - 64 (TCVN 129 - 63; TCVN 154 - 64; 
TCVN 15764). 


CHỢ (kinh tế), nơi gặp nhau giữa cung và cầu các hàng hoá, 
dịch vụ, vốn; là nơi tập trung hoạt động mua bán hàng hoá gìũa 
ngươi sản xuất, người buôn bán và người tiêu dùng. Quy mô, tỉnh 
chất cúa C phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế. € cỏ vai 
trõ chủ yếu là nơi tiên thụ hàng hoá, đồng thdi cũng có ảnh 
hưởng kích thích ngược lại đối với sản xuất ở nhiều vùng miền 
núi. Ö đây, C còn là nơi sinh hoại văn hoá của đông bào đân 
tộc. Quy mô và tính chất cúa © rất đa dạng; có C nông thồn tt 
sản tự tiêu, có loại C mang tính chất khu vực hay một vìng rộng 
Lớn. Thông thường, mặt hàng mua bán ở C rất phong phú, nhiều 
loại. Nhưng cũng có C chỉ mua bán những mặt hàng nhất định 
như C trâu bò, C gạo, C vải, vv. Tuỷ theo điều kiên, đĩa điểm và 
nhu cầu, C có thể họp hằng ngày. nhưng cũng có € chỉ họp theo 
phiên nhất định trong tháng, có C một năm chỉ họp mấy ngày 
tết. Vì vậy, có thê xem C là sự phản ánh trình độ phát triển Và 
nếp sống kinh tế - xã hội của một địa phương. 


CHỢ ĐEN (¿inh (Z9, hoạt động buôn bán lén hút bất hợp 
pháp. Tham gia CĐ thường là những thưởng nhân trốn thuế, làu 
thuế, đầu cơ, buôn bán các thứ hàng quốc cấm hay hiếm la với 
giá rất cao. Trong điều kiện nền kinh tế có nhiều thành phần, 
cung - cầu mất cân đối nghiêm trọng, giá cà biến động lón, CÐ 
có điều kiện này sinh và phát triển, gây rối t\oạn lưu tbông và 
nhiều tệ nạn tiêu cực trong xã hội. 

CHỢ ĐIỀN (Z4 !f), mỏ chì kẽm ở huyện Chợ Dồn, tính Bắc 
Thái. Mô CD gồm nhiều khu: Phía Khao, Đèo An, Lũng Hoài, 
Bình Chai, W. Trong mỏ, các thân quặng có cấu tao phức tap: 
đạng \ấp đầy khe nữt, dạng mạch, thấu kính, hình trụ, hình ống, 
đạng túi, nầm trong đã hoa kết tính màu trắng, đá phiến serixit 
và đá vôi bị đá hoa hoä tuôi Dâ&von. Các khoáng vật quặng chủ 
yếu là sphaleri, galenit, pirit, pưrotin, quặng thứ sinh là 7inXit, 
smitsonit, calamin, anglesit, Trữ Lượng mỏ khoảng vài triệu tấn. 
Dược khai thác chủ yếu bằng \Ò giếng. Quặng CD được sủ đụng 
để \uyên chì, kếm. 

CHỢ ĐỒN (4/2 fí), huyện ở phía tây bắc tỉnh Bắc Thái. Diên 
tích 907,61 km”. Gồm 1 thị trấn (Bằng liñng, huyện l); 21 Xã 
(Xuân Lạc, Nam Cưởna, Đồng Lạc, Quảng Bạch, Tần Lập, Rản 
Thi, Yên Thịnh, Yên Thượng, Bằng Láng, Ngọc Phái, Phương 
Viên, Bằng Phúc, Rã Bản, Dông Viên, Đại Xảo, Yên Mỹ, Yên 
Nhuận, Phong Huân, Lương Bằng, Nghĩa Tñ, Bình Trung). Số 
dân 43230 (1993), gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Sán Chỉ, 
w. Dịa hình đồi núi phức tạp, đô đốc lán, thung lũng hẹp. Rùng và 
núi đá chiếm 692% diện tích. Núi chính: Sam Sao (1122 m), Khao 
Muông (682 m). Sông DĐáy chảy qua. Dân cư 782 làm nông 
nghiệp. Trồng ngô, sắn, lạc, mía, lúa, đậu tương. Nuôi trâu, ngưa, 
dê. LAm nghiệp: trồng rừng, khai thác lãm đặc sản. IYước 1965 
thuộc tỉnh Bắc Cạn; sau đó thuộc tỉnh Rắc Thái. 


CHỢ GẠO (4/4 l7), huyện ð phía đông tỉnh Tiền Giang. Diện 
tích 235 km. Gồm 1 thị trấn (Chợ Gạo, huyện Ij), 18 xã (Hoà 
Tịnh, Phú Kiết, Lương Hoà Lạc, Trung Hoà, Mỹ Tịnh An, Thanh 
Rình, Song Bình, Tần Bình Thạnh, Đăng Hưng Phước, Lang Hình 
Điền, Xuân Đông, Tần Thuận Bình, Hoà Định, Quốn Lang, Hình 
Phục Nhứt, Bình Phan, An Thạnh Thuỷ, Hình Ninh). Số dân 
183471 (1993). Địa hình đồng bằng, đất phù sa ngọt chiếm 86,2% 
diền tích. Sông ngòi, kênh rạch: các sông Tiền, Cho Gạo, Xuân 
Hoà, Bảo Định chảy qua. Tràng hía, dừa. Nuôi lợn, bò, Tiểu công 
nghiệp: xay xát gạo, cơ khi sửa chữa, chế biến thực phâm. Dưỡng 
25 Mi Tho - Gò Công chạy qua. Trước 1976, thuộc tỉnh Mỹ Tho. 

CHỢ LÁCH (Z/a /f), huyện đồng bằng ở phía tây tỉnh Bến 
Tre. Diên tích 173 km?. Gồm 1 thị trấn (Chợ Lách, huyện l); LÔ 
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xã (Phú Phụng, Vĩnh Hình, Sơn Định, Hoà Nghĩa. Tần Thiềng, 
Long Thói, Vĩnh Thành, Phú Son, Vĩnh Hoà, Hung Khánh Trung). 
Số đân 129299 (1993). Dịa hình bằng phẳng, đất phù sa màu mớ, 
độ cao trung bình 2.ó m so với mặt biển. Nước ngọt quanh năm. 
Có các sông lón: Cẻ Chiên, Mỹ Tho, [làm [uông chảy dọc địa 
giới. Dân cư 872 làm nông nghiệp. rồng túa (thế manh của 
huyện), dửa, cây Ăn quả, mía. Cơ khi sửa chưa, chế biến thực 
phẩm, thương mại. Giao thông chính đường thuỷ, tỉnh lộ 30 chạy 
qua. Trước (889, thuộc phủ [loằàng An, tỉnh Vĩnh T,ong. Là huyện 
của tỉnh Bến Tre từ khi tập tỉnh (1890). 

CHỢ MỚI (¡4 ff), huyện đồng bằng ð phía đông nam tỉnh 
An Giang. Diên tích 356 kmỶ, Gồm 1 thị trấn (Chơ Mớói, huyền 
II); 16 xã (Kiến An, Mỹ 11i Dông, Long Điền A, Tấn Mỹ, Long 
Diễn B, Kiến Thành, Mỹ Hiệp, Mỹ Tuông, Long Giang, Nhốơn 
Mỹ, Lang Kiến, Bình Phước Xuân, An Thạnh Trung, Iiôi An, 
Hoà Bình, Hoà An). Số dân 363641 (1993), phần lớn là người 
Kinh. CM là một cù lao nằm giữa hai sông Tiền và sông Ilãu. 
Có các kênh rạch Ông Chưởng, Cái Tàu, Cát Nại, Cà Mau chảy 
qua. [Đất chủ yếu là phù sa ngọt. Trồng lúa, cói. Chăn nuôi bò, 
Lăn, Vịt, thả cá, vv. Trước 1975, thuộc tỉnh Lang Xuyên, 

CHỢ PHIM (điên ảnh; A. ftm market), nơi giới thiệu, quảng 
cáo, chào hàng của các nhà sản xuất, phát hành. xuất nhập khầu 
phim (của nhiều nước) nhằm kí kết hợp đồng kinh tế về trao đôi, 
mua bán phim. CP có thể.được tô chức riêng hoặc song song với 
tiên hoan phim. 

CHỢ RÀ (/ia 1í, huyên cũ) x. Ba Bể (huyện). 

CHỢ XÁM (hình (Z). thị trường giả định ð eác nước tư bản, 
ở đó người ta định thị giá và traơ đôi chúng khoán trước khi 
được ấn định chính thức. 

CHƠI CHỮ (ngớn ngữ), biên pháp tu tử, vận dụng các đặc 
điểm về neữ Am, chữ viết, tử vựng, ngử pháp của một ngồn ngư, 
tạo ra những liên tiồng bất ngờ, thưởng dùng đề châm biếm, đã 
kích, hài hước. 

Vd. 1. CC bằng từ đồng Am: 

"Bà giả đị chợ Cầu Lông 
Bói xem một quê lấy chồng Lợi chăng? 
Thầy bói gieo quê nói rằng 
Lợi thì có lợi nhưng răng không còn”. (Ca dao) 
2. CC bằng các từ cùng nghĩa: 
Chuông øà kê sát chuồng vịt (kê = gà) (Câu đối) 
3 CC bằng các tí trái nghía: 
Tên là Tuyết mà đen thủi đen thui 
4. CC bằng các Lừ cùng trường ý niêm: 
"Chàng Các ơi! chàng Các óil 
Thiếp bén duyên chàng cỏ thế thôi. 
Nờng nọc đút đuôi từ đây nhé 
Ngàn vàng khôn chuc dấu bôi vôi". (Hồ Xuân lIưởng) 
5. CC bằng cách nói lái: 
- Công an can ông không phạm pháp 
- Kuui tế kê tính rất chính xác. (Báo) 
6. CC bằng cách tách và ghép các vếu tố trong câu theo 
các quan hệ ngưử pháp khác nhau: 
- Có tôn có tổ, có tô có lôn, tôn tô tô tôn, tôn tổ cũ. 
- Còn nước còn non, còn nøn ˆòn nướe, nước non non 
nưác, nước non nhà. (lản là) 
7. CC bằng cách diệp âm (rất tiêu biêu cho CC 
Việt Nam): 
- Mênh mông muên mẫu một màu mưa 
Mỏi mắt miên mán mãi mịt mỗ 
Mộng mị mỏi mòn mai một môi 
Mĩ miều may mắn mây mà mở. (Tú Mó), 


CHỦ ĐÔN DĨ C 





CHƠI HỘ (đân tộc, kính tế; cg. hụi), một hình thức tưởng tế 
ở làng xã cô truyền của người Việt. Những người chơi họ mỗi tháng 
eóp mội số tiền nhất định và lần lượt mỗi tháng một người đước 
nhận tổng số tiền góp Mối lần như vậy, ngưỡi lấy có được số tiền 
lớn để làm vốn buôn bán hay đề giải quyết cõng việc quan trọng 
trong gia đình. Thưởng có một ngưới làm cái họ, chịu trách nhiệm 
thu tiền của những người khác dê giao cho người dược lấy họ. 
Người lấy họ là người gắp trúng thăm, hoặc là người đến lượt theo 
thứ tư đã quy ưóc trong nhóm. Cũng có khi cái họ thu tiền rồi 
không gìao cho người đến lượt nhận, goi là vồ họ (vớ hụi) (x. Họ), 

CHỨP (1), sự loé sáng do phóng điên đột ngột trong khí 
quyên. Sư phóng điện đó có thề giữa môi đám mây với mặt đất 
hoặc giữa hai đám mây trong khí quyền. 

CHƠRO (44w lộc; cơ. Châu Ro), một dàn lộc thiểu số ở Việt 
Nam (Châu nghĩa tà người, Châu Ro là ngưới Ro), số dân khoảng 
15022 (1989), cư trú chủ yếu ở tính Đồng Nai, ngoài ra Ở tĩnh 
Thuận Hải. Ngồn ngữ thuộc nhóm Môn - Khơmc. Kinh tế tàm 
rẫy, ruộng nước chiếm tỉ lệ nhỏ. Nhà ỏ truyền thống là nhà sàn 
cao, cửa lên xuống ở hai đầu hồi, gầm sàn nhà nhốt gia súc. Hiện 
ay, phô biến làm nhà theo kiền người Kinh. Gia đình nhỏ song 
he. Hôn nhân một vợ một chông, cưới hỏi tô chức ở nhà gấi; sau 
khi cưói vợ chông cư trú bên vợ, được vài ba năm làm nhà ở 
riêng. Dàn ông đóng khô. ð trần, phụ nữ mặc váy quấn. Xã hôi 
đã phân hoá giàu ngheo. 


CHỚT (sân khấu), điều cấm kị trong khi hát ð sân khấu tuông 
truyền thông. C là khái nêm dùng đề chỉ việc nói ngọng, phái 
Am chêch, không đúng âm chuẩn quy định. Vd. ở Quảng Nam, 
diển viên tuông truyền thống phải tập câu "bốn con chuột lột đỏ 
hơct hoèn hoen” (vi họ thưởng phát âm thành "bôống côông 
chuộc lôäc đỏ hoc hoèng hoeng"). 


CHỦ (s), vương triều thứ ba trong lịch sử cổ đại Trung Quốc 
(khoảng thế kỉ 11 - 8 tCn.), tiếp theo triều Thương (hoặc Ân 
Thương), do Chu Vũ Vương (H. Zhou Wuwang) sáng lập, đóng 
đô ở Hạo Kinh (Tầy Án ngày nay). Vua C xưng là thiên tú (con 
trời), phong họ hàng, công thần làm chư hầu. Vua, quý tộc cha 
truyền con nổi. Thởi C, chế độ tỉnh điền thịnh hảnh, kinh tế, xã 
hôi bất đầu phát triển. Năm 770 tCn., nhà C suy yếu, bị tôc ngưỡi 
Tây Nhung xâm lược. Chu Bình Viöng (11. Zhou Pìng Wang), 
đời đô đến Lạc [3tơng (ở phía đông Hà Nam. Trunp Quốc ngày 
nay), lịch sử gọ: là thời Đông Chu. còn trước đó gọi là thỏi Tây 
Chu. 

CHU AN (ø, giáo dục) x. Chu Văn Án. 


CHU ÂN LAI (sử, ngoại gaơ; }Y. Zhou Enbai; 1898 - 1976), 
nhà hoạt động chính trị, nhà ngoại g1Aao của Cộng hoà nhân dân 
Trung Hoa Một trong những người thành lap tổ chức thanh niên 
cách mạng Trung Quốc tai Pháp. Lảng viền l3ảng cộng sản Trung 
Quốc (tử 1921); uỷ viên Ran chấp hanh trung tøóng Đảng cộng 
sản Trung Quốc (1927), uỷ viên thưởng trực Bộ chính trị kiêm 
bí thư Quân uy trung ương (1928). Tủ 1949 đến 1976 Thủ tướng 
Chinh phủ, đã túng kiêm bộ trưởng ngoại giao, chủ tịch Ùÿ ban 
toàn quốc Hội nghị chính trị hiêp thương Trung Quốc, phỏ chủ 
tịch trung ương Đảng, phó chủ tịch quần uy trung ương, Cùng 
với thủ tướng Án Đô Néru (iawaharlal Nehru) đề xuất 5Š nguyên 
tẤc cùng tðn tại hoà bình lâm chuẩn mục cho việc thiết lập và 
củng cố quan hệ giữa các nước. Kí Thông cáo chung Thượng Hải 
Mi - Trung (1972). Trong ngoại gìao, đề xướng phương chàm “cầu 
đồng tồn dị” (tìm những điểm giống nhau, bảo lưu những điểm 
bất đồng) để chỉ đạo và là biên pháp cơ bản để giải quyết các 
loại mâu thuẫn. CÁc tác phâm của ông tập hợp trong "Tuyển tập 
Chu Ăn Laf' 

CHU CHUYỂN CỦA TƯ BẢN (kính :ế, cơ. quay vòng vốn), 
sự tuần hoàn của tư bản (vốn) nếu xét nỏ là môt quá trình định 


kì đồi mói và lặp lại không ngửng, chú không phải là một quá trình 
độc lập, riêng lẻ. Thời gian CCCTH là tổng số thời gian trong đó 
Loàn bộ giá trị của tư bản Ứng trưóc trải qua các giai đoạn sản xuất 
và lưu thông. Sự chu chuyền các bộ phận khác nhau của tú bản 
(tư tiêu lao động, đốt tương lao động, tiền lướng) không như nhau. 
Tương ứng vói sư khác nhau trơng chu chuyên giá trị của tư bản, 
tư bản đước phân thành tư bản (vốn) cố định và tư bản (vốn) lưu 
động. Tóc độ CCCTB được xác định bằng công thúc: 
O 


n=— 
le) 


Trong đó, n là số vòng chu chuyển; O - đơn vị đo tốc độ CCCTB 
(vd. một năm); o - thởi gian CCCTH. Việc tăng tốc độ CCCTH 
cho phép han chế biồng tư bản đầu tị, tăng Lượng giá trị thăng 
dư và tï suất lợi nhuận hằng năm. Vì thế các nhà kinh đoanh đều 
quan tâm tìm biện pháp tăng nhanh tốc độ CCCTR (quay vòng 
vốn). 

CHU CHUYỂN CỦA VỐN SẢN XUẤT (kinh tế), quá trình 
luân chuyển định ki của vốn sản xuất, kết quả là giá trị mà xã 
hội ứng trước hoàn toàn trở lại hình thức xuất phát của nó. Thời 
gian CCCVSX gồm thoi gian sản xuất và thởi gian líu thông. 
Thời gian sản xuất gồm: thời kì làm việc (thỡi gian mà sản phầm 
chịu sự tác động trực tiếp của lao động); thởi gian gián đoạn do 
sự cần thiết phải có tác động của quá trình tự nhiên đến đối 
tượng lao động; thời gian cãc đối tượng và tư liệu lao động dưới 
dạng dự trũ sản xuất. Thời gian lưu thông gồm: thời gian mua và 
chuyên chỏ tư liệu và đối tượng \ao động cần thiết; thơi gian tiêu 
thụ thành phẩm bắt đầu từ lúc thành phẩm vào kho và kết thúc 
bằng việc gửi tiền vào tài khoản của xí nghiệp do thực hiện sản 
phẩm. Việc rút ngắn thối pian CCCVSX phụ thuộc trước hết vào 
việc tăng nhịp độ tiến bộ khoa học - kí thuật và khoa học quản 
Ứ. Sự tiến bộ này ành hưởng đến mỗi yếu tố của thỏi gian sản 
xuất và híu thông. Tốc độ CCCVSX cũng ảnh hưởng rất lớn đến 
hiêu quả sử dụng vốn. 

CHU CÔNG (miết; 7hou Gong, khoảng 1095 tCn.), nhà chính 
trị, nhà tư tưởng Trung Quốc thới kì đầu Tây Chu. Họ Có, tên 
Dán, con Chu Văn Vương, em Chu Vũ Vương, chú Chu Thành 
Vương. Do lập ấp đất Chu (Kì San, Thiêm Tay) nên gọi là CC. 
Giúp Chu Vũ Vương diệt vua Trụ nhà thương, giúp Chu Thành 
Vuiöng (EI. Zhou Cheng Wang) xếp đặt, quản lí đất nước và thiên 
hạ. CC xây dựng chính sách phân phong cho chư hầu, đặt ra Lễ 
nhạc, hoàn thiện chế độ điển chương, phát triển tư tưởng "thiên 
mệnh”, nêu ra thuyết "Ấy đức phối hưởng vói: trơi", "làm sáng 1ö 
đúc và thận trong hình phạt", "kính đức bảo dân”. Tư tưởng của 
CC được trình bày trong các thiền “Đại cáo", “Khang cáo”, "TẬp 
chính", "Đa sĩ”, "Vô dật”, sách "Thương Thư”. 

CHU ĐẠT (sz¿; 2 - 160) thủ nh nghĩa quân chống nhà Đông 
Hán, Trung Quấc. Quê ở Cư Phong, Thanh Hoá. Năm 157, nồi 
tên chống chính quyền đô hộ, giết huyện lệnh, giải phóng quận 
Cửu Chãn (Thanh Hoá, Nghệ An, Ilà Tĩnh). Năm lói, bị nhà 
Hán đàn áp, ông rút vào quận Nhật Nam (Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên) tiếp tục chiến đấu và mất tại đây. 

CHU ĐÔN DỊ (i#i; Zhou Dunyi, 1017 - 73), nhà triết học 
Trung Quốc thời Bắc Tống, tụ là Mậu Thúc. CD là người kết 
hợp tu tưởng (rong "lịch truyện", "Trung dung" và "Nguyên đạo” 
của Hàn Dũ (H. Hanyu) vói một số tư tưởng của Đạo giáo, Phật 
giáo. Cài biến ”Vô cực đồ" của Trần Doản (I1, Chen Tuan) thành 
“Thái cục đồ" - một thuyết về cấu tạo vũ trụ - đồng thởi xây dựng 
nên một hệ thống triết học có nguồn gốc ở nhiều học phái vói 
các khái niệm như thái cực, lí, khí, tính, mệnh, vv. trỏ thành phạm 
trù cđ bản của tí học đời Tống. CDD lä một (rong những người 
sáng lập ra trưởng phái "Thái cực đồ thuyết" nêu tên quá trình 
sinh thành của vũ trụ và con người: "Vô cực nhí thái cực" (vò 
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cực mà thái cực). Thái cưc động thì sinh dương. Dộng đến cực 
thì tính. Tĩnh thì sinh âm. Tĩnh đến cực thì quay lai động. MBI 
động, một tĩnh làm cơ sở cho nhau. Phần âm, phân dương, lướng 
nehi được lâp nên. Dương biến âm hợp thì sinh ngũ hành là thuỷ, 
hoà, mộc. kim, thổ. Ngũ khi tuần tự ban bồ thì bến mùa vân 
hành. Ngũ hành vốn là một ở âm dương; âm dương vốn là một 
thể thống nhất ở thái cực; thái cưc vốn là vô cực, sinh ra ngũ 
hành, mố: hành là một tính. Cái chân thực của vô cực, cái tĩnh 
tuý của nhị (lưỡng. nghĩ) và ngũ (ngũ hành) kết hợp gắn bó với 
nhau mà không ngưng đọng lại. Ö đó, đạo càn thì sinh nam, đạo 
khôn thì sinh nữ. Nhị khí g1ao cảm với nhau thì hoá sinh vạn vật, 
vạn Vật thì sinh mãi biến hoá vô cùng (Thông Thư). Sự trình bày 
trên là tâp hợp và hệ thống hoá các quan điểm về vô cực, thái 
cực, âm dương, ngũ hành của triết học Trung Quốc trước đó, 
đồng thời là cở sở để các nhà triết học Trung Quốc sau này không 
ngừng giải thích, tranh luận và phát huy. Tắc phẩm tiêu biểu: 
"Thông Thư”, "Thái cực đồ thuyết", w. Người đởi sau biên soạn 
thành "Chu Tử toàn thư”. 

CHU ĐỨC (quên sự; Zhu De, 1886 - 1976), nhà hoạt động 
quân sự Trung Quốc, nguyên soái (1955). Tham gia cách mạng 
Tần Hới (1911 - 13), tham gia Đẳng cộng sản Trung Quấc (1922), 
(Ö chức và lãnh đạo khỏi nghĩa Nam Xương (1927), lãnh đạo 
Vạn tí Trưởng Chính (1234 - 36). Tổng tư lênh Hồng quân công 
nông (1931), tư lệnh Bát lộ quân (1927 - 45), tông tư lệnh Quân 
giải phóng nhân dân Trung Quấc (1945 - 54). Tủ 1949, giữ các 
chức vụ nhà nưác. Chủ tịch Uỷ ban thưởng trực Hội nghị đại 
biểu nhân dân toàn quốc (1959 - 76). 


CHU ĐỨC THANH (ngôn nợ; Zhou Deqing; thế ki 13), 
nhà âm vận học Trung Quốc đời Nguyên, người Cao An, Giang 
Tày. Dựa vào cách gieo vần của Rấc khúc (h¡ khúc tưu hành ð 
miền bắc Trung Quốc) bấy giỏ, CDT biên soạn cuốn "Trung 
nguyên âm vận“ vào năm 1324, gồm bai cuốn, phản ánh ngư âm 
của phương ngữ miền bắc và của tiếng Rắc Kinh, được dùng làm 
căn cứ đề soạn các về điễn, đề diễn xướng và đê nghiên cứu lịch 
sủ tiếng Hán. 

CHU GIANG (đa Íí) x. Tây Giang. 

CIIU HUY MÂN (quân sự, tk. Chu Văn Diều; sinh 1913), 
chì nhiệm Tổng cục chính trị Quan đội nhân dân Việt Nam 
(1977), đại tướng (1982). Quê ö xã Hưng Hoà. huyện HUng 
Nguyên, tỉnh Nghệ An. Tham gia hoạt động cách mạng tử 1929, 
đảng viên Dàng cộng sản Việt Nam (19390). Tham gia tĩnh đạo 
cưóp chính quyền ở Quảng Nam trong Cách mạng thăng Tám. 
Trong Kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, đã gíu nhiều chức 
vụ khác nhau: chủ tịch Ran quân chính khu C (gồm 6 tỉnh bắc 
Trung Bộ, 1945 - 46), chính trị viên Mặt trận đương 9 (1942 - 
48), chính uy Đại đoàn 316 (1951 - 54), chính nÿy Quân khu 4 
(1954 - S8), chính uỷ Quân khu lAy Rấc (1958 - ó0). Cõ vấn 
Hội đông cách mạng Vương quốc Lào và chình phì Phuma 
(12.190 - 61), chính uy Quân khu 5, tư lệnh kiêm chính uy mắt 
trận IãÄy Nguyên, quân khu 5 (1964 - 76). Uy viên Ban chấp 
hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam các khoá III, IV, V, 
uy viên Bộ chính trị các khoá IV, V Đại biểu (Quốc hội các khoá 
II, V1, VII: phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước. luân chương Hà 
Chí Minh, huân chương Quần công hang nhất, hang hai, hạng 
ba và nhiều huãần chương cao quý khác. 


CHU HY (mếi:, 7hu Xi, 1130 - 1200), nhà triết học Trung 
Quốc thời Nam Tống. Phát triển hợc thuyết lí - khí của Trình 
Hao (H. Cheng Hao) và Trình Dị (II. Cheng Yi). Đã đưa h học 
lên thành một hệ thống duy tâm khách quan hoàn chỉnh, được 
gọi là học phái Trình Chu (H. Cheng Zhu). Theo CH, tí và khí 
không tách rời nhau: "trong thiên hạ, không hề có khí mà không 
có l, cũng không hề có lí mà không có khí". Nhung lại khẳng 
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định "trước khi có trời đất đã có lí” (Chu Từ ngứ loai, cuốn l}), 
“M có trước, khí có sau", "có lí này thì có khí này, nhưng lí là 
gốc". Dã thừa kế quan điểm “nhất vật tướng thê" của Trương TẠi 
(H Zhang Z2i), cho rằng "Phàm là vật thì không đâu là không 
tưởng phản đề tương thành", vật chỉ là "một chia thành hai, môi 
bước đều như thế, cho đến cùng, tất cả đều là một sinh haÙ 
("Chu Tư ngũ loạt", cuốn L7). Cho rằng sự VẬI vận động qua hai 
hình thức: “hoá" và "biến", "hoá" là biến đôi từ từ, chậm chạp; 
"biến" là biến đồi đột xuất, nhanh chóng. Về quan hệ trị hành 
thì cho 1n trước hành sau, nhưng xét về lầm qưan trọng thì cho 
hành quan trọng hơn tn và nhấn mạnh vai trò của hành trong 
nhận thức. Về vấn đề tính người thì cho rằng thánh hiền bảm 
thụ khí trong, kẻ ngu hèn bảm thụ khi đục, cho rằng con người 
thì có tính thiên mênh (đạo tâm) và tính khí chất (nhân tâm). 
Nhấn mạnh sự đối lập giứa "thiên lí° và “nhân đục", chủ trưởng 
vút bỏ "tứ dục" và phục tòng “thiên l”. Về quan niệm lịch sử, 
CH cho rằng thới cô đai lưu hành thiên lí, còn thời sau thì thiên 
lÍ mất đi và nhân dục xuất hiện cảng ngày càng nhiều, Lí học 
CHÍ có ảnh hưởng tỏn về sau ở Trung Quốc và trở thành tông 
phái chính của Nho họe thới Minh - Thanh. Học thuyết của CH 
cũng đã ảnh hưởng mạnh mề đến các nước khác ð Á Dông. Ö 
Việt Nam, thế kỉ 16 - 1Ñ, các nội dung lí học của CHÍ thưởng 
được nhắc tới. Ö_ Nhật Bản, vào đời Dức Xuyên (1604 - 1867) 
việc nghiền cứu Chu TỦ, (H. Zhuzi) (Chu Tử học”) rất thịnh 
hành. 


CHU KHẨU ĐIỂM (khảo cấ, H. Zhou Kou Dian), đi tích 
khảo cô hợc sơ kì thời đai đá cú ở cách Hắc Kinh (Irung Quốc) 
48 km. Gôm I5 địa điểm; địa điêm số 13 và ] có niên đại cô 
nhất, tìm thấy than tro, bếp, di cốt động vẠt hoá thạch. đặc biệt 
di côt ngưđi vượn Bắc Kinh (Smanưopus pckimenei3). II VẬt 
tiêu biểu là công cụ nạo và chặt thô làm tủ thạch anh, không 
có rìu tay. CKD có tuổi tuyệt đối khoảng 50 đến 20 vạn năm. 
Bảo tàng CKĐ khôi phục môi trường sống của người vượn Bắc 
Kïmh. 

CHU KÌ (nông), khoảng thải gian cách nhau giữa hai lần cúp 
(x. Cú) có cùng một tính chất, lần lượt tác động lên cùng một 
khoảnh rừng. Vd. trong một rừng hỗn loài không đồng tuổi, nguồi 
ta kha: thác lần 1 (1950) với tỉ Lệ chặt 20%; khai thác lần 2 (1965) 
với t¡ Lệ chặt 202%; khoảng thời gian 15 năm (1950 - 6Š) được gọi 
là CK khai thác của rừng trên. Những cúp được đặt theo CK cổ 
định gọi là cúp theo định kì. Lượng tăng triồng của quần thể 
càng lán, CK càng ngắn. CK của rừng hat đều thay đổi theo tuổi 
của quần thụ. CK của rửng chặt chọn khoảng 8 - 12 năm, có khi 
15 năm. 

CHU KÌ (ho4) x. Báng tuần hoàn các nguyên tế haá học. 

CHU KÌ BẢN RÃ của đồng vị phóng xạ (hoá, /), khoảng 
thời gian mà sau đó hạt nhân nguyên tử của một lượng đồng vị 
phóng xạ đã phân rã một nủa và còn tại một nửa (xt. Piân ra 
pháng xa). CKBR thường được kí hiệu là Tìy¿. Mỗi loại đồng VỊ 
phóng xạ có một CKRR xác định. Vd. ”ÊU có CKBR 4,5.10? 
năm; '“C có CKBR. 5600 năm; Co có CKBR 5,24 năm, ŸL¡ có 
CKBR 0,8&s. Giữa CKBR và hằng sô phóng xạ À của một đồng 
vị phóng xạ có môi liên hệ: 

0,693 
Í) , nONNg 

CHU KÌ BENSON - CANVIN - BASSHAM (s5) 

x. Quang hợp. 


CHU KÌ CỦA HÀM SỐ (qøán). Hàm số y = [(@&) vớt biển 
số thực gọi là tuần hoàn nếu (tồn tại một số r > 0, sao cho với 
mọi X trong miền xác định ta có x + z cũng thuộc miền xác định 
và f(x + 7) = f(x). Sð dương bé nhất trong tất cả các số r như 
vậy (nếu tôn tai) gọi là CKCH§S f(x). Vd. y = sinx là Hàm số tuần 


CHU KÌ SốNG C} 





hoàn với chu kì 2r, y = a (hằng sổ) là hàm số tuần hoàn không 
có chụ ki. 

CHU KÌ DAO ĐỘNG (cø, !), khoảng thời gian ngắn nhất 
T mà sau đó hê đao động lặp tại các trạng thái cũ. CKID là 
nghịch đảo của tần số đao động Í 


(rong đỏ œ = 2#f là tần số góc. 

CHU KÌ ĐÒNG ĐIỆN (Zi/n), khoảng thỏi gian nhỏ nhất 
mà sau đó chiều và trị số tức thời của dòng điện bất đầu lặp 
lại. Đối với dòng điện xoay chiều tần số f = 50 H¿z, chu kì đồng 
điện T = 0,02 s. 

CHU KÌ ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN (đ/a chấn), toàn bộ quá 
trình hình thành và biến đồi của nước đưới đất trong khoảng thời 
gian ứng với môt nhịp trầm tích trọn vẹn túc là bắt đầu từ một 
kì biển tiến đến hết một kì biển thoái kế tiếp. CTDCTV được 
sử dụng để nghiên cứu sự biến đổi của nước trong quá khứ của 
nhịp trầm tích tương ứng cũng như ảnh hưởng của nó đối với 
nước (rong các nhịp trầm tích trước và sau nó. 

CHU KÌ ĐỊA LÍ (2/4 /f; theo tiếng Hi Lạp: quay vòng), sử 
lấp lại và thời gian lặp lại của những hiện tướng địa Ú (rong sư 
hoạt động của các tÔng thê địa tí. Nguyên nhân chủ yếu tạo ra 
các chu Kì là các nhân tố thiên văn và khí hâu, chẳng hạn ngày, 
đêm, các mùa. 

CHU KÌ ĐỘNG DỤC (ông sử), sự lặp lại có chủ kì Ở đa 
sö cá thê cái của động vật có vủ trưởng thành chưa mang thai. 
Có thể xảy ra quanh năm hoặc chỉ trong mùa sình sản. Thời gian 
quan trong nhất của hiên tượng động dục là trong giai đoạn ngắn, 
cá thể cái tiếp nhận và hấp dẫn cá thê đực để giao phối và thụ 
tỉnh. Ở các loài nhiều lần động đục, CKDD xây ra nối tiếp nhau, 
cá thể đực \úc nào cũng ở trong trạng thái hoạt động sinh dục. 
Các loài một lần động dục, đồi hỏi điều kiện môi trưởng thuận 
ldí để nuôi dướng con nên chỉ có mặt lần động dục trong môi 
năm và CKDD của cá thể cái trong quần thể xảy ra đồng thôi. 
Các cá thê đực của các loài một lần động dục cũng chì hoạt đông 
trong mùa sinh dục của cá thê cái. CKDD được điều khiên bởi 
phức hé các hocmon tuyến yên và tuyến sinh dục do điều tiết 
chung của vùng dưới đồi. Có thể chia CKDD thành nhiều pha: 
1) Pha nang với nang Grap (De Graaf) phát triển trong buông 
(rúng và tiết ra hoemon sinh dục kích thích thành tử cung phát 
trên dày lên thành màng nhung, 2) Pha đông dục (hay gia: đoạn 
nóng) với trứng rụng do kích thích của hocmon tạo lutein Luyến 
yên, xảy ra thụ tỉnh nếu cá thể cái đước giao phối; 3) Pha sẹo 
với sẹo hay thể vàng được hình thành từ nang Grap, tiết ra 
progesteron, hocmon động dục giảm xuống, nếu cá thể cái được 
thụ tính thì pha này tiếp tục suốt thời gian chửa; 4) Pha thoái 
hoá, cá thể cát không được thụ tỉnh, thể vàng va màng nhung 
trong tử cung thoái hoá, hocmon giằm và một trứng mói bắt đầu 
phát triển. Ở một sổ loài, pha này kéo đài nếu không được thụ 
tỉnh, con cái cũng có hiên tượng như chưa (chứa già). Sau CKDD 
hoặc chưa tà thời gian tiền động dục, hocmon kích thích nang 
trứng của tuyến yên dần dần tăng lên chuẩn bị cho chư kì mới 
(x. Chư kì kinh nguyệt). Thởi gian của CKDD) ở một sổ VẬt nuôi: 
bò 21 ngày; trâu 25 ngày; lọn, dê 20 - 21 ngày, ngựa, lửa 21 - 24 
ngày; cuu 1ó - I7 ngày; thỏ không có CKDD. 

CHU KÌ HUẤN LUYỆN THỂ THAO (thể ;⁄2o), khoảng 
thỏi gian được Lập lại nhiều lần (ö mức phát triên khác nhau) 
trong quá trình huấn luyên thể thao nhiều tháng nhiều năm. 
CKHLTTT thưởng có 3 giai đoạn (chuẩn bị, duy trị thí đấu, quá 
độ) tướng ứng với 3 giai đoạn phát triển của trang thát sung sức 
thê thao (hinh thành, ồn định cao và (ạm thời suy giảm). Có 3 


loạt chủ kỉ chính: chu kì lớn (trong một năm, nhiều năm), chu 
kì vưa (mùa, tháng), chu kì ngần (tuần). 

CHU KÌ KIẾN TẠO (đa chấn), toàn bộ hiện tượng địa chất 
nối tiếp nhau có định hướng trong sự phát triên một miền động 
của vỏ Trái Đất. Một CKKT thưởng gồm ba giai đoạn: 1) Giai 
đoạn địa máng; 2) Giai đoạn tạo núi; 3) Giai đoạn nền. Trong 
thuyết kiến tạo mảng, địa máng tưởng ứng với măng nước sâu 
trong các đới hút chìm, là nơi xuất hiên các thành tạo ophioLt. 
đặc trưng cho vỏ đại dương. Dịa máng đần dần bị trầm tích lấp 
đầy, bị uồn nếp thành núi, bị granit hoá và biến thành vỏ lục địa, 
như vậy kết thúc môt CKKT. Tền của CKKT thường gọi theo giai 
đoạn uốn nếp. TìÌ nguyên đại Cổ sinh đến nay, đã phân ra các 
CKKT. Calêđôn: (Ph Caledoni), Hecxini, Anpi (tương đối phê 
biến trên thế giói). 


CHU KÌ KIẾN TẠO -MACMA (đa chấn), thồi gian hoạt 
động kiến tạo và macma có liền quan với nhau và có định hướng 
ở các đai động, kế từ lúc phát sinh các địa máng tói lúc biến 
thành miền uốn nến, kể cả sự cố kết và cho tới khi kết thúc các 
quá trình kiến tạo, macma (x(. Chư &ï kiến tạo). 

CHU KÌ KINH DOANH (kữ !Z), chuôi hoạt động kình 
doanh của xí nghiệp, gôm ba công doạn: công đoạn cung ứng, 
trong đó xỉ nghiệp bỏ vốn ra để chuẩn bị những điều kiện cho 
kinh doanh như cung cấp đủ nguyên liêu, hàng hoá, sức Lio động 
và nhưng dịch vu cần thiết cho hoạt động sàn xuất và thưởng mại 
của mình; công đoạn sản xuất, trong đó xí nghiệp chuyển hoá 
các thứ trên thành thành phâm; công đoạn thương mại, trong đó 
xí nghiệp bán sản nhằm ra ngoài và thu hồi vốn đã bỏ ra. CKKD 
của một xí nghiệp thương nghiệp không gám công đoan sản xuất. 
CKKD dài hdn và không trùng với chu kì sản xuất, vì phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố, trang đó thị trưởng là yếu tố quyết định nhất. 
Đôi với xí nghiệp sản xuất (công nghiệp, nóng nghiệp, xây dựng... ), 
công đoạn sản xuất là cd bản. Rút ngấn CKKD có ý nghĩa to tán 
đốt với việc nâng cao hiệu qua kính đoanh. 

CHU KÌ KINH NGUYỆT (si, y), dang phân hoá của chủ 
kì rụng trứng xảy ra ð ngươi, các loài khỉ ở lục địa cũ và khi dạng 
ngươi. [hơi kì động dục thực tế không rö ràng; con cái có thê 
thường xuyên có hoạt động sinh dục. CKKN hằng tháng là do 
lớp lót tử cung chuân bị cho trúng làm tô bị bong ra và đây Ta 
ngoài, kem theo hiền tượng chảy máu (kinh nguyệt). Khác với 
chảy máu bình thưởng, trong thởi gian có kính ứng với pha thoái 
hoá của chu kì rụng trứng có kèm theo sự động dục ở hầu hết 
các động Vật (x. Chu kì động dực). 


CHU KÌ NHIỆT (sứ h), các thực vật có phân úng với chu kì 
luân phiên của nhiệt độ cao và thấp như cúc, cà chua. Cây sẽ 
ra hoa sóm Và nhiều nếu nhiêt độ ban ngày cao và đêm thấp 
(xt. Quang chu hì, Xuân hoá). 

CHU KÌ SẢN XUẤT (kinh :Z), thời kì đối tượng lao động 
(nguyên vật liêu) nẰm trong quá trình sản xuất từ khi bắt đần 
chế tạo đến khi làm ra thành phẩm. Bao gồm: thỏi kì làm việc 
và thời gian gián đoạn giưa các bộ phân cá biết của thối kì làm 
việc (do quá trình tạo động bị ngừng việc bộ phận hoặc toàn bộ 
gây ra). Những thời gian gián đoạn do tính chất của sản phâm 
hoặc do phương pháp chế tạo gÃy ra; có sự gián đoạn tự nhiên 
(hay gián đoạn do kĩ thuât) và sự gián đoạn do tô chức. Các biện 
pháp rút ngắn CKSX: trong công nghiệp xây dựng cải tiến quy 
trình công nghệ, áp dụng phương pháp tô chức sàn xuất tiên tiến 
và tự động hoá sản xuất ..; trong nông nghiệp thay đôi công nghệ 
sinh hợc trong sẵn xuất giống, chon giống ngắn ngày để răng vụ 
gleo trồng. 

CHU KÌ SỐNG (Sửah), thời gian sống của một côn trùng (cp. 
vòng đởi), được tính tử túc trứng đẻ ra cho đến khi sâu (trưởng 
thành nở ra từ trứng đó chết. CKS của các loài côn trùng dài 
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ngắn khác nhau, từ một vài ngày (rêp muột, ruôi dầm, vv.) đến 
hằng năm (bo hung, bô củi. xén tóc, w.). Điều kiên ngoại cảnh 
và (rang thái hưu miền (ngủ nghi) có thể rút ngấn hay kéo đài 
CKS. Việc phòng trừ sâu hại cần phù hớp với đặc tĩnh phát triển 
và hoat động của từng loài sâu qua các giai đoạn của CKS đề 
đem lại hiệu quả tối, 

CHU KÌ SỮA (nồng: tk, chủ kì tiết sữa), thời gian cho xữa 
của vât cái tử túc đẻ đến Lúc cạn sữa, được lặp lai khi đẻ lúa mới. 
CKS ngắn hay dài tuỳ loài, giống, chế độ đỉnh dưỡng, thời kì 
mang thai và khả năng tiết sửa nuôi con, CKS ở bò và trâu sưa 
là 300 - 305 ngày, ò đê sữa 240 - 300 ngày. Chu kì vắt sữa là thời 
ØÌan tính tử lúc cho sửa đến lúc hết khả năng khai thác sữa. 

CHU KÌ TÁI SÁN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA (th 
rế), sư vân động dược lặp lại thưởng xuyên của sản xuất tư bản 
chủ nghĩa tử cuốc khủng hoảng kinh tế này đến cuôc khủng hoàng 
kinh tế khác. CKTSXTBCN gêm các giai đoạn kế tiếp nhau: 
khủng hoảng, suy thoái, phục hồi và hưng thịnh Quả trình phát 
triển của mỗi giaí đoan đã này sinh những điều kiện làm cho viếc 
chuyên sang giai đoán tiếp theo dược hình thành. Cơ sở vật chất 
của sự phát triển có tính chư kì của nền kinh tế tư bản chủ nahĩa 
và các cuộc khủng hoảng sản xuất thửa này sinh định kỉ là sự đôi 
mớti hàng loạt tư bản cô định. DĐð dài của CKTSXTRCN khoảng 
I0 năm. Bất đầu tử những năm 70 thế kỉ 19, CKTSXTBCN được 
rút ngắn lại khoảng 7 - § năm. Trong điều kiện của chủ nghĩa tư 
bản hiện đại CKSXTBCN có tính chất lạm phát - suy thoái. 
Nhưng biện pháp điều tiết của nhà nước đối với nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa tuy có ảnh hướng nhất định, nhưng không thủ trêu 
được hiện tượng khủng hoàng kinh tế. 

CHU KÌ TẠO NÚI (2/2 chấ:). chu kì biến đổi của vỏ Trái 
LYất để cuối cũng nâng lên tạo thành núi. Mật CKTN có thẻ bao 
gôm một pha hay nhiều pha tạo núi (x. Cñu kì kiến tan). 

CHU KÌ XÂM THỰC (dịa chất, địa lí), các giai đoạn kế 
tiếp nhau của sự hình thành địa hình từ trề mặt nguyên thuỷ. Bản 
chất của CKXT đuợe thực hiên qua hoạt đông hạ thấp mực cơ 
bản của đồng chây tao nến sự bào xới lòng thung lũng theo quy 
luật xâm thực giật lùi của dòng. Một CKXT gồm các giai đoan 
sau: 1) Khởi đầu - mang Lưới sông xuổi chưa phảt triển, bề mặt 
địa hình chưa phân hoá (chủ yếu là đạng kết quả của hoạt động 
kiến tạo). 2) 'Irẻ - đồng chảy có độ dốc cao, hoạt động xâm thực 
manh mẽ, chủ yếu là đào sâu lòng sông, sông suồi cớ nhiều thắc 
phềnh, tốc độ đòng chảy lón, địa hình bị chia cắt su. 3) Trường 
thành - dòng chảy thuần hơn, sự xâm thực yếu ót, trắc diên sông 
thoải hơn, lòng sông mỏ rộng và nhiều bái phù sa, núi thấp hót. 
4) Già và thái lão - trắc điện đòng chảy gần đai giới hạn cân 
bằẰnp, dòng chảy ngoằn ngoèo, bề mặt địa hình chỉ nhấp nhô gọn 
sóng gọi Lq bán bình nguyên. Tuy goi là CKXT (do Đâyv¡t đề 
nghi) nhưng bản thân hiện tượng không mang tính chu kì, Hiện 
tương chỉ có thê điển ra một lướt theo các giai đoạn do tác động 
của các hoat động kiến tạo làm thay đổi múc cơ bản của dòng 
chảy (xi. Địa ma học). 

"CHU MÃI THẦN" (vân, sân khấu), vỏ chèo cổ Việt Nam, 
không rõ tên tác giả, ra đời khoảng thế kí 19, khai thác khía 
canh đởi riêng của một nhân vât Trung Quốc, đời Hán. CMT 
thuở trẻ có chí học để ra làm quan, nhưng nhà nghèo, không 
nuôi nồi vớ, đành kiếm củi độ nhật. Vợ bỏ ới lấy chông khác. 
Dến khi công thành danh toại, găp người vỌ cũ, ñng ta muốn 
nôi lại cuộc tình duyên đứt đoạn, nhưng Trởi trừng phat người 
đàn bà bội nghĩa, sai Thiên Lôi đánh chết. Chủ đề tư tưởng của 
CMT không hợp với thị hiếu đông đào quần chúng hâm mộ 
chèo. bởi lẽ tác già đã chọn một người đàn bà phụ bạc, đem ra 
bêu riếu và nêu gương một đấng "nam nh!” chỉ biết "đùi mài kinh 
sử" để thi đỗ làm quan. Sự chung thuỷ của ông cũng là lẽ thường 
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tình, không có gì đăng ca ngọi, Vì vậv, ngưỡi ta trích điễn một 
màn hè, vốn không ăn khóp với vẻ chính [2ó là màn “TUần tì 
đào Huế”, một màn dánh ghen giữa vợ cả vợ lẽ, đưa anh chồng 
ra làm trò cười. Anh ta người Iluế, ra Bắc làm tuần (¡ (tưần tí 
lä môt chức quan nhỏ, coi việc thuyền bê đi lại trên sông), cưới 
trộm vợ hé. Vợ cà ra thẤm, biết được, nội "máu tam bành" thì 
anh ta bưng bịt giấu quanh... Tích truyện Việt Nam, lấy trong 
đởi thưởng, nhân vật bình dân, phê phán nhẹ nhäng, đễ gây cưöi. 
Ngày nay, “Tuần tí đào Huế" được trình điễn độc lập, ngưởi la 
quên cà tên vở chính là CMT. 

CHU MẠNH TRINH (văn; tiêu: Trúc Vân; 1862 - 1905). 
nhà thở Việt Nam. Người tỉnh Ilưng Yên. nay là tỉnh IIài Ífưng., 
Đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức án sát. Nồi tiếng hay nôm nhờ 
tâp thơ 20 bài vịnh ”Truyền Kiều" có tên "Thanh Tầm Tài Nhân 
thi tập”. LAI CMTT khóc nàng Kiều là Lôi đồng tình chân thật. Bài 
tựa chứ Hán được Đoàn Quy dịch ra quốc văn làm cho CMT 
nồi tiếng. lài ca trù vịnh "Phong cành Ilương Sơn", âm điều uyễn 
chuyên du dương, phản ánh đúng tâm tình của một đu khách 
giứa canh bát ngất mùi thiền. TYong tâp thở chữ Hán "Trúc Vân 
thi tập”, nồi nhất là bài khóc nỗi "oan không bộc bạch được" của 
nàng My Châu. 

CHU PHÒNG (mĩ (quật, !I. Zhou Fang; 780 - 810), hoạ gia 
Trung Hoa, thời Dưỡng. Nồi tiếng về vẽ (ranh phụ nư quý tộc, 
tranh Phật và vẽ chân dung, trong sinh hoại: về loai tranh "câu 
tặc nhân vật” (vẽ ngưới đùng công bút đi nét tròn trính, đều đặn 
rồi tô màu sắc dày đâm). Phụ nữ trong tranh có dung mạo đầy 
dăn, màu sắc rưc rố, phong thái hỒn nhiên, yêu đời, điều mà hội 
hoa đới sau it có. Đặc biệt CP để Lại môt bức tranh lụa vẽ cảnh 
Dương Quý Phi, vợ yêu của Dưỡng Minh Hoàng, vừa tắm xong, 
(mặc đầu tranh khoả thân là điều eẤm kị trong xã hội Trung Iloa 
cũ). Tranh Phật có "Thuỷ nguyết Quan Âm" có phong cách dân 
tộc, nhiều nhà điều khắc đời sau noi theo. 

CHU THIÊN (vờn; tên thật: Hoàng Minh Giám; 1913 - 91), 
nhà văn Viêt Nam, người huyện Ý Yên, tính Nam I)¡nh (nay là 
tinh Nam lfĩa). Trước Cách mạng tháng '[ăm, viết Liều thuyết lịch 
sử "L£ Thái Tổ" (1941) “Bà Quân Mĩ" (1942) và một số công 
trình nghiên cứu lịch sử: "lê Thánh 1ông” (1943), "Văn Thiên 
Tưởng" (1944), "Tuyết Giang Phu Tủ" (1945). Tiểu thuyết “Rút 
nghiên" (1942), "Nhà nho" (1943), xoay quanh chủ đề học hành 
thi cỨ ngày trước. Sau 1954, tà chuyền Viên sử học ở Trưởng đại 
học tông hợp Hà Nội. Hộ "Bóng nước Hồ Gươm" (2 tập, 1920), 
phản ánh tình thần yếu nước của một số nhân vật và ngưởi Hà 
Nội trong những năm đầu thực đân Pháp chiếm Hà Thành. 


CHU TÍN PHƯƠNG (Gá: thấu; II. Zhou Xin Fang; 1895 - 
1975), diễn viên kinh kịch của Trung Quốc, nị là Sĩ Sở, nghệ 
danh Kì Lần Đông, chuyên đóng loại vai láo sinh. Quê Từ Khê, 
Triết Giang. Từ 7 tuôi theo cha đi biểu điển luu động, Năm 1915, 
CTP trỏ Lai Thượng Hải, bắt đầu phát trên tải năng. Năm 1927, 
CP tham gia "Nam Quốc Xã”, tiếp xúc với Diền Hán (1H. Pian 
lan) cùng một số nghệ sĩ tiến bộ khác. Năm 1948, được mới 
tham gia Hội nghị hiệp thưởng nhà¡ dân Trung Quôe lần thứ 
nhất cùng với Mai lan Phương (H. Mei LAnfang) và Viên Tuyết 
Cần (11. Vuan Xueain). 

C1 là môt nghê sĩ yêu nước và tiến bộ. Những vớ diễn tiêu 
biểu: "Tứ tiến sĩ" “Fủ Sách chay khỏi thành", "Tiêu Hà dưới trăng 
đuổi Hàn Lín", "Thanh Phong Đình", "Ô Long viên". CTP không 
ngừng tìm tòi đổi mới nghệ thuật, lâp nền phái riêng gọi là "Kì 
phái". Trong nghề thuật biêu diễn, các yếu tố hát, múa, xướng, 
bach, được CTP hoà nhập với nhau thành một thê thống nhất. 
Kì phái của CTP không chi là lưu phái trong yếu về loại vai Lão 
trong kinh kịch. ma còn phát huy và ảnh hưởng sâu rộng đến các 
loại hình hí khúc khác. 


CHU TRÌNH NITO ` 





CHU TRINH (// cạg. quá trình kim), quá trình biến đối của 
hê nhiêt động hoc, xuất phát tư một trạng thái ban đầu. trải qua 
nhiều trạng thái trung gian, rồi (Ai trở vẻ trang thái xuất phát. 
Trong khi thực hiên C1; một hê có thê trao đối nhiệt và công 
với môi (rưởng bên ngoài. Tông đại số của nhiệt tượng Và công 
mà hề trao đối với bên ngoài khi thưc hiên CT' luân bằng không. 


CHU TRÌNH AXIT TRICACBOXYLIC (sinh) x. Chủ trình 
Krepxơ. 


CHU TRÌNH BENSON - CANVIN - BÁSSHAM (si) 
x. Quang hợp. 

CHU TRÌNH CACBON (4/25). những biến đổi cho phép 
cacbon chuyền từ trạng thái khoáng sang trạng thái hữu cở và ngược 
tài CTC qua bôn giai đoạn: cấu tạo (chu trình sinh, địa, hoá học), 
lái IạO - tiểu thụ, phân giải, dự trụ. Giai đoan cấu tAo. thức Vật eó 
diệp luc có khả năng chuyển hoá khí cacbone phân (án trong khi 
quyên hoặc kết hớp trong nước thành cacbơn hữu cd, tức là từ khí 
cacbomc chế tao các chất hữu cơ (gluxit, Ipit, vv.). Sự chuyền hơá 
này là hiệu quả của quang họp. Người ta đã đánh giá L4 hằng 
năm có khoảng 500 tỉ tấn khí cacbonic đước chuyền vào các eø 
thê sinh vât. Giai đoạn tái tạo - tiêu thụ: nhúng đông vãt và thực 
vÃt không có chất diêp lục (vd. nấm) (iêu thụ cây xanh hoặc đông 
vât khác đề sinh sống Chúng có thể là đông vật ăn thịt. sinh và: 
ki sình hay hoại sinh và chỉ có thê sử dụng cacbon đưới đạng hữu 
có. Chúng chuyên phần tử cacbon hữu có thành vếu (ð hữu cö 
đón giản do tế bào đông hoá rồi tập hợp thành nhưng hớp chất 
hưu có đắc hiệu. Tế bào lấy năng lượng cần thiết cho sự sống 
của chúng tư hợp chât có cacbon (gluxit, lipit) và giải phóng khi 
cacbonic qua phồi (động vật ở can), mana (đông vât ð nước), bê 
mặt thần thể (các cây xanh giải phóng khí cacbonic trong quá 
trình hô hấp). Như thế, cacbon luân chuyên trong giới sinh VẬI 
qua chuối thức ăn và vào môi giai đoạn của chuôi này lại đước 
giài phóng vào khi quyền hay vào nước dưới đạng khí eacbonic. 
Trong giai đoan phân eiá:, chất hữu cơ thưc vật không được tiêu 
thụ. cặn bã và xác động vat trỏ tại đất, ở đó chúng đươc vi sinh 
vật hoại sinh khoáng hoá. Giai đoạn này gồm vô số chuối thức 
ăn, trong đó ví sinh vât nối tiếp nhau, sử dung cặn bã của giai 
đoan trước làm nguön năng lượng và giải phóng khí cacbome 
Mót số chất như protein, đường được số lớn vi sinh vâ( tiều thu 
và phân giải nhanh, một số khác như xenlulo2Zø và Liemn chống 
đỡ lâu hơn với sự phân giải. Giai đoạn dư trữ: cacbon hữu cở dư 
trừ trong đất nhiều hay ít phụ thuôc vào tốc độ khoáng hoá đang 
cacbon. Những hợp chất như tanin, lienin chống đả lâu vớt sự 
phân giải, chuyên thành chất mùn được tích tuý Lại. Irong thang 
tuổi địa chất, cacbon cũng được dự trữ từ chất cặn bã của thưc 
vât và động vât (đá vôi, than đá, đầu hoä). Con ngưởi đốt than 
hav đầu hoà, giải phóng khí cacbonic; khi cacbonic Lai được thức 
vàt sử đụng. 

CHU TRÌNH CANVIN Giinh) x. Quang hợp. 

CHU TRÌNH ĐA LÍ (địa fí), tông hợp các hiện tượng, quan 
hệ và quá trình địa Ú tạo nên một vòng hoản chính của sự phảt 
Iriên địa 1í; khác với các chu kì địa lí, chỉ lấp lại tình trạng ban 
đầu của tổng thê, chu trình là những vòng phát triển khép kín 
có sự tiến tên trong cấu trúc vã chúc năng của tầng thể. 


CHU TRÌNH HE J (⁄), dây chuyền phàn ứng nhiệt hat nhân 
mà kết quả là sự hình thành caecbon từ ba hạt nhân he Xảy ra 
khí nhiệt độ lớn hơn 10ÊK, nhiệt độ như Vậy chỉ có Ở các sao 
không †ồ ở giai đoạn cuối của quá trình tiến hoá, khi hiđro tron 
long của sao đá cháy hết (xt, Chu trình htfro). 

CHU TRÌNH HIĐRO (; dây chuyền proton - proton). dây 
chuyền các phần ứng nhiết hạt nhân chuyển đồi hưđro thành heli 
mà không cần các chất xúc tác tham gia. CTIT là nguồn cấp năng 
lưng chú yếu trong đa số các sao, trong đó có Mặt 'lrỡi. Còn 


goi là chu trình Bethe |do Rethe (IĨans AIbrecht Reihe) phát 
hiên năm 1967]. 

CHU TRÌNH KREPXƠ [s, A. Krebs cyele; tk. chu trình 
aXtt xitric, chu trình aw tricacboxyLc (tricarboxylic acid cyele)], 
chu trình phức lạp gồm nhiều phản ứng đo nhiều enzim xúc tác 
với các sản phâm PIN glan là các axit di - và trìcacboxybc (chứa 
2,3 nhỏm ŒOOH) và sàn phẩm cuổi cùng là khí cacbonic (Ca). 
nước (ÏIO) vá tao thành nhiêu ATP. Bắt đầu là phản ứng kết 
hợi: giúa axetyl - CoA (đang hoat hoá của axit axctic) kết hợp 
VỚI Axit OxaÙaXetic (4 cacbon) tạo thành xitrat (6 cacbon), sau đó 
bi khử cachoxyl để tao oxalaxctat, đầng thỏi tao thành eoen2im 
dang khử |(3NAIDH + HỶ) + FADII;]. Qua chuối hô hấp, các 
coenzim này chuyển ion l1 đến ion OH- tạo thành nước (112O), 
kèm theo giải phóng II phân tử ATP. Axetyl - CoA la sản phầm 
trung gian chung cho quá trình trao đôi sacarit, Hpít, protein 
trong cơ thể. CTK cung là con đương oxi hoá hoàn toàn sản 
phâm quá trình trao đôi các chất trên, liên hê chăt chế với quá 
trình hô hấp, đưỡng phân kị khi. Biến dang của C”1K xảy ra trong 
một sö Ví sinh vật, tào và thưc vật bãc eAo, ô những nơi chất béo 
cần được chuyền hoá nhanh (ở hai giàu chất béo đang nảy mầm) 
còn goi \là chu trình phoxilat, Các nhóm axetyL hình thành từ các 
axil béo được chuyên vào chu trinh này để (ạo nên sacarit. CLK 
được mang tên nhà wình hoá học Anh gốc Đức Krepxø (D. lans 
AdoV Krebs) (xt. Ärepxz.H. A.). 


CHU TRÌNH NĂNG LƯỢNG (m2), chủ trình thưc vật 
dùng nguồn năng lương chính tử Mặt Irối và chất định đướng từ 
trong đất để tông hợp chất hữu có trong quá (rình quane hợp. 
Quá trình này được thực hiện nhỏ thực vật có chất điệp lục, qua 
đó quang năng biến thành cở năng có ích dưới dạng A'FP (adenosin 
triphotphat) giúp cho quá trình sinh tông hợp các chất có eacbon. 
Sinh khối trên mặt đất được giới hạn bằng khả năng hấp thu 
năng lượng Mặt Irði. Năng lượng đị quá chuôi (hức ăn vả mạng 
lưới thức ăn từ các bâc dinh dưỡng khác. Trong hệ sinh thái, năng 
lượng được tích tuý trong động, thiƒc vât và được tính theo nhiều 
cách nhưng chủ yếu là sinh khổ: chất khô trên một đơn vị diên 
tích. Năng lượng sẽ giảm dần qua các bâc dinh duống kế tiếp. 

CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG (/), chuỗi các quá trình mà 
cuôi cùng hệ lại quay trở lại trang thái ban đầu, vd. chu trình 
Cacnô của máy nhiêt lí tưởng, CTTND gọi là thuận nếu phần nhiệt 
chuyền cho chất sinh công biến đổi thành công hữu ích; xày ra 
trong các động cở nhiệt, Dược goi là nghịch nếu nhớ tiêu phí 
công mà chuyên được nhiệt từ vât có nhiệt độ thấp sang vât có 
nhiệt độ cao hốn; áp dụng trong các máy làm Lanh. 

CHU TRÌNH NITƠ (sinh), những biến đôi trong sinh quyền 
Của ni(Ø, Irong đó nitđ xuất hiện dưới nhiều dạng tự do hay kết 
hớp (nítơ phân tử trong khí quyền, CÁC fItr1†, ñHrat, an, DIOtein, 
axit amin, W.) Không khí chứa 782% ni(ở phân tử (N¿). Khí nitở 
này có thê được các vị sinh vâ( cố định: vi sinh vật cộng sinh với 
(hực vật bậc cao (chị //nzobrwm), Ví sinh Vật tự do chì⁄1Zðrob4acter 
va môi số loài thuôc chỉ Clovmbun. CTN có hai giải doạn: 

I. Cô định nitd- các toài JỪnzobhøn sống trong các nốt sần ở 
rễ của nhiều toải cây bộ ÌÖâu (89% các loài cây này), chúng hút 
nitØ của không khi để tổng hợp những chất được cây bộ Dậu sử 
dụng và số lượng vị sinh vật này nhân lên nhớ những chất có 
cacbon mà eAy cung eấp cho chúng. Một hectxi trồng cây bô Dậu 
cố định khoảng 100 - 400 kg nitd mãi nàm. Các mô thực vật bị 
phân giải và (ương nitó này biến (hành chất phì cho cây trông vụ 
sau sử dung. Các loai 4zørobacrer là những vì khuần hiếu khí, chỉ 
làm tăng cho đất vài kilôpam nifð trên một hect2 một năm, vì 
chúng có khuynh hướng sử dụng nitd đưới dạng nitrít hay amon 
của dất. Các loài C!losmdium là những ví khuân yếm khí hoạt 
tĩnh, cố định nitd thấp. nitở trong có thề chúng sẽ khoáng hoá 
sau khi chúng chết. Khí nitỏ trong khí quyên dưới tác động của 
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các dòng điện tự nhiên (khi có dông bão) cũng có thể tạo thành 
amoni nitrat, được nước mưa đưa vào đất khoảng vài kjilộpam 
tnột hecta một năm. Nitd do các vị sinh vật cổ định hay do mưa 
mang tói có thể được sử dụng cho dinh dưỡng thực vật và chỉnh 
thực vật lại dùng để nuôi đưỡng động vật, 


2. Khoáng hoá nitơ: sau khi các sinh vật chết, vi sinh vật phân 
giải protein và nitơ hữu cơ chuyên thành nitở khoáng. Trong đất, 
chất hữu cơ trước hết được biến thành mùn và một phần sẽ thành 
các dạng amonI hay nitrit. Thoạt đầu, amoni thành ni dưới 
lác động của các vi khuẩn hiếu khí Nifosomonas, sau đó, qua 
một quá trình oxi hoá nữa, các nitrit chuyển thành nitrat do các 
vi khuần hiếu khí Niyobacter. Nitø dưới dạng nitrat là giai đoạn 
cuối cùng của quá trình khoáng hoá nitø hữu cơ trong đất, là 
đạng thích hợp nhất cho cậy trồng. Nitrat dễ hoà tan trong nước 

"nên để bị rửa trôi, nhất là trong mùa mưa lốn. 


Sự khoáng hoá nitd, sự mất nitd do rửa trôi và thực vật hấp 
thụ nitd dưới dạng nitrat và hiện tượng khủ nitd NHạ > NÓa > 
NO; + NO + N¿ sẽ làm nghèo dự trữ nit1ö trong đất và ruộng 
luá nếu không có sự bù lại. Trong trồng trọt thâm canh, phải 
cung cấp đủ njtd cho cây trồng bằng các loại phân bón đề đạt 
năng $uất cao. 

CHU TRÌNH OCNITIN (su; A. ornithine cycle; tk. chu 
trình ure), chu trình gồm nhiều phản ứng liên tục do nhiều enzim 
xúc tác. Bắt đầu bằng phản ứng kết hợp giữa khí cacbonic (CO) 
và amoniac (do phận giải các axi amin tạo ra) tạo thành 
cacbamoyilphotphat, sau đó kết hợp với ocnitin qua một số phần 
Ứng trung gian tạo thành acginin. Acgìinaza thuỷ phân acginin 
trả lại ocnitin và giải phóng ure (bài tiết ra ngoài). CTO xảy ra 
trong tế bào gan của đa số động vật ở cạn và một số cá. Nhỏ 
CTO, tác dụng độc của amoniac bị khủ bỏ, tạo sản phẩm bài 
tiết cuối cùng của quá trình trao đổi nitØ trong cơ thể. Ó người, 
dùng 100 g protein hằng ngày, tạo ra thành 30 g ure bài tiết ra 
ngoài. Ở thực vật, vi sinh VẬI, dùng CTO kết hợp muối amoni 
tạo thành các chất hữu cø chứa nitd. 


CHU TRÌNH SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG (4/4 i0, chuỗi 
các giai đoạn liên tiếp của quá trình công nghiệp nhằm biến đổi 
vật chất và năng lượng từ nguyên liệu ban đầu thành sản phậm 
cuối cùng. CTSXNL là cơ sở hình thành thể tổng hợp sản xuất 
của lãnh thỏ. Mỗi thể tổng hợp ứng với một CTSXNL. 


CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ (si), chuyển động vòng 
của các nguyên tố hoá học vÕ cở tử môi trưởng xung quanh qua 
các sinh vật và tư sinh vật trỏ về môi trưởng. Các nguyên tố 
khoáng xuất hiện ở mộ động vật và thực vật trong quá trình sinh 
trường và phát triển. Sau khi sinh vật chết, các chất hữu có được 
các vi sinh vật, động vật, nấm sống hoại sinh phân huỷ, giải phóng 
các nguyên tố khoáng vào môi trưởng và chúng lại được cø thể 
sinh vật mới sử dụng. Sự chuyển động của các nguyên tố không 
phải luôn luôn cân bằng mà các chất có thể tập trung thành từng 
điểm, tích luỹ tạm thời. 

CHU TRÌNH TÀI NGUYÊN (đa 1), toàn bộ những sự biến 
đồi và chuyển dịch không gian của một chất hay nhóm chất của 
tự nhiên, điễn ra trong tất cả các giai đoạn sử dụng chúng (tủ 
việc tìm kiếm thăm dò đến việc khai thác, chế biến, tiêu dùng và 
trả lại cho tự nhiên). 

Quan niệm về các chu trình tại nguyên cho phép nghiên cứu, 
phát hiện những vấn đề trong quan hệ con người với tự nhiên và 
việc tối ứu hoá mối quan hệ này. 

CHU TRÌNH THUY VĂN (đ/a Ef), chuỗi các giai đoạn nước 
đi qua khi chuyển tử khí quyển xuống mặt đất và trỏ lại khi 
quyển: bốc hơi từ đất liền, biển, vùng nước nội địa, ngưng tụ 
thành mưa xuống, tích tụ trong đất chảy ra sông biển và bốc hơi 
trỏ lại khí quyền. 
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CHU TRÌNH TỪ TRỂỄ (/), hiện tượng cảm ứng từ B của 
một chất sắt tủ không triệt tiêu hoặc đôi dấu đồng thời với tử 
trưởng ngoài H (biến thiên tuần hoản) tử hoá nó, mà trễ hớn 
một thời gian. Dưỡng biểu diễn CTTT là một đưởng cong kín 
(hình vẽ), trong đó OA là đưởng từ hoá lần đầu. Khi H = 0, 
cảm ứng tử vẫn có giá trị khác không, Bạ gọi là cảm ứng tủ du. 
Muốn làm B triệt tiêu, H phải đổi chiều và đạt giá trị Hy gọi là 
tử trưởng khử tử. Tử trễ làm cho một phần năng lượng tử trưởng 
biến thành nhiệt, 1i lệ với điện tích giới hạn bởi đường cong tí 
LrỄ. 





Chu trình tù trễ 


CHU TRÌNH URE (sữth; A. urea cycle) x. Chu trình acnitin. 

CHU TRÌNH ỨNG SUẤT (cø), quá trình thay đổi theo thời 
gian của ứng suất tại một điểm của vật thể từ giá trị lớn nhất 
Pmax LỐI giá trị nhỏ nhất Pa và ngược lại. Một CTƯS được đặc 
trưng bỏi tỉ số giữa Pmịạ và Pmạy gọi là hệ số đối xứng của chu 
trinh 





Với chu trình tĩnh r = 1, với chu trình đối xứng r = -l. SỐ 
lượng CTUS trong một đơn vị thời gian là một yếu tố quan trọng 
để đánh giá độ bền của vật liệu chịu ứng suất thay đổi theo thời 
gian. 

CHU VĂN AN (vàn, sử, giáo dục; tk. Chủ An; 1292 - 1370), 
đạnh nhọ và nhà thỏ, nhà giáo Việt Nam đời Trần. Người xã 
Quang Liệt, huyện Thanh Dàm (nay là Thanh Trì, Hà Nội). Dỏi 
Trần Minh TÐng (1314 - 40) làm Quốc tử giám tu nghiệp và trông 
coi việc giảng kinh cho thái tử, soạn sách "Tú thư thuyết ưóc". 
Dòi Trần Dụ Tông (1341 - 68), CVA đang làm quan tại triều, 
thấy chính sự bại hoại, đã viết "Thất trảm sở" xin chém đầu 7 
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pian thân. Vưa không nghe, CVA bẻn cáo quan về ả Ấn tại huyện 
Chí Linh (nay là vùng Chí lình thuôc tỉnh Iiài Iưng). Tu đó 
CVA chỉ làm thơ văn và dạy học. Học trò CVA có nhiều người 
hiển đạt như Phạm Sư Mạnh. LẠ Bá Quát. vv. Sau khi mất, được 
vua ban tên thuy lÀ Khang Tiết, đưa vào tòng tự (thở thêm) ò 
nhà Văn Miếu. Ngoài "Thất tràm sớ", CVA còn sáng tác tập thơ 
chữ Hản "Tiều Ân thị tập", nav chỉ còn lại một số bài chép trong 
“loan Việt thị tục” đo Lẽ Quý Đôn sưu tập. Ngoài ra, CVA còn 
cùng với Hàn Thuyên và Nguyễn Sĩ Cổ là những người đầu tiên 
dùng chữ Nôm đề sáng tác văn chương, có viết “Quôc ngữ thị 
LẠp” nhưng nay đã thất truyền. 

CHU VĂN TẤN (quân sz; 1910 - 84), tư lệnh quân khu Việt 
Bác (1954 - 52), thượng tướng (1959), dân tốc Nùng. Quê xã 
Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tình Bắc Thái. Tham gìa hoạt động 
cách mạng t 1934, đảng viên Dàng cộng sàn Việt Nam (1936). 
Tham gia thành lập và chỉ huy Đột du kích Bắc Sơn, xử uỷ viên 
Đảng công sản Bắc Kỳ (2.1941). Tư 8.1945 ủy viên Ran chấp 
hành trung ưøng l2ảng công sản Việt Nam, tham gia tĩnh đao 
tổng khỏi nghĩa; bộ trưởng Bô quốc phòng trong Chính phú cách 
mang lâm thời (1945 ~ 46), chủ tịch Ly ban hành chính kiếm 
chính ủy [Liên khu Viết Bắc (1949 - 54). Uỷ viên Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản Việt Nam các khóa II, III. Dại biểu 
Quốc hội các khoá lI, III, IV. V, VI, thành viên Ủý ban thưởng 
vụ Quốc hội các khoá II, II, †V. Huân chương lộc lập hạng 
nhất, Quân công hạng ba và các huân chương khác. 

CHU VĂN TIẾP (#: 1738 - 84). võ tướng thời Nguyễn Ánh 
đấy nghiệp. Quê gốc huyền Phù Mĩ, tỉnh Bình Định, sau đời đến 
Vân Hoà, huyện lông Xuân, tình Phú Yên. Chiếm giữ núi Trà 
Lang (miền tây Phú Yên), xưng là [.ướng Sơn tá quốc chống quân 
TAy Sơn. Sau đó, theo Chúa Nguyễn. Năm 1780, được Nguyễn 
Ảnh phong làm Khâm sai đai đô đốc, tham dư nhiều trận đánh 
quãn 'lầy Sơn, nôi tiếng trong "Gia Đinh tam hùng". Năm 1784, 
sang Xiêm cầu viện. Cuối 1784, dẫn quân Xiêm vào Gia Dịnh, 
bị tú trận trên sông Mang Thí! (Vĩnh Long). 

CHU VI của một đường kín (oán). độ dài của đường đó. 
Vd. CV của một đa giác là tông số độ dài của các cạnh của đa 
giác đó. CV của đưng tròn bằng 2Zr, trong đó r là bán kính 
của đường tròn. 

CHU Vĩ ƯỚT (cø, thủy 22), chiều dài đường biên giữa thành 
kênh và dòng chất lỏng bao lấy mặt cắt ướt (mặt cắt đồng chảy). 
Vd. CVƯ của kẽnh hinh thang bằng tông chiều dài hai cạnh bên 
và đáy nhỏ, CVƯ của đương ống tròn bán kính r khi chày có áp 
là 2T. 

CHỦ BAO MUA (kinh tế), nhà thương nghiệp lốn mua toàn 
bộ sản phẩm của người sàn xuất (chủ vếu là người sàn xuất nhỏ). 
CBM ứng trước cho ngưỡi sản xuất vốn, nguyên liệu, tư liệu sinh 
hoạt và qua đó, khống chế ngươi sản xuất. 


CHỦ BIÊN (xuất bản), ngưới chịu trách nhiệm chính và tô 
chức soạn thào đề cương (bao gồm mục đích, nội dung, kế hoạch 
tiến hành biên soạn...) một cuốn sách (hay bộ sách) có một hoặe 
nhiều tác giả tham gia. Là người có uy tín và có năng tực chuyên 
môn, nhin bao quát được chủ đề và nội dung cuốn sách. CH có 
thể trực tiếp tham gia biên soạn, tuyển chọn môt sô chương, 
phần, hoặc không trực tiếp tham gia, sone có nhiệm vụ hưởng 
dẫn hoàn thiến các chương mục, bào đàm chất lượng tốt cho 
cuön sách (bô sách) về nội dung và hình thức. 

CHỦ CHỨA (an r¡nh), ngưồi chủ chứa gái mại đâm, chứa 
ngưỡi chơi cờ bạc và người nghiền hút ma tuỷ... nhằm thủ lợi bất 
chính. Ö mật số nước, chính quyền cấp giấy phép chơ CC công 
khai hành nghề. Ở Việt Nam, CC là loại người gây ảnh hưởng 
xấu đến trật tự xã hôi và thuần phong mĩ tục, nên bị xÃ hội lên 


án và xử phat. Người tô chức đánh bạc, gá bac, phạm tội chứa 
gái mại dâm và phạm tội tô chức dùng ma tuý đều bị xử lí theo 
Bộ tuật hình sự. 

CHỦ ĐỀ (văn), vấn đề chủ yếu được đặt ra trong tác phẩm, 
toát Lên tử nôi dung và theo một hướng tư tưởng nhất định. CD 
gần bó với đề tài. nói lên cách tiếp cận, khai thác và khám phá 
vấn đề trong phạm vi cuộc sống của đề tài đó. Vd. trong "Tất 
đèn" của Ngô Tất Tố. đề tài là nông thôn Việt Nam dưới ách 
của bon phong kiến quan lại; CÐ là sự tế cáo chế độ sưu thuế 
và sự áp bức bóc lột tản bạo của bọn quan lại, chức dịch. CĐ 
của một tác phẩm là sợi dây nối liền các phần của tác phâm 
thành môi chỉnh thê. Trong những tác phẩm lớn phản ánh nhiều 
sự kiện qua nhiều tuyến nhân vật, có CŨ tổng quát và các CD 
cụ thể của từng phần. Tĩnh (tư tưởng của nhân vật biều hiện ở 
CD và quán xuyến trong tác phầm từ đầu đến cuối. 

CHỦ ĐIỂM (gí4o Z¿c) 1. Đề tài chính dân đất cuộc trò chuyên 
hay hột kiến giữa nhiều người, kê cả trong tô chức đạy học - giáo 
đục. 


2. Chủ đề cần lĩnh hội trong đạy học theo phương thức liên 
kết các bộ môn hoặc lên kết nhiều phần, nhiều bài học. CĐ 
được sử dụng chỉ Š một số kiểu tài liêu dạy hợc (các môn xã hội, 
nhân văn, nghê (huêât, đao đức). Trong các môn tụ nhiên ở trưởng 
nhô thông, CD thưởng trùng với các đề tài độc lập của chính 
môn học. 

4. Đối tượng nhận thúc và cảm xúc trung tâm quán xuyến một 
giai đoan nhất định của quá trình giáo dục nhân cách (đạo đức, 
thầm mí, lao động...). Dịnh hướng toàn bộ những hình thức. biện 
pháp và phương tiện giáo dục eu thể được tiến hành trong giai 
đoạn đó vào một mục tiểu giáo dịc bộ phận. 

4. Phương pháp soạn sách giáo khoa một số môn học theo chủ 
đề. Vư. sách tập đọc ở cấp ] thưởng có CD: nông thõn, thành 
thị, mùa đông, tổ quốc. CD là tư tưởng (giá trị chung) xuyên 
suôt một phần (ài liệu môn học, giữ vai trò định hướng các tác 
động sư phạm; hoạt dộng tư giáo đục của học sinh trong (thỏi 
gan hoc tâp, nghiên cứu tài liêu đó theo nhing chuẩn mưc giá 
trị đã định trước, 

CHỦ ĐIỆU (nhac). bè cố định đóng vai trò chính trong loại 
nhạc nhiều bè. Các bè còn lại chỉ hợp thành phần đêm cho nó. 
CD được sử dụng trong hầu hết các loại ca khúc, nhạc cô điển, 
lãng mạn 

CHỦ HÀNG THUÊ TÀU (ki :Z), bên kí hợp đồng vân tải 
chuyên ch hàng hoá của mình. Tuỳ theo điều kiện của hớp đồng 
mua bán, CHTT có thê là người bán hàng iheo điều kiên CIF, 
hoặc lä ngưới mưa hàng theo điều kiên FOB. X. CIƑ; FOB. 


CHỦ NGHĨA I. (miZ/), học thuyết hay hê thống lí tuận về 
chính trị, triết học, kinh tế, văn hoá, nghê thuật thể hiên bằng 
quan niệm, quan điểm, lập trường, khuynh hung, phương pháp 
luận, phương pháp sáng (ác... do môt người hay một tập thể đề 
xuất. Vd. chủ nghĩa Mác - Lên:n, chủ nghĩa duy vât biện chứng, 
chủ nghĩa 1U bản nhà nước, chủ nghĩa hiện thực phế phán, w 

2. (gòn ngữ) a) hành tố cấu tạo từ để tạo nên mô: thuật ngữ 
chuyền ngành hoặc một 1ủ ghép. Vd, thành tố đãi trước tạo nên 
thuật ngữ (danh tử), vd. chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cá nhân; thành tố đặt sau tạo nên tính (ủ, vd. tư bàn chủ 
nghĩa, xả hội chủ nghĩa, cá nhân chủ nghĩa; b) Thành tố dùng để 
dịch một số thuâi ngư của ngôn neũ Ấn - Âu có hậu tố LØ, 
re, vd. chủ nghĩa anh hùng (Ph. héroisme, Á. hcroism). 

CHỦ NGHĨA ANH HÙNG (z2), sự hoàn thành những hành 
vi xuất sắc có ý nghĩa xã hội tích cực, đòi hỏi sư căng thẳng Lột 
độ của mọi năng lực (tinh thần và thẻ chất, sự dũng cảm, bất 
khuất, sự sẵn sàng hi sinh của người anh hùng. Hành động anh 
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CỔ CHỦ NGHĨA APACTHAI 





hùng eó tính đao đức cao, người anh hùng ý thức sâu sắc vỀ Việc 
mình lãm là vì điều thiện, vì tợi ích eùa nhân dân, của dần lộc. 
Quan niêm về CN .ATT của xã hôi cũ là quan niêm cá nhân vẽ con 
ngưởi có hành vì xuất chúng. Trong thời dai đế quôc chủ nghĩa, 
giai cấp tư sản dùng hinh tượng anh hùng đề lí tưởng hoá chủ 
nghĩa quân phiết, chủ nghĩa chủng tộc, CNATT bắt nguồn từ lòng 
yêu nước, tử lí tưởng cao cả của nhiêm vụ lịch sử. Long yêu nước 
sản sinh ra những anh hùng đân tọc. Lï tưởng xã hội chủ nehĩa 
sản sinh ra những ngưỡi anh hùng xã thân vì lợi íeh chung, vì một 
xã hôi văn minh và công bằng. 

CHỦ NGHĨA AI*ÁACTHAI (ø) x. Apaethai, 

CHỦ NGHĨA ẤN TƯỢNG 0n thuật văn; Ph, 
Impressionnisme) 1. Trào lưu nghề thuầt, lúc đầu là hội hoa. phát 
sinh từ Pháp vào khoảng nữa sau thế kỉ 19, chú trướng phãn tích 
màu sắc qua độ rung vô cùng của ánh sáng, Đôi vái CNẤT vạn 
vật biến thái bởi cường độ của ánh sáng và chỉ tồn tại bằng ngàn 
vạn dốm màu nguyên (đỏ, vàng, lam) chồng chất lên nhau Mônê 
(Ph. Claude Monet) từng vẽ giáo đường Ruăng 4Ù lần trong năm 
(892, tất cả chấp chói trước mắt chúng ta như tiếng rung của vĩ 
cầm. Rằng cách đó CNẤT phủ nhân mau cố dịnh của bàn thân 
vật thê, phủ nhân tuôn đưởng viên hình về và cuôi cùng phủ nhân 
cà hình thể của vật. Dề tài cũng không có ý nghĩa, họ có thể vẽ 
bất cú cái gì và lắp đì lặp lại không kế bao nhiêu lần, Phương 
tiện và muc đích hội hoa của họ chỉ là ánh sáng và độ rung tột 
cùng của nó Quan điểm CNẤT' lật ngước hoàn toàn những 
nguyên lí hôi hoa trước nó, kẻ từ thời Phục hưng. Có hai lực 
lượng thúc đây sự tìm tòi của CNÄT: 1) Sư ra đời của máy ảnh 
(1839); 2) Thuyết tương phản đồng hiện của ánh sáng (1839) của 
nhà vật lí Sdvrôn (Ph. Miche\ Eugene Chevrcul), Ö Pháp có bảo 
tàng của hội hoạ ấn tướng chủ nghĩa. CNẤT đã lầm môt cuộc 
cách mạng trong hội hoa ở Phán và Châu Âu với phương châm 
xử lí đối tướng tiêu (tà không phải vì bàn thân đối tưởng đó mà 
do vêu cầu của màu sắc. Những hoa sĩ sáng lập CNẤT và tiêu 
biểu nhất chơ trào lưu này là Mônê. Rơnoa (Ph. Picrre Auguste 
Renorr) và Xêzan (Ph. PauL Cé7zannc) ỏ Pháp. Thuật ngữ "Ấn 
tưởng chủ nghĩa” được nhà phê binh hội hoạ Pháp Laroa (Ph. 
ï ouis ].eroy) dùng đầu tiên trong bài bình luận về cuộc triển lãm 
hội hoạ năm 1874 ở Part, cuộc triển lâm này có trưng bày bức 
tranh nồi tiếng và mở đầu của Mônê "Ấn tưởng mặt trời mọc” 
(1872). Năm 1877, để tư bào vệ mình, trường phái này đã ra môi 
(ð tap chỉ lấy tên "Ấn tượng chú nghĩa, báo Nghé thuật". CNẤT 
tì Pháp lan rất nhanh sang các nước như Bi, Đức, Itaba. Hà Lan, 
Bắc Âu. Nga. 

2 Trong văn học. CNẤT không thành một trào lưu mà chỉ là 
một phong cách trong sáng tác. Nó biểu hiên ở một số nhà văn 
lớn như Pruxtø (Ph. MarceL Proust), Ưynđơ (A. Oscar Witte) và 
đoixở (A. James Joyce). Trong tác phẩm của các nhà văn này, sự 
vât, cuộc sông được thê hiện thông qua những ấn tượng, những 
cằm xúc. Đối với họ, thế giới của tâm tư, hồi ức là lĩnh vưc chỉnh 
mà nhà văn cần khai thác. Trong bộ tiểu thuyết liên hoàn của 
Pruxtd "1Ö: tìm thời gian đã mất”, nghề thuật tư phân tích của tác 
giả đạt tới môi trình độ rất cao. Các nha phê bình văn học theo 
CNÀYT thì dựa vào ấn tương chủ quan khi đọc tác phẩm mà nhân 
định, đánh giá, ít chú ý đến tác giả, tác phẩm và thưc tiễn cuộc 
sống. Đại biểu là lØmet (Ph. Lemaitre), Anatôn Frăng (Ph. 
Anatole Franee) IÍo gạt bỏ mọi quy tắc, mọi công thức đề đi tìm 
cái đep theo cằm thu cá nhân. Frăng nói "Phê bình, đối với tôi, 
là "một cuôc phiếu lưu tầm hôn giửa những kiệt tác” 

CHỦ NGHĨA BÁ QUYỀN (@uân sự). quan điểm, chính sách 
của một nước cớ tu thế về quân sư, chính trị. kinh tế... đùng sức 
mạnh của mình để khuất phục các dân tộc hay quốc gia khác 
bằng nhiều hình thúc và mức đồ khác nhau (can thiệp vào công 
việc nội bộ, gây sức ép, xâm lược...). Môt sô nước lấy CNBO làm 
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cơ sồ cho chính sách đổi ngoại đã tiến hanh nhiều cuộc can thiệp 
hay xâm lước vũ trang và thực tế đã (hực hiện được bá quyền 
trong môi số nước, gây nên tình hình căng thẳng và môt số cuộc 
chiến tranh hạn chế sau Chiến tranh thế giới lI. 

CHỦ NGHĨA BẢO HOÀNG (6), trào (ưu chính tr xuất 
hiền (trong thối kì Cách mạng tư sản Pháp cuối thế ki (8 Nội 
dung la trung thanh với vụa. duy trì chế độ quân chủ. Phái bảo 
hoàng trở thành một lực lượng chính trị chống lai chế độ cộng 
hoà (tư sản trong thể kỉ 19. 

CHỦ NGHĨA RÈ PHÁI (chính trợ), bê tư tưởng và hoạt động 
cö tính chất biết lập, chia rẻ của một nhóm người trong nội bô 
một chính đảng, một tổ chức, một phong trào nhầm thưc hiên 
mưu đồ riêng mà ho theo đuôi. CNHP dẫn đến sư phá hoại tính 
thông nhất và sức mạnh của chính đẳng hay tô chức. Trong chính 
đảng công nhân, CNBP thường biểu hiện ở những ngươi kém 
đăng tính. kém ý thức tô chúc, những kẻ eø hội và cá nhân chủ 
nghĩa. Nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những diều 
kiên chủ yếu để ngăn ngừa sự xuất hiển CNRE và tác hại của no. 

CHỦ NGHĨA BI QUAN (mế:) x. Chủ nghĩa lạc quan và chủ 
nphia bị quan. 

CHỦ NGHĨA BIỂU HIỆN QGờn nghệ thuập 9h 
cYpressionnisme, tk. chủ nghĩa biêu cảm), khuynh hướng nghệ 
thuật và văn học xuất hiên vào khoảng đầu thế kỉ 20 ð Tày Âu, 
trước hết là Ò Dức. chủ trưởng chống lại chủ nghĩa Ấn tướng và 
chủ nghĩa tượng trưng. đề cao thế giới nội tẦm và những xúc cảm 
chỉ quan độc đáo của ngiới nghệ sĩ, coi thưởng hiện thực và đối 
tưởng khách quan của nghệ thuật. 

Trong hội hoa, CNHH cho rằng chỉ có những mảng và khốt 
màu sắc và những viền đâm nét của sự vật mới truyền được những 
chấn đông và rung cảm của ngưới nghệ sĩ đối với npươi xem. 
ÉŒCNHH khai thác những yếu tổ của nghệ thuật tạo hình nguyên 
thuỷ và trung cổ, hội hoạ của Gôganh (Ph. Paul Gauguins), Van 
Góc. chú trọng làm nồi lên tính tổng hợp của các hình thái, sức 
gợi cÄm của màu sắc. Đại điện của trào (ưu này là ổ Áo là các 
hoa sĩ nồi tiếng như Kê (12. Paul Kee; 1879 - 1940), Kanđinxki 
(Bacnnn# BacHnbenwnwd EaHHWHCKHE, 1866 - 1944). Mac 
(Franz Marc, 1880 - 1916), ở Dức là Kirsóne (Ð. Emst Ludwig 
Kirchner; 1880 - 1938)... CNHH cũng có những điểm khác nhau 
về mặt phong cách. Có ngưới cuối eùng đi vào chủ nghĩa trừu 
tượng, có người lại thiên về tính hiền thức của tác phẩm. Ö 1ã 
Ian. Pháp, Iĩoa Kì, Nam MỊ, trào lưu này trong hội hoa đều có 
những thòi kì rất thịnh hành. Ö Pháp, Ruô (Ph. Gcorges Rouault; 
1871 - 1958) và Xutin (Chaïmm Soutinc; 1894 - 1943) là những hoa 
sĩ dân đầu của CNHH. Ö Mehicô, Rraxin, CNBỊ1 có những máu 
sắc riêng mang tính cách tần mạnh bao và gần gũi với quần chúng. 

Trong điều khắc, khuynh hướng này cũng có một thời nôi bật 
với các nhà điêu khắc [ức như Lembrue (DĐ. Wilhctm 
Lehmbruek), Hà Lan như J]expc (Õscar Íespers). lanh hơa 
Dicatxô (1881 - 1973) trong giai đoạn đầu chính là môt đai diện 
xuất sắc của CNBIL 


Trong sân khấu, CNBH thể hiện ở sự phê phản trật tư xã hội 
đương thời và xần khấu giáo điều, công thức. Trang trí sân khấu 
không mô phông thực tai đời sống mà nhằm làm rõ cách nhìn 
nhận cuộc sống đặc biết của tác già thông qua các nhân vàt, 
Trong CNHH tập trùng sự chủ ý vào những sư việc và sự kiên 
thứ yếu nhưng có sức kích đông cảm giác của ngưởỏi xem. những 
tưởng phản ánh sáng, những kiều nói và động tác cuốn hút đước 
tigưởi xem là chủ yếu. Bectôn nhà văn lớn của Dức, tà ngưới dai 
diện cho sân khấu biến hiện chú nghĩa. 

Trong điên ảnh, CNRH xuất hiên trong điện ảnh Dức (ừử 1915 - 
25, thời kì khủng hoảng, mâu thuẫn xã hội sâu sắc sau Chiến tranh 
thế giới L Phim của các nhà điên ảnh theo CNRH thể hiên cuôc 
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sõng thức tai thông qua xúc cảm cá nhân, pha trôn tư tưởng chống 
đổi chiến tranh, chông quyền lực độe đoán, với những cảm giác 
chủ quan, thần bí. Phím tiêu biểu là "Phòng làm việc của bác sĩ 
Calgari" (đao điển Đức Robert Wiene). 

Trong Am nhac, CNHỊỊ đã đưa ra nhưng bản nhác gọi là "đa 
Am" (polyphonique) phưc tap, rối ren và khó hiệu. 

Trong thở, CNBII rất coi thường những quy tắc về tính lôgic 
của tư duy, kết cấu và phong cách. 

CHỦ NGHĨA BÌNH QUẦN (øiểt, km tế; A. cạabtarianism). 
quan niêm tiểu tư sản. không tưởng về sự san đều mọi quyền (ói 
và nghĩa vụ. lấy cái đó làm nguyên tắc tô chức đời sông Xã hội. 
Ö Trung Quốc, nhiều phong trào nông dân chống phang kiến từ 
thời cô cho đến thế kì 12 (Thái Binh Thiên Quốc) đưa ra yêu 
sách san bằng giàu nphèo, sang hèn, chìa dêu ruộng đất. Ö Pháp, 
Ruxô (Ph. jean Jacques Roussecau; thể kỉ 18) coi lí tưởng bình 
đẳng là sự đồng đều trong quyền chiếm hữu: thưc tế là duy trì 
vĩnh viễn chế độ tư hữu của người sản xuất nhỏ. Habdp (thế ki 
19) quan niêm chủ nghĩa cộng sản là chia đều áo động và sản 
phẩm cho mọi thành viên. 

CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN (!ế(; A. ndividualtem), quan niêm 
môi cá nhân là có quyền tuyết đối, tự đo và độc lập đối với xã 
hội. Nhiều trào lưu tư tưởng, luận thuyết cho rằng CNCN nằm 
trong bản tính bất biến của con ngưỡi. lrên (hực tế, xã hội nguyên 
thuỷ chưa biết dến CNCN, vì mỗi người Lúc ấy lä một thành Viên 
(õn (ại không tách rời tập thể. CNCN hình thành cùng với sự 
xuất hiên của chế độ tư hữu và sự phân chia xã hội thành giai 
cấp Trong thối kì hình thành những quan hệ tư sản. chủ nghĩa 
nhân văn với dòi hỏi mạnh mẽ về giải phóng cá nhân đã đóng 
VảI (ro tích cưc trong cuộc đấu tranh để giài phóng cá nhân khỏi 
xiềng xích của chế đô phong kiến và của giáo hôi Thiên Chúa, 
Nhưng khi giai cấp tư sản trở thành giai cấp thống trí thì xã hội 
tư sàn ngày càng bộc lộ mật xấu 1ä chỉ bảo về lợi ích của giai cấp 
tư sản, còn cá nhân ngưới lao dộng thì không có điều kiên phát 
triên. CNCN tà cö sở thế giới quan của chủ nghĩa vị kỉ, thường 
theo đuôi nhúng mục đích vu lợi, hưởng lạc và nuôi dưng tính 
hám lưới, tình hiếu danh, Nếu đi tới chỗ cực đoan thì CNCN biến 
con người thành bất nhân. Chú nghĩa xã hôi tạo ra các tiên đề 
cho việc khắc phục những mất xấu của CNCN. đồng thời bảo vệ 
lới ích chính đáng của cá nhân, tạo diều kiện cho sư phát triển 
toàn diện của nhân cách con người, sự kết hợp hài hoà giưa lợi 
ích chính đáng của cá nhân và lợi ích của tập thể. 

CHỦ NGHĨA CÀI LƯƠNG (chính rỊ), trào lưu chính In 
chu trương cải cách xã hội trong khuôn khô của chế độ nhà nước 
và pháp luật tư sản. CNCL xuất hiện từ những năm giưa thể kí 
19, khi chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ, tầng lớp "công nhân 
quý tộc" xuất hiến, nên đàn chủ tự sản được củng có. Một sô nhà 
lí luận của phong trào công nhàn đã xét Lại chủ nghĩa Mác, chủ 
Irương cải cách xã hội tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ trật tự 
của nó chứ khône phải là làm cách mạng Vô sản và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Cải cách xã hội là điểm khởi đầu và là điểm cuôi 
cùng của tư tưởng cài lưởng., Chủ nghĩa xã hội dân chủ là nền 
tảng tư tưởng và chính trì của trảo tưu cải lưỡng. Nhiều đảng cải 
lương vã công đoàn cài lương Châu Âu đã tranh thủ được đông 
đảo công nhân và quần chúng, đã đóng mật vái trò quản trong 
trong cuộc đấu tranh nhằm cải thiển đổi sống của công nhân và 
nhân dân lao động. Ö một sẽ nước, đảng xã hôi dân chủ đã lên 
càm quyền và thực hiện được những cải cách xã hội đáng kê. Tuy 
nhiên. từ những năm 8Ù, mô hình chủ nghĩa xã hôi đâần chủ ở một 
số nước phương Tầy đã có những dấu hiêu trì trê. Không thể có 
tự đo, hạnh phúc và công hằng xã hội thât sự khi những tư liêu 
sản xuất chủ yếu nằm trong tay một số ít ngươi va chính quyền 
nầm trong tay những người có quyền tư hữu đó. Chỉ có chủ nghĩa 
xã hội mới đem lại tự đo, hanh phúc thật sự cho môi người. 


CHỦ NGHĨA CẤU TRÚC (iế:) L. Môt trào lưu triết học 
hiến đạt cho rằng sự phân tích xã hội phải đì vào bên trong các 
biểu hiên bề mặt để đạt tới các cấu trúc sâu hơn, căn bản hon, 
các cấu trúc đỗ dược xem như là những quan hệ xã hội có tính 
chất quyết định CNCTF eoi các cấu trúc là hiện thực, quyết định 
hiên thực kinh nghiệm và khẳng đỉnh rằng nhận thức đươc các 
cấu trúc là đủ đề nhân thức tất cà nhưng cái đang tôn tai; do đó 
CNCT không công nhận vai trò chủ chốt dành cho chủ thể, như 
quan niềm hiện tượng học của chủ nghĩa hiện sinh trong lí luận 
vẻ nhận thúc hoặc là về hành đông. 

2. CNCT con chỉ ra moi sư tiếp cận xã hội học lấy đôi tượng 
lAä cầu trúc xã hôn. 

4, Môt cách đặc biết hơn, CNC còn chỉ mọi hình thức phân 
tích, trong đó các cấu trúc. chiếm ưu thế về bản thể luAn, về 
phương pháp luân, ww. so với vai trò con người. 


4 "Trong ngôn ngữ hoc (vd. Xôtxuya), CNCT chỉ là mốt sư tiếp 
cân tâp trung vào sư phân tích VỀ các cẤu trúc của ngôn ngữ 
những mô hình mang tính hình thức, đặc biệt là sự nghiên cứu 
về các quan hê đồng đại giửa các yếu tố ngôn ngư. chứ không 
như trước kia chỉ tâp trung vào sự nghiên cfu so sánh, hoặc sư 
nghiên cứu lịch đai. lịch sử; không chú ý đến viếc lí giải mốt biên 
hệ bên trong giưa các chức năng (của các cấu trúc) trong chủ 
thê của hê thống từ góc độ ngữ nghĩa. 

5, CNCT còn chỉ những sự tiếp càn lí luận và phương pháp 
luận đối với sư phân tích văn hoá và xã hội, dưa trên gia định là 
các xã hội có thể được phân tích như là "những hê thống biểu 
đa(", tưởng (ự trong ngôn ngữ và ngòn ngữ hoc (vd. các quan hệ 
đổi lập và mâu thuẫn. hay (à các quan hê theo hê thống cấp bậc) 
Những yếu tổ khái niêm đó được coi là đối tượng nghiên cứu 
cuôi cùng trong khoa học xã hội và chúng là những yếu (tố quyết 
đình cấu trúc cửa hiện thực (xã hội), CNCT trong sự nhân tích 
xã hội họe thể hiên (rong tác phẩm của nhà nhân chúng học Lê¡ 
Xtrột (Ph. Cuude Lévi-Strauss). nhà kí hiệu học Bactho (Roland 
Rarthcs) và nhà tý tuận phần tầm học Lacan. 


Các nhà phê phán CNCT trong xã hôi học cho rằng xã hội hạc 
phải Hếp tục lấy sự tham g1a của con ngưới (rong công VIệc XÂY 
dưng và coi XÂY đựng Lãi xá hội là trung tâm; CNCTT bị lên án Hà 
đã vật chất hoá hiền thực xã hôi mà không có biện minh. "Trong 
những ý kiến đối với CNCT; co ý kiến đề nghị vứt bỏ sư tiếp cận 
phi lịch sử của nó, cũng như bản chất tư hiện và không có thủ 
nghiêm cả đối với nhiều vấn đề mà CNCYf đã lí thuyết hoá TYong 
kh: đó, nhiều nhà khoa học vẫn tiếp tục tiếp thu các nhãn tố 
được con là hợp lí của CNCT và vân dụng chúng trong sự nghiên 
cứu của mình. 


CHỦ NGHĨA CHIẾT TRUNG (rể), hệ thống quan điểm 
máy móc pha trộn những yếu tố thuộc những quan điểm triết 
hoc, lí lhận chính trị khác nhau, đôi lập nhau, Trong lịch sử trết 
hoc đã từng có một trưởng phái triết học đề xướng CNCT do 
Cuzanh (Ph. Victsr Cousn) lập ra ở thế kí 19. Trưởng phái đỏ 
cho rằng tất cả mọi hê thống triết hoc đều dẫn đến bốn hinh thức 
có bản là chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa duy cảm, chủ nghĩa hoài 
nghi và chủ nghĩa thần bí. Cũng theo trưởng phái đó thì hệ thẳng 
cao nhất là CNCT! nhằm rút ra những khia cạnh tích cức của mỗi 
môi hình thức nói trên. Nhiều nhà triết học dã phê nhán trưởng 
phá: chiết trung của Cuzanh, cho rằng trường phát dó đã trộn 
thốc tôi với cỏ lưng mà không có môt Hữu chuẩn nào cà. Ngay 
nay. đanh tử CNCT được dùng để nói về một sắc thái mang tính 
chất có hội chủ nghĩa, Iênin đã phê phán kịch uệt CNCT vì tính 
chất mơ hồ, hỗn tạp và trữu tương của nó trong nhiều tác phâm, 
đặc biệt trong cuốn “Cách mạng vô sản và tên phản bội Kauxky'. 

CHỦ NGHĨA CHỐNG CỘNG (iếr). hệ thống những luận 
diễm tuyên truyền vã chính sách của chủ nghĩa đế quốc chống 
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lại phong trào công nhần cách mang và lí tưởng của nó là chì 
nghĩa cộng sản. Iloat động của CNCC nhằm vu khống, khiêu 
khích, phá hoại, xuyền tac lÍ tưởng công sản và chế độ xã hội chủ 
nghĩa. chía rẽ phong trào công sản quốc tế. Những luận điểm 
tuyên truyền chống cộng thì có nhiều và thay đối theo tình hình 
lich sử, song về eơ bàn có hai hướng chú yếu. ]lướng thí nhất 
mưu đồ "chứng minh" rằng chủ nghĩa công sản là không tưởng, 
không thể thực hiện được, nhân đanh "hản tính" con người vốn 
là tứ hữu, ích kỉ. Hướng thí hai \à coi những khuyết điểm và yếu 
kém trong quá trình xây dưng chủ nghĩa xã hội không phải là do 
sai lầm chủ quan duy ý chí của người thực hiên, mà là thể hiền 
bàn chất của chủ nghĩa cộng sản. 

CHỦ NGHĨA CHỦ QUAN (riế:), khuynh hướng nhìn nhận, 
đánh giá, xét đoán về người, sự việc hay SƯ VẬt xuẤt phát tử quan 
điềm của mội ngươi hay một sô ngươi đi ngược lại, hoặc không 
tỉnh đến thực tế khách quan. CNCOQ coi tính tích cực của chủ 
thể là quyết đinh tất cả. không lấy thực liễn làm xuất phát điểm, 
làm cở sở và tiêu chuân của nhận thức. Trong boạt động thực 
tiễn, CNCO xem nhẹ điều tra nghiên cứu để nấm vững tình hình 
thực tế, thưởng xuất phát từ ý kiến chủ quan của cá nhân, tủ 
những định kiến, những nhận định, những sự đánh giả đã có sẵn. 
IOo đó, nhưng kết tuận của nó thương có tính chất võ đoän, ý chí 
luận. Cd sở nhãn thức luận của CNCOQ Bà tuyệt đối hoá tính độc 
lẬp, vai trò tích cực của chủ thê trong các lĩnh vực hoạt động 
khác nhau. Chủ nghĩa khách quan phê phán CNCO nhưng lai 
tuyệt đối hoá vai trò của cái khách quan, hạ thấp, thậm chí phủ 
nhận tính độc lập, vai trö tích cực của chủ thể, quan niệm chủ 
thê là hoàn toàn bị phụ thuôc vào thế giới khách quan, vào trẬt 
tự tự nhiên, do đó khâng khắc phuc được CNCQ. 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng phê phán CNCO nhưng thưa 
nhận và coi trọng tính độc lập, vai trò tịch cức của chủ thể trong 
hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuẤI. 
Tính tích cực đó của chủ thề không mâu thuẫn vói sự tồn tạì của 
thế giới khách quan và các quy luâ( của nó; tính tích cực đó lấy 
các quy luật khách quan đó lâm tiền đề. 

CHỦ NGHĨA CHỦNG TỘC (øế(; A. raciam), quan niệm 
cho rằng các chủng tộc có những thể chất và tính thần khác nhau, 
đo đó có ảnh hưởng khác nhau đối với lịch sử Và văn hoá: loài 
người chia thành giống cao quý và giống thấp hèn. Chi những 
giống cAo quý mới tao ra nền văn mình, có sú mệnh thông trị, 
còn những giồng thấp hèn thi không thể tạo ra, cũng không lính 
hội được nền văn minh và chịu số phân bị bóc lột, làm tôi đòi, 

Chế độ phong kiến vin vào lí đa huyết thống để bào chữa cho 
sự khác biết đẳng cấp giưa quý tộc và dân đen. Thế kỉ lố - I8, 
những nước Châu Âu đi xâm chiếm thuộc địa đã lấy CNCT để 
phục vụ cho mục đích cướp bóc, đàn áp ngươi Inđian, người da 
màu ở Châu Mĩ, Châu Phi, ở các nước Đông Nam Á, w. Giữa 
thế kỉ 19, Gôbinð (Ph. Ïoseph Arthur ŒGobineau, 1816 - 82) là 
người đầu tiên mưu toan tìm cơ sở lí luận cho CNCTL. TÌM tưởng 
CNCT kết hợp với những luận điểm của chủ nghĩa I)acuyn xã 
bội, ưu sinh học đã trở thành tư tưởng chính thức của chủ nghĩa 
phát xít Đức và hiện nay nó còn là công c\W bào chưa cho chủ 
aghfa ki thị chủng tộc, chủ nghĩa apacthat, chủ nghĩa diệt chùng. 

CHỦ NGHĨA CHỨC NĂNG (đế xã hội học, A. 
functionnatism), l thuyết trong xã hội học và nhân học phân 
tích và Ú giải các thể chế xã hội chủ yếu về mặt chức năng mà 
các thê chế ấy thực hiện trong một xã hội được xem nhưi một hệ 
thống cố kết. CNCN đã có mầm mống ở thế kỉ 19 trong tư tưởng 
của các nhà xã hội học như Xpenxd (Herbert Spnencer) và Duyêckhem 
(Émile Durkheim). 1tong thế kỉ 20, CNCN gắn liền với tên thôi của 
các nhà x4 hội học như Brao (Radcuffe Broun), nhà nhân học 
Malnôpm«&i (Bronislaw Malinơsskl), Motdn (Robert Kimg Merton). 
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Trong những năm 1950 - ó0. một trưởng phái của CNCN nôi 
bật lên và chí phối đời sống xã hội hoc của nhiều nước phương 
Tầy, đặc biệt là trong xá hội học Rấc Mĩ, đó là chủ nghĩa chức 
năng cấu trúc, nó gấn liền với tên tuổi của Pacxdn (TàtcoLt 
Parsons). Phương pháp mới này được xác định là phương pháp 
cấu trúc vì nỏ xuất phát tử nguyên tắc cho rằnp một xã hội là 
một hệ thống, nghĩa là một tông thÊ của nhữne yếu tố (ê thuộc 
lẫn nhau (các thẻ chế, các tín ngướng, các kĩ thuật, vv.). Các yếu 
tố này chỉ có ý nghĩa đốt với nhau và đối với tổng thể khi chiing 
lệ thuộc vào nhau. Phương pháp này cũng lại lä phướng nháp 
chứe năng, vị nó không chỉ quan tâm đến cẤu trúc của hê thống, 
mà còn quan tâm đến các chức năng do các yếu tð cấu tao ra. 
CNCN cấu trúc cũng bị phê phán là các tí thuyết của nó quá 
chung chung. thủ tuc nghiên cứu của nó chỉ quy về việc phân 
loại, xây đựng các mối quan hệ và vận dụng tam đoạn luận. Song, 
mặc đù có một sô hạn chế, CNCN cấu trúc vẫn có 81ã trị của 
một phương pháp nghiên cứu khoa học. Ở nước Anh, về mật 
nghiên cứu kính nghiêm, nó đã sản sinh được những chuyên khảo 
CÓ giá (rỊ. Õ Mĩ, về mặt phương pháp tuận nó đã cho phép đặt 
có sở cho một khoa học về các hiện tượng văn hoá, xã hội. 

CHỦ NGHĨA CỔ ĐIỂN (mết, văn học, nghệ thuộr), trào lưu 
văn học nghê thuật xuất hiện trước tiên ở Pháp vào thế kì L7 
đưới triều vua Lu-i XIV trong thối kì hưng thịnh nhất của chế 
độ phong kiến. Trong văn học, CNCD chủ trương khat thác những 
mẫu mực của thơ và kịch Hi Lạp đã được Arixtôt đúc kết thành 
U luận hoàn chỉnh trong cuốn “Thi hoc”. CNCB rất coi trọng các 
quy phạm và ưóc lệ về mặt hình thức, vd. kết cấu chặt chế, thí 
pháp mâu mực (thơ 12 chân, tủ ngữ chính xác, trang trọng), tuần 
theo tuật "tam đuy nhất" trong kịch, duy nhất về hành động kịch, 
về thời gian (diễn ra đúng 24 tiếng) về địa điểm (chỉ diễn ra Ờ 
một địa điểm). Về mặt nội dung. CNCĐ nếu cao vat trò của lí 
trí và tính mô phạm của các nhân vật anh hùng; ca ngợi si chiến 
thắng của ý thức nghĩa vụ đối vói các tình cảm và dục vọng cá 
nhân. Về thê loại, bị kịch và hài kịch là hai thể loại ứu việt của 
CNCD vói những nhà soạn kịch đạt đỉnh cao của vĩnh quang: 
CoocnAy và Raxin (bị kịch), Mólie (hài kịch). 

Bi kịch cổ điển chủ nghĩa thưởng hạn chế khung cảnh của kịch 
(rong phạm vi các cung đình, các thành thị và thưởng khai thác 
các tích thần thoại của Hi Lạp, cấc sự tích La Mã và các đã sử 
của 13y Ban Nha. Nhung với Môte, hài kịch đã đi sát đời sống 
xã hội đương thởi, gần gũi với nhân dân, quần chúng. Dõi tượng 
chế giêu và đã kích của ông là những tền tư sản keo kiệt "hợc 
làm sang”, những triết gia rồm, nhưng tên đạo đức giả... riêng LA 
I'ôngten lại chuyên về lĩnh vực ngụ ngồn. Ông khá: thác mợi đề 
tài trong đời thưởng của con người và mô phông ngu ngôn của 
Êzôp kế cả cách nhân cách hoá động vật. Ông đã làm hàng trăm 
bài thở npụ ngôn ngắn gọn mang tính hài hước nhẹ nhàng nhưng 
chúa đựng nhũng ân ý răn đạy sâu sắc, Như vậy, tuy gọi chung 
là CNCD nhưng nó không phải là một khuynh hướng thuần nhất, 


Ö Dúc, thế kỉ I8 cũng xuất hiện một trào lưu được các nhà lứ 
luận gọi là CNCD Dức. Khác với CNCĐ Pháp, văn học cõ điển 
chủ nghĩa Dức mà đại điên là Gö+, SinV0, Lexinh (D. ŒothoLl 
Ephraim I.essing) đã có một bước phát triển mới về cách nhìn 
nhận con người và thế giúi, chủ đề mang ý nghĩa xã hội và khuynh 
hướng trí tuệ, triết lí sâu sắc. Cũng trong thởi gian đó, thiên 
hướng lãng mạn chìì nghĩa đã xuất hiện trong kịch và tiêu thuyết. 
Bởi vậy, Gơt và Sinlø cũng được nhícu nhà lí Luận xếp vào hàng 
ngũ những nhà văn lăng man lớn của thế giới 

Về hội hoạ, CNCĐ cũng ra đối d thế kỉ 17. Nó lấy những yếu 
tổ tạo hình làm gốc, chú trọng xày dựng tính ồn định, tính bền 
vững và tính vĩnh cửu, hướng về cái đẹp lí tưởng theo tỉnh thần 
của chủ nehĩa nhân văn thởi Phục hưng. Hai hoa sĩ mỏ đầu cho 
CNCĐ là Puxanh và lAranh. Các tranh của Puxanh về hài cảng, 


CHỦ NGHĨA CÔNG SẢN 





cảnh hoang tàn, lâu đài, biên... đều được chiếu rợi bởi môt thứ 
ánh sáng kì diệu được diễn tả trên mợi đạng thức: tỉnh ma, bình 
minh, hoàng hôn, sâm tối. Lôranh chuyên vẽ phong cảnh với ánh 
sáng đối chọi mà ánh sáng là đố: tượng chì yếu. Ảnh sáng vàng, 
bạc, huyền ảo và mặt trời chói lọi là đặc điểm của hầu hết tranh 
của ông. Các tác phâm nồi nhất của Puxanh là: “Những người 
chăn cửu ở Accadđi", "Phong cảnh rắn cuộn”, "Hội thi thần 
Racquyt". Các tác phâm quan trọng của !.Aranh: "Cảnh tronƑ 
sương", "Nàng Xisê trước lâu đài mầu nhiệm", "Phong cảnh có 
Chúa Cnwt và Nu thánh Madólen'. CNCĐ trong hội hoa đạt 
đỉnh cao nhất của nó với Labroong. 


Về điêu khắc, sự mô phỏng điêu khắc cô đại càng nặng nề với 
Giracđông (Ph. Francois Girardon), người đã trang hoàng công 
viên Vecxay. Chỉ có một số tác phẩm của Puygiê (Ph. Pierre 
PugcL), Uđông là còn mang hơi thỏ của đời sống. 


Vào cuối thế ki L7, sự thắng thế của những nghệ sĩ theo phái 
Ruben đá cho ta thấy rõ tính tiêu cực của những giáo điều này 
sinh trong hội hoa trước sức sống mãnh liệt của thiên nhiên và 
cuộc Sống. 

Diễn hình của âm nhạc cấ điển chủ nghĩa là nghệ thuật ôpêra 
hoành tráng, đồ sộ dựa trên chủ đề của hình thức cð cùng với lối 
hát nói (récitatif) truyền cám và đầy kịch tính, tướng tự với phong 
cách khoa trướng của sân khấu kịch Pháp; đôi khi có những aria 
kiểu ca khuc, đồng thời là hợp xướng, ba lê và những đàn cảnh 
gây hiệu quả aân khấu hơn. Đại điện lồn nhất của CNCD trong 
nghệ thuật ôpêra thơi kì tiền cách mạng là Gluc, ngưởi đã thực 
hiện cuộc cải cách cö bản những thể loại âm nhạc sân khấu cung 
đình - ãnêra nghiêm túc của ïtaba và bị kịch trừ tình Pháp. Trong 
rấc nhiều mặt, nghệ thuật của các nhạc $sí trưởng phái Viên 
(Hayđơn (loseph Haydn), Môza (Wolgang Amadeus Mozart), 
Rêthôvcn (ILudwip Van Bccthoœven)] cũng giống với CNCD. 
Thưởng thường người ta vẫn xác định trưởng phái đó bằng tử ngữ 
"CNCD* bởi những đặc điểm giống với nghệ thuật cô điển xưa. 

Vào khoảng cuối thế kỉ 18, ở Châu Âu xuất hiện một khuynh 
hướng văn nghệ được gọi là "tân - cổ điển" (néo - c\assisisme) 
cô gắng làm sống Lại CNCD theo tỉnh thần đôi mới của thôi đại 
đướng thải. 


Chặng đường phát triển mói của CNCD gắn liền bồi khuynh 
hướng tư tưởng nghệ thuật tiến bộ của thế kỉ Ảnh sáng ở Pháp 
và một số nước khác ö Châu Âu. Được diễn đạt một cách sâu 
sắc trong các tác phâm nghệ thuật là những tí tưởng cao cả về 
đạo l công dân, tình hữu nghị, chủ nghĩa anh hùng vì quyền Lớn 
nhân dân. Sự dung đi và tính chân thực được nêu lên như là 
nhúng nguyên lí tối €éao của nghệ thuật. 

CHỦ NGHĨA CÔNG ĐOÀN (chính ø?), trào lưu cơ hội tiểu 
tư sần trong phong trào công nhân, một biến tướng của chủ nghĩa 
vò chính phủ, hình thành vào cuối thế kỉ 19 và phát triển mạnh 
nhất vào đầu thế kỉ 20 ä Pháp, Italia, Tâay Ban Nha và các nước 
Mĩ Latinh. CNCD phủ nhận việc giai cấp công nhân tham gia 
đấu tranh chính trị, có chính đảng độc lập, bác bỏ chuyên chính 
vô sản; cho rằng công đoàn tà tô chức cao nhất của giai cấp công 
nhân; cơi đấu tranh kinh tế như đỉnh công, bãi công, tây chay 
kinh tế, phá hoại ngầm... là biện pháp duy nhất phù hợp với lợi 
ích của gìai cấp công nhân. CNCĐ cho rẳng, giai cấp công nhân 
không cần giành chính quyền mà chỉ cần tô chức các cuộc tông 
bái công kinh tế đề giành lấy tư liệu sẳn xuất và xây dựng các "tồ 
chức liên hợp sản xuất" làm nòng cốt cho xã hội mới. 

Sau Cách mạng tháng Mưởi Nga 1917, phong tràa công đoàn 
vô chính phủ bị phân \iệt, chia rế nghiêm trọng. Tuy nhiên cho 
đến nay, những tư tưởng của CNCĐ vẫn còn khá phô biến ð 
nhiều nước tư bản chủ nghĩa, tiếp tục gây chia rẽ phong trào 
công đoàn dø các đảng cộng sản và công nhân lãnh đạo. 


CHỦ NGHĨA CÔNG NĂNG (kiến m⁄£), xu hướng kiến trúc 
thế kí 20 khẳng định vai trò chủ đạo cia công năng (các quá 
trình sản xuất và sinh hoạt) đổi với hình thức, CNCN xuất hiện 
cuối thế kỉ 19 tại Hoa Ki với định nghĩa của kiến trúc sư Xulivdn 
(Ph. Lauis Herry Sullivan): "Công năng quyết định hình thức". 
Vào những năm 20, các kiến trúc sư chủ nghĩa duy  Chầu Âu 
đã tiếp nhận và phát triển tuận điểm đó tiêu biểu là La Coocbuyđie 
ö Pháp, Gröpiut Misvande Rôc ở Đúc, Ghinđơbuôc và Vetxnhin 
ở Liên Xô. Cuối những năm 20, CNCN đã được khẳng định ở 
Châu Âu, Mĩ và Nhật, trồ thành một thứ "phong cách quốc tế”, 
mất đần những đặc tính gắng tạo, phủ nhận các điều kiện của 
môi trưởng và khí hậu, áp dụng cfto mọi địa phương những hình 
thức kiến trúc đã ra đời trong những điều kiện cụ thể của nước 
Pháp và Dức. Từ những năm 30, các kiến trúc sự Bắc Âu [(Antð 
Phần Lan, Mackêliut (Sven Markelius) ở Thuy Diễn, w.)] trên 
cơ sở các phương pháp sáng tạo của CNCN đá tìm tới những 
thủ pháp phù hợp vói các đặc điểm dân lộc. 


Sau Chiến tranh thế giới II, CNCN được phục hô: trong việc 
khôi phục các thành phố bị tàn phá ò Châu Âu, nhưng không 
còn sự thống nhất của "phong cách quốc tế" nữa. 


CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN (riế/, chính mí) 1. Học thuyết triết 
học xã hội và chính trị do Mác và Enghen xây dựng, được Lênin 
áp dụng vào nhũng điều kiện lịch sử mới. Về mặt học thuyết, 
CNCS hay chủ nghĩa xã hội khoa học cũng đều có nghĩa như 
nhau. Trên cở sở nghiên cứu sự vân động của lịch sử loài người 
nói chung, sự vận động của xã hội tư bản nói riêng, Mác và 
Enghen đã chỉ rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là kẻ 
đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản và là ngươi sáng tạo ra một xã 
hội mới: xã hội cộng sản, trong đó chế độ tư hữu bị xoá bỏ, chế 
độ công hữu được xác lập, không còn những đối kháng giai cấp 
và chế độ người bóc lột người, trong đó sự phát triển tự do của 
mỗi người (à điều kiện cha sự phát triển tự do cúa tất cả mọi 
1IgVỚI. 

CNCS thay thế chủ nghĩa tư bản là do kết quả của cách mạng 
vô sản thấng lợi và nền chuyên chính vô sản được thiết lập. Trong 
"Phê phán cương lĩnh Gôta”, Mác và Enghen viết: “Giữa xã hội 
tư bản chủ nghĩa và xã hội công sản chủ nghĩa là một thời kì cải 
biến cách mạng từ xã hội nọ sang xá hội kia. Thích ứng với thời 
kì ấy là một thởi kì quá độ chính trị trong đó Nhà nước không 
thề là cái gì khác hơn là chuyên chính cách mạng của giai cẤp vô 


sản. 


Mác và Enghen đồng thỏi cũng chỉ rõ, hình thái x4 hội cộng 
sản có hai giai đoạn phát triển của nó: giai đoạn thứ nhất tà giai 
đoạn mà xã hội mới xây dựng vừa thoát ra tử xã hội tu bản. Vì 
thế về mọi phương diện, xã hội ấy côn mang những đấu vết của 
xá hội củ, xã hội đẻ ra nó, xã hội tư bàn. Giai đoạn này được gọi 
là giai đoạn xã hội chủ nghĩa, hay chủ nghĩa xÃ hội, giai đoạn 
thấp của CNCS. Nguyên tẮc phAn phối trong giai đoạn này là 
nguyên tắc phân phối thco lao động. Giai đoạn thứ hai của CNCS, 
tức là gìai đoạn xã hội cộng sàn đã phát triên trên cơ sô riêng 
của nỏ, gia! đoạn cao của CNCS. Trong giai đoạn này cá nhân 
không còn bị phụ thuộc một cách nô LỆ vào sự phân công, sự đối 
lập g¡da lao động chân tay và lao đóng trí óc không còn; lao động 
trò thành nhu cầu bậc nhất của đời sống; lực Lượng sản xuất cũng 
tăng lên cùng với sự phát triển mọi mặt của cá nhân, nguồn của 
cài đồi dào. Theo Mác và Enghen nói, chỉ trong giai đoạn này, 
xã hội mới có thê thưc hiện nguyên tẤc phân phối của xá hội 
cộng sản: làm theo năng lực, hưởng theo như cầu. Và cũng chỉ 
trong øiai đoạn này mói tạo ra được những điều kiện cho sự phát 
triên toàn diện của cá nhân, các nguyên tắc của đạo đức cộng 
sàn mói được khẳng định. 


2. Chủ nghĩa cộng sản Hay chủ nghĩa xã hội với tư cách một 
khoa học là một trong ba bộ môn hạp thành chủ nghĩa Mắc - 
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C CHỦ NGHĨA CÓ HỘI 


Lênin, bên canh hai bộ môn khác là triết học (chủ nghĩa dưy vật 
biện chúng và chủ nghĩa duy vật lịch sử) và kinh tế học chính trị. 
Nội dung của bộ môn này là nghiên cứu về thực tiến và tổng kết 
kinh nghiệm phong trảo đấu tranh cách mạng và xây dựng của 
giai cấp công nhân các nước trên toàn thế giới, trên cở sở các 
nguyên li triết học và kinh tế học chính trị của chủ nghĩa Mác - 
Lánnn. 

CHỦ NGHĨA CƠ HỘI (triết, chính ), hệ thãng quan điểm 
chính trị không theo một định hướng, một đường lối rồ rệt, không 
có chính kiến hắn hoi, ngà nghiêng, khi thì ngà theo bên này khi 
thì ngà bên kia nhằm mưu lợi trước mắt. Trong phong trào cách 
mạng vô sản, CNCH là chính trị thoà hiệp cải lương, hiệp tấc 
giai cấp, trái với Lợi ích cđ bản của giai cấp công nhân, của nhân 
dân lao động. Thực tế, CNCHI có hai khuynh hướng chủ yến: 
CNCH hữu khuynh có tính chất cải tưởng thiên về thoà hiệp, 
muốn "cải biến” một cách hoà bình chi nghĩa trí bản thành chủ 
nghĩa xã hội, tử bỏ đấu tranh giành thắng Lợi thực sự về tay giải 
cắp công nhân. CNCH hữu khuynh tiêu biểu là Berơnstaind và 
Kauxky, và tôn tại trong các đằng công nhân thởi kì Quốc tế II 
cho đến tận ngày nay. Từ nửa sau thế kỉ 20, CNCH hữu khuynh 
xuất hiện như một thứ chủ nghĩa xét lại hữu khuynh. CNCH tả 
khuynh là sự pha trộn giữa cực đoan và phiêu lưu, giáo điều, 
manh động, chủ quan, sùng bái bạo lực, không đếm xia tối tình 
thế khách quan. CNCHI “hũu“ hay “tÄ" khuynh đều đầy phang 
trào công nhân đi đến hí sinh vô ích và thất bại. 

CHỦ NGHĨA DÂN TỘC (mết, chính mí), hệ tư tưởng chính 
trị và biểu hiện tâm lí đòi hỏa quyền lợi độc lập, tự chủ và phát 
triển của cộng đồng quốc gia dân tộc. CNDT bình thành và phát 
triển gắn liền với quá trình đấu tranh để xây dựng và bảo vệ cộng 
đồng quốc gia dân tộc. Tuyỳ tình hình, đặc điểm dân tộc, glaI cấp 
và lịch sử của từng dân tộc, CNDT mang đấu ấn dân tộc và gia 
cấp khác nhau. Có CNDT truyền thống thể hiện lòng yêu nước 
lâu đởi của một đân tộc, có chủ nghĩa đân tộc tư sản, có chủ 
nghĩa dân tộc Xô viết, có chủ nghĩa dân tộc sôvanh nước lồn, có 
chủ nghia dân tộc cách mạng, w. 

CHỦ NGHĨA DÂN TUÝ (mến), trào 1ưu tư tông x4 hội chủ 
nghĩa không tưởng mang tính nông dân của tầng Lớp thanh niên 
trí thức Nga, xuất hiện ð Nga cuối thế kị 19. Những người sáng 
lập là Ghexen (AÀJexcannp HpaHonww TepIten), 
Checnưsepxki (HwmkonaB appwnnopmw YlepHbmeBCKMB). 
Trong những năm 1870, những nhà tư tường tiêu biêu nhất của 
CNDT l Baktunin (Munxawn ÀnekcaHnpopwu Bakynwn), 
Lavróp (Ilẽrp JÍapponww JÍappon), Mikhailôpxki (Hwkona 
KoHC1aHTHopMd4 MwxaÑ 1OBCKHB). 


Đặc trưng của CNDT À tư tưởng đần chỉ nông đân, mở ưúc 
chủ nghĩa xã hội với hí vọng bỏ qua chủ nghĩa tư bản, cho rầng 
có thể tiến lên chủ nghĩa xã hội bằng hình thức công xã nông 
thôn, cho giai cẤp nông dân (do trí thức \ãnh đạo) là động lực 
chính của cách mạng. Những năm 70, R0 thế kí 19, CNDT có vai 
trù tích cực chống Nga hoàng. Nhưng về sau CNDTT đã trỏ thành 
một trờ ngại cho việc truyền bá chú nghĩa Mác vào nước Nga. 
Hiện nay CNDT thường được dùng để nói về những thủ đoạn 
chính trị mang tinh chất mị dân nhằm \VAi kéo tranh thủ quần 
chúng. 

CHỦ NGHĨA DỤNG CỤ (riế?), biến tướng của chủ nghĩa 
thực dụng. CNDC cho rằng tư đuy của con ngươi là hi hiệu và 
sáng tạo không ngừng, nhận thức và đạo đức của con người chỉ 
được nghiệm thấy qua tiếp xúc với kinh nghiệm. Do đó, nhận 
thÚc của con ngươi là một công cụ để thay đổi kính nghiệm và 
thích hợp với kinh nghiệm. Như vậy, CNDC đã bác bỏ những 
quy (uật khách quan của rự nhiên và x4 hội, cho tư tưởng không 
phải Là sự phản ánh khách quan các sự vật, mà nó là công cụ đê 
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"chỉnh đôa" thế giới. Tử đó, CNDC bác bỏ “chân lí khách quan 
và theo đó tiêu chuẩn của chân lí là Š tính hữu hiệu, tính có ích”. 

CHỦ NGHĨA DUY DANH (riế/), trào \ưu triết học kinh 
viên thởi trung đại, đối lập với chỉ nghĩa thực tại, CNDD khẳng 
định có các sự vật riêng lẻ tồn tại thực tế thì mới cỏ những khái 
niệm về chúng. Các khái niệm về các sự vật chẳng qua chỉ là 
những tư, những thuật ngữ diễn đạt các sự vật đó, những tén gọi 
các sự vật đó, chỉ là sự đăt tên cho các sự vật đó. Cũng đo đó 
có tên gọi trào (ưu này là CNDD. CNDD gắn liền với nhũng 
khuynh hướng duy vật trong việc thừa nhân sự vật có trước, khái 
niệm có sau. Mác coi CNI3D là biểu hiện đầu tiên của chủ nghĩa 
duy vật trong thời trung đại. Ra đời trong các thế kỉ 11, 12, 
CNDD đặc biệt được phát triên trong các thế kỉ 14, 15. Các đại 
biểu của nó: Rôtxelinut (Rosecbinus), Abêta (Pierre Abelard), 
Xcôt (John Duns Scot), Ôccam (Wituam Occam). 


CHỦ NGHĨA DUY KHOA HỌC (Z0), học thuyết cho rằng 
chỉ có một nhận thúc có giá trị là nhận thức của khoa hợc tự 
nhiên, chủ yếu là các khoa học vật lí học - hoá học, đồng thới 
coi phương pháp của các khoa học đó là phóng pháp duy rhất 
có giá trị. Nó tuyệt đối hoá các ngành khoa học tự nhiên, coi đó 
là tri thức khoa học duy nhất, đồng thài phủ nhận vai trò thế 
gì! quan triết học, coi đó như là vấn đề không có nộ: đụng và 
ý nghĩa nhận thức. VỀ mặt này, nó giống chủ nghĩa thi/c chíng. 
Về mặt triết học, CNDKII phủ nhận tính độc lập cúa triết học 
và vai trò độc đáo của triết học đối với các ngành khoa học khác, 
không công nhận triết học là một hình thái đặc biệt của ý thức 
xã hội và có tính đặc thù của nó, so với kiến thức ca các khoa 
học chuyên ngành khác. 


CHỦ NGHĨA DUY LÍ (yiế/), khuynh huớng nhận thức luận 
cho rằng nguồn gốc trí thức duy nhất là lí tính (trái với chủ nghía 
kinh nghiệm, cho nguồn gốc trị thức duy nhất là kinh nghiệm 
cảm tính). Những người theo CNDL tuyệt đối hoá tư duy lôgtc, 
lí luận dựa trên co sở tính phô biến và tính tất yếu, không thấy 
được sự chuyên hoá biện chứng tỉ trí thức cảm tính sang trì thúc 
lí tính. Trong lịch sử triết học, CNDL eó thể mang tính chất duy 
tăm. CNDI. có những biểu hiện khác nhau. Chẳng hạn, trong 
tâm lí học, CNDL đặt chức năng tâm lí của trí tuê lên hàng đầu, 
quy ý chí thành 1í trí (Xpinôza). Nhưng trong mọi trưởng hợp, 
CNDL đều tuyệt đối hoá sức mạnh của lí trí, sự rõ rệt của xét 
đoán có lí trí. Cuộc tranh luận giúa CNDL và chủ nghĩa kini 
nghiệm có ý nghĩa to lốn trong lịch sử nhận thức luận. Mối bên 
đầu tuyết đôi hoá một vế của quá trình nhận thức; một bên tách 
lí trí khỏi kinh nghiêm, một bên coi nhẹ tác dụng của lí trí. Kantd 
cố khắc phục sự đối lập giữa hai bên, nhưng cuối cùng vẫn đứng 
về phía CNDL. Chủ nghĩa duy vật biện chứng giải quyết đúng 
đắn mối quan hè giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lí tính, 
xem đỏ là hai nhân tố hữu cở của quá trình nhận thức. 


CHỦ NGHĨA DUY NĂNG (riế/), quan niệm triết học ra 
đòi vào cuối thế kỉ [9 một bộ phận các nhà khoa hợc tự nhiên 
trong cuộc khủng hoảng của vật \í học thời kì đó. Đối với các 
nhà khoa học theo CNDN, tồn tại là năng lượng, mọi hiện tượng 
của tự nhiên chí là những biến thể khác nhau của năng lướng mà 
thôi, năng lượng không phái là vật chất. Với những bước tiến mới 
của khoa hợc tự nhiên đầu thế ki 20, đặc biệt là những thành 
tựu của nguyên tử học, CNDN đã bị đây lúũi. Nhưng vì nguồn 
gốc nhận thức luận của CNDN nẵm trong các thành tựu của 
phưdng pháp năng lượng luận của khoa học tự nhiên và đồng 
thỏi trong những khó khăn của lí thuyết hiện đại về cấu tạo của 
vật chất nên môi khi khoa học đi sâu hỏn vào kết cấu của vẬt 
chất thì CNDN bại có những biêu hiện hôi sinh. Nếu trong thế 
kỉ 19, quan niệm duy năng biận biểu hiện ð câu nói "Vật chất 
biến mắt, chỉ còn lại có năng lượng” đã được Lênin nêu lên vả 
phê phán trong cuốn "Chủ nghìa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm 


CHỦ NGHĨA DUY VAT CŸ 





phê phán”, thì trong thế kỉ 20, câu nói điển hình của những người 
theo CNDN là: “Năng tượng là vật mang (tất cả, đằng sau năng 
lượng, không còn øì hết...; tử nay, năng lượng giữ vai trò của vật 
tự nó" [Basơla (Ph. Gaston Bachetarỏ)]. 


Cuộc đấu tranh với CNDN đề khẳng định tính vật chất của 
thế giới vẫn đang có ý nghĩa thiết thực trong phát triên tư duy 
khoa hoc. 

CHỦ NGHĨA DUY TÂM (mïế:), hệ thống và quan điểm triết 
học giải quyết vấn đề cơ bản của triết học theo hướng đối lập 
vói chủ nghĩa duy VẬC, coi tỉ tưông quyết định tồn tại, tỉnh thần 
quyết định vật chất. CNDT có bai khuynh hướng: duy tâm khách 
quan và duy tâm chủ quan. Triết học duy vật biện chứng đã chỉ 
rõ tính chất vô căn cứ của CNIDT. Nhưng khác với chủ nghĩa duy 
vât siêu hình và chủ nghĩa dưy vật rầm thưởng coi CNDT chỉ là 
điều phì lí và nhằm nhí, triết học duy vật biện chứng chỉ ra rằng 
sự phát triên của tư duy lí tuận dẫn tới một tình hình là quá trình 
khái quát hoá các sự vật và hiện tượng khiến cho tn thức có thể 
thoát li hiện thực, làm cho khái niệm cũng có thể biến thành một 
cái gì đó tuyết đối tách khỏi vật chất và được thần bí hoá. CNDT 
thưởng tưyệt đối hoá nhưng khó khăn không trãnh khỏi trong sự 
phát triển của nhận thức con người, do đó kìm hãm tiến bộ khoa 
học. Mặc dủ vậy, một số nhà triết học duy tâm đã có những đóng 
góp lón vào việc đặt ra một số vấn đề nhận thức luận mới và 
khảo sát những hình thức của quá trình nhận thức. Nhiều nhà 
triết học đuy tâm có những đóng góp lón vào việc phát triển tư 
tưởng biền chứng như Laibmt (D. Gottfned Withelm Leibn), Kantd, 
Hẽghen, w. CNDT thường trực tiếp bay gián tiếp gắn liền với tôn 
BIÁO. 

CHÚ NGHĨA DUY TÄM CHỦ QUAN (øïếr), khuynh hướng 
của triết học duy tâm phủ nhận sự tồn tại của thế giới khách 
quan, co: nó là một cái gì hoàn toàn do tính tích cực của chủ thể 
quyết định. Cơ sở nhận thúc luận của CNDTCO là tuyệt đối hoá 
Vai trò tích cục của chủ thê trong các lĩnh vực hoạt động khác 
nhau. Những người theo CNDTCO cho rằng thế giói bên ngoài 
(hiện thực) chỉ là cảm giấc, trí giác, biêu tượng, ý thức của cá 
nhân, của ch thể và không tồn tai bên ngoài ý thức của chủ thể. 
CNDTCOQ đầy tới giới hạn cuối cùng sẽ dẫn tỏi thuyết đuy ngã. 
Các đại điên cô điển của CNDTCQ là Beccdli, Hium, Fichtd. 
Ngay cà Kantơ cũng phát triển những tư tưởng của CNDTCQ. 
CNDTCO thể kỉ 19 - 20 có nhiều biến thê. Đó trước hết là nhũng 
trường phái khác nhau eủa chủ nghĩa thục chúng (chủ nghĩa 
Miakhơ, chủ nghĩa thực dụng...), chủ nghĩa hiện sinh, w. đều bắt 
nguồn tử tnết học của Beccoli, Hium, Kantø... Hiện nay, những 
người theo CNDTCQ trước hết là những ngưới thuộc các trường 
phái khác nhau của chủ nghia thực chứng có xu hướng gạt bó 
thứ chủ nghĩa chủ quan thể hiện quá gay gắt, nhằm thực hiện 
mưu toan tìm ra những tiêu chuẩn đề lựa chọn “các chân lí có 
giá trị phô biến". Rầng cách đó, người ta Xoá bỏ đần ranh giỏi 
khá rố rệt giữa CNDTCO và chủ nghĩa duy tâm khách quan. 
Những yếu tố của CNDTCQ và của chủ nghĩa duy tâm khách 
quan được kết hợp, chẳng hạn tronp các trào lưu đa đạng của 
chì nghĩa thực tại mới. 

CHỦ NGHĨA DUY TÂM KHÁCH QUAN (z2), khuynh 
hướng của chủ nghĩa duy tâm thừa nhận ý thức, tinh thần là tính 
thú nhất (tính có trước), vật chất là tính thứ haí (tính có sau), 
và cơi cö sở đầu tiên của tồn tại không phải tà ý thức cá nhân 
con người như theo quan niệm của chủ nghĩa duy tâm chủ quan, 
mà là một ý thức nào đó ở bên ngoài thế giới như "tinh thần 
tuyệt đổi", " tính thế giới", vv. Về thực chất, "tỉnh thần tuyệt 
đối" chỉ là khái niêm được tuyệt đổi hoá, tách khỏi vật chất đem 
đối lập với vật chất. Coi khả: niệm là cái gì có trước so với các 
đối tượng vật chất, do đó, đã thần bí boá những quan hệ hiện 
thực giữa các đổi tượng với nhau. Chẳng hạn, Platôn coi những 


khái niệm chung là vĩnh viễn tôn tại trong "thế giới ý niệm", còn 
các sự vật và hiện tướng của thế giới vật chất chi lã những cái 
bóng mò nhạt của ý niệm ấy. Hêghen cũng cho rẦng "ý niệm tuyệt 
đối“ tồn tại và phát triển đến mức độ nhất định thì sàn sinh ra 
thế gió vật chất, và xã hội loài người chỉ là những "tồn tại khác" 
của "ý niệm tuyết đối". CNDTKO thuởng kết hợp vói thần học 
và là cơ sở triết hợc độc đáo của tôn giáo. Ö phương TAy, nhiều 
trào lưu trết học tư sản hiện đại bất nguồn tư triết học duy tâm 
khách quan clla Thánh TBmat (Ph. Thomas), Laibnit, Hêghen 
như chủ nghĩa TS°mat mới, chủ nghĩa Hêghen mới. 

CHỦ NGHĨA DUY TÂM SINH LÍ HỌC (0iế:), khuynh 
hướng duy tâm chủ quan được phố biển trong các nhà sinh học 
và y học vào giữa thế kí 19, dd MuyÌd (Iohannes Peter Mũler, 
180L - 58) sáng lập Thuật ngữ "chủ nghĩa duy tâm sinh tí học” 
được FoiobAc dùng đầu tiên. Lí thuyết này đã đánh giã quá cao 
sự phụ thuộc của nội dung các cảm giác vào hoạt động ca các 
gác quan. Càm giác được nhìn nhận không phải như là hình ảnh 
của thế giới hiện thực khách quan, mà như là tượng trưng của 
nó. Theo Muy\ø, quang phố màu, ầm sắc của âm thanh, những 
đặc điểm của vị giác, khứu giác, vv. bị quy định bởi những đặc 
điểm chítc năng của các giác quan đó. Thuyết này còn tuyệt đối 
hoá tính độc lập nhất định của một số phản ứng sinh lí rrong cở 
thê trióc những nhân tố kích thích bên ngoài. Gắn với CNDTSLH 
còn có chủ nghĩa chỉnh thê, thuyết tự sinh, thuyết điều kiện, vw. 

CHỦ NGHÍA DUY TÂM VẬT LÍ (miZ0), một trào lưu của 
những nhà vật lí học cuối thế kỉ I9 đầu thế kỉ 20 dựa trên những 
thành tựu mới của vật lí học, tìm cách phủ nhận thực tại khách 
quan mà chúng ta càm biết được, hoăc hoài nghi sự tồn tại của 
thực tại Ấy. Nói cách khác, đó l trào bhi tím cách đây chủ nghĩa 
duy vật ra khỏi vật lí học và thay thế nó bằng chủ nghĩa duy lâm 
và thuyết bất khả trị CNDTVL xuất hiện vào Lúc vật Lí học có 
hàng loạt phát minh quan trọng: phát minh ba X (1895), hiện 
tượng phóng xạ (1896), điện tử (1897), sự thay đôi khối \ượng 
của điện tử trong quá trình vận động (1901), w. Các phát minh 
ấy đã làm đảo lộn một cách có bản những quan niệm cũ về cấu 
trúc và tính không thể phân chia được của nguyên 1ú, về tính bất 
biến của khối lượng. Trước tình hinh đó, các nhà vật lí duy tâm 
đã đi đến kết \uận saí ầm rằng 'VẠt chất đã biến mất" chỉ còn 
tại những phương trình mà thôi. Như vậy từ chô các quan niệm 
cũ về tính bất biến của các thuộc tính vât chất bị phủ định, các 
nhà vật lí học duy tâm đã phú nhận vật chất nói chung; tử chô 
phủ nhân quan niệm về tính tuyệt đối của các quy luật, họ đi 
đến phủ nhận luôn cả các quy luật khách quan. Nói cách khác, 
từ tính tương đối của tri thức con người và khách thẻ họ đi đến 
phủ nhận bàn thân khách thể. Trong tác phàm “Chủ nghĩa duy 
vật và chủ nghia kinh nghiệm phê phán”, L¿nin đã vạch ra tính 
VÔ căn cũ trong các quan điểm của các nhà vật lí hợc dUy tÂm, 
chỉ ra rằng đo ảnh hưởng của sự đảo lộn các lí thuyết cũ, vì không 
hiểu phép biện chứng, một số nhà vật lí đã thông qua thuyết 
tương đối và sự toán học hoá vật l mà rơi vào chỉ nghĩa duy 
t3m. 


CHỦ NGHĨA DUY VẬT (øể/), hệ thống và quan điểm triết 
học khẳng định: thế giới là vât chất, tồn tai một cách khách quan, 
ở bên ngoài và độc lập vớt ý thức; vât chất Li thú nhất không do 
ai sáng fẠO ra, tồn tại vĩnh viễn; ý thức, tư đuy là những đắc tính 
của vật chất; thế giối và những tính quy tuật của nó là nhân thức 
được. CNDV đế: lập vóa chỉ nghĩa duy tâm. Trong lịch sư triết 
học CNDV, thưởng là thế giới quan của những giai cấp và tăng 
lóp tiên tiến, gắn với khoa học, chống tôn giáo. Các hình thức 
của CNDV thay đồi cùng với sự phát triên của các khoa học và 
thực tiễn xã hội. Những quan điểm duy vật đầu tiên xuất hiện à 
phương Dông cô đại (Ấn Dạ, Trung Quốc, Ai Cập, Babyton). Ỗ 
phương "Ty, vào thế kỉ 7 ~ 3 tCn., các nhà triết học đuy vật Thalet, 
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Cˆ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIÊN CHỨNG 





Hêractit, ''mpeđöclêet, Dêmôcrit, đã đì tìm bản nguyên vát chất 
đầu tiên, chung của mọi cái trong tồn tại trên thế giới. Công lao 
của CNDV cô đại là đã xay dựng được giả thiết về ed cấu nguyên 
tử của vật chất (Løxip, Dêmôerit). Nhiều nhà duy vật cổ đạy là 
nhưững nhà biện chứng tự phát. Song nhìn chung, những quan 
điểm của các nhà duy Vật cô đại mang tính chất mộc mạc. Dến 
thời trung đại, ở Châu Âu, các khuynh hướng duy vật đã biểu 
hiện đưới hình thức chủ nghĩa đuy đanh. Vào thời kì Phục hưng, 
CNDV thưởng mang hình thức phiếm thần Luận (TE1êziô, Brunô), 
CNDV được tiếp tục phát triển trong các thế kì 17 - 18 ở các 
nước Châu Âu và mang hình thức mới - CNI)V máy móc siêu 
hình. Hình thức này của CNIDV ra đói trên cơ sở của chủ nghĩa 
tu bàn đang phát sinh và gắn bền với nó là sự phát triển của sản 
xuất, kĩ thuật, khoa học. Đặc biêt, CNDV các thế ki 17 - 18 gắn 
chặt với €ó bọc và toán học; chính điều này đã quyết định tính 
chất máy móc, siêu hình của nó. 


Các đại biểu tiêu biểu của CNDV thế kỉ 17 - 18 là Bêcan, 
Hópbd, Láccø, Đêcac, Xpinôza, đặc biệt là các nhà duy vật Pháp 
thế kỉ 18: La Metri, iđorô, Hônbach, Henvêtiut. Dinh cao trong 
sự phát triển hình thức CNDV này ở phương Tây là CNDV "chủ 
nghĩa nhân bàn" của Foiơbăe với tính trực quan tiêu biêu cho 
toàn bộ CNDV trước Mác. Ở Nga và các nước Dông Âu khác 
nủa cuối thế kỉ 19 là triết học của các nhà dân chủ cách mạng 
Relinxki, Checnusepxki, Ghecxen đã tạo ra bước tiến trong sự 
phát triển của CNDV. Về nhiều mặt, họ đã vượt qua tầm nhìn 
chật hẹp của chi nghĩa nhAn bản và phương pháp siêu hình. Í linh 
thức cao, phù hợp với bước phát triển mới của khoa học và thực 
tiễn xã hội của CNDV là CNDV biện chứng do Mác và Enghen 
sáng lập vào giữa thể kỉ 19 và Lânin đã nhát triển. Cuộc cách 
mạng khoa học - kĩ thuật đang diễn ra sôi động là mảnh đất tốt 
cho sự phát triển hón nữa của chủ nghĩa duy vật. 

CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG (zi#?), thế giói 
quan triết học khoa hợc, một trong những bộ phận bợp thành của 
thnết học macxit, do Mác, Enghen sáng lập tử những năm 40 thế 
kỉ 19, được I £nin và những người macxit khác phải triên thêm. 
Triết học của chủ nghía Mác là chủ nghĩa duy vật. Nhưng Mác 
không đừng lại ở chủ nghĩa đuy vật của thế ki )Ñ8 mà đưa nó lên 
một trình độ cao han bằng cách tiếp thu có phê phán những thành 
quả của triết học cô điên Đức, nhất là của hệ thống tnết học 
Hêghen, với thành quà chủ yếu là phép biện chứng, tức \là hợc 
thuyết về mối liên hệ phô biến và về sự phát trên. Tuy nhiên, phép 
biên chúng của Heghen là phép biện chứng duy tầm. Vì vậy, để 
sử dụng phép biện chúng đó, Mác, Enghen đã cải tạo nó, đặt nó 
trên ed sò duy vật. Chính trong quá trình cải tạo phép biện chứng 
duy tâm của Hêghen và phát triển tiến chủ nghĩa duy Vật, trên cỏ 
sở khái quát những thành tựu khoa học tự nhiên và thực tiễn xã 
hội giữa thế ki 19, Mác, Enghen đã sáng tạo phép biên chứng đuy 
vật hay CNDVRC. Nội dung cø bản của CNDVBC 0: 

Thứ nhất, đõ là các nguyên lí của chủ nghĩa duy vật đã được 
giải thích một cách biện chúng. Theo các nguyên lĩ đó, “trong 
thế giới không có gì khác ngoài vật chất đang vận động, và VẬt 
chất đang vân động không thể vận động cách nào khác ngoài vận 
động trong không gian và thơi gian" (Lênín). Còn ý thức là sản 
phâm của vật chất có tổ chức cao (bộ óc con người) và là sự 
phần ánh tự giác, tích cực các sự vật và quá trình của thế giới 
vât chất, là hình ảnh chủ quan của thế giói khách quan. Tuy nhiên, 
khác với chủ nghĩa duy vật cũ, CNDVBC không chỉ khẳng định 
sự phụ thuộc của ý thức vào vài chất mà còn thừa nhận tác dụng 
tích cực 4rở lại của ÿ thức đối với vật chất thông qua hoạt động 
của con ngưỡi. 

Thứ hai, các nguyên tí của phép biện chứng được giải thích 
trên lập trưởng duy vật. Theo các nguyên lứ đó: A) mỗi kết cấu 
vật chất có muôn vàn mối liên hệ qua lại với các sự vật và hiền 
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tướng, quá trình khác của hiên thưc, b) tất cả các sự vật cũng 
như sự phản ánh của chúng vào trong đầu óc con người đều ở 
trạng thái biến đôi, phát triển không ngưng. Nguồn gốc của sự 
vận động và phát trên là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập ð 
ngay trong lòng sư vật. Phương thức của sự phát triển là su chuyển 
hoá từ những biến đổi về lượng thành những biến đổi về chất và 
ngược lại, theo kiêu nhảy vot. Chiều hướng của sự phát triên là 
sự vận động tiến lên theo đường xoáy trôn ấc. Nội dung của bai 
nguyên lí trên được thể hiến trong ba quy Luật có bản của phép 
biện chứng (thống nhất và đấu tranh của các mặt đổi lập; chuyển 
hoá nhũng biến đôi về lượng thành những biến đôi về chất và 
ngược lại; phủ định cái phìi định) và trong hàng Loạt cặp phạm 
trù có mối quan hệ biện chúng với nhau như cái chưng và cái 
riêng, nguyên nhân và kết quả, tất nhiên và ngẫu nhiên, nội dung 
và hình thúc, bản chất và hiện tượng, vv. 


Thú ba, phép biện chứng duy vật còn bao gồm lí luận nhận 
thức. Nhận thúc là sư phản ánh giới tự nhiên bởi ron người, 
nhưng đó không phải là sự phản ánh đơn giản, trực tiếp, hoàn 
toàn, mà là quá trình tư duy không ngừng tiến gần đến khách 
thê. Cơ sò, động lực và mục đích của toàn bộ quá trình này là 
thực tiến. Thực tiễn cñng chính là tiêu chuẩn của chân lí. 


CNDVBC bà cơ sở phương pháp luận đúng đẳn chỉ đạo mọi 
hoạt động nhận thúc và cải tạo thực tiễn. Tuy vậy, CNDVBC vẫn 
là khoa học đang phát triển. Cùng với mỗi phát minh lốn của 
khoa học tự nhiên, với sự biến đổi của xã hội, các nguyên lí của 
CNDVBC đước cụ thể hoá, được phát triển, trên cơ sở tiếp thu 
nhưng 1n thức mói của khoa hợc và kinh nghiệm lịch sử của loäi 
người. 

CHỦ NGHĨA DUY VẬT KHOA HỌC TỰ NHIÊN (riZ:), 
khái niệm mà Lênín dùng để chỉ thế giới quan của những nhà 
khoa học tự nhiên cỏ lồng tin tự phát vào thực tại khách quan 
của thế giới bên ngoài. CNDVKHTN thùa nhận tính vật chất 
của thế giới, xuất phát tủ việc nghiên cứu bản thân giới tự nhiên. 
Tuy nhiên, nếu CNDVKHTN khóng gắn chặt một cách thật sinh 
động vái phép biện chứng thì nó không thể vượt qua được những 
khuôn khổ của chủ nghĩa đuy vật máy móc, siêu hình, phiến 
diện và để đi vào chủ nghĩa kinh nghiệm hoặc chủ nghĩa thực 
chứng: cái khoa học cụ thể (kinh nghiệm) là nguồn gốc duy 
nhất của kiến thức, phủ nhận giá trị nhận thức của nghiên cứu 
triết học. Những hạn chế của CNDVKHTN bộc lộ rõ ràng và 
đầy đủ nHất trong thởi kì các tí thuyết khoa học cũ bị thay thế 
bằng các tí thuyết mới. Trong những thời điểm như vây, nó tỏ 
ra không đủ sức đề tiếp nhận và lí giải nhiều thành tựu mới của 
khoa học, những phát kiến mới trái với nhiều quan niệm đã có 
trước đó. Vì không đủ khả năng giải thích sự kiện khoa học 
mới, mội số nhà khoa hợc tự nhiên đã tử bỏ những quan niệm 
duy vật tự phát đề đi tới chử nghĩa đuy tâm như chủ nghĩa đuy 
tăm vật lí. Con đường khắc phục chủ nghĩa duy tâm tụ phát 
trong khoa học tị nhiên đòi hỏi trang bị triết học đuy vật biện 
chứng cho các nhà khoa học tụ nhiên. Chi trên lập trường của 
triết học đuy vật biên chúng người ta mới có thể khái quát đúng 
đắn về mặt triết học những phát kiến mới của các khoa học cụ 
thẻ. 

CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ (6z/), bộ phận hợp 
thành của triết học macxit, khoa hợc về những quy luật chung 
nhất của xã hội CNDVLS khẳng định tần tại xã hội quyết định 
ý thúc xã hội. Trong các quan hệ xã hội, các quan hệ sản xuất là 
có sở hiện thực của môi xã hội nhất định, cầu trúc hạ tầng, trên 
đó xây dựnz lên eẤu trúc thượng tầng: chính trì, pháp luật và các 
hình thái ÿ thức xá hội khác, với những thiết chế của chúng. Môi 
hệ thông quan hệ sàn xuất của một xã hội nhất định, phụ thuộc 
vào tính chất và trình độ phát triển cúa các lực lượng sản xuất. 
Các lực lượng sản xuất luôn luôn phát triển không ngừng, đến 


"CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA KINH NGHIỆM PHÊ PHÁN" C 





một giai đoạn nhất định sẽ mâu thuân với những quan hệ sản 
xuất cũ đã lỗi thời và đòi hỏi phải thay đổi các quan hệ sàn xuất 
ấy bằng những quan hệ sản xuất mái, tiến bộ hỏn. Trong xã hội 
CÓ giai cấp, sự thay đổi ấy được thực hiện bằng cách mạng xã 
hôi. Một khi cấu trúc hạ tầng đã thay đối, thì toàn bộ cẤu trúc 
thượng tầng sớm muộn cũng thay đổi theo. Ilình thái kinh tế - 
xã hội cũ được thay thế bằng một hình thái kính tế - xã hội mới 
tiến bộ hơn. Như vậy, lịch sử loài người là lịch sử thay thế của 
những hình thái kinh tế - xã hội khác nhau. 


Quy luật xã hội khác với quy tuật tự nhiên ở chỗ: quy luật xã 
hội được thực hiện thông qua hoạt động có ý thức của con người, 
quần chúng nhân dân. TYong xã hội có giai cẤp, đấu tranh giai 
cấp là động lực của lịch sử. Khẳng định mối quan hê biện chứng 
giữa điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan của sự phát triển 
lịch sử, CNDVLS phê phán möi biêu hiện của chủ nghĩa định 
mệnh, chìi nghĩa chủ quan duy ý chí, chủ nghĩa giáo điều, chủ 
nghĩa xét lại. 

CHỦ NGHĨA DUV VẬT MÁY MÓC ( øiế:), học thuyết 
dùng những quy tuật của cơ học đê giải thích các hiện tượng của 
tự nhiên, coi mọi quá trình tự nhiên (hoá học, vật lí học, sinh 
học, (tâm lí, vv.) đều là những sự vận động như máy móc. Điểm 
yếu của học thuyết này là tính chất phi lịch sử, nó phủ nhận 
nguồn gốc nội tại trong sự vận động của sự vật, phủ nhận sự 
phát triển từ thấp đến cao, không áp dụng được chi nghĩa duy 
vật đề giải thích các hiện tượng xã hội. CNDVMM XuẤt hiện tủ 
thời cô đại, song nó trở thành khuynh hướng thống trị trong các 
tư tưởng duy vật khoa học ở Châu Âu từ thế kỉ 16 đến thế kỉ 
18, bởi vì thới kì này chỉ có có học và toán học là khoa học khá 
phát triển và được áp dụng mạnh mề trong sản xuất. Chính việc 
ãp đụng nhũng quan điểm của cd học để giải thích mọi hiện 
tượng (kể cả con người) đã tạo ra cách tiếp cận máy móc, mội 
chiều. Những đại biêu nồ: tiếng của CNDVMM là GaU, Niuton, 
[aplaxo, Hôpbo, La Mettri, Hônbach, Đuynnh, vv. CNDVMM 
đã bị những người có quan điểm biện chứng như Xpinôza, Laibnit, 
Hêghen phê phán. Song khi phê phán CNDVMM, bản thân 
Hêghen đã đồng nhất khuyết điểm của nó với bản tính của chủ 
nghĩa đuy vật nói chung. Chủ nghïa duy vật biện chứng cho rằng 
CNDVMM là một giai đoạn phát triển Lịch sủ đã qua của triết 
học duy vật. Vì vậy, mọt ý định phục hồi CNDVMM đều là phản 
khoa học. 

CHỦ NGHĨA DUY VẬT SIÊU HÌNH (zế!), thế giói quan 
triết học đối lập với chủ nghĩa duy vàt biến chứng, phát triển 
mạnh ở Châu Âu vào thế kỉ 16 - 18. Thũi kì này, triết học gắn 
liền với khoa học tự nhiên, các nhà triết học đồng thöi \à những 
nhà khoa học tự nhiên. Họ đã chủ trương giải thích tự nhiên từ 
bản thân nó. Nhò các phương pháp phân tích, mô xẻ giới tự nhiên 
thành những bộ phận tách biệt nhau mà khoa học tụ nhiên đã 
đạt được những bước tiến không lồ. Chính cách xem xét đó đã 
được Rêcơn và LAccd đem áp dụng vào triết học, đem lại cho 
triết học một hình thức mới - CND2VSH. Đặc trưng cở bản của 
CNDVSIHT: a) xem Xét sự vật một cách hoàn toàn cô lập, tách ròi 
Với các sự vật khác; b) xem xét sự vật trong trạng thái tính tại 
không vận động, không biến đối, vĩnh viễn cố định; c) quá trình 
phát trên được xem như là sư tăng trưởng đơn thuần về mặt số 
lượng chú không có sự thay đổi về chất lượng: d) tìm nguồn gốc 
của sự vận động và phải triển ở bên ngoài sự vật (ð Thượng đế, 


ổ cái hích đầu tiên, w.), chú không tìm trong sự đấu tranh giữa. 


các mặt đối lập ð ngay trong lòng sự vật; e) có quan điểm cứng 
nhắc chỉ dựa trên những phản đề tuyết đối không thể dung hợp 
được; nói có là có, không là không, cái gi Vượt ra ngoài phạm vi 
đó chẳng có giá trị gì hết. Đối với những người theo CNDVSH 
thì một sự vật hoặc tồn tại, hoặc không tồn tại; một s\/ vật không 
thể vừa là chính nó, lại vừa tà cái khác, cái khẲng định và cái phủ 


định tuyết đố: bài trử lẫn nhau, nguyên nhân và kết quả cũng 
đổi lập nhau một cách cúng nhắc như vậy. Chủ nghĩa duy VẬt 
biện chứng khẳng định CNDVSH là một gia: đoạn tất yếu trone 
sự phát triển của triết học. Nó có vaí trò nhất đạnh trong việc 
bảo vệ và phát triển quan điểm duy vật, nhưng tất yếu bị thay 
thế bằng chủ nghĩa duy vật biện chứng. 

CHỦ NGHĨA DUV VẬT TẦM THƯỜNG (øiế), một 
khuynh hướng trong trào lưu triết hợc duy Vật máy móc, XUẤt 
hiện ở Đức vào giữa thế kí 19. CNDVTT là sự phản ứng của chủ 
nghĩa duy vật khoa hợc tự phát đối vó: triết học đuy tâm (trước 
hết là triết học cô điền Dức). Nó làm cha những nguyên lí cơ 
bản của chủ nghĩa duy vật trở nên nghèo nàn và thô thiên. Những 
đại biểu của CNDVTT là Cae VAt (Carl Vogt), Môletsôt (Jacobus 
Moleschott) đã tích cực phô biến các lí thuyết của khoa học tự 
nhiên, đem chúng đối chọi với cái mà họ gọi Là "thói bịp bợm” 
triết học. Iĩo không những gạt bỏ chủ nghĩa đuy tâm và tôn giáo 
mà còn gạt bỏ cả triết học nói chung, Họ muốn giải quyết tất cả 
các vấn đề triết hợc trong việc nghiên cứu cụ thể của khoa bọc 
tự nhiên. Sau này, CN1)VTT thể hiện dưới nhiều hình thức khác 
nhau, đặc biệt là trong một số khái quát triết học về những sự 
kiến của khoa học tự nhiên, cụ thể là trong sinh tí học. 


"CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA KINH 
NGHIỆM PHẾ PHÁN" (øiếr), tác phẩm của Lênin về triết 
học; viết năm 1908, xuất bản năm 1909. Tronp phần đầu, Lánin 
trình bày khái quát bản chất triết học duy tầm chủ quan của 
Beccơli, chủ nghĩa hoài nghĩ của H›um và chủ nghĩa duy vật của 
Diđơrô. Từ đó, khẳng định rẦng chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán 
của Makhø và Avẽnariut (Richard Avenarius) chỉ là sự rập khuôn 
các luận điêm của Heccdti. 


Trong ba chương đầu, Lênin phân tích, phê phán lí luận nhận 
thúc của chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán và phát triển những 
vấn đề nhận thức luận duy vật biện chúng. Chương IV dành cho 
việc xem xét mối liên hệ giữa chủ nghĩa kinh nghiệm phê phản 
và các trưởng phái khác cúa chủ nghĩa duy tâm triết học. Ở 
chương V, Iênin phân tích những nguyên nhân xuất hiện, bản 
chất và vai trò của chủ nghĩa duy tâm "*ật lí”. Trong chương VỊ, 
Lânín phê phán chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán trong tĩnh vực 
khoa học xá hội và phát triển các vấn đề của chủ nghía duy vật 
lịch sủ. 

Khi giải quyết những vấn đề cơ bản của triết học, phát triển 
toàn diện tí luận nhàn thức duy vật biên chúng, Lên¡n nếu ra ba 
kết luận quan trọng: 1) Sự vật tôn tại một cách khách quan và 
độc lập với ý thức eon người. Lênín đã đưa ra một định nghĩa 
mới và nội dung mới về phạm trà “Vật chất". Dông thới, Lênin 
cũng chỉ ra rằng sự đối lập tuyệt đối giữa vật chất và ý thức chị 
Ở trong một phạm vi nhất định, phạm vì *`ấn đề nhận thức luận 
cö bàn", còn ngoài phạm vì đó ra, sự đấi Lập ấy chí là tưởng đối. 
2) Giữa hiện tượng và 'Nật tự nó” chỉ có sự khác nhau giứa cái 
đã nhận thức được và cái chia nhận thức được; 3) Nhận thức 
phát triển một cách biên chứng từ chố không biết đến chỗ biết, 
từ chỗ ít sâu sắc đến chỗ sâu sắc hơn, từ chỗ chưa đầy đù, chưa 
chinh xác đến chỗ ngày càng đầy đủ và chính xác hơn. Những 
vấn đề quan trọng của 1í luận phản ánh như vấn đề khách quan 
và tính eụ thể của chân tí, phép biện chứng của chân lí tuyệt đối 
và chân lí tướng đối. Trong khi bảo vệ và phát triển lí luận nhận 
thức duy Vật biên chứng, Lênin vạch ra mối liên hệ bên trong, 
sự thống nhất không thê tách rởi giữa chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sứ, sự thống nhất trong cách giải 
thích duy Vật về tự nhiên, xã hội và về cả tư duy con ngwö] cũng 
điợc đề cập trong tác phàm này. 

Trong khi tông kết những đũ kiện mới của khoa hợc tự nhiên, 
Lênin đã vạch ra thực chất của cuộc khủng hoàng trong khoa 
học tự nhiên. Đó là do "li luận duy vật về nhận thức mà vật lí 
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cũ thừa nhận một cách tư phát đã nhường chỗ cho thuyết không 
thể biết và chủ nghĩa duy tAm về nhận thức". Điều kiện đề thoát 
khỏi khủng hoảng là chủ nghĩa duy vật biện chúng phải thay 
thế chủ nghĩa duy vật siều hình. Trong CNDVVCNKNPP, Lênin 
đã luận giải về nguyên tắc tính đẳng của triết học, về những 
nguyên tắc sắp xếp và phân loại các trường phái triết học, mối 
liên hệ của chúng với lợi ích các tập đoàn và giai cẤp trone xã 
hội. 

CHỦ NGHĨA ĐA ĐA (văn, Ph. đadalsme), trào lưu văn học 
ra đơi ở Zuyrich (Thuy SD năm 1916 do T2ara, ÁAcpo, Rôn và 
Richơt phát động, chủ trương một thứ văn học tự do phá bỏ mọi 
sự gò bó cúa quy tắc, tư tưởng và truyền thống tới mực hư võ 
chủ nghĩa. Đa đa là một từ vô nghĩa mà Tz4ra trong lần ra mắt 
đầu tiễn đã buột miệng nói ra, ý nói văn thỏ “chẳng là gì cả" 
muốn làm thế nảo thì làm, không có gì ràng buộc. Trong sáng 
tác, CNDĐ biểu hiện ở chỗ "cắt dán", “ghép” các tì một cách 
tình củ, ngẫu nhiên, không tuần theo một chủ đề và một là luật 
sáng tấc nào. Trước Chiến tranh thế giới Ï, trào Lưu đa đa phát 
triển ỏ Pháp và ở Anh, Mĩ. Đại điện nội tiếng của trào bu này 
ở Pháp là Tzara, ð Anh và Mĩ là Êza Fao và Eloơ. Vào năm 1921 
trào lưu này đã được thay thế bằng chủ nghĩa siêu thực (x. Chủ 
nghĩa siêu thực; Chủ nghĩa vị kaì). 

CHỦ NGHĨA ĐA NGUYÊN (miếi, chính trị) x. Đa nguyên 
luận. 


CHỦ NGHĨA ĐACUYN (#0), \ thuyết duy vật về sự tiến 
hoá của thế giới hũu có do Đacuyn đặt cơ sỏ và được nhiều nhà 
sinh học phát triển. Dacuyn chỉ ra những yếu tố vật chất của $ự 
tiến hoả - chọn lọc tụ nhiên đối với các loài hoang dã và chọn 
Lọc nhân tạo đổi với gia súc và cây trồng đo con người nuôi trồng. 
Sư khác biệt căn bản của CND với những quan niệm tiến hoá 
và biến thái trước đó là ở chỗ nó vạch ra yếu tô động lực và 
nguyên nhân của sự tiến hoá. Yếu tố chủ yếu của sự tiến hoá 
trong thiên nhiên là chọn lọc tự nhiên. Theo Đacuyn, chọn lọc 
tự nhiên là "sự sống sót của các cơ thể thích nghí hơn cả”. Nhà 
đó trên cơ sở của biến dị không xác định trong hàng loạt thế hệ, 
diễn ra sự tiến hoá. Trong cuộc đấu tranh sính tồn, à đó thể hiển 
sự tác động lẫn nhau giữa cơ thể và môi trưồng xung quanh. Cơ 
thể nào thích nghi hơn với những điều kiện môi trưởng thì tồn 
tại. Luận điểm quan trọng nhất của CND là tính tương đối của 
sự hợp Lí hữu cớ; tính thích nghi của các cơ thê với điều kiện môi 
trưởng bền ngoài, tính hợp Ú của cấu tạo và chức năng của chứng 
tì không hoàn thiện. Điều đó buộc các cơ thê phải không ngửng 
tự hoàn thiện trong quá trình chọn lọc. 

CND kế thừa các quan điểm khoa học tự nhiên của Línê (Carl 
von Linné), Bonnê (Chartes Ronnet), Buyfiê (Claude Buffier), 
Lamäc (Jean Baptiste Lamarek), Cuviê (Georges Cuvier), đặc biệt 
là quan điểm tiến hoá trong địa chất học của Laien (A. Char]es 
Lyelf). Trong cuộc khủng hoảng tù 1859 đến 1862, \í thuyết tiến 
hoá đã được mọi người thửa nhận. Tuy nhiên, sau đó, lí thuyết này 
không ngưng bị tấn công từ nhiều lập trường khác nhau (thần tạo, 
tăng Lữ, ngoại sinh, nội sinh). Điểm chung của các quan điểm đó 
là không thừa nhận hoặc bạn chế tối đa vai trò của chọn lợc tự 
nhiên trong quá trình tiến hoá. Tuy nhiên, sự phê phản của những 
người chống CND cũng làm lộ ra một số điểm yếu của lí thuyết 
tày. Nhiều công trình của Vetxeman, Ðdridd, Becgø, Vavilôp và 
nhiều nhà khoa học khác đã tạo ra tiền đề cho sự hình thành “!í 
thưyết về tiến hoá tông hợp" vào cuối những năm 30 thế kỉ 20, 
trong đó kết hợp những thành tựu của CNÐ và di truyền học hiện 
đại. Vào những năm 40, lí thuyết này được tuyệt đại đa số các nhà 
khoa học tự nhiên thừa nhận. CND cổ điền đã đi vào lí thuyết về 
tiến hoá tổng hợp như bộ phận hợp thành quan trọng nhất của 
nỏ. Vào những năm 60, xuất hiện bộ môn tông hợp mới: sinh học 
tiến hoá, trong đó có ngành tiến hoá phân tử. 
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CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC (kửui ¿#, chính ơị), theo góc độ 
ch¡nh trị, là xu hướng lập ra những đế quốc đi thống trị các nước 
khác tử thời cỗ đại và cận đại. Theo góc độ kính tế, là chính sách 
Xâm (ược và thôn tính của một nhà nước đối với nước khátr, nhằm 
đặt nhân dân và nhà nước của nước đó đưói quyền thống trị và 
bóc lột của minh. Khái niệm CNĐO cũng được dùng để chỉ bản 
thân thế lực, thực hành chính sách xâm lược và thôn tính đớ. Là 
sản phâm của xã hội có giai cấp và có bóc lột, CNDQ đã từng 
xuất hiện và tôn tại trong xã hội chiếm hữu nô lệ (như CNDO La 
Mã) và trong x2 hội phong kiến (như CNDQ Nguyên - Mông ), 
đặc biệt được phá! triển trong giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa 
tư bản. CNDQ của phương thức tư bản chủ nghĩa không chỉ là 
chính sách xâm lược và thôn tính, mà trước hết là hệ thống quan 
hệ sản xuất tư bản chủ nahia Vận động trên cd sở sự thống trị 
của tư bản độc quyền đã thay thế tư bản tự do cạnh tranh. Theo 
Lê@nin, CNDQ b giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư bản. Giai 
đoạn nảy bao pồm năm đặc điểm kinh tế cơ bàn: tích tụ sản xuất 
và các tổ chức độc quyền; tư bản tài chính và đầu cơ tài chính; 
xuất khẩu tu bàn đã trỏ thành đặc trưng quan trọng, phân chia 
kinh tế thế giới giữa các bên minh độc quyền các nước đế quốc 
đã hình thành; hoàn thành phân chia lãnh thô thế giới và cuộc 
đấu tranh đề chia tai thế giới. CNDO là giai đoạn phát triên tất 
yếu của chủ nghĩa tư bản. Trong tình hình mới chủ nghĩa tư bản 
không chỉ thê hiện ở đạng CNDQ mà còn thế hiện ở đạng chủ 
nghĩa tu bản hiền đại. 


CHỦ NGHĨA GANĐI (ziữi, chính mị; A. Gandhism), học 
thuyết chính trị - xã hội và triết học tôn giáo, mang tên người 
sáng lập là Gandi (Mohandas Karamchan GãndÌhi; 1869 - 1948). 
CNG b hệ tu tưởng của phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ, 
chống lại sự thống trị của đế quốc Anh. Tư tưởng Gandi cở bản 
mang dấu ấn giai cấp của tầng lớp trí thức tư sản Ấn Dộ. Học 
thuyết này chủ trương đoàn kết mọi người Ấn Dộ, không phân 
biệt tôn giáo, dân tộc, giai cấp, dưới sự lãnh đạo của Nghị viên 
dân tộc Án Đạ, giành độc lập bằng con đường hoä bình, không 
sử dụng bạo lực, mặt khác, không hợp tác, không đóng thuế, 
không “tuân lệnh” trong "tư cách công dân”. Trong nh vục các 
quan hệ xã hội, Ganđì khẳng định một khả năng có thể đạt tới 
một xã hội có giai cấp ôn định, và giải quyết các mâu thuẫn giai 
cấp bằng con đường trọng tài, trong đó, địa chủ phải bảo hộ 
nông dân, nhà tu bản phải bảo vệ công nhân. Trong tĩnh vực 
nghè nghiệp, kêu gọi phục hồi các công xã nông nghiệp, nghề 
thủ công và đặc biệt là nghề kéo sợi bằng tay và dệt vải. Trong 
nh vực tình thần, kêu gọi tỉnh cằm tôn giáo truyền thống của 
quần chúng. Trong lính vực triết học, đông nhất thượng đế với 
chân Ú, cho rằng muốn đạt đến chân lí, con người phải tự hoàn 
thiện về đạo đức, Không làm bại sinh lính, phải tự minh nhận 
lấy sự đau khổ và sự hỉ sinh trên cơ sở của "thật tình thương”. 
Ganđi được gọi Là mahatma (tâm hồn ví đại), nhũng quan niềm 
triết học và chính trị của Ganđi được nhiều người dưng thỏi 
chấp nhận ở Ấn Dộ. 

CHỦ NGHĨA GIÁO ĐIỀU (ziZ:), phướng pháp tư duy trùu 
tượng, phi lịch sử, xuất phát từ quan niệm cho rằng những giáo 
lí (được coi là những nguyễn lÍ) cần được tiếp thu một cách vô 
điều kiện như chân lí bất biến. Trong khoa học, phương pháp tư 
duy giáo điều vận dụng những khái niệm, những công thức bất 
biến, không chú ý đến tài liệu mới của thực tiễn và của khoa học, 
những điều kiện lịch sử cụ thể, tính cụ thể của chân lí. Về mặt 
Lịch sử, sự xuất hiện của CNGĐ gắn liền vú: những quan niệm, 
những tín điều tôn giáo được khẳng định với tính cách tà chân 
U bất di bất dịch,,không thể phê phán và có tính cách bắt buộc 
với mọi tín đô. Hậu quả tất yếu của nó là sự ngưng trệ, bảo thủ, 
lạc hậu của tU duy. Trong chính trị, CNGD dẫn đến chủ nghĩa 
chủ quan, tách rồi thực tiến. 


CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC C 





CHỦ NGHĨA HÀN LÂM ( mĩ thuật, tk. chủ nghĩa kinh viên; 
Ph. aeademisme), quan điểm sáng tác nghệ thuật áp dụng máy 
móc những giáo điều trong sách vỏ, gạt bỏ sự tìm tồi cái mới của 
người nghê sĩ, Vd. ở Châu Âu, trong nhiều thế kỉ, vẻ đẹp thân 
thể con người chỉ được phép hiểu chính là vẻ đẹp của điêu khắc 
cô đại Hi Lạp - La Mã. Không một aì có quyền làm khác, CNHL. 
xuất hiện vào thế ki lố tại các acađêmi nghệ thuật Italia, chủ yếu 
là Florenxia, được truyền bá trước tiên sang Pháp từ các xưởng 
mi thuật Italia đặt tại Pháp. Sang thế kị 17, lan tràn khắp Châu 
Âu. Riêng ò Pháp, là giáo lí chuyên chế của nhà nước, bao gồm 
những quy tấc ngặt nghèo, bất dịch đối với mọi lĩnh vực sáng tao 
nghệ thuật: hình hoạ, hội boạ, điêu khấc, kiến trúc. Nơi độc 
quyền của CNHL là Acađêm! hoàng gia Pháp về hội hoạ và điêu 
khắc (1655), đi kèm (theo nó là Giải tốn Rôma (1664) cỏ mục 
đích buộc các nghệ sĩ phải tìm cách sang tù nghiệp tại Itatia, đê 
nghiên cứu tại chỗ nghệ thuật cồ đại Ïi Lạp - Ia Mã. Chính xu 
hướng lãng mạn tiếp theo sau CNIIL đã đánh đồ lối độc tài của 
nền giáo dục chuyên chế đó. 


CHỦ NGHĨA HIỆN ĐẠI (văn), trào lưu văn học nghệ thuật 
xuất hiên vào cuối thế kỉ 19 ở khối các nước phương TAy và Nam 
Mĩ. Chủ trưởng cất đít với các truyền thuyết lãng mạn ca văn 
thở trước đây, đưa ra những đồi mới căn bản về quan điểm và 
phương pháp sáng tác nhai chủ nghĩa ấn tượng, chủ nghĩa biểu 
hiện, chủ nghĩa lập thể, chủ nghĩa siêu thực, chủ nghia đa đa, 
chủ nghĩa vì lai, vv. Các trào Lưu “lần sóng mới" như "tiểu thuyết 
mới”, "kịch phi lí", “dòng ý thức" xuất hiện sau Chiến tranh thế 
gió: ÏÏ cũng được gọi chung là CNHDĐ. Nói chung, mục tiêu của 
các trào (ưu này là công kích chủ nghĩa hiện thực mà họ cho là 
nghệ thuật "mô phỏng", lệ thuộc vào thực tại một cách máy móc. 
Dối với các nghệ sĩ của CNHD, nghệ thuật phải "mô xế cuộc 
sống" và "bay ra khỏi cuộc sống" bằng sự suy tư, trí tưởng tướng, 
sư mơ tưởng và bản năng. Do quan điểm thoát \¡ thực tế cuộc 
sống và muốn đi vào những "cối bí hiểm" của nghệ thuật, các 
trào tu hiện đại chủ nghĩa nói chung không tôn tại được lâu dài 
vì không đi được vào cöng chúng đông đảo. Tuy nhiên, đúng về 
góc độ thâm mĩ và phương pháp biểu hiện, một số trào túu hiện 
đạt chủ nghĩa, như chủ nghĩa ấn tượng, chủ nghĩa biểu hiện và 
nhất là chù nghĩa lập thê trong hội hoạ đã có những tìm tồi, 
khám phá có tác dụng đối với nhận thúc và cảm thụ thâm mĩ 
của con người trong thởi đại mái. 

Sau CNHD là xu hướng hậu - hiện đại, chú yếu là trong hội 
hoạ, xuất hiện khoảng năm 1960 ð Mi và các nước Tay Âu. Đó 
là mội cuộc phản kháng của các quan điểm thầm mĩ hậu công 
nghiệp đối với các nghệ thuật trước đó. Ra đời ỏ Mi vào những 
năm 60, xu hướng hậu hiện đại đưa tất cả những gì có thực mà 
cuộc sống tiêu thụ trong xã hội công nghiệp coi khinh (vd. đồ 
hộp, quảng cáo thương nghiệp, áo rách, ảnh chụp, khuôn đồ 
nhựa...) thành bộ phận thích hợp của ngôn ngữ tạo hình. Dại 
điện là Đin (James Byron Dean), Xéit GuxAyno (Ca/nhrsane 
Cefn ycef#m). Họ đối lập với xu hướng trừu tượng điền hình 
của nủa đầu thế kỉ 20. 


CHỦ NGHĨA HIỆN SINH (riZ/), trào lưu triết học thịnh 
hành ở Châu Âu sau hai cuộc chiến tranh thế giới, nhất là sau 
Chiến tranh thế giới II, có ảnh hưởng lón đến giới trí thức và 
thanh niên Châu Âu. CNH§ là một học thuyết mà đối tượng là 
sự tồn tại của con người xét trong hiện thực cụ thể của nó, và 
trong điều kiện cá nhân con người dấn thân vào xã hội. Quan 
điểm của CNHS hoàn toàn đối lập không những với triết học 
đuy lĩ của Đêcac mà cà với mọi hệ thông duy lí chủ nghĩa. Nến 
trong các hệ thông đó, con người được coi như một "tôn tại" ngay 
tư lúc đầu tiên đã có lí trí, thì CNHS cho rằng đầu tiên con người 
chỉ là hư vô, và chỉ việc con neưởi tồn tại thôi đã là "phi lí" rồi. 
Vì vây, chính con người phải đem lại cho đời mình một ý nghĩa. 


Luận đề này được thê hiện trong câu nóới nồi tiếng của Xactr: 
“Hiện sinh có trước bản chất”. Dề làm ra bản chất của mình, mất 
người hoàn toàn có sự la chọn tự đo theo cái "dự phóng” của 
mình. Đề đi vào chố tồn tại, con ngưới luôn luôn có một sự lo 
Au siêu hình. Nhỏ có sự lo âu đó mà con người cảm thấy cái hư 
vô làm nơi xuất phát của họ và tính bấp bênh của sự lựa chọn tự 
đơ. 


CNH§ ra đời có lên quan chặt chế với hiện tượng luận của 
Hutxen (Edmund ]iusserl) nảy sinh trong những điều kiện lịch 
sử và xã hội Châu Âu đương thời. Đó là một học thuyết duy tâm 
chủ quan, tuyệt đối hoá quyền năng của cá nhân con người bị 
cắt đút vói lịch sử, với các quan hệ xã hội của cá nhân đó. Học 
thuyết đó cũng nói lên ảo tưởng thay đôi số nhận của tàng lóp 
trí thúc trước thực tế của xã hội tứ bản. CNHS xuất hiện đầu 
tiên ở Đức vào cuồi những năm 20 - những năm 30 với Haiđêgơ, 
rồi laxpở (KarL Ïaxpers), sau đó được Xactrd (Ph. Jean Paul 
Ssartre), Camuy, Macxen (Gabriel Marcel), Meclð Pôngty (Ph. 
Maurice Merleau Ponty)... đứa vào Pháp. 


CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC (văn, mĩ thuật, nhiếp ảnh, sân 
khấu), trào lưu văn hợc nghệ thuật lấy biện thực xã hội và những 
vấn đề có thực của con người làm đối tượng sáng tác nhằm cung 
cẤp cho người đọc những bức tranh chân thực, sống động, quen 
thuộc về cuộc sông, về môi trưòng xã hội xung quanh. 


Trong văn học, những tác phẩm văn học có tính chất hiện 
thực vã giá trị hiện thực đã xuất hiên từ lâu trước khí có CNHT 
Nhưng CNHTT với tư cách một trào Llứu, một phương nháp hoàn 
thiện chỉ xuất hiện vào thế kỉ 19, trước hết ồ các nước như Pháp, 
Anh, ltalöa, Nga, từ đó ảnh hưởng đến văn học các nước trên 
thể giới. Từ “rẻatisme" xuất hiện [An đầu tiên ð Pháp trên tạp 
cll "Mercure de France du 1Øè s." (1826) và nhà tí luận Pháp 
Săngfory (fules Huasson Champleury) là người đã dùng từ này 
để viết một bài tiêu luận đầu tiên có tính chất lí luận về CNHT 
(1857). CNHT hết sức chú ý đến những tư liệu, đữ kiện có thật 
Ỏ trong đới sống và đá dùng chúng như những chất liệu nghệ 
thuật để xây đựng cốt truyện, các nhãn vật, các tính cách, các 
hiện tượng tâm tí, với nghệ thuật khái quát và điển hình hoá 
cao và nghề thuật phân tích tu tưởng, tâm lí sâu sắc. Nhiều nhà 
văn hiện thực đã sáng tạo ra được những nhân vật điên hình 
mang dấu ấn rất đậm của xã hội và thỏi đại đương thời. Do 
khuynh hướng phanh phưi, phê phán các biểu hiện xấu xa, tiêu 
cực trong đời sống xã hội tư sản hoặc na tư sản, nủa phong 
kiến, CNHTIT trong thởi kì này được mệnh danh là "chủ nghĩa 
hiện thực phê phán". Trong văn học Việt Nam, những tác phẩm 
như “Tmyện Kiều", “Chinh phụ ngâm", “Cung oán ngâm khúc”, 
"Lục Vân Tiên”, thỏ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Tú 
Xương đều tiêu biểu cho khuynh hướng hiện thực chỉ nghĩa ð 
Việt Nam. Đó là những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống Ở các 
thởi đại, chứa đựng những hì vọng và óc mơ của con người 
trong cuộc đấu tranh cho tự đo, hạnh phúc, phơi bày một cách 
chân thật hiện thực khách quan của cuộc sống. Khoảng 1930 
cho đến trước Cách mạng tháng Tắm, khuynh hướng hiện thực 
mà thời ấy gọi là "tả chăn” hay “tả thực" mói hình thành và phát 
triển thành một trào lưu trong văn học. Tuy xuất hiên chậm 
nhưng văn học hiện thực phê phán Việt Nam cúng có mặt mạnh. 
Đại bộ phận các nhà văn theo trào lưu này đều có tỉnh thần 
đân tộc. Mặc dù chế độ kiểm duyệt của thực dân Pháp rất khất 
khe, các tác phẩm của họ cũng đã vạch ra được nỗi thống khÖ 
và nhục nhã của những người dân naphèo nông thôn và thành 
thị sống dưới ách bóc lột, ấp bức của bọn thực dân, quan lại, 
cường hào, tí sản. Những nhà văn hiện thực như Vũ 3rọng 
Phụng, Nguyến Công Hoan, Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, Nam 
Cao, Trần Tiêu, Bùi Hiển, Vi Huyền Dắc,... đã để lại những tác 
phẩm được ngày nay đánh giá cao. Chí Phèo, Xuân tóc đỏ, Nghị 
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Cˆ CHỦ NGHĨA HIỆN THƯC HUYỀN THOAI 





Hách, chi Dâu, anh Pha... là những nhân vẠt nôi tiếng trong văn 
hoc hiên thực phê phán Việt Nam. 


Trong hôi hoạ, ð các nước phương Ty, CNHÍT đã đạt được 
những tháảnh hín cao với những danh hoạ như Cuôcbê, Manê 
(Edouard Manet; Pháp), Oatmuld (Ferdinand Gcorg Watdmùil; 
Áo), Ghinan (Robert Guinan; MI).. Cuôcbê đã vẽ nhiều bức 
tranh nó: tiếng về đời sống nông thôn với những nhãn vVẬI nông 
đân quen thuôc, vẽ tranh phong cảnh. tranh chần dung, tranh 
tĩnh vật với những đường nét dứt khoát, chính xác. 

Trong điêu khắc, CNHT biều hiên ở những nét chạm khắc rất 
tỉ mí, chỉ hết, giống hệt như những người mẫu. Nhưng bức tướng 
khoà thân trông đúng là "con người trần tụi" Ở Viêt Nam, trong 
nh vực mĩ thuật nói chung (hôi hoa, kiến trúc, điêu khác), truyền 
thống hiên thực chủ nghĩa đã xuất hiện tử đầu thế kỉ 17, 18, hoà 
lẫn với những nét biểu trưng huyền thoại hoặc lãng mạn rất tỉnh 
tế, làm cho các công trinh mĩ thuật rất gần gũi với thiền nhiên, 
con người, thơi đại, đồng thởi làm nôi lên được cái chất triết kí 
và niềm khát vọng của con người ở từng thế kỉ, 

Nhiếp ảnh hiên thực đã tạo nẽn phương pháp nghệ thuật riêng. 
Về chức năng. nó mang chất phê phán. Shplit (Atfred Stiegl12; 
Mỹ) là ngưỡi đầu tiên chụp cảnh lao động đói khổ trong xã hội 
Mĩ, những con người bỏ Chàu Âu sang Châu Mĩ kiếm ăn trên 
các boong tàu đại dương. IDmitriep (WBpaH Ilerpopww 
JÌMWTPHMeB) chup những người tù ở Xibia, cảnh nông đân phá 
sản đó: rách ở bên bở sông Vônga (Bora) dưới chế độ quân 
chú. Phương pháp sáng tác hiện thực chủ nghĩa ngày càng phát 
triển khi nhiều nhà nhiếp ảnh tiên phong đi theo xu hướng phóng 
sư: đưa nhiếp ảnh vào trung tâm cuộc sống. Ống kính đưa sự 
thật lên hàng đầu, chụp tại chô sự kiện xảy ra, tao nên những 
bức ảnh mang ý nghĩa xã hội phục vu kìp thời cuộc sống. Ö Việt 
Nam, nhà nhiếp ảnh nồi tiếng Võ Án Ninh là người đã đặt nền 
móng cho CNHIT trong nhiếp ảnh tử trước Cách mạng tháng 
lăm. Những bộ ảnh của Võ An Ninh về cảnh chết đói của nhân 
dãn dưới sự thống trị đế quốc Pháp - Nhật đã đới vào lịch sử của 
nghệ thuật Việt Nam hiện đại. 


Nói chìng, về mặt nhận thức tí luận, không nên quan niệm có 
một CNHT thuần t1uý li khai hẳn với các phướng pháp sáng tác 
khác. Trong văn học, nghệ thuật, CNHT nhiều khì đã sử dụng 
những yếu tố lãng mạn, kì ào (vd. trong môi số tác phẩm của 
Banzăc như "Miếng da La") những yếu tố huyền điệu (như trong 
"Trăm năm cô đơn” của Gacxia Mackêt (TBRN. GabrieL Garcia 
Marquecz, ). Ngược lại, có những tác giả sú dụng nhứng biện pháp 
sáng tác dựa vào cái kì ảo và kinh dị nhưng tác phẩm lại mang 
xu hướng hiên thực (vẻ. Nguyễn I3ữ, Bồ Tùng Linh, E. Pô, w.). 


'Ttong nghệ thuật sàn khấu phương Tây cuối thế ki 19 đầu thế 
kỉ 20, CNHT biêu hiên qua ba trưởng phái sau: I)Trường phái 
Angtoan (x. Ăng/2an) theo khuynh hướng tự nhiên chủ nghĩa, 
chủ trương tái hiên trén sân khấu những cánh sinh hoạt thực y 
như ngoài đời, coi mặt trống sân khấu đối diện với khán già như 
“bức tưởng thứ tư”. 2) Trưởng phái Xtanixtapxki (X. Ä⁄zmxiapxkỉ) 
theo khuynh hướng hiện thực tâm tí với thể hiên kĩ thuật biểu 
diễn mang tên ông. 3) Trưởng phái MAyeckhôn (x. Mâyzc&hôn) 
theo khuynh hướng hiện thực ước tê, lập ý tƯỨ nguồn cảm hứng 
trước nghẽ thuật sân khấu phương Đông với hè thống động tác 
"eØ - sinh li" (bio - mécanique) nồi tiếng. Cà ba trưởng phái đều 
ảnh hưởng lán tối nghê thuật sân khấu phương Tây thế kí 20. Ỏ 
Việt Nam, vào cuối thế kỉ (8, nứa đầu thế kị 19, tính hiện thực 
đá bộc lộ rõ nét trong các trò điễn chèo, phản ánh số phận bị 
thảm của những người phụ nứ, sự phản kháng của ngươi nông 
dân đuói chế độ áp bức của phong kiến (1rò Quan Âm Thị Kính, 
trò Kim Nham, trò Từ Thức,...). Đầu thế kỉ 20, trong những “lrận 
cười" (chèo cải lương 1924 - 20) soạn giả Nguyễn Dình Nghĩ đã 
đi vào chủ nghĩa hiện thực, miêu tả một cách sắc bén và sinh 
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động lối sống tiêu cực, không lí tưởng, cầu an hưởng lác của giai 
cấp tiêu tư sản đô thị đương thời. 


CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC HUYỀN THOẠI (ăn), 
khuynh hướng trong tiểu thuyết Mĩ Latinh hiện đại, xuất hiện 
sau Chiến tranh thế giới !1L Danh từ CNHTHT được nhà văn 
Axturiat (Miguel Anget Asturias) dùng lần đầu trong lời tựa tập 
“Truyền thuyết GØoatemala" (1930), về sau trong sáng tác của 
Axturiat và một số nhà văn khác, yếu tố huyền thoại cùng tồn 
tại với yếu tố hiên thực khi tát hiên đời sống cửa nhân dân Mĩ 
IAtinh. Sau đá Cacpentiê chính thức nêu luận thuyết cái "thực 
tại kì diệu Mĩ !atinh" trong tiêu thuyết "Vương quốc trần gian 
này" (1949) và danh từ CNIITHT từ đó mái được dùng để chỉ 
khuynh hướng mới trong tiêu thuyết Mĩ Latinh với các tắc giả 
Axtnnat, Amađô, Cacpenilê, Runfô (Juan Rutfo), Mackêt... Các 
nhà Văn này quan niệm thưc tại không chỉ bao gồm những hoạt 
đông thực tiễn của con ngưới tác động vào thiên nhiên, vào xã 
hội... ma còn bao gôm cả đời sống tâm linh, niềm tìn tôn giáo, 
các huyền thơại và truyền thuyết. Với CNHTHĨT, các nhà văn Mĩ 
Iatinh đã đổi mới thi pháp tiêu thuyết chỉ yếu là sử dụng sự 
đồng hiện của không gian - thời gian: không gian - thói gian thực 
tại chuyền tãi các sự kiện khách quan mang tỉnh biên niền sử và 
không gian - thởi gian tâm lí chuyên tải hồi ức, kí ức của nhân 
vật hay người kể chuyên. Sự đồng hiện không gian - thời gian 
trong tiêu thưyết được gọi là “sự huyền thoại hoá". Nó xoá nhoà 

ranh giới của không gian ba cối (thế tục, thiên đường và địa ngục) 
trong huyền thoại cũ, và xoá nhoà ranh giói của thơi gian ba 
chiều (hiện tại, quá khí và tướng lai). 

CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC MỚI (văn), trào lưu văn học 
nghệ thuật ra đời vào khoảng những năm 20 thế kỉ 20 ở Đức và 
phát triển vào những năm sau Chiến tranh thế giới II (1945 - 
S5), phát triển trong tiều thuyết, điện ảnh và nghê thuật tạo hình, 
trưác hết ở Italia, sau đó ở Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ. Trong văn 
học, CNHTM tiếp tuc truyền thống chủ nghĩa hiện thực phê 
phản thế kỉ 19, sáng tạo những hinh thức nghệ thuật mới bằng 
bút pháp “tả chân" đa dạng, gắn liền với tên tuổi nhiều nhà văn 
có tiếng trên thế giới như Pratôtini (Vasco Pratolim), Vittôrini 
(Elo Vitorini)... những người đã đoat giải thưởng văn học lún 
ở ]iata. 


Dặc trưng nghệ thuật của CNHTM trong văn học là chú trọng 
những sự kiện trong cuộc sống bình thường hằng ngày, những 
sinh hoạt gia đỉnh của các tầng Lóp dưới trong xã hội. Những tác 
phầm theo CNHTM phản ánh trực tiếp đời sống của nhân dân 
lao động, đòi hỏi quyền tự do dân chủ, thấm nhuần tĩnh yếu 
thương con người, ca ngợi phầm chất tốt đẹp của những người 
lao đông bình thưởng, giản di. CNHTM có những đóng góp \ớn 
cho văn học thế giối thế kí 20, nhưng cũng có tác phẩm sa VÀO 
những cầu chuyện vụn vặt, tản mạn của đới thưởng, không đưa 
ra được một lẽ sống, mội thiên hướng sống tích cực. Trong hội 
hoạ, CNHTM loại trừ mọi tìm tồi cái đẹp mà chỉ đưa ra môt ý 
niêm, chứ không phải một táe phâm tao hình. Các nghe sĩ dùng 
sơ đồ, văn bản, ảnh chụp, bản thào, làm chất liêu và ngôn ngữ, 
viên đến cả ngôn ngữ học, toán học, tâm lí hoc trong khí vẽ. Đại 
điện là Cuxtu I (Guilaume [ Custou), Cuụxtu 1 (Guillanmec JI 
Coustou), Openhaim (Dennis Oppenheim). CNITTM ra đổi ỏ 
Mĩ còn được gọi là những "hiện thực máy ảnh". Nó nhịn vật thể 
sắt mặt, khuếch đai chỉ tiết cho tói kh vật thê không còn giống 
nó nữa. Iăc phẩm của họ không chỉ né. đến sự thê hiên nôi dung 
mà còn là sự phanh phui thịc tạt một cách tàn bạo. Lại diện là 
Địn (lim Dine). 

CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC PHÊ PHÁN (văn) x. Chủ nghĩa 
hiện thực. 

CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (văn, 
nghệ thuâr), phương pháp sáng tác văn học nghê thuật phản ánh 


CHỦ NGHĨA KHÁCH QUAN 





một cách chân thực cuộc sông và con ngươi trong quá trình phát 
triển cách mạng. Thuật ngữ xuất hiện lần đầu tiên trang bản báo 
cáo của Goockt (MaKCHMM Fop»KM®) tại Đại hội lần thứ nhất 
các nhà văn Xô viết năm 1937 ð Matrcova. 


Với tư cách là một phương pháp sáng tác nghệ thuật ra đời 
trong xã hội xÃ hội chủ nghĩa, đồng thời tiếp thu những yếu tố 
tích cực của các khưynh hướng văn học khác, CNITIXHCN nhận 
rõ ý nghĩa lịch sủ của các hiện tượng được miêu tả và phản ánh 
trong nghệ thuật, chẳng những quá khí, hiện tại mà cả xu thế 
phát triển của chúng. Những nguyên tắc tư tưởng thảm mí chủ 
yếu của CNHTXHCN là văn học, nghệ thuật không chỉ nhận 
thức thực tại xã hội, nhận thức cuộc sống mà còn góp phần cài 
tạo xã hội, cải tạo con người, chỉ ra được xu thế tiến tên của lịch 
sứ thông qua cuộc đấu tranh giữa cái mói và cái cũ, cải tiền tiến 
và cái lạc hậu, giữa cách mạng và phản rách mạng. Những sáng 
tác theo phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa tiêu biểu, đều 
có tinh thần nhân bản, có khà năng, thông qua nghệ thuật, đấn 
tranh eho việc hoàn thiện xÃ hội, hoàn thiện nhân cách con ngvföi 
theo hướng chân, thiện, mĩ. "Người mẹ" của Goocki là cuổn tiểu 
thuyết mở đường cho CNHTXHCN. 


Ö Việt Nam, CNHTXHCN đã được thừa nhận là phương pháp 
sáng tác tốt nhất (không phải duy nhất) và quan điềm đó đã được 
vận dụng vào sự nghiệp sáng tác và lí luận phê bình trong nh 
vực văn học nghệ thuật trong mấy chục năm qua. 

CHỦ NGHĨA HÌNH THỨC !. (ngý thuệt), phướng pháp 
nghệ thưật dựa trên sự tuyệt đối hoá, mĩ học hoá hình thức trong 
nghệ thuật, đốt lập với chủ nghĩa hiện thực. CNHT ra đới vào 
cuối thế ki 19 - đầu thế kí 20 sau khí đã hợp nhất nhiều trào \ưu 
và trương phái nghệ thuật tư sản (chủ nghĩa vị lai, chủ nghĩa lập 
thể, chủ nghĩa trừu tượng, chủ nghĩa siêu thực, vv.). CNHT xuất 
phát tủ luận đề cho rằng hoạt động nghệ thuật không phục tùng 
sự kiêm tra của lí tính, từ cách hiểu duy tâm về khoái cảm thầm 
mí, coì khoái cảm thẩm mí là cái gi đó không bị ràng buộc bởi 
các tư tưởng xã hội, bởi các \ợi ích cơ bản của đòi sống, bói lí 
tưng thầm mĩ và lí tưởng xã hội. 

2. (oán), một khuynh hướng tìm cách giải quyết các vấn đề 
cơ sở của toán học như vấn đề phi mâu thuẫn của một hệ tiền 
đề (tiêu chuẩn chân U trong toán học), tính đầy đủ của một lí 
thuyết toán hợc, w, dựa trên việc hình thúc hoá toán học (chỉ 
dùng các kí hiệu hình thức để điển tả toán học, không đùng ngôn 
ngư thông thường), và xem mỗi kí hiệu là hoàn toàn hình thức, 
không có nội dung, vd. như xem 3 là chữ e hoa ngược, chứ không 
phải Là một kí hiệu để diễn tả nội dung "tồn tại". Hinbe (Hinbert) 
là nhà toán học tiêu biểu cho CNHT trong toán học. 


3. (đao đức học), nguyên lí phương pháp luận lâm cơ sở cho 
một vài lí thuyết, đạo đức trong đỏ, sự nghiên cúu các yếu tố 
\ôgic hình thức bằng cách này hay cách khác chiếm ưu thế so với 
sự phân tích nội đụng và bản chất xã hội của đạo đức. Diều này 
được thể hiện rá trong đạo đức học của Kantø. CNHT trong đạo 
đức học là một trong những khuynh hướng chính của triết học 
đạo đức tư sản hiện đại. Ó đây, CNHT mang đặc điểm hơi khác: 
ngưỡi ta cho nhiệm vụ của đạo đức học chỉ là nghiền cúu mặt 
nhận thúc (uận và hinh thức \Ôgic của quan niệm đạo đức mà 
thôi, còn nội dung cụ thể của chủng thì lại nằm ngoài phạm vi 
phân tích. Những quan niệm như thế về đối tượng của đạo đúc 
hợc không chỉ dẤn tói chỗ thu hẹp một cách phi lí các nhiệm vụ 
cúa nó, mà cồn dân tói hàng \oạt kết luận không có căn cứ khoa 
học. Các nhà hình thức chủ nghĩa đã loại trủ việc nghiên cứu 
những vấn đề đạo đức ra khỏi nhiệm vụ của đạo đức học và tưyên 
bố rằng không thẻ nào giải quyết được các vấn đề này bằng các 
phương tiện li tuận. Diều này làm cho đạo đức học mất nội dung 
xã hội và ý nghĩa thế giới quan, loại trư nó ra khỏi nhiệm vụ giải 
quyết những vấn đề tư tưởng và thực tiển của thời đại. 


CHỦ NGHĨA HOÀI NGHỊ (ri), khuynh hướng triết học 
đuy tâm, tuyên truyền tư tưởng hoài nghị khả năng nhận thức 
được thực tạt khách quan, CNHN xuất biện vào thời kì khủng 
hoảng của chế độ chiếm hữu nô tệ ð Hi Lạp cổ đại (khoảng thế 
kỉ 4 tCn.). Người sáng lập là Pirôn (Pyrrhon) và các đại điện nỗi 
tiếng khác như Enêxiđem (Enexideme), Xéchtut Empiricut... hoài 
nghi sự tần tại của thế giới và khả năng có những trì thức xác 
thực, cho rằng con người không Vượt qua được giới hạn ca cảm 
giác. CNHN phản ánh sự suy tàn của ý thức chủ nô. CNHN Pháp 
của Môngtenhd (MicheLde Montaigne), Sarông (Pierre Charron), 
BàylLö có khuynh hướng tiến bộ: hoài nghi trên cơ số lì tính đối 
với thần học đạo Cơ Dốc và triết học kinh viện; chuân bị cơ sở 
cho việc tiếp thu chủ nghĩa duy vật. Ngược lại, CNHN của Paxcan 
(BLaise Pascal), Hium, Kantø Lại hạn chế năng Lực lí trí, dành chỗ 
chơ lòng tín tôn giáo. 


CHỦ NGHÍA HUYỀN BÍ (/Z/), học thuyết cho rằng trong 
con người và trong vũ trụ ẩn giấu những súc mạnh bi hiểm không 
thể đạt được bằng kinh nghiệm của con người, mà chỉ có thể đạt 
được bằng sự rèn luyện đặc biệt về (Am lí. CNHR bắt nguồn tì 
các môn "khoa học huyền bi“ của người Ai Cập và Ấn Dộ cổ đại. 
CNHB phát triển rộng rãi vào thời trung đại ở TRy Âu - thời kì 
thống trị của thế giới quan tôn giáo. Nó vẫn còn tồn (tại trong xã 
hội tư bàn hiện đại. Ö các nước như Hoa Kì, Dức, Pháp, Italia, 
Thy Hạn Nha, w. có nhiều hội và sách báo truyền bá CNHB. 


CHỦ NGHĨA HƯ VÓ (0ï), quan điểm phi nhận những giá 
trị được mọi người thửa nhận: lí tưởng, đạo đức, văn hoá, các 
hình thức sinh hoạt xÃ hội. 

1) Trong triết học tu sản phương Tầy nửa cuối thế ki 19, nửa 
đầu thể kỉ 20, CNHV biểu hiện tâm trạng thất vọng, bì quan 
trước tình trạng bế tắc, khủng hoàng của văn minh tư sản về tư 
tưởng và học thuật. “Tính thần Kitô, cách mạng, sự xoá bỏ nô té, 
các khái niệm bình quyền, bác ái, hoà bình, công bằng, chân l... 
tất cả những từ cao cà này chỉ có giá trị trong cuộc đấu tranh, 
như (à những ngọn cò, khóng phải là thực tại mà là những cái 
tên tráng lệ đề gọi cái gì đỏ hoàn toàn khác, thậm chí đối lập 
tại" (Nitsd). CNHV đặt vấn đề "đánh giá tại các giá trị", chấm 
dứt lối tu duy "siêu hình" nhân đôi thế giới thành thế giới thực 
lại và thế giới giá trị, "thủ tiêu đạo đúc giải phóng cuộc sống", 
rốt cuộc là chấp nhận số mệnh, tính phi lí và vô nghĩa của cuộc 
đòi. CNHV phản ánh thế giới quan của sự khủng hoảng xã hội 
và tính thần cúa xã hội tư sản, một số quan điểm của Nidsớ, 
XpenpLø (Oswatd Spengler) trỏ thành cơ sò tư tưởng cho những 
khuynh hướng chính trị phần động (vd. chủ nghĩa phát xít Đức). 

2) Ö Nga, CNHV là tư tưởng, tâm trạng của tầng lóp trí thức 
dân chủ giữa thế kĩ 19 phê phán hệ tư tưởng bảo thủ, đạo đức 
tôn giáo, Lối sống thối nát của quý tộc. Dó lä aự phủ định có tính 
cách mạng đối với chế độ xã hội Nga hoàng đã lôi thời. Nhưng 
vì thiếu một cương nh chính trị tích cực. CNHV đần dần mất 
ảnh hông trong những nĂăm ó0 thế kì J9. Tầng lắp trí thức Nga 
bị phân hoá một bén là những người đân chủ cách mạng, bên kia 
là những người tiếp cận với chủ nghĩa tự do hoặc chủ nghĩa vô 
chính phủ. 

CHỦ NGHĨA KHÁCH QUAN (zi#/), nhận thức thế giói 
xuất phát từ việc đi thẳng vào các đối tượng, các hiện tượng, các 
quá trình tự nhiên và xã hội đề tm ra chân b. CNKO có mặt 
hợp lí là chống tại mọi nhận định xuất phát tử định kiến, thành 
kiến, tử những ý nghĩ và tình cảm có sẵn, tức là xuất phát từ chủ 
quan. Khuyết điểm của CNKO là không nhin thấy mối quan hệ 
biện chứng giữa chủ quan và khách quan, giữa chủ thể và khách 
thê. Phép biện chứng đòi hỏi phải phân tích các khách thể gắn 
tiền với chú thể, và chỉ có thể hiểu được chủ thể trong mối quan 
hệ với khách thể, Mối quan hệ này mang tính xã hội. Chỉ có thể 


505 


CỔ CHỦ NGHĨA KHẮC KỈ XTÔA 





hiều được các đồi tượng khách quan khi chủ thê nhận thức thể 
hiện xu hướng tiến bộ của xã hội, và nhận thức đối tượng như 
một đổi tượng x4 hội của con người. Như Mác đã nhận vét, phải 
nghiên cứu khách thể 'với tính cách là hoạt động cụ thẻ của con 
người” đồng thởi phải coí "sự hoạt động của con người như là sự 
hoạt động khách quan" (Tuận cương về Foidbăc"). Phép biện 
chứng khắc phục tính chất phiến diện của cà CNKQ tñn chủ 
nghĩa chủ quan đề xây dụng phương pháp đúng đắn cho phép 
tiếp cân chân li. 

CHỦ NGHĨA KHẮC KỈ XTÔA (riết; A. stoicism; tù tiếng 
HLL stoá - cái cổng), học thuyết triết học - đạo đức học xuất hiện 
ở Hi ! ạp cô đại (thế kỉ 4 tCn.) và phát triển ở Rôma (những thế 
k¡ đầu sCn.). Ngưỡi sáng Lập là Zênôn (Ph. Zénon), thưởng thuyết 
giảo gần một công thành ở Aten. CNKKX nhằm xây đựng tính 
độc lập nội tâm, kiên định của nhân cách con người đứng trước 
cưởng quyền (tức Nhà nước Hi Lạp và Rôma đương thời). Theo 
quan điềm của CNKKX, lí tưởng của người hiền triết là sống 
“thuận theo tự nhiên”, tức là phục tùng, "yêu mến số phận", loại 
bỏ mọi đục vọng, vì dục vọng làm chơ \í trí vân đục, kiên cưởng 
hoàn thành nghĩa vụ đạo đức của mình trong mọi hoàn cảnh - 
đối phỏ lạt mợi sự biến bằng thái độ thần nhiên, vÕð cảm và sức 
mạnh của tinh thần bất khuất. 

CHỦ NGHĨA KHOÁI LẠC (øiZ!), học thuyết đạo đức lấy 
việc mưu cầu khoát lạc làm nguyên tắc của hành vị. Trong CNKL 
thời cô đại, có thuyết chủ trương hành lạc, phỏng đãng, đồng 
thỏi cũng có thuyết Špiquya chủ trương sự điều độ trong hưởng 
Lạc (vì khoái lạc thái quá sính ra chán chưởng, chán chương dẫn 
đến đau khổ) và đề cao những lạc thú tỉnh thần. Thời trung 
đại, đạo đức tôn giấo cho khoái lạc là tội lỗi, hạnh phúc là từ 
bỏ mọi khoái lạc trần gian trong \ối sống khổ hạnh. Dạo đức 
của những nhà nhân đạo chủ nghĩa và của giai cấp tư sản đang 
lên thừa nhận quyền con người được thoả mán nhu cầu "tự 
nhiên” của mình, đề ra "chủ nghĩa vị kí hợp ", chủ nghĩa vị lợi. 
Thôi trung đại và cận đại, CNKI. nói chung cớ vai trò tiến bộ: 
chống lại đạo đức tôn giáo phong kiến, giải thích đạo đức xuất 
phát từ quan điểm duy vật. Nhưng không thể coí CNKL là 
nguyên lí đạo đức được: đặt mục đích cho cuộc sống tâ mưu 
cầu khoái lạc là chỉ hiểu con người đón thuần về mặt sinh \í 
hay tâm lí; không thấy rằng ý nghĩa cao cà trong cuộc sống con 
người hạnh phúc chân chính của eon người gắn liền với cái đẹp, 
cắt cao thượng. 


CHỦ NGHĨA KHỔ HẠNH (r), nguyên tắc đạo đức đòi 
hỏi kiềm chế dục vọng, tử bỏ các lạc thú vật chất, tự nguyện chịu 
đựng gian khô, coi đó là con đường đẻ đạt tới đạo đức hoàn 
thiện. Vốn có trong thực tiễn một số trường phái triết học (vả. 
phái khuyển nho; chủ nghĩa khắc kỉ Xtôa) và nhất là trong các 
tôn giáo (cai thân xác vẠt chất là nguồn gốc của điều ác, phải 
trù điệt những ham muốn vạt chất để làm trong sạch và cíu vớt 
linh hồn). Trong xã hội có giai cấp, CNKHI bào chữa cho điều 
kiện sống khô cực của quần chúng bị bóc lột, đánh lạc hướng 
đấu tranh của quần chủng. Các nhà tư tưởng của giai cẤp tư sần 
đang lên chống lại CNKH tồn giáo, cho rằng con người có quyền 
được hưởng lạc thú trong cuộc sống trần gian. Nhưng xã hội tư 
sản không bảo đảm được quyền ấy cho đa số quần chúng. Chủ 
nghĩa Mác coi CNKH là một thứ cực đoan phí lu và chủ thiống 
"tất cà vì con ngươi, vì bạnh phúc con người”. Nhưng cũng lên 
án một thí cực đoan khác: chạy theo khoái lạc, xa hoa, lãng phí 
(x. Chủ nghĩa khoái lạe), 

CHỦ NGHĨA KINH NGHIỆM (zi#:), một khuynh hướng 
trong tí luận nhận thức cho rằng kình nghiệm cảm tính là nguồn 
gốc duy nhất của trị thức, coi nội dung của trị thíc chỉ Là sư miêu 
tả kinh nghiệm đó. Vì vậy, CNKN tất gần với cảm giác tuận. Có 
hai loại CNKN: CNKN duy tầm [Heccol, Hium, Makhd, 
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Avênariut, Râeđanóp (Àcexcamnp ÁneKcawnposwu Borna- 
HOB), Raxdn chủ nghĩa kinh nghiệm lôgic, w.] cho rằng kinh 
nghiệm là tổng thể những cảm giác, phú nhận cơ sò khách quan 
là hiện thực duy nhất tồn tại, CNKN duy vật (Hêcon, Hôpbo, 
Lệccd, những nhà duy vật thế kỉ 18 ở Pháp, vv.) cho rằng cơ sở 
của kinh nghiêm cảm tính là phản ánh sự vật khách quan đó. 
Đãi lập với chì nghĩa đuy li, CNKN cho rằng hoạt động nhận 
thức U tính chỉ là sự kết hợp những tài liệu đo kính nghiệm mang 
tại và do vậy nhận thúc lí tính không mang thêm nội dung gì mói 
cho trï thức. Những người theo CNKN gặp phải thất bại khi tuận 
chúng rầng quy nạp trên cớ sở kinh nghiệm thuần tuý cũng như 
Ư giải lÔgic và toán học chỉ là sự khái quát quy nạp giần đơn kinh 
nghiệm cảm tính. Chủ nghĩa duy vật biện chứng bác bỏ CNKN 
duy tâm và thửa nhận rằng CNKN duy vật đúng về căn bản, 
nhưng ná mắc phải sai lầm là ở chỗ tuyệt đối hoá kinh nghiệm 
và nhận thức cảm tính, hạ thấp hoặc phú nhận vai trò của lí luận 
và của nhận thức lí tính. Trong triết học phương Tày hiện đại, 
CNKN có ảnh hưởng lón đến chủ nghĩa thực chứng xã hội học, 
và chủ nghĩa dny lí phân tích (x. Chủ nghĩa duy H; Chủ nghĩa 
thực chứng; Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán). 

CHỦ NGHĨA KINH NGHIỆM LÔGIC (mi), tên gọi khác 
của chì nghĩa thực chứng tðgic tư nửa cuối những năm 30 thế kỉ 
20. Chủ nghĩa thực chứng lâgie không chỉ đề cao kinh nghiệm 
trực tiếp mà còn tuyệt đối hoá kính nphiệm trực tiếp bằng phân 
tích lôgic. Nó đưa ra nguyễn tắc: chân lí phài được chứng thực 
bằng kinh nghiệm lÓgic, tức là kinh nghiệm trực tiếp được phân 
tích chị về mặt lôgic hình thức. Cho nên, có ý kiến phê phán 
CNKNIL, b đã mưu toan thay thế thực tiễn với tư cách tiêu chuẩn 
tổi cao cúa chân lí khách quan bằng kinh nghiệm lôgic. 


CHỦ NGHĨA KINH NGHIỆM NHẤT NGUYÊN (i0, 
biến tướng của chủ nghĩa kính nghiêm phé phán do Bôcđanôp 
đề ra ö Nga, cho rằng thế giới là kinh nghiệm được xã hội tô 
chức, là kinh nghiệm của nhân loại tập thể. Râcđanóp lấy ý thức 
tập thể thay thế chơ ý thức cá nhân của Avènariut và của Makho, 
coi ý thức có vai trò sáng tạo ra tự nhiễn. Bôcđanôp cho rằng 
toàn bộ tự nhiên là sản phẩm của ý thức. Cũng như chủ nghĩa 
Makhd, CNKNNN cũng là một thứ triết học duy tàm chủ quan. 
Lánin vạch rõ mối liền hệ gia CNKNNN với “Thuyết tìm thần“ 
và "Thuyết tao thần". 


CHỦ NGHĨA KINH NGHIỆM PHÊ. PHÁN (zi:), một 
đạng của chủ nghĩa thực chúng; xuất hiện vào cuối thế ki 19 đầu 
thế kỉ 20 ở Đức và ở Áo do Avênariut và Makhơ xây dựng nên. 
CNKN?PP tà một khuynh hướng đuy tâm chủ quan trong triết 
học và phương pháp luận khoa học. Diễm xuất phát của nó tà 
kinh nghiệm phê phán cho rầng thế giới lá một tổng thể của 
nhưne kinh nghiệm "trong sạch” (những cảm giác không có quan 
hệ gì với hiện thực khách quan), được giả! thích như là hiện tbực 
"trung tỉnh” cuối cùng (không phải tAm lũ và cũng không phải là 
vật lí hay thể chất mà là "trung tính”, mọi vật đều lÀ "mật sự 
phức hợp của những yếu tố càm giác. Bằng thuật ngữ *yếu tố", 
Avênariut và Makhd che giấu việc họ lấy cảm giác làm cđ sở cho 
hiện tượng hiện thực, vì "yếu tố" của họ cïng tương tự như cảm 
giác. Những nguyên l cở bản của CNKNPP như "Sự phối họp 
có tính chất nguyên tắc" của chủ thể (không thể cỏ khách thể 
nếu không có chủ thẻ), nguyên tắc “tiết kiệm tư duy", sự phê 
phán, \. là 'iếp thu và phát triển quan điểm duy tâm chủ quan 
của ReccdUu CNKNPP cho rằng những quy luật tự nhiên không 
tồn tại một cách khách quan và chân lí khách quan là cái không 
thể có được. Troig tác phẩm "Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa 
kinh nghiệm thê phán“ Lânin đã phân tích rõ chủ nghĩa duy tâm 
chủ quan và nh chất phản động của CNKNPP (x. "Chủ nghĩa 
duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán ; Kinh nghiệm). 


CHỦ NGHĨA LÔGIC C 





CHỦ NGHĨA KINH VIỆN (ứ duuật) x. Chủ nghĩa hàn lâm. 


CHỦ NGHĨA LẠC QUAN VÀ CHỦ NGHĨA Rï QUAN 
(rrể£), hai quan niệm đốt lập nhau về tiến trình của các sự biến: 
chủ nghĩa lạc quan tín vào tương lai tốt đẹp hơn, vào khà năng 
thắng Lợi của điều thiện đối với điều ác, của công bằng đối với 
bất công; còn chủ nghĩa bị quan thì cho rằng xã hội suy đôi, 
tưởng lai đen tối. Thái độ chung, lạc quan hay bị quan biểu LẠ 
tình thần chung của thời đại, nhất là trong những thời kì biến 
đổi xã hội, cũng như trạng thái tỉnh thần hào hứng của những 
giai cấp đang lên muốn cải tạo xã hội theo những nguyên tắc 
cöng bằng hơn, hoặc ngược lại, tâm trạng suy sụp bế tắc của 
những gìai cấp đi xuống đã mất hết vai trò lịch sử của mình. 
Chủ nghĩa Lạc quan hay chủ nghĩa bí quan chưa nói lên nội dune 
cụ thể của một thế giới quan nhất định, nên có tính phiến diện. 
Vấn đề không chỉ là à chỗ: nhận định tương quan lực lượng giữa 
cái thiện và cái ác trong một thời điểm cụ thể (trong lịch sử 
thưởng xày ra những thơi kì, những trường hợp cái ác thẳng cái 
thiện, cưng bạo thắng nhân nghĩa), mà là ở chỗ nhận thức được: 
lịch sử là quá trinh phát triển đi lên của toàn xã hội. Vì vậy, thái 
độ đúng với thực tại, không phải là phủ nhận sự tồn tại của điều 
ác cụ thể trong tồn tại xã hội, mà tà hiểu rõ tính tất yếu phải 
đấu tranh đề cải tạo hiện (rạng, chống đ›ều ác, theo hướng đi 
lên của lịch sử. Dó là thái độ nhìn thẳng Vào sự thật, phưng 
không dưng lại ở đỏ, mà tích cực đấu tranh cho tiến bộ xã hội. 
Có thể gọi đó là chủ nghĩa Lạc quan, song tà chủ nghĩa lạc quan 
cách mạng. 

CHỦ NGHĨA LÃNG MẠN (văn, mử thuội, nhạc), thuật ngữ 
chỉ chung các trào lưu văn học nghệ thuật ra đời vào khoảng 
cuối thế kỉ 1R và phát triển nhất vào thế kỉ 12 ở nhiều nước 
phương Tây. CNLM chủ trưởng đựa chủ yếu vào tỉnh cảm và viớc 
mo, tưởng tượng của người nghệ sĩ để sáng tác. Thực tiễn cuộc 
sống cũng thông qua sự cảm nhận chủ quan và khát vọng riêng 
tư của từng nghệ sĩ để tự biểu hiện, chứ không dựa hẳn vào thực 
tại khách quan và sự miêu tả phân tích cụ thể của tÁc giả như 
trong chủ nghĩa hiện thực. CNLM xuất hiện ở Ánh vào thế ki 18 
với các nhà thơ được xem là những nhà tiền lãng mạn chủ nghĩa 
như Kiadø (D. Egon Erwin Kisch), CAulỏont (Samuel ThyLor 
CoInridge), Yăng (Charles Augustus Young), Rairơn và các nhà 
tiểu thuyết như Risơcxon (Samuel Richardson), Gônxmit (A. 
Oliver Goldsmith), Xcôt (Walter Scott). Tử Anh, trào lưu ấy lan 
ra khắp Châu Âu, phát triển cả vào kịch thành kịch bí Lụy, "làm 
roi nước mắt". Nhà triết học Đức Slêghen (Ð. Friedrich Schiegel) 
đặt ra tử "romantish” để gọi trào lưu này và ở Pháp bà Staen (Ph. 
Germaine Necker Staẻl) là người đầu tiên đùng tủ "romantisme”. 
Đến thế kỉ 19, ở Pháp CNLM phát triển thành một trào lu có 
hệ thống luận điểm, có phương pháp sáng tác riêng, phô biến 
trên mọi lính vực, thơ, tiểu thuyết như trong các tác phẩm của 
Lamactin (Ph. Alphoas de Lamartine), Muyxê (AƯred de 
Musset), Vinhí (Atfred de Vieny), Hugô. Theo nhà nghiền cứu 
mí học Hung, Lucac thì cho đến nay có đến 11396 định nghĩa 
về CNLM. Có thê rút ra một số nét phổ biến của CNLM trong 
văn học ở phương Ty với tư cách là một khuynh hướng và một 
phương pháp sáng tác: say đắm cảnh vật thiên nhiên, nhó tiếc 
cUỘC sống của con ngưởi thời nguyên thuỷ, nỗi nhó nhung, đau 
khô về tình yêu, những khát vợng vì một xã hội công bằng, bác 
ái, hạnh phúc, nhu cầu biểu hiện cá tính mãnh Liệt. 

Ö Việt Nam, ò các thế kỉ trước chưa có CNLM trong các loại 
hinh thỏ, tử thớ tức cảnh, thở sưy tư triết lí đến các truyện thở 
đã có những yếu tố lãng mạn đậm nét về mặt cảm xúc và biểu 
hiện ngôn từ. "Truyền Kiều" của Nguyến Du căn bản mang tính 
hiện thực nhưng chứa đựng những yếu tố lãng mạn sâu sắc về tà 
tình và tả cảnh. Trong các Loại ca hát dân gìan (quan họ, ca trù, 
l,...) tính chất lãng mạn thể hiện rất rố qua các \àn điệu, giai 


điệu, các Lỡi hát uyên chuyền, duyên đáng, bộc lộ một tâm hồn 
nhạy cảm trước thiên nhiên, cảnh vật, một mở ước tha thiết về 
tình yêu, tình người. Trước Cách mạng tháng Tăm văn học Việt 
Nam đã tiếp thu ảnh hưởng của thở văn Lắng mạn Pháp. Phong 
trào Thø mới mang tính chất một trào líu lấng mạn bao gôm cả 
quan điêm và phương pháp sáng tác mà đại điện là các nhà thơ 
Xuân Diệu, Huy Cận, Thế Lữ, Tế Hanh,... Về tiểu thuyết, đại 
diện có nhóm tác giả trong Tự \ực văn đoàn như Khái Hưng, 
Nhất Linh, Hoàng Đạo. 

Trong tĩnh vực ầm nhạc, CNLM có ưu thế nghiêng về khuynh 
hướng tiến bộ. Nóichung, tác phẩm của những nhạc sĩ lãng mạn 
đều thể hiện nổi bật những tư tổng yêu nước và đân chủ, tính 
thần phản kháng chấng sự áp bức dân tộc và xã hội, sự đè nén 
cá tính con người. Ngay trong thế kỉ 18 đã xuất hiện những trào 
lưu âm nhạc báo hiệu trước sự ra đời của CNLM, nhưng phải 
đến đầu thế ki 19 CNLM múi trò thành một khuynh hướng độc 
lập: Sube (Ð. Franz Schubert), Vêbe, Spord (Ð. Ludwig Spohr), 
Paganini (Nícolo Paganini), Rôxini (Gioacchino RossinU, ww. và 
phát triển tiếp đến giữa thế kỉ đó: Sôpanh, Menđenxón, Suman 
(Ð. Rober Alexandre Schumann), Veenơ (Tules Verne), Liở 
(Ph. Franz Liszt), Becuô2ø (Hector Berlio2), Obe, Mayebc, 
Benbni (Vincenzo Reluinni), Vecđi (Giuseppe Verdi), 

Ỏ Việt Nam, trước Cách mạng tháng Tầm, xuất hiện một số 
tác phâm âm nhạc Ung mạn của Đặng Thế Phong, Văn Caa, 
Dương Thiệu Tước, ÌLA Thương... 


Trong hội hoa và điều khẮc, CNLM phản kháng kịch liệt những 
phép tẮc ngặt nghẻo của chủ nghĩa hàn lâm, đặc biệt thể hiện ò 


.chủ nghĩa tân - cô điển. CNLM tìm cằm hứng trong những đề 


tài bí tráng, oai hùng nói lên sức mạnh và mơ ưóc vồ biên của 
con người, tìm đến tận những cảm hứng xa xói về thiên nhiên 
hùng vĩ của phương Đông, ngoài truyền thống Châu Âu xưa nay. 
Nó mô rộng trí tưởng tướng và lòng khao khát đời sống bao la 
mà không tuân thủ những trật tự lôgic của Lí trị CNLM lấy màu 
sắc mạnh mế, sáng tối tương phản và nhịp điệu cuồng nhiệt làm 
cúu cánh. Nó phản kháng tối biểu hiện lạnh lùng, vô tình của 
hình hoạ hàn lãm. Ngọn cờ chiến thắng của CNLM lä Dơlacroa 
(Fugène Delacroix; 1798 - 1863) với "Các cảnh tàn sát ở Siê" 
(1824) và “Tự do dẫn đường cho nhân dân" (1831). Tiếng kèn 
thúc đầy CNLM chính là cuộc Cách mạng tư sản Pháp (1789) 
với "Tuyên ngôn nhân quyền” đòi hỏi giải phóng con ngưồi. 

CNLM đã góp vào nghệ thuật thế giới nhiều tác phẩm mẫu 
mực về mọi thể loại. Vào khoảng cuối thế kỉ 19, CNLM rơi vào 
khủng hoàng và bất lực trước những nhu cầu mới cúa cuộc đấu 
tranh xÃ hội. 


CHỦ NGHĨA LÔGIC (mết, A. (ogicism), một trong những 
khuynh hướng đặt cơ sở cho toán học. Thực chất là quy một cách 
đơn giản toán học về lôgic học. Chủ thuyết này bất nguồn từ 
Laibnit về sau, được nhiều tác giả ủng hộ và góp phần phát triển 
như Đêđêktn (ƒubus Wihhelm Richard Dedekinỏ), Frêgo 
(Gottlob Frege), vv. 


Công trình \ôgïc toán của Raxơn và Oattöhêt (Atfrednhan North 
Whitehead) đề là ”Principia Mathematica” xuất bản trong những 
năm 1910 - 13, đã phát triên CNL theo hướng quy giản cơ sở 
của toán học về lôgic toán. Mặc dù CNL của Raxơn đã góp phần 
đáng kể vào việc hoàn thiện bộ máy logic toán, làm công cụ hữu 
hiệu cho nhận thức khoa học và kí thuật tính toãn hiện đại, song 
về có bản đây là một khuynh hướng triết học sai lầm, vì đã tuyệt 
đối hoá vai trò của \ôgic hình thức hiện đại. Nói chung, mọi 
khuynh hướng tuyệt đốt hoá vai trò của lôgie học đều l sai ầm, 
vì lôgic chỉ là điều kiện cần, chứ không phải là điều kiện đầy đủ 
để tư duy đạt tối chân lí khách quan. 


3đ? 


C CHỦ NGHĨA MÁC 





CHỦ NGHĨA MÁC (triếr), thuật ngữ dùng đề chỉ học thuyết 
của Các Mác, người đặt có sở khoa học cho chủ nghĩa xá hội. 
Thuật ngũ này ra đơi vào đầu những năm 80 thế kỉ 19. Khi đỏ, 
về mắt lý luận, các tư tưởng cơ bàn của Mác đã được thể hiện 
rõ ràng trong các tác phâm của ông, cũng như qua sự trình bảy 
hệ thống hóa của Enghcn. Những người tán thành học thuyết 
chủ nghĩa xã hội của Mác đã sử dụng thuật ngữ nảy đề tách họ 
ra Với các trào Lưu khác của phong trào xã hội chủ nghĩa. Tuy 
nhiên, Mác rất dè dặt vói thuật ngữ này. Vì những lý do thuộc 
về nguyên tẤc tính, mà người ta có thể luận giải được: chủ nghĩa 
xã hội Là kết quả của sự tìm tòi của nhiều người, mà ông chẳng 
qua cũng chỉ là người muốn đem tại một có sổ khoa học cho chủ 
nghĩa xã hội, ông không muốn quy chủ nghĩa đó về mội tên tuôi 
của ông. Nhưng cũng vì đưới con mắt của Mác, những người tự 
nhận họ là "maecxit" thời đó là những kẻ đã diễn tả các luận điểm 
của ông một cách quá nông cạn, hởi hợt, thậm chí lệch lạc, mang 
tính chất biếm họa. Họ là những kẻ kiếm chác tợi Lộc, danh vị ö 
các luận điểm đó, và họ lại tạo thành những bè phái, tự nhận là 
macwit. Vì thế, Mác thưởng nói: “[ồöi không phải là macxit” [Thư 
Enghen pứi Recxtanh 2 - 3.11.1882, và thư Enghen gửi C. Xmit 
š.8.1890, "Mác - Enghen toản tập”, tiếng Đức, tập 35, tr. 388, 
436)]. Còn Enghen, đến cuối đời mình, ông không ngiïng tuyên 
bố rằng các tư tường của các ông không phải là một giáo điều 
đề người ta học thuộc lòng và nhắc Lại một cách máy móc, mà 
là một hướng dẫn cho hành động. Nhưng, cũng chính trong thơi 
gian đó, thuật npữ CNM, theo nghĩa tích cực như được sủ dụng 
cho đến ngày nay, đã được chính thúc chấp nhận. Vì Enghen, 
cũng như các chiến sĩ chân thành đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội 
chàn chính, đã làm cho quan điểm của Mác chiến thẳng các ảnh 
hưởng của một thú chủ nghĩa xã hội mà các ông goi là chủ nghĩa 
xã hội chiết trung hồi đỏ túc là một sự pha trộn các yếu tð trong 
các quan điểm của Latxan (Lassalle), Rôtbectuyt (Rodbertus), 
langhe (Langé), Đuyrinh (Durhing)... với các yếu tổ macxit. Các 
thuật ngữ CNM và macxit được sỉ dụng chính thức đề chỉ quan 
điểm lí tuận của Mác và Enghen là tác giả, và những người tán 
thành quan điểm ấy. 

Trong “Latvich Foidbắc và sự cáo chung của triết học cả điền 
Đức”, sau khi đã nều rõ: "tử sự tan rã của trương phái Hêghen 
cũng còn nây ra một khuynh hướng khác, khuynh hướng duy nhất 
thực sự đem lại kết quả, - khuynh hướng này gắn tiền với tên tuôi 
của Mác”. Enghen đưa ra Lời chú thích sau: "Õ đây, xin cho phép 
tôi trình bày một giải thích có tiên quan đến cá nhân tôi. Gần 
đây, người ta đã nhiều lần nói đến phần tham gia của tôi vảo 
việc xây dựng ra học thưyết đó, và vì vậy, tôi bắt buộc phải nói 
vài lời để giài quyết dứt khoát vấn đề. Tồi không thể phi nhận 
rằng trước khi cộng tác với Mác và trong 40 năm cộng tác với 
Mác, tôi đã góp một phần nào của riêng mình vào việc xây dựng, 
nhất là vào việc phát triển học thuyết này. Nhưng đạì bộ phận 
các tư tưởng chỉ đạo cơ bản, nhất là trong các nh vực kinh tế 
và lịch sử, và đặc biệt là trong việc trình bày các tử tưởng Ấy 
thành những công thức chặt chế cuối cùng, thì đó là phần của 
Mác. Phần đóng góp của tôi - nhiều lắm là trửư một vài ngành 
chuyên môn - Mác vẫn có thể làm được mà không cần có tôi. 
Nhưng điều mà Mác đã làm thì tôi không thể làm được. Mác 
bơn tất cả chúng tðj, nhìn xa hơn, rộng hón và nhanh hơn tất cả 
chúng tôi. Mác là một thiên tài. Mà chúng tôi may Lắm cũng chị 
là những người có tài thôi. Nếu không có Mác, thì Ú luận thật 
khó mà được như ngày nay, vì vậy gợi l luận đó bằng tên của 
Mác là điều chính đáng (“Mác - Enghen, toàn tập", tiếng Dức, 
tập 2l). 

Về nội dung lí tuận, CNM là thừa kế chính đấng của tẤt cả 
những gì tốt đẹp đã được loài người tạo ra hồi thế ki 19: triết 
học Dức, kinh tế học chính trị Anh và chủ nghĩa xã hội Pháp. 
Nö vừa cỏ tính cách mạng lại vừa có tính khoa học. Nó chủ yếu 
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dựa vào sự phân tích về các đôi kháng giữa các giai cấp xã hội; 
các đối kháng này, xét đến cùng, cũng là đo các điều kiện kinh 
tế quyết định. Đối kháng giai cấp dẫn đến dấu tranh giai cấp. 
[Đấu tranh giai cấp vùa là lịch sử, lại vừa là động Lực của lịch sủ, 
và là nguồn gốc của sự hình thành các phuđng thÚc sản xuất kế 
tiếp nhau. Mác phân biệt năm phương thức sản xuất trong lịch 
sử: các nhương thức sản xuất cổ đại, phong kiến, tư bản chủ 
nghĩa, châu Á vá xã hội chủ nghĩa. Ngoài quy luật phát triển 
chung của xã hội Laái người, CNM còn nghiên cứu về các quy 
luật vận động riêng biệt của phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa và của xã hội tư sản do phương thức sản xuất đó đề ra. 
CNM chỉ rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sàn là người đào 
mô chôn chủ nghĩa tư bản và xAy dựng xÃ hội tưởng tài, không 
có áp bức, bóc lột, trong đó sự phát triển tự do của mỗi người 
(à điều kiện chơ sự phát triển tự do của tất cà mọi người. Kết 
hợp với việc khái quát các kinh nghiệm đấu tranh giai cấp đương 
thời và trong lịch sử, CNM đồng thốt đưa ra những vấn đề có 
tỉnh chất cương lĩnh, chiến Lược và sách Lược cho cuộc đấu tranh 
giải phóng của phong trào công nhân nhằm lẠI đồ xã hội tư bản 
chủ nghĩa cùng những chế độ nhà nước mà xã hội đó đã tạo nên, 
và xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu của nó 
là chỉ nghĩa xÃ hột (x. Chủ nghĩa Mác - Lênin). 

CHỦ NGHĨA MÁC ~ LÉNIN (chính mị, øiế!), thuật ngữ chỉ 
học thuyết cách mạng của-Mác và Lênm nhần mạnh sự kế tục đồng 
thời sự đóng góp sáng tạo của Lênin vào chủ nghĩa Mác. 

Thuật ngũ này xuất hiện Ò nước Nga cuối nhứng năm 20. T 
1924, trong cuốn "Những vấn đề của chủ nghĩa LAnin", Xtalin 
đã nói chủ nghĩa Lánin là "chủ nghĩa Mác ð thơi đại chủ nghĩa 
đế quốc và cách mạng vô sản", là "hình thức cao nhất của chủ 
nghĩa Mác”, là "sự tiếp tục sáng tạo chủ nghĩa Mác”. Sau đó, 
thuật ngữ này đá được các đảng cộng sản và công nhân quốc tế 
chấp nhận. 


Theo Lânin, các tư tưởng cd bản của chủ nghĩa Mác fần đầu 
tiên đã được đưa ra vào năm I848, với tác phâm lịch sử "Tuyên 
ngôn Đáng cộng sản” của Mác và Enghen, một tác phẩm soi sáng 
vai trò tịch sử thế giới của giai cấp vô sản là người xày đựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa. Ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác Bồ: 
"triết bọc macxit”", tức là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ 
nghĩa duy vật lịch sử, khoa học về các quy luật phát triển phổ 
biến của tự nhiên, xá hội và tư đuy con người; "kinh tế học chính 
trị macœxit, mà hòn đá tầng là học thuyết giá trị thặng dư, cho 
phép vạch ra bản chất bóc lột của chú nghĩa tí bản, tính chất 
nhất thời của chủ nghĩa tư bản, tính tất yếu của phương thúc sản 
xuất mới, cộng sản chủ nghĩa; "chú nghĩa xã hội khoa học” chỉ ra 
tình quy tuật quá độ Lên chủ nghĩa xÃ hội là đoän kết giai cấp vô 
sản các nước, đưới ngọn cờ của Đảng cộng sản, tiến lên làm cách 
mạng x2 hội cltủ nghĩa. 


Đồng thởi, Lênin đã có nhũng đóng góp cho chủ nghĩa Mác 
trên cÀ ba lính vực đó. Về triết hợc, bảo vệ và phái triển chủ 
nghĩa Mác trong cuộc đấu tranh chống chỉ nghĩa xét lại, tả 
khuynh, hữu khuynh. Về kinh tế, phát triển quy luật phát triển 
không đều của chủ nghĩa tư bản trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, 
từ đó rút ra kết luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa, cö thề thành 
công tronp một nước hay một số nước. Về chủ nghĩa xá hội cụ 
thể hoá hợc thuyết về nhà nước, về xây dựng Đảng, về thời kì 
quá độ, về cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xÃ hội. 

Từ sau Cách mạng tháng Mưởi, nói đến chủ nghĩa Mãc - Lênïn, 
những người maœxit chủ yếu nhấn mạnh vào ba nguyên tắc then 
chốt sau đây: chuyên chính vô sản, là nguyên tắc xác định bản 
chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, đề cao sự lãnh đạo tuyệt đổi 
của đẳng, và hệ tư tưởng của đảng; chế độ tập trung dân chủ là 
nguyên tắc quy định tiêu chuẩn sính hoạt đảng; chú nghĩa quốc 
tế vô sản, là nguyên tắc quy định các mối quan hệ về học thuyết, 
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về tô chức và về chiến lược giữa các [àng cộng sản các nước tạo 
thành phong trào cộng sản quốc tế. 

là một học thuyết kết hợp trong bản thân nó cả tính cách 
mạng và tính khoa bọc, CNML theo bản chất cúa nó sẽ phát 
triển cùng với sự phát trền của thực tiến. Ngày nay, các Đảng 
cộng sản và công nhân đang tiếp tục nghiên cứu thực tiễn để bỏ 
sung, vận dụng sáng tạo, phát triển CNML cho phù hợp với thời 
đại ngày nay. 

"CHỦ NGHĨA MÁC VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM" (văn), báo 
cáo của đồng chí Triỡng Chính, tổng bỉ thư iĐằng cộng sản Đông 
Dương tại Đại hôi văn hóa toàn quốc fần ÏI, tháng 2.1948. [à 
văn kiện đầu tiên ở Việt Nam xác định lập trường quan điểm, 
đường lối của văn hóa, văn nghệ mới sau Cách mạng tháng Tám 
1945. Ic phẩm phát triển một cách cụ thể và toàn diễn "Đề 
cưdng văn hóa 1943”, gồm 7 chương: Văn hóa và xã hội - Văn 
hóa maexit - Văn hóa wiA và nay - Tĩnh chất và nhiệm vụ văn 
hỏa dân chủ mới Việt Nam - Mặt trận văn hóa thống nhất - 
Văn hóa Viết Nam trong mặt trận ăn hóa dân chủ thế giới - 
Mấy vấn đề cụ thể trong văn học và nghệ thuật nước 1a hiện nay. 
Nội dung phong phú, lời văn chính xác, chặt chẽ. Tắc phẩm này 
là kim chỉ nam cho mọi hoạt động văn hóa, văn nghệ của Việt 
Nam trong thời kì kháng chiến và xây đựng xã bội mới. 

CHỦ NGHĨA MANTUYT (ziế:; Ph. malthusianisme), \í luận 
về nhân khẩu do nhà kinh tế học, mục sư người Anh Mantuyt 
(Thomas Robcrt Malthus;, 1766 - 1834) nêu ra. Theo học thuyết 
Mantuyt, dân số tăng theo cấp số nhân, còn tu liệu sinh hoạt 
(chủ yếu là lương thực) tăng theo cấp số cộng. Do đó tốc độ 
tăng trưởng của nhân khâu vượt quá giái hạn tối đa của tư liệu 
sinh hoạt, hậu quả tất yếu là nạn nghèo đói. Học thuyết dày lưu 
tâm loài người đến vấn đề phát triển dân số quá mức và các tác 
hại của nó. CNM gắn liền khả năng khắc phục mâu thuân đó với 
việc phòng ngừa tăng dân số (thể chế hóa hôn nhân, điều chỉnh 
tí lệ sinh đẻ). Đồng thời CNM cho rằng chiến tranh, dịch bệnh, 
nạn đói, vwv. là những nhân tổ khiến cho nhân khẩu thích úng với 
tư liệu sinh hoạt. Học thuyết Mantuyt ấp dụng quy Luật tr nhiên 
vào việc tăng đân số, mà không thấy nguồn gốc chủ yếu của sự 
nghẻo đói là sự bất bình đẳng xã hội, là chế độ ngưỡi bóc lột 
người dẫn đến sự bần cùng của nhân dân lao động và tình trạng 
nhân khâu thừa (nạn thất nghiệp). 

CHỦ NGHĨA NHÂN BẢN (miế/), quan điểm triết học cho 
rằng con người là một bộ phận và là sản phâm cao nhất của tự 
nhiên và giải thích những đặc điểm và tính chất của con người 
bằng nguồn gốc tự nhiên của nó. CNNR ó Foiobăc, lấy con người 
làm điểm xuất phát và nền tảng cho triết học của mình. CNNR 
nhấn manh sự thống nhất giữa con người với tự nhiên, phê phán 
những quan điểm duy tâm, huyền bí về con người. Dó là mội 
bước tiến lón trong cách đặt vấn đề và nghiên cứu về con ngưôi. 
Hạn chế cd bản của CNN là không thấy bản chất xã hội của 
con ngưới, quan niệm "eon ngưỏi chung chưune” với bản tính tự 
nhiên tách khói qúa trình phát triển của nó trong Xã hội. Vĩ vậy 
CÌNNR cũng không vượt ra khỏi quan niệm duy tâm về xÃ hội. 


CHỦ NGHĨA NHÂN ĐẠO (iế:), xu hướng tư tưởng, thể 
hiện sự tôn trọng phâm giá, quyền tự do và sự phát triển toàn 
diện của nhãn cách cả nhân, bảo vệ tính ngưới trong quan hệ xã 
hội. CNND có nhiều sắc thái khác nhau: 1) CNND biểu hiện 
cuộc đấu tranh của nông đân, thợ thủ công, giai cấp tư sản đang 
Lên chống lại những hình thức bóc lột và áp bức phong kiến. 
CNND thời Phục hưng (cũng gọi là chủ nghĩa nhân văn) là một 
trong phong trào văn hoá mạnh mề ð buổi đầu của chủ nghĩa tư 
bản. Nó chủ trương tự do tư tưởng, giải phóng eon người khỏi 
sự chuyên chế tí tường của giáo hội, nẽu cao phẩm giá và quyền 
con gưởi trong cuộc sống trần gian (tự do, công bằng, hưảng 
thụ). Dó là CNND tư sản, biểu hiện lợi ích của giai cấp tu sản 


đang lên, đồng thời cũng là lợi ích của nhân dân đương thời, đòi 
hỏi xây dựng một xã hội công bằng. Dể hạn chế mâu thuần giữa 
tư do cá nhân và lợi ích xã hôi, những đại biêu ưu tú nhất chủ 
trướng “Chủ nghĩa vị ki hợp Ú”, đặt dục vọng cá nhân đưới sụ 
kiếm soát của lí tỉnh, tiến hành giáo dục đạo đức. Một trào lu 
khác của CNND là chủ nghĩa xã hội không tưởng, phản ánh 
nguyện vọng của nông dân, dân nghèo thành thị và của giai cấp 
công nhân còn phôi thai. Chủ nghĩa xã hội không tưởng tập trung 
sự chú ý vào vấn đề quan hệ giữa con người với con người, đòi 
hỏi xây dựng một xã hội trong đó mọi người đều bình đẳng về 
của cải, bình đẳng trong lao động sàn xuất và trong hưởng thụ. 
Chủ nghĩa xã hội không tưởng thế kỉ 19 gắn liền với sự phê phán 
chủ nghĩa tư bản đi đôi vói nêu cao yêu cầu của gia: cấp công 
nhân tuyên bố (ao động là nhu cầu tự nhiên và là quyền xã hội 
của con người. 2) CNND xã hội chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh của 
giai cấp võ sản chống lại chế độ ti bàn lâm nảy sinh quan niệm 
mới về CNND, thể hiện trong lí luận về chủ nghĩa cộng sản đo 
Mác và Enghcn sáng lập. Chủ nghĩa Mác hiểu bản chất con người 
là tồng hoà những quan hệ xã hội; chỉ cö cải tạo lại toàn bộ xã 
hội mới có điều kiện đẻ giải quyết mãu thuẫn lâu đời giữa cá 
nhân và x4 hội. Muốn thế phải thủ tiêu xã hội trong đó chế độ 
tứ hữu và chủ nghĩa cá nhân thống trị, xây dựng xã hội mới theo 
mục tiêu đân giàu, nước mạnh, xÃ hội công bằng văn minh, con 
người sống tự đo hạnh phúc. 

CHỦ NGIÍA NHÂN VĂN (mi!) x. Chủ nghĩa nhân đạo 

CHỦ NGHĨA NHÂN VỊ (ziZ/), học thuyết triết học của 
phương Thy hiện đại cho rằng nhân vị là giá trị cd bản được đặt 
trên mọi giá trị khác (chính trị, kinh tế, tô chức xã hội). Là một 
học thuyết xã bội ấy đạo đức học của KAnto, tức là nguyên tắc 
tÔn trọng cá nhân con người (sau đó được gọi là nhân vị) đo 
Muniê (Ph. Emmanuet Mounier), một nhà triết học Thiên Chúa 
giáo xây dựng. CNNV được gắn tiền với thẦn học TẦn giáo, phô 
biến nhất ở Hoa Kì. Những đại biểu của thần học Tần giáo như 
Rratmen (A. Edagr Shecffield Brightman) và Floclinh (A. Ralph 
Tyter FLeweLling) chịu ảnh hưởng của thuyết đón tử của L2ibnit 
cho rằng vũ trụ gồm những đón tủ tíe là những bản thể tỉnh 
thần độc lập, mà vật chất chỉ là biêu hiện của chúng và Thượng 
đế là đơn tử tối cao. Muniê, một đại biểu chủ yếu của CNNV 
đã thay thế tu tưởng "tu biện” về nhân vị bằng tư tưởng dấn thân, 
đặt nhứng vấn đề xã hội và con người ở trên các vấn đề siêu hình 
học. Nhưng trong khí đề cập đến những vấn đề xã hội và con 
người, ông đã phản đối chủ nghĩa Mác bởi vì ông cho rằng chủ 
nghĩa Mác đã "quy giàn con người thành chức năng của nó trong 
nhà nước”, còn CNNV thì quan tâm đến tự do cá nhân. CNNV 
chủ trương tìm lại những giá trị của Thiên Chúa giáo kết hợp với 
những đòi hỏi của xã hội ngày nay. Trong lĩnh vực chính trị, 
CNNV ả Pháp đã tập hợp được những trào \úu Thiên Chúa giáo 
cánh tả muốn đi theo con đường thứ ba, không tư bản chìi nghĩa 
mà cũng không x4 hội chủ nghĩa. Ö miền Nam Việt Nam trước 
đây, Ngõ Dình Nhu cũng đã từng đề xướng CNNV. Về thực chất, 
đầy không phải là một trào lưu triết học, mà chi là một công cụ 
chống cộng, chống chủ nghĩa xã hội. 

CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT (sử), trào lưu tư tưởng chính tn 
cực đoan của chủ nghĩa đế quốc. Chủ trương thiết lập chế độ 
độc tài khủng bố công khai, tàn bạo nhằm củng cð và phát triển 
chỉ nghĩa đế quốc, đàn áp các trào lu đân chủ tiến bộ và chủ 
nghĩa cộng sản, thực hiện chính sách sôvanh cực đoan, chính 
sách phân biệt chủng tộc, mị dân, tiến hảnh chiến tranh xAm 
lược. Xuất hiện đầu tiên ở Ý vớ: sự ra đới của Dàng phát xít do 
Muxôtini (Benito Mussolini) đứng đầu (1919) và lên nấm quyền 
nhà nước năm 1922. Sau đó tà ö Đúc, với việc đưa Hitle - thủ 
nh Dàng quốc xã (thành lập 1920) lèn làm thì tướng (1933) và 
quốc trưòng tì 1934. Tiếp đỏ, chế độ phát xít ra đời ở một số 
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nước: Tây Ban Nha, Nhật Bản, Bầ Đào Nha, Hungari, Nam Mi. 
Các tổ chúc phát xít cũng xuất hiện ở Bỉ, Anh, Pháp, Na Ly, Mi. 
Các thì lĩnh phát xịt Dức, Ý, Nhật Bản là thủ phạm gây nên 
Chiến tranh thế giới II (1939 - 45). Một số tội phạm chiến tranh 
đã bị đưa ra xét xử tại toà án quốc tế ồ Nureme (Nuremberg), 
Đức (30.11.1945 - 1.10.1946) và ở TÐkyô, Nhật Bàn (3.5.1946 - 
12.11.1948). 


CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT MỚI (ø), trào ưu chính trị phản 
động cực hữu hiện nay ở một số nước tư bản phương Tây (Đức, 
Pháp, Itatia, w.). Là sản phầm kế thùa về chính trị và tứ tưởng 
của các tô chức phát xít thỏi kì Chiến tranh thế giới IL 

CHỦ NGHĨA PHI ĐẠO ĐỨC (ziZ?), quan niệm vứt bỏ mọi 
tiêu chí đạo đức, lấy tính vô đạo đức làm nguyên tấc của hành 
ví. Biểu hiện sự suy đồi về đạo đức của xã hội tư sàn hiện đại, 
nhất là của tầng lóp trên. CNPDD không phải là sự phê phán 
đạo đức chính thống, mà chỉ là một hình thức bào chữa cho tình 
trạng vô đạo đúc thực sự tồn tại. Tình trạng này ảnh hướng tai 
hại đến một số thanh niên sống không có lí tưởng, coi khinh mọi 
truyền thông dân tộc và đạo đức, mọi pháp luật và tiện nghỉ sính 
hoạt (các phong trào hyppy và phản văn hoá khác), theo một ý 
nghĩa nhất định, đó là sự phản kháng tự phát chống lại trật tự 
tư sản hiện đại và tính đạo đức giả của giai cấp tư sản thối nát, 
sona xét cho cùng, cũng chỉ là biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân 
cực đoan. 

CHỦ NGHĨA PHI LÍ TÍNH (ưiết), lí luận triết học không 
thùa nhận lí trí, tư dưy khoa học có khả năng nhận thức được 
chân tí, bằn chất và quy luật của hiện thực khách quan; cho rằng 
thế giới bị chí phối bởi những lực lượng phi lí trí, áo đó chỉ có 
thể nhận thức được nó bằng bản năng, trực giác, vô thức, vv. Tất 
cả những học thuyết trước Mác ít nhiều đều phi lí tỉnh, kế cà 
chủ nghĩa duy vật máy móc vì nó cũng cho rằng con người không 
thể nhận thức và cải tạo được xã hội, không thể giải thích được 
những hiện tượng xã hội trên có sỏ duy vật. Thậm chí có những 
nh vực trong đó lú trí bị coi như không thể xâm nhập được như 
thượng đế, tôn giáo, khái niệm bất tứ, tự do, vw. Mái cuốt thế ki 
19 - đầu thế kỉ 20, CNPLT mới trò thành một hệ thống phô biến 
trong triết học tư sản, mà đại diện là Sôpenhauø (Ð. Arthur 
Schopenhauer), Nitsở (Friedrich Nietzsche), Becxông, triết học 
sự sống, chủ nghĩa Hêghen mới. Ngày nay CNPLT vẫn còn ín 
đấu ấn trong chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa TÐmat mới. 

CHỦ NGHĨA PHIÊU LƯU CÁCH MẠNG (zrế?), phương 
hướng \í luận và thực tiễn phàn ảnh tính chất manh động tiêu tư 
sản của nhúng nhóm hoặc những nhà hoạt động chính trị mà nét 
có bản là coi thưởng quy tuật phát triển khách quan của đời sống 
xã hội áp đặt cho quần chúng những hình thức hoạt động và đấu 
tranh mà họ chưa đủ trỉnh độ và khả năng đề chấp nhận và thực 
hiện. CNPLCM là "một xu hướng rất cách mạng trên lðí nói và 
chẳng cách mạng một tí nào xét về quan điểm thực tế và về mặt 
Liên hệ với giai cấp cách mạng” (Lênin), Nó đễ đi đến chỗ làm 
suy yếu lực lượng cách mạng, tạo ra những duyên có đề các thế 
lực cầm quyền phản cách mạng đàn áp và khủng bố quần chúng. 

CHỦ NGHĨA PLATÔN MỚI (ziế:, A. new platonism), trào 
lưu đuy tâm trong triết học, xuất hiện ở thỏi kì đế quốc La Mã 
suy đồi (thế kỉ 3 - 6), hệ thống hoá học thuyết của Platôn kết 
hợp với các tư tưởng của Arixtôt, học thuyết Pitago mới, và 
những trào ưu khác. Trung tâm của CNPM là học thuyết về sự 
thống nhất và cấu tníe có hệ thống tôn tỉ trật tụ của tồn tại, do 
Plôtin (PLotin) đề ra và được Prôclut (Proclus) hoàn chỉnh. Lí 
luận duy tâm về nhũng ý niệm của Platôn mang hình thức của 
học thuyết thần bí cho rằng thế giói vật chất toát ra tử bàn 
nguyên tình thần đầu tiên. Vật chất chỉ tà khâu thấp nhất trong 
thứ bậc vũ trụ (x. P@@¿n). Theo CNPM, triết học đạt tói trỉnh 
độ cao nhất không phải đo kinh nghiệm và lí tính, mà bằng cách 
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nhập thần có tính chất huyền bí. Do đó CNPM mặc nhiên mang 
tính chất thần tri học. Các trường phái có bản của CNPM: L2 
Mã (thế kỉ 3, PLOtin Poocphyri), Xyri (thế kỉ 4, lamblkhø), 
Pecgam (thế kỉ 4, hoàng đế Juylêng), Alêchxanđri (thế ki 4 - Š, 
Hipatia, Nêm#i), Aten (thế kỉ 5 - ó, Prôclut). Tuy Lúc đầu đối 
địch với đạo Kitô và chứa đựng nhiều yếu tố thần thoại và ma 
thuật phương Đông, nhưng CNPM vẫn có ảnh hưởng tốn đến 
giáo phụ học của đạo Kitô và đến sự phát triển của triết học xã 
hội phong kiến ở các nưóc theo Kitô giáo cũng như Hồi giáo. 

CHỦ NGHĨA QUAN LIÊU (chính trị, lính rế), về mặt chính 
trị - Xã hội, là sụ thực hiện quyền lực của những ngưởi có đặc 
quyền do giai cấp thống trị lựa chọn. Là phương pháp cai trị 
thông qua các quan lại hoặc bộ máy quan lại tách rỏi nhân dân 
và đứng trên nhân dân. Nét đặc trưng của bộ máy quan lại - quan 
liêu là tính biệt lập đứng trên nhân dân, ức hiếp nhân dân và đàn 
áp sáng kiến của những người dưới quyền; tính đẳng cấp, đặc 
quyền, đặc ì\ợi; tính hình thức, biến các nhiệm Vụ nhà nước thành 
các nhiệm vụ quan liêu giấy tờ, hoặc biến các nhiệm vụ giấy tờ 
thành các nhiệm vụ nhà nước. CNOL nằm trong bản chất của 
chế độ tư bản và mọi chế độ người bóc lột người, biểu hiện chủ 
yếu trong nh vực đời sống chính trị và thâm nhập vào cả tô 
chức đời sống kinh tế. Dưới chủ nghĩa đế quốc, những hệ thống 
quản lí chuyên chế kiểu phát xít là những hình thức cực đoan 
của CNQL CNQL xa lạ với bản chất nhà nước xã hội chủ nghĩa 
và trong quản tí xÃ hội chủ nghìa. Nhưng CNOL vẫn còn tồn tại 
và phát triển ö các nước này, vì có những nguồn gốc kinh tế - xã 
hội sâu xa và những nguyên nhân trực tiếp trong cd cấu tô chúc 
và cơ chế quản lí chính trị và kinh tế. Rản chất của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa và của quản li xã hội chủ nghĩa sẽ bị bóp méo so 
với mục đích của nó một khi bệnh quan bêu đã thành cơ chế 
phổ biến, dưới những hình thức biểu hiện rất đa dạng: ức hiếp 
dân; xa rời thực tế và thoát Ù quần chưng trốn tránh trách nhiệm; 
tự đo; phân tán, phô trương hình thức, cục bộ, bản vì địa phương, 
tham ð, lăng phí, Chủ nghĩa x4 hội có nhũng tiền đề và khả năng 
khắc phục CNQL_. Tuy nhiên, việc loại trú bệnh quan liêu là mội 
cuộc đấu tranh kiên quyết, lâu đài, gian khổ, có hệ thống và có 
mục tiêu rõ rệt. Sự đấu tranh chống CNOL không chỉ là đấu 
tranh đề xoá bỏ những biểu hiện cụ thể, những khuyết điểm của 
những có quan, những người lãnh đạo, những người quản tí cá 
biệt, mà là cả một công cuộc xây dựng chế độ chính trị - kinh tế 
- văn hoa - xã hội mới, xây dựng con người mới. Diều đặc biệt 
quan trọng đẻ đấu tranh chống CNQL là thực hành dân chủ rộng 
tãi trong mọi lĩnh vực và đưới mọi hình thức, ở mọi cấp và đường 
lối dân chủ phải được thể chế hoá, cụ thể hoá trong các quy chế 
quản lí bành chính kinh tế, văn hoá, xã hội, wv. 


CHỦ NGHĨA QUÂN PHIỆT (s2), trào \uu tư tưởng - chính 
trị phản động, chủ trương tăng cường sức mạnh quân sự và đầy 
mạnh việc chuân bị chiến tranh xâm lược và chống lại phong trào 
giải phóng dân tộc và đàn áp phong trào dân chủ. Giới quân 
phiệt tuyên truyền tư tưởng hiếu chiến, điền cuồng chạy đua vũ 
trang, tăng nhanh ngần sách quân sự, thành lập các biên mình 
chính trị - quân sự chuẩn bị chiến tranh xâm lược và trấn áp 
phong trảo quần chúng. 

1. Chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản dựa trên sức mạnh quân sự 
và hình thành trong thời kì Duy Tần Minh Trị (1868 - 1910). 
Hiến pháp 1889 quy định Nhật Bàn theo chính thể quân chủ lập 
hiến mọi quyền Lực nằm trong tay thiên hoàng và tập đoàn quân 
phiệt. Lịch sử của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản gắn liền vói 
các cuộc chiến tranh xam lược: chiến tranh Trung - Nhật (1894), 
chiến tranh Nga - Nhật (1904), Chiến tranh thế giới I (1914 - 
18), chiến tranh Châu Á - Thái Bình Dương (1941 - 45). Sau thất 
bại trong Chiến tranh thế giới II, hiến pháp (1946) quy định Nhật 
Bản vính viễn từ bỏ dùng quyền Lực nhà nước làm thủ đoạn phát 
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động chiến tranh, uy hiếp bằng ví lực, hoặc sử dụng vũ (ực đề 
giải quyết tranh chấp quốc tế. Tuy vậy, các lực lượng hoà bình 
và dân chủ vẫn cảnh giác đề phòng Am mưu phục hôi chủ nghĩa 
quân phiệt Nhật Bản. 

2. Chủ nghia quân phiệt Phô dựa vào lực lượng phan động, 
quan liêu, quân s, cảnh sát của các giải cẤp thông trị Phô. Chủ 
nghía quân phiệt Phô cũng thường đước hiểu là chủ nghĩa đân 
tộc Phổ. Đăc điểm nồi bật của chủ nghĩa quân phiết Phổ - mà 
đai điên là giai cấp địa chủ - quý tộc (junker) - là chủ nghĩa 
sôvanh (chauvin(sme), sự hận thù đối với các dân tóc khác nhất 
là vói người Do Thái và người XIavồ, cuông chiến, sùng bái sức 
manh thô bạo, ki luật roi vọt, sự khính miệt đối với văn hoá và 
tiến bộ. Những nhân tố của chủ nghĩa quân phiệt Phổ vẫn còn 
được duy trì trong hệ tư tưởng và thực tiễn của các nhóm phục 
thù ở Dức. 

CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ (mế!). nguyên tắc đoàn kết giai 
cấp công nhân trong cuộc đấu tranh lật đồ chủ nghĩa tư bản xây 
dưng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa công sản, đước Mắc và Enghen 
đề ra trong TUyên ngôn của l3ảng cộng sản với khâu hiệu "Vô 
sản tất cả các nước, đoàn kết lại". Cơ sở kinh tế của CNQT vô 
sản là tính xã hội và tính quốc tế của bực lượng sản xuất đạt được 
ngay trong lòng chú nghĩa tư bản, "Tư bản là mội lực hiớng quốc 
tế, muốn chiến thắng nó cần phải có sự liên minh quốc tế, tỉnh 
anh em quốc tế của công nhân" (Lênin). CNƠỢT chăn chính xử 
tứ môi quan hệ giữa các quốc gia theo nguyên tắc: tôn trọng quyền 
hình đẳng, tư đo của tất cả các dân tộc không phụ thuộc vào 
trình độ phát triển xã hội và văn hoá của họ, hợp tác hữu nghị 
và đoàn kết với nhàn dân lao động tất cả các nước đấu tranh cho 
tiến bộ xã hội, không dung hoà với chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, 
chủ nghĩa sôvanh nước lồn và mọi biểu hiện của chủ nghĩa dân 
tộc tư sản, chủ nghĩa chủng tộc. CNOT chân chính gắn bó hữu 
cơ với chủ nghĩa yêu nước chân chính. Nó không chỉ đối lâp với 
chủ nghĩa dân tộc mà còn dối lập với chủ nghĩa thế giới tuyên 
truyền phô biến thái độ thở ở đối với (ơi ích và nền văn hoá của 
tô quốc và dân tộc. 

CHỦ NGHĨA SIÊU THỰC (ăn), trào lưu thở ca xuất hiện 
vào khoảng sau Chiến tranh thế giói I ö Pháp đo Rrơtông và 
Xupôn (Phillippe Soupault) đề xướng vói sự tham đự của Áragông 
và Pôn Êlua. Quan điểm và thị pháp của họ chống lại sự sùng 
bái các trào lbíu văn hoc hiện thực và lãng mạn thế kị 19, đưa ra 
một phương pháp sáng tác mà họ gọi tà "Vồi viết tụ động” (éeriture 
automatique), tức lÀ ghi lại những ào giác tư phát theo "trạng 
thái của những ngươi bị thôi miên"... nói tám lại, là theo chủ 
quan của người nghệ sĩ thoát 1i mọi liên hệ với thực tại xã hói, 
với hiện thực đởi sống hàng ngày và những vấn đè tâm lí, đạo lí 
của xÃ hội. 1) Về phong cách, họ chủ trương “giải phóng" thỏ 
khỏi những quy cách, lề lối gò bó trước đó mà họ cho là khuôn 
sáo, hàn lâm, chủ trưởng dùng những tử ngữ kiêu cách, kì lạ, âm 
luật và cú pháp bất thưởng. Đề tài của họ là những mở tưởng 
huyền ảo quái đị, là sự đau khổ, nhớ nhung quá khứ, là tình yên. 
Họ cho rằng chỉ với lối sáng tác ấy người ta mới đạt đến môi 
hiện thực cao hơn hiện thực tầm thưởng hàng ngày, một "siêu 
hiện thực", chữ mà Rrotông đã đặt ra (surrẻahté). Có thê tóm 
tắc CNST là trào lưu thở nêu cao “khoa học Về các tử" và một 
thứ "thở không chủ tâm" như chính Êlbla đã nói khi ông còn trẻ 
và mới làm thỏ. Tuy nhiên, khí nói về CNST cần lưu ý đến mấy 
điểm như sau: Các nhà thớ siêu thực nói chung đều là những 
ngưỡi phần kháng lại trật tị của xã hội tư sản, họ đấu tranh cho 
nhãn quyền, ức đầu đã rơi vào “tinh thần” nổi loan vô chính phủ 
và chủ nghĩa cá nhân tư sản cực đoan. 2) Về chính trị, nói chung 
họ đều chống Lãi chủ nghĩa thực dân và cỏ những ngưởi ngay tư 
đầu đã tán thành chính sách chống đế quốc và thực đân của 
những người cộng sản. 3) Năm 1930, có sự phân hoả sầu sắc 


trong hàng ngủ siêu thực. Aragông và Êlua rời bó nhóm, gia nhập 
Đảng cộng sản Pháp. Năm (936, Êlua ủng hộ nhân dân Tây Ban 
Nha, chống phát xít Phrăngcô. 1Yong kháng chiến chống phát xít 
Dức, Êlua ở tại hoạt động ở Pari, nhiều lần bị Ghettapã khing 
bố và đã viết môi trong những tập thở nôi tiếng, "Thơ và sư thật” 
(1942). Aragông thoát ra hoạt động ở vùng du kịch. Dêxnôt (Ph. 
Robert Desnos) thì chết trong trại tập trung của phát xít Đức 
năm L945, 4) Loại tí những hài thỏ điên loạn, vô nghĩa, chơi 
chữ, cần thừa nhận những cải cách của các nhà !hdØ siêu thực về 
mặt thị pháp như: tử ngữ và hình tượng thơ, thở tự do và thở văn 
xuôi... 5) Tuy họ tuyên bố dữ dội và dứt khoát trong tuyên ngôn, 
nhưng trong thực tế sáng tác, nhiều nhà thở siêu thực đã chuyên 
đần ý hướng, và mội số đã trỏ thành những nhà thơ lớn của Pháp 
như Arapônp, Iua, Xupôn mà tác phầm đã đưdđc dịch ra nhiều 
thứ tiếng trên thế giói. 

CHỦ NGHĨA SÓVANH (chính m7), chủ nghĩa đn tộc được 
cường điệu đến cuông nhiêt, mù quáng, bênh vực đanh dự tổ 
quốc và thê diên quốc gia đến mức cực đoan. Thuật ngú CNS 
bẩ! nguồn tử tên của Nicôla Sâvanh (Ph. Nicolas Chauvin; một 
ngưới lính cuồng tín của đế chế Napôlêông cuối thế kỉ 18 đầu 
thế ki 19). CNS là một hình thức cực đoan của chỉ nghĩa dân 
tộc đân đến chú nghĩa đân tộc léch lạc, dãn tộc nước lón, dân 
tộc hẹp hòi, bài ngoại, tự cño dân tộc mỉnh là dân tộc siêu đẳng 
có sứ mệnh lĩnh đạo các dân tộc khác. Trong Chiến tranh thế 
giới Ì, một số nhà hoat đóng chính trị của các đảng xã hội dân 
chủ đứng trên lập trưởng CNS ủng hộ chính phú tư sản của nước 
họ tham gia chiến tranh chia lại thế giói. 

CHỦ NGHĨA TAM DÂN (sứ), những nguyên tắc và cưỡng 
nh dân chủ tư sản của Trung Hoa đồng minh hội (thành lập 
1905) do Tôn Trung Sơn đề xướng cho cách mạng Irune Quốc 
đầu thế kỉ 20. Nội dung cơ bản là “dân tộc độc lẬp, dân quyền 
tự đo, dân sinh hạnh phúc". CNTD đã tập hợp \ựe lượng nhân 
đân và bình lính tiến hành Cách mạng Tần Hợi (1911), lật đồ 
triều đại phong kiến Mãn Thanh, lấp Chính phủ Trung Floa dân 
quốc, thành lập Quốc dần đảng (1912). Sau Cách mạng tháng 
Mươi Nga (1917) và khi Đẳng cộng sản Trung Quốc ra đời (1921), 
Tön Trung Sơn tiếp nhận khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Từ 
Đại hội Quốc đân đảng T (1924), CNTD được TDn Tyong Són 
phát triển cho phủ hợp với thời đại mái, thể hiên qua ba chính 
sách lón: "tiền Nga, liên cộng, ủng hộ công nông" và được thìa 
nhận là cống hiến lần đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng 
đân tác ð Trung Quốc. 

CHỦ NGHĨA TĂNG LỮ (mết), khuynh hướng cúa giới tăng 
\Ũ nhằm hôi phục và tăng cường vai trò của nhà thở trong đời 
sống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá của xã hôi. Sau Cách 
mạng tu sàn Pháp, CNTT bị đã phá kịch liêt tử phía những người 
theo trào lưu tư tưởng tự đo, vô thần trong phái cộng hoà. Ngày 
nay, trong các nước tư bản chì nghĩa, những người thco CNTTL 
đang ra súc thành lập những đảng và tô chức quần chúng riêng 
để pAy ảnh hưởng và đề cao vai trò của nhà thờ, 

CHỦ NGHĨA TẬP THỂ (mết), nguyên tẤc của đối sống xã 
hội và cũng là nguyễn tắc hành vị của con người, môt nguyên tẮc 
đạo đức mới. CNTT thể hiện các quan hề hợp tác, đoàn kết, hợp 
tác tưởng Irơ giữa người VỚi ngưới, đô: lập với chủ nghĩa cá nhân. 
Trong lịch sử, ý thức tấp thể có những hình thức khác nhau. 'Irong 
xã hội nguyên thuỷ, nó thể hiện cuộc đấu tranh chung đề sinh 
tồn. Trong xã hội chiếm hữu nô lệ và xã hội phong kiến, do sự 
thống trị của chế độ tư hữu về tí tiêu sản xuất, CNTTT bị chủ 
nghĩa cá nhân loại trủ, nó chỉ tồn tại đưới hình thức tàn dư (vd. 
như viêc sử dụng chung ruông đất của công xã). [)ưói chủ nghĩa 
tử bản, chủ nghĩa cá nhân thống trị đời sống xã hội. IUy nhiền 
do tính chất xã hội ca sản xuất, lao đồng theo các nhóm lồn 
trong các xí nghiệp, dẫn tói sự hình thành các tập thể của giai 
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cẤp vô sản và làm cho những người vô sản có ý thức tập thể, một 
hình thức mới của CNTT xuất biện, mà đại biểu của nó là giai 
cấp vô sản. CNTT đoàn kết giai cẤp võ sàn, toàn thể nhân dân 
lao động và nhúng tầng Lốp, cá nhân tiến bộ trong cuộc đấu tranh 
chống tư bản, xây dựng xã hội mới, không còn áp bíức, bóc lột, 
trong đó sự phát triển tự do của mối người là điều kiện cho sự 
phát triển tự do của mọi người. Đó không chỉ là một tỉnh thần 
đoàn kết quốc gia, mà còn (là một tỉnh thần đoàn kết quốc tế. 
TYong quan niệm của eác nhà kinh điển ela chủ nghìn Mác, khi 
một xã hội như thế được thiết \ập, CNTT trỏ thành nguyên lắc 
chung của mối quan hệ giữa người Vi ngươi trong mọi lnh vực 
sinh hoạt xã hội. Nó quy định mối quan hệ giứa xã hội và cá 
nhân, trong đó sự phát triễn của xã hội nói chung tạo ra những 
điều kiện thuận lợi sự phát triển cá nhân, còn sự phát triển của 
cá nhân lại là điều kiến cho sự tiến bộ của toàn xã hội. Trong xã 
hội piữa người với ngươi, CNTTT yêu cầu: sự tưởng trợ giữa người 
với người, sự nhặn thức rõ và sự thực hiện nghĩa vụ đối với xã 
hội, sự kết hợp lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội, sự bình đẳng 
trornig tập thể, Sự tôn trợng tập thê và các quyết định của tập thể, 
ý thức trách nhiệm trước tập thể về các hành vi của cá nhân. 
Đồng thời CNTT cũng bao hàm sự phát triền đầy đủ sức lực và 
tài năng của cá nhăn. Nguyên tắc CNTT không có nghĩa là thủ 
tiêu cá tính con ngươi, trái lại chỉ có trong tập thể cá nhân mới 
có thể phát huy đầy đủ năng lực và tài năng của mình. 

CHỦ NGHĨA THAO TÁC (øiế!), trào \uu triết học hiện đại 
đo Britgtdman (1882 - 1961), nhà vật lí và nhà triết học Hoa Kì 
sáng \ập. Tư tưởng chủ yếu của CNTT là phân tịch thao tác, theo 
đó thì ý nghĩa của bất kì khái niệm nào cũng chỉ có thể được xác 
định bằng cách mô tâ các thao tác được sư dụng khí hình thành, 
sử dụng và kiểm nghiệm khái niêm đó. Những khái niệm không 
gắn với nhïng thao tác nào đó thì bị coi là vô nghĩa. Tư việc kết 
hợp những khái niệm được quy định thông qua những thao tác, 
người 1a tạo ra những mệnh đề và tư những mệnh đề tạo ra lí 
luận. Về bản chất, CNTTT kết hợp các nguyên tắc của chủ nghĩa 
thực chứng \Ôgic với chủ nghĩa thực dụng. 

CHỦ NGHĨA THẦN BÍ (tiết), quan điểm tôn giáo - duy 
tam cho rằng con người có khà năng trực tiếp liên hê với những 
"lực hiỌng siêu nhiên” (thương đế, thần bnh). CNTB cho rằng sự 
giao tiếp của con người với thần thánh, với thế gió: bên kia là có 
tính chất bí hiểm, trí thệ không thê hiểu được. Những yếu tố của 
CNTH \à ecø sở cho nhiều học thuyết triết học - tôn giáo của thởi 
cô đại và triết học thời trung đại. CNTH ä một chừng mực nào 
đó đều có ở hầu hết mọi triết học đuy tàm của thời kì cận đại 
và hiện đại. 

CHỦ NGHĨA THẾ GIỚI (ziế0), hệ tư tưởng tư sản cho rằng 
hiện tượng dân tộc, quốc gia đã Lỗi thời, đã đến lúc cần từ bỏ 
truyền thống và văn hoá đân tộc, tình cảm yêu nước, chủ quyền 
dân tộc. 


CNTG phần ánh bản chất của giai cấp tư sản là xông vào chỗ 
nào có lợi nhuận Lón nhất. "Nhu cầu tiều thụ sản phẩm mối ngày 
một nhiều hớn đã xua giai cẤp tu sản đì khắp thế giới. Nó xâm 
nhâp mọi nøi, trụ lại khắp nơi và thiết Lập biên hệ ð bất cứ nói 
nào bằng con đường bóc lột thị trưởng toàn cầu, giai cấp tư sản, 
làm cho sản xuất và tiêu dùng của tất cà các nước mang tính thế 
gidï" (Tuyên ngôn của Dảng cộng sản). Trong thơi đại đế quốc 
chủ nghĩa, CNTG biêu hiện sự cố gắng của tư bản thế giới (các 
nước đế quốc mạnh và những nhóm tư bản độc quyền siều quốc 
gia) muốn làm bá chủ thế giới. Chiêu bải "các dân tộc hoà hợp 
lấn nhau, môi người là công dân thế giới của nhà nước thế giới" 
thực chất là để che đậy sự bóc lột và bóp nghẹt các dân tộc. 
CNTG hoàn toàn đối lập với chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa. 

CHỦ NGHĨA THUẦN TUÝ (ngồn ngữ; A. purism), khuynh 
hướng giữ gìn sự trong sáng tuyệt đốt của ngôn ngữ dân tộc bằng 
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chủ trương cực đoan như cự tuyết việc tạo lập tử mới, cự tuyệt 
vay mượn các yếu tố ngoại lai tử các ngôn ngữ nước ngoài và 
ngăn chăn ảnh hưởng tự nhiên của các phướng ngữ vào ngôn ngữ 
văn học. Trong qúa trình hình thành và phát triển ngôn ngữ chuẩn 
văn học của một dân tộc, thường xuất hiện CN TT ô những thời 
điểm lịch sử khi quyền lợi của đân tộc có nguy cơ hị những thế 
lực bên ngoài xâm phạm. Như vậy, CN TT ít nhiều phản ánh trực 
tiếp không khi chính trị, quan điểm triết học, mĩ học của một 
đân Lộc trong những thời kì lịch sử nhất địnti, 

CHỦ NGHĨA THỰC CHỨNG (¿), khuynh hướng của 
triết học và xã hội học hiện đại bất nguồn từ tên một cuốn sách 
của Côngtơ (Auguste Comte) về triết học thực chứng thế kỉ 19. 
CNTC cho rằng chỉ có phướng pháp eúa các khoa hợc thực chứng 
mói đem lạt kiển thức chân chính và chỉ có sự phát triển của các 
khoa học mới đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Nó phủ nhận 
giá trị nhận thức của nghiên cứu tnết học. Sự xuất hiện của CNTC 
là sự phàn ứng đặc thủ đôi với sự bất lực của triết học tu biện, 
của siêu hình học đã không giải quyết nồi các vấn đề triết học 
do sự phát triền của các khoa học đặt ra. Song, CNTC lại rơi 
vào một cực đoan khác: nó bác bỏ hoàn toàn sự suy luận Lí Luận 
với tư cách là một phương tiện thu nhận kiến thức. Các vấn đề, 
các khát niêm phạm trù triết học, như tồn tại, bản chất, nguyên 
nhân, wv., vì không thể được giải quyết hoặc kiểm nghiệm bằng 
kinh nghiệm, do tính trủu tượng cao của chúng, nên bị chủ nghĩa 
thực chứng coi là khóng có nghĩa, là sai lầm. 


Có thê phân CNTC thành ba giai đoạn. Gial đoạn thứ nhất là 
CNTC của Cângtở, Littrê (Maxnnilien Paul Emile Littré; 1801 - RE) 
(Pháp), Min (John Stuard MII, 1806- 23), Xpenxo (Herbert Spencer) 
(Anh). Giai đoạn thú hzi là chỉ nghĩa kinh nghiệm phê phán, xuất 
hiện trong những năm 1820 - 90, gắn liền với tên tuổi của Makhơ và 
Avênanut. Với quan niệm sự vật là những "phức hợp càm giác", 
những "yếu tố? họ bác bỏ các khái mềm tính nhân quả, thực thể, 
tính tất yếu, CNTC ò trưởng phái này đá tr thành một thứ chủ 
nghĩa duy tâm chí quan. Giai đoạn thú ba là CNTC mới; hay là 
hình thức hiện đại của CNTC thế kỉ 20. CNTC mới cho rằng tri 
thức về thực tại có trong tú duy hằng ngày hay là trong tư đuy 
khoa học cụ thể, eòn triết học chỉ có nhiệm vụ phân tích ngôn 
ngữ dùng đề biểu hiện các kết quà của dạng tư duy này. Các đại 
biểu của CNTC mới gồm có nhóm Viên, nhóm này sau phát triển 
thành nhiều khuynh hướng như CNTC Iôgic, Hội triết học kinh 
nghiệm ở Beclin, các nhà triết hoc phân tích ð Anh, các nhà tnết 
học của khoa học ở IIoa Kì, các nhà "kinh nghiêm Lôgic", cắc nhà 
triết học ngôn ngũ học. 


CNTC lôgic xuất hiện trong những năm 20, các đại biểu của 
nó là Such, Cacnap, Vitgenxtaind (Ludwig Jozef Wittgenstein; 
1889 - 1951), Raikhenbäc (Hans Reichenbach; 1891 - 1953), Ayø 
(AWred ]uts Ayer), vw. Trên đại thể, CNTC Lôgic đã nêu lên 
những luận điểm sau: I) Mục đích triết học không phải là sản 
xuất ra một kiến thức, mà là làm sáng tả ý nghĩa của các mệnh 
đề. 2) TẤt cả các mệnh đề có ý nghía phải được diễn tà một ngôn 
ngú Lôø›c. 

Vào những năm 30, đã điển ra sự hoà nhập về mặt tư tưởng 
tô chức khoa học giữa các nhóm khác nhau và những nhà triết 
học có quan điểm thực chứng mới. CNTC mới có ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến các nhà khoa học Ò các nước phưdng Tây, Những 
người theo CNTC mới cũng đạt đượ.. tối những kết quà cụ thê 
về lAøgie hình thúc và về một số vấn đề phudng pháp luận khoa 
học. Dến cuối những nÄm 30, nước Mĩ đá trỏ thành trung tâm 
chính của CNTC mới, mà đại điền tiêu biển là chủ nghĩa kình 
nehi#m \âgic, Ö nước Anh, CNTC mới biểu hiện chủ yếu dưới 
đạng tnết học ngôn ngữ. Hiện nay, CNTC mói chuyền trọng tâm 
vào những công trình nghiên cứu phương pháp Luận \Ôgic cụ thể. 
Trong xã hội học, CNTC bà tiền đề lí luận cho việc đi sâu, củng 
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cố và hoàn thiện các phương pháp điều tra, phân tích, thống kê 
và xử lí điều tra. 

CHỦ NGHĨA THỰC DÂN (øiết, chính mí, kinh tế, sử), chính 
sách của các nước tư bản, đế quốc dùng bạo lực và mọi thủ đoạn 
khác xâm chiếm, nô dịch, hóc lột các nước kém phát triển và 
biến các nước đó thành thuộc địa. Những nhà tư tường phản 
động bào chữa cho CNTD băng nhưng quan niệm của chủ nghĩa 
chủng tộc (da trắng ưu việt hón đa màu), thuyết địa tí chính trị, 
tô vẽ hành động cướp bóc thuộc địa như là sứ mênh "khai hoá" 
của các nước tiền trến đối với các nước lac hậu. Trong thực tế, 
thuộc địa chỉ là nguồn cung cấp nguyên liêu và nhân công rẻ 
mạt, nơi đầu t tự bản và tiều thụ hàng hoá. Sau Chiến tranh 
thế giới I], phong trào giải phóng dân tộc được các nước xã hội 
chủ nghĩa ủng hộ đâ làm tan rã hệ thông thuộc địa của chủ nghĩa 
đế quốc. Hón một trăm nước đang phát triển đã xuất hiện, phải 
tiếp tục đấu tranh củng cố nền độc lập thật sự về chính trị Và 
kinh tế, xaá bỏ những tần tích của CNTT) cũ và chống lại những 
thủ đoạn của CNTD mới. 

CHỦ NGHĨA THỰC DÂN MỚI (rết, sử, kừnh (Z). xuất 
hiện sau Chiến tranh thế giói IÍ trong điều kiên hệ thống thuộc 
địa của chủ nghĩa thực dân cũ bị tan rã. CNTDM tuy buộc phải 
cöng nhận độc lập chính trị của các nước vốn là thuộc địa, nhưng 
trên thực tế, dùng mọi thủ đoạn để kiểm soát gián tiếp các nước 
này về kinh tế và chính trị, thông qua kiểm soát về kinh tế mà 
kiêm soát về chính trị. Cơ sở vật chất của CNTDM là sở hữu 
của các công tí nưóc ngoài về tư liệu sản xuất, còn chô dựa xã 
hội của nó là các giai cấp, tầng lóp bóc lôt ở các nước đang phát 
triển. Thủ đoạn chủ yếu là viện trợ kinh tế kèm theo điều kiên 
chính trị có Lới cho đế quốc. 

CHỦ NGHĨA THỰC DỰNG (z:#/), trào tưu triết học tư sản 
hiện đại (đặc biệt phô biến ở Hoa Kì), đánh đấu bước ngoặt của 
hệ tư tưởng tu sản trong thơi đại đế quốc chủ nghĩa. Ngưỡi sáng 
lập: Piêcxơ, Jêm (A. Witiam Tames), các đại biểu tiêu biều khác 
là DiuAy, Si, Vị trí trung tâm trong triết học thực dụng là 
"nguyên li thực dụng”. Nguyên lí này xác định giá trị của chân lí 
là ở tính có ích thực tiễn của nó (Piêcxó). Nhưng CNTD hiểu 
ảnh có ích thực tiến không phải là sự khẳng định một chàn lí 
khách quan bằng thực tiễn, mà hiểu đó là cái thoả mãn những 
Lợi ích của cá nhân: chân lí tà cái gi đỏ có ích, có Lợi. Iliện thực 
được họ giải thích là tông hợp những kinh nghiệm chủ quan, 
những cảm giác. Trong \ôgíc học, CNTD đi tới chủ nghĩa phi Ú, 
dưới hình thức công khai ð Jêm, dưới hình thức nguy trang ỏ 
ĐiuAy. CNTD coi các quy (uât và các hinh thức của \ðgíc học là 
những điều hư cấu có ích, còn trong khoa học thì một hoc (huyết 
chỉ được coi có giá trị khi ứng dụng được. Trong đạo đức học, 
CNTD đi theo thuyết cài thiện. Những người theo CNTD cho 
rằng đạo đúc là tÔng hợp định kiến, không có quy luật hay tiêu 
chuân đạo đức chung cho mọi người. Trong xã hội học, CNTD 
cỏ nhiều biến đạng tủ sự sùng bái "những con người vĩ đai" và 
tán dương nền đàn chủ tư sản cho đến công khai bảo vệ chủ 
nghĩa phân biệt chúng tộc và chủ nghĩa phát xít (S1U0). liiện nay, 
CNTD thể hiện ra dưới nhiều hình thức như chủ nghĩa tự nhiên 
thực nghiệm - kết hợp chủ nghĩa duy tâm ehủ quan với chủ nghĩa 
chống macxit và chủ nghĩa chống cộng; "chủ nghĩa thực dụng 
mới" - kết hợp CNTTD với chủ nghĩa thực chứng mói và chủ nghĩa 
duy tâm ngư nghĩa. 

CHỦ NGHĨA THỰC TẠI (0iZ:), một trào lưu kinh viện thời 
trung đại, đối lập với chủ nghĩa duy đanh. CNTT trung đại khẳng 
định: nhưng khái niệm phô biến (ôn tai thực šV Và có trước sự 
tồn tại của các sự vVẠt riêng tẻ. Về thực chất, CN TT trung đại B 
một trào lưu duy tâm, nó tiếp tục đường lối PUutôn trong việc 
giải quyết vấn đề mối quan hệ giữa các khái niêm và các đôi 
tượng của thế giới khách quan. CNTT trung đại được sử dụng 


tầm cơ sở triết học cho Công giáo. Chủ nghĩa duy danh dã tiến 
hành đấu tranh với CNTI: Chủ nghĩa Mác coi cuộc đấu tranh 
đó là biều hiện của cuộc đấn tranh giữa hai khuynh hướng trong 
triết hoc: duy vât (chủ nghĩa duy danh) và đưy tâm (CNYTT) trone 
thời trung đại. Môt số đại biểu nồi tiếng của CNTT trung dại: 
Anxem Cantøbon (A.AnseÙme of Canterbcry), TÐmazô Dakinô (I. 
Tomma2o đ'` Aquino). 

CHỦ NGHĨA THỰC TẠI MỚI (w:ế/), một trào lưu triết 
hoc ở Anh, Mĩ thế ki 20. Các 1u tưởng có bàn của trường phái 
này đo Murø, Raxon địa ra, thành một học thuyết đặc thù, được 
phát triển ở Mĩ [Peri (Ralph Rarton Pcrry), Môngtêguy, SpatLinh, 
Macvin, Pitkin (Pittkin), vv.]. CN TIM nêu ra nguyên lí: các “dư 
kiện“ trực tiếp của vật thê được nhận thúc trong ý thức đưa tói 
sư hoà tan của thế giối bên ngoài vào tư duy. TYong CNTTM 
còn có khuynh hướng vũ trụ học; cö sở vũ trụ học của CN M 
là l biận tiến hoá đột biến. CNTTTM có màu sắc duy (âm. Muro, 
khi phê phán chì nghĩa duy tâm chủ quan, đá đưa ra (lẽ phải 
thông thường đê đối lập tại nó. Muro cho rằng lễ phải thông 
thưởng bắt chúng ta phải thừa nhận tính khách quan của thế giới 
bên ngoài, nhưng đông thôi (lẽ phải thông thường cũng chấp nhận 
cả khả năng thế giỏi về bản chất là có tính tĩnh thần, khả năng 
tồn tại của lí tính thẦn thánh, các hành ví của lí tính này và cả 
cuộc sống bên kỉa thế giới. Raxơn quan niệm cái mà con người 
cảm biết là sự kiện, nhưng không nên coi sự kiến là có tính vật 
chất hay tAm lí, mà có tính chất trung tính; cái được kinh nghiệm 
khẳng định thì không nên xếp vào lĩnh vực vật lí thuần tuý mà 
phải Xếp vào lũnh vực vật lí công với phần tưởng ứng của tâm lí 
học, vì tâm lí hợc là bộ phận cấu thành cơ bản của mọi khoa học 
kinh nghiệm. Các nhà thực tại mối có những đóng sóp Lớn vào 
sự phát triển toán học hiền đại, hoàn thành ngôn ngữ kí hiệu 
\ôgic và có nhiều đóng góp phát triên phương pháp phân tích 
lôgic, vv. Một số đại biểu (Ñaxơn) còn có những cống hiến lớn 
cho si nghiệp hoà bình, tiến bộ của nhân đân thế giói. 

CHỦ NGHĨA TÍN NGƯỠNG (riết; Ph. !:déisme), lí tuyết 
này cho rằng niềm tin tôn giáo đứng trên (rí tuệ. Ilạn chế tác 
dụng của khoa học, CNTN phủ nhận ý nghĩa thế giới quan của 
nhận thức khoa học, coi niềm tin tõn giáo giữ vai trò quyết đình 
trong sự nhận thức chân lí, nhận thức thể giới CNIN thuộc 
khuynh hướng triết học duy tâm. Theo Lênin, mọi chủ nghĩa duy 
tâm triết học chỉ là những hình thúc tính vị của CNTN. 


CHỦ NGHĨA TOÀN Mi(sz; A. Panamericanism), hoc thuyết 
chình trị do Mdnrô (James Monroœ©), tổng thống thú 5 của Mĩ 
đề xướng vào cuối thế kì 19. Nội dung là đề cao "nh công đông" 
về mặt lịch sự, kinh tế, văn hoá của các nước Châu Mí. Nhưng 
thực chất là nhằm ngăn chặn s xâm nhập của các nước Châu 
Âu vào Mĩ Latinh, phục vụ ý đồ bành trướng, thống trị đôc quyền 
của Mĩ ở khu vực này. Sự ra đới của CNTM (1823), việc thành 
tập tô chức Liên minh toàn Châu Mĩ (1889). Hiệp tóc phòng thủ 
chung Tây Bán CAu (8.1947), Tô chức các nuóc Chân Mĩ (1948) 
ww. là nhưng biếu hiên của CNTM. 

CHỦ NGHĨA TÔMAT (niế:; Ph/Thomisme), học thuyết triết 
lí - thần học đo TÐmat Đakinô (1. Tomaso d' Aquino), tu sĩ người 
[tatla sáng lập. cho rằng khoa học phải phục vụ thần học và bàn 
nguyên thần thánh là hiến thực tối cao. Điều hoà lòng tín (tôn 
giáo) Với lí trí, quan niêm l trí không tạo ra được giáo lr (là lĩnh 
vực của lòng tin), nhưng lí trí không đối lập với lòng tin. CNT 
củng cố nhà thò Công giáo và nhà nước phong kiến thởi trung 
đại, nó mang tính chất giáo điều, kính viên, đối lập vói quan điểm 
duy vật khoa học. 

CHỦ NGHĨA TÔMAT MỚI (riếr;, Ph. Néothomisme), hê 
thống triết học - thần học đao Kitô mà Giáo hoàng I£@ông XI] 
(L£on) muốn đưa ra để đôi mới tư duy trong các nhà thò, lồng 
Ú thuyết IBmat Đakinô eÔ điển vào nhưng vấn đê hiện đại 
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C cHÙ NGHĨA TRỌNG NÔNG 





CN TM là hình thức thần học của chủ nghĩa duy tầm khách quan: 
chia thế giới thành thế giới tự nhiên và thế giới siêu nhiên; thế 
giới được sáng tạo và thế giới sáng Lạo; công nhận thế giới khách 
quan có thực tồn tại độc lập với ý thức của con ngưởi. Con người 
có thể nhân thức được thế giới đó nhỏ kính nghiệm, nhưng thế 
giới khách quan không tồn tại độc lập với Thượng đế đã sáng 
tạo ra nó. Những người tiêu biểu cho CNTM có: Maritanh 
(Jacqucs Maritain), Ginxon (Etenne Gilson), Sơnu (Domanique 
Chenn), Ranơ (Kar( Rahner), Conga (Yves Congar). 


CHỦ NGHĨA TRỌNG NÔNG (kinh tế), một phái trong kinh 
tế học chính trị tư sản cổ điền, ra đời ò Pháp vào thế kỉ 18. Đại 
biều chủ yếu là Kêne (Ph. Francois Quesnay) và Tuyêegô (Anne 
Roberi Jacques Turgo(). Phái trọng nông cho rằng thiên nhiên 
Là nguồn gốc duy nhất của của cải, chỉ có sự giúp đổ của thiên 
nhiên mới tạo ra được ^ sản phâm thuần tuý" mà họ hiểu là sản 
phẩm thửa ra, ngoài chỉ phí sản xuất. "Sản phẩm thuần tuý" này 
là tặng vật của thiền nhiên, chí do ngành nông nghiệp tạo ra và 
chỉ những người làm việc trong nông nghiệp mới là giai cấp sản 
xuất. Họ đề nghị đánh thuế vào những người chiếm bữu ruộng 
đất và miễn thuế cho các nhà nông nghiện. Họ chủ trương tự do 
cạnh tranh, kiên quyết chông sự hạn chế của phường hội, chống 
sự can thiệp của nhà nước vào sinh hoạt kinh tế. Mặc đù còn 
nhiều hạn chế, họ đã biết chuyển việc nghiên cứn từ lĩnh vực lưu 
thông nang lĩnh vực sản xuất và đưa ra quan niệm đầu tiên có hệ 
thông về sản xuất tư bản chủ nghĩa (x. Kênz F.). 


CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG (ki rế), một trào lUU tu 
tưởng kinh tế học chính trị tư sằn và chính sách kinh tế của nhiều 
nước Châu Âu thế kỉ 15 - thế kỉ 18, thuộc thởi kì tích luỹ nguyên 
thuỷ của tư bản, phản ánh lợi ích của giai cấp tư sản mới ra đời 
có tham vọng tích luỹ nhiều vàng bạc. Nguyên lí cø bản của 
CNTT là: lợi nhuận được sáng tạo ra trong lĩnh vực lưu thông; 
tiền tệ là của cải của đân tộc, xuất khâu tiền ra nước ngoài làm 
cho của cải ít đi, ngược tại nhập khâu tiền thì của cải tăng lên. 
Phái trọng thương thời kì đầu đại điện là Stafdt (Stafford) vái 
thuyết càn đối tiền tệ, chủ Irưdng cắm Xuất khâu tiền ra nước 
ngoài và phải nhập siêu tiền tệ. Đến thời kì cuối đại điện là Men 
(Thomas Mun) với thuyết cân đối mậu dịch, chủ trướng phải 
xuất siêu trong cán cân thƯơng mại. Tư giữa thế kỉ 17, CNTTT 
bắt đầu tan rã. Sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển buộc các 
nhà kinh tế chuyển trọng tâm chú ý sang lĩnh vực sản xuất. 


CHỦ NGHĨA TRỰC GIÁC (0iết, toán), chủ nghía duy tâm 
cực đoan (trực giác luận) coi trực giác là một năng khiếu thần 
bí, nguồn gốc duy nhất của nhận thúc, không công nhận giá trị 
nhận thức thế giới cửa các giác quan, lí tính, thực tiến. Những 
đại diện tiêu biểu của CNTG là Sebnh (Ð. Friedrich Withelm 
Joseph von Schelling), Hecxông, Raxơn. Thực ra, trực giác không 
phải tà một cái gì thần bí thoát lí khỏi nhận thức cảm tính và tư 
duy lôgìc eũng như hoạt động thực tiên của con người, chỉ có 
lrên cơ sở kính nghiệm, hoạt động thực tiễn, tư duy lôgic đến 
một lúc nào đó, con người mói phát hiện ra một vấn đề mới, một 
chân lí mới. Trong toán hợc, CNTG chỉ công nhận là chàn lí 
những gì có thể nhận thức rõ ràng một cách trực giác. Vd, theo 
chủ nghĩa này thì định lí về sự tồn tại nghiệm của một phương 
trình là không thể chấp nhận khi người ta chưa nghĩ ra được cách 
kiến thiết nghiệm đó. Ngươi đứng đầu trưởng phái "trực giác chủ 
nghĩa" là Braod, nhà toán học Hà Lan (1834 - )966). Mặt tích 
cực của trường phái này là đã tìm ra được những cách kiến thiết 
cụ thể nhiều thực thể toán học trữu tượng, mở đường cho việc 
xủ lí bằng máy tính điện tÚ. 

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (kh ¿ể, chính m), chế độ xã hội 
thay thế chế độ phong kiến, dưa trên eở sở quyền sở hữu tư bản 
tư nhân đối với tư liệu sản xuẤt và sự bóc lột của tư bản đối với 
lao động lãm thuê. Động Lực của sản xuất tu bàn chủ nghĩa là 
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lới nhuận, bắt nguồn từ sự chiếm đoạt giá trị thặng dư do công 
nhân tao ra. Mãu thuẫn cơ bản của CN là: nền sản xuất ngày 
càng mang tính toàn xã hội, nhưng lại đất dưới sư kiểm soát của 
những nhà tu bản nắm sở hữu tư bệu sản xuất và chi phối mọi 
thánh quả của sản xuất, Mâu (thuẫn eö bàn này biểu hiện thành 
mãu thuẫn giữa lao động và tư bản, giữa tính có tổ chức của sản 
Xuất trong tưng xí nghiệp tư bản chủ nghĩa và tính vô chính phú 
của sản xuất trên phạm vị xã hôi, mứa tiềm năng phát triển vô 
bạn của sản xuất và tính hữu hạn của nhu cầu có khả năng thanh 
toán..., tất cả những điều đó dẫn đến sự phân cực xã hội thành 
hai giaì cấp ed bản đối kháng (giai cấp vô sản và giai cấp tư sản), 
sự bần cùng hoá giai cấp vô sản, nạn thất nghiệp và những cuộc 
khủng hoảng kính tế chu kì. 

Xuất hiện ở Châu Âu vào thế kỉ 1ó. CNTR đã có vai trò tiến 
bộ trong sự phát triển xã hội: làm cho sản xuất lón chiến thắng 
$ản xuất nhỏ, tạo ra năng suất lao động cao hon gấp bội so với 
chế độ phong kiến, nhất Là t cuộc cách mạng công nghiệp giữa 
thế kỉ 18. Tự do cạnh tranh (làm cho CNTTB lan khắp thế giới. 
Sự tích tụ và tập trung tư bản cuối cùng dẫn đến việc hình thành 
tư bàn độc quyền. Cuối thế kí 19, CNTRB tự do chuyển sang giai 
đoạn mói tà CNTB độc quyền hay chủ nghĩa đế quốc. Chủ nghia 
đế quốc xâm chiếm thuộc địa, phát động hai cuộc chiến tranh 
thế giđì trong nửa đầu thế kỉ 20 để giành giật thị trường thế gión 
và khu vực ảnh hưởng. Sau Chiến tranh thế giới I, Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga thành công, xoá bỏ sự thống 
trị của sở hữu tư bản chỉ nghĩa - trước tiên ð nước Nga và sau 
đó, ở nhiều nước. Sau Chiến tranh thế giới II, hệ thống thuộc 
địa của chủ nghĩa đế quốc sụp đô, phạm vì thống trị của CNTR 
bị thu hẹp. CNTTB tìm mọi cách tự điều chỉnh đề thích nghi và 
phát triển phù hợp với tình hình mới: sử dụng bộ máy nhà nước 
để trực tiếp can thiệp vào đời sống kinh tế (CNTH độc quyền 
nhà nước), nhằm hạn chế tính vô chinh phủ và năng cao khả 
năng điều khiển, khẢ năng kế hoạch hoá kết hợp tư bản nhiều 
nước để đầu tư, khai thác những nước kém phát triển (CNTP 
độc quyền siêu quốc gia), si dụng mọi thành tựu cách mạng khoa 
học kĩ thuật thế kí 20. Nhưng mâu thuẫn cơ bản của CNTR vẫn 
tỒn tại; mãu thuẪn ấy chỉ có thẻ được giải quyết bằng việc xây 
dựng chế độ xã hội mới xã hội chủ nghĩa trong đỏ không còn 
bóc lột và áp bức giữa người với người. 

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN (1nh :ế), chủ nghĩa 
tư bản phát triển qua hai giai đoạn chủ yếu: giai đoạn chủ nghĩa 
tư bản tr do cạnh tranh và giai đoạn CNTRDO. Trong giai đoạn 
chủ nghĩa tư bản tự đo cạnh tranh, quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa tõn tại và vận động đươi hình thức các tư bản tư nhân cá 
thể, có quyền kình doanh bắt cứ ngành công nghiệp nào, tiêu thụ 
hàng hoá thco giá cả hình thành tự phát, ngành nào }ơi nhuận 
thấp thi chuyển tí bàn sang ngành khác lợi nhuận cao, không ai 
chì phối được thị trương, quy định được giá cà. Trong giai đoạn 
CNTBDO, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vận động dưới 
hình thức các nhóm tư bản tập thể khổng 1ồ, nắm đai bộ phận 
sằn xuất của một ngành, thậm chí một số ngành, cung cấp đai 
bộ phận sản phầm ngành đó cho thị trưởng, đo đó chỉ phối được 
thị trưởng, quy định được giá cà (giá cà độc quyền). CNTBĐO 
là bản chất kinh tế của chủ nghĩa đế quốc, hình thành vào khoảng - 
40 năm cuối thế ki 19. Các quy luật kinh tế của chủ nghía tư bản 
vẫn tồn tại trong giai đoạn độc quyền nhưng có hình thức biêu 
hiện mới. Quy luật tỉ suất lợi nhuận bình quân chuyên thành quy 
luật 1¡ suất Lợi nhuận độc quyền cao, quy luật giá cả sản xuất 
chuyển thành quy biật giá cả độc quyền, W. 

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC (kinh 
tế), hình thức mới của tu bần độc quyền trên cơ sở sở hữu độc 
quyền nhà nước tư sản, nhằm thích ứng tạm thơ: Với sự xã hội 
hoá cao của lực lượng sản xuất (do tác động của cuộc cách mạng 
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khoa hợc - kí thuật và công nghệ) khi mà sở hữu độc quyền tư 
nhân đã trỏ nên hạn hẹp, không còn đù khà năng thích ứng với 
sự phát triển của lực lượng sản xuất. Xuất hiện với tư cách là 
mầm mống đầu tiên trong nền kính tế Anh cuổi thế kì 19, trong 
Chiến tranh thế giói Ï và trong cuộc khủng hoảng kinh tế chu ki 
trầm trọng 1929 - 33. Nhưng chi từ sau Chiến tranh thế giói II, 
CNTRDOQNN mái trỏ thành hiện tượng phô biến, thường xuyên 
và ấn định trong tất cả các nưdc đế quốc chủ nghĩa. Tu bản độc 
quyền nhà nước tạo ra Ấn tượng là sở hữu chung của xã hội nhưng 
thực chất là sở húu chung của giai cấp tư bản độc quyền; phục 
vụ lới ích kinh doanh của tư bản độc quyền. Trên cơ sở đó, nhà 
nước kinh doanh những ngành kinh tế then chốt ít hiệu quà và 
lâu thu hồi vốn, nhất là những ngành thuộc kết cấu hạ tầng, can 
thiệp và tham gía vào việc quản lí quả trình tái sản xuất của tư 
bản xã hội bằng sự điều tiết kinh tế trong phạm vì quốc gia (dưới 
hình thúc chương trinh hoá, kế hoạch hoá kinh tế...) và trong 
phạm vị quốc tế (đưới hình thức bên hiệp các nhà nước đế quốc 
chủ nghĩa), nhằm Ôn định và thúc đây nhịp độ tăng trưởng kinh 
tế và chống khủng hoàng chu kì cũng như tharmn gia sâu vào quá 
trình phân phối sản phẩm x4 hội. Kế hoạch hoá độc quyền nhà 
nước có tác dụng hạn chế chú không xoá bỏ được trạng thải vô 
chính phủ, nên khủng hoảng kinh tế và các bệnh hoạn kinh tế 
vẫn tồn tại. 


CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NHÀ NƯỚC (kử: tế), một hình 
thúc sở hữu hỗn hợp, vưa là của nhà nước vừa là của tư bản tư 
nhân; hình thức kinh tế quá độ trong điều kiện nhà nước là của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động và trong thời kì quá độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội; chịu sự kiểm kê, kiểm soát, hướng dẫn 
của nhà nước; hình thức trung gian tư tứ bàn tư nhân lên chủ 
nghĩa x4 hội. Bao gồm các xí nghiệp được xây đựng trên: có sở 
các hình thức kinh tế quá độ như tô nhượng, cho thuê, xí nghiệp 
hợp tác tư bản, kinh tiêu, đặt hàng, gia công, đại lí, nhất là công 
tú hợp doanh (hình thức cao của tứ bản nhà nước). Tư bản nhà 
nước là một thành phần kinh tế cần thiết xét về mặt phát triển 
lực lượng sản xuất và khả năng kiểm soái của nhà nước. Ở Việt 
Nam, CNTBNN thề hiện dưới nhiều hình thức tủ thấp đến cao, 
mà hình thức cao là công tư hợp đoanh hay công tỉ cô phần. Nhà 
nước có nhũng chính sách và luật pháp hữu hiệu để sử dụng và 
phát triển các thành phần kinh tế này. 


CHỦ NGHĨA TỰ DO KINH TẾ (kbwi (£), học thuyết và 
chính sách kinh tế khẳng định rằng hệ thống kinh tế tốt nhất 
hoặc ít xấu nhất là hệ thống kinh tế bảo đảm tự đo sáng kiến cá 
nhân cho những người làm kinh tế. Có nhiều học thuyết, trưởng 
phái, nhưng đều dựa trên một có sÖ chung: tronp nh vực kình 
tế tồn tại một trật tự tự nhiên được thực hiện thông qua cơ chế 
tự do sáng kiến của cá nhân người kinh tế (X. Xgười &¿nk (ế) vái 
cách Xử sự tự nhiên là thu được tợi ích tối đa với một chì phí tối 
thiểu, Lợi ích cá nhân và lợi ích chung trùng hợp nhau. Có chế 
tự đo sáng kiến cá nhân nằm trong các quy luật kình tế tự nhiền, 
túc là những cơ chế điều tiết kinh tế (giá cà, lợi nhuận...), bảo 
đàm một sự cân bằng kinh tế tất yếu. Khung hoạt động kinh tế 
phải \â cạnh tranh, trái với mọi sự thiết lập những nhóm riêng 
hay sự can thiệp của nhà nước. Nguyên thuỷ CNTDKT gắn liền 
với chủ nghĩả tự đo chính trị. Ra đời từ thế kị 18 vối Xmit, 
Mantuyt, Ricacđô (David Ricardo), phát triển vào thể kỉ 19 với 
Min (lohn Stuard MiU), Xây (fean Baptiste Say), Baxtian 
(Fréđéric Rastial) cùng với sự phát triển của công nghiệp. Nhưng 
sự tịch tụ tăng lên của các xí nghiệp và những cuộc khủng hoảng 
kinh tế đã bác bỏ lí thuyết ấy. Tủ 1940, do ảnh hưởng của khủng 


hoảng, đã ra đời chủ nghĩa tân tự đo kinh tế với Lipman (D. EnŒ - 


Atbert Lipmann), vấn giữ thuyết tự do cạnh tranh và sở hữu cã 
nhàn, nhưng cho rằng sự tự đo của những người làm kinh tế 
không thê tự dẫn đến một trật tư tự nhiên được; nhà nước phải 
đứng ra thiết lập một trật tự hợp pháp bảo đảm cho sự tự do 


sáng kiến cá nhân nằm trong khuôn khô một sự tự do cạnh tranh 
được pháp luật thích ứng bảo vệ. Thực tế cho thấy rằng do sự 
phát triên ngày càng sâu rộng các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, 
đo cuộc đấu tranh và những yêu sách ngày càng Lớn của giới làm 
thuê, da nhu cầu của kinh tế thỏi chiến và khôi phục kinh tế..., 
nhà nước không chỉ làm vai trò người trọng tài mà còn l2 một 
nhà kinh doanh, một tác nhân thúc đây vả điều tiế!f nền kinh tế; 
nhà nước trỏ thành người có trách nhiệm chính của sự phát triển 
kinh tế. Từ đó, CNTTKT chì còn là một lời tuyên bố có tính 
chất tí thuyết. Tuy vây, CNTDKT vẫn có ảnh hưởng Lán đến chính 
sách kinh tế của các nước kinh tế thị trường. 


CHỦ NGHĨA TỰ NHIÊN (văn; Ph. naturallsme), khái niệm 
chỉ một phương pháp sáng tạo nghệ thuật trong mĩ học và vÂn 
học, xuất hiện ò Châu Áu và Hoa Ki vào nửa cuối thế kỉ 19. 
CNTN chủ trương tái hiện một cách “trung thành với tự nhiên" 
một mảng hiện thực nào đó, chú trọng đến tỉnh quy luật của môi 
trưởng tự nhiên, hoàn cảnh vật chất, quy luật tâm ainh b, bệnh 
Ứ, nhưng không loại trư bản chất xã hội, lịch sử của chúng. CNTN 
đặc biệt chủ ý đến cái đạng vật thê của con người (mặt mũi, bình 
đáng) và các sinh hoại vật chất của nó nhất là sính hoạt sinh lí, 
giới tính. Trong lịch sử nghệ thuật, văn học, CNTN là một trào 
lưu nghệ thuật xuất hiện và phát triên mạnh mẽ ò Châu Âu, chủ 
yếu là ð Pháp [ZÐu (Émile Zola) và anh em Gôngcua (Edmond 
de Goncourt, lu(es de Gọncourt)|, ö Đức [Hôpman (Gerhardt 
Hauptmann)], ð các nước Hắc Âu [Ipxen (Henrik Ibsen), Xtrinbec 
(August Jphan Strindberg)], ö Mĩ (Krêin) vào những năm 30 thế 
kì 19. CNTN biểu hiện ở trong tiểu thuyết và kịch, nhưng cũng 
Ảnh hồng đến cả hội hoa và âm nhạc. Khái niệm CNTN lần đầu 
tiên đơTen đưa ra đề xác định tính chất sáng tác của Banzäc. 
Nguồn gấc của nỏ nằm trong tiến trình lịch sử và xã hội Châu 
Âu và Pháp, gắn liền với lí luận và thực tiễn của thực cbúng luận, 
với tiển hoá luận Đacuyn, Zôla, người khởi xướng CNTN, đã vận 
dụng vào lĩnh vực văn học, lí thuyết xã hội của thực chúng luận 
của Ten (huyết thống, môi trường, thối điểm lịch sủ), những nhận 
thức eïia y học thịịc nghiệm của Becna. Tuy mang danh nghĩa 
CNTN nhưng trào lưu này cũng để lại những tác phầm tồn được 
xếp vào những truyền thống của chủ nghĩa hiện thực. Đó là các 
tiêu thuyết của Zôla như "Giecminan", những vỏ kịch của Ipxcn 
như ”Bran”, “Per Guyn”, "Nhà búp bê”. 


Ö Việt Nam, cũng có một số nhà văn hiện đại chu ảnh hưởng 
ít nhiều của CNTN và của Zðla, chẳng hạn như Vũ Trọng Phụng 
(Làm đĩ", "Ki nghệ lấy Tây", "Cóm thầy cơm cô”). Nhưng những 
yếu tố của CNTN ấy không chc lấp tính hiện thực phê phán sâu 
sắc và mãnh liệt trong toàn bộ tiểu thuyết của ông. Trong mĩ 
thuật, việc mô phỏng nghiêm ngặt tự nhiên, không cổ óc tưởng 
tượng, không thêm bới theo chủ quan phóng khoáng của người 
nghệ sĩ, là đặc điểm của CNTN. 

CHỦ NGHĨA TƯƠNG ĐỐI (œiể/), học thuyết duy tâm cho 
rẦng mọi tri thức của con người đều tướng đối, theo nghĩa đều 
không phản ánh đúng thế giói khách quan. Chì nghĩa duy vật 
biện chứng tuy cũng thửa nhận tính tướng đối của nhận thức con 
người về chân h, nhưng không phải theo nghĩa phú nhận chân lí 
khách quan mà theo nghĩa thừa nhận tính hạn chế lịch sử của 
con người trong việc nhận thức thế giới khách quan. CNTD 
thường nồi lên khi những nguyên lí hết sức cđ bản của các khoa 
học bị đảo lộn trong bước phát triển nhày vọt lên một giai đoạn 
cAo hơn. 

CHỦ NGHĨA TƯỢNG TRƯNG (rết, văn), trào tưu và 
trưởng phái văn học, nghệ thuât ở Châu Âu, Nga và Mĩ cuối thể 
kỉ 19 chủ trưởng thể hiện thế giới và sự vật không nhải bằng 
những hình ảnh trực tiếp mà bằng những hình ảnh gián tiếp có 
tính cách gợi ra những ý niệm tưởng đương về thế giới, về sự vật. 
Theo quan điểm của các nghê sĩ thuộc trường phái tượng trung, 


515 


C CHỦ NGHĨA VI KỈ 





thế giới, vũ trụ đều hiện ra dưới hình thức các biểu trưng. Bỏi 
vậy nghế thuật muốn phản ánh thế giới phản tìm ra những “hiên 
thúc ân giấu" bằng những suy tư triết hoc của người nghệ sĩ và 
thể hiên qua các biểu trưng thâm mĩ. Chống đôi xã hôi tư sản 
nhưng mang nặng một quan niệm bỉ đái về xu thế của cuộc sống. 
chủ nghĩa tướng trưng chủ trương “Nghệ thuật vị nghệ thuật” và 
tự đặt tên là "suy đôi” (chữ của Veclen) tức chống lại chủ nghĩa 
thực dụng vã các nghệ thuật thỏi thương. Moréac, ngươi đứng 
đầu trưởng phái tượng trưng Pháp đã viết Tuyên ngôn của trưởng 
phái này năm 1886. Các đại biểu \ớn của trường phái tượng trưng: 
Veclen (PauL Verlaine), Rembô (Arthur RimBaud), Bòđote, 
Lôtrêamông và sau này là Clôfcn và Valêry (Pháp); Matccunh 
(HÙ, FEliot (Anh), Rinkở (Áo), Biốc, Retui ở Nga, Paođø (M?. 
Trong nghệ thuật tạo hình có Gôghen (Pháp), Nicôli (Hà lan), 
Druban (Nga)... 


ló Việt Nam trước đây các nhà thơ [uy Cận, Chế Lan Viên 
đều tiếp thu ảnh hưởng của nghệ thuật tượng trưng (“Điêu tàn" 
của Chế Lan Viên, "Lua thiêng“ của Huy Cận). 

CHỦ NGHĨA VỊ KỈ (Z2), nguyên tắc hành vi chỉ xuất phát 
tử lợi ích cá nhân của nêng minh, không đếm xia dến lợi ích của 
những người xune quanh và của xã hôi; là hình thức biểu hiện 
trực tiếp của chủ nghĩa cá nhân. CNVK xuất hiên cùng với chế 
độ tủ hữu; nền sản xuất tu bản chủ nghĩa đã làm cha CNVK trở 
thành động cở phô biến của hoạt động (kinh doanh). Ý thức đao 
đức thông thưởng bao giờ cũng lên án CNVK, đổi lập nó với chủ 
nghĩa vị tha. Nhưng trong lịch sư, CNVK đã có lúc đóng Vai trò 
tiến bộ: chồng lại đạo đức khổ hạnh của tồn giáo thởi phong 
kiến, coi trọng những phúc lợi trần gian của con người. Các nhà 
tư tưởng Khai sáng thế kí 17 - 18 đưa ra thuyết CNVK hợp lí: 
nếu hiều Lợi ích của bản thân mình “một cách hợp lí" thị lới ích 
của môi cá nhân cũng tức là lợi ích của toàn xã hội. CNVK hợp 
li thục ra chỉ là sự lí tưởng hoá hoạt động kinh doanh tư nhân. 
Nhà tư bản chỉ theo đuôi lợi ích cá nhân, nhưng đồng thời cũng 
sản xuất ra hàng hoá, tàm dịch vụ, có nghĩa là phục vụ xã hội. 
Thực tiên của chủ nghĩa tư bản đã bác bỏ cái áo tưởng về tính 
hóp lí vinh hãng cửa xã hội tư sản: CÌNVK l@ ra là bất nhân, tợi 
mình hại người. Nó bào chưa cho tê người bóc lột người và trong 
thực tế bàng ngày có nghĩa là thái độ dửng dưng với mọi người 
xung quanh và sẵn sàng giẫm đạp lên lợi ích của họ. Với tú cách 
là một học thuyết, CNVK cho rằng bản tính của con người lÀ vì 
kỉ (ích kỉ) - đây là một nhận định không khoa học, Vì xem xét 
bản tính con người một cách trủu tượng, bên ngoài quá trình 
phát triển xã hội - lịch sử. 

CHỦ NGHĨA VỊ LAI (văn, kiến trúc, mì thuật; T. ÏÍ sutrsmo, 
Ph. futurisme), khuynh hướng văn học, nghệ thuật xuất hiền vào 
thập kỉ đầu của thế kỉ 20 do Marinetti (E(bippo Tommaso 
Marinctti), tí sĩ người Italia đề xướng, chủ trưởng văn học nghề 
thuật phải miêu tà những cảnh mãnh liệt đang chuyền đông, sư 
nói loạn, sự mạo hiểm... của thỏi đại eø khí, tức của tưởng lai. 
Các nhà thơ vị lai cho rằng thỏ vấn phải ca ngợi máy móc, chiến 
tranh. Văn chương phải năng động, chuyên hoá nhanh nhay về 
mặt ngôn từ, phong cách. Năm 1905, tạp chí ”Thở" của các nhà 
thơ theo khuynh hương này xuất hiện ö Ñôma, nhưng tuyến ngôn 
của họ đến năm 1909 mớt được công bố trên tð “Lơ Iäñgarð" của 
Pháp ð Pani. Muxôbhni cầm đầu phát xít Italia đã tợi đụng khuynh 
hướng vị lai để tuyên truyền đường lốt chính trị của mình, nên 
CNVL ở Italia dàn dần đã trò thành một công cụ chính trị của 
chủ nghĩa phát xít (Marinetti là bạn thân của Muxôlini). CNVI, 
đã đề lại những ảnh hưởng nhất định về mặt phong cách đổi vói 
chủ nghĩa đa đa và chủ nghĩa siêu thực. 

Ö Pháp, năm 1214, Apôlne hưởng úng chủ trương của 
Marinetti, viết bài "Phản truyền thống của CNVL”, nêu ra "CNVL 
lập thê". Thơ ca của ông bộc lộ trinh cam chán nân, dau khô của 
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giới trí thức đôi vói thế giới cũ đang ở thởi hỗn loạn; ca ngọi nền 
văn minh hiện đại và thành tựu mới của khoa học kĩ thuật. Ông 
thường dùng khổ thơ bậc thang, và eó ành hường đến nhà thở 
Nga Maiakôpxki. Maiakôpxki lúc bất đầu làm thớ cũng theo 
khuynh hướng vị lãi. 

CNVL biểu hiện cả ở Irong nghệ thuật tạo hình, kiến trúc, âm 
nhạc. Nó xuất hiện Irong kiến trúc từ năm 1915. Hai kiến trúc 
§$W trẻ ngưỡi Ítatia là Antonio Sant EUa và Mario Chiatlone, đã 
trình bảy hình ảnh cách mạng tưởng tướng của họ về một "thành 
phố mới” trong một loạt hàn vẽ và quy hoạch, Trong thuyết minh 
triển lãm, Sant Fla đã nhân đanh lịch sử và con người đời hỏi 
một sự đôi mới triệt để nền kiến trúc Italia, đề nghị "đem đến 
cho con người sự hài hoà với môi trưởng xung quanh, chí ý đến 
những phát triển mới có tính quyết định của khoa học kĩ thuẬf“. 
Năm 1928, hoa sĩ kiêm nhá báo Hïlla, một trong những môn đô 
trung thành nhất của tư tưởng vị lai chủ nghĩa chỉ tô chức được 
một Tần cuộc triền lãm Mostra di Architettura Futurista, cuộc 
triên lãm của nần kiến trúc vị lai đưới sự bảo trợ của Muxôlini. 


CHỦ NGHĨA VỊ LỢI (œếø), học thuyết đạo đức học phản 
ảnh tâm trạng một số tầng lớp của giai cẤp tư sản thế kỶ 19, coi 
tợi ích của hành vi là tiên chuần để đánh giá hành vị về mặt đạo 
đức. Rentam, người sáng lập, cho rằng bản tỉnh của con người là 
muốn sướng, không muốn khô, mối ngưởi lo cho mình thì kết 
cục là mọi người đều hưng Lợi, thế tà đạt đến chô “có hanh phe 
lần nhất cho số ngưới đöng nhất". Mild (Miller) về sau có bổ 
sung: hạnh phúc cá nhân đòi hỏi sự đoàn kết và điều hoà tợi ích 
của tất cà mọi người. Song CNVI. vẫn bộc lộ là chủ nghĩa vị kì, 
đầu óc tính toán đớn giản về lợi - thiệt, được - mất của giai cấp 
tư sản. Nó không có cơ sở Khoa học: đi tìm nguồn gốc của tính 
đạo đức không phải trong phá! triển của xã hội, mà trong "bản 
tính" con người, hiểu một cách trừu tướng, phi lịch sử không thấy 
tính đối kháng của xã hội tư bản chủ nghĩa, trong đó hạnh phúc 
của rigưởi này đươc xây đựng trên sư bất hạnh cúa những người 
kháe. 

CHỦ NGHĨA VỊ THA (iếr), nguyên tắc đạo đức đòi hỏi 
phục vụ vô tư cho lợi ích của người khác, sẵn sàng hi sinh lợi ích 
của minh vì tợi ích của người khác. Đạo đức tôn giáo (đạo Hinđu, 
đạo Phật, đạo Kitô) đều có những yếu tố của CNVT. Các nhà 
tư tưởng tư sẵn cho rằng muốn hoàn thiện xã bội, phải giáo dục 
cho con người một tình cảm đặc biệt - CNVT, để chống lại chủ 
nghía VỊ kỉ hình như là vốn có trong “bản tính tự nhiên” của con 
người. Họ muốn khắc phục những mâu thuần lại ích giữa các cả 
nhàn trong xã hội tự sản, không phải bằng cách cải tạo xá hội 
ấy, mà bằng cách tụ dướng nhân cách cá nhân. Trong thực tế, tư 
tưởng CNVT chỉ có khả năng thể hiên thành những hành vì từ 
thiên của một số cá nhãn, tô chức riêng rế, còn quy luật kinh 
doanh trong toàn Xã hôi thì tất yếu vẫn nhằm mục đích vị lợi. 
Theo chủ nghĩa Mác, mâu thuân giữa chủ nghĩa vị kị và CNVT 
trong ý thức đạo đức chỉ có thê bị giài trừ khi thủ tiêu đối kháng 
giai cấp, khi quan hệ giữa các cá nhân được thiết lập trên cơ sở 
chủ nghĩa tập thể. Vấn đề không phải là tách rời hay đối lập lợi 
ích của mình với lợi ích của ngiiđi khác, mà là thống nhất các lợi 
¡ch ấy trong lợi ích toàn xã hôi. 

CHỦ NGHĨA VÔ CHÍNH PHỦ (ơi), trào lưu chính trì - 
xã hỘi tIỂM tỰ sản, phủ nhận mợi chính quyền nhà nước và mọi 
quyền lục chính trị khác, không thừa nhần một trât tư chung đối 
với tất cả mọi ngưỡi trong quan hệ giứa người vớt người, tuyên 
truyền sư tự đo vô hạn của cá nhần. Những người theo CNVCP 
có khuynh hướng nôi loạn tư phát, không quen kỉ luật trong đấu 
tranh. Họ phủ nhận sự cần thiết phải chuẩn bị cách mạng. phủ 
nhận vai trò lãnh đạo của đảng cách mạng trong đẩu tranh cách 
mạng. CNVCP chú yếu phần ánh tâm Ú xã hội của eác tầng Lắp 
tiểu tư sản thành thị và nông thõn, của các tầng lóp lạc hậu của 


CHỦ NGHĨA XÃ HÔI DÂN CHỦ 





giai cấp công nhân. Những ngươ: theo CNVCP đã gây ảnh hưởng 
hết sức tat hại đổi với phong trào công nhân ở nhiều nước trên 
thế giới Những đại biêu chính là: Xuêcnd (lohann Kaspard 
Schmidt Stirner), Pruđông (Pierre Íoseph Proudhon), Rakunin. 
Trước sư phát triển của giai cấp vô sản công nghiệp và của các 
tô chức cách mạng của nó ở các nước này, ảnh hưởng của CNVCP 
bị giảm đi rất nhiều. 

CHỦ NGHĨA VÔ THẦN (riế¿). hê thống những quan điểm 
phú nhận niềm tin vào thần linh và tôn giáo nói chung. Những 
mặt hợp thành CNVT là sự phê phán tôn giáo về các mặt triết 
học, lịch sử, khoa học, là sự giáo dục và tuyên truyền vô thần. 
Tư tưởng vô thần xuất hiên từ thỡi cổ đại. Q Ấn Dâ, có tư tưởng 
về vũ tr vô thUỷ VÔ chung, không do ai tạo ra. Ö Ai Câp, cỏ tư 
tưởng hoài nghỉ về thế giới bên kia. Ở Trung Quốc cổ đại, có 
quan niệm duy vật và vô thần về khí và về năm nguyên tổ hợp 
thành vũ tru (kim, môc, thuỷ, hoá, thổ). Õ Hi Lạp và Ia Mã cô 
đại, có tứ tưởng cha rằng thế giói cẤu tạo tử các nguyên tổ vậẬt 
chất như nước, lửa, nguyên tủ. CNVT phát triển mạnh ở Châu 
Áu tử thế kỉ 1ó trong cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống 
giai cấp phong kiến với công cụ tỉnh thần của nó là đạo Thiên 
Chúa. Những nhà duy vật - vô thần Pháp thế kỉ 18 đã lên ăn 
những thầy tu lợi đụng sự đốt nát của nhân đân để bóc lột, đo 
đó mà chuẩn bị tư tưởng cho cuộc Cách mạng tư sản (1789). 
Ioidgbãxe, nhà vô thần Đức thế kì 19, đã vạch Irần cơ sở trần (hế 
của tín ngưỡng tôn giáo. Nhưng các nhà vô thần tư sản chưa vạch 
ra được nguồn gốc và bản chất xã hội e1A tồn giáo. CNVT macxit 
(CNVT khoa học) dưa trên quan điểm đuy vât biên chứng không 
những chỉ ra nguồn gốc nhận thức luận, mà còn vạch ra nhiíng 
nguyên nhân kinh tế, xã hội của tôn giáo, mối liên hê của tôn 
giáo với lợi ích của các giai cấp thông trị bóe lột trong xã hội có 
đối kháng giai cấp, cũng như đánh giá lịch sử - cụ thể Vai trò của 
tồn giáo và các tô chúc tôn giáo trong đời sống xã hội. 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (chính ơj), trào ưu tư tưởng, học 
thuyết chính trị ra đời tý thế kỉ 1ó, 17, !úe đầu mang tính chất 
không tưởng. nên goi là CNXII không tưởng, chủ trương xây 
dựng một xã hội công bằng, bình đẳng, không có áp bức, không 
có tư hữu về tư hiệu sản xuất. nhưng chỉ bằng cách cải cách pháp 
LluÄt đương thời bằng cách giáo duc và các biên pháp cài lương. 
Campanêl (1568 - 1639), Xanh Ximông (1675 - 1755), Auin 
(Robert Òwen; 1771 - 1äS8)... đều là những nhà xã hội chủ nghĩa 
không tưởng nồi tiếng. Họ phê phán nghiêm khấc những mặt xấu 
xa của chủ nghĩa tư bản, chứng minh phải (hay thế chế đô tư bản 
chủ nghĩa bằng chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhưng họ không thấy 
được bản chất của chế đô tư bản chủ nghĩa là bóc lột ngươi lao 
động làm thuê và không thấy được vai trò của giat cẤp công nhân. 


Nhũng năm 40 thế ki 19, Mác và Enghen đã tiếp thu những 
yếu tố Lí tuân của CNXH không tướng, xây dưng học thuyết xã 
hồi chủ nghĩa trên quan điềm duy vât lịch sử và lí luận về giá trị 
thăng đư, tỉ đó xác lập học thuyết về CNXH khoa học. Theo 
nghía rộng, CNXH khoa học cũng đồng nghĩa với chủ nghĩa Mác. 
Theo nghĩa hep, CNXII khoa học chỉ là một trong ba bộ phận 
hợp thành của chủ nghĩa Mác. Theo Mác và Fnphcn, CNXH 
khoa học trước hết là một trào lưu tư tưởng, trên có sở đó xây 
dưng thành chế độ xã hội. Xuất phát từ sự phân tích chế độ tư 
bản chủ nghĩa tai các nước phát triên nhất ở Châu Âu giữa thế 
kỉ 19, Mác và Enghen cho rằng mâu thuẫn giữa tính hình xã hội 
hoá sẵn xuất và sì/ hạn chế của chiếm hưu 1ư nhân về tư tiêu sản 
xuất tất yếu đưa đến sự bùng nô xã hội, xoá bỏ chủ nghĩa tư bản. 
chuyên lên CNXH. Giai cấp vô sẵn là lực tương có tổ chức nhất, 
tiên tiến nhất, đại biểu cho phương thức sản xuất mới, là người 
tiến hành cuôc cách mạng xã hôi và xây dựng chế độ mới, chế 
độ Xã hội chủ nghía, trong đó đã« trưng cở bản là xoá bỏ (ư húu 
tứ nhân về tư liệu sản xuất, piai cấp vô sản nắm lấy toàn bộ công 


cụ sản xuất dưới hình thức sở hữu công cộng, xoá bỏ giai cấp và 
bóc LÔ1 giai cấp, thực hiên nguyên tắc phân phổi thco lao động, 
xây dưng nền đân chì xã hội chủ nghĩa, phát triển trc tượng sản 
XUẤT. 


CNXẴH khơa học cũng đồng nghĩa với chủ nghĩa cộng sản khoa 
học. Chủ nghĩa cộng sản khoa học vạch rõ chủ nghĩa cộng sản 
có hai giat đoạn: giai đoạn thấp là xã hội xã hội chủ nghĩa, giai 
đoạn cao là xã hôi công sản chủ nghĩa. Sự khác nhau cơ bàn là 
trong giai đoạn thấp vân còn những tàn dư của pháp quyền (ư 
sản, vẫn cẦn nhà nước để bảo vệ chế độ công hữu và sự phân 
phối sản phẩm, vẫn còn phân phối theo lao động. Í3ến giat đoạn 
cao, lực lượng sản xuất được phát triển ở mức cao nhất, của cài 
đồi dào nhất, thức hiện phân phối thco như cầu, làm theo nặng 
lực. Những ngưỡi sáng \ậẠp CNXH khoa hoc cồn tiên đoán rằng 
đến giai đoạn cao của CNXH con người được phát triển toàn 
diên. xã hôi lúc đó là một cộng đồng tự do, bình đẳng, sự phát 
triên tự do của mỗ: người là điều kiên phát triển tự do của mọi 
người, không còn nhà nước. không còn giai cấp. 

Dó thật sự là một xã hội tï tưởng, cao đẹp nhất trong lịch sử 
loài người. Theo chủ nghĩa Mac, từ chủ nghĩa tư bản lẽn CNXH 
phải trải qua một thổi kỉ quá độ, trong thôi ki đó tất yếu phải 
thực hiền chuyên chính vô sản. Thời kì đó dài hay ngắn là tuỳ 
thuộc ð trình độ trưởng thành cửa giai cấp vô sản - sự phát triển 
của tức lượng sản xuất. Về sau Lênin cho rằng điều kiên quan 
(rong nhất đề CNXII có thể thắng chủ nghĩa tư bản là CNXH 
phải có năng xuất lao động cao hơn hẳn chú nghĩa tư bản. 

Cách mạng xã hội chỉ nghìa tháng Mưới Nga 1917 đã biến 
CNXH tư học thuyết lí luận thành hiên thực. Khái niêm CNXH 
hiện thực xuất hiện từ những năm 70, là để nói về xã hội xã hội 
chủ nghĩa được xày dựng trong thực tế ở liên Xô và Đông Âu, 
Những ngưởi khỏi xướng quan niệm "CNXH hiên thực" cho rằng 
đó là mô hình xá hội xã hội chủ nghĩa tốt nhất, kiều mẫu nhất. 
trong khí “chủ nghĩa cộng sản Châu Âu” do môi số đảng cộng 
sản tại các nước tư bản phát triển Tây Âu khỏi xướng lại cho 
rằng "CNXH hiên thực" cỏ nhiều khuyết tật, do vậy "chủ nghĩa 
cộng sản Châu Âu" chỉ trưống tìm kiếm một mô hình chủ nghĩa 
xã hội khác dân chủ hơn. đôc lập hón, có hiệu lực hơn. Giới Lĩnh 
đao Liên Xô cho rằng kê từ thâp kỉ 70, Liên Xô đã chuyền sang 
"chi nghĩa xã hội phát triển”, tức là giai doạn phát triển cao hơn, 
chín mưuồi hơn, tiếp cận hơn với giai đoạn của chủ nghĩa công 
sàn. Thực tế chứng tỏ lí thuyết về *CNXH phát triển" là một 
quan niêm chủ quan duy ý chi, đốt cháy giai đoạn, sai ầm về 
đường lối cải tổ kê từ 1985 đã đưa đến sự sụp đồ chế độ xã hội 
chủ nghĩa ở Đông Âu và liên Xô. Tuy nhiên, mục tiêu lí tưởng 
của CNXH khoa bọc vẫn được những nước xã hội chủ nghĩa, 
những người xã hội chủ nghĩa chân chính ð Đông Âu và Tên Xô 
tiếp tục phấn đấu thực hiện. 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI DÂN CHỦ (ch/nh ơi; Ph. sociatísme 
démocra(que), quan điểm tự tưởng và chính trị rất đa đạng và 
nhiều màu sắc về viếc cài tao chú nghĩa tư bản thành chủ nghĩa 
xã hội bằng con đường cài cách đân chủ, đối lâp với hê tư tưởng 
khoa hoc của chủ nghĩa Mác - VLênin, chủ nghĩa xã hồi khoa hoc 
và thưc tiễn hoa( động của các đàng cộng sản và công nhân. 
CNXIIDC hệ tư tưởng của các phái dân chủ xã hội (hưu 
khuynh và tả khuynh), của những nhà theo đạo Thiên Chúa tả 
khuynh. của các khuynh hướng chủ nghĩa xã hội xiôn:t, chủ nghĩa 
xã hôi kiểu Mi Latinh. kiều Châu Phi, vv. 

CNXIIDC bác bỏ những luân điểm quan trọng nhất của học 
thuyết Mác - [ £nin vẽ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, 
về cách mạng xã hội chủ nghĩa và chuyên chính vô sản. lT tuyên 
truyền về "hợp tác giai eẤp". "hoà bình xã hội", về những việc tự 
tu dưỡng đạo đức, về tư tưởng của thuyết đa nguyên chính trị. 
những tứ tưởng về trách nhiêm toán cầu của "phường Bắc” đối 
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vói “nhương Nam”, vv. Các đẳng, các phái theo CNXIIDC đều 
có quan niệm riêng của họ về chủ nghĩa xã hội, về các vấn đề 
cÀi tô xã hôi theo những cái gọi là nguyên tắc của CNXHDC. 
IÏo tuyên bố nguyên tắc chủ yếu trong những nguyên tấc đó là 
nền “dân chủ đa nguyên”, màu toan xây dựng chủ nghĩa xã hội 
bằng biện pháp cải cách, sử dụng chế độ nghị viện tư sản, nhằm 
giành chính quyền chỉ thông qua bầu củ, khước từ những cuộc 
cÀi tạo xã hội chủ nghĩa, những thay đôi cơ bản về cø cấu chính 
trị và kinh tế của chủ nghĩa tư bản hiện đai. Mục đích thực sự 
của CNXIIDC B duy trì chủ nghĩa tư bản, là cải cách chủ nghĩa 
tu bản trong khuôn khổ ca bản thân chủ nghĩa tư bàn. Những 
luận điểm cơ bản của CNXITDC được trình bày trong bản Tuyên 
ngôn về "Những mục tiêu và nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội dân 
chủ" được thông qua tại Dại hội thành lập Quốc tế xã hội chủ 
nghĩa tại Đúc tháng 7.1951. 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐẠO ĐỨC (ziế/), hệ thống các quan 
điểm muốn đặt có sở cho lí tưởng xã hội chủ nghĩa xuất phát từ 
các nguyên tắc đạo đức, do các đai biều của chỉ nghĩa Kantd 
mới đề ra vào cuối thế kỉ I9 - đầu thế kỉ 20 [Côhen (Ph. Marcel 
Cohen), Natoocpd, Fooclenđd (Ð. Karl Vorländer), vv.]J. Theo 
quan niệm của những npưởi theo CNXHD, thì chủ nghĩa xã 
hội là đồng nghĩa với một "thế giói quan đao đức nhất định”, còn 
đạo đức học là một khoa hợc có mục dích loại bô các mâu thuẫn 
(rong quan hệ xã hội; nó xuất phát tứ đạo đức hợc của Kantø là 
đoàn kết. Những người theo CNXHĐDD đặt lên hàng đầu các 
quan hé đạo đúc và tU tưởng hoàn thiện dần dần của loài ngươi 
về mặt đạo đúc. Những ngưới macxit trong thöi gian đó đã phê 
phán CNXHIDD là đuy tâm và đã vút bỏ các vấn đề có bản của 
chủ nghĩa Mác (gia: cấp và đấu tranh giai cắp, cách mạng xã hội, 
w.). Atld (Max Adler, Áo), Tugan Baranôpki (Ủyraw 
BapaHobcrWwR; Nga) và nhiều người khác đã tuyên truyền cho 
CNXI1IDD. CNXHDD được trình bày tỉ mi trong các cuốn sách 
"Kantø và chú nghĩa x4 hội” (1900), "Kantơ và Mác" (1911) của 
lr'ooclenđơ. 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (ziớ/) x. Chú nghĩa ca 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG (ziế"), những 
học thuyết về chỉ nghĩa xã hội thióc chủ nghĩa Mác, xuất hiện 
ngay từ thởi kỉ chủ nghĩa tư bằn ra đời (thời Phục hưng). Thế ki 
l6 - 17, Mord (Anh), Muynxơ (Đức), Campanela tưởng tướng ra 
xã hộ: lí tưởng không có tư hữu, mọi người cùng làm cùng hưởng 
(Morö gọi là '*xứ không tưởng”, nghĩa là không tồn tại ở đâu cả). 
Thế ki 18, Meliê (lean Meslher), Moreli (Giovanni Morelty) 
(Pháp) nêu ra tí tưởng về xá bội “hợp Ú“, có kế hoạch sản xuất 
và phân phôi, không còn áp bức, bóc lột, ăn bám. Thế kỉ 19, khí 
chủ nghĩa tí bàn phát triển mạnh bộc lộ rõ những mâu thuẫn 
của nó, thì CNXIIKT đạt đến định cao trong học thuyết của 
những nhà xã hội chủ nghĩa vĩ đại: Xanh - Ximông, Furié (Pháp), 
Âuin (Anh) phê phán sâu sắc những bất công của chủ nghĩa tr 
bản, và cho rằng chủ nghĩa xã hội phải quản lí việc sàn xuất và 
phân phối. Nhưng làm thế nào để tổ chức được một xã hội như 
thế thì các ông chỉ đặt hi vọng vào sự vận động thuyết phục và 
sự làm gương. Một số nhà tư tưởng khác chủ trương lập hội kín, 
dùng bạo lực để cài tạo xã hội. Babóp thế kỉ 18, Đèềzami (Ph. 
Théodore I)ézamy), Hlăngki, Vaitdlinh (Wilheìm Weiting) thế 
kỉ 19 được gọi là những nhà cộng sản chủ nghĩa; tư tưởng của 
hợ có tinh cách mạng triệt đề hon, song đó cũng chi là chủ nghĩa 
cộng sản không tưởng. 

Đặc điềm của CNXHKT là chưa chứng minh được học thuyết 
của mình bằng quy luật phát triển khách quan của xã hội, nghĩa 
lä chia có luận cú khoa học. Những thú nghiệm xây đựng các 
đơn vị cộng đồng xã hội chủ nghĩa của Áu¡n, Furiẽ ð Anh, Hoa 
Ki trong thế kỉ 19 đã không thành căng. 
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CHỦ NGHĨA XÉT LẠI (ơiế:), quan điểm tí luận chính trị 
xuất hiện cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20, lúc đầu là của Recxtanh 
sau đó là của những người đòi "xét lại" những luận điểm của 
Mác và Enghen về cương lĩnh, chiến lược và sách lược cách 
mạng, W, 

Recxtanh phê phán lí luận của Mác mà Dàng xÃ hội dân chủ 
Đức cơi là chính thống sau khi Enghen mất, trên những điểm 
sau: L) Cho rằng lõi cấu trúc tư biện của Hêghen ở Mắc nguyên 
nhãn của nhiều sai ầm về dự đoán, thàm chí cả về chiến Lược. 
Becxtanh cho rằng Mác và Enghen đã kết hợp chủ nghĩa xã hội 
với cách mạng là sai lầm, vì đó là hai vấn đề hoàn toàn khác 
nhau về nguồn gốc và bản chất. 2) Cho rằng sự phát triển kính 
tế của xá hội tứ bản hiện đại mâu thuẫn với một số luận điểm 
của Mác, nhất là về sự phân cực các giat cấp xã hội và về những 
hận quả của tích tụ tư bản. Becxtanh cho rằng trên thực tế tuy 
giai cấp vô sản cá đông lên nhưng quỹ tiền lương trà cho lao 
động cũng tăng và đồng thởi những tìng lóp trung lưu mới cũng 
xuất hiện. Tư bàn càng tích tụ thì số cô đông càng tăng lên, tức 
là số người có của cũng tăng lên. 3) Cho rằng trái với những đự 
đoán của Mác, các cuộc khủng hoảng kinh tế của chủ nghĩa tu 
bản không trầm trọng lên. Ngược lại, chủ nghĩa tư bản tỏ ra càng 
có khả năng khắc phục các cuộc khủng hoảng đó. 4) Cuối cùng, 
Becxtanh đề nghị một chiến lược cải lưỡng, đựa vào quyến phô 
thông đầu phiếu, và các quyền dân chủ khác, mà chuyển đần 
sang chủ nghĩa xÃ hội. 


Các luận điểm Hecxtanh đã bị Kauxky, Lucxembua (Rosa 
Luxemburg) rồi Plêkhanôp và LAnin phé phán kịch liệt. Những 
sự phê phán này tập trung vào những mặt tư tưởng, kinh tế và 
chinh trị và khẳng định chủ nghĩa Mác là học thuyết khoa học 
lÀ vũ khỉ của giai cấp vô sản. Vấn đề cơ bản mà CNXL đặt ra 
là vấn đề mỗi quan hệ giữa lí (un và thực tiễn. Cũng do đó, môi 
khi có những biến đổi mới trong đời sống xã hội, thực tiễn đặt 
ra vấn đề kiểm tra lại tính chân lí của những luận điểm này, hay 
luận điểm nọ của lí luận, thì đồng thời CNXL xuất hiện. Do đó, 
cuộc đấu tranh với CNXL cứ tái diễn gần như là định kì trong 
phong trào công nhân. 


Sau khi chủ nghĩa xã hội sụp đô ð Liên Xô và các nước Dông 
Âu, những người macxit chân chính rút ra những bài học thiết 
thực để phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và đấu tranh cho sự 
thắng lợi cuối cùng của chủ nghĩa xã hội. Trong khi đó, CNXL 
đi tối hoàn toàn phủ định chủ nghĩa Mác - Lánin, coi đó là học 
thuyết đã lỗi thời, đồng thời phì nhận chủ nghĩa xã hội, coi như 
không còn thịch hợp. 

CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC (ế/), nguyên tẤc đạo đức về 
chính trị mà nội dung là tình yêu, tồng trung thành, ý thức phục 
vụ tổ quốc. Xã hội nguyên thuỷ đã có những mầm mống của 
CNYN, dựa trên tình cảm máu mủ giưa các thành viên của thị 
tộc hay bộ lạc. Tù khi xã hội nguyên thuỷ tan rã, tình cảm tự 
nhiên gắn bó với quê hương, tiếng mẹ đẻ, các truyền thống... kết 
hợp với nhận thức về nghĩa vụ của ngươi dân đối với cả cộng 
đồng xã hội đã được thiết lập. Cùng với sự hình thành dân tộc 
và nhà nước dân tộc, CNYN từ chỗ chủ yếu là một yếu tố trong 
tAm tí xã hội, đã trỏ thành bệ tư tường. Nó trở thành lực \ướng 
tinh thần vô cùng mạnh mẽ, động viên mọi người đứng lên bảo 
vê tổ quốc chống lại mọi cuộc xâm lược. CNYN chân chính thể 
hiện ở lòng trung thành với tô quốc vi lợi ích của đân tộc, của 
nhân dần bào vê sự sinh tồn của dần tộc và đấu tranh cho sự 
phôn vinh của đất nước. 


CHỦ NGỮ (ngón ngử), thành phần chính của câu đớn bình 
thường: nêu đối tượng mà hành động, trạng thái, tính chất của 
nó được nói đến ð vị ngữ. Chủ ngữ trong tiếng Việt thưởng đúng 
trƯỚC Vị ngữ. 


CHỦ THỂ QUẢN Lí C 





CHỦ NHIỆM CHÍNH TRỊ (quân sự), thủ trường cơ quan 
chính trị tư cấp trung đoàn (Và tương đương) đến cấp quân khu 
(vä tướng đương) và cấp bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 
Có trách nhiễm trực tiếp xây dụng và hướng dẫn, kiểm tra cd 
quan chính trị cấp mình và cấp dươi tiến hành công tác đẳng, 
công tác chính trị. CNCT boạt động đưới sự lãnh đạo của đảng 
uỷ và sự hướng dẫn của phó chí huy (phó tư lệnh) về chính tn 
cấp mình cũng như phó chỉ huy (phó tư Llênh) về chính trị và cở 
quan chính trị cấp trên. 


CHỦ NÔ (fỞ), người chiếm hữu hay sở hữu nô Lệ trong chế 
độ chiếm hữu nô lê có quyền được thừa kế tiếp tục sở hứu con 
nô lệ, có thể mua, bán, gắn nợ hoặc chuyển nhượng nô lệ. Ö Hi 
Lạp, La Mã cả đại và một số nơi khác, CN có đến hàng trãm 
hoặc hàng nghìn nô lễ lao động trong các cđ sở sàn xuất thủ 
công, khai mỏ, vận tải, buôn bán và “đại trại” (Latifnndia). Chế 
độ nô lệ còn tồn tại Ô một số nơi trong thơi cAn đại. Dặc biệt ở 
Hoa Kì (cho đến I§65) và ð Braxin (đến 1888), nhiều CN vẫn 
s dụng lao động của nô lệ trong các đồn điền chuyên canh. 

CHỦ NỢ (kinh (Z3, người cho vay (CN) cho một người khác 
vay một món nợ (con nợ) bằng tiền hay hiên vật. Khí đến kì hạn, 
CN có quyền đòi con nọ phải hoàn trả khoản tiền vay, kèm theo 
ti, CN có quyền (quyền đòi nợ) bắt buộc người đi vay phải trả 
một số tiền, hay một tài sản nhất định, hoặc thực hiện một địch 
vụ nào đó. Viếc cho vay hàm nghĩa tín nhiêm, tin cậy, nên đồng 
đạng với tín dụng. Nhưng có trưởng hợp không hoàn toàn giống 
với cho vay (tra đụng) là vay trước trả sau, và quyền đòi nợ của 
CN không như vậy đó \à trường hợp nhà nước là CN, nhà nước 
có quyền đòi nợ về thuế hay !£ phí, người chịu thuế có ngHĩa vụ 
phải trả nộ cho nhà nước. 

CHỦ QUAN (ziếr), cãi thuộc về chủ thể hoặc được sản sinh 
ra tù hoạt động của chủ thể. Trong triết học cận đại và hiên đại, 
CQ đôi khi bị đổi lâp một cách nhị nguyên tuân với cái khách 
quan vả được xem xét vói tứ cách là thuộc tính “nội tại” của chủ 
thế, Khác vói các sự VẬt xung quanh, sự tồn tại của CO được biểu 
hiện đưới hai dạng: với tư cách là tri thức và với tư cách là xúc 
cằm của bàn thân chủ thể. Triết học Mắc cho rằng vấn đề về mối 
quan hệ của CO với khách quan bắt nguồn từ vấn đề chủ thẻ và 
khách thể, còn bản thAn các phạm trò CO và khách quan là tưởng 
đổi, tuôn luôn chuyên hoá cho nhau. 


[Dưới đạng trị thúc, CO không phải là một lĩnh vực nào đó 
hoàn toàn chủ quan, bải vì trí thức không nói về bản thAn mình, 
mà nói về khách thể được nó tái tạo. Thị thức với tư cách là CQ 
không phản ánh thuộc tính của nó như là một lĩnh vực thực thê 
đặc biêt, khác với hiện thực khách quan, mà chỉ phần ánh những 
nhân tố mà bất kì trí thức nào cũng không thể tá: tạo đầy đủ và 
hoàn toàn. Với nghĩa đó, nhận thức vận động tU CO nhiều hơn 
đến CQ ít hơn. Bác bỏ sự đối lập siêu hình giúa CQ và khách 
quan, triết học Mác đã chỉ ra rằng không một trình độ nhận thức 
nào là CO hoặc khách quan thuần tưý, rằng trong quá trình vận 
động của nhân thức thường xuyên có sự thay thế CO bẦng khách 
quan, đồng thài cần vạch ra nội đụng khách quan vốn có ò những 
trình độ nhận thức đã bị vượt qua. Vì vậy, nội dung khách quan 
vốn có trong mọi ảo tưởng, trong mọi sai lầm. 


Dưới dạng xúc cảm của bản thần chủ thể, CQ thể hiện tính 
khöng lặp lại, sự đa dạng trong thế giói CO của mỗi cã nhân. 
Tuy nhiên, chính đạng đó eủa CO cũng không đặc trưng cho sư 
tồn tại CO đặc biệt nào đó. Bởi vi, mặc dù mang tính cá thê, 
song những xúc cảm đó được sản sinh ra tỉ hoạt đông thực tế 
của chủ thể và từ sư giao tiếp của chủ thể đó với chủ thể khác. 
Do vậy không phải hoàn toàn ngẫu nhiên mà khi bản đến phạm 
Irù CO trong hoạt động nhận thức của con ngưöi, Lênin tần 
thành luận điểm sau đây của Hêphen: "Cái phong phú nhất là 
cái cụ thể nhất và cái chủ quan nhất”, 


CHỦ QUYỀN QUỐC GIA (1⁄42), thuộc tính chính trị - pháp 
lí không thê tách rời của quốc gia. Nội dung của COQG gồm 
quyền tối cao của quốc gìa tronp phạm vì tãnh thô của mình và 
quyền độc lập của quốc gia trong quan hệ quốc tế. Quyền tối 
cao của quốc gia ð trong nước thể hiện ở quyền lực đầy đủ để 
giải quyết mọi vấn đề chính trị, kinh tế, x4 hội, văn hoá, w. không 
có sự can thiệp 1Ù phía các quốc gia khác và các tô chức quốc 
tế. Quyền độc lặp clia quốc gia trong quan hệ quốc tế thể hiện 
ở chỗ không có một quyền lực nào, một cơ quan nào, một tổ 
chức quốc tế nào đứng trén các quốc gia; tất cả các quốc gia 
tham gia quan hệ quốc tế với tư cách là những chủ thể bình đẳng 
và hoàn toàn độc lập, tự quyết định các vấn đề đối nội và đối 
ngoại của mình. Hai nội dung của COOG gắn bó chặt chế với 
nhau và là tiền đề cho nhau. Những nội dung này được khẲng 
định trong pháp luật của từng quốc gia và trong các văn bản 
pháp lí quốc tế. Việc tôn trọng COQG ngày nay trở thành một 
nguyên tắc cđ bản của luật quốc tế hiện đại. 

CHỦ TÀI KHOẢN (kh tế), tổ chức, cơ quan, xí nghiệp 
hoặc cá nhân thuộc tất cà các thành phần kính tế và kế cả các 
tổ chức và 1u nhân ở nước ngoài có phương tiên tiền tê gủi vào 
tài khoản tại bắt cú ngân hàng nào. CTK có quyền yêu cầu ngân 
hàng trích chuyền trà cho bất cú đối tượng nào có tài khoản ở 
ngân hàng và có quyền rút tiền trên tài khoản để sử dụng cho 
các nhu cầu sản xuất, kinh đoanh và các chỉ phí khác của mình. 

CHỦ THỂ CỦA TỘI PHẠM (0/7), người có hành vi phạm 
tội trong khí có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuôi 
nhất định. Rộ luật hình sự Việt Nam quy định: người đủ 14 tuổi 
trỏ lên nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về 
những tội phạm nghiêm trọng do cố ý; người đủ t6 tuôi trở lên 
phải chịu trách nhiêm hinh sự về mọi tội phạm. CTCTP là một 
trong bốn yếu tố bắt buộc để cấu thành tội phạm. Đối với một 
số loại tội nhất định có những loại chủ thể đặc biệt. Vd. đối vói 
tội tham ô tài sản xá hội chì nghĩa, chủ thể chỉ có thẻ là những 
người có chúc vụ, quyền hạn, lên quan đến các tài sản xã hội 
chủ nghĩa thuộc trách nhiệm trực tiếp quản lí của họ. 

CHỦ THỂ LUẬT QUỐC TẾ (/ệ), nhũng tỏ chúc tham 
gìa quan hệ quốc tế được (rẠt quốc tế điều chính, có những quyền 
và nghĩa vụ pháp l quốc tế phát sinh từ những mổi quan hệ quốc 
tế đó quy định. Các quốc gia là chủ thể chủ yếu của luật quốc 
tế. Các dân tộc đang đấu tranh nhầm thực hiện quyền tự quyết 
dân tộc là chủ thể cơ bản, bình đẳng trong quan hệ luật quốc tế. 
Các đàn tộc đó đần dần chuyền thành chủ thể chủ yếu của luật 
quiốc \ế, trở thành các quốc gia, Vì các dân tộc ấy thực hiện quyền 
tự quyết sẽ dân đến hình thành quốc gia dàn tộc độc lập. Các 
tô chức quốc tế liên chính phủ lä chủ thể đặc biệt của luật quốc 
tế. Đó là các tô chức do các quốc gía thoả thuận thành lập ra 
để thực hiện những mục đích nhất định. Năng lực pháp Iuật của 
các tô chức liên quốc gia được quy định trong điều lệ và phù hợp 
với mục đích thành lập của nó. Tự nhiên nhân và pháp nhãn 
không là chủ thể của luật quốc tế. 


CHỦ THỂ PHÁP LUẬT (/uệt), những cá nhàn hoặc tô chức 
mà theo quy định của pháp luật cỏ khả năng có được các quyền 
và nghĩa vụ pháp lí, trực tiếp hoặc thông qua người đại diện thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ đó. CTPL có năng lực chủ thê. Năng 
Lực chủ thê gồm năng lực pháp lí và nAng lực hành ví. Năng lực 
pháp lí là khả năng của chủ thể có được các quyền chủ thẻ và 
có các nghĩa vụ pháp lí mà nhà nước quy định. Năng Lục hành 
vi là khà năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận bằng bành 
vi của mình, thực hiện các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lí 
tham gia vào các quan hệ pháp luật. Các CPL bao gồm các 
công dân (thê nhân), pháp nhân, tổ chức và nhà nước. 

CHỦ THỂ QUẢN LÍ (kimh tế), các cö quan quản lí tưởng 
Ứng thực hiện sự lãnh đạo có hướng đích đối vói đối tưởng quản 
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u. Do đối tượng quản lí là những khâu tô chức trong cø cấu của 
hê thông kinh tế - xã hội được hình thành trong quá trình phân 
công và hớp tác lao động của những tập thể lao đông (bao gồm 
nền kinh tế quốc dân nói chung, các ngành, liên hiệp các xí 
nghiệp...), nên CTOL cũng được hình thành trong một hệ thống 
quản lí thống nhất, có cấp bậc của các eö quan quản lí, có sự phân 
chia chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng cẤp 
và từng khâu quản lí. Ö Việt Nam, trong quá trình đối mói kình 
(ế, vấn đề chủ thể quản tí cỏ ý nghĩa quan trọng và từng bước 
được đồi mới theo hướng Nhà nước giữ vai trò CTOL đổi vói nền 
kinh tế quốc dân, thực hiện chúc năng quản lí nhà nước về kinh 
tế ö tầm vĩ mô bằng các chỉnh sách kinh tế, các biên pháp kinh 
tế, hành chính. pháp InẠt, :Ô chức, chính trị - tư tưởng, nhưng 
không trực tiếp quản lí sản xuất ~ kinh đoanh. Trong nền kinh tế 
quốc đân, nhiều thành phần được quản lí theo cở chế thị trưởng: 
các tô chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế đều là những 
đốn vị kinh doanh tự chủ, bình đẳng trước pháp luật, nên mối 
đón vị là một C TOI, do giám đốc doanh nghiệp quản li. Với sự 
hình thành cơ chế quản 1í mát, mối CTOL có quyền tụ chủ kính 
doanh, không chịu sư quản lí mang tính mệnh l\ệnh và sự vụ của 
một có quan chủ quản hành chính cấp trên. Dó là một cuộc cải 
cách nhằm đề cao quyền hạn, trách nhiềm và tính năng động ciia 
doanh nghiệp, để các doanh nghiệp hoạt đóng và phát triển theo 
quy luật của kinh tế thị trương với sự quản lí của nhà nước, 

CHỦ THỂ SÁNG TẠO (văn), người tạo ra các giá trị tư 
tưởng thầm mĩ bằng tác phâm của mình. Khi nói đến CTST người 
ta nhấn mạnh đến vai trò chủ quan của người sáng tác trước 
những đối tượng sáng tác, đến thể giói quan, nhân sinh quan, 
tình cảm, tài năng cá nhân và tinh thần tự chủ của họ. Hoạt động 
của CTST bất đầu tĩ quan sát đối tướng thầm mĩ khách quan 
và quan sát như cầu thị hiếu thâm mí xã hội, nhằm tải tạo các 
chất liền thu nhận được đề biển đồi đốt tượng này thành đối 
tượng có tỉnh chất cụ thể, sau đó, vât chất hoá nó bằng màu sắc, 
đưởng nét Am thanh, giai điêu, tiết tấu. ngôn tủ, hình ảnh, diện 
mạo, tinh cách... tạo thành một 'Vật phẩm" mang tính điên hình 
thầm mĩ. Mức độ khác nhau của quá trình biến đôi đối tượng Và 
vât chất hoá các càm xúc về đối tượng nói lên năng lục thảm mí 
của CTST. CTST thâm mĩ trong văn nghề là văn nghê sĩ. Với 
nghệ sĩ thì cá tính sáng tạo có một vai trò rất quan trọng. Đó là 
một hiên tượng nhức tạp, nhưng được xác định bỏi hai phẩm chất 
lón: 1) Tĩnh độc đáo trong cách khái thác và biểu hiện thảm mí. 
2) Tính tối u của con đưöng mà nghề sĩ đề xuất để cài tạo thực 
tại bằng thâm mĩ. 

CHỦ THỂ THẤM MĨ (miế!), phạm trù mĩ học chỉ rổ trang 
thái và tư cách của con ngươi trong quá trình hoạt động thâm 
mí bao gồm xúc càm thẩm mi, thưởng thức cái đẹp, sáng tạo nghê 
thuật, Iloat động thâm mĩ của một người với tư cách là CÍTM 
phu thuộc vào điều kiện xã hội, trình độ thị hiếu và lí tưởng thâm 
mĩ của ho. Giáo dục thâm mĩ giữ vai trò quan trong trong việc 
nãng cao trình độ thầm mĩ cửa nhân đân, khiến nhân đân trồ 
thành những CTTM tích cực, có trình độ cao trong việc đánh 
má, thưởng thúc và sáng tạo cái đẹp trang cuộc sống và trong 
nghệ thuât. 

CHỦ THỂ VÀ KHÁCH THỂ (øiết), hai phạm trù triết học. 
Khái niêm “chủ thể" lúc đầu (chẳng hạn ở Arixtôt) được dùng 
thco nghĩa rộng có nghĩa là cái mang những đặc tính, trạng thái. 
hoạt đông và về mặt này thì đồng nghĩa với khái niệm thực thê. 
Từ thế kỉ 17, khái niệm “chú thể" và khái niệm tương quan với 
nó "khách thẻ" bất đầu đước dùng trước hết với ý nghĩa nhân 
thức luận. Theo nghĩa rộng, trong lí tuân phản ánh. vật chất là 
chủ thể của mọi sự biến đôi. Theo nehia hẹp, chủ thê là con 
người (cá nhãn hoặc nhóm) tiến hành hoạt động nhận thức và 
hoạt động cải tạo thực tiễn. Khách thê là đối tượng của hoạt 
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động nhàn thức và hoạt động cài tạo thực tiến của chủ thể. Khách 
thể không phải là toàn bộ thế giới hiện thực, mà chỉ là một bộ 
phân nhất định của thế giói đó - bộ phận đang tác động qua lại 
vớ: chủ thê. Chẳng hạn, mặc dù các hạt có bản như điên tủ, 
proton, vv. vốn tôn tại khách quan, nhưng chỉ đến cuối thế kỉ 19 
mới trỏ thành khách thể nhận thức và hoạt động của con ngưởi. 

Chủ nghĩa duy vât và chủ nghĩa duy tâm piài quyết khác nhau 
về vấn đề mối quan hệ giữa CTVKT: Chủ nghĩa duy vật trưóc 
Mác coi khách thê là eái tỒn tat không phụ thuộc vào cebù thể và 
hiểu nó là thế giới khách quan, còn theo nghĩa hẹp là đối tượng 
của nhận thức. Đông thời, chú thể được coi \à cái gì đó thụ động, 
chỉ tiếp thu các tác động tư bên ngoài, chứ không có tác động 
gì đến khách thể. Các nhà duy tAm coi tác động qua lại giữa 
CTVKT và bản thân sự tồn tại của khách thể là bắt nguồn từ 
hoạt động của chủ thể; đồng thời, trên cở sở đó, họ tìm cách giải 
thích vai trò tích cực của chủ thể trong nhận thúc. Chủ nghĩa 
duy vật biên chứng thừa nhận khách thể tồn tại không phụ thuộc 
vào chủ thể, song hai măt đó có mồi quan hệ khăng khít với 
nhau, tác động qua lại với nhau, đó là hai mặt của quá trình nhận 
thức và thực tiền. Khách thể không phải Là mặt đối lập trừu tướng 
của chủ thê vị chủ thể tích Cực cải tạo khách thể, và cd sỏ của 
sự tác động qua lạt giữa chúng là thực tiễn lịch sử xã hội của loài 
ngươi. Irong quá trình đó, các mặt và các đặc tính của hiện thực 
khách quan trỏ thành khách thể của hoạt động thực tiễn, và chủ 
thế hình thành và biến đổi trong quá trình tích cực cài tạo thế 
giót bên ngoài. Là Lực tượng tích cực trong môi liên hệ qua Lại 
giữa CTVKT, con người, do đó, không thể hoạt động tuỳ tiện, vì 
khách thể vạch ra những ranh giới và giói hạn nhất định trong 
hoat động của chủ thể. Chính trên cø sở đó mà nầy sinh sự cần 
thiết phải nhận thức các qui luật của khách thề đề làm cho hoạt 
động của chủ thê phù hợp với các qui Iiật đó, bởi vì mục đích 
của nó là phù hợp với 1ôgic phát triển của thế giới, đo những nhủ 
cầu của chủ thê và trình độ phát triển của sản xuất quyết định 
một cách khách quan. TUỳ theo tình hình đó cũng như tuỳ theo 
trình độ nhận thưc các quy luật khách quan, con ngươi đề ra 
những mục tiêu tự giác mà trong quá trình phấn đấu đạt tới các 
mục tiêu đó, cả khách thể lẫn chủ thể đều biến đối. 

CHỦ THỂ XÂ HỘI (mi#/), chủ thể xét về măt xã hội, mặt 
chủ quan của các quan hê xã hội tức là các quan hệ sản xuất, 
phân phối, trao đồi, tiêu đùng. CTXII thê hiện ra và hoạt động 
với tư cách: cá nhân; nhóm; thể chế; xã hội. CTXII là một yếu 
tố trong quá trình (hay hệ thống) tưởng tác xã hội gồm ba yếu 
tố sau đây: a) Chủ thể; b) Khách thể; c) Quan hệ qua lại giửa 
chủ thể và khách thẻ. 

CHỦ TỊCH NƯỚC (lật), người đứng đầu nhà nước, thay 
mặt nhà nước về đố: nội và đối ngoại. CTN có quyền: công bổ 
hiến pháp, luật, pháp lệnh; thống lĩnh các lực lượng vũ trang; đề 
nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm phó CTN, thủ tướng 
chính phủ, chánh án 'Jbòa ấn nhân dân tối cao, viện trưởng Viện 
kiêm sát nhân dân tối cao. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội 
hoặc Lĩÿ ban thưởng vụ quốc hội, bỏ nhiệm, miễn nhiệm, eách 
chức phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của chính 
phủ và công bố quyết định tuyên bế tỉnh trạng chiến tranh, quyết 
định đặc xá, ra Lệnh tông động viên hoặc động viên cục bộ, ban 
bố tình trạng khăn cấp trong cả nước hoặc từng địa phương, cử 
hoặc triệu hồi đại sứ, tiếp nhận đại sứ nưóc nøoài; tiến hành đàm 
phán, kí kết diều ước quếc tế; quyết định phê chuẩn hoặc tham 
gia điều ưóc quốc tế, quyết định cho nhập hoặc tước quốc tịch; 
quyết định đặc xá, tham dự các phiên họp của Uỷ ban thưởng 
vụ quốc hội; ban hành lệnh quyết định đề thưc hiên nhiêm vụ, 
quyền hạn của mình. 


CTN đo Quốc hội bầu :rong số đại biểu quốc hội với nhiệm 
kì năm năm; chịu trách nhiễm và báo cáo công tác trưếc quốc 


hôi, Khi CTN khöng làm việc được trong một thỏi gian đài thì 
phỏ chủ tịch giữ quyền chủ tịch, trong trưảng hợp khuyết CTN 
thì phỏ chủ tịch giữ quyền chủ tịch cho đến khi Quốc hội bầu 
chủ tích mới. Về mặt pháp tí, chúc vụ CTN ở Việt Nam lần 
đầu tiên được quy định tại Hiến pháp năm 1946 và năm 1959; 
Hiến pháp năm 1980 quy định Hội đöng Nhà nước là chủ tịch 
tập thể; Hiển pháp năm 1992 quy định lại chức vu CTN. IIồ 
Chí Minh (1890 - 1969) người khai sinh ra nước Việt Nam dân 
chủ cộng hoà, là CTN đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ 
cộng hoà (1945 - 69). 

CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ (iu), thẩm phán trong hội đồng 
xét xử môt vụ án. (TIPT là người điều khiển phiên toà. Chánh 
án, phó chánh án haặc chánh toà, phó chánh toà, thậm chí một 
thấm phán trong hội đồng Xét xử cũng có thể được giao gu trách 
nhiệm CTPT. Khi cần, chánh án toà ấn nhân đân tốt cao tự giữ 
cương vị CTTT của toà án. 


Trong khi nghị án cũng như trong việc quyết định các vấn đề 
của Vụ án, hội đồng xét xử biểu quyết theo đa sổ. Các thành viên 
trong hội đồng xét xủ bình đẳng, độc lập và chỉ tuân theo pháp 
luật. CTPT có ý kiến biểu quyết sau cùng. Tuy nhiên, đổi với một 
số hành vị tố tung mà luật quy định rõ thuộc thâm quyền của 
CTPT thi CTPT tự quyết định và phải chịu trách nhiệm cá nhân 
về tính đúng đắn của quyết định đó. (Vỏ. khi thâm phán toà án 
nhân dân cấp tỉnh hoặc toà án quân sư cấp quân khu trỏ lên 
được phân công ra quyết định bắt bị can, bị cáo để tạm giam). 

CHỦ VĂN BẰNG RẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
(công), tổ chúc hoặc cá nhân được cấp văn bằng bảo hộ hoặc 
dược chuyển giao quyền số hữu đối tượng sở hữu công nghiệp 
(vd. chủ bằng độc quyền sáng chế, chủ giấy chứng nhận đăng kí 
nhãn hiệu hàng hoá, vwv.). 

CHỦ (mĩ thuật, cø. chu, ý), bộ phận chính (trung tâm) của 
bàn thở (giưỏng thờ) gia tiên theo phong tục Việt Nam xưa; 
thường có ở những nhà khá giả, cha ông giàu có, cỏ chức tước, 
bằng sắc, Gồm một cái ngai (cái ÿ) trên mặt đặt một hay nhiều 
hộp gỗ (cái chủ). Ngai cao khoảng 0,50 m, rộng 0,40 m, có bê 
bằng gồ chạm trõ, sơn son thếp vàng, lưng gỗ rộng 0,12 m, đầu 
trên nhô cao chạm (hô phủ); hai tay ngai khuỳnh hai bên. Hộp 
chủ bằng gỗ sơn đen, dỏ (0,30 x 0,12 x 0,10 m) đậy úp từ trên 
xuống bé, trong đặt bài vị (biển gỗ) khắc tên họ, ngày sinh, ngày 
mất, chức tước của người được thỏ. Ngày thưởng, ngai thỏ phủ 
vải đỏ, như người ngồi giữa bàn thờ ôm bộ chủ rất uy nghiêm. 
Bàn vị có bê riêng, đôi khi có nắp phụ che ngoài, phải rút mở 
theo rãnh mới đọc được chí bên trong. 


CHÚ GIẢI (iz học; A. comment), những điều giải thích thêm 
được viết dưới dạng các câu trong một chương trình máy tính 
nhằm làm cho nội dung các câu lệnh của chương trình đước dê 
hiểu. Các CG được đặt vào các vị trí nhất định theo quy định 
cú pháp của ngôn ngữ lập trình và được bỏ qua khi dịch chương 
trinh sang ngôn ngữ máy. 

CHÚ THÍCH (xuất bản), \ði giải thích ngắn gọn ở một chỗ 
cụ thê trong văn bản chính hoặc văn bản phụ. Thường gặp ö cuối 
trang nói có điểm cần giài nghĩa hoặc nói rõ thêm. CT có thể 
dùng để phê phán những quan điểm tối thời, những sự kiện không 
đúng. CT được dùng có kết quà trong các sách dịch để đánh giá 
quan điểm (ư tưởng của tác giả, bầ sung những đũ kiện mỏi. CT 
cần ngắn gọn, cụ thê, có giá trị. CT chỉ rõ tác già, dịch già, biên 
tập viên hay người xuất bản, người hiệu đính. CT có thể đặt trong 
ngoặc giữa văn bản hoặc thành đoạn riêng có dấu CTÍ. Cũng có 
thể CT sau toän chương, toàn văn bàn chính, trong ành đãng 
trên báo và tạp chỉ. 


CHÚ Ý (giáo dục), sự tập trung tư tưởng, ý thức vào một hay 
một Vài sự vặt, hiện tượng nào đó (có thực hay tưởng tượng) làm 
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cho chúng được phản ánh tốt hơn. Có thể diễn ra một cách có 
chủ định hay không chủ định. Dược đánh giá theo cường độ, tính 
ôn định, tính di chuyên, tính phần phối và khối lượng. Là điều 
kiên của mọi hoat đông có ý thức. Một dang đắc biệt của CY là 
đãng trí (x. Đáng fØí). 

CHUA ME ĐẤT (nâng), tên chung các \oải cây, có, họ Chua 
me đất (Øxzljdaceae). Chứa nhiều axit oxaLc, là cầy phân ánh 
đất chua. Mọc hoang ở các bãi cỏ, đất Am ướt, dưới bóng e^Ay. 
Có nhiều loài: L) CMD hoa vàng (Ởxaliy cormicHlara, Ó. repewy, 
ỞỚ Javanica, tk. chua me ba chỉa, toan tưởng thảo). Dùng luộc 
ăn với rau muống hay nấu canh chua, làm thuốc giải nhiệt, sát 
trùng. 2) CMD hoa đỏ (Ởx42Ìš deppet, tk. rau bọ), loại cỏ thần 
ngầm, be lá phông lên, chứa tình bột, lá kép có cuống dài vái 3 
lá chét hình tim. Hoa mọc thành chùm, màu hồng. quà nang, hạt 
có áo đàn hồi, tung đi khi chín. Ít dùng làm thuốc. 3) Rau bợ 
chua me (Øx4liš coymbosa) dùng uống mát, thông tiểu tiện. 4) 
Chua me núi (Ovaftt aeetosell2) dùng giải khát, chữa sốt, điều 
kinh. 5) Chua me lá me (Điophytfuư sentvi(tvưưn, (2x4ÍL§ serÌHV4; 
tk: Lã chua rne), cây có chất giếng như insulin, dùng trì bênh đái 
tháo đưởng, còn dùng chưa mụn nhọt, đau dạ dày, ruội. 

CHUA PHÈN (xông) x. Đất phèn. 


CHÙA (tôn giáo, bảo tàng kiến trúc), nơi thờ Phật, nơi cầu 
kinh lế Phật của tín đồ một làng hay một vùng. C được Xây 
dựng ở nơi có cành quan đẹp, có không khí thiêng tiêng phù 
hớp với tín ngưồng Phật giáo. Bố cục mặt bằng thưởng là theo 
hình chũ Hán: chữ nhất ( — ), chữ nhị ( = ), chữ tam ( = ), 
chữ định ( T), chữ công ( Ï) hoãc nội cðng ngoại quốc .lF) 
bao gồm: tiền đường, thiên hương và thượng điện. C thưởng 
giỗng nhau (gồm bôn phần), quan trọng nhất là điện thở Phật, 
là một lớp nhà ba gian, có ba cửa gọi là tam quan, tầng trên là 
gác chuông. lam quan có ý nghĩa là ba điều cần xem xét cho 
rố: không, gia, trung. Không là không; giả là biến hoá vô lường; 
trung là không không, không giả. Bàn thơ có bốn hay sáu tầng, 
tầng quan trọng nhất thờ Á Di Đà và Thích Ca Mầu Ni, các vị 
Phật và Bồ Tái. Đặc biệt à C Bút Tháp, có Phật nghìn mất 
nghìn tay, Nhà bái đường có thần Hộ phảp gồm óng Thiện và 
Ông Ác; có thở thô thần, long thần, các thánh tăng và động thập 
điện trình bày tưởng Diêm Vương, các phán quan cùng các lÍnh 
ngực là quỷ sứ và các nhục hình, Nhà hành lang, là hai dấy nhà 
đài làm hai bên C, đi thông hậu đường, môi bên có chín hướng 
gọi là Thập bát La Hán (có khi về thành tranh). Nhà tô ò sau 
điện thò cö bàn thở các vị sư tô đã (tu Ở C, thở vị thánh tăng, 
thưởng là Anan, 


Do quan niệm tam giáo hoà đồng, trên các bệ bày tượng Thái 
Thượng Lão Quan (Lão Tử), các chư vị và Không Phu Tủ với 
Quan Vần Trưởng - có Quan Binh và Châu Xương đứng hầu. ở 
vùng Khdme Nam Rộ, trong C thường có trưởng học. Ngày nay, 
các C được sửa chữa và xếp đặt không còn giữ đầy đủ như trưác. 

CHÙA RÁO ÂN (kiến zúc), được xây dựng trên bồ phía đông 
hồ Hoàn Kiếm (Ilà Nội), vào năm 1842; với quy mô gồm 180 
gian vúi 36 nóc trên khu đất rộng gần 100 mẫu, mặt trước trông 
ra sông Hồng, mặt sau dựa vào hồ Hoàn Kiếm. Năm 1888, thực 
dân Pháp phá huỷ đề xây dựng nhà Bưu Diện; chỉ còn giữ được 
tháp Hoà Phong (tháp Ông Thương) Ò phía sau chùa, nay ở trên 
bỏ hồ Hoàn Kiếm. Bốn mặt chùa có hào nước uốn quanh, trong 
hào trông sen nên còn gọi là “chủa Li^n Thí" (chùa Áo Sen). 


CHÙA BÁO QUỐC (đi tích), chùa ở trên đồi Hàm Long, 
thành phố Huế, nên xưa có tên là Hàm Long Thiên Thọ tự. Do 
hoà thượng Giác Phong dịịng năm 1674 đời Lê Gia IBồng. Năm 
1747, chúa Nguyễn Phúc Khoát ban biểu đề "Sắc Tứ Báo Quốc 
Tự”. Năm 1808, chùa được trùng tu và đôi tên Là Thiên "Thọ TỰ. 
Dến thời vua Minh Mạng lẤy lại tên chùa là Ráo Quốc. Năm 
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1858, vua Tự Dức cho trùng tu. Năm 1940, Trưởng cao đẳng Phật 
giáo được mỏ tại CHQ và chùa trỏ thành một trung tâm đào tạo 
tăng ni cho đến ngày nay. Năm 1957, chùa được tái thiết, song 
vẫn giữ nguyên dạng kiến trúc cô kính. 


CHÙA BỘC (ải ¿ích; tk. Bộc Am), nằm giữa khu vực diễn ra 
trận Dống Da lịch sử, cạnh núi Loa (Loa Sơn) còn gọi là núi Cây 
Cỏ, nơi tướng giặc Sầm Nghỉ Đống thắt cổ tự tử. Nay thuộc quận 
Dống Da, thành phố Hà Nội. Chùa trước có tên là Sùng Phúc 
tụ, bia cổ nhất của chùa còn ghỉ niên hiệu Vĩnh Trị nguyên niên, 
thời Lê Hy Tồng (1676). Trong chiến thắng Dống Đa (1789) chùa 
bị thiêu trụi và 3 năm sau (1792) được làm lại hoàn toàn mới và 
tpang tên CB để chỉ xác giặc bị phơi ra khắp nơi. Trong chùa 
ngoài 2 bia làm năm 1676 còn có bia "Chính hoà Bính Dần" 
(1686), nhưng quan trọng hơn là bia làm năm Nhâm Tí niên hiệu 
Quang Trung. Chùa hiện nay còn có tượng Dúc Ông do nhân 
dân dựng năm 1846 để tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Quang 
Trung - Nguyễn Huệ đã có công đánh tan quân nhà Thanh, giải 
phóng đất nước ở thế kỉ 18. 


CHÙA BỐI KHÊ (kháo cổ), di tích kiến trúc Phật giáo được 
xây dựng khoảng thế kỉ 14 Ò xã Tam Hung, huyện Thanh Oai, 
tỉnh Hà Tây, Chùa xây theo kiểu "tiền Phật hậu Thánh" (trước 
thờ Phật, sau thổ Thánh). Mặt bằng chùa hình chữ "công", mặt 
bằng toà thượng điện gần hình vuông với bộ vì nhà có cốn "tá 
đề" bịt giá chiêng, đầu bầy chạm rồng, góc đao chạm chim thần 
Garuđa (Garuda) thuộc thời Trần. Di vật trong chùa đáng chú 
ý là bệ đá hoa sen chạm năm 1382, tượng Phật Quan Âm nhiều 
tay thế KỈ ló. 

CHÙA BỨT THÁP (kiến túc, khảo cổ; tên chữ Ninh Phúc 
tự”, ở làng Bút Tháp, xã Dinh Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Hà 
Bắc, được khởi dựng tử thời vua Trần Thánh TÐng. Những năm 
1646 - 47, được trùng tu và còn lại đến ngày nay. Là quần thể 
kiến trúc Phật giáo hoàn chính, được bố cục đối xứng trên một 
trục đọc dài trên 100 m. Từ ngoài vào gồm: tam quan, gác chuông, 
tiền đường, thiên huợng, thượng điện, Tích Thiên am (toà Củu 
Phẩm), nhà trong, phủ thờ và hậu đường. Ngoài ra ở phía bên 
phải chùa là Tháp Bảo Nghiêm (còn gọi là Tháp Bút) năm tầng, 
cao trên 13 m, bằng đá xanh, là một tháp đá đẹp, qúy hiếm còn 
lại ở Việt Nam. Những tác phẩm điêu khắc gỗ và đá ở chùa có 
giá trị nghệ thuật cao như tượng "Phật Bà Quan Âm - nghìn 
mắt nghìn tay" bằng gỗ cao 3,70 m, tạc năm 1656. Nghệ thuật 
chạm đá với 91 tác phẩm hoàn mĩ thể hiện trên lan can đá quanh 
toà thượng điện, trên cầu đá, trên tầng nền tháp Bảo Nghiêm, 
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kết 


vv. với đề tài đa đạng trong thiên nhiên (có cây, hoa lá, động vật, 
mây nước, vv). 

CHÙA CHÀN (đfa ií), núi đá granit, cao 837 m Ò phia bắc 
quốc lộ 1A, cách thành phổ Hồ Chí Minh 81 km về phía 
đông thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Dồng Nai. Diện tích 
khoảng 20 km”. Rừng mưa nhiệt đói thứ sinh. 

CHÙA CỔ LẺ (di tích), chùa ở thị trấn Cổ Lễ, huyện Nam 
Ninh, tỉnh Nam Hà. Xây dụng tủ 1109 đởi Lý và được trùng tu 
nhiều lần. Chùa thờ Phật và thiền sư Nguyễn Minh Không thời 
Lý, tương truyền là ngưỏi đã sáng lập chùa này. Ngôi chùa hiện 
nay là do hoà thượng Phạm Quang Tuyên hạ giải ba ngôi chùa 
nhỏ ở làng Cô LẾ để lập nên chùa mới vào tháng 11.1920, 


Chùa có quy mô kiến trúc rộng, hài hoà, khéo kết hợp kiến 
trúc cổ Việt Nam với kiến trúc gôtich Châu Âu, có sông nhỏ, có 
cầu bắc qua, có tháp cao, hồ nước, cây cảnh... Trước chùa có 
tháp Cửu Phẩm Liên Hoa xây dựng khoảng 1926 - 37, cao 32 m 
gồm 12 tầng và 1 chân đế. Dây là một ngôi tháp có kiến trúc độc 
đáo, hiếm có trong hệ thống các tháp ở Việt Nam. CCL. là một 
danh lam ở vùng đồng bằng sông Hồng. 


CHÙA DẠM (kiến múc, khảo cổ; tên chữ: "Dại lãm Thần 
Quang tự”), tại núi Lãm Sơn (núi Dạm) xã Nam Sơn, huyện Quế 
Võ, tỉnh Hà Bắc, do nguyên phi Y Lan xây trong những năm 
1086 - 94. CD là một quần thể kiến trúc Phật giáo có quy mô 
đồ sộ. Năm 1947, bị phá huỷ hoàn toàn chi còn lại 4 lớp nền dài 
120 m, rộng 65 m, mỗi lốp chênh nhau 6 - 8 m với 25 bậc đề lên 
xuống. Đặc biệt còn giữ được phần chân của một cột đá cao 5 m, 
đường kính 1,3 m đặt trên một khối đá hình hộp (1,4 m x 1,6 m), 
đoạn đưới cột chạm nồi đôi rồng rất tiêu biểu cho nghệ thuật 
chạm khắc thời Lý. 

CHỦÙA DÂU (kiến trúc, khảo cố, tên chữ: Cổ Châu Thiên 
Dịnh tự, Diên Uu tự, Pháp Vân tự), ở làng Liên Lâu (nay là 
làng Dâu, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc). 
Dược xây dựng tủ thế kỉ 2, là trung tâm Phật giáo sớm nhất ở 
Việt Nam. Năm 1313, vua Trần Anh lồng củ Mạc Dĩnh Chỉ 
xây dựng lại và mở rộng quy mô. Sau đó, còn được trùng tu 
nhiều lần. Chùa ngày nay, là kiến trúc tu sửa thỏi Hậu Lê (thế 
kỉ 17 - 18). Chùa chính bố cục nội cÔng ngoại quốc trọng 
khuôn viên hình chứ nhật (30 x 75 m), bao gồm tiền đường, 
tháp hoà phong, tả trưởng lang, hữu trường lang, đại bái đường, 
Phật điện, cung cấm, hậu đường, Thạch Quang am. Bên trái nhà 
chùa là công trình phụ trợ: nhà tiếp tân, tăng thất, tÔ đường, 
nhà phụ vây quanh, một sân đất, chiếm điện tích 45 x 45 m, 
Đáng chú ÿ là thấp Hoà Phong bằng gạch, 9 tầng (nay còn lại 
3 tầng, được sửa lại năm 1738). Trong chùa có nhiều di vật quý 
điêu khắc bằng gỗ: tượng Phật Bà, tượng Pháp Vần, Ngọc Nữ, 
Kim Dồng, Mạc Dĩnh Chi, toà sen, sư tử, vv. 

CHÙA DIÊN HỰU (kiến rác) x. Chùa Một Cột 

CHÙA ĐỌI (khảo cổ), đi tích kiến trúc Phật giáo ð xã Dọi 
Son, huyện Duy Tiên, tỉnh Nam Hà. Sử sách và văn bia thơi Lý 
cho biết năm 1121 vua Lý Nhân TÐòng xây ở đây tháp Sùng Thiện 
Diên Linh, nay đã bị huỷ hoại hoàn toàn. Hiện còn ngôi chùa 
nhỏ, mới được xây dựng vào thời Nguyễn. Dấu tích nghệ thuật 
thởi Lý chỉ còn các tầng nền bó bằng đá, sáu tướng Kim Cương, 
tượng nữ thần mặt người mình chim (Kinnari) và tấm bia cao 
2,50 m chạm khắc đẹp ghi lại việc xây tháp và một số sự kiện 
lịch sử, văn hoá thởi Lý, đặc biệt là về múa rối nước. 

CHÙA GIÁC LÂM (đi tích), chùa ở đường Lạc Long Quân, 
quận Tần Binh, thành phố Hồ Chí Minh, còn được tôn xưng là 
Tổ Dinh Giác Lâm. Do cư sĩ Lý Thoại Long lập năm 1744. Sau 
1774, truyền lại cho thiền sư Viên Quang, là người đức hạnh và 
uyên thâm đạo lí đã có công lớn trong cuộc trùng tu, tôn tạo. 
Tư 1774 đến đầu thế ki 20, trải qua hai cuộc trùng tu lún (1804, 
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1909), chùa được mỏ rộng và được gìn giữ gần như nguyên vẹn 
cho đến ngày nay. Xưa chùa là nơi nhiều danh nho đến đàm đạo, 
thưởng ngoạn và cúng bái, xây dựng theo hình chữ tam ( = ) 
gôm chính điện, giảng đường và giám trai; có 113 pho tướng Lạc 
bằng gõ mít sơn son thếp vàng. Trong chùa còn có bộ tháp đèn 
có nét chạm trộ đặc sắc nhất hiên nay öỏ Nam Bộ. Chùa có 49 
đôi câu đối. Các pho tướng, bàn ghế, bài vị, tháp mộ quanh chùa... 
đều được chạm trồ tỉnh xảo. CGL không chỉ là một công trình 
kiến trúc nghệ thuật độc đáo mà còn là một di tích lịch sử gắn 
liền với sự nghiệp đấu tranh của quân dân quận Tần Bình trọng 
hai thởi kì Kháng chiến chống Pháp và chống MI. 

CHÙA HANG (4/a 1), thắng cảnh ở xã Phú Lão, huyện Lạc 
Thuỷ, tính Hoà Bình, bên sườn phía tây dãy núi Thiên Trủ. Di 
theo quốc lộ 22A, tử thị xã Hà Đông đến thị trấn Chỉ Nẻé, đi tiếp 
6 km nữa đến thị trấn Dầm Da (cách Hà Dông 70 km) là đến 
núi Chùa Hang chạy đài hơn 2 km dọc theo xã, gồm: Núi Khoang, 
Núi Dền, Núi Diễm và Núi Tiên. Có nhiều hang, động: động 
Tiên, động Diễm, hang Văn Hoá, hang Chu, hang Kháng Chiến, 
hang Mai và hang Âm Phủ, nhiều nhũ đá hình thể ki dị (quả đu 
đủ, đầu tráng sĩ, bầu sữa mẹ, cô tiên, đàn ông Ấp trúng, vv.). Dặc 
biệt trọng một động có "Vịnh Hạ Long" với hai con rùa đá, một 
con đang bởi, một con đang leo lên bơ. Trên các vách hang đã 
phát hiện được rihiều xương và răng hoá đá của các loài động 
vật sống cách ngày nay trên 10 vạn năm. Cũng tìm thấy vết tích 
đi sống của con người thỏi văn hoá Hoà Binh cách đây khoảng 
mộỘi vạn niầm. 

CHÙA HƯƠNG LÃNG (khảo cổ), được xây dựng khoảng 
đầu thế ki 12, ở xã Minh Hải, huyện Mĩ Văn, tỉnh Hải Hung. 
Chùa đã bị huỷ hoại hoàn toàn. Năm 1972, Viện khảo cổ học 
khai quật tìm thấy nền móng thượng điện gần hình vuông và 
nhiều di vật trong đó có 11 thành bậc đá chạm tượng sấu và chim 
phượng múa trên hoa scn, một bệ tượng hình sư tử đội toà sen 
có phong cách nghệ thuật thỏi Lý. 


CHÙA HƯƠNG TÍCH (đ/a lí, kiến mác), một quần thể kiến 
trúc chùa - đền - am - động, w., kết hợp với cảnh quạn thiên 
nhiên: núi non, suối nước, thung mỏ, ww. là một thắng cảnh nồi 
tiếng ở Việt Nam, nằm trong dãy núi Hương Sơn ö địa phận xã 
Hưởng Sơn, huyện Mỹ Dức, tỉnh Hà Tầy. Những công trình kiến 
trúc chủ yếu bao gồm: đền Trình (Ngũ Nhạc) thỏ Hùng Lang 
(thỏi Vua Hùng); chùa Trò (Thiên Trù); động - chùa Hương Tĩích 
(chùa Trong). Trong quần thê còn có: chùa Giải Oan, am Phật 
Tích, động Tuyết Kinh, đền Trấn Song, động - chùa Trần Sơn, 
chùa Hinh Bộng, động - chùa Hương Đài, động - chùa Tuyết 
Son, vv. Chùa Thiên Trù xua có quy mô lón: “Ngũ môn tam cấp", 
đã bị phá huỷ nặng nề nhiều lần trong Kháng chiến chống Pháp, 
văn bia đề lại cho biết chùa được xây dựng năm 1686 (triều vua 
Lê Hy TÐng), ngày nay đang được trùng tu; trọng điểm của thắng 
cảnh Hương Sơn là động - chùa Huong Tịch. Hội chùa Hương 
hàng năm vào mùa xuân mở vào ngày 15 thắng hai (âm lịch) một 
trong những lễ hội lớn nhất ở Việt Nam. Nhưng thục tế cảnh 
chùa luôn luôn đông vui tử tháng giêng, hàng ngày thu hút hàng 
vạn người hành hương và khách du lịch. 

CHÙA KEO (kiến trúc; tên chữ "Thần Quang Tự"), ở xã Vũ 
Nghĩa, huyện Vũ Thư, tính Thái Bình. Dược dụng tử thời Lý 
Thánh Töng (1028 - 54) ở ven sông Hồng: sau đỏ để tránh lũ lụt 
luôn đe doa, đến thời Hậu Lê (1632, 1689, 1707), đã đi chuyển 
vào chỗ hiện nay, đồng thời trùng tu và mở rộng. Chùa thỏ Phật 
và thờ Không Lộ - Lý Quốc Su. Chùa nằm trên khu đất rộng 
khoảng 16 mẫu (57000 m^), với bố cục kiến trúc theo nhiều lớp 
tù thấp đến cao, tủ đơn giản đến phức tạp. Những công trình chủ 
yếu gồm cột cò, sân lát đá, tam quan ngoại, ao trước chùa, tam 
quan nội, sân đất, chùa Hộ (có tượng Hộ Pháp), chùa Phật, sân 
gạch, các toà giá rọi, thiên hướng, phục quốc, thượng điện. gắc 


chuông (ba tầng) và kết thúc là nhà tổ. Hai bên còn có hai đãy 
hành lang khoảng 70 gian, phía ngoài hành lang là hai ao rộng 
hình chữ nhật (bia công đức tu sửa chùa 1632, có ghi quy mô lúc 
bấy giỏ: 2l toà nhà gôm 154 gian, vv). Toản bộ các công trinh 
kiến trúc bằng gô lim, chạm khắc tinh vi và đẹp, đặc biết là cánh 
của chạm rồng của tam quan nội và các đầu bảy, Tiêu biểu hơn 
cả là kiến trúc gác chuông có mặt bằng hình vuông (10 x 10 m} 
trên nền cao 0,5 m, bằng kết cấu gỗ chia thành ba tầng với tổng 
chiều cao chỉ 11,60 m nhưng gây cảm giác đồ sộ. 2ây là một trong 
những chùa có đầy đủ các tượng Phật ở Việt Nam. Hàng năm 
làng Keo mỏ hội 2 lần tại chùa: Hội vui xuân (mồng 4 tết Nguyên 
đán), Hội tháng 9 (tủ 13 đến 15 tháng 9 âm lịch, là ngày sinh của 
thiền sư Không Lộ). 





Chùa Keo (Thái Binh) 


CHÙA KIM LIÊN (đi ích), chùa cổ ð làng Nghỉ Tầm, xã 
Quảng An, huyện Tủ Liêm, Hà Nội, cạnh Hồ Tây. Tại đây dưới 
thời Lý, vua Lý Thần Tồng (1128 - 38) lập một cung điện cho 
công chúa TÀI Hoa ở, để cùng cung nữ làm nghề trồng dâu nuôi 
tằm, gọi là trại Tầm Tang. Sau khi công chúa mất, nhân dân đã 
dựng một ngôi chùa trên nền cung điện cũ. Sang đời Trần, chùa 
mang tên Đống Long. Năm Thái Hoà thú nhất (1443) chùa đước 
trùng tu, gọi là chùa Đai Bi. Dến năm Cảnh Hung thú 32 (1771), 
lại sửa thêm và mang tên CKL. Chừa được đại tu năm 1792 và 
trùng tu nhiều tần về sau. Chùa hiện nay là di sản kiến trúc thởi 
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Tây Sơn. Trong chùa có nhiều tượng đẹp, nồi tiếng nhất là tượng 
"Quan Âm Thiên Phủ". Tam quan chùa thuộc loại kiến trúc gỖ 
độc đáo, đượm dáng vẻ cung đình. Trong kiến trúc tam quan còn 
có những bức chạm nồi hình rồng, hình hoạ rất tinh xảo. 

CHÙA LÁNG (kiến mrúc; tên chữ "Chiêu Thiền tự"), chùa thờ 
Phật và thở Từ Dạo Hạnh - quốc sư nồi tiếng thời nhà Lý, được 
dựng vào thế kỉ 12 (đời vua Lý Thần TÐng), ngay trên nền nhà 
cha mẹ Tủ Dạo Hạnh, nay thuộc phưởng Láng Thượng, quận 
Đống Đa, Hà Nội. Sau này chùa còn thở cả vua Lý Thần Tông. 
Quy mô chùa ngày nay được dựng tử 1666 đã qua nhiều lần trùng 
tu, gần đây nhất là khoảng giữa thế kỉ 19 và năm 1989. Bố cục 
của chùa đối xúng theo một trục dọc: cửa tam triều (tam quan 
ngoại), tam quan (nội), rồi đến nhà bảo cái (nhà bát giác), với 
tả vu hữu vu ở hai bên. Chùa chính bố cục nội công ngoại quốc. 
Kết thúc toàn bộ ngôi chùa là Hậu đường (nhà Tổ) và các công 
trình phụ trợ: Lầu chuông, Lầu khánh và sân vườn. Của tam triều, 
tam quan, và nhà bảo cái là những công trình có giá trị nghệ 
thuật kiến trúc đặc sắc. 

CHÙA LINH SƠN (đi (ích), chùa ở xã Vọng Thê, huyện 
Thoại Sơn, tỉnh An Giang, nằm trong vùng di chỉ văn hoá Óc 
Eo. Chùa nồi tiếng vì có 2 bía đá và tượng phật 4 tay. Hai bia 
đá khắc chữ cổ, có thể là chữ của dân tộc Phù Nam xưa, có niên 
đại cách đây trên dưới nghìn năm, thuộc nền văn hoá Óc Eo. 
Pho tượng Phật 4 tay được phát hiện năm 1913 tại khu vực Ba 
Thê, nhân dân mang về đặt lên giữa 2 bia đá rất khít. Tủ đó, 
nhân dân lập chùa thở tượng này với tên gọi Linh Són tự hay 
Chùa Phật 4 tay. 


Theo già định của các nhà khảo cổ, khu vực CLS có khả năng 
là trung tâm nền văn hoá Óc Eo. 


CHÙA MÍA (di tích; tên chữ: "Sùng Nghiêm tự”), chùa ở xã 
Dường Lâm, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Xây dựng tử trước thế 
kỉ 17 nhưng quy mô nhỏ. Năm 1632, đời Lê Thần “TÐng, vợ chúa 
Trịnh Tráng là Nguyễn Thị Dong (thưởng gọi là bà Chúa Mia) 
đứng ra xây dụng lại. Chùa có tất cả 287 pho tượng lớn nhỏ, 
trong đó một nửa tạc bằng gỗ, một nửa làm bằng đất luyên, són 
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son thếp vàng. Pho tượng kiệt tác là "Quan Âm Tống Tủ" với 
đường nét chạm khắc mềm mại, sinh động. Pho tượng "Tuyết 
Sơn" cũng có giá trị nghệ thuật cao. Chùa còn giữ lại nhiều cổ 
vật như chuông lớn đúc năm 1743, khánh đồng đúc năm 184ó; 
bia Bà Chúa Mia dựng năm 1632. 


CHÙA MỘT CỘT (khảo cổ, kiến trúc: tk. chùa Diên Hựu), 
được xây dựng giữa một hồ nước vuông (16 m x 16 m), ở phố 
Chùa Một Cột, Hà Nội. Chùa được xây dựng thời Lý Thái Tông 
(1049) trong quần thể chùa Diên Hựu. Chùa xây dựng theo hình 
tượng bông hoa sen để thờ Quan Âm. Chùa đặt trên một cột đá 
hình tròn đưởng kính 1,20 m dựng giữa hồ Linh Chiểu, trong hồ 
trồng sen. Chùa có kết cấu bằng gỗ hình vuông mỗi cạnh 3 m, 
mái lợp ngói uốn cong đầu dao ở 4 góc. Chùa còn có tên chữ 
Liên Hoa Dài (Dài hoa sen). Năm 1105, vua Lý Nhân TÐng mỏ 
rộng kiến trúc xây cầu, tháp và 4 hành lang chạm vẽ công phu. 
Chùa được sửa chữa nhiều lần và quy mô còn lại như ngày nay. 
Năm 1954, thực dân Pháp rút khỏi Hà Nội đã nồ mìn, phá Chùa. 
Năm 1955 Chùa được phục hồi như cũ. 

CHÙA PHẬT TÍCH (kiến trúc, khảo cố: tên chữ "Vạn Phúc 
tự”), chủa được dựng năm 1057, trên núi Lạn Kha - Phật Tích, 
huyện Tiên Sơn, Hà Bắc, triều Vua Lý Thánh TÐng. Chùa được 
trùng tu lớn năm 1686 (triều Hậu Lê) với tổng thể kiến trúc 
trải dài trên ba lớp nền (60 m x 40 m), mỗi cấp chênh nhau 
khoảng 4 - 5 m, có bậc đá lên xuống. Chùa chính bổ cục kiểu 
nội công ngoại quốc, hai bên tả hữu còn có đền thở Bà Chúa 
Tiên, nhà phương trượng, nhà tổ đệ nhất, điện thờ, vv. Phía sau 
là vườn tháp (32 ngọn xây bằng gạch, đá). Chùa đã bị phá huỷ 
năm 194? - 48, Di tích chỉ còn lại: ba lớp nền chùa và thềm 
bậc; tượng phật A Di Dà bằng đá; một số di vật điêu khắc đá 
như tượng thú, tượng kim cương, tượng nửa người, nửa chim, 
thót đá, tảng kê chân cột, vv. Qua tư liệu vẽ ghi kiến trúc cô 
của Bêzaxiê (L. Bezacier), các công trình chủ yếu của chùa theo 
kiến trúc cổ truyền chân phương và mộc mạc. Dặc biệt pho 
tượng A Di Đà bằng đá (x. Á Di Đà) là một tác phẩm nghệ 
thuật quỷ hiếm. Pho tượng cùng vỏi các di vật điêu khắc, phù 
điêu đá khác rất tiêu biểu cho một thởi nghệ thuật Phật giáo 
thịnh đạt, giao lưu văn hoá với các nước lân bang phát triển. 

CHÙA PHỔ MINH (kiến trúc; cạ. chùa Tháp, chùa Tức Mạc), 
chùa ở xã Lộc Vượng, huyện Mi Lộc, Nam Hà, cách thành phố 
Nam Định về phía Bắc khoảng 5 km (khu vục Phủ Thiên Trưởng, 
triều đại nhà Trần xưa). Xây dựng 1262 (triều vua Trần Thánh 
Tðng), quy mô to lớn, kiến trúc theo kiều "nội công ngoại quốc”, 
các công trình bố trí trên một trục cân xứng tử tam quan, nhà 
bia, tháp đến toà tam bảo. Trong chùa có nhà thuỷ tạ để lễ hội, 
trước chùa có vạc bằng đồng rất lón (là một trong "tứ đại khí" 
của Việt Nam xưa) nay không còn nữa. Qua nhiều lần tu sửa, 
ngày nay quy mô chùa đã bị thu hẹp nhiều. Hiện vật di tích thởi 
Trần chỉ còn lại một số thành bậc của bằng đá chạm rồng và 2 
cánh cửa gỗ lim (1,92 m x 0,79 m) chạm rồng công phu ở chính 
giữa bái đường. Tháp Phổ Minh là một công trình kiến trúc rẤt 
đẹp, có giá trị nghệ thuật cao (x. Tháp Phổ Minh). 

CHÙA QUÁN SỨ (z¡ (ích), chùa ở phố Quán Sứ, Hà Nội. 
Đầu đời Lê (thế kí 15) triều đình dựng chùa để tiện cho sứ bộ 
các nước Chiêm Thành, Vạn Tượng, Nam Chưởng đến lễ Phật, 
do đó mà có tên gọi như trên. Trong chùa có tiền đưởng thở 
Phật, hậu đường thở thiền sư Nguyễn Minh Không là quốc sư 
đời Lý. Năm Minh Mệnh thứ 3 (1822) chùa được sửa sang lại. 
Năm Minh Mệnh thú 8 (1827) hoà thượng Thanh Phương ở làng 
Đan Thầm, huyện Thanh Oai, tính Hà Tây hiện nay đến trụ trị, 
lo việc thiết trí, tôn tạo, tô tượng, đúc chuông. Về sau, học trò 
của ông là Văn Nghiêm đã quyên góp các nơi để đắp thêm 27 
pho tượng. Năm 1941 - 42, xây lại theo kiểu mới như hiện nay. 











Chùa Quán Sứ (Hà Nội 


Chùa nay là nơi đặt trụ sở Hội Phật giáo Việt Nam và Trưởng 
cao cấp Phật học Việt Nam (eø sở ]). 

CHÙA SÙNG NGHIÊM DIÊN THÁNH (kho cố), kiến 
trúc Phật giáo ở xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, linh Thanh Hoá, 
được xây dựng năm 1118. Ngôi chùa hiện nay được xây dựng thôi 
Nguyễn, nhưng còn giữ được nhiều đấu tích nghệ thuật thời Lý: 
nền móng bằng đá có xoi rãnh, đá bó thềm chạm rồng, bia (bị 
vỏ mất một phần), ba bệ tượng hình sư tủ đội toà sen. 

CHÙA TÂY AN (di tích), chùa cô nội tiếng vào bậc nhất ở 
Nam Hạ, tại ngã ba Núi Sam, cách thị xã Châu Đốc 5 km. Do 
Doãn Liần, tổng đốc tỉnh An Giang, dựng năm 1847. Kiến trúc 
hiện nay là của những đợt trùng tu 1861 và 1958 dưới thôi hoà 
thượng Nhất Thưa và hoà thượng Thế Mặt. Mặt chỉnh CTA mang 
phong cách nghệ thuật Ấn Độ và Hồi giáo, kết hợp với kiến trúc 
cộ dân tộc. Trong chùa có hàng trăm bức tượng Phật và nhiều 
phù điêu bằng gỗ chạm khắc. Chùa còn gắn liền với các nhân 


CHÙA THẦY C) 


vật nồi tiếng của An Giang như: Thoại Ngọc Hầu, Huỳnh Mẫn 
Đạt, Phật Thày Tây An, Doãn Uẫn,.. 

CHÙA TÂY PHƯƠNG (kiến trúc; tên chữ: "Sùng Phúc tự”), 
được xây dụng tư thời Cao Biền (865 - 873) trên núi Câu Lậu, 
thuộc địa phận xã Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Tay. Năm 1794, 
chùa được xây mới với quy mô lớn hơn gồm ba toà, bố cục kiểu 
"chữ Tam” có tưởng vây quanh liền ba toà nhà tạo mặt bằng tương 
tự "chữ Công". Mái chồng diêm, hai tầng và các đầu đạo cong 
vút kết hợp điêu khắc trang trí rồng, phượng đẹp mắt. Giữa các 
toà nhà là khoảng sân rộng 1,6 m, lấy ánh sáng thiên nhiên cho 
nội thất nhưng vẫn giữ vẻ kì ào, trang nghiêm. Tường đầu hồi và 
tưởng bao quanh chùa bằng gạch nung già để trần, có trổ của 
trang trí hình tròn với hình tượng "sắc sắc ~ không không" (bán âm 
- bán dương). Các vì xà, ván nong đều được chạm khắc tú linh 
hoặc hoa lá, mây nước, w. rất khéo léo và mang tính mĩ thuật. 
Đặc biệt, các pho tượng thở như tượng Tuyết Sơn, 18 vị La Hán 
là nhưng kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc thởơi Lê - Trịnh và 
Tây Sơn, đậm đà tính truyền thống và tính dân gian. CTP là một 
danh thắng kiến trúc và điêu khắc của Việt Nam. 





Chùa Tây Phương (Hà Tây) 


CHÙA THÁI LẠC (k»ảo cổ), kiến trúc Phật giáo, được xây 
dựng khoảng đầu thế kỉ 14 öò xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tình 
Hải Hưng ngày nay. Mặt bằng toà thượng điện gần hình vuông. 
Chùa được tu sửa nhiều lần nhưng vẫn còn giữ được nhiều di vật 
gÔ thời Trần như bộ vì nhà, các bức cốn, cột chạm nhạc công tấu 
nhạc, nữ thần chim (Kinnari), em bé nâng hoa sen, rồng, phượng, 
hoa lá, vv. 

CHÙA THẦY (kiến trúc, khảo cổ; tên chữ: "Thiên Phúc tự" 
cø. chùa Thiên Phúc, chùa Cả, chùa Sài Sơn), kiến trúc Phật giáo 
ở bên sưởn núi Phật Tích (núi Thầy) thuộc xã Sài Són, Quốc 
Oai, Hà Tây. Tương truyền, được xây dựng tử thời Lý Nhân TÐng 
(1072 - 1128), là nơi tu hành của Tủ Dạo Hạnh. Lúc đầu là một 
am nhỏ, sau có bả Chúa Nành (thởi Lý) bỏ tiền ra xây quy mô 
như ngày nạy. Trước mặt chùa, về phía tả là núi Long Mẫu. Giữa 
hai núi có hồ Long Trì (Ao Rồng) rộng lớn, hai bên chùa là hai 
cầu có mái Nhật Tiên Kiều và Nguyệt Tiên Kiều do Phùng Khắc 
Khoan (Trạng Bùng) xây năm 1602: Nhật Tiên Kiều (bên tả) 
trông vào Dền Tam Phủ, làm trên một đảo nhỏ giữa ao. Nguyệt 
Tiên Kiều (bên hữu) là đưỡng đi lên chùa cao trên núi. Giữa hồ, 
trước chùa là nhà Thuỷ Dình nơi biểu diễn rối nước ngoài trời, 
xây dựng vào thế kỉ 17, cuối triều Lê, hiện còn đủ buồng trò, sản 
khấu, nơi ngưởi xem, Quần thể kiến trúc khu CT bao gồm: chùa 
Cả (chùa Chính), chùa Cáo (trên núi); động Phật Tịch (hang 
Thánh Hoá) và một số thắng cảnh thiên nhiên: chợ Trời (trên 
núi Thầy), hang Cắc Có, hang Bụt Mọc, hang Bò, hang Hút Gió 
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cùng một số công trình kiến trúc nhỏ khác; đền Thượng, Bối Am 
(chùa một mái), nhà thỏ dòng họ Phan Huy, Nhà Tổ, vv. Chùa 
Cả bố cục kiểu chữ Tam. Chùa ngoài là toà đại bái - nơi lễ tế, 
chùa giữa là nơi thờ Phật, chùa trong là nơi thờ Từ Đạo Hạnh. 
Bên trọng chùa, ngoài các tượng Phật, còn có tượng Tư Đạo 
Hạnh (Lúc đã đắc đạo thành Phật, ngồi trên toà sen bằng đá), 
tượng Thiên Sư bằng gỗ (củ động được như hình con rối nước), 
tượng vua Lý Thái TÐng là người Tử Đạo Hạnh đã hoá thân, 
ngồi trên ngai gỗ chạm khắc đẹp (dựng 1499). Hai bên là hành 
lang thở các vị La Hán, phía sau là gác chuông, gác trống và cuối 
cùng là Nhà Tô. CT là một kì quan thiên nhiên đẹp có sự tái tạo 
tài hoa của con người Việt Nam. 

CHÙA THIÊN MỤ (kiến œúc, văn hoá; cg. chùa Thiên Mõ, 
chùa Thiên Mợ), kiến trúc Phật giáo ỏ trên đồi Hà Khê, phía tả 
ngạn sông Hương (Huế). Có nguồn gốc huyền thoại về một bà 
tiên hiện ra trên đồi Hà Khê, báo tin sẽ có vị Chân Chúa đến 
dựng chùa thờ Phật. Tu đó, ngọn đồi này được gọi là núi Thiên 
Mụ; năm 1601, chúa Nguyễn Hoàng đi qua, nghe kể lại truyền 
thuyết, đã mở rộng chùa và đặt tên là CTM. Đã qua nhiều lần 
trùng tu, khuôn viên chùa bình chữ nhật (280 m x 100 m), đất 
bằng phẳng có tường bao quanh bằng đá,chia làm hai khu vực: 
phía trước là những công trình mang tính chất kỉ niệm như lầu 
chuông, nhà bia, và tháp Phước Duyên. Phía sau là ba nếp chùa 
thỏ phật cùng các công trình phụ, nhà trai, nhà khách, vườn hoạ, 
vườn thông, vv. Chuông chùa Thiên Mụ có tên là "Đại hồng 
chung”, cao 2,5 m, đưởng kính miệng 1,4 m, nặng 2052 kg, là một 
tác phẩm điêu khắc đồng tiêu biểu cho nghệ thuật đúc đồng thế 
kỉ 18 ỏ Việt Nam. Tháp Phước Duyên (cao 21,24 m) hình bát 
giác, 7 tầng. Trong lòng tháp, xua đặt 7 tượng Phật thở ở bảy 
tầng, bằng vàng (nay không còn). Tháp là một nét tiêu biểu của 
Phật giáo thời Nguyễn và được coi là biểu tượng của cố đô Huế. 





Tháp Phước Duyên, chùa Thiên Mụ (Huế} 


CHÙA THIỀN TÔN (đ¡ ch), chùa ở thôn Ngũ Ty, xã Thuỷ 
An, thành phố Huế. Chùa giáp núi Thiên Thai nên ngày trước 
có tên Thiên Thai Thiền Tồn tự hay Thiên Thai Nội tự. Do Tổ 
Liễu Quán (huý Thiệt Diệu, quê Phú Yên ra Thuận Hoá cuối 
thể kỉ 17), khai sáng đầu thế kỉ 18. Dược trùng tu vào những 
năm 174ó và 1B08. Năm 1937, chùa bị hư hại nặng, hoà thượng 
Thích Giác Nhiên đã trùng tu toàn bộ theo nếp kiến trúc của 
chùa xưa. CTT tà Tô định gốc của phái Liễu Quần và là mội 
ngôi chùa lón ỏ Huế hiện nay. 
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CHÙA TRĂM GIAN (đi tích; cø. chùa So; tên chữ: "Quảng 
Nghiêm tự”), chùa ở thôn Tiên Lũ (làng So), xã Tiên Phương, 
huyện Hoài Đức, Hà Tây. Xây dựng trên ngọn đồi cao khoảng 
50 m, xung quanh có nhiều cổ thụ, vào năm Trinh Phù thứ 10 
(1185) đời Lý Cao TÐng. Dến đòi Trần (thế kỉ 13), hoà thượng 
Bình An quê öỏ Bối Khê đến trụ trị, thưởng được gọi là Đức 
Thánh Bối. Chùa có tên là Trăm Gian vì có 100 gian theo cách 
tính 4 cột là một gian. Ở sân chùa có gác chuông 2 tẦng 8 mái 
dụng năm Quý Dậu, niên hiệu Chính Hoà đời Lê Hy TÐồng (1693), 
là một công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật cao. Chùa còn 
giữ được nhiều di vật, đồ tế khí và tượng quý. Dân làng So hằng 
năm mỏ hội chùa vào các ngày 4, 5, 6 tháng giêng âm lịch, cũng 
là hội lễ tưởng niệm ngày quy hoá của Đức Thánh Bối. 

CHÙA TRẤN QUỐC (ến trúc), một danh thắng ở phía 
đông Hồ Tầy, trên một hòn đảo nhỏ, xưa thuộc phưởng Yên 
Hoà, Thăng Long, nay nằm bên đường Thanh Niên, quận Ba 
Dinh, Hà Nội. Có thuyết cho rằng, chùa này trước là một hành 
cung của thời Lý Nam Dế. Khi Lý Thường Kiệt đánh thắng quận 
Tống, cho đồi làm chùa gọi là CTQ. Một thuyết khác cho rằng 
chùa được làm từ thời Trần (thế kỉ 13), ban đầu gọi tên là An 
Quốc và đến năm 1628, trùng tu lớn, đồi tên thành CTQ. Năm 
1639, dựng thêm hậu đường, công cầu, hành lang tả, hữu, vói 
những nét chạm trô tỉnh vi. Dời vua Gia Long (1815), chùa lại 
được trùng tu đúc chuông.đắp tượng, quy mô tráng lệ. Năm 1842, 
vua Thiệu Trị đôi tên là chùa Trấn Bắc. Tuy vậy, nhân dân vẫn 
quen gọi tên cũ. Chùa bổ cục kiểu nội công ngoại quốc, tiền 
đường nhìn về hưởng Tây (xú Tầy Trúc - quê hương đạo Phật). 
Gác chuông là một nhà ba gian, mái chồng diêm, nằm trên trục 
chính, phía sau là toà tam bảo. Kết thúc tổng thể chùa là Vườn 
tháp có các mộ sư. Do nhiều lần trùng tu, sửa chữa, nên nhiều 
chỉ tiết kiến trúc đã bị lai tạp, không còn nguyên dạng. 

CHÙA TỪ ĐÀM (¿¡ £ch), chùa ð phường Trường An, thành 
phố Huế, do hoà thượng Minh Hoàng Tủ Dung tập cuối thế Ì ki 
17. Năm 1703, chúa Nguyễn Phúc Chu ban tấm biển "Sắc tứ Ấn 
Tồn tự”. Đến năm đầu Thiệu Trị (1841), đổi tên là Tử Dàm. Dã 
qua nhiều lần trùng tu. Trong sân chùa có trồng cây bồ đề chiết 
Iú cây được coi là mọc nơi đúc Phật đắc đạo. Là nơi đặt Vặn 
phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thủa Thiên - Huế hiện nay. 

CHÙA VĨNH NGHIÊM (đi tích), chùa nằm trên đường Nam 
Kỳ khởi nghĩa, quận 3, thành phổ Hồ Chí Minh, xây dựng từ 1964 
đến 1971, do kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng, Lê Tấn Chuyên và 
Cổ Văn Hậu thực hiện. Nơi đây nguyên là một lòng sông sình 
lAy có diện tích 8000 m°. Chùa có sân thượng chiều rộng 10 m, 
bên trái có tháp Quan Âm 7 tầng mái, bên phải có tháp chuông 
xây cao trên sân thượng. Quả đại hồng chung (chuông lón) do 
Giáo hội Phật giáo Nhật Bản hiến cúng. Bái điện là một toà nhà 
nguy nga, rộng 22 m, dài 35 m, cao 15 m. Có bạo lớn tứ linh, 
bao lớn cửu long, các tượng La Hán... chạm khắc bằng gỗ, đặc 
biết là các phù điêu trên các hương án chạm các ngôi chùa nổi 
tiếng trong nước và các nước Châu Á, do các nghệ nhân Nguyễn 
Văn Phúc, Nguyễn Văn Dụ, Bá Nhâm và tập thể thợ chạm thể 
hiện. Bàn thờ Phật được thiết lập rất trang nghiêm, chính giữa 
thở đức Phật Thích Ca, hai bên là Bồ Tát Phố Hiền và Bồ Tất 
Văn Thù. Trưởng cơ bản Phật học thành phố Hồ Chí Minh đặt 
Lại đây, 

CHÙA XÀ TÓN (đi ích; cø. chùa Xvay Ton; tiếng Khóme: 
Xvay là khi, Ton là chuyền), chùa cổ nồi tiếng, tiêu biểu cho kiến 
trúc chùa thắp của người Khơme Nam Bộ, nằm ở trung tâm 
huyện lj Trí Tôn, An Giang; được xây dụng tư thế ki 17. Lúc đầu 
chùa bằng gỗ, lợp lá, nền đất, do tại đây trên cột cây cao có tửng 
đàn khi nối nhau chuyền trên cậy, nên nhận dân địa phương dựng 
chùa đặt tên là Xvay Ton. Dến 1896 và 1933, chùa được xây dựng 
lại bằng gạch, lợp ngói, cột gỗ, nền chùa tôn cao 1,8 m lát đá 
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xanh. Ciõng các ngõi chùa Khóme khác, CXT cũng theo bố cục 
và kiến trúc thống nhất, chính điện có nóc nhọn và 2 mái cong 
gợi hình ảnh nốn cong của rắn thần Naga, chỉ có một tượng Phật 
cao gần sát mái. Mái được dựng cao đần theo tam cấp, lớp ngói 
đỏ, xanh, vàng, rực rø. Chung quanh chính điện là các dải tháp. 
Tại chùa, hằng năm diễn ra các ngày lễ thường kì như lễ chói 
ch'dam thmay (lễ vào năm mới), \ễ pisát bôchia (lễ nhó ón Phật), 
lễ chôL cà sa, (lẾ cẤm cung), lễ pha - chun bênh, (lễ ông bà), lễ 
dâng y. 


CHÙA XÁ LỢI (đ/ tích), chùa ở R9 đường Bà Huyện Thanh 
Quan, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Khởi công xày dựng ngày 
5.8.1956 theo bản vẽ của hai kiến trúc sư Trần Văn Đưởng và 
Dô Bá Vinh. Khánh thành tháng 5.1958. Chính diện ở tầng 1, 
đài 31 m, rộng 15 m, có tướng Phật Thích Ca, do Trương mí nghệ 
Biên Hoà thic hiện năm 1958 bằng bột đá màu hồng. Trên tường 
chính diện có những bức tranh vẽ cuộc đời của Phật Thích Ca, 
do hoạ sĩ Nguyễn Văn Long thực hiện (1959 - 1960). Có tháp 
chuông cao 7 tầng. Ngày 31.8.1991, chùa là nơi tổ chức tế tiếp 
nhận và phát hành hai tập đầu tiên bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam. 
Trụ sở Tiội Phật giáo Việt Nam (cö sở 2) đặt tại đây. 

CHÚA NGUYÊN (2), người đúng đầu chính quyền hợ 
Nguyễn, nắm quyền thống trị Dàng Trong, trong các thế ki 17 - 
18, theo chế độ cha truyền con nối. Năm 1558, nhằm trắnh tranh 
chấp quyền hành với họ Trịnh, Nguyễn Hoàng (em vợ Trịnh 
Kiểm) xin vào trấn đất Thuận Hoá, rồi kiêm lĩnh trấn Quảng 
Nam. Từ đó, đặc biệt từ 1600, Nguyễn Hoàng và những người 
kế nghiệp trở thành những chủ nhân thực sự vùng đất tÙ sông 
Gianh trỏ vào nam, có bộ máy cai trị, quân đội, cùng chế đô 
ruộng đất, thuế khoá riêng, mặc dù chỉ xưng quốc công (theo 
tước của Nguyễn Hoàng) và vẫn thưa nhận si tồn tại của vua 
Lê. Các CN đá bảo vệ quyền thống trị của mình, chống các cuộc 
tiến công của chúa Trịnh, mở rộng lãnh thổ về phía nam, phát 
triển kinh tế, văn hoá. Năm 1744, chúa Phúc Khoát xưng vương, 
định tách Dàng TYong thành một quốc gia riêng, nhưng việc 
không thành. Tình hình chính trị, xá hội ngày càng xấu đi. Phong 
trào nông dân Tây Sơn bùng nồ. Năm 1777, CN cuối cùng (chúa 
Nguyên Phúc Thuần đời thứ 9) bị nghĩa quAn 13y Sơn tiêu diệt. 

CHÚA TRỊNH (s#), người đứng đầu chính quyền họ Trịnh, 
nắm thực quyền thống trị Đàng Ngoài trong các thế ki L7 - 18, 
theo chế độ cha truyền con nối, bên cạnh vua Lá. Người mỏ đầu 
cho dòng họ Trịnh lên nẤm chính quyền là Trịnh Kiểm. Trong 
cuộc chiến tranh phù Lê điệt Mạc thế ki 16, ông được øìao quyền 
thay mặt vua L4, chỉ huy quân đội và giải quyết mợi Việc trọng 
yếu trong triều. Sau khí giúp vua Lê đănh bại nhà Mạc, Lấy Lại 
kinh thành Thăng Long, năm 1599, Trịnh Tùng - eon trai và là 
người kế nghiệp ca frịnh Kiểm được phong đại nguyên soái, 
tông quốc chính, thượng phụ Binh An Vương. Từ đó, Trịnh Tùng 
và những người kế nghiệp, đặt vương phủ với hệ thống quan lại 
riêng, định chế độ thế tập, thâu tóm quyền hành. Trong các thế 
kỉ 17 - 18, các CTý  Dàng Ngoài, biến vua Lễ thành bù nhìn, 
dùng bính lực tiêu điệt tàn dư nhà Mạc ở Cao Bằng; phát động 
chiến tranh với chúa Nguyễn ð Đàng Trong, đân áp phong trào 
nông dân. ra sức ồn định các chính sách kinh tế, tài chính, xã hôi 
và văn hoá giáo dục, giao dịch với nước ngoài. Năm 178ó, nghĩa 
quan Tày Sơn tử Đàng Trong kéo ra dưới là cơ "phù Lê diệt 
Trình“ đã đánh bại quân 1lrịnh, chiếm thành Thăng Ìone. CT 
cuối cùng (Trịnh Rồng, đời thứ 12) bỏ chạy, rồi chết, 

CHÚA TRỜI (dân tộc), theo đạo Kitô là đấng sáng tạo ra vũ 
tru, muôn loài và con người. Người coi sóc trần thế, quyết định 
tắt cả. Người là Cha, Con và Thánh thần. Đức chúa Giésu lä hoá 
thân của Ngưới, các thánh thần cũng vậy, Qua đức chúa Giêsu và 
thánh thần, Người giao tiếp vi tín đồ. CT là đấng tối cao, là thượng 
đế, Là Thiên chúa của những ngươi theo đạo Kitô (x. Ba ngói). 


CHUẨN I. (rør), sự mở rộng khái niệm giá trị tuyệt đối của 
số thực ra không gian vectd. C là một hàm số thực xl của biến 
Vêectơ X trong một không gian vectđ L trên trưởng số thực hay 
phức, thoả mấn: 

1) lxil > Ø, lxl = 0 Ybi và chỉ khi x = 0, 

2) lzxll = lz¿| IxÏ với mọi số z và mọi vectd x, 


3) lr+ yl < lxll + lyll với mọi x, y trong L (bất đẳng thức 
tam gIác). 

Trong không gian Ởclit, C được định nghĩa là căn bậc hai của 
tích vô hướng của một vectơ với chính nó: Íxll = vx.x. Một không 
gian vectd có trang bị C gọi là không gian định chuân. C ca toán 
tử tuyến tính liên tục A từ không gian định chuẩn (X, Í. ly) vào 
không gian định chuẩn (Y, l. ly) được định nghĩa bởi công thúc: 


lAx l 
[All = sup——”- 
„ạ My 


2. (tu học; A. standard), một quy tắc được đề ra nhằm nâng 
cao chất lượng về một mặt nhất định nào đó của một hệ thốnp 
(tin học), một chỉ dẫn chung cho việc tiến hành các công việc 
cùng loại hay chế tạo các thiết bị kĩ thuật cùng loại; một mực 
thước chung để đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của 
mội hệ thống (tin học). C thường được quy định bởi một cø quan 
có thảm quyền hoặc bởi một nhà chế tạo có uy tín và ảnh hưởng 
lớn. 


CHUẨN BỊ THỂ LỰC (/hế thaø; tt. huấn Luyện thể lực) 
1) Quá trình phát triển thể lực và các năng lực vận động cần 
thiết, nhằm tạo ra tiền đề cho các loại hoạt động khác nhau 
(vd. hoạt động quân sự, nghề nghiệp, thê thao). CHTL có mục 
đích tăng cường sức lực, nâng cao các tố chất thê lực, bồi dưồng 
các ki năng vận động cơ bản cho ngươi tập. 2) Một mặt quan 
trọng của huấn luyện thể thao, nhằm tạo ra những tiền đề cần 
thiết cho hoạt động thể thao, đồng thỏi tăng cường sức lực, phát 
triển thể chất, rèn luyện cơ thê vận động viên. Chia ra CRTL 
chung và CBTL chuyên môn. Nội dung CBTTL trong huấn luyện 
thể thao phụ thuộc vào đặc điểm của từng môn thẻ thao. 

CHUẨN BỊ THỊ CÔNG (x4 đựng), là một công tác nằm 
trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng, bao gồm các việc xây dựng 
công trình phụ trợ, san 1i¡ mặt bằng, giải phóng mặt bằng, tiêu 
nước trén mặt đất, làm đướng, kho bãi thi công, điều động tập 
kết máy xây dựng, nguyên vật liệu và cấu kiện... nhằm tao điều 
kiện thuận lợi cho việc khởi công xây dựng chính thức. Trong 
ngành xây đựng có bàn, trình tự được chia thành các giai đoạn: 
chuẩn bị đầu tư, chuân bị xây dựng và thi công xây lắp. Giai đoạn 
chuẩn bị xAy dựng gôm: khảo sát đo đạc các số liệu về địa hình, 
địa chất của khu vực, kí kết các hợp đồng xây dựng, thiết kế gia 
công thiết bị, tuyển chọn còng nhân vận hành, xây dựng công 
trình phụ trợ, đường sá thí công, kho bái chứa nguyên vật liệu, 
thiết bị. 

CHUẨN DÒNG CHẢY NĂM (nông, cø. chuẩn đòng chảy), 
trị số đồng chây nãm trung bình trong nhiều năm với các điều 
kiện cảnh quan địa lí không thay đôi, thuộc thời đại địa chất 
ngày nay, và cùng mức độ khai thác kinh tế của con người. Dược 
xem là một đặc trưng cø bản và ôn định 9ề nguồn nước của lưu 
vực sông hay của một vùng đã cho. CDCN có thể biểu thị dưới 
hình thúc: lưu lượng nước trung bình Ơ, tỉnh bằng mét khối, 
tông lượng dòng chảy năm trung binh W, tính bằng mét khối; 
môđun dòng chảy năm trung bình Mẹ tính bằng Us.km°, lớp dòng 
chảy năm trung bình yạ tính bằng miUmet. 

CHUẨN ĐỘ (hoá, sữth), phương pháp chủ yếu trong phép 
phân tích thể tích: thêm từ từ từng lượng nhỏ (từng giọt) thuốc 
thủ tì buret (có chìa độ chính xác theo thẻ tích) vào dung dịch 
phân tích cho đến khí có sự thay đổi đột biến đặc tính nào đó 
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C CHUẨN ĐÓN VI ĐO LƯỜNG 





của chất chỉ thị (báo hiêu phản ứng thực tế đã đạt đến điểm tướng 
đương). Tuy loại phản ứng, tuỳ loại chất chỉ thị mà có các phép 
CĐ khác nhau. Vd. CD trung hoà (axit - bazở), CŨ oxi hoá - khử, 
C1 tạo phức, CD ampe, CD trắc quang, CD huỳnh quang, CĐ 
đo thế, CD đô dẫn, CD complexon, Ww. 


Trong y hoc, phưdng pháp CD thưởng đùng để xác định lượng 
nguyên tố có hoạt lực chứa trong một chế phẩm. Vd. CD các 
huyết thanh về tượng kháng thể, CD các văcxin về lượng kháng 
nguyên, vv. CÔ một dung dịch bay một huyền dịch là xác định 
nồng đồ hoạt chất hoặc nguyên tố gây tác động đặc hiệu. Độ 
chuân của kháng thể trong huyết thanh thưởng được đánh giá 
thông qua nàng độ \oăng nhất của kháng thể còn có thề ø3y phản 
ứng với kháng nguyên tương ứng: độ chuần được biểu diễn bằng 
số nghịch đảo của độ loâng đá. Khi xác định độ chuẩn của côn 
trong một thức uống, ngưỡi ta phân biệt: độ chuẩn cồn thu được 
(thể tích cồn chứa trong 100 thẻ tích của thức uống đó); độ chuẳn 
cồn tiềm tàng (thể tích cồn có khả năng thu được bằng cách cho 
lên men toàn bộ các chất đường chứa trong 100 thể tích của thức 
uống đó); độ chuần còn tông số (tổng của đô chuẩn cồn thu 
được và độ chuẩn cồn tiềm tàng). 

CHUẨN ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG (công: cơ. chuẩn đơn vị các 
đại lượng vật lí), phương tiên đo (hoặc bộ phương tiện đo), được 
cấp có thầm quyền công nhận đủng đề tái lập, đuy trì và truyền 
đón Vị của các đại lượng vật U tới các chuân hoặc các phương 
tiên đo có độ chính xác thấp hơn (theo quy định trong các sở đồ 
kiếm định). Theo độ chính xác, chuân được phân chia thành: 
chuẩn đầu (có độ chính xác cao nhất so với các chuẩn khác cùng 
đơn vị), chuẩn thứ (có độ chính xác thấp hơn chuẩn đầu nhưng 
cao hớn các chuẩn khác còn lại của cùng đơn vị Ấy), chuẩn hạng 
(xác định từ chuân thứ hoặc từ một chuân hạng có độ chính xác 
cao hơn). Trong mót số trường hợp đặc biệt, có thê dùng chuẩn 
đặc biêt để thay thế chuẩn đầu. Theo chức năng và mục đích sử 
dụng, chuẩn được chia thành: chuân quốc gia (chuẩn đầu hoặc 
chuẩn thú hoặc chuẩn cớ độ chính xác cao nhất trong nước được 
nhà nước phê duyệt), chuẩn đổi chúng (chuẩn thứ dùng để theo 
đối sụ bảo quản chuẩn quốc gia và để thay thế chuẩn quốc gia 
trong trưng hợp chuẩn này hỏng hay mất), chuẩn ao sánh (chuẩn 
thứ đàng đề so sánh các chuân không thê so sánh trực tiếp được 
với nhau), chuẳn sao (chuẩn thứ dùng đề duy trì đớn vị và truyền 
đơn vị đến các chuẩn công tác), chuẩn công tác (chuẩn đề truyền 
đơn vị đến các chuẩn khác có độ chính xác thấp hón hoặc đến 
các phương tiền đo công tác). Mẫu chuẩn là một dạng đặc biết 
của CDVDL. 


Ó Việt Nam, theo Nghị định 115 HDBT ngày 13 4.1991, chuẩn 
quốc gia do chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là thủ tưóng Chính 
phủ) phê duyệt trên có sở đề nghị của chủ nhiệm Ủy ban khoa 
học nhà nước (nay ìà bộ trưởng Rệ khoa học công nghệ và môi 
trưởng). Chuẩn đo lường cao nhất ở Việt Nam do chú nhiêm Ủy 
ban khoa hoc nhà nước phê duyêt trên có sở đề nghị của Hội 
đồng thảm xét quốc gia. Các chuẩn đo lường quốc tế dùng để 
xác đinh gìá trị của các chuẩn quốc gia được bảo quản tại Viện 
cân đo quốc tế RIPM ả Xecwrd (Scvres) gần Pari, 

CHUẨN HÀNH VI (g5 áục; cơ. chuẩn mực xã hôi về hành 
vị), cách ứng xủ nhất định (nghỉ thức, phép tắc, khuôn mẫu đạo 
đức...) được xã hội thiết lập, chọn lọc, quy định, yêu cầu phải 
tàm theo, được hình thánh từ nhưng điều kiện xã hội tịch sư văn 
hoá nhằm thực hiện các quan hệ bình thường trong cộng đông 
tộc ngưỡi. Các CHIV có chúc năng điều chỉnh, đánh giá, ôn định 
cách Ứng xử của tửng người, tửng nhóm, cá cộng đồng và xã hôi, 
góp phần làm cho xã hội có thể tôn tại và phát triển. CHV là 
một biểu hiện tác động của ý thức nhóm dưởi hình thức nhận 
định, phán xét, trưng phạt, của các thành viên đôi với tủng cá 
nhân, xuất phát tì xu thế phát triển của xã hội và có tính đến 
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Các Vai trò của cá nhân ấy. TYong các CHV, đáng chú ý nhất là 
các chuẩn mực đạo đức và pháp I. 

CHUẨN HẠT (/), khái niệm trong Lí thuyết lượng tứ của hệ 
nhiều hạt tương tác với nhau (unh thể, chất lỏng, plasma,w.), chỉ 
các kich thích có bản của các hạt. Tương tự như các hạt, các CH 
được đặc trưng bằng năng lượng, xuag lượng, spin, w. Vả. đaa 
động nhiệt của các nguyên tứ trong mang tình thể có thê xem là 
mật tập hợp các CÍI gọi là phonon. 


CHUẨN HOÁ !. (toán), a) Dưa về dạng chuẩn tắc một dạng 
taàn phương, môt đạng Hecmit, phương trính một đương cong 
bậc hai... 


b) Biến không gian vectở thành một không gian định chuẩn 
bằng cách trang bị cho nó một chuẩn, 


2. (fm học), việc quy định các chuẩn cho những đối tfQng cùng 
loại, hoặc việc làm cho các đối tượng hay hệ thống phù hợp vói 
các chuân đã được quy định trước, chuân mực riêng cho chính 
nhóm đó và nói rộng hơn là cà với cộng đồng. Tiêu chuẩn nhóm 
có thể khác giữa nhóm này với nhóm khác và các bộ phận nhỏ 
của nhóm có thể áp dụng các chuẩn mực khác nhau trong cùng 
một hoàn cành. 


CHUẨN MỨC (kinh tế), những chí tiêu được chọn theo quy 
định, làm căn cứ đến chiếu để hướng theo đó mà làm cho đúng; 
thê hiện yêu cầu của xâ hội đối với chỉ phí các nguồn lực, kết 
quả sản xuất, sự phần phối và sử dụng sản phẩm. Ió là hình thức 
kiểm tra của nhà nước và các chủ thể quản lí đối với mức độ lao 
động sản xuất, phân phối và tiêu dùng. CM có vai trò quan trọng 
trong việc quản l hoại động của các đơn vị sản xuất. Các CM 
được đề ra trong nhiều hoạt động như hao phí vât chất, hao phí 
lao đông sống, suất tiền lưỡng, doanh lợi, tiền trích khấu hao, w, 
CM vừa có tính năng động (thay đổi tưởng ứng với sự thay đôi 
tỉ Lệ tái sẵn xuất xã hội. sự phát triển khoa học và kí thuật),vừa 
có tính ôn định. CM bào đảm khả năng áp dụng trong thực tế; 
mặt khác, CM làm cho tập thể lao động tích cực, phát hiện và 
sử dụng có hiệu quả những nguồn dự trũ sản xuất. 

CHUẨN MỰC NGÔN NGỮ (ngôn ngữ), các quy tắc mẫu mực 
về ngữ âm, tử vựng, cú pháp, phong cách nói và viết, chính tả, 
dấu câu... được xã hội quy định, thưa nhận và được dùng thống 
nhất trong toàn xÃ hội, tuỳ từng giai đoạn lịch sử. 

CHUẨN MỰC XÃ HỘI (riế), thuật ngữ dùng để mô tà 
những tiêu chuân chung hoặc ý tưởng hướng dẫn con người đáp 
ứng những yêu cầu của xã hội. Các cá nhân trong xã hội chấp 
nhận các chuân mực, tuần thủ qua các hành động đón giản hoặc 
trong sự phán xét về mặt đạo đức nhầm tăng cường tính thông 
nhất của các nhóm. Người ta gọi một hành động là chuẩn có 
nghĩa nhấn mạnh đến sự đáp úng được những yêu cầu về hành 
vi đối với cộng đồng. Bất cú nhóm nào được xác lập đều có các 
chuẩn mực riêng cho chính nhóm đó và nói rộng hơn là cả với 
cộng đông. Tiêu chuẩn nhóm có thể khác giữa nhóm này với 
nhóm khác, và các bộ phận nhỏ của nhỏm có thể áp dìịng các 
chuẩn mực khác nhau trong cùng một hoàn cảnh. 

CHUẨN SỐ (cơ), số biểu diễn tiêu chuẩn đánh giá tuật tướng 
tự của hai hề thống thuỷ khí động lực, chẳng hạn hệ thống thực 
và mô hình. Số Râynôn, số Prănto, ww. là các CS. 

CHUẨN SỐ FRUT (cø) x. Số Em, 

CHUẨN SỐ RÂYNÔN (cơ) x. Số Ráynón. 

CHUÂN XÍCH (/), thước có du xích hoặc có kính phóng đại 
ở hai đầu, có thê quay quanh trục xuyên qua tâm của vòng chia 
độ. CX dùng để đo góc trong các dụng cụ thiên văn và trắc địa. 

CHUẨN XUNG ILƯỢNG (/), đại lượng vectd đặc trưng cho 
trạng thái của các chuẩn hạt (tỗ trồnp, exiton, phonon, VV.) trong 
mang tỉnh thê. CXL của hạt (PÖ bằng: Ở = hÏỮ2z, trong đó h 
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là hằng số Puăng: K - vectd sóng của chuẩn hai. CXL của các 
chuân hạt về nhiều phương điện tớng tự như xung lượng của 
các hat tư do; vd. khi các chuẩn hạt va chạm nhau cũng có sự 
bảo toàn CXL, sự biến thiên của CXT. theo thời gian 1 cũng bằng 


d 
ngoại bịc F tác dụng: TT E. w. 


CHUCÔT (2/2 fí, N. tyRoTcKoe Mope), biên ở Bắc Băng 
Dương, ven bờ biên đông bắc Nga, phía nam nổi với Thái Bình 
Dương qua co Wêrinh (Ph. Bénng), phía tây với biên Đông Xibia 
qua eo [.ônga (Jl[onra). Diển tích 595000 km”, khối lượng nước 
42000 km”. Đô sâu trung bình 71 m, nối sâu nhất: 1256 m ở phia 
bắc, 56% diện tích đáy sâu dưới 50 m. Đảo lớn: Vranghcn 
(WrangeL). Phần lớn thời gian trong năm bị đóng băng. Dánh cá, 
săn chó biển. Có cảng lán: LJêlen, 

CHU]I,ALONGKON (s⁄, Chulalongkorn, tức Rama V. 1853 
- 1910), vua Xiêm (1868 - 1910) Con vua Môngkut (Mongkut) 
(Rama IV, 185L - 68) và là cháu gọi Rama III bằng bác. Dược coi 
là ngưõi tướng trưng cho sự canh tân nước Xiếm, € đùng cố vấn 
và thuê nhiều chuyên gia TAy Âu, thịc hiện nhiều cuộc cải cách 
về kinh tế, xã hội, cài tô bộ máy triều đình, bãi bỏ nhiều tẬp tục 
và thiết chế x4 hội cũ (chế độ nô lệ, tế nghi triều kiến, w.). Xúc 
tiến cải cách giáo dục theo kiêu Anh, xây dựng hệ thống giáo 
thông va bu điện... Chơ nhiều con em quý tộc và hầu như tẤt cà 
con cháu ông, đì đào tạo ở các nước Tầy Âu, giảm quan hệ vái 
Trung Hoa khi chế độ phong kiến nước này đang suy tần, rnở cưa 
rộng rãi đón nhận sự kinh doanh và bang giao với các nước Âu 
Mĩ. 

CHUM, VẠI (nóng), dụng cụ bằng đất nung (sành), dùng để 
CẤt trứ nước, tương, nước mắm hay nông sản, hạt giống với số 
lượng ïI trong các gia đình ở nông thôn Viêt Nam. Gồm: chum, 
hình tràn, miệng thu lại, phần giữa phình ra, phần đáy thót vào; 
vò, hũ có miệng nhỏ, dung tích khoảng 2 - 5 l, vại hình ống, đáy 
và miêng bằng nhau, dùng đưng nước, muôi cà. 

CHÙM (sinh), kiểu cụm hoa có các hoa có cuống, đính trén 
môt cuống cụm hoa không phân nhánh như mội số hoa trong họ 
[loa möm chó (Scrophufar2ceae), Nếu cuống cụm hoa phân 
nhánh, trên mỗi nhánh có một C hoa, được gọt là C kép như hoa 
phượng vị, 

CHÙM (toán), họ các đường trên mặt phẳng hoặc họ các mặt 
trong không gian phụ thuộc tuyến tính vào một tham số. 

Giả sử l'ị (x, y) = 0, F¿ @X, y) = 0 là phương trình của hai 
đương cong phẳng khác nhau. Khi đó Ä¡ Ft + 3; F ¿ = 0 (tròng 
đó Ã\ và À; là các tham số độc lập với nhau và không đồng thời 
bằng không, là phương trình của một C đường cong. Phương 
trình đỏ chỉ phụ thưộc tuyến tính một tham số (là 1í số Ày : Ä)). 
Phương trình cùa một C các mặt trong không gian cũng được biểu 
diễn một cách tương tự khi cho biết phương trình I¡ = 0, Hy = 0 
của hai mặt trong C. Các đường H‡@, y) = 0, F¿ (X, y) = 0 được 
goì là đưởng sinh của €. Bất kì hai đường (hay mặt) nào của một 
C cũng giao nhau theo cùng một tập điểm chung, Tập điểm này 
gọi là giã của C. Giá có thể chứa điểm ở vô tận và điềm ào. Vư. 
một C đưỡng thẳng có giá là một điêm (điểm này ö vò tận trong 
trường họp C đường thẳng song song). 

CHÙM ÂM (nhạc), một số ầm được kết hợp lại làm tăng hoặc 
giảm độ dài thực tế của chúng (x. Độ đà¿). Vd. chùm hai trong 
nhịp 6/8 làm tăng độ dài của móc đón lên I,Š lần. Ngược bi, 
chùm ba trong nhịp 2/4 hoặc 4/4 lại làm độ đài của móc đón 
giảm xuống cũng 1,5 Bần, Ngoài chùm hai, ba, bản nhạc còn dùng 
chùm bốn, năm và các chùm có số âm nhiều hơn. 

CHÙM ĐIỀU HOÀ (toán; hay chùm đường thẳng điều hoà), 
chìm bốn đường thẳng mà các giao điểm của chúng với một cát 
tuyển bẤt kì lập thành một hàng điều hoà (x. Hàng điều hoà). 


Vd. hai đường thẳng cắt nhau và hai phân piác của các góc do 
chúng tạo nên là một CĐ. 

CHÙM ĐÔ THỊ (kiến r4), tập hợp các đô thị có quy mô 
và chúc năng khác nhau, thường bao gồm các đô thị chính (thành 
phố hat nhân) và đồ thị phụ (đồ thị vệ tỉnh) với những mối liên 
hê nhiều mặt về kinh tế, xã hội. 


CHÚM CHOE (nhạc), nhạc khi thuộc bộ gỗ, gôm hai mành 
tròn bằng đồng đổi xúng nhau, ở giữa về phía hai bên có núm 
dùng làm tay càm đề đập vào nhau, nhằm giữ nhịp cha các bài 
hát múa dân gian xưa, vừa có tác dụng điều khiển tiết tấu của 
bải hát, động tác vừa để chí huy các hành động thống nhất của 
các nghi lế như rước hội, chèa thuyền, ww. 

CHỪNG ỨNG SUẤT (x4y dựng), hiện tưởng giảm ứng suất 
khi biến đạng của vẬt thể được giú không đâi trong một thỏi gian 
dài. CƯS thướng xây ra trong các dây được căng với ứng suất 
không cao, nó tạo nên sự hao tồn ffng suất trước trong bê tông 
cối thép ứng lực trước. Là hiện tượng bất lợi, làm giàm độ cứng 
và khả năng chống nút của bé tông cốt thép ứng lực trước. 


CHỦNG (nông), nhóm sinh vật dưới loài, có tính đặc thù 
như sau: C đòng thuần của các loài tự giao, có độ đồng đều 
cao, € dòng vô lính (tông) thu nhận được bằng phương pháp 
nhân vô tính (giâm, ghép) từ một cá thẻ ban đầu; C quần thể 
của các loài tạp giao, thường có khác biệt nhỏ giữa các cá thể 
về hình thái, thời gian sinh trưởng, mức phát triển; C lai có thê 
lÀ tái giữa hai dòng thuần, tạo ưu thế lai trone thế hệ thứ nhất 
(EL) hoặc tai tổng hợp giữa nhiều dùng thuần được duy tri bằng 
phương pháp đồng huyết hoặc lai hón hợp giứa nhiều dòng 
không thuần. 

CHỦNG (y), gầy miễn địch chủ động (tiêm, uống văcxin) hay 
thụ động (tiêm huyết thanh đặc hiệu chống bạch hầu, hoại thư, 
uốn vần, w.) để phòng một bệnh nhiễm khuân. Các đường thường 
dùng đề C: rạch nông da (vãcxin đậu mùa); tiềm trong da (CG 
chống l4o); tiêm dưới da (huyết thanh chống bệnh đại); nống 
(văcxm bại liệt Sabin, văcxin t4); phun khí dung qua đương hô 
hấp (bệnh cúm). Chương trình tiêm chủng mở rộng gồm 6 loai 
vãcxin chồng ó bệnh (bạch hầu, bại liệt, hơ gà, lao, sồi, tốn ván) 
có mục tiêu thanh toán 6 bệnh nhiễm khuân nặng ở trẻ em đưới 
3 tuôi, giảm tỉ lẽ tử vong (ít nhất 50%), 

CHỪỬNG TỘC (dân (ôc), sự phân chia ngưỡi hiện đại (Homo 
Sapiens) ra thành những chủng loại, căn cứ vào đặc điểm nhân 
chủng. Mỗi CT có những đặc điểm cø thể chung mang tính di 
(nuyền, do xuất phát tử một nguồn gốc chung và được phân bố 
trên một vùng lãnh thồ nhất định. Theo nhiều nhà khoa học, (tử 
hậu ki đá cũ đã hình thành ba CT chính, còn gọi là đại chủng: 
Mônggôtôit (Ph. Mongoloide), Nêgrô - ÔxtraLðit (Ph. Négros - 
Australoïde), Ôrôpôit (Ph. Europoïde). Môi đại chủng trong quá 
trình phát triển đã chìa ra một số tiểu chủng, dưới tiểu chủng là 
nhóm loại lình, dưới nhóm loại hinh là loại hình nhân chủng. 
Các đại chủng chỉ khác nhau về cấu tạo bên ngoài của cơ thể 
(màu da, mắt, tốc, hình dáng sọ, chiều cao, vv.). Trái với ý kiến 
của nhưng người theo thuyết phân biệt CT; các CT trên thế giới 
đều bình đẳng về phương điện sinh hoc và đều có khả năng đạt 
trình độ văn minh. 


CHỦNG VIÊN (tôn giáo, giáo đục), trưởng đào 1ạo p)Áo sĩ công 
giáo, phát triển nhiều nhất ở Pháp tù thế kỉ 12. Dại chủng viền 
học các môn: triết học kính viên, thần học, đạo đức học, kinh 
thánh, lịch sử giáo hội, phương pháp giảng đạo. Sau 6 năm hoc, 
có thê nhận giáo chức. Ó một số địa phương Việt Nam, giáo hội 
cung thanh lập các chủng viên. 

CHÚNG SINH (/án gián), khải niệm Phật giáo, tù đồng nghĩa 
là hữu tình, chỉ tất cả các loài sinh vật có tâm thức ở trình đô 
thấp liay cao, trong đó có loài người. Từ CS có các nghĩa như 
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sau: 1) Khi còn chưa giác ngộ và giải thoát, một loài hữu tình 
phải tá: sinh nhiều tần, quay đi quay lại trong các eöi sống. Vì 
phải sinh lại nhiều lần, cho nên gọi là CS. 2) Mỗi CS khóng phái 
là môt thể đơn nhất, mà là do nhiều yến tố tạo thành, tức tà các 
yếu tố tính thần và Vật chất (xi. Năm ẩn). 3) Các CS không phải 
tái sinh lại trong một cõi sống mà trong nhiều cöi sống khác 
nhau. Theo đạo Phật, có sáu cối, gôm ba côi lành là cõi Trời, cõi 
Người. cối A TM la và ba cối ác, là các cõi địa ngục, quỷ đói và 
súc sinh. 

CHUỖI (0oZr), một dầy vô sổ các ki hiệu được sắp thứ tự, nổi 
với nhau bởi dấu cộng: ai + 22 +... + ân +... trong đó 
a¡ ({ = 1, 2, ..) được gọi là số hạng thứ j của C. Các số hạng 
của € có thể \â sö, hàm, vectö, ma trận, w. nên người ta phần 

eœ& 
biệt C số, C hàm, w. Ta kí hiệu Ð' an 
n=l 
của C. Sa = ây + a2 +... + a„ được gọi là tông riêng của n số hạng 
đầu tiên của €. € số được gọi là đan dấu nếu hai sô hạng liên 
tiếp trái đấu nhau. Vd. C Iaibnit: 


thay cho cách viết trên 


} l 1 ] 
lễ =3 ———>+ +. —1)\I———— + -- 
1 5 7 (=Ð 2n - ] 
Các C hàm đóng Vai trò quan trọng trong toán học. Chẳng hạn 
việc khai triên một hàm số thành C hàm giúp cho việc nghiên 
cứu hàm số đó. Vd. 


CHUÔI ĐEO CỔ Œi thuận), đồ trang sức của phụ nữ xua và 
nay, gôm những hạt hay mảnh nhö bằng nhiều loại chất liệu và 
hinh đáng khác nhau, được xãu hay móc thành chuối dài dùng 
đeo quanh cô, Có loại được xếp thành nhiều lốp xen kẽ, đa đạng, 
có hình trang trí mĩ thuật, w. Từ thởi cổ người La M4, Hi Lạp, 
Ái Cập, Trung Quốc, Ấn Dộ, Nhật Ban, Việt Nam đã dùng CC 
lãm bằng đá, xương, đồng, thuỷ tinh, bạc, vàng, ngọc, san hô, mã 
não, vv. Người Gôloa cô có CDC gồm toàn vỏ ốc, răng hoặc đã 
cứng đùi lô. Đa số các dân tộc Châu Phi hiên nay vẫn dùng CDC 
hạt cưỡm nhiều màu. Đặc biết thanh niên Papua, Níu Ghinế đeo 
trên CC gôm nhiều chiếc đũa tre xâu lại . 


CHUỖI ĐIỀU HOÀ (toán), chuỗi có đạng: 


l 1 
+—+¬>—-+.--+—¬+-- 
: 2 3 n 


... : 
Số hạng thứ n của chuôi là n - CĐH là chuối phân kì. Nhà toán 


học Ole (Leonhard Euler) đã tính được biểu thức tiệm cận cúa 
tông n số hạng đầu tiên của CDH: 


Ằằa=lnn+C+en, 
trong đö C = 0,577215..., gọi là hằng số le, ea > 0 khi n >œ, 
CHUỔI ĐÔ THỊ (kiến trúc), một kiểu chùm đô thị được sắp 
xếp theo dạng nối tiếp nhau theo một tuyến đài, thường bám 
theo một tuyến đương quan trọng. 
CHUỒI ĐỘNG (công) x. Cø cấu. 


œ% 
CHUỒI HỘI TỤ (0ø4n). Chuỗi Sa, — goi là hội tụ nếu tổng 
n—I 
riêng Š„ = 41 † ã¿ +... + aa có giới hạn hữu hạn khi n > œ, giới 
han đó gọi là tông của chuỗi. Mọi chuốt số hội tụ đều có 
an => Ú khi n => œ. Vd. chuỗi cấp số nhân 
1+q+qˆ +.,. + q"'! +... vái |q| < 1 là một CHT có tổng 


530 
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Chuố: số » ản 


n=I 


được gọi là hội tụ tuyết đối nếu chuỗi 


tø 
» Ian| là hội tụ. Mọt CHT tuyết đối đều hội tụ, điều ngược lại 
ñ=l1 
0 


không đúng. Chuỗi hàm 2 a„(x) gọi là hội tụ đều trên một tập 
hợp cho trước đến hàm số n nếu dãy các tổng riêng Sa(x) hội 
tụ đều đến u(%) trên tập hợp đó. 
CHUỎI KÉP (toán), tông hình thúc dạng: 
Air + 4t; +... Ý An +... 
+ 142i Tay; +... † đạa +... 


m..”y sỹ )ộ RA ANH BH“ 44“ 7 A^b pưựg 


®) n 
hàm kép). Tổng riêng của CK là San = » > aj¡ . Tà nói rằng 
¡=1 J=I 
chuỗi số kép hội tụ tới S (tông của chuối) nếu vói mọi  > 0, 
tồn tại một số N sao cho với mợi m > N và n > N, bất đẳng 
thúc |S„m - S| <z được thoả mãn. 

CHUỒI KÍCH THƯỚC (cơ kJf), chuỗi nối tiếp các kích thước 
dài hay góc có liên hệ với nhau, hình thành mạch khép kín của 
một chì tiết cụm kết cấu lắp ráp. Trong CKT eó một kích thước 
khép kín, còn lại là kịch thước thành phần. Kích thuốc khép kín 
phần lón là khe hỏ hoặc kích thước xác định vị trí tưởng đối của 
kích thước gia công của chí tiết này với chỉ tiết khác, CKT tắp 
ráp là hàm của các kích thước thành phần. Chia ra: CKT dài, 
góc, mặt phẳng và không gian. Trong ngành chế tạo máy, CKT 
cho phép quy định một hé thống hợp tí bố trí kích thước trên 
bản vẽ kĩ thuật và dung sai tối u (công nghệ bảo đảm) điều kiện 
lấp lẫn hoàn toàn hoặc chính tí ở mức độ tổi thiêu). Sđ đồ CKT 
biểu diễn Ò dạng mạch khép kín các kích thước nối tiếp nhau. 


CHUỒI LÔRÄNG (toán), chuỗi hàm có dạng 


®œ 
3 Cu — 2.) ‹ 
k=—w® 

trong đó y là các hệ số, Z¿ là một điểm đã cho, 7 có thê là thực 
hoặc phức. Chuối lượng giác ð dạng phức là một trưởng hợp 
nêng của CL. CL đóng vai trò quan trọng trong lí thuyết hàm 
biến phức. Được gọi thco tên nhà toán học Pháp I Arăng (Ph. 
Pterre Alphonse Laurent, 1813 - 54). 


CHUÔI LUỶ THỪA (toán), một trưỡng hợp quan trọng của 
œ 


chuôi hàm, có dạng: 2 ayx" , trong đó au, ai, ... là hãng số. 
a20 
Người ta nghiên cứu các CLT với biến số thực hoặc phức. Một 
tính chất quan trọng của CLT là nếu nó hội tụ tại điểm xạ thì 
cũng hội tụ tại mọt điểm x mà |x| < IX¿l. Nếu r > Ô là bán 
kính hội tụ của CLT (x. Bán kính hội rụ) thì tập bợp điểm x 
œ 


mà |X| < r gọi là miền hội tụ. Vd. chuỗi ^ xP có miền hội 


n=ô 
œ 
tụ là Jx| < 1, chuỗi 2"? chỉ hội tụ khi x = 0, còn chuối 
=a 
œ vn : 
bàn có miền hội tụ là toàn bộ đường thẳng (mặt phẳng, 


n=o ˆ 


nếu x là phức). 
CHUÔI LƯỢNG GIÁC (/oứn), chuối hàm có dạng 


+ (aycos kx + ysin kx), 


M¿ 


8 I⁄4ã 


1 


hoặc dưới đạng phúc, » ce1 
k=—øœ 
số. Nếu một hàm số f() có thể khai triển thành CLG thì khi đó, 
có thê tính ay, by theo f(x) (x. Furi¿ (chuối). CÍG được dùng 
để giải nhiều bài toán cơ học và vật lí như bài toán truyền nhiệt, 
dao động của dãy, w, Lĩ thuyết CLG đặt cơ sỏ cho lí thuyết giải 
tích điều hoà và góp phần phát triển lí thuyết hàm số, tích phân 
['utiê, wv. 
CHUÔI MACLÔRANH (oán) x. Tayb (chuỗi). 


CHUỒI NHỊ THỨC (án), chuỗi (uỹ thừa đang 


„ trong đo 2y, By, cụ là các hệ 


2C", () 
n=0 


trong đó ø tà một số thực bất kì cho trước, x là biến sÕ thực, 
C2y là các hệ số nhì thức. Nếu ø = m là số tự nhiên thì (1) chính 
là nhị thức Niutơn với m + I1 số hạng 


m(m ~- ]) 


(1+x)”=1 + mự+ —TT——X +... XP, (2) 


CNT lâ sự mổ rộng của (2) cho tniöng hợp ø là số thực bất 
kì. Nó chính là sự khai triển hàm (1 + x)Ÿ thành chuỗi Maclôranh. 
CHUÔI PHÂN KÌ (oán), chuỗi không hội tụ (x. Chuỗi hội 

: x¬" 1 : 

tu). Vd. chuâi điều hoà ]Ì + ~ + +... + ¬ +... và chuôi 


2 3 

1-1+1-1+.. + 1) PÌ £.. là những CPK. 

CHUÔI THAY ĐẤU (oán; cg, chuối đan dấu) x. Chuẩi. 

CHUỖI THẾ HỆ TẾ BÀO (z1), thuyết cho rằng các tế 
bào chỉ hình thành từ những tế bào có từ trước. Môi cấu trúc 
đều trải qua đúng những giai đoan kế tiếp nhau từ khi được hình 
thành ở hợp tử đến khi có cấu trúc chức năng hoàn thiện. 

CHUỒI THỨC ĂN (sữ1#h), chuốn các loài sinh vật củng tồn 
tại trong một khu vực tự nhiên mà qua đó năng lượng thức ăn 
được chu chuyền. Môi sinh vật của một khâu trong CTÀ nhận 
năng lộng khi ăn sinh vật ở khâu đúng trước nó và lại là thức 
ăn của khâu tiếp theo. Mỗi lần chu chuyển, một lượng lớn (80 - 
90%) năng lượng tiềm tàng bị mất đi dưới dạng nhiệt, vì thế số 
lượng các khâu trong chuỗi là có giới hạn (thường 4 - 5). Chuỗi 
càng ngắn, năng tượng được sỉ dụng eäng lớn và tổng năng lượng 
tăng lên. Có hai kiểu cơ bản: bẤt đầu từ cây xanh tới các động 
VẬt ăn thực vật, đến các động vài ăn thịt; bắt đầu tú các chất hữu 
có phế thải, tối các vì sinh vật phân huỷ, đến các sinh vật ăn các 
vị sinh vật này. Các CTÀ bao gið cũng liên quan với nhau vì đa 
số sinh Vật thưởng sỉ dụng không ít hơn một loại thức ăn và các 
chu kì chồng chéo được xét trong mạng lưới thúc Ăn. 

CHUỒI XOẮN KÉP (sinh) x. 4DN. 


CHUỐI (tuuù;Muiacc2e), họ thực vật hại kín, lớp Một lá màm 
(Monocopledones). Thân thảo, lá rất to, hình bầu dục có bẹ lá ôm 
nhau thành thân giả, cao 3 - 4 m. Cụm hoa đạng bông thẳng hoặc 
treo, nhöõ ra từ bẹ lá, có nhiều bó hoa hẹp bao bằng lá bắc to cá 
màu. Hoa đối xứng bên, tưởng tính hoặc đơn tính, hoa cái tạo 
thành quả thường ð phần gốc của trục chung. Đài dính liền với 2 
cánh và có cánh môi, trong 6 nhị có môi nhị lép, bao phấn ba Ô, 
bầu hạ ba Ó, có nhiều noãn, đính noãn trung trụ. Quả mọng đài, 
hạt cỏ nội nhũ bội. Có 2 chỉ, khoảng 70 loài. Phân bố chủ yếu 
vùng nhiệt đói Đông Hán Cầu và Châu Phí. L. C nhà (Musa 
paradisiaca), \oài cây ăn. quà ưu niên, có nhiền chủng: C tiêu quả 
đài cong, vỏ dày; C ty quả to, vỏ mỏng: C mật quả có 5 cạnh; C 


CHUÔNG ` 





ngự (C cau quảng) thân 
yếu, quả ngắn, vỏ mỏng, 
thơm; C hột quả to, thẳng, 
Š cạnh, nhiều hạt; C bột 
Châu Phi quả luộc tâm 
lướng thực. Các giống C 
xuất khu nôi tiếng là Gros 
MicheL  Poyo (nhóm C 
Cavendish). CÃ nhà ưa 
nhiệt độ 25 - 30°C, mưa 
đều hàng tháng 120 - 150 
mm, đất thoát nước, nhiều 
bùn, đạm và kaU. Năng 
suất một ha là $0 - 6U 
Unăm, có thể giư 8 - 10 
năm. C có nhiều công 
dụng quả piẫảu dinh 
đưỡng, đê tiêu, thân nuôi 
(ạn, bẹ làm sđi. Quả làm C 





sấy, mút, chuối xanh thay Chuố 
rau. 2. Việt Nam có 4-5 7 -Lá; 2-Chồi; 3 - Thân ngầm, 
loài mọc dại, phô biến là 4 - Buồng. 


C nìng (Men coccba), 
cAy cao, lá mành, xanh đậm. Hoa đỏ tưới, quả vàng, rất chát, nhiều 
hạt. Mọc hoang ò vùng rưng đất còn tốt. 3. C sợi (Âý. ¿£xz¿£) quà 
không Än được, bc lá dùng tấy sợi. PhiÚpin là nước sản xuất nhiều 
thưng tử bẹ tá C sợi nhất. 

CHUỐI ĐUÔI CHIẾN (nôÂng), cây chuồi con này sinh từ cây 
chuối mẹ đang lốn hay sắp có buồng, CĐC cỏ thần giả còn nhỏ, 
đường kính ð gốc 5 - 8 cm. Lá nhỏ và ngắn, thẳng đứng, chưa 
xoè ngang ra. CDC đánh đi trồng thưởng phát triển tốt và nhanh, 
dễ tách cày con rởi cây mẹ và mang đi trồng đó tốn công. 

CHUỐI RẺ QUẠT (bi; Sữeliziaceae), họ thực vật hạt kín, 
láp Một lá màm (Monocopledones) tách ra từ họ Chuối 
(Musaceze). Đặc điểm: có hai hàng lá không xếp xoắn ốc, quả 
nang. Có 4 chỉ, 67 loài, phân bố ð vùng nhiệt đói Châu Mĩ, Nam 
Châu Phi và Madagaxca. Ố Việt Nam, có nhập một loài CRQ 
(Ravenala madagascariensty) trồng làm cây cảnh ð các công viên. 

CHUỒN CHUỒN (sữuUi; (donaira), bộ của lóp Côn trùng 
cánh cô (P2lzeop¿era), biến thái thiếu. Hai đôi cánh có hình dạng 
kích thước tớn gần như nhau. Hệ gân cánh rất đày, nhiều gÃn 
gạch ngang chẳng chịt, cuối bờ trước của cảnh thường có mắt 
cánh là bộ phận điều chỉnh triệt tiêu rùng động cö học, đàm bảo 
cho cánh vững chắc. Đ3ều lớn, 2 bên có 2 mất kép Lín. âu nhỏ, 
2 đốt và một tông nhỏ đài phân đốt. Phụ miệng kiểu nghiền, 
chân mảnh hướng về trước, Hụng mảnh, dài, phần phụ hậu môn 
ở đốt bụng thứ 3, 4 (con đực), thứ 2 (eon cái); cđ quan sinh dục 
ở đốt bụng thú 9, có quan giao cấu thứ sinh à đấc thứ 2 (can 
đực). Dẻ trứng vào mặt nước, trên cành lá thuỷ sinh, đất âm hoặc 
trong mõ cây Ò nước. Thiến trùng (con xin cöøm) sống trong Ao 
hề nước ngọt và ăn thịt căc động vật khác. Hô hấp bằng mang. 
Có hơn 3500 toài. Ó Việt Nam, trên 500 loài .Phần lớn các loài 
CC là côn trùng có ích, tiêu điệt nhiều loải sâu hại cây trồng, 
muối, ruồi. 

CHUÔNG (ước, mĩ thuậr) 1. Một loại nhạc khí kích thước 
Vớn nhỏ khác nhau đúc bằng hợp kim đồng, lòng rồng, thÂn cao 
hình trụ, phần trên hơi thon nhỏ và kín, có quai treo, phần chân 
hơi loe có gở, đáy hỏ khi đánh, tiếng trong ngăn đài và vang xa. 
Thường đánh C trước các buổi tỄ tôn giáo ở nhà thở (Thiên Chúa 
giáo) hay chùa chiền (Phât giáo). 

2. C chùa hình đáng như trên. Kích thước to nhỏ nhiều loại 
nhưng về mặt trang trí thì tướng đổi giống nhau: phía trên đỉnh 
là quai (cg. cù lao) hình vòng cung có đúc một đôi rồng. Thưởng 
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CC CHUÔNG ĐÁ 





thưởng, xem hoa tiết rồng có thê đoán định được niên đại đúc 
C, 


C có nhiều đường chỉ nồi chạy vòng quanh và dọc, chìa thÂn 
C thành tám ô. Bốn ô lớn ở trên thường đúc nồi tên chia bằng 
đại tự (chứ Hán) đọc theo chiều từ phải sang trát, thường khắc 
lạc khoản tiền quyên góp đúc C và bài minh (bài văn khắc để ca 
ngơi công đức). Bốn ô nhỏ ở đưới đôi khí đúc nồi những hoa 
văn trang trí như tần vân, hoa lá. Rốn điểm giao nhau của tám 
Ð là bổn núm nồi tạo dáng bông hoa cúc, là nöi dùng đẻ øö dùi 
vào C cho ngÂn vang Xa. 

€ lồn nổi tiếng ở Viêt Nam cỏ C Quy Điền chùa Diễn Hụựu 
(Hà Nội, thời Lý) một trong tứ đại khí, C chùa Cô Lễ (Nam Hà, 
thỏi Nguyễn). 

CHUÔNG ĐÁ (2/4 chất; tk. vú đá, nhũ đá), chất đá vôi kết 
đọng ở trân các hang động. Nước chứa cacbon đioxit (CO¿) có 
tính axat hoà tan đá vôi, khi theo khe nứt rÌ ra trên trần các hang 
động. chất đá vôi (CaCO) kết tuà, tích đọng dần, tạo thành CÐ. 
CÐ tán và đài dần, có thể nối với măng đá mọc từ nền hang để 
hinh thành cột đã trong hang động. 


CHUỒNG HÒ (nồng), công trình xây dựng đề nuôi và nhối 
các \oại bò. Thiết kế CB và cóng trình phuc vụ chăn nuôi bò 
phải đáp fing yêu cầu của phương thức chăn nuôi, tổ chức chăn 
nuôi, điều kiên khí hậu và vẽ sính gía súc, điều kiện cd giới hoá. 
Vật liệu xÂy đựng có thê là tranh, tre, #ach ngói, đá, gỗ, tôn, bê 
tông. sất thép. CR phải có máng ăn, hành lang vận chưyền phân 
phối thức ăn, sân chơi, mái che, nền bền chắc, không trđn trượt, 
dễ cọ rửa, không bị phân và nước giải phá hoại, có chô đọn phân 
và hố trữ nước giải. Trong chăn nuôi công nghiệp, chuồng được 
xây riêng cho tríng Loại bò: bò đực giống, bò cái sinh sản, bò vẤt 
sMa, bê, bò thịt, bò cách Ú. 

Tiêu chuân diên tích (m2) cho mối con bò: 


bò đực piồng 8-9 mˆô chuông 30 m' sân chơi 
bò sinh sản 8-9 m 4m ˆ 

bò đẻ 8 -9mˆ 4 m' 

bò thị và bê nghé 3 m° 3 m2 

7 - 12 tháng Tuôi 

bê nghé dưới ó 1,5 -2m° 2 m2 


tháng tuôi 
Riêng bò đực giống và bờ để nuôi mối ð một con. Ở Việt Nam, 
chí tiết kết cấn được quy định trong TCVN 3997 - 85. 





Chuồng bò 1 dãy 
A - Mặt! bên, ñ - Mặt bẵng 
! -Hành lang vận chuyển, 2 -Ö chuồng; 3 - Sân chơi, 
4 - Máng ăn; 5 - Máng uống, 6 - Rănh thoát nước 


Chuồng bà 2 dãy 
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CHUỒÖNG CỌY (an nữnh), Loại xà (im đặc biệt ở nhà tù Côn 
Ảo để giam càm đầy doa người tủ. CC do thực dân Pháp xây 
dựng từ 1947. Có 120 gian ð hai đãy, môi dãy dài 70 m, có hai 
hàng gian môi hàng có 30 man, các gian không có trần chỉ có 20 
song sất bắc ngang. Tường ngăn các gian xây bằng đá cao 4 m, 
dày 0,8 m, tưởng hậu cùng với các tưởng ngăn tạo thành hệ thống 
đưởng đi của Lính gấc ngục. Cách cửa 0,5 m là bệ nằm của ngưới 
tù xây bằng gach Láng xi măng dài 2 m, rông 1,5 m. Thời kì Mĩ - 
Diệm, nhất là sau T uật 10.1959, hàng trăm căn bộ cách mạng đá 
bị giam và đày đoa Ở CC, nhiều ngưới tù đã chết ở đây (xt. Nhà 
tù Côn Đảo). 

CHUNG GÀ (nông), công trình xây dụng để nhốt và nuôi 
các loại gà. Trong nuôi pà công nghiệp, có các loại ŒG sau: CG 
hậu bị, CG sinh sản, CG gày giống (mãi ð nuôi [ con trống vdi 
10 - 15 con mái tuỷ theo giống), CƠ trứng thưởng phám, CG thịt 
thương phàm. Mât độ nuôi trên 1 mˆ CƠ: gà (hìt thưởng phẩm, 
mùa đông 12,5 con, mùa hè 10 con; gà hậu bị giống trứng giai 
đoạn gà giò 5 - 4 con; gà trúng thương phẩm giải đoạn nuôi lồng 
(36 - 124 ngày tuôi) lông môt tầng 10 - 12 con/m', (Ang hai tầng 
16 - 12 eon/mẺ. 





Chuồng gà đẻ nuôi lồng 
A - Mất bên; H - Mãt bằng 
) -Hành lang vân chuyển; 2 - Dạy lồng nuôi gà. 





Chuông gà đẻ nuôi nền 
A - Mfãt bên; 8 - Mãi bằng 
! - Hành lang; 2 -Ó chuồng; 3 - Máng ăn; 4 - Máng uống; 
3 -ố 4é; 6ó - Sào đậu; 7 - Hố khử trùng. 


CHUỒNG LỢN (nóng), công trình xây dựng đề nuồi và nhốt 
các loại lớn. Trong chăn nuôi công nghiệp, chuöng được xây dựng 
để nhốt riêna từng loại \ợn: đực giống, nái nuôi con và chửa Yì 
2, nãi hậu bị, nái thưởng, nải chứa, lộn thịt, lộn cách l. Diên 
tích ð chuông và sân chơi cho mỗi đầu lợn: đực giống 4 - 6 mỸ 


CHỤP ẢNH TIA CỰC TÍM C 





ộ chuồng và 4 - 9 m” sân chơi; nái thưởng 1-1,2 m” ô chuồng và 
1 - 1,25 mˆ sân chơi; nái nuôi con 4 - 5 mỶ ô chuồng và 4 - 5 
mˆ sân chói; lợn thịt 2 - 6 tháng tuổi 0,4 - 0,5 mỶ ô chuồng: lợn 
thịt 7 - 8 tháng tuổi 0,7 - 0,8 mỶ 6 chuồng và 0,7 - 0,8 mˆ sân 
chơi; lợn cách li 2 - 3 mỶ ð chuồng và 2 - 3 mỂ sân chơi. Lợn 
đực giống, nái nuôi con và chửa kì 2, lợn cách li phải nuôi riêng 
mỗi Ôô một con. Lớn thịt mỗi ô 25 - 28 con. 
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Chuồng lớn 1 dãy 
A - Mặt bên; B - Mất bằng 
] - Hành lang vận chuyển; 2 -Ô chuồng; 3 


CHUỘT (nông, y), động vật có vú, bộ Gặm nhấm (Rodenria), 
gồm nhiều loài thuộc các chi, các họ khác nhau. Thưởng gặp: C 
nhất (Ms), C cống (J2„s), ð trong nhà, kho, tâu biển, ăn hại 
thóc lúa, truyền bệnh, nguy hiêm nhất là bệnh dịch hạch. C nhắt 
trắng, C lang (Cavia pørccllus) đã được xác định đặc điểm di 
truyền và nuôi thuần chủng làm những động vật thí nghiệm trong 
sinh học, y học. Ó Việt Nam, có loài C nhất cây (Vamdeleuria 
oreracea) tà loài thú hiếm, có giá trị thẩm mí, có thể nuôi làm 
cảnh, xuất khẩu. 





a - Chuột đồng b - Chuột cống, c - Chuột nhắt; d - Chuột lang 


CHỤP ẢNH BẰNG NHIỆT (nhiếp án), hoạt động sử dụng 
các nguồn nhiệt bức xạ để chụp ảnh, dựa trên tính chất hấp thụ 
có chọn lọc các bức xạ hồng ngoại (của tư liệu gốc) tạo trên lớp 
bắt hình một hình ảnh âm có thể nhìn thấy được, nhở sự nóng 
chảy, chưng cất hay thăng hoa của một chất liệu kết hợp vào hình 
ảnh này. Chụp ảnh bằng cách tiếp xúc với tư liệu hoặc dùng hình 
thức phản chiếu hoặc dùng cách chiếu qua, nếu tư liệu có dạng 
trong suốt. CABRN sủ dụng trong lĩnh vực sao chụp. Hiện nay, 
người ta ít đùng phương pháp Kalwa là một biến thể của phương 
phắấp diazo, dùng tính chất của điaconlum nhưng dưới một dạng 
khác. Dưới tác động của bức xạ cực tím, những bọt azÔt (azotc) 









Chuồng lớn 2 dãy 


—Sân chơi; 
4 ~=Máng ăn; 5 - Máng uống; 6ö - Rãnh thoát nước. 


nhỏ li tỉ được giải phóng tạo thành hình ảnh âm của vật thể trên 
cốt nhũ tưởng đang mềm ra. Khi nguội, lớp nhũ tương có dạng 
bọt rộp lên và trên bề mặt chịu tác động của ánh sáng, hình ảnh 
hiện lên khi ánh sắng chiếu vào, trường hợp vùng nhũ tương có 
muối bạc thì hình ảnh hiện lên nhỏ sự hấp thụ ánh sáng. 

CHỤP ẢNH BẰNG TỪ TÍNH (nhiếp ảnh), phương pháp 
chụp ảnh dùng tỉnh chất sắt tử (ferro magnetographie), gồm 3 
giai đoạn: đầu tiên tạo hình ảnh ẩn có từ tỉnh không 
trông thấy được trên tấm kim loại mỏng có nhiễm tú. 
Sau đó, dùng bột sắt từ rắc lên đẻ hiện hình. Cuối 
cùng, chuyên hình sang một lớp đế giấy. Người ta 
dùng loại đế có từ tính đặt trong một tử trường nhất 
định để thu hình ảnh ân theo nguyên tắc định vị độ 
tứ hoá như dùng trong máy ghi âm tu. Nếu đặt những 
mạt sắt nhỏ tiếp xúc với tờ kim loại tử hoá, những 
hạt mạt sẽ bị thu hút vào bề mặt đã từ hoá với một 
lực càng mạnh thi hình ín lên tấm đế càng đậm. Hình 
này, có thể in sang giấy theo phương pháp chuyền 
hình bằng cách dùng một chất kết dính bôi giữa các 
hạt nhỏ ấy. 

CHỤP ẢNH HÀNG KHÔNG (đa !í, quân sự), 
chụp ảnh mặt đất tủ trên không nhở máy bay hoặc 
vật bay não đó. CAHK được tiến hành đề thành lận 
bản đồ địa hình bằng ảnh hàng không, để điều tra 
khảo sát rừng, điều tra đất, thiết kế công trình, thăm 
đò địa chất, và nhiều mục đích dân dụng khác. Trong quân sự, 
CAHK được sử đụng để trinh sát các mục tiêu của đối phương. 
CAHK có thể theo phương thúc chụp đơn, chụp theo tuyến hoặc 
theo khối. 


1. CAHK đơn là việc chụp ảnh mặt đất theo từng tấm ảnh do 
không cần đến việc quan sát hình ảnh lập thẻ. 


2. CAHK theo tuyến là việc chụp ảnh dọc theo các mục tiêu 
hình tuyến trên mặt đất (tuyến đường, sông, bò biển, tuyến phòng 
thủ, wv.}. 


3. CAHK theo khối bao phủ một điện tích mặt đất nhất định 
được tiến hành bằng cách chụp ảnh thành nhiều tuyến liên tiếp 
nhau và phủ lên nhau với mức độ quy định. 

CHỊỤP ẢNH MẶT ĐẤT (4a 10, phương pháp chụp ảnh địa 
hinh hoặc các công trình, các vật thể tử các trạm chụp đặt trên 
mặt đất. Công việc CAMD được thực hiện nhỏ máy kinh vĩ chụp 
ảnh. CAMD được ứng dụng để thành lập bản đồ địa hình và đặc 
biệt dùng trong đọ đạc công trình, trong kiến trúc và các linh 
vực phi địa hình khắc. 

CHỤP ẢNH TIA CỰC TÍM (nhiếp ảnh), sự ghi hình ành 
bằng tia cực tím. Loại phim thưởng dùng cũng có thê chụp được 
ảnh các tia cực tim gần (400 - 315 mm). Trưởng hóp đó phải 
dùng kính lọc Wood (thuỷ tình đen pha kền oxí) để giới hạn 
quang phô. Kính lọc đặt trước ống kính máy ảnh. Để lọc phần 
trông thấy được của tia cực tím, tốt nhất dùng kinh lọc có bạc 
(bạc tráng thật mỏng trên miếng thạch anh mỏng). Chụp tia cực 
tím ở khoảng cách trung bình hay xa (dưới 315 - 200 mm) phải 
dùng máy ảnh có kính thạch anh. Nguồn sáng là dèn đốt thuỷ 
ngàn, đèn hiđrô, đèn hồ quang cực kim loại. Ngoài 200 mm phải 
dùng nguồn săng tia hồ quang cực mạnh, đèn hiđrô hay xênôn. 
Như trưởng hợp phim có độ nhạy chọn lọc rất cần thận và dùng 
bằng máy ảnh không có ống kính: máy Stênopô. Chụp ảnh tia 
cực tím nhằm nghiên cúu các sắc tố hỗn hớp như sau: chất kếm 
sunphua và titan oxit không bị tia cực tím xuyên qua. Chất canxi 
gunfat và bari trong suốt dưới tỉa cực tím. Do đó, có thể xác định 
kích thước tương đối các hạt nhỏ của mỗi chất cấu thành và độ 
đồng đều của hỗn hợp; chụp các hoạt động diễn ra trong bóng 
tối. 
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C CHỤP ĐÔNG MẠCH 





CHỤP ĐỘNG MẠCH (y), kí thuật dùng trong chân đoán 
các bệnh của động mạch: böm thuốc càn quang vào động mạch 
để thuốc theo đòng máu đến nơi định chụp; chụp cố định trén 
phím X quang hình ảnh và những biến đồi hình thái động mạch 
và các nhánh. Giúp chân đoán phinh động mạch, tắc nghến động 
mạch, chấn thương sọ não, các ô máu tụ trong sọ (động mạch 
não bị u máu đây sang một bên), vv, 


CHỤP HƯỲNH QUANG @), kí thuật dùng phim X quang 
cố nhó chụp lại hình của màn chiếu hưỳnh quang, thông qua 
một hệ thống quang học (thấu kinh, gươne lõm). Mục đích: 
chụp hàng loạt cho một số đông ngươi để phát hiện bệnh sở 
bộ hoặc phát hiện sớm hàng loạt đối với các bệnh phôi (lao, 
bụi phối, ung thư, vv.). LA kĩ thuật rất tiết kiệm, không phải 
chụp ngay tư đầu phim X quang cổ lón (30 x 40 cm) vẫn có 
thể đảm bảo chấn đoán bệnh chính xác. Các cđ phim thông 
dụng hiện nay: 7 x 7 cm, 1ũ x 10 em. Áp dụng thuận tiền ở các 
cd sở y tế tuyến trước hoặc đội công tác lưu động. 


CHỤP LLẤP LÁNH @) x. Ghi hình pháng xạ. 


CHỤP X QUANG ), phướng pháp ghi hình ảnh các có 
quan, bộ phận của cö thề lên phim X quang. Là cơ sở cho chắn 
đoán X quang. Tuỳ theo kí thuật chụp và lĩnh vực úng đụng, 
phân biêt nhiều loại CXQ: 1) CXQ thường: không cần chuẩn 
bị đăc biệt chơ bệnh nhân trước khí chụp hoặc đưa vào có thê 
các chẤt làm nổi rồ hình thể của cö quan cần chụp (chất khí, 
chất cản quang, w.); được sử dụng đề chụp tim, phôi, xương 
khóp... 2). CXQ cỏ chuẩn bị: cần chuẩn bị cho bệnh nhân trước 
khi chụp (nội đung chuẩn bị tuỳ thuộc vào yêu cầu kĩ thuật và 
cö quan định chụp) đề lâm nỗi rõ các chì tiết cần phải hiện, vá. 
liềm thuôc cản quang khi chụp động mạch cảnh, đông mạch 
não, vv. 3) CXÓ có bơm khí: kí thuật CXO sau khí bớm một 
chất khí (không khí thường, œxi, đioxit cacbơn, vv.) vào vùng có 
cơ quan định chụp, tách nó khỏi các cd quan lân cận đề đễ quan 
sát các chì tiết, biến đổi cần thiết cho chân đoán và chữa bệnh, 
vd. bơm khí vào màng phổi để làm rõ u màng phỏi. 4) CXO cắt 
lớp: kĩ thuật CXQ với hình ảnh của tùng lớp khác nhau, nhầm 
phát hiện các thương tôn lún (khối u, hang) khu trú Ö nhiều lóp, 
các thương tồn nhỏ khu trú ở một lóp bay rài rác ở nhiều lớp 
mà CXO thường dễ bỏ sót; được sủ dụng khi CXO các cơ quan 
dày hoặc đặc. 5) CXQ hàng Ioạt: kí thuật CXQ một cö quan 
bằng một loạt phim liên diếp với tốc độ nhanh (3 giây, 1 giầy, 
4/100 giây môi phim) nhầm phi được hình ảnh về cấu trúc, chức 
năng và tồn thương của cd quan đang hoại động, thưởng được 
dùng để chẳn đoán các bệnh tim bẩm sinh, các đị dạng của động 
mạch chủ, đông mạch thận. 

CHURRU (đ2r tộc; cợ. Choru - người ỏ nơi khác đến), tên gọi 
chính thức của một dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Số dần 10746 
(1989), hầu hết cư trủ ở tĩnh Lam Đồng và một bộ phận nhỏ ở 
các tỉnh Rình Thuận và Ninh Thuận. Ngôn ngữ thuộc ngữ hê 
Nam Dảo. Kinh tế: làm ruộng nước, các hê thống thuỷ (đi khá 
phát triển. Một số làm rây đa canh. Dịnh canh định cứ từ lâu. 
Õ nhà sàn tương đối kiên cố. Làng (plei) là một công xã láng 
giềng nguyên thuỷ. Môi làng có vải ba họ cư trú. Phụ nữ chủ 
đông trong cưới xin. Hôn nhân một vợ một chồng, chỗng ở bên 
nhà vợ. Gia đình lón mang nhiều tàn dư mẫu hệ, biểu hiên tập 
trung Ô vai trò người vớ, ngươi cậu; quyền thưa kế tài sản theo 
đòne mẹ. 

CHUỲ (quân rự), vũ khí đùng để đập, gồm một cán, một đầu 
cỏ gắn khối nặng bằng sắt hoặc bằng đồng. hình cầu hoặc hình 
trụ, có thê có gai để tăng hiệu quà thương tích. C đước sử dìng 
từ thời cô đến khoảng thế kỉ 16, nay không dùng nữa. 

CHUYÊN CHẾ (uuật, chính trị), chế độ quân chủ không hạn 
chế. một hình thỨc cai trị mà quyền lực tối cao hoàn toàn nẵm 
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trong tay một người (vua), thí hành chế độ chuyên chính của giai 
cấp địa chủ qưý tộc. Ö Tây Âu, chế độ quan chủ CC có từ thế 
kí 15 - 18. Trước tình hinh công nghiệp và thương nghiện phát 
triển, những quan hệ sản xuất phong kiến đá trở thành tực kìm 
hãm sự phát triển kinh tế, cuộc cách mạng tư sản ở Anh vào thế 
kỉ 17, ồ Pháp vào thể kỉ 18, đã tật đồ chế độ CC và thay vào đó 
bằng chế độ quản chủ lập hiến tư sản (Pháp). Ỏ Nga, chế độ 
CC đã bị cuộc Cách mạng 1905 làm tan rã và bị cuộc Cách mạng 
dân chủ tư sản tháng Hai 1912 lật đồ hoàn toàn. 


CHUYÊN CHÍNH (ziết, chính ơị) 1. Phương thúc thực hiện 
quyền Lực chính trì trực tiếp dùng bạo tực (đối lập với dân chủ) 
đề áp đặt ý chí của giai cấp thông trị đối với giai cấp bị trị, thường 
được áp dụng trong những thời kì đấu tranh giai cấp quyết liệt; 
lịch sử đã từng có 2 dạng: CC cách mạng (chế độ Jacôbanh ở 
Pháp thế kí 18, CC vô sản sau Cách mạng tháng Mười Nga) và 
CC phần cách mạng (chế độ phát xít ð Dúc, Ý, Nhật, Tây Ban 
Nha...thế kì 20). 


2. Nguyên tắc dựa vào bạo lực (hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp 
nhưng thưởng tníc) của mọt quyền lực chính trị trong xã hội có 
giai cấp đối kháng. CC lả sự thống trị chính trí của giaì cấp này 
đối với giai cấp khác. Vì vậy, bản chất của mọi nhà nước đều là 
aự CC của giai cấp, bất kê nhà nước ấy mang hình thức là quân 
chủ hay cộng hoà, độc tài hay dân chủ, 

CHUYÊN CHÍNH DÀN CHỦ NHÂN DÂN (c1/nh m), sự 
thống trị về chịnh trị của nhân dân, bao gồm cõng nhân, nông 
dân, tiểu tư sản, tư sàn đần (tộc và các cá nhân thân sĩ, Lấy công 
nhân, nông dân và trí thức yêu nước làm nền tàng đơ đằng tiên 
phong của giai cấp công nhân tãnh đạo. CCDCND là thành quà 
thắng lợi của cách mạng dân tộc đần chủ nhân dân. Chúc năng, 
nhiệm vụ tịch sử của CCDCND là phát huy tự do dân chủ, tô 
chức nhân dân hoàn thành các nhiêm vụ của cách mạng dãn tộc 
dân chủ chống lại các thế lực phản đóng, xây dựng và bảo vê chế 
độ dân chỉ nhân dân, tạo tiền đề tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nước 
Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời năm 1945 là nhà nước 
CCDCND thực hiện nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, hgàn 
thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dàn chủ nhân đân, tao tiền 
đề dưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

CHUYÊN CHÍNH TƯ SẢN (ciưnh tị), sự thống trị về chính 
trị của giai cẤp tư sản trong xÃ hội tư bản chủ nghĩa. Giai cấp tư 
sản, thông qua bộ máy nhà nước của mình - bao gôm các cd quan 
chính quyền, quân đội, toả ăn, nhà từ, các tổ chức xã hội - thực 
hiện mọi chính sách của giai cẤp mini đối với toàn xã hội, phục 
vụ và bào vệ lợi ích của giai cấp tư sản. Nhà nước tư sản có nhiều 
hình thức tô chức khác nhau như chế độ đai nghị hoặc chế độ 
tổng thống, cbế độ, quân chỉ lập biến, nhưng bản chất chỉ là 
CCTS - thi bành dàn chủ đôi với giai cấp tư sản cầm quyền, 
chuyên chính đối với nhần đân tao động. Song đo nhu cAu khách 
quan của lịch sử và đấu tranh của người lao động, nhà nước 
CCTS buộc phải thực hiện một số quyền dân chủ hạn chế đối 
vói nhàn dân tao động nhầm làm dịu bót cuộc đấu tranh của 
quần chúng, củng cố chính quyền của giai cấp Lư sản... 

CHUYÊN CHÍNH VÔ SẲN (chính ø/), sự thống trị về chính 
trị của giai cấp công nhân. Chức năng chủ yếu của CCVS là thực 
hiện dàn chủ đối với nhân dân, tổ chúc xây dựng và bảo vệ chế 
độ mới, chuyền chính với những phần tủ thù địch, chống lại nhân 
đân. 


Lí luận về CCVS là một bộ phận qưan trong của chủ nghĩa 
cộng sản khoa học. Chủ nghía Mác đã nêu rõ: giữa xã hột tư bản 
chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kì cải biến 
cách mạng tư xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thởi kì ấy 
là thời kì quá độ chính trị, và nhà nước của thời kì ấy không thẻ 
là cái gì khác hán là nền chuyên chính cách mạng củ4 giai cẤp 
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vô sản. Nền tăng của CCVS là bên mình công nông trong đó giai 
cấn công nhân - thông qua đàng tiên phong ca mình - giữ vai 
trò lãnh đạo. CCVS là một hình thức tô chức nhà nước kiều mới, 
là hình thức chuyên chính mang tỉnh giaì cấp cuối cùng, có sứ 
mênh xoá bỏ giai cấp, tiến tới xã hội không có giai cấp. CCVS 
có nhiều hình thức khác nhau, thích ứng với những điều kiện lịch 
sử cụ thê kbác nhau, nhưng tựu trung vẫ. là quyền Lực của giai 
cấp vô sản, của nhân dẫn \ao động. 


Vấn đề có tính nguyên tắc là thực hiên những nội dung và chức 
năng chứa đựng trong khái niêm CCVS chứ không phải tên gọi. 
Vì vậy Dại hội VI Đằng cộng sản Việt Nam xác định: nhà nước 
Việt Nam trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là "nhà nước 
xã hội chủ nghĩa; nhà nước của nhân đân, do nhân dân, vì nhân 
đân, lấy tiên minh giai cấp công nhàn Với giai cẤp nông dân và 
tầng (tớp trí thức làm nền làng, do đẳng cộng sản lãnh đao. Thực 
hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân đân, giũ nghiêm kỉ cương 
xã hội, chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích etìa 
Tổ quốc và của nhãn dân” (Cương lĩnh xây dựng đất nuốc trong 
thối kì quá độ lẽn chủ nghĩa xã hội). 

CHUYÊỀN DỰNG VÀ ĐA DỰNG (sán khấu), thuật ngũ 
trong sAn khẩu chèo chỉ những Lớp diễn, bài hát, điệu múa chỉ 
dùng ở một vỏ, một nhân vật nhất định (chuyên dụng) hoặc dùng 
Ò nhiều vỏ, nhiều nhân vật (đa đụng). Việc sử dụng chuyên dụng 
hay đa dụng được quyết định bồi tính độc đáo hay tính phô biến 
của tính cách nhân vật, Am điệu và mô hình múa mà lóp diễn 
bộc lộ. Những lớp diễn độc đáo như “Thị Mầu lên chùa", “Xuý 
Van giả dai " là Lớp trò chuyên dụng kéo theo khuôn múa, điệu 
hát cũng chuyên dụng. CDVĐD trong chèo wiia là một đặc điểm 
của phương thức sáng tao dân gian đồng thời cũng ìà nguyên tắc 
kế thừa và phát trên của chèo. Nó giúp cho sân khấu chèo luôn 
đổi mói mà không xa rời trưyền thống. 

CHUYÊN KHẢO (văn, giáo dục) x. Chuyên luận. 

CHUYÊN LUẬN (9%, giáo 2c, cơ. chuyền khảo), công trình 
khoa học nghiên cứu sâu một đề tài: tác phẩm, nhân vật, trào lưu, 
lĩnh vực, ..., nói chung là một vấn đề chuyên biệt của môi chuyên 
ngành khoa học nhất định. CL nghiên cứu, giải quyết tưởng đối 
tron vẹn vấn đề đã chọn. Trone một số lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh 
vực các khoa học nhãn văn và khoa học xã hội, các CL eòn mang 
tính chất tranh hiận và phổ biến kiến thức. Các luận văn nghiên 
cúu để đạt một học vị khoa học cũng thuộc loại công trình này. 


CHUVÊN MÔN (giáo dục), tổ hợp các tn thức và kĩ xảo thực 
hành mã con ngưi tiếp thu được qua đào tạa đề có khả năng 
thực hiện một loại công việc trong phạm vị môt ngành nghề nhất 
định, theo phân công lao động xã hội. 

CHUYỂN MÔN HOÁ SẢN XUẤT (kinh rế), hình thức phân 
công Lao động xã hội và tô chức hợp lí lao động, phản ánh quá 
trình tập trung sản xuất nhưng loại sản phằm riêng biệt hay những 
chì tiết của sản phầm thành những ngành độc lập và những xí 
nghiệp chuyên môn hơá, nhằm tăng năng suất lao động, nàng 
cao chất lượng sản phẩm. Dược đặc trưng bỏi tỉnh đồng nhất của 
sản phẩm và quá trình công nghệ, thiết bị và cán bộ chuyên môn 
nên CMHSX được coi là một đặc trưng của nền kình tế biện đại. 
Tuy theo trình độ phát triển kinh tế và kí thuật, quản lí, eó chuyên 
môn hoá ngành, chuyên môn hoá xí nghiệp, chuyền môn hoá 
thành phẩm, chuyên môn hoá chí tiết sản phẩm, chuyên môn hoá 
Blai doạn công nghệ, vv. 


CHUYÊN MÔN HOÁ VÙNG (đa !0), thể hiện sự định hướng 
của nền kinh tế vùng vào việc sản xuất hàng hoá và dịch vụ đề 
thoả mãn nhu cầu tiêu thụ ở ngoài vùng trang hệ thống phân 
công lao động theo lãnh thô. Mỗi vùng chỉ sản xuất những sản 
phẩm mà chỉ phí sản xuất rẻ hớn so với giá mua tử vùng khác 
tói, những sàn phẩm không thể vận chuyền từ nơi khác đến, hoặc 


những sản phẩm không có điều kiên sản xuất ở các vùng khác. 
Vì vậy, sản xuất chuyền môn hoá gắn chặt với phát triển giao 
thông vận tái. 


CHUYỀN MỤC (báø chí), mục dành cho mộc đề tài nhất 
định xuất hiện đều kì và chiếm một chô nhất định trên báo chí 
do một hay nhiều ngươi viết chuyền sâu phụ trách. Một CM trở 
nền quen thuộc với đông đảo bạn đọc không những vì nội dung 
những vấn đề được nêu ra mà còn vì tính hấp dẫn của phong 
cách độc đáo và trinh đó của những cây bít chuyên trách. 

CHUYỂN NGHIỆP QUÂN SỰ (quản sự), nghề nghiệp 
chuyền mön tương úng với chúc danh chuyên môn trong biên 
chế quân đội. LÄ một chỉ tiêu để tưa chọn, sắp xếp quân nhân 
dụ bị và các đơn vị động viên. 

CHUYỂN CẢM GIÁC (gáo đục}, quy luật của càm giác, 
hiện tượng eAy ra một cảm giác khác loại với cằm giác tưởng Yíne 
Lễ ra phải có. Vd. kích thích thính giác bằng cách cọ hai mảnh 
thuỷ tinh vào nhau lại gAy cho người nghe cảm giác rùng mình 
(càm giác có thề). Dựa trên quy biật CC, ngươi ta đã tạo ra 
"âm nhạc cỏ máu", tạo ra máy "đọc" sách cho ngưởi mù (chuyển 
các tín hiệu thị giác thành tín hiệu thính giác). 

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ (kz: tế), quá trình cải 
biến kinh tế xã hội từ tình trạng Lạc hậu, mang nặng tính chất tự 
cẤp tự túc tửng bước vào chuyên môn hoá hợp lí, trang bị kĩ 
thuật, công nghệ hiện đại, trên cơ sở đó, tạo ra năng suất lao 
động cao, hiệu quả kính tế cao và nhịp độ tăng trưởng mạnh cho 
nèn kinh tế nói chung. CDCCKT bao gồm việc cải biển có cấu 
kinh tế theo ngành, theo vùng lãnh thô và có cấu các thành phần 
kinh tế. CDCCKT là vấn đề mana tính tất yếu khách quan và là 
một quá trình đi lên từng bước đựa trén sự kết hợp mật thiết các 
điều kiện chủ quan, các tợi thế về kinh tế, xã hội, tự nhiên trong 
nước, trong vùng, trong đơn vị kinh tế với các khả năng đầu tư, 
hợp tác, liên kết, liên đoanh về sản xuất, dịch vụ, tiêu thụ sản 
phẩm của các nước, các vùng và đơn vị kình tế khác nhau. 


Ở Việt Nam, CDCCKT là một vấn đề lớn trong sự nghiệp dồi 
mới kinh tế - xã hội, biến đổi cơ cấu kình tế không hợp tí trước 
đầy mang nặng tính chất tự cấp t/ túc sang co cấu kinh tế mội 
nước công nghiệp hiện đại thông qua công nghiệp hoá, hiên đại 
hoá gắn chặt việc chuyển biến cø cấu kính tế đổi mới kĩ thuật 
công nghé và tô chức lại sàn xuất. Phương hướng trước mắt là 
công nigliệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp chuyển đích sang eø 
cấu nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ ở nông thôn; phát triển 
toàn diện nóng nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp gấn với còng 
nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản; phát triển công nghiệp sàn 
xuất hànø tiêu đùng và hàng xuất khẩu; mở rộng thưởng nghiệp, 
du tịch, dịch vụ, đầy mạnh kinh tế đối ngoại; xây dựng mới đi 
đôi vúi cÀi tạo kết cấu hạ tầng: xây dựng có chọn lọc một số cơ 
sở công ñghiệp nặng quan trọng. Thực hiện chính sách phát triển 
kinh tế nhiều thành phần bao gôm: kính tế nhà nước, kính tể 
hợp tác xã, kình tế cá thể, tiểu thủ, kinh tế tư nhân là vấn đề 
mang tính chiến lược lâu dài, trong đó kinh tế nhà nưóc giữ vai 
trò chủ đạo, cùng với kinh tế hợp tác xã đần dần trở thành nền 
tàng. Nhà nưác có chính sách, biện pháp tao động lực và môi 
trường thuận ti cho các thành phần kinh tế phát triển với nhiều 
\oại hình và quy mò thích hợp. 

CHUYỂN DỊCH PHÓNG XẠ (hoá), sự thay đồi vị trí các 
nguyên tố phóng xạ trong hệ thống 'uần hoàn doơ kết quả phần 
rã ơ, 8 — và 8*). 'lYong phân rã ø, hạt nhân mất hai proton và 
hai ndtron, do đó điện tích hạt nhân giàm hai đón vị, số khối 
giàm bốn đơn vị, kết quà tạo ra nguyên tổ mới có số thứ tự giảm 
hai đơn vị. 

Trong phân rã ổ, một nø(ron của hạt nhân phóng xạ phóng ở! 
một electron và chuyển thành proton, do đó, điện tích hạt nhân 
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lăng một đơn vị, kết quả tạo ra ngưyên tố mói có số thứ tự tăng 
một đón VỊ. 


1Yong phân rã ổ?, một proton phóng ra một pozitron và chuyên 
thành nơtron, do đó điện tích hạt nhân giảm một đơn vị, tạo ra 
nguyên tố mối có số thứ tự giảm một đơn vị, 

CHUYỂN DỊCH XÃ HỘI (riữi) x. Biến đổi xã hội. 

CHUYỂN ĐỔI (0<A học; Á. conversion), một quá trình thay 
đổi từ một cách biểu điễn thông tin này sang một cách biều diễn 
khác, một phương pháp xử li dữ tiệu này sang một phương pháp 
xử lí khác. Vd. chuyên từ cách biểu diễn thông tin trên một loại 
máy tính nảy sang cách biểu điển trên một loại máy tính khác, 
từ cách biểu diễn trên bìa đục \ỗ sang cách biểu điễn trên đĩa 
từ; biểu diễn số tù hệ đếm nay sang hệ đếm khác... 

CHUYỂN ĐỔI ÂM (rgồn ngữ) 1) Sự biến đổi Am từ một đón 
vị này sang một đón vị khác theo thời gian đo áp bịc của những 
xu hướng biến đồi về cấu trúc hoặc chức năng của một ngôn ngũ, 
tạo nên thế cân đôi mới trong hệ thống âm vị học. Vd. trong lịch 
sử ngữ âm tiếng Việt, đã có thỏi kì các phụ Am đầu vô thanh 
được chuyển thành hữu thanh, biến thành các phụ Am đầu hữu 
thanh cùng bộ vị tưởng Úng với các phụ Âm này: vd. /p/ > /bí, 
/1J > J/dJ, /k/ ¬> /g/. 2) Sự biến đồi Am thanh theo vị trí trong hình 
vị, trong tử khi chúng được hiện thực hoá trong tơi nói (x. Đồng 
hoá; Dị hoá). Dó là quá trình CĐÃ lời nói, một trong những đấu 
hiệu đầu tiền của CÀ ngôn ngữ (nghĩa 1). 

CHUYỂN ĐỘNG AMIP (th), kiểu chuyền động của tế bào 
nhờ đồng tế bào chất bên Irong tế bào kéo đài ra tạo nên chân 
giả. Thấy ở trùng amip, tế bào bạch cầu. 

CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI ĐỀU của chất điểm (cø), 
chuyên động mà thành phần gia tốc tiếp tuyển của nó cỏ trị số 
không đổi. CDBĐD bao pồm chuyển động nhanh đần đều và 
chuyền động chậm đần đều. Khi vectó gia tốc tiếp tuyến w cìng 
chiều (ngược chiều) với vectở vận tốc v thì chuyển động là nhanh 
đàn (chậm đần). 

Một trường hợp thưởng gặp của CĐRDD là chuyền động thẳng 
biến đổi đều: nếu a là gia tốc thì các công thức cho vân tốc v và 
hoành đô x là: 


V=at+vVo 


X= 2 RỂ + Vet + Xo 


v„ạ Và X¿ là vận tốc và hoành độ ban đầu (lúc t = 0). 

Sự rơi tự đo của vật là một vĩ dụ về chuyển động nhanh đần 
đều với gìa Lốc a 2 g = 9,8 m/sŸ. 

CHUYỂN ĐỘNG BÌNH ỔN củu cơ cấu (cø), chuyển động 
của các khâu trone cøð cấu với vận tốc (suy rộng) biến đồi tuần 
hoàn. 

CHUYỂN ĐỘNG CÓ ÁP (cơ), chuyền động của chất lòng 
đưới tác đụng của độ chênh áp suất. Vd. dòng chày trong ðng 
chữa đầy chất lỏng. 

CHUYỂN ĐỘNG CÓ THẾ (cơ, cg. chuyển động không 
xoáy), cbuyển động của chất lỏng được đắc trưng bởi điều kiện 
rotv = 0, trong đó v là vận tốc của dòng chảy. Tà có V`= gradU, 
U gọi tà thế của chuyển động. 

CHUVỀN ĐỘN G CƠ HỌC (cơ), dạng vận động đơn giản 
của vật chất, là sự đối chỗ (dịch chuyển VỊ trí) tho thơi gian 
của vật thể trong một hệ quy chiếu nhất định. Nếu hệ quy chiếu 
lá cố định (bất động) ta có chuyển động tuyệt đối, hé quy chiếu 
đi động thì chuyên động là tương đối. CDCHI liên quan đến 
nhiều lĩnh vực khoa hợc kí thuật như thiên văn học, thuỷ khí 
động lực học, khí tượng học, máy, công trình, giao thông vận tải, 
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tên lủa, w. Lí thuyết cô điển về CDCH gọi là cơ học lí thuyết 
(x. Cø học l thuyết). 

CHUYỂN ĐỘNG CỦA CỰC TRÁI ĐẤT (/), sự chuyển 
dịch của cực địa Ú trên bề mặt Trái Đất, liên quan đến sự thay 
đổi hướng của truc quay túc thời của Trái Dất, được xác định 
qua sư thay đổi vĩ độ của các điểm trên mặt Trái Dấắt. Nguyên 
nhân: sự chuyển địch theo mùa của các khối khí quyền, của nước 
trong đại diidng, tác động của tính đàn hồi và tính nhót của thạch 
quyền, ww. Cực Bắc của Trái Dất dịch chuyển theo một đưòng 
cong phức tạp nhưng bao gi cũng nằm trong một hình vuông 
có cạnh dài khoảng 30 m. 

CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM (cø), sự thay đổi vị trí của 
điểm theo thời gian đối vái một hệ quy chiếu nào đó. Dường 
cong do điểm vạch ra gọi là quỹ đạo. TUỳ theo đạng của quỹ đạo 
ta có chưyền động thẳng hoặc chuyền động cong. Các đặc trưng 
chính của CDCĐ bà vặn lốc và gia tốc. CDCD được xác định khi 
ta biết phương trình chuyền động r= rẦ\), r là bán kính Vectở 
của điểm M; hoặc x = X@), y = y(,? = z(t) vói x, y, z là các 
toa độ ÌÖêcac của M; hoặc s = s(£) khi quỹ đạo đã biết, s là 
hoành độ cong, t là thơi gian. 

CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẤN (cø). sự thay đổi vị trí 
của vật rấn theo thời gian đối với một hệ quy chiếu đã chọn. VậẠt 
rắn có hai dạng chuyển động cd bản là tịnh tiến và quay. Khi 
nghiên cứu CDCVR người ta thường phân tích thành chuyển 
động tịnh tiến cùng với khối tâm C của vật rấn và chuyên động 
quay của vật rắn quanh C. Mội trường hợp riêng của CDCVR 
hay gặp trong kĩ thuật lá chuyển động song phẳng của vật rẳn 
(x. Chuyển động song phẳng của vật rắn). 

CHUYỂN ĐỘNG DỪNG (cơ), chuyển động mà các thông 
số của nó không phụ thuộc thởi gian. 

CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU cúa chất điểm (cØ), chuyên động 
mà vận tốc của chất điểm có trị số không đôi. Trong kị thuật hay 
gặp hai dạng CDD của chất điềm là chuyển động thẲng đều và 
chuyển động tròn đều. 


CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU trong thuỷ lực học (c2), chuyển 
động trong đó prôfin vận Lếc đọc theo đòng chảy có dạng không 
đối. Vd. đòng chảy đều tronp ống, trone kênh có tiết diên không 
đồi. 

CHUYỂN ĐỘNG ĐINH ỐC (cø), 
chuyên động xây ra khi vật rẤn vì4 quay 
quanh một trục cổ định, vưa tịnh tiến 
dọc trục ấy. Irong CDDÔ, một điểm 
thuộc vật rắn có quỹ đạo là đường đỉnh 
ốc. Bước của đưởng đình ốc là đoạn dị 
chuyển được của điểm thco phương trụe 
quay khi Vật quay đúng một vòng. Nếu 
vẬt quay đều với vân tốc góc œ và tịnh z“ 
tiến đều với vận tốc 9 thi bước của đưởng - 
định ốc tà không đổi và bằng h = 2zv/o. Chuyển động định ốc 
Di chuyển cúa điểm theo đường định c 
có bước không đôi có tính chất của di chuyền thco mặt phẳng 
nghiêng nẽn cơ cấu trục vít là một máy cd đơn giàn đề nàng 
thẳng đĩng môt vật nhờ môt lực nhỏ hơn trọng lượng của nó 
(vd. kích ô tô). CDDÔ được dùng trong truyền động (trục vít) 
và truyền tải (các máy ép bằng vít). Chuyên động của các êcu, 
định vít... là CDĐÕ. 

CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI (Z2 //), chuyển động của vỏ 
Trái Đất như nâng, hạ, dịch chuyển ngang xây ra hiện nay hoặc 
vài trăm năm trước, được phát hiện và nghiên cứu bằng các 
phương pháp khảo sát địa chất, địa mạo, thuỷ văn, đo đạc địa 
hình, wv. 





CHUYỀN DÓNG TUYỆT DỐI, CHUYỀN DÔNG TƯƠNG ĐỐI, .. C 





CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU trong thuỷ lực học (cø), 
chuyền động đừng trong đó prôfin vân tốc dọc theo dòng chảy 
có dạng thay đồi. Vd. dòng chảy trong kênh, trong ống mở rộng 
hoặc thu hẹp tư tủ. 

CHUYỂN ĐÔNG KIẾN TẠO (đ/4 chế), chuyền động có 
nguôn gốc nội lực đẫn đến sự dịch chuyền vỏ “Trái Dất, đúng hón, 
tà sự đi chuyển của thạch quyền làm biến dạng và biến đồi thế 
năm, tính chất vật lí và thành phần vật chất của các đá. CDKT 
thường diễn ra trên quy mô khu vic lớn (hàng nghìn kilômet) và 
trải qua thởi gian lâu đài (hàng triêu, trăm triệu năm). 

CHUYỀN ĐỘNG LÀN SÓNG (tinh), kiểu chuyển vận bằng 
tiêm mạo, đặc trưng Ở trùng tiêm mao hoặc sán tiêm mao. Khi 
vận động trong môi trưởng nước, tiêm mao đập theo mồi chiều 
kế tiếp nhau tạo nên làn sóng tiêm mao trên bề mặt cơ thể, đây 
con VẬt về phía trước. 

CHUYỂN ĐỘNG MỘT CHIỀU (z2), chuyển động của chất 
lỏng chỉ theo một hướng toa độ không gian. 

CHUYỂN ĐỘNG NHIỆT (/), chuyển động hốn loạn của 
các hạt vi mô cấu thành các vật thể. Động năng của CDN tỉ lệ 
thuận với nhiệt độ tuyệt đốt của vật. Trong chất khí, các hại 
chuyên động hồn loạn khấp thé tích khí với các vận tốc khác 
nhau và va chạm lẫn nhau. Trong chất lông, các hạt đao động 
quanh vị trí cân bằng và có lúc chuyên từ vị trí cân bẰng nảy sang 
vị trí cân bằng khác. Trong chất rắn, các hạt đao động quanh vị 
trí cän bằng của chúng là các nút mạng tỉnh thề chất rắn. 


CHUYỂN ĐỘNG PHẲNG (cơ) x. Chuyển động song phẳng. 


CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP của điểm hoặc của vật 
rấn đối với một hệ quy chiếu (cø), chuyển động được tạo ra 
từ chuyển động của điểm hoặc vật rắn đối với một hệ quy chiếu 
nào đó và chuyền động của hê quy chiếu đó đổi với hệ quy chiếu 
đâ cho. Một chuyền động bẤt kì có thể xem là CPH nhò việc 
đưa một hệ quy chiếu động vào. Với cách làm này, dễ dàng khảo 
sái chuyển động đã cho (phương pháp phân tích chuyển đỗng) 
hoặc tạo nên các chuyên động mới (phương pháp tông hợp chuyển 
đông). 

CHUYỂN ĐỘNG QUAY BIẾN ĐỔI ĐỀU (cø), chuyển 
đông quay quanh một truc cổ định của vật rắn mà gia tốc góc 
của nö có trị số không đôi. 


CHUYỂN ĐỘNG QUAY ĐỀU của vật rắn (cơ), chuyển 
động quay quanh một truc cố định của vật rắn mà trị số vân tốc 
góc œ của nó không đôi. Trị số vận tốc dài cúa điểm cách trục 
quay một khoảng R là v = Rø. Trong kí thuật, người ta thường 
tính vận tốc góc của vật ết quay đều bằng đơn vị vòng/phút, kí 


hiệu là vg/ph, 1 vg/ph = nn rad/s. 


CHUYỂN ĐỘNG QUAY QUANH MỘT ĐIỂM CỐ ĐỊNH 
của vật rắn (cø), chưyên động của vật rắn trong đó có mội điểm 
bất động O. Mỗi điểm M của vật sẽ 
chuyển động trên một đường cong nằm 
trên mặt cầu tâm O, bán kính OM. Vì 
vậy, người ta còn gọi CDOOMDCD của 
vẬ rấn li chuyển động cầu. 
CDOOMDCD của vật rắn cũng rút về 
chuyền động quay quanh một trục đi 
qua điểm cö định O, nhưng trục này 
Luôn thay đôi (trục quay tức thời). 

CHUYỂN ĐỘNG QUAY QUANH 
TRỤC CỔ ĐỊNH của vật rắn (cø), 
chuyển động của vật rắn có một trục 
cổ định (gọi là trục quay). Các điểm 





Chuyển động quay 
quanh rnột trục cố 
đính cuả vật răn 


của vật rắn chuyển động trên những qưỷy đạo tròn có tâm trên 

truc quay. VỊ trí của vật rấn quay quanh một trục cố định được 

xác định bởi góc quay của nó. Dạo hàm của góc quay đối với 

thời gian gọi là vận tốc góc œ. Tốc độ biến đổi của vân tốc góc 
du 

BỌi \Â gia tốc góc: TT CDOOTCD của vật rấn là chuyển động 

hay gặp nhất trong các máy. 


CHUYỂN ĐỘNG SONG PHĂNG của vật rấn (cơ), chuyển 
động trong đớ môi điểm thuộc vật Luôn dịch chuyển trong một 
mặt phẳng xác định, song song với một mặt phẳng cố định. Việc 
khảo sát CDSP của vật rắn trong không gian có thể đưa về việc 
khảo sát chuyển động của một tiết diện phẳng S ð trong mặt 
phẳng của nó. Các khâu của các cơ cấu trong máy thưởng thực 
hiện CDSP, vd. biên và tay quay. 

CHUYỂN ĐỘNG THẤM (cø), chuyển động của chất lòng 
(nước, đầu) hoặc chất khí (không khí, khí tự nhiên) qua các kênh 
rống trong các lớp đất và cả trong bê tông (vd. qua đập đất và 
đập bé tông). Ngươi ta có thể tao nên các quá trình tưởng tỰ 
trong các điều kiện sàn xuất công nghiệp và phòng thí nghiệm. 

Lưu Lượng của chất lông, chất khí thẤm qua môi trưởng (lưu 
lượng thấm) thường được xác định bằng hê thức: Q = kSh„u/L, 
còn Vận tốc thấm theo định luật Đaœxi là v = kÌ, trong đó k là hề 
số thấm thực nghiệm, S - điện tích toàn phần mặt cắt ngang đồng 
thấm (không chỉ mặt cắt các lỗ râng, mà cả các hạt cúng), lụ; - 
độ giảm cót nước theo chiều dải L của đương thấm, hạy/!. = Ï ¬ 
građien cột nước hoặc độ dốc thuỷ lực (độ giảm cột nước trên một 
đơn vị chiều đài đường thấm). Vận tốc thấm bé hón vân tốc thực 
của chất lỏng hoặc chất khí trong các Lô rông. CDT chỉ xảy ra qua 
một phần của điên tích mặt cắt S, phần của các tô rỗng. Dịnh luậi 
Đaœxi đúng cho dòng chảy tầng trong các Lô rông trong môi trường 
thấm, \à trạng thái dòng chảy thưởng gặp trong thực tế (đất cát, 
đất sét, bê tông, w.). Với dòng thấm trong vật tiêu hạt lớn, vd. 
trong đá đồ thì đòng thấm ở đây là thấm rối và vận tốc thẤm được 
xác định theo các công thức khác, vd. v = K'J”, trong đó K" và m 
là các đặc trưng thấm của đất. K" tưởng tư như hề sổ thấm, còn m 
thay đôi từ 1 đến 1/2. 

CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN của vật rấn (cơ), chuyển 
động mà đoan thẳng bất kỉ nào thuộc vậi cũng luôn song song 
với vị trí ban đầu cúa nó. Các điểm của vật rắn trong CDTT có 
quỹ đạo giống nhau, vận tốc bằng nhau, gia tốc bằng nhau, nến 
để nghiên cúu CI2TT của vật rắn, chỉ cần nghiền cứu chuyên 
động của một điểm của nó. Chuyển động của toa tầu hoả trên 
đương ray thẳng là một ví đụ về C(YUT thẳng: chuyển động của 
thanh truyền trong eđ cấu bốn khâu có hai tay quay đài như nhau 
là một ví dụ về CDTT tròn. 


CHUYỂN ĐỘNG TUYẾT ĐỐI, CHUYỂN. ĐỘNG 
TƯƠNG ĐỐI, CHUYỂN ĐỘNG KÉO THEO CỦA MỘT 
ĐIỂM (c2), chuyển động của 
điểm M đối với hê quy chiếu cố 
định Oxyz gợi là chuyển động tuyết 
đổi. Văn tốc, gia tốc của điểm M : 
trong chuyên động tuyêt đối : 
(nghĩa là tính toán đốt với hệ quy | 
chiếu cố định) gọi là vận tốc, ga É 
tốc tưyệt đối. Chuyển động của 
điểm M dối với hệ quy chiếu động 
OiXny+z¡ goi là chuyên đông tướng 
đối. Vận tốe, gia tốc của đểmM_ * 
trong chuyên động tướng đốt Chuyên động tuyệt đối, 
(nghĩa là tỉnh toán đối với hề quy Chuyển động tướng đối, 
chiếu động) gọi là vận tốc, gia tốc Chuyển động kéo theo 
tiếng đối. Chuyển động của hề của một điểm 
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Cˆ CHUYỂN ĐÔNG VÀ CÂN BẰNG BARÔTRỎP 





quy chiếu động OX¡y+2¡ đối với lệ quy chiếu cố định Oxyz gọi 
là chuyền động kéo theo. 
F2) ˆ ` ` ^ ^ 

CHUYỂN ĐỘNG VÀ CÂN BẰNG BARỚTRÔP (cø), nếu 
trong khi chuyên động hoặc đứng yên mà khối lượng riêng ø chỉ 
là hàm số của áp suất p thì sự chuyền động hoặc căn bằng đó 
được gọi là chuyên động hoặc cân bằng barótrÔp. 

CHUYỀN ĐỘNG VÒNG (sinh) 1) Dòng chất tể bào chuyển 
động vòng quanh tế bảo ở một số cây, nhất là trong ống rầy non. 

2) Chuyên động tuần hoàn của các ví bào quan nhà chất tế 
bào như khöng bào tiêu hoá của trùng có (Parrtoccium). 


CHUYỂN ĐỘNG XOÁY (c2), chuyên động của dòng chất 
lỏng đặc trưng bởi điều kiện rot v” 0, w` lä vectd vận tốc đài 
của dòng). 


CHUYỂN ÊM SẮC ĐỘ (zử thuật, Ph, dégradcr), thuật ngữ 
đùng trong hội hoạ để chị việc giảm đần độ đậm, độ mạnh của 
màu sắc. Loại tranh đón sắc, tranh thưỷ mặc thường tạo hình 
chủ yếu bằng cách CÉSD. 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (/uệt, kinh (2), hình thức 
mua và bán công nghệ trên cd sỏ hợp đồng CGCN đã được thoả 
thuận, phù hợp với các quy định pháp luật của nước bên bán và 
bên mua. Bên bán cớ nghĩa vụ chuyền piao các kiến thúc công 
nghệ hoặc cung cấp các máy móc, thiết bị, địch vụ... kèm theo 
công nghệ cho bên mua và bên mua có ngiúa vụ thanh toán các 
khoản cho bên bán đề tiếp thủ, sử dụng các kiến thức cõng nghệ 
đó theo các điều kiện đã được ghi trong hóp đồng CGCN.CGCN 
có hai loại: chuyển giao vào và chuyên giao ra. Chuyển giao vào 
là bên không có còng nghệ có nhu cầu nhập công nghệ vào. 
Ngược lại, chuyển giao ra là bên có công nghệ cần xuất công 
nghệ ra nước ngoài. Pháp luật CGCN là những quy định điều 
chỉnh quan hệ mua và bán công nghệ. ?\ỳ theơ từng loại chuyển 
giao mà pháp luật của mỗi nước quy định cụ thể cho tỉng trưởng 
hóp. Pháp lệnh CGCN nước ngoài vào Việt Nam đã được Hội 
đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chú nghĩa Việt Nam thông 
qua 5.12.1988 gồm 5 chương, 25 điều. 

CHUYỂN GIỌNG (nhạc), sự di chuyền từ giọng điệu cũ sang 
giọng điều mới trong tiến trinh của bàn nhạc với sự khẳng định 
bằng hoà âm, diệu thúc và bằng thơi gian đủ để củng cố cho 
giọng điệu mới đó. 


CHUYỂN HOÁ (nông, sữui, y), các quá trình hoạt động hoá 
hợc xảy ra trong cơ thể sống, chuyển biến các thức ăn từ lúc bắt 
đầu vào cø thể cho đến khi các chất cặn bã được thải ra ngoài; 
nhằm thoà mãn các nhu cầu của cø thề về năng lượng, cấu tạo, 
phát triển, duy trì các mô; tao ra các chất cần thiết cho các hoạt 
động hoàn chỉnh của cơ thể (hecmaon, men, kháng thể, w.), được 
tiến hành qua hai giai đoạn cá bên quan mật thiết với nhau. 1) 
DÖng hoá: chưyền biến các thức ăn nguồn gốc khác nhau (động 
vật, thực vật, vị sinh vật), có phân tử lượng lồn (gluxit, protein, 
lpit, vv.), qua hai bước. Bước 1: thức ăn được tiêu hoá thành 
những đơn vị cấu tạo nhỏ, đơn giản, có tính chất chung, không 
mang tính đặc hiệu (axit béo, ancoL axit amin, các bazg có nƠ, 
w); các sản phẩm tiêu hoá ở người và động vật được hấp thụ 
qua thành ruội, đi vào máu, lưu thông khấp cở thể đến các mô 
và tế bảo. Hước 2 xảy ra tại các mô, các tế bào: các sàn nhằm 
tiêu hoá đơn giản được tông hợp thành các phân tử phức tạp, 
phAn tử lượng lón (glicogen, lpit, protein, axit nucleic) có tính 
chất đặc hiệu cho cơ thề, có chức năng riêng biệt. 2) Dị hoá hay 
phân giải (thoái hoá) các nhân tử gtuzit, lipit, protein, axit nucleic, 
qua hàng loạt các phản ứng oxi - hoá khu, thuỷ phân, chuyển 
nhóm, tách nhóm, wv., tạo nến năng lượng, các sản phẩm trung 
gian và cuối cùng là các sản phâm đào thải như COa, ure, H;O, 
w. Hai quá trình đồng hoá và đị hoá tưy mâu thuẫn nhưng luôn 
gắn bó thống nhất với nhau. CH cđ bản (CH tối thiểu) ð người 
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là số nhiệt lượng tính bằng kilôcalo (kcat) sản xuất ra trong một 
BIÖ, trên diện tích I mỶ của cơ thể, Lúc cd thể nghi ngơi hoàn 
toàn, không ăn uống trong 14 - 16 giỏ, ồ nhiệt độ không khí tnina 
bình 1ó°C, được mặc đủ ấm để cơ thể không phải thích úng với 
nóng hay lạnh ở môi trưởng bên ngoài. Có thể coi là mức tiêu 
hao năng lượng tối thiểu của cơ thẻ để đàm bào các chúc năng 
thiết yếu cho sự sống (tim đập, hô hấp, bài tiết cúa thận và các 
tuyến, trao đồi giữa máu và các tế bào, ww.); đối với người lón, 
con số trune bình là 40 kcaL 

Rối loạn CHÍ ở một giai đoạn nào đó trong quá trình CHl các 
chất (rối loạn CH}) có thẻ là nguyên nhân hay hậu quả của mội 
trạng thái bệnh lí cụ thể, vd. khí tuyến tuy bị thương tồn, sự bài 
tiết insulin sẽ giảm sút; thiếu insutin sẽ ảnh hưởng tối CHl gluxit 
vì insuln cần thiết cho phản ứng đầu tiên của CHÍ glucozd, sẽ 
xuất hiện bệnh đái tháo đưởng kèm theo những triệu chứng hoá 
sinh cụ thể (đường huyết tăng, đường niệu, vw.). 

CHUYỂN HOÁ LUẬN (,iến trúc, Ph. Mctabolsme), khuynh 
hướng trong kiến trúc và quy hoạch xây dựng đô thị phát triển từ 
những năm ó0 của thế kỉ 20 [do các kiến trúc sư Tange (Ph. Kenzò 
Tàange), Kikutakê (Ph. Kiyonori Kikutake) và những người khác] 
nhằm khắc phụe sự khủng hoảng của những đồ thị tứ bàn. Khuynh 
hướng này đã đề xuất những nguyên tắc biến động và phát triển 
hữu cö của hệ thông điểm dân et cũng như của quần thể và công 
trình kiến trúe, kết họp có cấu dài hạn với yếu tố thay thế ngắn 
hạn [các đồ án “thành phố nồi", "thành phố tháp", “nhà con nhộng" 
(capsu)]. 

CHUYỂN KHẨU (kmừh tế) 1) Một phương thức buôn bán 
quốc tế gồm nhiều bên, trong đỏ một công tí (của nước thứ nhất) 
mua hàng của một công tí nước ngoài (nước thứ hai) và bán cho 
một công tí khác (nước thứ ba) mà không đem hàng về nước 
mình, nhằm lợi dụng chênh lệch giá giữa các thị trưởng đề thu 
lợi nhuận. 


2) Việc chuyên chỏ hàng hoá và hành khách từ nơi xuất phái 
đến nơi đã dịnh thông qua các ga, trạm, bến cảng trung gian. 
Vận tài CK được tiến hành trong nội bộ một nước, cũng như 
giữa các nước. 

CHUYỂN KHOẢN (nh /£), chuyên tiền từ tài khoản này 
sang tài khoản khác trong các ngân hàng để thanh toán tiền mua 
bán hàng hoá, dịch Vụ gìữa các cơ quan, xí nghiệp, tô chức và cá 
nhân có tài khoản mỏ tạt ngân hàng; hoạt động tiền tệ này thay 
thế việc sử dụng tiền mặt. Trong nền kinh tế phát triển, CK và 
việc chị, trả thanh toán không dùng tiền mặt là hình thức phô 
biến. Việc CK cũng được áp dụng khi thực hiện nghĩa vụ tải chính 
khác nhau (các khoản trả tiền vào ngân sách và các khoản ngân 
sách cấp phát, trích nộp các quý cho các tô chức công đoàn, trích 
trả tiền nhà, điễn, nước của có quan, xí nghiệp...). 

CHUYỂN KHỐI (24 công nghiệp; cg. khuếch tán), quá trình 
đi chuyền vật chất trong cùng một pha hoặc tử pha này sang pha 
khác khi hai pha tiếp xúc trực tiếp với nhau. Diều kiện cần có là 
gila hai nơi có sự chênh lệch nồng đô. Quá trình này sẽ ngững 
khi đạt tới nồng độ đồng đều nếu là cùng một pha; hoặc đạt tói 
trạng thái cần bằng về nồng độ piữa hai pha. Người 1a phần biết 
khuếch tăn phần tứ và khuếch tán đối (ưu (tự nhiên và cưng 
bức). 

Trong khuếch tán phân tử, các phân tử của chất được khuếch 
Lán di chuyển một cách tự phát thco một hướng nhất định, trong 
lòng của một pha đứng yên hoặc chảy đòng. SW khhếch (án này 
được thực hiên ở có phân tử. 

Ö khuếch tán đối lưu, sự CK xảy ra trong lòng của một pha 
chảy rối, vì vậy chỉ có thê xây ra trong pha khí và pha lỏng. Khi 
khuếch tán đối lưu tự nhiên, sự CK được thực hiện đo ảnh hưởng 
của các nguyên nhân bên trong (građien nồng đó. nhiệt độ, hoặc 
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cä hai), Khi khuếch tán đối lưu cưỡng bức, sự CK được thực hiện 
do ảnh hưởng của các nguyên nhân bên ngoài (khuấy trộn, tuần 
hoàn dòng chảy, w.). 

CHUYỂN KỈ XẢO (giáo 2e), quy tuật hình thành và vận 
hành kí xào, thả hiện ở ảnh hưởng tốt của kĩ xảo cũ đối với sự 
hình thành kĩ xảo mới (vì thế, còn được gọi là "cộng" ki xào). Vd. 
người đá biết một ngoại ngữ, học ngoại ngữ thứ hai thấy dể hơn, 
nhanh hơn trước so với người học ngoại ngữ lần đầu. Diều kiện 
quan irọng đề xuất hiện CKX là sự giống nhau về cấu trúc của 
kì xảo cũ và kĩ xảo mói. Jrái ngược với CKX là piao thoa kĩ xảo. 

CHUYỂN LOẠI TỪ (ngôn ngữ, A. convenion), phương thức 
cấu tạo từ bằng cách chuyền một từ thuộc loại này sang một từ 
thuôc loại khác mà có vỏ ngũ àm giống nhau và không thêm một 
phụ tố nào; vd. tiếng Anh (2) ðø/tz (một cái chai), (t0) bo¿tle 
(đóng vào chai), tiếng Việt: (cái) cày (danh tử), cày (ruộng) (cày 
là động từ), vww. 

CHUYỂN MẠCH (ữ: học điện Hy A. switching, 
commutation) I1. Việc thay đồi trạng thái của mộit ìinh kiện, một 
thiết bị hay một chỉ lệnh, thưởng được thực hiện bằng việc thay 
đôi các giá trị cúa các tham số vật lí tưởng ứng. 

2. Trong lặp trình máy tính, CM là một điểm tại đó chưởng 
trình có thể rế nhánh tới những câu lệnh khác nhau tuỳ theo các 
điều kiện được quy định tại điểm đó. 

CHUYỂN NGỮ (0áo đực, ngôn ngữ) 1. Ngôn ngữ chung được 
chọn, dùng để chuyền tải và thu nhận thông tan giữa các cư dân 
có ngôn ngữ khác nhau (trong gìao tiếp, trong truyền thụ trí thức, 
trong đạy và học, W.). 


2. Hê thống kí biệu dùng để điều chỉnh sự tướng hợp giữa văn 
bản gốc, viết bằng các loai ngôn ngữ tự nhiên hoặc nhãn tạo với 
ngÔn ngữ của máy. 

CHUYỂN NHƯỢNG (1 :Z), hình thúc chuyển quyền số 
hữu một giá trị động sản, một chứng thư (thương phiếu, cổ phiếu, 
ki đanh...) tử người này sang người khác bằng chư kí CN. Trong 
lưn thông ki phiếu, người sở hữu mới trỏ thành chủ nợ và có 
quyền thu tiền nợ. Người sở hữu trước và sau khi kí CN vẫn chịu 
trách nhiệm về kì phiếu cùng với ngưới có trách nhiệm trà ng. 
Trong trưởng hợp ngưởi có trách nhiệm trả ng mà khóng trả 
được, thi người sở hữu sau cùng có quyền đòi từng người (trong 
số những người đã ki CN). rách nhiệm tiên đới của tất cả mọi 
ñgưối CN làm tăng thêm sự tin nhiệm và khả năng lưu thông của 
kì phiếu. Người phát hành kì phiếu CN gợi là người phát hành; 
người chịu trách nhiệm hoàn thành chí trả gọi là người trả; người 
được CN quyền nhận tiền gọi là người được CN. 

CHUVỂN PHA (hoá, !/), sự chuyền hoá vật chất từ pha này 
sang một pha khác. Phân biệt hai Loai: () CP loại Ï là sự biến 
đổi pha của hệ trong đó khối tượng riêng, các thế nhiệt động 
(trữ entanpí tư đo G), entropi biến đôi gián đoạn ð điểm chuyền 
pha, nhiệt chuyển pha có giá trị khác không. Vd. sự bay hơi, nóng 
chảy, kết tỉnh hoặc sự biến đổi từ một cấu trúc tinh thề này sang 
một cấu trúc tinh thê khác. 2) CP loại lÍ là sự biến đổi pha của 
tiệ trong đỏ khối lượng riêng và tất cả các thế nhiệt động biến 
đồi một cách liên tục, còn đạo hàm bậc hai của cntanpi tự do G 
theo các thông số vật lí ca hé (vd. hệ số giãn nở, nhiệt đung) 
biến đổi gián đoạn. Trong CP loại II, nhiệt chuyển pha bằng 
không. Vũ. sự biến đôi từ trạng thái sắt từ sang trạng thái thuận 
Lử, từ trạng thái siêu dẫẪn sang trạng thái thông thưởng khí không 
có tử trường ngoài. Ï_ï thuyết CP loại II do nhà vật lí Nga Lanđao 
(Jlen Jlanwnonwtd JlaHRay) xây dựng. 

CHUYỂN SẮC (mi thuậr) 1) Chuyển một phần màng màu 
sang sắc khác mà vẫn gìữ màu gốc tàm màu chủ đạo. Thưởng 
chuyển sang các màu gần với màu gốc. 2) Chuyên một sắc trung 
tính (đen - ghi - trắng) ngã sang một sắc nóng hay lạnh để giảm 


bót tính trung lập của sắc gốc. 3) Chuyến sang độ đậm nhạt khác 
cho một màu gốc (gọi chính xác là chuyền sắc độ). 4) Chuyên 
§ane am màu khác cho một bố cục đã có. 

CHUYỂN TẢI (giao dường), sự chuyển hàng từ phương tiện 
vận chuyên này sang phương tiên vận chuyển khác để tiếp tục 
đưa hàng đến nơi cần thiết. Ở Việt Nam, có những địa điểm CT 
lún: cảng Hải Phòng, cảng Sài Gòn là nơi chuyển hàng từ các 
tàu biển lên toa xe đưởng sất, ð tÕ, tàu sông, VV. 

CHUYỂN THỂ (điên ảnh, sân khấu), chuyển một tác phẩm 
nghệ thuật tìi thể loại này aang thể Loại khác, trong điện ảnh là 
dùng phương tiện, ngôn ngữ điện ảnh chuyển một tác phẩm thuộc 
một thể loại nghệ thuật khác (văn, thơ, kịch, balé, ôpêra, vwv.) 
thành tác phẩm điện ảnh. Lúc đầu, điện ảnh CT rất tuỳ tiện, các 
tác phẩm văn học và kịch, phần nhiều chỉ mượn cốt truyện số 
biỌc, còn tự đo thêm bót hoặc có bó phim “dịch” nguyên văn tác 
phâm, như bàn minh hoạ bằng hình ảnh. Dần đần, phìm CT vừa 
là một tác phẩm điện ảnh cá giá trạ nghệ thuật, vựa truyền đạt 
được khá trung thành giá trị tư tưởng và nghệ thuật của nguyên 
bản, vd. các phim: “Cuốn theo chiều gió" {MI, 1939, đao diễn 
Fleminh (A. Vícta Fleming), CT từ tiểu thuyết cùng tên của 
Mitsen (A. Margarct Mitchell), chiến bền nửa thế kỉ], "Chiến 
Iranh và hoà bình” [Liên Xô, 1965, đạo diễn Hônđachuc, CT 
từ tiêu thuyết cùng tên của TÐnxtôi (Jlen ToxeTo#)];, "HIămtet" 
(Anh, 1948, đao diễn Ôlivid (Ph. Laurence Kerr Ouivier) CT 
tủ vở kịch cùng tên của Sêchxpia], w. Đôi khi, tác giầ phim 
CT thay đải cả bối cảnh không gian, thời gian của nguyên tác, 
vd. phim "Thằng ngốc" (quay tại Nhật, 1951, đạo diễn Kurosava 
(Ph. Kurosawa Akira), CT từ tiêu thuyết cùng tên của Dôxtôiepxki, 
giả nguyên cốt truyện, nhưng bồi cảnh chuyễn sang một thành 
phố Nhật sau Chiến tranh thể giới IÌ. 

CT trong nghệ thuật an khấu cũng tương tự, có thể chuyền 
tiêu thuyết sang sân khấu, chuyển kịch nói sang một loại kịch 
hát, w, CT đòi hỏi phải tôn trọng tối đa nội dung tác phẩm gốc; 
khác với phóng tác cho phép thay đối tự do theo cảm hứng. 

CHUYỂN TIẾT' NGỮ (ngón ngữ; cø. thành phần phụ chuyển 
tiếp), phần phụ trong câu, nêu tên ý chuyền tiếp giữa một câu 
với mội câu hoặc một đoạn trước đó. Vd. *774‡ 1ø, vấn đề này 
có tầm quan trọng lớn". 

CHUYỂN TỰ (ngôn ngữ; A. tranelitcration), sự dịch một văn 
bản theo lối phiên chưyền từng chũ cái tử một hệ chữ cải này 
sang một bệ chữ cái khác. CT thưàng được dùng trong phiên 
địch các tên riêng nước ngoài. Vd. IIlugo (Pháp) - Iiugo (Việt), 
Mockesa (Nga) - Moskva (Việt). 

CHUYỂN VỊ (cơ, xây dựng) 1. Trong cd học môi trương liên 
tục, CV là vectd nối các vị trí của điểm chuyền động ở thời diểm 
đầu và cuối trong khoảng thời gian nào đá. 

2. Trong cd học kết cấu, CV là độ lếch tuyến tính của các điểm 
kết cấu, góc xoay tiết diện hoặc tổ hợp của chiíng đặc trưng cho 
sự thay đổi vị trí của kết cấu trone quá trinh công trình bị biến 
dạng đưới tác dụng của tái trọng, sự thay đôi nhiệt độ hoặc của 
cắc tác dụng khác. Trong không gian ba chiều, một tiết diện hoặc 
một phân tố của kết cấu có thể có ba CV thẳng (CV tịnh tiến) 
thco Ba trục có phương khác nhau và ba CV xoay (CV góc xoay) 
xung quanh ba trục khác nhau. Việc xác định CV là để kiểm tra 
điều kiện cúng của kết cấu. 

3. (oán) Một phép CV sự đổi chỗ cho nhau của đúng hai 
phần tử nào đó trong một tập hợp được sắp thứ tự. 

4. (toán) Phép CV của mội ma trân là phép biến đổi ma trận 
đó thành ma trận chuyển vị của nó (x. Äfg trên chuyển vị). 

CHUYỂN VỊ CƯỠNG BỨC (x4 đựng), sự chuyển dòi vị 
trí cho biết tại một hoặc một số nơi nào đó trên công trình. Vd, 
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CÌ CHUYỀN VỊ KHẢ DĨ 





sự chuyên vị của các gối tựa do hiện hióng hín của nền móng, 
Í| chuyển Vị tạo ra nhằm điều chịnh (rạng thái ứng suất tronE 
công trình. 

CHUYỂN VỊ KHẢ DĨ (x4 đựng; cơ. chuyển vị ảo) x. Đi 
chuyển khả đi. 


CHUYỂN VỊ NỘI PHẦN TỬ (/ø4), sự di chuyển của một 
nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử tử vị trí này đến vị trí khác trong 
cùng môt phân tử. Vd. khi đưn nóng, aly] ary] ete sẽ chuyển thành 
ø - alylphenol theo một phản ứng gọi là chuyển vị Cka1zen: 


OCH;CH = CH;ạ 


OI 
CHạCH = CH; 
200°C 


CHƯ HẦU (sở), chúa phong kiến lệ thuộc vào mội chúa 
phong kiến lón mạnh hơn hoặc một hoàng đế. Thởi trung cô ð 
Tầy Áu, CHI phải thí hành chế độ quân dịch, tham gia vào toà 
án và hội đồng của chúa, trong những trướng hợp nhất định phải 
giúp đở chúa về tiền bạc. Dẻ đáp lại, chúa cấp cho CHÍ đất đai 
và nông nÖ gọi là thái ấp và che chò cho CH. Dưới thối phong 
kiến [rung Quốc, tầng lóp quý tôc, công thần được thiên tú phong 
cho cai trị một nước, một miền cũng gọi là CỊI, 

CHƯ HẦU LAI TRIỀU (m2), điệu múa cung đình thởi 
Hậu Lá¿. Theo "Việt sử thông giám cương mục chỉnh biên”, năm 
1456, vua ï^ Nhân Tồng tuần du đến Lam Kinh bái yết lăng 
miếu, hàng quan vố biểu diễn điêu mủa “Bình Ngồ phá trận", 
hàng quan văn biểu diễn điệu múa "Chư hầu lai triều". CHIT là 
hình thức tô khúc múa đầu tiên, các điêu mưa được liên kết bằng 
kịch cầm. Ngôn ngữ múa có nhiều chất liệu xa lạ do môi chư hầu 
có một neôn ngữ riêng. Dấu vết CIILT càn được giữ lại trong 
điệu múa Xuân Phả. 


CHƯ HMU (2/4 !í; cø. Vọng Phu, núi Mẹ Bông Con), nhánh 
núi phía đông bắc của khối núi cực nam TYường Sơn có phương 
kéo đài đông bắc - tây nam. Cấu tạo chủ yếu bởi đá granit, diện 
tích 3õ km, đính Chư Hmu cao 2051 m, là đường phân thuỷ giữa 
sông Krông llin (sông [linh) thuộc huyền Ma DĐrÃc (Đặc LĂc) 
và sông Cái, sông Đá Bàn thuộc huyện Vạn Ninh, tính Khánh 
Hoà. Quốc 1ô 1 vượt núi này ở Dèo Cả, đường sắt Thống Nhất 
phải qua hầm. Thực vật rùng nhiệt đói và cặn nhiệt đúi đai cao. 


CHƯ JÚT (CƯ JÚT) (Z2 Í), huyên thuộc tình Đãc Lăe. 
[3iên tích 715 km”. Số dân 34144 (1993). Gồm I thị trấn (Êa 
Tũng - Ea từng), 5 xã (Êa Pô, Nam Dong, Đăc Đrông, Trúc Sơn, 
Tam Thắng). 

CHƯ MGA (CƯ M GAR) (đ/a 1í), huyện miền núi ð giữa 
tỉnh Dăc Lặc. Diện tích 816 km2. Gồm I thị trấn (Éa Pôc - Ea 
Pok), 13 xã (Éa Hđinh, Êa Tùn, Chư Mga, Êa Mnang, Êa Đrông, 
Chư Suê, Chua Đăng, Quảng Phú, Êa Kiết, Êa Ta, Êa Pam, Êa 
Đrô, Chư Í)Uê Mnðng - ]:a H'đing, E2 TUL Cư M'gar, Ea M'nang, 
Ea Drông, Cư Suê, Cuor [)ãng, Quảng Phú Fa Kiết, Ea Tàr, Ea 
Pam, f“a Droh, Cư Duê M*nông). Số dân 85229 (1993), gồm các 
dân tộc: Kinh, Êđê, Giaral, M nông, vw. Năm trên cao nguyên 
Buồn Ma Thuột, địa hình tướng đôi bằng phẳng, đốc thoải từ 
đông sang tây, chủ yếu đất đỏ bazan. Sòng chính: Êa Tun, Êa 
Súp chảy qua. Trông cà phé, cao su, đậu tướng. Chăn nuôi trâu, 
bò. Khai thác, chế biến nông - lâm sản, sàn xuất đường, có khí 
sửa chữa. Quốc lộ 14 chạy qua. liuyên thành lập tháng 1.1984, 
đo chia huyện Ea Siip thành E2 Súp và CM. 

CHƯ PẢ (PẢH) (đ/2 1), huyện miền núi phía tây tỉnh Gia 
Lai. Diên tích 1707 km?. Gồm 1 thị trấn (Chư Pà, huyền lj); 15 xã 
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(Ya Khươn, Ya Phi, Ya Mrông, Ya Ka, Ya Sao, Va Hrung, Ya Péc, 
Ya Krai, Ya Chia, Ya O, Ya [2ê, Nghĩa Hoà, Hoà Phú, Ya Kênh, 
Ya Grai - la Khươ( la Phí, la M Rông, la Ka, la Sao, la Hung, 
la Pech, la Krai, Ja Chia, la O, ta [)Jêr, Nghĩa Hoà, Hoà Phú, la 
Kenh, la Grai)). Số dần 87253 (1993), gồm các dân tộc: Giarai 
(60), Bana. Kinh. Địa hình cao nguyên, độ cao trung bình 400 
m, chia cắt mạnh. Có ít múi: Chư Pà (1484 m), Chư Ta Com, Chư 
Can Đan (870 m). Sông suối: Krông Pôcô, Va Nhu, Ya Grai chảy 
qua. Thác Ya Ly. Trồng cà phê, chè, cao su. Lâm nghiệp: khai thác 
gô, củi và trồng rừng. Hiện đang xây đựng nhà máy thuỷ điên Ya 
Ly có công suất 720 MW. Giao thông chính: quốc lộ 14 chạy qua. 
Huyên của tinh Gia Lai - Kon Tum từ 1976 đến 1991. 


CHƯ PRÔNG (ág2 Í), huyện miền núi phía tầy nam tỉnh 
Gia Lai. Diện tích 2107 km2, Gồm L thị trấn (Chị Prông, huyện 
U), 13 xã (Bình Giáo, Thăng Hung, Ya Púc, Yà O, YA Boòng, 
Ya Phin, Ya Ma, Ya Lâu, Ya IPịa, Ya Tfñ, Ya Me, Ya Vê, Ya 
Băng - la Púch, la O, la Boòng, la Phin, Ia Mó, la Lâu, la Pia, 
la Tòr, la Me, la Vé, la Băng). Số dân 53423 (1993), gồm các 
dàn tộc: Giarai, Êđê, Kinh, Rana... Dịa hình cao nguyên, nghiêng 
từ đồng bắc xuống tây nam, độ cao trung bình 400 m bị phân 
cắt mạnh. Đồi núi và rừng chiếm 60,3 điện tích. Sông la Mơ, 
la Drang, la Lốp chảy qua. Trồng chè, ngô, lúa, cà phê, cao su. 
Chăn nuôi bò, trâu, Lâm nghiệp khai thác gỗ và lâm sản. Giao 
thông chính: quốc Lộ 14 và 19 chạy qua. Có 52 km đưỡng biên 
giói với Cămpuchia. Huyện của tỉnh Gia Lai - Kon Tim từ 1976 
đến 1991. 

CHƯ SẼ (Z4 /), huyện miền núi ở phía nam tỉnh Gia Lai. 
Diện tích 1217 km”. Gồm ì thị trấn (Chư 5ê, huyên lj); 13 xã 
(Ya Tiêm, Ya Giai, Ya HIôp, Ya Ko, Ya BLnng, [Jon, A Lbá, Bơ 
Ngong, Ya JIrú, lÏbông, Nhan Haà, Ya Le, A Yun - la Tiêm, la 
Ghi, la Hiốp, la Ko, la Buang, A Lbá, Rồ Ngong, la HIrú, IÏ 
Bòng, la Lz, A Yun). Sð dân 83347 (1993), gồm các dân tộc: 
Giarai, Êđê, Kinh. Địa hình tương đối bằng phẳng, thấp đần từ 
bắc xuống nam, độ cao trung bình 500 m. Núi chính: Chư Dõn 
(826 m), Chư Go (758 m). Sông suối: A Dun, Ya Lấp, Ya Pét, 
Va Rin chảy qua. Đất lâm nghiệp chiếm 49,34 diện tích. Trồng 
Lúa, ngô, chè, cao su, cà phê. Chăn nuôi bò. Giao thône chính: 
quốc lộ 14 chạy qua. Huyện thành (âp từ 8.1981, do tách §Š xÃ 
của Măng Yang và 7 xã c1a Chư Prông. 


CHƯ TUPSA (đia 1), đỉnh núi cao 1977 m, thuộc nhánh 
đông bắc của khối núi LAm Viên, cách đỉnh Chư Yang Sin 
25 km về nhĩa đồng, cùng với Chư Knia (1707 m) phía bắc, Chư 
Yang Gu (1429 m) phía tây bắc, Ya Rích (2062 m) và Bi Dúp 
(2287 m) phia nam, chung một mạch núi hướng bắc nam, đài 
khoảng 45 km, có đỉnh khá bằng, cấu tạo bởi đá granit. Bao 
quanh CT có tôi 9 đầu suối chảy về bốn phía. Rừng nhiệt đói 
thưởng xanh trên sưởn cao (đưới 1500 m), tán rừng dày, hốn giao 
rồi thuần loại thông ba lá, năm lá (trên 1500 m). Nằm ở ranh 
giới 3 tỉnh Đăc Lăc, LAm Dông và Khánh Hoa. 

CHƯ YANG SIN (2/2 f0, định cao nhất (2405 m) của khôi 
núi Nam Trưởng Sơn nằm giữa hai tỉnh DXc LAc và Lâm Dồng. 
Năm định cao trén 1500 m hớp thành một khối tì tây sang đồng 
hơn 35 km, bắc xuống nam hơn 30 km. Diên tích trên 1000 kmỶ. 
Cấu tạo bằng đá grarit. Rừng nhiệt đói, ở núi cao có rừng hỗn 
giao thông ba lá, năm lá. Người Êđeê ở chân núi, buôn làng thưa 
thót; săn bắn và làm nương. 


CHỬ ĐỒNG TỬ (dân rộc), nhàn vật trong truyên cô tích 
Dàầm Nhất Dạ (hay Chủ Đồng Tủ và Tiên Dung) của người Kinh; 
biểu tượng cho lòng nhân hậu, hiếu thảo, vị tha; cho một tình 
yêu vững bèn không phân biệt sang hèn, giàu nghèo; cho sự tìm 
tòi phát triển giao lưu, buôn bán mang lại phôn vinh cho cộng 
đồng, w. CDT được tôn vinh là một trong bồn vị thánh bất tì 


của Việt Nam (Tứ bắt tử), là vì thần nh của Đạo giáo Việt Nam 
(Chủ Đạo tô). 

CHỈ” (ngón ngờ) x. Chữ viết. 

CHỈ (mĩ thuật) x. Nghệ thuật chữ. 


CHỨỮ AI CẠP (ngôn ngữ). chư viết ghì (ử - âm tiết của tiếng 
Ai Cập cÄ đại, một trong những chữ viết cô nhất của thể giới (tư 
khoảng thế ki 4 tCn. đến thế kí 3 - 4 sƠn.). Cơ sở của CAC là 
khoảng 500 kí hiệu - hình vẽ, có tiên quan đến những khái niệm 
nhất định với những từ biêu đạt những khái niệm Ấy. 

CHỮ ARAM (ngân ngữ), dạng chữ viết gần như phiên âm, 
chỉ gôm những kí hiêu biêu thị "nhụ âm + nguyên Âm bất kì hoặc 
nguyên Âm zêrô”, viết từ phải sang trái, xuất hiện vào đầu thiên 
kỉ thứ nhất tCn. trên cơ sở chữ Phênixí (Ph. Phemicie). Những 
thí ftch CA cô nhất thuộc (thế kỉ 9 - 7 1Cn. 


Tư CA đã hình thành chữ Xyri, chữ Arập, chữ vuông T)o thái, 
chữ Mông Cô, chứ Duy Ngõ Nhĩ. 

CHỮ ARẬP (ngón nøZ), dạng chữ viết phụ Am phổ biến ð 
lầy Á và Rắc Phi. CA xuất hiện trước thế kỉ 4, dựa trên có sò 
chữ viết Aram. CA gồm 28 chữ cái dùng đề ghi phụ âm và nguyên 
âm dài, đùng các đấu phu ghi trên hoặc dưới đẻ ghi nguyên Am 
ngắn; đọc tử phải qua trái. 

CHỮ BA TƯ CỔ (ngôn nø#), chữ viết âm tiết gồm những 
nét hình định (có một số ít kí hiệu ghi ý) được sử dụng ở lran 
thế kỉ 6 - 4 tCn., chủ yếu đề khắc trên bia. 

CHỮ BIỂU Ý (ngôn ngữ) x. Chữ ghi É 

CHỮ BRAI (gáo duc) x. Chữ nổi. 

CHỮ BRAMI (ngôn ngữ; Brahmi), một trong những dạng 
chữ viết Am tiết Ấn Độ cổ, xuất hiện vào thể kỉ § - 7 tCn. Phần 
lớn những dạng chữ viết hiên nay Ở Ấn Độ và Dông Dương 
(chữ Khơme, chữ Lào, chữ Thái, chữ Miến Điện) đều bắt nguồn 
từ CB. 

CHỮ CÁI LLATINH (ngôn ngờ), bảng chữ cãi bất nguồn từ 
bảng chữ cái Hi Lạp, xuất hiện ð La Mã cổ đại vào thế kỉ 7 tCn. 
và ôn định vào thế kì 2 tCn. Dùng đề viết tiếng Latinh và bắt 
đần 1 thế kỉ 9 là cơ sở cho đa số các hệ thông chữ viết của các 
dân tộc ỏ Tây Âu. Lúc đầu, gồm 21 chữ cái, về sau dùng thêm 
Y và Z (thế kỉ 1 tCn.), W (thế kỉ 11), J và Ù (thế kỉ 16), hiện 
nay có tất cà 26 chữ cái. Chú viết của nhiều ngôn ngũ dùng CCL 
có bô sune thêm các đấu phụ (chư Pháp, chư Ra Lan. vv.). Chư 
Quốc ngư cúng như các chí viết dùng ngày nay của các đân tộc 
ỏ Việt Nam như chữ Ê4é, Giarai, Hmông, Tày - Nùng, vv. đều 
chủ yếu dựa trên eø sở CCL. 


CHỮ CẢI NGA (ngôn ngZ), nhưng cltứ phản ánh các Am, Âm 
tiết tiếng Nga và xây dựng nên dạng thức viết và ấn toát ngôn 
ngữ Nga. Bảng chữ cái của cnữ Nga có nguồn gốc tù chữ XIavởd 
do Kirin và Mêfôđi người Bungarni dựa vào chư Hi Lạp đặt ra 
vào thế kị thứ 9. lang hiện nay là dạng đã được cải tiến ở đầu 
thế kỉ 1B, thời Nga hoàng Piôt I (IIếTp I) và được đơn giản hoá 
ít nhiều (1917). 

CHỮ CHĂM (ngôr ngữ), chữ cô được xây đựng ở thế kỉ 5-7 
trên cø sở một hệ thống chữ viết Nam Ấn DÐô. Dến thế ki 10, 
xuất hiện hệ thống CC mới - Rik Chăm và được xem là chữ viết 
chính thức của người Chăm. Sự gần gũi về cấu tnic với chữ Ấn 
Dô là đặc điểm của chữ Chăm, khác với nhiều hệ thống chứ viết 
khác của các dân tộc Dông Nam Á vốn cùng bắt nguồn 1Ù chữ 
Ấn Độ. 

CHỮ CHÂN (mứ thuật) x. Thư pháp hung. 

CHƯ CRET (ngôn ngữ; cø. chữ viết Knto - Miken), dạng chứ 
viết cô ở thiên niên kỉ 3-2 tCn., tìm thấy ð đảo Crelt và I]i Lạp. 
Có 3 thời kì phái triển: chữ tượng hình, chữ tuyến tính A và chữ 


CHỮ IN C 


tuyến tính R (ngày nay mới chỉ đọc được chữ tuyến tính R) CC 
xử dụng đề ghỉ tiếng IÏì Lạp cổ đại. 

CHỮ ĐÁ THẢO (rữ thuật) x. Thư pháp hoạ. 

CHỮ ĐỀ CAN (xử thuật) x. Đề can. 

CHỮ ĐINH RỆP (ngôn ngữ) x. Chữ hình nêm. 

CHỮ GHI ÂM (ngôn ngữ; cg. chữ viết ghi âm), gọi chung 
các kiểu chữ viết ghi lại lời nói bằng cách biêu thị ngữ âm. Trong 
CGÂ, mỗi kí hiệu dùng đề ghi một chuỗi äm tố hay một âm tố 
(hoặc Âm vì). 

CHỮ GHI ÂM TỐ (ngôn ngữ: cơ. chữ viết theo chữ cái), chử 
viết ghỉ àm trong đó, mối một kí hiệu (chư cái, con chữ) thưởng 
ghì một Am tố (có thể là âm vị hay biển thể của 3m vị); cũng eó 
nhĩíng tổ hợp hai, ba, bốn con chữ đề phi một Am vị, vd. “ngh” để 
ghi |] trong chú quốc ngủ. Chủ quốc ngư, chư Tày - Nùng, chư 
Hmông, chữ Êđê, cũng như chữ Pháp, chữ Anh, chữ Nẹa, w. là 
những CGÀT 

CHỨ GHI Ý (ngôn ngữ, cø. chữ tượng hình), trong chữ viết 
tượng hình, mỗi một chữ có thể xác định bất cứ từ nào trong mợi 
hình thức ngữ pháp biểu thị khái niệm do hình tượng. tạo nến. 
Phạm vi ý nghĩa của yếu tố hình tượng được piới hạn bằng phạm 
ví ý nghĩa của kí hiệu bên cạnh. Cũng có thẻ đùng các đấu hiệu 
quy ưóc đẻ thay thế cho hình tượng. Khà năng truyền thông tin 
của CGY rất hạn chế, do đó, kiều chữ viết này thưởng tà dạng 
trung pian tử chữ hình vẽ sang chữ tủ - Âm tiết. 

CHỮ HÁN (ngỡi ngữ), chữ viết ghi tiếng Hán; (là một loại 
chữ ghi ý, mỗi kí hiệu tượng hình (chữ) ghi một từ hay một hình 
vị, về mặt Am ứng với một âm tiết. Sử dụng tất cá 28 nét, lăp đi 
lặp lại trong nhiÌng kết bợp khác nhau để tạo thành các chủ. Chứ 
đón giản nhất chỉ có một nét. Chứ phức tạp là kết hợp những 
chữ đơn giàn có thể dùng độc Lập. Có gần 50 nghìn chữ, nhưng 
trong tiếng Hán hiện đại thường chỉ sử dụng từ 4 - 7 nghìn chứ. 
CHl ra đồi vào khoảng pifa thiên niên kỉ 2 tCn. Từ thế kỉ 17, đã 
thử xây dựng kiều chữ ghi Am tiếng Hán. Năm 1958, ð Trning 
Quốc đã áp dụng cắc chứ cái dựa trên bảng chữ cải Iatinh, gõm 
26 chữ cái, dùng để ghi phiên âm tiếng Hán. Từ 1956, ö Trung 
Quốc đã tiến hành việc giản hoá các chữ tượng hình. CH tửng 
được dùng Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. Chữ Nôm Việt, 
chữ Nôm Tày được tạo ra trên cơ sở CHÍ. 


CHỮ HI LẠP (ngôn ngữ), chữ viết chữ cái (ghì Am tố) xuất 
hiện vào thế ki 9 - 8 tCn., bắt nguồn tư chữ viết phụ Am Phênixi. 
CHL chia thành hai nhánh: nhánh phía đồng phát triển thành 
CHIL cð điển và chữ Bizantin, và là cø sở của chữ Xlavơ, chứ 
Gôtich, vv.; nhánh phía tây là cở sở của chữ IAtinh và một số 
chữ viết khác. CHIL cô sử dụng 27 chủ cái; CHIL mới: 24 chứ cái. 
Viết từ trái sang phải. 

CHỮ HÌNH NÊM (ngôn ngữ: cp. chữ định rên), chữ viết 
thời cô ở miền Tây Á, phần lốn vạch trên những tấm đất sét. 
[*ùng những nét chữ có hình nêm hoặc hinh định rến, tả hợp 
thành kí hiệu. Do ngưởi Sume (Sumer) tạo nên, khoảng thiên 
niên kỉ 3 tCn., về sau điợc người Raby(on, người Atxiria sự dụng. 
Han đầu là loại chữ tượng hình, về sau chuyển thành toại ebú 
ghi Am tiết. Lúc đầu viết thành cột tử phản sang trải, về sau viết 
thành dòng, từ trái sang phải. Ngày nay còn lưu lại một số lượng 
lồn văn bản CHIN. 

CHỮ HÌNH TUYẾN (ngôn ngủ ), chữ viết sử dụng những nét 
tŠ hợp thành những ki hiệu trên hình tuyến. Phân biết với chứ 
hinh vẽ. Chũ viết chữ cái là CHT 

CHỮ IN (wử thuật, Ph. caractère d` imprimerie) 1. Dạng chữ 
đã được quy phạm hoá chặt chẽ, mang tính đông bộ theo hề 
thống tạo dáng và tính đồng dạng trong sản xuất hãng loạt, dùng 
¡1 Ấn nhầm nhân các văn bài thành nhiều bàn. Từ những con 
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chữ cô xưa khắc bằng gỗ (“Kinh Kim Cương", Trung Quốc, thế 
kì 9), đất nung (Trung Quốc, thế kì 11), qua chữ kim loại khắc 
tay và đúc khuôn (Triều Tiên cuối thế kỉ 14 và Đức thế kì 15). 
CI được sản xuất ngày càne tình xảo với số tượng lón, bằng 
nhiều chất tiếu khác nhau (hợp kim chì, cao su, nhựa). Song các 
loại chữ rồi bất tiên ấy đần dần được thay thế bằng các kĩ thuật 
tạo chữ hiện đại như chữ quane học, chữ điện tử và (4z, đạt 
năng suất và chất bfợng cực cao, rút ngắn hàng trăm Bần thời 
gian chuân bị bản in. Việc thiết kế mẫu CÍ được nhiều danh 
hoạ thời Phục hưng quan (Am nghiên cúu, đặt nền móng khoa 
học và thầm mí [Duyrơ (Albrecht Durer), Lêônaeđð đa Vinchi...}. 
Tói nay, các bộ mâu chữ mới vẫn lần lượt xuất hiện, nhưng 
không thay (thể được mấy bộ chữ “cổ điền" xuất xứ từ những 
dáng chữ khắc trên các công trình kiến trúc của la Mã cô đại 
(tiên biểu là các Khải hoàn món ở Rôma). Tù thế kỉ ‡7 về sau, 
Chàu Âu có nhiều nhà đồ hoạ chuyên thiết kế mẫu Cl nồi danh 
như Garamông (Cuaude Garamond, chú ohà ìn người Pháp) và 
Rôđôn: (Giambattiata Bodom, ltaba), Baxcdin (Ph. John 
Baskervile; Anh), Diđô (Didot) và Ddbecny (Pháp), w. Ki 
nguyên cbữ điện tủ và chữ lazZe tiễn tiến đang tiếp tục giải phóng 
về kĩ thuật cho cÔng Việc tạo đáng CI phong phú, nhanh chóng. 
Với các kĩ thuật này, hoạ sĩ đô hoạ ấn loát có thể tự do, thoải 
mái thay hình đồi dạng, “chế biến” con chữ và đòng chữ, thậm 
chí cá màu sắc của chữ.. 

2. Dạng chữ viết theo Lối CÍ, thương tách biết tùng con chữ, 
nhẦm tránh đọc tầm hoặc tránti lộ tự dạng, bút tích như chữ viết 
tay thông thưởng. 
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Chữ Futưa Biack 
Paul RÑenner, !927 - 32 


CHỮ KHƠME (ngôn ngữ, Ph. Khmer), chữ viết ghi Am tiết 
€Ó nguồn gốc tử chữ viết Rrami (Brahmi) Ấn lộ, xuất hiện vào 
thế kỉ 6 - 8. CK mượn kí hiệu của chủ Hrami, nhưng sử đụng 
theo một cách riêng, phù họp với đắc điểm hệ thống ngữ Am 
Khóme. Có hai loại kí hiệu ghi phụ Am cho phép biểu thị sự khác 
nhau về Am vực của nguyên âm. CK có 33 kí hiệu ghi phụ âm, 
12 kí hiệu ghi Am tiết vả 16 kí hiệu ghỉ ngưyên âm. Kí hiệu ghi 
nguyên Am và phụ Am cuối được viết xung quanh (trên, dưới, 
trước, sau) kí hiệu ghí Ăm tiết và phụ Am đầu. 


CHỮ số (` 





CHỨ KÍ (tu học; Á. signature), mã (gồm một số bít) của 
văn bản lưu øif đặc trưng cú pháp của văn bản đó. CK được 
lưu trên tệp để piúp cho việc tìm kiếm thông tin văn bản khi 
cần đến. 


CHỮ KIRIN (@rgôn nøz), một trong hai loại chữ Xlavở cô 
nhất. Gọi theo tên người đã đặt cö sở xây dựng chữ viết này 
(Kirn, nhà khai sảng Xlavd ngươi Bungan). CK được xây dựng 
từ thế kỉ 9, dựa trên có sồ chữ viết Hi Lạp, có bỗ sung một vài 
chữ cái. CK phố biến ở các dân tộc nam, đông và có thể cÄ tây 
Xkzvo, Năm 170§, CK được cải tiến. Chữ viết Nga dựa trên cơ 
sò CK. 


CHỮ MÃN CHÂU (ngôn ngữ), chữ viết của người Mãn Châu, 
dựa trên chữ viết Mông Cổ, có từ thế kỉ 16. Năm 1632, được cài 
tiến, dùng đấu phụ (chấm, khuyên bên cạnh chữ cái) tạo thêm 
một số chữ cái mới. CMC viết tử trên xuống dưới, từ trãi sang 
phải. Ngoài các chữ cái ghi ngưyên Am, phụ 3m, còn có !0 chữ 
cái chuyên đùng đề ghi các từ mượn tiếng Hán. Tuỳ vị trí ở đầu, 
giữa hay cuối tử, chư cái có cách viết khác nhau. Đời Thanh 
thưởng dùng đề viết công văn, giấy tờ, biên chép lịch sử, dịch 
sách Hán. Sau nảy, người Mãn Châu dùng chữ Hãn, tử đó CMC 
rất ít được sử dụng. 


CHỮ MAYA (ngớn ngữ; Maya), chữ viết tượng hình từ - âm 
tiết của thỏ đân đa đỏ Maya (ở nam và đông nam Mêhico, 
Goatêmala). Tồn tại trước thế kỉ 1ó, bị Giáo hội Tây Ban Nha 
cắm dùng, các thư tịch CM bị huỷ. Ngày nay, chỉ còn lưu lại bốn 
văn bản (viết trên giấy) và một số bị kí. CM sử đụng những kí 
hiệu ghì Am (ghí Am vị và Am tiết), kí hiệu biểu ý (biểu thị từ) 
và những khoá (làm rõ nghĩa ti, nhưng không đọc). Ngày nay, 
đã giải mã được (tất cả 300 kí hiệu CM. Ngôn ngữ các văn bản 
CM khác khá nhiều (về phát Am, từ vựng, ngữ pháp) với tiếng 
nói người Maya sử dụng thưởng ngày vào thế kỉ 16 - L7. Cho đến 
nay, chưa một văn bản CM nào được dịch hoản toàn. 

CHỮ MÔN (ngôn ngủ), chú viết ghí Am tiết được xây dựng 
tử thế kỉ 5 trên cd sô chữ PaLaoa (Ấn Độ: Pallawa), vốn bất 
nguồn từ chữ Rrami. 

CHỮ MÔNG CỔ (ngôn ngữ), chữ viết ghị âm xây dựng tú 
thế kỉ 12 đến 13 trên có sở chữ Duy Ngô Nhí, về nguồn gốc là 
mội (rong những dạng chứ viết Aram. Viết tử trên xuống dưới, 
tử phải sang trái. Hệ chữ cái của CMC hiện dùng có 24 con chứ 
phụ Am và Š con chữ nguyên Am, trong đó có một số con chữ đa 
âm (môi con chữ biểu thị haì nguyên âm khác nhau). CMC hiện 
nay được dùng ð khu tự trị Nội Mông Trung Quốc. Ở Mông Cổ, 
tử 1945, CMC được thay bằng chữ viết xây dựng trên cơ sở hệ 
chữ cái Nga, có bô sung vài con chữ. 

CHỮ MVANMA (ngôn ngữ), chữ viết ghỉ Am tiết xây dựng 
vào thế kỉ Ø, có thê trên cơ sồ chữ Món cô (vổn có nguồn gốc 
tù chũ Rrami Ấn Dò). CM khác chữ Thái Lan, Lào, lự, không 
có các kí hiệu ghí phụ Am cao, thấp khác nhau, mà có các kí hiệu 
riêng để ghi thanh điệu và có xu hướng tạo những kí hiệu độc 
lập để ghi nguyên Am. 

CHỮ NGƯỜI MÙ (mất bán; cơ. chữ Drai; chữ nội) x. Chứ 
nổi. 

CHỮ NHẬT BẢN (ngôn ngờ), chữ viết pha lẤn ghí ý - Am 
tiết, trong đỏ kết bợp các chữ tượng hình và những kí hiệu phi 
Am tiết (gọi là Kana). Chữ tượng hình vay mượn cla chữ Hán 
xuất hiện từ thế kì 5, dùng để viết một số Lắn các tử và bộ phận 
không biến đổi của chúng. Những từ khác và bộ phận biến đôi 
của tử được ghí bằng chủ âm tiết tính Kana (là kết quả của việc 
rút gọn chữ tượng hình), tồn tại từ thế kỉ 8. Có hai dạng Kana: 
Katakana (có nguồn gốc là những chữ tượng hình đơn giàn hoá) 
và Hiragana (có nguôn gốc là những chủ tượng bình viết thảo). 
Từ thế kỉ 19, đùng phô biến tối chữ viết trong đó từ vay mượn, 


thân tủ của thực tư được viết bằng Katakana, đối với những hư 
tứ và phụ tố được viết bằng Flíragana. Năm 1946, thực hiện cài 
tiến chính tà, khuyến khích dùng 1850 chữ tượng hình phô biến 
nhất. Chữ viết tử trên xuống đưới, tử phải sang trái, cũng có cách 
viết theo hàng ngang. Từ thế kỉ 19, tồn tại hệ thống chữ viết đòng 
chữ cái Latinh, nhưng it được sử dụng. 


CHỮ NỔI (gáo đực; cạ. chữ Brai), loại chữ viết cho người 
mù đo nhà giáo dục hợc bị mù ngưới Pháp tên là Rrai phát minh 
năm 1829. Cơ số của chữ viết này là 6 chấm nồi trên một ô nhỏ 
hình chữ nhật. Sự thay đồi số lượng, vị trí của các chấm tạo nên 
các kí hiệu khác nhau thay cho các chữ cái, dấu, sẽ, vw. Chú viết 
bằng dùi trên giấy đầy để tạo nên chấm nồi. Người mù sở tay 
theo trình tự kí hiêu, ghép thành tiếng đề đọc. Chữ Brai được 
người mù Việt Nam sử dụng chính thức từ những năm 6ô thế ki 
20. 


CHỨ NỒM (ngân ngữ), chữ viết cô ghi tiếng Việt, thuộc loại 
hình chữ vuông, được tạo ra theo nguyên tắc và trên cd sở của 
chữ Hán với cách đọc Hán - Việt. Có thê hình thành vào thế ki 
9, 10, và hoàn chỉnh đần vào các thế kỉ sau. Được dùng trong 
sáng tác văn học tủ thế kị 13 - 15; đặc biệt ở thế kỉ 18 - 19, xuất 
hiện ngày càng nhiều tác phẩm tiêu biểu viết bằng CN (vd. “Iruyến 
Kiều”). Cuối thế kí 19, đầu thế ki 20, khi chữ Quốc ngữ đước 
dùng phổ biến thì CN không còn được sử dụng nữa. 

CHỮ NỔM TÀY (/»› ne?), chữ viết cổ ghi tiếng Tây, thuộc 
Loại hình chữ vuông, dựa trén có sở của chữ Hián với cách đọc 
Hán -~ Việt. Trong CNT có một laại tà chú vay mượn chữ Hán, 
chữ Nôm Việt và một loại là chữ viết đo người Thy tự tạo bẦng 
những yếu tố của chứ Hán. CNT xuất hiện tư lầu và được dùng 
chủ yếu để ghi chép các sáng tác văn học của dân tộc Thy. 


CHỮ PALI (ngôn ngữ), chữ viết phì Am tiết bắt nguồn từ 
chữ Brami, ghi tiếng Pali là tiếng phổ biến ð miền trung Ấn 
Dộ vào giữa thiên niên kí I tCn. TY CP đã ra đời nhiều chữ 
viết ở phía tây lục địa Dông Nam Á, nhu chữ Khơme, Thái 
Lan, Lo, wv. 


CHỮ PHÊNIXI (ngôn ngữ; Ph. Phenicie), chữ viết phụ âm 
cô đại, được sử dụng ở Phênixia từ thế kì 13 tCn. đến đầu Công 
nguyên. CP được xem là loại chữ viết chí cái đầu tiên. Chữ cái 
IIi Lạp cũng như hầu hết các chữ cái khác đều bắt nguồn tử chữ 
cái CT. 


CHỮ QUỐC NGỮ (ngán ngữ; cơ. chủ Việt), chữ viết ghí âm 
của tiếng Việt, dùng chữ cái Latinh, có bô sung một số đấu phụ, 
do các pgìáo sĩ phương Tầy công tác với người Việt Nam sáng chế 
vào thế kỉ 17, trong đó có phần đóng góp quan trọng của giáo 
sĩ A, Dơ Rôt (Alexandrc de Rhodes). Hai thế kí tiếp theo, CON 
được cài tiến đần và cuối cùng đạt tới hình thức ôn định như 
hiện nay. Buồi đầu, CON chỉ là một công cụ truyền giáo. Cuối 
thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20 CQN dần đần được sử dụng rộng rãi và 
cuối cùng trò thành hệ thống chữ viết chính thức của Việt Nam. 
So với chữ Nôm (một loại chữ phì ý) CON đơn giản và tiện Lợi 
hơn nhiều, đồng thời cũng là loại chứ khoa học nhất. CON cũng 
còn một số điểm cần được cải tiến. 

CHỮ SÍP (ngôn ngữ: Ph. Chyprc, HI_ Kypros, Thổ Nhĩ Kì: 
Kitris), chữ viết âm tiết tính gồm 5ó kí hiệu ghí hoặc nguyên âm 
hoặc phụ Am + nguyên Âm, được sử dụng tủ thế kỉ Š đến hết thế 
kỉ 2 tCn. ở đão Sip để ghi tiếng Hi lạp và các ngôn ngũ địa 
phương. Viết từ phải sang trái. 

CHỮ SỐ (/oán), các dấu để kí hiều các số. Những CS đầu 
tiên do người Ai Cập và Babilon sáng tạo ra. Người cô Hi Lạp 
dùng chữ cãi thay cho CS. Thời trung cô, ð Châu Âu đùng 
chủ số LA MÃ I = l, V = §Š5, X = 10,L = 50, C = 100, 
D = 500, M = 1000. CS hiện nay (gọi lá chữ số Arập) do 
người Arập truyền bá tù Ấn D@ vào Châu Âu trong thế kỉ 12 
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và được sử dụng rộng rãi tử cuối thế kỉ 15. Ngày nay, người 
ta hiểu CS là các kí hiệu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

CHỮ SỐ CÓ NGHĨA (oán), một thuật ngí dùng trong việc 
biểu diễn gần đúng số thực bằng số thập phân. Cho 


X” = an... Aiáp 4—yÄ—}... 3—m 


(2 một số gần đúng của số x. Các chữ số "0” đứng trước chú s 
hàng đơn vị mà không đứng sau một chũ số khác không nào đó 
là vô nghĩa, là thửa. Các chữ số khác của x` gọi là các CSCN. 

Nếu ta đã quy định độ chính xác của phép tính xấp xi là 10% 
thì tất cả các chữ số đứng sau a„ trở đi cũng xem là vô nghĩa. 
Vú. kết quả đo chiều đài với đón vị là mét và độ chính xác đến 
12% (đến cm), thì những cbũ số thập phân tử hàng phần nghìn 
trỏ đi đều vô nghĩa. 


CHỮ SỐ ĐÚNG (toán). Cho x là một số thực và x` là một 
XẤp xi của nó với 
› GÓI Aa--: 34g A— ¡A—)..- À—m 


Chữ số có nghĩa a„ (q nguyên) của x' (x. Chứ số có nghĩa) 
' `. 
được gọi la CSĐ hay chữ số đáng tín của x nếu |x -x |€ 5 104, 


Vd. nếu xấp xỉ z bằng số a = 3,14160 thi tất cà các chữ số, trừ chữ 
số "Œ*° cuôi cùng, đều là CSD của a, vì z = 3,1415926.., 


CHỮ SUME (ngôn ngữ, Sumecr), chữ hinh nêm của ngưũi 
Sume, một dân tộc cô đại cư trú ở Nam Lưỡng Hà (lrăc ngày 
nay), sử dụng tứ thế kỉ 29 - 2§ đến thế kï 3 - L (Cn. Có tái hàng 
nghìn kí hiệu, mỗi kí hiệu là một hình vẽ biều thị sự vật hay một 
khái niệm (vd. hình vẽ cái "chân" biểu thị khái niệm "đì", "đứng", 
"mang đến"). 

CHỮ THÁI (ngôn ng), chữ viết ghi âm tiết, có nhiều nhóm, 
phần lồn có nguồn gốc tù chữ viết Nam Ấn 13Ó. CT ò Việt Nam 
có nhiều đặc điểm chung vớ: CT ở Thái Lan, Myanma (dân tộc 
Shan), Lào, tuy hinh đạng chú có khác. Ỏ Việt Nam, CT cũng 
có nhiều biến thể khác nhau: CT Tây Bắc có hình dáng riêng, 
khác nhau trong cách dùng ö Muỏng Lay, Phong Thổ, Mộc Châu, 
Phù Yên; riêng CT Thanh Hoá rất gần vớ: chữ Lào; CT Nghệ 
An khác cả về dạng chủ và cách viết, viết từ trên xuống dưới, tử 
phải sang trái. CÍ ở Việt Nam có 44 kí hiệu gÌú phụ âm (môi 
phu âm được ghì bằng hai kí hiệu khác nhau), 19 kí hiệu ghí vần 
và 3 ki hiệu ghi một số tư và ghi Am tiết láy lại. Kí hiệu ghí vần 
đặt xung quanli kí hiệu ghí phụ âm đầu. Người Thái ð Việt Nam 
đã dùng CT ghi lại nhiều sáng tác đân gian, nghị lễ tôn giáo, w. 
trên giấy bán, lá cây. Dã có một số phương án cải tiến và Latinh 
hoá CT ỏ Việt Nam. 

CHỮ THÁI LAN (ngôn ngữ), chữ viết ghi âm tiết, xuất hiện 
từ thế kỉ 13, dựa trên ed sở chữ viết Brami Ấn Độ. Trong CTI. 
cũng như chữ viết tiếng Lào, Lụ, Côba, các kí hiệu ghi phụ âm 
đồng thời cũng dùng để biểu hiện sự khác nhau về thanh điệu: 
có 10 kí hiệu phì phụ Am cao, 9 kí hiệu ehì phụ âm trung bình 
và 23 ki hiêu ghí phụ âm thấp. Kí hiệu ghi nguyên âm và àm cuối 
được viết xung quanh (trên, dưới, trước, sau) kí hiệu ghi phụ Am 
đầu. 

CHỮ THẢO (mi thuật) x. Thư pháp ha. 

CHỮ TRANG TRÍ (iông ún), chữ cổ to, thường là chư hoa, 
được chọn đẻ đặt ở từ vào đầu bài, câu, tin hoặc mở đầu những 
đoạn dài trong bài. Cũng có thẻ đùng để xếp một vài tiêu đề 
chính đặc biệt trên báo chí. CTT còn được dùng phô biến trong 
lĩnh vực tuyên truyền, cô động, quảng cáo... 

CHỮ TRIỆN (rữ thuật) x. Thư pháp hoạ. 

CHỮ TRIỀU TIẾN Ggớn ngữ), chữ viết Am tiết - chữ cái 
©ủa người Triều Tiên, xây đựng từ thế kỉ 15, sử đụng rộng rái từ 
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cuối thế ki 19. Dùng ba loại nét: gạch (ngang, đứng), chấm và 
Vòng tròn. Các con chư không viết nối tiếp nhan thco hình tuyến, 
mả được tỏ hợp thành những chữ khố: vuông kiểu chữ Hán để 
viết các âm tiết. Irong mỗi đơn vị khối vuông, con chữ phụ Am 
đầu ỏ vị trí bên phải hoặc bên trên, con chữ nguyên Am ở vị trí 
bên trái hoặc bên dưới, eon chữ phụ âm cuối ở Vị trí bên đưối 
con chư nguyên Am. C TT hiện đại có 40 chư cái, trong đó có 19 
chữ cái ghi phụ Am và 21 chứ cái ghi nguyên Am. Chuẩn chính 
tà â Rắc Triều Tiên và Hàn Quốc (Nam Triều Tiền) có khác 
nhau. Ö Bắc Triều Tiên, nguyên tấc chính tả cd bản là từ nguyên 
- hình vị; năm 1964, cải tiến chính tả, thực hiện viết liền các tủ 
đa Am tiết. Ö Hàn Quốc (Nam Triều Tiên), từ 1989, có xu hướng 
áp dụng nguyên tắc chính tä ngữ âm học. 

CHỮ TỪ —ÄM TIẾT (ngân ngữ), Ioại chũ viết dùng kí hiệu 
tượng hình, nhung có kết hợp với kí hiệu phụ biểu thị yếu tố ngữ 
âm hoặc yếu tố khái niệm đề tạo thành những kí hiệu riêng cho 
môi tử nhất định. Chữ Hán, chữ Nôm là những CT - À1 

CHỮ VỊ TÍNH (uống tn), chữ ín được vẽ bằng máy tỉnh 
thành những bậc thang trên một hình tưới, được lưu giữ trong 
bộ nhớ của máy tính dưới đạng chấm hoặc dòng. Chấm và đòng 
càng dày đặc thì chữ càng sắc nét. 

CHỮ VIẾT (ngôn ngữ), hệ thống kí hiệu thị giác ghi lại tòi 
nói, cho phép dùng văn bản để truyền thông tin ngôn ngũ đi 
trong không gian và lưu giữ trong thời gian. Có 4 kiểu CV có 
bản: CV phì ý, CV tư - âm tiết, CV Am tiết và CV chữ cái (CV 
Am tố). Ó những hệ thống CV cụ thể, những kiểu CV này tồn 
tại không phải dưới dạng hoàn toàn thuần nhất. CV manh nha 
từ thiên niên kì 5 đến thiên niên kí 2 tCn., đạt đến một trình độ 
phát triển gần như ngang với thời hiện đại. Sự sáng chế ra CV 
có một tác dụng quyết định đối với sự phát triển văn hoá của 
loài người. 

CHỮ VIẾT (mi thuật) x. Nghệ thuật chữ. 

CHỮ VIẾT ÂM TIẾT (ngôn ngữ; cơ. chữ ghi Am tiết), oai 
chữ viết phi âm trang đó mỗi kí hiệu ghi một Am.tiết. CVÂT 
thường là sự đón giản hoá chữ viết hï - Am tiết. Diễn hình tà chữ 
Nhật, chữ Sanskr:L Các chữ viết bắt nguồn từ chữ Sanskrít đều 
gÀn với CVÁT: 

CHỮ VIẾT PHỤ ÂM (ngón ngữ), chủ viết ghì Am tiết, bao 
góm các kí hiệu, mỗi kí hiêu biểu thị một phụ Âm xác định cùng 
với một nguyên ãm bất kì CVPÂ được những người Xẽmit phía 
tây sử dụng từ thiên niên kỉ 2 tCn. CVPAÂ rất tiết kiệm, dùng ít 
kí hiệu và đễ học, nhưng bất tiện vì rất khó xác định một cách 
đọc thống nhất. CVPÂ được các dân tộc Tiểu Á vay mượn từ 
nửa sau thiên niên kì ] LCn. và người Hì Lạp vay mượn rồi chuyển 
thành chữ viết chữ cái, túc là chữ viết có các con chữ riêng biệt 
để ghỉ phụ àm và nguyên Am. 

CHỮ VIẾT THEO CHỮ CÁI (ngôn ngữ) x. Chữ phủ Âm tố. 

CHỮ VIẾT TUYẾN TÍNH (ngôn ngữ) x. Chữ hình tuyến. 

CHỬA (sinh, nông, y; tk. mang thai), giai đoạn tử khi trúng 
thự tỉnh đến lúc đẻ ð động vật đẻ con. Ô ngưới, C bình thưởng 
có thai ì\rong tử cung, được đánh giá theo một số tiêu chuận: 
một thai phát triên bình thưởng, khì đẻ ra nặng ít nhất 2500 g, 
thơi gian C 38 - 40 tuần, không quá 42 tuần (C giả tháng), không 
dưới 37 tuần (đẻ non); trong quá trình (hai nghén không xảy ra 
bất cứ biến cố nào (thai phụ không ^m, không bị ra máu, không 
mắc bệnh mạn tính, không bị thiếu máu, không có cớn co tử 
cung đôt xuất, vv.), ngôi thai thuận. Trong quá trình C, thai phu 
phải tăng trọng tượng ít nhất !0 - 14 kg. Có những quá trình C 
bệnh lí như C trứng (x. Chửa trứng), C ngoài tử cung (x. Chửa 
ngoài tử cune). Ö các toài động vật khác nhau, thơi gían mang 
thai khác nhau: Ổ lớn I10 - 118 ngày, trung bình 114 ngày; trẦu 
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Việt Nam 315 - 320 ngày; trâu sữa Mura (Ấn Dó) 301 - 315 ngày; 
dê và cửu 146 - lól ngày, trung bình 150 ngày; ngựa 320 - 360 
ngày, trung binh 336 - 340 ngày. 

CHỬA GIÀ THÁNG 0) x. Chữa. 

CHỬA GIÁ (s2), tình trạng sinh Íí giống như chửa bình 
thưởng nhưng không có sự hình thành phôi xảy ra ð một số loài 
thú cái (như thỏ). Nguyên nhân: khí có bocmon của thê vàng tiết 
ra, hoặc khi pha thê vàng xuất hiện vào chu kì động dục hoặc 
khi eö sự hình thành thê vàng gây nên đo sự gìao phốt nhưng 
không có hiệu quả. 

CHỮA NGOÀI TỬ CUNG (y), trúng thự tỉnh không làm tổ 
Ö trong buồng tử cung mà ở nơi khãe ngoài tÚ cung. Hình thường 
sự thụ tỉnh xày ra ở 1⁄3 ngoài của vòi trứng, rồi trứng di chuyển 
vào buồng tủ cung và làm tổ ở đấy. Vì tí đo nào đó, như vòi trứng 
đị đạng, vòi trứng bị viêm nhiễm hoặc như động bất thường làm 
cho trứng không đi chuyển được vào buồng tử cung như thông 
thưởng, mà làm tổ bất thưởng ở nơi khác ngoài tử cung như ở 
vòi trứng (chửa ở vòi trứng, W.), ð trong ổ bụng và làm tả ð 
nh ng tạng mà nó bám vào, gây nên chửa trong Ồ bụng, chứa ỏ 
buồng trứng, vv. Dấu hiêu CNTC: dấu hiêu chứa (chậm kinh, 
nôn hoặc buôn nôn, chán ăn, w.), thính thoàng có chày ít máu 
nâu đen qua Am hộ, cảm giác nặng ð bụng đưới, đau râm ran, 
ww. Cần đi khám ngay. Nguy cơ cùa CNTC: thông thưởng là bào 
thai sẽ vổ, gây chảy máu nặng bên trong ồ bụng, dễ dẫn đến tử 
vong. Diền trị: sau chẩn đoán phải mô ngay, không đề bào thai 
VỐ VàO tròng ô bụng. 

CHỬA TRỨNG (y), loại bênh của thai, phát sinh do các gai 
mảng đêm của nhau bị thoái hoá trở thành các nang (túi) nưióc 
(ập trung sát với nhau như chùm nho. Nguyên nhân sinh bệnh 
chưa rõ, nhưng bềnh có thể gặp ð mọi lứa tuổi mang thai, thường 
thấy ở Châu Á và Châu Phi. Triệu chứng của người có thai, nhưng 
có nhiều biểu hiện khác thường: nghén nhiều, ra máu qua âm 
đạo kéo dài, tử cung to nhanh hơn so vái thời gian mang thai. 
Hhfáne xử trí: cho sây thai, nong rộng cÔ tử cung, nạo hit hết 
trứng và nhau. Vì có L5% trưởng họp CT trỏ thành ng thư nên 
sau khi nao thai, người hị CT phải được theo đốt nhiều lần ở 
bệnh viện theo quy định để phát hiên sớm các dấu hiêu của ung 
thư nhau. 


CHỮA BỆNH ), môn y học nghiên cứu các phương pháp 
chữa trị khỏi: bệnh hoặc làm giảm bót đau đón. khó chịu cho 
người bệnh. Có nhiều phương pháp CB: chữa bằng thuốc, bằng 
ăn uðng, bằng tâm lí, vật lí, châm cứu, nước khoáng, bùn khoáng, 
lao động, thể dục, w. Y học cô truyền đân tộc giữ một vị trí quan 
trọng cùng với y học hiện đại trong CB, đặc biệt các bệnh mạn 
tính, cho các đôi ting ngưới cao tuôi, trẻ em, Ww. 

CHỮA CHẶN y), phướng pháp chữa bênh bằng thuốc hay 
các biện pháp săn sóc khác để cắt đứt hay rút ngắn quá trình 
tiến triển của bệnh, không đề xảy ra các biến chứng. Vd. khi trẻ 
em sôt cao, cho thuốc an thần hoặc đắp khăn xót đẻ chặn co 
g1Ật. 

CHƯA RĂNG (y), chuyên khoa của nha khoa, có nhiệm vụ 
phục hồi các mô cúng của răng (men, ngà răng) bị tồn thương 
(da sâu răng, chấn thưởng, rồi laan chức năng nhai) và phục hôi 
thâm mĩ của hàm răng. 

CHỨC DANH VIÊN CHỨC (¡ố chức, kinh rể), tên gọi chúc 
vụ một viên chức trong bộ máy nhà nước, vd. bô trưởng, thứ 
trưởng, vu triöng, chuyên viên, nhân viên, giáo viên, biên tập 
viên... (nbúng người là đại biểu dân cử như đại biểu Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân không phải là công chức nhà nước). Tên gọi 
đỏ thê hiên nội dung lao động, phạm ví lao động và tính riêng 
biệt cho một chức vụ CDVC có hai phần: chức danh gốc và chức 
đanh đầy đủ. Chức đanh gốc do chính phủ ban hành. Các bộ, 


các uỷ ban nhà nước, các cơ quan khác trực thuộc chính phủ chịu 
trách nhiệm xây đựng chức danh đầy đú cho viền chức ngành hay 
lĩnh vực của mình quản lí trong cả nước. Vd. đối với các tổ chúc 
sự nghiệp, chức danh gốc mà chính phủ quy định cho viên chức 
tĩnh đạo ở đó là giám đổe, còn chức danh đầy đủ tà giám đốc 
bệnh viện, viên nghiên cứu, học viện... đo bộ chủ quản xây dựng. 
Chính phú đã ra nghị định số 25/CP ngày 23.5.1993 quy định 
tạm thối chế độ nền lướng mới của công chức, viên chức hành 
chính sự nghiệp và be lượng vũ trang, gôm I8 ngạch với 186 chức 
danh công chức hành chính sư nghiệp (vđ. có 11 chức đanh hành 
ctrnh là: chuyên viên cán sự, kĩ thuật viên đánh máy, nhân viên 
kí thuật, nhân viên văn thị, nhân viên phục vụ, lÁt xe cø quan, 
nhân viên bảo vệ). 


CHỨC NĂNG (riết, ngôn ngữ) \. Trong triết học, xã hội học 
CN a) Tắc động của các đặc tính của một hệ thống khách thể 
đối với các hệ thống môi trưởng cùng nằm trong một hê thống 
các quan liê với khách thể đang xem xét một hệ thống các quan 
hệ nhất định (như CN giác quan, CN tiền tệ...). b) Kết quà đối 
với một hè thống xã hội của một hiện tượng, sự kiện, yếu tố, thê 
chế xã hội có tác dụng góp phần vào sI/ vận hành, sự duy trì hệ 
thống xã hội đó. Dịnh nghĩa này giả định rằng một hệ thống có 
một sự thống nhất nhất dịnh, gọi là sự thống nhất chức năng 

2. Trong ngôn ngữ học chị: a) Nhiêm vụ, vai trò của các đón 
Vị ngôn ngữ hoặc của các yếu tố trong hệ thống ngôn ngữ, vd. 
CN khu biết nghĩa của các âm vị, CN phân giới của các Âm, 
CN hình thái học. b) Sự cụ thê hoá vai trò của một yếu tố ngồn 
ngữ trong lới nói cụ thể, vd. CN chủ ngủ, CN vị ngũ, CN định 
ng, v. ê) Vai trò của ngôn ngũ đối với xã hội như CN làm 
phương tiện giao tiếp và công cụ biểu hiện tư duy của con người. 
d) Tắc dụng của ngôn từ cụ thể trong giao tiếp, vd. CN thông 
bão, CN cầu khiến, CN biểu càm, w. đ) Ngoài ra, cũng có một 
khuynh hướng ngữ pháp gọi là "ngũ pháp chức năng". 

CHỨC NĂNG CỬA NHÀ NƯỚC (/⁄4t), phương diện hoại 
động cđ bản của nhà nuốc, phụ thuộc vào bản chất của nhà nước, 
cơ cấu giai cấp và trình độ phát triển kinh tế của xã hội. Có hai 
chức răng cö bản: 1) Chíc năng đối nội là phương diện hoạt 
động cơ bản của nhà nước trong nội bộ đất nước được thể chế 
hoá bằng pháp luật, bao gồm các chức năng như trấn áp các giai 
cấp đối kháng, tô chức và duy trì trât tự trong nội bộ đất nước, 
quản lí kinh tế - xã hội. 2) Chức năng đối ngoại thê hiện vị trí 
và Vai trò đÌa nhà nưiốc trong quan hệ quốc tế với các nước và 
các dân tộc khác, bao gồm các chức năng bảo vệ đất nước trước 
mọi sự tấn công của kẻ thù bên ngoài, thực biện sự hợp tác với 
các nước khác trong cộng đông thế giói. Các nhà nước có bản 
chất, pgiat cấp và chế độ chính trị khác nhau thì nôi dung, phạm 
vi, hinh thức và phương pháp thực hiện CNCNN cũng khác nhau. 

CHỨC NĂNG CỦA PHÁP LUẬT (z4), những hướng tác 
động của pháp luật lên đối tượng điều chính của nó. Pháp luật 
có nhiễm vụ củng cố và điều chỉnh những quan hệ xã hội phù 
hợp với lợi ích của giaì cấp thống trị. Pháp tuật là hệ thông những 
quy phạm xã hội có tính bắt buôc chưng đổi với mọi người, được 
bảo đâm bằng sức mạnh của nhà nước. Nhà nước và pháp \uAt 
là hai hiện tượng xã hội luôn luôn quan hệ chặt chế với nhau Và 
tác đông lân nhau. Nhà nước không thể thực hiền chức năng của 
mình nếu không có pháp tuật. Tô chúc và boạt động của bộ máy 
nhà nước đều phải dựa vào pháp luật, trên ed sở pháp biật. Pháp 
(uật lãä phương tiên cần thiết của quản tỉ nhả nước, \à hình thức 
thục hiện chính sách của nhà nước. Pháp luật bao trùm Lên toàn 
bộ các lĩnh vực khác nhau của đối sống xã hội. Pháp luật củng 
cố quan hệ sở hữu, điều chỉnh những phương phấp và hinh thíc 
phân công lao động, phân phối nhưng sản phẩm giữa các thành 
viên của xã hội (luật đân sự và luật lao động); quy định tổ chức 
và hoat động của bộ máy nhà nước (tuật nhà nước và hành chính); 
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CÌ CHỨC NÂNG ĐÔ THỊ 





quy định những biên pháp đấu tranh với những hành vì xâm phạm 
đến những quan liê xã hội và thủ tuc giải quyết những xung đột 
(luật hinh sư và luật tố tụng hình su), tác động đến nhiều hình 
thức những quan hệ gia các cá nhân (luật hôn nhân gia đình). 
Pháp luật thức hiên ba chức năng cơ bản: 1) Chức năng tô chức: 
quy đính cở cấu và trình tư hoat động của nhà nước và những 
cấp hê hiện hành khác trong xã hội (phân chia thầm quyền và 
trật tự hoạt động của các cđ quan nhà nước, vị trí và trật tự hoạt 
động và mối quan hệ lẫn nhau giữa các tô chức và cØ quan của 
nhà nước). 2) Chức năng bảo đảm và bảo vệ: xác định những 
quÿ tắc giải quyết và trình †q xem xét những xung đột xảy ra trong 
xã hội VÀ bảo vệ xã hội tránh khỏi những ví phạm pháp luật khác 
nhau (trong môi quan hệ này pháp luật có quan hệ thường xuyên 
với hệ thống tư pháp). 3) Chức năng tƯ tưởng: tác động bằng 
những biên pháp nhất định đến nhân thức và hành vì của con người 
một cách phù hợp. liình thức đặc biệt của ý thức xã hội có quan 
hê với sự hiện diện của pháp luật - ý thức pháp luật. 

CHÚC NĂNG ĐÔ THỊ (1iến múc; cơ. công năng đô thì), 
khả năng đô thị thoả mãn các nhu cầu hoạt động của x2 hội như 
sản xuẤt công nghiệp, lưu thöng hàng hoá, quản lí hành chính, 
nghi ngơi, an dưống, du tịch, địch vụ, nghiên cứu khoa học và 
đào tạo cán bộ, vụ. Môt đô thị có thể có một hoặc nhiều chức 
năng. 

CHỨC NÀNG QUAN LÍ (kurmởh rế), những nội dung và phương 
thức hoạt động cd bản mà nhờ đó chủ thể quản lí tác động đến 
đối tưởng quản lí. Do tính đa đạng của sản xuất và tính phức tạp 
của quản lí, cần có sự phân công lao động và phân chia chức 
năng trong quản 1í. Hệ thống các CNOI. là tông thể các loại hoạt 
động có liên quan vởi nhau về không gian và thời gian, do chủ 
thể quản li tiến hành khi tác động đến đối tượng quản L. Trong 
quản lí nền kinh tế quốc dân, CNQI, của các cơ quan nhà nước 
(quản U nhà nước về kinh tế) và CNOL của các giảm đốc xí 
nghiệp (quàn lí kinh doanh) có quan hệ mật thiết với nhau. Việc 
tần lộn giúa hai chức năng dẫn tới sự không rõ ràng hoặc buông 
(di, sở hồ trong quản lí nhà nước (quản lí vĩ mô), dâm chân nhau 
trong trức tiếp sản xuất kinh doanh ở cø sở (Ví mô). Tình trạng 
quan liêu của cấp trên và thụ động, ý lại cúa cấp dưới tà hệ quả 
của sự xác định Không rỡ ràng chức năng và nhiệm Vụ trong cơ 
chế quản li. 

CHỨC NĂNG TÂM LÍ BẬC CAO (gi4o dục), quá trình 
tâm tí phức tạp như chú ý có chủ định, trí nhó Lôgic, tư duy... có 
nguồn gốc xã hội, được hình thành bằng hoạt động và giao tiếp 
trong cuộc sống. Một khái niệm cớ bản của tâm li học hiện đại, 
da Vưgðukí (JÏlea CeMeHonMw BiiroTCKW) đề xướng và các 
nhà tâm lí học Liên Xô phát triển. Các đặc tính cö bản: tính gián 
tiếp, tính tự giác. trnh chủ định. Cø sỏ sinh lí Là những hề thống 
chức năng phức tạp và cơ động, bao gôm một số lượng lớn các 
khâu hướng tâm và li tầm. Một số khâu cña hệ thống chức năng 
đuởe “eẮn chặt” với các cấu trúc não bô, các khâu còn lại eó tính 
"mềm đẻo" cao và có thê thay thế lẫn nhau, đó là cd sở của cơ 
chế cải tổ hệ thống chức năng nói chung. Diều này có ÿ nghĩa 
rất to lón đổi với khả năng cải tạo và bù trư các chức năng tâm 
I 


CHỨC NỮỨ (; L. Vecga), một trong những ngôi sao sáng 
của Bắc Rán CẦu, có cấp sao 0.I. Nầm trong chòm Thiên Cầm 
(L. Lyre), cùng với sao Ngưu Lang (I. Attair) trong chòm 
Thiên Ưng, ià những ngôi: sao sáng nẵm hai bên dải Ngân Hà. 
Do nhìn thấy rất rõ vào những đêm thu, tiết mưa ngâu ở Việt 
Nam nên CN được gắn với truyền thuyết mưa ngÂu. 

CHỨC SẮC (lu), danh hiệu chỉ những người có chúc Vụ 
trong giỗi quan trưởng (văn và võ), có bằng cấp trong gìói khoa 
(rưởng hoặc có phẩm hàm da vua ban cấp. Dưới thời Fháp thống 
trị theo Dụ ngày 14. 8.1898 của vua Thành Thái, diên CS được 
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mồ rộng: các viên chức làm việc tại các công sở cúa Pháp, các 
cha cố. Danh hiệu này phải được Bộ lễ xét và công nhận, tuỳ 
theo thÂm niên và cống hiến. Khi việc ban cẤp phầm hàm bị chính 
quyền thuộc địa của Pháp thâu tóm thì những ai được phẩm hàm 
đều do khâm sú hoặc thống sứ, toàn quyền ban cấp. CS được 
miễn hoàn toàn thuế thân. 


CHỨC TRÁCH (kinh tế), nội dụng lao động và phạm vì tao 
động (chúc năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, thâm quyền) 
mà một viên chúc ở một chức đanh và ở một vị trí nhất định 
trong bộ máy nhà nước phải hoàn thành. Xuất phát từ CT: người 
ta đề ra những yêu cầu về kiến thức và trình độ nghiệp vụ, những 
tiêu chuẩn buộc viên chức phải có nghiệp vụ tương ứng với CÌ, 
căn cứ vào yêu cầu của tô chức, nhiệm VỤ công tác, không tuỳ 
thuộc vào trình độ cá nhân. Nghị định số 25-CP ngày 23.1.1993 
của Chính phủ đã quyết định tiêu chuẩn nghip vụ của các ngạch 
công chức, bao gồm: CT; hiểu biết và yêu cầu về trình độ. Vd. 
chức trách của chuyên viên cao cấp:"Ui công chức chuyên môn 
nghiệp vụ cao nhất của ngành về một nh vực lón, trong hệ thông 
quản lí nhà nước, giúp lãnh đạo ngành (ở cấp vụ đối với lĩnh vực 
nghiệp vụ có trình độ cao) hoặc giúp lãnh đạo 0ðÿ ban nhân dân 
tỉnh (trong các nh vực tổng hợp) về chỉ đạo quản lí lĩnh vực 
công tác đó ... Chìi trì việc xây đựng các chủ trưởng, chỉnh sách 
kinh tế - xã hội lón có tầm eđ chiến lược của ngành trong phạm 
Vi toàn quốc hoặc đề án tông hợp kinh tế - xã hội của tỉnh ...”. 


CHỨC VỤ QUÁN LÍ (nh rể), yếu tố cấu thành đầu tiên 
trong có quan quản 1í đề thực hiện nhiềm vụ, quyền hạn và trách 
nhiệm đá được quy định trong hệ thông quản lí. Mỗi một chức 
vụ không chỉ nói lên thực thẻ người viên chức trong xá hội, trong 
một hệ thống tổ chúc, mà còn thê hiện các mối quan bệ công 
tác trong hệ thống đó và với các hệ thông khác. Nhà nước Việt 
Nam đã nhiều lần ra sắc lệnh, nghị định về hê thống chức Vụ cúa 
viên chức nhà nưóc. Ngày 15.7.1982, Hội đồng Bộ trưởng đã ban 
hành Quyết định (17/HDBT kèm theo bản danh mục số 1 các 
chức vụ viên chức tthà nước. Tronp bản danh mục số I, Hội đồng 
Bộ trưởng đã phân viễn chức nhà nước thành ba loại và mười 
nhóm như sau: L) Loại viên chức lãnh đạo pöm những người giử 
các chức vụ mà sản phẩm là các quyết định và chỉ đạo thực hiện 
quyết định. Loai này được chia thành hai nhóm tuỳ theo đổi 
Lượng và phạm vị lãnh đạo. 2) [.oại viền chức chuyên môn gôm 
những chức vụ chuân bị các phương án, thông tin để giúp cán 
bộ lãnh đạo tô chức thực hiện quyết định. Il oại này chia thành 
năm nhóm dựa vào nội dung và tỉnh chất công tác. 3) Loại viên 
chức thửa hành gồm những chức vụ làm các công việc eụ thê có 
tính chất nghiệp vụ đơn thuần, giúp cán bộ lãnh đạo và viên chức 
chuyên môn chuẩn bị ra các quyết định và tô chức thực biên 
quyết định. Loại này chia thành ba nhóm đựa vào hoạt động công 
tác. Đến năm 1993, LĨỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra quyết định sốỐ 
35QD/UBTVOHK9 ngày 17.5.1993 phê chuẩn bảng lương chức 
vụ dân củ (gôm 29 chức danh, từ chủ tịch nước đến thư kí Hội 
đồng nhân dân huyền, thị xã, quận) và bảng lương chuyên môn, 
nghiệp vụ ngành toà án, ngành kiêm soát (gồm 10 chức đanh 
thầm phán và kiểm sát viên), Chính phú ra Nghị định số 2SCP 
ngày 23.5.1993 định 10 chúc vụ cho các ty ban nhân dân và các 
chức vụ lãnh đạo trong bộ máy tô chức các ngành, cáe cấp. 

CHƯNG CẤT (ñø4) x. Cất. 


CHƯNG KHÔ GỖ (hoá công nghiệp), quá trình phân huỷ gố 
bằng cách nung nóng đến nhiệt độ 450 - 550°C không để không 
khí tọt vào. Từ 1 mỸ gỗ thu được 140 - 180 kg than gỗ, 280 - 400 
kg chất lỏng và 80 - 100 kg khi đốt Than gô được dùng làm chất 
đổt trong sinh hoạt, chất hoàn nguyên trong công nghiệp luyên 
kim, tìm nguyên liệu sản xuất than hoạt tính. Nhựa gỗ là sản 
phẩm lòng, nhót, màu đen, mùi hôi, được dùng làm nguyên Liêu 





vần xuất axit aXetic, phenoL !áe nhân tuyển nổi và pec gố. Từ (âu, 
nhân dân ta đã biết CKG củi cành để sản xuất than hoa 

CHƯNG KHÔ NHIÊN LLIỆU RẤN (124 công nghiệp), quá 
trình phân huỷ nhiên liều rắn bằng cách nung nóng trong lò chưng 
bằng kim loại hoặc gạch chu nhiệt, không để khóng khí lọt vào, 
đến nhiệt đô 500C (bán cốc hoá) hoặc đến 950 - 1050°C (cốc 
hoá). Sân phâm chính: khí đốt, nhựa than, sản phầm rắn còn Lại 
giàu cAchon goi là bán cốc hoặc cốc. Các hoá than tà quá trình 
CKNLI có ý nghĩa eông nghiệp quan trong hơn cả. 

CHƯNG LUYỆN (hoá, hoá công nghiệp) x. Cất, 

CHỨNG BẠCH SÁN () x. Bạch sản. 


CHỨNG RỆNH đ), một triêu chứng hay một tập hợp triêu 
chứng, xuất hiên (š một ngưới do mật hay nhiều bênh khác nhau 
gãy ra. Vd. chứng đau bung, chứng nhức đầu. 


CHỨNG CHỈ (gáo dục) 1) Văn bằng chính thức chứng nhận 
môi trình độ hoc vấn nhất đỉnh do mội thể chế giáo dục đủ thẩm 
quyền cấp, có giá trì pháp lí lâu dài, Vú. CC nghề... 2) Giấy chứng 
nhân trình độ văn hoá nghiệp vụ cho pgưới đã học xong lớp, bậc 
đào tao mở rộng, có hiệu lực và giã trị pháp tí hạn chế. Vd. ŒŒ 
ngoai ngữ, do các trung tâm, lóp, cổ quan, tổ chúc xã hôi cấp 
ngoài kế hoạch đào tạo pháp định của nhà nước, CC môn học. 
3) Ngoài các bằng tốt nghiệp, nghị định sô 90/CP ngày 24.11.1993 
của Chính phủ Cộng hoà xá hôi chủ nghĩa Việt Nam quy định 
các chứng chỉ sau đây: CC nghề (cho đảo tạo nghề dưới I năm 
sau tiêu học), CC đại hoc đại cương (hoàn thành giai đoạn 1 đào 
tạo đại hoc). 

CHỨNG CHỈ KIỂM DỊCH THỰC VẬT (nông), văn bản 
chính thức mang tính bất buôc đối với các 1ô hàng thực vật được 
đưa tử nơi này sang nơi khác. CCKDTV do các cø quan chuyên 
trách kiêm dịch thực vật của nhà nước cấp, trong đó Ehí rõ nguồn 
gốc của lô hàng, trọng ldnp, số lượng bao gói, các loài sâu bênh 
thông thường cỏ trong lô hàng, các đổi tưởng kiềm dịch thực vật 
(nếu có), ndi nhận hàng, nơi đến, các trạm trung gian được phép 
dừng lại, những biên pháp cần thiết phải được áp dung. 

CHỨNG CỨ DÂN SỰ (mận), những vụ việc, sự kiên, tải liệu 
được sử dụng để giải quyết một vụ án dân sự với những điều kiên 
sau: I) Phải là những sự việc, sự kiên, tài bệu có thật, tức lã 
không được bịa đặt hoặc già mao. 2) Chứng eứ phải biện mình 
được những nội đung theo trình tự eba vu án. 3) Chứng cứ phải 
được xác định theo nhíng tì tục luật định: đương sự phải được 
biết bằng chứng do bên kia đưa ra, các bằng chứng phải được 
xác minh; bằng chứng phải được xem Xét tại toà, vwv, Khoa học 
pháp tí phân biết chúng cứ với nguồn chứng cứ, Vì trong mội vụ 
Án, từ nhúng nguồn chứng cú toà án mới rút ra những chứng cíi. 
Nguồn CCDS gồm. lới khai của các đương sự; Lới khai của ñnpưới 
làm chứng; bằng chứng viết, vât chứng; kết luận ca người giám 
định. Các {ŒCI§ được quy định lại hẠ tui tố tụng dân sự hoặc 
các văn bản pháp luật tưởng đưdng. 


CHỨNG ĐỎ DA (y), hôi chứng gôm có ban đỏ (viêm đỏ 
đa) lan toä rộng đồng thởi kèm theo tróc vây d+ thành phiến 
hay tấm mỏng tàn mắt. Thứ phát trên một bệnh da có sẵn (bệnh 
vậy nến, chàm, pemphigur hay bồng rạ, w.), bên xuất hiện trên 
một da lành (biểu hiên ngoài đa của các bênh máu; nhiễm dộc 
(huốc như asen, vàng, kháng sinh, nhiềm khuẩn như liên cầu 
khuẩn, ww.). Dược mô tả như mội số bênh nguyên phát: bệnh 
dỏ da dang tỉnh hồng nhiệt (tiến triển như một bênh nhiễm 
khuẩn cấp và khỏi sau 13 - 20 ngày); bệnh tróc vây phấn Iiebra; 
bênh viêm đa tróc vậy toàn thân kiểu Uynxơn - Rrôca; hênh đö 
da mụn nướe - phủ, vw. 

CHỨNG KHÍT HÀM (y), chúng co cúng các cơ nhai, làm 
cho hai hàm răng cắn chăt vào nhau và hạn chế khà năng há 
miêng. Thường gặp trong bệnh uồn ván, một số biến chứng của 
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răng khôn, bệnh tai mũi họng, bênh tuyến nước bọt, chấn thưởng 
sai khóp hàm, vụ. CKI1 ỏ mức độ nặng làm cho bệnh nhân không 
Ăn và nói được; cần có cách nuôi đưỡng và xử tí đặc biết. 

CHỨNG KHOÁN (kinh tế, cø. chúng thiÌ, chứng phiếu), piấy 
chứng nhận những tải sản có tài chính được trao đôi ở thị trưởng 
(tài chính và ở thị trường chứng khoán; những cổ phiếu, những 
cô phần đầu tư vào các công ti cổ phần hoặc cho các xí nghiêp 
hay nhà nước vay. CK eó giá là hình thúc biểu hiện của tư bản 
øì4, bản thân không có giá trị độc lập, là những "bản sao bằng 
giấy" của tư bản thực. Những CK có giá mang lai thu nhập cho 
người sở hữu, nên nó cũng là đổi tướng mua bán và có @lá cả. 
Giá CK tị lê thuân với thu nhập do nó mang lai và tỉ lệ nghịch 
với lãi suất của tư bản cho vay. Thông thưởng, trên CK có giá 
không ghi tên người sở hữu, đo đó eó thể chuyền nhượng tự do 
tÙ người này sang người khác mà khóng cần có chữ kí chuyền 
nhượng của ngưởi sở hữu trước đó. Các loại CK có giá chủ yếu 
gồm có: cả phiếu và trái khoán. Nguời sở hữu cô phiếu hằng năm 
nhận được thu nhập dưới hình thức lãi cổ phần, còn ngưới có 
trái khoán thường xuyên nhận được lợi tức cố định. Lãi cô phần 
tà một phần li nhuận thuần tuý của xí nghiệp, mức lái cổ phần 
thay đồi (tăng hay giảm) phụ thuộc vào sư thay đổi số tướng Lợi 
nhuận của xí nghiệp cä phân. Lợi tức của trái khoán được định 
trước, thường cổ định hằng năm. Loại đặc biệt của trái khoán là 
công trái (trái khoán nhà nước). Lợi tức trà cho toại trái khoán 
này không phải 1ã lợi nhuận thu được do tư bản đi vay mang lại, 
mà trả tứ ngân sách nhà nước (tứ thuế và các khoản đóng góp 
khác của nhân dân và các tô chức kinh tế). Biến dạng của trái 
khoán là chứng ch\ cầm đồ của các ngân hàng cầm cố bẤt động 
sản. Thay thế viếc đưa tiền mặt cho người đi vay, các ngân hàng 
cầm cö bất động sản phá! hành các chứng từ cầm đồ cho họ, họ 
có thể đem bán cho thị trưởng và hàng năm ngân hàng trả lợi 
tức theo quy định cho các chứng tư càm đồ. 

CHỨNG KHOÁN THƯƠNG KHỐ (nh :Z), một hình 
thúc đặc biệt của cầm cố đề làm đễ dàng cho việc ứng (rước hàng 
hoá; một biên lai kèm theo một chứng chỉ bảo quản hàng. Người 
qựi hàng vào kho của nhà nước nhận một chứng thư (biến lai 
CKTK) Ihề biên quyền sở hữu của người đó trên hàng gửi. CKTK 
có thê chuyển dịch. Irưðng hợp vay trên số hàng gửi thì CKTK 
được kí sau lưng (kí hâu) để người cho vay hưởng. Trưởng hợp 
ngươi có nợ phải xa röi hàng mà có biên lại CKTK thì chỉ được 
lấy hàng sau khi ngưởi pủi trả tiền cho người có CKTK. Có trưởng 
hợp người có nọ không cần phải xa rơi hàng (như trong nông 
nghiệp) thì có thê dùng kết quả thư hoạch hay nông cụ để bảo 
đầm cho Việc ứng trước mà không phải giao tải sản; trưởng hợp 
này giống như thế chấp. 

CHỨNG KHỔNG LỒ @), rố: loạn phát triển xướng do u tế 
bào ưa axit Ở thuỳ (rước tuyến yên tiến triển trước khi các đầu 
xướng cốt hoá (trước tuôi dậy thì), gây tăng tiết hoemon phát 
triên. Đặc điểm: chiều cao cð thê tăng quá mức (có thể trên 2m); 
các đầu xương đài phát triển quá mức theo chiều đàn; cd thể phát 
triển không cân đối với hộp sọ; hộp sọ nhỏ hơn khôi xuống mi; 
xương mặt phát triển chủ yếu hàm dưới, hàm dưới nhô ra, răng 
nhỏ; chân tay dài hơn so với (hân; cột sống haV bị gù; khớp gối 
cong lõm ngOà!. 

CHỨNG MINH (ziế:), một kiểu lập liận. Dó là quá trình 
tư duy sử dụng nhiều tí lẽ khác nhau, gọt là luận cứ, dê bào vệ 
sự đúng đắn của một hoặc nhiều tự tưởng khác nhau, gọi là luận 
đề. 

Hình thức lâgic của phép chứng minh cỏ đạng đặc thủ sau 
đây: Cụ, Cy, Cy,.. Cụ./- Dị, Dạ, Dị, ... Đạ... trong đó, 

C( (¡ = l1, 2, 3,...n,...) là các luận cú, Đi (1 = 1, 2, 4.... ",...) 
là các luận đề coi như kết luận lôgie tìt các (uân cứ, /- kí hiệu 
hành động rút ra kết luận nhờ quá trình đuận chứng \Ôgic. 
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Phép chứng minh đúng đắn phải tuân theo các quy lắc lÔgic 
sau: 1) Luận đề và nhất là tuận cứ phải được phát biều rã ràng, 
mình bach, không có mâu thuần \ôpic hình thức. 2) Không được 
phép đánh tráo luận đề trone quá trình luận chứng. 3) Các luận 
cứ không được gày mâu thuần lôgic hình thức vớ: nhau, không 
mãu thuẫn lôøic hình thức với những trí thức chãn thực đã biết. 
4) Luận cứ phải có lb đo đầy đủ. 5) Luận cứ không là hê quả của 
luận đề, vì nếu là hé quả 1hì sẽ vì phạm quy tác lÕgie trong chứng 
minh. 6) Quả tĩnh luận chúng phải tuân theo các quy luật và 
quy tắc tôgic. 7) Phép chứng minh phải vưa đủ, nếu quá mức thì 
sẽ mắc lôi là chúng mính điều không có trong nội dung của luận 
đề. 

Phú bác (phản bác, bác bỏ) là thao tác lðge ngược lại với chứng 
minh, nghĩa là nhằm bài xích sự giả tao của tuân đề. 

CHỨNG MINH ĐỊNH LÍ 1. (2n), xuất phát từ già thiết, 
dùng suy diễn lôgic chặt chế dể đi đến kết luận. Có nhiều 
phương pháp CMDL như: chứng minh tnịc tiếp (xuất phát tử 
giả thiết đi đến kết tuận), chứng mình bằng phản chúng (xuất 
phát từ phủ định của kết luận đi đến phủ định của giả thiết) 
(x. Định f), chứng minh bằng quy nạp (x. Quy nạp toán học). 

2. (tr học), một hướng nghiền cúu của tin học nhằm dùng máy 
tỉnh để tụ động hoá việc chứng minh các định \í trong một lí 
thuyết toán học hay trong một hệ hình thức nói chung. Có hai 
cách tiếp cặn đối vói việc CMDL tự động: tìm kiếm tự động một 
chứng minh cho một định lí cho trước; suy diễn tự động tÙ một 
hệ tiên đề đề tìm ra những “định lí" chưa biết trước. 

CHỨNG MINH THƯ (04), một \oại giấy chứng thực (căn 
cước) do có quan công an cấp cho các công dân của nước Công 
hoà xã hội chủ nghĩa Viết Nam từ 14 tuôi trỏ \ên (xt. Hộ chiếu). 
Ngưới được cấp có nghĩa vụ mang theo ngưởi, xuất trình khi được 
hỏi. Nội dung chính của CMT gồm có Ành chụp thẳng, số chứng 
minh, họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nguyên quán, nơi thưởng 
trú khi làm CMT: dần tộc, tôn giáo, dấu vết nêng hoặc dị hình, 
dấu điềm chỉ ngón trỏ trái và phải, ngày và nơi cấp CMT, 

CMT hiên nay đã trải qua những thời kì phát triển khắc nhau. 
Chẳng hạn, năm 194ó, chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng 
hoà ra sắc lênh quy định thẻ công đân do uỷ ban hành chính xã 
cấp cho người tử 18 tuổi trổ lên. Năm 1957, thủ tướng Chính 
phủ ra nghi định đặt ra giấy chúng minh do uỷ ban hành chính 
thành phố hoặc tỉnh cấp phát cho công đân từ 18 tuổi trỏ lên, 
có giá tri 5 năm; huỷ bỏ giá trị eác giấy thông hành, thẻ căn cước 
và thẻ kiểm tra; bỏ chế đô cơ quan nhà nước cấp phát MT cho 
cán bô, nhân viên, công nhân; áp dụng thống nhất giấy chứng 
minh từ 1959. Năm 1972, Chính phủ quy định: Bộ công an cấp 
giấy chững nhận căn cước cho công dân Việt Nam 15 - 17 tuổi 
và những người trên I8 tuổi Ö nông thôn chưa có giấy chúng 
mình. 


CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG (iêu chuẩn hoá - chất 
lượng), lĩnh vực hoạt động được tiến hành ở các nước xã hội chì 
nghĩa và ở Việt Nam cho đến 1991, nhằm so sánh mức chất lương 
của sầằn phầm cần đánh giá vó: mầu chuẩn, thông qua các tiêu 
chuẩn, mÂu sản phẩm cu thể, tài liêu pháp quy - kĩ thuât... để 
cắp giấy CNCL và dấu chất lương nhà nước cho những sản phẩm 
có chất lượng đạt yêu cầu và có biên pháp xử lí đối với sản phẩm 
chất lượng kém. Cơ sở pháp lí để tiến hành công tác CNCL nhà 
nước ở Việt Nam là nghị định 62CP ngày L2.4.1976 của Ilôi đồng 
chính phủ. Theo Quyết đình 1073, sán phẩm được phân theo ba 
cấp chất Lương: 1) Sàn phẩm được cấp đấu chất lượng cấp cao là 
sản phâm đạt và Vượt những chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật đề ra trong 
tiêu chuận hoặc quy định hiện hành về chất lướng, có múc chất 
lưng tưởng đương hoặc cao hđn mífc chất \ượng trung bình tiên 
tiến của sản phâm cùng loại trên thị trường thể giỏi. 2) Sản phảm 
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được cấp dấu chất lượng cấp ! là sàn phẩm đạt và vượt những 
chỉ tiêu kinh tế - k thuật đề ra trong tiêu chuẩn hoặc quy định 
hiện hành về chất Lượng, có mftc chất lượng tướng đương với trình 
độ tiên tiến của sàn phẩm cùng loại trong nước, đáp ứng được 
nhu cầu của nền kinh tế quốc dân. 3) đản phẩm chất hiớng kém 
là sản phâm không đạt các chỉ tiêu quy định trong tiêu chuẩn, 
có nhũng chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật đá Lỗi thời cần được cải tiến 
hoặc loại khỏi sản xuất. Hình thức của dấu chất hiợng nhà nước 
được quy dịnh trong TCVN 2844 - 79. Năm 1980, bốn sản phẩm 
đầu tiên được cấp dấu chất lượng nhà nước là mũi khoan đuôi 
trụ của Nhà máy công cụ số 1 (Bộ cơ khí tuyện kim), bóm nước 
của Nhà máy chế tạo bỏm Hài [Dương và máy biến áp điện (lực 
của Nhà máy chế tạo biến thế (Hô cơ khi luyên kim), vải phìn 
trắng của Nhà máy đệt 8/3 (Rộ công nghiệp nhẹ). lính đến 
30.6.1991, đã có 810 giấy CNCL được cấp cho gần 1000 Tượi sản 
phâm của trên 280 có sở sản xuất của Việt Nam. TÌÌ 1.7 1991, 
công tác CNCI_ ngìing hoạt động đề chuyền sane hình thức chứng 
nhận phủ hợp tiêu chuẩn. 

CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIỂU CHUẨN (rêu chuẩn 
hoá -chất lượng, cơ. chứng nhận hợp chuẩn - CNHC), lũnh vực 
hoat động nhằm xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, quy trình 
còng nghề, hệ thống chất Lương hoặc dịch vụ so với tiêu chuân 
hoặc với tài liệu pháp quy kĩ thuật thông qua viêc cấp giấy chứng 
nhận hoặc cấp dấu phù hợp tiêu chuẩn do một bên thú ba thực 
hiện theo những quy lắc, thủ tuc xác định. CNHC thưởng được 
tiến hành trên cơ sở thứ nghiệm tái các "phòng thử nghiệm được 
công nhận". CNHC được tiến hành trong phạm vi từng quốc gia, 
từng khu vực cũng như trong phạm vì toàn thế giới. Các hệ CNH€ 
quốc gia đầu tiền xuất hiện tử những năm 20 thế kị 20 (Đức - 
1920, Anh - 1922, Tiệp Khắc - 1925, Pháp - 1939, wv.). Từ những 
năm 0 đến nay, hoạt động này phát triển rộng rãi ở nhiều nước. 
Vú. dấu hợp chuẩn ở môi số nước: Ấn Độ - tfSI, Bí - BENOR, 
Canađa - CSA, Công hoà liên bang Đức - ĐIN, Đan Mạch - DS, 
Na UJy - NS, Nhật Bản - 115, Nigiêria - NIS, Pakixtan - PS (trong 
hình 6 cạnh); Pháp - NP, Philp(n - PS (trong hình tròn), Thái 
Lan - TISI, Thuy Điển - SIS. w. Có nước có vài hệ CNHC khác 
nhau. 


Tổ chức 1iêu chuẩn hoá quốc tế ISO từ 1970 đến nay đã nghiên 
cứu và công bồ nhiều tài liệu hướng dẫn đề tạo điều kiên thống 
nhất hoá hoạt động này trone phạm ví quốc tế. Ö Viêt Nam, 
công tác CNIIC được đề cập đến trong chương IV clìa Pháp lệnh 
chất tương hàng hoá do Hội dông Nhà nước công bố 2.1.1991 và 
trong Nghị định 327 đo Hội đồng Bộ trưởng ban hành 19.10.1991. 
CNHC được tiến hành theo hai hình thức: chứng nhận bắt buộc 
(với TCVN bắt buộc áp dưng) và chứng nhận tự nguyện (với 
TCVN tự nguyên áp đụng). Tổng cục tiêu chuẩn - đo lường - 
chất lượng lä ed quan có thảm quyền cấp giấy chứng nhận, đấu 
phù hợp TCVN cho hàng hoá, cho hệ thống bảo đảm chất lượng 
và cấp giấy chứng nhận cho "phòng thư nghiệm đợc công nhận”. 
Từ I.71991 trà về trước đã dùng hình thức chứng nhận chất 
hưởng. Cho đến 30.6.1993 đâ có 139 sản phầm quạt điện và xe 
đap của gần 60 cø sò sản xuất trong nước được cấp dấu hợp 
chuẬn về an toàn 


CHỨNG THƯ (kuth tế) x. Chứng khoản. 

CHỨNG TỪ (linh tế). tài uêu phản ánh nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh đã được hoàn thành và là tai bệu thông tin ban đầu 
của quản lí. Các thông tin trong CT được biểu hiện bằng các 
thước đo: hiện vật, lao động, giá trị. Trong kế toán, thước đo giá 
trị là bất buôc. Việc ghì chép sô sách kế toán nhất thiết phải dựa 
vào CT lập theo mẫu quy định và các yếu tố cần thiểt: tên CÏ; 
ngày, tháng, năm lập; nội đuưng tóm tắt của sự việc phản ánh; đối 
tợng tài sàn được phản ánh và thước đo sử đụng; chủ kí và họ 
tên ngươi lập CT; chư kí và họ tẽn người đuyệt CT. CT được lập 
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thanh nhiều bản và luân chuyền qua các bộ phận liên quan để 
xác nhận, sử dụng theo chức năng. CT được tưu trũ trong một 
thời gian nhất định tuỳ thco quy định của nhà nưốc. 

CHỨNG TỪ KHỐNG (an nữ), các loại giấy tỏ (hoá đơn, 
phiếu xuất, nhập kho, giấy chứng nhận, w.) do những người có 
chức vụ quản lí ð các cơ quan, các tô chức tự tạo ra môt cách 
gian dối thay vào chứng tử hợp pháp để tham ô, làm điều phi 
pháp. 

CHỨNG UỐNG NHIỀU (y), uống nước nhiều hơn bình 
thưởng, có khi tói 5 - 10 lít nước hoặc hơn trong một ngày đêm, 
thưởng đi đô( với chứng đái nhiều. Gặp trong bênh đải tháo 
đường, đái tháo nhạt; CUN do thói quen hoặc do nguyên nhân 
tàm thần. Xác định CUN bằng cách đo lương nước uống vào 
trong 24 giớ, trong điều kiến sinh hoạt bình thưởng, 


CHỨNG ƯA CHẢY MÁU đ), chúng chảy máu có tình di 
truyền dơ thiếu yếu tố đông máu kháng ưa chảy máu, hoặc làm 
cho máu chậm đông. Hiểu biên: chảy máu một cách tư nhiên sau 
chấn thương, thưởng chày máu dưới da, trong cơ, trong khép; 
đái máu; thời gian đông máu kéo dài. Diều trị bằng cách đưa 
yếu tố đồng máu vào cơ thể (truyền huyết tưởng tươi, huyết tướng 
ngưng kết lạnh, huyết tướng chống ta chảy máu) hoặc truyền 
máu tưới trong triỏng hợp có thiếu máu kèm thea. 

CHỨNG XANH TÍM (y), hiện tượng đa và niêm mạc đổi 
sang màu xanh tim (xanh lam) khí nồng độ hemoglobin khử trong 
máu mao mạch lón hơn hoặc bằng 5 g/100 mÌ máu. Xanh tím có 
npuôn gốc ngoại VI do máu tính mạch bị khủ oxí quá nhiều, mẫu 
tưu chuyên chậm (trong trưởng hợp suy tìm) làm chơ các mô hút 
được Xi của mấu nhiều hỏn bình thưởng, Xanh tím có nguồn 
gốc trung tầm do máu động mạch bị khủ oxi quá nhiều (trong 
bệnh phế quản - phổi gầy khó khăn trao đồi oxi ö phổi). Xanh 
tím do tuần hoàn máu bất thưởng (àm cho máu tĩnh mạch trộn 
với máu động mạch trong các bệnh tim bảm sinh, vd. tứ chứng 
Falô (IAllot). Xanh tím đo nhiễm độc (vd. cacbon oxit) tạo nên 
trong máu một loại hemoglobin bất thưởng (methemogtobin). 


CHỨNG XANH TÍM ĐẦU CHI (y), hiện tượng xanh tím 
xuất hiên thương xuyên Ö bàn tay, bàn chân (hiếm gặp ô tai, mũi, 
gò má), với biêu hiện: da bị ngấm phì, nhiệt độ tại chỗ thường 
thấp tión bình thưởng, tăng tiết mồ hôi. Nguyên nhân: rối loạn 
nôi tiết, giao cảm làm co thất các mao mạch; viêm tắc mạch; 
bệnh nghề nghiệp (nhiễm đóc chì, asen, ww.), bệnh máu; bệnh 
tìm. CXTDC tăng khi thời tiết lạnh và ầm; hay gặp ở thiếu nữ; 
không nguy hiểm và có tiên lượng không đáng ngại. Diều trị theo 
nguyên nhân, kết hợp với các biên pháp hỗ trợ (tăng cường vận 
động, tập thê dục, xoa bóp đầu chị và vùng bị xanh tím, äp dụng 
chế độ nghi ngơi lích cực, ww.). 


CHƯỜM NÓNG (y), phương pháp chữa bệnh dùng nhiệt tác 
động trực tiếp lên vùng đau hay vùng chiếu ngoài đa của nội tạng 
bị đau. Các biến động vật lí, tuần hoàn, thần kính, vụ. do nhiêt 
gầy ta làm đó hoặc khỏi đau. CN được đùng trong các trưởng 
bớp: cón đau đa dày, đau bụng vùng dưới rốn chưa rõ nguyên 
nhần, vùng đa sưng tấy nghì mưng mủ do khi tiêm bị nhiễm 
khuẩn, vv. Là phương pháp đơn giản, nhiều khi có hiệu quả. Và 
nguồn nhiết, có thể đùng túi chưỡm cao su, bình chườm bằng 
thuỷ tính hay sứ, gỗm, có nút thật kin đựng nước nóng; muối 
rang bọc vải, ngài cứu sao nóng. hòn gạch nung; hoặc các thiết 
bị điện. Cần chú ý lót vài hay khăn bông giữa vật chiờm và đa 
bệnh nhân đề tránh bỏng. 


CHƯỜNG (nhạc) một trong số các bản nhạc được kết hợp 
thành tác phâm liền khúc hoặc một trong số những thiòng đoạn 
của tắc phẩm lón thuộc hình thức liên khúc, có tốc độ riêng, điệu 
thức riêng và được viết theo một khúc thức nhất định, vd. C I 
bản giao hưởng "Anh hùng" của BêthØven. Thường mỗi một C 


đều có tính hoàn chỉnh và có ranh giỏi với chương tiếp theo bằng 
một sự ngửng tại chốc lất trong khi trình diển. 

CHƯƠNG BỈNH LÂN (sử, vn; H. Zhang Bing lin; 
1869 - 1936), nhà hoại động cách mạng dân chìi tư sản 
Trung Quốc. Chống chế độ phong kiến nhà Thanh, tham 
gia Phong trào duy tân, chì biên tờ "Đân chủ”, cơ quan ngôn 
luận của Đồng minh hội. Thới kì đầu, có khuynh hướng duy VAI. 
CBL coi thể xác tà chỗ dựa của tính thần con người, cho rằng 
con người chỉ có thông qua càm giác mói hiểu biết được thế giới. 
Tăn thành thuyết tiến hoä của phương Tây. Cho rằng trí tuệ con 
người sinfi ra tử sự cạnh tranh và canh tranh là động híc của lịch 
sử. Thời kì sau, tư tưởng của ông là một tập hợp các tư tưởng 
Không giáo, Phật giáo. Có nhiều cống hiến trong các lĩnh vực 
văn học, sử học, ngôn ngữ học, vwv. Về ngôn ngĩ học, ý kiến của 
ông về âm vận hợc, từ nguyên học, văn tự học tiếng Flán, được 
trình bày trong các tác phẩm "Iần phương ngôn", "Văn thuỷ", 
“Tiểu học đáp vấn". Những tác phầm chính về các mặt khác: 
Chương thị tùng thư”, "Chương thị tùng thư tục biên”, "Chương 
thị tùng thư tam biên. 


CHƯƠNG ĐỘNG (), dao động nhỏ diễn ra đồng thời với 
tiến đông của các vật rắn quay. Vả. Trái Đất, ngoài tiến động 
của trịc quay (vẽ thành một hình nón với chu kì 26 nghìn năm) 
còn có CĐ là dao động nhỏ của trục quanh vị tri tiến động với 
biên độ bé. CĐ của Trái Dất chủ yếu do sức hút của Mặt Trời 
và Mặt Trăng gây ra. 


CHƯƠNG MỸ (đa 1), huyện đồng bằng thuộc tỉnh Hà Tay, 
ở phía tây thị xã Hà Dông. Diện tích 211,84 km?. Gồm 2 thị trần 
(Xuân Mai: huyện II, Chúc Son), 29 xã (Thuỷ Xuân Tiên, Tần 
T1ten, Đông Sản, Thanh Bình, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, 
Đông Phiöng Yên, Mỹ Jong, Trung Hoà, Hữu Văn, Trần Phú, 
Trương Yên, Phú Nghĩa, Tốt Dộng, Đồng Lạc, Ngọc Hoà. Dại 
Yên, Hợp Đồng, Quảng Bị, ITbng Phong, Ngọc Sơn, Thuy Hương, 
Lam Điền, Hoàng Diệu, Thượng Vục, Hoà Chính, Đông Phú, Văn 
Võ, Phú Nam An). Số dân 219621 (1993). Nằm trong đồng bằng 
Bắc Rộ, địa hình bằng phẳng. Sông Dáy chảy qua. Trồng búa, lạc, 
ma, rau. Sản xuất vật liệu xây đựng. Có quốc tô 6 chạy qua. Tên 
gợi từ xưa là Chương Đức (144). Đồi là CM khí sáp nhập vào Hà 
Nôi (1831 - ä8), là huyện của tỉnh Flà Đông (1888 - 1965), tỉnh 
Hà Tây (1965 - 75), tỉnh Ilà Sơn Bình (1975 - 21), trô Lại thuộc 
tỉnh Hà Tầy tứ 1991. 

CHƯƠNG TRÌNH (tin học, điện tử, A. program), cách biểu 
điển thuật toán dưới dạng một dãy các (ênh của máy tính (viết 
bảng ngôn nẹũ trực tiếp của máy) hoặc duói dạng một văn bản 
gồm các tệnh và các mô Là đặc biệt... viết bằng một ngôn ngũ 
lập trình và tuân theo các quy lấc cú pháp của ngôn ngữ đó. 
Trong trường hợp đầu, máy tính cỏ thể thao tác trực tiếp các 
lênh trong CTU đề thục hiển thuật (oắn; trưởng hợp sau, CT viết 
hãng một ngôn ngũ lập trình cấp cao phải được dịch sang ngôn 
ngũ máy trước khi máy thưc hiên. Việc địch được tiến hành bội 
những TT biên dịch chuyên đụng. 


CHƯƠNG TRÌNH BIẾN DỊCH (+: học, A.comptler), 
chóng innh chuyên dụng của máy tình thực hiên việc biên dịch, 
tức là chuyển một chương trình gốc được viết bằng một ngôn 
ngữ lập trình cấp cao thành chương trình đích viết bằng ngôn 
ngũ máy để sắn sàng cho máy thực hiên. 

CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ĐỊNH NÔNG THÔN (zn nính), 
chương trình đo Mi và chính quyền Sài Gòn đề ra và tiến hành 
ỏ vùng nông thôn miền Nam Việt Nam những năm 1955 - 75. 
Chương trình được thực hiên nhằm ba mục tiêu cở bản: 1) Ổn 
định và eiứ vì trí của Mì thông qua việc củng cố vị trí của chính 
quyền Sài Gòn. 2)Tiêu diệt "hạ tầng có sởˆ cúa cộng sản. 3) 
Dùng các chương trình lọi ích công công để tranh thủ, lôi kéo 
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nhân đân vê phía "quốc pla" nhằm chống lại chiến tranh đu kích 
của cách mạng. Dê thực hiên CTRDNT, Mĩ và chính quyền Sài 
Còn đã kết hợp nhiều biền pháp, trong đó giú vàì trò chủ chốt 
là các biền pháp chinh trị và quân sự. Môt mặt, tiến hành “tái 
thiết” nông thôn thông qua các cơ quan, (ố chức dàn sự, mặt 
khác, tiến hành các chương trinh với nhiều (tên gọi khác nhau 
qua các thời kì: xây dựng "Khu dinh điền”, “Khu trù mật" (1959 
- 61), xây dựng “Ấp chiến lược", "Ấp tân sinh” (1963 - ó8), "Bình 
định cấp tốc” (1969 - 70), "Bình định và phát triên nông thôn, 
phát triển đặc biệt" (1970 - 72), “Cộng đồng tự vệ, công đồng 
phát triển" (1972 - 75). Dề thực hiền CTBDNT, tháng 5.1967, 
Mí( thành lập Cơ quan phát triển nông thôn và hoạt động đền 
sự (CORIS) và củ Côrmd (Robert Komer), phó đại sứ MI ở 
miền Nam Việt Nam trực tiếp làm giảm đốc đề thống nhất chỉ 
huy hoạt động yễm 1rd binh định của Mĩ và cố vấn, hỗ trợ cho 
các hoạt động bình định của chính quyền Sài Gòn. Về phía chính 
quyền Sài Còn, 3ộ bình định nông thôn được thành lập với hệ 
thống tổ chúc từ trung ương đến tận xã, ấp, nòng cổ là các 
“đoàn binh định nồng thôn". CTBDNT được Mr và chính quyền 
Sài Gòn tiến hành liên tục với nỗ lực cao, chí phí rất tứn, nhưng 
đÃ bị thất bại, 

CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH của một chương trình (máy 
tính) (0n học), phần cơ bản của chương trình có chúc năng điều 
khiển trình tự thực hiện các đơn thê khác trong chương trình. 

CHƯƠNG TRÌNH CÓ CẤU TRÚC của một chương 
trình máy tính (in học), chỉ sử dụng các cấu trúc điều khiến 
tuần tự, rể nhánh (¡f (hen clse), lặp (while) và đi ra (exIt). Một 
CTCCT' được phăn tách thành các đón thể độc lâp, giữa các đón 
thể đó chỉ eó những tiên hệ tại lối vào - ra của chúng, không có 
tiên hệ từ bên trong của một đơn thể này tới đơn thể khác. 13o 
có cấu trúc như vậy nên việc lập trình có cấu trúc có nhi†ng thuận 
lợi trong việc xây dựng, hiệu chỉnh và phát triển chương trình. 


CHƯƠNG TRÌNH CON (tư học), một đoạn trong chương 
trinh máy tĩnh có thê tự thực hiện hoàn toàn một chức năng đặc 
biết nào đó, chẳng hạn tính giá trị môt hàm số. Việc dùng các 
CTC có thể giàm bót đáng kê thời gian lập trình. Khi chức năng 
đặc biệt thục hiên bởi CTC được sử dụng tai nhiều điểm khác 
nhau của chướng trình thị chỉ cần viết CTC một lần và nó sẽ 
được gọ: đến mỗi khi cần sử dụng. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÍCH (rn học), kết quả của một quá 
trình biên dịch từ một chương trình gốc được viết bằng một ngôn 
ngữ lập trình cấp cao. CTD thưởng là một dãy lệnh của máy tính, 
săn sảng được máy thực hiện. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG BỘ MỤC TIÊU VỪNG (Z/a 
lí), chương trình phát triển đồng bộ các vùng Kinh tế, các tổ hợp 
sản xuất lãnh thổ, giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều 
ngành trên một hoặc nhiều lãnh thÔ, nhằm phái trên hợp lí và 
có hiệu quả từng vùng lãnh thô trên cø sở sử dụng tài nguyễn, 
lao động sẵn có. 

CHƯƠNG TRÌNH ECLĂNGGEN (oán), một cách nhìn 
lh6ng nhất về các hình học khác nhau, do nhà toán học Đức 
Kbino (FeUx Klein, 1849 - 1925) đưa ra đầu tiên (1872) trong 
các bài giang của Ông tại Trường đại học Eclănegcn (D. ErLangen). 
Cách nhìn đó như sau: hình học Ởclt là hình học nghiên cứu 
những tính chất (của các hình) bất biến qua tất cà các phép dời 
hình; hình học afin là hình học nghiên cứu các tính chất (của các 
hình) bát biến qua tất cả các phép biến hình afin; hình học Xa 
ảnh cũng được hiểu \tuáng tự như vậy. TẬp họp các phép biến 
hình này lập thành một nhóm. Như vậy, cách nhìn của Kiaino là 
các hình học khác nhan nghiên cứu những "bất biến" của các 
nhóm biến hình khác nhau. Thí đó, Kiaind đã góp phần làm cho 
hinh học I.Abasepxki được công nhận (x. Hưưi học Làbavepxki). 
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CHƯƠNG TRÌNH GỐC (an ñọc, A. §ouree program), 
chương trình viết bằng một ngôn ngữ lập trình nào đó (được goi 
lâ ngôn ngữ gốc). Nó thưởng là đối tượng của một quá trình 
biên dịch. Việc biên dịch sẽ biến đối C†G thành chương trình 
địch. 


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG 
SÁN ĐÔNG DƯƠNG (6.1932) (chính mị), văn kiện chính trị 
quan trọng của [Đang trong thơi kì cách mang Đông I3ương đang 
thoái trào, nhằm giữ vững sự ồn định và thống nhất tư tưởng, 
chính trị và tô chức trong toàn Đàng, tiếp lục đấu tranh theo 
hình thức thích hợp, liên kết những yêu cầu khân thiết trước mắt 
với những nhiệm vụ có bản của cuộc cách mạng phản đế và cách 
mạng ruộng đất đề khôi phục lực lượng, tiếp tục đưa cách mạng 
tiến lên. Trên cơ số khẳng định đường lối, nhiệm vụ cơ bản của 
càảch mạng [Đông Dưỡng đượe vạch ra trong Luận cương chính 
trị tháng 10.1940, Chươởng trình đã nêu ra 4 yêu cầu chung: đồi 
chính quyền thục dân tbựe biên các quyền tự do dân chủ; chống 
chính sách đàn áp cách mạng, 1nâ tù chính trị, thù tiêu hội đồng 
đề hinh; bỏ thuế thân, thuế ngụ cư và các thứ thuế khác, miễn 
thuế cho dân nghẻo; bỏ độc quyền rượu, thuốc phiên, muối và 
những yêu sách riêng cho mối tầng lớp nhân dàn. Chương trình 
nêu lẽn sự cấp thiết phải củng cố, phát triển Đảng, các đoàn thê 
cách mạng ca quần chúng, nhất là công hôi và nông hội, tô chức 
mặt trận thống nhất các tực lượng phản đế; phải kết hợp nhứng 
khả năng hợp pháp, nửa hợp pháp với hoạt động bí mật, kết hợp 
những yêu sách kính tế với yêu sách chính trị, kết hợp yêu sách 
từng nhần với những nhiêm vụ cö bản của cách mạng tư sản dân 
quyền. Chương trình hành động đã giì vũng và pifØng cao ngọn 
cỏ cách mạng của Dảng, góp phần khôi phục nhanh chóng phong 
trào cách mạng và chuân bị cho Đại hội I của Dâng. 

CHƯƠNG TRÌNH HOÁ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC 
(kinh xếY, hê thống điều tiết dãc thù của nhà nước đối vớt sự 
phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa Khái niệm này có hai 
nghĩa: 1) Ia hê thống vốn cá của các nước tư ban chủ nghĩa; các 
chưióng trinh trung hạn phát triển kinh tế được nhà nước bảo 
đảm hằng cách tiến bành các phương pháp kiểm soát từ bên 
ngoài thị trưöäg. 2) Kt thuật xây đụng các chướng trình đó bằng 
các phương pháp mô hình toán kinh tế; phải có hê thống kế toán 
quốc gia mới bảo đàm việc lập các chương trình kinh tế. Với tính 
cách là một hê thống kiêm soát bằng nhà nước từ bên ngoài thị 
trưởng. Về nguyên tắc, việc lập chương trình kinh tế không trực 
tiếp tác động đến sản xuất mà chỉ tác động giản tiếp thông qua 
các hoạt động tài chính (trợ cấp, tín dụng, chính sách thuế...) và 
không đụng chạm đến các kế hoạch của xí nghiệp. Sau Chiên 
tranh thế giới II, hệ thông lập chương trình trung hạn phát triên 
mạnh nhất ở Pháp, Anh, ltaba và Nhật Bàn. 


CHƯƠNG TRÌNH LƯƠNG THỰC THẾ GIỚI (nh tế, 
ngoại 4o) x. WFP. 

CHƯƠNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG CỦA LIÊN HỢP 
QUỐC (kinh tế, ngoại giao, luột) x DNEP. 


CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIỂU (kinh tế), phác thảo có lính 
định hướng trong quản lí, bao gồm các mục tiêu, nhiệm vụ và 
biện pháp có quan hé chặt chế với nhau, các trinh tự vân động 
cần thiết, các hoạt động cần ưu (tiền, các cân đối ch: phí cần thiết, 
thời hạn cần phải bảo đầm để thực hiện có hiêu quả một mục 
tiếu hoặc mói nhóm mục tiêu lồn đặt ra cho hệ thống. LÀ căn 
cứ đề người lãnh đạo hoặc cấp trên cân nhắc, đánh giá các khả 
năng hiện có và tập trung các khả năng cần thiết cho các vấn đề 
quan trọng nhất; làm dễ đàng việc phối hợp các công việc của 
nhiều bộ nhận khác nhau, tao điều kiên cho viếc uỷ quyền và trỷ 
thác trách nhiêm của Lãnh đạo cho cấp dưới; hạn chế saí ầm sa 
vào các công việc sự vụ mà quên việc thục hiên nhiêm vụ cở bản. 
Ó Việt Nam, ba chương trình phát triển kính tế (sản xuất nóng 
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nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất hàng xuất khâu) là một 
đạng của (CTMT: 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA LIÊN HỢP 
QUỐC (hình tế, ngoại giao, sử) x. UNDP. 


CHƯƠNG TRÌNH SDI (quân sự; Strategtc 1)cfense Initiative 
- sáng kiến phòng thủ chiến tược; cø. Chiến tranh giữa các vi 
sao), do tổng thống Iloa Kì Rigăn (Ronatd Wilson Reagan) đề 
xướng ngày 22.1.1983. Theo Mĩ, SDI là chương trình “phòng thủ", 
sử đụng phần lón vũ khí hạt nhân đặt trong vũ !rụ, nhằm tiêu 
diêt các tên tủa trên đương bay đến mục tiêu, đồng thới có khà 
năng nhằm vảo các mục tiêu trên mặt đất. Chương trình này dị 
tình chỉ tiêu tới 1000 tỉ đôlLa cho đến năm 2000, bao gồm kế 
hoạch sản xuất và bố tri các loại vũ khí hạt nhân, vú khí lazc, các 
tên lửa tự động, vũ khí tia năng lượng, có khả năng bắn rơi các 
tên lửa hạt nhân chiến lược của đối phương trong vòng 5 phút 
kể 1Ù khi chúng được phóng đới. Các tảu con thoi sẽ trổ thành 
các căn cứ quãn s/ trên vũ trụ, nơi xuất phát của các loại vũ khí 
kể trên. CT SDI còn dự tính đựng lên ba lớp hàng rào trên vũ 
trụ, gầm hàng nghìn vệ tính quân sự bao quanh Trái Đất, được 
trang bị các phương tiên đánh chặn có hiệu suất cao “bắn trúng 
Ú tiêu điêt” tên lửa đối phương ở các độ cao khác nhau, w. Mĩ 
đã thành tập một binh chủng mới gồm 1090 phi công vũ trụ đặt 
dưới sự điều khiển của Bộ tư lệnh vũ trụ đề thực hiện chương 
trình không mang tính chất "phòng thủ" này. 

CHƯƠNG TRÌNH THỬ (tin học, Á.test program), chướng 
trình chuyên đụng thực hiện các phép kiềm tra sự hoạt động bình 
thưởng của các thiết bị hoặc hê thống tan học. 

CHƯƠNG TRÌNH TIẾN ÍCH (rửi học; À. utility program), 
các chương trinh máy tính được chuẩn bị sẵn, đáp ứng một số 
nhu cầu chưng của người sử dụng. Vd. các chương trình gó lỗi, 
quàn lí tếp, các hàm toán học, soạn thảa văn bản... 

CHƯỞNG PHỦ SỰ (quân £œ¿), chức quan võ đứng đầu một 
phủ (cø quan trung ương nhà nước phong kiến) thởi L⁄ trung 
hưng (1583 - 1788), cùng quan tham tụng lo chính sự. CPS có 
chức trách rất rộng: can gián vua, bàn phép trị đân, thẩm xét cơ 
binh, chế định tài chính, định lệ kiên tụng, hội kê đính điền, vv, 
L3ến thơi Hảo Thái (1720 - 29), CPS đo các quan văn đảm nhiêm. 


CHƯỢP' (nông), nguyên liêu thuỷ sản đang được ướp muối 
để làm nước mắm. Trong môi trưởng mặn. nguyên tiệu lên men 
tự nhiên, nrotcin thịt cá được phân giài thành axit amiín. Tuỳ theo 
mức độ phân giải, C được chia thành: C sống, C ương, € chín. 
lrong điều kiện nhiệt độ bình thưởng, C sau 1 - 2 tháng tà C 
sông, 3 - 5 tháng là C ưdng, trên 5 tháng là C chín. ©C chín có 
màu nẦu tưởi hay nâu xám, có mùi thảm dụu đặc trưng của nước 
mắm. Chất lượng C chín tưỳ thuộc vào loại cá, vào độ tươi của 
nguyên Liêu. Theo công nghê chế biến, C được phân chia thành 
hai loại:C nén và C bột. C nén vẫn giữ nguyên hình con cã sau 
6 tháng. © bột khì hết giai đoạn sinh hơi thì tháo vỉ, đánh quậy 
hằng ngày nên sau 5 tháng C chín, C nát thành bột nhãa. Nhiệt 
độ thích hợp cho € chín tốt nhất là 40 - 45°C,có thể tiếp nhiệt 
bằng cách phơi nắng hay dùng nguồn nhiệt nhân tạo. 

CHỨT (dân tộc), tên gọi một dân lộc thiểu số bao gồm các 
nhóm ngườ:: Sách, Mày, Rục, Arem, Mã Iiềng, Tu Vang, Paleng, 
Xdlang, Tợ Ilung, Cha Cú, Tắc Cụi, mo. Số dân 2427 (1989). 
[fầu hết tập trunp ồ huyện Tuyên Hoá, tính Quảng Bình, Ngôn 
ngữ Việt - Mường. Kinh tế: làm rẫy du canh; săn bắt và thu hái 
lâm (thô sàn còn đóng vai trờ khá quan trọng. Nhà của: nhóm 
Mày ð nhà sàn nhỏ, còn cấc nhóm khác thưởng ð nhà đất. Cách 
đầy không Lầu một sổ người Rục còn cư trú dưới những mái đá 
tự nhiên. Làng (ca vêm) thưởng nhỏ, chỉ gồm trên đưới 10 nóc 
nhà. Hồn nhân một vớ một chồng, vũ cư trú bên chồng. Trang 
phục: đàn ðng đóng khố, cởi trần; phụ nữ mặc váy (puðng). Về 


mùa đông, thưởng mặc vỏ eAy (đập lấy xø). Xã hội theo chế đô 
phụ quyền, chưa có sự phân hoá giai cấp. 

CIA (an ninh, A. Central Intetigenee Agency - Cục tình báo 
trung ương), cđ quan tình báo quan trọng nhất, có thế lực nhất 
ở Mí, thành lập 18.9 (947, do sáng kiến của tông thống Truman 
(Truman), đặt đưới quyền chỉ đao trưc tiếp của Ï lôi đông an ninh 
quốc gìa Mĩ (giám đốc CIA tà môt thành viên của Iiội đồng). 
Nhiêm vụ: tổng tớp đánh giá tin tình báo, dự đoán nh hình và 
phối hợp tô chức viêc thu thập tỉnh báo, giúp chính phủ năm 
tình hình chính trị các nước và can thiệp một cách có lợi nhất 
đổi với Mĩ. Có 4 vụ chính: I) Vụ hậu cần chịu trách nhiêm về 
thiết bị, bảo đảm thông tin liên lạc, sản xuất mât mã riểng cho 
CA. 2) Vụ điều tra nghiên cứu, phụ trách về tình báo kĩ thuật, 
cung cấp tài liệu về tiến bộ khoa học kĩ thuật, tiến bộ vũ khi 
nguyên tứ của nước ngoài, nghiên cứu các ảnh do máy bay và vệ 
tình do thăm chụp được. 3) Vụ kế hoạch tác chiến, phụ trách về 
cắc cuộc hành quân đặc biệt ở nước ngoài, tông hợp tất cả các 
tin tình báo bí mật qua các điệp viên và các thông tín Viên ð nước 
ngoài. 4) Vụ tình báo chuyên môn, đặc trách viếc (ông hợp toàn 
bộ tin tức tình báo, tử nguồn công khai đến bí mât; trên có sở 
đó thảo ra những báo cáo về tình hình mọi mặt của các nước 
trên thế giồi; đoản trước tình hình có thê xảy ra. CIA hoạt động 
bằng những phương trên đo thám hiện đại nhất với hàng vạn nhân 
viên và những mang lưới điệp viên rộng khấp thế giới. Trong nước 
Mĩ, CLA có hơn 20 cơ sở làm nhiêm vu thu thập tín tức tình báo 
qua những người đi đu lịch hoặc công lác ở nước ngoài về. 

CIE (iuật, k2nh 0; Cost + Insuranee + Ereight), sự gìao hàng 
gầm tiên hàng cộng phí bảo hiểm công cước phí. l3ây là một điều 
kiên được Phòng thưởng mại quốc tế đặt ra trên eö sở những 
tập quán về đưa hàng trong thống mại quốc tế (1953 - 80). Thco 
điều kiện CÍI, người bán phải kí kết hẹp đông chuyên chó hàng 
đến đích cho ngưới mua: đưa hàng lên tàu; xín giấy phép xuất 
khẩu; nộp thuế và lệ phí xuất khẩu (nếu có), kí hợp đông bảo 
hiểm đối với hàng hoá theo điều kiện bảo hiểm FPA (mến tần 
thất nêng) với gìá trị bảo hiểm bằng giá ClI: + 10%; cung cẤp 
cho nøvði mua hoá đơn, vận đón boàn chỉnh và giấy chứng nhân 
bảo hiểm, trả tiền bấc hàng lên tàu (ại cằng xếp; trả trền dđ hàng 
xuống tàu (nếu chị phí này đã tính gộp trong trên eưóe). Ngưới 
mua phải nhận hàng khi nhận được hoá đơn, vân đơn hoán chỉnh 
và giấy chứng nhận bảo hiểm; trả tiền dö hàng nếu ch: phí này 
chưa được tính gộp trong tiền cước; chịu mọi rủi ro và tồn thất 
về hàng hoá kề tù khi bàng thực sự qua khỏi lan can tàu tại cảng 
xếp bàng. Ngày nay, trong mua bán quốc tế, điều kiến CTEF cũng 
được bồ sung và thay đổ: thành nhiều loại CII khác nhau, chăng 
han: 1) CIE hàng nội (CHẺ at ftoat). nghĩa là hợp đồng mua bán 
hàng đã được xếp trên tàu biển hoặc đang trên đường vận chuyên. 
2) CIE Lên bở (CTE taànded), nghĩa là ngoài những chỉ phí phải 
trả theo CỊF thông thưởng, người bán còn phải chịu chỉ phí dở 
hàng lên bó, chí phi tại cảng dơ hàng. 3) CTT' cộng lê phí va công 
lãi (CH: + C + T), nghĩa là giá hàng bao gôm cả giá CỊIF công 
thêm Lệ phí ngân hàng và lãi ưóc tính cho việc chiết khẤu hối 
phiếu. 4) CII' cộng hoa hông (CIF + €) nghĩa là tiền hàng còn 
tính thêm khoản hoa hồng phải trà cho thương nhãn trung gian 
ð nước người xuất khâu trong trưởng hợp người mưa thoả thuận 
đề người bán thông qua trung gian của họ mua hàng hộ mình. 
5) CIF cộng hối đoái (CTF + E) trong đó I- là khoàn tiền bến 
quan đến việc chuyển đôi đồng tiền của nước người nhập khàu 
thành đồng tiền của nước ngưởi xuất khẩu. 6) CIE cộng bảo hiểm 
chiến tranh (CIEF + W) trong đó W là chỉ phí bảo hiểm chiến 
tranh do ngươi bán hàng chí trà theo yêu cầu của người mua 
(người bán mua bảo hiểm này). 7) CIF cộng bảo hiểm có tôn 
thất riêng (CIF + WA) trong đó WA là tôn thất riêng mà người 
bán mua hộ theo yêu cầu của ngưới mua, 8) CTF tàu chợ (CIF 
liner terma) là điều kiện trong đó chị phí đồ hàng tại cảng xếp 
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đã được trnh gôp vào cước nên ngưởi mua không phải trả nưa. 
Vi vậy, mua hàng theo điều kiện CI bao giờ cũng đất hơn hình 
thức khác nên nó chỉ thông dụng ở những nước không có phưởng 
tiên vận tài riêng. 

CISTRON (sừnh, A. cistron), dón vị chức năng của đi truyền 
là một đoạn ADN xác định một chuỗi polipeptit riêng lẻ của một 
phân tử protein. Sự tồn tai của C có thể xác minh nhờ phép thử 
Cls - trans (x. Gen),. 

CLUAC (4/4 chất), số biểu thị hàm lượng trung bình của một 
nguyên tố hoá học trong các loạt đá trong vỏ TYát Đất, trong khí 
quyền, thuỷ quyền toàn bộ Trái Dất và trong các vật thể vũ trụ. 
Tính bằng đơn vị khối tương, số gam trên tấn (g/t) hoặc bằng tỉ 
lệ phần trăm các nguyên tử. Gọi thco tên nhà bác học Hloa Kì 
Claác (Frank Wjigglesworth Clark; {847 - 1931), 


CI.AC (quán sự; A. Clark), căn cứ không quân lón của Mĩ, 
cách Mani (Phitipin) 80 km về phía bắc. Dược mở rộng và hiên đại 
hoá vào những năm 1972 - 73, đường băng bế tông 3200 m x 45 m, có 
thiết bị hiện đại bảo đảm cho máy bay lên xuống trong mọt điền kiên 
thời tiết. Mĩ đã sử dụng căn cứ © trong cuộc chiến tranh xâm tược 
Việt Nam vả Đông Dương. Năm 1991, Mi trả lại C cho Ph¡itpin. 


CLAC €. G. (kửuh !0Z, A. Con Grant CuarY; sinh 1905), nhà 
kinh tế học Anh, thuộc trường phái tân cổ điển tư sản. Trong 
tác phẩm: "Các điền kiện của sự tiến bộ kính tế", xuất bằn năm 
1940, C đã nghiên cứu các cd cấu khác nhau của hê thống sản 
xuất, phân tích mối quan hệ giữa thành phần dân số tích cực và 
mức Lợi tức đầu người theo ba khu vực: nếu dân số tích clc tập 
trung ở khu vực thứ nhất (nông nghiệp bao gỗm trồng trọt, chăn 
nuôi, ngư nghiệp; công nghiệp khai thác) thì lợi tức đầu ngưỡi 
có khuynh hướng giảm; nếu tâp trung ở khu vực thú hai (công 
nghiệp chế biến) thì mức lợi tức đầu ngưềi có khuynh hướng 
lăng ôn định; chỉ khi nào các hoạt động thuộc khu vực thứ ba 
(dịch vụ) gia tăng mạnh me, thì nền kinh tế mới bước qua giai 
đoạn phát triên mạnh, sản phẩm dư thừa. € kết luận rằng, sẽ 
không có su phát triển nếu không đây manh công nghiệp hoá 
nền kinh tế. 


CLAC F. U. (đ¡a chấi, A. Frank WiggLlsworth Clark, 1847 - 
I931), nhà địa vật Ú và địa hơá Iioa Kì. Tăc phẩm: "Số liều về 
địa hoá học" (1912), "Thành phần hoá học của vỏ Trái Đất" 
(1924); "Thành phần các nguyên tổ trong vỏ Trái Dất”, đồng tác 
giả với Oasinhtơn. 

CL.AC J. B. (kinh rế; A. John Bates Clark; 1847 - 1938), nhà 
kinh tế học Mĩ, đùng thuyết cận biên để chống học thuyết kinh 
tế của Mác và biện hộ cho chủ nghĩa tư bàn Mĩ. Tắc phẩm: "Sự 
phân phốt của cải” (1899), “Nội dung chủ yếu của lí thuyết kinh 
tế" (1907); "Quá trình phân phổi hiện đạt" (1919). Về vấn đề giá 
trị, C theo thuyết tính hữu ích cận biên. Ngoài ra, C đề xướng 
thuyết nãng suất cận biên được kinh tế học chính trị tử sàn sử 
dụng rộng rãi. C cho rằng, vấn đề phân phối sàn phâm xã hội là 
vấn đề quan trọng và chiếm vị trí trung tầm trong tí luận kinh 
tế; tiền lương của công nhân là do năng suất cận biên, tức là năng 
suất thấp nhất quyết định; doơ đó, tiền lướng thấp tưởng Ứng với 
năng suất thấp, chú không có bóc lột. 


CLLACTƠN (khá cố, A. clacton), thuật ngữ khảo cô học chỉ 
kĩ thuật ghè đếo mảnh tước thời đại đá cũ mang tên địa điểm 
Cụctỏn-on-sĩ (Á. Clacton-on-sea) Ö Anh. Mành tước C có diện 
phè lán, phẳng và làm thành góc tù so với mặt bung. Mảnh tước 
C tồn tại từ sở kì đá cũ đến thời đại đã mới, nhưng phô biến 
nhất ò thời đại đá cũ. 


CLA]YBƠN H. Lˆ (nhạc, A. t[arvcy Lavan Cliburn; gọi tẤt là 
Van Cliburn; sinh 1934), nghệ sĩ pianô Mĩ, giải nhất các cuộc thị 
ãm nhạc quốc tế “1 &entrit" tại Níu Yooc (1954), "Traikôpxki" 
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Lại Matxcova (1958). Tù 1959, tô chức kì thi pianô quốc tế mang 
tên "Van Claibdn" tại Fot - LJõt (A. Fort - Worth, MD). 

CLAKLZEN LL. (hoá; Ð. Ludwig CUisen; 1851 - 1930), nhà hoá 
học Dức. Nghiên cứu trong nhiều nh ve khác nhau của hoá 
học hữu cơ như phản ứng chuyển vị alyL phenyL ete thành 
atytphenol (chưyền vị claizen); điều chế axit xinamic, vv. 

CLANHKE (224; A. cunker; cø. clinke), bán thành phẩm dạng 
hạt trong sản xuất xi măng, khi nung hỗn hợp đã vôi và đất sét 
nghiền mịn ở 1500°C trong lò xi măng. là hôn hợp các khoảng 
canxi silicat 2CaO.SiO; (viết tắt: C;S) và 2CaO,SiO; (viết tất 
CS), canxi aluminat 3CaO.A1;Ox (Viết tắt: CyA), canxi alumoferit 
4CaO.Al;Os.Fe;sOa (viết tắt: C„AF), ngoài ra còn có một ¡ít CaO 
và MgO tự do. 

CLAREN (2/2 chấ:), hợp phần óng ảnh và giòn của than đà, 
đo bào tủ, cwticun, nhựa tạo nên. lạo thành những đài đen xen 
kế song song. Rất phô biến trong than mùn cAy, nhiều khi là 
thành phần chủ yếu Lạo nên các va than. 


CLARINET (nhạc; Ph. clarinette), nhạc cụ thuộc bộ kèn gỗ 
trong dàn nhạc ø14o hưởng, bắt đầu được chế tạo tử 1690 ỏ Dức, 
có hệ thống khoá đóng, mở các lÃ phát âm dọc theo thân kèn, 
miệng thổi đẹt, có dầm đơn, loa kèn hình đài hoa nở. Ngoài TA, 
còn hai (nại C khác: C picôlô (piccolo) để thôi các nốt ð ãm vực 
cao, C batxó (basso) đùng cho Âm vực thấp. 


CLAUZVITXƠ K. (quân sự; Karl von Clausewitz; 1780 - 
1831), vị tướng và nhà lí luận quân sự Phô, tốt nghiệp Trường 
chiến tranh Beclin (1801). Tham gia chiến tranh chống Napôlêông 
trong liên minh Phố - Áo - Nga (1812). Dược phong cấp tướng 
(1818), piám đốc Trường chiến tranh Reclin (1818 - 30). Tác giả 
tác phẩm nồi tiếng “Bàn về chiến tranh", trình bày những suy 
ngầm triết học về các loại chiến tranh và các toại tác chiến. Quan 
điểm “chiến tranh là sự kế tục chỉnh trị bằng các phương tiện 
khác" và các \uận giài về nó được các nhà lĩ luận macxit đánh giá 
cao. Tuy nhiên do ý thức giai cấp, luận điểm đó cũng bị hạn chế 
ở chỗ cho sự kế tục chính trì chỉ có ý nghĩa đối ngoạ! chứ không 
có ý nghĩa đối nội. 

CLAU”2IUT R. J. E. (7; Ð. Rudotf Jubus l*'manuet Clausius; 
1822 - 88), nhà vật Đức, một trong những ngưới sáng lập ra 
nhiệt động học và lí thuyết động học phân tỦ của nhiệt; phát 
biểu nguyên lí thứ hai của nhiệt động học, đưa ra các khái niêm 
entropi, khí lí tưởng, quãng đường tự đo trung bình của phần tử. 
Iioàn thiện phương trình Clapâyron (Ph. Émíle Ctapeyron) và 
đi đến phương trình Clapâyron - Clauziut, xây dưng lí thuyết đón 
giàn cho sự phân cực của các chất điện môi [công thức CLauz(ut 
- Môyôtti (tên nhà vật lí Iala Ottorino FabriZio Mossotti)], ủng 
hộ giả thuyết về "sự chết nhiệt của vũ trụ". 


CLAVƠXANH (nhạc, Ph. clavecin), loại đàn rất cô, phô biển 
cộng rãi ở Châu Âu từ thế kỉ 16, có bàn phím và hệ thống gây 
dây. C được sử đụng như một nhạc cụ độc tấu và hoà tấu thính 
phòng hoặc như một thành viên của dàn nhac. Tiếng C nghe 
manh mai với âm sắc của kim loại. C được thay thế bằng pianô 
tù cuối thế kì 18. 


CLE R. C. (điện œưh; Ph. Ñcnẻ Chomette Chàir; 898 - 1981), 
đạo diễn điền ảnh Pháp, viên sĩ Viện hàn lãm nghề thuật Pháp. 
Một trong những người mỏ đường sáng tạo cho nghệ thuật điện 
ảnh Pháp. Các phim chính: "Pari ngủ” (1923), “ÁAngtrăec" (1924), 
"Bóng ma cối xay đỏ" (1925), “Chiếc mũ rơm Ìtaua" (1927), "I2ướói 
nhưng mái nhà Pari" (1930), “Tự do cho chúng ta" (1931), "Nhà 
triêu phú cuối cùng" (1934), "Róng ma đến phương Tầy" (1935), 
°"Im lặng là vàne" (1947), "Những ngươi đẹp ban đêm" (1952), 
“Hài cảng hoa Lia° (1957), w. Năm 1979, được Liên boan phim 
Matxcdva tặng giải thưởng danh dự chơ cả quá trình sáng tạo 
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nghệ thuật điện ảnh, năm 1980 được Viên hàn lăm điện ảnh Pháp 
tặng giải thưởng tồn. 

CLÊMANGXÔG. (m¿; Ph. Georges Clémeneeau; 1841 - 1929), 
nhà hoạt động nhà nước Pháp, thuộc phái Cộng hoà. Nghị sĩ Hạ 
nghị viện tử 1875. Thủ lĩnh phái cấp tiến từ 1880. Tham gia lật đồ 
nội các Garmnbetta (Léon Gambetta) năm 1882, Feri (Jutes 
Francois Camillc f'crry) năm 1885 và tổng thống Œrêvi (†utes 
Grévy) năm 1882. Thú tướng kiêm bộ trưởng Bộ nội vụ (1906 - 
09); thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ chiến tranh (11.1917 - 1.1920), 
là một trong những người tổ chức cuộc can thiệp vũ trang chống 
nước Nga Xö viết (1918 - 20). Năm 1920, thất bại trong cuộc tranh 
cử tông thống. 

CLÊÔPAT (ø; Ph. CtéopAte), tên của 7 nữ hoàng Ai Cập, 
nồi tiếng nhất là C VII (69 - 30 tCn.), nữ hoàng cuối cùng của 
Ai Cập, là con gái vua Ai Cập Ptôlême XII (Ptolémée). Nồi tiếng 
về sắc đẹp quyến rũ, tính tình sắc sảo, thích quyền Lực. Dựa vào 
tướng La Mã Xêza (Cézar), Ángtoan (Amtoine) lên ngôi nữ hoàng 
Ai Cập (từ 51 tCn. dưới triều Ptôlêmê). Sau khi Xêza bị ám sát, 
tiếp tục quyến rũ và thuyết phục Ángtoan phong vương cho con 
và sáp nhập nhiều vùng đất phía đông của La Mã vào Ai Cập. 
Năm 30 tCn., bị Ôctavd [tức Ôguytxtở (Auguste)| đánh bại tronp 
trận Actiun (Actium). C và Ángtoan rút chạy rồi tự tử. Thco 
truyền thuyết, C đã tự mình để rấn độc cắn. 

CLIP (4i Íí; A. củíff - vách mài mòn), vách bở đá dốc đứng 
được tạo thành do hoạt động sóng võ phá huỷ bò đá gốc cao. Ở 
chân € là thềm mài mòn hơi nghiêng (bench). 


CLIRINH (kính tế; Á. clearing), phương thức thanh toán giữa 
các bên có những khoản có và nợ tân nhau, bằng cách bù trừ các 
khoản có và nợ, và chỉ thanh toán phần chênh léch. Đề tiến hành 
bù trữ, các bên mỏ tài khoản ghi các khoản nợ và có lẫn nhau, 
gọi là tài khoản bù trĩ hoặc tài khoản có. Trong nghiệp vụ ngân 
hàng, thanh toán bù tru giữa các ngân hàng ở cùng một địa phương 
được áp dụng dối với các khoản có và nợ phát sình tử những sec, 
tín phiếu do khách hàng kí phát. Trong các sở giao dịch, thanh 
toán bù tr được áp dụng đối với các hợp đồng mua bán có kì 
hạn. Trong thanh toán quốc tế, thanh toán bù trủ được áp dụng 
gìữa các nước đối với các khoản có và nợ phát sinh từ nghiệp vụ 
ngoại thương và các nghiệp vụ khác. Trong trưởng hợp hai nước 
áp dụng phaidne thức này mà chỉ có một nước được quyền bù trù 
thì gọi là bù trư một bên. Trong trường hợp cá hai bên được quyền 
bủ tr thì gọi là bủ trừ hai bên. Trong trưông hợp nhiều nước có 
quyền bù trừ lẫn nhau thi gọi là bù trư nhiều bên, 

CLO (hoá; L Chlorum), CL Nguyền tố hoá học nhóm VỊIA, 
chu kì 3 bảng tuần hoàn các nguyên tô, sổ thú tư L7, nguyền tử 
khối 35,454; thuộc họ halogen. Tư thởơi tiền sử, con pgườòi đã biết 
những hợp chất của CL trước nhất là muối ăn. Tuy nhiên, mái 
đến năm 1724, lần đầu tiên nhà hoá học Thuy Điển SiU3 (Carl 
WiLhetm Scheeke) mới điều chế được C{ nguyên tố và đã mô tả 
tính chất ca nó. Lã chất khí màu vàng lục, mùi hấc, rất độc; 
khối tượng riêng 3,214 g/l; tuc = -101°C; t, = -34,!°C. Ở nhiệt 
độ thưởng, dễ hoá tỏng khi nén. Tan tưởng đổi ít trong nước: 
1 lít nước ở 255C, cớ thể hoà tan 6,4g CL Chất oxi hoá mạnh, 
tác đụng với bầu hết các nguyên tố trừ oxi, nở, cacbon và iridi. 
Là nguyên tô khả phố biến, trữ (tướng khoảng 0,02% khối lướng 
vỏ IYái Dất, chủ yếu dưới dạng muối ăn (NaCU trong nước biên 
hoặc trong mỏ muôi. Dược sử dụng để sản xuất các hợp chất hữu 
cd chứa Cì (60 - 75%); sản xuất các hợp chất vô cơ (10 - 20%); 
tây trắng vải và bột giấy, sát trùng nước ăn (Š - 15%), tông hớp 
axit clohiđric và dùng trong nhiều ngành công nghiệp hoá lạc. 

Làm lạnh khí C1 đến -345C dưới áp suất khí quyền sẽ thu được 
CI ở trạng thái lông. [Dưới áp suất 4 atm, khí C\ hoá lỏng ở ỚC, 
6 atm - ở 20°C. Nói cách khác, ð 0°C, áp suất hơi của CL khoảng 


4 atm; ö 20°C, khoảng 6 atm. CL löng được bảo quản và vận 
chuyển trong các bình thép đưới áp suất tương ứng. Khối lượng 
riêng của CL lỏng 1,47 g/cm”. CI lỏng eñng có công dụng như khí 
C†, được sử dụng ồ những nơi xa nguồn điều chế. 

CLO HỮU CƠ (nông, thuốc sàn), nhóm thuốc trừ sâu tổng 
hợp hũu cơ có chứa clo như ĐÓ!) ó&ó, toxaphen, anđrin, clodan. 
Loại thuốc này thì được nhiều loài sâu hai, nhưng tồn tại lâu 
trong môi trưởng, tích lrỹ lại trong cd thể động vật, gây độc mạn 
tính, vì vậy, nhiều nước (trong đó có Việt Nam) đã hạn chế hoặc 
cấm sử dụng. 


CLOAMIN (hoá; À. chloramine), các đẫn xuất co của amoniac 
hoặc amin, trong đó nguyên tử clo liên kết trực tiếp với nguyên 
tử nid. C vô cd (vd. NH;CI - monoctoamin..., ÑNC - triclonitØ) 
là chất tỏng có thể nỗ, có mùi cío, ¡, = 935C. C hữu cd có dạng 
RNHCI hoặc RNCU. C lì tác nhàn oxi hoá hoặc clo hoá, được 
dùng trong công nghiệp dệt làm chất tây trắng. Cloamin B: natri 
N -cbobenzen sunfamit trihiđrat CeH;SOyNNaCL3H;O dùng đề 
chữa vết thương nhiễm trùng hoặc đề tây trùng. Với mục đích 
này, ngươi ta cũng dùng cloamin TT: natn N - clotolren sunfamit 
C¿@Ha(CH))SO»NNaCL3HO. 


CLOETAN (hoá, A. chlorocthane) x. Ey( cbrua. 


CLORAT (hoá, hoá công nghiệp; A. chlorate), muối của aXit 
clorie (HCIO¿). Chất tình thể. Bền ở nhiệt độ thường. Ở nhiệt 
độ cao hoặc bị ma sát, có thể nô. Độc. Quan trọng là kati clorat 
(KCIOy), natr clorat (NaCÌO‡) và magie clorat (Mg(CIO);). 
Kati clorat là tính thẻ trắng, được điều chế bằng cách cho khí 
cÌo đư đi qua dung dịch kaU hiđroxit nóng, hoặc điện phần dung 
dịch kali clonia náng. C được dùng làm chất oxi hoá, chất điệt 
cỏ và làm rụng lá, chất nổ, thuốc pháo. Kali clorat là hợp phần 
của thuốc làm diêm. Kal clorat bọc parafin (Làm giảm ma sát) 
được dùng làm thuốc nỗ phá cho đạn cối tốc độ nhỏ. Ở Việt 
Nam, trong Kháng chiến chống Pháp, đá sản xuất và dùng thuốc 
nô Œ. Thuốc đen C (hốn hợp kali clorat, tưu huỳnh, than và một 
số chất khử khác) mạnh hơn thuốc đen thưởng (hỗn hợp kal 
nirat, than và lưu huỳnh (x(. Thưếc đen), dùng nhồi mìn, lựu 
đạn. Cần hết sức thận trọng phòng nô khi trộn hỗn hợp nổ và 
nhồi lắp vì thuốc đen C rất nhạy nồ. 


CLORITT (2/a chất, A. chIorit€), nhóm khoáng vật tạo đá bao 
gôm các siticat có công thức lí tưởng là Mga[Sì4Oal(OH);. Magie 
thường bị thay thế bởi sắt, nhồm, crom, niken, mangan; siUc - 
bởi nhôm; OH- bởi O¿. Các khoáng vật chinh của € là pennn, 
clinoclo, proclorit, thuringit, chamosit. Bề ngoài các khoáng vật 
C rất giống nhan, chỉ có thể phân biệt bằng phân tích nhiệt, 
ronghen. Kết tình trong hệ đơn nghiêng hoặc ba nghiêng. Tính 
thề dạng tấm, lăng trụ. Tạp hợp dạng vây, cầu, trũng cả, ân tỉnh. 
Thường có màu lục, hồng, đỏ và nâu đen. Đô cúng 2,Š - 3, khối 
lượng riêng 2,7 - 3,2 g/cm°. Nguồn gốc: nhiệt dịch, biến đồi sau 
macma, trầm tích, biến chất và phong hoá. Các toại C sắt khi tạo 
thành mỏ được xem như một Loại quặng sắt siUcat. 

CLORITT (hø4¿, A. chìorte), muối cúa axit clord (TIC(O2). 
Chất tỉnh thể, dễ tan trong nước; nồ ở trạng thái rắn khi đun 
nóng và va đập. Chất oxi hoá mạnh trong môi trưởng axit, Natn 
clprit (NaCIO¿) được dùng điều chế clo đìoxit để sát trùng nưác, 
tây trắng vải, xenlulozơ, giấy. 


CLUOROFOM (hoá, A. chloroform; cơ. triclometan), CHC1. 
Chất lỏng linh động không màu, vị hơi ngọt; t¿ = 61,1S5SC; khối 
tượng riêng: 1,488 g/cm°, chiết suất với tia l ö 20°C: 1/4455. 
Không tan trong nước, tan trong hầu hết các dung mỗi hi cd. 
C không cháy và cũng không tạo hỗn hợp nô với không khí. Diều 
chế bằng cách clo hoá metan;, cho clorua vôi tác dụng với aneol 
etybe hoặc với axetanđehit hoặc axeton. Là chất đầu đề tổng hợp 
(reon; dùng làm dung môi. C có tác dụng lâm buồn ngủ và gây 


553 


CÌ CLORUA 





mê. nhưng vì đôc nên không được dùng trong giải phâu. C đôc 
đối với sự trao đôi chất và nội tạng, đặc biết là gan. 

CELORUA (hoá, A. chloride), muối của axit clohiđric (T!CU, 
Ctorua kim loại là chất kết tỉnh, vdừ nhồm clorua (AICH), canxi 
clorua (CaCt;), vv. Clorua phi kim là chất tông hoặc chất khí, 
va. lhíu huỳnh clorua (SC1¿), photpho trielorna (PCH), vv. Da 
sổ clorua kim loại để tan trong nước, phân l hoàn toàn thành 
ion. Ít tan là chì clorua (PbCb). bạc clorua (AgCU), thuỷ ngân 
(D clorua (calornen, HẹzCl¿), đông (I) clorua (CuCD. 

CLORUA VÔI (hoá; A. chlorinated tíme). eông thúc gần đúng 
Ca(OCU;.CaCu.8H;O. Sản phẩm hoá học được to thành khi 
cho clo tướng tắc với vôi tôi, là bột trắng, mùi cÌn; bị phần huỷ 
trong nước và trong aXIL. Dùng để tây trắng vài, tây mùi, sât 
trùng; dùng trong tổng hợp hữu cơ. 


CLOĐEN P. (ci khẩu; Ph. Paul ClaudeL, 1868 - 1955), nhà 
văn, nhà thơ, nhà viết kịch Pháp. Nôi dung các tác phẩm của C 
thấm đượm tỉnh thần của đao Thiên Chúa. Kịch cũng chứa đìị/ng 
nhiều chất thơ với nghề thuât phóng khoáng của một nhà sảng 
tác không bị gò bó trong những khuôn khổ thời gian, không gian. 
Đó la những vỏ kịch khó đưa lên sân khấu nhưng lại là những 
vở ưa (hích của nhà đạo diễn Barô (Jcan I.auis Barrautt): "Cái 
dầu bằng vàng" (1889), "1 ài tuyên báo dành chơ Mari" (1912), 
"Người cha bì nhục" (1916), "Chiếc giày sa tanh” (1924), Các tác 
phâm văn xuôi tiêu biểu của C : "Hiểu biết phướng Dông" (1905), 
"Nghệ thuật thí ca" (1904), và công trính thở văn xuôi nồi tiếng 
"Năm ảng tụng ca lón” (1910), 


CLÔN (s”uh, y, Ph. cÍone), thuật ngữ di truyền đề chỉ một 
nhóm các cá thê, các tế bào trưởng thành cùng có một cấu tạo 
di truyễn giống nhau, đo sính sản vô tính từ một cá thể, môt (tế 
bào gốc. Vd, tế bào gốc của da, của tuý xương, wv. có thể phân 
bào và cho một quần thê tế bào trưởng thành gọi là một C. Kĩ 
thuẬt lai tế bào và sản xuất kháng thể đón C ra đời đã mang lai 
những tiến bộ có tính chất cách mạng trong nghiên cứu ÿ - sinh 
hoc. Kháng thể đơn C do một C tế bào sản xuẤt là một loại chế 
phẩm sinh học quan trọng trong chân đoán nhiều bệnh, đặc biết 
là chân đoán ung thư. 


CLỐT H. (y; Ph. lienri Claude; 1869 - 1945), nhà tâm thần 
học, ngưới Pháp. Tên của C được đặt cho hội chứng não giữa 
(bêt vận nhãn một bên và mất phổi hdp một bên). 

CLUÊ E. (H thuật; Ph. Prancois Ctouet; khoảng 1505/1510 - 
72), hoa sĩ Pháp, gốc l1à LAn, con hoa sr Cluê (Jean Clouet). C 
là hoa sĩ cung đình, chuyên vẽ chàn dung, sử dung kĩ thuật sáng 
tốt tưởng phản đề đặc tả tính cách nhân vật. Tác phẩm nản tiếng 
lä các bức "Chân dung Êlzabet nước Áo", "Pic Quyt”, "Coocnây 
ð Liông”, hiên trung bày ở Bảo tàng [ưvro. 

ƠNG (điện r¿; A. Computerized Numenic Contro\), hê thống 
điều khiển chương trình số phát triển cao, thay thế chơ các hệ 
diều khiến NC (Numerie Control) thông thường, trong đỗ các 
nhóm linh kiên nốt cứng bằng cáp lôgic trước đãy nhằm thực 
hiên các chức năng tính toán và điều khiển, được thay thế bởi 
mồt cụm vi tính có thê chương trình hoá tỉnh boạt. Cụm vi tính 
này cũng xư tí một phần những công việc của giai đoạn lập trinh 
và do đó đơn giàn hoá được nhiều nhóm lính kiện trong quá 
trình xử Ú số hên trong của hê thống NC. Diều khiển CNC thực 
chất là một nhương pháp mới trone ứng dụng vị tính và vi xử lí 
vào kĩ thuật điều khiến số, phát huy mạnh tính ưu việt trong các 
máy công cu cần nhiều chức năng điều khiển, làm tăng tính linh 
hoat, tính vạn năng của máy. 

CÔ (dán (óc; cg. Cùa, Trầu), tên dân tộc thiểu số ở Việt Nam. 
SỐ đân 22649 (1989). Quần tụ phần tán ở hai huyện Trà Bàng, 
tỉnh Quảng Ngái và Trà Mi, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Ngôn 
ngữ thuộc nhóm Môn - Khởỏme. Kinh tế nương rấy. Các Loại cày 
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đặc sản: quế, chè, trầu. Nghề làm vưiốn phát triển. Nhiều gia đình 
cư trú (rong nhà sàn dài (nóe) nhưng đã làm ăn riếng. Quyền sử 
dụng đất đat được tuân thủ rất nghiêm ngặt. Làng (plei) gồm 
một hoặc hai, ba nhà dài. Dứng đầu làng là ngưới đàn ông cao 
tuôi (cà giá, cà rá). Xã hội đã phân chia giàu nghèo. Có gia đình 
có tối hai ba vườn quế, nhưng cũng có nhừững người phải ới lội 
quế hoặc gùi quế thuê. Trao đôi hàng hoá đã phát triển. Ilôn 
nàn một vợ một chồng, theo nguyên tắc ngoại hôn và một chiều. 

CO (nhạc; Ph, cor), kèn có nguồn gốc từ tủ và đi săn, thuộc 
bộ kèn đông, thân kèn hình vòng xoắn, to đần về phía loa kèn, 
miệng thôi hình chóp, ba pít tông đóng mở, Có hai loại C: loạy 
€C tư nhiên, chị thồi đước những nốt theo bồi âm, loại C bán âm, 
hiền nay được sử dụng rộng rãi trong dàn nhạc. Kèn C được nhạc 
sĩ Pháp LuylLl (Ph. Iean Baptiste Lulb) lần đầu tiên đưa vào dàn 
nhạc (tử 1664). 

CÔ CỜ ; tk. co giật c3), những cơn ca giật đột ngôt thành 
từng đợt, không phu thuộc vào ý muốn, không hẽ thông. Có thê 
thấy ở từng cơ hoặc từng nhóm cd. TẬt CC có thê gắp ð một số 
người (như máy môi, nháy mắt, giật vai, vwv.), thường do bẩm sinh. 
CC có thể là triệu chúng của động kinh, ngộ độc thần kinh và 
một số bênh thẦn kinh khác; cũng có thê hoàn toàn không có ý 
Dghía bệnh lí, như co giật có lúc ngủ, 


CO CỨNG @), hội chững mà đặc điểm là CC không chủ động 
được của một số cơ hay toàn bộ hệ có, lặp đi lặp lại thành từng 
cön. Diền hình của CC thấy trong bênh uốn ván. CC thường do 
hiến loạn chức năng tuyến cận giáp, cũng có thể do mất cân bằng 
dinh dướng (thiếu canxi thiếu magie trong máu), ngồ đôc 
strychnine, do các bénh thần kinh, chấn thương, viêm các tạng 
(viêm ruột thưa, thủng dạ dày). 

CO GIẦN (linh tế) x. Hệ sĩ có giãn. 

CO GIẬT (y), eo đột ngột không cố ý tao nên những động 
tác khu trú ở một hoäc nhiều nhóm có hay lan tràn ra toàn thân. 
Tuỷ theo thài gian, chia ra hai loại: CG cứng - co kéo dài tạo 
nên mộit trạng thái cứng liền tục, (binh thoảng có các cdn giÂt 
ngắt quãng; CG rung - nhiều động tác eo cứng nhanh và nối tiếp 
nhau một cách liên tục với biên độ rộng. Nguyên nhân: thương 
tỐn não - màng não (chảy máu, u, ae não, w.), (hương tồn tỳ 
sống, giàm oxi - máu trong cơn ngất, ngô độc (=tryehnine, mã 
tiền), cầm nặng, sốt cao (nhất là vào mùa hè), tâm lí cảm xúc, 
Istêri, di chứng chấn thương, vw. Ở trẻ em, CG thưởng Lan ra toàn 
thân và là môt phản ứng đôi với bất cứ một sự kích thích nào, 
có thể do một thê địa CG sẵn có ở nhiều giai đoạn phát triên 
của trẻ em (đưới 2 tuôi, tuổi dậy thì ). Diều trị theo nguyên 
nhân: tạm thời lúc xảy ra CG, đề người bênh năm, đầu hơi cao, 
nghiêng về một bên để đờm dãi dễ chảy ra, cởi, nói lỏng quần 
Áo; nếu sốt chưởm nước đá, dùng thuốc hạ nhiêt, thuốc an thần 
nhẹ. 

CỔ MẠCH (th), hiện tướng có hiếp các mạch máu nhỏ do 
ed trơn co trong thành mạch. Xây ra khi huyết áp giàm, nhiệt 
đô bên ngoài thẤp hoặc bị đau đo kích thịch các sợi thần kinh 
CM hoặc tiết adrenalin (x. Dây thần kính vận nưạch). 

CÔ MEN (mĩ thuật), mến chày không phủ kín bề mặt xướng 
đất, do men co hơn độ co của xướng đất trong quá trình nung 
chín. Xây ra trong truởng hợp một mảng bề mặt xương đất bì 
nhiềếm chất nhỏn (như mồ hôi tay người thợ) làm cho men có 
tại, không bám vào mảng xưởng đất ây. 

CO NGỚT (x4 dưng), hiện tưởng giảm thẻ tích của vật liêu 
do những biến đồi cấu trúc nội tại. Vật liệu CN diền hình nhất 
là bé tông, vữa, các sản phầm từ đẤt sét nung, các vài thể đúc. 
Rê tông bị CN trong quá trinh khô cứng do sự bay hơi lượng 
nước thửa, do quá trình kết tinh xi măng đã được thuỷ hoã. CN 
là hiện tượng bất Lợi, khì CN bị cần trỏ hoặc CN không đều sẽ 
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phát sinh vết nứt trên bề mặt vật liệu. CN của vật thê đúc xay 
ra khí kim loạt kết tỉnh, chuyển từ thể lóng sang thể rắn, 

CO NGUYÊN SINH (ah), hiện tiệng xây ra khi tế bào thực 
vâ( và tế bào sinh Vật nhàn sơ bị mất nước đến múc chất nguyên 
sinh có lãi, tách khỏi thành tế bào. Điểm bắt đầu xảy ra sự tách 
khỏi thành tế bảo của chất nguyên sinh gợi là điềm bát đầu ŒNS 
CNS dừng lại khi áp suất khuếch tán trong và ngoài tế bào cân 
bằng Áp suất thảm thấu của tế bào có thể được xác định bằng 
xử dụng mội đụng địch đã biết áp suất thâm thấu. Dung dịch mà 
ở đó có 50% số tế bào bắt đầu CNS thì áp suất thâm thấu của 
nó bằng áp suất thâm thấu của dung dịch. 


CO THẮT CHỨC NĂNG (y), hiện tướng co lại kèm theơ 
giật các cơ của tay, chân, thành mạch, (hực quản hay các nội tạng 
khác. Co thắt được gọi là chúc năng khi xuất hiên nhất thời, có 
thể phục hói được và không do những tồn thương thực thê gày 
ra. Các nhân tổ tầm lí có Vai trò quan trong trong có chế sinh 
ra rối loan này. Thưởng gặp trong mội số trang thải như co thắt 
khi viết, khi đánh dàn, nhất là co thất trong bênh hysteri4 (co 
thắt thưc quản, môn vị, đại tràng, tử cung, vV.). 

CO THẮT ĐỘNG MẠCH VÀNH (y), tình trạng bệnh lí xây 
ra Ò người có các thương (Ôn xở - cũng hay xó vũa động mạch 
vanh và suy động mạch vành, do một cơn co thắt mạch làm thu 
hẹp một phần lòng của một hay nhiều nhánh động mạch vành, 
lam suy giảm sự túu thông máu và cung cấp oxi cho vùng cớ tim 
ò phía đưới. Riều hiện lâm sàng: cón đau (thất ngưc (x. Cơn đau 
thăi ngực). Nếu nhe: nghị và dùng thuếc kịp thối, cơn đau dịu 
dần và biến mất do nhu cầu oxi mắm và trà lại mức bình thưởng. 
Nếu nặng, kéo đài liên tục quá 1Š phút, có khà năng gây nhôi 
máu co tim (x. Nhối muấu cơ tim). Nguyên nhân: nghiên hút thuốc 
lá, tăng huyết áp, tăng colestcron máu, tăng triglixeri mầu, đái 
tháo đường, các xúc cảm mạnh e^Ay chấn động tAm bị, tỉnh thần, 
sự cổ sức làm tăng như cầu oXi của cơ t0Im (đi bộ nhanh ngoài 
tri Lạnh), đợt Lao động nặng, chơi thê (hao quá sức, vv. Điều 
trị: nghỉ ngơi vên tĩnh; dùng ngay một viên thuốc loạt nitroglixerin 
có tắc dụng nhanh; tiếp tục điều trị theo chỉ dẫn của thây thuốc. 
Theo y hoc cô truyền, CTDMV thuộc phạm vì chứng hung thống 
và tâm thống. Thường chia ra các thể sau: J) Thể khí trệ huyết 
: ngực tâm đau nhì bị dâm, thở hụt hơi, tầm phiền, mạch huyền. 
2) Thể khí dương Ở trong ngưc bị bế tắc: (ầm thống, thỏ hụt hơi, 
ngực như bị nghẽn, nặng thì đau từ tim xuyên sang tưng hoặc tử 
lưng xuyên vào tim. 3) Thể khí âm lưổng hư: tâm thông, thở hụt 
hơi, tim đập, vã mồ hôi, mạch kết đạt hoặc vô lực. 4) Thể dương 
khí hư tồn: tâm thống, thờ hụt hơi, tm đập, vã mồ hôi, người 
lanh, ¡4 lỏng, mạch trâm võ lực hoặc kết đại. 5) Thẻ dương hư 
muốn thoát: tâm thông, (thỏ hụt hơi, vã mô hôi, chân tay lạnh, 
mặt béch, có thê hôn mê, mạch trầm tế vô lực hoặc kết đại. 

Khi có tâm thống, có thể dùng châm cứu: chầm loa tái (vùng 
tìm, vùng giao cằm), châm ở thân thê (huyệt Nội quan, Thông 
lí, Tâm đu, Quyết Am du, A thị (tại Vùng móm tìm ở ngụ©)]. 

CO THẮT KHI VIẾT (y), bệnh của những người làm nghề 
cầm bút. biều hiện bằng sự co dúm đau đón, cứng đở bản tay do 
co thắt các nhóm cơ liên quan môi khi cầm bút viết, cuối cùng 
đưa đến mất hoàn toàn khả năng viết. 

CO THẮT MẠCH @y), tình trang bênh U do co thắt các cơ 
trdn thành mạch, làm thu hẹp đột ngột lòng của mạch máu 
(thường là động mạch thuộc hê đai tuần hoàn), tao nên sự thiếu 
máu cuc bộ tại vùng cơ thê ð dưới chỗ máu bị tắc. Nguyên nhân: 
do lạnh, phản ũng thần kinh đối với một sự kích thích (nhú trong 
thủ thuật thông các mạch máu. thông tim, vv. lúc bênh nhần 
không được chuản bị kĩ); do thuốc, w. Các dấu hiệu lâm sàng, 
diễn biến của bênh phu thuộc vào chỗ mạch máu bị co thắt, vào 
tình hình sức khoẻ của bênh nhân (tăng huyết áp, vữa xơ động 


mạch, tãng colegsteron rmău...), vào có quan được động mạch cung 
cấp máu, ww. 


CO THẮT TÂM VỊ (y), eo thắt Lô trên của dạ dày, tiếp nối 
với thực quản do các lép cố trỏn hình vòng tròn cửa thành tâm 
vị eo thắt liên tục gây ra, làm cho thúc ăn bị ứ đọng một phần 
trong thực quản, lân đần dẫn đến phình thực quần hay đãn thực 
quản. Các triệu chứng chình: nuốt nghẹn, đâu Vùng sau xương 
ức, nôn (óï) ra thắc ăn cũ (tử chiều hôm trước), sau nôn thì các 
triêu chứng giàm đi. Rênh điển biến chậm và kéo dài hàng năm 
Điều trị nội khoa ít kết quả. Diều trị phẫu thuật: rạch các lớp 
cơ quanh tâm vì theo chiều đọc tới niêm mạc, sau đó và vào đó 
một mảnh cở hoành có chân nuôi. Kết quà thương tốt. 

CÒLA (nh££©), điêu dân ca phô biển, được coi như biểu tướng 
của dần ca vùng đồng bằng sóng lồng. Goi là CI. vi bài ca điển 
hình có (3i quen thuộc sau: 

“Con cò bay là bay là 
Bay tử cưa phủ bay ra cánh đóng". 

CÒ LÁU (uhạc; cơ. hát quan làng), tên gọi lối háL đôi đáp 
nam nư trong ngày đón dâu của người Tay, Nùng vùng Việt Rắc. 
Khi đoàn nhà trai đến gần, các cô phù dâu đóng công và chăng 
một sợi dây ngang ngõ vào nhà, buộc nhà trai phải dũng trước 
sợi dây đó. Phía bên trong sợi dây, các "pã mé“ (những người phụ 
nữ hát giỏi) cất trếng hát đố đê các "quan làng" (những người hát 
giỏi phía nhà trai) phải hát giải. Hai bền đổi đáp với nhau theo 
trình tư các đề mục: I) các bài hát "căng dây”: 2) các bài hát "giứ 
cửa”, 3) các bài hát "trải chiếu”; 4) các bài hát "mỗi trầu, mới 
nước”, 5) các bài hát "trinh tổ”; 6) các bài hát "mới cỗ"; 7) các 
bài hái “lễ tô": §) các bài hát "nhận rẻ - nhận dâu". Một vài vùng 
còn có thêm các bài hát "tiến nhau” khi eác cô phù dâu tiễn chú 
rẻ, phù rẻ về nhà. Các chăng hát dùng một giai điêu có cấu trúc 
làn diệu gọi là điệu "quan làng". Riêng vùng Bạch Thông (Bắc 
Cạn cũ) có bốn làn điều đùng trong lối hát này gọi là "quan tàng”. 
Xưa người Kính vùng ven Hà Nội (Mễ Tri) cũng có LÄt hát tướng 
tự gọi là "hát chăng đây đón ngõ” Khi hát dùng tần điệu hát vì 
đồng bằng Bắc Bộ (x. Vĩ). 

CÒ NHẠN (s01; /Ínztoma2v oycưars, tk. cò ốc), loài chí, 
họ Hạc (Ciconi.4ae), bộ Hạc (Ciconufarmes). Chìm trưởng thành 
có hai dạng tông: mùa hẻ và mủa đông; mỏ xám sưng hơi Lục, 
mỏ hỏ. Chân hồng vàng nhạt hay hông nâu nhạt. Sinh sản vào 
mùa mưa. Sống ở vùng ngập mặn. Ihức än chính là ấc (do đá 
cø. cò ốc). Phân bố: XrtÍ.anka, Ấn [Ô, Pakixtan, Nêepan. Myanma, 
Thái Lan và Nam Dông Dương, Ó Việt Nam, CN sống ở đồng 
bằng sông Cửu Long, nhiều nhất là ở Minh Hải (sần chìm Cái 
Nước, Đầm Døi). Số lượng đang giảm dần; cần có biên pháp bào 
vê vì đây là loài chim quý có giá trị khoa hoc và thàm mí. 

CÔ (nông), thưc vật thân mềm, thuộc nhiều họ khác nhau, chủ 
yếu họ Illoà thảo (Pøaceze), thưởng mọc Lự nhiên trong ruộng, 
vườn, rừng (C đạt), có thể trồng cho súc vật ăn (C chăn nuôi) 
hay làm cảnh (thàm C). 1) C đại dược phân thành: € hoà thảo 
(họ Poace2e) như C ống, C tranh, € lông vực; C tác (ho Cói 
Cypcraceac), thân 3 - 5 cạnh, rễ ngầm. khó dit như C cú (củ gấu). 
Œ chát; C lá rộng thuộc họ Dậu (Ƒ2b4ace2¿) như C han the 
(Devmohum sp.) ha Cúc (As/eracểđe) nhì C hồi, C lào, họ Đền 
(tmưưamthaceae) nhủ đền gai. Các (oại C dai hẳnp năm có thể 
trừ diệt bằng cuốc xói nông trước khi cỏ ra hạt hay dùng thuốc 
trừ C trước hoặc sau khi hạt nây mầm. Các loại € dại lưu niên 
(C tranh, C cú) phải dọn sạch thân rễ hoặc chơ ngập nước làm 
thối C hoặc dùng các loai thuốc làm chết, đặc biệt chứ ý điêt C 
tranh (npata cyliđrca). 2) C trông làm thâm ö các công viên, 
sân bái, thưởng dùng các loài họ Hoà thảo như € vưỡn hoa (C 
lá); C lá tre (P4spalưn conjug2tum), tá rông có hai bông choäi 
ra; C gà (Cynodan dacnilon), sống dai, thân mảnh, bò trên mặt 
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đất; C chân nhền (Đigirarta propinqua); C mạng nhện (⁄4schaemum 
cifare), C may (Chnysopogon aciculatus) có thân rễ mọc bò, sống 
đai, quả eó gai khô hay mắc vào quần áo; € lông công (Sporobolus 
indicu¿s); C pửng có màu hơi giống củ gừng. 3) C chăn nuôi: C có 
thân non mềm cho gia súc ăn, gặm được, giữ hay gây trồng dưới 
các đạng bãi chăn thả, C cắt tươi hay khô; C ủ xanh, ủ chua hoặc 
bột C. C hoà thảo trộn với 25 - 302 C họ Dàu là thức ăn chăn 
nuôi tôt, khí sử đụng chú ý tránh những (oại C độc, có chúa 
ancaloit, axit xianhidric (HCN), mimozin và các chất độc khác 
như € tháp bút, C gà nước (Paspalum scrobiculatum), có nấm kí 
sinh (CÍaviceps paspaÍl). Một số toài C chăn nuôi thưởng gặp ở 
Việt Nam: C bấc (Lccrsia hœxaxiđda), C chỉ trằng (igitarí2 
adscendens, Paspalam sanguunall), C dày (Hemarthria comres%4, 
lềontboellha compressa), C gà (Cynodon dacWian), ` Ghine 
(Panicumn maxưnum), C lông Para (Hrachuara mutca), C Tồng 
vức (Echitochloa cray - gaÌh), CÔ mần trầu (Eleusne tráïca), C 
Mộc Châu (Paspaium urvdfe), C Pangola (Digiaria d¿cumbemy), 
C styU (ÄWÌosahes sp, Ä. guineerttt var,. gactie), C voi 
(Pennisvftưn pưpurewni), C Xuđan (Šorghưni sudanicrt9€), 

CỎ BA LÁ THÂN BÒ (lông, vĩnh; Trifolum repems, Lk. đậu 
chẻ ba hoa trắng, cá chĩa ba), loài cây thần thảo họ Dậu 
(Fabaceae), bò lan trên mặt đất, sau vươn (hẳng. Thân mềm, đài 
30 - 60 cm. l4 kép chân vịt, có 3 lá chét, cuống dài 3 - 7 em, lá 
chét hình tim hay hình trúng ngược, mép có răng cưa. Chùm haa 
Ở kế lá có cuống dài 8 - 10 cm, mang nhiều boa ở đĩnh, hoa bé, 
màu trắng phớ( hồng, xếp sít vào nhau, Quả bế có mỏ nhon. 
CRI/TR được trông nhiều ở các nước ôn đói để làm thức ăn giàu 
Drotcin chơ g1a súc. Ö Việt Nam, CRI TR được nhập trông ở các 
vùng núi cao; mọc (tự nhiên ở Sa P4. 

CỎ BẤC (nông, vĩnh, [eerxia heyandra; tk. cò nùng nùn6, cô 
môi), cỏ lưu niên họ Hoà thảo (Poaceae), thích âm và chịu ngập 
tốt. Thân rễ bò dài, thân moc thành bụi dày vươn dài 0,6 - 1,2m 
hoặc hơn tuỳ theo múc nước; thần nhắn, khía rãnh, bên trong có 
bấc xốn trắng. Lá thẳng đứng, phẳng. hình dài hẹp, nhọn đầu, 
ráp. Cụm hoa hình chuỳ ð ngọn, thẳng đúng, mảnh, mềm, hẹp, 
thuôn, phân nhánh thưa, mang ít bông nhỏ. Quả nhắn, có mày 
hoa bao hoc, dẹt thuôn bầu duc. CR phân bố ở các vùng nhiệt 
đói và cân nhiêt đói. Ở Việt Nam, CB phân bố khắp cả nước, 
mọc nhiều ở vùng đồng chiêm trũng, là nguồn thúc ăn xanh cho 
tdn, trâu bò và cÁ. 

CỎ BECMUĐA (sửUi, Ph. Rcrmuda) x. Cỏ gờ. 

CỎ CHÁT (nông, vinh; Fimbrbtyls miliacea), có hằng năm, 
đứng, cao 20 - 27 em, cỏ đại trong ruộng nước. Thần yếu, bông 
đẹt, ngọn có 4 - Š nhánh, có 2 - 4 lá bác không bằng nhau. Lá 
gốc dải 6 - 10 cm, rộng 2,Š - 8 cm. Nhiều gíié hoa đơn nâu hoặc 
vàng rơrn, hình cầu. Chùm quả màu ngà nâu có 3 góc, mỗi cạnh 
có 3 rãnh sâu. Sinh sản bằng hạt. 

CỎ CHỈ LỚN Ginh, nông, Diguaria seligera), loài cô đại thân 
sợi, (hướng vướn cao đến 1 m hoặc hơn. Bẹ lá thưởng không có 
LÔng, có 5 - 6 chùm mọc xoẳn vòng theo truc chung đài khoảng 
6 cm. Cỏ mọc trone các ruộng cạn, loài cỏ đại bại lúa đ Việt 
Nam VÀ các nước trông lúa. 

CỎ CHỈ NHỎ (nông, sinh, IDigtaria ciliarg), cô hằng năm 
hoặc Lưu niên, mọc bò, đôi khi leo cao 20 - đ0 em, rễ phân nhánh 
va moc tử các đối đưới củng. Lã thưởng không có lông, mép 
nhám, trong mượt, lá thìa hình máng mỏng, đầu múp nhon dài 
{ - 3 mm. Cụm hoa tán 3 - 8 chùm, dài Š - 1Š em, mọc quanh 
đỉnh trục hoa chính, đói khí xếp đọc trục chính chung, ngắn 
khoảng 2 cm. Quà bầu duc, sinh sản bằng hạt. Mọc nhiều trên 
ruêng cạn. 

CỎ CHỈ TRẮNG (nông sinh, Digtana adscend£me), \oài cò 
hằng năm, họ [Toà thảo (Po4aceae), thân mọc thành bụi, gốc thân 
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bò, dài. mang rễ trên đối, đơn hoặc phân nhánh, cao 30 - 60 em 
1á hình dải hoặc mũi mác đài, mềm, nhẫn, mép ráp, đầu lá nhọn. 
Cụm hoa gôm 4 - 10. bông đài 5 - 15 em, xếp toà xung quanh 
cuống chung; quả thuõn, màu trắng nhạt. CCT' phân bố ở các 
vùng nhiệt đói. Ó Việt Nam, CCT mọc phố biến À ven đường, 
trên bãi hoang, đặc biệt gặp nhiều ð các vùng đất cát hoặc pha 
cát xen lẫn với nhưng toại cỏ khác, dùng làm bái chăn thả tư 
nhiên cho trâu bè, CCT' mềm và ngon, trâu bò thích ăn. 

CỎ CHĨA BA (ống) x. Cô bạ lá thân bò. 

có DẠI, CÂY DẠI (ông sứnh), những loại cây, cỏ không 
cần thiết, vô ích, gây trở ngai cho nông nghiện. Cần lưu ý: có lúc 
phải gAy trồng nhiều cây đai (như bèo ty) và có nhiều cây trồng 
trò thành cây đại trong những trưởng hợp nhất định (vd. lúa 
chét), eó những cây vưa là cây dại vừa là cây trồng, hoặc ở nơi 
này là cây đại, ổ nơi khác lại là cày trồng (vd. phong Lan, rau má, 
thanh hao). Cây, cỏ dại gây nhiều thiết hại: cạnh tranh thức ăn, 
nước và ánh sáng, làm giảm phảm chất nông sản (hạt có lẤn trong 
hạt thóc, làm cho thóc chăm khô, giúp nấm mốc phát triển) hoc 
là môi gidi lan truyền sâu bệnh hại, ảnh hưởng đến sức khoẻ của 
người và gia súc (cỏ, cây dại có chất độc). 

Phòng chöng cỏ dại cần chú ý đầy đù đặc điểm: cỏ đại có khả 
năng sinh sàn rất lớn, có thể sống lâu dài trong đất; chịu đựng 
được những điều kiện không thuận lợi, có khả năng xua đuôi 
những động vật ăn cỏ (vì có mùi hôi, vị đắng hay cay, hoặc có 
gai, có lá nhám, wv.), có khả năng sinh sàn vô tính, lan rộng bằng 
thân ngầm, rễ neầm, chống chịu được thuốc hoá học trừ cỏ. Việc 
trì cỏ dại thưởng rất tốn kém, khó khăn, do các đặc điểm trén 
và do yêu cầu phải bảo đảm cho cây trông sình trưởng tốt, giữ 
cho đất không bị ằnh hưởng xấu. Thường người ta chỉ hạn chế 
sự phát triển của cỏ dại để giúp cho cây trồng phát triển. Biên 
pháp phòng chông cỏ dại được xếp thành 4 nhóm: 1) Biên pháp 
có giới, làm có bằng tay, bằng cào, xối đất, cày bủa, cất cỏ, tưới 
ngập, phủ đất, w. 2) Luân canh và sử dụng các yếu tổ cạnh tranh. 
3) Biên pháp sinh vật: dùng các loại sâu, nắm và vị sinh vật tiêu 
diệt cỏ dại. 4) Biện pháp hoá học: phun thuốc trư cỏ, tiêm thuốc 
vào cây thân gố, xử lí các hệ thông mương, máng thuỷ lợi bằng 
thuốc trừ cỏ. 

CỎ DÀY (nông; 1lemarthria compressa, Rottboellia cotpressa), 
loài cỏ lưu niên ho Iloà thảo (P2ac£ae). Thân đẹt, bò lan trên 
mặt đất, chia thành đốt dài 2 - 3 em, phân nhiều nhánh, tạo thành 
thảm cỏ dày đặc. I4 phẳng, nhọn đầu, mềm; trâu bò thích ăn. 
Cụm hoa hình bông giả, thẳng, hơi ló ra ngoài bẹ mo, màu hịc 
đậm. CD phô biến ở các vùng nhiệt đói, nhất l4 ở những nơi Âm 
ướt. Ö Việt Nam, CD moc phô biến khắp các tỉnh phía bắc. 
Thưỡng gặp ö các bãi cỏ ven đương, ven ao, hô, ở các miộng lúa. 
CD phát triển quanh năm, mùa đông sinh trưởng chậm hơn. CŨ 
là nguồn thức ăn xanh thô cho trâu bò ở dạng tươi hoặc phơi 
khô dự trứ. 


CÔ DẦU GIUN (xinh; Sphenoclea zyÌanica), cỏ đại hằng 
năm mọc ở ruộng lúa, thân phân nhiều nhánh, mềm xôp, cao 
0,3 - 1,2 m, tá đón rộng xếp xoắn ốc, mép nguyên, cuống ngăn 
Chùm hoa có bông màu xanh hình trụ, dày, đài 7,5 cm, rộng L2 
mm. Quả nang hình cầu. Nhiều hat, mãu nâu. Sinh sản bằng hạt. 

có ĐỌC (sinh), các loại có có chứa anealoit độc đôi vdi động 
vật (chủ yếu là gia súc ăn cỏ), vd, có tháp bút, có gà nước. Nguyên 
nhân gây độc: có thê đo mội số loài nắm kí sinh trên các loài cỏ 
đó như nấm cụa gà (Clawricepy paspali), TYong chăn nuôi, cần 
tránh những nơi có CŨ hoặc loại hết C13 khỏi cánh đồng chăn 
thà. 

CỎ ĐUÔI PHƯỢNG (smh, nông, T eptochloa chưienStS), cô 
đại hằng năm, sống bám dưới nước, mọc thành khớm cao 30 - 
100 cm. Ở Viêt Nam, phô biến ở ao hö, ruộng lúa. Thân mọc 
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đứng, phân nhánh :ù gốc. Lá và bông đôi khi có màu đỏ hoặc 
tím. Phiến Lá dẹt, nhỏ, nhọn, dài 10 - 30 cm, rộng 0,3 - 1 cm, lá 
tha đài 1 - 2 cm, chẻ sâu nhiều thuỳ giống lông. Hoa lán, xanh 
nhạt hoặc đỏ, trục chính thăng, dài 10 - 40 em, nhiều nhánh đơn 
mọc xoè 5 - 15 cm. Rông hoa dài 2,5 - 3 em, 


CỎ GÀ (nông. Cynodon dacfylon; tk. có Recmuda), (oài cỏ lưu 
niên họ Hoà thảo (Poaceae). Thân rễ bò dài ð gốc, thẳng đúng 
ð ngọn, cứng. (G bỏ chẳng chịt vào nhau thành thảm cỏ dày đặc 
hình thành bãi chăn thả tốt. Lá phẳng hình đài hẹp, nhọn đầu, 
màu vàng lục, mềm, nhắn, mép hơi ráp. Cụm hoa gồm 2 - 5 böng 
xếp hình ngón, đơn, mảnh. CG có nguồn gốc ồ Châu Phị, phân 
bố ở khắp các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới và đọc bở biển 
vùng ôn đói. Ô Việt Nam, CG mọc ở khắp các vùng, mọc ở bò 
sông, sưởn đê, bãi cỏ t/ nhiên. CG ưa nóng nên sinh trưởng kém 
về mùa đông. CG nhập nội tử Cuba những năm 70 thế kỉ 20, 
ñãng suất cao, được trông để làm bã chăn thà trâu bò vì có chịu 
giãm đạp và tái sinh mạnh. CG có chế cải làm cỏ khô, thức ăn 
dự trứ mùa đông cho trâu bò. 





Cỏ gà 


CỎ GẤU (nồng, sinh, y; Cyperus rotunduc; tk. hương phụ, cỏ 
cú), loại cỏ đại lâu năm, họ Cói (yperac£4e). Thân ba cạnh, 
không phân nhánh, gốc phình ra thành củ nằm sâu trong đất. 
Mầm trắng, mọc lan nhanh, có lóp vầy bao bọc khi non, thành 
sợi khi già. Củi có nhiều dạng. L4 xanh sâm, hẹp, mọc tử gốc, 
nhiều lá bẹ dài 5 - 15 cm, rộng Š mm. Cụm hoa tán đơn hoặc 
kép mọc tử 2 đến 4 lá bắc. Quả và hạt hình trứng, có 3 góc dài 
1,5 mm. Sinh sản bằng mầm, củ, hạt. Mọc ở vườn, đất màu cạn. 
CG lÀ loại cỏ dại nguy hiểm, lan tràn rất nhanh ở Việt Nam và 
các nước trông lúa ở Châu Á. Ðông y dùng củ phơi khô tứ chế 
(bào chế theo phương pháp cổ truyền bằng cách sao tầm Với 
giấm, rượu, nước muối Và nước tiêu trẻ cm khoẻ mạnh, rồi sao 
vàng) để chữa bệnh kinh nguyệt không đều, hay đau bụng khi 
thấy kinh (và thưởng phối hợp với ngài cứu). Còn dùng cha một 
số bênh tiêu hoơã: ăn chậm tiêu, đau dạ dày, nôn mưa, đau bụng, 
đi l; dùng dưới đạng thuốc sắc, thuốc viên, bột hay niđu thuốc. 

CỎ GHINÉ (nông; Panicum mưzxrum; tk. có tây Nghệ An, 
cỏ sữa Nghệ An), Loải có lưu niẽn, họ Hoà thảo (P2ace4£). Mọc 
(hành bụi lón và dày. Thân to khoẻ, thẳng đứng, hơi đẹt, cao 
(,5 - 3,0 m, có nhiều lông tớ đài ð gốc, gân giữa nồi rố, mép tá 
có một hàng láng dài, mặt lÃ hơi ráp. Cụm hoa có tán đày đặc, 
dài 40 - 50 cm. CG có nguồn gốc ò Châu Phi nhiệt đói, được 


nhập tràng ồ hầu hết các vùng nhiệt đói và cận nhiệt đói. Ö 
Việt Nam, CG được nhập trồng khoảng 50 - 60 năm nay, đầu 
tiên ỏ vùng Nghệ An, dùng làm thức ăn cho bò sửa, sau đó lan 
khấp nơi và trở thành cỏ mọc tự nhiên. CG va đất ẩm nhưng 
lại có khả năng chịu hạn tốt. CG được trồng làm thức ăn xanh 
thô cho trâu, bò, ngựa, ở đạng tươi ngoài bãi chăn hoặc ù xanh 
và phơi khô dự trứ. 


CÔ GOATÊMAI.A (nông; Tripsacum laxưmn), loài cỏ túu niên, 
họ Hoà thảo (Poaceae). Thân hơi đẹt, có thể caa tới 3 cm, khà 
năng này chồi mạnh, khí cAy bị cắt ngọn. [lệ rế ngắn và ăn nông, 
khi cây đã trưởng thành có rế chân kiềng giống như ngô. Có 
niuều lá, đài trên Lm, giống lá ngô, mép lá ráp và màu tím, phần 
trên của phiến lá có lông, phần góc thưởng nhẫn. Cụm hoa hình 
chùm đơn, mọc tỉ nách các lá, phân nhánh nhiều, hạt màu tím. 
CG có nguồn gốc  Goatêmalta và miền Nam Mêhicô, từ đó phát 
triền ra môi số nước nhiệt đói khác à Nam Mĩ và ngày nay được 
trồng ð nhiều nước nhiệt đới Châu Á và Châu Phi. Ố Việt Nam, 
CG được nhập trông ở Ra Vì và phát triển ra một số nơi ở miền 
Bắc. CG chịu hạn kém, a khí hâu nóng âm. Tröng ở miền Bắc 
Việt Nam, CG cho năng suất trung bình 60 - 80 tắn/ha/năm. 
Tràng đẻ cắt thân lá cho gia súc ăn quanh năm ở đạng cỏ tươi 
còn non hoặc 1 xanh. 

CỎ GỪNG (nông PanIicưn repeme, (k. cô õng), loài cỏ lưu 
niên, họ Hoà thảo (22ce2e), có thân ngầm to, dự trữ nhiều chất 
định dưng, có sức sống cao. Thân tròn, hầu như không có lông, 
lá hình múi mác, nhọn đầu. Hơa hình chuỳ, phân nhánh rời rạc 
và mảnh. CG có biền độ sinh thái rất rộng: cây sống tử đầm ly, 
đất mặn ven biển đến đất nướng rẫy, đồi gò và núi cao. Ở vùng 
nước thuỷ triều lên xuống, cô mọc khoẻ sít nhau vươn đài trong 
nước 2 - 3 m. Nhiều nước coi CG là cỏ chăn nuôi tốt. Phân bố 
rồng ở vùng nhiêt đói. Ö Việt Nam, cỏ mọc hoang khắp nơi, CƠ 
là thức ăn dự trữ bằng cách thà thành bè dưới nước, cho trâu bò 
Ăn trong vụ đông - xuân. Có miọc trên đất cao thưởng cứng, trân 
bờ ít ăn. CG có sức sống cao nên là có dại nguy hiểm đối với cây 
tương thực, cây công nghiệp và cây ăn quả. Dễ loai trừ CG, có 
thể trồng khoai lang phủ đất kết hợp với nhặt \oại bỏ bằng tay. 

CỎ KHÔ (nông), cỏ phới khô khi tỉ lê nước chỉ còn 15 - 18. 
Cỏ tưới muốn làm thành CK, có thể dùng cô họ lioà thảo 
(Poaceae) hoặc cỏ họ Đậu (Fabaceae) có \hãn lá mềm, nhỏ, với 
hàm lượng nước khoảng 75%. Thiöng đước chọn có Pangota 
(Digtana dzcumbem), có gà (Cynodon dacwylon), cô siylo 
(Swlosanthes) làm CK. Dê có 1 tấn CK, cần 3 - 4 tấn cô tươi. 
Thông thưởng eö được phơi tn/e tiếp dưới ánh nắng hoặc kết 
hợp với sấy bằng các nguồn năng lưng khác. CK chất lượng tốt 
có màu xanh, mùi thơm, không mốc. Với tÌ \ệ cả họ Dậu khoảng 
25 - 30%, CK có độ ẩm 15 - 16%, xỏ 25%, đạm thô 11%. CK 
chủ yếu để nuôi trâu hò, dê, cừu trong mùa thiếu có tươi hoặc 
nuôi bê mới tập ăn. Ở Việt Nam, nguồn cỏ dùng phối khô dự 
trũ tốt nhất là cỏ Pangola. Khoảng 1,5 - 2,0 kg CK có giá trị 
tưởng đương I đơn vị thức ăn. 


CỎ LÁ THÔNG (sơ; Psilorờn nudum), loài quyết, cao 15 - 
80 cm, thường mọc trong các hốc eAy cỏ mùn trong rưng. Chỉ có 
thân rễ mọc ngầm, từ đó mọc lên những thân thẳng đứng, tiết 
điện ba góc, màu xanh, eäe cành phân nhánh chẻ đôi, thân có 
nhiều Lỗ khi. Lá là các vầy nhỏ xếp từng đôi, ở kế mốt đôi tá có 
một \úi bảo tử ba múi. CLT là thự^ vật có mạch npuyên thuỷ nhất, 
xuất hiện khoảng 420 triệu năm trước đây và tồn tại đến ngày 
nay, nên được xem như "hoá thạch sống" và là khâu quan trọng 
trong tiến hoá thực vật. 

CỎ LÁC (nông sinh, y; Cyperu+ ưa), loài cò dai hằng năm, 
phô biến ö ruộng bía. Thần ba cạnh nhiều chối, cao 20 - 60 cm. 
Rễ sợi màu đỏ vàng, Bẹ lá mỏng bọc thân gòc, lá hẹp hình mũi 
gião. Trục hoa tấn kép, trục hoa bậc Ï dài 10 cm. trục hoa bậc 
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[í đàt 2 cm. Rông dài 2 - 4 cm, moc đôi ở đầu nhánh hoa. Hạt 
thon đài { - 2 mm, quả và hat màu nâu vàng, (hon, tam giác Sinh 
sàn bằng hai. 

CỎ LÁC MỠ (smh, nông; Óyperae điff¿su$), \oài cô đại hằng 
năm, mọc phô biến ở ruộng lúa, nhiều chồi thẳng đứng, cao 
20 - 70 em, thân nhấn, ngon có chạc ba, bẹ hình ống, ghép 
lại ö gôc, phía đưới nâu vàng. Iloa tán đơn hoặc kép, moc dầy, 
đáng hinh cầu, đưởng kính 5 - 15mm. Quả và chùm quả màu 
nâu, bầu duc hoặc thon đài 0,6 mm. Sinh sản bằng hạt. 

CỎ I.NH LẶNG (nông) x. Cổ luzếc. 

CỎ LÔNG ĐỒI (nông) x. Cổ lông sương. 

CÓ LỎNG PARA (nông; Brachiari2 mufica), Voài có lưu niên, 
nhiều rễ, họ Hoà thảo (Poace4e). Thần dài, phân nhánh nhiều, 
bò trên mặt đất, moc rễ và đâm chôi ở các đốt. Dốt có lông mềm 
trắng. í á hình mỗi mác dài, nhọn đầu, có í( lông ở mát dưới, mép 
tá sắc, bẹ lá có lông trắng mềm. Cụm hoa hình chuỳ, có 8 ~ 20 
bông đơn hoăc kép ở gốc. CTI.P có nguồn gốc ở Nam Mi, ngày 
nay phân bố ở khắp nơi trên thế gIỚI. Ó Việt Nam, CLP được 
nhập trồng ở Nam Bộ tủ cuối thế kỉ 19 tại các cđở sồ chăn nuôi 
hò sửa, nay trở thanh cây mọc tự nhiên tư Bắc đến Nam. CLP ưa 
khí hâu nóng âm, eó khà năng chịu được ngập nước ngắn ngày, 
chịu mặn, chịu phèn. [Được chăm sóc tốt, thu hoạch 7 - 8 lứa, đạt 
sàn liigneg 60 - 80 /ha/năm. CLP dùng làm thức ăn xanh thô cho 
trầu bò, ngựa ở đạng tươi, ủ xanh hoặc phơi khô. 

CỎ LÔNG SƯƠNG (nông; lschaemưm indicwm, F củfar€; \É. 
cô lông đôi), loa( cỏ lưu niên, họ Iloà thảo (Poaceae). Thân 
mảnh, nhiêu lông tở trắng trên đốt. l4 nhỏ thuôn mũi mác, dài 
10 - 15cm, có nhiều lông ngắn trên mật và mép lá. Cây ra hoa 
từ tháng 8 đến tháng 12. Hạt \ưu lại trên đồng trong vụ đông, 
có khả năng nảy mầm vào mùa xuân hè nhưng cây con yếu. Cỏ 
xuất hiên trên đất đồc tụ, sống thành từng đám nhó, lan nhanh 
bằng thân bò. Có nhiều lông td nên có khả năng giữ nước đọng 
lại trên thân tá đề sinh trưởng sớm vào mùa xuân. CLS là thành 
phần chủ yếu trên đôi có tự nhiên ở miền Bắc, thân có thấp, 
năng suất kém, nhưng cỏ mềm, chất lượng khá. 

CỎ LÒNG VỰC (nông, suth; Fchiiochioa cràš ¬ gaÌÍt; (K, cô 
lông vực nước, có ngô), loài có hằng năm, họ I loà thảo (Pa2ce2), 
giồng cây Lúa. RỂ hình sới mảnh, màu trắng nhạt. Thần mọc đơn 
độc hoặc thành bụi nhỏ. Thần dài rộng, lá màu (uc, hình mũ] 
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mác đài, nhọn đầu, phăng, ráp ö mặt trên; mép lá sắc khi cỏ 
già. Cụm hoa hính chuỳ hẹp giống hình tháp, thẳng đứng, dài 
10 - 2Ô em. Quả bầu dục nhọn đầu. Hạt nhiền, nhẹ, nhỏ như 
hạt vùng. CLV nguồn gốc ở vùng nhiệt đối Châu Á, ngày nay 
có ở hầu khắp các nước nhiệt đói trên thế giới. Ở Việt Nam, 
CLWV mọc phô biến khắp nơi, thưởng gặp ở bở ruộng. trên rưộng 
lúa, ven bở nước. G:eo trồng bằng hạt, thường làm thức ñn cho 
trần, bò ö đạng cö tưới. 


CỎ LÔNG VỰC CẠN (enh, nông lchmochioa colona), cỏ 
dại hằng năm, mọc thành khóm, nhiều chồi, mảnh, cao 70 - 75 em, 
mọc bỏ lan. Rẻ mọc tử đốt đưới. Thân đẹt, gốc thướng đỏ tim. Bẹ 
lã đẹt, nhắn, mép bẹ mỏ ở trên, hơi đỏ ð dưới, phiến lá nhẫn, đẹt, 
hình lưới giáo, hởi mềm. dải khoảng 25 cm, rộng 3 - 7 mm. Đôi 
khi có vách tím ngang trên mặt lá. Cụm hoa màu xanh lục, tím, 
tán đài. Quả và bông hình bầu dục. Sinh sản bằng hạt. Là loài cỏ 
đại trên ruộng lúa, cạnh tranh một phần phân bón của lúa. Dặc 
biết khi thu hoạch, hat cỗ lẫn vào thóc. gây khó khăn cho Việc 
tuyển chọn khi xay xát, làm giảm giả trí thưởng phẩm của gạo. 

CỎ LỒNG VỰC NƯỚC Gginh; Echachlaa cruy —galli) 

x. Cả long vực. 

CỎ LỎNG VỰC T1 ÍM (nông, kchưochloa glabresccrte), cò 
dại, có phiến lá nhọn, bẹ lá bọc kín, đẹt. Bông bầu duc, dài 
khoảng 3 mm. Trấu của boa đầu tồi và bóng, có lông gai dài 
1 cm. Một trong những loải cỏ đại chính bại Lúa ð Việt Nam 
và các nước trồng lúa khác. 

CỎ LUZEC (nông; Medicago satIva; tk, cô lịnh tăng, có Mêđ)), 
loài cỏ lưu niên, họ Dậu (Ƒ2bace4e). Cao 30 - 80 cm, có gốc to, 
hoá gô, rễ ăn sâu, Thân đứng, phân cành nhiều. Lá kép, có 3 lá 
chét hình trái xoan ngược hay thuôn, có răng cưa ở chóp; lá kèm 
nhọn, đài, có răng ở gốc. Hoa tím hay xanh †Ø, to, xếp thành 
chùm. Quả nhẵn hoặc hdi có lông, nẻ Ở giữa, hạt nhiều. Q Viết 
Nam, ra hoa quả tử tháng 6 đến tháng 9 (nhập trồng trên đất 
đá vôi hoäe đất sét vùng núi). CL sính trưởng tối ưu ở 30°C. Cần 
nhiều nước, lân, kali và lưu hưỳnh, magie. Cây trông chủ yếu làm 
thức ăn gia súc, dưới dạng đồng có chăn thả (trông thuần hay 
(ròng xen) hoặc đồng cỏ cắt ủ xanh, hoặc làm bôt cỏ. I3 cây 
cung cấp protein chủ yếu cho gia súc ở Châu Âu. Có khả năng 
cho tói 2,5 tấn protein dể tiêu trên môi ha. 

CÔ MAY (nông, sinh; Chrysopogon aciculafs), Loài cây lưu 
niên, họ Hoà thảo (Poace4e). Bông nhỏ có cuỗng, gai đài, xếp 
ba chiếc ở một điểm, nhị 3, bao phấn dính giữa lắc lư. Quà có 
gai Khô hay mắc vào quần áo. Cây ưa sáng, chỉ mợc ở các bái 
trống. Được dùng chữa bệnh vàng đa, vàng mắt, các bệnh về gan. 

CỎ MẦN TRẦU (nông, sùnh; Elcusie mica), Vài cỏ hằng 
năm, họ Iloà thảo (Poaceze). RỂ mọc khoẻ. Thân bò, dài ở gốc, 
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phân nhánh, mọc thắng đứng thành bụi. lá mọc cách xa nhau, 
hẹp, mềm, hình dài, nhọn đâu. phẳng nhấn. Cụm hoa hình bông, 
co 5 - 7 nhánh đài, mọc toa trồn đều ồ đầu cuống chung. Quả 
thuôn, có ba cạnh, rấp, vỏ quả mềm. CMT phân bố khắp các 
vìng nhiệt đổi. Ö Việt Nam, CMT mọc hoang dai nhiều nơi: bở 
ruộng, ven đồi, chân đồi, sườn đốc. Có trông thâm canh có tưới 
nước, măng suất đat 80 t/ha/năm, làm thúc ăn cho trầu bò đưới 
đang ti, hoặc khô Theo y học cô truyền, toàn cây làm thuốc, 
trị cao huyết áp, ho khan, sốt ầm ¡ về chiều, lao lực, mệt, nước 
tiền vàng và I† mỘI. 

CÓ MẬT (nông: Chlorx barbara), loài cỏ tưu niên, họ Hoà 
thảo (Poaceae). Rễ bờ dài, gốc có đốt, phân nhánh. Thân mọc 
thành bụi thăng đứng, chia đốt dày. Lá phẳng, khi khô hình đài 
hẹp, nhọn đầu, nhắn hoặc có lông ở gốc, be lá dẹt nhắn, bụng 
có lông. Cụm hoa có 2 - 20 bông xếp thành hai đây nhánh, có 
lông cứng. Quả hình trái xoan. Phân bố ở khắp các vùng nhiệt 
đói, Ö Việt Nam, CM phô biến khấp nước, gặp nhiều ở những 
nơi có lượng mưa thấp (khô), moc ở ven đưởng, trên bãi cỏ, bất 
cát và đất trống. CM dùng để nuôi trâu, bò, ngựa ở dang tươi, 
hoặc phơi khô. Có phối khô có mùi thơm như mùi mật (vì vậy 
goL là CMÌ. 

có MỘC CHÀU (nông Paspaluam wrvilfer), loài cỏ Tu miển, 
hø Hoà thảo (Poacca£), mọc thành bụi dày, gôm nhiều thân 
nhánh. Hê rễ phát triển mạnh, tận trung chủ yếu ở tầng đất sâu 
10 cm. Thân thẳng đứng, rỗng và det, cao 0,4 ~ Ú,ó m. Lã hình 
dài, thẳng, hẹp, bóng mượt; có lông đài ð gốc lá, giữa phiến lã 
và raép lá; mép Lí sắc. Cum hoa dạng bông gồm IÔ - 25 bông 
giả. CMC cỏ nguồn pốc ở Iiraxin, Urueoay, Achentina, thích hợp 
cho vùng nhiệt đó: và cận nhiệt đới tướng đối lanh và Âm. Ô Việt 
Nam, CMC nhập trồng ở Nam Rộ, sau đó trông ở nhiều nỏi, ưa 
anh và Âm nên phát trên tổt ở các vùng cao nguyên và núi cao. 
Hiên nay, là giống cỏ trồng chủ yếu nuôi bò sưa. CMC trông 
bằng dânh hay bằng hạt, có khả năng tái sinh nhanh, dùng làm 
bãi chăn hoặc cắt phơi khô dư trú. Năng suất cỏ tươi trung bình 
đai 60 - 80 t/ha/năm (8 - 9 lứa cắt), có khả năng cung cấp chất 
xanh trong mùa đông cho trâu, bò. 

CỎ MỰC (nông y) x. Nhọ nồi. 

CỎ NÊN (sinh; Tvphacea£), họ thực vật hạt kín, một lá mầm, 
thân thào lâu năm ở nước hay gần bờ nưúc. Thân rễ bò, hình 
trụ. đón không mấu. Phía dưới có bẹ lá. Lá mọc cách, hình đài 
đai, be có pân song song. iloa đơn tính mọc thành bông dày đặc 
co mo dạng lá rất sớm rụng. Bông đực ở trên dinh nhau ỏ chí 
nhị, bao phấn 4 ô, dính gốc, mỏ dọc. Hông cái ở đưới, Quả nhỏ, 
không mở hay chín lâu mới mở dọc, hạt vàng, nồi nhũ thịt. Có 
¡ chị. 18 loài, phân bố khắp thế giới. Ở Việt Nam, cỏ 3 loài, 
thường gặp: CN (Typha august2ta) mọc ở nơi đồng lầy ngập nước, 
cây thảo cao ],S - 3 m. Lông vàng xung quanh nhị cá thể dùng 
tìm thuôc cầm máu, phấn hoa làm thuốc (goi là bô hoàng). 

CỎ NGÔ (nông, sinh) x. Cô lồng vực. 

CỎ NÙNG NÙNG (nồng) x. Cð bấc. 

CỎ ỐNG (nồng) x. Cà gừng. 

CỎ PANGOLA (nông; Digiaria decumbems), \oài có tựu niêm, 
họ Hoà thào (Poaceae) RẼ chùm ngắn. Thân bò, tròn rồng, màu 
(trắng xanh hay phóới tím, có nhiều đốt, ra rễ và đầm nhánh ở 
các rnắt, nhiều ở các cành bò, lúc đầu bò lan trên mặt đất, sau 
vướn thẳng tao thảm cỏ cao 50 - ó0 cm. Lá xanh mướt, mềm, 
đài 14 - IŠ cm; be lá bó chãi lấy phần gốc của đốt; mép bẹ lá 
có lông tớ trắng và dài. Cụm hoa hình bõng, mảnh, phân nhánh, 
không thụ phấn. Nhân giống chủ yếu bằng thAn cây (võ tỉnh). 
CP có nguồn gốc ở miền Nam Châu Phi, sau lan ra các nước 
vùng nhiệt đói và cận nhiệt đói âm. 


Ö Việt Nam, CP dược nhập trông từ 1970 ở một số cơ sở chăn 
nuôi bò. Ngày nay được trồng rộng rãi ở nhiều địa phưởng miền 
Hắc. CP sinh trưởng quanh năm, phái triển trên đất đỏ bazan, 
đắt đá vôi, đất cát và đất Laterit; 0a đất xốp, âm, thoát nước CŒP 
được sử dụng cho gia súc ăn dưới đạng cỏ tượi ngoài bãi chăn, 
ủ xanh hoặc phơi khô dự trũ. CP còn làm cãy phủ đất chống xói 
mòn trên đất đôi dốc mới khai hoang. CP dùng làm cỏ khô thích 
hợp nhất: phơi chóng khô, dễ thu gom và đóng bánh. 

CÔ SỮA (nông sinh, y), hai loài cây thân thảo: CS lá nhỏ 
(Euphorbia thụmnJoha), CS (á lồn (Euphorbia piÍubfera), họ Thầu 
dầu (Euphorbiaccde). Mọc hoạng Ở nơi có gạch, đá, sỏi. Cây 
thuốc đân gian chưa lj trực trùng, bí đái. Còn có tắc dụng thông 
sữa, sát khuân. Dùng dưới dạng thuốc sắc tử cây tươi. 





Cỏ sửa lá nhỏ 


CỎ THÁP BỨT (sừth; Eauisetacea€), họ thức vật ngành [ương 
xỉ. Ở cạn, ít khi ð nước. Thân rễ mọc bò, chia đốt, rỗng (trù các 
mấu), đơn hay phân nhánh. Thân mọc đúng, hình trụ, rỗng, có 
khia rãnh đọc, tầng cntin giàu chất siùc. Lã rất nhỏ, đính nhan 
thành bẹ hình ống, ôm lấy gốc đốt, phía trên ống chia răng bằng 
số rãnh dọc. Tưi bào tử thuôn, mở ở mặt trên, vậy mang túi bào 
tử. Vây lập hợp thành bông ô ngọn. Bào tử hình cầu có 4 sởi 
bật, để phát tán bào tử. Có 1 chỉ, khoảng 25 loài, phân bố khẩn 
Trái Dất. Ở Việt Nam, thưởng gặp CTH Eguberưm debile ð bở 
suối, bở sông miền Hắc và miền Trung CTH J24uisetưn dýƒfeum 
gấp ð núi cao bắc Sa Pa. lùng đánh bóng hàng mí nghê bằng 
sửng, ngà. 

CỎ TRANH (nông y; Emperata cyÍudrrca; 1X. cô gianh), loài 
cỏ lưu niên, họ Hoà thảo (Poaceae). Có thần ngầm, cíng, rễ mọc 
khoẻ cúng, đài. Cao D,6U - 1,1 m, 
thần thẳng đứng, giông hình mác. 
gốc rất hẹp, thuôn ở đầu, mãt dưới 
có lông, mặt trên thưởng ráp. Lá 
non màu lục, nhạt, bóng, cuộn lại. 
Cụm hoa hinh chuỳ dày đắc, màu 
(rằng, thuôn dài nhon, phần giữa 
hình trụ, đầu tù, đài 5 - 20 em. Hạt 
nhỏ có nhiều lông nhẹ và dài. CT 
sinh sản bằng thân ngầm và bằng 
hạt, phân bố ở tất cả các nước nhiệt 
đới và cận nhiệt đói. Ö Viết Nam, 
CT mọc khắp nơi, phát triển thành 
những bãi rất lớn trên những nương 
rẫy hoang hoá, hoặc đất rưng bị 
chặt phá, trở thành cỏ dại lan rất 
nhanh, chiếm đất và rÃt khó diệt 





` ) Cỏ tranh 
trú. CT non dùng làm thức ăn cho } _ Tgâp ngầm; 2 - Cụm hoa 


trâu bò, lúc gia dùng (lợp nhà, hình chuỳ, 3 - !loa. 
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CCỎOU XANH 





nguyên lện sản xuất giấy. Thân rễ phơi khô (bạch mao căn) lả 
thuôc lợi tiểu, giải nhiệt, cảm. Dùng dưới dang thuốc sắc. Hoa 
CT chưa nôn ra máu. 

CỎ Ủ XANH (nồng, tÈ. có ủ tưới), có tưới được tì kị khí nhờ 
vị khuâẬn tự nhiên lên men, tạo ra các Axit hưu có, kìm hãm các 
vị sinh vật có hại gây thối làm hỏng thức ăn xanh. CUX có thả 
dự trữ được hàng năm. Ù chua được tiến hành vào mùa hè thu, 


túc có nhiều cỏ xanh để đự trữ cho mùa đông và mùa khô. Cả ˆ 


xanh hoặc cây ngô ở giai đoạn bắt đầu ra hoa, cỏ tí lê nước 
dưới 8342, được thu hoạch, thái nhỏ 4 - 6 em, cho từng Lớp dày 
10 - 20 em vào hổ ủ rồi đầm nén chặt trng lớp một. Nén càng 
chặt càng tốt. Trên cùng phủ một Lớp rdm ra hoặc nilon và một 
lớp đất mạn dày 20 - 30 cm láng thật kín, không cho không khí 
lọt vào. Ilố ủ xây bằng xi măng, có thể dùng hố đất, nhưng phải 
chống nước ngầm hoặc nước mưa ngấm vào hố ủ làm hỏng 
CUX. Có ủ có chất lương tốt màu vàng xanh, không bị nái, có 
vị chua thỏm và độ pII 4 - 4,5, tt l@ Axit lactic cao. CƯX tàm 
tăng sản liợng sữa và tỉ lỆ mở trong sưa trâu bò. 

CỎ VOI (nông; Penniseradm pưuypureun), \oài có lưu niên, họ 
Hoà thào (Poaceae), thân đứng, giống cày mía. Thân rê cứng, 
hoá ĐÔ, mang nhiều rễ khoẻ và ăn sâu, cao 3 - 4 m, mọc thành 
bụi dày, to tròn, rỗng ruôt, có nhiều đốt, những đôt ở gần gốc 
có rễ như rễ mía. Lá cuộn, có mũi nhọn ở đầu, khía rãnh, nhăn, 
đài 36 - 40 cm; mép hơi ráp. Cụm hoa hình chuỳ thuôn đài, màu 
lục hay điểm màu hung, đài § - I0 em, nhãnh có lông. Quả màu 
nâu đen, hinh bầu dụe. 


CV có nguồn gốc ở miền Nam Châu Phi, được trông Ở các 
vùng nhiêt đói và cận nhiệt đới. Ö Việt Nam. CV được nhập 
trông làm có chăn nuôi tử mấy chuc năm nay và đã trở thành cỏ 
mọe tự nhiền Ò nhiều địa phương. Trong những năm 70 thể ki 
20, đã nhập môi số CV năng suất cao: CV King grass (P.purpureum 
var. ty0J2rdeurn), CV lai S1 (P. purpureum S[), CV Đài Loan 
(P. pưzpurcum vat. taiwan). CV được trồng bằng hom, mọc rẤt 
nhanh và khoẻ, môi năm cắt đươc 7 - 8 lứa. Ïả nguồn thíc ăn 
xanh quan trọng cho trâu, bò, nhất là trầu bò sưa, Ö đạng tươi 
cắt thái cho Ăn tại chuồng, là nguôn nguyên liệu chính làm thức 
ăn ủ xanh dư trư. 

CỎ XUĐAN (nông Sorphum «¿d2nernee), loài cả hằng năm, 
họ Hoà tháo (Poace4e), thân cúng, ruột đặc, cao 2 - 3 m, đường 
kính 3 em, mọc thành bụi dày. Lã dài Ø0 - 95 cm, rông 3,5 - 5 
cm, bẹ lá ôm chặt thân cây. Trên thân và lá có lớp ráp trắng, nên 
cây có khả năng chịu hạn giỏi. Cụm hoa hình thành ở ngọn dạng 
bông phân nhánh nhiều. Hạt có nhiều màu sắc (vàng, trẮng, nàu, 
xám) và nhiều hình đáng (tròn hay bầu dục). Trọng lượng 1000 
hạt: 5 - I§ g. CX có nguồn gỗc ở Xudđan, sau được nhập trông 
ở Hoa Kì, miền Nam Châu Âu, miền Nam Châu Á. Ó Việt Nam, 
CX va khí hậu nóng Am. có khả năng chịu han, có thế phát triển 
trên nhiều loại đất khác nhau. CẦX thưởng được gieo bằng hạt. 
Năng suất cỏ tươi trung bình 30 - 40 1/ha/năm. Có thể cho gia 
súc ăn ở dạng tươi, ủ xanh hoặc phơi khð. 

CỎ XƯỚC (nông A1chwanthes atpera), cây thảo, họ Rèn 
(Amaranthaceae). Cao khoảng 1 m, mọc hoang khắp nơi. Thân 
vuông. Lá hình trúng, mọc đối. Cum hoa mọc thành bông ð ngọn. 
Quả nang. Dông y gọi là ngưu tất nam. RÑê phái sấy khô có vị 
đắng, chua, dùng chữa phong thấp, đau lưng, đau khớp, cảm mạo, 
kinh nguyệt không đều, đái buốt; dùng đưới đạng thuôc sắc, bột, 
hoàn. Phụ nữ có thai, người đang bị ta lồng, người có bênh di 
tình, không đìnng. 

CỌ (nông sính; Tiv(stonA saribus; tk. tro, tí gồi, lá nón, kè), 
cây thân cột, hợ Cau (47ccaceae). Thân thưởng mang các gốc 
cuống lả. Lá tập trung ở định, hình tròn, lón, đường kính 1 - 2,5 
m, Xế nhiều thuỳ. Cuống đài, có 2 hàng gai khoẻ, 3 góc. Cụm 
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hoa hình chuỷy to mọc ở nách lá, phân nhánh nhiều, dài tới 2 m. 
[ĩaa lướng tính gôm 2 - 3 hoa một nhóm. Quà hình bầu dục, 
đương kính I - 2 cm, màu trứng sáo. Hạt hình bầu dực. Phân bố 
ở Lào, Cămpuchia, Malaixia, Inđônêxia, Philpin. Ở Việt Nam, 
gặp ở khắp nơi, nhiều nhất ở vùng trung du. Có các loại ©: C tá 
gồi (cÂy kè nam) (Liwitona sanbws), C xẻ hay kè (L 
cochinchinensre), C Trung Hoa (kè tàu) (Ƒ. chữtersry);, C lá buôm 
(Corwpha lecomwwet). Cây Lúc non vỉa bóng, cây cảng lớn càng ưa 
sáng. Mọc tốt trên đất tơi, 
thoát nước, có khả năng 
chịu hạn và gió. Thưởng 
mọc hoang trên núi, trong 
các rừng thưởng xanh ở dãy 
"Trưởng Sơn. I liên nay, được 
trông phô biến. Mùa ra hoa 
tí tháng 12 đến tháng 2 năm 
sau. Mùa quả chín tháng 10 
- 11. Lá để lớp nhà, làm nón, 
áo 1di, làm phên che, vách 
lếp, bền và đẹp. Thân già 
lìm máng nước. Tàu lá xẻ 
đan mành. Quả chín đem 
muối hoặc om với nước 
nóng khoảng 275°C, làm 
thức Ăn. 


CỌ DẦU (nông, sưu; Elaeiy guinccnsts, tk. kè dầu, co dừa), 
cày thân trụ, họ Cau (4rccacca£). Cao 15 - 20 m, có nhiều gốc 
cuống lã tồn tại trên 
thân. Lã kép \ðng chim. 
dài l - 2m, cỏ gai đọc 
mép cuống. lloa đơn 
tính cùng gốc. Quả hình 
trửng kết lại thành 
buông. Hạt được bọc 
trong vỏ cứng đày. Vỏ 
quà chiếm 50 - 60%, Có 
nhiều chùng. Cây cần 
khí hậu nóng âm, nhiềt 
độ trung binh 22- 265C, 
mưa nhiều. Irông 3 - 4 
năm bói quả, thu hái 25 
- 3Q năm. Dầu cọ tinh 
chế dùng làm đầu ăn. 
chế bơ thực vật, làm xà 
phòng, vv. Ở Việt Nam, 
C1) được nhập nỗi và 
trông ö Vĩnh Phú, Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Dông 
Nam Hộ. 

CỌ KHIẾT Giêng Dalberpa hupeana vat. laccjfza; (K. cọ 
khéU, loài cây gô, ho Đâu (Ƒabaceae). Cao {5 - 17m, rung lá 
mùa khô, úa sáng, mọc nhanh. I oài cây chủ của cánh kiến đỏ, 
quan trọng. Õ Việt Nam, được trồng nhiều ở Tay Bắc. 





} -Cây; 2 -Chừm quà. 





Cọ dầu 
} -7Thãn 2 - Ruầng quả. 


CỌ PHÈN (nông Schleíchera oleos; Proiium serrarurn), cây gô 
thưởng xanh, họ Irám (Buzseraccae). Cao 20 - 30 m, lá kép lông 
chim. Hoa tụ chùm, qua hạch. Cây ta sáng, cần nhiệt độ trung 
bình 20 - 255C, độ Am cao 70 - 90%, nhiều mưa. LĨa sông ở đất 
có đô phì tốt, đất dày. Gây trồng bằng cAy con. Ï pài cây chủ của 
cánh kiến đỏ. Gố hồng sắc, nặnp, cứng, hay nứt, có thê dùng xÂy 
dựng, đóng dụng cụ gia đìnÌ. 

CoA (stth) x. Coenzim. 


COBAN (ha. [} Cobattum), Co. Nguyên tố hoá học nhóm 
VITIR, chu kì 4 bàng tuần hoàn các nguyên (tổ, số thứ tự 27; 


CỌC GIẬU C 





nguyên tủ khởi 58.9332. Dược nhà khoa học Thuy Diên Bran 
(G. lrandt) phát hiện lần đầu tiên (1735). Kim loại trắng bạc, 
rắn, giống sắt; khối híqng nêng B,9 g/cmỞ, t„. = 1494°C. Có tính 
sắt từ (đến 11212C). Ở nhiệt độ phòng và trong khí quyền, bền 
về mặt hoá học; trong axit loãng, khó tan hơn nhiều so với sắI. 
Ít phô biến trong thiên nhiên, hàm lương khoảng 4.103 khối 
tưởng vỏ Trái Đất, thường gặp trong họp chất với asen dưới dạng 
khoáng smantit Và eobanuin. [Dược dùng chì yếu để chế tạo hp 
kim chịu nhiêt, nam chầm vĩnh cửu và các dụng cụ cất gọt. Hdn 
chất coban được dùng trong sản xuất (huỷ tính có màu xanh sẫm. 
[Xồng vị phóng xạ “Ca dược dùng trone y học làm nguồn bức 
xạ ÿ. Co cần cho đổi sống thực vật, đông vật; là thành phần của 
Vitamin la. 


COBAN CLORUA (hö4; À. cobalt chíoride hoặc cobaltic 
chloride), CoCb khan là bột tỉnh thể màu xanh sáng; khối lượng 
riêng 3.356 g/cm`, tạc = 7242C, ty = 10532C; tan trong clanol, 
axeton; hút nước mạnh tạo thành hđrat CoC. 6H¿O. "Tình thể 
CoCls. 6HrO bền ở nhiêt độ thường: khi đun nóng, mất nước sẽ 
hoá xanh; khi nguội, trong không khí ầm lại có màu đỏ như cũ; 
khối tưởng riêng 1.924 g/cm, tạ. = 86°C; rất đễ tan trong nước; 
tan (rong etanol. Dùng làm chất hấp thụ amoniac; tầm vào giấy 
đo đồ Ẩm; pha mịe Viết; sản xuất phân vị (tượng, thức ăn gia súc, 
vitamin Hị›, chất càm màu, chất xúc tác. 


COBAN SUNFAT (224, A. cobatt suỨate): L) CoSOx khan, 

bột tỉnh thể màu đỏ, khối lượng riêng 3,71 g/cm”, tan rất chậm 
trong nước; trên 700°C, bị phân huý giải phóng SÓy. 
2) CoSOx.71I:O, tỉnh thể màu đó hồng, khối lượng riêng 1,924 
g/cm”, tạ. = 96,8°€. Hền trong không khi, dễ tan trong nước 
và trong ancol mctylic. Dùng để điều chế các muối coban 
và coban oxit; làm chất màu trong công nghiệp gốm; dùng 
trong công nghiệp mạ điện 

COBANTIN (đa chất, A. cobaltite), khoáng vât của coban, 
thuộc lớp sun(ua - CoAsS. Tạp chất: niken, sắt. Iiê lập phương. 
Tập hợp hại, khối đặc sít, bạt xâm nhiềm. Màu trắng, xám thép 
phót hồng. Ánh kim. Dộ cứng 5,5; khối lượng riêng 6,1 -6,2 g/cmỶ, 
Gặp trong các mỏ nguôn gốc skacnơ, nhiệt dịch. Nguôn đê lấy 
quiăng Co. Tìm thấy trong mỏ quăng đồng - niken Hàn Xang (Sản 
13) 

COBOL (m học; viết tắt tư tiếng Á. Common Business 
Orientcd 1 anguage), ngôn ngư lập trình dùng trong quản U định 
hướng cho việc xây dựng các chương trình máy tính xư b đũ liệu, 
xịï lí các thông t:n chữ - số, ỉn các bảng biều mà không có nhiều 
tính toán khoa học quá phức tạp. COBOL, cùng cấp cho ngưỡi 
lập trình khả năng mô tả (huât toán gần ngôn ngữ tự nhiên. Môi 
đặc điểm của COHOL là nỏ coi việc mô tả đũ tiệu quan trọng 
ngang nhu các Lệnh. 


CORRA (ơữ thuận), tên một tổ chức đước ghép chữ tắt từ tên 
ba (hủ đô Côpenhaghen, Hrnxen và Amxtecđam do một sÐ hoạ 
sĩ Đan Mạch {lond (Asger lam)]| Bi [{Atesinxki (Pierre 
Atechinsky)|, Hà Lan [Appen (Kare( AppeU, Luxêbecc[] thành lập 
Ở Pari năm 1948, do Anpen khỏi xướng. Lịch sử mĩ thuật coi việc 
thành lập tô chức C là thái độ phản kháng của Bắc Âu đối vói 
việc Pan định giành Lai ưu quyền nghệ thuật sau chiến tranh thế 
giới 1Ì. Cuộc triên lãm đầu tiên của C được tô chức Ở Amxtecđam 
(1949). Bằng những mảng màu mãnh liêt và hình vẽ cướng điệu, 
C' nhằm mục đích trúng bày một thú nghệ thuật vớt những biều 
hiên trực tiếp nhất của s/ ngõng tưởng cá nhân, chống xu hướng 
trí tuê. Appen từng tuyên bố: "Ông màu của tôi là một tên lửa 
vạch ra trong khöng gian riêng của nó. Tôi cổ gắng vế cái không 
thể vẽ được. IBi không thề biết trước cái gỉ sẽ đến. Hôi hoạ cung 
như mọi bam muốn khác là một xúc động tràn đầy sự thật và 
vang lên một Am thanh sống động, như tiếng gâm thét phóng ra 
từ cô họng con sư tử" (1956). 


€ là trào tưu nghệ thuật quan trọng nhất sau Chiến tranh thế 
giỏi 1! hoà trộn các xu hướng hiện đại (trữu tượng, siêu thực, 
biêu hiền). 

CÓC (sinh, đâm tộc, Buƒo melanosucnu3), đông vật bổng cư, họ 
Cóc (Bufomid2e). Năng 50 - 70 g; dài 10 - 15 em; eó 2 tuyến chứa 
chất độc gần mang tai và nhiều nổi sần chứa chất độc ở nhần da 
(ưng. C ăn nhiều loại sâu hại cAy tròng, Thịt, xưởng C có nhiều 
protein, nguyễn tổ 0ị lượng với tỉ lê cao (kẽm, mangan, vw.), được 
đùng làm thuốc chữa còi xướng, gày mòn ở trẻ em. Noc C (nhưa 
trăng trong các tuyến chứa chất độc) chứa nhiều chất cấẤt độc 
(bufalin, bufotalin, hidroxrbufaUn. w.), với liều nhỏ có thể gÃy 
ngộ độc (làm ngưửng tim và dẫn tới tử vona). Nọc C tàm khô 
(thiềm tô) được dùng làm (thuốc trị hen suyễn, cưởng tim và là 
một trong số cáe vị thuốc chính của viên lục thần hoàn chữa sốt 
Cao, co giật Ở trẻ cm. Mật € ¡¡ độc. chứa nhiều chất ancolxteroit 
Và AXỈ! xteroit, có tác dụng chống viêm phần mềm ở có thể ngưới. 
Nọc và trứng C rất độc, có thể gây chết nếu ăn trứng và thịt còn 
lẤn da. 

C là con Vật rất phò biến trong tín ngưởng dân gian Viêt Nam, 
nhất là các dân tộc bản địa 
(nhóm Môn - Khome và Việt 
- Mưong}. Với ngưỡi Việt, C 
được coi là "cậu ông trởi" bảo 
mưA sắn đến, với người 
Xođăng, C là bạn của thần 
sét và được Vì nề. € còn được 
coi là hoả thân cúa thần bía. 
xù xI như vỏ thóc, nhưng lại 
tối bụng như hạt gạo ngọc 
ngà, nuôi sống con người. 

CÓC CÁP (gi4o thông), chỉ tiết bằng kim loại, gồm một bu 
lông hình chữ U và một bàn thép hai lố dùng để cố định đầu 
dây cáp hoặc nối các đoạn cáp thép bằng cách xiết chặt các đai 
ốc cho CC ôm chặt hai đoan cáp cần nối. CC có nhiều kiêu tuỳ 
theo đương kính các đoạn cáp lớn hay nhỏ. CC được sử dụng 
nhiều trong cầu treo đây võng kiêu tạm thời và trong việc kích, 
kéo. 

CỌC (x4 dựng), vật thể đạng thanh được cắm vào đất theo 
phương toc của nở. [rong xây đưng, C được dùng với nhiều 
mục đích khác nhau như đề gia cố nền đất (C tre, C tràm, C 
cát, vv.), làm móng cho công trình (C bẽ tông, C thép, w.); 
làm vách đứng ngăn đất hoặc nước (C ván, C cử); để định vị 
trên mặt đất (C tiêu, C mấc, w.). Cắm C vào đất thưởng đùng 
các cách: đóng €C nhỏ hịc va chạm của búa; rung và ấn € nhỏ 
thiết bị chuyền dùng; ép C bằng các lực tính, khoan đất rồi 
nhồi vặt liệu vào thành đang © nhồi. 





Cóc 


Dùng móng cọc khi gặp nền đất yếu (bùn, cát chảy...) khöng 
chịu được trực tiếp tải trọng từ công trình. Tuỳ theo cách làm 
việc, chia C thành hai loại: C chống và C ma sát. C chống truyền 
tài trọng qua đầu € lén lốp đất cứn¿ hoặc đá. C ma sát (€ treo) 
có đầu C tựa lên lóp đất bị nén co, truyền tải trọng vào đất một 
phần lớn qua ma sát ở các mặt bên và một phần qua đầu €. 

CỌC CÁI (vân khấu; cø. cọc noc, cọc chính), cọc đóng cuối 
cùng trong hệ thông cọc của \rò rối nước dây, đánh dấu điểm 
kết thuíc lượt ra của trò diễn trên sân shấu và bắt đầu lượt về 
buồng trò qua sự co kéo đây nọc bố trí trên đầu hệ thống cọc. 

CỌC GIẬU (nâng Jaữopha cuycas, tk. cọc rào), cây nhớ, họ 
Thầu dầu (uphorBiaccae), cao \ - 5 m. Lá hình chăn vịt, chía 
3 - 5 thuỳ nông. Hoa vàng. Quả chứa 3 hạt. Trong hạt có nhiều 
đầu dùng để chạy máy. Nhựa mủ chữa vết thương. Cây đễ tröng 
hãng giâm cành. 
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€ cọc NEO 








©ọc giậu 
} -Cành mang hon, lá; 2 - Hoa; 3 - Qua. 


CỌC NEO (giao thông), cọc để buộc dây neo giữ nhằm cổ 
định vị trí một kết cấn, một vật thê. CN có thể làm bằng thép, 
gỗ hoặc bê tông cốt thép. CN ở bến tàu thuyền để buộc dây neo 
gìữ tàu thuyền, CN đề buôc dây neo giữ vị trí thẳng đứng của 
các cột Anten, CN để buộc dây neo giữ phao, phà khi thí công 
xây đựng cầu, ww. 

CỌC RAO (uáng) x. Cọc giậu. 


CỌC RAY (gas thông), loại cọc làm bằng các đoạn ray đơn 
hoặc ray hàn ghép tại (đều là ray cũ), được dùng đề làm móng 
cọc cho các tru của cầu tạm. 

CỌC TIỂU trên đường (giao thóng), cọc nhô được chôn 
thành hàng đọc theo mép của đoạn đưởng nguy hiểm (đoan 
đường bén bở vực, đoạn đường đắp cao, đoạn đường cong, đoạn 
đường đôc núi, w.) để chơ người lái xe nhận biết giói hạn của 
phần đường mà điều khiển phương tiện. CT cá thể làm bằng 
thép, bê lông cốt thép, đôi khi bằng gô, mặt cắt tròn, vuông hoặc 
tam giác với kích thước cạnh khoảng 10 em và cao 100 cm, thương 
đưcc sdn thành khúc đò, khúc (rắng, sơn trắng vần đỏ hoặc sơn 
Vàng vằn đen đẻ dễ nhận biết. 

COCAIN (hoá, œ nh; A. cocainc;, cơ. metylbenzoylecgonin). 
C¡2llạy@O¿N. Là anealat (hoạt chất) chủ yếu của lá cày 
Emihrowlum coca., họ Enyydưowylacea£, mọc hoang ở miền núi 
Nam Mi (Pêru, Bôlivia, Côlômbia...). Cây này đưdc trông chủ 
yếu ở các nước Mĩ LaAtinh, Indôn@X(a; mọc tốt Ò các tỉnh phía 
nam Việt Nam. C là chất rắn, hình vầy trắng, t„¿ = 98°C. Tan ít 
trong nước, tan được trong etanol VÀ etc. TỦ x4 xưa, (hồ dân Nam 
Mĩ đã đùng lá côca (nhai tá côca với một chút vôi (ôi) làm thuổc 
kích thích gây hưng phấn. C được dùng Uiều nhỏ trong y tế làm 
thuốc tê bộ phân, thuốc giảm đau (trong khoa tai - mũi - họng, 
mắt; tronp bệnh đau đây thần kinh). Nhưng nếu dùng nhiều lần 
&ẽ gây quen thuốc và gây nghiện - C là môi loại ma tiý nguy 
hiểm (dùng dưới dạng thuốc tiêm và thuốc hút), rẤt khó cai. Với 
tiều cao, C gây ngộ độc: làm tê liệt hẽ thần kinh trung dóng và 
làm giãn đồng tứ, gây ảo giác, rối loạn thị giác, co giật. 


IạC — CH — CH — COOCH 
mm | 


| NCIH-q CHÍ — OOC — CạH: 


HạàC — CH — CH;ạ 
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COCĐILRIT (đ2 chế, A. cordierite) khoáng VẬI 
(MgFe)zAla[Si¿ALOạ}. Hệ trưc thoi. Tình thê dạng Uăng trụ, 
tập họp đạng hạt, xâm tán. Màu xanh, xám xanh, đôi kh: không 
màu. Đô cứng 7 - 7,5; khối tượng riêng 2,5 - 2,8 g/cm”. Nguồn 
gốc: biến chất nhiệt, nhiệt động (đặc trưng), macma. Khi bị biến 
đổi, C tạo thành hỗn hợp mica, clort có tên là pinit. Ï_oạt C trong 
suốt được dùng làm đô trang súc. C gặp trong nhiều đá biến chất 
Và trong granì( thuộc phức hề Phia Rioex, 


COCOM (hnh rế, A. Coordinating Committec Controlũnpg 
Trade - Uỷ ban phối hợp về kiểm soát thưởng mại), một tổ chức 
quốc tế không chính thúc, thành lập năm 1949 thco sáng kiến 
của Mĩ. Thể thức hoạt động được quy định trên cở cò "hiệp 
nghị miệng”; bất đầu hoạt động tủ 1.1.1950. Thành viên ban 
đầu: Mĩ, Anh, Pháp, ttaùa. Hà 1an, Rí và Luyxembua; đầu 1950 
có thêm Na Uy, IÖan Mạch, Canada, Cộng hoà liên bang Đức; 
năm 1952 - Hồ Đào Nha; năm 1953 - Nhật Bản, IÏi Ï_ap và Thả 
Nhĩ Kì. Hoạt động của COCOM được tiến hành theo ba hướng 
có bản: soạn đanh mục các mặt hàng và công nghệ cấm xuất 
khẩu sang các nước xã hội chủ nghĩa, bàn bạc về những ngoại 
lê của các danh muc đó, tiến hành những hội nghí về vấn đè 
tuân thủ và bắt buộc thịịc hiện nhưng hạn chế đã quy định trong 
việc xuất khâu sang các nước xã hộ: chủ nghĩa. lnI sở: đặt tại 
Par: (Pháp). 

COCTICOLT (sửu; A: corticotde), các hocmon của vỏ thượng 
thận Hết ra dưới tác động của thuỳ trước tuyến yên và vùng dưới 
đồi và các chất tổng hớp có tác dụng tương tụ. Các C thưởng 
dùng:  hidrococtson  (hydrocortisone)  đehiđrococtson 
(dchydrocortrsone, biết dược predaisolone). Các chị định: các 
bẽnh viêm chủ yếu bệnh thấp khóp (chống đau do viêm khóp), 
các thương tồn quanh khóp (viêm gân), hen lên cơn liên tục, sốc 
phản vệ, hội chúng hư thận, viêm thận - tiểu cầu mạn tính. Có 
thể đùng € dưới dạng thuốc uống, tiêm, qua trực tràng: bắt đầu 
dùng liều nhỏ, tăng dần liều hằng ngày đến liều tối đa (tuỳ theo 
từng bệnh nhân) cho tái khi có hiểu quà, sau đó giầm dần Liều 
hằng ngày tói bều duy trì tối thiểu; không đước ngừng dùng thuốc 
đôt ngột vì có thể gây ra giảm năng thượng (thận. Các biến chứng 
do dùng C không đúng: giằm súc chống đổ của có thê đổi vái 
các bệnh nhiễm khuẩn; làm tco da và cơ, làm chậm liền sẹo, mất 
vÕi của xương: các rồi loạn dị ứng (kế cả hen), kích thích niêm 
mạc dạ dày - niột, gây loét, chảy máu, thủng da dày; các rồi loạn 
tâm thần (càm giác hưng phấn, trầm cảm, cøn động kinh, w.); 
gây Đénh đái tháo, làm tăng huyết áp, vv. CẦn sử dụng € theo 
chỉ đẫn cúa thầy thuốc. Chống chỉ định C trong các trưởng hợp: 
đau, loét dạ dày, rối loạn đông máu (thòi gian đồng máu kéo 
đài), phì nữ có thai. Dùng C phải được thầy thuốc theo dõi huyết 
áp, glucozở - huyết. 

CÒÔCTICOSTEROIT @ưư; A. cortcostcroid), hocmon 
§teroit tử vỏ tuyến thướng thận tiết ra, đo coctico(rophin kiểm 
tra. Được phân thành bai nhóm, mìneralococticoit và 
glucococticoit. C tự nhiền và tổng hợp nhân tạo được dùng rộng 
rãi để diều trị các bệnh ðò tuyến thượng thân, dị ứng, bênh ngoài 
da Và viêm (x(. GÏuecococl¿eoH). 


COCTICOSTERON Giứnh, Á. corheosterone), hocmon 
sterot do vỏ tuyến thượng thận sản ra và có hoat tính 
glUucococlicoil (x. Gf„eoeocticoM). 

COCTICOTROPHIN (s6,  A. - corticotrophinc, 
adrenocorticotrophic homnone; ACTH), hơcmon Loại poUpeptit 
do thuỳ trước tuyến yên tiết ra, tác động lên vỏ tuyến thượng 
thận gầy tiết các hocmon corticoœteroid. Viéc tiết C được điều 
ch:ình do đồi thị và nông độ corticosteroid trong máu. € được 
dùng để chẩn đoán các rối loạn của thuỳ trước tuyến yên, hoặc 
vỏ (thượng thận và cön dùng kích thích tiết coclicosteroat ở trẻ 
cm, 


COLOPHAN C} 





COCTISON (nh; A. cortisone), hoemon steroit do vỏ tuyến 
thương thận «inh ra. Có hoạt tính glucocticoit và tác dụng chống 
viêm nhưng thưởng Ở trang thái không hoạt tính cho đến khi biến 
thành hiđrococtison. 


COĐDEX 0), tập công thúc thuốc chính của ngành dược. Những 
ngươi làm dược học bắt buôc phải tuân theo, những ngưõi làm 
y hoc và thú y có thê kê đón đựa vào C. Khi công thúc không 
@h trong C, thây thuốc phải cho chỉ dẫn về từng loại thuốc, bều 
tưởng, cách pha chế và cách dùng. Những công thức ghi trong C, 
người thầy thuốc chỉ cho dùng, không cần ghi cách pha chế. 

COELENTERATA (4ra chấn) x Ruát khnang. 


COENZIM (hoá, tình, A. cocnzyme; cơ. cofcemen, nhóm 
ngoai, nhom (thêm), hợp chất hưu cở có phân tử khối thấp, ìa 
thành phần không phải protein của en7im, Một C, khí kết hợp 
với phân tử protein (apoenzm) khác nhau, tạo thành các phân 
tử cnzim cỏ hoạt tính xúc tác (holoenzim) khác nhau, xúc tác 
cho quá trình chuyên hoá những chất khác nhau nhưng giống 
nhau về kiểu phần Ứng. C quyết định kiểu phản ứng mà enzim 
xúc lác, trực tiếp tham gia phản ng và làm tăng độ bền của 
anoenzim đối với các yếu tổ gây biến tính. Các C thưởng tà dẫn 
Xuất của các vitamin hoà tan trong nước. C' tham gia hơn ó0 loại 
phản ứng: phân giải, tông hợp axit béo, oxi hoá các sản phâm 
phân giải sacaril, trao đổi amin, W. C quan trọng nhất là CoÁ 
(coenzim Ä), được tạo thành từ ađenosin 3,5 - địphotphat, axit 
pantotenic (vitamin Bạ) và Øổ mecaptoectilatit. CoAÁ kết hợp với 
các gỐc axiL tạo thành dẫn xuất axit - CoA, trong đó có aXety} - 
CoA (CoA - COCHg) là sản nhâm trao đổi chất quan trọng 
trong chu trính Krep và sinh tông hợp axit béo. 

COENZIM Q (sinh; A. coenzvmc O; 0bíquinon), dẫn xuất 
của quinon, phô biến trong hệ thống sống. Là chất mang điện tử 
của flavoprotein và xitserom trong chuối vân chuyên điện tủ. 


CÒI TÍN HIỂU (g4o thông), thiết bị điện thanh phát ra tín 
hiểu âm thanh tần số tưởng đối cao để tàu thuyền biết khi có 
sương mù hay trời 0 ám. CTH đặt trên đèn biển hoặc trạm dẫn 
đường trên ba, eó độ truyền xa khoảng 1Š hải lí (khoảng 28 km). 


CÒI XƯƠNG (ÿ, nông), bênh do cơ thể thiếu vitamin D gày 
rồi loạn chuyên hoá photpho - canxi. Hệnh gặp Ở trẻ nhỏ và siic 
vÄt non đang thời kì xương phát triển nhanh, cần nhiều eanx( và 
photpho. Các triệu chứng: thóp rộng, châm khép kín sợ sO với 
tUỔI; rằng mọc chậm, xưởng sọ nhũn (ở trẻ nhỏ), vòng cô L4y, cô 
chân, cục xưởng sướn làm thành "chuỗi hạt sườn". Nếu điều trị 
chậm, bênh CX đẻ bại di chúng nhĩ bướu đỉnh, trán đô, (ưng gù, 
ch: trên cong, chỉ dưới cong vòng kiềng. Nhưng trẻ bị CX thưởng 
dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn như viêm phối, w. Dễ phòng cho 
trẻ, cần có chế đó ăn hợp lí và nhất tà cho vitamin D; hay dầu 
cá (thu và cho ra chơi ngoài ánh sáng mặt trởi. Ó vật nuôi, trong 
thở: kì đang sinh trưởng, CX tầm các sụn khóp xương dày lên, 
xướng chân vẹo, dễ gãy, ngủng sinh trưởng. Ở vật trưởng thành, 
gây biến loạn về tiêu hoá, xương mềm, dễ gãy đo xương bị mất 
chất khoáng (thưởng là canxi và photpho) hoặc vì quá trình thải 
chất khoáng quá nhanh, tái tạo chấti khoáng châm. CX khác với 
xương mềm hay teo xương là triệu chứng thiếu protein và canxi 
Ở vật trưởng thành, làm các Xưởng dài mềm ra, chất xương loãng, 
đễ gây. 

CÓI (nông, suun; Cyperus, tk. lác), chì thuộc bọ Cói (Cyperac£29), 
mợc đạt và gây trông. Có hai loài C được trồng: C bông trắng 
(C. tagctiformis; cơ. \ác voi), hoa trắng, đài 3 - 3,5 mm, chồi 1o, 
có vầy nâu, thân cao 60 - 180 cm, cỏ 3 cảnh nhọn và vách ngăn 
ngang, Lá ngắn, gié dải nhiều vây, quà bế đen, dáng mọc nghiêng. 
Năng suất cao, Là cây đước ưa trồng han cả. C bông nâu (C. 
corymbosus, lác nước), cây có nhiều chồi và thân rế, lá dài bằng 
nủa thân, có bẹ đài, giẻ dài 15 - 22 mm, mang 20 - 40 hoa, quả 


bể màu nâu đen. Đặc điểm sình thái: nhiềt độ thịch hợp cho C 
sinh trưởng 22 - 28°C, dưới 122C ngưng sinh trưởng, trên 352C 
sinh trưởng châm, đô ẩm không khí thích hợp 85%. Thích hợp 
nhất là đất phù sa ven biên hay ven sông nước 1g, pH 6 - 7, độ 
mặn khoảng 0,15%2. 

Vùng C' tập trung nhất của Việt Nam tà các tỉnh đồng bằng 
sông liồng: Nam Ilà, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Hưng, Hải 
Phòng và Thanh Hoá, chiếm 50% diện tích C cả nước với khoảng 
hai van nông đân sản xuất trên hon 2 nghìn ha, hàng năm thư §Š 
vạn tấn C vã trên 7 vạn lao đông làm nghề chế biến C (làm sọi, 
dệt chiếu, làm các đã mĩ nghệ). Chu kì kinh tế của € ở miền 
hắc Việt Nam: ruộng C trầng môi lần, cho thu hoạch 10 năm 
trỏ lên mới trồng lại. Nhân giống vô tính. C đồng ở Bắc Việt 
Nam có 2 vụ: chiêm (tháng 2 - 3), mùa (tháng 7 - 8), C bái trồng 
thắng 5 - 6 khi bất đầu có nước 1ũ, độ mặn giầm. 

COLAGEN (sưu; A. collagen), protein hình sợi, chiếm tỉ lệ 
lớn nhất trong các protein của đông vật có xưởng sống bậc cao. 
Có trong da. xương, sụn, thành mạch rmáu, răng. Cấu trúc đặc 
biết rất bền gồm nhiều tropocolagcn kết hợp với nhau. Mỗi phần 
tử tropocolagen gồm ba chuối polipentit bên với nhau 1ao thành 
cấu trúc siêu xoắn, Chứa khoằng 35% glycine, 112% alanin, 122 
protein và chỉ một lượng nhỏ các axit amin khác. C tan (rong 
dung dịch kiêm (1024), không tan trong nước và đụng môi hữu 
cơ. Dun với nước hoặc dung môi hữu cở trong thời gian dài, C 
chuyển thành eelatin. 

COLEC TỜ () x. Cực góp. 


COLESTERON (sưưi; A. cholcsterol), (bại steron (dẫn xuất 
béo) tìm thấy trong các tế bào đông vât, trong mật, huyết cầu, 
màng tế bào, huyết tưởng và noãn hoàng, w. [Dược xem là một 
trong nhũng nguyên nhÂn của xở vữa động mạch do bị lắng đọng 
Lai trên thành mạch và làm hep mạch. 


COLIZÊ (kiến túc, Ph. colisée, L. Colosseum - khổng (ð), 
công trình kiến trúc cô ïa Mã xày dưng vào những năm 75 - 80 
tai Rôma, gôm sân đấu hình ê típ (86 m x 54 m) và khán đài có 
8Ô hàng bậc thang, chía làm 4 tầng, chúa được S0 nghìn ngưƠi, 
là nơi diễn ra những cuộc đấu bò và những cuộc trình điển khác. 
Xây dựng bằng đá, kết cấu chịu lực bằng gạch và bữ tông. Kiến 
trúc hùng vĩ nhà hình khối lượn tròn mềm mại và phân vì theo 
chiều cao thành bốn tầng bằng các hình thức kiến trúc cô điển 
khác nhau. 


COLIN (hoá y, A. choline; cø. ổ - hiđroxiety1 trimetyl amoni 
hiđroxit), [HOCTII¿CH;N(CHạ):]”TOH-. Là môt aminoancoL 
tạ = I§0°C (phân huỷ). C để tan trong nước và etanol, không 
lan trong e(e và benzen. Có lính bazở mạnh. Có trong tế bào 
động vật, thực Vật và ví sinh vật nhưng chỉ một lượng nhỏ ở đạng 
tự do, còn phần lún đưới đạng este. C lã vitamin thuộc nhóm B, 
đóng VảI trò quan trọng trong trao đổi chất của cơ thể sinh vật. 
C ngăn cản sự tích luỹ mỏ trong gan. Axe(ytrolin là chất trung 
gian của sư dẫn truyền synap (khóp thần kinh). Nhiều muôi của 
C (muốt cLorua, muối Xitrat, vv.) được đùng làm thuốc chữa bệnh 
thửa mố trong gan. Nhu cầu C cho mối người trong một ngày 
đêm là 0,5 - 4 g. 

COLUOPHAN (hoá, nông, L. rêya colophonia, cơ. nhưa 
thõng), cặn rẫn của sự chưng cất đầu thông, có thành phần hoá 
học chủ yếu là axit abietic CyaEÏzxyCOOG11 (80 - 90%). Giòn. Màu 
vàng sáng hoặc sẫm. Kháng (an trong nước; tan trong các dung 
môi hữu cơ (etanotL, etr, elorofom, wv.) đặc biết khi d nhiệt độ 
cao. Chất lượng C được đánh giá qua các chỉ tiều: màu sắc, chỉ 
số axI(, chỉ số xà phòng hoá, nhiệt độ nóng chảy, hàm lượng tạp 
chất cö học. Chất lượng thương mại chủ yếu được đánh giá theo 
màu sắc (màu càng sáng càng tốt). Phần thành các loại: L) Đặc 
cấp: X, WW, WG; 2) Loại !:N,M, K,I,H, G; 3) Loại ll: F, E, 
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CÌ COLOPHAN THÔNG 





D, B. Ó Viêt Nam chỉ phân ra chất lượng loại Ivã loại 11. C được 
dùng ở nguyên dạng tự nhiên và được chế biến thành những sản 
phẩm khác trong sẵn xuất xà phòng. eông nghiệp giấy, điện Và 
sơn. Ngoài ra, còn dùng trong công nghiệp cao su, chế vải sơn, 
keo dán, mưc in, chất đẻo hoá, vecni và trong công nghiệp dầu 
mỏ. 

COLOPHAN THÔNG (nông) x. Cabphan. 


CỢM Gián khấu), tên gọi bộ khung của buông trò rối nước 
luu động, gôm các cợc, xà, cột, vv. dựng giữa ao, hô để biểu diễn 
Ò những nơi không xây dựng buông trò cố định. 

COMITIA CURIATA (ø, Comitia Curiata - Ly ban bảo 
tôc), đai hôi của các bào tộc (đại hội nhân dân) ở La Mã cô đạt. 
Là tổ chức có quyền quyết định mọi công việc của bào tộc. Sau 
cài cách của Tttnt (Servius Tulliis), vai trò của CC có phần suy 
giảm (Xx. Xenfwriz). Cùng với tổ chức này, còn có đại hội bộ lạc 
(Comida tributa - Uy ban bộ lạc). Dây là một hình thức sính 
hoạt của nhân dân La Mã trên một pham vi rộng. Sau cài cách 
'iut, chỉ còn là những cuộc hội họp (thuần tuý theo địa vực cư 
trú bàn về nghĩ tế tôn giáo và phong tục tập quán. 

COMMAĐAM K. (quân sự, Kithon Commadam, I87ó - 
1936), Lĩnh tụ phong trão chồng Pháp có quy mô rộng lớn và đài 
ngày nhất của [ào (1908 - 3ó), nhà chính trí, quân sự, văn hoá 
nồi tiếng của Lào. Tham gia nghĩa quân Ông Kẹo chống Pháp 
tử nhỏ. Từ 1908, thay thế Ông Kẹo khi ông này hi sinh. Dưới sự 
lãnh đao của C, khối đoàn kết chðng Pháp của các dân tộc lào 
Thơng và Lào Lùm được mở rộng; phong trào chống thuế, chốne 
bắt phu, không đi lính, được nhân dân hưởng úng rộng rãi; việc 
cải tiến chữ Khom thành chữ viết nêng cho dân tộc Lào Thởng 
được nhân dân thừa nhận; việc sản xuất vũ khí, tăng gia sẵn xuất 
phát triển rộng rãi; nghĩa quân đã xây dựng được nhiều căn cử 
địa, nhiều "khu vực không chịu thần phục”, đã chỉ huy đánh tan 
nhiêu cuộc hành bình quy mÕ binh đoàn của Pháp. C hìị sinh 
trong chiến đẩu chống lại cuộc hành binh càn quét Phu Luông 
(căn cú chính của nghĩa quân) của Pháp gồm 5 tiêu đoàn, 200 
vơi chiến, nhiều đơn vị kị bình đưới sự chỉ viên của không quân. 


COMMANGĐÔ (2uán ; RDN. Commando), toán lĩnh thức 
hiên các nhiêm vụ đột kích nhanh và bất ngở của quân đội Pháp 
và nguy quyền trong chiến tranh Việt Nam (1945 - 54). Lính C 
được chọn và huấn luyên chuyên môn kí đề làm nhưng nhiệrn vụ 
đặc biết (thưởng Ò hậu phiđng đối phương). Dược tố chức thành 
đại đội, mỗi đại đội có 120 người Việt, do mội sĩ quan Pháp chì 
huy. I.úc đầu C hoàn toàn do Pháp nắm (gần 309 đại đội); sau 
1952, một phần Lớn chuyển cho chính quyền bản xứ quản lí nhưng 
vẫn đặt dưới quyền trực tiếp sử dụng của tư tệnh quân đôi Pháp 
ở các quân khu. Không có tác dụng đẳng kê trong chiến tranh; 
giải tán vào năm 1955. Trên thế giới, nhiều nước khác cũng có 
Loại lính này. 

COMPA (cø khí; Ph. compas), dụng cụ để về đường tròn và 
cune tròn, đơ kích thước dài và về truyền kích thước. Có các loại: 
€ lấy dấu hay chia độ, C vòng (để về đường tròn nhỏ), C đo (vẽ 
đường tròn lón và lấy kích thước), C tỉ Lê (khuếch đại hay thu 
nhỏ các kích thước đo được theo một tỉ \ệ nhất định), C` về eIip, 
wwv. Trong xưởng, thợ dũng C có chân cong đo ngoài VÀ ` đo 
trong, là loại dụng cụ đo sơ sánh, giới hạn đo đến 200 mm. 


COMPAC (roán, L. compactus), một tập họp Mi trong mội 
không gian tôpô được gọi là C, nếu tư một phủ bất kì của M (tức 
là một họ bất kì các tập hợp mở sao cho mỗi điểm của M thuộc 
ít nhất một tập hợp của hợ đó) có thể trích ra một phú con hữu 
bạn của M. Tập hợp mà tì một đấy vô hạn các điềm của nó có 
thê trích ra một dãy con hội tụ đến một điểm thuộc tập hợp đó, 
được gọi là C dãy, Trong không gian mêtríc, khái niệm C và C 
đãy là tương đương. Tập hợp C có nhiều tính chất ưu việt, vả. 
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hảm số liên tục trên một tập hợp C thi đạt giá trị lón nhất và 
nhỏ nhất trên tập hợp đó. Trong không gian Oelit n chiều, tính 
C tuơøng đương với tính đóng và bị chăn. 

COMPLEXON (hoá; A. complexon), nhóm axit amino- 
policacboxytic. Các nhóm chức trong C có thể tiên kết với nguyên 
tử kim loại tạo nên phức chất vòng càng. Trong số các C, được 
dùng phố biến nhất là xi etienđiamintetraaxeuc. 
(HOOCCRH);N-CH;Citf+N(CH;COOH); được kí hiệu f2IYTA 
và gọi là C II. C II thưởng được dùng đưới dạng muối đìnatn 
etilenđiamintetraaxetat (còn có tên là C TII, Trilon B hoặc 
Chelaton). C 1II tạo phíc với hầu hết catton kim loại. Dược dùng 
trong phương pháp phân tích tạo phúc, lñm mềm nước, chữa ngộ 
độc kim loại nặng như chỉ, thuỷ ngân. 

COMTỜN ÁA. H. (/; A. Arthur Holly Compton; 1892 - 1962), 
nhà vật b Hoa Kí đã tìm ra và giải thích hiệu ứng mang tên ông. 
Phát hiên ra hiện lượng phản xạ nộ: toàn phần của tía X và tìm 
ra hiệu ứng Ví độ của tía vũ trụ. Giải thưởng Nôben 1927. 


COMTƠN (BƯỚC SÓNG) (/), đại lưỡng có thứ nguyên đô 
đài, đặc trưng cho các hiện tượng lượng tủ tưởng đối tính, trong 
đó có các hạt e3 bàn tham gia. Hạt với khối lượng m có bước 


sóng Comidn là 4 = AC trong đo hủ hằng số Plãăng chía cho 


rnc 
2x, c - vân tốc ánh sáng rong chân không. 

COMTØN (HIỆU ỨNG) (/), hiệu úng tăng buóc sóng của 
sóng điện từ có bước sóng ngắn (tia X vả tia y) khi bị tán xạ đàn 
hồi bởi eleetran tự đo hoặc liên kết yếu. Dô tăng này không phu 
thuộc vào bước sóng bức xạ tới và chất tân xạ, chỉ phụ thuộc vào 
phương tán xa. Hiệu ứng C mâu thuẫn với thuyết sóng về ánh 
sáng và chỉ cở thể giả: thích theo quan điểm lượng tử: cøi chùm 
ánh sáng là một chìm photon và sự tán xạ ảnh sáng là sự va 
cham đản hôi của photon với etectron. Khi va chạm, photon 
truyền một phần năng lượng của nó cho electron, do đó tần sô 
của photơn giảm và bước sóng tăng. I)o Comtdn phát hiện (1923). 
Khi photon tán xạ đàn hÖ: trên electron năng lương cao, nó nhận 
một phần năng lượng của clectron truyền cho nền tần số của 
photon tăng, do đó bước sóng giàm. Đỏ là hiều ứng C ngược. 

CON (đân (ộc), tên gọi những người được đẻ ra từ cặp quan 
hệ sinh thành (C đẻ) hoăc những ngưởi được ngươi ta nhận về, 
quôi đướng (C nuôn). Trong số C để có C trưởng, C thứ, C úI, 
Cũng có C chung và € riêng. Dâu VÀ rẻ cũng được pọi là C đâu, 
C rê. Trong hệ thông Turan - GanÐvan, C \à thuật ngữ gọi chùng 
những người sinh ra tư nhóm chị em gái ca mẹ hoặc tử nhóm 
anh em trai của bố. Trong hệ thống Mã lai, C là thuậi ngư chị 
chung những người cùng thế hệ sinh ra tử thế hệ của cha mẹ. 
Trong chế độ xã hội phong kiến, thần dân eỦa nhà Vua cũng được 
8o! là con. 

CON CHẠCH (thuỷ f2i, kiến ức) 1. Rồ bằng đất đắp thêm 
lên mắt đê nhằm nâng đô cao chắn nước của đề, chống lại các 
con lố cao (ít khi xuất hiện), CC cõ kích thước nhả chí chiếm môi 
phần của mặt dê chính, mặt đê CC thường chỉ rộng 1 - I,Š m và 
cao ] - 2 m, 


2. RÒ xây gạch hay đắp ngói ở chỗ nối của hai mãi gấp nhau. 

CON CHẠY (tm h¿x; A. cursor), vệt sáng hiền trên màn hình 
máy tính chỉ vào vỊ trí cìa kí tý sẽ được xuất hiến tiếp theo, hoặc 
vị trí tại đó một kí tự cần được sửa đổi, thay thế hay đưa thêm 
vào. Trên màn hình đồ hoạ, CC có thể mang nhiều bình dang 
khác nhau như hình bào tay, đồng hồ, mi tên, chữ thập, w. 

CON CHIẾN (đÄn tộc; Ph. tes moutons - con cưu), thuật ngữ 
của đạo Thiên Chúa để chỉ giáo đân ngoan đạo. Người phưởng 
"Tây goi theo nghĩa bóng là những con người tính tình hiền lành; 
cÁc giáo st lấy CC, đàn chiên làm hình ảnh piáo dân ngoan đạo, 
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vâng theo tới Chúa. Do đó, ngưới chăn dất con chiên, được pọi 
là đấng chăn chiên, người mục đồng săn sóc nh hồn con chiên, 
được gọi là lính mục; người trông nom cai quản các lính muc, 
đước goi l2 giám mịtc. 

"CON CHIM LỬA" @mú2, Ph. "I'Oiseau de fcu”), vỏ balê 
tiột màn của Xtravinxki (Wrope CĐẽnopoBWwd CTDäBMHCKME, 
1882 - 1971) nhà soạn nhạc Nga mang quốc tịch Pháp rồi quốc 
tịch Mì. Kích ban và biên đạo Fôkin trang in Gôlôvin và Baxtd. 
Vỏ ra mắt công chíng lần đầu trên sân khấu Nhà hát "Grăng 
ðpéra” (Grand opéra) ở Pari 25.7. 1910. Nội dung: đêm tối, hoàng 
tử [van đuổi theo CCL, lạc vào lâu đài khủng khiếp của tên bạo 
chúa Cayây. Trong khu vườn những cây táo quả vàng có biết bao 
chàng tra! đi tìm người yêu bí CaxAy bất về hầu ha, bị hoá thành 
tượng đá, Ivan dũng càm và thông minh đã lừa bất được CC]. 
tại đầy. Chim lửa xin chàng tha chết, an thương tình thả chỉm 
ra. Chim lưa cho chảng chiếc lông thần kì của nó. Tại khu vườn, 
[van gặn các nàng công chúa bị CaxÂy giam hãm, trong đó có 
CTraxa kiều diễm. Họ yêu nhau. Trời sáng, Ivan bị Caxây bắt, có 
nguy cơ bị hoá đá. Nhõ có chiếc lông thần ki, lvan gọi được chím 
lứa tới cứu vả giết được Caxây. l Âu đài quái ởị trổ thành thánh 
đường lông lẫy. Các hoàng tử hoá đá trỏ lại làm người. Họ gặp 
lai người yêu của mình. Hoàng tử Ivan hạnh phúc bên nàng Craxa 
kiều diểm. 

CON CHÚ CON BÁC (đân !ộc), thuật ngữ dùng để chỉ mối 
quan hê thân tộc giúa con của anh em trai. CCCR ruột chi mối 
quan hệ g1úa con của anh em trai ruội và được xem là mối quan 
hé huyết thông gần gũi. Trong xã hôi phụ hé, CCCB là mối quan 
hể được xem trọng. Nếu chú hay bác ruột chết đi không có con 
trai. thì ngưởi con chú hoặc con bác được quyền thưa kế và có 
phĩa vụ thỏ cúng. 


CON CHUỘT (ưn học; A. mouse), thiết bị chỉ điểm có hình 
dáng tựa CC, có thể di động được trên mãi bàn. Viếc di động 
CC sẽ làm cho con chạy tướng ứng trên màn hình chuyền động 
đến vị trí cần thiết. CC là mót phương liên thuận Lợi giúp cho 
ngươi sử dung máy tính thực hiện dễ đàng một số chức năng điều 
khiên hoặc xử lÚ mà khöng cần dùng bàn phím. 

CON CÔ CON CẬU (đân (ốc), thuật ngữ trong hệ thống 
(hân tộc dùng để chỉ mối quan HỆ giữa con của anh em trai vói 
con của chị em gát bến bố và mốt quan hê pifa con của anh em 
trai VỚI con của chị cm gái bên mẹ. Nhiều tộc neưới (trên thế giói 
có tập tục hôn nhân CŒCC, tức hôn nhân với con gái của chị 
cm gái bố, hoặc hôn nhân với con gái của anh em trái mẹ. 


CON CÔI (đân (ộc), đúa con còn nhỏ (tuôi đã chết bố hoặc 
chết me, hoặc có khi chết cả bố lẫn mẹ. Đề xác định rõ, người 
ta gọi con mô côi bố, con mồ côi rnẹ hoặc con mồ côi cà bố lẫn 
mẹ. Ngươi ta còn dùng cụm tư “mẹ poá con côi” đẻ chỉ nhưng 
ngưới đàn bà chông chết, con cát mồ côi, phải chịu cảnh cô đơn, 
bât hạnh 

CÔN CUNG (kiến tréc), bộ phận kết cấu của vì kèo, là một 
thân gỗ thưởng có chạm khắc nông và đặt nẦm ngang trén đầu 
hai trụ. Nếu bộ phận này bằng tre thì gọi là bắp quả (x. Mì kào). 

CON CUỒNG (2 Ï/), huyền miền núi ở phía tây tỉnh Nghề 
An giáp nưóc !ào. Diện tích 1662,81 kmˆ. Göm I thị trấn (Con 
Cuông. huyện tj); 12 xã (Bình Chuẩn, Lang Khê, Căm Lâm, Đôn 
Phục, Mậu Dúc, Thạch Ngàn, Châu Khê, Chỉ Khẽ, Rồng Khé, 
Yên Khê, Lục Dạ, Môn Son). Số dân 57934 (1993), gôm các đân 
tộc. Kinh. Tày, Phái. Địa hình nhiều núi: Phụ Đen Đình (1540 
m), Phụ Can (1069 m), Cao Vân (1345 m), dọc biến giới phía 
tây và tây nam, sông Cả chảy qua và nhận nước nhiêu khe suối 
hai bên. Khoáng sản: than nâu, đá ốp tát. Khai thác gô, nguyên 
Liêu làm giấy, sợi; trồng nhiều sắn, cam, chanh. [Dưỡng 7 chạy 


qua. Tư xua, thuộc tỉnh Nghệ An, từ 1975, thuộc tỉnh Nghé 'Tĩnh, 
tứ 1991, trỏ Lại thuộc tỉnh Nghệ An. 


CON ĐẤU (an nh), vật làm bằng gô, kìm loại... mặt dưới 
hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật,... theo những kích cö nhất 
định có khắc chữ hoặc hình được dùng in trên giấy tở để làm 
bằng, làm tin trong quan hệ giao dịch giữa các cơ quan, xí nghiệp, 
đon vị vũ trang và tồ chức kinh tế, xã hội, vv. Dược quản lí chặt 
chẽ từ viễc khác đến việc sử dụng. Ó Việt Nam, ngày 17.3.Í966, 
Hội đồng Chinh phủ ra Nghị định số 56/CP và sau đó Quyết 
định sổ 157/CP quy định việc quản l CD thống nhất trong cà 
nước. làm giả CD hoặc sử đụng CD giả là hành vì phạm tội được 
quy định ở điều 211 Bộ tuật hình sự của nước Công hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 

CON DÌ CON GIÁ (đãn rộc), thuật ngữ dùng để chỉ mối 
quan hê họ hàng gia con của hai chị em gái ruột, nhiều nơi còn 
gọi là đôi cơn di. Trong xã hội phụ hê, CDCG chỉ mổi quan hệ 
về đàng ngoại, lúc là họ hàng về phía mẹ. Quan hé hôn nhân 
g11a CDCG nói chung rất ít khi diễn ra. Mối quan hệ giữa CDCG 
được xem không gân gũi bằng con chú con bác. 


CON ĐỘI (gio tháng), chí tiết của máy hoặc cơ cấu dùng đề 
biến chuyền động quay của trục thành chuyên động tịnh tiến cho 
một chì tiết hoặc một cơ cấu khác. CŨ thường được sử đụng 
trong máy có cơ cấu cam và các loại van sử dụng màng cân bằng: 
Xupap 1rong động cơ đốt trong, tỉ đây trong van hãm toa xe đóng 
vaì trò những CĐ điền hinh. 

"CON ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG" (quán %), tác phẩm tập 
hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong lớp huấn luyện 
cán bộ cách mạng Việt Nam ở Tĩnh Tây (Quảng Tầy, Trung 
Quốc) tháng 12.1940. Tác phẩm đề cập đến: con đường giải 
phóng dân tộc là con đường khỏi nghĩa toàn dãn, mốt quan hệ 
giữa khỏi nghĩa tưng phần và khỏi nghĩa toàn quốc; những vấn 
đề chỉ đạo, chuân bị và thực hành khởi nghĩa; kết hợp khởi nghĩa 
với chiến tranh du kích. Tác phẩm đặt cơ sở lí luận và phương 
hướng lĩnh đạo trong nghị quyết của Ban chấp hành trung vdnpg 
[Đảng cộng sản Dông Dung lần thứ 8 (khoá Í, tháng 5.1941) và 
góp phàn quan trọng cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tăm 
I945. 

CON GIỐNG (mỉ thuật), đồ chói trẻ em, hay đô trang tri 
trong ahà, ngoài sân, ô hòn non bộ, làm bằng các loại gổm hoặc 
đất sét chưa nung. CG có loại bằng gốm nung cð nhỏ có tô men 
màu (xanh, nâu, vàng, đcn) nung nhẹ qua (ửa. Có loại đất nung 
không men cổ to như lợn đất, có Loại sành sứ như cá chép, cua 
để trco tưởng, vv. Ngoài ra, loạt đất sét Lò điệp và điểm màu 
xanh, đỏ rực ró trước đây nhiều địa phương sân xuất đề bản cho 
trẻ con chơi tết như gà sống, chỉim tu hủ có miệng são, rủa, hác, 
w. lắc giả của loại nghề thuật dân gian này phần nhiều vò đanh. 
Các nghê nhân nôi tiếng ở Viết Nam đã đề lai những tác phầm 
mang tính chất chung nhưng cũng có mang đấu ấn nêng của môi 
ngưới như "Lạn đất” của cụ Nguyến Văn Quay (ở Kiến Án), loại 
giống non bộ của bà Sưu (ở Nam Dịnh). 

CON LAI (sữh), cá thể dị hợp tủ xuất hiện do lai hai bố mẹ 
khác nhau về mặt di truyền. Đa số các cá thê trong quần thể 
ngoại phối có thế gọi là CL. CU chủ yếu dùng trong thực Iiến 
chọn giống là nhưng CL di truyền xuất hiện do sự kết hóp của 
những giao tử mang các nhiễm sắc thẻ tưởng đồng nhưng khác 
biệt nhau về một hay nhiều cặp gen alen và những CL đa bội mà 
trong bộ nhiềm sắc thể của chúng có sự kết hợp của nhiều hê 
gen thuộc những loài khác. Nếu các loãi khác nhau cho Lai với 
nhau thị CI. bất thụ, vớ, la do lại ngựa và lửa. La bị bất thụ là 
do không có sự bất cặp của các nhiễm sắc thê trong quá trinh 
giam phân. Ó thực vật, có thê khắc phuc hiện tượng đó bằng 
cách nhân đôi số nhiễm sắc thế tưởng đồng. 
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CL hai tíntt tà CL dị hợp từ ở hai gen, nhận dược do bố mẹ 
đồng hóp tủ về những alen khác nhau ở hat gen đó. Vd. phép Lai 
của Menácn giữa đậu vàng nhẫn (YYRR) và xanh nhăn (yynr) 
cho CL hai tỉnh vàng nhăn (YyRr). Khi CL hai tính tư phối, tỉ tệ 
nhận được ở thế hê con phân lí hai tính đặc trúng là 9: 3: 3: 1, 
Theo L lệ trên thị có Ø phần eơn thê hiên cà hai lính trạng trội, 
6 phân thể hiên một tính trạng trội và một tính trạng lặn và ] 
nhần thể hiện cả hai tính trạng lặn, CL một tính là CL dị hợp tử 
ở mội øcn và thu dược do hai bố mẹ đồng hợp tư với những aÌen 
khác nhau ở gcn đó. Vd. thị nghiệm lai đậu Eià Lan cao CD và 
thấp (tt) cho ra CL một tính eao (TU). Khi chúng tự phôi thì các 
phenoiip trội và tần xuất hiên ở đởi con với tỉ Lệ 3: (tỉ lé phân lí 
của CÍ. một tính). 

CON LÁC (cø, I9 1. CL toán học tà một chất điểm thực hiện 
đao động đưới tác dụng củ4+ trọng lực. Một quả nặng kích thước 
nhỏ treo ö đầu một sở: dây mềm không dãn, đầu kía buộc vào 
một điểm cổ dịnh, có thề xem là CL toán hoc. Chu kì dao động 


L 
T của nó bằng: T= 2V E , trong đó 1. là chiều dài sợi dây, 
g - giA tỐc trọng trường. 


2. CÍ. vật lí, là mội vật rắn thực hiện dao động quanh một trục 
cố định nẦm ngang không đi qua khối tâm của nó, dưới tác dụng 


/ l 
ca trọng lực. Chu kì: T = 2Z mới ; Ï  mômen quán tính, 


m - khối lương, I- khoảng cách tt truc quay tối khối tâm. Chiều 
dài của CL toán hợc có cùng chu kì với CL vật lí gọi là chiều dài 
thu gọn của CL vật lí. Các công thức trên chỉ đúng với dao động 
có biên độ nhỏ. Tính chất đẳng thời của CL vật lí (chư kì T 
không phụ thuộc vào biên độ), dược sư dụng để làm đồng hồ 
quả lắc. 

3. CÍ_ xoắn (đông hð), là bánh xe thực hiên đao động quanh 
(ruc của chính nó đưới tác dụng của lực đản hồi xoắn. Chu kì: 


| 
T=2z V e' [ là mômen quán tính, C tà hằng số đàn hồi xoắn. 


"Trong các loại đồng hồ để bàn, đeo tay, CL xoắn với lò xo xoắn 
ốc (thường gọi là dây tóc), đảm bào cho đồng hồ chạy đều. 





Con lắc toán học 


Con lắc vật lí 


CON MOONG (khảo cổ), dị tích khảo cô thời đại đồ đá ở 
hang Con Moong thuộc vướn quốc gia Cúc Phương. Khai quật 
năm 1976, trên điện tích 40 m7. Tầng văn hoá dày 3,5 m, chứa 
vỏ ốc, xương động vật, than tro bếp, mộ táng và gia se, các kĩ 
nghê đá khác nhau: Sơn Vi, Hoà Hình và Bắc Sơn. Cư dân cô 
đã sống ð đây một thời gian dải, tứ khoang 12000 đến 7000 năm 
trước đây. 

CON NGOÀI GIÁ THÚ (Íaậr), con của cha mẹ không kết 
hôn theo luât định, nghĩa lá trước pháp luật, cha me của ngưỡi 
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đó không phải là vợ chông. Trong trưởng hợp cha mẹ chung sống 
với nhau như vở chông, nhúng việc kết hôn chưa diiợc chính 
quyền công nhân và ghi vào số kết hôn thì con của họ cúng gọi 
là CNGT. Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam (điều 32 luật 
Hön nhân và gia đình năm 1986 và điều 64 Hiến pháp năm 1992), 
CNGT được hướng mọi quyền Lợi và có nghĩa vụ như con trong 
giá thú. 

CON NGỰA THÀN) TƠROA (2n nữa), theo truyền thuyết 
Hi Lạp, là con ngựa không lồ bằng gỗ, trong chiến tranh thành 
Tơroa. Quản Hi Lạp sau nhiều năm không chiếm được thành 
Toroa, liền lầp kế giả vỡ rút lui, để kại ngựa gỗ trong bụng chúa 
một toán quản ]i Lạp. Dân thành 'Tdroa mất cảnh giác kéo ngựa 
vào thành. [Đêm đến, quân Ih Lạp tư bụng ngựa lao ra, làm lực 
Lượng nội kích. Cùng lúc đó, tất cà các chiến thuyền li Lạp đều 
quay lại, đănh ập tử ngoài vào. Thành Tơroa thất thủ. Thành ngữ 
"Con ngựa thành 'Tơroa” xuất liên tử truyền thuyết trên, hàm 
chứa nội dung là kế nội ứng, chui vào hàng agũ đổi phưang để 
đánh tử trong ra. 

CON NGƯƠI (sữnh, y), tô ồ giữa tròng đcn của mắt động vật 
có xưởng sống và động vât chân đầu (mực). Qua CN, ảnh sáng 
vào trong mắt. Ở người, CN có hinh tròn; ồ một số động VẬI 
hoat động về đêm (vd. mèo), CN có dạng khe dọc. Kích thước 
CN thay đổi do co dãn của các có mống mắt (x. Lòng đen). 


CON NGƯỜI (øiế), sinh vật thuộc giống người, đánh đấu 
trình độ phát triển cao của có thê sống trên Trãi Đất. Tư tưởng 
cỗ đại coi CN là sự kết hợp giữa thể xác và linh hòn. Quan niềm 
duy tâm cho bản chất của CN là tỉnh thần, là b tỉnh. Quan niên 
siêu hình chỉ nhìn thấy CN riêng rẽ, mặt sinh học hay mặt tâm 
li trong CN. Quan niêm duy vật định nghĩa CN là thực thể sinh 
học - tâm lí - xã hội và nhấn mạnh: "bản chất của con ngưới... là 
(Ông hoà các quan hệ xã hội" (Mác). Trong lịch sù, CN hỉnh 
thành từ lao động mang tính xã hội. TYong tao động, CN thương 
xuyên làm biến đổi những diều kiên tồn (ại của mình, tao ra thế 
stái văn hoá vật chất và tỉnh thần. CN cũng hình thành tử nền 
văn hoá mà mình tẠo ra nó. Do vậy, CN vừa là sản phẩm của sự 
phát triển xã hội, va là chủ thể của sư phát triển ấy. 

CON NUÔI (ân cốc), con (trái, gái) không do vớ. chồng trong 
một gia đình sinh ra, mà do nhận con của ngươi khác về nuôi 
đướng, xem như con đẻ. CN được hưởng moi quyên lợi và có 
nhiệm vụ đôi với bố mẹ nuôi như con đẻ. Trong các xã hôi phướng 
Dông, những gía đình không có con trai thường nhận CN để nội 
đối tông đường. Íliên nay ở xã hội nhướimg lông cũng như ô xã 
hột nhướng Tây, nhận nuôi CN còn vì mục đích nhân đạo hay 
đề đó cô đơn trong gia đình. 


CON QUAY (/), vât rấn quay nhanh quanh một trụe đổi xúng 
gắn với vật. Trục quay này phải có khả năng quay tư do trong 
không gian, muốn vậy CQ thường được treo bằng một kiều treo 
Sao cho có 3 trục quay tư đo được got là giá treo kiểu các đăng. 
Tính chất eó bản của CO có 3 bậc tự do là khi không chịu lực 
tác động nào, trục CO s€ giU mội phương Ôn định, mômen động 
lưdng là mội vecid không đồi. Nếu có lực tác dụng thì trục CO 
têch đị theo hướng vuông góc với lực và do đó CO bắt đầu tiến 
dộng (x. Tiến động). Tính chất có bản của CO được ứng dung 
rộng rãi trong nhiều dụng cụ như ta bàn, thiết bị ôn định chuyển 
động của máy hay, tên lửa, tàu thuỷ... Trái Dất giống như một 
con quay không lô có tiến động. 

CON RIỆNG (đán rộc), con (trai, gái) trong gia đình, không 
phải do vớ chồng cùng sinh ra, mà là con của chông với ngươi 
vớ cũ hoặc là con của vợ với người chồng cũ. 

CON RỐI (sân khấu), sàn phẩm tạo hình của nghề thuật múa 
rối, làm bằng các chất liêu: gỗ, giấy, bông, vải, chất đẻo, vv.; được 
hoá trang, phục trang hoàn chỉnh; dùng để làm trò, biêu diễn ð 





sân khấu rối. Là công cụ nghệ thuật của nghệ sĩ múa rối và đồ 
chơi của trẻ em. CR có nhiều loại, điều khiển bằng tay, que, máy, 
dây, dct; dùng bóng, ngưởi, lót, vv. 

"CON RỒNG TRE" (sử, văn), vỏ kịch của Nguyễn Ái Quốc, 
viết bằng tiếng Pháp, do Câu lạc bộ ngoại Öð Pari dàn dựng và 
công diễn 18.6.1922, nhân dịp vua Khải Định sang Pháp dự Hội 
chợ thuộc địa Macxây. Nội dung: một gốc tre được người chơi 
đồ cổ gọt thành con rồng để trang trí trong phòng khách. Hình 
đáng rồng nhưng thực chất chỉ là gốc tre. Vỏ kịch có ý nghĩa 
tượng trưng, đả kích vua bù nhìn Khải Dịnh được thực dân Pháp 
mởi sang dụ Hiội chợ. Nay chưa tìm thấy văn bản. 

CON SINH ĐÔI CÙNG TRỨNG (sinh), hai con sinh ra từ 
một hợp tử do sự phân chia của một trứng được thụ tỉnh. Chúng 
cùng giỏi tính, giống nhau hoàn toàn về mặt di truyền nhưng có 
thể khác nhau do dinh dưỡng, tốn thương, trước hay sau khi sinh. 
Nhiều trưởng hợp sinh ba, bốn và năm cùng trứng, nhưng ỏ ngưới 
những lần sinh nhiều con thưởng do thụ tỉnh đồng thỏi nhiều 
trứng. 

CON SINH ĐÔI KHÁC TRỨNG (sữ1:), do hai trứng cùng 
thụ tỉnh trong con sinh đôi tử hai hợp tử, cùng một mẹ. Chúng 
có thể khác nhau về giới tính, không giống nhau về mặt di truyền 
(x. Con sinh đôi cùng trứng). 

CON SINH ĐÔI TỪ HAI HỢP TỬ (sinh) x. Con sính đôi 
khác trứng. 

CON SINH ĐÔI TỪ MỘT HỢP TỬ (sinh) x. Con sinh đôi 
củng trứng. 

CON SỐ VÀNG (mĩ thuật), con số thu được tư một tỉ lệ gọi 
là tỉ lê thần thánh 

a h 


b adh 


(tỉ lệ trong đó bộ phận nhỏ a so với bộ phận lớn b bằng bộ 

phận lớn b so với toàn thể (a + b). Các nhà toán học đã tính 
CSV là 1,681... (số vô tỉ). Nếu một hoạ sĩ muốn vẽ một bức 
tranh hình chữ nhật với chiều cao 0/7 m để có một khuôn hình 
theo tỉ lệ thần thánh, thì đem chiều cao nhân với CSV: 
070 m x 1,618 = 1,1326 m sẽ được chiều dải mong muốn. 
CSV cũng như tỉ lệ thần thánh được truyền khâu như một bí 
thuật trong nội bộ các phường hội kiến trúc, điêu khắc, hội 
hoạ thời trung cổ ở Châu Âu. Năm 1498, xuất hiện cuốn sách 
“Tỉ lê thần thánh" của Paxiôui (Luca Pacioli)có những hình minh 
hoạ của Lêônacđô đa Vinchi. Từ thởi Phục hưng, các hoạ sĩ 
Châu Âu đã qua CSV để say mê với thuật, tạo chiều sâu trên 
mặt phẳng bức tranh. Sang thế kỉ 20, các hoạ sĩ hiện đại nghiên 
cứu và ứng dụng CSV trong bố cục tạo được không gian mà 
vẫn tôn trọng mặt phẳng hai chiều của bức tranh. 

CON SƠN I. (xây dựng), kết cấu dạng công xôn (x. Công xôn) 
gắn vào tường và để đỏ phần mái đưa ra khỏi tưởng. 

2. (kiến trúc), bộ phận kết cấu nhô ra tử thân cột hay mặt tưởng 
để đỏ phần công trình vươn ra ở trên. Trong kết cấu truyền thống, 
CS thường làm bằng gỗ, bộ phận chịu lực chỉ trang trí soi chỉ, 
bộ phận đêm mới được chạm khắc. 

CON THUỐC 0y), động vật sống hoang đã hoặc được nuôi 
mà người ta dùng một số có quan, bộ phận cơ thể, sản phẩm tiết 
ra làm nguyên liệu để bào chế thuốc, vd. hươu (nhung), nai (gạc), 
trăn (mở), rắn độc (nọc hoặc ngâm rượu cả con), tắc kè (ngâm 
rượu, w.), hồ (xương nấu cao, vwv.), gấu (mật, w.), khỉ, ong (nọc, 
mật, sữa ong chúa), vv. Là nguồn lợi kinh tế lớn, cần phát triển 
chăn nuôi, bảo vệ, chổng săn bắn bừa bãi. 

CON THỨ (đân tộc), con (ưai, gái) ð trong gia đình, không 
phải là con sinh đầu, cũng không phải là con sinh cuối. Ó các 
dân tộc tồn tại quyền con trưởng, khi con trưởng chết, thì người 





CON TRÒI C} 


con trai kế cận làm nhiệm vụ con trường. Ó những nơi tồn tại 
quyền con út, khi con út chết, thì người con trai kế cận trên con 
út, làm nhiễm vụ con út. 





Con són (Chùa Keo - Thái Binh) 


CON TIẾN (kiến trúc), thành gỗ tròn có tiết điện thay đổi, 
tạo thành gở chỉ và đường cong thất nở nhỏ sử dụng công nghệ 
tiên; dùng làm chấn song của, lan can, cầu thang và một số vật 
dụng (như giưỏng, tủ). 











Con tiện (lan can gỗ) 


CON TTN (an nh), người bị đối phương hay kẻ gian bắt giữ 
để đặt điều kiên buộc phải thực hiện một yêu sách nào đó về 
chính trị, kinh tế như trao đồi ngưởi, tống tiền, đòi tha người bị 
bắt. 

CON TRÒ (tí học; A. pointer) 1. Bộ phận của một khoản 
mục dữ liệu ghi địa chỉ hoặc chỉ báo về vị trí bộ nhớ của một 
khoản mục dữ liệu tiếp theo (khí thể hiên một cấu trúc dữ liêu 
trên máy). 

2. Con chạy hiển thị trên màn hình máy tính (x. Cøn chạy). 

CON TRONG GIÁ THỦ (1/0), con của cha mẹ kết hôn với 
nhau theo luật định. Việc kết hôn được chính quyền công nhận. 

CON TRỜI (dân tộc; cg. thiên từ), tên để gọi hoàng đế hoặc 
vua ở các nước phương Đông, điển hình là Trung Quốc. Ö các 
nước phương Đông thời trước, người ta tin rằng siêu nhiên ban 
hoạ phúc cho con người. Dó là Trời. Ý chí của Trỏi gọi là thiên 
mênh. Vua lĩnh mệnh Trởi mà trị dân. Do vậy vua chỉ chịu trách 
nhiệm với Trời. Vua được thần thánh hoá. Vua là CT (Thiên tủ). 
Dân chúng phải vâng mệnh vua vì đó cũng là mênh Trỏi. Tu 
tưởng thiên mệnh là vũ khí chính trị - tỉnh thần của chế độ phong 
kiến phương Đông. 
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CC CON TRƯỞNG 





CON TRƯỞNG (dân tộc), con lớn tuổi nhất trọng số các 
con của gia đình. Dưới xã hội mẫu hệ, đó là con gái trưởng. Dưới 
xã hội phụ hệ thì đồ là con trai trưởng. Nhiệm vụ và quyền lợi 
của CT dưới xã hội nguyên thuỷ do luật tục quy định. Còn dưới 
xã hội có giai cấp thì do luật pháp từng nơi quy định. Ö nhiều 
tộc người trên thế giối tồn tại quyền CT: quyền lợi rất lón. Khi 
bố chết, được hưởng toàr: bộ hay phần lón gia sản (động sản, bất 
động sản), nhưng nghĩa vụ cũng rất nặng nề (cai quản toàn bộ 
công việc gia đình, tử sản xuất kinh tế, chăm lọ mồ mả, thở cúng 
tô tiên, thay mặt gia đình tham gia sinh hoại xã hội đến việc nuôi 
nấng, dạy dỗ, tác thành cho các em, lọ việc ma chay cho những 
người thận trong gia đình, vv.). Ó Việt Nam theo luật Hồng Dức, 
1/20 tài sản của bố mẹ giành cho con trai trưởng đề lo việc hương 
hoá, số còn lại chia đều cho tất cả con cái, không phân biệt trai, 
BÀI. 

CON TRƯỢT (cø), khâu nối với giá hoặc khâu động khác 
bằng khớp trượt (khóp tịnh tiến). Thuật ngữ này thưởng được 
dùng trong trưởng hợp khâu có dạng khối, ngắn. Với khâu có 
đang thanh đài, thưởng được gọi là thanh trượt. 

CON ÚT (dân tỆc), con sinh cuối cùng trong số các con của 
gia đình, Ở một số tộc người trên thế giỏi, dồn tại quyền CU 
(thừa kế tài sản, chăm sóc bố mẹ, thờ cúng tổ tiên, vw.). Ö Việt 
Nam, người Êđẽ và người Giarai có Lục quyền con gái út, còn 
ngưới Co thi có tục quyền con trai út. 


CON VOI (đ/a lí, Ph. Chaine de LéléphanU), dãy núi ở phía 
nam Cămpuchia. Dài khoảng 150 km, rộng khoảng 50 km. Chạy 
theo hướng tây bắc - đông nam tư bỏ phía đông vịnh Kôngpông 
Som đến sát tĩnh Kiên Giang của Việt Nam. Dinh cao nhất "núi 
Pôpôc vin” (Ph. Popogue vie) (có mây chạy vòng quanh), có trạm 
nghỉ mát Bôco ở độ cao 1000 m. Ö sườn tây, có nhiều nhánh núi 
lan ra tận biển tạo nên những mũi, vịnh, nhóm núi đảo. Ở sườn 
đông và nam, núi hạ thấp dần và tận cùng bằng những nhóm núi 
hay núi sót riêng biệt, nằm rải rác giữa đồng bằng phù sa mới. 
Ö phía bắc, phân cách với dãy núi Cacđamôm (Cardamomes) 
bởi cao nguyên Kirirom (Kinroom), trên đó có đèo Pêsø Nin 
(Ph. Pêche Nine) được coi như ranh giới cụ thể của hai miền núi 
nói trên. 


CON VOI (đ/a 1), dãy núi phận lưu vực sông Hồng và sông 
Chảy, chạy dài tử Lào Cai xuống Yên Bái, tiếp tục bằng những 
đồi thấp tới Việt Trì. Diên tích khoảng 200 km”, núi thấp tướng 
đối thoải, đỉnh cao nhất là Núi Cái (1450 m). Cấu tạo bỏi đá 
biến chất cổ: gonai, đá phiến kết tính; amphibotit xen ít đá hoa 
tuổi Nguyên sinh hạ. 

CON XỎ (kiến rác), thanh tre già vót tròn như một cái đỉnh 
lồn, có tác dụng liên kết hai hoặc nhiều cây tre trong kết cấu 
khung nhà tre, thưởng gọi là đỉnh cọn xỏ. 





Gọn 
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CỌN (đân tộc), guồng tre đặt ð lòng sông, suối để vận chuyển 
nước tử thấp lên cao nhở sức của dòng chảy đồ nước vào các 
máng gắn trên một bánh xe (bộ phận chính của C). Dược làm 
bằng tre, nứa, có khi bằng gỗ và dùng song, mây, dây rửng để 
buộc. Dây là biện pháp thuỷ lợi truyền thống của cư dân làm 
ruộng nước trên địa hình thung lũng thuộc miền núi, Guồng tre 
và sức nước còn được dùng làm cối giã gạo Ò những nơi có dòng 
chảy quanh bản. 

CÒNG (an nình), vòng kim loại có khoá, được nối với nhạu 
bằng một đoạn xích nhỏ, dùng để khoá tay chân người bị bắt, 
người bị dẫn giải, người tù. Là dụng cụ làm người bị bắt không 
thề chống cự, chạy trốn hoặc hành hung người khác. Loại có hai 
vòng gắn liền nhau để còng hai tay thường gọi là "C số 8", 

CÒNG (nông, sinh), nhỏm cua nước lợ và nước mặn thuộc các 
phân họ Grapsinae và Ocypodinae bộ Giáp xác 10 chân 
(Đecapoda). Vỏ đầu ngực rắn chắc, mặt bên rỏi, không liền với 
mai. Mắt phát triển. Hai cảng thưởng không đều nhau. Chân bò 
thứ 5 tận cùng bằng vuốt, không bẹt thành dạng bơi chèo. Thưởng 
sống Ở vùng cao triều, nơi có đây cát hoặc bùn cát, Ăn tạp, chủ 
yếu là xác động vật thối rữa. Không có giá trị kinh tế. 

CONOĐONTA (đa chất, L. conos ~ hình nón, odontos - 
răng), dạng hoá thạch có ý 
nghĩa rất lón đối với địa tìng 
học (Cambrni - Triat), kích 
thước dưới ] mm, dạng răng 
cưa, Có giả thiết cho chúng là 
hàm răng của một loài giun cồ. 
Ở Việt Nam, việc nghiên cúu 
mới được triển khai từ những 
năm 1970 - 80, nhưng đã có 
những kết quả đáng khích lẽ 
(x\. Ñăng nón). 

CONSUN (sứ; Ph. consul; 
cg. chấp chính hay tổng tài), 
chức quan cao nhất ở La Mã 
cô đại, có quyền hành pháp và 
chỉ huy quân đội, do Đại hội các Xenturia bầu hằng năm (nhiệm 
ki 1 năm). Ngày lễ hoặc môi khi đi ra ngoài, C di đầu đoàn diễu 
hành, với 12 quân hầu (bictoras) vác "bó roi" (Íasces) tướng trưng 
quyền uy của C. Sau này, C còn được dùng đề chỉ quan chức cao 
cấp của nền Cộng hoà Pháp (1799 - 1804). 

CONSULAT (sứ, Ph. consulat), chế độ chấp chính ð La Mã 
cô đại. Dược thiết lập sau cải cách của Tuliut. Là bước đánh dấu 
việc chấm dứt chế độ công xã nguyên thuỷ, mỏ đầu chế độ nguyên 
thủ (Principat). Lúc đầu do đại hội các Xenturia, về sau do Viện 
nguyên lão (SenaL) bầu và chịu sự kiểm soát của Viện nguyên 
lão, theo quy định, có hai consun, quyên ngang nhau. Trọng 
trưởng họp "khẩn cấp", 1 trong 2 người có thể được đề củ làm 
độc tài (dictator) hay toàn quyền, nhưng chỉ trong ó6 tháng. C 
thể hiện chế độ Cộng hoà của La Mã, một chế độ pháp quyền, 
nhưng hạn chế và bảo thủ. 


CONTACTO (điện), khí cụ điện để đóng cắt tử xa các mạch 
điện động lực điện áp đến 500 V' "Theo nguyên lí truyền động, 
phân biệt C kiểu điên từ (thưởng dùng), khí nén, thuỷ lực. Theo 
loại đòng điện, phân biệt C một chiều, xoay chiều. C điện tử gồm 
cơ cấu điện tù, hệ thống tiếp điểm chính, hệ thống tiếp điểm 
phụ, bộ phận dập hồ quang là những bộ phận chính của C. 

CONTENỞ (giao thông, kinh tế; A. container), thiết bị dùng 
chứa đựng, có thể tháo lắp được, có dung tích tiêu chuẩn đựng 
hàng hoá chuyên chờ bằng các loại phương tiền vận chuyển khác 
nhau tử nguồn đến kho nhận hàng hoặc hộ tiêu thụ. Kích thước 
và dung tích C tương ứng với trọng tải và kích thước ngoài của 
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phương tiên trọng tài. Thích hợp với việc cơ giới hoá xếp đõ hàng. 
Theo công dụng, có các loại €: vạn năng, chuyên dùng Và đặc 
biệt. Có nhiều loai C để chuyên chở: 1,25, 2,5, 5, 10, 20, 30 tấn 
hàng hoá. (Chuyên chở bằng C thuận lợi. để bào quản hàng hoá, 
hạn chế hư hao mất mát trên đường vận chuyến. Về mặt kinh 
tế, hiêu quả của vận tải cũng (ãng tên. Kinh tế hàng hoá căng 
phát triển thì hình thức vận chuyển bằng C càng được phô biến. 

CON TINUM ((oán; L continuum), tên goi lực lượng của tập 
hợp các điểm của đoạn [0,1). Người ta đã chứng minh rằng, C 
lớn hơn tưc lượng của tập hợp các số tự nhiên (x. Bản số; Bài 
toán conrinum), Thuật ngư C còn dùng để chỉ các tập hợp liên 
thông không rống và compac trong không gian tôpô. Trong tiếng 
latnh, C có nghía là tiên tục nên thuật ngữ “toán học continum“ 
thường đề chỉ các lí thuyết toán học lên quan đến khái niệm liên 
tục, đối lận với toán hoc rời rạc. 

CONTRAY]T.Ờ (6142 thông: tư tiếng Ì. con - cùng, và tiếng 
A. trailer: xe moóc), một loại contenơ có lấp bánh hố, di chuyền 
được trên đường bộ bằng Õ tô hoặc đầu kéo. 


COOCĐIUIKRRA (2a ((; TBN. Corditcra), hệ thống núi dài 
nhất (hơn 1§ nghìn km) trên địa cầu, viền rìa phía tây của hai đại 
tuc Bắc Mĩ và Nam Mi tử 6ó° vĩ bắc đến 56Ê vĩ nam (vùng Đất 
tửA). Gồm hai phần: C Bắc Mĩ và C Nam Mí, đỉnh cao nhất ò 
hắc Mĩ (6193 m) là núi Măc Kinh (Mc Kmlecy), ð C Nam MÍ - 
núi Acôncagua (Aconcagua,; 6960 m). Nhiều núi lửa dang hoạt 
động Katmai (Katmai), Xan Mighen. C là ranh giới khi hậu và 
đương phân thuỷ giứa các lưu vực Dai 1ây Dương và Thái Bình 
Dương. 

COOCĐILIERA ANDEPF (4/4 1, 1HN. Cordilera des 
Andes), phần nam của hẽ thống núi (\oocdilicra. viền rìa tây của 
đại lục Nam M\I Đài khoảng 9 nghìn km. Chia làm 43 dải: 
Coocditera Đông, Coocdiuera Giữa và Coocditlera Tàầy. Dải 
Dông gồm những dãy nủi cao 2000 - 6000 m, ở Êcuado (12cuador) 
có các nủi lửa hoạt dộng; sườn đông đón gió có rùng thưởng 
xanh, sườn tây - rừng xanh rụng lá và rừng thưa. Dải Giữa có 
định Acôncapua cao nhất 6960 m, dải Tầy có định Laxcaran 
(Iluascaran, 6768 m), nhiều núi lửa đang hoat động, phía bắc 
đải có rùng thưởng xanh, phía nam là hoang mạc nhiều khoáng 
sản. 

COOCĐILIERA BẮC MĨ (2ia 1), phần phía bắc của hệ 
thông núi CooediLUcra, chiếm phần ria tây của lục địa Hắc MI. 
Dài hơn 9Ø nghìn km, rộng 800 km (ở Canada) đến 1600 km (ỏ 
Hoa Kì). Dược phân chia thành ba dải sơn văn dọc: dài phía 
đông hay dài Núi Dá (Thạch Sơn, núi Enbec, 4399 m) dài phía 
Lầy hay đải Thái Bình Dương bao gôm những đấy núi cao nhất 
(núi Măc Kinli, 6193 m là định cao nhất của CHM và luc địa), 
dài bên trong gồm những cao nguyên cao và khối nút phân cách 
nhau bằng những vùng trùng kiến tạo sâu. Sông băng (tông diên 
tích khoàng 67 nghìn km”). Trên sườn có nguồn của các sông 
Mixuri (Missourn), Yukon (Yukon), Côlumbia (Columbia), 
Calôrađô (Colorado). 

COOCĐILIERA ĐÔNG ANĐEKT (¡2 1í; Ph. Corditlera des 
Andes Orientales), các đây nú tạo thành ria đồng trong hê thống 
núi Andet ở Côlômbia và Êcuađo, về mặt cấu trúc, thống nhất 
với các dãy Coocdiliera Giữa, và các dãy Coocdtliera Xubandi 
(ả Pêru và Bôtvi). Cao 2000 - ó0ÓU m. Ö Êcuađo, có các nút lửa 
đang hoạt động. Ở sườn đông đón giỏ có phủ rừng thưởng xanh, 
ð sướn tây: rừng rụng lá và rừng thưa. 

COOCNÂY P. (sân khấu, văn, Ph. Picrre Corneille; 1606 - 
84), nhà thơ và nhà soạn kịch lón của Pháp. Lúc đầu học luật, 
làm trạng sƯ, sau ham mê sáng tác, Sự nghiệp sáng tác bất đầu 
bằng những tác phẲm thở như tuyên tập "lẫn mạn thi ca" (1632). 
Sau đó viết những vỏ hài kịch phong tục có xen lân chất bị, như 


'liành lạng của cung điên” hay "Ngưõi bạn gái tỉnh địch” (1632), 
"*Cô hầu gãi" (1633), "Quảng trường Hoàng gia” (1633) hay "Người 
tình nhân kì eục” (1033 - 4), trong đó đương phổ, quảng trưởng, 
của hàng, nếp sống, con người, vw. của Pari thế ki 17 đã hiên lên 
hết sức sinh động. € còn viết hàng loạt bị kịch hoặc bị hài kịch 
nổi tiếng, như "Mêđề" (16345), "Lớ Xit" (1636); các vỏ rút từ lịch 
sử La Mã cô đại: "Õraxe" (1640), "Xina" (1640 - 4L), "Pôlidct* 
(141 - 42). Vấn đề xung đột giữa đục vọng cá nhân và nghĩa VỤ 
công dân, giữa tình yêu và đanh dự đã đưa vỏ "Lðø Xịt trỏ thành 
mẫu mic của sân khấu cô điền Pháp thế kỉ 17, làm nỗ ra cuộc 
tranh Luận lớn trone giới học giả Pháp. “La Xít" và một vài vỏ 
khác như "Ôraxở" đã khẳng định sự hình thành trên thực tiễn 
luật (am duy nhất trong kịch cô điển thế kỉ 17. 


Về mặt tỉ luận phê bình, trong lời nỏi đầu cho vỏ "Èdip", nhất 
là trong bộ ba Luận văn "Ba ý kiến" về kịch, C đã nêu lên nhiều 
nguyên lí về các bộ phận (trong cấu trúc kịch, về luật tam duy 
nhất, về bi kịch va tính chất giống sư thật cúa bi kịch. C tà ngưới 
đặt nền móng vững chắc cho kịch dân tộc cễ điển Pháp. Dược 
bầu vào Viên hàn lầm năm 1642. C là người cùng thơi với Raxin 
(Racine). 

COÒOCXỞ (đia 1í; Ph. Corse), đào ð Địa Trung Tlái, là tỉnh 
của Pháp. Diên tích 8,68 nghìn km. Số đãn 251.3 nghin (1992). 
Địa hình núi, đỉnh Xanhtð (Mont - Cinto) cao 2706 m. Cây bui 
I)(a Trung Hải, rừng. Nghề trồng cây quả cận nhiệt đối. Trung 
tAm hành chính: AJaxio (AJaccio) 

COONG (nhạc), tên gơi chiếc công có núm của người Thái 
vùng Tầy Hắc Viêi Nam. 

COONG (nhạc). tên gọi chiếc trống cát rất to của người Thái 
vùng Tây Bắc Việt Nam. Tang trống dài 1,5 - 3 m, làm bằng khúc 
thân cây khoét rông bằng lửa hay băng rìu. [ưng kính mặt trống 
0,8 - l m, được bịt bằng tấm da trâu. Trông hịt cà hai mặt, dùng 
dủi gõ trần hoặc bọc vải để gõ. Trống thuộc họ nhac cu màng 
runø, chi gõ. Tiếng trầm, đục và ấm, vang rất xa. C trống cùng 
với hai chiếc eoong cồng làm thành đàn nhạc giú nhịp cho các 
vong múa Xoè tập thể. 

COPOLLIME (hoá, À. copolymcr) x. Đồng trùng hzn. 


CORAN (túc; Ph. choraL), loại bài hát hợp xướng tòn giáo 
hát bằng tiếng l atinh hoặc bằng tiếng me đẻ trong các nhà thở 
Thiên Chúa giáo. 

CORINĐON (/uá công nphiệp, địa chất, Ph. corndon, A. 
corundum; cg corundum), khoáng vật phụ lớp oxi đón giàn 
AbOx. Tạp chất: crom, sắt, tan, w. Iiệ ba phương, Tỉnh thể 
dạng thùng, hình cột, tháp, tấm, xâm nhiễm trong đá. Màu sắc 
xăm xanh, xám phót vàng. trong suốt, xanh trong (saphia), đỏ 
(ruhi), cớ loại phái tia sáng (C sao). Rubi, saphia, C trong suốt 
và € sao là toại ngọc rất quý. Ánh thuỷ linh. Đô cứng 9. Khối 
lượng riêng 4 g/cm. Nhiệt độ nóng chảy 2053°C. Quặng najödặc 
là hôn hợp C (60 - 70%) với manhctit, hematit và spinen. Thường 
BẬp trong các mö nguồn gốc biến chất, scacnd, s4 khoáng. C nhân 
tạo được điều chế bằng cách nấu chảy bauxit hay nhôm oxit trong 
lò hö quang điển. C nhân tạo dùng để sản xuất gốm kĩ thuật 
điên, làm dao tiên (gốm cắt gọt), bội mài, đá mài, vật liêu chiu 
Lửa. C đơn tỉnh thể tổng hợp dùng trong kỉ thuật L4zZc, Làm chân 
kính đồng hô và các eln trết (bị, truc) trong có khi chính Xác. 
Các tỉnh thê dang sợi dùng làm chất tăng cứng cho hợp kim gốm 
Và các composit khác. Ó Viết Nam, uạne đá quý © thiên nhiên 
có ở Yên Bái, Lào Cai, LAm Đóng, W. 

CORONA ĐIỆN (điện; A. electric corona), một dạng tự phóng 
điện trong chất khi, xuất hiện trong điên trưởng có cưỡng độ cực 
lớn và rất không đồng đều, ở vùng gân điên cưc đưới dang phát 
quang của khí bị (on hoá. CÔ xuất hiện xung quanh các đường 
dây tài điện cao án gây tôn thất điên năng lớn và nhiều vô tuyến. 
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Dé giàm cường độ điện trưởng ở vùng gần dày dẫn, tức giảm khả 
năng xuất hiện CD, thường dùng dây phân nhỏ, với số tượng đây 
trong một pha tử hai đến hàng chục dây tuỳ theo cấp điển áp và 
công suất tải điện của đưởng dây. Ö Viêt Nam, đường dây tải 
điện Hấc Nam 500 kV dùng loại phần pha 4 dây. 


CORUNĐUM (ha4 công nghiệp; À. corundum) x. Corinđon. 


CÔSIN (rán), tên gọi một hàm số lượng piác. Trén vòng tròn 
lộng giác có tAm tại gốc toa độ và bán kính bảng 1, Lấy điểm 
A có tọa độ (1. 0) làm gốc để tính các cung. Nếu điểm M nằm 
trên vòng tròn đó mà góc à tâm chắn cung AM cö số đo bằng 
x thi hoành độ eủa điểm M gọi là C của x, kí hiệu cos x. Cos X 
là một hảm số chấn, tuần hoàn vó‹ chư kì 2z, miền giả trị là 
đoạn [-1, + 1]. Đô thị của hàm số y = cos x đối xứng với trục 
(ung và cất trục hoành tai các điểm z/2 + kzr với k nguyên. 

Hàm số ngược của cos x là arceos X (cung trong đoạn [0, z] 
có C bằng x, trong đó -1 < Y & ]) 


COSIN CHỈ PHƯƠNG của một đường thẳng (¿oán ). Cho 
VỆCtØ r trong không gian với hệ toa đô Dêcac vuông góc Oxyz. 
Nếu r lập vói các hướng dương của các trục tọa độ Ox, Oy, Oz tần 
lượt các góc %, ổ, y thì vectd với tọa độ (cos œ, eos , cos ÿ) là 
vectd đơn vị và cùng hướng với Vectở r. Các giá trị cos œ, cœs ổ, 
cos y được gọi là cosin chỉ hướng của vectd r. 

CCP của một đường thẳng là coain chỉ hướng của một vectØ 
chỉ phương của nó, tức là một vectø bất ki song song với đưởng 
thẳng đó. 

CÓT (nông) x. Nong, nia, mẹi, cói 


COTANG của góc x ((oán), một trong các hàm lượng giác, 
kí hiệu là eotg x, được xác định bởi công thức: 
| COSX 


cotgx= “Ốc 
øt lgx  sinx 





[)ó là hàm số tẻ, xác định tại các điểm X # kz với k nguyên, 
tuần hoàn với chu kì ø, có đồ thị cắt trục hoành tại các điểm 
1⁄2 + kr và các tiêm cận đứng x = k7. [làm ngược của cotg x 
là arccoteg x (cung có cotg bằng x). 

CÔ HỒN (đán tộc), hồn người chết không có ngưới thờ cúng 
như hồn người chết bắt đắc kì tử, hôn người chết trẻ, hồn người 
chết vào giờ đữ, ww, 

CÔ KIỀU (địa 1), sông nhỏ ở cực đông bắc tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, bắt nguồn tù vùng đồ: phía tây cao 450 m, chày ra 
Biển Dõng theo hướng tây bắc - đông nam. Chiều dài 18 km. 
Diên tích lưu vực 86 km”. 


CÔ NHI VIÊN (giáo dục), ca sở của nhà nước, đoàn thê, tô 
chúc xả hội, tôn piáo hay tư nhần thu nhận và nuôi đướng những 
trẻ em mát cha hoặc me, bị bỏ rúi hoặc bị tách khỏi trách nhiệm 
của cha mẹ. 


CÔ TÔ (4ja 1; có khì gọi: đảo Cõ Tồ và quần đào Vân Hải), 
quần đảo ở phía đông đào Cái Bàu và cách đảo Cái Bàu khoảng 
24.5 km, ở trong khu du tịch Ha Long - Vân Hải. Hầu tết các 
đảo đều là đào núi sốt cấu tạo bằng cát kết và đá phiến sẻt phân 
nhịp Siua. Diện tích tồng cộng khoảng 37 kmˆ, đô cao ]90m 
(núi sót ð đảo Thanh LAm). Gồm các đào: Cô ']B, Cô TB con, 
Thanh LAm, hòn Cá Chẻp, hòn Khoai Lang, hòn Ngang, hòn Bảy 
Sao, hòn Con Ngựa, hòn Núi Ngọn, hòn Ba Dinh và các đào nhỏ 
khác. Mö cát trắng có thể dùng nấu thuỷ tính. Trồng trọt. Dánh 
cã. 

CỔ BẢN (sân khấu), tên một bàn nhạc cô Š miền Trung, được 
sãn khấu cải lướng và ca kịch bài chòi sử dụng. Mang tính chất 
vui khoẻ. Sân khấu cải lướng liệt kê CB vào toại các bải bắc. 


CỔ CHÍ (đ/a /f), sông ò tỉnh Bà Rịa - Vũng Tu, phía đông 
sông Ray, bất nguồn từ vùng núi phía tây cao trên 700 m, chày 
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theo hướng tây bắc - đồng nam, đồ vào Biên Đông. Chiều đài 
26 km. Diện tích Lưu vực 292 km, độ cao trùng bình 6,6 m, độ 
dốc trung bình 12,32, mật độ sông suối trung bình 0,70 km/kmẺ. 


CỔ CHIẾN (4a !Í), phàn lưu cấp I của hệ thống sông Cửu 
Lang chày theo hướng tây bắc - đông nam, giữa các tỉnh Vĩnh 
Long, Trả Vinh và Bến Tre. Sông CC thoát nước ra Hiền Đông 
qua hai cửa: Cô Chiên và Cung Hầu, khoảng 24% lượng nước 
của sông Mè Công vào mùa cạn. Chiều đài 182 km. lrên bờ phải 
sông CC có thị xã Vĩnh Long. 

cổ ĐẠI (cử), thuật ngữ sử học chỉ thời kì tịch sử đầu tiên của 
loài người, trước thòi trung đại. Diểm khỏi đầu thời CD thay đổi 
theo cách hiểu khác nhau về khái niệm lịch sử. Có thể là từ khi 
xuất hiện loài người (nếu cho rằng tử lúc đỏ đã là lịch sử) hoặc 
từ khi có chữ viết (nếu cho rằng, trước đó mái chỉ là thời tiền 
sử và sở sử). Nhiều ý kiến còn coi mốc kết thúc của thời CD trên 
phạm vi thế giới là sự sụp đỗ của đế quốc !a M5 (khoảng năm 
467). Ngày nay, CD thưởng được quan niệm một cách mềm đảo 
hơn. Đó là thơi đại ca các quốc gia đầu tiên (theo chế độ chuyên 
chế cô đại hoặc chiếm hữu nô lê) ð các khu vực trên thế giói 
hoặc là thơi đại ca những nền văn mình đầu tiên của nhân loại. 
Trong tùng nước, khung thi gian của thởi CD thưởng không 
khớp nhau. Ở Viêt Nam, nhiều người quan niệm CD là thời đại 
của những quốc gia đầu tiên trên lãnh thô Việt Nam ngày nay 
(Văn Lang - Âu Lạc, Phù Nam và Chãmpa), trong khoảng thiên 
niên ki 1 tCn. và thiên niền kỉ l sCn. 

CỔ ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN (đa chấn), tĩnh vực khoa học 
địa chất thuỷ văn nghiên cứu sự hình thành và biến đổi của nước 
dưới đất trong quá khỨ hoặc một giai đoạn nào đó của quá khú 
ở một địa tầng nào đó. CDCTẺV cũng nghiên cứu ảnh hưởng 
ngược trở lại ca các biến dôi đó đối vói môi trưởng địa chất. 
Giống như các lính vực khoa học cô địa chất, cỗ địa 1í, cô địa 
mạo, cô kiến tao, cô khí hậu,vwd. CDCTV cũng áp dụng phương 
pháp luận xem xét cá: hiện tại để suy ra cái quá khứ. 


Sau một chu ki trao đổi nước, trên lí thuyết, toàn bộ lượng 
nước cũ đã được thay thể. Tuy nhiên điều này chỉ đúng khi lượng 
nước đến thay thế nước cũ theo mô hình pít tông dầy dần nước 
cũ ra ngoài mà không hoà trộn. Nhưng thưc tế bao gi nước mới 
cũng hoà trộn vào nước cũ, nhất là trong trưởng hợp tầng nước 
ngầm phải trải qua hàng chục, thậm chí hàng trăm Bn trao đôi, 
nước mới mới thay thế hết toàn bộ nóc cũ. 


CỔ ĐÔNG (kinh tế, luật), thể nhân hay pháp nhân làm chủ 
sở hữu các ceÔ phiếu của công tỉ cô phần. CD chỉ chịu trách nhiệm 
về nợ cila công tỉ trong giới hạn số vốn mình góp. Vói tư cách 
người tham gia công tí, CD có quyền tham dự vào Việc quản tí 
của công t¡ thông qua đại hội đồng CŨ (cơ quan đại diện cao 
nhất của công tí) và bỏ phiếu theo tỉ lê số cổ phiếu của mình; 
được chia Lợi nhuận của công tỉ; được ưu tiên mua những cô 
phiếu khi công tỉ phát hành thêm; khi cÔng tỉ giải thể, được hoàn 
tại vốn t¡ Lệ theo số vốn mình đóng eóp tính trên số vốn còn lại 
của công t!¡ sau khi đã thanh toán hết công nø, điiệc nhận một 
phần tài sản còn lại của công tì Ww_ CD có nghĩa vụ trà đúng hạn 
giá trị cổ phiếu đã mua. Căn cứ vào thời điểm mua cô phần, CD 
được phần thành CŨ sáng lập và CŨ gia nhầp: C1) sáng lập là 
những CÐ đã thông qua điều Lê công ti, tức đã là thành viên của 
công tì ngay tử khi mái thành lập. CĐ gia nhập là CÔ mua các 
cô phiếu sau này. Ö Việt Nam, luật công f¡ về cô phần ban hành 
21.12.1990, quy định quyền hạn và nghĩa vu của CĐ (điều 8). 

CỔ ĐỘNG (hàng tín), truyền bá một tủ tưởng (bằng hình 
thức kêu gọt, cô vũ), hoặc đưa ra một hình mẫu (bằng nhưng 
hình ảnh, hoặc những tấm gương cu thể về người thật, việc 
thật...)chơ nhiều nguới, nhầm động viên, huống dẫn, thúc đây 
hành động theo những mục tiêu nhất định. CD có thê tạo được 


hiều quả rộng lốn hơn khi tư tưởng hoặc mẫu hỉnh nào đó được 
nhân lên qua các phướng tiền thông tin đại chúng (báo, đài phát 
thanh, truyền hình, sách, áp phích...). 

CỔ ĐỘNG VẬT HỌC Ginh, địa chất, A. paleozootogy) x. 
Cổ cính sật học. 

CỔ GIÁC HOÀNG (02), hình lượng múa được tạo nên 
bằng cách chồng người, thưởng sử đụng trong múa cung đình 
như trong vũ khúc Hoa Ì†3ăng, CGH gồm 6 ngưới: 3 ngưới đứng 
đàn hàng ngang, dang hai tay và đật lên vai nhau, ngưồi thÚ tư 
dứng trên vai người đứng giưa, ngưới thứ năm neồi lên hai tay 
của ngưới thứ nhất và thứ hai, người thứ sáu ngồi lên hai tay của 
ngươi thú hai và thứ ba. Mọi người đều cầm đèn ở cà bai tay. 

CỔ GÓP (giao thông), bô biển đồ: tần số bằng phương pháp 
cd học, pắn trực tiếp trên rofo của máy điện. CG là tÔ hợp các 
hản dẫn điên thưởng bằng đồng và được cách điện với nhau, môi 
bản được nồi vó: một đầu cuộn dây của roto. Các chôi than sể 
trượt trên các bản này để lấy điện ra. TYong các động cớ điện, 
CG cho phép điều chỉnh đều và có Lợi nhất tần số quay trong 
một giói hạn rộng. 

"CỔ HỌC TINH HOA" (văn), tuyên tập truyền ngụ ngôn, 
các giai thoại, những Llới đối đáp, nhúng đoan văn nghị Luận có 
tính chất triết li, luân lí, nêu lên những cách đối nhân xú thế, 
trích trong sách Chư Tư (Không Tủ, Mạnh Tư, Trang Từ, Hàn 
Phi Từ, Liệt Từ, vv.) thỏi Xuân thu Chiến quốc đo hai nhà nghiên 
cứu văn hoc Việt Nam Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân sưu 
(ầm, dịch và binh. Xuất bàn lần đầu, năm Ất Sửu (1925). Lúc 
này ở Việt Nam, Hán hợc đã bị bái bỏ, nên sách giúp ¡ch rất 
nhiều cho lóp thanh niên "Tây học" không có điều kiên liếp xúc 
với những tác phẩm cổ điền trên. Dặc biết, ha: địch giả hết súc 
chú ý đến tính chất văn chung trong các đoạn trích tuyến, nén 
cuốn sách rất hấp dẫn người đọc và góp phần vào việc giải quyết 
một nhiệm vìi đang đặt ra Lúc bấy giờ Là xây đựng mồi nền quốc 
văn Việt Nam trên cơ sở kết hợp văn hoá Đông Tây. 


CỔ KẾNH (đa /), mô than ð huyện Chí Linh, tỉnh Hãi Hưng. 
Mỏ được khai thác tù đầu thế kì 20. Trong vùng mỏ đá phát hiện 
được 8 vía than, có giá trị công nghiệp. Các via than nẰm trong 
hệ tầng chứa than có tuôi Triat, dày khoảng 600 m. Than CK 
(huộc toại biến chất cao, có nhân antraxi( với độ tro 28%, chất 
bôc 22%, nhiệt lượng 7000 - 8500 kcaÙkg. Trữ lượng của mỏ 
khoảng hơn 10 triện tấn. Dùng phương pháp hầm lò để khai thác. 
Than CK chủ yếu được sử dụng làm nhiên tiệu. 


CỔ KIẾN TẠO (đ/a chất, cø. paleotectonie), một lĩnh vực 
của địa chất học, nghiên cứu đặc điểm và quy luật phát triên kiến 
tạo ca vỏ Trái Dất ð các thời kì trước kị Dễ tứ. 

CỔ LÂU (ở), thuyền chiến thỏi Hồ. Năm 1404, Hồ Hãn 
'Thiớng chuẩn bị đánh quân Minh (Trung Quô<), cho làm thuyền 
lán, đóng đình sắt đặt tên là "Tải lưỡng Cổ Lâu”. Trên thuyền 
cỏ sàn đi lạt dễ dâng, hai bên mạn thuyền có nhiều mái chèo, 2 
người chèo một mãi. Là một bước tiến trong lịch sử kĩ thuât quần 
sự Việt Nam. 


CỔ LOA (khảo cổ), di tích kiến trúc lịch sử, kinh đô nước 
Ấu lạc thời An Dương Vương, nay thuộc xã Cổ Loa, huyện 
Dóng Anh, Hà Nội. Gðm ha vòng luỹ thành khép: chư ví vòng 
ngoài 8 nghìn mét, vòng giữa 6,5 nghìn mét, vòng trong cùng 
1,65 nghìn mét. Vòng ngoài và vòng giữa đắp bằng đất nối liền 
các đôi pờ tự nhiên lại với nhau nên không có hình đăng rõ ràng. 
Vòng trong cùng hình chữ nhật có 12 ụ đất (hoà hồi) nhô ra. 
Các vòng thành đều có hào nước. Khu vực thành có nhiều di 
chỉ, mộ táng, di tích kiến trúc tử thời Hùng Vương đến thời 
Nguyễn. Thành được đấp khoảng thế kỉ 3 tCn. và được bồi đắp 
nhiều lần ỏ các thơi sau. 


CỔ PHẦN C 














Cổ Loa 


CỔ LOA (MŨI TÊN ĐỒNG) (khảo cổ) x. Mũi tên đồng Cổ 
loa. 

CỔ LOA (TRỐNG ĐỒNG) (khảo cố) x. Trống đồng Cổ Laa. 

CỔ LỘNG Gử, quân sự; cơ. thành Bình Cách), thành do quân 
Minh (Trung Quốc) xây trong thời gian đô hộ nước Đạt Việt 
(1407 - 27). Thành bằng đất, hình chứ nhật, rộng hơn 90 mẫu 
Rắc Bộ, cỏ hào sâu, ở địa phận hai xá Thọ Cách và Bình Cách 
(Y Yên, Nam Hà). Trong khỏi nghĩa chống quân Minh, bà Lương 
Thị Minh Nguyệt cùng chồng mở quán rượu, dùng mưu giết đần 
quân Minh đồn trú trong thành, rồi cho trôi theo kênh Ma đồ ra 
sông Dáy. Do hành động yêu nước đó, bà được 1£ L.ội phong làm 
Kiến quốc phu nhân và Lê Thánh Tồng sat lập đền thờ ð quê tái 
thôn Ngọc Chuế, xã Chuế (3u, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Hà. 

CỔ LUÝ (tử), tên miền đất nay thuộc vùng Quảng Ngãi. frước 
thể kì 15, thuộc Chiêm Thành. Năm 1402, Chiêm Thành đàng 
cho nhà Hà và được đặt làm 2 châu Tư và Nghĩa thuộc lộ Thăng 
Hoa. Đầu thời L4, gọi là Nam Giỏi. Năm 1470, vua [A Thánh 
Tồng gộp hai châu thành phú Tư Nghĩa thuộc thừa tuyên Quảng 
Nam. Năm 1602, Nguyến Hoàng đôi thành phủ Quàng Nghĩa, 
vẫn thuộc xứ Quảng Nam. Đầu đới Gia I,ong, đặt thành dinh 
Quảng Nghĩa. Năm 1831, đôi thành tỉnh Quàng Nghĩa (Ngãi). 

CỔ NHIỆT ĐỘ (đi2 chấ:), nhiệt độ trong quá khứ địa chất 
của nước biển. Muốn xác định CND của nước biển, người ta căn 
cứ vào phương trình trao đồi đồng vị eia oxi trong nước biển và 
trong caebonat kết tính tử nước biển: 

HạOl® + HCOx!6 => II;O}'S š IICOy)Ê 
mà hằng số cân bằnp phụ thuộc vào nhiệt độ của nước biến khí 
cacbonat kết tinh. Nhiệt độ càng thấp thì hàm lượng O! trong 
cacbonat càng cao. Bằng cách xác định tỉ Lệ O!Š/O'* trong vỏ 
thân mềm, trùng tỗ người 14 có thể tính được nhiệt độ của nước 
biển trong quá khú từ hlra trở về sau. 

CỔ PHẦN (kính :Z), phần tư bản (vốn) bằng nhau mà mỗi 
thành viên (cô đồng) tham gia công tí cô phần phài đóng góp 
dưới hình thức mua cô phiếu. Theö luật về công t! cô phần của 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vốn điều Lê của công 
ti được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là CP. Giá trị mỗi 
CP gọi là mênh giá cô phiếu; khi phát hành eó thể ghi tên hoặc 
không ghi tên. Ö Việt Nam, trong quá trình đấi múi về kinh tế, 
để thu hút thêm các nguồn vốn, thúc đây doanh nghiệp nhà nước 
làm ăn có hiêu quả, nhà nước chủ trương thưc hiện cổ phần hoá 
trong đỏ sở hữu nhà nước chiếm (¡ lê CP chỉ phối. Có nhiều hình 


3/1 


C cỏ PHIẾU 





thức CP hoá như: bán một tỉ lê CP cho công nhân viên chức của 
doanh nghiệp, băn một phần CP cho các tổ chức và cá nhân 
ngoàt doanh nghiệp, w. Qua việc CP hoá, quan hệ sở hữu đối 
với doanh nghiêp nhà nước có sự thay đổi; người mua CP tham 
gia quan lí doanh nghiệp với vai trò là người đông chủ sở hữu 
Của một công tí cô phần. Trên cơ sở cô phần hoá, tổ chức hội 
đồng quản trị gôm đại diện cho sở hưu nhà nước, sở hữu của 
công nhân doanh nghiệp và các chủ sở hữu khác. 

CỔ PHIẾU (lứmh tế, luật), (nại chứng tử có giá chứng thực 
viêc đóng góp một phần vôn (cô phần) vào công t¡ cô phần, đem 
lai cho ngưới chủ của nó quyền đưác hưởng một phần lợi nhuân 
và quyền tham gia vào quàn li xí nghiệp. Cổ phần là cơ sở pháp 
lí của việc xác định quyền và nghĩa vụ giữa công tỉ cổ phần và 
người có cô phần, 

Theo luật công tỉ cố phần của nhiều nước, CP biểu hiên giá 
trị nhât định được ghi rõ trong đó. giá trị đó là mệnh giá cô 
phiếu. CP đước coi Lá khách thể của quyền sở hữu, là một đạng 
chứng từ bu thông. Ö một số nước, các công tỉ cô phần còn phát 
hành CP ưu đãi. Người có CP ưu đãi được hưởng một số ưu tiên 
so Với ngưới có CP thông thưởng, như được trả lợi tức cao hơn, 
thứ tự trả được ưu tiền hơn. Việc phát hành CP ưu đãi phải được 
xác định trong điều lệ công tì cổ phần ngay từ đầu. Theo † nật 
về công (: cố phần của Việt Nam, mỗi cồ đông có thể mua một 
hay nhiều CP Có hai Loại CP: CP có ghì tên (CP của sáng lập 
viên, của thành viên hội đồng quản trị) chỉ đước chuyển nhượng 
nếu dược sự đồng ý của hôi đồng quản trị và CP không phi tên, 
được chuyên nhượng tư do. 


CỔ PHONG (văn; cg. cả thị, cổ thể thì), một thể thơ cổ, về 
sau trỏ thành tên gọi chung tất cả thở ngũ ngõn, thất ngôn mà 
không thco luật, gồm ngu ngôn cổ thị, thất ngôn cô thi, tam ngôn 
thi, tÚ ngôn thí, lục ngôn thi..., không theo niêm luật, không hạn 
chế số câu, chữ như thơ Dường luật. Thỏ CP có thể đùng một 
vần (độc vận) hay nhiều vần (liên vân) nhưng vần vẫn phải thích 
ứng với quy luật âm thanh, có nhịp bằng trắc xen nhau cho để 
đọc. Những bài thuộc thê thơ này như: "Sở kiến hành" của Nguyễn 
Du. "Ông [Lữ Ơia” của Tân Đà. 

CỔ SINH Qinh, địa chất, A. Pa\cozoic; tk. Palêôzôi) 1. Giới 
thứ ba kề từ đưới lên của thang tuôi địa chất quốc tế, gồm 6 hệ: 
Cambri, Ôedôvie, Silbula, [Jêvôn, Caecbon và Pcemi, Hiện nay phổ 
biến hai cách chia: a) Chia làm 2 phụ giới: hạ gồm Camirmi, 
Ôcđôvic, Silua, thượng gồm Ðévõn, Cacbon và Pecmi. b) Chia 
làm 3 phu giới: hạ, trung và thương. Ỏ Việt Nam, trầm tích CS 
phần bố rất rộng rãi và chủ yến gồm èác trầm tích biển, chúa rẤt 
nhiều hoá thạch. 


2 Đại thứ ba trong thang địa niên đại, bất đầu cách đây khoảng 
540 triệu năm và kéo dài khoảng 295 triều năm. Trong dại này, 
đã diễn ra những pha chuyền động (4o núi Caledon và Hecxen. 
Là đai đầu tiên sinh giới phát triển phong phú, đề lại nhiều ởi 
tích trong cáe loại trầm tích, piip khôi phục lại lịch sử phát triển 
của thế giói hữu có, đồng thời xác định tuôi tưởng đối của đá 
chứa những vÂt hữu có tưởng ứng. Những nhóm đông vât ở nước 
điển hình: Chén cô, Bọ ba thuỳ, Bút đá, Tay cuộn, Trùng thọ), 
San hô, vw. Động vật trên cạn xuất hiên từ giữa đai như lò sát. 
Thưc vât phát triển (hoat tiên trong nước, dần đần lên cạn Ờ giữa 
đại Và trở thành phồn thịnh như dướng xỉ, thân gỗ, tạo nên những 
mỏ (han lón trên Trái Đất (x(. Thang địa niền dự), 

CỔ SINH THÁI HỌC (sinh, địa chấ!), bộ phận của cổ sinh 
học, nghiên cứu điều kiên sinh sống của sinh vât cô xưa (thuộc 
các đại địa chất bằng việc nphiên cứu các dị chỉ hoá thạch, các 
hạt phấn thuc vật, các trầm tích khoáng vật. Kết quả nghiên cúu 
CSTH phục vụ cho phân tích tướng đã và cồ địa lí học đê định 
hướng tìm khoáng sản. 
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CỔ SINH VẬT HỌC (sờ, đj2 chất), khoa học nghiên cứu 
thế giới sinh vật mà phần lồn đã bị tuyệt điệt. Đối tượng nghiên 
cứu chủ yếu là di tích của sinh vật, dấu vết sinh sống của ching 
được bảo tôn trong đá (hoá thạch). CSVH bao pôm: cô thực vật 
học, nghiền cứu các hoá thách thưc vật; và cô động vât học. 
nghiên cứu các hoá thạch động vật. Thành tựu nghiên cúu của 
CSVH có ý nghĩa quan trọng trong địa tầng học, địa chất học 
và làm cö sö cho tí luận tiến hoá trong sinh học. 


CỔ SƠ (mĩ thuật; A. archate), giai đoạn mỏ đầu ca một nền 
nghệ thuật với phong cách có nhiều nét ng Về, mộc mác, nhưng 
chứa đựng mầm mống cho sự phát triển nghệ thuật đó ở giải 
đoạn sau, gia1 đoạn cô điển. Nghệ thuật tí Lạp có giai đoạn CS 
tính từ năm 1000 đến năm 480 tCn. 

cổ THỰC VÀT HỌC (đa chất), bô phân của cổ sinh Vật 
học nghiên cứu [hực vVẬI cô. 


PL `" 

CO TIẾN HỌC (khảo cổ, A- numismatics; Ph. numismalique), 
khoa học nghiên cứu tiền tệ thời cổ (lịch sử, chất liêu, các phương 
pháp chế tao, hình đáng, mĩ thuật, w.), thông qua đó tìm hiểu 
một phần diện mạo kinh tế lịch sử đương thôi. 

CỔ TRƯỚNG 0y) x. Báng nước. 


CỔ TỪ (//a chấ:), tính chất của đất đá bi nhiễm từ vào thời 
điềm thành tạo dưới tác động của từ trưởng Trái Dất và bảo toàn 
được độ nhiếm từ đó vàd những kỉ địa chất tiếp theo. CT cho 
chưng ta khả năng nghiên cứu sư diễn biến của từ trường Trái 
Đất (x. Tang tuổi địa chất). 

CỔ TỪ HỌC (/), chuyên ngành nghiên cứu tính chất từ hoá 
của các nham thạch, đo 1U trường Trái Đất gây nhiễm từ khi 
chúng hình thành và trong các thơi kì sau đó. CTH cho biết diễn 
biến trong các thởi đai địa chất đã qua của địa tư trưởng, xây 
dựng thang đo thởi gìan địa chất cỗ từ 

CỔ TỬ CUNG (y), phần năm ở đầu trên của Am đạo, có thể 
nhìn thấy rõ khí đặt mỏ vịt vào àm đao. Có thể quan sát rõ mép 
trên (môi trưóc) và mép dưới (môi sau) CC, lô tử cung. Các bênh 
(hông thưởng ở CTC: viêm và viêm loét; lộ tuyến; ung thư, w. 

CỔ TỰ HỌC (ngôn ngà), khoa học nghiên cứu các văn bản 
chữ viết (thưởng là viết tay) thời cỗ xưa, nhằm giải đoc và xác 
định nơi, thơi gian và đôi khi cả tác giả hoặc người sao chép các 
văn bản đó. 

CỔ VĂN (văn), thối xía có nghĩa là: chữ ITIán viết thối cô đại, 
như toại chữ khoa đầu (nòng nọc), chữ triện. Thời Lục Triều, 
ham chuộng thể văn biên ngẫu nên văn phong uỷ mị và sáo rông; 
đến thời Đường, Hàn Dũ, được mệnh danh là người "nâng đậy 
SỰ suy vi của văn thỏi lam [3¡” đề xướng phong trào CV. Từ đó 
CV dùng chỉ thê loại văn học như luận, thư, hịch, sách, sớ, tụng, 
phú, truyện, tán, tự, minh, biều, kí, thuyết. w. tà những thể văn 
ngôn ngữ giản dị có nội dung phong phú, gần khẩu ngĩ đương 
thời. Mẫu mực của thể văn này là những bài trong cuốn "Cổ văn 
quán chỉ", mội tuyên tập văn xuôi cổ điển Trung Quốc. 

CỔ VĂN BẢN HỌC (ngôn ng), bồ môn của ngôn ngư hoc 
có nhiệm vụ mô tả, phục hồi, chú giải để Ấn hành các loại văn 
bản, bi kí cô. 

CỔ VẬT (042 ràng, tk đô cổ), đô vật có giá trị lích sủ, văn 
hoá, nghệ thuật được chế tạo tư các chất liệu khác nhau Và ít 
nhất có 100 năm tuôi trỏ tên, vd. trống đồng Ngọc Liï. thạp đông 
lào Thịnh, đĩa men ngọc thỏi Iy, W. hiển đang trưng bày tại 
Rảo tàng lịch sử Việt Nam, 

CỔ VI SINH HỌC (¡2 chất), bộ phân của cỏ sinh vật học 
nghiên cứu vị sinh vật cô. 

CỐ CUNG (kiến úc; tï. Gugong), chỉ chung các cung điện 
còn lại của các vương triều phong kiến. Thường được dùng đề 


CỘ TẠO LAM C 





chỉ riêng “Cố cung Bắc Kinh". Cấ cung Bắc Kinh xưa gọi là YDi 
cấm thành", là hoàng cung của hai triều dại Minh, Thanh. Ô 
trung tâm Bắc Kinh, nằm trên trục hắc Nam. Dược xây dựng tử 
năm thú 4 đến năm thú 18 Minh Vĩnh Lạc (1406 - 20), trải qua 
nhiều lần trùng tu và cải tạo, nhưng Vân giữ được quy mô vôn 
có Œ€Œ gồm 10 sân chầu lón nhỏ, hơn 8,7 nghìn nhòng ốc. Diện 
tích xây dịíng 15 vạn m, điện tích đất chiếm 72 vạn mỉ, tường 
bao quanh cao hơn l0m vả sông bảo vệ thành rộng hơn $0 m. 
Bốn góc có lầu bát giác, chính giưa mặt thành phía nam là cửa 
Ngọ Môn. CC được phần chia thành ngoại triều và nội đình. 
Ngoai triều với chủ thể là 3 điên lón Thái Hoà, Trung Hoà, Bảo 
Iloà, Xây trên nền ba tầng đá trắng là nơi vua chúa ban hành 
quyền lực, cử hành các điền lế quan trọng. Nội đình với chú thể 
là cung Càn Thanh, điên Giáo Thái, cung Khôn Ninh, là nơi các 
vua chúa làm viêc và ở, Sáu cung ở hai phia đãng tây CC là nơi 
Ở của các phì tần. Ngoài ra, cồn có điện Văn Iloa, điện Vũ Anh 
và Ngự Hoa viên. CC là quần thể kiến trúc cổ, eó quy mô lớn 
nhất và hoàn chính nhất hiến còn lưu lại của Trung Quốc, Toàn 
bộ quần thê kiến trúc được bố cục kiều đối xứng qua một trục 
Ò piữa, tầng cấp phần minh, chủ thể rõ ràng, thể hiện một cách 
tập trung những truyền thông tốt đẹp và phong cách độc đáo 
của nghệ thuật kiến trúc Trung Quốc cổ đại. Sau ngày lập nước 
Cộng hoä nhân dân Trung Hoa, CC đã được tu sửa với quy mô 
lốn, là mội di tích văn hoá quan trọng. Nguyễn An, kiến trúc sư 
Viêt Nam là môt (rong những tác gìả thiết kế và xây dựng CC. 

CỐ ĐỊNH (sửu, y), giữ cho tế bảo không thay đổi để xét 
nghiêm, bằng cách làm chết tế bào thật nhanh với một chất (eó 
thể là nước hay hi) gợi là chất CD để tế bào khói tự tiêu đo 
chính những men của mình, hoặc do tác động của v: khuân. Sau 
CD, mới có thời gian quan sát về mặt hình thái, qua kính hiển 
vi quang học hay kính hiến ví điên tử, tuỳ theo yêu cầu. Trong 
điều trị gãy xương, CD giứ cho hai đầu xướng áp sát vào nhau, 
phục hồi lại nguyên hình của xương, bằng các ống nẹp đóng vít 
hay đóng đỉnh nôi tuỷ, C là cách tôi nhất để phục hồi lại chúc 
năng của một chị. 

CỔ ĐỊNH NITƠ (sữth). quá trình tạo thành các hợp chất 
chứa nitơ từ khí quyền. Trong thiên nhiên, CDN thực hiện ð áp 
suất và nhiệt độ cao; nitơ tụ do (N;) của khí quyền chuyển hoá 
thành NHà nhờ sự phóng điện. Ö vị sinh vật, nhơ cnzim 
nitrogenaza xúc tác quá trình CDN mà được thực hiện không 
đòi hỏi áp suất và nhiệt độ cao. Các nhóm ví sinh vât cố định 
nitø như /4z02t2Ðacter, Closmidiam, ..., sng tự đo; mội số VỊ khuân 
lưu huỳnh (Chỉørobuzm) vì khuẩn lam (4n4bøena), các loài vị 
khuẩn Rhizobiưn công sình với cây họ Dậu tao nên một nốt sần 
Ở rễ. 

CỐ HẠNG (sở), hạng người nghèo khổ phải làm thuê để kiếm 
sông trong xã hội phong kiến. Thời Lê Thánh Tông, tủ 1470, 
triều đình tổ chức kè khai hộ tịch trong cả nước. Người có tên 
trong hộ tịch được phân làm các hạng là tráng, quân, đân, lão, 
cố và cùng. Trên cø sò phân loại này, chính quyền đánh thuế 
nhân đỉnh, bắt phu dịch, quân dịch, v. Trong thế kí 18, chúa 
Nguyễn (Đàng Trong) lại thêm hạng tàn lật. Hạng cố và cùng 
chiu thuế nhẹ, đôi khi được miễn giảm. 

Cố KẾT (xây dựng), hiên tượng hoặc trạng thái các hạt rÖi 
dính lại với nhau ở đạng tự nhiên nhớ nhứng lực liên kết nói tại. 
IIiện tượng CK thường gặp trong trưởng hợp đất đã bị phá vỏ 
cấu trúc (do bị đào, bói, đóng cọc, w.) nay được khôi phục lại 
trạng thái tư nhiên nhỏ được làm chặt, Hiện tượng CK xảy ra 
theo thời gian và thưởng kết thúc sau một khoảng nhất định từ 
vài ngày đến vài tháng hoặc hón nữa. Khi đất tự nhiên được nén 
chặt thềm do tài trọng ngoài thì trạng thái CK được tăng tên. 


CỔ KẾT CỦA ĐẤT (địa chất), sự nén chặt của đất theo thởi 
gan dưới tác đụng của tải trọng, trước hết là do trọng lướng công 


trình xây đựng, được biểu hiên ở độ lún. Sau khi cố kết, độ bần 
của đất tăng lên, mức độ biến đạng piảm. Phân biệt hai quá trình: 
cố kết thẤm (cô kết nguyên sinh) và cố kết do sự rão của cốt đất 
(cố kết thứ sinh). Cố kết thấm là sự nén chặt đất đo nước lỗ rỗng 
thoát ra ngoài và sự giảm tương ứng kích thước các LÃ rồng; xẩy 
ra chủ yếu trong giai đoạn đầu của quá trình 1âi trọng, cho tới 
khi toàn bộ tải trọng được cốt đắt tiếp nhận, gầy ra phần tớn độ 
Llún của đất; điễn biến trên tuy thuộc vào độ thẤm nước của đất, 
giá trị tắt trọng và điều kiên thoát nuớc. Cố kết thứ sinh là quá 
trình biến đạng chậm của cối đất (gồm các hạt khoäng, được bao 
bọc bởi màng nước liên kết); chủ yếu xảy ra sau cố kết thấm, lâu 
tới hàng chục, hàng trăm năm; gây ra khoảng 2Ø - 30% độ lún 
của đổi. 

CỐ KHẢI CHI (mĩ thuật, TỊ. Gu Kadzh(, khoảng 348 - 409), 
hoa gia Trung Hoa, làm quan đổi DDàng Tấn. Ngưỡi đổi khen 
CKC có "tam tuyệt” (tài tuyệt, sĩ tuyêt, hoa tuyệt), tôn am bậc 
hoa thánh. Là nhà lí liận và hoa gia vẽ tranh nhân VẬI xuất sắc. 
Chủ trương "truyền thần tà chiếu", về ngưỡi phải "thực đốt" để 
tù đó "suy nghí tìm tòi thấy được chô kì diệu". Rằng Sáng tác và 
lí luận. CKC đã sóm đưa giới hoạ gia trỗ nên có tên tuôi, có vị 
trí Xã hội vượt lên khỏi hàng thợ thì công, điều mà đến thời Phục 
hưng thế kỉ 1ó, Châu Âu mới đạt được. 


Tranh của CKC không còn nhiều và chưa chắc đã tà nguyên 
tác. Ba tranh cuốn ngang (quyền): “Nữ sử châm đô quyền", "Lạc 
thần phú đồ quyền”, "'f iét nữ nhân trí đồ quyên", được xếp vào 
hàng kiệt tác hội hoạ cô Trung Quốc. Tranh CKC có nhiều tính 
kịch, nhân vật gần với hiên thực, (tạo hình bằng đường nét theo 
phép thấu thị của hội hoa Trung Hoa, sau đó đã được định hình 
Lại [lạt giống như phong cách của hoa sĩ Giôttô (Giotto đi 
Bondone; 266 - 1337) đối với thi Phục hưng ả Italia], 

CỔ THỂ HÌNH HỌC (oán), phân không gian giới hạn bồi 
một mặt khép kín. Vd. hình lập phướng, hình cầu, hình tru, vv, 

CỐ VẤN PHÁP LÍ (14t), người có kiến thức pháp tuât làm 
nghề hoặc thực hiện hoạt động CVPL (tu vấn pháp luật, hướng 
dẫn về pháp tuật) để bào vệ quyền và l ích hớp pháp của tô 
chức hoặc công dân. "Tại các cö quan quản lí nhà nước, CVPL 
là các cá nhân được bô nhiệm, hoặc kiêm nhiệm việc neph:ên cứu, 
đóng góp ÿ kiến về các vấn đề pháp tuật. Các cơ quan, tô chức 
kinh tế có thể eó bộ phận làm nhiệm vụ cố vấn, tu vấn và hướng 
dần về pháp luật, được uỷ quyền đại diện cho cơ quan, tô chức 
trước toà án, trước trọng tài kinh tể và các có quan có thẫm 
quyền phần xử, giải quyết các tranh chấp khác đề bảo vệ quyên 
và Lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức. Ở Viêt Nam, Hội đồng 
CVPL (sau đổi thành Han cổ vấn pháp luật) lần đầu tiên được 
tổ chức năm 194ó trong Bộ tư pháp. 


CỐ Ý PHAM TỘI (bz@), phạm tội trong trưởng hợp nhận 
thúc rõ hành vi của mình có tính chất nguy hiểm cho xã hội, thấy 
trước hâu quà của hành vi đó và mong muốn hoặc có ý thúc để 
mặc cho hậu quả xảy ra. Căn cứ vào mối tướng quan của yếu tố 
lí trí và ý chỉ, CYPT được phân thành hat loại: cố ý trực tiếp và 
CỔ ý giãn tiếp. Cố ý trực tiếp là khi người phạm tội nhận thức rõ 
tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi do mình thực hiến, 
thấy trước tính tắt yếu hoặc khả năng gày ra hậu quả nguy hiểm 
cho xã hội và mong muốn cho hậu quả đó xảy ra. Cổ ý gián tiếp 
là khí người phạm tội nhận thức rõ tính chất nguy hiểm cho xã 
hội của hành vi do mình thic hiện, thấy trước khả năng gây ra 
hậu quả nguy hiểm cho xã hội, tuy không mong muốn, nhưng cỏ 
ý thức để mặc cho hậu quả đó xảy ra. Ö ViêI Nam, CYTT được 
quy định trong điều 2 Bộ luật hình sự. 

CÔ TẠO LAM (múa; cơ. chúc hó, khay chúc khay hỏ), một 
trong những điệu mía khăn truyền thông trong hát then “kín 
pang” của người Thái trắng ở Phong Thổ, Lãi Châu. Diệu múa 


5/3 


€ cô xooNG TÓ 





mừng quan quản gia nhà Tạo (quan chức đầu Mường), người 
chăm lo mỏ cưa (khay chúc), đóng của (khay hö) đcm lại cuộc 
sống yên vui cho dân trong Mương. Được coi lá một trong sáu 
điêu xé khăn cốt lõi của đòng xé mói Phong Thô. 


CÔ XOONG TƠ (na; mừng hai An), điệu múa thuộc nhóm 
các điệu múa khăn tronp chàØng trình nghệ thuật của đội xé của 
người Thái đ Phong Thỏ, Lai €hAu. Diễn viên biểu diễn cảm 
hứng, vui mừng bằng động tác múa bên cạnh hai lần, rồi đồi bên. 
Diệu múa có đôi hình vòng tròn khép kín. 

cốc (nông), tên chung chỉ một số cây trồng hằng năm, có hạt 
dùng làm lương thực cho ngưỡi hay thức ăn gia súc, họ Hoà thảo 
(Poace4£), gồm các chỉ: lúa mì (Tritcurn), lúa nước (yza), ngô 
(Z2£a), ha miến (Xørphưm), đại mạch (Ïforđeum), yến mạch 
(4vera), hắc mạch (Šecale) Cũng cỏ khi cà kiều mạch 
(Fagapynưn), họ Polyyonaceae cũng được xếp vào C. Lúa mì, hắc 
mạch dùng làm bánh mì, chất gluten có thẻ chuyển thành màng 
mỏng và hai dàn hồi khi nhào bột lên men, bánh sẽ xốp khi 
nướng. Ngô, gạo không có đặc tính Ấy. Lúa mì, lúa nước, ngÒ là 
ba cây C chính của thế giới, sản xuất hằng năm gần ì t( tấn hại. 
Lúa nước là cây C chính của Việt Nam (8522 tưởng thưc). 


cốc (hoá công nghiệp), phần cacbon rắn còn lại sau khí cếc 
hoá nhiên liên. Tuỳ nguôn nguyên lbệu bán đầu mà chia ra € than 
đá, C dầu mỏ, C pec. C than đá được dùng rộng rãi trong công 
nghiệp luyên kim ((ò cao, lò đứng nấu gang). C đầu mỏ dùng chế 
tạo điện cực, đôi khi còn dùng làm nhiên liệu cao cắp. Hàm hiộng 
cacbon trong C rất cao chiếm tói 96 - 98%, Xt. Cốc đoá., 


CỐC ĐẾ (sinh; Phalacrocorax carbo; tk. cồng cóc), loài chìm 
họ Cốc (Phalacrocoractdae), bô Bồ nồng (Pclecan:ƒormes). Chim 
cố \ón, màu đen, trĩ má và dưới cầm trắng; mỏ nhọn, chân có 
màng hai nối liền cá bốn ngón. Thưởng sông Ò các vực nước, Ao 
hồ, sông suối có nhiều cá. Ăn cá, đôi khi ăn cả ếch nhái, côn 
trùng, ốc và thực vật. Phân bố rộng ð Châu Âu, Trung Á, Ấn 
Độ, Malaixia, Xri Lanca, Myanma, Thái Lan, Lào, Cãmpucla, 
đông nam Trung Quốc, Iriều Tiên, Nhật Bản, Inđônexia, Phitipin, 
Việt Nam, có ð khắp các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Nam Bộ, nhưng 
chỉ làm tổ ở Nam Bo, nhiều nhất là ò rừng ngập nước Minh Hải. 
Số lượng giảm đần vì điều kiên sống bị thu hẹp. Nhiều địa phương 
nuối CĐ đề bất cá. 


CỐC HOÁ (hoá công nghiệp; tk. lryên cốc), quá trình chế hoá 
nhiên bệu bằng cách nung nóng đến nhiệt độ cao (950 - 1050°C) 
không có không khi lọt vào. CH than đá thu được cốc luyện kim 
70-80% (so với nguyên liệu đầu), khí cốc (15 - 25%), các sản 
phẩm lỏng (khoảng 3%). CII than là quá trinh chủ yếu để sản 
xuất cốc lò cao. CHỈ các sản phẩm cặn của quá trình chế biến 
đầu mỏ thu được cốc đầu mỏ. 


CỐC VŨ (ff), tên tiết khi hậu (x. Tiế?) thứ tám trong năm; 
nghĩa đen: mưa rào. Chị khí hậu trung bình trong khoảng những 
ngày tử 20.4 đến 5.5 hằng năm. 

CỐC XO (địa †f), vùng núi ð phía đông thị xã Bắc Cạn, tỉnh 
Bắc Thái, trong cảnh cung Ngân Sơn. Giới hạn về phía tây bỏi 
sông CẦu, các phía khác - các nhánh của sông Bắc Giang. Diện 
tích khoảng 75 km', độ cao 1131 m. Cấu tạo chủ yếu bồi đá vôi 
xen đá phiến Đêvôn, có địa bình cacxtd. Ở phía nam CX có 
đường từ Bắc Can đìị Nà Rì. Dân cư thưa thói. 


CỎCA (nông EryUưoxyluơm coca), chị cây nhiệt đói, họ Côca 
(ErnMưoxylaceae), gốc Š dãy núi Anđet (Nam Mỹ), được trồng Ỏ 
các nước Nam Mĩ vã mội số nước Châu Á. Lá chứa 12 côcain 
(CrzH;iNO¿), một loại Aancaloit làm thuốc tê tại chô, dùng quá 
độ gAy nghiện. Trồng bằng hạt; cây nhố, cao 1 - 3 m, lá sóm rụng. 
Sau 2 - 3 năm, hái lá lần đầu, đem phái hay sấy, rồi nghiền bột, 
đóng gói. 
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CÔCKRÔP J. Ð. (/, A. John louglas Cockcroft, 1897 - 
1967), nhà vật lí Anh, chế tạo ra chiếc máy gia tốc proton đầu 
tiền (1930), cùng với Oantơn (Ernest Thomas Sinton Walton), 
thực hiện phản ứng hạt nhân nhỏ các proton được gia tốc. l Anh 
đạo Việc xây dựng rađa ở Anh trong thỏi gian Chiến tranh thế 
giới II để chống máy bay và bom bay của Dức. Giài thưởng Nôben 
(1951) cùng với Oantơn. 

CÔCƠI.ANH C. (sân khu; Ph. Constant Coquelin; 1841 - 
1909), diễn viên sân khấu Pháp, Từ nhỏ, tham gia các cầu lạc bô 
sản khấu nghiệp dư. Những năm L859 - 60, theo học nhạc viễn. 
$au đó, làm việc ở Nhà hát hài kịch Pháp. Bắt đầu nồi tiếng năm 
1862 với vai Figarô trong vẻ "Đám cưới I-igarô° và năm 1862 
trong vỏ "Người thợ cao thành Xêvin", 


[À diễn viền xuất sắc, đầy cá tính trong các vai của kịch Môlic 
(Ph. Jcan Rapuste Moltère). Năm 1886, € rời bỏ Nhà hát hài 
kịch Pháp, lập gánh hát riêng đi lưu diễn ð Châu Âu và Châu 
Mi. Năm 1895, làm việc ð Nhà hát Phục hưng (Pari). Tủ 1897 
đến cuối đối, chí đạo Nhà hát Po Xanh Mactanh (Port Saint 
Martin). Qua việc thể hiện bình tượng Xiranô Dơ Beecgidrặc (Pt. 
Cyrano de Bergerac), C đã đạt tối đính cao trên eon đường nghệ 
thuật. 


C rắt quan tâm tói công tác lí biận. Các tiêu luận "Nghệ thuật 
và diễn viên" (1880), "Nghệ thuật điễn viên” (18686), “Nghệ thuật 
độc bạch” mang nội dung chông chủ nghĩa tự nhiên trong sân 
khấu, đòi hỏi phát huy trí tuệ, bộc lộ sắc sảo chủ đề tư tưng và 
phong cách của tác già. 

CÔĐA (nhạc, múa, I. Coda - đuôi) 1. Doạn nhạc bố sung và 
kết thúc của tác phầm Am nhạc (vú. rôngđô) hoặc một chương 
độc lập của nỏ (vd. Chưöng ] cña bản xônat). Trong C, điệu tính 
chính được củng cố dứt điểm và thường có sự trình bảy khái quát 
các chủ đề âm nhạc một cách ngấn gọn hoặc đói khí được mở 
rộng thêm. Cũng có các C chứa đựng chất liệu của một chủ đè 
mới. Về hình thức C thưởng gôm vải hợp Âm nối tiếp nhau, nhưng 
đối với tắc phầm lón, C có thể là phần nhạc khá dài, trong đó 
nhấc lại hầu hết các chủ đề chính. 

2. Trong miia cô điển, Œ tà đoạn kết thúc có tốc độ nhanh 
Pa - đỏ - đó, (pas đc đeux), pa~đũ-tđroa (pas de trois); đôi khi 
PA - đác - xióng (pas đ'action); còn ở grăng - pa (grand pas) 
bắt buộc trong C phái có sự tham gía của nhóm múa tập thể, 

CÔIIEN P. JJ. (đoán; PauL ]oseph Cohen; sinh 1934), nhà toán 
học Hoa Ki, viện sĩ Viện hân lâm khoa học quốc gia Hoa KI. 
Công trình chủ yếu về cở sở toán học, tí thuyết tập hợp và tôgic 
toán. NĂm 1963, giải quyết bài toán continum (x. Bài toán 
cominwrw). Giải thưởng Pìn (1966). 

CÔHOOC (guân œ, LL Cohor), thành phần của Lêpiôn 
(Iegion) gồm 3 manipun (manipun) tư 360 đến 6090 linh. ĐuiQc 
áp dụng !ừ năm 107 tCn. trong quân đội La Mã cô đại. Mười C 
thành mội têplõn. 


CỐI (nông), công cụ thủ công cổ truyền dùng đề xay, giã. Göm 
có: C xay làm bằng đá hoặc tre gỗ, có hai thót hình trụ chồng 
nhau, dùng (tay quay thót trên đê xay hạt; C giã làm bằng gố, đá, 
xìimăng, đất nung, lòng khaét sâu, đáy tròn, dùng chân tác động 
lên chày (đầu tròn bằng gô chấc) để làm trắng gạo hay làm nhỏ 
hạt. C nước cớ chảy nâng bằng dòng chây tự nhiên. 


CỐI (quân sự), pháo nòng ngắn, dễ diệt sinh lực và phá huỷ 
cÔng sự (kể cả khí mục tiêu bị che khuất sau các khối chẳn cao). 
Thường nòng nhấn, có loại có rãnh xoẳn (như cối 106,7 mm) cổ 
51 - 240 mm; tìm.bắn 300 - 7300 m và lón hơn. Duôi nàng được 
tì lên bàn đế, có đường đạn cầu vồng. C cố nhỏ và trung (120 
mm) nạp đạn tử miệng nòng. C có tốc độ bắn nhanh, kết cấu 
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gọn nhẹ, để có động, bắn khá chính xác. Trong Kháng chiến chống 
Pháp (1945 - 54), Việt Nam đã tự chế tạo € cố 50,8 - R7 mm. 

CỐI CHUYỂN HƯỚNG (giao thông), khóp quay; được cấu 
thành bởi hai đĩa !ròn đồng tâm, tiếp xúc với nhau bằng mãi 
phẳng có gở chặn hoặc mặt cầu không có gò chặn. Dễ bảo đảm 
hai nửa của khớp khi quay tương đối với nhau được an toàn, 
ngưởi 1a đùng chốt liên kết phụ đồng thời làm tâm quay của 
khóp. Nhờ CCH mà toa xe dì chuyền thuận Lợi trên đường sắt 
khí vào đường cong (bộ phận chạy và thùng xe chỉ có thể quay 
tưảng đối với nhau). 


CỐI KINH (wĩ thuật; tk. cửu phẩm liên hoa), điện Phật hoặc 
tháp Phật nhỏ, có thể quay được, đựa trén một trục tì vào chiếc 
cột ở đưới. Xuất phát từ phái Mật Tông Tây Tạng (Trung Quốc), 
người 1a Iin rằng CK có một truyền lực to lớn, làm tăng Lời cầu 
niệm lên tới 3542 lần qua mỗi vòng quay, có thê quay CK bằng 
sức người hoặc sức nước. 

Ö Việt Nam chưa gặp CK theo kiểu Tây Tạng mà chỉ có CK 
dưới đạng củu phẩm liên hoa (ehin tầng đài sen). Kích thước cia 
nó biều hiện sự dung hội giữa Maât Tông, Tịnh Dộ Tông và ước 
vong tín ngưỡng dân gian. Ö Việt Nam, CK được nói tái sớm 
nhất từ đới sư Huyền Quang (thế kí 14). Tùy nhiên thực tế mối 
thấy CK sóm nhất ti năm 1647 ở chùa Rút Tháp (Hà Bắc). Cuối 
thế kỉ 17, còn thấy 2 CK öỏ chùa Câm Giang, chùa Dõng Ngạc 
(đều thuộc tỉnh Hải Hưng). Các CK đỏ đều có đải sen bằng gỗ 
để đó tượng Phật và Rồ Tắt (thưởng là bộ Di Đà Tàm Tồn tiếp 
đẫn chúng sinh về cục lạc). CK chùa Bút Tháp đẹp nhất, hiện 
còn quay được nhơ chân đúng trong một cối đồng, đình lông 
trong mông gắn với khung nhà. Các CK thưởng cao 2 m. Định 
CK Búi Tháp làm mui luyện, có § mặt, đặt cách đều 4 tượng I4 
Đà Phát Quang. Năm tầng đài sen đặt tượng chư Phật và Rồ Tăn 
(môi tầng 8 pho). Các tầng đưới để đồ lễ. Trên thân tháp chạm 
trồ hình Ảnh thế giới Phật giáo, ba tầng đưới chạm nồi cằnh sinh 
hoạt đất Phật, cảnh I)iêm Vương, Thất bảo, cảnh tu hành... tầng 
tiếp theo diễn 1â các vị Tô truyền đạo Ấn Độ, Tmng Hoa. 

CỐI MÃ NÃO (024), bộ cối và chày làm bằng mã não. Dộ 
cứng của mã não bảo đảm nghiền tất cả các (oại mẫu phân tích 
đến đô mịn tối đa mà không bị dây bân các tạp chất tử cối. Dùng 
chủ yếu trong phân tích hoá học. 


CỐI QUAY (giao thông), khóp quay, tiên kết hai bộ phận có 
yêu cầu quay tương đối với nhau trong mặt phẳng. Trong thực 
tế, CQ có thể là hai chỉ tiết hoặc cơ cấu kích thước nhỏ hoặc mã 
rộng hưu hạn. Khi thực hiện vận động tiđng đối trong mặt phẳng 
có một tãm quay chung. Cối cửa, bẳn lề, cố; chuyền hướng toa 
xe. màm quay cầu tre, vv., đều là các hình thức của CO. 


CỐI TRỘN (x4 dựng; cø. mè trộn), khi chế tạo vữa (hồ) 
trong công việc xÂy trát, vữa bê tông trong công tắc bẽ tông phải 
hoà trộn các vật liệu thành phần để tạo thành một hốn hợp. Định 
mức sử đụng vật liệu hoặc thiết kế cấp phối vật liệu thưởng quy 
định thành phần vật liên cho một mét khối thành phẩm. Tuỳ theo 
biến pháp trộn vứa mà dùng máy hay đùng tay, nguõi t2 chỉa VẬt 
liệu chế tao vữa thành tung cỗi trộn hay mẻ trộn cha phù hợp 
Với máy móc sử dụng và thuận tiện cho thí công. 


CÔLA (nóng Cof2 sp), chỉ cầy nhiệt đới họ Trôm 
(§terculiace4e) có hai loài chính: 1. CoÌ4 nida, Lá to, cuống đài, 
hoa đỏ; quả có Í - 5S tâm bì với 3 - 10 bạt, hai lá mầm. 2. Col2 
4cumin42ta: hoa vàng nhạt, quả có 3 - 5 tâm bì với 5 - 8 hạt, 
3 - § lá mầm; chất lượng kém €C. nưiđa. Hạt C dùng đề nhai 
hay chế thuốc trợ tím, chống mỏi mệt, Dược trồng phổ biến ở 
Tây Phị, tử 5 vĩ độ Nam đến 10 vĩ độ Bắc, quanh vùng xích đạo. 
Hạt gieo hai tháng mới mọc. Cây cao 8 - 10 cm đánh ra vườn 
trăng cách nhau ớ0 - 70 cm, vào mùa mưa. Cây 5 năm tuôi bất 
đầu ra hoa, năm thứ 7 cho thu hoạch chính thức. Cây trưởng 


thành từ 20 năm tuôi, cô thể thụ hoạch đến 20 năm tuổi. Năng 
sUẤt hạt trung bình năm mỗi cày I0 kg, cây mọc hoang 5 kg. Hạt 
C có cafein, có tính kích thích, dùng chữa chứng suy nhược, lao 
lực và trong thối ki dưồng bệnh. 


CÔLANI M. (khảo cổ; Madeleine Colani; 1866 - 1943), nhà 
khảo cổ học Pháp, sinh ở Xtraxbuôc (Strasbourg). Năm 1899, bà 
sang Việt Nam dạy học, năm 1914, về Pháp bảo vệ tiến sĩ đại 
học rồi tiến sĩ quốc gia. Những năm 1920-27, công tác ở Sò địa 
chất DÕng Dương và cùng với Mansuy khai quật nhiều hang động 
thuộc văn hoá Bắc Son. Tù (926 đến 1932, khai quật một số 
hang động thuộc văn hoá Hoà Bình. Năm 1929, cộng tác viền 
của Trưởng Viễn Đông bác cô. Từ 1934 đến 1938, tiến hành các 
cuộc nghiên cứu ở Nghệ Án, Sa Huỳnh, vịnh Hạ l ong và các dí 
tích cụ thạch ở Thượng f2o. Mất tại Việt Nam. 


CÔI.,ET C. (văn; Camilla Collett; 1813 - 95), nhà văn nữ Na 
Ly. Cuộc đởi tình cầm gặp nhiều éo le thúc đầy bà đến với văn 
học. 'íc phẩm "Nhũng con gái eủa ngài quận trưởng” (1854 - 
55) là cuốn tiểu thuyết tâm lí đầu tiên của Na Uy, bênh vực 
quyền người phụ nữ được tự do yêu đương và định đoạt sô phận 
của mình. 2ác phảm này đánh dấu bước chuyển biến của nền 
văn học Na Uy tú chủ nghĩa lãng mạn sang chủ nghĩa hiện thực. 
Tư tưởng bềnh vực nữ quyền cũng là nội dung chủ yếu của tẬp 
"Truyện ngắn” (1860). C còn là tác giả 2 tẤp hôi kí và nhiều bài 
bủi chiến. Chính Ïpxen, tiếp thu những ý kiến phê bình của C, 
đã sửa đổi một số nhân vật nữ trong các vở kịch của mình. 


CÔLÔCƠ (giáo dục, L colloquium) L. Cuôc trò chuyện của 
giáo viên với học sinh nhằm mục đích tìm hiểu trình độ hứng 
thú khoa học, nghệ thuật của học sinh. 


2. Hội thảo, hội nghị khoa hợc có thảo luận các báo cáo khoa 
học. 

3. Hình thức giảng đạy trang các trưởng đại học, chuyên nghiệp 
trước khi tổ chúc cho sinh viên tiến hành thí nghiệm, thực hành, 
nhẫm kiểm tra những trị thúc lí thuyết của sinh viên cần cho thực 
hành, thực nghiệm. 


CÔLÔMBIA (4a /; TRN. CoLlombia, Repúbliea đe Colombia 
- Cộng hoà Côlômbia) quốc gia nằm ỏ tây - bắc Nam Mĩ, giáp 
Panama, Vên@zuêla, Rraxin, Pêrn, Ê£uađo, biến Caribé, Thái 
Binh Dương, Diện tích 1,141 trêu km” Số dân 33,951 triệu 
(1993), 59% là người Lai Tây Ban Nha với Indian, 20% người đa 
trắng, 14» người lai da đen, 426 người đa đen, 12 người Inđian. 
Dân thành thị 24,8%. Ngôn ngữ chính thíic: tiếng Thy Ran Nha. 
TỒn giáo: 95% theo đạo Thiên Chúa. Thủ đô: Bògóta (Bogotá) 
(5.023 triệu). Thành phố lớn: Međelin (Medelun), Cali (Ca), 
RarankiL (Barrangquil(a), Cactiagêna (Cartagena). Phân chia hành 
chính: 23 tỉnh. Dứng đầu nhà nước và chính phủ là tổng thống. 
Có quan lập pháp là quốc hội gồm hai viện: Thượng nghị Viện 
và Hạ nghị viện. 

Ö phía tây C là dài Andet dốc đứng bên bờ Thái Bình Dương 
gồm ba dây chạy song song: Anđet Tây (đỉnh cao nhất 4250 m), 
Anđet Giữa (đỉnh cao nhất 5400 m), Anđet Đông (đỉnh cao nhất 
5423 m). Thoải đần xuống ven biển Caribê và Thái Bình Dương 
là đồng bằng. Phía đông là cao nguyên tiếp giáp với đồng hằng 
AmazZôn và Orinôcô (Orinoco). Khí hậu xích đạo và cận xích 
đạo. Nhiệt độ trung bình tháng 24 - 29°C ở đồng bằng, 17 - 222C 
Ở vùng núi cao 1000 - 2000 m, 13 - 16C ở vùng núi cao 2000 - 
3000 m. lượng miia trung bình năm 150 - 200 mm ở đông bắc; 
4000 mm ở phần đồng bằng Amazôn thuộc C; 5000 - 6000 mm 
có khi tới 10 nghìn mm ở các sườn núi quay về huớng đông. Thực 
vàt rừng ầm thường xanh chiếm phần lốn diễn tích, xavan ở đông 
bấc. Kinh tế C chủ yếu phụ thuộc tư bản nước ngoài (Hoa Kì). 
"[rồng cà phê 780 nghìn tấn (1990), thứ nhì thế giới, chuối 1,082 
triệu tấn, cacao 44 nghìn tấn (1987), mía 28 triệu tấn (1990), 


3575 


C CÓLOMBÔ 





khoai tầy 2,4 triêu tấn, ngô 1.2 triêu tấn, lúa gao, cao lương, đại 
mạch, bông. Nồi tiếng về nạn (rồng côca. Chăn nuôi đại gia súc 
có sửng: bò 24,67 triệu con (1990), cừu 2,7 triệu con, lớn. Công 
nghiệp thực phâm, đết 310,239 tỉ pêsô C (1989), hoá chất 205,208 
(¡ pêsô, máy móc và dụng cụ điện 164,743 Iï pêsô, thiết bị vận 
lái 126,916 tỉ pêsô, Diện 38,850 tỉ kWh (1989), đầu thô 144,386 
triệu thùng (1989), chế biến đầu mỏ 10,62L1 triệu tấn. Khai thác 
quặng sắt 628 nghìn tấn 1990. I nyên thép. Giá trị tông sản phẩm 
quốc dân (1989): 38,607 tỉ đôla Mĩ, bình quân đầu ngưỡi I190 
đôla. Đơn vị tiền tế: pẽsô CÐ Dưỡng sát: 3,226 nghìn km, đường 
ô (tô: 106,2 nghìn km (10% rải nhựa). Càng biển chính: Rarankiu, 
Cactagêna, Buenaventura (Ph. Ruenaventura). Xuất khẩu: cà phê, 
cacao, hàng đêt, đâu mỏ và sản phẩm đầu mỏ. Nhập khẩu: máy 
móc, hoá chất, thiết bị vận tải, đầu thô. 

Thỏi cô, C là tănh thô của người Indian. Năm Iãấ00, Tây Ban 
Nha xâm chiếm. Năm 1817 - 19, Bôtiva lãnh đạo nhân dân chiến 
đấu và giãnh ehi#n thắng trong một số trận ð Hôiaca (Royacá, 
1819). Angôstura (12.1819). VÀ sau đó là sự ra đời của nhà nước 
Cộng hoa Đai € gồm Nìu Granađa (New Grenadc), VênêzuéÌa, 
Ecuađo. Năm 1830, sau khi RÄliva chết, Vênêzuêlä và Êcuado 
tách nêng thành các quốc gia độc lập. Năm 1864, Niu Granađa 
thành liên bang C. Năm 1886, thành Công hoà CŒ. Cuối thế kĩ 
19, phe dãn chủ và phe bảo thủ kế tiếp nhau nắm quyền ò C. 
Năm 1903, Panama vốn là lãnh thô của C đã tuyên bố độc lập. 
Từ đó đến nay, C thường xuyên rơi vào nôi chiến và là một trong 
nhĩíng trung tâm buôn bán ma tuý. Ngày Quốc khánh 20.7. Là 
thành viên của lLuên hợp quốc tự 1945, của Phong trào các nước 
không liên kết. Thiết lập quan hê ngoai giao với Việt Nam từ 
] 1.1929. 

CÔI ÔMBÔ (đfa lí; Colombo), thủ đô, trung tâm kinh tế, văn 
hoá và cảng của Xri Lanca. Số dân 61S nghìn (1990). Công nghiệp: 
thực phẩm, đệt. đóng giày luyên kìm, sản xuất săm lốp, thủ công 
nghiệp. Có Trưởng đạt hoc (Ông hdp quốc gia, Đại học tổng họp 
Phât giáo Viđ1a(ancara, sân bay quốc tế. {)ược xây đụng trên môt 
làng nhỏ, có tên là Kolamkota (KoLimko(ta) thuộc Pôlônnaruua 
(olonnaruwa). Cuối thể kí 18, thực dân Anh xâm chiếm và trà 
thành trung tâm hành chính của thuộc địa Anh mang tên Xâylan 
(Ccylan) Từ 1948, trỏ thành thủ đô của Xâylan, (từ 1972 XAytan 
đổi tên là Xri [ anca). 


CÔLÓMBỎ C. (#ử¿; I. Cnsto(oro Colombo; 1451 - 150ó), nhà 
hàng hải gốc Italia và là người Châu Âu đầu tiên tím đến được 
Châu Mĩ. Có nhân cách quà càm, đầy nẹh) lực và ham học hồi. 
[ược triêu đình Tây Ban Nha đỡ đầu. Ngày 3.8.1492, C chỉ huy 
3 chiếc thuyền buôm (caraven) với 90 thuỷ thủ đi theo hướng 
tây, xuyên qua Đại Tầy Dương, đến vùng quần đảo Rahama, 
Cuba và một sô đảo ở liaiti. Tháng 3.1493 trỏ về lầy Ban Nha, 
được phong phó vưởne. Ti 1493 đến 1504, thực hiện tiếp 5 chuyến 
đi khác, đã đi đọc bở biển phía đồng miền Nam Chaàu Mĩ và lầm 
tưởng đó là bờ ph›a đông Ấn Dó. Sau đó gặp khó khăn, bị chống 
đốt và thất sỉng, C đã chết trong nghèo khô và quên lãng. 

CÔLÔNAT (mì; Ph, Colonat), chế độ lẽ nông ở đế quốc La 
Mã cô đạt, hình thức quá độ giửa chế đô nó lệ và chế độ nông 
nô. Ô gíai đoạn cuối của đế quốc [a Mã cô đại, việc sử dụng nô 
lệ (rong nông nghiệp đã bái đầu không thích hợp. Chủ nô giao 
tíng khoảnh ruộng đất cho nó lệ, và dân "Tran tộc” đề canh tác. 
Về nguyên tắc, họ vẫn Lệ thuộc chủ nồ nhưng được tự do trong 
quá trình sản xuất và hưởng thụ (kể cả con cháu họ) sau khi đã 
nộp sản phêm cho chủ (khoảng 1/3 thu hoạch). € đặc biệt phát 
triển từ thế kỉ 3 đến thế kỉ 4 và là bước chuyển từ hình thức đại 
trai (tatifundia) sử dụng nô lệ sang hình thức điền ấp (sa\tus) sử 
dung nông nõ. 


CÔILÔRAĐÔ (da tí, A. Colorado Puatezu), cao nguyên thuộc 
hệ thống núi CoocdiUicra Rắc Mi (Cordillera North America), ở 
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phla tây nam Hoa Kì. Độ cao phầ biến 1500 - 1Ñ00 m, các khổi 
nú: sót và núi lửa cao tới 386[ m, đáy sông Cðlôrađô (Colarađo) 
tẠo thành các hẻm sâu (canhon) (hẻm L.ốn sâu tới 1 nehìn m). 
Vùng mỏ uran - vanadi lón nhất ó Hoa Ki. llàm tượng trung bình 
trong quặng L2Og 0,135, tổng trú hướng uran kim loại 2,3 nghìn 
tẤn. 

CÔI ÔRAĐÔ (4¿ lí; A. Colorado), sông ở Hoa Ki và Mêhicô, 
dài 2I80 km, diên tích lưu vực 635 nghìn km2. Đả vào vịnh 
Califonia (bở đông Thái Rình Dương) tạo nên những hẻm sâu. 
[lầu như toàn bộ lượng nước được dùng cho tưới cây và cấp nước 
cho các đô thị (tưu lượng nước trung bình ở trung \ưu 508 mỶs, 
Ò cửa sông 5 mỶ/«). Các hô chứa nước và nhà máy thuỷ điện: 
Huvo Đam (hoặc Runđø Dam), Gien Canhon Dam (A. Glen 
Canyon Dam). 

CÔLUVI (#4 !í, Coltuvium). sản phẩm phong hoá di chuyên 
xuống dưới đo trọng tực rôi tích đọng ð sườn hoặc chân niii thành 
hình vạt áo. Thành phần: đá tảng, đá dăm, nguyên liêu vụn. Tronp 
các sách báo Anh - Mĩ, C có nghĩa rộng hơn, bao gồm cà sưởn 
tích (dêluvi). 


CÔM (nông. El2eacarpus), chỉ cây gỗ, cao l8 - 22 m, họ Côm 
(Elaeocapaceae). lá đồn mọc cách, khi sắp rụng chuyền sang 
màu đỏ. Hoa lướng tính họp thành chùm, tập trung ở đầu cành. 
Qua hình trái xoan, có một hạt. Ra hoa tháng 6. Ra quà tháng 
7 =8. Cay thưởng mọc nhiều trong rừng thứ sinh âm kin, ỏ thung- 
lũng núi đá vôi, độ cao tù S00 m trổ xuông. Phân bố ö Trung 
Quốc, Thái Lan, InđônêXia, Myanma, Ấn Độ. Ö Việt Nam, có 
40 loài, phân bô ở Hà Bắc, Vĩnh Phú, Nam Hà, Minh Bình, Thanh 
Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Rình Định, Quảng Trị, Thừa Thiên - 
Huế. Gỗ màu trắng, mềm, dùng đóng đồ đạc thông thưởng hoặc 
có thể dùng nuði mộc nhĩ, nấm hương, 

CÔMA (1) x. Méo ảnh, 


CÔMO (địa lU; Ph. Républhique fédérale Islamique đes Comores 
- Cộng hoà lên bang Hồi giáo Cômo), quốc gia trên quần đảo 
Cômo thuộc Ân Độ Dương. Diễn tích 1862 km”, Số đân 516 
nghìn (1993), 96,9% là người Cômo, hỗn chủng giữa ngưõi là: 
Arập, Mangat và Rantu, ngoài ra còn có người Mangat, Bantu, 
Arập. Ngôn ngĩi chính thức: tiếng Pháp, Arập. TÐn giáo: 96,9% 
theo đạo IIôi. Thị đô Môrôn( (Ph. Moroni). Phân chia hành 
chính: ba khu. Đứng đầu nhà nước là tông thống. Cơ quan lập 
pháp là Hội đồng nhân dân toàn quốc (quốc hội). Dứng đầu 
chính phu là thú tướng. 


Quần đào C gồm ba đảo chính: C Lần (Ph. Grande Comore), 
AnJuan (Ph. Anjouan), MôêU (Ph. MohéU). Môt số đảo là núi 
lủa còn hoạt động. Dinh cao nhất 2500 m, trên đảo € [ án. Xung 
quanh các đảo có những bãi rạn san hô. Khi hậu nhiệt đới gió 
mùa, lượng mưa trung bình năm 1100 - 3000 mm. Rừng râm 
nhiệt đói, XaVan, cây bụi. 


Ngành kinh tế chính nông nghiếp. TrÔng vani, ngọc lan tÂy, 
định hương 669 nghìn tấn (1990), sắn 45 nghìn tấn, khoai Lang 
ló nghìn tấn, gạo 15 nghìn tấn, vani 163 tấn, dùa 50 nghìn tấn, 
dưa 50 nghìn tấn, chuối, cả phê, mía. Chăn nuôi: đại pìa súc 47 
nghìn con, đê 120 nghìn con, cưu LÔ nghìn con. Đánh cá. Khai 
thác gỗ. Chế biến nông sản. Thủ công nghiệp. Sản lượng điên 1ó 
triệu kWh (1989). 

Giá trị tổng sản phẩm quốc dân (1989): 209 triêu đôla Mi, 
bình quần đầu ngươi 460 đöla. Đơn vị tiền tệ: frăng Cômo. Đường 
ô tô: 750 km (53 rài nhựa). Không có đường sắt. Xuất khâu: 
ngọc lan tây, van, định hương. Nhập khâu: Bạo, sằn phẩm đâu 
mỏ, sất thép, xi măng. 

Năm 1841, Pháp chiếm đảo Môelí, tử 1886 đến 1961, toàn bộ 
quàn đào thuộc Pháp. Chỉnh thức là vùng đất bảo hộ của Pháp 
tử 1886. Tháng 7.1975, ba đảo chính: C án, Anjuan và MôêU, 





tuyên bố độc lập [đảo Mayôt (Ph. Mayotte) vẫn thuộc Pháp]. 
Năm 1978, thành lập nước Cộng hoà liên bang IIồi giáo C. Ngày 
Quốc khánh 6.7. 

CÔN (cơ khí, LL conus) 1. Mặt côn (cg. măt nón) - tâp hdp 
những đường thăng nối tất cà các điểm của một đường (đường 
định hướng) với môt điểm trong không gian (đinh). Mật C đơn 
giản nhất là mặt C trỏn xoay hoặc mặt C (hằng có đường định 
hướng là vòng tròn và đỉnh nằm trên đường thẳng vuông góe với 
Vòng tròn tại (âm. 

2. Chi tiết máy có dạng hình C hoặc những thiết bị và cđ cấu 
có các chỉ tiết hình C là chính như chuôi C của dụng cụ cắt, mũi 
tâm lôi, mũi tâm tốm, lố C trong của trục chính máy, áo C, C 
điều chỉnh đòng nhiêu liêu trong máy bay, đông có, wwv. 


CÔN ĐÀO (4/a f; cø. Côn Lôn. Côn Sơn), quần đảo cách 
Vũng Tàu 179,64 km và cách của sông Bát Sắc 83.34 km, cấu 
tao bằng granit, rolit và cát kết. Gồm nhiều đảo lón nhỏ: Cón 
Lõn (Côn Luân, Côn Sơn), Phú Hảo, Hòn Ông, Hòn Rắn. w. 
Dáo lớn nhất có điên tích 52 km” (chiếm 74,29% tông diện tích 
quần đảo); 90% điện tích CŨ là núi đá, độ cao trung bình 275 
m, đỉnh Hòn Ông hay Núi Chúa cao 590 m. Mòa mua từ thắng 
Š5 đến tháng 10, mùa giỏ chướng tư tháng 11 đến tháng 4. Nước 
ngọt phong phu. Rừng xích đạo thưởng xanh thứ sinh còn 22.5% 
diên tích. Nhiều nhánh núi nhô ra biển tạo ra nhiều vũng nhỏ: 
Đầm Tre, Dầm Tràm, Dầm ïlIội, Đầm liö, Dầm Veo, đầm I3ông 
Bắc, ww., ven vũng có nhiều bãi cát, Đất nông nghiệp chiếm 0,08% 
điện (ích. Trên 2 nghìn dân hợp thành 3 xã: An Hội, Án Hải, Có 
Ống. Giao thông: sản bay Có Ống, đường rải đá 20 km từ Cỏ 
Ống về thị trấn quận lị và cảng. 


Hòn Bảy Cạnh (Phú Cường) diện tích 5,5 km, cách Côn 
Lôn qua eo biển rông 0.7 km về pha đông nam. đỉnh cao nhất 
318 m, có đèn biển từ 1884. 


Hàn Bà (Côn Lân Nhó hay Phú Sơn) diện tích 5,4 km, cách 
IHòn Ông qua eo biên nông và hẹp gọi là Dầm Veo, đỉnh Hôn 
Bà (312 m) nhu dáng người đứng. 

Iiòn Cau (Phú Lê) chiếm diện tích 1.8 km”, ð phía đông, cách 
Hờn Ống 10 km; có trai biệt piam tù chính trị và trại húi xây 
năm 1§62, nôi tiếng Vì có nhà tù chính trị thời Pháp thuôc và 
chính quyền Sải Gòn cũ. Ngoài ra, còn 10 đảo nhỏ: hồn Trai 
Lón, hàn Trai Nhỏ, hòn TÂo Lón, hồn Tâo Nhỏ, hòn Tre Lón, 
hòn Tre Nhỏ, hòn Bông Lau, Hòn Trai, Hòn Vung, Hòn Trứng. 

Khu bảo vệ thiên nhiên 6043, di tích cách mạng, điểm du lịch. 

CÔN ĐẢO (đ;a ïí), huyện đáo thuộc tình Bà Rịa - Vũng 
Tàu, cách Vũng làn 179,64 km. Diên tích 74 km. Số dàn 1373 
(1993), trong đỏ có: Kinh, Khóme, Hoa. Kinh tế chưa phát triển 
do tiên bạc với đất liền khó khăn. Kha: thác chế biến hải sản, 
nuôi bất vich, đôi mồi. Sản bay Có Ông. cảng Bến Dầm. Vườn 
quốc gia Côn Đào. Di tích lịch sử: Cầu Tu, nghía trang Hàng 
IDDương, các nhà tao: hầm xay lúa, chuồng cọp, chuðng bò. Xưa 
thuộc tỉnh Hà Tiên. Tù 1882, là quận của tỉnh Vĩnh Long. Năm 
1954, gọi là đào Côn Sơn. Từ 1957, đổi thành tỉnh Còn San, từ 
1970, thuộc tỉnh Gia Định. Từ 5.1Ø75, là tình Côn Đào, tháng 
1.1977, thuộc tỉnh Hậu Giang: tư 5.1979 đến 8.1991, là một quận 
trong đặc khu Vũng Tàu - Cân Đảo; tử 8.1991, là huyền của 
tĩnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

CÔN KHÚC (sân khấu) x. Cân kịch. 


CÔN KỊCH (cán khấu; cơ. Côn khúc, tuồng Côn Sơn), loại 
hình hí khúc Trung Quốc, có nguồn gốc tư cuối đơi nhà Nguyên. 
Từ cuối đời Nguyên, kịch dân gian phương Nam (Nam kịch) 
truyền đến vùng Cân Sơn nay thuộc tịnh Giang TB, được các 
nghệ nhân Côn Sơn cải tiến và phát triển, đến đầu triều Minh 
có tên gọi là tuông Côn Sơn. TW giữa thế kỉ 16 các nghệ nhân 
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đã tông kêt thánh tựu tuồng Rắc và các loai tuồng khác thành lí 
luận cho hàng taạt điệu hát của tuông Côn (Côn kịch). 

Tư đầu đời Thiên Khải (ĐI. Tiankai) nhà Minh đến cuối đời 
Khang Hi: (H. Kangxi) nhà Thanh, hón 100 năm, là thối kì phát 
triên mạnh mẽ của CK. Thời kì đầu, mối vẻ dài đến 40 - 5Ô Lớp, 
muốn diễn trọn vỏ phải mất tử hat đêm trở lên. Sau nghệ nhãn 
lược bót chị tiết, chọn đoạn hay, tu sửa tại để có thể tách ra diễn 
như một vớ kịch ngắn, tử đó có tên gọi "chiết tử hí", Loại hình 
này hấp dẫn bởi tính cô đọng về mặt nghệ thuật, do đó cả một 
thới gian đài CK giữ được vẻ sinh động, phong phú. Về sau, do 
quá gò bó trong Luật diễn, lại ít vở nên mất đần ngưởi xem. CK 
có chỗ đứng quan trọng trong tịch sử hí khúc Trung Quấc., Âm 
nhạc, nghệ thuật biểu điển của CK là có sở để hình thành nhiều 
loại tuồng kịch ngày nay. 

CÔN LỚN (đa 1) x. Côn Đáo. 

CỜN LUÂN (2/4 tí, A. Kun Lun), bê thống núi ð phía tây 
Trung Quốc. Dài khoảng 2700 km, rộng từ 150 km (ở phía tây) 
đến 600 km (ở phía đông), cao 7723 m (đỉnh LJlucmuztac). Nhiều 
dãy múi cao hơn sơn nguyên Tây Tang tử 100 đến 1500 m, cAo 
hơn bồn địa Casơmia và các hoang mạc ở phía đông tÙ 4500 đến 
5000 m. Phân phía đông của CL tạo thành hệ thống núi Nam 
Sơn. Chủ yếu là thảo nguyễn khô và hoang mạc. Ö các miền núi 
cao, cảnh quan hoang mạc lạnh, sõng băng. Tống diện tích IL,6 
nghìn kmẺ. 

CÔN MINH (2a 1í; A. Kưnming), thành phổ ở phía tây nam 
Trung Quốc, tinh lj tính Vân Nam. Số dân khoảng 1,48 triệu 
(1989). Công nghiệp: luyện kim, chế tạo máy, hoá chất, dệt, w., 
thủ công nghiệp. Phân viễn của Viên hàn lâm khoa học Trung 
Quốc. 

CÔN SƠN (địa 10) x. Côn Đảo. 


CÔN SƠN (ái tích), thắng cảnh ở thôn Chỉ Ngại, huyền Chí 
Linh, tính Hài lưng, bao gõm núi, rùng tbông, khe suối, chùa, 
tháp... và nhiều đi tích lịch sử. Đây là quê của Nguyễn Trãi. noi 
Ông ở thối nhớ và lui về ở Ấn lúc tuôi pià. Thời TYẦn, CS là một 
trong ba trung tăm Phật giáo (Côn Són, Yên Tư, Quỳnh Lâm) 
có các vị tò Trúc Lãm như Điều Ngự Trần Nhân Tông, Pháp Loa, 
Huyền Quang đến thuyết pháp, trụ trì. 


Chùa Côn Sơn (cg. Chùa Hun; tên chữ "Thiên Tư Phúc Tự", 
diựng ở phía nam chân núi Kỳ Lân, được trùng tu tử thời Trần, 
mở rộng đưới thơi Lê, tưởng truyền có tới 83 gian nguy nga, tráng 
Lệ nhưng nay chỉ còn là một ngồi chủa nhó. Trong chìa có tượng 
Phật Di Dà cao gần 3 m và các pho tượng Tnic Lam Tam Tổ, 
tưởng Trần Nguyên Đán và vợ, tượng Nguyễn Trãi., Phía trước 
chùa dựng bốn nhà bia. phía sau chùa là khu tháp mộ, nồi bẬt 
là “Đăng Minh Bào Tháp” cao trên 5 m, đặt xá I{ (tro tàn, thân 
cốt của Phật hoặc các vị thánh) và tượng nhà sư Huyền Quang 
(1254 - 1334). 


CỚN TRÙNG (tinh; Jzeec(a), Vóp lớn nhất của ngành Chân 
đôt (4rrropođa) và công là Tóp lớn nhất trong giói động vật. Da 
số có khả năng bay. Cơ thể chia thành 3 phần: đầu, ngực và bụng. 
Đầu mang đôi râu, mắt kép và mắt đơn. Phần phụ miệng biến 
đổi thích ứng với cãc loại thức ăn như kiểu nghiền thức ăn cứng, 
või hút thức ăn tổng, vv. Ngực mang 3 đôi chân, 5 đốt và phần 
Iồí thưởng mang hai đôi cánh. Hụng thưởng không có chân. Đa 
số ở cạn, hô hấp bằng hê khí quàn với các lỗ thở phân bố thco 
đốt. Cđ quan bài tiết là các ông Manpighi. Thưởng trong chủ 
trình sống có biến thái. Ở những CT biến thái thiếu, không có 
pha nhộng, thiếu trùng gần giống trùng trưởng thành. Nhiều loài 
CT có lợi: thụ phấn cho hoa, ăn thị! hoặc kí sinh trến các loài 
sâu hại. Nhiều loài khác phá hại mùa màng, truyền bệnh, hại 
quần áo, đồ đạc và nhà cửa. Có khoảng một triệu loài, chiếm 
70% số loài động vật đã biết trên thế giới. Phân bố rộng Ở mọi 


57? 


C CÔN TRÙNG CÓ ÍCH 





môi trưởng sống: trên không, trên đất, dưới nước, ki sinh trên 
thực vật, động vật, 

CÔN TRỪNG CÓ ÍCH (nh, nông), nhóm côn trùng được 
sử đụng trong bảo vệ thực vật, phòng chống các loài sâu hại. 
Gồm bai loại: l) Côn trùng bất mồi, là những toài ăn trực tiếp 
có thể sâu hại. Thành phần côn trùng bắt mồi khá phong phú, 
chủ yếu thuộc các họ Bọ rùa (Coccirellidae, bộ Cánh cúng), họ 
Họ xít ăn sâu (RÑedviiđ2e, bộ Cánh nửa), họ Kiến (Formicidae, 
bộ Cánh màng). Hiện nay, trên thế giới có 5Š nước nhập loai bọ 
rùa Cocclla từ ÔxtrAvlia đề trì rệp lcewa, nhiều nước đã sủ 
dụng bọ rùa CoccbelÍ4 septempunctza đề trừ rp muội họ 
Aphididae. 2) Côn trùng kí sinh là những loài để trúng vào có 
thể hay vào trứng sâu hại, sau đó trứng côn trùng nở thành con 
và An các cø quan bên trong của sâu hại. Nhóm côn trùng kí sinh 
phong phú hơn và tác dụng lớn hơn nhóm côn trùng bất mồi 
trong biện pháp sinh học trừ sâu bại: ong ki sìịnh thuộc họ Ong 
mắt đỏ (Trichogamiadi22e) được sủ dụng rộng rãi đề trừ sâu 
đục thân lúa, ngô, mía và sâu hại hoa quả; ong kí sình 4pheltus 
m4Íi trù rệp muội. Nhiều loài ong kí sinh thuộc các họ Braconrdae, 
Ichneumnuonid2e, Encyridae cũng đã được sử dụng. Họ Ruồi kỉ 
sinh 72chữđze thuộc bộ Hai cánh (Díp#r2) được dùng để trừ 
sàu non bọ hung và bộ Cánh vầy. 


CÔN TRÙNG HẠI GỖ (0n), sâu ăn gỗ hoặc xâm nhập 
vào gỗ để sinh trưòng và phát triển. Dược phân làm ba nhóm: 
1) Côn trùng hại vỏ cây, sống đưới vỏ cây gô sau khi chặt hạ 
hoặc ở những cây yếu, bị säu ấn lá, bị cháy. Các loài côn trùng 
này không ăn sâu vào gỗ nên ít hại. Dề phòng trử, cần bóc vỏ 
cây ngay sau khi chặt. 2) CTHG tươi chỉ sống và phát triÊn trong 
gỗ còn tươi. Sâu non lón nhanh, gây hại lồn do đào nhiều hang 
và đưa bào tử nấm vào. 3) CTHG trực tiếp được chia thành bai 
nhóm nhỏ hơn: hại gô khô gồm các loài mỗi, xén tóc, mọt, vv. 
gây hại rất lón cho gỗ dự trữ, gỗ xây dựng và các sản phẩm từ 
gỗ, hại gỗ tươi và khô sinh trường và phát triển trong gỗ tươi, 
hoàn thành vòng đòi trong gỗ khô (vd. xén tóc chấm sao họ 
Cerznbycideae). Ô Việt Nam, phía bẮc có 65 loài CTHƠ, trong 
đó 6 toài hại vô cây, 38 loài hại gố tươi, 21 loài hại trực tiếp. 

CÔN TRỪNG HỌC (01h), khoa học về côn trùng. Dối tượng 
nghiên cứu trước tiên là côn tròng; gồm các lĩnh vực: sính Úú, sinh 
học, tập tính, sinh thái, địa động vật, vv. Ngoài ra, CTH còn quan 
lâm đến sự tăng trưởng, phát triển và hoạt động sống của các 
loài động vật, thực vật được côn trùng sử dụng làm thức ăn trong 
quá trình dinh dUỡng đã gAy nên tôn thất cho động thực vật, đặc 
biệt là đối với sức khoẻ, cây trồng, c^y rừng, nông sản, kho tàng, ww. 
Tư đó bất buộc phải nghiên cứu áp dụng các biện pháp phòng 
chống, canh tác sinh học, kiểm dịch, vv. Các môn của CTH ứng 
dụng gôm: nông nghiệp, lâm nghiệp, thú y, y học, côn trùng đặc 
sản (ong mẠt, cánh kiến đỏ, tằm ăn dâu...). 

CỒN (hoá; A. ethyt akeohol) x. Etznol. 


CỒN (2/4 1), dạng địa hình vừa và nhỏ của cát, nổi eao hơn 
xung quanh, có hình thái kéo đài hoặc đạng hình parabôn với độ 
cao không lón từ vài mét đến 100 m, được thành tạo từ nhiều 
nguồn gốc khác nhau như sông, biển, gió, w. Trong một số trường 
hợp, C có nghĩa gần giống với giồng, gỏ. 

CỒN CÁT (đa chất, địa !í), cồn, đụn cát đo gió tạo thành ở 
vùng sa mạc hay vùng ven biên, cao một vài mét có khí tối vài 
chục mét. CC eö sườn không đối xúng, sưởn thoải với độ đốc 
152 ngược chiều gió, sườn dốc với độ dốc tới 352 xuôi chiều gió 
và thể hiện sự phân lốp xiên. Có các loại CC sau: 1) CC dọc, 
kéo dài thco chiều giỏ, sau một vật chướng ngại. Đá tà trưởng 
hợp của nhũng CC nhỏ sau các bụi rậm ở vùng cận sa mạc. 2) 
CC ngang hay backhan là những CC Lán, ngang chiều gió, hình 
tưới uềm, phần lồ: hướng ngược chiều gió còn phần lõm xuôi 
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chiều gió, đoạn giữa nằm ngang chiều gió khá dài. 3) Biên cát là 
tô hợp phức tạp của các CC dọc và ngang. 4) CC ven biên, như 
nhiều vùng ven biển miền Trung Việt Nam, có những đặc điểm 
của các loại CC đã nỏi trên. 


CC có thê di chuyển hoặc không dì chuyển tuỳ theo địa hình. 
Trong điều kiện địa hình thuận lợi, không vật cân, CC sẽ đi 
chuyển theo chiều gió. CC ven biển đi chuyển đàn vào đất tiền, 
phì lấn ruộng vườn đất đai màu mó. Nhân dân miền Trung Việt 
Nam đã áp dụng có hiệu quả biện pháp chống hiện tượng CC 
tràn vào lấn ruộng đất bằng cách trông phí lao trên côn cát ven 
biển. 

CỒN CHẮN TIÊN (ảo cố), di tich khào cổ học ở xã Thiệu 
Vân, huyện Đảng Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Dược phát hiện cùng 
lúc với đi tích Núi Đọ (1960). Cư đân sống dựa tưng vào Núi 
Dọ. Di tích dựa là nơi cư trú, vừa là công xưởng tấy nguyên liệu 
đá bazan tự Núi Đọ. Cuộc khai quật năm 1981 trên diện tích 
120 m° cho thấy di tích thuộc sở kì thời đại đồng thau ở lưu vực 
sông Má, có nhiều môi quan hệ với văn hoá Phùng Nguyên vùng 
lưu vực sông Hồng và văn hoá Hoa LẠc vùng ven biên Thanh 
Hoá. 


CỒN CỎ (2/4 #), đảo thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng 
Trị, cách Cửa Tùng sông Bến Hải khoảng 30 km. Có dang hình 
tròn, diện tích khoảng 3,2 kmỶ. Cấu tạo bồi bazan Dệ tứ. Đánh 
cá. Trong Kháng chiến chống Mi là tiền đồn đứng vững trước. 
nhiều đợt tấn cóng của hài quên và không quân địch. Dơn vị hảo 
vệ đảo được hai lần tuyên dương đơn vị Anh hùng Lực bfiọng vũ 
trang nhân đân (1967, 1570). CC Là “hòn đảo anh hùng”. 


CỒN CỔ NGỰA (khảo cấ), di tích khảo cô hợc ð x4 Hà lĩnh, 
huyện Hà Trung, tình Thanh Hoá. Được khai quật những năm 
1979 - 8O trên diện tích 235 mˆ. CCN eó bat lớp: lớp đưới có 
nhiền vỏ nhuyễn thể, chủ yếu là hến, chứa công cụ đá và đô gốm 
BẦn gũi với dì chỉ Da Búi; láp trên là đất mùn đen vói tổ hợp di 
vật pần với dì chỉ Gò Trũng. Dặc biết, ở đây đã tìm thấy trên 
100 mộ chôn ngồi xôm. CCN cung cấp tài liệu quý về các giai 
đoạn phát triên của văn hoá Da Bút và về chủ nhãn của văn hoá 
này. 

CÒN KẾ (hoá), dụng cụ để đo độ ancoL (hàm lượng ancol 
etylc) của đung dịch Ancol - nước dựa vảo t¡ trọng của nó. 

CỒN SÒ ĐIỆT (kh4o cổ), một loại hình di tích khảo cổ học 
của cư dân nguyên thuỷ sống ven biển, bất các loài nhuyễn thể, 
chỉ yếu lð sò (ca) và điệp (Placuna pÌacenr3), để ăn thịt và 
vứt vỏ lại nơi cư trú, tích đần thành đồi, còn được gọi là đống 
rác bếp hoặc đống vỏ sò. Các địa điểm văn hoá Quỳnh Văn ở 
Việt Nam thuộc loại đi tích CSĐ. 


CỒN THUỐC (y), dạng thuốc tỏng dùng uống hoặc dùng 
ngoài, được điều chế bằng cách hoà tan một hay nhiều dược chất 
vào cồn (etanol). Độ cồn của CT có thể thay đổi từ 30° đến 909, 
vd. cồn opi kép (30), cồn ¡ot (955). Phương pháp điều chế CT: 
ngàm (cồn gưng, cồn tỏi), ngâm nhỏ giọt hay ngầm kiệt (cần 
canhkina, cồn cà độc dược); hoà tan (cồn bạc hà, cồn iot). Dộ 
cồn và phương pháp điều chế căn cứ vào tinh chất của được chất 
(xt. EtanøÙ. 

CÔNAKRY (2/2 /í; Ph. Conakry), thủ đô (tù 1958) của Cộng 
hoà Ghinê, nầm trên đảo TÐmbô (AÁ. Tombo) được nối với đất 
liền [bán đảo Kalum (Ph. Kaloum)) bởi một con đê. Diện tích 
308 km?. Số dân 705,28 nghìn (1983, kể cả ngoại ö). Cảng trền 
bò Đại Tày Dương. Công nghiệp: thực phầm, hoá chất, dệt, chế 
biến gỗ, vv. Xây dựng từ 1884. Từ cuối thế kỉ 19 đến 1958, C là 
trung tâm hành chính của Ghinê thuộc Pháp. 


CÔNĐỜƠ À. (nữ thuật, A. Alcxander Calder; 1898 - 1976), nhà 
điêu khấc và hoạ sĩ Hoa Ki. Năm 1926 sang Pan, mở đầu loạt 
tác phầm bằng dây thép uốn (tiêu biểu: "Ñomulus và Remals", 


1928, Bảo tàng Gughenhaim). Từ 1930, chuyển dần sang chủ 
nghĩa trủu tượng với chủ đề vũ trụ. Thập ki 30 và 40, C tìm tòi 
sáng tạo những cấu trúc động, gọi là môbin, lúc đầu treo lø lửng, 
đung đưa tự nhiên, sau đó dùng mộtø tạo ra những biến dạng 
phong phú, đột ngột. C còn làm những môbin lồn hón, có chân 
đúng, thưởng dựng ngoài trỏi (Những cánh hoa đỏ”, 1942, Câu 
lạc bộ nghệ thuật Sicagô). Cấu trúc động lón nhất của C là bố 
cục đồi dạng "Bốn nguyên tố" cao 9 m, dựng năm 1962 trước 
Bảo tảng Mộôđec Xtôckhôm. 


Cũng tư những năm 40, C sáng tạo những cấu trúc không gian 
cố định, bằng tôn thép hàn hay ghép rivê, kích thước đồ sô, gọi 
là các stabin. Các bố cục lỏn này thường phảng phất gợi đáng 
thú, hình người mang đậm cảm thức trưởng tồn, hùng vĩ, đầy tính 
hoành tráng ["Chim ung" (1963), "Năm cánh" (1967)... Dồ sộ 
hơn là stabin “Người” cao 28 m, bằng thép inôc, dựng tại Triên 
lãm toàn cầu EXPO 67 ả Môntrêan, Canađa. 


C là hiện tượng độc đáo trong điêu khắc Hoa Ki và thế giỏi, 
luôn theo đuổi những biểu tượng thắm mí bất ngò, táo bạo, với 
sức đập thị giác mạnh mẽ, tạo ra bằng chất liệu và công nghề hiện 
đại. Tính hoành tráng, tính biểu tượng và tính nhân văn của các 
stabin đã đưa C lên vị trí hàng đầu của nền điêu khắc thế kỉ 20. 








Môbin (sắng tạo của Côndỏ] 


CÔNĐUEN Ơ. (văn; A. Erskine Caldwell: 1903 - 87), nhà 
văn Mĩ. Sinh trưởng ở miền Nam nước Mĩ. Bắt đầu sáng tác tư 
những năm cuối thập kỉ 20. Khuynh hướng tiến bộ trong tác phẩm 
của € khẳng định vị trí của C trong nền văn học Mĩ. Tập truyện 
ngắn đầu tay "Dất Mĩ" (1931), các tập ki sự "Một số người MT” 
(1935), "Các bạn đã thấy bộ mặt của họ” (1937), "Nói xem, phải 
chăng đây là nước Mĩ" (1941), cũng như các cuốn tiểu thuyết 
"Gienni đúng như ở ngoài đởi" (1961), "Ngay gần nhà" (1962), 
lên án tệ phân biệt chủng tộc vốn thịnh hành ở miền Nam nước 


CÔNG CỦA LỰC C 





Mĩ, ca ngợi tinh thần đấu tranh của người da đen. Ngòi bút vừa 
bị đát, vua hài hước, hấp dẫn người đọc. Trong Chiến tranh thế 
giỏi II, C là phóng viên báo chí Mĩ duy nhất ở Liên Xô và có 
nhiều tập ki sự ghi lại những điều tai nghe mắt thấy trên đất nưóc 
này như: "Matxcova dưới lửa đạn” (1942), "Trên đường đi Xmôlen"”, 
(1942), vwv. Tập truyện vừa "Đứa bé Giorgia" (1943) là một thiên 
tự truyện, mô tả xung đột trong gia đình và ngoài xã hội qua cảm 
nhận của một đứa bé. Hai tập sách cuối cùng của C Bưn. quanh 
nước MT" (1964) và "Di tìm Boscô" (1965) cũng là những tác 
phẩm tiến bộ. 


CÔNG (đính, nông, Pavo mudicus)y, chím cổ tồn, họ Trĩ 
(Phasiamidae), lông màu lục có ánh đỏ vàng. Trong mùa sinh sản, 
chim trống có bộ lộng trang hoàng gôm khoảng 200 chiếc dài 
đến 1500 cm, màu lục óng ánh, cuối mỗi lông có hình mắt gồm 
bốn vòng màu lục, đỏ đồng, vàng và nâu. Lông trang hoàng mọc 
ở phần cuối lưng và bao trùm lên trên đuôi. Chim trống thưởng 
xoè bộ lông trang hoàng như một chiếc quạt tuyệt đẹp và nhảy 
múa đề ve văn chim mái. Sống ð rừng, làm tổ trên mặt đất, trong 
các bụi rậm. Phân bố ở hầu hết các nước vùng Dông Nam Á. 
Trước đây ở Việt Nam thường gặp ở hầu khắp các vùng rửng núi 
tù bắc đến nam, hiện nay rất hiếm, chỉ gặp Ò những nơi xa vắng, 
thuộc các tỉnh ở vùng Tây Hắc và Trung Bộ. Là loài chim quý và 
đẹp, đã được hội Trĩ quốc tế, nhiều nước ở Dông Nam Á và Việt 
Nam bảo vệ. 





CÔNG (y học đân tộc), tử dùng trong các phép điều trị của y 
học cổ truyền, có nghĩa là tấn công trực tiếp vào các nhân tố 
gây bệnh, vd. dùng các vị thuốc bề để thông lợi đại tiện, 
tiểu tiện, ww. 

CÔNG của lực (cø, f), năng lượng cơ học do lực sinh ra khi 
địch chuyển; là độ đo tác dụng của lực theo quãng đưởng đi. 
Nếu lực Ÿ có phương, chiều, giá trị không đổi và điểm đặt của 
nó di chuyển một đoạn thẳng S thi C của lực là A = FScose, 
trong đó ơ là góc giứa vectd lực và vectd di chuyền. C là đương 
nếu z nhọn, là âm nếu z tù và bằng không nếu œ = 90°. Trong 
trưởng hợp tổng quát, khi lực có phương chiều và giá trị thay 
đổi, còn điểm đặt đi chuyên theo một đường cong thì người ta 
dùng khái niệm C nguyên tố dA = FcoszdS; trong đó dŠ là di 
chuyển vi phân của điểm đặt lực, œ - góc giữa hướng của dực vả 
tiếp tuyến của quỹ đạo hướng theo chiều di chuyển của điểm đặt 
lực. C trong di chuyền từ điểm Mạ đến điểm M: là 

Mì 
A = Í dA... Khái niêm C được dùng rộng rãi trong cơ học và 
Mộ 
các lĩnh vực khác nhau của vật lí, kĩ thuật. C của lực tác dụng 
lên vật bằng độ biến thiên động năng của vật (định lí động năng). 

Trong nhiệt động học, C là một trong hai dạng trao đồi nội 
năng của hệ nhiết động với các vật bao quanh (dạng kia là nhiệt). 
Nếu lực là lực thế (lực hấp dẫn, lực tĩnh điên...), thì C của lực 
không phụ thuộc vào đường dịch chuyển mà chỉ phụ thuộc vào 
điểm đầu và điểm cuối của dịch chuyển. Dơn vị đo C trong hệ 
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đơn vị quô« tế (SI) là Jun (kí hiệu .J), 1. = 1N.m; trong kí thuật 
còn dùng kilôgam tưc. mét (kí hiêu kgLm), 1 kgl.m = 9,Ñ1 J (cần 
phân biết với kilôgam khối lượng. kí hiệu kg). 


Mẹ 
Câng 


CÔNG AN NHÂN DÀN VIỆT NAM (an ninh), một trong 
hai lực lượng vũ trang cơ bản cúa Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Nhiệm vụ: phòng ngừa và đấu tranh, làm thất 
bại mọi Âm mưu, hành động g^y tồn hại đến an nính quốc gia 
Và trật tự, an toàn xã hội, nhằm bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa 
và cuộc sông tr đo, hạnh phúc, Lao động hoà bình ca nhần đân. 
Thời kì 1930 - 45, để chống các hoạt động khủng bổ và đo thám 
của địch, bảo vệ các lực lượng cách mạng, Dàng đá thành lập 
các đội: Tìự vệ đò, Tự về công nông, Danh dự trừ gian, Danh dự 
Việt Minh. Dây là những tô chức tiền thân của quân đội nhân 
đân và công an nhân dân. Sau đó mang các tên gọi khác nhau, 
ở Bắc Bộ: cảnh sát, liêm phóng: ở Trung Rộ: trính sát, ð Nam 
Bộ: Quốc gia tự vệ cuộc. Theo Sắc lệnh số 023 - SI, ngày 21. 
2.1946 của chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, thống 
nhất gọi là công an. CANDVN hiện nay gồm các lục lượng: an 
ninh nhân đân, cảnh sát nhân dân, bộ đội biên phòng. Từ ngày 
thành lập đến nay, CANDVN đã liên tục cùng toàn dân, toàn 
quần đánh thắng thù trong giặc ngoài, bảo đảm vũng chấc an 
ninh quốc gia. giứ gìn tốt trật tự an toàn xã hội, góp phần to lớn 
vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, 
CANDVN đá được Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam tặng thưởng hai huân chương Sao vàng Và nhiều phần thưởng 
cao quý khác. 

CÔNG AN QUÂN PHÁP (an dừnh), tên gọi tô chức có chức 
năng bảo vệ nội bộ lực Lượng vũ trang Việt Nam (1948-51), thành 
lập thco sắc lệnh 258 - SL ngày 19.11.1948 của chủ tịch nước 
Việt Nam dân chủ cộng hoà. Nhiệm 9w: truy tìm tẤt cÄ các Vụ 
phạm pháp thuộc thảm quyền toà án quân sự, thu thập các tài 
Liệu và bắt giam người phạm pháp để giao cho toà ấn quân sư 
xét xử, thi hành các mệnh lệnh, các bàn án của toà án quân sự. 
Sau 1951, được xây dựng thành tực lượng chuyền trách công tác 
bảo vệ nội bộ, ở trung ương lấy tên là Cục bảo vệ thuộc Tổng 
cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. T1 16.12.1974, Bộ 
quốc phòng có quyết định tô chức lại ngành quân pháp. 

CÔNG AN TIỀN PHƯƠNG (an nình), tả chức công an trực 
tiếp chỉ đạo và điều phối các hoạt động bảo vệ của ngành công 
an tronp chiển dịch Diện Biên Phú (1953 - 54). CATP có nhiệm 
vụ chủ yếu: trực tiếp bảo vệ hoạt động của tất cả các lực lượng 
tham gia chiến dịch, bảo vệ đân công, bảo vệ giao thông vận 
chuyền, bảo vệ kho tàng, bảo vệ các cuộc hành quân, nởj trủ 
quân của bộ đội; chống giãn điệp điều tra, do thám các hoạt 
động vận chuyên, chuyển quàn, chỉ điểm cho máy bay bắn phá. 
CATP được tô chức thành Ban CATP nằm trong Hội đồng cung 
cấp mặt trận trung ương và Ran CATTP ở những tỉnh vùng Tầy 
Rắc đất nước. 


CÔNG AN XUNG PHONG (an nin#), lực lượng vũ trang 
đầu tiễn của Công an nhân dân Việt Nam. Tiền thần là Đội cảnh 
sát xung phong, thành lập sau Cách mạng tháng Tám (1945), 
được chọn tử quần chúng ưu tú trong phong trào đấu tranh trấn 
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áp phân cách mạng. Có nhiệm vụ canh gác, bảo Vệ tru sö ed quan 
Đảng và chính quyền, bảo vệ các cuộc mít tỉnh của quần chúng, 
cùng bộ đội chiến đấu chống kẻ thù, bảo vệ vùng giài phóng và 
lực tượng kháng chiến, vv. Trong những năm 50, CAXP là tực 
lượng nòng cốt trong các chiến dịch tổng phá tề, xây đựng cở sở 
kháng chiến, khôi phục chính quyền cách mạng ở nhiều vùng 
rộng lún sau lưng địch, góp phần phát triển chiến tranh du kích. 


CÔNG RÁO (uậr), một loại báo in phát hành công khai, 
không thường ki, đánh số theo từng tháng và số trang tiên tục 
cho mỗi năm, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật của nhà 
nước gồm hiến pháp, bộ luật, Luật, sắc lệnh, pháp lệnh, nghị quyết, 
nghị định, quyết định, chỉ tbị, thông tu và các văn bản khác của 
nhà nước. 

Ö Việt Nam, CB đầu tiên là tờ Việt Nam dân quốc Cñ, xuất 
bản tại Hà Nội 1.9.1945, thay thế tở Đông Dương quan báo đo 
phủ toàn quyền Đông Dương xuất bản. Tư 10.7.1950, tở Viêt Nam 
dàn quốc CH được đổi tên là CR nước Việt Nam đân chủ công 
hoà đo thủ tướng chính phì xuất bản. Từ 10.4.1965, phát hành 
thêm tở phụ lục CB bú bành trong nội bộ có quan nhà nước, 
Phụ lục CB bồ sung cho CB những văn bản pháp Luật không cần 
phô biến rộng rãi như văn bản giải thích, hướng dẫn thì hành, chế 
độ làm việc nội bộ, quy phạm, tiêu chuẩn nhà nước, vv. phát hành 
mỗi tháng một kì, cung cấp theo đối tượng hạn chế. Từ 1973, Cñ 
cho cấp xá được xuất bản, trích đăng tư CB về 4 nội dung: tô 
chức, hoạt động của chính quyền xã, nghĩa vụ, quyền lợi của nhân 
dân ở xÃ và những văn bàn pháp Inật chung. Từ 1990, CB do Bộ 
văn hoá, thông tin, thể thao và du lịch xuất bản. 

CÔNG BẰNG (riế) 1. Khái niệm về ý thức đạo đức và ý 
thức pháp quyền, cl điều chính đáng, tương ứng vó: bản chất và 
quyền con ngưới. Khác với khái niệm thiện và ác dùng để đánh 
giá những hiện tượng nêng rẽ, khái niệm CB nêu ra sự tưởng 
quan giữa một số hiện tượng theo quan điểm phân phối phúc và 
hoa, lợi và hại gia người với người. CB đòi hỏi sự tương xứng 
giữa vai trò của những cá nhần (những giai cấp) với địa vị xã hội 
của họ, giữa hành vì với sự đền bù (tao động và thú lao, công và 
tội, thưởng và phạt) giữa quyền với nghĩa vụ - không có sự tưởng 
xứng trong những quan hệ ấy là bất công. 

Nội dung cúa CB thay đổi trong lịch sử, tuỳ theo hoàn cảnh 
kinh tế, xã hội, chính trị, của một hình thái kinh tế - xã hột nhất 
định. Ngưới Hi Lạp cả đại cho chế độ nô lệ là CB; ý thức CB 
của gia: cẤp tư sàn đang (tên đò: phải thủ tiêu chế độ phong kiến, 
quần chúng lao động tử thế kì 18 đã thấy su bóc lột kinh tế tư 
bản chủ nghĩa là bất công. Trong xá hội xã hội chủ nghĩa, CH 
gắn tiền vái nguyên tấc phân phối theo lao động, tiêu chuẩn chủ 
yếu quyết định phâm giá, địa vị xã hội, quyền hưởng dụng các 
phúc lợi xã hội của mỗi ngưỡi tương đương với hoạt động có ích 
của người đó cho xã hội, 

2. Công bằng xã hội là phương thức đúng đắn nhất đề thoả 
mãn một cách hợp lí những nhụ cầu của các tầng lớp xã hội, các 
nhóm xã hội, các cá nhân, xuất phát tử khả năng hiện thực của 
những điều kiện kính tế - xã hội nhất định. Về nguyên tắc, chưa 
thể có sự công bằng nào được coi là tuyệt đối trong chừng mưc 
mà mâu thuẫn ø›ữa nhu cầu của con người và khả năng hiện thực 
của xã hội còn chưa được giải quyết. Bởi vậy, mãi thời đai lại có 
những đòi hỏi nêng về sự CB xã hội. 


3. Hiện nay, CH xã hội đang ngày càng trở thành mối quan 
tần: hàng đầu của nhân dân. Những mục tiêu cần phải thực hiện 
để bảo đảm CB xã hội lã vô cùng rộng lồn, trong đó tập trung 
vào những điểm chính yếu sau: phài xử lí tốt mối quan hê giữa 
quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân, xoá bỏ mọi hình thức 
đặc quyền, đặc lợi mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Ban 
hành các chính sách nhằm điều tiết các nguồn thu nhập, bảo 
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đàm sự công bằng trong phân phốt sản phẩm xã hội, tưởng bông 
và các phúc tợi xã hội. Xây dựng những cơ chế tạo điều kiện cho 
mối thành viên trong xã hội, mỗi người (ao động có quyền giám 
sát, kiếm tra mọi hoại động kinh tế xã hội, phân phối sàn phầm 
và phúc lợi. 

CÔNG BIẾN DẠNG (cơ), công thực hiện bởi nộ: lực (ứng 
suất) trên biến dạng tương ứng của vật thẻ. 


CÔNG BỐ LUẬT (1z4¿), việc chủ tịch nước ban hành lénh 
nhằm đưa đao luật của quốc hội hoặc pháp lệnh của uỷ ban 
thưởng vụ quổc hội ra còng khai cho mọi người biết và thực hiện. 
Chính phủ tô chức việc thực hiện IẬt hoặc pháp lệnh. Phạm vi 
quyền hạn CBL, theo hiến pháp chỉ có chủ tịch nước mới cỏ 
quyền công bố hiến pháp, luật, pháp lệnh. 

CÔNG BỨT ỚnI thuâ£), một kĩ pháp của nghệ thuật tạo hình 
đùng trong viêc diễn tả những cái đòi hỏi tỉ mỉ, chính xác. Ö 
Châu Âu dùng bút sắt, Châu Á dùng bút nho đề viết hay vẽ, đặt 
đầu ngọn bút thẳng góc với mặt Vật được về (\ối này có tên gọi 
là "trung phong"), tướt nhẹ tay đề tạo nên nét mảnh và đều. Trong 
một bức tranh có thẻ về toàn bằng C8 hay có thể vẽ vừa bằng 
CB vừa bằng phá bút (tối vế bút nghiêng, dần mạnh, còn gọi là 
"rắc phong"). Họa sĩ TÈ Bạch Thạch (Trung Quốc) giỏi phối 
hợp lối vẽ CB chăm chút với lối vẽ mảng phóng khoáng. Lấi về 
công bút dùng cho hội hoạ, đồ hoa và trang trí trên các tác phẩm 
mĩ nghệ và nghệ thuật gốm. 

CÔNG CHỨC (ki tế, (ổ chức), những người được tuyển 
đụng qua thỉ tuyển và bồ nhiêm chính thức vào một chức vụ 
trong một ngạch của các cơ quan, công sở hành chính, sự nghiệp 
của nhả nước, làm việc thường xuyên, toàn bộ thởi gian; được 
hưởng tương tư ngân sách nhà nước, có t cách pháp lí trong khi 
thi hành công vụ của nhà nước. Trên thế giới có hai chế độ CC 
khác nhau: chế độ "chức nghiệp" và chế độ "Việc làm” và quy chế 
cũng như mọi đối tượng công chức cũng khác nhau. Trong chế 
độ “chức nghiệp", CC đượe tô chức thea "ngạch", làm việc suốt 
đởi và được thăng cấp, bậc trong ngạch hoặc được thì tuyển lên 
ngach trên. Muốn vào ngạch phải có nhũng tiêu chuẩn bằng cấp 
và kiến thức nhất định và phải qua thi tuyên. Trong chế độ '*iệc 
làm" (hay còn gọi tà “theo vị trí cöng việc”) CC cũng qua thi 
tuyển, nhưng không nhất thiết, phải có bằng cấp và được bố trí 
vào một vị trí nhất định tronp một hệ thống hàng vạn vị trí rẤt 
phức tạp. Một số nước áp dụng kết hợp cả hai: chế độ "chức 
nghiệp” cho CC chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ "việc làm" cho 
những CC giữ chức vụ tănh đạo, quản Ú. 

Ö Việt Nam, Chính phủ đã ban hành quy chế cöng chức, quy 
định rố chúc vụ, quyền VỢI, VIỆC tuyên dụng đào tạo, điều động, 
khen thưởng, kí luật và quy định nhưng việc không được lâm... 
Mỗi CC ò từng vị trí của công sở đều có tên gọi chức vụ, chức 
danh rõ ràng. Chức đanh phải thể hiện rõ cấp chức vụ, phù hợp 
với yêu cầu của công việc và tiêu chuân nghiệp vụ của cấp chúc 
vụ đó. CC có nghĩa vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 
thửa hành công vụ của mình và có trách nhiệm liên quan đến 
việc thì hành công vụ của cấp dưới quyền. CC chỉ boạt động cho 
công vụ, không được dựa vào danh nghĩa nghề nghiệp đana làm 
đề tiến hành các hoạt động tư lợi, dưới bất cú hình thức nào. 
Luật công tỉ và [uẠt doanh nghiệp tư nhân của nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: viên chức tại chức trong 
bộ máy nhà nước không được phép tham gia thành lập hoặc quản 
công ti, không được phép thành lập doanh nghiệp tư nhân. CC 
được pháp luật bảo vệ trong khi thì hành công vụ; cd quan sủ 
dụng CC và các cơ quan nhà nước liên quan có trách nhiệm bảo 
hộ CC. 


CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC (luậ!), có quan tư pháp trong 
các hoạt động dân sự. Những lính vực quan trọng của hoạt động 


CCNN là xác nhận, chứng nhận, chứng thực bàn sao, tài liệu, 
chữ kí, các việc trong thưa kế, văn bằng... Cö quan thực hiện 
CCNN bà phòng CCNN. Ngươi tiến hành CCNN bà công chứng 
viên (x. Công chứng viên). Tại nước ngoài, lãnh sự thực hiện chức 
năng CCNN. 

CÔNG CHỨNG THƯ (/u@t), vấn bản có ý nghĩa pháp luật 
đo công chứng viên nhà nước lập đề xác nhận, chúng nhận, chứng 
thực một nội đung thuộc phạm vì chức năng của công chứng nhà 
nưóc. 

CÔNG CHƯNG VIÊN (/⁄/r), cán bộ pháp Ú được bỏ nhiệm 
thực hiện chức năng công chứng nhà nước tại cö quan công chứng 
nhà nước, tiến hành các hành vị pháp lí công chứng nhà: xác 
nhận, chứng nhận, chứng thực eác bản sao giấy tö, tài liệu, chữ 
kí, các việc về thùa kế, văn bằng... 

CÔNG CỤ (cơ khí) x. Công cụ lao động. 

CÔNG CỤ HÌNH RÌU (khảo cố, A. cLleavcr), công cụ bằng 
đá có đáng dấp chiếc rìu thời đại đá mới, nhưng lại thuộc thời 
đại đá cũ. Công cụ có tưới tạo nên bằng hai nhát ghè vát ở hai 
mặt, rìa xung quanh thường được tu chỉnh khá vuông vấn. CCHR 
tà đặc trưng cho các di tích sở kì đá cũ (giai đoạn Asơn) Châu 
Phi, nhưng cúng gặp ở các nơi khác. 


CÔNG CỤ LAO ĐỘNG (h (ế), bộ phận quan trọng nhất 
của tư liệu sản xuất, nhð đó người ta có thê tác động trực tiếp 
đến đối tượng lao động, chế biến nó trong quá trình sản xuất. 
Bao gồm các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ, vv. CCLĐ có vai 
trò quyết định trong sản xuất. C. Mác gọi đó là "hệ thống xương 
cốt và bẮp thịt của sản xuất". Mức độ và trình độ phát triển của 
CCLĐD bà thước đo khả năng chỉ phối tự nhiên của con người. 
Từ công cụ bằng đá thả sö đến những máy tự động phức tạp 
nhất hiện nay là con đưỡng phát triển CCLD mà con người đã 
thực hiện trong lịch sử sinh tồn của mình. Trong điều kiên của 
cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại CCLD như tô hợp 
máy móc tự động cùng với việc điều khiển tự đồng quá trình sản 
xIẤt, máy tính điện tử, máy cái có bộ phận điều khiến chương 
trình, những máy móc hiên đại khác ngày càng có ý nghĩa lón. 

CÔNG CỤ VÀ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP (nông), các (oai 
dụng cụ Và trang bị cơ giới, d: động hay cổ định được sử dụng 
trong nông nghiệp đề phục vụ sẵn xuất. Trong lịch sử CCVCKNN, 
có bốn thơi kì lớn: L) Thới kì công cụ thủ công tiền sử (tử khi 
có nòng nghiệp đến khoảng năm 3000 - 2000 tCn.): bước khỏi 
đầu là sự xuất hiện lưỡi liềm thô sơ bằng đá Lửa đề thu hái các 
Loại hạt cốc mọc đại. Sau đó, các loại rùi, cuốc ca thời kì đồ đá 
giữa để khai thác thân và rế cây, đã mở ra những cuộc khal phá 
tiền cóng nghiệp, Đến đầu thời kì đồ đá mới đã có gậy chọc Lễ 
để gieo trïa hạt. Õ Việt Nam, di chỉ Dậu Dương, Vĩnh Phú (phát 
hiện năm 1967) có những công Xưởng lớn chế tạo rìu và cuốc 
bằng đá, với đạng có vai độc đáo ở Dông Nam Á. 2) Thời ki cày 
gãi đẤt (từ cuối thời kì đồ đá mói, khoảng năm 3000 - 2000 tCn., 
đến cuối thế kỉ 1): loại cày đầu tiên là một mấu nhọn đơn giản, 
nhưng đã đưa nông nghiệp từ việc gieo tra tứng hạt đến việc 
khai thác quy mô (án, có làm đất thật sự và nhanh chóng chuyển 
sang sử dụng sức kéo súc vật. Trâu bò được đóng ách kéo cày tử 
khoảng năm 25090 1Cn. Đến đầu Công nguyên mới có cái cày lật 
đất thật sự, \oại cày được phát triển từ thế ki thứ 8, nhưng vẫn 
tồn tại đai dẳng đến thế ki 1Ø. Ỏ Việt Nam, bên cạnh các kiều 
cày cải tiến, vẫn còn \oại cày chìa vôi gãi đất. 3) Thời kì máy móc 
dùng sức kéo súc vật được phát triển ở phương Tây từ cuối thế 
kỉ 19 đến giúa thế kỉ 20, chủ yếu dùng sức ngựa. 4) Thời kì canh 
tác cö giới: bắt đầu từ đầu thế kỉ 20, sau 1Ø50 phát triển mạnh 
Châu Âu và Châu Mĩ. 


CÔNG DÂN (/á/), người dân của một nước có chủ quyền. 
CD nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngưởi có quốc 
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tịch Việt Nam, có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của 
pháp luật Việt Nam. Quyền và nghĩa vụ CD thể hiện quan hệ 
lợi ích giữa nhà nước và cá nhân. Hiến nháp nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Viết Nam quy định mọi CD đều bình đẳng trước 
pháp tuât. CÍ) có quyền tham gia quản lí công việc của nhà 
nước và của xã hội, có quyền bầu cử và ứng cử, quyền lao động, 
quyền học tập, nghi ngơi, quyền tJ do ngôn tuận, tự do hôn 
nhân, tự do tín ngướng, có quyền được pháp luật bảo hộ về tính 
mạng, tài sàn, danh dự và nhân phẩm, quyền khiếu nại, tố cáo,... 
Hiến pháp quy định CD có nghĩa vụ tuân theo hiến pháp, pháp 
luật và ki luật lao đông, nghĩa vụ bảo vệ tô quốc, nghĩa vụ lao 
động và học tẬp, nghĩa vụ tán trọng và bảo vệ tài sản xã hội 
chủ nghĩa, nghia vụ tham gia lao động công ích theo quy định 
của pháp luật... Nhà nước Việt Nam thực biện chính sách ưu 
đãi đối với những CD là thương bình, gia đình liệt sĩ có công 
với cách mạng, những ngươi già và tàn tật không nơi nương tựa, 
trẺ fIÔ CỒI... 

"CÔNG DƯ TIẾP KÍ' (văn; những chuyện chép nhanh trone 
khi rảnh việc quan), tác phàm của Vũ Phương Đề (tự Thuần 
Phi, làm chức Dông các đại học sĩ). Sách chép tiểu truyện các 
danh nhãn theo tửng vùng. Theo "Lịch triều hến chương loại chí”, 
sách gôm 43 truyền chia theo các Loại: l) Thế gia; 2) Danh thần; 
3) Danh nho; 4) Tiết nghĩa; 5) Chí khí, 6) Ác bão, 7) Tiết phụ; 
8) Ca nũ; 9) Thần quái, 10) Âm phần đương trạch (mô mả nhà 
), 11) Danh thắng; 12) Thú loại (các Laài thú). 

CÔNG ĐẤT (Ií, nông), đứn vị đo diện tích ruộng đất ö Nam 
Rộ Việt Nam, bằng 1/10 ha hay 1000 mổ. Trên thực tế, nông dân 
Nam Rạộ thường dùng cây tầm (dài 3 m) để đo và quy wdc: 1 CĐ 
là một mành đất vuông, mỗi chiều 12 tầm, bằng 1296 m?. 

CÔNG ĐIỀN CÔNG THỔ (kữnh (ế, nông), ruộng đất thuộc 
quyền sở hữu của nhà nước thời phong kiến do các làng xã quản 
Ú và định ki phàn chia cho các tầng lớp nhân dân trong xã sì( 
đụng. Về danh nghĩa, toàn bộ ruộng đất trong nước thuộc quyền 
sở hữu của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền mà đại 
điển tối cao là nhà vua. Nhà vua Lấy ruộng đất đó phong cấp cho 
công hầu, quan lại, nhà chùa..., một phần khác giao cho các làng, 
xã, Ruộng đất ở làng xã với danh nghĩa là ruộng đất của nhà 
nước chiếm một bộ phận lớn diện tích ruộng đất trong toàn quốc, 
được đem phân phổi cho dân trong làng xã và phải nộp tô thuế 
cho chính quyền phong kiến trung ương. Chế độ CDCT' ở Việt 
Nam có lịch sử lầu dài từ thời cổ đại. Ó vùng đồng bằng, chế độ 
CĐCT của làng xã vẫn tồn tại phổ biến cho đến sau khi cải cách 
niộng đất. Ở miền núi, cho đến trước Cách mạng tháng Tăm, 
nhiều vùng dân tộc thiểu sổ vẫn chia hiết đến ruộng đất tư hữu. 
Về danh nghĩa, ruộng đất CDCT được nhà nước bảo hộ, quy 
định thời gian sử dụng (1ù 3 năm đến 6 năm), cẤm bán nhượng. 
Tuy nhiên, trong lịch sử, tư hữu hoá đã trỏ thành xu thế chung 
đối với loại ruộng đất này, được pháp luật nhà nước tha phận 
trên thực tế. Sở húu ruộng đất tư nhân, nhất là của giai cẤp địa 
chủ phong kiến, ngày càng lấn vào ruộng đất công của làng xã 
và của nhà nước. Năm 1852, trong 3L tỉnh của toàn quốe, chỉ có 
hai tính Thừa Thiên, Quảng Trị là ruộng công nhiều hơn ruộng 
tư, tỉnh Quảng Bình ruộng công và tư bằng nhau, còn 28 tỉnh 
khác ruộng tú nhiều hỏn ruộng công. Dến trước Cách mạng tháng 
Tăm (1945), diện tích CDCT là 20% ỏ Bắc Kỳ, 25% ở Trung Kỳ 
và 224 ả Nam Kỳ. Sau Cách mạng tháng Tắm, qua cải cách ruộng 
đất, ruộng công được đem chia cho nông dân lao động. 

CÔNG ĐOÀN (chính mĩ), tò chức quần chúng của gia: cấp 
công nhân, nhầm bảo vệ những lợi ích kinh tế, xã hội và chính 
trị của họ. Phong trào công :nhân bắt đầu xuất hiện tư những 
năm 3ñ, 40 thế kỉ 19 ð các nước tư bản phát triển. Sau Công xã 
Pari 1871, công nhân lập ra những CD và chính đảng của mình. 


582 


Từ đầu Chiến tranh thế giới !, phong trào phân hoá thành hai 
phát: phái cách mạng (theo đảng bôns@vich) và phái cải lương. 

Tổ chức CD quốc tế Lán nhất là Liên hiệp công đoàn thế giói, 
thành lập năm 1945. Năm 1949, một số CD cải lướng ð Ánh, Mĩ 
đã tách ra lập Liên hiệp nghiệp đoàn tự đo quốc tế. Năm 1968, 
Liên đoàn lao động thế giói ra đơi (tiền thân là ì lên hiệp nghiệp 
đoàn Thiên Chia giáo quốc tế, thành lập năm 1920). Năm 1923, 
các CD theo khuynh hướng này tập hợp lại thành Hiệp hội các 
công đoàn Chău Âu. Thực tế cho thấy tô chức CĐ chịu ảnh 
hưởng của nhiều chính đảng thuộc các xu hướng chính trị khác 
ahau, nên nhiệm vụ thống nhất các lực tượng cöng nhân và lao 
động quốc tế đang là một vấn đề Lán của phong trào cách mạng 
thế piói. 

CÔNG ĐOÀN VÀNG (chính m, tổ chức công đoàn cải 
lung, bị lũng đoạn bởi những thủ lĩnh thuộc tầng tóp "cồng nhân 
quý tộc” (tức là công nhân hưởng Lương cao và chịu ảnh hưởng 
của piai cấp tư sản), và "công nhân quan tiêu” (tức là những tay 
sai chính trị của giai cấp tư sản trong bộ máy lãnh đạo công 
đoàn) Ở các nước tư bàn chủ nghĩa phát triển, trước hết là ồ Anh, 
Mĩ. Mục đích: nhằm đánh lạc hướng phong trào công nhân trong 
cuộc đấu tranh tự giải phóng để chuyền sang đòi hỏi thực hiện 
những yêu sách kinh tể tạm thơi, không có ý nghĩa quyết định 
làm thay đổi một cách căn bản về chất địa vị xã hội của những 
ngưỡi nö lê biện đại. 


CÔNG ĐỒNG VATICĂNG (tôn giáo; Ph. Vatican Coneile), 
tên gọi hai đạt hi họp kéo dải nhiều kì của giáo sĩ cấp cao đạo 
Kítồ (Công giáo) tại dinh Giáo hoàng. Đại hội [ (Cðng đồng 
Vaticăng I) họp ¡ứ 8.12.1869 đến 18.7.L870 do P‹e [X (I. Gioavanni 
Maria Mastai FerrettL) triệu tập thông qua tín điều về tính chất 
đăng tìn của Giáo hoàng. Đại hội II (Công đông Vaticăng Ì) 
họp tư 11.10.1962 đến 8.12.1965 kéo dài bốn kì đo hai Giáo hoàng 
Jãng XXỈÍII (Ph. lean XXIII, Í Angela Giuseppe RoncatLb) và 
Pôn VI (Ph. Paul VI; L Giovanm Battista Montim) triệu tập vào 
giai đoạn khủng hoàng sâu sắc nhất của Giáo hội Kitô giáo, đề 
ra nhiệm vụ tim lối thoát khỏi khung hoảng, giúp nhà thờ thích 
ứng với các điều kiện đang biến đôi bằng cách đồi mói các lí 
thuyết tôn giáo, chủ yếu là các tí thuyết xã hội. 

CÔNG GIÁO (:ên giáo, dân tộc, Ph. Catholicisme; cơ. đạo 
Thiên Chúa. đạo Gia TB), một trong 3 nhánh cbính của đạo 
Kitô, tự cơi là tôn giáo phổ biến (Công giáo) được hoàng đế 
Cônxtanin I (LU FLvins Valeius Aureuus Claudius 
Constantinus) chấp nhận làm quốc giáo của đế quêc LA Mã 
(324). Giáo hoàng đứng đầu Giáo hội La Mã là ngưỡi duy nhất 
đại diện cho Chúa Kitô trên Trái Đất, giáo dân chỉ được cứu vót 
linh hồn thông qua Giáo hội. Vĩ vậy đạo CG tự nhận mình là 
đạo Thiên Chúa, đạo Gia TA, đạo Kitô. Nguồn gốc của giáo lí 
rút từ Kinh Thánh và tử truyền thống của Giáo hội (như tin vào 
luyên ngục, vào tính không thể sai  m của Giáo hoàng, w. ). 
Tu sĩ không được kết hôn; làm lễ bằng tiếng Latinh. Coi mợi 
luận điểm tôn giáo không được chính thức công nhân đều là "ta 
giáo". Bảo vệ giáo quyền, đặc quyền của giáo sĩ, tuyên truyền tư 
tưởng khô hanh, coi thưởng các phúc lợi, nhụ cầu thế tục. Hiện 
nay trên thế giới có khoàng 1 tỉ tín đô CG, Tru sở của CƠ toàn 
thế giới là Toà thánh Vaticăng (Rôma, Italia). 

CÔNG HÀM (ngoại gu2o), một trong nhúng hình thức văn 
kiện ngoại giao, được si dụng phô biết, trone hoạt động ngoại 
giao. Có hai loại CH: CHỈ cá nhân, được sư đụng như thư riêng 
và do người kí tên làm; C†I cö quan, được viết ở ngôi thú ba và 
không có người kí tên, cuối CH có dấu của bộ ngoại giao hay 
của cơ quan đại điện ngoại giao hoặc lãnh sự. CH cơ quan thường 
được mỏ đầu và kết thúc theo một khuôn mẫu thể hiện sự lịch 
thiệp của văn phong ngoại giao. Trong thực tiễn ngoại eiao có 
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thể sử dụng việc trao đổi CH ngoại giao như một hình thức của 
điều ưóc quốc tế. 

CÔNG HIẾN HỘI (sử), tồ chúc quản lí du học sinh Việt 
Nam, do Phan Rôi Châu thành lập thăng 9.1907 tại Nhật Bản. 
lôi trưởng tà Kì Ngoại Hầu Cưởng Đề; tổng lí kiêm giám đốc 
la Phan Bội Chău. Thưởng xuyên cung cấp cho phong trào cách 
mạng trong nước các tài bệu do các nhà cách mạng hải ngoại 
Việt Nam biên soạn. Tháng 9.1908, theo bản "Điều ước và tuyên 
bố chung" kí ngày 10.6.1907 tại Pari giứa hai chính phú Pháp - 
Nhật, CHH bị chính phủ Nhật giả: tán và du học sinh Viết Nam 
cũng bị trục Xuất. 

CÔNG HỘI SÀI GÒN (sử), tô chức chính Irị đầu tiên của 
giai cấp công nhân Viêt Nam do Tôn Dức Thấng thành lập năm 
1921. Mục đích: tưởng trợ nhau, đấu tranh chống tứ hản đế 
quốc. Hội viên không quá 300, chủ yếu là công nhân xưởng Ra 
Son, còn lai là những công nhàn Ở các Xi nghiệp khác trong 
thành phổ. Ban lãnh đạo pồm Tồn Đức Thắng, Nguyễn Văn 
Còn, Dặng Văn Sâm. Chưa có điều lệ và hệ thống tô chúc chặt 
chẽ; hoạt động trong điều kiên bất hợp pháp. Tháng 8.1925, tô 
chức cuộc bãi công của trên 1 nghìn công nhân Ba Son. Tì 
1926, TÐồn Iúc Thắng gia nhập Việt Nam thanh niên cách mạng 
đồng chí hôi ở Sài Gòn và từ đó, CHISG có khuynh hướng 
macxi. Năm 1929, lồn Đúc Thắng cùng một số cán bộ lãnh 
đạo Kì bộ Nam Kỳ của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng 
chí hột bị bất và đày đi Côn Dảo, CHSG ngưng hoạt động. 
Những hội viên tích cực đã gia nhập Việt Nam thanh niên cách 
mạng đồng chi hậi. 


CÔNG KHAI (cñfs mí), đặc tỉnh của hoạt động nhà nước 
theo chế độ dân chủ. Trong chế độ dân chủ tư sàn, nhà nước 
bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, boạt động của nhà nước ch) 
mang tính CK trong một phạm vị hạn chế và thiên về hình thức, 
chủ yếu là trong việc tô chúc bầu cử, xử án, công bố những chính 
sách của nha nước, tưởng thuật nhiïng cuộc tranh cÃ¡ nghị trưöng. 
Theo đúng bàn chất nhà nước là của dân và vị dân, không có lợi 
tch riêng đổi lâp với lợi ích của nhân dần, nhà nưióc dần chủ quan 
tầm đến việc động viên nhân dân tham gia quản lí nhà nước tích 
cưc hơn. Nhân dân được thông tin về tình hình đắt nước vá hoạt 
động của bộ máy nhà nước, giám sát và phê bình công việc của 
nhà nước, tham gia hoạch định chính sách ngay cả trong giai 
đoạn chuẩn bị. Nhà nước sử đụng rộng râi các hình thúc tning 
cầu ý dân, tổ chức thảo luận các dự án chính sách, khuyến khích 
báo, đài làm nhiệm vụ điên đản của nhân dân. Tính CK của hoạt 
động nhà nước không có nghía là kbông có nhưng bị mật quốc 
gia, tức là những tỉn tức mà các có quan nhà nước, các đoàn thể 
nhân dân vả mọi công đân đều có nghia vụ bào vệ vì an ninh của 
nhà nước và của đẤt nước. 

CÔNG KÍCH (guaz sự), hành động tiến công bằng cách kết 
hợp cơ động lực lượng với hoả tực tiến vào mục tiêu để tiêu diệt 
đối phương. Có: CK ban ngày và ban đem; CK chính diện, bên 
sườn và sau lưng: CK trên bộ, trên không và trên biển. 

CÔNG KIÊN (quân sự) x. Đánh địch trong công sự vững chắc. 

CÔNG LỆNH (bật), giấy do có quan nhà nước cấp cho cần 
bộ, nhân viên khi đì công tác, kèm theo giấy giói thiêu đùng để 
gìao dịch công tác, thanh toán công tác phi. Mẫu giấy CL, được 
phà nước quy định thống nhất. 

CÔNG LÍ (0ệr), sự nhận thúc đúng đắn và hành động đúng 
vì chân lí, vì công bằng và tế phải, phù hợp với (ơi ích chung với 
đao lĩ của nhân dân được xã hội và pháp (uật thưa nhận. 

CÔNG NĂNG (n*£c), vài trò tạo nên tính ôn định hoặc không 
ần định của một âm hay một hợp âm trong Am nhạce. 

CÔNG NGHỆ (công, kinh tế), khải niêm CN hiện nay thường 
được dùng với các ý nghĩa như sau: 1) CN tà môn khoa học ứng 


dụng, nhằm vận dụng các quy luật tự nhiên và các nguyên lí khoa 
học, đáp ứng các nhụ cầu vật chất và tinh thần của ron người 
(cg. công nghệ học). 2) CN là các phương tiện kĩ thuật, tà sư thể 
hiện vật chất hoá các trị thức ứng đụng khoa học. 3) CN là một 
tập hợp các cách thức, các phương pháp dựa trên cø sở khoa học 
và được sử dụng vào sản Xuất trong các ngành sản xuất khác nhau 
để tẠO rA các sản phầm vật chất và địch vụ. 

Trong vài thập kí gần đây có tác già đã mò rộng khái niệm 
CN: a) CN bao gồm nhiều yếu tố hợp thành như phương tiện 
máy móc thiết bị, các quy trình vận hành. các phưởng pháp tô 
chức, quản lí đàm bảo cho quá trình sản xuất và dịch vị của xã 
hội. b) Xét riêng về mặt kinh tế, trong quan hệ với sản xuất, CN 
được coi là phương tiên đề thực hiện quá trình sản xuất, biến đồi 
các "đầu vào" đề các "đầu ra” cho các sản phẩm và dịch vụ mong 
muốn. c) CN caø (tiền tiến), các phương tiện vật chất và tô chúc 
cấu trúc áp dụng khoa học mới nhất (điện, điện tử, tin học và tụ 
động điều khiển, laze, kĩ thuật siêu Am, plasma, vật liệu cứng, 
siêu dẫn... phát triển mạnh tử sau Chiến tranh thế giói II). 


Các thành phần cơ bản của CN, theo cách hiểu hiện nay, bao 
gồm cả phần cứng và phần mềm, cụ thể là tô hợp của 4 thành 
phần có tác động qua lại với nhau và cùng thực hiện quá trình 
sản xuất và dịch vụ bất kì: 


- Thành phần trang thiết bị, bao gồm các thiết bị, máy móc, 
khí cụ, nhà xưởng, vv. 


- Thành phần kĩ năng và tay nghề liên quan tới kính nghiệm 
nghề nghiệp của tưng người hoặc nhóm người. 

- Thành phần thông tin bên quan tới các bí quyết, các quy 
trình, các phương pháp, các đũ liệu, các bản thiết kế, w. 

- Thành phần tô chức thê hiện trong việc bổ trí, sắp xếp điều 
phối, quản lí và tiếp thị, vw. 

C®n lưu ý là mọi hoạt động sản xuất và dịch vụ bất kì đều đòi 
hỏi phải có đồng thời 4 thành phần trên vì mỗi thành phần có 
vai trò và chức năng riêng của mình. Một số công trình nghiên 
cúu gần đây đã đưa ra số liệu thống kê: nếu chì áp dụng riêng 
rẽ 1 trong 4 thành phần nêu trén thì xác.auất thành công chỉ là 
20 - 30%. Nếu áp dụng đồng thơi cả quy trình và kĩ thuật tướng 
ứng thì xác suất được nâng lên 5Ô%. Nếu áp dựng đồng thỏi cả 
4 yếu tố của hệ thống CN thì kết quả cuổi cùng có thể có xác 
suất thành công lên tới 70 - 75% hay cao hơn tuỳ sự kết hợp 
đồng bộ giữa 4 yếu tố đó với nhau. 

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN GỖ (nông), toàn bộ các quá 
trình tác động Lên gỗ để ngăn ngì/a sâu bọ và các yếu tổ tác hại 
của mồi trường. CNBQG và các sản phẩm tì gỗ pồm các bước: 
chuẩn bị gỗ (kê đà, bóc vỏ, làm sạch, hong, phơi, hoặc sấy gỗ); 
xử lí gỗ bằng thuốc bảo quản (phun, quét, ngâm, tầm, phun hồi, 
dùng chân không và áp lực), cất trữ gỗ tầm trước khi sử dụng, 
với thời gian đủ cho thuốc bào quản ốn định trong gỗ; bổ sung 
thuốc bảo quản san khi cưa, cất, đục, đếo. 

CÔNG NGHỆ DỆT (công), tập hợp các quá trình øìa công 
sợi. tơ thành vài bao gồm quá trình chuân bị sợi để đệt (đánh 
Ống, mắc sợi, hồ SƠI) và quá trinh đếệt trên máy đệt. Dánh ñng 
để chuyển các ống sợi nhỏ thành những búp sợi và làm sạch sợi. 
Mắc sợi nhầm tháo sợi từ những búp sợ: rôi cuộn Lên thùng sợi 
gồm hàng nghĩn sợi trải theo chiều ngang. Hồ sợi để tạo cho sợi 
có bề mặt nhấn, ›t xù lông, tăng đ^ bền, bảo đảm cho sợi ít bị 
đứt khi đệt. Máy dệt thực hiện việc bên kết các sới ngang thẳng 
góc với các sợi dọc đề tao ra vải theo nhiều kiêu dêt như vận 
điểm, vân chéo, vân đoạn, vwv. Phân biệt các kiều máy dệt theo 
phương pháp đưa sợi ngang, đùng thoi bên trong có suốt sới 
hoặc không dùng thoi, dùng kẹp, khi thôi, kiếm, súc nước để 
đưa sợi ngang qua miệng vài (khoảng không do hai lốp sợi dọc 
trên và dưới tạo thành). Ö Việt Nam, CND sử dung phần tốn 
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máy dệt cø khí, tốc độ thấp (dưới 200 vg/min), trình độ tự động 
hoá thấp, khố vải bẹp (90 em); một số ít máy dệt hiện đại không 
thoi kiều kẹp, khí thôi, kiểu kiếm cöõ tốc độ 400 - 800 tần đưa 
SỢI neang trong một phút, trình độ tự động hoá cao, có khô vải 
rộng (1,6 - 1,B mì), 

CÔNG NGHỆ DỆT KIM (công), tận hợp các quá trỉnh gia 
công sợi, tơ thành vải đệt kim hoặc sản phầm đệt kim, bao gồm: 
đánh ðng, làm sạch sơi, chuyển các ống sợi, con sợi thành những 
búp sợi lön và đệt trên máy dệt kim đan ngang, máy dệt kin 
phẳng; hoặc mắc sợi tù các búp sợi thành trục sợi và dêt trên 
máy đệt kim đan dọc. CNDK sử dụng hệ thông kim móc sọi tạo 
ra các vòng sói liên kết với nhau thành vải. Phương pháp đan 
ngang (hình ä) tạo ra các vòng sợi hoặc các thành phần cấu tạo 
ca vải theo thứ tụ bằng một sợi hoặc hệ thống sởi theo hướng 
hàng vòng. Phương pháp đan dọc (hình Ð) tạo ra cÁc vòng sợi 
hoäc các thành phần cấu tạo của vải đồng thời bằng một hoặc 
nhiều hệ thống sợi đọc theo hướng côt vòng. 


Sản xuất hàng đét kim cắt may: đủng máy dệt kim sàn xuất ra 
vải, từ vải đó cắt thành chỉ tiết rồi may thành sản phầm dệt kim, 
Sản xuất hàng dệt kim nủa định hình: dệt mảnh sàn phâm hoặc 
các chi tiết sàn phâm trên máy dệt kim, sau đó cắt sửa tạo dáng 
cho các chỉ tiết trước khi may thành sản phầm. Sản xuất bàng 
dệt kim định hình: từng chỉ tiết sản phẩm hoặc cả sàn phảm 
được dệt hoàn toàn hoặc tạo dáng trên máy đệt kim trước khi 
may. 

Sản xuất hàng dệt kim sử dụng nguyên liệu sợi bông, sợi pha, 
sơi len, sợi tở hoá học. Ở Việt Nam, CNDK chưa phát triển, chủ 
yếu sản xuất hàng dệt kim cắt may, dùng máy dệt kim đan ngang 
(máy dệt kim tròn), một tt máy dêt kim đan dọc (dệt màn tuyn) 
và máy dêt kim phẳng (dệt len). 
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Kiêu dệt đan dọc 


CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN Ginh), kí thuật dùng ADN đã 
được tái tô hợp để chuyên vật tiêu di truyền từ một cö thê này 
(nguồn gen) sang một cơ thề khác (thể nhận). Ki thuật CNHDT 
cho phép vượt qua hàng rào ngăn cách giữa các loài, tạo nên có 
thể mới theo ý muốn (vả. có thể ghép gen cớ ích của cø thể này 
vào bộ máy đi truyền của cơ thể khác). Các gen có thể tái tổ hợp 
trong môi trường nuôi và sản xuất ở quy mô công nghiệp các san 
phẩm quý hiếm như tạo ra insulin và kích thích tố somatostatin. 

CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC (hoá, hoá công nghiệp), khoa học 
về phướng pháp và thiết bị dùng chế biến hợp lí về mặt hoá học 
các nguyên tiệu, bán thành phẩm và phế liêu công nghiệp. CNHH 
vô có bao göm việc chế biến các nguyên liêu khoáng vật (không 
kế quặng kim loại), điều chế các Axt, kiềm, phân bón vô cơ. 
CNHH hữu cơ bao gồm việc chế biến đầu mỏ, khí thiên nhiên, 
than đã và các nhiên liệu cỏ nguồn gốc khác; điều chế pouime, 
phàm nhuộm, được phẩm, ww. Cơ sở lỉ thuyết của CNHH là hoá 
hoc, vặt l, cơ học, toản học (đặc biệt là mô hình toán học). 


Kiêu dệt đan ngang 
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CNHH hiện đại đặc trưng Ö sự xây dựng các xí nghiệp liên hiệp 
có công suất lón, dựa trêa việc s đụng nhiệt độ, áp suất siêu 
cao hoặc siêu thấp, các chất xúc tác đặc biệt nhằm tạo ra các sản 
phẩm có đặc tính quý (như siều tính khiết, siêu cứng, bền với 
nhiệt độ cao, w.). 

CÔNG NGHỆN HOA (24 công nghiệp), quá trình gia công 
vai, lụa đê tăng vẻ đẹp bằng màu sắc. Mẫu hoa được ¡n lên vải 
bằng hồ ía, thành phần gồm: thuốc nhuộm, hồ, hoá chất và phụ 
liệu. Các Loại hô đùng vào mục đích này là tính bội, tỉnh bột biến 
tính, este xentulozở (CMC), natri anginat, hÖ tông hp, hồ nhũ 
tương. Mối loại thuốc nhuộm thích họp với một vài loại hồ. Quá 
trình in gồm các bước: chuẩn bị vải trước khi im, in, sấy khô, hấp 
bằng hơi nước báo hoà hoặc gia nhiệt khô, giặt sạch hồ và sấy 
khô cuối cùng. Các phương pháp ín phô biến: 1) In lưới, gồm: 
in kiớt phẳng trên bàn thủ công, trên các bàn và máy ìn đã có 
khí hoá va tự động hoá, ¡n lưới tròn tối đa đến 12 màu. Lưới in 
dùng vào mục đích này thưởng dệt bằng nilon, sợi kim loại có 
1600 - 10000 mắt lưới trên 1 em”. Mẫu hoa được chuyền tên lưới 
bằng cách càm quang (chụp), nơi nào có chỉ tiết mẫu hoa thì 
lưới được để trống, các phần khác bị phủ kín bằng màng cao 
phân tứ. Mỗi khuôn chỉ ín một màu, số màu của mẫu noa bằng 
số khuôn lưới phải chế tạo. 2) Máy in trục đồng: mẫu hoa được 
khắc chìm lên mặt các trục đồng lỗi thép dưới hình thức các rãnh 
hoặc chấm. ïÏồ in được quét vào rắnh khắc và nhả ra bắt sang 
vải khi ép trục vào vải trên máy in, có bao nhiêu màu của mẫu 
hoa thì phải chế tạo bấy nhiêu trục ¡n, mỗi trục in một màu. 3) 
In thăng hoa (mn chuyên): mẫu hoa được ›n trước lên giấy nền, 
sau đó cán nóng giấy nền lên vải, thuốc nhuộm có trong hồ ¡n 
sẽ bốc hơi và Bắt vào vải, in xong không cần giặt. 4) In bắn cắm 
lông: mẫu hoa được tạo trên vài nhỏ lông màu bằng xơ tổng hợp 
dài 0,5 - l mm bẩn qua tưới tn vào vải với điên thể 6 nghìn vôn. 
Lang màu được cấm thẳng và gắn chặt vào vàì nhở màng cao 
phân tủ bán đa tụ. Sau khi ìn, vải được gia nhiệt, Loại in này để 
tạo mấu hoa nôi như tuyết nhung. 


Nghề in hoa vải có tử lâu đời ở Trung Quốc, Ấn Dộ và nhiều 
nước khác nhưng chủ yếu là in thủ công bằng các công cụ cỗ 
truyền. Cuối thế kỉ 19 mói có các xưởng ín lưới trên bàn thú 
công; các máy in trục, máy in lưới mới ra đời từ đầu thế kỉ 20, 
đến nay đã được hoàn thiện và đa dạng hoá. Ỏ Việt Nam, nghề 
in lụa thủ công đã có tì lâu nhưng mái đến 1957, xưởng ín vải 
bằng khuôn lươi mói ra đói ỏ Xí nghiệp in nhuộm Hà Đông. 
Năm 1965, máy ín trục đông của Nhà máy đệt 8/3 và năm 1978, 
của Nhà máy dệt Vĩnh Phú mới đi vào hoạt động. Năm 198$, 
máy :n lưới thùng quay của Nhà máy liên hợp đệt Nam Định và 
năm 1990, của Nhà máy dệt 8/3 mới 5ất đầu sản xuất. Sau 1960, 
các nhà máy đệt Việt Thắng, Thắng Lợi, Đông A... ở thành phố 
Hồ Chí Minh được trang bị các kiến máy in luới phẳng, máy in 
trục. Hiện nay, CNIH có Ö hầu hết các cø sở dệt trong cả nước. 

CÔNG NGHỆ KÉO SỢI (công), tập họp các quá trình gia 
công xø thành sợi bao gồm các công đoạn trộn, xé tdi, làm sach 
hoäc làm mềm, phân chải, làm đều, kéo sới. Sứ đụng nguyên hiệu 
thiên nhiên (bông, đay, gai, lanh, lÔng cửu, tơ phế) và nguyên 
Uêu hoá học (vitcp, axetat, poleste, poliamit, acryLc, vv.). Phần 
hiệt CNKS xở ngắn (độ dài xơ đến 40 mm), CNKS xó dài (độ 
dài xơ trền 40 mm), CNKS x kí thuật (độ dài xơ trên 1000 mm). 
Sản phẩm là sợi có độ nhỏ theo chỉ sô từ 1 đến trên 100. Ö Viêt 
Nam, CNKS còn chưa phát triên, mói có 8ø0 nghìn cọc sơ, phần 
tớn là kéa sợi bông, sợi bông pha polieste, phần còn lại kéo sợi 
\zn tông hợp Acrylc, sợi len lông cừu, sợi đay. Một số ít nhà máy 
như Nhà máy sợi Hà Nội, Nhà máy sợi Nha Trang có CNKS 
không cọc kiểu rôto, độ nhỏ sợi thấp 14 - 17. CNKS trên thế giới 
rất phát triển với các kiểu kéo sợi rôlo, kẻo sợi ma sát, kéo sợi 
khí thổi, kéo sợi lõi, có trình độ tự động hoá cao, tốc độ lớn. 


CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH VẢI RẰNG PHƯƠNG PHÁP 
HOÁ HỌC (hoá công nghiệp; cơ. công nghệ tiền xư lí, công nghệ 
nấu - tây), quá trình làm sạch các tạp chất thiên nhiên, hồ, chấi 
bôi trơn... có trên vải sợi, đê chúng dễ thấm nước, dế trương nò, 
trắng, dễ bắt màu và đều màu khi nhuộm, mềm mại, ồn định 
kích thước. Gồm những khâu chính: 1) Dốt đầu x2 bằng ngọn 
tửa khi đốt, khí than, khí xăng ở 800 - 1000°C trong 1 - 2 giây 
để cho vải nhằn. 2) Rũ hồ bằng dung địch hơá chất hay men vị 
sinh vật đề làm sạch hồ, chủ yếu là tỉnh bột. 3) Nấu bằng đung 
dịch kiềm và phụ Liệu ỏ áp suất thường hoặc dưới áp lực dùng 
cho vài bông, vải lanh để khử tạp chất thiên nhiền của xentulozơ. 
4) Nấu chuội bằng dung dịch xà phòng và natri cacbonat ð áp 
suất thường, dùng cho lụa tơ tằm, len và vải, tụa tổng hợp. ') 
Tây trắng để phá các hợp chất màu, chủ yếu bằng các chất oxi 
hoá như naftri hipoclnrit (NACIO), natr( elorit (NaCLO¿), 
hiđropeoxit (HạO;), w. 6) Lãm bóng: dùng cha vải bông bằng 
dung dich xút đậm đặc ở trạng thái căng (làm bóng) hoặc không 
căng (kiềm co) trong thời gian 1 - 2 phút, sau đó giăt sạch kiềm 
để tăng độ bóng, độ hút âm, mềm mại và dễ bắt màu. 7) Tăng 
trắng quang học (1d): khâu xử lí vài bằng loạt hợp chất hữu cơ 
không màu. chúng sẽ phát ra tia tím - xanh để hợp với sắc vàng 
càn lại trên vải thành màu trắng xanh nhỏ hiệu quả quang học. 
8) Nhiệt định hình: dùng riêng cho vải tổng hợp, vải pha đề ồn 
định kích thước; vải được xử lí ồ trạng thá: căng ở 1O - 200°C 
trong I - 2 phút, sau đó làm nguội nhanh. 


Khi gia công gián đoạn, các khâu kê trên được thực hiện từng 
mẻ riêng biệt. Khi gia công liên tục, chúng được kết hợp thành 
dây chuyền, thay cho nấu - tầy trong nồi, vải được hấp bằng hơi 
nước báo hoà Công nghệ này có ở các nhà máy: bên hợp dệt 
Nam Dịnh, liên hợp đêt 8/3, dệt Vĩnh Phú, dêt Thắng Lợi, đêt 
Việt Thắng, dệt Phong Phú, đệt Thành Công, w. 

CÔNG NGHỆ NHUỘM (hoá công nghiệp), quá trình gia 
công vật hệu đệt trắng thành dạng có màu. Tuỳ theo dạng vVẬt 
liệu (Xớ, sợi hay vải) và bản chất (xở thiên nhiên hay xơ tông 
hợp) mà dùng loại thuốc nhuộm thích hợp. Có hơn 10 lóp thuốc 
nhuộm dùng cho ngành dệt, mỗi lóp chỉ bắt màu vào môt số xơ, 
sởi nhất định trong những điều kiện công nghệ nhất dịnh. Cõ 
hai phương pháp nhuộm: 1) Nhuộm giai đoạn, thực hiện tưng 
mẻ theo các hinh thúc: vật luệu đệt tính, đụng dịch nhuộm chuyền 
động; vật liên đết chuyển động, dụng dịch nhuộm tĩnh; cà vật 
tiệu đệt và dung dịch nhuộm cùng chuyển động. Thiết bị nhuộm 
gián đoan, gôm loại nhuộm xở, nhuộm sợi và nhuộm vát (dạng 
dây và đạng mở khổ), nhuộm ở nhiệt độ dưøi 1002C hoặc ở nhiệt 
độ cao (139 - 150°C) dưới ấp suất. Quá trình nhuộm được thao 
(ác bằng tay hoặc có khi hoá và tự động hoá, điều chỉnh quy 
trình cöng nghệ theo chương trình bằng máy tính điện tí và theo 
đõi kết quả nhuộm qua màn hình. CNN được thiết kế cho tưng 
Loại thuốc nhuộm và xo, sợi và cỏ các tên gọi riêng như nhuộm 
trực tiếp, nhuộm hoàn nguyên, nhuộm lưu hoá, nhuộm hoạt tính, 
nhuộm phân tán, nhuộm naph(oL wv. 2) Nhuộm liên tục thực 
hiện khi vải luôn chuyền động trong quá trình gia công. Khi 
nhuộm một pha, vải được ngấm ép dung địch thuốc nhuôm một 
lần, còn nhuộm hai pha thì ngấm ép hai lần. Sau khi ngắm ép, 
vảt có thê được sấy khả, hấn hằng hơi bão hoà, gia nhiệt khô ð 
180 - 200°C hoặc cuộn 1 để cho thuốc nhuộm bắt màu vào vải. 
Cuối cùng, vải được giặt sạch dung dịch nhuộm và sấy khô. Chất 
lưởng màu được đánh giá bằng các chỉ tiêu hoá lí như độ bền 
đối với giặt giũ, mô hôi, Ánh sáng, khó: lò và ma sát, vv. 


Nghề nhuộm vải có lịch sử phát triển rất lâu đòi, Ö Trung 
Quốc, Ấn Đô, thuốc nhuộm thảo mộc đã được đủng để nhuộm 
vả: từ xua. Sau khi thuốc nhuộm tông hợp ra đời (1856), đã xuất 
hiện các xưởng nhuộm thủ công ở Châu Âu. Cuối thế kỉ 19, xuất 
hiện các máy nhuộm thể hệ đầu tiên. Tử đó đến nay, thiết bị và 
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CNN tuôn được cài tiến, hiện đại hoá, đa dạng hoá. Ö Việt Nam, 
nghề nhuộm công có từ lâu đơi (x. Nhuÿym cổ truyền). Năm 1899, 
bắt đầu có xưởng nhuộm của Nhà máy dệt Nam Dịnh đo người 
Pháp xây dựng. Sau đó, có một số xưởng nhuộm nhỏ của người 
Việt như TB Châu, Sơn Nam, Cự Doanh, len Hải Phòng, vv. Sau 
1960, các nhà máy: dệt 8/3, dệt kim Đông Xuân, dệt Vĩnh Phặi, 
dệt Tháng Lợi, dệt Phong Phú, dệt Việt Thắng, dệt Dâng Á, đệt 
Phước Lang, đệt long An, w. đều có xưởng nhuộm. Nhiều xưởng 
nhuộm đá được trang bị thiết bị hiện đại, nhuộm được các loại 
vải dệt từ xơ thiên nhiên, xó nhàn tạo và XƠ tông hợp, nhuộm 
được các loại vải và sợi pha tử nhiều loạ: xo đạt chất lượng cao. 

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (0n học; A. software 
cngineering), việc áp dụng có kỉ luật các nguyên li và phidne 
pháp thực hành truyền thống trong các ngành công nghệ đề sàn 
xuất một cách hữu hiệu các phần mềm tin học có chất lượng. 
Thuật ngữ CNPM được đưa ra năm 1967 trong nhóm nghiên cứu 
về tin học của Ủy ban khoa học của NATO. CNPM đáp ứng các 
nhu cầu phát triển và cài đặt các hệ thống phần mềm quy mÔ 
Lớn trên máy tính. CNPM đề cập tới một phạm ví rộng các chủ 
đề liên quan đến việc thiết kế và phát triên các phần mềm máy 
tính chất lượng cao, tử các vấn đề về phương pháp luận lập trình 
(lập trình có cấu trúc, lẬp trinh theo ê kíp, bảo đảm chất Lượng 
phần mềm, trợ giúp sàn phầm phần mềm) đến việc quản tí các 
đề án phần mềm (thào trình, nhóm lập trình chính, thư viện hố 
Irợ chương trình, kĩ thuật đồ hoa trong thiết kế chương trình). 

CÔNG NGHỆ QUẦN LÍ (kinh rZ), phương thức tả chức và 
thực hiện quá trình quản lí trên cơ sở tông thể những phưđng 
phấp, biên pháp, cách thức được tiến hành theo một trật tự nhất 
định để thực hiện các chức năng quản lí có hiệu quả. Hệ thống 
các phương pháp quản tí phải bảo đảm tính nhất quán chặt chế 
của những hoạt động (quy tắc, chế độ) trong tất cả các khâu của 
quá trình quân tI. Trong quá trình quản t, người lãnh đạo phải 
biết sắp xếp các bước và áp dụng những phương pháp thực hiện 
chức năng quản li, Đó là nhưng phương pháp điều tra, khảo sát, 
nghiên cúu cho phép phân tích những vấn đề và (ưa chọn các 
Thương Áán quyết định; những phương pháp soạn thảo quyết định; 
những phương pháp tô chức thực hiện các quyết định; những 
phương pháp phối hợp hoạt động thực hiện các quyết định, dưy 
trì sư thống nhất, xoá bỏ sự không ăn khớp; những phương pháp 
kiêm tra quá tnnh hoại động, kiềm tra tình hình đạt kết quả so 
với mục tiêu đã đề ra. 


CÔNG NGHỆ SINH HỌC (s01; cơ. kĩ thuật sinh vật), khoa 
học kĩ thuật tông hợp lấy sinh học làm cơ sỏ, lợi dụng các bộ 
phận có thể của sinh vật (từ cá thể, mô, tế bào, đến các phần 
của tế bào) đề cung cấp sản phâm hàng hoá hay dịch vụ cho xÃ 
hội. Trong nông nghiệp, CNSH được áp dụng để nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao sức chống chịu và đàm 
bảo định đướng đầy đủ cho cAy trồng, vật nuôi, giầm chi phí năng 
lượng trong quá trình sản xuất, tận dụng chất phế thải. Các hướng 
chính của CNSH phục vụ trồng trọt: L) Sử dụng kĩ thuật nuôi 
cấy mô và tế bào, tạo cây đơn bội, rút ngắn thi gian chọn giồng, 
chọn các đột biến (l mô, tế bào đề gây các giÖng chịu mặn, chịu 
phèn, chiu bệnh, các giống giàu protein và axit amin, các giông 
hoa quả cớ phẩm chất cao đặc biệt. Dùng kĩ thuật hoà lẫn chất 
nguyên sinh đề lai xa giữa các loài. 2) Tăng cường khà năng cô 
định nitd của các loài vi khuẩn, sản xuất các loại phân vi sinh VẬt 
cố định nitơ, dùng kĩ thuật gen đê chuyên tính cố định nitỏ vào 
các loại vị khuẩn và thực vật không có khả năng đó. 3) Sản xuất 
các loại thuốc trì sâu bệnh bằng phương pháp vi sinh. Trong 
chăn nuôi, CNSHI được úng dụng để: 4) Tạo giống các nguồn 
sinh khối vi sinh vật có hàm lượng protein cao đề làm thíc ăn 
chăn nuôi, tạo các thức An bô sung (axit am:n, vitamin) cho vật 
nuôi. b) ']ạo các chất hocmon và vacxin, thuốc thú y mới. c) Xử 
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lí các chất thải trong chăn nuôi bằng quá trình lên men kị khí 
đê làm sạch môi trưởng vả tạo ra nguòn năng lượng bô sung. 

CÔNG NGHỆ, THÔNG TNN (ri học), thuật ngữ chỉ chúng cho 
tập hợp các ngành khoa học và công nghệ liên quan đến khái niệm 
thÕng tín và các quá trình xử lí thông tin. Theo nghĩa đó, CNTT 
cung cấp cho chúng ta các quan điểm, phương pháp khoa học, các 
phương tiện, công cụ và giải pháp kĩ thuật hiên đại chủ yếu tả các 
máy tính và phương tiên truyền thông nhầm tổ chức, kbai thác và 
sư dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin trong mọi lnh 
vực hoạt đông kinh tế, xã hội, văn hóa cúa con người. 

Với những tiến bộ hết sức nhanh chóng của kĩ (huật điện tủ, 
tin học và viễn thông trong những thâp niên vừa qua, hiện nay 
máy tính, đặc biệt là máy vị tính, đang được sử dụng ở khắp mọi 
hơi và có khầ năng liên kết với nhau bởi các mạng truyền dũ tiêu. 
Trong tương lai sẽ là các siêu sa lệ thông tin phủ khắp mọi địa 
bàn trong nước và trên thế giối. Điều đó làm cho CNTTT ngày 
càng được ứng dụng sâu rộng trong mọi ngành kinh tế và boạt 
động xã hội. Yếu tố thông tin ngày càng chiếm một vị trí quan 
trọng trong nền kình tế và xã hội, bản thân nền kinh tế chuyên 
biến thành nền kinh tế thông tin, và xã hội cũng được phát triển 
theo xu hướng hình thành một xã hội thông tín. 


Ö Việt Nam, CNTT đang được chú y phát triển với muc tiêu 
trước mắt là xây dựng cơ sở vững chắc cho một kết cấu hạ tầng 
về thông tin clia đất nước, có khả năng đáp ứng các nhụ cầu về 
Lhông tín trong quản h nhà nước và trong các hoạt động kinh tế 
xÃ hội, góp phần tích cưc vào công cuộc công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa đất nước. 


CÔNG NGHỆ TRÌ THỨC (I0 học; A. koowledge 
engineering), một bộ môn của tin học có tính chất công nghệ. 
trong đó đôi tượng thöng tìn được xử lí là các trì thức trong một 
nh vực chuyên môn nào đó và quá trình xử lí bằng máy tính 
nhằm giải quyết những bài toán phức tạp thông thưởng đòi hỏi 
một trình độ cao về trí tuệ chuyên gia trong nh vưc đó. Những 
vấn đề trung tâm của CNTT là öm các phương pháp biều diễn 
tri thúc trong các chuyên ngành bằng các công cụ toán học; phát 
triển các phương pháp tua chọn và thu thập tri thức, các cơ chế 
lập tuận trên các thông tin trí thức và viêc thực hiện các phương 
pháp đó trên máy tính. 


CNTT được phát triển mạnh trong những năm gần đây, là một 
nội đung chủ yếu của tin học hiện đại. Một loại sản phâm tiêu 
biểu của CNTT là các hệ chuyên gia, đó là các hệ chương trình 
máy tính thực hiện một số chức năng của chuyên gia trong các 
hoạt động trí tuệ. Đã có một số hệ chuyên gia được ứng dụng 
trong thực tế như các hệ trở giúp xác đính công thức cấu trúc 
của các hợp chất hữu cơ phức tạp, hệ chân đoán bênh trong ÿ 
tế, hệ trợ giúp xác định thành phần địa chất, vv. 

CÔNG NGHỆ XỬ LÍ HOÀN TẤT VÁI (1øá công nghiệp), 
quá trỉnh gia công cuối cũng để nâng cao chất lượng vài, Lụa, 
gồm các khâu: I) Vãng khô để lấy lại khổ rộng của vải theo thiết 
kế và chữa cho sợi ngang vuông góc với dọc, được thực hiển trên 
các máy sấy văng xích hoặc văng kim. 2) Phòng co l quá trình 
làm cho vải buộc phải co về kích thước ban đầu bằng biện phấp 
cơ học đề piảm độ co khi sử dụng. 3) Hồ vải đề tăng độ dày, 
láng min và vẻ đẹp mặt ngoài. Có nhiều toại hô, đón giản hơn 
cả là hô bằng hô tình bột nhưng hiệu quả thấp, không bền. Hồ 
bằng dung dịch nhũ tương của hợp chất cao phân tử bản đa tụ 
sể tạo thành màng cao phân tử trên vải, làm cho cầu trúc và kích 
thước vải Ôn định; vải có khả năng phuc hồi sau khi bị biến dạng, 
táng mịn, ít bắt bụi, dê giặt, mau khô và hiêu quà hồ giữ đươc 
khá tâu gọi tà hồ chông nhàu, chồng co. Các loại hồ khác như 
hð chống vón hạt, chống cháy, chồng thấm nước, chống nấm mốc 
đùng cho sản xuất những loại vài đặc biềt cũng được sư dụng 
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trong công nghệ hoàn tất. 4) Là cán để tăng độ nhắn phẳng và 
bóng cho vải, khi bị cán ép (đưới áp lực cao) giữa các cặp trục 
(trong đó có một trục bằng kim loại được đốt nóng đề trần, các 
trục khác bọc vai) thì vải sế phẳng, nhăn và bóng (khi chạy trượt 
trền mặt trục nóng). Ngoài cán bóng, còn có loại cán vân TIỒI và 
vân bạc. Khâu cuối cùng của CNXLHTTV là kiểm tra, đo gấp và 
đóng kiện. Các nhà máy: liên hợp đệt Nam Dịnh, bên hợp đệt 
8/3, dệt Vĩnh Phú, dệt Thấng Lợi, dệt Việt Thắng, dệt Thành 
Công, dệt Phước Long, đệt Đông Á đều dùng công nghề này. 


CÔNG NGHIỆP (kinh rể), ngành kính tế quốc dân quan 1rong 
nhất, có ảnh hưởng quyết định đến trình độ phát triển lực lượng 
sản xuất và năng suất lao động xã hội. Tï lệ sản phầm CN trong 
có cấu tông sản phẩm xã hội được xem như chỉ tiêu phản ánh 
trình độ phát triển kính tế của xá hôi. Gồm hai nhóm tán: nhóm 
A (sản xuất tư liều sản xuất: công nghiệp nặng) và nhóm H: câng 
nghiệp nhe (sàn xuất tư liệu tiêu dùng). 

CÔNG NGHIỆP CÁ (rồng), bộ phận mang tình công nghiệp 
của ngành thuỷ sản, bao gôm: khai thác, cảng cá, chế biến thuỷ 
sản, dịch vụ và vận tải, thuỷ sản chuyên môn hoá, dịch vụ thìí3ng 
mại hàng thuỷ sản. Các ngành nuôi cá, tôm cũng bắt đầu được 
công nghiệp hoá. Ỏ các nước công nghiệp phát triền, CNC chiếm 
toàn bộ neành thuỷ sản. Ở Việt Nam, CNC được bắt đầu XÂY 
dựng tử những năm $0 thế kỉ 20, song tỉ trọng công nghiệp trong 
nhiều lĩnh vực còn thấp, nhất là trong chế biển, nuôi trông thuỷ' 
sản, vận tải chuyên ngành, ww. 


CÔNG NGHIỆP DỆT (hoá công nghip), ngành công nghiệp 
nhẹ quan trọng của nền kinh tế quốc dân, sản xuất hàng dêt; 
gồm nhiều công đoạn sản xuất: kéo sợi, dệt, đt kim. tây, nhuộm, 
in hoa, sử dụng nguyên liệu thiên nhiên như sợi bông, day, g2), 
Lanh. Lông cửu, tơ tằm, 9a nguyên liều hoá học như vitco, polieste, 
poliamit, acryuc, poùpropyLen, w. CND sản xuẤt ra Vải, sợi đệ 
sản Xuất hàng may mặc, sản xuất các sàn phẩm dùng trong các 
ngành công nghiệp khác, tronp nông nghiệp, xây dựng, mỏ, y tế, 
giao thông vận tải, vv, 

Nghề dệt trên thế giói đã có tịch sử từ lâu đới. Đến thế kỉ 18, 
xuất hiện máy kéo sợi (1738), máy dệt (1785), mở ra (hơi kì cơ 
giới hoá ngành dệt, bất đầu từ Anh, Pháp. CND thế giới hiện 
nay đã ứng đụng rộng rãi tìn học vào sản xuất. Các dây chuyền 
sản xuất có trình đô tự động hoá rất cao. Sản phâm làm ra hầu 
như không có khuyết tật. Những nước có CND phát triển cao: 
Hoa Kì 15,728 tỉ mỀ vải (năm 1989), Liên Xô 11,995 tỉ m° (năm 
1990), Trung Quộc 18,786 tỉ mˆ (năm 1988), Đức, Pháp, Itatia, 
Nhật Hản 4,55 tỉ m” (năm 1987), w. 

Ö Việt Nam, nghề kéo sợi đết vải đã xuất hiên tï thế ki 5. Đến 
triều Lý (thế kỉ 1L), nghề dệt gấm vóc tở lụa phát triên. Tù thế 
kỉ 15 trở đi, nghề dệt thủ công Việt Nam phát triền và tách rỏi 
khỏi nông nghiệp. Đến thế kỉ 17, hàng đệt tơ ìlụa cớ quy mõ tưởng 
đối lớn và được bán ra nước ngoài. Từ cuối thế kỉ 19 đến giữa 
thế ki 20, xuất hiện môit số nhà máy kéo sơi, dệt vải ctla các công 
\í tứ bản Pháp. Ngày nay, CND Việt Nam có nhiêu nhà máy có 
máy dệt hiện đại kiểu thôi khí. kiều thoi nhỏ, kiểu kiếm cứng và 
kiếm mềm, máy kéo sợi không cọc có trình đô tự động hoá cao. 

CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG (52 /Z), theo quan niêm 
cơ cấu kinh tế trước đây, bộ phận công nghiệp trong cø cấu chung 
của nền công nghiệp quốc øia, trực thuộc sự quản lí của chính 
quyền địa phương (tỉnh, thành phố), theo sự phân công và phân 
cấp quản W giữa chính quyền trung ưóng và chính quvền địa 
phương. CNDP chủ yếu là công nghiệp chế biến nông sản và sản 
xuất hàng tiêu đùng thông thưởng để đáp ứng nhu cầu trong 
pham vi địa phương. Cũng có địa phương có cơ sở sản xuất hàng 
xuất khẩu do có nghề truyền thống hoặc gia công sản xuất trên 
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du tha. CNDP bao gồm các đơn vị cơ sở thuộc những hình thức 
sở hữu khác nhau: quốc doanh, công tư hợp đoanh, hợp tác xã, 
tư bản tư nhân, cá thê. Trong nền kinh tế thị trường và một khi 
đã tách biệt quản lí nhà nước và quản lí kinh đoanh thì cũng 
không còn phân biệt kinh tế trung dng và kình tế địa phương, 
công nghiệp trung ương và công nghiệp địa phướng. 

CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ (điện nỉ), một trong các ngành 
sản xuất quan trọng của nền công nghiệp môi nước. CNDT gồm 
hai ngành chính: I) Công nghiệp chế tạo vật liệu, linh kiện và 
cấu kiện điện tứ. 2) Câng nghiệp chế tạo thiết bị điện tủ, gồm 
thiết bị tính toán (máy tính điện tử), thiết bị thông tin, thiết bị 
điện tử dân dụng và thiết bị điện tứ phục vụ các lĩnh vực khác 
của nền kinh tế quốc đan và quốc phòng. 

CÔNG NGHIỆP GIA ĐÌNH (kửnh !Z), một loại hình công 
nghiệp tồn tại từ lâu đổi được thực hiện trong phạm vi tùng gia 
đình, có thể sằn xuất hoàn chình một sản phầm hoặc chỉ sản xuất 
những bộ phận, chi tiết của sản phẩm, hoặc thực hiện một số 
khâu trong quá trình công nghệ. Với sự hỗ trợ, chí đạo ca công 
nghiệp lón, chất lượng của sàn phẩm CNGP vấn cỏ thể đạt tiên 
chuẩn kí thuật cao. Ngày nay, ở nhiều nước phát triển, CNGD 
là những vệ tỉnh của xí nghiệp công nghiệp lón. Việc phát triển 
CNGD cho phép tăng khối (ượng sản phẩm mà không cần (hoặc 
ít cần) tăng vốn đầu tu, mồ rộng nhà xưởng, mà còn tận dụng 
được lực lượng lao đông xã hội, kê cả ngưòi quả tuổi hoặc chưa 
đến tuôi lao đóng, tạo điều kiện tăng thu nhập, cải thiện đời 
sống cho ngươi lao động. 

CÔNG NGHIỆP GIÀY ~ DA (hoá công nghiệp), ngành công 
nghiệp nhẹ sản xuất các loại da thuộc cứng và mềm tư đa động 
vật, các loại giày bằng da thật và đa già. Ngoài ra. còn sản XUẤt 
tử da thuộc các laai áo quần, tạp phẩm, chí tiết máy. Công nghiệp 
hoá ngành sản xuất giày - da ð các nước phát triển bắt đầu từ 
nửa san thế ki 19. Đầu tiên là cớ giới hoá các công đoạn chuẩn 
bị và các công đoạn riêng rẽ. Trong nhũng năm 50 thế kỉ 19, bát 
đầu áp dụng máy khâu đề khâu mũi giày. Trong khoảng thời gian 
từ 1880 đến 1890, áp dụng nhương pháp thuộc đa bằng các muối 
crom. Đến cuối thế kí 19, đã sáng chế các máy chuyên dụng khác 
đề cö gìóì hoá quy trình sản xuất giây. 

CÔNG NGHIỆP GIẤY —XENI.ULOZƠ (hoácông nghiệp), 
ngành công nghiệp nhẹ sản xuất các loại giấy, các tông và các 
sản phẩm tử giấy, các tông, xenlulozø, bộ: giấy, vv. Những sản 
phâm phụ của ngành là rượu ctylic, men chăn nuôi, nhựa thông, 
đầu thông, các loại axit béo, w. Giấy được sản xuất đầu tiên trên 
thế gói tạ Trung Quốc vào đầu Công nguyên, sau đó lan rộng 
khấp thế giói. Sản xuất giấy băng phương pháp thì công rẤt nặng 
nhọc. Đến thế kỉ 19, ngành sản xuất giấy mới được cơ giới hoá 
và phát triển thành một ngành công nghiệp mạnh. Nhờ có giới 
hoá, tự động hoá, nâng cao cóng nghệ sản xuất, CNG - X đã sản 
xuất ra nhiều loại sản phâm khác nhau, với hơn ó09 loại giấy. 


Ö Viết Nam, giấy được sản xuất vào khoảng thế kỉ 13. Nhà 
máy giấy Dáp Cầu được xây đựng đầu tiên (1939), nay lì Nhà 
máy giấy Hoàng Văn Thụ. CNG - X Việt Nam sản xuất các loại 
giấy viết, giấy in, giấy bao gỏi, giấy đánh máy, các tông, bìa, giấy 
vế, giấy tráng phấn, giấy vệ sinh, vwv. Hằng năm xuất khẩu khoảng 
10 nghìn tẤn giấy các loại. Sản lượng giấy của Việt Nam (nghìn 
tắn): 78,5 (trong đó, giấy viết 20,9) - năm 1985; 88,0 (giấy viết - 
16,9) - năm 1986, 8Ñ,0 - năm 1988; 65,7 - nãm 19ã9. 

Các nước có nền CNG - X phát triển trên thế giới là Hoa Ki, 
Canađa, Nhật Bản, Dức, Phần Lan, Thuy Diền. 

CÔNG NGHIỆP HOÁ (kzui rế, chính tị), quá trình chuyển 
đôi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ và quản lí kinh tế - xá hội từ sử đụng lzo động thủ công là 
chính sang sử đụng một cách phổ biến sức lao động cùng với 





công nghệ, phương tiện và phướng pháp tiên tiến, hiện đại, dựa 
trên sự phát triển của cồng nghiệp và tiến bộ khoa học - cống 
nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Quá trình xây dựng 
cø sở vật chất - kĩ thuật, xAy dựng nền đại công nghiệp cơ khí 
hoá cớ khả năng cải tạo trước tiết là nông nghiệp và toàn bộ nền 
kinh tế quốc đân, nhầm biến một nước kính tế chậm phát triển, 
sản xuất nhỏ và phô biến sang nền sản xuất lớn chuyên môn hoá, 
hiện đại boá; là quá trình xây dựng cø cấu kinh tế mới mà nòng 
cốt là cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp hiện đại. Trước đây, 
CNH tiến hành ở những nước kính tế kém phát triển và trong 
thơi kì quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội với nội dung có tính 
nguyên tắc là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Trong thởi 
đại ngày nay, thông qua việc mở rộng quan hệ kính tế quốc tế, 
trong chặng đường đầu xây đựng chủ nghĩa xã hội, CNH không 
nhất thiết phải bất đầu bằng ưu tiên phát triển hệ thống công 
nghiệp nặng, mà phát triển những ngành có tiềm năng, u thế 
lồn, có khả năng sứ dụng kí thuật và công nghệ có hiệu quả cao 
nhất. Hơn nữa với sự phát triển của cách mạng khoa học - kí 
thuật, không chỉ ð những nước kém phát triển, và đang phát triển, 
CNH Vẫn còn là vấn đề phải tiếp tục Ở cả những nước đã có nền 
công nghiệp tưởng đối phát triển nhưng với những nội dung mới: 
điện tử, tin học, công nghệ mới, công nghệ sinh học... 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cúa Việt Nam hiện nay 
lấy CNH gần vói hiện đái hoá đất nước cùng với phát triển nền 
nông nghiệp toàn điện là nhiệm vụ (rung tâm trong suốt thời kì 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhằm từng bước xây dựng cớ sở vật 
chất kí thuật của chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao năng 
suất lao động xã hội và cải thiện đơi sống nhàn dân. 


Hội nghị Dần thú VỊI Ban chấp hành tning ưởng Đảng cộng 
sản Việt Nam tháng 7.1994 đã xác định rõ: "Mục biêu lâu đài của 
công nghiệp hoá - hiện đại hoá là cải biến nước ta thành một 
nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kĩ thuật hiện đại, cở cấu 
kính tế bợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình đò 
phát triển của sức sản xuất, mức sống vật chất và tính thần cao, 
quốc phòng - an nình vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn mình": phấn đấu tăng tông sản phẩm trong nước 
(GDP) tử 2 đến 2,5 lần trong chiến lược kinh tế - xã hội 
1991 - 2000. Phương hướng thực hiện có tính chất chiến lược 
là: công nghiệp hoá nông nghiệp và kinh tế nông thân, phát 
triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp 
chế biến nôn, lâm, thủy sản, phát triển mạnh công nghiệp sản 
xuất bảng tiêu dùng và hàng xuất khầu, mỏ rộng thương nghiệp, 
du lịch, dịch vụ ở cả thành thị vã nông thôn, đầy mạnh các hoạt 
động kinh tế đối ngoại khác; cải tạo, mở rộng, nâng cấp và xây 
dựng mái có trọng điểm kết cấu hạ tầng vật chất ở những khâu 
ách tắc nhất, đang càn trỏ sự phát triều; xây đựng có chọn lọc 
một số cơ sở công nghiệp nặng trong những ngành trọng yếu mà 
nhụ cầu đòi hói bức bách và có điều kiện về vổn, công nghệ, thị 
trường để phát huy tác dụng nhanh và có hiệu quà cao; phát 
triển sự nghiệp nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ, 
giáo đục và đào tạo ÿ tế, bảo vệ môi trường, đáp úng yêu cầu 
phát triển trước mắt cũng như lau dài. Quan điểm thực hiện công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá: theo định hướng xã hội chủ nghĩa; giữ 
vũng độc lập, tự do đi đôi với hợp tác quốc tế, phát huy vai trò 
của mọi thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước là chủ 
đạo, nguồn lực con người là yếu tố có bản; khoa học ~ công nghệ 
là nền tảng: lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu chuân cơ bản. 

CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT (hoá công nghiệp), ngãnh công 
nghiệp nặng. Sản xuất sản phẩm hoá học đa dạng: nguyên liêu 
hoá mỏ, hoá chất (amoaiae, axit vô cơ, kiềm, phân khoáng, sođ4, 
củo và các sản phẩm Hì cLo, khí cháy, vv.), nhựa tông hợp và chất 
đẻo, sợi hoá học, thuốc nhuộm tông hợp, hàng tiêu dùng, vv. Các 
nhà máy sản xuất axi sunfuric đầu tiên được xây đựng ở Anh 
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(1740), Pháp (1766), Nga (1805), Đức (1810). Các cưởng quốc 
về CNHC trên thế giói là Hoa Kì, Nhật Bản, Dức, Pháp, Ánh, 
Italia, chiếm 3/4 sản lượng sản phẩm hoá chất của các nước tư 
bản. CNHC của Việt Nam hình thành và phát triển vào nửa sau 
thế kỉ 20. Những nhà máy hoá chất lồn: Nhà máy hoá chất Việt 
Trị, Nhà máy supephotphat Lâm Thao, Nhà máy cao su Šao vàng 
Hà Nội, Nhà máy xà phòng Việt Nam. 

CÔNG NGHIỆP MAY (hoá công nghiệp), ngành công nghiệp 
nhẹ chuyển sản xuất quần Áo, các sản phàm may công nghiệp và 
tiêu dùng tư các loại vải, vải đệt kim, da lông thiên nhiên và nhân 
tạo, các \oại nguyên liệu khác. Máy may được sáng chế vào khoảng 
qửa sau thế kỉ 18, ban đầu là máy quay tay, sau đó được cơ giói 
hoá và tự động hoá. Ngoài máy may công nghiệp, CNM còn sử 
dụng nhiều loại mảy công nghiệp chuyên dụng khác như máy 
thêu, máy vắt số, máy đơm cúc, máy thùa khuyết, w. Hiện nay, 
nhiều loại máy tính điện tử đã được đưa vào CNM đề điều khiển 
các quy trình thiết kể mẫu, may thêu khác nhau, nâng cao chất 
tượng, sổ lượng, kiêu dáng của các sàn phẩm may công nghiệp. 
Những nước có nền CNM phát triển: Hoa Kì, Pháp, Nhật Bản, 
Thái Lan, Inđônêxia. Sản lượng quần áo may sẵn của Việt Nam 
ngày càng phát triển. 

CÔNG NGHIỆP NĂNG (nh rế), bộ phận công nghiệp chủ 
yếu sản xuất ra tu liêu sản xuất. Bao gồm những xí nghiệp có quy 
mô vừa và tón, giữ vai trò quyết định trong việc xây đựng cơ sở 
vật chất - kĩ thuật của xã hội, bảo đảm quá trình tái sản xuất mỏ 
rộng và cải tạo các ngành kinh tế quốc dân. Được phân chia thành 
nhiều ngành chưyên môn hoá như công nghiệp khai thác (quặng, 
than, đầu khí, vwv.), lưyện kưm, cơ khí, điện tực, hoá chất, w. Nói 
chung, trong quá trình công nghiệp hoá đất nước, t¡ trọng của 
CNN trong tổng sản lượng công nghiệp ngày một tăng lên. Ö 
Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay (1990 - J995), tỉ trọng cũng 
như tốc độ của CNN thấp hơn công nghiệp nhẹ. 


CÔNG NGHIỆP NHẸ (6nh (ế), bộ phận công nghiệp sản 
xuất ra tư liệu tiêu dùng. Việc phát triển CNN có ý nghĩa trực 
tiếp đến việc cải thiên đời sống, đầy mạnh hoạt động xuất khâu, 
táng nhanh tích luỹ, đời hỏi ít vồn đầu tư, thu hồi vốn nhanh hơn 
công nghiệp năng. Ở Việt Nam, CNN bao gồm một số ngành 
công nghiệp chưyền món hoá như dệt và may mặc, giấy, sành sứ, 
thuý trnh, chế biến gỗ, kim khi tiều dùng, công nghiệp thực phẩm... 
nói chung, những mặt hàng CNN là các công nghệ phẩm tiên 
dùng trong đời sống hàng ngày. 

CÔNG NGHIỆP SÀNH SỨ THỦY TINH (hoá công 
nghiệp), ngành công nghiệp nhẹ sản xuất các sản phâm công 
nghiệp, hàng dân dụng, đồ mĩ nghệ và các thiết bị khoa học - kĩ 
thuật từ sành, sứ, gốm, thuỷ tinh. Sản xuất thuỷ tỉnh xuất hiện ỏ 
Hi Lạp thời cổ đại (khoảng 4000 năm tCn.). Đồ sứ xuất hiện Ở 
Trung Quốc từ thế kỉ 4 - 6, ở Châu Âu thế kỉ 16. Đến cuế: thế 
kỉ 19, sản xuất chủ yếu là thủ công. Sang thế ki 20, một số công 
đoạn sản xuất đã được cơ giới hoá và tự động hoá. Áp dụng tiến 
bộ khoa học - kĩ thuật vào sản xuất đã nàng cao năng suất, chất 
tượng và chủng loại sản phẩm CNSSTT. Các nước trén thế giỏi 
có CNSSTT phát triển là Trung Quốc (nồi tiếng với đồ sứ Giang 
Tay), Đức (đồ sứ Maixen (Ð. Meisen), dụng cụ quang học], Pháp 
(pha lê Bacara), Tiệp Khắc (hàng pha lê), Hoa Kì (kính xây dụng), 
Nhật Bản (đồ sứ, kính xây đựng). 

Ö Việt Nam, nghề sành sú đã có từ lau đối nhưng trước kia 
chỉ Là xưởng thủ công nhỏ và vừa. Những cơ sở công nghiệp đầu 
tiên về sành sứ thuỷ tính được xây dựng vào những năm 60 thể 
kỉ 20. 

CÔNG NGHIỆP TRUNG ƯƠNG (kh ¿Z), trong quan 
niệm có cấu kinh tế trước đây, bộ phận có ý nghĩa cơ bản nhất 


của nền cône nghiệp quốc gia trực thuộc sự quản lí của nhà nước, 
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của các bộ vả tông cục. Bao gồm những cơ sò sản Xuất tư liệu 
sản xuất và một số hàng hoá tiêu dùng chủ yếu trong nền kinh 
tế như năng Lượng (điên, than, dầu khí), xi măng, thép, phân bón, 
giao thông vận tải, chế tạo máy, giấy, đệt, thuỷ tinh, w. bào đảm 
nhu cầu của cà nước, có kĩ thuật hiện đại hay tương đối hiện đại, 
thuộc hình thức sở hữu toàn dân, Tỉ trọng CNTƯ của Việt Nam 
năm 1990 trong giá trị tổng sản lượng công nghiệp là 50,6. 
CNTUƯ giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ 
kinh tế, chính trị và quốc phòng. Trong điều kiện kinh tế thị 
trường phát triên, có sự phân biệt và tách nhau giữa quản lí nhà 
nước và quản lí kinh doanh, sẽ không còn phân biệt kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương, công nghiệp trung ơng và công 
nghiệp địa phương. 

CÔNG NGUYÊN (), năm gốc của hẽ tính thởi gian đang 
thông dụng trên thể giói, theo truyền thuyết cúa Kitô giáo là năm 
sinh của chúa Giêsu. Thời gian được tính về cả hai phía của CN: 
các năm trước đó gọi là trước CN hoặc được kí hiệu dấu - trước 
miên số, vd. năm 1ÍI trước CN hoặc năm - 111. Các năm sau đó 
gọt là năm sau CN hoặc được ghi bằng niên số không có đấu, 
vd. năm 1990 sau CÑN hoặc năm 1990. 


CÔNG NHÂN LÀNH NGHỀ (kinh /£), công nhàn có trì 
thức, kí năng và kĩ xảo cần thiết đề hoàn thành những công việc 
chuyên môn phức tạp đòi hòi chất lượng cao. Được xếp vào các 
bậc cao trong thang lương cấp bậc. 

CÔNG NHÂN QUÝ TỘC (k¿ rể), một bộ phận không lón 
trong giai cấp công nhân ở các ciöng quốc tư bản chủ nghĩa, có 
trình độ kĩ thuật cao và thu nhập cao, được giai cấp tu sản độc 
quyền ưu đãi. Là chỗ dựa xã hội của giai cấp tr sàn đề truyền 
bá chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa cái lưỡng trong phong trào công 
nhàn. 

CÔNG NHẬN QUỐC TẾ (1u@£), hành ví chính trị - pháp tí 
của bên công nhận, nhằm xác nhận sư tồn tại thực tế của một 
quốc gia, một chính phủ mới hoặc môt tô chức của phong trào 
giải phóng dân tộc. 

CNOT góp phần củng cổ đìa vị quốc tế của bên được công 
nhận vả tạo điều kiện thuận lợi cho họ thực hiện các quyền vốn 
có của mình trên triöng quốc tế, CNQT còn tạo điều kiện thuận 
lới đề thiết lập và phát triển quan hệ bình thường giũa bên công 
nhân và bên được công nhận. Việc công nhận được thực luện 
một cách rõ ràng, eụ thể như ra tuyên bố hay ban hành những 
văn bản ghi nhận sự công nhân. Việc công nhận cũng có thể được 
thể hiện một cách kín đáo, bằng những hành ví gián tiếp chứng 
tổ có sự công nhận. Vd. Hoa Ki mặc nhiên công nhận Việt Nam 
đân chủ cộng hoà bằng hành vì kí hiệp định Pari về chấm dứt 
chiến tranh và lập (ại hoà bình ð Việt Nam 27.1.1974. 

CÔNG PHÁP QUỐC TẾ (huậr), thuật ngữ dùng để chỉ luật 
quốc tế, nghĩa là hệ thống các nguyên tắc, quy phạm điều ưóc 
và tập quán nhằm duy trỉ và điều chỉnh quan hệ quốc tế giữa các 
quốc gia, các tổ chúc và phong trào quốc tế. Khi nói CPQT là 
để phân biệt với tư pháp quốc tế - tổng thể các quy phạm điều 
chỉnh quan hệ pháp luật dân sự có yếu tố quốc tế. 

CÔNG PÔNG XOM (44a lí, quân sự) x. Sihanucvin. 


CÔNG SUẤT (cø), đại lượng biểu thị tốc độ biến đổi của 


công theo thời gian W = PO 
ra trong khoảng thởi gian dt. Nếu công được thực hiện đều, tức 


là lượng biến đổi của công bằng nhau trong những khoảng thời 


trong đó đA là lượng công sinh 


gian bằng nhau thì CS không đôi và bằng W = —, Á tà công 


sinh ra trong khoảng thời gian t. Trong trưởng - tông quát, 
khi tực F thay đổi cả phương, chiều và cường độ, còn điểm đặt 


CÔNG SUẤT THIẾT KẾ CÔ 





di chuyển với vận tốc vthì W = FƑv= Fv.cowz, trong đó ø là 
góc giữa tực F và vận tốc v. CS bằng tốc dộ biến đổi của động 


đĩ 
năng theo thời gian W = SỊP (x. Động măng ). 


Trong hê đơn vị quốc tế (SJ), đón vị của CS tà Ơat (W), 
1 W=1 }/s. Bội của Oa! là ktôoat, 1 kW = 10W. Trong ki thuật 
còn dùng mã lực, kí hiệu HP (horse power), l HP = 2736 W = 
0.736 kW. 

CÔNG SUẤT ÂM THANH (/), năng tượng do sóng âm 
truyền qua một điên tích xác định trong môt đơn vì thời gian. 

CÓNG SUẤT BẢO ĐẢM (thuỷ lợi), công suất bình quân thời 
đoạn của đòng chảy tưởng ứng với tần suất thiết kế eủa trạm 
(huỷ điên. Vd. tần suất thiết kế (hay tần suất bảo đảm) của đoan 
thuỷ điền TH Án là 902%, CSBD là 99/2 MW, 


CÔNG SUẤT BIẾU KIỂN (điện) x. Công suất điện 
CÔNG SUẤT CÔNG TÁC CỦA TRẠM THỦY ĐIỆN 


(thuỷ lợi), phần công suất của trạm thuỷ điện đảm nhân phụ tải 
bình thưởng tạ! một thơi điêm nào đỏ 


CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH (điện, cø. định mức), công suất 
phí trên nhãn máy của nhà sản xuất. 

CÔNG SUẤT DÙNG ĐƯỢC CỦA TRẠM THỦY ĐIỆN 
(thuỷ Ìơi; cø. công suất khả dụng của tram thuỷ điện), phần công 
suất của tram thuỷ điện có khả năng huy động đước lại một thơi 
điểm nào đó cỏ xét đến những ràng buộc cụ thể trong điều kiện 
vận hành. 

CÔNG SUẤT DỰ TRỮ (điện, thúỷ lợi) 1. Luống dự trữ về 
công suất phái ở các nhà máy điện tại thởi điểm phụ tải cức đại. 
CSDT cần thiết đề đảm bảo cung cấp điện liên tục và giữ tần số 
dòng điện trong hệ thông ở giỏi hạn cho phép. Khi nhà máy điện 
làm việc riêng lẻ, CSDT bằng công suất ca rô máy lớn nhất đang 
làm việc. Trong hệ thống điện, CST có thê bố trí ở một sổ nhà 
máy nào đó. Phân biệt: CSDT phụ tả: là công suất để phủ (cân 
bằng) lượng tăng công suất của phu tải; CSDT thao tác phục vụ 
cho việc đóng cắt các phần tử của hệ thống trong quá trình vàn 
hành và sửa chữa; CSIYF sự cố là công suất được huy động khi 
có hư hỏng nặng trong hệ thống làm cho một hoặc một số tỖ 
máy phải ngừng làm việc. 2. Trong thuỷ lợi, một phần công suất 
lắp máy được lấp thêm để bồ sung hay thay thế kịp thỏi phần 
cÔng suất vì nguyên nhân nào đó (sự cổ, sưa chữa,vv.) mà trạm 
thuỷ điện không thể cung cấp điên cho các đối tượng tiêu dùng. 


CÔNG SUẤT DỰ TRỮ PHỤ TẢI (điện, huỷ 12), một bộ 
phận công suất dự trữ có tác dụng đảm nhận phần phụ tài dao 
động không định kì trong thời pian ngắn, đâm bảo tần số dòng 
điện trong phạm vì quy đính. 

CÔNG SUẤT DỰ TRỮ SỰ CỔ (đi/n, thuỷ lợi), một bộ 
phận công suất dự trữ có tác dụng thay thế công suất tô máy bị 
sự cố, bảo đảm cung cấp điện liên tục, không chiu hầu quả của 
SỰ €Ô. 

CÔNG SUẤT ĐẶT (điện; cø. công suất lấp máy), tông câng 
suất danh định của cảc mảy điện (máy phát. máy biến áp, máy 
biến đổi, động có) được lấp đặt tại nhà máy hoặc trạm điện. Vd. 
CSĐ của Nhà máy nhiê1 điên Phà Lại là 440 MW (gồm 4 tô máy, 
công suất môi tô là 110 MW); của Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình 
là 1,92 nghìn MW (8 tô máy, công suất mỗi tô 240 MW), 

Theo quan điêm thiết kế thuỷ điền, CSD gồm: công suất công 
tắc lớn nhất, công suất dự trữ và công suất trùng. Còn theo quan 
điểm vận bành thì CSĐ gồm: công suất dùng được và công suất 
hạn chế, 

CÔNG SUẤT ĐIỆN (Án), công của đồng điện trong một 
đơn vị thời gian. Trong mạch dòng điện một chiều, công suất 


bằng tích giá trị điên áp và dòng điện. Trong mach dòng điện 
xoay chiều (hình sin) môt pha, phân biết: 1) công suất toàn phần 
(biểu kiến) S là tích giá trị hiêu dụng điện áp LJ và giá trị hiệu 
đụng đòng điên I thì § = UI, đơn vị đo là vôn.arnpe; 2) công 
suất tức thơi là tích các giá trị tức thời của điện áp và đòng điên 
xoay chiều; 3) công suất tắc dung P là trị số trung bình trong 
môt chu ki công suất tức thời của đòng điện xoay chiều. Công 
suất tác dụng có thẻ biêu điễn qua cưỡng độ dòng điện Ï, điện 
áp LJ, hê số công suất cos2 (œ@ là góc lệch pha giữa vectd điện 
áp và vectø dòng điện), điện trở tác dụng r hoặc điện dấn g của 
mạch điên theo các công thức: P = UÏeosợ = lẦr = UỶg. 
Dóơn vị đo công suất rác đụng là oat (W); 4) công suất phản 
kháng O - đặc trưng cho tốc độ tích luỹ năng lượng trong \ụ 
điện và điên cầm và sự trao đổi năng lượng giữa các bộ phận 
riêng biệt của mạch điện (thường là giữa máy phát và máy thu), 
công suất phần kháng tính theo công thúc Q = Ulsinø, đơn vị 
đo công suất phản kháng là vồn. ampe phản kháng (VAR). 

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC (iên) x. Công suất danh định 

CÔNG SUẤT HẠN CHẾ CỦA TRẠM THỦY ĐIỆN (ý 
(z/). một phần công suất của trạm thuỷ điện không có khả năng 
đầm nhận phụ tải. Nguyên nhân chung nhất là do một số tô máy 
còn ỏ trạng thái sửa chữa định kì, sửa chữa sư cố hoặc đo điều 
kiên thưỷy văn bất lợi (thiếu nước hoặc đo cột nước quá thấp). 

CÔNG SUẤT LẤP MÁY TRẠM THỦY ĐIỆN (đưyỷ 2D 
x. Công suất đặt 

CÔNG SUẤT PIT TÔNG (cơ khí), chỉ tiên về cường độ của 
kết cấu động cø đốt trong, là tỉ số giữa căng suất có ích của động 
cđ và tổng điên tích các bề mát của pìt tông. CSPT dao động 
trong phạm vi rộng tử 7 kW/dm2 (đối với động cơ tĩnh tai) đến 
75 kW/dmˆ (đối với động cơ máy bay). 

CÔNG SUẤT SỬ DỤNG (kbui cể), công suất đã được sử 
dụng thưc tẾ trong quá trình sản xuất của tửng máy móc. thiết bị 
hoặc toàn bò hệ thống máy móc thiết bị, cho tửng thời gian (tháng, 
quý, cà năm hoặc tưng thời kì nhiều năm). Chỉ tiêu về CSSD của 
máy móc thiết bị rất có ý nghĩa khi phân tích hiệu quả kính tế. 
CSSD thưc tế nói chung thưởng thấp hớn công suất thiết kế đo 
các yếu tố vật chất để vận hành máy móc thiết bị khi thiết kế 
được già định là hoàn hảo, mức độ chênh lêch trên dưới 10% 
được coi là bình thưàng. Ö Việt Nam hiện nay, trừ một số nhà 
mấy mới xây dựng trong những năm gần đây CSSD các máy móc 
thiết bị nỏi chung rất thấp. Vì vậy, việc nâng cao CSSD các máy 
móc thiết bị có ý nghĩa kinh tế 1o lớn và đang được co: là yêu cầu 
cấp bách. Giải pháp thực hiện có hiệu quả là phải tiến hành đồng 
bộ nhiều biên pháp đồi mới về kinh tế, kĩ thuật, công nghê, nâng 
cao trình độ kĩ thuật của công nhân. tố chức sàn xuất và quàn H. 

CÓNG SUẤT TÁC DỤNG (điện) x. Công suất điện. 

CÔNG SUẤT TẤT YẾU (thuỷ lơ/), một phần của công suẤt 
lấp máy, bao gôm công suất công tác lốn nhất và các loại công 
suất dự trữ (theo quan điềm thiết kế). 

CÔNG SUẤT THIẾT BỊ (kinh (2), khối tượng sản phẩm của 
một thiết bị máy móc, cðồng cu trang bị cho các cơ $ở sản xuất 
có khả năng sản Xuất ra trong một thời gian nhất đình, một khối 
lượng mặt hàng nhất định. CẦn phần biết công suất thiết kế và 
công suất sử dung. Trong những điều kiên thực tế của một cơ sở, 
CSTR được sử dung có thể đạt hay không đạt công suất thiết kế 
(xt. Công suất uất kế). Vấn đè đó có liên quan mật thiết đến 
công tác tô chúc sản xuất và quản li nói chung trong các khâu 
của quá trình sản xuất. Cần coi trọng việc phân tích hiệu quả 
kinh tế trong xí nghiệp để eó kết tuận chính xác. 

CÔNG SUẤT THIẾT KẾ (nh rế), công suất tính được dưa 
trên tiềm lực của máy phát (lực và máy công tác trong điều kiến 
tàm việc bình thưởng. Dùng để biểu hiên khả năng sản xuất của 


389 


C còNG SUẤT TOÀN PHẦN 





máy trong một thơi gian đài và (hưởng được ghi rõ trên nhãn 
hiệu cũng nhà trong lí lịch thiết kế của máy. CSIK được tính 
bằng các đơn vị đo tường khác nhau như đối với các máy chế 
biến nông sản phẩm được tính bằng (tấn/giờ, tấn/năm; đối với 
máy bứm nước là m”/giờ; đối với máy kéo và máy cày là số mã 
lực; đối với máy phát điện là kW/giỏ, vv. 

CÔNG SUẤT TOÀN PHẦN (điện) x. Câng suất điện 

CÔNG SUẤT TRÙNG (uy /øi), phần công suất típ thêm 
ca trạm thuỷ điện đề sử đụng trong thời kì nhiều nước. Thy có 
lắp thêm CST ở trạm thuỷ điện này nhưng không thể giảm công 
suất tất yếu ở các trạm phát điện khác. 

CÔNG SUẤT XI LANH (cơ khí), công suất đạt được trong 
một xi lanh công tác của máy pit tông (động cơ đốt trong, máy 
hơi nước, máy nén klú, vv.). CSXL quyết định kích thước cơ 
bản của xi lanh. CSXL dao động trong phạm vị rộng, tử lL CV 
(đông cơ cực nhỏ) đến 2900 CV (động cơ tính tại) và hơn nữa 
(1 CV = 0/2355 kW). 

CÔNG SỨ !. (ngoại giao, luật), cấp hàm ngoại giao đồng thời 
là ngươi đúng đầu cơ quan đại diện ngoại giao cấp công sứ quấn. 
Chức danh chính thức dùng trong tập quán quốc tế là công sử 
đặc mệnh toàn quyền. Khác với đại biện, CS cở thể được củ làm 
việc bên cạnh nguyên thủ quốc gìa của nước sở tại. CS còn là 
một hàm ngoại giao, sau hàm đại sứ, có thể làm chức vụ tham 
tấn, người thứ hai trong cd quan đại điện ngoại giao ở nước ngoài 
(tham tán công sứ). 

2. (#), chức đanh viên Pháp đúng đầu bộ máy cai trị cấp tĩnh; 
thiết lập từ 1883 ở Rắc Kỳ và tư 1885 ð Trung Kỳ thời Pháp thuộc. 

CÔNG SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN (ngoại giao) 

x. Công sứ. 

CÔNG SỨ QUÁN (ngoại giao), cá quan đại diện ngoại giao 
ỏ cấp thấp hơn đại sứ quán, có người đứng đầu là công sú. Công 
ước viên 1961 về quan hệ ngoại giao chia những ngưởi đúng đầu 
các cø quan đại diện ngoại giao thành ba cấp (đại sí, công sứ, 
đại biên), nhưng ehế độ ưu đái, miễn trừ ngoạ: ø\ao giữa đại sứ 
quán và công sứ quán áp dụng như nhau. 

CÔNG SỨ TOÀ THÁNH ("go@ giao), đại diện ngoại giao 
cấp hai của Toà thánh Vaticăng bên cạnh nguyên thủ quềc gia 
của nước có quan hệ ngoại giao. Theo Công ước Viên 1961 về 
quan hệ ngoại giao, CSTT tương đương với đại diện ngoại giao 
cấp hai của nhã nước (công sứ đặc mệnh toàn quyền). 

CÔNG TÁC BIÊN PHÒNG (quân sự), toàn bộ các biện pháp 
nhằm phòng thủ, bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thô 
và an ninh biên giới, phòng ngưa và đánh trả kẻ địch xâm phạm 
lãnh thô (vùng đất, vùng nước, vìng trời), \găn chặn mọi sự xâm 
phạm biên giới và vi phạm biên giói quốc gia (vượt biên, xâm 
nhập \ãnh thổ, xâm canh, xâm cư, phá hoại, xê dịch mốc biên 
giớì, w.). CTHP bao gôm cả việc bảo vệ biên giới quổe gia Và 
phòng thủ đất nước trong khu ve biên giới. 

CÔNG TÁC ĐẤT (x4y /nø), công việc lún trong xây dựng 
công trình. CTD có sản phẩm tồn tại lâu dài như san tấp, đào 
sông, đào hồ nước, đắp đê, đập, nền đường, phá núi. Sản phâm 
của CTD tạm thời: đê quai, hố móng. CfĐÐ có thể lã dạng đào 
hoặc đạng đắp. San là CT lấy chố cao lấp xuống chồ sâu. CTD 
có các phương phấp: thủ công, kết hợp thủ công với có giới Và 
phương pháp cơ giới toàn bộ. Trong phương pháp cơ giới, đùng 
các loại máy đào, máy san, máy gạt. Dào đất bằng cơ giới có thể 
dùng năng lượng nô (dùng mìn) hoặc cơ giới thuỷ lực (bơm nước 
áp lực cao). 

CÔNG TÁC GIỐNG (nông), toàn bộ các công việc điều tra 
nghiên cứu, sản xuất, tô chức và quản lí phải tiến hành để chọn 
lọc, lai tạo những giống cây trồng, vật nuÕi có năng suất và chất 


590 


lưỡng cao, đáp ứng yêu cầu của kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp 
trong từng giai đoạn phát triển và aau đó nhân các giống đó lên 
trong sản xuất. đuy trì hoặc cải tạo các tính trạng của chúng, 
bằng cách tổ chức sản xuất hạt giống, con giống, góp phần nâng 
cao không nzửng hiệu quả các ngành sản xuất. Nhờ những tiến 
bộ không ngửng trong nghiên cứu di truyền học, sinh học phân 
tí và công nghệ sinh học, cũng như trong việc hiện đại hoá công 
nghiệp sản xuất hạt giống cây trồng, cây rùng, con giống chăn 
nuôi, thuỷ sản, nông, lâm, ngư nghiệp hiện đại đã đồi mói hoàn 
toàn cơ cấu giống, đạt hiệu quả gấp 5 - 10 lần trở tên so vái các 
giống cũ của hàng trăm năm trước. Những vấn đề chung cần chú 
ý trong CTG: cải tiến công tác điều tra, nghiên cúu và gìữ gìn 
khai thác giống địa phương, thích nghỉ giống nhập nội; khào 
nghiệm chu đáo các giống thuộc tưng vùng sinh thái trióc khì 
đưa ra phô biến trong sản xuất; kiểm nghiệm chất lượng hạt giống 
và con giống của các giống được công nhận và nhân lên. 
CÔNG TÁC HOÀN THIỆN (1ến rúc) x. Hoàn thiện. 


CÔNG TÁC QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG (quán sự), bộ phận 
công tác quân sự được thực hiện ở địa phương trong thời chiến 
cũng như trong thời bình. Gôm: xÃy đựng nền quốc phòng toàn 
đân tại địa phương; xây đì/ng lực Lượng vũ trang địa phương, lực 
lượng dự bị động viên; chuần bị và tiến hành chiến tranh nhân 
dân tại địa phương. Do đảng bộ Đảng cộng sản và chính quyền 
địa phương lãnh đạo, chỉ đạo; cd quan quân sự địa phương tâ 
chức thực hiện. 

CÔNG TÁC TRẦN QUỐC TOẢN (g4o đc), một loại hoạt 
động xã hội của đội thiếu niên và nhỉ đồng theo pudne người 
anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản (thời Trần) do chủ tịch Hồ 
Chí Minh phát động tư tháng 2.1948. Đội viên Trần Quốc Tbàn 
tham gia kháng chiến bằng eác còng việc thiết thực, vừa sức mình 
giúp đđ đồng bào, trưóc hết là các gia đình liệt sĩ, thương bình, 
bộ đội neo đơn. 

CÔNG THÁI HỌC (y; A. crgonomics, Ph. ergonomie; 
tk. ecgônômi), môn khoa học liên ngành kết hợp giữa khoa sinh 
hợc người và khoa học kĩ thuật để tạo ra sự thích ứng giữa phương 
tiện kĩ thuật, môi trtồng lao động với khả năng của con ngưõi 
về giải phẫu sinh lí, tâm lí, nhầm đảm bảo cho lao động có hiệu 
quả nhất, bảo vệ sức khoẻ, an toàn và tiện nghi cho con người. 


Ecgônômi được hinh thành từ nhiều ngành khoa học khắc 
nhau, Vửa mang tính khoa học va máng tính kí thuật. FEcgônômi 
sử dụng kiến thức giải phẫu hợc trong các môn nhAn trẮc học 
và cö sinh học. Các kiến thúc sinh lí hợc được sử đụng trong 
các môn sinh lí lao động và síni lí môi trưởng: ecpÔônÔômi còn 
sử dụng kiến thức tâm lí học trong môn tâm lí lao động và đặc 
biệt là môn tâm lí kì thuật. Ứng dụng vào kí thuật, eegônômi 
tập trung vào thiết kế các hê thống, thiết kế chồ làm việc, thiết 
kế môi trưởng, thiết kế thông tín giữa người và máy, thiết kế chế 
độ lao động. 


Taylo (A. Frederick WinaLow Taykar) là người đặt có sở đầu 
tiên trong lĩnh vưc nghiên cứu khoa học lao động, gắn bó chặt 
chẽ với ecgônômi. Trước và trong Chiến tranh thế giói ÏÏ, các 
nghiên cứu chủ yếu tâp trung vào con ngưỡi trong lĩnh vực quân 
sự. Sau chiến tranh, nhiều phướng pháp nghiên cứu, kĩ thuật 
trong tô chức lao động, thiết kế chỗ làm việc được áp dụng rộng 
rãi tronp công nghiệp, Tháng 5/1942 tại Oxfo (Oxford), thuật 
ngit "Ergonomics" được công nhận cung với sV ra đời của Ilội 
nghiên cứu #cgÔnômi và tạp chí "Ergonomies " xuất bản ở Luàn 
Đôn. Năm 1954, Hội yếu tố eon người được thành lập và tháng 
4.1959 khai sinh FÏõi ecgônômi quốc tế (IEA). 


Từ lính vực nghiên cứu trong công nghiệp với đối tưởng là hệ 
(hống "người máy", ccpônômi mỏ rộng nghiên cứu, ứng dụng 
trong các hoạt động ngoài lao động của con người và ngày nay 


CÔNG THỨC MAÁU C 





phát triển vào linh vực tín học và thông tin. Khoa hoc ecgônôm! 
được ứng dụng và phát triên vào Việt Nam (trong những năm 20 
thế kí 20. Các nhà khoa hoc kĩ thuật Viết Nam tiếp cận môn 
khoa học này tứ nhiều góc độ khác nhau, chủ yếu trong lnh vực 
khoa học kí thuật bảo hộ lao động và y học lao động. 

CÔNG THOÁT (/). năng lượng cần thiết để môt điện tủ 
trong vật dẫn điện thoát ra ngoài chân không. CT đo bằng hiệu 
năng lượng của điện tử ở ngoài và trong vật dẫn. CT phu thuộc 
vào trạng thái mặt ngoài của vât dẫn. 

CÔNG THỨC CÁC SỐ GIA GIỚI NỘI (0øán) x. Định H giá 
trị trung bình. 

CÔNG THỨC CACĐANÔ (mm). công thức biểu diễn 
nghiệm của phương trình bậc ba 


xtpw+ta=0 (9) 
qua các hệ số của nó. Moi phương trình bậc ba tông quát 
Aay` * ấy y + ayÿ + ay =0. a. 2 0 đều có thẻ đưa về dạng 


` * a 
(*) nhờ phép đổi Ẩn sô y = x ¬ TH CTC được viết như sau: 


3 3 
-W-4 V*,E q qˆÓ p, 
x= .. Món nọ ——— + 


4 27 


3 


trong đó môi căn thức bậc ba ở vế sau có ba giá trị, nhưng phài 
chọn các cặp giá trị có tích bằng — : để công vi nhau. Công 
thúc mang tến của nhà toán học Italia Cacđanô (Ï. Gerolamo 
Cardano; 1501 - 74). 

CÔNG THỨC CẦU PHƯƠNG (oán), công thức để tỉnh 
sÀn đúng các tích phân xác định thông qua các giá trị của hàm 
số dưới dấu tích phần tại một số điểm nào đó. Vd. công thức 
Simsdn, công thức Cóte. 

CÔNG THỨC CẤU TẠO (/24), công thức phản ánh trật tự 
sắp xếp các nguyên tử trong phân tủ. Khi viết CTCT người ta 
thưởng dùng gach nối để biểu điển liên kết giữa các nguyên tủ. 
Vd. CTCTT của ancol etyuc CạH‹;OH là 


H 


H 
N 
H—C—C—-O—' 
L | 
H H 


CTCT của etilen: 


CÔNG THỨC ĐÁACXI (cơ) x. Chuyển động thấm, Định lui 
Đacxyi. 


CÔNG THỨC GAUXƠ - BONNÏ: (oán). công thức có 
dạng Jƒ K d§ + j k, đs = 2z, trong đá K là độ cong toàn phần 
G F 


của một mặt chính quy S§, d§ là vì phân diên tích trên ŠS ; G là 
một miền ca S: T là biên của G; k, là đô cong trắc địa xét trên 
F, đs là vi phân cung trên I` Công thức này do Nônnê (Ph. 
Ossian JWonnet) công bố năm I§48, nhưng Gauxơ (D. Karl 
Friedrich Gauss) đã tìm ra trước (năm 1827 ông đá công bố một 
trường hợp đặc biệt). 


h 
ƒ tœx)&x = 


CÔNG THỨC HÀM TANG (0oán), công thức trong lượng 
giác phẳng: 


AB 
l 

a-b ® 2_ 

a+b A+R 
tE—2 


trong đó a, b là các cạnh của tam giác, A, B tướng ứng tà các 
góc đối diện với các cạnh đỏ. 

CÔNG THỨC HÊRÔN (oán), công thức biểu diễn diện tích 
của một tam giác theo ba cạnh a, b, e của nó: 

S = Ýp(p — a)(p — b)(p - ©), 
a+b+c 

2 

này mang tên Hêrôn (Heron), nhà toán học và vật U cô Hì Lạp 
thế kỉ 1. 

CÔNG THỨC HÌNH CHỮ NHẬT (2n), công thức để 
tỉnh gần đúng tích phân của hàm số f(x) trên đoạn [a,b}: 


trong đó p = là nửa chu vị của tam giác. Công thức 


: b—a 
ƒ Tớ) đx =——[f@2) + f0) + + ffn~)], 


trong đó n là số các đoạn chia đều đoạn [a,b| bởi các điểm 
Xc = A, XỊ.., Xn_ ,Xs = b; £, l một điểm (thưởng là điêm 
giữa) của đoạn (xị, X¡¿ ¡|. Nếu f(x) có đạo hàm cấp hai liền tụe 
thì sai số khi tính theo công thức này là: 

(b R A)” r)D 
Na =  Tn2— | f'(Ê) | 
trong đó a < ÿ  b. 

CÔNG THỨC HÌNH THANG (oán) , công thức tính gần 
đúng tích phân xác định của hàm số f(x) trên đoạn {[a. b]}: 


2 





b 
a 
ƒ tx)ax = (f(a) + f(b)]. 
CTHT còn mò rộng ra khi ta chia đều đoan [a, b] ra n phần: 


b— a |f(a) + f(b) 
h 





+ Í(a + h) + f(a + 2h) + - + f(a +(n—1)h) 


b=a 
trong đó h = ——. Nếu f(x) là hàm số có đạo hàm bẠc hai liên 
tục trên đoạn [a, bỊ thì sai số khi tính theo CTHT mỏ rộng 


b—-a)`. 
mm f (Ế), trong đó È là một số nào đó trong 





( 
là la = 
đoán [a. bÌ. 


CÔNG THỨC HOÁ HỌC (24), công thức biểu diễn thành 
phần của phãn tử một chất bằng các kí hiều hoá học. Vd. CTHH1 
của nước là H;O, của lưu huỳnh đioxit là SO;, w. CTHH của 
một chất cho biết những nguyên tố có trong chất đó và tỉ lệ giữa 
chúng trong phân 1d. 

CÔNG THỨC MÁU (in, y), từ thông đụng đề chỉ những 
xét nghiêm: huyết học về các thành phần tiên quan với nhau, đước 
thực hiện đông thời, gồm: số lượng hồng cầu trong l mi máu. $Ố 
lượng hernoglobin (huyết cầu tố tính bằng gam/100 m( máu). số 
lượng bạch cầu vả công thúc bạch cầu. Đây là "bộ" xét nghiệm 
rất phô hiến, giúp chân đoán và tiên lượng nhiều bệnh khác nhau. 
Khi cần, người ta đưa thêm vào các chỉ số: tÌ lê phần trăm hông 
cầu mạng lưới, đường kính hồng cầu, sự bắt màu của hông cẦu, 
số lượng và độ tập trung (chất lượng) của tiều cầu và các thành 
phần khác gọi là huyết đồ (hémogramme). 
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CÔNG THỨC MÔNVAIĐƠ (oán), các công thức của lượng 
giác phẳng dạng: 











A+B —AnR 
#i0⁄B còÒs 2 `. 4n 2 
hộ... a=uưử CC” 
nh Lớc BÖn 9: 


tronp đó a, b, c là các canh của tam giác, còn A, B, C là các góc 
tưởng ứng với các cạnh. CTM mang tên nhà toán học Đức 
Mônvaiđơø (Ð. Karl Rrandau Mollweide; 17274 - 1825) người đã 
áp đụng công thúc này. 

CÔNG THỨC NAIQUYT (1; A. Nyquist), công thúc liên 
hê các thăng g:áng đo nhiết của hiệu điên thế hoặc dòng diện 
öỏ dây dẫn, với nhiệt độ, điên trô của dây dẫn và tần số của dòng 
điện. Ứng dụng đề nghiên cứu các rthiễu do nhiệt trong các mạch 
đ:ện. 


CÔNG THỨC OALIT (oán), công thức có dạng 





m2 244 2x 2k 
21335 2-I 2z#ei” Ö) 
Một đạng khác của công thức này là 
m!)2, 22m 
vzz = lm ma = 
m->ao (2m): m 


Người ta thấy công thức (1) trong các công trình ela Oalt (A. 
John Walis, 1655) về tính toán diện tích hình tròn. 

CÔNG THỨC PHÁN BÓN (nông), tí Lê các (oại phân (đạm, 
lân, kali) đùng để bón cho một hecta cây trồng trong một vụ. 
CIPR được xác định theo điều kiện giốns, chân đất, mùa vụ và 
khả năng phân bón. Lượng dinh đướng nguyên chất (N, PạO‹, 
K;O) được tính thánh lượng phân bón theo hàm lượng của từng 
loại phân. 

CÔNG THỨC RĂNG (s), công thức biểu thị số lượng 
mốt loai răng ð hàm trên và hàm dưới của động vật <ö vú. Môi 
loạt răng được kí hiệu bằng các chữ: 1 - răng cửa, e - răng nanh, 
pm (hay p) - răng trưóc hàm và m - răng hàm. Số răng hàm 
trên được viết phía trên của gạch ngang và răng hàm dưới viết 
dưới gach ngang. CTR chỉ số lượng môi loại răng ở nủa hàm. 
Tổng số răng của con vật bằng tổng số răng trong công thức 
nhãn đôi. 

CÔNG THỨC SÊDI (cø), công thức cho vân tốc trung bình 
mặt cắtv = C. VRT, trong đó C là hê số Sêd:, R - bán kính thuỷ 
tức của ống hoặc kênh, I - độ dốc thuy lưc. 


Công thức trên do Sêdi người Pháp tìm ra (1775) bằng thưc 
nghiệm, được sử dụng rộng rãi trong tình toán thuỷ lực và đặc 
biệt cho đòng chảy đều trong kênh hỏ. 


CÔNG THỨC SIMSƠN (/2án; cø. công thức parabon), công 
thứe tinh gần đúng các tích phân xác định: 
b 
h 
[T@bek = SI@)* f(B) + 2( + 32+ fy2) + Á( + fạ +fy ) 
2 


Aa 
và f, =f(a+ih), Ì =1, ... n-] 





trong đỏ n là một số chẵn, h = 


Công thức này cé độ chính xác lón hơn các công thúc hình chữ 
nhật và công thức hình thang. Nếu f(x) có đạo hàm cấp bốn liên 
tục trên đoạn [a, bị thì sai số khìi dùng công thức nảy là: 

(b~ a) 


Ă=.. y5. AC V4 
xế: 180 (2n)! F94). 


trong đó £ là một điềm nào đó trong đoạn |a, bị. 


Với n = 2, CTS có dạng đơn giản: 


¬92 


b b—=a 
[ x) dx =——— | Tí) +4 tr?) + rí)| 
\ 6 2 

CTS cho kết quả đúng khi f(x) là một đa thức bậc nhỏ hơn 4. 
ước gọi theo tèn nhà toán học Anh Simsdn (Á. Thomas Simpson; 
1710 - 61). 

CÔNG THỨC TÔRIXELI (1), tốc độ của chất lỏng chảy 
ra tử một lỗ ð thành bình là v = V2g.h, h tà khoảng cách từ tAm 
của lô đến mặt thoáng chất lỏng, g - gia tốc trọng trường. Do 
nhà vật Lí Italia Tồrixeli (A. Ivangelista TorricetU) nẽu Lên (1641). 

CÔNG THỨC VÂVXBĂẶC -ĐACXI (cơ; Weisbach-Darcy), 
công thức tông quát tính tồn thất cột nước đọc đường (theo chiều 
dài) cho dòng chảy đều, dùng cho cả dòng chảy tầng \Ấn đòng 
chày xoáy. Câng thức có đạng: 


^^ 


h=4 


B.Í — 
dờJS 


trong đó À Là hê số ma sát thuỷ lực không thứ nguyên, được xác 
định chủ yếu bằng thực nghiệm (trư đồng chảy tầng), Lvà d - 
chiều dải và đường kinh ống; v - vận tốc dòng chày; p - gia tốc 
trọng trường, 

CÔNG THỨC XẤP XỈ (oán), công thức f(x) = f(Y), 
nhận được từ công thức dạng: f(Y) = f (x) + £(X), 
trong đó f(x), f(x), e(x) là các hàm số. z(x) gọi là sai số. Khi sai 
sô nãy bé ta có một xẤấp xỉ tốt, Một trong nhíng phương pháp 
cơ bản đề có CTXX là khai triển các hàm số thành chuối, chẳng 
hạn chuối Taylo, 

CÓNG THỨC XÊRẼ ~ FRƠNÊ (/oán; Serret - Frenet), các 
công thức cho biết đạo hàm (theo cnng s) của các vectở đơn vị 
Ủ n, B theo thú tự trên tiếp tuyến, pháp tuyến chính và song 
pháp tuyến tại mọi điểm M có hoành độ cong s Irền một đưởng 
cong ghềnh L: 


dL . dr _ „ đề c 
ds Tu lộ So Bộ cư duc th 


trong đó k là độ cong, ở là độ xoắn của L tại M. Xêrê (Ph. AWred 
Serret) công bố các công thức này năm I851. Tuy nhiên, Frdne 
(Ph. Frédénc Frene!) đá tìm ra chúng năm 1847, nhưng đến 1852 
mới công bố. 


CÔNG TÍ (anh tế), doanh nghiệp do nhiều thành viền cùng 
góp vốn, cùng chia Lợi nhuận hoặc cùng chịu Lỗ, tưởng ứng với 
phần góp vốn. lliên nay, cũng có loại đoanh nghiệp gọi là CT 
mà vốn đầu tư chỉ đơn thuần của nhà nước. CT là một thực thể 
về pháp luật. môt pháp nhân khác biệt với những thể nhân hợp 
thành; được thành lập với các điều kiện theo quy định của pháp 
luẠt như có mục tiêu kinh doanh rõ ràng, có vồn, điều lệ phù 
húp với quy mô và ngành nghề kinh doanh. Người quản tí điều 
hành hoạt động kinh đoanh phải có trình độ chuyên môn tương 
ứng mà pháp Iuật đòi hỏi đối với một số ngành nghề. Trong 
khuôn khô pháp luật, CT có quyền tự do kinh doanh và chủ động 
trong mọi hoạt động kinh doanh. Có nhiều loai bình CT kinh 
đoanh (thương rnaì): có loai hùn vốn (cô phần), trong đó cô phần 
có thể được tự đo nhượng lại và danh nghĩa của người hùn vốn 
không tôn tại; có loại CT hợp doanh, trong đó những phần đóng 
góp không được tự do nhượng lại và những thành viên ehíu trách 
nhiêm liên đối và võ hạn đối với tài xan chung của CT; có loạt 
CT trách nhiệm hứu hạn là loại CT vửa có tỉnh chất nhủ CT cô 
phần vừa có tính chất như CT hợp doanh. Về hình thức sở hữu, 
có các (oai hình CT` quốc đoanh, CÌ tư nhân, CT hợp đoanh 
giữa nhà nước và tứ nhân hoặc gìưa nhà nước, hợp tác xã và tư 
nhần. Luât CT của Việt Nam được ban hành (2.1 1991) quy định 
về CT trách nhiệm hữu hạn và CT cô phần. Nhà nước công nhân 


CÔNG TI ĐỘC QUYỀN 





sử tôn tại Và phát triển của CÌlj thữa nhận sự bình đẳng trước 
pháp luật eúa CT vói các doanh nghiệp khác và tính sinh Lợi hợp 
pháp gắn với quá trình kinh doanh của CT. Quyền sở hữu về tư 
liệu sản xuất, quyền thủa kế về vốn dược nhà nước bảo hộ. 


CÔNG TI BÁO CHÍ SIỂU QUỐC GIÁ (báo chí), một hình 
thức ca tô chức sản xuất, dịch vụ, kinh doanh trong thông tin, 
báo chí, hoạt động xuyên quốc gia trên phạm vì toàn thể giái... 
CTBCSQG vượt ra khỏi biên giới quốc gia, đầu tí vốn ra nước 
ngoài, ngoài mục đích lợi nhuận còn phục vụ mục đích, đường 
tối chính trị. kinh tế, xã hôi cho những quốc gia mà công tỉ gắn 
bó và có quyền lợi. Hiện nay Hoa kì chiếm 80% vốn đầu tư trong 
nh vực này trên toàn thế giới. Từ những năm 90 của thế kỉ 20 
xu hướng hợp tác cùng có lợi giữa các nước ngày càng được khẳng 
định, các nước đang phát triên cũng tưng bước vươn lên làm chủ 
khoa học kĩ thuật, công nghê mới thì khả năng hòa nhập vào 
công đồng thông tỉn quốc tế của các nước này cũng tăng theo và 
do vậy khả năng đôc quyền của các CTHCSQG cũng giảm đi. 

CÔNG TI CHẤP HỮU (kưưửi tế, A. holding company), công 
tí được tổ chức nhầm nắm và chấp hữu trái phiếu và cô phần của 
các công t¡ khác, nhầm kiểm soát và lãnh đạo các công Lí Ấy. 
Hình thức đầu tư này xuất hiện và phát triển theo sử phô biến 
của định chế cðng t! cô phần. Ö các nước đã phái triển, CTCH 
có thể là một hình thúc thao túng (hì trưởng, hạn chế cạnh tranh, 
làm thiệt hại cho người tiêu thụ, khiến chính quyền phải can 
thiệp. Một CTCH được xem như là một công t¡ mà tài sản có 
chủ lả những cô phiếu tham dự hay cho vay Khác với công tỉ 
đầu tư, CTCHI không nhằm chia lợi nhuận, mà là nhằm tham dự 
vào hoạt đông và kiêm soái, lãnh đạo các xí nghiếp, công tì khác 
thông qua việc nắm số cô phần và vốn cần đủ cần thiết. Là một 
trong những hinh thức dùng đề thành lập các törơt, trong đó các 
xí nghiệp thành viên mất mật phần quyền tự trị của mình và chỉu 
sự kiểm soát của CTCH. Mật CTCH có thê kiêm soát những 
CTCH khác trưc tiếp hoặc thông qua các công 1, xí nghiệp khác 
mà nó kiểm soái. 

CÔNG TỊ CON (lứnh (ế), những công tí cô phần độc lập về 
pháp nhãn mà đa số cỗ phiếu của nó thuộc sở hữu của một công 
tì khác (công tí mẹ). CTC là chủ thể độc \ập, có bảng tổng kết 
tài sản riêng. có hôi đồng quản trì và đại hội cô đông riêng, nhưng 
công tỉ mẹ có thể kiểm soát chặt chế các hoạt động của CTC, 
chủ yếu (hông qua việc nằm cổ phiếu khổng chế. CTC có thể có 
CTC của minh. 

CÔNG TI CỔ PHẦN (kinh tế, luật), những công tí được hình 
thành trên cơ sở lên hợp nhiều tư bản cá nhân bằng cách phát 
hành và bán cÕ phiếu và lợi nhuận cúa công tỉ được phân phối 
gia các cỏ đông theo số lương cô phần, tuỳ theo luật pháp của 
từng nước mà công tỉ được tổ chức đưới các hình thức khác nhau. 
Ởj Anh, có hai loại CLCP: Công t¡ công cộng VÀ công tI riêng. 
Công tï công cộng là CLCP mà cô phiếu được phát hành rông 
rãi trong công chúng: các cô phiếu có thể được tự do chuyển 
nhượng hay được mua bán trên thị trường chứng khoán; số eâ 
đông sáng lập ít nhất là bảy người. Cône t¡ riêng là công t: mà 
số cô đông bị hạn chế (không quá 50 TIEƯỜI Và cô đông sáng lập 
không đưới hai người), số cô phiếu không được bán cho công 
chúng và không được chuyên nhương. Ỏ Pháp, tưởng đương với 
công tï công cộng là công tï vô danh trong đó ban quản trị có 
quyền hạn rất lón, tưởne đương với công t¡ riêng là công ti trách 
nhiêm hữu hạn, Sự phát triển của CTCP trong thời kì đế quốc 
chủ nghĩa đã thúc đây quá trình hình thành tư bản tài chính. 

Luật công t¡ của Việt Nam được ban hành ngày 2.1.1991 đã 
quy định về CTCP, theo đó CTCP là doanh nghiệp, trong đó 
các thành viên cùng góp vốn, củng chia nhau lới nhuân. củng 
chịu lỗ tưởng ứng với phần góp vốn và chỉ chịu trách nhiẽm về 
các khoản nợ của công tï trong phạm vị phần vốn của mình góp 


vao công tí. CLCP theo pháp Luật Việt Nam có những yêu cầu 
cđ bản:1) Số thành viên gọi là cổ đông mà công tỉ phải có trong 
suốt thời gian hoat động ít nhất là 7. 2) Vốn điều tệ của công 
tì được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi tà cổ phần. Giá trị 
mỗi cô phần gọi là mênh giã cô phiến. Mỗi cô đông eó thê mua 
một hoặc nhiều cô phiếu. 3) Cổ phiếu được phát hành có thể 
phí tên hoặc không phi tên (cô phiếu của sáng lập viên, của 
thành viên, của hội đồng quản trị phải là những cô phiếu có phi 
tên). 4) Cô phiếu không ghi tên được tự do chuyển nhượne: cầ 
phiếu eó ghi tèn chỉ được chuyền nhượng, khi được sự đồng ý 
của hội đông quản trị. Về cớ bản, CTCP có những đặc điểm 
pháp tí: CTCP bao giỏ cũng là những pháp nhàn; CTCP chịu 
trách trước cbú nọ bằng toàn bộ tài sản của mình; vốn điều tê 
của công ti được chia thành cô phần, túc là các phần có giá trị 
bằng nhau. 

CÔNG TI ĐA QUỐC GIA (ket ¿ế; cạ. công ú liên quốc 
gia), những công tí độc quyền không, lồ hoạt động trên phạm vì 

quốc tế, vốn (tư bản) là của những tò chức độc quyền của nhiều 
giổ: gia và do một trung tầm lãnh đạo. Về mặt pháp lí, có thể 
xem CTĐQG như là một tập họp nhung chí nhánh trong nhiều 
nước, dưới những hình thức đa dạng, là trung tâm quyết định và 
hành động có tính chất liên quốc gìa. Tô chức độc quyền liên 
quốc gia là sư biểu hiện trình độ xá hội hoá mới rất cao của Lực 
lượng sản xuất. Đầu thể ki 20 và nhất là sau Chiến trartt thế giới 
II, xuất hiên một số tố chức độc quyền liên quốc gìa như Royal 
Deutsch Shell hay LJniIver do tư bàn độc quyền Anh và Hà lan 
kiểm soát. Từ giữa những năm S0 thế kỉ 19, xuất hiên những tổ 
chức độc quyền tiên quốc gia mói như Câng tỉ tài chính quốc tế 
(SEFT), một chi nhánh của Ngân hàng quốc tế khôi phục và phát 
triển (TRRD), thành lập năm 1955 trong công nghiệp có nhiều 
CTDQG lón; Khối thị trưởng chung Châu Âu (EEC) là một loại 
công tí vô danh đa quốc gia Châu Âu. Những công tỉ này thường 
ra đời trên cố sở hợp nhất tú bản của các tô chức độc quyền 
kếch sù ở TẦy Âu, có quy mô gần như nhau, nhằm đấu tranh 
chống các công t¡ xuyên quốc gia MI. Các CTĐOG nắm những 
thế ltíc kinh tế, tài chính hùng mạnh và kĩ thuật hiền đại, thàm 
nhập hàng chục nước, khai thác tài nguyên và sức lao đáng rẻ 
mạt, nhất là ở những nước đang phát triển: có ảnh hưởna kinh 
tế và chỉnh trị lún trên thế giới, thưởng gây ra những xung động 
ngấm ngầm với các nước trong phạm vi hoạt động của chúng. 

CÔNG TI ĐẦU TƯ (kinh rế), một biến tướng của công tí tài 
chính - tín dụng chuyên môn hoá, có nhiệm vụ thu góp những 
số vốn tiết kiệm của các nhà đầu tử nhỏ để làm nguồn vốn cấp 
cho các công tỉ cỏ phần. Việc huy động vốn của nhân dân được 
thực hiên bằng cách bán các cô phiếu của chính các CIDT. Lĩnh 
vực đầu tư chủ yếu của những số vốn thu được lä cô phiếu và 
trái khoán của các công tì công thương nghiệp, giao thông vận 
tải, phục vụ công cộng, cũng như của các ngân hàng lón và các 
công 1¡ chúng khoán. Như vậy, các CTĐỶT thưc hiên chức năng 
làm khâu trung gian giủa tự bản tiền tế cá biệt và các công tì 
độc quyền. I)o tập trung tuyết đại bộ phận số vốn huy động được 
dưới hình thức cổ phiếu của các công ti cô phần, các CTDT trở 
thành một trong những kho chứa quan trọng của tu bản dài hạn 
trên thị trưởng chứng khoán. 

CÔNG TÍ ĐỘC QUYỀN (kbưi rể), công tì lồn tư bản chủ 
nghía, chí phối sản xuất vã tiêu thụ sản phẩm của eác ngành khác 
nhau; nắm những nguồn vốn lón và có thế lực kinh tế hùng mạnh. 
Thế mạnh của CTQ là có khả năng thống trị trên thị trưởng 
trong nước và có khi cả một khu vực thế giới. CTĐQ dùng nhiều 
biên pháp kinh lế, tài chính, có khi kết hợp Với có quan quyền 
(ức chính trị đê dùng biện pháp chinh trị để thức hiện được địa 
vị độc quyền trên thị trưởng trong đỏ một biện pháp rất hiệu 
nghiêm là định giá cà độc quvền, để áp đáo, thậm chí loại trừ 
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đối thủ cạnh tranh, nhớ đó mà thu tới nhuận siêu ngạch độc 
quyền và bành trướng thế lực ca mình. Những hình thức chủ 
yếu của tô chức độc quyền 1ư bản chủ nghĩa \à eaeten (cartel), 
xanhđica (syndicat), tỏrỏL (trlat), côngXooxinm (consortium). 
V;ệc xác lập sự thống trị ca các CTDQ là đặc điểm kinh tế chú 
yếu của chủ nghĩa đế quốc. Trong quá trình phái triển đế quốc 
chủ nghĩa, thế lực và ảnh hưởng của các tô chức độc quyền càng 
tăng tên. 


CÔNG TI ĐÔNG ẤN CỦA ANH (sở), cðng t¡ độc quyền 
buôn bán với các nước vùng Ấn Dộ Dương, Thái Bình Dương. 
Là công cụ xăm lược trong buôi đầu của chủ nghĩa thực dân Ảnh. 
Thành lập tại Luân Đôn năm 1600. Cạnh tranh thắng lợi chồng 
Công tỉ Dâng Ấn của Hà Lan và Pháp ở Ấn Ðộ. Năm 1858, được 
chuyển giao cho chinh phủ Vướng quốc Anh, chấm dứt hoạt 
đông. Công tí đề lại một kho lưu trữ rất phong phú về quan hê 
buôn bán với các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam. 


CÔNG TI ĐÔNG ẤN CỦA HÀ LAN (ø), công tỉ thương 
mại eủa Hà Lan. Thành lập năm 1602. Độc quyền buôn bán, 
chuyền chở và đặt các thương điểm ở Ấn Dộ IDương, Thái Bình 
Dương đề cạnh tranh với các thế tực trên biển của Bồ Đào Nha 
và Anh. Xâm chiếm nhiều vùng rộng lốn ð Đông Nam Á 
(Inđônêxia) và Nam Phi làm thuộc địa. Đối với Viêt Nam, công 
tí đã mở một thương điếm ở Phố Hiến, Hung Yên (1637 - 1700) 
và ở Kẻ Chợ, Hà Nội (1645 - 1700). Ià công cụ ehii yếu để bành 
trướng thuộc địa của Hà Lan trong chiến tranh Hà Lan - Anh, 
bị giải tán năm 1798. 


CÔNG TI ĐÔNG ẤN CỦA PHÁP (sử), công tí độc quyền 
thương mại quốc tế của Pháp trong thời cẠn đại, hoạt động ở 
các nước vùng Ấn Độ Dương. Do Cônbe (thượng thư triều Lư-i 
XIV) thành lập năm 1664. Ruân bán với các nước vùng biển Ấn 
Độ, Dông Phi, Madagatvca. Cạnh tranh với Hà Lan. Sau một 
thời gian ngắn phồn thịnh (1670 - 75), gặp khó khăn về tài chính. 
Năm 1720, hợp nhất với một số công tỉ khác thành Công tí Ấn 
Độ của Pháp đây mạnh hoạt động ð Ấn Do, tranh chấp thuộc 
địa với Anh nhưng bị thất bại. Không được chính phủ ủng hộ, 
công t¡ sa sút. Mất độc quyền buôn bán nÃm 1769, bị giải thể 
trong Cách mạng Pháp (1794). 

CÔNG TỊ LIÊN THÀNH (8), tổ chức kinh doanh ngành 
thuỷ sản ð Dðng Dương của tư sản Việt Nam. Chuyên sản xuất, 
chế biến, buôn bán nước mắm. Thành lập năm 1917. Trụ sở đặi 
tại Sài Gòn. "Tiền thân là một hội buôn củng rên do một số hội 
viên Trương Đông Kinh nghĩa thục và một số người chịu ảnh 
hưởng của 1ư tưởng duy tân, hùn vốn kinh đoanh tại Phan Thiết 
tÙ giữa 1907. Có xí nghiệp sản xuất nióc mấm Phan Thiết và 
Phan Rí. 


CÔNG TI MẸ (kửwh /ế3, công tì nấm trên một nửa số vốn 
của một công t¡ khác (công tï con). Dược thành lập theo luật 
pháp, có một hay nhiều công tỉ con đướ: quyền chỉ phối hay quản 
lí của mình. Giứ địa vị kiểm soát và chỉ phối các công tỉ con 
thường bằng cách nắm đa số cô phiếu của các công tì đá. Trên 
thực tế, có khí mức đa số chỉ bằng 20-30% tông số cô phiếu. 


CÔNG TI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (zin (ế), doanh 
nghiệp trong đó các thành viên chí chịu trách nhiềm về các khoản 
nợ của công tì trong phạm ví phần vốn của mình đã góp. fheo 
Luật về CTTNIIH của Việt Nam, các thành viên phải đóng góp 
đủ vốn ngay khi thành lập công tì. Các phần vôn góp được ghi: 
rõ trong điều lệ công tì. Công t¡ không đước phép phát hành bất 
kì (oai chứng khoán nào. CTTNIIHH có thể tăng vốn điều (ê bằng 
cách gọi thêm vốn góp của các thành viên hoặc kết nap thêm 
thành viên mói hoặc trích từ quỹ dự tri theo quyết định của đại 
hội đồng. Việc chuyên nhượng phần vốn góp giữa các thành viên 
được thực hiện tư do. Việc chuyển nhượng phần vốn góp cho 
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ngươi không phải là thành viên phải được sự nhất trí của nhóm 
thành viên đại diện cho ít nhất 3/4 số vôn điều Lệ của công ti. 
Trong trưởng hợp công t1¡ có không quá 11 thành viên (thì các 
thành viên phân công nhau đảm nhiệm các chức trách quản lí và 
kiếm soát công (Ì, cử một người trong số họ hoặc thuê người 
khác tàm giám đốc công t:. Nếu công tỉ có 12 thành viên trỏ lên 
phải tiến hành đại hội hội đồng đề bầu hội đồng quản trị và các 
kiểm soát viên. Giám đốc được uỷ nhiêm đầy đủ quyền hạn để 
điều tành hoạt động kinh đoanh của công t¡ và có quyền hành 
động nhân đanh công t¡ trong mợi trưởng hợp, nhưng phải chịu 
trách nhiệm cá nhân hoặc tiên đới với những ngươi củng quản lí 
trước toàn (thể thành viên về nhưng việc mình làm nhân danh 
công (lì. 

CÔNG TI VÔ DANH (kinh (#), môt loạt công tỉ cổ phần 
trong đó tất cả cô đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vì số 
vốn cô phần mình đóng góp. Chỉ có công tí đứng ra thưc hiện 
hoạt động kính đoanh. Theo mô hình cô điền của Pháp, CTVD 
có hội đồng quản trị do đại hội cô đông bầu ra, một chủ tịch 
hội đông quản trị đo hội đồng cử ra và một giám đốc đo đại hội 
bầu ra đề quản ti, điều hành. Theo mô hình của Đức, CTVD có 
một tổng giám đốc duy nhất hay một ban giám đốc điều hành 
do hội đồng kiểm soát cử ra, thâu tóm những quyền han của cả 
hội dồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị. Hội đồng kiểm 
soát do đại hội cô đông bầu ra cỏ quyền kiểm tra thưởng xuyên 
công việc quân l của câng ti. 

CÔNG TI XE LỬA VÂN NAM (si; tên đầy đủ: Công tỉ 
hoà xa Đông Dương và Vân Nam của Pháp, Ph. Compagnie 
['rancaise des Chemins de fer de  Indochine et đu Yunnan), 
thành lập 10.8.1901, trên cd sở bản quy ước về việc Xây dựng và 
khai thác tuyến đưởng sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Vân 
Nam, kị 5.6.I901 giữa toàn quyền Đông Dương và một số tập 
đoàn tư bản tài chính Pháp: Ngân hàng Đông Dương, Ngăn hàng 
chiết khấu quốc gia Pari, Tổng công t1 phát trên thương mại và 
kĩ nghệ Pháp, Tổng công t¡ ngàn hàng kí nghệ và thương mại. 
Thành viên tập thề của công t¡ gôm Công t1¡ than và mỏ kim khí 
Đông [5ương, Công t: vô danh xây dựng cơ khí, Công ti vân tải 
ô tô Đông Dương, Công tỉ đường thuỷ Châu Á. Trụ sở chính đặt 
tai Pari. Nhiêm vụ chính là xây dựng tuyển đường sắt lào Cai - 
Văn Nam (Trung Quốc) đài 469 km và khai thác toàn tuyến 
đường sắt dài 852 km Hải Phòng - Hïà Nội - Lào Cai đến Vân 
Nam. Vốn ban đầu 12,5 triêu frăng: năm 1940: 52,75 triệu frăng. 
Mỗi năm lãi trên 10 trêu frăng. Việc thành lập CX! VN là bước 
mỏ đầu quan trọng của cuộc khai thác thuộc địa do toàn quyền 
Pôn Dume (Paul Doumer) khỏi xướng năm 1897. Từ 1955, chấm 
đứt hoat đông: tuyến Hài Phòng - Hà Nội - Lào Cai đo Nhà niióc 
Việt Nam quản lí. 

CÔNG TỐ VIÊN NHÀ NƯỚC (Iuậr), đại diện của viện kiểm 
sát (viện trường, phó viện trưởng, kiểm sát viên) thực hành quyền 
công tố tại phiên toà xét xư vụ án hình sự. CTVNN tham gia 
nghiền cúu chứng cứ, kết luận về các vấn đề phát sinh khi xét xử 
vụ án, trình bảy với toà án quan điểm ca mình về tội phạm của 
bị cáo, về việc áp dụng luật hình sự và quyết định hình phạt đôi 
với bị cáo. Nếu qua xét hỏi tại phiên toà mà thấy không đủ chúng 
cứ thì CTVNN phải rút một phần hoặc toản bô việc buộc tội. 

CÔNG TỔ VIÊN XÃ HỘI (1⁄4), người đại diền của tổ chức 
xÃ hội, của tập thê lao động, được cứ tham gia phiên toà xét xi 
vu án hình sự với tư cách là người buộc tội, là người nói lên tiếng 
nó! của xã hội về vụ án. Tại phiên toà, CTVXH có các quyền 
như công tố viên nhà nước. Quan điểm của CUVXH có thể khôn 8 
trằng Với quan điểm của công tô viên nhà nước. 

CÔNG TƠ ĐIỆN (điện; Ph. compteur: máy đếm), dụng cu 
đo điên năng di qua mách điền. Công tở có nhiều kiểu khác 
nhau, song nguyên ÙU chung là điện năng t( L‡ thuận với số vòng 
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quay phần động (đĩa) của cở cấu đo. Dối với đòng điền một 
chiều, đùng công tơ kiểu điên động. [ôi với dòng điện xoay chiều, 
dùng công tơ kiêu càm ứng. 1o điện năng của hô gia định dùng 
công tơ một pha, đo điên năng của xi nghiệp, nhà máy, vv. dùng 
công tở ba pha. 


CÔNG TRÁI (kè+h rế3, một hình thức tín dụng nhà nước, tà 
khoản vay nợ công đân của nhà nước. Có nhiều taại (TT: ngắn 
hạn, trung hạn. đài hạn, CT quốc gia, CT địa phương, CT trong 
nước, C1' ngoài nước, CT có thể chuyên nhượng hoặc không 
chuyển nhướng, CT bằng tiền hoặc bằng hiện vật, CT đặc biệt, 
Ki hạn và lợi tức (TT là đặc trưng quan trọng của đòn bây tnn: 
Nguyên tắc áp dụng CT có thể là tự nguyện hoặc bắt buộc. Ra 
đời tử trong chế độ nô tệ, về sau trở thành một trong những đòn 
bảy manh nhất của tích \uỹ nguyên thuỷ tư bản. Trong thời kì để 
quốc chủ nghĩa, CT' là môi trưởng đầu tí có tại cho tU bàn tải 
chính. Các nhà nước tư bản (tũng đoạn đều có số nợ CT rất lán. 
Trong thời kì chiến tranh hay khôi phục kinh tế sau chiến tranh 
hay trong tỉnh hình ngân sách thiếu hụt, các nhà nưóc thưởng 
phải phát hành CT. Õ Việt Nam, CT xuất hiện vào năm 1896, 
do thực dân Pháp phát hành. Trong thời ki kháng chiến chống 
ngoại xâm, lần đầu tiên Nhà nước Việt Nam phát hành CT quốc 
gia ngày l6.7.1946. Tu 1983, Nhà nước phát hành CT xây đựng 
tỒ quốc. 


CÔNG TRÌNH (xáy đựng), sàn phẩm hoàn chỉnh của một quá 
trình hoặc của một công việc xây dựng có mục đích. CT' eó thể 
cõ quy mô khác nhau: CT lén như thuỷ điện Hoà Bình, cầu 
Thăng Long, CT' nhỏ như một tưởng rào, một cái cổng, vụ 

CÔNG TRÌNH BẢO VỆ BỜ (thứy Íợ/), công trình thuỷ công 
bảo vệ bờ sông, bò kênh, bở hồ và bỡ biển khỏi bị xói lò bởi 
đòng chủ lưu Ä những đoạn sông, kênh uốn cong, bởi sóng do 
gió lo và bão lớn gây ra ồ những nơi xung yếu của vùng cửa sông, 
bỡ biển, bở hồ nhằm bảo đầm an toàn cho các công trinh khác 
trên bờ. Thường xây bằng đá hộc hoặc đô bê tông. 

CÔNG TRÌNH CHẮN SÓNG (rhủy lợi), (oại công trình như 
đê, đập, kè, hãi cây trông... được xây dựng nhằm giảm động năng 
của sóng ldn có khả nÃng phá hoại các công trình cảng sông, 
cảng biên, bến tàu thuyền, đê sôna, đề biển, wv. Vd. bãi tre trông 
ven đoan đê Phú “Thượng của sông Hông (Hà NộU) là một CTCS. 
Trong thi công cầu, ngưởi 1a còn neo sà lan ở thưởng hi Vòng 
vậy phòng nước của móng cầu đề chắn sóng. 

CÔNG TRÌNH CỎNG CỘNG (đa f, kiến ơúc), bộ phận 
quan trọng chiếm phần Lớn cơ sò ha tàng xã hội của một vùng 
lãnh thổ có ngưởi cư trú, đặc biệt ö các thành phố lồn. CTCC 
gồm tông thể các công trình xây đựng, các hê thống dịch vụ phục 
vu các nhu cầu của đời sống đân cw ở các điểm quần cư đô thị 
và nông thôn như hệ thống giao thông, cấp điên. cấp nước sinh 
hoạt, các công trình địch vụ, văn hoá, y tế, giáo dục, công viên, 
hệ thống khách sạn, nhà nghị, khu du lịch, các khu nhà ỏ tập 
thê, v. Việc bố trí các CTCC ở đô thị tuỳ thuộc vào quy mô đô 
thị và phân bố đồng đều trên địa bàn dân cư để viêe phục vụ 
được thuận tiên. 

CÔNG TRÌNH DẪN NƯỚC (hở 12), công trình để dẫn 
(đưa) nước tử nguồn hoặc nơi chứa đến nơi yêu cầu. Các đường 
dẫn có thê là cống dẫn nước, đường hầm đăt chìm trong lòng 
đất, hoặc kẽnh, máng bố trí trên mãt đất, trên các lép đất đào, 
đắp hoặc trên các trụ cầu. Vật liệu làm CTDN: thép, bé tông, 
sô, đất, vv. Phân biệt các loại CTDN: thuỷ điện, tưới tiêu và của 
hệ thống cấp nước. Chuyên động của nước trong CTDN có thê 
xây ra do tác dụng của cột nước (nhỏ bdm, đập) hoặc tự chảy 
nhỏ t\ợi dụng độ chênh lệch độ cao của địa hình. 


CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ (kiến œúc), những công trình nhằm 
đàm bảo các điều kiên cho hoạt động bình thưởng của đô thị 


như cầu cống, đưỡng sá, các trạm kĩ thuật phục vụ các yêu cầu 
cấp điện, cấp nước, thoát nước bân vã nước mưa, wwv. 

CÔNG TRÌNH KHAI ĐÀO (2/4 chếr), gồm hào, hố, giếng, 
lò, w. Công trỉnh thí công trên mặt đất hoặc tủ mặăt đất vào 
trong lóp đất đá để tìm kiếm và thăm dò địa chất. Phần ra 
CTKD tìm kiếm và thăm dò. CTKĐ tìm kiếm thưởng đào không 
sâu: công trinh vét sạch, hào, hố, giếng dùng để tìm kiếm nhầm 
tạo nên những vết lộ đá gốc nhân tạo để kiểm tra các dị thưởng 
địa chất và địa vật l, hoặc để phát hiện, theo đối truy lùng, 
khoanh ranh giới các thAn khoáng. CTKD thăm đò tiến hành 
với mục đích tìm kiếm - thăm dò mỏ khoáng. CTKD nhẹ thường 
nông (tới L0 - 15 m) và CTKD nặng (său dưới mặt đất) gồm 
lò, giếng sâu và các Lỗ khoan. 


CÔNG TRÌNH KĨ THUẬT (xảy dưng), công trình nẴm trong 
công trình chính làm cho công trình chính vận hành và sử dụng 
thuần lợi. Trong các nhà máy, CTKT là hệ thống cấp điện, hệ 
thống bỏm và cấp nước, hệ thống đường ống và trung tâm cấp 
hơi nóng, hệ thống điều hoà không khí và thông gió, hệ thống 
điện thoại và tín hiệu sử dụng điện có điền áp thấp, w. Trong 
các còng trình công cộng, CTKT là hê thông cấp điệp, hệ thống 
cấp nước, hê thống điều hoà không khí, hệ thống làm quay sân 
khấu, hệ thống làm lạnh, vv. CTKT đô thị gồm đưởng cáp điện, 
đường ống cẤp nước, đưởng ống thoát nước, cống ngầm chúa các 
đương đây các loại, vv. 

CÔNG TRÌNH LẤY NƯỚC (¿hủy J2), công trình thuỷ công 
lấy nưdc tử ngưần nước hỏ (sông, hồ, hồ chứa) để phát điện, cấp 
nước, tưới, w. CTLN phải đàm bảo việc đứa nước vào đưởng 
dẫn (kênh, đưởng ống, đường hầm, w.) với khối tượng cần thiết 
và chất lượng thích đáng phù hợp vó: biểu đồ nhu cầu. Phân ra: 
CTLN của nhà máy thuy điện, thuộc loại công trình đầu mối; 
CTLN của hệ thống cấp nước (các bể chứa nưde); CTLN sông 
(là loại phô biến nhất), gồm các công trinh bở, công trình NHùa 
cðng trình nồi; CTLN thuỷ nông (kiểu khóng đâp và có đập, ở 
quy mô nhỏ còn gọi là cửa lấy nước hoặc cống lấy nước). 

CÔNG TRÌNH LẤY NƯỚC KIỂU CÓ ĐẬP (rhủy lợi), công 
trình thuỷ nông trong đó bộ phận chính là đập ngăn, đề đâng cao 
mực nước, bảo đảm lưu lượng cần thiết chảy qua của lấy nước theo 
yêu cầu tưới, phát điện, cấp nước cho công nghiệp, đồi sống, w 
Áp dụng khi mực nước sông thấp. Vd. công trình Rái Thượng 
(Thanh I1oa), đập Đô Lương trên sông l am (Nghệ An). 


CÔNG TRÌNH LẤY NƯỚC KIỂU KHÔNG ĐẬP (¿ủy 
løi), công trình Lấy nước sông nhằm phục vụ cho nông nghiệp, 
chỉ đặt của tấy nước trên bờ sông để dẫn nước vào kênh, không 
cần đấp đập. Áp dụng khi mực nước sông đảm bảo lu lượng tự 
chảy cần thiết vào kênh dẫn. Vdá. CTLNKKD ỏ Xuân Quan, lấy 
nước sông Hồng tưới cho cánh đồng Bắc Hưng Hải. 

CÔNG TRÌNH LẤY NƯỚC KIỂU XI PHÓNG (0y lợi). 
công trình lấy nước kiểu kin có áp bằng đường ống xi phâng. Uu 
điểm của xi phông là tự động làm việc đơn giản, khả năng chảy 
qua rất Lỗn, không cần cửa van; nhược điểm: độ chAn không lón 
dễ gây chấn động và xâm thìƒc vật liệu. 

CÔNG TRÌNH NGẦM (quán sự), còng trình được xây dựng 
sàu trong lòng đất. CTN thường có nắp đất, đá dày ở trên nóc, 
khung vỏ bền chắc, có khà năng chống được bom đan xuyên phá 
cõ \ốn, để nguy trang và thường dùng làm sở chỉ huy, kho tàng 
hoặc hầm trú ân... 

CÔNG TRÌNH NHÂN TẠO TRÊN ĐƯỜNG (gi2o thông), 
tên gai chung cho các loại công trình xây dựng trên tuyến đường 
sắt hoặc đường ô tô: cầu cổng, hầm, tường chắn đất, đường ngầm, 
đưđng tràn. 

CÔNG TRÌNH TẠM (x4 dưng), công trình làm ra để sử 
dụng trong thơi gian ngắn, thường là trong thời gian xÂy đựng 
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hoặc sửa chữa công trình chính. CIT để phục vụ việc xây dựng 
chính: đưởng vòng, đê quai, trạm biến áp tạm, trạm bơm thoất 
nước, trạm trộn bê tông, nhà để xe, kho bãi công trường, bến 
cảng tạm, đường vận chuyển tạm, hệ thống điện, nước tam, ww. 
CTT có thả dùng để phục vụ việc ăn, ở, sinh hoạt và làm việc 
cho cán bộ và công nhân xây dựng công trình. CTT đề phục vụ 
việc Xây dựng công trình chính chỉ tính toán sao cho đủ phục vì 
được nhiêm vụ trong thôi gian xây dựng. Kinh phí để Xây dựng 
tạm đo bên đầu tií xây dựng và bên nhận thầu xây dựng bàn bạc 
cụ thể để xác định cho từng công trình. Có khi còn gọi CTT tà 
công trình phụ trợ vì không phải là công trình chủ yếu và sau 
khi xây dựng Yong công trình chính, các CƑT được phá bỏ hoặc 
tr thành một bộ phận của công trình chính. 

CÔNG TRÌNH THỂ DỤC THỂ THAO (hể ao), công 
trình xây đựng để luyện tập, biêu diễn, thi đấu thể dục thê thao. 
Chia thành ba loại chính: công trình chuyên tập luyên, giằng đạy; 
công trình biểu diễn và thị đấu; công trình nhiều chức năng (tiên 
hợp thê thao). Cấu trúc công trình tập (uyên, giảng đạy gồm: 
nhóm các phòng phục vụ lí thuyết, phòng tập luyên vả phụ trợ. 
Cấu trúc công trình thị đấu và biểu điển thể thao gôm: nhóm 
các phòng vận động viên và gian thi đấu biêu điển; nhóm các 
phòng, khu vực phục vụ khán giả, thông tín. Công trình liên hợp 
thể thao được phần khu bảo đảm mối liên hệ và dày chuyền sử 
đụng hợp Lí các hạng mụe trong công trình. 

CÔNG TRÌNH THUY CÔNG (¿hư lợi; cg. công trình thuỷ), 
công trinh để sử dụng hợp lí các loại nguôn nước (sông, hô, biển) 
hoặc đề phòng chống tác động phá hoại của nước. Gồm có công 
trình chung, được áp đụng hầu hết mọi hình thức sử dụng nước 
như công trình dâng nước (đé, đập, ww.), công trình dẫn nước 
(kênh, hào ngầm, máng, ống đẫn, vv.), công trình chỉnh trị hay 
điều chỉnh (kẻ, đê ngăn, ngưỡng đáy, wwv.); công trình chuyên 
dùng cho một ngành như giao thông thuỷ (âu thuyền, bến cảng, 
đường thà gố, vwv.), năng lượng (nhà máy thuỷ điện, bề chứa có 
áp, vwv.), thuỷ nông (kênh tưới, đưởng tiều nước, cống điều chỉnh, 
bề chứa, W.), cấp thoát nước (công trình lấy nước, trạm bdm tháo 
nước, vwv.), hài sản (đường dẫn cá, bẻ nuôi cá, wv.). 

CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN (điện, thuỷ iơi), công trình thuỷ 
công sử dụng năng lượng nước để phát điện. Bao gồm nhà máy 
hoặc trạm thuỷ điên, buồng xoắn, bê áp Lực, tháp điều áp, đường 
ống dẫn nước, vv. 

CÔNG TRÌNH THUY LỢI (tỷ lợi) x. Công trình thuỷ công. 

CÔNG TRÌNH THUỶ NÔNG (uỷ !2i), công trình thuỷ 
công chuyên phục vụ cho nông nghiệp với nhiệm vụ điều tiết 
lương nước tưới, tiêu cho rmột vùng nông nghiệp; thau chua, rửa 
mặn, cải tạo những vìng đất xói mòn, bạc màu, w. Phân ra: 
CTTN không đập, áp dụng khi mưc nước sông đủ đàm bảo lưu 
lượng cần thiết tụ chây vào kênh hoậc đường dẫn; CTTN có dâp 
(vd. CTTN Bái Thượng, Dô Lương). 


CÔNG TRÌNH TRỊ SÔNG (nông, tk. công trình chỉnh trị), 
những biện pháp công trình nhãn tạo nhầm đạt mục dích trị sông. 
Có nhiền loại: cắt thắng đoạn sông con, uốn nắn lòng sông, nạo 
Vét tòng sóng, kênh hoá lòng sông. Có thể phân làm ba nhóm 
CTTS: 1) Những công trình duy trì lòng dẫn theo một hiện trạng 
phù hợp với yêu cầu chính trị, tăng khả năng chống xói của lòng 
dẫn do tác dụng của công trình đối với dòng chảy. 2) Những 
công trình diều chính lòng dẫn phù hợp với yêu cầu chính trị do 
tác dụng tích cực chủ động của công trình đối với dòng chảy cả 
về dòng nước và dòng bùn cát, sự tác động qua lại giúa döng 
chày và lòng dẫn. 3) Nhũng công trình tác động trực tiếp vào 
\òng dẫn như nạo vét bằng cơ giới hoặc thủ công, làm cho dòng 
chảy được (thay đôi và tiếp tục tác động lạt đồng chảy theo mục 
đích trị sông. 
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CÔNG TRÌNH XÃ CÁT (huỷ lợi; tk. cống xà cát), công trình 
thuỷ công có áp, bao gồm các lố xả đặt á đáy đập, ở dưới cửa \ấy 
nước, ở đáy các bê lắng cát đề xả cát bị lắng đọng làm bồi Lấp hồ 
chứa hoặc cửa lấy nước, hoặc cát bồi trong các bể lắng cát. 

CÔNG TRÌNH XÃ NƯỚC (¡hy jợi; tt. công trình tháo 
nước), công trình thuỷ công để xã hoặc tháo nước thừa, nước lũ 
từ ao hồ, hệ thông kênh mương tưới tiên, w. CTXN có thể là 
đập tràn, đốc nước, bậc nước, cống (1Ã) xà ở đáy, qua bở, qua xi 
phông, qua giếng đúng. Nước thấo qua CTXN được điều tiết 
bằng các cửa van thuỷ công. CTXN lũ ở trạm thuỷ điện Hoà 
Rình là một đập tràn bằng bê tông gồm ó khoang tràn, mỗi 
khoang rộng LŠ m. 

CÔNG TRƯỜNG THỦ CÔNG (Linh (2). xí nghiệp tư bản 
chủ nghĩa dựa trên có sở phân công lao động và kĩ thuật thủ 
công; là một giai đoạn phát triển của công nghiệp tư bản chủ 
nghĩa, ra đòi tiếp sau hiệp tác giản đơn tư bản chủ nghĩa vào 
giữa thế kỉ 16 - cuối thế kỉ 18. Dược hình thành bằng hai cách: 
1) Các công nhân có chuyên môn khác nhau, hợp nhất vào một 
xưởng thợ, thực hiện kế tiếp nhau các thao tác để chế tao ra một 
sản phẩm. 2) Hợp nhất những người thợ thủ công eó cùng chuyên 
môn vào một xưởng thú, rồi phân chia các công việc cùng loại 
(các công đoạn) thành những thao tác chỉ tiết hón để giao cho 
từng người. Vd, ð CTƑTC làm kim băng, quá trình sản xuất được 
chia nhỏ thành: 72 thao tác; hoặc ở CTTC làm giày, người ta tạo 
ra 500 toại búa khác nhau. Sự phân công lao động như vậy làm 
tăng năng suất lao động, tạo điều kiện để tăng giá trị thặng dư 
tương đối. Nhưng đồng thởi bắt buộc mỗi người lao động chuyên 
vào một thao tác hẹp nhất định, làm cho họ phải phụ thuộc vào 
giới chủ và không phát triên được một cách toàn diện. Sa phát 
triển của CTTC đới đôi với việc tăng cường tich tụ sản xuất, thúc 
đây việc mỏ rông thị trưởng, nhìng không thoà mãn được nhu 
cầu hàng hoá tăng lên nhanh chóng. Ðỏ là thực tế khách quan 
đòi hỏi phài chuyên sang CTTC sản xuất cơ khí tư bàn chủ nghĩa. 
Ö Việt Nam, phần lún các hợp tác xã thủ công nghiệp được tổ 
chức theo mô hình CTTC. 


CÔNG TƯỚC (sứ; !. Dux;, Ph. Due; D. HerZog - chỉ huy) 1) 
Tước quý tộc cao nhất trong bậc thang 5 tước phong kiến ở Châu 
Âu trung đại. Nghĩa ban đầu là chỉ người đứng đầu một binh 
đoàn và một địa khu, sau trỏ thành chủ một lãnh địa CT (tức 
công quae: duehé). 2) Ở Việt Nam thải trước, tước công được 
nhà vua phong cho các quý tộc tồn thất và công thần đứng hàng 
thứ 2 trong cấp bậc các tước (sau vương), bao gồm bai loại: quốc 
công vả quận công. Theo quan chế đời Hãng 1Öức (147L), tước 
công được phong cho các con của hoàng thái tủ và thân vương, 
dùng mĩ tự làm hiệu. Công thần được phong tước quận công 
ngang với chánh nhất phâm. Nhưng người thân (ông bà, cha mẹ, 
vợ con) của quốc công và quận công được phong ấm, thường là 
thấp hón một bậc (quận công hoặc hầu). Việc phong tước ở Việt 
Nam không gắn liền với việc ban cấp đất. 


CÔNG TƯỢNG (ở), chế độ trưng tập thợ thuyền vào làm 
Việc trong các quan xưởng của nhà nước phơng kiến Việt Nam. 
Cũng đề chỉ bản thân những người thợ đó. Chế độ cöng tượng 
xuất hiên khá sớm. Thế kỉ 12 thôi I.ý, đã có những thợ bách tác. 
Thịnh hành đưới các triều Lê và Nguyên, trong các quan xưởng 
như Cục Bách tác, Cục Tào tác, Cực Rảo tiyền (Tràng Tiền), vv. 
Các CT được trưng tập tư các địa phương, bị cưng bức lao động, 
phiên chế thành đội ngũ như quân linh. Họ được nhà nước nuồi 
dưởng và trả híöng, được miên sưu thuế và lao dịch, nhưng phải 
chịu một chế độ kiểm soát và kì luật chặt chẽ dưới quyền chỉ huy 
của các quan quản giám, áp tác. Thởi Nguyễn, các CT gọi là các 
tượng mục (thd cả) và tượng dịch, được trả lưng bằng gạo và 
tiền. Trong thỏi gian sau, nhà nước đã thực hiện phần nào chế 
độ lao động làm thuê theo giao kèo đối với một số CT: 


CÒNG UỐÓC LÔMÊ 





CÒNG ƯỚC (kinh tế, luật, ngoại giao), một loại điều ước 
quốc tế được kí giữa chính phủ các nước, nhằm giải quyết những 
vấn đề về chính trị, (uât pháp, kinh tế và các linh vực khác (như 
điện báo quốc tế, vận tải. kiểm địch, hài quan, quyền tác giả, bảo 
vệ quyền sở hữu công nghiệp, trong tải quốc tế, bảo vẽ trẻ cm, 
bảo vé môi trường, luật biển, vv.). Công óc quốc tế và các điều 
ước quốc tế không có sự khác nhau về bản chất. 

CÔNG ƯỚC RRUXEN (kinh tế), công ước kí 25.8.1924 về 
vận đón đường biến, lấy tên là “Công ưóc quốc tế để thống nhất 
một số quy tắc về vận đón đường biển”. Hội nghị Xtôckhôm 
(1963) và hội nghị Rruxen (1968) đã sửa đôi và bỏ sung một số 
điểm trong CUB (1924) nhằm làm rõ trách nhiệm của người vận 
chuyển hàng đường biển và bào vệ quyền lợi của người thuê vận 
chuyên hàng đường biên. CLÍH có tính chất bắt buộc đối vói các 
nước tham gia công ước. Có thể được áp dụng giửa các nước 
tham gia công ước với các nước không tham gia công ưóc hoặc 
giữa các nước không tham gia công ước với nhau. Hầu hết các 
vận đơn của các hãng tàu trên thế giói có phi điều khoản sau: 
“điều nào không ghí cụ (hể trong hợp đồng thuê tàu hay trong 
vận đơn thì áp dụng các điều khoản của CƯB năm 1924 về vận 
đơn đường biến”, 


CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN CỦA 
TRE EM 1989 (ậr), do Dại hội đồng Liên hợp quốc thông 
qua 20.11.1989. Công óc được soạn thảo tại Uỷ ban Liên hợp 
quốc về quyền con người theo sáng kiến của đại biêu Ba Lan. 
Công ưóc gồm lời nói đầu và 3 phần. Lái nói đầu nêu rõ nguyên 
nhân dấn tới việc phải có công ước về quyền trẻ em: “tuôi ấu tha 
có quyền được sự chăm sóc và giúp đö đặc biệt... cần phải được 
chuân bị để được sốnp cuộc sống cá nhân trong xã hội:.. công 
nhận tầm quan trọng của hợp tác quòc tế trong việc cài thiện 
điều kiện sình hoại của trẻ em ð mọi nước, đặc biệt Ò các nước 
đang phát trền...". Phần I (từ điều 1 đến 41) nói về các quyền, 
lợi ích, tự đo cúa !rẻ em, nghĩa vụ của cha mẹ, xã hội và nhà 
nước trong việc bảo vệ quyền của trẻ em. Phần II (từ điều 42 
đến 45) nói về nghĩa vụ của các quốc gìa gia nhập và phê chuân 
công ước trong việc phô biến rộng rãi các nguyên tẤc và điều 
khoản cơ bản của công ưóc; bầu ra uỷ ban quốc tế về các quyền 
của trẻ em (thành viên sẽ được bầu trong số những ngươi do các 
nước tham gia cv ra); quy định việc các nước tham pia và phê 
chuẩn định ki báo cáo với uỷ ban về việc thực hiện công ưóc. 
Phần III nói về thì tục kí kết, phê chuãn, bảo \uu, lúu chiều công 
ước. Việt Nam là một trong những nước gia nhập công ước đầu 
tiễn vào đầu 1990. 


CÔNG ƯỚC GIƠNEVƠ VỀ TÙ BÌNH (4uên ø), thoả 
thuận quốc tể giữa 6ữ nước kí tại Giơnevø (12.8.1949) về việc 
đối xử với !ù binh, nhằm mục đích đấu tranh ngăn chặn việc bấn 
giết, làm bị thương, đùng làm vật thí nghiêm, đối xủ vô nhân đạo 
đối với tù binh. Việt Nam đã gưi công hàm (S.6.1957) gia nhập 
công ước với 3 điều ngoại trí: 1) Việt Nam coi là hợp pháp việc 
nước cầm giư tù bình giao cho nước trung lập hoặc tổ chức nào 
nhận đàm nhiệm những cóng vụ của nước bảo hộ nếu được nước 
mà những tù binh ấy trực thuộc chấp nhận; 2) Việc nước cầm 
giữ tù bính giao tù bình cho một nước tham gia công ước này 
không làm cho nước cầm giứ tì bính mất trách nhiệm trong việc 
áp dụng những điều khoản của công ước đối với tù bịnh; 3) 
Những tù bính bị truy tố và bị kết án về những trọng tội chiến 
tranh hay những trọng tội phi nhân loại theo những nguyên tắc 
do Toà án quốc tế Nurembe (Nuremberg) đề ra không được 
hưởng những điều khoản của công tóc. 


CÔNG ƯỚC GIƠNEVƠ 1949 (1u), các công ước quốc tế 
về bảo vệ nạn nhân chiến tranh được kí kết 12.8.1949. Gồm 4 
công vác: L) CỮG về cải thiện hoàn cảnh của thương bình, bệnh 
bình trong các đội quân thưởng trực (thay cho CƯ năm L929) 


buộc các bên tham chiến phải tập hợp thương bệnh bình của đổi 
phương trên chiến trưởng và giin đổ họ, cấm mọi sự phAn biết 
về giới tính, chủng tộc, quan điểm chính trị, tín ngưng. Phải lập 
hồ sơ về thương bệnh binh và thông bão cho phía đối phương 
biết. 2) CC về cải thiện hoàn cảnh của thương binh, bệnh binh 
và những ngưồi bị tai nạn đấm tàu thuyền thuôc các tực lượng 
hải quân (thay cho Công vóc La Hay thứ 10, kí năm 1907). Những 
ngươi thuộc diện quy định trong công tióc này phải được đối xủ 
nhân đạo, được giúp đó về y tế, 3) CU về đối xủ vái tù binh 
(thay cho CỨG năm 1929) quy định những nguyên tấc các bên 
tham chiến phải tuân theo trong việc đối xử với tù binh; 4) CƯ 
về bảo vệ dân thưởng trong chiến tranh quy định biện pháp bảo 
vệ và đối xủ nhân đạo với dàn thường trên Lãnh thổ bị chiếm 
đóng. Cấm cướp bóc dân thưởng, cấm cướng ép dân thường tham 
g4 quân đội của nước chiếm đóng, phải cung cấp lưỡng thực, 
thực phẩm, thuốc men cho dàn thưởng. Hiện cỏ gần 120 nước 
(trong đó có Việt Nam) tham gia CƯỪG. 

CÔNG ƯỚC GIƠNEVƠ 1952 VỀ QUYỀN TÁC GIÁ (luật), 
được soạn thảo trong khuôn khổ LUINESCO và được kí tại Hội 
nghị Gioncvơ ngày 6.9.1952 (được bô sune tạt Hội nghị Pari năm 
1971). Nội dung eở bản của công ước là bảo hộ quyền của các 
tác giả là công dân của các nước tham gia cÔng ưóc và của tác 
già có tác phẩm lần đầu tiên công bố trên lĩnh thổ của các nước 
tham gia công ưóc (tác giả của các cöng trình thuộc lính vực văá 
học, khoa học, nghệ thuật, sân khấu, phim ảnh, hội hoạ, điêu 
khác). Các tác phẩm được bảo vệ có in kí hiệu "C". Thời hạn bào 
vẽ quyền tác giả tối thiểu là suốt đời tác giả và 25 năm sau khi 
tác giả qua đöi. 

CÔNG ƯỚC LÃNH SỰ (ngozi gi2o), điều ưóc quốc tế được 
kí kết giữa các quốc g1a, quy định thủ tục thành lập cở quan đại 
diện lãnh sự, bồ nhiệm người đúng đầu cơ quan lãnh sự, chức 
năng và khu vực lãnh sự, các quyền ưu đãi, miễn trử đành cho 
tãnh sự và nhàn viên của lãnh sự quán, w. Trong thực tiến quổc 
tế, các điều ước quốc tế đa phương về lãnh sự đều có tên gọi là 
CƯI S. Các điều ước quốc tế song phương về lãnh sự có thê có 
tên gọi CƯLS hoặc hiệp định lãnh «f tùy theo sự lựa chọn của 
các bên tham gia kí kết. Việt Nam đã kí các hiệp định lãnh sự 
với một số nước trong khu vực và trên thể giới. 

CÔNG ƯỚC LÔMÊ (ngoại giao), bốn công ước kí tại Lômê 
(TBgö) về quan hệ kinh tế, thướng mại giữa các nước EEC với 
các nước đang phát triển ở Châu Phị, vùng Can và Thái Bình 
Dương (ACP). Công ưóc thứ nhất kí 28.2.1975 (có 46 nước ACP), 
hiệu lực trong thời hạn Š năm (1976 - 8ô); Công óc thứ hai kí 
31.10.1979, thời hạn 19&1 - 85; Cồng óc thứ ba kí 10.12.1984, 
hiêu lực 5 năm (1985 - 90), Công ưóc thứ tư kí 15.12.1989 (có 
68 nước ACP), hiệu lực 10 năm (1990 - 2000), chia làm 2 giai 
đoạn, mỗi giai đoạn 5 năm. Theo công ước thứ nhất và thú hai, 
các nước F.EC miễn thuế cho toàn bộ khoáng sản và nguyên liệu 
nông nghiệp nhập khâu từ các nước ACP; cho các nước này vay 
vói điều kiện thuận tợi và bảo đảm ôn định thu nhập của các 
nước ÁCP do xuất khẩu sang EEC các nông sản nhiệt đói. Tủ 
1979, mở rộng thêm danh mục nông sản phẩm xuất khẨu của các 
nước ACP, mở rộng phạm vị hợp tác công nghiệp, nông nghiệp, 
kĩ thuật giữa EEC và các nưóc ACP. Công ước thứ ba quy định 
tăng viện trợ tài chính của EEC cho các nước ACP; ngược lại, 
các nưóc ACP đàm bào đầu tư tư nhân của các nước El:C và 
cung cấp liền tục các nguyên liệu cho FEC. Công vóc thứ tư vi 
viên trợ tài chính gấp rưổi Công ưóc thứ ba và việc hợp tác không 
những bao gồm lính vực kinh tế, thương mại mà còn cả lĩnh vực 
văn hoá, Xã hội. 


Trên thực tế, EEC đã cung cấp cho các nước ACP một số tiền 
khả lớn, 3,5 tí EUA (Furopean Units of Account - đơn vị thanh 
toán Châu Âu) theo công ước thứ nhất; 5,5 tì theo công ưóc thứ 
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hai, và 8,Š tì (tương đương 8,3 tỉ đôla) theo công ước thứ ba. 
Tông số viện trợ tà: chính của EEC đối với 68 nước ACP tronp 
3 năm đầu của Ï.ômê 4 là 12 tí EUA, trong đó hầu hết là không 
hoàn lại. Nhưng do nhiều nguyên nhân, tử đầu thập kỉ 80, !EC 
giảm nhập khâu các chất đốt, đồng, đường, ca cao (tư các nước 
ACP, vì vày phần của ACP trong nhập khâu của EEC đã tù 7,5% 
(1977) giảm xuống còn 4,5% (1983), trong khi đó số nọ của ACP 
với l-EC đã tên tói 170 tỉ đôla (cuối 1985). 

CƯU tạo điều kiện để các nước ACP (chủ yếu các nước cỏ thu 
nhập bình quân đầu người rất thấp, kém phát tên nhất) tiếp tục 
các quan hệ kinh tế thiyền thống đối với khối FEC. Tuy vậy, do 
nhiều nguyên nhân, kinh tế các nước ACP không phát triên được 
nhƯU người ta mong đợi và quan hê kinh tế, thưởng mại giữa các 
nước ACP và EEC lại giảm đì một cách tương đối. 

CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN (nh tế, địa If), những quy định 
pháp li được chấp nhận chung trên trường quốc tể để điều hoà 
mọi quan hệ trên biển giữa các nước theo một chế độ và trật tự 
hợp lí có giá trị pháp lí để góp phần xây đựng và phát triển hớp 
tác quốc tế, bảo đảm duy trì hoà bình, an ninh trên biên và đại 
đương cho các đân tộc. 


Trong giai đoạn đầu, luật pháp quấc tế về biển bao gồm các 
nguyên tắc và quy phạm tập quán được thể hiện trong một số 
điều ước song phương hoặc đa phương liên quan đến nghề cá và 
tự đa hàng hải. Phạm ví chú quyền và quyền tài phản quốc gia 
trên biên và chế độ pháp lí của các vùng biên chỉ được gh nhận 
trong các tuyên bố đơn phương của các quốc gia có biển. Nội 
dung của luật biển quôc tế chủ yếu đo các cường quốc hàng hải 
và công nghiệp áp đặt trên nguyên tấc: tự do biển cả, chủ quyền 
quốc gia hạn chế trong một dải biên rộng 3 hải Hí tiếp liền với 
bở biên. 

Sau nhiều cố gắng nhằm pháp điền hoá tuật biển quốc tế, đến 
năm 1958, Hội nghị lần thứ I của Liên hớp quốc về luật biển họp 
tại Giónevớ (Thuy Sĩ) với sự tham gia của 86 nước mới thông qua 
được bốn công ưóc quốc tế đầu tiên: Công ưóc về Lĩnh hài và 
vùng tiếp giáp, Công ước về thềm lục địa, Công ước về công hải, 
Công ưóc về nghề cả và bảo vệ tài nguyên sinh vật ð công hải. 

Hội nghị lần thứ II của Lsên hợp quốc về tuật biển hợp tại 
Giỏncvơ năm 1960 giải quyết những vấn đề càn tồn tại và những 
vấn đề mói đo thực tiễn đặt ra nhưng đã không đi đến một thoả 
thuận mới nào. 


Từ cuối thập kỉ 60, cùng với bước phát triền mới của cuộc cách 
mạng khoa học - kí thuật và của hoạt động khai thác tài npuyên 
biển và đáy đại dương, cùng sự ra đỏi của hàng loạt các nước 
đang phát triển mới giành được độc lập, đã dẫn đến yêu cầu bức 
bách phải thiết lập một trật tự pháp lí quốc tế mới trên biển và 
đại dương trong khuôn khổ trật tự thế giói mới. 


Ngày 30.4.1982, tại Niu Yooc, Hội nghị lần thứ HII của Liên 
hợp quốc về luậi biển đã thông qua Công ưóc mới về luật biển 
và bốn nghị quyết. Ngày 10.12.1982, tại Môngtêgô Bay (Jamaica), 
Công ước mới đã được đại diện của 119 nưác chính thức kí kết 
(trong đó có Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 

Công ưóc năm 1982 là một văn kiện quốc tế tông hớp, toàn 
điện, bao quát được các vấn đề quan trọng nhất về chế độ pháp 
lí của biền và đại dương thế giới, quy định được những quyền lợi 
và nghĩa vụ về nhiều mặt của mọi loại quốc gia đối với cấc vùng 
biển thuộc quyền tài phán quốc gia cũng như đối với những vùng 
biên và đáy biển không thuộc pham vì quốc giả. 

Nội dung chủ yếu của Công ưóc năm 1982 là quy định phạrn 
vi và chế độ pháp lí mới về các vùng biển thuộc chủ quyền và 
quyền tài phản quốc gia cũng như của biền cả và vùng, các quy 
định cụ thể về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền 
kinh tế, thềm lục địa, biển cà, vùng, các eo biên quốc tế, các 
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quốc gia quần đào; quy định về việc sử dụng, khai thác tài nguyên, 
về nghiên cứu khoa học biển, về bảo vệ và gìn giữ môi trường 
biển, về phát triển và chuyền giao kĩ thuật công nghệ biển, quy 
định về giải quyết tranh chấp trên biển và giứa các quốc gia... 


Công ưóc năm 1982 không cho phép bảo lưu nghĩa là tất cà 
các điều khoản của Công ưóc và các văn kiện kèm theo Công 
ưóc đều có giá trị bắt buộc đổi vói các quốc gia đã phê chuân 
Công tóc khi Công ưóc có hiệu lực thực hiện. 

Trong việc phân định thềm tịc địa hay vùng đặc quyền kính 
tế giữa các quốc gia có bở biên tiếp giáp hay đối điện nhau cũng 
như trong việc xử l các bất đồng nảy sinh trong Việc khai thác 
tài nguyên biển và đáy đạt dưỡng, Công ước năm 1982 đưa ra 
nguyên tắc giải quyết bằng sự thoä thuận giữa các bên có liên 
quan phù hợp vói tuật pháp quốc tế để đi đến một giải pháp 
quốc tế công bằng, hợp \í. Theo quy định, Công ước bắt đầu có 
hiếu lực tủ ngày 16.11.1994. Khi có hiệu lực, Công ước có giá trị 
pháp lí bắt buộc mang tính chất điều ước đối với các quốc gia 
thành viên, 

Công ưóc năm 1982 đã xác nhận và khẳng định chủ quyền và 
các quyền của Việt Nam đổi với các vùng biển và thềm lục địa 
nều (rong tuyên bố của Chính phú nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam ngày 12.5.1977 về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng 
đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, làm cø sồ pháp 
LÍ cho việc giải quyết những tranh chấp về các vùng biển và thềm 
lục địa giữa Việt Nam với các nước láng giềng. 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hôi chủ nghĩa Việt Nam khoá I%X, 
kì họp thứ 5 đã phê chuẩn Công ước năm 1982 ngày 23.6.1994. 

CÔNG ƯỚC MÉT (công), công ưdc quốc tế do 20 quốc gia 
kí năm 1825 ở Pari đề bảo đầm sự thống nhất quốc tế của phép 
đo các đai tượng vật lU cố bán và hoàn thiện hệ mét, Công ước 
quy định việc thành lập cở quan cân đo quốc tế để giữ chuẩn 
gốc quốc tế, chế tạo các chuân sao và so sánh chuân quốc tế vái 
chuân quốc gia các nước. Hiến nay có hơn 40 nước tham gia 
CƯM (x( Tổ chức cân đa quấc tế OIPM). 

CÔNG ƯỚC PHÁP VÀ TRIỀU ĐÌNH MÃN THANH VỀ 
BIỂN GIỚI VIỆT - TRUNG (1887) (ngoại giao), thì hành 
điều 3 của Hiệp óc hoà bình, hữu nghị và thìiØng mại giữa Chính 
phủ Pháp và triều đình Mãn Thanh (kí tại Thiên Tần 9.6.18R5), 
đại diện hai bên đã kí Công ưóc 26.6.1887 và Công ước bồ sung 
20.6.1895 về hoạch định biên giới Việt - Trung. Trên cơ sở hai 
công ước này, hai bên đã tiến hảnh việc phân giới, cắm mốc 
đương biên giới Việt Nam - Trung Quốc, 

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ SỞ HỮU CÔNG 
NGHIỆP (luật, kinh rế), công óc Pari kí năm 1883 về bảo vệ 
sở hữu công nghiện, Dược bỏ sung, sửa đôi nhiều lần; bồ sung 
ở Bruxen 1900, sủa đôi ö Oasinhtdn 1911, ð La Hay 1925, ở ] lân 
Đôn 1934, ð Lixbon 1958 và cuối cùng là ồ Xtôckhôm 1967. CÁc 
nước tham gia công ưóc lập ra liên minh bảo về “Sở hữu công 
nghiệp” có văn phòng thưởng trực tại Becno. Công dóc Pari năm 
1883 quy định đối tuổng của sự bào vệ là số hữu công nghiệp 
[giải pháp kĩ thuật (sáng chế), nhãn hiệu hảng hoá, kiêu dáng 
công nghiệp, tên hãng]. Chủ thể của sự bảo vẽ đó là công dân 
các nước tham gia công vóc (được hiểu tà cá nhân và pháp nhân). 
Công ước cũng quy định các nước tham gia công ước có quyền 
tự do hoàn toàn trong việc ban hành luật ở lĩnh vực này cho phù 
hợp với truyền thống luật pháp và nhu cầu kinh tế của minh. 
Việt Nam. công óc này đã được chủ tịch Hội đông Nhà nước 
công bố L1.2.1989. 


CÔNG ƯỚC VỀ THƯƠNG, BỆNH BÌNH TRÊN BIỂN 
(quân s+) x. Công ước Gurnevơ 1949. 

CÔNG ƯỚC VỆ SINH QUỐC TẾ (@v), những quy ước trỏ 
thành các điều Lê quốc tế thống nhất mà các nước tt nguyên kí 
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kết tham gia và thực hiện nghiêm chỉnh, với mục đích ngăn ngìía 
các dịch lớn (địch 1à, dịch hạch, sốt vàng, sốt phát ban, vv.) xâm 
nhâp vào hoặc lan tràn ra khỏi nước mình. CƯVSQT quy định: 
khi một bênh dịch xuất hiện ð một nước thì phải thông báo ngay 
cho các nước khác và cho Tô chức y tế thế giới; thực hiện đầy 
đủ các biên pháp chống dịch trong nước, Ò các cửa khẩu hải càng, 
sân bay (hành khách phải xuất trình giấy tiêm chúng hợp lệ đối 
với một số bệnh, vd. sốt vàng, w.) lúc nhập cảnh hay Xuất cảnh 
đổi với một số nước, vd. Châu Phi, w.; cách lí tạm thời nếu tô 
chức kiểm dịch nghi là hành khách có mang mầm bệnh, w.; thông 
báo các vùng trong nước có các bênh lây truyền bíu hành (sốt 
Tét, SỐI XUẤT huyết, vV.) để hành khách thực hiện các biện pháp 
dự phòng. 

CÔNG ƯỚC VIÊN 1961 VỀ QUAN HỆ NGOẠI GIAO 
(ngoại giao), công ước quốc tế được thông qua 18.4.1961 tại hội 
nghị Viên của Liên hợp quốc về quan hệ ngoại giao và miễn trừ 
ngoại giao. Nội dung: quy định ba cấp bậc ngoại giao: đại sứ 
hoặc đai sử giáo hoàng, công sứ hoặc công sứ giáo hoàng, đại 
biên; quy định quyền ưu đái, miễn trừ ngoại giao và thủ tục thiết 
lập quan hệ ngoai giao, chíc năng và nhiệm vụ eúa cơ quan đại 
diện ngoại giao, bô nhiệm người đũng đầu cơ quan đại diện ngoại 
giao, đình chỉ chức năng đại diện ngoại giao, thông báo cho bộ 
ngoại giao nước sở lại về việc bồ nhiệm quan chức cö quan đại 
diện ngoại gìao cũng như ngày đến nhậm chức hoặc ngày kết 
thúc nhiệm kì của họ; quy định về việc chấp nhận ngưối đứng 
đầu hoặc viễn chức trong cơ quan đại d›iên ngoại giao hoặc "không 
hoan nghênh" quan chức đó (Persona non grafa), quy định việc 
sắp xếp ngôi thú của những người đứng đầu cở quan đại diện 
ngoại giao, sắp xếp ngôi thú cán bộ ngoại gíao của các sí quán; 
quy định thủ tục cử ngươi tạm thời làm nhiệm vụ của người đúng 
đầu cơ quan đại diện ngoại giao, vv. Phần lớn nội dung của công 
óc nói về quyền ưu đãi, m›ễn trí ngoại giao. Dến 1992 đã có 
143 nước tham gia công ưóc này, trong đỏ có Việt Nam (từ 1980). 

CÔNG ƯỚC VIÊN 1963 VỀ QUAN HỆ LÃNH SỰ (ngoại 
4o), công ưóc quốc tế được thông qua 24.4.1963, quy định quyền 
ưu đãi, miễn thí Lãnh sự và các trình tự, thủ tục thiết lập và đình 
chỉ quan hệ lãnh sự, chức năng nhiệm vụ của cơ quan đại điện 
Lĩnh sự, thú tục bô nhiệm Lãnh sự, cấp bậc người đúng đầu cơ 
quan \ãnh sự, vv. Nội dung chính của công ưóc quy định các 
quyền ưu đãi, miễn trừ lãnh sự dành cho có quan đại điên lãnh 
sự và viên chức lãnh sự. Dến 1995 đã có trên 135 nước tham gia 
công ưóc. 

CÔNG ƯỚC VIÊN 1975 VỀ ĐẠI DIỆN CỦA CÁC QUỐC 
GIÁ TRONG QUAN HỆ VỚI CÁC TỔ 3 CHỨC QUỐC TẾ 
CÓ TÍNH CHẤT PHỔ CẬP (ngoại giao), công ước quốc tế 
thừa nhận và quy định các quyền ưu đãi, miễn trư của đại diễn 
các quốc gia nhầm bảo đảm thực hiện có hiệu quả chức năng 
của họ trong quan hệ với các tô chúc quốc tế và hội nghị quốc 
tế. Nội dung quy định các vấn đề: đặt cơ quan đạt điện, chúc 
năng, nhiễm vụ, thành phần của cø quan đại điện thưởng trực, 
chức năng của phái đoàn quan sát viền thưởng trực, việc cử người 
đúng đầu và căn bộ nhân viên cđ quan đại điện, việc cử đại điện 
vào các ed quan của tô chức quốc tế, quyền tu đãi và miễn trừ 
của đại diện quốc gi2, vw.; trụ số của cø quan đại điện là bất khả 
xâm phạm, được miễn thuế; hồ sơ và lài liễu của cö quan đại 
diện là bất khả xam pham, cán bộ nhần viên của cö quan đại 
điện được tự đo đi lại, tự do quan hệ trên có sở tôn trọng pháp 
(uật nước sở tạ!; người đứng đầu và các viên chức ngoại giao của 
có quan đại diện được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân 
thể, về nhà ở và tài sản (trừ một số ngoại Lệ). VỀ cö bản nội dung 
quyền ưu đãi, miền trừ dành chơ đại diện quốc gia ở các tô chức 
quổc tế giống như quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho đạt điện quốc 
gia bên cạnh nguyên thủ quốc g4 nƯỚc sỏ tại. 


CÔNG ƯỚC, 1948 VỀ NGÃN NGỪA VÀ TRỪNG TRỊ 
TỘI DIỆT CHỦNG (bê), được thông qua ngày 9 12.1948, công 
ước nêu rõ về khái niệm tôi diệt chủng. Đó là những hành vi 
được thưc hiện với mưu đồ xoã bó hoàn toàn hay một phần, 
nhóm dân tộc, chủng tộc hay tôn giáo. Diệt chủng được coi là 
tội ác quốc tế mà các bên tham gia công ưóc phải có nghĩa vụ 
phòng ngiỉa hay trừng trị nó. Các nước gia nhập công ưóc có 
nghĩa vụ thông qua các văn bản pháp tuật cần thiết để thực hiện 
các điều khoản của công ưóc (các biện pháp hủu hiệu nhằm trừng 
trị những kẻ phạm tội diệt chủng hay cấu kết, đồng (oñ...). Việt 
Nam gia nhập công ước 9.6.1981. 


CÔNG VIỆC NGUỘI (cơ khí), các công việc gia công kim 
loại để bô sung cho gia công có trên máy công cụ hoặc đề hoàn 
thành việc chế tạo, sửa chữa sản phẩm kim loại (nỗi ghép các 
chỉ tiết máy, Lắp ráp cụm kết cấu và toàn máy, điều chính và sửa 
chữa máy, vv.). CVN được tiến hành bằng dụng cụ nguội thủ 
công hoặc cơ khí hoá, cũng có thể tiến hành trên máy công cụ. 
CVN gồm: lấy dấu, đục, nắn thẳng và uốn cong, cẢI, cưa, khoan, 
khoét và đoa lõ, làm ren, cạo, mài nghiền và mài rà, tán, bàn, vv. 
Thường phân thành: nguội chế tạo (khuòn mẫu), nguội lắp ráp, 
nguội chính máy bảo hành và sửa chưa, w. 

CỔNG VIÊN (kiến túc), vườn hoa lón (thường từ hàng chục 
hecta trở lên) được xÂy dựng trong nòi thàníi và ven nội đề phục 
vụ nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi giai trí của cư dân đô thị, ngoài 
ra còn có tác đụng cải thiên môi trường đô thị. 

CÔNG VIÊN RỪNG (kiến trúc, nông, tk. rứng công viên), 
khu rửng tự nhiên hoặc rửng trông cùng với các công trình xây 
dựng cần thiết được bố trí ở nơi có thắng cảnh đẹp hoặc có dì 
tích lịch sử, boặc gần thành phố làm nơi nghỉ ngói, giải trí công 
cộng. CVR có khu nghỉ ngơi, khu giài trí ngoài tròi để chơi thẻ 
thao, bơi lội, xem biểu diễn âm nhạc, xem chim thú, cây cảnh; 
với mạng liói đường đi đạo chói. 

CÔNG XÃ (dán tộc, tế) (. Một hình thái xã hội dưới chế 
độ công xã nguyên thuỷ. Đặc điểm: sủ dụng chung tư liệu sản 
xuất, tự quản một phần hay toàn bô, có truyền thống đoàn kết 
tướng trợ nội bô, mang tính chất khép kín. Các loại: CX thị tộc, 
CX gia đình, CX nông thôn hay táng giềng. Tồn tại đai dẳng 
dưới đạng tàn dư trong các xã hội có giai cấp tiền tư bản chủ 
nghĩa. 

2. Dơn vị hành chính - Lĩnh thô có tính tự quản: a) Các CX 
thành phố ở một số nơi của Tây Âu thời cổ, trung đại (Italia, 
Pháp, Ww.), b) Đơn vị hành chính - lãnh thô hiện còn ở một số 
nước (CX vùng Pari ở Pháp hiên nay); c) Đơn vị hành chính - 
tănh thổ ở nước Nga (thế kỉ 18 - 19); đ) Kết cấu hành chính - 
lãnh thô - kinh tế ở Cộng hoà nhân đân Trung Hoa (CX nhân 
đãn). 3. Cộng đồng xá hội được xây dựng theo những ý tưởng 
tiến tới xã hội tốt đẹp trên có sở bác bỏ chế độ tư hữu: A) CX 
tập thể - tân giáo, chẳng hạn ở thành phố Taborí (1420 - 34), ð 
Muynxterở (1534) gắn tiền với phong trào Cải cách tôn giáo ở 
Châu Âu; b) Những CX thử nghiệm của các nhà xã hội chủ nghĩa 
không tưởng thế ki 19 (CX của O. Oen, những phatnggở của 
Furiê, CX "Icari" của Cobê): cỳ CX Pari 1871; đ) CX Quảng 
Châu (1927), w 


CÔNG XÃ DU MỤC (đZ: tộc), công xã của cư dân chăn 
nuôi - dù mục ở cao nguyên và vùng Ốc đảo sa mạc lrung Á, 
Tây Á và Châu Phi. Thông thưởng, cóng xã bao gồm một số gia 
đỉnh phụ quyền, tuy nhiên eó nơi dấu vết mẫu quyền còn tôn tại 
rất đậm nét như ở người Tuaregd (Ph. Touaregs) Bắc Phi. Trong 
quá trình hình thành, CXDM chăn nuôi gia súc (lạc đà, cửu, 
ngựa, đé, Ww.) sớm trở thành tư hứu của từng gia đình, còn đồng 
cỏ và nguồn nước vẫn là sở hữu tập thể của công XÃ. Quyền tu 
hữu gía súc là mầm mồng gây ra chiến tranh đề chiếm đoạt gia 
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súc và đã đẫn đến sự phân hoá xã hội. Sự phát triển quan hệ giai 
cấp là một nguyên nhân làm cho nghề chăn nuôi - du mục không 
tồn tại được nữa, mà thay thế nó là chăn nuôi - định cư. 


CÔNG XÃ LÁNG GIỀNG (dân (ộc) x. Công xá nông (hôn. 


CÔNG XÃ MACCƠ (dân tộc), công xã táng giềng thoi trung 
thế kỉ ở các nước Tây Âu, hình thành vào thế kỉ 5 - 6 Ö các quốc 
gia do người Đức thiết lập trên các vùng lãnh thổ của đế quốc 
Ty La Mã. Lúc đầu tập hợp nhiều gia đình nồng đân tự do, đất 
trồng trọt là sở hữu của tùng hộ nông dân cá thể, thành viên 
công xã. Hãi cö dùng đẻ chăn nuôi. Rừng, đất canh tác không 
phân chia điợc thuộc về sở hứu chung của công xá. Tập hợp 
nóng dân của một hay một số làng gần gũi theo nguyên tấc lãnh 
thổ, công xã thực hiện trước hết các chức năng kinh tế và xã hội 
(theo đối việc chấp hành luật lệ và tập tụe). Trong quá trình 
phong kiến hoá, công xã đần đần phụ thuộc vào các lãnh chúa 
phong kiến. Mảnh đất trông trọt tử sở hữu cửa tung hộ gia đình 
nông dân trỏ thành đất của lánh chúa phong kiến, Người nöng 
dân chỉ được sử dụng tạm thởi với điều kiện phải nộp các loại 
tñ thuế cho chúa đất. Cùng với sự phát triển tư bản chủ nghĩa 
trong nông nghiệp, CXM chấm dút sự tôn tại của nó. 

CÔNG XÃ NGUYÊN THUỶ (triếr) x. Chế độ công xã nguyên 
thuỷ. 

CÔNG XÃ NÔNG THÔN (mết, dân tộc), cộng đồng Xã hội 
hinh thành vào giai đoạn phát triển cuốt của chế độ công xã 
nguyên thuỷ, eó khác là không dựa trên quan hệ huyết thống. 
Lúc đầu là CXNT sở kì, với sự thống nhất các gia đình lón, dựa 
trên cơ sở gần gũi về phô hê với người đứng đầu mà lập ra CXNT. 
Thủ lĩnh công xã và những người đúng đầu các gia đình lồn, quản 
tí công xã cả về kinh tế, chính trị và quân sự. Ban đầu còn duy 
trì sở hữu công cộng về ruộng đất; về sau, npày càng phát triển 
chế độ tr hữu về tư liệu sản xuất, sự bất bình đẳng về kinh tế 
tăng lên. Nhiều gia đỉnh riêng rế có quyền thế hơn đã hình thành, 
lấy một số công cụ Lao động và súc vật chần nuôi làm cúa riêng, 
tô chúc sản xuất độc lập. Sản xuất cá thẻ dựa trên chế độ tư hữu 
nảy sinh, ngày một phát triển và chiếm đần địa vị thống trị trong 
CXNT. Tuy nhiên toàn thê đất đai về danh nghĩa vẫn là tài sản 
chung của công xá, đều không được mua, bán; tưng thời gian, 
công xá có quyền chia lại niộng đất chơ các gía đình hoặc thị 
tộc sử dụng riêng. Tàn dư của chế độ CXNT tồn tại khá lâu đài 
ð những thời đại về sau cho đến tận thế kỉ 19. Ö Việt Nam, trước 
Cách mạng tháng Tăm (1945), trong khi Ò miền núi loại công Xã 
này còn mang nhiều yếu tố nguyên thuỷ (Vì vày có người gọi đó 
là cÔng xã láng giềng nguyên thuỷ), thi ð vùng đồng bằng đã có 
những nét tiêu biều như định kì chía công điền công thô, tình 
tương thân tưởng ái tronø làng xã, thà chung thành hoàng, vv 


CÔNG XÃ PARI 1871 (c), cuộc cách mạng đầu tiên của 
giai cấp công nhân và nhàn dân lao đồng Pháp lật đổ chính quyền 
tử sản. Hùng nô vào lúc Pháp thất bại trong cuộc chiến tranh 
Pháp - Phổ phải kí hiệp ước đầu hàng. Ngày 18.3, khỏi nghĩa 
thắng lợi, chính phù Chie (Adolple Thiers) bỏ chạy về Vecxay 
(Ph. Versanles), nhân dân Pari tiến hành bầu cử theo chế độ phô 
thông đầu phiếu, lập Hội đồng Công xã (28.3), chía làm 1Ú uy 
ban như Uy ban tài chính, Lý ban quân sự, Uỷ ban xã hội, w 
Ió là nhà nước vô sản đầu tiên trong lịch sử loài ngưới gồm đại 
biểu công nhân, tiểu tứ sản và trí thức tiến bộ. Công x4 đã ban 
hành sắc lệnh thủ tiêu quân đội và cảnh sát thường trực của chế 
độ cũ, thành lập các đơn vị Vệ quốc quàn; tách hoạt động của 
nhà thở khỏi chính quyền và giáo dục, tổ chức hệ thống giáo dục 
mới; chuyên quyền quản lí xí nghiệp vào tay eóng nhân, thi hành 
một số biện pháp cải thiên đi sống đân nghèo về lương bồng, 
nhà ở, hoãn trả nợ, hạ giá vé xem nghệ thuật, w. Song song Với 
việc Xãy dựng một xã hội mới, những ngưỏi lãnh đạo công xã còn 
tổ chức cuộc chiến đấu anh đũng bảo vệ Pari (2.1 - 28.5 1871) 


60Ù 


chống quân đội Veexay được Phô hỗ trợ. Sau 72 ngày đấu tranh, 
CXP bị thất bại nhưng đã đề lạt những bài học về cách mạng vô 
sản, thiết lập và bào vệ chuyên chính vô sản. 

CÔNG XÃ THỊ TỘC (2n /óc), hình thái công xã điển hình 
tôn tại đưới chế độ công xã nguyên thuỷ. Đặc điểm nổi bẠt là 
các thành viên công xã đều gắn bó vói nhau bằng quan hệ huyết 
thống. Theo nhiều nhà khoa học, trong xã hội loài người, lúc đầu 
tôn tại CX TT mẫu quyền, Về sau thay thế cho Loại công xã này 
là CXTT phụ quyền. Sự phát triển của lực hiợng sản xuất dẫn 
đến sự phân hoá giàu nghèo, phân hoá xã hội và xuất hiện tư 
hữu. Quan hệ huyết thống bị phá vỏ. Thay thế cho CX TT là công 
xã láng giềng (X. Công xã nâng thôn). 

CÔNG XÔN (cơ, xây dựng: Ph. console), kết cấu hoặc một 
bộ phận của kết cấu có dạng thanh (đầm, dăn, W.), một đầu bị 
ngàm cứng, còn đầu kia tự đo. CX chủ yếu chịu uốn do tác dụng 
ela nhưng tải trọng vuõng góc với trục của nó. Trong xây dựng, 
CX được dùng làm ban công, mải đua... nhẦm tạo ra không gian 
thoáng bên dưới vì không cần có gối tựa đầu tự đo. 

CÔNG XƯỞNG (kinh tế), hình thức tổ chức sản xuất xí nghiệp 
công nghiệp dựa trên có sở áp dụng hệ thống máy móc. Dưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa, CX là hình thức cao của hiệp tác Lao 
động, bước tiếp sau của công trưởng thủ công. Cd khí hoá sàn 
xuẤt trong CX đã nẦng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản 
phẩm, làm phá sản số lớn ngưởi sản xuất hàng hoá nhỏ dựa trên 
lao động thủ công. Trone CX tư bản chủ nghĩa, máy móc thay 
thể phần lớn công nhân, công nhận biến thành vật phụ thuộc vào 
máy móc, ngày lao động bị kéo dài, phụ nữ và trẻ em bị thu hút 
vào sẵn xuất làm giảm giá trị sức Lao động, tạo nên đội quân hậu 
bị công nghiệp. Mặt khác, sự lao động chung trong CẦX tư bản 
chủ nghĩa làm cho công nhân đoàn kết lại, có tính kỉ luật, tính 
tô chức cao. Sự phát triển của CX tư bàn chủ nghĩa làm cho mâu 
thuẪẦn cơ bàn của chủ nghĩa tư bản ngày càng sâu sắc. 


CỒNG (thạc; cơ. chiêng), nhạc khi thuộc bộ gõ, nguồn gốc 
phương Đông, làm bằng đồng, kích (hước lón, hình làng cháo, 
chung quanh có gở gọi là thành. Loại C có núm ö giữa gọi là 
chiêng có mủm, loại không có núm gọi là chiêng bằng. C được 
treo lên giá gô hoặc xách tay nhỏ sợi đây xuyên qua thành, dùng 
dùi bọc vải hoặc nấm tay để đánh ra tiếng. Các bộ C của dân 
tộc Tây Nguyên có tử 5 đến 20 chiếc, khi hoà tấu tạo nên những 
Am điệu độc đáo, phong phú. Năm 1771, lần đầu tiên nhạc $ĩ 
Pháp Gðxêch (Franeois Gossce) đã sử dụng C trong ôpêra; tiếp 
đến 1831, Mâyebe (Meyerbecr) cũng bất đầu dùng € trong dàn 
nhạc gìao hưởng. 


CỔNG (tiém học; A. gate, port), mạch tổ hợp có một hay nhiều 
tối Vào và ít nhất một (ối ra, trong đó các trạng thái ở các lối vào 
xác định trạng thái của các lối ra. C là linh kiên xú Ú thông tin 
cơ bản, từ đó được nối ghép thành các bộ xử lí thông tin theo 
nhiều chúc năng khác. 

CỔNG HÀNH MÃ (sân khấu, cg. của sóc, cửa nanh), công 
chào dựng phía đầu ngoài sân khấu rối nước, kết hợp vói hàng 
lan can hai bên Và mặt trước buồng trò, tạo thành khu vực dành 
cho cơn rối hoạt động. Trên xã ngang CIIM có bố trí các trò tối 
máy nho, chuyền động nhớ dây kéo giấu kín trong lòng xa, lòng 
cột và mặt nước nôi vào buông trò. Vd. các tiết mục: đua ngựa, 
múa tiên, đua xe đạp. Có phưởng còn bố trí trò lân phun khói 
(như Phường Bò, tỉnh Hải Hưng). 

CỔNG NỔI TIẾP (8m học, A. senaL port), một bộ phận của 
máy tính làm nhiệm vụ đưa tín hiệu ra ngoài hoặc nhân tin hiệu 
vào trong theo cd chế truyền đãn lần lượt từng tím hiêu. 

CỔNG SÓNG SÓNG (ìn học; A. para\el port), một linh 
kiên của máy tính làm nhiệm vụ đưa tín hiệu ra ngoài hoặc nhận 
tín hiệu vào trong theo cơ chế truyền dẫn song song các tín hiệu. 


CÔNG HOÀ C 





CỔNG (giao thông uỷ lợi) 1. công trình thoát nước nhỏ qua 
nền đưỡng ò tô hoc đường sắt, đặt ngầm ở trong thân nền đường. 
C bao gồm: cửa vào, của ra (để dòng nước vào ra cống được êm 
thuận), thần C với nhiều đốt rời (đề các đốt có thê tún độc lận), 
móng C. Khả năng thoát nước của C phụ thuộc vào kích thước, 
hình dạng và mặt cắt ca C, kiểu cửa C, chiều cao nước trước 
C, tốc độ chảy của nước ò cửa ra. Mặt cắt của C có dạng hình 
tròn, hình chữ nhật, Iình tam giác, hình vòm, hình trúng, vv. VẬt 
liệu làm C có thể là gỗ, gạch đá, bê tông, bê tông cốt thép, thép. 
Đưỡng kính phổ biến của ống C (tròn) là 0,75 - 2 m. Có thể làm 
C đón, C kép (2 ống C), w. ở Việt Nam, C lớn nhất là C có 6 
ổng trön, đưởng kính 2,5 m trên tuyến đường sắt vận chuyền than 
ö Quảng Ninh. 


2. Công trình thuỷ công, đề lấy nước, tiêu nước, giữ nước hay 
điều tiết dòng chảy theo yêu cầu. Gõm có cửa vào, thân cống và 
phần cửa ra. Tuỷ theo quy mô, nhiệm vụ và thể loại, C được xây 
đụng bằng những vật hệu thích hợp như dá xây, gạch xây, gô, bê 
tông hoác bé tông cối thép. Tuỳ theo chức năng mà có các tên 
gọi khác như C ngăn mặn, € ngăn triều. 

CỔNG (dân rộc: cơ. Xắm Khống, Xá Xeng, Màng Nhị), tên 
tự gọi đồng thời là tên pọi chính thức của một dân tộc thiểu số 
ð Việt Nam. Chia làm ba nhóm địa phương: Sắm Khống, Phịa, 
Màng Lä. Số dân 1261 (1989), cư trú ö tỉnh Lai Châu. Ngôn ngư 


thuộc nhóm 'lạng - Myanma. Gia đình phụ hê; ở nhà sàn, cửa. 


sô ngay gian giữa, có trống treo trong nhà để đánh khí báa động 
và hội hè vui chơi. Hôn nhân một vợ một chồng, có tục ở rê 8 - 
12 năm. Trai, gái chưa vợ, chưa chồng không ngủ ở nhà mình mà 
đi ngủ "nhà bạn” ở nhả neo người hoặc ngươi goá. Sau giải phóng 
TAy Bắc (1954), chuyền sang làm nương rẫy. Hiện nay ngưới C 
đã khai phá đất làm ruộng và định canh định cư. 

CỐNG ĐIỀU TIẾT (huỷ lợi), cống lấy nước, có thể lấy nước 
với bất kì lưu lượng cần thiết nào Iheo nhu cầu dùng nước; loai 
cống này phải cỏ của van điều chỉnh được độ mở đề có thể điều 
tiết lưu lượng nước qua cống. 

CỔNG LỘ THIÊN (thuỷ lợi), công trình dẫn nước không áp, 
có nhiệm vụ nhìí cống ngầm. Khác với cổng ngầm ở chỗ phía 
trên hở, không đắp đất. Đề đàm bảo giao thông, bố trí cầu phía 
trên CUE 


CỐNG NGÃN TRIỀU (tỷ lợi), cổng xây đựng ở vùng có 
ảnh hưởng thuỷ triều nhằm tận dụng quy luật thuỷ triều đẻ tưới, 
tiêu, ngăn mặn hoặc lấy nước mặn; ngăn không cho nước triều 
chảy vào đồng gây ngập lụt khi triều lên cao và tháo nước trong 
đồng ra để tiêu úng khí thuỷ triều xuống thấp; hoặc tận dụng Lấy 
nước ngọi (nước mặn) vào ruộng khi thuỷ triều lên cao (đề tưới 
hoặc làm muối, nuôi tôm cá) và chặn giữ Lại không cho nước 
chày mất khi thuỷ triều xuồng; được xAy dựng dưới đê sông ró 
thuỷ triều, đưới đê biển hoặc cửa sông chảy ra biển. Cống ngãn 
mặn là dạng phô biến của CNT, 

CỐNG NGẦM (huỷ lợi), công trình dẫn nước, tháo nước, 
thường có áp, không áp hoặc nửa áp, đặt đưới đập đất, đẽ hoặc 
đuối bờ kênh, dưới đường giao thông, vv. CN được xây dựng 
trong các hệ thống thưỷ nöng đề dẫn nước, thoát nước, tuới tiêu, 
trong các hề thống công Irình thuỷ công, vv. 

CỔNG SĨ (giáo dục), người đã đỗ hương cống (từ triều Lê trỏ 
về trước) hoăc cử nhân (dưới triều Nguyễn), đi thì hội. 

CỐNG SINH (giáo dục), người học trò giỏi trong thời ki 
phong kiến được chọn qua các kì thị sát hạch ở tỉnh và được cấp 
lương ăn đề chuẩn bị đi thi hội. 

CỐNG THÁO NƯỚC (huỷ lợi; cạ. cống tiêu), công trình 
thuỷ công cỏ áp, gồm các lố đề xà nước thừa, ứng xuống hạ lưu 
hoặc đề thão cạn hỗ chứa. CTN thường bố trí trong thÃn đẬp 


(với đập bể tông), nền đâp hoặc khối bở (với đập đất, đập đá). 
Dễ điều chỉnh lượng nước xả, CTN được tranp bị cấc cửa van. 
Theo chức năng, CN được chia thành các loại: cống điều tiết, 
cống phân lũ, cống ngăn mặn, cống xà cát, W; theo cách xây 
dựng: cống lộ thiên, cống ngầm. Ó trạm thuỷ điện, CTN có 
nhiệm vụ tháo nước thừa để đảm bào lưu lượng vào tuabin cố 
định. 
CỐNG TIỂU (uỷ lợi) x. Cống thảo nước. 


CỘNG (oán), phép tính số học, kí hiện bằng dấu +, Kết quả 
của phép công hai số nguyên không Am a và b là một số nguyên 
không âm gọi là tổng của a và b và kí hiệu là a + b. Các tính 
chất cd bản clìa phép cộng là: 


4a +b= b+ a (tuật giao hoán), 
(a+b)+c= a+ (b + c) (luật kết hợp), Và 
Ô0+aA=a. 


Phép cộng còn được định nghĩa cho các đối tượng toán học khác 
như số nguyên, số thực, số phức, vectơ, ma trận, đa thức, vv. 

CỘNG ĐỒNG ANH (sẻ; Commonwealth; cg. Khối liên hiệp 
thịnh vượng chung Anh), cộng đồng các quốc gia gồm nước Anh 
và nhiều nước thuộc địa cũ hay phụ thuộc Anh như (\anađa, 
ÔxtrAyuia, Niu Zilân, Liên bang Nam Phi, Ấn Dộ, Paktxtan, XAylan 
(tên cũ của Xri Í anca). Thành lập năm 1926. Sau khí được trao 
trả độc lập, một số thuộc địa cũ của Anh vẫn tuyên bố tham gia 
CĐA. Nguyên tắc chong giữa các nước thành viên là bình đẳng, 
tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn Lĩnh thô, hợp tác trong các lĩnh 
vưc chính trị, kính tế và văn hoá. Người đứng đầu C1)A là nữ 
hoàng Anh. 


CỘNG ĐỒNG KINH TẾ CHÂU ÂU (ngoai giao, kinh tế) 
x. EEC. 


CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI (đán tộc, triết), môt tập đoàn người 
rộng lớn có những dấu hiệu, những đặc điểm xã hội chung về 
thành phần giai cấp, về nghề nghiệp, về địa điểm sinh tụ và cư 
trú. Cũng có những CDXH bao gôm cả một đòng piống, một sẮc 
tộc, mội dân tộc. Như vây, CDXI1 bao gôm môi loạt yếu tố xã 
hội chung mang tính phô quát. Dó là những mặt cộng đồng về 
kinh tế, về địa lí, về ngôn ngữ, về văn hoá, về tín ngưống, về tâm 
lí, về lối sống. Những yếu tố này trong tính tổng thể ca nó tạo 
nên tính ôn định và bền vững của một CDXTH. Khẳng định tính 
thống nhất của một CDXH trên một qưy mô lón, cũng đông thời 
phải thửa nhận tính đa dạng và nhiều màu sắc của các CDXH 
trên nhứng quy mô nhỏ hơn. 


CỘNG HOÀ (1u), hình thức tổ chức nhà nước (chính thể), 
trong đó các cơ quan nhà nước cao nhất hoặc được bầu ra, hoặc 
được các cơ quan đại diện toàn quốc (nghị viên, quốc hội) bố 
nhiêm trong một thời gian nhất định (nhiêm kì). Chính thê CH 
xuất hiện vào thời cô đai ở Châu Âu như là sự đối tập với chính 
thê quân chủ. Vì vậy, đỏ là hinh thức tô chức nhà nước tiến bộ 
hơn so với chính thể quân chủ, nhưng ý nghĩa tiến bộ thực sự 
của nó còn phu thuộc vào chế độ kinh tế - xã hội và so sánh Lực 
tương giaì cấp. Chẳng hạn, trong lịch sử đã tồn tại những nước 
CHl nô lệ và phong kiến, nhưng thưc chất cũng là nền quân chủ 
chuyên chế của bon chủ nô và phong kiến, CHl tư sản là hình 
thức tổ chức nhà nước tư sản. Tuỳ thuộc quy định chính phủ chịu 
trách nhiêm trước nghị viên hay trước tổng thống mà phân ra 
CHÍ đại nghị hay CH tổng thống. Nha nước Việt Nam cũng được 
tô chức dưới hinh thức chính thể công hoà. Toàn bộ quyền Lực 
nhà nước thuôc về nhân dân. Nhàn dân thực hiên quyền lực của 
mình thông qua các có quan quyền lực và bằng cách trực tiếp 
tham gia các rông việc của nhà nước và xã hội. Các có quan cao 
nhất của nhà nước luôn luôn chịu sự kiếm tra, giám sát của nhần 
dân. Các vấn đề quan trọng nhất của đởi sống chính trị, kình tế, 
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C CòNG HƯỜNG 





xã hội của đất nước được đưa ra cho toàn dãn thào tuận hoặc 
(rưng cầu ý kiến nhân dân. 


CỘNG HƯỚNG (cơ, 1, điện), sự tăng đột ngột của biên độ 
dao động cưỡng búc khi tần số ngoại lực Xấp xi bằng tần số riêng 
của hệ dao động. Hiện tướng CHÍ gây tác hại cho máy móc và 
công trình xây dựng. Năm 1850, cầu qua sông Maine (Ph. Maine) 
đã gầy vì có CHÍ giữa dao động của c3u và chuyên động của một 
đoàn quân đi đều bước qua cầu. Hiện tượng CH còn xảy ra trong 
nhiều lĩnh vực khác như CHÍ diện, CHÍ từ, CH sắt tù, vv. Hiêu 
ứng CH được sử dụng trong ki thuật hiện đại đề tăng biên độ 
đao động ở các máy rung động và thiết bị đo. 

CỘNG HƯỚNG (ngôn ngủ, nhạc; cg. cộng minh) I. Hiện 
tượng tương tác về mặt âm học giữa các âm thanh có cùng một 
tần số đao động riêng tưởng ứng. Một Am được nảy sinh hoặc bị 
đao đông theo bỏ: một Am khác, nếu như nó có cùng một tần số 
riêng tương ứng với âm đó. 

2. Mội vật Ihê rỗng có miệng (vd. hộp đàn) có tần số riêng. 
Khi dây đàn được gảy, nếu tần số riễng của hộp đàn tướng ứng 
với một tần số nào đó của dây đàn, thì nó cũng bị dao đóng theo. 
Vật thê rỗng có miệng tròn nhỏ chính là khoang CH. Trên thực 
tế, không phải một khoang CHÍ luôn luồn đồi hỏi chính xác số 
hí@ng đao động thích hợp vói tần số riêng của nó, mà trong nhiều 
trưởng hợp, hiền tượng CÍÏ cũng xuất hiện khi ăm nảy sinh bên 
ngoài it nhiều cao hơn hoặc thấp hơn ãm cơ bản của khoang CH. 
Nếu tần số của Am bên ngoài càng xa với tần số riêng của khoang 
CH, thì phản ứng của khoang CHl cảng yếu và ngược lại. Mỗi 
khoang CHÍ đều có một vùng hay một phạm vị tần số riêng thích 
họp với nó. Phạm vì này lệ thuộc vào sự cấu tạo của khoang CH, 
vào cao độ riêng ca nó, chất bệu của nó, đặc biệt vào độ cứng 
các vách của nó. Vách của khoang CH càng mềm thì phạm vi 
tần số của nó cảng rộng, tức là bề rộng của hiện tượng CHÍ càng 
lăn, tần số riêng của nó càng tắt nhanh hơn khi âm kích thích bị 
ngưng. Khoang miệng và khoang mũi của bộ máy phát âm là 
nhưng khoang CHÍ hết sức quan trọng đối với cấu trúc Am học 
của Am thanh ngôn ngũ, đặc biệt các nguyên Am - "những Am 
CH'. 

CỘNG HƯỚNG SẮT TỪ (/; viết tắt: FMR), sự hấp thụ 
cộng hưởng năng lượng điện tỉ trường có tần số siêu cao, bởi 
một chất sắt tử khi sóng đỏ có tần sổ trùng với tần số tiến động 
của các mômen tư của hệ điện tủ trong chất sắt tủ (đã bị tử hoá), 
Ứng dụng để nghiên cứu vẠt liệu sắt từ và trong kĩ thuật điện 
tư. 

CỘNG HƯỚNG THUẬN TỪ ĐIỆN TỬ (/; viết tắt: EPR), 
sự hấp thụ cộng hưởng sóng điện từ do các chuyền dõi lượng tỉ 
của các ion thuận từ đặt trong một từ trưởng ngoài. Phẩ I;PR 
quan sát chú yếu trong đải tần siêu cao, dùng để nghiên cúu cấu 
tric Vật rắn, trong các bộ phận khuếch đại lượng tủ, trong hoá 
học Và sinh học. 

CỘNG HƯỚNG TỪ HẠT NHÂN (//), hiện tưởng hấp thụ 
cộng hưởng sóng điên tù dơ các chuyền đời lượng tỉ của hạt 
nhân nguyên tư giữa các trạng thái năng lượng có hướng spin hạt 
nhân khác nhan. Với đa số hạt nhân trong từ trường 10Ì + 1T 
(tes), CHTHN được quan sát thấy trong khoảng tần số trước 
đầy thưởng là I + 10 MH¿, nay thường là 60 ~ 600 MHz. Phô 
CHTHN được dùng để nghiên cứu cấu trúc vật rắn và các phân 
tử phức tạp. CHTHN còn được ứng dụng đề chế tạo các từ kế 
có độ nhạy cao. Trong y học, CHHN được ứng dịng trong các 
máy chụp cất lát, kết hợp với máy vi tính có thể nhìn thấy ành 
các tôn thương thưc thể của các có quan nội tạng. Lần đầu tiên 
máy này được ứng dụng ở Việt Nam tại bệnh viện Việt - Xô 
(1991), nay là bệnh viện Hữu Nghị (1994). 

CỘNG MINH (ngôn ngữ) x. Cộng hưởng. 
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CÔNG QUẢN (tgoại g12ö), hai hay nhiều nước cùng cai quản 
(rên một vìng Lĩnh thô. Tính chất CQ tuỳ thuộc vào thoả thuiận 
kí kết giữa các nước hữu quan, thường tà giải pháp thoả hiệp 
nhằm giải quyết những mâu thuẫn giữa các nước cùng có yêu 
sách đối với cùng một vùng lãnh thỏ. CQ còn là biện pháp tạm 
thời tạm gác việc giải quyết đứt khoát tranh chấp và củng tô chúc 
quản lí, khai thác và thu lợi trong khuôn khô một quy chế quốc 
tế đo các nước liên quan thoả thuận. Trong lịch sử quan hệ quốc 
tế đÁ có một số trường hợp áp dụng chế độ CQ: Vd. Hoa Ki, 
Anh và Đức CO quàn đào Xamoa (1889 - 99), Anh, Ai Cập CQ 
Xuđan (1899 - 1956). 


CỘNG SINH (sinh, qymb1os1s), việc chung sống của hai hoặc 
nhiều cã thể thuộc các loài khác nhau kết hớp thường xuyên với 
nhau, có lợi cho cả hai hoặc nhiều bên. Vd. những sinh vật đơn 
bào trong đạ cỏ của loài động vật nhai lại tiêu hoá xen(ulozd của 
thực vật, chuyên thành glucozở mà kí chủ đông hoá được, là 
những sinh vật CS với kí chủ. 

CỘNG SINH KHOÁNG VẬT (2/2 chữ), một tập hợp 
khoáng vật, cùng thành tạo do có liên quan về nguồn gốc. Thạch 
anh, fenspat, mica, ziacon, manhetit là một CSKV tạo nên đá 
granit. Olivin, piroxen và crômspinen tà một CSKV tạo nên 
pDeriđotI(. 

CỘNG TÍNH (toán). Nếu giá trị của một đại lượng tại một 
đơn thể bằẦng tông các giá trị của nó tại các thành phần của 
đơn thể đó thì ta nói đại lượng đó tà CT. Một cách toán học: 
ánh xạ [: 2" => R tử tập hợp mọi tập hợp con của tập hợp X 
vào tập hợp số thực là CT nếu với mọi tập hợp con A, B của 
X mà A f B = Ø thì f (Á U B) = f(A) + f(B). Vd. (các đại 
tướng) độ đài, điện tích, khối Lượng. 

CÔNGLỎMÉRA (kinh tế, Ph. conglomérat), một hình thức 
tô chức độc quyền khổng lô, bao gồm nhiều xí nghiệp và cơ sở 
kinh doanh thuộc nhiều ngành khác nhau. Ở Mĩ, có những C 
bao trùm tối 50 ngành sản xuất kinh đoanh khác nhau. Các ngành 
này không có mới liên hệ tất yếu về sản xuất, kĩ thuật và tiêu 
thụ, chỉ có mối liên hệ duy nhất tả kiếm soát chung về tài chính. 
Các C tà một loại côngxoocxium (x. Công rnooxrưm) mỏ rộng hay 
một tập đoàn độc quyền. Hãng Giêndrdn Môtø (AÁ. General 
Motor) của Mĩ lì một ví dụ. Tập đoàn độc quyền này có 135 
xưởng ở Mi, Canađa và hàng chục xí nghiệp ở 22 nước thuộc 
Thy Âu, Mĩ Launh, ÔxtrAylia, có khoảng 733 nghìn thợ, mỗi năm 
sản xuất Š triệu ôtô. Hãng này không chỉ sẵn xuất xe hơi, mà cả 
máy lạnh, máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, thiết bị thay 
đôi không khí và huỷ diệt những cặn bã thức ăn, máy nô từ loại 
nhó đến loại không Iô dùng cho tàu biển, máy nồ điện và tuabin 
hơi nước, máy nô đìczen và vật liêu công chính, những trunp tâm 
điện dị động. Ngoài ra, còn sản xuất các mặt hàng quân sự, gồm 
hầu hết mợi thứ cần thiết cho chiến tranh hiên đại kê cà những 
vũ khí tối tân. 

CÔNGÔ (4¡a 1í, Ph. République Populaire du Congo; Cộng 
hoà nhàn dán Côngô), quốc gia ở Trung Phi, piấp OGabông, 
Camơrun, Cộng hoà Trung Phi, Zaia, Angôl, Đai Tây Đướng. 
Diện tích 342 nghin km2, Số dân 2,775 triêu (1993), phần lón là 
người Bantu. Ngòn ngư chính thức: tiếng Pháp. TỒn giáo 505% 
theo tin ngướng địa phương, 49% Kitô giáo, 1% Hồi giáo. Thủ 
đõ: Rrazavin (Ph. BrazzavilWe). Thành phố lón Iubômo (Ph. 
Loubomo), Poanhtd Noa (Ph. Pointe - Noire). Phân chia hành 
chính: 19 tinh và một khu vực tự trị Bra2avin. Đứng đầu nhà 
nước và chính phủ là tổng thống. Cơ quan lập pháp: quốc hội 
gôm một viện. 

Vùng ven biên phía tây nam C là đồng bằng hẹp. Miền Nam 
là cao nguyên (500 - 1000 m). Miền Trung và miền Bắc là bồn 
địa Cöngô. Khi hậu xích đạo và cận xích đạo. Nhiệt độ trùng 
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bình tháng 21 - 262C ò Brazavin. Lượng mưa trung bình năm 
1500 - 2000 mm ở phía bắc và 1200 - 1300 mm ở phía nam. Sông 
Kui Lon đồ ra Dạt 1Ay Dướng và các sông nhánh của sông Côngô. 
Thục vật rừng xích đạo âm ướt thường xanh, rừng hồn hợp cận 
xich đạo, xavan thứ sinh. C là nước nông nghiệp. Irông cAy lấy 
dầu, mía, cà phê, ca cao. [)ãnh cá. Khai thác gô. Khai thác đầu 
mó, chi, kẽm, đồng, vàng. Công nghiệp năng lượng. Công nghiệp 
thực phâm, gia công gô, dêt. Một số sản hiợng chính (1989): sắn 
760 nghìn tấn, mía 400 nghìn tấn, đứa 115 nghìn tấn, đầu cọ l6 
nghìn tấn, cúu 347 nghìn con, điên 397 triệu kW.h, đầu thô 55,3 
triệu thùng, sản phâm đầu mỏ 509 nghìn tấn. Tổng sản phâm 
trong nưóc: 2,044 tỉ đôla MI, bình quân đầu người 930 đðla. Đơn 
vị tiền tê: frăng CA. Dưỡng sất: 1152 km, đường ôtô: 11 nghìn 
km. lao thông đương thuỷ trên sông và các sông nhánh. Càng 
chính: Poanhto Noa, Sân bay quốc tế ö Rrazavin, Poanhtd Noa. 
Xuất khẩu: sản phẩm nông nghiệp, đầu mỏ, gố, sản phẩm đầu 
mo. Nhập khẩu: máy móc, thiết bị vận tải, hoá chất, lương thực, 
hàng công nghiệp kim loại. 

Từ thế kỉ 15 - 18, ỏ C đã hình thành và tần tại hai nhà nuốc 
quân chủ: Makôkô (Ph. Makoko) ở phía bắc và LAangô (Ph. 
Loangô) ở phía nam. Thởi gian này, rửng C có ngưỡi lùn Binga 
cư trú. Năm 1875, bị Pháp chiếm và trò thành thuộc địa của Pháp 
vi tên gợi 'Inuine Cángô (1891). Năm 1946, C là vùng "lãnh địa 
hải ngoại" eủa Pháp. Năm 195ó, Yulu (Ph. F'utbert Youlou) thành 
lập Liên mình đân chủ vì lợi ích của những ngưỡi Phi. Năm 1958, 
C là nước Cộng hoà tự trị. Tủ 1960 được độc lập hoàn toàn. 
Ngày Quốc khánh từ 13 đến 15.8. là thành viên của Ijên hợp 
quôc tì 1960, của Phong trào các nước không bên kết. Thiết lập 
quan hệ ngoại gìao với Việt Nam từ 16.2.1974. 

CÔNGÔ (4¡a lí; Ph. Congo), vùng trũng bằng phẳng (đường 
kính khoảng 1000 km) ở phần trìng tầm lục địa Phí. Dộ cao 
300 - 500 m. Có các cao nguyên và bình sơn dạng bậc bao quanh, 
tướng ứng với máng nền của nền cô tục địa Phi. Nước thoát về 
sông Côngô, Zaia. Rừng âm thường xanh. 

CÔNGÔ (đa !(; Ph. Congo) x. Z4/e (sông ở Trung Phụ). 

CỎNG TƠ Ô. (mt; Ph. Auguste Comte; 1298 - 1852), nhà 
triết học Pháp, người sáng lập chii nghĩa thực chứng. C học trưởng 
đại học bách khoa, ngành toán học và đã qua những khó khăn 
về vật chất cũng như về tinh thần. Chủ nghĩa thực chứng của ông 
là một triết hợc đuy tàm chủ quan, cho rằng con người không 
thê hiểều được bản chất của các hiện tượng, bởi vì, theo ông, “chỉ 
có một câu cách ngôn tuyệt đối, đó là không có cái gì tuyệt đối 
cả”. Theo chủ nghĩa thực chứng thì chỉ có kinh nghiệm mới cho 
phép nhận thấy và kiềm soát các hiện tượng “chúng ta không biết 
bất cứ một cái gì khác ngoài kinh nghiệm“. C cho rằng nhân loại 
đã trải qua ba giaì đoạn phát triển về mặt lí luận: 1) thần học 
(giải thích bằng phù phép); 2) siêu hình học (giải thích bằng từ 
ngữ, khái niêm), 3) thực chứng (giải thích bằng quy luật). Dây 
là giai đoạn cao nhất. Theo Ông, một khoa học có đổi tượng càng 
đơn giản thì nó càng nhanh chóng đi đến trạng thái thực chứng, 
nhất là mỗn xã hội học (trật tụ về tính phức tạp của đối tượng 
khoa học theo C là: toán học, thiên văn học, vật (ï học, sinh vật 
học, xã hội học). Chính vì vậy mà người ta coi C tà ngươi sáng 
lập ra xÃ hội học, một môn “*Xật lí hạc xã hội" (một khoa áp dụng 
phương pháp vật lí vào nghiên cứu xã hội). C không tín có một 
Thượng để sáng tạo ra thế giới. Cái duy nhất mà ông sùng bái, 
đỏ là nhân loại. Đạo đức học của C là một chủ nghĩa vị tha tư 
sản. Những tác phẩm chính: "Giáo trình triết học thực chứng" 
(1830 - 42), "Những bài dhiên văn về toàn bộ chủ nghĩa thực chíng” 
(1848), “Hệ thống chính trị thực chúng chủ nghĩa" (185L - 54). 

CÔNGTƠRƠBAT (tac, Ph. contrebasse), nhạc cụ có kích 
thước lún nhất và trầm nhất trong bộ đàn dây, hình giống viôlông 
nhưng lồn hơn nhiều, khi tấu đàn ở tu thế đứng và phát ra Am 


bằng kéo cung vĩ, bậi dây bằng ngón tay phải, được Töngđíni 
(Michel\ Tondini) sáng chế năm 1676, tại Rðma. Bốn dây C lên 
theo trình tự quãng bốn "mí, la, rê, xon"“. Còn có cáe loại C 3 
dây, 5 đây, nhưng ¡it dùng. 


CÔNGXECTÔ (nhạc; I. concerto) 1. Tác phẩm Am nhạc điêu 
luyện cho mật hoặc hai (một số ít trưởng hợp là ba) nhạc cụ 
diễn tấu cũng với dàn nhạc, thường có hình thức liên khúc xônat. 
Về cơ bản, C xây đựng trên nguyên tẮc so sánh, đối đáp giữa độc 
tấu với dàn nhạc. C gôm ba chương: chương [ nhanh, thường 
mang kịch tính hình thức xônat alegro (hoạt bát); chương lÏ chậm, 
trư tình; chương III Finan, rất nhanh, hình thức rôngđô. Thường 
trước khi kết thúc chướng I, đôi khi cả các chương khác có một 
đoạn nhạc độc tấu điêu luyện, tính chất ứng tác, biên diễn không 
có phần dàn nhạc đệm gọi là Cađenza (x. Cađenza). Đôi khi cũng 
gấp nhứng C gồm 2 - 4 - 5 chương hoặc chi một chương. Cũng 
có những hình thức C riêng cho tập thể một loại nhạc cụ không 
có dàn nhạc tham gia và € cho cả dân nhạc (C grôtxô). Những 
C đầu tiên viết cho nhạc cụ độc tấu (viôLông) và dàn nhạc kiểu 
ba chương đã được Vivandi thể hiện ở thế kỉ 18 và tiếp đó là 
Bãc (thể hiện bằng viölông, claviê). Các mẫu mực C cả điền viết 
cho pianô, viôlông và các nhạc cụ khác cũng được Môza khẳng 
định và Bêthôven phái triển thêm. Từ thế kỉ 19, C với ưu thế 
của bè độc tấu đã ngày càng đầy lùi loại C giao hồng hoá. I.ivtØ 
đã sáng tạo ra loại C một chương. 


2. Hình thúc thanh nhạc phúc điệu hoặc thanh - khí nhạc của 


.-àm nhạc nhà thở, dựa trên cơ sở so sánh đối đáp của hai hoặc 


một số bè (giọng hát, nhóm nhạc cụ, oocgan). Những € đầu tiên 
xuất hiện ở [talia vào thế kí l6. 

CÔNGXOOCXIUM (nh (Z; L consortium), một trong 
những hình thức tiên hiệp độc quyền (chủ yếu là độc qưyền ngân 
hàng) trong thời kì để quốc chủ nghĩa; sự thoả thuận giữa các 
ngân háng chủ chốt hoặc công t¡ công nghiệp để cùng nhau tiến 
hành các nghiệp vụ tài chính tốn về phát hành và đầu có chứng 
khoán có giá, phân phối công trãi hay để hợp tác với nhau, nhằm 
thực hiện những đồ án thiết kế Lán về xây đựng các công trình 
công nghiệp và các xí nghiệp khác Ä trong nước hoặc ngoài nưác. 
Thông thường, đứng đầu C là một tô chức độc quyền ngân hàng 
lớn, đặt ra điều kiện vay hoặc điều kiện tô chúc công tí cô phần 
và phân phối cổ phiếu và trái khoản cho người mua. Các thành 
viên C đành cho mình quyền được hưởng khoản tiền hoa hồng 
tưỳ theo phần tham gia e\Ìa họ vào các nghiệp vụ của C. Được 
thành lập với những thởi hạn khác nhau. Có loại dài hạn, ngắn 
hạn. Các C ngàn hàng gắn bó chặt chế với các côngxøc công 
nghiệp - quân sự. 

CÔNG XƠC (kính ¿Z; L). konzem), một trong những hình thức 
phô biến của liên hiệp độc quyền gồm một loạt xí nghiệp liên kết 
với nhau về tài chính và độc lập về pháp tí, nhưng trên thực tế 
thì phụ thuộc vào sự kiểm soát của các trùm tài chính đứng đầu 
C. C khác với tdrdt là các xí nghiệp liên hiệp vân giữ độc lập về 
pháp lỉ và khác vói cacten C là sự tiên kết thực sự, chứ không chi 
là một liên minh trên ed sở hợp đông. Trong giai đoạn phát triển 
ban đầu của chủ nghĩa đế quốc, C chỉ tiên hiệp các xí nghiệp 
thuộc một ngành công nghiệp. C ra đơời ỏ Dúc và phát triển rất 
mạnh sau Chiến tranh thế giới Ï, trong những năm 1919 - 23, vd. 
Vônfd (hyssens Wotff), Krup (Krupp), Xtínet (Sutinne). Lúc 
đầu, € tập hợp những xi nghiệp cùng 'ham gia vÀo một quá tnnh 
sản xuất. Ngày nay, trong khái niêm cũng như trong thực tế, C 
được thành Lập theo nguyên tắc đa dạng hoá, bao gồm các công 
tì hoạt động ở các ngành kinh tế khác nhau (eðng nghiệp, vận tải, 
thưởng nghiệp, npAn hàng, bào hiểm và các công t¡ khác), được 
liên kết với nhau chủ yếu trên có sở kiểm soát tải chính. C hiện 
đại đấu tranh tích cực giành thị trưng trong và ngoài nước thông 
qua việc tiêu thìị hàng hoá ra nước ngoài, đầu tư vào các chỉ 
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nhánh của mình ở nước ngoài và các công t¡ địa phương của các 
nước khác. 

CÔNGXTANTINÔP (ø, II. Konstanuinoupols; Ph. 
Constantinople), kinh đô (395 - 1453) của đế quốc Bizantin 
(Dông La Mã), nằm trên phần đất Châu Âu ở eo biến Bôspho 
(Ph. Bosphore), nay là Ixtambun (Istambul), thuộc Thô Nhĩ Kì. 
Thời cổ đạt là Bizanxơ (Ph. Byzance), thuộc địa của Hi l ạp. Do 
hoàng đế La Mã Côngxtantin ï xây dưng tù những năm 324 - 330, 
sau trở thành thủ đô của đế quốc Dôóng La Mã. Thế kỉ 7 - lÓ, 
lần lượt bị các tộc người Ba Tư, Arập, XLavơ chiếm đóng. Ti 
1203 - ó1, rdi vào tay quân Thâp tự chính. Năm 1453, bị Thổ 
Nhí Kì đánh chiếm, đồi tên thành Ixtambun và trở thành thủ đô 
của đế chế Ôttôman cho đến 1923. 


Là thành phố lớn nhất, đẹp nhất và giàu có nhất Châu Âu thởi 
trung đại (số dân 1 triệu ngưỡi). Là trung tâm tôn giáo (nhà thỏ 
Kitô phái Chính thống), trí tuệ (trường đại học), kinh tế (buôn bán 
với phương Đông) và vân hoá [nhà thỏ Xanh - Sôphi (Saimt - 
Sophie), trưởng đua ngua, vw.) của đế chế Đông La Mã. 

CÔNKIXTAĐO (s, TRN. Conquistađor - kẻ chính phục), 
những người đi chính phục chủ yếu là sĩ quan và binh lính Tây 
Ban Nha và Bồ Dào Nha khao khát vàng bạc, đã đi đến những 
vùng đất mới Châu Mĩ sau phát kiến địa l. Dược triều đình tài 
trợ và trang bị phương tiện, họ đùng vũ lực cướp đoạt của cài 
của thồ đãn, hi vọng làm giàu và có địa vị cao sang. Dại biểu 
tiên phong của những người này là Cooctê, Pizarô (Franciaco 
Pizarro), Banboa, vv. Di xa hơn ý định ban đầu, họ chiếm cứ 
những vùng đất mới, phAn chia nhau giới hạn đề lập đất thực 
đãn. Tiếp liền bước chân của những kẻ chinh phục Tây Ban Nha 
vả Bồ Dão Nha là dân phiêu lưu Hà Lan, Anh, Pháp, Itata, vv. 


CÔNXTERƠON jJ. (mĩ thuật, A. Tohn Constable; 1776 - 1837), 
hoạ sĩ Anh. Năm 1795, học ỏ Viên hàn lãm Hoàng gia. HAm mộ 
loranh Gênbôräu (Thomas Gainsborouph), Ruyxđaen 
(RuysdaeU). C là hoạ sĩ phong cảnh, nhà lí luận nồi tiếng Anh 
thế kĩ I8. Từ 1802, đi nhiều nơi ð Anh vẽ thiên nhiên trực tiếp: 
căn nhà nhỏ, dòng sông, góc bình đị khoáng đạt ở nông thôn. 
Năm 1824, tham gia với Bôninhtón (onington) bầy 3 bức tranh 
tại Pari, bức tranh "Chiếc xe chở róm vượt qua ly" được nhiều 
người hàm mộ, nhận huy chướng vàng, Năm 1829, C là thành 
wên Viện hàn lầm Hoàng gía Anh. Các tác phẩm nỗi tiếng: "Nhà 
thở trong cón bão" - Bảo tàng Anh; "Nhà thờ sau trận mưa”, 
"Nhà tranh trên đồng lúa”, "Cối xay öỏ Dedham" - Hảo tàng 
Vichtoria và Anbot (Victoria and Atbert) được sáng tác tử 1829 
đến 1831. C được coi là người xác định cách nhìn thiên nhiên 
trực tiếp, rút ra những quy luật về sự thay đồi của cảnh vật theo 
thời gian. Người mỏ đường trường phái vẽ cảnh ở Anh. 

CÔPENHAGHEN (đa #), thủ đồ của Vương quốc Đan Mạch, 
trên đảo Xelan (Ph. Sjea(land) và Amagie (Ph. Amager), trong 
eo biển Orexun (Oresund). Số dân 466,129 nghìn (1993), trong 
hệ thống thành phố của Đại C (1,343 triệu - 1988). Cảng lớn 
(tượng hàng hoá vận chuyển trên 10 triều tấn/năm); sân bay quốc 
tế Caxtrup. Công nghiên: đóng tàu và chế tạo động cơ điêzcn, 
kĩ thuật điện, chế tạo khí cụ, thực phẩm, w., nồi tiếng về bia và 
đồ sú. Có 3 trường đạt học tổng hợp, Viên bảo tàng của nhà điều 
khắc Tbœcvanxen (Ph. Rertel Thorvatdsen). 

Được nhắc tói lần đầu năm 1043, năm 1177 tiến hành xây dựng 
các lâu đài và chiến hiỹ. Năm 1254 đã được nhận quy chế thành 
phö. Nửa đầu thế ki 15 trở thành thủ đô. Các dì tích: cung điện 
Rôzenbooc (Ph. Rosenborg), sở giao địch chứng khoán, cung 
điện Saclø Henboocgd (thế kỉ 17), nghị viên Cristiansbooc 
(Christiansborg, thế kỉ 18) đã được khôi phục lại sau các vụ cháy 
xảy ra vào 1800 - 20 và 1907 - 22, tổ hợp cung điện Amalienbooc 
(Amatienborg, thế ki 18). 
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CÔPÔ JJ. (cần khẩu, Ph. Jacques Copeau; 1879 - 1949), nhà 
văn, nhà hoạt động sàn khấu Pháp, Học tại Trường đại học tông 
hợp Xoocbon. Nhung năm 1904 - 06, viết phê bình văn học và 
sân khấu trên các báo. Năm 1913, C lập Nhà hát Chuồng bồ câu 
cñ (Vieux Colomnbier), cuối những năm 20 dựng các vở của 
hêchxpa, Gônđôni (Carla Goldoni), Gôxì (Carlo Go2zi), Gôgôn, 
Chêkhôp. Năm 1915, C mỏ trưởng đào tạo lóp diễn viên có trì 
thíc toàn diện với những bài học về múa, hình thể, diễn ngẫu 
hứng, thơ, vv. Năm 1940, trở lại hoạt động lí luận phê bình, làm 
điễn viên và dựng một số vỏ ở các nhà hát của FLôrensơ (Pari). 
Năm 1936, cùng với Duynh, J]uvê, Raty làm đạo diễn cho Nhà 
hát hài kịch Pháp. Năm 1940, C trở thành người chỉ đao nghệ 
thuật nhả hát này. 


C suốt đơi chồng lại đòng sân khấu thương mại, tỉn tưởng vào 
một nền sân khấu mang tính triết học, tính nghệ thuật, đi sAu 
vào đối sống tỉnh thần của con người. C phản đổi khuynh hướng 
tự nhiên của sân khấu Ăngtoan, chủ trưởng một không gian sân 
khấu ước tệ với sàn diễn trống trơn khöng trang trí. C là một 
trong những người đặt nền móng cho nghệ thuật sân khẩu hiện 
đại Pháp, có ảnh hưởng lón tới tài năng sáng tạo của các đạo 
điễn bậc thầy người Pháp như Đuyuinh, Iuvê, Vị (Ph. jean 
ViLar) và Barô (Ph. Jean Louis Harrautt). 


CÔRENLI A. (nhạc, J. Arcangelo Coretl; 1653 - 1213), nghệ 
sĩ viôlõng, nhà soạn nhạc, nhà sư phạm, nhà chỉ huy dàn nhạc 
[tala, ngưởi sáng lập trưởng phái viôLông Ïtalia, tác giả của những 
tác phẩm độc tấu và hoà tấu. Các xônat của C là những mầu mực 
hoàn chỉnh về phong cách viôLông hoà tấu. Các Côngxectô prôtxõ 
của C đóng vai trò to lớn trong sự hình thành nghệ thuật đàn 
nhạc cổ điển. Tắc phâm gồm 24 xônat nhà thờ (cho 3 dàn), 24 
xônat thính phòng; 12 xônat cho viôlông, bát (contrebass), 12 
cÔngxcctÔô grôtxô (eoncer†o øgTosso). 


CÔRETGIÔ A. A. (mĩ thuậy, Ï_ Correggio, tên thật Antonio 
Altegri, 1489 - I544), hoạ sĩ xử Pacma (Italia) nửa đầu thế kỉ 1ó, 
thời Phục hưng. Nghệ thuật của C thiên về xây dựng những bố 
cục nhịp nhàng, những đáng đông, lối hút ngắn khác thường, sự 
tướng phản tối - sáng huyền ảo, được nghệ thuật barôc Italia về 
sau áp dụng. Ít người biết đến thời thơ ấu và thầy đạy của C. 
Những tác phẩm đầu tay (nhủ "Mađôna và thánh Phrăngxit” 
chịu ảnh hưởng Mantênha và hội hoạ Pherera: bay bướm, trarig 
trọng, hấp dẫn người xem bằng động tác nhân vật. 


Nghệ thuật của C phát triển kể từ kh: C đến Pacmơ (1520); 
tranh vẽ trên vòm nhà thỏ Xan Dgiôvanhi Fvangielic (“Chúa bay 
lên trời" và nhiều tranh giả về như bức "Mađôna và thánh 
Xêbatxchien", 1525; Hảo tàng Drexđen), giàu tính trang trí. Năm 
1526, C lại vẽ trên vòm trần nhà thở xứ Pac (“Maria Đức mẹ lên 
trởï"); rồi hàng toat tranh "Maria và thánh lerônim" (1528, Rảo 
tàng Pacma), "Chúa ra đới", "Maria và thánh Giêoocgi" (1522, 
Bảo tàng Ðrexđen), đặc biết bức "Đêm" (hay còn gọi "Chúa chào 
đời” - 1530, Bảo tàng Drexđen). Các hoa sĩ thế kÌ 17 chịu ảnh 
hưởng lối vẽ tưởng phản tối - sáng của òng. 

CÔRÔT J. B. C, (mĩ thuậi; Ph. Jean Baptiste Camille Corot; 
1796 - 1875), hoạ sĩ Pháp, đại biểu của nền nghệ thuật phong 
cảnh hiện thực thế kỉ 19. Vào nghề thông qua việc học các hoạ 
sĩ hản lâm (1822 - 24), chịu nhiều ảnh hưởng của Putxanh, 
Loranh với Lối vẽ tạo những hình thể có khối rõ ràng. Sang thăm 
và làm việc ở Itatia (1825 - 28 và 1334 - 43), Bí, Iià Lan, Luân 
Đôn. Khí về nước thay đối phong cách, gần với các hoạ sĩ 
Bacbuzông, thể hiện rõ xu hướng vẽ trực tiếp thiên nhiên. Tranh 
của C sinh động, trữ tình, có một không gian với nhiều hiệu 
quả ánh sáng: "Buồi sáng ở Vönizd", "Con giông”, "lồi bão tấp”, 
“Phong cảnh nơi đấu bò". Tranh của C thể biển thiên nhiên 
trong vẻ đẹp toàn cảnh; mơ mộng, bí tráng. C mở đầu cho 
những tìm tòi cúa nghệ thuật ấn tượng (“Chỏ Lúa”, 1865 - 70). 


CÓT DẤT C 





Từ 1860, C vẽ nhiều chân dung, tranh sinh hoạt, người mâu hài 
hoà trong khung cảnh (“Người phụ nữ với chuối ngọc trai”, 1868 
- ?0). Bào tàng Luvrd hiện đang giứ 125 tranh của C và các 
hoạ sĩ cùng thời. C còn nồi tiếng trong thể (oại tranh in litô, 
khắc kẽm. 

CÓSI A. L„ (toán, Ph. Augustin Lauls Cauchy; 1769 - 1857), 
nhà toán học Pháp, viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Pháp và 
Pêtecbua. Đã có nhiều cống hiến cho các nh vực khác nhau của 
khoa học. Hướng nghiên cứu chính của ông là giải tích. Một trong 
những ngưới sáng lập ra lí thuyết hàm giải tích và chứng minh 
định Ú tân tại nghiệm của phương trình vị phân. Trong đại số, 
ông đã viết những công trình mỏ đường về định thức và lĩ thuyết 
nhóm. Ngoài ra, Ông còn nghiên cứu Ú thuyết số, hình học, vật 
lí lí thuyết, quang học và lí thuyết đàn hồi. Là tác gia cuốn "Giáo 
trình giải tích toán học” (1921). 

CỔSI (BÀI TOÁN) 0oán), một trong những hài toán cö bản 
cúa phương trình vi phân được nhà toán học Pháp Côs; nghiền 
cúu một cách có hệ thống. Nội dung bài toán Côsi là tìm nghiệm 
của một phương trình vi phân thoả mãn các điều kiện ban đầu 
đã cho. Vd. đối vói phương trình vị phần thưởng: 


y"=f(@Œ«y,V,..y 2), (0) 
bài toán C là tìm nghiệm y =y(v)của (1) khi đã cho các giá tn 
của y, y`,.... y (®“ÖD tại x = xạ. Trong trường hợp phương trình đạo 
hàm riêng, bài toán C cá dạng đón giàn như sau: Tìm nghiệm u 
=u(t, x) của phương trình 

ủu 3u 

nên f(bx \, =) (2) 
tại lân cận điểm (0, xa) sao cho u(0, x) = g(x) là một hàm số 
cho Irước. 

Năm 1842 Côsi, và năm 1875, độc lập với ông, Kôva(epxkaia 
(Co@bbs BacwnbenHa KoBnaieaCraw) đã tìm điều kiện đủ đề 
bài toán C đối với phương trình (2) có nghiêm duy nhất trong 
Lốp hàm số giải tích. 

CÔSI (BẤT ĐẲNG: THỨC) (oi), bất đẳng thức được Côsi 
đưa ra năm 182I, có dạng: 


h ñ n 
2 
Là»»J “[À.#]- là] 
k=l k—I k=I 
trong đó n là số tự nhiên; ay, bự tà số thực bất kì. Nếu các chuỗi 
Ya£ , Thể hội tụ thì có bất đẳng thức tướng tự cho chuôi. 


CÔSI (DÃY) ((oán) x. Dây sơ bản. 


CÔSI (TÍCH PHÂN) (đo), tích phần dạng: 





_ ƒ Œ)dz 
2mí 
... , Ớ) 
trong đó ¡ là đơn vị ảo, a là một số phức cha trước; (y) là một 
đường cong Joocđăng đơn đóng; (7) là một hàm số của biến 
phức 7 giả: tích trong miền giới hạn Bởi (y), kế cả trên biến (ÿ). 
Nếu a thuộc miền nói trên thì tích phân C bằng ÿ(a), tức là mọi 
hàm số giải tích đều có thể biểu điễn bằng tích phân C qua các 
giá trị của nó Ở trên biên. 

CÔSI (TIỂU CHUẨN) (án), 1) Tiêu chuẩn C về sự hội tụ 
ca một dãy số: một đãy số hội tụ khi và chỉ khì nó là một dãy 
cö bản (x. Đây cơ bản). 

2) Tiêu chuẩn C về sự hội tụ của một chuỗi số: 


z—=ã 


a) Điều kiện cần và đủ để chuỗi số a1 + ả¿ + ¬- # an + ¬¬ hội 
tụ là vái mọi £ >0, tồn tại một số N, sao cho với mọi n > N và 
p> 0, ta có bất đẳng thức: | anyi Ỳ ¬ +anyø[ <€. 

b) Chuỗi số trên sế hội tụ nếu [m ®V[a„| < 1 


n>»m 


3) Tiêu chuẩn C về sự tồn tại giối hạn cúa một hàm số: điều 
kiện cần và đủ để tồn tại giới hạn hữu hạn lim f(x) là với mọi 
X»a 
z£ > Ô tỒn tại mội số d > Ø sao cho khì 0 < |x' — a| <ở và 
0 < |x' - a| < ở, ta có bất đẳng thức )f (x) — f (x){ < e. 


CỜT - ĐTVOA (4/2 1; Ph. République de Côte - đ'lvoire; 
Cộng hoà Côt - Đivoa), quốc gia ở Tây Phí, bén bò bắc vịnh 
Ghinẻ, giáp Libêria, Ghinê, Mali, Ruakina Faxô, CGšana. Diện tích 
320,763 nghìn km”. Số dân 13,459 triệu (1993), thuộc nhóm 
người Nigiê- Côngô. Dân thành thị 40%. Ngôn ngữ chính thức: 
Pháp. TỒn giáo: 63% theo tín ngướng cả truyền, 23% Hồi giáo, 
14% Kitô giáo. Thủ đô: Yamusukrô (Ph. Yamoussoukro). Thành 
phố lớn: Abitjan (Ph. Abidjan), Buakê (Ph. Bonaké), Yamusukrô. 
Phăn cbia hành chính: 6 tình. Dứng đầu nhà nước, chính phủ 
và quân đội là tông thống. Cơ quan lập pháp: quốc hội. 

Phía nam CÐ là đồng bằng, phía bắc là cao nguyên (500 - 
800 m); phía tây là núi Dan (đỉnh cao nhất: 1340 m). Khi hậu 
cận xích đạo phần Lớn ó phía bắc và xích đạo ở phía nam. Nhiệt 
độ trung bình tháng 25 - 30°C ở phía bắc, 27 - 282C ở phía 
nam. Lượng mưa trung bình năm L100 - 1800 mm ở phía bắc 
và 1300 - 2300 mm ở phía nam. Sông chính: Kömôẽ (Ph. Kamo©), 
Randama, Xaxanđra, Cavali (Ph. CavaUy), Thực vật: xavan cỏ 
cao à phía bắc, rừng xích đạo Âm thường xanh ở phía nam. Rừng 
chiếm 50% diện tích cà nước 


Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu: trồng cà phế, ca cao, 
chuối, đưa, ngó, Lía. Chăn nuôi: bò, đê, cứu, Nghề rừng. Công 
nghiệp chính là chế biến nông sản, dệt, chế biến gỗ, cao su, chất 
đảo, chế biến đầu mỏ, năng lượng. Sàn lượng một số sản phâm 
chính (1990): mía 1,55 triệu tấn, sấn 1,393 triệu tấn, ca cao hạt 
700 nghin tấn, gạo 687 nghìn tấn, ngô 484 nghìn tấn, cưu 1,133 
triệu con, bò 1,046 triệu con, dê R89 nghìn con, kim cương 600 
nghìn cara, xi măng 770 nghìn tấn, sợi tông hợp 5 triệu m, điện 
(1989) 2,345 tỉ kWh. Giá trị tổng sản phâm quốc đân đứng hàng 
đầu Châu Phi (1989) 9,305 tỉ đôla Mĩ, bình quân đầu người 720 
đôla. Đơn vị tiền tệ: frăng CFA. Dưỡng sắt hơn 1300 km (1994), 
đường Õ tô 54 nghìn km (7% rải nhựa). R biển đài 550 km. 
Cảng: Abitjan. Xuất khâu: gổ, cà phê, ca cao, hoa quả, kim cương. 
Nhập khâu: máy móc và thiết bị vận tài, tương thực, hoá chất, 
đầu mö. 

Thế kỉ lý, trên lãnh thổ CD ngày nay đã có nhà nước phong 
kiến sơ Ki. Thế kì I7, 18 là thời kì thành tập các vương quốc. 
Năm 1893 tà thuộc địa của Pháp. Tư 1934, Abitjan là thủ đô 
CĐ. Năm 1946 là "lãnh địa hài ngoại" của Pháp. Là nước công 
hoà tự trị từ 1958. Tì/ 1960 là nước Cộng hoà CD độc lập, 
Yamusukrô \à thủ đô chính thức tư 1983. Chế đô một đảng: Đảng 
dân chủ CD. Ngày Quốc khánh 7.12. là thành viên của Liên hợp 
quốc từ 1960, của Phong trảo các nước không Liên kết. Thiết lập 
quan hệ ngoại giao với Việt Nam tủ 6.10.1975. 


CỐT RENGIƠ (4/a fí, Ph. Coast RAnee; duyên hải), dãy núi 
chạy đợc theo miền ven biển phía tây của toa Ki từ 34 - 48530! 
vĩ bắc. Cao tới 2428 m (đỉnh Otimpec). Ring lá kìm, cây bụi, 
các khối rừững Sequoia gIgantea. Vườn quốc gia Olimpic. 

CỐT (mĩ thuật: Ph. Armature), bộ khung gồm các thanh sắt 
hoặc gỗ bắt mối với nhau đẻ nhà điêu khấc đấp đất phủ lên trước 
khí nặn thành một pho tượng. 

CỐT (sân khấu), bộ phận máy chủ yếu trong một bàn máy tối 
nước bố trí bên trong coi rối để tạo nên những động tác đặc 
biết lúc biểu diễn. Vd. trò leo dây phường Nguyễn (Thái Bình), 
trò đánh đu phường Đống (Thái Bình). Đây là một bí mật nghề 
nghiệp truyền thống. 

CỐT ĐẤT (địa chấr), những hạt khoáng tham gia vào thành 
phần của đất, là pha cứng của đất. Ngoài pha cứng, đất còn gồm 
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cốt HỌC 





các pha lỏng và khí. Đối với đất loại sét, CÍ? không chỉ gồm các 

hạt khoáng, mà còn cä mảng nước liên kết bao bọc chúng. 
CỐT HỌC (sinh, y), mÕn học chuyên nghiên cứu về cẤu tạo, 

sự phát triển và biến đổi của bộ xương. Là cơ sở cho nhiều khoa 


học khác như chấn thương học, phẫu thuật học, sinh trắc học, 
nhân trắc học, ww. 


CỐT KHÍ (nông; Tephrosta), chì cây bụi, họ Đậu (Fabaceđ£), 
gồm nhiều loài: L) 7.candiä 
có hoa trắng, cao 2 - 3 m, thân 
tròn nhiều lông vàng, lã kép 
lông chím lẻ. Cây nhập nội 
trồng Ở các nông trưởng chè, 
cà phê, cao su, làm cây phân 
xanh. 2) T' purpurea có hoa tím, 
gốc hoá gỗ. 3) T. từictơria, cây 
bụi nhỏ cao 1 m, ít hoa. Dùng 
nhuộm vải. 

CỐT LIỆU (x4 2ng), các 
vật liệu rới trong thành phần 
của bê tông: đá đăm, sỏi, cát 
(x. Bê đông). CỤ (àm thành bộ 





xưởng của bê tông, còn chất kết Cốt khi 
dính vía, xi măng liên kết chúng J -Cành Khiếsi chùm hoâ; 
- Hại. 


lại thành khối vững chắc. 


CỐT NỨA (nI thuậr), \oại cốt hàng sơn quang dầu ghép bằng 
nứa gắn sơn. Quy trình gia công: núa (vầu) đem ngâm cả cây 
khoảng 8 - 12 tháng, róc hết cật và bỏ mắt, phơi khô kiệt, chẻ 
mỏng, băm nhẹ đều tay đọc phía ruột; cuộn tròn và dán các lớp 
lên nhau bằng sữn sống (trên khối mẫu) tạo ra hình đáng của 
đồ vật; buộc chặt để khô; gắn các bộ phận với nhau (phần trên 
có thân nắp, phần thân với đãy, w.), mài nhãn mặt ngoài và mặt 
trong. Sau đó phú sơn bóng lên những phần muốn giữ lại "chất" 
tre (đẻ phô ra). những phần cần phải vẽ được phủ kín sơn then 
(đen) hay son (đỏ), vẽ trang trí bẰng nét sơn rắc bạc hoặc thép 
lên đó. Cuối cùng phủ toàn bộ bằng sơn quang đầu. Nét vẽ phủ 
bạc sẽ thành màu vàng (x1. Sơn đÄu). Công nghệ làm CN và hàng 
sơn quang đầu có truyền thống làu đởi ở vùng Cát Đầng, huyện 
Ý Yên, tỉnh Nam Hà. 

CỐT THÂN GIẾNG 2), 
kết cấu (ấp đặt trong thân giếng 
mở dìng để đảm bảo việc di 
chuyên các thùng nâng (goòng, 
thùng kíp, thùng cũi), bố trí cầu 
thang cho ngươi lên xuống, lấp 
đặt các đưởng ổng, vv. CTG có 
thể là tạm thơi (kh:xây dựng mỏ) 
và cố định. Vật lệu dùng làm 
CTG là kim loại, gỗ, bê tông cốt 
thép. CTG gồm có các Xà ngang 
(đàm chịu tực nằm ngang chôn 
chặt vào thành giếng), thanh dẫn 
hướng trục tải, w. 

CỐT THÉP @ dựng, 
thanh, sợi hoặc bó sợi thép dũng 
đặt vào trong khối bê tông để 
lạo nên bê tông cốt thép. CT 
được sàn xuất tư thép có hàm lượng cacbon 2-5Ø%ø hoặc một 
số thép bớp kim thấp. Bề mặt CT có thê là nhắn hoặc cớ gà 
nổi lên để tăng khả năng đính bám với bê tông. Theo tính năng 
cơ học, CT được phân thành các nhóm: CỊ, CHỊ, CIIL, CTV (hoặc 
AI, AI, AII, ATIV), vv. CT cũng được gợi theo hình đáng bên 
ngoài, theo cường độ giới hạn, theo mác thép. frong kết cầu, 





Cất thân giếng (sở đồ) 

1 ~- Thanh dẫn hướng trục tải; 
2 -Xà ngang, 3 ~ Thùng nâng; 
4 - Thân gIẾng; 

5 ~Cầu thang. 
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CT được dùng với nhing mục đích và nhiêm vụ riêng khác nhau, 
từ đó chúng được gọi theo những đặc điểm riêng: cốt dọc và 
cốt đai, cốt chụu lực và cốt cẤI tạo, w. ŒT chịu tc được đặt 
theo yêu cầu tính toán nhằm làm cho kết cấu bê tông cốt thép 
chịu được những nội lực xuất hiện trong đó, vd. cốt thén đọc 
chịu kéo trong đầm và bàn, cốt đai để chịu lực cắt ở trong đầm, 
vw. CT cấu tạo được đặt theo những yêu cầu riêng mà người 
thiết kế không tính toán được hoặc không cần thiết phải tỉnh 
toán, cốt cấu tạo được đặt theo quy định của tiêu chuẩn thiết 
kế và theo kinh nghiệm, 


CỐT TRUYỆN ăn, sân khấu, điện Anh) 1. Hệ thống những 
biến cố và sự kiện được liên kết chặt chẽ tạo thành nội dung của 
một tác phâm với một trình tự nhất định về không gian và thời 
gian. Qua CT, nhà văn thể hiện những xung đột của đời sống X4 
hội, mối quan hệ qua lại giữa các tính cách nhãn vật trong một 
hoàn cành xã hội nhất định, để từ đó bộc lộ tư tưởng và chủ đề 
tư tưởng của tác phẩm. Có những CT đơn giản gồm một vài nhân 
VẬt Xoay quanh mội tình huống và được xem là loại CT đón tuyến 
(như “Rỉ vỏ" của Nguyên ITồng, “Tất đèn" của Ngô Tất Tố), có 
loại CT đa tuyến gồm nhiều biến cố phức tạp với những tính 
cách nhân vật đa đạng nhằm tái hiện nhiều bình diện của đời 
sống XÃ hội trong những thởi kì lịch sư nhất định (như "Vã bờ" 
của Nguyễn Dình Thi, "Bão biển“ của Chu Văn). Cơ sở chung 
của mọi CƑ là những xung đội xã hội mang tính lịch sử cụ thể. 
Nội dung CT thường gồm các phần có bản: trinh bày, thất nút, 
phát triển, đỉnh điểm và kết thúc. Trình bày là giới thiêu khái 
quát bối cảnh tịch sử và các nhân vật. Thắt nút là khởi điểm sự 
vận động của mọi mâu thuẫn chứa đựng những vấn đề đang được 
chờ đợi giài quyết. Phát triển là phần nói rõ tiến triển của hành 
động và tính cách nhân vật. Đỉnh điểm là những xung đột trong 
tác phẩm phát triển đến múc cao nhất, căng thẳng nhất. Kết thúc 
là sự giải quyết cụ thể quá trình phát triển của mâu thuẫn. Cũng 
có những tiểu thuyết không thco trình tự trên, không có ŒT và 
nhân vật rõ nét mà chủ yếu là mang những suy tư triết học của 
tác giả qua nhưng độc thoại nội tâm của môt nhân vật nào đó 
không có Hi lịch, quá trình. 

2. CT trong kịch chứa đưng toàn bộ hệ thống các sự kiện và 
quả trình vận động tính cách của nhân vi. CT' kịch phản ánh 
những mâu thuẪn xã hội, nhũng xung đột tính cách thông qua 
Việc xây dựng các hình tướng điền hình trong những hoàn cảnh 
điên hình, Xung đót trong CT kịch phải là những xung đột có 
bản, có ý nghía xã hội rộng lớn, có giá trị khái quát cao về hiện 
thực và tư tưởng. CT kịch phải có tính độc đảo, khÕng lặp lại 
những dạng mâu thuẫn, sự kiện, nhân vật, vv. đã có trước. 


3. CT trong phím là hệ thống các tư liệu bằng bình ảnh biểu 
hiện tư tưởng chủ đề của phím, phản ánh ý tưởng nghệ thuật của 
nhà biên kịch và đạo diễn. Cách xây dựng CT phim được chia 
thành 3 nhỏm chủ yếu: tự sự, trũ tình và kịch, trong đó nhóm 
"kịch" chiếm số lượng cao nhất, nhóm “trữ tình" ít nhất. Thöng 
qua T phim, nhà biên kịch và nhà đạo diễn đặt nhân vẬt vào 
những hoàn cành chứa đưng mâu thuẫn kịch tính, buộc nhân vật 
phái bộc lộ tính cách của mình trong mối quan hệ xÃ hội, trong 
cuộc đấu tranh với thiên nhiên. CT phim thương được hợp thành 
bòi nhưng phần nhỏ gọi là trường đoạn có kết cấu bố cục riêng 
và hạt nhân kịch tính riêng như những mâu truyện ngắn tưởng 
đối hoàn chỉnh, độc lập, nhưng lại liên hê chặt chẽ vói nhau, góp 
sức tạo thành một tổng thể CT phim thống nhất về tư tưởng chỉi 
đề và phong cách nghệ thuât. CT' phim có một bộ phân it nhiều 
chịu ảnh hưởng tự sân khấu truyền thống, thường phải "có tích, 
€ó tuồng", nehĩa là hướng theo nhóm "kịch", đồng thỏi pha trộn 
phong cách phim tài liệu; Ồ một số phìm, sự kiện át con người, 
hành động kịch của CTT' chưa hẳn được thúc dây bởi cuêc đấu 
tranh giữa các tính cách nhân vật. 


CÔTA C 





CỘT (ến trúc), thành phàn chịu lực đứng trong kết cấu nhà 
VÀ công trình, thông có tiết diện hình tròn hoặc vuông, làm bằng 
những vật liệu khác nhau: gố, tre, gạch đá, bê tông, kím loại, w. 
Trong kiến trúc truyền thống, C là một trong ba yếu tố cấu thành 
vì kèo và tuỳ theo vị trí mà phân ra thành các cột cái, cột con, 
cột hiên. Trong các vì kèo hoàn chính, C được kê trên tầng bằng 
đá và liên kết với nhau bằng địa thu (x. Đ/a £âu) ở chân C, bằng 
xà Ö phía trên C. 


CỘT ÁP (cơ; cø. cột nước), trong thuỷ lực, CA là đại lượng 
có thứ nguyên độ đải hoặc thứ nguyên của cơ năng một đơn vị 
trọng lượng (tỉ năng) của dòng chảy chất lỏng tại một điểm. CA 
bằng chiều cao lớn nhất mà nước có thể dâng lên được (do áp 
tực thuỷ tĩnh hoặc áp lực của dòng chảy) so với mặt chuẩn. Trong 
các công trình thuỷ công (đập, âu thuyền, vv.), CA là hiệu giữa 
mực nước thượng lưu và hạ \ưu. Tổng cột nước hay tỉ năng toàn 
phần H của dòng chảy được xác định bằng phương trình Recnuti 

œv? 


H=z+ v1 2z , trong đó 7 là chiều cAo tính từ mặt chuẩn 


đến điểm đang Xét; p - áp suất của chất lỏng chảy với vận tốc 
V; y - trọng lượng riêng của chất (ỏng, g - gia tốc trọng trưởng. 
œ gần bằng 1, tính đến sự phân bố lưu tốc không đều trong dòng 
chảy. Dọc theo dòng chảy của chất lỏng thực, tông cột nước 
giảm đần. Hiệu số các tổng cột nước trong hai mặt cắt ngang 
dòng chảy Hị - Hạ = hự„ gọi là tôn thất (độ giảm) cột nước. 
Trong chuyên động của chất lỏng nhói, tổn thất cột nước được 
xác định theo công thức VAyxbăc - Dacxi (x. Sức cân), Người ta 
phân biệt cột nước toàn phần và cột nước tác dụng. Trong tính 
toán thiết kế các công trình thuỷ lợi người ta còn phân biệt cột 
nước tĩnh, cột nước lưu tốc, cột nước địa hình, cột nước thiết 
kế, cỘt nước chân không, vv. 

CỘT CÁI (tiến múc) x. Vì kèo. 

CỘT ĐỊA TẦNG (4/4 chất), bản vẽ dạng cột dùng đề biêu 
thị đặc điểm thạch học, chiều dày, trình tự hinh thành các Lán 
đá và vị trí hoá thạch trong một mặt cất địa chất. Các lốp này 
được tập hợp trong nhưng phân vị địa tầng, trên CĐT cũng biều 
thị cà quan hệ giữa các phân vị địa tầng và sự đối sánh chúng 
với thang địa tầng quốc tế. CĐT thường được trình bày kèm theo 
các bản đồ địa chất, nhằm cung cấp tu liệu tông hợp về các phân 
vị địa tầng có mặt trên bàn đồ đó. 


CỘT ĐIỆN (diện), kết cấu dạng cột để treo dày dẫn điện và 
đầy chống sét cha đưđng dây tải điện trên không. CD được làm 
bằng gố, bê tông cốt thép hoặc thép (chủ yếu dùng cho đường 
dây có điện áp tủ 220 kV trở lên). Phân biệt cột trung gian và 
cột néo. Cột trung gian đẻ đỗ dây dẫn và dây chống sét ở các 
đoạn thẳng của tuyến đường dây tải điện. Cột néo tiếp nhận lực 
căng của dây dẫn và dây chống sét, có cấu trúc vững chắc hơn, 
thưởng đặt ở đầu, cuối và một số nơi đã được tính toán trước 
trên tuyến đường dây, ở những nóơi bẻ góc, chỗ vượt sông hoặc 
các chướng ngại khác. CD lén nhất do các chuyên ga Việt Nam 
thiết kế và \lắp dựng (năm 1970) là hai cột thép vượt sông Sài 
Gòn cao 98 m, nặng gần L00 tấn với khoảng vượt 1500 m. 

CỘT ĐO NƯỚC (g2 lí, cg. thuỷ chí), đụng cụ dùng đề đọc 
mực nước triều hằng npày ð các trạm đo nước (ở cảng, của sông, 
ven biển, đảo). CDN thường làm bằng gồ tốt, kìm loại hay gạch 
men. Có nhiều (oại, chiều đài được chọn theo đặc điểm về độ 
lún của thuỷ triều và các điều kiện địa phương của nơi đó. 

CỘT ĐỒNG MÃ VIỆN (s#), theo truyền thuyết, cột đồng 
đo Mã Viên (I1. Ma Yuan) cho dựng ổ biến giới Trung - Việt, 
Theo sách "Dại Thanh nhất thống chí”, sau khi đàn áp khổi nghĩa 
Hai Rà Trưng, Mã Viện đã cho đúc cột đồng có khấc chữ “Đồng 
trụ chiết, Giao Chỉ điệt" (Cột đồng gẫy, Giao Chỉ điệt) đựng ở 
biên giới (nay thuộc vùng Cô Sâm, Khâm Châu, Trung Quốc). 


Có sách ghí cột đồng được đặt ở Lâm Ấp (vùng Nam Trung Bộ 
Việt Nam). Trên thực tế, không tài liệu nào chứng minh rõ ràng 
được sự tồn tại của cột đồng này. 

CỘT HOÀNH (kiến ứúc) x. Mì kèo. 

CỘT NƯỚC (ông) x. Cậ& áp. 


CỘT NƯỚC ĐỊA HÌNH (0ý lợi), độ chênh của mực nước 
ở bể xà và bể hút của trạm bớm. 

CỘT NƯỚC LƯU TỐC (/hưý l2ì), được biểu thị bằng trị số 
2g , trong đó v là vận tốc đòng chảy, ø - gia tốc trọng trưởng. 

CỘT NƯỚC TĨNH (thưý lợt), cột nước trong trường hợp môi 
trưởng chất lỏng ở trạng thái tĩnh. 

CỘT NƯỚC TOÀN PHẦN (/azÿ Ï ơn), thông số chú yếu trong 
phương trình cơ bản của thuỷ tĩnh học, còn gọi là áp suất toàn phần 
được quy đôi về cột nước tướng ứng. Áp suất toàn phần p (cg. áp 
suất tuyệt đối) xác định bẦng công thíc cđ bản p = pạ + ÿh, trong 
đó pạ là áp suất tại mặt thoáng của chất \óng thưởng bằng áp 
suất khí quyển, y - trọng lướng riêng của nước, h - độ sâu của 
điểm đang xét. 

CỘT NƯỚC TỔN THẤT (te f2), năng lượng của một đơn 
vị khổi lượng chất lỏng bị tön thất để khÁc phục sức cần của dòng 
chảy trong đoạn dòng đang xét. CN E có hai dạng: CNTT dọc 
đường sinh ra trên toàn bộ chiều dài dòng chảy đều hoặc không 
đều; CNTTT cục bộ sinh ra tại những nơi cá biệt, ð đó dòng chảy 
bị biến đạng đột ngột, vd. CNTT tại nơi ống uốn cone, ống mở 
rộng hoặc thu hẹp, nđi có đặt khoá nước, vv. 

CỘT QUẦN (8ến m1) x. lì kèo, 

CỘT TÀU (2o thông), cột thẳng đứng bằng kim loại hoặc 
bằng gỗ được đặt trên boong trong mặt phẳng đối xứng dọc của 
tàu. Ô các tàu, thuyền có buiôm thì cột được dùng để treo buồm 
nên được gọi Là cột buồm. Một tàu có thể có nhiều cột: ở phía 
mũi được gọi là cột mỗi, phía đuôi là cột đuôi. Cột cao nhất là 
cột chính. Ngày nay, trên các tàu, cột là nơi đặt anten cho đài 
vô tuyến điện, rađa, vô tuyến truyền hình, đài quan sát, ụ chiến 
đấu, đèn chiếu, w. Cột cũng là nơi treo cở quốc gia theo quy 
định về nghi lễ cho các con tàu. 


CỘT THỜ MA (dân tộc; cø. cột ma), cột chính trong ngôi 
nhà ở vùng người Thái, Hmông Việt Nam tượng trưng cho vận 
mệnh của gia chủ. CTM thưởng ở cạnh bếp lúa gần gian thà và 
chỗ ngủ của gia chủ. Khi dựng nhà mới, phải dựng chiếc cột này 
đầu tiên, kèm theo nghỉ thức trang trọng. Dưới chân cột có thể 
yêm vàng bạc, hình nhân thế mạng. Ngoài người Thái, Hmâng, 
tục này còn phỏ biến ở một số tộc người khác À miền núi Việt 
Nam. 


CỘT THU LÔI (điện, cơ. cột chống sét), cột kim loạt tiếp 
đất, đặt thẳng đíng trên công trình để bảo vệ công trình xây 
dựng, nhà đân dụng và công nghiệp, trạm điện, ống khói, tháp 
phát thanh và truyền hình khỏi bị sét đánh trực tiếp. Dầu mút 
của CTL phải cao hđớn điểm cao nhất của công trình một khoảng 
xác định, 

CỘT TIỂU (đ/2 !f), dụng cụ làm bằng gỗ hoặc bằng sất dựng 
trên đấu mốc toa độ, dùng đề làm mục tiêu ngắm từ các điểm 
khác tói và để đặt máy đo góc hoặc đo khoảng cách khi đo tối 
các điểm khác. frên CT có lấp bệ đặt máy. Tuỳ theo độ cao 
của bé máy, có các CT từ 2 m, 4 m đến 35 m. Những CT cao 
trên lÔ m làm bằng các thanh sắt hoặc nhôm có thể tháo lắp 
được. 

CỘT XỔ (Hiến túc) x. Mì kèo. 

CÔYTA (kính /ế) x. Quata. 
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CÔTÔNU (4/a !f, Ph. Cotonou), thành phô  Rênanh, cảng ở 
vịnh Ghiné, Ga xe Lửa. Số dân 909 nghìn (1987). Sản xuất đầu 
co. Chế biến gỗ. 

CÔTÔPAXI (đja 1í, Cotopaxi), núi tửa đang hoạt động ð chân 
núi phía tây dãy Cooeđiuera, Đông Anđet thuộc Êenađo. Cao 
589? m. Lần phun gần đây vào năm 1976. 


CÔXTA L_ (ðến m⁄⁄; RDN. lueio Costa; sinh 1902), kiến 
tríc sư ïầraxin, nhà nghiên cứu lịch sử và lí tuận kiến trúc. Tốt 
nghiệp Trường nghệ thuật quốc gia ở Riô đề Janêrô (Rio de 
Janeiro; 1924). Là một trong những người sáng lập trương phái 
kiến trúc Braxin hiện đại. C kết hợp các kinh nghiệm của kiến 
trúc công năng với truyền thống đân tộc. Các công trình có hình 
khối chặt chẽ, mạch lạc, sử đụng kết cấu chắn nắng thanh thoái, 
g^Ay được xúc cảm tạo hình phong phú. C là tác giả tông thể mặt 
bằng thành phố Braxilia, thủ đồ mới của Hraxin (1957). Công 
trình kiến trúc của C: toà nhà Bộ giáo dục và y tế (1936 - 43); 
toà nhà của Braxin tại triển tăm thế giới ở Niu Yoac (1939), các 
nhà ở tại Riô đề Janêrô (1948 - 54). 


CÔXTA RICA (4a 1⁄, TRN. Repubplica de Costa Rica; Cộng 
hoà Côxta Ríca), quốc gia ở Trung Mĩ. Diện tích: 51,1 nghìn km?. 
Số đãn 3,199 triệu (1993), phần lón là người gốc Tây Ban Nha. 
Ngôn ngũ chính thức tiếng Tây Ban Nha. Tòn giáo: đạo Thiên 
Chúa. Thủ đô: Xan Jôxê (San José). Các thành phố lớn: Alajuêla 
(Aujuela), Limôn, Puntarênat (Puntarenas), Hêerêđia (Heredia). 
Phân chia hành chính: 7 tỉnh. Dúng đầu nhà nước và chính phủ 
là tổng thống. Có quan lập pháp: quốc hội gồm một viên. 2/5 
diện tích eä nước tà cao nguyên và núi (cao nhất 3§20 m), cỏ núi 
lửa đã tắt và đang hoạt động. Ở vùng thấp, nhiệt độ trung bình 
tháng giêng 232C, tháng bảy 25°C, Phía đông, lượng mưa trung 
bình năm trên 3000 mm, rừng thường xanh. Phía tây, liợng mưa 
trung bình năm 1000 - 1500 mm, xavan và rừng rụng lá. Dường 
sãi 1400 km. Dườỡng bộ 2Ô nghìn km. 


CR là nuóe nông nghiệp. Trồng cà phê, chuối, chuối sợi. Chăn 
nuôi. Chế biến đầu, hoá chất, dệt, công nghiệp thực phẩm. Đường 
sắt 1,3 nghìn km, đường trải nhựa 25 nghìn km. Càng biển: Limôn, 
Puntarênat. Xuất khẩu cà phê, chuối. Thu nhập quốc dân đầu 
người 2238 đôla. Đơn vị tiền tệ: đồng Colon. 


Thời cổ, CR là địa bàn cư trú của người da đỏ. lo Côlômbô 
phát hiện (1502). Năm 1569, thuộc Guatêmala. Năm 1821, khỏi 
nghĩa dân tộc và giành được độc lập. Tư 1824 đến 1838, là một 
trong năm nước cộng hoà thuộc Liên hiệp Trung Mĩ. Năm 1939, 
tuyên bố độc lập. Tứ 1949, cóng bố hiến pháp mới, các Đẳng 
Thống nhất xã hội thiên chúa và Dẳng giải phóng kế tiếp nhau 
thành lập chính phủ. Từ 1983 đến 1989, duy trì chính sách hoà 
bình với các nước trong khu vi(e: Guatêrnata, Hônđurat, Nicarapoa 
và En Xanvađo. 


¡ à thành viên của Liên hợp quốc tư 1945, của Phong trào các 
nước không liên kết. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 
từ 24.4.1976. 


CỜ (sừnh), các tế bào dài (các sợi C) chúa các tó eó khả năng 
co rút lồn. Có dạng ống hay phiến, có thể dày do có nhiều láp. 
Tế bảo dài, hẹp, vuốt nhọn hai đầu, nhàn dài, bảo tướng chứa 
các sợi protein đài, mảnh khi co bóp, là C trỏn. C trớn có ở tất 
cÀ các nội quan và mạch máu (trư tim), hoạt động không theo 
ý muốn do hệ thần kinh thực vật điều khiến, có thể co liên tục 
trong thời gian đài. Ó tất cà động vật không xương sống (trừ 
chân đốt) chỉ có C trơn. C chuyền vận các xương, đo nhiều sợi 
có kích thước hiển ví bọc trong bao liên kết sợi xốp (bao C) là 
C vân. Mỗi sợi C vân cỏ màng ngoài trong có nhiều nhân tớ có 
đài chứa yếu tố co rút là đốt C, làm cho € có các vân, có gân 
gắn vào đầu thon của €, một đầu băm vào xương cố định, đầu 
kia bám vào xương đi động, Khi C ca, bắp C ngắn và Lo hón, các 
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xương đi động quanh khóp. C văn do thần kinh trung vơng điều 
khiển (X. Tz eØ). 


Khi vận động, glycogen trong C chuyển hoá thành axi: lactic 
và rung cấp năng tượng đồng thôi gây ra hiện tượng mỏi C. Sau 
đó axit (4ctic lại chuyên hoá trở lại và C phục hð: trở Lại bình 
thường. Khi chết, C cúng vì ứ đọng axit lactic và sau 24 giờ C 
mềm trỏ lại vì axit lactic bị phân giải. Khí vận động nhanh, mạch 
đập liên tục (trone lao động nặng, thi đấu thể dục thể thao, W.), 
C cũng có thể bị cứng do ứ đọng axit lactic. Sự hoạt động đều 
đặn và thường xuyến lao động chàn (tay, luyện tập thể dục thể 
thao sẽ làm cho cơ bắp trồ nên dẻo đai hơn, hệ tìm mạch và hệ 
thẦn kính sẽ làm việc tốt hơn, cơ thể trồ nên khoẻ mạnh hơn. 


CƠ (quân sự), đơn vị tô chức quản đội đối với bộ binh và thuỷ 
binh thời phong kiến. Thời Lê Trung Hưng (15R3 - 1788), C là 
đón vị tô chức cao nhất của bộ binh có biền chế 200 - 800 người 
(vd. C Tứ thị trung, Tứ thị nội, 300 người; C Thiền Hùng, 200 
ngươi; C Trung Hùng, 500 người trong đó có 200 ưu binh và 300 
nhất binh). Còn trong thuỷ bình, C là đơn vị tô chức trên cẤp 
thuyền, có biên chế khoảng 325 người (vd. C Vệ Tả, Vệ Hữu). 
Dái với bộ binh ngoại binh C biên chế 200 - B00 người (vd. C 
Tã Khuông, Hữu Khuông, Tiền Khuông, Hậu Khuông môi C có 
800 người trong đó có 400 ưu bình và 400 nhất bình). Trong thuỷ 
binh ngoại binh, C có biên chế khoảng 400 người (vd. C mành 
Thuịng Kiên, Trung Kinh mối C có 410 người, trong đó ưu bính. 
100 và nhất binh 310 ngưỡi). Dến năm 1208, dưới thời các chúa 
Nguyến Đàng Trong, C có biên chế tướng đối ôn định hơn, gãm 
khoảng 200 - 500 người. Trong tổ chức quan đội của triều Nguyễn 
đưới thới Pháp thuộc (1884 - 1945), C tưởng đương với đại đội. 

CƠ CẤU (c2), một hê vật nhân tạo nhằm thực hiện một luật 
biến đôi cd học (động học hoặc động lực học) giữa các vật thể 
đó. Trong CC, các vật thê được nối (liên kết) vói nhau. Hai vật 
nối động với nhau nếu biên của chúng kề nhau và giữa chúng có 
chuyên động tưởng đối nào đó; nếu không có chuyển động tướng 
đối thì hai vật là nổi tỉnh với nhau (khi đó cả hai tương đương 
vớ: một vật). Môi vật thê nối động Với vẠt thể khác được gọt là 
một khâu của CC. Tập hợp các tiếp điểm của hai khâu được gọi 
là một khóp động. Nhiều khâu nối với nhan tạo thành một chuỗi 
động. Mỗi CC là một chuối động trong đó có một khâu gắn với 
hệ quy chiếu gọi là giá, còn các khâu khác gọi là khâu động có 
chuyển động hoàn toàn xác định đối với giá. Khâu có luật chuyển 
động đã biết đối với giá gọi là khAn dẫn, những khâu còn lại gọi 
là khâu bị đẫn. Khi xem CC là một hệ biến đồi 'Vào - ra” thì các 
khâu gắn với các đại Lượng vào - ra cũng được gọi tưởng (ng tà 
các khâu vào và khâu ra. Nếu mọi điểm của CC đều chuyên đóng 
phẳng (trong cùng một mặt phẳng hay trong những mặt phẳng 
song song) đối với giá thì CC được gọi là CC phẳng, các CC 
khác được gợi là CC không gian. Môn hoc chuyên nghiên cứu 
cấu trúc, động học và động lực học CC gợi là lí thuyết CC. Một 
số nước gọi là lí thuyết máy hoặc lí thuyết CC và máy, ở Việt 
Nam gọi là nguyễn lí máy. 

CƠ CẤU AN TOÀN (cơ 1#), bộ phận bố trị kèm với thiết 
bị công nghệ để hạn chế sự tác đông của yếu tố nguy hiểm, có 
hại hoặc ngăn ngửa sự vượi quá giới hạn thông số cho phép của 
thiết bị đó trong quả trình làm việc nhằm ngăn npưa tài nạn lao 
động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động. TUỳ theo nguyên 
lí tác động, CCAT có thể là: CCAT kiêu nhiết (định chì, cầu 
chảy, rdlc nhiệt, w.); điện - điện tủ (máy cất điện rò, công tắc 
hành trình, w.); quang - điện tử (tế bào quang điện...); có khí 
(khớp cam, chốt chịu lực cắt, van an toàn, ww.), thuỷ lực (bình 
ngăn tửa tạt lại, van chắn kiểu nước, w.). CCAT có thể được sử 
dụng độc lập hoặc sử dụng phối hợp với nhau trên cùng một 
thiết bị. CCAT hoàn chỉnh có khả năng tác động độc lập nhỏ 
nguồn năng lượng riêng gọi là thiết bì an toàn. 


CƠ CẤU BẢN LỀ (cơ khí ), cú cấu có toàn bộ các khâu 
thuộc về kháp động quay (bản lề). Cá CCBL phẳng (phô biến 
nhất) và CCRL. không gian. CCRI. đơn giản nhất là cơ cấu bốn 
khâu bàn lề (bơm lắc trong công nghiệp dầu khí, vv.) (xt. Cơ cấu 
bốn khâu; Cơ cấu taàn kướp thấn). 

CƠ CẤU BÁNH CÓC (cơ khf), ca cấu bánh răng, cho nhép 
truyền chuyển động quay tròn chỉ theo một chiều. CCRC được 
đùng làm cd cấu chặn (trong máy nẦng chuyên) hoặc để thực 
hiện chuyền động quay tròn mội chiều không liên tục (cơ cấu 
chạy đao của máy bào ngang, máy xọc, cú cấu dẫn tiến trong 
đưởng dây tụ động, vv.). 


CƠ CẤU BÁNH RĂNG (¿ø), trong cd cấu đối tiếp, khi một 
khâu có nhiều mặt đối tiếp tương tự, kề nhau, luân phiên tiếp 
xúc, thì phần vật thể (ôi giữa hai mặt đối tiếp kề nhau gọi là 
răng, mặt đối tiếp gọi là mặt răng. Khoảng trống giữa hai mặt 
răng kề nhau gọi là rãnh răng. Co cấu đối tiến truyền động bằng 
răng gọi là CCNR hoặc truyền động bánh răng. CCBR được 
dùng để tnivền chuyển đông quay giữa hai trục với hàm truyền 
xác định (thưởng là với tỉ số truyền cố định).I[rưòng hợp đặc 
biê(, khi môi bánh răng có trục quay ở xa vô tận, chuyên động 
của nó sẽ tà chuyển động tịnh tiến, ta gọi đây là mội thanh răng. 
CCRR - thanh răng được dùng đề biến chuyển động quay thành 
chuyên động tịnh tiến hoặc ngược lai. Trong CCBR phẳng (đề 
truyền chuyên động giữa các trục song song...), biên dạng đối 
tiếp được gọi Là biên đạng răng. Trên một đưởng cong cần Xét 
nào đó, cung giữa hai biên đạng cùng phía của hai răng kề nhau 
BỢI là biióc răng. Tỉ số piúa bước răng và số răng được sọ: là 
mòdun của răng trên đương cong được xét. Dõi với các bánh 
răng tròn thì các đưởng mày thưởng là đường tròn có tầm trùng 
với tAm quay của bánh răng hoặc đường thẳng vuông góc vúi 
biên đạng răng (%X. Ăn khếp). 

CƠ CẤU BÁNH RAĂNG VỊ SÁI (c2) x. Hệ bánh rừng. 


CƠ CẤU BỐN KHÂU (c2), có cấu gồm bốn khâu nối vói 
nhau bằng bồn khớp động được dùng trong máy để biến đôi 
chuyền động. Nếu các khóp động đều \à khóp quay, ta có CCRK 
bản lề. Trong CCDK, khâu không kề với giá goi là thanh truyền, 
khâu kề với giá goi là tay quay niếu nó quay được mội vòng (quay 
toàn vòng), nếu không gọi là thanh lắc. Các CCBRK phẳng như 
cđ cấu tay quay - con trượt, cd cấu cu, eö cấu sin, cơ cấu củp, 
có cấu Ôđam (Oldham), có cấu tang, đều là những biến thể của 
CCBK bản 1 phẳng khí một (hoặc hai) khớp quay biến thành 
một (hoặc hai) khóp tịnh tiến tương ứng (được xem như khớp 
quay có tâm quay ở vô tận, trên phương vuông góc với vận tốc 
tịnh tiến). 





Có cấu bổn khâu 


CƠ CẤU BỮA ĂN (y), thành phần và cách phôi hóp các thức 
ăn, các món ăn trong các bứa ăn hàng ngày của một dân tộc, một 
nước, một vùng, hay một khu vực, một cộng đồng xá lội nhằm 
thaä mãn yêu cầu hoạt động sống của tủng thành viên trong các 


CÓ CẤU CHẤP HÀNH 





cộng đông đó. Năng (tượng bình quân bữa ăn của thế giới hiện 
nay là 2400 kcal/ngưở/ngày. Trên thế giới, gia các nước có sự 
khác nhau rất lÍn về mức độ tiêu dùng thức ăn, cách ăn và CCBA, 
tưỳ theo điều kiện tài nguyên và tính chất cúa hệ thống sản xuất 
thức ăn ca mỗi n\(óc. 


CƠ CẤU CÁC ĐĂNG (cơ khí; Ph. cardan), cơ cấu bản lề, 
truyền chuyền động quay tròn giđa hai trục có trục tâm không 
nằm trên cùng một đường thẳng mà hợp thành đường gẫy khúc 
lệch nhau một góc trong mặt phẳng và có dịch chuyền tưởng đối. 
Truyền động các đăng bao gồm trục các đăng và khóp các đăng 
(các đầu nối chữ thập). Có CCCD cứng, mềm, đàn hồi, đồng bộ 
và không đông bộ. CCC dùng trong ô tò, máy kéo và các máy 
vận tài khác, đề truyền mômen xoắn từ hộp số hay hộp số phụ 
tới truyền động chính của cầu chú động, vw. 


CƠ CẤU CAM (cơ; Ph. came), cö cấu đối tiếp eó khâu bị 
dẫn chuyền động qua lại. Khầu dẫn được gọi là cam, thường có 
chuyển động quay một chiều (trường hợp cam quay, hình a, b), 
đôi khi có chuyển động tịnh tiến qua lại (trưởng hợp cam tình 
tiến, hinh c). Khâu bị dẫn thưởng được gọi là cần, có chuyền 
động quay qua lại (cần lắc, hình a, d) hoặc tịnh tiến qua lại (cần 
tịnh tiến, hình b, e, e). 


Trong CCC phẳng, biên dạng đối tiếp của cam được gọi là biên 
dạng cam, lä nhũng đường cong rất đa dạng, kín (vói cam quay, 
hình a, b) hoặc hò (với cam tịnh tiến, hình c) do Luật chuyền 
đông muốn có của cần quyết định. Biên đạng đối tiếp của cần 
thưòng là một điểm (trường hợp cần nhọn, hình a), đường thẳng 
(trường hợp cần đáy bằng, hình b), hoặc đường tròn (trường hợp 
cần con Lăn. hình c, ú, e hoặc cần đáy cong). 

Trong CCC không gian, cam và cần có thẻ có chuyên động 
đơn giần không củng song song với một mặt phẳng, hoặc chuyển 
động không gian tuỳ ý. Trong thực tế, thưàng gặp các loại cam 
trụ (hình đ), cam nón (hình c).... quay quanh trục cố định, có 
mặt đồi tiếp là mặt kẻ hoặc mặt cong phúc tạp; và các loại cần 
lắc hoặc tịnh tiến, nhọn hoặc có con lăn... CCC được dùng nhiền 
trong các hệ điều khiển tự động để biến đổi chuyển động. 





Cỏ cấu cam 


CƠ CẤU CHẤP HÀNH (cø k/⁄) 1. Cơ cấu thực hiện trực 
tiếp một nguyên công công nghệ, vd. có cấu pit tông - xi lanh 
bàn máy mài thực hiện chuyền động tịnh tiến của vật mài, ed cẦu 
trục chính - mâm cặp lắp phôi thực hiện chuyền động quay gia 
công, vv. 2. Phần tủ của mội hệ thông điều khiển tự động, thực 
hiện tác động có khí đến đối tượng được điều khiển theo tín hiệu 
đưa vào. Theo nebĩa rộng, thường CCCH gồm động cơ, hệ thống 
truyền động (cơ khí, thuỷ tực, khí nén, điện và kết hợp) để tác 
động lên đối tướng điều khiền, yếu tố điều khiển, kiểm tra, phát 
tín hiệu hoặc khoá lên động. 
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CƠ CẤU CHÉP HÌNH (cơ khí), cd cấu gá Lắp của máy công 
cụ, máy gia công gỗ (máy tiên, phay, bào, w.), chuyên dùng đề 
gia công nhưng bề mặt định hình (cánh tuabin, mái chèo, mẫu 
chân đóng giày. khuôn ép nhưa, đồ gỗ dạng bình, chân tủ, vv.) 
theo mầu chép hình tưng ứng hoặc phóng đại. Có các loại CCCTI 
cơ khí, thuỷ lực, điên và kết hợp. 

CƠ CẤU CỦA TỘI PHẠM (17), quy định tiêu chí có tính 
chất định lượng để xác định môi trạng thái của tình hình tội phạm 
trone một khoảng thời gian và trên một đón ví hành chính - lĩnh 
thổ nhất định. CCCTP có 2 mức độ: cd cấu của một hành vi tôÌ 
pham và co cấu của tình hình tội phạm. 

Cơ cấu hành vi tội phạm gồm mặt khách quan và mặt chủ quan: 
mặt khách quan gÕm những hành vị tội phạm đã thể hiên và 
những lành vi chưa thể hiên; mặt chủ quan là cấu trúc của quá 
trình 1âm lí dẫn đến hành vị khách quan. Cấu trúc đó gồm: động 
œ3, mục đích, hình thức lỗi, định hướng giá trị ca chủ thể hành 
vị tôi nhạm. Việc phòng ngửa tội phạm, đấu tranh chống tội phạm 
và quá trình cải tạo người phạm tội cần đến nhưng thông số cø 
cấu của hanh vị tội phạm. Cø cấu cúa tỉnh hình tội phạm thể hiện 
mức độ phô biến của các loại tội phạm khác nhau (chẳng hạn, 
bao nhiêu tôi giết ngươi, tội hiếp đảm, tội hối lộ, w.) thông qua 
thông số về sự tương quan so sánh giưa các loại tội đớ. Tưdng 
quan so sánh này có thể được thê hiện bằng con số phần trăm 
hoặc bằng các số liên trvệt đối; đó có thể là những con số về lội 
phạm đã dược ghi nhận hoặc là tội phạm đã được truy tố hay xét 
xử. CCCTP có thể được xác định theo những thông số về chủ thê 
vác tội phạm: (heo thành phần xã hội, theo lứa tuôi, theo giói 
tính, theo nghề nghiệp của nhúng người pham tôi. CCCTTP cũng 
có (hê cho phép xác định mốt tưởng quan giữa các mức độ phạm 
tội: giữa các tội nghiêm trọng và ít nghiêm trọng, giữa cấc tôi cố 
ÿ Và VÔ y. 

CCCTTP còn được các nhà tội phạm học gọi là địa Lí tội phạm, 
thê hiện trong mối tưởng quan ca số biợng tội phạm ở các khu 
vực lãnh thô khác nhau Xác định CCCTP là cú sở cho việc đấu 
tranh và phòng ngửa tội phạm được thực hiện đúng hướng và có 
hiều quả. 

CƠ CẤU CUILỊT (c2) x. Culi. 

CƠ CẤU DẪN HƯỚNG (c2), có cấu nhằm thưc hiện một 
quỹ đạo chuyên động định trước trên khâu bị dẫn không kề với 
giá. iYong thực tế, thường gặp CCDII thắng, CCDH tròn... 

CƠ CẤU ĐỐI TIẾP (cø) x. Đối tiếp. 

CƠ CẤU GIAI CẤP XÃ HỘI (ziế¿, khái niệm được sử 
dung để chỉ các giai cẤp xã hội và các tầng láp xã hội tồn tại 
trong một xã hội nhất định; vị trí của các giai cấp, tầng lóp, vai 
trò của chúng. mỗi quan hệ giúa chúng với nhau trong xã hội đỏ. 
CCGCXII xuất hiện cùng với sự xuất hiện của giai cấp, do sự 
phái triển của phân công lao động và sự xuất hiên của chế độ tư 
hưu về tư liêu sản xuất. 

Chú nghĩa Mác cho răng CCGCXIT không phải túc nào cũng 
như túc nào. Nó phụ thuộc vào hình thái kinh tế - xã hội, khi 
hình thải kinh tế - xã hội phát triển sang một hình thái kính tế 
xã hôi khác thì CCGCXH cũng biến đôi; có thê có giai cấp mất 
đì, có thể có giai cấp mới xuất hiện; Vai trò, địa VỊ của môi gia 
cấp và mối quan hè giữa các giai cấp cũng biến đổi, không như 
cu. Cở cấu giai cấp có một vai trò rất quan trọng trong sự phát 
triển của xã hội. 

CƠ CẤU HẠ TẦNG (kinh :ế; cp. kết cấu ha tầng, cấu trúc 
hạ ng, kiến trúc hạ tầng), tổng thể các ngành vật chất - kí thuật, 
các loại hinh hoạt động phục vụ sản xuất và đời sống xã hội. 
CCHT có hai loại: CCHÍ sản xuất (hay kí thuật) và CCITT xã 
hội. CCHT sản xuất bao gồm đường giao thông vận tài (đưởng 
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bộ, đường thuỷ, đường hàng không), hô chứa nước, cảng, cầu 
cống, sân bay, kho tàng, phương tiện vận tải, thông tin bưu điện, 
các cd sÖ sản Xuất và cung ứng điển, khí, nước... bảo đảm điều 
kiện sản xuất của xã hội. CCHIT xã hội bao gồm các cơ sở piáo 
dục. khoa hoc, thông tin, bảo vệ sức khoẻ, w. CCITT cỏ vai trò 
quan trọng đặc biệt, là nền tảng trong sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội; kinh tế càng phát triển vi trình độ cao thì yêu cầu 
phát tên CCHT càng cao. Nhưng đầu tư vào CCHT rất tốn 
kém, hiệu quả kinh tế không phát huy trực tiếp như đầu tư vào 
sản xuất mã phát huy thông qua các ngành sản xuất, kinh doanh. 
Đây là một khó khăn thực tế của các quốc gia thuộc thế giói thứ 
ba khí đì vào phát triển kinh tế do nguồn tích luỹ vốn hạn chế. 

CƠ CẤU KINH TẾ (kửuh ¡Z), tổng thể các ngành, lĩnh vực, 
bộ phận kinh tế có quan hệ hữu cơ tưởng đối ôn định hợp thành. 
Có các loại CCKT khác nhau: có cấu nền kinh tế quốc dân, có 
cấu theo ngành kính tế - kĩ thuật, ed cấu theo vùng, cø cấu theo 
đơn vị hành chính - lãnh thổ, cd cấu theo thành phần kinh tế; 
trong đó cơ cấu theo ngành kinh tế - kĩ thuật mà trước hết có 
cấu công - nóng nghiệp (là quan trọng nhất. Trong thời kì quả độ 
xây đựng chủ nghĩa xã hội, chiến lược kinh tế - xã hội Việt Nam 
hiện nay là xây dựng một CCKT gồm: L) Cở cấu ngành: phát 
triển các ngành nông - lâm - ngư nghiệp gắn vói công tighiêp chế 
biến là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đồng thời tăng tốc độ 
phát triền các ngành công nghiệp, mở rộng khu vực dịch vụ, tửng 
bước đưa nền kinh tế phát triển toàn diện và theo hướng hiên 
dại. 2) Cơ cấu thành phần: nền kính tế có nhiều thành phần, 
trong đó thành phần kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo. 
3) Cơ cấu vùng: phát triển những vùng chuyên môn hoá sản xuẤt 
có hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Xác định CCKT hợp l và thúc 
đầy sự chuyên dịch CCKT là vấn đề có ý nghĩa chiến lước quan 
trọng phụ thuộc vào sự hiểu biết sầu sắc các nhân tố kinh tế, xã 
hột, kĩ thuật cụ thể ở từng vùng trong từng thời gian và khả năng 
tÔ chức sản xuất, quàn lí kinh tế, trên eø sở đó khai thác và sủ 
dụng có hiệu quả nhất tài nguyên, đất đai, sức lao động, tư liêu 
sản xuất, tạo ra sự phát triển trên mọi vùng đất nước và tạo điều 
kiền nâng cao đởi sống nhân dân nói chung, khắc phục sự lạc 
hậu của nhiều vùng, nhiều đàn tộc. 

CƠ CẤU KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN (¿mu /2), có 
cấu nền kinh tế quốc dân pồm nhiều thành phần với những hinh 
thức sở hữu khác nhau (kính tế quốc doanh, kính tế tập thê, kính 
tế cá thể, kinh tế tư bàn tư nhân, kinh tế tử bàn nhà nước, kình 
tế gia đình). Các hình thức sở hữu hôn hợp và đan kết với nhau, 
hình thành các tô chúc kinh tế đa dạng. Chính sách phát triền 
kinh tế của Nhà nước Viêt Nam xuất phát từ tính tất yếu khách 
quan của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hôi trong thời kì quả 
độ ð Việt Nam; xây dựng một nên kinh tế phát triển cao, dựa 
trên lực lượng sản suất hiện đại và chế đồ công hữu về các tứ 
liệu sản xuất chủ yếu, phát triỀn nền kinh tế hàng hoá theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện nhàt quán chính sách phát 
triển kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế quốc doanh va 
kinh tế !ập thể ngày càng trỏ thành nền tắng của nền kình tế 
quốc đàn, tạo động lc và môi trưởng thuận Lợi cho các thanh 
phần kinh tế, các loại hình đoanh nghiệp phát triỀn nhanh và có 
hiệu quà. Trong chính sách CCKTNTP thì phát trên mạnh khu 
vực doanh nghiệp nhà nóc; đối mói kinh tế hợp tác xã, phất huy 
vai trò tự chủ của kinh tế hộ xã viên; giúp đổ. hỗ trợ kinh (tế cá 
thể, tiểu chủ; khuyến khích kinh tế tư bản tư nhân phát triển 
trong những ngành và lính vực mà phát luật cho phép. Việc chấn 
chỉnh và xây dựng khu vực đoanh nghiệp nhà nước vững chắc, 
giú vai trò chủ đạo là mội nhân tố quan trọng bảo đàm sư phát 
triển ồn định và có hiệu quả cao của toàn bộ nền kinh tế quóe 
dân. Các thành phần kinh tế đều bình đăng trước pháp luật. hớp 
tắc với nhau, bố sung cho nhau, phát huy thế mạnh của từng 


thành phần. cạnh tranh lành mạnh đề thúc đây sản xuất, nâng 
cao năng suất, chất lượng và hiêu quả hoạt động kinh tế. 


CƠ CẤU KINH TẾ VÙNG (i2 I(), chỉnh thể tiên kết các 
ngành kinh tế vã các ngành sản xuất trong một vùng theo một 
kiểu cấu trúc nhất định mà có chế vân động nào đó có thể tạo 
ra khả năng tăng trưởng kinh tế, Trong CCKTV có các ngành 
chuyễn môn hoá, các ngành bố trợ cho các ngành chuyên môn 
hoá và các ngành phục vụ. Cũng có thể phân loại theo so sánh 
các ngành; ngành năng động, ngành mới, ngành chủ đạo, ngành 
định hình và ngành tổ hợp. Các yếu !Ã chính ành hưởng đến sự 
hình thành CCKTV: quy mô lãnh thô và dân số, các nguồn tư 
liêu tự nhiên, lao động, míức sống, phân công lao động và hợp 
tác quốc tế, cấu trúc ha tầng, tiến bộ khoa hoc kĩ thui. Thưởng 
sau một thời gian phát triển, CCKTV biến đổi lồn, phải có những 
điều chỉnh vĩ mô về cơ cấu kinh 1ể và hướng ưu tiên hay hạn chế 
sư phát triển của một sô ngành. 

CƠ CẤU LÃNH THỔ NỀN KINH TẾ QUỐC ĐÂN (4¡a 
lí, cg. cấu trúc lãnh thỏ nền Ídnh tế quốc dân), sự phân cðng 
theo lãnh thô của nền kinh tế quếc dân thành các bộ phận Linh 
thô có chức năng chuyên môn hoá khác nhau nhưng liên hệ qua 
lại với nhau trong một hệ thống thống nhất. lĩnh thành 
CCLTNKTOD gắn liền với phân công lao động theo lãnh thô. 
Những bộ phận cấu thành của cơ cấu tánh thổ: các hat nhân, 
vùng ngoại vi, giới han, các tiêu Vùng. 

CƠ CẤU LÔGIC (cø), có cấu nhằm thực hiên các phép toán 
lÕge, trong đó các đại lượng Vào - ra thương là các thông số 
trang thái ed học (vỊ trị, vần tốc,...) của các khâu vào - ra. 

CƠ CẤU MANTE (cø kí), co cấu để biến đổi chuyển động 
quay liên tục thành chuyển động quay gián đoạn một chiều. CCM 
đơn giàn nhất gồm một đĩa dẫn động quay liên tục có chốt lệch 
tâm (gắn trên mặt đí4), ăn khóp lần kươi với rãnh hướng tâm của 
đĩa bị dấn (có nhiều rãnh cách đều), làm nó quay không liên tục 
một góc đã xác định. CCM dùng trong các máy tự động, có cấu 
chuyền nấc phim của máy chiếu phím và các đụng cụ cöø khí chính 
xác. 

CƠ CẤU máy (cơ khí), tập hợp những Vật thể (khâu) liên 
kết đông với nhau, thực hiện những chuyên động hạp lí nhất định 
khi có lức tác động. Có thể phân loại: I. CC bản lề (đồn bầy), 
cam, bánh răng, nêm, vịt, ma sát, CC có phần mềm, bô phân 
thuỷ lực va điện, w. 2. CC phẳng (quỹ đạo của mọi điểm nằm 
trong một hoặc nhiều mặt phẳng song song: CC tay quay - con 
trượt, cam, hành tĩnh, nêm, w. ) và CC không gian (trục vít - 
bánh vít). 3. CC môi bậc tu do (cho wước quy tuật chuyển động 
của một khâu, xác định được chuyền động của các khâu còn lại), 
và ít dùng hơn là CC hai bậc tự do (x. Bộ v¿ sơi). Tập hợp các 
CC động lực, truyền động và chấp hành tạo thành máy. Một số 
máy hợp thành từ một cơ cấu (động cö) hoäc một số CC với 
thiết bị khác (điền, điện tử, wv.). 


CƠ CẤU NGHỀ NGHIỆP (x4 hội học), thành phần những 
người làm việc trong nền kinh tế quốc dân, sắn xếp theo loại 
công việc, theo các nghề nghiệp cụ thể và ngành chuyên môn, kĩ 
thuật. Trong CƠNN, có phân loại về trình độ lành nghề và trinh 
độ đào tạo của những ngưởi làm việc. 

CƠ CẤU NHÂN KHẨU XÃ HỘI (4 hội học), có cấu dân 
số của mội nước, một khu vực hay trên hành tinh, được phân 
loại theo giới tính, theo tuổi tác, theo khả năng lao động (số 
người có khả năng lao động, số ngưới không có khả năng lao 
động, sô ngươi đã mất sức \lao động. W.), theo thành phần dân 
tộc, có chú ý đến các quá trình dân số học (kết hôn, sinh đẻ, tử 
Vong) và các chuyên động trong nhàn đần (di dân, đi cv, nhập 
cú), cỏ phân biệt các vùng đan cư (đồng bằng, trung du, miền 
nủi, thành thị, nông thôn). 


CÓ CẤU TOÀN KHÓP THÁẤP 





CƠ CẤU NÓNG NGHIỆP (nông), bao gồm 4 có cấu: 1) Có 
cấu ngành nghề: tỉ lệ phát triển các ngành nghề (trồng trọt, chăn 
nuôi, nghề rửứng, nghề nuôi cá, nghề phụ) trong nông nghiệp. 2) 
Cơ cấu cây trồng, vật nuôi: tập hợp những loäi cây trồng, vật nuôi 
khác nhau trên một địa bàn, trong một thởi gìan. 3) Cơ cấu giống: 
tí LỆ các giống khác nhau của một (pài cây trồng, vật nuôi fronp 
một chú kì sản xuất. 4) Có cẤu mùa vu: tập hợp các vụ sản xuẤt 
nối tiếp hay xen kế gối nhau trên một địa bàn. Các co cấu trên 
được bố tri tưỳ theo điều kiên tư nhiên, kinh tế, kí thuật và yêu 
cầu xã hội. 


CƠ CẤU PHÀN ĐỘ (cơ khí), ed cấu đề quay hoặc tịnh tiến 
chị tiết (đụng cụ, bàn máy, w.) một phần vòng rròn hoặc độ dài 
cần thiết, được dùng trong gia công và đo lòng (cắt răng, ren, 
then, tánh xoắn nhiều mối, Lấy đấu, khấc vạch, vwv.). Thưởng gặp 
CCPĐ dưới dạng đầu phân độ vạn năng, cơ cấu quay định kì 
đầu rdvonvc, tang quay, bàn máy doa lấy dấu, chạc phân độ trong 
xích phân độ của máy gia công răng, w. Để phân độ chính xác 
cao, máy được trang bị kính hiển vị đọc số. 

CƠ CẤU TAY QUAY CON TRƯỢT (cø), cơ cấu bốn khâu 
có một tay quay và một con trượi kề giá. Nếu đường tAàm AB 
của thanh truyền chuyển động là phẳng, thì có CCTOCT phẳng 
(hình a), nếu không thì có CCTOC TY không gian (hình bì. 

Thông thưởng, khi nói CCTOCT ta hiểu đó là có cấu phẳng 
(a) vì loại ceø cấu này Yất phô biến trong thực tế kỉ thuật. 
Khoảng cách từ tầm quay của tay quay tới quỹ đạo của tAm 
khóp quay trên con trượt đước gọi là tâm sai của cơ cấu. Khi 
tâm sai e # 0, ta có CCTOQCTY lệch tầm, khi e = 0 là CCTQCT 
chính tâm. 


CCTOCT thưỡng được dùng để biến đồa chuyển động tịnh tiến 
thành chuyền đông quay hay ngược lại. 





ö} 


Có cấu tay quay con trưới 


CƠ CẤU TÂM TÍCH (cø) x. Tâm (ích. 

CƠ CẤU THANH (¿ø) x. Cơ cấu toàn khớp thấp. 

CƠ CẤU TOÀN KHỚP THẤP (c2), có cắu trong đó mọi 
khớp động đều thuôc loại thấp (có các mặt tiếp xúc). CCTKT 
được gọi là cd cấu bản ÌỀ nếu mọi khóp động đều là khớp 
quay. CCTKT cũng thưởng gọi là cd cấu thanh khi không có 
kháp vít. 
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C có CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÍ 


CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÍ (ki: zZZ), một hình thức 
của hệ thống quản lí quy định toàn hộ các mối liên hệ ồn định 
của hệ thống, bảo đảm tính hoàn chính và tính đông nhất của 
hệ thông. CCTCOL chỉ ra phương thức tổ chức và tác động qua 
lại của các yếu tố của hệ thống và những mối liên hệ giũa chúng. 
CCITCQL ảnh hưởng đến công nghệ quản lí, phương thức sỦ 
dụng các phương tiện kĩ thuật trong quản lú. Các mối liên hệ 
trong CCTCOL được chìa thành: các mối tiên hệ dọc, các môi 
liên hệ ngang, các mối liên hệ thắng và các mồi liên hệ ngược. 
CăAn cứ vào các loại hình tiến hệ giữa các yếu tố hợp thành có 
cấu, CCTCQL được chia thành: có cấu trực tuyến, cơ cấu chức 
năng, cd cấu trực tuyến - chức năng, cö cấu ma trận, cơ cấu 
chương trình - mịtc tiêu, 

CƠ CẤU Vì SÁI (cơ khí) x. Bộ vĩ sai. 

CƠ CẤU XÃ HỘI (ziếr), là tổng hoà những mối quan hệ 
tưönp đối ôn định giữa các yếu tố cấu thành hệ thống xã hội. 
Trong nhũng giat đoạn phát triển nhất định của x4 hội, các quan 
hệ trong sản xuất tà cơ sở cho sự hình thành, vận động và phát 
triển những thành phần của CCXH. Tuy biến đổi cùng với 
phương thức sản xuất, CCXII vẫn có tính ôn định và độc lập 
tưđng đối. 


Trong cơ cấu chung của xã hội thì CCXH - giai cấp có vị trí 
quan trọng hàng đầu. Chính CCXỈI - giaì cấp gắn Uền trực tiếp 
với quan hệ sản xuất, quy định bán chất những mối quan hệ xã 
hội, chính trị, đạo đức, pháp lí... của mỗi thành viên trong xã hội. 
Co sở của CCXH - giai cấp tronp chủ nghĩa xã hội là giai cấp 
công nhân với tư cách là tực lượng tiên phong cách mạng và các 
đồng mính của nó là giai cấp nồng dân và tầng lóp trí thức. Tuy 
nhiên, trong chặng đường đầu tiên của thời kì quá độ tên chủ 
nghĩa xã hội nước ta, đo sự phát triển tất yếu của nền kinh tế 
hàng hoá có cö cấu nhiều thành phần, CCÄXH - giai cấp cũng tồn 
tạì trong Irang thái rất đa dạng, phúc tạp và không ngưng biến 
đồi. Bên cạnh những giai cấp và tầng lóp cơ bản là công nhãn, 
nông đân và trí thức, còn tồn tai nhiều tầng tốp và nhóm xÃ hội 
khác nhau. Giaí cấp công nhàn phát triển về số tượng và chất 
tượng nhưng cũng sẽ tồn tại những công nhân của các xi nghiệp 
tử nhân, xí nghiệp cô phần, xi nghiệp hợp doanh với tư bản nước 
ngoài. Trong giai cấp nông dân sẽ tiếp tục tồn tại với số lượng 
không nhỏ những người (àm ăn cá thể. Số người làm tiểu thủ 
công tăng. Các nhà tư sản sẽ phát triển trong nhiều ngành và 
nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau. Đội ngũ những người làm nghề 
buôn bán, dịch vụ tư nhân cũng có thể trồ nên đông đảo, 


CƠ CẤU XÃ HỘI HỌC CỦA XÃ HỘI (x4 hội học), khá: 
niệm của trưởng phái xã hội học Rungan hiện nay. Theo quan 
niêm này thì xã hội là một hệ thống cực kì phúc tạp gôm có nhiều 
hê thông nhỏ khác nhau. Mối hệ thống nhỏ này lại có cđ cấu 
riêng, gồm những thành phần tác động lẫn nhau một cách đặc 
thù. Dược xem xét như một hệ thống hoàn chinh hữu cớ và trị 
phát triển (nhờ các mâu thuẫn nội tại của nó), xã hội là một cơ 
cấu rất sâu mà sự hoat động và sự phát triển của cơ cấu này chứa 
đựng những điều kiện cần thiết cho sự tồn tại của hệ thống xã 
hội, ed cấu đó là CCXHHCXH. 


Co cấu xã hội học là mặt cắt ngang của hệ thống xã hội, là một 
cơö cấu nhiều chiều và nhiều khia cạnh. 


Khia cạnh thú nhất của cơ cấu xã hội học nhiều chiều có liên 
quan đến một số hình thức tuyệt đổi cần thiết của hoạt động Lao 
động đề xã hội, bắt kị nó là cái gì, có thể phát triển và tồn tại; 
đó là các hoạt động: 1. Sản xuất vật chất; 2. Sản xuất phi vật chất 
(khoa học, nghệ thuật, vv.); 3. Lao động tái sản xuất xã hội - sản 
sinh ra con người; 4. Hoạt động quản lÚ xã hội và quản lÚ các 
nhóm người khác; 5. Hoạt đông thực hiện sự giao tiếp của con 
người tức là sự phân công lao động xã hội học, và các chức năng 
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quan trọng nhất của con người. Đồng thởi, khía cạnh này còn 
bao hàm cả các hoạt động liên quan đến sự tái tạo môi trường 
sinh thái của con ngươi, là những hoạt động cần thiết cho sự 
sống còn cho chính sự tồn tại của xã hội toài người. Khía cạnh 
thú hai của cø cấu xã hội học nhiều chiều là hoạt dộng của con 
ngươi được thực hiện trong khuôn khô các quan hệ xã hội nhất 
định và thông qua các thiết chế nhất định (tô chúc và các hình 
thúc cộng đông). Khía cạnh thứ ba của cd cấu x5 hội học nhiều 
chiều là sự phân biệt các kiểu hoại động cd bản và các quan hệ, 
các thiết chế tương ứng với chúng. Do đó, có sở cho sự hình 
thành phạm trù cơ cẤu xã hội học \à một tiêu chuẩn ba thành 
phần hoạt động lao động, quan hệ xã hội và thiết chế xã hội. Có 
cấu xã hội học là sự tác động qua lại giữa các lĩnh vực cơ bản 
của xã hội (các thành phần cơ bàn của hệ thống xã hội) đã hình 
thành trên cö sở các kiều hoạt động có bản - thống nhất với các 
quan hệ và thiết chế tưởng úng. 


CƠ CHẤT (hoá, sinh) 1. Họp chất hoá học làm nền cho sự 
hoạt động của enzim (đo đó còn được gợi là chất nền của enzim), 
Thuật ngũ CC được dùng để chỉ các chất đầu và các chất trung 
gian của SỰ trao đôi chất, tham gia vào những chuyền hoá nhở 
enzim. Ràn chất hoá học của CC có thể khác nhau: từ phân tử 
đơn giản như hiđro peoxit (I1l¿O¿) đến phân tử phức tạp như 
protein và axit nucleíc. Trong quá trình phản ứng cnzim, CC được 
hoạt hoá tạo thành phức enzm - cơ chất, rôi phức này phân huỷ 
với sự tạo thành các sản phẩm phản ứng. Do đó, tên của CC 
được dùng làm cơ sở cho tên gọi của enzim. Vd. en7zim phân huỷ 
D - gluco - l - photphat thành giucozø và phoí(phat, có (tên là 
pbotphohiởrola2a. 


2. Chất nền cho sự phát triển của động, thực vật hoặc môi 
trưởng nuôi cấy vị sinh VẬt. 

CƠ CHẾ CÁCH L1 (sứz1), nhân tổ cấu trúc, sinh lí, tập tính, 
di truyền và địa lí hoặc những yếu tð khác hạn chế sự giao phối 
của một quần thể này với quần thể khác. Sự phát triển của CCCI, 
là khởi nguồn hình thành chỉ mới và loài mới. 

CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT (/u@r), hệ thống các 
biên pháp pháp Inật tác động đến quan hệ xã hội, bao gồm toàn 
bộ những mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa các bộ phận cấu 
thành: chủ thể pháp luật, quy phạm pháp luật và sự kiện pháp 
Ú. Thông qua đó, các bộ phận cấu thành của quá trình điều chỉnh 
pháp luật Uên kết vói nhau trong quan hệ pháp tuật cụ thể với 
những qưyền và nghĩa vụ nhất định. Nếu pháp tuật là một hiện 
tượng tĩnh, thì CCĐCPL là một trạng thái động, cho phép thấy 
rõ các quan hệ pháp luật được hình thành và được thực hiện như 
thế nào. 

CƠ CHẾ KINH TẾ (kứnh /Z), phương thức vận động của 
nền sản xuất xã hội được tổ chức và quản tí theo những quan hệ 
vốn có và được nhà nước quy định; nó phải phù hợp với yêu cầu 
của các quy luật kinh tế, với đặc điểm của chế độ xã hội theo 
từng gìaí đoạn phát triển của xã hội. CCKT đúng đắn tạo (huận 
Lợi cho tái sân xuất mở rộng, điều chỉnh hoạt động của tất cả các 
chú thể kinh tế và các quan hệ giữa chúng với nhau trong sản 
xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng, kết hợp các lợi ích (xã 
hội, tập thể, cá nhAn) tạo nên động lực và các điều kiến cho các 
chủ thể kinh tế hoạt động có hiệu quả. ao gồm những chính 
sách và phương pháp quản \í, những hình thức cụ thê của quan 
hệ sản xuất như hệ thông kế hoạch, hệ thống đòn bảy kinh tế 
(hạch toán kinh tế, giá cả, lợi nhuận, tiền lương, tín dụng...) và 
những hình thức cụ thể về tổ chúc (h€ thống tô chức sản xuất, 
hệ thống tổ chức bộ máy quàn li). Những hình thức cụ thể của 
quan hệ sản xuất và tổ chức quản lí này vừa là những phạm trù 
kinh tế mang tính khách quan, vửa là những công cụ quản lí kính 
tế trang tính chi quan, nhưng đều là những hình thức vận dụng 
các quy luật kinh tế đề tô chức và quản \í nền kinh tế quốc đăn 
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theo những mục tiêu chiển lược. Ö Việt Nam, khái niệm cø chế 
quản tï kinh tế được sử dụng đồng nghĩa với CCKT, đó tà có chế 
thị trưởng có sự quản lí của nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

CƠ CHẾ LẬP LUẬN (r học), phần chương trình trong một 
hệ chuyến gia có chức năng thực hiện tụ động các lập luận lôgic 
để từ có sở trí thức của hệ chuyên gia rút ra các kết luận mới 
boặc chứng minh một kết luận mong muốn. CCLL được xây dựng 
trên có sở các quy tắc suy diễn của các lí thuyết lôgic tưởng ứng. 
Vd. CCLL đối với các trí thức chính xác (có giá trị chân tí là 
"đúng" hoặc “sat") có cơ sở là các quy tắc modus ponens, modus 
tolens hay quy tắc giải trong (ôpic cô điện. Dối với các trị thức 
không chính xác hoặc không chắc chấn, cø sở lí thuyết của việc 
xây đựng các CCLL là Lôgic phi cô điển như lôgie xác suất, (ôgic 
mỡ, các phép lập luận không đón điệu. 

CƠ CHẾ PHÁN ỨNG (o4), là dây các quá trình mà các 
chất phản ứng phải trải qua đề tạo ra sản phẩm. Các quá trình 
đó có thể lä các bước cđ bản của phản ííng, cách phân cất liên 
kết cũ và hình thành liên kết mới, tiến trình \ập thể, w, Việc xác 
định CCPƯ là khó khăn và công phư, nhiều phản ứng cho đến 
nay chưa rõ cd chế. Vd. phản ứng: 


Hạ + Clạ = 2HCI 
được kích thích bằng ánh sáng (l) gồm các giai đoạn sau: 
1) Cụ + hy ~> 2CI (khỏi mào) 
2) CL+ Hạ > HCL+H - 


phát triển 
3) H + Cụ > HCL + CI 


mạch dây 
so SOyn đệ - chyg chuyền 
4) CL+ CI + M > Clạ + M (đứt mạch) 
Khác với phân ứng trên, phản ứng 
Hạ +1 lạ = 2HI 
là phần ứng cơ bản (tướng phân tú) xảy ra chỉ qua một va chạm. 


[ xác lập CCPU thưởng phải sử dụng các phương pháp 
nghiên cứu hiện đại của hoá học và hoá lí học. Phương pháp 
nguyền tử đánh dấu (trao đổi đồng vị phóng xạ), phương pháp 
nghiên cúu hợp chất trung gian... được sử dụng khá thành công 
đề xác định CCPU cho nhiều phản ứng, đặc biệt là các phản 
úng hữu cơ. 

CƠ CHẾ QUÁẢN LÍ KẾ HOẠCH HOÁ THEO PHƯƠNG 
THỨC KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (nh /ế), có 
chế quản lí kinh tế áp dụng ở Việt Nam từ 1987, nhằm xoá bỏ 
cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp, khắc phục tình 
trạng kinh tể trì trệ và không ồn định, “giải phóng mọi nãng tực 
sàn xuất, khai thác mọi khả năng tiềm tàng của đất nước để phát 
triên mạnh mẽ lực lượng sản xuất đi đồi với xây đựng vả củng cố 
quan hệ sản xuất xã hội chì nghĩa“. Dặc trưng của cd chế này là 
gắn kế hoạch hoá vúi việc sử đụng đầy đủ và đúng đắn các quan 
hệ thị trưởng, quan hệ hàng hoá - tiền tệ, (Ấy quản lí bằng các 
phương pháp kinh tế và nhằm hiệu quả kinh tế là chủ yếu. Việc 
kế hoach hoá quá trình tái sản xuất hàng hoá phải vận dụng tổng 
hợp hê thống các quy Luật đang tác động lên nền kinh tế, trong 
đó quy Luật kinh tế ed bản cùng với các quy luật đặc thù khác 
của chủ nghĩa xã hội ngày càng phát huy vai trò chủ đạo, được 
vận dụng trong một thê thống nhất với các quy luật của sản Xuất 
hàng hoá, đặc biệt là quy luật giá trị. "Khâu trung tàm đồng thời 
là điểm xuất phát để xây đựng cơ chế quản lí nền kinh tế hàng 
hoá có kế hoach là chuyền tất cà các đơn vị kinh tế, đặc biệt là 
các xi nghiệp quốc doanh sang cơ chế kinh doanh gắn với thị 
trường, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ kinh doanh, 1W trang 
trải, tự phát triển và làm nghĩa vụ nộp ngân sách". 


CƠ CHẾ QUẢN LÍ KINH TẾ (bu: tế) x. Cơ chế kinh tế. 


CƠ CHẾ QUẢN LÍ TẬP TRUNG QUAN LIÊU BAO 
CẤP (nh £ế), có chế quản tí kinh tế được hình thành và tồn tại 
nhiều năm à Việt Nam và nhiều nước xã hội chủ nghĩa trước đây, 
mà đặc trưng ed bản tà nhà nước quản lí và kế hoạch hoá nền 
kinh tế một cách tập trung quá múc: mọi việc làm theo lệnh từ 
trên giao xuống (lệnh kế hoạch, lệnh giá cả, lệnh cấp phát tài 
chính, lệnh cấn phát vát tư, lệnh giao nộp sản phẩm...) theo quan 
hệ biên vật là chú yếu. CCQLTTQLRC trên thực tế Không coi 
trọng sự vận dụng các quy luật kinh tế nhất là quy luật giá trị, 
các quan hệ hàng hoá - tiền tệ và thị trường, cũng như coi nhẹ 
hạch toán kinh doanh và trên thực tế là không xem trọng hiệu 
quả kính tế. Ở Việt Nam, trong thời kì chiến tranh, cá chế quần 
lb tập trung và chính sách bao cấp là cần thiết và khách quan ở 
mức độ nhất định. Nhung khi chiến tranh kết thúc, trong điều 
kiện hoà bình xây đựng đất nước, CCQLTTOLBC không còn 
thích hợp, không tạo được động bực phát triển, kìm hám các lực 
lượng sản xuất, làm giàm năng suất lao động, chất lượng sân 
phâm, hiệu quà kinh tế, làm suy yến nền kinh tế và đẻ ra nhiều 
hiện tượng tiều cực trong xã hội. Việc xoá bỏ cø chế tập trung 
quan liêu, bao cấp, chuyên mạnh sang cơ chế thị trường có sự 
quân tí của nhà nước là chú trương cải cách có tính chất cú bàn 
và đã rang tại nhiều kết quả tích cực trong quá trình phát triển 
kinh tế và xã hội. 

CƠ CHẾ TÂM LÍ (giáo đục), sự tác động Vẫn nhau theo một 
quy cách nhất định gia các thành phần của một cấu trúc tâm tí, 
kết quả là tạo ra một diễn biến, một chuyển động hay một cấu 
trúc mới. Vd. CCTL của việc lính hội kiến thức, của sự hình 
thành tính cách, trí nhớ, giao thoa kí xảo, vwv. 

CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG (¿nh /£), toàn bộ những hình thúc 
và phưởng pháp điều tiết nền kinh tế chủ yếu bằng tác động của 
các quy luật sản xuất và lưu thông hàng hoá và quan hệ thị trường 
như quy luật giá trị, quy luật \ưu thông tiền tê, quan hệ cung - 
cầu, w. CCTT là cø chế vận động tất yếu của nền kinh tế thị 
trưởng, trong đó thị (trưởng mà chủ yếu \à khả năng tiêu thụ hảng 
hoá quyết định sản xuất và mọi hoạt động kinh tế, các chủ thể 
kình tế chịu mọi sự tác động của quan hệ cung - cầu và cạnh 
tranh với nhau nhằm đạt hiệu quả và doanh lợi bằng việc mô 
rộng và cài tiến sản xuất, kinh doanh. Ở Việt Nam, nền kinh tế 
hàng hoá phát triển trên cơ sở nhiều thành phần kình tế, vận 
động theo CCTTT có sự quản lí của nhà nước. Thị trường xã hội 
là một thể thống nhất với nhiều hịc lưng khác nhau tham gia 
lưu thông hàng hoá, dịch vụ, vừa lợp tác bồ sung cho nhau, vừa 
cạnh tranh và đấu tranh với nhau. Nhưng CCTTT cần có sự quản 
lí ví mô của nhà nước bằng định hướng kế hoạch, bằng pháp luật, 
các chính sách và đòn bầy kinh tế, các lực lượng vật chất, tài 
chỉnh đề điều tiết thị trường, bảo đảm sự phát triển kinh tế théo 
quỹ đạo xã hội chủ nghĩa; thöng qua các biện pháp quản É nói 
trên, có thể khai thác các mặt tích cực của CCTT như kích thích 
tỉnh thần chủ động, khả năng, năng động sáng tạo, sự quan tầm 
đến biệu quả, đề cao trách nhiệm vật chất với hoạt động kinh 
tế.... đồng thời đấu tranh khắc phịe các mặt tiêu cực như tính 
tự phát vô chính phú, các hoại động kinh tế “ng3m”, nạn chợ 
đen, tệ đầu cd, buôn lậu, vv. 


CƠ ĐẬP (0iuỷ fợi), đường đi lại để kiểm tra, đặt rãnh thoát 
nước mưa được đặt Ò mái đập đất, đập đá, nơi thay đôi độ dốc 
mái đập. Những đập đất, đập đá cao, muốn tăng cưởng ôn định 
mái đập, mặt khác để thuận tiện khi thị công, thường cứ 10 - 
15 m theo độ cao, thì người ta thay đổi độ dốc mái đập. Tại 
các vị trí thay đổi độ đốc đó thường làm CD. 

CƠ ĐỀ (thuý lợi) x. Cơ đập. 

CƠ ĐỐC GIÁO (tên gián) x. Đạo Kitô; Thiên Chúa giáo; Công 
giáo. 
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€ có pôNG 


Cơ ĐỘNG (quân sư), di chuyền điều động lực tượng và phướng 
tiện trong quá trình tác chiến để tạo ra thế (chiếm lĩnh vị trí 
mới) và lực (tạo cụm lực lượng mới) có lợi hơn trong việc tiên 
điệt địch. Theo hướng vận động có cơ động tử phía sau lên phía 
trước và ngược tại, cø động ngang (theo chính điển); theo lực 
lượng và nhiệm vụ cần giài quyết có cơ động chiến lược, cö động 
chiến dích và cö đậng chiến thuật; theo đối tướng có ©ð động 
xung lực, có động hoà lực. Là một nguyên tắc cđ bản trone tác 
chiến và phụ thuộc tài thao lược của ngưồi chỉ huy. 

CƠ ĐỘNG XÃ HỘI (x2 hội học), sự thay đổi địa vị của một 
cá nhân trong đài sống nghề nghiệp. 

Người ta phân biệt hai loại CDXH. CDXH đọc khu có sự thay 
đổi cao hön trước, hoặc cũng có thê thẤp hơn trước về địa vị, VAI 
trò và thưởng là về những lới thế xã hội của một cá nhân so với 
bố cla anh ta (chẳng hạn như cơn trai của một cêng nhân trò 
thành kĩ sư, bác sĩ, giáo sư, vv) hoặc là so với chính bản thân cá 
nhân đó trong quá trình cuộc đời của anh (ta (chẳng hạn như 
người công nhân làm việc trong một nhà máy, sau đó trồ thành 
ngưởi chủ nhà máy đó, hay là một người thợ thủ công độc lập 
trỏ thành công nhân làm thuê của một xí nghiệp). CDXH ngang 
khí có sự thay đồi về khung cảnh sống, về nơi ở, nơi làm việc của 
cá nhân đó. Trong truởng hợp CDXII đọc, cá nhân thường chuyên 
từ một tầng lớp xã hội này sang một tầng Lốp xã hội khác. Còn 
trong trưng hợp C]ĐXH ngang, không có sự thay đổi về tầng 
Lóp xã hội của cá nhần đó. 

CƠ GIỚI HOÁ NÔNG NGHIỆP (nông), quá trình đưa máy 
móc có khí vào sản xuất nông nghiệp, thay thể một phần hoặc 
toàn bộ công cụ thủ cõng đùng sức người và gia súc, nhằm tăng 
năng suất và giảm nhẹ cường độ lao động. CGHNN có nhiều 
mức đó: cơ giới hoá từng phần (cày, bưa, gieo cấy, gặt, đập, vv.) 
hay từng công đoạn (làm đất, thu hoạch, chế biến) đến cơ giới 
hoá liền hoàn đồng bộ quy trình sản xuất môt cày trồng, vật nuôi, 
nông sản. Trình độ cá giới hoá có thẻ thấp (kết họp sức máy với 
súc người và gia súc) hoặc cao (chỉ dùng máy). 

CƠ HQ (dân cậc), tên gọi một dân tộc (hiệu số ở Việt Nam 
bao gồm sáu nhóm khá độc lập: Xre (trong đó cỏ các nhóm nhỏ: 
Măng 1o, Riên); Nôp (Tø Nóp, Tøìa); Co (gồm cả nhóm La Gia), 
Chin; Lat (1.ach) và Tơr:ng, Số đãn 92190 (1989), cư trú Lập trung 
ở tính [Am Đồng, ngoài ra còn rải rác ở các tinh Ninh Thuận, 
Binh Thuận. Ngôn ngữ: thuộc nhóm Món - Khome. Kinh tế làm 
rẫy. Riêng hai nhỏm Xrê và Lat có truyền thống làm ruộng nước, 
kí thuật khá cao. Nhiều gia đình cư trú trong một nhà sàn đài, 
Làng mang đấu vết của công xã thị tộc mẫu hé. Chủ làng (quang 
bon) là người đàn ông có uy tín về mặt tình thần, nhưng vẫn Lao 
đóng binh thường như những ngưởi đân khác. Gia đình mẫu hé, 
có tới 30 - 40 thành viền, gôm 3, 4 thế hệ; nhưng cũng có loại 
nhỏ bón gồm 2, 3 cặp vệ chồng, loại này đang đần đần chiếm vu 
thế. Iiôn nhân một vợ một chồng, củ trủ bên vợ, cấm hòn nhàn 
con đì con giả, con chú con bác, hôn nhãn con cô con cậu được 
xá hội thưa nhận. 

Cơ HOÀNH (sử), tẤm cơ và gân có dạng vòm chia xoang 
cơ thê động vật có vú thành hai phần: ngực và bụng. Có các bó 
cö nằm xung quanh, đo đó khí co sẽ làm CHl võng xuống và thể 
tích lồng ngực tăng lên, áp suất gìầm, khôn¿ khí tử ngoài đi vào 
phổi. Khi cơ giãn, CH vồng lén, không khí từ phôi đầy ra ngoài. 
Hoạt động CHl do trung khu hô hấp nầm trong hành tuy điều 
khiển, thông qua thần kinh hoành (x. minh hoạ Ống tiêu hoá). 

CỜ HỘC (íí, cơ), khoa học về chuyền động cơ bọc của các 
vật thể (tức là sự biến đôi của vị trí tướng đồi của chúng theo 
thời gian) và sự tương tác giữa chúng với nhau. CH cổ điển (còn 
gọi là CH Niu:ơn vì dựa theo các định tuật của Niutơn) nghiên 
cứu chuyền động của các vật thề vĩ mô có vận tốc nhỏ so với vận 
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tốc ánh sáng. CH1 cổ điên chia ra thành ba phần lón: tính học, 
động học và động lực học. Các định luật của CII cô điên có 
nhiều ứng dụng trong tính toán máy móc, cơ cấu, các công trình 
xây dựng, các phương tiện giao thông vân tải, w. Các vật thể có 
vận tốc lún, so sánh được với vận tốc ánh sáng, được khảo sắt 
bằng thuyết tương đối. Tưỳ thuộc vào đố: tượng nghiên củu, người 
ta phân ra CHÍ của chất điểm và hệ chất điểm, CH của vẠt rấn, 
CHÍ các môi trương liên tục. Trong những người sáng lập ra môn 
CH có thể kể đến: Galê, Niutön, W. 

CƠ HỌC CHẤT LỞNG VÀ CHẤT KHÍ (cơ, 1; cơ. thuỷ 
khi động Lực học), môn có học nghiên cứu sự cân bằng và các 
quy luật chuyên động của chất lỏng, chất khí, cũng như tương 
tác giữa chúng với các vật rắn nẦm yên hay chuyển động trong 
đỏ. Các bài toán đặt ra trong CIICLVCK: L) Nghiên cứu các đặc 
triưPg quy luật chuyên động của dòng chất lỏng chảy tự do trong 
không gian vô hạn. 2) Nghiên cứu chuyển động tưởng đối của 
VẬI rắn (có thể là một mô hình, tàu thuy, máy bay, đập tràn, vv.) 
trong môi trường chất lỏng, chất khi và tương tác giữa chúng, 

Do yêu cầu của kĩ thuật, đã nảy sinh nhiều môn: CHCILVCK 
kĩ thuật như thuỷ lực học, khí động lực học hàng không, lí thuyết 
lầu thuy, tử thuỷ khí động tực học, w. Phương pháp nghiên cứu 
trong CHCLVCK là dựa vào việc giải các phương trình vị phần 
của chuyền động chất \ưu, phương trinh tiên tục, phương trình 
truyền nhiệt và các phương trình khác. 

Ngành CIIC(LVCK có quá trình phát thên lầu đơi. Từ xưa, 
Arnixtôt (384 - 322 (Cn.) giải thích các quy tuAt về thuỷ động, đặc 
biệt là sự tác động tướng hỗ giữa nước, không khí với vật chuyển 
động trong môi trường. Gần 100 năm sau, Acsimet (287 - 212 
tCn.) phát biêu định tuật nồi tiếng về lực dây lên một vật nhúng 
trong chất lỏng. Từ thế kỉ 17, Paxcan (1623 - 62) đã đặt cơ sò 
cho môn thuỷ tĩnh và mây ép thuỷ lực, cùng với các phương pháp 
thưc nghiệm ngày càng hiện đại. 

CƠ HỌC CỔ ĐIỂN (), bộ phận của vật b học nghiền cứu 
chuyên động cø học của các vật vĩ mô, có vận tốc nhỏ so vái vận 
tốc ánh sáng. Còn gọi là cd học Niutdn vì có cơ sở là các định 
luật Niutdn. CHIICD được ứng dụng rộng rãi trong đơi sống và 
kĩ thuật thông thường. 

CƠ HỌC ĐÁ (đ/a chất), một tũnh vực của cơ học, nahiên cứu 
ứng suắt và biến đạng xày ra trong đá khi chịu tác động ca các 
tực khác nhau. CHID được ứng dụng trong ngành mỏ, xây dựng, 
w. Hiện đang có xu hướng gộp CHỦ với cö hợc đất thành cớ 
học đất đá. 


CƠ HỌC ĐẠI CƯƠNG (cơ), chỉ một tĩnh vực có học nghiên 
cứu chuyển động của các vật thể (cà về mặt lí thuyết và ứng dụng) 
mà mô hình của chúng là một hệ chất điểm rồi rạc bao gồm cả 
hệ vật rắn tuyệt đổi. CIIDC thường bao pồm các môn khoa học 
sau: eđ học của hệ chất điềm rồi rạc và hệ vật rấn tuyệt đốt, lí 
thuyết dao động. tí thuyết ôn đỉnh; li thuyết cỏ cấu và máy. Đôi 
khí CHĐC được hiểu theo nghĩa hẹp là có học lí thuyết (x. Cơ 
học lí (huyết) dạy trong các trưởng đại học kĩ thuật (tnh bọc, 
động học, động lực học của hệ chất điểm rời rạc cúa vật rắn). 

CƠ HỌC ĐẤT (cơ, địa chát), môn hợc nghiên cứu trạng thái 
biến đạng và Ứng suất của đất, điều kiện ôn định của nó, áp lực 
lên tưởng chắn, vv. Phương pháp cúa CIID dựa trên các luận 
điểm lï thuyết của vật lí chất rắn, tí thuyết đàn hồi, lí thuyết đèo 
và tưu biến, cùng mội số nhánh «hác của vặt lí. CHD là có sở 
khoa học của việc thiết kế nên, móng và các công trình ngầm, 
đường ống, dự đoán độ biến đạng Và ồn định của mái dốc, tường 
chấn nhằm đảm bào độ bền của công trình và đát hiệu quả kinh 
tẾ cao. 

CƠ HỌC GIẢI TÍCH (cơ), một phương pháp nghiên cứu 
chuyển động của các có bệ không tự do nh công cụ giải tích 
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toán học. lronp CHIGỚTI, việc thành lập phương trình ví phân 
chuyên động của cơ hệ dựa trén việc so sánh các "trạng thái có 
thẻ" của cđ hề vói trạng thái thục của nó (so sánh tại một thởi 
điểm hoặc trone một khoảng thời gian) qua lượng biến thiên của 
một hàm (nguyên lí vì phần) hoặc của một phiếm hàm (nguyên 
U tịch phân). 

CƠ HỌC KẾT CẤU (cơ), ngành cơ học nghiên cứu các 
nguyên lí và phương pháp tính độ bền, độ cứng, sư Ôn định và 
đao đông của các cõng trình chịu tác đụng của các nguyên nhàn 
khac nhau như tải trọng, sự thay đồi nhiệt độ. sự chuyển vì... 


Đối tiệng nghiên cứu chỉ yếu của CHKC là các hệ thanh 
phăng hoặc không gian, các hệ cấu tạo tử các bản (tấm) và vỏ. 
Nhiêm vu chủ yếu của CHIKC là xác định nội lực và chuyền vị 
xuẤt hiện trong các cấu kiên của công trình, điều kiện ồn định 
và dao động của công trính. Tư đỏ, xác định kích thước và tiết 
diên của các cấu kiên công trình sao cho tiết kiêm vật liệu, đông 
thỏi bào đảm an (oàn. Ngoài ra, CHKÉC còn cỏ nhiêm vu nghiên 
cứu hình đạng hợp lí của công trình, nghiên cứu quy luật hình 
thành công trình bảo đàm cho công trình không bị thay đôi dạng 
hình hoc ban đầu dưới tác dụng của các nguyên nhân bên ngoài. 
[ thuyết tính toán của CHKC được xây dựng trên cở sở các 
phương phải) của cö học lí thuyết, sức bền vặt Liệu, lí thuyết đàn 
hôi, lí thuyết đẻo. 


CƠ HỌC KĨ THUẬT (cø), một ngành của có học áp đụng 
các thành tưu của ed hoc lí thuyết để nghiên cứu các vấn đề cơ 
học trong ki thuật (cơ khí, giao thông Vận tải, xây dựng, địa 
chất, w.). Trong CIIKE người ta không chỉ sử dụng các phương 
pháp toán học, mà còn sú dụng khá phô biến các phương pháp 
thực nghiệm và kĩ thuậi tin học. CHẾT có tiên quan mật thiết 
vói tẤt cá các ngành kĩ thuật. Thuật ngũ CHKT còn được dùng 
đề chỉ tên một môn học gồm cơ học tí thuyết, một số phần của 
cø học đại cưøớnø, súc bền vật liểu... 


CƠ HỌC LÍ THUYẾT (cơ), khoa học nghiên cứu quy \uật 
chuyên động có hoc của các vật thê, tức là sự dời chô của vật 
thể này đổi với vật thể khác theo thời gian. Trong CHI/T chỉ 
khảo sắt các vật thê có kích thước hữu hạn, chuyền động với 
vận tốc nhỏ so với vận tẤc của ánh sáng. CHLT được xây dựng 
theo phương pháp tiên đề của GatliLê và Niutdn, được Niutơn 
trình bày một cách hệ thống trong tác phâm "Cö sở toán học 
của triết học tự nhiên”, nên thường được gọi là cø học Niutơn. 
Vật thể đước xây đựng dưới các mô hinh: chất điểm, vật rắn 
(tuyệt đối rắn), hệ các chất điểm (ròi rạc). Do đó, CHLT còn 
có tên goi là ed học của hệ các chất điểm (rỏi rạc), đê nhãn 
biệt với cở học các môi trưởng liên tục. Các vấn đề cớ bản của 
CHLT gắn liền với các đòi hỏi của việc phát triển kinh tế, kĩ 
thuật của loài ngưøi, như hàng hải, hàng không, du hành vũ ìnj, 
điều khiển tự động, các công trinh xây dựng, chế tạo máy, w. 
Sự phát triển của CHI/T gắn liền với tên tuôi của nhiều nhà 
khoa học nôi tiếnp như Acsimet, Côpecnich, Keplơ, GaLl¿, 
Niutơn... CHILT được coi là nền tâng tí thuyết của cơ học, bao 
gồm có học đại cương. cở học chất lỏng và chất khí, eđ học các 
môi trưởng liên tục... 


CƠ HỌC J,.ƯỢNG TỬ (/), tí thuyết về phương pháp mô tả 
và những quy luật chuyên động của các hạt vi mô trong các 
trưởng ngoà: cho sẵn; một trong nhứng bộ môn chú yếu của lí 
thuyết lượng tử. Giải thích nhiều tính chất vì mô của vật chất 
như cấu trúc và phô nguyên tử, bản chất của lên kết hoá học, 
w. Dòng thởi, tà có sở để hiểu các hiên tượng vĩ mô từ những 
tĩnh chất cd bàn của chất rắn, các hiện tượng từ, siêu chảy, siêu 
dẫn... đến các quy luật của ngành năng lượng hạt nhân, điện tư 
học lượng tư, W., bởi vì tính chất của các vVẬt thê vĩ mô được xác 
định bi chuyên động và tương tác của các hạt 9ì mô cấu thành 
chúng. 


Khác với lí thuyết cô điển, trong CHIL'T các hat vì mô vừa mang 
tínb chất hạt vửa mang lính chất sóng. Ilai tính chất này bổ sune 
cho nhau, xác định cách mô tả trạng thái của hệ vật lí và biến 
đổi của nó theo thới gian qua hàm sóng. lrong CHLT có một 
loạt các nguyên lí và hiền tượng mà cở học cô điền không có 
hoặc không giải thích nồi: nguyên lí bất định, quy tắc chồng chất, 
nhiễu xạ hạt, sự gián đoạn giá trị có thê eó (lượng tử hoá) của 
một loạt các đại lượng vật lí nhì năng tượng điện tử trong nguyên 
tử, v. Hằng số quan trọng nhất của CHLT là hằng số Plăng (h), 
một trong những hằng sổ cơ bản của tự nhiên xác định ranh giới 
giúa những lĩnh vực các hiện tượng có thể mô tả được bằng vật 
cổ điển (khi đá h=0) và lĩnh vực các hiện tượng đòi hỏi cách 
mô tả lượng tử. CHIT xuất hiện từ đầu thế kỉ 20, là cở sở cho 
sự phát triển các công nghệ €^Ao ngày nay. 

CƠ HỌC MÁY (c2), bộ nhận cø học úng dụng chuyên nghiên 
cứu cấu tạo, động học, động lực học, độ bền và tuổi thọ của cø 
cấu và máy cũng như của các bộ phận hợp thành chúng. 


Trong CHM, ngoài những phương pháp riêng ngiúên cứu cấu 
trúc và cấu tạo của cơ cấu và máy (là những hệ vÀ() và của chí 
tiết máy, còn sử dụng các phương pháp và kết quả nghiên cứu 
của có hợc mới trưởng liền tục (co học vật rắn tuyệt đôi, có học 
vật rấn biến dạng, cở học chất lòng...), có học môi trường rời, ed 
học điều khiển.. CHM được ứng dụng rộng rãi đề giải các bài 
toán về phân tích và tống hợp (hay thiết kế) động học, động lục 
học, độ bền và tuôi thọ của máy và các bộ phận hợp thanh. 

CƠ HỌC MỐI TRƯỜNG LIÊN TỤC (cø, 1), mân có học 
nghiên cứu chuyển động vĩ mô và cân bằng của các môi trường 
dạng lỏng, khí và vật rắn biến dạng. 

Giả thiết cø bản của CHMTTLT là eó thể xem vật chất như một 
môi trưởng đậm đặc liên tục, bỏ qua cấu trúc nguyên tử; khoảng 
cách giữa hai điểm ca môi trường thay đổi trong quá trình 
chuyển động, đồng thời có thể xem các đại lượng đặc trưng của 
nó (mật độ, ứng suất, vận tốc phần (tư, w.) là phân bố liền tục; 
vì vậy có thể sử dụng trong CHIMTLT công cụ toán về các hàm 
lên tục CHMTLT là cớ sở chung của các môn: lí thuyết đản 
hồi, đàn - nhót, lí thuyết déo, tử biến, thuỷ động lực, khí động 
Lực, lí thuyết plasma, động tực học các mỗi trưởng chuyến pha... 
CHMTT/T có nhiều ứng dụng rông rãi trong các lĩnh vực khác 
nhau, chẳng hạn: chế tạo mảy, xây dựng, Luyện kim, khai khoáng, 
nghiên cứu cấu tạo của Trái Đất và vũ tru, dự báo thối /iết và 
động đất, vv. 

CƠ HỌC MỐI TRƯỜNG RỜI (cø), môt bộ môn có học 
nghiên cứu chuyển động và cân bằng của các môi trường gồm 
một số lớn các hạt riêng biệt ở thể rắn như đất, đá hat nhỏ, xi 
măng, than cám... 


CƠ HỌC PHÁ HUỶ (cơ), khoa học chuyên nghiên cứu về 
độ bền và tuổi thọ của vật liệu, chi tiết máy hoặc cấu kiên có vết 
nứt thực tế. 


Nội dung nghiên cứu gồm trưởng ứng suất và biến dạng ở đầu 
vết nứt, quy tuật phát sinh lan truyền vết nứt; ảnh hông của các 
Loại nhân tế (cấu trúc vật liệu, chế độ tải trọng, môi Irướng nhi! 
độ...) tới sự lan truyền vết nứt; các giải pháp điều khiển và kìm 
hãm sư lan truyền vết nứt; phương pháp tính đô bền và tuổi thọ 
của các kết cấu theo các chỉ tiêu mói (các chỉ tiêu nay được xác 
định qua thực nghiệm). 

Phương pháp nghiền cứu là kế thừa lí thuyết đàn hôi, lí thuyết 
dẻo, lí thuyết vật lí kim loại..., CTIPH xây dựng các giả thiết và 
các mô hình tính toán, trên cở sở đó tiến hành các thí nghiêm 
đề kiểm tra hoặc tử các kết quả thực nghiệm khái quát hoá xây 
đựng các công thức tính toán. 

CHPH được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, 
Luyện kim, xây dựng, hoá chất, đóng tàu, hàng không, tàu vũ trụ... 
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CƠ HỌC THIÊN THỂ (cø, !/), ngành của thiền văn học, 
nghiên cứu chuyền động của các thiên thể, đặc biệt là các thiên 
thế của hé Mặt Trời, đựa trên có sở định luật vạn vật hấp dẫn. 
CHTT nghiên cúu chuyển động tịnh tiến (các hành tỉnh quanh 
Mặt Trời, các vé tính quanh hành tỉnh), chuyên động quay, hình 
đáng và bề mặt của các thiên thể. Phần CHTYT nghiên cứu các 
vấn đề liên quan đến bài toán nhiều vật và các phương pháp tính 
qưý đạo không bị nhiễu loạn được gọi là thiên văn học lí thuyết. 
Việc nghiên cứu chuyển động của các thiên thể trong hệ Mặt 
Trời đã bắt đầu từ khi có thuyết Nhật tâm của Côpecnich (1543), 
được phát triển đầu thế ki 18 nhờ các định luật Keplø và nhất 
là tử khi Niutơn tìm ra định tuật vạn vật hấp dẫn (1687). CHTT 
có bước phát triển mới sau khi xuất hiện thuyết tương đối rộng 
của Anhxtanh (1913). CHTF đã góp phần hoàn thiện việc tính 
lịch. Tư những năm 50 - 60 thế kỉ 20, CHTT có thêm đổi tượng 
mới là các thiên thể nhân tạo (về tình nhân tạo, con tâu VŨ tru, 
Ltrạmn tự động giữa các hành tinh) và máy tính điện tử là công cụ 
quan trọng để giải các bải toán phỨc tạp. 

CƠ HỌC ỨNG DỰNG (cơ), một ngành có học áp dụng các 
thành tựu của cơ học lí thuyết (bao gồm cơ học đại cương, cỏ 
học vật rấn biến đạng, cơ học chất lỏng vả chất khí) để nghiên 
cứu các vấn đề cơ học trong kĩ thuật (co khí, xây đựng, giao thông 
vận tài, địa chất, w.) cũng như trong các nh vi/c khoa học khác 
(sinh vật học, y hợc, khi tượng, w.). Khác với cơ học lú thuyết, 
trong CHỨD không chỉ sử dụng các phương pháp toán học mà 
còn sử dụng khá phỏ biến các phương pháp thực nghiệm và kĩ 
thuật tin học. Dể giải quyết các bài toán của CHƯD, ngoài việc 
sử dụng các ngưyền lí và các phương pháp chung của cơ học, 
người ta còn quan tâm đến các vấn đề như xây dựng các mô hinh 
có hợc phản ánh gần đúng các mô hình thực, đưa ra các g4 thiết 
đón giản hoá xuất phát tử các kết quả thực nghiệm, đưa ra các 
tiêu chuẩn về đao động, về độ bền trên cơ sồ các nghiên cứu 
thục nghiệm, vv. 


Thuật ngữ CHƯD nói chung có nghĩa rộng hơn thuật ngữ cơ 
học kĩ thuật. Tuy nhiên, ở một vài nước thuật ngữ co học kí thuật 
được dùng gần như đồng nghia với thuật ngũ CHƯD. Ö Việt 
Nam cũng như ở một vài nưóc khác, thuật ngữ CHƯD còn được 
dùng để chỉ tên một môn khoa học bao gồm một phần nội dune 
của các môn học: có học lí thuyết, sức bền vật liệu, nguyên L 
máy và chị tiết máy. CIIUD có liên quan trực tiếp đến sự tiến 
bộ của tất cả các ngành quan trọng như kí thuật hàng không, du 
hành vũ trụ, kĩ thuật tên lửa, kí thuật khai thác đầu khí, kí thuật 
(ay máy - người máy, v. 

CƠ HỌC VẬT CÓ KHỐI LƯỢNG BIẾN ĐỔI (c2), một 
phần của cơ hợc lí thuyết, nghiên cứu chuyên động của các vật 
thể mà khối Lượng của nó thay đồi theo thời gian trong quá trình 
chuyển động. Vd. khí tên lửa bay thì khối lượng nhiên tiệu phụt 
ra sau là đáng kê nên khối lượng của tên lửa giầàm. CHVCKLBD 
do hai nhà bác học Nga Mescki (MHpan BcenononoBwtw 
MemepCckwf) và Xiôncôpxki (KOHCT4HTHMH ©#9yATOBMW 
IlhuonkonckM#) khởi xướnp, được phát triển đo nhu €ầu của kĩ 
thuẬt tên Lửa, hàng không và du hành ví trụ. 

CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG (cø), một ngành của cơ 
học môi trường liên tục nghiên cứu chuyên động vĩ mô và cân 
bằng của vật rắn biến đạng, bao gồm những bộ môn khoa học 
như sức bền vật liệu, tí thuyết đàn hồi, lí thuyết dẻo. tử biến, có 
học phá huỷ, eð học các vật liệu phức hợp, vu. CHVR.RD sử dụng 
các phương trình cđ bản và nhiều phướng pháp nghiên cứu của 
có học môi trưởng liên tục. 

CƠ KHÍ HOÁ (kừuh :ế), quá trình sử dụng máy móc hoặc hệ 
thống máy móc vào sản xuất thay thế lao động chân tay đề tác 
động vào đối tượng lao động. Theo Mác, cuộc cách mạng công 
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nghiệp ở Châu Âu bắt đầu vào thể kỉ 18 khi máy công tác thay 
thế công cụ giản đơn. Căn cứ vào trình độ và phạm vi ứng đụng 
máy móc trong quá trình sản xuất, người tà chìa ra: CKH bộ 
phận và CKH toàn bộ. CKH có vai trò 1o lốn trong việc phát 
triển sản xuất, cài thiện điều kiện tao động, nâng cao năng suất 
lao động và trình độ kĩ thuật của người lao động. Trong giai đoạn 
hiện nay, CKTI là một nội dung chủ yếu của cuộc cách mạng kĩ 
thuật ở Việt Nam. 

CƠ KHÍ THUY SÀN (nông), ữnh vực sản xuất - dịch vụ tông 
hợp, bộ phận của ngành thuỷ sản chuyên đảm nhiêm việc chế 
tạo, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, dịch vụ các phương tiện kĩ 
thuật được sử dụng trong ngành. Đối tượng của CKTS là các 
máy móc, công cụ, phương tiện kĩ thuật phục vụ cho khai thác 
thuỷ sản (tàu, thuyền cá, động cơ điêzen, thiết bị đây tàu, máy 
móc khai thác cá, phụ tùng, w.), nuôi trông thuỷ sản (máy bơm, 
máy sục khi, thiết bị sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sắn, w.), chế 
biến thuỷ sản (máy móc xư lí cá, thiết bị đông Lạnh, dây chuyền 
sản xuất bột cá, vv.), vận tảì chuyên ngành thưỷ sản (tàu tạnh, 
toa lạnh, ð tô Lạnh, w.), cũng như các hoại động dịch vụ toàn 
diện trong nh vực công nghiệp cá. 

CƠ LAO (đân róc), một dân tộc thiểu số ở Việt Nam gồm 
các nhỏm trắng, đỏ, xanh, nhóm đỏ là chủ yếu. Số dân 1473 
(1989), cï trú ò các huyện Đông Văn, Hoàng Su Phì tỉnh Hà 
Giang, Xen kế với người Hmông. Làm ruộng, nương định canh, 
các nghề thủ công truyền thống: làm đồ gỗ, đan đồ mây tre. Bản 
trên các sườn núi đá như người Hmông, trên các sườn núi đất 
như ngưồi Dao. Phụ nữ mặc áo xẻ nÁch cài về phía trái, cô va 
tay áo nẹp vải màu, thắt tưng buông phía sau. Tập tục anh chết 
em có thể \ấy chị dâu, vợ chết có thể Lấy chị, em gái vợ, quan 
niệm ngươi có ba hồn. Người CL xanh đưa hân ngươi chết về An 
Thuận (Quý Châu, Trung Quốc). Cột thở tô tiên thưởng buộc 
xưởng hàm lớn, bôi tiết gà. Trong văn hoá ngưởi CL có nhiều 
yếu tố Tày, Nùng, song họ đang tiếp thu văn hoá Hmông khá 
đậm nét. 


CƠ LIÊN SƯỜN (2h), mạng các cơ nối các xương sườn ở 
bờ sát, chìm và động vật có vú, có tác dụng nâng hoặc hạ xưởng 
sườn để tăng hay giảm thể tích lồng ngực, tạo động tác thở. Khi 
các CT5 ngoài co lãm nâng sưởa tên (hít vào), khi CIS trong co, 
sườn hạ xuống (thỏ ra). 

CƠ LỰC KẾ (y), dụng cụ đo sức co cú, có nguyên Lí cấu tạo 
đơn giản, dựa trên độ biến dạng của một lò xo khi có tực tác 
động (bóp, kéo). Lực cá được tính bằng kilôgam tực (vd. sức bóp 
tay của người lớn trung bình 30 - 50 kgl). Có nhiều kiểu LK để 
đo sức ca của các nhóm có khác nhau. Trong y học, thẻ dục thể 
thao, lực cơ được dùng để đánh giá VÀ so sánh trạng thái chức 
năng của các nhóm cơ, từ đó cö thể chẩn đoán, theo đõi diễn 
biến và đánh giá kết quả điều trị hoặc Luyện tập. 


CƠ NĂNG (cơ), tổng động năng và thế năng. CN là năng 
lượng cö mà hệ có được do trạng thái động học và vị trí tưởng 
hố các chất điểm của nó. Khi các lực (lực trong và ngoài) là lực 
thế, CN sẽ được bảo toàn. 

CƠ - NHIỆT LUYỆN (vật liệu công nghệ), dạng gía công 
kết hợp giữa biển đạng đẻo và nhiệt luyên nhưng phải bảo đâm 
việc hình thành tổ chức cuối cùng xây ra trong điều kiên mật 
độ sai lệch mạng tỉnh thể cao và có phần hố hợp tí. C - NL có 
thể làm tăng độ cứng và độ bền n,)t cách đáng kể, đồng thời 
là cách làm tăng độ bền kết cấu của vật liêu. Phụ thuộc vào 
nhiệt độ biến dạng đẻo, phân ra: C - NL. nhiệt đô thấp và C - 
NL nhiệt độ cao. C - NU áp dụng cho thép và hóp kim nhôm. 

CƠ QUAN BẢO VỆ QUÂN ĐỘI VIỄN CHÍNH (an rứnh; 
Ph. service dc protection dụ corps cxpéditionnaire - SPCE), cö 
quan tình báo và phân gián của thực đdAn Pháp, thành lập đầu 
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1954 để thay thế "An ninh cao uỷ phủ". Về danh nghĩa, eó nhiêm 
vu chống lại tư tưởng thất bại phát triển trong quân đội viễn 
chỉnh Pháp nhưng thực chất là cùng với các cö quan tình bão 
khác của Pháp tăng cường hoạt động gián điệp chồng phá cách 
mang Việt Nam. Cö quan này đã tiến hành công tác tình báo và 
phản gián, phát triển rộng rãi mạng lưới cở sở, cài người vào nội 
bộ đôi phương. Đặc biệt trong thời gian tâp kết 300 nøày, chúng 
ráo riết chuần bị kế hoạch cài gián điệp ở miền Bắc Việt Nam 
vái Am mưu hoạt động lâu đài chống phá cách mạng Việt Nam. 
(xt. An ninh cao uý phủ), 

CƠ QUAN CẢM GIÁC (s”th), một hay một số tế bào cảm 
giác (thu quan) và cấu trúc tương íng trong ed thể động VẬt, có 
khả năng trà lời các kích thích tù trong hay ngoài ed thể. Các 
kích thích được chuyền thành xung động điện và được truyền về 
não để nhân tích và trả lời, Một giác quan chỉ có thê trả (ði cho 
một (nai kích thích nhất định. Có nhiều loại CQCG khác nhau: 
sờ, nghe, nhìn, ngửi, áp suất, vw.; có thể ð khắp cơ thể, cũng có 
thê được tập trung vào các khu nhất định, vd. chồi vị giác ở lưỡi 
(x. Tai; Mời). 

CƠ QUAN CAO UY LIÊN HỢP QUỐC VỀ NGƯỜI TỊ 
NẠN (luật) x. UNHCR. 


CƠ QUAN CỨU TRỢ THIÊN TAI CỦA LIÊN HỢP 
QUỐC (ngoz giao) x. UNDRO. 

CƠ QUAN DỰ BÁO THỜI TIẾT (/), có quan khoa hợc 
có trách nh:ệm thiết lập nhũng bản phân tích và bản dự báo thời 
tiết để thông báo trên đài, báo, hoặc những bản dự báo thời tiết 
dành cho các trạm khí tướng. 

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN I.ÃNH SỰ (ngoại giao, luật), có quan 
lãnh sự của một nước thưởng trú tại các nước khác (nước nhận) 
theo thoả thuận giữa hai nước hữu quan. Chức năng: bảo vệ 
quyền lợi của nhà nước, các pháp nhân và công đàn nước mình 
ở nước nhận, thúc đây quan hệ húu nghị, hợp tác kinh Lế, thương 
mại văn hoá, du lịch... gia hai nước. CODDIS chỉ thực hiện 
chức năng lãnh si trong phạm vị khu vực do hai bên hứu quan 
thoa thuận. Câng ước Viên 19ó3 về quan hệ Lãnh sự, CQDDLS 
có các cấp: ng lãnh sự quán, tãnh sự quán, phó lãnh sự quán 
và đại bù lãnh sự quán với những ngtởi đứng đầu tiếng ứng là 
Lồng lãnh sự, lãnh sự, phó lãnh sự và đại lí lãnh sự. Trên thực tế, 
trong một số trường hợp, vì chưa có quan hệ ngoại giao chính 
thức, tổng lãnh sự quán thực hiện chức năng cở quan đại diện 
ngoại g1ao (vả. tông lãnh sự quán trước đây của Việt Nam ở Ấn 
Độ, Ai Cập, Inđônêxia). Địa điễm đặt tại CODDLS, số hiộng 
viên chúc và nhân viên eø quan đo hai nước hữu quan thoả thuận. 
Quy chế của COI31)LS được quy định trong Công ước Viên 1963 
(nếu hai nước cùng tham gia) hoặc trong các hiệp định lãnh sự 
và trong pháp luật của từng nước hữu quan. 

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIÁO (ngoái gi2ø), có quan 
đại diện nhà nước của một nước tại nước khác. Gồm các cấp: 
đại sũ quán, công sứ quán, đại biện quán. CODDNG được thiết 
[Áp trên cơ sở hiệp định kí kết giữa các quốc gia hữu quan. Việc 
đặt CQDDNG ở cấp nào là đo các nước hữu quan thoà thuận 
trên cø sở mức độ quan bệ của hai nước. CODDNG và cán bộ 
ngoại giao của các cø quan ấy đước hưởng chế độ ưu đãi, miễn 
trử ngoại giao thco quy định của Công ước Viên 1961 về quan 
hệ ngoai giao. 

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN QUỐC GIA BÊN CẠNH TỔ 
CHỨC QUỐC TẾ (ngoại &142), có quan đại điện thường trực 
của một nước tại một tô chíe quốc tế mà nước đó là thành viên. 
[)o vai trà eủa các tô chức quốc tế ngày càng tăng, các quốc gia 
ngày càng chú ý lập cd quan đại điện thưởng trực của minh tại 
các 1Š chức quốc tế lón, như Liên hợp quốc và các tô chức chưyên 
môn của Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực (EEC, ASEAN...). 


Theo Công ước Viên 1975 về CQDDOGRCTCQT, đại diện 
thường trực và quan sát viên thường trực của các quốc gia tại tô 
chức quốc tế được hưởng các quyền ưu đãi vả miễn trù ngoại 
81AO. 

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI (ngoại gizo), có 
quan đại điện lợi ích kinh tế đối ngoại ca một nước ở một nước 
khác, được thiết lập trên cơ sở thoả thuận giữa hai nước. Dịa vị 
pháp li của CODĐTM đo luật lệ của nước củ và hiệp định giữa 
nước cứ và nước nhận quy định. Có trường hợp là cd quan riêng 
đặt đưới sự chỉ đạo của đại sứ, hoặc là bộ phận thưởng vụ của 
đại sứ quản; cả hai trưởng hợp này đều được hưởng chế độ ưu 
đãi, miễn trừ ngoại gìao. 

CƠ QUAN ĐIỀU 'TRA (buộc, an nữ), một trong số các có 
quan tiến hành tố tung hình sư, có nhiệm vụ áp đụng mọi biện 
pháp do Bộ luật tố tụng hình sự quy định, đến hành điều tra tất 
cả các tội phạm Xây ra theo thâm quyền để xác định sự thẠt của 
vụ án, tìm ra nguyên nhân và hoàn cảnh phạm tội, xác định và 
lập hồ sở, đề nghị truy tô người đã thực hiện tội phạm, yêu cầu 
rd quan, tồ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và 
ngăn ngừa. Theo Bộ luật tổ tụng hình sự và Pháp lệnh tổ chức 
điều tra hình sự 4.4.1989, CODT được tô chức trone lực lượng 
cảnh sát nhân dân, lực hiộng an ninh nhân đàn, trong quân đội 
nhân dân và trong viện kiểm sát nhân dân. CODT của lực lượng 
cảnh sát nhân dân gồm có cục cảnh sát điều ta thuộc tổng cục 
cảnh sát nhân dân; phòng cảnh sát điều tra thuộc ban chỉ huy 
cảnh sát ở các tịnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trunp ương; 
đội cảnh sát điều tra tại các cđ quan công an quận huyện. (QIYT 
của tưc lượng an nình nhân dân gồm có cục an nính điều tra 
thuộc tông cục An ninh nhân dân Bộ Nội vụ; phòng an ninh điều 
tra thuộc ban chỉ huy an ninh nhân dần Ỏ cơ quan công an cấp 
tính. CQDT trong quân đội nhân dân ôm có cục điều tra hình 
sự ở Bộ Quốc phàng, phòng điều tra hình sự ở các tông cục, 
quản khu, quân chủng, bình chúng và cấp tương đương. CODT 
ca viện kiểm sát nhân dân gồm có: cục điều tra thuộc Viện kiêm 
sát nhân đân tối cao và phòng điều tra thuộc viện kiểm sát nhân 
dân cấp tỉnh, viện kiểm sát quân sự trung ương và ban điều tra 
thuộc viện kiểm sát quân sự ð tổng cục, quân khu, quân chủng, 
binh chủne và cấp tưởng đương. ThÂm quyền điều tra, nghĩa Vụ, 
quyền hạn cụ thê của tùng loại CODT được quy đình cụ thê tại 
Bộ luật tố tụng hình sự và pháp lệnh 1Ổ chức điều tra hình sự 
nêu trên. 

Cơ QUAN GIỜ (//), bao gồm các phòng thi nghiệm, các đài 
quan sát và cđ quan chuyên món thực hiện việc xác định, lưu gì 
và tniyền những tín hiệu về thái gian. Việc xác định gio chính 
xác để hiệu chỉnh đông hö là cực kì quan trọng đối với thế giói 
ngày nay. Tín hiệu gid chính xác được truyền theo hệ thống vô 
tuyến điện hay vô tuyến truyền hình. Trước đây, đùng đồng hô 
quả Lắc và đồng hồ thạch anh đề lưu giú giờ chính xác. Từ 1967, 
dùng đồng hồ nguyên tử với độ chính xác cao hơn nhiều. 


CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ 
(luật, tổ chúc) x. [APA. 

CƠ QUAN PHÁT ÂM (ngón ngữ) x. Bộ máy phát âm. 

CƠ QUAN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC (kính :ế), bộ phận của 
bộ máy nhà nước mang quyền lực nhà nưác hay được uỷ nhiệm 
quyền lực nhà nước, có thẳm quyền tưởng ứng và những phương 
tiên cần thiết để thực hiên chức năng quản lí nbà nước về mội 
ngành, một tĩnh w/e rộng hẹp khác nhau trong công cuộc xây 
dựng đất nước. xây đựng kinh tế và văn hoá - xã hội. Căn eứ vào 
chức năng và phạm vỉ quyền hạn, CQOL.NN chía thành: cø quan 
thầm quyền chung (hội đồng bộ trường hay chính phủ, uỷ ban 
nhần đân), cø quan thầm quyền riêng (bó, sở). Còn phân biệt: 
có quan quản li theo ngành như các bô, các sở (quản lí sản xuất, 
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thương nghiệp, văn hoá, giáo dục...) và có quan quản l Ứnh vực 
hay gọi là quản lí theo chức năng (quản lứ tổng hợp, quản lí liên 
ngành) như LJỷ ban kế hoạch nhà nước, Bộ tài chính, vv. Thông 
thưống, các CQOLNN trung vướng thực hiện các chức năng định 
hướng, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triên ngành, tĩnh vực, 
chính sách, kiểm tra đối với toàn ngành hay lính vực được phân 
công: còn chức năng cúa các COOLNN địa phương là giải quyết 
toàn bộ những vấn đề gắn liền vỏi việc tô chức đời sống kinh tế 
và xã hội trong phạm vị lãnh thô theo chính sách pháp luật của 
hà nước, kế hoạch hoá sự phát triển kinh tế của địa phương, 
quản l ngân sách địa phương. 

CƠ QUAN THOÁI HOÁ (tử), toai có quan hoặc Độ phận 
trên co thể sinh vật giảm bớt kích thước boặc không hoạt động 
theo chức năng. nhưng lạt tướng đồng với cơ quan có đủ chức 
năng, kích thước ö nhiều sinh vật khác. Vd. cánh của chim cánh 
cụt; mấu chị bên của rắn; ruột thừa, có vẫy tai ở người; váy lá ð 
thực vật có hoa kí sinh. Việc tồn tại CQTH chứng tö tô tiên của 
những sinh vật nây đã từng có cơ quan đó với đầy đủ chức năng, 
nhưng trong quá trình tiến hoá do phưởng thức sình sống đã biến 
đi thích ứng với điều kiên sinh thái mà các có quan đó không 
con cần thiết và bị tiêu giàm đần, không còn đầy đủ như đạng 
khỏi đầu. 


CƠ QUAN THỤ CẢM (sinh), tế bào hoặc cd quan chuyên 
hoá tiến nhận hoặc phản ứng với nhíng kích thích tU bền trong 
hoặc bên ngoài cơ thể. Vd. mắt là COTC ánh sáng: tai là COTC 
Am thanh, mũi là CO TC mùi và lưới là CO TC vị. 

CƠ QUAN THỰC HIỆN (sờh), có quan hay tế bào trả lới 
cho các xung động thần kinh theo cách đặc trưng của mình; pôm 
các bó cơ, các tuyến và các tiêm mao. 


CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỰNG (1ậr), nhũng cơ quan 
nhà nước được pháp luật xác định là chủ thể của các quan hệ tố 
tụng vả do đó có những quyền và nghĩa vụ tố tụng. 


Theo điều 22 của Hộ tuật tố tụng hình sự, COTHTTT hình sự 
gồm có cö quan điều +t4, viện kiểm sát và toà án. Các có quan 
này có quyền đồng thơi có nghĩa vụ áp dụng mọi biện pháp hợp 
pháp để xác định sự thật của các vụ án một cách khách quan, 
toàn diện và đầy đủ, làm rố những chứng cứ xác định có tội và 
những tình tiết tăng nàng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm của bị can, 
bị cáo. Ngoài ra, trong quá trình tố tụng, eđ quan điều tra, viên 
kiểm sát và toà án còn cú nhiêm vụ tìm ra những ngưyên nhân 
và điều kiện phạm tội, yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan 
áp dụng các biện pháp khắc phục và ngăn ngừa. Trong tố tụng 
đãn sự, toà án nhân dân là CQTHƯTF tì giai đoạn khởi tổ cho 
đến khi thi hành ăn. Các điều 37, 47 của Pháp tênh thủ tục giải 
quyết các vụ án dân sự 29.11.1989 quy định những hành vi tố 
tụng mà Thà án nhân đân cần thực hiện trong các giai đoạn khỏi 
tổ, điều tra và hoà giải vụ án. Trong giai đoạn thí hành án hình 
$Ụ, toà án thực hiện chức năng của mình thông qua việc ra quyết 
định thị hành án, quyết định tạm đình chi, đình chí thí hành án, 
quyết định cưỡng chế thi hành án. 

CƠ QUAN XÉT XỬ (luật), có quan nhà nước có nhiệm Vụ 
xem xét và xứ những vụ án hinh sự, những vụ án đân sự... bằẦng 
cách mở phiên toà. Việc xét xử ở toà án cỏ hội thầm nhân dân 
tham gia theo quy định của pháp lui. Khi xét xủ, thầm phán và 
hội thâm nhàn dần ngang quyền và chỉ tuân thco pháp Luật. Việc 
xét xử của toà án được tiến hành công khai, mọi người đều cỏ 
quyền tham dự. Chí trong trưởng hợp đặc biệt, cần giũ bí mật 
nhà nước hoặc gìữ gìn đạo dức xã hội thì toà án xét xử kín, nhúng 
phải tuyên án công khai. Toà án xét xử tập thể và quyết định theo 
đa Rð. Rản án và quyết định của toà án đã có hiệu Lực pháp luật 
phải được thì hành và phải được các cø quan nhà nước, tồ chức 
xã hội và mọi công dân tồn trọng. Cá nhân và tô chúc hữu quan 
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trong phạm vị trách nhiệm của rrình, phải chấp hành nghiêm 
chỉnh bản án và quyết định của toà án và phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về việc chấp hành đó. Tô chức và hoạt động, 
quyền và nghĩa vụ tố tung của các toà án được quy định cụ thể 
tại các văn bản pháp tuật quan trọng như luật tô chức toà án 
nhân dân. luật tố tụng hình sự, wv. Ỏ Việt Nam, theo Hiến phán 
năm 1992, toà án nhân dân tôi cao, các toà án nhân đân địa 
phương, các toà án quân sự VÀ các toà án khác đo luật định là 
những CQXX của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Trong tình hình đặc biết hoặc trong trưởng hợp cần Yết xứ những 
vụ án đặc biệt, quốc hội eó thê quyết định thành lập toà án đặc 
biệt. 


CƠ SINH (cơ), ngành khoa học hình thành do sự kết hợp hai 
ngành sinh học và cö học, trong đo áp dụng các nguyên lí cø học 
để nghiên cứu sự vận động của cở thê sống. CS nghiên cứu các 
tính chất cơ học của các mô, cơ quan và toàn cơ thê sống cñne 
như các hiện tượng cơ xảy ra khi hô hấp, tuần hoàn, w. Ngày 
nay, do sự phát triển của Xĩ thuật hiện đại, phát sinh các chuyền 
động có vận 1Ốc và gia tốc lớn, các rung động cớ cường độ lớn,... 
đòi hỏi phải xây đựng mội cách nghiêm ngặt các quy định về gió: 
hạn chịu đựng của có thể eon ngưởi. Đó chính là động (lực phát 
triển của ngành CS. 

CƠ SỐ (tron) 1. CS của một hê thống đếm là một số tự nhiên 
g 2 2 được chọn để biểu diễn mọi số tự nhiên mị thành đang: 


m = aig”! + aag^^+... +anIB + ân. 
trong đó ñ là một số nguyền không Am nào đó, Ai (J =1...) 
nhận một trong các giá trị 0, 1,..., øg - 1. Khi đỏ số m theo có số 
của hê thống đếm g được viết dướt đạng 24a2...aạ. Vd, với 
g = I0, số được viết 1892 có giá trị bằng: 
1.103+ 8.10 ˆ+ 9.10+ 2. 


Đó là cách viết thông thưởng theo hệ thập phân. Trong tin học 
ngưõi ta thưởng dùng CS2. 


2. CS của Iuỹ thưa a” là số a. 
3. CS cla lôparit Ing; x là số a. 


CƠ SỐ (quân sử), sô \ượng quy ước cho một loại vàt tứ kí 
thuật làm đan vị tính toán các nhu cầu của quân đội, đo Hộ quốc 
phòng quy định. như CS đạn, CS xăng dầu, CS thuộc quân y, vV. 


Có số đan là số lượng đạn được quy định cho tÙng đơn vị vũ 
khí (súng ngắn, tiêu liên, pháo, cối, vv.) hoặc từng xe chiến đấu 
(xe bọc thép, xc tăng...), dùng làm đơn vị tính toán khi xác định 
nhu cầu đạn dược cho bộ đội (có số đạn cla phân đội, bình đội, 
tàu, binh đoàn...). 


CƠ SỞ của một không gian vectơ (toán), hệ các vcctd độc 
lập tưyến tính sao cho mọi Vectd của không gian đó đều có thể 
biêu diễn dưới dạng tô hợp tuyến tính của một sô hữu han các 
vectd thuộc hệ đó. Vd, hệ các đa thức 1, x, X` › XI x”.... là một 
CS của không gian Vectở trên trường 4ð tbực của tất cả các đa 
thức vó: hệ số thực. Nếu không gian vectd là hữu hạn chiều thì 
sổ vectd trong một có sở tuỳ ý của nó bằng số chiều của không 
gIAI, 

CƠ SỞ BÓC MÒN (đa !), giói hạn dưới của phạm ví bóc 
mòn, nởi giàn nhanh và kết thúc sự bóc mòn, nơi tích tị các vật 
liêu tử sườn bên trên xuống, nơi gãy khúc của đoạn suớn dốc 
chuyền qua sườn thoài hay nẦm rigag, hoặc nơi dong chảy tiếp 
xúc với mực nước, bôn nước mà ở đó có thê hoà lẫn hoặc rửa 
trôi các sản phầm phong hoá tử sưỡn. Chịa ra CSIBM địa phương 
và CSBM chung. 

CƠ SỞ DỮ LIỆU (am học; A. đata base), một tập hợp các 
bàn ghi hoặc tệp có quan hệ (Ôgic với nhau được lưu giữ trên máy 
tính. Một CSDL thường tà cách tô chúc bằng phiíđng tiện tin học 
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hệ thống thông tín của một đối tượng thực tế nào đó. Việc tổ 
chức, hoàn thiện cũng nhàí khai thác một CSDL được thiịc hiện 
bởi một bệ chương trình đặc biệt, gọi là hê quản trị CSI1. 

CSDL phân tán là CSDL trong đó các thông tin đủ liện được 
phân bố tưu giữ tại nhiều trạm máy tính khác nhau của mội mạng 
máy tính. 

CƠ SỞ HẠ TẦNG THÀNH PHỐ (2/2 i9), tổng thể các 
công trình vật thê kiến trúc và yếu tố đầm bảo hoại động của 
môi thành phố đúng chức năng. CSHIT'TP chia thành hai nhóm 
lồn: cø sở hạ tầng sàn xuất gồm các công trình không trực tiếp 
liên quan, nhưng cần thiết cho các quá trinh sản xuất ca cải vật 
chất như nhà xưởng, hệ thống giao thông, Liên lạc, cấp nước, thoát 
hước, VV, và cơ số hạ tầng xã hội phục vụ đời sống dân cư như 
nhà ở, bệnh viện, trưởng học, các cở sở văn hoá, dịch vụ, đởi 
sône, Ww. 

CƠSỞHÌNH HỌC (rođr) 1. Bộ môn toán học sử dụng phưởng 
pnáp tiên đề đề xây dựng các hình học khác nhau: hình học xạ 
anh, hình học afin, hình học Ơctit, hình học Lâbasepxkí, vv. Đối 
với một hệ tiên đề, ngưỏi ta thường Xét xem hệ có thoä mãn ba 
tính chất sau đây không: tính không mâu thuẫn, tính độc lập, tính 
đầy đủ (x. Hệ tiên Z2). 

2. Tên của một tác phâm nồi tiếng của nhà toán học Dức Hinbe 
(Ð. David Hilbert), đã được giải thưởng quốc tế LAbasenxkt đầu 
thế kỉ 20. Đó công trình đầu tiên trên thế giới trình bày hình 
học Ốclit bằng phương pháp tiên đề hiện đại. 

CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA BẢN ĐỒ (Z2 #'), tập hớp các 
phần tử toán học xác định mối liên hê toán học giữa bản đồ với 
bề mặt được thể hiện trên đó. Cáe phần tử toán bọc pồm tí lệ 
bản đồ. phép chiếu hình bản đồ, hối toạ độ cũng như các phần 
tử bố cục và hê phân mảnh hân đồ. 

CƠ SỞ TRI THỨC (in học, A. knowledge base), cơ sở dữ 
uệu chứa các tr thức về một đối tượng đặc biệt nào đó hoặc 
nhằm để giải quyết một \oại bài toán nào đó. Các trí thức bao 
gồm các sự kiện, các quy tuậc suy điển, và có thể một số thì tục 
cần thiết cho việc tiến hành lập tuận. 

CƠ SỞ VẬT CHẤT - KĨ THUẬT CỦA XÃ HỘI (zi:, 
kưnh tế), tổng thể những tư liệu sản xuất (trước hết là công cụ 
lao động), những phương tiện kí thuật và cöng nghệ sản xuất. 
dựa vào đó mà xã hội sản xuất của cài vật chất CSVCKT (cơ sở 
vật chất - kĩ thuật) là thành phần vật chất trong lực lượng sản 
xuất do con nguỚi tạo ra, nó chính là lao động quá khú hay lao 
động vật hoá mà sức lao động hay lao động sống phải sử đụng 
để tiến hành sản xuất. CSVCKT là mặt chủ đạo và cách mạng 
nhất của sản xuất, nó biểu hiện trình độ con người chỉnh phục 
các tực long tự nhiên trong mỗi thời đại lịch sử. 

Môi phương thức sản xuất phát sinh trong những điều kiện vật 
chất - kĩ thuật nhất định do phương thức sản xuất trước tao ra, 
và tiếp tuc phát triển những điều kiện vật chất - kĩ thuật ấy về 
lướng và về chất. Sư phát minh về luyên kim, trước hết là luyện 
sắt, đã dẫn đến chỗ làm tan rã chế độ cộng sản nguyên thuỷ, làm 
xuẤt hiện những hình thái kinh tế - xã hội đối kháng \à chế độ 
chủ nõ và chế độ phong kiến. Quan hệ sản xuất tri bản chủ nghĩa 
phát sinh trên CSVCKT của sản xuất thủ công phân tán, nhúng 
ở trình độ ấy mới chỉ là một thành phần kinh tế trong lòng xã 
hội phong kiến. Cách mang công nghiệp thế kỉ I8 - 10 tạo ra nền 
đai sản xuất cơ khí làm cho phương thức sằn xuất tư bán chủ 
nghĩa trò thành phương thức thông trị. 

Hiện nay trình độ phát triển của đại công nghiệp và cuộc cách 
mạng khoa học kĩ thuật công nghệ cuối thế kỉ 20 không thê không 
đưa tối những biến đổi và đảo lộn sâu sắc trong mọi mặt đời 
sống x5 hội, lâm thay đổi sâu sắc CSVCKT của xã hội. 


CƠ SỜ XÂM THỰC (24 ff; cạ. gốc xói mòn), nơi một đòng 
chảy bắt đầu xói mòn bề mặt địa hình. “lên một điện tích lồn, 
CSXT là nơi sông đồ ra biên, tức tà mức nước biên; trong một 
địa phương, CSXT là nơi dòng chảy đồ vào hồ hoặc vao sÔng 
chính. Do chuyên động kiến tạo, khi bề mặt Trải Dất nâng cao, 
CSXT hạ thấp, dòng chảy sẽ đào sâu thêm lòng. Ngược lại, khi 
CSXT nâng cao (vd. do đắp đập) hoặc do bề mặt Trái Đất sụt 
xuống, dòng chảy sẽ tích tụ thêm vật liêu cho đến ki ngang bằng 
vái cđ sồ mói thi ngưng lại. 

CƠ TẦNG (ngôn ngữ), ngôn ngữ đã vì nhiều lí da khác nhau 
mà bị một ngôn ngứ khác thay thế trên một vùng đất nhất định, 
nhưng nỏ vẫn còn đê lại nhiều ảnh hưởng đối với ngồn ngũ đã 
thay thể nó. 


CƠ THỂ HỌC (gứuh, tt. giải phẫu học) L) Khoa học nghiên 
cúu cấu trúc cd thể sinh vật bằng phương pháp giải phẫu. 2) Tô 
chức các phần của cơ thể và mối quan hệ về mặt cấu trúc gìủa 
chúng. 

CƠ THỂ HỌC MĨ THUẬT (zữ thuật; cơ. giài,phẫu mĩ thuật; 
Ph. anatomie arlisque), môn học nghiên cúu cấu trúc có thể con 
người hoặc \oài Vật với mục đích áp đụng vào nghê thuẠt tạo 
hình đẻ về hoặc nặn tượng cho chính xác. Môn CTHMT chỉ chú 
trọng về tỉ lệ cấu trúc cơ học ngoại hình, cø chế hoạt động tủa 
xương, cö bắp, chứ không đi sâu vào chỉ tiết và toàn diện như 
giải phẫu y học. Môn CTHMT là cơ sở cho sự sáng tạo nên hình 
tưng nehẻ thuật. 


CƠ TU (dân tộc; cø. Tủ, Phương), tên tự gọi đồng thời tà tén 
một dân tộc thiểu số ä Việt Nam. Số dân 36967 (1989). Cư trú 
öð hai tỉnh Quàng Nam - Đà Nẵng và Thưa “Thiên - Huế. Ngưồi 
CT phân biệt theo khu vực cư trú: ö vùng cao (Íriu), ở vùng 
giúa (Chà LẦu) và ở vùng thấp (Na). Ngôn ngữ thuộc nhóm 
Môn - Khdme. Kinh tế: tàm rẫy, săn bắt còn đóng vai trò quan 
trọng. Ở nhà sàn làng (vưới) eó dạng hình tròn hoặc hình vành 
khăn. Các nhà đân bố trï xung quanh ngồi nhà công cộng (guöÐ, 
nơi thở cúng và hội họp, vuí chơi của nam giới. Xung quanh làng 
có hàng rào kiên cố, một hình thức phong thi thời trước. Xã 
hội phụ quyền, phân biệt đối xử nam nưử khá rõ nét. llôn nhân 
một vợ một chông, cư trú bên chồng. Có vồn văn nghệ dân gian 
phong phú, nhiều điệu múa có tính nghệ thuật cao. 


CƠ VẬN NHÂN (y, #inh), sâu cd Ở trong hấc mất với một 
đầu dính vào hốc mất, đầu kia dính vào nhãn cầu và có chức 
năng đưa mất theo những hướng khác nhau. Có nhiều loại CVN: 
cơ thẳng trên, có thẳng đưới, có chéo bẻ, w. Các thương tôn của 
các nhóm CVN sẽ gây rố: loạn vân động của nhấn cầu hay các 
tật của mắt (vả. tác), 

CƠ XÁ (sứ), đoạn đê sông Nhị (sông Hông) chảy qua phuởng 
Cơ Xá, thuộc kinh thành Thăng Long, do nhà Lý đắp năm 110. 
Vị trí ở gần cầu Long Biên, IIà Nội hiện nay. 

CỜ (mi thuật, A. flap), mành vày, lụa... cá kích thước, màu sắc 
nhất định, để trang trí, làm biều tượng nạh: lễ, tôn giáo (cỏ tế 
\Ễ), tập hợp lực lượng (cờ nghĩa), biểu tượng thị đấu thể thao, 
biểu tượng cho một nước (quốc kì), vw. C bất nguồn từ thời 
nguyên thuỷ, con người dùng tấm tá, tấm vải giướng cao đề tim 
nhau, sau dùng lông vũ đan thành các hình màu sắc khác nhau. 
'TWf lúc có vải dệt, màu nhuộm, € vải màn ra đời, hình thức phát 
triển phong phú. Các loại C chính: C quốc gia (quốc kỉ), biểu 
tượng thiêng liêng của mỗi quốc gia; C hiệu của các tổ chức xã 
hội; € của các binh chủng tướng soái; © của hạm tàu, thuyền, C 
tế lễ, C thần dùng trong LỄ hội (x. Cờ /ư2n), C trang trí có hình 
đuôi nheo, (á chuốt. Màu sắc © cũng có những ý nghĩa nhất định: 
C trắng tỏ ý đầu hàng, C vàng báo hiệu vùng có dịch bệnh, w. 

CỜ BẬT (sân khấu), trò mò đầu buôi diễn rồi nước. Các lá 
cỡ đội ngột tư đưới mặt nước bật lên mà không ưót, tùng bay 
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trên đầu các cán tre nhỏ được giấu dưới nước. Cò thường được 
giấu trong ống, nơi đầu căn. Khi cán được kéo bật từ đưới mặt 
nước lén eaa kéo theo cở (đo đó gọi là CB). Trò này hấp dẫn và 
rất nôi tiếng trong sân khấu rối nước dân gian truyền thống. 


CỜ ĐÙỪN (san khấu), \oại cò to, nặng hơn cở bật được đưa 
đôt ngội Hử dưới mặt nước (lên. Thường được giấu vào các ống 
tớn, dài, có thể chứa được cả cán, dùng máy dây kéo đùn lên cao 
trên miệng ống chúa. Ông chứa đồng thời là đoạn cán nối tiếp 
dưới cùng của vật được đùn. Vật đùn là các tá cở lớn, kèm theo 
cà lọng, tàn, vw. 

CỜ NGƯỜI (đãn (ộc), trò chơi cà tướng (quân cở thay bằng 
người), trong các dịp lễ hội, nhất là hội mưng xuân. Bàn cờ vế 
giửa sân đình, hai bên có 2 cái rạp đề chỗ rai cä ngồi... Mỗi nước 
cờ cớ một cái ghế đề quân cỏ ngồi. Tướng và quân, bên trai bén 
gái mối bén lớ người, độ tuổi tử 12, 13 đến (8, 20. Bên cả trai 
mặc toàn một sắc áo, bên cð gái cũnp mặc toản mội sắc áo, môt 
ngiới cầm mệt cái biên ghi tên quân cở. Cai cò đi nước nào thì 
phât ngọn cỏ mà chỉ bảo con cơ, con cở phải theo ngọn cở mà 
di. Bên nào đánh được thì được nhận giải thưởng. Có khí quân 
cò bên này ăn quân cở bén kia thì quân cờ ăn múa mội thế võ 
hạ quân cỡ bị ăn, trông như múa kịch. 


CỜ OLIMPIC (thể thzø), cổ của phong trào Olimpic hiện 
đại do Cubectanh (Ph. Pierre de Coubertin) đề xướng năm 1914: 
kích thước 2 x 3 m, màu trắng, ở giữa có biểu tượng của phong 
trào Olimpie (khuôn khô 2 x 0,6 m). Năm 1914, CO chính thức 
ra mãi lần đầu ö Pari nhân kí niệm 20 năm ngày phực hồi phong 
trào Olimpic hiện đại; năm 1920, CO được kéo lên tại sàn vận 
động Obmpic ở Dại hội Oimpic lần thứ 7 tại Ảngwe (Anvers; 
Bì). Từ đó lễ kéo cờ và hạ cð trỏ thành nghị thức bất buộc của 
tất cả các đại hội OQlimpic. 

CỜ QUỐC TỊCH (/uệr), cồ có mang hình quốc huy của quốc 
gia hay biểu trưng của một tô chức quốc tế. Các phương tiện 
giao thông như tàu thuỷ, máy bay, các công trình thiết bị nhân 
tạo được phép treo COT kế từ khi đã đăng kí vào sổ đăng kí 
phương tiện của quốc gia đó. COT được quy định trong hiến 
pháp, luật pháp quốc gia của mối nước cũng như của tô chức 
quốc tế quy định quy chế kéo cơ, treo cở và ha cd. 

CỜ THẦN (mĩ thuật), tên gọt chung các loại cö treo ð đình 
Làng, dùng mang đi rước trong ngày lế hội cô truyền. Cờ may vải 
màu sắc rực rõ, xung quanh eó lợn nét như hình lửa bốc, Có 
các loại: có "mao"”, eò "tiết” (đi đầu đám rước), cò "ngũ hành” 
xanh, đỏ, vàng, trắng, den (kim, mộc, thuỷ, hoà, thô); cở "tứ 
phương" (đông, tày, nam, bắc); cở tứ \inh, mối lá thêu một tính 
vật (long, li, quy, phượng), cỏ "bát quái” (kiền, khám, cấn, chấn, 
tốn, li, khôn, đoài); cö ở giữa thêu chữ lệnh gọi là cơ via, túc là 
cỏ tướng lénh của thần. Khi rước, các đội cð đi theo một trật tự 
quy định (uỳ tưng ngày lẾ, tứng thởi. 

CỜ TƯỚNG (uể thzø), trò chơi với các quân cờ (32 quân 
chia ra lố quàn trắng và (l6 quân đen); hai ngươi thay phiên 
nhau đi quân cờ, lấy việc bắt tướng của đối phương đề thắng. 
Bàn cờ có 9 đường dọc, 10 đường ngang cắt nhau thành 90 giao 
điểm, Ò giữa có một khoảng trống chia bàn cö thành hai trận 
đối nghịch nhau. Các quân cỏ đặt ở các vị tri quy định trên các 
giao điểm của bàn cở. Xuất xứ tù cờ cô Ấn Dộ Chaturanga 
khoảng thế kỉ Š, truyền vào Trung Quốc, được sửa đổi và đến 
thế ki 9 thì hoàn chỉnh như hiện nay. 

Ö Việt Nam, CT được chơi tử cách đây hơn 1000 năm. Trong 
các cuộc thì vui, các lễ hội, thường có thí đấu CT dưới nhiền 
hình thức: cờ bàn, cở biển, cð người (x. Cờ người), có nơi tô chức 
cđ dẻn trên mặt nước. Hội CT Việt Nam thành lập năm 1965, 
đến 1981 đồi tên thành Hội cồ Việt Nam. Hằng năm, hội CT 
Châu A có tð chức thi đấu cò giành giải khu vực. 
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CỜ VUA (thế thzo), môn thể thao với các quần cö trên bàn 
cö có 64 ô đen trắng xen kế nhau, mỗi bên có l6 quân cð màu 
đen hoặc trắng. Xuất xứ tử môn cờ cô Chaturanga, khoảng thế 
kí 5 ở Ấn Độ. Mục đích: tấn công, đưa vua đối phương vào thế 
không được bảo vệ (thế chiếu hết hay "mát”, 


Cuộc thì đấu CV quốc tế đầu tiên được tô chức ð Luân Đôn 
năm 1951. Các cuộc thi vô địch thế giới tổ chức ba năm một lần. 
Liên đoàn cở vua quốc tế (FIDE) thành lập 20.6.1924, có 140 
quốc gia thành viên. CV phát triển ở Việt Nam vào đầu những 
năm 70. Từ 1980, giải vô địch toàn quốc được tô chức hằng năm. 
Hội CV Việt Nam thành lập năm 1981, là thành viên của FTIDE 
tử 198. 


CỠ CẢNH ĐIỆN ẢNH (điện #ì), khuôn khổ, kích thước 
của hình ảnh trên màn ảnh, xác định bởi khoảng cách giữa máy 
quay và đôi tượng mô tả. Là yếu tố quan trọng của đàn cảnh 
điện ành. Cổ cành trong khuôn hình thay đổi đã tạo nên nghệ 
thuật dựng phim (montage) trong điện ảnh. Cố cảnh thay đôi 
tạo nên tiết tấu, nhịp điệu cho phim, mô tả đa đạng các góc độ 
phong nhú của đối tướng, rút ngắn động tác thể hiện của diến 
viên, thời gian mô tà, dẫn dắt câu chuyện mạch lạc, Lm cho ngưỡt 
xem tiếp thu thoải mái. Có nhiều có cảnh trên màn ảnh (x. Cảnh 
điện Ành). Các khái niệm và cách áp dụng khác nhau clla cổ cảnh: 
1) Cũ cảnh - khuôn khổ hình ảnh trang một cảnh chuyền động. 
2) Cỗ khuôn hình - khuôn khổ hình ảnh trong một hình cố định. 
3) Cã phim - kích thước các loại phím khác nhau: 8 mm. l6 mm, 
35 mm, 70 mm. 4) Cö mản ảnh: rộng, hẹp, vwv. 

CỞ CHỮ (tứ; Ph. corps), đô lần của chữ in thco phân ¡n 
(Ip = 0,3759 mm) chiếu từ lưng đến bụng chữ hoặc ngược lại. 
Thông thường CC trùng Với thân chữ, như chữ hoặc số dùng 
sắp các số mũ hoặc chỉ số trong công thức toán, lí và boá học. 

CƠNM (nông), thức ăn tử gạo nấu chín, gạo tẻ (hoặc nếp) nấu 
với một lượng nước vừa đủ để khi chín hạt gạo nở ra, mềm, dẻo, 
không ướt. Cá C tẻ và C nếp. C nếp: gạo nếp nấu chín với nước, 
hạt gạo nếp ít nổ, nấu chín thì đẻo và dính, để nguội C nếp vẫn 
đẻo. C lam: gạo nếp mới bỏ vào ổng nứa non cùng với nước, gác 
nghiêng ống nứa và đốt lửa ò dưới, đảo đều, khi vỏ núa cháy 
thành than thì øgao chín. Cạo hết lóp than, gạo chín còn lại trong 
một màng mồng, khí ăn bóc bỏ lốp vỏ màng này. C làm ăn ngon, 
có mùi vị đặc biệt: thơm mùi nếp mới và có vị ngợt của nhựa 
nứa non đang độ phát triển. Nấu C tam là một tập quán lâu đời, 
truyền lại từ người Việt cổ. Ngày nay, là tục lệ của nông dân ở 
một số vùng miền múi Rắc Rộ vào môi vụ gặt mới. 

CƠM THIẾU (2/a 1) x. Kỷ Ván (mũi đất ở nh Bà Rịa - 
Vũng Tàu). 

CƠN 0), một hiện tượng bệnh lí xuất hiện mội cách đột ngột, 
mạnh mẽ, trong mội thơi gìan ngấn và có thỀ tái điển theo chu 
kì. Vd, C sốt, C hen, C động kinh, C đau tim, w. 


CƠN ĐAU QUẬN 0) x. Đau quặn. 


CƠN ĐAU QUẬN GAN @), cơn đau xuất hiện ở vùng dưới 
sườn phải, đo túi mật co bóp từng con để đầy sỏi dị chuyên vào 
trong ống mật hoặc đa sải mật, dị vật dí chuyển trong ống mẠi, 
hay gây tắc ống mật. Thưởng kèm các triệu chúng như vàng da, 
SỐC. 

CƠN ĐAU QUẬN THẬN @y), cón đau dữ đội ở vùng thắt 
hing, lan toả về phía bàng quang và đùi, do viên sói hay ngoại 
vật di chuyền tù bề thận qua niệu quản đến bàng quang. Có kẻm 
rối (oạn tiêu hoá (nôn) vả cảm giác buốt mót bàng quang. 

CƠN ĐAU THẤT NGỰC @), cón đau thất đột ngột, đứ dội 
sAu trong lồng ñgực ở vùng tìm và sau xương ức, có thể lan tả 
ra cánh tay trái, kèm theo một trạng thái kinh hoàng với cảm giác 
như sắp chết. Xây ra sau khi gắng sức, ăn no, trong khi ngủ hoặc 
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nhiềm lạnh. Hay tái phát. Nguyên nhân: thiếu máu có tìm do 
dộng mạch vành tìm bị co thắt đột ngột, Irong các trưởng hợp 
căng thăng quá mức về tâm thần, tình cảm; quá mệt mới, lao động 
quá căng thẳng, ấn no, w. tạo nên một sự rối loạn chức năng của 
hê thần kinh điều khiển việc tiếp tế máu nuôi có tìm. CDTN hay 
xày ra  ngưởi bị bệnh vữa xơ động mạch, viêm mạch vành tim, 
w. C1 biến đi nhanh khí sự nuôi đướng cở tim được hồi phục 
lại kịp thời bằng thuốc giãn mạch vành (nitroglycénne, papavérine, 
validoL amylnitrine, W.) và các thuốc an thần. 

CƠN KHỦNG HOẢNG 0) I) Hiện tượng thay đổi đôi 
ngột tình trạng của mội bệnh, báo hiệu là bệnh sắp khỏi, đước 
biêu hiên ra ngoài bằng một số hiện tượng đặc biết: hạ nhiệt 
độ, đái nhiều, Vã mồ hôi, w. 2) Tài biến xảy ra một cách bất 
thần trong khi sức khoẻ có vẻ vân bình thưởng, vd. cón viêm 
ruội thủa. 3) Dơt bệnh bông nhiên năng lên trong quá trình 
diễn biến của một bệnh mạn tính: CKHI hen; CKH dạ dày của 
bênh tabet (cón đau dư dội vùng thượng vị, nôn mua biên miên, 
kéo đài vài ngày rồi tự khỏi), CKH ruột của bệnh tabet (dau 
đữ đột ở ruột hay trực tràng, ía chảy hay ngược lại bị đại tiện 
như kiêu tắc ruột). 4) Tái khủng hoảng: các hiên tượng xảy ra 
sau CKII bệnh, còn gọi khủng hoàng thú phát vái các đấu hiệu 
cơn này nặng hơn so với cón trước. 

CƠN KỊCH PHÁT (y), thời điểm phát triển của một bệnh 
(cấp tính, mạn tính) hay một trạng thái bệnh lí, trong đó các 
đấu hiều vượng (tăng) lên đến cưởng độ cao nhất (đau, sốt, nhức 
đầu, w.); biểu hiện môi biến chuyển cấp tỉnh của bệnh: viêm 
phế quản cấp ò một bênh nhân đã bị viêm phế quản mạn tính 
từ trước, cỏn suy tim kịch phái. 

CƠN SỐT (y), cơn tăng thân nhiệt trén 37,52C kẽm theo các 
trêu chúng: nhức dầu, gai rét, mạch nhanh, thỏ nhanh, đái ít, 
khô miêng, buồn nôn, w, Kéo dài hàng chục phút đến vài gi. 
CS thưởng báo hiệu một bênh cấp tính; có thể tái diỄn theo một 
chủ kì nhất định trong một số bệnh, vd. trong bệnh sốt rét, CS 
gôm các đăc thù: rét run, sốt cao, nhức đầu, đau ngươi, vÃ mô 
hôi, có thể ngày nào cũng sốt (sốt hằng ngày) hoặc cách mội 
ngày (sôt cách nhật), cách hai ngày, tuỳ theo loại kí sinh trùng 
sốt rét gây bênh. Sốt là một triêu chứng cho rất nhiều bệnh, do 
những nguyên nhàn khác nhau và có các cách điều trị khác nhau. 
Trước một CS, diều quan trọng là tìm cho ra nguyên nhân bệnh 
bằng khám lâm sàng tỉ mỉ, toàn điện, làm các xét nghiệm cần 
thiết, vd. ở những vùng có sốt rét lưu hành, phải làm ngay một 
phiến kính máu đề tìm kí sinh vật sốt rét, lấy máu thử trong ba 
ngày tiền. w. Nếu CS quá cao, bệnh nhân vật vã thì mới cho tạm 
các thuốc hạ sốt, thuốc an thần, W. theo đối sát bênh nhân các 
ngày sau để cố (ìm ra nguyên nhân của bệnh. 


CƠN TIM NHANH KỊCH PHÁT (9), nhịp tim nhanh quá 
140 lần/phút (tới 180 - 200 lần hoặc hơn) nhưng vẫn đều. CTNKP 
bắt đầu và chấm dứt đột ngôi, kéo dài trong vài phút, hoặc eó 
Lhê trong vài piở. Có: CTNKP không rõ nguyên nhân, xây ra trên 
tim có về bình thường và khóng nguy hiếm; CTNKP do bệnh tim 
(nhồi máu cơ tim, bệnh tìm mạn tính ở giai đoạn cuối) và có tiên 
lưỡng xấu. Cần +heo dối kĩ và theo đúng chỉ định của thầy thuốc 
chuyên khoa. 

CƠN VẮNG (y), mất ý thức trong khoảng thởi gian ngắn, có 
thể vài giây, vài phần giAy, do quá mệt hoặc nhiễm độc. Người 
bênh đang làm việc gì, bồng nhiên lặng người đi hoặc đang làm 
một củ động gì thi đỡ ra trong tư thế củ động, đánh rơi các đô 
vật cầm trone 1ay, nét mặt trở nên thần thở. Hết cón, người bênh 
lạt có thể tiếp tục công việc đang bỏ đỏ. Bệnh nhân thông thưởng 
không nhó gì về CV. CV là một thể của động kinh nhỏ. 

CƠN XOÁY NGHỊCH (/), vùng khí quyền cỏ áp suất gia 
tăng cực đại ö tầm (tới 105000 - 107000 Pa). Đường kính của 


CXN tới hàng nghìn kilômet. CXN đặc trưng bởi hệ thống gió 
thôi theo chiều kim đồng hồ ò Bấc Rán Cầu và ngược chiều đồng 
hô ở Nam Bán Cầu. Khi có CXN, thời tiết ít mây, khô và eó gió 
nhẹ. 

CƠSINH HH. U. (y, A. lIarvey Witlams Cushing: 1869 - 1939), 
phâu thuật viên chuyên ngành thần kinh, người Iloa Ki. Mô tả 
hội chúng lầm sàng pồm các dấu hiệu: tăng huyết án, béo phị 
khu trú ở mặt, cô và thân mình, ràm râu, tco có, suy nhược ed 
thề, ì\oãng xương: thiêu năng tình dục; xảy ra Ở phụ nữ còn trẻ 
tuôi; tỦ Vong sau 2 - 1 năm, Mô lâ bênh C: là môi bênh thần 
kính - tuyến yên; u tuyến vía bazở của tuyến yên thường kèm theo 
tăng sản tuyến yên hai bên. 


CRACKTINH (ñho4, A. cracking) x. Phản ứng crackinh. 


CREATIN (@ứnh, A. creatine), một thành phần của có động 
Vật cỏ xướng sống, chiếm trung bình 0,3 - 0,422 trong các mô. 
Jiàm tượng C cao nhất ở cơ vân, ít nhất Ở cơ trơn. lộng vật nhận 
C từ thúc ăn, các loài động vật Ăn cỏ có thể tự tông hợp. lrong 
trạng thái có nghị, C kết hợp với axit photphoric thành C photphat. 
Khi cơ co, C photphat bị phần giải thành C, azZi( photphoric và 
giài phóng năng lượng. Năng tượng này rất cần cho sự co cơ thông 
qua ATP. Năng hiợng cần thiết tông hợp C photphat do phân 
huỷ cacbon hiđrat (thuỷ phân gtico2ð). 

CRKT (đ/a 1í, Ph. Crète), đảo ở Địa Trung Hải thuộc Hi Lạp. 
Diện tích: 8,336 nghìn km?. Số dân 536,980 nghìn (1991). Đía 
hình núi, cao 2456 m [định 1đa (Ph.Jda)]. Cây bụt 12¡a Trung Hài, 
trông nho, ôliu, lúa mì và ngô. Các cảng chính: Cania (Caneca), 
Canđia (Candia). €C là một trong số các trung tâm của nền văn 
hoá Éjê. Năm 67 1Cn. bị Rôma chiếm. Trong các năm từ 395 - 
R23 và từ 961 - 1204 thuộc đế chế Bizanuin. Trong khoảng những 
năm 823 - 961 ngưởi Arập chiếm. Năm 1204, quân Chữ Thập 
chiếm và bán cho Vên@xia. TỪ 1715, năm đười quyền đế chế 
Öttôman. Dân C đã tham gia vào cuộc cách mạng giải phóng 
dàn tộc của Hi Lạp (1821 - 29), vào các cuộc nồi dậy chống đế 
chế ÔttÕman 1866 - 69 và 1896 - 97. Năm 1898, C được hưảng 
chế độ tự trị dưới sự bảo trọ của các cứöng quốc. Từ năm 1914, 
thuộc quốc gia IIi Lạp. Do cuộc đồ bô bằng hàng không năm 
1941, C lại bị quân đội phát xỉit chiếm đóng và tháng L1.1944 
được quân đội nhân dàn Hi lạp giải phóng. 

CRET (@zĩ chuột; Ph. crete), nền nghệ thuật của đào Cret nằm 
gíứa ngÃ ba đường biên của lực địa Á, Âu, Phi. C là cái nôi của 
một nền nghệ thuât xuất sắc tử thiên niên kỉ 3 tCn., được khai 
quật khảo cổ vào đầu thể kí 20. Mặc dù có nét riêng, nghê thuật 
C cho thấy những ảnh hưởng của phương Dông và Ái Cập. Các 
nhà khảo cô học gọi nền văn minh C theo tên một ông vua truyền 
thuyết của địa phương là Minôt (Minos) và chia thành 3 giai 
đoạn: Minôt cô (2500 - 2000 tCn.), hiên còn biết quá ít; Minêt 
trung (2000 - 16ÙO tCn.) đạt dinh cao, Minôt muộn (1600 - 1100 
tCn.) là thời suy vi, nghệ thuật ö giải đoạn này đã lân vào nghê 
thuật Mixend (Misêne). Kiến trúc C đẻ lại dấu vế: ở các phế tích 
của nhiều thành phố cô, gồm cung điên, nhà cưa, đặc biệt là 
Khôxôt. Diêu khắc nhỏ bằng ngà voi, vàng rất tỉnh xão, tạc các 
nữ thần, cung cấp nhiều chứng cú về tín ngướng, y phục. Tắc 
phẩm hội hoạ gồm các tranh tường, màu sắc tươi vui, đường nét 
trang nhã (°Con khi xanh", “Con chim xanh”, "Nhưng ngươi đàn 
bà ão xanh”, "Cô gái Pan, vv.). 

CRICH E. H. C. (sinh; A. lrancis Harry Compton Cnick, 
sinh 1916), nhà hoá sinh và di truyền học Anh. Năm 1962, C 
cùng Oatson (A. Jamcs ])ewey Waton) và Lynkin (Á. Maunice 
Ilugh Frederick WiWins) phát hiên ra cầu trúc hoá học xoắn kép 
của phân tử ADN (axit đeoxiribonucleic) ở nhiễm sắc thể và cở 
chế sao hình trone phân bào nguyên nhiễm. Phát minh này giúp 
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hiểu rõ quá trình dẫn truyền thông tín trong đi truyền. Giải 
thưởng Nôben (1962) cùng Oatsón và Llynkin. 

CRISMƠT (4ia !í; A. Christmas). đào thuộc Ôxtrâylia ở Ấn 
Dô Dương. Diên tích 15ó km”. Sô dân 3,2 nghìn (1982). ))ô cao 
trung bình 356 m. Mỏ photphat lón. 


CRISTOBALTT (2/4 chất) x. Thạch anh. 


CROATIA (2/2 ; Ph Républiquc de Croatie; Cộng hoà 
Croata), quốc gia đ Nam Âu, giáp Xl6vênia, HRôxma - 
Heccxegôvina, Môngtênêgrõ, Xeccbi. Hungari và biển Adrialich. 
[Diên tích 56,538 nghìn km”. Số dân 4,821 triêu (1993), phần lớn 
ngươi Croat (75.9872), ngưới Xecbi (11.5%) Thu đô Z2grep. 
Lãnh thô € thuộc lưu vưe sông Sava (A. Sava), một phần thuộc 
sén nguyên ÐnAaric (Á, Dinanc). Khai thác đầu khí, bauxit. than 
đá, luyên kim den Và màu, chế tẠo máy, lọc dầu, hoá chất, dược 
phẩm, đết, da. công nghiệp rừng. TrAng ngũ cốc, hơa quả cận 
nhiềt đói. Chăn nuôi, đánh cá. 

Thế k‡ á, người Xlavo đến cư trú. Từ 6 - 9 sCn. thuôc đế chế 
¡a Mã. Năm 925. TÐnislap (210 - 928) thiết lập vương triều C 
tự trị. Fừ 1102 là thuộc quổe của vương quốc Hungari. Từ 1Š2ó 
do đế quốc Ôttôman chiếm đóng và sau đó thuôc triều đại 
IIapxbua (Áø). Từ 1918 - 41 thuộc vương quốc Xccbi, Croatia 
và XILAvenla. Từ 1941, bị phát x Đúc chiếm đóng. Tháng 11.1945, 
thuộc Công hoà nhân dân Nam Tu. Từ 1991, thành lập nước 
Cộng hoà C độc lập. 

CROM (hoá; 1 Cromium). Cr. Nguyên tố hoá học nhóm VI, 
chu kì 4 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 24; nguyên 
tử khối 51,996, Dược nhà hoá hoc Pháp Vôe¿tanh tìm ra (1797) 
ở trong khoáng vẬt crocoit (PbCrOx). Kim loại rắn, óng ánh; 
tạc = 1890°C; khối lượng riêng 7,17 g/cm”. Ó nhiệt độ phòng, 
bền Với nước và không khí; chiếm khoảng 8,3.10 2 khổi lưạng 
vỏ Trái Đất, chủ yếu dưới dạng sắt cromit. Dược dùng dê mạ 
Cr; sản xuất thép Cr có độ rắn cAo chông ăn mòn trong nước 
ở nhiết độ thường Và trong khí quyền ở nhiệt độ cao, Nhiều 
hợp chất của Cr là chất oxi hoá mạnh, chất màu vô có, chất 
thuộc đa. 


CROM OXTT (o4; A. chromiurn oxide), gôm bến đạng' oxi 
Cr©), sesquloxi CT:Ox. địoxit CrO¿ và troxit (anhiđrit cromic) 
CrOy. Dạng CrạO; là tỉnh thể màu lục sắm, khổi lượng riêng 
3,25g/cmỶ. tạv = 24352 C; sàn phẩm trung gian khi điều chế crom 
tử cromit; điều chế bằng cách phân huy nhiệt amoni đícromat 
hoặc nấu chảy natri đicrormat với lưu hưỳnh; dùng làm chất xúc 
tác cho nhiều quá trình, làm chất màu cho sơn, thuỷ tính, men, 
sứ, làm nhầm ìn giấy bạc, quét vôi tường (màu ve). lạng CrO+ 
là tinh thể háo nước, màu đỏ sâm; chất oxi hoá mạnh; dùng để 
mạ crom, tây trắng đầu, mã..., làm chất cầm màu khi nhuộm vải. 
Việt Nam cô mỏ cromit ở Cô Định (Thanh Hoá) với hàm lượng 
quặng 32 - 40% Cr;OÖn. 

CROMTT (đa chất, hoá) x. CrompinerL 


CROMSPINEN (đa chất, hoá, A. chromitc; cø crpmf), 
khoáng Vật chứa crom quan trọng nhất, với hàm lượng Cr›O+ tư 
25 đến 60%. (hành phần chính là IeCrzOx, tuy nhiên quăng C 
còn chứa magic (Mg) và nhôm (AI). Màu tử nâu đcn đến đen. 
Dùng đề chế các họp chất crom cho công nghệ da, giấy. mạ crom, 
chất màu, vv.; chế thép crom, thép crom - niken. Viết Nam có 
mỏ cromit ở Cô Định (Thanh Hoá). 

CROSSOIPPTERYGI (địa chất, Á. crossopterygian) x Cá vây 
tay. 

CRÔ - MANHÔNG (khảo cđ, Ph. Cro-Magnon), loại hình 
người tìm được năn 1868 trong mái đá Crô - Manhông ở Âyzi 
đø Tavăc (Ph. Eyzics de Thyac) thuộc Đoocđônhø (Ph. I)ardognc) 
nước Pháp. Năm bộ xưởng tìm được ð đầy cho biết ngươi C rất 
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cao (1,80 - †,94 m). Xét các chỗ bám trên XưƯƠnB, CÓ thê biết họ 
có cơ bắp rất phát triển. Dung lướng sọ của họ ngang với người 
hiên đại, mặt rộng, cằm nhồ, mũi thon, cao. không khác mấy với 
người Châu Âu hiên nay. ( mái đá Cô - Manhông, các bö xưởng 
này nằm trong Lốp văn hoá Orinhăc (Aurignac) (x. OrimXe) 
nhưng loai hình này cùng tìm được ở nhiều nơi khác trong văn 
hoá Macđatênicn (Magdatentcn) (x. Macđalânien). 


CRÔMATICH (nhéc; hệ âm hoá), hệ thống trong àm nhạc 
chuyên nghiêp Châu Âu có chứa sự nâng lên (thăng) hoặc hạ 
xuống (giáng) đối với các bậc của diatÔnich. Vd. trong điêu thức 
Đô trưởng tự nhiên (x. Đá (hức) thì xon - thăng hoặc xon - giáng 
đều là €, vì chúng đều được nâng lên hoặc hạ xuống dôi với bậc 
điatônich xon. Bản thân Âm xon - thăng hoặc xon - giáng như vậy 
được gọi la âm crômatich hay ầm hoá. 


CRỎMI.ÊCH (khảo cố; Cromlcch; crom là đường tròn, \ech 
là đá). tên chỉ các di tích cự thạch pôm những hòn đá tán xếp 
thành hình vòng tròn. Có ngưới goi là hoàn thách. 

CRÔMÔFEN O. (ø, A. OUver Cromwell; 1599 - 1658), nhà 
hoạt động chính trị, nhà chỉ,huy quân sư, ngưới lãnh đạo cách 
nang tư sản Anh giữa thế ki 17. Từ 1628, nghị sí Quồe hội. Chỉ 
huy đội quân “sườn sắt" chống vương triền Xchìua (Stuart) giành 
chiến thắng Néz0ubai (1645). Năm 1649 tham gia vụ ấn xử tử vua 
SacLð Ï, tuyên bố thành lập Cộng hoà Anh. Chủ trương phát triên 
công thương nghiêp, mả ròng ưu thế của nước Anh trên biên, 
sáp nhập Xcôtten, thôn tính Ai(en. Năm 1653, thiết \âp chế độ 
độc tài với đanh hiệu "Bào hô vưdng”. 

CRYPTOZOI (đía chất; cp. Ân sinh) 1. Tần gọi liên giới eô 
nhất trong thang địa tầng quậc tế, bao gồm các giái Ackeozoi, 
Palêôprôterozôi, Méz7ôprõBtêrozôi và Nẽoprôtêrozôi. Đôi khi được 
dùng để chỉ chung các hê tìng tiền Cambri. 2. Nhóm các niên 
đại đầu tiên trong lích sử nhát triển địa chất của Trái Dất, bao 
gồm các đại Ackêo7ôt, Palêôprôtêerozôi Mê?ôprôtêrozôi và 
Nẽôprôtêrozôi. Dó là thời kì mà thế giới hữu cø mi phát sình 
và dân đần phát triên trong biển, chủ yếu bao gầm sinh vật bậc 
thấp chia có cấu trúc vỏ hoặc hô xương cứng có thể bảo tôn dưới 
dạng hoá thạch. Chí đến Nêôprôtêro?ôi mới xnất hiên những 
dạng có Vò cứng. 

CŨ TẠI (simh; Dicksoniaceae), họ thực vật, ngành Dưỡng XI. 
Cây gò, gốc thân có nhiều lông, không vây. Iá chia thuỳ Lông 
chìm. flii bào tứ có vòng co xiên nhiều boặc ít, mở theo đường 
bên. Có 4 chỉ, 40 loài, phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đói và ôn 
đói Nam Bán Cầu, Ở Việt Nam, có I chì, { loài tà cây C1, 
(Cibotium barome}), mọc ven rừng phục hồ: sau nương rãy Và 
trên các tràng cây bụi. Ứáng của thân rễ dùng lầm thuốc cầm 
máu; thân rễ đùng làm thuấc (gọi là cẩu tích) chữa dau lưng, 
đau khớp xương, phong thấp. 

CU LÍ (sh, mông Nyciccbws coucane), loài thú nhỏ, họ Cu 
( (7.orictdae). Thân đài 30 - 38 cm, lông mau xâm tro hay nâu, 
có một sọc lưng sâm chay từ đầu tới mông. Năng I - 2 kg. Ngón 
chân thứ hai có vuốt Chửa ó thắng, để I con. Con non bú mẹ 
đến 9 tháng. Sống 12 - l4 năm. Ăn đông vât thân mềm, côn 
Irùng. chim nhỏ, thằn lăn và quả rung. Sống thành (lùng gia đình 
nhỏ, trên cây ö rừng, CI_ hoat động về đêm, ngày ngủ. Phần bố 
ð Châu Á: IIimalaya, Myanma, Đông [Dương Inđônêxia. Ở Viêt 
Nam có từ Bắc tát Nam. Loài thú øuý và cô trong bộ lanh Irưởng, 
có vị trí đặc biệt! trong nghiên cúu tiến hoá. 

CU RỐC (snh; (Captomidae), họ chỉm, bộ Gố kiến 
(Picformes), gôm các loài chim có trung bình, một sẽ loài cố 
nhỏ. Bộ lông có màu sáng, thưởng màu lục lẫn ít đỏ, vàng hay 
náu. Thân chắc, cô tigắn, đầu to, mỏ 1ö và khoẻ; hai bên mép 
mỏ eó nhiều lông tơ cứng và dài. Tất cả các loài CHR sống trên 
cây, phần lớn là các loài chim rừng Tự khoét các gốc cây làm 





tô. Thức Ăn ch¡nh là quả mềm, một số ăn cà hại, côn trùng, trứng 
chm hay chìm non. Hạ CR có 72 loài, phân bổ ở các vùng nhiệt 
đái thuộc Châu Mĩ, Châu Phi và Châu Á. Ô Việt Nam có 10 
loài, hầu hết sống ở rừng. 


CU XANH (sinh; Treron), chú chìm, họ Bồ câu (Cohtưnhidae), 
bö Bộ câu (Columbifonnes). Kích thước trung bình, thân chấc, 
hình bầu dục, đầu và mỏ nhỏ, cô ngắn. Lông dày, dễ rụng, thưởng 
cỏ màu lục hơi vang Chim trống và mái có bộ lông eần giống 
nhau nhưng chím trông thưởng sặc sở hởn. Hay piỏi, nhẹ và nhanh. 
Sống thành đàn trong mùa không sinh sàn. Đơn thê và thưởng 
sống với nhau trong thơi gian đài. Tổ đơn giản bằng cành cây 
nằm khuất trong túm lá rậm. Mới tứa đè 2 trứng. Thúc ăn cho 
chim non vừa nở là chất địch trong điều bổ mẹ ("sữa bỗ câu"). 
Dịch này là do biểu bì diều bong ra, trong thời gìan nuôi con 
diều phát triển mạnh, dày lên do các tế bào ở đây tích luỹ chất 
đính có thành phần tướng tự sửa ð động vật có vú. Ăn chủ yếu 
các loại quà mềm, mầm cày xanh. Ö Việt Nam có 10 loài trong 
số 12 loài có ð Dêng Nam Á. 

CÙ CHÍNH LAN (quản sự, 1930 -- 5L), Liệt sĩ, Anh hùng lực 
Lượng võ trang nhần đãn (1952), quê xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh 
LAu, tĩnh Nghệ An. Gia nhập bộ đội 194, đẳng viên Dàng cộng 
sản Việt Nam (1951), tiểu đội trưởng. Trong chiến dịch Hoà Bình 
13.12.1951, tại Giang Mỗ, khi xe tăng Pháp phản kích gây nhiều 
thương vong cho bộ đội ta, một mình CCT., đuổi theo Xe tăng 
Pháp, nháy lên ném lựu đạn vào trong xe, điệt toàn bộ dịch. 
Trong trận đánh đồn Cô Tô ngày 29.12.1951, diệt nhiều địch. bị 
thương ba lần vẫn chiến đấu cho đến khi hi sinh. ï Tuân chương 
Quân công hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; huần chương Kháng 
chiến hạng nhất. 


CÙ HUY CẬN (văn; Iluy Cận; sinh 1919), nhà thỏ Việt Nam, 
nguyên là chủ tịch lHội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam. 
Ouê làng Án Phú, huyện Đúc Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; thành viên uỳ 
ban dân tộc giải phóng, được bầu tại Quốc dân đại hội Tân TYào 
(1945). Tụ Cách mạng tháng Iãm đến nay giữ nhiều chức vụ 
như bộ trưởng Bộ canh nông, bộ trưởng phụ trách văn hoá nghệ 
thuât,. Tham gia nhiều hoạt đông văn hoá quốc tế. FC làm thỏ 
tử thời còn học sinh, Kết bạn văn chương với Xuân Diệu (193). 
"Lưa thiêng" (1940), tân thở đầu tay của HC là một tập thơ xuất 
sắc rrong phong trào “Ihd mới”. Tắc phâm bộc lộ tầm trạng "yêu 
đòi nhưng đau đổi” của nhà thở, lòng yêu mến qué hương đất 
nước, nối niềm thiết tha với những gì cao quý đối với sự sống. 
"laïa thiêng” cũng mang (âm sư giải thoát tìm về quá khử xa xưa. 
Tập văn xuôi triết tí "Kinh cầu tự” (1942) và tập thở "Vũ trụ ca" 
(1940 - 42) thể liện nguồn cảm hứng về vũ trụ Và sự sáng tác 
của nhà thơ. Sau Cách mạng tháng 'lăm. thơ HC sáng tắc về đề 
Lài Xây d›ing chủ nghĩa xã hội và đấu tranh giải phóng dân tộc 
như "frời mối ngày lại sáng" (1958), "Dất nở hoa" (1960), “Bài 
Ihø cuộc đổi” (1963), "Những năm 6ữ* (1968), "Chiến trưởng gần 
chiến trường xa" (1972), “Hạt lạt gieo" (1984). Hồn thơ HC mỏ 
rông, phong cách thơ HC đa đạng, cảm xúc về vũ trụ và về cuộc 
đổi hoà quyên với nhau. Tắc phẩm viết cho thiếu nhí "Hai bàn 
tay em” (1967), "Họp mặt thiếu niên anh hùng". HC còn viết 
nhiều tiểu luận về văn hoá dân tộc. Ildn nủa thế kỉ sáng lác, 
T1C với tư cách tà nhà thỏ tiêu biểu đã có nhiều đống góp cho 
thg hiên đai Việt Nam. 


CŨÙ LAO CHÀM (dựa !Í), quần đảo thuộc xã Tần IÏiệp, thị 
xã Hội An, tình Quảng Nam - Đà Nẵng. Diện tích 30 km', cách 
Của Đại Ø9 km, gồm 7 đảo: CLC (Lán nhất), hòn Khô Lồn, hòn 
Khả Nhỏ, tiòn Izx, Hòn IDài, Hòn Mân, liòn Tài hay Hòn Nhõ, 
Hòn Én, đều có diên tích 0,1 - 1,55 kmẺ. CÂu tạo bằng đá graníl, 
đào chính cở hai đỉnh cao 3i6 m và 517 m. Nước ngọt phong 
phú. Có nhiều chìm yến và chìm biên khác ð đảo Hòn Tai. Số 
dân 600, làm rẫy, đánh cá và thu bất tô yến. 


CỦ CÀI DƯÒNG ` 


CÙ I.AO DUNG (đia 1ƒ). đào cồn phù sa nằm giữa hai nhánh 
của Hậu Giang, nhánh bắc chảy ra cửa Định Án, nhánh nam ra 
cưa Tranh Đè, thuộc huyện ï ng Phú, tỉnh Sóc Trăng, đà: 32 km, 
vẫn tiếp tục lấn ra biển. [lai nhánh sông nhỏ, song song với dòng 
sông Hậu chĩa đào làm hai phần; phía bÁc: cù lao Con Cóc, phía 
nam: cù lao lròn. Tông điện tích 200 km. Rừng ngập mặn, số 
đân khoảng 20 nghìn, khai thác biên. 

CŨÙ LAO MÁT NHÀ (2¡a 1), đảo nhỏ cách đầm Ô Loan 
(thuộc huyền Tuy An, tỉnh Phí Yên) hơn 2 km. Cấu tao bởi 
granit, chân đảo nhiều ám tiêu san hô. Là một "đảo yến”. 

CÙ LAO RẺ (Á42 lí, cø. Lý Sơn), quần đảo gồm hai đảo: 
Hò Bãi và Đào Ré, cách mũi Da làng An trên 22 km về phía 
đông bắc, nằm theo hướng tây đông, dài hơn 8 km, rộng hơn 
2,5 km, điện tích khoảng 20 km2 thuộc huyện hình Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi. Nguồn gốc núi lứa bazan tắt từ lâu, bốn phía cao, 
giữa thấp và phẩng, dỉnh cao nhất 164 m ở phía đông. Quanh 
đảo cá ám tiêu san hô viền rộng 2 km. Số dân trên 15 nghìn. 
Sản vật: tỏi và hải sản, Cách CLR 4 km về phía tây bắc, qua 
một 2o biển có độ sâu 30 - 40 m là cù lao Rò Bái (0.5 km2); 
trên đó có người ở lâu đúi. 

CÙ LAO THU (2/2 1) x. Phú Quý 

CŨ LAO XANH (đa Hí; cø. Phước Châu), cách bán đảo Vĩnh 
Cửu, huyện Lồng Xuân, 1ỉĩnh Phú Yên 1Ø km. Dâo nhỏ được 
chẹn làm điểm chuẩn đề xác định lãnh hải Việt Nam. “Trên đảo 
có đèn biển, 

CŨ MÔNG (4a 0) 1. Đèo trên quốc lộ 1A, đô cáo 245 m, 
đài trên 6 km, tú Phú Tài đến Long Thanh, gì7a hai tỉnh Binh 
Dinh và Phú Yên. Rừng cAy bụi thứ sinh, trông bạch đàn. 


2. Dầm ở chân đèo CM, thuộc huyện Sông Cầu tỉnh Phú Yên. 


CỦ (sbU1), thân ngầm phình ra hoặc rể ehứa chất đính đưđng 
dự trứ và hoạt động như một có quan sông lầu năm và sinh sản 
dình đướng. Thân C (nhì khoai tây) là phần chồi cành dưới đất 
dược nhu mô hoá, mò tuỷ phát triển nhiều tạo nên C tròn và 
mang các chi trong nách lá hình vây tiêu giảm. C nối vái cây 
mẹ bằng phần thân. Rễ C cũng nhát thên tương tự tú các rễ phụ 
(vd. C thược dược). 


CỦ BÌNH VÔI (nóng, y; Sienham(4 rotund2), cây leo, họ 
hết dê (Ä#ertspermaccac). Lá hình bầu đục hay tròn, đương 
kính 8 - 9 em. lioa nhỏ, mọc thành tán. Quá chín màu đỏ 
tưới. Củ to xù xì, nâu đen, có thể năng tới 20 kg do phần thân 
đưốt phát triển thành củ nên gọi là thân củ. LỨa mọc ở vùng 
núi đá. 

Thân củ thái móng, phối, sấy khö dùng làm thuốc an thần, 
dùng đạng bô( hoặc rượu 


thuôc. Hoạt chất chính chiết — rSM}- 2 
từ thân củ là rotunđin (1 - PA) li 
tctrahiđropalmatin) dùng Là ÿ su `. Ẫ 
dưởi đạng muối hiđrocLorn LỘC t THHÊÀC cỗ 
có Lác đụng trấn kinh khi sốt TY lắc bi) 
nóng, mất ngủ, chữa nhức Tất KP j ƒ 
đầu, đau đạ dày, hen, dìng Ỷản.`" = ` _ 
đạng bột, viên, \ ".- lò à 
CỦ CẢI (nông) x. Cài c7 so { XS 
CÚ CẢI ĐƯỜNG N . ‡ _. 
(nông Bcta vulgariy), cây 2? IS: 


thà, họ Rau muối N4 


(Chenopodiaceaz). Rế cọc s. `... 


chúa 19,5% đương Cây 

công nghiệp quan (trong ở Củ cái 

các nước õn đói, làm nguyên ! - Đoạn thân mang quả; 
tiêu cho các nhà máy đường 2-Lä, 3 Cu. 
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Dược trông chì yếu ở eÁc nước Châu Âu và Hoa Kì. HẦng năm 
thế giới trồng trên 9 triệu ha, năng suất bình quân 320 1Ạ/ha. 

CỦ CÁI (nông, Dioscorea alar42, củ mỏ, khoai ngọt), loài cây 
leo, bọ Củ nâu (2tcø2reace2e). Thân vuông, có cánh ở các cạnh. 
Hoa moc thành bông, ra hoa vào hè - thu. Quả nang, 3 cánh. 
Hat có cánh. Củ to có ngón (có khi năng tới 7 - 8 kg), hình dạng 
thay đòi. Cây trồng lấy củ làm hídng thực. 

CŨ CHÍ (22 /), huyện ngoại thành ð phía tây bắc thành phố 
IIà Chí Minh. Diên tích 428,6 km?. Gồm 1 thị trấn (Củ Chủ, 20 
xã (Phú Hoà IDông, Tần Thạnh Dông, Tần Thạnh Tầy, Trùng 
An, Phước Vĩnh An, Hoà Phí, lần An Hội, Tần Thông Hội, 
Tần Phú Trung, Thái Mỹ, Phước Thạnh, An Nhón Tầy, Trung 
Lập Thượng, Phú Mỹ Ilưng, An Phú, Nhuận Đức, Phạm Văn 
Cội, Rình Mỹ, Phước Hiếp, Trung Lâp Ha). Số dân 233202 (1993), 
gồm các dân tộc: Kinh, Khomec, Hoa, Chăm, Ấn. Đia hình dạng 
chuyền tiếp giữa đồi gò độ cao 5 - 15 m và đồng bằng, nghiêng 
theo hướng tây bắc - đông nam. Đất phù sa cũ, xám, bạc màu, 
nhiều nói có đá ong. Sông chính: Sài Gòn (54 km), kênh Thầy 
Cai (24 km), rạch Làng Thê - Bến Mương (25 km). Kênh tưới 
huỷ tới Dầu Tiếng. Trồng lúa, màu, lạc, mía. thuốc lá. Chế biến 
nông sàn, sản xuất vãt tiệu xây dựng. Giao thông: quốc lộ 22, tính 
lộ 15 chạy qua. Di tích địa đạo Củ Chỉ. [luyện anh hùng, được 
tặng danh hiệu "Đất thép Tbành đông". Trước 2.1976, thuộc tỉnh 
Bình Duodng. 


CỦ CHÓC (nông y; Typhornium trílobatum; (K. (á ba chĩa, bán 
hạ), cây thào, ho Ráy (acedae). Mạc hoang ở Việt Nam, Lào, 
Cămpuchía, Inđônêxia Nam 
Trung Quếe, Nhật Hàn. Củ hình 
cầu nhỏ. lá hình tìm hay mũi 
mác. Cây thuốc đân gian, dùng 
củ sao chế sắc uống, chữa họ, 
hen suyên, nôn mửa, họng sưng 
đau. 

CỦ DOÓNG (“ống Marania 
Aundinacea, tk. ong đao, dong 
tây, cú bình tinh, củ trít), cây 
thảo tröng lấy củ, họ Dong 
(Marantaccae) Có thân rế, 
phần thân khí sinh có (thể cao 
tá: Ô0,8 - 1 m. lá nguyên, đài, 
gân nội. Hoa nhỏ, trắng xến 
thanh hình xim hai ngà. Củ dài 
hình thoí, ngoài có vày (như vảy 
trút), ruột xơ, nhiều bột. Trên 
thế giới, CŨ được trồng ở Ấn 
Dộ. Nraxin, Mêhicò, Anti, 
Rêuyniõng, w. Dược nhập vào 
Việt Nam từ đầu thế kị 20, 
trông ở vùng trung du Bắc Bộ 
(Vĩnh Phú, Hà Tầy, Hoà Binh) 
và nhiêu nơi khác. Năng suất 
10 - 20 t/ha củ tươi, với khoảng 
cách trông 70 x 40 em trên đất 
phù sa thoát nước. Chế biến 
đước khoảng 202% bội. Bã làm 
(hức ăn chăn nuôi. 

CỦ ĐẬU (nông, Pachyrhizus 
€roser —= P.angulafuy), cAy lco, 
họ Đậu (/2baceae). LÄ kép 3 lá 





Củ dong 
J -Cầy màng củ; 
2 -Đoan cây mang hoà. 





chét, hình tam giác rộng. Hoa Củ dậu 
tím nhạt mọc thành chùm ð kế } _- Đoạn thân ma#d chim hoa; 
tá, ra hoa vào tháng 4 - 5. Quả 2 -Hoa; 3 - Quà; 

4 -Hật; 5 —- Củ. 


dài hØi có lông, ngăn vách nhiều 


624 


rãnh ngang, môi quà có 4 - 9 hạt, quả chín vào tháng 11, 12. Rê 
phinh thành củ hình con quay to, màu vàng nhạt, ruột trắng, ăn 
được. CD được trồng kháp Viễn Đông đề lấy củ. Hạt chứa nhiều 
chất độc (rotenon, pakyriZon, w.) dùng lam thuốc trừ sâu, giun 
sản. Lá có chứa các chất độc đối với cá và động vật nhai lại (trủ 
ngửa). 

CỦ HỌ RÁY (nóng), củ của nhiều loài cây thuộc họ Ráy 
(4r2c£ae), nguồn gôc ở Đông Nam Á và bán đảo L)ông Dương, 
trong đó có nhiều loài: đã được thuần hoá và trồng: khoai sọ, 
khoai môn (Colocaa amiguorum), khoai nước (Colocasia 
csculent4), khoai nưa (4morphophallut run), Cây CTTR được 
thuần hoá cách đây 14 - 15 nghìn năm, có thể là trước cAy lúa 
nước. Ì à \oại cAy trồng đầu tiên trong nền nông nghiện của loài 
người. quân đảo Pôlynêzi, khoai nước được goi là tara (ngươi 
ban). Tữn này được phô biến trên thế giới, có tài liêu khào cô 
cho rằng nền văn hoá Haoai trước kia đã phát triển vói việc trồng 
khoai nước ở những ruộng có bò đắp bằng đá để giữ nước. 

Nhiều loại CHIR có chứa một ít canxi oxal4t, nên ăn vào cô 
hdi ngứa. Khaai sọ vốn không ngứa, nếu trồng ở ruộng trũng có 
nưác cũng hđi ngúa. Dược trồng ở vùng nhiệt đói Châu Á, Châu 
Phi và một số quần đảo ở Thái Bình Dương với diện tích trên 
một triệu hecta. 


CỦ HOÀNG TINH (nông Polgonarum kừngAanưm), cầy 
thảo, họ Huệ tây (ƑHrace4e), sống lâu năm nhờ thân rễ mọc 
ngang phình thành củ, màu vàng trắng, hơi đẹt, có sẹo lốm là 
vết thần còn sót lại. Hoa đỏ mọc ở kế lá, rủ xuống. Mọc hoang 
Ò chân ni: và trên đất rừng âm nhiều mùn ỏ nhiều tỉnh miền 
Bắc Việt Nam, có nhiêu ở Sa Pa, thưởng lân với củ cóm nếp 
(Polgoriatum tonk¿nense). CHỈ phối khô hoặc chế biến rồi phối 
khô đùng làm thuốc bố cho người yếu. 

CỦ HƯƠNG PHỤ (nông, sinh, y) x. Cả pấu. 


CỦ LAO (y), hình ảnh đại thể của những tôn thương lao, sinh 
ra những ô mô hoại tử màu trắng, nôi trên bề mặt màng phôi 
hay nằm sâu trong nhu mô. Kích thước rất khác nhau từ môt vài 
mílimet đến nhiều centimet. Khí củ nhỏ thì có nhiều. Củ to do 
tẬp mang các củ nhỏ và số lượng í(. Bồ một phổi lao, thấy các 
củ màu trắng xốp, bóp Lồn nhồn như bã đậu, hơi khô. Khi hút 
nước CL nhuyễn hoá, biến thành một chất lỏng, có thể loại ra 
ngoài qua đường phế quần và để lại một hang lao. 

CỦ MÀI (nông, Dioscorea 
persrrmultr, tk, hoài són), loài dầy 
vo, họ Củ nâu (Dloscoreaceđ). 
Thân màu đó, thân rễ dưới đất 
phình to thành củ, có thể dài tới 
l m và nhiều rễ nhỏ. Kế lá cócủ z7 
non, nhỏ, Lá đơn mọc đối hayso  ƒ/* # 
(e, đầu lá nhon, cuống hình ứm. ˆ 
Cäy mọc hoang ở rừng, mỗi cây có 
1 - 2 củ hình trụ dải, vỏ ngoài xám 
nâu, thịt trắng, ăn sâu xuống đất, 
khó đảo. Củ chứa tính bột và chất 
nhày, có Vị ngọt mát ăn được. Đông 
y đùng củ (hoài sơn) chữa suy 2 
nhược cơ thể, bệnh đường ruột, di Củ mài 
tính, mÕng tình, hoại tình, bách ! - Thân mang lá, 
đói; dùng dưởi đạng thuốc sắc, 2-/oa; 3—- Quả; 4 -Cả. 
thuốc bột, hoàn. 

CỦ MỘC (nâng) x. Củ bình sôi 

CỦ NĂN (nóng) x. Mã thay. 

CỦ NÂU (sưu; Duascoreacede), họ cầy thân thảo leo, bò, có 
cú sống lâu năm dưới đất, không có tua cuốn. [4 rộng có gân 








hình chân vịt. Hoa nhỏ, đứn tình 
khác cây. Hoa đực có 6 nhị, bầu 
dưới, 3 Ø môi ô chứa 2 noãn. 
Quả nang, ít khi quả mọng. Có 
9 chỉ, hón 650 loài. Phân bố ở 
vùng nhiệt đói, cận nhiệt đối, 
đôi khi gặp ở ôn đói. Đại diễn 
củ nâu (Đi2scorea cùrhosa), cây 
thảo, mọc ở rứng. Thân hình trụ, 
gốc có gai. Lá hình kim mọc sọ 
le ở gốc, mọc đối ở ngọn. lioa 
mọc thành bông lỏn, có lồ - 20 
họa. Quả nang 3 cánh. Hạt có 
cánh. Củ sần sùi, tròn, vỏ xám 
nâu, thịt đỏ chúa nhiều tanin 
dùng thuộc da hay nhuộm vải. 

CỦ NƯA (nông: Tacca 
p†inanRida = Tacca 
leontonetaloides), cây thần thảo, 
họ Râu hùm (1accaceae). Cao khoảng 60 cm, lá Lọ chẻ sâu thành 
ba thuỷ. Rể củ tròn, ít xở, hơi có vị chát, luộc ăn hơi ngứa, mài 
bột xả nhiều nước mới hết chát, hết ngứa. Năng suất 10 - 15 t/ha 
củ tưới. Bột trắng mịn, hoà với nước sôi thành dạng đông sương. 
Cây trồng lấy củ ăn, bẹ lá nấu cạnh hay muối ăn như dưa (chột 
nua) phê biến nhiều ð miền Trung Trung Bộ, Nam Bộ Việt Nam 
và ở nhiều nước nhiệt đối: Indônexia, Malaiia, Phiupin, 
Madagaxca, Pôlynêzi, Chầu Đại Dương. 

CỦ TỪ (nông: Diogcorea esculerra), cây \eo, họ Củ nâu 
(Dioscoreaceae). Thần hình trụ, mảnh, có gai ở gốc. Lá hình tim 
mọc sơ le. Hoa đực mọc riêng lẻ, hoa cái mọc thành từng bông 
dài. Quả nang 3 cánh. Hạt có cánh mềm. Củ to vừa, thuôn dài, 
mọc thành chùm. Cây được dùng làm lương thực. 


CÚ LỢN (sinh; Tyo alba), toài 
chim họ Cú (j@mtldae), bộ Củ 
(Strgiformes). Kích thước trung 
bình. Lông dày, nâu hung lấm tấm 
nâu xám nhạt và trắng, bụng trắng 
phốt hung có chấm nâu. Mỏ ngắn, 
khoẻ, chân khoẻ có vuốt sắc; mát 
lớn hướng về phía trước. Chim ăn 
đêm. Án chuột (môi con tiêu diệt 
khoảng 40 - 60 con trọng một tháng). 
Chim có ích, có ở khắp Động Nam 
Á. Sống ở các thành phố, làng mạc. 
Làm tổ trọng các hốc cây, trên mái 
nhà cao tầng. Chim cần được bảo 
VỆ. 

CÚ PHÁP (ngôn ngữ, tín học) 1. Hệ thống các quy tắc, các 
kiểu tổ hợp từ và các mô hình cấu tạo cụm từ và câu. 





Củ nâu 
} -Cành mang qua; 2 =Cành 
mang ho8; 3 = Củ 


2. Học thuyết về các đặc điềm hành chức của các lớp tử vựng 
ngũ pháp trong lời nói (CP của động tủ, CP của dạnh tư). 

3. Bộ môn ngôn ngữ học nghiên cứu về cấu tạo ngữ pháp của 
cụm tử và của cậu (CP học). 

4. Trong tin bọc, CP là tập hợp các quy tắc của một ngôn ngũ 
lập trình xác định cách thức viết hay sắp đặt các câu lệnh trong 
một chương trình viết bằng ngôn ngữ đó. 

CÚ PHÁP HỌC (ngôn ngữ) x. Cú pháp, 

CỤ THỂ VÀ TRỪU TƯỢNG (ziế?), hai phạm trù, phản 
ánh hai thuộc tính đối lập nhau nhưng lại thống nhất biện chúng 
với nhau trong quá trinh nhận thức. Cái cụ thê là sự tông hợp 
của nhiều tính quy định, do đó, là sự thống nhất của cái đa dạng; 





CUA NÚI KIM BÔI C 


còn cái tru tượng là một mặt, một bộ phận của cái toàn thể, là 
cái chưa phát triển. Trong lịch sử triết học trước Hêghen, cái cụ 
thể chủ yếu được hiểu là sự muôn màu muôn vẻ mà người ta 
cảm nhân được của các sự vật và hiên tượng riêng lẻ. Cái trửu 
tượng được hiểu là đặc trưng riêng chỉ có ở những sản phẩm của 
tư duy. Hêghen là người đầu tiên đưa phạm trù CTVTTT vào triết 
học với một ý nghĩa riêng, về sau đã được triết học Mác phái 
triển. Cái cụ thể là cái động nghĩa với liên hệ qua lại biên chứng, 
với tính chỉnh thể, còn cái trừu tượng là cái không đối lập với 
cái cụ thể mà là một giai đoạn vận động của bản thận cái cụ thể, 
là cái chưa phát triển. Song theo Hiêghen, cái cụ thể là cái chỉ 
đặc trưng cho tỉnh thần. Trái với Hêghen, triết học Mác cho rằng 
CỎ Cái CỤ thể cảm tính và có cái cụ thể tinh thần. Cái cụ thể cảm 
tính tồn tại trong hiên thực khách quan. Đổi tượng của thế giới 
xung quanh sở đĩ là cụ thể vì nó là chính thể hữu cơ gồm những 
mặt liên hệ thống nhất nội tại với nhau và quy định lẫn nhau. 
Còn cái cụ thể tính thần, cái cụ thể trong tư duy thì biểu hiện 
ra như là kết quả, sản phẩm của sự tổng hợp bằng sự tư duy dưới 
dạng một tông thể phong phú của vô số những tính quy định 
khác nhau, 


CUA (nóng), nhóm động vật không xướng sống, bộ Giáp xác 
mưởi chân (2ecapoda). Cơ thể dẹt theo hướng lưng bụng, phần 
đầu ngực lón nằm trong giấp (mai C), phần bụng nhỏ và gấp lại 
dưới đầu ngực (yếm C). Phia trước giáp đầu ngực có hai lỗ mắt 
mang 2 mắt có cuống. Chân bò thú nhất biến thành càng. C cái 
có phần bụng rông. Con đực phần bụng hẹp đần về phía sau nằm 
gọn trong phần lõm của các tấm bụng của phần đầu ngục. C cái 
đẻ nhiều (3 - § triệu trúng mỗi con). Sau khi giao phốt, tình trùng 
được giữ lại trong ống chứa tính con cái, đủ đẻ nhiều lần. trúng 
thụ tỉnh nở thành ấu trùng, rồi qua nhiều lần biến thái và lột xác, 
C là động vật ăn tạp, chủ yếu ăn động vật không xương sống 
khác, cá con, bùn bã hữu cø, xác động vật. Lồn nhanh. Phân bô 
rộng: ở nước ngọt, nước lợ, ở cạn và ở biển. C là nguồn thực 
phẩm được ưa thích. Ở Việt Nam, gặp một số loài phổ biến: ở 
nước mặn có € biển (Sa serata), C bói (Charbdts natator), 
C hoàng đế (Nanina rarina), ghẹ (Nepizias sp), Ồ nước ngọt có 
C đồng (Somuanniathelphusa sincnsis sinensis). Ngoài ra, có thể 
kế rạm, đã tràng, cấy, còng, vv. 





_ Cua 


CUA NÚI CÚC PHƯƠNG (ùửu - Potamiscul 
Cucphuongensis), loài cua được phát hiện đầu tiên ö Cúc Phương, 
thuộc hợ Cua núi (Por@midae), bộ Giáp xác mười chân 
(Dccapoda). Giáp đầu ngực có dạng gần vuông. Răng ồ mắt phát 
triển. Mặt giáp đầu ngực gần như phẳng, vùng giữa nhẫn có hình 
về dạng hoa thị, vùng góc trước và trán xù xi. Chân bò đài, đối 
cùng phần bụng có dạng tam giác, cạnh bên hơi cọng, đầu ngọn 
tròn. Sống ở suối Cúc Phương (Ninh Bình). Là loài đặc hữu của 
Việt Nam. 

CUA NÚI KIM BÔI (siui; Ranguna kừnboensis), loài cua 
được phát hiện đầu tiên ð Kim Bôi, thuộc họ Cua núi (Potaznidae), 
bộ Giáp xác mưởi chân (J2£capoda). Giáp đầu ngực rộng ngang, 
phần trước hơi gồ cao, phần sau thẳng. Mặt trên gần như nhấn, 
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Ê CUA CẢI QUỐC DÂN 





có chấm, trư vung góc trước và vùng trán xù xì. Chân bò dài, 
mành đốt cùng phần bụng con đực có dạng tam giác đều, đầu 
tròn. Sống Ở suối, sông vùng núi và trung du giáp núi Chỉ Nê 
(Kim Bài, Hoà Bình), Cúc Phương (Ninh Bình). Là \oài đặc hữu 
của Việt Nam. 

CỦA CẢI QUỐC DÂN (km tế) x. Tài cản quấc dân. 


CUARANTƠ (máóa, nhạc, Ph. courante), vũ điệu eung đình 
thế kỉ ló - 17, phô biến d nhiều quốc gia Châu Âu. € thế kỉ 1ó 
có nhịp 2/4, sau chuyền thành 3/4 trong một diệu nhảy trình điễn 
uyên chuyên trang trọng của một cặp (ð giat đoạn đầu), về sau 
của 3 cặp nhảy. C dã nhập vào tổ khúc khí nhạc (vũ khúc) của 
Ramò (Rameau), Bãe (Bach) và các nhà soạn nhạc khác, 

CUBA (đ/a 1, TBN. Republíca de Cuba; Cộng hoà Cuba), 
quốc gia ở Trung Mi, thuộc quần đảo AnUi. Diện tích 110,861 
nghìn km?. Số dân 10,892 triệu (1993), phần lần là ngưỡi 'TÄy 
Ban Nha và người Âu, còn lại là người da đen, người Lai, người 
Inđian. Ngôn ngữ chính thức: Tây Han Nha. Tồn piáo: phần lón 
vô thần, môt số ít theo đạo Thiên Chúa, đạo lo Thái, w. Thủ 
đô: 1a Habana. Thanh phố lón: Xantiagô Dê Cuba, Camagoay, 
Xanta Ctara (Santa ClLara), Phần chia hành chính: 14 tình và một 
toà thị chính ở Jnventut. Cơ quan lập pháp là quốc hội môi viên 
nhiêm ki 5 năm. Quốc hội bầu ra hội đồng nhà nước. Chủ tịch 
hội đồng nhà nước đứng đầu nhà nước và chính phủ. l)ằng cộng 
sản C là đảng cầm quyền. 

[à một niớc quần đảo gôm đảo €, đào Juventut và 1,6 nghìn 
đào nhỏ. Bờ biển dài hón 6000 km. Phía tây và trang tâm là đồng 
bằng. Dông nam là núi Xiêra Macra (Sicrra Maestra) (cao L972 
m). Khí hậu nhiệt đới tín phong. Nhiệt đô trung bình thắng giêng 
22°C, tháng bảy 28°C. Lượng mưa trung bình năm 800 - 2200 
mm. Mùa mưa tìï tháng 5 đến tháng 8 (chiếm 802% lướng mưa 
năm). Thiíc vật xavan ở phía bắc và trung tâm, níng ở vùng niíi, 
rừng ngập mặn ở ven biến. 

€C là nước nông công nghiệp. Trong tông sản phàm quốc dàn, 
công nghiệp chiếm 41%, nông nghiệp và rìng 92. Công nghiệp: 
sản xuất đường (7,355 triêu tấn, 1986), 9,5 tỉ kWh điện, khai thác 
niken /một trong nhứng nước đứng đầu thế gió), crom, đồng, 
khai thắc cÂm thạch, luyện kim đen và màu, chế tạo máy, sản 
xuất phân hoá học, chế biến đâu mỏ, công nghiệp thực phẩm. 
Nông nghiệp: trông mía (chiếm 1/2 diện tịch gieo trồng), cÂy ăn 
quả, cà phê, thuốc lá, các \oai rau, túa, đậu, khoai tang. Chăn 
nuôi: gia súc, gia cầm. Đánh cá. Giao thông: 14,5 nghìn km đường 
sất, 27 nghìn km đưỡng ô tô (1982). Trọng tài tàu biên 1,049 
triêu tấn. Cảng La Habana, Xantiagô Dê Cuba. [0u lịch phát 
triên. Xuất khâu: đưảng, niken, thuốc lá, hoa quả, thực phâm. 
Nhập khâu: dầu mả, máy móc. Dan vị tiền tệ: Pêsô C. 


Thời cố, đảo C đã có người Inđian cư trí. Năm 1492, Côlômbô 
phát hiến ra đáo. Tư thế kí ló là thuộc địa cúa lầy Han Nha. 
Năm 1885, khỏi nghĩa giải phóng dân tộc do Macui (TBN. Jose 
Mart) lãnh đạo, Năm 1902, giảnh được dôc lập, nhúng chính 
quyền nằm trong tay những nhà độc tải thân Hoa Kì. Batixta 
nắm quyền tư 1933. Năm 1953, Fdđen Caxtorô (TRN. Fidel 
Castro) phái động phong trào cách mạng chông chế độ độ- \ài 
Batixta. Ngày 1.1.1959, cách mạng lật đồ Ralixta, Caxtorô làm 
thủ tướng. Năm 1960, đập tan các hành động can thiệp của Hoa 
Kì, giành thắng lợi trên bãi biển Girôn và tuyên bố C đi theo 
can đưỡng cách mang xã hội chủ nghĩa. Năm 1965, thành lập 
Đảng cộng sản C. Tử 1976 - Ñ1, gửi quân tình nguyên ghip Angôla. 
Năm 1988, kí hiệp ưóc hoà bình với Nam Phi, rút quân khỏi 
Angöu. Năm 1992, Hoa Ki đây mạnh cấm vân buôn bản với C. 


Ngày Quốc khánh 1.1. Thành viên Liên hợp quốc 1u 1945, của 
Phong trào các nước không tiên kết. Thiết lập quan hệ ngoạt giao 
với Việt Nam từ 1.2.1960. 
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CUBECTANH P. Ð. (/hể chao, Ph. Pierre de Couberiin; 
1863 - 1957), nha hoat đông xã hội, nhà sự phạm Pháp, đước 
coi là người sáng lập phong trào Olimpie hiện đai. Những năm 
1896 - 1916, là chi tịch; 1925 - 37, là chủ lịch đanh dự Ủy ban 
Olimpic quốc tế (IOC). Năm 1894, theo sáng kiến của C, Hội 
nghị Oùmpic lần thú I được tô chức tai Pari, Hội nghị đã quyết 
định khôi phục đại hội Olimpic cô đại dưới hình thức các cuộc 
thí đấu thể thao toàn thế piói bốn năm một lần, bắt đầu tù 1896 
tại Alen, quyết định thành lập IOC, thông qua Hiển chương 
Olimpic. là người đề xuất các nguyên tắc của phong trào 
Oltimpic hiện đai: thúc đầy thể thao ð mọi nơi, vì sư phát triển 
hài hoà của con người, hoà bình và hữu nghị piữa các đân tộc, 
hướng tói sự hoàn thiên của xã hội loài người. C quan tầm nhiều 
đến việc cải cách giáo dục và đào tạo thanh niên, đề xuất nhiều 
tư tưởng tiến bộ về vai trò của nhà trường và giáo dục; tác già 
của nhiều công trình về thể thao và giáo dục thể chất. Thi hài 
của C được chôn cất tại Lôzan (Ph. Lausanne). Theo nguyện 
vọng của €, trái tìm ông được chôn ở đôi Olimpd (nơi tiến hành 
các đại hội Olimpic cổ đại). 

CUC (đa !í: A. Cook), co biển giữa đảo Hắc và đảo Nam 
của Nịu Zilân, nốt Lên biển Iàsman (Iaaman) với Thái Rinh 
[Đương HDài 107 km, rộng 22 - 91 km, nơ nông nhất 97 m. Thành 
phố Oentinhton (Welũington) nằm trên đào lắc trông ra eo biến 
Tây. 

CUC (4ia !í, A. Cook), quần đào thuộc Niu Zilân ở Thái Bình 
Dương, thuộc nhóm quần đảo Pôtynẻzi. Diện tích 241 km”. Số 
dân 26 nghin. Trung tâm hành chính: Avarua (Avarua) [trên đảo 
Rarôtônga (Rarotanga)]. Gồm IS đào, nguồn gốc núi lứa, đảo 
Rarôtonea cao nhất (652 m). Khí hậu nhiệt đói hải dương, thi ng 
có bão. ÍJánh cá. Irông nho, cam, quýt, dứa, chuốt. Quần đảo 
được Cuec (James CooK) tim ra năm [773 - 74. 


CÚC (sinh; Asteraccac; Compoyitae), họ thục vật hat kín, phân 
lớp Cúc (⁄fsteri42e), bộ Cúc (⁄43⁄ralz4). Gồm chủ yếu các cây gỗ 
nhỏ, lá đdn nguyên hoặc chia thuỳ không cớ lá kèm, phần lón 
mọc cách. Trong thân và rễ của nhiều loài có ông tiết nhựa mui 
là chất inulin. Hoa hợp thành cụm hoa đầu trạng đạng chùm hay 
ngù. Phía ngoài đầu trạng có lá bắc bao quanh thành tông bao 
một hay nhiều hàng, có màu sắc và hình dạng rất khác nhau. Số 
lượng hoa trong một đầu trạng có khi rất nhiều (hoa hướng dương 
cỏ tối hàng nghìn hoa) hoặc rất ít (như chỉ fci/ea). 1Íoa lưỡng 
tính, đôi khí đo nhị hoặc nhuy lép trổ thành hoa đón tính, có 
thể có cà hoa vô tính do nhị và nhuy không phát triển. Dài dạng, 
vày hoặc biến thành chùm lông giúp cho phát tần quả và bảo về 
phần bền trong cúa hoa. Tràng hợp, mâu 5, thưởng có hình ống, 
hình phếu. Bô nhuy gồm 2 lã noãn đính tai thành bầu đưới, một 
Ô và một noÃÄn. Một vài nhuy ð gốc có tuyến mẠt. Noãn thẳng 
hoãc đảo. Quả bế không có nội nhũ. C là họ có những đặc điểm 
tiến hoá cao về dinh đưởng, về phương thức sinh sản, pôm nhiều 
loài phô biến và là họ lớn nhất trong giới thực vật Ô họ C, quá 
trình hình thành loài đang tiếp diễn mãnh liệt, có tới IƠ00 chị, 
khoảng hơn 20 nghìn loài. Phân bố khắp các miền trên Trái DẤt, 
Ö Việt Nam có 115 chị, 325 Loài. [)ưdc phân thành các phân họ: 
loa ống (7 buhflorae), loa tưới nhỏ (Đipuhflorae), [loa toà 
tròn (Jzđ/z¡z£). Nhiều loài có giá trì kinh tế: cây làm thuốc như 
ngài cứu, đai bị, bô công anh, cây làm rau như rau diễn, diếp 
xoĂn, XÀ lách; nhiều cây có hoa đep (thược dược, kim cúc, cúc 
vạn thợ, w); cây phần xanh (cỏ lào); một số loài có khả năng 
điệt sâu hại cây trồng như C Châu Phi. 

CÚC ĐÁ (CÚC THẠCH) (2/a chất) x. Amanait, Chân đầu. 

CÚC HOA (), hai loại cây thảo: CHÍ vàng hay kim cúc 
(Chnsanthemum indicum) và CHÍ trắng hay bạch cúc 
(Ch?tarthermum sinerse), họ Cúc (2†sferace4£). Cao 0,5 - 1,5 m. 


CULÔNG (DỊNH LUAT) C 





Lá mọc cách. Cụm hoa hình đầu, vị ngọt, hơi đắng, có chứa tính 
đầu. Dùng (huốc sắc từ hoa để giải cảm, chữa mụn nhọt, chữa 
các chứng hoa mất, chóng mặt, nhức đầu, đau mắt đỏ, cao huyết 
áp. ]rong CÍI vàng có các chất ađcnin, coln, vi(amin A, tính đầu 
thơm glucozH chrysanthemin, w. 

CÚC NHÁP (nâng) x. Sài đất. 

CÚC PHƯƠNG (Z2 f9, vườn quốc gia ò Nho Quan tỉnh 
Ninh Bình, thuộc khu giáp giới với lHloà Bình và Thanh Hoá. 
[Diên tích 250 km?, Nằm trong một thung lũng đá vôi hình máng 
đài, Ö giữa vùng đá vôi Ninh Bình - Thanh Hoá (chạy tử Suối 
Rúi ra đến biển). Ra vào rừng CP rất khó vì địa hinh hiểm trỏ 
nên nhiều đặc điểm tự nhiên vẫn giữ được tính chất nguyên sinh. 
Địa hình đá vôi nhiệt đói nguyên sinh với những hang đông: 
Trăng Khuyết, Vui Xuân, Người Xưa, sông ngầm, suốt khoáng 
và suối nước nóng. Đồng Người Xưa còn di tích eủa ngươi tiền 
sử (huôc nền văn hoá Hoà Hình (7665 + 100 năm). Nét đặc sắc 
của CP là còn giữ được thực vật và động vật nhiệt đới giớ mùa 
nguyên sinh, nên đã đưdc quy hoạch thành vưởn quốc gia để 
phuc vụ cho việc nghiên cứu và du lịch. 

CÚC TẦN (lông y; 
Pluchea tdica), cày bụi nhò, 
họ Cúc (4sreraccae). Cao I 
- 2m. Lá hình bầu đục đài, 
mặt đuói phủ lông min. Cum 
hơa ngù ở ngọn. Quả bế hình 
trụ thoi, ra hoa kết quả vào 
đầu tháng 12. Mọc hoang 
hoặc trông Làm hàng rào. 
Cây thuốc dân gian. Dùng 
thuc sắc tư rễ phối khô 
chưa cảm sốt không ra mồ | 
hôi, gần xưởng đau nhức. [ 4 SN 
giã nhỏ, đắp hoặc bỏ tại chỗ 
chữa bong gÂn, gãy Xương. 

CÚC THẠCH (đa chấ:) 
X. Anưaanow; (hân đầu 

CÚC TRỪ SÂU (ông; Pyrcdưưm cinerarjfolium), loài cỏ sống 
đai, họ Cúc (/†stracea£). Cao S0 - 60 cm. Hoa vàng, lá màu xanh 
tro, thần cành lá phủ lông mềm. Hoa vâng. Được nhiều nước 
(Pháp, Isên Xô, Hoa Ki, Đức, Nhật Bản) trồng đề khai thác hoa 
làm thuốc trừ sâu. Thưởng trồng tới năm thứ ba mới hái hoa, 
trông một lần thu hoạch 10-20 năm. Hoạt chất chính là pyretrin 
(C;(H„zOa). Tác dụng mạnh với nhiều loại sâu bọ, chủ yếu có 
tác động thần k:nh, làm liệt cơ với điều kiện thuốc tán bột rất 
min. Có thể dùng làm hương trừ muỗi (20% bôt hoa CTS, 30% 
thân lá, 50% bột và nhựa làm hướng), 

CÚC VAN THỌ (nông Tagces p2đ/4), cây học Cít 
(Asreraceae), trồng làm cảnh phô biến ở Việt Nam. Cây có nhiều 
cành, tá xẻ lông chim. Quả bế dài, nhỏ. Có nhiều giống CVT: 
giống cây cao, có hoa to màu vàng, giống cây thấp 30 - 40 cm, 
có hoa nhỏ màu vảng; ø:ốne lùn (5 - 20 em, có hoa nhỏ, cánh 
vàng đậm có viền đỏ xung quanh (cg. CVT cà cuống). De trâng 
quanh năm, nhưng chính vu là đông xuân; cây để trồng, không 
kén đất, nhưng không chịu thấp trũng, cóm bóng. Trồng bằng 
gìeo hat hay giãm ngọn. Cây gieo hạt tử khi trồng đến khi ra hoa 
70 - 75 ngày, cây giâm ngọn 30 - 25 nạày. 

CỤC NGHÉN MẠCH (y), khối có mật đô chắc hay giống 
như keo, hình thành tại chỗ do đồng máu bên trong thành mạch 
ở một điểm nào đó trong hệ thống tuần hoàn (động mạch, tính 
mạch, mao mạch, bạch mạch, hốc tim), gây bít một phần hay 
toàn phần mạch tại chỗ dẫn tói những hậu quà nặng hay nhẹ phụ 
thuộc vào vùng bị nghến. 





Cúc tần 
} -Cụm hoa nđù; 
2-Cành mang (4, hoa. 


CỤC TẮC MẠCH (y), dị vật trong lòng mạch mắu (cục máu 
đông, bọt khí, khối ví khuẩn, kí sinh vật, khối pit, tế bảo đi căn) 
được vận chuyền tới chỗ hẹp thì bị ngừng lại, gây tắc nghên mạch 
máu. Fiậu quả đo CTM gây ra đôi với vùng bị tẤc mạch nặng, 
nhẹ luỳ theo tính chất của C1M. 

CUCUTƠNI (VĂN HOÁ) (do cố; Ph. Cucuteni), văn hoá 
khảo cổ học thơi đại đông đá (giữa thiên niên kỉ 4 - 3 tCn.) trên 
lãnh thô Rumani. Gọi theo tên di chỉ gần làng Cucutơni ngoại 
ð thành phố Ïasy. Di chỉ có hào tuý bào vệ. Di vật tiêu biểu: đồ 
gốm trang trí văn hoa nhiều màu (giai đoạn sóm), một màn (giai 
đoạn muộn), mô tip đa dạng, phúc tạp, có cà gốm hoa văn khắc 
vạch sâu, công cụ đá tửa, xướng, sung và đồng đỏ, tượng phụ nứ 
cách điệu bằng đất sét. Văn hoá C là một loại hình của văn hoá 
tripôl. 

CUESTTA (2/a !í; cuesta; địa hình đơn nghiêng), địa hình không 
đổi xúng giưa hai sưốn của một đấy núi, bên thoải, bên độc; thành 
tạo trên một tập hợp đá có thế nằm nghiêng thoải với các Lớp 
có độ bèn vững khác nhau. Bên sưởn thaäi trùng với bề mặt lóp 
đá rắn, còn bên sườn dốc là bề mặt cắt qua các lóp đá đó. 

CÙI (y) x. Bệnh phong. 

CÚI (m4) x. Chồng cũi. 

CUIL,ET (c2; Ph. coubsse), khâu quay quanh trục cố định và 
nổi với khAu động khác bằng khóp tịnh tiến. Cơ cấu có C được 
gọi là cd cấu €, 


Các cớ cấu bốn khâu phẳng (hình a, b) đều là các ed cấu €, 
riêng cd cấu (b) còn được gọi \lA có cấu tang. Vì thế, thông 
thường khi nói có cấu C ta hiểu đó là ed cấu (A). Khi đường AO 
nối tAm khóp quay của con trượt và C cũng là phương tịnh tiến 
giữa chúng với nhau ta có cö cấu C chính tầm, trưởng hợp khác 
thế gọi là cö cấu C lệch tâm. Trong cơ cấu C (a4), khâu không 
kề với C luôn luân quay toàn vòng, Nếu tay quay này không 
ngắn hơn giá (O¡A > O¡On) thì C cũng quay toàn vòng. Nếu 
ngắn hón thì C chỉ lắc trong góc A'OxA". 





Culìt 


CULÔNG (í), đón vị điện tích, điện lượng trong hệ ST, kí 
hiệu C. [à điện lượng chuyển đi trong một giây bởi dòng điện 
một ampe. Tèn đặt để kỉ niệm nhà vật lí Pháp Culông. 

CULÔNG S. Ô. (, Pn. Chari< Augustin Coulomb;, 1736 - 1806), 
nhà vật tí Pháp, xây dụng các định luật về ma sát, biến đang xoắn, 
phát minh định tuật tướng tác tĩnh diện (định (luật C, 1785). Đơn 
vị điện tích (rong hê SỈ mang tên C. 

CUI,ÔNG (ĐỊNH LUẬT) (#), định tuật xác định lực đây 
hoặc hút giữa hai điên tích điểm, cùng đấu hoặc trái dấu đứng 
yên (rone chân không, lực đó có độ lớn tỉ lệ thuận với tích số 
các điện tích và tỉ lề nghịch với bình phương khoảng cách giưa 
chúng. [Do Chlông tìm ra (1285). 
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C cUw 





CÚM @) x. Bệnh cứm. 

CỤM CÔNG TÁC (điện), khí cụ đóng cắt điên bằng tay để 
đồng thối chuyển đổi một số mạch điện áp thấp. Gồm nhiều 
tầng, môi tầng có đầu tiếp xúc di động và đầu tiếp xic cố định, 
có cấu truyền động, bộ phận định vị, cách điện và vỏ. Có loại 
CCT dành cho dòng điện đến 400 A, điện áp đến 660 V. 


CỤM ĐỒ THỊ (2/2 1), đạng phân bố các điểm dân cư đô thị 
có quan bệ kinh tế - xã hội mật thiết họp thành một hệ thống 
lãnh thô bao gôm cả không gian địa lÍ giưa các đô thị, làm nên 
mạng (ưới dầy các điểm quần cư có chung môi trường tự nhiên 
và các nguồn tài nguyên. CDT có thể phát sinh trên cở sở một 
thành phố lớn (CHÍ một 1Am), hay một số thành phố gần nhau 
(CDT nhiều tàm), tạo ra một mỗi trường đô thị hoá cao, do kết 
quả khách quan của phát triển kình tế - xã hội. CDT sắp xếp 
nhân liịc thco lãnh thỏ, tạo điều kiện sử dụng đầy đủ ưu thế của 
vị trí địa lí - kinh tế, ngăn ngựa việc thiếu nước, thiếu điển, vận 
tái quá công suất, ô nhiễm mới trưởng. 

CỤM GEN (s2), tấp hớp các gen liên kết chặt chế có xu 
hướng biêu hiện như một đơn vị riêng biết vì trao đổi chéo guữa 
chúng rất hiếm xảy ra. 


CỤM HÒA (vưui; tk. hoa tư), nhiều hoa tập hợp lại trên một 
trục chung, mà các hơa này đước mọc ra trong rách lá hoặc Lñ 
bắc. Dước chia ra: CH có hạn là kiểu CHÍ có trục chính ngừng 
sinh trưởng rất nhanh, tạo ra một hoa ò đỉnh đầu, các hoa sinh 
ra sau do hình thành chồi bên như CT1 xim xoắn ếc, xim bò cạp, 
xm hai ngà, xm nhiều ngà gặp ở hoa lay ón, vòi voi, mẫu đơn, 
tu hú, mò trắng, húng, tra tô, ích mẫu...; CHÍ vô hạn với trục chính 
của hoa tiếp tục sinh triồng tạo ra nhiều hoa mới và mới nữa, 
kết quả là các hoa nằm trên các cuống hoa bền phát triển đầu 
tiên, (nưöng gặp CIT chùm, ngù (phượng ví, kim xẹt), tán (cà rối, 
rau mùi, thìa là), bông (túa, huệ, ngô, cau, rấy, cô roi nga), CH 
hình đầu (cúc, cỏ nhọ nồi, thược được, vạn thọ). Cấu tạo CII 
liên quan đến cách thụ phấn va thẻ hiên sự tiến hoá của thưc vật 
hạt kín qua quá trình chon lọc tự nhiên. 


CỤM HOÁ BÔNG ĐUÔI SÓC (sinh), kiểu cụm hoa treo 
thống, biến dạng của bông, thích nghí với thụ phấn nhớ gió. Cụm 
hoa được tạo thành từ nhiều hoa tiêu giảm là hoa đơn tính. Các 
hoa đức sinh ra nhiêu bạt phấn và được lá bắc hình cung ở phía 
trên hoa che chờ khỏi mưa, sương, Khi hat phấn hoãc hạt chín 
thì CHRĐS rung từng phần. 

CỤM HOA CHÙM (s2), 
kiêu cụm hoa mà đỉnh sinh 
trưởng của trục tiếp tục phát 
triển và tạo nên các cảnh bén 
(nghĩa là sinh trtông đốn trục), 

Kết quả: những hoa già nhất ð 2 
phía gốc cụm hoa hoặc trong 4 
cụm hoa phẳng thì sẽ ả phía 
mặt ngoài. Có nhiều kiểu C11C 
cụm hoa hình đầu, ngù, chùm, 
bóng, (án. ⁄ 
3 “ 
sa 5 “ 


CỤM HOA HÌNH XIM 
(spwh), kiêu eum hoa có trục 
chính ngưng sinh trưởng rất 
sớm, tạo ra một hoa ð đầu. Từ 
phía dưới của đỉnh ngon có các 
chöi sình trưởng tiếp theo, tạo 
nền các hoa và chôi bén. Nếu 
sau mỗi trục phụ có một hoa 
nở muộn hơn sẽ tạo thành CHHX một ngà, xim nảy có thẻ đón 
như eAy sen gió (chỉ có một trục bên tách khỏi trục chính) hay 
phức nhì hoa Laydn (Ớ/2/öÌ¿6) có thêm trục bên bậc ba, bậc 


Các kiểu cựm hoa chừm 
] -Ngủ; 2 - Tán; 3} - Cụm loa 
đầu; 4 - Hông: 5 - Chùm. 
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bốn. Có thê có các kiểu biến đổi khác của CHIHX một ngà là 
xim bò cạp, xim xoắn. Nếu cứ sau mốt trục phụ có hai chồi phát 
triển trội hơn trục chính và cuối mỗi chồi là một hoa sẽ tạo thành 
CHHX hai ngà. CHHX hai ngà đặc trưng cho họ Cắm chướng 
(Caryophyllaccae), Hoa hồng (Rosaceae). Đôi khi sự phân nhánh 
tiếp tục của xim hai ngà tạo thành xim hò cạp kép, có ở nhiều 
loài họ Cà (Sø(2aceae). Trong kiểu cụm hoa eó hạn, trong đó 
hai xim mọc đối nhau được lông vào cả hai phía thân tạo nên 
mô( vùng gọi là CHHX vòng dày, đặc trưng cho cây ho Gai 
(ricaceae). 


x„|Ÿ 


Cụm hoa hình xim 
A -Xìm một ngả; D - Xim hai n4ả. 


CỤM HOA HỮU HẠN (sinh) x. Cựm haa. 

CỤM HOA VÕ HẠN (sinh) x. Cụm haa. 

CỤM TỪ (ngôn ngữ) x, Ngữ. 

CUMARYN (hoá công nghiệp; A. coumarwn; cøg. lacton của 
axit cs~+cumarintc), CạH¿O;. Khối lượng phân hỉ 146,14. Tỉnh 
thể màu trắng, mùi cỏ tưới, tạ. = 70°C. C í( tan trong nước; dễ 
tan trong dung dịch 50% côn; tan trong côn ete. C có trong một 


số toải thực vật. Dùng làm chất thơm trong sản XuẤt nước hoa 
và thuôc l4, 


CUN (đãn tộc: cơ. tang cun), người thuộc tầng lớp quý tộc, 
trước Cách mạng tháng Tấm (1945), đứng dầu cai quàn mướng 
lớn ở vùng dân tộc Mưỡng như Mưỡng Bi, Muỏng Vang, Muỏng 
Thàng, Mưỡng Động (tỉnh Iloà Bình), Mường Ông (tỉnh Thanh 
Hoá), w. 

CỦN VỀ (sân khấu), \oại phục trang gồm hai mảnh dùng đề 
che đùi diễn viên khi mặc xiêm giáp trong xân khấu tuông, 

CUNG (,uôy sự), vũ khí gồm một thanh gỗ (tre, sừng...) cong, 
có tính đản hôi, đài 0,8 - 2 m, hai đầu được nối với nhau bằng 
một sợi dây bền chắc, dùng để phóng mũi tên. Khi bắn, người sử 
dụng tựa đuôi mũi lên vào dây, thân mùi tền vào cánh C, dùng 
ức tay, căng dAy về phía sau rồi đột ngột thả tay căng ra. C được 
dùng khi đánh gần và có thể bắn tên xa trên 100 m. 

CUNG (kiến túc) I) Nơi ở của vua và gia đình (x. Hoàng 
cune). 2) Nơi thò tồn nghiêm nhất trong các công trình kiến trúc 
tôn giáo tín ngướng (x. Hậu cưng). 3) Toà nhà cao đẹp là nơi tô 
chức các hoạt động quần chúng về văn hoá, thê thao như cung 
văn hoá, cung thê thao, cung thiếu niên. 

CUNG (kimh tế), khả năng của (hì trưởng đáp ứng một khối 
lượng hàng hoá và địch vụ cho những ngưới tiếu đùng xét đưới 
hình thái tiền tệ; tức là toàn bộ hang hoá và địch vụ trên (thị 
trưòng đáp ứng nhu cầu của xã hội theo môt giá nhất định, ở 
một thời gian nhất định. Là môt khái niêm và một yếu tố cø bản 
của hoạt động kinh tế trong nền kinh tế thị trưởng; hình thành 
bởi nhiều yếu tổ khác nhau trong cả quá trình tái sản xuất xã hội 
tử khâu sản xuất đến khâu (iêu dùng. Trong nền kinh tế thị trưöng, 
C đưẹc hinh thành trên cdð số đụự đoán, tính toán của các nhà 


CUNG VÀ CÀU C 





sản xuất thông qua quy tuật cũng - cầu và có chế hình thành giá. 
C mang tính chất co gián và biển động cùng hướng với giá (giá 
càng Iăng thì C càng tăng), nhưng ngược với cầu (giá càng tăng 
thị cầu càng giàm). Cũng có khi giá tÄng nhưng C không tăng 
(vd. giá mua nóng sản 1ăng, nhưng sản xuất và C không tăng hoặc 
không tăng theo kịp và ngược lại). Sự biến động của C so với giá 
không phải liôn luôn theo một có chế tự động và tức thời, như 
trong trưởng hợp eó những mất cân đối nghiêm trọng về một bộ 
phân hàng hoá (vd. khí mắt mùa nặng) hoặc trong toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân (vd. khi có lạm phát) làm cho cầu tăng lên một 
cách phô biến. 

CUNG (0oán), một phần cúa một đương cong bị chặn giứa hai 
điểm nào đó của đường cong ấy. Hai điểm này gọi tà hai đầu 
mút của C. Trong hình học sơ cấp, C thường hiều lả C tròn, tức 
là một phần của vòng tròn bị chặn giữa hai điểm trên VÒng tròn 
đó. Doạn thẳng nổi hai đầu mút của mộc C gọi là dây C. Độ lồn 
của C tròn được tính bằng độ lớn của góc ở tâm tương ứng. Nếu 
đơn vị đo góc là radian thì độ lớn góc nhân vói bán kính sẽ bằng 
độ dài C tròn. 

CUNG (nhạc) 1) Khoảng cách giữa hai bậc của điệu thúc 
trưởng (trừ khoảng cách giữa hat bậc TII - TV và VỊI - I chỉ bằng 
nửa cung) và của điêu thức thứ hoà Am (trư giữa hai bác I]Ì - II, 
VỊ] - ï bằng nửa cung và VỊ - VII bằng một cung rưới, khoảng 
cách nảy có tần số là 9 côma hay 200 xang (cent). 2) Dùng với 
nghĩa như bậc. 

CUNG BẮC (n2), một trong những điệu thức thời Hồng 
Đức (1470 - 22), sang thời nhà Lê được Phạm Đình Hồ ghi tại 
trong sách "Vũ trung tuỳ bút”. Nếu dùng cách ghí nhạc ngày nay, 
điệu thức có thành phần âm: đô - rê - fa - xon - la. 

CUNG CẤP ĐIỆN (điên) x. Cấp điện 

CUNG CHỦ ĐỘNG MẠCH (), mạch máu ở động Vật 
bốn chì trưởng thành, thưởng mang máu đông mạch tử tìm đến 
động mach lưng. Có nguồn gốc tư đôi cung động mạch thứ tư. 
Ö lưỡng cư, bò sát còn cả hai cung, ở chìm chỉ còn cung phải và 
ð động vật có vú chỉ có cung trải. 

CUNG ĐẠI THẠCH (uc; cơ. cung đại thực), một trong 
những điệu thức thi Hồng Đức (1470 - 9?) nhà Lê. Có ý kiến 
cho răng CDT chính là cung ngu và cung nao dùng trong hát à 
đào. Nếu dùng cách ghi nhạc ngày nay, điêu thức có thành phần 
ãm: đô - rẽ - [a - xơn - XI giáng . 

CUNG ĐỘNG MẠCH (inh), sâu đôi mạch máu có trong 
phôi của tất cả động Vật có xưởng sống, nổi động mạch bụng 
(xuất phát tư tim) với đóng mạch lưng. Cung thứ nhất và thứ tai 
sm biến mất. Cung thử ba đến thứ sáu có ở cá trưởng thành, 
dẫn tới mang. Ô các động vật bốn chí trưởng thành: cung thú 
năm biến mất; cung thứ ba thành động mạch cổ, cung cấp máu 
cho thận và cung thứ sáu thành động mạch phổi, cung cấp máu 
cho phôi. 

CUNG ĐỐT SỐNG (sừzh), cung xương hoặc sụn nằm phía 
lưng các đốt sống, tạo nên ống chứa (uỷ. Có thể mang mót số 
mấu là chỗ bám cho cơ, mấu trên cùng là gai thần kinh. 


CUNG HOÀNG (nhạc; cung hoàng chụng), một trong nhúng 
điệu thức thời Hồng Đức (1470 - 97) nhà [.£, Nếu đùng cách ghi 
nhạc ngày nay, điệu thức có thành phần àm: đỗ - rê - mi - XoI - 
La. 

CUNG NAM (n¿£Z£), một trong những điệu thức thỏi Hồng 
Dức (14270 - 1497) nhà I£. Nếu dùng cách ghi nhạc ngày nay, 
điệu thúc có thành phần âm sau: la - đô - rê - mi - xon. 

CÙNG NAO (ác) x. Cung đại thạch. 

CUNG NỮ (s2), người con gái trẻ, đẹp được tuyên chọn vào 
cung cắm dê hầu hạ hoặc làm tì thiếp nhà vua. frang tịch sử cô 


đại Trung Quốc, Tần Thuỷ Hoàng lập cung A nhòng có hàng 
trăm C`N. Các triều đại sau vẫn tiếp tục duy trì. Ó Việt Nam, từ 
sau các triều đại Lý, Trần các vua chúa đều có chế độ tuyển CN, 
mỗi vua thưởng tuyển chọn tì SỐ đến 70 người. 

"CUNG OÁN NGÂM KHÚC" (văn), tác phẩm văn học cỏ 
điền Việt Nam, bằng thở Nôm, thể song thất luc bát, dài 356 câu 
của Nguyễn Gia Thiều (x. Nguyễn Gia Thiều). Là khúc ngâm của 
người cung nữ bị vua ruồng bỏ, than thở về thân phận mình. Qua 
lới than thỏ, tác già cũng gửi gầm tâm sự của raình về cuộc đời 
lúc bấy giờ. CONXK là môi cái mốc trên con đường hình thành 
và phát triền của nền văn học Việt Nam bằng chữ Nôm. CONK 
dùng quá nhiều chữ Hán và thi liêu Iián nên mang đậm phong 
cách nghệ thuật quý tộc, nhưng đo là tác phẩm đầu tiên sử dụng 
lối biếu hiện cảm giác bằng việc sử dụng thành công các từ ngữ 
thông tục nén đã mỏ ra mội khả năng biểu hiện mới cho văn học 
Việt Nam. 


CUNG PHA (nhac), điều thức trong hái â đào. Nếu đùng 
cách ghi nhạc ngày nay, điêu thức có thành phần âm sau: đô - 
mì giáng - Ía - Ìa giáng - si giáng. 

CUNG THỂ THAO (thể thao), công trình thể thao với nhiều 
chức năng thưởng có mái che, sử đụng cho biểu diễn, thi đấu và 
tập luyên thể dục thể thao. Sản thí đấu thường có kích thước lán 
(có thể sử dụng cho các môn bóng bàn, bóng chuyền, thể đục 
dụng cụ, w.). Không gian kiến trúc và trang trí nội thất thê hiên 
những nét đặc trưng của thể thao: có tiên nghì phục vụ khán giả, 
hệ thống thiết bị phục vụ thí đấu, biểu diến và thông tin hiện 
đại. 

CUNG ỨNG VẬT TƯ (kửu /ế), phương thức phân phối vật 
tư cho sản xuất theo có chế kế hoạch hoá tập trung, phân phối 
những vật tư do nhà nióc thống nhất quản lí hay quản lí đại bộ 
phận đến tận các đón vị tiêu dùng (xí nghiệp). Nhà nước phân 
phối vât tư theo kế hoạch vả trên cø sò định lượng tiêu dùng vật 
tí: các đơn vị tiêu đùng Với các đơn ví cung ứng kí hợp đồng 
mua bán vât tư theo chỉ tiêu kế hoạch; đan vị tiêu dàng khÕng 
được quyền h/a chọn đơn vị cung úng thích hợp với mình; vật tư 
được mua bán theo giá quy định của nhà nước; các đớn vị tiêu 
dùng phải giao nộp sản phẩm làm ra cho nhà nước. Ö Việt Nam, 
chế đô CƯVT cũ đã được thay thế bằng chế độ thưởng mại Vật 
tư thco phương thức kinh doanh tu cuối nhúng năm 80 thế kỉ 20. 

CUNG VÀ CẦU (kz„h tế), mối quan hệ có tính quy luật giữa 
CVC. Cung tạo ra cầu thông qua những mặt hàng và dịch vụ sản 
xuất ra và giã cà của chúng, song cầu lại quyết định khối lượng 
và cơ cấu của cung về hàng hoá, dịch vụ, vỉ chỉ những gì được 
tiêu dùng thì mới được tái sàn xuất. Mối quan hệ cung - cầu viia 
chịu &/ tác động của giá cả, vưa làm cho giá cà biến động xung 
quanh giá trị của hàng boá. Nếu cung nhỏ hón cầu thì giá lên, 
nếu cung tán hơn cầu thì giả xuống. Như vậy, mặc dù giá cả là 
hiểu hiện bằng tiền của giá trị nhưng do quan hệ cung - cầu, giá 
cả thưởng tách khối giá trị và bị chỉ phối bởi quy luật cung - cầu. 
CVC cả thể xét ð tầm kinh tế vi mô hoặc vĩ ma, đấi với một mặt 
hàng, một nhóm hàng hay toàn bộ hàng hoá và dịch vụ. Vưựa là 
nhân tố chi phối giá cả, nhúng CVC lại chịu sư tác động của giá 
cả. Ngay trong cơ chế thị trưởng, nhà nước vẫn có vai trò và chức 
năng quản tí kinh tế, dùng chính sách và biên pháp kinh tế để 
can thiệp và điều tiết quan hê giữz CVC. Tăng giá \hì kích thích 
được số cung nhưng lại làm giảm số cầu; ngước lại hạ giá thì 
khuyến khích được số cầu, nhưng lại làm giảm số cung. Macson 
(Al{ecd MarshalÙ đã biêu diễn quan hề CVC như sau: 

Dưởng cầu là đương đi xuống, giá càng tăng thì lượng hàng 
hoá tiêu thự (số cầu) càng giảm; đường cung là đường đi lên, giã 
càng tăng thì lượng hàng hoá cung cấp (số cung) cảng tăng; giao 
điểm G của đường cung và đường cầu là giá cân bằng. Trong nền 
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kinh tế thị trưởng nhà nước rất quan tâm đến việc bảo đảm sự 
ăn kháp giữa CVC bằng cách xây dựng và thực hiên chương trịnh 
và định hướng kế hoạch phát triển kính tế - xã hội, thực hiến 
chính sách tài chính, tín dụng, giá, lưdng, thực hiền sự kiêm tra 
đề điều tiết thị trưởng, kích thích sản xuất, mở rộng thị trưởng, 
chống đầu cơ, buôn lầu, chống độc quyền... góp phần làm tăng 
khổ: lượng cung theo kịp với cầu về hàng hoá và dịch vụ, thay 
đổi cđ cấu của nền sản Xuất và cở cấu tiêu dùng của nhân dân 
(heo hướng tiến bộ, nhằm không ngừng nâng cao mức sống của 
nhân dân. 


Õ¡đ Ị 





h Lương hơng hoø 


Cung vả cầu 


CUNG VĂN HOÁ LAO ĐỘNG HỮU NGHỊ VIỆT - XÔ 
(kiến trúc), công trình kiến trúc văn hoá có quy mô lón, gồm toà 
nhà Lớn 4 (ầng cao 33 m, đài 96 m, rộng 60 m, và một toả nhà 3 
tầng song song với ngôi nhà lén, nối liền với nhau bằng một nhà 
mái bằng có sân thượng. Có nhiều phòng lón, nhỏ khác nhau thích 
hợp với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, tô chức 
hội nghị, đọc sách, hồi thảo, sinh hoạt câu Lạc bộ, w. Phòng Lớn 
nhất có (194 chỗ ngôi; có sân khấu quay; có hê thống phiên dịch 
tiếng Nga, Anh, Pháp, Tây Han Nha, có hệ thống điều khiển tự 
động phục vụ ca nhạc, ba(ê, kịch nói, kịch hát, xiếc, chiếu phim và 
tổ chức hội nghị. Dây tà công trình của Công đoàn Liên Xô (xây 
dựng tư 1.1.1978, khánh thành 1.9.1985) tặng cho nhân đân thủ 
đò Hà Nội làm nơi sinh hoạt, giàí trí, đo kiến trúc sư IxAeØvich 
(Papo.ten pwropsepww WicaKopWww) thiết kế. 

CUNG VĂN HOÁ VÀ NHÀ VĂN HOÁ THIẾT) NHI (gi4o 
đục), một loại cng văn hoá và nhà văn hoá dành cho nhì đồng 
và thiếu niên, ở đó các em được học tập, vui chơi để phát triên 
toản điện và hài hoà nhân cách trẻ em, chuẩn bị cho trẻ em tham 
gìa lao động và cuộc sống xã hội. CVHVNVHTTN giúp trẻ phát 
triển các hứng thú và năng lục đôi vái lao động, khoa học, ki 
thuật, văn học, nghệ thuật, thê thao, vv. thông qua hoạt động của 
các câu lạc bộ, eác tổ nhớm ngoại khoá. 

CÙNG DÒNG MÁU @), các cá thể có cùng một người cha, 
có quan hệ họ hàng bên nội (aghia hẹp); có cùng chung môi mẹ, 
có quan hệ họ hang bên ngoại (nghĩa rộng). lính CÙM càng 
mật thiết nếu cá thể cảng gần với ông tổ chung. Tuc tệ ở một số 
nước không chấp nhận các cuộc hôn nhân CDM trước thế hè 
thú ba, vì để xây ra các dì tật bầm sinh di thuyền. 


CÙNG TỒN TẠI HOÀ BÌNH (chính trị), quan hệ giữa những 
nhà nước có chế độ xã hội khác nhau dựa trên nguyên tắc không 
sư đụng chiến tranh làm phương tiện giải quyết những tranh chấp 
qu& tế và nguyên tắc các dân tộc cùng đấu tranh cho hoà bình, 
chống chiến tranh. Nguyên tắc CITHB là cơ sở chính sách đối 
ngoại của các nước xã hội chủ nghĩa. Theo \í luận về cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội không thể thắng cùng một túc 
ỏ tẤt cả các nước. Do đó, trong một thời gian lịch sử tương đối 
dài, hiện tướng các nước cỏ chế độ xã hội khác nhau cùng tồn 
tại bên cạnh nhau là một tấc yếu khách quan. Nguyên tắc CTTHB 
cũng bất nguồn tử bản chất nhân đạo của chủ nghĩa xã hội: cần 
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có hoà bình để xây đựng và phát triển. Chính sách CTTHB yêu 
cầu tôn trọng chủ quyền bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ, không 
can thiệp vào công việc nội bộ của nhan, phát triển những quan 
hề kinh tế, kboa học, văn hoá giữa các nước. 


CỦNG MẠC (y), màng màu trắng bao bọc phía ngoài nhãn 
cầu, baa phủ 5/6 bề phía sau nhân cầu, phần trước nối tiếp với 
giác mạc và phần sau với đầu ngoài của dây thần kinh thị giác. 
CM được cấu tao từ các sợi mô liên kết màu trắng, hơi xanh và 
cứng. 

CỨNG (đán tộc), phong tục của người Việt Nam dâng tẾ vật 
lên nơi thờ để bày tỏ lòng thành kính vói thần, phật... hoặc để 
tưởng niệm người đã khuất. Tuỷ theo tùng trưởng hợp eu th^ mà 
có những nghí thức khác nhau, phù hợp với tục lệ cô truyền. Vd. 
C giỗ tô tiên tại nhà, C lễ thần linh ngày kỉ hoặc ngày sóc vọng 
tại đình, đền, chùa, miếu, vw. 

CUỐC (cơ khí, nông), công cụ làm đất thủ công để lật đẤt, 
vun xới, làm biống, lãm cỏ, bô hốc, đánh rạch, xói tới đất, trồng 
cây, đào củ, vv. Cấu tạo € là một lưới thép mỏng, một đầu là 
tố: sắc thẳng, đầu đổi diện thon tròn hai phía. ð giữa được cuốn 
thành hình trụ để tra cán gỗ hoặc trc. C làm việc theo nguyên lí 
va đập. Chế tao € thưởng dùng phương pháp rèn, đập. Có nhiều 
toại C: C bàn, lưối to pắn vào bản gò rộng hay hẹp; C lưổi vuông, 
lối tròn (C tai tượng); CC bướm, lưới nhỏ hình con bướm; C 
chép, lưỗi nhỏ cán ngắn; C chĩa, lưới nhỏ có hai ba răng dài và 
nhọn; C chim, tưới dài có haì đầu, môt đầu to, bẹt, một đầu nhọn 
như mỏ chim dùng cuốc đất cứng; C thủ gỗ (tưối thép tra vào 
thủ gỗ như lưỡi mai). 

CUỐC ĐÁ (khảo 3), dì vật khảo cổ học lâm bằng đá có kich 
thước lón. được mài và có dấu vết sử dụng làm dất vói chức năng 
cuốc Xới. 

CUỐC TRA HẠT (2án tộc) x. Gây chọc lễ 

CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT 
CỦA PHÁP Ở VIỆT NAM (#), thuật ngữ sử học đề chỉ quá 
trinh khai thác thuộc địa Đông [ương của thực dân Pháp từ 
1897 đến hết Chiến tranh thế giới I (1914 - 18). Do toàn quyền 
Đông Dương Ðume (Paul Doumer) vach kế hoach ngày 22.3. 
1897, gôm 7 điêm: thiết lập bộ máy ca! tn, lập hệ thống thuế 
khoá mới; xây dựng các thiết bị kính tế: đường sắt, đường bộ, 
sông đào, bến cảng: phát triển €Öng cuộc thực đân của Pháp và 
sử dụng \ao động bản xứ; tô chức phòng thủ Dông Dương, lập 
căn cí hải quân; đảm bảo an ninh vùng biên giới phía bắc Hắc 
Kỳ, mở rông ảnh hưởng của Pháp ở Viến Đông. Chương trình 
đã được Dume và những toàn quyền kế tiếp vựa thực biện, vừa 
bồ sung, điều chỉnh cho thích hợp với điều kiên chủ quan, khách 
quan của từng thởi điểm cụ thể. Kết quả: văn hoá, khoa học và 
kĩ thuật phương 'TAy tứng bước dư nhập vào Đông Dương: một 
nền công nghiệp mói ra đổi trên nguyên tắc "không phương hại 
đến nền công nghiệp chính quốc"; nhiều trung tâm đô thị lớn, 
nhỏ xuất hiện, nhiều công tí tư bản khai thác, kinh doanh dược 
thành lập và hoat động trong các ngành: hầm mỏ, điện - nước, 
cầu - cống, giao thông vận tải, xuất - nhập khẩu, ngân hàng - tài 
chính, điền tín - điện thoại - bUU điền; nhiều có quan nghiên cứu 
khoa học phục vu cho chính sách khai thác được thành lập: Sở 
địa U, Sà địa chất, Viện hải dương học, Viên Pastd (Pastcur), 
Trường Viễn Đông bác cổ: cảng Hải Phòng, cảng Sài Gòn được 
xày dung và củng cố; tuyến đưởng sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào 
Cai - Vân Nam xây dựng xong tư 1010; tuyến đưởng sắt xuyên 
Bang Dương cơ bản hoàn thành, ló tuyến đường bộ được gọi là 
"đương thuộc địa" đã hoàn thành, chính sách cải tạo lốp trí thức 
"cựu học" nhằm phục vụ lợi ích của chế độ thực dân được thị 
hành. Rộ mặt xã hội Việt Nam nói nềng, Đông Dương nó! chung 
có nhiều biến đôi về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, lối sông. 


CUỐN THƯ CC 





S/ phân hoá giai cấp điễn ra sâu sắc: piai cấp địa chủ được củng 
cố, phát triển; giai cấp nông dAn ngày càng bị bần cùng, thương 
nhàn phát triển; một lóp người lao động mới xuất hiện và ngày 
càng đông trong quá trình hình thành một giai cấp riêng, tiền 
thân của giai cấp công nhân sau này. Thuộc địa Đông Dưỡng trỏ 
thành thị trưởng tiêu thụ sản phâm của Pháp; tải ñguyên, cila cải 
bị vợ vết; người dân lao động bị đưa đi làm phu đồn điền ð các 
thuộc địa khác của Pháp; hang chục vạn thanh niên bị đưa sang 
chiến trường Châu Âu trong Chiến tranh thế giới I. 


CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ HAI CỦA 
PHÁP Ở VIỆT NAM (ø), thuật ngũ sử học dùng để chỉ quá 
trình khai thác thuộc địa IÖông Dương của thực dân Pháp từ sau 
Chiến tranh thế giới I (1914 - 18) đến Cách mạng tháng Iãăm 
1945. Do Anbe Xarô (Ph, Albert Sarraut), bộ trưởng Bộ thuộc 
địa Pháp (từ (.1920 đến 3.1224) vạch kế hoạch từ 12.4.1921, sau 
đó được công bố thành sách "Công cuộc khai thác các thuộc địa 
của nước Pháp" (Pari, 1923). CKTTDLTHCPOVN là sự tiếp tục 
hoàn thiện đồng thời là sự mở rộng và phát triển chiơng trính của 
P. Đume trước đó, trong hoàn cảnh nước Pháp vửa ra khỏi Chiến 
tranh thế giới [, cần nhanh chóng khởi phục nền kình tế và vị trí của 
mình trên trưởng quốc tế. Nhiều học thuyết vế chính trị - xã hội, 
kinh tế - xã hội được đưa ra tranh Luận. Song, trước tình hình chính 
trị trên thế gió: và à Đông Dương có nhiều biến động sâu sắc, 
chính quyền thực dân Pháp đã chọn giải pháp: Loại bỏ hẳn thuyết 
"công nghiệp hoá Dôang thidng“ đây mạnh khai thác hầm mỏ, 
đồn điền (đăc biết là cAo su ở Nam Kỳ); xuất cảng lúa, gạo, 
ngưyền nhiên liệu; phát triển nông phố ngân hàng; thực hiện 
chính sách "khuyến nông", phát triển tu hữu nhỏ về ruộng đất 
nhằm ngăn chặn làn sóng "vô sản hoá" của nông dân. Kết quả: 
tầng láp đại địa chủ và tư sản mại bản được củng cố làm chỗ 
dựa cho chính quyền thực dân; giai cấp tư sản dân tộc ra đòi 
nhưng non yếu, tầng lóp trí thức "tân học” xuất hiên; nền kinh 
tế Dông I[Ddng vẫn mang tính chất bồ trợ và vẫn chỉ là một 
thuộc địa nông nghiêp; giai cẤp nông dân càng bị bần cùng, giai 
cẤp công nhân đã hình thành, bước lên vũ đài chính tn, thành 
lập chính đàng thưc hiện liên mình công - nông, đưa đến sự 
thắng lợi của Cách mạng thảng Tầm 1945, chấm dức 
CKTTDLTHCPOÓVN và chế độ thuộc địa của Pháp ở Việ! Nam 
nói riêna, Đông Dương nói chung. 

CUÔCBÊ G. (mĩ thuật; Ph. ŒGustave Courbet; I819 - ??), hoa 
sĩ Pháp, bạn của Pruđông, nhà xã hội chỉ nghĩa không tưởng 
Pháp, người đứng đầu trưởng phái hiện thực chủ nghĩa. Các tác 
phâm tranh nối tiếng: "Một đám ma ở Ocnăng"” (1849); "Cuộc 
gặp gỡ" hay "Chào ông Cuôcbẽê” (1854); “Xưởng hoạ” (1855); 
"Các cô gái trên bở sông Xen" (1856), "Sự động dục của mùa 
xuân” và "Trận đấu hươu" (1861), "Giấc ngủ” (1866), "Vách đá 
Êtrotat (Etretat) sau cớn dóng" (1R69). Tài cuộc triển lãm quốc 
tế (1855), C tuyên bô muốn là một hoạ sĩ - một con ngươi diễn 
đạt, phản ánh phong tực, tư tưởng, bộ mặt của thơi đai, làm cho 
nghệ thuật sống động. C tư chối huân chưởng danh dự do 
Napôlâông II ban tăng. C tham gia Công xã Pari 1871, bí càm 
tù. Trong tù vẫn vẽ cho đến lúc ha tay bị rê bêt vì bệnh. Ra từ 
1874, sống và mắt ð Thuy Sĩ (1877). 

CUÔCGAN (khảo cố, Ph. Kourgane), thuật ngũ khảo cổ học 
chỉ những mô táng cồ có gò đắp nói trên mặt đất. C xuất hiên 
sớm nhất vào thời đại đá mới và đồng đá (thiên niên kỉ 4 - 2 tCn.) 
trên Vùng thảo nguyên Kaxpi - Biển Den (C thuộc văn hoá 
Yamnaya), Kapkazø (C thuộc văn hoá Maicôp)... Vào na sau 
thiên niên kỉ 3 (Cn., C phần bố rộng ở Tiểu Á, Bankăng, trung 
Âu và muộn hơn, phô biến khấp thế giới (trử Châu Úc). C tồn 
tại Ở một số vùng đến tận thời trung cô. Kích thước C rất khác 
nhau: cao từ 0,3 - 0,6 m đến trên 20 m, đường kính từ 3 - 4 m 
đến trên I00 m. Dưới gò mộ có thể có một hay nhiều mộ, cách 


thức mai táng, hình đáng huyệt mộ rất khác nhau. C cö khi đứng 
đón lẻ, có khi tập trung thành một khu tón. Đồ tưỳ táng đặt trong 
huyệt. trong đất đấp gò mộ thường tìm thấy tàn tích than tro, 
xương thú, đi vật lẻ tẻ. 


CUỘI (Z/z chấ:), trầm tích vụn, gồm những mảnh đá được 
mài tròn đo gió, nước chảy, sóng biên, kích thước từ 10 - 25 mm 
(C nhỏ) đến 50 - 100 mơ (C lán). C thạch anh là nguyên liệu 
tốt để đỗ bê tông, 

CUỘI KẾT (Á;¿a chất), đá trầm tích vụn do các hòn cuội ít 
nhiều được mài tròn được gắn kết bởi xi măng, gồm những hạt 
có kích thước tử 0,006 - 2 mm. Nếu tất cả các hạt có cùng thành 
phần thì gọi là CK đơn khoáng, nếu nhiều thành phần - CK đa 
khoáng. CK thành tạo do xói mòn đá ở nơi địa hình nâng cao 
trong chuyển động kiến tạo, vì vậy CK là dấu hiệu của chuyên 
động tạo mi. 


CUỐN CHIẾU (sixh), tên gọi chung của hai bộ Nhiều chân 
(Sphaerothruida, Gl2merid2) và Chân đôi (Diplopoda). Phân bố 
khắp Trái Đất, trù Nam Mi và Nam Cực. Khi gặp nguy hiểm 
chứng thưởng cuộn mình lại như hòn bí vã tiết ra chất hôi tử 
tuyến tự vệ. Ố nhiều vùng nhiệt đói, CC sinh sống trên cây, con 
đực dẫn dụ cơn cái bằng tiếng kêu phất ra từ cö quan eo xát Am 
thanh. Phát triển bằng hình thức tiệm biến thái không hoàn toàn. 
Khoảng 1Ô nghìn loài, Ăn lá, một số loài ăn động vật. 

CUỐN PHIM (điện ánh), đón vị chía nhỏ của một bộ phím 
nhựa. cỏ độ đài theo quy ước thông thưởng là 300 m đổi với phim 
35 mnm (tương đương với 120 m của phim 16 mm) chiếu trong 
khoảng 10 phút, trong đó phím có hình ảnh chiếm 285 m, còn 
15 m là phim đoạn đầu (amorce) và đoạn cuối để Lắp vào máy 
chiếu phim. Tưy theo nội dung và bố cục nghệ thuật của phim, 
có cuốn ch: đài 200 m, có cuốn lái đài tới 305 m (vd. phím "Phiên 
toà không cần chánh án" có 9 cuốn, đài 2037 m, môi cuổn dài 
hơn 200 m; phim cải lương “Ngày tàn bao chúa" có 10 cuốn đài, 
3037 m, môi cuốn đài hơn 300 m). Bộ nhim đài thưởng gồm từ 
7 cuốn trò lên, phim ngắn đôi khi chỉ có 1 cuốn. 


"CUỐN THEO CHIỀU GIÓ" (ăn; A. "Gonae With the 
Wind"), tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng của nhà văn nữ Hoa Kì 
Mitchen (Margarct MitchelL; 1900 - 49), xuất bản năm 1936. Rối 
cảnh là cuộc nội chiến li khai Nam - Rấc Mĩ (1861 - 65). Qua 
miêu tả tính cách của nhân vật Xecactet, tác giả phát biều một 
sỐ quan niệm về (hỏi đai, về cuộc sống, trong đó có vấn đề phụ 
nữ. Xuất thân từ trong nhung lụa, Xeacket là một thiếu nữ xinh 
đẹp, đuyên dáng, dù có những nét vị kỉ đôi kh: cực đoan đến 
tàn nhẫn, nhìng luôn luôn có ý thức làm chủ số phận mình. 
Xcaclet chủ trưdng bình đẳng với nam giói trong tình yêu, chống 
lại những hủ tục, những LỄ giáo, đạo đức ràng buộc người phụ 
nư, những quan niêm Lạc hậu về người đàn hà goá bụa. Xecaclet 
còn có tình cảm tha thiết với quê hương xứ sở, miền đất Tara, 
Ó đây Xcacke( đã lao động cật lực cho cuộc sống của gia đình 
vào thời kì gian khổ, nghèo đói sau chiến tranh. Nàng làm đủ 
mọi Việc: hái bông, kiếm rau, kinh doanh hai xưởng cưa, nhúng 
việc làm đó biểu hiện sự vươn tới vị trí độc lập về kinh tế của 
người phụ nữ. Meldni, em chồng Xecarfet, tuy tính cách đầy mâu 
thuẫn và không có tâm hôn nồng nhiệt n}u( chị, nhưng vẫn là 
một nhân vật thông mình, ứng xi lĩnh hoạt, Luôn luôn giúp chị 
trong nhiều tình huống căng thẳng. Tác giả đã tạo ra bai nhân 
vẠt nữ là tiêu thư khuê các nhưng có những phẩm chất cao đẹp, 
tiêu biểu cho khát vọng giải phóng của người phụ nữ thời đại 
mới. 

CUỐN THƯ (kiến úc), môtip trang trí có hình thức gốc là 
tÒ piấy cuộn hai đầu. Cf làm bằng gÕ sơn sơn, thiếp vàng, trên 
mặt có viết chữ thường đặt ở nơi thở cúng, hoặc xây bằng pạch 
với nhiều đề tài trang trí đặt Ô ngoài trởi. 
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CUỘN CĂN (Zi¿n) 1) Thiết bị để đập tắt hoặc làm giảm biên 
độ các đao động điện đến giới hạn cho phép. Dề dập tắt dao 
động điện, có thê dùng lực hâm của từ trưởng đối với vật dẫn 
điện chuyên động trong từ trường hoặc dùng các bộ điền trỏ hấp 
thụ năng tượng (chuyền thành nhiệt năng) tướng tự đùng ma sÁI¡ 
để hãm các dao động eö khí. 2) Tbiết bị phân bố trên các cực 
tử máy điền đông bộ gồm mội số thanh dẫn điên, phần cuối 
thanh được nối ngắn mach bởi những vòng hoặc tấm dẫn điện. 
I3ễ giảm hoặc triệt tiêu những biến đổi về biên độ hoặc vị trí 
của tử trưởng móc vòng với các cực. 

CUỘN DẬP HỒ QUANG (điện), cuộn điên cảm tạo ra từ 
trưởng hút hỗ quang của dòng điện vào hộp dập hồ quang trong 
máy cắt điện, contactó và ÔôtÔmat. 

CUỘN ĐÁNH LỬA (điên), khí cụ dùng tỉa lửa điện để dối 
cháy hôn họp nhiên liệu trong các động cơ đốt trong. Diện áp ở 
trên điện cực trung tâm của CÍ5!. bằng 4 - 12 kV ở trong các pit 
tông và có thể đạt đến lố kV trong các động cơ phản lực. 

CUỘN ĐIỆN KHÁNG (2i¿z; cơ. kháng điện), cuộn điện cảm 
mắc nối tiếp giữa nguồn điện và phu tài để giói hạn cưởng độ 
đòng điện sự cố và pnÏ cho điện áp ö một phần của lưới điên 
không giàm thấp hơn giới hạn cho trước khi xảy ra ngắn mạch. 
Vì cảm kháng của CDK nhỏ bốn nhiều so với càm kháng của 
phụ tải nên khi mắc nối tiếp CK bầu như không ảnh hường 
đến cưởng độ đòng điện của phụ tải trong chế độ làm việc bình 
thường. CDK thường dùng trong lưới điên có điện áp từ ó6 đến 
35 kV. 

CUỘN SUN (/, A. shunt), một điện trô nhỏ mắc song song 
với điên kế hay ampc kế, để phần lớn đòng điển đi qua nó và 
chỉ có một phần nhỏ dòng điện đi qua điện kế, đo đó tăng được 
dòng cực đại có thể đo. Nếu điên trỏ của CS nhỏ hón điên trở 
của điền kế n lần thi điện kế có thể đo dược dòng điên lún gấp 
(n+1) lần khi chưa mắc CS. 


CUÔNG DÂM (y), chứng loạn dục: tăng ham muốn tình dục 
thưởng xuyên và quá mức (co tính chất bệnh lí tAäm thần), người 
bênh thưởng tự kích thịch các bộ phận sinh dục của mình. Trong 
tâm thần học còn gọi chứng tăng dục. 

CUÔNG PHONG (/), trận gió mạnh cấp 12 trò lên theo 
thang Rôpho, nghĩa là trên 35 m/s, 


CUỐNG (y, su), bộ phận nhỏ với thành phần chủ yếu là mò 
tiên kết, trên phủ một Lớp da (nếu ở ngoài cơ thể), hoặc một lóp 
niềm mạc (nếu ở trong các phủ tạng rỗng), nối mô bénh (thưởng 
(à một w) vói có quan sinh ra nó. U có C thường là nhưng u lành, 
vì không có tính chất xâm nhập, vđ. polip, u nhú. 

CUỐNG NOÃN (siz⁄), cấu trúc tạm thời thấy ở thực vật hạt 
kin có tác đụng nổi phôi vào nội nhũ nuôi dướng sau khi thu 
tính. Cũng còn thấy ð một số thực Vật hạt trần (như tuế) và dương 
xỉ (quyền bá $efagwel!2), CN nổi phôi vào mô của thể giao tử 
cải. CN có thể đón bảo hoặc đa bào và phát triển từ tế bào ngoài 
trong số hai tế bảo của lần phân chia đầu tiên của hớp tử 

'CÓP PHÁ (m4), động tác chủ đạo trong múa nón của dẫn 
tộc Thái, phỗ biến trong nhiều điệu múa nón ở các vùng khác 
nhau. Là \oạt động tác múa với tốc độ nhanh, sôi động, gây không 
khí hoạt bát. CP thưởng được sự dụng ö phần cao trào điêu mưa, 
Chân bước kép đi lướt nhanh, dáng ngươi ngà nghiêng phía trước, 
phía sau. Hai tay cầm nón lao thea dáng ngươi phía trước, phía 
sau, nón luôn gid cao. 

CÚP TÁC NGIIỆP (nông), một diên tích rững và đất rùng 
được thiết kế cùng một biên pháp kí thuật lâm sinh và được thực 
hiện trong cùng một năm kế hoạch. Các điện tích này gồm một 
hoặc nhiều lô, khoảnh liền hoặc cách nhau, 


CUPÔN (kiến rú‹; coupole) x. Chảm cầu. 
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CUPƠ ÀA. P. ỚŒ; Á. AsHey Paston Cooper; 1268 - 1841), nhà 
giải phẫu học và phẫu thuật, người Anh. lần C được đãi cho 
một số chi tiết trong có thể và bênh của ngưới: cân C, dây chẵng 
C, thoát vị C (thoát vị đùi hình bầu nạm). 

CUFƠ G. (điện đưựi, A. Gary Coopecr, 1901- 61). diễn viên 
điện ảnh Mĩ, chuyền đóng những nhân vật nhân dạo, cao thưởng 
trong các tầng lóp xã hội khác nhau. Những năm 1936 - 47, 
194] - 49, 1952 - 55 đều được bầu trong danh sách 10 diễn viên 
nổ: tiếng nhất Hảliut. Nhận bai giải Ôxca (Oscar) trong vai 
chính các phim: "Viên đội Yooc° (1941), "Dúng giữa trưa" (1952), 
Giải Ôxca (đặc biệt) lần thứ 3 (1960) cho toàn bô cuôc đổi 
nghệ thuâi của C.. 


CUPƠ L. (, A. Leon Cooper; sinh 1930), nhà vật lí lí thuyết 
t[oa KL Tiên đoán (1956) hiệu ứng mang tên ông về sư kết cặp 
điện tứ. Một trong cáe tác giá của l thuyết vị mô về hiên tươnp 
siêu đân (1957). Giải thưởng Nôben 1972, cùng với Hađin và 
Srifơ. 


CUPƠ (HIỆU ỨNG) (//), sự kết cặp đôi của các điền tử tự 
do trong kim toai - gọt là cặp Cupở xảy ra do xuất hiến Líc hút 
gila các điên tử khi điền tử tưởng tác với đao đồng của mạng 
tỉnh thể kim loại trong một số điều kiên xác định. Là nguyên 
nhân gây ra hiện tượng sìiẽu dân. Do Cupd phát minh (1956). 

CUPOƠRANH (nhác, Ph, Coupcrin), tên gọi một gia tốc gôm 
nhiều nhà soan nhạc, nghé sĩ đàn ooegan và clavdxanh nồi tiếng 
của Pháp thế kỉ 17 - 18. € thứ nhất là Lu-¡ (Louis Couperin; 
1ó2ó - 6l) có hai em: Phrăngxoa (f'rancols Coupermn; 1630 - 
1701) và Saclo (Charlcs Couperin; 1638 - 79). Con SaclØ cũng 
là Phrăngxoa (1668 - 1733), nhạc sĩ này có biệt danh "Cupdranh 
ví đa(" (“Couperin le Grand”), âm nhạc của C trong sáng. rõ 
ràng, cụ thê, nhạy cam, tình (tẾ Và trí tuê. Tác phầm của €: các 
bản môtê (theo phong cách ]ala), các xônal cho ba dàn; 14 
“hoà tấu hoàng gia"; hai bàn metxở (messe) cho đàn ooegan; 
hón 200 tiểu phăm cho clavoxanh, wwv, 


CUPRIT (2/2 chấ:;, A.cuprite. cø. quặng đồng đỏ), khoáng vật 
của đồng, thuộc phụ lóp cwït đơn piản - Cu O. ÏTế lập phương. Tầp 
hợp hai nhỏ đặc si. dạng đất, nền ân nh, tập hợp hình kim. Máu 
đỏ đến xám chì. Ánh kim cương hoặc nửa kim loại trên mặt vết 
vd. Đô cúng 3.5 - 4, khối \ượng riêng 5,85 - 6,15 g/cm. Gặp trong 
đói oxi hoá mỏ quặng đồng. Nguồn quặng lấy đồng. 

CURAXAO (đa ff; Ph. Curacao), dảo thuộc quần đào Anti 
Nhỏ ở phía nam biển Caribe. lãnh địa của Hà Lan, căn cứ quân 
sự quan trọng của Hà Lan trong (thế kỉ 1ó - I8. Diên lích 462 kmẺ. 
Số dân 170 nghìn (1989). Độ cao 372 m, Ö đây có những nhà 
máy chế biến đầu mỏ lớn của VênÈzuêbi, Thành phô chính: 
Vilemxtal. 

CURI Í () x. J2 Quyri I 

CURI P. (/) x. Pie Quori. 

CURI - XKLOĐÔPXKAIA M. (U) x. Xklâđôpzxkaia - Quyri. 

CURI (/), đón vị ngoài hệ về đô phóng xạ. Tên gọi để kỉ niêm 
hai nhà bác học Pie Quyn và Mari Xklôđôjxkana - Quyn!, kí hiệu 
Ơi. C¡ là độ phóng xạ của đồng vị mà trong đó cứ môi giây Xây 
ra 4,7.1019 phân rã, nghĩa là I Cì = 3,7, 1019 Bccơren (Ha). 

CURIT (hoá; I. Cunum), Cm. Nguyên tố hoá hợc nhân tạo 
nhóm IIIB, chu kì 7 bảng tuần hoàn cấc nguyên tô, số thứ tự 9ó, 
nguyên từ khối 247,07. Kim loại phóng xa màu trắng bạc, mềm, 
khối hiøng nêng 13,51 g/cmỶ, tu = 1345°C; thuộc họ acinoit; 
có nhiều đồng vị phóng xạ, bền nhất là ”!” Cm có chu kì bán rã 
Tựa = 164.10” năm. IDÖng vị ?'” Cm được dùng đề chế tạo các 
pìịn nguyên rử (dùng 1rong các con tàu vũ trụ, vv.). Tên đặt đề 
kỉ niệm hai vợ chồng nhà vật lí Pie Quyn (Ph. Pierre Curie) và 
Mari Quyn (Ph. Marie Curie). 


CƯ LI TRONG THẺ THAO ` 





CURON (kính /; couronne), đơn vị tiền tế của nhiều nước 
Châu Âu (Cộng hoà liên bang Sec, XIôvakia, Thuy Diễn, Na Uy, 
Dan Mạch, Ailen); một số nước khác như Anh, Pháp, Áo, Hungari 
cũng có thởi kì dùng đơn vị tiền tệ €. Theo tài liệu của Ngân 
hàng ngoại thưởng Việt Nam tháng 7.1992, tại thị trưởng Quỹ 
tiền tê quốc tế (IMF): IUSD = 5,754991 C Dan Mạch (DKK) 
= 5,413994 C Thuy Diễn (SEK) = 5,86804 C Na Ủy (NCK). 


CUTTTN (sử), nhóm các hợp chất có tính chất như axit béo, 
tạo thành một lốp liên tục trên biểu bì của thực vật và chỉ bị 
ngắt bởi các lỗ vỏ. Không thấm nước, và ngăn cản sự xâm nhập 
của vật kị sinh vào cây (x. Sưởerin). 

CUYET (hoá), chậu nhỏ hình hộp bằng thuỷ tỉnh trong suốt 
có vách phẳng song song cách nhau một khoảng xác định, dùng 
để đựng dung dịch trọng máy trắc quang. 


CUVIE G. (sửnh; Ph. Ci€eOrges 
Cuvier, 1769 - R32), nhà động 
vật học và cổ sinh học, người Pháp. 
Người sáng lập ra ngành giải phẫu 
sơ sánh và cổ sinh học. Tặc giả 
các tác phẩm: "Các bài học về giải 
phẫu so sánh" ( 1800 - 05); “Nghiên 
cứu về các xương hoá thạch" (1812 
= 25); "Giới động vật phân bố theo 
tổ chức của nó" (1816- 17); "Tịch 
sử tự nhiên của các loài cá" (1828). 

CUVOƠI,E A. (y; Ph. Alcxandre 
Couvclaire, 1873 - 194B), thầy 
thuốc sản khoa, người Pháp. 
Nghiên cứu và mô tả lần đầu tiên 
bênh ngập máu tử cung - nhau, sau mang tên hội chúng C (1911). 
Hội chứng C xảy ra một cách đột ngội vào các tháng chủa cuối 
cùng, hay lúc chuyển dạ đẻ. Về mặt giải phẫu: xuất hiện đột ngột 
một u áu tách bánh nhau ra khỏi thành tử cung; mầu ngấm vào 
thành tử cung, lan sang các bộ phận phụ, gan và các thận. Các 
dấu hiệu lầm sàng: đau bụng dữ dội, băng huyết, tăng huyết áp 
tạm thời mở đầu cho một trạng thái sốc với protein - niệu nặng. 
l2 một cấp cứu sản khoa. Tiên lượng rất xấu đối với thai nhị và 
nặng nề đối với mẹ. 

CƯ ĐÂN (xã hội học), tổng thể người được coi là chủ thể của 
xã hội trên một địa bản lãnh thổ nhất định. Sự tái sản xuất ra 
CD, số lượng, mật độ và cấu trúc CD (những đặc điểm về giói 
tính, độ tuổi, nghề nghiệp, dân tộc...), sự biến động của CD, sự 
đi dân,... tuỳ thuộc vào trình độ phắt triển của xã hội trong lịch 
sử, vào quan hệ kinh tế - xã hội của xã hội và nhân tố văn hoá. 
Môi phương thức sản xuất cỏ quy luật dân sổ đặc thù của riêng 
nó. Trong kinh tế chính trị học, CŨ tà nguộn dự trữ lao động và 
chủ thể tiêu dùng; trong dân số học, CD là toàn thể những con 
người khác nhau về nghề nghiệp, về số lượng, về lứa tuổi và về 
giới tính; trong địa lí, CŨ tà những nhân khẩu cư trú và đi chuyển 
(rong phạm vi một vùng lãnh thổ nhất định. 

CƯ TRÚ BẮT BUỘC (04) x. Quản chế. 


CƯ TRÚ NGOẠI GIAO (neo@i giaø), cho phép những ngươi 
bị truy nã hoặc có khả năng bị truy nã vị lí dọ chính trị, tôn giáo 
hay khoa học trốn tránh trọng các cơ quan đại điện ngoại giao, 
có quan đại điên lãnh sự hoặc trên tàu chiến của nước ngoài. 
Theo Công ước Viên 1961, Công ước Viên 1963 và các hiệp định 
lãnh sự song phương thi trụ sở của cơ quan đại điện ngoại giao 
hoặc lãnh sự là bất khả xâm phạm và không được dùng vào những 
mục đích trái với nhiệm vụ, chức năng đã quy định. Mặt khác, 
chính quyền nước sở tại cũng không được tự tiên Lục soát hoặc 
bắt ngưởi CTNG trong các cơ quan đó, nếu không có sự đồng 


Cuviê GL 


ý của ngưới đứng đầu cơ quan đại diện nói trên. Nhiều nước Mĩ 





Latinh đã ki kết một số điều ưóc quốc tế công nhận quyền CTNG, 
nhưng đa số nước coi đó là trái với nguyên tắc thân thiện ngoại 
giao, vì vậy thực tiễn này chỉ được xem là một ngoại lệ của luật 
quốc tế, 

CỬ NHÂN (sử, giáo đục) 1) học vị cao nhất trong các kỉ thi 
hương tủ thỏi Minh Mạng (1828) triều Nguyễn. Thời Lê, gọi là 
cống sinh, hương cống hay hướng tiến. CN đỗ đầu trong các kì 
thi hướng gọi là giải nguyên. 2) bằng tốt nghiệp đại học trong hề 
thông giáo dục đào tạo hiện nay. 

CỬ TẠ (0hể thao), môn thể thao dùng súc mạnh, phối hợp 
các động tác kĩ thuật nâng tạ với trọng lượng tối đa có thể được, 
Các cuộc thi đấu CT chính thức được tổ chức ở Hoa Kì vào 
những năm ó0 thế kỉ 19. Những nước đầu tiên phát triển mộn 
CT hiện đại: Pháp, Nga, Đức, Áo. Thi đấu CT có các kiểu củ 
dấy và củ giật trên bục gỗ đày 8 - 12 em, kích thước 4 x 4 m. 
Vận động viên dự thi CT được đăng kí thi ở 3 mức, trọng lượng 
múc thứ hai phải hơn mức thứ nhất ít nhất 5 kg, mức thứ ba hón 
mức thứ hai ít nhất 2,5 kg. Đề lập kỉ lục, vận động viên có thể 

CT ở mức thứ tư. Liên đoàn cử tạ thế giới (TWTF) thành lận năm 
1920, có 106 liên đoàn quốc gia thành viên. CT có trong chương 
trình đại hội Olmpic từ 1896. 

CỮ (xây dựng), bộ phân phụ được tao ra để bảo đảm kích 
thước cố định khi gia công sản phẩm xây dựng. C có tác dụng: 
định chiều dài đoạn thép đề chặt thanh thép thành từng đoạn 
đều nhau trong gia công cốt thép; thợ mộc bào các đương gở 
của cho đều và thẳng; trát tưởng cho phẳng; để lát nền nhà ở 
bốn góc cho vuông và phẳng; khi đồ bê tông sàn nhà cho đúng 
chiều dày và độ phẳng, vv 


CỨ ĐIỂM (quân sự), vị trí đồng quân, đồng thởi là trận chiến 
đấu trong hệ thống phòng ngự của lực lượng chiếm đóng của 
quận đội xâm lược và tay sai ngưồi bản xú trong vùng tạm chiếm, 
Có CD cổ trung đội, đại đội hoặc tiều đoàn. Một số CD gần 
nhau, liên kết chặt chế với nhau gọi là cụm CŨ. Tính chất cơ 
bản của CÔ là phòng ngụ, nhưng do mục đích chiếm đóng nên 
CD còn được sử dụng cho việc kiểm soát an ninh và làm bàn 
đạp để tổ chức các cuộc hành binh càn quét, binh định, vv. 

CỰ GIẢI (; L. Cancer), chòm sao nằm trên vòng hoàng đạo, 
kí hiệu khoa học là Cnc. Khoảng 2000 năm về trước, điểm Flạ 
chí nằm ở chòm sao này. Ngôi sao sáng nhất: Ø - Cnc úng với 
cấp sao 3,76. Trong G còn có tính vân phân ki (khuếch tán) 
M44 có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ö Việt Nam, khoảng 
tháng 2, CG đã mọc tử đầu hôm và sáng ra thì lặn. Càng lùi về 
trước (hoặc sau) tháng 2 càng mọc muôn (hoặc sớm) hơn. 

CỰ LI CỘT ĐIỆN (điện), khoảng cách giữa hai cột liên tiếp 
của đường dây tải điện trên không. Tuỷ theo loại cột (gỗ, bê tông 
cốt thép, kim loại) và cấp điện áp mà CLCĐ có thẻ thay đôi tử 
vải chục mét đến bốn năm trăm mét. 

CỰ LI MỤC TIỂU (quân sự), khoảng cách tính từ mục tiêu 
đến trận địa hoặc đài điều khiến tên lủa. Dối với tên lửa có diều 
khiển CLMT chia ra: cự li phát biên (khoảng cách lớn nhất có 
thể phát hiện được mục tiêu và xác định được toạ độ của nó với 
độ chính xác yêu cầu), cự li bắt (khoảng cách xa nhất mà đải 
điều khiến có thể bám mục tiêu một. cách Ôn định), cự li phỏng 
(khoảng cách tới mục tiêu tại thời điểm phóng tên Lửa), cự li gặp 
(hay cự lu nồ) khoảng cách tới mục tiêu tại thởi điểm lệnh nỗ 
được thục hiện. 

CỰ LI TRONG THỂ THÁO (£ ¿2o), khoảng cách tử 
chỗ xuất phát đến dích khi vận động trong tập lưyện và thỉ đấu 
thể thao. Cự li trong điền kinh từ 100 m (chạy cự li ngắn) đến 
42,195 km (maratông), có thể trên 100 km; trong trượt tuyết tử 
3 đến 70 km. Trong bắn súng thể thao (từ chỗ bắn đến đích - 
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bia) có các cự li 25, 50, 100 đến 300 m; trong bắn cung có các 
cự li 30, 50, 60, 70, 90 m. Với các môn bốc, đấu kiếm, ww., khoảng 
cách giửa hai đấu thủ được phân thành các cự li gần, trung bình 
và xa. Trong bóng bản thi căn cứ vào khoảng cách giữa vận động 
viễn và mép bàn ngang bền mình khi ra bóng mà phân thành các 
loại đánh gần (ôm bàn), trung bình hay xa bàn. 

CỰ LI VẬN CHUYỂN (giao thông; cg. khoảng cách vận 
chuyển), độ dài quãng đường từ nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng, 
là khoảng cách vận chuyển ngắn nhất dùng để tính cước với chủ 
hàng và thưởng để chỉ CLVC bình quân. 


CỰ THẠCH (khảo cố, mĩ thuậi; Ph. mégalithe), thuật ngữ 
khảo cổ học chỉ những công trinh dựng từ những khối đá lón để 
nguyên hình dạng tự nhiên hay đã qua gia công. CT bao gồm 
đônmen, menhia, crômlẽch, quan tải đá, vv. CT được phát hiện 
ban đầu ở vùng Địa Trung Hải, sau phát hiên được ở hầu khắp 
thế giói (trừ Châu Úc), nhưng thưởng gặp ở vùng duyên hải hơn 
cả. CT có niên đại kéo dài tử thởi đại đá mới đến đồng thau 
(khoảng thiên niên kỉ 3 - ! tCn.). Ý nghĩa của CT không phải 
bao giở cũng rõ ràng, thưởng là nơi chôn người chết hay liên 
quan đến tang lễ, nhưng có khí lại là đài thiên văn cô. 





Cụ thạch 


CƯA (cơ khí), dụng cụ cầm tay hoặc 
máy có lưới bằng thép, với hàng răng sắc 
cạnh, dùng để cắt gỗ, kim loại và các vật 
liệu khác. Tuy theo tính chất công việc 
dùng các loại lưới C khác nhau: lưới C đĩa, 
lưới C thanh, lưới C vòng, lưới C bằng đĩa 
ma sắt, đĩa mải, lưởi C dây, vv. Trong công 
nghiệp rừng, C được dẫn động bằng động 
cơ xăng hoặc điện. C dùng cho thợ mộc, 
thợ rừng, dùng trong công nghiệp gô, công 
nghiệp cơ khí, công nghiệp chế biến đá, 
vv. C là dụng cụ có sóm trong lịch sủ loài 
người, khoảng 3000 năm tCn.. Hiện nay 
các loại C đĩa thường có tốc độ cắt 40 - 
80 m/s, tốc độ đầy 0,1 - 1,8 mm/s. C vòng 
có tốc độ cắt 30 - 50 m/s, tốc độ đầy 0, 
- 25 mm/s. C máy chạy xăng được dùng 
trên thế giới tử những năm 20, ö Việt Nam 
tứ cuối thập kỉ 50 thế kỉ 20. 

CỬA (kiến mác), bộ phận của kết cấu 
ngăn che của nhà và công trình nhằm đáp 
ứng yêu cầu sử dụng đi lại, giao lưu không 
khí, tấy ánh sáng. Dược phân ra theo chức 
năng: có C đi, C sổ; theo hình dạng: có C 
chữ nhật, tròn, C cuốn, C băng; theo cách 
đóng mỏ: C có bản lề, C đầy, C cuốn, C 
xếp; theo vật liệu: C ván, C chóp, C kính, 
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Của cuốn 


C kim loại. Ngoài ra, một số C có cấu tạo đặc biệt phục vụ cho 
những yêu cầu chuyên dụng: C phòng X quang, C cách âm. 

CỬA ẢI (quân sự), \ối đi hẹp và hiểm yếu ở biên giới hai 
nước. 

CỬA BỨC BÀN (kiến trúc), kiểu của đi trong ngôi nhà truyền 
thống của người Việt, rộng suốt cả gian nhà, có nhiều cánh đóng 
mở bằng ngông. Cánh cửa có khung bằng gỗ thanh, phần dưới 
được thưng ván đặc và phần trên lắp chắn song, vì vậy có tên là 
"thượng song hạ bản”. 

CỬA CHẬP (rnưhưếp ảnh; Ph. obturateur; tk. của lộ sáng), bộ 
phận vận hành đóng mỏ để định thời gian lộ sáng trên máy ảnh. 





Các loại của sổ 


a -Cửa sổ kính SẼ; b - Cửa số chún $Ẽ; c - Cửa số panö SP: 4 _Cửa số panô kính §Pt, 
e -Cửa sổ panô chớp SP*; f -Cửa sổ vắn có nẹp $Ỳ. q -Cửa số kính có hãm mái 





Các loại của di 
a -Cửa đi kinh Đ; b -Cửa đi chớp ĐC; c -Cửa đi panô ĐỀ; d - Cửa đi panô kính ĐỶ: 
e -Cửa đi ván ghép ĐỀ: f~— Cửa đi ván có nẹp ĐỶ; q -Cửa đi kinh có hăm Đ". 


CỬA VAN ` 





Có hai loại: CC ở giữa và CC tiêu diện. CC ở giữa có một bộ 
phận giây cót và lò so điều khiển các L4 thép mỏng. Loại CC này 
gắn chế quang (giữa ống kinh). CC tiêu điên (cø. CC màn hay 
rèm) đặt ở trước chố đặt phim, gắn liền với hộp máy. Thông 
thướng CC tiêu diện gồm 2 tấm rèm (màn) vải đen, kín sáng, di 
chuyên theo chiều dài của phim, chạy SODE song cách nhau một 
khe hở. Khe hở này có thể điều chỉnh rộng, hẹp nhờ nút điền 
chính tốc độ đặt trên thân máy. Khe hồ càng hẹp, thơi gian LỘ 
sáng càng ngắn. Qua khe hở, ánh sáng quét lên toàn bộ bề mặt 
phim, kiều phim được lộ sáng. 

CỬA CUỐN (kiến ơúc), cửa mà phần trên dùng kết cấu cuốn 
bằng gạch hay bằng đá thay cho lanh tô. Căn cứ hình đáng có 
(hể phân ra: của cuốn hình nửa vòng trồn, hình vành mai, hính 
cung. 

CỬA ĐẨY (kiến túc), của đi hay cửa số được đóng mở bằng 
cách đây cánh cưa lên xuống theo các rãnh đặt ở hai bên khuôn, 
hoc đầy sang hai bên theo các rãnh trượt đặt ð trên và chân cửa. 


CỬA ĐIỀU SÁNG (nhiếp ảnh) x. Chế quang. 

CỬA HÀNG (kính tế), công trình kiến trúc phục vu việc 
mua băn hàng hoá; hoặc là các gian hàng cố định của các xí 
nghiệp thương nghiệp đề khách hàng đến mua bán. Theo nghiệp 
vụ kinh đoanh, có thể chia thành CH bán buôn, C1I bán lẻ, CH 
thị mùa, CHÍ ăn uống giải khát, vv. Theo ngành hàng kình doanh, 
có thể chia thành CII tông hợp, CH công nghệ phâm, CH thưc 
phẩm, vw. 

CỬA KHẨU (luật), của ngõ của quốc gia, nơi người, phương 
tiên giao thông vận tài, hàng hoá và những đồ vật khác được 
phép xuất cảnh, nhập cánh, hay quá cảnh. Có CK dành cho đưởng 
bộ, CK dành cho đường biển và CK dành cho đường không. Việc 
đặt CK ở đâu và với số lượng bao nhiêu là đo nhà nước quy đính 
căn eỨ vào các tuyến giao thông giữa nước mình với nước ngoài 
cũng như căn cứ vào nhu cầu giao lúu quốc tế và những điều 
kiện khác của nước mình. Tại CK, nhà nước đặt tram kiểm soát 
biên phòng và hải quan đê thực hiên kiểm soái về an nính, xuất - 
nhập cành, y tế, thuế quan, vv. Các chế độ kiểm soát qua CK nói 
trên do pháp luật của nhà nước quy định phù hợp với luật pháp 
quốc tế. Mỗi khi qua CK, ngưöi, phương tiên giao thông - vận 
tài, hàng hoá và đô vat khác phải cỏ đầy đủ các điều kiên bắt 
buộc, làm đầy đủ các thủ tục cần thiết và phải tuần theo chế độ 
kiểm soát ở CK theo quy định của pháp luật môi nước, các quy 
phạm điều ưóc và quy phạm tập quán pháp lí quốc tế. Ö Việt 
Nam, CK dành cho đường bộ được đặt trên toàn bộ biên giới 
quốc gia và thưởng tại những điềm có đường bô hay đường sắt 
đi qua (vd. Dòng Dăng). CK đành cho đường biên là các cảng 
biển được nhà nước tuyên bố đừng cho ngoại thương (vd. cảng 
Hà: Phòng), còn CK dành cho đưỡng không là các sân bay quốc 
tế của quốc gìa [vd. sân bay Nội Hài (Flà Nội), Tần Sơn Nhất 
(thành phố Hồ Chí Minh)]. 

CỬA LẤYV NƯỚC (duyỷ lợi) x. Công trình lấy nước. 

CỬA LÒ (2/z Jf), sông ở huyện Nghỉ Lộc, tỉnh Nghệ An, bắt 
nguồn từ vùng Eo Đá Bạc, đồ ra biển tại Tần lộc, đài 52 km. 
Diên tích lưu vực 40 km”, rộng trung bịnh 12,9 km, mật độ sông 
suốt trung bình 0,66 km/km?. Trên cửa sông đã xây dựng cằng 
Của Lò, đón tàu 5000 tấn. Càng quá cảnh sang ]Ào. 

CỬA LỘ SÁNG (nhiếp Anh) x. Cửa chập. 

CỬA LỚN (¡2 lí), sông ð tỉnh Minh Hải, chảy theo hướng 
đông bắc - tây nam, qua Ngọc Iliền, Năm Căn, An Dông rồi đồ 
ra vũng Cà Mau. Dài 50 km. 

CỬA LÙA (kiến ø4£), loại cửa cổ truyền mà cảnh cửa là nhiều 
tấm ván có chiều rộng như nhau, chiều đài bằng chiều cao của, 
được đóng mở bằng cách di động theo rắnh ở phia trên và phía 


dưới, thưởng dùng cho nhúng cửa rộng đề bản hàng. Một dang 
kiến CL tà của đầy (x. Cửa đấy). 

CỬA LỤC (4/2 !), vũng biển nhỏ trong vịnh RẮc Hộ ò phía 
đông bắc càng Hòn Gai, nằm giữa Bái Cháy và Hòn Gai. Chỉ có 
một lối hẹp thông ra biên ở bến đồ IIa Long, chiều rộng 1 km. 
[3:ên tích khoảng 18 km`, độ sâu nhất 17 m. Nhiều sông suối từ 
các núi xung quanh đồ vào, lần nhất là sông Diễn Vọng, cũng 
có khi gọi là sâng Vũ Oai. Gọi là CL có tế là dơ có 6 con sông 
đồ vào vũng. Trong vũng nhò lèn 4 đảo mi. Ï À nđi có nhiều điều 
kiên tự nhiên thuận lợi để xây dì/ng hài cảng. 

CỬA MÁI (kiến trúc), loại của số mỏ qua mái dốc của nhà, 
nhằm tăng Khả năng thông thoáng và lấy ánh sáng cho không 
gian dưới mái. 

CỬA MỞ QUA VẬT CẢN (quân sự), đải địa hình (vùng 
nước) qua bãi vật cản đã được khắc phục để đàm bào an toản 
cho bộ đội tiến công vượt qua. Có cửa mỏ cho bộ binh (bộ bính 
cơ giới), xe tăng, tàu chiến, đặc công. 

CỬA PHÁI (Uy lợi) x. Phai. 

CỬA QUAN (4uân tự; tiếng cổ), cửa ải có xây dưng công 
trình canh phòng theo kiểu công thành. 

CỬA SINH (sân khấu), cửa phía bên phải săn khấu. Theo 
triết học cô phương Đông thì "sinh" thuộc dương (đối lập với 
tử - thuộc âm), mang tính động: được dùng đề chỉ cửa diễn viên 
bước ra sân khấu biểu diễn (xL Cử đử). 

CỬA SỐ (ñn học; A. Window), một phần của màn hình máy 
tính được dành đẻ hiển thị một tệp thông tin riêng nào đó. Màn 
hình máy tính có thể được chía thành nhiều CS. các CS này có 
thê đi chưyển hoặc thay đôi kích thước nhồ một chương trình 
đặc biệt. Các CS cho phép người sử dụng đùng màn hình như 
dùng một bàn làm việc, trên đó nhiều tệp thðồng tin khác nhau 
có thể được mỏ ra cùng một Lúc sẵn sàng cho việc sử đụng. 

CỬA SỐ BẦU DỤC @ửu), lỗ nằm ở đáy ống tiền đỉnh, 
có màng mỏng tách biệt tai giữa Và tai trong ở động vật bốn 
chi. Truyền nìng đông từ xưởng bàn đap tới ngoại dịch tai 
trong. 

CỬA SỐ KIẾN TẠO (Z/a chấn) x. Địa di 

CỨA SỐ TRÒN (s⁄r), một tŠ d đáy ống màng nhĩ được đóng 
kín bằng một màng nầm giữa tai trong Và tAt giữa ở đông VẬI có 
xuóng sống bậc cao. Màng này dịch chuyên để phù hợp với thay 
đôi áp suất của ngoại dịch do rung động của cửa sô bầu dục gây 
ra. 

CỬA SỐ TRONG SUỐT (0), khoảng bước sóng của bức xạ 
điện từ không bị hấp thụ hoặc bị hấp thụ không đáng kê khi 
truyền qua khí quyền Trái Dất. CSTS đốt với sóng quang học có 
bước sóng À khoảng 0,3 m <j < 5,2 m, với sóng VÔ tuyến là 
1 mm < À < 30 m. 

CỬA TAM QUAN (kiến rác), công trinh kiến trúc Ö trước 
các chùa, miếu, dùng làm lối vào, gõm ba cửa: cưa giữa (chỉnh 
môn), hai cửa bên (tá môn, hữu môn). Phần trên cửa có gác đê 
chuông, khánh và trống. 

CỬA TÒ VÕ (kiến rác), dạng cửa cuốn có chiều sâu lớn, 
giống như tÖ con tò và. 

CỬA TRỜI (xây dụng), cửa dắt ð mái nhà, đề lấy ánh sáng 
hoặc thông gió cho những nhà có nhịp rộng. 

CỬA TỬ (tân khấu), ca phía bền trái sân khấu. Theo triết 
học eô phương Dòng "tử" thuộc tính âm, mang tính tính, không 
hoạt động; được dùng đề chỉ cửa diễn viên sau khi hiểu điển xong 
đi vào hậu trưởng nghi) ngơi. 

CỬA VAN (thư lợi, nông), bộ phận công trình thuỷ công, bổ 
Irí tại các lỗ lấy nước, tháo nước của đập, cống, đường ống, W., 
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để không chế mực nước và điều tiết lưu lướng tuỳ theo yêu cầu 
lấy nước, tháo nước ở các thỏi kỉ khác nhau. CV có thể đi động 
đước nhớ sức kéo và đầy từ các máy đóng mở đặt tai cầu công tác 
hoặc bằng cách Lợi dụng sức nước đề đóng mô gọi là CV thuỷ lực. 

Căn cú vào hình đạng và vị trí. có những loại CV sau: 1) CV 
chữ nhân (cø. CV chữ V) là loại CV thuỷ công có kết cấu bản 
chấn nước gôm hai cánh quay như cánh ca có hình chiến như 
hình chữ V khi đóng eda bản (ề gắn trên hai mố trụ; khi mở, 
cánh cửa ép sát vào khe ở hai bền tưởng (hoặc mổ); có thể làm 
bằng thép, gỗ hoãc bê tông cốt thép; được dùng ở các cống không 
áp hoặc âu thuyền. 2) CV cung có kết cấu bản chắn nước conp 
mặt trụ; sau bản chắn nước là hệ thống rầm tựa vào càng, chân 
càng tưa vào trụ quay và gắn vào mổ trụ; CV chuyền đồng quay, 
vật liệu chế tạo thường bằng thép, khí CV không lón có thê làm 
bằng gô. 3) CV phao được điều khiển bằng phao kéo bản chắn 
nước lên xuõng theo mực nước khí đóng mở CV, phao đặt trong 
giếng ăn thông với mưc nước thượng lưu và hạ hít bằng đưỡng 
ổng dẫn nước điều khiển được. 4) CV phẳng cá bản chắn nước 
phẳng, trong kết cấu có các phần tử cb(u lực chính là các rầm 
chính, rầm phụ, cột đứng và cột biên; ngoải ra còn có thanh 
chống chéo giúp cho hê thống rầm không bị biến hinh, được chế 
tạo tử gỗ, thép, hoặc bé tông cốt thép, CV chuyên động theo 
phương thẳng đứng. 5) CV trụ lấn có bản chắn nước hình trụ 
tròn, khi đóng hay mở, van lăn trên đường ray (có răng khía) đặt 
nghiêng ở mố trụ. Góc nghiêng của ray so với phương nẫm nganp 
thưởng là 6S? - 709; thưởng áp dụng trong những trưởng hợp 
khoang cửa khá rộng. 6) CV mái nhà gồm hai tấm chắn nước 
giáp đầu nhau Và quay quanh hai trục đặt ở ngưỡng đáy (một ỏ 
thượng lưu, một ở hạ lưu), khi đóng thì hình đạng là mái nhà, 
khi mở thì hai tấm chắn hạ xuống năm trên mặt pháng ngang 
cho nước chảy qua. Căn cứ vào công dụng, ngươi t4 chia ra: CV 
công tác (tàm việc) thường xuyên làm việc, CV sưa chữa đề đóng 
mỏ khi cần sửa chữa CV công tác; CV môt chiều hoặc hai chiều. 
Ngoài ra còn có CV đóng mở bằng súc nước (cg. CV thuỷ lực) 
hoặc đóng mở bằng diện. 

CỰC (toán) 1. Cực là gốc toa độ của hê toạ độ cực. 

2. Cực z¿ của một hàm giải tích f(Z) với biến số phức z là một 
điểm kì dị cô tập của hàm số đó sao cho f(2) không xác định tại 
2a, nhưng thoà mãn điều kiên sau đây ở lân cận của z„;: 

lim Í{7) = œ 
?~®7o 


Tủ đó suy ra hàm số p(2) = 1/((z) nhận 7¿ làm một không điểm. 
Nếu lim {f(Z)(z — z¿)*] hữu hạn và khác không với một số tự 


7~®24 


nhiên k nào đó, thì k được gọi là bậc của cưc. Vd. 
f(2)= 
(SE: 


CỰC ĐẠI (oán) x. Cực tị. 


CỰC ĐỊA TỪ của Trái Đất (/), các điểm giáo nhau củìa 
trục tử Trái Đất với bề mặt của nó. Nếu xét gần đúng có thể coi 
Trái Đất là một quả cầu nhiễm từ đồng nhất, có trục từ tao với 
trục quay của Trái Đất một góc xấp xì II,5°. Theo các nghiên 
cu địa từ, CĐÌT' đã di chuyển rất lón trong lịch sử. 

CỰC ĐIỂM - HỒ HẤP LẦN THỨ HAI (bể ¿h2o) 1) Cực 
điểm là trạng thái sinh lí đặc biệt thường xuất hiện ð những người 
tham gia tâp tưyên và thi đấu các môn thể thao chu kì với cường 
độ lón (vd, chạy, bói, đua xe đạp, W.), hoặc khỏi đầu công việc 
với cường độ cực lớn, trong khoảng thời gian kéo đài quá I phút. 
Hiển hiện: khó thở, đau nhỏi ð ngực, váng đầu, càm giác mạch 
đập ð não, có khi đau có và muốn ngưng công việc, thở nhanh 
và nông, tần số mạch đập nhanh, nồng độ cacbon oxit ò máu 





có bốn cực đều bậc ( là +1, +i. 
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tăng, độ pHÏ của máu giàm đột ngột, ra mồ hôi nhiêu. Nguyên 
nhân: trone quá trình khỏi đầu công việc, hệ vận chuyền oxi (tuàn 
hoàn, hô hấp) chưa đáp ứng kịp nhụ cầu cao về oxi ở các cơ hoạt 
động, dẫn đến sự tích tụ ngày cảng nhiều sản phẩm trao đổi chất, 
trưdc hết là axit lactic. Diều này xây ra ð ngay cà các có hô hấp 
dẫn đến các biêu hiện thỏ nhanh và nông. 2) Hô hấp lần thứ hai 
là trạng thái thay đổi sau cực điểm: nếu cố gắng vượt bậc đề tiếp 
tục công việc với cưỡng đô cao, thì sau đó sẽ xuất biện cảm giác 
để chịu, biểu hiện trước tiên là hơi thỏ trò tại bình thưởng, cảm 
giác khá chịu qua đi, sức hoạt đông của cơ tăng. Với sự xuất hiện 
của hô hấp lần thứ hai, khà năng hấp thụ axi tảng lên, năng Lực 
hơạt động của cđ thê được huy động ð mức cần thiết để thoà 
mãn đòi hỏi của công việc, độ pH của máu (trỏ lại bình thưởng, 
nhịp thồ chậm lại và sầu hơn. Nhờ đó nâng cao được hiệu suất 
hoạt động của cơ bắp. Cường đô hoạt động càng Lón, càng sóm 
xuất hiện trạng thái cực điểm và tiếp đó hò hấp lần thứ hai tà 
trạng thái bình thưởng của quy tuẠt sinh lí vận động. 


CỰC GÓP (; A. eolector; cø. cokect0), một trong ba phần 
của tran7ito, có nhiêm vụ thu góp các phần tử tải điện (điện tử 
hoặc Lỗ trống) tử các cực phát và cưc gốc phóng sang. Trong sơ 
đồ tranzito, cực góp được kí hiệu bằng chữ C. 


CỰC GỐC (H, A. basc; cơ. bazd), mội trong ba phần của 
tran2zito, nằm giữa các cưc phát và cực góp, là chất bán dẫn có 
loai dẫn khác với hai cực kia. Vai trò của CG giống như vai trò 
của cực lưới trong đèn điên tử ba cực. Trong sở đồ của tranzito, 
cực gốc được kí hiệu bằng B. 

CỰC LẠC (¿ôn giáo) x. Thế giới cực lạc. 


CỰC PHÁT (; A. cmittor, cø. cmit0), một tcong ba phần 
của tranzito, phát các phần tử tài điện (điện tử hoặc Lô trống) 
vào cưc gốc, đóng vai trò như catôt trong đèn điện tử ba cực. 
Trong sở đồ tranzito, CP được kí hiện bằng chữ l:. 


CỰC QUANG (1), hiện tướng phát sáng vào ban đêm của 
nhĩng \ớp khí quyền có độ cao tử vài chục đến vài trăm km (đôi 
khi trên 1000 km), do tác đụng của các luông điện tử và proton 
phát sinh từ vũ trụ phóng vào khí quyền Trái Dất. CO chỉ thấy 
ở ví độ cao của hai bán cầu, tần suất xuất hiện cực đại ð Vĩ độ 
6Š -709. Hiên tướng này có thể kéo đài từ vài phút đến vài piỞ 
với hình dáng, màu sắc, cường độ rất đa đạng, có thể có hình dài 
dài, vành rẻ quạt, vưng sáng lốn, w.; màu sắc thưởng gặp: trắng 
- xanh đa trời, vàng - xanh, còn đỏ và tím ít gặp. Phổ của CO 
gôm hơn 110 vạch và nằm trong đải sóng từ 0,81 m đến (1a cực 
tím. Những năm Mặt Trỏi hoạt động mạnh hay túc xuất hiện 
nhiều vết đen bùng nô trên Mặt Trời là lúc quan sát thấy CO 
nhiều hơn và thấy ở cả những vùng xa địa cực. Ö hành tỉnh khác 
như Kim Tính cũng quan sát thấy CQ. 

CỰC TIỂU (toán) x. Cực tt. 


CỰC TRỊ (toán), danh từ chỉ chúng hài khái niệm cực đại và 
cực tiểu. Giá tri f(X„) của một hàm số f(x) tại xạ sẽ gọi là một 
cực đại (cực tiểu) của hàm số, theo nghĩa địa phương nếu tõn 
tại một lân cận của X; trong miền xác định của hàm số sao cho 
với mọi điểm x trong lân cận đó ta có f(x) « f(Xo) (f(x) > f@)) 
rong trưởng hợp hàm khả vi tại các điểm mà ð đó hàm số đat 
CT thì đạo hàm của nó phải bằng 0. 

CỰC TỪ (đía chất), phần bề mặt (mặt cục) của vật tư hoá 
hoặc của nam châm, trên đó thành plần pháp tuyến của vectd 
cưởng độ tư hoá khác không. CT có các đường sífc của tử triồng 
đi ra gọi là bắc (N), đi vào gọì là nam (S). Trong máy diện, độ 
cong của mặt (Ý[ được gia công sao cho cưỡng độ tỉ eÄm phân 
bô theo quy luật mong muốn, vở. đổi với máy phát điên đồng 
bô, sự phân bố cưởng độ từ càm càng gần hình sin càng tốt. 


CỰC TỪ của Trái Đất (), các điểm trên mặt đất mà tại 
đó kim la bàn hướng theo phương vuÖng góc Với mặt đất; vì vây 





không thê dùng la bàn đề xác định phương hướng. Tòa độ CT 
luôn thay đồi theo thời gian. Toa độ của CT đo được vào năm 
1975 đổi với Cực từ bắc là 779553' vĩ Bắc, 100°®22' kinh tây: đối 
vớ: Cực tử nam là 66206` ví Nam, 139°34' kinh đông. Chú ý 
rằng CT của Trái I)ất không đồng nhất với Cực Địa từ của Trái 
Đất. 

CỰC VŨ TRỤ (1), điểm cắt nhau giữa trục quay của bầu trởi 
(trục vũ trụ) và thiên cầu, còn gọi là Thiên Cực Bắc và Thiên 
Cực Nam. CVT bắc hiện nay ở gần sao Hắc Cục, ð Rắc Bán Cầu. 
Lối với những địa điểm ð Rắc Bán Cầu thì CVT nam ở dưới 
chân trởi. Do tiến động cúa Trái Dất mà CVT dịch chuyên chậm 
đối với các sao theo một vòng tròn có bán kính góc là 23927' với 
chu kì khoảng 26 nghìn năm. 

CỨNG (ngôn ngữ, A. hardness oÏ consonant), thuộc tính ngứ 
Am của một hệ phụ âm có thế tương liên với hệ nhụ âm có được 
đo quá trình ngạc hoá. Trái với phụ âm mềm, phụ âm C không 
có cấu âm phụ, thu hẹp khoang miệng và (da đó) nói rộng thể 
tích khoang hầu. Do cách cấu ãm này, phụ âm € không có độ 
tập trung năng lượng cao Ò vùng tần số cao và không làm chơ 
các focmăng (formant) thứ hai và (hoặc) thứ ba của nguyên âm 
đi sau bị cao lên. Vd, âm trong tiếng Nga, Am /t/ mềm trong 1u 
MarT (nước cờ chiếu bí) là phụ âm C để phân biệt với Am /U 
mềm trong tư MaTb (ngươi mẹ), trong tiếng Nga có II phụ Am 
C kiểu như vây: /n/, /h/, //, /đJ, /pU, /U, HỤ, IS, J72, NI, /U. (x. Mšm; 
Ngạc hoá). 

CỨNG KHỚP (y), tình trạng giảm hoặc mất hoàn toàn khả 
năng vận đông của khốp (khóp chỉ gấp duôi được theo một góc 
nhỏ hơn bình thường hoặc hoàn toàn không gấp duối được), do 
hat mặt sụn khóp bị xo hoá, mắt độ trỏn nhắn và dinh vào nhau. 
Có thê kèm theo teo cø quanh khóp. Nguyên nhân gây CK: chấn 
thưởng khóp, viêm khóp nhiễm khuân, viêm khóp dạng thấp 
muộn, viêm cột sống dính khóp muộn, cũng có thể không do 
bệnh tại khớp. Diều trị bằng phẫu thuật nắn chỉnh và phục hồi 
chức năng. Dề phòng CK bằng cách điều trị sóm bệnh khúp. kết 
hợp vói phục hồi chức năng. 

CỨNG XÁC (y), xác không còn mềm mại như lúc còn sống 
mà trò nên rắn, cúng đo mội hiện tượng hoá học làm đông các 
protein của bào tương tế bào, đặc biệt là tế bào cơ. CX xày ra 
một khoảng thời gian tÙ 3 đến Š giờ sau khi chết. CX thường 
(heo thứ tự: tứ c hàm đưới, đến gáy, mặt, thân, chỉ trên, rồi cuối 
cùng là chí dưới. Thông thường CX kéo dài hai ba ngày rồi hết 
dần, cũng thco thứ tự như trên. Đôi khi trong nhúng hoàn cảnh 
đặc biệt, như chiến sĩ ngoài mặt trăn, khi sử dụng sức lực có 
trong chiến đấu và bị hi sinh đột ngột, có thể xác cúng ngAy, 
trong tư thế chiến đấu, đo có đã cứng sẵn và do có những thay 
đổi sinh Lí - hoá học (sản xuất nhiều axit Lactic). 

CƯỚC (y), thương tồn đa do lạnh, khu trú ở ngón tay, ngón 
chân, với biểu hiện: ngón sưng múp; da rộp hoặc nứi; đau. Xảy 
ra Ò người hay bị chứng xanh tím đầu chi, giảm năng các tuyến 
nội tiết. Dự phòng: măc ấm, mang tất tay, tất chân, đi giày ấm, 
ngâm chân, tay trong nước ấm vào buôi sáng và tối trước khi đi 
ngủ; dùng tình đầu xoa bớp toàn thân, nhất là các đầu chỉ, Có 
thể dùng môt số thuốc cải thiên tuần hoàn và dinh đướng mô 
như vitamin A, D, P, C. 


CƯỚC CÁ (nâng, tk. vì cá, vây cá), sợi lõi \Ấy từ vây một số 
loài cá (cá nhám, cá mập, w.) giống như sợi cước, đưởng kính 
khoảng 1 mm, đài § - 1Š cm, mặt bóng, màu ánh bạc hay ảnh 
vàng, trong, dai. Có lai đạng: CC nhung (chất tượng cao), CC 
rời (đỏng thành bánh). So với nguyên bêu vây cá khô có tỉ lệ: 
1/4 - 1/3,2. CC Là đặc sản được tía chuộng tư lâu đơ: Á Đông, 
thuộc 8 món ăn quý nhất (bát trần). Thưởng được dùng nấu (xúp, 
bóng), hầm (với gà giò) hoặc làm bánh ngọt. Ở Việt Nam năm 


CƯÓNG LĨNH CHÍNH TRỊ C 


10 đã xuất 2 nghìn kg CC và vây cá. Thị triồng tiêu thụ chính: 
Hông Kông, Xingapo. 


CƯỚC VẬN @ăn), vàn chàn, túc vần gieo Ö cuối câu thơ. Vd. 


“Rước tới đèo Ngang bóng xế (à 
Cỏ cây chen lá đá chen hoa 

Lom khom dưới núi tiều vài chú 
Lác đác bên sông chợ mấy zưià..." 


Thơ cô Trung Hoa đều pieo CV, khác với thở Viêt Nam vừa 
gieo CV, vừa gieo yêu vận (x. Yêu vận). 

CƯỢC (kmñh (Z), số tiền người mua ứng trước cho người bán 
sau khi đã thoả thuận với nhau về quy cách, kiêu đáng, kịch cổ, 
kị hiệu, giá cả và khối lượng hàng cần mua. "trong thời gian chưa 
tấy hàng, người bán có trách nhiêm giữ lại Llð hàng đã thoả thuận 
với ngướởi mua đã kí C, không được bán cho người khác. Hình 
thúc € tiền có thể phì trong họp đồng mua bán hoặc có giấy biên 
nhân của người bán. Mức tiền C thưởng chiếm một phần nhò 
trong tổng giá trị tô hàng đã bán. Đến kỉ hạn, nếu người mua 
không nhận hàng thỉ ngươi mua mất số tiền C và người bán có 
quyền bán Lô hàng này cho người mua khác. Tiền C có tác dụng 
gắn bó trách nhiệm và tòng tin giữa ngươi mua và người bán 
trong quá trinh giao dịch mua hàng. 

CƯỜI TUỒNG (sân khấu), kĩ thuật cưởi đặc sắc của nghệ 
thuật tuông truyền thống, được nhiều thế hệ diễn viên kế tiến 
hoc tập, sáng tạo và hoàn thiện, thể hiện được nhiều tính cách, 
tÂm trạng trong nhiều tỉnh huống khác nhau của vai kịch. Tiỳ 
từng đặc điểm, CT được chia thành nhiều loại: thco tứa tuổi, 
thanh niên cười hồn nhiên, ngưới già cười điềm đạm; theo tính 
cách, quan võ cười sảng khoái, quan văn cười thăm thuý, lão tiều 
cười khùng khục. hoạn quan cười the thế, w.; thco diễn biến tầm 
trạng, có cười sàng khoái, cưởi gần, cười nghiến răng uất hận, vv. 
Người có công sáng tao xuất sắc về CT tà Nghé sĩ nhân dân 
Nguyễn ! ai (Quảng Nam). 

CƯỚI (dân tộc) x. Hôn É. 

CƯƠNG LĨNH (chính 7), văn kiện cơ bản xác định mục 
tiêu, nhiệm vụ chiến lược về chính trị, quần si, kình tế, văn hoá... 
trong môi thời kì lịch « nhất định của một chính đẳng, một nhà 
nước hoặc một tô chức chính trị xã hôi, một phong trào cách 
mạng. Qua CL có thê biết được muc tiêu, tính chất của tô chức 
đó. Dựa trên có sở của CL, các chính đẳng, nhà nước hoặc tổ 
chức xã hội vạch ra chủ trương, chính sách và biện pháp thực 
hiện trong từng giai đoạn cụ thê . C]. là ngọn cỏ đề tập hợp lực 
lượng, thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược đề ra. CI. đúng 
đấn phản ánh tiến trình khách quan của sự vận động phù hóp 
với yêu cầu và nguyện vọng của quần chúng, thúc đây cuộc vận 
động phát triển thắng lợi. Có nhiều loại C1. khác nhau: CL chính 
trị, CL kinh tế, C1. quân sự, CL văn hoá, w. 


CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ (chính ứ¡), văn kiên có bàn xác 
định mục 1iêu, nhiệm vụ, lực lượng giai cấp xã hội, phương pháp 
đấu tranh đề thực hiên mục tiêu và nhiệm vụ chính trí của chính 
đàng, nhà nước hoặc một tổ chức chính trị xã hội. Qua CUCT 
hgưối 1a có thể nhận biết được mục đích chính trị và phương 
pháp hành động của tả chíc vạch ra cương lĩnh đó. CLCT lá có 
sở để vạch ra các mục tiêu, nhiệm vụ, xác đính chủ trướng, biên 
phấp tập hợp lực lượng và tÖ chức đấu tranh thực hiện các mục 
tiêu và nhiệm vụ chính trì cụ thê thích ứng với điều kiên và tình 
thế chính trị của mỗi giai đoạn đấu tranh chính trị. CLCT đúng 
đắn là ngọn cỏ cô vũ và tập hợp đông đào quần chúng đấu tranh. 
Đảng công sản Việt Nam ngay tủ khi mới ra đời (2.1930) đã có 
CLCT đúng đắn và sáng tạo. Dó là ngọn cờ dẫn đắt nhân đân 
Việt Nam giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân. Cương nh xây dịịng đất nước trong thởi 
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CÌ CƯỚNG LĨNH RUÔNG ĐẤT 





ki quá độ lẽn chủ nghĩa xã hội do Đại hội VÍI của Đáng cộng 
sản Việt Nam vạch ra là ngọn cở dần dất nhân dân Việt Nam 
tiến lên xây đựng Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa 
giàu mạnh. 

CƯƠNG LĨNH RUỘNG ĐẤT (kứu 2), môi bộ phận của 
cương lĩnh chính trị của các đằng cộng sản và công nhân trên thế 
giới, quy dịnh những nguyên tắc và yêu cầu cd bản để giải quyết 
vấn đề ruộng đất và vấn đề nông dân. CLRĐ được định ra nhằm 
xây dựng khối tiên minh vũng chắc giưa giai cẤp vô sản và quần 
chúng nông đân do giai cẤp vô sản lãnh đạo đề cùng đắu tranh 
xoá bỏ chế độ phong kiến và ách áp bức tư bản chủ nghĩa, xây 
đụng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Theo Lán(n, CLRD 
của đẳng cộng sản phải bao gõm ba bộ phận: 1) Tịch thu ruộng 
đất của địa chủ. 2) Hướng dẫn nông đAn củng cố thành quả cách 
mạng và chuyển sang đấu tranh chơ chìì nghĩa xã hội. 3) Xác định 
trách nhiệm của đảng trong mổi quan hệ với quần chúng nông 
dàn đề chuẩn bị cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Ỏ Việt Nam, Luận cương chính trị năm 1930 của Đảng cộng 
sản Việt Nam có ghi: Cách mạng Đông Dương là cách mạng tư 
sản đân chủ đo giai cẤp vô sản lãnh đao, nhằm thực hiện hai 
nhiệm vìi eđ bản là đánh đô chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập 
dân tộc, xoá bỏ chế độ bóc lột phong kiến đưa lại ruộng đất cho 
dân cày. Chương trình Mặt trận Việt Minh (1941) có phí: "Nâng 
đân ai cũng có ruộng cày, giàm địa tô”. Luật cài cách niộng đất 
của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1953 đã 
nêu: xoá bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của đế quềc ở Viết Nam, 
xoá bỏ chế độ phong kiến chiếm húu ruộng đắt của giai cấp địa 
chủ, thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân, thực hiện 
người cày có ruộng (x. Cải cách ruộng đất). Chương trình 10 điểm 
của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam (20.12.1960) có ghi: 
“Thực hiện giàm tô, tiến tới giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông 
dân, làm cho người cày có ruộng". 


CƯỜNG ĐỂ (sứ, tên thật: Nguyễn Phúc Đán; I882 - 1951, 
cháu đích tôn hoàng thái tử Nguyễn Phúc Cảnh (con Gia Long), 
tước Kì ngoại hầu. [Được Phan Bội Châu và Nguyễn Hàm đưa 
lên làm hội trưởng Hội duy tân (thành lập cuối tháng 5. 1904 tại 
Quảng Nam) đề đễ tập hợp lực lượng chống Pháp. ']Yong phong 
trào Đông Du của Hội duy tân, đã sang Nhật tử 1.1907, học 
Trường vố bị Chấn Vũ, sau chuyển sang học tai Đông Á đồng 
văn thư viện; tháng 2.1909, bị Nhật trục xuất. Tháng 2.1912, là 
hội trưởng Việt Nam quang phục hội đo Phan Bội Châu thành 
lập tại Quảng Dông (Irung Quốc), kiêm bộ trưởng Rộ tổng VỤ 
của hội. Đá sang l2ức (1913), Anh (1914). Khi Chiến tranh thế 
giới Ï bủng nô, về Trung Quốc và ở đó cho đến 1919. Sau đó 
sang Nhật. T\ 1923 do Nhật trực tiếp nuôi đưởng. Tháng 2.1939, 
thành lập tô chức Việt Nam phục quốc đông minh hội (gọi tắt 
là Hội phục quốc), đặt đai bản doanh tại Ïài [,oan. Ngày 11.1.1944, 
được Nhật và giáo phái Cao Dài hỗ trợ đã phát đi bức thông 
điệp sẽ trồ về nước. Từ sau 9.3.1945, bị Nhật bỏ rơi. Sống lUu 
vong Ó Nhi và mất tháng 4.195Ị. 

CƯỜNG ĐIỆU (ngôn ngữ, A. cmphasis), sự tách biệt, làm 
nôi rõ mội yếu tố, một thành phần của phát ngôn nhở các phương 
tiễn ngư điệu, Lặp, hoặc đảo vị trí trong cấu trúc cú pháp. 

CƯỜNG ĐỘ ÂM THANH (/), năng lượng trung bình mà 
sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với 
phương triyễn trong một đơn vị thời gian. CDẤTT tại một điêm 
tỉ lệ với bình phương biên độ sóng Am tại điểm đó. Đơn Vị trong 
hệ S[ là \W/mử. 

CƯỜNG ĐỘ BỐC HƠI (0u lợi), lượng nước mất đi do bốc 
hơi (tại một vị trí không gian nào đó) trong một đơn vị thởi gian, 
biêu thị bằng mm/ngày. CRH ð Việt Nam biến đổi mạnh theo 
không gian và thời gian: từ 0,5 đến 13 mm/ngày. CDBH là một 
yếu tố quan trọng đề tính toán cấp nước cho nông nghiệp. 
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CƯỜNG ĐỘ CỦA ỐNG XOÁY (zø), đại lượng ¡ đặc trưng 
cho thông lượng của vectö xoáy đọc theo ống xoáy tính theo công 
thức: 


ì = Í rot,vds 
S 


trong đó v là vận tốc tại một điểm của dòng chất lỏng, S - tiết 
diện của ống xoáy, rot„,V- hình chiếu của rot v` xuông pháp tuyến 
của nguyên tố tiết diện dS. 

CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN (2iên), lượng điện tích (điện 
lượng) qua tiết diện ngang của vật dẫn trong một giây. CDDD 
và điện áp là hai đại lượng đặc trưng cho khả năng truyền tả: và 
biến đôi năng lượng trong mạch điện. Trong hệ SI, đơn vị CDDD 
 À (ampe). CĐI)D đõi khi được gọ: tắt là dòng điện, vú. dòng 
điện 5 A. 


CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG (/), đạy tượng đặc trưng chỉì 
yếu về phương điện b/c của điện trường, bằng tỉ số giữa lực tác 
dụng lên điện tích điểm tại một điểm trong không gian và giá trị 
của điện tích đó. Kí hiệu F.. Trong hệ SĨ, đơn vị của CDDT là 
V/m. 


CƯỜNG ĐỘ HỎNG HÓC (điện), tì số giữa số đối tượng 
cùng loại bị hỏng hóc n(t) và số đổi tượng được quan sát còn 
đang lầm việc tốt N(U) trong khoảng thởi gian t đã chơ 


nét 
ð-n) 
@) 
CDHH là mật trong những thông số quan trọng đắc trưng cho 
độ tìn cây của đôi tượng. 

CƯỜNG ĐỘ LAO ĐỘNG (kứuh tế), mức khÂn trưng của 
lao động, được thể hiện bằng sự hao phí thể lực và trí lực của 
con người trong cùng một thơi gian lao động. Trong trường hợp 
các điều kiện khác không đôi, tăng CDLĐ tức tăng mức hao phí 
lao động trong cùng một thời gian lao động như trước, cũng như 
kéo dài thời gian lao động tạo ra nhiều sản phẩm hơn trong mội 
đơn vị thỏi gian; tà phương pháp tạo ra giá trị thặng dư tuyệt 
đối. 

CƯỜNG ĐỘ MƯA (+ l22), lượng mưa röi xuống (tại mội 
vị trí không gian nào đó) tronp một đơn vị thới gìan, thưởng được 
biểu thị bằng mm/min. CDM ở Việt Nam biến đổi mạnh theo 
không gìan và thỏi gian: tư 1 đến 8 mm/phút. CDM có ảnh hưởng 
tới việc xác định quy mô kích thước các công trình tiên nước 
cũng như tính chất xói mòn đất. 


CƯỜNG ĐỘ SÁNG (/), đại lượng đặc trung cho sự phát 
sáng mạnh hay yếu của nguồn sáng. CDS của một nguôn (điềm) 
Ì theo phương x là tỉ số giữa quang thông đŒ® mà nguôn phát ra 
trong góc khối dí3 bao quanh phương x, Ïl„ = đ®/đÓ. Đón vị 
CS B canđela, kí hiệu cơ. là đón vị có bản của hệ ST. 

CƯỜNG ĐỘ TÀI TRỌNG (cơ) x. Tải trọng. 

CƯỜNG ĐỘ THẤM (/hưÿ Jợi), lượng nước đã thấm qua một 
tiết điện đất nhất định trong đơn vị thời gian, thưởng biều thị 
bằng mm/ngày. CDT cần thiết trong tính toán cấp thoát nước 
cho nông nghiệp và các lĩnh vực khác. Trong một số tríöng hợp, 
cần sử dụng các biện pháp xử lí thấm cho công trình và mặt 
ruộng. 

CƯỜNG ĐỘ TRƯỜNG (hông tín, A. fieldstrenght), đạt 
lượng biêu thị mức độ của sóng địch tư tác động ở một điểm 
ngoài an(en phát, Đơn vị của CDT là V/m, mV/m, hoặc ¿V/m. 

CDT còn được biểu thị hẦng dB với quy định là OdÌ3 băng 
1 ¿zV/m. Một CŨT 66 dB tính ra bằng 2000 tần mức O đR túc 
là có trị số 2000 zV/m hay 2 mVj/m. 

Theo quy định quốc tế thì Việt Nam nằm trong vùng R, khu 
ve A, CDT tối thiểu đề thụ sóng phát thanh ð vùng này là: 


+ 70 úR/1 ¿V/m sóng trung. 

+ 6ó dB/I ¿V/m thu sóng FM stereo ở vùng thành thị. 
+ 60 dl/1 zV/m thu sóng FM mono ở vùng thành thị. 
+ 54 đB/1 ¿V/m thu sóng FM stcreo Ò vùng nõng thôn. 
+ 48 d]1/1 4V/m thu sóng FM mono ở vùng nỗõng thôn. 


CDT quá manh có ánh hưởng tới sức khoẻ con người. Dễ đầm 
bảo an toàn, trong vũng gần anten phát có CĐT tư 20 V/m trồ 
Lên không được cho ngươi . 

CƯỜNG ĐỘ TỪ TRƯỜNG (/), đại lượng đặc trưng về 
phương diên hc của tử trường trong chân không (hoậc trong các 
chất từ yếu), được xác định bằng tỉ sð piữa giá trị lún nhất của 
mômcn quay, tác dụng lên khung có dòng điên chay qua và đặt 
trong từ trưởng đều, với mômen tử của dòng điện trong khung. 
Kí hiêu ÏI. Trong hê SỈ, đớn vị của CĐ TT là À/m. 

CƯỜNG ĐỘ VẬN ĐỘNG (y) x. Lượng vận động. 

CƯỜNG HỌC THỰ XÃ (sử), nơi xuất bản các loại sách yêu 
nước do Trần Huy Liệu thành lập ở Sài Gòn và làm chú nhiềm 
từ 1927. CHTX cá 23 xuất bản phầm bị Pháp tịch thu và cấm 
tưu hành. Một số sách sau bị Pháp cấm không được truyền bá, 
phát mại và tàng trữ trong địa hạt Írung Kỳ: "Một bầu tâm sử”, 
"Guong thành bạt", "Ngục trìng kí sử”, "Khai quốc ví nhân”, "Hiến 
thân cho nước”, "Tần quốc dân", “Anh hùng yêu nước", "Tiểu sử 
và tâp diễn văn l ương Khải Siêu”, "Câu chuyện chung”, “Gưỡng 
chí sĩ Phan Tây Hồ" (nghị định của khâm sứ Trung Kỳ ki trong 
khoàng 6.1927 - 9.1929). Năm 1929, Tyần Huy Liêu bị bất, CHTX 
tự giải thể. 

CƯỜNG THUỶ (124) x. Nước cường toan 

CƯỜNG TUYẾN GIÁP ; tk. tăng năng tuyến giáp), tỉnh 
trạng chức năng tuyến giáp tăng quá mức bình thưởng, gặp trong 
bênh Bazdđô, bướu giáp độc nhiều nhân, bệnh u tuyến giáp độc, 
u tuyến yên (tiết hocrnon hướng giáp). Nguyễn nhàn: các tế bào 
của tuyến giáp tăng sinh, hoat động mạnh, chế tiết vào máu nhiều 
hocmon giáp (thyroxine, truodo - thyroxine). Triệu chứng thưởng 
có: tuyến giáp to ra toàn bộ (bướu lan toà) hoặc một phần (bướu 
nhân); mạch nhanh, tim đập nhanh, hôi hộp, gầy, tay run, càm 
giác nóng trong có thể, cdn bốc hoà lén đầu, bôn chồn, để câu 
gắt, mất ngú, rụng tóc, nhiều mô hôi (mô hói tay, chân, vw.), rỐi 
loạn kinh nguyệt ở bệnh nhân nư. Trong bênh DBa¿đđô, thưiống 
có thêm triệu chứng mắt lồi và sắng, chuyển hoá có bản tăng 
(trên 20%). Điều trị theo nguyên nhân: điều trị bầng các thuốc 
kháng giáp và thuốc an thần; điều trị ngoại khoa (mô) khi có chỉ 
định; toi đông vị phóng xa (1D) được sử dụng rộng rãi đê chân 
đoán và điều trị. 

CƯỜNG BỨC (/⁄2:). dùng súc mạnh thể chất hoặc tỉnh thần 
để buộc ngươi khác làm hoặc không làm một việc gì đó. Trong 
Hô (uât hình sự Việt Nam năm 1986. CHÍ (cương ép, ép buậc, 
buộc, cướng,...) tà dấu hiêu về mặt khách quan cùa một số cấu 
thành tội phạm nh tôi hiếp đâm (điều 112 Bộ kiật hình sự), tội 
cướng dâm (điều 113), tội cương đoạt tài sàn xã hội chỉ nghĩa 
(điều 130), tôi ép buộc nhàn viên tư pháp làm trái pháp (uât 
(điều 233), tội bức cung (điều 23S), vv. 

CƯỠNG BỨC GIÁO DỤC (2 dục), luật bất buộc mọi 
trẻ em trong một độ tuổi nhất định phải tiếp thu một trình độ 
học vấn nhất định. Là yêu cầu phổ câp gião dục của nền giáo 
dục dân chỉ mả nhà nước và gia đình phải bảo đảm các điều 
kiện cần thiết đề thực hiện. 

CƯỜNG BỨC SIÊU KINH TẾ (kzư: ¿£), hình thức cướng 
bức lao động trên eđ sở người lao động bị phụ thuộc về cá nhân 
vào kẻ bóc lột. ï à hình thức đặc trung nhất đối với phương thức 
sản xuất chiếm hữu nô tệ và phong kiến. Trong thời kì tích luỹ 
nguyên thuỷ của chủ nghĩa 1u bàn, CHSKT được sử đìịịng rộng 


CƯÓP BÔNG (CÈ 


rãi để tước đoạt tài sàn của người lao động, bóc Lột nhân công 
làm thuê, nhất tà nhân đân các nước thuộc địa. 


CƯỜNG CHẾ (luật, an mì), đùng quyền Lực clla nhà nước 
đề bắt buộc người khác thực hiện nhưng việc làm trái với ý muốn 
của họ. CC là mội trong những phương pháp chủ yếu của hoạt 
động quản lí nhà nước, CC nhà nước được phân thành nhiều 
nại: CC tư pháp; CC hành chính; CC có tính chất kỉ tuật hành 
chính, w. CC hình sự la CC nhà nước nghiêm khắc nhất, do các 
cỏ quan tư pháp (cd quan điều tra, truy tố, xét xí và thí hành 
án) áp dụng đối với người pham tội. Riện pháp CC hình sư điển 
hình là các hình phạt quy định tại Bộ luật hình sự. Bên cạnh 
hình phạt, các biên pháp tư pháp cũng thuộc loại CC hình sự. 
Dẻ duy trì hoại động tố nịng hình sư, Bộ (uât tố tụng hình sự 
Việt Nam cũng xác định một Ioạt biện pháp CC, trong đá, đáng 
kế nhất là các biên pháp ngăn chặn (tham khảo Chương V - Bộ 
luật tổ tụng hình sự). Ngoài ra, biện pháp CC tố tụng hình sự 
còn áp giải, buộc ngưới vi pham trật tự phiến toà rời khỏi phòng 
Xử án, vw. 

CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH (Juậr), các biện pháp của các 
có quan hành chính nhà nước áp dụng đối với các cá nhân hoặc 
tỗ chức buộc họ nhải chấp hành, tuân thủ các quy định pháp luật 
hoặc thỉ hành một quyết định của có quan nhà nước có thâm 
quyền. CCIIC được thực hiện bởi những ngưöi có chức vụ và 
những nhân viên nhà nước có thầm quyền được pháp luật quy 
định. CCHC gồm có các biên pháp: phòng ngừa hành chính, phạt 
hành chính, ngăn chặn hành chính. 

CƯỚNG ÉP KẾT HÔN (luận, bất buộc người khác phải kết 
hôn trái với ý muốn của hợ. Ö Việt Nam, pháp luật bào vệ hồn 
nhân theo nguyên tắc 1ƒ nguyện (điều ó4 Hiến pháp năm 1992), 
Vì vậy CEKH là hành vì trái pháp luật (điều 6 tuât hôn nhân và 
gia đình). Nếu CEKH được thực hiện bằng các thủ đoạn hành 
hạ, ngược đãi, uy hiếp tỉnh thần, yêu sách của cải hoặc thì đoạn 
bạo lực khác thì đó là hành vị cấu thành tội phạm được quy định 
tại điều 143 Bộ luật hình sự năm 1986 vá người phạm tội có thể 
bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam gi đến mội năm hoặc bị 
phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. 

CƯỚT (an nừth), dùng vũ tực hoặc đc doạ dùng vũ be ngay 
tức khắc hoặc có nhúng hành vi khác làm cho người bị tấn công 
lâm vảo tình trạng không thể chống cự được để chiếm đoạt tài 
sản. Dây là (oại tội phạm nghiêm trọng trục tiếp đc doa tính 
mạng, tài sản của con người. Tội C bị triìng trị theo các điều 129 
và I51 Rộ luật hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Viêt 
Nam. 

CƯỚP BIỂN (an ninh; tk. hải tặc), theo luật pháp quốc tế, 
là những hành động bắt giữ, cướp bóc hay đãnh đắm một cách 
phi pháp cáe tàu buôn hoặc tàu đân sự do các tàu thuyền tự nhân 
hay quốc gia gây ra trên biến. Trong thối gian chiến tranh, Việc 
các chiến hạm, tàu ngầm hay máy bay quân sì tấn công tàu buôn 
của các nước trung \ập cũng bị coi là CB. Các điều luật của quộc 
tế về đấu tranh chống CB được quy định trong Công ưóc Giancvd 
năm 1958 về biên quốc lế và Công ước năm 1982 của Liên hợp 
quốc về luật biển. 

CƯỚP BÔNG (ruia: cơ. múa hội cướp bông). điệu múa cổ 
của tôc Việt vùng Thái Binh, Hải Dương. Cây bông được làm 
bằng đoạn tre đài chứng 1,2 m, hai đầu vót thành những bông 
hoa 'xố tre", có cảnh uốn cong. Lúc mủa, do mội già làng mưa 
mở đầu, rồi tung cây bông lên cao để hat nhóm trai làng xông 
vào cướp. Rên cướp được sẽ truyền cho nhau đưa VỀ bái tổ giữa 
đình làng (bên thắng). Các cô gái múa chào mừng những chàng 
Lrai thắng lợi băng những động tác múa dẫn gian. Múa CB dùng 
bộ go: trống, (hanh la, mõ, phách làm nền (giữ nhip;. 
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CƯỚP DỒÒNG (đ/a ií, cợ. đoạt dòng), hiện tượng một sông 
A có gốc xói mòn thấp hơn, tốc độ xói mòn lón hơn gây ra đối 
với một sông B thuộc lưu vực khác có gốc xói mòn cao hơn. Do 
cỏ gốc xói mòn thấp nên sông A tiến nhanh hơn tới đường phân 
thuỷ, vượt qua đưởng phân thuỷ và gặp ngọn sông B. Khi đó, 
sông B bị đoạt dòng, nước của ngọn sông B không chảy vào sông 
B nữa và chảy cả vào sông A. Ví dụ: nhánh Đắc Crông cửa sông 
Thạch Hãn xưa kia là nhánh của sông Sê Pôn chảy về Mẽ Công 
nhưng đã bị sông Thạch Hãn cướp dòng và chảy vào sông Thạch 
Hãn. 


CƯỚP VỢ (đân tộc), hình thức hôn nhân nguyên thuỷ được 
Mac Lennơn (1. E. Me Lennan) mô tả trong tác phẩm "Nghiên 
cứu lịch sử cô đại - Hôn nhân nguyên thuỷ" (Luân Đôn, 1886). 
Với hinh thức hôn nhân này, người ta cưởng bức người phụ nữ 
sang cư trú bên chồng. Tục CV nảy sinh trong thởi kỉ quá độ tử 
mẫu quyền sang phụ quyền, tử hôn nhân cư trú bên vợ sang hôn 
nhân cư trú bên chồng. Phổ biến trong xã hội nguyên thuỷ và 
tồn tại dưới dạng tàn dư trong các xã hội có giai cấp. Ở người 
Hmông, tập tục này còn bảo lưu đậm nét. Ngưới con trai cùng 
bạn bẻ phục kích bắt cô gái, đem về nhà mình, rồi thông báo 
cho nhà gái biết, sau đó mới tổ chức lễ cưới. Cũng cỏ trưởng hợp 
đôi trai gái thoả thuận với nhau trước khi tổ chức CV. Ö nhiều 
dân tộc khác của Việt Nam, tàn dư của tục này được thể hiên 
đưới các dạng sau: nhà gái đánh quan lang (người cầm đầu đoàn 
đón dâu), cô dâu khi ra khỏi nhà mẹ đẻ phải được cõng đi, nhà 
gái đuồi theo đoàn đón dâu, đoàn đón dâu phải nạp tiền hay quả 
tặng cho phia bên làng (tiền cheo) và nhà cô gái, vv. 

CỨT SU (y), phân của trẻ sơ sinh, bài tiết trong 2 - 3 ngày 
sau khi đẻ. CS có màu xanh hoặc nâu sẫm, đặc quánh, không 
mùi. Thành phần: chủ yếu là mật (có màu xanh), các chất tiết 
của ruột già, các tế bào biểu bì và lông tớ bong ra mà thai nhị 
nuốt vào khi còn trong bụng mẹ. Giai đoạn đầu, CS không có vì 
khuẩn. Bài tiết CS là hiên tượng bình thưởng ở trẻ sơ sinh trong 
2 - 3 ngày đầu. Trong trưởng hợp trẻ không bài tiết CS, cần theo 
đối và khám để phát hiện tắc ruột do CS. 

CƯU MA LA THẬP (rớn giáo; Sanskrit: Kumarajiva; 350 - 409), 
cao tăng nỗi tiếng người gốc Ấn Dọ, sinh ở nước Quy Tư (ở Tày 
Vực). Xuất gia từ nhỏ, tỉnh thông kinh điển Phật giáo và ngữ văn 
tiếng Hán. Năm 401, được mởi đến Tràng An (nay thuộc tỉnh Thiểm 
Tay). Cùng học trò là Tăng 'Triêu và hơn 800 người, địch 35 bộ kinh 
và luận sang chữ Hán, gồm 294 cuốn trong đó có kinh Diệu pháp 
liên hoa, kinh A Di Đà, kinh Kim Cương bát nhã ba la mậi, kinh 
[Duy ma. 

CỪU (nông; Ovis are), động 
vật có vú nhai lại, phân họ Cửu 
(Ovinae), bộ Móng guốc chẵn 
(Ariodactyla). Dược nuôi đề lấy 
thịt, sữa, lông, da. Nguồn gốc tư 
loài C núi (mouflon) ở lran và 
Bắc Ấn Dộ là vùng khô nóng. 
C có khả năng thích nghi rộng 
và được nuôi ở nhiều nói. Có 
nhiều giống lớn nặng tủ 40 kg 
đến 120 kg. Có giống có bộ lông Củu 
đặc biết dày như CC Mennos 
(lông toàn len). Có giống nủa lông nửa len như C Rômanôp hoặc 
chí toàn lông thưởng như C Barbados vùng nhiệt đói. Có nhiều 
loại thể hình: có sừng, không sừng, đuôi nhỏ hay lón (giống C 
miền Đông Dịa Trung Hải con cái đuôi nặng 7 - 8 kg nhiều mở), 
C Karakum ở Liên Xõ và Nam Phi lúc mới đẻ có bộ lông xoăn 
rất đẹp. Những vùng nuôi C thưởng là vùng khi hậu khô, cỏ mọc 
thấp. Có thể nuôi thả hay nuôi trong chuồng kết hợp chăn thả. 
Ö Việt Nam, C được nuôi thử ở những vùng khô miền Đông 
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Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với những giống C thịt 
lông thô, miền Bắc cũng đã nuôi thử C lông mịn và lông thô của 
Tần Cương và ' Mông Cỏ ở cao nguyên Mộc Châu (Sơn L3), nhưng 
khí hậu quá ầm không thích hợp. 


CỬU ĐỈNH (mĩ thuật), chín cái đỉnh lồn trong Hoàng cung 
ở Huế, đúc trong những năm 1835 - 37 (Minh Mạng), mang hiệu 
của 9 vua nhà Nguyễn: Cao, Nhân, Chương, Anh, Nghị, Thuần, Tuyên, 
Dụ, Huyền. Dịnh "Cao" lún nhất (cao 2,20 m, miệng 1,15 m, bụng 
1,65 m, nặng 2755 kg), đỉnh "Huyền" nhỏ nhất (cao 1,90 m, miệng 
1,12 m, bụng 1,61 m, nặng 2017 kg). Chín đỉnh đúc trong 3 năm, 
dùng hơn 20 tấn đồng thau, đo phưởng đúc ở Huế và nhiều nghệ 
nhân trong cả nước cùng thực hiện. Trên môi đỉnh có I8 bức 
chạm nồi tỉnh xảo. Ba tầng trang trí: tầng giữa thể hiện các hiện 
tượng thiên văn khí tượng hay các thực thể địa li (biển, sông, núi, 
đèo); tầng trên trang trí hình chim chóc, hoa lá...; tầng đưới trang 
trị hình về đất và nước, vũ khí, xe, thuyền, thú 4 chân, cá, tôm... 
Dinh "Cao" có cảnh biển Dông, núi Thiên TÐn, sông Bến Nghé, 
kênh Vĩnh Tế... Dinh "Huyền" có hình mưa, cầu vồng, đèo Ngang, 
sông Củu Long, sông Thao, xe ngựa, rắn, cà cuống, chim sói đầu, 
cây sâm nam và nhiều hình mang tính dân gian. Bộ CD là một 
công trình có giá trị về nghệ thuật và kĩ thuật đúc đồng Linh xảo, 
kết hợp mĩ thuật cung đình với nghệ thuật dân gian (giữa thể kỉ 
19), biểu thị chủ quyền đất nước. 





Củu dinh 


CỬU LUNG (s¿), bán đảo, đối điện Hồng Kông, Trung Quốc. 
Năm 18ó1, chính phủ nhà Thanh nhượng cho Anh. Trỏ thành 
một trung tâm công thương nghiệp. Tại CL. ngày 3.2.1930, Nguyễn 
Ái Quốc, đại diện Quốc tế cộng sản, tiến hành hội nghị hợp nhất 
các tô chức cộng sản Việt Nam. 

CỬU LONG (SÔNG) (4/a If) x. Mê Công. 


CỬU LONG (đa /), tỉnh được thành lập do nhập Vĩnh Long 
với Irà Vinh tử 1976 - 91, nay lại tách thành hai tỉnh cũ. Số dân 
1808919 (1989). Diện tích 3857 km”. 

CỬU PHẨM LIÊN HOA (mĩ thuật) x. Cối kinh. 

CỬU TRÙNG ĐÀI (tôn giáo) 1. Đạo Cao Đài về có cấu tổ 
chức có ba cø quan: Bát quái đài, cơ quan vô hình tối cao, Hiệp 
Thiên đài, cơ quan lập pháp và CTD, cơ quan hành pháp. Với 
chức năng hành pháp, CTD là nơi thực thi các pháp lệnh, chính 
sách do Hiệp Thiên đài ban bố đồng thời phụ trách việc truyền 
bá giáo li của đạo. Dũng đầu CTD là chức Giáo tông: đúng đầu 
Hiệp Thiên đài là Hộ pháp. 

2. Tên một toà lâu đài mà Vũ Như Tũ, theo lênh vua Lê Tương 
Dực, xây bên bở Hồ Tây ò Thăng Long, Hà Nội (1512), nay 
không củn. 

CỨU (y) x Châm cứu. 


CƯU TRỌ XÃ HỘI C 





CỨU ĐUỐI (thể thao), sử dụng kĩ thuật chuyên môn đề cíu 
người đưới nước, gồm: kĩ thuật bơi để tiếp cận và dìu nạn nhân 
lên bở (tránh đề cho nạn nhân ôm, túm chặt người cứu); kĩ thuật 
sở cứu (hút hết đồm đãi ỏ môm, mũi, đốc ngược đầu nan nhân 
để nước ở đạ đày và phổi thoát ra ngoài, lãm hô hấp nhân tạo) 
và các biện pháp khác. CD có lịch sư lâu đời, điợc hoàn thiện 
dần cùng vói sự boàn thiện của kĩ thuật bdi và các phương tiện 
CĐ như phao, xuông, thuyền, vv. Trong kí thuật bơi CD cũng 
được coi là một môn thể thao ứng đụng và được tô chức thi đấu 
ở một số nước. 

"CỨU QUỐC" (báo chí) x "Đại đoàn kết 

CỨU QUỐC QUẦN (quân vự), tên gợi chung các trung đội 
du kích thoát li để kháng chiến chống thực dân Pháp sau khởi 
nghĩa Bắc Sơn. Thánh Lập từ 2.1941 đến 5.1945 ồ chiến khu Bắc 
Sơn - Vũ Nhai. Có 3 trung đội: trung đội thứ nhất (52 người), 
thành lập 1.5.1941 ở Khuổi Nọi (xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn); trung đội thứ hai (42 ngưỡi), thành lập 15.9.1941 ö 
Khuôn Mánh (xá Tràng X4, Vũ Nhai, Thái Nguyên); trung đội 
thứ ba, thành lập 25.2.1944 ð Khuồi Kịch (Sơn Dướng, Tuyên 
Quane). CQQ có nhiệm vụ chiến đấu chống khủng bố, phái triển 
cơ sỞ cách mạng, xây dựng và bảo vệ căn cứ địa. Theo Nghị quyết 
của Hội nghị quân sự cách mạng Hắc Kỳ (4.1945), COO hợp 
nhất với đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành Việt 
Nam giải phóng quân (15.5.1945). 

CỨU TRỢ XÃ HỘI (chính m/), sự giúp đổ của nhà nước và 
xã hội về thu nhập và các điều kiện sinh sống, bằng các hình thức 
và biện phảp khác nhau, cbo mợi thành viên của xÃ hội khi họ 
lâm vào cảnh rủi ro, bất hạnh, nghèo đói, không đủ khả năng tự 
\o được cuộc sống tối thiểu của bản thân và gia đỉnh. 

CTXH bao hàm hai nội dung: cứu tế và trợ giúp. Cứu tế xã 
hội là sự giúp đớ bằng tiền mặt hoặc hiện vật, có tính chất khăn 
thiết, "cấp cứu“ ở mức tối cần thiết cho những ngươi bị lâm vào 


cảnh bần cùng không còn khả năng tự lo liệu cuộc sống thường 
ngày của bản thân và gia dình. Còn trợ giúp xã hội là sự giúp 
đố thếm bằng tiền hoặc các điều kiện và phương tiên sinh sồng 
thích hợp để đổi tượng được giúp đã có thể phát huy khả năng, 
tự lo liện cuộc sống cho mình và gia đình, sớm hoà nhập vó: 
cộng đồng. Công tác CTIXH có hai phương thức hoạt động chính: 
I1) CIXH thưởng xuyên, cúu trợ cho những ngưỡi hoàn toàn 
không thể tự lo được cuộc sống, phải có sự gìúp đỗ thường xuyên, 
như người già cô đón không nđi nương tựa, trẻ em mồ côi, trẻ 
em trong các øia đình quá túng thiểu hoặc dăn cư ở những vùng 
nghèo đói. 2) CTXH đột xuất, giúp đố cho những người không 
may bị thiên tai hoặc mất mủa mà cuộc sống bị đe đọa nếu 
không có sự trợ giúp của cộng đồng một cách khân cấp. 

Trong lịch sử, hoạt động CTXH có mầm mông tử rất sớm 
trong xã hội loài người; khi đó mới mang tính tự phát... Cùng 
vói sự phát triên của tôn giáo, hoạt động CTẦXH cũng thay đổi, 
nhầm các mục đích từ thiện, nhân đạo...; xuất hiện các trại tế 
bàn, các nhà thương làm phúc, vv. Đến giai đoạn cách mạng 
công nghiệp, hoạt động CTXH trò nên rất cần thiết và đã có sự 
(ô chức khá chặt chế. Những người lao động và những người 
nghèa đã tập hợp nhau lại dưới các hình thức phường hội để 
guip đó nhau trong cuộc sống... Sonp song với các hoạt động 
cứu tế của nhà thò Thiên Chúa giáo và các tỏ chức tôn giáo 
khác, các hoạt động cứu-trợ tử thiện, nhân đạo của cá nhAn và 
cấc tô chúc xã hội cũng phát triển nhanh. Gần đây, các hoạt 
động CIXH đã có sự tham gia chặt chế của các chính phủ và 
các tổ chúc phi chính phì hoạt động CTXXH chuyên nghiệp. Tổ 
chức lao đồng thế giới (ILO) đã đưa CTXHH vào nội dung của 
bào đảm xã hội (x. Bảo đảm xã hội). 

Ở Việt Nam, CTXH xuất phát tư truyền thống đạo đức lâu 
đời của đân tộc Việt "t4 lành đùm lá rách"... và rất phong phú 
về hình thức. Hiện nay, CTXH được Nhà nước Việt Nam đặc 
biệt quan tầm và là một trong các chính sách lón của Nhà nước. 
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D (nhạc), 1. Kí hiệu chữ cái chỉ nốt rẻ. 

2. Chỉ giọng điệu rê trưởng (thưởng thêm dur) (xt. Trưởng). 
3. Kí hiệu chỉ công năng hoà âm át. 

d: kí hiệu chỉ giọng điệu rê thứ (thưởng thêm moll) (xt. Thứ). 


DA (s”z, y), lốp ngoài cùng để bảo vệ cơ thê không bị mất 
nước quá mức, ngăn cản các Vị sinh Vật gAy bệnh xâm nhập. chống 
Lại tác hại của các tiz cực tím và tác đông cơ học. Đ là ed quan 
càm giác, xúc giác do có nhiều đầu dây thần kinh. Ó động vật có 
vú, [) còn có vat trò điều hoà thân nhiệt. Gồm hai Lốp: lớp ngoài 
mỏng là biểu bì; lóp trong (phần chính của D) là biểu mô. Lúp 
biểu bì không có mạch máu, mạch bạch huyết, nhưng có nhiều 
điểm tiếp xúc của dây thần kinh xúc giác. Ö láp biểu mô, có nhiều 
huyết quản và dây thần kinh, có lỗ chân Lồng, tuyến mở và (tuyến 
mồ hôi. Phía ngoài D có lóp lông bao phủ: lông mao (ỏ động vật 
có vú) hoặc lông vũ (ở chim). Ở ngươi, diện tích D của trẻ cm 
tính theo tuổi, 1 tuôi: 2000 cmˆ: 2 tuổi: 4000 cm?: 7 - 8 tuổi: 8000 
cm?. từ 9 đến 15 tôi, điện tích D . tính bằng cách: lấy số 
tuôi nhân với 1000, vđ. 9 tuôi: 9000 cm”, cứ thế tới 15 tuổi: 15000 
cm?. Ở ngươi lón, diện tích D trung bình là 16000 cmẺ. ID chiếm 
Á4 - 6% trọng lượng cơ thể. Chiều dày của D khác nhau ở mỗi 
gìói, mỗi tồi và vị trí ed thể khác nhau. Có ba mức độ: dày nhiều 
(2 - 2,64 mm), dày vừa (1,72 - 1,92 mm), mỏng (1,21 - 1,62 mm), 
D dày ở phía sau cơ thê (đầu, gáy, lưng, mông), đặc biệt đày nhiều 
ở gan bàn tay, gan bàn chân. D rất mỏng ở mí mắt và phần đưới 
trước c1a eô. [Ð Và Lốp tông bên ngoài của động vật nuôi và động 
vật hoang đã được dùng làm nguyên Liệu eho công nghiệp, D 
chiếm 7% trọng lượng sống của súc vật. L3 trâu, bò, lột ra tách 
riêng phần mốm (dễ thối), rồi trải rộng, đặt phía lông xuống đưới, 
kiểm tra khuyết tật và xát muối truóc khi đưa đi thuộc. D lợn có 
thể chế thành bóng bì lớn làm thực phẩm, hoặc thuộc thành đa 
mềm, cỏ giá trị cao. D thỏ, đê, cửu lột xong đóng định căng ra, 
phơi khô rõ: thuộc cả lãng làm hàng tiêu dùng cao cấp. 


DA CÁ (y), trạng thái đặc biệt của da: da khô cúng, nứt nẻ 
thành tưng mảnh nhỏ hình các vây mỏng có bở tự do, giống như 
vây cá; có thê lan ra toàn thân nhưng vẫn chửa mặt, các nến đa 
0Ấp, gan bàn tay, bàn chAn. L[Ã một loại loạn dướng bâm sình, 
thưởng xuất hiện ngay sau khi đẻ, sau vài tháng hay vài năm; lóp 
sửng của da rất đày, bong thành vây, nhưng lớp mô hạt à dưới 
tại rất mỏng cỏ khi biến hẳn. Nguyễn nhân chưa được rõ, bệnh 
rất khó chữa khỏi hẳn. 


DA ĐỒI MỖI NGƯỜI GIÀ (y: tk. đa mồi), những vết màu 
hạt đẻ tương đối sâm, với kích thước to nhỏ không nhất định, 
tập trung chủ yếu ở mu bản tay, cẳng tay, mặt và ở da đầu người 
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hói. Là biểu hiện thưởng gặp của lão hoá biểu bì, chủ yếu là thoái 
hoá chất mỡ ở dứa. Không có ảnh hưởng nhiều đến súc khoẻ. 

DA GÁI (nh; Echiiodzrmaía), ngành động vật không Xương 
sống, ở biển. Có miêng thí sinh (Deuterostomi2). Có thê cấu tạo 
theo kiểu đổi xúng toả tròn bậc Š; có bộ xương đá vôi phát triển 
với các gai thò ra ngoài; xoang có thề thứ sinh gồm: xoang chung 
và hệ thống ống dẫn nưóc và chãn ống lä cơ quan vận chuyển 
độc đáo của DG; phát triển cá thể trải qua giai đoan ấu trùng 
Áipleurula (x. Ấu trùng diplaurula) có đối xứng hai bên chứng tỏ 
DG có quan hệ ho hàng với các nhỏm động vật có dãy sống. 
Ngành DG hiện nay có khoảng S000 loài, 2 phân ngành: 
Pelmatozoa, đạng trưởng thành sống bám như Huệ biển và các 
Lðp đã tuyệt chúng, Eleutherozoa, trưởng thành sống tư do, gồm 
4 Lốp còn tồn tại: Sao biến (⁄4szoidea), Duôi rần (Ophiuroidea), 
Cầu gai (Echmoidea), Hải sâm (Holothuroidza) và Ophiocystdea 
đã tuyêt chììng. Trong động vật DG, hải sâm và cầu gai được 
dùng làm thực phẩm ở nhiều nước: Nhật Rản, Trung Quòe, 
Philpin, Malaixia, Đông Phí. Hãng năm sản tượng DG được khai 
thác 60 - 70 nghìn tấn, trong đó 60% là cầu gai. Môi số các hợp 
chất trong cơ thể sao biển, hải sâm có giá trị dước liệu. Trong 
môi trường biển, DG có khả năng tích tụ canxi tạo bộ XưƯƠng Và 
tích tụ cả chất phóng xạ trong nước biển nên có vai trò trong 
cần bằng muối, DG còn dùng làm thúc ăn cho cá, lm phân bón. 

DA HOÁ SỪNG 0y) x. Dày sừng. 

DA KHÔ @) x. Đa «4á. 

DA SẠM 0y) x. Bệnh sựm da nhiễm độc. 

DA VỀ NỔI (y), trạng thái gặp ở một số người, biểu hiện bằng 
vệ gð nồi cao hon mặt da, xuất hiện trên đương cọ xát có học 
bởi một vẬt tù. Mới đầu xuất hiện vét trắng, sau chuyền sang đỏ, 
rộng khơẢng 1 - 2 mm, cuối cùng nồi gồ cao hơn mặt đa khoảng 
1 - 2 mm, cỏ thể sở thấy được. Vệt gò cao xuất hiện rất nhanh, 
chỉ 2 - 4 phút sau khí cọ Xát, sẽ tôn tại vài chục phút rồi biến 
mất. Thưởag không ngứa, DVN là một rối loạn về vận mạch piao 
cảm mà nguyên nhân chưa rõ. Thưởng kết hợp với bênh mày đay, 
có thê điều tri như đối với bênh mày đay. 


ĐÂ SỬ (8#), loại kí ức lịch sử uược lưu truyền trong đân gian. 
Khác với chính sử do nha nước tô chức hoặc các học giả biên 
soạn Và Ấn hành; phần lớn DS được truyền miệng từ đái này qua 
đời khác, đôi khi dưới đạng như truyện cô tích. Trên cø sở đó, 
một số ngươi thu thập và biên soạn thành sách mang tên haV 
khòng mang tên tác giả. DS phản ánh sự ghi nhố và thái độ của 
dân gian đối với sự kiên và nhân vật lịch sử. Trong DS, cải cốt 
tối tịch sử thưởng bị che lấp bởi cái vỏ của trí tưởng tượng, sự tô 


DA TRACH 





về thêm nhứng chỉ tiết, sự sai lạc qua những cách kề hoặc những 
dị bản. Nếu được khảo chứng và phân tích kĩ lưỡng, DS vẫn là 
nguồn cung cấp những tư liệu quý báu thưởng bị bỏ sót trong 
chính sú. 

DÃ THÚ (7 rhuật, Ph. tauvisme) x. Xu hướng đã thú. 


DÃ TRÀNG (nông), tên gọi chung loại cua biển rất nhỏ, chỉ 
§copnera và Micryrtt, bộ Giáp xác 10 chân (Đecapođa). Rề rộng 
đầu ngực khoảng 10 mm, chân bò thứ 5 có đạng vuốt, thích nghi 
với đởi sống bò ð bãi biển. Đào hang ở khu vực nước triều cao 
và trung bình, có chất đáy bùn cát, cát bùn hoặc cát đất bột. Vê 
cát thành từng viên nhỏ theo bản năng. Không có giá trị kinh tế. 

DA TƯỢNG (6; ? - 7), một gia nô thân tín, trung thành của 
Trần Hưng Dạo, lập nhiều chiến công trong kháng chiến chống 
Nguyên - Mông, đởi Trần. Tháng 1.1285, quần Nguyên đánh ải 
Nội Bàng, Trần Flưng Đao định theo đưỡng núi rút về Vạn Kiếp, 
DT ngăn lại: “Tiện nay Yết Kiêu đang giữ thuyên ð Bái Tần, 
không thấy Vương đến tất không dởơi đi chỗ khác”. Hưng Đạo 
Vương đến Bãi Tần quả thấy Yết Kiêu vẫn còn đúng đợi, ông 
ming lắm, nói: "Chím hồng chỉm hộc bay được cao là nhỏ Vào 
sáu trụ xương cánh, nếu không cũng chỉ là ehim thưởng". Thuyền 
vừa xuôi thi kị bính giặc đuôi tới. Có lần Trần Hưng Đạo thử hỏi 
ý ØT là có nên theo lõi đặn của cha mình đề chiếm lấy thiên hạ 
hay không, DT cùng Yết Kiêu đã kiên quyết can ngăn. 

DẠ (hoá công nghiệp) x. Vải. 


DẠ CẨM @; Oldmmlandia capitellaia; tk. cây toét mồm, đất 
lượt), loài cây leo, họ Cà phé (JubL2c£2e). Lá đón, nguyên, hình 
bầu duc, mọc đối. Cụm hoa hình xim hai ngà, tụ lại thành hình 
cầu ở đầu cành hay kế lá, màu trắng. Quả nang nhỏ có nhiều hạt 
đen. Mọc hoang ở vùng núi miền Bắc Việt Nam. DC dung chữa 
đau đạ dày, tở loét miệng Lưới, viêm họng. Dùng dưới dạng thuốc 
sắc tử thân và lá phối khâ. 





Dạ cẩm 
} -Cành mang hog; 2 - Rểễ. 


DẠ CỎ (s„), ngăn thú nhất trong dạ dày chuyên hoá của 
động vật nhai Lại. Trong DC có rất nhiều vị khuân và các sinh 
Vật cộng sinh tiết ra enzim xenluuza giúp cho tiêu hoá thức ăn 
(chủ yếu là xở xentulozø). Một phần thức ăn được tiêu hoá tại 
DC, còn phần (dn được ở trỏ Lai miêng và nhai lại lần nữa trước 
khi nuốt vào đạ tổ ong. 

DẠ CON (ørh, y), phần phình ra ð cuối ống đẫn trúng, giống 
hinh quả lê của cơ quan sính sản cái Š người và động vât(, là nơi 
cư trú của trứng các loài động vật đẻ trứng (bò sát, chim) hoặc 
phôi ở động vật có vú (voi, khi, hươu, gia súc, vv.). Trong động 
vật có vú, DC chỉ có ở Loài đẻ con. DC là một khôi có trơn dày, 
khoé, có lớp phúc mạc bọc ngoài và (lớp niêm mạc bên trong, 
phần trên thông với hai vòi DC dân đến ống dẫn trúng, phần 


dưới thông vdi ống hẹp cò DC và Am hộ. Lóp niêm mạc thành 
[DC có lớp biểu mô hình trụ, cỏ nhiều lông rung, nhớ đó trúng 
và các chất bài tiết khác được dế dàng đây ra ngoài. Bào thai 
phát triển trong DC, nhận các chất dinh đưống và oxi tứ cƠØ thê 
mẹ qua nhau thai. lộ ngưỏi, màng bao phú mặt trong thân tử 
cung (buồng tử cung) (uôn luôn thay đôi hình thái do tác động 
của các hocmoơn buông trúng trong mội chu kì kinh nguyệt. 


ĐẠ DÀY (nh, y nông), phần ống tiêu hoá nằm øìiũa thực 
quản và tả tràng Ở động vật có xương sống. Là túi lón, thành cd 
dày, hai đầu thất lại bằng hai cø vòng, nơi nhận và chứa thức ăn 
trong những khoảng thời gian nhất định, tránh cho động vật 
không phải ăn tiên tục. DD co bóp xáo trộn thức ăn, thấm axit 
clohiđric do DD tiết ra, thức ăn protein được tiêu hoá một phần 
dưới tác động của dịch vị. Thức ăn đã biến thành đướng trấp bán 
lỏng, sẽ được chuyển dần XuỐng ruột non qua môn vị. Mặt trong 
DD được lót bằng màng nhày hình ống tiết ra axít clohidnc, các 
tế bào đặc biệt tiết enzim pepsin, renin và tế bào tiết nhày. Có 
các loại: L) DDD đón, DD một túi ö lợn, thỏ, ngựa, w. 2) DD 
kép: DD có bốn túi (dạ có, dạ tô ong, đa lá sách, đạ múi khế) 
à động vật nhai lại. 3) DD tuyến: phần nằm giỗa diều (diều gà) 
và DD, có chức năng giếng như DD ð động vật có vú. Thành 
DD tuyến tưởng đối mỏng, có các tuyến tiết enzim pepsin và axit 
clohidríc. 4) [I2 eø (mề) nối tiếp DD tuyến, có thành rất dày, 
cơ trdn rất khoẻ, màu đỏ lẫn ánh xanh. Mặt trong có nhiều lớp 
nhăn và có màng (ói sửng dày màu vàng, trong các lớp nhăn có 
cát, sỏi. Nhỏ địch vị thấm vào thức ăn rắn và co bóp của có, thức 
ăn được nghiền nhuyễn trước khi chuyền xuống ruột. 2D cø nằm 
giữa và phía sau thuỳ gan. DD tuyến và DD co gặp ở chim. 

Ö người, DD tà đoạn của ống tiêu hoá, tiếp theo thực quản, 
bất đầu từ đưới cở hoành, hình chứ J, di động: đầu trên là tâm 
Vị nổi với thực quản, đầu dưới là môn vị nối với hành tá tràng; 
tư trái sang phải là hai bờ cong lớn và nhỏ; tư trên xuống dưới 
l thân vị và hang vị; dung tích 0,5 - 1 li. Từ ngoài vào trong, 
thành DD pồm 4 lóp: lớp phúc mạc, lớp cơ, lớp dưới niêm mạc 
và lớp niềm mạc. Quá trình hoạt động cd học, tiết địch, quá trình 
tiêu hoá của DD chịu sự chỉ huy của thần kinh trung ưóng, tác 
động của dây thần kinh X (thú mười) hệ giao cảm. Các bệnh 
thường hay gặp: viêm, loét, ung thư, vw. (xt. Ống điều hoá). 

DẠ HƯỚNG (nông, Cestrum nocranu2n; 1k. dạ làn hương, dạ 
lí hương), cây bụi, họ Cà (Solanace4e). Cao I - 3 m, vỏ xám xanh 
có bì không. Cụm hoa hình tán; hoa màu trắng hay vàng lục, 
hình ống đài 2 cm Được trông làm cành. Hoa nỏ vào đêm, rất 
thơm. 

DẠ KHÚC (nhạc) x. Nôctuyêc. 

ĐẠ LÁ SÁCH (snh), ngăn thứ ba của dạ dày chuyên hoá ở 
động vật nhai tại. 2LS là phần dạ dày cơ có nhiều nếp gấp tạo 
ra bởi lắp biểu mô cơ hình vầy xếp thành tầng và hoá sùng cứng. 
DLS là nơi hấp thụ trỏ lại tượng nước thừa. 

DẠ MÚI KHẾ (stuh), ngăn thử tư và (là ngăn cuối của dạ dày 
chuyên hoá Ò động vật nhai lai. Được lốt một lốp màng nhày 
chứa các hế vị, sinh ra axit clohiđríc, pepsin, renin. ĐMK là da 
dày tiêu hoá thật sụ. 

DẠ TÀU (kiến ưúc), mặt đưới của tàu trong kiến trúc truyền 
thống Việt Nam (x. Tàu). 

DẠ TỔ ONG (swh), ngăn thứ hai của đạ đày chuyên hoá ð 
động vật nhai lại. Cỏ được đưa vào ĐTOÔ sau khí đã được ở ra 
nhai lại. Dược lót bởi biểu mô nhiều lớp có hoá sừng và hình 
thành nên các nếp ngăn giổng tổ ong. 

DẠ TRẠCH (tú, quân sự), vùng đầm ày lau sậy um tùm, giữa 
là bãi nổi rộng có thể đóng quân, là căn cứ kháng chiến chống 
quãn Ifdng do Triệu Quang Phục chỉ huy (thế kỉ 6). Nay đã bị 
đất lấp, chỉ còn hô nhỏ, có Bái Mán Trò, thuộc huyện Châu 
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Giang, tỉnh Hài Hưng. Sau khi Lý Nam Đế lui vào động Khuất 
Lão và mất ở đó (548), Triệu Quang Phục được giao binh quyền, 
lui quân về DT tiếp tục kháng chiến. Lợi dụng địa thế lợi hại của 
đầm. nghĩa quân dùng thuyền độc mộc ban đêm tiến ra đánh 
địch, cưóp được nhiều lương thực, làm kế đánh lầu dài, khiến 
quân Iởng bị tiếu hao, mệt mỏi, Nhân dân đã gọi Triệu Quang 
Phục là Dạ Trạch Vương. Năm 550, từ căn cú DT, Triệu Quang 
Phuc mở cuộc phản công đánh bại quân LWơng, chiếm lai thành 
Long Niên. 

DÁC (nóng), phần gỗ phía trong vỏ và ngoài Iöi, trên mặt cất 
ngang của khúc gỗ, đối với những loại gỗ phần biệt được D và 
Lõi. I) thưởng có màu Vàng sáng hơn lối, chứa nước và nhựa luyện. 
D là phần sinh trưởng sau, gô còn non, đễ bị côn trùng và nấm 
mốc xâm nhập, nên mau hỏng hơn. Gố lối càng tốt, ID càng chóng 
hóng, vd. gỗ lìm có lõi rất chắc bền nhưng D lại dễ bị mối mọi. 
Ỏ một số loại gô, D và lõi không phân biệt, gần giống nhan về 
chất lượng và màu sắc (vd. gỗ đẻ). 

DẢI (toán), một phần của mặt phẳng giới hạn bởi hai đường 
thẳng song song của mặt phẳng đó. Hai đường thẳng này gọi là 
hai bờ của D. Khi cỏ một hệ toạ độ Dêcac vuông góc thì điểm 
(x, y) thuộc một D thoả mán các bất đẳng thức dạng: 

a < Ax  Ry < b, 
trong đó Á, B là các hằng số không đồng thời bằng không; 
a, b là hai hằng số. 

DẢI AN TOÀN (giao thông), phần bề rộng ò hai bên về đưởng 
hoặc ở hai bên mép của mặt cầu có làm tăng thêm tông chiều 
rộng của mặt đưỏng hoặc mặt cầu nhằm nâng cao độ an toàn 
chơ xe chạy và hiệu quả sử dụng cầu, đường. DÁT cần có đủ độ 
bèn vũng đề không bị phá huỷ dưới tác động của xe đón chiếc. 
Cấu tạo của DATT trên đuiởng có thể làm theo cấu tạo của mặt 
đưởng hoặc bằng tấm bê tông lắp ghép. Ò Việt Nam, do tiết 
kiệm vật liệu nói chung trên các cầu không bố trí DAT. 


DẢI CHIẾU ĐỒ (quân sự), hình chiếu một múi (đàn) 62 theo 
kinh tuyến của mặt cầu Trái Dất lên mặt phẳng để lập bản đồ 
địa hình một khu vực của Trái Đất. Bàn đồ Việt Nam, dùng 
phép chiếu đồ giữ góc Gauxở (Gauss) và LĨTM, chia Trái Dất 
theo chiều kinh tuyến thành 6Ô đài (đánh số từ 1 - 60) bắt đầu 
tử kinh tuyến gốc Grinvich (Á. Greenwich) về phía đông. Lãnh 
thô Việt Nam nầm giữa hai kinh tuyến 1022 - 1109 tưởng ứng 
với đái 18 (có kinh tuyến giữa là 1059 D) và đải 19 (kinh tuyến 
giữa là 1119 ID), Còn quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa năm 
trong hai đải 19 - 20. 

DẢI ĐÁ CHÈN (đa chấ:), dài kết cấu bằng đã hộc tại các 
công trình lò chợ dùng để chống đồ cho lốp vách vỉa không bị 
phá sập, phối hợp vói việc gia cố phần gần gương là chợ bằng 
cột gỗ hay cột kim loại. Lấy đá hộc từ việc đào các công trình 
ngầm hay từ việc đào lò đá đọc via để có đú đá làm DDC. DDC 
cho phép điều khiên áp lực mó, đặc biệt đối với các lốp đá kém 
bễn vững ở mái via khoáng sản, Chiều rộng DDC ó - 12 m. 
Thưởng làm DIOC khi khai thác các via móng, các mạch khoáng 
sàn. 


DẢI ĐÔ THỊ (kiến trúc, 7a }(), hình thức phân bố dân cư đô 
thị theo lãnh thổ ð eấp cao nhất, hình thành do sự liên kết các 
cum đô thị sát nhau nhĩ một dải tiền nhau, đố tình trạng đô thị 
hoá quá mức ở các nước tư bản phát triên. 

DĐẢI KHẨU (04), một phần của tầng khat thác (mỏ lộ thiên) 
đang được máy xúc khấu đi cho hết chiều cao của tâng. Bề rộng 
DK là một nhần clia bề rộng mặt tầng. 

DẢI NGÂN HÀ (/; cg. sông Ngân), dải sáng màu trắng bạc 
có hình đạng không đầu đặn mắt thường có thể nhìn thấy trên 
bầu trài trong những đêm trởi quang, không trăng. Dó là hình 
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Ảnh mở của vô số sao không phân biệt được bằng mắt thường, 
tập hợp xung quanh mãt phẳng chính của Thiên Hà. Thái Dương 
hệ chúng ta nằm gần mặt phẳng này nên chúng ta nhìn thấy các 
saø đỏ chiếu lên thiên cầu thằnh một đải hẹp. 


DÁI PHÁN CÁCH (g1ao thông), phần chiều rộng của mặt 
đương ô tô hoặc của mặt cầu ô 1ð được làm nhô cao lên hoặc 
có hàng rào chắn hay kẻ vạch sơn đề phân cách giữa các chiều 
xe Ô tâ chạy, nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Ö Việt Nam, 
đối vái tuyến đường ô tô cấp Ï có 4 tàn xe quy định DPC rộng 
3 m. Đối với cầu lén lấy DPC rộng 0,5 m. DPC giữa (trên tuyến 
đường cấp I) và DPC làn xe đạp, xe thô sơ đều có đá vỉa nhô 
cao không quá 20 cm so với mặt đường. [)PC hẹp trên đường 
cấp Ïb chỉ rộng 50 em và kẻ vạch sứn. DPC có thể được xây dựng 
cao lên, nhưng từ 1 đến 2 m Lại đề một khoằng trống dài 20 - 30 
m có rải lớp mặt đường để xe ô tô cá thể quay đầu sang \àn xe 
ngược chiều. 

ĐẢÀI PHÒNG NGỰ (quân s¿), dài địa hình liên kết các khu 
vực (trận địa) phòng ngự của một số binh đoàn bình chủng hợp 
thành, các binh đội độc lập và lực lượng vũ trang địa phương 
trong cùng một thê đội. Giói han của DPN ở chính điện là tiền 
duyên; ở phía sau - đến hết chiều sâu đội hình chiến đấu của 
binh đoản. 


DẢI TẦN (điện tđ), dải tần số, khoảng tần số, bề rộng phô 
(đối với tín hiệu). 

DẢI THỐNG (điện rử). thông số đặc trưng cho các thiết hị, 
biêu thị dài tần mà thiết bị có thể tiếp nhận và xử lí tốt, 


DÀN (x4 dựng cơ), kết cấu chịu lực, cấu tạo từ nhiều thanh 
thẳng nối với nhau tại các mắt (nút), được quy ước là các khóp 
(bản tỀ) khi tính toán. D đơn giản nhất hình tam giác gồm hai 
thanh xiên liên kết với một thanh kéo. ID) được dùng làm hệ chịu 
tức chính trong xây dựng (D vì kèo, D cầu, D khoan dầu khí, 
w.), trong kết cấu máy. D có thê làm bằng các loại vật liệu khác 
nhau (gỗ, thép, kim loại, bê tông cốt thép, dây mềm...). So với 
kết cấu đầm, kết cấu D có ưu điềm là có thể vượt qua được những 
nhịn lớn hơn và tiết kiệm vật liệu hơn vì các thanh trong D chỉ 
chịu kéo hoặc nén là chú yếu nên ứng suất phân bố đồng đều 
lrên toàn tiết diện. Các bộ phận chính cúa D gồm: 1) Thanh 
cảnh thượng nằm phía trèn của D, nội lực chủ yếu là lực nén. 
Mômen xuất hiện là đo trọng lượng bản thân và các tải trọng tập 
trung không đãt vào mắt D. 2) Thanh cánh hạ - nằm phía đưới 
của D, nội lực trong thanh cánh hạ chú yếu là lực kéo. Mâmen 
xuất hiện do trọng lượng bàn thàn của thanh và của tài trọng đặt 
trực tiếp vào đoạn thanh nằm giữa hai mắt (nút) của D. 3) Thanh 
bụng - những thanh xiên hoặc đứng nằm giữa thanh cánh thượng 
và thanh cánh hạ của D. 


ĐÀN (mhạc), một tập hợp các nhạc cụ (D nhạc, ]) đàn) hay: 
các giọng hát (D đồng ca, D hợp xướng) theo một eø cấu và được 
quy định về biên chế. 


ĐÀN (toán), một tập hợp được sắp một phần, trong đó hai 
phần tử bất kì x, y đều có cặn dưới lón nhất (cøg. giáo) x A y và 
cận trên nhỏ nhất (eg. hợp) x V ÿ. Vd. tập các số tự nhiên sẽ là 
I) với quan hệ thứ tự sau: số a gọi là đứng trước số b nếu a là 
một ước số của b. Khi đó ưóc số chung (ổn nhất của hai số tự 
nhiên bất kì a và b là cận dưới Lớn nhất của chúng, còn bội số 
chung nhỏ nhất của ä và b là cận “rên nhỏ nhất của chúng. 

ĐÀN BÀI (giáo đục), trình tự sắp xếp các ý trong bài viết hay 
bài nói thành các chưng, mục, phần, đoạn... theo đó người viết 
hay người nói sể triển khai việc trình bày, sáng tác. Còn gọi là 
dàn ý. 

DÀN CẢNH (điện Anh), cách bố trí nhân vật, sắp xếp cảnh 
quay trong khuôn hình điện ảnh, là công việc chính của đạo dhến, 
bao quái quã trình hoạt động của diễn viên, Vai trò của máy quay 
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và mối quan hệ giửa các cảnh dựng (montage). ĐC phải đạt hai 
yêu cầu: biểu đạt nội dung và tạo hình thâm mĩ. DC chiều sâu 
cho phép dựng trong khuôn hình nhiều có cảnh, tạo điều kiện 
cho diễn xuất được liên tục, không bị gián đoạn do việc cẳt cành 
TƠI. 


DÀN ĐỂ (sân khấu), dàn điển viên và nhạc công ngồi xung 
quanh chiếc chiếu diễn trò trong buồi diến chèo sân đình xưa. 
DĐ tham gia vào trò diễn bằng các hình thức: tấu nhạc, hát đế, 
nói để. DD còn tham gia biêu diễn trên sân khấu cùng các vai 
diễn theo yêu cầu của từng trò diễn cụ thể. Ngày nay, DĐ là đàn 
diễn viên ngồi hát đồng ca bên cạnh dân nhạc. DĐ thay mặt cho 
tiếng nói của công chúng, bình luận, đánh giá hoặc phụ hoạ Vào 
các hành động, ngôn ngữ của nhân vật trong quá trình điển biến 
của cốt truyện đang được trình điễn trên sàn khấu. 

DÀN ĐỒNG CÁ (sán khấu), hình thức giới thiệu hoặc bình 
tuận về các nhãn vật, sự kiện, tình huống, hành động, w. trong 
quá trình diễn biến của một vỏ kịch, do một số điến viên cùng 
nói hoăc cùng hái một giọng hay nhiều giọng, một bẻ hay nhiều 
bè (cg. dàn hợp xướng), nhằm làm sáng tỏ (thêm những gì mà 
trong hành động kịch, các nhân vật không có điều kiện thể hiện. 
DDC xuất hiện từ thời cô đại Hi Lạp trong các vỗ bị kịch, khi 
tham gia dẫn dắt các tình tiết của cốt truyện, hay đúng ra bình 
luận, đánh giã hành động của các nhân Vật. Sau bị kịch Hi Lap, 
DDC ít xuất hiện, nhưng trong kịch hiện đại, tại thấy xuất hiên 
ở một số vỏ, nhằm trình bày thêm những quan điểm của tác già, 
npoài nhiệm vụ giới thiệu và bình tuận lúc trước. 


Trên sân khấu, DDC được xỉ lí tuỳ theo ý đồ đạo diễn, có thể 
tách rời thành một bộ phân riêng biệt, đửng tủ bên ngoài nhìn 
vào đời sống của nhân vật, nhưng cũng có thê hoà nhập vào đòng 
cốt truyện cùng với nhân vật, hoặc xen kế, khí đứng ngoài, khi 
hoà nhập, tuỳ theo yêu cầu nội dung tửng mản, tửng \ép. 

DÀN HỢP XƯỚNG (sân khấu) x. Dàn đồng ca. 

DÀN NHẠC DÂN TỘC (nhạc), dàn nhạc được cấu tạo bằng 
những nhạc cụ dân tộc cô truyền, hoặc ở dạng nguyên sở hoặc 
đã được cảt tiến. DNDT đã xuất hiện từ thuổ xa xưa Ỏ nhiều 
nước, nhiều dân tộc trên thế giới, nhiều khi chỉ là nhưng nhóm 
nhỏ, thường điến tấu các giai điêu dân ca và dân vũ, Ở thời đại 
ngày nay, DNDT được phát triển và mở rộng thành những dàn 
nhạc tán. DNDT cð tán ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện từ những 
năm 60 thế kỉ 20, tập trung nhiều loại nhạc cụ cô truyền Việt 
Nam được chia thành từng bộ (bộ hơi, bộ dây kéo, bộ dây gây, 
bộ gõ, vv.). Tuy nhiên, hình thức đàn nhạc lớn như vậy ít khi 
được sử dụng, ngày nay phô biến nhất vẫn là những nhóm hoà 
tấu có vừa. 

DÀN NHẠC GIAO HƯỚNG (Lhac), loại hình dân nhac 
phong phú, hoàn chỉnh nhất, phô cập trong hoạt động biều điễn 
Am nhạc bác học hiên nay trên thế giái. DNGH hình thành nhố 
kết quả phát triển lịch sử lau đài của các loại dàn nhạc và hoàn 
thiện vào nửa sau thế kị 19 trong nghệ thuật. Haiđdn (1asepnh 
Haydn) là người đầu tiên khẳng định cơ cấu thành phần DNGII 
cỗ điển (DNGH cỗ nhỏ). Trong DNGH có bộ ngũ tấu đàn dây 
[các nhóm viôLông (violon) [, viô(ông [Ï, viôLông am(ô (vioton aÌt0), 
viôLônpxcn (Vvioloneetle), côngtrởbat (contrebasse)| và bộ kèn hơi 
được sắp xếp theo trưng đôi (thưởng gọi là nhóm hai quản): 2 fluyt 
(flute), 2 ðboa (hautbois), 2 clarinet (clarinette) (đôi khí không 
có), 2 Fagôt (fagoto), 2 co (cor), 2 trompet (trompette), các trồng 
tinpani (trmpani). DNGH kiều này đã được dùng để viết cho các 
bản giao hưởng của Haiđdn, MØza, phần lón các bản giao hưởng 
của Rêthôven, một số tiểu phẩm giao hưởng ea Glinka,vv. DNGH 
cô điển (cổ nhỏ) về sau được bộ sung thêm 2 co, 2 hoặc 3 trombôn 
(trombone) và 1 tuba (tuba) gọi là DNGH có lón. Hàng loạt tác 
phầm của 1raikôpxki (1840 - 93), Rìmxki - Koocxakôp (PwMCwH# 


Kopcakob), Äôrôdin, Xanh Xăng, w. đã được viết cho toại dàn 
nhạc này. Thế kỉ 19 - 20, các nhà soạn nhạc đã bô sung thêm 
nhạc cụ mới có khầ năng đặc biết về kĩ thuật và âm sắc, làm cho 
cãc tác phâm khí nhạc thêm phong phú, độc đão. Trong số đó có 
các loại fluyt to nhỏ, co ănglê (cor angtais), clarinet nhỏ vả clarinet 
bat (clannette basse), các loại xãcœôphôn (saxophone), 
côngtrdfagôt (contra-fagot), các loại kèn đồng khác, đàn hacpd 
(harpe), các nhạc cụ truyền thống dân tộc, các nhạc cụ gõ, wv. 
Các nhà soan nhạc lón như Rectiôzø (Rerlioz), Straoxø (Richard 
Strauss), Xkriabin (CKpr#Øww), Vacnd (Wagner) và Rimxki - 
Koocxakôp, w. đã có công mở rộng tạo thành phần DNGH. Bộ 
kèn hơi của các DNGH cổ lồn từ lâu đã sử đụng theo các kiêu 
nhóm tuỳ theo yêu cầu của các bản tổng phố dàn nhạc: nhóm đồi 
(2 quản), nhóm ba (3 quản), nhóm bốn (4 quản), w. Ô Việt Nam, 
DNGH được thành \lập năm 1959, từ khi xuất hiện hát giao hưởng 
hợp xướng, nhạc vu kịch Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam cỏ một 
vài DNGH của Nhà hát giao hưởng quốc gia, Nhà hát nhạc vũ 
kịch, Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, Nhạc viện Hà Nội, Nhạc 
viện thành phố Hồ Chí Minh, vv. Các dàn nhạc trên đã góp phần 
giói thiệu di sản âm nhạc giao hưởng thế giới, thc đầy sự phát 
triển âm nhạc bác học nghiêm túc ỏ Việt Nam trong hơn 30 năm 
qua. 


DÀN PHÓNG ĐẠN PHÁN LỰC (quân sự), thiết bị phóng 
gôm nhiều (2 - 50) giá (ống, bệ, thanh dẫn...) ghép lại với nhau 
để phóng liên tiếp nhiều viên đan phản lực trong thới gian ngắn. 
DPDPL có thể bố trí trên mặt đất, trên xe, trên máy bay (trực 
thăng) hay trên tàu chiến. Các DPDPL đặt trên xe được dùng phô 
biến là: BM - 13, BM - 14, BM - 21 (liên Xô), MLRS 227 mm 
(MT); trên mặt đất có H6, H12, wv. 

DẪN NỞ KẾ (/f), thiết bị dùng để đo sự dãn nở vì nhiệt của 
các vật. Cũng được dùng để đo sư đãn nò bởi các tắc nhân khác 
như điện trướng, tử trưởng, áp suất, vww. 

DÂN NỞ NHIỆT (/), sự biến đổi kích thước của vật khi 
nhiệt độ biến đôi. Chiều đài L của một thanh tăng cùng với nhiệt 
độ t(ÊC) theo quy luật: L =L {1 + øt), trong đó LQ là chiều đài ở 
0°C, ø - hệ số dân nở chiều dài. Thể tích V của mội lượng chất 
rắn hoặc lỏng biến đối vái t theo quy tuật tương tự: V = Vạ„(1+Ø0, 
8 là hệ số nở khốt. Các hề số z và ổ của cùng một chất có tiên 
hệ gần đúng: ổ = 3⁄z. Nói chung ổ >0 nghĩa là thẻ tích tăng cùng 
với nhiệt độ; riêng nước có thê tích giàm khí nhiệt đô tăng từ 
0°C tên 4C, do đó nước có khối lượng riêng cực đại ở 4°C. VỀ 
[3NN của chất khí (x. Chất &ñí). 

ĐÁNG (mĩ thuận), hình phẳng có đường chu vi tách khỏi nền: 
nghê thuật điêu khắc cổ Ấn Độ quy định D ba lần uốn (tribhanga) 
để pho tượng đứng mà không bị cứng nhắc. 

DẠNG i2), trong thực vật học là bậc phần loại thấp nhất 
dưới mức thủ. Dưới D còn có thể có phân D. Trong động Vật 
học là thuật ngữ chung được dùng khi bậc phân loại chưa xác 
định rõ ràng. D dùng chỉ các biến dị theo mùa hoặc các kiều 
hình khác nhau trong một dãy đa hinh. 

DẠNG (oán), đa thức một hay nhiều biến mà LẤI cả các 
số hạng đều cùng bậc (bậc của đón thức xế .. 7 là SỐ 
n=ưz+8+¬ +y). 

HRậc n chung của các số hạng gọi là bậc của D. 

DẠNG (ngôn ngữ), phạm trù ngũ pháp của đông từ biểu thị 
các mối quan hề khác nhau giữa chủ thể làm chủ ngũ và hoạt 
động làm vị ngữ trong câu (D chủ động, D bị động). 

DẠNG BACKUT - NAORỞ (rm học, A. Backus - Naur 
Form, viết tắt là BNT), một phương pháp siêu ngữ do Backut và 
Naorơ đưa ra để biểu diễn các quy tắc củ pháp của ngôn ngữ 
lập trình, khỏi đầu cho ngôn ngữ ALGOL Vd. (kí tự):: = A/B/..J2; 
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(chữ sổ):: = 0/1/2/.../9; (tên):: = (kí tự)/(tên)(kí tự)/(tên)(chữ 
sổ). 


DẠNG BẤT ĐỊNH (oán). Biểu thức đại số f(x) có DRD tại 
a (a có thể hữu hạn hay vô hạn) nếu khi thay một cách: hình thúc 
x bằng a thì biểu thức nhận một trong các đạng sau 
bi cò 
0) 
trong Việc 0m giới hạn là quy tắc Ï ôpitan. 

DẠNG BỆNH @) x. Hình thái lâm sàng. 

DẠNG BỊ ĐỘNG (ngôn ngữ; A. passive voice), dạng của động 
từ biểu thị sự hoạt độne hướng tói, tác động đến sự vật được nó: 
ở chủ ngữ; chủ ngữ thường là kẻ tiếp nhận hoặc là địch của hoạt 
động được động từ - vị ngữ biểu thi. DRD có thể cấu tạo theo 
phương thức tổng hợp tính như trong tiếng Nga, hoặc theo phương 
thúc phân tích tính như "to be given" trong tiếng Anh. 

DẠNG BIỂU BÌ @; tk. tế bào bán lên), loại tế bào biểu bị, 
nửa giống tế bào hên kết. Tế bào thưởng to, bào tương nhuộm 
nhạt, hơi hông, ranh giới tế bàa không đều, hơi giồng mồ bào 
hoặc tế bào vóng; bào tưởng có thê chứa những hạt hay nhúng 
hốc nhỏ, sáng, phần ánh một tính chất đại thực. Thường gặp 
trong nhúng bệnh viêm mạn tỉnh gọi là viêm hạt như lao, hủ), 
giang mai, nấm, wv. kể cà một số bênh nguyên nhân không ró 
nh bệnh sacoit (sareotdose). 

DẠNG CHỦ ĐỘNG (ngôn ngữ, A. acLwe voice), đạng của 
động tủ biểu thị hoại động đo sự vật được nói đến ở chủ ngũ 
tiến hành. 

DẠNG CHUẨN của hệ hr£ (cø), dạng Lực đơn giản nhất 
tướng đương với hệ lực đã cho. Có bốn !2C của hệ lực: hệ (ực 
cân bằng, ngẫu lực, hợp lực và hệ xoắn. 


DẠNG CHUẨN TÁC của một đạng toàn phương (/oán). 
Hằng một phép biến đổi tuyến tính không suy biến, mỗi dạng 


œ ,0.œ, 1, 09, Mội trong các phương pháp khử DRĐ 


1 bi 
toàn phương trên trưởng sô thực ^ » aixx¡ đều có thể đưa về 
i=1j=1 
: L 
đạne ^ tự?. gọi là DC”Ï trong đó e, = +1; hạng r của ma trận 
¡=I 
(au) gọi là hạng của đạng toàn phương. 
DẠNG CHUẨN TÁC JOOCĐĂNG của ma trận (oán), 
ma trận Ïoocđăng (Jordan) có đạng: 


Ai 0... Ô 
0 Á›... Ô 
-Á 


trong đó mỗi A, là một ma trận vuông (gọi là khung Joocđdăng) 
và có dạng: 


j1 0..0 
0À,1..0 
000..2, 


Mọt ma trận vuông A bậc n trên môt trường K đều đông dạng 
với một ma trận Joocđăng ¿trên K (nghia là tôn tại trên K một 
ma trận không suy biến C sao cho Z2 = CAC}) khi và chỉ khi 
A có n giá trị nêng trên K, mỗi giá trị được tính với số bội của 
nó. ‡ gọi là DCTJ của A. DCT xác định duy nhất nếu không 
tính đến thứ tự các khung ]oocđăng. Trên trưởng số phúc, mọi 
ma trận vuông đều đưa đưc về I)( 7L] 


DẠNG ĐỊA HÌNH (Z2 #), dạng có không gian ba chiều 
được giỏi hạn bởi các bề mặt hai chiều, các mặt bào và các yếu 
tổ khác của bề mặt Trái Dất. DĐHI chiếm những phần nhất định 


646 


trên bề mặt không đông nhất của vỏ lrái Dất (nói tiếp xúc của 
các thạch quyền, khí quyền hoặc thuỷ quyền, bao gôm các dạng 
lôi - địa hình đương (đồi, núi, vv.), dạng lõm - địa hình Am (thung 
Lũng, bồn, w.). DDH còn được chia ra theo kích thước: vĩ địa 
hình, đại địa hình, trung địa hình, tiểu địa hình, ví địa hình. DDIT 
có hình thải, nguồn gốc và tuổi khác nhau (x. Địa hình), 

DẠNG ĐỊA LÍ (24 1, tập hợp các diên địa lí bình thành 
trên một trung địa hinh Am hoặc dương, thống nhất theo hướng 
chuyển động của nước, hướng di chuyển vật chất rắn và di đông 
ca các nguyên tố hoá học. lÖ)øn Vị cø bản nhất của cảnh quan 
địa b, quyết định vẻ bên ngoài của cảnh địa (í. 


DẠNG HOÁ I[.ỰC (quân sự), sự phân loại hoả tực trong phác 
binh theo hình thức kết cấu. Có các [)HI : đón lẻ, tập trung, bần 
chặn, tập trung lần lượt, mật tập. Pháo binh nước ngoài còn có 
DI1L màn đạn tiến dân. Các DHL này được vận đựng theo mục 
tiêu, yêu cầu nhiêm vụ, điều kiên tác chiến và số tướng nháo đạn 
hiện có. Các DHL của pháo bính Viết Nam thưáng dùng nhất 
là hoả bực đơn \ẻ và hoả lực tập trung. 

DẠNG LƯỠNG TÍNH (tinh) 1. Dông vật có cả hai có quan 
sinh dục đực và cái trên cùng môt có thể như giun đất, ốc sến. 
2. Thực vật mang nhị và nhuy trên cùng một hoa (x(. Cây cùng 
sốc). 

DẠNG NỘI MÔ @nh, y), thưởng gặp ở những liền bào tuyến 
\hoái hoá, do không tiết được nhũng chất tiết, nên chất này ứ 
đọng trong lòng tuyến, làm cho liên bào tuyến tử vuông hay trụ, 
bị đè đẹp, thấp móng, giống như môi nội biểu mô, nhưng không 
phải nội mô. Vả. keo giáp trạng, ống thận đăn khi đưỡng niệu 
bị lấp. 

DẠNG NƯỚC TRONG ĐẤT (đ/4 //), tuỳ trạng thái lí học 
và đặc tính liên kết, có nhiều dạng: nước cấu tao (nước liên kết 
hoá học) là những ion OIT chúa tronp phân tử các chất, khi nung, 
tách ta đưới dạng nước; nước kết tỉnh: nước chứa trong các tính 
thê, ở dạng những phân tử độc lập, vd. trong thạch cao 
(CaSO¿.2H;O); nưáe Liên kết: phần nước trong đất chịu ảnh hưng 
của các lực hấp thụ (nhãn tử hút lẫn nhau). Phân biệt nước hấp 
thụ (nước liên kết vững), nước màng (nước liên kết yếu); nước 
mao quản: nước di chuyên trong đất bởi hbƒc mao quản; nước tu 
do (hay nước trọng lực): phần nước trong đất không chịu ảnh 
hường các Lục hấp thị. Ngoài ra, còn nước đóng băng, hơi nước, 
nước bẽn trong tế bào của các đi tích thực vật ö trong đất. 

DẠNG RIẾNG CỦA DAO ĐỘNG (cø) x. Dao động riêng. 


ĐANG SINH THÁI (gửi), dang tồn tại trong loài, hình thành 
trong quá trinh thích nạhi với tô hợp những điều kiện môi trường 
và những đặc điểm cúa chúng không đi truyền được. Sự khác 
biệt giữa các 12ST' được quy định do phenotip có độ mầm dẻo 
hơn so với những biến đồi genotip. Nếu lấy hạt từ những DST 
khác nhau của môi loải thực vật Và trồng trong cùng điều kiên 
thì đới con của hai DST sẽ không khác nhau. 


ĐANG SONG TUYẾN TÍNH (4z), dạng bậc hai của hat 
nhóm biến số XỊ, X¿...., X„ VÀ V, V2, ... yn và tuyến tính đối với 


n 
từng nhóm biến sô: » AiXở, 
¡=1 

DẠNG THÍCH NGHI SINH THÁI (2/2 #), sự tự biến đôi 
để thích nghi Với sự thay đổi của riôi tểäng bằng eø chế tụ điều 
chỉnh “rong quá trình tiến hoá của các loài và các hê sinh thái. 
Sự biến đôi có khi chỉ là thay đôi (Ập tính sinh hoạt, cao hơn là 
thay đôi một và bð phận LronE có thế; có khí lạt hình thành một 
loài trung gian, hoặc lai (oài sinh vật), đốt với hệ sinh thái thì 
sự thay đổi có thẻ từ cấu trúc loài đến chức năng hoạt động. 
Thường sự thích nghỉ sinh thải điển ra trong một thời gian dài 
tại mộ( số vùng chịu tác động mạnh của loài ngưởi. Con ngươi 
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đá lơi dụng quy luật này để thuần hoá các loài đông vât, thực 
Vật hoang đại. 


DẠNG THÙ HÌNH (1⁄94) x. Thừ hình. 


DẠNG THUỐC (9), các thuốc bào chế có hình thức khác 
nhau, được nghiên cứu điều chế hợp lí để thu được tác dụng tối 
đa, bảo quản được dễ dàng, bễnh nhân dễ tiếp nhận. Các DT 
chính trong tẦy y: viên nén, Viên nang, viền nhộng, dung địch 
uông và tiêm, xirÔ, potio, thuốc mở, thuốc nhỏ mắt, múi, tái, 
thuốc bôi đơn và kép, vv. Trong đông y. cỏ các DT chính: cao. 
đón, hoàn, tắn, rươu thuốc. Ngoài ra, đông y còn có DT trung 
man gọi là thuốc phiến 

DẠNG THUY TỨC (sinh; Polyp), một giai doạn trong chụ 
kì sống của động vật Ruôt khoang (C2eÍenrer2:4), có cấu tao dạng 
(hê ống, có miệng ở phía trên vói vòng xúc tu bao quanh. Đối 
diễn lô miệng là đế bám vào giá thể. Ö một số loài, [YJTT hình 
(hành nên các tập đoàn hình cành cây gôm nhiều loại cá thể 
chuyên hoá: cá thê dinh đướng, cá thể sinh sản như tập đoàn 
(2belia. bám vào nơi cô định, Ö san hô (4rrhøzoa) và thuỷ tức 
nước ngọt (Hydra) thì DTT là dạng tồn tại duy nhất. DTT có 
khả năng sinh sản vô tính: mọc chôi hoặc phân cắt, các chôi này 
không tách khỏi cả thê mẹ và tạo tiên các Lập đoàn, Trên các tập 
đoàn, có các cá thể sinh sản sẽ sinh ra các mầm và phát triển 
thành chôi, sau đó tách khói tâp đoàn mẹ thành dạng thuỷ mẫu, 
bởi lôi tư do. Ở Sứa chính thúc (Scyphozo4a) thị [YTT hầu như 
không có hoặc bị rút ngắn lại. 


DẠNG TOÀN PHƯƠNG (054n), dạng bậc hai. Trên trường 
số thưc hoặc phức mọi DTTP đều có thể đưa về dạng sau 


" n 
Xa) => » äiXxX, „ trong đó An # Aụ. Rằng môi phép 
¡i=1j=I1 


FŒx\. Xa,..., 


r 

biến đổi tuyến tính không suy biến vó: hệ sổ phức => AI, 
¡NHI 
có thê đưa ]* về đạng: V‡ + yš +... + yệ, (k< n). Nếu a¡ là số 
thưc thì bằng một phép biến đôi tuyến tính thực có thể đưa I: 
về dạng ví HIẾP TA Y¿ = V+) GHẾ. Thng Vệ: Trong không gian Óclit, 
nếu dùng các phép biến đồi trưc gíao thì có thê đưa F về dạng 
/qyqˆ + Àsy3” +.. + ÀyYy”. trong đó các 4¡ là eáe số thực bất biển 
(qua các phép biến đổi trực giao) của [YTP, 

DẠNG TƠ HUYẾT (y), hình ảnh của chất protein, biểu hiện 
bằng sư hình thành một lưới sợi giống như lưới tở huyết của cục 
đông máu. lồn thương này coi như đặc thù của các bệnh tao 
keo (collagénose). Ngươi 1a chưa thống nhất về nguồn gốc của 
chất DTII, có thê từ chất mucopoLsaearit ca mô liên kết, hay 
it ra có một phân của tơ huyết thật sự ca huyết thanh. 

DẠNG TRUNG TÍNH (sử). cơ thể không bình thưởng, có 
những đặc điểm trung gian giữa con đưc và con cái. Sinh vật ở 
DTT thường bất thụ (có thể cö hoặc không có ed quan sinh dục 
đức, cái). DTT tà do hậu quả của những biến đối hoặc hoạt động 
sai lêch chức năng của nhiễm sắc thể pgiói tính và (hoặc của) các 
hoemon giới tính trong quá trình phát triển. 

DẠNG TRƯỞNG THÀNH (szh), giai đoän cuối cùng trong 
chu ki sống của một số động vật (côn trùng) có qua các quá trình 
biến thái. Khác với các giai đoạn trước: cấu tạo cơ thể đã hoản 
chỉnh, có khả năng sinh sản. 

DẠNG TƯƠNG ĐƯƠNG TỐI GIẢN của hệ lực (c2) 

x. Dạng chuẩn của hệ lực. 


DẠNG VI PHẦN (004n), đa thức thuần nhất đối với các ví 
phân của một số biến. lšâc của đa thức đước goi là bậc của [)VP 
Vd. f = a(x)dxdy - b(x,y)dy? là DVP bậc hai. Trong nhiền vấn để 
của hình học vị phân và (ôpô, DVP phản xứng, chẳng hạn dạng 


n 

2) ay. ... Xa dị, với Ay = - aụ, có một vai trò đặc biệt. Vd, 
lự—f 
phần tử diện tích của một mặt là một DVP phần xứng . 


ĐẠNG XÁC ĐỊNH DƯƠNG (oán), dang toàn phương 


D n 
F= » . (trong đó a¡ = A,) nhận các giá trị đương với 
I=1J=t 
mọi x¡ thưc, trư trường hợp Xị = Xạ =... = Xạ = 0. Bằng một 
bề) 
phép biến đôi trức giao có thể đưa F về dang » lyƒ., trong đó 
iEI 


mọi 3; > 0; bằng một phép biến đổi tưyến tính thực không suy 


n 
biến có thể đưa F về dạng: Ð z2. 
=1 

DANH BẢN (2x nu), bản ghỉ sơ lược lai lịch của một người 
trong hô sơ lưu trũ của cở quan công an. Có 2 loại: I) DB của 
công dân được cấp giấy chứng minh nhân dân, giấy căn cưóc... 
đo người được cấp giấy tự khai. 2) DB ngưới phạm pháp do cđ 
quan công an lập. 

DANH DỰ (miế!), phạm trù đạo đức học, thề hiên lòng (ồn 
trọng đối với các tiêu chuẩn về hành vi đạo đức, ý thức bảo Vệ và 
giủ gìn những phâm chất mà bản thân mình lấy làm tự hào và 
được người khác tôn trọng. Mất DD có nghĩa là mất sự tin yếu, 
mến phục của những người khác, và đối với ngưới có [3l thì đấy 
là một tồn thất lần nhất. Ngưỡi có I2I) tôn trọng lời mình đã hứa 
và có ý thức bảo vê DD của bàn thân, của dòng họ, của đoàn thể, 
của Tổ quốc minh. Người đó biết giữ gìn để không ai có thê chê 
trách phâm giá của eá nhân mình, hoặc xúc phạm đến đòng họ, 
đoàn thể, Tô quốc. DD là nguyên tẮc đạo đức khuyến khích lòng 
tự trọng của con ngưới trong mọi cử chi và hành ví cúa mình. 

DANH HOÁ (ngôn ngữ) 1. (cg. danh tử hoá), sự chuyển loại 
các tư thuộc các tử loại khác thành danh tử. Vd. trong tiếng Việt, 
động tư biến thành đanh tử như: đề nrợ/ (của quần chúng), (Ở 
đây tôi \à) ch huy, (môi) nẩm (thóc); tính tử biến (thành danh 
tử như /ối (nay). táng (hôm sau), Đé (đi hoc), già (ð nhà), w. 

2. (cg. danh ngữ hoá), sự chuyền các cấu trúc (ngứ) mang tính 
chất của vị tử (hoạt động, trạng thái, đặc tính) sang cấu trúc định 
danh. Vd. chay đua vũ trang —> cuộc chạy đua Vũ trang. 

DANH MỤC (tím học, (hư viện, catalogue) 

1. Danh sách gì theo phàn (oa1 mục Lục sách báo, tu liệu theo 
những quy tắc nhất dịnh chúa trong môt thư viên. 


2. Các yếu tố miêu tả các tệp dữ liêu. 


DANH MỤC SẢN PHẨM (ah (Z), bàng kê tên gọi các 
loại sản phâm do các ngành kinh tế quốc dân sản xuất với muc 
đích kế hoạch hoá cđ cấu. nhịp đô và những (¡ lê phát triển của 
các ngành kinh tế quốc dãn; lập bảng cân đối vật tư và kế hoạch 
phân phối sân phẩm. Ö Việt Nam, hiện nay có khoảng 7Ú nghìn 
đanh mục sản phâm được sản xuất và sử dụng trong nền kinh tế 
quôc dân, DMSP công nghiệp, nông nghiệp mà Nhà nước dùng 
làm chỉ tiêu kế hoạch giao cho cấp dưới ngày càng ¡t đi do đôi 
mới cở chế quản lí kinh tế, mở rộng quyền chủ động cho các địa 
phương và xi ngiuệp. 

DANH NGỒN (văn), lời nói có tính triết lí chứa đựng mội 
đạo l, một chân U, hay một suy nghĩ tốt đẹp về cuộc sống, vê 
con người, được nhiều người thửa nhân, Vd. "Kỉ sở bất dục vật 
thị nhân” (Những điều mình không muốn thì đừng làm cho 
người khác) (Không Tử), hay "In bì trị kỉ bách chiến bách 
(hắng" (Biết mình biết người, trăm trận đánh trăm trận thắng) 
[TBn Tủ (H. Sunzi)], “Không có gì quy hơn đóc lập tự do" (Hồ 
Chí Minh), vv 
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DANH SÁCH 


Trong văn học, cũng có nhưng câu tục ngữ, ca đao, câu thơ, 
câu văn trỏ thành DN. Vd. 
"Một cây làm chẳng nên non 
Ra cây chụm lại thành hòn nửi cao” (Ca đao). 
"Con người chỉ là một cây sây yếu nhất trong thiền nhiên, 
nhưng là cây sậy biết suy nghĩ" (Daxcan). 

DANH SÁCH (/m học, A. list), một kiểu cấu trúc đữ liệu đơn 
giản bao gồm một dây các dư liêu được sắp xếp kế tiếp nhau. 
TYong bộ nhó máy tính, cấu trúc đữ liêu kiêu DS được tổ chức 
dưới dạng mội đãy các phần tử nhó (không nhất thiết liền nhau), 
môi phần tử Lưu giữ một đón vị dữ liệu và một con trỏ chỉ tối 
địa chi của phần tử ìÌuu giữ đơn vị dữ liệu tiếp theo, 

DANH SỐ (toán), số có kèm theo tên của một đơn vị đo. Vd. 
10 m (mười mét), ố kg (sáu kìlôgam). Số mà không có đón vị đo 
kèm theo, gọi là hư số. Vd. tỉ số của hai đai lượng cùng loi. 

DANH THIẾP NGOẠI GIÁO (ngoai gi42), phương tiện 
được sử dụng rộng rãi trong lễ tân ngoại giao. Thông thưởng, 
trong DTNG in họ, tên người có danh thiếp, hàng dưới phi chức 
vụ. Mặt trước của danh thiếp ¡n bằng tiếng mẹ đẻ của người có 
thiếp, mặt sau in bằng tiếng nước ngoài thông dụng, hoặc bằng 
tiếng chính thức của nước sở tại. Tuỳ theo dụng ý khi trao đanh 
thiếp, thường có ghi các chữ bằng bút chì ð phía dưới bên trái 
thiếp: p.f. (pour félciler) - chúc mừng; p.r. (pour remercier) - 
cảm đn; p.c. (pour eondoléance) - chia buồn; p.p. (pour presenter) 
- giới thiệu cán bộ cấn dưới mói đến nhậm chức (kèm theo danh 
thiếp người được giới thiêu), W. 

DANH TỪ (ngôn ngữ). từ có ý nghĩa từ vựng khái quảit chỉ 
sự vật và các khái niệm trưu tượng khác được quan niệm như là 
s/ vật, thường giữ các chúc năng chủ ngư, bổ ngữ trong câu. Ö 
các ngôn ngữ biển hình (Anh. Pháp, Nga, w,), DT có các pham 
trủ, cách, giống, số. 

DANH TỪ CHUNG (ngôn ngữ), danh từ vừa dùng làm tên 
gọi chung cho một loai sự vật, đổi tượng, vưa dùng đề 801 tên 
từng cá thể sự vật, đối tượng trong loại đó (x. Danh từ riêng). 

DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC (ngôn nẹữ), các danh từ chỉ các 
sự vật được xem là tồn tại thành từng cá thể riêng rẽ da đó có 
thể đếm được từng cá thể đó (x. Danh từ biệt loại). Vd. tiếng 
Ảnh, tiếng Viêt: (able (bàn), đoør (của), man (người), 1jger (hồ) 
(x. Danh từ không đếm được), 

DANH TỪ ĐƠN VỊ (ngôn ngữ), danh từ chỉ các đơn vị được 
quy ước đề đo lưởng, tính toán sự vật. Vd. cân (một cân thịt), 
lạng (một tạng lạc), 0 (một ¿ nước), đoàn (một đoàn đại biểu), 
chén (một chén rượu), hàng (một thòng gẠo), "Tnành” @nảnh 
#Iấy), w. DTDV trong tiếng Viêt thường đặt trước danh tử. 

DANH TỪ HOÁ (ngôn ngữ) x. Danlt haá. 

DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC (ngôn ngữ), các danh từ 
chỉ các sự vật được xem là không có dang tồn tại thành từng cá 
thể riêng rế, do đó không đểm được. Muốn đếm được, chúng 
phải đùng các danh từ đơn vị, vd. tiếng Anh: water (nước), oil 
(đầu), muzziness (sự bối rối), vw. 

DANH TỪ LOẠI THỂ (ngôn ngữ), danh tì trong các ngôn 
ngữ đón lập, trong các ngôn ngũ có loại tư. Trong tiếng Viết là 
những danh từ đăt truc các đanh từ khác đề xác định danh từ 
đó thuộc về loại nào, nhờ các danh từ toại thể các sự Vật đước 
chia thành các loại nhó Vd, con, cái, cây, bức, ... (con mèo, con 
gà, cái bàn, cái Áo, bức tdng, cây cam, bức ảnh, ...). 

DANH TỪ RIÊNG (ngôn ngữ) danh tì dùng gọi riêng tên 
ngưồi, tên địa lí, tên vật. VJ. Lục Vần Tiên, (sông) lồng HÀ, 
(nước) Việt Nam, (làng) Kim Liên, w, Về nguyên tắc, D'TR không 
thể dùng làm tên gọi cho cả loại sự vật, đối tượng. Về chính tả, 
DTR được viết hoa. 
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DANH TỪ TẬP HỢP (ngôn ngữ). danh tử chỉ một nhóm sự 
vật được xem như là hình thành nén một đơn vị. Vd. đoan, bọn, 
tấp, bầy, đám, quần chúng, công chúng, vụ. 

DANH TỪ TỔNG HỢP 0igôn ngữ), danh từ biểu thị tổng 
thể nhiều sư vật, đối tượng cùng loại hoặc gần loại với nhau. 
Vd. nhà cửa, cây côí, nhân dân, (trong tiếng Việt các đanh tủ 
này có hàm nghía rộng \ớn hơn tổng số nghĩa của các yếu tố tạo 
ra nó) 

DANH TỪ TRỪU TƯỢNG (ngôn ngữ), danh từ chỉ các sản 
phâm của tư đuy được sự vật hoá, vd. rư nưởng, ý kiến, quan điểm, 
Hự đuy, Vv. 

DÀNH DÀNH (nông y; Gardenia flonda =G.jaeninoides, tk. 
sdn chỉ tử), cây nhỏ, họ Cà phê (u6/2cezể). Thân thẳng, nhẫn, 
cao 1-2 m. }ãä mọc đối có \ã kèm to, mặt trên lá màu Xanh sâm, 
bóng. Hoa mọc đơn độc, cánh trắng không cuống, có mùi thơm, 
nở vào mùa hè. Quả hình chén cõ 6 - 9 góc, 2 - 5 ngăn, khi chín 
màu vàng đỏ, chứa nhiều hạt mùi thớm, vị đắng. Mọc hoang và 
được trồng ö nhiều vùng miền Bắc Việt Nam. Ỏ đồng bằng được 
trồng làm cảnh, lấy quả làm thuốc hay đê nhuộm vàng thì/c phâm. 
Quả có chứa tỉnh dầu, gacđenin, chất nhày, tanin. Quả phơi, sấy 
khö dùng để chữa sốt, vàng đa, mụn nhọt, để tiêu viêm, càm 
máu; đuối dạng thuốc sắc. 





Dành dành 
} -Hoa bố dọc; 2 -Cành mang quä; 3 - Cành mang hoa và quä. 


DAO (cơ khí, nông), công cụ cầm tay bằng kim loại dùng đề 
cải, chặt, băm, chẻ, mö, thái, w. Gồm có bộ phận lâm việc chính 
tà lưổi D (bằng sất hoặc thép) móng và sắc; mũi D phẳng, nhọn 
hoặc cong; chuôi D cẩm vào cán l (bằng gỗ) hoặc được đúc 
hền. Có nhiều kiêu D tuỳ theo hình đáng và công dụng trong sản 
xuất và sinh hoạt như: D pha (lưối to, mỏng, dùng đề chặt, chẻ, 
cắt, thái), D rựa (to, sông dày, mũi bằng, dùng để chặt cây), D 
phát (lưới dài, chuôi đài, dùng đề phát cỏ), D quám (lưới dài, 
mũi cong, dùng để phát cỏ, phát nương), D bảy (lưới dài khoảng 
7 tẤc, tưởng đương 28 - 30 cm dùng như D pha), Ð bầu (to, mũi 
nhọn), D găm (nhỏ, mũi nhọn dùng làm vũ khí), D phay (to bản, 
lưới mỏng, dùng để thái), D bải (nhỏ, \ưới mỏng, đài), D cau 
(nhỏ, lưới mỏng), D chìa vôi (nhỏ, uôi nhọn). Ngoài ra còn có 
các kiểu D chuyên dung trong một số viêc như D cầu, D eẮt sơn, 
D cạo mủ cao su, D ghép. 

DAO (mĩ tuuậy) x. Bay. 


DAO (đân tộc; tên tự gọi: Kiềm Miền và Dìu Miền: ngưới ở 
rưng), dân tộc thiểu số Viêt Nam. Tền dân tộc D được nhắc 
trone "Quá sơn bảng văn" và "Bình hoàng khoán điệp". Gồm 12 


DAO ĐÔNG KẺ 2 





họ chính. Cá các nhóm lán: Dại Bàn, Tiểu Bản và Quần Trắng: 
trong mỗi nhóm có nhiều nhóm nhỏ. Số dân 473945 (1989), cư 
trú ð vùng giữa, vùng thấp các tỉnh miền núi, trung du miền Hắc. 
Tử miền Nam Trung Quốc, người 1) bất đầu di cư đến Viêt Nam 
khoảng thế kỉ 12. Trước đây, người D làm nương rẫy, trồng lúa, 
ngô, bí, đưa, cây có củ; ngày nay, nhiều nơi làm ruộng định cu, 
làm nghề thủ công như dệt, rèn, làm đồ trang sức, làm pháo, làm 
giấy, vv. Trang phục nữ khác nhau theo nhóm, hoa văn phong 
phú, théu hình cầy thông, rãng chỏ, hoa lá, chú thập ngoặc, vv. 
Các họ có nhiều ch: và có ngưởi đứng đầu chỉ. Người D sinh 
sống trong những ngôi nhà sàn, hay nhà đất, hoặc nửa sàn nủa 
đất tuỳ theo từng nhóm và địa phương. Các hình thức mai tảng: 
hoả táng, địa táng, táng lộ thiên, tiễn hồn ngưới chết về Dương 
Châu. Có tục thở cúng tÔ tiên, thở hồn lúa và Bàn Vương. Cấp 
sắc là bắt buộc đối với nam giói, người được cấp sắc ở bậc cao 
có thể làm thầy ciing, các sách cúng và thơ ca ghi bằng chữ Nôm 
Dao. Nhiều bàn làng người D là điền hình về phương thức định 
canh định eu. 

DAO CHUỐT (cơ k#f), dung cụ cất nhiều lưới dùng để gia 
công chí tiết cd khí bằng phương pháp chuốt, DC có dạng thanh 
tròn hoặc định hình. Răng DC được sấp xếp sao cho prolin của 
các răng tiến đần đển profin của chỉ tiết gia công. Kết cấu I)C 
gồm: đầu đao, cổ dao, phần định hướng phía trước, phần cắt 
(thỏ, bán tính, tính), phần sửa đúng, phần định hướng phía sau. 
IDC được phân ra hai loại: 1) DC trong đề gia công các mặt trong 
có profin khác nhau, gồm: DC 1ð tròn, lộ nhiều cạnh, DC ló then 
hoa và then hơa thân khai. 2) DC ngoài, để chuốt các bề mặt 
ngoài (hở) có các profin khác nhau, gôm: DC mặt phẳng, mật 
định hình, w. Ngoài ra, tuỳ theo kết cấu mà chia ra: DC dạng 
thanh và đạng tròn; tuỳ theo ngoại lực tác dụng vào đao mà chia 
ra: DC kéo và DC đầy (DC ép). DC được dùng nhiều trong sàn 
xuất hàng loạt, hàng khối, nâng cao năng suất và chất lượng bề 
mặt chi tiết øìa công. 


DAO ĐÁ (4o cổ, dì vật khảo cổ học có kích thước nhỏ, 
làm tử mảnh tước hoặc phiến tước, tu chỉnh ở một đầu hoặc na 
cạnh và được sử dụng vói các chức năng khác nhau. Dao khắc 
và dao nạo gặp phô biến trong cãe đi tích hậu kì đá eũ và đá 
giữa Châu Âu. Sang thời đại đá mới, một số mảnh đá được tháp 
vào xương, gô làm đao cắt, gặt. 


DAO ĐIỆN 0y, tk. dao mồ thấu nhiệt, đao đốt điên), dao mồ 
vái dòng điền tần số cao (dòng điên nhiệt) được dấn tói đầu mũi 
dao đề đốt mô, cắt đứt phần mềm, đốt cháy thành các đầu mạch 
máu nhỏ thành một khối, \àm bịt tẤc tòng mạch được cất và cầm 
máu. Được sử dụng ở các vùng mẽ có nhiều mạch máu nhô để 
cầm rnáu nhanh. 


DAO ĐỘNG (¿ø, 19, sự biến đổi trạng thái được lặp đì tặp 
Lại quanh một trạng thái cân bằng. Các DD phố biến nhất là: 


1) DD cø học, vd. chuyển động của con lắc, sự rung của dây 
đàn, sự chòng chành của con thuyền theo nhịp sóng, sự DD của 
mật độ và áp suất của không khí khi lan truyền tao nền sóng âm 
thanh, vv. 


2) DD điện tù, DD của điện trưởng và tử trưởng sinh ra (rong 
khung cộng hưởng, trong hộp cộng hưởng, trong mạch ID hò 
khi lan truyền trong không gian hoặc ống dẫn sóng, tạo nền sóng 
điền tư. 

Các dạng DD phổ biến là DD điều hoà (biểu diễn bằng hàm 
số sin hoặc cosin), DĐ răng cưa, DÐ vuông góc. Những đặc 
trưng chủ yếu của DD điều hoà x = Asin (@L +) là biên độ A, 
tần số póc œ = 2zf, f là tần số và pha (2t + ø}; trong đó ý đưdc 
gọi là pha ban đầu. Chu kì của DD điều hoà là 
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DD tuần hoàn không điều hoà có thẻ biểu điễn dưới đạng tông 
của các DD điều hoà với biên độ và tần số khác nhau. 


DAO ĐỘNG CÔNG TRÌNH (x4 đựng), chuyển động tịnh 
tiến hoặc chuyển động xoay có tính chất hồi phục, lặp đi lặp lại, 
túc thỏi của các cấu kiến công trình đo hậu quả của biến đạng 
đản hồi khi công trình chịu tác dụng eúa các lực tác đụng thay 
đồi nhanh theo thời gian. Kh1 công trình dao động, các cấu kiện 
chuyên đời quanh vị trí cân bằng tính (đao đông của cầu, của 
các công trình cao, của móng máy, w.) hoặc quanh chuyên động 
chung của hệ (dao động của đoản xe, của các khí cụ bay, w.). 
Có thể phân loại dao động theo các biểu hiện khác nhau (x. Dao 
động). Trong các cöng trình, ngưôồi ta còn phân Loại DĐCT theo 
dạng biến dạng: dao động dọc (tưởng ứng với biến dạng kéo - 
nén, khi đao động gây ra chuyển vị đọc theo trục cấu kiên); dao 
động ngang (tương ứng với biến đạng uốn, khi dao động gây ra 
chuyển vị vuông góc với phương ban đầu của trục cấu kiện); dao 
động xoẳn (tương ứng với biến dạng xoấn, khí đao động gây ra 
chuyên vị Xung quanh trục cấu kiện); đao động hỗn hợp (dao 
động uốn xoắn). Các đại lượng đặc trưng cho DDCT là tần số 
dao động, chu kì dao động (x. Daø động). Dao động có thể ành 
hưởng xấu đến độ bền và độ ôn định của công trình và có thể 
dẫn đến phá hoại công trình. Dao động cũng có thể gây ảnh 
hưởng xấu đến sức khoẻ con người và chất lượng lao động. Bởi 
vậy, khi thiết kế công trinh cần tính toán dao động và tìm biện 
pháp hạn chế dao động (giảm chấn). 


DAO ĐỘNG CỦA HỆ ĐÀN HỒI (cø), dao động của hệ cơ 
học có kể đến biến dạng đàn hồi của các vật thể có khối tượng. 
Vd. dao động của dầm gối tựa chịu tác dụng của lực tuần hoàn. 
Khi đó đầm bị biến dạng trong quả trình đao động. Tính chất 
đao động của hệ phụ thuộc vào tính chất biến dạng đàn hồi của 
các vật thê có khối tượng. Dao động của bàn, vỏ, khung... đưới 
tác dụng của lực tuần hoàn cũng là các ví dụ về DDCHDH. 


DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC (c2, 19, dao động sinh ra trong 
hệ do tác dụng của lực ngoài tuần hoàn thưởng phụ thuộc vao 
thời gian (vd. DĐCB của con tắc dưới tác dụng của lực ngoài 
tuần hoàn; DCB của dòng điện xoay chiều đưỡi tác đụng của 
súc điện đóng tuần hoản, dao đông của Ôô tô, của máy móc do 
các bộ phận quay không cân bằng). DDCB cá tần số phụ thuộc 
vào tần số của lực ngoài. Nếu tần số của lực ngoài gần pằng tần 
số đao động riêng của hệ thi xảy ra hiện tương cộng hưởng, đặc 
trưng bởi sự tăng đột ngột biên độ đao động của hệ (xt. Cộng 
hưởng). 

DAO ĐỘNG ĐÀN HỒI (cơ), đao động truyền trong môi 
trưởng đàn hồi (ở thể rấn, lỏng hoặc khí). Dao động này phái 
sinh khí các vật rắn chuyền động, khi có vụ nổ, động đất; ăm 
thanh cũng là một dạng của DDDH. 


DAO ĐỘNG ĐIỆN (2iện), những thay đổi lặp lại nhiều lần 
của điện áp và đòng điện trong mạch, của cưng độ điên trường 
Và †Ứ trưởng trong không gian gần các vât dẫn của mạch diện. 
Phân biệt: đao động riêng, dao động cướng bức và tự đao đông. 
DDD được sử dụng rộng rải trong kĩ thuật điện (thường là những 
đao động tần số thấp), trong điên thanh học (âm tần), kĩ thuât 
siêu ầm và vô tuyến điện (cao tần và siều cao tần). 


DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (cø, /) x. Dao động: 


DAO ĐỘNG KẾ (cơ kh, dụng cụ để đo các dao động có 
khi. Có loại DDK đo tần số, đo biền độ đao động, làm việc theo 
nhiều nguyên lí khác nhau. DDK đơn giản nhất đề đo tần số dao 
động cơ khí tà một bộ dây kim loại, một đầu dây có mang một 
khối Lượng tương Ứng với tưng tần số mà đây đo được. Khí đo, 
gắn một đầu dây vào vật dao động cần đo (máy, chỉ tiết). Dây 
nào có tần số riêng rát gần hoặc bằng tần số dao động cần đo 
của vật sẽ xuất hiện cộng hưởng và có chuyên động đao động rất 
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lớn. Tần số dao động riêng của sợi dây đó là (hoầc gần bằng) 
tần sô dao động cần đo của vật. 

DAO ĐỘNG KÍ (cơ, 1í, y), thiết bị đề quan sát, ghi và đo đạc 
các đai lượng đặc trưng cho đao động. Thông dụng nhất là DDK 
õng tia điện tử, trong đó các tín hiệu điện (tỉ tệ với độ biến thiên 
của đai tượng cần nghiền cứu) được đưa vào hai bản làm lệch tia 
của ống DDK. Trên màn huỳnh quang cua ống quan sát thấy 
(hoặc chụp ảnh được) sự biến đôi theo thời gian của các đại tướng 
(vd. điện áp). Trong y học, DĐK được áp dụng trong nghiên cứu, 
kiêm nghiệm sư hoat động của tim mạch, tuần hoàn, hÖ hấp, 

DAO ĐỘNG KÍ ĐIỆN TỬ (điện rở), thiết bị điện tử dùng 
để quan sát các dao động điện hoặc các dao động được chuyền 
thành điện. Bộ phân chủ yếu là ống tỉa điện tử (còn gọi là ống 
La âm cực), tạo ra tia điện tủ rất mành có tốc độ cao, đập vào 
màn huỳnh quang gÂy Ta điêm sáng trên màn. Dao động điện 
cần quan sát sẽ làm thay đổi vị trí điểm sáng theo quy thật biến 
(hiện của bản thân nó. Nhỏ hiện tượng dư huy (1ưu lại ánh sáng 
trong mắt người quan sát trong một thời gian nào đó) sẽ xuất 
hiện trên màn huỳnh quang đưởng cong biểu diễn quy luật biến 
thiên của đao động điện theo thời gian. Dề dao động điện cần 
quan sát điều khiển được điêm sáng vạch ra đồ thị đao đóng, 
phải có mạch quét tạo sự thay đổi theo truc thởi gian cho đồ thị. 
Các dao động quan sát được thường là tuần hoàn, nên phải eó 
sự đồng bộ với mạch quét, dẻ tạo ra hình ấn định trên màn, 
thuận lợi cho quan sát. 

DAO ĐỘNG LIÊN KẾT (cơ, 1), dao động riêng của một 
hệ dao đông phíc tạp với 2 hoặc nhiều bậc tư do, có thể coi là 
tập hợp những đao động của nhiều hệ có một bậc tự do liên kết 
với nhau. Vd. đao động của một đây gồm các viên bi nối với nhau 
bằng lò xo. 

DAO ĐỘNG MÁY (c2), môn học thuộc đông lực học máy, 
chuyên nghiên cứu đao động của máy và có cấu (x. Đóng lực học 
máy). 

DAO ĐỘNG NGÁU NHIÊN (e2), dao động có những thông 
số không thể xác định trước, mã do các quá trình ngÃn nhiên 
quyết định (vd. tham số tà đại lượng ngẫu nhiên hoặc tài trọng 
tác động lä một quá trình ngẫu nhiên). Khác vái dao động thông 
thưởng (tiền định), DDNN có tần số là một dải liền tục. Tuy 
theo kích thước của dải tần mà có DDNN với đải tần hẹp hoặc 
đải tần rộng. Tính chất dừng hay không đừng của DDNN được 
định nghĩa theo tính chất của quá trình ngẫu nhiên. 

'Irong thực tế, phản ứng của công trình chịu tác đụng của tải 
trọng thiên nhiên như sóng, gió hoặc động đất thưởng được coi 
là DDNN. Dao động của các phương tiền vận tải như tàu hoà, 
Ô tô... dưới ảnh hưởng của độ mấp mô mặt đường cũng được xem 
là một dạng của DDNN. 


DAO ĐỘNG PHI TUYẾN (cơ, !í), dao động phát sinh trong 
một hệ mà phương trình mô tả trạng thái của nó là phương trình 
vị phân phi tuyến, Hệ này được gọi là một hệ phi tuyến. 

ĐÀO ĐỘNG RIỂNG (cơ, lí ; cø. dao động tự do), dao động 
xảy ra do có độ lệch ban đầu (vân tốc, vị trí đầu) so với trạng 
(hái cân bằng ôn định. Dạng và tần số DDR được xác định bỏi 
các thðng số của hệ (khối lượng, độ cứng... cìa hệ cø hoc; hoặc 
điện cảm, điện dung... của hê điên tử, w.). Trong thực tế, vì có 
sự hao tần năng lượng nên I)I3R bị tắc dần. 

DAO ĐỘNG TẤT DẦN (cơ, lí), sư yếu đần của dao động 
theo thởi gian do hệ dao động mất đần năng lượng. DDTD trong 
các hệ có học chủ yếu đo các dạng ma sát khác nhau và do sóng 
đàn hồi trong môi trưởng Xung quanh gây ra. 


Sư tắt đần dao động làm cho hệ có học chuyền đến trạng thái 
cần bằng, 
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DAO ĐỘNG THÔNG số (cơ), dao động xảy ra trong hệ 
khi các thông số của nó thay đồi theo thởi gian. 


DAO ĐỘNG TUYẾN TÍNH (cø), dao động của mội hệ động 
lực mà phương trình vi phân biểu diễn chuyền động là phương 
trình vi phân tuyến tính. Đối với hệ tuyến tính có hệ số không 
đôi, đao động da các ngoại lực tác dụng bẰng tỒng các dao đông 
do tửng ngoại lực tác dụng riêng rẽ (nguyên lí cộng tác dụng). 

DAO ĐỘNG TỬ (/) 1. Chất điểm dao động. 2. Vật hoặc hệ 
thực hiện đao động. DIT được gọi là điều hoà nếu đại lượng 
đặc trưng cho đao động của hệ biến thiên theo hàm số sin (cosin). 
Vd. DDT cđ học: con lắc, DĐT diện từ: khung dao động I,C. 
Các DDT lượng tử (vi mô) có phô năng lượng gián đoạn. 

DAO ĐỘNG TỰ DO (cØ, 0) x. Dao động riêng. 

DAO GĂM CÁN HÌNH NGƯỜI (&ñáo cổ), một loại hình 
đao găm bằng đồng thau có cán hình người, thuộc văn hoá Đông 
Sản ở Việt Nam. Tượng nam thưởng được thể hiện đầu vấn 
khăn hay đội mũ, đóng khố, tết tóc, ở trần. tai và tay đeo vòng; 
tượng nĩ mặc áo váy, trang sức thể hiện bằng những hình tran 
trí cầu kì, tình vi. Tượng nam hay nữ đều có hai tay chống nạnh. 
Đã phát hiện được loại đao gãm này ở nhiều nổi: Hà Nội, HIà 
Tay, Hà Bắc, Hà Giang, Tuyên Quang, Hài Phòng, Thanh Hoá, 
Nghệ An. 
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Dag găm cán hình người 


DAO LƯỢC (cơ khí) 1. DL cắt răng: dụng cụ cắt nhiều lưới 
pồm những thanh răng cắt dùng để cắt bánh răng thẳng, nghiêng, 
chữ V ăn khớp ngoài theo phương pháp bao hình trên máy bào 
răng. Nguyên lí làm việc của IDL cắt răng giống như sự ăn kháp 
giữa bánh răng và thanh răng. 2. DL cắt ren: dụng cụ cắt nhiều 
lưỡi đùng để cất hết chiều sâu rãnh ren sau một lần chuyển dao 
trên máy tiện hoặc máy tự động. DI. cẤt ren được chia ra: DL 
cắt ren hình tròn - gồm những đường ren nằm theo đường xoắn 
vít nên mài lại dễ đàng. Khí cắt ren ngoài, phải dùng DL, cắt ren 
trái hướng ren. Khi cắt ren trong, hướng của ren chí tiết phải 
trìng vói hướng của ren dao. IDL cắt ren lăng trụ - được kẹp 
trong các piá kẹp dao tiện ren đơn lăng trụ, loại này ít dùng. 

DAÀO MỔ (y), đAo dùng trong phầu thuật để rạch, cẮt da và 
các tô chức của cơ thể. Yêu cầu chung đổi với DM: suốt dọc 
chiều dải của lưới phải sắc; chất kim loạt và lốp mạ phải bền; 
đáp ứng các yêu cầu của các biên pháp tiết khuản. Hinh thể và 
kich thước của đao được cấu tạo phù hợp với tính chất phẫu 
thuật: DM thông dụng, dao cất cụt, dao lạng da, dao lóc đa, M 
thấu nhiệt, w. Lưỡi DM có toại rời để thay khi đã cùn. Ngành 
cũ khí và tiểu công nghiệp của Việt Nam đã có đì điều kiên kĩ 


DÃY HồI Quy D 





thuật để sản xuất DM cũng như các dụng cụ y tế thông thưởng 
khác. 


DAO PHAY (cø kj/), dịng cụ cất nhiều tưới để gia công kim 
loại và các (oại vật liệu khác bằng phương pháp phay, [3P có 
nhiều loai, theo công dụng có thê chia ra: IDP hình tru, DP trụ 
đứng, DP mặt đầu, DP rãnh (một mặt, hai mặt, ba mặt), DP cất 
đứt, DP ngón, DP rãnh then, DP rãnh chữ Tj DP góc, DP định 
hình, DP răng, DP ren, w. Theo mắt cắt răng chia ra: DP răng 
nhọn, DP hót (ưng. Theo đạng răng, chỉa ra: [1P răng thẳng, DP 
răng xoắn. Theo hướng rãnh xoắn, chia ra: DP xoắn phải, DP 
xoắn trái. Theo kết cấu, chía ra: DP nguyên, DP ghép, DP răng 
chắp, DP hợp kim cứng. lÐP được dùng để gìa công mặt phẳng, 
rãnh then, các mặt cong, mặt trön xoay, cất đứt, w. 


ĐAO RẠCH @y), dụng cụ ÿy tế gồm lưối dao mỏng, hình tam 
giác có mũi nhọn; được dùng như đao mồ đề rạch nông, khía da 
(không làm chảy máu hay chỉ làm rốm máu) chủng đậu, giác, 
rạch, khía da trong một số bênh của đa như eczcma sung, sẹo 
lồi, wv. 


DAO TIỀN (cơ khí), dụng cụ cắt dưới đạng một vặt thê hình 
hoc có phần cất với hình dáng và các góc nhất định được làm từ 
vât liệu có độ cứng cao hơn nhiều so với vật tiều chi tiết gia công, 
dùng để tiên các chi tiết cần gia công. DT gôm các loại thân dao 
chứ nhật, thân dao hình vuông, thân dao hình trụ, dao đầu thẳng, 
đao đầu cong, đao đầu uốn, đao đầu hẹp, dao phải, đao trái, dao 
tiện ngoài, dao xén mặt đầu, dao cắt đứt, đao cắt rãnh, dao hiên 
Lỗ, dao định hình, đao cắt ren, w. Hiệu quà làm việc của DT phụ 
thuộc vào các yếu tố: vật liệu phần cắt, hình dang, kích thước 
dao; thông số hình học phần cắt, sự bẻ phoi, sức bền của đao. 
Theo dạng vật liệu phần cắt, có thể chía ra các loại: [YT bằng 
thép dụng cụ; DT thép gió; DT họp kim cứng, DT kim cương. 
Thông số hình học phần cắt của dao gồm: góc sau, gốc trước, 
góc nâng của lưổi cắt chính, góc nghiêng phụ, bán kính cong của 
mũi đao. DT là loại dụng cụ cắt đơn giản nhất và được dùng phô 
biến nhấẤt trong công nghệ gìa công kim loại. 


DAO XÂY (x4y dựng), dụng cụ cầm tay của thợ xây vừa để 
xúc Vừa trải lên mặt xây, chém gạch khi cần chặt nhỏ và có tác 
dụng t¡ Ấn viên gạch cho áp sát xuống lớp vữa vừa trải. DX có 
mội tưới sắc hoặc hai bíới sắc. LưỠI dao chế tao bằng thép Y8A, 
Y8AI. Cán dao bằng thép xây dựng thông thường. 


DAO XỌC (cơ &j/), dụng cụ cắt Lm việc với chuyên động 
cắt chính the phương thẳng đứng, đùng để gia công các bề mãi 
khác nhau (rãnh then, Lỗ đỉnh hình, w.). Chọn thông số hình học 
phần cắt của DX tướng tự như đối với dao tiện, dao bào. DX 
đưdc chế tạo chủ yếu bằng thép gió và hợp kim cứng. 

DAO XỌC RẰNG (c2 khÐ, dụng cụ cắt có chuyển động 
cẮt thắng hoặc xoắn vịt đi lại, dùng đề gia công (heo phương 
pháp bao hình các loại bánh răng tru ăn khớp ngoài và trong. 
Về kết cấu có các kiểu: !) DXR hình dĩa đùng để cắt bánh 
răng trụ răng thẳng: 2) DXR hình cốc dùng đề cắt bánh răng 
có bậc; 3) DXR chuốôi liền dùng để cắt bánh răng ăn khớp trong 
và bánh răng môđun nhỏ, 4) I)XR nghiềng, dùng để cắt bánh 
răng nghiêng và răng chứ V. Quá trình xoc răng nhấe lại sự ăn 
khớp giữa hai bánh răng. DXR có thê coi là tập hợp các bánh 
răng thành phần có lương dịch dao giảm đần tủ mặt trước về 
phía mặt tựa. Mặt trước dao có đạng mặt côn, mặt sau bén răng 
dao là mặt vít thần khai. 

DXR dược chế tạo chủ yếu bằng thép gió. Dê tiết kiệm vật 
tiêu làm dao, đã có các kết cấu đao xọc chấp răng gẮn mảnh thép 
gió hay hợp kim cứng. DXR bảo đảm năng suất và độ chính xác 
g!1A công cao. 

DÁT VÀNG BẠC (m thuật), lầm cho mỏng các mành vàng, 
bạc. Một kĩ thuật cô truyền Việt Nam có lịch sử trên nphìn năm, 


tạo được các tở vàng mỏng tói 0,02 - 0,03 mm đề thếp lên đồ 
sơn. làm nét vẽ tranh, trang trí. DVB được truyền nghề tại xã 
Kiêu Ky, huyền Gia LAm (Hà Nội) bì nhiều đời nay, nồi tiếng 
cả nước. 

DẠY (mĩ thuật), dùng bút vẽ đưa đị địa lạt nhiều lần, dàn 
màu thành một lớp mỏng, môt trong những thủ pháp kĩ thuật về 
tranh sơn dầu. 

DAY ẤN HUYỆTT (y; tt. chì châm, bấm huyệt), phương pháp 
phòng và chữa bệnh của y học cô truyền, được tiến hành bằng 
cách dùng kĩ xảo của ngón tay day ấn hoặc bấm vào các huyệt 
cỏ liên quan tới bệnh. 

DÀY SỪNG (nông, y, hyperkerarasis), lớp sũng đày quá mức 
do tăng quá trình sửng hoá hoặc giảm quá trình bong lớp sừng 
bình thưỡng của biểu bì. Trong một số trưởng hợp, DS là kết 
quả của hai quá (trình trên. Có thể gặp trong nhiều bệnh da, 
bệnh nhiễm khuẩn, bênh nghề nghiệp. Các dạng DS: DS bâm 
sinh, vd. bênh DS gan bàn tay, bàn chân bầm sinh; DS mắc 
phải, vd. IS nang lông trong bênh vầy phấn đỏ chân lông. Điều 
trị: dùng các loại thuốc làm bong vầy như mỡ salixvtie 5 - 10%, 
vitamin A; điều trị các bệnh có liên quan. (Ö súc VẬt, bệnh viêm 
nội bị và các tế bào da, hình thành một lớp chất sừng không 
bình thưởng, bong ra tung mảnh nhỏ. Bênh gặp ở lợn, làm cho 
lớn ngừng sinh trưởng, xuống cân, có (thể do thức ăn thừa canxi, 
thiếu kếềm và các axit béo cơ bản. Ö động vật nhai lại, bệnh ö 
dạ cỏ làm cho biểu bì dạ cỏ dày lên, con vật sụt cân, giảm năng 
suất do khẩu phần quá nhiều thức ăn tỉnh nghiền mịn hoặc đóng 
thành viên. 


DÃY (toár). D các phần tú của một tâp hợp AÁ là một ảnh 
Xạ tU tập hợp các số tự nhiễn vào A. D thưởng được kí hiệu là 
AI, 4x; ..y Am ... hoặc (a„}, trong đó a„ là ảnh của số tu nhiễn 
n qua ánh xạ. Nếu A là một tập hợp sô (hàm) thì D gọi là D 
số (hàm). 

Một D số thực được gọi là bị chặn trên (dưới) nếu tất cả các 
phần tử của nó nhỏ hơn (lớn hơn) một số nào đó. Một D vừa 
bị chăn trên, vừa bị chăn dưới được gọi là bị chặn. 

Nếu nạ, nạ,... ny,.... là một D tăng các số tư nhiên thi D 
An An» --; änu.. được gọi là D con của D ác, 22,..., 3a, .... 

DÁY CƠ BẢN (toán), dãy {xa} các điểm trong một không 
gian mêtrc (với khoảng cách đ) thoả mãn điều kiên Côsi, nghĩa 
là vói mọi e > 0 tồn tai một số N sao cho, đ(Xa, Xm) < £ với mọi 
m > Nvàn >N.DCRB còn gọi là dãy Côsi. Trong một không 
gian mêtric mọi dãy hội tụ đều là IDDĐCR nhưng điều ngược Lại 
chưa chắc đúng. Vd. dãy số {1/n} là một DCB trong khoảng 
(0,1) nhưng không hồi tụ trong khoảng đó. Nếu mọi [DDCB đều 
hội tụ thì không gian gọi là thâng gian đủ. Vd. với mêtríc là 
khoảng cách thông thường, đường thắng thực li một không gian 
đủ nhưng tập hợp các điểm hữu tỉ không phải là khöng gian đủ. 

DẦY ĐỒNG ĐĂNG (hoá), dãy hợp chất có công thúc cấu 
tạo và tỉnh chất tương tụ nhau nhưng các phân tử khác nhau một 
hoặc một sð nhóm me(i(en - CH; -. Vd. DDĐ ankan: CH¡(metan), 
C;H, (etan), Cạ!Íg (propan), C„Hạ (butän)... có công thúc chung 
là CnHzn¿¿, khác nhau bởi một hoặc một số nhóm metilen -CHz-. 

ĐẤY ĐƠN ĐIỂU (toán). Một dãy số thức a1, 32, .... ân... S4O 
cho ânyj > an với mợi n = 1.2... được goi là một dãy tñng. còn 
nếu 4a¿y Z2 aa với moi n thì gọi la một dây không giảm. Dịnh 
nghĩa đãy giàm và dãy không tăng hoàn toàn tương tư (chỉ cân 
đổi chiều của bất đẳng thức). Một dãy không tăng hoặc không 
giàm được gọi là J2Í5D, 

DÃY HÔI QUY (toán), dãy số at, a+ .., an... được gọi là 
DHQ cấp p nếu biết p số hạng đầu cúa dãy ta có thể tính 
được tất cà các số hạng tiếp theo nhờ cône thức: 
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D DÃY HỘI TỤ 





Änwp = ClẩnypI † €2ân¿p2 † .. † Cnấn, trong đó n là số tỰ 
nhiên tuy ý. Vd. dãy Fibônaxi là một DHQ với A¿ = ai = l, 
ân+2 = ân+1 † An," > Ì. 

ĐÃY HỘI TỤ (toán), dãy số {a„} có giới hạn húu bạn a 
nếu VỚi mọi e > 0 tỒn tại một số N đề cho với mợi n >N 
ta có |an - A| <e . Mọi dãy số thực khòng giảm (không tăng) 
và bị chặn trên (dưới) đều hội tụ. 

Dây {xa) trong một không gian mêtric X với mêtric d được 
gọi là hội tụ đến xạ € X nếu đây số d(xạ, x„) hội tụ đến 0. Điểm 
Xe gọi là giới hạn của {xạ}, kí hiệu Xạ > xo hoặc X; = lim xạ. Mọi 

n»eœ® 

dãy con của [HT đều hột tụ đến giới hạn của đãy đó. Trong 
không gian các hàm số liên tục trên đoạn [a, b} với mêtric 

d(f, øg) = sup lf(x) — g@)| DITT còn gọi là hội tụ đều. Khái 

a&rK&b 

niệm ¡HT còn được mở rộng cho các không gian tôpô. Chẳng 
hạn, vẫn trong tận hợp trên {f„) hội tụ (điểm) đến f nếu với 
mọi x € [a, bỊ, dây số {f-(x)} hột tụ đến £(x). 

DÃẦY PHÂN KÌ (toán), dãy không hội tụ (x. Dấy hội 0u). Vú. 
{n} và {(-1)°) là các DPK. 

DÃY SỐ EIBÔNAXI (uz#:), đấy số trong đó hai số đầu bằng 1, 
còn từ số thứ ba trỏ đi, mối số bằng tông hai số kề trước: 

Un = Mại + 02 Nhà toán học Itala ETbônaxi (Leonardo 
Fibonacci) đã nêu ra 14 số đầu của đấy vào năm 1225, DSE liên 
quan đến quy luật phân bố lá của một số loài thảo mộc. 


DẦY TRUY TOÁN (rán), dãy (an) thoả mãn công thức truy 
tOÁN 4a = Í(N, ân, An 7, -„ Anp) VỚI mọi n > p + l, cho phép 
biển diễn số hạng thứ n theo p số hạng liền trước nó. Vd. dãy 
hồi quy là một DTT 

DẠY HỌC NHỜ MÁY TÍNH (tin học; A. Computer aided 
Instrucfion), Việc sử dụng máy tính đề hỗ trợ cho quá trình dạy 
học. Máy tính đóng Vai trò hướng dẫn và truyền thụ tr: thức cho 
người học thông qua các phương pháp đã hoạ, chướng trình mô 
phỏng khái niệm, văn bản có chỉ số, w. Ngoài ra, máy tính còn 
tham gìa vào quá trình kiêm tra trị thúc, giúp người hợc làm sâu 
sắc thêm hiều biết về vấn đề đang nghiên cứu trên máy tính. 

DĂM (địa chất), đá vụn gôm những mành thô, sắc cạnh, có 
kích thước trên 2 mm. Các mảnh vụn này chưa được vận chuyển 
hoặc mới được vận chuyên gần từ nơi chúng vớ vụn. 

DĂM (thác), bộ phận có cấu sinh Am, làm bằng mành sậy 
móng ghép vào đầu ống các nhạc cụ hơi, chỗ ngậm miệng của 
người thôi kèn. Có 2 loại: D đơn và D kép. 

DĂM KẾT (4a chất), đá tạo thành đo các mảnh đăm được 
xi măng gắn lại DK gồm nhiều loại: L) DK trầm tích: do các 
mảnh vụn được Vận chuyển trên một khoảng không xa lắm, do 
đá bị trượt lồ trên sườn đôc hoặc đo một lóp trầm tích đã cứng, 
bị nứt vớ ra, đi chuyển chút ít rồi lai bị bùn gắn lại, hoặc do các 
tàn tích gắn kết lại, 2) DK núi lửa: do các mảnh vụn phun từ núi 
tửa ra rồi gắn kết lại; 3) DK kiến tạo: thành tạo dọc theo các 
mặt trượt hoặc các đút øãäy kiến tạo. 


Trong quặng DK, có trường hợp mảnh dăm và xi măng là hai 
loại quặng thuộc 2 thởi kì tạo khoảng khác nhau, có trưởng hợp 
mảnh dăm là đá, xi măng là quặng; hoặc mành đăm là quặng, xi 
mãng là khoáng vật mạch, ww. 

DÁM (1), đón vị cũ ở Việt Nam, dùng để đo khoảng cách 
bằng khoảng 1000 thước (t4), khoảng 425 m; phân biệt với dặm 
Anh bằng 1609 m (trên bộ), 1R52 m (trên biển) và dặm Trung 
Quốc bằng khoảng 57ó m. 

ĐẪN TÀU (cón¿), biện pháp đặt các vật đền để cải thiện tính 
đi biển của tàu (x. Tính đi biến của tàu). Vật đẦn có thể là thể 
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lỏng (vd. nước) hoặc thể rắn (các khối gang, chi hoặc bé tông), 
có thể dùng tạm thời hoặc vĩnh viễn. 

DÂM BỰT (nông; Hibiscuc rosa siienste tk. bông bụt, bông 
cân), cây nhớ, họ Bông (M#2hace4e), cao 1 - 2 m. LA đön, mọc 
cách, cá lá kèm, phiến lá khía răng cưa. Hoa to, mọc đơn độc, 
đều, lướng tính, nhiều màu khác nhau, đài 5 lá màu lục dính 
nhau, tràng Š cánh rởi nhau, nhị hoa dính liền nhau thành ống 
dài mang nhiều bao phấn vàng. Phân bổ ở Indðnexia, Malaixia, 
PhiLpin. Ô Viết Nam, cây mọc khấp nơi, thưởng trồng Làm cảnh 
và Làm hàng rào. Trong hoa DH có antaxianosit, đồng y dùng lá 
và hoa tươi giã nhỏ với muối đắp mụn nhọt. 


DÂM ĐÀM (sử; cø. Đầm Mù Sương), tên gọi xưa của Hồ Tây 
ở phía tây bẤc kính thành Thăng Long (Hà Nội). Các vua thời 
Lý và Trần đã cho xây hành cung bên cạnh hồ để nghỉ ngơi và 
xem đánh cá. Dãy là một thấng cảnh của kinh thành gắn liền vói 
rất nhiều truyền thuyết đân gian, như truyện Hồ Tính. Do trưyên 
này mà DĐ còn được dân gian gọi là Dầm Xác Cáo và làng ven 
hồ cỏ tên là thón Hô hay thòn Cáo (nay thuộc xã Xuân La, huyện 
Tư Liêm). 

DĂM (rông), kết cấu có dạng thanh (kích thước hình hợc theo 
một chiều lớn hơn nhiều so với kích thước của hai chiều còn lại), 
chịu uốn là chủ yếu. D được chế tạo bằng các loại vật liệu như 
thép, gố, bê tông cốt thép... và được áp dụng rộng rãi trong các 
ngành xây dụng, chế tạo máy, vv. Tuỳ theo số lượng gối tựa và 
điều kiện liên kết, phân loại: D đơn giản một nhịp, D cóng xôn; 
D mút thừa; D tính định nhiều nhịp; D liên tục. D có thể là tĩnh 
định hoặc siéu tính (x. Hệ tĩnh định; Hệ siêu nh). Tiết điện của 
D œó thể không đôi hoặc thay đổi dọc theo chiều dài của D và 
thưởng có dạng hình chữ nhật, chữ T) I hoặc hình hộp. Khi thiết 
kế D, cần kiểm tra độ bền, độ cứng và độ ổn định theo các 
phương pháp tinh toán của sức bền vật liệu và cơ học kết cấu. 


DẦM (cơ) x. Thanh. 


DẦM - TƯỜNG (công), kết cấu dạng đầm có chiều cao đáng 
kể ao với chiều đài nhịp đầm. Tiết điển của DT cỏ dạng hình chữ 
nhật với chiều rộng hẹp. DT được áp dụng trong kết cấu nhà dân 
dụng và công nghiệp, nhà kho. Trong DT; ứng suất pháp phân bố 
theo luật đướng cong, theo chiều cao của tiết điện, trục trung hoà 
thiên về phía thó biên chịu kéo khi tải trọng tác đụng thẳng đứng. 
Tính DT theo các phương pháp của lí thuyết đàn hài. 


DẤM (hoá công nghiệp, hoá), dụng dịch có vị chua, mùi thỏm 
đặc trưng, màu trắng đục hoác hơi vàng, Thành phần chủ yếu là 
aXit axetic (4 - 6%), ngoài ra còn chứa một ít đưồng, protein, axit 
amin, chất khoáng, anco( etylc, este và andehit. Nguyên liệu đề 
tàm I2 là các chất đường bột và ancol etylic Inăng, có thê dùng 
riêng lé hoặc hỗn hợp các loại lng thục đã hồ hoá, đường, nước 
quả và rượu. Thưởng sàn xuất theo phương pháp lên men tự nhiên 
nhở vị khuần axetic và một số vị khuẩn lên men chua khác có 
trong không khí hoặc dùng chủng vị khuẩn axctic thưần khiết, 
thơi gian khoảng 1Š - 30 ngày tuỳ thuộc nhiệt độ môi trưởng. D 
sản xuất theo phương pháp này có vị dịu, hương thơm, ngon hỏn 
so với phương pháp nhanh bằng sục khí. Phương pháp tông họp 
tủ cồn etyLc thu được axit axetic hàm lượng cao nhưng ít dùng 
để pha chế D, chì yếu dùng trong công nghiệp (XI. Áx arefic.) 

"DÂN" (báo chí), báo của các thành viên Mặt trận dân chủ 
trong Viện dân biểu Trung Kỳ, da Nguyễn Dan Quế đúng tên 
xuất bàn. Phan Đăng Lưu, xứ uỷ viên Xứ uỷ Trung Kỳ Đảng cộng 
sản Đông Dương trực trếp chỉ đạo công việc biên tập. SỐ l ra 
ngày 6.?.1938. Háo đã tổ chức, cỗ động và chỉ đạo cuộc đấu tranh 
trong Viện dân biểu Trung Kỳ giành được thắng tợi, góp phần 
củng cố mối liên hê giữa Dảng với quần chúng, thúc đây cuộc 
đấu tranh kết hớp gia các hình thức quần chúng và nghị trường, 


"DÂN CHÚNG" 3 





hợp pháp và nủa hợp pháp. Ra đến số 17 (7.10.1938) thì bị cấm 
xuất bản. 

DÁN CA (nhạc, văn ), thể Loại thở ca dân gian. Ö Việt Nam, 
[DC có kèm theo làn điệu, có thể đón ca, song ca, đồng ca, hát 
đối đáp, diễn xướng, có hoặc không có nhạc đệm; vd. hát xoan 
Phú Thọ (Vĩnh Phú), quan họ Rắc Ninh (Hà Bắc), hát dặm 
(Nghệ An, Hà Tĩnh), hò mái nhì, mái đầy (Thùa Thiền), hát ru 
(Nam Bộ), w. Hiện nay, nhiều làn điệu DC Việt Nam đã được 
nAng cao, chuyển thành các bản nhạc không lời. Xét về Lõi ca, 
các bài DC thưởng dùng ca dao cô truyền, hoặc lời ca mới đặt 
dựa theo làn điệu cũ, thường bằng thở lục bát, song thất lục bát 
và biến thê, có khi đùng thể ngũ ngôn, lục ngôn, vv. hoặc lối biền 
ngấu khá phổ biến trong chèo, tuồng. DC còn được dùng đề chỉ 
vốn dân ca của một quốc gia (DC Pháp), một tộc ngươi (DC 
Nùng), một địa phương (DC Nghé Tĩnh). 

DÂN CHỦ (chính ơ/, luật), hình thức tổ chức thiết chế chính 
trị của xã hội dựa trên việc thua nhận nhân dân là nguồn gốc 
của quyền trí, thừa nhận nguyên !Ắc bình đẳng và tự do. DC 
cũng được vận dụng vào tô chức và hoạt động của những tổ chức 
và thiết chế chính trị nhất định. 

Với tư cách là hình thức tổ chức chính trị của nhà nước, DC 
xuất hiện cùng với sự xuất hiển của nhà nước. Khác với các hình 
thức khác của thiết chế nhà nước, trong thiết chế DC, quyền của 
đa số, quyền bình đẳng của mọi công đân, tính tốt cao của pháp 
Iuiật được chính thức thừa nhận; những cỡ quan cơ bàn của nhà 
nước đo bầu cử mà ra. DC được thực hiện thông qua hai hình 
thức cơ bán: DC đại diện và DC trực tiếp. 

Quan niệm thực sự khoa học về DC lần đầu tiên được các nhà 
kình điển của chủ nghĩa Mác - Lênin nêu ra làm sáng tỏ bản chất 
giai cấp ca DC. Khi phân tích nền DC tư sàn, các ông khẳng 
định rằng: các thiết chế DC và quyền công dân chỉ được dành 
cho những kẻ chiếm hữu tư nhân đối vơi tư tiêu sản xuất; quyền 
lực chính trị cdø bàn nằm trong tay giaì cấp tu sản. Mặt khác, một 
số nguyên tấc 'C, quyền DC, những thiết chế DC trong chủ 
nghia tứ bản cũng là kết quả đấu tranh của quần chúng. Bỏi vày, 
giai cẤp công nhân cần biết sử dụng những thành quả DC đó đê 
bảo vệ những tợi ích kinh tế, chính trị của mình; đề tự tô chức 
VÀ giáo dục quần chúng lao động đứng lén làm cách mạng xã hội; 
thiết lập nền DC xã hội chủ nghĩã. 


DC xã hội chủ nghĩa là DC của đại đa số nhân dân, gấn với 
công bằng xã hội, chống áp bức bất công: được thưc hiện trong 
thuc tế trên tất cà các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, 
được thể chế hoá bằng pháp luật và được pháp luật bảo đảm. 
Đẳng cộng sản là ngưới lãnh đạo trong nền DC đó. 

DÂN CHỦ ĐẠI DIỆN (luậr), hình thúc dần chủ chung nhất 
nếu xét tỉ góc độ cơ chế thực hiện quyền Lực của đân; là chế độ, 
trong đó việc ra những quyết định chủ yếu thuộc thầm quyền 
của hội nghị những người đại điện (vd. các đại biểu quốc hội). 
Những người này cùng với hội nghị là do chủ thê quyền lực bầu 
ra và lập nên. Chú thể quyền tực giữ chơ mình quyền được kiềm 
tra và tác động vào hoạt động của có quan đại điên. Hình thúc 
đầu tiên của DCDD là chế độ đại nghị tƯ sản, ra đới trong lòng 
của chế độ quân chủ đẳng cấp như là một công cụ đấu tranh 
chính trị hữu hiệu chống lại chế độ phong kiến. Ở Việt Nam 
hiện nay, quốc hội và hội đông nhân dân các cấp là hình thúc 
chủ yếu của chế độ DCĐD (điều §3 và 119 Hiến pháp năm 1992 
của nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 

DÂN CHỦ NGUYÊN THUỶ (0t, dân tộc, xã hội), bình 
thức tự quản (nguyên thuỷ) trong các cộng đồng thị tộc, bộ lạc, 
trước khi xã hội phân chia thành gìai cấp và có nhà nước. Đặc 
tning cơ bản của tự quản nguyên thuỷ: 1) Người đúng đầu thị 


tộc, bộ lạc đo tất cả các thành viên trong thị tộc bầu ra; 2) Mọi 
thành viên trong thị tộc đều có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau; 
3) TẤI cả mọi công việc trong thị tộc, bộ lạc đều được các thành 
viên tham gia bàn bạc; 4) Đối với khu vực cỏ cư dân đông hơn 
và lãnh thổ rộng lớn hơn, DCNT được thực hiện một cách gián 
tiếp. Người đứng đầu là do hội đồng những người đứng đầu bộ 
lạc bầu ra. Hình thức dân chủ của nhà nước chủ nô sau này là 
sự phát triển có tính kế thửa nền DCNT đó. 


DẦN CHỦ QUẦN SỰ (4ân rộc, sử), thuật ngữ được Mogơn 
dùng để chỉ quyền lỤc sơ khai trong xã hội Hi Lạp ở giai đoạn 
Lan rã của chế độ công xã nguyên thuỷ, Một số nhà khoa học 
dùng thuật ngũ này để chỉ giai đoạn kết thúc sự tan rã xã hội 
nguyên thuỷ và chuyển sang xã hội có giai cấp tướng úng với phân 
kì khảo cô học là thởi đại kim khi (đồng và sơ kì đồ sắt). Việc 
sử dụng kim loại làm cho kình tế phát triển. Trong điều kiện các 
cuộc chiến tranh liên miền xảy ra nhằm chiểm đoạt của cải và 
cướp bóc nô lệ ca ngươi khác, các thủ lĩnh quân sự, đặc biết là 
tù trường liên minh bộ lạc đần đần giành tấy quyền bành. Y nghĩa 
và tầm quan trong của hội nghị nhân đân bị tu mở, còn bội đồng 
thị tộc - bộ lạc đã trỏ thành cơ quan đặc biệt của DCQS. Các 
ví đụ điển hình về DCQS tìm thấy ð các xã hội cổ đại Hì Lạp, 
[a Mã, Noocmăng (Normande), vv 


DÂN CHỦ TRỰC TIẾP (1⁄42), sự thể hiện một cách trực 
tiếp ý chí của chủ thể đuyền lực về những vấn đề quan trọng 
nhất. Do đó, bộ máy của chủ thể chỉ đơn thuần đóng vai trò tổ 
chức và bào đàm các điều kiện để thực biện ý chí đó. Ö đây, eó 
sự đồng nhất giữa người quản lí và người hị quản lí. Chủ thê của 
quyền tực, tự mình giài quyết các vấn đề chung: về lập pháp, về 
hành chính và quản lÚÍ về tư pháp. Hình thúc sóm nhất của chế 
độ DCTT là Quốc hội Aten (Hi Lạp) và Ilorenxia (Ý). Dân chú 
công xÃ nguyên thuỷ cũng có thể được cơi là biểu hiện của chế 
độ DCTT. Ngày nay, những hình thức DCTT phô biến nhất gồm: 
trưng cầu ý đân (trong phạm ví toàn quốc), thực hiện sáng kiến 
pháp luật, bầu cử quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, hoạt 
đông của các tổ chức xã hội, hiệp hội quần chúng và nghề nghiệp, 
các hình thức tự quản trona sản xuất và cơ sở địa phương. Việc 
thực hiện DCTT phụ thuộc vào trình độ phát triển của kính tế 
Và xã hội trong từng giai đoạn lịch sử. 

DÂN CHỦ TƯ SÀN (luật) x. Chế độ dân chủ tư sàn. 

DẦN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (chính mĩ, luật) x. Dân chủ. 


DÂN CHỦ XÔ VIẾT (luật, chính tị), hình thức tô chúc chính 
quyền của giai cấp công nhân dựa trên nền tảng liên mình giữa 
giaì cấp công nhần vói giai cấp nông dân và nhân dân lao động, 
xuất hiện sau thắng (ợi của cách mạng vô sản Nga trong những 
năm đầu thế kỉ 20. Cơ sở chính trị của DCXV là Xô viết đại 
biểu nhân dân lao động - sản phẩm của sức sáng tạo độc đáo 
của nhân dân trong cuộc đấu tranh chống chế độ chuyên chế Sa 
hoàng và chế độ tư bản. Ra đải trong cuộc cách mạng năm 1905 
với tư cách như là eø quan khởi nghĩa vũ trang, DCXV phát triển 
lên thành một hé thống thống nhất. Sau eách mạng, DCXV là 
bộ máy của nhà nước mới, là có quan liên minh chặt chế giữa 
giai cấp vô sản, giai cấp nông dân và quần chúng lao động. Xô 
viết do nhân dân bầu ra, đại biểu có thể bị nhân đân bãi miền. 
Quyền lực tập trung chủ yếu của DCXXV là thông qua cở quan 
lập pháp và gián tiếp qua cơ quan hành pháp và tư pháp. Những 
đặc điểm của các xô viết quy định dặc trưng của DCXV. Dớ là 
nền dãn chủ cho đa số quần chúng lao động với sự tham gia rộng 
rãi của quần chúng vào việc quản lí nhà nước, quản lí xÃ hội. 

“DÂN CHỨNG" (báo cHf), cd quan ngôn luận của Dàng cộng 
sản Đông Dương xuất bản công khai ð Sài Gòn sau khi Dảng 
cộng sản Đông Dương thành lập dưới danh nghĩa "cở quan của 
lao động và dân chúng Đông Dương". Dựa theo luật tự do báo 
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chí Pháp 29.7.1881 và trào lưu đấu tranh cho dãn chủ, báo xuất 
bản không xin phép trước theo các sấc lệnh và nghị định của 
chính quyền thực dân Pháp, DC công khai tuyên truyền lịch sứ 
và đường lối, chính sách của l)ằng cộng sản Dông Dương, cô 
động đấu tranh, thào luận các khâu hiệu: tự đo dân chủ, cải thiện 
đöi sống và hoà bình, chống phản động thuộc địa và chủ nghĩa 
phát xít, chóng chiến tranh, kêu gọi tổ chức các hội ái hữu và 
nghiệp đoàn. DC là tả báo có số lượng in lán ỏ Dông I3ương lúc 
đó, (rung binh 6000 bản, Sau khi ra số R0, ngày 30.8.1939 báo 
tự đình bản, vì Chiến tranh thế giới II bắt đầu, địch khủng bố 
Ác liệt các hoạt động cộng sản, báo chí cộng sàn không còn khả 
năng hoạt động hợp pháp. 

DÂN CƯ (đia , xã hội học), tổng thể những người cư trủ phân 
bố tự nhiên ở một địa phương. DC là động Lực và chủ thể của sản 
xuất, của mọi quan hệ xá hội ở bất kì hình thái kinh tế - xã hội và 
phương thức sẵn xuất nào. Tuỳ điều kiện của mồi trưởng tự nhiên 
và kinh tế xã hội mà dân cư các (ânh thổ khác nhau có tập quán 
cư trú, sản xuất và tiêu dùng khác nhau. Cũng tuỳ thuộc vào các 
điều kiện trên và trình độ phát triển của xã hội, sự tái sản xuất dân 
cư, số lượng, mật độ, cấu trúc dân cư, sự biến động của dân cư có 
những đặc điêm khác nhau. Phân biệt: DC từng nuóc, từng vùng, 
DC thành thị, nông thôn, [2C cðng nghiệp, nông nghiệp, wwv, 

DÂN CƯ CỦA MỘT QUỐC GIA (4/4 H, luật, ngoại giao), 
những ngưởi nước ngoài và những người không có quốc tịch hoặc 
nhiều quốc tịch thường trú trên lãnh thỏ của quốc gia đá. Mỗi 
quốc gia quy định các vấn đề dân cư và quy chế pháp lí của các 
thành phần dân cư của mình trên cø sở tôn trọng các cam kết 
quốc tế và các nguyền tắc cđ bản của luât quốc tế hiện đại. Hiến 
pháp, liật quốc tịch và cấc văn bản pháp quy khác của Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định các vấn đề đân cư ở Việt 
Nam. Nhà nước Việt Nam đã kí kết một số điều ước quốc lế 
như các hiệp định lãnh sự, các hiệp định tưởng trợ pháp Lư và 
giúp đồ lẫn nhau trong các vụ việc đân sụ, hôn nhân - gia đỉnh 
và hình sự, tham gia các công ưóc quốc tế về cäc quyền dân sự 
và chính trị, các quyền kinh tế - xã hội và văn hoá năm 1966, vv. 
góp phần nâng cao hiệu quả của việc điều chỉnh pháp lí về các 
vấn đề dân cư. 

DẦN CƯ ĐÔ THỊ (kiến trúc, đía I, bô phận dân cư sống ở 
các thành phố và các tì điểm dạng đồ thị, phân biệt với đân cư 
sống ở nông thôn. DCDT gắn liền với các hoạt động kinh tế phi 
nông nghiệp, do đó có những tập tục, thị hiếu, tâm l sống khác 
với dân cw qông thôn (Vùng nông nghiệp, vùng núi), làm các 
ngành nghề thuộc cöng nghiếp, thương nghiệp, vận tải, công nhân 
viên chức các cö quan, các dịch vụ công cộng. Tí Lệ DCĐT trong 
tông số dân là một chỉ số nói lên mức độ đô thị hoá của một 
nước, một vùng hoặc cà thế giói. Tí trọng DCĐT của thế giói dự 
tính đến năm 2000 tà 51%, ở Việt Nam năm 1988 là 199%, 

DÂN DI CƯ (0⁄4), những ngưỏi, vì các li đo khác nhau, đã 
rõi bỏ nơi họ thưởng trú hoặc nước mà họ mang quốc tịch sanp 
thường trú ở một nước khác. Khoản 2, điều 12 Công ưéc quốc 
tế năm 19ó6 về các quyền dân sự và chỉnh trị thừa nhận quyền 
của mỗi người rời bó nước mình hoặc nơi mình đã thường trú 
để sang thường trú ở một nước khác. Quyền này, theo công ưóc, 
có thê Đị giới hạn vì lí do bào đảm an nính quốc gia, trật tự xã 
hội, sức khoẻ, đạo đức của dân c1 hoặc các quyền và tự do của 
những ngưởi khác. Nhà nước Việt Nam cho phép những ngưởi 
dân Việt Nam rời Tổ quốc để định cư ở nước ngoài vì lí do đoàn 
tụ gia đình. 

DÂN LUẬT (luật) x. Luật dân sự. 

DÂN NHẬP CƯ (/uệr), những người có quốc tịch nước ngoài 
hoặc không có quốc tịch được nước sở tại cho phép nhập cảnh 
và định cư. 
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DÂN PHÒNG (an nứnh), tô chức quần chúng của lực lượng 
phòng cháy, chứa cháy, tham gia công tác phòng cháy chữa cháy 
và cùng với lực lượng bảo vệ đân phố làm công tác giữ gìn an 
ninh trật tự ở khu vực đân eu tại thành phố, thị xã. 

DÂN QUẦN (quán sự) x. Dân quân - tự vệ 


DẦN QUẦN - TỰ VỆ (@uàn s⁄), lực lướng vũ trang quần 
chúng eôm những công dân tình nguyện tham gia côna tác quân 
sự đ địa phương, không thoát li sản xuất, có nhiệm vụ chiến đấu 
chống giặc, bảo vé chính quyền, nhân dân và Làm những nhiêm 
vụ quân sự khác; là một bô phận hợp thành của lực lượng vũ 
trang nhân dân Việt Nam, DO - TV là một lực tượng chiến lược 
trong chiến tranh nhân dân. Được tô chức, trang bị phù hợp với 
điều kiện địa phương và thương chia ra: DQ - TV chiến đầu và 
DO - TV phục vu chiển đấu. Dân quần được tô chức ở nông 
thôn, tự vê được tô chức ð thành thị, xí nghiệp, cd quan, vv. Ngày 
truyền thống: 28.3.1935 (ngày Đại hội I Dàng cộng sản Dông 
Dương ra nghị quyết về tố chức "công - nông tự vệ đội"). Đó là 
một sức mạnh etia lực lượng vũ trang Việt Nam; là đặc tníng của 
chiến tranh nhân đân Việt Nam và là nét độc đáo của nghệ thuật 
quân sự Việt Nam, 


ĐÀN SỐ (kinh rể, địa lí), theo nghĩa rộng, là tập hợp những 
người cư trú thường xuyên và sống trén một lãnh thổ nhất định 
(một nước, một vùng kinh tế. một đón vị hành chính - lãnh thô...). 
Theo nghĩa hẹp và dùng trong nhân khẩu học (dân số học), là 
một tập hợp người hạn định trong phạm vị nào đó (về lãnh thổ, 
về XÃ hội...) và có một số tính chất gắn liền với sự tái sản xuất 
lên tục của nó. DS cư trú khác với DS có mặt ở đặc điềm có 
tính ồn định Và tham gia thường xuyên vào đời sống kinh tế - xã 
hội của khu vực nơi cư trú. Tắi sản xuất dân cư là một trong 
nhiều loại hình tái sản xuất điễn ra trong thiên nhiên và trong XÃ 
hội; có hai nét nỗi bật: 1) Ti sản xuất ra những sinh vật xã hội 
là can người, do đó chịu sự tác động tông hoà của các yếu tố tự 
nhiên và xã hội, song không tính đến những đặc điểm hoặc những 
tính chất nào đó (chẳng hạn, các đặc tính nhân chủng hoặc xã 
hội). 2) Tãi sản xuất ra những con người, không bao gồm Đất kì 
Loạt dị chuyển xã hội đớn thuần nào cả (đi cư theo lãnh thề, di 
động xá hội..). DS thế giúi tăng rất nhanh; những năm đầu thế 
kỉ 20, mỗi năm tầng 10 triệu; giữa thế ki: 35 - 40 triệu; hiện nay: 
80 - 85 triệu. Năm 1987, DS thế giói là 5 tỉ người; dự báo đến 
năm 2000 có 6 - 6,2 tì ngưởi. DS Việt Nam 22,509 triệu (theo 
số liệu 1994), Việt Nam là nước đông dân thứ 7 trong 42 nước 
ở Châu AÁ - Thái Bình Dương: là một nước có DS trẻ: đưới 1§ 
tuổi chiếm 39%, trên 60 tuổi chiếm 7%. Tỉ lệ phát triển DS trong 
những năm 1979 - 89 là 2,12. Dự tính đến năm 2000 sẽ không 
dưới 80 triệu ngươi. Đó là cø sở khoa học đề chủ trương kế hoạch 
hoá phát triển D8. 

DÂN SỐ HỌC (kinh rế, địa lí, cø. nhân khâu học), khoa học 
nghiên cứu dân số và các quy luật vận động, phát triền của dân 
số trong mối quan hệ tương tác với các yếu tố tự nhiên và xã hội, 
nó nghiên cứu cd cấu dân số, những hiện tượng biến đôi và dự 
đoán biến đôi đân sð trong một thời kì dài, có ý nghĩa quan trọng 
trong đởi sống kinh tế - xã hội. DSH về lượng: nghiên cíu về số 
dân, theo điều tra dân số hay theo thống kê đân số. Các phương 
pháp phân tích DSH được sử dụng: 1) Chi số sinh đẻ; chỉ số 
chết. 2) Chỉ số hi vọng sống (số năm còn sống của một người, 
của một thế hệ nhất định ở mội tuổi nhất định). 3) Chỉ số khả 
năng sinh đẻ, so sánh tần số sinh đẻ của hai đâần cư khác nhau 
và đặc biệt của hai nhóm dân cư trong cìng một dân cư của một 
nước trong một thòi gian nhất định. 4) TỶ lê tái sinh sản, tính 
toán sự thay đối thế hê này bằng thế hệ tiếp theo. 5) Chỉ số kết 
hồn, chỉ tần số các vụ kết hôn của một dân cư. õ) TÌ lệ tăng dãn 
số tự nhiên. 7) TÌ lệ tăng dân số có học. SH kinh tế và xã hội: 
nghiên cứu những mối quan hệ giữa những hiến tướng dân số với 


DÂN TUY 





những hiện tướng kính tế - xã hội. Sinh thái học nhân chủng 
nghiên cứu những cộng đồng người về mặt phân bế trên lãnh thô 
và tô chức... cũng là một ngành I)SH kinh tế và xã hội, nghiên 
củu những quy luật DSH nhằm nêu lên và dự đoán sự tiến triển 
của những hiên tượng DSH và những hệ quả của nó, tử đó đề 
ra chính sách dẫn số. 

ĐÂN SỐ HỌC ĐÔ THỊ (kiến zúc), một bộ phận của khoa 
học dân số, nghiên cứu những khía cạnh của sự vận động dân số 
trong các đô thị như sự tăng trưởng tự nhiên, sự tăng trưởng có 
học, thành phần nhân khẩu của các hộ gia đình đô thị, vwv.2SHĐT 
cần thiết cho việc tính toán và đự báo quy mô của đô thị cũng 
như các đón vị quy hoạch của nó. 

DÂN SỐ TÍCH CỰC (kbưi rế3, trong kế toán quốc gia của 
nhiều nước, lä những người thực hiện thường xuyên một hoại 
động nghề nghiệp, kể cả những ngưới tạm thỏi không có việc làm 
do một lí do ngoài ý muốn của hợ (không gồm những quân nhân). 
Theo kế toán kinh tế quốc tế, IDšTC gồm cả những dân biên giói 
Và ngươi ngoại quốc thới vụ, những nhà ngoai gìao dang làm việc 
ở nước ngoài Và những người trong tuổi quân dịch. 

DÂN SỐ TRUNG BÌNH (4ia lí), đại Lượng chỉ số dần cư 
của một nước hay của một vùng địa U, một đan vị hành chính 
trong một năm hay một thời kì nào đó. DSTR năm tính bằng 
cách Lấy số dân đầu năm (đầu kì), cộng vói sỗ dân cuối năm (cuối 
kì) rồi chia đôi. Dễ cho tiên, người ta có thẻ lấy số dân vào ngày 
1.7 tàm số dân trung bình trong năm. 

DÂN TỘC (đán (óc, mết) 1. ĐT (nation) hay quốc gia DT là 
công đồng chính trị - xã hội được chỉ đạo bởi một nhà nước, thiết 
lập trên một lãnh thô nhất định, ban đầu được hình thành do sự 
tập bợp của nhiều bộ lạc và liên mính bộ lạc, sau này của nhiều 
cộng đông mang tính tộc ngưới (cthnie) của bộ phận Lộc người. 
Tính chất của DT phụ thuộc vào những phương thúc sản XUẤT 
khác nhau. Bước vào giai đoạn phát triển công nghiệp, rõ rêt 
nhất là ở các nước phương Tay, do yêu cầu xoá bỏ tính cát cứ 
của các lãnh địa trong một [7T, nhằm tạo ra một thị trường chung, 
nên cộng đồng DT được kết cấu chặt chế hơn. Kết cấu cúa cộng 
đồng DT rất đa dạng. phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử, văn hoá, 
xã hội trong khu vực và bản thần. 


Một cậng đồng DT thưởng bao gồm nhiều cộng đông tộc ngưới, 
Với nhiều ngôn ngữ, yếu tổ văn hoá thậm chí nhiều chủng tộc 
khác nhau. Ngày nay, do không gian xã hội đưdc rông mở mang 
tính toàn cầu, do phương tiện đi lại, mối cộng đồng DT ngày bại 
có thêm nhiều bộ phận của các công đồng tộc người tham gia, 
nên tình trạng [DT đa tộc người là phô biến. Hiếm thấy DT một 
tộc ngưöi như trưởng hợp Triều Tiên. 

2. DT (cthnie) còn đồng nghĩa với cộng đông mang tính tộc 
người, vd. IYT Tày, DT Bana... Công đồng này có thể là bộ phận 
chủ thề hay thiểu số của một DT (nation) sinh sống ở nhiều quốc 
gia DT khác nhau đước liên kết với nhau bằng những đặc điểm 
ngôn ngũ, văn hoá và nhất là ý thức tự giác tộc ngưõi. 

DÁN TỘC HỌC (án ‹ôc), ngành học ra đời tù giữa thế ki 
19, sonp những kiến thức của nó đã được tích luỹ từ thởi cô đại. 
Trên bước đường phát triển, DTTI được hiểu ít nhiều khác nhau 
ö tửng nhóm nước. Vì vậy quan niệm đối tượng cũng Khác nhau 
với những tên gọi khác nhau theo truyền thông tưng nơi, Đầu 
thế kỉ 19, các nước Áng!\ô - Xăcxõng, người ta dùng thuât ngú 
anthropologie (nhân học) để chỉ việc nghiên cứu nhân học hình 
thê. Sau, thuật ngữ anthropologie được hiều theo nghĩa rộng bao 
eồm những bộ môn nghiên cứu về con neưỡi: nhân học hình thể, 
nhân học xÃ hội, nhân học văn hoá, DTH miều (tả, DTH] tí thuyết 
và một số mặt của các bộ môn ngôn ngư học, công nghệ so sánh, 
khảo cô bọc tiền sử, tâm tí xã hôi học, w. Rộ môn DTH 
(ethnolngie) được Pháp và một số nước Lúc ban đầu chỉ hiểu là 


nghiên cứu những xã hội "nguyên thuỷ". Về sau, thuật ngủ 
cthnologie được dùng đề chỉ những công trình nghiên cúu có 
tinh tí thuyết và tông hợp tử những nguồn (ư liệu DTH miêu tả, 
nhằm lí giải những vấn để về nguồn gốc, về liếp xúc - quá trình 
g1AO lưu các dân tộc và văn hoá nhằm dựng lãi sự tiến triền của 
chúng. Vị vậy cthnologie được coi là DTH lí thuyết. Tuy nhiên 
trên thực tế, [TH U thuyết và DTH miều tả cũng không dưng 
tại Ở việc nghiên cứu những xã hội được cơi là nguyên thuỷ mà 
mở rộng ra nhiều nhóm dân cư thuộc về những xã hôi hiện đại. 
DTH maœxt khởi đầu là DTHỊ Xô viết và DTH à nhiều nước 
khác, quan niệm không tách rởi miêu (tả và lí thuyết, dùng chung 
một thuật ngư là cưinographie, mà đối tương của nó là các dãn 
tôc (ethnos) và văn hoá các dân tộc. DH nhằm (ái dụng lại bộ 
mặt các dân tộc, văn hoá các dân tộc trẽn thế giới, đặc biệt chú 
ý vấn đề nguồn gốc, sự hình thành, sự phát triển, tiếp xúc giao 
lưu và những mối quan hệ tương hồ dưới góc độ lịch sử văn hoá. 
Đồng thời, DTH cũng nhằm tìm ra nét phố biến, khái quát toàn 
thế giới, cũng như đặc thù của từng khu vực, từng nước, tung dân 
tộc qua những điêm mốc lịch sử. Theo hệ thống phân loại mới, 
IYfH được coi không phải là một ngành khoa học lịch sử, nhưng 
có quan hệ chặt chế với các ngành khoa học lịch sử và các ngành 
khoa học xã hồi, nhân văn và khoa học tự nhiên khá. 


(TH maœit mà DTH Việt Nam là một bộ phận, như đồi tượng 
đã nêu, không thu hẹp việc nghiên cứu vào các xã hội gọi là 
nguyên thuỷ, các cư dân nông thồn mà mỏ rộng ra ở các xã hội 
có nhưng trình độ phát triển kinh tế - xã hội khác nhau; không 
chỉ chú trọng dưng lại ở quá khứ rà từ đấy xem xết hướng ở: 
(rong tương lai. Bằng việc đề ra được nhưng cơ sở kboa học đúng 
đắn, giúp nhà nước thục hiên có kết quả chính sách đân tộc ít 
người và xây dựng, phát triên đất nước. 

DÂN TỘC - NGÔN NGỮỨ HỌC (ngôn ngữ, A. 
ethnotinpuistics), bộ môn ngôn ngự hoc nghiên cứu môi quan hệ 
giữa ngôn ngũ và dân tộc, nghiên cúu mối tác động lần nhau giữa 
các nhân tố dàn tộc hợc và nhân chủng họe với ngôn ngữ trong 
quá trnnh hoạt động và phát triển của một ngôn ngư. 

DÁN TỘC THIẾU SỐ (đãn óc), dăn tộc có số dàn ít (có thể 
tư hàng trăm, hàng nghìn cho đến hàng triệu) cư trú trong một 
quốc gia thống nhất cớ nhiều dân tộc, trong đó, có một dân tộc 
số dân đông Trong các quốc gia có nhiều thành phần đần tộc, 
môi dân tộc thành viên có hai ý thức: ý thức về Tô quốc minh 
sinh sống và ý thức về dàn tộc minh. Những DTTS có thẻ cư trú 
tập thing hoặc rài rác, xen kế, thưởng Ở những vùng ngoại vị, 
vùng hẻo lánh, vùng điều kiên phát triển kinh tế xã hội còn khó 
khăn, Vì vậy, nhà nước tiến bộ thường thực hiện chính sách bình 
đẳng dân tôc nhằm xoá dần những chênh lệch trong sư phát triển 
kinh tế - xã hội giữa dân tộc đông ngưỡi và các DTTTS. 

DÂN TUÝ (sử), hê thống quan điềm của tầng Lớp thanh niên 
trí thức Nga, hình thành từ sau khi Nga hoàng bãi bỏ chế độ 
nông nô 19.2.1861. Trong những năm 70 thế kỉ 19, lóp thanh niên 
này đã về nông thôn mặc quần áo theo kiểu nông dân, thúc đầy 
nông dân đấu tranh chồng tàn dư của chế độ nông nô, chống địa 
chú, họ tin vao khả năng cách mang xã hộ; của nông dân nên 
thường được gọi là phái "dân tuý”. TU giữa những năm 70 thế ki 
19, nội bộ phân hoá: một bộ phận chuyên sang đấu tranh chính 
trị, dùng biện pháp khủng bổ cá nhˆn để đời phân chia ruộng 
đất cho bần nông; bộ phân khác tán thành mục đích, nhưng phản 
đối biển pháp. Những người chủ trương khủng bô đã bị thủ tiêu, 
sau khí tiến hành ám sát Nga hoàng ngày 1.3.1881, Những ngưới 
còn lại dần đần có khuynh hướng thoả hiệp với địa chủ và chính 
phủ Nga hoàng, không thưa nhận vái Irò quyết định cúa giai cẤp 
công nhân trong quá trình cách mạng tư sản dân chủ. Mội trong 
những thủ tĩnh là Pl¿khanôp. Nhưng từ 1880, ông đã giác ngộ 
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[L) DÂN XÃ ĐẢNG 





chủ nghĩa Mac và là người đầu tiên, theo quan điểm macxt phê 
phán kịch tiệt phái DT. 

DẦN XÁ ĐANG (an rưưh;, cơ. Đằng dân chủ xã hôi), một tÔ 
chức chính trị phản động dựa vào Phật giáo Hoà FIảo, do gião 
chủ Hưỳnh Phủ Số thành lập ngày 21.9.1946 ở một số tỉnh miền 
Tây Nam B@. Được thực dân Pháp ủng hộ, DXD đã thánh lập 
Ban chấp hành trung ương liên tỉnh miền Tây và các cấp tông 
bộ, tình bộ, huyện bô, chỉ bó; xây dựng lực lượng vũ trang đề 
chống lại cách mạng và nhân dân. Đặc biệt, tháng 4.1947, đã gây 
bạo loạn ở các tinh Châu Đốc, [ong Xuyên, Cần Thơ, tàn sát 
cán bộ, đồng bảo, cướp ruộng đất, nhà của, tài sản của những 
ngươi không vào DXĐ. Khi Ngô Dình Diềm lên nấm chính quyền, 
DXDP bị thẳng tay đàn áp, những người cầm đầu cũng mâu thuẪn 
nhau, vì vậy DXD phân chia thành nhiều lực lượng: 1) Viết Nam 
dãn chủ xã hội đảng do Trình Quốc Khánh cầm đầu. 2) Việt 
Nam dân chủ xã hội đảng của Phạm Bá Cầm. 3) Việt Nam đân 
chủ xã hội đàng của Trương Kim Cù. 4) Tập đoàn cựu chiến sĩ 
Hoà Hảo của Lầm Thành Nguyên. S) Hội cụu quân nhân Phật 
giáo Hoà Hảo của Trần Huy Đôn. Năm 1972, theo quy chế đẳng 
phải ca chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, các lực \ượng nảy buộc 
phải tạm thời thống nhất lại, lấy tên là "Việt Nam dân chủ xã hội 
Đảng" và tham gia "Mặt trận quốc gia dân chủ xã hội" của Nguyễn 
Văn Thiệu. Mặc dù những người cầm đầu của Việt Nam dân chủ 
xã hội đẳng ra sức lợi dụng Phật giáo Hoà Hào để phái triển 
đẳng và bịc lượng vũ trang, nhưng do đưởng tối thân Pháp rồi 
thân Mĩ, chống lại cách mạng và nhân dân nên tổ chúc này không 
có uy tin trong tín đồ và nhân đân. Sau ngày 30.4.1975, DXD bị 
cách mang truy quét, nhưng một số thành viên còn lại vẫn ngoan 
cố bí mật hoạt động chống phá cách mạng. 


DÂN Ý VỤ (an ninh), cổ quan tình báo của chính quyền Sài 
Gòn, dược nguy trang dưới vỏ bọc là cơ quan thăm dò ý kiến 
nhần đân, thành lập đầu những năm 60. Nhiệm vụ: điều tra, phát 
hiện. phân Loại lực lượng cách mạng, phe phái đối lập, những 
nhân viên chính quyền có biểu hiện đao động; thăm đò dư luận 
và phán ứng của nhân dân đối với các chính sách của Mĩ và chính 
quyền Sài Gòn và đối vi cách mạng và phe phái đối lập để phục 
vụ cho các hoạt động chiêu hồi, chiến tranh tăm lí, tổ chức nội 
gián... hòng làm tan rã lực tướng cách mạng và phe phái đối lập. 
Có hệ thống tổ chức từ trung ưóng đến cơ sở. Tỉnh có một trung 
tàm DYV, do cố vấn Mĩ chỉ huy; quận có phòng DYV; xã có một 
số nhân viên DYV. Từ khi các đoàn bình định nông thôn đước 
thành lập, một nửa nhân viên DYV được biệt phải làm nhiệm 
Vụ XÂy dựng tô dẫn ÿ trong các đoàn này, số còn lại chỉ hoạt động 
ở đô thị cho đến 30.4.1975. 

DẪN CHẤT (y), chất được cấu tạo, điều chế tư gốc của một 
chất khác bằng các phương pháp tông hợp hoá học, sinh học, vv. 
Vd. từ nhựa quả thuốc phiện có thể aản xuất ra các chất: morphine, 
codéine, thébaine, papaverine, w. DC là những thuốc mới có tác 
dụng khác với thuộc gốc (ít độc hơn, tác dụng mạnh hơn, chúa 
được nhiều bênh hơn, w.). Cho phép mỏ rộng các chỉ định chữa 
nhiều chứng bệnh khác. 

DẪN CHIẾU ĐẾN PHÁP LUẬT NƯỚC THỨ BA (/ñuậy), 
hiện tượng một quan hệ x4 hội cụ thê liên quan đến ba nước. 
Theo chỉ dẫn của quy phạm xung đột nước thứ nhất, luật của 
nước thứ hai phải được áp dụng, nhưng theo chỉ dẫn của quy 
phạm xung đột nước thú hai thỉ luật nước thứ ba phải là tuật được 
áp dụng. Về mặt lí luận cũng như trong thực tiển, cd quan xét xử 
cỏ quyền áp dụng tuật của nước thú ba để điều chỉnh một quan 
hê xã hội cụ thể nào đó, vì chính luật của nước thứ ba đó điều 
chính quan hệ xã hôi cụ thể này và chính luật của nước thứ hai 
đã chuyền quyền chị phối quan hệ xã hội cho luật nước thú ba. 

DẪN DÒNG (thuỷ fợi), làm cho dòng chảy chảy theo một 
hướng định trước. ID thí công là chuyên dòng chảy của sông, 


656 


suối sang một hướng khác đề tại đó xây dựng hồ chứa, đập hoặc 
cầu cống, w. 


DẪN ĐIỆN (1, điện), khả năng của vật chất có thể đẫn dòng 
điện nhỏ vào các điện tích di động (phần tử mang dòng điện) 
có trong vật chất. Theo phần tử mang dòng điên, phân biệt: dẫn 
điện điện tÚ (vd. kim loại, bán dẫn); ton (vd., dụng dịch điện 
phân) và hỗn hợp điện tử - ion (trong môi trường plasma). Khả 
năng DD được đặc trưng bằng điện dẫn suất (ở). Theo trị số của 
ở, vật chất được chia thành 3 nhóm: dẫn điện (ở >10Š S/mỳ; bán 
dẫn (10 S/m < â < 105S/m) và cách điện (ở < 10 S/m). ở đo 
bằng sinen trên mét (S/m). 


DẪN ĐỘ TỘI PHẠM (Ì¿/2:), việc một quốc gia trao trà kẻ 
phạm tội hay kẻ bị tình nghị là phạm tội theo đề nghị hay yêu 
cầu của một quốc gìa khác đề điều tra, truy tố hay thi hành bàn 
án hình sự. DDTP không phải là nghĩa vụ pháp lí, bởi vì trong 
tuật quốc tế không có quy phạm được thửa nhận chung về DDTP. 
Thông thưởng, yêu cầu về DDTP được đáp ứng khi giữa các quốc 
g1a hữu quan có hiệp định đặc biệt về vấn đề này. Khi không ró 
hiệp định thì việc đẫn độ kẻ tội phạm cụ thể nào đó là do quốc 
gìa tự quyết định theo pháp tuật của mình. Trong thực tiễn điều 
ước và pháp tuật của nhiều nước, thường có quy tấc không dẫn 
độ các công dân (eta nước mình hoặc tội phạm xày ra trên Lĩnh 
thồ nước mình). Việc DDTP sẽ không được tiến hành nếu như 
nhà nước tiến hành dẫn độ đã xét xử, đã tryên án về tội đó và 
án đá được thực hiện. Những tội phạm chiến tranh không thê 
được cơi là tội phạm chính trị (theo nhiều nghị quyết của Dại 
hội đồng Liên hợp quốc). Trong nhiều điều uóc quốc tế, có điều 
khoản quy định rằng nhưng kẻ ám sát các nguyên thủ quốc gia 
cũng không chế được coi là tội phạm chính trị (Công tóc về loại 
trử và trừng phạt tội khủng bố năm 1937, Công ước Châu Âu và 
DDTP năm 1957). Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã kí 
với một số nước hiệp định hiệp trợ tư pháp, trong đó có quy định 
về điều kiện và trật tự tiến hành dẫn độ những kẻ tội phạm hình 
sỤ. 

DẪN ĐƯỜNG (quân sự, cø. đạo hàng), tông thể các biện 
pháp chi huy và kĩ thuật nhằm xác định vị trí của các đối tượng 
vận động (tàu thuỷ, khí cụ bay, xe tăng,...), chọn đương tối ưu 
dẫn tói đích cần đến; xác định các tham số đề các đối tướng đỏ 
đi theo đương đã chọn. DD chia ra: DD hàng không, DD hàng 
hài, DD mặt đất và DD vũ trụ. Trong quân sự, DD bào đàm 
triển khai, giữ vững đội hình (tàu chiến, máy bay, xe tăng,...) đang 
vận động tác chiến nhằm đón đánh hoặc tránh đối phương, năng 
cao hiệu quả sử đụng vũ khí và thực hiện các nhiệm vụ khác. 

DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG (tao (hông), phương pháp 
và phương tiện kí thuật đề hướng dẫn đường bay cho các khí cụ 
bay, thông qua các trạm điều khiên mặt đất và thiết bị điều khiển 
đặt trên khí cụ bay mà xác định được các phần từ dẫn đường 
như hành trình, góc đặt, góc đường, lưu tốc không khí, vận tốc 
hành trình, tầm cao, toa độ của con tàu, giúp cho phi công điều 
khiển chính xác đưng bay. DDHK cần dùng đến nhiều phương 
tiên kĩ thuật như thiết bị địa kĩ thuật, VÔ tuyến, thiên văn, quang 
học, thiết bị máy tính, w. 


DẪN BƯỜNG THIÊN VĂN (gi4o thông), phương pháp dẫn 
đương các khi cụ bay vũ trụ bằng cách tính toán, xác định các 
phần tử dẫn đường của khí cụ bay tướng đối vái các thiên thể 
troneg hệ Mặt Tròi hoặc vói thiên thể cố định đã biết trong vũ 
trụ. Thiết bị kĩ thuật DDTV có la bàn thiên văn, kính lục phân, 
cảm biến thiên văn, cảm biển mặt trời, máy xác định phương 
thẳng đứng, máy vác định thời điểm thiên văn, w. 

DẪN ĐƯỜNG VÔ TUYẾN (điện nỉ; cø. vô tuyến đạo hàng), 
định vị trong không gian cho các con tảu trên mặt biên hoặc trên 
không bằng phuiống pháp và thiết bị vô tuyến điện, giúp biết được 
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vị trí túc thời của con tàu trong hành trình và cả những tham số 
chuyển động khác như hướng và vận tốc con tàu. Toa độ các con 
tàu được xác định so VỚi các mốc phát sóng vô tuyến (pọi là mốc 
VÔ tuyến) đã định trên mặt đất bằng máy tìm phương, la bàn vô 
tuyến và thiết bị rađa. 

ĐẪN GIẢI (luậr), việc đị chuyển có giảm sát người phạm pháp 
HÌ nói này đến nơi khác. Trong Bộ luật tố tụng hình sự, việc DƠ 
người bị bắt giữ, bị can, bị cáo còn được gọi là áp giải, giải, vv. 
Việc DG chỉ hợp pháp khi người bị IDG đã bị bắt giữ theo đúng 
các điều kiện và thủ tục đo pháp luật quy định. Vd. chỉ được DG 
bị can, bị cáo trong trưởng hợp họ vắng mặt không có lí đo chính 
đắng khi đã can án và có giấy goi ra có quan luật pháp (khoản 
4 điều 34 Rộ luật tố tụng hình sự của nước Công hoà xã hội chủ 
nghìa Việt Nam). 

ĐẪN GIẢI (thư viện, cơ. chú thích, chủ giải), phần ghỉ chú 
ngắn gon súc tích về nội đung, đối tượng sử dụng, các đãc điềm... 
cửa tài liêu đã dẫn để bố sung eho phần miêu tà mục lục và thư 
mựe. 

DẪN GIỐNG (nông; tk. nhập nội giống), đưa một giống cây 
vào (rồng Ởở mội nơi mói, trong hay ngoài khu vực (ự nhiên của 
giống cây đó. DG là một bộ phận của môn di truyền chọn giông 
cây trông và cây rừng. Nhiều phương pháp luận đã được đề xuất 
như: ấn bền nhập nội với thuần hoá, vận dụng khí hâu đồng 
dạng, nghiên cúu khu vực phân bố của loải giống, w. 


Những thành công trong việc DG ở quy mô lớn trên thế giới 
lä: đưa cây cao su (//ewea braytiernsis) Và cây canhkina (Cimechon3) 
từ rừng nhiệt đói Nam Mĩ sang Dông Nam Á; cây co đầu ( Íaeis 
Himeersiy) tư Châu Phi sang Inđônêxia, Malaixia; các giông bạch 
đàn (Eucalpms) tử ÔxtrâyUa đưa đến hơn II0 nước Ö Việt 
Nam, tử lâu đã DG nhiều loại cây trồng: eAy lương thực, cây làm 
thuốc, rau quả, cây cành, cây Lấy gỗ (vd, bạch đàn, phi lao, xà 
cử, thông Caribê) và nhiều giống lúa mới có năng suất cao. 

DẪN LƯU @), phương pháp chữa một ỏ (túi) địch, nhiễm 
khuẩn hay vô khuẩn, đọng trong mỗi cố quan của cỏ thể; chất 
dịch cỏ thề tà môt chất lòng trong hoặc màu vàng chanh, hoặc 
mủ, máu; bằng cách làm cho chất dịch thoát ra ngoài nhờ những 
phương tiện dẫn thoát (Ống cao su, chùm sợi cước, bấc, gạc. vw.) 
đặt ở điểm trũng nhất và nhð đó làm khô, làm mất ö địch Vd 
DL một apxe, DLU màng phôi trong tràn dich, tràn mủ màng phôi, 
w. DI, tư thế là cách DL có sử dụng hướng thoát ra của chất 
địch theo hướng thuận Iơi, thưởng là thấp đốc hón để dịch chày 
thoát ra dễ hơn. Phương pháp IDDL các chất dịch tiết trong phế 
quản - phổi theo các đường lưu thông tư nhiên ra ngoài, bênh 
nhân nằm theo tư thế dốc, đầu thấp hón chăn. vd. nằm sấp, nủa 
người trên và đầu gấp cúi về phía đất (ra ngoài giưởng), các chất 
dịch tiết ra ngoài theo trọng lực, không ứ đọng trong các đưỏng 
hô hấp, gây bôi nhiễm và lâu đài đẤn dến gan hoá nhu mô phôi 
(x. Gan hoá). 





DẪN LƯU TƯ THẾ @) x. Dẫn lưu. 


DẪN NHIỆT (/), sư truyền năng lương từ những phần có 
nhiệt độ cao hơn của vật thể sang những phần có nhiệt độ thấp 
hơn nhố chuyền động nhiệt và tưởng tác giữa các vị hạt. Hiện 
tưởng DN đưa đến sự cân bằng nhiêt độ của vât thê. Năng Lượng 
truyền đi thương được xác định qua mật độ thông lượng nhiệt 
(nhiệt năng truyền qua đơn vỊ diễn tích vuông góc với phương 
truyền trong đơn vị thối gian), tï Lệ với građíen của nhiệt độ (định 
luât Furiê). Hệ số tỉ Lệ được gọi lả hệ số DN. Quá trình truyền 
nhiệt được mô tà bỏi phương trình truyền nhiệt (x. Phương (trình 
truyền nhiệt). 

DẪN XUẤT (ho4, ÀA. derivative), hợp chất hoá học xuất phát 
tử một hợp chất khác mà một nguyên tử hoặc một nhóm nguyên 
tử được thay thế bằng một nguyên tử hoặc một nhóm nguyên tủ 
khác. Vd. nitrobenzen là DX nitro của benzen khi mội nguyên 
tử hiđro của vòng ben2cn được thay thế bẦng nhóm nịtra. 

DẪN XUẤT KHÔNG ĐẠM (rồng), chất bột, đường hay 
gluxit trong thức ăn chăn nuôi. Lấy hàm lượng chất khô trừ đi 
tông hàm lượng protein, mố, xơ, chất khoáng, sẽ có hàm lượng 
bột đường hay DXKD. Là nguôn cung cấp năng lượng chính cho 
Vật nuôi; một phần được đồng hoá, biến thành mở động vật. 

DẬP (cø kjứ), gia công kim loại bằng áp Lực làm biến đạng 
kim loại trong khuôn dập đạt hình dạng, kích thước gần đúng 
với chỉ tiết, không cần (hoặc rất ít) cẮt bỏ phơi. Căn cứ vào trạng 
thái nhiệt độ kết tính lí của kim loại, phân biệt: D nóng (trên 
nhiệt đô kết tỉnh tại), D nguội (dưới nhiệt độ kết tỉnh Lại). Căn 
cú vào hình dáng của vật liệu làm phôi, chia ra: D khối (còn gọi 
là D thể tịch, phôi chịu biến dạng cả ba chiều); D tấm (phôi dạng 
tấm, băng, dải, trong đó chiều đày thay đôi rất í1); D nô: chủ yếu 
là D tấm mà áp lực do năng lượng nổ của thuốc nề mạnh hay 
hỗn hớp khí nồ truyền qua môi trường trung gian (nước, đầu, 
cát, W.) tác dụng túc thỏi lên kim loại gia công. 

rong sắn xuất hàng loạt và hàng khối, D bào đàm nết kiệm 
vật liệu, cho năng suất cao, giá thành hạ, chỉ tiết có cơ tính cao. 

ĐẦU RƯỢU (nông; Myrica saprda;, tk. cây thanh mai), loài 
cây nhố họ Thanh mai (Ä#yricaccae). Cành có lông tơ, quả hạch 
hơi đẹt, khi chín màu đỏ, có hai hàng lông màu hung và nhiều 
núm nạc mọng nước, ăn được, dùng nấu rượu. Có nhiều ổ tỉnh 
Quảng Binh. 

DÁU TÀM (nông, y; Morue), chì cây thân gỗ lâu năm, họ Dâu 
tằm (Moracea£), được trồng tù lâu đối. Có thể cao tói 15 m, nhưng 
thưởng do hát lá luôn và trồng có đốn hằng năm nên chỉ cao 2 - 
3 m. ] á mọc cách, hình bầu duc, hoặc chia 3 thuỳ, có lá kèm, mép 
có răng cưa to. Hoa đản tính, khác gốc, mọc thành bông, hoa cái 
(hành khối hình cầu, có 4 tã đài. Quà bế bao bọc trong các lá đài 
mọng nước, thành một quá kép màu đỏ, sau đen säm, quả Ăn 
được và làm (thuốc. DT có nhiều loài: ormxs alba, M. latdfolia, M. 
bøzrtbyct cùng nguồn gốc (ư Trung Quốc, được dì thực sang Nhật 
Bàn (gây nhiều giống dâu chịu rét tù M. 2lb2), Ấn Dộ, Việt Nam, 
Châu Âu (thay cho toài Mon niữa được trồng từ xưa ở Chău 
Âu) và các loài: M. multicaulis, M. levigafa (thích hợp với đất cát), 
M. nuu¿(abilhs (ò Tú Xuyên, Trung Quốc), M. mongolica (ò các 
vùng đồi núi Mông Cô và Trung Quốc), M. auttralis, M. cathayana 
(nh biến ò 1rung Quốc), Các giống DT vùng ồn đói thường rụng 
lá vào mùa đông vã nghỉ đồng từ tháng 1Ô năm trước đến tháng 
4 năm sau 4nóï nảy lộc. Các giống dâu vùng nhiệt đới nghỉ đông 
rất ít; có dủ phân bón và đô âm thì có thể ra lá quanh năm, nuôi 
(ầm được nhiều lứa. Ö Viết Nam, đã Ihu thập và chọn tọc được 
một sổ giống dâu tối từ các giống đâu địa phương như: dâu HÀ 
Bắc (chon từ giống dầu bồng bồng), Quang Biểu (chọn tÙ giổng 
dâu da lưởn), Bầu trắng, Bầu đen, Ngoài ra, đã tạo giống mới tử 
đột biến đa bội thể, như cây tứ bôi C 71 A và tử lai tạo ptống dâu 
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tam bội số 7 (lai C 71 A với dâu Hà Bắc), số 11 (lai C21 A với 
Quang Biên), số 12 (lai € 71 A với đâu Ngãi), số 36 (C 71 A với 
Bầu trắng). Các giống dâu tam bôi số 7 và số 12 đã được đưa 
rộng rãi vào sản xuất, có lá to dày, năng suất và chất lượng cao 
hơn hẳn các giông cô truyền, đồng thỡi phát triển nhanh hơn cây 
tứ bội € 71 A. Trong kĩ thuật cô truyền, dâu thường trông ở đất 
bãi ven sông theo cách trồng rạch, hằng năm đốn sát đất, hoặc 
trồng thành bở rào ð vùng đồi, trồng theo đường đông mức, đôn 
tạo hình (hấp, Năng suất lá hằng năm có thể đạt 15 - 20 tấn/ha. 
Từ 1970, đã thị nghiệm có kết quả phương thúc lưu dâu vụ đông, 
đến dâu vụ hè, đề có nhiều lá vào vụ xuân, vụ thu, nuôi tầm lưng 
hệ lai, rải vụ nuôi tầm thành ba vụ chính: xuân, hè, thu. Ngoài 
ra, đã chú ý phòng trủ eác loại sâu bênh (sâu đục thân, cuốn lá, 
sâu đo, rệp sáp, bọ trí, bênh bạc than, gi sắt, thối ngọn). ! 4 đầu 
là thức ăn duy nhất của tầm dâu (Bombyy moi). IYT' còn cung 
cấp vỏ, rễ, lá, quả để làm thuốc. ông y dùng vỏ rễ phúi khö 
(tang bạch bì) chữa ho suyến, phế nhiệt, triều ít, phù thũng: lã khô 
(tang điệp) chữa cảm mạo, hạ sốt, ho nông, hong đau, nhức đầu, 
mát đỏ, chảy nước mắt; cành khò (tang chỉ) chữa tê thấp đau 
nhúc. 

DÂU TÂY (nông: Fragara vesca), cây ăn quà ôn đối, họ Iĩoa 
hông (/osacea#). CÄy thảo, thân bò, sống dai. Quả piả gầm nhiều 
quả bế (dạng hạt) tu họp trên trục đế hoa phinh lên và mọng 
nước. Dược trông ở Lam Đồng (I53à f ạt. Dón Dương) với nhiều 
chủng loại khác nhau. 


DẦU (hoá), chất lỏng không tan (rong nước, thường 1än trong 
ete. Có ba nhóm chính: 1) Dầu béo, gôm những chất béo có 
nguồn göc động vật hoặc thực Vật, chứa este của các axit béo 
(thưởng l các glxerit). 2) Tỉnh đầu, gðm nhưng chất có nguôn 
gốc thực vật chứa tecpen vã các hợp chất tưởng tự, mùi dể chịu. 
3) Dầu khoáng (dầu gốc) lấy từ đầu mỏ và tử khí lò cốc, gồm 
các htđrocacbon lỏng có nhiệt đô sôi cao (ty = 300 - 600C). 

DẦU (nông Dipteroearpaccae), họ cây gô lỏn, thân thăng, lá 
nguyên, rộng, có lá kèm rụng sóm. loa lướng tính, đều, mọc 
thành chuỳ, 5 lá đài. Thường có 2 hoặc tất cả phát triển thành 
cánh khi quả già (nên gọi l2 họ quả hai cánh). Có 14 chí, 570 
loài (trước 1981, họ D còn gồm cả chỉ Monotes Marauesi4 và 
Pakzraimaca, nay 3 chỉ này được tách thành họ Monot2ce2£). 
Phân bổ ở vùng nhiệt đói, đặc biệt ở rứng mưa Malaixia. Trung 
tâm nguyên sinh cúa họ D ỏ Bocnêð và trung tâm thứ sinh ö 
Đông Dương. Ở Việt Nam, có á chi, 42 loài, xếp (rong 2 phân 
họ: Shøreae (22 loài), Dipterocarpeae (20 Voài). Phần bố ở 3 vùng 
chính tử đèo Hải Vân trở vao, Dèo Ngang trỏ ra và vùng trung 
gian. lÏĩọ D cung cấp phần lón gỗ dùng trong xây dựng, đóng 
thuyền, lâm hàng mộc. Vào thế ki 13, nhân đân Việt Nam dùng 
gỗ táu thuộc chí Vatica làm cọc đánh quân Nguyên trên sông 
Rạch Dằng. Gần đây các loài sao thuộc chỉ Shoreu được trông 
làm cAy bóng mát ö các thành phô lớn như HÍA Nội, thành phố 
[Iô Chí Minh. Loài chò nâu (Dipierocarpus fonkirersitC) nguyên 
sản Vĩnh Phú, được trông làm cÃy bóng mát trước lăng chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Một số tỉnh miền Nam đã trồng có kết quả các 
loài sao, vẽn vên, dầu rái, vv. thành rừng cây lấy gó. 

DẦU BÉO (hoá, A. fatty oìU, este gUxerIt của các axit béo. 
DB tinh khiết thưởng không mùi, không màu, không vị; nếu không 
tinh khiết, thưởng có mùi đặc trưng, Không tan tronø nước; tan 
trong cte, clorofom, benzen. liều chế bằng cách chưng cất, chiết 
ép các nguyên tiệu đông vât hoặc thực vật, DB được đặc trưng 
bằng các chỉ số như chỉ số xà phòng hoá, chỉ số tot, chị số axit, 
chỉ số axetyl. Dũng làm thực phầm hoặc nguyên bêu công nghiệp, 
vd. đề sản xuất xả phòng. Xt. C®ất 6éo. 

DẦU BÔI TRƠN (ño4) x. Dầu cáng nghiệp. 
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DẦU CÁ (náng y), chất béo được chiết từ cd thể một số loài 
cá (nhám, mú, bơn), thú biên (cá vơi, cá heo, cá nhà táng, chó 
biển), nội tạng mục ống và các dư tiệu trong sản xuất cá hộp. 
[DC là một hôn hợp chúa khoằng 85% axit béo chưa no, các axit 
béo no, gÙxerin và vitamin Á, D. Được chia theo chất lượng: DC 
dược phẩm (vd.dầu gan cá), (2C công nghiệp, [2C chăn nuôi. DC 
dược phẩm dùng chữa các chứng viếm, khô nút, quáng øà, còi 
xương, suy nhược cd thê (x. Đầu pan cá). DC thực phẩm là DC 
đã được tinh chế, khử mùi, có thể dùng chế bơ. DC công nghiệp 
là DC tính chế được hiđro hoá làm nguyên Liệu cho công nghiệp 
mĩ phẩm, sản XMẤt glIxerin, xà phòng, nến, v. D€ có đặc điểm 
j 15 - 202C vẫn lỏng, để bị oxi hoá làm biến mùi. tạo thành 
tOxisterol độc, Cần bảo quản trong kho tối và mái, đựng trong 
Lo kín, sẫm màn. 


DĂU CÁCH ĐIỆN (điên), dầu khoáng tỉnh khiết, có tính 
cách điện tốt. Dùng làm cách điện và làm mái cho máy biến áp 
đầu, khí cụ cắt điện, (ụ điện Và cáp điện lực caœ ấp, để tâm giấy 
cách điên cho tụ điện và cáp điện. 

DẦU CÔNG NGHIỆP (hoá, cp. đầu bồi tron, đầu nhỏn), hỗn 
hợp hiđrocacbon lòng, có nhiệt độ sôi cao (300 - ó002C), phân 
tử lượng 250 - 1000 hoặc hơn nữa, độ nhót 2.10 - 70.10 m2?j5. 
DCN dùng đề bôi trơn để giàm ma sát giữa các chí tiết máy hoặc 
để chế tạo dầu truyền thuỷ bíc, chế tao mố bôi tron, w. 

DẦU ĐIÊZEN (hoá, công, A.diesel orl; cơ. nhiên liêu điêZen), 
hốn hợp các hiđcocacbon được dùng làm nhiên liệu lỏng cho 
động cdø điêzen. Chất lỏng, sôi ð 180 - 360C; khối lượng nêng 
0,790 - 0,860 g/cm°. Có hai loại DD: 1) Loại có độ nhớt thấp 
dùng cho các động cơ có tốc độ cao, 2) Loại có độ nhót cao 
dùng cho các động cơ có tốc độ thấp. DD có đô nhỏt thấp được 
sản xuất bằng cách trộn phân đoạn dầu ø4zoin thu được khi chưng 
cẤt trực tiếp đầu mỏ với một phần (đến 20%) đầu gazoin của 
quá trình crackinh có xúc tác. Còn DD có độ nhót cao là hôn 
hợp đầu ma2ut và phân đoạn đầu ga7oin của dầu mỏ. Hai chi số 
quan trọng được dùng đề đánh giá chát tượng cho tất cà các loại 
DD là chỉ số xetan và hàm lương lưu huỳnh. 


ĐẦU ĐỘNG CƠ (cơ khi; cạp. dầu máy), các loai đầu bôi tron 
động cơ đết trong (loại pit (ông và phản lực). Trư một vài loại 
bô: tron động có máy bay điều chế bằng phương pháp tông hợp, 
còn các loại khác đều là sản phẩm điều chế từ đầu mỏ và khi 
hiđro cacbon. DIC dược đưa vào khe hồ giữa các bề rnät ma 
sát để biến bề mặt ma sát khô thành ma sát ướt hay nửa ướt, hạ 
nhiệt độ đo công ma sát sinh ra, cuốn các sản phẩm mài mòn 
như mạt kim loại ra khỏi bề mặt ma sát. Ngoài ra, màng đầu bồi 
trỏn còn góp phần bịt kín khe hở giữa p1 tông và xi Lanh, giầm 
\ọt khí, giảm mất mát công suất. Yêu cầu dối với DDC: có độ 
nhót nhất định và phù hợp với điều kiên khí hậu [đầu có độ nhót 
lón dùng khí nhiệt độ bên ngoài cao (mùa hè) và độ nhót bẻ lúc 
nhiệt độ bên ngoài thấp (mùa đông)}, nhiêt đô bùng cháy cao; 
độ tro và muội: ít, không tẤn nước, lưu huynh, axi khoáng và 
kiềm làm gỉ kim loại; không lẫn tap chất cơ khí như mại kim loại 
và đất cát, vv. 

DẦU GAN CÁ (nông, y), dầu chiết xuất từ gan và nội tạng 
môt số loài cá (tuyết, nhám, thu), loài thú biển (ecä voi, cá heo) 
chứa nhiều vitamin Á và D hoà tan. Môi mititit DGC trung bình 
có 200 - 500 đơn vị quổe tế (UT) vitamin A và 80 - 100 U1I vitamin 
I3; được dùng để chữa các chứng pệnh còi xươnø, khô giác mặc, 
thiếu vitamin AÁ - D và hô sung vitamin A, D cho thực phẩm, 
thức ăn chăn nuôi, Việt Nam đã sản xuất I)GC dạng lông và viên 
bọc gclatn tử nguyên liều chủ yếu là gan cá nhắm. 

DẦU GIUN (nông, sinh, y) x. Cây dầu giun. 

DẦU HẤP THỤ (h4 công nghiệp), loại đầu dùng để thu hồi 
các hiđrocacbon thơm trong khí cốc của các nhà máy luyện cốc. 
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Có hai loại DHT: dầu than đá và dầu sôla. Dầu than đá là phân 
đoạn có giới hạn sôi tử 230°C đến 300°C lấy ra từ nhựa than đá, 
còn dầu sôla là phân đoạn có giỏi hạn sôi tử 240°C đến 400°C 
tách ra khi chưng cất đầu mỏ. 

ĐẦU HOÁ (hoá; cg. đầu hôi), hôn hợp hiđrocacbon với nhiệt 
độ sôi trong khoảng 150 - 280°C. Thường là sản phâm chưng cất 
trực tiếp đầu mỏ; có khi là sản phẩm của một quá trinh chuyển 
hoá tử các phân đoạn dầu mỏ có nhiệt độ sôi cao hơn. Dược 
dùng làm nhiên liệu, thắp sáng, làm dung môi,ww. 

DẦU KHOÁNG (hø4), dầu được chế ra từ đầu mỏ, đá đầu 
hoặc than mỏ dùng để sản xuất vật liệu bôi trơn, chất tải nhiệt, 

DẦU MAZUT (hoá công nghiệp) x. Mazut 


DẦU MỎ (hoá, địa chất, cø. đầu thô), hỗn hợp phức tạp các 
hiđrocacbon gồm các parafin, các naphten và các hiđrocacbon 
thơm. Thành phần hiđrocacbon ở các mỏ đầu khác nhau cũng 
khác nhau. Các tạp chất chính (4 - 5%) gồm cỏ các axit naphtenic, 
nhựa atphan, mecaptan, mono - và đisunfit, thiophen, thiophan, 
đihiđrosunfua, đồng đẳng piridin, piperidin, vw. Tuỷ thuộc vào 
hàm lượng lưu huỳnh mà người ta chia thành loại DM ít lưu 
huỳnh (dưới 0,5%) hoặc có Lưu huỳnh (0,5 - 2%) và loại nhiều 
lưu huỳnh (trên 226). Trong DM có trên 20 nguyên tố khác nhau 
(vanađi, niken, canxi, magie, sắt, nhôm, silc, natri, vwv.). Là chất 
lỏng, dầu có màu nâu sáng đến nâu sẫm, mùi đặc trung: khối 
Lượng riêng 0,65 - 1,05 g/cm” (thường là 0,82 - 0,95 g/cm”); DM 
có khối lượng riêng nhỏ hơn 0,83 g/cmỶ là DM nhẹ; khối lượng 
riêng 0,831 - 0,860 g/cmỶ là DM trung bình; khối lượng riêng lón 
hơn 0,860 g/cm” là DM nặng. Tàn trong các dung môi hữu cơ; 
không tan trong nước (có thể tạo thành nhũ tướng bền). DM là 
khoáng chất nhiên liệu lỏng, nhiệt lượng cháy 10400 - 11000 
kcaLkg (43,7 - 46,2 M1/kg). DM thưởng có trong kể nút hoặc 
trong các lỗ xốp (cát hoặc đá vôi) tạo thành túi ở sâu dưới đất 
(có khi tới trên 4 km). Hầu như toàn bộ các mỏ đầu trên thế 
giới đều được khai thác bằng phương pháp giếng khoan. Dầu thô 
thương phẩm (hàm lượng đến 95%), sau khi tiếp tục khủ muối 
được đưa vào chế biến trong các xí nghiệp lọc và chế biến. Khi 
chung cất DM thưởng thu được các phân đoạn sau: khi, cte đầu 
hoả, ligroin, xăng, đầu hoả, gazoin, dầu mazut... cuối cùng là cặn 
(nguyên liệu để sản xuất nhựa đường). Qua các quá trình chế 
biến (crackinh, refominh...) tử DM thu được nhiên liệu cho nhiều 
ngành công nghiệp và các loại động cơ đốt trong như máy bay, 
ð tô..; nguyên liệu cho công nghiệp hoá học, làm đầu bôi trỏn 
máy móc. Trữ lượng DM có thể khai thác được trong điều kiện 
hiện nay của thế giúi khoảng hơn 100 tỉ tấn, sản lượng khai thác 
xấp xỉ 3 tỉ tấn. Việt Nam lần đầu tiên đã khai thác DM ỏ mỏ 
Bạch Hồ năm 1986; DM Việt Nam chủ yếu thuộc loại đầu nhẹ 
chứa nhiều parafin, ít lưu huỳnh và các kim loại. 

DẦU NHỰA THAN ĐÁ (o4), chất lỏng thu được cùng với 
than cốc khi chưng cất than đá ở nhiệt độ khoảng 1000°C và 
trong môi trưởng không có không khí (cốc hoá than). Tuỳ thuộc 
loại than và yêu cầu sử dụng mà DNTD có thể có các loại sau: 

1) Hiđrocachon (benzen, toluen, xilen, naphtalen, antraxen). 
2) Các phenol gồm phenol và cresoL 

3) Các bazg: piriđin, quinolin. 

4) Phần than tự do. 

DẦU THÔ (hoá) x. Đầu mỏ. 

DẦU TIẾNG (//a /) 1. Hồ thuỷ lợi hình thành do đập ngăn 
nước sông Sài Ciòn tại nơi hợp Lưu với rạch Sanh Đôi ở tính Tầy 
Ninh. Diện tích 270 kmỶ, dung tích 1,58 tỉ mỶ nước, 6,32 lượng 
nước cung cấp cho công nghiệp và sinh hoạt, còn lại để tưới cây 
và chống nhiễm mặn cho các tỉnh miền Dông Nam Bộ, Tầy Ninh, 
Sông Bé, thành phố Hồ Chỉ Minh. Là cơ sở nuôi cá nước ngọt 


lớn. Hồ ở khoảng giữa núi Bà Den bên phía bở tây và núi Ông 
Cậu phia bơ đông (có di tích "đấu chân người xưa"). 

2. Huyện cũ. năm 1977 nhập vào huyện Bến Cát, tỉnh Sông Bé 
(x. Bến Cát). 

DẦU TRẦU (nông), loại đầu mau khô, chất lỏng sánh, màu tử 
vàng sáng đến nâu nhạt, có mùi hắc, tấy từ hạt các loài trầu (trầu 
La: Vermicia montana = Aleurites montana và trâu đồng V“ fordii), 
họ Thầu dầu (Euphorbiaceae). Thành phần chính là axit eleostearic 
(axit không no). D'T để ngoài không khí lúc khô tạo thành màng 
rắn, có đàn tinh, không tan, không nóng chảy khi gia nhiệt, chịu 
nước, tính khô cao hơn các loại đầu khác, được dùng để sản xuất 
các loại són cao cấp, vecni, mực in, chất dẻo. 

DẦU VE (nông) x. Thầu dầu. 


DẦU VỀ (mĩ thuật), chất lòng nhỏn, béo, khô được, không 
hoà tan trong nước, chế tư thực vật hay hoá chất như đầu lanh 
(Ph. lön), dầu cù túc (Ph. oeillectte), đầu bóng. Có nhiều công 
đụng trong hội hoạ, như hoả với bột màu thành một chất màu 
mịn quánh để vẽ hoặc để phủ bóng lên tranh màu đầu. 

DẦU VỎ HẠT ĐIỀU (nông), dầu tấy từ vỏ hạt cây điều, có 
màu nâu thẫm, lỏng nhót, hoà tan trong dung môi ete, axeton, 
hexan, toluen. Dầu không bị khô trong không khí, gồm có axit 
anacacđic (9026) và cacđol (10%) đều là hỗn hợp các hợp chất 
phenoL. Dầu thưởng được tách khỏi vỏ bằng phương pháp chao 
đầu hoặc chiết bằng đun sôi. Dầu có thể tham gia các phản ứng 
ngưng tụ với fomanđchit qua nhân phenol hoặc trùng hợp hoá 
chưa bão hoà đề tạo thành nhựa có độ đẻo cao sau khi đóng rắn, 
chống được axit, kiềm, có thể hoà tan hoặc kết hợp với 
hiđrocacbon, DVHD dùng chế các nhựa cho sơn và vecni, làm 
chất tẩy rủa, chế thuốc trủ sâu, chất bôi trơn, vv. 

DẤU BẮC SƠN (áo 
cổ), di vật khảo cổ học lần 
đầu tìm thấy trong các di tích 
văn hoá Bắc Sơn [x. Bđc Sơn 
(văn hoá)| và được coi là dị 
vật tiêu biểu của văn hoá Bắc 
Sơn. Dược làm tử viên cuội 
phiến thạch, nhỏ, dài có vết 
mài hai rãnh song song, mặt 
giữa 2 rãnh vồng lên. Có thể 
được dùng để mài những 
cÔng cụ xương có 2 ria cong 
kiểu đục vũm. 

DẤU BÌNH (nhạc), dấu 
nhạc chỉ sự xoá bỏ việc nâng 
cao (thăng) hoặc hạ thấp (giáng) độ cao của nốt nhạc do dấu 
thăng hoặc giáng đặt trước đó tạo ra. Kí hiệu (8 k 

DẤU CÁCH (+ học; A. blank). kí tự trắng biểu diễn một 
khoảng trống trong văn bản ¡n hay viết. 

DẤU CẢM THÁN (ngôn ngữ; cợ. dấu chấm than), kí hiêu dùng 
trong chữ viết đặt ở cuối câu cảm, câu cầu khiến. Kí hiệu [!]. 

DẤU CÂU (ngôn ngữ), kí hiệu dùng trong chữ viết để phân 
giỏi câu với câu, các bộ phận ngữ pháp trong câu, biểu thị các 
mối quan hệ về ý nghĩa cú pháp và thể hiện ngữ điêu, gồm mục 
địch nói, các hành vị ngôn ngử trong ngôn ngữ nói (gồm dấu 
chấm, dấu hỏi, dấu cảm thán, dấu hai chấm, dấu phầy, wwv). 

DẤU CHẤM (ngôn ngữ), kí hiệu dùng trong chữ viết thưởng 
đặt ở cuối câu tưởng thuật. Ki hiệu [.|. 

DẤU CHẤM PHẨY (ngôn ngữ), kí hiệu dùng trong chữ viết 
đặt ở câu ghép song song, chỉ rõ ranh giới giữa các vế tương đối 
độc lập, nhất là khi giữa các vế có sự đối xứng về nội dung và 
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hình thức. Cũng có khi DCP được dùng ở câu đơn để phân ranh 
giới giữa các thành phần có quan hệ liên hợp. Kí hiệu [;]. 

DẤU CHUẨN DI TRUYỀN (sinh), các gen lặn và tính trạng 
tương ứng do chúng kiểm soát chỉ biểu hiện ở đồng hợp tử lặn. 
Khi genotip của dạng mẹ là aa và dạng bổ AA thì DCHDYT được 
dùng để tách các cây không lai (aa) ra khỏi cây lai (Aa) trong 
sử dụng ưu thế lai ở cây trồng được nhân giống bằng ươm cây. 
DCDT được dùng để chọn lọc các thể đơn bội, vd. phương pháp 
dùng DCDT để tạo ra ngô đơn bội. 

DẤU GIÁNG (nhạc), được ghì bằng kí hiệu , chỉ sự hạ độ 
cao của nốt nhạc xuống nửa cung, DG kép ( Db) chỉ sự hạ độ 
Cao xuống một cung. Trong nhạc Việt Nam cổ truyền, sự hạ độ 
cao có thể ít hơn nửa cung hay một cung (gọi là "non") và có thể 
dùng kí hiệu [ Ð]. 

DẤU HẠ LONG (háo 
cổ), di vật khảo cổ học lần 
đầu tìm thấy trong các di tích 
văn hoá Hạ Long [x. Hạ Long 
(văn hoá)]. Dược làm tử đá 
cát (grès), có nhiều vết mài 
rãnh hình lòng máng cắt chéo 
nhau trên một mặt phẳng. 
Những rãnh đó là dấu tích mài 
các vật có ria cạnh tròn như 
xương hoặc ria cạnh riu bôn. 
DHLL phân bổ rộng, chủ yếu 
ỏ cuối thởi đá mới đầu thởi 
kim khí vùng biển đông bắc Việt Nam. 

DẤU HAI CHẤM (ngôn ngữ), kí hiệu dùng trong chữ viết 
để báo cho người đọc biết ở đằng sau sẽ có những điều trình bày 
tiếp theo nhằm thuyết minh điều đã trình bày trước. Kí hiệu [:]. 

DẤU HIỆU @), biểu hiện bệnh khách quan, do thầy thuốc 
tìm thấy khi khám bệnh hay bệnh nhân tự phát hiện và báo cho 
thầy thuốc. Vd. sở thấy gan to và đau trong bệnh apxe gan; nghe 
thấy rung tâm trương trong bệnh hẹp lỗ van hai lá. DH là biểu 
hiện của những tồn thương có thực, khách quan của một hay 
nhiều cơ quan trong cơ thể cần phải tìm cho được. Cùng các yếu 
tố khác như triệu chứng chủ quan (nhức đầu, đau, mệt) và các 
kết quả xét nghiệm, DH giúp thầy thuốc chẩn đoán ra bệnh và 
xử lí đúng. Y học cô truyền gọi là biện chúng luận trị. Có những 
DH đặc trưng của một bệnh, chỉ cần có nó cũng đủ để chẩn 
đoán ra bệnh, vd. ho c mủ trong bệnh aäpxe phối. 

DẤU HIỆU AN TOÀN (công), phương tiện thể hiện những 
thông tin thị giác nhằm gây sự chú ý tới sự nguy hiểm có thể 
xảy ra cho người lao động đang làm việc. DHAT được thể hiện 
bằng những nhóm màu sắc và hình dáng theo nhũng quy định 
bất buộc. 


Màu sắc thể hiện phải là màu sắc tín hiệu. Có 4 màu được sử 
dụng vào mục đích này là: 





Dấu Hạ Long 


- Màu đỏ mang ý nghĩa "nghiêm cấm", "nguy hiểm", "dùng lại". 

- Màu vàng - "chỉ thị", "chú ý", "đề phòng" 

- Màu lục - "an toàn", "được phép" - 

- Màu chàm - "thông báo", "chỉ dẫn" 

Hình dáng thể hiện được quy định thành 4 kiều dấu hiệu: 

~ Dấu hiệu "nghiêm cấm" có viền tròn màu đỏ, nền trắng, biểu 
trưng màu đen có dải chéo màu đỏ, hoặc viền tròn màu đỏ, nền 
trắng, bên trong có chú giải màu đen. 

- Dấu hiệu "phòng ngửa" có hình tam giác đều màu vàng, đỉnh 
hướng lên trên, biểu trưng màu đen, nếu là dấu hiệu nguy hiểm 
về phóng xạ hay về điện thì biểu trưng phải thể hiện bằng màu đỏ. 
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- Dấu hiệu "chỉ thị" có hình vuông màu lục có hình tròn trắng 
bên trong và chú giải màu đen. 

- Dấu hiệu "chỉ dẫn" có hình chữ nhật màu chàm mũi tên màu 
trắng có biểu trưng hoặc chú giải màu đen nằm trong hinh vuông 
màu trắng, nếu là dấu hiệu chỉ dẫn địa điểm cấp cứu y tế hoặc 
nơi đặt bình chữa cháy thì biểu trưng hoặc chú giải phải thể hiện 
bằng màu đỏ. 

Những chú giải hoặc chỉ dẫn không liên quan tối DHAT thì 
không được phép thể hiện bằng những màu sắc an toàn. 

Việt Nam lần đầu tiên ban hành tiêu chuẩn nhà nước TCVN - 
4979 - 89 vào năm 1989 (do Viện nghiên cứu khoa học kĩ thuật 
bảo hộ lao động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chủ biên) 
quy định về DHAT. 

DẤU HIỆU CHUYỂN SÓNG (y), dấu hiệu chứng tỏ có dịch 
trong một khoang của cơ thể (vd. khoang bụng, khoang màng 
phổi). Phát hiện bằng cách dùng một bàn tay vỗ nhẹ (hay dùng 
ngón tay búng) vào một bên thành khoang nghỉ ở trong có dịch; 
bàn tay kia áp vào thành đối diện. Nếu cảm nhận được một sóng 
dịch đập vào là có dịch trong khoang. Vd. DHC5 cho phép tìm 
cổ trướng (x. Cổ frướng). Trong trưởng hợp có nước trong màng 
phổi, người ta áp tai vào ngực bênh nhân rồi lắc mạnh người 
bệnh, sẽ nghe thấy tiếng óc ách như sóng vô. 

DẤU HIỆU ĐIỀU VỀ (đ/a 1), dấu hiệu trên ảnh nhở đó 
phát hiện được đối tượng và xác định được bản chất, nội dung 
và các đặc trưng của nó. Các DHDV phân thành hai nhóm chinh: 
dấu hiệu trực tiếp (dấu hiệu ảnh) và dấu hiệu gián tiếp (dấu hiệu 
nhận biết đối tượng không hiên trên ảnh). 1) DHDV trực tiếp 
là hinh ảnh các đặc tính, đặc thù của tửng đối tượng và pồm hình 
dạng, kích thước, sắc ảnh, màu, bóng, độ mịn của hạt, diện mạo 
và cấu trúc hình ảnh. 2) DHDV gián tiếp là những dấu hiệu cho 
phép nhận biết những đối tượng không hiện trên ảnh - dấu hiệu 
chỉ thị. DHDV gián tiếp dựa vào sự hiểu biết sâu sắc bản chất 
của đối tượng, mối quan hệ tương hỗ giữa các đối tượng, quy 
luật phân bố của đối tượng và sự hiểu biết cơ chế tác động qua 
lại giữa con người với thiên nhiên của từng vùng cụ thể. 

Ý nghĩa trội của từng dấu hiệu phụ thuộc vào đặc điểm của 
đối tượng, điều kiện chụp ảnh cũng như chất lượng ảnh. Trong 
thực tế khi điều vẽ phải sử dụng kết hợp các loại DHDV. 

Ngoài hai nhóm trên, trong một số tải tiệu còn nêu riêng nhỏm 
DHDV phức hợp, dựa vào tổng thể các phân tử hợp thành hình 
ảnh đặc thù của từng cấp vị cảnh quan. 

DẤU HIỆU GIÁ TRỊ (kinh tế) x. Kí hiệu giá trị. 

ĐẤU HIỆU TÌM KIẾM (địa chất), các yếu tố hay các dấu 
hiệu chỉ sự có mặt hoặc khả năng phát hiện các mỏ khoáng, các 
biểu hiện khoáng ð một địa điểm nào đó. DHTK được phân 
thành 2 loại: trực tiếp và gián tiếp. DHTK trực tiếp bao gồm các 
vết lộ khoáng sản, đói oxi hoá các mỏ khoáng như mũ sắt, mũ 
mangan, mũ thạch cao (của mỏ muối), xuất hiện các khoảng vật 
quặng trong đá hoặc trong mẫu đãi, có mặt các vành phân tắn, 
nguyên tố tạo quặng hoặc khoáng vật, có dấu vết quặng thải của 
các công trình khai đào hoặc khai thác cũ, có xỉ quặng, w. DHTK 
gián tiến bao gồm: các biến đôi của đá cạnh mạch quặng: có mặt 
các mạch khoáng vật đồng hành với khoáng hoá ở trong đá; màu 
sắc đặc trưng của đá; các dị thưởng địa vật lí; đặc điểm địa hình; 
điểm lộ nước ngầm và thành phần hoá học của nước ngầm; các 
dấu hiệu thực vật, vv. 

DẤU HIỆU TRÊN MẶT ĐƯỜNG (an ninh), dấu vạch, chữ 
viết bằng són, vôi hoặc hàng đinh... được thẻ hiện trên mặt đường 
để hướng dẫn trật tự giao thông. DHTMD nếu theo chiều dọc 
đường là để phân luồng đường, hướng dẫn người và phương tiện 
giao thông biết phần đường được sử dụng; nếu theo chiều ngang 


đường là để hướng dẫn phương tiện và người đi lại biết phần 
đường được hoặc không được qua lại. 

DẤU HOÁ (nhạc) x. Haá. 

DẤU HỎI (ngôn ngữ), kí hiệu dùng trong chư viết đặt ở cuối 
câu hỏi, Kí hiệu [)]. 

DẤU LỬNG (ngôn ngữ; cp. dấu chấm lửng), kí hiệu dùng 
trong chư viết đặt ở euối câu hoặc giữa câu, biểu thị rằng ngưởi 
viết không muốn diễn đạt hết ý, hoặc lỡi nói bị đứt quãng, hoặc 
một chỗ ngất đoạn dài với dụng ÿ chAm biếm, hài hước. Có khi 
DL chỉ thuần tuý ghi lại chỗ kéo đài của âm thanh. Kí hiểu [...]. 

DẤU MỐC ĐỘ CAO (đa ID, một loại đấu mốc trắc địa được 
chôn ở thực địa hoäc gấn vào vật kiến tric để đánh đấu vị trí 
điểm đã xác định độ cao bằng phương phấp đo cao hình học. 


DẤU MỐC TOA ĐỘ (4/a !í), một Loạt dấu mốc trắc địa được 
chôn ở thực địa đê đánh đấu vị trí điểm đã xác định toa đó. 
Thường đỏ là các điểm thuộc lưới tam giác đo góc, tam giác đo 
cạnh hoặc đường huyền. Dấu mốc Ở nước ta thường được làm 
bằng bê tông. Đấi với những điểm toạ độ có độ chính xác cao 
(hạng l, hạng II) dấu mốc gôm ba khối bê tông xây chồng lên 
nhau. Hai khối đưới hình trụ đáy vuông: khối trên hình chóp cụt. 
Trên mặt mô: khối có gắn một dấu sứ (hoặc kim loạn). Trên mặt 
đấu sử có kẻ một chữ thập. Diềm giữa của chứ thập là vị trí chính 
xác điểm toạ độ. Cả ba tầng mốc đều chôn sâu xuông dưới mặt 
đất. Diểm giữa của các chứ thập trên ba tầng mốc nằm trên môi 
đường dây dọi. Dấu mốc của các điểm toa độ hang thấp hơn chỉ 
có hai tầng mốc, tầng trên hinh chóp cụt. 


ĐẤU NGANG (gôn +), kí hiệu dùng trong chữ viết, đặt 
sau một thành phần được chủ thích để chỉ ranh giói các thành 
phần chú thích trong mót câu bao trùm; hoặc đặt (rước các lời 
đối thoại, trước các bô phận liệt kẽ; hoặc đặt ở giữa các tên 
riêng hay giữa hai eon số phép tại đề chỉ một liên danh, liên số, 
Kí hiệu [ - ]- 

DẤU NGOẶC.ĐƠN (ngôn ngữ), kí hiếu dùng trong chư viết 
đẻ chỉ ranh giới của thành phần cần chú thích, có tỉnh chất nhắc 
nhở, bỏ sung, gợi cho người đọc hiểu chính xác, đầy đủ thêm 
điều đang viết. Kí hiêu [( )Ì. 

DẤU NGOẶC KẾP (ngôn ngữ), kí hiệu dùng trong chữ viết 
đê chỉ ranh giới của lồi nỏi được thuât lai trực tiếp, nhằm đánh 
dấu một tên tác phẩm, một danh hiệu hoặc môi từ ngữ mới tạo 
ra. Có khi còn dùng đề biểu thị thái độ mìa mai, châm biếm của 
người viết. Kí hiệu [" ”). 

DẤU NHẠC (nhạc), hê thống kí hiệu dùng cho bản phí nhạc; 
gồm các dấu ghi độ cao, độ dài, cách diễn tấu. DN có thê là đấu 
hình học (tròn, vuông, móc, vwv.), chữ số, chứ cái hoặc các kí hiệu 
khác. Trong âm nhạc cổ Việt Nam, DN thường là chữ Nôm và 
một số kí hiệu chưa được phố cập rộng rãi. Thời nhà }†ồ, đã 
đùng DN, gọi là "giá nhạc", nhưng chưa có luật lệ rõ ràng. 


DẤU PHẨY (ngón ngữ), kí hiệu dùng trong chữ viết để chỉ 
ranh giới giúa phần chính và phần phu của câu, giữa các ý có 
quan hé liên hợp, giữa các vế của câu ghép, cũng có khi chỉ ranh 
giái gia chủ ngũ và vị ngữ (khi vị ngũ đất lên trên chủ ngư). Ki 
hiệu []. 

DẤU PHẨY ĐỘNG (tít học), cách biểu điển các số thập 
phân trong các ô nhớ của máy tính mà đấu phầy ngăn cách phần 
nguyền và phần lé không cỏ mội vị tr cố định. Vd. số 56.47 có 
thê biêu điễn đưới đạng DPD là 0.5647 và số mũ thập 
phản 2, thường viết là 0,5647 E7 

DẤU PHẨY TĨNH (từ học), cách biểu diễn các số thập phãn 
trong các Ôô nhớ của máy tính, sao cho dấu phây ngăn cách phần 
nguyên và phần lế luân ở một vị tr cố định, nghĩa là số các chữ 
số ở mỗi phần là cổ định và do người lập trình quyết định. Các 


DẤU TOÁN HOoC 


phép toán trên các số ö dang DPT nói chung châm vả không cho 
độ chính xác cao. Tuy nhiên, biểu diễn đạng DPT được dùng 
rộng rãi trong các ứng dụng quản lí, thướng mại vì thuận tiện, 
để dàng. 

DẤU PHỤ (ngôn ngờ) 1. Ki hiệu kèm theo chữ cái, có chức 
năng phân biệt cách đọc với cũng chữ cái đó nhưng không có kí 
hiệu đỏ. Vd, DP của các chứ cái trong hệ thống cbữ viết của 
Liếng Việt: 


ÄĂ —a ô-oơo 
À— j—o 
Ê= 6€ ưứ —u 


dấu ÀA, V, 2 đều là những DP. 


2. Ki hiệu kèm theo chữ cái có chức năng phân biệt cách đọc với 
cũng chư cái đó, nhưng lại oó kí hiệu phụ khác, vớ. /ã - Â /, /Ô - đ /. 


3. Kí hiệu ghi (hanh trong hệ thống chữ viết phì âm của các 
ngôn ngữ có thanh điệu, vd. trong tiếng Việt các tƯ: "ma", "mà", 
"mả", "mã", "má", "mạ", các dấu: (không), ` (huyền), ? (hỏi), ~ 
(ngã), / (sắc), . (oăng) đều là nhũng DP ghi thanh, 

4. Kí hiệu biên hiện đặc trung ngũ Am bồ sung, như chữ cái h 
câm (đi sau nguyên âm) trong tiếng Đúc \à I)P biểu hiện nguyên 
âm dài, vd. Dchnung (sự ngÀn dài, vươn tói, sự đãn nỏ). 

DẤU SỞ HỮU SÁCH (uất 6ản), đấu hiệu hoặc nhãn hiêu 
trong sách được dán vào măt trong của bìa, có trang trí nghệ 
thuật cùng tên họ, hoặc đấu hiệu tướng tn/ng cho người chủ cuốn 
sách. DSIIS được dùng rộng rãi Ở thơi kì khởi đầu có nhà in sách 
ở Trung Quốc. Ö nước Nga từ đầu thế kỉ 18 đến thế kỉ 19 xuất 
hiên DSHS in nồi lên bìa hoặc gáy sách. Cùng với việc phô cập 
ngành xuất bản sách, dấu in trên giấy ngày càng phô biến hơn. 
Loại DSHS đơn giản nhất chỉ có tên họ của chủ sách, đôi khi có 
kèm theo chữ kí và đấu hiệu quy ước. Ổ Việt Nam phổ biến là 
đấu khắc gỗ loại "tủ sách gia đình”, “tủ sách cá nhân“ kèm theo 
họ tên, địa chỉ chủ nhãn. 

DẤU SỬA BÀI (6Ø: bán), các kí hiệu quy ước chuyên dùng 
cho người sửa bản ín và người sắp chữ đề sửa lối in, tỗi kĩ thuật 
và thay đồi cách trình bày. Các dấu này được tiều chuân hoá đẻ 
nhân viên ngành xuất bản, ngành ín hiểu các kí hiệu đó như nhau 
và sửa đúng lôi. 

DẤU TÁCH (0b: học), một kí hiệu đặc biệt, thường là dấu 
phảy hoăc dấu cách, được dùng đề tách các tên biến hoặc khoản 
mục trong mội danh sách, hoặc để tách một xâu kí tự này đối 
với một xâu kí tự khác. 


DẤU TẤT (zh2c), hệ thống kí hiệu nhằm đơn giản hoá bản 
ghỉ nhạc. Một số đã quen dùng (vd. kí hiệu đm hoa mĩ), một số 
khác hoặc mới xuất hiện, hoặc dùng trong phạm vi hẹp (lãnh thỏ, 
trưởng phái, ngành nghề), thường có chú thích trong bản ghi 
nhạc. 

DẤU THANH (ngón ng2), kí hiệu dùng trong chữ viết đề ghì 
hệ thanh điệu có trong một ngôn ngũ. Thông thưởng, các I}T 
tao thành một hệ riêng bén cạnh hệ kí hiệu các chư cái (dành 
cho các Am) và hệ kí hiệu các đấu ngắt câu (dành cho các đoạn 
ngắt trong phát ngôn). Các DT thường được đặt phía trén hoặc 
đưới kí hiệu các con chữ, vì vậy chúng thuộc hệ các dấu phụ. Vư. 
trong chư Việt hiện nay các thanh có các dấu huyền (Ì), hỏi ()). 
ngÃ (), sác ('), nặng (.) và không dấu. 

DẤU THĂNG (@uiqc), kì hiệu chỉ sự nâng độ cao của nòt 
nhạc lên nửa cung được ghi bằng #, DT kép (##) chỉ sự nâng 
độ cao của nốt nhạc lên một cung. Trong nhạc Việt Nam cổ 
truyền, sự tăng độ cao cỏ thề ít hđn nửa cung hay một eung (goi 
là "già"), cỏ thể dũng kí hiệu ‡†, # †. 

DẤU TOÁN HỌC (/o4n) x. Kí hiệu toán học. 


661 


D Dấu TRỤC 





DẤU TRỤC (mĩ thuật) x. Triện lăn. 


DÂY BẢM BÀM (nông Enrada pha$oloides, tk. đây tràm), 
loài cây thân gô, \teo rất cao, họ Đậu (Fabaczaé). Cành xù xì. Lá 
kép Lông chim hai lần, lận cùng có một tua cuốn chẻ đói. Hoa 
lướng tính, cánh trắng có Lông, xếp thành bông đơn độc hay tu 
À nách lá. Quà dài, đẹt, có mép dày chia đổi, mỗi đốt chứa một 
hạt nâu, hình mắt chim, bóng nhắn, có vỏ hoá SỬI1E. Ỏ Việt Nam, 
cây mọc phô biến trong rừng thí sinh ở phía nam. Thàn chứa 
§aponin; đập giập, ngăm nước, cho chất lỏng màu hung, có tỉnh 
chất của xà phòng dùng tắm gội. Hạt dùng đề duốc cá, chữa rấn 
cắn, vỏ dùng chữa ghẻ (đông y). 

DÂY CHÁYV (quân sự, hoá công nghiệp; tk. dây cháy chậm, 
dãy dẫn lửa, dây bích pho), dây truyền lửa, sau một thời gian 
định trước, đến kíp nỗ hoặc các bộ phận khác hoạt động do tia 
từa, Lối bằng thuốc đen hạt nén lại; vỏ là các láp bọc bằng chỉ 
(bông, lanh,...) dệt chéo và tầm nhựa cách âm. Thuốc đen, cháy 
tử một đầu đây do khai hoà (làm bùng cháy hạt lửa trong vũ khí, 
hoặc đốt tay trong nổ mìn) đến kíp nỗ hay thuốc cháy. Dịnh thời 
gian châm cháy bằng chiều dải đoạn dây; tốc độ truyền lửa thông 
thưởng, khoảng 1 em/s (ở độ sâu đưới nước đến 5 m thì tốc độ 
lốn hơn). 

DẦY CHẰNG (sísở, y), một đải mô liên kết chắc, nối các đầu 
xướng với nhau hoặc cố định một tạng để giữ cho nó không dí 
động. Các DC khóp có thể bị rách hoặc bong sau một chấn 
thương hoặc một cử động quá mạnh, với triệu chứng chính là 
đau, củ động khóp bị han chế hoặc hoàn toàn không cử động 
được; đôi khi có chảy máu ở khớp và đưới da; chí có thê bị léch, 
vẹo. Cần chuyển tối bệnh viện và cần phân biệt với gãy xương. 
Điều trị bằng chườm lạnh, ép bất động hoặc bó bột trong 2 - 3 
tuần. Có thề dùng phương pháp bắm huyệt, nếu khòng có kèm 
gây xương: trong nhiều trưởng hợp cho kết quả tốt. Các DC tạng 
có thể bị giãn làm cho tạng đh động, lỏng lẻo hơn và sa xuống 
thấp hơn vị tn bình thương, gọi là sa tạng (x. $2 đ@ng). 


DÂY CHỐNG SÉT (Zi/n), dãy dẫn phụ mắc phía trên dây 
dẫn chính của đường đây tài điện trên không đề bào vệ cho đưởng 
dây khỏi bị sét đánh trực tiếp. DCS được nối đất à môi cột (nối 
trực tiếp hoặc qua khe phóng điện), thường làm bằng dây thép 
mạ kẽm Iiết điện từ 50 đến 70 mmÈ. Ö các đường dây 110 kV 
trỏ lên cội kim \toại, DCS thưởng mắc suối đọc tuyến đường dây, 
còn ở các đường đây điện áp thấp hơn, DCS chỉ mắc ở đoạn gần 
vào trạm hoặc nhà máy. 

DÂY CHUYỀN (mỉ thuậr), đồ trang sức, dạng dây chuỗi gồm 
các mắt xích rất nhỏ bằng đá, kim loại (vàng, bạc...) đeo Ö cô, 
thưởng kèm theo mặt DC cỏ hinh trang trí hoặc lắp đá quý. Phụ 
nữ phương Tày đeo DC đôi khi gắn vào đó một số đồ vật nhỏ 
như đồ trang điểm (gương, hộp phấn), túi tiền, vv. Phụ nữ một 
số đân tộc Ấn Dộ, Apganixtan... đeo DC gồm những mắt xích 
và miếng nhỏ bằng bạc hình tròn dẹt, hoa man 4 cánh... nối nhau 
ỏ đỉnh đầu, trán, ở cả mu Bàn tay. DC có tử thời thượng cô, 
thường làm bằng vỏ sò, vỏ ốc, đá dùi lỗ, mang ý nghĩa tôn giáo 
hoặc trang sức. 

DÂY CHUYÊN SẢN XUẤT (kửu /£), hệ thống máy móc, 
thiết bị được sấp yếp khoa học, nhằm thực hiên một quá trình 
công nghệ nhất định. Trên DCSX, nơi làm việc được chuyền môn 
hoá cao, thời gian sản xuất ở tưng nơi làm việc được tính toán 
chặt chế nhằm bảo đảm nhịp độ sản xuất quy định. Căn cú vào 
mức độ đự định của việc chế biến sản phâm, DCSX được cha 
thành đây chuyền cố định (chỉ chế tạo một loaí sàn phÂm), dây 
chuyền thay đổi (có thể chế tạo vài Ìoai sản phẩm có kết cấu gần 
giống nhau, trình tự chế biến tương tự). Căn cứ vào trình độ liên 
lục của quá trình sản xuất, có thể chia ra dây chuyền hiên tục và 
dây chuyền gián đoan. 


662 


DÂY CHUYỀN THỊ CÔNG (x4 dng), phương pháp tỏ 
chức thi công theo cách phân chia công trình thành các công 
đoạn, đợt đo một loại công nhân thực biện, phối hợp bố trí tạo 
nên sự nhịp nhàng giữa địa bàn công tác, người sản xuất và thời 
gian. Cơ sở của phương pháp dây chuyền là tạo được sự điều hoà 
và liên tuc. Dịa bàn sản xuất luân có ngưới thi công và người sản 
XUẤt tham gia trong dây chuyền làm việc liên tục. Các thông số 
chính của dây chuyền: không gian (địa bàn sản xuất), công nghệ 
(chủng loại thở) và môđưn (hơi gian (chu kì công tác trong đoan, 
đọt thí công). Dây chưyền đón hoặc đây chuyền kĩ thuật tạo ra 
sản phẩm là khối lượng công tác xày lắp. DAy chuyền xây dựng 
tạo ra sản phẩm là công trình hoặc hạng mục công trình. Có đây 
chuy*ằn nhịp nhàng (chu ki công tác trong đoạn đều nhau) và 
dãy chuyền không nhịp nhàng (chu kì cðng tác trong đoạn không 
đều nhau). Dây chuyền nhịp bội, cõ chu kì công tác trong đoạn 
là bội số của môđun có chu kì gốc. Tổ chức sản xuất theo phương 
pháp dây chuyền có hiệu quả cao trong việc sử dụng nhân tựe, 
VẬt tư và thöi gian hoàn thành công việc rất hợp lí. 

DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG LINH HOẠT (cơ kzí; cg. hệ 
thống máy tự động linh hoạt điều khiển NC), tô hợp nối ghép 
nhiều máy công cụ hoặc nhiều trung tâm gia công điều khiển 
NC trên có sò tổ chức tối ưu đồng \ứu thông chỉ tiết gia công và 
đòng lưu thông dụng cụ cất dưới sự điều hành của một hệ máy 
vì tính - vụ xử lí Mục địch là gia công hoàn thiện triết đề môi 
chi tiết hoặc nhiều chi tiết tương tự trong loạt sàn xuất vửa và 
nhỏ. Hệ thống máy tự động nh hoạt cỏ đặc trưng quan trọng 
là tôn tại một dòng \ưu thông vật chất tự động hoá cao, bao gồm 
nhiều môdun chức năng: môđun khai thác phôi hoặc bán thành 
phẩm, gá kẹp, vận chuyên và Irao đôi chúng với bàn máy hoặc 
kho trung gian hay kho thành phẩm; môđun thực biện chức năng 
của công nghệ cắt gọt, đo lường, kiểm tra; môđun chức năng phụ 
như cấp vật liệu phụ, làm sạch chì tiết, khai thác phoi và phế 
Liệu. Cùng với dòng tưu thông vật chất, các dòng lưu thöng thông 
tin và lu thông năng lượng cũng tồn tại song song, bảo đảm cho 
bệ thống hoạt động Ôn định, tin cậy, đạt nÃng suất, chất lượng 
và hiệu quả kính tế cao. 

DẦY CON (ván khấu), (oại đây mềm, nhỏ, được dùng trong 
nghề thuật múa rồi nước để điều khiên các bộ phận của con rối 
nước diễn trò cử động ngoài xa. Động tắc của con rối có phong 
phú hay không phụ thuộc vào sô lượng DC trong tưng con rối. 

DẠY CUNG (toán) x. Cung. 

DẦY DẪN SÁNG (điện rử, cơ. sói dẫn quang, cáp quang), 
sợi điện môi trong suốt có kích thước lớn hơn bước sóng ảnh 
sáng nhiều lần, đùng để truyền sóng ánh sáng. DDS gồm hai 
phần: ruột và vỏ. Ngoài vó là lớp bảo vệ để tăng độ bền cơ học 
của sới. Chiết suất của ruột lớn hơn chiết suất của vỏ và có tí số 
thích hợp để đăm bảo phản xạ toàn phần tại mặt tiếp giáp ruội 
và vỏ đối với sóng quang truyền trong đó. Quy luật biến đôi của 
chiết suất theo phương bán kính được gọi là prôfin của chiết suất. 
Nếu prôfin có dạng hàm bậc thang sẽ có sợi dẫn quang bậc thang. 
Khi prôfin có dạng hàm trơn liên tục thì có sợi đẫn quang gradient. 
Trong nhiều trưởng hợp thịe tế, sợi dẫn quang khöng dùng đón 
lẻ mà được ghép tử nhiều sơi, đặt trong lóp bào vê. 

DẦY ĐIỆN (điện), dây kim loại gồm một hoặc mô( số sơi 
phép lạt đề dẫn điên. Phân biêt: dây trần, đây có trắng cmay hoặc 
bọc cách điện để quấn các cuộn đây, dầv dẫn lắp đặt và dây mềm. 

DẦY GẮM (suth, Gneraceae), họ thực vật hạt trần, gồm các 
dây leo hay :ây gỗ nhú, phân cành nhiều, cành khúc khuyu. LÁ 
mọc đối, nguyên, dài, gân tá lông chim. Nón đón tính, lá bấc 
chéo chữ thập thường dính với nhau thành tông bao có hai thuỳ. 
Nón đực có bao phấn 2 ô, mở ò đỉnh một đường nét ngang hay 
một lô. Nón cái mỗi lá noãn mang một noãn thẳng. Hạt bao 
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trong một hay nhiều tốp vỏ dạng màng hay đây cúng. Có ba chỉ, 
khoằng 4Ô loài phân bế ở vùng nhiệt đói Châu Á, Châu Phi và 
Nam Mĩ. Việt Nam có 6 loài, trong đó thưởng gập lá DG (Gnerum 
mortanuưn), [0G lá rộng (G. oluzn), DG nón đạn (Ơ. 
riacrostachvưưn). Quả ăn được, thân làm đây buộc. [2Œ được xem 
là nhóm có mối liên hệ với thực vật hạt kín, nhưng vì ngày nay 
chi còn biết chúng ỏ các dẫn liệu hoá thạch hạt phấn, cho nên 
đó là một nhóm tách biệt và khó hiểu về quan hệ tiến hoá của 
thực vật hạt trần. 

DÀY MỀM (cø), đây chỉ chủ yếu chịu kéo đưới tác dụng của 
tải trọng đặt bất kì. Thực tế, trong dây còn xuất hiện cả mômen 
uốn, nhưng ứng suất do ảnh hưởng của mômen uốn rất nhỏ so 
với ứng suất do ảnh hưởng của tức kéo nên có thể bỏ qua. Nếu 
tỉ SỐ giữa ng suất pháp do mómcn uốn và Ứng suất pháp do lực 
kéo sinh ra nhỏ hơn 5% thì có thể coi đây là mềm. DM được 
dùng nhiều trong sản xuất: đây kéo tải, dây tải điện, dây chịu lực 
(rong €ẦU treo, wv. 

DẦY MỚ LỢN ông, Hodgsona mácrocarpa; tk. đạt hái, 
mướp rìng), cây leo, họ Bầu bí (Cucurbace2e). Thân mập, nhiều 
cành có góc. Lá hình tim tròn ở đáy, chia ba thuỳ sâu, lã km 
hình tam giác. ]Ïoa đón tính khác gốc, cụm hơa th/c hình chuỷ 
dài 20 - 25 em, hoa cái đơn độc, ö nách, cuống hoa dày. Quả 
hình cầu, có 3 - 12 cạnh, thịt màu trắng, có ó - 12 hại, có nội 
nhữ và lá mầm lán. Cây ưa sáng và âm nên thưởng leo trên tán 
cây Ò bìa rừng, ven suối, khe, nơi đất Âm, tơi xốp, nhiều mùn. 
Trồng bằng hạt nhưng khó chọn cây cái, nên trồng bằng cành; (ï 
lệ (rồng 800 cảnh cái xen 200 cành đực. Mọc phổ biến ở vùng 
nhiệt đói và cận nhiệt đới. Khu vực phân bố tử 20 độ vĩ bắc đến 
gần xịch đạo, ồ đô cao tư 0 đến 2000 m. Ö Việt Nam, cây mọc 
ven rưng, ven suổi, ở các tỉnh: Vĩnh Phú, Hà Giang, Tuyên Quang, 
Thưa Thiên - Huế, Nhân hạt có đến 60 - 80% dầu béo. theo y 
học dân gian, lã dùng băng bó chân tay gầy, đầu dùng bôi chữa 
lỏ ngứa ngoài da, trẻ con chốc đầu. 

DÂY NGUYỆT ĐIỀU (sân khấu), hình thức lên dây quảng 
S, cao độ f!(fa) - C?(do) của đàn nguyệt khi đánh các bản điêu 
thức bắc. Các nhạc cụ khác như nhị muốn đánh các bàn mang 
điệu ơán, hoặc ai cũng lên dây theo cách này để tạo nên những 
nôt mượn, tức là dùng ngón tay nhấn vào dây, tránh đánh dây 
buông (các nghệ nhân gọi là “gân chim”), tạo nên các ầm “trung 
lập" và tiếng sẽ sâu lắng hơn ở hình thức lên dây các quăng cố 
hữu [như g` (sol) - đ” (re), đ (re) - g`(soÙ, w']. 

DẦY NỌC (cân khấu; cụ. dây cái), loại dây chừng lớn như dây 
châo, được dùng trong nghệ thuật múa rối nưóc, mắc vòng (heo 
một hê thống cọc, định hướng dị chuyển của eon rối nước trên 
sân khẤu qua sự co kéo bàn máy được buôc vào hai đầu. 


DÂY NÔ (quân sự; 1k. dây dẫn nổ), đây truyền nô trong thối 
gian rẤt ngắn, gần như tức thời, tử chỗ kích thích ban đầu (kíp 
nổ) đến lượng thuốc nÕ phá, hay từ lượng thuốc này đến lượng 
thuốc kia. Dùng chủ yếu đề cho nỗ cùng lúc nhiều lưỡng thuốc; 
còn dùng như một lượng thuốc phá, vú. để phá huỷ các kết cấu 
hình dạng khác nhau (như cột điện, đường ray, vv.). Lõi DN là 
một loại thuộc nô phá mạnh (penftrit, hexogen, tetrin, Vv.); vỏ (là 
nhiều tớp bọc bằng băng chất dẻo cuộn lại hoặc bằng chỉ (bông, 
lanh, w.) đêt chéo và tâm nhựa cách âm (có thể có vỏ ngoài bằng 
chất đảo đề dùng dưới nước). Tốc độ truyền nô 6,5 - Ø km/s. 

DÂY RỐN (y), dây nối tha( nhi với bánh nhau trong đó có 
hai động mạch và một tĩnh mạch rốn, đàm bảo sự trao đôi giữa 
máu của mẹ và con. Sau khi đẻ và DR được cất, con tách khỏi 
mẹ. Cuống còn lại dính vào rốn con, sẽ rụng vài ngày sau (tử 
ngày thứ 3), để lại sẹo tà Lỗ rốn. Cắt DR phải dùng kéo hay đáo 
sạch, được tiệt khuẩn kĩ; buộc đây nhau với chỉ đã được khử 
khuẩn. Dùng kéo, dao bần. que núa, mảnh sành, w. để cắt I)R 


sẽ gây nhiễm khuân rấn và bệnh trốn ván sở sình với tỉ tệ tử vong 
rất cao. Liến ván rốn ở trẻ sở sinh là khuyết điểm nặng của người 
đỗ đè. Trong một số trưởng hợp bất thưởng (ngôi mông, ngôi 
ngang, đa ối, đẻ nhiều lần, DR quá đài, vv.), DR có thể lọt ra 
ngoài âm hộ trước thai nhị, Sa DR là một biến chứng năng, làm 
chết thai nhi rất nhanh (khoảng 10 phút), cần can thiệp kịp thời 
đê cứu con và có thể cứu cả mẹ. 

ĐÂY SỐNG (s), dày mềm chạy đọc phía lưng, có tác dụng 
nang đỏ, đặc trưng cho động vật có dây sống. DS tương đồng 
vói cột sống ở động vât có xương sông (X. Động vậ e4 dây sống). 

DẦY SỐNG NGUYÊN THUỶ (sbUi) x. Động vật không sọ. 


DÀẦY THANH (ngôn ngữ), hai giải cÓ Ò thanh quản có thê 
khép, mở và rung động khi biồng hơi đi qua để tạo ra các loại 
âm khác nhau. 


DÂY THANH ÂM (mh), đôi nếp gấp của màng nhày căng 
qua thanh môn cửa thanh quản. Không khí đi từ phổi ra làm 
DTÀ rung động, phát ra tiếng nói. Nhỏ co rút của thanh quản 
làm cho DTẢÀ căng hay chủng mà độ cao của âm thanh thay đổi 
(x. Thanh quằn, Minh quản). 

DÁY THẦN KINH (sửih), dãy nối Liền một trung tâm thần 
kinh tối một phủ tang của cơ thề, gồm có các sợi thần kinh góp 
lại thành bỏ, ö giữa các mô xó - mô liên kết. Các tYK bao gồm: 
các DTK sọ não, các IYTK tuỷ sống, các DTK sinh đưởng (phó 
g1ao cảm Và giao cảm). Tuỷ theo tác dụng sình tí, LYTK có thể là 
đây cảm giác hay giác quan, dây vận động, dây bài tiết. DLK 
ngoạt vi thường là DTK hốn hợp. 

ĐÂY THẦN KINH LƯỠI HẦU Ginh; tk. dây thần kinh sọ 
[X), đôi dây thần kinh xuất phát từ vùng giữa mặt bụng của hành 
tuỷ Ö động vật có xương sống, đi tới phần sau xoang miệng kế 
cả lưới, chủ yếu mang các sdi thần kinh cảm giác (x. lây thân 
kinh sọ). 

ĐÂY THẦN KINH PHẾ VỊ (sinh; 1k, dây thần kinh sọ X), 
đôi dây xuất phát tử mặt đưới hành tuỷ ở não đông vật có xương 
sống rồi toâ vào cø thể tới các nội quan quan trong. Là dây chính 
của hê thần kinh phớ giao cảm mang các sợi thần kinh vân động 
tới tìm, phối, đạ dày, ruột, gan, thận, vwv. Và cïng chứa các sợi thần 
kinh cảm giác chạy tư nội tạng tới não (x. Dây thần kinh cọ). 

DÃY THẦN KINH PHỤ (si; dây thần kinh sọ XI), dày 
thần kinh xuất phát tÙ vùng sau mặt bụng của hành tuỷ ở não 
đông vật có xương sông, mang các dãy thần kinh văn động và 
hoa với thần kinh phế vị nằm sát nó. Ó cá và lưồng thê, DTKP 
được xem như một phần chung của dây thần kinh phế vị (x. Dây 
thần kinh sọ). 

DÂY THẦN KINH SỌ (sửxh), các đôi đây thần kinh xuất 
phát trực tiếp tử não của động vẬt có xưởng sông, đi tối các cổ 
quan cảm giác và cơ ð phần đầu, nhưng cũng có một số dày như 
phế vị đi tái một sổ phần khác của ca thể. Ô người và động vật 
có vú, gồm 12 đôi DTKS: khứu giác (1), thị giác (II). vận nhân 
cầu chung (II, ròng rọc (1V), tam thoa (V), vận nhãn cầu ngoài 
(VD), mặt (VII), thính giác (VITT), tưới hẦu (1X), phế vị (X), thần 
kinh phu (X]), dưới lưới (XỈÌ). 

DẦY THẦN KINH TUỶ SỐNG Ginh), các đôi dây thần 
kinh xuất phát đọc theo chiều đai tuỷ sống, cách nhau những 
khoảng nhất định theo từng đốt sống. Môi dây nối với tuy söng 
bằng hai rế thần kinh. Rể sau gôm eác -đi đây thần kinh càm 
giác, mang một hạch đo thân các tế bào cảm giác tạo nên. Rẽ 
trưóc gồm các tế bào thần kinh vận động. la khỏi tuỷ sống một 
đoạn ngắn, hai rễ nhập lại thành thân thần kinh. sau đó chia 
thành các thân nhỏ hơn tới đá. ed và các nội quan ở các vùng 
của cơ thể. Các thân thần kinh ở vùng chì liên kết lại tạo thành 
các đám rồi thần kính. 
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DẦY THÂN KINH VẬN MẠCH (ønh; tk. dây thần kinh 
sinh dưỡng), các sợi thần kinh của hệ thần kinh sinh đưỡng, điều 
khiên độ co giãn các mạch máu. Truyền các xung thần kinh tử 
trung khu vận mạch trong hành tuỷ tới các cơ trơn trong thành 
mạch máu làm nó co lại (sợi thần kinh co mạch) hoặc giãn ra 
(sợi thần kinh giãn mạch). 

DÂY TIẾP ĐỊA (điện; cạ. dây nối đất), dây đẻ nối các dụng 
eụ, khi cụ và thiết bị điện với đất nhằm bảo vệ chúng chống lại 
tác động nguy hiểm của dòng điên hoặc để sử dụng đất làm Vật 
dẫn. Gồm các cọc tiếp địa (bào đảm tiếp xúc trực tiếp với đất) 
và dây nối. 

DẦY TƠ HỒNG (nông, y; Cuscuta chủtenste), loài đầy leo, kí 
sinh không điệp lục, họ Td hồng (Cascu¿2ceae£), Thần màu vàng, 
có rễ mút hút thức ăn từ cầy chủ. Thưởng kí sinh trên cây cúc 
tần (Pluchea inđica). ]3ông y dùng hạt làm thuốc (thö t¡ tử) chưa 
liệt đương. Ngoài loài DTH kẻ trên, ò Việt Nam gặp DTH sợi 
C. Japoruca, có thân hình sợi, đường kính 2 mm, hoa trắng đài 5 
ram, mọc kí sinh trên nhiều cây bóng mái ven đưởng, cÃy rũng, 
cAy ăn quả và nhiều loại cây khác, 

DÂY TRÀM (nông) x. Dây bàm băm. 

DÂY TRUYỀN LỬA (quân sự) x. Dây cháy. 


DẬY THÌ (gio đực, y), toàn bộ những thay đồi xảy ra ở người 
con gái khi bắt đầu có kinh (x. Kimh nguyệt), ð con trai khi các 
tỉnh hoàn sản xuất ra tinh trùng: do các hoạt động nội tiết liên 
quan đến sự hoàn chỉnh quá trinh sinh dục phát triển. Có 2 giai 
đoạn: I) Trước Dĩ} kéo dài I - 2 năm, với dấu hiệu tăng trưởng 
nhanh về chiều cao. 2) DT chính thức, ở con gái khoảng 13 - 14 
tuổi, với dấu hiệu xuất kinh nguyệt lần đầu tiên; con trai chậm 
hơn 1 - 2 năm, với sự xuất tính lần đầu vào ban đêm (mộng tính). 
Giai đoạn này kéo dài 2 - 3 năm. Ngoài các dấu hiệu trên còn 
xuất hiện các dấu hiệu sinh đục phụ như: con trai mọc na, vd 
tiếng, con gái tuyến vú phát triển, tiếng nói thanh và dịu đàng 
hơn. Tính tình thay đôi, để xúc động, cà thẹn, hay mở mộng, w. 
mất cần bằng tâm lï tạm thời. DT sớm là DT xảy ra trước 10 
tuôi. TẤI cà các trưởng hợp DT sóm đều cần được khám tìm 
nguyên nhân (có thề có khối u liên quan đến nội tiết). DT muộn 
là DT xảy ra sau 18 tuổi. Các gia đình cần đặc biệt chú ý đến 
việc giáo dục con cái lúc bước vào tuôi DT| đây là một bước 
ngoặt trên con đường phát triển của con người 

DDT (ông) x. ĐĐT. 


DE HƯƠNG (nông Cứnmanomưmn parthenoxlon; tk. vù 
hương), cày gỗ lán họ Long não (J4/2ce4£), cao trung bình 
20 - 25 m, đường kính thần 100 cm. Thân tròn, thẳng, gốc 
phình to. Vỏ màu vàng xám nhạt; gỗ thơm dùng đóng đồ mộc 
ít bị môi mọi. Chôi lá hình trứng, VẬY chồi cỏ lông màu gi sắ. 
Lá hình trái xoan hay hình trứng, mọc cách, phiến lá nguyên, 
cứng. loa lưng tính, họp thành cụm cá § - 10 hoa màu trắng 
vàng ở đầu cành. Quả nang hình cầu, gốc quá có đế hình cốc, 
khi chín màu xám vàng hoặc tím đen. 


DẺ (nông; Quercus; 1k. sôi), chì cây gỗ to họ Sồi đẻ (#2gace4e), 
VỎ XÙ Xi, nút dọc. Lá đón, mọc cách, thưởng xẻ thuỳ (vùng ôn 
đới) và có răng (vùng nhiệt đới). Hoa mọc thành đuồi sóc; đuồi 
sóc đực thống xuống. Quả bao trong đấu hoá gỗ. Ö các loài D 
của Việt Nam, các đấu có vảy dính liền nhau Xếp thành vòng 
đồng tâm. Chí D đặc tníng cho khí hậu ôn đói và núi cao cận 
nhiệt đới, gồm hón 400 toài. Ở Việt Nam, có 26 loài, phân bố ð 
nhiều vùng độ cao trèn 500 m (ö miền Bắc) và 1000 m (ở miền 
Nam); cung cấp gỗ dùng trong xây dựng nhà cửa, cầu, đóng đồ 
mộc gia đình; vỏ chứa tanin dùng trong kĩ nghệ thuộc da. Một 
số loài có quả cho bột ăn được. Những loài D thưởng gặp: D 
Rắc Rộ, D Bắc Giang, D cánh mập, D Cao Bằng quả có giá trị 
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thương phẩm, D cau, D Chợ Bờ, D đầu đều, D đen, D gai, D 
hoang, D Phú Thọ, D Ra Lan, D Sœvaliê, D Trung Quốc. 


DẺO (zø), tính chất vĩ mô của một vật thể khiến cho hình 
dạng và kích thước của nó biến đổi không thuận nghịch đưới tác 
dụng clia tài trọng. Sau khi cất tài, trong vật thể vẫn tồn tại biến 
dạng. 


DÉP (mĩ diuậr), đồ dùng để xô chân, làm bằng da hoặc vải, 
nhựa, cao su, rơm hay cỏ bên... gồm phần duiói là đế, phần trên 
là quai ngang, dọc, chéo, hoặc đan nhau. Có loại một phần mũi 
kín, hoặc gót kín, cũng cỏ \oại hai bên có má thấp. Trước kia, ở 
Hi Lạp, La Mã, D ưu tiên dành cho phụ nữ. Những thế kỉ đầu 
Công nguyên, các linh mục đi D làm lễ. Sau đỏ, các giám mục 
thường dũng loại D hở gót (muynld), một số tu sĩ đi loại D rất 
đón giản chỉ có một đế đa và những sợi dày hay vòng buộc lên 
mu bàn chân. Õ Việt Nam, tù xua đã có những toại D cong, D 
quai nganp, D quai chéo (bằng da trâu), D rơm. Trong Kháng 
chiến chống Pháp (1946 - 54), bộ đội Việt Nam dùng loại dép 
lốp (cø. dép Bình Trị Thiên, nơi xuất phát của đép tốp), quai 
bằng săm, đế bằng lốp ô tô cũ. Ngày nay có D lê, D rọ, D mút, 
w. D không được sử dụng trong trang phục (Ê nghỉ trang trọng. 

DẸP ĐÁM (sân khấu), hình thức múa do hai vai hề cầm mồi 
Lửa biểu điến trước khi mò đầu tích trò trong nghệ thuật chèo. 
Mục đích làm cho khán giả đứng hoặc ngồi xung quanh chiếu 
diễn phải đãn rộng ra, nhưởng không gian cho người giáo oẦu ra 
chúc mừng khán già và giới thiệu, bình Iuận về tích trò sắp diễn, 
Mua DD diễn ra trong tiếng gõ thị nhịp của các nhạc công và 
cầu hát vớ nước của tập thể phường trò. 


DÊỄ (nông Capra hừcus), gia súc nhỏ có sừng, bô Guốc chẵn 
(Arrtodac0(a), phân bộ Nhai lại (Nuynz(2), họ Bò (Bavti2e), 
phân họ Dê (Caprovin4e), được thuần hoá ò thời kì Đô đá từ 
hai loài D nỉng (Capra aegagerus và Capra falconeri). Sửng rỗng, 
cong hình cung về phía sau; căm có túm lông dài giống chùm 
câu, Giỏi teo trèo, nhảy trên đốc, đồi, núi, w. Sống khoảng 
10 - 12 năm. TYong một năm, D cái có thể đẻ 1-2 lứa, mỗi lứa 
2-3 con. Chửa 150 ngày. Có 2 dòng chuyên hoá đo chọn giống: 
D thịt, nuôi lấy thịt và da; con đực nặng ó0 kg, con cái 50 kg, 
giết lấy thịt khi đại 6 tháng tuôi. D sữa chuyên nuôi đề tấy sữa, 
sản biøng sửa khoảng 310 - 5ó0 kg/con/chu kì (180 - 240 ngày). 
Ở Việt Nam, D nuôi rải rác trong nhân dân, lấy thịt là chính, 
chưa có Nhiều sản phảm hàng hoá. Gần đây, đã có nói nuôi D 
Vy sữa. 

DẺ ÁM THỊ (giáo dục), dễ chịu ảnh hưng của người khác, 
đễ làm theo những chỉ dẫn, khuyên bảo của hợ đù trái với chủ 
kiến, ý thích, thậm chí trái với Lợi ích của mình. Người DAT 
thường để bãi chước, để bị lAy những tâm trạng, thỏi quen của 
người khác. Tính DAT thường có ỏ trẻ nhỏ, hoặc ở người lớn 
lúc mệt nhọc, hoang mang, dao động hay bị tồn thương thần 
kinh, tâm thần. 


DÉ ẤN TƯỢNG (giáo d„£), năng tực nhạy cảm cao trước 
nhưng sự viêc trong cuộc đối hoặc trước những số phận hoàn 
cảnh không bình thưởng trong đởi sống hoặc trong văn học nghệ 
thuật. Người DẤT` nhạy cằm, tỉnh tế, có rung cảm mạnh, ghi nhó, 
cảm nghĩ sâu đậm đối với sự kiện, hiện tượng của ngoại cảnh tác 
động tới bàn thân. 

"DẾ MÈN PHIẾU LƯU KÍ' (văn; 1941 - 54), tác phầm văn 
XUÔI tiếng Việt thể truyện loài vật của nhà văn Viêt Nam Tồ 
Iioài; xuất bản lần đầu với nhan đề "Con dế mèn” (Nhà xuất bàn 
Tan [)ân, Hà Nội, 1941), sau đó tác giả viết thêm và lấy lại các 
đoạn cũ bị kiểm duyệt bỏ, cho in với tên mái "Dế mèn phiêu lưu 
kí" (Nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội, 1954); DMPLK được tải 
bản hàng chục lần ở Việt Nam, được địch và in ð một số nước. 





Dế mèn tự kể chuyên về hai cuộc phiêu lưu của mình. Mèn 
lớn lên cưởng tráng nhưng không biết dùng sức làm gì. Chưa hết 
hối hận vì trò nghịch gây cái chết cho dế Choắt, thì chính Mèn 
lại rơi vào tay bọn trẻ ham trò chọi dế. Nhờ Xiến Tóc cảnh tỉnh, 
Mèn trốn được rồi tìm bạn cùng nhau đi xa, mở rộng tầm mắt 
và tìm nghĩa lí cuộc đời. Trải qua nhiều hiểm nguy, do thiên nhiên 
du dội và do các loài vật gây cho nhau, Mèn và Trũi tìm thêm 
được những bạn đồng tâm là các Châu Chấu Voi, rủ nhau đi 
thuyết phục các loài xây dựng một "thế giỏi đại đồng", "muôn 
loài cùng kết làm anh em”. Truyện kết thúc sau khi Mèn và Trũi 
kết thúc tốt đẹp chuyến đi thứ hai và đang sửa soạn chuyến đi 
thứ ba để tiếp tục mang thông điệp "thế giới đại đồng" đến các 
loài khác. Tăc phẩm thu hút bạn đọc, nhất là bạn đọc thiếu nhí; 
miêu tả sinh động, lí thú về thế giới các loài côn trùng vốn gần 
gũi với sinh hoạt của trẻ em Việt Nam. 

DI (dân rộc), dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, cư trú chủ yếu 
ở các tỉnh Tứ Xuyên, Vần Nam, Quý Châu, Quảng Tầy. Số dân 
5,6 triệu (1986), bao gồm các nhóm Noxy, Axi, Xunhi, Ache, 
Labôba... thuộc tiểu chủng Đông Á của đại chủng Môngôlôit. 
Ngôn ngữ Hán - Tạng, chữ viết ghi âm tiết có tử xưa. Tộc người 
D hinh thành sau khi nhà nước Nam Chiếu sụp đồ (thế kỉ 7 - 13). 
Cho tói những năm 50 thế kỉ 20, xã hội D còn bảo lưu tàn dư chế 
độ nô lệ gia trưởng, chế độ đẳng cấp, thủ lĩnh quân sự, chế độ 
phụ hệ theo kiều phụ tử liên danh. Người D dùng cày làm nông 
nghiệp (trồng ngô, mạch, Lúa, vv.), chăn nuôi. Ỏ vùng núi còn 
tiến hành săn bắt, hái lượm. Thúc ăn chính: bột ngô, gạo, mạch 
nấu với thịt, rau, ót, canh rau cải, uống nước chè pha sữa, bơ và 
muổi. Hệ thống thân tộc thuộc loại hình Arập, gia đình nhỏ phụ 
quyền, hôn nhân thể hiện rõ tính chất mua bán. Tồn giáo: thờ 
thần Mặt Trỏi, thần Núi. Văn hoá dân gian rất phong phú và đa 
dạng. 

DI CÁO (văn), bản thảo của một nhà văn để lại sau khi chết. 


DI CĂN _(ÿ), thuật ngữ thường dùng trong ung thư học để chỉ 
sự phát triển của ung thư trong những mô hay cơ quan Ở xa Uu 
nguyên phát. Ổ di căn thưởng có nhiều, phần lón là ổ nhỏ, đôi 
khi to hón u nguyên phát. Thưởng gặp trong giai đoạn muộn của 
ung thư. DC là một nguy cơ chính gãy tử vong và làm cho việc 
điều trị ung thư rất khó khăn. DC còn để chỉ một sự di chuyền 
trong máu của vi khuẩn, kí sinh trùng, kể cả tế bào bình thưởng 
hay bênh lí. Vd. apxe DC (sau nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn 
mủ huyết). 

DI CHỈ (khảo cổ), di tích cư trú (cg. di chỉ cư trú), phân biệt 
với khu mộ táng. Trong nhiều trưởng hợp thuật ngữ DC cũng 
dùng để chỉ một di tích vừa là nơi cư trú vừa là khu mộ địa. 
Thuật ngữ DC ngày nay thưởng được mỏ rộng đề chỉ chung địa 
điểm khảo cổ, nơi lưu giữ những vết tích vật chất của người xưa. 
Vd. DC Núi Dọ (Thanh Hoá), xưởng chế tác đồ đá của người 
tối cổ Việt Nam; DC Làng Vạc (Nghệ An), nơi cư trú của người 
Việt cổ, thời đại đồ đồng, vv 





Di chỉ Tràng Kênh 


DI CHÚC MIỆNG ID 


DI CHỈ HOÁ HỌC (sử+h), các chất hữu cơ đặc biệt bền vững 
tưu lại trong các địa tầng, được coi là bằng chứng về sự sống đã 
tồn tại trong các niên đại địa chất. DCHHI như ankan, pocphirin 
là bằng chứng về sự sống ở niên đại Tiền Camhri. 

DI CHỈ XƯỞNG (kháo cổ), thuật ngữ khảo cổ học chỉ một 
di tích vừa là di chỉ cư trú vưa là nơi chế tạo các sản phẩm như 
công cụ, đồ trang sức, vv. Ó các DCX, vừa phát hiện được nguyên 
Liệu, công cụ sản xuất, phế liệu, phế vật, vửa phát hiện dụng cụ 
sinh hoạt hằng ngày của con người. 

DI CHÚC (luật), văn bản pháp luật dân sự của người đã chết 
từ 18 tuổi trở lên tự nguyện lập trong khi còn sống và minh mẫn, 
không bị tủa đối nhằm xử lí di sản hoặc các công việc khác và 
phát sinh hiệu lực khi người đó chết. DC cũng được coi là hợp 
pháp nếu do người tử 16 tuổi trỏ lên chưa đủ 18 tuổi tự nguyện 
lập trong khi minh mẫn, được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người 
đỗ đầu, không bị lưa dối và không trái với quy định của pháp 
luật. DC do công dân Việt Nam lập ra ở nước ngoài theo pháp 
luật của nước ngoài, nếu có nội dung không trái với pháp luật 
của Việt Nam, cũng được coi là DC hợp pháp. Các quy định về 
DC hợp pháp được nêu rõ trong điều 12 của Pháp lệnh thừa kế 
được Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam thông qua ngày 30.8.1990. 

"DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH" (chính tr/), 
những lời căn dặn cuối cùng của chủ tịch Hồ Chí Minh với toàn 
Dảng và toàn dân Việt Nam; văn kiện lịch sủ, chỉ rõ những 
phương hướng cơ bản về quyết tâm chống Mĩ cứu nước đến thắng 
lợi, về xây dựng Đảng, về công tác quần chúng và phương hướng 
tiến lên của cách mạng Việt Nam. Di chúc thấm đượm tình cảm 
với đồng chí, đồng bào và lòng tin của Chủ tịch vào tương lai 
của dân tộc Việt Nam. 

Di chúc khẳng định: Cuộc Kháng chiến "chống Mĩ cúu nước... 
dù phải kinh qua gian khổ, hi sinh nhiều hơn nữa, song nhất định 
thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn". 


"Còn non, còn nước, còn người 
Thắng giặc Mi, ta sẽ xây dựng hón mưởi ngày nay!” 


Di chúc chỉ rõ: Dảng "... cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí, 
"thực hành dân chủ rộng rãi, thưởng xuyên và nghiêm chỉnh tự 
phê bình và phê bình... để củng cố và phát triển sự đoàn kết 
thống nhất...". "Dảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên 
và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự 
cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Dàng... thật 
trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tỏ 
thật trung thành của nhân dân”. *.. Việc cần phải làm trước tiên 
là chỉnh đốn lại Đảng” sau khi kháng chiến thắng lợi. "Đảng cần 
chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng" cho đoàn viên và thanh 
niên, "đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ 
nghĩa"; "cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và 
văn hoá, nhằm không ngủng nâng cao đời sống của nhân dân”. 
Diều mong muốn cuối cùng của Chủ tịch là "Toàn Dẳng và toàn 
dân... đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh..." 

DCCCTHCM là nguồn cổ vũ lớn đối với toàn Đảng và toàn 
dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. 

DI CHÚC MIỆNG (luật), ý nguyên cuối cùng của một người 
được nói ra bằng lời trước khi chết. DCM chỉ được phép lập ra 
trong trưởng hợp tính mạng bị đe doa nghiêm trọng mà không 
thể lập di chúc viết được. DCM là di chúc hợp pháp nếu đúng 
là người để lại di sản tự nguyện lập trong khi còn minh mẫn, 
không bị lửa dối và không trái với quy định của pháp luật. Người 
để lại đi sản có thể nói cho một hoặc một số người nghe. Người 
nghe có thể là người trong gia đình, họ hàng của người đẻ lại di 
sản, nhưng cũng có thể là người không thuộc gia đình họ hàng. 
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DI CHUYỂN ẢO 





Trướng hợp ngươi nghe là ngưới hưởng thìa kế thì cần có cả 
những người thừa kế khác hoặc người trong họ hàng cùng nghe. 
Sau 3 tháng kê từ ngày lập DCM, nếu người lập di chúc còn sống 
và mính mẫn thi coi như DCM không có giá trị pháp lí nữa. Khi 
đó, người có tài sản phải lập dị chúc viết. Ó Việt Nam, DCM 
được quy định ở điều 18, khoản I, Pháp lệnh thưa kế ngày 
30.8.1990. 

DI CHUYỂN ÁO (0) x. Di chuyển khả di. 

DI CHUYỂN KHẢ DĨ (1/, cơ; cg. di chuyền ảo), các đi chuyển 
vô cùng bé mà các chất điểm của có hệ có thể thực biền (từ vị 
trí và tại thời điểm đang xét) phù hợp với các liên kết đặt lẽn cơ 
hệ (x. Liên kế! cơ), DCKD là khái niệm thuần tuý hình học không 
phu thuộc vào lực tác dụng. Vd. một chất điểm chuyên đông trên 
một mặt cong, DCKD của nó tại thời điểm t (ứng vói vị trí M 
nào đỏ lrên mặt cong) là tập hợp tất eä các di chuyển nguyên tố 
từ vị trí M và nằm trong mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong tai M. 
Các dì chuyền khác, vd. các di chuyền thẳng góc với mãt phẳng 
tiếp xúc với mặt cong tai M không phải là những DCKI), vì nó 
không phù hợp với tiên kết ở chỗ, chất điểm phái luôn tôn nằm 
trên mặt cong. Khái niêm DCKD áp dụng cho cả trường hợp 
chất điểm đứng yên và chuyên động. Nếu liên kết không thay 
đổi theo thời gian, tức là liên kết dừng, thi di chuyền thật vô cùng 
bé của chất điểm từ vị trí M thuộc vào tập hợp các DCKD. 
KD của cơ hệ là tập hợp các DCKI của các chất điểm thuộc 
cö hệ. Khái niệm DCKD được si dụng để tìm số bậc tư do của 
có hệ, thành lập các điều kiền cân băng (x. Nguyễn lí dị chuyển 
khả đi) và các phươne trình cân bằng và chuyền động của có hệ 
(x. Phương trình Lagrăng loại II). 

DI CHUYỂN TƯ BẢN (tinh rế), chuyển dịch tư bàn từ 
ngảnh này sang ngành khác trong phạm vị Lãnh thỗ một nước, 
cũng như từ nước này sang nước khác đề tìm kiếm lính vực đầu 
tứ có nhiều ti nhuận hơn. TT? suất Lợi nhuận cao trưác mắt hoặc 
dự đoán có thể có trong tương lai bao giở cũng là động bc thúc 
đầy DCTH. Sự DCTB quốc tế có hai loại: tư bàn di chuyển cùng 
với người sở hữu tư bàn sang nước khác và tư bản di chuyển 
không có người sở hữu. Sư DCTTB cùng với người sở hữu thúc 
đây khá nhanh sự phát triển kinh tế ð nước được đầu tư vì một 
phần lợi nhuận (thu đước do số tu bản đem đến thưởng được gìữ 
lại ở nước đỏ và đìùng đề tăng thêm quy mô tích hiỹ mở rộng sàn 
xuất. Sư DC†R không có người sở hữu đi theo \à xuất khâu tư 
bản; hình thức này được phát thên rộng rãi trong thời kì đế quốc 
chủ nghĩa. DCTB có ảnh hưỏng lón đến sự phát triển kinh tế 
của đất nước nên đã trở thành một trong những lĩnh vực mà nhà 
nƯớc nắm quyền điều tiết, 

DI CHỨNG @y), chứng, tật hình thanh và tồn tại lâu đài sau 
khi khỏi bệnh. vd. đường rò sau một vết gầy xương đã liền "can”; 
teo đét và biến dạng các chỉ dưới sau bênh bai liêt, wwv. 


DI CƯ (sinh), tập tính di chuyển đi và lại theo chư kì của một 
phần hay toản bộ một quần thê đông vật đến vùng phần bố, 
thường theo các tuyến ồn định. DC liên hệ chặt chẽ với chu kì 
mùa Và xày ra do tác động của các yếu tố sinh thái như độ dài 
của ngày trong mùa xuân, thu. Nhiều taại chím, thú móng guốc, 
đói, cá voi, cá và côn trùng là các đông vật DC, vói khoảng cách 
rất xa. Vd. nhan biên sinh sản ở bờ biển Rắc Cực Châu Mĩ và Á 
- Âu, đi trú đông quanh các tảng băng nồi cách xa tối [100 km 
về phia nam. 

DI CƯ CỦA CÁ (ôn@), hiện tượng cá đời chỗ ở từ vùng 
này sang vùng khác, đo điều kiên sinh thái thay đối hoặc do 
chu trình phát triên sinh học. DCCC có thê đều đãn (theo mùa, 
ngày đêm, w.) hoặc bất thưởng (do khô hạn hay ngập Lụt). Dí 
cu đề đẻ, kiếm mồi hoặc trú đông là đi cứ đều đặn, theo nhưng 
tuyến đường nhất định. lến mùa đẻ, nhiều loài cá sống ở biên 
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(vd. cá trích, cá cháy) di cư vào sông, bdi ngược dòng để đè; 
có loài cá nước ngọt (cá chình sông) thưởng sống ò hồ lại ra 
bãi biển đẻ (đi cứ xuôi đồng). Ở hiển, nhiều loài cá đi cư vào 
bở để đẻ, số khác (ít hơn) lại tìm đến vực sãu. Ỏ sông, cá nƯỚc 
ngọt di cứ tứ hạ lưu lên phía nguồn hoặc ngược lại. Cỏ laài cã 
đị cu rất xa đến hàng nghìn kilômct (cá chình). Trong quá trình 
DCCC, cá định hướng theo dòng chảy, theo Mặt 'Trới hoặc theo 
tử trường, theo mùi vị và thành phần hoá học của nước; cá di 
cư thường sống theo dàn, đê chống kẻ thù và giúp nhau định 
hướng. Nghiên cứu DCCC theo phương pháp đánh đấu có vai 
trò quan trọng trong dự báo cá. 


DI DẪN (kính #Z, địa H), di chuyển đần cư trong nước (tì 
nông thôn ra thành thị và ngược lại, hoặc tử vùng này sang vung 
khác) và tử nước này sang nước khác. Việc DD tì nông thôn ra 
thành thị có thể là biểu hiên trình độ công nghiếp hoá đất nước, 
mặt khác cũng phản ánh sự phát iriển chậm chạp hon hoặc si 
tạc hậu về các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội của nông thôn so Với 
thành thị. DAy tà môt xu hướng ít nhiều có tính phô hiến Ỏ các 
nước. Dề khắc phục tình hình này, biên pháp tích cực là coi trọng 
việc Xây dựng nông thôn, cải thiện cơ sồ hạ tầng, phát triển sinh 
hoạt văn hoä, tỉnh thần, phát triển công nghiệp, chủ yếu là công 
nghiệp nhỏ ở nông thôn. Việc 1)I đến những vùng có nhiều đất 
hoang hay có nhiều đất đai nhưng thiếu lao động, (Ap nên những 
vùng kinh tế mới là một chính sách và biên pháp có ý nghĩa chiến 
lược quan trọng để phân bố lại dân cư, sức (ao động giải quyết 
vấn đề thiếu việc làm, khai thác tài nguyên, đầy mạnh nhịp độ 
phát triển kinh tế. 

DĨ DÂN CON LẮC (đa 09, di dân từ điểm dần cư này 
đến điểm khác theo yêu cầu thướng xuyên của lao động V4 học, 
tập. DDCL. diễn ra chủ yếu ở cáe vùng vert thành phô, ven khu 
công nghiệp, ð các vùng biên giới như giữa [loa Kh và Canađa, 
Mehicô, w. DDCLL làm cho việc si dụng nguôn lao động ở nông 
thôn và thánh phố được hợp Ú, cân đối, tăng tính có động của 
XÃ hội, mở rộng cách sống của dân cư, vượt ra khỏi sự phân 
biệt piữa thành thị và nông thôn. Thy nhiên, có những hạn chế 
về mặt kinh tế, giao thông, thời gian ới lại. 


DI HOÀ VIÊN (đi tích), thắng cảnh nồi tiếng ỏ Trung Quốc, 
cách trung tâm thủ đô Rắc Kinh khoảng 18 km về phía tây. Năm 
1153, triều Kim xây dưng ở đây một cung điên đầu tiên gọi là 
Kim Thuỷ viên. Triều Minh lại tiếp tục xây dựng thêm một sổ 
cung điện goi là Nguyên Tỉnh tự hay Hảo Sơn viên. Đối Càn 
Long (H. Oianlong) nhà Thanh xây dựng thêm nhưng công trình 
quan trọng, trong đó có vướn dạo chơi của vua gọi là Thanh Y 
viên. Năm 1860, Lên quan Anh Pháp tràn vào Bắc Kinh đã đốt 
phá các cung điện. Năm 1888, đề mừng thọ lục tuần của mình, 
thái hậu Từ Hi (Tây thái hậu) đã dũng hơn 30 triệu lạng bac đề 
xây dựng nơi đây làm khu nghỉ mát và đặt tên là DHV Năm 
1900, liên quân 8 nước đế quốc kéo tối đốt phá, sau đó nhà 
Thanh đã sửa lại lộng lây như hiện nay. DITV rộng 290 ha, lẤy 
núi Vạn Thọ làm trung lâm, phía trước la hô Còn Minh. I)iểm 
nồi bật nhất của DVH là dãy hành làng mái ngói cuồn, cột Và 
khung bằng gỗ có chạm trô hoa lá gọi là Trường Lang, được xây 
dựng năm Cần Long thí 1Š (1250) dài 228 m. Trên hai vách 
Trưởng lang cỏ hón 8 nghìn bức tranh vẽ bằng bôt màu miêu 
tà phong cảnh Tây IIồ cùng những sự tích lấy từ các truyện cô 
Trung Quốc, nét vẽ sinh động, màu sắc tưới đẹp. Phật Iiướng 
Các cao 38 m l công trinh trung 1ầin của DHV đượe xây dưng 
trên đỉnh Vạn Thọ. đi tử dưới lên có hơn trăm bậc đá. Dối diên 
là miếu long Vương, được xây đựng trên môt hòn đào nồi giữa 
hô Còn Minh. Đảo được nồi liền với bở phía đông bằng một 
cầu đá hình cầu vồng cỏ 17 nhịp, xây năm 1755, trên hai thành 
cầu có hàng trÄm con sư tử đá điên khắc cân đối và khoẻ. Phía 
tây hö Côn Minh là con đề nổi tiếp bằng 6 chiếc cầu đá cuốn, 


DI TRUYỀN CHẤT LƯỚNG 





trong đó đẹp nhất là đầu Ngọc Dới hình cuốn cong vút nhu chiếc 
đai ngọc. 

DI LẠC (rán giáo, Sanskrit: Maitreya), tên Phật vị lai s€ tiếp 
tục sự nghiệp giáo hoá của Phật Thích Ca tại cỗi 1à Bà (trong 
đó có cõi người). Phật Di Lặe còn được gọi là Đại rừ tôn, nghĩa 
là bậc tôn quý có lòng tư lớn. Phật Thích Ca giảng về Phật vị lai 
này trong ba bộ kính: ID: Lặc bản kinh, Dị Lặc thương sinh kinh, 
Di Lặc đại thành Phật kinh. 


Trong các chùa Việt Nam, thuộc phái Rấc Töng, thường có 
tượng Phật Dí Lặc như một ông bụng phệ, để trần, ngồi ngả người 
đẳng sau như một người thật sự sung sướng, tự bằng löng với 
mình cũng như với mợi người. Đó là hình ảnh của một hòa thượng 
Trung Hoa, xuất hiện ở tỉnh Chiết Giang, vào thế kỉ 10, cũng có 
thân hình béo nhệ nhị thế, đi đầu cũng xách (heo một túi gai lớn, 
đựng đù tất cả mợi đồ Lặt vặt mà dân chúng cúng lễ cho ông. 
Theo truyền thuyết, ông thường báo trước cho dân chúng biết 
thời tiết sấp xảy ra. Nếu Ông đi giày ướt thì thế nào trỏi cũng sề 
mưa. Trái lại, nếu thấy ðng ngìi ngồi ở chợ, đầu phơi trần thì tức 
là trời sẽ nắng. Khi được hỏi, ông thưởng trả lời rất thông mính 
và hóm hỉnb. Theo trưyền thuyết, khí sắp mất, ông có tuyên bố 
mình là biện thân của Phật (3¡ Lặc. Tượng Di Lắc bung phệ, để 
trần, bất đầu được phổ biến từ đó và lan khắp các nước Dông Á, 
trong đá có Việt Nam 


DI LINH (2/4 0), huyện miền núi Ở phía nam tỉnh Lâm Đồng. 
Diên tích 1580 km2. Gầm ! thị trấn (Di Lính, huyện l); l6 xã 
(Gung Ré, Định Lac, Gia Hiệp, Tân Châu, Dịnh Trang Thượng, 
Dinh Trang Hoà, Hoà Bắc, Liên Đầm, Bảo Thuận, Són Điền, 
Tần Thượng, Gia Bắc, Tam Bố, Hoä Trung, Hoà Ninh, Hoà 
Nam). Số đân 89544 ngươi (1993), gầm các dân tộc: Kinh, Mạ, 
Mnông. Cao nguyên đất đö bazan bằng phẳng ở độ cao 800 - 
900 m, cao đần theo hướng đông bắc tới 1000 mị, giói hạn phia 
nam bởi núi Braian (khoảng 1874 m); có sông La Ngà, sông Ða 
Đảng, sông Luỹ, sông Cái Phan Thiết chảy qua. Khí hậu mát 
quanh năm. Đất lãm nghiệp chiếm 63% diện tích. Trồng cà phé, 
chè, dâu tầm. Khai thác bauxit. Quốc lộ 20. 21 chạy qua. 


DI LINH (/a 1), cao nguyên ở phía nam cao nguyên Lâm 
Viên, tỉnh Lãm Đồng. Cùng với cao nguyên Đắc Nông đều d độ 
cao 900 - 1000 m và cách nhau dòng sông IDa ĐAng. Bề mặt bằng 
phẳng, phần lớn phủ đá bazan. I:ện tích khoảng 20 nghìn ha. 
Sông Da Nhim chảy êm đềm trên cao nguyên, đến chỗ hợp lưu 
với sông Đa Đâng thì thác xuất hiện: thác Pông Gua, thác Liên 
Khương. Khí hậu mát và Âm, nóng nhất tháng 4 - 5 (23°C), Lạnh 
nhất tháng 12 (19,8°C), biên độ nhiệt chỉ 3,22C. I.ượng mưa trung 
bình năm 2000 mm (Bảo LẠc 2093 mm, Di Linh 2037 mm). Mùa 
khô ngắn (2 tháng 1 - 2), đất đỏ bazan và khí hậu thuân trợi cho 
việc trồng chè (chè Bảo Lộc ngon nổi tiếng), cả phê, dầu nuôi 
tẫm, canhkina, cây ăn quả. Dịa bàn cư trú của tộc người Mạ, 
Mnông. 


DI SẲN (/uật, văn) 1. Tài sản (tứ liệu sinh hoat, tư liệu sản 
xuất, các thu nhập hợp pháp khác) của người chết đề lại, gồm: 
những tài sản thuộc sở hưu của người chết, phần tài sản cúa ngươi 
chết trong tài sản chung với ngưỏi khác, quyền và nghĩa vụ tài 
sản do người chết để lại. Người chết không những để lại các 
quyền về tài sản (như quyền đòi nợ, quyền đòi bồi thường thiệt 
hại về tài sản, tính mạng, súc khoẻ...) mà còn có thê đề lại cả 
những aghĩa vụ về tài sàn (như phải trả nợ, phải trả công lac. 
động hoặc bồi thưởng thiệt hại). Tuy nhiên, người thưa kế chỉ 
phải thực hiện nghĩa vụ trong phạm vi 2S mà mình đâ nhận 
được. Trong trường hợp vợ hoặc chồng chết thì một nửa tài sản 
chung của vợ chồng thuộc về DS của người chết. 


2. D$ trong văn hoá chi chung các tài sản văn hoá như văn hoc 
dân gian, các công trình kiến trúc, các tác phàâm điêu khắc, các 


tác phâm văn hoc mà các thế hệ trước để lại cho các thế bệ 
SaM, 


DI SÀN CHUNG CỦA LOÀI NGƯỜI (luật), một quan 
niệm được đưa ra !Ư năm 1967 nhằm xác lAp một chế đó pháp 
UÚ quốc tế mới về tài nguyên của đáy biên ngoài phạm vị thềm 
le địa. Sau đó, thuật ngũ DSCCLN được ghỉ nhận trong nhiều 
nghị quyết của Đai hội đồng Liên hợp quốc, trong đó có tuyên 
bô về các nguyên tắc liên quan tới đáy biển và đại dương, lòng 
đất đưới đáy biên, đại dương ngoài phạm vi tác động của quyền 
tài phán quốc gia. Công ước luật biển năm 1982 tuyên bố đáy 
biển và tài nguyên của nó la DSCCLN và quy định chế độ pháp 
l quốc tế của vùng này. Thuật ngữ DSCCI.N cũng được đưa vào 
hiệp định về hoạt động của các nưóc ở Mặt Trăng và các thiên 
thể khác (1279), nhũng vùng lãnh thô được coi là DSCCLN. 

DI THỰC (nông) x. Dán giống. 

DI THỰC PHI (nông) x. Cấy truyền hợp từ. 


DI TÍCH (khảo cổ, bảo tà), các loại đấu vết của quá khú, 
là đối tượng nghiên cún của khảo cô học, sử học. Có nhiều (oai 
DT: nhưng phổ biến nhất là DT cư trú và mộ táng. Phần lén DT 
khảo cổ học dều bị chôn vùi trong lòng đất, nhưng cũng có một 
số DT ở trên mặt đất như đền, chùa, tháp, các pho tượng, các 
bức vẽ ở vách hang, w. Nơi thờ cúng, lò gốm cô, là tưyên kim 
cổ, kho chứa, hầm (ò, vv. cũng là DT khảo cô. DT là đi sản văn 
hoá - lịch sử, được pháp luật bảo vệ, khóng ai được tuỳ tiện dịch 
chuyển, thay đổi, nhá huỷ. 

DI TÍCH KIẾN TRÚC (kiến ác), phần còn lưu giữ lại được 
của một công trình (hoặc Lông thẻ còng trình) kiến trúc đã bị 
huỷ hoại do thiên tai, hoà hoan, chiến tranh, thời gian hay €on 
người. Do có giá trị về lịch sử văn hoá hoặc nghê thuật mà phần 
còn lại này thưởng được gin giữ như một chứng tích. 

DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ (văn ñø4), những công trình 
xây dựng, những hiền vật, đồ vật, vv. có tiên quan đến những sự 
kiện lịch sử, quả trình phát triển văn hoá, xã hội của một dân 
tộc, một đất nước. Vd. Văn Miếu - Quốc Tủ Giám (IIà Nội), 
Thấp Chàm (Dà Nẵng), Vạn Lï Trường Thành (Trung Quốc), 
Ăngko Vát, Ăngko Thơm (Cămpuchia), Thạt Ï.uống (Tào), Lãng 
Thị Mahan (Ấn Đà), Tháp Epfen (Pháp), vv. 

DI TINH @), tỉnh địch tự chảy thoát ra ngoài một cách không 
bình thưởng, không theo quy luật tự nhiên. Nguyên nhân do cơ 
thất ở cö ti tinh yếu, vì vậy trong nước tiêu có tẤn cả tỉnh dịch. 
Thưởng găp: mộng tình - xuất tỉnh khi ngủ mở thấy những hình 
ảnh hoạt động tình dục; hoạt tĩnh ~ để xuất tình, ban ngày tỉnh 
địch tự chảy ra khí bị kích thích, ban đêm lúc ngủ say nhưng 
không bị kích thích tinh địch cũng tự chảy; kiên tỉnh - khó xuất 
Linh, cuộc giao hợp kéo dài; lãnh tĩnh - cuộc giao hợp ngắn, không 
đạt tới giai đoạn cực khoái. Việc xuất tinh do hệ thống (thần kinh 
øìAao cầm chỉ phối, điều khiền, nên những tối loạn về xuất tỉnh 
cần được khám kĩ đề tìm nguyên nhân chính xác trước khi điều 
trị. Theo đông y, các nguyên nhân đó là tầm (hận quá vượng 
thinh, bị tình đục kích thích, thấp nhiệt, thận hư, ăn nhiều chất 
cay, béo, ngọt, ww. 

DI TRUYỀN (sửưi, nông), quá trình truyền thông tin (thực 
hiên tỉnh DT) từ thế hệ sinh vật này sang thế hệ sinh vật kia. Sư 
DT của mối tính trạng xảy ra theo một kiểu xác định. Vd. khì 
tính DT được xác định bòi nhân thì hiên tượng DT có thẻ là đơn 
gen, hai gen hoặc đa gen. 

DI TRUYỀN CHẤT LƯỢNG (sz:), một bồ phận của di 
truyền hoc nghiên cứu các quy luật di truyền và biến dị của các 
tính rạng chất tượng, nghiền cứu bàn chất di truyền các tính trang 
chất lượng là những tính trạng mang đặc điểm rõ rệt, biểu hiện 
về phía mày hoặc phía khác, không biểu hiên sự biến thiên liên 
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Lục như tính trạng số lượng (vd. khi lai bò có sửng hoặc không 
có sửng với nhau thị cho bê có hoặc không có sừng, khi lại hoa 
màu đỏ với màu trắng thì cho hoa màu đỏ hoặc trắng, wwv.). 

DI TRUYỀN CHẤT TẾ BÀO (nh; AÀ. cytoplasmic 
inheritance), vật liệu đi truyền xác định tính trạng nẦm trong bảo 
quan ngoài nhân như tỉ thể, tạp thê. Những tính trạng được kiểm 
tra bằng cách đó không di truyền theo định luật Menđen và chỉ 
được truyền qua đòng mẹ, vì chỉ có giao tử cái mới có một lượng 
đáng kể tế bào chất. DTCTR thấy có ð nhiều động vật, thực vật 
và sinh Vật đón bào. 


DI TRUYỀN ĐA NHÂN TỐ (su), việc kiểm tra một tính 
trạng bởi hai hoặc nhiều gen, Diều đó cho phép hình thành biến 
dị liên tục ð các tính trang (như chiều cao) và xuất hiên sự chuyển 
bâc liên tục tì đang cực đoan này đến dạng cực đoan kia (xt. Di 
truyền một nhân tố)). 

DI TRUYỀN HỌC (sinh), khoa học về các quy luật di (truyền 
và biến đị của sinh vật và các phương pháp điều khiến chúng. 
Người đặt nền móng cho DTH hiện đại là Menđen vớ: sự phát 
hiện tính đi truyền không tiên tục khi nghiễn cứu lãi tao các giống 
đậu khác nhau (1863) và Mogân với thuyết nhiễm sắc thẻ của 
tính di truyền (1910). Trong những năm Š0 - 20 thế ki 20. với sự 
phát tên [TH phân tử, nguối ta đã thu nhận được các dân liêu 
về bàn chất hoá học và vị trí cấu trúc của gen, cho phép xây dựng 
các phưởng pháp tông hợp và phân tích chúng (x. Gen). Trong 
những năm 70 thế kỉ 20, đã xuất hiện một phân ngành mới của 
DTH là công nghệ đi truyền gần liền với việc chế tạo các tô hợp 
gen mới. Tuỷ theo đối tượng nghiên cứu mà ngưồi ta chia DTH 
thành đi truyền thục vật, dí truyền động vật, di truyền ngưỡi, w. 
[Dựa vào phương pháp sử dụng, lại chia thành các hướng múi là 
di truyền phân tử, di truyền đột biến, đi truyền quần thể, vv. 

DI TRUYỀN MIỄN DỊCH (s5), thuật ngữ do Urbai và 
Cole đưa ra năm 1936 để chỉ một phần của miễn dịch học, nghiên 
cứu các điều kiên có bản đâm bảo sự di truyền của các yếu tố 
miễn dịch, di truyền các kháng nguyên như kháng nguyên máu, 
đước phát hiến đầu tiên năm 1910. 

DI TRUYỀN MỘT NHÂN TỔ (zz), việc kiểm tra môt 
tính trạng bởi một gen. Điều đó dẫn đến biến dị không liên tục 
đối Với những tính trạng đớ và thường không có đạng trunp gian 
giứa trội và lặn của gen. Vd., người có thể bị mù màu lục - đỏ 
hoặc không bị chú không có dạng tring gian (XI, Ù¿ truyền đa 
nhân tố). 

DI TRUYỀN SINH THÁI HỌC (si2h), khoa học nghiên 
cứu di truyền quần thể trong mối liên quan với môi trường. 

DI TRUYỀN SỐ LƯỢNG (sinh), bộ phận của di truyền 
học, nghiên cứu quy luật di truyền và biến dị của các tính trạng 
số lượng, có thể do đếm được, vói mức độ tăng giàm liên tục. 
DTSL là sự mở rộng của di truyền Menđen, được nghiên cúu tử 
1921 (công trình của Fisd, 1932 của Hanđane và Raitở). DISL 
đóng góp phần quan trọng vào lí thuyết tiến hoá của giới sinh 
vật, vì hầu hết các tính trạng có giá trị kính tế của thực vật, động 
vật là tỉnh trạng số lượng và các biển đôi trong phạm vị tiến hoá 
hẹn, đều làm thay đôi các tính trạng số lượng. 

DI TRUYỀN TẾ BÀO (s2), lính Vực của di truyền hợc 
nghiên cứu quy luật d: truyền và biến dị ở míc độ tế bào và chất 
trong tế bào (chủ yếu \à nhiễm sắc thể). Cơ sở lí thuyết của 
D17TR là những luân đề chính của Lí thuyết nhiễm sắc thể về di 
truyền được xây dựng và hình thành vào đầu thế kí 20. Trong 
thời gian ấy, đã tích luýỹ được một số lượng đáng kế các kết quả 
về hình thát nhiễm sắc thể và các (rang thái của chúng trong hai 
quá trình phân chia tế bào gián phân và giằm phân. Với các 
phương pháp hiện đại về [2TTB, người la đã khám phá được 
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nhưng bênh di truyền của ngưới, động vât và thực vật bằng kỉ 
thuật nhiễm sắc thẻ. 

DI TRUYỀN THỂ THAO (0hể th2o), môn khoa học nghiên 
cứu sự di truyền năng lực thể thao, ứng dụng trong lĩnh vực định 
hướng và tuyên chọn vận động viên thê thao trên eø sở phân tích 
những thông số sinh học có tính ôn định cao: chỉ tiêu về hình 
thái học, trước hết là các chỉ tiêu theo chiều đọc có thể (chiều 
cao cơ thẻ, chiều dài chân, tay, mình. vv.); chỉ tiên về "khối Lượng 
hoạt động” của cở thể; khả năng hấp thụ oxi tối đa tưdng đối, 
khả năng nín thở, vv. Trong thì/e hành thể thao, còn sử đụng các 
bài tập đơn giản đánh giá năng khiếu về mặt phối hợp vận động 
như chạy 30 m, bật xa tại chỗ, bật cao tại chổ, vụ. Tính di truyền 
có ý nghĩa lún trong hầu hết các môn thể thao. 

DI VẬT (khảo cổy, những hiền vật của quá khú lịch sử tìm 
được qua các cuộc điều tra, khai quật khảo cỏ học hoặc tìm được 
một cách neâu nhiên. DV không chỉ bao gồm công cụ lao động, 
dụng cụ sinh hoạt, vũ khí, đồ trang sức, nhạc khí, wv. là những 
thứ do con ngưởi tạo ra, mà còn bao gồm cả những phế vật do 
con người thải ra trong quá trình (ao động như mảnh 1ước, đdăm 
tước, xỉ sất, phế liệu gốm, những thú thài ra trong quá trình sinh 
hoạt nhì( xiống răng thú vật, các hạt thực vật, vỏ các loài thần 
mềm, w. Do đó, DV bao gôm các chất tiệu khác nhau như dá, 
gốm, kim loại, ngọc, (re, gỗ, xưởng, vải. sơn, vv. DV là đổi tượng 
thu lưộm và nghiên cứu của khao cô học. 

DĨ DẬT ĐI LAO (quân sự), tí tưởng chỉ đạo tác chiến cỗ 
có nội dung chính là tấy lực lương tạt chỗ sung sức (di đât) để 
đánh thắng quân địch tư xa đến, mệt mỏi (đãi lao). Quan niệm 
này được Íiö Chí Minh viết trong “Bải ca du kích” (.. chúng nhiều 
là mấy vạn, mình mấy triệu đồng bào, chúng dường xa mỏi một, 
mình di dật đãi laa,...) để chỉ đạo tác chiến du kích trong thơi 
kì trưóc Cách mạng tháng Tắm 1945. 

DĨ ĐOÀN CHẾ TRƯỜNG (quân sự), tư tưởng chỉ đạo tác 
chiến có nội dung chính là: lấy ngắn tn dài, tấy nhỏ thắng Lón, 
lấy ít địch nhiều; Ấy trang bị kém đánh thắng đối phiơng cá 
trang bị mạnh; nhát huy mặt mạnh cúa ta, hạn chế mặt mạnh 
của địch để thắng dịch. Ö thế kỉ 13, Trần Hưng Dạo đã nói: "Kẻ 
kia cậy trưởng trận, ta cậy đoàn bính, Dĩ đoản chế trưỡng là việc 
thương trong binh pháp”. 'Tư tưởng đó được vận dung xuyên suốt 
trong lịch sử chống ngoai xâm của dân tộc Viêt Nam. 


DỊ BẢN (văn), các văn hản khác nhau về một tác phâm văn 
học được truyền lại. DB có những chố khác với văn bản gốc được 
phô biến rông rãi từ trưác. Một công tác trọng yên của bộ môn 
văn bàn học là sưu tầm các DB, đối chiếu với nhau nhằm khôi 
phưc tai bản gần nhất với nguyên bản đã mất. Sở dĩ có nhiều DB 
là vị môi lần sao chép, ngưỡi chép có thể chép sai, hoặc tự ý sửa 
chữa (“tam sao thất bàn" - ba lần sao tà sai với bàn gốc). "Truyền 
Kiều” của Nguyên I2u ra đời hơn 150 năm mà đã có 40 bản "Kiều" 
nôm và quôc ngư của các nhà xuất bàn khác nhau (chưa kẻ những 
bản ¡n sau 1945). Bàn "Kiều” khắc ván đầu tiên do Pham Quý 
Thích nhuận sắc trước 1825. nay không còn. Bản chép tay tìm 
được ỏ Tiên Điền, quê hương nhà tho, cũng không thể xem là 
bản thảo hay nguyên bản. Viếc chỉnh tí, hiệu đính rất phức tạp, 
cuối cùng nhà nghiên cứu đành căn cứ vào môt bản nào đó làm 
gốc, rồi ghì những chỗ dị đông ở các bản khác vào phần "khảo 
đt", để làm tài liệu tham khảo. 

DỊ BÀO (sinh; cơ. dị thể), toại tế bào chuyên hoá nằm rải rác 
trong các nhóm tế bào khác nhau có thể chứa các chất khác nhau: 
(anin, tính đầu, tính thể và các sản phâm bài tiết. Những tế bào 
cứng đơn độc cũng là DB. 

DỊ BỘ ( học; A. asynchronism), một cách truyền dũ liệu 
cho phép khoảng thối gian truyền giữa các kí tự không nhất thiết 
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đông bộ mà có thể thay đồi, việc truyền một kí tư được bất đầu 
khi đã nhận đướdc tín hiệu kết thúc việc truyền kí tự trước đó. 

lì)| CẢM (y), eằm giác xúc giác không bình thưởng như bỏng 
buốt, giá Lạnh, tê bì, kim châm, đè ép, kiến bò, buồn buôn, cảm 
piác đa dày cộp, đa nhân thín, vwwv. xuất hiện mà không cỏ tác nhân 
kích thích bên ngoài tương ứng. Cơ số của DC là sự kích thích 
các dây thần kinh, do nguồn gôc ngoại VI hay trung tióng. DC có 
thể xây ra trong các phản úng mạch máu, phần ứng dưng lông, 
các biến đồi biểu bì da, vw. 

DỊ DƯƠNG (6h), kiều dinh dưống của sinh Vật trong đó có 
thê không có khả năng tông hợp các chất hữu cớ cần thiết cho 
mình tử các nguyên liêu vô có ban đầu, nguồn cacbon ba đầu cơ 
bản là caebon hữu cơ. Phần lón động vật là sinh vật DD. Có 2 
kiểu DD: hoá dưỡng (hoá II) gồm có động vật, phần tón vị 
khuẩn; quang dưỡng (quang I2I)) chỉ gặp ỏ một số sinh Vật như 
vi khuẩn tía không lưu huỳnh. 

DỊ ĐA BỘI (sả), kiểu đa bôi hoá bằng cách tô hợp các bộ 
nhiềm sắc thẻ từ hai hoặc nhiều loại khác nhau. Các thể DDB 
thường hình thành do nhân đôi cấc nhiễm sắc thể của con lai 
khác loài; viêc nhân đôi này thưởng làm con Lai hữu thụ. Những 
đặc tính của con lai (sức sông cao và khả năng thích nghi tốt) 


được bảo tồn ở thể DDN trong những thế hệ sau (xt. Tự đz, 


bội). 
DỊ ĐOÀN (ồn giáo, dân tộc), 1. Thuật ngữ được dùng có khi 
đồng nghĩa với dị giáo (x. Dị gíáa). 
2. Diều tin đã lỗi thời mà người đương thởi không chấp nhận. 
DỊ GHÉP @Gửih) x. Ghép. 


DỊ GIAO (sim), hiên tướng khác biệt của các giao tử đực và 
cái cúa con lai về môi gen hay nhiều nhóm gen. Thương gặp ô 
thụ tình chéo của (thực vật. Đối lập với DG là đồng giao. 

DỊ GIÁO (tôn giáo, dân tộc), thuật ngữ để chỉ những tôn giáo, 
tín ngướng không thích hợp hay trái ngược với tôn giáo chính 
thông của một nước, hay không thích hợp với tôn giáo, Với tín 
ngướng mà bản thân (In đồ hay ngưỡi đân cho là đúng và hợp . 
Những cuộc chiến tranh bay tranh chấp giữa những tôn giáo khác 
nhau. do những ngưới cầm đầu các tồn giáo gAy ra trong lịch sử 
nhân loại thưởng xuất phát quan niêm cho các lôn giáo khác là 
[)G; từ đó dẫn đến những xung đột trong một bô một quốe gia 
dân tộc hay là nguyên cố của những cuộc chiến tranh giúa các 
nước hay phục vị cho mục đích thực dân hoá (x. Tà giáo). 


DỊ HÌNH (sz⁄), hiện tượng tồn tại một số kiểu hình thái 
trong chu trình sống (vòng đời) của một loài, được thể hiện qua 
sư xen kẽ thế hệ và có s khác nhau rõ về hình thái như sứa, 
diiöng xi, rầy nâu, rêp cây (xt. Đồng hình). 

DỊ HOÁ (sứnh A. dissemiladon), quá trình phân giải các chất 
đề sinh ra năng tượng cần thiết cho hoạt động sống và thải các 
chất cặn bá thừa, là một trone hai quá trình có bản e1Ìa Viêc trao 
đồi chất (metaboUsme) trong cơ thể sống, nó ngược lại với quá 
trình đông hoá (assimilation) là quả trình (thu nhận và tông hợp 
các chất cần cho cơ thê. 

DỊ HOÁ (ngôn ngữ ), hiên tượng xảy ra trong tới nói làm một 
trong hai Am (hoặc âm tiết) đứng liền nhau vốn có phẩm chất 
ngư Âm như nhau hoặc tưởng tự nhau bị biến đổi thành am (hoặc 
Âm tiết) khác, còn Am (hoặc âm tiết) kia vẫn giữ nguyên, Vd. âm 
tiết thú nhất trong các tư láy trong tiếng Viết “nhè nhẹ", "đo đỗ”, 
"nhỏn nhợt", W, đã bị tác động bởi quá trình DĨ. 

DỊ HỢP TỬ (sh), hiện tượng cơ thể có hai alen khác nhau 
ở một locut. ThiiØng một trong các alen đỏ là trội và được thê 
hiên ra phenotip. Khi tự phối hoặc giao phối chẻo, các HT một 
số gen lặn có thể biểu hiên, cho ra đời con có khả năng sống. 
Việc cho tự phối các DHT sẽ làm giảm một nửa mức I)HT và 


nh Vậy ngoại giAo phối cá tác dung duy trì mức [)HT và tạo 
nên những quần thể thích nghỉ hơn (xt. Đồng hợp sY). 

DỊ HƯỚNG (/), tính phụ thuộc vào hướng của các tính chất 
một vật thể. Vd. tinh thê có tính DỊ]: các tính chất quang học, 
đàn hồi, nhiệt... của nó thay đôi theo các hướng khác nhau của 
tỉnh thê. 


DỊ NGUYÊN y), chất có thể gây dị ứng, có thể là một loại 
protein, chất đa đưởng, w. (vd. phấn hoa, nọc ong, bụi nhà, tôm, 
cua, cá, sửa. trứng, vv.). Có thể dùng DN để làm xét nghiệm Ở 
những người thưởng có phản ứng dị ứng. Trong một số trường 
hợp, DN đồng nghĩa với kháng nguyên. 

DỊ NHÂN (¿4: cg. đị hạch), nói về những phân tử có các hạt 
nhân khác nhau. Vd. cacbon oxtŒ (CO), bù clorma (LCU là những 
phân tư DN. 

DỊ SẮC (y; tt. Lạc sắc), sự bẤt màu khác với màu của phẩm 
nhuộm gắn vào với đặc điểm của mót số mô. Vd. cấu trúc mô 
nhuộm với phẩm xanh lại có màu đỏ. 


DỊ TẬT (y), tồn thương làm thay đồ: hình thái thông thường 
và chức năng của một cơ quan hay một bộ phận của cđ thẻ. Vd. 
sút môi, teo thưc quản, thông lên nhĩ, w. [TY mang tính chất 
bẩm sinh (được tạo nền trong quá trình hình thành và phát triển 
phôi hay thai). Nhiều DT có thể sửa chữa được bằng phẫu thuậi 
với kết quà khác nhau (vd. sứt môi, thừa ngón, không có hậu 
mÕn, đị tật tim bầm sinh, Ww.}). 

DỊ TẬT BẨM SINH @), hiểu hiện hình (hức khác thưởng 
trong cơ thể của trẻ mới đề; thể hiện rõ ra ngoài nhú không cỏ 
hậu môn, bàn tay ó ngón; hoặc không hiện rõ ra ngoài và phải 
có thầy thuốc khám mới biết được như: tồn tại öng động mạch, 
thông liên nhí, w. Nguyên nhân: tác động của mồi trưởng sống 
như bụi, hoá chất, phóng xạ, w.; các rối loạn chuyên hoá, cấc 
bênh nhiễm khuản (rubêðn, W.), các thuốc nội tiết, các thuốc 
chðng ung (hư, các thuốc tránh thai thahđomide, vv. Các dị tật 
lớn không phù hợp với sự sống thường phát sinh trong 8 tuần 
đầu của thỏi kì thai nghẻn; cần øìũ gìn sức khoẻ, tạo một không 
kh sông thoải mái, yên tính, tránh các bệnh nhiễm khuẩn nhất 
là nhiễm virut, trong 2 - 3 tháng đầu của thời kì thai nghén. 

Dị tật tím bâm sinh là tôn thương làm thay đồi hình thái bình 
thưởng của tìm trong quá tríỉnh hinh thành thai và xuất hiện ngay 
tử túc mới đẻ. Chưa rõ nguyên nhân, nhưng cần lưu ÿ đến một 
số yếu Iố có khả nãng tạo điều kiện cho sự phát sinh các dị tật 
bầm sinh: bệnh nhiễm khuẩn ở mẹ trong thỏi kì mang thai (bệnh 
rubêôn), nhiễm độc... 


DỊ THỂ (hø4) x, Hệ dị thể. 
DỊ THƯỜNG ĐỊA HOÁ (đa chất) x. Thăm dò địa hoá. 


DỊ THƯỜNG ĐỊA VẬT LÍ (Z2 chấn), sự khác biệt với trưởng 
địa VẬt lí bình thường. Dị thưởng từ liền quan đến mỏ sắt (Thạch 
Khé, Hà Tính), các loại mỏ khöng phải là sắt nhưng có chữa 
khoáng sắt tử (manhetit) hoặc chỉ bên quan với khối đã có chúa 
khoáng sắt từ. Dị thường xạ do mỏ phóng xạ, mỏ kim loại hiếm 
hoặc các loạt mỏ khác chứa ít nguyên tố phóng xạ. [Đôi khi việc 
tìm nguyên nhàn gây ra DTDVI, tức là giải bài toán ngược, do 
đó phát dùng tô hợp các phương pháp địa vật l hoặc dùng ki 
thuật mò hình hoá chỉ tiết trên máy vị tính hiện đại. 

DỊ THƯỜNG THUỶ ĐỊA HOÁ (i2 chấ:), hàm lượng một 
nguyên tố nào đó trong thành phần hoá học nước dưới đất khác 
biệt rố rết với hàm lượng nền (phông) của nó trong nước đưới 
đất tại đó. DTTDH có thể gây ra đo ảnh hưởng của thân quăng, 
của các vành phần tán nguyên sinh và thú sinh ở trong đất đá 
của vùng mỏ quặng, cũng có thể gây ra do các nguyên nhân khác 
chẳng hạn như sư tâp trung hàm lượng clac của các nguyễn tố 
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hoá học trong thạch quyển. Trưởng hợp thứ nhất gọi là các 
DTTDH quặng, còn trưởng hợp thú hai- các D'TTDH phi quặng. 

DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰC (đa 1), hiệu Ag giữa giá trị 

trọng lực đo được và giá trị trọng lực chuẩn: 
Ag =E~—ÿy 

Nếu giá trị đo g và giá trị chuẩn đều đã được quy tỉnh về cùng 
một mặt thuỷ chuẩn, ta có dị thường đầy đủ. Do trọng lực được 
tiến hành trên mặt đất tự nhiên. Giá trị trọng lực được tính trên 
mỘt mặt quy ưóc. Đề có DTTL trên một mặt mà ta cần nghiên 
cứu, người ta dùng phương pháp quy chiếu. Phụ thuộc vào loại 
quy chiếu, ta có các loại DTTL khác nhau như: dị thưởng Pai, 
dị thường Bughe, vv. Bản đồ thể hiện [TTL tại một khu vực gọi 
là bản đồ DTTIL. 

DỊ THƯỜNG TỪ (/), sự lệch đáng kẻ các giá trị của tử 
trưởng Trái Đất ở một vùng so với các giá trị của nó ở các vùng 
xung quanh. DTT của một vùng nhỏ có thể do trong lòng đất có 
quặng sắt. 

ĐỊ ỨNG y), phản ứng khác thường của một cơ thể đối với 
một dị nguyên nào đấy khi tiếp xúc với dị nguyên đó lần thứ hai 
hoặc sau đó, với biểu hiện rất khác nhau tuỳ ngưởi, tuỳ số lần 
tiếp xúc với dị nguyên và không phụ thuộc vào liều lượng hoặc 
đường vào cơ thể của dị nguyên. Biểu hiện của DƯ có thể nhẹ 
(nồi mày đay, hắt hơi, số mũi, khó thở kiểu hen), hoặc rất nặng 
(sốc, truy tim mạch, có thể chết sau 2 - 3 phút). Khi một ngưỏi 
đã bị 2U (dù rất nhẹ) với một loại thuốc (dị nguyên) nào đó 
(vd. pénicitine) thì trên nguyên tắc không dùng loại thuốc đó 
những lần sau. Nếu vi lí do chuyên môn, không thể thay thế được 
thì phải dùng những phương pháp đặc biệt để phòng tránh DƯ. 

DỊ VẬT (y), vật vô tri Ở trong cơ thể và trong mọi trưởng hợp 
không là thành phần cấu tạo bình thường của cơ thể, DV có thể 
tử ngoài vào (đạn, mảnh bom, vật nuốt, vv.); hoặc hình thành tại 
chỗ (DV nội sinh) như sỏi, mảnh xương vụn, w. Vd. DV tai (hạt 
thóc, hạt chanh, kiến, ruồi, w.); DV mũi (viên bị, nút giấy, sỏi 
mũi); DV họng (xương cá, hạt quả vải, vv.). 

DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ (y), dị vật mắc kẹt ở thanh quản, khỉ 
quản, phế quản, gặp nhiều nhất ở lứa tuổi 1 - 4 tuổi DVDT 
thưởng thấy nhất: các loại hạt (lạc, ngô, na, dưa, hồng bì, hồng 
xiêm, vv.); vỏ Lôm, cua, xương cá, mang cá, sữa, cháo, thuốc viên; 
định, ghim, cặp ba lá, kim băng, mảnh nhựa, w,; con tắc te (con 
đỉa ở suối). Khi rơi vào đường thỏ, DVDT gây ho sặc sua, nghẹt 
thỏ, tím tái (cg. hội chứng xâm nhập), có thể chết ngạt ngay. Để 
lâu gây ra biến chứng rất nguy hiểm. Soi gắp DVĐT sớm, có kết 
quả tốt. Dự phòng: cho trẻ ăn từ tử, chậm chạp; cần thận trong 
khi cho trẻ ăn loại thức ăn có hạt, xướng, vv 

DỊ VĨ (sờ), kiểu đuôi gặp ở các loài cá sụn. Cột sống đi vào 
đuôi và cong lên phía trên. Thuỷ duôi dưới không có cột sống 
đi vào và rộng hơn thuỳ trên. Khi cá bơi, thuỳ đuôi dưới đỗ cho 
cá khỏi bị chim. 

DỊ VÒNG (höá) x. Hợp chất dị vòng. 

DỊCH (sinh), chất lỏng sinh lí của mô sống, vd. dịch trong tế 
bào, ngoài tế bào (máu, huyết tương, huyết thanh, dịch vị, dịch 
não Luỷ, vv.). 

DỊCH (ử học; A. translation), việc chuyền một chương trình 
viết bằng một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác, thưởng là 
tử một ngôn ngữ lập trình cấp cao sang ngôn ngữ máy. Có nhiều 
kiểu dịch: biên dịch, hợp dịch, thông dịch (x. Biên dịch; Hợp dịch; 
Thông dịch). 

DỊCH CHÉO ( học; A. cross-translation), việc dịch một 
chương trình tử một ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy trong 
trường hợp máy dùng để dịch chương trình (máy chủ) khác với 
máy định dùng để chạy chương trình sau khi dịch xong. Nhò các 
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chương trình DC mà một máy tính nhỏ cũng có thể dùng được 
các bộ dịch như ở máy lún, mặc đầu bản thân máy nhỏ không 
đủ sức chứa các trinh biên dịch lún. 

DỊCH CHUYỂN (ứ: học; A. shif\), phép di chuyển đồng thời 
các ki tự của một đơn vị thông tin sang bên trái hoặc bên phải 
ỏ cùng một số vị trí nào đó. Khi đơn vị thông tin là mã nhị phân 
của một số, phép DC sang trái hoặc sang phải tương đương với 
phép nhân hoặc chia số đó với một luỹ thừa của 2 (số mũ của 
Luỹ thưa bằng số vị trí DC). 

DỊCH CHUYỂN (4a chất) x. Địa hoá học. 


DỊCH CHUYỂN ĐỎ (l), hiện tượng nhưng vạch quang phổ 
của nguồn bức xạ (tử các thiên thể) dịch chuyển về phía đỏ so 
với các vạch quang phổ chuẩn, chứng tỏ bước sóng của bức xạ 
tử nguồn tăng lên. DCD xuất hiện khi khoảng cách giữa nguồn 
bức xạ và ngưởi quan sát tăng lên theo thỏi gian (hiệu ứng DôptØ) 
hay khi nguồn bức xạ ở trong một trường hấp dẫn mạnh (DCD 
hấp dẫn). Trong thiên văn học, DCD đạt giá trị lớn nhất ở quang 
phổ của các thiên hà và chuẩn sao (quada) ở cách xa chúng ta 
nên chuyền động ra xa với tốc độ cao. Có thể là hệ quả của sự 
dãn nỏ vũ trụ. 

DỊCH CHUYỂN ĐỨT ĐOẠN (đa chấr), sự xê dịch tương 
đối của hai bộ phận (hai cánh) Ò hai bên mặt đứt đoạn. 





A - Dịch chuyển đứt đoạn theo mặt cắt; 
B - Dịch chuyển đút đoạn theo mặt tách. 


DỊCH KINH (riết, cg. Chu Dịch) x. Kinh dịch. 

DỊCH KÍNH (y), chất lỏng trong suốt, nhày, chứa trong nhãn 
cầu; phía trước DK tiếp giáp với thể thuỷ tỉnh và các dây Zinn 
ở phía khác tiếp giáp với võng mạc. DK có màng dịch kính bao 
bọc. Trong trưởng hợp DK bị vần đục ít, mät có hiện tượng "ruồi 
bay"; vần đục nhiều, mắt có thể nhìn rất kém. 

DỊCH MÃ (sứ), việc dịch thông tin di truyền từ ARN thông 
tin sang cấu trúc của protein đặc trưng (các thông tin di truyền 
mã hoá trên ARN thông tin được giải mã và chuyển thành 
protein). Trong quá trình DM, trên phân tủ ARN thông tin 
(ARNm) làm khuôn, các aminoaxit được tập hợp lại theo trình 
tự tương ứng với mã di truyền đã ghi trên AIRRNm. Trình tự các 
aminoaxit trong mạch polipeptit sẽ xác định cấu trúc của protcin 
được tổng hợp. Các aminoaxit được đưa đến nơi tổng hợp nhờ 
ARN vận chuyền. Quá trình DM diễn ra ở ribosom. 


DỊCH MÁY (m học, ngôn ngữ) 1. Phiên dịch tự động một 
văn bản tử tiếng này sang tiếng khác nhỏ một chương trình máy 
tính điện tủ. 


2. Bộ môn ngôn ngư học khởi xướng một lí thuyết phiên dịch 
mói trên cơ sở xem xét lại và đổi mói tận gốc các định đề và 
phương pháp nghiên cứu ngôn ngũ học truyền thống. 

DỊCH NÃO TUY (si, y), loại dịch giống như bạch huyết, 
không chứa huyết cầu và các phân tủ lớn, có trong các khoang 
bên trong và giữa các mảng bao bọc của hệ thần kinh trung ương. 
Nguyên nhân do các đám rối mạch của não thất lọc tử mắu vả 
cuối cùng trỏ lại qua các mạch bạch huyết hoặc vào máu tính 
mạch. DNT là chất đếm, bảo vệ các mô thần kinh. Các tính chất 
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vật lí, sinh hoá của DNT khá ôn đỉnh, chỉ thay đồi khi có bệnh 
liên quan. Việc nghiên cứu các thay đôi bệnh lí (áp suất, thành 
phần hơá học, sinh học) eìa INT giúp ích rất lớn cho chân đoán. 
Vú. trong viên màng não mủ, DNT sẽ đục vì chứa mủ, đông 
thởi có thể đùng nuôi cấy tìm vi khuẩn gây bênh, 

DỊCH RÌ (y), chất lỏng màu vàng, hơi sánh, tiết ra tử một 
điện cở thể bị viêm (vết thương phần mềm, mảng phôi, VV.), CÓ 
thành phần gần giống như huyết thanh, nhưng giàu protein hơn 
và chía nhiều tế bào viêm (bạch cầu); có thể đòng như mẫu, 
nhưng không có cặn đỏ. 


DỊCH SÂU RỪNG (nông), hiện tượng phái sinh sâu hại rửng 
với số lượng lồn, tập trung và lan ra điên tích rộng, gây tồn thất 
hặng Về kinh tế. Thường trải qua bốn giai đoạn: (ăng tiến - xuất 
hiện ô địch; lan tràn ra các khai vực xung quanh; ci[€ đại - sầu 
xuất hiện nhiều trên phạm vì rộng, khi thiếu thức ăn di cư hàng 
đàn; suy thoái - số lượng giàm, sinh trưởng kém, đẻ trứng ít. Ó 
Hoa Kì, trong 25 năm qua, loài mọt hại thông hằng năm gây dịch 
làm hỏng một khổi lượng lớn gỗ, trị giá 17,4 triệu đôla Mĩ. Ö 
Việt Nam, dịch sâu róm thông đã xảy ra năm 1959 ả vùng CẦu 
Cắm (Nghệ An) và năm 1969 ở nông trường Yên Dũng (I1à Bắc) 
ăn trựi tá thông, sâu di cư bò vào xóm làng lân càn, dân phải sở 
tán. 

DỊCH TẢ GÀ (nông), tên chung chỉ hai bệnh truyền nhiễm 
g^y hại Ở gà, ngống và vịt, đo hai virut (khác nhau về mặt miễn 
dịch học) gây ra. Bệnh được biết đến đầu tiên, gọi l4 bệnh DTG 
Châu Âu (IDTG kinh điển), bệnh thí bai là IYTG Châu Á (bệnh 
Niucatxơn, bệnh Ranikhet). Trong thực tế, bệnh YFG Châu Âu 
hiện nay ít thấy, chỉ có bênh Niucatxỏn là còn phô biến và gây hại. 

DỊCH TẢ LUỢN (nông; tk. dịch (à lồn kinh điên, đề phân biệt 
với dịch tà lợn Châu Phí), bềnh truyền nhiễm, lây lan rất mạnh. 
do một virut đặc hiệu nhiễm vào lợn nuôi ở mọi lứa tuôi và lợn 
rừng. Bệnh phô biến khắp thế giói,được co: là bênh giết hại nhiều 
ldn nhất. Chỉ có một loạt virut DYTL với nhiều chủng gốc có khả 
năng gây bệnh khác nhau, trong đó chủng gốc hướng thần kinh 
là phô biến nhất. Dặc điểm bệnh: nhiễm khuẩn huyết Với sốt cao, 
dấu hiệu thần kinh Ở mặt, ở da, bèềnh thường cấp tỉnh hay quá 
cấp tình. Dầu vụ dịch, tỉ lệ chết cao, sau giàm dần, xuất hiền 
những thể bệnh mạn tính. Không có thuốc điều trị đặc hiệu. 
Phòna bệnh: về sinh nghiêm ngặt, đùng mội 1rong hai loại vãexin 
tiêm phòng: văcxin chết (kết tỉnh tím) hoặc văœxin sống (virut 
nhược độc thỏ hoá, virut nuôi cấy trên mô tế bào). Ö Việt Nam, 
bệnh IYTI. eó ở khấp các vùng, gây thiệt hại lớn cho nghề chăn 
nuôi tạn. Trên một con ldn, có khí thấy cả bệnh 1ụ huyết trùng 
lộn và phó thương hàn lợn. Văexin chế tạo Ó Việt Nam có hiệu 
quả tôi. 

DỊCH TẢ NGỰA (nồng), bệnh nhiễm khuẩn đo một virut 
đặc hiệu, chỉ nhiễm vào loài ngựa, do nhiều côn trùng mang mầm 
hênh truyền (dĩn, mòng, ruồi trâu), gây sốt cấp tính, có thuỷ 
thũng ở phối và đưới đa, xuất huyết trong các mô. Tiêm phòng 
bằng văcxin. 

DỊCH TẢ TRÂU BÒ (nông), bệnh truyền nhiễm cấp tính, 
(Ay lan mạnh ở động vậi nhai lại và ở lợn. Bệnh do một myxovirut 
øÂy sốt và ủ rũ năng, Viêm niềm mạc, tróc đa, viêm đạ dày - ruột 
cấp tính. Tỉ lê chết cao. Phòng bệnh bằng vê snh kiểm dịch và 
tiêm phòng bằng väc*in. Ö Việt Nam, trước đây lÀ bệnh dịch gầy 
tác hại nhất, nay đã đước khống chế, tiến tới thanh toản. 

DỊCH TẢ VỊT (móng), bệnh truyền nhiểm, do một virut đặc 
hiều khác virut dịch 1â gà kinh điên và virut bênh Niucatxơn, chỉ 
Bặp ở vịt. Đặc điểm của bênh là đi tả, liêt chân và chết. 13ã xác 
định có DTV ỏ Việt Nam. 

DỊCH TẾ HỌC (yÿ), chuyên ngành của y học. nghiên cứu các 
yếu tố giỗng nhau nhưng không bình thương, tham gia øAy một 


bệnh (bệnh lây như dịch tả, dịch hạch, sốt rét; bênh không lây 
như bệnh seobut, ung thư, tìm mạch) hoặc một hiện tượng bệnh 
hoạn (nạn nghiện ma tuý, tự (ử, vwv.) trong cùng một thời gian có 
liên quan đến nhiều ngưỡi ở trong một địa phương (nhỏ hoặc 
lớn). DTTT thúc hiện một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động 
và phát triên của y tế công cộng. 

DỊCH THAY THẾ MÁU (y), loại dịch truyền qua đường 
(nh mạch có tác dụng phục hi lượng máu lưu thông bị thiếu 
hut; bổ sung một số thành phần của máu cần thiết cho cöở thể. 
[11M phải đáp ứng các yêu cầu nói chung của một dịch truyền, 
đăng thải có độ nhót gần như của huyết tương với kích thước và 
khối lượng các phán tú ở mức khó thoát ra qua thành mao mạch 
và có áp lực keo cao. [XTTM gồm các thành phần của máu như 
huyết tưởng, huyết thanh, anbumin, đung dịch hềmogL›bin và các 
dịch keo thay thế huyết tương. 


DỊCH THẤM (y). chất lỏng, ít quánh, tiết ra từ thành mạch 
vào khoảng kẽ (da, niềm mạc, thanh mạc màng phối, thanh mạc 
mảng bụng, vv.), thành phần có ít protein hơn huyết thanh; thưỡng 
xuất hiện khi tuần hoàn tĩnh mạch ngửng trệ, áp lực tĩnh mạch 
rao hơn bình thưởng, huyết thanh nghèo protein thoái ra ngoài 
mạch máu theo một cơ chế eđở học, không đo viêm. 


DỊCH THUY (s1h), dịch trong suốt, nhày, chứa trong buông 
trưác thuỷ tỉnh thê ð mẮt động vật có xưởng sống. Do tuyến thể 
mí tiết r4, cung cấp chất dình dưỡng cho thể thuỷ tỉnh VÀ giác 
mạc. Ở mắt người, DT đì chuyển từ hậu phòng qua đồng tử ra 
trền phòng, rồi tử góc tiền phòng ngấm vào hê thống dẫn tưu tới 
các tĩnh mạch củng rmnạc (DT chứa nhiều nhất trong tiền phòng). 
Áp suất của DT giữ ở mức độ cố định (10 - 20 mmHg) để cho 
cầu mắt có sức căng: khi áp suất tăng, gây nẽn bệnh thiên đầu 
thông (gLôcôm - glaucome) (x(. Măt). 


DỊCH THUỶ TINH (sư), dịch keo bám dính chứa trong 
xoang phía sau thê thuỷ tỉnh trong cầu mất động Vật cö xưởng 
sống. Gồm một mạng mảnh các sợi giống chất tạo Keo Và pIÚp 
cho cầu mắt giữ được hình dạng. 

DỊCH TREO (sinh; tk. thê lở lửng, huyền phù) x. Huyền phủ 

DỊCH TRUYỀN (y), địch bồ sung cho cơ thể nước, protein, 
g\ucozo, chất điện giải, một số thành phần của máu nhằm phục 
hồi khối lượng máu lưu thông, chữa rối loạn cân bằng nước - 
điện giải, cân bằng Axit-baZØ, cung cấp dinh dướng cho có thể. 
DT phải đáp ứng các yêu cầu sau: thanh phần phải hằng định 
và đồng nhất; không gây độc cho eø thể; không mang tính kháng 
nguyên; vô khuẩn; không chứa chí nhiệt tố; bảo quàn trong thời 
gian và điều kiên nhất định mà chất tượng không bị giàằm, không 
bị hỏng khi vận chuyên. Dại đa số [T được truyền qua đường 
tỉnh mạch; một số dung dịch như ngot đẳng trưởng, măn đẳng 
triöng có thể truyền dưới da. 


DỊCH TỰ ĐỘNG (nu học; A. automatie translation) x. Đích 
máy. 

DỊCH VỊ Ginh), loại dịch tiều hoá do các tuyến vị nằm trong 
thành đạ dày tiết ra. Chứa han cnzim chính: (pepsin-chất thuy 
phân các protein thành các chuôi polpeptit ngắn) và rennin (làm 
đông các cazcinogcn thành eazcin) và chất nhày (làm thức ăn 
vận chuyến dễ đàng). Có tính axit, Sự kích thích hoá học, có hoc 
của thúc ăn lên thành đạ dày tầm tiết DV và hocmon (gastrin) 
Hocmon này tưp thông trong máu. kích vhích tuyến vị tiết axit 
clohiđric tạo nên nône độ axit của da dày. 

DỊCH VỤ (kưưi tế), những hoat đông phục vu nhằm thoả mãn 
những nhị cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. TUỳ cheo trưởng 
hạp, DV bao gồm: mội công việc ít nhiều chuyên môn hoá, Việc 
sử dụng hẳn hay tạm thời môt tài sàn, việc sử dung phối hợp một 
tài sản lần bên Và sàn phẩm của một công Việc, cho vay vốn. Do 
nhu cầu rất đa dạng tuỳ (heo sự phân công lao đông nến cỏ nhiều 
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Ù DịcH VỤ DỮ LIÊU 





loại DV: DV phục vụ sản xuất, kinh doanh; 3V phục vụ sinh 
hoạt công cộng; [)V cá nhân dưới hình thức những DV gia đình; 
những [2V tình thần dựa trên những nghiệp vụ đòi hỏi tài năng 
đặc biết (hoat động nghiên cứu, môi giới, quảng cáo), những DV 
lên quan đến đổi sống và sinh hoạt công cộng (sức khoẻ, giáo 
duc, giải trí), những DV về chỗ ở, vv. Sản xuất, kinh doanh và 
DV tác động lẫn nhau chặt chế, Í)V là một điều kiện đề phát 
triển sản xuất, kinh doanh. DV pháp lí, tài chính, tiền tệ, vận tải, 
thông tin tên lạc... có Vai trò rất quan trọng. I9u lịch là lĩnh vực 
hoạt động DV có ý nghĩa kinh tế lán. Sự phát triển DV hợp l, 
có chất lượng cao là một biêu hiện của nền kinh tế phát triển và 
một xã hội văn minh. Do ý nghĩa kinh tế, xã hội (to lớn nên hoạt 
động DV trở thành lĩnh vực kinh tế quan trọng, có vị trí lồn 
trong cơ cấu kinh tế của các quốc gia có tốc độ phát triển cao. 
Vd. ở Xingapo (1991), DV chiếm 61,9% tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP), ở Cộng hoà Triền Tiền (1990), DV chiếm 46,22%; ð Hông 
Köng (1989), DV chiếm 73,7%. 

DỊCH VỤ DỮ LIỆU (in học; À. data service), tổ chức thực 
hiện việc quản trị các ngân hàng thông tin đứ liệu và cho phép 
khách hàng thâm nhâp thông tin đó vớ: một sò điều kiện nhất 
định. 


DỊCH VỤ ĐẦU TƯ (kh tế), những hoạt động hỗ trợ các 
hoạt động đầu tư hay tiếp nhận đầu tư một công trình. Bao gồm 
việc xây dựng dự án dầu tư, cung cấp những thông tin cần thiết 
cha Việc đầu tư và thực hiên đầu tử, môi giới, tư Vấn trong lĩnh 
vực đầu tư. [)VDT rất cần thiết khi mỏ rộng đầu tư trong nước 
và tiến nhận đầu tư nước ngoải. Hoạt động [VĐT phải theo quy 
chế quản lí, bảo đảm sự kết hợp chặt chế giữa trách nhiệm và 
quyền lại. 

DỊCH VỤ KHOA HỌC - KĨ THUẬT (kim: (Z), những hoạt 
động hỗ trợ đưa nhanh tiến bộ khoa học, kĩ thuật vào sản xuất 
cung như vào các linh vitc khác; bao gồm nhúng hoạt động thông 
tin, môi giới, tư vấn, (thiết kế và thực hiện những nghiệp vụ khoa 
học - kĩ thuật đối với người đặt hàng. Muốn khoa hoc trở thành 
động lực mạnh mẽ đối với sản xuất, cần phát triển nhanh 
IVKH-KT, gắn cđ quan nghiên cứu với đốn vị sản xuất và thực 
hiện nguyên tác bảo đảm lợi ích kinh tế hớp l, kết hợp chặt chế 
trách nhiệm và quyền lợi với sản xuất và khoa học - kĩ thuật. Ö 
Việt Nam, đây là vấn đề có ý nghĩa to lớn do cách mạng khoa 
hoc - kĩ thuật đang diễn ra mạnh mẽ trong khi các tiƒc bểợng 
khoa học - kĩ thuật còn ít tham nhập được vào kinh tế. 

DỊCH VỤ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI (tinh ¿ế), những hoạt 
động thúc đầy, hỗ trợ các hoạt động ngoai thương, hợp tác sản 
xuất, hợp tác khoa học - kì thuật vái nước ngoài, đầu 1U, tin dụng, 
du lịch quốc tế và phục vụ khách hàng trong các linh vực nói 
trên. DVKTDN bao gồm những địch vụ gắn hoặc kèm theo các 
hoạt động kinh tế đối ngoại nói trên; bảo hiểm, Vận chuyển hàng 
hoá xuất nhập khâu, thanh toán quốc tế, thông tin thương mại, 
bưu điện, viễn thông, bào hành, sửa chữa, Lắp rắp máy móc xuất 
nhập khâu, cung ứng, sửa chữa tàu biển, dịch vụ hàng hải, dịch 
vụ hàng không, mỗi giỏi, tư vấn trong lĩnh vực kinh tế đôi ngoại 
cũng như hoại động xuất khâu và nhập khâu vô hình như xuất 
khầu lao động, chuyển kiều hối về nước, vwv. 

DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG (kinh tế), những công việc sau 
khi bán do người bán hàng tiến hành theo yêu cầu của khách 
hàng như đưa hàng đến lận nhà, lắp rấp, sửa chữa, bô Sunø, vw. 
Là một phương pháp thương nghiệp văn mình, phục vụ và lôi 
cuôn khách hàng. Nền kình tế hàng hoá ngày càng phát triển thị 
các hoạt động I[)VSRH càng trỏ nên cần thiết, nhất là đối với 
những hàng hoá đắt tiền, có kĩ thuật phức tạp. Thương nghiệp 
chuyên từ cơ chế cung cấp sang cơ chế kinh doanh có yêu cầu 
lớn về mỏ rộng toại dịch vụ này, 
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DỊCH VỤ VIỄN TIN (ízr học), dịch vụ truyền thông cho 
phép tiếp nhận các văn bản hay đồ hoa đưới đạng được trình bày 
giÔng như nguyên bản trên giấy. 

"DIE BRUCKE” (mĩ thuậi; nhóm hoa sĩ Đúc) x. "Nhịp cầu", 


DIỆC XÁM (sinh; 4£a cinerea), chỉm cỗ tồn, họ Diệc 
(Ardeidae), Chân và cô dài, mỏ dài và thẳng, khi bay cỗ uốn cong 
thành hình chứ S, bai chân duối thẳng. IAng màu xám tro có dải 
đen từ phía trên mặt đến gáy. Ăn cá nhỏ, tôm. Thướng kiếm ăn 
vào ban đêm ở vùng đầm bày, ruộng lúa, bồ biển, bở sông, Ỏ 
những nơi sâu không quá 50 em. Ban ngày thưởng tập trung thành 
đàn nhỏ, đậu ở nơi yên tĩnh, các bã: bôi ven sông. DX khá phố 
biến ở Châu Âu và Châu Á. Ó Việt Nam, thưởng gặp nhiều trong 
mùa đông à các tỉnh đồng bằng từ Bắc đến Nam. 


DIỆM (hoá công nghiệp), que bằng gỗ hoặc bằng giấy, một 
đầu thấm chất có thề phát lửa và cháy được nhờ ma sát hoặc 
nhiệt, dùng để tạo ra lửa. Phần chất cháy đầu D gồm: bột gỗ, 
tưu huỳnh, photphơ trắng, bột thuỷ ủnh. Photpho trắng là một 
chất độc, đễ bốc cháy do ma sát nên D không an toàn. D được 
sản xuất lần đầu tiên tử những năm 30 thế kỉ 19. D an toàn đầu 
tiên xuất hiện ở Thuy Điển (1855) và từ đầu thế kỉ 20, được sản 
xuất phô biến. Có hai loại: l2 tiêu dùng và D đặc biệt. D tiêu 
dùng được tách nêng ra hai phần: phần đầu que D thưởng là 
hôn hp KCIOa, KaCraO+, ZnO, FezOa, bột thuỷ tình, keo, phần 
vỏ hộp D phủ hôn hợp photpho đỏ, SbzS§a, Pb„O¿ hoặc F:e;O+a, 
bột đá macnø, ZnO, bột thuỷ tính, keo. Khi quẹt que vào vỏ, 
photpho phát lửa điểm hoà làm cháy đầu quc (D an toàn). D 
đặc biệt được sử dụng cho cäc mục đích công nghiệp. 

DIÊM LẬP BẢN (mi thuật, Yan Lipen; 2 - 673), hoạ gia 
Trung Quốc, chuyên vẽ tranh nhân vật, là tể tướng triều [2ưỡng 
Thái TÐng và Dương Cao TÐng. Nay còn lại búc "Lịch đại đế 
vương đồ” là tranh công bút có màu, về trên lụa, chân dung 13 
vị hoàng đế trị vì tử thế kị 3 tCn. đến thế kỉ 7 sCn., chú trọng 
thê hiện tính cách của từng nhân vật. Như tranh Tần Văn Dế 
(khoảng 560 - 600), ông vua hâm mộ Đạo giáo, có những nét 
của người suy tưởng, trầm rmăc hớn những ông vua khác có đầu 
óc thực dụng. Nét bút tỉnh tế, màu sắc đầm quên vói nhau. D{[.R 
chị ảnh hưởng của nghệ thuật Trung Á, nhất là phương pháp 
vận nhiễm màu sắc thêm phong phú và sứ dụng bóng tối đề nhấn 
rõ thêm nếp nhãn áo quần. 

DIÊM TIỂU (o4; cẹ. sanpef), muối nitrat của amoni, natri, 
kali, canxi. Natri nitrat trong thiên nhiên chỉ gặp ở Chilê với 
lượng lớn, vì vậy đôi khi còn goi là DT Chilê. Kali nitrat cũng có 
trong thiên nhiên nhưng với tướng nhỏ, còn chủ yếu được điều 
chế nhàn lạo bằng cách cho natri nitrat tương tác với kali elorua. 
[lai muối này được dùng đề làm phân bón; thành phần của kali 
nitrat gồm kali và nítơ, là hai nguyên tố cần thiết cho cây. Natri 
nitrat và kali nitrat còn được sử dụng lãm chất bảo quản thịt, 
cũng dùng trong công nghiệp thuỷ tính. Canxi nitrat được sản 
xuất với lượng lán bằng cách dùng vôi trung hoà axit nitric; được 
dùng làm phân bón. Ö Việt Nam, trong Kháng chiến chống Pháp, 
DT thưởng được điều chế tủ đất ồ hang doi đề làm thuốc nô. 

DIÊM VƯƠNG (tôn giáo), chúa tế cai quản địa ngục (âm 
phủ), phán xử các hành động của con người ở trần gian khi họ 
chết, trong thần thoại cỗ Ấn Dộ gọi lä vua quản lí cõi âm. Kinh 
13a làng của đạo Phật đã miêu tả các tầng, các cành và việc 
phán xử, trưng phạt của Diêm Vương ở địa ngục nhằm răn đe 
chúng sính không được làm điều ác ở trần gian. 

DIÊM VƯƠNG TINH (/;L Pluton; kí hiệu PL), hánh tình 
tớn (hú 9 của hệ Mặt Trời tính theo độ xa tủ Mặt Trải. Dước 
phát hiện (1930) bằng phương pháp chụp ảnh; khoảng cách trung 
bình đến Mặt Trôi là 39,4 đơn vị thiên văn tức là S894 triện km. 
Quỹ đạo elip rất det (tầm sai c = 0/253), Dường kinh 3000 km, 
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khối lượng bằng 1/8 khối lượng Trái Dất. Chu kì quay quanh Mặt 
Trỏi 247/7 năm, chu kì quay quanh trục 5,4 ngày. Trên DVT phát 
hiện có khi metan. D2VT là hành tỉnh kép, vệ tính của nó có 
đường kính nhỏ hơn 3 lần, quay trên quỹ đạo chỉ cách tầm DVT 
¿0 nghin km, 

ĐIỀM MÁI (kiến trúc). tên gọi dân gian là lá sòi (x. Lá sòi), 
một kiêu trang (rí kiến trúc trong mái nhà. 





Diềm mái kiến trúc Huế 


DIỀM TRANG THÍ (mĩ thuậP), dạng thức trang trí kéo đài 
theo tuyến tính, như hình cái dải với những môiip lặp đi lặp lại 
hoặc liên tục. D TT có thẻ là hình về hay hinh chạm khắc trên 
pô, đá, thạch cao... đa hay đơn sắc. [TT được dùng trong kiến 
trúc, điêu khắc, mĩ thuật thủ công (đồ mộc, gốm, sứ, thảm thêu...). 


DIÊN HỒNG (s), cung điện trong thành Thăng Long (Hà 
Nội), xưa là nơi hội yến giữa vua TYần với các bô lão để bàn kế 
phá giặc Nguyên. Cuối 1282, nhà Nguyên điều đại quân chuân 
bị đánh Đại Việt. Dầu 1285, thượng hoàng Trần Thánh Tồng 
cho mởi các bô lão trong nước về Thăng Long, đãi yến trước 
thềm điện DH để hỏi kế sách nên đánh hay nên hoà. Các bô lão 
đã đồng thanh: "Dánh", biểu thị ý chí quyết tâm đánh giặc giữ 
nước của toàn dân. 


DIÊN KHÁNH (4ia i3, huyện trung du ở giữa tình Khánh 
Hoà. Diên tích 700 km”. Gồm I1 thị trấn (Diên Khánh, huyện lị); 
20 xã (Diện Xuân, Diên Đồng, Diên Lâm, Diên Sơn, Diên Điền, 
Diên Thọ, Diên Phú, Diên lạc, Diên An, Diên Thạnh, Diên 
Toàn, Diên Lộc, Diên Hoà, Diên Tần, Diên Phước, Diên Bình, 
Suối Tần, Suối Cát, Suối Tiên, Suối Hiệp). Số dân 123769 (1993). 
Địa hình có núi ở phía đông nam: núi Cầu Hiu (972 m), ở phía 
tây nam: núi Se Gai (1128 m) thoải đần tử nam sang đông, đồi 
lượn sóng. Sông Cái Nha Trang chảy qua. Trồng lúa, sắn, thuốc 
lá, chuối đội. Dệt, chế biến thực phẩm, cơ khí sửa chữa. Tù 1985, 
ranh giới DK được xác định sau khi cất phần đất phía tây để lập 
huyện Khánh Vĩnh. Từ 1976 đến 1989, thuộc tnh Phú Khánh, 
từ 6.1989 thuộc Khánh Hoà. 


DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH (chnh z7), chiến lược của chủ nghĩa 
đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới 
một phương thức, thủ đoạn mới đề chống phá, đây lùi và đi đến 
xoá bỏ chủ nghĩa xã hội. Đối tượng của chiến lược DBHE là các 
nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa. Bản chất 
của chiến lược ID2BHB là chống chủ nghĩa xã hội, chống độc lập 
dân tộc. Nội dung cơ bản là phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa 


về các mặt chính trị, tư tưởng, kình tế, văn hoá, xã hội... Phương 
thức và thủ đoạn chủ yếu là tạo dựng và thúc đầy những nhân 
tố phản động, chống đối tủ bên trọng, đây đối phương vào khủng 
hoảng toàn điện, tửng bước chuyển hoá chế độ chỉnh trị theo 
con đường phát triển tư bản chủ nghĩa hoặc bị chính các thế lực 
chống đối dùng bạo lực lật độ. Trong điều kiện tướng quan lực 
lượng về mọi mặt cho phép, các thế lực thù địch có thể sử dụng 
lực lượng vũ trang gây bạo loạn, lật đồ và can thiệp, nhằm thủ 
tiêu vại trò lãnh đạo của đảng cộng sản, nhà nước xã hội chủ 
nghĩa một cách nhanh chóng. DBHB được tiến hành thường là 
tông hợp nhiều biện pháp buộc đối phương trọng cùng mội lúc 
phải đối phó với nhiều thế lực, nhiều hoạt đông chống đối, thúc 
đầy cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội thành khủng hoảng chính 
trị, lạo ra tình thế bạo loạn lật đỗ chế độ. 

Những ý tưởng ban đầu về DBHB do các nhà hoạch định chiến 
lược phương Tây soạn thảo tử cuối những năm 40, sau được tiếp 
tục bồ sung: cuối thập kỉ 80 được nâng lên và hoàn chỉnh thành 
chiến lược. Trong điều kiện mới của so sánh lực lượng trên thế 
giới, chiến lược DBHB được tiến hành chủ yếu bằng các thủ 
đoạn phí quân sự, nhằm "chuyển hoá hoà bình" các nước xã hội 
chủ nghĩa theo tư bản chủ nghĩa. Sau biến động ở Liền Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, phương Tầy công khai tuyên 
bố chuyển hướng chiến lược "kiềm chế" sang chiến Lược "mở rộng” 
với hai nội dung có bản: “đân chủ hoá về chính trị" và "tự do hoá 
về kinh tế". Vấn đề "nhân quyền" và "dân chủ” được coi là vũ khi 
lợi hại. 

Nhà nước Việt Nam thi hành chính sách ngoại giao hoà binh, 
hợp tác và hữu nghị nhưng luôn cảnh giác đối với âm mưu DBHB. 
Chủ trương và biện pháp phòng chống chủ yếu lả tăng cường sức 
mạnh kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội bên trong (yếu tố quyết 
định) kết hợp đề phòng sự thâm nhập phá hoại bên ngoài. 

DIỄN CÁCH ĐIỆU (sân khấu) x. Cách điệu hoá. 


DIỄN CHÂU (địa lí, sử), huyện đồng bằng ven biển ở phia 
đông bắc tỉnh Nghệ An. Diên tích 304,47 km”. Gồm 1 thị trấn 
(Diễn Châu, huyện li); 38 xã (Diễn Lâm, Diễn Doài, Diễn Trường, 
Diễn Hùng, Diễn Yên, Diễn Hoàng, Diễn Mỹ, Diễn Phong, Diễn 
Tháp, Diễn Hồng, Diễn Hải, Diễn Liên, Diễn Vạn, Diễn Kim, 
Diễn Thái, Diễn Xuân, Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Đồng, Diễn 
Hạnh, Diễn Hoa, Diễn Ngọc, Diễn Nguyên, Diễn Quảng, Diễn 
Thành, Diễn Minh, Diễn Phúc, Diễn Tần, Diễn Bình, Diễn Cát, 
Diễn Thắng, Diễn Thịnh, Diễn Phú, Diễn Thọ, Diễn Lợi, Diễn 
An, Diễn Trung, Diễn Lộc). Số dân 261196 (1993). Địa hình 
đồng bằng ven biển. Đất phù sa, cát biển. Bỏ biển đài 24 km, 
đọc vịnh Diễn Châu, có của Vạn. Sông Bùng chảy qua. Trồng 
lúa, khoai, lạc. Dánh bắt cá biển, nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, 
Quốc lộ 1A, 7 và đường sắt Thống Nhất chạy qua,. 

Tên đất DC có tử thời Dường. Thời Lý - Trần là một châu 
trong phủ Nghệ An. Năm 1397 đổi tên là Trấn Vọng Giang, sau 
đó Hồ Hán Thương đổi là phủ Linh Nguyên. Tù đời Hồng Dúc 
(1470 - 97) về sau lại đổi là phủ DC, thuộc thừa tuyên Nghệ An, 
bao gồm các huyện Dông Thành (nay là huyện DC) và Quỳnh 
Lưu. Đời Minh Mạng, đặt thành tỉnh Nghệ An, tách một phần 
đất DC lập thêm huyện Yên Thành, Từ 1975 thuộc tỉnh Nghệ 
Tĩnh, từ 1991 trỏ lại tỉnh Nghệ An. DC là địa bàn chiến lược của 
nhiều cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. 

DIỄN CHÈO (sân khấu) x. Chèo. 

DIỄN DỊCH (ziế(; L Dcductio), một trong những phương 
pháp lập luận và nghiên cứu có tính chất cơ bản. Theo nghĩa 
rộng, 2D là mọi sự suy luận nói chung: theo nghĩa hẹp và thông 
thưởng nhất, là chứng minh, hoặc suy ra mội luận đoán (một hệ 
quả) đựa vào một số luận đoán khác, được xem là những tiền đề 
dựa vào những quy luật của lộgic học. Trong phương pháp quy 
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hap, tư duy đi tƯ cái riêng đến cái chung: (trong phương pháp 
diễn dịch, tư duy đi th cái chung đến cái đặc thù, cái riêng biệt 
Tuy nhiên giữa hai phương pháp diễn dịch và quy nap không có 
những ranh giới nghiêm ngặt. Trong thực tế, quy nạp và diễn dịch 
bao giờ cũng thống nhất với nhau trong quá trình nhận (thức. 

Phương pháp diễn dịch, cũng như phương pháp quy nạp, đã 
được bắt đầu trong triết hoc cô đại, vái Arixtôt, Óclit, phái Xtôïc; 
trong triết học cận đai (vói Đêcac. Paxcan, Xpinðza, Laibnit, vwv.) 
nó có một ý nghĩa quan trọng. Nhưng chỉ đến thế ki 19 đầu thể 
ki 20 khi nguyên tí tôgic toán học được sử dụng rộng rãi. những 
nguyên tắc tô chức trí thức bằng diễn dịch mới được điễn đạt 
đầy đủ, rõ ràng. Cho đến cuối thế kỉ 19, phương pháp diễn dịch 
hầu như chỉ được áp dụng trong toán học. Vào thế kì 20, phương 
pháp diễn dich đã được áp dụng khá phổ biến, để xây dựng nhiền 
bộ mÕn phi toán học như vặt bị học, sinh học, ngón ngủ học, xã 
hội học, W. 

DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI (6h để) x WEE., 

ĐIỆN GIẢNG (giáo dục), hình thức phổ biến của thuyết trình, 
xuất hiện trong các trưởng dại học tổng hợp thời Trung cô Ở 
Châu Âu vào thế kỉ 12. Tiền thân là biện pháp truyền giáo thời 
Hi Lạp cô đai. Ngày nay là cách dạy hoc cø bản trong trường đại 
học, hình thức tô chức hoặc biện pháp dạy học trong trương phố 
thông. I)G được áp dụng phô biến, có tính truyền thống trên thế 
giới và ở Việt Nam. Líu điểm của DG là bảo đàm tính tô chức, 
chuân mực của dạy họe. Nhược điểm của DƠ bà ít thục hiên đưdc 
yêu cầu cá nhãn hoá việc day học và ít nâng cao vai trô chủ động, 
tính tích eựe độc 1p tìm tòi nhận thức của người hoc. Ngày nay 
việc DG theo kiểu cô truyền có sử dụng thêm công nghê thông 
tin (phìm, đèn chiếu, máy tính điện tử...). Dề góp phần dân chủ 
hoá giáo dục, người ta thiên về giầm bói DG để tăng thêm hội 
thảo, đàm thoại, đốt thoại. 


DIỄN KHỐI (ø thuật; Ph. modeker), các khối Vài và khối 
löm được tạo nên trong một tác phẩm tao hình để pới cảm xúc 
nghệ thuật. Trong điêu khắc, đắp hay đục các khối nôi trên môi 
pho tương. Là dùng ánh sáng để đây tói hay đây lui các diên trên 
mội hình tuỳ theo vị trí của các diên đó. Về hôi hoa, có hat cách 
DK: cách cổ điền DK bằng các sắc độ đậm nhạt; cách hiện đại 
dùng màu sắc xây dưng hình khối theo tưởng quan ø!ữa màu nóng 
và màu lạnh. 

DIỄN KỊCH (sân khấu) x. Kịch. 

DIỄN NGẪU HỨNG án khấu; cơ. úng diễn; diễn cương), 
hình thức ứng đối hoặc hành đông với bạn diến bằng lới nói, câu 
hát, điêu bộ không có sự chuẩn bị trước trong kịch bản, [DNH 
đóng vai trò chủ đạo trong kĩ thuật biểu điễn eúa chèo sân đình. 

Kịch bản chèo cổ thương chỉ phác hoa một đề eưong đơn giản 
(thân trò), nhưng dựa vào đó nghệ nhần có thê sử dưng kì thuật 
DNI1 đề sáng tạo, bồi đắp thêm thành trò điến hoàn chính và 
súe tích. Cœ sở của DNH là mô hinh nhân Vật, mô hinh lần điều, 
mö hình lớp trò phong phú và đa dạng có sẵn trong kho tàng 
chèo truyền thống. DNH đòi hỏi người nghệ sĩ phải thành thục 
nhiều loai mô hình có sẵn và có khả năng ứng dụng trên sân 
khấu. 

DNIT mất dần cùng vỏi sự ra đời và phát triển của nghê thuật 
viết kịch bản và nphê thuật đạo diễn, hai bộ phận chủ yếu của 
nghe thuật sân khấu hiên đại. Ngày nay, trào lưu hiện đại có xu 
hướng quay trò lại khai thác kĩ thuật [DNH, một lối diễn sinh 
động, lấy nghề thuật biểu diễn và tài năng sáng (ạo của điễn viên 
làm chủ yếu. 

DIỄN NGHĨA (văn), thể \oại tiêu thuyết lịch sử của Trung 
Quôc. Tác giả đựa vào những sư kiên ch sử có thưc, hư cấu 
thêm mà viết thành sách. Mở đầu là bộ ”Fam quốc diễn nghĩa" 
của La Quán Trung (thế kỉ 14). Toàn bộ sách kể lai cuộc đấu 
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tranh gần một trăm năm giữa ba tâp doàn chính trị Ngưy, Thuc, 
Ngô. Sau ”Tam quốc diễn nghĩa“, có "Phong thần điễn nghĩa” (thế 
ki 16), tác già llứa IYọng Lâm (có thuyết nói là Tục Tinh), kể 
lại lịch sử Võ Vương phạt 1rụ. Dầu Thanh, có cuốn “Luỳ [Đường 
diễn nghĩa" (thế kì 17) cũng được sáng tác theo kiểu "bảy phần 
sự thực, ba phần hư cấu". Nhưng tiểu thuyết lịch sử của Trune 
Quốc không nhất thiết đều lấy tên "diễn nghĩa", như "Thuỷ hủ 
truyện", "Thuyết nhạc toàn truyên“, "Đông chu liệt quốc", vụ. 
DIỄN TẢ THỰC (cán khấu), tối diễn của nghệ thuật săn 
khấu theo phong cách tự nhiên. Nhân vật được biểu hiện yiÕng 
với trạng thải ngoài đời: nói năng, ăn mặc, hoá trang, động tác 
hình thể, bộc lộ nội tầm, w. Trong D ƑT đòi hỏi chính xác như 
Lch sử, nhúng đặc trưng xã hội, dân tộc phải được tôn trong. 
Trang trí sàn khấu, âm nhạc sân khấu phải gợi cho khán giả hình 
dung cu thể về không gian và thời gian xảy ra tình huống vÀ 
khõng khi kịch đang diễn. DTT khác với Lối diễn tự nhiên chủ 
nghĩa ở chỗ nó chọn lựa những chỉ tiết điền hình và thể hiên sư 
trung thành với hiện the bằng các thì pháp nghệ thuật tính tế. 
DIỄN TẬP (quân s⁄), hình thức luyên tập một cách hé thông 
các hành động cúa người chỉ huy eØ quan và bộ đội trên địa hình 
thực tế Và với những điều kiện sát gần với thực tế chiến đấu. IT 
thưởng được phần toai theo quy mô có: DT chiến lược, DĐ} chiến 
địch và DT chiến thuật; theo mục đích cỏ: DT huấn luyện, kiểm 
(ra, mẫu, thực nghiềm, nghiên cúu; theo phương pháp tiến hành 
có: DT một bên hoặc hai bên, một cấp hoặc nhiều cấp; theo 
thành phần tham gia có: DT thực bình, DT chỉ huy - tham mưu... 


DIỄN TẤU (nhạc), sự trình bày, thể hiên một tác phẩm Am 
nhạc bằng nhac cụ. Căn cứ vào nội dune, chủ đề, sắc thái của 
ban nhạc có xen vào yếu tố sáng tạo của người trình diễn DT: 
Có các hình thức như: độc tấu, sonp tấu, tam tẩu, tứ lấu và hoà 
tấu dàn nhac. 

DIỄN THẾ (sm1h), loạt thay đối của thảm (thực vật hoặc dộng 
VẬI trong một khu phân bố từ giai đoạn khỏi sinh tới giai đoạn 
cuối cùng ðn định hay cực đính. Cưc đỉnh - õn định vì DT có 
thê gần như không tiến triển dưới tác đụng của yếu tố môi trưởng 
Ổ thối gian đó. 

DIỄN THẾ RỪNG (si), sự thay đổi kiểu rùng và tô thành 
loại cây tử thế hệ này sang thế hệ khác, do mỗi (rương sinh thái 
thay đổi. Vd. ð vùng (rung du và miền núi Bác Bộ Việt Nam 
(gồm các tỉnh Vinh Phú, Hà Giang, uyên Quang, Lào Cai, Yên 
Bái), rừng phục hồi sau nưong rây, phần lớn gõm các loài cây ưa 
sáng (hu, ba soi, ba bé(, bộ đề), dưới tán cây bồ đề, xuất biên 
những loài cây ưa bóng, ưa Âm như xoan đào, lim xet, w. phát 
(riền đàn thành tầng chính của rừng và đao thải các loài cây ưa 
sáng ban đầu. Ỏ rùng khai thác chon, vì rừng bị chặt nhiều lần, 
xáo trộn quy luật (ự nhiên, xu hướng DTR khó xác định hơn. 
Phần lún rửng thứ sinh Việt Nam đang trong quá trình diễn thể 
thoái bô: rủng mưa thường xanh ngày càng It. bị thay thế bằng 
trảng cỏ, rú bui, xavan nhiệt đói. Dảo vệ và khai thác hợp tí là 
biên pháp quan trọng để ngăn chăn xu hướng thoái hoá rừng. 

DIỄN THỊ (giáo 2£), phương pháp sử đụng các phương tiên 
trực quan (bản đồ, sơ đồ. đô thị, biều bảng; tranh ảnh, mô hình, 
hình vẽ, phim đèn chiếu, phìm giáo khoa, tIvì; ngôn nigư giầu bình 
tưởng. wv.) nhằm giúp ngưới học tập truc tiếp trí giác các sự vât, 
hiên tượng trong quá trình lĩnh hội trí thức mói, hay củng cổ. ôn 
tập và kiêm tra những kiến thức đã học. 

DIỄN THỢ (sán khẩu), cách biểu diễn phì nghề thuật, theo 
thói quen, theo nghề chuyên đóng một loại vai kịch. mang nhiều 
yếu tô công thức, rập khuôn, mãy móc, thiếu sự sáng tạo Ở nhúng 
tần diễn l„i. Mỗi lần diễn thường lặp Lai. không phân biệt hoãn 
cành kịch ra sao, (¡nh cách nhân VẬtI thế nào. Người ĐT có một 
số thủ pháp (hê hiên nhàn Vật quen (thuộc đã đạt được trong quá 


DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 





trình hành nghề và áp dung các thì pháp ấy một cách rập khuôn 
vào các nhàn Vật hợ đóng. l)o vậy khi xem nhiều vỏ có những 
nhân vât do cùng mộ! ngưới đóng, ngươi xem phát hiện ra sự 
trùng lặp của tính cách, sự đơn điêu trong cách xử lí các tình 
huồng, sư giống nhau giữa các nhân vät. Người [JT đã gò nhãn 
vật vào một cái khuôn cô định vái những thói quen, những tập 
quán cố hữu, cùng một kiêu phát Am, củng môi tiết tấu, cung 
một phần ứng tâm lí cũng như hình thể của anh ta cho tất cả các 
toại vai. [i:ên xuất thì năng về sức biêu hiện bên ngoài, nhẹ phần 
cảm (hu nôi tâm. 


DIỄN TUỒNG (sân khấu) x. Tuồng 


DIỄN ƯỚC LÊ (sân khấu), cách thê hiện nghệ thuật biểu 
điển không phải bằng phương pháp tả thực mà bằng cách diễn 
xuất gián tiếp, vói những thủ pháp có tính quy ước, như cách 
điêu, Ân đụ. biểu trưng, wv. giúp cho ngưới xem tiếp nhận các sự 
kiện và sự vât bằng sự suy nghĩ, trí tưởng tượng và sự liên tưởng 
của mình. Yếu tố ước tệ có trong tất cả các \oại hình nghệ thuât. 
Ö lĩnh vực sân khấu, ước lệ là yếu tố có trong tất cả các thành 
phần làm nên võ diễn: kịch bản, diễn xuất, trang trí, hoá trang, 
Am nhạc, đạo cụ, phục trang, vv. Lái DƯL rắt phong phú và đa 
dạng trong sàn khấu chèo và tuồng iruyền thống của Việt Nam. 

ĐIẾỄN VIÊN (sân khấu, điện ảnh), ngưđi đóng một vai diễn, 
là một trong ba thành phân quan trọng làm nên tác phầm nghệ 
thuât điện ảnh, sân khấu (tác già - diễn viên - khán giả). DV có 
vị trí trung tâm, là bộ mặt của sân khấu và điện ảnh, là cầu nối 
của nội đụng tác phẩm với khán già bằng hành động và nội tâm 
của mình, DV thể hiên trước khán giả những ý định sâu xa của 
người viết kịch bán và đạo điễn. Nho có diễn xuất của DV tạo 
nên sự tồn tại hiện thưc của nghệ thuật sân khấu và điền ảnh 
trong một thơi gian và không gian nhất định. Nếu tác giả dùng 
ngôn ngữ (đối thoại) đề làm nên kịch bản, nếu đạo diễn là người 
tô chức hành động nghệ thuật (heo nội đung kịch bản thông qua 
việc sử dụng hình thê và nhưứng cảm Xúc nội tâm của DYV làm 
nên vở diễn, thì DV là người thể hiện nhân vât bằng nghệ thuật 
biểu diễn bao gồm tiếng nói, tình cầm, động tác và hình thê. 

DIỄN VIÊN LỒNG TIẾNG (điện ảnh), người khóp (iếng thay 
cho diễn viên khác trong các cảnh phim có Lới thoạt, đo đạo diễn 
lông tiếng chỉ đạo. Có thể lồng nhiều thứ tiếng (ngoại ngữ, tiếng 
mẹ đẻ). Tiếng tầng phải khớp với khẩu hình của người diến, thể 
hiện được suy nghĩ, tình cảm của nhân vật. 

DIỄN VỌNG (đa (0, sông bắt nguồn tử sướn phía đông núi 
Am Váp (cao 1094 m) chảy theo hướng gần bắc nam ở thượng 
tứu và hướng đông bắc - tây nam ở trung và hạ lưu, đồ nước vào 
của Luc vịnh I]ạ long. Dài 32 km. Diên tích lưu ve 258 kmệ, 
độ cao trung bình 170 m, mậi đô sông suối trung bình 1,IŠ 
km/km¿. Tại Dương ïluy lưu lượng.nước trung bình năm 1,92 
m3/s và môđun dòng chảy năm là 56,23 Us.km?. Mùa !ö từ tháng 
6 - 9, chiếm khoảng 79,7 tượng dòng chảy cả năm. Dộ đục 
nước sõng nhỏ, trung bình năm 26,4 g/mˆ ứng với tổng lượng 
nước phù sa năm 0,0047.10 tấn, bệ số xAam thực 90,2 tắn/km 
năm. 


DIỄN XUẤT ĐIỆN ẢNH (điện #h), nghề thuật biểu hiến 
của điễn viên điện ành. DXĐA bất nguồn từ diễn xuất kịch, tạp 
kĩ, xiếc, vv., sáng (ạo hình tượng nghệ thuật bằng các phương 
tiện như ngoai hình, hành ví, củ chỉ và tâm l tình cảm. Có lối 
DXDA mà diến viên hoà làm mốt với nhân vặt phim (trưởng 
phái "Hiện thực mối" Ítatia, vv.), có lãi DXĐA lập trung cao độ 
các phương tiên biểu hiên mang yếu tố khoa trương rõ rệt - diễn 
xuất để biêu diễn [đạo diễn Meli (Meties, Pháp)]. Thời phim 
câm có nguvên tắc "hình tượng - mặt nạ", do đó yêu cầu DXDA 
làm nồi bật những tĩnh cách đặc trưng nhất của nhân vật. IXồng 
thời với sư phát triển của kĩ thuật điện ảnh (tiếng nói, màu sắc, 


cân cảnh, vv.), nhúng tìm tòi sáng tạo của đạo diễn phím, điễn 
xuất của diễn viên điện ảnh phát trên phong phú, tình tế, đa 
dạng, w.. mang sắc thái truyền thống dân tộc và đấu ấn của tỉng 
cá nhân nghệ sĩ, 

DIỆN ĐỊA LÍ (44 Íí, cø. cảnh tướng), đơn Vị địa Ú tự nhiên 
nhỏ nhất, không chia ra được nữa, hình thành trên một yếu tố 
của dạng trung địa hình hay trên một dang tiểu địa hình, đồng 
nhất về nham thạch, đất, chế độ Am và quần thể thực vật. DDL 
thưởng được đo vẽ trên bản đồ tỉ lệ lớn. 

ĐIỆN MẠO TÂM LÍ (giáo dục) x. Trắc diện dâm H. 

DIỆN THỪA KẾ (äâ/), phạm vị những ngưi được hưởng 
quyên thửa kế theo pháp luật. Cơ sở cúa việc thừa kế theo pháp 
Luật là quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ 
nuôi đưỡng. Theo pháp Luật, DTK b những người thân thích, gần 
gũi của người chết, gôm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ 
nuôi, con để, con nuôi, ðng nội, bà nội, öng ngoại, bà ngoại, anh 
ruột, chị ruột, em ruột, bác ruội, cậu niột, cô ruột, dì ruột, cụ 
nội, cu ngoại của người chết; chấu ruột gọi người chết là bác 
ruột, chú ruột, cẬu ruôt, cô ruội, đi ruội. 

DIỆN TÍCH (toán), một trong những đại lượng cơ bản gấn 
với các hình hinh học trên mặt phẳng hoặc trên mặt cong. lYrong 
những trưởng hợp đơn giản nhất, IYT được đo bởi số các hình 
vuông đón vị không chồng lên nhau lấp đầy hình phẳng cần đo. 
Rằng phép tính tích phân người ta còn tính được DT của các 
hinh phức tạp hớn như DT của các hình phẳng giới bạn bởi một 
đưỡng cong khép kín, DT của các hình trên các mặt cong, ww. 


DIỆN TÍCH CẮT (cơ khí), diên tích mặt cắt ngang của lốp 
kim loại bị cất. Khi gá đao có mũi đao ngang đường tâm máy, 
các góc nAng Á và góc trước y đều bằng không (x. Góc độ đaa). 
DTC danh nghĩa được tính bằng tích số của chiều rộng cắt b và 
chiều dày cắt a: f = b.a (mm2). Đối với dao cắt nhiều tưới cắt, 
DTC tổng cộng bằng tông diện tích cất của các răng cùng lúc 


tham gia cất: F = > f¡ ( - số răng cùng lúc tham gia cất; ta 
I 


DTC cửa răng thứ j đang tham gia cất). DTC cũng như thông 
số kích thước của Ìóp cắt có ảnh hưởng lớn đến hịc cất, tài trọng 
tác dung lên lưỡi cất và tuôi bền của dao. 


DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG (nông), diện tích tính theo tửng 
vụ gieo trồng trong nÃm đối với các loại đất canh tác hằng năm 
được gico trông các loại cây có thời gian sinh trưởng và tồn tại 
không quá mội năm. Trên một đơn vị điện tích, gieo trông 2 lần 
(2 vụ) trong năm thì tính là 2 đơn vị diện tích gieo trồng trong 
năm. DTGT bao gồm: diện kích tất cả các loại cây hằng năm, gieo 
trồng theo những phương thức khác nhau (gieo trông 2 - 3 lần 
trong năm, trông xen. trông gối, trồng trần, W.), trên (Ất cả các 
\oại đất kế cả trên các loại đất như bãi sông, bở ao, vườn. Wv. 

DIỆN TÍCH Ở (kiến túc), điện tích của các phòng dùng đề 
ổ trong một căn hô, thưởng gôm: phòng sinh hoat chung, phòng 
khách, phòng ngìì, phòng ăn, phòng làm việc. Trong nên kinh tế 
kế hoạch hoá tập trung, IYTỔ của căn hô (hưởng được tiêu chuẩn 
hoá theo số khâu trong g(a đình. Ở Viêt Nam, trong những năm 
ó0 và 70 thế kỉ 20, tiêu chuẩn diện tích ð cho môt đầu người là 
Á mỶ, trong những năm 80 là 6 mÌ. 

DIỆN TÍCH PHỤ (tiến œ⁄c), dân tích của những phòng hoặc 
bộ phận có chức năng thú yếu, vd, diện tích phụ trong nhà ở là 
diện tích bếp, nhà xí, phòng tắm, tiền sành, hành lang, W. 

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG (kiến múc), diễn tích tông cộng của 
tất cà các phòng hoặc các phần của ngôi nhà hay công trinh, bao 
gồm diện tích công tác và điên tích phụ; trong nhà ở 1a điện tích 
ỏỎ và điện tích phu. 
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DIẾP CÁ (nông y; Houttuyma cordaia; tk. lÁ giấp), cày thào 
mọc hoang hoặc trông ở nơi Âm uót. Lá hình tim, mọc cách. Hoa 
nhỏ, vàng nhạt, có 4 lã bắc màu trắng. I4 có tỉnh đầu và anealoit 
(eocđalin), được dùng làm g1a vị và thuốc chữa bệnh. Cây thuốc 
dân gian. Lã tươi giã nhỏ, đắp tại chỗ chữa trị định nhọt, đau mất 
đỏ. Thuốc sắc tử cây tưởi chữa bị đái, kinh nguyệt không đều. 


DIẾP DẠI (ông) x. Bồ công anh. 


DIỆP KIẾM ANH (sử; HH. Ye Jíanynng, tên thật: Nghí Vĩ; 
1897 - 1986), nhà hoạt động chính trị và quân sự Cộng hoà nhân 
dàn Trung Hoa. Quê Quảng Dõng. Tham gia chiến tranh Bắc 
phạt. Tháng 7. 1927, vào đảng cộng sản, tháng 12.1927, tham gia 
lãnh đạo khởi nghĩa Quảng Châu. Học ả Liên Xô (1928 - 30). 
Tham mưu trưởng Bát lộ quân. Nguyên soái (1955), uy viên Bộ 
chính trị (1965), bộ trưởng Bộ quốc phòng (1975, chủ tịch Ủy 
ban thưởng vụ Quốc hội (1978). Ủy viên thướng vụ Bộ chính trị 
(1982). Mất tại Bắc Kinh L986. 


DIỆP LỤC (th; chlorophytI), nhóm sắc tố quan trọng nhất 
đối vói quang hợp, có khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng 
Mặt Trối và biến năng lượng ấy (hành năng lượng hoá học. Có 
nhiêu loại DL: DLa (Cs¿H+ON¿Mg), DLb (CuÏ laO¿N„Mpg). 
DL+£, DL¿I, DLAa có trong thực vật bậc cao và tảo; DLb có trong 
thục vật bậc cao và tao lục; DLz có trong tảo khuê và tào nâu; 
DL¿l có trong tảo đỏ. DL không tan trong nước, chỉ tan trong 
dung mỗi, do đó muốn tách DL ra khỏi lá, người ta thưởng dùng 
ete, rượu, hoặc axeton. Khi DL tác đụng vớt bazz xây ra phản 
ứng xả phòng hoá, tạo nên muối clorophinat vẫn có màu xanh, 
tác dụng với axit hình thành nên pheophinn kết tủa Và có màu 
nâu. Dung dịch DL bị mất màu ngoài ánh sáng và trong môi 
trường có oxi vì đã bị oxí hoá. Trên có sở số liệu về hàm lượng 
các ID và các sắc tố khác trong lá, ngưới ta đánh giá khả năng 
quang hợp của thực vật, có thể xếp thực Vật ấy vào các nhóm: 
ưa sáng, tía bóng, thực Vật Ca, C, mà có biện pháp trồng trọi 
phù hợp để đạt năng suẤt cao. 


DIỆP MINI CHÂU (#7 ¿mát; sinh 1919), nhà điều khắc Viêt 
Nam, hiện nay là chủ tịch Hội mí thuật thành phố Hồ Chí Minh, 
Quê öð xã Nhơn Thạch, thị xã Bến Tre, tỉnh Hến Tre. Tốt nghiệp 
Trưởng cao dàng mí thuật Dông Dương trước năm 1945. Tham 
gia Kháng chiến chống Pháp ð Nam Bộ. Năm 1947, vẽ bức tranh 
lụa "Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 em bé Bắc Trung Nam”, một tác 
phẩm tiêu biểu biểu hiện tình cảm sâu sắc đối với lãnh tụ. Các 
tác phầm điều khắc của DMC phần lón tập trung vào đề tài Hà 
Chi Minh và các anh hùng cách mạng: "Lý Tự Trọng" (1960), "Võ 
Thị Sáu" (1960), "Chân dung Hà Chí Minh” (1962) "Iênin" (1962), 
"Bác tìm đưdng cứu nước" (1985), "Bác IIồ bên suối Lênin" (1986), 
"Chủ tịch Hà Chí Minh và các châu thiếu nhí” (1990). 

DIỆT CHÚỦNG (quân sự), tội Ác tiêu diệt các nhóm cư dân, 
chủng tộc, dân tộc. (ôn giáo, thiết lập một chế độ thống trị độc 
tài của một nhóm người; hoặc áp dụng eác biên pháp đề tuyết 
điệt sự sính để trong các cư dân nói trên. Là một trong những 
tội ác ghê tỏm nhất chống nhân loại. Phát xít Đúc đã thực hiện 
chính sách DC trong Chiến tranh thế giới lI, đặc biệt đôi với 
ngưỡi Do Thát và người Xlavơ. Chính quyền Pôn Pốt - lêng Xari 
cũng đã thục hiện chính sách DC đối với nhân dân Cămpuchia. 
Công ước quốc tế “Và sư ngăn chặn tột ác diệt chủng và về sự 
trừng phạt tội Ác điệt chúng" (1948) quy định trách nhiêm hình 
sư quốc tế đối với những cá nhân vi phạm tội ác này. 

ĐIỆT VI KHUẨN (y), tiêu điệt hoàn toàn sức sống của vị 
khuân, vd. dùng các kháng sinh pénicitine, céphalosporine, 
$treptomycine, gentamycine, kanamycine. Phần biêt với kìm 
khuân: làm đình chỉ sự phân bào, ngăn càn sự phái triên, Làm 
lão hoá vi khuân; chỉ làm chết nếu đủ liều cần thiết; vd. các kháng 
sinh tétracycline. ch\orampRénico(, érythromycine, rifamycine. 
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DIỀU (sinh), phần Ông tiêu hoá của loài chím, pia cAm phình 
rộng ra ở đoạn trước ngực, bên phải; la nơi chứa thúc ăn và thấm 
dịch tiêu hoá cho thức ăn đề giúp cho quá trình tiêu hoá. Ở gà, 
gà tây và gà sao, I2 có hình cầu, đầu trên nối với thực quản, đầu 
dưới nối vối đạ dày tuyến. Ở thuỷ cầm (vịt, ngan. ngông), D có 
hình đài như quả bầu. Ö hö câu, D phát triển thành hay túc ở hai 
bên, giứa có một túi nhỏ chứa thức ăn đã được thấm dịch tiêu 
hoá. Lip niềm mạc ở D bồ câu đực và bồ câu cái trong thời gian 
ấp và nuôi con, tiết ra một thứ nước dịch gọi là sữa đề nuôi bồ 
câu con mới nỏ đến I6 ngày tuổi. Ö gà, lớp niêm mạc trong thành 
D có rất nhiều tuyến tiêu hoá và nhiều mạch máu. 


DIỀU LỬA (quân sự), phương tiện gây chãy có đạng chiếc 
điều, dùng khi công thành đối phương thởi xưa, D)Ì. thường làm 
bằng nan tre ngâm, bồi giấy (vài mỏng) tắm dầu, điêm tiêu, lưu 
huỳnh, phia đuôi buộc dây ngòi. Khi công thành, thà điều bên 
trên (hành đối phương, châm lửa vào dây ngòi, lửa cháy làm diều 
đút dây, điều bía rồi vào và đốt cháy doanh trai đối phương. 


DIÊU BINH (quân sự), nghỉ \Ế quân sự, do các đón vị bộ đội, 
đân quãn tự vệ... xếp thành các khối đôi ngũ chính tề, đại diện 
cho các quân chủng, bình chủng và lực lượng vũ trang quân chúnp 
đi qua môt cách trang nghiêm trước lẽ đài và trên đường phố đề 
biểu đương sức mạnh quân sí. [1Ñ thưởng được tổ chức sau duyêt 
b¡nh. 


"DIỆU PHÁP LIÊN HOA" (ân giáo, Sanskrit: Saddharma 
- nunđarika - sutra), tên một bộ kinh quan trọng trong đạo Phât, 
gợi tắt là "Pháp Iloa", được pháp sư Cưu Ma La Thập (x. Cưu 
Ma La Thập) dịch sang chữ Tián, vào khoảng thế ki 5. DPLTTI là 
bộ kinh của phải Thiên Thai Tồng và của phái Pháp Haa lồng. 
Dại ý của DPLH là: "các chúng sinh đều có Phật tunh Tùy họ 
tạm thới còn mở ám, sa ngã hoặc bị đọa lạc, chó sau này họ cũng 
trở nền giác ngộ. Vậy những ai đương mẽ lầm là mê lầm tạm 
(hởi mà thôi". Trong lới của Phật với các đức Rồ lắt, Phật có 
day rằng: "I3P!,H công đức vô \ướng, vô biên, kê không xiết Rao 
nhiêu nhúng phép của Phật, bao nhiêu nhứng sì/ cao thượng của 
Phật, bao nhiêu nhưng lực thân của Phật, bao nhiêu những môn 
bí thuật của Phật, baa nhiêu sự sâu xa thăm thẳm của Phật ta 
đều có dạy văn tÃI trong "Pháp Iloa” hết..." Về công hiểu của 
DPLH, Phật giảng như sau: "Kinh này tức là Phật Như Lai. Nó 
chỏ che, đỏ gạt cho chúng sinh khỏi các nội tai nan, giÃi thoát 
cho chúng sinh khỏi các nỗi khố não. Nó như ao đế với kè khát, 
như lửa đổi với kẻ lạnh, như áo quần đốt với kẻ rách, như đoàn 
trầy buôn đối với thượng khách, như bà me đối với bầy con, như 
chiếc phe đối Với người muốn qua sông, như thầy thuốc đối với 
ngưỡi đau, như đèn đôi với kẻ ở trong tôi, như bào châu đối với 
kẻ muôn được giàu sang ...”. 

DĨN (nông), côn trùng kí sinh bộ Hai cánh (Ð⁄2ra), họ Muốỗi 
đó. (Chưonomitảä2e). Ö Việt Nam, có hai chỉ Cưjicoiáes và 
Ccratopogon. Phố biến ô vùng gẦn sông biển, ẩm thấp, ưa đổi 
người. Ở Nam Hộ gọi là “bù mắt". 

DINH (quân s⁄; cg. doanh), từ cô chỉ đơn vị tổ chức quân đội 
cao nhất của bộ binh có tử đởi Lê trung hưng (1583 - 1788) và 
trỏ về sau. Mối D (gôm môi số cở đột) có quân số không Ôn 
định và đước đt tên riêng. D đời Lê trung hưng có quân sô cao 
nhất đến 700 người (trong đó có 600 ưu bịnh và 100 nhất binh) 
như các D 'Irung Khuông, Trung Tiệp, Trung Thắng. Trung Dũng, 
Trung Hùng, Trung Nhuệ, Trung Dư-; trung binh 160 người (D2 
Tã Hoà) đến 170 ngưỡi (D Tiền Hoà) và 1t nhất là 25 ngưới (D 
Trung Phấn, Trung Kính). Đột xuất có D biên chế đến 3 nphìn 
nEƯỜI. 

DINH @; y học dân tộc gọi là đình khí, doanh khí) 1) Khí nuôi 
dướng, được chuyển hoá từ (hức ăn; tuần hoàn trong 14 đưởng 
kinh chính theo một trình tư và chư ki nhất định để nuôi dưỡng 
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cơ thê. 2) Nguyên liệu để sản sinh ra huyết. 3) Vị trí sâu trong cơ 
thê (ve, khí, định, huyết), dùng trong chân đoán vị (trí của ôn bệnh. 


DŨNH DƯỠNG 0), khái niêm biểu thị tác động của thức ăn 
đến cd thê và phân ứng của cơ thể với chế độ ăn uống, thông 
thưởng đồng nghĩa vói ăn ung. dùng trong y học với một nội 
dung rộng hơn, các nguyên tắc nêu thành một hệ thống các quy 
định eó tính khoa học về: tông Số năng lượng cho một người 
trong một ngày; số lượng và chất lượng lương thực, thưc phẩm; 
số lưng lương thực, thưc phâm cho một bữa ăn (kể cà uống), 
sô bữa ăn trong một ngày, khoảng cách giứa các bửa ăn, vd. Xây 
dựng chế độ DI) phải căn cứ vào khả năng và nhịp độ phát triển 
của nền kinh (tế quốc dân, mục tiêu kinh tế - xã hôi (môi nước 
có môt chế độ ăn chuẩn cho mối giải đoạn lịch sử); cø sở khoa 
họe (vẽ sinh lương thực, thực phẩm, sự chuyên hơá thức ăn trong 
cơ thể, khả năng hấp thu của cơ thể, đào thải khỏi cơ thể, w.}; 
nhu cầu ăn uống của mỗi người đề bảo đảm sự phát triền tốt sức 
khoẻ, khả năng hoạt động, lao động bình thưởng, đánh giá cẤn 
nặng theo dõi định kì; tâp quán sinh sống, tâm lí, khẩu vị của 
cộng đông cư dân và môi cá nhàn, W. bên quan đến kĩ thuật chế 
biến tương thục, thực phẩm, kí thuât trình bày, môi trưởng ăn 
uÖng. Nếu khâu phần ăn không thích hợp với nhu e3u về chất 
[)13 của cö thể thì sẽ gây ra các bệnh I)D: khi quá thừa DD 
người ta me bénh béo phi hay vữa xo động mạch; khì quá thiếu 
(cung cấp không đủ nhu cầu, bệnh của đạ dày, ruột làm cho thức 
ăn khóng hấp thụ được đầy đủ) sẽ gây ra bệnh thiếu DD. Các 
bệnh DD ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và sự phát triền toàn điện 
của con người (x\. Ăn uống; Chế độ ăn). 

DINH ĐIỀN (xứ, kính rế, tk. doanh điền), tả chức khai hoang 
lập làng thời Nguyên. Xuất hiện vào đầu thế kỉ 19. DD do một 
dinh điền sứ đứng đầu có nhiêm vụ tập hợp Lực lượng lào động 
thuộc những tầng lóp xã hôi khác nhau, lập thành những đơn vị 
khai hoang. Dược triều đình cấp vốn ban đầu và ưu trên miễn 
thuế tư 3 đến 5 năm. Một phần ruộng đất khai hoang thuộc sở 
hữu nhà nước phân phôi theo chế độ quân điền, phần còn 1i tà 
tu điền. Nhiều làng còn đề một phần làm ruông binh điền, học 
điền, vv. DD đá góp phần to lớn vào thành tựu khai hoang vùng 
châu thế sông Hồng, sông Cửu Long. linh điền sứ tài ba là 
Nguyễn Công TTứ (x. Nguyễn Công Tró). 

DINH ĐỘC LẬP (kiến mrúc, bảo tàng), nơi Ö và làm việc của 
tông thống và chính phủ Sài Gòn trước năm 1975. Nguyên là của 
toàn quyền [Đông [)ương ở Sài Gòn do thông đốc Nam Kỳ là 
ILagdrandierd (Ph. Lagrandière) cho xây dựng tư 23.2.1868 đến 
871 trên một khoảng đất rộng 12 ha, nẫm giữa 4 trục đưởng ở 
trung tầm thành phố Sài Gòn, mặt chính trải đài trên đường 
Công Lý (nay là Nam Kỳ Khỏổi Nghĩa). Ngày 27.2.1962, 2 phí 
công thuôc quân đội Sài Gòn đánh bom làm hỏng một phần 
dịnh, Cuối 1962 đình được xây dựng lại theo bản thiết kế của 
kiến trúc sư Ngô Viết Thụ và hoàn thành sau 4 năm với quy mô 
đồ số như hiên nay: gồm ! tầng nền, 3 tầng chính, 2 gác lúng, l 
sân thượng cho máy bay trực thăng đáp xuống và ] tầng hầm 
kiền cố, Chỗ cao nhất của dinh cách mặt đất 26 m. Có rất nhiều 
phòng: phòng khánh tiết, phòng họp, phòng làm việc, phòng đại 
yến... với diện tích sàn sử dụng 20 nghìn m”. Trong chiến dịch 
Hà Chí Minh mùa xuân 1925, hồi 10 giò 30 phút ngày 30.4.1975 
tại đây, đại điện quân Giải phóng miền Nam đã chấp nhận sự 
đầu hàng vô điều kiên của đại diện chính quyền Sài Gòn. Từ 
tháng 11.1976, DDI. đồi tên thành dinh Thống Nhất, là nơi hội 
họp quan trọng của thành phố và trung ương, đồng thời trỏ thành 
khu di tích lịch sử văn hoá, hằng ngày đón tiếp nhiều khách trong 
nước vả nước ngoài đến tham quan. 

DÍNH (y), hiện tưởng nối liền bất thưởng giữa những phần của 
có quan hay bộ phận eủa cở thể. Các loại D bâm sinh (dinh 2 
thai nhỉ, dính các ngón tay, w.), D do viêm (dính ruột sau viêm 


màng bụne, sau phẫu thuật ô bụng, w.), D do sẹo (sau khi bị 
bỏng, bị vết thương, ww.). Có thê dự phòng D do viêm, D do seo. 
Điều trị bằng phẫu thuật gó cắt D và tạo hïnh, 


DIPLODOCDUS (đa chất, H. diploos - kép, đokos - xà, rưfï), 
một (oại bö sát ăn cỏ, thuộc nhóm khủng long, sống ö cuối kĩ 
Jura (cách đây khoảng 150 triệu năm). Cơ thê khổng h, dài tới 
26 m và cao 4 m. Iầu rất bé, cô và đuôi rẤt đài, đi bằng bốn 
chân. Một số đốt xương đuôi có cấu tạo mấu ngang nên trong 
một số sách của Việt Nam trước đây gọi lầm là thần lẫn hai óc. 

ĐỒ CÁ (náng), phướng pháp công nghiệp dùng thiết bị thuỷ 
Am đề tìm kiếm, phát hiên các đàn cá và thuỷ sản khác. Các,máy 
đò thuỷ âm hoạt động theo nguyên tắc phát tín hiệu, thu và phân 
tích tiếng đội (máy dò đứng, dò ngang) đề xác định loài cá, kích 
thước, số tượng, độ Lớn và vị trí đàn cá. TUy trong thực tiễn hiệu 
quả I)C bị nhiều yếu tố càn trỏ (quần thể sinh vật nôi, nhiễu 
Am, nhiệt độ nước không đồng đều) nhưng kĩ thuật DC hiện đại 
eÌÚúp năng cao đáng kể năng suất và hiệu quả khai thác thuý sản. 

DÒ KHUYẾT TẬT (điện), phương pháp vật lí kiểm tra chất 
lượng, tìm khuyết tật trong vật liệu, bán thành phẩm và thành 
phẩm mà không cần phải phá vớ chúng. Mục đích: phát. hiện tính 
không đồng nhất hoäc sự không đều liễn tục trong cấu trúc, thành 
phần hoá học của vặt phẩm. Các phương pháp DKT được dùng 
phô biến: DKT bằng từ, bằng điện cảm ứng, bằng siêu âm, bằng 
nhiệt điện, điện ma sát, tĩnh điện bằng mao dẫn, bằng tia rönghen, 
tia pamma, tía hồng ngoại, Ww. 


DKT bằng điện càm lä phương pháp DKT dùng kiểm tra chất 
lượng sản phầm bằng vật tiêu đẫn điện (im loại, grafit, vv.), đựa 
trên dòng điện xoáy sinh ra trong sản phẩm do từ trưởng biến 
đôi của bộ phận cảm biến trong máy DKT: Số đo có được do tác 
động tưởng hỗ giữa điện trường và tử trường trong các đồng hồ 
chỉ thị. Dùng phương pháp DKT bằng điện cảm ứng có thể kiểm 
tra trạng thái cấu trúc, thành phần hoá học, kích thước của vật 
liêu cũng như đô dẫn điện của các vật liệu không tử tỉnh, vv. 


DKT bằng nhiệt điện dựa trên sự đo sức điện động xuất hiện 
tai chỗ tiếp xúc giữa sản phẩm được kiểm tra với điện cực chuẩn 
được đốt nóng. DKT bằng nhiệt điện được dùng để phân loại 
kim loa) (heo mác và xác định một số phần tử hoá học trong hợp 
kim. 

DKT bằng siêu âm dựa trên đặc tính các dao động siêu âm có 
thê lan truyền trong vật rắn ở độ sâu không lớn mà không bị suy 
giảm đáng kể và phản xạ trỏ lại lúc gặp một vật khác. Những 
phương pháp chủ yếu được sử dung: phương pháp cộng hưởng, 
tông trở; phương pháp dao động tự đo; phướng pháp đội; vw. 

IDK7 bằng tia gamma dựa trên sự hấp thụ khác nhau các tia 
gamma lúc lan truyền trên cùng một khoảng cách nhưng qua 
những môi trường khác nhau. Nguồn tỉa tà các đồng vị phóng xạ 
như coban, Iriđi, w. Phương pháp ghi cưöng độ tia giống như đối 
vi tỉa rdnghen. DKT bằng tia gamma được s dụng đề kiểm tra 
các sản phẩm có hình dáng phức tạp, và ở những chỗ mà dùng 
DKT bằng tia rønghen gặp khó khăn. Lúc sử dụng, cần có biện 
pháp bảo vê an toàn phóng xạ. 

DKT hằng tỉa rdnghen dựa trên sự hấp thụ khác nhau các tỉa 
ranehen lúc tan truyền trên còng một khoảng cách nhưng qua 
nhưng môi trường khác nhau. Việc ghi cướng độ các tia rdnghen 
đi qua vật kiểm tra được thưc hiện bằng mất thưởng, chup Ảnh, 
in xêro hoặc phương pháp ›on hoá. DKT bằng tia röønghen phát 
hiên những vết nứt, rô, xốp và các khuyết tật khác bên trong 
những sản phẩm đúc và hàn. 

DKT bằng tủ göm một số phương pháp DKT dựa trên hình 
ảnh từ trưởng tân trên sản phàm làm bằng vẠt sất từ. Tại vùng 
có khuyết tật, các thông số của từ trưởng tản biến đồi đột ngột 
do kích thước, hình dạng, độ nằm sâu và hướng ca khuyết tât 
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bó 





tạo nên. Có nhiều phương pháp đề phát hiên độ đột biến: phương 
pháp tử - phát quang, phương pháp đò từ; phương pháp từ ki. 
Các máy I)KT bằng từ cho phép tạo được những tử trưởng có 
cường độ lớn và có thiết bị để khử từ các sàn phẩm sau khì đã 
được kiểm tra. 

DÓ (nông), cây có vỏ làm giấy, thuộc họ Trầm (7Thưneleaceae). 
Gðm có: D bàu (zrmmtoneuron baÏanse), cây nhỏ, cáo khoảng 
2m, lá hình hầu duc dài, mặt đưới có lông ngắn, có hoa trắng 
thóm. ID niệt (Wikcroerma tná1ca, tk. D cánh, D chuột), cÃy nhỏ, 
xanh quanh năm, cao 0,30 - 0,60 m, lã mọc đôi, gần như không 
cuống. nhỏ, xanh đậm nhắn bóng, gần nôi rõ. loa thỏm, màu 
vàng lục. Mọc hoang đại ở đồi hay ven rừng trung du. Rễ và lá 
có chất độc, dùng duốc cá, trư sầu. Có nơi đùng làm thuốc chữa 
sốt, mm nhọt, Vỏ cả hai loại ID có nhiều sơi và chất dính, được 
dùng làm giấy bàn ở Việt Nam. Có cây do lấy được nhựa trầm 
hương và lõi là KỊ hương. 

ĐÓA (cơ khí), quá trình gia công tình Lỗ sau một số nguyên 
công khác như khoan, khoan rộng, khoét. [Dụng cụ đê D goI là 
mũi D. D thưởng là nguyên công cuối cùng để đạt được các lỗ 
cỏ độ nhám thấp và đô chính xác cao bằng cách cát đi một lượng 
dư rất mỏng. [D thô có tượng dư 0,15 - 6,5 mm. D tinh có lượng 
dư 0,05 - 0,2 mm. Tìiy theo nguyên công D mà mũi L) có các kết 
cấu khác nhau: mũi D nguyên, mũi D răng chắp,w. Kết cấu gồm 
phần làm việc, cô dao và chuôi dao, răng cất và thông số hình 
học. Dưỡng kính lỗ sau khi D khác với đường kính thực tê của 
mũi DÐ do khi D có tương Lạy rộng. le và công cắt của D nhỏ. 
Có thể coi mỗi răng D lã một dao tiện và dùng công thức tiên 
để tính tực D. 


DOANH LỢI (imh (Z), kết quả hoạt động sản xuất - kinh 
doanh biêu hiên bằng lợi nhuận của xí nghiệp, chỉ tiểu kinh tế 
tông hợp phản ánh hiệu quà sân xuất - kinh doanh. Mưc DL của 
môi Xí nghiệp và mốt loại sản phâm được xác định không phải 
căn eứ vào tông số lới nhuận của xí nghiêp hay của tùng đơn vị 
sản phâm. mà căn cứ vào t¡ lệ phần trăm giữa lợi nhuận và giá 
thành sản phẩm hoặc giữa lợi nhuận với vốn sản xuất. La nhuận 
dùng đề tỉnh DL là lợi nhuận của toàn bộ sản xuất - kinh doanh 
của xi nghiệp; còn vồn sẵn xuất để tính chị tiêu này là số bình 
quân của toàn bộ tài sản cố định (tÍnh theo nguyên giá) và vốn 
Lưu đông. 

DOANH NGHIỆP (kính tế, đón vị kinh doanh dược thành 
lập nhằm mực đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động kinh 
doanh của những chủ só hữu (nhà nước, tập thể, tư nhân) về một 
hay nhiều ngành. Các hãng buôn, các công ti, các xí nghiêp sản 
xuất và dịch vụ..., được thành lập chính thức trên cơ sở hợp pháp. 
Những DN có tư cách pháp nhân được thành lập trên cơ số: có 
mục tiêu, ngành nghề kinh doanh rô ràng; có vốn pháp định, vốn 
điều tệ phù hớp với quy mó và ngành nghề kinh doanh; ngưới 
quản lĩ, điều hành hoạt động kinh doanh phải có tr:nh độ chuyên 
môn tưởng ứng mà pháp luật đòi hồi Với một số ngành nghề. 
Nhà nước nghiêm cấm các cơ quan nhà nước, các đón vị thuộc 
lực tượng vũ trang nhân đân sử dụng tài sản của nhà nước và 
công quỹ dề góp vốn vào công tI nhằm thư Lợi riêng cho có quan, 
đơn Vị mình, Viên chức tại chức trong bô máy nhà nước, sĩ quan 
Lại ngũ trong lực tướng vũ trang không được phép tham gia thành 
lập hoäc quản 1í 3N. Người mất trí, ngưỡi đang bị truy cúu trách 
nhiễm hình sự hoặc bị kết án tù mà chưa được xoá án thì không 
được phép tham gia thành lập hoặc quản lí DN. 

DOANH SỐ (kinh :ế), tông sô tiền mà một doanh nghiệp thu 
được đo hoạt động kinh doanh mua vào, bản ra. DŠ mua Vào 
gồm các khoản chỉ, đã cớ hoá đón và xuắt ngân quỹ. [S thu vào 
(doanh thu) gồm các khoản thu được do bán hàng (sản phẩm 
chính, sản nhằm phụ, phế thải...) hay dịch vụ trong một thời kì 
nhất định (thường là môi năm) theo giá bán ra, đã có hoá đơn 
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và tiền nhâp vào ngàn quỹ. Đố: vái một 1ô chức tải chính, ngân 
hàng, là sổ tiền lê phi, agiô, hoa hồng... đã thu được. Đốt vơi một 
công tì chấp hữu, là các khoàn (thu về tài chính do các eả phiếu 
tham gía góp vồn và tiền lãi do việc cho vay tạo ra. DS có thể 
tính cả thuế hay trư thuế; thường Lá trừ thuế. IS có ý nghĩa quan 
trọng, vì gắn chặt với khái niêm doanh thu. Là chỉ tiêu quan trọng 
phan ánh quy mô kinh doanh, được dùng xác dịnh doanh lợi của 
xí nghiệp và là căn cú tính thuế doanh nghiệp. 


DOANH THU (kừuh (Z), tông số tiền thủ bán hàng, chưa trừ 
các khoản ch: phí phát sinh trong một có sở kinh đoanh vào một 
thời kì nhất định (ngày, tháng, năm). DT cũng đùng để chỉ thu 
nhập do hoạt động sản xuất - kinh doanh đem lại như tiền thu 
được do bán các sản phẩm, bán thành phẩm, nhưng hoạt động 
dịch vụ, kể cả sửa chữa lón tài sản cổ định, cung cấp sàn phẩm 
cho việc xây đưng có bản của xí nghiệp. DU của xí nghiệp phụ 
thuộc vào quy mô sản xuất, chất lượng va số luợng, chủng loại 
và giá c4 sản phâm; là một bộ phận của doanh số (vì doanh số 
gồm có: doanh số mua vào vã doanh số bán ra); IYT có thể hiểu 
là doanh sô bán hàng; là chí tiêu quan trong làm eø sở tính thuế 
mà đơn vì phải nộp, 

DỌC (nông: Garctmia muahilora). cây gỗ, họ Bứa (Clusiacede), 
cao 1ữ - 1S m. Cành ngang, có mú vàng. Lá mọc đổi, hình trúng 
ngược hay hinh trái xoan, mép nguyên. Hoa đón tính. ra vào mùa 
hẻ - thu. Quả thịt, khi chín màu vàng, 4 hạt đài, vỏ cúng Cây ưa 
săng và âm, có khả năng chịu hạn. Trồng bằng hạt hoặc eAy con. 
Phần bố ở Lào, Trung Quôe, Viết Nam (chủ yếu ở Bắc Bô). Hat 
chứa nhiều dầu (40%), dùng thắp sáng. chế sơn, làm được liêu. 
Quả chua dùng làm giá VỊ. 

DOI (2/2 !; tk. doi cát), dải đất bồi thấp kéo dai ven biên 
hoặc ven hồ, eó một đầu nối với bở, còn đầu kia vươn ra vũng 
nước (thường tạo thành một bên của cửa vũng), được thành tạo . 
bởi tích tụ vật liệu cát sỏi, vụn sò Ốc, vụ. đo hoạt động của đẳng 
chảy và của sóng ven bỏ, 

DỌI XE CHỈ (khảo cố, tk. dọi xe si), hiên vật bằng gốm, 
một số ít làm bằng đá hoặc bằng xương, dùng để xe sợi. DXC 
có hình tròn đẹt, hình khổi non và nhiều đang khác, có (ỗ xuyên 
qua Ở tâm, cỏ hoặc không có trang trí hoa văn, tôn lại trong các 
di chỉ từ thời đai đá mới đến các (thời đại ch sử về sau 





Dọi xe chỉ 


DỌN RÁC (in bóc; A. garbage colLection), một kí thuật được 
sử dung để xét duyêt lai (rong bộ nhó máy tính xem còn vùng 
nhó nào không cần sử dung thì trả về ^ho hệ thống đề dùng vào 
việc khác. 

ĐỒNG (unh; Marantaceae; tk. hoàng tính), họ thực vật lóp 
Môt lá mầm (Monocowledones). CAy thân thảo, sống lâu năm, 
thường có thân rễ lốn chứa nhiều chất dư trữ. lí có be Ở gốc, 
phiến lá có nhiều gân song sonp xuất phát tử môt gân giữa. Chịm 
hoa hình chuy ở đình. Hoa lưống tính không đều. 3 Lá đài rồi. 
Tràng hình ống chìa 3 thuỳ không đều. lầu hạ 3 ð, noãn 3, vòi 


DÒNG CHÁY ĐỀU 





nhị cong. Quả nang hay quà mọng. Họ D có 32 chị, 350 loài. 
Phân bố ở nhiêt đói và cận nhiệt đổi, chủ yếu trong rừng âm, 
rưng đầm lầy. Việt Nam có 6 chị, 15 loài. Những loài thường 
nập: D sậy (Donavr ar,ildaswum), cày cù Ð (Maranta 
arundimacea), D rùng (Phnnium capiarưm), l3 nếp (Phynnưn 
diypermum), cày Lá D (Phu parv/Torum), dùng Lá gói bánh 
(nhất là bánh chưng). 
ĐỒNG ĐÀO (nông) x. Củ dong. 


DONG RIÊNG (sừnh, nông Cannaceae), ho thực vật lớp Một 
tá mầm (Monocopledones). Cây thảo 
moc đứng, thần rê bò, mành hay nạc. 
Lá nhiều, to, gân phụ song song, 
cuông có rãnh. Cụm hoa hình bông, 
moc thành chùm ở ngọn. nhiều khi 
cụm hoa phân nhánh. Hoa không đối 
xứng: đài 3, hợp bằng nhau, tràng 3, 
xếp xen kế vói lá đài, đính thành ống 
ngắn ở gốc; bầu hạ, 3 ð, nhiều noän 
và nhuy có đạng cánh hoa. Quả nang, 
hat có ngoại nhũ, cây mầm thẳng. Có 
I chỉ, 5Ø loài, chủ yếu ở Châu Mí. 
Việt Nam có 3 - 4 loài. Một sẽ loài 
được trồng phô biến: DR (Canna 
edul¿©) (ấy củ ăn, làm miến; chuối hoa 
(Canna trđ¡ca) trỗng làm cảnh. Cây 





Dong (tiên 

DR (C@ma edafis, tk. khoai riềng) ID Yên: : 
h } - Đoạn rhân mang lá, 

cao 1,2 - \, 5 m, thân rê phình to 2 _ loa 


thành củ, chứa nhiều (nh bội. l2 

thuôn đài, màu luc tim, gÂn BIỨA to, 

gân phụ song song. Hoa xếp thành cụm ở ngọn cày. Cây tướng 
đổi chịu rợp. yếu chịu rét, cho năng suất hdn 20 tấn củ/ha sau 
một năm trong điều kiện thuận lợi. 


DÒNG (sinh, v) 1D thuần tập hợp các cá thể đồng hợp từ 
sinh ra từ những thế hệ nối tiếp bắt nguồn từ những cá thê đồng 
hợp tử và tiếp tục sinh ra đời con giếng hệt nhau về mãit di truyền. 
D thuần không thể cài tiến bằng chọn lọc vì biến dị Ở dạng những 
đột biến hiếm đều là biến di áo môi trường. Ở thực vật, D thuần 
chỉ tăp hợp những đời sau đồng hợp tủ từ một e4 thể tự thụ phấn. 
D thuần đưqe xác định chính xác về mặt hình thái và sinh lí: các 
đặc tính này giữ vững qua các thế hẽ nốt tiếp nhau nếu không 
cỏ lai piöng hoặc đôt biến. Ö động vật, người ta nó: đến [) thuần 
về một đặc tính (vd. mau Lông trắng ở chuột nhất) khi các thế 
hê nổi tiếp chỉ bắt nguồn từ sư giao phối các cá thể đồng hợp tử 
đối vỏi đắc tính ấy. 2. I) vô tính, chỉ các cá thể sinh vặt đời sau 
hình thành bằng sinh sàn vô tính từ một gốc. Vd. các cày hoa, 
cây chiết, cAy ghép được lấy cành hay mắt từ một cây mẹ hoặc 
các cây mọc tÙ thân củ, từ lá của một cày mẹ đều thuôc cùng 
một D vô tính. lo sinh sản vô tĩnh dựa trên phân bảo nguyên 
nhiễm, nên các cá thể cùng một I3 võ tính thưởng có bản chất 
di truyền giống nhau. Sử dụng các Ì) vô tính có năng suất cao, 
người tà đã tạo nên nhưng cánh đồng, khu vưỏn và lâm phần có 
sản lượng cao và đồng đều. 3. D tế bào: thế hê tế bào, mô cỏ 
chung môi gốc nguyên thuỷ hay tổ tiên, hoàn toàn hoặc hầu như 
hoàn toàn giồng nhau về những đặc điểm pen học (các đặc điểm 
di truyền), vd. Ð tế bào u HEI.A, D tế bào này ai sàn xuất kháng 
thể đơn dòng Hiện nay, nhờ những kĩ thuật nuôi cấy, lai phép 
hay gắn từng đoạn AL)N vao ADN của tế bào (công nghê sinh 
học), ngưới ta đã có những ID thuần chủng hay D lai ghép có 
những đặc tính đáp úng yêu cầu của con người. Vd. gắn đoạn 
ADN mã cho mội nội tiết tô (innsutn) vào ADN plasmit của môt 
vi khuẩn, làm vi khuẩn này chuyến sản xuất ra nội tiết tố ấy dùng 
thay cho chất lấy tư mô động vVẠI. 

DÒNG BIỂN NHẬT BẢN (đja 1) x. Dòng chày Curôsiô 


DÒNG BÌNH LƯU (4ia 1), chuyển động của nước, không 
khí theo phương nằm noane. ID)HL có thể chỉ sự tải các đặc trưng 
vật l của nước và không khí như: bình lưu nhiệt, bình lưu ẩm, 
binh lưu động lượng, w 

DÒNG BÙN ĐÁ (i4 chấy) x. Lũ bùn đá. 

DÒNG CHẢY (thuỷ lợi, địa chấr) 1. Chuyển động của nước 
trên mặt đất cũng như trong các hê tầng đất và nham thạch trong 
quá trình tuần hoán của nước trong tự nhiên hoăc trong các 
đường dẫn nhân lạo có hoặc không có áp. Tuỳ theo các yếu tế 
thuỷ lực và hình hoc đoc theo DC thay đổi hay không thay đổi 
mà phân ra DC đều, DC không đều, I)C ần định, DC không ồn 
dinh (vd. dòng lũ, dòng triều trong sông). 2. Phần lượng nước 
rơi trên lưu vực, chảy trên mặẶt đất hay trong các lớp đất ra sông. 
Có ĐC năm vả DC cơ bàn. DC năm: tổng lượng nước sông chảy 
ti trong một năm tái cửa ra của một bíu vực sông hoặc một điên 
tích tiều nước. DC cơ bản: phần DC do nước ngầm cấp ra sông; 
đó là DC đo được ỏ tuyển khống chế của ìưu vực sông trong thời 
gian đài không có mưa hay tuyết tan, 


DÒNG CHẢY BIỂN (4a Íí, cø. hài lưu), sự chuyển dịch các 
phân tủ nước từ nơi này tốt nơi khác trên biển và đại dưỡng. lệ 
ngoài khơi đại dưỡng, nước thưởng Xuyên chuyền dịch trên khoảng 
cách rất lớn (tới vài nghìn hả: lí), dòng chảy và tốc độ xáo trộn 
của các khôi nước giữ hiôn luôn không đôi trong thời gian đài. 
Xáo trộn đó chiếm những khối nước đại đương rất tồn, lan truyền 
thành những đải rộng trên mặt đại dương và xuồng tới một lớp 
sâu nào đó. Ở các độ sâu và ð đáy lại tồn tại những xáo trộn của 
các phân tử nước chậm hơn, thưởng có hướng khác với hưởng 
của các DCB trên mặi, tạo thành chu trình khép kín chung của 
nước đại dương thế giói, Các loại DCB: đòng chảy giỏ (trôÙ, 
dòng chảy triều (tuần hoàn), dòng chảy mật đô, vw. 

DÒNG CHẢY BÙN CÁT (nông, địa lí; tk. đồng chảy rắn), 
lưỡng bùn cát do đòng nước vận chuyển trong lòng sông qua một 
mãi cắt nào đó, trong một khoảng thời gian nhất định như ngày, 
tháng, năm, w. Sông Ilồng có DCRC rất lún. Tại Sơn Tây, tông 
tướng phủ sa lở lửng trung bình nhiều năm là [19 triệu tấn. Tổng 
sản lương bùn cát di đây khoảng 20 triệu tấn trong một năm. 


DÒNG CHẢY CRÔMOEN (áta ; A. Cromwell currenL), 
đòng chảy nghịch dưới tầng mặt ở phần đồng Thái Bình Dương. 
Chuyên động về hướng đông bên dưới dòng chảy tín phong nam 
tú 154 - 1502 kính tầy cho tới khu vực quần đào Galapagot 
(Galápagos), trên chiều dài khoảng 8000 hải lí, bề rộng của đồng 
chảy từ 120 đến 250 hải lí, nằm gia 29 ví bắc và 2° vĩ nam; 
tốc độ từ 2,5 - 3 hà: I/giỏ. Tầm của dòng chảy nằm ở độ sâu 
tử 50 đến 200 m. Phát hiện năm 1951, lấy tên nhà hải dương học 
Hoa Kì Crômocn. 

DÒNG CHẢY CUỘN (công) x Chày rối. 

DÒNG CHẢY CURÔSIÔ (địa !í; Curoshio current), đồng 
biên nóng tín phong Bắc, thuộc Thái Bình ¡)ương, phát sinh ð 
vùng xích đạo, chảy theo hướng tây, tới gần đảo Đài Loan thì 
ngoä1 theo hướng đông bắc chạy đọc bỏ biên phía đông Nhật 
Hản. Vượt quá 402 vĩ bắc, dòng Curôsiô mang tên dòng Bắc 
Thái Hình Dương và chảy sang bơ biên tây bắc đại lục Hắc MI. 
Ỏ vùng biên Dài Loan, đòng Curôsiô có chiều rông khoang 100 
hải l và tôe độ 1,5 - 2 hải (giờ. DCC làm cho nước nóng lên 
nhiều hơn 1rong mùa đông ảnh hưởng tới khí hậu các nước Ven 
bở Đông Á. 

DÒNG CHẢY DƯỚI MẠẶTT (4/4 íí), bộ phận của nước mua 
thấm vào đất, chây trong lớp đất mặt, tập (rung vào các khe ránh 
ra sông xuối. [ ướng DCDM nay có khi chiếm tt tệ khá lớn tuỳ 
thuộc chất đất và có khà năng gây xói mòn đất nghiêm trọng. 

DÒNG CHẢY ĐỀU (thuy lợi) x. Chảây đều. 
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1) pòNG CHẢY EN NINÔ 


DÒNG CHAY EN NINÔ (đi ff; E1 - Ninô), tên một dòng 
biển nóng cứ 12 năm một ln lại đến gàn bờ biển Pêru hoà lẫn 
với dòng nước lạnh Pêru thưởng trực ở vùng này. Sự thay đôi 
nhiêt độ đáng kế dø dòng biên nóng này tạo nên đã tiêu điệt hàng 
loạt sinh vật biển Và do đó nhiều loài chíịm ăn cá bị chết đói. 

DÒNG CHẢY GIẬT (2 iÍ), ð những ndgị bồ biển có sóng 
lớn, sóng đồn nước di chuyển dọc bở tới các vìng eó sóng thấp 
hơn. Ó đó, nước trỏ ra biển khi đã tạo thành đòng chảy mạnh 
tầng mặt gọi là dòng DCG. Người bơi vào bờ không nên bơi 
ngược dòng này mà nên bơi dọc theo bở, bơi ngược lại có thể 
kiệt sức, nguy hiểm. 

ĐỜNG CHẢY GIÓ VÀ DÒNG CHAY TRỒI (2/2 !9), dòng 
chảy trôi đo tác đồng kẻo theo của gió gây nên, dòng chảy gió 
đo tác động trực tiếp của giỏ. 

DÒNG CHẢY GƠNXTRIM (22 1; A. Gulfstream "đòng 
chảy của vịnh"), dòng chảy biên mạnh của vùng Bắc Dại Tầy 
[)ương. Hợp bíu của đồng biển Floriđa và dòng biển Andi, vượt 
qua eo biển †“loriđa, chày lên phía nam đảo Niu - Faolen (New 
Founland) khoảng 40 - 50° vĩ bác. TÌ: đây, mang tên dòng biến 
Bắc Đại Tây Dương, phân thành nhiều nhánh chảy sang sưỏi Ấm 
các vùng bò biển Tây Âu và kết thúc ở gần quần đảo Spitbec 
(Spitzberg), đảo Nôwvaia Zemlia (Hoa 3eMnz) và đảo Aixlen. 
Tốc độ é - 10 km/h ð vịnh Floriđa, nhiệt độ 20 - 28°C, khối lượng 
nước vận chuyên 25 triệu m°/s. TW đầu thể kì 1ó, tàu thuyền đã 
lợi dụng DCG để rút ngắn thời gian đi tù Trung Mi sang Châu 
Âu. 

DÖNG CHẢY GRADIEN (2/4 ), dòng chảy gây nên do độ 
chênh (gradien) ngang của áp suất thuỷ tĩnh, xuất hiện khi mặt 
biển nằm nghiêng so với mặt đẳng thế. 1) Dòng gradien ấp lực 
là đòng chảy do áp suất khí quyền thay đôi gây nên. 2) Dòng 
chảy mật độ là dòng chảy do gradien ngang của mặt độ nước gây 
nên. 

DÒNG CHAY KHÔNG ĐỀU (thuỷ lợi) x Chây không đều. 

DÒNG CHẢY KHÔNG ỔN ĐỊNH (duy lợi) x Cháy không 
ổn định. 

DÒNG CHẢY KIỆT (thư lợi) x Mực nước Liệt, 

DỒÒNG CHẢY LÔMÔNÔXỎP (2/4 00, dòng chày nghịch 
dưới tàng mặt ở độ sâu tư 50 đến 200 m ở Dại Tây Dương. 
Chuyển động về hướng đông bên đưới dòng chảy tín phong nam 
chuyển động về hướng tây. Da tàu nghiên cứu khoa học 
Lãmônxôp phát hiện năm 1959. 


DÒNG CHẢY LỚP (công) x Chày tầng. 


DÒNG CHẢY LŨ (thuỷ lợi), dòng chảy trong sông, suối về 
mùa lũ, mực nước lên rất cao, lưu lượng chày rất lớn có thẻ gấp 
hàng chục lần ìưu lượng mùa kiệt, dòng chảy mănh liệt. DCL 
tán nhất của sông Hồng tại Sơn Tây tháng §.1971 có lưu lượng 
17800 rn3/a ứng với mực nước tại Hà Nội 14,60 - 14,80 m. 

DÒNG CHÁY MẶT (nông, đr2 lí) 1. Dòng chảy được tạo 
bởi nước rơi từ khi quyền xuống mặt đất như mưa, tuyết. Ó Việt 
Nam, líượng nước của dòng chảy này chiếm khoảng 70% tổng 
lượng cả năm. Đặc hiệt nước lại tận trung trong mội thời gian 
ngẤn tạo thành mùa lữ của sông ngòi. Dòng chảy gãy nên xói 
mòn đất mặt, đất canh tác, mất quỹ đắt của cây trông, biến nhiều 
vùng đồi núi thành đất trống đồi núi trọc. 

2. Dòng chảy quan trắc được trong lóp nước hàng hải (lớp 
nước tướng ứng với phần chìm đưới nước của tàu biển từ 0 đến 
10 mỳ. 

DÒNG CHÁẢY NĂM (n2ng), lượng nước chày trong một năm 
qua một tuyến đo của một con sông. DCN có thể biểu diến bằng 
các đơn vị đo khác nhau: tổng lượng DCN (mộ); lưu lượng trung 
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bình DCN (mỶ/§); môđun trung bình DCN (Us km2), lớp DCN 
(mm). 

DÒNG CHẢY NGẦM (nóng), phần nước dưới đất cung cấp 
cho sông ngồi qua Lưu vực neàm. Bao gồm nước ngầm nöõng và 
nưóc ngầm sâu. Nước ngầm nông chỉ cung cấp trong đầu mùa 
cạn hay nước ngầm điều tiết ở hai bẽn bò sông. Nước ngầm sâu 
có thê cung eẤp quanh năm, đặc biệt tà trong thời kì kiệt. Lượng 
nước ngầm sâu cñng phụ thuộc vào nước rơi và tính chất thấm 
nước của đất đá. Cả nước ngầm nông và sâu hợp thành CN 
hay dòng chảy cơ bản. Nói chung lượng nước này không lồn, 
chiếm 10 - 30% tổng lượng nước cà năm. 

ĐỒNG CHẢY ỔN ĐỊNH (22 (3. dòng chảy có hướng, vận 
tốc ít biến đổi trong mùa hay trong năm, luôn tuôn quan trắc 
thấy ở một vùng nào đó của đại dương. Vd. dòng chảy tín phong 
ð các đại dương, Gdnxtrimm, vw. DCÔD phụ thuốc vào tính chất 
phân bố mật độ và ưu thế của trường gió. 

DÒNG CHẢY RẮN (thuỷ 2i), dòng chảy của các vật rắn bao 
gồm phù sa, cát, sỏi, cuội, quặng, w, cùng chuyển động (tröi) 
theo dòng nước. 

DÒNG CHẢY Rối (thuỷ lợi, cơ) x Chày rối. 

DÒNG CHẢY TỔNG HỢT (2/2 1), gôm các đồng chảy 
gradien, dòng chảy trôi và dòng tuần hoàn, dòng mật độ, vww. tồn 
tại đồng thời dưới dạng DCTII không tuần hoàn. Õ vùng biển 
khơi có thể tồn tại dòng chảy trôi và dòng chảy mật độ, ở dài 
ven bỏở cần xét đến hoại động đông thỏi của dòng chây trôi và 
đòng chảy gradien. 

DỜÒNG CHÁẢY XÍCH ĐẠO (2/4 /), dòng chây mặt ở Thái 
Bình Dương nằm giữa hai dòng chảy tín phong bắc và nam, 
thường xuyên chuyên động tử đông sang hưởng tày. Vị trí của 
DCXD về mùa đóng ở phía đông nẫm giữa 5° và Ø° vĩ bấc, ð 
phia tây 42 - 72 ví bắc; về mùa hè ở phía đông giữa 4° và 12? vĩ 
bắc, phía tầy giữa 5° và 9° vĩ bắc. 

ĐỒNG CHẢY XOÁY (cơ) x. Chảy xoáy. 

DÒNG CHÍNH (huỷ lợi, cø. chủ lưu), dong chảy chù yếu 
của sông, suối, nơi có độ sâu nước và lưu lượng chảy qua lồn 
nhất. 

DÒNG DỊ TRỢNG (2/4 //), dòng chảy thành tầng có tỉ trọng 
và hướng khác nhau do sự biến động pha trộn rồng độ cát bùn 
ld lửng hoặc các hoá chất Irong hiền, cửa sông, hồ. 


DÒNG DỮ LIỆU (tr học, A. data flow), một mõ hình điến 
lá quả trình thuật toán hoặc kiến trúc của máy tính, trong đó 
một phép toán được khởi động môi khi các thông tin vào cần 
thiết cho phép toán đó được cung cấp đầy đủ tử DIDDL của hệ 
thống. Mô hình [2DL, được đặc biệt quan tâm trong việc nghiên 
cứu kiến trúc của máy tinh xử lí song song. 

DÒNG ĐÁ (á¿a íí), dòng tích tu Kéa dài của các đá tảng Và 
đá vụn thô khác nhau, chuyền dòng chậm trong các máng nông 
trên sưởn núi, chủ yếu do trọng bịc hoặc do thay đồi khối lượng 
của tích tụ (do thay đôi nhiệt độ, ww.). Vật liệu tích tụ của DI 
tử các đá xung quanh bị phong hoá vât lí (băng tuyết) hoặc rửa 
trõi, rửa lũa (nhiệt đói) đem tỏi. 

DÒNG ĐIỆN (1), chuyển động có hướng (cỏ trât tự) của các 
hạt mang điên: điện tứ, ion, vv. Chiều của DD được quy ước là 
chiều chuyền động của các điện tích aưóng. DĐ được đặc trưng 
bằng cường độ dòng điên và có tÁc dụng nhiệt, tứ, hoá học, vwv. 
Phân biệt DD một chiều và xoay chiều; DD không đôi là đòng 
điện một chiều có cường độ không đổi. 

DÒNG ĐIỆN CÁM ỨNG (), dòng điện sinh ra do hiện 
tượng cảm fng điện tù, được sử dụng rộng rãi trong kĩ thuật để 
tạo ra các máy phát điện, biến thế, máy thu phát vô tuyến điện, w. 


DDCƯ cũng gây nên những hiện tượng có hại như dòng Fucô 
làm tôn hao năng lượng vô ích; đòng điên tự cảm lớn xuất hiện 
khi đóng ngắt mạch, có thể gãy quá tải hoặc phóng tia lửa điện. 

ĐỒNG ĐIỆN CHU KÌ KHÔNG SIN (điện), dòng điên biến 
đôi chu kì không theo quy luật hình sin. Sự xuất hiện DDCKKS 
thưởng do súc điện động (hoặc điện áo) không sin tác động vào 
mạch điện tuyến tính hoặc sức điện đông (hoặc điện áp) hình 
sin tác động vào mach điện phi tuyến (vd, mạch điên có cuộn 
dây lối thép báo hoa). Các nguồn chu kì không sin thưởng gặp: 
nguỗn đao động răng cưa, chữ nhật, các nguồn chinh lưu một 
nửa hoặc cả chu kì, w. 

DÒNG ĐIỆN CHUẨN DỪNG (/), dòng điện biến đổi tưởng 
đối chậm, khiến cho vào bất cú thời điểm nào giá trị của cường 
độ dòng điện trên tất cẢ các tiết điên của mạch chính đều có 
cùng một giá trị. Có thể áp dụng các định luật (Ôm và )un - 
Lenxd) của dòng điện không đổi cho các giá trị tức thời của 
cương độ và thế hiệu của DDCD. Vd. dòng điện có tần số nhỏ 
hơn vài chục }fz thi có thê coi là chuẩn dừng. 

DÒNG ĐIỆN DỊCH (#), đại lượng tỉ lệ với tốc độ thay đổi 
của điền trường biến thiên trong chất điện môi hoặc trong chân 
không. Gọi là "dòng điện" vì DDD cũng tạo ra 1Ú trưởng theo 
cung môt định tuật như dòng điễn trong vật dân. DDD là một 
biểu hiện về tính thông nhất cúa eãc hiện hớng điện và từ trong 
các phương trình về trưởng điên - tư của Maexoen. 

DÒNG ĐIỆN ĐỐI LƯU (/), dòng điện sinh ra do sự vận 
chuyên điện tích trong các quá trinh đối lưu. 

DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN (, điện), dòng điện xoay chiều 
biến đổi theo hảm hình sin của thởi gian ì = lp„„Sín (0t + 2); 
trong đỏ ¡ (ä trị số tức thời của dòng điện, l„ạay - biến độ (trị số 
cực đại), ø - tần số góe, ý - pha ban đầu, t - thỏi gian. Số chu 
ki trong 1 piây gọi là tần số f 
_đờ. 
2x 

Trong công nghiệp thưởng dùng DHS có t = 5O Ïl[z, hoặc 
f = 6Ø Iíz. DDIIS hiện nay đang được sử dụng rộng rãi trong 
công nghiệp do những ưu điểm về kinh tế và kĩ thuật. 

DỜNG ĐIỆN ION (0524), đòng điện gây nên bởi sự di chuyên 
ion trong dung dịch chất điện 1i hoäc chất điện li nóng chảy. 

DÒNG ĐIỆN KHỞI ĐỘNG (2i¿n), dòng điện mà lưới điển 
cung cấp cho động cơ điện lúc khỏi động. DI3KD có thể lớn hơn 
gắp vài lần dòng điện đanh định của động cơ điện. Dê hạn chế 
[DKĐ, lúc khỏi đông động cơ không đồng bộ rôto dây quấn và 
động cơ điện mội chiều, người ta mẮc nố: tiếp vào mạch rôto 
một điền trở hạn chế dòng điên. Đối với các động cơ điện đồng 
bô đôi khi đùng các cuộn kháng điện đề hạn chế DDKĐ. 

DÒNG ĐIỆN MỘT CIHỀU (1, điện), dòng điên có chiều 
không thay đôi theo thỏi gian. Các nguồn DDMC là pin, Ắc quy 
(công suất nhỏ, điện áp thấp), máy phát điện một chiều và các 
bộ chỉnh \ưu. DDMC được dùng nhiều trong các lĩnh vực: ed 
khí, luyên kim, vận tải, thiết bị điên tử, tự động điều khiển, thông 
tin, đo lưỡng, VV. 

DÒNG ĐIỆN NGẮN MẠCH XUNG KÍCH (điện), trị số 
tức thời lớn nhất của dòng điện trong mạch điện khi có ngắn 
mạch. TYị số này thưởng đại tới sau nửa chư kì (của thành phần 
xoay chiều) kê từ thời điểm xày ra ngắn mach., Khi đó sẽ xuất 
hiện lực tưởng tác lớn nhất giữa các phần dẫn điện đặt gần nhau. 
TYị số DDNMXK để kiểm tra độ bền có eììa khí cị điên và mạch 
dân điện khì có ngắn mạch. 

DÒNG ĐIỆN SINH VẬT (điện 12), dòng diện chạy trong 
các bộ phận của eo thể sống dưới tác dụng của các hiệu điện thể 
sinh vật. DDSV được phát hiện khi đưa sâu (hay đặt) các sinh 


f = 


DÒNG KHUÉCH TẤN 


điện cực vào các vị trí khác nhau của cơ thể và đo bằng dụng cu 
điên rất nhạy mặc với các cực đó. Phân biệt: ID) SV của bấp thịt, 
của tim, của não, wv. DĐSV cho biết trạng thái và hoạt động cìÌa 
cÁc œ3 quan tương ứng, [3I3SV được sư dụng trong quá trình sinh - 
điều khiển. 

DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU (/, điện), dòng điện có chiều 
biến đổi theo thời gian. Theo nghĩa hẹp, là đồng điện biến đôi 
tuần hoàn có trị sổ trung bình sau một chu kì bằng không. DDXC 
được sử dụng nh:ều nhất là DIOXC hình sin (gọi tẮt dàng điển 
hinh sin). 

DÒNG ĐIỆN XOÁY (, điện m, cg. dòng Fucò), dòng điện 
cảm ứng khép kín trong các vật dẫn điện có hình khối, do tử 
trường biến thiên của dòng điện xoay chiều gây ra. [)DX gây ra 
tôn thất điện năng trong vật dẫn (làm nóng vài dẫn). Đề hạn chế 
DDX, giảm tổn thất điện năng, lỗi thép được chế tạo tư các lá 
thép có điện trở suất lún, dày 0,25 - 0,5 mm (đối với tần số f = 
40 Hz) hoặc dày vài micrômet (đối với tần số hàng trăm kitôhee), 
mặt ngoài có phủ lớp sơn cách điện. Tuy nhiên, DDX cũng có 
công dụng hữu ích được dùng trong phanh điện từ, trong lò cằm 
Ứng và trong một số dụng cụ đo; dùng đề nấu chày hoäc tôi kim 
loại và hợp kim trong kĩ thuật luyện kim. 

DÒNG ĐỒMINGÔ (tôn giáo; tk. dòng Da Minh), đồng tu 
trong đạo Kitô (Công giáp), do thánh DĐômingô sáng lập năm 
1215 đề chống lại “tà giáo". Tu sĩ DD chủ trưởng sống khắc khô, 
trau đồi học thức và tỉch cực truyền giáo. Là lực lượng chính tiến 
hành Toà đyi tôn gáo tự thế kỉ 13 đến thế kỉ 18, trưác khi Dòng 
Tền ra đồi. 


DÒNG ĐỤC (2/2 /), dòng xuất hiên khi lớp trầm tích phủ 
trên sườn lục địa bị trượt đo trong lực hoäc do động đất. Hinh 
thành do nước bão hoà vật liệu trầm tích có mật đ cao. Dòng 
này cùng với những trầm tích khác chuyền động phía dưới vói 
tốc độ rất lớn, cuốn theo trầm tích bào mòn đáy biên. 

DÒNG FRANXITCÔ (tên gi42, I. Franciseo), đồng tu trong 
đạo Kitô (Công giáo), do thãnh Franxitcô sáng lập năm 1210. Tu 
sĩ DF tự nguyên sống cuộc sống khô hanh giống như Chúa Jêsu 
(Jésus), vữa hành khắt vưa giảng đạo, địa ra giáo lí về sự hưu 
nghị anh em giữa !Ất eầ mọi người trên thế gian. Thế kỉ (3, đã 
di truyền giáo ở Maròc, Ai Cập, Mông Cô. Tham gia Toà đt tôn 
4ø cùng với các 1u sĩ đòng Đômingô. 

DOÓNG HỌ (dán tôc, luật), toàn bộ những người cùng huyết 
thống (heo dòng bố hoặc theo đồng mẹ bắt nguồn từ một tô tiên 
chung, không phân biêt theo trực hê hay bàng hệ; nam hay nữ. 
Nói chung, thco tuật hôn nhần nam nữ cùng dòng họ và chung 
huyết thống thì không được kết hôn với nhau. Trong các xã hội 
khác nhau, có nhưng người mang tên chuag một họ nhưng không 
cùng huyết thầng không bắt nguồn từ một tổ tiền chung. Tuỳ 
theo từng đân tộc, môi [r1 có nhúng thiết chế, tập quán và nghỉ 
VẾ riêng. 

DÒNG KHÍ DƯỚI ÂM (cơ), dòng khí chuyển động với vận 
tấẤc nhỏ hơn Vận tốc âm thanh. 

DÒNG KHÍ GẦN ÂM (cz), dòng khí chưyễn động với vân tốc 
gần với vận tốc âm [V = vạ hay số Makha (Mach) M = V/V, > 1|. 
Trong hàng không thường quy định 08 < M < l2. 

DÒNG KHUẾCH TÁN (24), dòng điện phần do sự đưa 
chất điện li (chất điện hoạt) đến điên .ưc băng sự khuếch tán 
(gây nên bỏ: sự chênh lếch nông độ chất điện lí rrone lòng dung 
dịch và lớp dung dịch sát điện cực). Trong cực phả KT cực giot 
thuỷ ngân đước xác định bằng phương trình Incovich: 

lv. = 0.732n.1⁄D 2m23! (C, - C`) 
trong đó, [ là cường độ dòng khuếch tán (mA), n - số electron 
mà một ion nhân khi bị khư, lï - điện tích Farađây. D - hệ số 
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khuếch tán (em”. s”), m - tốc độ chảy của thuỷ ngân trong mao 
quản (g/s), t - thơi gian (3), ©„ - nông độ chất điện l trong lòng 
dung dịch (moUU, C” - nồng độ chất điện lì ð lớp dụng dịch sát 
điện ctc (n1oÙ\). 


Ở thế hiệu mà tất cả các ion ở lớp sát điện cực đều bị phóng 
điên thì CÌ = 0. DKT được goi là dòng giới hạn khuếch tán, 

lu, = 0/732 nF. D'!2m33.t!6,C,, 

Thưc tế khóng thể đo được DKT cũng như dòng giới hạn 
khuếch tán tức thời mà chỉ đo được đòng giới han khuếch tán 
trung binh, nó không phụ thuộc thói gian, 

l T 
lụ =cƒ ludt = 0.627nED!2m?r⁄Gu, 
0 


với r là chu kì giọt thuỷ ngăn (5). 

Nếu tiến hành cực phô một loại ion nào đó và tàm việc với 
cùng môt mao quản và :ốc độ chảy của thuỷ ngân thì n, D, m, 
r là đại lượng không đối, khi đó [ = KC (K là hệ số Ineovic, 
K = Đ,627.n.!:Df2 m^3r 1⁄49, 

ĐỒNG NGÀM (4ía chấx), chủ chung dòng chày ca nước dưới 
đất (nước ngâm, nóc actêZ1) tròng một lưu vực địa chát thuỷ 
văn (lưu vực nước dưới đất) boặc lưu vực nước ngầm. Trong thuỷ 
động lực học, DN được hiểu là một dài đồng chảy eủa nước dưới 
đất, nó thể hiền trữ lượng động của nước đưới đất Có thê xác 
định trữ lượng nay bằng cách tính tưu tưong của DN chảy qua 
một tiết điên thằng góc với DN (Us, mỶ/ngày, km”/năm) hoặc 
tính môđun DN (1⁄s. km?) hoặc bề dày lóp dòng chảy ngầm 
(mm/năm). Tỉ số giữa bề dày lớp dòng chảy ngầm và tượng mưa 
gọi là hệ số DN. 

Không nên lầm lẫn giữa bề đày lóp dòng chảy ngầm vi bề dày 
DN. 

DÒNG NƯỚC (thuỷ lợi, nông), dòng chảy bao gỗm các nhóm 
phần tủ nước và có thể là các nhóm nưác đồng vị. Dó là đòng 
chảy co bản nhất, vì đãc trưng cho sự tôn tại của sông ngöi, đồng 
thời tái có tác dụng quyết định tới các đòng chày khác. IQ)N có 
tác dụng vận chuyên và cân bằng vật chất, cung cấp nước tưới 
ruộng, cho các ngành công nghiệp, nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, 
giao thông, thuỷ điện Và chăn nuôi, thuỷ sản, 

DÒNG TAN (@14o thông), dòng điện kháng khép kim trong 
mạch chính mà khép kín qua các mạch phụ (đất). Với tàu điên 
bánh sắt và đường ray là hat dây tiếp xúc dẫn điên (một dãy tói 
các động cơ kéo và một đây đến cục âm nguồn điện). [YT là phần 
đòng điền tách khỏi đưỡng ray chạy vào lòng đất rôi quay trỏ lại 
đưởng ray. DT là một trong những nguyên nhân gây ăn mòn kim 
loại. 

ĐỒNG TÊN (tôn giáo; cø. Hội Jêsu; L. Soclietas lesu), đồng 
tu trong đạo Kitô (Công giáo), do thánh Inigô (TRN: Inigo Logez 
de Loyola) thanh lập năm 1540 và được giáo hoàng cèng nhân. 
TÔ chức theo kỉ Luât nghiêm ngặt, cấp duói phục tùng cấp trên 
vô điều kiên, toàn dòng phục tùng giáo hoàng. Ngay tư đầu, theo 
đuô: mục đích chống lại cài cách tôn giáo, thù địch với những 
tư tưởng của trảo lúu Ánh sáng, của khoa học các thế kỉ 17 - 18. 
[Dòng mục đích biện hộ cho phương tiến Trong việc truyện giáo, 
không chỉ xuất phát từ những giáo điều của đạo Kitô (Công giáo) 
mà còn thích nghì vớ: phong tiịc tập quán của dân địa phương, 
mỏ đường cho việc xâm chiếm thuộc địa. Fiiên nay là đội tiền 
phong chiến đấu của chủ nghĩa tăng lữ, lực tượng tập trung ở 
Hoa KI. 

DÒNG THẤM (thuỷ lợi) x Thấm. 

DÒNG THỨ CẤP (cØ), trong dòng chảy, dong chính dọc 
theo trục đòng con DTC thường ở tronp mãi phẳng vuông góc 
VÓI trực đö. 
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DỒÒNG TTHA (2+ lợi, nông), dòng chất lỏng có kích thước hữu 
hạn, không bi giới hạn bởi các thành rắn, chuyển động trong môi 
trưởng chất lỏng cùng loại boäc khác loai. làng chất lỏng chuyền 
động trong môi trưỏng khí gọi là [)T' tự do hay không ngập, như 
DT phun nước cưu hoá, DT tư do chảy ra từ lỗ hoặc vòi, DT sau 
vòi phun của thiết bị tưới hay vòi phun nước ð các công viên, DT 
chảy ngập là DT chuyên động trong môi trưởng ca chất lỏng ấy 
hay nước. Lí thuyết về DT là môi trong những lí (huyết hiện đại 
được áp dụng thành công trong nhiều lĩnh vực như thuỷ khí, l 
thuyết lớp biên, vv, và được mà rộng có hiệu quả cho lí thuyết 
dong chảy ở hạ lưu các công trình thao nước trong thuỷ lợi. 

DỒÒNG TRIỀU (địa Ï(; cø. triều \ưu), đồng chuyển dịch ngang 
có tính chất tuần hoàn của các phân tử nước mà tốc độ và hướng 
biến thiến trong ngày quan hê với chu kì và biên đệ thuỷ triêu. 
Tốc độ IYT' thưởng lớn ở những vùng có biên độ triều lớn (sóng 
tiến) nhưng cũng có thể lớn ở các vùng có biến độ triều nhỏ 
(sóng đứng - vùng vô triều) như ở vùng biển Cửa Việt - Cửa 
Thuận. 

DÒNG TRIỀU THUẬN NGHỊCH (/a 1), dòng vriều có 
hướng ngược nhau ở những eo biên hẹp. Trong trưởng hớp này, 
dòng triều lên luôn luôn hướng theo một phía, còn dòng triều 
xuống thì có hướng nghịch đồi với hướng triều lên. Khi dòng 
triều lên đổi sang dòng triều xuống và ngược lai, thì tốc độ dòng 
triều bằng không, nghĩa là trong thỡi gian đó không có dòng 
(nều. 

DÒNG TRIỀU XOAY VÒNG (áy2 ƒí), dong triều ở biến 
khơi và vùng biên gần bờ, hướng thay đôi từ từ chứ không phải 
đảo chiều (kiều thuận nghịch). [)o ảnh hưởng của lực quay Trái 
IĐất, dòng triều mang tình chất xoay vòng nghĩa là trong khoảng 
nửa chư kì dòng triều thay đôi về cường độ và về huóng. Nếu từ 
môi điểm, về các vectd dòng triều quan trấc được trong môi chu 
ki thuỷ triều, khí nối điểm mút các Vectở, ta sẽ nhân được đường 
cong khép kín có dạng clip. Đường cong này có thề có dạng phức 
tập tuỳ thuộc vào tính chất thuỷ triều và điều kiên địa lí tự nhiên 
của từng vùng biền 

ĐỒNG VẬT CHẤT (Sinh), giả thuyết cho rằng sư vân chuyên 
VẬt chất tử nối sản xuất ra vật chất (cơ quan quang họp) đến nơi 
tiêu thụ hoặc tích luỷ các vât chất là do kết quả thay đổi áp suất 
thâm thấu. Vì vậy, trong vùng quang bọp mạnh, áp suất thâm 
thấu cao và nước dược hút vào. Ngược lai, trong vùng tiên thụ 
hoặc tích luý các sản phàm quang hợp, áp suấi thầm thấu thấp 
VÀ nước bị mặt đi. Một hê thống được thành lập, mà theo đó 
dòng vât chất vận chuyền từ nói quang hợp (nguồn) đến nơi tiều 
thu (ô). Giả thuyết này được Munch đưa ra (1930) nhầm giài 
thích eø chế vận chuyên của phioem. 

DÒNG VEN HỜ BIỂN (ông), đồng chảy ven bờ biên trong 
vùng sóng vô chủ yếu chuyền động song song với bở. I)èng chảy 
này sinh ra do sóng vô khí truyền vào đường bỏ. (2VRB nhiều 
khi đat tối trị số gây ra xói bủn cát ven biến, ảnh hưởng đến sự 
ôn định của đê biển và các công trình ven biến khác. 

ĐỒNG VÔ TÍNH Ginh) x. Dòng. 

DÒNG XOÁY (thuỷ lợi) x. Chuyển động xoáy. 


DÒNG Ý THỨC (vă¿¿ S(ream of conseousness), thuật ngũ 
đö nhà triết hoc Hoa Kì lêm niêu ra trong cuốn "Nguyên l¡ tầm 
lí học” (1890), là phương pháp diễn !ả (âm tư và tính cách của 
một nhân VẬ( bằng cách trình bảy những chuỗi ý nghĩ và (rang 
thải nội tâm của nhân vât (rone một hoàn cảnh nào đó. Có nhưng 
ý nghĩ nảy sinh Lử ý thức xen tân những lên hệ tình eó bất chợt, 
đút nối không theo mạch lôgic. Theo mội số tác giả, IJY”L (cũng 
được xem là “độc thoại nôi tâm”) là môt kí thuật miêu tả tâm 
trang nhằm nói lên cái "thàt" nhất, cái sâu kín nhất trong tầm tư, 
tình cam của còn người, không bị lệ thuộc vào mội trình tự sắp 


xếp nào cả. Phương pháp trên đã được một số nhà văn phương 
Tây vận dụng vào sáng tác nhằm bác bỏ chú nghía hiện thực 
trong việc miêu tả ý thức và tâm lí của nhân vật và đá thành cêng 
(rong việc miều tà tâm trạng điền loạn, cô đơn. thất vọng của 
một số nhân vật. Nhưng lạm dụng nó như một số nhà văn phương 
Thy đã làm thi rdi vào quan niệm duy tâm, tuyết đối hoá thế giới 
vô thức trong đỡi sống tính thẦn cúa con ngưồi. 

DỐC CHÙA (kháo cổ), di chỉ khào cổ học ở xã TAn Mĩ, 
huyền Tần Uyên, tính Sông Bé, bên tả ngạn sông Dồng Nai. 
lược phát hiện năm 1976 và đã khai quật váo các năm 1976, 
1927 và 179, với tổng diện tích là 550,60 m?. Di chỉ có tầng 
văn hoá đày 2,1 - 2,4 m và lớp mộ táng gần 40 mộ, đã phát hiên 
được 121& hiện vật bằng đá, chủ yếu là riu bồn không vai và bàn 
mái, 594 hiện vật gốm và 68 hiện vật đông như rìu xoè cân, giáo, 
qua, tượng chó... đáng chú ý là 23 khuôn đúc đồng bằng đá. 
DC đã phát triển qua các giai đoạn khác nhau của thời đại kim 
khí trong \ưu vực sông Dồng Nai. Có 2 niên đại C14: 

- ZK422 (sâu I m): 2990 + 105 B.F 

- Hiệu chính theo vòng cây là: 3145 + ¡130 B.P. 


- In 1973 (sâu 0,50 m): 2495 + 50 B.P 
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DỐC GÙ (giao thông), tổ hợp các thiết bị của ngành đường 
sắt được đặt trên rñột đốc nghiêng để tạo điều kiên thuận lợi 
cho việc Lựa chọn các toa xe khi \ập tàu. Nhớ có dốc nghiêng, 
khi rơi khỏi đầu máy, toa xe có thê tự lăn vào các đường quy 
định. Trên DG có đặt các thiết bị để hãm toa xc. LG được xây 
đựng tại các ga lập tàu có khối Lượng công việc lón. DG được 
phân làm hai loại: thô só và hiện đại. DƠ thô sơ: có độ cao từ 
0,7 đến l5 m với mặt cắt doc đơn giản và các thiết bị như hãm 
xe, quay ghi đều làm bằng tay nên năng suất rất thấp. DG hiên 
đại: có độ cao tư l,5 đến 5 m. Các thiết bị nấm Xe, quay ghi đều 
dùng co giới, dùng tin hiệu đèn màu đề chỉ huy. Ó Việt Nam, 
DG thô sơ đầu tiền được xây dựng tại ga lập tàu Yên Viên vào 
những năm 7Ù. có độ cao 1,4 m. 


ĐỒN MÔ (22n tộc), tục lệ mai táng phô biến ngày trước của 
người Giara:, Cd Tù, vv. và mội sð tộc ngươi khác ở dây Trưởng 
Sơn - Iầy Nguyên. Õ đây, những thành viên trong một đại gia 
đình thưởng được chõn chung trong cùng một nhà mô. khi có 
người chết, người ta đào nới huyêt chung ra dể chồn, vì vậy 
thưởng gọi Là đồn mồ. Nay tục lê trên đã giảm dần. Tục DM hay 
chôn chung phân ánh chế độ đại gia đình mẫu hệ của cư dân, 
khác với tục ca người Kinh: sống môi người môt nhà, chết mỗi 
người một mô. 

DỒN XE (giao thông), thực hiện dì động chuyên đầu máy và 
toa xe trên các đường của ga đưởng sắt để các toa xe vào đúng 
những vị trí cần thiết trong ga để xếp dö. lập tàu. Một nhân viên 
gọi là trưởng đồn chỉ huy tô DX và ban lãi máy thực hiện kế 
hoạch DX. DX tà một công đoan không thể thiếu được trong 
quá trình sản xuất của ngành vận tài đường sắt. 


DÔNG TRONG KHÔNG KHÍ D 


DÓNG (H, 4ia !“), hiên tướng khí quyền phức tạp, trong đó 
có mưa rào (hoặc mưa đá), gió giặt mạnh, chớp, sét, sắm. D có 
tiên quan với sự phát triển của những đám mây vũ tích, hệ quả 
của trạng thái tầng kết hất ôn định trong khí quyên chứa nhiều 
hơi ẩm. Thường xây ra trong thời gian ngắn (không quá 2 giở). 
Tuờ theo tỉnh chất va biểu hiện, phân loại: 1) D nhiệt hay D địa 
phương, xảy ra bên trong khối không khí, trong mùa nóng, đo sự 
tạo thành đòng đối lưu nhiệt khi mặt đất (biển) bị đốt nóng dư 
đội. Thương thấy vào quả trưa hay chiều, và được báo trước bởi 
thi tiết oi búc 2) D có hệ thống, thưởng kèm theo sự chuyền 
dịch của các đường frôn hoặe vùng hội tụ là nơi giao tiếp giữa 
các khối khí khác tính chất. Có thê bao trùm một vùng rộng hàng 
chục kilômel và dải hàng trăm kilồmet. Nguyễn nhân chính là 
dòng thằng động lực nơi frên hoặc vùng hội tụ. 

Ở Việt Nam, mùa L) thưỡng xây ra trong khoảng từ tháng 4 
đến tháng 10, với khoảng 80 - 110 ngày D, 50 - 300 cơn D; cao 
điểm là các tháng 6 - 7 - 8 (có thê tói 38 - 20 ngày D mỗi tháng). 
Mưa D mang theo những muố: nitd, sản phẩm phóng điện trong 
khí quyền, có tác dụng tốt đối với cây cỏ. 

DÔNG BÌNH LƯU (//2 7), dông gây ra do sự bất ôn định 
của tẦng kết không khí (cấu trúc các tầng) và bình (ưu của không 
khí. Vd. bình lưu không khi Lạnh trền mặt đất nóng. DHL ở Việt 
Nam thưởng xảy ra vào mùa Xuân (tháng 3, 4), khi gió mùa đông 
bắc tràn về đem theo đòng bình Lưu không khí mát, Âm trên biển 
và mặt đất khô nóng ò vùng ven biên (đặc biệt ven biển Nghề 
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị). 

DÔNG ĐÊM (á‡2 i9), dỗng xảy ra vào lúc nửa đêm về sáng, 
thưởng xuất hiện ð vùng ven biên. Vao thời điểm này, mặt đất 
tiền bị nguội lạnh do bức xạ, hoat động đối lưu mạnh trên vùng 
biển gây ra chuyển động thăng của kháng khí nóng ẩm đễ tạo 
thành DĐ, 

DÓNG ĐỊA HÌNH (2/2 /), đông được hình thành đo sự tăng 
cường đòng không khi đối lưu dưới ảnh hưởng của địa hình. [32H 
thưởng xây ra trên hướng sưỡn míi đón gió thịnh hành. Vd. à 
vùng núi Ba Vì và Tam Đảo, về mùa hè, đông thướng xây ra Ở 
trên sưởn hứng gió đông - đông nam nóng âm 

DÓNG ĐỐI LƯU (2/4 1; cơ. dông nhiệt), dông hình thành 
do sự chuyên động thằng đứng của không khi nóng, Âm. Chuyền 
động (hằng đúng thường gây ra do tác dụng nung nóng của mặt 
đất, làm không khí bốc lên cao. DI, thường xây ra vào buôi 
chiều, ỏ đất liền, đặc biệt Ở các thung lũng đá vôi miền Hắc Việt 
Nam (Hoà Bình, [3i Châu, vw.). 

DỒNG FRÔN (4/4 10), dông có liên quan chặt chế Với sự hoat 
động cùa các frôn, Khi frôn Lạnh xâm nhập, không khi nóng Am 
bên trên Irôn chuyên động thăng trướn theo mãi frõn lạnh. đến 
một độ cao nào đó, tầng kết không khi trỏ nên bất ôn định, hoạt 
động đổi lưu xảy ra dữ đôi gây đông. Ö Việt Nam, DF thường 
xảy ra vào mùa thu ở Rắc Rộ và 'Ihanh Hoá, Nghệ Án, Hà Tĩnh 
gây mưa lén. Vào mùa xuân thưởng đem lại mưa rào dầu mùa 
gọ! là xuân lôi (sắm xuân). 

DÔNG NGÀY (đ¿2 /f), dông đối lưu xảy ra vào ban ngày, 
thường vào buôi chiều, lúc điều kiện không khí bất ôn định, 
thưởng do mây vũ tích phát (riển rất nhanh do sự nung nóng 
mạnh của mặt đất gày ra. [1N thưởng ở trên đất bền, Ô Việt 
Nam, vùng Kim Bôi (Hoà Bình) là trung tầm DN, thưởng ảnh 
hưởng đến Hà Nỡi. 

DÔNG NHITT (2/2 1) x. Dông đối lưn. 


DỒÔNG TRONG KHÔNG KHÍ (đ/2 /), dông hình thành đo 
sự phát triên đối lưu trong nội bộ môi khối khí. Có 2 loại: đồng 
nhiệt (dồng địa phương) trền đất liền vào mùa nóng trong năm; 
DTKK lạnh khi không khí di chuyên trên một bề mãt nóng hồn, 
thưởng xảy ra trên biển Vào mùa đông. 
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DD pòNG XOAY THUÁN 


ĐÓNG XOÁY THUẬN (¡4 0). dông xuất hiện trong xoáy 
thuận cùng chiều với kim đồng hồ có quy mô lón (xoáy áp thấp 
quy mô lớn). DXT do đối lưu cuc bộ trong mọt khối khi gây ra. 

DI (sinh; Chioprera), bộ đông vật có vú duy nhật biết Đay, 
đo có màng bay bằng da mỏng không lông kéo đài từ cánh bay 
trước với 4 ngón rất dài tới chỉ sau và thưởng tới cả đuôi. Ngón 
thứ nhất vả các ngór chân nhỏ hơn các ngón khác, nằm tự đo và 
có móc. Thán dải 2.5 - 40 cm, cánh thương đài 1,7 lần thân. Có 
2 phân bộ: D lớn (Xfeøgachiroprera) và D nhỏ (Microchíroptera). 
Có 800 - R50 loài (có dẫn hêu tới 1000 toài). Thức ăn chính là 
côn trùng và các (loại quả, một số ít hút máu động vật có vú khác. 
Sống đến 20 năm. Phân bố rộng. Có 8 toài và 4 loài phụ được 
ghỉ vào Sách đỏ thế giới. 

DỚN (sừuh; Thelyprertlaceae), họ thực vật hat trần, ngành 
Dương xỉ (Preropsi42) chủ yếu mọc trên mặt đất. Thân rể mảnh, 
bô dài. Cuống 1á thưởng có màu sáng, có vầy hoặc đôi khi không 
có ở gốc, gốc Khône có dốt. lá hình ngọn giáo hay thuôr: dài, kép 
lông chìm một hay nhiều tần, đôi lá chét Ở gần sát gốc thường 
tiêu giảm; mặt dưới nhiến lá đôi khi có tuyến, truc Lá có lông cúng 
hình kim, gân lá thường đơn, đôi khi họp với nhau thành tùng 
đôi rất đều. Ô túi bào tủ hình tròn hay hinh đải, dính trên gân 
lá Đôi khi ô húi không có Áo (hoặc áo rất dễ rụng). Có hón 30 
chỉ, gần 500 loài, chủ yếu ở vùng nhiệt đối. Việt Nam gặp 7 chỉ, 
31 loài, cày thướng gặp: cây tráng non, cây mũi chông, D nhọn, 

DU CANH DU CƯ (44 ", nẤng, dân tốc), tận quán của một 
số đàn tộc ít người ở miền nưi canh tác và sinh hoạt không cố 
định ở một nơi mà thường thay đôi địa bàn. Sau khi sử dụng hết 
độ phì nhiều của một đám rẫy (khoảng từ hai, ba đến đăm bảy 
năm - tuỳ từng loại nương rẫy) lại phải bỏ hoá đi tìm đất mới. 
Khi nơi làm rấy quá xa nơi ở, phải chuyên cứ đến vùng đất mới 
(du cư). Cú như Vậy cả trông trọ( và cư trú đều không ồn định 
lâu dài, tủ du canh dẫn đến du cư; phương thức canh tác này cho 
năng suất thấp, lối sống lạm bợ. DCDC chẳng những phá rùng, 
Phá hoại môi sinh mà còn làm chậm quả trình phát triển kính tế - 
xã hội - văn hoá của tốc người. Nạn DCDC càn tác hại lón ở 
nhiều vùne nhiệt đói thuộc các Châu Á, Phí, Mĩ La tinh. Nhiều 
cánh rừng Ở vùng núi Tầy Bắc và Tầy Nguyên bị phá trụi da nạn 
I2CDC. 

DU HUYỆT @y) x. Huyệt. 


DU KÍ (văn), thể kí ghì lai những điều mắt thấy tải nghe và 
những suy nghĩ, cảm xúc của người viết trong mội chuyến di xa. 
rong DK, tác già có thê tả cảnh thiên nhiên, kế li những sự 
việc xây ra, ghi tÂm trạng và hành đông của nhứng ngươi mình 
tiếp xúc hay tâm trạng của chính mình. "Thượng kinh kí sư" của 
Lê Hữu Trác, "Chuyên di Bắc Kỳ năm Ất Hợi" (1876) của Trương 
Vĩnh Kỹ đều là nhúng thiên DK. 


DU KÍCH CHIẾN (quân s⁄; cơ. đănh du kích), phương thức 
tác chiến chiến lược phổ biến của chiến tranh nhân dần do các 
đón VỊ vũ trang nhỏ. lẻ và nhân dân tiến hành bằng các loại vũ 
khí (Thương là thô sở) và cách đánh tinh hoat (bắt: tra; đánh lén; 
quấy rối; phá hoai, đánh chông: mìn; phục kích; tÃp kích;...). I)KC 
được áp dụng khi lực lượng vũ trang còn nhỏ, trang bị kém. Ỏ 
Việt Nam, từ I2KC tiến lên du kích vận động chiến được coi như 
một quy Luật phát (riên của nghệ thuật quân sự trong chiến tranh 
nhân dân (x. Đường li quân sự của Đảng cộng sẵn Việt Nam). 

DU KÍCH TẬP TRUNG (quân s3, lực lượng vũ trang địa 
phương của huyện trong thời kì đầu Kháng chiến chồng Pháp 
Được hình thành bằng cách điều động du kích ở các làng, xã đề 
tô chức thành đơn vị (trung đội. đại đội) thương trực chiến dấu 
bảo vệ địa phương. DKTT thoát l sản xuất, đước các đại đội độc 
lập của bộ đội chủ lực dìu dắt. Dến 1949, DKTT được tổ chức 
thành bộ đội địa phương. 
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DU KÍCH VẬN ĐỘNG CHIẾN (quân sư). phƯơng thúc tác 
chiến chiến lược quá đê tử du kích chiến tiến lên vận động chiến. 
Dước áp đụng phô biến từ 1947 - 50 trone Kháng chiến chồng 
Pháp ò quy mð đại đội, tiểu đoàn (có khi đến trung đoàn) kết 
hớp với lực tướng vũ trang dịa phương nhằm đánh vào những nơi 
đối phương tương đôi yếu hoặc mới chiếm đồng mà chìia củng 
cố đươc vị trí, đánh xong lập tức rút lực lượng di đánh nơi khác. 
tược để xuất lần đầu trong huấn luyễn của Bộ quốc phòng 
1.12.1947 nhằm khắc phục (tư tưởng chuông cách đánh trận địa, 
giứ đất; quen sử dung \ực tượng phân tản; cách dánh kém lĩnh 
hoạt với các phương thức và phương pháp tác chiến khác nhau 
(địa lôi chiến, giao thông chiến, phục kích, tấp kích). Sự ra đời 
của DKVĐC đánh dấu môi buốc trưởng thành quan trọng về 
chất của bộ đội Việt Nam trong Kháng chiến chồng Pháp. 

DU LỊCH (kinh tế) 1. Một dạng nghỉ dương sức tham quan 
kích cực của con người Ở ngoải nơi cứ trú với mục đích: nghỉ 
ngơi, giải trị, xem danh lam thắng cành, dị tích lịch sử, công trình 
văn hoá, nghệ thuật, vv. 2. Một ngành kinh doanh tông hợp có 
hiệu quả cao Về nhiều mặt: nâng cao hiểu biết về thiên nhiên, 
truyền thông lịch sử và văn hoá dân tộc, từ đó góp phần làm tăng 
thêm tình yêu đất nước; đôi Vúi người nước ngoài là tình hữu 
nghị với dân tộc minh, vê mặt kinh tế, DL là lĩnh vưe kinh doanh 
mang lạt hiệu quả rất lồn: có thể coi là hình thức xuất khâu hàng 
hoá và lao động dịch vụ tai chỗ, Hầu như nưde não cũng coi 
trong phát triên hoạt dộng DI, Vd. Malaixiaa có 7,5 triệu lượt 
khách quốc tế, thu được 1667 triệu đôla (1991), Thái Lan có 
5,001 triêu lượt khách quốc tế, thu được 4295 triêu đõöla (1991); 
Hằng Kông cé 6,032 tnéu lướt khách quôc tế, (hu được 5028 
triêu đôla (1991) Noi chung trên thế giới, DL ra nước ngoài có 
xu hướng phát triển nhanh, Từ 1958 đến 1986, số khách DL quốc 
(ế tăng từ 95 triêu lên 340 triệu người; sở ngoại tệ thu được tăng 
54,7 lần, tử 2,1 tỉ lên 115 t¡ đôla Mt. Việt Nam có tiềm năng II. 
rẤt lớn 


DU MỤC (2z :c), lối sông của cư dân chăn nuôi, dị eư tủ 
nơi này sang nơi khác dê tìm đồng cỏ mới nuôi đàn gia súc. Xuất 
hiện tử cuối thiên niên kì 2 - đầu thiên niên kí 1 tCn, ở những 
bộ lạc sinh sống trên vùng đồng cỏ, miền đôi núi A - Âu, trong 
quá trinh tách chăn nuôi thành loai hình kình tế riêng biệt. Hiển 
nay. còn duy trì ở một số nơi, đặc biết ở Trung và Tây Á, Bắc 
Phí. 

DŨ (quân sự, giao thông), thiết bị để hãm một đối tướng đang 
chuyên động trong không khí nhờ sức cản của mái trưởnp. [Được 
dùng đề giảm tốc độ rơi trong không khí của người và các Ironp 
vật (hàng, bom, đạn chiếu sáng...), hãm các khí e bay khi hạ 
cánh. Các bộ phận chính: vòm (thường bằng vải mòng, bên), dây, 
hể thống treo, ba lô đụng, bộ phận mở và kéo. Phân biết: D 
ngưỡi, [1 hàng, D chuyên dụng, D được mở tư động boăc do 
người nhãy dù điều khiển. 

DÙ KẾ (sân khấu; Cămpuchia: yikê hay likê), tên gọi loại kịch 
hát Cămpuchia (theo cách gọi cua Việt Nam), một loại hình sân 
khâu có hát, múa, đọc thợ theo phòng cách dân gian. Lúc đầu 
thiên về hài, gần đây đã có những vớ diễn rnang tính chất bị kích. 
Dược diễn rông rãi ở Cămpuchia và ở miền 15y Nam Hộ Việt 
Nam DK Việt Nam có những nét khác yikê như vở diễn pha làn 
điểu cái ưng; dàn nhạc dân tộc có thêm pha, viÔlông; vẽ mặt 
theo kiêu mặt nạ thay cho việc đeo mặt nạ ð sân khấu yikê. Nói 
chung DK Việt Nam thiên về lối điển của nghè thuật cải lương. 
Vỏ DK cũng như yikê nôi tiếng là “Tùm Tiêu” kể về câu chuyên 
tình bí thảm của đôi trai gái dưới chế độ phong kiến. 

DỤ CŨỦNG (an nính), dùng lời l đố đành, húa hẹn suông 
trong lúc hỏi cung nhằm làm chơ người bị hồi khai theo ÿ muốn 
của ngưới hỏi. DC dê làm cho người Bị hỏi cung khai sai sự (hât 
là hanh vì bị pháp luật nghiêm cấm. 
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DỤ DỖ CƯỚNG ÉP DI CƯ (an ninh), dùng vật chất, hoặc 
dùng thần quyền giáo li, phản tuyên truyền, xuyên tạc sự thật, 
(une tac tính thần đề Lôi kéo người khác rỏi bò quê hương, làng 
mạc, chô ở đến nơi có chế đô chính tr và xã hôi khác. Là âm 
mưu nham hiểm của bọn đế quốc và t4y sai lôi kéo người đi theo 
chúng nhằm chuân bị !tc lượng chống phá cách mạng lâu dài. 
Năm 1954, ngay sau khi Hiệp định Gioncvơ vê Việt Nam được 
kí kết, các le lượng đế quốc và tay sai đã lÙa gại, cuống ép 
khoảng 71§ nghìn người dân miền Bắc Việt Nam, trong đó đại 
bộ phận là ngưới công giáo, đi cư vào miền Nam. 

DỤC VỌNG (g4 dục) \. Ham muốn không phủ hợp vói các 
chuân mực xã hội; còn gỌ: là “Uhiđâ” (thuật ngìí trong thuyết của 
Frot) dùng đề chì những năng lượng của hản năng sinh dục nhẦm 
vào cấc đôi tượng bên ngoài hoặc bên trong cái "tôi". Con người 
bình thường có các nhu cầu cø thê như như cẦu sống và tồn tại 
(của bàn thân và giống loài). Các nhu cầu đớ xuất hiện, biến đôi 
theo các \ứa tuôi, và cần được thực hiện theo quy vóc chung cia 
xÃ hồi. 


2. Ham muốn thoả mãn những nhu cầu vật chất thấp hẻn của 
con ngưỏi. 

DI CHỌC (), dụng cụ y tế dùng để chọc, gồm một thanh 
kim loại một đầu có cán đề cầm, một đầu có 3 sống hình tam 
giác nhọn và sắc để chọc thủng, nằm l\ot trong một ống hình trụ 
(gọi là canun) chỉ đề \òi đầu nhọn và cán ra ngoài. Sau khí đầu 
canun vào đến ô mủ hay Õ chứa dịch, người ta để canun tại chô 
và rút DC đề dịch (mủ) chày ra (cổ trướng, tràn địch màng phối, 
ỗ apxe, wv), hoặc bøm dịch vào rửa ồ mủ (viêm xoang hàm, WW.), 
hoặc luôn mội ống dẫn ìuu đề tại chÕ và rút canun ra. 


DUNG ĐỊCH (Ào4), hôn hợp đồng thể gồm dung môi, chất 
tan và trong một số Irường hợp còn có sản nhầm tưởng lác giữa 
chủng. Trong DD, phân tư chất tan phân bế đều :rong dung môi. 
Vd. IDID muối tan trong nước, II) etanol trong nước, kim loại 
trong kim toại, khí trong kim loại, w. 

DUNG DỊCH BÁN KEO (24) x. Hệ bán keo. 


DUNG DỊCH RÃO HOÀ (ho4) dung dịch chúa lượng tối đa 
chất tan ö một nhiệt độ nhất định. Trong DDBII ở cùng một 
đơn ví thời gian, số phân tử chất tan vào dung dịch bằng số phân 
tử trở Lại trạng thái chưa tan tạo nến một cân bằng động (Xt. 
Dung dịch không bão hoà). Chất tan có thể \à khí, chất lông hoặc 
rấn. 

DUNG DỊCH ĐẤT (Z/z 1), nước trong đất chứa những 
khoáng, hữu cơ và khí ð trạng thái hoà tan hoặc keo. Thành phần 
vô cơ trong DDD ở trạng thái cation và anion. DDD thay đối 
không nging theo địa Ú thuỷ Văn, các mùa trong năm. Phản ứng 
dung dịch đất chua hoặc kiềm, đo nồng độ H” và OHF khác 
nhau. Tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành đất, vào các 
phản ứng tí, hoá, sinh và trao đổi chất dinh dưỡng của cây. là 
phần bình động nhất à trong đất, quan hê với đất như máu cla 
động vật, như dịch của tế bào cây. 

DƯNG DỊCH ĐỆM (o2), dung dịch chứa avit yếu và muối 
của nó (vd. CHCOOH và CHCOONAa) hoặc ba7ở yếu và muối 
của nó (vd. NHạ và NILCU), có khả năng gìũ ôn định pH của 
dung dịch khi pha loãng hoặc cô đặc, cũng như khi thêm một 
lượng nhỏ axit hoặc kiềm. Trone cở thể sông, II đóng valI trò 
quan trọng, vd. ồn định pH của máu bằng các hệ đệm eacbonat 
và photphat. Cung có nhưng DDD có khả năng ồn định giá trị 
của thế oxi hoá - kh hoặc các đại lượng đặc trưng khác của môi 
trđng. 

DUNG DỊCH ĐỤC NHƯ SỨA (y). trang thái đục trắng 
đồng đều như sửa của một dung dịch có chứa đựng, hoà trộn lỡ 
lửng trong đó những chất hữu cơ hoặc vô cơ không tan trong 
dung môi, nhưng do cách điều chế rêng nên đã tạo thành một 
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thể huyền phù (dịch treo), khi đề yên vẫn không lắng trong. Vú, 
có thể tạo được nhũng hạt keo rất nhỏ nhóm hiđroxit, boà vào 
trong nước, đề tạo thành DDDNS. 

ĐỨNG DỊCH ĐƯƠNG LƯỢNG (ño4), dung địch chứa một 
đương tượng gam (hoặc mol đương lượng) chất tan trong một lít 
dung địch. 

DŨNG DỊCH KEO (ho4), hệ phân tán siêu ví dị thể, gồm 
một pha phân tán là các hạt nhó có kích thước tỉ I ¿m đến 
100 am. phân bố trong một mói trưồng phân tán (pha tiên tục). 
Nếu môi trưởng phân tán của hệ keo là lỏng hay khí, hệ có tên 
là xon. Vd. xon bạc gồm nhưng hạt kim loại bạc rất nhỏ trong 
mồi! trưởng nước. 

DŨNG DỊCH KHOAN (4/4 chất), chất lỏng tuần hoan liên 
tục trong giếng khoan. Chúc năng của DDK: 1) tổng thoát lên 
mặt đất các vụn đất đá bị phá huỷ ở đáy: 2) làm mát và bôi trơn 
dụng cụ phá huỷ đất đá; 1) gia cố thAn giếng khoan và cách li 
các tầng đất đá khoan qua; 4) ngăn chăn sụ xâm nhập của đầu, 
khi hoặc nước chứa trong các lỗ rỗng của đất đã khoan qua. cũng 
như chống lai sự sập lỏ, vv.; 5) giữ cho các vụn đất đá bị phá huỷ 
ö trang thái 1d lửng trong thởi gian ngửng nghỉ việc; 6) lầm nguồn 
năng lượng khi khoan tuabin. Theo thành phần, phân biệt các 
IDDK: gốc nước, gốc dầu, tạo Khí. 

DUNG ĐỊCH KHÔNG BÃO HOÀ (ho4), dung dịch còn có 
khả năng hoà tan thêm chất tan. Dung địch bão hoà của một chất 
ít tan phải thoà mán điều kiện là tích số ion của chất đỏ trong 
dune địch bằng tích số tan. Diều kiến đề cho đung dịch ca một 
chất không bão hoà là tích sô ion eúa nó phải nhỏ hơn tích số tan, 
vd. tích số (an của AøCI lä 109, vì vậy trong dung địch bão hoà 
[Ag`*] ICL] = 199, còn trong DDKBH [Ag”?| [CT] < 1ơ19. 

DUNG DỊCH LÍ TƯỞNG (o4), dung dịch tuần theo định 
luật Raun hoặc dung dịch mà hệ số hoạt độ của các cấn tử 
bằng 1. Những dung dịch rất loãng có thể được xem như là 
những DDUT 

DŨNG DỊCH MUỐI SINH LÍ (sử), dung dịch gồm muối 
ăn và một số loại muổi khác dùng đề giữ các mô động dật khi 
đã tách ra khỏi c3 thể ở trạng thái sống trone quá trình thực 
nghiêm. DDMSL có áp suất thầm thấu và pH tương đương vói 
dịch có thê. DDMSL được dùng phô biến nhất là dung dịch 
Ringer, ngoài nafrì clorua còn có chứa các muối eLorua của canxi, 
magie, kali. Các dung dịch khác có thể có thêm chất dinh dưỗng 
như gLuco20. 


DUNG DỊCH NGUYÊN CHUĂN (hø2á), dung dịch chứa 
đúng một mol đướng lưởng chất tan trong một lít đụng dịch, 
được kí hiệu bằng N. 

DUNG DỊCH NHIỆT DỊCH (//2 chấ¿), nước nóng từ 100 
đến 400°C đưới áp lực, có liền quan với các lò macma hoặc núi 
\ửa, có hoà tan nhiều nguyên tố như sất, ti(an, đồng, chỉ, kẽm, 
thiếc, thuỷ ngần, trani, w. Căc nguyên tô đó tử lò maema thoát 
ra hoặc từ đá vây quanh tan vào, có (thể kết tuả thành mỏ nhiệt 
dịch. 

DUNG ĐỊCH QUÁ BÃO HOÀA (024), dung dịch có nồng 
độ chất tan lón hơn nồng độ bão hoà ở cùng nhiệt độ. DDOBH 
rất không bàn, nếu lấc hoặc thêm vài tỉnh thể chất tan vào dung 
địch hay cọ vào thành bình thì lượng dư chất tan sẽ kết tỉnh hế: 
và dung dịch trổ thành bão hoà. 


DUNG ĐỊCH RAXEMIC RẮN (ño4) x. Biến thể raxemic. 


DUNG DỊCH RẤN (hoá, đía chất), tình thể đồng nhất gồm 
nhiều hdp phần mà tính đồng nhất vẫn giữ được khi thay đối nAng 
độ của các hợp phần đó. Vád. đông thau (hợp kim của đồng và 
kẽm) là một DDR. Nhiều khoáng vật là những tỉnh thể đồng nhất, 
đó là những DDR của hai, ba, hoăc nhiều hợp phần. Vd. plagioela 
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là mật DDR giữa hai hợp phân: Anbit NaA(AlSiaOa) và anoctit 
Ca(AbSiOg), theo những tỉ lệ liên tục tạo nên loạt đồng hình 
plagiocla. Các granat cũng là những DDR của ba khoáng Vật: 
X% anmandin + Y2 groxule + Z% pirop với X + Ÿ + Z = l00. 

DUNG DỊCH RINGER (s2), hỗn hợp gồm 9 g NaCL 
0,42 p KCIL, 0,25 g CaACl; trong 1000 m{ nước cất. Được dụng 
để lưu giữ trong khoảng thöi pian ngắn các mẫu vât nghiên 
cu bằng hiển vị của toän bộ cơ thê, một cd quan hay một 
mô hoặc mức tế bào trong trạng thái sống hay còn sống. 
DDR không lầm biến tính các chất của mẫu vật nên có thẻ 
quan sát được các quá trình sinh li liên quan, thông nhất với 
giải phẫu - hình thái. Trong nghiên cứu các nhóm động vật 
khác nhau, ngoài I2DR ngưới ta còn dùng dung dịch muôi 
khác. 

DUNG DỊCH SÉT (đ/a chế?), \oại nước rủa (dung dịch khoan) 
tronp đó sét là thành phần phân tán chủ yếu, là loại huyền phù 
(thể vẫn) chứa các hạt cứng có kích thước 10 ~0,1 am lầng nhanh 
trong trạng thái yên tĩnh; hoặc là dung dịch keo chứa những hạt 
set có kích thước 0,1 - 0.001 m, phân bổ đều trong chất lòng 
và ở trạng thái (d (ủng, dần đần đông lại. Dẻ làm chất lỏng rửa 
lỗ khoan, DDS phải thoả mãn các yêu cầu về độ keo, độ nhót, 
độ thải nước, Ứng suất trươi tĩnh, tính ôn định, độ pH. Sét bentonit 
là vật liệu có chất lượng tốt nhất đề chế tạo DDS. Tính chất quan 
trọng nhất của DDS trong quá trình khoan lả khả năng tạo cấu 
trúc. Ngoài chức năng của nước rửa, DDS có hai nhiệm vụ chủ 
yếu: 1) tạo màng sét trên thành giếng khoan; 2) giữ cho các hạt 
vụn đất đá ð trạng thải {ở lửng. 

DUNG DỊCH THAYV THẾ (y), đung dịch được dùng đề đưa 
vào cơ thê người bệnh nhằm ứng phó với những rối loạn sinh 
học do một trạng thái bệnh lí gây ra, đưa cơ thẻ về thế cân bằng 
sinh lí cần có. Vd. uống dung dịch oresol (theo công thức cila 
Tẻ chức y tế thế giới) để bù lại nước và một số chất điện giải 
(các ion natn, kal, co, bícacbonat) cho cơ thể trong trưởng hợp 
trẻ em bị la chảy mất nước, điện giải, dung địch tiêm truyền 
đextran điều chỉnh thể tích máu tuần hoàn trong các trường hợp 
mất máu nặng, bỏng, sốc, w. hoặc duy trì áp suất thầm thấu trong 
huyết lương khí tiến hành phẫu thuật ở hé tím mạch hoặc đề 
ngăn ngìa chứng tắc nghến tĩnh rạch sau phẫu thuật, sau chấn 
thưởng. 


DUNG DỊCH THUỐC (y). dạng thuốc tỏng dùng ngoài, 
uống hoặc tiêm, được điều chế bãng hoà tan (nóng hay nguội) 
một hay nhiều dược chất trong dung môi thích hợp (nước, đầu, 
ancot, glIxerinn, axeton, vv.). Vảd. dung dịch axit boric 32 trong 
nióc dùng rửa mắt, dung địch clorofoc 0,5% trong nước uống 
chống nôn; dung dịch long não 10% trong đầu xoa bóp. Các 
DDT tiêm cần phải vô khuẩn và phải đấp ứng các tiêu chuẩn 
của Dược điển. 

DUNG DỊCH THỬ (o4), dung dịch dùng đề xác định thành 
phần hoặc tính chất của một chất. Nếu chất tan có tính đặc 
hiệu, thì dung dịch thưởng mang tên người tìm ra nó đầu tiên. 
Vd. dụng dịch Nexlo mang tên nhà hoá học Đức ]. Nexld (Julns 
Nessler; 1827 - 1905) là Kạ(Hgl;) dùng để phát hiên amoniae. 

DUNG DỊCH TỰ NHIÊN (//a chất), dụng dịch khoan được 
tạo thành trưc tiếp trong thân giếng khoan do nước rửa được 
làm giàu bởi các hạt đất đá. Sau khi được xử lí hoá học, DĐ 
trở thành chất lỏng rửa có chất hiợng cao, có thể sử dung tốt. 
Thuỡng gặp DDTN khi khoan qua đá sét, đá cacbonat, canxi 
sunfat, vv. JDTN được dùng đề thay thể dụng dịch sét khi không 
có điều kiện cung cấp sét, 


DUNG HỢP (ngồn ngữ, A. Psion, cơ. hoà kết), phương thức 
lên kết các phụ tố, theo đó thì các hình vị khi bên kết với nhau, 
đường ranh giói giữa chủng trở nên không rõ ràng do sự biến 
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đôi về ngũ âm hoặc hoà nhập vào nhau thành một hình tố. Vì 
thế, Ò bề mặt ta chỉ gặp một (hoặc một vài) hình thức ngữ âm 
nhưng nó lại ng với một số hình vị, vd. tiếng Anh: mouse (chuột) 
+ số nhiều = mice. 

DUNG HỢP TẾ BÀO Gin#), kĩ thuật tách thành tế bào để 
biến chúng thành tế bào trần, sau đó trộn hai loại tế bào với 
nhau để vật liêu di truyền và chất tế bào trao đôi qua lại tạo nên 
tế bào lai. Có thể DHTR cùng loài hay khác loài. 


DUNG KHẢẲNG (1, điện), kháng trở mà tụ điện gây ra đổi 
với đòng điện xoay chiều. Nếu tụ điện có điện đung C, dòng điện 
xoay chiều hình sia có tần số góc w thì DK có giá trị: 


1 


u).€” 


Khi ø = 0, dòng điện là dòng môt chiều, X: lốn vô cùng, nghĩa 
là đòng điên một chiều không thể chạy qua tụ điện. 

DUNG LƯỢNG BỘ NHỞ (từ: học, A. storage capaeìty), 
lượng thông tín tối đa mà bộ nhớ có thể lưu gìữ. Việc đưa thông 
tin vào bộ nhớ bao gið cũng được thực hiện theo tùng nhóm bít, 
nhỏm kí tự hoặc nhóm tiï. Do vậy, DI.RN thường được tính bằng 
số bít, số bai (kí tự) hoặe sô tư mà nó có thể tưu giữ. 

DƯNG LƯỢNG DÂN CƯ (4/2 1), số dân tối đa có thể sống 
và phát triền trên một vùng mà các nguồn tài nguyên có thể thoả 
mấn những nhu cầu sinh hoạt Và sàn xuất thiết yếu nhất của họ, 
đồng thời bảo đàm duy trì được cân bằng sinh thái của Lĩnh thô. 

DUNG LƯỢNG MẪU (xã hội học; cø. cỗ mẫu, quy mô mâu), 
là số lượng các đón vị thu thập thông tín cần thiết để tạo nên mẫu. 
DLM được xác định bỏi: 1) nhiệm vụ của cuộc nghiên cứu; 2) mức 
đõ đồng nhất của khách thể nghiên cứu theo các giả thuyết nghiên 
cứu và các tính chất được nghiên cứu (nội dung nghiên cứu), 3) 
yêu cầu về xác suất tin cậy túc !à độ tin cậy của kết quả nghiên 
cứu; 4) múc cho phép của saí số đại diện cho phép. DLM khác 
nhau trong từng phương pháp chọn mẫu. DLM có thể được xác 
định nhờ các công thúc toán học thống kê. 


Thông thưởng, trong điều tra xã hội học, DLM được xác định 
theo công (hức: 


tp — P) 
n= ^2 
trong đó: n là dung lượng mẫu; tˆ là tham số phụ thuộc vào xác 
suất tin cây P = 0,954 thì ! = 2, còn nếu xác suất tín cậy là 0,29 
thì t = 3; p là tỉ lệ những ngưới trả lủi phương án tịch cực của 
câu hỏi liống phân; (1 - p) là tỉ lệ những ngưỡi trả lời phương 
án tiêu cực của câu hỏi lưống phân; Á là sai số cho phép, 
Trong công thức này, để tỉnh được n thì ta phải cho trước sai 
số đại diên và xác suất tin cậy, còn p thì dùng kết quả cuộc điều 
tra trước hoặc kết quà điều tra thứ. 


DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG (kính ¿cể), toàn bộ khối 
lượng hàng hoá được đưa ra thị trưởng trong một thời gian nhất 
định. DLƯTT tuỷ (thuộc vào khả năng cưng ứng cììa các đón Vị sản 
xuất hàng hoá và dịch vụ trong xã hội và còn được quyết định 
bởi nhu cầu cỏ khả năng thanh toán của dãn cư. Nền kinh tế 
quốc dân phát triển ôn định tạo ra được thế cân bằng giữa DLTT 
với nhu cầu có khả năng thanh toán. Ö Viát Nam, do tnnh độ 
phát (riỀn sẵn xuất còn thấp, DI“TT còn nhỏ, nên chưa lập được 
thế cân bằng. Việc mở rộng DETT đang được thực hiện cùng với 
việc đôi mái, chuyên sang chính sách kinh tế hàng hoá nhiều 
thành phần, chuyền đổi cơ cấu kinh tế hợp lí phát triỀn sản xuất 
đa đạng, vận dụng cở chế kinh tế thị trường mở rộng quan hệ 
quốc tế. 


DƯNG MỖI (424, y), chất tỏng có khả năng hoà tan chất 
khác đề tao thành dung dịch. Dung môi thường dùng phả: thoả 


mãn yêu cầu: rất ít độc, khó cháy, cỏ khả năng hoà tan lốt, 
không tác dung với chất tan, vw. Vd. nước, amoniac lỏng, etano\, 
ete, xeton, benzen, toluen, vv. Npành được dùng nhiền loại DM 
như nước, clorofom, ben7en, xilcn, Axeton, piridin, butAnol... đề 
chiết xuất hoạt chất, pha chế các dung dịch thuốc dùng ngaài, 
dùng trong và các thuốc tiêm. Nước là DM quan trọng đề pha 
chế thuốc tiêm, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của 
Dược điền. 

DUNG MỖI KHÔNG PHÂN CỰC (hø4), dung môi mà 
phần tử không phân cực, vd. các hidrocacbon, cacbon tetraclorua, 
cacbon đisunfua, vd. Xt. Dung môi phân cực. 

DUNG MÔI LƯỠNG TÍNH (24), dung môi vừa có tính 
AXit VỮa có tính bazở, nghĩa là, theo định nghĩa axit và baZØ của 
nhà hoá học Dan Mạch Bronxtet (1879 - 1947), vừa có khả năng 
nhương proton vưa có khả năng nhận proton. Vd. HO là một 
[)MI7T vi theo phản ứng: 

HạO 1 HO = HạO†? +OII 
một phần tử HO là axit và một phân tử II;O là bazo. 

Trong dung dịch HCL HO đóng vai trò bazở, nhân proton của 

[ICL 


HạO + HIC( = II+O” +CY 


Trong dung dịch NI, HạO đóng vai trò axit nhường proton 
cho NH¡: 


HạO + NHị = OHF + N11¿}. 

DUNG MỖI PHẦN CỰC (»øö4), dụng môi mà phân tử có 
tính phăn cực, nghĩa là các tâm điện tích dương và điễn tích âm 
không trùng nhau, Vd. nước, amoniac lỏng, sunfua đìoxit lông, 
axit hữu cơ Và ancoL.. Trong loại DMPC, chất điện ì¡ phân l 
thành ion và tạo thành dung địch dân điện. 


DUNG MÔI PHI PROTON (ñø4). dung môi không cho 
proton cũng không nhân proion. Vd, niưoœsyL clorua NOCL 
pho(pho oxiclorua POCh tự phân b như sau: 


NOCTI + NOCIL = NO” + CT, NÓOCI 
POCu + POC = POCI;† +CT, POCl 

loa trao đồi giữa hai phân tử dung mồi \à CƯ, không phải là 
proton như đối với dung môi có proton. Co thê suy rộng định 
nghĩa về axit và bazø của Bronxtêt (x. Dung mái lướng tín) cho 
loại dung môi này: DMPP là tưởng tính, nghía là vừa là một 
cloaxit vừa là một clobazd (cho và nhận CŨ) để phần biệt với 
axit và baz0 thông thường. 


DƯNG NHAM (đa chất), chất tòng hoặc quánh, có nhiệt độ 
cao (tử 200 đến 1200°C), trào rà tỦ các miệng núi lửa. Thưởng 
DN bazø khá lông, DN trung tính và axit quanh hơn, độ axit tăng 
chì độ quánh tăng theo. Tuỷỳ theo bề mặt địa hình mà DN tạo 
thành các đòng hay lóp phù cỏ điện tích từ hàng trăm tới hàng 
nghìn kiAmet vuông (vd. lớp phủ baz¿an trên các cao nguyên ở 
Tầy Nguyên). Các dung nham axit quánh rất khó chảy ra khỏi 
miệng núi lứa, thành nút bít miêng núi lửa, pây áp suất tón khiến 
núi lửa nồ tung. Khi còn ở dưới lòng đất, đá nóng chảy tạo nên 
các lò macma. 

DUNG QUẤT (2/2 f/; cơ. vịnh Sa Cần), vũng hinh thành đo 
mũi đất Nam Tram chắn biền bên phía đông, thông với cửa sông 
Trà Bồng Ò tính Quảng Ngãi trên 1I km đường sóng. 

DŨNG SAI (cơ khí; cơ. sai sÖ), độ sai lệch cho phép của một 
thông số nào đó so với trị sô đanh nghĩa (hoặc tính toán) của 
nó tương ứng với một cấp chính xác nhất định. 

Trong ngành chế tạo máy, L)S lả hiệu số giữa kích thước giới 
hạn trên và kích thước giới hạn dưới hoặc đại lướng tuyệt đếi 
của biêu đại số giữa sai lệch trên vã sai lệch dưới. 


DUNG TÍCH HỒ CHỨA Ð 


[D5 là một ch! tiêu đánh giá độ chính xác của kích thước, bảo 
đảm tinh tấp \Ấn của các chi tiết và co phép thực biện các mổi 
ghép chặt (có độ dôU, ghép trung gian và ghép lông (có độ rd). 
Các kích thước đic hình thành trong quá trình gia công hoặc 
lắp ráp phải nẦm trong phạm vi D§ mới được coi là đạt yêu cầu. 
TUy theo yêu cầu về chức năng của chỉ tiết hoặc bộ phận của máy 
mà quy định DS cho kích thước của chúng. Việc chọn tuỳ tiện 
DS sế gây nhiều khó khăn cho sản xuất. Dề tránh chọn DS tuỳ 
tiện, Nhà nước Việt Nam định ra tiêu chuẩn DS, trong đó quy 
định cụ thể DS theo độ tớn và phải dùng các trị số DS ấy thông 
nhắt (rong cà nước và phù hợp với Tô chức quốc tế về tiêu chuân 
hoá (ISO - International Standard Organization) mà Việt Nam 
là một thành viên. Những tiêu chuẩn ca Việt Nam đầu tiên về 
DS và tấp ghép được ban hành từ 1963 (TCVN 20-63 đến TCVN 
43 - 63), năm 1977 được thay thế bằng TCVN 2244 - 77 và TCVN 
2245 - 71. 

Trong kĩ thuât máy tính, [2S tà khả năng của các thiết bị hoặc 
phần mềm máy tinh chấp nhận những sai sót của con người trong 
quá trình làm việc với máy. Vd. đưa thông tin vào sai chính tả, 
thiếu tủ, vv. Máy sẽ 1Ú động sửa sai và tiếp tục làm việc hoặc 
đưa ra một số phương án cho ngươi sử dụng chọn lựa để khú bỏ 
Sa! SỐI. 

DUNG TẢI (giao thông), tông thể các khoang chứa hàng của 
tàu thuy. [làng hoá khác nhau, DT có ý nghĩa khác nhau và được 
phân thành các loại: DT lí thuyết, DT hàng ròi, hàng kiện và 
hàng lóng, w. DT lí thuyết xác định (hea đưỡng bao l thuyết 
của tàu. Khi tính DT hàng hơá e thể phái trừ đi thể tích kết 
cấu, thể tích dãn nỏ, thê tích kẽ hỏ, vwv. 

DUNG TẢI ĐĂNG KÍ (2ø thông), thể tích các khoang bên 
trong của tàu thuỷ tính bằng số tấn đăng kí (một tấn đăng kí = 
100 phút khối = 2831685 m?. Phần biệt, DTDK thô (thể tích 
tất câ các khoang) và DTDK thuần (thể tích các khoang đề hàng 
hoÃ). 

DUNG THỂ (đa chất) x. Macma. 


DUNG TÍCH CẠN CHỨC NĂNG 0), thể tích không khí 
còn lại trong phôi sau một chu kì thỏ ra bình thường và bằng 
thể tích dự trữ thở ra cộng với thê tích cặn. Ö người Việt Nam, 
DTCCN trung binh vào khoảng 1800 m1 ổ phụ nữ, 2200 mí ỏ 
nam giói. Ỏ những ngươi lao động trị óc hoặc í† vận động, 
DTCCN thường khá lón, khi lưu thông mất nhiều thời gian để 
pha trộn, gây trở ngại cho việc đưa oxi vào tế bào nên đế cằm 
thấy mệt mỏi; từng lúc nên hịt sầu, thở đài để giúp việc thông 
khí dễ dàng hơn; tập thể dục giưa giở là một biện pháp tốt đề 
khắc phục trạng thái này. (3 người có DTCCN cảng cao, thỏi 
gian cần thiết để gÂy mê (trang phâu thuật) càng kéo dải. 

DUNG TÍCH CHẾT của hồ chứa (/huý ii), dung tích 
thưởng xuyên giũ trong hồ, không tham gia vào việc cấp nước. 
Có thể sử dụng dung tích này đề nuôi cá. Khi hồ bị bôi lắng hết 
thì DTC giảm, khả năng phục vụ của hô chứa sẽ giảm, Vd. DTC 
của hồ chưa Đông Mõ Ngài San 31,6.10 mì. 

DUNG TÍCH ĐỘNG CƠ (cơ k*/), tổng dung tích làm việc 
của các xi lanh động cơ dốt trong tính bằng lít (hay dm3). Dung 
tích làm việc của một xi lanh là tích số của điên tích mặt cÄ¡t ((ính 
bằng dm?^) với độ dài hành trình của pịt tông (tính bằng đm). 
DTĐC là đặc trưng của công suất và kích thước đông có. Trong 
các cuộc đua ô tô, mô !ô, máy bay, ngưởi ta sắp xếp chúng theo 
DTDC cùng cố. Dê thuận tiên, với loại xe có DTDC quá bé như 
mô tô, IDXIĐC có thê tính theo cmẺ. 

DUNG TÍCH HỒ CHỨA (thuỷ ợr), lưỡng nước chứa trong 
lòng hồ sau một quá trình tích nước nhất định. Dung tích thiết 
kế của một số hồ chúa lón ở Việt Nam: Cấm Sơn 250.105 m°, 
Kẻ Gỗ 270.105 mỶ, Núi Cốc 175.105 mỶ, Hoà Bình 9,85.102 mỶ, 


68? 


[D DUNG TÍCH HỮU ÍCH 


Thác Rà 2,16.10” mì, Sông Rác 320.105 m, Trị An 2,547.102 mì, 
Dầu Tiếng 1056.103 mỶ. 
DUNG TÍCH HỮU ÍCH (¿ý z7), phần dung tích được sử 


dụng cho các yêu cầu dùng nước (tưới, phát điện, vv.) của hồ ˆ 


chứa. IYTHI thay đồi theo thời gian và thường dùng để chỉ khả 
năng phục vụ của hồ chứa. ›ên tích bảo đảm tưới của DTHI 
một số hồ chúa à miền Bắc Viêt Nam: Kẻ Gỗ 21136 ha, Đồng 
Mô Ngài Sơn 13923 ha, Núi Cốc 14418 ha. 


DUNG TÍCH NĂM (rhưỷ !2Ð, tượng nước đã được tích lại 
(rong pham ví một năm và được sử dụng cho các nhu cầu nước 
trong phạm VI năm đó của hồ chứa. [DI được Xác định theo 
năm kiết có tần suất xuất hiên 75 - 95%. DTN của mêt số hồ 
chứa ä miền Bắc Viết Nam: Cấm Sơn 250.105 mỶ, Núi Cốc 
168.10 m°, Đồng Mô Ngài Sơn 93.4.10” m`. 


DUNG TÍCH NHIÊU NĂM (/hưý /22), tượng nước đã được 
tích Lại trong pham vị nhiều năm và được sử dụng cho các nhủ 
cầu nước trong pham vi các năm đó của một hồ chứa. Điều tiết 
nhiều năm được xem xét khi điều tiết năm không thoả mãn được 
các nhu e3u nước đặt ra DTNN của hồ Kẻ Gỗ 270.108 mỶ, Hoà 
Bình 9,85.10” m. 


DUNG TÍCH PHÒNG LŨ (thuỷ /ợi), dụng tích chứa lương 
nước lũ khi (ũ lên và đưdc tháo đi khi lũ xuông nhằm giằm nhẹ 
ảnh hưởng của lũ xuống hạ \UuU. DTPL của hồ Hoà Hình là 
5,6.10? m°. 

DUNG TÍCH PHỔI HÍT VÀO (y), thể tích lớn nhất có thể 
hít vào sau mật lần thờ ra binh thưởng và bằng thể tích hi thông 
cộng với thê tích dự trữ hít vào. Ỏ ngiối Việt Nam, DTPIIV 
trung bình vào khoảng 1500 m1 ở phu nữ và 2000 mÌ ở nam giói. 
Về phương diện sinh tí hô hấp, những người làm việc trí óc, ít 
vận động thưởng thở ít, lượng khí lưu thông thấp và hay có những 
thời điểm ngừng thả tự nhiên. Sau một thỡi gian như vậy, khi 
trong phế nang lượng oxi giầm và khí cacbonic tăng, trung tâm 
hô hấp sẽ bị kích thích và sẽ có một phản xạ hít sầu, làm tăng 
dung tích hít vào, giúp việc thông khí phế nang tốt hơn. Những 
người thương xuyên luyện tập, có thó: quen (hở chậm và sâu, 
dung tích hít vào lớn sẽ it có cảm giác mệt mỏi sau khi làm việc 
trí óc lâu đài. 

DUNG TÍCH SỐNG ). thể tích không khí có thể thỏ ra 
được khi thổ ra hết sức, sau một hơi hít vào hết sức, pềm: thể 
tích tưu thông, thề tích dự trữ hít vào và thể tích dự trữ thỏ ra. 
Ö người Viêt Nam, lứa tuổi trung binh 25 - 30, DTS trung bình 
Ổ nam (có chiều cao 150 - ló0 cm) là 2900 - 3200 mỉ; ở nữ (có 
chiều cao 145 - 155 cm) là 2100 - 2350 mL DTS biểu biên khà 
năng đưa không khí vào cơ thể của phối. DTS giảm nhiều khi cở 
quan hô hấp có bệnh như các bênh gây xở cúng, huy hoại nhu 
mô hoặc màng phối. Ỗ người bình thưởng, tập thể dục và lận 
thở có khà năng làm tăng [1S rất nhiều. Ö người có bênh, luyên 
khí công, tập thỏ bằng cơ hoành cũng là một biện pháp rất tốt 
đê phục hồi IYIS, tăng khả năng hoạt động của có quan hô hấp. 

DƯNG TÍCH TOÀN PHẦN (ý (2), tổng tượng nước chứa 
trong hð bao gồm lượng nước thay đồi do được sử dung (dung 
tích hưu ích) và lương nước Luôn giữ cố dịnh trong hồ (dung tịch 
chết). 

DŨNG SĨ DIỆT MĨ (quân sự), danh hiệu tặng cho cán bộ 
và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt 
Nam có thành tích giết giặc trong Kháng chiến chông Mĩ; do Cục 
chính trị Quân giải phóng miền Nam Việt Nam ban hành ngày 
2.9.1967. Chia 4 cấp (4, 2. l và ưu tủ) căn cứ vào sô lượng lính 
Mĩ bị diệt (đối vdi bộ đội chủ lực: 5, 10, 15. 20; dối với du kích: 
4, ó, 10, 15). Về sau, phỏng theo danh hiệu này, các chiến trướng 
còn đặt ra các danh hiệu khác: đũng sĩ diệt máy bay, dũng sĩ điệt 
xe tăng, đũng sĩ diệt tàu chiến, dũng sĩ điệt nguy. 
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DỰNG CỤ ÁP ĐIỆN (điện), dụng cụ điện hoạt động dựa 
trên hiệu ứng áp điện Và dùng để đo độ nén của chất khí, chất 
lỏng và độ biến dạng thẳng của vật rắn hoặc trone nhiều tính 
vực khác. vd. đê xác định mực nước ngầm trong lòng đất, ww... 

DỤNG CỤ CÁN REN (cơ kñí), dung cụ để tao ren ngoài 
(ở bu lông, vít, ta rô, vw.) bằng phương pháp biến dạng dẻo, 
DCCR được chia ra: I) Hàn cán ren phẳng gồm hai khôi lăng 
trụ có các đường ren trải trên bề mặt chính, mệt bàn cán đi động 
đước kẹp trên xe bàn dao đi chuyền dọc, bàn còn lại được gi 
cố định. 2) Con lăn ren (quả cán ren) gồm hai hoặc ba chỉ tiết 
hình trụ tròn xeay có ren trên mặt trụ, được lắn trên các trục cố 
định hoặc điều chỉnh được. Khi cán ren, phôi đư‹¿c đưa vào không 
gìan gia các bàn cán ren hoặc giữa các eon lăn ren và tiếp xúc 
với chủng, đưới tác đụng của lực cán, bàn cán ren hoặc con lăn 
ren làm phôi biến đạng tạo thành ren. DCCR được sử dựng rộng 
TÃi {rong sản xuất hàng loạt hoặc hàng khối. 

DỰNG CỤ CẮT KIM LOẠI (cø khf), dụng cụ đề thực hiện 
quá trình cắt một láp kim loai của chỉ tiết gia công dưới dạng 
phoi. DCCKI có các yếu tố về kết cấu mặt trước và mặt sau, mặt 
đầy, lưổi cất clúnh, tưới cất phụ, cạnh viền, phần cắt, phần sa 
đúng, rãnh chứa phoi, kết cấu bẻ cuốn phoi, các yếu tố kẹp chặt, 
yếu tố chuẩn chế tạo, kiểm tra và mài sắc dụng cụ. CCKL có 
các thông số hình học: góc sau øz, góc trước y, góc nghiêng chính 
2, góc nghiêng phụ ÿ, góc nâng 4, bản kính múi đao r. Phần cắt 
của dụng cu như một cái chêm mang lưõ: cất da mặt trước và 
mặt sau tạo nên; và có thế có một hoặc nhiều luổi cắt. Những yêu 
cầu kì thuật đổi với dụng cụ: đô chính xác kích thước, chất Lượng 
bề mặt, tuổi bền, năng suất, tính công nghệ, giá thành, vv. 

DỰNG CỤ CHỈ SỐ KHÔNG (điện n?), dụng cụ rẤt nhạy 
dùng phương pháp bù (phương pháp số không) đề phát hiện sự 
cân bằng của những đại lương vật bú cần so sánh, thông thưởng 
là một đại lượng cần đo và một đạt tiợng cho biết trước, Điện 
kế có thề dùng để làm DCCSK, lắp trong mạch cầu, lúc mạch 
cầu cân bằng dụng cụ sể chỉ số không (x. Điện kế). 

ĐỤNG CỤ CƠ KHÍ HOÁ (cø khí), máy (dụng cụ) cầm tay 
có lắp động cơ để cung cấp năng lượng cho bộ phận công tác. 
DCCKH có thể là điễn. khí, thuỷ lực hoặc thuấc nô. Các DCCKH 
phô biến: máy khoan tay, máy mài, máy đoa ren, máy cưa, vw. 

DỤNG CỤ ĐIỆN TỬ CHÂN KHÔNG (điện #), dụng cụ 
điện tử hoạt động với độ chân không cao (khoảng 1,33.10 - 
1,33.10 Pa) và dòng điện tử chuyên động trong chăn không (đèn 
điện tử, ống tía điên tử, w ) 

DỤNG CỤ ĐO (in). dụng cụ đề xác định giá trị bằng số 
của đại lượng cần đo theo đơn vị đã định. DCD có thê là ghi SỐ, 
chỉ sổ, hiện số. DĐ được hiêu theo hai nghĩa: a) dụng cu gồm 
các bộ phận, chí tiết cấu thành đưới dạng một đồng hồ; b) dụng 
cu cùng với các thiết bị, nhụ kiên hỗ trợ kèm theo như mạch sun, 
các điện trở, điện dung và các biên điên áp, biến dòng, vv. 

DƯNG CỤ ĐOÒ CAM ỨNG (4iện), dụng cụ đo lắm việc địa 
vào (ương tác giữa tủ thông do đồng điền trong các cuộn dây cô 
định xinh ra với từ thông dòng điện cảm ứng điện ( trong các 
bô phân dẫn điện của hệ thông quay. Dùng DCDCỮ chủ yếu 
làm công td đo điền năng. 

DỰNG CỤ ĐO CHỈNH LƯU (i2), dụng cu đo trị số trung 
bình của dòng hoặc điện áp xoay chiề*, Gôm một cơ cấu đo dòng 
điện (hoặc điện áp) một chiều và môt bô nắn dòng điện, Thông 
thưởng, DCDCL được khắc đô (heo trị số hiêu dụng của dòng 
diễn hoặc điện áp và có sai số. Trong trường hợp đòng điên (điện 
áp) đước đo có dạng không hình sin, sat số đo sẽ lớn hơn khi có 
dạng hình sm. Lfu điểm của ID)CDCI;: độ nhạy cao, công suất 
tiêu thụ nhỏ, đùng được ở các tần sô eao. 

DỰNG CỤ ĐO CÔNG SUẤT (điện) x. Oat kế, 
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"Cung nữ trong lễ cầu siêu” (trích tranh 
tưởng trong mộ, thởi Tần Vương triều) 
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Phòng cột trong đền Amôn 
ä Kacnac, triều đại XI, 








¬ Vũ nữ nhào lộn (mảnh gồm thời Tần Vương triều; 
Vua Pharaôn đi săn (tranh tưởng) 1567 - 1085 tCn.) 





Tượng Nhân Sư (Sphinx) ở Ghiza, 
J*hía sau là Kim tự tháp Khêphren triều đại [V 





Phụ nữ đầu chim 
(tượng đất xhiNn cổ, 5000 năm) 
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Quách bằng vàng đặc đựng Tượng Memnôn 
xác ướp của vua Tutankhamôn (cao hơn 15 m), triều đại XVHI 





Tượng viên thư lại (Cu Vương triều) 





Tượng thầy tu Kaape Cồng đền ở Lulkdsô Tượng đá Dô trưởng LJsc, 
(thưởng gọi là "Ông xã trưởng”) triều đại XVIII 
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Liêu hoa trong bộ kinh Kanpasutra “Cảnh cung định” 
(sự tích Mahanira, thế kí 1Š) (hích hoạ đền hang Ajanta, thế kí 6} 





IAng Taj - Mahan (ở Agra; thể kỉ 18) Công phía đông của Stupa Santochi Krisna thuở ấu thợ 
(thế ki 2-1 tCn.) (tranh trên vải; thê kí 18) 





Kama, thần Tĩnh Yêu cưởi voi I[)úc Phật đưới gốc Bồ đề, tranh thế ki Thần Siva múa Palava (thế kì 9) 
ghép tử tranh các nữ tín đồ 20 của hoa sĩ Tapo (cháu văn hảo Tago) 


Hình vẽ trên vách 
chùa .Ajanta (thể ki 6) 








Cổng vào động I đền hang Ajanta 
(dầu thế ki 6) 
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Dền Lingaraja ở Bubanexöac 
(thế kỉ 6) 





LAm nú Vrdsaka Gyrarxpua 
(thế kỉ 9) 


Nàng Àmbika 
(đứng đầu các Yacsin, thế kỉ 12) 


Trong đền Caumukho 
Ở Ranacpua (1440) 
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Tháp Bayon ở Äjngko - Thọm - Cămpwchia Tượng Phật trọng chùa Hạng - Đambula 





Thần Mahakala Tranh "Lễ vật dâng cúng" thế kỉ 17 - Thành cổ Hêrat - ⁄4pganixtan 
(tướng gỗ sơn màu) - Tây Tạng Tây Tụng 
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lš VÀ : d2 : h yl 
Chân dung một đại quan Jhu viên chùa Sisaket - [ranh trang tn cô - Thái Lan 
thế ki 17 - 18 - Triều Tiên kiên Chăn, Lào 








Phù điêu trong mộ cổ (đởi Dưởng) - Trung Quốc Apxara (Ảngko nghệ Lượng Phật - Lào 
thuật Khỏme)} ~ Cả/+uchia 





Stupa Swavambhunath ở Katmandu- Tượng Phật - fÖtát Lan Công đền ở Bali - Inđônêxia 
Nênan 
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Qák¿t sỉ nhà vua d Miohenio P3370 - 
Ji Irfểê 


| hận irung tâm chúa Thụt | uiẴng - lim tˆhữA, La 








[Lên Minakshi ỏ Madurai 
thế kỉ 17 -.Ấn Độ 





Phật ngồi trên con rắn Naja cuộn 
(Angko nghệ thuật Khỏme) - Cmpuchia tiểu hoạ thế kị 17 - lhố Nhi kì 


"Hoà nhạc trong vưởn” 
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Tuong Phật bằng đồng thể kỉ 19 - “Mèo cái biến thành đàn bà" 
Mông Cổ tiểu hoạ thế kỉ 17 - Ba ?ư 


DỤNG CỤ THỂ THAO 





DỰNG CỤ ĐO ĐIỆN (điện), dụng cụ đề đo các đại lượng 
điền, thông sô của mạch điện và của các tín hiệu điện. Có các 
loại DCDD: chỉ thị, ghì, tự ghị, in, tướng tự, số, tác dụng trực 
tiếp và so sánh. Trên mặt DCĐĐ thường có kí hiệu cho biết loại 
dòng điên đo, cấp chính xác, độ cách điện, w. (xt. Thiết bị đa). 

DỰNG CỤ ĐO ĐIỆN DUNG (điện; A. capacitance meter), 
dung cụ đùng để đo điện dung của tụ điện hoặc của mach điện 
có điện dung. DCĐ121) phô biến nhất là đồng hà faramet điện 
động hoặc điện từ với eó cấu đo kiểu lôgômet (điện tị kế) và cầu 
đo để so sánh hai điện dung: điện dung chuân và điện dung cần 
đo. Còn dùng phương pháp đo kiều xung kích và phương phán 
vônmet - anpemet đề đo điển dung. 


DỰNG CỤ ĐO ĐIỆN ĐỘNG (điện), dụng cụ đo điện áp, 
dòng điện, công suất trong mạch điện xoay chiều hoạt động dựa 
vào tương tác giữa dòng điện trone cuộn dây chuyên động và 
đông điện trong cuộn dây cố định (tưởng tác giữa từ trường những 
cuộn dây có dòng điên chạy qua). Nếu gắn thêm lò xo tao mômen 
xoắn, có thể dùng đê đo tỉ số giữa hai đại lượng điện, hệ số cồng 
suất, w. Gọi là dụng cụ đo sắt điện động nếu lắp thêm lối sắt 
tù (sắt, thép, coban, niken hoặc các hợp kim của chúng) đề tăng 
cưỡng hịịc tương tác, 

DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TỪ (4/ện), dụng cụ đùng để đo diện 
áp và đòng điện (tần số công nghiệp) hoạt động dựa trên tíöng 
tác giứa Lử trưởng đòng điện cần đo chạy trong cuộn dây cố định 
vỏi từ trường của một hay nhiều nam châm vĩnh củu chuyển 
động. 


DỤNG CỤ ĐO KIỂU ĐIỆN CẢM (điện), dụng cụ đo độ 
dài haạt động theo nguyên lí càm ứng điện từ. Gầm lãi sắt di 
động liên hệ với đầu đo làm thay đôi từ trð trong mạch tử, nhỏ 
đó điện cảm L cũng thay đồi theo và biểu thị bằng sự biến thiên 
điện áp trong mạch điện. Sự thay đổi của điện eàm L bên quan 
với sự dịch chuyển và lượng di động của đầu đo áo kịch thưéc 
của vật đa thay đổi pây ra. DCDKDC có độ khuếch đại lớn và 
độ chính xác cao; có giá trị vạch chia tối 0,1 zm nên còn dùng 
để chế tạo dụng cu đo đô nhám bề mặt có độ chính xác và độ 
khuếch đai lớn, CDKĐC có kết eấu nhỏ gọn, rẤt tiện lợi cho 
nhưng vị trí đo bị khống chế về không gian. Với DCDKDC dẫn 
được tín hiệu đo đi xa và dế khuếch đại, chuyền đôi thành tín 
hiệu khác, thuận tiễn cho việc điều khiển. 

DỰNG CỤ ĐO MƯA (/), dụng cụ đo độ cao cột nước của 
trận mưa được giá thiết phân bổ đông đều trên một mặt nằm 
ngang không thấm nước và không bốc hơi. Vd. cøũn mưa 300 mm 
có nghĩa là trong dụng cụ đo mưa cột nước đo được là 300 mm. 


DỰNG CỤ ĐO NHIỆT ĐIỆN (điện; cơ. nhiệt kế điện), dụng 
cụ đo nhiệt độ bằng phương pháp điện, úng dụng mợi đặc tính 
điện hoặc tủ phụ thuộc nhiệt độ như hiêu ứng nhiệt điện trong 
một mạch có hai hoäc nhiều kim loại hoặc sự thay đổi điện trỏ 
của một kim Iaai theo nhiệt độ. Nhiệt ngâu, nhiệt kế điện trỏ là 
những DCĐND. 

DỰNG CỤ ĐO SẮT ĐIỆN ĐỘNG (điện) x. Dụng cụ đo điện 
động. 

DỰNG CỤ ĐO TÍNH ĐIỆN (điện) 1. Dụng cụ đo hoạt động 
phụ thuộc các lực hút và đây giữa các vật tích điện. 2. Đo công 
suất, sức điện động, điện áp và điện lượng. Nguyên lí hoạt động 
của dụng cụ dưa trên tác động tương hồ giứa hai vật dẫn mang 
những điện tích khác dấu. 

DỤNG CỤ ĐO TỪ ĐIỆN (điện), dung cu đùng để đo đòng, 
áp, công suất điện, vv. Nguyên lí làm Việc dựa trên cự tương tác 
giữa từ trường của một nam châm vĩnh cửu đứng yên và tử trường 
của dòng điên cần đo chạy qua một cuộn dãy chuyển động. Một 
cuộn dây nhỏ tưa trên ô đố được đặt giữa hai cực một nam châm 
vĩnh cửu. Lúc có dòng điện qua vòng lò xo hình xoắn ốc vào 


cuộn dây, do tướng tác giữa dòng điện đó và tủ trưởng nam 
châm, cuộn dây sẽ quay. VỊ trí của cuộn dây xác định cưỡng độ 
dòng điện ghi trên thang đo. Lúc không có dòng điện chạy qua, 
đo tác dụng của lò xo, km đồng hồ quay trỏ về vị trí số không 
ban đầu. 


DỤNG CỤ GHÉP (cơ khí), dụng cụ có các bộ phạn ghép lại 
với nhau để thực hiên một thao tác công nghiệp, thân dụng cụ 
và các bộ phận cắt được làm tí eác loại vật liệu khác nhau. DCG 
gồm đao phay, mũi khoét, mũi doa, dao tiện, dao bào, dao phay 
đĩa cắt răng, đao phay ngón, dao phay lăn răng, w. Ưu điểm của 
DCG: thay đổi được từng răng hoặc mảnh dao, thân dao tiếp 
tục được sử dụng khi thay đôi hẳn toàn bộ răng hoặc mảnh dao, 
giảm liêu hao vật hiệu, có thể điều chỉnh dễ dàng kích thước răng 
hoặc mảnh dao làm việc. DCG gồm các loại: 1) I oại kẹp chặt 
các mảnh dao bằng cơ khi. 2) Loại kẹp chặt bằng phương pháp 
hàn, vd. hàn các mành hợp kim cứng. 


Phương pháp kẹp chặt DCG: bố trí các khía răng, mảnh dao 
có độ nghiềng kép; kẹp chặt mảnh dao bằng chốt trụ có VÍt một 
mặt phẳng nhỏ; kẹp chặt mảnh đao có khía răng bằng bạc Và vít, 
kẹp chặt bằng vòm đệm, bằng thanh đàn hồi và chốt, vừ. 


DỰNG CỤ GIA CÔNG GỖ (cơ khí), dụng cụ để thực hiên 
quá trình gia công gỗ, gồm: dụng cụ th mộc (bào, cưa, dục, 
thước thợ, búa, kìm, wwv. ); dụng cụ cắt bằng máy (cưa dây, cưa 
đĩa, cưa vòng, dụng cụ tách lóp gỗ); dao phay phẳng bề mặt gỗ 
(phay bảng, thanh nẹp, khối lăng trụ); mũi khoan máy (có bốn 
hoặc ba lưới cất, có bậc đề cắt lỗ định hình); đao phay gỗ (phay 
rãnh, phay lỗ); dao phay các profin cong gồm các loại như dao 
phay ngón, đầu phay, đĩa cắt, đao tiện pô, bánh mài, ngoài ra 
còn có các dụng cụ đề làm sạch, đánh bóng, quét màu. 


DỰNG CỤ NGUỘI (cø khí), dụng cụ cầm tay hoặc cơ khí 
và các đồ gá lắp để thực hiện công việc nguội và Lắp ráp. Đề 
định vị chỉ tiết ở vị trí làm việc, có các loại: phiến, kích, mỏ cặp, 
êtô, kìm, vwv. và đồ gá lấp chuyên dùng. Khi lắp, sử dựng dũa, 
bánh mài, đao cạo, ta rô, vv. Khi lắp ráp các mối ghép tháo được. 
dùng chìa khoá đai ốc, doa, chia tháo chốt tự động, w. Ngoài 
ra, tronp công việc \Ấp ráp - nguôi, còn cần có dụng eụ kiểm tra 
và vạch đầu. 


DỰNG CỤ NUÔI ONG (nông), đồ dùng phô biến trong 
nghề nuôi ong cải tiến. Gồm dụng cụ chính là thùng ong: nơi 
ong cư trú, sính đẻ, sàn xuất và chế biến, bảo quản sản phẩm 
ong. Cầu ong: khung gỗ hoặc chất đẻo đề gắn tầng chân cho 
ong xày thành bánh tô. Thước: đặt giữa các khe cầu, giữ nhiệt 
độ và độ Âm cho đàn ong. Nep: giữ cho cầu ong không xê dịch, 
nhất là khi vận chuyển. Tầng chân: lớp sáp rỏ ìn lỗ tô gắn vào 
khung cầu đề ong tiếp tục xây thành bánh tô. Mỏ hàn tầng chân: 
đề Làm chảy sáp bằng nhiệt hoặc điện, sử dụng khi gắn tầng chàn 
vào khung cầu, làm cho dầy thép căng ở khung cầu bị ngAm sâu 
vào lóp sáp tầng chàn. Ngoài ra có nhiều công cụ chuyên đùng 
khác như: dao nạy thùng, dao cạo sáp vít nắp, binh phun khói, 
mạng che mặt, bàn chải ong, máy li tâm quay màt, lưới ngăn 
chúa, lông chúa, vv. 

DỰNG CỤ QUANG ĐIỆN (điện n?), dụng cụ điện tư trong 
đó bức xạ ánh sáng được chuyên thành dòng điện hoặc được 
dìng để điều khiển đồng điện trong mạch. Thuộc nhóm DCOĐ 
có: tế bào quang điện bán dẫn, chân kÈkâng và ion; quang trỏ, 
điöt quang điện, tranzito quang điện, 1iristo quang điện, ðng nhân 
quang điện (x. Tế bà2 quang điện). 

DỤNG CỤ THỂ THAO (thế thao), dụng cụ và phương tiện 
chủ yếu dùng cho các môn thể thao, như bóng, VỢt, xà, đĩa, tạ, 
kiếm, lao, w. Các loại sing, đạn nô, súng hơi và các loại máy 
móc (xe đạp, xe máy, thuyền, tàu lượn, vv.) thuôc nhóm DCTTT 
đặc biết. DCTT được nghiên cứu chế tạo theo yêu cầu giảng day, 
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huấn luyện thể thao. Quy cách của DCTT luôn được cải tiến 
nhằm nâng cao hiệu quả tập luyện và thành tích thi đấu. 
DỰNG CỤ TỔ HỢTP (cơ khí), dụng cụ dùng để thực hiện 
đồng thời tủ hai nguyên công kề nhau trỏ lên. Vd. khoét và doa; 
kìm vạn năng có mỏ kẹp chặt phẳng và tròn, còn có bộ phận kéo 
để cắt dây. Ưu điểm: giảm thời gian chuẩn bị và thao tác. Nhược 
điểm: khó chế tạo, đôi khí kích thước lớn nên ít được sử dụng. 


DỤNG CỤ TỬ CUNG (y), dụng cụ dùng để tránh thaì có 
thöì hạn được đặt vào trong buồng tử cung lâu dài (ít nhất là 2 
năm), sau khi tháo, Lại vẫn có thể có thai. Cơ chế tránh thai chủ 
yếu là cần trở trứng làm tô trong buồng tử cung. DCTC thế hệ 
một làm bằng chất đẻo có hoặc không cuốn thêm kim Loại không 
g1, khép kín; có điện tích tiếp xúc (ốn với tử cung. DCTC thế hệ 
hai cũng tàm bằng chất đẻo nhưng khöng cần điện tích tiếp xúc 
lắn mà cd chế tránh thai chủ yếu dựa vào chất kim loại (như 
đồng) hoặc đựa vào hocmon; thời hạn tác dụng tuỳ thuộc vào 
hàm lượng đồng hoặc hocmon. Dụng cụ thế hệ hai thường không 
khép kín (DCTC hở), loại này có đây (đuôi) thò qua lỐ tử cung 
vào âm đạo để đễ tháo và dễ kiểm tra. Vd. DCTC hình chữ T 
có đồng (TCu) (x. Vòng ánh thai). 

DUỐC BIỂN (sinh; Oc(opx; tk. bạch tuộc), chỉ động vật thân 
mềm, họ Ócropodid2e, bộ Tắm tay (Ócfopod2), lớp Chân đầu 
(Cephalapoda). Cơ thê hình tiìi, có 8 tay, vỏ tiêu giàm hoàn toàn. 
Sống bò trên mặt đáy biển. Gồm các loài DB, bạch tuộc, có kịch 
thước rất đa dạng, có loài đài hơn 9 m. Ở Viêt Nam, có 6 - 7 
toi, phân bố từ vùng triều đến biển sâu 300 m. Những loài đại 
diện Ở. vulgzri Ở. ocallafas. Là nguồn Lợi chưa được nghiền cứu, 
thưỡng được dùng làm mồi câu, một số nơi Làm thực phẩm. 


DUỐI (nông Sữeblus asper), cầy nhớ, họ Dâu tầm (Mforáceae). 
Cao 4 - 8 m, thân khúc khuỷu, nhiều cành chằng chịt, có mủ 
trắng. Lá hình trúng, dài 3 - 7 cm, rộng 1 - 3 cm, mép cỏ răng 
cưa, phiến cứng, không có lông, nhưng ráp. Hoa đón tính khác 
gốc: hoa đực hợp thành cụm có cuống, hoa cái mợc đơn độc. 
Quả thịt màu vàng nhạt, ăn được. D có ở Ấn Độ, Nam Trung 
Quốc, Philipin. Ở Việt Nam, cây mọc đại và được trồng khắp 
nơi. Trong đồng y, lã D giã với nước làm thuốc lợi sữa, vỏ D sắc 
ngâm chữa sâu răng, đan họng; cành và rễ thái mỏng sắc uống 
thông tiểu tiện, chữa trưóng bụng. 

DUY TÂN (sử; tên thật: Nguyễn Vĩnh San; 1900 - 45), vua 
triều Nguyễn (1907 - 16), \à con thứ § của Nguyễn Rửu Lần (vua 
Thành Thái). Lên ngôi 5.9.1907, dùng niến hiệu DT tự 1908. Là 
người eó tính thần yêu nước. Đêm 3.5.1916, bí mật rời hoàng 
cung hợp với một số nhà lãnh đạo Việt Nam Quang phục hội 
(Thái Phiên, Trần Cao Vần) chuẩn bị khỏi nghĩa chống Pháp ỏ 
Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ngày 6.5.1916, bị Pháp bất. Ngày 
20.11.1916, bị đầy ra đảo Rêeuyniông, thuộc Ấn Độ Dương, phía 
cực nam Chàu Phí Chết vì tai nạn rnầy bay 26.12.1945. Năm 
1990, hài cốt được chuyên về an tầng tại Huế. 


DUY TIỀN (đ/a /), huyện ở phía bắc ð tỉnh Nam Hà. Diện 
tích 138,23 km?. Gồm 2 thị trấn (Hoä Mạc: huyện \j, Dồng Văn), 
20 xã (Duy Minh, Duy Hài, Rạch Thượng, Mộc Bắc, Mộc Nam, 
Châu Giang, Chuyên Ngoại, Trác Văn, Yên Hắc, Yên Nam, Hoàng 
Dông, Tiên Nội, Tiên Ngoại, Tiên Tàn, Tiên Hiệp, Dọi San, Tiên 
Phong, Châu Són, Tiên Hải, Lam Hạ). Số đàn 133206 nghìn 
(1993). Địa hình đồng chiêm trũng, cao ở phía đöng - đông nam. 
Dất phù sa màu mö. Các sông Hồng, sông Dáy, sông Nhuê, Châu 
Giang chảy qua. Trồng lúa, màu, mía, lạc, đay, dâu tầm. Tiầu 
cÔng nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm. 
Quốc lô 1A, đường sắt Thông Nhất chạy qua. Là huyện của tỉnh 
Hà Nam cũ, tử 1965 thuộc tỉnh Nam Hà, từ 1969 đến 1974 nhập 
vào huyện Kim Bàng gọi là Duy Kim, tủ 1975 đến 1991 là huyện 
thuộc tính Hà Nam Ninh. Tư 12.1991, thuộc tỉnh Nam Hà. 
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DUY TU (gao thông, cg. sửa chữa thường xuyên), công việc 
theo dối kiểm tra thưởng xuyên tình trạng thiết bị máy móc hoặc 
công trình xây dựng nhằm phát hiện những khuyết tật, hư hỏng 
trong quá trinh khai thác và tiến hành sửa chữa nhỏ bào đảm 
cho thiết bị máy móc hoặc công trình xây dựng làm việc bình 
thưởng, đúng chế độ đã định. 


DUY XUYÊN (đa 1), huyện ven biến của tỉnh Quảng Nam - 
Đà Nẵng. Diện tích 289,6 kmˆ. Gồm 1 thị trấn (Duy Xuyên, huyện 
); 14 xã (Duy Hải, Duy Tần, Duy Hoà, Duy Châu, Duy Trính, 
Duy Sơn, Duy Trung, Duy Án, Duy Phuác, Duy Thành, Duy Vịnh, 
Duy Nghĩa, Duy Phú, Duy Thu). Số dân 112687 (1993). Dịa hình 
đồng bằng bằng phẳng, nhiều nhánh của hạ lưu sông Thu Bồn, 
Bà Rén, Trưởng Giang tạo ra màng Lưới nước chẳng chịt và những 
hô chứa nước: Vĩnh Trinh, Thạch Bàn, Phú LẠc, có Bãi Ngang 
đợc theo bò biển 4 km. Dân cư 78% tàm nông nghiệp. Trồng lúa, 
dâu, nuôi tẦm, lạc, da hấu, phí tao chắn cát, nuôi tầm, ươm tơ, 
đệt chiếu cói, bao bì, w. Có quôc lộ 1A, đưởng sắt Thống Nhất 
chạy qua. Cỏ di tích thành Trà Kiệu, kinh đô cổ của nưóc Chămpa. 
Huyện thành lập từ đời Nguyễn, tên là Hy Giang thuộc phìi Thăng 
Hoa, sau đôi thành huyện DX, cho tới nay. 

DUY Ý CHÍ (g4ø đục), nếp suy nghĩ và hành động chủ quan 
không tỉnh đến những quy luật khách quan đề lên hàng đầu cái 
ý chỉ "tự do“ của những cá nhân "xuất chúng" muốn sáng tạo lịch 
si theo những ý định chủ quan. 


DUYÊN HÁI (đ/a //), huyện cũ thuộc thành phố I lồ Chí Minh, 
(x. Cần Gờ). 


DUVỆT BINH (quân sự), nghị lễ quân sự thưởng tiến hành 
trọng thể nhân các ngày quốc tễ (quốc khánh), ngày kỉ niệm sự 
kiên có ý nghĩa quốc gía (chiến thẳng cuộc chiến tranh) hay quàn 
sự (ngày truyền thống của đơn vị, kết thúc cuộc diễn tập tón). 
Các đøn vị DH tập hợp thành đội nghũ chỉnh tề, quân phục gọn 
pàng, mang sắc phục. Han chì huy đì trước mặt hàng quân đề 
duyệt đội ngũ các đón vị. Hàng quần đồng loạt giữa tư thế chào 
khi ban chỉ huy đi ngang. LĂ DB thường kết thúc bằẦng diễu bình 
(x. Diễu binh), DB chuân bị và tiến hành theo đúng quy định 
mệnh (lệnh và điều lệnh. 


DUYỆT THỊ ĐƯỜNG (sän khấu), nơi biểu điển nghệ thuật 
sân khấu trong huồi chầu vua tại hoàng cung thời Nguyễn. Phía 
trên, chính giữa [YTD có tấm hoành đề chữ “Thái bình ca”. Phía 
trước, bày một bàn và hai ghế làm nơi biêu diễn. Bàn ghế không 
bày chính gìữa sân khấu mà hơi lệch sang một bên đê diễn viên 
khóng ngồi trực diện với nhà vua; một bên là chỗ ngồi của đàn 
nhạc. Phía khán giả, có sàn cao ngang tầm người diễn là nơi ngồi 
của vua, hoàng thái hận, chánh phì và các hoàng thân, quốc thích, 
phí tần. Xa một chút là chỗ để thượng thứ bộ LỄ ngồi cầm trống 
chầu. 


"DƯ ĐỊA CHÍ: (sử, 4ja 6; cø. “An Nam vũ cống”), tác phẩm 
địa chí về nước Đại Việt, khoảng đầu thế kỉ 15. Sách viết bằng 
chữ Hán, do Nguyễn Trãi soạn năm 1435, dâng lên vua Lê Thái 
Tông. Sách còn có lời tập chú của Nguyễn Thiên Túng, cần ăn 
của Nguyễn Thiên Tích và thông luận của lý Tử Tần là những 
tác gìa đương thời. Văn bản còn lại hiện nay ở trong bộ "LÍ trai 
đi tập" khắc ¡n 1868, thời Tư iĐức. Sách gồm 54 mục, trình bày 
về vị trí địa lí, hình thế núi sông, lịch sử, thâ nhưồng, đặc sàn, 
một số nghề thủ cðng truyền thông và tập quần ciia cư dân các 
đạo. Mội số mục kèm theo sð lượng và tên gợi của các đơn vị 
hành chính như phú, huyện, xã, thôn thuộc các đao đó. 


DƯ LUẬN (giáo đạc), hiện tượng tâm lí bắt nguồn từ một 
nhóm người, biểu hiện bằng những phán đoán, bình luận về một 
vấn đề nào đó kèm theo thái độ cảm xúc và sư đánh giá nhất 
định, được truyền tử người này tới người kia, nhóm này sang 
nhóm khác. Có thể được truyền đi tự phát hoặc đước "tung ra' 


DỰ BAo LŨ D 





một cách cố ý. Những người truyền DI. thưởng không kiểm tra 
nguôn tin. Nếu DL là xác thực thi sẽ trở thành tín, nếu ít căn cứ 
thì là tin đồn, nếu được lan truyền rộng rãi và lặp lại thì trở thành 
DL xã hột. 


DƯ LUẬN XÃ HỘI (x2 hội học), biểu hiện thái độ về các 
vấn đề xã hội công cộng có liên quan đến những người vạch ra 
chính sách. Từ quan điểm của các nhà lí luận về hành vi ứng xử 
tập thể, DLXH sẽ không có nếu không có một công chúng và 
ngưởi làm chính sách. Trưng cầu ý kiến và nghiên cứu đóng Vai 
trò chủ yếu trong việc khẳng định Dí_XH về các măt phân tích 
thị trường đối với các xí nghiệp kinh doanh, đối với các chương 
trinh của chính phủ thông qua phương tiện thông tin đạt chúng, 
đối với các cuộc bầu cứ, uy tín của các nhà lãnh đạo Ò các nước 
tư bản chủ nghĩa, w. Dưới chế độ xã hội chỉ nghĩa, nhà nước 
cũng cần quan tâm đến DLXH thông qua ý kiến phát biểu của 
nhân dần trên phương tiện thông tin đại chúng đề sửa đãi nhứững 
điều chưa thích hợp trong các chính sách kinh tế, xã hội, văn 
hoá, w. nhằm làm cho đới sống vật chất và tỉnh thần của nhãn 
dần, đởi sống văn hoá - xã hội ngày càng tốt hơn (x. Điều tra nñ 
hội học, Bảng hải). 

DƯ THỪA (0w học; A. redundant), một phương thức làm 
tăng độ an toàn và độ tin cậy cho việc lưu gif thông tin, truyền 
thông tin hoặc cho sự hoạt động của một hệ thống nói chung. 
Việc nhân bản các tệp thông tin trong bộ nhớ là sự vận dìing 
đớn giản phương thức W)T để đảm bảo an toàn cho tệp thông tin 
đó. Trong các hệ truyền tin, đó DT được thể hiện trong phần 
hiệu chỉnh của các mã sửa sai để các sai sót đƯợC SỦa tự động, 
bảo đảm độ t:n cậy của việc nhận 1in. 


DỮ LIỆU (đời học; A. data), chất liệu ban đầu của thông tin, 
thưởng là các giá trị của thông tin định tượng như giá bán của một 
mặt hàng, số nhà được xây dựng, sổ người trong một đơn vị, vv. 
Trong tin họe, DL được dùng như một cách biểu diễn hình thúc 
hoá của thông tin về các sự kiện, hiện tượng, thích ứng với các yêu 
cầu truyền đưa, thể hiện và xử tí bầng máy tính và hè máy tính. 

DỰ ÁN LUẬT (fuậr), văn bản do Chính phủ hoặc các cø quan 
khác theo luật định trinh ra Quốc hội xem xét, thông qua mỗt 
đạo luật hoặc một bộ luật. 


DAL trình ra Quốc hội gồm có: bản thuyết mình của Chính 
phủ (hoặc có quan đệ trình) về những lí do, sự cần thiết phảt 
ban hành đạo luật, về mục đích của đạo luật, những nội dung 
chủ yếu, dự kiến những biện pháp thi hành khi đạo luật được 
thông qua. 


Rản dự tuật và các dự kiến về các văn bản hướng dẫn thị hành; 
bản phúc trình của có quan có thâm quyền xem xét, kiểm tra về 
tính hợp lí và tỉnh hợp hiến của dự luật đề Quốc hội xem xét. 

Theo Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam (điều 87), DAL có thể do nhiều cở quan trình ra Quốc 
hội như: Chủ tịch nước, Uý ban thưởng vụ Quốc hội , Chính phủ, 
Tbả án nhân dân tối cao, Viện tiêm soát nhân dân tối cao, Mặt 
trận tô quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận 
đại biểu Quốc hội. 

DỰ BÁO ĐỊA LÍ (4/4 1), nghiên cúu về hướng phát triển 
của môi trường địa U trong tương tai, nhằm đề ra có cơ sở khoa 
học những giải pháp sử dụng hợp lí môi trưởng. Có IDRI3L chuyên 
ngành (khi tượng, thuy văn, vv.) DBDI. tông thể theo quy mô 
Lĩnh thổ (toàn cầu, khu vực), và DBDL theo thời gian (dài hạn, 
ngấn hạn) DBDL sử dụng các phương pháp ngoại suy, đánh giá. 
mô phỏng, rnô hình hoá. 

DỰ BẢO ĐỘNG ĐẤT (2/2 chấ0), báo trước địa điểm và thời 
gian có khả năng xây ra động đất. ông đất không đột nhiên xảy 
ra mà là một quá trình tích luỹ lâu đải có thể hiện ra trước bằng 
những biến đôi địa chất, nhũng hiện tượng vật tí, những trạng 


thái sinh học bất thường ở động vật, w. Việc dụ báo thực hiện 
trên cở aò nghiền cứu bản đầ phân vùng động đất và những đấu 
hiệu báo truớc. Song cho đến nay việc DRDD chính xác đang 
còn là một vấn đề khó khăn. 


DỰ BÁO KHOA HỌC (ziết, xã hội học), dự kiến, tiên đoán 
về những sự kiên, hiện tượng, trạng thái nào đó có thể hay nhất 
định sẽ xây ra trong tương bai. Theo nghĩa hẹp hơn, đó là sự 
nghiên cứu khoa học về những triển vọng của một hiện tượng 
nào đó, chủ yếu là những đánh giá số lượng và chỉ ra khoảng 
thờt gian mà trong đó hiện tượng có thẻ diễn ra những biến đổi. 
là một hình thức của sự tiên đoán khoa học trong tĩnh vực xã 
hôi học, )RKH biên quan đến việc đặt mục đích, kế hoạch hoá, 
chương tnnh hoá, quan tí nên lU thuyết mà dự báo dùng tàm cở 
sỞ, càng hoàn chính thì khả năng dự báo càng chính vác. 


Có ba phương thức dự báo cø bản: ngoại suy, mô hình hoá, 
giám định. Việc phân chia này chỉ có ý nghĩa tướng đối vì trong 
thực tế ngưới ta còn dùng các phương pháp tương đồng, qtry nạp 
và diễn dịch, các phướng pháp thống kê, kinh tế, x4 hội học, thực 
nghiệm, w. Trên ed sở tí thuyết và thực tiền, dự báo đã hình 
thành từ đầu nhưng năm ó0. Khoa học dự báo với tính cách một 
ngành khoa học độc lập có nhiệm vụ chủ yếu là phát triển phương 
pháp luận riêng nhằm nâng cao tính hiệu quả của các phương 
pháp và kĩ thuật dự báo., Trong hê thống vấn đề của khoa học 
dự báo có Việc nghiên cứu các nguyễn lí la chọn tôi vu nhing 
phuøng pháp dự báo, cách thức đánh giá độ tin cậy của dự báo, 
nguyên tắc sử dụng những kết luận của lí thuyết xác suất, \í thuyết 
trò chơi, W. vào dự báo, 


Dự báo x4 hôi trong nghiên cúu xã hội học là khoa học nghiên 
cứu những triển VỌnE cụ thể của một hiện tượng, một sự biến, 
một quá trình xã hội, đề đưa ra dự báo hay dự đoán về tình hình 
diễn biến phát triển của một xã hội. Thường có dự báo xã hội 
ngắn hạn cho 1 - 2 năm. Dự báo xã hội thời hạn trung bình cho 
5 - 10 năm, dự bão xã hội đài bạn 15 - 20 năm. 


DỰ BÁO KINH TẾ (ktui tế), phương pháp nghiên cứu khoa 
học vê môt phương điên cụ thê trong kinh tế học, đó là những 
phương hướng có thê có trong sư phát trên ca nền kính tế quốc 
dân và của từng nh vực kinh tế riêng biêt. DRKT được cai là 
giai đoạn trưóc của công tác xây dựng chiến lược phát triển kinh 
tế -xã hội và dự án kế hoạch đài hạn; không đặt ra những nhiệm 
vụ cụ thẻ. nhưng chứa đựng những nội dung cần thiết làm căn 
cứ để xây dưng những nhiêm vụ đó. I)BKT bao trùm sự phái 
triển kinh tế và xã hội của đất nước, có tính đến sự phát triển 
của fình bình thế giới và các quan hệ quốc tế. Thường được thực 
hiên chủ yếu theo những hướng sau: dân số, nguồn lao động, việc 
sử dụng và tái sản xuất chúng, năng suất lao động; tái sản xuất 
tài sản xã hội, trước hết là vốn sản xuất cố định; sự phát triển 
của cách mạng khoa học - kĩ thuật và công nghệ và khả năng ứng 
đụng vào kinh tế; mức sống của nhân dân, sự hình thành các nhu 
cầu phì sản xuất, động thái và cØ cấu tiêu dùng, thu nhập của 
nhàn dân; động thái kinh tế quốc dân và sự chuyên dịch có cấu 
(nhịp độ, t¡ lệ, hiếu quả); sự phát triển các khu vực và ngành 
kinh tế (khối lượng, động thái, có cấu, trình độ kĩ thuật, bộ máy, 
các mối liên hệ liên ngành), phân vùng sản xuất, khai thắc tài 
nguyên thiên nhiên và phát triển các vùng kinh tế trong nước, 
các mối liên hệ lên vùng: dụ báo sự phát triển kính tế của thế 
giớt và các quan hệ kinh tế với nước ngoài, hoàn thiên cơ chế 
kinh tế. Các kết quà DBKT cho phép hiểu rõ đặc điểm của các 
điều kiện kinh tế - xã hội để đặt chiến lược phát triển kinh tế 
đúng đắn, xây dựng các chương trinh, kế hoạch phát triển một 
cách chủ động, đạt hiệu quả cao và vũng chắc. 

DỰ BẢO LŨ (đ¡iz ), dự đoán mực nước, \ưu lượng nước, 
thởi øtan xuất hiên và quá trình cúa mật trận lũ, đặc biết là Lưu 
lưng đình lũ tại một Vị trí xác định trên một dòng sông. 
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D DỰ BAO THÔÒI TIẾT 





DỰ BÁO THỜI TIẾT (/), thông báo thỡi tiết dự kiến trong 
một (thời gian nhất định trên một vùng nhất định. Trong DBTT 
có dự báo chung, dự báo khu vực, dự báo địa phương, vv. Về 
thời gian, có DBTT ngắn (1 - 3 ngày) và DBTT dài (tói mội 
mùa). liiện nay ở Việt Nam nhờ có ảnh vệ tỉnh, có thê dự báo 
khá chính xác các đợt gió mùa đông bắc hoặc hướng đi chuyên 
của các con bão xuất hiện Hï tây Thái Rình Dương và Biển Dông. 

DỰ BÁO THUY VĂN (2£), bộ môn khoa học nghiên cứu, 
soạn thảo các phương pháp dự tính để xác định trước sự phát 
triển các quá trình, hiện tượng thuỷ văn xảy ra ở các sông hồ, 
đựa trên các tài liệu quan trấc khí tượng thuỷ văn. DRTV dựa 
trên sự hiểu biết những quy luật phát triển cúa các quá trình, khí 
tượng thuỷ văn, dự báo sự xuất hiên của hiến tượng hay yếu tố 
cần quan tâm. Căn cứ thởơi gian đự kiến, DRTV được chia thành 
DBTV hạn ngắn (thối gian không quá 2 ngày), hạn vừa (tí 2 đến 
I0 ngày); DBTV mùa (thởi gian dự báo vài tháng); cấp báo thuỷ 
văn: thông tin khẩn cấp về hiện tượng thuỷ văn gây nguy hiểm. 
Theo mục đích dự báo, có các loại DRTV phục vụ thi cồng, 
phục vụ vận tải, phục vụ phát điện, vw. Theo yếu tố dự báo có: 
dự báo lưu lượng lón nhất, nhỏ nhất, dụ báo lũ, Ww. 


DỰ BỊ PHÍ (kinở tế), phần vốn của ngân sách nhà nước được 
dành nêng và chỉ để sử dụng cho những nhu cầu bất thường và 
cấp bách của hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng... 
không thể dự kiến trước khí lập và duyệt kế hoạch nhà nước. 
Mức độ DBP thưởng được xác định khi xét duyệt kế hoạch ngân 
sách nhà nước. Việc chỉ quỹ dự phòng do thủ tướng chính phủ 
quyết định sau khi tharn khảo ý kiến của cơ quan tài chính. 

DỰ PHÒNG (ÿ), chuyên ngành của y hợc nhằm bảo vê và 
nàng cao sức khoẻ, phòng ngừa các bệnh về thể xác, tình thần, 
cảm xúc và các thương tật. Các biện pháp của DP bao gồm: 
bảo vệ môi trưởng, tiêm chúng, giáo dục vệ sinh và lối sống 
lành mạnh, tránh các tập quán sinh hoại có hai đến sức khoẻ, 
định dưng hợp l, chăm sóc sức khoẻ hợp lí cho người khoẻ, 
người ốm và người tàn tật, vv. IDP thưởng không tách rơi với 
điều tn (chống các bệnh truyền nhiếm, tật nghiện thuốc lá, 
nghiện rượu, w.). DP thường chía thành ba cấp: DP cấp I với 
đối tượng là người khoẻ - giữ gin sức khoẻ, phòng ngửa bệnh 
tẠt hay thương tẠt (tiêm chủng phòng các bệnh nhiễm khuẩn, 
sủ dụng trang bị phòng hộ cho người lao động làm việc nguy 
hiểm, w.}. DP cấp II vói đối tượng là ngưới có nguy cơ nhiễm 
bệnh cao, theo đối phát hiện sớm và can thiệp kịp thời trước 
khi bệnh thể hiện rồ về làm sàng; có mục đích làm đảo nghịch 
hay ít nhất làm chậm quá trình diễn biến bệnh. \DP cấp !I[ với 
đổi tượng tà người ốm hay có thương tật nhì làm giảm nhẹ hậu 
quả của bệnh tật bầng cách chăm sóc tích cực, đề phòng các 
biến chúng và tàn phế; phục hồi chúc năng: tâp (uyện hay sư 
dụng các nẹp đề phòng co quắp và biến dạng khi bị thấp khóp, 
chăm sóc những điểm tì dễ loét đ người tiệt hai chỉ dưới, vw. 

DỰ THẤM VIÊN (hzật), chúc đanh cán bộ điều tra các vụ 
án hình sự được quy định trong pháp luật tố tụng hinh sự của 
những nước mà việc điều tra vụ án được phân biệt thành điều 
tra ban đầu và điều tra dì/ thầm. Cấp bậc, quyền hạn và trách 
nhiêm tổ tụng của DTV được quy định chí tiết trong Rộ luật tố 
tụng hình sự và các văn bản pháp luật tố tung hình sự khác. 

DỰ TÍNH, DỰ BẢO SÂU BỆNH (ông), hoạt động điều 
tra nghiên cứu có mục đích báo trước tình hình sâu bệnh ở một 
vùng, một cd sở sản xuất để kịp thời phòng trừ. DTDBSB dựa 
trên điều tra phân tích sự phát sinh và diễn biến sâu bệnh, theo 
đặc tính từng loài gây hại, điễn biến của thối tiết, khí hậu, tình 
hình mùa mang và các điều kiện khác. Có 3 mức DTDBSR: ngắn 
hạn (từ 5 - 10 ngày đến 1 - 2 tháng), hạn vừa (cho ] vụ hay 1 
năm), đài hạn (5 - l0 năm trò lên). 
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DỰ TOÁN (kinh rZ), bản tính toán đự trù các khoản thụ và 
chì sẽ điển ra trong một thởi gian nhất định. Có nhiều loại DT 
khác nhau. Trong các đơn vị sản xuất có DT chỉ phi (hay phí 
tôn) sàn xuất - kinh doanh; trong những cø quan hành chính sự 
nghiệp có DT kinh phí, là bàn dự tính các khoản chỉ để các cơ 
quan có thâm quyền xét duyệt và cấp kinh phí, trong xây dựng 
cø bản có D'T xãy dựng cö bản, là bản dụ tính giá trị công trình 
sẽ xây dựng; trong quản lí ngân sách nhà nước cá LYU' ngân sách 
nhà nước. Vú, mói đề án thiết kế về một công trình nào đỏ của 
ngành kiến trúc bẮt buộc phải có I7 về tiên lượng (khối lượng 
câng việc), đơn giá và giá thành; ngoài ra, cũng phải tình đến 
những chi phí gắn liền với việc thực hiện xây dựng nói chung như 
công tác thiết kế và khảo sát, chỉ phí quản lí trong xây dựng, đào 
tạo cán bộ quản lí khai thác công trình, vv. IDYT là yêu cầu rất 
quan trọng trong quản lí, là có sở bảo đảm cho quản lí nói chung 
và quản lí tài chính tiền tệ nói riêng được ồn định. 

DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT (ứnh tế), bàn dự tính 
bằng tiền các chỉ phí (về lao động vật hoá và lao động sống) phải 
bỏ ra đẻ sằn xuất sàn phẩm trong kì kế hoạch nhất định của một 
xí nghiệp, \à chố đựa đề tính giá thành sản phẩm và là cơ sở để 
tính toán vốn hai động. Gôm những chỉ tiêu chủ yếu: tông chì 
phí sản xuất bỏö ra trong kì kế hoạch (được tính (theo các yếu tố 
chí phí), giá thành công xưởng; giá thành toàn bộ. [Dựa vào sự 
phân tích và so sánh chị phí sản xuất với các chí tiêu kinh tế khác 
giưa các thời kì khác nhau của xí nghiêp hay của những xí nghiệp 
có cùng tính chất và đặc điểm, dế tìm ra được biên pháp hạ giả 
(hành, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả kính tế. 


DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (kính /Z), bàn tính 
toán dự trù các khoản thu, các khoản chí và quan hệ cân đối 
giữa thu và chỉ của ngàn sách nhà nước trong một thời kì kế 
hoạch (thường là một năm), Dược xây dựng trên cơ sở các chỉ 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tổng hợp các dự toán đón vị và 
kế hoạch thu - chỉ (ài chính của các cở quan, các ngành, các địa 
phương, các tổ chức kinh tế trực thuộc. DTNSNN do chính phủ 
trình Quốc hội phê chuẩn; sau khi được quốc hội phê chuẩn sẽ 
trở thành ngân sách nhà nước chính thức. 


DỰ TRỮ (kbu :Z), toàn bộ những nguồn vốn hay giá trị mà 
một chủ thê kinh tế hay nhà nước dành ra dưới hình thức hiện 
vật hay tiền tệ để đề phòng và khắc phục có hiệu quà các tồn 
thất do tai biến bất ngở gây ra đối vói sản xuất và đời sống hoặc 
để bảo đảm sự liên tục không bị gián đoạn trong sản xuất - kinh 
doanh. Thco cấp quản lị eó IV quốc gia, [YT chính phú, DT 
ngành, DT địa phương, DT đơn vì kình tế. Theo mục đích sử 
dụng, DT cé nhiều toai: DT sản xuất, DT lưu thông, DT thưởng 
xuyên, DT thời vụ. DT có ý nghĩa quan trọng nhưng về mặt kinh 
tế là sự đọng vốn. không sinh Lợi, chưa kể sự "hao mòn vô hình". 
Do vậy, DT phải có căn cú khoa học, định mức hợp l1, phù hợp 
vái điều kiện thực tế trong những hoàn cảnh có tính đãc thù khác 
nhau đề tiết kiệm võn. 

DỰ TRỮ BẢO HIỂM (lánh ¿ế), loại dự trữ phân tán của 
các xi nghiệp và t chức kinh tế trong sàn xuất, kinh doanh, nhằm 
bảo đảm sản xuất, kinh doanh không bị gián đoạn khí cunp úng 
vật tư, npuyên Liêu không khóp với hớp đồng kinh tế đã quy định. 
Trong dịnh mức vốn Lưu động của xí nghiềp phải tính đến DTRH 
nguyên vật \iêu. DTHH hẹp lí có tác dụng đề phàng, ngăn ngửa 
tình trạng cùng ứng không kịp thời, nhìíng nếu quy mô quá lón 
sẽ là nhân tố làm chậm tốc độ chu chuyển vồn và giảm hiệu quả 
kinh tế của tiền vốn. 

DỰ TRỮ ĐỊNH MỨC (kinh !ế), mức dụ trữ tổi thiểu cần 
thiết (VẬt tư, hàng hoá hoặc vốn tiền tệ) được tính toán và xác 
định có căn cứ về số lượng và thời gian, để bảo đảm nhu cầu 
hoạt động thường xuyên, đêu đặn, đề phòng kht nguồn cung ứng 


DỪA 





bị gián đoạn. Việc quản lí DTDM được thực hiện thông qua việc 
xây dựng các định mức chuẩn. 

DỰ TRỮ NGOẠI HỔI (nh (ế), dự trữ ngoại tệ và các 
phương tiện thanh toán quốc tế khác của ngân hàng trung ương, 
ngân khố quốc gia và các cơ quan tiền tệ khác tập trung ở trong 
nước và tiền gửi ở các ngân hàng nước ngoài. Là một bộ phận 
dự trú kinh tế của Nhà nước, đóng vai trò rất quan trọng trong 
việc bảo đảm sụ phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại. DTNH 
chủ yếu đóng vai trò của quỹ dự trữ thanh toán quốc tế. Ö Việt 
Nam, DTNH chủ yếu bao gồm vàng và ngoại tệ mạnh (dễ chuyển 
đổi) như đôla Mĩ, bảng Anh, frăng Thuy Sĩ, vv. 

DỰ TRỮ QUỐC GIA (kinh ¿Z), dự trũ của một nước do nhà 
nước nắm giư và quản li, bao gồm dự trữ các loại vật tư - hàng 
hoá quan trọng nhất, các loại vàng, bạc, đá quý, ngoại tế và tiền 
chưa phát hành. Là quỹ dự trũ lón nhất; nhằm mục đích khắc 
phục những tổn thất do thiên tai, địch hoa gây ra trên quy mô 
lớn trong một thởi gian nhất định. DTQG là nguồn tích luỹ của 
quốc gia, sức mạnh của đất nước. Nhưng dự trữ quá lón cũng 
hạn chế vốn đầu tư vào phát triển kinh tế. Vấn đề quan trọng là 
kết hợp chặt chẽ yêu cầu bảo đảm ốn định kinh tế - xã hội, an 
ninh quốc gia với mục tiêu phát triển. 

DỰ TRỮ THỜI VỤ (kinh (ế), dự trữ các loại vật tư, sản 
phẩm hàng hoá sản xuất theo tửng thời vụ, từng mùa nhưng tiêu 
dùng cả năm, nhằm bảo đảm ồn định sản xuất, kinh doanh và 
sinh hoạt trong năm đối với nguồn cung ứng có thởi vụ. Vd. dự 
trữ phân bón, dự trữ thuốc trử sâu. 

DỰ TRỮ THƯỜNG XUYÊN (1ửzi tế), một loại dự trũ 
thông thưởng không tính theo mức cao nhất và mức thấp nhất 
về lưỡng của một số vật tư, sản phẩm hàng hoá hay vốn tiền tệ 
để bảo đảm hoạt động bình thưởng hằng ngày của các tổ chức 
kinh tể. 

DỰ TRỮ TIỀN TỆ NHÀ NƯỚC (kinh :ế), số tiền giấy nằm 
trong quỹ dự trữ của nhà nước, chưa phát hành và chưa cỏ giá 
trị tiền tệ lưu thông. Mỗi có quan ngăn hàng được xác định mội 
quỹ nghiệp vụ (quỹ chu chuyển bình thưởng); ngân hàng nhà 
nước trung ương được xác định một quỹ điều hoà phát hành. 
Theo nhu cầu của lưu thông tiền tệ, trong tửng thởi gian nhất 
định, nhà nước cho phép phát hành thêm tiền vào Lưu thông bằng 
cách cho trích tư quỹ DTTTNN sang quỹ điều hoà phát hành 
của ngân hàng nhà nước trung ương và từ đó chuyển sang các 
quỹ nghiệp vụ ngân hàng đề thực hiện việc phát hành tiền vào 
lưu thông. Số tiền vượt quá mức quy định của quỹ nghiệp vụ bất 
buộc các cơ quan ngân hàng phải nộp vào quỹ điều hoà phát 
hành và nếu quỹ điều hoà phát hành vượt quá mức đã quy định 
thì phải chuyển nộp số tiền vượt mức đó vào quỹ DTTTNN. 

DỰ TRỮ VÀNG (kứnh rế), số vàng (gồm vàng thoi, vàng lá, 
tiền vàng) không đem ra lưu thông, mà được cất giữ trong ngân 
khố quốc gia hoặc trong ngân hàng quốc gia. DTV dùng đề thanh 
toán quốc tế, để ồn định lưu thông tiền tê và để đồi lấy tiền giấy 
ngân hàng vả trà nọ tiền gửi. Trong điều kiện tiền giấy lưu hành 
rộng rãi, DTV làm nhiệm vụ thanh toán quốc tế, dự phòng chiến 
tranh. DTV là một bộ phận cấu thành của dự trữ quốc gia, là 
nhân tố quan trọng ồn định tiền tế của một nước và mở rộng 
quan hệ quốc tế. 

DỰ TRỮ VẬT TƯ, HÀNG HOÁ (kinh rể), khối tượng vật 
tu, hàng hoá đã ra khỏi khâu sản xuất nhưng chưa đi vào lĩnh 
vực lưu thông; là điều kiên cần thiết đối với quá trình lưu chuyển 
hàng hoá, bảo đảm cho lưu chuyển hàng hoá được liên tục và 
đều đặn. Dược tính bằng chỉ tiêu hiện vật và chỉ tiêu giá trị. Theo 
mục đích sử dụng, TVTHH có nhiều loại: dự trữ nhà nước, dự 
trủ lưu thông, dự trú thưởng xuyên, dự trữ thỏi vụ. Dự trư phải 


có cần cũ khoa học, theo định mức, bảo đảm kinh doanh đều 
đặn và tiết kiêm vốn. 

DỰ TRỮ VƯỢT ĐỊNH MỨC (kinh tế), dự trữ cao hơn dự 
trữ định mức; là một điều bất hợp li và bất lợi đối với hoạt động 
kinh tế của xí nghiệp, vì gây ra căng thẳng về vốn và làm chậm 
tốc độ chu chuyền vốn, làm giảm hiệu quả sản xuất, kinh đoanh. 
Trong những trưởng hợp nhất định, cho phép có DTVDM một 
số vật tu, hàng hoá không có nguồn cung ng ồn định (chẳng 
hạn như vật tư, hàng thiết yếu phải nhập khẩu, hàng thời vụ). 
Cần phân biệt hàng hoá ứ đọng với DTVDM để tìm biên pháp 
xử lí thích hợp. 

DƯA (nông) cây rau ăn quả hằng năm, họ Bầu bi 
(Cuecurbitaceae), gồm một số loài: 1) D bỏ (MfeÍo sinensis), lá có 
lông mềm cả hai mặt, có 3 - 7 thuỳ nhỏ, tua cuống đơn; quả chín 
màu vàng nhạt, thịt quả có bột trắng, vị thóm. 2) D chuột (Cucuznis 
safivw#; (k. 2 leo), thân có lông, nhiều cành có cạnh, hoa vàng; 
quả tròn dài, màu vàng hay lục nhạt, mặt ngoài nhẫn hay có u 
lồi hình gai. 3) D gang (Cwcwmis melo), dây leo sống một năm, 
thân có cạnh, lá mọc so le, hoa vàng; quả hình bầu dục, vỏ có 
sọc, thịt quả vàng hay xanh; hại trắng nhỏ. 4) D hấu (Cưrull¿s 
vulgaris), thần bò, sống hằng năm; lá 3 - 5 thuỳ sâu, hoa vàng 
lục, nhỏ; quả to, màu xanh đen, có khi có vân sẫm, thịt đỏ hay 
vàng, nhiều nước, ngọi; hạt bóng đen hay đỏ. Ngoài ra, ở Việt 
Nam còn có loại dưa lai #iống, như đưa lẽ. 





Dua 
4 - Dưa bử; H - Dưa hấu; C - Dưa chuột. 


DƯA BIỂN (nông) x. Hải sâm. 

DỪA (nông; Cocos nucifera), loài cây gỗ, họ Cau (Arecacca€). 
Thân cột hình trụ, cao tới 20 m, trên thân mang nhiều vết sẹo 
tá rụng hình vòng. Lá te, hình lông chim, mọc thành chùm ð ngọn 
cây. Hoa đơn tính, hợp thành cụm hoa đuôi sóc phần nhánh 
nhiều, bao phủ bởi 1 - 2 lá bắc to, dài, chắc, gọi là mo. Quả hạch 
có vỏ ngoài xanh lục (Lúc còn non), vỏ giữa có nhiều xơ, vỏ trong 
rất cúng (sọ D) với 3 lỗ ở phía cuống. Hạt có nội nhũ lỏng lúc 
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D DƯA CAN 





còn non, khi giả đọng lại thành cùi 
Kốp màu trắng, chứa nhiêu chất béo. 
Cùi, nước dửa được dùng rộng rãi 
Irong công nghiệp thực phẩm, làm 
mút, bơ, xà phòng, vv.; xd D bên 
dây; sọ l2 chế than hoạt tính. D là 
cây nhiệt đới, được trồng nhiều ở 
Xri Lanca, Inđônêxia, Philipin, Ấn 
Dộ. Nam MI¡. ÖÓ Việt Nam, D được 
trồng nhiều ở các tỉnh phía nam với 
nhiều giống: D dâu, D lửa, D xiêm. 
. DỪA CẠN (sinh, y; Catharanthus 
Foszcux; Vinca rosea; tk. họa hải đằng, 
bông dưa), loài cây thảo, họ Trúc 
dào (4pocynaceae). Cao 40 - 80 cm. 
Hoa trắng hoặc hồng. Lá mọc đốt. 
Quả gồm hai đại, dải 2 - 4 cm, chứa 
12 ~ 20 hạt nhỏ màu nâu nhạt. Mọc 
nhiều ở phia bắc Việt Nam. Trồng 
bằng hạt. Hoạt chất chính của 

cây và rễ cây chiết được là | 
ancaloit có tác dụng chứa cdn ị | 
lãng huyết áp và bệnh bạch 
huyết. Một số ancaloit đã được 
xác định trọng DC là vinblastin, ⁄ 
vinecrisuin. Dùng dưới dạng muối 
sunfat. Thể bột đông, khô, pha 
thành thuộc tiêm; chỉ định chữa 





Duủa 
} =Cây dừa; 2 — Cụm hoa; 
3 -Nhi; 4 ~Qua. 
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u Limpho bào, ung thư vú, nhau, € ; 
tính hoàn. Thuốc có tác dụng —= 


phụ về tiêu hoá, thần kinh, dính 
vào da gây hoại tử. 

DỪA LÁ (sửừth) x. Dừa nước. 

ĐỪA NƯỚC (nh, nông; 
Nipa #uHcans), loài cây họ Cau 
(4rểecaceae). LÁ rất tọ, giống lá 
dừa, mọc đứng, dài 3 - 5 m, đôi 
khi đến 10 m. Cụm hoa đực và 
cái mọc gần nhau. Quả mọc thành buồng, dài 8 - 10 cm. Lá dùng 
để lợp nhà; bẹ lấy sợi. Nhận hạt non ăn được, nhựa lấy từ cụm 
hoa cho đưởng, để lên men thành rượu và đấm. Nhân hạt già 
mâu trắng rất cứng, có thể dùng như ngà thực vật, Một ha có 
khoảng 2 nghìn bụi, mỗi năm có thể cho 500 nghìn lít nhựa, chế 
biến được 4§ nghìn lít ancol 95°, DN mọc ö vùng cửa sông Nam 
Bộ Việt Nam. 

DỨA (sinh; Bromeliaceae), họ 
thực vậi lớp Một lá mầm 
(Monocopylcdones) Cây có thần 
ngắn mang một bó lá mọc thành hình 
họa thị, Lá đày không cuống, có gai 
ở mép, phiến lá cong hình lòng máng 
theo chiều gân giữa, ôm lấy thân. 
Cụm họa bông, chùm hay chưỳ. Hoa 
đều, lướng tình, đãi và tràng phân 
hoá, màu sắc sặc sở. Tràng thưởng 
hình ống. Nhị 6. bầu thượng hay hạ, 
3 ô, đính ngắn trung trụ. Quả mọng 
hoặc nang. Hạt có nội nhũ bột, phôi 
nằm bên cạnh. Khoảng 60 chỉ, hơn 
1300 loài, nguyên sản ở nhiệt đói 
C hầu Mi. Việt Nam cỏ một loài D 
(/4rtanas safIva  = A1. camosuv), hoa 


Dua cạn 
Ì -Cành mang hoa; 
2 -Hoa; 3 ~Đầu nhụy. 
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Lập hợp quanh một trục lớn, mỗi hoa mọc ở kế một lá bắc màu 
tim. Bầu hạ, quả mọng, phần ăn được (quả D) gồm trục hoa, các 
lá bắc, quả thật nằm trọng các mắt D. Hiện đang trồng 3 thứ: 
|3 hoa (4.comosts var. Queen) nhập nội từ 1913, trồng nhiều ở 
trung du, quả nhỏ nhưng thóm, ngọn; D ta (24.CO2nosus var. spanish 
§ousvar. red spanrsh) chịu bóng tốt, quả tọ nhưng vị kém; D không 
gai (2Í. cormosus var. cayenne) được trồng nhiều ở Quỳ Châu 
(Nghệ An), Vĩnh Linh, Lạng Són, cây không ua bóng, quả to 
nặng 2 - Š kg. Sản lượng quả D tượi của thế giới khoảng 10 triệu 
tấn/năm, trong đó Châu Á gần 5,5 triệu tấn. 

DỨA DẠI (sứnh; Pandanaceae), họ thực vật lóp Một lá mầm 
(Monocotyledones). Cây không thân, hoặc thân gỗ, mọc đứng hay 
bò, phân nhánh, thưởng có rê phụ. Lá mọc ở ngọn cành, thành 
ba dấy theo đường xoắn Ốc, mép và gân giữa có gai. Hoa đơn 
tính khác gốc, nhóm thành bông hay chùm đơn ở ngọn nách lá, 
bọc trong mo có màu và sớm rụng. Bao hoa thường tiêu giảm. 
Hoa đực thưởng có nhiều nhị rời hay nhóm trên cội chung, bao 
phấn 2 ô mỏ đọc. Hoa cái có thể có bao thô sở, nhuy chứa nhiều 
noãn, ngãn đảo. Quả mọng hay hạch tụ thành quả phúc hình cầu 
hay hinh trụ. Hạt có nội nhũ thịt, có đầu, Gồm 3 chỉ; khoảng 
400 loài, phân bố ở vùng nhiệt đới (trù Châu Mỹ); ở Việt Nam 
có 2 chị, l] loi. 

DỨA SỢI (sử+h) x. Thàa, 

DỨNG (kiến múc, vách), thuật ngữ truyền thống trong xây 
dụng nhà cửa ở vùng nông thôn. D là bộ phận cốt của vách gồm 
các thanh tre, núa được kết với nhau thành mạng Ôð như một cái 
khung vũng chắc để trát bùn trộn rởm làm thành vách ngăn hoặc 
vách bao nhà. 


DỰNG CẢNH (sân khấu, điện ảnh), một phần công việc của 
thiết kế mĩ thuật, trang trí cho sân khấu và phim; đựng các phố 
xá, nhà cửa, lâu đài, ww. trọng trưởng quay hoặc cải tạo các cảnh 
ngoài trỏi (đường phố, bến sông, cánh đồng, w.} để quay phim. 
Bản vẽ của hoa sĩ sân khấu và điện ảnh dựa trên nội dung kịch 
bản phân cảnh là căn cứ để DC. Vật liệu DC thường là giấy, gỗ, 
tấm, nhựa, w. được tính toán với giá thành rẻ, dựng nhanh. 


DỰNG HÌNH (mĩ /huấr), phác hoạ hình người hay vật trong 
nghệ thuật tạo hình theo đúng cấu trúc và thế dáng của đối tượng, 
để có cái nhìn tông thể trước khi đi vào bộ phận chỉ tiết. 

DỰNG PHIM (điện ảnh; Ph. montage), quy trình kí thuật và 
phương tiên biêu hiện nghệ thuật ráp, nối các đoạn hình ảnh và 
âm thanh riêng biệt thành một thể hoàn chỉnh của bộ phim theo 
ÿ đồ đạo diễn. Khi nghiên cứu kịch bản phim, người đạo diễn đã 
hình thành ý đồ về kiều cách DP và cụ thể hoá ý độ đó trọng 
kịch bản phân cảnh. Khi quay môi cảnh, đạo diễn và quay phim 
đã suy tính để cảnh quay đó hoà nhập với các cảnh quay khác, 
tạo nên trưởng đoan phim hài hoà, hoàn chỉnh. Giai đoạn cuối 
cùng, DP quyết định quá trinh sáng tạo bộ phim, DP có những 
quy tắc, luật lê riêng của chuyên ngành. Dạo diễn dựng hay đạo 
diễn hậu ki dùng nghệ thuật DP sắp xếp hình ảnh và âm thanh, 
giúp thực hiện ý đồ của đạo diễn chính. Kĩ thuật viên DP làm 
việc dưới sự chỉ đạc trực tiếp của đạo điến chính. 

DƯỢC CHẤT @), đơn chất hay hỗn hợp có nguồn gốc xác 
định, được dùng cho người hay sinh vật để chân đoán, phòng hay 
chữa bênh, khống chế hoặc cải thiện điều kiên bếnh lí hay sinh 
l; được phân loại theo mục đích sử dụng thành thuốc phòng 
bệnh, thuốc chẩn đoán hay thuốc chữa bệnh; theo tây y hay Y 
học cô truyền, thành tân được hay thuốc cô truyền; theo nguồn 
gốc tự nhiên; theo dạng bào chế thành thuốc tiêm, thuốc viên, 
cao, đón, hoàn, tán, vv.; theo tác dụng chữa bệnh đối với các cơ 
quan và chức năng cơ thể hay đối với từng loại bệnh. Xét về 
nguồn gốc, thuốc tông hợp chiếm tỉ lệ lớn. Trong số hàng chục 
ngàn loại thuốc lưu hành trên thị trưởng thế giỏi, thực ra chỉ vài 
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(răm chất là tối cần thiết, được Tổ chức y tế thế giói khuyến nghị 
trong danh mục mẫu thuốc chủ yếu từ 1978. Tẽn của thuốc trước 
đây được đặt tuỳ tiện, nay thống nhất dần theo tên thông dụng 
quốc tế và Dược điển Việt Nam. Bên cạnh các thuốc tổng bợp 
và tân được, những thuốc có nguồn gốc tự nhiền và thuốc cổ 
truyền có những ưu điêm và được dùng rộng rãi. Thuốc đùng 
đúng có tác dụng tốt phòng chữa bệnh. Song không phải là vô 
hại, nhất là các thuôc đặc hiệu, thuốc có tác dụng mạnh hoặc 
gây nghiện, thuếc đùng cho trẻ em, người già và ngưởi có thai. 
Cần theo đúng hướng dẫn của cán bộ chuyên môn trong việc 
dùng thuốc, tránh lạm dụng và sủng bái bất ki loại thuốc nào, 
đề tránh tăng phí và nguy hại cho sức khoẻ, Hên cạnh việc dùng 
thuốc, trong y học hiện đại cũng như trong y học cô truyền, còn 
nhiều liệu pháp không dùng thuốc. 

"DƯỢC ĐIỂN" (y), bộ sách chính thức có tính chất pháp chế 
và bất buộc của ngành được. DĐ quy định công thức và tĩnh chất 
đặc trưng các thuốc sản xuất trong nước và nhâp tử nước ngoài. 
DĐ Việt Nam ìn lần thứ nhất: tập I (thuốc tây y) đã được Bộ Y 
tế ban hành 20.11.1970, đề chính thức áp đụng và có hiệu lực tủ 
1.7.1971; tập II (thuốc dân tộc) được ban hành 31.12.1980, để 
chính thức áp dụng và eó hiệu lực từ 1.1.1982. 


DƯỢC ĐỘNG HỌC 0y), môn hợc íng dụng toán học và các 
khoa học chính xác khác để tìm hiểu quá trình hấp thụ, phân bố, 
chuyển hoá và thải trừ thuốc trong cơ thể bằng các hiöng giá 
theo thởi gian sự thay đổi nồng độ trong các ngăn khoang của 
có thê (đồng nhất) nhằm tìm mối quan hệ của những nồng độ 
đó với tắc dụng dược (í của thuờc, đề định ra một sơ đồ điều trị 
thích hợp có thê coi như một khoảng ảo của sự phần bố thuốc 
Ở trạng thái đồng nhất. Trên súc vật, việc dùng các phân tử đánh 
dấu vói liều nhỏ không thay đồi cần bằng mà vẫn cho phép nghiên 
cứu các thông số chính. 

DƯỢC HỌC (y), khoa học nghiên cữu điều chế thuốc phòng 
và chứa bệnh. Các môn chính của DH bà bào chế, hoá dươc, được 
liệu và vị sinh - kháng sinh. 


DƯỢC LÍ HỌC (y), khoa y stnh học nghiên cứu về thuốc và 
các chất có tác dụng sinh 1í. Hiện nay, trưởng phái Anh - Mĩ coi 
DI.H đồng nghĩa với được lực học là khoa học tìm hiểu tác dụng 
của thuốc trên có thể bình thưởng. Ngoài ra, DLH còn gồm: môn 
dược điều trị nghiên cứu tác dụng của thuốc trên eø thê bênh; 
môn dược đi truyền học tìm hiêu các điều kiên di truyền trong 
quá trình tác dụng của thuốc trong cơ thể; ngoài ra còn có môn 
dược Wâm sàng; môn dược phân tì, môn được cảnh giác. 


DƯỢC LIỆU (y), nguyên liêu tự nhiên có nguồn gốc thực vật, 
động vật, khoáng vẬI và vì sinh vật dùng đề điều chế thành thuốc 
chín và các đạng bảo chế. Vd. cây bạc hà tươi hay khô, gạc hươu, 
chu sa, phèn chua, men bia, men sưa là nbững DL. 


DƯỢC LIỆU HỌC @), môn học của y học nghiên cúu về 
dược liệu, bao gồm: mnÖ tả đặc điểm của dược liệu, vi phẫu, phân 
bố trong nước, bộ phận dùng, chế biến, bảo quản, thành phần 
hoá học, định tướng hoạt chất chính, tính vị, tác đụng, công dụng, 
cách dùng, tiều lượng, trông trọt, thu hái. 

DƯƠNG (nông Popului), chỉ cAy gỗ họ Liễu (S2cace4e), 
khoảng 30 loài và nhiều biến chủng, nhiều giống lai nhàn tạo. 
Phân bố ở vùng ôn đói và cận nhiệt đói Bán Cầu Bắc. Nhiều toài 
mọc thành rừng ở đất phủ sa âm ven sông. Sinh trường tương đối 
nhanh. Giống D lai Mĩ (ÐP. eưởamericara) được trồng khắp Châu 
Âu gần L100 năm nay, có nơi trồng bằng hom nøay trên đồng ruộng 
(Itaua). Gố D đẹp mềm dùng làm gỗ đán, giấy, tơ nhân tạo. Một 
mét khối gô D chế được 160 kg lcn (tương đương với 30 eon cửu). 
D còn dùng làm cây cảnh, cây bóng mát và chắn gió. Dược nhập 
trông ở nhiều nước trên thế giới. Ö Việt Nam, từ 1961 có trồng 
10 giống vô tính nhập tử Dức trên 7 điểm ở miền Rắc, nhận (hấy 


D chỉ mọc tốt và nhanh ở những vườn ướm có đất sét hay pha 
cát mịn, sâu âm, còn đất cát thô thì mọc thành cây bụi. 
DƯƠNG 0) x. Âm đương. 


DƯƠNG BÁ CUNG (sử, văn, hiệu Cấn Dinh; 1794 - 1848), 
nho sĩ Việt Nam đời Nguyên. Quê làng Nhị Khê, huyện Thượng 
Phúc (nay thuộc Thưởng Tín, Hà TAy), đố cử nhân năm 1R21, 
làm đốc học. Có công sưu tầm văn chương Nguyễn Trãi, hợp 
thành “Ức Trai thi tập" khắc in năm 1868 [có ba bài tựa của Ngã 
Thế Vinh (18259, Nguyễn Năng Tính (1833) và Dương Bá Cung 
(1868) gồm 7 quyền, 6 phần; "Ức Trai thi tập", "Phi Khanh thi 
tập", "Văn Inại" (chép các bài chiếu, biểu, chế, lục, cáo, bì kí và 
phần ghi về ông ngoại Nguyễn Trãi là Trần Nguyên Đán), "Quân 
trung từ mệnh tập, Dư địa ch:", "Sự trạng binh tuận” (chép sự 
trạng và lôi bình về Nguyễn “Yãi trích tử sủ, truyện, gia phả). 

DƯƠNG BẢN (ừy, điện Ảnh, nhiếp ảnh), ành chụp một vật, 
trên đó những phần trắng đcn phản ánh đúng những chỗ sáng, 
tối trên vật. DB đề xem trực tiếp bằng mắt thường được thư trên 
giấy, còn DB dùng đề chiếu lên màn ảnh, thường được thu trên 
phim, hoặc trên kính. DR có thể tạo bằng hai phương pháp: in 
hay phóng tử một Äm bản, hoặc chuyền trực tiếp ảnh ®m thành 
ảnh đương ngay trong quá !rình trắng phim. Phương pháp thứ 
hai thưởng được dùng, khi chỉ cần có một ảnh độc nhất, mà 
không muốn hao phi phìm đề tàm Am bàn, chẳng hạn như chụp 
lại một trang sách, quay phim nghiệp dư. Trong điện ảnh, DB là 
bản phim sau khi lộ sắng (in, sao) tử Am bản và sau khí tráng có 
được hinh ảnh đúng với vật. DB bao gồm: bản nháp, bản đầu, 
bản chiếu, vv. Nguyên tắc Am bản - DB trong gia công phim điện 
ảnh được dùng tử đầu thế ki 20 và được điện ảnh Việt Nam áp 
dụng ngay tử những ngày đầu thành lập. 

DƯƠNG CÂM (mac) x. Pianô. 


DƯƠNG CHỦ (mết;, H. Yang Zhu), nhà triết học Trung Quốc 
người nước Vệ thời Chiến Quốc, một đại biêu của phái Đạo gia 
(khoảng thể kị 5 tCn.), giỏi biện luận, chủ trương “quý cuộc sống" 
(quý sinh) và "*coi trọng bản thần mình” (trọng kì), “toàn tính 
bảo châu, bất đí vật luy hình" (giữ toàn vẹn sự sống, bảo vệ bản 
tính hồn nhiên mộc mạc không để cho ngoại vật làm luy đến 
thân thể) (Hoài Nam Tủ, Phiếm luận huấn). Tư tưởng trung tâm 
của ông là 'Vị ngã”, có nghĩa là không chịu sự dụ đỗ và mê hoặc 
của vật bên ngoài, chỉ một ì\òng một ý giữ trọn cái thiên tính và 
sinh mệnh của cá nhân. Không Từ đã chỉ trích tí tưởng của Ô1p, 
cho ông là "Kẻ ngu đần và đị đoan hơn ai hết". Mạnh Tử, một 
nhà Nho lồn thời sau Không Tủ cho ông là đồ “»ô quần" (không 
vua), là "nhỗ một cái lông mã làm lợi cho thiên hạ cũng không 
làm". Tác phẩm của Ông ngày nay không còn, biết được là qua 
các trích đoạn trong sách "Mạnh Tủ, "Trang Tủ", "Lã Thị XuAn 
Thu", "Hoài Nam Tử”, w. 

DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ (ø; cg. Dương Diên Nghệ; ? - 937), 
hào trưởng và là ngưỡi kế tục sự nghiệp tự chủ của họ Khúc. Quế 
ở Dudng Xá, thuộc Châu Ái (Thiệu lioá, Thanh Hoá). Năm 930 
(có sách chép 924), Nam Hán sanp xâm chiếm Việt Nam, bắt 
Khúc Thừa Mĩ, vốn là võ tướng của họ Khúc, DĐN, Iui về châu 
Ái, chiêu tập binh mã. Năm 931, ông tiến ra chiếm lại phủ thành 
Dại La, đánh bại quân tiếp viên của Nam Iiãn, giành lại đất Giao 
Châu, tự xưng Tiết độ sứ. Năm 937, bị Kiều Cang Tiễn làm phản, 
giết hại. 

DƯƠNG ĐỨC HIỀN (chính øị; 1916 - 63), nhà hoạt động 
chính trị. Quê ở xã Kim Son, huyện Gia Lâm, tỉnh Rắc Ninh (nay 
thuộc Hà Nội). Tốt nghiệp đại hợc luật (1940). Sau đó lãm nghề 
đạy học và hoạt động xã hội. DDH là một trong những người 
sáng lập Dảng dân chủ Việt Nam 30.6.1944. Đẳng dân chủ Việt 
Nam thành viên của Mặt trận Việt Minh, tập hợp các tầng Lớp 
trí thức, tư sàn dân tộc tham gia kháng chiến, kiến quốc. DDH 
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đã tưng giú các chức vụ bộ trưởng Rộ thanh niên trong Chính 
phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà; uý viên Tổng 
bộ Viêt Minh; tông thư ki, phó chủ tịch LJỷ ban trung ưởng Mặt 
trận Liên Việt; uỷ viên Ban thư kí Uỷ ban trung ưong Mặt trận 
tô quốc Việt Nam, 

DƯƠNG HOÈ (nông: Robimia pseudoacacia), cây gỗ họ Đậu 
(Fabaceae), nguồn gốc vùng đông bắc Hoa Ki. Thân cao trung 
bình 20 - 25 m, đường kính 30 em, cây rụng Lá, hoa thớrn, cảnh 
có gai, rễ cọc đài. Phân bố vùng õn đới và cân nhiệt đới có mưa 
mùa hè, lướng mưa hằng năm 1000 - 2000 mm. Mọc trên đất 
thoát nước tốt, cbị được đá vôi, đất kiềm, ít màu mó, nhẹ, tới 
xốp. DH là cây tiên phong trên đất bỏ hoang. Tái sình nhanh 
bằng hạt và chồi, chịn khô hạn. Có thể trồng DH thành rừng 
phòng hộ, chống xói mòn, giữ đất cát, làm tốt đất. Gô cứng chắc, 
nặng, lõi bền, dùng làm cột, tà vẹt, bánh xe. Lá dùng làm thức 
ăn gia súc. Hoa làm nguồn phấn cho ong mật. CAy đẹp, hoa thơm, 
làm cây cảnh có giá trị. Ở Việt Nam đã nhập trồng thử ở xã Cổ 
Rị, huyện Gia Lâm (Hà Nội), cây sinh trưởng khá nhanh, sau 3 
năm cao tới Š - ó m. 

DƯƠNG HÙNG (miết, H. Yang Xiong, 53 tCn. - 18 sCn,), 
nhà triết học, nhà văn học, ngòn ngữ học Trung Quốc cuối thöi 
Tây Hán. Nguời Thành Đô, Thục Quận (nay là Thành Đô, Tú 
Xuyên). Thời Thành Eế làm cấp sự hoàng môn lang. Thời Vương 
Măng làm quan đạt phu. Bị bệnh nói lắp, theo nghiệp văn chưởng 
và trở nên nỏi tiếng. Tác phâm văn học thời trẻ có "Trường đương 
phú”, “Cam tuyền phú". Sau đỏ chuyên sảng nghiên cứu triết học, 
mô phỏng "Luận ngữ" viết "Pháp ngôn”, mô phỏng Kinh Dịch 
viết "Thái huyền”. Đề ra học thuyết lấy “huyền” là nguön göc của 
vạn vật vũ trụ. "Huyền" là nguyên khí còn hôn độn, chưa phân 
hoá, là tổng hoà của hai khí Am đương. Ông chơ rằng "Có sống 
thi có chết, có thuỷ thì có chung", bài bác việc mê tín, phương 

thuật thần tiên. Đề cao học thuyết của đạo Nho về xã hội. Tắc 

phẩm nỗi tiếng về ngôn ngũ học: "Phương ngôn”, mõ tà tiếng địa 
phương thời Tây Hán, là tài liệu quan trọng để nghiên cứu tiếng 
Hán cô đại. 

DƯƠNG KHÔNG LỘ (văn) x. Không Lộ. 


DƯƠNG KHUÊ (văn; hiệu Vân Trì; 1839 - 1902), nhà thơ 
Việt Nam. Người tỉnh Hà Đông, nay thuộc tỉnh Hà (3y. Dõ tiến 
sĩ, làm quan đến chức thượng thư. Là bạn thở của Nguyễn Khuyến, 
và cũng nồi tiếng hay chư Nôm. Thơ của DK phần lồn là những 
bài ca trù. Có một hai bài tà cảnh thiên nhiên, như “Chơi trăng”, 
"Động Hương Tích". Về lời, thỏ DK thanh thoát, uyên chuyền, 
hỏm hình. 


DƯƠNG LÂM (ăn; hiệu Quất Bình; 1851 - 1920), nhà thơ 
Việt Nam. Người tính lià Đông, nay thuộc tỉnh Hà Tay. Em 
Dương Khuê, đố giải nguyên, làm quan đến chức thượng thư. 
Tác phâm có tập "Vân Đỉnh thi văn tạp" gồm cả thơ chữ TTán và 
thơ chữ Nôm, bộc lộ tu tưởng hưởng lạc, làm "lúc nhàn sau cơn 


SAV”. 


DƯƠNG TỊCH (/), hệ \ịch lấy năm Xuân phân làm cơ sở. 
Trong lịch sử đã có các loạt DL sau: 1) Lịch cổ Ai Cập: loại DL, 
đầu tiên, xuất hiện trước Công nguyên và: nphin năm tại Ai Cập 
cổ đại. Nhỡ quan sắt sư xuất hiện của sao Thiên Lang vào sáng 
sớm đã xác định năm Xuân phân dài 365 ngày, chia thành 12 
tháng, mỗi tháng 30 ngày, con 5 ngày đề vào cuối năm. 2) lịch 
Jubut (cg. cựu tịch): được dùng từ 46 tCn. ở La Má, do Juliut 
Xèza đề xướng, dựa trên các tục tệ cô ở La Mã, sau đó được phô 
biến rộng ra khắp Châu Âu. Độ đài của năm Xuân phần được 
xác định là 365,25 ngày nén cú sau 3 năm thường mỗi năm 265 
ngày thì có một năm nhuận 366 ngày. Năm nhuận được đặt vào 
các năm có niên số chỉa liết cho 4. Môi năm có 12 tháng, thăng 
thiếu 30 ngày, tháng đủ 31 ngày, riêng tháng hai có 28 ngày (năm 
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nhuận có 29 ngày). Được dùng đến 1582. 3) Lịch Grigôriut 
(Oregorius; tân lịch) được dùng từ 15.10.1582 đến nay, đo giáo 
hoảng Grigôriut XIII đề xướng. Độ dài của năm Xuân phân được 
xác định chính xác hơn, bằng 365,2425 ngày, vì thế đến thời điểm 
áp dụng tịch GrigBrut thì thởi gian theo lịch Juliut đã chậm đi 1Ô 
ngày. Đề loại trừ sai, lịch đó đã quy định: sau ngày 4.10.1582 là 
ngày 15.10.1582 và sửa đôi lại chu kì nhuận: 400 năm chỉ cớ 97 
năm nhuận là các năm có niên số chia hết cho 4, trừ các năm 
chăn thế ki không chia bết cho 400, vd. các năm 1600, 2000 là 
năm nhuận nhưng các năm 1700, 1800, 1900 không nhuận. DL 
có tu việt là dựa trên năm Xuân phân nên có cách tính thuận 
tiện, đơn giàn, nhưng ưu Việt cơ bản nhất là phản ánh đúng chu 
trỉnh tbởi tiết trong năm (do năm Xuân phân chính là chu Kì 
chuyền động của Trái Đất quanh Mặt Trỏi, chuyển động tạo nên 
chu trình thời tiết Trái Đất). Do vậy, DL được dùng cả ở những 
nước vốn vẫn dùng Am lịch hoặc âm - đương lịch và ngày nay được 
dùng rộng rãi trên thế giới. DL được dùng ở Việt Nam tư cuỗi 
thế kỉ 1Ø, ngày nay đã trở thành chính thức (%t. Âm đương lịcf). 
DƯƠNG LIÊU (nông) x. Phi lao, 


DƯƠNG MINH CHÂU (2/2 1), huyện phía đông. tình 1ầy 
Ninh. Diện tích 588 km”. Gồm 10 xã (Suối Đá, Phan, Bàu Năng, 
Chà Là, Cầu Khải, Truòng Mit, Bến Củi, Phước Minh, LẠc Ninh, 
Phước Ninh); huyện lị ð xã Suối Đá. Số dân 82308 (1993). Địa 
hình thoải liợn sóng tử tây bắc đến đông nam. Sông Sài Gòn 
cháy qua. Có hô Dầu Tiếng là công trình thuỷ lợi chứa hơn 1,05 
tỉ m2 tưới cho 172 nghìn ha đất trồng trọt, và còn là thắng cành 
du lịch. Trồng cao su, sắn, lạc, mía. Cd khị sửa chữa, sản xuất 
gạch ngói. Có 2 liên tĩnh lộ 13, 26 chay qua. 

DƯƠNG NGẠN ĐỊCH (sử; H. Yang Andi; 7 - 1688), thuộc 
tướng nhà Minh di cư sang khai phá vùng đất Mỹ Tho. Vôn là 
tổng binh Long Môn, phi Quảng Châu (Quảng Dõng, Trung 
Quốc) và là dư đằng của Trịnh Thành Công, thủ nh phong trào 
phản Thanh, phục Minh ở Dài Loan. Năm 16279, đua hơn 50 
thuyền chiến và hơn 3 nghin bính lính và gia thuộc sang thần 
phục chúa Nguyễn, Chúa Nguyễn Phúc Tần cho DNĐ và thuộc 
hạ vào Gia Định khai phá, định cư ở Mỹ "Tho, lập làng xóm, phố 
xá. Năm 1688, bị phú tướng Hoàng Tiến làm phản, giết chết. 

DƯƠNG NHẬT LỄ (sử; ? - 1370), vua Dại Việt, đời Trần, 
đ ngôi 1 năm. Vốn là con trai của một nhà trò tên là Dương 
Khương, vợ có nhan sắc, thưởng đóng vai vương mẫu trong tích 
"Vương mẫu hiến bản đào", được Cung Túc vưỡng Trần Nguyền 
Dục lấy làm vợ khí đang có thai. Rà sinh ra Nhật Lễ, được Trần 
Nguyên Dục nhận làm con nuôi. Năm 1369, vua Trần Dụ Tầng 
(em Cung Túc vương) chết, truyền ngôi cho Nhật Lễ. Lên ngồi 
lấy niên hiệu là Đai Dịnh. Cuối 1370, các tôn thất nhà Trần là 
Trần Phủ, Trần Nguyên Đãn từ Thanh lloá đưa quAn về Thăng 
Long, phế truất Nhật LỄ xuống lâm Hôn Đức Công, lập Trần 
Phủ \ên ngồi vua. 


DƯƠNG QUANG HÀM (giáo đục, văn; 1898 - 1946), nhà 
giáo, nhà righiên cứu văn học Việt Nam. Qué ả huyền Châu Giang, 
tỉnh Hải Hưng. Tốt nghiệp Trưởng cao đẳng su phạm Đông I3ưdnp 
(1920). Là giáo sư trường Buưỏi (tức trưởng trung học bảo hộ). 
Ngoài việc giảng dạy, DQH còn viết nhiều sách giáo khoa văn 
học và sử học bằng tiếng Việt và tiếng Pháp: tập bài thị bằng Sở 
học yếu lược; những bài lịch sử An Nam dùng cho các lóp nhì và 
úp nhất trưỡng tiểu học Pháp - Việt. biên soan "Việt Nam văn 
học sử yếu” (1942), là cuốn văn học sử phổ thông đầu tiên bằng 
chữ quốc ngữ và là bộ sách giáo khoa văn học Việt Nam. 

DƯƠNG TAM KHA (6; ? - 2), cận thần của nhà Ngõ. Vôn 
là con Dương Đình Nghệ, anh vợ Ngô Quyền. Ngưới làng Dương 
Xá, chàu Ai (Thiệu Hoá, Thanh Iioá). Năm 944, Ngõ Vương 
mất, DTK được uy thác phò giúp Ngô Xưởng Ngập, rÖi đoạt 


DƯÓNG TRẤÁP NIÊU Ð 





quyền, cướp ngôi xưng là Rình Vuøng. Năm 950, bị truất ngôi, 
piáng lầm Trương Dương công. 

DƯƠNG THÁI HẬU (sử) x. Dương Vân Ngủ 

DƯƠNG THANH (s¿, ? - 820), người cầm đầu cuộc nỗi dậy 
của binh sĩ người Việt chống lại chính quyền đó hộ nhà Dưỡng. 
Vốn là một hào trưởng, dòng dõi có người đã tưng làm thứ sử 
Hoan Châu. Viên đô hộ Án Nam là Iÿ Tượng CÔ ghét ông, điều 
về phủ thành Dại La (Hà Nội) làm nha tướng để kiềm chế. Năm 
R19, nhân được phái đi đánh người Man ỏ Hoàng Động, ông đã 
cùng với bình sĩ chiếm giữ phú thành, giết chết Lý Tượng Cả. 
Nhà Đường phải điều quân sang đàn áp, dùng kế l¡ gián để cô 
lap DT: chiếm lại phủ thành và giết ông. 

DƯƠNG THƯỢNG CÔN (sử, H. Yanp Shanpkun, sinh 
1907), nhà hoạt động chính trị Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. 
Quê Tú Xuyên. Năm 1926, vào Đảng cộng sản Trung Quốc. Cuối 
1926, sang Liên Xô học lại học Tồn Trung Sơn. Năm 1941, về 
nước, làm trưởng ban tuyên truyền của (rung ương đảng, năm 
1934 uỷ viên đự khuyết trung ương, năm I946 bí thư trường Quãn 
uỷ trung tdne. Từ 1949 đến 1983 giữ các chúc vụ: chủ nhiệm 
Văn phòng trung ương Đảng; bị thư Thành uỷ Quảng Châu, uỷ 
viên Rộ chính trị (1982); chủ tịch nước Cậng hoà nhân đân TYung 
Hoa (1983). 


DƯƠNG TÍNH @y), kết quả của mội phản úng sinh học đã 
xảy ra và cho phép phát hiên sự tôn tại của một hiện tượng nào 
đó. Trong trưởng hợp ngược lại, phản ứng gọi là Âm tính. 

DƯƠNG TỪ (át2a ÌÍ) x. Trường Giang. 


DƯƠNG VÂN NGA Gở; 7 - 7), thái hàu đời Dinh, hoàng 
hậu đới Tiền LA. là vợ Định Tiên Hoàng, mẹ Vệ Vương Định 
Toàn. Năm 979, Đinh Tiên Iloàng và Dinh Liễn bị Đế Thích giết 
hại, Dinh Toàn mới 6 tuổi được lập làm vua, bà được tôn là hoàng 
thái hậu, tướng quần Iê Hoàn làm nhiếp chính. Các đại thần 
[3inh Diền, Nguyễn Hặc chống lại. Ngô Nhật Khánh rước quân 
Chăm vào cửa biên Dại Ác. Nhà Tổng ð phía Hắc nhân cơ hội 
kéo quân sang xâm lược. Trước tình thế đó, bà đồng tình với 
tướng Phạm Cự Lượng tôn Lê Hoàn làm vua, lập ra triều Tiền 
lê, đảm đương công việc đánh giặc giữ nước. Sau đó bà trở thành 
hoàng hậu của vua Lê Đạt Hành, tức Lê Hoàn. 


DƯƠNG VẬT (tinh; peni), có quan giao cấu đực của nhiều 
loài động vật thụ tỉnh trong như động vật có vú (kể cà người), 
một số bò sát và động vật không xương sống để đưa tỉnh trùng 
Vào có quan sinh sản của động vật cái. Ó đông vật có vú, cả nước 
tiêu và nh địch đều qua niệu đạo trong DV. DV gồm một lóp 
đa và mô liên kết bao quanh ba thể ổng cấu tạo từ mô xốp, hai 
thể hang ở trên chứa máu và 
một thê xốp ð đưới; niệu đạo 
nằm ở giữa. DV cương lên 
khi giao phối. 

DƯƠNG XỈ Gứu, địa 
chất; Filicimae), Lúp thực vật, 
ngành Dương xỈ (Pteropsi22), 
bao gỗm các bộ Lối rắn 
(Opkhisgfoeeales), Toà sen 
(Maratuale©), DX (Filhicales), 
Rau bợ (Ä#arstea/es) và Béo 
ong (Š2)/viw/ales). DX thưởng 
có kiều lá xến xoắn có mang 
các túi bào tự ả mép hoặc ở 
mặt cắt dưới phiến. Túi bào 
tử phát triển từ một tế bào 
(túi bào tú vách mỏng) hoặc 
tử một số tế bào (túi bào tử 





Dướng xi 
} -Thän mang lá; 2 - Bào tử. 


rộng) và từ đó phát triển thành các kiều túi bào nÝ có vách mỏng 
hoặc vách đày tướng ứng (đặc điểm này được dùng trang một số 
hệ thông phân toại). Ở Việt Nam có 700 loi, 100 chi, gần 40 
họ. Phổ biến ở rừng rậm, đồi cỏ, vườn nhà, công viên. Dùng làm 
cây cảnh, rau ăn như rau dán (ÓÿÌosorut parasuicus), Thân rễ 
của cây móng ngựa (4ngiprz19) có tình bội đùng Làm thức ăn. 
CAy DX đực (Dnopterit flxr - ma) làm thuốc chữa sán lá, thay 
hublông (houblon) để ú bia. Cây cu bị (Cibortum baromc1z) dùng 
thân rễ làm thuốc (cầu tích) cầm máu. Bèo hoa dầu (4zol!a) 
dùng làm phân bón ở ruộng nước. DX xuất hiện tù kỉ Đêvôn và 
tôn tạt đến hiện nay. 


DƯƠNG XỈ CÓ HẠT (sinh; Preridospermae), lúp thực Vật có 
hạt dạng hoá thạch. Cd thế giống đương xỉ và không có hoa, 
hạt phát triên từ các đại bào tử ở trên tá. 

DƯỠNG (z2 ÈÄ0, chỉ tiết mẫu chuẩn: 1) Tấm mỏng có hình 
dạng tương ứng với đưỡng viền hình học, của chỉ tiết hay các chữ 
cái, chữ sổ, w. dùng đề vẽ các đưởng viền của chúng. 2) Dụng cụ 
để xác định bước ren chuân; kiềm tra bán kính cong của bề mặt 
(ôi hoặc lõm, profin chỉ tiết, kích thước răng của bánh răng. D 
định hình dùng để kiểm tra bề mặt ngoài hoặc trong của chí tiết. 
Có thể chế tạo L) theo từng bộ để kiểm tra các phần tủ kết cấu 
đồng dạng có kích thước khác nhau hoặc để đo trong quá trình 
sản xuất (D đo) và kiểm tra lại đường đo (D kiểm). 3) Dụng cụ 
dùng đề tạo đáng các kết cấu xây dựng theo hình đạng cho trước. 
4) Dụng cụ đề chế tạo khuôn những vật đúc tròn hoặc có profin 
phẳng. D là một tấm gố có profin theo hình dạng cần thiết. 

DƯỠNG BỆNH @y), thỏi kì bệnh nhân bồi dưỡng và nghỉ 
ngơi tích cực sau khí khỏi bệnh để chóng bình phục sức khoẻ, 
theo chỉ định của thầy thuốc. Thời kì DB dài bay ngắn tuy bệnh 
đã mắc, tuỳ tồn thương rà bệnh đã gây ra, tuỳ sức đề kháng và 
tâm lí của bệnh nhân. Vd, DB sau mô lao phôi phải lầu hơn so 
vái bệnh viêm phôi thuỳ thông thường. Có một số bệnh phài đặc 
biệt tưu ý vì bệnh làm giàm súc đề kháng của bệnh nhân, do đó, 
ngay trong thời kì DB cũng có thẻ mắc thêm bệnh khác, vd. lao 
sơ nhiễm ở trẻ em sau bệnh ho gà. 

DƯỠNG KHÍ (14) x. Óxi. 


DƯỠNG SINH Ớ, y học đân tộc), Lối sống theo y học cô 
truyền nhằm bảo đảm sự cân bằng trong cơ thể, giữa con người 
và thiên nhiên, giữa con người và xã hội, để sống lâu mạnh khoẻ 
và có ích. Cơ sở lí liận “bế tinh, đướng khí, tồn thần, thanh tâm, 
quà dục, thủ chàn, luyện hình”. Có nghĩa là phải giữ gìn, bô sung 
và không được làm hao tồn tính, nuôi dưỡng chức năng, bảo vệ 
hoạt động tâm thần; muốn vậy cần gi cho lòng thanh thản, giảm 
bót dục vọng cá nhân, giữ gìn tốt các hoạt động sinh lí của cơ 
thể và luyện tập thân thể. Nội dung đó được thể hiện bằng các 
biện pháp ăn uống điều độ, luyện thỏ, luyện thư giãn; tự xoa bóp 
day bấm huyêt; vận động các khóp ở mức tối đa; biết cách lao 
động và nghỉ ngơi, có thái độ tAm thần đúng trong cuộc sống; 
vệ sinh cá nhân. vệ sinh môi trưởng. 

DƯỠNG TRẤP (sinh), dịch màu trắng sữa được dạ dày tiết 
ra có nhiều colesteron và triglixerin hấp thụ tử ruột non đo tiêu 
hoá mớ. DT cũng chứa protein như dịch bạch mạch. DT được 
chứa trong ống DT rồi đô vào ống bạch mạch ngực để vào máu 
nuôi đướng cơ thê. | 


DƯỠNG TRẤP NIỆU (0), nước tiẦu đái ra có dưỡng trấp, 
trắng như sữa hoăc nước vo gạo. Nước tiểu có nhiều dướng trấp 
để lâu trong ống nghiệm sẽ đông lại như thạch. Cũng có khi nước 
tiêu có lắn máu và đưỡng trấp gọi là máu đưồng trấp. Dái đưồng 
trấp là do ống bạch mạch bị thông vái bể thận. Chú yếu đo mắc 
bênh giun chỉ. Phải điều trị tận gốc nguyên nhân IYTN giun chỉ, 
điều trị chứng đái ra dướng trấp bằng phẫu thuật. 
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ĐÀ (nông), nhóm cây gó lón, họ Dâu tằm (Moraceae). Ở Việt 
Nam, thưởng gặp D búp đỏ, Ð tía và cây đề. 


Đ búp đỏ (Ficus elastica), cao đến 30 m, có tán xoè rộng và 
nhiều rễ phụ to ð thân Và cành. Cành nhiều, khoẻ, nhẵn, có màu 
nâu xám. Lá mạe cách, phiến tá bóng. hình thuôn hay trái xoan, 
có mũi nhọn ở đỉnh. Lá kèm rất dài, cá màu đỏ, mềm, sóm rụng, 
bọc các Lá non như một búp đỏ ở đầu cành. Gốc ở Ấn Đà, 
Myanma và được nhập vào Việt Nam từ lâu làm cây cảnh, cày 
bóng mát; trước đây có thứ lấy nhựa cao su. 


D tía (Ficuy alfissữn2) cao đến 25 m, không có rễ phụ. Cành 
ngang. Thân tròn, nhẫn. Lá mọc cách, phiến dày, nhẳn bóng cả 
hai mặt. Lã kèm có Lông. Cụm hoa trên cành, màn vàng nhạt hay 
tím, sau thành quả phúc. Quả hình trứng, không cuống. Hạt rất 
nhỏ. Cây cho bóng mát. 


Cày đề (Ficus relmosa), cao đến 20 m. Thân cành nhẫn. Lá 
hình trám rộng, đầu lá có mũi nhọn dài, phiến mềm, nhẫn, lá 
buông thõng xuống. Lá kèm hình tam giác đài. Cụm hoa mọc 
trên cành hay ở nách lá; hoa đực ở đỉnh cụm, có 3 lá đài; hoa 
cãi có 5 lá đài hình dài nhọn. Quả phức, không cuống, hình cầu, 
nhấn, xếp I- 2 quả ở nách lá. Cây trông \ấy bóng mát, Làm cảnh 
ö định, chùa. Nhựa cây có thể dùng làm thuốc chưa tả, lJ. 

ĐA ALEN (síh; Á. multipte allelism), trạng thái có biều hiện 
khác nhau của một dây Le, cne hiện do đột biến, vd. gen À 
có thê bị đột biến thành a1, a* a3, vw, và øen B có thê bị đột 
biến thành bỶ b2 b2 w. Ở đây các đột biến có thể thuận hay 
nghịch. _ cơ thể lưống bội, chì eó hai alen của một dãy ĐA 
(Aal A42 a1a^, Ala'), mất alen đó có thê trội hoàn toàn hoặc 
không Høàñ toàn với alen kia, nếu có tác động của các DA mà 
về có bản giống nhau, không mang tính chất bậc thang tuần tự 
thì các ĐA gọi là ĐA khác dãy. Sự khác biệt cơ bản trong tác 
động của các aten A và a! chỉ quan sát thấy như một ngoại \£. 
Sự di truyền tính trạng chịu sự kiếm soát của các alen trong 
dãy DA hoàn toàn tuân theo các định Luật của Menđen. Việc 
tìm ra nhiều đấy DA là bằng chứng cho bản chất phức tạp của 
gen về chức năng, bản chất đó tôn tại một số alen trội và lặn 
của cùng một gen. 

ĐA AXTT (o4), axit mà phần tủ khi tan vào nước phân 
thành hai ion hidro trở lên, Vd, axit photphcric IIạPO¿ phân li 
lần hiợt theo ba nấc sinh ra ba tọn hiđro theo ba phương trình: 


HyPO¿ == H;PO¿ + H† (1) 
HạPO/ S* HPO¿Ý + H' (2) 
HPO¿Z==PO¿ + H' (3) 
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Ứng với mỗi nấc, có một hằng số axit K, giảm dần từ nấc 1 
đến nấc 3: 


K,= 7,6.1ữ2 
K, = 62.10” 
K„y = 44.101 


Có thê xem ĐA là hốn hợp nhiều axit có hằng số axit khác 
nhau. Vd. HyạPO, là hôn hợp của ba axit: Hy PO, HạPO¿ và 
HPO¿7 có hằng số axit tướng ứng là Kặi K... Ksa 

ĐA BANG (quán sự), thành cô ở làng Cô Pháp, phủ Quáng 
Oai, tính Sơn Tây (nay là huyện Ba Vì, Hà Tầy) do l]Iô Quý Ly 
cho đấp (1405) đê chống quần Minh. Nay không còn dấu vết. 

ĐA BẢO (sinh, y), những có thể mà cấu tạo gồm nhiều loại. 
tế bào, mỗi loại tế bào ấy thực hiện những chức năng khác nhau 
goi Là tế bào biết hoá, trong khi ä những sinh vật đón bào, chỉ 
một tế bào đàm nhiệm toàn bộ các chức năng sông 

ĐÁ BAZƠ (ho4), bazö khi tan vào nước sính ra từ hai ion 
OH' trỏ Lên. Vd. Pb(OH); phân lị lần lượt theo hai nấc sinh ra 
hai lon OIT' theo hai phương trinh: 


Pb(OH); = PbOH* + OIT (1) 
PbOH† => PbỶ* + OH' (2) 

Ứng với mối nấc có một hằng số bazơ Kậ: 
Ky, = 955.10” và K,, = 3,0.10Ỷ 


Có thê xem ĐB là hốn hợp của nhiều bazở có hằng số baA7Ø 
khác nhau. Vả. eó thề xem Pb(OH); là hỗn hợp hai bazö có hằng 
số bazø là Kụ. và Ko: 


ĐA BỘI (sinh; ÀA. polyploidy), hiện tượng tế bào hay sinh vật 
chứa nhiều fần số lượng nhiễm sắc thể đơn bôi. Hay gặp ở thực 
vật hơn động Vật Và có thể thấy số lượng rất lón nhiễm sắc thể 
như bát bội, thập bội. Các sinh vật DĐ thưởng to, khoẻ hơn các 
thể tưởng bội tương úng, và do đó phenotip DB được sử dụng 
trong công tác chọn giồng thưc vật. DB là đo đột biến gen tự 
nhiên gây nên hoặc bằng thực nghiêm. Sư tăng lên một số nguyên 
tần nhiễm sắc thể gol là hiên tưởng nguyên bội, còn sự tăng lên 
số lẻ lần là lä bội. Trường hợp tăn+ bội số bộ nhiễm sắc thê của 
môt loài được pọi là tự ĐB, khi có sự kết hợp và tăng bội của 
các bô nhiễm sắc thể của các loài khác nhau là dị DB. ĐB là 
một trong những động lực có bàn của tiến hoá ở thực vật và là 
một hướng chọn giống có hiệu quả trong chọn giếng thực nghiệm 
thực vật. Hiện tượng ĐB ở động vật rất hiếm gặp do cơ chế xác 
định gió: tính cản trở, vd. động vật tứ bột sẽ vô sinh. 


DA HÌNH }) 





ĐA CHƯƠNG TRÌNH (r học: A. multiprogram), phương 
thức khai thác một máy tính, trong đó nhiều chương trình có mặt 
trong bộ nhỏ và có thể được thiịc hiện đồng thi. Mối chướng 
trình đều có một vùng bộ nhó riễng và giữ các thiết bị ngoại vi 
riêng. Vì các thiết bị ngoại vi làm việc chậm hơn nhiều so với bộ 
xư lí trung tâm nên các chướng trinh trong quá trình thực hiện 
thưởng mất nhiều thời gian Ò các thiết bị ngoại vì đó, Chế độ 
DCT cho phép kh: một chương trình đang được thực hiền ö thiết 
bị ngoại vì thì bộ xử lí trung tâm có thể được sử dụng cho các 
chương trình khắc, 1ạo ra khả năng nhiều chương trình được thực 
hiện đồng thối trên một máy tính. 


ĐÁ CỰC (in, 1), hệ điện tích có đặc trưng xác định bởi 
trưởng điện đo hệ này tạo ra ở khoảng cách lớn hơn $so với kích 
(hước của hệ. Vd. tưỡng cực điện là DC bậc 2 pồm một điện tích 
đương và một điên tích âm có cùng giá trị tuyệt đốt, tứ cực là 
ĐC bậc 4 gôm hai lướng cực đặt thành hình bình hành. 


ĐA DẠNG HOÁ (kứnh rể) 1. Sự kinh doanh các ngành không 
liên hệ trực tiếp về sản xuất hoặc không phụ thuộc về chức năng 
vào ngành hoạt động chủ yếu của các tô chức độc quyền lón. 
Mục đích: mở rộng danh mục mặt hàng do từng xí nghiệp và liên 
hợp sản xuất ra. Quá trình DIDH phát triển mạnh nhất trong thời 
kì sau Chiến tranh thế giái II. Nhiều tổ chức độc quyền lồn hiện 
nay sản xuất các sản phẩm thuộc rất nhiều ngành. Những động 
cö thúc đây các tô chức độc quyền đi tới DDH là muốn thực 
hiên sản phẩm được dễ dàng, thích Ứng nhanh với thị trường, tìm 
kiếm các địa bàn mới để đầu tư tư bản đã tích luỹy. Do DDH mà 
các công ti công nghiệp lón hiên đại thường trở thành những tổ 
hợp gôm nhiều ngành. 

2. Chính sách của nhà nước khuyến khích phát trên tông hợp 
nhiều ngành, nhiều (oại hinh số hữu, nhiều hình thức sản xuất. 
Nhà nước chủ trương các đơn vị kinh tế được quyền chủ động 
đi sâu vào chuyên môn hoá và phát triển kinh doanh tổng hợp, 
được mở rộng phạm vì hoạt động, tạo điều kiện cho mỗi đơn vị 
kinh tế có thể lựa chọn mặt hàng sản xuất, kinh doanh chuyên 
môn hoá, đồng thỏi tận dụng mọi khả năng tiến hành các hoại 
động mà mình có điều kiện và thấy có Lợi, không bị bỏ hẹp trong 
ngành và không bị giói hạn về phạm vi hoạt động. 

ĐA DIỆN (toán), tập hợp mội số hữu han hình đa giác phẳng 
trong không gian sao cho: 1) môi cạnh của một đa giác cũng là 
cạnh của một đa piác khác; 2) từ mỗi đa giác có thể đi tái một 
đa giác tuỳ ý bằng cách đi qua tuần tự những đa giác kề. ĐD 
đơn là DD đồng phôi với một mặt cầu. Phần không gian giói hạn 
bởi một DD đơn gọi là khối DD (đôi khi còn gọi là hình ĐD 
hoặc nếu không sợ nhầm lẫn, là ĐD). Các hình đa giác của một 
DĐD, các cạnh và đỉnh của chúng được gọi lần lượt là mãi, cạnh, 
định của DD. Tuy theo số mặt mà ĐD được gọi là tú diện (4 
mặt), ngũ điện (5 mặt), lục điện (6 mặt), vv. 


ĐD lôi là DD nằm về một phía của một mắt phẳng chứa một 
mắt tuỳ ý của nó. Số đỉnh cộng với số mặt rồi trư đ: số cạnh của 





Đa điện đêu 


một DD Lồi bao giỏ cũng bằng 2 (định lí le), DD đầu là DD 
lồi có tất cà các mặt là các đa giác đều bằng nhau và tất cà các 
góc DD bằng nhau (x. Góc đa điện), Chỉ có § dạng DD đều: tứ 
diện đều, hình lập phương, bát diên đều, thập nhị điện đều, nhị 
thAp diện đầu (x. Flình). 

ĐA ĐIỆU (nhạc; cg. phức điêu), loa: nhạc nhiều bè, trong đó 
tất cả các bè đều có vai trò như nhau. Cø sở cấu trúc DD là 
ìmitat (Imitat). Từ đỏ hình thành canông (canon), fuga (fnpa). 
DĐ được phát huy rất mạnh trong nhạc hợp xướng nhà thở thế 
kr 15 - 16 ở Italia và nhạc chuyên nghiệp thế ki 17 đầu thế kỉ 18, 
đặc biết trong Am nhạc của Băc. Các nhạc sĩ hiện đại như Hinđömit 
(DÐ. Paul Hindemith), Sôxtacôvich (]ÏMwTpwB JÍMMHTPHeEBHwW 
IHocTaRoBww)... cớ xu hướng phục hồ: loại nhạc này. 

ĐA GIÁ (nóng) x. Đa trị. 

ĐA GIÁC (toán), đường gấp khuc phẳng khép kín tức là đường 
tạo bởi một số hữu hạn đoạn thẳng ghép nối tiếp với nhau sao 
cho mối điểm nối \à đầu mút của vừa đúng hai đoạn thẳng và 
điểm đầu trùng với điểm cuối. Các đỉnh (cạnh) của đường gấp 
khúc gọi là đỉnh (cạnh) của DG. DG đơn là DG mà các cạnh 
chỉ có thể cắt nhau tại các đầu mút của chúng (hình a). Ngược 
bại, DG gọi là không đơn (bình b). Phần mặt phẳng giới hạn bởi 
một DG đơn gọi là hình ĐG (đôi khi cũng gọi là DQ),. 

DĐ Lôi là DG nằm về một phía của đường thẳng chứa một cạnh 
tùy ý của nó. Tổng các góc trong một ÐG lồi bằng 180° (n- 2), 
trong đỏ n là số cạnh. Môt ĐÐG lời có tất cà các cạnh VÀ các góc 
bằng nhau gọi là ĐG đều. Tuỳ theo số cạnh mà DG có tên là tam 
giác (3 cạnh), tỨ giác (4 cạnh), ngũ giác (Š cạnh), vv. 


Àz Aa 
A2 


À\ Às Ấn Às 
a) 13a giác đón 


À, X 
Ẫ2 Á2 VÀ 
Ất Às A Ẩn Às 
À3 


b) Đa giác không đơn 


ĐA GIÁC ĐỀU (toán) x. Đa giác. 


ĐA HÌNH (hoá), một chất hay một hợp chất tồn tại đưới 
nhiều biến thể, khác nhau về cấu trúc tính thẻ, tính chất hoá l, 
bền vững trong những trưởng nhiệt động học riêng, Vd. cacbon 
có 2 biến thể, có thể kết tỉnh dưới dạng kìm cương (hệ lập 
phương) hoặc graphit (he sáu phương); canx: cacbonat có 2 biến 
thể dưới dạng canxi (hệ ba phương) và Aragontt (hệ trực thoi). 
Các biến thể DH khác nhau chủ yếu về các tính chất vật U. Sư 
khác nhau cảng rõ nét khí các liên kết noá học trong các biến 
thể không cùng Loại, vd. than chì có màu đen, mềm, khối lượng 
nêng 2,22 g/cm), dẫn điện; trái lại, kim cương trong suối, rẤt 
cúng, khối lượng riêng 3,51 g/em”, không dẫn điện. Về mặt hoá 
học, theo nguyền lí chung, chúng chỉ có thê khác nhau về hoạt 
tính hoá học, về hiệu ứng nhiệt kèm theo kũi chuyền tư đạng 
này sang dạng khác. Hiện tượng 2H được thấy ở nhiều kim loại 
và đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp luyền kim. 
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Đ DA HÌNH 





ĐA HÌNH (sinh; AÁ. polymorphism) L. Dang biến dị đặc biết, 
trong đó sự tồn tại của nhiều kiểu các thể khác nhau trong loài 
chiếm tỉ lệ lớn. Sự khác nhau tồn tại qua nhiều thế hệ, khi đó ta 
có DH cân bằng và nó được duy trì bằng sự đấu tranh giữa lợi 
thế và bất Lợi. Nếu một dạng nhiều lên, lấn át dạng khác thì dạng 
sau đẫn đến tình trạng của cá thể đột biến hiếm, khi đó ta có 
ĐỊT tạm thái. Hiên tướng ĐH thường do sư tồn lại các dạng aLen 
khác nhau cua một gen và DH cân bằng hình thành khi các thể 
dị hợp tủ chiếm ưu thế so với các thê đồng hợp tử. Trong môt 
số trưởng hợp, hệ thống "đẳng cấp" ð những côn trùng xã hội 
thưởng do dinh đưỡng khác nhau hơn là do phenotip và DH do 
mô: trường hơn ĐH do di truyền. 


2. Trạng thái của một vật vô cø (vât đơn giản), một tế bào, 
một sinh Vật (Vi sinh vât), một bênh (Viêm, ung thư), biếu hiện 
ra ngoài đưới nhiều hình thái khác nhau, nhưng không thay đồi 
bản chất. 


ĐA HOÁ TRỊ (124), thuật ngữ chỉ về những nguyên tố hoá 
học có từ hai hoá trị trở tên. Vớd. sắt (FE) có hai hoá trị phê 
biến là 2 và 3 ứng với hai loại hợp chất FeO, l*'eCb, FeSO¿a... và 
FezO¿, FeCla, Fez(SO¿)a.. 


ĐA MI (Z7 1), thác niác trên sông La Ngà ö nơi hợp lưu với 
hai suối Đa M: và Đa R'ngao, thuôc huyện Đúc Linh tỉnh Bình 
Thuận. Sau khi chảy hón 100 km từ độ cao 0Ô m, 600 m đến 
400 m, sông L2 Ngà len lỏi giữa các đồi thấp đá biến chất hoặc 
granit; tới Da Mi đột ngột đỗ xuông vùng su lưu Duy CẦu thấp 
dưới 100 m. Tiềm năng năng lương khá lón, đã có dự án khat 
thác bằng việc xây dựng một đập chắn tạo ra một hồ chúa nước 
với dung tích 38 triêu m2, có thê cho môt công suất 1ó0 MW và 
sản lượng điên hằng năm khoảng 532 triều kWh. 


ĐA NANG y), những cơ quan thoái hoá nhiều hay ít, đo một 
đị tật bầm sinh, lâm cha các Ống tiết cũng như túi tuyến dẫn 
rộng, sinh ra nhiều nang nhỏ, khả đều nhau, giống như tô ong, 
ú dịch nưóc hay nhẦy (vd. tuy ĐN, thận DN, gan ĐN). Nguyên 
nhân: bầm sinh, đi truyền, thưởng tồn tai đưới dạng ú. 


ĐA NĂNG (từi học; À. generat purpose), khà năng cììa chifönig 
trình hay thiết bị có thê áp dung được cho rất nhiều cách sử dung 
mà không cần có sự sửa đải ed bản. Tưởng phản với chuyên dung 
(Ssperlal purpose). 

ĐA NGHĨA (ngôn ngữ, A. polysemy), hiện tướng một đón vị 
ngôn ngữ có nhiều nghĩa, các nghĩa này tuy khác nhau nhưng 
giữa chúng vân có những mối quan hệ nảo đó. Có hiện tượng 
DN của mội từ, đước gọi là DN tử vựng; có hiện tượng ĐN của 
cụm từ, của câu. của một biểu thức ngôn ngứ, thâm chí có hiên 
tượng Í)N của cả văn bàn. 

ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ (¿hnh rị), khuynh hướng xã hội 
học - triết học (xt. Đa aguyên luận), xuất phát tử học thuyết tuyệt 
đối hoá sự đa dạng đối kháng của các nhóm, các đảng phải và các 
tô chức chính trị khác nhau trone xã hội. Xuất hiện lần đầu tiên 
vào đầu thế kỉ 18, khi giai cấp tư sản còn là giai cấp tiến bộ trong 
viêc đấu tranh chống lại sự độc quyền chân lí, bảo vệ sự đa đạng 
và quyền bình đẳng của các nhóm xã hội cỏ lợi ích khác nhau, 
chông lại sự hình thành các nhóm đa số chèn ép các nhóm thiêu 
số, phát triển quyền tư do dân chủ trong chế độ tư bản ehủ nghĩa. 

Khi các tổ chức độc quyền xuất hiện, DNCT mất dàn ý nghĩa 
ban đầu, trỏ thành thủ đoạn đề điều chỉnh Lợi ích trên nguyên 
tắc cạnh tranh giữa các nhóm, các tô chức độc quyền có lực lượng 
ngang bằng nhau và là bình phong "dần chú” che đậy sự bất công, 
bất bình đẳng trong xã hội do các tô chúc độc quyền lũng đoạn. 
Khi chủ nghĩa xã hội xuất hiện, ÐDNCT' trả thành công eu tu tưởng 
để giai cấp tư sản chông lại các nước x4 hôi chủ nghĩa, phong 
trào công nhân và các trào \uu tiến bộ trên thế giói bằng việc 
đòi mở rộng quyền tự do dân chủ vô chính phủ nhằm chống lại 
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nguyên tắc tâp trung dân chủ, đòi thực hiện chế độ đa đẳng và 
các tổ chức chính trì đối lập nhằm vô hiệu hoá sự \ãnh đạo của 
đảng cộng sản, từng bước đây đàng cộng sản ra khỏi vị trí lãnh 
đạo xã hội, đồi xây dưng nhà nước theo hinh mẫu pháp quyền 
tư sản - bề ngoài đại diện cho lợi ích của tất cả các nhóm và các 
đảng phái đối lập nhau. nhưng thực chất là đại diễn cho lợi ích 
của giai cẤp tư sản. 

Dăng công sản Việt Nam không phù nhận quá trình đa dạng 
hoá sự phát triển của xã hội, chẳng hạn trong việc thực hiện chế 
độ sở hữu đướói nhiều hình thức, xây dựng nền kinh tế hàng hoá 
nhiều thành phần vân động theo eø chế thị trưởng có sư quân lí 
của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền 
văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phong phú về hình 
thức biểu hiến... Nhưng Dẳng cộng sản Viét Nam kiên quvết bác 
bỏ DNCT vì nó là môt thủ đoạn nhầm làm mất ôn định chính 
trị xã hội. tạo ra những điều kiện đề các thế tực thù địch thủ tiêu 
quyền lãnh đạo của đảng cộng sản và các thành quà cách mạng 
mà nhân dân lao động tốn bao xướng máu mới giành được. 

ĐA NGUYÊN LUẬN (ziế:) I. Học thuyết triết học, chỉ thửa 
nhận sư tồn tại của nhiều nguyên thê khác biệt, độc lập với nhau 
trong thế giới, thế giới được hợp thành bởi nhiều bàn nguyên. 
DNL được tấy làm định đề nhiều nguyên tắc khác nhau để cšt 
nghĩa sự cấu tạo của (hế giới hay là một trật tư của các hiện 
tượng. DNL đối lập vói nhất nguyên (uân. Học thuyết quy thế 
giốt về bản nguyên đa vật chất là ĐNL vật chất. Trái tại học 
thuyết quy thế giói thành nhiều toại bản nguyên tỉnh thần là 
ĐNI. duy tâm Về mặt lịch sử, nó xuất hiên với tư cách là sự 
biển thái của nhị nguyên luận. hoặc với tư cách là sự giải quyết 
chiết (rung trong những mâu thuẫn của chủ nghĩa nhất nguyên 
duy tâm. 2. Theo nghĩa rộng (chính trị, kinh tể), là quan điểm 
cho rằng cần có nhiều lực lượng cbính trị, nhiều đảng phái trong 
một quốc gia (chông lại Vai trò độc quyền lãnh đạo của một 
đảng); nhiều thành phần kinh tế cùng tôn tại và đua tranh với 
nhau không có thành phần kinh tế chủ đạo. Ö nhiều nước tú 
sản, khi giai cấp tư sản cầm quyền VÀ đảng của nó chua độc 
quyền lãnh đạo thi các phe phải chỉnh trị có những cuộc đấu 
tranh đê giành quyền lực. Tỉnh chất đa nguyên chính trị ở những 
nước này thê hiện ở chỗ các đẳng phát chính trị đều chấp nhận 
và (ham øi4 vào cuộc đấu tranh bằng mọi cách nhằm thực hiên 
đường tối chính trị của mình 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa, I)àng của giai cấp công nhân 
không chìa sẻ quyền lãnh đạo với các glai cấp khác để bảo đảm 
thưc hiên định hương xã hội chủ nghĩa của đất nước. Đảng của 
giai cấp công nhân không chìa sẻ quyền lãnh đạo với các giai 
cấp khác, nhưng l3ảnp mở rộng dân chủ trong nội bộ và trong 
nhân dân để lắng nghe những ý kiến đóng góp của mọi tầng 
lún nhân đân về thục hiện đường lối chung của sư nghiệp xây 
dựng đất nước theo định hướng xã hội chì nghĩa (x. Đa nguyên 
chính tứ). 

ĐA NGUYÊN TỬ (hoá). ch¡ những hợp chất hoá học mà phân 
tử có tứ ba nguyên tứ trở lên, vd. đihiđrosunfua (HS) 

ĐA NHÂN CÁCH (giáo 2c), một dạng bênh lí tâm thần mà 
biểu hiên là sự mất ý thức về mình. I)o không ý thức được (hay 
có nhưng không chắc chắn) "mình là ai" nên thưởng đồng nhất 
hoá mình với ngướt khác. Sự đồng nhất đỏ không rành mạch. 
vững chắc, một chấn động tỉnh thần cũng co thể làm biến mất 
và Lại đồng nhất hoá với một nhân cách thứ ba, thứ tu, W. Trong 
lịch sử y học đã có trưởng hợp lần lướt thay đôi tới sảu nhân 
cách khác nhau. Thường có liên quan đến bênh mất trí nhớ. 

ĐÁ NHIỆM (in học, A. multitaskìng), khả năng của máy tính 
thục hiên xen kẽ 2 hoặc nhiều nhiệm vụ trên có sở phân phôi 
thời gian của bộ xử lí trung tâm. Chẳng hạn, có thể thực hiên xử 
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lí văn bản trên màn hình, đông thời sắp xếp một tệp cơ sở dữ 
liền trên đĩa. 

ĐA NHIM (đa 1í; cơ. Đón Dương), hô thuỷ điên do con đập 
ngăn bai sông Da Nhim và Dac ILong Klet ở nơi hợp tưu. Đập 
dài 1460 m, cao 38 m, bề mãt 6 m, đáy rộng 180 m, đã biến 
thung lũng hai sông Ò độ cao trên 1000 m thành hô, điện tích 
10 - 1] km', dung tích 15R trêu mỉ, Nước hồ theo hai đưởng 
hăm thuỷ áp xuyên qua dây Kim Planhon và đeo Ngoạn Mùc, 
chảy vào hai đường ống thép lón đô xuống tuabin nhà máy nhát 
điện Krông Pha tỉnh Nình Thuận, nằm ởð chân đèo Ngoạn Mục. 

ĐA SẮC (đ/a chất). tính chất thay đổi màu của khoáng vật 
theo phương dao động của ánh sáng phân cực chiếu qua khoáng 
vật. Màu DS chi quan sát được dưới kinh hiển vi phân cục với 
một nicon khi quay bàn kính có gắn mẫu soi. 1S nhiều khi là tính 
chất đặc trưng của một sô khoáng vật, do vậy nó có ý nghĩa quan 
trọng trong Việc giám định khoáng vât, vd. biotit: theo Ng - nâu 
đo, theo Np - Vàng nhạt. 


ĐA TẠP (oán). Khái niệm toán học mở rông khái niềm đường 
và mặt. DT töpô n chiều là một không gian tồpô tách mà mỗi 
điểm của nó có một lân cận đồng phôi với một hình cầu mở 
trong không gian Oclit n chiều. Đề đưa vào khái niệm độ trơn 
của một DT; người ta thưởng dùng định nghìa sau: [TT (tôpô) n 
chiều là một không gian lôpô với môt phủ mở hữu hạn hoặc đếm 
được {U,}, trong đó mỗi U, đồng phôi với môt hình cầu mở R, 
của không gian Oclit n chiều (tức là tập hợp các điểm 


n 
X = (XỊ, Xạ .. Xa) C R” thoả mãn » x¿ <rị) Khi đó phép đồng 
k=l 

phôi ø,  Ủ; > BH, sinh ra một hê tọa độ (Xì, X›,.., Xn) trên UJ, 
Trên U, í1 Ù, có hai hê tọa độ (Xị, X;,... Xa) Và (yq, Y2, -„. Yn) 
tướng ứng vói ø, và ø¡. Khi đó các x, là hàm số liên tuc của 

(Yu ÿY2, . Ya) Và các y, là hàm số liên tục của (Xụ, Xạ,.... Xa. 
Nếu các hàm số đó khả vị k lân thì ta nói DT khả vị k lần, Vả. 
đường thẳng, đường tròn, dường clip là các ĐT một chiều; mặt 
phẳng, măt cầu, mặt xuyến là các DT bai chiều. 

ĐA TẠP ĐẠI SỐ (toán), tâp hợp tất cÄ các điểm (2ì, 72, ... 2n 
trong không gian phức n chiều thỏa mãn hệ phương trình dạng 
Í'\(Z. 2>... 7a) = Ö,1= I,2,..,s, trong đó F¡ là các đa thức của 
các biến SỐ 74, 72, ..., z4. Nếu các hệ sô của I2 là số hữu 1ï (thực, 
phức) thì ta có TS hữu bi (thực, phúc). Nếu các F, đều lá bậc 
nhất đối với tất cà các 7Q = 1,2, ..., n) thì ĐTDS gọt là đa tạp 
tuyến tính. 

ITDS cũng được định nghĩa cho trương đóng đại sô bất kì. 

ĐA TẠP KHẢ VI (oán) x. Đa tạp. 

ĐA TẠP TUYẾN TĨNH (oán) v. Đo tạp đại số. 

ĐA THAI (nóng), hiện tưộng mang nhiều chai trong một lần 
rung trứng và có chửa. Gia súc đẻ ĐT: từ 2 eön trở lên, vd. lớn 
nái đè 8 - 20 con (lớn Móng Cáy, lợn ¡), chó 4 - 6 con (chó Việt 
Nam); thỏ 4 - 8 con (thỏ Việt Nam đẻ 8 ~ 1Ô con); dê 2 - 4 con; 
cửu 2 - 4 con; mèo 2 - 4 con. Còn gặp hiện tượng ĐT ở hạt cày 
cam, quý(, khi gieo một hat cùng mọc lên một, hai hay ba cây. 

ĐA THẦN GIÁO (ôn giáo; Ph. Polytheisme), tôn giáo thở 
riêng rẽ các thần linh, ma quỷ. DTG có từ rất sớm có tính chất 
tôn giáo sở khat và (hề hiển dưới những hình thức tín ngướng rất 
khác nhau và vẫn tiếp tục tồn tại đến nay, khi đã có nhiều tồn 
giáo độc (Hần ra đới. 

ĐA THỨC (¿oán). tổng hữu hạn các đơn thức với n biến trên 
một trưởng P. Bâc cao nhất của các đón thức thành phân goi là 
bậc của ĐI: Nếu các đón thức đều cùng bậc thì [XU gọi là thuần 
nhất. Tập hợp tất cà các DT n biến trên môt trưởng P lập nên 
mốt vành goi là vành ĐT: Trong đại số sơ cấp thưởng gặp những 


đạng I3T' đdn piản nhất trên trưởng số thực như nhị thức bậc 
nhất ax + b, (am thức bậc hai ax? + bx + c (a#0). 

ĐA THỨC RẤT KHẢ QUY (toán) x. Đa thức khả quy trên 
trường P. 

ĐÁ THỨC ĐẶC TRƯNG của một ma trận vuông À 
(oán), định thúc [A - ÀE| ca ma trận A - }E, trong đó E tà ma 
(rận đơn vì, À là biến số. Dây là một đa thức đối với 4, có bậc bằng 
cấp của A. Phương trình với |Á - AE| = 0 gọi là phương trình 
đặc trưng của ma trận A. Nghiệm cưa nó là piá trị rêne của A. 

ĐA THỨC KHẢ QUY trên trường P (oán), đa thức được 
pọi là khả quy trên trưởng P, nếu nó có thể khai triên thành tích 
của ¡t nhất hai đa thúc có bậc khác không với các hệ số cũng 
thuộc P. Nếu phép khai triển đó không thực hiên được thì đa 
thức được gọi là bất khả quy trên trường P. Vd, đa thức xŸ + I 
là khả quy trên trưởng số phức vi x” + 1 = (x + ï) (X -Ì), nhưng 
nó lại bất khả quy trên trường số thực. Mọi đa thức một biến 
trên trưởng số phức với bậc > 2 đều khà quy trên trưởng số phúc 
(x. Định lí cơ bản của đại số) 


ĐA TIẾT (ngôn ngữ, A. polysyllabie), đơn vị gồm nhiều âm 
tiết, thường dùng đề chỉ những từ có từ 3 âm tiết trở lên; vd. chủ 
nghìa xã hội, hợp tác hoá là những từ ĐT. 

ĐA TINH THỂ (lí, hoá), tập hợp một số lớn hạt tỉnh thể nhỏ 
định hướng mội cách hân độn đôi với nhau. 1a sế chất rấn dùng 
trong kĩ thuât (kim loại, hợp kim, gốm sứ, Ww.) đều là các ĐTTT 
DTT thường có tính đẳng hướng. 

ĐA TRỊ (nông; tk. đa giá), khả năng trị nhiều bệnh, có nhiều 
hiệu quả. Văcxin DT: vacxin chế tử nhiều chủng vị sinh VẬt, chống 
được nhiều bênh. Kháng sinh ĐT: loại kháng sinh có hiệu Lực 
rộng đối với nhiều loai vị khuân. Thuốc giun sán ĐT có hiệu quả 
đối với nhiều loài giun sán. 

ĐA TRUN (2/2 1), đèo trên đường 8 liên tỉnh tí ấp Long 
Hoà huyền Hàm Thuận Bấc tình Bình Thuần đến Di Linh tĩnh 
Lãm Dông từ Km 72 đến Km 88, độ cao 1230 m. 


ĐA TÚC (sinh; Mwriapoda), nhóm động vật chân đốt ð cạn, 
gồm lớp Chân môi (Chiopođa) và Chàn kép (Dipiopøda). Có 
phần đầu mang rãu, hảm trên, hàm dưới, thân có nhiều đốt, mang 
các đõ: chân bò, vd. con cuốn chiếu, sâu đá, rết, vv. Một s$õ laài 
có nọc độc, có thê cắn người, gãy trúng độc như rết (Sc2laptrđra). 
Có khoảng 10 nghìn loài. 

ĐA XỬ LÍ (tử học; A. multiprocessing), phương thức làm Việc 
của các máy tính với nhiều bộ xứ lí, trong đó nhiều đãy lệnh khác 
nhau (có thể eùa cùng một chương trình) được thực hiện đồng 
thời trên các bô xử lí khác nhau của máy đưới một sự điều khiến 
thông nhất. 

ĐÀ BẮC (đia 7), huyện miền núi phú tây bắc của tình Hoá 
Bình. Diên tích 831.75 km°. Gồm ( thị trấn (Đà Bắc, huyện l); 
20 xã (Đồng Nghệ, Suối Nanh, Mưỡng Tuồng, Mường Chiềng, 
Giấp Đất, Tần Pheo, Dồng Ruộng, Đoàn Kết, Trung Thành, Yên 
Hoà, Tần Dân, Tiền Phong, Vầy Nưa, Cao sơn, Toàn Són, Hiền 
Lương, Tu lý, Tần Minh, Ilào Lý, Dông Chum). Số dân 47967 
(1993), gồm các tộc người: Mưỡng, Thái, Kinh, Dao, vw. Địa hình 
núi phức tap, độ dốc lón, Núi chính: Pu Canh (1373 m), Biểu 
Báu (1196 m); có sông Dà chảy bao quanh 3 phía của huyền. 
Trồng Lúa, ngô, cây thuốc, chè, bông. Khai thác chế biến lâm sản. 
Cảnh đẹp: hồ chứa nước Hoà Bình, hang ,hác Bỏ. Có quốc lộ 6 
chạy qua phía nam. Tên gọt có tử 1775 (động, châu, huyến), thuộc 
trấn IÏưng Hoá, sau đó thuộc tỉnh Hoà Bình (188á - 1975), tình 
Hà Són Bình (1925 - 91) và trổ lại thuộc tỉnh Hoà Binh (từ 
7.1991). 

ĐÀ ĐIỂU CHÂU PHI (sử; §murhio camelus), Voài chìm, 
họ Dà điểu Châu Phì (Sơurhianidae), bố Đà điều Châu Phị 
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Ù ĐÀ ĐIỂU CHÂU ÚC 





(Sturthioriformes), Không biết bay. Là loài chim Llón nhất hiện 
còn sông, cao 250 em, nặng khoảng 115 kg. Chim trống hơi (ón 
hơn mái. Bộ lông cánh chim trống đen, đuôi trắng: chim mái 
màu nâu. Chân và cổ trần, da xanh lở hay đó (chim trống), đó 
xám (chim mái). Sống ð &a mac hay bán sa mạc Châu Phi. Ăn 
hạt, cỏ, lá và hoa. Mỗi lứa đẻ 10 - 40 trứng, mỗi trúng nặng 
1000 - 1900 g, Ấp 42 ngày. Do sản bắn nhiều nên DĐCP ngày 
càng hiếm. Chim cần được bào vệ. 


ĐÀ ĐIỂU CHÂU ÚC Giui; Domaiur novaehollandiae), 
loài chìm, họ Đà điều Châu Úc (Dromalid2e), bộ Dà điều 
Châu Ức (Casuaratiformes). Không biết bay. Chim cỏ tắn, cao 
khoảng 175 em, nặng khoảng 50 kg. Chim mái năng hơn chim 
trống khoảng 5 kg. Lông màu nâu thâm. Sống ở rưng Châu 
Úc, đôi khi Bặp cá ở các đồng cỏ, bán sa mạc. Ăn thịt, quả, 
hoa, tá và rê cÃy. Mâi lứa đẻ 9 - 20 trúng. Áp 56 ngày. 

ĐÀ LẠT (4/4 lí, từ tiếng Cơ Ho: đà (gốc: da): sông, suối, 
nước; Lạt: tộc người Lạt), thành phổ tỉnh lị của tỉnh Lam Dồng. 
Diện tích 424 km”. Gồm 12 phường (Phường 1, Phường 2, Phường 
3, Phường 4, Phưởng $5, Phưởng ó, Phường 7, Phường 8, Phường 
9, Phường 10, Phường 11, Phường 12), 3 xã (Xuân Trường, Xuân 
Thơ, Tà Nung). Số dân 151207 (1993). Địa hình bình sơn, lượn 
sóng, cao trung bình 1500 m. Bình sơn ĐL là một bề mặt san 
bằng cồ, tử mioxen, nay đã bị phân cắt thành những đồi lướn sóng 
cao khoảng 100 m. Ỏ bắc cao nguyên DL có định Lang Riang 
(2100 m), Chư Cang Ca (2163 m), ở tây bắc có dáy Dan Sóna - 
Th Dung với các ngọn xấp xì 2000 m. Cung Kkăng (2004 m), Dan 
Sơna (1950 m), Ta Dung (1971 m). Nhưíng so với mặt bằng của 
cao nguyên DL, các núi đó đều là núi thấp với đô cao tương đối 
500 - 600 m. Bề mặt của eao nguyên DL là Lốp vụn phong hoá từ 
gtanit và đá phiến, Khi hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ thấp 
nhất 6°C, cao nhất 26°C, trung bình năm 19°C, tượng mưa trung 
binh năm 1500 mm. Trồng nhiều loại rau, hoa, cây Än quả, cây 
dược hiệu ôn đới. Có quặng thiếc sa khoáng. 


Cảnh quan tuyệt đẹp: rùng thông ba lá với các biệt thự ần hiện 
dưới tán cây. Thắng cảnh: các thác Cam Ly, Angkroet, Datanla, 
Pren, Pôngqua, Guga. Nhiều hà: Xuân ïiương, Than Thỏ, Đa 
Thiện, Vạn Kiếp, Mề 1inh...; rưng Ái Ấn; thung lũng Tình Yêu; 
đồi thông Hai Mộ. DL là nơi an dưồng và là thành phố du lịch 
nôi tiếng của Việt Nam, cách thành phố Hồ Chi Minh 293 km 
theo quốc lộ 20; cách Phan Rang I1Ô km theo quốc lộ 27. Sân 
bay: Liên Khương. DI. có Trưởng đại học tổng hợp, lò phản ứng 
hạt nhAn, Viên Paxtd. 

Bác sĩ Yecxanh (1863 - 1943) là ngưởi phát hiện địa điểm DL 
tử 1893 và đề nghị xây dựng thành nơ: nghỉ mát. Đầu thế kỉ 20, 
ĐI, chỉ có mươi nếp nhà tranh, đến 1939 đã có 427 biệt thự. 
Trước 1975, là tỉnh Đà Lạt. Tư 1976 là tỉnh li tỉnh Lâm Đồng. 

ĐÀ NẴNG (đa Íí), thành phố cảng, tính L tính Quảng Nam - 
Đà Nẵng, nầm trên hai bờ sông Hàn, ở vị trí trung độ của cả 
nước. Cách Hà Nội 759 km ở phía nam, cách thành phố Hồ Chi 
Minh 979 km ở phía bắc. Diện tích 95,2 kmŸ, Gồm 28 phường 
(Hải Châu 1, Hải Châu 2, Thạch Thang, Thanh Rình, Thuận 
Phước, Rình Thuận, Hoà Thuận, Nam I)ưdng, Phước Ninh, Bình 
Hiên, Hoà Cương, Khuế Trung, Án Khé, Thanh Lộc Đán, Xuân 
Hà, Tam Thuận, Vĩnh Trung, Iần Chính, Thạc Gián, Chính Gián, 
Án Hải Tây, An Hải Bắc, Nại liên Dông, Mân Thái, Phước Mỹ, 
Thọ Quang, Bác Mỹ An, An }lãi Dông). Số dân 423035 (1993) 
IẤt công trình đô thị chiếm 25% diện tích, 55 km bở biển (đánh 
cá biển. nuôi tôm xuất khâu). Tập trung 57,5% xỉ nghiệp công 
nghiệp của tinh: sản xuất thiết bị cở khí phục vụ nông nghiệp. 
dệi, may mặc, hàng tiêu dùng, chế biến nông hải sản, làm nước 
mắm. Ngoại thành trồng cây ăn quả. Nằm trên quốc lộ 1Á, đường 
sát Thống Nhất, càng biển và sân bay, Irung tâm th ương nghiếp 
dịch vụ Lún. Nhiều cd quan trung ương, đại diện nước ngoài đóng 
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ở Đà Nẵng, có Viện bảo làng văn hoá Chăm, 3 tròng đại học, 
8 trưởng trung học chuyên nghiệp. Nhiều phong cảnh đẹp: bán 
đảo Sơn Trà, bãi tắm Mỹ Khẽ. Thành phô được thành lập năm 
1888, cắt 16 xã của huyện Iloà Vang làm nhượng địa cho Pháp 
đến 1945, Từ 1926 thành phố }2N thuộc tỉnh Quảng Nam - Dà 
Năng. 

ĐÀ NÔNG (2/2 0), sông bắt nguồn tử sườa bắc núi Hòn Chào 
(1564 m) chảy theo hướng tAy nam - đông bác đồ nước ra Biển 
Đông gàn Phủ Hiệp, ở phía bắc chàn Dèo Cả, dài 68 km. Diện 
tích lưu vực 592 kmˆ độ cao trune binh 228 m, độ đốc trung 
bình 13,4, mật độ sông suối trung bình 0,50 km/km2. 


ĐÀ TÀU (giao thông), nơi để tàu thuyền đang đóng, thưởng 
là một bài nghiêng về phía nước và nằm cao hón mực nước. Tuỳ 
theo cách bố trĩ tàu mà phân biết ĐT ngang hay dọc. 


ĐÁ (4ia chất; cø. nham thạch, đất đá), nguyên liêu tạo nên vỏ 
Trái Đất, thưởng là những tập hóp khoáng vẬt tạo (hành những 
thể địa chất có mức độ đồng nhất; thường cứng (Ð vôi) nhưng 
cũng có khi mềm dẻo (Ð sét) hoặc bở rỡi (cát). Tuỳ theo điều 
kiện thành tạo, Ð có thể có: 1) Nguồn gốc ngoại sinh: thành tạo 
ngay trên bề mặt Trái Dất, ở nhiệt độ và áp suất bình thưởng (D 
trầm tích, do sự lắng đọng các hạt hoặc kết tuả khoáng Vật từ 
dung dịch; Ð tàn dư, do nước đâ rửa trô: một số nguyên tố ra 
khỏi các D có trước). 2) Nguồn gốc nội sinh: thành tạp trong 
lòng đất, dưới nhiệt độ và šp suất cao hơn trên mặt đất [D macma, 
do sự đông cứng của những dung thể nóng chảy trone lòng Trái 
Đất (phun trào đông cứng trên bề mặt Trái DẤt, D xâm nhập 
đông cứng ở dưới sâu vỏ Trái Đất), Ð biến chất, đo những D có 
trước bị biển đồi, tái kết tính, nhưng không nóng chảy ở dưới 
sâu khi nhiêt độ và áp suất nâng cao]. 


ĐÁ AXIT (2i chấr), đá macma chứa trên 66% silic oxit (SIO»), 
nghèo oxit mangan, sất, canxi, trong thành phần khoáng vật có 
thạch anh, vd. ĐA kết tỉnh ð sâu thành granif, pranodiortt; ĐA 
phun trào lên mặt đất thành nolit (hoặc liparit). 


ĐÁ BAZƠ (dia chất; cg. đã mafic), đá macma, chía tử 45 
đến 52% œwit site, đo đó vắng mặt thạch anh, giàu mangan, sắt 
và canXi, magie (tu 20 đến 35%). Thành phần khoáng Vật có 
plagiocla bazd, piroxen, đôi khi obvin. Đá bazøơ kết tỉnh ở sâu 
thành gabro, phun trào lên mặt đất thành ba2an. 


ĐÁ BIẾN CHẤT (đía chất), đá bị biến đối sâu sắc Ä trạng 
thái cứng Xhi chúng chịu ảnh hưởng của những điều kiện nhiệt 
độ cao, áp suất lớn và tính chất hoá học của môi trường khác 
hẳn lúc chúng thành :ạo, do đó, xuất hiên những khoáng vật mới, 
có kiến trúc và cấu tạo mới. Tuỷ theo tác dụng của các yếu 1ố 
biến chất nói trên, phân ra: 1) RC khu vực, thành tạo khi cà 
môt tầng đá trầm tích dày hàng kilôâmct bị chôn vùi dưới sâu 
hoặc bị cuốn vào những chuyển động uổn nếp khiến cho cả nhiệt 
đô và áp suất đều nâng cao. Chúng gôm các loại đá phiến miea, 
đá gdna!. 2) DBC tiếp xúc. được tạo thành ở nơi tiếp xúc khối 
macma ở nhiệt độ cao. Nếu chỉ có tác đụng của nhiệt độ, đá 
trầm tích biến thành đá phiến đốm hoặc đá sừng. 3) Nếu có sự 
trao đôi chất, thành DBC trao đỏi, như đá skaenø. 4) DBC nhiệt 
địch, do nhúng dung dịch nóng phát ra tử các Ìbò macma hoặc 
núi lửa tác động lén đá vàv quanh tao thành. 5) 2BC va đập 
(tmpactit), là những đá rất hiếm, thành tạo khi một thiên thạch 
lớn rơi xuống mặt đất gây áp suất rất cao ö chô rới xuống. ö) 
DBC động lực, khi đá bị cà ép manh. bị phiến hoá. cà nát. tao 
nên catacl2zit, milonit. 

ĐÁ CÁACBONAT (4 chế), đá trầm tích trong đó ít nhất 
502% thành phần khoáng vật là canxi cacbonat (canxi, arapomt) 
hoãc canxi magic eacbonat (đolomit). DC chiếm 20% khối tướng 
đá trầm tích trên vỏ Trái Dất. có nhiều công dụng trong thực 
tiền 


ĐÁ NHỏ ‡) 





ĐÁ CẢM THẠCH (đa chất!) x. Đá haa. 


ĐÁ CỨNG (4{a chất). vật liêu tự nhiên, có liên kết cửng và 
bền giưa các khối hoặc các hạt. Độ bền của liên kết giữa các hạt 
xấp xi đô bên của bản thân các hạt. DC có đô chặt cao, độ rồng 
khöng đáng kẻ, không chứa âm, thực tế không bị hoà tan, đô bền 
và độ đàn hồi cao (sức chống nén 500 - 4000 kg/em2), rất it bị 
nén lún (môđuưn tông biến dạng thưởng Lớn hơn 100000 kg/cm?): 
dị hướng. 

ĐÁ ĐÁNH LỬA (dán tộc), khoáng vật rất rấn, được kết thành 
bởi một Loại thạch anh (quarfz), thưởng thấy rài rác trên các rìa 
suối Người nguyên thuỷ dùng khoáng vật này để lấy lửa. Lủa 
được tạo ra bằng cách co xát thật mạnh ha: viên đá cùng loại và 
dùng bùi nhùi khô đượm làm mô: cho tìa lửa bắt cháy. Cách 
đánh lửa này ngày nay con được tái hiên trong một số nghí tế 
nông nghiệp cổ truyền. Ở 1ây Nguyên, khi bước vào mùa rẫy, 
ngọn tửa thiêng mà chủ làng lấy tỉ DDL trong buổi cúng thần 
được moi nhà châm về đốt rÃy với mong muốn mùa màng tươi 
tết. Một số dân tộc ò Trưởng Sơn coi những viên ĐDL có hình 
(hù kì dị là vật thiêng, là thần bào mệnh của cả nhân, gia đình, 
dòng họ hay của công đồng tàng. DDL được giấu kín hoặc để 
tại một nơi tôn nghiêm ở nhà công cộng. 

ĐÁ ĐỒ (địa chấn), hiện tượng những tảng đá lớn, đột ngột rơi 
tù sưởn đốc xuống chân vách, hoàn toàn đo trong lực, do phong 
hoá làm giảm hoặc mất lực kết dính, do xói mòn, mài mòn ở phía 
đưới chân dốc. DD tạo nên sưỡn tích. 


ĐÁ ĐÔLÔMI (2/2 chấ:, từ tên nhà bác học Dolomieu), đá 
trầm tích caecbona(, trong đó ít nhất 502% là đôlômit 
(Ca,Mg)(COy);. ĐD rất giống đã vôi, nhưng không sủi bọt với 
axit loãng. D1) dùng trong Xây dựng. lầm vật liêu chịu lửa và trợ 
dung trong luyện kim, còn đùng trong nhiều ngành công nghiệp 
khác như thuỷ tinh, hoá chất, vv. 

ĐÁ HOA (đja chất; cơ. đá cảm thạch). đá biển chất từ đá vôi 
hoặc đá đôlôm¡ màu trắng, màu xám, màu hồng, màu đcn đồng 
nhất, nhưng thưởng có vân đẹp. Dộ cứng thấp: bậc ba theo thang 
Môxở (Moha). 

Thường mài nhắn bóng làm đá trang trí trang các công trình 
xây dựng (xt. Cẩm thạch) ĐH là đá vôi hoặc đôlð - mi kết tinh 
do biến chất khu vực hoặc biến chất tiếp xúc. Nếu là đá vôi 
nguyên chất, thì DH có màu trắng, cấu tạo bằng những lính thể 
canxi(. DI có màu là do đã vôi có lân sét và các oxit kim loại 


ĐÁ HOÁ THÀNH (đia chấn x. Đá macma. 


ĐÁ HÔNG (+2), lớp nham thạch (diệp thạch, cát kết, đá vôi, 
w.) nằm trên hay nằm dưới via khoáng sản. Cần hết sức lưu ý 
đến Iính sập vỏ, độ kiên cố, tính biến đạng, cơ lí tính của chúng 
kh: khai thác khoáng sản. Lóp nằm trên vỉa gọi là lốp vách (đá 
vách). Lóp vách chia ra vách nóc nằm: sát trên va (mái vỉa), vách 
trực tiếp (nằm trên vách nóc) và vách căn bản (nằm trên vách 
trực tiếp). Lớp nằm đưới vỉa gọi là lớp trụ (đá tru). Nếu khai 
thác vịa dốc đứng (trên 452) thì càng cần ìưu ý đến lóp trụ vì nó 
có thể bị trượt và sập vở như láp vách. Tỉnh chất và bề đầy các 
lóp ĐH có ảnh hưởng nhiều đến việc điều khiển áp lực mỏ. 

ĐÁ KHỐI TẬP (4ia chất) x. Aglômerat. 

ĐÁ KIỀM (4ia chế/) 1. Dá macma Bão hoà silic, giàu oxit 
kiềm, (rong đó: Na¿O + KạO > AlbÕ¿ (pranit chứa amfibon 
và piroxen kiềm). 2. Đá maema chưa bão hoà silie, trong đó 
Na2O + K;ạO > SƠ; (sienit chứa nefelin hoặc teuxit). Đá kiềm 
thưởng có liên quan đến quăng đất hiểm. Sienit kiềm thành 
khối nhỏ ö khu vực Tam Đưỡng (Phong Thô, Lai Châu). 

ĐÁ LIÊM (nông), hỗn hợp muối khoáng canxi photnhat, natri 
c(Orua. sắt sunfat, magie sunfat, vitamin và thuốc trừ giun sán, 
đước đóng thành khối như viên đá, đặt trong chuông nuôi gia 


súc, hay ngoài bã: chăn (có che mưa), để cho các Loài vật nuôi 
ăn cỏ đến liếm; có tác dung bô sung cho khẩu phần thúc ăn, 
phòng bệnh kí sinh trùng. 

ĐÁ LỚN (khảo cố; Ph. macrolithe), thuật ngữ khảo cô học 
chỉ con đưởng phái triển kĩ thuật chế tạo cÔng cụ đá kích thước 
lớn trong thởi đại đá giữa, đôi lập với con đường kĩ thuật đá nhỏ 
(microUthe). Trong thởi đại đá giữa ở vùng Uran, Đông Xibia, 
ngoại Baikan và Đông Nam Á, tồn tại công cụ đá có kích thước 
Lún. 

ĐÁ MẠCH (3ïa chã!) x. Macma. 


ĐÁ MACMA (đa chất; cơ. đá hoà thành), đá hình thành do 
sự đồng cứng của macma. Nếu macma nguội đi ở trên bề mặt 
Trái Đất, nó tạo thành đá phun trào, Dóng cứng ở đưó: sâu, 
macma tạo nên đá xâm nhập. Khi đông cúng ð dưới sâu, đung 
thể macma có thời gian kết tỉnh thành những tình thể khoảng 
Vật có kích thước tử một vài miúmet đến một vài centimet, đá 
xam nhập có kiến trúc hạt. Ngược lại, khí dung nham phun lên 
mặt đất do nguội \ạnh nhanh, không kịp kết tỉnh nên đông cứng 
thành thuỷ tính hoặc vị tính. Trong đá phun trào, thưởng thấy 
những tình thê nhỏ gọi là vì tỉnh, nằm xen trong khối thuỷ tính. 
Khi đùng thê macma xuyên vào các khe nút giứa các đá khác, nó 
tạo nên đá mạch, thường có kiến trúc nhỏ hoặc nồi ban. Tuỳ 
theo hảm lượng phần trăm SiO¿, ĐM phân ra: đá axit (trên 662% 
S¡O¿), đá trùng tính (6ó - 52% SiO;), đã bazd (52 - 45% SIO2a), 
đá siêu baAzd (dưới 45% SíO¿). Hai loại DM phô biến nhất trên 
vỏ Trái Đất là grami! và bazan. Cà hai loại này có điện tích phân 
bð rộng ở nam Trung Bộ Việt Nam (xt. MacmA), 

ĐÁ MAFIC (đia chấi), tên gọi do ghép hai chữ magie và sắt 
(Fe) (x. Đá bazơ). 

ĐÁ MAI (cơ khí), dụng cu để mài các chi tiết bằng kim loại, 
bằng kính, bằng gốm, w. I)M được chế tạo bằng cách trộn hạt 
mà: nghiền nhỏ với chất đính kết thành một hôn hợp, đem ép 
trong khuôn thành những hinh theo yêu cầu. Các yếu tố cd bản 
quyết định đặc tính của ĐM: loại bạt mài (kim cương, sibe cacbua, 
cornn điện, bơ cacbua), độ cứng (khả năng chống lại việc tróe 
các hạt mài ra khỏi chất kết định), cấu trúc DM (tỉ lệ thể tích 
giữa hạt mài, chất dính kết và khoảng trống trong ĐM). DM có 
các dang: tròn Xoay (bánh mài), thanh mài, dây mài, băng mài, 
w. DM có độn graphi( dùng để gia công tinh được gọi là DM 
có chất độn praphit. ĐM ngnà! hạt mài và chất đính kết hữu cơ 
còn có lưới vải sợì nhàn tao hay thiên nhiên, được gọi là DM 
đàn hồi. DM đàn hài thường dùng đề cắt đứt kim loại với tượng 
dư không đều. 


DM đao thưởng là cát kết hạt mịn, được tạo thành những thanh 
hình chữ nhật có nhiều kích thước khác nhau. 

ĐÁ MẸ (đ/a chất, địa i(), đá sinh ra đất - đá bề mặt vỏ Trái 
Đất bị biến đôi (phong hoá) thành đất. TẤ\ cả các loại đất đều 
hình thành tử 3 loại chính: đã macma (vd. granit, baZan...); đá 
trầm tích (vd. sa thạch, phiến thạch, đá vôi, than bủn...); đá biến 
chất. rong địa chất đầu mỏ, DM là nơi thành tạo hiđrocacbon. 
Trong địa chất các mỏ khoáng (khoáng sàng học), DM còn chỉ 
những đá macma có quan hệ nguồn gốc (quan hệ mẹ con) với 
nhưng khoáng sản được sinh thành trong giải đoạn macma thật 
SỰ, gia đoạn pecmatit và các giai đoạn sau của macma (vá. đá 
granit Phia Oắc là DM của các thành tao greizen chứa cAsiterit 
ó Tĩnh Túc tĩnh Cao Bằng). 


ĐÁ NHỎ (khảo cố; Ph. mícrolithe), thuật ngữ khảo cô học 
chỉ công cụ đá có kích thước nhỏ làm từ những mảnh đá được 
ghè đếo và tu chỉnh có hỉnh hình học và có thê được ghép vào 
cân gô hay cán sừng. Trong thỏi đại đá giữa ở Tây Âu, Nam Á 
và Irung Á, đã lưu hành rông rãi kĩ thuật đồ DN. 
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J ĐA NÚI LỬA 





ĐÁ NÚI LỬA (dia chấu), đá macma thành tạo do các sản 
phâm của nưi lửa trên đất liền hoặc ngầm dưới biển, có thể do 
các dung nham đông đặc lại đá phun trào, loặc do các vụn, tro 
núi tủa gắn kết lại (đá vụn núi¡ lửa). 

ĐÁ NỬA CỨNG (địa chất), đá cứng bị phong hoá và nứt 
nẻ, có độ bền kém về vật lí và cø học. ĐNC có độ chặt vừa, độ 
rông tối 10 - 15% hoặc lồn hơn, độ ấm nhỏ, thấm nước được, 
sức chống nén 150 - 500 ke/cm”, môđun tổng biến dạng lởn hốn 
I00 nghìn kg/cm', có khi Lần hon 2Ô nghìn kg/cmỶ, đ) hướng; 
nhiều loại có tính chất tu biến. 

ĐÁ ONG (1a chất) x. Lateri.. 


ĐÁ ỐP LÁT (4ía chất), đả có màu sắc hoặc vân đẹp, cưa 
thành tấm mài nhẵn bóng đề lát nhà, hoặc ôp tưởng và các công 
trình khác. Thông thưởng, dùng đá hoa (cầm thạch), đá điorh, 
đá hoa cương (granIt), W. 


ĐÁ PHẤN (4a chấ!), đá màu trắng, hạt mịn, xốp, mềm, dễ 
bóp vụn, có thể viết được. Dá gồm những hạt canxit rất nhỏ, do 
xác các thực Vật Ôi coccoUt tích tụ lại. DP dùng để nung Vôi, 
làm xi măng poeccLng, phấn viết, chất độn cao su, ww. 

ĐÁ PHIẾN (Z2 chấ!), đã biến chất yếu, có thể tách dễ dàng 
thành những tấm mỏng, do ảnh hưởng của những sức ép kiến 
tạo. DP gồm các loại: đá bảng hay ĐP lóp, hạt mịn, đồng nhất, 
mặt nhẵẩn láng màu đen, xám, dùng để lớp nhà; DP bitum giàu 
chất hưu cd, vwwv. 

ĐÁ PHIẾN BITUM (đa chấi) x. Đá phiến cháy. 


ĐÁ PHIẾN CHÁY (đía chất, tk. đá phiến bi(um), đá trầm 
tính sét, vôi, siie, phân tớp mỏng, bị biến chất yếu, có cấu tạo 
dạng phiến, lóp, chứa vật chất hữu cø (kerogen) không hoà tan 
(kerabitum) với hàm lượng từ 10 - 15% đến 60 - 80%. Màu xám 
phót nâu hay vàng phốt nâu. Tấm mỏng hoặc cưc nhỏ có thê đốt 
cháy bằng diêm, toả mùi khẻt nhựa cao su. Phần cháy của đá 
phiển là sapropen hoặc sapropen - humic. Khi DPC nóng tới 
500°C (không có hoặc có không khí đến 1000”), vật chất hưu 
cơ phân huỷ thành nhựa giống đầu mỏ (đầu đá), khí chấy khô 
và nước. Sử dụng làm nhiên tiêu, thu hôi khí nhiệt lượng cao, 
nhiên liệu động cø, mổ bôi trdn, nung chày clinke xi măng, 

ĐÁ PHIẾN KẾT TINH (2/2 cñấ), tên gọt chung các đá 
thuộc nhỏm sét bị biến chất ồ mức độ trung bình, Bao pôm các 
\oại đá phiến serixit, đá phiến clorit, đá phiến mica. DPKT khá 
phô biến trang dải đá biến chất cô dọc bỏ trái sông Hồng từ Lào 
Cát xuống Việt Thị. 

ĐÁ PHUN TRÀO (địa chấ!), đá do dụng nham nóng chảy 
tử núi lửa phun lên bề mặt Trái Đất hoặc dưới đây biển rồi đông 
cứng lại. Các DPT axit (riout) chiếm khối tượng nhỏ hón nhiều 
so với DPT bazø (ba7an). Các phun trào chiếm những đ:ền tịch 
rất lần ở Luc địa (12êcan, Xibia, cao nguyên Nam Việt Nam) cũng 
như ở dưới đáy biên và đảy đại đương. 

ĐÁ QUÝ (4a chất, kimh tế), một số khoáng vật tự nhiên thuộc 
các nhóm kim cương, connđon, berim, criZzoberin, Jađcit, opan, 
granat, spinen, topa, tumaln, olrvn, spađumen, ziricon, thạch 
Anh... có đặc trưng quý hiếm bởi màu sắc tị nhiên, ánh và độ 
cứng. Màu sắc và ánh của ĐQ lãi được nâng cao nh kĩ thuật 
mài cất và đánh bóng, lới dụng các trục tính thê và các mặt phản 
xạ ánh sáng. I3ði khi màu sắc của 1)Q được cải thiên nhỏ cÁc tác 
động vật Lí hoặc hoá học. 

[Q được dùng chủ yếu làm đồ trang sức, một phần nhỏ dùng 
trong công nphiêp. Cấc DO hàng đầu là vim cương. rubi, saphia, 
emơrot...Khái nêm đá nửa quý dùng đề chỉ các đá có giá trị kinh 
tế tưởng dối thấp như topa, opan, thạch anh... Nói chung, ĐQ 
có giá trị kinh tế cao, đối với mội số loại, giá trí cao hỏn vàng 
bạc. 
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Việt Nam có nguôn DỘ và đá bán quý rất phong phú và có 
chất lượng cao. Đã phát hiện và đưa vào khai thác các mỏ rubi 
(hồng ngọc) ở Yên Bái, Nghệ An. Ngoài ra còn phát hiện nhiều 
mỏ rubi, saphia, spinen, opan... ở nhiều vùng khác. 


ĐÁ RỬA (x4 dựng), Lóp trát lộ các hại đá tạo thành mặt 
phẳng không nhẫn. Vữa đề trát I2R gồm xi măng trắng, bội đá 
và đá hạt có kích thưác từ 3 đến 5 mm. Muốn lóp trát có màu 
phải đùng hạt đá có màu, ngoài ra hân hợp xi măng trắng và bột 
đá phải pha thêm bột màu cùng màu với hạt đá. Quy trình tạo 
DR: trộn khô xi măng trắng với bột đá rồi trộn hỗn hợp này với 
đá hạt đến khi thật đều mới cho nước nhào trộn kĩ. Dùng bay 
to hàn Irát lớp vữa lên mặt trát. Sau khi trát lốp vữa này được 
tủ 3 đến 4 gid, \ấy bàn chải mềm nhúng nước cọ nhẹ lên mặt trát 
cho chảy hết lớp hồ xi măng - bột đá để lộ ra mặt đá. Lớp trát 
DR đẻ trang trí mặt ngoài nhà. Nếu khí hận khô ráo, lớp trát 
ĐR đẹp và không phải quét vôi lạc nhà sau vài năm sử dụng. 
Thời tiết äm cao và đài ngày, lớp trát DR dễ bị mốc rêu, làm 
xấu mặt nhà. 

ĐÁ SIÊU BAZƠ (đ¡a chất; cơ. đá siêu mafic), đá macma, 
chúa dưới 45% oxit siúe (SiO¿), do đó vắng mặt thạch anh, rất 
giàu magie (tới 40% và hón nữa), sắt và canxi. Đá hầu như chỉ 
chứa khoáng vật màu sẫm: piroxen, olivin, amphibon, nên đá có 
màu sẵm hoặc màu đen. Periđotit Núi Nưa (Thanh Hoá) chứa 
cromit, đùnit; Bản Phúc (Sơn L2) chứa sunfua đồng, niken đều 
là DSR. Ở Việt Nam, có 2 đải đá siêu bazơ chính: đải sông Mã 
có khối Núi Nưa và dài †Hêp l2ức chạy dọc dứt gãy sâu lam Kỳ, 
Phước Sơn (Quảng Nam). Ngoài các khoáng sản khác có liên 
quan, bản thân đá secpentin (do periđoit biến đổi thành) được 
khai thác làm phãn lần nung chảy. 

ĐÁ SIÊU MAFIC (đa chất) x. Đá siêu bat. 


ĐÁ SỪNG (địa chấn), đá biến chất nhiệt thành tao ð nơi tiếp 
xúc Với các khối xAm nhập granitoit. ÐS rất cúng, vết võ giống 
sừng, các tính thể đan chẳng chị với nhau nên đá không tách 
chẻ được. Vd. xung quanh khối granit Phia Biooc, đá vay quanh 
thường gặp là đá hoa, đá phiến đốm và DS. 

ĐÁ TRĂM TÍCH (4ja chất, trầm: chìm. tích: lắng đọng), đá 
ngoại sinh - được tao thành trên bề mặt lrát ĐẶC, lập hợp của 
những hạt vụn hoặc những hat kết ha từ các bồn nước hoäc bồn 
trũng trên cạn. Những hạt vụn là kết quả của sự Xói mòn (xâm 
thực) những đá có trước, bị rửa trôi, dịch chuyền đo nước hoäc 
gió, rồi tắng đọng lại thành trầm tích. Sau quá trình hoá đá 
(điagene), những hạt bở rời được gắn kết tại thành ĐF. Tuỳ 
theo nguồn gốc, có thê phân biệt hai nhóm chính: 1) DTTT vụn 
gồm những hạt vụn khác nhau gắn kết bởi xi măng hoá hoc hay 
sinh hoá, tuỳ theo kích thước và nguõn gốc hại vụn mà chia ra: 
a) đá Lục nguyên do các hat vụn xói mòn từ hịc địa: lớp rudit 
(vụn thô), gôm vun lón hon 2 mm (cuội sỏi, san, cuột kết, sỏi 
kết, sạn kết), lớp arenit (cát), hạt từ 1/16 tói 2 mm (cát, cát kết 
các loai), lớp lutt, gôm hạt dưới 1/16 mm (bùn phù sa, lót, sét, 
acgilit, đá phiến). b) ĐTT vụn núi Lửa do tro núi lửa tạo nên (tro 
lapili, tup). 2) D TT sinh học hay tí hoá. 4) đá cacbonat, gồm đã 
cacbonat vụn sinh học, đo tịch tu mảnh vụn động vậi hoặc thực 
vậi (ạo nên; dá cacbonat lĩ hoá, hịnh thành do kết tủa tử dung 
dịch; b) đá silc: địatomit, đản bạch, ngọc bích, dá lửa, w., e) đá 
muối: muối mỏ thạch cao, cacnalit, Bartin, d) đá photphat: 
phoiphat, photphorit; đ) đá sất, Cá glauconIt. 

ĐÁ “TRỤ (2/4 chất) x. Đá hông. 

ĐÁ TRUNG TÍNH (día chất), đá macma, có thành phần oxit 
&tic trung gian giữa đá axit và đá ba2ð, chúa 52 - 662% S1O¿. 
Macma trung tính kết tỉnh Ò dưới sâu thành điortt, phưn trào lên 
mặt đất thành đá anđezit (phổ biến ở dãy Anđet). Dionmt ð Viết 
Nam không tạo thành những khối độc lặp mà hay đi đôi với 
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granit (Nậm Rốm, Diện Biên). Anđczit gặp ở Vũng Tàu và Côn 
Đảo. 

ĐÁ VÁCH (địa chất) x. Đá hông. 

ĐÁ VĂNG (địa chất) x. Văng đá. 


ĐÁ VÔI (địa chất), đá trầm tích cacbonat, chứa tối thiểu 50% 
canxi (CaCO+). Ngoài ra có thể có một ít aragonit, đôlômit, 
siđeriL. DV thưởng mềm (độ cứng 3), lấy dao rạch được, sủi bọt 
khi nhỏ axit loãng. DV có rất nhiều công dụng thực tiễn: rải 
đưởng, xây dựng, làm xi măng, nung vôi, làm bột nhẹ, w. DV có 
rất nhiều ở Việt Nam, nhất là ở miền Bắc. 

DV có nhiều loại: DV vỏ sò, do xác trai sò tạo nên; DV ám 
Liêu, do san hỗ xây dựng nên; DV vụn sinh vật, vwv. 

DV tạo nên dải núi hiểm trỏ ð Na Ri, cả khối núi Bắc Sơn, 
các đảo ở vịnh Hạ Long, một dải rất dài tủ Sơn La XuỐng tận 
Ninh Bình, khối rất lớn ò Kẻ Bàng (tây Quảng Bình). Ó phía 
nam, ĐV hiếm hơn, gặp ở Ngũ Hành Sơn (Quảng Nam) và ở 
Hà Tiên. 

ĐÁ VỤN NÚI LỬA (4/a H) x. Núi lửa. 

ĐÁ XÂM NHẬP (địa chất), đá macma đông cứng ở dưới sâu 
của vỏ Trái Đất, tạo nên những thể đá gọi là thể xâm nhập: sở 
đĩ gọi tên như vậy vì chúng xuyên lên, chiếm chỗ của những thành 
tạo địa chất có trước (vd. khối granit Chợ Chu xâm nhập lên 
điệp ôcđôvic Phú Ngữ). Các khối xâm thực granit ỏ Việt Nam 
chiếm những diện tích rất lón, tới hàng nghìn kmỶ (granit thượng 
nguồn sông Chảy, granit Fan S¡ Păng, w.). Các xâm nhập đá bazø 
(gabrô) chiếm diện tích nhỏ nhiều hơn (gabrô Núi Chúa, Trinăng). 
Các xam nhập siêu bazø còn nhỏ hơn nữa (Núi Nưa). 

ĐẠ HUOAI (4/a 1), huyện miền núi ở phía tây nam tỉnh Lâm 
Dồng. Diện tích 521 km”. Gồm 2 thị trấn (Ma Da Gui: huyện lj, 
Dạ Mri - Dạ Mi'ri), 7 xã (Dạ Ploa, Dạ Mri. Hà Lâm, Mạ Da Gui, 
Dạ Oai, Đạ Tồn, Doàn Kết). Số dân 25184 (1993), gồm các dân 
tộc: Kinh, Mạ, Mnông, Xtiêng. Địa hinh cao nguyên, có 2 núi 
thấp và cao ở phía bắc và đông nghiêng đần về phía nam và tây. 
Núi chính Bønom Srơlung (1545 m), Bønom ĐDơlait (1276 m). 
Sông chính: Dac Mo Brê, Dạ Huoai, Đac Klo chảy qua. Kinh tế 
chủ yếu là nông - lâm nghiệp. Trồng: lúa, chè, cà phê, đậu tương, 
dâu tằm. Có quốc lộ 20 chạy qua vượt đèo Chuối. Huyện thành 
lập tháng 3.1979 do chia Bảo Lộc thành Bảo Lộc và Đạ Huoai. 
Tháng 6.1986, thu hẹp lại do chia Dạ Huoai thành Dạ Huoai, 
Đạ Tẻ - Dạ Têh, Cát Tiên. 

ĐẠ TẺ (ĐẠ TÉH) (đ/a 1), huyện miền núi Ò phía tây nam 
tỉnh Lam Đồng. Diện tích 500 km”. Gồm I thị trấn (Đạ Tẻ, huyện 
l), 9 xã (Dạ Kho, Triệu Hải, Quảng Trị, Hà Dông, Mỹ Dức, Quốc 
Oai, An Nhơn, Dạ Lây, Hương Lâm). Số dân 40938 (1993), gồm 
các dân tộc Mạ, Kinh, Xuiêng, Mnông, vwv. Dịa hình cao nguyên 
tương đối bằng phẳng, dốc nghiêng từ đông bắc xuống tây nam. 
Sông, suối chính: Dạ Tẻ, Dạ Huoai, Da Nhim chảy qua. Dân cư 
89% làm nông nghiệp. Trồng đậu nành, lạc, dâu tằm, lúa. Lâm 
nghiệp trồng rưng và khai thác gỗ, củi. Huyện thành lập thắng 
6.1986 do chia Dạ Huoai thành Dạ Huoai, Đạ Tẻ, Cát Tiên. 

ĐAC GLÂY (ĐAK GLED) (đ/a #), huyện miền núi ở phía 
tây bắc tỉnh Kon Tum, Diện tích 1753,2 km? Gồm 9 xã (Dac 
Plô, Dac Nhoong, Đac Pec, Đac Choong, Mường Hoong, Ngọc 
Linh, Đac Long, Dac Kroong, Dac Môn). Số dân 26175 (1993), 
gồm các dân tộc: Xơđăng, Bana, Kinh. Dịa hình phức tạp, núi 
cao, thung lũng hẹp, độ dốc lón. Núi chính: Ngọc Ni Ay (2259 
m), Ngọc Bin San (1939 m), Ngọc Bia (1231). Sông suối: Dac 
Pô Ca, Dac Mỹ, Dac Rơ Long chảy qua. Dất lâm nghiệp 63,1% 
diện tích, các ngành sản xuất chính: khai thác gỗ, củi và đặc sản 
rửng. Trồng chè, cà phê, lạc,, nương rẫy, khai thác vàng. 


ĐAC HÀ (ĐAK HÀ) (đ/2 i), huyện miền núi Dac Hà, tỉnh 
Kon Tum. Diện tích 749,47 km”. Gồm I thị trấn (Dac Hà, huyện 
l); 6 xã (Dac Pxi, Đac Hring, Dac La, Hà Mòn, Dac LIi, Ngọc 
Réo). Số dân 29840 (1994). Gồm các dân tộc: Xođăng, Bana, 
Kinh, Giarai. Dịa hình núi cao. Sông Krôngpôkô, Dac Ta Căn 
chảy qua. Dất lâm nghiệp chiếm gần 702% diện tích. Cây trồng 
chính: cà phê, điều, chè, lạc, mía; chăn nuôi bò. Lâm nghiệp trồng 
rửng, khai thác lâm sản, đặc sản. Tuyến giao thông chính quốc 
lộ 14 chạy qua. Huyện thành lập từ 24.3.1994, trên cơ sở 2 xã 
của huyện Dac TÐ và 4 xã của thị xã Kon Tum nhập lại. 


ĐACĐANEN (4a lí, Ph. DardaneLles), eo biển ở Thổ Nhĩ Kì, 
nằm giữa Châu Âu và Châu Á, nối liền biển Êjê với biển Macmara. 
Dài 120 km, rộng khoảng 1,3 - 27 km, độ sâu ở lạch vận chuyển 
khoảng 29 - 253 m. Có cảng Jêlibôlu (Ph. Gelibolu) và Canakan 
(Ph. Canakkale). 


ĐACFUA (địa lí; Ph. Darfour), cao nguyên ở tây Xuđan, đỉnh 
cao nhất 3088 m. Có xavan điển hình và xavan cao. 


ĐACKA (địa lí; A. Dhaka), thủ đô Cộng hoà nhân dân 
Bănglađet (từ 1971), cảng sông ở châu thổ sông Hằng và 
Bramaputra (A. Brahmaputra), trung tâm hành chính khu ĐÐacka. 
Diện tích 31178 kmẺ. Số dân 6,844 triệu (1993). Sân bay quốc 
tế. Cùng với thành phố Narayangăng (Ph. Narayanganj) tạo thành 
một tổ hợp thành phố, trong đó tập trung phần lón công nghiệp 
của đất nước vỏi các ngành: đay, sợi, thực phẩm, gia công kim 
loại, vv. Trường đại học tổng hợp. Các di tích: pháo đài Lan Bac 
(A. La Bagh), ở đó có lăng Bibi Peri (Ph. Bibi Peri) (1684), nhà 
thở đạo Hồi Xat Gumbat (1680). Trong khoảng 1608 - 1717 là 
thủ đô của Bengan (Ph. Bengale). Tư 1947 đến 1971 là trung 
tầm hành chính của Đông Pakixtan. 


ĐACLINH (4a lí, A. Darling), sông ở Ôxtrâylia, nhánh phải 
của sông Morây, cùng bất nguồn tử dải núi Em đông lục địa. 
Dài 2700 km, diện tích lưu vục 650 nghìn km. Lưu lượng trung 
bình 42 mỶ/s. Về mùa hạ, nước sông lên, mực nước có năm dâng 
cao 10 - 1Š m và gây tũ lụt. Về mùa đông, khô, nước cạn kiệt, 
nhiều đoạn biến thành những đầm nước. Có ý nghĩa lón về mặt 
lưu lượng nước dùng đề tưới cho những đất đai màu mở nhưng 
khô hạn ở miền đồng bằng. : 

ĐACUYN S. (sính; Charlecs 
Darwin, 1809 - 82), nhà tự nhiên 
học người Anh. Người đưa ra học 
thuyết về sự tiến hoá các loài sinh 
vật [x. Đacuyn (học thuyết) ], là tác 
giả của thuyết biến hình. Các công 
trình chính: "Về nguồn gốc các loài 
bằng cách chọn lọc tự nhiên" 
(1859), "Về dòng giống của người", 
"Biểu hiện các cảm xúc ở người và 
động vật” (1872), “lắc dụng của 
thụ tỉnh trực tiếp và thụ tỉnh chéo 
ở giới thực vật" (1876). 

ĐACUYN (HỌC THUYẾT) 
(sth), học thuyết tiến hoá của nhà bác học Anh Dacuyn đưa 
ra (1859), cho rằng sự xuất hiện những loài mới và sự diệt vong 
các loài cũ là một quá trình phát triển tự nhiên. Sự phong phú 
của sinh vật hiện nay đều được hình thành qua quá trình tiến 
hoá. Sự tiến hoá của sinh vật thực hiên trên cø sở của hai đặc 
tính cơ bản là di truyền và biến dị, hai đặc tính này mâu thuẫn 
nhau nhưng thống nhất trong cơ thể sinh vật. Do biến đị và di 
truyền mà thiên nhiên, qua chọn lọc tự nhiên trong đấu tranh 
sinh tồn, đã giữ lại những cơ thể thích ứng nhất và những cớ 
thể đó trong hoàn cảnh nhất định, đã phát triển thành những 
loài mới. Trên cơ sở học thuyết Ð, ngưới ta đã dùng chọn lọc 
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nhận tạo để tạo ra nhiều giỗng cây tròng, vật nuôi theo ý muốn. 
Bằng phương pháp lịch sử, học thuyết D cho phép tìm lại nguồn 
gỐc và tương quan giữa các nhóm sinh vật khác nhau. Học thuyết 
D là một trong ba phát mình lớn về khoa học tự nhiên của thế 
ki 19 (x Chủ nghĩa Đacuyn). 

ĐAĐA (mí thuật) x. Xu hướng đaána. 


ĐAET SALLAM (địa H; A. Dar - es - Salaam), thủ đô Cộng 
hoà thống nhất 'Tanzania, nằm trên bỏ Ấn Dộ Dương, là cảng 
biên chính của Tanzania. Diên tích 1393 kmể. Số dân 1,36 triệu 
(1988), Các xí nghiệp thực phẩm, dệt, chế biến đầu mỏ. Dường 
ống dẫn đầu mỏ đến Zambia. Sân bay quốc tế. Đại học tổng hợp. 
Dược vua Xuntan Zanziba (Sultan Zanzibar) xây dựng tử 1867. 
Tụ 1891 là trung tầm hành chỉnh Đông Phi thuộc Dúc. Trong 
thởi gian 1919 - 61 là lãnh địa Anh ở Tanzania. Từ 1961 đến 1964 
là thủ đô của quốc gia Tanzania độc lập; ngày 26.4.1964, Tanganika 
và Zanziba hợp nhất, trỏ thành thủ đô Cộng hoà thống nhất 
'Tànzania. 

ĐAGHE L- J. M. (nhiếp ảnh; Louis Jacques Mandé Daguerre; 
1787 - 1851), nhà phát minh, sắng lập ngành nhiếp ảnh Pháp. 
Nguyên là hoa sĩ trang trí của 
Nhà hát lớn Pari, chuyên vẽ 
phong cảnh; là chủ rạp dèn 
chiếu DĐiôrama (Diorama) Pari 
Ngày 7.1.1839, phượng pháp làm 
ảnh của DÐ được trình bày trước 
Viên hàn lâm khoa học Pháp. 
Mọi ngưới vô cùng xúc động khi 
nhìn thấy trên miếng kim loại 
của D, hình ảnh nhà Bảo tàng 
Luvrơ, Cung điện Tuyldri, thán 
chuông Nhà thủ Dục Hà Par:, 
bỏ sông Xen. Nghị viện Pháp 
quyết định mua phát minh này 
và cho cộng bố "phương pháp 
Daghe" (Daguerreotype). Dây 
là một phát minh có ích nhất, lón nhất, kì diệu nhất của thế kỉ 
19. Thế giỏi đã coi năm 1839 là năm ra đởi của nhiếp ảnh. D 
được Nhà nước và Quốc hội Pháp trợ cấp hằng năm 6000 frăng. 

ĐẠI (mữ thuật, cụ. cân đại), một loại thất lưng có trang sức, 
đài, bản rộng, lỗi bằng da, bọc vải quý, đẹp, thưởng được dùng 
trong trang phục của vua quan Việt Nam và nhiều nước phương 
Dông xưa. Ð được đeo thống ngang thất líng, bọc vải màu sắc 
khác nhau tuỳ theo phẩm trật cao, thấp (vua: màu vàng, quan: 
màu đỏ...), được đính ngọc, vàng, bạc hay đồi mồi... 

ĐẠI CASPARI (sinh; A. casparlan strip), đai dày, không thấm 
nước ở trên vách xuyên tâm và vách ngang của tế bào nội bị thực 
vật. Nguồn gốc tử suberin và cuun, đảm bảo cho nước và các 
chất hoà tan xâm nhập vào trụ qua chất tế bào của các tế bảo 
nội bị. 

ĐẠI HÃM (giao thông), chỉ tiết ma sát xiết chặt để chống 
quay tương đối theo nhu cầu cần thiết giữa hai chỉ tiết hoặc cụm 
chỉ tiết liên kết với nhau bằng khớp quay. DH có thể dùng chống 
quay cho hai bộ phận liên kết tĩnh bằng ma sát hoặc để hãm hai 
bộ phận có chuyển động quay tương đối với nhau, trường hợp 
này DH chính là bộ phận công tấc của bộ phanh. 

ĐẠI KIẾN TẠO ĐỊA TRUNG HẢI (địa chất), đai biểu 
hiện các hoạt động kiến tạo mạnh mẽ, dẫn đến sự hình thành 
các công Lrình uốn nếp tạo núi tư ven Địa Trung Hải đến Himalaya. 

ĐẠI KIẾN TẠO THÁI BÌNH DƯƠNG (4/a chất), đai biểu 
hiện các hoạt động kiến tạo mạnh mẽ vào Trung sinh - Tần sinh, 
phân bố trên các lãnh thô bao quanh Thái Bình Dương. Dai có 
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lịch sử phát triển địa chất cùng với các đặc điểm sinh khoáng 
mang tính khu vực riêng. 

ĐÀI MIO (sử, cợ. Dại danh), các lãnh chúa phong kiến (syoen) 
Nhật Bản thỏi trung đại. Trước thế kỉ 17, DM có toàn quyền 
trong lãnh địa của mình, thưởng tranh chấp xung đột với nhau 
để giảnh ưu thế, gây nên những cuộc hôn chiến kéo dài (Loạn 
quân; 1467 - 77, thời Chiến quốc, 1467 - 1573). Dưới thời Mạc 
phủ (Tbkugawa, tử 1603), có khoảng 200 DM lón (có thu nhập 
trên 10 nghìn kêru/năm), tuy vẫn giữ được nhiều quyền cai quản 
lãnh địa nhưng đã phải hoàn toàn phục tùng tướng quân (hàng 
năm, họ lần lượt phải sống ở lãnh địa và ở kinh đö Eđô - TÐBkiô 
ngày nay - là nơi tướng quân đóng). Sau cải cách Minh Trị 1868, 
thế lực DM càng suy yếu và đến 1871, chế độ lãnh địa bị xoá bỏ. 

ĐAI ỐC (cơ kíứ; cg. êcu; Ph. écrou), chỉ tiết có ren trong lô, 
vặn vào với bu lông hay vít thành mối ghép bu lông hoặc lấp với 
vít me (vít dẫn) thành truyền động vít (biến chuyển động quay 
thành chuyền động thẳng của bàn máy, vv.). DÔ 6 cạnh và nhiều 
loại DÔ khác đã được tiêu chuẩn hoá trong phạm vi quốc tế và 
Việt Nam. ĐÔ làm việc trong các cặp truyền lực hoặc vít truyền 
dẫn, được chế tạo có kết cấu phù hợp (DÔ mỏ đôi, DÔ khử khe 
hỏ, vv.). 

ĐẠI QUẬẶNG (đ/a chất), diện tích mang quặng dạng tuyến 
có quy mô lón. Thuật ngữ này dùng không đồng nhất về ý nghĩa 
và quy mô. Có ý kiến coi DQ là những diện tích mang quặng 
kéo dài có quy mô hành tỉnh, vd. DO Thái Bình Dương, Dịa 
Trung Hải hoặc coi ĐQ là các kiến trúc nhỏ hơn, có ý nghĩa địa 
phương. Có khi dùng khái niệm DO tưởng đồng với đói sinh 
khoáng (đói kiến trúc - sinh khoáng). 

ĐẠI RỪNG (nông), thảm thực vật thành vành đai trên Trái 
Dất theo từng đói khí hậu từ xích đạo đến hai cực. 1. DR nhiệt 
đói gồm: rửng rậm thưởng xanh mưa ẩm nhiệt đới phân bố chủ 
yếu ở vùng xích đạo và cận xích đạo; rừng rậm rụng lá mưa ẩm 
nhiệt đói; rứng đất khô nhiệt đói, chủ yếu là rừng thưa và Ò nói 
có lượng mưa năm dưới 600 mm, không ồn định và tỒn tại dưới 
dạng xavan rủng. 

2. DR cận nhiệt đói gồm: rủng rậm thưởng xanh cận nhiệt đói, 
thường kề với rừng xanh mưa âm nhiệt đói; rùng khô, lá cúng; 
rủng nguyệt quế (/-aurws) nơi có sướng mù, tiếp giáp với rừng lá 
rộng ôn đói. 

3. ĐR ôn đói gồm: rủng lá rộng ôn đới và rừng lá kim taiga 
tiếp giáp với đài nguyên (tunđra) ở đói cực. Có rừng hỗn hợp lá 
rộng và lá kim giữa hai đai. Vùng khí hậu ôn đói ẩm lục địa ít 
mưa có thảo nguyên ôn đói (stcppe). 

Ö Việt Nam, chủ yếu là DR nhiệt đói, gồm ba kiểu: rừng rậm 
thưởng xanh mưa ẩm nhiệt đói, rừng rậm rụng lá nhiệt đới và 
rừng thua nhiệt đối xen xavan rửng. 


ĐẠI THEO ĐỘ CAO (địa lí, Ph. zonalité verticale), cấn bậc 
phân vị dùng trong phân vùng miền núi, mà chỉ tiêu cơ bản là 
sự thay đổi nhiệt - âm theo chiều cao địa hình. Biểu hiện của 
DTỌC là các đải theo độ cao đông nhất về các thành phần khí 
hậu, thô nhưỡng, thực vật hợp với sự thay đổi độ cao, hướng 
phơi, độ dốc, và đôi khi liên quan đến nham thạch. Sự thay đồi 
của tự nhiên tứ chân lên đỉnh các núi cao gần giống như thay 
đổi từ xích đạo đến hai cực, nhưng diễn ra nhanh, đa dạng và 
nhiều sắc thái địa phương hơn. 


ĐẠI TRUYỀN (cơ khí; cg. đai dẫn động), đai võ tận khép 
kín, dùng trong truyền động bằng dậy đai. IYT làm bằng vải bông 
(hoặc nilon) trắng cao su, đa và vật liệu khác, có mặt cất tròn 
(DT tròn), chữ nhật (DT bẹt hay phẳng) hoặc hình thang (DT 
thang). DT thang có dạng liền hoặc mắt xích, truyền lực kéo lớn 
hón DT phẳng nhưng hiệu suất thấp. 


DÀI PHÁT THANH 





ĐÀI VAI (sứah), cấu trúc của bộ xướng bằng sụn hay xưởng 
nằm ở vùng trước ed thể động vật có xương sổng, khóp với chỉ 
trước hay vây. Ó động vật có vú thưởng gồm hai xướng đòn ở 
phía bụng và hat xưởng bà ở phía lưng. Các xưởng đòn thường 
gần với xương ức ở giữa phía bụng, xướng bà gẳn vào cột sốnp 
nhỏ các cơ làm vai cử động linh hoạt. Mỗi xương bả có một hồm 
khóp - hốc khớp vai (ð chào) để khóp vào đầu xương cánh tay 
của chi trước. Ö chịm và bò sát, xướng đòn được thay bằng xưdne 
qua nhõ lên cao hơn. Động vật có xướng sống bậc thấp có thể 
CÓ cả xướng đòn và xưởng qua. 

ĐÀI (mĩ thuật, kiến trúc), đồ thờ thời xưa để đặt cơm và rượu 
cúng, bằng gô tiện, sơn son. Dược thiết kế kết hợp đề vừa làm 
nắp vừa làm đế. Nắp là phần úp lên trén, lại là đế khi đặt xuống 
dưới (mặt trên D bày bát cóm hay chén rượu cúng). D cóm 
thương dùng một đôi bằng nhau; Ð rượu thường là ba, mỗi D 
đặt một chén rượu. 

ĐÀI (315), vÒng ngoài củng của hoa, bao lấy các vòng khác 
trong suốt giai đoạn nụ. Gồm các lá D màu lục. Các lá D cá thể 
đính vào nhau tạo thành Ð hợp hoặc roi - Ð phân. Có chức năng 
bào vệ và quang hợp. Cấu tạo D đông nhất gồm những tế bào 
nhu mô sống, có màng mỏng chứa hạt lục lạp. Trong hoa thức 
được kí hiệu là K. Ổ một số loài như hoa dâm bụt có thêm vòng 
Lá bấc hoặc lá bắc nhỏ ð phía ngoài dưới Ð, có vật hình đạng 
giống Ð gọi là Ð ngoài (D phụ). 

ĐÀI BẮC (2/2 f/), thành phố thủ phủ của Dài Loan. Diện tích 
272 km?. Số dân 2,679 triệu (1993). Công nghiệp luyện kim, điện 
tử, chế tạo máy, xi măng, hoá chất, chế biến gỗ, cưa xẻ, khai thác 
than. Có trưàng đại học tông hợp, Viên hàn lâm khoa học. Bảo 
tàng quốc gia (một trong nhưng bộ sưu tập phong phú nhất về 
tranh cô Trung Quốc). Có 2 sân bay quốc tế (Dào Nguyên và 
Tùng Sơn). 

ĐÀI CHUYỂN TIẾP TRUYỀN HÌNH (2i‡n mì), tập hợp 
các thiết bị thu và phát truyền hình để đưa tín hiệu của đài truyền 
hinh gốc tói cự li xa hơn nữa. DCTTH có thiết bị thu sống truyền 
hình của đài gốc hoặc đài trung gian, khuếch đại, sủa méo rồi 
truyền tiếp lên đưỡng cáp truyền hình, đường cáp quang, tuyến 
vì ba hoặc vệ tỉnh nhân tạo tới trạm cuối hoặc trạm chuyền tiếp 
truyền hình trung gian khác. 

ĐÀI CHUYỂN TIẾP TRUYỀN THANH (điện tử), tập hợp 
các thiết bị thu sóng rađið, tách sóng và khuếch đại tín hiệu âm 
thanh, sau đó tiếp tục truyền tío hiệu âm theo đường đây truyền 
thanh để thực hiện việc chuyền tiếp chướng trình phát thanh, 
chương trình truyền thanh địa phương. 


ĐÀI CỌC (x4 dựng), khổi bê tông hoặc bẽ tông cốt thép đồ 
trên đầu các cọc đã đóng xuống đất, gắn kết các đầu cọc lại đề 
cả nhóm cọc cùng chịu lực. ĐC phổ biến là bé tông đồ tại chỗ. 
Dôi khi dùng DC bé tông cổt thép Lắp ghép. DC có thể có hình 
hăng dài nối dây cọc đóng theo chiều dài, DC kiểu bản đề gắn 
cọc đóng theo mặt bằng lưới cọc hình vuông hay hình chữ nhật. 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG (1, có quan khoa học quan sát đo lưỡng 
khí tượng, nghiên cứu những hiện tượng khí tướng bằng những 
thiết bị nghiên cứu đặc biệt khóng có ở các trạm khí tượng thông 
thưởng. 

ĐÀI KHỐNG CHẾ (giao thông), thiết bị điều khiển chạy tàu 
trong ngành giao thông đường sắt, trên đó bổ trí mô hình mãi 
bằng đường sắt, đèn hiệu, nút Ấn, tay bẻ (công tấc), đèn chỉ thị 
và các thiết bị điện khác để điều khiển các cụm ghi, đèn tín hiệu 
bảo đảm cho các đoàn tàu ra ga, vào ga, tránh nhau được an 
toàn. 


ĐÀI LIỆT SĨ (kiến cúc), công trình kiến trúc đặt ở nơi trang 
trọng hoặc đặt trong nghia trang liệt sí cla một điểm dân cư để 


tưởng niệm những người đã hi sính vì tô quốc trong các cuộc 
chiến tranh giứ nước. 

ĐÀI LOAN (địa fí, A. Tatwwan), đảo lớn ở Biên [2ang, cách 
lục địa Trung Quốc bởi eo biển DL với quẦn đào Bành Hồ. Diên 
tích 36 nghìn km”. Số dàn 20,926 triệu (1993). Phần tđn là người 
Hoa. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Trung Haa phổ thông. Tồn 
giáo: đạo Phật. Thủ phủ: Dài Bắc. Thành phố lón: Đài Trung, 
Đài Nam, Cao Hùng. Dây núi Ngọc Sơn chiếm phần lớn lãnh 
thô ÐL (đỉnh cao nhất 3950 m) chạy theo hướng bắc - nam, phía 
tây là đồng bằng. Khí hậu gió mùa. Lượng mưa trung bình năm 
1000 - 1500 mm. Rừng nhiệt đó: Am thưởng xanh, trên độ cao 
3300 m có cây bụi, đồng cỏ. Thơi gian gần đây, nền kinh tế DL, 
phát triển nhanh, trỏ thành một trong 4 nước công nghiệp mới 
ở Châu Á (thưởng gọi là 4 con rồng Châu Á). Nông nghiệp sàn 
xuất chiếm 4,32 giá trị tổng sản phẩm quốc dân (1990). Trồng 
Lúa, mía, chẻ, dứa, chuối. Công nghiệp chế biến chiếm phần lồn 
giá trị tông sản phâm quốc dân (34). Sản xuất: xi măng, thép 
thỏi, phân bón hoá hợe, sợi tông hợp, máy tính điện tử, hệ thống 
vị tỉnh, máy khâu, tivi, viđêô. Sàn lượng 1989: mía 6,628 triệu 
tấn, gạo 1,865 tnệu tấn, dứa 230,7 nghìn tắn, xi măng 18,458 triệu 
tấn, thép thỏi 2,998 triệu tấn. Máy tính điện tử 44,843 triệu chiếc, 
hệ thống vi tính: 1,399 triệu máy, máy khAu 2,514 triệu chiếc, 
tivi màu 2,099 triệu chiếc. Diện (1990): R2,349 tỉ kW.h. Giá trị 
tông sản phẩm quốc dân: 161,510 tỉ đô la Mĩ, binh quân đầu 
người 7970 đô la. Dơn vị tiền tệ: đô la DL Xuất khẩu: hàng điện 
tú, thiết bị truyền thông, quần áo, giày đép, hàng chất đảo. Nhập 
khâu: linh kiện điên tủ, đầu thô, sắt, thép. Dường sắt 4600 km, 
đương ô tô 19998 km (86% rải nhựa). Trọng tài đội (hương thuyền 
8,714 triệu tấn. 


Từ thế kí 13, thuộc lãnh thô Trung Quốc. Từ 1895 đến 1945, 
bị Nhật Bản chiếm đóng. Năm 1949, cuộc cách mạng nhân dân 
ở Trung Quốc thắng lợi đưa tú: việc thiết lập nhà nước Cộng hoà 
nhân dân Trung Hoa, Quốc dân Dang rút ra ĐL. Năm 195950, 
tuyên bố thành lập nhà nước cộng hoà, đúng đầu là tổng thống. 
Năm 1954, DL ki hiệp ước an nunh với Hoa Ki. Tư 195Ô, tà thành 
viễn của Liên hợp quốc. Tư 1979, Hoa Ki công nhàn nước Công 
hoà nhân dân Trung Hoa, DL không còn là thành viên eúa I lên 
hợp quốc. 


ĐÀI MỐC RAĐA (gi2ø thông), đài rađiô thu phát đẫn đường, 
đặt tại vị trí địa lí xác định, thu nhận các tín hiệu của máy rađa 
trên các phướng tiên di động (máy bay, tàu thuỷ, wwv.) rồi phát ra 
các tín hiệu đã mã hoá, nhờ đó máy rađa di động xác đình được 
phương Vị và khoảng cách đến đài mốc. 

ĐÀI PHÁT SÓNG (PHÁT XẠ) (giáng tín), nói bố trí và 
cho hoạt động các thiết bị phát xạ gồm máy phát (phát thanh 
hoặc phát hình), hệ thống anten (tháp anten và các phần tử của 
anten), đường fiđe dẫn năng lượng cao tần tú máy phát tỏi anten 
và các bộ phận phụ trợ (như bộ phận phối hợp để đấu nổi fide 
với anten, hệ thống tiếp đất...). DPS có công suất càng lón thì 
càng phải bổ trí xa khu dân cư vì tác động của sóng điện từ có 
cương độ mạnh ảnh hưởng không tốt đến sức khoỷ con người. 

ĐÀI PHÁT THÁNH (thông mm), có quan chịu trách nhiêm 
biên tập, sản xuất các chướng trình phái thanh, thu ghi trên băng 
tù và truyền dẫn tới đải phát sóng đê bức xa thành sóng điên tử 
truyền đạt chương trình phát thanh (ơi ngươi nghe, DPT giư mối 
liên hệ mật thiết và thưởng xuyên đáp ưng yêu cầu của người 
nghe đài trong và ngoài nước bằng các thể loại của báo nói, thư 
tứ, bài VvỒ và các tiết mục phát trên đài. như "Thi sự", "Irả lời 
bạn nghe đài”, “Ca nhạc theo yêu cầu thính giả”. ĐPT cấp tĩnh 
chịu trách nhiệm quản lí hoạt động phát thanh, truyền thanh trên 
địa bàn của tình. 
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Đ DÀI PHÁT THANH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM 





ĐÀI PHÁT THANH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM 
(thông tin), có quan của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam và Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam 
Việt Nam. Có 2 có sở: một đài gốc đặt tại căn cú địa kháng chiến 
ở miền Nam (Dài giải phóng B), một đài đặt tại miền Bắc (Đài 
giải phóng A, bí danh là CP/90). 

Sau ngày giải phóng miền Nam, hai bộ phận A và B hợp làm 
một, vẫn lấy tên là Dài phát thanh giải phóng, phát các chương 
trình tư thành phố Hồ Chi Minh. Tháng 6.1976 một bộ phận 
được tách ra thành lập Đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ 
Chỉ Minh, một bộ phận chuyển thành cơ sở 2 của Dài tiếng nói 
Việt Nam. 

ĐÀI PHÁT THANH MATXCOƠVA (thông dn), đài phát thanh 
quốc gia thành lập 8.1922, nằm trong hệ thống đài phát thanh 
toàn Liên Xô, số lượng giỏ phát thanh trung bình hằng ngày 178,4 
giờ (1980) bằng 70 thứ tiếng. Từ 19.8.1991 DPTM trỏ thành Dài 
phát thanh trung ương Liên bang Nga. 

ĐÀI SEN (nữ thuật), đài đÕ tượng, cột hình đoá sen cách 
điệu. Từ hàng nghìn năm trước, hình tượng hoa sen đã có mặt 
trong nghệ thuật tạo hình Ai Cập, có khi nó tượng trưng cho 
thần thái dương, thần lửa. Ở Ấn Độ, hoa sen tượng trưng cho sự 
linh thiêng, cho thế giới với sức sáng tạo vật chất và tinh thần. 
Dạo Ba La Môn, đạo Phật lấy DS làm nơi sinh ra của các kiếp 
đói đầy quả phúc, nơi thưởng trực của một số thần linh. D§ là 
một hiện thân của niết bàn, nên được làm bệ ngồi cho Phật và 
Bồ Tát. ÐS tôn cao ý nghĩa Phật đạo cho cả tượng, nhang án, 
mảng chạm. Nó được đưa vào trong khung cảnh tạo hinh một 
cách vừa đủ, thay đổi phong cách theo từng thời gian. Ỏ Việt 
Nam, DS có mặt khá sớm: trên chuông chùa Thanh Mai (798; 
Hà Tây), gạch đời Dinh (thế ki 10; Hoa Lưu, Ninh Bình). Tư thế 
kỉ 11, ÐS xuất hiện thưởng xuyên làm đài tượng, chân tảng đá 
của cột hoặc ở một vài kết cấu khác. Trong tủng cánh sen của 
DS thời Lý, ở đi tích gắn với vua thưởng được chạm rồng, hoa 
dây (chùa Phật Tích, Hà Bắc), cánh sen ở các chùa khác thưởng 
múp, phồng, để trơn. Ở thế kỉ 14 - 15 cánh sen thường chạm quỳ 
vào giữa (1389; nhang án chùa Bối Khê ở Hà Tây). Cánh sen thế 
kỉ 16 nồi khối như lắp từng cánh thành DS, lòng cánh sen có hoa 
cúc và vân xoắn. Các thởi sau, với cánh sen vuông trong lòng 
được trang trí những biểu tượng hoa cúc mang phong cách của 

tửng thỏi. 

ĐÀI TÀU (glao thông; cø. boong lái), phần boong trên thượng 
tầng tàu có lan can chắn, trên đó có bố trí các thiết bị điều khiển 
tàu (điện báo, buồng máy, la bàn, mây tìm phương, vv.) và vũ 
khí. Tuỷ theo công dụng, chia thành: đài chỉ huy vận hành, đài 
chỉ huy hàng hải, đài tín hiệu, đài đo xa, ww. 

ĐÀI THIÊN VĂN (/), có sồ khoa học có đủ phương tiện để 
quan sắt, đo lưởng, nghiên cứu các thiên thể. Các phương tiện 
chủ yếu là: kinh thiên văn, đồng hồ chính xác, phòng thí nghiệm 
phân tích tư liêu nghiên cứu, vv. Thưởng xây dựng ở những vùng 
có nhiều ngày quang mây trong năm và ở xa các trung tâm đô 
thị. 

Ở Việt Nam có DTV Phù Liễn xây dựng trước 1945 tại thị xã 
Kiến An, cách Hải Phòng 10 km, ở độ cao 110 m. Gồm một tháp 
quan sát, một vườn khí tượng, một trạm địa chấn, một vòng kinh 
tuyến và một kính xích đạo. Bị hư hại nặng trong chiến tranh, 
kính thiên văn bị mất. Năm 1957 (năm vật li địa cầu quốc tế), 
với sự giúp đó của Ba Lan, đài khôi phục và hiện đại hoá thêm 
phần khảo sát về khí tượng, vật lí địa cầu và đồi tên thành Dài 
vật lí địa cầu Phù Liễn. Từ 1979, phần khảo sát về vật lí địa cầu 
được chuyền sang Viện vật lí địa cầu (thuộc Viên khoa học Việt 
Nam) phần còn lại thuộc Tổng cục thuỷ văn. Trên thực tế DTV 
Phủ Liễn không còn nữa. 
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ĐÀI TIẾNG NÓI HOA KÌ (thông an; A. The Voice of America; 
viết tắt VOA), cơ quan phát thanh ra nước ngoài của chính phủ 
Hoa Ki, thành lập năm 1942. Trung tâm đặt tại thủ đô Oasinhtón 
(A. Washington). Các trung tâm tiếp âm đặt tại các nước: Anh, 
Cộng hoà liên bang Dúc, Hi Lạp, các nước Á - Phi. Phát thanh 
bằng 43 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. 

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM (thông tin), đài phát thanh 
quốc gia, thành lập ngày 7.9.1945. Tư 90 phút chương trình đầu 
tiên, đến nay (7.1995) phát 96 giờ một ngày trên 4 hê chương 
trình đối nội và một hệ đối ngoại gồm 11 ngoại ngữ cho thính 
giả nước ngoài, cùng một chương trình tiếng Việt dành cho đồng 
bảo sống xa tổ quốc. 


DTNVN ngày một nâng cao chất lướng thông tin và nghệ thuật 
thể hiện, đổi mới trang thiết bị, liên tục thể nghiệm và ứng dụng 
công nghệ phát thanh theo hướng hiện đại hoá, thực hiện phát 
sóng trực tiếp trên toàn quốc bằng vệ tỉnh (tử tháng 9.1993). 
DTNVN là phương tiện thông tin quan trọng tuyên truyền đưởng 
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phổ biến văn hoá, khoa 
học kĩ thuật và mở rộng thông tin đối ngoại. Dược tặng thưởng 
các huân chương Kháng chiến hạng nhất, Lao động hạng nhất, 
Dộc lập hạng nhất, huân chương Hồ Chí Minh và huân chương 
Sao vàng (1995) 

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM (/hông tin), đài truyền hình 
quốc gia, thành lập ngày 7.9.1970, cũng là buồi phát sóng chương 
trình truyền hình đầu tiên. Ban đầu phát 2 đến 3 tối một tuần 
của chương trình thí nghiệm (tủ 1971 - 1976), tử tháng 5.1976 
phát hằng ngày, tử tháng 7.1986 hoàn toàn phát màu. 

Tu 1.1.1990 DTHYVN đã phát song song hai chương trình gồm 
chương trình tổng hợp (VTVI, VTV2). Từ tháng 2.1991 chương 
trình VTV1 được phát qua vệ tinh để các đài địa phương chuyển 
tiếp, tiến tới phủ sóng toàn quốc. Từ 1994 từng bước tăng thêm 
giỏ phát sóng, đến nay (7.1995) đã đạt thời lượng 12 giỏ - 14 giỏ 
một ngày thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, giáo dục 
đưởng lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và nâng cao trình 
độ văn hoá cho nhân dân. Dược tặng thưởng huân chương Hồ 
Chí Minh (1995). 

ĐÀI TƯỞNG NIỆM QUỐC GIA NÚI RƠSMO (mí thuật, 
A. Mount Rushmore National Memorial), công trình điêu khắc 
hùng vĩ của Hoa Ki, tưởng công 4 vị tổng thống Oasinhtơn, 
Jcpfecson, Lincôn, Ruzdven. Dây là 4 chân dung bán thân cực 
lớn, tạc trực tiếp vào vách đá granit của ngọn Rdøsmo. Phần gia 
công kĩ là đầu và mặt. Mỗi khuôn mặt, tử cằm lên tới trán, cao 
hơn 18 m. 


Tác giả công trình là Gutzơn Boocgơlum. Khởi công tú 1927. 
Tháng 3.1941, Boocgdlum mất, con trai ông là Lincôn kế tục và 
hoàn thành tượng đài vào tháng 10 năm ấy, tuy bức chân dung 
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cuối cùng (Ruzơven) được coi là chưa xong hẳn. Nhò đài tưởng 
niệm này, núi RØsmo trở thành điểm du lịch đanh tiếng, với nhà 
bảo tàng đưới chân núi có nhóm maket cao 5 m gần của sÂ lồn 
để khách xem đổi chiếu với nhóm tượng lón trên núi. 


ĐÀI VẬT LÍ ĐỊA CÂU SA PA (//), có quan khoa hợc thuộc 
Tổng cục khí tượng thuỷ văn, thành lập năm 1957 với sự giúp 
đỗ của Ba Lan đề tham gia năm vật lí địa cầu quốc tế (1957). 
Dược xây dựng tại thị trấn Sa Pa ð độ cao 1550 m so với mặt 
biển, cách Hà Nội 300 km về phía tây bắc. Dược trang bị các 
máy móc đẻ khảo sát khi tượng, bức xạ Mặt Trỏi, địa tỉ, địa 
chấn, địa khí quyền. Trong chiến tranh, đài bị hư hại nhiều. Tù 
1979, phần khảo sát về vật lí địa cầu được chuyên sang Viện vật 
Ú địa cầu (thuộc Trung tâm khaa hợc tự nhiên và công nghệ 
quốc gia). 

ĐÀI VÔ TUYẾN TRUYỀN HÌNH TRUNG ƯƠNG TRUNG 
QUỐC (thông rin), xuất hiện muộn hơn các phương tiện thông 
tin đại chúng khác, nhưng lại phát triển với một nhịp độ nhanh 
nhất. Xưởng truyền hình đầu tiên thành lập năm 1958 tại Bắc 
Konh, truyền các chương trình đen - trắng. Vô tuyến truyền hình 
màu bắt đầu có tử 19273, hoạt động theo hệ thống PAL (Cộng 
hoà liên bang Đúc). Đến 1985 thực hiện phát sóng trên hai chương 
trình với độ đài liên tục 2l giờ 12 phút mãi ngày. Năm 1972, ð 
Bắc Kinh đã xây dựng trạm liên lạc vũ trụ mặt đất, có thể truyền 
các chương trình của DVTTHTƯTQ qua vệ tính với các nước 
khác. Việc tiếp sóng qua vũ trụ được thực hiện vào tháng 7.1978, 
và kí kết các hiệp định trao đôi thông tin quốc tế qua vệ tỉnh tói 
các trung tAm thông tin Vịs News (Anh) và Unred Press 
Independant TeLevision News (USA). 

ĐÁI BUỐT (), đái đau với cảm giác nóng rái, rất khỏ chịu 
và tăng lên vào cuối môi lần đái; là biêu hiện của viêm thận kẽ, 
niệu đạo và bàng quang ở trẻ em (sỏi bàng quarjg, ww.), ð người \ón 
(lu, W.). Thường kèm theo đái rất (x(. Đái rổt). 

ĐÁI CHẤN (mết, I3aì 2hen; 1724 - 77), nhà tư tưởng Trung 
Quốc đời Thanh. Ông kế thừa quan điểm của các nhà duy vật 
tiền bối, xem vạn vật là kết quả biến hoá của âm và dương. Giải 
thích rằng “đạo” tà "hình nhị thượng”, lúc khí chưa thành hình 
chất, và 'vẠt“ tà “hình nhi hạ", lúc khí đã thành hình chất. Cho 
rằng lí của sự vật nằm ngay trong sự vật và chỉ có thông qua 
phân tịch mới có thê khăm phá ra được, "Lì của sự vặt tất phải 
dựa vào mồ xẻ đến độ tỉnh ví rồi sau mới hiểu được" (Mạnh Tủ 
tự nghĩa só chứng”). Về nhận thức luận, ông khẳng định tầm 
quan trọng của các giác quan: "Các cØ quan cảm giác như ta), 
mắt, mũi, miệng có tiếp xúc với vật thì tâm mới thông suốt được 
nguyên tắc của vật”. Khẳng định tính ưu việt của con người trong 
nhận thức. Về quan niêm nhân sinh, ông chủ trương “lí” và "dục" 
thống nhất với nhau, "trong lí không đánh mất tình, chưa từng 
có cái không có tỉnh mà bại có lí, “Ngày nay tình không mất là 
l, lí đó có ngay trong dục" (Mạnh Tử tự nghĩa số chứng"). LẬp 
luận đó đối lập với quan điểm “khử nhân đục, tồn thiên Ứ của 
phải Tnh - Chu. 

ĐÁI DẦM @y), đái túc đang ngủ, thường về ban đêm, tự mình 
không biết là mình đái hoặc có khi va DD lại nằm mö thấy 
mình đang đi đái, thưởng gặp ð trẻ em 3 - 10 tuổi. Nguyên nhân 
đo yếu tố thần kinh. Sẽ hết lúc trẻ lớn khoảng 10 tuổi. Có thể 
đề phàng bằng cách giữa giấc ngủ đánh thức trẻ dây đi đái. Có 
thể tà biều hiện của hệnh ò bảng quang. Trong một số trưởng 
hợp, châm cứu cho kết quả tốt. 


ĐÁI ĐÊM (y), đái vào ban đêm, biều hiện của tình trạng giảm 
chức năng thận do viêm cầu thận mạn tính hay bệnh thận người 
già, do tưyến tiền bết to, dễ kích thích đái vặt (vào ban đêm), 
hoặc đo bénh huyết áp tầng. Người bị mất ngủ, ngủ không say, 
thần kinh căng thẳng, bệnh tăng huyết áp cũng có tật DÐ. 


ĐÁI ÍT ; cơ. giảm niệu), đát một ngày dưới 500 m1 nước tiền 
(Ò một người lón ăn uống bình thường, lượng nước tiểu bài tiết 
cả gay đêm vào khoảng I - 1,5 I). Nguyên nhãn: uống không đủ 
nước, \oát mề hôi quá nhiều; làm việc Ở môi trưởng nóng, nhiệt 
độ cao; la chảy mất nước; suy thận cấn hoặc mạn tính, vv. Cần 
tránh tình trạng sợ đi đái (phụ nư sinh hoạt ở nơi đông npười, 
thiếu nhà vê PHINh hoặc giảm lượng nước uống đẻ đái ít. 

ĐÁI NHIỀU (y. cø. đa niêu), đái một ngày quá 2000 m[ nước 
tiêu. DN khác với đãi nhiều lần, nhưng số lượng mỗi lần ít (cả 
ñgày không quá 1500 ml). Nguyền nhân: uống quá nhiều (Bia, 
nước ngọt, W.); đái tháo nhat; đái tháo đường: sôi ở thận được 
truyền nhiều dịch, đùng các thuốc lợi tiểu, một số trường hợp 
viêm cầu thận giai đoạn đầu hoặc cuối, ww. 


ĐÁTI RA MÁU (y), đãi ra nước tiểu có lẫn máu với lượng máu 
nhiều hay it tuỳ theo nguyên nhân bệnh. DRM có thể rõ rêt, 
thấy được bằng mắt thưởng (máu đỏ, có cục máu đông, fibrin), 
hoặc phải soi kính hiển vi mới khẳng định được; DRM có thể ð 
phần đầu, ð phần cuối của dòng nước đái, ở toàn bô dòng nước 
đái. Cần tránh nhầm tấn với nước tiểu đỏ do uống một số thuốc 
làm đỏ nước tiểu; do máu ở đường sinh dục lẫn vào nước đái (ở 
phụ nữ). DRM có thể là một đấu hiệu đơn độc hoặc có thể kèm 
theo nhiều triệu chứng khác: cơn đau quặn, đái đau, đái rắt, sốt, 
w. DRM là một dấu hiệu dễ làm chơ bệnh nhân lo lắng, băn 
khoăn, thướng không đòi hỏi phải cấp cứu ngay. Nghỉ ngơi yên 
tĩnh, dùng một ít thuốc theo sự chỉ dần của thầy thuốc thì DRM 
sề ngưng lại, nhưng điều căn bản là tìm được nguyên nhân (viêm 
đương tiết niệu, chấn thương, sỏi, lao, ung thư, w.), đôi khi phải 
cấp cứu như trong chấn thưởng thận (DRM ôð ạt, liên tục). Y 
học cô truyền phân DRM làm 2 thả: 


I1. DRM do hạ tiêu có nhiệt: bút rức khó ngủ, mặt đỏ, khát 
nước, mạch sác. Có thê dùng bài thuốc: sinh địa 20 ø, mộc thồng 
Ló ø, cam thảo 8 g, trúc điệp 20 g, có nhọ nồi 20 g. 


2. DRM do d thận bị thương tôn: ăn uống kém, mệt mỏi, 
mạch vô tực. Có thê dùng: hoải sơn 4O g, thỏ tí tử 40 g, liên 
nhục 40 g, ngưu tất 2Ù g, trắc bách điệp sao cháy 20 g, có nhọ 
nôi sao đen 20 g, tiêu hôi 1ó g, hoa mã đề sao 20 g, cao quy lộc 
40 ø, mật ong 1 bịt. Cách làm: cao quy lộc cho vào mẠt ong, đem 
cô cho tan cao, các vị thuốc khác sấy khô, tán mịn cho vào mật 
ong luyện lâm hoàn, mỗi hoàn 2 g; ngày uống 3 lần, môi lần ó 
hoàn. 

ĐÁI RA MỦ (y). đái ra nước tiêu có lẫn mủ. Nước tiểu vẫn 
đục, đục lỡ hoặc như nước vo gạo; để lâu cặn đìịtc có thể lắng ở 
dưới; chỉ có thể khẲng định DRM kh soi kính hiển vì thấy nhiều 
bạch cầu đa nhân và bạch cầu thoái hoá. Cần phân biệt DRM với 
đái ra đưồng trấp (trong bênh giun chỉ), chày mủ niệu đạo (bệnh 
lu, vv.). Thưởng Eắp DRM trong viêm bằng quang (do tập trùng. 
lao, w.), viêm mii bề thận (có thê DRM gián cách), vv. 


ĐÁI RẤT (y), tăng quá múc số lần đái, nhưng không nhất 
thiết đị đôi với tăng khối lượng nước tiêu trong 24 giờ và gÂy 
cảm giác như còn sót! nước tiêu sau mỗi lần dái, và lại muốn dái 
tiếp. Là dấu hiểu của bênh viêm thận kế hoặc bénh của tuyến 
tiền tiệt bànp qulane. 

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (y), bênh rồi loạn chuyền hoá đường: 
có thể mất khả năng tích luỹ g\ucozØ (đường) dưới thể glycogen, 
đưởng sẽ tăng trone máu và bài tiết ra nước nều. Nguyên nhàn 
chưa thât rõ, có khi là đo dị truyền, có khi là do mắc phải. Cơ 
chế gây bênh: thiếu hocmon (insuUne) thưởng xảy ra ð ngưới còn 
trẻ tuổi, tuy nôi bị phá huý, có thể đo các kháng thể tự miễn sinh 
ra sau nhiễm viruL trên một cø địa đi truyền thuận lợi, xây ra Ò 
người có tuổi, insuune đước tiết ra bình thưởng, nhưng không 
được các tế bao tiếp nhân và sử dụng. Các triêu chứng: ba dấu 
hiệu lâm sàng (ăn nhiều, uống nhiều, đái nhiều); hai dấu hiểu 
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hoá sinh (tăng glucozơ huyết, glucozø niệu). Các biển chứng: 
nhiễm khuân (14o phối, nhiễm tụ cầu như nhọt, đính râu, hậu 
bối, w.), các biến chứng thoái hoá (xd vữa động mạch, viêm thận, 
biến chÝng mắt có thể gây mù nhì viêm vống mạc, đục thể thuỷ 
tính); nhiểễm axit, nhiễm độc thần kinh, hôn mê, vv. Chữa bệnh 
theo hướng dẫn của thầy thuốc (insuùnec, sufamide hạ đường, 
chế đô ăn uống, W.}. 


Y học cô truyền gọi TD là tiêu khát. Thường chìa làm 3 thể: 
thể phế nhiệt ở thượng tiên chú yếu là uống nhiều và đái nhiều; 
thê vị nhiệt ð trung tiêu chủ yếu là ăn nhiều, gầy, ìa tảo; thể thận 
hư ở hạ tiên, chủ yếu là đái nhiều lần, nước tiểu nhiều. Cà 3 thể 
có chung đặc điểm là âm hư táo nhiệt. Vì Vậy trong điều trị 
thưởng dùng thuốc tá Am: sinh địa, mạch môn, thiên môn, thục 
địa; thuốc thanh nhiêt: hoàng biến, hoàng cầm, chỉ tử, thạch cao, 
tr¡ mẫu. 


ĐÁI THÁO NHẠT (y), bệnh rối loạn chuyên hoá nước do 
thiếu hocmon chöng đái ADH (vasoprcssin, pituitrine), làm cho 
nước không được hút trỏ lại ð phần cuối của ống thận nền đề 
cho thận thải rất nhiều nước. Nước tiểu loãng, tỉ trọng giảm 
nhưng các thành phần cấu tạo không thay đổi. Nguyên nhân: một 
thương tổn ở vùng não trung gian - tuyến yên (khối u, nhiễm 
khuân, chấn thương, vv.); có 2/3 số trưỡng hợp không rõ nguyên 
nhân. Dấu hiệu: uống nhiều do khát nước dử dội, mỗi ngày uống 
từ 10 đến 20 tt, kế cả ban đêm; đái nhiều, bênh nhân bài tiết 
gần như hết cả nước uồng vào, tning bình 15 - 20 Ungày, có khi 
hón; gầy do khó ăn, kém ngủ, w. Chữa bệnh theo hướng dẫn của 
thầy thuốc (pituitrinc, điều trị nguyên nhân). 

ĐẠI (đía chấn), đón vị hàng thứ hai tronp thang tuôi địa chất, 
ứng với thới gian thành tao môi giới địa chất, là một giai đoạn 
phát triên lớn trong lịch sử phát triên địa chất và thế giối hữu 
ed. Ranh giới các D thường được đánh dấu bằng những chuyển 
động kiến tạo lón, ành hưởng rất lớn đến sự chuyển động của 
sinh giới. D được chia ra làm nhiều kí. Trong thang tuôi địa chất 
có những đại sau: Ackêô2ôi (liền đại) ( Thái cổ), PalêoprôtêrÓ2ôi, 
Mezôprôtêerôzôi, Neoprôterözôi, Palâð2ði (Cổ sinh), Mêzðzôi 
(Trung sinh) và Kainôzôi (Tần sinh). 

ĐẠI ÁC (sở) x. Đại Án. 


ĐẠT ÁN (s¿), tên huyện và là tên một cửa sông ð Bắc Bộ thời 
xưa. Trước gọi là Dại Ác, thời Lý Thái TÐng đồi tên là DA. Thời 
thuộc Minh, gọi là Dại Loan. Thời I4, trở lại ĐA. Huyện DA 
nay là huyền Nghĩa Hung, tính Nam Hà. 

Cưa DA còn gọi là eửa Liêu (thuộc xá Quần Liêu), trước đây 
là nơi sông Độc Bộ (hạ lưu sông Vị Hoàng) đồ ra biển, nay thuộc 
sông Dáy. Năm 979, binh thuyền (hãmpa vào cửa Đại Ác tiến 
đánh Dại Cồ Việt, nhưng bị bão đắm gần hết. Năm 1054, Lý 
Thái TÐng đem thuỷ quân qua của sông này vượt biển đánh 
Chămpga, đồi tên thành cửa DA. Thời L£ trung hưng, đặt sở tuần 
ti ở cửa DA để kiếm soái các thuyền buôn ngoại quốc. Thời 
Nguyễn, cát bồi lấp, thuyền bè không qua lại. Nay là xã Quần 
Liêu, cách biển (của I3áy) khoảng ló km. 

ĐẠI BÀO TỬ (sinh), bào tủ lớn hơn của hai kiểu bào tử ð 
dương xỉ có bào tử khắc (oại và ở thực vật có hạt, từ đó phải 
triển thành giao tử cái. Ỏ dương xí, DBT được phóng thích ra 
từ thể bào tử để đảm bảo cho sự thụ tỉnh, DBRT của đương xỉ và 
thực vật hạt kín hình thành nến thê giao tư cái được goí là nguyên 
tần, nguyên tản cho ra hai hay nhiều túi trứng, mỗi ti trúng chứa 
môi giao tử cái đơn bội. Ö thức vật hat kín, DHT phát triển thành 
túi phôi (không thẻ hiện nguyên tản rõ rệt) chứa tám nhân má 
một (rong số đó được xem như là giao tử cái. 

ĐẠI BÍ (nóng, Bhunea baÏsamiffra; tk. cầy từ bì, cây băng 
phiến), cây tháo, họ Chíc (4sieraceae). Cao hơn 1 m, có lông. l4 
hình bầu dục dài, khia răng nhỏ, khi vò có mùi thởm như long 
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não. Cụm hoa hình đầu, hợp thành ngù. Quả bế có lông. Trong 
lá có tỉnh đầu và mai hoa băng phiến. Nước sắc lá DBR uống chữa 
ho, cảm, đau bụng, khóng tiêu. 


ĐẠI BIẾN (ngoạt @142), người đứng đầu có quan đại diện 
ngoại giao cấp ba. Về hàm và cấp ngoại giao, DB thấp hơn đại 
sứ và công sứ. 

ĐẠI BIỆN LÂM THỜI (ngoại gi2o), người được chỉ định 
thì hành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại 
giao (đại sứ, công sứ, đại biện) trong thời gian người ấy tạm vắng 
mặt. Ngưởi được chí định làm ĐRI/T là nhà ngoại giao có hàm 
cao nhất trong số các nhà ngoại giao còn lại của cớ quan đại 
điện ngoại giao. Việc cử ĐBI7T chỉ cần có công hàm của cơ quan 
đại diện ngoại giao gửi bộ ngoại piao nước sở tại. DBLT được 
hưởng mọi quyền ưu đãi ngoại giao dành cho đại diện ngoại giao 
trữ một số ưu đãi về Lễ tân dành cho người đứng đầu cd quan 
đại diện ngoại 61ao. 

ĐẠI CÁCH MẠNG VĂN HÓA VÔ SẢN Ở TRUNG 
QUOÔC(s?), cuộc Dại cách mạng do Mao Trạch Dông phát động 
và lãnh đạo tư 5.1966 đến 10.1976. Mỏ đầu bằng việc phê phán 
trong nh vực văn học nghệ thuật, sau lan rộng ra toàn xã hội. 
Tháng 5.1966, hồi nghị Bộ chính trị mở rộng của Đảng cộng sản 
Truìng Quốc lên án một số ngươi, quy tội là "tập đoàn phân động” 
gây hậu quả nhiều mặt cho cách mạng và nhãn dân Trung Quốc. 
Tư tháng 8.1973, “bẻ lũ 4 tên" [Giang Thanh (H1. ]iang Oing), 
Trương Xuân Kiều (H. Zhang Chungíao), Vương Hàng Văn (H. 
Wang Hongwen), Diêu Văn Nguyên (HỈ. Yao Wenyuan)] phát 
đông phong trào "Phê Lâm đấu Không". Sau khi Mao Trạch Đông 
mất, "bè lũ 4 tên” bị bắt (6. 10.1976), kết thúc thời kì "Dại cách 
mạng văn hoá“ trong tịch sử biện đại Trung Quốc. 


ĐẠI CÔLÔMBIA (sử), nước cộng hoà liên bang tử 1819 đến 
1930, gồm Vênê&/uêl, Êquatỏ (Êcuađo), Panama và từ 1903, 
Panama tách ra khỏi Côlômbia. LÀ kết quả cuộc đấu tranh giải 
phóng của nhân dân Nam Mĩ chống thực dần Tây Ban Nha dưới 
sụ (ãnh đạo ctla Bôva. 


ĐẠI CÔNG NGHIỆP (kinh tế, cơ. công nghiệp lón), bộ phận 
công nghiệp được trang bị máy móc, thiết bị hiện đại, có kĩ thuật 
tiên trến, có quy mÕ \ón hoặc tương đối lón. Vai trò chủ đạo của 
công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân được thực hiện chủ yếu 
thông qua sự phát triển của DCN. Ngày nay với sự phát triển rất 
cao của khoa học - kĩ thuật vả công nghệ, ĐCN phát huy vai trò 
chủ đạo của nó, chủ yếu khăng phải bằng quy mô, mà bằng công 
nghệ khoa họe hiện đại, tử đó mà phát huy mạnh mế sức mạnh 
về sản \ượng, chất lượng, giá câ thị trường... trong cuộc cạnh 
tranh trên thị trưởng trong nước, cũng như thị trưởng quốc tế. 


ĐẠI DỊCH y, cạ. dịch tốn), bệnh địch tẾ do nhiễm khuẩn, 
lây Lan nhanh, xây ra đông thơi ö một vùng dân cư rộng Lún. lịch 
sử y học ghi nhận: ĐD hạch (dịch hạch đen) xảy ra vào thế ki 
13 ỏ Châu Âu, làm chết 1/2 dân số, phải mất hai thế kỉ mới đạt 
trổ kại dân số của thế ki 13; dịch sốt phát ban do rận ở Hungart 
thế ki ló; dịch cúm ở Tây Ran Nha năm 1918 làm chết khoảng 
40 triệu người; dịch cúm ỏ Châu Á năm 1957 do virut A; dịch 
cúm Hồng Kông năm 1968 do virut Á; địch suy giàm miễn dịch 
mắc phải (AIDS) trong các thập ki cuối của thế kỉ 20. 


ĐẠI DIỆN (luật), thay mặt chủ thể quan hê pháp Luật để thực 
hiên những quan hệ gìao dịch nhất định. ÐD là một ngưối (người 
DD), một tập thể (ban Í)D) hoặc một cơ quan (có quan ĐD) 
được uỷ quyền nhân danh chủ thể trong quan hệ giao dịch. Quyền 
DD có thể là quyền năng đương nhiên, phát sình từ việc thực 
hiện chức nãnø trong hoàn cảnh hoat động cụ thê (chẳng hạn 
nhân viên bản hàng là DD của cửa hàng, cla công 1 trong quan 
hê với khách hàng). Quyền DĨ) có thể được căn cứ theo luật 
hoặc các thể thức hành chính nhà nước (chẳng hạn những quy 
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định về người giám hộ). Quyền ĐD cũng cỏ thể căn cú vào quyền 
năng được wỷ quyền (chẳng hạn đại sử thay mặt quốc gia trong 
quan hệ đối ngoại). Hoạt động của DD trực tiến làm phát sinh, 
thay đồi hoặc chấm dút các quan hệ về quyền và nghĩa vu của 
chủ thể được DD. Trong quá trình thực hiền quyền và nghĩa vụ 
ĐD, người [3 không được thực hiền các quan hê thuộc phạm 
vị chức năng 131) vì mục đích cá nhân hoặc vì các mục đích khác 
vói quyền lợi của chủ thể được ID. 

ĐẠT DƯƠNG (cư. đại duong thế giói) 1. (đ/2 Íí), lốp nước 
bao phủ bề mặt Trái Dất, bén ngoài lục địa. Các đại dương chiếm 
71% bề mặt Trái Dất với diện tích 361 triệu km. Bị các đại lục 
phàn chía thành bôn bộ phận: Thái Rình Dương (50%), Dại Tây 
Dương (25%), Ấn Dộ Dương (21%) và Bắc Băng Dương (4) 
(% tính theo tổng diên tích I3). Khối lượng nước của DD khoảng 
1370. 10 km”. [3ô sâu trung bình 3800 m. Nước các DD là nước 
mặn, trung bình chứa 3S g muối trong l lít. Dõ măn cao nhất 
đạt 37,52%ø (ở các vĩ độ cẠn nh:tệt đóu, thấp nhất là 30 - 3422 
(ở các vùng địa cực). Nhiệt độ nưéc mặt ỏ ngoài khơi là 29°C ở 
xích đạo xuống đến 0`C ở các vùng cực. 

Nước ID) Luôn luôn chuyển động bởi thuỷ triều (do sức hút 
của Mặt Trăng và Mặt Trời đối với Trái Dắt), sóng và hải bíu 
(do tác dụng của øìó). Các dòng bù trừ phát sinh do sự thiếu hụt 
của nước. Vd. nước của Địa Trung Hải bị bốc hơi rất mạnh, ít 
sônp đã vào, nước có độ mặn cao, do đỏ có Lì trong Lớn. Nước 
ở đưới säu chảy tủ Dịa Trung Hải ra Đại Tây Dương tạo ra sự 
thiếu hụt, do đó một dòng nước trên mặt chảy tủ Í)ai Tây Dưởng 
vào Địa Tning Hãi bù vào chỗ thiếu hục đó. 


2. (đ{2 chấi), đáy DD thưởng có môi Lốp vỏ ĐD dày trung 
bình 4,5 km, cấu tạo bởi một \óp trầm tích mỏng, bên dưới là 
một lớp baZan dày một vài kilômet rồi tới một lóp peridotit dày 
khoảng 4 km. Dịa hinh đáy DD đã được khảo sát tích cưc tủ 
1959, pồm có: 


Các sống DD là những đường sống núi đài hàng chục nghìn 
km, rộng vải trăm km, cao hơn đáy biên khoảng 2,5 - 2 km. Chính 
giửa đường sống có mội rãnh sụt gọi là riptd giữa ĐD, phát sinh 
đo hai mảng thạch quyền tách giãn ra hai phía. Dọc theo các 
riptở đó có hiện tượng phun trào baZan ngầm dưới biển và động 
đất. 

Các bồn hoặc lòng chảo DD là khoảng giữa các sống ĐD và 
lề lục địa. [áy bồn lục địa chỉ cá những nhấp nhÕõ cao vài chục 
đến vài trăm m và rộng vài km. Khi tói gần Iue địa, có thể sấp 
hai trường hợp: 1) Ở những lề lục địa hoat động hút chìm là 
những rãnh sâu 8 - 11 km, rộng vài trăm kilâmct như ở TAy Thái 
Bình Dương. Các rấnh sâu đó đóng vai (rò địa máng hiện tại và 
nhàn các trầm tích (uc nguyên. 2) Ó các 1 lục địa thụ động hoặc 
vững bền, trầm tích lục nguyên trải trên mặt bôn Ì)D thành những 
tam giác châu ngầm hoặc những đồng bằng biển thẳm. 

ĐẠI ĐIỂN (quán sự), lệ tàm số hộ tịch, đất ra từ 1470 (đời 
Hồng Dức), phân toại đính trắng, cứ 6 năm môt lần đề duyệt 
tuyên quân. Theo \ệ này đinh trăng chia làm 6 hạng: tráng hạng, 
quãn hạng, dân bạng, lño hạng, cố hạng, cùng hạng. Nhà có 3 
đỉnh mạnh khoẻ thì 1 người bö hạng tráng, 1 người hạng quân 
và l người hạng dân. Nhà cỏ 4 đình thì 2 ngưởi được bô hạng 
dân; nhà có 5, 6 đỉnh trô lên thì bố 2 người hạng tráng, Í người 
hạng quân. Người hạng tráng được sung làm lĩnh, người hạng 
quân ở nhà làm ruộng, khí nào eó thải tính già yếu hoặc có việc 
thi mới gọi vào lính. Người thuộc lão hang (55 - 60 tuổi hoặc 
hơn), cố hang (có bệnh lâu ngày, tan tật) được lập sỐ riêng, không 
gọi đến. Không đăng kí nhứng ngươi thuộc cùng hạng (dân lang 
bạc, cùng khả). 

ĐẠI ĐOÀN (quân sự), tên gọi cñ bình đoàn chiến dịch của 
Quân đội nhận dân Việt Nam trong Kháng chiến chống Pháp 


(1945 - 54). Thường gồm 3 trung đoàn bộ bình và một số phAn 
đội bính chủng và bộ đội chuyên môn. Có ID bộ bình và DD 
hôn hợp (vd. ĐD công binh, pháo bình 351). DD xuất hiện từ 
5.1946: à Bắc Rộ có DD 1 và 2; Nam Trung Bộ có các ĐĐ 23, 
27, 31 trên cơ sò sắp nhập một số trung đoàn. Nhưng đo trình 
độ tô chức và chỉ huy túc đó còn yếu, trang bị kém, khả năng 
tác chiến tập trùng quy mô Lón hạn chế nên tháng 11.1946 phải 
giải thê. TW 8.1949, DD được tổ chức lại. Từ 1955, tổ chúc sư 
đoàn thay thế DD. 

"ĐẠI ĐOÀN KẾT" (thông r1), có quan ngôn luận của Mặt 
trần tổ quốc Viêt Nam, tỉ 1942 mang tên "Cứu Quốc"; là cd 
quan của Tổng bộ Việt Minh, số 1 ra ngây 25.1.1942 do tổng bí 
thu Đảng công sản Đông Dương Trường Chinh chỉ đao. Đến 
tháng 2.1944, chuyền cho Xứ uỷ Bắc Kỳ phu trách, đo Xuân Thuý 
làm tổng biến tập. Sau Cách mạng tháng Tầm 1945, "Cứu quốc” 
chuyển về Hà Nội xuất bản hằng ngày. Tháng 12.1946, kháng 
chiến toàn quốc bùng nỗ, "Cúu quốc" chuyên lên chiến khu Việt 
Rắc. Tháng 3.1951, “Cứu quốc" trỏ thành cơ quan của Mặt trận 
Liên Việt. Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, "Cúu 
quốc" chuyên về Hà Nói, tháng 10.1955, là cd quan ngôn luận 
của Mặt trận Tô quốc Việt Nam. Sau khí miền Nam được giải 
phóng, đất nước thống nhất, Mặt trận Tô quốc Việt Nam hợp 
nhất vái Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, báo 
"Giải phóng" cũng hợp nhất với "Cứu quốc" lấy tên là DDK tử 
tháng 3.1977 cho đến nay. 

ĐẠI ĐỘI (quân sự), đơn vị bộ đội, thưởng gôm 3 - 4 trung đội, 
thuộc biên chế tiểu đoàn (hoặc được tổ chúc độc tập trong các 
bình chủng), bộ đội chuyên môn của tục quân và trong đân quân 
tư vê, Một số đón vị không tô chức trung đội, nhưng có quãn số 
tương đưỡng một DD, cũng được gọi lá ĐĐ. ĐĐ là một đơn vị 
chiến đấu cơ bản có thẻ chiến đấu độc lập đặc biết như đối với 
bộ đội địa phương hoặc du kích, trong Kháng chiến chống Pháp. 

ĐẠI ĐỒN (ø; Dại đôn Kỳ Hoà), đồn binh tốn đóng tại Kỳ 
Hoà, phía tây Gia Định, để bảo vệ tỉnh thành. Ngày 18.2.1859, 
Pháp chiếm Gia Dịnh, quân triều đình rút về phòng giữ Biên Hoà 
và tới thăng 1.1860, thiết lập tỉnh lj mới của tỉnh Gia Định tại 
thôn Tần Tạo, huyền Tần Long, phủ Tần Bình. Tháng 8.1&6Ô, 
Nguyễn Trí Phương được cử vào củng cố và xây dựng ĐĐ thành 
một hể thống phòng thi quy mô đài 3 km, rộng ! km, tưởng thành 
đã ong. đất sét cao 3,5 m, dầy 2 m; ngoài có hảo sâu, cắm chöng. 
Từ đêm 23.2.1861, lên quân Pháp - Tây Ban Nha mổ đợt tắn 
cÔng quy mô suốt 2 ngày 2 đêm nhưng bị tôn thất Lồn. Ngày 
25.2.1R61, Nguyền Tr¡ Phương bị trọng thương, ĐD thất thủ. Ngày 
28.2.1861, Pháp tiến công và chiếm tình thành mới của Gia Dịnh. 


ĐẠI ĐÔNG Á (SỞ; cø. Khu vực Đại Dông Á thịnh vượng 
chung), chính sách của nước Nhât quần phiêt đối vói các nước 
Đông Á trong Chiến tranh thế giới II. Dược cô vũ bởi nhưng 
chiến thắng của nước Đức phát xít ä Châu Âu, tháng 6.1940, 
chính phủ Nhật Kônêe (Fumimaro Konoe) đưa rA khâu hiêu 
thành lập "Khu vực Đại Dông Á thịnh vương chung" đo Nhật 
đứng đầu, bao gồm các nước IDông A và Nam llải: Trung Quốc, 
Mãn Châu Quốc, Dông Dương, Mã Lai, Thái Lan, Indônêxi, 
PhiÙpin (thậm chỉ sau này có (hề mở rông tói cả Ấn Độ, ÔxtrAylia 
và Nịu Zilan). Thực chất của chính sách này là bằng những chiêu 
bài "đồng văn, đồng chủng" và những hứa hẹn "giải phóng” các 
nước Châu Á thoát khói ách thống trị của các "đế quốc da trắng”, 
cùng nhau xây dựng thịnh vượng chung và bình đẳng, Nhật Bản 
mưu đồ tranh giành các thuộc địa rộng lớn của các đế quốc 
phương !ây ở khu vục này; khai thác, vớ vét các nguồn nhân lực, 
vật lực, tài lực phục vụ cho các kế hoach xâm lược ca chủng. 

ĐẠI ĐỒNG (riết), môi hình thái xã hội không tưởng (tí tưởng 
xã hội của nhà nho) được miêu tả trong chương LỄ vàn sách Kinh 
LẾ - một trong năm bộ Kinh cd bản eìa đạo Nho. Thiên sách Ấy 
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ghi rõ: "Đạo lón đượe thực hành thì thiên hạ là công. Người hiền 
đúc được tựa chọn, người tài năng được cất nhắc. Diều tín được 
giảng đạy, nếp sống hoà mục được trau dồi. Người ta không chỉ 
thân riêng cha mẹ mình, không chỉ yêu đấu nêng con minh, khiến 
cho người giả có nơi yên nghỉ cuối đời, lớp tuổi thở có nơi khôn 
Lớn, lúp người tráng kiên có chỗ được dùng; những nigưởi goá vợ 
goá chồng, những trẻ mồ côi, những ngưới già nua không có eon 
cải, những người phể tật đều có chỗ nuôi dưỡng, trai có danh 
phận, gái có cửa nhà. Của cài bỏ rơi vãi là điều đáng ghét song 
bất tất là giấu riềng cho mình; sự làm viếc không phải chính tư 
bản thăn mình mà ra là điều đáng ghét song bất tất Là vì riêng 
mình. Cho nên, các mưu toan được chặn chứ không dấy lên, trộm 
cướp, giặc giã không diễn ra. Bỏi vậy, công có mà không đóng. 
Thế gọi là DD". 

Như vậy, nhờ đạo lớn được thực hành thì thiên hạ trò thành 
một cÖng đồng rộng khấp và hoà thuận yên vui, Nho piáo coi 
DD vưa là một thời đại lịch sử vừa Là một hợc thuyết. Thời đại 
ấy chủ yếu là thơi Dưỡng Ngh:êu - Ngu Thuấn, thương gọi là 
thời Nhị Đế. Còn học thuyết ấy thì được nghiên cứu và truyền 
bá từ thời Không Mạnh cho đến các danh nho rung Quốc và 
Việt Nam cận đại. Nhưng trên thực tế, không hề có chứng tích 
nào tỏ ra đã có cảnh tượng DĐD ở bất cứ đâu như thiên Lễ vận 
trong Kinh LÁ đã trình bày. Xét cho cùng, đó là mội điều không 
tưởng bắt nguồn tử ước mó lấy giáo dục đạo đúc thuần tuý mà 
đưa toàn thiên hạ đi đến thái binh. Tuy vậy, quan niệm này cũng 
có tác dụng mỏ đầu nhất định cho các nhà tư tưởng sau này như 
Khang Hữu Vì, TBn Trung Sơn. 

ĐẠI GIA ĐÌNH (dân rộc; cp. công xã gia đình), một hình thái 
gia đình, một tế bào kinh tế - xã hội trong xâ hội nguyên thuỷ 
bao gôm những ngưỡi cùng huyết tộc và nhưng ngưởi do quan 
hệ hôn nhân, thuộc một số thế hệ (thưởng là 3 - 4 thế hệ). Đứng 
đầu là một người đàn bà cao tuôi (đưới chế độ mẫu hệ) hoặc là 
một người đàn ông cao tuồi (dưới chế độ phụ hệ). Với hình thái 
gia đình này, người (a cùng lao động sản xuất và hưởng thụ chung 
thành quà lao động. Với sự phát triển của lịch sử, DGD tan rã, 
nhường chỗ cho tiêu gía đình. Xuất hiện trong xã hội nguyên 
thuỷ nhưng tần dư của nó còn được bảo lu trong các xã hôi có 
gìai cấp tiền tư bản chủ nghĩa. Ö_ Việt Nam sau 1945, GD tồn 
tại ð một số vùng doc Trưởng Sơn - 13y Nguyên, đặc biệt ở người 
Ê4ê, Giarai vói những ngôi nhà dài. Cũng còn bảo lưu lẻ tẻ ở 
một vài dân tộc thiểu số miền Rắc như Thái, Taôi, Rru - Văn 
Kiều, ww. 

ĐẠI GIÁ SÚC (nông) x. Gia súc. 


ĐẠI GIANG (2/4 ff), sông ở tỉnh Quảng Bình bắt nguồn tư 
nút Động Vang Vàng, độ cao khoảng 1090 m. Ỏ 30 km đầu, 
sông chảy theo hướng nam bắc, đoan này có tên gọi là Long 
Đại, sau đó theo hướng tây nam - đông bắc và nhập vào sông 
Kiến Giang, đài 93 km. Diện tích lưu vực 1430 km”, độ cao trune 
bình 364 m, độ đốc trung bình 12%. Mật độ sông suôi 
0,84 km/km?. Tổng tưọng nước trung bình năm lại Tắm Lu đạt 
25 kmỶ, ứng với lưu lượng nước trung bình năm 71 m3/s. Mùa 
lũ từ tháng 9 đến tháng 12. 

ĐẠI HÁI (nông) x. Dây mỡ lợn. 

ĐẠI HÀN (/; nghĩa đen: giá rét), tên tiết khí hậu (x. Tiế?) 
thứ hai trong năm, chỉ khí hậu trung bình trong khoảng những 
ngày tìí 20.1 đến 3.2 hằng năm. 


ĐẠI HOANG (nông, y; Rheumn officimale), cây \ưu niên, họ 
Rau răm (PoWgonaccae). Cao khoảng 1,5 m. LÁ mọc so le, có 
cuống dài, phiến (á hình trúng, phía cuống hình tim, đưỡng kính 
40 - 70 cm, xẻ sâu khoảng 1/4. lÍoa màu xanh nhạt hay vàng 
trắng nhat. DH dùng làm thuốc. Thưởng hái thân rễ những cây 
đá sống trên ba năm, cạo bỏ vỏ ngoài, phối khô. Iioat chất 
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Antraglucozìt chiếm 2 - 4,52 trọng lượng khô, có tác dụng kích 
thích sự co bóp của ruột, điệt một số vì khuản. Dùng với liều 
nhẹ (0,1 - 0,5 g/ngày) dưới dạng sắc. dạng bột hay thuốc viên, 
cỏ tác dụng kích thích tiêu hoá, chữa đau bụng, vàng đa. Dùng 
với liều cao (3 - 10 g/ngày) làm thuốc tây nhẹ, chữa đầy bụng, đi 
lj. DH có nguồn gốc ở Trung Quốc, được di thực vào Việt Nam. 

ĐẠI HOÀNG NAM (4uAy sự), đình trắng từ 20 tuổi trở lên 
có đãng kí hộ tịch trong hoàng sách (số bìa vàng). Lệ được đặt 
ra tử 1043 đời nhà Lỷ. Dến đời Trần, số hộ tịch trực tiếp dùng 
cho việc tuyển sinh gọi là Trưởng tịch (từ 1228) và phân loại: 
con trai lán gọi là DHN, con trai nhỏ gọi là tiểu hoàng nam. 
Tháng giêng hàng năm điềm lại một fần. Đến đời Lê việc phân 
tục đỉnh tráng cứ 3 năm làm l lần gọi là tiểu điển và 6ó năm lại 
tra xét kĩ một lần, gọi là đại điển và phân chia định tráng làm 6 
hạng (x. Đại điển), 

ĐẠI HỌC (giáo du¿) 1. Học vấn chuyên nghiệp bậc cao gồm 
học vấn khoa học cd bản, khoa học cơ sở, khoa học và lí thuyết 
kĩ thuật chưyên ngành, kinh nghiêm và kí năng hoại động nghề 
nghiệp điện rộng, hoạt động nghiên cúu khoa học - công nghệ, 
tô chức - quản lí công tác chuyên môn, phướng pháp và kĩ năng 
tự học tập, nâng cao nghiệp vụ. 

2. Trưöng DH đào tạo cử nhân có trình độ văn hoá đại học 
của nhà nước, tôn giáo hoặc tu nhân. Tên gọi có thể là trưởng 
DH, học viện, viện đào tạo. Ngày nay, thời hạn đào tạo thường 
là 3 - 6 năm, tuyển sinh từ những người đã tốt nghiệp trung học. 
Các loại hinh: chính quy tẬp trưng đài hạn, chính quy tập trung 
ngắn hạn, tại chức, nhi chính quy, mở rộng, quốc lập, bán công, 
dân lập. Trường DII đầu tiên ở Việt Nam mang tên Quốc Tử 
Chám được thành tập chính thúc năm 1076 tại Thăng Long. Thời 
Pháp thuộc, cả Döng Dương chỉ có một trưởng ĐH đa ngành (y, 
luật, khoa học...) chung cho Việt Nam - Ì ào - Cămpuchia. Trong 
Kháng chiến chống Pháp, ở nước ta, về bẠc ĐH, cd bàn chỉ có 
ngành y và ngành sư phạm. Sau Kháng chiến chống Pháp thắng 
Lợi, một mạng lưới cấc trưởng ĐH đơn ngành và đa ngành đã 
hinh thành. Dầu năm 1994 bất đầu tô chức Dại học quốc gia đa 
ngành ở Hà Nội và thành phố Hà Chị Minh. 

3. BẠc DH, một bậc đào tạo trong cấu tric hệ thống giáo dục 
quốc dân, được tô chức tại các trường DH, họe viên, tiếp sau 
bậc trung học phô thông, trung học chuyên nghiệp, cö sở để đào 
tạo chuyên gia cao CẤp. 


"ĐẠI HỌC" (giáo đục), tên một cuốn sách cồ có nội dung giáo 
đục các tri thức uyên bác đủ đề làm việc trị nước. Từ đỏi Tổng 
được coi là một trong "tú thư” (Dại học, Trung dung, Luận ngứ, 
Manh Tủ). Vốn rút ra từ một thiên trong sách “Lễ kỉ" (hình thành 
tử thời "Xuân thu” - thể kỉ 5 tCn., ở iYung Quốc). 


ĐẠI HỌC QUỐC GIA (giáo 3£), trung tâm đào tạo và nghiên 
cứu Khoa học đa ngành lón, chất lượng cao của cả nước, được 
thành lập trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại một số trường đại học 
và viện nghiên cứu khoa học thuộc một vùng lãnh thô cúa nước 
ta. DHQG có các nhiệm vự chính: đào tạo chuyên gia các ngành 
khoa học và công nghệ theo các trình độ đại học, cao học và tiến 
sĩ, nghiên cứu khoa học, công nghệ, gắn với giảng dạy, đào tạo, 
thông tin khoa học và triển khai các kết quả nghiên cứu vào sản 
xuất và đời sống: hố trợ về học thuật cho một số trường đại học 
khác và một số trường cao đẳng ở các địa phương. Về cơ cấu tô 
chức, ĐHQG có trường đại học đại cướng giai đoạn đầu bậc đai 
học và các trưởng đại học chuyền ngành, đào tạo giai đoan cuối 
bậc đại hoc. 

DHQG Hà Nội thành lập theo Nghị định sẽ 97/CP ngày 
10.12.1993 của Chính phù trên có sở sắp xếp và tÕ chúc Lái môi 
số trưởng đại học và viện nghiên cúu khoa học ở khu vực Hà 
Nội, trước mắt là ba trường: Trường đại học tông hợp Hà Nội, 
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Trưởng đại học sự phạm Hà Nội I và Trường đại học sư phạm 
ngoại ngữ Hà Nội. DHOG Ilà Nội được tồ chức và hoạt động 
theo quy chế riêng đo Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo 
quyết định số 472/TTg ngày 5.9.1994. Quy chế đã cho phép 
DIIQG Hà Nội được quyền chủ động cao trong các hoạt động 
của mình dưới sự quàn lÚ Nhà nước của các bộ. 

ID2HQG thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Nghị 
định số 1ó/CP ngày 27.1.1995 của Chính phủ trên có sở sắp xếp 
và tô chức lại một số trưởng đại học và viện nghiên cứu khoa 
học ở khu vực thành phố Hô Chí Minh, trước mất là Trường đai 
học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học sư phạm 
kĩ thuât Thủ Dức, Trường đại học bách khoa thành phố Hà Chí 
Minh, Trưỡng đại hợc nông lâm, Trưởng đại học kinh tế, Trưởng 
đại học tài chính kế toán, Trường đại học sư pham, Trường đại 
học kiến trúc, Phân hiêu đại hợc luật tại thành phố Í1ồ Chí Minh. 

ĐẠI HỒI (nông) x. Hồi, 

ĐẠI HỘI DÂN TỘC PHI (s) x. ANC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (bi /Z), đại hội các cỗ đông, 
có quan quyết định cao nhất của công tí cổ phần; là một cd chế 
mà nhờ đỏ các nhà đầu tu có thê tham gia vào quá trình ra quyết 
định của công ú. Theo Luật công t¡ của nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, DHOCĐ được triệu tập đề tiến hành các 
thủ tục thành lập, thông qua điều lệ. frong khuôn khô điều tệ, 
DHDCD quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển công ti 
và kế hoạch kinh doanh hằng năm; thảo luận và thông qua bàn 
tông kết tà: chính; quyết định việc phân chỉa lợi nhuận cũng như 
trách nhiệm về các thiệt hại của công ti trong kinh đoanh. DHDCŒĐD 
có quyền bầu và bãi miễn các thành viên của hội đồng quần trị 
và kiểm soát viên; tronp trương hợp cần thiết, thông qua việc 
hợp nhất hay giải thể công ti. Trong DHDCD, số phiếu bầu phụ 
thuộc vào số lượng cỗ phiếu ca các cô đông. Vì vậy, người chủ 
thực sự của công tỉ cỗ phần là người có số cổ phiếu lón nhất. 

ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC (ngoại giáo, luật), một 
trong sáu cở quan chính của Liên hợp quốc, bao gồm đạt diện 
của tất cà các nước thành viên. Mối nước thành viên đầu có một 
phiếu bầu và có quyền bình đẳng như nhau, DHTIDLHO có quyền 
thảo luận và ra các khuyến nghị về bất cứ vấn đề hoặc sự việc 
nào trong phạm vi Hiến chương Liên hợp quốc. ĐĨTDLI1Q bầu 
ra uỷ viền kbông thưởng trực của Hội đồng bảo an, các uy viên 
của Hội đông kinh tế và xã hội của Liên hợp quốc, cùng Hội 
đồng bào an bầu thâm phán Tòa án quốc tế, theo khuyến nghị 
của Hội đồng bảo an, cử tông thư kí Liên hợp quốc và thông qua 
việc kết nạp thành viên mới ca Liên hợp quốc. DHĐLIHIO tiến 
hành các khoả họp thưởng kì hằng năm, bắt đầu khai mạc vào 
ngày thứ ba, tuần thứ ba của tháng 9. Ngoài ra, DHDLHQ có 
thê tiến hành các phiên hợp đặc biệt hoặc khân cấp theo yêu cầu 
của Hội đồng bào an và đa số thành viên Liên hợp quốc. Mỗi 
khoá họp đều bầu chủ tịch, các phó chủ tịch khoá họp và các 
chủ tịch của sáu uý ban chú yếu: Uỷ ban giải trừ quần bị và an 
ninh, UỦyÿ ban kinh tế - tài chính, Uy ban xã hội nhân đao và văn 
hoá, Uỷ ban chính trị đặc biệt và phi thực đân hoá, Uy ban hành 
chính - ngân sách, Ủÿ ban pháp luật. Trong thời gian khoá họp, 
DHDLHOQ còn có hai uỳ ban thì tục (Uỷ ban chưng và thâm tra 
tư cách đại biêu). DHDILHOQ còn lập ra một số uỷ ban thường 
trực hoặc tạm thời để giúp việc, vd. Cđ quan cao uỷ Liên hợp 
quốc về người (j nan, Chương trình phát triển Liên hợp quốc, Uỷ 
ban luật quốc tế, U ban luật thương mai quốc tế, vwd. Các khoã 
họp hẳng năm của ĐHDLHO tiến hành tại tru sở Liền hợp quốc 
ð NhYooc (Hoa Kì). Có thê quyết định họp đặc biệt tại GiØncvỏ 
(Thuy S1). 

ĐẠI HỘI ĐỒNG LỢI ÍCH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH 
ĐÔNG DƯƠNG (9z, tt Đại hội đồng l tài Dóng Dưỡng), tô 


chức tư vấn cho toàn quyền Đông Dương về các vấn đề kinh tế 
và tài chính. Thành lập ngày 4.11.1928. Có quyền ra quyết định 
về cách thức thu các loại thuế giãn thu (trư thuế thương chinh đã 
thuộc quyền quyết định của Hội đồng chính phủ Dõng Duidna), 
nhưng nhưng quyết định đó chỉ có giá trị san khi đã được toàn 
quyền Dâng Iương chuẩn y. Tuyệt đối không được bàn những 
vấn đề chính trị. Uỷ viêf gồm cả người Pháp và người bản XứỨ; 
môi SỐ do toàn quyền chỉ định, một số thông qua bầu cử và là 
đại biều của các tô chúc như: Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ; Hội 
đồng lị tài của ngươi Pháp ö Bắc Kỹ, Trung Kỳ, Cămpuchia, Phòng 
thưởng mại, Phòng canh nông, Phòng hỗn hợp thƯớng mại - canh 
nông ö Nam Kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỹ, Viên dân biểu Bắc Kỳ, Trung 
Kỳ, Phòng tư vấn bản xứ Cămpuchaa, Lào. Nhiêm kì ] năm. Khi 
hợp, đại hội bầu một chủ tịch người Pháp và 2 phó chủ tịch ngưởi 
bản xứ. 

ĐẠI HỘI OLIMPIC (thế thao, A. Olimpic Games), sự kiện 
thể thao quốc tế lón nhất, một trong những mục tiêu quan trọng 
cua phong trào Olimpic. Ngày nay ĐIIO biểu thị phong trào xã 
hội rộng rãi về thể thao, nhằm phát triển con người, tăng cường 
sự hiểu biết (Ấn nhau trong phạm vì quốc tế. Dai hội tiến hành 
bốn năm một lần. Tư khi thành lập (1896) đến 1992 Uỷ ban 
Otimpic quốc tế đã tô chítc 25 đai hồi. 


ĐẠI HỘI QUỐC DÂN TÂN TRÀO (c1nh mí), dại hội đại 
biển quốc dãn Việt Nam lần đầu tiên, họp 16.8.1945 tại Tần Trảo 
(Tuyên Quang). Tham dự Đại hội có hón 60 đại biểu của ba 
miền Bắc, Trunạ, Nam, đại biểu các đảng phái, các giỏi, các đoàn 
thể nhần dân, các đân tộc và tõn giáo, do Mặt trận Việt minh 
tàm nòng cốt. Không khí cách mạng cả nước đang sôi sục, thời 
cơ khỏi nghĩa đã chín muồi, một số địa phương đã nồi dậy giành 
chính quyền tư tay phát xít Nhật và tay sai. Dại hội nhiệt liệt tán 
thành chủ trướng tổng khỏi nghĩa của [3ảng cộng sản Đông Dương 
và 10 chính sách của Mặt trần Việt minh. Dại hội đã quyết định 
thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam, tức Chính pÍul 
lâm thời, do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. DIIODTT thể hiện sự 
đoàn kết nhất trí của toàn thể dân tộc Việt Nam trong giờ phút 
quyết đính vận mệnh của đất nước, thể hiện sự sáng tao cúa Đảng 
cộng sản l)âng Dươỡng và Hồ Chí Minh trong việc xÂy dưng và 
tăng cưỡng khối đại đoàn kết dân tộc vì độc lập, tự do của TỔ 
quốc, trong việc thực hiện từng bước tư tưởng dân quyền ngay 
trong tiến trình tô chúc quần chúng đấu tranh đành chinh quyền, 
đặt cd sở pháp lí cách mạng đầu tiên cho một chế độ mới ca 
nhân đân do nhân đân và vì nhân dân. Ngay sau Dại hội, Dẳng 
cộng sản Đông Dương và chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu 
gọi đồng bảo, các đoàn thể cúu quốc, cán bộ và chiến sĩ cả nước 
nôi đậy tông khỏi nghĩa giành chính quyền. Thành công của 
ĐHODTTT đã góp phần quan trọng vào thắng Lặi của Cách mạng 
tháng Tầm 1945. 

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC („ 
thao), ngày hội lớn về văn hoá- thể thao của Việt Nam. Ý nghĩa 
và muc đích: bảo vê và phát huy truyền thống văn hoá - thê thAo 
của đân tộc Việt Nam; cổ vũ đông đảo quần chúng, nhất là thanh 
thiếu niên, tham gia hoạt động thê dục thể thao; biêu đương 
những thành tích tiến bộ của phong trào thể dục thê thao Viêt 
Nam; cả: tiến và nâng cao hiệu quà tô chức quản lí Si: trào 
thê đục Ihê thao; cải tiến và tăng cường cơ sở Vật chất - kĩ thuật 
của thể dục thể thao; tăng cưởng khả năng phối hợp và huy động 
các lực lượng xã hội cho «sf( nghiệu phát triển thể dục thể thao. 
DHTDTTTO được tiến hành theo điều lệ chung và điều Lệ riêng 
của tửng mòn thể thao. 

ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á (thể hao; A. Asian Games), 
cuôc thi thể thao quốc tế ca các quốc gia khu vực Châu Ä (trực 
thuộc Hội đông OUmpic Châu Á). Tiến hành bốn năm một lần 
øifa các chư ki đại hội Olimpie. Liên đoàn thể thao Châu Á (Hồi 
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đồng Ompic Châu Á ngày nay) đã tô chức thành công II 
IDDHTTCA: đại hội đầu tiên vào năm 1951 ở Niu DêU (Ấn Dộ) 
và lần thú 12 vào năm 1994 ở Hirôsima (Nhật Bản). 


ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐỒNG NAM Á (/h£ Uao) x. SEA 
GAMES. 


ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN THẾ GIỚI (rhế thao), 
cuộc thì thể thao quốc tế của sinh viên eác nước được tô chức 
theo tỉnh thần OtUmpic quàc tế với mục địch mỏ rộng quan hệ 
thể thao, củng cð và phát triển tình hữu nghị giữa sinh viên các 
nưóc trên thế giới. Thành lập theo sáng kiến của Pechizan. Năm 
1959, Dại hội đồng Liên đoàn thể thao đại hoc thế giói (FISU) 
họp tại TBrinô, quyết định tổ chúc đại hội thể thao mùa hè và 
mùa đông thco chu kì hai năm một lần. Dại hội đầu tiên !Ö chức 
Lại Vacsava chỉ có 3 môn thi đấu: điền kinh, bơi lội và đấu kiếm. 
Việt Nam tham gia ĐITTTSVTG mùa hè lần đầu tiên tại Mehicô 
(1979), cho đến nay đã tham gia ó đai hội, chủ yếu ở hai môn 
thi điền kinh và bơi. 

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC CÁC CHIẾN SĨ THI ĐUA (chi 
#7), đại hội các chiến s: thì đua trong phong trào thí đua yêu 
nước cúa nhãn dân Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh phảt 
động năm 1948, khai mạc 1.5.1952 tại Dại Tư, Bắc Thái; có 154 
chiến sĩ thị đua công nông binh và lao động trí óc toàn quốc về 
đự. Khai mạc Dại hội, chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ nội dung 
thi đua là tăng gia sản xuất và tiết kiệm, diệt giặc lập công; thị 
đua là đoàn kết, là yêu nước, là góp sức gìn giứ hoà bình và dân 
chủ thế giái, là cải tạo con người. Phong trào thì đua là mội hình 
thức đông viên nhân dần ra sức phấn đấu cho thắng lợi của cuộc 
Kháng chiến. Đại hôi đã bầu được 3 anh hùng lao động là NgÕ 
Gia Khám, Trần [ai Nghĩa, Hoàng Hanh; 4 anh hùng quân đôi 
là Cù Chính Lan (truy tặng), La Văn Cầu, Nguyên Thị Chiên, 
Nguyễn Quốc Trị. Dö là 7 anh hùng đầu tiên tiêu biểu cho phong 
trào thì đua yêu nước của nhân dân Việt Nam. 


ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC THỐNG NHẤT VIỆT MINH VÀ 
LIÊN VIỆT (chính zp), họp ò Việt Hắc từ 3 đến 2.3.1951, đã 
quyết định thống nhất Việt mình và Liên Việt thành một mặt 
trân chung lấy tên là Liên Việt; thông qua Chính cương, Tuyên 
ngôn, Diều Lệ của Mặt trận và bầu ra Uÿ ban trung ương Mặt 
trận gồm 53 ưỷ viên do TBn Đúc Thắng làm chủ tịch. Mặt trận 
Liên Việt bao gôm các đảng phái, các đoàn thể, các tôn giáo, 
dân lộc, các nhàn sĩ yêu nước đoàn kết dấu tranh nhằm mục 
đích: tiều diệt thực dân Pháp xâm lược, đánh bại bọn can thiếp 
Mí, trùng trị việt gian phản quốc, củng cổ và phát triển chế độ 
dãn chủ nhân đân, xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống 
nhất, dân chú, tự do, phú cường và góp sức cùng nhần dân thế 
giỏi bảo về hoà bình lâu dài. Báo Cứu quốc, cđ quan của Tổng 
bộ Viêt minh, chuyên thành cở quan ngôn luận của Trung ưóng 
Mặt tràn Liên Việt, 


Sự thành công của Đại hội đã củng cổ và tăng cường khối đoàn 
kết toàn dân theo khầu hiêu "một dân tộc, một mặt trận", góp 
phần đầy mạnh sư nghiệp kháng chiến và kiến quốc. Dại hội là 
một sư kiên lịch sử đánh dấu "rửng cây đoàn kết đã nỏ hoa kết 
quả và gốc rỄ nó đang ăn sầu lan rộng khắp toàn dân" (Hồ Chi 
Minh). 

ĐẠI HỘI TUA 1920 (sử), đại hội toàn quốc lần thứ 18 của 
Đảng xÂ hội Pháp (SFIO: Section Francaise de Ù Internationale 
Ouvnerc) họp tại thành phố Tua (Tours) (25 - 29.12.1920). Dưới 
ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mưới Nga, Đẳng xã hội Pháp 
phân liệt thành 2 phái: phái đa số tán thành gia nhập Quốc tế 
cộng sàn và thành lập Đảng cộng sản Pháp; phái thiểu số bỏ đại 
hội và thành lập đảng riêng lấy tên là l3ảng xã hội Pháp. Tại đại 
hội, Nguyễn Ái Quốc đứng về phái đa số tán thành gia nhập 
Quốc tế cộng sản và thành Lập IĐẳng cộng sán Pháp. Nguyễn Ái 
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Quốc là một trong những đẳng viên đầu tiền của Dảng cộng sản 
Pháp. 

ĐẠI HỘI I ĐẢNG CỘNG SÀN ĐÔNG DƯƠNG (chính mị), 
đại hôi đạt biều Dẳng cộng sàn Dông Dương (27 - 31.3.1935) tại 
Macao (Trung Quốc); có 13 đại biểu thay mặt gần 600 đằng viên. 
Dại hội đã thông qua các văn kiên: Nghị quyết chính trị, các nghị 
quyết vận động công nhần, nông dân, thanh niên, phụ nữ, bình 
lính; nghị quyết về đội tự vệ đỏ, về các chương trình hành động, 
về công tác của Đông Dương phản đế liên mỉnh, về "cứu tế đả"; 
Diều Lê Đảng, Diều lệ còng hội. nông hội, [Đoàn thanh niên, 
Dông Dương phản đế liên minh và ra Tuyên ngòn của Dại hội. 
Nghị quyết chính trị đã đề ra 3 nhiêm vụ: L) Củng cố và phát 
triển Dảng, tăng cưởng số lượng và chất lượng của các tổ chức 
đảng và đăng viên, giáo dục chủ nghĩa Mác - [#nin, tăng cường 
sư thống nhất, ki luật trong Dảng, chống các khuynh hướng có 
hội chủ nghĩa. 2) Lái cuốn đại đa số quần chúng lao động bằng 
cách lăng cưởng mối liên hệ gia Đảng với quần chúng, phát 
triển các tô chức quần chúng, bênh vực quyền lới của người tao 
đóng. 3) Chống chiến tranh đế quốc. Iạ¡ hội đâ gửt thư cho Ban 
chấp hành Quốc tế cộng sản, các đẳng cộng sản Nga, Pháp, Xiêm, 
Trung Quốc, bày tỏ tỉnh thần quyết tàm cách mạng, tình đoàn 
kết, sự ng hộ của Dảng cộng sản Dông Dương đổi với các đàng 
anh em, cầm dn và đề nghị Quốc tế cộng sản, các đảng anh em 
tiếp tục ủng hộ, giúp đồ sư nghiệp cách mạng Dõng Dương. Đại 
hội đã bầu Ban chấp hành trung ưỡng gõm 13 uỷ viên do Hà 
Huy Tâp làm tông bí thư, và đã củ Nguyễn Ái Quốc làm đại biêu 
của Dảng bên cạnh Quốc tế công sản. 

Dại hội có ý nghìa rất to lớn đối với sự phát triển của Dàng 
và phong trảo cách mạng Viết Nam. Dại hội đã đánh dấu sự khôi 
phục hè thống tô chức của Đảng ở trong và npoài nước, tử trung 
ưdne đến địa phương, thöng nhất được phong trào đấu tranh 
cách mạng của công nhân và tất cả các tầng lóp nhân dân Lao 
động dưới sự Lĩnh đạo của Ban chấp hành trung ương. 


ĐẠI HỘI II ĐÁNG CỘNG SÀN ĐÔNG DƯƠNG (chính 
đi), đại hội đại biểu Đảng cộng sản fõng Dương (11 - 19.2.1951) 
tại Tuyên Quang, cỏ 158 đại biểu chính thức và 53 đại biêu dự 
khuyết, thay mặt cho 766349 đằng viên của toàn Đăng. Đẳng 
công sàn Irung Quốc va Đảng cộng sản Thái lan đã cử đạt biều 
đến đự. Trong điều kiện lịch sử mới của tình hình thế giói và 
cách mạng ở Đông [Dương, Dại hôi quyết định Ò Việt Nam, Lào 
và Cämpuchia, mỗi nước lâp một đảng cách mạng riêng thích 
hợp với điều kiên cụ thê đề lãnh đạo cuôc kháng chiến từng bước 
đến thắng lợi. Ö Việt Nam, Dàng đồi tên thành Đảng lao động 
Việt Nam và ra hoạt động công khai, tiếp tục sự nghiệp của Dằng 
cộng sản l)ông Dương lãnh đạo cuộc kháng chiến đến thắng lọ: 
hoàn toàn và có nghĩa vụ đoàn kết, giúp đỗ các đẳng cách mạng 
ð Lào và Cămpnuchia. Dại hội đã thông qua Hảo cao chính trị do 
Hồ Chí Minh trình bày, báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam 
do tông bí thư Trường Chính trình bay, thông qua Tuyên ngôn, 
Chính cương và Điều lệ mới của Đằng. Dai hôi đã quyết định 
nhiều chính sách cơ bản về xây dựng Dàng, về củng cổ chính 
quyền đAn chủ nhân đân, tăng cường quân đội, về công tác dân 
vận, về công tác kinh tế, tà: chính, w. Đại hội bầu ra Ban chấp 
hành trung ương gôm 19 uy viên chính thức và l0 uỷ viền dự 
khuyết. Hộ chính tn gôm 7 uỷ viên chính thức là ÏÏô Chí Minh, 
Trường Chinh, !ê Duân, lloàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp, 
Phạm Văn Dòng, Nguyễn Chị Thanh, và một uỷ viên đư khuyết 
là lê Văn Lương. Hồ Chí Minh là chủ tịch Đáng. Trưởng Chính 
là tổng bí thư. 

[2i hồi đánh dấu sự trưởng thành vướit bậc của Đăng, của cách 
mạng Viêt Nam và thủe đây kháng chiến đến thắng \oi. 

ĐẠI HỘI II ĐĂNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM (chính m), 
đại hôi đai biểu Dăng lào đông Viêt Nam (5 - 10.9.1960) tại Hã 
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Nội. Dây là lần đầu tiên Dẳng tổ chức đại hội tại thủ đô. Dự 
Đại hội có 525 đại biểu chính thức và 51 đại biêu dự khuyết thay 
mặt cho trên S0 vạn đàng viên trong cả nước. Nhiều đoàn đại 
biểu của các đảng anh em đã đến dự. Hồ Chi Minh khai mạc 
Dại hội. Thay mặt Ban chấp hành trung ương Đảng, L£ Duẩn 
trình bây Háo cáo chính trị. Đại hội đã phân tích những thay đôi 
to lớn của tình hình thế giới và trong nước từ sau Đại hội 1ï của 
Dảng, nêu ra phương hướng, nhiệm vụ mới của cách mạng ở hai 
miền Rắc - Nam: miền Bắc bước vào thời kì quá độ lên chủ nghìa 
xã hội, miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; 
đây mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh 
giài phóng miền Nam, tbực hiện thông nhất nước nhà, trong đó 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định 
nhất đối với sự phát triển của toàn bộ sự nghiện cách mạng ở 
Việt Nam. 


Dại hội đã thông qua Háo cáo sửa đồi Điều tệ Đàng do Lê Dức 
Thọ trình bày, Báo cáo về phướng hướng và nhiệm vụ của Kế 
hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triên kinh tế quốc dân (1961 - 65) 
do Nguyến Duy Trịnh trình bày. Các bản tham luận: Cồng tác tư 
tưởng của Đảng của Trưởng Chinh, Mấy vấn đề về Nhã nước dân 
chủ nhân dân của Phạm Văn Đồng, Công tác củng cổ quốc phòng 
xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân của Võ Nguyễn Giáp, Vấn 
đề công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa của Lê Thanh Nghị, vv 


Dạt hội đã bầu ban chấp hành trung ương gồm 47 uỷ viên chính 
thúc, 31 uỷ viên đự khuyết. IIồ Chí Minh được bầu Lại làm chủ 
tịch Ban chấp hành trung ương Đảng; Lê Duẩn được bầu làm bí 
thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng. Ban chấp hành 
trung tídng đã bầu Bộ chính trị gồm 11 uỷ viên chính thúc: Hồ 
Chí Minh, Là Duân, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, 
Lê Đúc Thọ, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Duy 
Trình, LA Thanh Nghị, Hoàng Văn Hoan; 2 uỷ viên dự khuyết: 
Trần Quốc Hoàn, Văn Tiến Dũng, Han bí thư gồm 7 uỷ viên. 
Đại hội III của Đảng là "đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ỞỎ 
miền Bắc và đấu tranh cho hoà bình thống nhất nước nhà". 

ĐẠI HỘI IV ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (chứu ơị), 
đại hội đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam (14 - 20.12.1976) tại 
Hà Nội. Đại hội đầu tiên của Dàng trong hoàn cảnh đất nước 
đã hoàn toàn thống nhất. Dự Dại hội có 1008 đại biêu, thay mặt 
hơn 1,5 triệu đảng viền trong cả nước; 29 đoàn đại biêu các đảng 
anh em và các phong trào giải phóng dân tộc. Tbn Dức Thắng 
khai mạc đại hội. Lê Duẫn - bí thư thứ nhất Ban chấn hành 
trung ương Đẳng - trình bày Báo cáo chính trị, điểm tại những 
hước đường đấu tranh cách mạng lâu dài và oanh liệt của nhân 
dân Việt Nam đưới sự lãnh đạo của Đảng; biêu dương lòng yêu 
nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của đồng bào, chiến sĩ, 
cán bộ, đảng viên trong cả nước, nều bật công lao to lớn của 
Hồ Chi Minh; phân tích ý nghĩa và nguyên nhân thắng \ại. Báo 
cáo đã vạch ra đưởng lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và đường lối xây dựng nền kinh tế trong giai đoạn mới ở Việt 
Nam. 


Đại hội đã nghe các báo cáo của Ban chấp hành trung ương 
về phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của Kể hoạch 
Nhà nước (1976 - 80), về tông kết công tác xây dựng Dảng và 
sửa đổi Diều lệ Đảng. 

Đại hội đã thông qua: Nghị quyết đôi tên Đăng (ao động Việt 
Nam :hành Đảng cộng sản Việt Nam; Nghị quyết nhất trí tấn 
thành Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương về phương 
hướng, nhiệm vụ và muc tiêu chủ yếu của Kế hoạch Nhà nước Š 
năm lần thú 2 (197 - 80); Nghị quyết về Báo cáo của Ban chấp 
hành trung dơng về tổng kết công tác xây dưng Dảng và sửa đôi 
Diều tệ Đảng; Nghị quyết về Điều lệ (sửa đải), Nghị quyết chung 
của Đại hội. 


Đại hội đã bầu Ban chấp hành trung tiơng mói gồm 101 uỷ 
viền chính thúc và 32 uy viên dự khuyết. Ban chấp hành trung 
ương Đảng bầu L& Duân làm tông bí thư của Dảng: bầu Bộ chính 
trị gồm 14 uỷ viên chính thức: Lê Duân, Trưởng Chinh. Phạm 
Văn Dồng, Phạm Hùng, Lê Dức Thọ, Vã Nguyên Giáp, Nguyễn 
Duy Trình, Lê Thanh Nghị, Trần Quốc Hoàn, Văn Tiến Dũng, 
Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Linh, Võ Chí Công, Chụ Huy Mân, 
3 uy viên dự khuyết: Tế Húu, Võ Văn Kiệt, Dỗõ Mười; Ban bí 
thư pồm 7 uÿ viên. 

ĐẠI HỘI V ĐẢNG CỘNG SÀN VIỆT NAM (chính tị), 
đại lội đại biều Đảng cộng sản Việt Nam (27 - 31.3.1982) tại 
Hà Nội. Dại hội đầu tiên được triệu tập đúng kì hạn theo quy 
định của Điều Lệ Đẳng. Dự Đại hội có 1033 đại biểu thay mặt 
cho hơn 1/7 triệu đảng viên thuộc 35 nghin đăng bộ cơ sở trong 
cả nước, 47 đoàn đại biểu các đảng cộng sản, các đảng cồng nhân 
và các tô chức cách mạng trên thế giói. Trưởng Chính khai mạc 
Đai hội. Lê Duân - tổng bí thư Đảng - trình bày Báo cáo chính 
tn. Phạm Văn Đồng trình bày Báo cáo về phướng hướng, nhiệm 
vụ và nhúng mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong 5 năm 
1981 - 85 và những năm 80. La Dức Thọ trình bày Báo cáo về 
xây dựng Dàng và sửa đối Điều lệ Dàng. 

Đại hội đã thảo luận, đánh giá và phân tích tỉnh hình mọi mặt 
của đất nước tử sau Đại hội IV, những thành tựu mà nhân dân 
Việt Nam đã đạt được, nhing khó khăn cùng những khuyết điểm 
mà Đảng mắc phải. Đại bội xác định hai nhiệm vụ chiến lược 
của cách mạng Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội vá bảo vệ 
Tố quốc xã hội chủ nghĩa, xác định chặng đường trước mắt của 
thời kì quá độ öỏ Việt Nam bao gôm thơi kì 1981 - 85 và kéo đài 
đến 1990, nêu ra bốn mục tiêu chủ yếu và các chính sách lớn 
phát triển kinh tế - xá hội, trước hết là kết hợp đúng đắn công 
nghiệp và nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt tràn hàng đầu.. 
Lại hội thông qua Diều I£ (sửa đổi) của Đảng. 


Đại hội bầu Ban chấp hành trung ướng mới gồm I16 uỷ viên 
chính thức và 3ó uỷ viên dự khuyết. Ran chấp hành trung ưøng 
bầu Lại Lê Duẫn làm tổng bí thư, bầu Bộ chính trị gồm 13 uỷ 
viên chính thúc: Lã Duân, Trường Chinh, Phạm Văn Dồng, Phạm 
Hùng, Lê Đúc Thọ, Văn Tiến Dũng, Võ Chí Công, Chu Huy 
Man, Tố Hũu, Võ Văn Kiệt, Dỗ Mười, Lê Đúc Anh, Nguyễn 
Dức Tầm; 2 uy viên dự khuyết Nguyễn Có Thạch, Đồng Sĩ 
Nguyên. 

ĐẠI HỘI VI ĐẢNG CỘNG SẲN VIỆT NAM (chính mƒ, 
đại hội đại biêu Đảng cộng sản Việt Nam (15 - 18.12.1986) tại 
Hà Nôi. Tham dự Dại hội có 1129 đại biểu - trong đó có 153 
đại biểu nữ, 115 đại biểu dân tôc thiêu số - thay mặt gần L,9 triệu 
đảng viên; 36 đoàn khách quốc tế đại diên cho các đảng cộng 
sản, các đảng công nhân và các tổ chức cánh tả tiến bộ trên thế 
giói. Nguyễn Văn Linh khai mạc Đại hội. Dại hội đã thảo luận 
và thông qua các văn kiện chính thức: Ráo cáo chính trị của Ban 
chấp hành trung ương Đảng do Irưởng Chinh trình bày; Phương 
hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kính tế - xã hội trong 5 năm 
1986 - 90 của Ban chấp hành trung ướng Đảng do Võ Văn Kiệt 
trình bày và Nghị quyết của Dại hội. Dại hội quyết định bồ SUTE 
và sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng. 

Trong tình hình quốc tế có những biến động phức tạp, đất nước 
đang lâm vào khing hoàng kinh tế - xã hội nghiêm trọng, sản 
xuất và đới sống pặp những khó khăn gay gắt, Đại hội VI một 
mặt khẳng định những thành tựu quan trọng và thắng lợi to lớn 
của toàn Làng, toàn đân trong công cuộc xây dưng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vê Tả quốc, mặt khác, với tỉnh thần nhìn thẳng vào 
sự thật, đã nghiêm khắc chỉ ra những sai lầm khuyết điểm, và đã 
đề ra đường lồi xây dựng và bảo vệ 'Tổ quốc nhằm nhanh chóng 
đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng khoảng kinh tế - xã hội. 
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†) DẠI HÔI VII DÀNG CỘNG SÁN VIỆT NAM 





Dại hội long trọng tuyên dưởng công trạng ca các uỷ viên Bộ 
chính trị áo thành (khoá V) là Trương Chính, Phạm Văn Dồng, 
Lê Đức Thọ, và nhất trí trao trọng trách cho ba người làm cố 
vấn của Ran chấp hành trung ương Đảng. Đại hội bầu Ran chấn 
hành trung ương gồm 124 uỷ viên chính thức và 49 uy viền dự 
khuyết. Ban chấp hành trung ưøng bầu Ngưyễn Văn Linh làm 
tông bí thu; bầu Bộ chính trị gôm 13 uỷ viên chính thức: Nguyễn 
Văn Linh, Phạm Hùng, Võ Chí Công, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, 
La Đúc Anh, Nguyễn Dức Tầm, Nguyễn Có Thạch, Đồng Sĩ 
Nguyên, Trần Xuân Bách (đến 3.1990), Nguyễn Thanh Bình, 
Đoàn Khuê, Mai Chí Thọ; và 1 nÿ viên dự khuyết là Đảo Duy 
Tùn¿; Han bí thư gồm 10 uỷ viên. 


LĐại hội VI đá khổ: xướng công cuộc đội mới toàn diện và triệt 
đề trên mọ: lĩnh vực của đơi sống, xá hôi. Dại hội đánh dấu bước 
chuyền quan trọng trong quá trình tiến lên của cách mạng Việt 
Nam, mỏ ra một thời kì phát trên của đất nước (x. Đường lối 
đổi mới của Việt Nam). 

ĐẠI HỘI VII ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (chính mj, 
đại hội đại biểu Đảng cộng sàn Việt Nam (24 - 27.6.1991) tại 
Hà Nội; Đại hội khẳng định tiếp tục, hoàn thiện và phát triển 
đương lối đôi mói do Đại hội VI (1986) khối xướng, Có 1126 đại 
biểu thay mặt cho 2153022 đàng viên của Dàng. Vô Chí Công 
khai mạc Dại hội. Nguyễn Văn Linh - tông bí thư của Đảng - 
đọc Báo cáo về các văn kiên Đại hội VỊI. Dại hội thông qua Báo 
cáo chính trị, "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thơi kì quả 
độ lên chú nghĩa xã hội", “Chiến lược ẳn định và phát triển kinh 
tế - xã hội đến năm 2000”, Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đôi 
điều lệ Dàng và Diều lệ Dăng (sửa đổi). Các văn kiện của Đại 
hội buóc đầu hình thành một hệ thống các quan điểm chỉ đạo 
công cuộc xây di(ng và bảo vệ Tô quốc trong thởi kì quá độ lên 
chủ nghĩa xã hôi ở Việt Nam. Đại hội nhấn mạnh: nhân dân Việt 
Nam quyết tâm đi lên chìi nghĩa xÃ hôi, đò biết rằng trióc mắt 
phài vượt muôn vàn khó khăn, vị chỉ có chủ nghĩa xã hội mới 
thật sự mane lại Ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân đần. Đại hội 
thống nhất quan niệm về chủ nghĩa xã hội ò Việt Nam với 6 đặc 
trung chủ yếu: 


L) Do nhân dần lao động làm chủ. 


2) Có một nền kinh tẾ phát triển cao đựa trén lực liởne sản 
xuất hiễn đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. 

3) Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

4) Con người được giải phóng khỏi ấp bức, bóc Lột, bất công, 
làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống Ấm no, tự 
do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn vẹn cá nhân. 

$%) Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đớ lẫn 
nhau cùng tiến bộ. 

6) Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các 
nước trên thể giới. 

Dại hội bầu Ban chấp hành trung tơng gồm 146 uỷ viên. Phạm 
Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Võ Chí Công là cố vấn Ban chấp 
hành trung udng Đảng. Ban chấp hành trung ương bầu Dô Mười 
làm tông bí thư, bầu Bộ chính trị gôm 13 uy viên: Đỗ Muôi, Là 
Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Đào Duy Tùng, Doàn Khué, Vũ Oanh, 
I2 Phước Thọ, Phan Văn Khải, Bùi Thiện Ngộ, Nông Dức Mạnh, 
Phạm Thế Duyét, Nguyễn Dức Bình, Võ TYần Chí; Ban bí thư 
gồm 9 uỷ viên. Hội nghị Trung ướng 6 năm 193 đã bầu bỏ sung 
4 uỷ viễn Bộ chính trị là I2 Khà Phiêu, Nguyễn Mạnh Cầm. 
Nguyễn Hà Phan và Dð Quang Thắng. Hội nghị đại biêu toàn 
quốc giữa nhiệm kì (20 - 25.1.1994) bầu bô sung 20 uỷ viên Trung 
ương Dàng. 

[Dại hội VỊI là đại hội đầy mạnh sư nghiệp đổi mới ð Việt 
Nam thco định hướng xã hôi chủ nghĩa. 
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ĐẠI HÙNG (,L. Ursa Major; nghĩa đen: con gấu lún; cg. 
Bắc Dâu) 1) Chòm sao ở phương Rắc gồm 7 sao sáng: 4 aao xếp 
thành hình thang và 3 sao xếp thành một đường hơi gấp khúc, 
tạo thành hình tröng giống cái gầu söng úp sấp với cán hơi gãy. 
Thường được dùng đề xác định hướng bắc, vì 2 sao cuối của hình 
thang nằm thẳng hàng với sao Bắc Cực (lâ sao chỉ đúng hướng 
bÁc). 2) Tên một khu vực có tỉ: đầu đáng kề ở thềm lục địa phía 
nam Việt Nam. 

ĐẠI HƯNG AN LĨNH (2/4 1, H. Da Xinganling), hệ thống 
núi giúa đông bắc Trung Quốc và Mông Cổ. Dài 1200 km, cao 
1109 - 1400 m, đỉnh bằng phẳng, sườn thoải. Phía bắc có nhiều 
rừng lá kim; phía nam là rừng lá rộng, thảo nguyên rừng và thảo 
nguyên. Là giới hạn thiên nhiền giữa Nội Á và Dông Á. 

ĐẠI KHOA (giáo đ¿Z), từ để gọi người đã đỗ các khoa thì 
thơi phong kiến tử thì bội trồ lên. 


ĐẠI LA THÀNH (s¿), vùng thành đất bao quanh kinh thành 
Thăng Long xưa, để phân biệt với Hoàng thành bao quanh khu 
đỉnh thự cung điện triều đình và Cấm thành bao quanh cung 
điện của vua. Thới thuộc Dường, nhiều viên quan cai trị người 
Trung Quốc như Trương Rá Nghị, Triệu Xương và đặc biệt là 
Cao Biền đã sai đắp La Thành bao quanh Tống Bình (Hà Nội 
neảy nay), chu vi khoảng 6 km. Sau khi định đô tại Thăng Long, 
nhả lý cho đấp DLT. Các triều đạt sau này đã nhiều lần tu sửa, 
mở rộng thêm. Vòng thành Đại [a rộng nhất do Mạc Mậu Hợp 
sai đấp năm 1587, là một hình tứ giác có các đỉnh \à Nhật Tần 
(Bác Hồ Tay), Cầu Giấy, Kim Liên và Ô Đống Mác. Thành cuối 
cùng côn để Lại dấu tích đến ngày nay được đắp năm 1749 dưới 
thời Trịnh Doanh để đề phòng các cuộc nông đân bao loạn. So 
với cũ, hẹp hơn về phía Tầy [hai đính mái là Yên Phụ (trước là 
Nhật Tần) và ngã tư Giảng Võ - LA Thành (:rước là Cầu Giấy)], 
tạo thành một hệ thông đê đường ăn thông ra ngoài bẰng l6 của 
Ô (nay còn Ô Quan Chưởng). Lễ Hữu Trác tả DLT à cửa Vũ 
Quan (Ô Chợ Dừa): “nhìn thấy môi dãy thành đất không cao 
lắm. Rên cạnh lã một tưởng nhỏ, mặt trén là đường xe ngựa đi, 
mẻ ngoài có hàng rào tre đầy kín. Dưới có hào sâu, trong hào 
rải đầy chông chà, rất kiên cố. Thành có 3 lần công ngăn. Lần 
công nào cũng cỏ tính gác hai bên, gươm giáo sáng loáng”. 

ĐẠI LANH (đa 1/3, bán đảo đá granit ð tỉnh Phú Yên, là một 
nhánh nhô ra biển của đấy núi Dá Bia, độ cao trên 100 m. Còn 
gọi là mũi Ba. Về phia đông Đá Bìa, núi chỉa ra ba nhánh, tiến 
ra biển thành ba mũi: Mũi Ba, Mũi Nạy và DÐL. cách nhan 3 km. 

ĐẠI LÃNH (khảo cố), dì tích khảo cô học ở xã Đại Lánh, 
huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - Dà Nẵng. Ô đây phát hiện 
được 7 địa điểm trên các quả đồi thấp có vết tích mộ chum. Năm 
1979, do xe ủi quả đôi làm xuất lộ hàng loạt mộ chum, ước tính 
có trên 500 ngôi mộ, phát hiện nhiều hiện vật bằng sắt như cuốc, 
thuông, tiềm, giáo, khuyên tai hai đầu thú bằng nêphơrit, khuyên 
tai ba mấu bằng đá và bằng thuỷ tinh, chuỗi hạt mã nÃo hình 
thoi, hình Lục Lăng, w. LÀ dị tích giai đoạn cuối vấn hoá Sa Hưỳnh 
thuộc thời đại sắt sóm ở vùng đồi núi Quảng Nam - Đà Nẵng. 

ĐẠI LÍ (kinh tế, luật), quan hệ pháp lí của một bén uy thác 
cho bên kia thay mình thực hiện việc quản \í một số công việc 
thường dũng trong hoạt động mua bán, giao dịch hoặc xử ÍÍ các 
công việc theo sự uỷ thác của đơn vị sản xuất, thưởng nghiệp. Có 
DI. thu mua, ÐU bán buôn, ÐL bán (ẻ, vw. Hđp tác xã mua bán 
hay thống nhân làm DL tiêu thụ những nông sản cho hợp tác 
xã nöng nghiệp, hoặc tâm ï2L bán hàng cho một công tt, xí nghiệp 
quốc doanh hay tư nhân. Ngươi làm DL không phải xuất vôn lưu 
động (và cỏ khi eà một phần vốn eố định) mà dùng vốn lưu đông 
của người uÿ thác để mưa (ĐI, mua) hoặc chỉ thanh toán với đơn 
vì giao hàng sau khi bán hàng (DL bán) và hưởng một khoản 
hoa hồng nhất định. So với đại diện, DỤ. có nhiều nét giống, 
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nhưng cũng có những điểm khác: DL chỉ được sủ dụng trong 
nh vực thương mại và chỉ xuất hiện trên cơ sở hợp đồng, còn 
đại diện có thể xuất hiện trên cơ sở hợp đồng hoặc trên cớ sở 
pháp tuật. Trong quan hệ pháp lí, người đại điện hoạt động nhân 
danh người cứ đại điện, còn người làm DL hoạt động nhân danh 
chính mình vì quyền lợi của người uỷ thác. 

Ö Việt Nam, DL được sủ dụng khả phô biến trong lĩnh vực 
tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp nhà nước và tư nhận, 
Các bên tham gia quan hệ DL có những quyền và nghĩa vụ nhất 
định. Các quyền và nghĩa vụ đó được các bên tham gia thoà 
thuận trên cơ sò các quy định của pháp luật về DL. 

ĐẠI LÍ BẢO HIỂM (kửưà /Z), tổ chức được uỷ thác thực 
hiện việc bíu thông nhúng hàng hoá chỉ đưa bán trong những 
trưởng hợp đứt quãng lưu thông binh thường. Chẳng hạn, cø sở 
sản xuất hàng hoá gặp khó khăn, nguồn hàng bị tắc, điều kiện 
thiên nhiên nghiệt ngã không thể vận chuyển hàng hoá đến mạng 
lưới kinh doanh một cách bình thưởng, thiên tai hoà hoạn làm 
hàng hoá Bị huy hoại, w. Trong nhưng trường hợp đó, những 
người làm DLBH phải xuất hàng ra bán để bảo đảm tính liên 
tục của bín thông. Người làm DLBH cũng hưởng một tì lệ hoa 
hông tính trên tỉ suất 9ì nhuận bán hàng. 


ĐẠI LÝÍTOÀN QUYỀN (kièmh cế), đón vị sản xuất hoặc thương 
nghiệp uy thác cho đơn vị hoặc cá nhân làm đại Ú có quyền quyết 
định mọi mặt trong quá trình hoạt động: phạm vị thị trưởng, địa 
điểm kinh doanh, lực tượng dụ trứ, và có khi cả giá hàng hoá 
trong một phạm vi nhất định đã được hai bên thaả thuận. Chế 
độ ĐLƯPQ dựa trên cớ sỏ tín nhiêm tuyệt đối của người số hữu 
hàng hoá đối với ngươi làm đại L. 

ĐẠI LỊCH (ø/), tên nước do Nông Trí Cao đời Lý đặt, nay 
thuộc tinh Cao Bằng. Dầu thỏi Lý, tù trưởng người thiểu số Nông 
Tên Phúc ở châu Thàng Do (Cao Bằng) nổ: lên chống lai triều 
đình, lập nước Trưởng Sinh. Năm 1039, Nông Tồn Phúc bị giết, 
con là Trí Cao chạy thoát. Năm 1041, Nông Trí Cao cùng mẹ trổ 
về Thảng Do, nắm lại quyền hành, đôi tên nước là DL. Cuối năm 
này, Trí Cao bị bắt, tên nước DL không còn nữa. 


ĐẠI LIÊN (quân _#), súng tự động có lớn, có giá đã (ba 
chân, bánh xe ...) đê bảo đảm ồn định khi bắn, tăng độ bắn 
trúng và thao tác thuận tiên. Khối lượng kể cả giá 40 - 65 kỹ; 
có nòng 6,5 - 8 mm, tốc độ bản Lớn nhất 500 - 700 phát/phút; 
tìm bắn hiệu quả đến 1000 m. Các DỤ thường gặp: Mãcxim, 
%6 - 43 (Liên Xô), Mó - 30 (Mñð. 


ĐẠI LIÊN (quản sự), thành phố càng Lữ Thuận, nam bán đảo 
[Liêu Đông, tinh Liêu Ninh, Trung Quốc. Theo hiệp ước 1898, 
được nhượng cho Nga. Những năm 1904 - 43 bị Nhât chiếm. 
Tháng 8.1945, quân đội Liên Xô giải phóng DL. Theo hiệp định 
Xô - Trung 14.8.1945, ÐL được hưởng quy chế cảng tự do. Bến, 
kho cảng cho Liên Xô thuê 20 năm, năm 1950 Tiên Xô đã trao 
trả DL cùng toàn bộ thiết bị cho frung Quốc. 


ĐẠI LỘ (kiến œ⁄c), đường phố lún, là bộ phận quan trọng 
€ủa mạng giao thông đô thị và giữ vị trí chủ yếu trong mạng lưới 
ãy. Các bộ phận cấu tạo nên DL có đường xe chạy, hè đi bộ, đải 
trông cây, thiết bị chiếu sáng, wv., thưởng có quy mô tốn và được 
cấu tạo đáp ứng yêu cầu thấm mí và cảnh quan đô thị. 


ĐẠI LỘC (2/4 fí), huyện trung du - đồng bằng phía bắc tỉnh 
Quảng Nam - Dà Nẵng. Diện tích 562 km”. Gồm I thị trấn (Ái 
Nghía, hưyện lị), 1Š xã (Đại Són, Đạa Lãnh, Đại Hồng, Dại Đồng, 
Đại Quang, Dại Phong, Đại Minh, Đại Cưởng, Dại Thắng, Đại 
Thanh, Dại Nghĩa, Đại Hiệp, Đại Hoà, Đại An, Đại Chánh). Số 
dân 147654 (1993). Là vùng đồi, gò, độ cao trung bình 500 - 600 
m, có nú: Đồng Tầm (1066 m) ở phía bắc, đông bằng bên phia 
đông do phù sa hai sông Cái và Thu Bồn bồi nên. Trông lúa, dâu 
tầm, mía. Có xưởng xay xát, ươm !d, làm đường, cơ khí sửa chữa. 


Dưởng 14 là mạch giao thông chính. Huyện thành lập từ 1899, 
không thay đôi cho đến nay. 


ĐẠI LƯỢNG (/oán), khái niệm nguyên thuỷ (không định 
nghĩa) của toán học. Các loại ĐI, khác nhau dùng đề đặc trưng 
cho các đối tượng khác nhau. Vád. DL vô hướng đùng đề chỉ 
những đối tượng được đặc trưng bởi một số thực, DL veetd đùng 
để chỉ những đối tượng được đặc trưng bỏi những bộ số thực 
(X. Yectz). 

ĐẠI LƯỢNG MOL RIẾNG PHẦN của cấu tử ¡ (ho4) (kí 
hiệu X), là đạo hàm của X (một đại lượng quảng tính của hệ 
gôm nhiều cấu tủ, vd, năng lượng tự đo G) \ấy theo số mot n; 
của cấu tử j, khi nhiệt độ T, áp suất p và số mol n, của các cấu 
tủ khác ( # ¡) không đôi. Chẳng hạn, DLMRP của Ơ là hoá thế 
“, CỦA CẤU tử ì: 


Ø 


Độ HN = ôn, 








T, p, ni gé| 

ĐẠI LƯỢNG NGẤU NHIÊN (oán). Theo nghĩa hẹp, DLNN 
đồng nghĩa với biến ngẫu nhiên, một trong nhũng khái niêm co 
bản cửa lí thuyết xác suất (x. điểm ngắn nhiên). Nói chung DLNN 
có thê nhằn các giá trị vectd hoặc các phần tứ của một không 
gian tông quát hơn vớt các phân bố xác suất tưởng ứng. 


ĐẠI LƯỢNG THÔNG ƯỚC (oán). Hai đại lượng vô hướng 
cùng loại gọi là thông dc nếu mối đại lưỡng bằng một số nguyên 
dương lần một đại lượng thứ ba cùng loại. Dại lượng nảy pọt là 
phân ước chung của hai đại lUợng trên. Nếu chúng không có 
phân vióc chung thì gọi là vô ưóc. Tỉ số của hai đại lượng thông 
ưóc (vô ưóc) là một sô hữu tỉ (vô tÙ). Vd. cạnh và đường chéo 


'của cùng một hình vuông là vô ưóc. 


ĐẠI LƯỢNG THUY VĂN CHUẨN (địa ID, giá trị trung 
bình của đặc trưng thuỷ văn lấy trong một thời gian đủ dài để 
giá trị trung bình trong bất kỉ thời kì nào dài hdn cũng không 
chênh lệch đáng kế so với giá trị đó. 

ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN, ĐẠI LƯỢNG TÌ LỆ 
NGHỊCH (öoán). Hai đại tượng biến thiên x và y được gọi là tÌ tệ 
thuận (nghịch) nếu trong quả trinh biến thiên 1¡ số (tích số) các 
giá \rị của chúng không đôi khác không, tức là y: x = k (xy = k). 
Hãng số k gọi là hệ số tỉ Lệ thuân (nghịch). 


ĐẠI LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG (oán). Hai đại lượng biến 
thiên 2(x) và (x) được gọi là tương đương khi x > Xẹ nếu 
a(X) 


Im ———~ = I. Khi đó đùng ki hiệu ø(x 
86) 


=: DLTD khi x -> 0. 


ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ (), đắc trưng về phương diện định 
tính chung cho nhiều đối tướng vật lí (cho hệ vật lí, trạng thái 
của chúng, những quá trình xảy ra trong hệ), nhưng về phương 
diện định lượng thì riêng biết cho mỗi đố: tượng. Vd. chiều dài, 
khối lượng, vận tốe,.. Đặc trưng của DLVL dưới dạng một số 
ào đó các đơn vị đã thua nhận cho nó (vd. 5 kg, 3 m, 3 A) thì 
được gọi \là giá trị của DLVL, còn số trúu tượng, bằng tỉ số giá 
Irị của đại lượng và đơn vị tướng ứng (vd. 5 = 5 kg/kpg) thì gọi 
là số trị của đại lượng. 


ĐẠI LƯỢNG VỎ CỪNG BÉ (/ö⁄+), đại lượng biến thiên 
mà trong quá trình biến đồi, giá trị tuyệt đối của nó có thể trở 
hên bé hơn môt số £ > 0 nhỏ tuỳ ý cho trước. Một cách chính 
xác, một đại lượng biến thiên a(x) được pọi là DLVCH khi x ~> 

xe (kế cả *# œ) nếu lim +(*) = 0. Dây là khái niềm rất quan 
Y.^Xo 

trọng của toán học, vì tử đó đẫn đến các khái niệm giói hạn, 

hội 1ụ, liên (ục, đạo hàm, (ích phân, w 


~ (). Vd. sinx và x là 
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Đ) DẠI LƯỚNG VÔ CÙNG LÓN 





Đề so sánh các DLVCB ta đưa vào khái niệm bậc. Bậc của 
ĐLVCR z() so với ĐÍ.VCB đ(x) khi x -> xạ là số tự nhiên n sao 





ø() 
cho tìm m (là một số hưu hạn khác O. Khi đó ta kí hiệu 
ốc 
œ = O(" \ Nếu n = I1 thì z2 và ổ là cùng bậc. Khi 


lim Tà” = 0 thi 4 có bậc cao hơn ổ, kí hiệu z = o (8). V4. 
x>Xo 

c7 khi x > +œ là DILVCB bậc cao hơn (1/x)2 với n là số 
nguyên dương tuỳ ý. Nghịch đào của một DLVCB bà một 
đạt liợng vô cùng lón. 


ĐẠI LƯỢNG VÔ CỪÙNG LỚN (0ö), đại lượng biến thiên 
mà trong quá trình biến đổi, giá trị tuyệt đối của nó có thể trỏ 
nên lồn hơn mội số dương tuỳ ý cho trước. Một cách chính xác, 
một đại lượng biến thiên œ(X) được gọi là DILVCL khi x + xạ (kế 
"cả +#) nếu lim |az(X)| = +. Vả. đãy số {(-2)”) là một DỊVCL 

x”>% 
khi n > ©œ, 
Để ao sánh các DLVCL. ta đưa vào khái niệm bẠc. Bậc của 
DLVCI. Bội so với DLVCL. ổ(Y) khi x -> xạ là số tự nhiên n sao 


cho nh E xả 


ky” Œ) m 
ơŒ) ¬.— 
cùng bậc. Khi \im ~——— = 0 thì ta nói z có bậc thấp hơn 8 Vd. 
20) 
với n là số nguyên đương tùy ý, x” là DLVCI. bậc thấp hơn c* 
khi x > + œ. Nghịch đảo của một DLVCL là một đại lượng vô 
cùng bé. 

ĐẠI LƯỢNG VÔ HƯỚNG (oán) x. Đại lượng. 

ĐẠI LƯỢNG VÔ ƯỚC (toán) x. Đại lượng thông ước. 

ĐẠI MẠCH (nông, J?ordeum vulgare), cày thân thảo, họ Hoà 
thảo (Poaceae). Cây đẻ nhánh khoẻ, hạt có râu dài. Có nhiều 
loại hình bông: bông hai hàng, bốn hàng, sáu hàng hại. Cây 
trông lấy hạt làm thức ăn cho người, gia súc, sản xuất rượu bía. 
Có nguồn gốc tử Iran, chịu rét khoẻ, được trông nhiều ò vùng 
ôn đói. 

ĐẠI NAM (ø) L. Tên nước do Nông Trí Cao đặt sau khi 
chiếm được Ung Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) năm 1052. Năm 
1053, Nông Trí Cao bị tướng Tống là Dịch Thanh đánh dẹp, nước 
ĐN của Nông Trí Cao cũng tan rã theo. 


2. Quốc hiệu Việt Nam từ 18 0. dưới đời œ. >-, 
Nguyễn, cho tới khi bị Pháp xâm chiếm. 


"ĐẠI NAM CHÍNH BIỂN LIỆT TRUYỆN" (ø) (sö tập), 
sách chũ Hán, gôm 324 quyền, do các sử quan Nguyễn Trọng Hợp, 
Rủi Ân Niên, Trương Quang Dân, w. biên soạn. Hoàn thành 
tháng 11.1889, Nội dung là tiêu sử các hậu phi (quyền L), hoàng 
tử (quyền 2), công chúa (quyền 3), chư thần liềt nữ (từ quyền 4 
đến 27), hành nghĩa (quyên 29), anh em Tây Són (quyên 30), 
cấc sĩ quan và giáo sĩ Pháp (quyền 2B), truyện các nước Láng 
giềng (tú quyền 31 đến 33) thời Nguyễn Ánh - (Gia Long). 
"DNCBLT" còn bao gồm tiểu sử nhiều nhân vẠt lịch sử đương 
thỏi và có nhiều tư liệu có giá tr]. 

"ĐẠI NAM ĐỒNG VĂN NHẬT BÁO" (háng tin), báo ìn 
bằng chữ Hán do chủ trướng của Nha kinh lược Bắc Kỳ, Đào 
Nguyên Phổ làm chủ bút, được chinh quyền thực đân Pháp cấp 
kinh phí, số 1 ra năm 1893. Là một loại công báo, chủ yếu đăng 
những thõng báo, nghị định của chính quyền thực đần trong giới 
quan lại và nho sĩ ồ miền Rắc Việt Nam. Dến năm 1907 đôi 
thành "Đăng cô tùng báo" có thêm phần tiếng Việt do Nguyễn 
Văn Vĩnh làm chủ bút, Phan Kế Bính làm trọ 1í. 


”ụ một số hữu hạn khác 0. Nếu n = I1 thì z và 8 


3 triều 
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"ĐẠI NAM HỘI ĐIỂN SỰ LỆ" (sử, tên nguyên bản: "Khâm 
định Đại Nam Hội điền sự lệ"), bộ sách tông hợn về lịch sư, 
chính trị, điển chế thời Nguyễn, viết bằng chữ Hán gồm 262 
quyền (khoảng 8 nghìn tở), do Nội các triều Nguyễn biên soạn 
và khắc ¡n. Bộ sách được làm theo chỉ dụ của nhà vua vào các 
năm Thiệu Trị thứ 3 (1843), Thiệu Trị thú 6 (1846) và Tự Đức 
thứ 3 (1850), hoàn thành năm 1851. Những ngưỡi tham gia biên 
tập sửa chữa lại sách là Miên Dịnh, Miên Nghỉ, Vũ Xuân Cần, 
Trương Đăng Quế, Phan Thanh Giản, w. và các quan chức của 
các bộ và các nha. Thể thức lam sách phöng theo bộ "Dại Thanh 
Hội điền sự lệ" của Trung Quốc, chia ra từng môn loại như TÐn 
nhân phủ, Cơ mật viên, Tập hiền viện, Lại bộ, Hộ bộ, LÁ bố, 
Bình bộ, Hinh bộ, Công bộ, Nội các, Đô sát viện, vv. Bộ sách là 
một nguồn tư liệu gốc, ghí chép tương đối đầy đủ và khá tường 
tận các chiếu chí, tấu sớ, chỉ dụ của triều đình Nguyễn từ năm 
Gia Long thú nhất (1802) đến năm Tì/ Dức thứ 4 (1851), về việc 
thi hành các chỉ đự đó, nhiều khi sửa đồi các lệ eũ, tÍeo từng 
công việc của tưng bộ, từng tj TỪ năm Thành Thái thú nhất 
(1889), triều đình cho làm tiếp bộ sách ở những thời kì sau. Năm 
Khải Dịnh thứ 2 (1917), cho in bộ “Khăm Dịnh Dại Nam Hội 
điển sử lệ tục biên” gồm 6! quyền, ghỉ chép các chỉ dụ, sắc Lệnh, 
chiếu chỉ tử năm Tự Dức thứ 5 (1852) đến năm Thành Thái thứ 
nhất (1889). Phần tử năm Thành Thái thứ 2 (1890) đến Duy Tân 
thứ 8 (1914) đã có bản thảo lâm xong, nhưng chưa đuyệt in, được 
lưu trữ tại Sủ quản. Bộ sách đã được dịch ra tiếng Việt và được 
xuất bản năm 1993. 


"ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ" (ø), bộ sách địa lí viết 
bằng chữ Hán, gồm 28 lập với 31 quyền, do sử quán triều Nguyễn 
thời Tự Dúc biên soạn. Năm 1861, đã thảo xong "Đại Nam nhất 
thông du đồ”, trên cơ sở đó hinh thành bộ “DNNTC'". Bộ sách 
được biên soạn từ (864 - 25, bản thảo được hoàn thành năm 
1882. Nội dung sách là địa chí từng tỉnh trong cà nước, có thêm 
phần Cao Miên, Xiém 12a, Thuỷ Xá, Hoả Xá, Miến Diện 
(Myanma), Nam Chưởng, Vạn Tượng. Môi tỉnh được trình bày 
theo các mục: phân đã, duyên cách, hinh thể, khí hậu, phong 
tục, thành trì, hạc hiệu, hộ khầu, điền phú, sơn xuyên, cô tích, 
quan trấn (của ài và đồn biển), thị tập (chợ), tần bfơng (bến 
đập), để uyên, lăng mộ, tử miếu, đu quán, nhân vật, tiệt nữ, tiền 
thích, thổ sản, giang đạo (đưởng sông), tân độ (bến đò). Sách 
có nhiều tư liều phong phú, tuy chưa được chỉnh lử và khắc ¡n. 
Năm 1905, thải Duy Tần, Sử quán Huế có soạn lại và đem khắc 
in ĐNNTC mới, nhưng chỉ thu hẹp trong phạm vĩ các tình Trung 
Kỳ trực thuộc Nam triều. Bộ sách đã được dịch ra tiếng Việt 
năm 1971. 

"ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CÁ" (sở, văn), tác phẩm lịch 
sử Việt Nam viết bằng chữ Nôm, theo thể văn vàn, gồm 2054 
câu lục Bát, kể sự việc tử đời Hồng Bàng đến thời vua Lê chúa 
Trịnh (thế ki 18). Sách vốn do nhiều ngươi viết, lúc đầu là một 
tác giả khuyết danh, tên sách là "Sử kí quốc ngữ ca", viết lịch sử 
từ đời Hông Bàng đến đời Mạc. Sau đó, lê Ngô Cát sửa chứa 
và viết tiếp đến thối Lé - Trịnh, dài 3724 câu. Cuối cùng, Phạm 
Dình Toái cất bỏ một số đoạn, bổ sune thêm, sắp xếp Lại và lấy 
tên DNOSDC. Vì viết bằng văn vần, lại được phõ biến rộng rãi, 
nên nhiều người Việt Nam, kể cä người không biết chữ, cũng 
hiểu được lịch sử nước nhà tưởng đối tường tận, nhất là những 
giai đoạn chống ngoại xãm của đần tộc (Thánh Gióng, Hai Nà 
Trưng chống Nam Hán, đới Trần chống Nguyên - Mông...). Hai 
tác gìả chỉnh (L@ Ngõ Cát và Phạm Định Toái) là quan nhà 
Nguyễn, lại được vua Tự Dúc ra lệnh soan nên thưởng có cái 
nhìn thiên lệch, nhất là đối với những triều đại có bên quan với 
nhà Nguyễn, như triều IA - Trịnh, triều Tày Sơn, còn đối với các 
chúa Nguyễn ở Dàng Trong, thi hết sức ca ngợi. Sách được Trĩ 
Trung Dường ở Hà Nội khắc ín ìn đầu nÄm 1870. 


DAI SỐ TUYỂN TÍNH 





"ĐẠI NAM THỰC LỤC CHÍNH BIÊN" (sở), phần thứ 2 
của bộ sử biên niên "Đại Nam thực lục" đỏi Nguyễn. Viết bằng 
chữ Hán, ghi chép các sự kiện từ Nguyễn Ánh làm chúa (1778) 
đến đởi Đồng Khánh (1887), do Sử quán thèều Nguyễn biên soạn. 
Nội dung sách được phân bô như sau: 


1) Đ€ nhất kỉ đời Gia Long, 60 quyền, ghì chép các sự kiện từ 
1778 đến 1819. Do TIYươong Dăng Quế, Vũ Xuân Cần, Hà Duy 
Phiên, Đã Quang, Phạm Hữu Nghi, TB Trần, Trần Trứ biên soạn. 

2) Dệ nhị kỉ, đời Minh Mạng, 222 quyền, ghi chép các sự kiện 
tư 1820 đến 1840, đo Trương Đăng Quế, Trương Quốc Dụng, 
Tridng Văn Tuyển, Lâm Duy Thiếp biên soạn. 

3) Dệ tam kỉ, đời Thiệu Trị, 74 quyền, ghi chép các sự kiện tù 
1841 đến 1B47, do Trương Đăng Quế, Trần Tiến Thành, Phan 
Thanh Giản, Đô Dăng Dè, Dặng Văn Kiều, Trần Khánh Tiến 
biên soạn. 


4) Dệ tíứ kỉ, đời Tự Dức, 71 quyền, ghì chép các sự kiện tÙ 
1848 đến 1883, do Nguyễn Hữu 2ô, Phan Đinh Bình, Nguyễn 
Trọng Hợp, Trương Quang Đản, Bủi Ấn Niên, W. biên soạn. 

"ĐẠI NAM THỰC LỤC TIỀN BIÊN" (sử), phần đầu của 
bộ sử biên niên "Dại Nam thực Lục" đời Nguyễn. Viết bằng chữ 
Hán. gồm 13 quyền, do các Sử quan thới Minh Mạng và Thiệu 
Trị là Trương Đăng Quế, Vũ Xuân Cần, Hà Duy Phiên, Nguyễn 
Trung Mâu, Phan Bá Đạt biên soạn trong các năm 1821 - 44. 
Sách ghí chép các sự kiện tử 1558 (khi Nguyễn Floàng vào trấn 
thủ Thuận Hoá) đến 1777 (Nguyễn Phúc Thuồần bị giết), tông số 
9 đời chúa Ngưyễn, cung cấp nhiều tư liệu lịch sử trên 2 thế kỉ 
ð Đàng Trong. 


ĐẠI NÀO (sinh), phần gồ cao nhất của nãa người, gồm hai - 


bán cầu não liên kết với nhau qua một dải các sợi thần kình (thê 
chai). Bán cầu não chứa các khu thị giác, thính giác, khúu giác, 
vận động, ngôn nạgĩ và trí nhớ. Môi bán cầu não có một vùng 
chất xám rộng, gẤp nếp nhiều ở phía ngoài là vỏ não và đa phù 
các phần khác của nÃo. Duới chất xám là chất trắng gồm các sợi 
thần kinh nổi vơi các vùng khác nhau của não. 


ĐẠI SẢNH (kiến mác) x. Sánh. 


ĐẠI SỐ (toán), ngành toán học nghiên cứu các hê đối tướng 
có trang bị một hoặc nhiều phép toán. Những tư tiỏng đầu tiên 
về DS xuất phát từ Ấn Dộ, thâm nhập qua đường Arập vào Châu 
Âu trong thởi ki Phục hưng. Theo nghĩa ban đầu, DS được coi 
là mön học về việc giải các phương trình đa thức. Các phương 
trình bậc nhất và bậc hai được giải từ thời cô đại, trong đỏ đáng 
kể nhất là các công trình của Điôphăng (Ph. Diophant, thế kị 3). 
Cacđanô (Grolamo Cardano) và Ferari (Ludovico Ferrari) đã 
giải được các phương trình bậc 3 và 4. Viet (Ph. Francois Viẻte, 
thể kỉ 16) đã sư dụng một cách có hệ thống phương pháp kí hiệu 
trong việc đặt và giải các bài toán. Phương pháp này đặc trưng 
cho DS (algebra) ngày nay. Thuật ngữ algebra thật ra có nguồn 
gỐC xa xua, từ thời cổ Ai Cập. Bằng việc đưa vào phương pháp 
tloạ độ, Dêcac (Ph. Renẻ Descartes, thế kỉ 17) đã sử dụng các 
phương pháp ĐS đề nghiên cúu các bài toán hình học. Giữa thế 
kì 19, Aben (Niels Henrik Abel) và Gatoa (Ph. Evanste Galois) 
chứng minh rằng nói chung không thể giải được phương trình 
DS bậc lần hơn 4 bằng phương pháp ÐS, nghía là không thể biểu 
diễn các nghiệm của phương trinh qua các hệ số của nó bằng các 
phép cộng, trù, nhàn, chia và khai căn. 

Những nghiên cứu của họ đã dẫn đến khái niệm nhóm và 
trường. Sau khi xuất hiện khái niêm nhóm Galoa, lí thuyết nhóm 
đã chiếm vị trí trung tâm của DS trong một thời gian, và đến 
1910 đã xuất biện công trình về lí thuyết trưởng trưu tượng của 
StAaynit (Ernat Steìnitz) trong đó đã đưa ra nguyên lí đẳng cấu, 
mỏ đầu cho DS hiện đại. 


Đối tượng chính của ĐÐS hiện đại là các hệ DS và những cấu 
trúc của chúng. Nhóm, vành, trưởng, dàn là những hệ cơ bản 
nhất. Khái niêm cơ bản nhất của ÐS tà các phép đồng cấu và 
đẳng cầu, từ đây dẫn đến khái niệm phạm trù và hàm tử xuất 
hiện trong những năm 40 thế kỉ 20 khi chuyển các phương pháp 
tôpô sang D§. 

Ngày nay các phương pháp của DS được su dụng rất rộng rãi 
và có hiệu quả trong toàn ngành toán học, đặc biệt trong lí thuyết 
số và hình học Dã và cả trong nhưng ngành khoa học khác. 

ĐẠI SỐ BUN (toán), một tập hợp không rông trong đó có 
ba phép toán C, V, A thoà mãn các tiên đề sau đây: 

D xVy=yVXXAV—VyAXK, 

2 xV(yV7)=(XVy)V?, 

XA(VA7)=(XAV)A^”?; 

3) XAy)Vy=y.(XVY)Ay=y, 

4) xA(yV7)=(XAV)V(XA 2), 

xV(^7)=(@ŒVy)A(XV?), 

5) (XA(Cx)Vy=y,(XVCX)A y =y. 

Đại số mệnh đề vái ba phép hội, tuyển, phủ định, theo thứ tự 
đóng vai trò của các phép V, A và C là một DSH. Đại số các 
tập hợp với ba phép hợp, giao. và lấy phần bù, theo thứ tự đóng 
vai trò của các phép V, ^A và C cũng là một DSử. 

Lí thưyết DSB là một ngành của đại số hiện đại và có nhiều 
úng đụng. 

ĐẠI SỐ LÔGIC (wiếc, 1ógíc), có số đầu tiên của Ìgic toán 
xét về mặt xuất phát đ iểm lịch sử cũng như về mặt hệ thống lú 
thuyết khoa học. 

DSL bao gồm hai bộ phận cơ bản: đại số mệnh đề và đại số 
vị tử. 

Trong đại số mệnh đề cô điển người ta coi các mênh đề sở 
đẳng (kí hiêu A, B, C...) khóng có cấu trúc lôgìc và chỉ nhận một 
trong hai giá trị chân lí hoặc là chân thực hoặc là giả tạo. Các 
mệnh đề phức tạp được cấu thành tử các mệnh đề sd đẳng nhờ 
các tác tủ lôpic như phép phủ định, phép hội, phép tuyển, w. 
Các tác tứ lôgic thực chất tà những hàm chân lí, giá trị của chúng 
được định nghĩa bằng bảng giá trị chân . 

Công thúc của đai số mệnh đề được định nghĩa thco lối quy 
nạp: 

1) Mọi biến mệnh đề (A, B, C...) đều là công thức. 

2) Nếu A, B là các công thức thì >A, >B, AnR, AVB, 
A^2BR cũng đều là công thức. 

3) Riều thức bất kì không thoả mãn hai điều kiện nêu trên 
khóng phải là công thúc. 

Vấn đề chủ yếu của đại số mênh đề là thực hiện các phép biến 
đổi đồng nhất thức, chuyên từ công thức này sang công thức khác 
tưởng điớng về mặt giá trị chân LÍ. 

Dại số vị từ là sự mở rộng đại số mệnh đề nhờ bô sung thêm 
kí hiệu tượng trưng và quy tắc biến đôi đúng đắn. Theo đó thì 
ngoài biến mệnh đề sẽ có thêm biến vị tử (kí hiệu Là P(x), P(x,y)...). 
Ngoài ra, sẽ có thêm các lượng tư tác dụng lên các biến đối tượng, 
như lượng tử toàn thê (kí hiệu là Vx ), lượng từ tồn tại (kí hiện 
là 3x ). 

Số lượng công thức đại số vị từ phong phú hơn nhiều so với 
trong đại số mệnh đề. Các phép biến đôi lÖgic cũng phức tạp 
hơa nhiều so với trong đại số mệnh đè. 

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH (toZn), bộ phận của đại số nghiên 
cúu các không gian vectd, các Ảnh xạ tuyến tính, các hê phương 
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Ù) ĐẠI SỐ VECTÓ 





trinh tuyến tính, ma trận, định thức, các dạng toàn phương trong 
các không gian vectơ (x. Không gian vectơ, Dạng toàn phương). 


ĐẠI SỐ VECTƠ (án), phần của phép tính vectơ nghiên 
cứu những phép toán đơn giản nhất trên các vectd tự đo. Trong 
không gian Ốclit ba chiều VỚI. hệ tỌA độ Dèêcac vuông góc Oxyz 
VỚI CÁC HÀ hề đơn VỊ _cƠ SỐ Ì› sư K mỗi vectở v` được phân tịch 
thành v`= xí + VJ j+zk Ngoài hai phép toán: cộng hai vectơ và 
nhãn vectd với số, người ta còn xét ba lảngg toán sau đây: 


xÙ Tích võ hướng của hai vectd Vị = = Xi + VỤ j3 „k và 
V2 — = Xịi .. vạ| K. z;k bo tích độ dài của W và `W với cosin CỦa góc 
(Vị, V2), kí hiệu là vị. Và, Vậy 0V) = IVìl IV2l cos (vì). Người 
ta tính được Vụ. v2 = Kip + VD + 7172. 


2) Tích vectd của Vì và V2, ki hiệu là V.IAV2 là một vecld v` 


vuông góc vi vị và v2, có độ đài bằng |v¡| Ív2|sìn (Vì,v2) và 
tướng sao cho chiều quay tì vị đến V; (với một góc \Ôi trong 
mặt phẳng vuông góc với về lä chiều thuận quanh v 


3) Tích hốn tạp của ba ' VectØ v V2, và kí hiệu 1 là ®, Vị , Và), 
là tích - VÔ hướng củ của vị với tích veclđ của vạ vả vạ. Vậy 
(Ÿ\,Và Vì) = Vị. (VAvà, 

ĐẠI SỨ (ngoại giao, luật), người có cẤp cao nhất trong hàm 
nEOại giao, người đại diện ngoại giao cấp cao nhất ồ nước ngoài 
với chúc danh đầy đủ là DS đặc mệnh toän quyền, do nguyên 
thủ quốc gia cử và giối thiệu bằng thư uỷ nhiệm. DS đại diện 
cho nước cử bên cạnh nguyễn thủ quốc gia nước sở tại hoặc tại 
một tổ chức quốc tế trong mọi lĩnh vực mà không cần phải có 
giấy uỷ nhiệm nào khác (trủ những cuộc đàm phán hoặc ki kết 
đặc biệt quan trọng), theo luật Việt Nam, DS được phép đàm 
phán nhưng khi kí phải có uỷ quyền. 2S còn có chức năng bảo 
vệ tới ích của nhà nước và công dân nước minh, tiến hành đầm 
phán và thúc đầy quan hệ hữu nghỉ với nước sở tại. DS được 
hưởng các quyền ưu đái, miễn trừ ngoại giao quy định trong Công 
Ước Viễn 1961 về quan hệ ngoại giao và trong pháp Luật ea nước 
sò tại. Chúc danh DS cũng có thê được phong cho người đứng 
đầu một phái bộ đặc nhiệm của một nước cứ ra nước ngoài. 

ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN (ngoại giao) x. Đại 
sứ. 

ĐẠI SỨ ĐẶC NHIỆM (ngoại gí2a), viên chức có hàm đại 
sú, được giao đặc trách thực hiện một nhiệm vụ nhất định ð nước 
ngoài. Vd. thay mặt nguyên thủ quốc gia đự lễ trọng thể của một 
nuóớe khác (như lễ nhậm chức nguyên thủ quốc gia, lễ tang một 
nhân Vật quan trọng) hoặc để thảo luận vấn đề trọng yếu với 
một hoặc nhiều nước có bên quan. 

ĐẠI SỨ LƯU ĐỘNG (ngoại giao), viên chức có hàm đại sứ, 
thưởng xuyên được cử đến các nước hoặc eác tô chức quốc tế để 
thực hiện những nhiệm vụ ngoại giao nhất định. 

ĐẠI SỨ QUÁN (ngoai gi20), có quan đại điện ngoại giao 
thưởng trực của một nước ở nước ngoài, đứng đầu là đại sứ, được 
thành lầp theo sự thoả thuận giữa hai nước có quan hệ ngoại 
giao. Số lượng biên chế ca DSQ tuỳ thuộc yêu cầu và điều kiện 
cụ thể của nước củ và thoà thuận chung giữa nước cử và nước 
nhân đại diên. Hiện nay các quy phạm pháp li quốc tế điều chỉnh 
quy chế của DSOQ được pháp điền hoá trong Công ước Viên 1961 
về quan hệ ngoại giao. 


ĐẠI TẠNG (ân tộc), tức bộ kinh Tam Tạng, gồm Kính Tạng, 
Luật Tạng, Luận Tạng của Phật giáo, Kinh Tạng ghi những lôi 
thuyết pháp của Phật (giáo bí eủa Phật giáo) đo A Nan (Ananda) 
soạn. Luật Tạng ghi lại các giỏi điều, do Ưu Ba Ly (LIpAly) soạn, 
Luật Tạng là những quy tắc nghi tế đo Thịch Ca Mâu N¡ quy 
định cho mọi tín đồ phải tuần Lheo. Còn Luận Tặng là nhưng 
ghi chép hoặc giải thích giáo lí nhà Phật. Dá được các đệ tử Phật 
giáo thông qua trong lần họp thứ nhất điển ra khoảng 8 tháng 
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sau khi Thích Ca Mâu Ni tịch. Chỉ đến lần tập họp thứ ba (264 
tCn.), hơn 200 năm sau, mói xuất hiện văn bản 7 bộ kình. Từ đó, 
hình thành văn bản chứ Phạn (sau dịch ra chữ Hán) và văn bản 
chữ Pa. Hiện cả hai văn bản này đã được xuất bản với nội đung 
khác nhau ít nhiều. 


ĐẠI TÂY DƯƠNG (đa !, Ph. Atlanuque), đại dương. lớn 
thứ hai sau Thái Rình Dương. Diên tích 91,6 triệu km (kể cả 
các biển). Khố: tượng nước 329,7 triệu km3 „ độ sâu trung bình 
3597 m, vực sầu nhất 8742 m. Ilầu như các biển của ĐTD đều 
ở Bán Cầu Rắc (Rantich, Biến Bắc, Dịa Trung Hải, Biển Đen, 
Canbé, w.), Các nhỏm đảo chính: Anh, Ailen, Núu [aoLen, Anti 
Lớn và Anti Nhỏ, Canari, Capve, Manvinat thường gọi tà Foclen. 
Dánh cá (cá trích, cá tuyết, cả neử, vv.) đạt tối 2/5 sản lượng cá 
đánh được trên thế piói. Khai thác đầu mỏ ở thềm Lục địa Mâhicö, 
biển Caribè, Biên Bắc, DTD đứng đầu về vận tài biển. Các cằng 
quan trọng: Xanh Pêtecbua (Lêningrat), Riga, Rôttecfam, Luân 
Đôn, Niu Ynoc, Hămbuôc, Macx2y, Ruênôt Airet, thành phố Cap. 


ĐẠI THỂ (y; cø. thô đại) 1. Thấy được bằng mất thường. Vả, 
một mụn nhọt ở ngoài đa; một apxe trong phôi qua phim X 
quang. 2. Phướng pháp khoa học nghiên cứu và mồ tà các tôn 
thương chỉ qua quan sát bằng mất thường. Vd. một có quan (đạ 
dày, thận, phổi vv.) sau thủ thuật cắt bỏ. 


ĐẠI THIÊN HÀ (M, Ph. Metagalactique), phần vũ trụ có thề 
quan sát được bằng các phương tiện thiên văn hiên đại. DTH 
chứa vài tì thiên hà, trong đó có Thiên Hà của chúng ta (đải 
Ngàn Hà). Hiện nay, DTH đang trong quá trình nở ra, điều đó 
có thể ghi nhận được qua sự chuyển đích về phía đỏ của vạch 
quang phô của các Thiên Hà. 

ĐẠI THỨ (1, nghĩa đen: nắng to), tên tiết khí hậu (x. Tiế/) 
thú mưới bốn trong năm, chị khí hậu trung bình trong khoảng 
những ngày 23.2 đến 7.8 hằng năm. 


ĐẠI THỪA (tiết, tôn giáo; Sanskrit: Mahayana - cỗ xe lồn), 
nhánh Phật giáo ĐT (biểu trưng bằng cố xe lớn), chủ trướng 
không những giải thoát cho bản thân mình mà còn phát nguyện 
giải thoát cho tất cả chúng sinh thành Phật. [Tình tượng tiêu biểu 
của IDT' là Ra Tăt. Hà Tát, tu hạnh sâu độ, cũng gọi là sáu hạnh 
Ba La Mật (bố thí, giữ giới, nhẫn nhực, tinh tấn, thiền định, trị 
tuê), Các vị Bồ Tăt phát nguyên trải qua vô số kiếp, không cầu 
sớm nhấp Niết Bàn, mà xông pha vào các cối sống, làm muôn 
vàn điều lợi cho chúng sinh, đề dẫn đắt chúng sinh tói đích giác 
ngộ vá giải thoát. Theo đa số các nhà sư học Phật giáo, Phật giáo 
DT xuất hiện vào khoảng thế kí 2 tCn., sau hai thới kì Phật giáo 
nguyên thưỷ và Phật giáo bộ phái. DT phát triển mạnh ở Ấn Dộ 
từ khoàng sCn., với các tác phẩm của các LluAn sư nồi danh như 
Asvaghosa (Mã Minh), Nagarjuna (Long Thọ), Ásanga (Vô 
Trước), Vasubandhu (Thế Thân). 

ĐT giáo thịnh hành ð các xú phương Rắc như Mông Cô, Thy 
Tang, Trung tloa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, vì vậy cũng 
gọi là Phật giáo Bắc Truyền, Bắc TÐng hay Bắc Phương. Còn 
Tiểu Thịa giÃo thì hi hành rộng rãi ở các xứ phương Nam, như 
Xri Lanka, Myanma, Thái Lan, Cãmpuchia... cho nền cũng gợi 
là Phật giáo Nam Truyền, Nam Tðng hay Nam Phương. IDề tránh 
hiểu ầm và đảm hào đoàn kết tôn giáo, hiện nay, các nước Phật 
giáo thưởng tránh dùng các tử Dại Thừa, Tiểu Thừa, dễ gây Ấn 
tượng đánh giá thấp, coi thường Phật giáo Nam TÐng, trái ngược 
với tỉnh thần bình đẳng của Phật giáo. Những bộ Kinh Dại Thừa 
lưu hành sóm nhất ở Việt Nam là các bộ Kính Hát Nh4, Pháp 
Hoa, LÄng Già, Lãng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, vv. 

ĐẠI THỰC BẢO (s”1i), tế bào lốn kiểu amip Lốn có thể 
nuốt, tiêu hoá và phân huỷ ví khuẩn, các tế bào hoại thư và tế 
bào hồng cầu già côi; quá trình này được gọi là thực bào, là bộ 
phận quan trọng của khả năng chống lại bênh lật của có thể, 





DT thường có nguồn gốc từ bạch cầu một nhân của máu, kích 
thước tón (30 - 40 m), nhiều bào tương, có thê chứa các hồ, 
các vật lạ được cuộn vào trong tế bào. DTB tự do eó trong mõ, 
trong mó liên kết (các mô bào), trong cát đưởng tạo máu của 
gan (các tế bào Kupffer) và mô bạch huyết, tạo nên hệ thống 
tưới nội mô. Nhiều loại DTB tham gia vào việc tông hợp các bồ 
thể, kháng thể, intecferon. 


ĐẠI TRÀNG (sừuh, y, tk. ruột già), phần cuối của ống tiêu 
hoá, hình chữ U ngược, bao quanh tiêu tràng, bắt đầu từ góc hài 
manh tràng đến hậu môn. Ö người, DT dài trung bình 1,4 - L6 
m, gồm 2 đoạn: đoạn bên phải còn gọi là đoạn gần, gồm manh 
tràng, ĐT tên và 1/3 DT ngang; đoạn bền trái con gọi là đoạn 
xa gôm 2/3 bên trái DĐ ngang, ĐT xuống và trực trang. Thành 
FT pồm 3 lốp: niêm mặc, cơ và thanh mạc. Đoạn gần làm nhiệm 
vụ tiêu hoá; đoạn xa tạo phân và tống phân ra ngoài. D1 có khả 
năng thu nhận các xung động thần kinh trung tóng qua các thó 
thần kinh thực vật của mình, tạo nên mãi quan bê phối hợp, qua 
đó những cảm xúc mạnh mẽ có thể tàm thay đổi trướng Lực cơ 
và khả năng bài tiết của DT. 

ĐẠI TRÀNG TO 6) I. DTT bảm sinh hay do bệnh 
Hiecsdnrung (Hirschsprung) xảy ra Ở trẻ «ở sinh, ngay sau khi 
đẻ với tỉ (ệ 1/5000. Một đoạn thành tric tràng thiếu đám rối thần 
kinh bị thu hẹp và co thắt, làm cho phần đại tràng ở phía trên 
đăn to, trẻ sö sinh không 1a ra phân su, bụng dần đân trướng to; 
khi luồn ngón tay qua hậu môn thấy bóng !rực tràng trống rộng. 
Khó điều trị bằng ngoại khoa. 

2, DTT mắc phải: xảy ra ð người lớn tuổi, làm việc tĩnh tại, ít 
vàn động; nguyên nhân chưa rõ song đó là kết quả cuối cùng của 
cäc nguyên nhần gây táo bón. Dại tràng dẫn to nhưng ð mức độ 
vừa phải. Thăm (rực tràng thấy bóng trực tràng trống rỗng, không 
cỏ phân hoặc có rất ít phAn cứng. Điều tn: dùng thuốc nhuận 
tràng nhẹ, thính thoảng thụt tháo, thay đôi chế độ sinh hoạt, lao 
động, thay đổi tâm Ú. 

ĐẠI TUYẾT (1; cø. khô lạnh), tên tiết khí hậu (x. 7ïế/) thứ 
hai mưới ba trong năm, chỉ khí hậu trung bình trong khoảng 
những ngày tỉ 7 đến 21.12 hằng năm. 


ĐẠI TỪ (2/4 1), huyện ð phía tây nam tỉnh RắẮc Thái. Diện 
tích 567,71 km”. Gồm 2 thị trấn (Dại Từ: huyện 1, Quần Chu); 
28 x4 (Yên Lãng, Phú Xuyên, Na Mao, La Rằng, Bản Ngoại, Tiên 
Hội, Hùng Són, Minh Tiến, Phú Cường, Phú 'thịnh, Phúc Lương, 
Dúc lidng, Phú Lạc, Hoàng Nông, Khôi Kỳ, Văn Yên, Mỹ Yên, 
Vạn Thọ, Ký Phú, Lục Ba, Cát Nê, Hình Thuận, Quân Chu, Tần 
Thái, Phục Linh, Hà Thượng, Cù Vân, An Khánh). Số đân 153117 
(1993), gồm các ân tộc: Kinh, Tày, Nùng, Cao Lan, vwv. Địa hình 
đồng bằng xen đồi núi thấp. Núi chính: Tam Dênh (520 m), núi 
Hồng, có sông Công chảy qua. Khoáng sản: than đá, chì, thiếc, 
đá vôi. Thắng cảnh: hồ Núi Cốc. Kinh tế nông - lâm - công 
nghiệp. Trồng chè, lạc, lúa, khai thác lâm sản, tu bô trồng rùng. 
Công nghiệp khai khoáng (than núi Hồng). Quốc lộ 13, đường 
sắt Thái Nguyên - Núi Hồng đi qua. Trước 1965 thuộc !inh Thái 
Nguyên. 

ĐẠI TỪ (ngôn ngữ; A. pronoun), từ loại có chức năng đại 
diện hoặc thay thế cha người, sự vật được nói tới trong giao tiếp 
hay cho mội vài từ loại khác như danh từ, tính từ, thậm chí cho 
một thành phần câu, cho cả những câu xuất hiện trước. Ÿ nghĩa 
tÙ vựng của ĐT tự thân không có, nó được xác lập qua trạng 
huống giao tiếp và trong phát ngôn cụ thê. 

ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH (ngôn ngữ; A. demonistratiVe pronoun), 
đại từ dùne đẻ chỉ xuất một hoặc một nhóm sự vật cùng loại theo 
vị trí không gian hoặc thời gian. DTCD trong tiếng Việt là: này, 
đây, kia, ấy, đấy, đó, nó 


"DAI VIỆT SỬ KÝ TIỀN BIEN" 8) 


ĐẠI TỪ NGHĨ VẤN (ngôn nợữ; À. tnterrogative pronoun), 
đại từ dùng đề hói về sỰ vật @ 4i, gì), về tình hình và tính chất 
(như sao, thế nào), về số tượng (0É mấy, bao, bao nhiêu), về 
thối gian (nhw baø giờ), về địa điểm (hư đâu), W. 

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (ngôn ngữ, cg. đại tứ xưng hô; A. 
personal pronoun), đạt từ dùng đề tự xưng (ngôi thứ nhất), đề 
goi ngưỏi đổi thoại (ngồi thú hai), để trỏ người hay sự vật thứ 
ba (ngôi thứ ba). ĐTNX gôm số ít và sã nhiền. Trong tiếng Việt, 
ĐTNX có: tôi, ta chứng tôi, chứng tu, ruày, chúng mày, nó, chúng 
HÓ, vv. 


ĐẠI VIỆT (s2), quốc hiệu Việt Nam đưới các vương triều Lý, 
Trần, L4, Thy San. Được Lý Thánh TBng chính thức đặt vào năm 
1054 và tồn tại đến năm 1804, khi Gia Long đôi thành Đại Nam, 
trử khoảng thới gian ngắn dưới triều Hồ (1400 - 07, mang quốc 
hiệu Đại Ngu). Khí thành lập, cưdng giới tưöng đương với lãnh 
thô quốc gia Dai Cô Việt trước đó (phía nam giáp Hoành Sơn). 
Sau một quá trình phát triển về phía nam, vào đầu thế kỉ 18, DV 
tương đương với địa bàn nước Việt Nam ngày nay. 

ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐĂNG (chính m), tổ chức chính 
trị phản động do một số đảng viên Việt Nam quốc dán đảng cũ 
đã thoái hoá và phản động thành lập 1940; do Trướng Tử Anh 
cAm đầu. Đầu ¡944, DĐVQDD, Đại Việt quốc xã đáng, Dại Việt 
đân chính đẳng và Việt Nam quốc đân đảng, liên mỉnh với nhau 
lập Đại Việt quốc gia lên minh, làm tay sai cho Nhật. Song thực 
tế họ không thé hợp tác với nhau được nên đến đầu 1945, tổ 
chức liên minh này đá tan rá. Cuổi 1945, đề thống nhất lực Lượng 
chống lại chính quyền cách mạng, DVODD và Viết Nam quốc 
dân đang lại công khai liên minh với nhau đưới danh hiệu "Quốc 
dân đáng", lấy cở đỏ sao trắng \àm đảng kì, củ Trương Tử Anh 
làm chú tịch, Vũ Hồng Khanh lảm tông thư kí; nhưng chỉ vài 
tháng sau họ lạ lục đục, chìa rẽ và trỏ lại hoạt động từng đẳng 
như cũ. loạt động phản động của họ bị nhân dân vạch trần, tÔ 
chúc của họ bị tan rã, hầu hết những người cầm đầu bỏ trốn ra 
nước ngoài. 

"ĐẠI VIỆT SỬ KÝ" (sử), tên gọi 2 bộ quốc sử viết bằng chư 
Hán của các sử gia L2 Văn Huưu, đơi Trần và Phan Phù Tiên 
(Phu Tiên), đời Lê. Cuốn do Lê Văn Hiưu biền soạn gôm 30 
quyển được trình bày theo thể biên niên từ Triệu Vũ đến Lý 
Chiêu Hoàng (từ 207 tCn. đến 1230). Dâng lên vua năm 1272. 
Hiện nay không còn nhưng nội dung đã được sử dụng, bồ sung, 
chình lí vào bộ "Đại Việt sử ký toàn thư” của các sử gia thơi L4, 
những lời binh của Lê Văn Hưu hầu như vẫn được giữ lại Năm 
1455, vua LA saí Phan Phù Tiền soạn bộ ¡)VSK tư Trần Thái 
Tồng đến khi quân Minh rút về nước (1223 - 1427), tiếp tục bộ 
sách của Le Văn Hưu. Gồm 10 quyền, còn gọi là "Sử ký tục biên" 
hay “Quốc sú biên lục”, bộ sử này cũng được thu nhập vào bộ 
"Dại Việt sử ký toàn thư“ và được sấp xếp thành 6 quyền. Nhiều 
3i bình của Phan Phù Tiên được giữ lại. 

"ĐẠI VIỆT SỬ KÝ BẢN KỶ TỤC BIỂN" (sử; cg. "Đại 
Việt sỉ ký toàn thư bàn kỷ tục biên"), bộ quốe sử bằng chủ Hán, 
chép nối vào bộ "Dại Việt sử kỷ toàn thư”. Gồm 6 quyền, phi 
chép các sự kiện tử 1676 đến (740 theo thể biên niên. Do các 
sử thần Nguyễn Iloấn, Lê Quý L)ôn, Vũ Miên, Ngô Thì Sĩ, Phạm 
Nguyễn Du, Ninh Tốn và Nguyễn Bá biên soạn. Đã được khắc 
in phô biến. Năm 1838, Minh Mạng coi là Yên thu, không phải 
b tín sử" vi quá đề cao họ Trịnh nân bị cẤm bu hành. 

"ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TIỀN BIỂN" (s2), bò sử biên niên gồm 
]7 quyền. viết bằng chữ Hán đo Ngô Thị §ï biên soạn, Ngõ Thị 
Nhậm hiệu đính, khắc in năm 1800, dưới triều Tây Són. Sách 
chép lịch sử từ Iiông Bàng đến hết thời thuộc Minh, chia thành 
2 phần: ngoại kỉ tì Hồng Bàng đến Ngô sứ quân gồm 7 quyên; 
bản kỉ từ nhà Đình đến hết thuộc Minh, gồm 10 quyền. Phần 
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Ù “DẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ" 





đầu sách Liệt kê danh sách các sử gia: Lê Văn Hưu, Phan Phù 
Tiên, Ngô Sĩ Liên, Lê i\ing, Nguyễn Nghiễm, Ngô Tu Sĩ. Bình 
luận các sự kiên và nhân vật, ngươi biên soạn có trích li bàn 
của các sử gia trên, riêng bài tổng luận của Lê Tung được in toàn 
bộ. 

"ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ" (s), bộ quốc sử gồm 15 
quyền do Ngô Sĩ Liên biến soạn, viết bằng chữ Hián, xong năm 
1479, sau được viết tiếp và bỗ sung nhiều lần, tông cộng thành 
24 quyền, hoàn thành và khắc in xong lần đầu năm (697. Ngâ Sĩ 
Liên viết DVSKTT trên cơ sở bộ "Dại Việt sử ký" của Lê Văn 
Hưu (soạn năm 1272) và "Iạ: Việt sử ký tục biên“ của Phan Phu 
Tiên (soạn năm 1455), chép tử họ Hông Bàng đến khi !2 Thái 
Tổ lên ngôi, trong đó soạn mới thêm quyền Ï, phần ngoại ki (từ 
Hồng Bàng đến Thục). Những phần bồ sung và viết tiếp san này 
trong ĐVSKTT là của các sử thần đởi Ï.£ như Vũ Quỳnh, Phạm 
Cðng Trú, Le Hy và Nguyễn Quý Dức. Sách viết theo thể biên 
niên, liệt kê các vương triều. Tư liệu về nhiều mặt, có các lở 
bình nghiềm túc và theo quan điểm chính thống của các soạn 
giả, có kèm (heo các bài tựa của Lê Hy, Phạm Công Trư, Ngô Sĩ 
Liên và bài "Việt giám thông khảo tông luận” của Lê Tùng. 

"ĐẠI VIỆT SỬ LƯỢC' (sở), cuốn sử biên niên viết bằng 
chữ Hán, khuyết danh, được biên soạn vào thời Trần. Hản còn 
hiên nay được Lưu giữ trong “Tí khố toàn thư” của Trung Quốc, 
có tên là: "Việt sử lược". Gồm 3 quyền, ghi chép từ Triệu Dà đến 
hết thời Lý. Quyền thượng " "Quốc sơ điên cách" (những thay 
đổi của đất nước huôi ban đầu) đến 12 sử quÃn; quyền trung và 
quyền hạ là “Nguyễn kỉ" (túc kỉ nhà Lý). Cuốn sách có niên kì 
nhà Trần. Có đoạn chép sơ lược, có đoạn chép khá chỉ tiết, sinh 
động. DVSL là bộ sử biên niên sớm nhất còn được lưu truyền 
đến nay. 

"ĐẠI VIỆT THÔNG SỬ" (sử, cg. “Lê triều thông sử"), bộ sử 
viết bằng chữ Hán, chép riêng về triều Hậu ¡ 2. Gồm 30 quyền, 
do l^ Quý Đôn soạn. Dược hiên soạn theo bản kí, chí, truyện. 
Bản kỉ ghí chép từ Lê Thái Tô đến Lê Cung Hoàng gôm 10 đời 
vua, phần truyện ghi chép tiểu sử các nhân vật nồi tiếng, các hậu 
phí, hoàng tỉ, chư thần và nghịch thần. Bộ còn lạt hiện nay đã 
bị khuyết nhiều, phần bản kỉ cbỉ còn Lê Thái Tổ, phần chí chỉ 
còn Nghệ văn chí. Phần truyện còn lại tương đối đầy đủ với nhiều 
tứ liệu bổ jch. 


ĐẠI XÃ (luậr), việc cớ quan nhà nước cớ thẩm quyền công 
bố hoặc vô tội, hoặc cho miễn giảm một phần hoặc toàn bộ hinh 
phạt đối với một loại hoặc một số loại can phạm nhất định. Ö 
Việt Nam, hình thức, mức độ DX được nêu rõ trong quyết định 
DX. Vú. Sắc lệnh số 52 ~ SL 20.10.1945 công bố xá miền cho R 
lbại tội phạm trước 19.5.1945 (điều 1) và quy định: "Nhúng tội 
được xá miễn đều coi như không phạm bao giò, quyền công tố 
sế tiêu hưy, những chính hình và phụ hình mà toà án đã tuyên 
phạt đều bỏ hết” (điều 4). Theo Hiến pháp năm 1959, quyết định 
DX cá thể đo chủ tịch nước hoặc Hội đông chính phì ban hành. 
Theo liiến pháp năm 1959 (điều 50), Hiến pháp năm 1980 (điều 
83) và Hiến pháp năm 1992 (điều 83), chỉ có Quốc hội mới có 
quyền quyết định ĐX. 

ĐAKEA (đ/a l; A. Dakar), thủ đô Cộng hoà Xênêgan. Diện 
tích 550 km?. Số dân 1,729 triệu (1992). 'Irung tâm công nghiệp, 
giao thông vận tải và thương mại - tài chính quan trọng của Tầy 
Phú Cảng trên bò Dại Tây Dương. Sân bay quốc tế. Công nghiệp 
chế biến đầu mỏ, dêt, thực phâm, đóng tâu, hoá chất. Dại học 
tổng bợp. L) được xây dựng từ 1857 vái tính chất là đồn binh của 
Pháp. Từ 1904, là trung tâm hành chính của Tây Phí thuộc Pháp. 
Tư 8.1960, là thủ đô của Xénêgan độc lập. 

ĐALAILATMA (sử; ((V Dạt lai lạt ma), Đabi (trếng Mông 
Cả) là biến cà, Latma (tiếng Tạng) là người bề trên, tên ngôi vị 


§ 2P; 


đứng đầu giáo phát đạo Phât ở Tầy Tạng, thiết lập từ 1528. Dược 
sùng bái như vị Phật sống, là lính tụ tính thần của tin đô Phật 
giáo, có ảnh hưởng lốn trong đơi sống chính trị và xã hội Ty 
Tạng. Ð hiên nay là ngưỡi kế vị thứ 14, sinh 1934, lên ngôi ò 
Lasa năm 1939. Năm I953, được bầu làm phó chủ tịch Quốc hội 
Trung Quốc; năm 1956, được cử làm chủ tịch Ủy ban trò bị thành 
lập khu tự trị Tây Tạng. Năm 1959, sang cư trú ở Ấn Dô. 


ĐAIL AMBE J. R. (oán, điết; Ph. Jean Le Rond D'Alemberrt, 
1717 - 83), nhà toán hoc, cơ học và triết học Pháp, viên sĩ Viện 
hàn lâm Pháp (1754). Viên sĩ nước ngoài Viện hàn lâm khoa học 
Pêtecbua (1764). Những năm 1751 - 57 đã cùng }Öiđorô biên 
soan cuốn "Bách khoa toän thư". Ông đá phát biếu "Nguyên tí 
Dalambe" để giải các bài toán động lực học bằng các phương 
pháp của tĩnh học. Công trình cơ bản của ðng thuộc các lĩnh vực: 
phương trình vi phân, lí thuyết số và đại số. Tác phẩm triết học 
"Những nguyên lí trết học” xuất bản 1755. 

ĐALAMBE (NGUYÊN LŨ (cơ), một trong những ngưyên 
lí cd bản của động lực học mang tên nhà bác học người Pháp 
Đalambe. Theo nguyên lí D, hệ lực gỗm các tực thAt tác dụng 
tên cơ hệ và các lực quản tính của các chất điêm thuộc cð hệ là 
môi hệ lưc cân bằng, Nguyên li Ð cho phép áp dụng các phương 
pháp đơn giản của tĩnh học đề giải bài toán động lực học. Nguyên 
tí Ð được sử dụng trong nhiều bài toán kĩ thuật, đặc biệt trong 
các bài toán xác định phân lực liên kết (bài toán thuận của động 
tực học). 


ĐALAMBE (TIỂU CHUẨN HỘI TU) (oán), giả sử dãy 
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œ 
số dương {u„}, có lim = a, khi đó chuỗi số » un hội tỤ 
n>»ao n=1 
nếu a < ! và phân kì nếu a > ] 


ĐÁAT APON Giông; dalapon; tk. DPA, proprop, radapon), tên 
hoá học: 2,2 - natr: điclopropionat. Thuốc trư cỏ, thường có 2 
dạng là axt 2,2 - điclopropionic ở thể lỏng và muối Ð natrì ở 
dạng bột. L) hoà tan trong nước, cồn, ăn mòn kim loại. Độ độc 
cấn II (cấp trung bình, theo phân cấp của Tö chức y tế thế giới). 
Rất it độc với cá. 

Ỏ Việt Nam, thưởng đùng DÐ - Na để trừ cỏ một và hai lá mầm 
kể cà lau, sậy, cỏ tranh, cỏ có bộ rễ ăn sâu dưới đất. Để trừ cỏ 
cho ngô, mía, cày án quả, cây công nghiệp thì dùng 2 ~- Š kg/ha. 
Nếu dùng cho khai hoang, phục hoá thi dùng 20 kg trở lên cho 
1 ha. Thuốc eó tác dụng nội hấp nên thầm nhập vào lá cỏ rất 
nhanh (cũng có thê thâm nhập qua rể cỏ) làm rối (pạn sinh lí 
nên lá biến đạng, thần cong quco, giòn, dễ pãy và cuôi cùng bị 
chết. Thuốc có hiệu lực trong 2 - 3 tuần. Thông thưởng phun 
thuôc trừ cỏ trước lúc gieo cấy c^y trông khoảng 3 tuần lế. 


ĐALET }. F. (ngoai giao; Tohn Foster Dules; 1888 - 1959), 
nhà hoạt động chính trị và ngoại giao Hoa Kì. Xuất thần luật 
sư, sinh tại Oasinhton. Thành viên của đoàn đại biểu Hoa Ki tại 
Hội nghị La Hay (La Haye, 1907), hột nghị quốc tế của các nước 
tư bản thắng trận sau Chiến tranh thế giới [ (1919), hội nghị 
Xan Fransixcô thành lập tổ chức ILsên hợp quốc (1945), Trưởng 
đoàn đại biểu Hoa Ki trong cuốc thương lượng về hoà Uóc với 
Nhật Bàn (1951). Sau Chiến tranh thế giới II, tham,gia tích cực 
chuẩn bị "Kế hoạch Macsan" (Marshalt và "Hiệp ưóc Hắc Dại 
Tay Dương". Rộ trưởng ngoại giao (1953 - 59). Cùng Aixenhap 
đề ra học thuyết Aixenhao - Dalct (x. Học (huyết Aixenhan - 
Đaizt), tích cục thực hiện cuộc "chiến tranh lạnh”, lập vành đài 
bao vây [Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa (lập NA7O, 
CENTO, SFEATO), chủ trưởng Hoa Ki can thiệp sầu vào cuộc 
chiến tranh Dông I3ương, tiến tói thế chân Pháp tại Đông Dudng. 
Dẫn đầu đoàn đại biên Hoa Ki tại Hội nghị Gidnevoơ 1954 về 
Việt Nam. 


DAM BẢO CHẤT LƯNG }Ð 





ĐALI X (mí thuật: Salvador Dall; 1904 - 89), hoạ sĩ Tây Ban 
Nha. Từ 1921 - 2ó, học ở Madrit. Năm 1929, đến Pháp. Tìi 1940, 
lúc ở Mĩ, túc ở Thy Ban Nha. D là đại biêu xuất sắc cho khuynh 
hướng siêu thực. Ð quan niệm nhân sinh có hai thế giới: biên 
thực và phi hiện thực, có trong ý thúc chủ quan nghệ sĩ. Ð vẽ 
thế giới phì hiện thực. 1ắc phầm "Sự vĩnh hằng của kí ứe" (1931; 
Bảo tàng nghệ thuật hiện đại Nịu Yooc) ghỉ bại chính xác tiềm 
thức thực hiện mở ước, diễn đạt cái nhìn thế giới bằng cặp mắt 
mở mộng Âm u theo quan niêm của Fro( (Sipmund Freud). Ð 
sử dụng bút pháp cổ điển trong các tác phẩm "Diềm báo trước 
cuộc nội chiến" (1936), “Hươu cao cõ rực cháy” (1935; Bảo tảng 
Baden - Đức) để biểu hiện không những ý đồ huyễn hoặc, mà 
còn biểu hiên sự phản ứng bộc trực của tư tường tôn giáo, ý thúc 
thầm mĩ tư sản. 


ĐAM MÈ (giáo đục), sự say sưa đến mức mănh liệt và bền 
vững. Thường gây ra sự mất thăng bằng tâm lí (do nó chế ngự 
phần lớn tâm hồn và làm tu mờ mọi đối tượng khác), đôi khi dẫn 
đến bệnh tí. DM thưởng có nguồn gốc từ một lí tưởng, một ý chí 
lớn, có khi ân sâu trong nôi tàm tưởng như vô thức. Có tác dụng 
tích cực nếu M phù hợp với lợi ích của cộng đồng hoặc tiêu 
cực nếu DM trái với chuân mực đạo đức của một xã hội. 


“ĐÀM SÀN” (văn; tên đầy đủ: "Bài ca chàng Dam San"; Êđề: 
Ktei khan y Đam San), bản anh hùng ca của bộ tộc Éđề về người 
tù trưởng trẻ tuôi Dam San, miêu tả những chiến công oanh liệt 
và khát vọng tự do của anh qua các sự kiện chính sau đây: theo 
tập tục hôn nhân cô (tập tục “nối dây", tiếng Êđê: Chuê nuê), 
Dam San buộc phải lấy 1ø Nhí và Hơ Bhí, Dam San đánh các 
tù trưởng Mtao Grú, Mtao Mxây, bị chíng cướp mất vợ, Đam 
San đi đẫn cây thần, Dam San đi bắt Nữ thần Mặt Trời, Đam 
San tập hợp mọi người làm rẫy, bắt cá. 


Anh hùng ca DS phản ánh hiện thực xÃ hội của dân tộc Êđé 
Ở thời kì các quan hệ thị tộc - bộ lạc và tàn dụ chế độ mẫu quyền 
còn phô biến, chế độ phụ quyền đang đần dần lấn át chế độ mẫu 
quyền, nhưng chưa hoàn toàn chiếm ưu thế. Đam San đồng thời 
cũng là hình ảnh tí tưởng của nhân đân về một ngưới tù trưởng 
biết chăm lo đồi sống bộ tộc. Người anh hùng cùng với các sự 
kiện trong đơi sống xã hội được miêu tä với phong cách tượng 
trưng, biểu tướng và phóng đai, đạm màu sắc huyền thoại. 

ĐÀM PHÁN NGOẠI GIAO (ngoại maø), một hoạt động và 
ki năng ngoại giao điển bình và phả biến nhầm trao đổi quan 
điểm và thưởng lượng giứa các đạt diện của hai hay nhiều quốc 
gia, thông qua đấu Iranh và nhân nhượng đề đi đến dạt thoả 
thuận về các vấn đề cùng quan tâm, thúc đây quan hệ hợp tác 
hoặc piải quyết các tranh chấp, bất đồng giữa họ. PNG có đặc 
thò là biện pháp hòa bình và nhưng ngưởi tham gia (Ở các mức 
độ khác nhau) đều mang tinh đại diện quốc gia. DPNG có thê 
là đàm phán chính thức hoặc không chính thức, trực tiếp hoặc 
quA trung gian, Và cỏ thể ò các cấp bậc đại diện khác nhau (đại 
diện, đại sứ, thứ trưởng, bộ trưởng, thủ tướng hoäc chủ tịch nước), 
DPNG có thể được thực hiện ở các quy mô và khuôn khô khác 
nhau: tọa đàm, thướng lượng song phương hoặc đa phưøng, hoặc 
hội nghị quốc !ế. 

ĐÀM PHÁN QUỐC TẾ (uậr), phương thức giải quyết các 
vấn đề quốc tế dựa trên sự tiếp xúc giữa các bên hữu quan - các 
chủ thê của pháp luật quốc tế. Dàm phán là mật trong những 
phương thức có tư lâu trong giao tiếp quốc tế. Hiện nay, có nhiều 
loại hinh ĐĐPQF: tí vấn, tham khảo ý kiến, trao đồi ý kiến, hội 
nghị. Luật quốc tế không quy định nhũng quy tắc tiến hành đàm 
phán. Mục đích, thành phần, cấp tham gia, hình thức của đàm 
phán do chính các nước hữu quan thoả thuận với nhau. Tuy nhiên, 
việc tiến hành đàm phán, kết quả của đàm phán phải hoàn toàn 
theo các nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia, không dùng vũ 
ức hoäc đe doạ bằng vũ lực, không can thiệp vào công Việc nội 


bô của các nước, DPQT được tiến hành trên cơ sở hai bên hoặc 
nhiều bên, có thể trực tiếp hoặc trao đổi công hàm, Đàm phán 
có thê diến ra d cấp các nguyên thủ quốc gia, ngưởi đứng đầu 
chính phủ, đại điên toàn quyền của các nhà nước. Các cuộc đàm 
phán ở cẤp cao có vai trò quyết định thưởng thảo luận các vấn 
đề mấu chốt của mối quan hệ qua tại, những vấn đề quốc tế lón. 
Theo điều 33 Hiến chưng lên hợp quốc, đảm phán là phương 
pháp phổ biến có hiệu quả nhất để giải quyết các tranh chấp 
quốc tế. Nhà nước Việt Nam luôn Luôn chỉ trương giải quyết 
tranh chấp với các nưóc thông qua DPQOT: 

ĐAM QUANG TRƯNG (quân s⁄¿ Dàm Ngọc Lưu; L921 - 94), 
nhà hoạt động cách mạng, thượng lướng (1984), uỷ viên Hội đồng 
Nhà nước (tử 1986); đân tộc Tay. Quê xá Sóc Hà, huyện IHIà 
Quảng, tỉnh Cao Bằng. Tham gia cách mạng từ 1937, đàng viên 
Đảng cộng sản Việt Nam (1939). RỊ Pháp bắt giam từ 1940 - 41. 
Tham øa đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (12.1944). 
Từ 1945 đến 1992 đã lần tươt giữ các chức vụ khu trường đặc 
khu Hà Nội; tham gia bộ đội Nam tiến; chỉ huy trưởng Mặt trận 
Quảng Nam - Đà Nẵng (1946), phó tư lệnh Lên khu V (1948); 
đại đoàn phó Đại đoàn 312 (1952); phó tư tênh Quân khu Tâ 
Ngạn (tủ 1958), tư lệnh Quân khu Việt Bắc (từ 1961); phó tư 
lệnh Quân khu [V (tư 1966); tư lệnh Quân khu [ (1976 - 86). LJý 
viên Ban chấp hành trung ưởng Đảng cộng sản Việt Nam các 
khoá TV, V, VI; bí thư trung trang Dảng khoá VI; đại biểu Quốc 
hội các khoá IV; V, VỊ. VỊI, VỊH; chủ (ch Hội đồng dân tộc 
(1987 - 92). Huân chương Hồ Chỉ Minh, ba huân chương Quán 
công và các huân chưởng khác. 

ĐÀM THOẠI (g42 &£) 1. Phưdng pháp dạy học dùng các 
cầu hỏi, gợi ý và trả lồi giữa người đay và người học để đi đến 
các kết Luận cần thiết. 

2. Phương pháp nghiên cứu tâm lí - xã hội nhằm thu thập các 
dứ kiện về con người và các thuộc tính của nöỏ trong quá trình 
giao tiến trực tiếp theo một chướng trình đã thiết lẬp tử trước, 
DT cá thể giúp ta thu được những bí liệu có giá trị về những 
điều thầm kín nhất, kề cà quá khứ của đối tượng được nghiên 
cứu, mà các phương pháp khác không thể đem lại được. Khó 
nhất là việc đặt ra câu hỏi, gợi ý để bảo đảm chảo rẰng những 
câu trà (li đó là trung thực. lÝT thưởng được đùng như là mội 
phương pháp bô trợ đề thu (ượm tài liêu bổ Sung. 

ĐÀM VĂN LỄ (văn, sử, hiêu Chân Trai; tự lloằng Kính; 
1452 - 1505), nhà thø Viêt Nam. Người huyện Quế Dương, nay 
là huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bắc. Đố tiến sĩ làm quan đến chức 
thượng thự, đại học sĩ, được cử làm chánh sứ sang nhà Minh. 
I# Hiến TÐng ốm nặng, DVL nhận di chiếu lập Túc Tồng, vi 
vậy khi Ủy Muc nối ngôi Túc Tông, DVL bị giáng chúc, đày 
vào Quảng Nam. Trên đường đi đày đến Nghề An, vua sa1 người 
đuôi theo BẤt tự tử. Tham gia biến soạn “Thiên Nam dư hạ tập", 
"Văn bía Chiêu Lăng" vã văn bia tiến sĩ Văn Miếu. [Dê Lại 
khoảng vài chục bải thơ, phần lón viết khi đi sứ, lới tự nhiên, 
ít khuôn sáo, thê hiện tâm trạng nhó nước, thương nhà, gửi gắm 
nỗi sầu muộn, nhũng suy tư VỀ con người và thiên nhiên. 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (công nghiệp: A. qualty 
assurance), tặp hợp các biên pháp được tiến hảnh miột cách có 
hê thống và có kế hoach nhằm tạo ra sự tin tưởng sàn phẩm hoặc 
địch vụ có thê thoả mãn được những yêu cầu đề ra về chất lượng. 
Việc DRCL sẽ không được đầy đủ nếu những yêu cầu đề ra về 
chất lượng không phản ánh đầy đủ như cầu ctia người tiêu dùng. 
Đề đạt hiệu quả cao. việc DBCI. sàn phẩm thường đòi hỏi phải 
(hưởng xuyên đánh giá các nhân tổ ảnh hưởng tới sự phủ hợp 
của thiết kế hoặc điều kiện kí thuật đố: với công dụng của sản 
phẩm, phài thường xuyên xem xét các quá trinh sản xuất, lấp đặt 
sản phâm và kiểm tra kĩ thuật. Muốn tạo được sự tin eây, có sò 
sản xuất hoặc dịch vụ phải đưa ra đước những dẫn cứ. chứng 
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1) DẢM PHỤ QUỐC PHÒNG 








minh. Trong nội bô cơ số, việc DĐBCL được sử dụng như mội 
công cụ để quản lí. Trong các mối quan hệ hợp đồng, việc DBCL 
được dùng để tạo ra bầu không khí tìn cậy đối với neưởi đặt 
hang. 

Tả chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) đã ban hành bộ tiêu 
chuẩn ISO 9000 về DBCL, trên có sở đó, Viết Nam đã ban hành 
bộ TCVN 5200, trong đó hướng dẫn mô hình DBCT. trong thiết 
kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và bảo đưỡng (TCVN 5201-90), 
trong sản xuất và lắp đặt (TCVN 5202-90), trong kiểm tra và thủ 
nghiệm (TCVN 520199). 

ĐẢM PHỤ QUỐC PHÒNG (nh (ế), một hình thức huy 
đông sự đóng góp tãi chính theo nghĩa vụ của công dân, được 
ban hành bằng Sắc lệnh số 4R ngày 10.4.1946 của Chính phủ 
nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nhẦm đáp ứng những nhu cầu 
chi tiêu cấp bách của Nhà nước về củng cố quốc phòng. DPQP 
chi thu trong năm 194ó. 

ĐÁM RỐI (sinh; pÍoxz¿), mạng (ưƯỚi chẳng chịt tĩnh mạch 
(ĐR tính mạch), bạch mạch (DÐĐR bạch mạch) hoặc thần kinh 
(DR thần kinh). Nhiều DR mạch và thần kinh ở gần nhau, tạo 
thành những vùng giải phẫu rất quan trọng, ảnh hưởng nhiều 
đến các chức năng của eø thể. Vd. DR bụng, ngực, cô, cánh tay, 
hạ vị, w., lên quan nhiều đến vận động, càm ứng, phản xạ của 
các nội tạng (tìm, phôi, dạ dày, thận, ruột, bàng quang, w.). 

ĐÁM RỔI MÀNG MẠCH (s?+h), một trong hai vùng có 
thành mỏng, gấp nếp nhiều và giàu mạch máu ở vách trong của 
não, qua đó thực hiện trao đôi chất gìữa máu và địch não tuỷ. 
Nằm trên mái cria não thất bốn và chỗ nối não thất một, hai với 
não thất ba, còn có tác đụng ngăn không cho các tế bảo máu và 
các phân tử lớn (kể cả một số thuốc và các chất lạ có thể gày 
hại) đi vào dịch não tuỷ. 


ĐẠM (nông), tén thường dùng để chỉ nítg (N) dùng trong nông 
nghiệp. D sính học trong phân bón là D có nguồn gốc sinh vật 
(phân chuồng, phân xanh, vi khuẩn nốt sần, vị sinh vật cố định 
D, w.). Chu trình Ð trong thiên nhiên là chu trình chuyên biến 
tiên tục của nitở tư dạng vô cơ sang húu cơ, w. trong đó nitó 
không bị mất đi mà cũng không tăng lên. Cần bằng D của đất 
trông trọt là sự cân bằng giữa các nguồn D (dựa vào nước mưa, 
phần bón, vi sinh vật cố định Ð, w.) và tiọng Ð bị lấy đi (mùa 
màng, phản Ð hoá, cửa tri, W.). Chế độ canh tác tiến bộ phải 
đầm bảo sự cân bằng D để duy trì tiềm năng sản xuất của đất 
nông ngh:Ệp, tạo năng suất cao và Ôn định (xt. Proœein). 


ĐẠM PHI PROTEIN (øáng), hợp chất chứa nitø được tổng 
hợp nhân tao, có thề dùng làm thức ăn bỏ sung đạm cho gia 
súc nhai Lại. Ure là loại DPP được dùng phố biến nhất, ngoài 
ra còn có các loại amoni cacbonalt, amIoni axetat, amonli Lactáat, 
vw. Dược nghiên cứu sử dụng từ sau Chiến tranh thế giới ÏÏ, 
DPP la một tiến bộ kí thuật quan trọng trone chăn nuôi, có thể 
thay thế 30 - 402 protein trong khâu phần ăn của vật nuôi có 
dạ dày 4 túi, với nguồn nitở rẻ, Ure thống được sự dụng Ö các 
dang: trộn với thức ăn tính, thêm vào cỏ ủ xanh hay rơm, cỏ 
khô, pha vào đá liếm (không quá 72% trọng lượng hôn hợp muối, 
ri đường, w.). Lượng dùng hàng ngày không được quá 0,4 g ure 
cho I kg thể trọng trầu bò. Dùng quá nhiều sẽ gây ngộ độc, do 
amoniac phân huỷ ra đồn vào mẫu. 

ĐAMAT (đa 1í; Ph. Damas), thủ đô của Cộng hoà Arập XyrI. 
liên tích 105 km”. Số dan 1,451 triệu (1992). Công nghiệp đêt, 
thực phâm, được. Thủ công mĩ nghệ. Sân bay quốc tế. f{rưỡng 
đại học tông hợp. Viên hàn lâm khoa học Arập. Viện bảo tàng, 
nhà hái. Từ cuối thế ki 11 đầu thế ki 10 tCn. đến năm 732 tCn. 
D l thủ đô của Vương quốc Damat. Trong khoảng 6óI - 750, 
là thủ đô của Vương quốc Hồi giáo Ômaâyat. Từ 1516 đến cuối 
Chiến tranh thế giới l, thuộc đế quốc Ôttôman. Trong những 
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năm 1920 - 43, là trung tâm hành chính lãnh thô uỷ trị Xyri của 
Phấp. Tủ 1943, thủ đô cúa Công hoà Arập Xyri. Các di tích: 
hàng cột cña thánh đưởng Jupite ở Đamat (thế kỉ I), nhà thờ 
đạo Hồi Ômâyat (thể kỉ 8), bệnh viên Huaatđina (thế kỉ 12) và 
nhiều trưởng đòng đạo Hồi. 

ĐAMRONG RA JANUHAP (văn; 1862 - 1943), nhà văn, nhà 
hoạt động ch¡nh trị Thái Lan. Con vua Môngknt; đã tùng là bộ 
trưởng Bộ giáo dục. Cùng với một đội ngũ gồm các nhà nghiên 
cúu, nhà sử học, nhà văn, DR tổ chức sưu tầm chỉnh lí xuắt bản 
nhiều bản thảo cổ về lịch sử, tôn giáo, văn hợc, phong tục tập 
quán Thái Lan. ĐR đã góp phần xuất sắc bảo vệ nền văn hoá 
Thái Lan. 


ĐAN 0y), một dạng thuốc của y học cô truyền; có hai loại, một 
loại để uống (thuốc hoàn, thuốc tán, wv.) và một loại dùng ngoài. 
Dặc điểm của Ð là phần lớn có kim (loại như thuỷ ngân, bạch 
phèn, hồng hoàng, chu sa đã điợc thăng hoa bằng nhiệt (hồng 
thăng đan). 


ĐAN MẠCH (đa !í; Đan Mạch: Kongeriget Danmark; Vương 
quốc Đan Mạch), quốc gia ở Bắc Âu, pồm bán đảo Jutlăng 
(Ph. Jutland) và các đảo lân cận: Jaelăng (Ph. Sjaelland), LALăng 
(Lolanở), Fanste (Falster) và Roochôm (Bornholm). Giáp Cộng 
hoà liên bang Đức, Biên Bắc, biển Bantich. Diện tích 43.094 
nghìn km” (chưa kể 2 khu tự trị là quần đảo Paeroae (Paeroarne) 
và đảo Grinldn). Số dân 5,)Ñ7 triệu (1993), phần lón là ngươi 
Dan Mạch, tập trung nhiều ở đảo Selan. Dân thành thị 60%. 
Thị đô: Côpenhaghen. Thành phố lốn: Achut (Ph. Aarhus), 
Odcnxd (Odense), Anbooc (Aalborg). Ngôn ngư chính thức: 
tiếng Dan Mạch. Tồn piáo: đạo Tin Lành. Phân chia hành chính 
14 tỉnh. Theo chế độ quần chủ lập hiến, vua đứng đầu nhà nước. 
Cơ quan lập pháp cao nhất là quốc hội gồm mội viện. 


Phần lón lãnh thô là đồng bằng. Băng hà kỉ Đệ tứ còn đẻ tại 
nhiều dấu tích: những đây đồi đôi thạch, những đồng cát, sỏi, 
những hồ lón, nhỏ,.... Khí hậu ôn đái hài dương, mùa đông ấm 
(nhiệt độ trung bình tháng giẽng gần 02C), hẽ mát (nhiệt độ 
trung bình tháng bảy 15 - 16°C). Lượng mưa trung bình năm tư 
600 mm ở phía đông đến 800 mm ở phía tây. Sông ngắn. Hà có 
nguồn băng hà, đầm by. Thực vật bị thay đôi mạnh do tác động 
của con người. Rừng chiếm 2% lãnh thổ (sồi, thông, vw.). 

ĐM là nước công - nông nghiệp phái triển cao, nông nghiệp 
thãm canh cao, nặng về chăn nuôi, nôi tiếng về chăn nuôi bò sửa 
và bò thịt. Phần lớn diện tích trông đại mạch và cỏ, chăn nuôi 
đại gia súc có sừng, lợn. Dánh cá. Công nghiệp: khai thác cao 
lanh, khí đết, đầu mỏ, năng lướng, đóng tàu, chế tạo máy điêzcn, 
thiết bị điện kĩ thuật, máy nông nghiệp. Sản xuất sữa, bở thịt, 
đầu ăn, hoá chất, đồ pốm. 


Sản lượng một số sản phâm chính (bằng đồng cuaron DM, 
1989): thịt lợn 15931 triệu, sữa L2R95 triệu, thịt bò 5136 triệu, 
Lúa mạch 3697 triệu, lúa mì 2892 triệu, hoa và cáy hoa 2493 triệu, 
máy móc và dụng cụ thông thưởng 16492 triệu, hoá chất 14195 
triệu, máy móc và dụng cụ điền 74óI triệu; điện 22757 t¡ kW.h, 
đầu mỏ 42528 triệu thùng. Giá trị tông sản phâm quốc dân 1989: 
105,263 t¡ đöla Mĩ, bình quân đầu ngươi 20510 đôla. 


Dưỡng sắt: 2837 km (1988), đường ô tô 70.7 nghin km rải nhựa 
100% (1990). Phà giữa bán đảo Jutlen và các đảo của ĐM, Thuy 
Diễn, Na Uy, Đức. Trọng tải đôi tàu biển: 7,173 triệu tấn (1990). 
Càng lón và sân bay quốc tế: Côpcnhaghen. Xuất khẩu: máy 
móc, (hit, bơ, sữa, hoá chất, hàng đệt, quần áo. Nhập khâu: hàng 
tiêu dùng, máy móc và thiết bị, hoá chất. Dơn vị tiền tế: đồng 
cuaron DM {1 đôla MI = 6,48 cuaron (199Ù)]. 


Dầu công nguyên, trên lãnh thô [DM cá eác bộ lạc Gieemanh 
tói sinh sông (trong đó tử thế kỉ 5 - 6 có ngưới 2M, vi vậy mang 
tên nảy). Thế kí 10 hình thành vướng quốc ĐM thống nhất. Năm 
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1536 đạo Lute trở thành quốc giáo. Năm 1849, DM trỏ thành 
nước quân chủ lập hiến. Năm 1918, DM buộc phải trao độc lập 
cho Aixlen (trong phạm ví liên minh ĐM - Aixlen sau đó tan vỏ 
năm 1944). Năm 1940 - 45 bị phát xít Đức chiếm đỏng. Năm 
1943 Hội đồng tự do (với sự tham gia của nhúng người cộng sẵn 
tứ 1943) lãnh đạo kháng chiến, cùng quân đội Liên Xô giải phóng 
IDM năm 1945. Từ sau chiến tranh là Dàng xã hội dân chủ và 
Đảng tư do cánh tâ (Venxtrê) thay nhau đứng đầu chính phủ. 
Từ 1982, chính phủ hên hiệp nắm chính quyền. Ngày quốc khánh 
16.4. Thành viên của Liên hợp quốc từ 1945, của Cộng đồng kinh 
tế Châu Âu (EEC). Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 
từ 25.11.1971. 


ĐAN PHƯỢNG (2/2 1), huyện đồng bằng phía tây bắc tỉnh 
Hà Tây. Diên tích 76,59 km?, Gôm 1 thị trấn (Phùng, huyện lị); 
15 xã (Song Phương, Trung Châu, Thọ An, Phương Đình, Thọ 
Xuân, Dan Phượng, Đồng Tháo, Hồng 1à, Thượng Mã, Hạ Mõ, 
Tần Hội, Liên liồng, lần Lập, Liên Hà, Liên Trung). Số dân 
115876 (1993). Dịa hình đồng bằng, sông [löng, kênh đào Đan 
Hoài chảy qua. Trồng (úa, mía, đâu, nuôi tăm, chẵn nuôi lớn, tăm 
kén, đệt thủ công. Đường 11A chạy qua. lền Đan Phượng có tử 
1488 (tên cũ là Đan Sơn); đã thuộc châu Từ Liêm, trấn Són Ty, 
tỉnh Hà Dóng (1888 - 1965), Hà Tây (1965 - 75). Hà Sơn Binh 
(1975 - 78), thành phả Hà Nội (1978 - 9L) và trỏ tại thuộc Hà 
TAy tử 7.991. 

ĐÀN (mĩ thuật) 1 Dàn móng để nghiền, giã đất trong nghề 
gốm. 

2. Dồ đàn, bát đàn, tên quen thuộc chì các sản phẩm gấm 
thông dụng chuyên dùng men đàn. 


ĐÀN (nhac), tên gợi các nhạc cụ họ đây chỉ gây (Ð tranh, Ð 
nguyệt, Ì) ghita...), chỉ gỗ (D tam thập Lục, D pianô...), chỉ kéo 
(Ð viólông, Ð nhị...). D còn được đùng đề chỉ các nhạc cụ họ tự 
thăn vang (D törưng) và các nhạc cụ hói mà viếc phát âm do tay 
điều khiển (1 klong put, Ð oocgan...), khác với kèn do miệng 
người thôi. 

ĐÀN BẦU (nhạc, sân khấu; tk. độc huyền cầm), nhạc cụ độc 
đáo của Việt Nam, có hình đáne và cấu tạo đơn giản. Gồm thân 
đàn và một sợi dãy làm bằng kim khi. Trước đây, thân đàn được 
lãm bằng nứa ðng bướng; trén đầu có gắn một cần (vòi đàn) 
bằng tre vót tròn, mảnh, dễ uốn eone để điều chỉnh sự căng - 
chùng của dây đàn, tạo cao độ khác nhau của Am. Vì không có 
quả bầu Ò vòi đàn cho nên âm phát ra là Am thật, thưởng dùng 
đệm cho neướơi hát xâm. Sau đó, thần đàn được làm bằng hộp 
gỗ, dài, vòi đàn được cắm xuyên qua một quả bầu rỗng có tác 
dụng cộng hưởng (đo đó có tên DB) chính quả bầu tạo cho tiếng 
đàn có äm sắc độc đáo. Âm thanh được phát ra bằng cách bồi 
Am, khi gây đồng thời ngón tay chạm nhẹ vào dây để lấy bồi àm, 
nên tiếng nghe thưởng êm ả, sâu tắng và quyến rũ. DB có hai 
cách diễn tấu và kĩ thuật gẩy que. Trước đây dùng que đánh 
xuống, ngày nay nhiều người tại dòng que hát lên. Cách diễn tấu 
ở hát xâm tiếng mạnh, tiết tấu nhanh và sôi động: ở Huế và các 
ban nhạc tài tử Nam Bộ tiết tấu lại chậm rãi, thiết tha. Hiên nay 
I)H có những cải tiến và có mặt ở khắp các dàn nhạc; ĐB không 
chỉ được người Việt Nam ưa thích mà được cả người nước ngoải 
hâm mộ. 


ĐÀN ĐÁ (nhạc, khảo cố; Ph. uthophone), nhạc cụ cô gòm 
những thanh đá, khi gố lên tạo ra nhưng âm thanh khác nhau. 
Năm 1949, lần đầu tiên ở Việt Nam, DĐ được phát hiện ð làng 
Ndutbeng Krak (Đặc Le). Cho đến nay, đã phát hiên được trên 
hai chục bộ DĐ ở Việt Nam, gồm khoảng 250 thanh, như ĐỒ 
Bảo Lộc (Lâm Dềồng). DD Khánh Sơn (Khánh Hoà), ĐĐ Bắc 
Ái (Thuận Hài), W. Dặc biệt di chỉ khảo cô học Hình Da, Gò 
Ma (Đồng Nai) đã phát hiện được nhiều thanh D2 trong tầng 


văn hoá thởơi đại kim khí. Đây là những thanh đá dài dẹt, có mặt 
cất ngang hình thoi hoặc gần bán nguyệt, hai mặt phẳng hoặc 
cong lõm ở giữa được tàm từ loại đá phiến biến chất. Mỗi bộ có 
7, Ø hoặc 11 thanh. Về niên đại của 12 có nhiều ý kiến khác 
nhau. Một niên đại C14 ở độ sâu 1,9 m của đi chỉ Bình Da là 
3190 - 50 BP. DD nằm ở độ sâu 0,60 - 0,90 mụ, có niên đại muôn 
hơn. 





Đàn đá 


ĐÀN ĐÁY (te; tk, vô đè cầm: đàn không đáy), nhạc cụ họ 
dầy, chí gầy. Xưa kia chỉ dùng đếm cho hát á đào (x. Ca trù). 
Dân có bầu cộng hưởng hình thang, đáy tán khoảng 25 cm nằm 
pha trên, đáy nhỏ khoảng 22 cm nằm phía đưới, hai cạnh bên 
khoảng 35 cm, dày 7 - 9 cm. Mặt đàn bằng gỗ xốp, thường là gỗ 
ngÐ đồng, còn gắn thêm mảnh gỗ hình chữ U có lỗ đề mắc gốc 
dây đàn. Cần đàn dài khoảng 1,2 m, gắn (0 - 12 phim gọt bằng 
tre. ĐD có ba dây bằng tơ xe, cách nhau mót quãng bốn, ứng 
với nổi sol - đô - fa. Tiếng đàn Ấm, diu và đục, đi với giong ni. 
kết hợp tiếng phách tre hài hoà, có khả năng thể hiên những 
cung bậc tỉnh tế của tình càm. 


ĐÀN ĐIỆN ( nhạc; A. clectrophone), các đụng cụ dùng phương 
pháp điện ti để cải biển hoặc bắt chước Am thanh của nhạc cụ 
truyền thống, thường goi tất là D12, Những ĐD thường gấp. theo 
công năng của chúng có thê chía làm 4 loại: ĐD tăng âm (nhạc 
khí điển thanh), DD (nhạc khí điên cử), bộ chuyên tấu (nhạc khí 
nửa điên tủ) và đàn cộng hưởng (toại "đàn nhuận sắc” cho việc 
phối âm). ĐD được kĩ sư vô tuyến người Nga Teemcn (JI. C. 
Tepwewr) phát minh năm 1920. Ý tường dùng phương pháp đ‹iên 
tử trong Am nhạc (nhạc cụ) được một kĩ sư âm học ngươi Đức đưa 
ra nguyên lí từ 1950. Dến 1951, ở Mĩ trong trưởng quay phim nhựa 
đã ứng dụng âm thanh (nhạc) bằng điện, đây được coi là lần thực 
nghiệm đầu tiên trên thế giới. Năm 1967, ỏ Matxcơva đã có nhưng 
phòng nghe nhạc, trưởng quay áp dụng phương pháp này. Từ những 
năm 60 thế kí 20, DĐ gia đình đã có rất nhiều công năng: tự đánh 
theo nhịp, tự hoà thanh, phân giải, hoà tấu và dùng tay chọn tiếng 
vang, vv. Tư những năm 70, nhờ sự ra đời của vị mạch nhớ, DĐ 
ngày càng thu gọn, công năng cũng nhiều hơn. 

ĐÀN ĐOẢN (nhạc) x. Đàn (ứ. 

ĐÀN GÁO (nhạc), nhac cụ họ dây, chỉ cùng kéo, bầu cộng 
hưởng làm bằng vỏ quả dừa khô như gáo đừa. Là nhạc cụ trung 
âm, thường được dùng đêm khi hát xâm. 

ĐÀN HỒ (@uhác), nhạc cụ họ dây, chỉ cung kéo, loại trung Âm. 
DH có cấu tạo như đàn nhị (x. X7), nhưng kích thước lớn hón. 
Thưởng dùng đánh đêm cho giọng nam trung.và là cây đàn đặc 
trưng cho hát xâm (x. Xểm). Trong dàn nhác hoà tấu, DII thưởng 
thể hiên giai điều của đàn nhị, tàm âm thấp hơn một quãng tắm. 

ĐÀN HỒI (xây dựng, cơ), tính chất của các vật thể chồng lại 
sự thay đôi về thê tích và về hình đạng (đối vói các vật rắn) hoặc 
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E ĐÀN HỒI ĐẰNG HƯỚNG VÀ BẤT ĐẲNG HƯỚNG 





chỉ về thể tích (đổi với các chất lỏng, chất khí) đưới tác dụng của 
các nguyên nhân bên ngoài. Khi loại bỏ các nguyên nhân bên 
ngoài, thể tích và hình dạng (đối với các vật rắn) hoäc chỉ riêng 
thể tích (đối với chất lỏng và chất khí) được phục hôi. Tính ĐH 
của vật thê được giải thích bằng sự tác dung tưởng hỗ giữa các 
nguyên tỉ, các phân 1ử cấu tạo thành vật thê và sự chuyển đóng 
nhiệt của chúng. 

ĐÀN HỒI ĐĂNG HƯỚNG VÀ BẤT ĐẲNG HƯỚNG 
(cơ), đàn hồi đắng hướng là tính chất của vật thể đàn hồi khi 
các tính chắt cơ lí đặc trưng cho tính đàn hồi của các phần tủ 
vật thê giông nhau theo mọi hướng. 


Dù chi tồn tại hai hướng khác nhau có tính chất eo l khác 
nhau, thì vật thể đàn hồi là bất đẳng hướng. Mức độ bất đẳng 
hướng được thể hiện bởi số hằng số đàn hồi độc lập. Vật liệu 
đàn hồi bất đẳng hướng có số hằng số đàn hồi độc tập tối đa 
lá 2t Trường hợp đàn hồi thuần nhất đẳng hướng chỉ còn hai 
hằng số đốc lập là módun lăng Ï° và hê số Poatxông 2. 

ĐÀN KÌM ( rhac), tên gọi khác của đàn nguyệt (x. #àn nguyệt), 
được dùng phô biến à Nam Rộ. 


ĐÀN MỖI (nhạc), tên goi của một nhac cụ 1ụ thân vang. Dàn 
nhỏ, hình như chiếc lá tre, làm bằng đồng đát mỏng về phía ngọn. 
Ö bên trong. ứng với hai rìa, người ta cắt rời hai đường øặp nhau 
phía ngon đàn, tạo thành một tam giác cân. Hình tam giác nảy 
chính là dây đàn. Khi chơi, nhạc công đặt ngang đàn ngay trước 
hai hàng răng cưa, dùng hai môi cắp lấy hai rìa đàn. Tay trái giứ 
sợi dây tỏ buộc vào gốc đàn. Ngỏn cải tay phải bật vào ngọn đàn 
làm rung dây. Khoang miệng trở thành bầu công hưởng đàn. Thay 
đồi hình thê khoang miềng sẽ lạo ra những âm khác nhau tương 
ứng. Đàn chỉ cho vài âm không chuẩn xác lắm. Dàn được dùng 
ỏ hầu hết các dân tộc Việt Nam và Dông Nam Á và một số nước 
khác, chủ yếu ở các bộ tôc thiêu số. 


ĐÀN NAM GIÁO (sử), công trình kiến trúc dùng làm nơi 
Vua tế (rời đất trong các vương triều phong kiến. Thế kỉ l5, nhà 
Lê đã cho xây ĐNG ò phía nam kinh thành Dóng Kinh (Thăng 
Long), có các điên Chiêu sự, Canh y và Irai cùng. Năm 1663, 
Trịnh Tạc sa: tụ sửa và mỏ rồng }ĐNG. Thế kí L9, khi nhà Nguyễn 
tấy Huế làm kinh đô, DNG ö Thăng I.ong suy tần dần. Khi Pháp 
chiếm Hà Nội. công trình này đã bị phá huỷ. 

ĐNG ở Huế được xảy dưng tử thời chúa Nguyễn Phúc Lan 
(1635 - 47). Nhà Tầy Sản cho xây ở gần núi Ngự Binh. Năm 
1806, vua Gia Long cho xây ding DNG mới, cách Huế 4 km về 
phia nam. Thởi Nguyễn, lễ tế Nam Giao được cứ hành hằng năm 
ở đàn này. Từ đòi Thành Thái (1889 - 1907) đến 1945, cứ 3 năm 
tế một lần (Vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu). 

ĐÀN NGUVẾT (nhạc, sân khấu; cợg. đàn kìm), nhạc cụ họ 
dây, chí gầy dùng độc tấu hay hoà tấu trong các tốp, các đàn 
nhạc tài tử, phưởng bát âm. Mặt đàn hình tròn đương kinh khoảng 
36 - 40 cm. Thùng đàn dẹt, cao 5 - 6 cm. Cần đàn dài gấp 2,5 
lần đưởng kính mặt đàn, khoảng 90 - 100 em. Có § - 10 phím 
đàn cao, gắn trên cần 6 - 8 cái, số còn lại gắn trực tiếp lên mặt 
đàn. ĐĐN có hai dây cách nhau một quãng bôn hoặc năm. Tiếng 
DN đục, mềm. dịu, nhất là kbi nghề nhân nhấn nhá các đây thì 
rẤt gần giọng ngươi, còn khi về trên đây thĩ tiếng đàn trong sáng, 
khoẻ, rôn ràng. 

ĐÀN SẾN (4c), tên gọi nhạc cụ ho dày. chỉ gầy. Cần đàn 
đài khoảng 70 cm, đưởng kính mặt dàn 25 - 30 em, cao 0,8 cm. 
Ra đàn được tạo thành múi như bông hoa. Tiếng DS đục. Ngày 
nay ít dùng. 

ĐÀN TAM (nhạc, vân khẩu), nhạc cu ho dây, chỉ gẫy của 
người Kinh và người Hà Nhì (x. Ta ứør). Cần đàn bằng gô cúng 
đài khoảng 70 cm, không gắn phím. Bầu đàn hình chữ nhật cỏ 
các canh tròn, trông gần giống hình bầu dục Mặt đàn bịt đa rấn, 
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trăn hay kì đà. Phía sau bầu đàn bịt bằng gỗ có đục tô. Dàn có 
ba đây bằng tơ xc. Tiếng Ấm, vang. DT thường dùng trong các 
dàn hoà tấu. 

ĐÀN TAM THẬP LỤC (nhạc), nhạc cụ bằng gỗ có 36 dây 
kim toại. Hiện nay đã cải tiến nhiều lần và không phải chỉ có 36 
dây. Khi đánh đản thì gõ vào dây bằng hai que. Dược dùng trong 
các dàn nhạc sân khấu ca kịch dân tộc như tuông, chèo, cải lưỡng 
và các dàn nhạc dân tộc hiện đại. Âm thanh vang, to, trong sáng 
và có âm vực rộng. Thích hợp với những bàn nhạc vui. Nhược 
điểm là âm thanh của các cao độ lẫn sang nhau, nhất là khi tấu 
với nhịp độ nhanh: vì nó không có bô phận hãm âm nên khi đánh 
sang Am sau thì Âm trước vẫn còn vang chưa tắt. DTTTL từ 20 
riăm nay ở một mức độ nhất định đã được dùng trong việc điễn 
tấu cấc bài hát mói, nhạc mới. 


ĐÀN TRANH (nhac; cøg. đàn thập Lục), nhạc cụ bằng gỗ có 
l6 dây kìm toạt; gày bằng móng tay hoặc móng phụ làm bằng 
kim loại; tay phải gầy, tay trái nhấn dây. Âm thanh vang, trong 
sáng, trữ tình, sử đựng phổ biến trong các dàn nhạc dân tộc. ĐT 
cũng như đàn nguyệt phải nhấn và mượn nốt mới hay. 


ĐÀN TỨ (nhạc, cơ. đàn nhật, tức mặt trời), loại đân có 4 dầy 
bằng tớ (2 âm giống nhau), Nam Bộ gọi là đăn đoản vì cán đàn 
ngắn. Dược xếp phim theo hệ thấng 7 âm chia đều, cho nên khí 
đánh theo điêu thức 12 bình quân, cần phải nhấn mới đại được 
cao độ theo ý muốn. Âm thanh giòn, khoẻ, vang, thích hợp với 
gìai điêu vui, hoat bát, đi dòm. ĐT trước đây có mặt trong các 
đàn nhạc bát Am, tuồng, cải tướng (ít dùng trong chèo). 


ĐẠN (quản sự) L) Goi tất viên đạn hoàn chính, còn gọi viên 
đạn. 2) Dầu đạn, phần được phóng đi khỏi hoả khi (xt. Đầu đạn). 


ĐẠN CỐI (quổn sự), Viên đạn dìng cho súng cối, pồm thần 
đạn (thưởng có hình giọt nước hoặc hình trụ dài), ngòi, bộ phận 
ồn định (cánh đuôi hoặc đai dẫn đặc biêt), liều phóng chính và 
các lều phụ. Do áp suất trong nòng nhỏ nên DC có Vỏ móng 
hơn đạn pháo và có lưởng thuốc phá tương đối lồn. 

ĐẠN DƯỢC (gquán sự), gọi chúng các loại phương tiện có sư 
dụng thuốc nô để huỷ điệt sinh Lực và phóng tiện kĩ thuật của 
địch, phá hoại công trình hoặc dùng làm những nhiêm vu khác 
(chiếu sáng, rải truyền đón, tạo khói...). DD bao gồm đạn pháo, 
đạn cối, đạn súng bộ bình, bom, mìn, lựu đạn, đầu tên \Úa, ngư 
lôi, thuỷ lôi. các Lượng thuốc nô, hộp khói... DI eó thể phân loại 
theo quân chủng (không quản, hải quần, lục quân, pháo bình, bô 
bính...); theo nôi dung cấu tạo (thông thường, hạt nhân, hoá học, 
sinh học); theo eông dung (chính, phụ. đặc biết) và theo các 
phương pháp: bấn (đạn súng, pháo...), cách phóng (tên 1a, ngư 
lôi...), ném (thả) (lưu đạn, bom, thuy lôi...) hoặc đặt (rài) (man, 
tượng nô...). 

ĐẠN ĐƯUM ĐUM (quả xử), đạn súng, đầu có rãnh khía hoặc 
khoang rống, đễ võ hoặc biến đạng khi vào trong cơ thê, làm vết 
thương nặng hơn. "Dưm đum” (Ph. Dum - Dum) là tên gọt một 
địa điểm ở ngoai ô thành phố Cancuta (Ấn Đô), nơi chế tạo loai 
đan này theo đơn đãit hàng của Ảnh, sau đó thành tên gọi của 
cà những đạn súng eó đầu nô được. Hôi nghị quốc tế lần thứ 
nhất họp ô La lay (1899) đã tuyên bố cấm sư đụng DĐĐ 
nhung quần đội Pháp vẫn sử dụng trong chiến tranh ở Việt 
Nam (194ó - S4). 

ĐẠN PHÁN LỰC (quân sự), đan pháo được phóng tới mue 
tiêu nhà lực đây của đông cơ phân tực. Có thể được phóng tư 
các thiết bị phóng (giả, ống, bệ, giàn phóng...) đặt trên mặt đất, 
xe, khí cụ bay hoặc tàu chiến. Trong Kháng chiến chống MI, bộ 
đội Viêt Nam đã bắn ứng dung có hiệu quả cấc loại [PT A12, 
H12, DKH... đặt trên bê đât hoặc trên giÁ tự tạo. 


ĐẠN PHÁN LỰC -TÍCH CỰC (quản sử), đạn được bắn 
đi khỏi nòng pháo như các loại đan bình thưởng (do áp suất 


DÁNG CHÍNH TRỊ Ì) 





trong lòng của nòng pháo) nhưng sau đó được tăng tốc trên 
đưởng đạn bằng một động cơ phản lực gắn với đầu đạn. 2o được 
tăng tốc nên tầm bắn tăng lên, vì vậy còn gọi là "đạn tăng tầm". 

ĐẠN PHÁO (quân sự), viên đạn dùng cho pháo, gồm đầu 
đạn, ngòi, liều phóng, ống liều, bộ lửa và các phần tử phụ khác. 
DP chia ra: theo công dụng (chiến đấu, huấn luyện, bắn tập, 
không đầu, thủ nghiêm); theo phương pháp nạp đạn vào pháo 
(nạp liền, nạp rời có ống liều, nạp rời không có ống liều); so với 
cổ nòng (trên cd, đúng có, dưới cổ); theo tác dụng của đầu đạn 
(phá, mảnh phá, xuyên, lõm, phá bê tông...) và theo các dấu hiệu 
khác. 





Đạn pháo 


ĐẠN SÚNG (quân sự), đạn dùng cho súng (súng ngắn, súng 
trưởng, súng máy...). DS thương là đạn lắp chặt, trong đó đầu 
đạn, liều phóng, hạt Lửa được kết hợp với vỏ đạn thành mội khối. 
DS có vỏ đạn bằng giấy xuất hiện ở thập ki 40 thế kỉ 19, vỏ đạn 
bằng kim loại tứ thập kỉ 60 thế kỉ 19. Sau Chiến tranh thế giói 
11 xuất hiện DS không vỏ đạn. DS có hai loại: loại dùng để chiến 
đấu và loại dùng để bồ trợ (huấn luyện...). 

ĐÀNG NGOÀI (sử; tk. Bắc Hà), phần lãnh thổ Đại Việt từ 
sông Gianh trỏ ra Bắc dưới các triều vua Lê - Chúa Trịnh trong 
thế kỉ 17 - 18. Kinh đô là Thăng Long (còn gọi là Đông Kinh, 
Kinh Kỳ hay Kẻ Chợ). 

Năm 1527, Mạc Dăng Dung phế bỏ triều Lê lập ra triều Mạc 
(1527 - 92). Nhưng một tướng của triều Lê là Nguyễn Kim tập 
hợp lực lượng chống Mạc ở Thanh Hoá nhằm khôi phục triều 
L¿, năm 1533 lập Lê Trang TÐng lên làm vua. Năm 1545, Nguyễn 
Kim chết, binh quyền giao cho con rẻ là Trịnh Kiểm. Năm 1592, 
Trịnh Tùng, con Trịnh Kiểm, đánh bại triều Mạc, chiếm lại kinh 
thành Thăng Long. Trịnh Tùng tự xưng là Đô nguyên soái Tổng 
quốc chính Thượng phụ Bình An vương và tử đó, con cháu họ 
Trịnh kế tục xưng vướng, nhân dân thường gọi là Chúa Trịnh. Đó 
là thởi ki vua Lê - Chúa Trịnh, thực quyền nằm trong tay chúa 
còn vua chỉ là danh nghĩa. Phạm vi thống trị của vua Lê - Chúa 
Thịnh chỉ còn tử sông Gianh trỏ ra Bắc vì phía Nam do Nguyễn 
Hoàng, con trai của Nguyễn Kim, và con cháu họ Nguyễn 
chiếm giữ, nhân đân cũng gọi là chúa Nguyễn. Sau chiến 
tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 72), sông Gianh được coi 
giới tuyến hai miền, phía bắc sông Gianh thuộc quyền vua 
Lê - Chúa Trịnh gọi là DN hay Bắc Hà (có kinh đô là Đông Kinh 
nên người phương Tầy gọi là Tonquin hay Tonkin). 

Trư vùng kinh thành lập làm phủ Phụng Thiên, DN chia làm 
11 trấn, sau chia lập thêm 2 trấn thành 13 trấn. Chinh thể quân 
chủ tập quyền trong thời kì này mang thể chế đặc biết là ở trung 
ương, bên cạnh triều đình vua Lê còn có phủ Chúa Trịnh. Chúa 
Trịnh thực hiện nhiều chính sách nhằm tập trung quyền lực vào 
phủ chủa và phát triển kinh tế, văn hoá. Kinh tế hàng hoá phát 


triển khá mạnh trong thế kỉ 17, nhiều đô thị phồn thịnh, tiêu 
biểu là Kinh Kỳ (Hà Nội) và Phố Hiến (Hưng Yên), quan hệ 
buôn bán với nưỏc ngoài được mỏ rộng. Văn hoá, nghệ thuật 
dần gian phát đạt. 

Từ giúa thế kỉ 18, khởi nghĩa nông dân bùng nồ liên tục. Năm 
1786, phong trào Tầy Sơn từ Dàng Trong phát triển ra DN, phế 
bỏ Chúa Trịnh và chấm dút tỉnh trạng phân chia hai miền. 

ĐÀNG TRONG (sử; tk. Nam Hà), phần lãnh thổ Dại Việt 
tử sông Gianh trỏ vào Nam thởi các Chúa Nguyễn trong thế kỉ 
17 - 18. Trong công cuộc phục hồi triều Lê dấy lên Ò Thanh Hoá, 
sau khi Nguyễn Kim chết, do mâu thuẫn giữa hai họ Nguyễn và 
Trịnh, Nguyễn Hoàng con trai của Nguyễn Kim, xin vào trấn thủ 
Thuận Hoá (1558) rồi kiêm lĩnh Quảng Nam (1570). Từ đó, con 
chấu họ Nguyễn thế tộp gi tước quận công do vua Lê ban cho 
Nguyễn Hoàng và về danh nghĩa vẫn tôn phù vua Lê, nhưng trên 
thực tế hoàn toàn cai quản vùng Thuận Quảng và nhân dân gọi 
là Chúa Nguyễn. Các Chúa Nguyễn một mặt xây dựng hệ thống 
thành luỹ kiên cố, đánh lui các cuộc tiến công của quân Trịnh, 
mặt khác mỏ rộng đần lãnh thổ về phía Nam đến tận đồng bằng 
sông Cửu Long (Nam Bộ). Sau chiến tranh Trịnh - Nguyễn, miền 
Nam sông Gianh thuộc quyền Chúa Nguyễn gọi là ØT hay Nam 
Hà. 

ĐT chia làm các dinh, trấn, năm 1744 có 12 dinh và 1 trấn. 
Thủ phủ di chuyển qua nhiều nơi và tử 1678 dời về Phú Xuân 
(Huế). Năm 1744, chúa Nguyễn Phúc Khoát xưng vương và Phú 
Xuân được gọi là Đô thành, nhưng vẫn dùng niên hiệu vua Lê 
và không đặt quốc hiệu riêng. Từ cuối thế kỉ 1ó đến giữa thế kỉ 
18, nền kinh tế DT phát triển khá mạnh, nhất là nông nghiệp với 
những công trình khân hoang mỏ rộng về phía Nam. Dồng bằng 
sông Cửu Long trỏ thành một vùng nông nghiệp trù phú. Nhiều 
đô thị ven biển, ven sông phát đạt, có quan hệ mậu dịch với các 
nước Dông Á, Dông Nam Á và một số nước phương Tây. Hội 
An (Quảng Nam - Đà Nẵng), Thanh Hà (gần Huế), Gia Dịnh 
(thành phố Hồ Chí Minh) và những đô thị - cảng nổi tiếng. 

Từ giữa thế kỉ 18 chế độ Chúa Nguyễn suy đồi, khỏi nghĩa 
nông dân bùng nổ và cuối cùng phong trào Tây Sơn đã lật đồ 
chế độ Chúa Nguyễn. Năm 178ó, chấm dút sự phân chia ĐT - 
Dàng Ngoài. 

ĐẢNG BẢO THỦ ANH (sử), tổ chúc chỉnh trị lớn ở Anh. 
Thành lập vào cuối những năm 20 thế kỉ 19. Tiền thân là đảng 
TÐri (Tory) tỏ chức đại diện cho tầng lớp quý tộc ruộng đất, ủng 
hộ vua, chống quốc hội và đại tư sản; ra đởi trong cuộc đấu tranh 
bảo vệ Jêm II (James IÏ) năm 1688. Nhiều lần nắm chính quyền 
và liên minh với Dảng tự đo, hoặc Công đảng đề thành lập Chỉnh 
phủ liên hiệp. 

ĐẢNG CẦN LAO NHÂN VỊ (chính z/), tổ chức chính trị 
đo Ngô Dinh Nhu và Ngô Dinh Diễm thành lập (10.1954) tại 
Sài Gòn. Thành phần đẳng viên chủ yếu là các cha cố, tín đồ 
công giáo, một số công chức và sĩ quan trung cao cấp, những đại 
địa chủ và tư sản mại bản, vv. Người ra nhập DCLNV phải tuyên 
thệ "trung thành đến chết". Đảng có danh nghĩa công khai, song 
tổ chức của nó thì gần như bi mật. Ở các đơn vị quân đội lớn, 
ở các bộ đều có lập các đảng đoàn. Hầu như ở tất cả các cơ quan 
quan trọng đều có đảng viên DCLNV làm nòng cối. Trong hầu 
hết các trưởng hợp, viên chức cao cấp nhất của chính quyền tại 
một địa phương hay của mội cơ quan... cũng đồng thởi là lãnh 
tụ địa phương hay cơ quan ấy của ĐCLNYV. Là lực lượng nòng 
cỐt của chính quyền Ngô Dịnh Diệm, đã tan rã cùng với sự sụp 
đồ của chính quyền này. 

ĐẢNG CHÍNH TRỊ (chính zƒ), bộ phận tích cực nhất và có 
tổ chức của một giai cấp, làm công cụ đấu tranh cho lợi ích của 
giai cấp mỉnh. 
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Các DCT xuất hiên ngay từ những giai đoạn phát triển đầu 
tiên của xã hội có giai cấp, gắn liền với những sự khác nhau về 
lợi ích của các giai cấp và của các tập đoàn hợp thành giai cấp, 
Nhung lịch sử thực sự của các ĐTC chỉ bắt đầu từ thởi kì Đại 
cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỉ 18). Trong xá hội hiện đại, 
tưởng ứng với có cấu giai cấp của nó, các DCT có thể là đảng 
tứ sản, đàng vô sản, đảng địa chủ, đàng nông dân, đàng tiểu tư 
sản... Có những đăng phản ánh lợi ích của một tiên mình giai cấp 
(như đảng tư sàn - địa chủ...). Đôi khi (ở các quốc ga nhiều đân 
tộc) các đẳng có màu sắc dân tộc và đưa ra nhing mục tiêu dân 
tộc. Nhưng ngay cả trong tníòng hóp này thì cd sở của các đảng 
đó vẫn là \di ích giai cấp, 

DCT là một tô chức xã hội tị nguyện, lên minh của những 
người cùng tư tưởng, theo đuôi những mục đích chính tn nhất 
định; cố gắng giành Ảnh hưởng lãnh đạo đối với đỏi sống chính 
trị và tô chức xã hội, ra súc giành và giữ chính quyền để thực 
hiện đưởng lôi của mình. Là một bộ phận cấu thành của kiến 
trúc thượng tầng, ĐCT hảnh động bằng thuyết phục, truyền bá 
các quan điềm tư tưởng, bằng cách tập hớp những người cùng 
chí hướng. DCT có những phương tiện vật €hất như các cớ quan 
báo chí, thông tín và xuất bản. Dàng thu hút vào hàng ngũ của 
mình bô phận tích cực nhất của giai cấp , chú không bao giở toàn 
bô giai cấp. Tùy theo giai cấp đóng vai trò như thế nào trong đỏi 
sống và trong sự phát triên xã hội (vai trò cách mạng tiến bộ, 
bảo thủ, phản động) mà đảng của nó thê hiên vai trò đại diện 
cho tợi ích của giaì cấp. 

ĐCT ngày nay thưởng có mục tiêu nhất định được thể hiền 
trong cương lĩnh hoặc tuyên ngôn có tính chất cướng lĩnh, tiến 
hành một chính sách nhất định, có những nguyễn tắc tô chức 
nhất định và có một tô chúc nội bộ tưởng ứng với những nguyên 
lắc đó. 

Đảng cộng sản Việt Nam là một DCT; đội tiên phong của giai 
cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai 
cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. 

ĐĂNG CÔNG NHÂN XÃ HỘI DÂN CHỦ NGA (s7), 
chính đẳng của giai cẤp công nhân Nga. [hành lập tháng 3.1898 
trên cơ sở hóp nhất các "Liên minh chiến đấu giải phóng giai cấp 
công nhân“ ồ Pêtecbua, MatXcøva và một số nơi khác. Ngày thành 
lập được coi là Dại hội I nhưng không hoạt động được. Tại Đại 
hội IÏ (1903), khi thông qua Cương lĩnh va Diều tê, đẳng chia 
thành 2 pháa: phái đa số do Lânin đứng đầu gọi là "bónsêvieh”, 
phái thiểu số đo Mactôp cầm đầu gọi là "mena@vich". Tói Dại 
hôi VI hợp ở Praha (1912), những người bônsêvich cắt đứt quan 
hề vói mensêvich, thành lập Han chấp hành trung ưng do Làênin 
lãnh đạo và Văn phòng Nga của Ban chấp hành trung ương l3àng 
công nhân xã hội dân chú Nga để chỉ đạo các công tác trong 
nước, thường gọi là Dảng bônsêv¡ch. Đại hội VỊI (121R) đôi thành 
Dàng cộng sản (bônsêvich) Nga. Đại hội XIV (1925) đổi thành 
l3ảng cộng sản (bônsêvich) toàn liên bang. 

ĐẢNG CỘNG IIOÀ MỈĨ (ở), chính đâng của tư sản công 
nghiệp ô Bắc Mĩ. Thành lập 1854. Chủ trương phát triển kinh tế 
tt bằn, chống lại chế độ đồn điền nô lệ tồn tại ö miền Nam. 
Cầm quyền trong những năm 1861 - 65, 1889 - 94, 1897 - 1913, 
1921 - 33, 1935 - 53, 1961 - 6Š, 1969 - 77, (981 - 92. Đưới thởi 
tổng thống Nichxơn, chú trương đây mạnh chiến tranh ở Dông 
Dưdng. Do những thất bại quân sự, Mĩ buôc phải kí Hiiệp định 
Pari 1973, rút quân khỏi Việt Nam. DCHM không có cướng lĩnh 
chính trị lâu dài, không có danh sách đẳng viên thưởng tríc; hoạt 
động chủ vếu trong các cuộc vận động tranh củ tổng thông. Dứng 
đầu là Uỷ ban toàn quốc. Riều tượng của đàng Lä con voi. 

ĐÀNG CỘNG SÀN (tiết, chính m†), chính đẳng của giai cẤp 
VÕ sản, tập hợp những người tu tú trong giai cấp công nhân, tự 
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nguyện chiến đấu cho lí tưởng cộng sản, lấy chủ nghĩa Mác - l ênin 
làm nền tàng ti tưởng và được tô chức theo nguyên tẮc tập trung 
đân chủ. Khác với các đảng xã hội chủ nghĩa cuối thế kị 19 đầu 
thế kỉ 20, tự hạn chế trong đấu tranh nghị trường, các DCS - đẳng 
vô sàn kiêu mát chủ trương kiên quyết (ật đÂ sự thống 1rị của giai 
cấp tư sàn và các giai cấp bóc lột khác, dùng biện pháp cách mạng 
để cài tạo xá hội cũ thành xã hội xã hội chủ nghĩa. Trong lịch sử, 
ĐCS là kết quả của quá trình truyền bá chủ nghĩa Mắc vào phong 
trào đấu tranh 1ự phát của giai cấp vô sản. Cùng với sự gia tăng 
ảnh hưởng của hệ tư tưởng vô sản (chủ nghĩa Mác - Lênin), DCS 
ngày nay càng thu hút vào trong hàng ngũ của mình những phần 
tử ưu tú thuộc các giai cấp, tầng lóp xã hội khác tán thành cbủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sàn. Ô Việt Nam, DCS ra đời là sản 
phÂm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào vô 
sản và phong trào yêu nước. 

ĐẢNG CỘNG SẢN CUBA (s), chính đảng của giai cẤp 
công nhân và nhân dân lao động Cuba. Thành lập lần đầu tiên 
năm 1935, sau đổi thành Dảng xã hội nhân dân Cuba. Ngày 
26.7.1961, thành lập tô chức cách mạng thống nhất (DR]) trên 
cơ sở thống nhất ba tô chức cách mạng trong thời ki đấu tranh 
chống chế độ độc tài Ratuta, gồm Phong trào 26.7, Đăng x2 hội 
chủ nghĩa Cuba và Phong trão 13.3 của sinh viên. Năm 1962, đổi 
là Dăng thống nhất cách mạng xã hội chủ nghĩa và đến 3.10.1965 
đôi thành ĐCSC. Đại hội I (197%) xác định ĐCSC tà đảng cầm 
quyền lấy chủ nghĩa Mác - Lânin làm cơ sở tư tường. DCSC đã 
lãnh đạo nhân dân chống đế quốc Mĩ xâm lược Cuba, chống các 
thế tực phần động ở trong và ngoài nước, tiến hành xày dựng chủ 
nghĩa xã hội ồ Cuba, DCSC luôn ủng hộ nhân dân Việt Nam 
trong cuộc Kháng chiến chống Mi. Bí thư thứ nhất Ran chấp 
hành trung ương Dàng: Phiđen Caxtorô. 

ĐÁNG CỘNG SẲN LIÊN XÔ (s”), tổ chúc chính trị của 
gia! cẤp công nhân và toàn thể nhân đân Liên Xô, đội tiên phong 
về chính trị và tư tưởng, lực lượng tĩnh đạo của xã hội xá hội chủ 
nghia, hạt nhân của hệ thống chính trị, các tổ chức nhà nước và 
tô chức xã hội. DCS]_X tập hợp theo nguyên tắc tự nguyễn của 
bộ phận tiên tiến nhất, giác ngộ nhất của giai cấp công nhân, 
nông dân tập thể và trí thíc của đất nước. Lênin là người xây 
dụng và tổ chức †)CSLX. 


Từ tháng 1.1898 đến trước Đại hội VỊ (1918) đàng gọi là Đảng 
công nhân xÃ hội dân chủ Nga (x. Đảng công nhân xã hội dân 
chủ Nẹa). Tại Dại hội VII (1918) theo đề nghị của ILênin đẳng 
mang tên Đảng cộng sản (bônsèvich) Nga. Đại hội XIV (1925). 
Dảng cộng sản (bôns@vich) toàn liên bang. Từ Đại hội XIX 
(1952) l Đảng cộng sản Liên Xô. 

IĐCSLX là đẳng theo chủ nghĩa công sản khoa học, Chú nghĩa 
Mác - Lênin là cơ sở li luận cho hoạt động của đảng. Đảng đã 
lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân Nẹa tiến hành cuộc 
cách mạng dân chủ tư sản 1905 - Ú? và cách mạng thắng 2.1917 
lt đồ chế độ chuyên chế Nga hoàng và đã giành thắng lợi cho 
cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10.1917. Thanh lập liên 
bang Xô viết - nhà nước của nhiều dân tộc (1922). Dưới sự lãnh 
đạo của đàng, nhân dàn Xô viết đã chiến thẳng chủ nghĩa phát 
xÍt trong cuộc đấu tranh giữ nước vĩ đại (1941 - 4Š), sau đó tiếp 
tục công cuộc xây đựng chủ nghía xã hội. Nhằm khắc phục tình 
(rạng trỉ trệ và đầy nhanh sư phát triển mọi mặt của đất nước, 
từ tháng 4.1985 đảng chủ trương t'ấn hành công cuộc cải 1Ô 
(epecrpo#KEa). Sau vụ chính biến 1981991, ngày 24.8, 
Goocbachôp tuyên hố từ bỏ chức tông bí thư đằng, đề nghị giải 
tán Uỷ ban trung ương, các đăng công sản ở các nước cộng hoà 
tư quyết định vàn mệnh của mình, ra lệnh tịch thu các tài sản 
của đàng, cấm các tô chức đảng hoạt động trong quân đội, các 
xí nphiệp, có quan nhà nước và trong lục lượng an ninh. Sự kiến 
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này đánh dấu sự chấm đút tồn tại của IDDCSLX sau 93 năm hoạt 
động, đấu tranh và lãnh đạo đất nióc, 


ĐĂNG CỘNG SẲẢN MĨ (øở), thành lập 1919. Dầu những 
năm 20, ĐCSM hoạt động trong tình trạng bất hợp pháp. Năm 
1944, đảng bị khủng hoằng nghiêm trọng, những phần tử xé! lại 
trong Uy ban trung vdởng tuyên bố piải tán đẳng. Tháng 7.1944, 
đàng được khôi phục lại Trong những năm 50 và ó0, đàng bị 
truy nã do các đạo luật phản động, nhất là đạo luật của quốc 
hộa cấm đảng hoạt động với tư cách một tô chức chính trị. Những 
nhà hoạt động nôi tiếng của đảng là Fôxtø, Đennit, Uyxtơn, Hôn. 

ĐÁNG CỘNG SẢN NHẬT BẢN (s#), chính đẳng theo chủ 
nghĩa Mác - Lânin ở Nhật Bản. Thành lập ngày 15.7.1922. Năm 
1990, có 500 nghìn đảng viên. Chủ trương xây dựng nước Nhật 
độc lập, tự chủ, chống chủ nghĩa tư bản độc quyền, đoàn kết vúi 
các tực tượng dân chủ cánh tả, tiến tói thành lập chính phii liên 
hiệp dân chủ, quá độ lên chủ nghĩa x4 hội. Có quan hệ hữu nghị 
với Đảng cộng sản Việt Nam, ủng hộ nhân dân Việt Nam trone 
cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc MI. 


ĐÁNG CỘNG SẢN PHÁP (PCF) (s), chính đảng theo 
chủ nghĩa Mác - Lênin của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động Pháp. Thành lập cuối tháng 12.1920, rỏ sự tham gia bỏ 
nhiếu tán thành Quốc tế III của Nguyễn Ái Quốc. Giứ vai trò 
quan trọng trong cuộc đấu tranh chống phái xít Dức, chấng chính 
sách thuộc địa của chính phủ tư sản, vận động quần chứng đòi 
đân sinh, dân chủ; rine hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Việt 
Nam chồng thực dân Pháp và đế quốc Mĩ. Một số lãnh tụ nổi 
tiếng: Casanh (Marce! Cachin), Duyclô (Ïacques Duelœs), TÐrẻ 
(Maunce Thore2).. CØ quan ngôn luận: báo "Nhân đạo" 
(Lfumanité), tạp chí lí tuận "Tạp chí cộng sản". 

ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC (6), chính đẳng cầm 
quyền ở Cộng hoà nhân dân Trung lloa. Thành lập 10.7.1921. 
Tổng bí thư đầu tiên: Trần Độc Ti. Từ sau hội nghị Tuân Nghĩa 
(S.1.19353, người Lãnh đạo cao nhất của đẳng là Mao Trạch Đông. 
Năm 1949, 2CS'FQ lĩnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ 
thành công. Tháng 5.1966, Mao Trạch Đông phát động cuộc Đại 
cách mạng văn hoá. Sau khi Mao Trạch Đông mất (8.9.1976), 
những ngưới kế vị lãnh đạo là Hoa Quốc Phong (HH Hua Guofeng; 
1976 - 82), Ha Diệu Bang (H. Hu Yaobang, 1982 - 87), Triệu 
Tư Dương (H. Zhao Ziyang; 1967 - R9). Giang Trạch Dân (H. 
Jiang Zemin) (từ é. 1989), Đặng Tiền Rình (H. Deng Xiaoping) 
lần tượt xác lập và thực hiên đương lối cải cách mỏ cửa xây dựng 
Trung Quốc thành một quốc gia xã hột chỉ nghĩa giàu mạnh. 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (chính mị), đội tiên phong 
của giai cẤp công nhân Việt Nam, đại biều trung thành lợi ích 
của giaì cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dần tộc, 
thành lập 3.2.1930 (sau khi thành lập được ít lâu, lấy tên là Đảng 
cộng sản Đông Dương; từ 1951 đôi tên Dảng lao động Việt Nam; 
đến tháng {2.1976 đổi lại là ĐCSVNY. 


Mục đích của Đảng là xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ, 
giàu mạnh theo con đường xÃ hội chủ nghĩa và cuối cùng là thực 
hiện lí tưởng cộng sản chủ nghĩa. Dáng tấy chủ nghĩa Mác - Ï ênan 
và tư tưởng Hồ Chí Minh lãm nền tảng tư tưởng, kìm chỉ nam 
cho hành động, tiếp thu tình hoa trí tuệ ca dân tộc và của nhẦn 
loại, nắm vững quy luật khách quan và thực tiễn của đất nước 
để đề ca Cương linh chính trị, đưởng lối cách mạng đúng đắn và 
phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Đảng kết hợp 
chặt chế chủ nghĩa yếu nước chân chính với chủ nghĩa quốe tế 
ca giai cấp công nhân, ủng hộ sụ nghiệp đấu tranh vì hoà bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. 
Dảng pắn bớ mật thiết vúi nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ 
và chịu sự giám sát của nhân dân, đoàn kết và Lĩnh đạo nhân 
dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống 


chính trị, đồng thởi là một bộ phân của hệ thống ấy. Dảng tôn 
trọng vai trò của Nhà nước. cúa Mặt trận tô quếc Việt Nam và 
các đoàn thể nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp 
vả pháp luật. Đáng là một khối thống nhất ý chí và hành động, 
lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tô chức cơ bản, thực hiện 
(ãnh đạo tập thể và eá nhân phụ trách, tụ phê binh và phê bình, 
thực hiện dân chủ đầy đủ và kỉ tuật chặt chế trong sính hoạt 
đảng; giữ vũng đoàn kết, thống nhất trong Dàng trên cở sở Cướng 
ũnh chính trị và Diều lê Đảng. 

DCSVN do chủ tịch Hồ Chí Minh sảng lập và rèn luyện, đã 
lãnh đạo nhân dân làm Cách mạng tháng ầm thành công, lập 
nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, tiến hành thắng lợi các 
cuộc kháng chiến chống xâm tược, xoá bỏ chế độ thưc dân phong 
kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thông nhất đất 
nước, bảo vệ vứng chắc nền độc lập dân tộc của Tô quốc, đưa 
cả nước chuyên sang thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. SVN 
được xây dựng vững mạnh về chính trị, tí tưởng và tô chức, 
thưởng xuyên tự đổi mái, tự chỉnh đốn để hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ lânh đạo cách mạng Việt Nam và góp phần tích cực 
vào sự ngbiếp cách mạng của nhân dân thế giúi. 

ĐẢNG DÂN CHỦ MĨ (8), chính đẳng của giai cấp tư bàn 
độc quyền Mi hiện nay. Thành lập 1828. Trong nứa đầu thế kỉ 19, 
là đại điện quyền Lợi của các chủ đôn điền, chủ nô ở miền Nam 
và một bộ phận các nhóm ngân hàng, thương mại. Trong nửa sau 
thế ki 19, trỏ thành một trong những đảng đại diện của tư bản tài 
chính. Đáng không có đảng viên cố định, những người ủng hộ 
cương lnh của đảng được coi là đàng viền. Hoạt động chủ yếu 
ca đẳng trong các đợt tranh cï tông thống và cũng là lúc tiến 
hành đại hội. Diều hành công việc giúa hai kì đại hội là rnột uỷ 
ban toàn quốc. Biểu tượng của đảng tả con lừa. Cầm quyền trong 
những năm 1829 - 41, 1845 - 49, 1853 - ó1, I885 - 89, 1893 ~ 97, 
1913 - 21, 1933 - 45, 1945 - 53, 19á1 - 69, 1977 -81. Dưới thơi 
tông thống Jônxơn, DDCM đây mạnh cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt Nam. Do những thất bại quân sự ở Việt Nam và Lào, DDCM 
mắt tín nhiệm, ]ônxơn không ra tranh cử tổng thống (1969), chính 
quyền chuyền sang tay Dằng cộng hoà. Cuối 1992, Cunton (A. 
Bi Clunton) (Đảng dân chủ) đấc cử tông thống. 

ĐÁNG DẦN CHỦ VIỆT NAM (chính mì), tổ chức chính trị 
của một bộ phận tư sản đần tộc và thanh niên tri thức, sinh viên 
Việt Nam yêu nước, tiến bộ. Thành lập 30.6.1944. Mục đích tôn 
chì của ĐDCVN là đấu tranh cho độc lâp dân tộc, 1 do dân 
chủ, dân sinh hạnh phúc. Ngay sau khi thành lập, DDCVN tự 
nguyện đứng vào hàng ngũ Mặt trận Việt minh, tích cực vận động 
tầng lớp trí thức, công chúc và các tầng Lớp nhân dân khác ở đô 
thị, góp phần cùng toàn dân đưa cuộc Cách mang tháng Tăm 
1945 đến thành cône. Ìà môt thành viên tích cực của Mặt trân 
Liên Việt. của Mặt trận tô quốc Việt Nam trong sư nghiệp xây 
dựng khối đoàn kết đân tộc, góp phần đưa Kháng chiến chồng 
Pháp và chống Mĩ đến thắng lợi, mở đường đưa cả nước tiến lên 
theo định hướng xá hội chủ ngìữa. 

Sau khi cách mạng giải phóng dân tộc thẳng lợi, đất nước thông 
nhất, Dại hội đại biểu DĨOCVN họp từ 18 đến 20.10.1988 tại Hà 
Nội đã tổng kết quá trình lịch sử cống hiến của Đảng đối với 
cách mạng Việt Nam và tuyên bổ Dằng kết thúc hoat dộng. 

ĐÁNG LAO ĐỘNG TRIỀU TIÊN (), đẳng của giai cấp 
công nhãn và nhân đân lao động và lì đẳng cầm quyền Ò Cộng 
hoà đân chủ nhân dân Triều Tiên. Thành lập 10.10.1945. Lấy tư 
tưởng chủ thê làm tư tưởng chỉ đạo (tu tưởng chì thể là tư tưởng 
co: quần chúng nhãn dân là ngươi chủ của cách mạng và xây 
dựng), được Kim Nhật Thành khởi xướng, kiền trì nguyên tắc tự 
chỉ về chính 1n, tự lập về kinh tế và tự vê về quốc phòng, dấu 
tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoà bình thống nhất đất nước. 
Từ 1945 đến 1994 tông bí thư là Kim Nhật Thành. 
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ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM (chính mí) x. Đăng cộng sản 
Vừi Nam, 


“ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG CÄMPUCHIA (), 
tô chức chính trị Ó Cămpuchia. Thành tập 1951 (Đại hột Ï). Sau 
Hiệp nghị Gidnevd 1954, rút vào hoạt động bí mật. Dại hội II 
(30.9.1960), Tuxamut là tông bí thu. Từ tháng 1.1963. tập doàn 
Pônpt - lêng Xari tiếm quyền trong đẳng, thực hiện chính sách 
diệt chủng đối với nhần dân Cãmpuchia (1975 - 79). Đại hội III 
(5 - 9.1.1979) thông qua cương lĩnh và điều l§ mới với nhiệm vụ 
"đánh đô chính quyền của tập đoàn phản động Pônpết - lêng 
Xa, thiết lâp chế độ dân chủ nhân dân làm cho Cămpuchia trổ 
thành một nước hoà bình, độc lập, dân chủ và tiến lên chủ nghĩa 
xã hội". Đại hội IV (26 - 28.5.1981) đề ra nhiêm Vụ trung tầm 
của cách mạng là bảo vệ vững chắc nền đôc lập dân tộc, xây dựng 
tồ quốc và chính thức lấy lại tên tà DNDCMC, cử Hêng Xommn 
làm tổng bí thư. lai hội V (13 - 16.10.1985) đã tông kết 7 năm 
hồi sinh của đàn tộc, đề ra nhiềm vụ chiến lược chung và các 
chủ trướng mới về đối nộ, đối ngoại. Hêng Xomiin tiếp tục làm 
tổng bí thư. Ngày 17.10.1991, Đại hội bất thường DNDCMC đã 
đồi tên thành Dảng nhân dần Cămpuehia, cử Hiêng Xomrin lâm 
chủ tích danh dự, Chia Xim làm chủ tịch Ran chấp hành trung 
ương đàng, và i†unxen làm phó chủ tịch. 

ĐĂNG NHÂN ĐÂN CÁCH MẠNG LÀO (ø), tổ chức 
chính trị macx(( của nhân đần I2o. Thành lập tại Hội nghị toàn 
quốc Í họp ở tỉnh Hủa Phăn từ 22.3 đến ó.4.1955, theo nghị quyết 
Đại hội II của Dáng công sản Đông Dương (2.1951). Đại hội 
thông qua báo cáo thành lập đảng, lấy tên là Đảng nhân dân Lào 
(Phấc Paxaxôn Lào), thông qua các chính sách có bản, chương 
Irình hành động trước mắt và điều lệ của đảng; lập ban chỉ đạo 
trung ởng gồm Š người: (*ayxỏn Phômvihàn, Nuhäc Phụnxavăn. 
Xixavat Keobunphăn. Khămxèng, Bun Phômmiaahaxay, do (ayxỏn 
Phômvihàn Làm tông bí thư. Tháng 6.1959, đôi tên Ban chỉ đạo 
trung ương thành Ban chấp hành trùng váng đáng. Dại hội HI 
họp tại căn cứ địa Viêng Xay (Sầm Nưa) tử 3 - ó.2.1972, thông 
qua cương lĩnh chính trị, bản sửa đôi điều lê đảng và quyết định 
đôi tên đảng thành DNDCML (Phác Paxaxôn Pativat Lào). 
Caywỏn Phâmvihàn được bầu làm tổng bí thú Ran chấp hành 
trung ương đăng. Tủ sau ngày nước Cộng hoà dân chủ nhân dân 
[ào ra đơi (2.12.1975), ĐNDCML đã họp tiếp 3 đại hội: đại hội 
TỪ (1982), đại hội [V (1986), đại hội V (1991). Cayxỏn Phômvihản 
tiếp tục được bầu là tổng bị thư vã chủ tịch Ban chấp hành trung 
ưdng đẳng (đại hội V, 27 - 29.3.1991). Số lượng đẳng viên cho 
đến đại hội V (1991) có khoảng trên 5 vận. Sau khi Cayxỏn 
Phômvihàn mất, tháng I1I.1992, Ban chấp hành trung ương 
DNDCML, đã cử Khămtày Xiphănđon làm chủ lịch ĐNDCML. 


ĐẢNG SÂM (y, Campanula sp), môt số loài cây thảa họ 
Hoa chuông (Campanulaceae). Mọc hoang và trồng ở vùng núi 
mát, Thân leo. [á mọc đối, hình tim hoặc hình trứng, Hoa màu 
trắng hay vàng nhạt, mọc đơn độc ở kế lá. Quả mong, khi chín 
có màu tím đỏ. Rễ phình to thành cú, có vị ngọt. Đông y dùng 
cú phơi sấy khô chữa có thể suy nhược, tỉ vị suy kém; ngày dùng 
6 - 12 g dưới dang thuốc sắc, bội, hoàn, rượu thuốc. 

ĐÁNG TÂN VIỆT ở; cơ. Tân Việt cách mạng đảng). tổ 
chức chính trị Việt Nam theo khuynh hướng macxit, thành lập 
năm 1928 do ảnh hưởng của chủ nphĩïa cộng sản và tô chức Việt 
Nam thanh niên cách mạng đồng chí hôi. Tiền thân của ĐTV là 
hôi Phục Việt (1925) rồi Hưng Nam (1926) - hai tổ chức yêu 
nước tiến bộ thcơo khuynh hướng quốc gía. DTV xác định tên chị 
là "liên hợp các đồng chí trong ngoải, trong thì dẫn đạo công 
nông binh, quần chúng, ngoài thi liên lạc với các dân tộc bị áp 
bức để đánh đồ đế quốc chủ nghĩa, đăng kiến thiết một xã hội 
bình đẳng, bác ái“. Chương trình, điều lệ của DĐ TV phỏng theo 
các văn kiên của Daăng thanh niên. Tháng 9.1929, một bộ phận 
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tiên tiến trong tô chức chính trị này tuyên bổ thành lập Đông 
Dương cộng sản liên đoàn tại Trung Kỳ. DTV được xem như một 
trong những tô chức tiền thân của Đảng công sản Viết Nam. 

ĐẢNG XÃ HỘI CÁCH MẠNG NGA (2#), chính đảng tiểu 
tư sản tđn nhất ở Nga trong những năm 1901 - 23. Là sự hợp 
nhất giữa các nhóm đân tuý, đai biểu cho quyền kới của tiêu tư 
sản thành thị và tư sản nông thôn, chủ trưởng thành lập nền cộng 
hoà có các quyền tự đo đân chủ trên cơ sở liên bang, ngày lầm 
việc 8 gìö đối với công nhân, xã hội hoá ruộng đất, w. phủ nhận 
vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản và chuyên chính vô sản. Trên 
nguyên tắc, thưa nhận sức mạnh cia quần chúng trong cuộc đấu 
tranh chống chế độ chuyền chế nhưng lại coi khủng bố cá nhãn 
là phương thức chủ yếu. Trước 1912, hoạt động bất hớp pháp. 
Sau cuộc Cách mạng tháng 2.1917, cùng với phái mensêvich chiếm 
đa số trong các Xô viết; tham gia chính phù lâm thớơi và tự 7.1912 
công khai đứng về phe phản cách mạng. Sau Cách mang thăng 
Mươi, là thành viên của các chính phú phản cách mang và là kẻ 
tổ chức các cuộc bạo loan chống chính quyền Xô viết, Tàn rã 
sau nội chiến. 


ĐẢNG XÃ HỘI DÂN CHỦ ĐỨC (s2), thành lập năm 1869, 
có vai trò lớn trong việc tÖ chức và giáo dục cách mạng cho giải 
cấp vô sản le. Thành viên của Quốc tế xã hội chủ nghĩa. Tí 
cuôi thế kỉ lở, đầu thế kỉ 20, troneg đẳng đã diễn ra cuộc đấu 
tranh gay gắt giữa những người macxit và có hội chủ nghĩa, dẫn 
tới sự hình thành 3 trào Lưu: phái xét lại hay phái hữu |Rcrdnstaind, 
Laghin (D. Kart Legien), Êbe...) phát giữa (Kauxky, sau 1910) và 
phái tả [Liêpnich, [.uyxembua, Xetkin (D. Clara Zetkin)...]. Trên 
có sö phái tả, Đảng cộng sản Đức được thành tập vào 12.1918. 
lầị đặt ra ngoài vòng pháp luật trong những năm 18278 - 90 và 
dưới chế độ phát xít (1933 - 45). Sau Chiến tranh thế giới II 
(1946),  Dông Đức những người xã hội dân chủ và những người 
cộng sàn đã hợp nhất thành Đảng xã hội thống nhất IỨc trên 
cơ sò chủ nehĩa Mác - Lênin và đã giành được chính quyền. xây 
dựng nước Cộng hoà dân chủ Đức, cho đến khí hai nước Dức 
thống nhất. 


ĐĂNG XÃ HỘI VIỆT NAM (chính mí), tỗ chúc chính trị 
của bộ phận trï thức Việt Nam yêu nước và tiến bộ, và tầng láp 
trí thức thế hệ Cách mang tháng Tám. Thành lâp 22.7.1946. 
DXIIVN đấu tranh vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì chủ 
nghĩa xã hội. 


Sự thành lập DXHVN đã góp phần mở rộng mặt trận dân tộc 
thống nhất, bào vệ và củng cố chính quyền cách mạng còn non 
trẻ, làm thất bại âm mưu của để quốc và tay sai lôi kéo và chia 
rẽ trí thức Việt Nam. [rong 42 năm hoạt dộng, DXHVN đã đem 
hết sức mình đóng góp vào công cuộc kháng chiến và xây dựng 
đất nước, sát cánh cùng toàn thể trí thức và toàn dân, hoàn thành 
cách mạng dân tộc dân chủ, mỏ đường đưa cả nước tiến lên theo 
định hướng xã hội chú nghĩa. Đại hội DXHVN họp trong hai 
ngày 21 và 22.7.1988 đã tuyên bố Dăng kết thúc hoạt động. 


ĐANG TRÍ (ráo 2¿c), hình thức đặc biệt của chú ý, bao gồm 
hai trướng hợp trải ngược nhau: Í) quá tập trung chú ý sâu Vào 
một đối tượng hay vấn đề nào đó mà không chú ý đến các đổi 
tượng khác (“đăng trí bác học"), 2) không thể tñp trung chú ý 
vào một đối tương nhất định, luôn luôn di chuyển từ đối tướng 
này sang đối tượng khác; trường hợp này trái ngược với chú ý. 

ĐÁNH BÓNG (cơ khí, mĩ thuật) 1. Gia công làm bề mật vật 
liệu bóng như gương. DH kim loại thường được thực hiền bằng 
máy đánh bóng hoặc bằng tay, nhờ đĩa phót hay ni, đai truyền 
có chất löne bão hoả bột mịn (bột đánh bóng), ngoài ra còn sử 
dụng phương pháp DB điện phân. 2B gỗ bằng giấy nháp (thô, 
mìn, khð, ướt) và quét keo trong suốt (đầu sơn bỏng, vecni dầu 
hoặc vecni nitro). 2B đá ốp Lá\ (sau khi mài) bằng đĩa phót ướt 
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với bột mịn (như thiếc oxit, w.). DB da, thực hiện trên máy DB 
bằng cách là nhẫn và đùng can lăn DB mặt phải của đa. 


2. Trong mì thuật, DR còn có nghĩa diễn tả đậm nhạt trên hình 
về, đúng theo sáng tối trên vật mẫu, đẻ tà khôi, chiều dày và 
không gian. 


ĐÁNH DỐC (xây dựng), biên pháp thì công nhằm tạo ra độ 
đốc làm cho nước chày vào điểm thu nước một cách chỉ động. 
Khi thi công các lớp mặt ngoài hoặc lóp phủ như Lớp trên của 
mái bằng, lốp đáy của máng nước, của cống rAnh hoặc ống thoát 
nước, lớp mặt của hành lang, buồng tắm, khu vệ sinh và các nói 
thưởng xuyên có nước làm ướt, phải tạo độ dốc đề nước để dàng 
chảy thoát. Muốn tạo được độ dốc cần phải đánh thăng bằng, 
mốc thăng bằng cần vạch cân thận lên quanh tưởng, cột ở nơi 
cần DD. Tì/ các mốc thăng bằng đo thấp xuống đề xác định mãt 
cần tạo ra nhầm bảo đảm chính xác độ dốc. 


ĐÁNH ĐỊCH TRONG CÔNG SỰ VỮNG CHẮC (quán 
sự), phương pháp ch›ến đấu (hình thúc chiến thuật) của tực lượng 
vũ trang nhân đân Việt Nam nhằm tiến công tiêu diệt quân địch 
phòng ngự trong cứ điểm, cụm cú điểm (điểm tưa, cụm điểm 
tựa) có công sự vững chắc. DDTCSVC thường phải có lực lượng 
tinh và wu thế hơn đổi phương, nhất \lä trên hướng chủ yếu. Irong 
Kháng chiến chống Pháp, DOTCSVC gọi là công kiền chiến 
(đánh công kiên). 

ĐANH ÐU (42m tộc), trò chơi mang tính thể thao thường tổ 
chức vào địp Tết hay lễ hội của nhiều dân tộc ở Việt Nam và 
một số nước Đông Nam Á. Có nhiều loạt đu như đu bay, đu bát 
tiên.. Vào ngày Tết, hội làng nào cũng trồng cây đu ở giữa thửa 
ruông hay bãi phẳng gần đình, chùa. Cây đu gồm ba phần: bàn 
đu bằng gỗ đề trat gái đứng lên nhún đu; tay đu là thân tre nhỏ, 
vửa tay nắm, gắn vào cột đu; cột đu làm bằng ba cây tre chum 
đầu vào nhau theo thế chAn kiềng. Thường một nam một nữ đứng 
tên bàn đu nhún đà đề bay lên càng cao càng tốt. Người đụ cao 
được nhân giải thưởng của tàng. Trò chơi này ngoài tính thể thao, 
rèn luyện và giải trí, còn là dịp để Irai gái gần gũi nhau, tỏ tình, 
mang ý nghĩa phồn thực. 

Trong sân khấu rối nước, tiêu biểu là phường Đống (Thái Bình), 
đánh đu là một trò chơi hấp dần. Con rối được chế tao khá tỉnh 
Vị, thưởng là một cô gái tóc đuôi gà, mặc áo mó ba mớ bảy đi 
tư trong buồng trò ra ngoài sân khấu: dạo một vòng rồi trèo lên 
bàn đu, đang bai tay nẤm hai tay đu, nhún đu cho bay bông Lên, 
theo tiếng nhạc giáo nhịp. Cây đu dưng lại, cò gái xuống đu và 
lai dạo quanh sân khấu môt vòng trước khi vào buồng trò. 

ĐÁNH ĐUỐNG (nhạc; đuống: rồng), Lối biều diễn nhịp điêu 
Am nhạc bằng cách gõ chày vào cối của người Mường, thưởng 
vào mùa thu, khi giã cốm. Thóc cốm đã rang bỏ vào cối hình 
thuyền rồng. Bốn cô gái cầm chày đứng hai bên, mối bên hai cô 
giã theo những nhịp điêu khác nhau, ngoài tiếng chày giã vào 
lòng côi, các cô còn gõ thân chày vào thành cối hoặc gố chày 
vào nbau tạo tiếng "các”. Vào những lúc không giã côm, nếu 
muốn chơi DĐ, ngươi ta bỏ rỏm vào cối pìã. Ngươi Thái nhiều 
vùng cùng có Lôi chơi này, gọi là keeng loong. 

ĐÁNH GIÁ (kinh :Z). phướng pháp biểu hiện bằng tiền các 
loai tài sản và các đôi tượng kinh doanh khác theo nhìng nguyên 
tắc nhất định để tính các chỉ tiêu tao đông, hiên vật thành chỉ 
tiêu giá trị. Phương pháp ĐÐG bằng thước đo giá trị các đối tướng 
kế toán phục vu hạch toán kính đoanh của đơn vị và cho phép 
tông hợp các chỉ tiêu cần thiết bằng tiền trong pham vì ngành 
và toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

ĐÁNH GIÁ ĐỊA LÍ (đ/a /), nghiền cứu quan hê hai chiều 
giữa môi trưởng tự nhiên và hoạt động sử dụng môi trưởng của 
xã hội. Mối quan hệ ấy được nghiễn cứu qua kí thuầi nên được 
gọi là đánh giá kí thuât. Kết quả là đự báo đưdc hiệu quả kinh 


tế Và tình hình môi trướng. Việc đánh giá trước tiên tiến hành 
tửng thành phần khoáng sản, khí hậu, đất, thực vật, rồi dánh g›á 
tông hợp, xác định hiệu quả kinh tế của tổng thê địa li. 

ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SÁN CỐ ĐỊNH (kinh rế), quy định 
kại giá trị ban đầu và giá trị còn lại của tài sản cố định đã sử 
dụng và đã khấu hao phủ hợp với điều kiện cụ thê của tái sàn 
xuất, được tiến hành theo quyết định đặc biết và sự hướng dẫn 
thông nhất của chính phì, Là yêu cầu khách quan của quản lí 
kính tế. Vì tài sản cố định có thể sử dụng lâu dài; giá máy móc, 
thiết bị và chì phí xây dựng thường có sự thay đổi do hao mòn 
vô hình, hao mòn hữu hình và những yếu tố khác ảnh hưởng tóc 
giá trị Và giá cả tài sản cố định, do đó trong nền kinh tế quốc 
dân xuất hiện chênh lêch giá ban đầu của những tài sản cố định 
cùng loại được sàn xuất và sử dụng vào các năm khác nhau. Tĩnh 
trạng chênh têch giá ban đầu tài sản cố định lón đần, gây khó 
khăn cho việc xác đỉnh chính xác giá trị và cơ cấu tài sản cố định, 
trích khấu hao vào giá thành, phí (ưu thông, và do đó làm sai 
Lệch việc tính toán giá thành, piá bán, doanh lợi và hiệu quả kinh 
doanh. DGLTSCD là nhằm khắc phục tình trạng này. Giá ban 
đầu được quy định lại trong ĐGLTSCĐ gọi là giá khôi phục lãi 
sản cố định. Ở Việt Nam, việc DGLTSCD đã được tiến hành 
Vào các năm 1975, 1976, 1980, 1985 và 1989. 


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG (nôi 
trường, A. Environmental [mpact Assesmemt; viết tất EIA), quá 
trình nghiên cứu để dự báo các hâu quả đối với môi trưởng của 
công trình hay dự án phát triên. đề xuất phương thức làm giằm 
các hâu quả tiêu cực nhằm giúp việc ra quyết định xây dựng công 
trinh hoặc dự án phát triên phu hợp nhất vói môi trưởng bản địa. 
EIA rất phức tạp do phải dự báo những điều chưa xảy ra, đồng 
thai phải tham gia vào quá trình ra quyết định đối với khu vực 
sàn xuất. Quá trình hình thành và hoàn thiện EIA cũng rất phức 
tạp. Luật bảo vệ môi trướng eủa tất cẢ các nước đều quy định 
bắt buộc trến hành EIA đối vói các công trình và đdì/ ăn nhát 
triên. 

UINE.P đã ban hành "Nhưng quy định có bản của ELA" cho các 
nưác đang phát triển. Theo đó, EIA phải tuân thủ 5 nguyên tắc 
chinh: äa) lựa chọn và tập trung vào các vấn đề chính, b) lôi cuốn 
được các cá nhân và các nhóm chuyên gia vào việc thực hiện 
ELA; e) cung cấp đầy đủ thông tin trong suốt quá trình xây đựng 
dự án; d) đề xuất các giải pháp rõ ràng nhằm giàm nhẹ tác hại 
và giúp quản lí công trình, đự án theo hướng có lợi cho môi 
trưởng, c) cung cấp đầy địi nhất các thông tỉìn cho những người 
có quyền ra quyết định về công trình, dự án. 

Giai đoạn nphiên cứu !⁄IA cần phải lần lượt trà lời được đầy 
đủ các câu hỏi sau dây: 

1. IJ)ự án, công trình có thê nảy sinh những hậu quả gì 2 

2. Dư đoán múc đô hậu quả ? 

3. Những hậu quả nào sẽ có tác dụng tiêu cục gây ra những 
biến động có hai vào loại lón (so với các văn bản pháp quy) 2 

4. Làm cách nào để giảm nhẹ tác hạt đối với các tác động nêu 
Ở câu hỏi 3 ? 

Sau đó làm báo cáo E]A để cho người ra quyết định có thể 
biết được nhứng việc liên quan cần làm. Báo cáo thưởng gôm 
các phần chính: tóm tắt nhưng phát hiên của ELA, mô tà vã phân 
tích các giải pháp được đề xuất nhằm giảm nhẹ tác động tiêu cúc 
(có thê phải thay đôi địa điểm, thay đổi quy trình sản xuất, W.). 

Tầm quan trong của flA ngày càng đưdc nâng cao cùng VỚI 
việc hoàn thiên các phương pháp EIA. Viết Nam cũng đã bất 
đầu có những công trình đầu trên về EJA, trong đó đáng kế nhất 
là các đánh giá đổi vớt công trình thuỷ điện Trị Án đã dẪn tói 
kết quả dọn về sinh lòng hồ trước khí tích nước. Nhiều công trình 
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nghiên cứu EIA đang được triển khat cho hồ chứa Hoà Bình, 
nhưng là ở giai đoạn đang vận hành hồ chúa. Luật bảo vệ môi 
trưởng cũng quy định bắt buộc phải tiến hành EÏ]A đối với các 
luận chứng kinh tế - kĩ thuật xây dựng mới hoặc cải tạo các cơ 
SỞ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các dự án phát triên kinh tế xã 
hội, kể cả các dự Án hợp tác với nước ngoài. Nghị định của Chinh 
phủ hướng dẫn thí hành luật bảo vệ môi trưởng có điểm nêng 
nói về EIA. 

ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (¡4 1), phân 
Loại, xác định trữ lượng, chất Lượng (hàm lượng), tính biến động, 
sự phân bố, điều kiện khai thác, các loại sản phẩm tương ng, 
tổng giá trị sản phẩm tài nguyên thiên nhiên, hiệu quả kinh tế. 
Dánh giá từng loại và tông hợp các tài nguyên thiên nhiên trên 
một vùng. 

ĐÁNH GIÁ TÀI SẲN CỔ ĐỊNH (kzw ¿£), xác định giá trị 
ghi sô của tài sản cố định; là điều kiện cần thiết để kế hoạch 
hoá và hạch toán tài sản cố định, trích khấu hao và phân tích 
hiệu quả sử dung vốn cố định. Ti sản cố định được đánh giá 
theo nguyên giá (hay giá trị ban đầu) của chúng, bao gồm toàn 
bộ chỉ phí xây dựng, mua sắm tài sản cố định kể cà chỉ phí vân 
chuyền, Lắp đặt và chạy thử trước khi dùng. Viêc xác định nguyên 
giá tài sàn cố định được quy định cụ thẻ cho từng trường hợp: 
tài sản cố định mua sắm mói (bằng giá mua cộng các phi tôn 
trước khi đùng như chỉ phi vận chuyền, lắp đặt, chạy thứ); tải 
sản cổ định nhận bàn giao của xây đựng cơ bản (bằng giá dụ 
toán công trình hoàn thành); tài sản cổ định mua lại của xi nghiệp, 
có quan khác (bằng giá thoả thuận phài thanh toán cộng các chỉ 
phi mi về vận chuyển, lấp đặt và chạy thủ cộng chênh lệch giữa 
nguyên giá ghi trên sô kế toán của người bán, sau khi trừ ới chí 
phí cũ về vân chuyền, lắp đặt, chạy thử và giá thoả thuận). 

ĐÁNH GIÁ THẤM MÍ (»ử học), một trong những loại hình 
đánh giá ca con người theo quan điểm thâm mĩ đối với mọi 
hiền tương khác nhau trong hiền thực, là nhân tố cốt lõi trong 
quan hệ thâm mĩ của con người đối vói hiện thực. Nhờ có DGTM, 
chủ thể thầm mi (hay chủ thể của quan hệ thâm mi) phát hiện 
ra và xác lập được các giá trị thầm mĩ khác nhau ở các hiện tướng 
khách quan trong hiện thuc. 


Đậc trưng của DGTM là nó phải được tiến hành trực tiếp 
thưởng là tức thì và xem xét nhiều mặt, toàn điện, toàn bộ khách 
thể thâm mĩ, do vậy, ð chủ thể đánh giá không chỉ điên ra hoạt 
động lí tính, mà cà rung động tình càm. Nhớ sự phát triển của 
thực tiễn DGTM, đến nay mĩ học đã xẩè lận được một hê thống 
các loại giá trị thâm mi cơ bản của hiện thực: cái đẹp, cái cao 
cả (cái tuyệt vời), cái bí, cái hài. DGTM cùng một (túc va mang 
tính độc lập tương đối, không gi thay thế được, vửa gấn bó biện 
chúng với các loại hình đánh giá tơi ích khoa học, chính trị. đạo 
đúc, w. của các hiện tượng xã hội, DG TM tà có sở ca đánh piá 
nghê thuật, là một bộ phận của đánh giá nghê thuât và đồng thời 
là đạng phát triển cao của nó. 

ĐÁNH GIÁP LÁ CÀ (g:4n sự), cách đánh gần của bộ bính, 
trong đó lực híọng hai bén đối địch sát thưởng nhau bằng vũ khí 
Lạnh (như lưỡi lê, dao găm, kiếm...). bằng tay không và cả bằng 
vũ khí bộ bính cầm tay, lựu đạn... 

ĐÁNH GỒN (thể thao; A. golf, môn thể thao dùng gậy móc 
điều khiển quả bóng Lăn vào lỗ theo các tuyến đường quy định. 
Xuất hiện ở Xeðtlen từ thế kì 17. Sân DG là bãi cỏ tự nhiên, 
điện tích 50 - 200 nghìn mể chìa thành 9 hoặc 18 tuyến đường, 
mỗi tuyến đường dài 150 - 470 m, rộng 30 - 40 m. Ö cuối mỗi 
tuyến có mõt khuông đất khoảng 20 m', chính giữa cá một hố tròn 
sâu 11 cm, đương kính 10 cm. Gậy chơi DG dài §Š - 110 cm. Bóng 
làm bằng cao su nặng 42,5 ø. Mục đích cuộc chơi: đưa bóng qua 
tất cà các tuyến đưỡng vào các \ỗ vó: số lần dùng gậy đánh vào 
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bóng ít nhất. ĐŒ được đưa vào chương trình thị đấu ỏ các Dại 
hội Olmpic 1900 và 1904, Đại hội thể thao Đông Nam Á. 


ĐÁNH LỬA SỚM (cơ khí), việc thực hiện đánh lửa bằng 
nến điện đốt nhiên liệu trong xí lanh động cơ xăng trước khí pit 
tõng lên đến điểm chết trên. Vì quá trình cháy của nhiên liệu 
chỉ có thể xảy ra mạnh mề sau khi bén lửa (khi có tia hía điện) 
với mội khoảng thời gian nhất định, chỉ khi đó khí cháy mới tạo 
ra công có học lớn nhất đề đây pi( tông, đo đó thời điểm đốt 
phải được tiến hành sao cho áp suất khí cháy đạt cao nhất ở sau 
điểm chết trên. Theo kinh nghiệm, góc DLS có (ợi nhất là tù 5 
đến 40 độ (tính theo góc quay của trục khuỷu đóng cở). Việc 
DLA trong động cơ xăng phụ thuộc vào việc đặt vị trí của bộ 
chia điện và được tự động điều chỉnh hợp lỉ theo mức tải và số 
vòng quay của động có. 

ĐÁNH NỔ HẸN GIỜ (qu2n s), bí mật hoặc bất ngờ tiếp 
cận mục tiêu, đặt mìn (tượng nổ) hẹn giờ vào thời có và nơi thích 
hợp rồi nhanh chóng rời khỏi mục tiêu. Là một phương pháp 
chiến đấu phô biến của đắc công. 

ĐÁNH PHẾT (dân tộc), trò thì đấu chơi vào nạày hột xuân ở 
đồng bằng Bắc Rộ. Sân chơi là sân đình đặt theo hướng đông - 
tây, cuối lai đầu sân cỏ vòng tròn vạch vôi hay đảo lô làm mục 
tiêu. Người ĐĐP chia làm hai phe dùng gậy tre đề cả gốc dài 1 m 
đánh vào quả phết (làm bằng gỗ tròn sơn đỏ, tượng trưng cho 
mặt trời) hễ quà chuyên vào vòng tròn (hay 1ỗ) của đối phương 
là thắng cuộc. Ngươi chơi xô đày nhau reo hò rất náo nhiệt. Có 
người cho rằng trò DP có nguôn gốc từ tục thờ Mặt Trời (quả 
nhết chuyển động từ đông sang tây và ngược lại). Dân gian còn 
gắn trò chơi này với sự tích IIai Bà Trưng luyện tập bình sĩ. 

ĐÁNH TIỂU DIỆT (guán sự), tác chiến nhằm sát thương và 
bắt sống phần lớn hoặc toàn bộ lực lượng, phá huỷ và chiếm phần 
Lớn hoặc toàn bộ phương tiện của đối phưdng. Là một nguyên 
tắc tác chiến của lực lượng vũ trang Việt Nam. ĐTD chủ yếu 
được thực hiện trong tiến công và phản công. 


ĐÁNH TIỂU HẢO (guân #⁄), tác chiến làm cho hao tốn từng 
bộ phận nhỏ \ưc lượng và phương tiên của từng đơn vị đổi phương. 
DTH thưởng được thực hiện rộng rãi bằng du kích chiến. Ý nghĩa 
của DTH là góp nhiều thắng lợi nhỏ có ý nghĩa chiến thuật thành 
(hẳng tợi lún có ÿ nghĩa chiến dịch và chiến Lược. 


ĐÁNH TRẠN ĐỊA (4uân sư; cø. trận địa chiến), tác chiến 
được tiến hành chủ yếu trên các tuyến (khu vực) mà bên phòng 
ngự cỏ hê thống trận địa vũng chắc, kiên cố; bên tiến công phải 
xây dựng trận địa xuất phát tiến công có hê thống công sự. 

ĐÁNH TRỐNG NGỰC ), triệu chúng chủ quan tự cảm 
thấy Ò vùng trước ngực trái: lim đập nhanh mạnh khác với \úc 
bình thưởng, đồng thơi thấy khó chịu nhưng không đau, người 
bồn chôn \o lăng; nếu đang nghỉ ngơi thì choàng thức dậy, bảng 
hoàng, hốt hoàng. DTN có thề chỉ là một triệu chứng đơn độc, 
thoáng qua, không tải điễn, không có ý nghĩa bệnh lí, xây ra do 
bị quá xúc càm, mêt nhọc, w. Nếu tái diễn, gây khó chịu, khó 
thờ, đau ngực kéo dài, thấy loạn nhịp fttm kéo dài nhiều phút 
hoặc vài go, thấy mất tri giác, ngất xiu, cần đi khám, làm điên 
tâm đồ (ngay lúe đang DTN là tốt nhất hoặc ghi điện tâm đồ 
liền tục trong 24 giờ, 48 già, nếu cần thiết) để phát hiến bênh 
tìm mà các dấu hiêu còn kín đáo. 

Y học cô truyền: gọi DTN là kinh quy; nếu bị lâu thì gọi là 
chinh xung: thưởng chia làm 3 thể: 1) Kinh quy do tâm huyết 
không đủ: tim đập hồi hộp, đêm không ngủ, sắc mặt không tươi. 
Có thể dùng: hoàng kì 8 g, bạch truât 8 ø, cam thảo 2 g, viễn trí 
4 p, long nhãn 8 g, toan táo nhân 8 ø, môc hương 2 g, phuc thần 
8 g, đướng quy 4 g. 2) Kình quy đo Am hài hoằ vượng: tím dập, 
hay quên, chóng mặt, tai ù, í1 ngủ. Có thê dùng: thiền môn 12 g, 
huyền sâm 12 g, thach hộc 12 g, thục địa 1ó g, đàng sâm l6 g, 
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liên tử 12 g, bá tử nhân 12 g, toan táo nhân 12 g. 3) Kinh quy 
do kinh sọ: khi sợ hãi tim đập. Có thể dùng: thổ phục linh l6 g, 
bán hạ 12 g, trần bì 12 g, chỉ thực 12 g, tỉnh tre 12 g, cam thảo 
4 g, sinh khương 4 g. 


ĐÁNH VẬN ĐỘNG (quân sự; cø. vận động chiến), tác chiến 
được tiến hành chủ yếu ở ngoài hệ thống trận địa, có tính cơ 
động cao, tình huống diễn biến mau lẹ, thởi gian diễn biến thưởng 
ngắn. 

ĐÁNH VẬT (dân tộc; cg. đấu vẬt, chọi vật), một hoạt động 
thể thao, vui chơi giải trí theo phong tục cổ truyền, thưởng được 
tổ chức trong những dịp hội hè, nhất là vào mùa xuân, tại các 
làng xã của người Việt ð đồng bằng trung du Bắc Bộ. DV là hình 
thức đua tài, đua sức, thể hiện tỉnh thần thượng võ của nam giới. 
Sau một hồi trống giục, hai đô vật ôm lấy nhau, chỉ được ôm ở 
vai, lưng, rồi dùng sức và lửa mẹo lửa miếng, làm cho đổi phương 
mất thăng bằng mà ngã xuống. Nếu bị đối phương đè xuống và 
vật ngửa hay nhấc bồng lên, là thua cuộc. Ở một số nước Đông 
Nam Á, Nhật Bản, Châu Âu... cũng có môn thể thao DV mà về 
cơ bản cũng giống 2V của ta, tuy luật chơi có khác ít nhiều. 


ĐANNUNXIÔ G. (văn; 1. Gabriele đ' Annunzio; 1863-1938), 
nhà văn Italia. Tắc phẩm đa dạng, nhiều thể loại: thơ, tiểu thuyết, 
kịch, phản ánh những cuộc đời, những cá tính sôi nồi, táo bạo, 
thất thường như chính tác giả. D là phi công lái máy bay chiến 
đấu, diễn giả, nhà duy mĩ, nhà thơ trữ tình tính tế, đồng thời là 
một con người vô chính phủ tôn sùng thuyết "siêu nhân” của 
Nitsở và có ảo tưởng rằng chủ nghĩa phát xít Mutxôlini là cơ hội 
thực hiện giấc mơ "Halia vĩ đại”. Viết những tiểu thuyết có tính 
chất tự truyện: "Các cô gái đồng trinh trên núi đá" (1896), "Lửa 
(1908)..., kịch "Thành phố chết" (1898). Những tác phẩm khác 
được chú ý: "Niềm yêu thích" (1889), "Người vô tội" (1892), 
“Người con gái của Iôriô" (1903), "Có thể đúng, có thể không" 
(1910)... Trong một nửa thế kỉ, D là nhà văn có ảnh hưởng chẳng 
những ở ltalia mà cả ở Châu Âu. 

ĐANTÊ ALIGHIẾRI F. (văn; I. Florence Dante Alighieri; 
1265 - 1321), nhà thơ Italia. Xuất thân tử gia đình quý tộc nhỏ. 
Học vấn uyên bác, chủ yếu nhờ tự học. Tòn thở Viẽcgin làm thần 
tượng. Sóm đi vào thơ ca và hoạt động chính trị. Cuộc gặp gỗ 
nàng Bêatorixơ (Beatrice; 1274) rồi việc nàng chết yếu (1290) 
để lại một vết thương sâu sắc trong tâm hồn D, tạo nên cảm 
hứng của 2 tác phẩm đầu tay: "Thơ" và "Cuộc đời mới" (1283-93). 
Dược bầu vào Hội đồng thống lĩnh công quốc Firenxơ (I. Firenze; 
1300) lúc ấy đang là sân khấu chính trị của những cuộc đấu tranh 
một mất một còn giữa các phe đảng quý Lộc và thị dân. "Phe 
trắng" của Ð thất bại, Ð bị vu khống và bị kết án vắng mặt với 
hình phạt "thiêu sống trên giàn lủa". Tư 1302 cho đến khi qua 
đổi, sống lưu vong, qua nhiều thành phổ miền Bắc Firenxd. Dây 
cũng chính là quãng thời gian D tập trung viết những tác phẩm 
chủ yếu: "Bữa tiệc" (1304 - 07) gồm văn xuôi và thơ, phổ biến 
các tri thức về triết học, thần học và đạo đức thời trung cổ. "Bàn 
về ngôn ngữ thông tục" (1303 - 04), bằng tiếng Latinh, đưa ra 
chủ trướng cần có một ngôn ngữ "thông tục” làm công cụ giao 
tiếp thống nhất cho toàn bán đảo Italia. Tắc phẩm lớn nhất của 
D là “Thần khúc" (1307 - 21), trưởng ca gồm 100 khúc ca, kể lại 
cuộc du hành tưởng tượng do Viêcgin hướng dẫn đi thăm địa 
ngục, sau đó được Bêatoørixơ hướng dẫn đi xem tĩnh ngục và thiên 
đường. Ð là tác giả lồn khai sinh ra lịch sử văn học Italia và được 
xem là "ngươi cha của thơ Italia”. 

ĐANTONTIT (hoá), loại hợp chất hoá học có thành phần tuân 
theo quy luật thành phần không đổi và tỉ lệ bội số. Gồm hầu hết 
các hợp chất hoá học. Thuật ngữ "đantonit” đặt theo tên nhà hoá 
học và vật lí Anh Dantơn (Iohn Dalton), được dùng để phân 
biệt với loại hợp chất "bectolit" có thành phần thay đồi. Hợp chất 
kim loại có thành phần thay đổi là bectolit, được gọi theo tên 


nhà hoá học Pháp Bectôlê (Claude Berthollet). Bectout có tính 
chất vật lí (độ dẫn điện, độ cứng...) thay đổi đều đặn mà không 
nhảy vọt như đối với đantonit, vd. titan oxit có công thức thay 
đồi tử Tin œe đến TỊOy s}. 


ĐANTÔNG G. J. (sử; Ph. Georges lacques Danton; 1759 - 
94), nhà hoạt động chính trị trong Cách mạng tư sản Pháp cuối 
thế kỉ 18. Luật sư, người sáng lập Câu lạc bộ Coocđơlie, bộ trưởng 
tư pháp trong chính phủ Ghirông-đanh. Gia nhập phái Jacôbanh, 
chủ trương xủ tử vua Lu-i XVI. Là một trong những người chỉ 
huy kiên cưởng cuộc chiến đấu chống các thế lực ngoại xâm, bảo 
vỆ nước Pháp cách mạng. Uỷ viên Uỷ ban cứu quốc. Về sau, 
chuyển sang lập trường phái hữu gồm những người tư sản mới 
làm giàu trong chiến tranh, chống lại những biện pháp triệt để 
và chính sách giá tối đa của Rôbexpie. Bí mật đàm phán với kẻ 
thù, bị bắt và bị xủ tử (4.1794). 

ĐANTƠN j}. (, hoá; A. John Dalton; 1766 - 1844), nhà vật 
li hoá học Anh, xây dựng thuyết nguyên tử hiện đại của hoá học. 
Đề xuất định luật tỉ lệ nguyên trong hoá học (1803); đưa ra khái 
niệm về nguyên tử lượng và xác định nguyên tử lượng của nhiều 
nguyên tố hoá học. Tìm ra các định luật về chất khí (định luật 
D), 1801 - 03, 

ĐANTƠN (CÁC ĐỊNH LUẬT) (, hoá), gồm hai định luật 
do nhà vật lí và hoá học Anh Đantơn đề ra (1801; 1803). 

1) Áp suất của hỗn hợp những khí không hoá hợp với nhau, 
bằng tổng của các áp suất riêng của tửng khí trong hỗn hợp. Dịnh 
luật được áp dụng gần đúng cho khí thực ở áp suất thấp (tức là 
gần trạng thái lí tưởng). 

2) Ö nhiệt độ không đổi, độ tan của mỗi khí (trong hỗn hợp 
khí) vào một khối lượng xác định của dung môi, tỉ lệ thuận với 
áp suất riêng của nó trên dung môi, không phụ thuộc vào áp suất 
chung của hỗn hợp khi và hàm lượng các khí khác (xu. Ấp suất 
riêng phần). Dịnh luật này chỉ đúng cho những hỗn hợp khí có 
áp suất chung bé và độ tan của các khí không lớn. 

ĐANUYP (địa ) x. Đunai. 

ĐANUYP (VĂN HÓA) (kháo cố), thuật ngũ do Chaiđø đặt 
để chỉ các nhóm văn hoá khảo cổ học thời đại đá mói và đồng - 
đá thuộc thiên niên kỉ 5 - 3 tCn., phân bố ở bắc trung lưu và 
thượng lưu sông Danuyp, kinh tế chủ yếu (nông nghiệp và chăn 
nuôi); các đặc trưng văn hoá vật chất (công cụ, vũ khi bằng đá, 
đồ đồng đỏ hiếm, đồ gốm hoa văn khắc vạch, nhà dựng trên mặt 
đất hay nhà hầm...) tướng tự nhau. Thuộc văn hoá DÐ có văn hoá 
đồ gốm khắc vạch, văn hoá Bađen, vwv. 


ĐÀO (kiến trúc), phần mái ở góc, trong các công trình kiến 
trúc truyền thống được uốn cong lên như hình lưổi đao. 
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ĐẠO (quân sự; vũ khí cổ), vũ khí lạnh, gồm một lưới lê sắc 
bằng thép, bản rộng, hơi cong, mũi nhọn, có cán ngắn (đoản đao) 
hoặc dài (đại đao), dùng để chém và cũng có thể đâm. 

ĐAO HOẢ (kiến trúc), môtip trang trí gồm những đường cong 
uốn khúc, cuối cùng vươn thẳng lên theo hình ngọn lửa, thường 
kết hợp với hình rồng, đầu rồng. 





ĐÀO (nông y; Persica vulgaris = Prunus persica), cây gỗ nhỏ, 
họ Hoa hồng (Ñosaceae). Cao 3 - 4 m; lá đơn, mọc so le, phiến 
hẹp dài, cuống ngắn, mép có răng cưa nhỏ. Hoa màu hồng nhạt, 
mọc riêng lẻ, cuống ngắn, Š cánh, nhị 35 - 40 cái. Quả hạch có 
rãnh đọc, ở mặt ngoài có phủ nhung tơ. Trong quả cỏ các viLamin 
A, Bị, Bạ, PP và C. Gây giống bằng hại hay ghép cành. Điều 
khiển ra hoa đúng dịp Tết bằng cách cắt, tỉa cành, hãm cây (khia 
vỏ tuốt lá đần) hay bón thúc nếu hoa nỏ chậm. Trồng làm cảnh 
và lấy quả ăn. Còn dùng nhân hạt D chữa kinh nguyệt bế tắc, 
vấp ngã ứ huyết; sắc uống. Có nơi dùng hoa D chữa bí đái, bí ia, 
hãm uống. Lá Ð nấu nước tắm, chữa ghẻ. 

ĐÀO (sân khấu) x. Đào hái. 


ĐÀO ÁC (sản khấu), loại vai nữ trong sân khấu tuồng truyền 
thống, có tính cách gian ác, xảo quyệt, tính cách này cũng như 
tính cách ở các loại vai khác trong tuông là loại tính cách binh 
diện nhất quán, không thay đồi. Kết thúc của các vỏ tuồng thường 
là có "hậu" (thiện thắng ác) cho nên loại vai này cuối cùng thưởng 
đi đến cái chết. Vai DA có thể kể: Dát Kỉ trong "Irầm Hương 
Các" của Đào Tấn, Hàn Tố Mai trong "Dào Tam Xuân". 


ĐÀO CAM MỘC (sử; ? - 1015), triều thần nhà Tiền Lê, công 
thần đầu đời 1ý. Khi Lê Ngoạ Triều mất, ông cùng nhà sư Vạn 
Hạnh tôn Lý Công Un lên ngôi. Nhà Lý phong là Nghĩa tín hầu, 
gả công chúa An Quốc. Khi chết, được truy tặng chức thái sư 
tước á vương. 

ĐÀO CẢNH (sân khấu), loại vai nữ trong tuồng truyền thống, 
thưởng là các vai nữ đẹp, yếu điệu. Vd. vai Kiều Quang trong vỏ 
tuồng "Diễn Võ Định", vai Loan Dung trong vỏ "Lí Phụng Đình", 
vai Diêu Thuyền trong vỏ "Phụng Nghi Dinh”, vai Lưu Yến trong 
vỏ "lãi sinh duyên", 

ĐÀO CHÁNH (sân khẩu; cø. đào chính), loại vai nữ chính 
diện trong sân khấu tuồng truyền thống, có tính cách trung hậu, 
tiết nghĩa như Tạ Phương Cơ trong "Tam nữ đồ vương”. Trong 
chèo gọi là nũ chính. 
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ĐÀO CHIẾN (sân khấu), loại vai nữ giỏi nghề binh đao trong 
sân khấu tuồng truyền thống, thưởng là những vai tướng soái cầm 
cả một đạo quân đi đánh giặc. Vd. các vai Đào Tam Xuân, Trại 
Ba, Liễu Nguyệt Tiêm trong các vỏ tuồng cùng tên. 


ĐÀO CÔNG SOẠN (sử; 1379 - 1466), danh thần, nhà ngoại 
giao, nhà thơ đởỏi Lê. Tự Tần Khanh. Quê làng Thiện Thiên, 
huyện Tiên Lữ (Hải Hưng). Để đầu khoa thi ở Dông Dô năm 
1429, làm chánh sử sang Minh cầu phong. Dã được thăng các 
chức tham tri đông đạo, sứ Thắm hình viện. Kiêm thượng thư 
Bộ lễ năm 1436 và 1444, 2 lần đi sứ sang Minh. Năm 1440, làm 
nhập nội đại hành khiển. Dầu 1456, tuổi đã già, vua Lê coi Ông 
là cựu thần, sai lên biên giới phía bắc khám định. Có một số bài 
thơ chép trong “Toàn Việt thi lục" của Lê Quý Dôn. Ý thơ dồi 
đào, thanh thoát. 


ĐÀO DUY ANH (văn; 1904 - 88), nhà nghiên cứu văn học, sử 
học, giáo sư. Quế ở làng Khúc Thuỷ, xã Tả Thanh Oai, huyện 
Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Tây). Tư nhỏ học chữ Hán, 
sau đó học trưởng Quốc học Huế. Năm 1926, tham gia sáng lập 
báo “Tiếng dân" cùng cụ Huỳnh Thúc Kháng; gia nhập Việt Nam 
cách mạng Dảng (sau là Đảng Tần Việt), lập Quan hải tùng thư 
xuất bản sách báo tiến bộ. Từ 1930, DDA chuyền sang hoạt động 
văn hoá, biên soạn "Hán Việt từ điển" (1932), "Pháp Việt từ điển" 
(1936), viết một số công trình "Việt Nam văn hoá sử cương" 
(1938), "Khảo luận về Kim Văn Kiều" (1943, tái bản 1958), "Khổng 
giáo phê bình tiểu luận" (1938) và sưu tầm vốn cổ văn hoá dân 
tộc. Tủ sau Cách mạng tháng Tắm DDA giảng đạy ở bậc đại học, 
biên soạn các công trình văn hoá: "Cô sử Việt Nam" (1955), "Giáo 
trình lịch sử Việt Nam”, 2 tập (1955), "Dất nước Việt Nam qua 
các đời" (1964), "Nguyễn Trãi toàn tập" (cùng Văn Tần, 1969), 
"Từ điển truyện Kiều" (1974), "Chữ Nôm, nguồn gốc, cấu tạo, 
diễn biến" (1975), “Thơ chữ Hán Nguyễn Du" (dịch lại, 1988), vv. 

DDA là nhà nghiên cứu văn hoá (sử học, văn học, tử điển) và 
có công đóng góp vào việc nghiên cứu văn hoá Việt Nam. 

ĐÀO DUY TỪ (sử, văn hoá, 1572 - 1634), công thần của 
chúa Nguyễn, nhà quân sự, nhà vẫn hoá. Quê làng Hoa Trai, 
huyện Ngọc Sơn (nay là Văn Trai, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh 
Hoá). Có tài, nhưng không được chúa Trịnh cho đi thị vì là con 
nhà ca xướng, bỏ vào Đàng Trong, đến Hoài Nhơn, Bình Dịnh 
được Trần Dức Hoà mến tài, gả con gái và tiến củ lên chúa Sãi; 
được chúa Nguyễn trao trọng chức, phong tước hầu. DDT đã 
góp phần đắc lực vào việc xây dựng cơ đồ chúa Nguyễn, chống 
chúa Trịnh. Tổ chức đắp Luỹ Trường Dục và Nhật Lê (Luỹ Thầy) 
chặn đưởng nam tiến của chúa Trịnh. Mất sau tám năm phục vụ, 
được xem là khai quốc công thần, truy tặng tước Quận công và 
thờ ở Thái miếu. Tắc phẩm: "Hồ trướng khu cơ" (binh thư), "Tư 
dung vãn", "Ngoạ Long cương vãn". Có công phát triển nghề hát 
bội ở Đảng Trong, khởi thảo tuồng Sơn Hậu. 

ĐÀO ĐIỂN (sân khấu), loại vai nữ giả điên trong sân khấu 
tuồng truyền thống. Việc giả điên này nhằm mưu toan những 
việc lún của đất nước, do đó trong cách diễn có khi tỉnh, khi giả 
điên. Vd. vai Tạ Phương Cơ trong vỏ "Tam nữ đồ vương" đã giả 
điên, về kinh đô do thám bọn gian thần gây loạn để báo cho cha 
là Tạ Ngọc Lân tìm cách đối phó. 

ĐẢO HÁT (sản khấu), nghệ nhân nữ trong nghệ thuật ca 
nhạc và diễn xướng. Theo "Dại Việt sử kí toàn thư" (Bán kí quyền 
XIH, tở 6a), đời nhà Lý, có ngưởi "xướng nữ” họ Đào giỏi nghề 
ca hát. Do đỏ, muốn khen ngợi nghệ nhân nữ có tài ngưởi ta gọi 
là "cô đào", "ả đào". Trong một đoàn nghệ nhân nữ, người đúng 
đầu được gọi là "cô đầu", "à đầu". Danh tử "cô đầu”, "ả đầu" về 
sau lại được riêng nghệ thuật ca trù dùng, không nhúng để gọi 
người đứng đầu nghệ thuật này mà còn để gọi nghệ nhân nữ nói 
chung. 


ĐÀO VĂN TIẾN ) 





ĐÀO LẶNG (sân khẩu), \oạt vai nữ trong sân khẩu tuầng 
truyền thống, thưởng dùng sắc đẹp nhằm mưu toan việc thoán 
nghịch một triều vua để đưa dòng họ của mình lên thay. Vd. Hản 
Tố Mai (vẻ "Đào Tam Xuân”) đã dùng sắc đẹp mê hoäc Triệu 
Khuông Dẫn, chém Trịnh Án, mội tôi trung của triều đình. 

ĐÀO LỆCH (sán khẩu) x. Nữ Éch. 

ĐÀO LN HỘTT (nàng) x. Điều. 

ĐÀO NGHIÊM (vản; tự: Nghĩa Xuyên; thể kỉ 16), nhà thơ 
Việt Nam. Người huyện Tiên Lữ, nay là huyện Phù Tiên, tỉnh 
Hải Hưng. Dô tiến sĩ thều Lê, làm quan với nhà Mac, chức thị 
lang, đại học sĩ, tước hầu. Khí đi sứ nhà Minh, ông viết "Nghĩa 
Xuyên quan quang tÂp”, nay còn lại vài chục hài. 'Thơ thanh thoái, 
íc cầu Kì, đôi bài có những sưy tư trước quan hệ bang gíao nhức 
tập. 

ĐÀO NGŨ (quân sư), hiện tượng quân nhân trốn khói đơn vị 
quân đội đang phục vụ, thoái thác trách nhiệm phài làm khi tại 
ngũ hoặc quân nhân dự bị trốn tránh nghĩa vụ phải tập trung 
huấn luyện theo luật định. Là một tội danh quân sự. Hành ví DN 
cao nhất lÁ chạy sang hàng ngũ đối phương. Theo luật quân sự 
một số nước, mức án cao nhất đối vói tội đào ngũ là tử hình. 


ĐÀO PHIÊN (sán khấu), loại vai nữ trong sàn khấu tuồng 
truyền thống, thưởng là vai đào chiến, bất nguồn tử một vaì đào 
nữ, người ở đất Phiên, một nước chư hầu của Trung Hoa cô. Vd. 
vai Liễu Nguyệt Tiêm trong vỏ “Dâo Phì Phụng", Trại Ba trong 
vỏ “Trại Ba“, Đào Tam Xuân trong vỏ "Đào Tam Xuân |oạn trào". 


ĐÀO TẠO (gáo đục), quá trình tác động đến môit con ngưỡi 
nhẦm lãm cho người đó lĩnh hội và nắm vũng những trì thức, kĩ 
năng, kĩ xảo, w. một cách có hệ thống nhằm chuẩn bị chơ người 
đó thích nghỉ với cuộc sống và khả năng nhận một sự phân công 
lao động nhất định, póp phần của mình vào việc phát triển xã 
hội, duy tri và phát triển nền văn minh của loài ngưởi. Về cơ bản, 
DT là giảng đạy và học tập trong nhà trưởng, gắn với giáo đục 
đạo đức, nhân cách. Kết quả và trình độ được ĐT (trình độ học 
vấn) của một ngưởa còn do việc tự ĐT của người đó thể hiện ra 
Ổ việc tự học và tham gia các hoạt động xã hội, lao động sản xuất 
rồ: tự rút kinh nghiệm của người đó quyết định. Chỉ khi nào quá 
trình DT được biến thành quá trình tự ĐT một cách tích cực, tự 
giác thì việc DT mới có hiệu quả cao. Tuỳ theo tính chất chuân 
bị cho cuộc sống Và cho lao động, người ta phần biệt DT chuyên 
môn và D'T nghề nghiệp. Hai loạt này gắn bó và hô trợ cho nhau 
với những nội dung đo các đòi höi của sản xuất, của các quan hệ 
xã hội, của tỉnh trạng khoa học, kí thuật và văn hoá của đất nước. 
Khải niệm giáo dục nhiều khi bao gồm cà các khái niệm DT. Có 
nhiều đạng ï3T: DT' cấp tốc, ĐT chuyến sâu, ĐT cđ bàn, ĐT bại, 
U UV ngấn hạn, [TT HìÌ xa, vv. 

ĐÀO TẠO CẤP TỐC (giáo dụ<), hình thức đào tạo rất ngắn 
hạn, nhằm kịp thöi đáp ứng một yéu cầu cấp bách của thực tiến. 
DTCT cố gắng bảo đằm những yêu cầu rất có bản và thiết thực 
của chất lượng đào tạo, tinh giản và rút ngắn chương trình đến 
mức tối đa, giảm được nhiều thời gian đào tạo (so với đào tạo 
chính quy) sao cho người học với thöi gian khoá học rút đi nhiều, 
có thể hành nghề đạt kết quả chấp nhận được. DTCT thường 
chia thành nhiều đợt, môi đợt tập trung giải quyết một số yêu 
cầu nhất định. DTCT chỉ là biện pháp tình thế nhẫm giải quyết 
khó khăn trước mắt, sau phải đào tạo lại. ĐTCT chỉ được cẤp 
giấy chứng nhận hay chứng chỉ, không được cấp bằng. 

ĐÀO TẠO SƯ PHAẠM (giáo duc), công tác nghiệp vụ của 
các trưởng sư phạm nhằm đào tạo về nghề dạy học cho giáo sinh. 
Nội đụng ĐTSP thưởng gôm có: lí tuận khoa học chung về giáo 
duc, giảng đạy và nghệ thuật sư phạm, lí luận giáo dục học chuyên 
ngành và bộ môn, nhân cách ngưöi giáo Viên và những kĩ năng, 
kĩ xảo sư phạm chung và chuyên biệt; tâm lí học lứa tuôi và !Am 


UÚ học sư phạm, sình lí học lứa tuôi. Ö Việt Nam, DTSP đuọc 
coi là chức năng đặc thù của trường sư phạm. Chỉ khi nào quá 
trình DTSP biến thành quá trình tự đào tạo một cách tích cực, 
tự giác thì giáo sinh sau này mói trở thành nhà giáo giỏi. 

ĐÀO TẠO TỪ XA (giáo 4+) x. Giáo dục từ xa. 


ĐÀO TẤN (sân khấu; biệt hiệu Mai Tăng, Mộng Mai; 1845 - 
1907), nghệ sĩ sáng tác tuông, nhà thở Việt nam. Quê ở phủ TUy 
Phước, tỉnh Bình Định. Thi đỗ cử nhân, làm tổng đốc Nghệ Án 
~ Hà Tĩnh, thượng thư bộ Công. Tìi nhỏ ham mê hát tuồng, về 
sau kết giao với một số nghệ nhân nồi tiếng và có công (ón tao 
dựng nghệ thuẬt sân khẩu tuông Việt Nam, xAy đựng được những 
mô hình kích bản và điễn xuất trong nghệ thuật tuồng. ĐT đề 
lại nhiều tác phàm Có giá trị, có loại là kịch bản cũ được chỉnh 
lí như “Sơn Hậu", "lam nữ đô vương", "Đào Phi Phụng”. eó laai 
là kịch bản mới như "Diễn võ đình", "Trầm hương các", "Hoàng 
Phi Hồ quá giới bài quan", "Hộ sinh đàn". "Höi trống cổ thành". 
DT còn sáng tác thơ và tử khúc bằng chữ Hán. 

ĐÀO THỊNH (khảo cố), địa điểm ở trên bở sông Hồng, thuộc 
tỉnh Yên Bái, nơi đã ngẫu nhiên phát hiện một nhóm đã đông 
thau \huôc văn hoá Đông Son, gâm trống đồng, thố, một sổ tượng 
nhỏ như chim, cóc, và một chiếc thạp Lớn, thường gọi là thạp ĐT, 
Thạp ĐT cao 81 cm, đường kính miệng 61 cm, xung quanh có 
những hoa văn hình học quen thuộc của văn hoá lông Sơn và 
những hình thuyền. Thạp con có nắp, caa 15,5 cm, đường kính 
64 cm. Giữa nấp là hình mặt trời 12 tia, xung quanh có hình 
những con chim bay. Đặc biết là trên nắp còn có bốn khối tượng 
nam nư giáo họp. 

ĐÀO THƯƠNG (sân khấu), loạt vai nứ khi điển thiên về tình 
cảm bỉ thương, đau khổ, uất giận trong các vò tuồng truyền thống. 
Thưởng xuất hiện khi có ở những tình tiết éo le, oan trát xảy ra 
trong cuộc sống. 


ĐÀO TRÀO (sán khu), Voai vai nữ trong tuồng tniyền thống, 
thê hiên những nhân vật là con gái các quan trong triều, thưởng 
đội mũ củu phụng, mặc áo má tiên, tính cách thuỷ mị, đài các, 
đoan trang. Vd. nhân vật Xuân Fiương, Bích là trong vỏ tuồng 
"am nữ đồ vương". 


ĐÀO UYÊN MINH (văn; 1k. Dào Tiềm; hiệu Uyên Minh; 
H. Tho Yuan Ming; 365 - 427), nhà văn, nhà thở Trung Quốc, 
ngưới Tàm Dương, nay thuộc huyện Cưu Giang, tỉnh Giang Ty. 
Sinh triỏng trong một gia đình quan lai sa sút. Năm 29 tuổi, làm 
tế tửu ở Giang Châu, TYong khoảng gần chục năm, mấy [An ra 
làm quan, mỗi lần chỉ trong thỏi gian ngắn. Năm 39 tuôi, làm 
huyện lênh Bành Trạch, nên còn được gọi là Đào Bành Trạch. 
Chỉ được hơn 80 ngày, đã treo ấn tử quan vì không chịu nhục 
trước phái viên của cấp trên, Ngay hồm tư quan, DUM viết bài 
"Quy khứ lai tử" nồi tiếng để tỏ chí mình; tự cày ruộng, làm vưởn, 
vui cảnh nghèo, thường uöng rượu ngắm hơa cíc. Tãc phẩm: 
"Đào Uyên Minh thi văn tập”, 10 quyền, trong đó có trên 120 
bài thd. Thơ ĐUM chứa đựng một niềm đau đởi day dút. Bài 
Ti suối Hoa đào" (Đào hoa nguyên kí) dựng nên hình ảnh một 
xã hội tốt đẹp, có tính không tưởng, trong đó chỉ có ngưới lao 
động sống bình đẳng, hạnh phúc. Thỏ cũng như văn của ĐUM 
chân thât, giàn đị,. ĐỮỪM lác đông tói hậu thế bằng cả tiết tháo 
trong sạch, tối ứng xử với con ngươi, với thởi cuộc. 

ĐÀO VĂN TIẾN (rinh; 1920 - 95), g.ío sự nông học, nhà giáo 
nhân đân (1989). Giáo su thỉnh gìảng các trưởng đai học Part 7 
(1979), Phnôm Pênh (1981), Antananarivo (1983). Chủ tịch danh 
đư llội sinh học Việt Nam; nỷ viền ban nehiên cứu nghề cá miền 
Tây Thái Binh [ương (1956 - 66), uỷ viên Hôi dông nghiên cúu 
(hú quốc tế (ITG), hội viên danh đự Hôi nghiên cứu thú Liên 
Xó. DVT có công đào tạo cán bộ sinh học IYưone đai học tông 
hớp Hà Nội. Tác phâm chính: "Động vật có xương sóne” (1971), 
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1) ĐAO 





“Khảo sát thú miền Bắc Việt Nam" (1969), "Hỏi đáp về động vật" 
(1973). 


ĐÀO (2/4 tí, luật), phần đất có nước (đại đương, biển hồ hoặc 
sóng) bao quanh mọi phía không bị ngập khi thuỷ triều lên cao 
nhất. Thưởng gặp các 1) rêng biết hay các nhóm Ð - quần đảa. 
Chia ra: D tục địa, 2 của đới chuyến tiếp từ tục địa đến đại 
dương và D đại dương. Còn có: I) Ð núi lửa, xuất hiện do kết 
quả hoạt động múi lủa ð đáy biển. 2) D san hô: được hình thành 
do sản phẩm của các quần thế san hô, đá vôi san hô. Chế độ 
pháp lU của Ð phu thuộc vào vị trí của E2: ven bở và ngoài khơi. 
Trong trường hợp co D gần bờ thì có thể lấy mốc đó đề làm 
đường cd sở. Vùng nước giữa bỏ biển và Ð là nội thuỷ. f{rường 
húp D nầm à ngoài khơi, trù những D ở đạng đất đá hoang, 
không có ngươi ở và đỏi sống kính tế riêng, cũng có Lĩnh hải, 
vùng tiếp giáp và vùng đặc quyền về kinh tế, thềm lục địa (theo 
chế độ pháp lí như đối với lục địa). Các D nhân tạo trên biển 
(theo Công ước luật biển 1982) không cỏ lãnh hải riêng mà chỉ 
có một vành đai an toàn rộng 500 m với điều kiện không ảnh 
hưởng đến việc quy định ranh giái Lãnh hải, thềm lục địa và vùng 
đặc quyền kinh tế của quốc gia ven biển. 

ĐẢO (thạc), phương thức chuyên đồi vị trí trên dưới của các 
Äm trong quãng và hợp Am bằng cách nâng hoặc hạ chúng xuống 
một hay hai quãng tám, biến chúng thành các Ihể đảo (x. Hợp 
am ba; Hợp âm bảy; lợp âm chín; Quâng đáo). 

ĐẢO CHÍNH (quản sự), dùng bạo lực bằng lực lượng quân 
sự hay tưc (ương quần chúng, có khi dhịa vào sìí hỗ trợ của nước 
ngoài, tiến hành thay thế chính quyền trung ương hiện hành bằng 
cơ quan quyền ìực khác ngoài khuồn khô pháp luật. DC do giói 
quân sự tiến hành gọi là DC quân sự. Tính chất và xu hướng 
chính trị cúa ĐC có thẻ là tiến bộ hay phản động tuỳ theo mục 
địch của các lực (ượng làm ĐC và lợi ích của các thế lực mà các 
lực lượng đó đại diện. 

ĐẢO CHÍNH COONGLE (9.8.1960) (2n q¿), đào chính 
quân sự lật đô chính phủ thân Mĩ của Phumi NAwavan ở Lào. 
Lực lượng chính là tiêu đoàn dù 2 (đại ný Coongle chỉ huy), được 
sự hưởng úng của tiểu đoản thiết giáp, các đón vị không quân 
Viên Chăn và sự ủng hộ của các su sãi các tầng lóp nhân đân do 
Neo Lào Flắc Xạt huy động. Sau vài giờ, quân đảo chính đã làm 
chủ tình hình Viên Chăn, lập Lỷ ban đảo chính nắm toàn quyền 
hành chính và quân sự. DCC dẫn đến việc thành tập chính phủ 
trung lập, hoà hợp dân tộc do hoàng thân Xuvanna Phuma làm 
thủ tướng, có sự tham gia của Neo Lào Hắc Xat. 


ĐẢO CHÍNH NHẬT LẬT ĐỔ PHÁP (chính m/), sụ kiện 
Nhật lật đồ Pháp ð ba nước lông Dương (3.1945), điễn ra trong 
bối cảnh Chiến tranh thế giới IÏ sắp kết thúc. lông quân Liên 
Xô đang tiến về Hccbn. Quân Anh, Mĩ, Pháp tiến về phía tây 
nước Đức quốc xã. Ở Châu Á, phát xít Nhật rất nguy khôn do 
việc Mĩ chiếm quần đảo Marian và Philipin; đường biển tỉ NhẠt 
đến các căn cứ của chúng ð Inđônêxi¡a bị quAn [Đồng mình không 
chế. Ö Dông Dương, những người Pháp theo tướng Dơ Gôn ráo 
nết hoạt động, chờ quân IDDồng minh đồ bở vào lÖông Dương sẽ 
nôi dậy đánh Nhật, khôi phục quyền thống trị của Pháp. Đẻ 
chiếm Đông Dương làm thuộc địa và Làm đầu cầu trên con đưởng 
bộ nối liền các thuộc địa của Nhật ở phía nam, đông thời trừ 
hậu hoạ Pháp đánh san lưng khi quân Dông minh đồ bộ lên 
Đông Dương, nên đêm 9.3.1945 Nhật đã đảo chính lật đồ Pháp. 
Thực dàn Pháp trên ba nước ở Đông Dương đã đầu hàng Nhật, 
chỉ có một bộ phẠn nhỏ trốn sang Trung Quốc. Cuộc đảo chính 
của Nhật đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, tạo 
ra cơ hội tốt cho điều kiện khỏi nghĩa của nhân dân ba nước 
Đông [Dưỡng mau chín muồi, Trước tình hình này, Ban thưởng 
vụ trung dớng Đảng cộng sàn Đông [Dương đã họp ngay tại làng 
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lình Bảng (Bắc Ninh) và ra chỉ thị “Nhật Pháp bẳn nhau và 
hành động của chúng ta“ (12.3.1945), phát động một Cao trào 
kháng Nhật cúu nước làm tiền đề cho cuộc Tông khỏi nghĩa 
tháng Tăm 1945. 

ĐẢO ĐOẠN Ginh; A. inversion) x. Đột 6iến cấu trú. nhiễm 
sắc thể. 


ĐÀO HÌNH (zử nhuật), kí thuật đặc biệt của các loại hình 
nghe - nhìn hiện đại (tivi, viđèð) nhằm tạo hiệu quả thị giác mới 
mẻ, gAy ấn tướng bất ngỏ hoặc ngộ nghĩnh, lạ mắt. Dựa trên khà 
năng rộng lớn của kĩ thuật ví tính, nhiều hình ảnh được phân giải 
thành hàng. triệu điểm nhỏ (đơn vị pPixc\) và ghỉ vào bộ nhớ điện 
tử, Để chuẩn bị ghi hình, hoạ sĩ (đạo diễn) lấy những binh ảnh 
đó ra, chọn Lọc và dàn dựng lại theo một hệ thống trật tỰ tuỳ ý, 
không nhất thiết phải giữ nguyên dạng các hình ảnh gốc. Do đó, 
trên màn hình có thê xuất hiên những màu sắc biến ào, những 
hinh ảnh rung nnh nghiêng ngả, nở ra co lại, chạy loãng quăng, 
Xoay ngược, lật trái, lồn đầu... Cũng có thể lắp ghép, chấp nối 
nhiều hình ảnh khác nhau theo tiết tấu riêng. Hiệu quả của DH 
phát huy mạnh nhất đối với hình ảnh động. TUy nhiên kĩ thuật 
vị tính cũng cho phép xủ lí hình ảnh tĩnh một cách linh hoạt, 
sáng tạo, chuyên thành hình động trong một múc độ nào đó. 


ĐẢO SAN HỒ (đja ?), đảo được hình thành do sản phẩm 
phá huỷ từ các thê san hô, đôi khi bởi đá vôi san hô. Nhiều đảo 
ở quần đảo Thưàng Sa là đảo san hô. 

ĐẢO VẠCH (1), hiến tượng vạch sáng của quang phô phát 
xạ của một chất khí, biến thành vạch tấi (vạch hấp thụ) khi một 
chùm ánh sáng đi qua chất khí ấy để vào máy quang phô. Nguyên 
nhân đơ chất khí đã hấp thụ bức xạ có cùng tần số với bức xạ 
mà nó phát ra. Vd. các vạch tối, trong quang phô Mặt Trời được 
Fraunhôfđ (Joseph von Fraunhofcr, 1787 - 1826) quan sát lần 
đầu, là do quang phô liên tục, sáng, mà lóp ngoài của Mặt ftòi 
phát ra, khi đi qua khí quyển của Mặt Trởi đã bị các chất khí 
trong khí quyền Ấy hấp thụ. 

ĐÀO YẾN (đa ID) x. Chà Là (đảo ò tình Khánh Hoà), 

ĐẠO (:ế/), chữ Hán nghĩa đen là đường di, nghĩa bóng chỉ 
đường hướng cần phải theo trong đời sống tình thẦn của con 
ngưồi (đạo làm người). 

Trong triết học, Ð có nghĩa sâu rộng hơn. Nho giáo coi Ð như 
nguyễn lí tiến triên của sự vật, quy luật hoạt động của vũ trụ. 
Kinh Dịch có câu "Một âm một đương gọi là đạo" (nhất Am nhất 
đương chỉ vị đạo), "Một âm một đương" tức hai khí âm và dưng 
tác động lẫn nhau, gọi là D, túc là động lực thúc đầy sự hinh 
thành và chuyền hoá của vạn vật (x. Ảm 4ưưne). Ð cũng là hướng 
đi của con ngươi, túc đạo lí làm ngưới. Công ô Kính Dịch có câu 
“Thánh nhân đặt ra dịch Ư",... dựng đạo trỏi gọi là âm với dương, 
dựng đạo đất gọi là mềm vói cứng, dựng đạo người gọi là nhân 
với nghĩa (Thánh nhân chì tác dịch đã... lập thiên chị đạo viết 
Am dữ dương, lập địa chỉ đạo viết nhu dữ cương, lập nhân chỉ 
đạo viết nhân dữ nghĩa). 


Theo đạo Lão, Ð có thêm một ý nghĩa khác. Ð được coi lá 
nguồn gốc vũ trụ. Đạo đíức kinh viết: Cỏ một Vật pì đỏ, sinh ra 
cà trời đất, Lạng lẽ, trống không, đứng riêng biệt không đôi thay, 
tuần hoàn không biết mỏi, có thê làm mẹ thiên hạ. Tà không rõ 
tên là gì, gọi nó là Ð (Hữu vật hôn thành, tiên thiên địa sinh. 
Tịch hề liêu hề, độc lập bất cải, chu hành nhỉ bất đãi, khả dĩ vì 
thiên hạ mẫu. Ngô bất trí ki danh, tự chỉ viết đạo). D là môi 
nguyên lí huyền diệu, không thề nói thành Lũi. D mà nói ra được, 
không phải là đao thường (túc tà đạo chân chính không biến đôi 
- "Đạo khả đạo, phi thưởng đạo", Bên cạnh ý nghĩa siêu hình nói 
Về nguÖn pốc của trời đất, theo Lão 'fí, Ð còn là khuôn phép 
của vũ tru, đương thời thể hiện đường hướng của cuộc sống con 
ngưỡi. Trong Đạo đức kinh có viết: lòng thiện cao cả thì như 
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ĐẠO DỪA ‡) 





nước, lợi cho muôn vật mà không tranh giành, ở vào chỗ rigưởi 
ta ghét bỏ, cho nên gần với Ð (Thượng thiện nhược thuỷ, thiện 
Lợi vạn vật nhì bất tranh, xử chúng nhân chỉ sở ố, cố cơ ú đạo). 
Dạo Lãa đạy ngưỡi 1a tình yêu rộng lồn Thánh nhàn thưởng biết 
cứu ngưới nên không bỏ người nào, thường biết dùng vật nên 
không sót vật nào; khuyên ngưởi ta giữ tấm lòng thuần phác, hồn 
nhiên như trẻ thơ, thanh thản trong mọi cõng việc (VÕ ví nhì vô 
bất vì) (x. Võ w). 


ĐẠO (quân sự; từ cô) 1. I3ón vị tô chức quân đội cao nhất thời 
Định (968 - 980), Năm Ø74, Dinh Tiên Hoàng chía quân đội của 
mình thành 10 D, mỗi Ð gồm 10 quần, mỗi quân gồm 10 1ũ, mối 
lữ gồm 10 tốt, mỗi tốt gồm I0 ngĩ, mỗi ngũ gồm 10 người. 

2. Tô cnức quân đội gắn liền với địa phương đời nhà Lê 
(1428 - 1527) trước thời Trung Hưng. Cả nước có 5 D; Dông 
đạo, Tày đạo, Nam đạo, Bắc đạo và Hải tây đạo. Mỗi D gồm 
một số vệ (vd. Đông đạo gôm vệ Nam Sách thượng, hạ, Rấc đạo 
gồm vệ Bắc Giang thượng, trung, hạ). 

3. TEn gọi tỉnh thời Lê. 


4. Tê chức hành chính quân sự do Pháp đặt ra ở Việt Nam 
nhằm đàn áp các cuộc khởi nghĩa hoặc nỏi đậy của nhân dân 
(x. Đạo quan binh). 

ĐẠO ANH QUỐC (ziế!) x. Anh giáo. 

ĐẠO BA LA MÔN (tôn KiÁo; A. brahmaniam, cg. đạo 
Hrahman), đạo giáo ở Ấn Dộ cổ xua, đã có từ lâu khoảng trên 
1000 năm trước khi Phật giáo ra đời. Đầu tiên thờ nhiều thần 
(lửa, gió, nước), sau th một thần là Brahman. DBLM cho răng: 
L) Brahman là linh hồn vũ trụ, ed sở duy nhất thật của mọi thực 
thề, hiện tướng trong thế giới; thế giới chỉ là biểu hiện Áo ảnh 
của brahman; linh hồn cá nhân, atman, cũng lá biểu hiện của 
brahman và đồng nhất vái brahman. 2) Sau khi chết, linh hồn cá 
nhân hoá làm kiếp khác (luân hồi) cao hơn hay thấp hơn tuỳ 
(heo hành vị híc sống là thiện hay Ác (nghiệp báo). 3) Muốn giải 
thoát tinh hồn khói vòng luân hồi và nghiệp báo, phải biết rởi 
bỏ cuộc sống gắn liền với thế giói bên ngoài đầy ảo ảnh, tin và 
tập trung suy nghĩ về brahman, nhập vào brahman. 

DBLM vẫn còn những tàn dư của quan niệm 1ôtem (thò bò, 
khi... môt số cây, hoa sen) và giữ lại những nghỉ Lế thở cúng 
nguyên thuỷ phức tạp. Dó là tôn giáo của chế độ đẳng cấp, hay 
tôn giáo của đẳng cấp tăng lũ thống trị (cũng gợi là brahman); 
theo một thần thoại DRLM thì con người vũ trụ không lÀ purusa 
sinh ra 4 đẳng cấp: đẳng cấp tăng !ũ sinh ra tử miệng, đẳng cấp 
chiến sĩ tù tay, đẳng cấp thứ dân từ đùi, đẳng cắp cùng dân tì 
chân (x. Á0nan. Brahman, Đạo Hừmlu). 

ĐẠO CAO ĐÀI (rán giáo), tôn giáo ra đời ð Việt Nam năm 
1926. Người sáng lập là Ngõ Văn Chiêu (1878 - 1932) và các 
công chức, quan lại thỏi Pháp. Tự xưng là Đại Daa, đạo của nhân 
Loại tập hợp các tôn giáo. Đạo tôn vị đứng đầu là Đức Chí Tồn 
tức Ngọc Hoàng thượng đế, viết Cao Dài Tiên ông Dại Rà Tắt 
Mahatat giáo đạo Nam Phương bần thứ ba (tam kì) xuống cứu 
nhân loại (phô độ), Lấy biêu tượng là Mặt Trỏi (Thiên nhãn), chủ 
trướng Tam gião đông nguyên, chủ yếu là Đạo giáo và Ngũ chỉ 
hợp nhất, Phật đạo, Tiền đạo, Thánh đạo, Thần đạo, Nhân đạo. 
Ngoài ra, còn thở chúa Jêsu và Khương Tủ Nha, không thấy vị 
đứng đầu Ilôi giáo. 

Đạo dủna phương pháp cầu có của Ì3ao giáo làm phương pháp 
giao tiếp giữa Dức Chí TỒn và các thánh thần với trần gian. Dạo 
coi trọng đạo tô tiên. Đạo phát triển ở các tỉnh phía Nam, chỉa 
làm nhiều chi phái, phái thiên về 'vô vi", phái thiên về "phô độ”. 
Trung tAm đạo ö Tầy Ninh với một Toà Thánh trong đó có một 
Dền Thánh. Ö các địa phương có các thánh thất. Hiện nay có 
hón 2 triều tín đồ. 


ĐẠO CHÍNH THỐNG (rớt, tôn giáo) x. Đạo Kiõ. 
ĐẠO CƠ ĐỐC (rồn giáo) x. Đạo KuA 


ĐẠO CỤ (điện Anh, sân khấu), đồ vật thật hoặc làm giả như 
thật dùng cho hoạt động diễn xuất của diễn viên (ĐC diễn xuất), 
trang trí bối cảnh hoặc phục trang (DC trang trí), tạo không khí 
và đặc điểm của môi trưöng, phụ hoạ thêm tính cách riêng của 
nhân vật, w. Trone các phim lịch sử, ĐC rất quan trọng, các vật 
dụng và chỉ tiết nhỏ cần được nghiền cứu kĩ lướng vì nó giúp 
phản ánh đúng đấu ấn của thời đại. 

DC sân khấn gồm các đồ đạc, dụng cụ trên sân khấu phục vụ 
cho việc biêu diễn. Thưởng được chía lầm hai toại: (aại lớn bao 
gồm các đồ vật tính bày trên sân khấu như bàn ghế, gitởng tủ, 
w; loại nhỏ đành cho các điễn viên sử dụng khí biểu điễn như 
chai, cốc, sách, súng, gươm, vwv. DC sân khấu có thể được tàm tì 
nhiều loại vật tiệu khác nhau hoặc Là các vật có sẵn nếu thấy 
thích hợp vái phong cách và yêu cầu nghệ thuật của vỏ diễn. Ö 
các hình thức sân khấu kịch hát truyền thống phương Đông như 
tuồng, chèo Việt Nam, hí khúc Trung Quốc, ĐC sân khấu thường 
được ưóc lệ và cách điệu hoá, tương ứng với tĩnh ước Lệ của nghệ 
thuật biểu diến. 

ĐẠO DIỄN (sản khẩu, điện ảnh, múa), người tô chức chỉ đạo 
thề hiện chủ đề tư tưởng nghệ thuật của vỏ diễn, bộ phim, điệu 
múa; tổng hợp và xú lí mọi bộ phận hợp thành tác phâm từ kịch 
hản, ầm nhạc, ánh sáng, đạo cụ, điễn viên, vw. Người ĐD được 
cơi là tác giả thứ hai của tác phẩm nghệ thuật, sáng tạa thêm giá 
trị tư tưởng, nội dung và hình thức nghệ thuât của kịch bản. DD 
thực sự là công việc của những người sáng tạo luôn đi tìm cái 
mới, cà về !í luận lẫn thực hành. 


ĐẠO DO THÁI (rên giáo; Ph. Judaisme), tôn giáo của người 
Do Thái xuất hiện ở Palextin vào thiên niên kí ) tCn., kế thửa 
các tôn giáo của những cư dân du mục ở bán đảo Arập Xéut và 
cư dân nông nghiệp PaLextín. “fico truyền thuyết, đạo xuất phát 
tử người tộc trưởng Abraham (Abrahams), ông tô người Do Thái 
và vị tiên trí Môizd (Ph. Mơoïse). Dân Do Thái tín rằng Đấng tối 
cao Giêhôwa đã trao cho Môizø những kính thánh trong đó có 
những luật lệ được ghi thành văn trên núi Xinaì. Đó là kinh Cưu 
Ước của đạo Kitô sau này. DDA chỉ công nhận có một vị thần 
duy nhất là Giêhôva. Vào thế kỉ 2 - 3, người Do Thái rời khỏi 
đất Palextin. DDT truyền bá sang miền Địa Trung Hải và theo 
chàn tín đồ cửa mình đi khắp nơi. Giáo tí của DIYT eơ bản là 
kinh thánh và những Lệ luật được giải thích thêm và được tông 
hợp lại trong cuốn Tanmurt (Tatnuđ) vào những thế kí đầu Công 
nguyên ở Jêrusatem (Ph. Jerusalem) và Habylon. Kinh thánh và 
Tanmut đều viết bằng tiếng Do Thái cổ. DDT chia ra vài ngành 
nhỏ, nay phân bố ð vùng Krum, [itva, Đức và một số nước Châu 
Âu nhưng nói chung vẫn giứ đạo gốc vói những \ễ nghì rất cð và 
những tục lễ riêng biệt: tục cắt da quy đầu nam giói, lục nghỉ 
ngảy Sabat vào thứ bảy hàng tuần, tục cầu kinh bằng tiếng Do 
Thái cô,... Sau Chiến tranh thế giới I!, DDT tà quốc giáo của 
Ixraen. Nhà thờ DŨT tuyên truyền về tính du đẳng của dân tộc 
Do Thái (chú nghĩa Xiôn), thù địch với quan hệ hữu nghị giữa 
ngươi Arập và người Do Thái. ĐDT có ở nhiều nơi trên thế giới 
nhưng vẫn chỉ được coi là đạo của một dân tộc. Sð lượng tín đồ 
hiện nay có khoảng 20 triệu ngưởi, tập trung chủ yếu ở ïxraen 
(4 triệu), Bắc Mĩ (5 triệu). 

ĐẠO DỪA (rên giáo), tín nguống lồn giáo phát sinh ở Bến 
Tre (1964). Vì người sáng lập, Nguyễn Thành Nam, thường nói 
chỉ uống nước đừa để mong được chay tịnh, nên gọi là ĐD. Đạo 
chủ trưởng hoà đồng tôn giáo, thu hút tính hoa của các tôn giáo 
khác đặc biệt là Phật giáo, Kitô giáo. Dựng đàn Hát quát, lập 
thuyền Rát nhá với đài lộ thiền đê cầu Phât, tiên, thánh, ww. sao 
cho mưa thuận gió hoà, dân sống yên vui, đất nước thái bình, vwv. 
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T) ĐẠO ĐỨC 





Tín đồ tên đến hàng vạn. Là một trong nhiều đạo dân gian tỒn 
tại ö miền Nam trước ngày giải phóng. 

ĐẠO ĐỨC (riế:), một trong những hình thái sóm nhất ca 
ý thức xã hội bao gồm những chuẩn mực xã hội điều chỉnh hành 
vi của con người trong quan hệ với người khác và vú: cộng đồng 
(gia đình, làng xóm, giai cấp, đần tộc hoặc toàn x4 hội), Căn cú 
vào những chuân mực ấy, người tä đánh giá hành vị của mỗi 
ngưồi theo các quan niệm về thiện và ác, về cái không được làm 
(vô đao đức) và về nghĩa vụ phải làm. Khác với pháp luật, các 
chuân mực ĐD không ghi thành văn bàn pháp quy có tính cứống 
chế, song đều được mọi người thực hiện do sự thôi thúc của 
tương tâm cá nhân và của dư luận xã hội. DD ra đời và phát triển 
là do nhu cầu của xã hội phải điều tiết mối quan hệ giưa các cá 
nhân và hoạt động chung của con ngưới trong mọc lĩnh vực của 
đời sống xã hội. Tính DĐ biểu hiện bản chất x4 hội của con 
người, là nét cø bản trong tính ngưỡi, sự tiến bộ của ý thức DĐ 
là cái không thể thiếu được tronp sự tiến bộ chung của xã hội. 

DĐ là một hiện tượng lịch sử và xét cho cùng, là sự phản ánh 
của các quan hệ xã hội. Có ĐD của xÃ hội nguyên thuỷ, ĐĐ của 
chế độ chủ nô, DD phong kiến, ĐĐ tư sản, DD cộng sản. Lợi 
ích của giai cấp thống trị là duy trì và củng cố những quan hệ xã 
hội đang có; trái lại, gíai cẤp bị bóc lột tuỳ theo nhận thúc về 
tính hất công của những quan hệ ấy mà đứng lên đấu tranh chống 
lại và đề ra quan niệm DĐ nẻêng của minh. Trong xã hội có gia) 
cấp, DD có tĩnh giai cấp. Đồng thời, DD cũng có tính kế thừa 
nhất định. Các hình thái kinh tế - xã hội thay thể nhau, nhưng 
xã hội vẫn giú lại những điều kiện sinh hoạt, những hình thức 
cộng đông chung. Tính kế thưa của DD phản ánh “nhưng luật lệ 
đơn giản và cơ bản của bất kì cộng đồng ngưới nào" (Lânin). Đó 
là những yêu cầu DD liên quan đến những hình thức liên hệ đón 
giản nhất giữa người với người. Mọi thơi đại đều lên án cái ác, 
tính tàn bạo, tham lam, hèn nhát, phản bội, vw. và biểu đương 
cái thiện, sự dũng cảm, chính trực, độ lượng, khiêm tôn... “không 
ai nghi nøđ được rằng nói chung đã có một sự tiến bộ về mặt 
DD cũng như về tất cả các ngành trí thức khác của nhân Loại” 
(Enghen). Quan hệ giữa người vói người ngày càng mang lính 
nhân đạo cao hởn. Ngay trong xã hội nguyên thuy đã có nhúng 
hinh thức đơn giản của sự tướng trợ và không còn tục ăn thịt 
người. Với sự xuất hiện của liên minh bộ Lạc và nhã nước, tục 
báo thù của thị tộc đần đần mắt đi. Xã hội chủ nô coi việc giết 
nô (é là việc nêng của chủ nô, đến x4 hội phong kiến, việc giết 
nông nô bị lên án. DD phong kiến bóp nghẹt cá nhân dưới uy 
quyền của tôn giáo và quỷ tộc; DĐ tư sản giải phóng cá nhân, 
coi trọng nhân cách. "Nhưng chúng ta vẫn chưa vượt được khuôn 
khô của DD glAI cấp. Một nền ĐỒ thực sự có tính nhân đạo, 
đặt lên trên sự đối (âp giai cấp và mọi hôi ức về sự đối lập Ấy 
chỉ có thê có được khi nào xã hội đã tói một trình độ mà trong 
thực tiến của đời sống, người ta không những thắng được mà còn 
quén đi sự đối lập giai cấp” (Enghen). Đó là trình độ của xã hội 
tương lai, xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

ĐẠO ĐỨC HỌC (miế!), khoa học triết học nghiên cứu đạo 
đức - giải thích bản tính và vai trò của đạo đức trong xã hội, nguôn 
gốc và quy luật phát triển của đạo đức trong xã hội, nguồn gốc 
và quy luât phát triển của đao đức trong lich sử cũng như cØ sở 
lí tuạn của những loại hình đạo đúc cụ thể. Trước kia, các học 
thuyết về đạo đức là những kiến giải duy tâm và siêu hình, đi theo 
khuynh hướng những chuẩn mực đạo đúc vĩnh viến, chung cho 
mọi thỡi đai, mọi dân tộc, Có những học thuyết tìm cơ sò đạo 
đức trong tồn tại hiện thực của con người (bàn tính con ngiời, 
nhu cầu tự nhiên, tình cằm bẩm sinh), nhưng là con người trừu 
tượng, bất biến, đứng ngoài lịch sử. Vĩ vậy, tuy có một số yếu tô 
duy vật nào đó song nói chung vẫn là những quan niệm duy tầm. 
Có những hoc thuyết tìm eở sở của đạo đức bên ngoài tồn tại của 
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con người, trong mệnh trỏi, ý chí thần thánh hay một ý niệm tiên 
thiên nào đá; những thuyết này đã phủ nhận cơ sở hiện thực cũng 
như quy lật xã hội - tịch sử của đạo đúc. Trong xã hội có giai 
cấp, bên cạnh những chuân mực đạo đức chung của eon người, 
đã phất triển những hình thức đạo đúc giai cấp. Mối gìai cấp khi 
đóng vai trò tiến bộ trong lịch sử đều quan tâm đến việc thiết lập 
những quan hệ nhân đạo hơn, tự đo hơn; đạo đức của nó mang 
tính giai cấp nhưng cũng có phần đóng góp nhất định vào sự tiến 
bộ chung của xá hội về mặt đạo đức. Dạo đức cách mạng của gai 
cấp vô sàn, giai cấp đầu tiên đề ra nhiệm vụ xoá bô giải cấp nói 
chung, chính là khởi đầu đạo đức chung loài ngưõi. 

"ĐẠO ĐỨC KINH" (miếr), tên sách, tướng truyền là do Láo 
Tủ trước tác (x. 1.ãø Tử). Sách có tên đầu tiên là "Lão Tử" với 
hai thiền Thương và Hạ. Sang đới Hán (202 tCn. - 220 sCn.), 
sách được đôi tên là "4o đức kinh“ coi như đạt ngang hàng với 
các sách kinh điển của đạo Nho (Ngũ kinh) và đạo Phật (Phật 
kinh). Sách làm nôi bật "đạo" và "đúc” - hai quan điểm trung tâm 
của Lão Tử. "Đạo" là căn nguyên của vũ trụ và cũng là quy luật 
của tự nhiên (x. Đạo). “Đức" là đặc tính của mỗi sự vật, là thê 
hiện cụ thể của "đạo" trong mọi sự vật. DDK gồm Ñ1 chương: 
phần đạo (chương 1 - 37), phần sau là đức (chương 38 - 81). 
Thục ra, phân chia chỉ dựa vào chỗ clương Ï nói về "đạo", chung 
38 nói về “đúc”, không hề có sự phân biệt rạch ròi về nội dung 
chính của mỗi phần. Về thời điểm xuất hiện của ĐDK cũng như 
về tác giả của nỏ, có nhiều ý kiến tranh luận trong giới nghiên 
cứu. Nhiều công trình thảo tuận gần đây của Trung Quốc và Nhật 
Bản xác nhận tác phâm này do nhiều người viết và được hình 
thành đ thai Chiến Quốc, khoảng thế kỉ 3 tCn. 


DDK được coi như tiên biểu cho hệ tư tưởng triết học ca Láo 
Tủ, có ành hưởng lốn trong đời sống tỉnh thần của xã hội 'Trung 
Quốc, bên cạnh Khổng giáo và Phật giáo. Cuốn sách chỉ gồm 
kboảng 5 nghìn chữ nhưng có một tầm khái quát rẤt cao, đề cập 
nhiều mặt như triết học, đạo dúc, chính trị, văn hoá (x. Lão Từ; 
Đạo; Vô vĩ). DDK có lõi văn rất súc tích, qua nhiều thế hệ, được 
cất nhiều học già chú giải. Nö cũng được dịch ra rất nhiều thủ 
tiếng trên thế giói. Ở Việt Nam, bản dịch được nhiều người biết 
là của Nguyễn Duy Cần (những nhà xuất bản Khai Trí - Sài Gòn, 
tải bản 1968). 

ĐẠO ĐỨC PHONG KIẾN (ríết), toại hình đạo đức tướng 
ứng với bản chất của chế độ phong kiến - một chế độ dựa trên 
nguyên tắc phục tùng thứ bậc, được phần ánh trong ý thức đạo 
đức dưới hinh thức thân phận của mỗi con người. Không Tử đặc 
biết coi trọng /ể (tức là trật tự phong kiến), yêu cầu phải chính 
danh định phận (vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con), 
yêu cầu này về sau được cụ thẻ hoá trong công thức r2 cương 
ngủ thường. © phương TAy, giai cấp phong kiến đưa lên hàng 
đầu khái niệm đanh đự để cho môi cá nhân quý tộc ý thức được 
địa vị của mình trong xâ hội, khẲng định thân phận và phẩm chất 
đạo đức của cá nhần gấn bền trước hết với tính “cao quý“ của 
dòng đổi. Ở đâu, giai cấp phong kiến cũng coi khinh lao động 
và quần chúng (ao động, đòi hỏi họ phải "gi phận”, chung thuỷ 
và trung thành vô điều kiên với bề trên. Theo giai cấp phong 
kiến, trẠt tự phong kiến tà thiêng liêng, đo trồi định; Không Tử 
dạy phải biết “sở mệnh trời, sở đại nhân (túc là bậe trên), sở tới 
nói của thánh nhân (tức là nhà tư tưởng phong kiến)”, còn giáo 
hội phương Tây thi truyền bá tư tưởng phục tùng tuyết đối đấng 
Chúa Trởi coi đó là phầm chất đạo đức cao nhất. 


Quan niệm đạo đức của giai cấp thống trị vưa ảnh hưởng, vừa 
đối lập với quan niềm đạo đức của nông nô vã nông dân. Một 
mặt, chính sách ngu dân của phong kiến, địa vị xã hội hèn mọn 
của nông dân, nuôi đưỡng ò họ tính yên phận, nhẫn nhục, thói 
quen phục tùng, thái độ tôi tó đối với phong kiến. Mặt khác, sự 
bóc lột tàn bạo cũng như thực trạng đao đức giả trong bản thân 


DAO HINDU } 





giai cấp phong kiến làm nảy sinh lòng phẫn nộ và tính thần phản 
kháng, nô ra thành nhũng cuộc khởi nghĩa nông đần liên miên 
suốt thởi trung đại. 

ĐẠO ĐỨC TƯ SÁẢN (øiế!), ra đời trên cơ sở phê phán và 
phủ định đạo đức phong kiến, nó phản ánh nhu cầu của giai cấp 
tư sản đang ìên, nhầm xoá bỏ những cái ràng buộc con người về 
mặt tự do tư tưởng, tự do kinh doanh, tự do phát triển cá nhân. 
DDTS dựa trên cớ sở tư tường của chủ nghĩa nhãn đạo, nhất là 
Ở thơi kì Phục hưng và ð các nhà triết học thế kì 18. Nhân danh 
con người, nó lên án và coi như là mất đạo đức những hành động 
hạn chế, ví phạm nhân quyền, chà đạp nhán phẩm, xúc phạm 
nhân cách con người. Giai cấp tí sẵn, dƯới ngọn cở tụ do, bình 
đẳng, bác ái đã tập hợp được các tầng láp nhân dàn trong cuộc 
cách mạng xoá bỏ phong kiến. 

Xã hội tư sản ngày một phát triển, giai cấp tư sản cầm quyền 
khai thác các mặt luật pháp đề bảo vệ các lợi ích kinh doanh của 
họ và đồng thời bác lật giá trị thăng dư của giai cấp công nhân, 
tài ngưyền và công sức nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc. 
I)DTS từ chô đề cao vị trí của cá nhân trong xã hội, đã đi tới 
xu hướng cực đoan trong chủ nghĩa cá nhân, nuôi dưỡng chủ 
nghĩa ích kỉ và không thực hiện được những khâu hiệu ban đầu 
của nó. Nhưng mặt tiêu cực của DDTS đã bị lên án và sê được 
xoá bỏ, khi nhân loại thức tính, làm chủ vận mệnh của mình và 
xây dựng một kiều đạo đức mới thể hiện sự phát triển của cá 
nhân, trong sự phát triển hài hoà với xã hội, giải quyết đúng đắn 
mối quan hệ giữa cá nhãn và xÃ hội, giữa dÀn tộc và quốc tế, nói 
chung giữa người với người trong phạm vi thế giới, sống trong 
tình thương, phồn vinh, hạnh phúc và công bằng xã hội. 

ĐẠO GIA TÔ (/ôn giáo) x: Đạo Kiô. 


ĐẠO GIÁO (/@r giáo), tôn giáo xuất hiện lâu đời ở Trung 
Quảe, nguyên là đạo thần tiên thời cô đại. Lịch sử phát triển DG 
ở Trung Quốc rất đa đạng. Thới Đông Hăn (125 - 178) DG được 
Lập ra gọi là đạo "Năm đấu gạo", rồi đạo "Lhái bình". Cuối đòi 
Dông Hán nông dân thờ Lão Tử làm thuỷ tô đạo, lấy "Đạo đúc 
kính” làm kinh điển chủ yếu. Đời Nguy Tấn về sau DG Mao Sơn 
nồi lên và biến đồi theo các triều đại Dường, Tống, Minh, Thanh. 
DG có nhiều phái khác nhau, có thể kẻ đến các phái: thẦn tiên, 
phì chú, bói toán, phong thuỷ. Phái thần tiên cũng gọi \laà đạo 
thần tiên chú trọng việc tìm thuốc trường sinh, tu luyện đề trở 
thành bất tủ. Phái phù chú dùng tế (ễ, bùa đề trị tà ma và bệnh 
tật. Phái bói toán gieo quẻ, đoán mộng, vv. để đoán biết tưởng 
lai, vv. Nhiều phái trên suy tôn Hoàng Dế và ïAo TY là thuỷ tô. 
Những dàng phán trên không có liên hệ gì với học thuyết Lão Tử 
trong "Dạo đức kinh”, nói chung đi vào địa hạt mê tín. Do đó, 
người ta thường dùng từ "đạo gia" để chỉ những người theo tư 
tưởng Ï_ão - Trang, phAn biệt với DG là tôn giáo thở thần tiên. 


ĐẠO HÀM (oán), một trong những khái niệm có bản nhất 
của phép tính vi phân. Giá sử hàm số y = Í(x) xác định trong 


Lân cận một điểm x¿. Nếu tõn tại giới hạn lim Ki , trong đó 
Axsd 
Áx =x— Xụ là số gia của đổi số, Áy = f(Xs + Ax) - f(,) là sô 
gia của hàm số, thì ta nói hàm số f(x) khả vi tại xo, và giới hạn 
đó gọi là DH của f(X) tại xạ, kí hiệu F(x„). Nếu hàm số có DH 
tại một điểm thì nó cũng liên tục tại điểm đó. Nếu hàm số f(x) 
khả vi tại mợi điểm x thì f'(x) là một hàm số của đối số x, còn 
đí(x 
dx 
Ú, kĩ thuật, w. đẫn đến khái niệm DH như: hệ số góc tiếp tuyến 
của rpột đường cong; vận tốc cúa một điểm chuyển động, wv. 


ĐẠO HÀM CẤP CAO (oán), Dạo hàm của hàm số gọi là 
đạo hảm cấp một của nó. Đao hàm cấp n Z2 2 của hàm số 
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kí hiệu là y' hoặc 


y = Í() tại đểm xạ là đạo hàm tại điểm x¿ của đạo hàm cấp 
đ ta) 
dự" 





(n - 1) của hàm số đó, kí hiệu là f(*)(x_) hoặc . Vậy 


f(x) = [f®(w)[. Nếu n = I1, 2, thay cho fC)(x4), f2.) 
người ta viết f(x¿), f (X¿). Cũng có khi viết f” thay cho fÔ), 
Dạo hảm cấp một đặc trưng cho chiều biến thiên vả tốc độ 
biến thiên ca hàm số, còn đạo hàm cấp hai đặc trúng cho đạng 
cong của đồ thị hàm số. Trong cö học, đạo hàm cấp hai được 
dùng đề biểu diễn gia tốc của một điểm chuyên động. 
ĐẠO HÀM MỘT PHÍA (2án). Cho hàm số y = ((x) xác 
: À 
định trong nưa khoảng (Xa- ổ, xe], Ổ >o. Lập tỉ số = , trong 


đó Ay = l@Q + Àx) - f(Xa) và Ax < 0. Nếu tỉ số đó có giới hạn 
xác định khi Ax -> Ø thì ta kí hiệu giới hạn đó là f—(X¿) và gọi 
tà đạo hàm trái của f(x) tại xọ. Định nghĩa đạo hàm phải F ,(X.,) 
hoàn toàn tướng tự (với Ax > 0). Thuật ngữ DHMP chỉ đạo hàm 
trái hoặc phải. Nếu f— (x„) = f+ (xa) thì chúng trùng với đạo hàm 
F@). Nếu f—@) # fy(xạ) thì đồ thị của hàm sổ y = f(x) có 
điểm gãy ð vụ. 
ĐẠO HÀM RIÊNG (toán). Cho hàm số nhiều biến số 
uU = f(Xụ, X¿.... Xa). DHR của u theo biến xị tại điểm 
(xỆ,x$.... xô) là đạo hàm của hàm số một biến số 
ñ(X) = f(X‡,...XP—uXu,XPtu, X6) tại điểm xị? (X. Đạo hàm). 
0u đÍỢN,..., Xa) 
ðX; ` ởX; 
Uw› Ếx„(Xp --› Xa). Bằng cách tưởng tự, có thê định nghĩa DHR 
cấp hai hoặc cấp cao hởdn clia hàm số nhiều biến số (x. Đạo hàm 
cấp cao). Vd. đôi với hàm hai biến u = Í (x,y) ta có các DHR 
ðu 4“ nh đều 
ax?” ày)' 0xủy` ủyax 
ĐẠO HÀM THEO HƯỚNG (ro). Cho hàm số u =f(x), 

trong đó x€ R” (không gian Óclit n chiều ), một vectd đơn vị 
e € R°”và một điềm xạ 6 R°. Nếu tồn tại 

. t(x› bạ se) ă f(X„) 

Hà PHO sua 


ĐHR theo biến Xị được kí hiệu là hoặc 


cấp hai 


«>0 
s0 


thì mới hạn đó gọi là đạo hàm của u theo hướng e tại điểm xạ, 
du 

kí hiệu ae La): DHITH đăc trưng cho tốc độ biến thiên của hàm 

số u tại điểm xạ theo hướng e. 


ĐẠO HÀM TOÀN PHẦN (ro). Cho hàm số 
y = (Ít, X‡(), ... Xa(t)) phụ thuộc vào biến số t và các xy, trong 


đó  = x¿() là các hàm số của t DHTP của y là 
dy 2ƒ «5 3( dx, : ¬. 

—— = — + ————- A — —— là 5 H : 
đ( cốt 8y át + trong đồ - rà 2% các đạo hàm riêng 


ĐẠO HẠNH (rán g4) 1. Dức hạnh của đạo Phật. Môi tặng 
sĩ ĐH cao nghiêm là một tăng sĩ giữ giới hạnh nghiêm túc, không 
mắc sai nhạm, dì là những lôi nhỏ nhặt. 

2. Tền một thiền sư đời nhà Ly. Sư vốn họ Tủ, tên LẠ. Cha là 
TW Vinh, làm chúc Tăng quan Đô Án d'tới triều Lý. Sau khi xuất 
g1a, su lấy pháp danh Từ Dạo Hạnh. Theo truyền thuyết, sư tu 
theo Mật Töng và rất giỏi pháp thuật. Cũng theo truyền thuyết, 
sư là trền thân của vua [ý Thần Tầng. 

ĐẠO HINĐU (iồn giáo; A. hinduism: tk, Ấn Dộ giáo), tôn 
giáo phô biến nhất ở Ấn Độ hiện nay. DH tiếp thu các quan 
niệm về brahman và atman. Bênh vưc chế độ đẳng cấp bằng 
thuyết luân hồi, nghiệp báo: mỗi người sinh vào đẳng cấp nào có 
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nghĩa là do hâu quả của hành ví thiện hay ác trong kiếp trước. 
Mỗi giáo phái nhất định cũng tần tạt trong khuôn khô một đẳng 
cấp hay thứ đẳng cấp nhất định. Dặc điểm của DH là tính vô 
định hình cả trong lế nghi thở cúng cũng như trong giáo li. 
Rrahman từ chỗ là linh hần vũ trụ đã được nhân cách hoá thành 
thần Brahma, bên cạnh cũng nổi: lên hai vị thần nữa là Visnu và 
Xiva: mỗi vị này lại có thể hoá thAn vào môi vị thần khác có tính 
cách địa phương, thâm chí vào một ngươi hay một sinh vật ĐH 
là một đạo nhiều thần và bao gồm nhiều giáo phái khác nhan. 


[31 cúng cỗ sự phân hoá xá hội và chế độ phong kiến Ấn Dô, 
tao điều kiên cho chủ nghĩa thực dân để dàng chía rể và thống 
trị nhân dân Ấn lộ, I3ầu thế kì 19, đạo có ảnh hưởng tích cục 
đến tư tưởng của phong trào giải phóng dân tôc (vd. phong trảo 
Ganđi) nhưng cũng có ảnh hưởng tiêu cực (chỉ nghĩa sôvanh, 
tính cổ chấp tôn giáo), dẫn đến những cuộc tranh chấp, xung đột 
giáo phái đầm máu. 

ĐẠO HOÀ HẢO (rồn giáo), tôn giáo ra đời à Việt Nam năm 
1939 (tại xã Hoà Hảa, tỉnh An Giang). Người sáng lập là Huỳnh 
Phú Số (1919 - 47), tự xưng là hoá thân của các vị tiền bối như 
đức Phật thầy Tầy An... DHII kế thừa tư tưởng hỗn dung tôn 
giáo và ma thuật phô biến trong vùng, đặc biết là của đạo Bứu 
Sơn Kỳ lương của đức Phật thầy Tây An từ thế kỉ 19, thu phục 
lòng dân bằng các sấm truyền và chữa bệnh bằng nước lã, vài 
thứ rê, hoa lá được coi là bủa. Nội dung của ĐHH là đạo Phật 
được hiểu một cách đón giàn Với sự cầu mong con người được 
sung sướng, (hoát khỏi bến mê, bê khô. Dạo lấy việc tu thân làm 
chính, theo Tứ ân (bến điều ơn): án tô tiên, dn đất nước, dn 
đồng bảo, ơn tam bào. Tứ An là điểm dựa để tụ thân và có tu 
thần mới có thể về với tổ tiên, với cõi Phật. Nghí Lế thờ cúng 
không cầu kì. LỄ vật chỉ gồm nước lã (tượng trưng cho sự tình 
khiết thể xác), hoa tươi (tượng trưng cho sự trong sáng tâm hồn), 
hưởng nhang đề xua đuôi xú uế và thúc đây con nguấi mau đắc 
đao. ĐIIII không thờ Phật mà theo ID2ức thầy Tầy An chỉ thố 
một mảnh vát điều (Trần Diều) biểu hiên cho sự thoát tục. Số 
tín đô khoảng 1,5 triệu. 


ĐẠO HỒI (tôn giáo; tk. đạo Ixlam, tiếng Arập - thuần phục), 
một trong ba tôn giáo (ngang hàng với đạo Kitô và đạo PhẠr) eó 
phạm vị thế giới do Môhammet (Mohammet) sáng lập ỏ phía 
TAy Arập đầu thế kỉ 2, thời kì hình thành vương quốc phong kiến 
Arập. Là đạo chỉ thưa nhận có một iĐấng Sáng Thế là thánh Ala. 
Giáo tí được trình bảy trong kinh Kôran mà nôi dung theo truyền 
thuyết la gião huấn của Ala được truyền đạt cho nhà nền trị 
Môhammet. Giáo dân phải thề tìn vào Ala và Môhammct, cầu 
nguyên hàng ngày, nhịn ăn ban ngày trong tháng lê Ramadan, 
hành hương đến Meecca (Mecca) nói sinh ra Môhammet, vwv. phụ 
nữ phải che mạng, đàn ông đước có bốn vợ,vv Có hai giáo phái 
chính: 1) Giáo phải Xuna (Ph. sunna; chính thống) thửa nhận 
kinh Kðran và sách thánh Xuna ghi chép những hành vì và lõi 
nói của nhà tiên trí Môhammet. 2) Giáo phải Sia biểu hiện khuynh 
hướng dân chủ chống lại lốp quý tộc Arập thống trị các bộ tộc 
khác, chỉ thừa nhận kinh Kôran mà không thưa nhận Xuna. 

DH phát triển chú yếu ở các nước Trung Cận Đông, Bắc Phi 
và một sổ nước Dông Nam A (Malaixia, lnđônêxia, Philipin). Tín 
đồ trên thế giới nay là khoảng 900 triều người, dến đầu thế kì 
21 có thể vượt Công giáo. DH là quốc giáo ò Iran, chiếm nủa cú 
đân ò Iräc, Y#men. Ô Việt Nam cỏ một bộ phân người Chăm là 
tin đồ ĐH. 


ĐẠO IXLAM (ôn giáo) x. Đạo Hỗi. 


ĐẠO JAFNA (trán giáo; A. Jainism), tôn giáo Xuất luên vào thể 
kí 5 tCn. ờ Ấn Dê cùng thời với đạo Phât. Người sáng lập là 
Vardhamàna biết hiệu là Jaina (tiếng Sanskrit: người chiến thắng), 
phản ánh cuộc đấu tranh của đẳng cấp chiến sĩ chống lai sư thống 
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trị của đẳng cấp tăng \ứ (brahman). Cũng như đạo Ba La Môn, 
tin vào lình hồn bất tử, sư buân hồi và nghiệp bảo, phủ nhận chế 
đô đẳng cấp, chủ trương mọi người đều bình đẳng không phân 
biệt nguồn gốc, không thÙa nhận brahman và ưy lực của đẳng cấp 
(ăng lú; cho rằng con đưởng giải thoát để đến cối nất bàn là thực 
hành chủ nghĩa khô hạnh, tin Jaina và hành động theo ]aina, bö 
lễ nghi hiến tế, theo tuật ahimsa (không dùng bạo lực). DÌ phủ 
nhận chế độ đẳng cấp, nhưng các tín đồ lại hợp thành một cộng 
đồng khép kín nên không phố biến bằng đạo Phật. Phát triển đến 
thế kỉ #9 thì suy, song đến nay vẫn còn khoảng gần 2 triệu tín 
đõ, chủ yếu thuộc tầng lớp thương nhàn khá giả. 

ĐẠO KITÔ (tôn giáo; HÌL Khnstos; tk. đạo Cơ Đốc; cơ. đạo 
Gia TÐ, đạo Thiên Chủa), một trong 3 tôn giáo lớn trên thế 
giới (cùng với đạo Phật, đạo Hồi). Ra đời vào thế kị 1 ở Palextin 
với tư cách là tõn giáo cúa những người nô lệ, cùng khô, về san 
trỏ thành tôn giáo của cà các giai cấp thống trị. Thế kỉ 4, là 
quốc giáo của Dế quốc Ja Mã; thế ki 13, tan truyền khắp Châu 
Âu. Thống trị tư tưởng Châu Âu suốt thời kì trung đại (thế kỉ 
Š - 15), là nền tảng quan trọng của văn minh và xã hội phương 
Thy. 

Tư 1054, chia thành 2 nhánh: 1) Giáo hội phương Dông (Chính 
giáo hay đạo Chính thống). 2) Giáo hội phương Tày (Công giáo 
Rôma hay tự nhận là đạo Thiên Chúa), đo giáo hoàng đúng đầu. 
Thể kỉ 16, trong phong trào Cải cách tôn giáo, xuất hiện nhiều 
giáo phái tách khỏi Công giáo Rôma, gọi chung là TẦn giáo (đạo 
Tìn Lành, Anh giáo), Công giáo được củng cố ở các nước theo 
ngũ hệ Latinh (trủ Rumani), Aiten; Chính giáo ở các nước Xlavd 
(trư Ba Lan theo Công giáo), Hi Lạp và Rumani;, Tần giáo ở 
Đức, Anh và Bắc Âu. 


Khi chủ nghĩa thực dân phương TÄXy bành (rướng, DK cũng 
được truyền giáo ra khắp mọi nơi trên thế giới. Tần giáo phát 
triển ở 'loa Kì; Công giáo ở Chàu Mĩ Latinh và một phần Canađớa. 
Tin đồ của ĐK hiện nay có khoảng I,Š tỉ ngưỡi (Công giáo 900 
triệu, Chính giáo 170 triệu, Tin Lành 500 triệu). Ở Việt Nam, 
có khoảng 6 triệu tín đồ Công giáo, 200 nghìn tín đồ đạo Tín 
LAnh. 


ĐẠO LẠT MÀ (ôn giáo), hình thức đặc biệt của đạo Phật ở 
lầy Tạng. Hinh thành từ thế kỉ 7 ð Tầy Tạng, từ đó lan truyền 
sang Mông Cô thế kỉ 16-17, Nga thế kỉ 17-18 (tộc người Buriat). 
Đặc điểm cơ bản là tôn sùng Lại Ma, những tu sĩ mà quần chúng 
tín là đã thật sự trỏ thành Phật hay HA Tất. Phật từ phải tuyệt 
đôi thần theo løi đạy bảo của lạt Ma. Các Lạt Ma búíc đần được 
chính quyền phong kiến ủng hộ (vua phong kiến cũng là phật tử 
ng tín), về sau, chính họ trỏ thành tầng lóp nắm quyền chính 
trị. Ö Tây Tạng, vị Lạt Ma lón nhất lä Dại Lai Lạt Ma, đúng đầu 
nhà nước chống Lại việc chính phù Trung Quốc đưa quân vào 
lầy Tạng năm 1959, hiện sống lưu vong ở Ấn DÐ@. Vị Lạt Ma 
tồn hàng thứ hại là Ban Thiền Lạt Ma. 

ĐẠO LUẬT (/uệi), văn bằn pháp luật do có quan quyền lực 
nhà nước cao nhất ban hành, nhằm điều chỉnh những quan hệ 
xã hội cơ bán. Căn cú vào ÿ nghĩa, nội dung và giá trị pháp L, 
ĐL được chia thành hiến pháp và luật. Hiến pháp là luật eđ bản, 
quy định chế đô chỉnh trí, nguyên tẤc tô chức hê thống nhà nước, 
quyền và nghĩa vụ cø bản của công đân. Hiến pháp có giá trị 
pháp lí cao nhất và là cö sở để xây đựng hé thống văn bản quy 
pham pháp luật. [ nật là văn bản pháp tí điều chỉnh những quan 
hệ cd bản và quan trọng nhất (rong các nh vưc kinh tế, chính 
trí, văn hoá, xã hội. Hiện lực pháp lí cao nhất của DI. thể hiện 
ở chỗ các văn bản của tất c4 có quan nhà nước khác đều phải 
dựa trên có sở đó để thi hành ÐĐL. Dự thảo hiến pháp và các dì/ 
án Luật được đưa ra thảo luận rộng rãi trong nhân dân trước khi 
chính thúc ban hành. 


DAO QUAN BINH ‡) 





ĐẠO LUẬT HAMMURAPIT (luật), gồm nhiều đao luật của 
hoàng đế RBabylnn khoảng tư 1792 - 50 tCn. Các đạo luật đỏ 
được khắc trên những phiến đá bazan và đến nay vẫn còn npuyên 
vẹn. Những phiến đá đó đã được các nhà khảo cổ học Pháp tìm 
thấy trong các cuộc khai quật năm 1902. Đây là văn bản cô hiếm 
có nhất trong lịch sử cổ đại. Toàn bộ đạo luật có löi mỏ đầu, 282 
điều và phần kết thúc. Các điều luật được sắp xếp theo một thứ 
lự có hê thống: các điều tuật về toà án, sồ hữu; về hôn nhân và 
gìa đình; vỀ các công cụ lao động; về bảo vệ tính mạng cá nhân. 
Căn cứ vào DLH người ta có thể biết được tính chất của nhà 
nước và xã hội Babylon cô đại. Đỏ là nhà nước chuyên chế cô 
đại. Hoàng đế không bị hạn chế về quyền cai trị, thực hiên một 
cách rộng rãi các công việc công cộng, thu thuế, điều khiển quân 
đội, một bộ phận quân đột cö tính chất chuyên nghiêp. Thú lĩnh 
và binh sĩ được nhà vua cấp đất, gia súc để sử dụng suốt đời 
nhưng không được quyền bán, tặng, cho người khác. 

Xã hội Rabyton theo ĐLH chia thành ba tầng (ốp: người tự 
do, thuộc hạ và nô lệ. ĐLE1 bảo vê sở hữu của chì nô, trước hết 
tà quyền chiếm hữu nồ lệ; điều chính rất chi tiết về quan hệ hôn 
nhân và gia đình; quy định nguyên tắc nọ máu trong tuAi hình 
sự. ĐLII còn tạo thuận Lợi chơ thế lực các thưởng nhân. DLH 
đề cao tư tưởng pháp trị trên cö sở phong tục tập quán truyền 
thông hơn tà một bộ luật đích thực nhưng cỏ ảnh hưởng tốn đến 
nền pháp chế phương Đông thời eÄ. Việc khắc DLN lên bia đá 
có nghĩa như là yêu cầu công khai và chính thức, không a1 có 
quyền được viện lí do không biết luật mà có hành ví vị phạm. 

ĐẠO LUẬT MANU (luệi), những điều răn của Thánh Manu 
về hành vì, về lẽ sống, được viết vào khoảng tư thế kỉ 2 tCn. đến 
cuố thế kỉ 2 sCn.. Dây là một trong những sử liệu quan trọng 
nhất về xã hội và nhà nước Ấn Đô cô đại. Toàn bộ đạo luật có 
26RS điều. ĐLM phân loại các đẳng cấp trong xã hội. Theo Đạo 
luật, đất đai được chia thành đất tư và đất công, nhung với nghìa 
đê sủ dụng vi chủ quyền tối cao đối với đất thuộc về nhà vua. 
Quyền sở hứu chỉ phát sinh trong nhứng trưởng hợp đậc biêt. 
Có bày hình thúc phát sinh quyền sồ hữu: thưa kế. tìm nhặt được, 
mua, chiếm được, ăn Lãi, làm công, nhận quà Việc sử dụng vât 
chưa phải là bằng chứng về quyền sở húu. DF_M cũng quy định 
rất chi tiết về các quan hệ trái vụ. Theo đó, "Những hợp đồng 
và khế ưóc hợp pháp là những hợp đồng và khế ước được kí kết 
giúa những người cùng đẳng cấp, vào những thời gìan thích hợp, 
Ò những nơi cần thiết, theo những cách thức đúng đấn, nhứng 
mục đích và ý định trong sáng". DLM ghi nhận và bảo vệ chế độ 
phụ hê trong quan hê gia đình. Người chồng có quyền "cai trị" 
người vợ. Chế độ "tam tàng" cũng được áp dụng. Về mặt tài sản, 
người vợ chỉ được quyền định đoat và sử dung những tài sẳn 
được cho khi đết tửa cưới, khi tổ chức đám cưới. 

DLM cũng quy định cụ thể về tội phạm và hình phạt. Các tội 
phạm được phân loại thành tội cố ý, tội khinh suất và các tội đo 
không biết mà xày ra. Kẻ giúp sức, bao che cho tôi phạm cũng 
bị xử phạt như kẻ trực tiếp gây ra nó. Các tôi cũng đước chia ra 
những nhóm: tội chống lại Lệnh vua, tội phiển loạn, tội làm lệnh 
giả của vua; tội lâm lộ bí mật nhà nước, kho báu của vua, lội ăn 
cắp voi, ngựa, xe của vua; các tội mà tôi nhân là quan tí gồm 
có: tội cho vay (ấy tãi, tội dùng công quý đề đi buôn, tôi ăn cắp 
hàng của nhà vua, tội lạm quyền. Các tôi chống nhân thân cũng 
được quy định chỉ tiết, trong đó có các tội giết người bằng các 
thủ đoạn gian ác, giết người nhà brahman, đặc biệt, DI M ghiì 
chỉ tết về các tội làm nhục người khác, các tội đốt cháy rưng và 
đồng có hị trừng trị nghiêm khắc, người làm cháy rửng va đồng 
cỏ bị trừng phạt thiêu cháy, các tôi không tuần theo lối sống và 
tục lệ của đẳng cấp. Các hình phạt mà Dạo (uật quy định áp 
dụng pồm có: tử hình (có nhiều cách), chặt chân, tay, xẻo thịt, 
mũn, tưổi, w. thích chữ tên trán để làm nhục; phạt tiền. 


ĐẠO LUẬT 12 BẰNG (luận), gồm những quy định pháp (uât 
[a Mã cò đại được khắc trên 12 bảng (tấm) đá. Các đạo luật 
này được viết vào thế kỉ 5 tCn. (10 bằng được viết trong năm 
451 tCn., 2 bảng còn lại được viết vào những năm tiếp (heo) trên 
cơ sồ ghi chép các tục lệ có tính pháp lí của người La Mã cổ đại, 
có sư tham khảo kinh nghiêm pháp luật của người Hi Iạp, nhất 
là các đạo luật Xólông. Các đạo luật cũng được soạn thảo dưới 
ành hường của tư tưởng chính trị - pháp lí của các nhà tư tưởng 
Hi Lap cô đại mà tiêu biểu nhất là Xôcrat, Platôn, Arixtôt, vw. 
ĐL12B gồm các quy định khả năng pháp lí về sở hữu, về tội 
phạm, hình phạt và tố tụng. 


ĐẠO MỘT THẦN (ôn giáo) x. Thuyết một thần 
ĐẠO NHIỀU THẦN (ôn giáo) x. Thuyết nhiều thần 
ĐẠO ÔN (nông) x. Bệnh đạo ôn. 


ĐẠO PHẬT (tôn grá2), tôn giáo ra đỏi vào cuôi thế kỉ 6 tCn. 
ở Ấn Độ, phát triển thành một trong 3 tôn giáo lón trên thế 
giới (đạo Kitô và đao Hồi). Ngưởi sáng lập: Thích Ca Mau Ni 
(x. Thích Ca Mâu Ni). DP xuất hiện với từ cách mội lồn giáo, 
đề cao nếp sống đạo đức trong sáng, coi nhẹ hinh thức nghí lễ, 
đặc biệt Là nghi lễ của đạo Ba La Môn, bác bỏ quyền uy thần 
khải clia sách Vêđa là Thánh kinh của đạo Ra La Môn, bác bò 
chế độ đẳng cấp xã hội, mà đạo Ha la Màn xem như (là một 
thiết chế thiêng liêng. 


Giáo lí của Thích Ca Mâu Ni vôn là một triết lí không thưa 
nhận brahman và atman. Thế giới tư nó tôn tai, không đo ai tạo 
ra cả. Vạn vật là võ thường, luôn luôn biến chuyên theo luật nhân 
quả, sinh ra (thành sắc) và điệt đi (thành không), tuần hoàn 
không ngừng. Rốn chân lí lớn: 1) Cuộc sống là bề khö (sinh, láo, 
bệnh, tử). 2) Nguyên nhân của khô là lòng tham, sự tức giận, sự 
ngu si (Vô mình). 3) Diệt khô tức là điệt những nguyên nhân Ấy, 
chấm đứt vòng luân hải, đến cõi Niết bàn; 4) Con đương giải 
thoát lš tu luyện theo bát chính đạo (x. Bát chính dạo), xa lãnh 
cuộc đời trần tuc. DP đãi vấn đề số phận con người là do bản 
thân con người tạo ra và (ự mình chịu trách nhiệm, không do 
thần thánh định đoạt. Chủ trương bình đẳng (ai cũng có khô và 
đều có thể được giài thoát), đề eao lòng tử bị (yêu thương mọi 
loài, chống lại điều ác, làm mọi điều lành). 


Sau khi Phật tịch điêt, DP trồ thành một tôn giáo. Thế kì 
3 tCn.. là quôc giáo của Ấn Da. Thể kỉ 2, xuất hiên hai giáo 
phái chính: 1) Phái Tiểu Thừa, phát triển Ò phía Nam (c§. 
Nam Tồng, ở Xri Lanca, Myanma, Làa), theo sát chú nghia kính 
điền (viết bằng chữ PaU), chủ trướng chủ yếu tu cho bản thân 
giác ngộ thành La Hán, chỉ tôn sùng Thích Ca Mẫu NI. 2) Phát 
Dại Thưa, phát triển ở phía Bắc (cp. Bắc Iồng, ð Trung Quốc. 
Mông Cô, Nhật), không cô chấp kinh điển (viết bằng chữ Sanskrit), 
chủ trưdng tú hạnh Rồ Tắt, tự giác và giác ngộ chúng s¡nh. TỒn 
sùng nhiều Phật và Rồ Tát (Phật Thích Ca, Phật lì lặc, Phật 
A Di Dà, Quan Âm Bồ Tát, vv.). ĐP phát triển rộng rãi ra ngoài 
Ấn Độ: Népan, Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản 
(theo phái Dại Thừa). Xr: Lanca, Thái Lan, Myanma, Cămpnchra 
(theo phái Tiêu Thừa). còn ở Ấn Đô thì bì đao Hồi, đạo Hindu 
lấn át và mất đần vị trí vào thế kì 8 - 9. Tín đồ trên thế giới hiên 
nay gần 300 triêu người (Việt Nam có khoảng 16 triêu) (x. Luân 
Hồi; Nghiệp; Phật). 

ĐẠO QUAN BÌNH (quân cự sứ, Ph, territorre militaire), đơn 
vi cai trị hành chính đặc biết do giới quần sự tiến hành nhằm bảo 
vệ sư thống trị của Pháp tai các tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam 
trong thối cận đại. Thành lập theo nghị định của toàn quyền Đông 
Dương 6.8.1891. Có 4 ĐQH: 1. Phà Lại; 2. Lạng Són; 3. Yên Bái, 
4. Sơn La. Dến 21.1.1915 tại điều chỉnh. địa giới cai quàn và chỉ 
huy sỏ đến 1. Hải Ninh (Móng Cán) 2. Cao Bằng; 3. Hà Giang 4. 
La: Châu. Tháng 3.1916, lập thẽếm ĐDQHR 5 gồm một phần đất của 
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8) ĐẠO TÂM 





ĐQB 4 và vùng Thượng Lào. Đứng đầu ĐQHB là một tư lệnh. 
Trước 1908, về quân sự, viên tư lệnh là người chỉ huy độc lập mọi 
cuộc hành quân của DQR dưới sự chỉ đạo của tổng tư lệnh quân 
đội Pháp tại Dông Dương, về dân sự, ngang với thống sứ Bắc Kỳ 
dưới sự chỉ đạo của toàn quyền Đông Dương. Từ sau nghị định 
của toàn quyền Đóng Dương ngày 16.4.1908, ĐQB được coi tưng 
đương cấp tỉnh, có quyền hành chính, tư pháp ngang với công sứ 
các tinh dân sự và đặt đưới sự chỉ đạo của thống sứ Bắc Kỳ, về 
quan sự, chịu sự chỉ đạo của tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Bắc 
Kỳ. DOB cũng chia thành các đón vị hành chính như các tình 
đân sự. Tồn tại cho đến khi Nhật đảo chính lật đồ Pháp(_ 3.1945). 


ĐẠO TÂM (øế:), lòng đạo, lòng hướng về đạo lí làm người. 
Trong tư tưởng Nho giáo, ĐT đối lập với "nhân tâm” (lòng người). 
Kinh Thư (Thiên Dại vũ mô) có câu "nhần tâm đuy nguy, đạo 
tâm duy vì" (lòng người nguy hiểm, lòng đạo huyền vi, sâu kín). 
Theo giải thích của tiên nho, "tầm” chỉ sự hiểu biết cảm xúc của 
người. Xuất phát tử ham muốn vật chất và cảm tính riêng thì 
gọi tà "nhân tâm", xuất phát tử đạo lí là ĐT. “Nhân tAm” là "nhân 
dục” đo sự kết hợp giữa hưyền và khí của từng người mà hình 
thành, ĐT là "thiên t (lẽ trời). Con người sinh ra đã có mầm 
mống nhân, lễ, trí (Chu Tử toàn thư). Lòng người (nhần tâm) 
thưởng tbiên về những dục vọng vật chất, lợi ích riêng mình, do 
đó trả thành nguy hiểm, gây hại cho bản thân và cho người xung 
quanh. Làng đạo (đạo tAm) hướng về đạo Ú, báo hàm tính thiện 
sẵn có và nhân, nghĩa, Lê, trí nhưng lại có tính huyền ví, sân kin 
khó nắm Bất nên đòi hỏi công phu tu đướng, sảng suốt và kiên 
trì mới chế ngự được nhứng đục vọng xấu, thực hiện được đạo 
làm người. ĐT cũng là một tử Phật giáo, còn gọi là “bà đề 
tâm", mong đạt tới cảnh giác ngộ chân chính (chỉnh giác): của 
đạo Phật. 

ĐẠO THIÊN CHÚA ((ón giáo) x. Công giÁo. 

ĐẠO TIN LÀNH (tôn giáo, 1k. Tần giáo), một trone ba trào 
lưu cơ bản của đạo Kitô, sau Công giáo và đạo Chinh thông. 
DTL tách ra khối Công giáo trong thời kì cải cách tön giáo thế 
kỉ l6. Là một tập hợp những giáo hội độc (ập và các giáo phái 
xuất hiện trong thời kì này, như giáo phái Lutd, giáo phái Canvanh, 
Anh giáo, giáo phái rứa tội, giáo phái JêhÔva, vwv. Khác với Công 
giáo và đạo Chính thống, DTL không thừa nhận luyện ngục, bỏ 
hệ thống đẳng cấp của Giáo hội, bỏ giới 4n sĩ, cho phép các giáo 
sĩ Lấy vợ, đơn giản hoá việc thỏ cúng: không thở tượng thánh và 
các thánh tích, chỉ giữ lại lễ rủa tội và lễ rước thánh thể. Điểm 
chủ yếu phân biệt DTL với Công giáo và đạo Chính thống là học 
thuyết cho rằng mối liên hệ giữa Chưa với con người là một mối 
tiên hệ trực tiếp. Do đó, đíc tin theo DTTL, không phải là đức 
tin truyền thống như các cộng đồng và các giáo hoàng giải thích 
và quy định; đức tin đó chỉ có trong Xinh “Thánh và đo Lí trí con 
người tìm hiều và giải thích cho bản thân mình, DTU không công 
nhận Đúc Mẹ Maria là đồng trình. Học thuyết của TL có một 
vai trò tích cực trong lịch sử. Nó tấn công vào quyền tực của giáo 
hội đối với chính quyền thế tục, vào vai trò thống trị của Giáo 
hội Công giáo và ð Vaticăng giải phóng con người khói những 
xiềng xích phong kiến và tạo điều kiện cho sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản. 

Trong thế kỉ 20, nhất là tử thập kỉ ó0 - 70, do liên hệ với các 
khuynh hướng chính trị khác nhau, ĐTL bị phân rế ra nhiều giáo 
phái to, nhỏ khác nhau, lên đến trên 200 giáo phái. Do đỏ trong 
ĐTL củng Công giáo có phong trào thống nhất các giáo hội đưa 
tới sự thành lập Hội đồng các giáo hội toàn thế giỏi. Một số nhà 
tu hành cổ làm cho ĐTL thích ứng với những điều kiên mới, gần 
gũi với các nguyện vọng hoà bình và tiến bộ xã hội của nhân loại. 
Nhưng ngược tại, có một số giáo phái rớói vào hiện tượng "phản 
văn hoá”, bị ngay các giáo phái trong Đ'TL công kích. Hiện nay 
DTL được phô biến ð các nước Hắc Âu, Thuy Sĩ, Châu MI. 
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ĐẠO VẬT TỔ (VẬT TỔ GIÁO) (điên giáo), hình thái tôn 
giáo nguyên thuy ra đởi vào thời Kì thị tộc sơ khai. Các thành 
viên trong một thị tộc tín rằng họ có mối quan hệ siêu nhiên vói 
một vật tô hoặc là một đóng vật, một thực vật hay VỚI một vật 
vô trí nhất định, coi đó \à tổ tiên bay người thân thuộc bà con 
với mình. Vì vậy họ kiêng không giết, không ăn thịt vật tổ và 
quan niệm khi chết sẽ trỏ về với vật tô. Niềm tin đựa trên huyền 
thoại giải thích về mối quan hệ huyết thống giữa họ với Vật tô. 
Hàng năm, có tô chức hội Lễ vật tổ. Trong dịp này người ta ăn 
thịt động vật được tôn là vật tô với niềm tin là bản thân và cộng 
đồng có thêm sức mạnh siêu nhiên đề phát triển. DVT được thẻ 
hiện khá rõ rệt ở các thô dân Châu Úc. Ó Việt Nam, DVT còn 
biểu hiện khá đậm nét ở một số tộc người, đặc biệt ở người 
Khdmú (x. Tem giáo). 


ĐÁP ÁN (giáo đc) 1. Phương án định trước của giảì pháp, 
mục tiêu hay kết quà cuối cùng của hành động nhận thức ứng 
với những nhiệm vụ đặt ra. 


2. Văn bản quy định những đáp số, câu trà Ldi, hành động đáp 
Lại đúng nhất có thể có đối với những yêu cầu của bải kiểm tra, 
bài thị, bài tập, tình huống trắc nghiệm mà dựa vảo đó người 
chấm thì tuân thủ để đánh giá thành tích học tập đã quy định 
chung cho kì thì. 


4. Tín hiệu củng cố hành động lĩnh hội của người học trong 
kiểu dạy học chương trình hoá và algôrit hoá. Việc lĩnh hội mỗi 
đơn vị nội dung học vấn được kết thúc bầng hành động đối chiếu 
kết quả tĩnh hội với ĐA của đơn vị đó, nhở vậy tiến trình học 
tập được kích thích, duy trì, được điều khiên, được định hướng 
qua tỤ kiểm tra - tự đánh giá của người học. 


ĐÁP SỐ (gáo đục), câu trả lồi, kết quả nhận thức hoặc cải 
biến, phản úng đáp lại mà người học, ngưởi nghiên cứu phải đưa 
ra dưới đạng định lượng để thoà mãn mục đích đề ra, giài đáp 
yêu cầu cđ bản của nhiệm vụ nhận thức (giải bài tập, bài toán, 
trả lồi câu hỏi, câu đố, giải quyết vấn đề, yêu cầu, thực hiện các 
thao tác test...). Trong đạy học, ÐS là biêu hiện tập trung của 
kết quả giải quyết các nhiệm vụ nhận thức học tập. 


ĐẠP NGƯỜI (sân khấu), trò diễn cö bàn trong nghệ thuật 
xiếc. Trình tự như sau: một điễn viên nằm ngửa trên một giá đỠ 
lưag, hai chân giỏ cao (người đế); điễn viên khác (thưởng 
thiếu niên) đứng trên lòng hai bàn chân người đế. Người đế dùng 
sức của đôi chân tung và đố người trên như tung hứng một đạo 
cụ. Trong quá trình được tung lên cao, điễn viên đứng trên còn 
làm động tác nhào lộn rồi mới đứng hoặc ngồi đúng hai lòng 
bàn chân người đế bên dưới. “Trò chơi chồng ngươi” đã được 
tạc lại trên bức phủ điêu ð đình Tây Đầng (Ba Vì - Hà Nội) 
thế kỉ 1ó, trong đó có cành biểu diến DN. Những năm cuối thế 
kỉ 19, trên sân khấu thế giới đã xuất hiện những trò hợp diễn 
DN. Số tượng diễn viên, kể cả người để và người nhào lộn bên 
trên đều tăng, 

ĐASA (9í; Dasa), thô dân da ngăm đen, ở Tay Bắc Ấn Độ 
thời cổ, làm nâng nghiệp [phân biết với Panit (Panis) là dân chăn 
nuôi]. Ngươi Aryan từ Trung Á tràn vào xâm nhập Bắc Ấn Dộ 
(khoảng 1500 tCn.), đã gọi Ð một cách kì thú, hàm ý không phải 
là người Aryan đồng thời đây lùi họ để chiếm đất và thống trị 
bộ phận còn lại. Tù đó, D có nghĩa là nò tệ và là tổ tiên của 
đẳng cẤp Suđdra (Suđra), đẳng cấp thấn nhất trong hệ thống 
đẳng cấp của xã hội Ấn Độ thời cổ. Nhiều tư liệu hiện nay cho 
biết nền văn hoá của người Ð vổn đã rất phát triển. 


ĐAU CƠ @y), cảm giác đau ở một hoặc nhiều có, nhưng không 
có hiền tượng viêm. Nguyên nhân: sinh tí (lao động nặng, luyện 
tập và thi đấu quá sức), chấn thương có; bệnh li (nhiễm khuẩn, 
bệnh toàn thân, bệnh tại eó). Diều trị tuỳ theo các nguyên nhân. 
Có thể xơa bóp tay không hoặc với các loại cao Xoa. 


DAVIT1.L. 





ĐAU DÂY THÂN KINH @), đau dọc theo đường đi của 
một dây thần kinh hoặc do nớ chỉ phối. Đau có thẻ liên tục hoặc 
thành cơn, đau khi Ấn lên dây ở những điểm ở nông. DDTK có 
thể do viêm nhiễm, chấn thương hoặc chèn ép. Thường gặp nhất 
tà ĐDTK tiên sườn, cánh tay và dây thần kinh hông. Điều tnị: 
thường dùng các thuốc giảm đau, vitamrn nhóm B, châm cứu, 
chưởm nóng, ww. 


ĐAU ĐẦU (y} (nhức đầu), đau vùng sọ lan toả hoặc khu trú 
tại một vùng, một bên đầu, đaư liên tục hoặc theo từng eön, từng 
thöi điểm. Đau có thể tăng lên đo các kích thích từ bèn ngoài 
(ánh sáng, tiếng động, sự rung chuyền, wwv.), hoặc bền trong (đo 
cảm xúc, lao động trí óc), đo làm việc quá sức. ĐD là một triệu 
chứng có thê gặp trong rất nhiều bệnh, tử bệnh thông thường 
nhất như sốt cao đến các bệnh nội khoa (tăng huyết áp, nhiễm 
khuẩn, nhiễm độc, đị ứng, vw.), các bệnh tầm thần, thần kinh 
(não, màng não, tăng áp lực nội sọ, chấn thương, vv.), các bệnh 
ta( mũi họng, mắt, răng hàm mặt; cũng có thê không có nguyên 
nhân. Trước một trường hợp ĐD, thầy thuốc thường phải điều 
tra tÌ mỉ về hoàn cảnh xuất hiện, tính chất, cưồng độ vùng đau, 
thơi gian, các đấu hiệu kẽm theo (nòn, mö mắt, w,), để xác định 
bệnh, nguyên nhân dẫn đến DD. 


ĐAU ĐÈ (y), càm giác đau tưng cơn đi kèm với các cớn co tử 
cung trong khí chuyên đạ đẻ. Trong chuyển dạ đẻ thưởng, lúc bất 
đầu cdn co thưa (2 cơn cơ trang 10 phút), sau mau dần tên đến 
4 cơn co trong 10 phút vào lúc cổ tử cung mở hết và ngôi thai đã 
xuống. Giai đoạn cuốt, khí thai gần số, cd co lên tới 5 tần trong 
10 phút và híc này theo phản xa, sản phụ phổi hợp Với cón co tự 
nhiên bằng những cơn rặn (chủ động co có thành bụng) để thúc 
thai ra ngoài. Rặn đẻ bình thưởng không bao giớ quá 30 phút tức 
là 15 lần rặn xen kẽ với những thơi gian nghí. Trong trưởng hợp 
bất thường, tử cung co thẮt gây nên đau liên tục, có thế gây choáng 
và thai có thê bị ngạt vì thiếu oxi - máu. Ö một số trưòng hợp, 
sản phụ không có cảm giác đau mà chỉ thấy mỏi hoặc sút Uíng. 
Trước khi đẻ khoảng 2-3 tưàn, nếu được chuẩn bị kí, hướng dẫn 
chu đáo, hbiêu về ed chế cớn eo tử cung và biết thư đãn đúng lúc, 
có thê giảm đau hoặc không đau (thực hiện đé không đau). Có 
thể dùng chAm cứu để giảm DĐ. Dùng huyệt Tầm âm giao để 
điều hoà co bóp của thần tử cung; Thái xung hoặc Hành gian đề 
Lm mầm tử cung. Kích thích huyệt bằng vê kim hoặc xung điện. 
Sau 10 phút cỏ thể giàm đau. Tiếp tục lưu kím đến khi đẻ xong. 
Trong quá trình đẻ, nếu đau nhiều lại kích thích như trên. 


ĐAU KHỚTP (), cảm giác đau ồ khóp và phần mềm của bao 
khóp. Có DK sinh \í và ĐK bệnh 1í. ĐK sinh lí thường gặp ở (ứa 
tuôi đang lớn (còn gọi đau phát triển) hoặc sau lao động nặng, 
Luyện tập, thi đấu thể thao. DK bệnh tí có thể do bệnh tại khớp 
như chấn thương khép, nhiễm khuẩn khóp (viêm đa khóp dạng 
thấp, gút, lao khóp, viêm khóp do lậu, tụ cầu tạo mủ, giang 
mai, W.), hoặc do các bệnh không tại khóp như suy nhược thần 
kinh, rối loạn chuyển hoá, thiếu máu, bệnh bạch cầu, ưa chảy 
máu, nhiễm khuân, nhiễm viru1, các bệnh hệ thống (luput ban 
đỏ, xớ cứng bì). DK bệnh lí sẻ dẫn tói mất chức năng khóp. Cần 
điều trị sớm theo nguyên nhân và phục hôi chức nãng tích cực, 
tránh mất chúc năng khóp. Y hợc cô truyền gọi chứng đau nhức 
cơ khóp là chứng tí và thường chia làm 2 thể Lớn: phong hàn thấp 
tí do phong hàn thấp thừa lúc cö thể nhất thời suy yếu cùng vào 
kinh mạch làm tắc gÀy đau; nhiệt tí haặc do phong hàn thấp hoá 
nhiệt hoặc do nhiệt xàm nhập vào kinh mạch gây sưng, nóng, đỏ, 
đau ð nhiều khép. Trong chũa bệnh thưởng đủng châm cứu huyệt 
nầm trên đường kinh đi qua nơi đau, huyệt A thị; nếu có sưng 
hoặc ú nước ð khóp dùng cách châm chích nặn máu 4 huyệt xung 
quanh nơi sưne ú nước (x. Thuốc chứa phong thấp). 


ĐAU LƯNG (y), chứng đau vùng thắt lưng do nhiều nguyên 
nhân: hư khóp đốt sống, tồn thương đĩa đệm, co cũng cơ (nguyên 


nhần phô biến), thường bẤt đầu từ tuổi trung niên, là hậu quả 
của lao động nặng, tư thế không thuận đo thói quen hoặc dị tật 
(øgù, veo); ít hoạt động thể lực. Bệnh kéo dài Am ¡, thỉnh thoảng 
trội (lên sau một động tác gắng sức đột ngột hoặc mệt mỏi, nhiễm 
tạnh. Nhưng đợt DL cấp làm bênh nhân phải nằm bất động, có 
thể kéo dài tới 10-15 ngày. Ngoài việc điều trị nội boặc ngoại 
khoa, còn kết hợp châm cúu và liệu pháp vận động. Vận động 
còn có mục dích dự phòng: tập các cd vùng Lưng, nhất tà đối với 
những người phải lao động nặng, ít vận động đối với người có đị 
tật cột sống (vd. gù); cần hợp lí hoá các thao tác, tư thế lao động. 
Nhiều bệnh cột sống khác có thê gầy DL, nhưng ít gặp hơn (viêm 
cột sống dính khóp, lao, u, w.). Trong các bệnh hệ niệu - sình 
đục ở cả lai giối, đều có thể có triêu chứng DL, đồi khi là triệu 
chứng đầu tiên của bệnh (sỏi thận, niệu quản, viêm thận mạn, 
bệnh tỨ cune, vòi trứng, hành kinh, có thai, vv.). 


ĐAU QUẦN @), đau ð bụng do các cón co bóp những tạng 
rồng và xuất hiện thành từng cơn; có khi đau ở vị trí cố định, có 
khi đau di chuyền. Trong bênh kiết lị, DO hay đì kèm với mó: rặn. 


ĐAU THẤT NGỰC @; cg. cơn đau thắt vùng trước tìm hay 
con ĐTN), nhúng cón đau nhói sâu trong ngực do động mạch 
vành tìm bị co thất đột ngột gây thiếu máu cơ tìm. Yếu tổ chính 
gây ra co thắt động mạch vành tim là sự rối loạn chức năng của 
hệ thần kinh điều khiển việc tiếp tế máu nuôi cơ tím. Kinh nghiệm 
lâm sàng cho biết: sự căng thẳng, mét mỏi quá mức về tâm thần, 
nhất là sự ức chế thần kinh, sự chịu đựng quá sức và nặng nề về 
nội tâm thường là nhũng yếu tố dẫn tới sự co thất đột ngột động 
mạch vành tim và tứ đó phát sinh ra các cơn đau co thắt vùng 
trước tim. Trong phần lón các trường hợp, sự xuất hiện những 
cơn đau co thất vùng trước tim xảy ra do sự thiếu máu cơ tim 
tướng đối so với tình trạng sinh lí của bệnh nhãn lúc đó, vd, lúc 
nghỉ ngơi yên tĩnh hoàn toàn về thê xác và tâm thần, mối phút 
có tím nhận được 300 m[, nếu số máu đó chi đạt tới 250 ml thì 
sẽ xảy ra tỉnh trạng thiếu máu có tim tưởng đối; còn khi làm việc 
gắng sức, ed (im sẽ nhận được khoảng 2000 ml môi phút, trong 
trưởng hợp đó, thiếu máu cơ tim sẽ xây ra khi lượng máu tiếp tế 
cho cơ tim chỉ đạt tới 1950 mL Cơ chế phát sinh ra cốn đau vùng 
trước tim thưởng được giải thích như sau: các đầu đây thần kinh 
hướng tâm của cá tỉm đang làm việc bị kích thích bởi các sản 
phẩm không bình thường (cả về chất lượng và số lượng) của quá 
trình chuyển hoá các chất không hoàn toàn do tình trạng thiếu 
máu nuồi dưng cơ tìm gây ra. Con ĐTN biến đi rất nhanh khi 
sự nuôi dưồng cö tìm được phục bồi Lại đầy đủ nhỏ sự dụng kịp 
thối các thuốc đãn động mạch vành tim như papaverine, validoL 
nitroglycénne, w. 


ĐAU TÌM (y), danh tù dùng trong nhàn dân để chỉ bệnh tim 
một cách chung chung, khóng nói rố được là bệnh gi, dựa trên 
một sŠ cảm giác cơ năng như đau nhói vùng tim, tức ngực bên 
trái, khó thỏ Lúc làm một động tác mạnh, chóng mặt, w. 


ĐÁAVTT J. Sơn? thuật, Ph. Jacques Louis David, 1248 - 1825), 
hoạ sĩ theo chủ nghĩa tân cô điền Pháp. Sinh ð Pari. Bức tranh 
*Lãi thề của anh em Oraxơ” (1784, Bảa tàng LuvrØ) của Ð đã 
khai sinh chủ nghĩa tân cổ điển. Đó là khuynh hướng nghệ thuật 
chính thống của các viện han lâm mĩ thuật cuối thế kỉ 18 đến 
đầu thế kỉ 19. D có nhiều năm sống ở Italia để trực tiếp nghiên 
cứu nphệ thuật Hi - La mà chủ nghĩa tân cö điền (ôn sùng. D là 
người hưởng ứng tình thần Cách mang Pháp 1789, những tranh 
về về đề tài nhân đàn và lịch sử của D đã gây nhiều ấn tướng 
mạnh mẽ, đặc biệt bức "Mara bị ám sát” (1793; Bảo tàng Bruxer. 
Húc tranh "Lễ đăng quang của hoàng đế Napðlêđông" biểu thị sử 
tán đương vinh quang của Napôlêông (1805; Báo tàng Luvro). 
Với tư cách là người đứng đầu chủ nghĩa tân cô điền, nghệ thuật 
của Ð thiên về sự cân bằng, ôn định trong bố cục và ánh sáng. 
(ấy sự diễn đạt hình hoa chính xác làm chủ yếu. Rồi vậy không 
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tránh khỏi sự lạnh lùng về màu sắc và nhạt nhẽo về cảm Xúc. 
Tranh chàn dung của l2 có những tình cảm thầm mí tích cực, 
chiều sâu tâm lí được diễn tả tế nhị, phong phú hơn các loại 
tranh khác. Dược giải thưởng Rôma 1774. 


ĐAXIT |(áa chất Rumani: Đaxi (Dacie) - tên cũ xứ 
Tranxrvam], đá phun trảo axir màu xám sáng, tướng ứng vói xâm 
nhập điorit, kiến trúc vị tỉnh, giàu thuỷ tính, có những ban tính 
thạch anh, plagiocua, biotit, hocblen. Dung nham Ð rất quánh, 
phun lên thành hình kim ð núi lửa Pølê (Ph. Pelec), đảo Xanh 
Pie đỏ Mactinich (Ph. Saint Pierre dc la Martinique). Ö Việt 
Nam, phun trào đaxit thưởng đi kèm với anđezit có tuổi Krêta 
thượng ở tầng Dạ Pren (Đà Lạt), ð núi Dinh (Bà Rịa) và núi 
Nhỏ (Vũng Tàu), 


ĐAY (nông), cây công nghiệp hàng năm, được trồng lấy sói 
dệt. Có: Ð quả tròn, Ð quả dài; Ð cách; Ð vông vang. 1) Ï2 quả 
tròn (Cørchorwy capsuiarv, (K. Ð xanh) cây thảo, họ Đay 
(Tihacea£). Cao 0,6 - 2 m. LÁ hẹp có răng, hai rÃng cuối gần 
pốc lÁ mọc đài; lá kèm hình sợi. Hoa mọc thành cựm 2 - 3 hoa. 
Quả tròn. Sợi đùng dệt (bao tái). 2) Ð quả đài (Corchorus 
oliioris; †k. cây rau đay), cây thảo hẦng năm, họ Day (T?/ac£ae). 
Cao I - 2 m. Thân đỏ nâu, í( phân nhánh. Lá khía rănp, l4 kèm 
hình sợi. Hoa nhỏ màu vàng. Quả nang đài hình trụ, có 5 sống 
dọc. Lá non làm rau, còn dùng làm thuốc. 3) D cách (Hfiô/scus 
carm2bimnus), cây hằng năm, họ Bông (Mfzacea£e). Cao L - 3 m. 
Thân cứng, ít nhánh. Lá kép chân vịt. Hoa váng, giúa đỏ đậm. 
Quả nang tròn. Sợi để dệt (bao tải). Thích hợp ò vùng xích đạo 
và nhiệt đói hơn D xanh. 4) ÌÖ vông vang (Hibiscuy sabdarfa 
Var 2Í/ssữnd, tk. D Nhật), họ Bông (M2Ívaceae). CAy cao 2 mị 
nhiều nhánh. I)ược trồng để lấy sơi libe của thân. 





Đay quả tron 
} -Cành mang quả, 2 - Quả bố đọc. 


ĐÁY (nông), ngu cụ thụ động đón bắt tôm cá theo dòng chảy, 
thường được đặt cổ định ồ khu vực của sông. Tuỳ theo vùng hoạt 
động và kiểu kết cấu, D được chia thành các loai: Ð biển (D 
hàng cạn, Ð hàng khơi, D neo, Ð rạo, vv.), D sông (DÐ rạch. Ð 
bè, w.). D biển hàng khơi có thê đặt sâu tới 15 m. D neo có thê 
di chuyền vị trí Ð có đạng túi tưới, mất lưới nhỏ đần về phía 
đụt. Kích thước miệng lưới vã mất tưới thay đồi tuỳ loại: ÐD biển 
toại lớn có chu vi miệng lưới tới 1700 mắt tưới, kích thước kéo 
cÄăng của môi mắt lưới tói 6,5 cm. Miệng lưới được mò cố định 
bằng các cọc, mép dưới nằm sát đáy, mép trên được điều chỉnh 
độ cao theo mức thuỷ triều. Ð thường đón tôm cá khi nước ròng 
(thuỷ triều xuống). Khi triều đứng (chuẩn bị chuyền hướng), thu 
đụt Ï lên lấy tôm cá lên thuyền, hoặc thu cả lưới nếu không cố 
định cho Ð hoạt động tiếp. Nghề D biển sử đụng thuyền lấp máy 
trên 20 CV, với 2 - 5 lao động. Nghề D sông dùng thuyền thủ 
công. Ó Việt Nam, nghề D phô biến mạnh ð phía nam, nhất là 
ð Minh Hải (chiếm 50 - 60% sàn lượng tôm khai thác ð tỉnh 
này). Mỗi miệng Ð biên hàng khởi khai thác được tới trên 80 
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kg tôm vào vụ chính, 200 kp vào vụ phụ. Kích thước lưới cần 
được quy định để bảo về nguồn lợi cá. 

ĐÁY CÁCH NƯỚC (đa ch?), của tầng chứa nước, bề mặt 
của tàng đất đá không thấm nước (sét, á sét hoặc đá cỨng không 
nứt nẻ) có diện phán bố liên tục nằm ngay dưới tầng chứa nước. 

ĐÁY CHẬU (6b, y; tầng sinh môn), thành dưới ä bụng của 
khung chậu, göm các cơ và mạc bịt kín đáy của khung chậu hông 
(x. Chậu) và giới hạn ö phía trước bởi khóp mu, hai bên là ụ ngồi 
và phía sau Là xương cụt. Ö DC, có các lỗ và khe để thông ra 
ngoài phần cuồi ống tiêu hoá (hậu môn) và cø quan sinh dục - 
tiết niêu. DC có thể bị rách khí đẻ, bị đấn sau nhiều lần đẻ, gây 
32 tử cung, sa trưc tràng, bàng quang, âm đạo, w. 


ĐÁY ĐỒÓI (giao thông), một dạng kết cấu đáy tàu gôm đáy 
ngoài như thông thưởng và đáy trong, cả hai đáy đều phải kín 
nước. Khoảng không gian giữa chúng được sử dụng làm két dẫn, 
chứa nhiên liệu, dầu nhờn hoặc nước ngọt. 

ĐÁY MẮT (y), phần phía sau của mặt trong nhãn cầu xung 
quanh cực sau. Có thể quan sát được vóng mạc, hẮc mạc, đĩa 
thần kinh thị giác bằng phương pháp soi ĐM. DM có thể bị 
thidng tên do tăng huyết áp, u não, phù, vwv. 

ĐAYAC (dân rộc; Dayak), cử dân bản địa đáo Katmantan 
(Inđônêxìa) và Malaixia. Tền gọi chung do ngưới Mã Lai đặt ra 
để chỉ những người ở miền nút cao nằm sâu trong nội địa. Ngôn 
ngữ thuộc ngũ hệ Nam Dảo. Số dân khoảng 2,5 tnệu (1978); 
chia thành nhiều nhóm, là đấu vết ciia sự phân chia bộ lạc trước 
đây, chủ yếu là: Dusum, Kajan, Kanyac, Rahan, w. Không phải 
các nhóm người Ð đều có chung một nguồn gốc lịch sử. Giữa 
họ có sự khác nhau rõ rệt về ngôn ngữ và văn hoá. Trước đây 
người D sình sống ở ven biên, sau bị người Mã Lai đây lùi vào 
các vùng núi cao, nïng rậm. Nghề nghiệp chính là làm nướng rẫy, 
gieo trồng Lúa khö. Săn bắn, đánh cá, lượm hái còn đóng vai trò 
quan trọng trong đời sống của họ. Nghề chế biến kim loại khá 
phát trên. Tô chức xã hội còn nhiều dấu vết của xá hội nguyên 
thuỷ. Còn tồn tại kiêu nhà dài. Trước đây có tục săn đầu lau. 
Gần đây một bộ phận theo Hồi giáo, một số nhỏ theo Thiên 
Chúa giáo. 

ĐẶC RLA (địa 1í, đoạn thượng lưu gọi là Đăc Nghe), sông 
nhánh cấp I của sông Pô Ca, bất nguồn tử vùng núi Ngọc Linh, 
ở độ cao 1654 m, chảy theo hướng gần bắc nam, chuyền hướng 
đông nam ò trung lưu rôi hướng tây d hạ lưu, nhập vào Pô Cô 
Ò Gia Ráp thuộc nh Kon Tum, dài 152 km. Điện tích lưu Viƒc 
3530 km2, độ cao trung bình 963 m, độ dốc trung bình 15,6%, 
mật độ sông suối trung bình 0,49 km/km2. Tổng lượng nước trung 
bình năm 21,71 km” ứng với lu tượng nước trung bình là R6 m”/s 
vào môđun dòng chày năm là 2843 Vs.km2. Tại Kon Ihm lưu 
tướng nước trung bình nhiều năm (1978 - 85) lä 106 m3/s. Mùa 
lũ từ tháng § đến tháng 11 chiếm 60% lượng nước cả năm. Thị 
xã Kon Tum nằm ở trên đồng bằng bôi tích hạ lưu sông }ăc Hú 
(Đãc là sông, Bú là chiến tranh vì nơi đây xưa kia thưởng xảy ra 
chiến tranh giữa các bộ tộc). 

ĐÁC LẶC (2/2 !í cao nguyên) x. Buán Ma Thuột. 

ĐẶC LẶC (ĐẮK LAK) (đa Ù), tỉnh miền núi è giữa T%y 
Nguyên. Số dân 1210,5 nghin (1994), điện tích 19,8 nghìn km2. 
Gồm tỉnh lị thị xá Buôn Ma Thuột, 16 huyện (1)ãe Riấp, Dăc 
Nông, Ac Min, Chư Mưa, Chư 3út, Êa Súp, Êa Ka, Ea lIIteo, 
Króng A Na, Krông Bông, Krõng Buc, Krông Năng, Krông Nô, 
Lắc, Mdräc. Kròng pach - [)ãäc Riấp, Đăc Nông, Dác Min, Cư 
M?gar, Cư Tút, Ea Súp, ïa Kar, Ea Htco, L3k, MDräÃc). 

Địa hình cao nguyên tương đối bằng phẳng: các cao nguyên 
bazan Dặăc Nông (800 m), Buôn Ma Thuôt (500 m). đá phiến 
Mđäc (500 m). Núi Chư Dgiu, núi Chư Hmu (2051 m), núi Chư 
Vang Sin (2405 m). Dồng bằng trũng Krông Pách - Lắc. bán bình 
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nguyên Ea Sup. Sông chính Xrê Pốc với các nhánh Ea Sup, Fa 
H Leo, Krông Ana, Krông Nô chảy về Mê Công, Krông Hnăng 
chảy vào sông Ba. Rừng kín thưởng xanh, có các loại gỗ sao, kiền 
kiền, trắc, giáng hương. Rừng thưa rụng lá, có đầu trà ban, trúc, 
có lông lợn. Động vật rừng: vọi, bò xám, hươu, cà tông. Nhiều 
loại đất, tốt nhất là đất đỏ nâu do bazan phong hoá, đất phù sa, 
xấu nhất là đất xám bạc màu ở binh nguyên Ea Sup. Nhiệt độ 
trung bình năm 23,5°C, cao nhất 29, 8°C, thấp nhất: 20°C. Lượng 
mưa trung bình năm 1776 mm, mùa khô tử tháng 11 đến tháng 
4 năm sau. Vùng khô nhất Ea Sup có lượng mưa trung bình năm 
dưới 1400 mm, vùng mưa nhiều là Đăc Nông: từ 2500 - 3000 mm. 
Kinh tế chủ yếu là nông - lâm nghiệp. Trồng cà phê (nồi tiếng), 
cao su, lạc, thuốc lá, mía, cây dược liệu. 

Khai thác lầm sản, sản xuất vật liệu xây đựng, cơ khí sữa chữa, 
chế biến cà phê, cao su, nhà máy thuỷ điện Drây Hinh 12 nghìn 
kW. Giao thông chính: quốc lộ 14, 21. Có Trường đại học Tày 
Nguyên, Trưởng cao đẳng Buôn Ma Thuội, Viện nghiên cứu cà 
phê Ea Kmat. Di tích tịch sử: nhà tù Buôn Ma Thuột. Thẳng 
cảnh: hồ Lắc, Xe Nô, thác Drây Hnh, voi Bản Dôn. Tỉnh thành 
lập 1976 dọ sáp nhập Đặc Lặc với Quảng Dức. Tên Dăc Lặc có 
tự cuối thế kỉ 19. 


CHƯ GIAI 
.— nở 
„ hang" phểy tt 
„ Ẩ8ÿVh piởt "huyện: 
Tĩw mã Pưrst tự 
; Huyện tr 
== Nhi h 





ĐẶC MIN (đ/a 1; Dãk MiÙ, huyện miền núi ở phía tây tính 
Dặc Lặc. Diện tích 1056 km”. Gồm 1 thị trấn (Dãc MiU; 8 xã 
(Đăc Lao, Dặc Ghènh, Dức Mạnh, Dức Minh, Dặc Sắc, Thuận 
An, Dăc Mon - Dăc Mol, Thuận Hạnh). Số dân 48791 (1993), 
gồm các dân tộc: Kinh, Mnông, Xtuiêng. Dịa hình sưỏn cao nguyên 
bị chia cất bởi nhiều sông suối. Núi đồi thấp: Rluc (911 m), Pra 
Tơ Chun (588 m), Đặc Cành (497 m). Sông chính: Krông Knô, 
Xrê Pộc, Có suối khoáng. Trồng cao su, cà phê, chế biến lâm sản. 
Giao thông chính: quốc lộ 14 chạy qua. Trước 1976, mang tên 
Dức Lập thuộc tỉnh Quảng Dúc cũ. 

ĐẶC NÔNG (đa 1; Dăk Nông), huyện miền núi ở phía tây 
nam tỉnh Dãc Lặc. Diện tích 2203 km”. Gồm I thị trấn (Gia 
Nghĩa); 9 xã (Dãc Rung, Quảng Sơn, Trưởng Xuân, Dặc Hà, 


Quảng Thành, Đắc Rmăng, Đặc Nia, Quảng Khê, Đặc Rlao). Số 


dân 20062 (1993), gồm các dân tộc: Kinh, Hrẻ, Mạ, Mnông. Dịa 
hình cao nguyên Dặc Nông, dạng vòm phủ bạzan, độ cao trung 
bình 750 m đã bị chia cất, trên bề mặt cao nguyên, núi chỉ là 
những đồi cao: Nam Dec Bri (1045 m), Chư Tạ Dung ở rạnh giỏi 
với LAm Đồng (1977 m), Nam Đác Bri (1580 m). Sông chính: 
Dãc Nông, Krông Knô chảy qua. Dất lâm nghiệp chiếm 8026 diện 


tích, khai thác rừng gỗ và lâm đặc sản. Trồng cà phê, cao su, lúa 
nước, cây ăn quả. Khoáng sản bauxit. Tuyến giao thông chính: 
đương 14 chạy qua. Trước 1976, thuộc tỉnh Quảng Dức cũ. Năm 
1986, tách 6 xã đề thành lập huyện Dăc Rtfp. 

ĐẶC RLẤP (đa lí, Dăk R'Lấp), huyện miền núi Ở phía tây 
nam tỉnh Dặc Jăc. Diện tích 1633 kmỶ. Gồm 8 xã (Quảng Trực, 
Dặc Rti - Dăc Riih, Quảng Tần, Kiến Đúc, Nhan Cơ, Quảng 
Tin, Dạo Nghĩa, Dặc Sin). Huyện lị ở xã Kiến Đức. Số dân 23208 
(1993), gồm các dân tộc: Kinh, Hrẻ, Mạ, Mnông, chia cắt bởi 
nhiều sông suối, thoải đần theo hướng tây nam, trên đó núi chỉ 
là những đồi thấp: Tom Cơ Vao (838 m). Sông chính: Dồng Nai, 
Đặc Riấp, Dặc Giun chảy qua. Đất lâm nghiệp chiếm 82,1 diện 
tích. Có rửng nguyên thuỷ, nhiều gỗ và động vật quý hiểm (voi, 
hồ, báo, gấu). Trồng cao su, lạc, cây ăn quả. Có quốc lộ 14 chạy 
qua. Huyện thành lập ngày 22.2.1986 do chia huyện Đăc Nông 
thành Đăc Nông và Đặc Riấp. 


ĐẶC TÔ (đa 1í; Dăk TÐ), huyện miền núi tỉnh Kon Tum. Diện 
tích 1570,8 kmỸ. Gồm 1 thị trấn (Dăc Tồ, huyện lj); 14 xã (Dăc 
Na, Măng Xăng, Ngọc Lây - Ngọc Lei, Dăc Sao, Đặc Td Kan, Tu 
Mø Rông, Ngọc Yêu, Ngọc Tụ, Văn Lem, Kon Đào, Đặc Hà, 
Tần Cảnh, Pô Cô, Diên Bình). Số dân 45006 (1993), gồm các dân 
tộc: Xdđăng, Bana, Kinh, Giarai. Địa hình núi cao, chia cắt mạnh 
độ dốc lớn. Núi chính: Ngọc Linh (2598 m), Ngọc Bø Bai (1754 
m). Sông Dăc Phổ, Krông Pô Kô, Đác Ta Căn chảy qua. Đất lâm 
nghiệp chiếm 67,2% diện tích. Cây trồng chính: chè, lạc, cà phê, 
mía. Lâm nghiệp trồng rưng, khai thác lâm đặc sản. Tuyến giao 
thông chính: quốc lộ 14 chạy qua. Trước 1976, thuộc tỉnh Kon 
Tum cũ. Thời gian 1976 - B1 thuộc Gia Lai - Kon Tum. Thắng 
10.1978 chia làm Dãc Tô và 5a Thầy. 

ĐẶC (ngôn ngư, A. compact), thuộc tỉnh ngữ Âm được biểu 
hiện bởi sự tập trung năng lượng ð vùng trung tâm phổ âm. Ở 
hê nguyên âm, các âm vị có độ mỏ của miệng rộng hơn thi "đặc" 
hún; ö hệ phụ âm, các phụ âm có liên quan đến ngạc cứng và 
ngạc mềm thì "đặc" hơn so với các phụ âm được cấu tạo ở phần 
trước của miệng. Vd. trong tiếng Việt, thuộc về "đặc" là các 
nguyên âm/9//o/,/a7 (chữ viết: ọ, Ô, a), và các phụ ãm 
/n#!nhcfUl!k//%wh (chữ viết: n, ng, ch, c(K), g), wv. 

ĐẶC CÁCH (giáo đực), cách thức được áp dụng riêng trong 
chế độ học tập (nhập học, lên lớp, thi cử, vv.) đối với một số học 
sinh và sinh yiên có quá trình rèn luyên trong sản xuất và chiến 
dấu hoặc có những thành tích và tài năng đặc biết, thể hiện ở 
việc quy định điểm chuẩn riêng, cho lên vượt lớp hoặc thay kết 
quả thi tốt nghiệp bằng các công trình sắng tạo, vv. 

ĐẶC DOANH (an nừih) x.: Nghề kinh doanh đặc biệt. ` 

ĐẶC ĐIỂM LỨA TUỔI (giáo đục), các đặc điểm sinh tí và 
tâm lũ của con người trọng các thởi kì phát triển của lứa tuổi; 
bao gồm các thởi kì sơ sinh, trước tuổi học, tuổi thiếu niên, tuổi 
thanh niên, tuổi trưởng thành, tuổi già. Mỗi thời kì có nhịp độ 
và chất lượng phát triển, đặc điểm sinh lí và tâm lí đặc trưng. 
Những người trong cùng lứa tuôi, sống trong những điều kiện 
kinh tế - xã hội giống nhau thưởng có đặc điểm tâm sinh lí gần 
nhau tuy nhiên vẫn có những đặc điểm riêng của mình (x. Cá 
tính). Công tắc sư phạm, quản l, sản xuất... cần chú ý tới D11 

ĐẶC ĐIỂM SINH DỤC THỨ CẤP (sửun; A. secondary 
sexual caracteristic), những đặc điểm chỉ hình thành ở các thể đực 
và cái khi trưởng thành sinh dục. Phần lơn các ĐDSDTC do 
hocmon (androgen, dstrogen} tủ tế bào đặc biệt của tuyến sinh 
dụe tiết ra điều khiển ở thời điểm đó. Ở đàn ông, râu hắt đầu mọc 
và giọng nói trầm; ở phụ nữ, ngực phát triển và đai hông rộng ra. 

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ (go áue), nét tâm lí nồi bật của cá 
nhân, phân biết người này với người khác. Vd. óc tưởng tượng 
phong phú, tính sáng tạo, tính thần cần cù... 
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Ù DÁC HỮU ĐỊA PHƯONG 





ĐẶC HỮU ĐỊA PHƯƠNG (s”h), quần thể hoặc loài sinh 
vật chỉ tồn tại trong một vùng nhất định nào đó. Vd. cbim trĩ 
sao ở Iià Tĩnh, voọc đầu trắng ở Cát Bà, vv. DHDP còn được 
dùng để gọi bệnh ở người, ở gia súc hoặc ở cây trồng, w., chỉ 
gìóì hạn trong một địa phương. 

ĐẶC KHU (2/2 lí, quân tự) 1. Dơn vị hành chính đặc biệt 
tương đương với cấp tinh, thành phố trực thuộc trung ương, có 
tầm quan trọng về kinh tế, chính trị, quân sự. Năm 1960 thành 
lập ĐK Hông Quảng, DK Vĩnh Linh. Năm 19279 thành lập ĐK 
Vũng Tâu - Côn Đảo. Hiến pháp 1992 đã xoá bỏ đơn vị hành 
chính cấp ĐK. 


2. Liên binh đoàn khu vực, tưởng đướng quân khu. Dược tô 
chức trong thỡi chiến, trén địa bản có ý nghĩa quan trọng về 
chiến lược, địa lí tự nhiên và xã hội, để thực hiên nhiệm vụ quân 
sự đặc biệt (DK Quảng Ninh, Quảng Đà...). 

ĐẶC KHU KINH TẾ (kia :ế), một loại hình khu sản xuất 
và xuất khâu có quy chế đặc biệt mang tính chất ưu đãi, nhất là 
miễn thuế để thúc đầy nhanh phát triên công nghiệp và xuất 
khâu. Ó Trung Quốc, DKKT là một thể tổng hợp kinh tế nhiều 
thành phần, lấy chủ nghĩa tư bản nhà nước làm chủ thê. Trên có 
sở vận dụng nhiều hình thức kinh tế, DKKT lấy phát triển công 
nghiệp hướng về xuất khẩu là chính. Dồng thời phát triển các 
hoạt động sản xuất - kinh đoanh khác như nông nghiệp, chăn 
nuôi, du lịch, thương nghiệp, vv. DKKT "Trung Quốc có hai tác 
dụng: "cửa mở" nhìn ra thế giới, gìao lưu với thế giới, "phản xạ 
hai chiều", một mặt nhầm thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển, 
nâng cao trình độ kĩ thuật trong nước, mặt khác thu hút vốn, kí 
thuật, công nghệ tiên tiến của nước ngoài và đẩy mạnh xuất khẩu. 
Công nghiệp xây dựng trong đặc khu gồm các ngành sử dụng kĩ 
thuật tiên tiến và gấn với ngoại thương. Trong DKKT, có nhiều 
phương thức Lợi dụng vốn của tt bản nước ngoài: gia công nguyên 
vật Liệu và lấp ráp vật liệu tử nước ngoài, mậu dịch bồi hoàn, hợp 
tác kinh doanh, chung vốn kính doanh và xi nghiệp nước ngoài 
đầu tư riêng. Năm 1980, Trung Quốc chuyên khu mậu dịch tự 
do Thầm Quyển (thành lập năm 1979) thành một ĐDKKT và xây 
dụng ba DKKT mới: Sán Đầu, Chu Hải (tính Quảng Đông), Hạ 
Môn (tỉnh Phúc Kiến). Năm 1988, Trung Quốc quyết định xây 
dựng đảo Hải Nam thành một DKKT. Bốn đặc khu nói trên đã 
có những quy định pháp lí cụ thể. Ö Việt Nam, không có hình 
thúc DKKT. Nhà nước đã quyết định Lập hình thức các khu chế 
xuất bước đầu Ò thành phố Hồ Chí Minh và ở Hải Phòng. Đây 
cũng là một hình thúc ĐKKT để thu hút vốn đầu tư, nhập công 
nghệ, kĩ thuật tiên tiến của thế giới, kế hợp với việc sử dụng lao 
động, khai thác tài nguyên của đất nước (x. Khu chế xuất). 

ĐẶC NGỮ (ngón nøữ, A. ìdiom) L. Ngữ hay câu có cấu tạo 
cú pháp - ngữ nghĩa đặc biệt, không có khả năng sản sinh, được 
sử dụng như một tô hớp định danh trong một ngồn ngũ; vd. chZ 
đằng mời, chạy thục mạng, hoà bình ong tầm tay. 

2. Như thành ngữ, nhưng có sắc thái biều cảm mạnh hơn; vả. 
ngâm máu phụn người 

ĐẶC PHÁI VIÊN (ngoại giao), viên chức cao cấp đại điện 
đặc biệt của nguyên thủ quốc gia hay của người đúng đầu chính 
phủ, được cïỉ đến nước khác để thực hiện một nhiệm vụ nhất 
định trong quan hệ với nước hữu quan. DPV cỏ thể là bộ trưởng, 
đại sứ hoặc viên chức tương đương. 

ĐẶC SỐ của trường (toán), Cho một trường P với đơn vị e, 
nếu đẳng thức ne = 0 xảy ra vói một số nguyén dương n, thì số 
bé nhất trong các số đó gọi Là DS của trương P. Nếu không tồn 
tại số nguyên dương n như vậy thì ta nói DS của trường P bằng 
0. Vậy DS của trường chỉ có thể là số nguyên tố hoặc số 0. Vd. 
trưởng các số hữu tỉ, trưởng các số thực có đặc số 0. Trưởng 
thăng dư theo môdun nguyên tố p có đặc số p. 
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ĐẶC TẢ (ty: học, A. specification), mô tả các chỉ tiết về đặc 
trưng cần có của một thiết bị, một quá trình hoặc một sản phẩm. 


ĐẶC TẢ (văn, nhiếp dìth), mô tà thật nồi bật, thật chỉ tiết 
một bộ phận đặc biệt của nhân vật đề làm rõ bản chất của họ. 
Tiểu thuyết, truyện ngắn thưởng có những đoạn văn DT. Trong 
báo chí, DT là một thể loại gọn nhẹ, giài thích, phân tích sự việc 
và hiện tượng đời sống xã hội kèm theo sự chứng mình của người 
viết. ĐT báo chí khác kí văn học ở chố súc tích, miêu tả sự việc 
và con ngưới có thật, phải chính xác, có địa chỉ. Trong ĐT báo 
chí, tác già có thể đùng phương pháp hình tượng nghệ thuật, diễn 
đạt truyền cảm và được phép liên tường với các hiện tượng khác, 
diễn ra ð nơi khác đẻ đối chiếu và thể biện cho sinh động bản 
chất con người và sự việc. Trong nhiếp ảnh, ĐT dùng phương 
pháp chụp gAn, cận cành có thể dùng ống kinh télê thu hình ảnh 
lại gần để loại những chí tiết không cần thiết. Chụp DT mặt 
người thường dùng ánh sáng dịu, độ tưởng phản vừa phải, Làm 
nổi rõ đầy đủ chí tiết, tử nếp nhăn đến giọt mồ hôi, Lông tơ. 
Trong điện ành, ĐT là cảnh được quay ở cự lí gần nhất, có hình 
ành Lớn nhất, nhằm nhấn mạnh hoặc miêu tả một vật, một chỉ 
tiết nào đó gây Ấn tượng đặc biệt cho người xem. So vói các loại 
hình nghệ thuật khác, điện ảnh dùng DT nhiều hơn cà. 


ĐẶC TRƯNG (toán), một khái niệm được định nphĩa trong 
các lĩnh vực khác nhau của toán học. Vd. 


I. Cho phương trình đạo hàm riêng cấp một 


07 ởZ 
P âx +q =1, 
trong đó p, q, r tà hàm số của x, y, z. Dưỡng cong tích phân của 
hệ phương trình vị phân 
ŒxS— dý 


p—4q9 7 
gọi là đường ĐT của phương trình đạo hàm riêng trên. 


2. Hàm ĐT của một tập hợp con AÀ của tập hớp X được định 
nghĩa như sau: 


lo Ì nếu x€ A 
ve Ö nếu x € X\ A. 


ĐẶC TRƯNG KĨ THUẬT (x4 dưng), các số liệu chủ yếu 
về kĩ thuật của máy móc, thiết bị, đụng cụ đủ cho người sử dụng 
khai thác tốt những máy móc, thiết bì, đụng cụ đó. Với cần trục 
Ô tô, thông thường các ĐTKT là tốc độ nâng vật, tốc độ quay 
cần, tốc độ di chuyển của cần trục, loại bệ xe, hệ điều khiển cần, 
các số liệu về động cơ, loại cần, trọng tượng chung của cần trục, 
xí nghiệp sản xuÍt. 


ĐẶC TRƯNG THẤM MĨ CỦA NGHỆ THUẬT (øiết, mĩ 
học), đặc trưng được tạo thành bởi một loạt đặc điểm biêu hiện 
xét tử cÁc mặt quan trọng sau: 1) Đối tượng phản ánh của nghệ 
thuật là hiện thực đời sống, thảm mí bao gồm những hiện tượng 
thâm mĩ khách quan, tức các khách thể của quan hệ thủm mí 
của con người. Khách thể thẩm mĩ là khách thê được đánh giá 
và xác định một cách chủ quan bởi chủ thê thầm mĩ, nền đối 
tượng tríc tiếp, đổi tượng nồi lên bề mặt của nghệ thuật là các 
hiện tượng thầm mí khách quan và đối tượng gián tiếp, sâu xa 
của nó là quan hệ thầm mĩ, thái độ cằm xúc, đánh giá tình cảm 
của con người đối với chúng. 2) Nội dung của nghệ thuật bao 
giò cũng cùng một lúc bao gôm hai yếu tô khách quan và chủ 
quan: cái được phần ánh bắt nguồn tủ hiện thực khách quan và 
sự đánh giá chủ quan của nghệ sĩ đối với nó, không như nội dung 
của khoa học chỉ thuần tuý chứa đựng cái khách quan. 3) Phương 
thức tư duy của nghê thuật là phương thức tư duy hình tướng cụ 
thể sinh động, chú không phải tứ duy khái niệm trừu tượng như 


DẢNG CẤU |) 





khoa học. 4) Hình thúc phản ánh đặc tríng của nghệ thuật là 
hình tượng nghệ thuật ainh động thể hiện được nội đung, phản 
ánh được sự đánh giá của nó đối với đối tượng. Töm lại có thể 
nói, đặc trung thâm mĩ bao quát, cớ bản của nghệ thuật chân 
chính là tính hoàn mĩ của hình thức thể biện các cảm xúc nhân 
đạo của con người trước hiện tượng đi sống và hiện hiọng thm 
mi khách quan. 

ĐẶC TRƯNG TRẮC LƯỢNG HÌNH THÁI LƯU VỰC 
SÔNG (4a Íí), các đặc trưng xác định tĩnh chất của một ìưu vực 
sông gồm điện tích hứng nước, độ cao, chiều rộng, chiều dài, độ 
dốc, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang, mật độ lưới sông, hệ số hình 
dạng, hệ số uốn khúe, w. 

ĐẶC TRƯNG VÔN - AMPE (/), sự phụ thuộc của hiệu 
điện thế vào đòng điện (hoặc ngược Lại) trên một đoạn mạch 
điện hoặc giữa hai điện cực cla một ni kiện điện hoặc điện tỬ; 
thường biểu thị bằng đà thị hoặc bằng bảng số liệu. Vd. DTVA 
của điện trở thuần có đồ thị là một đường thẳng. 


ĐẶC VỤ (¿n nữuh), có quan đặc biệt của tô chức chính trị 
phản động, chuyên do thám hoạt động của các đảng phái, nhầm 
phá hoại cách mạng. Ở Việt Nam, DV thưởng chỉ tổ chức gián 
điệp do chính quyền của Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch 
(Tning Hoa) hoặc của phát xít Nhật tổ chức. Sau khi miền Bắc 
được hoàn toàn giải phóng, một số DV Tưởng đã cùng với tàn 
quan Tưởng hoạt động lén (út ở một số tỉnh vùng biên giói Việt - 
Trung, có tên đá tham gia vào các vụ bạo toạn, điển hình là vụ 
bạo Loạn Đồng Văn. 


ĐẶC XÁ (uậ), thể thúc miễn tội, giảm hình phạt, miễn hình 
phạt hoặc xoá án đối với một người hoặc một số người có biến 
cải đặc biệt và theo đơn xin của người phạm tội, của gia đình họ, 
của cđ quan và tô chức hữu quan hoặc căn cú vào chính sách đối 
nội, đối ngoại của nhà nước khi xét thấy cần thiết. Ö Việt Nam, 
DX thuộc thâm quyền của Uỷ ban thường vụ Quốc hội theo 
Hiến pháp năm 1959, cúa Hội đồng nhà nước theo Hiến pháp 
năm 1980 và của Chủ tịch nước theo Hiến pháp năm 1992. Người 
bị kết án tử hình nếu được ĐÐX thì được tha tội chết, giảm thành 
tù chung thân. 


ĐAMPINH (lanh /#;, A. dumping) x. Bán phá giá. 

ĐĂNG ĐỐI (mi thuật), một thế đối xứng, trong đó hai bên 
của trục đối xứng lặp tại cùng một môtip nhưng không giống hệt 
nhau. 

ĐĂNG KÍ (luật) 1L) Chính thức ghi vào văn bản của cơ quan 
pháp luật những thông tin cần thiết của sự kiện làm cơ sở phát 
sinh hoặc chấm dứt những quan hệ pháp lí nhất định. 


2) Bằng chúng công nhận sự bắt đầu tồn tại hoặc chấm dít 
một sự kiện, hiện tượng theo pháp luật. 

ĐĂNG KÍ ĐẤT ĐAI (nông), ghí số đề xác nhận quyền sử 
dụng và quản li đất đai; là biện pháp bắt buộc do uỷ ban nhân 
dân xã, huyện thực hiện (điều 18 Luật đất đai). Có hai Loại: đãng 
kí ban đầu làm cùng với các cuộc điều tra đất đai và đăng kí khi 
giao đất; đăng kí biến động - đăng kí trong quá trình sử dụng 
phi ró những biến động theo pháp luật làm thay đôi về hình thể, 
mục đích, hạng đất. Trên cö sở đăng kí, nhà nước cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, làm cö sở pháp lí cho ngưới sử dụng 
đất thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của minh. 

ĐĂNG KÍ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ (ngoại giao), đăng kí lưu 
chiêu một điều ưóc quốc tế đã có hiệu lực tại một tổ chức quốc 
tế liên chính phủ. Sau khi đăng kí, eác bên kí kết có quyền viện 
dẫn nội dung điều ưóc để bảo vệ quyền Lợi của mình trong các 
cơ quan của tổ chức quốc tế ấy. Hiện nay, có quan làm thủ tục 
DKĐƯUQT là Ban thư kí Liên hợp quốc và có quan tướng úng, 
của một số tô chức quốc tế khác. Các điều ước được đăng Kí tại 


Liên hợp quốc đều được công bố trong chuyên tập (United 
Nations treafy series) và được thông báo tới cộng đồng quốc tế. 
Theo Pháp lệnh về kí kết và thực hiện điều ước quốc tế ca Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thi Bộ Ngoại giao là cơ quan có 
trách nhiệm tiến hành đăng kí các điều ước quốc tế mà Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một bên kị kết tại Han thì kí 
Liên hợp quốc hoặc tại cơ quan tương ứng của các tô chức quốc 
tế khác. 

ĐĂNG KÍ NGHĨA VỤ QUẦN SỰ (quán sự, luật), ghỉ chép 
những yếu tố về lí lịch và những yếu tố cần thiết khác của công 
dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự và quân nhân dụ bị. 
DKNVOS nhầm quản lí chắc số lượng, chất lượng ngưỡi sẵn sàng 
nhập ngũ và quân nhân dự bị. Bao gồm: đăng kí lần đầu, đăng 
kí di chuyền, đăng kí vắng mặt, đăng kí piài ngạch dự bị. DKNVOS 
do cd quan quân sự địa phương tổ chức làm công tác quần sự 
trong các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội đàm nhiềm. 


ĐĂNG KIỂM (g2ø ghuông), kiểm tra, giám sát, xác nhận các 
tiều chuân an toàn vận hành, an toàn cho người và hàng hoá đối 
với tàu thuyền. Cø quan DK làm nhiệm vụ theo dõi, kiềm tra kĩ 
thuật, thiết kế, công nghệ đóng tàu mới và tình trạng kĩ thuật 
của tàu thuyền sau khi bảo dướng sửa chữa, bảo đảm đủ điều 
kiện cho phép trỏ Lại hoạt động, soạn thảo quy phạm kì thuật và 
thống kế xếp hạng tàu thuyền. 

ĐĂNG TEN (mữ (huật) x. Ran. 


ĐĂNG CẤP (0iếi, dân tộc), nhóm người khép kín, nội hôn, 
cha truyền con nối, có địa vị xã hội cao thấp khác nhau, được 
pháp luật và tôn giáo (như Ba La Môn giáo, Ấn Dộ giáo) thủa 
nhận trong các xã hội chiếm hữu ñô lệ, phong kiến. Các DC hợp 
thành một hệ thống có thứ bậc trên đưới. Các mối quan hệ giữa 
các ĐC thú bậc khác nhau đều bị nghiêm cấm. Các ĐC cổ xưa 
tồn tại trong các xã hội Ai Cập, Ấn D, Pêru, vv. Dặc biệt ở Ấn 
Dộ chế độ ĐC rất nghiêm ngặt và tồn tại rất lâu đài. Thời cô 
đại ở đây có 4 DC là Brahman (tăng 1ữ), Ksatria (chiến binh), 
Vaisia (thứ dần: nông dân và thợ thủ cõng) và Sudra (cùng dần}. 
Ö bậc thang cuối cùng là đông đảo tiện dân (Pariah), được coi 
là hạng người "không được tiếp xúc “. Những người thuộc ĐC 
này không được ngồi chung, không được sử dụng đầ đìng, không 
được lấy nưác ð các giếng dành cho những người thuộc các ĐC 
trên. Họ phải làm những công việc nặng nhọc nhất và chỉ được 
trà tiền cóng với giá rẻ mạt nhất. Vào nửa đầu thế kỉ 20 ở Ấn 
Độ có khoảng 3500 DC. Hiến pháp Ấn Độ năm 1950 mới chính 
thúc xoá bỏ chế độ ĐC. Tuy nhiên -trên thực tế, tàn dư của nó 
vẫn còn tồn tại dai dẳng. 


Ở Châu Âu, xã hội DC điển hình là xã hội phong kiến Pháp, 
gồm 43 DC: quý tộc, tăng li và thứ dân (tu sản, tiêu chủ, thợ thi 
công, nông dàn, công nhân, w.). Quý tộc và tăng Lứ là 2 2C cao 
có nhiều đặc quyền, đặc Lợi, chiếm giữ những vị trí trọng yếu trong 
bộ máy nhà nước. Thứ đân phải gánh chịu tất cả những đảm phụ 
nhã nước, còn quý tộc được miễn tất cả các đám pbụ Ấy. 

ĐĂNG CẤP THỨ BA (œ), tầng tớp có địa vị xã hội thấp 
nhất trong chế độ 3 đẳng cấp ð nước Pháp cuối thỏi trung đại, 
gồm các tầng lớp tư sàn, thỏ thuyền, nông dân, dân nghèo thành 
thị, Họ bị bóc lột, phải đóng thuế, không được hưởng quyền lợi 
chính trị. Là tực lượng chỉnh trong cách mạng Pháp 1789 chống 
tại nền quân chủ chuyên chế Buôcbông, tìng hộ việc thành lập 
chính quyền tư sản. 

ĐĂNG CẤU (oán), một đồng cấu vừa lá đơn cấu vừa là 
toàn cấu (x. Đồng cấu). Vd. hàm lôgarit y = lạøxy là một ĐC 
giữa nhóm nhân các số thực dương và nhóm cộng các số thực 
vì lg(a.b) = ta + lpb. 

Trong đại số người ta thưởng không phân biệt các đối tượng 
DC với nhau. 
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ĐĂNG GEN (sư). tỉnh chất thưa hưởng cùng một gia sàn 
đi trưyền đù là cá thê đồng hợp 1ú hay dị hợp tử vd. hat cá thể 
sinh đôi cùng môt trứng và các động vật thuần chủng cùng một 
dòng. 

ĐĂNG GIÁO (s11), kết hợp hữu tính các giao tủ giống nhau 
về kích thước và hình dạng. Gặp ð tảo, nấm và động vÂt nguyên 
sinh (xt. Lệch giao). 

ĐĂNG HỒ (ngôn ngữ), thuật ngữ âm vận học dùng trong phân 
(oai vận mẫu của các nhà đẳng vận học Trung Quốc thời xưa. 
Việc phần loại vận mẫu theo hô là căn cí vào sự có mặt hay vắng 
mặt của một trone những Am / ì 7, /u /, /y / Có bốn hô (tứ hô): 
khai khẩu là (oại vận mẫu khóng có /¡/,/u/,/y 7, rễ x7 là \oại 
vận mẫu có giới âm hoặc có nguyên âm chính là /¡ /; hợp khấu 
là Loại vận mẫu cỏ giói âm hoặc nguyên Am chính là / úw /, ¿oái 
khấu \à loại vận mẫu có giới âm hoặc nguyễn âm chỉnh \à / y /. 
Còn việc phân Inại vận mẫu theo đẳng thì căn cứ vào độ mỏ của 
miệng và vị trí của lưới. Có bốn đẳng (tú đẳng): ở nhất đăng thì 
miệng mở rộng và lưối lùi lại phía sau (vd. /a /); ở nhị đẳng thi 
miềng mở vừa, lưổi lùi vùa (vd. / ä /); ở tam đẳng, thì miếng mở 
(ương đối hẹp, lưỡi hơi tiến về phía trước (vd. /iz /), ở tứ đẳng 
thì miệng mở cực hẹp, tưới tiến mạnh về phía trước (vd. / ¡e /). 


ĐĂNG HỢP (ro⁄n), hai đa giác phẳng (đa diện) được gọi là 
DH nếu chúng có thể cất thành những phần đa giác (đa diện) 
sao cho mỗi phần của hình này hằng phần tưởng ứng của hình 
kia. Hai hình DH hiên nhiên có điện tích (hoặc thể tích bằng 
nhau. Điều ngược tại cũng đúng đổi với các đa giác phẳng (định 
h Bôtyai - Gecvin, 1832), nhưng không nhất thiết đúng với các 
đa diện. Chẳng hạn hình lập phương và hình tứ diện eó cùng thể 
tích thì không ĐH với nhau (định lí Đền, 1901). Dây là câu trả 
lời chủ định cho bài toán Hinbe thứ ba (xL Himbe (bài toán)). 

ĐĂNG HƯỚNG (h24), nói về một chất hoặc một môi trường 
khảo sát có tĩnh chất vật tí giống nhau theo mọi hướng. Tính ĐI1 
thường đặc trưng cho các chất khí, chất löng và chất rắn vô định 
hình. 


ĐĂNG THỜI (ára chấ?) 1. Trong địa vật tí, Là đường nổ: liền 
các điểm (trên bản đô) mà các sóng địa chấn xuất phát tỉ một 
điểm cùng truyền tới, sau cùng một khoảng thời gian, dù chúng 
có bị phản chiếu hoặc phản xạ trên những bề mặt khác nhau. 
2. Trong phép đo tuôi tuyết đối, là đường thẳng nối liền các điểm 
có cùng một tuồi, mặc dù xác định bằng các phương pháp phóng 
xạ khác nhau. 

ĐĂNG THỨC (oán), hai biểu thức được nối với nhau bồi 
đầu =. 


ĐĂNG THỨC PASEVAN (roán), đẳng thức có dạng 


Đề N2. v 

= 5 + Ygệ + nọ, 

na=1 
trone đồ ao, an, bạ là các hệ số Iuriê của hàm số f(x). Dẳng 
thức này đúng cho mợi hàm số bình phương khả tịch trên đoạn 
[xr, x]. Được Pasevan (Marc Antoin Parseval) nều ra năm 
180S. 

ĐĂNG TĨNH (4/2 chất), trạng thái cAn bằng thuỷ tĩnh của 
vỏ Trái Dất và manti do tác đụng của lực hấp dẫn làm cho vỏ 
Trái Dất dường như trôi nột trên lốp mềm dẻo hơn, giống như 
đào băng nổi trên nước biển dưới súc đây Acsimet. Người ta 
quan niệm rằng trạng thái cân bằng thuỷ tĩnh này được thực hiện 
ồ một độ sâu nhất định gọi \à đô s3 bù trừ. Lí thuyết về đẳng 
tính xuất phát tư sự quan sát về gia tốc của trọng lực. Ö vùng 
núi cao, gia tốc trọng lực thấp hơn, còn ở vùng trũng và đại đương 
lại cao hơn. Điều đó dẫn đến quan niệm cho rằng bịc địa được 
cấu thành bằng các loại đá kém chặt khít hón ở đại dương, do 
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đó vỏ Trái Dất mói giữ được trang thái cân bằng thuỷ tính. Thuyết 
IDDT đã được sử dụng để giàt thích các hoạt đông kiến tạo. Theo 
đó, đo quá trình phá huỷ và xói mòn đá, vật chất ở lục địa bị 
cuốn đi và đọng lại dưới đáy biển, đại đướng. Diều đó dẫn đếp 
kết quả lục địa và núi sẽ bị đây cao lên do mất cân bằng thuỷ 
tính, đồng thơi đáy đại dương chìm sâu xuống, đo trọng lực của 
trầm tích đẻ Lên tầng mềm dẻo bên đướt sẽ xảy ra sự chuyên 
động của đòng vật chất chuyền tử nhía đại dương về phía tục địa. 
Dòng này có lực cuốn lồn sẽ đồn đầy phần vẠt chất rắn đưới đáy 
đại dưóng chuyển về phía lục địa, gây ra các hoạt động uốn nếp 
của các tầng đã. 

ĐĂNG TRƯƠNG (ý) 1) Trang thát của một dung dịch có 
cùng áp lực thảm thấu với dung dịch được chọn để so sánh 
(thưởng là hưyết tương). Dung dịch DT mặn eó 9 g natri clorua 
trong 1000 mí nước cất hai lần, dung dịch DT ngọt có 50 g 
glucozở trang 1000 rnÌ nước cất hai lần; các dung dịch này được 
dùng trong các trưởng hợp mất máu nhiều, i2 chày nặng, nón 
mửa nhiều đề đưa nước vào các khoảng ngoài tế hào của cơ thể, 
truyền qua đường tĩnh mạch, dưới đa, qua hậu môn vào trực 
tràng. 2) Trạng thái áp lực được giữ không đổi trong suốt một 
quá trình hoạt động, vd. co rúi ĐT của cơ vân, co bóp ÐT của 
tàm thất (áp lực của tầm thất vẫn giữ nguyên từ lúc đóng đến 
lúc mở của van xíchma, tức là trong suốt quá trình co bóp, tâm 
thất giảm thể tích để đầy khối lượng máu trong tâm thất đi qua 
động mạch chủ). 


ĐĂNG VẬN (ngôn ngữ), sự phân loại và sắp xếp các vần vào 
bảng biểu (vận đô) theo tiêu chí ngữ Am của Trung Quốc, có 
nguồn gốc tử cuốn "Vận kính" (năm 1161) đời Tống. Theo nguyên 
tắc phân loại này, các vần được chia theo 3 tiêu chí: hô, đẳng và 
nhiếp (x. Đẳng &2ô). Vần còn có thể chia theo nhiếp: những vần 
€ó Am cuối giống nhau và àm chính gần giống nhau thì được xếp 
vào cùng một nhóm, vd. theo 206 vàn của "Quảng Vận", ngưài 
ta có 16 nhiếp theo cách chia của DV học. 

ĐĂNG VẬN ĐỒ (ngôn ngữ) x. Vận đô. 

ĐĂNG VẬN HỌC (ngôn ngữ), môn học phân tích nguyên lí 
cấu âm và phương thức cấu ầm của ngươi Tring Quốc thỏi xa. 
DVIH lấy " đẳng hô" để phân tích kết cấu của vận mẫu (vần), (ấy 
"thất Am" để phân tích bộ vị cấu Am của thanh mẫu (phụ Am 
đầu), lấy “thanh trọc” đề phân tích phương thức cấu âm eủa thanh 
mẫu và lấy "tự mẫu” đê biểu thị hệ thống thanh mẫu của tiếng 
Hán. Có thể phân các sách DVH quan trọng thành hai loại: một 
loạt phân tích hệ thống ngữ âm của ”Thiết vận” như "Vận kính" 
(không rõ tác giả, ấn hành 1161), "Thất âm lược" của Trịnh Tiều 
(1104 - 62); một loại căn cứ vào ngú âm đương thời đề điều chỉnh 
hệ thống “ Thiết vận” như “Thiết vận chỉ chưởng đề" (tướng truyền 
của TW Mã Quang), "Thiết vận chỉ nam" (1336) của Lưu Giám. 
Các sách DVH xuất hiện về sau đều không ra ngoài phạm ví hai 
loạt này. 


ĐẶNG DUNG (6, văn; ? - 1414), danh tướng đời Hậu Trần. 
Quê xá Thiên Lặc, huyền Can Lạc, tỉnh IIà Tĩnh. Cùng cha tà 
Đăng Tất theo Trần Ngỗi khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược. 
Khi Đặng Tất bị giết oan (3.1409), DD bỏ Trần Ngôi, tôn lập 
Trần Quý Khoáng lãm minh chủ, đánh thấng nhiều trận ở Hạ 
Hồng, Chí Linh, Van Dồn. Cuối 1413, thất bại ð Ái Tủ, bị bất 
đưa sang Trung Quốc, dọc đường nhảy xuống sông (tư tỉ. Tác giả 
bàt thơ nồi tiếng “Cảm hoà” viết bằng chữ Hán. 

ĐẶNG ĐỀ (văn; hiệu Từng Pha; 1526 - 2), nhà thở Việt Nam, 
người huyện Thanh Miền, nay thuộc huyện Ninh Thanh, tỉnh Hài 
Hung. Dô tiến sĩ, làm quan triều Mạc, đi sứ về được thãng thượng 
thư, tước bá. Nồi tiếng học rộng, thở hay. lắc phâm ”Tùng Pha 
thi tập", nay đã mất, là một tập thơ làm khi đi sứ. Hiện còn hơn 
4Ô bài thd chép trong "Toàn Việt thí Lục” của Lê Quý Dôn, Irong 
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đó có một thiên ngũ ngôn luật thị, gồm 178 câu. Thơ đi sử hầu 
hết là những bài hàm chứa nỗi cảm hoài nhó nước, thương nhà, 
miêu tả phong cảnh trên đường đi, cảm hứng mới mẻ. Thơ điển 
nhã, dùng nhiều điển cố. 

ĐĂNG ĐÌNH TƯỚNG (si, văn; 1649 - 1735), danh thần 
đói Lê Trịnh. Hiệu Trúc Trai, quê làng [ương Xá, huyện Chương 
Đức nay là huyện Chương MI, tỉnh Hà Tây. Năm 1620. đỗ tiến 
sĩ, năm 1679, làm phó sứ sang Trung Quốc (thỏi nhà Thanh), sau 
đó làm tả thị lang Bộ lại, kiêm bồi tụng. Sau chuyền sang ngạch 
quan võ, làm đốc trấn Sơn Nam, tả đô đốc Tây Quân, tước Ứng 
quận công. Có công giảng dạy các chúa Trịnh. Tắc phẩm: "Thuật 
cô quy huấn" (thuật lại lởi khuyên răn của ngưởi xưa). 

ĐĂNG ĐOÀN BẰNG (văn; tên thật: Đặng Tử Mẫn; sinh 
cuối thế ki 19 - ?3, nhà văn Việt Nam. Dòng dội nhọ học, đọc 
tân thư rồi hưởng ứng phong trào Dông Du, sang Trung Quốc, 
Nhật Bản hoạt động cách mạng, chế bom, lựu đạn ở Hương Cảng. 
Tắc phẩm "Việt Nam nghĩa liệt sử" bằng chữ Hán, chép tiểu sử 
những người hoạt động cách mạng đã hi sinh. 

ĐẶNG ĐỨC SIÊU (sử, văn; 1750 - 1810), danh thần đòi 
Nguyễn Gia Long, quê huyện Bồng Sơn, phủ Quy Nhơn (Bình 
Dịnh). Năm 1ó tuổi, đỗ hương tiến, làm quan ở Viện hàn lâm 
tại Phú Xuân đời Duêệ Tồn. Năm 1774, quân Trịnh chiếm Phú 
Xuân, DDS về quê ở ấn. Năm 1798, vào Gia Dịnh, được Nguyễn 
Ảnh tin dùng cho giữ chức trung dinh tham mưu. Nguyễn Ánh 
lên ngôi, phong [2S làm thượng thư Bộ LỄ. Tắc giả các bài "Văn 
tế phò mã chưởng hậu quân Võ Tănh và lễ bộ thượng thư Ngô 
Tòng Chu" và "Hồi loan khải ca". 


ĐẶNG HUY TRỨ (sử, văn; tự Hoàng Trung; 1825 - 74), 
danh sĩ đời Nguyễn. Quê làng Thanh Lương, huyện Hương Trà, 
tỉnh Thừa Thiên - Huế. Có 
tính thần yêu nước và 1u 
tưởng cải cách, sáng tạo 
trong các lĩnh vực chính trị. 
ngoại giao, quân sự, kinh tế, 
văn hoá. ĐÔ giải nguyên 
1847. Dạy học, viết sách #.. “4 
một thởi gian. Sau làm | 
quan, lần lượt giữ các chức 
tri huyện, tri phủ, bố chánh. 
ngự sử, biện lí Bộ Hộ, khâm 
phái quân sụ. Hai lần di 
công cán ở Trung Quốc, tìm 
hiểu kĩ thuật. Năm 1866, lập 
Ti bình chuẩn ở Hà Nội lo 
việc kinh doanh buôn bán 
cho nhà nước. Lưu tậm đến 
vIệc đúc súng, đóng tảu 
Năm 1869 mỏ hiệu ảnh đầu 
tiên (Cảm Hiếu đường), 
hiệu sách và nhà in tại Hà 
Nội. Cùng với Hoàng Kế 
Viêm lo việc chống Pháp trong những năm 1873 - 74. Mất tại 
Đồn Vàng, Hà Tây khi ở quân ngũ. Tắc phẩm "Đặng Hoàng 
Tung thị sao”. 

ĐĂNG HUYỀN THÔNG (mĩ thuật; tên thật: Dặng Mộng 
Nghiệp), nghệ nhân gốm Việt Nam dưới triều Mạc Mậu Hợp 
(1578 - 91), người xã Hùng Thắng, huyện Thanh Lâm, phủ Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương (nay thuộc Hải Hưng). DHT đẻ lại những 
chân đèn, nhiều thớt vẽ men lam, rồng đắp nồi, trang trí rậm, 
điển hình cho quan điểm thầm mĩ thời Mạc, giàu chất dân gian, 
và những bát hương lớn cùng một thể loại, vấn còn lưu truyền 
tại nhiều đền, chùa ở Bắc Bộ. DHIT là một trong năm nghệ nhân 
gốm được ki tên vào tác phâm của mình. Bảo tàng lịch sử và Bảo 
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tàng mĩ thuật Viết Nam đều có tàng trữ tác phẩm của ĐHT vào 
thởi ki 1580 - 89. Nhiều sưu tập tư nhân trên thế giới cũng có 
tác phâm của DHT. 

ĐẶNG LỘ (sử; ? - ?), nhà thiên văn và lịch pháp đời Trần. 
Quê huyện Sơn Minh nay là huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây. Giữ 
chúc hậu nghị lang ở Thái cục lệnh. Là người chế tạo dụng cụ 
khi tượng "khảo nghiệm thiên tượng không việc gì là không đúng” 
(Dại Việt sử kí toàn thư) gọi là "Ling lung nghỉ", 

ĐĂNG MINH KHIỂM (sứ, văn; ? - 1532), danh thần đời 
Lê, hiệu là Thoát Hiên, đòng dõi Đặng Tất, Dặng Dung. Quê ở 
huyện Thiên Lộc (nay huyện Can Lộc), tỉnh Hà Tĩnh; sau đi cư 
ra làng Mạc Phủ, huyện Sơn Vì (nay là huyện Thanh Hoà, tỉnh 
Vĩnh Phú). Dô tiến sĩ năm 1487, làm quan đến thượng thư Bộ 
lễ, hai lần đi sứ Trung Quốc. Là phó tổng tải Quốc sử quần, tham 
gia sủa bộ ” Đại Việt sử kí". Tắc phẩm: "Việt giám vịnh sử thi 
tập" (Lập thơ vịnh sử nước Việt) gồm 3 tập, 125 bài viết theo thể 
thất ngôn tuyệt cú, là tập thớ đầu tiên ca ngợi danh nhân lịch sử 
Việt Nam. 

ĐẶNG NGUYÊN CẨN (sử; 1867 - 1923), sĩ phu yêu nước 
thỏi cận đại Hiệu Thái Sơn, quê làng Lương Diền, xã Thanh 
Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Cha là Dặng Thai 
Giai, đã tham gia phong trào Cần Vương, bị Pháp bắt giam tra 
tấn cho đến chết. Năm 1895, DNC đậu phó bảng. Làm đốc học 
Nghệ An, Binh Thuận. Tham gia phong trào [ông Du, Duy Tần, 
thuộc nhóm "Minh xã" ở Nghệ An. Cùng Ngô Dúức Kế, Lê Văn 
Huân lập "Triệu Dương thương quán” ở Vinh buôn bán hàng nội 
hoá và các sách tân thư của Dông Kinh Nghĩa Thục. Năm 1908: 
hưởng úng phong trào chống thuế ở Trung Kỳ, bị Pháp bắt đây 
Côn Đảo chọ tới 1921. Trỏ về quê ít lâu sau thì mất. Là người 
uyên thâm nho học, tính tỉnh cương trực. Sáng tác mội số thơ 
văn, được ghi lại trong “Thi tù tùng thoại” của Huỳnh Thúc Kháng. 

ĐĂNG NHƯ MAI (sử; ? - 1874), chí sĩ yêu nước chống Pháp 
ởỏ tỉnh Nghệ An thởi Tự Đúc. Quê làng Nam Kim, huyện Nam 
Dàn, tỉnh Nghệ An. Học trò của Trần Tấn, đỗ tú tài năm 1848. 
Phản đối triều đình Huế chuẩn bị kí hiệp ước 15.3.1874 với Pháp, 
tháng 2.1874 ông cùng Trần Tấn nồi dậy khỏi nghĩa, đưa ra khẩu 
hiệu "Bình Tây sát tả", ban bố Hịch văn thân để chiêu mộ lực 
tưộng. Tấn công quân triều đình và các làng giáo dân theo Pháp 
trên đất Nghệ An. Phong trào lan rộng, được nhiều văn thân vá 
dân chúng hưởng úng. Triều đình củ Hồ Đại và sau đó là Nguyễn 
Văn Tưởng đem quân đàn áp. Trần Tấn bị bệnh chết. DNM lánh 
lên phủ Quỳ Châu lập căn cú, nhưng bị nội phản bắt giao cho 
triều đình và bị xử tủ (9.1874). 

ĐẶNG TẤT (sử; ? - 1409), danh tướng đời Hậu Trần, quê 
gốc ò Hoá Châu (Quảng Trị, Thừa Thiên) sau chuyển ra huyện 
Thiên Lộc (nay Can Lạc, tỉnh Hà Tĩnh). Cuối đỏi Trần sang đời 
Hồ, làm quan ở Hoá Châu tới chúc đại tri châu. Khi Trần Ngôi 
khỏi nghĩa Ò Thanh Hoá và Thiên Trưởng chống Minh (1407), 
Ông ứng nghĩa đánh chiếm Hoá Châu. Tháng 12.1407, chỉ huy 
nghĩa quân đánh thắng trận lớn ở l3ô Cô. Tháng 3. 1409, Trần 
Ngỗi ở Hoàng Giang nghe lời xúc xiểm, đã sai người giết hại DT. 
Con ĐT là Dăng Dung bỏ Trần Ngỗi, tôn phù Trần Quý Khoáng. 

ĐẶNG THAI MAI (văn; 1902 - 84), nhà văn Việt Nam, nhà 
phê bình văn học, giáo sư. Quê ở làng Lương Diền, huyện Thanh 
Chương, tỉnh Nghệ Án; sinh trưởng trong môi gia đình có truyền 
thống nho học, yêu nước, thân sinh là Dăng Nguyên Cần, đỗ phó 
bảng, tham gia phong trào Duy tân, bị thực dân Pháp dày đi Côn 
Dảo. DTM bất đầu hoạt động văn hoá thỏi kì Mặt trận đân chủ 
(1936 - 39), viết báo và sáng tác một số truyện ngắn bằng tiếng 
Pháp nêu gượng các chiến sĩ cách mạng buôi đầu (" Cô câm đã 
lên tiếng", "Người đàn bà điên”, "Chú bé”...). ĐTM nồi tiếng với 
tác phâm "Văn học khái luận" (1944), cuốn sách đầu tiên trình 
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bày có hệ thống nh:ều vấn đề lí luận văn học theo quan điểm 
tiến bộ, nhí điển hình và cá tính, nội dung và hình thức, truyền 
thống và hiện đại. ĐTM cũng là ngươi có công piói thiệu văn 
học hiện đại Trung Quốc qua các công trình "LÃ Tấn" (1944), 
“[ạp văn Trung Quốc” (1944), các bản địch kịch "Lôi Vũ", "Nhật 
xuất" của Tào Ngu, "Lịch súủ văn học Trung Quốc hiện đại", tập 
I (1958). Sau cách mạng tháng lãm, ĐTM giảng dạy ở bậc đại 
học và nghiên cứu phê bình văn học "Văn thỏ cách mạng Việt 
Nam đầu thế ki 20" (1960), “Trên đường học tập và nghiên cứu", 
(tập I, 1959, tập [I, 1965, tập IH, 1973). ĐTM cỏ vốn nho học 
uyên thâm và am hiểu văn học cô điền Pháp, văn học hiền đại 
Trung Quốc, văn học cận đại Việt Nam. Đ TM là nhà lí luận phê 
bình sắc sảo. DTM đã từng giữ các chức vụ bộ trưởng Bộ giáo 
đục, chủ tịch LJỷ ban hành chinh và kháng chiến Thanh Hoá, chủ 
tịch Hội liên hiệp văn học và nghề thuật Việt Nam, viện trưởng 
Viện văn học. 

ĐẶNG THÁI THÂN (văn, %; hiệu: Ngư Hải; 1873 - 1910), 
nhà yêu nước cách mạng, nhà thơ Việt Nam. Ngưỏi làng Hải Côn 
(Nghi Thái), huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Vốn là học trò, sau 
thành đồng chí và là trợ thủ đắc lực của Phan Bội Châu. Năm 
1904, cùng Phan Bội Châu sáng lập Hội Duy tân, khỏi xướng 
phong trào Đông du, phụ trách việc quyên góp tiền và tổ chức 
thanh niên du học trên địa bàn từ Huế ra Bắc. Năm 1910, đang 
hoạt động ở làng Phan Thôn, Nghí LẠc thì bị nh Pháp bao váy, 
thế cùng, đã thủ tiêu mọi tài liệu bí mật, bắn chết tên tay sai của 
giặc rÔi tự sát, gây chấn động lón đối với phong trào yêu nước 
đương thời. Còn tại 2 bài thớ “Cầm hứng", "Đợi thuyền" và 2 cặp 
câu đối “Dán chỗ ngồi học", "Viếng Tăng Hại Hô" thể hiện một 
nhân cách cao cả. 

ĐĂNG THỊ HUỆ (sứ; cø. Bà Chúa Chè, ? - 2), cung phi của 
chúa Trịnh Sam. Quê làng Phù Đẳng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 
Cỏ sắc đẹp, được tuyên vào Phủ chúa, được Trịnh Sâm sủng ái 
phong làm tuyên phi, sinh ra Trịnh Cán. TH ÿ thế lộng hành, 
tiên kết với quận công Hoàng Đinh Bảo mưu gạt bỏ con cả của 
Sam là Trịnh Khải để đưa con mình là Trịnh Cán lên ngôi chúa. 
Cuối 1781, Sâm đưa Cán làm thế tử. Tháng 10.1782, Sầm chết, 
quân tam phủ phế bỏ Cán đưa Khải thay ngôi chúa, DTH bị 
giáng xuống làm thứ dân, sau ti tử. 

ĐĂNG THÚC HỨA (ø; 1870 - 1931), nhân sĩ yêu nước cuối 
thế kì 19 đầu thế kỉ 20. Hiệu Ngọ Sình, người làng Lương Điền, 
huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ Án. Năm 1900, đố tí tài nên 
gọi là Tú Hứa. Tham gia phong trào Duy tân, Đông du. Năm 
(909, sang Trung Quốc gặp Phan Bói Châu, tứ 1910 sang Thái 
Lan vận động Việt kiều và xây dựng cd sở lâu dài ở Phì Chịt. Là 
ngưöi tô chức và giới thiêu nhiều thanh niên cách mạng sang học 
tập ở Trung Quốc như Hô Tùng Mậu, Lê rồng Phong, Lê Hàng 
Sơn, Phạm Hồng Thái. Năm 1924, cùng Hồ Tùng Mậu tô chức 
Chi bô Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội, lập Hội 
Việt kiều thân ái, Hội Việt kiều yêu nước, ra báo "Đồng Thanh"; 
1928, gặp Nguyễn Ái Quốc ở Thái Lan. Lä một trong những đàng 
viên cộng sản đầu tiên trong Việt kiều ở Thái Lan. Hị bệnh, mất 
tạt Thái Lan. 

ĐẶNG TIẾN ĐÔNG (sử, 1738 - 1803), võ tướng thời Tày 
Sơn, quê gốc làng Lưng Xá, huyện Chương Đúc nay là Chương 
Mĩ, Hà Tay. Xuất thân trong gia đình nhiều đời làm quan to dưới 
triều Lê, Irịnh, cha là quận công Đặng Tiến Miên. Năm 1787, 
vào Quảng Nam giúp (Ay Sơn, được phong là đô đốc Đông Lĩnh 
Hầu. Năm 1788, giúp Nguyễn Huệ chiêu tập các cựu thần nhà 
Lá. Trong chiến dịch đại phá quân Thanh tết Ki Dậu 1789, chỉ 
huy một đạo quần đánh vào Khương Thượng - Đống Da. Thời 
Cảnh Thịnh (1292 - 1802), về nghi tại quê. 

ĐẶNG TÍNH (quân sự; Dặng Văn Tì; 1920 - 73), chính uỷ 
quân chúng phòng không - không quân (1963 - 69) kiêm tư tênh 
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(1967 - ó9), đại tá (1958). Quê ở xã Cụ Khé, huyện Thanh TH, 
Hà Nội. Tham gia cách mạng tU 1944, đảng viên Dảng cộng sản 
Việt Nam (1945). Ttong Kháng chiến chống Phán, đã kinh qua 
nhiều chúc vụ lãnh đạo và chỉ huy: bí thư tỉnh uỷ Hải IDương 
(1946), chính uỷ Mặt trận đưởng số ŠS (Hà Nội - Hài Phòng, 
1950 - 51); chính uỷ Liên khu III rồi tư lệnh khu Tã Ngạn sông 
Hiồng (1951 - 53), cục trưởng Cục dân quân và sau đó là cục 
trưởng Cục tác chiến bộ Tông tham mưu. Tìi 1955 - 62, cục 
trưởng Cục không quân (tiền thân Bộ tư lênh không quân), tỉ 
1971 - 13, clính uỷ binh đoàn Trưởng Sơn, hị sinh tháng 4.1974. 
Đại biểu Quốc hội các khoá 111, IV. Hai huân chương Quận công 
và nhiều huân chương cao quý khác. 

ĐẶNG TIỂU BÌNH (sứ; H. Deng Xiaoping; sinh 1904), nhà 
hoạt động chính trị Trung Quốc. Quê tính Tứ Xuyên. Năm 1920, 
sang Pháp học, 1924 vào đàng cộng sản, cuối 1925 sang Matxcdva 
học Đại học Tồn Trung Sơn. Về nước, công tác tại có quan trung 
ơng đáng. Tham gia Vạn lý trướng chính, Phó chủ nhiễm chính 
trị Rát lộ quân, Ủy viên Trung ưởng đảng (1945). Phó thủ tướng 
chính phủ (1952), trưởng ban bí thư Trung ưóng đảng (1954), 
Ủy viên thường vụ Bộ chính trị, tổng bí thư Ban chấp hành trung 
ương (1956). Năm 1966, trong thời kì Cách mạng văn hoá bị tước 
mọi chức vụ. Năm 1973, được phục hồi chúc phó thủ tướng, 1975 
Là uỷ viên thưởng vụ Bộ chính trí, phó chủ tịch đảng, phó chủ 
tịch Hội đồng quân sự của đảng, tổng tham mưu trưởng Quân 
giải phóng nhân dân. Năm 1956, tại bị tước mọi chức vụ. Tháng 
7.1977, được nhục hồi, phó chủ tịch đảng, phó chủ tịch Hội đồng 
quân sự. Chủ trì Hội nghị trung ương III khoá VÏIÍI (1978), mò 
đầu cho công cuộc cải cách kình tế, chính trị theo hướng hiện 
đại hoá. Năm 1981, chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương, chủ 
tịch Hội đồng cố vấn trung ong. DTB là một trong những người 
giữ Vai trò quan trọng trong việc đề ra các đương Lôi, chính sách 
cải tô và mỏ cửa của Đảng cộng sản Trung Quốc và nước Cộng 
hoà nhân dân Trung Hoa hiển nay. 

ĐĂNG TRẦN CÔN (văn; ?-?, thế kỉ 18), nhà thơ Việt Nam. 
Ngưởi làng Mọc (xã Nhân Mục), huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông 
(nay là Hà Nöi). Nồi tiếng chăm học, đỗ hương cống, tác giả 
"Chinh phụ ngâm” bằng chữ án, tác phâm phản ánh những lài 
than vãn cúa một thiếu phụ trẻ tuổi mà chồng đi lính xa lâu 
không về. Viết theo thể "trưởng đoản cú" (câu dài và câu ngắn 
xen nhau, có câu 4 chứ, có câu đài I1 chữ) phỏng ý hoặc lời trong 
các câu thg nhạc phủ của Trung Quốc, nhưng diễn đạt những 
tình cảm chân thành nến được xem như có tỉnh chất sáng tạo. 
“Chinh phụ ngâm“ oán giận chiến tranh, miêu tả cảnh biệt U đau 
khô của vợ chồng thời chỉnh chiến và những lỏi than văn não nề 
của ngưới chỉnh phụ. DTC còn có những bài thơ tả cảnh thiên 
nhiên (“Tiêu tưởng bái cành"), hai bài phú ”Trướng Hàn tư thuần 
lô", " Thíöng Lương bổ y" đều bằng chữ Hán. 

ĐẶNG TRẤN THƯỜNG (văn, #; 1759 - 1816), công thần 
triều Gia Long. Quê xã Lương Xá, huyện Chương Đúc (nay là 
Chương Mỹ), tỉnh Hà Tây. Cùng Nguyễn Dinh Đắc vào Œ›a Dịnh 
theo Nguyễn Ánh chống Tay Sơn. Năm 1802, khi Nguyễn Ánh 
tiến ca Bắc Hà, vì có nhiều công lớn, được giao làm hiệp tông 
trấn Bắc Thành cùng tông trấn Nguyễn Văn Thánh trông coi 
chính sự. Sau được thăng làm thượng thư Bộ bình. ĐTTT đã bắt 
Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích đánh đòn ð Văn Miếu, Thăng 
Long. Nhưng sau bị Gia Long nạhỉ ngờ, bắt tội chết. Khi bị giam 
trong ngục, có làm bài phú nôm "Ilàn Vương Tồn” ví mình với 
Hàn Tín. 

ĐĂNG TỬ KÍNH (ø; 1875 - 1928), chí sĩ yêu nước thời cận 
đại. Quê làng Hải Côn, huyện Nghỉ Lộc, tỉnh Nghệ Án, là chú 
ruột tiệt sĩ Đặng Thái Thàn. Cùng Phan Bội Châu sáng lâp Hôi 
I)uy tân Và cùng xuất dương sang Nhật (1905), vàn dộng, tổ chúc 
phong trào Đông du. Năm 1908, sau khi phong trào Đông du bị 
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đàn áp, DTK trỏ về Hương Cảng rồi sang Xiêm (Thái Lan). ö 
đây, đã cùng Đặng Thúc Hứa xây dựng và tổ chức trại cày Ban 
Thầm cho các Việt kiều yêu nước, lAp quỹ mua sắm vũ khí cho 
cách mạng. MẤt tại tính Phi Chịt (Thái Lan). 


ĐĂNG VĂN NGỮ @; 1910 - 67), giáo sư y học, chuyên khoa 
kí sinh trùng. Tốt nghiệp Trưởng đại học y dược Hà Nội (1943). 
Tham gia Kháng chiến chống Pháp và Kháng chiến chống Mĩ. 
Hi sinh ngày 4.4.1967 trên chiến trường miền Nam. Viện trưởng 
đầu tiên của Viện sốt rét - kí sinh trùng - eôn trùng và chủ nhiệm 
Chương trình chống sốt rét ở miền Rắc Việt Nam. 


Công trinh nghiên cứu khoa học thuộc các lnh vực: địch tế 
các bệnh kí sinh trùng đường ruột, giun chỉ; Kĩ thuật đếm ấu 
trùng giun chỉ bằng phòng đếm huyết học; giun (ươn và chu kì 
nhiễm giun tươn; sán nhái và u sán nhái mắt; các loại nấm gây 
bệnh; các \oại muỗi gây bệnh (định loại 22 loài.4nophelnae, phát 
hiện Ioäi muỗi Anopheles (on¿nerrvies, w. ), nuôi cấy kháng sinh 
và ứng dụng nước lọc kháng sinh chữa các vết thương chiến tranh; 
xây dựng và chỉ đạo chương trình chống sốt rét ở miền Hắc Việt 
Nam; các loại được liệu có thê đùng trong bệnh sốt rét và các 
bệnh ki sinh trùng. CÁc công trình nghiễn cứu của DVN đã phục 
vụ y học trong chiến tranh, góp phần nghiên cứu khoa học các 
bệnh nhiệt đói. DVN là một trong số những người sáng lập ra 
ngành ki sình trùng - côn trùng y học Việt Nam. Được phong 
Anh hùng liệt sĩ (1967), được tặng thưởng huần chương Kháng 
chiến hạng ba, hạng nhì, Lao động hạng ba, ww. 

ĐẶNG XUÂN RẰNG (văn; hiệu: Thiên Dinh; 1828 - ?), nhà 
văn Việt Nam. Người huyện Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Dịnh (nay là 
Nam Hà). Đô tiến sĩ năm 1856. Làm đốc học Nam Dịnh. Học 
rộng, soạn nhiều sách nghiên cứu về Việt Nam như "Sử học bị 
khảo", “Việt sử cương mục tiết yếu", "Nam phương danh vật bị 
khảo" bằng chữ Hán. 


ĐẶNG XUÂN VIỆN (văn, 1880 - 1958), nhà văn Việt Nam. 
NgưíGì huyện Giao Thuỷ, tình Nam Dịnh (nay huyện Xuân Thuỷ, 
tỉnh Nam Hà). Dòng đõi nho học, chịu ảnh hưỏng tân thú, chuyên 
nghiên cứu vân học, sử học Việt Nam, đề cao tỉnh thần đân tộc. 
Là một cây bút trong nhóm biến soạn bộ "Minh đô sử" (1922) 
gồm 100 quyền, bằng chữ Hán, đo Lê Trọng Hàm làm chủ biên. 
Là tác giả nhiều bài nghiên cứu văn bọe, lịch sử, văn hoá bằng 
chữ quốc ngũ đăng trên tạp chí “Nam phong” (1929 - 31), 

ĐĂNGGƠ 0y) x. Bệnh Đănggơ. 

ĐẤANGRÉCH (//4 /; A. Dangre), dãy núi thấp ở phía bắc 
Cămpuchía, chạy dọc biên giới gia Cămpuchia và Thái Lan. Dài 
khoảng 300 km, rộng trung bình khoảng 40 km. Sườn lệch do 
đút gãy: dốc đứng về phía Cămpucchía và thoải đần về phía Thái 
lan. Độ cao khoảng 300 - 700 m. Rưng nhiệt đói, Dường lên 
phía bắc sang Corat đi qua đèo Dãăngco, đường sang đồng bằng 
Mê Nậm đi qua hẻm Aranga và sông Prachim. 

ĐẮP (mĩ thuậ#), một thủ pháp dùng trong tranh sơn đầu acrylc, 
tempera, vẽ màu dày cộm lên bề mặt bức tranh để tạo hiệu quả 
mong muốn. Kĩ thuật D được dùng rộng rãi từ nửa cuối thế kì 
19. Kí thuật Ð cũng được dùng trong tranh sơn mài. 

ĐẮP NỔI (mĩ thuận) x. Chạm nổi. 

ĐẤT — l - KẾVLA (đa f; Dash - ì - kevir), hoang mac ở 
phía bắc lran. Dài 500 km, rộng 250 km. Dộ cao phô biến 
ó00 - 800 m. Đáy hàng loạt vùng trũng nội ìưu đất có miốn 
XÕÌÔnsac, đất trầ tích sét, đầm lầy mặn. 

ĐẤT -— I - LƯT (đ/2 U; Dash - ¡ - lut), hoang mạc ò phía 
đồng Iran. Dài 550 km, rộng 200 km. Xen kẽ các vùng trũng 
nôi lưu bằng phẳng, độ cao 200 - 250 m với các mặt bằng cao 
1000 - 2000 m. Có các đồi cát hình tưới liềm, dãy cát, đất trầm 
tích sét, đất mặn, khu rửng đá và các ốc đào hiếm hoi. 


ĐẶT CỌC (/uậy), hình thức bảo đảm nghĩa vụ tài sản, trong 
đó một bên giao trióc cho bên kia một số tiền nhất định để bảo 
đảm việc giao tóc và thực hiện hợp đồng. Việc DC phải được 
lập thành văn bản. Nếu bên DC từ chối giao ưóc hoặc không 
thực hiến hợp đồng, thì số tiền ĐC thuộc về bên nhận DC. Nếu 
bên nhận ĐC tư chối giao ước hoặc không thực hiện hợp đồng, 
thì phải trả cho bên ĐC một số tiền gấp đôi số tiền DC, nếu các 
bên không có thoả thuận khác. ĐC khác với việc ứng trước: ứng 
trước chỉ thực hiện chức năng thanh toán; ĐC ngoài chúc năng 
thanh toán còn thực hiện chức năng chính là xác nhận để bảa 
đảm cho việc chấp hành nghĩa vụ. 


ĐẶT GIÁ (kinh tế), múc giá bán (hoặc mức giá mua) do người 
bán (hoặc người mua) đưa ra chào hàng, đấu giá, đấu thần. Cd 
sở đề DG là căn cứ vào tỉnh hình sản xuất, lưu thông, vào chỉ 
phí sản xuất, chì phí Lưu thông, vào hiệu quả kính tế đo sử dụng 
sản phẩm sẽ đem lại và quan hệ cung ~ cầu trên thị tniòng, đồng 
thới căn cứ vào các quan hệ kinh tế khác và các quy định có liên 
quan của nhà nước. 


ĐẶT HÀNG (køth !ế), việc giao dịch giữa đối tác thương 
nghiệp hoặc người tiêu dùng với người sản xuất để mua một hoặc 
nhiều loại hàng hoá trước khi những hàng hoá nảy được sản xuất 
ra. Hình thức được áp dung phô biển là ĐH theo đón (đơn DH) 
trong đó ghi rõ số lượng, chủng loại, quy cách phàm chất, điều 
kiện ki thuật của hàng hơá, đơn giá, thời gian plao nhận, khoản 
tiền ứng trước cho người sản xuất, trách nhiệm của người sản 
xuất và ngưởi ĐH. Chế độ DH cũng được áp dụng giữa người 
tiêu dùng với các đối tác thương nghiệp hoặc giứa các đối tác 
thương nghiệp với nhau. Chế độ ĐH có tác đựng duy trì mỗi 
quan hệ kinh tế giũa ngươi bán (người sản xuất hàng hoä, thương 
nhân) với người mua (thưởng nhân, ñgưởi tiêu dùng). Trong xã 
hội cũ, chế độ ĐH đối với các loại hàng nông sản là một thủ 
đoạn của tư thương bóc lột nông dân trong lúc túng thiếu. Vd, 
đặt mua lúa non, VW, 


ĐẶT TÀI (cơ; cø. chất tài), sự tác dụng tải trọng lên vật thể. 
DT cỏ thể xây ra tức thời, cũng có thể từ từ, lần lượt. Do kết 
quả ĐT, trạng thái ứng suất và biến dạng trong vật thể sẽ thay 
đôi tuỳ thuộc vào tính chất của vật liệu và quá trình vật lí xảy ra 
trong nó. 

ĐẶT TRANG (mí ;huội; cơ. mi; Ph. mise en page), nghề thuật 
của đồ hoạ ấn loát sắp xếp các mảng chữ và mảng hình trở thành 
bố cục cho một trang sách, trang báo hay tạp chí. SỬ dựng mảng 
chữ hay hình ảnh đã được chuân bị trước, hoạ sĩ ĐT phác makct 
trang 1n, làm cớ sở thực hiến khâu bình bàn chính xác. ÐT nhằm 
tạo trang in đẹp mải, hấp đĂn, song phải nêu được tính chất và 
sắc thái trang ìn (chính Luận, thông tin, văn hoá nghệ thuật! hay 
quàng cáo thương mại, ww.). Tay nghề của người DT cũng thể 
hiện qua cách cẢ! bài, chuyền trang, cất tiêu đề, w. sao cho đế 
đọc, để tìm, hợp lí theo hệ thống, tránh sự túng túng, rắc rối cho 
người đọc. 


ĐẦM (x4y dựng), dụng cụ hoặc thiết bị để nén chặt các vật 
liệu rời như đá, đất, cát hoặc các hồn hợp trộn khác. Ð hoạt 
động theo hai nguyên tắc chính: D nén và Ð rung, D nén làm 
chặt VẠt liêu hoặc hôn hợp nhờ sự rơi tự đo hay rới cưđng bức 
của quả nặng. Ð nén là nhớ sự lăn của máy năng. Bánh Lăn có 
thê là bánh hơi, bánh nhẫn (xe \u) hoặc trục lăn có vấu (D lăn 
chân cửu). Ð rung b thiết bị tạo ruag động do sự quay không 
đồng tăm đề vật liệu tự sắp xếp lại vị trí, chui lấp kín khe kế. 

ĐẦM BÀN (xây đ¿ng cạ. đầm mặt), thiết bị rung di chuyên 
dễ đàng tạo rung động bề mặt bê tông mới đô. Một động cở có 
gắn bộ phận tạo quay không đồng tâm gây nìng. Động có này 
gắn với một mặt rung có điện tích 0,25 - 0,3 m2. Khi thiết bị làm 
việc, bé tông lốp mặt được các sóng rune sắp xếp lại vị trí thành 
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1 DẦM DÓI 





chắc đặc. Sóng rụng chỉ diễn ra trong một thời gian thích hợp. 
Nếu rung lâu, sinh ra hiện tượng vật luêu lắng thành tưng lóp 
theo cá hạt gọi là phân tầng. DĐB chì rung sâu được 0,2 m từ bề 
mặt trỏ xuống. Do thiết bị phải đi chuyển và thường xuyên tiến 
xúc với nước nên động cø máy ĐR phải đùng điện áp an toàn 
(36 Vì. 

ĐẦM DƠI (đ/z lí), huyện ven biển đông nam tỉnh Minh Hài. 
Diện tích 791 km? Gầm 1 thị trấn (Đầm Di, huyện ((); 9 x5 
(ân Thuận, Tần Đức, Trần Phán, Tạ An Khương, Tần Duyệt, 
Quách Phẩm, Tần Tiến, Nguyễn Huân, Thanh Tùng). Số dân 
164442 (1993)), gôm các dân tộc : Kinh, Khdme, Hoa. Địa hình 
bằng phẳng, thoải từ nam lên bắc. Dất lâm nghiệp chiếm 17,1% 
diện tích, phân bố â phía bác và ven biển. Sông rạch: Gành Hào, 
Dầm Døi, Dầm Chìm. Có 25 km bỏ biển. Dất nõng nghiệp chiếm 
68,9% diện tịch. Trồng búa, rau, dưa, đước, mía, w. Nuôi trồng, 
đánh bắt thuỷ, hải sản. Huyện thành lập tháng L2.1984 do đôi 
tên huyện Ngọc Hiển thành huyện Đầm Dơi. 


ĐẦM DÙI (x4y dưng cơ. đầm chày, đầm sâu), thiết bị rưng 
di chuyển đễ đàng tạo rưng động lóp bê tông hoặc vật liệu rời 
theo độ sâu khoảng 0,5 m. Cơ cấu đầm gồm mội động có truyền 
sự quay qua một lỗi quay nằm trong ống e€ao su đến một chày 
có b2 phận tạo quay lệch tAm. Khi có rung động, bê tông mới 
đồ hoặc vật liêu rời sắp xếp lại vị trí thành chấc đặc. Chỉ tạo 
rung trong một thời gian thích hợp. Nếu rung lâu ở một điểm, 
cũng sẽ xảy ra hiên tượng như à đầm bàn. 


ĐẦM HÀ (Z2 10), sông bất nguồn từ vùng núi Ca Long thuộc 
tình Quảng Ninh, chảy theo hướng tây bắc - đông nam, đồ ra 
biển ở Dan Buôn, dài 25 km. Diên tích lưu vực 106 km”. Độ cao 
trung bình 248 m, độ đốc trung bình 18,5%, mật độ sông suối 
trung bình đạt !,ló km/km'. 

ĐẦM HỒ HỌC (nông), khoa học nghiên cứu về nước ngọt 
và khu hệ động, thực vật nước ngọt. DHH cũng nghiền cứu các 
đặc tính lí, hoá học của các vực nước nội địa, các thuỷ vực nước 
đứng (ao, hô) và nước chảy (suốt, sông). 

ĐẦM NÉN (x4y dựng), thiết bị hoặc dụng cụ làm chặt vật liệu 
rồ: như đả, đất, cát hoặc hôn hợp bè tông theo phướng pháp vật 
nặng rới tự đo hoặc rơi cướng bức để nén chặt. Còn có thể DN 
bằng xe lăn, trục lăn có sức nặng lón (xe tư). Ránh lăn có thể là 
bánh lốp, bánh nhấn hoặc trục lăn lán có vấu. 

ĐẦM NUÔI CÁ (nông), khoảng nước trũng chứa nước ngọt 
hay nước Lg, có điện tích lớn hơn ao (tử vài hecla đến vài chục 
hecta), múc nước sâu 1 - 3 m hoặc hơn, dùng để nuôi cá và các 
Loài thuỷ sản khác. DNC nước ngọt có yêu cầu kĩ thuật gần giống 
như ao nuôi cá, vói từng điều kiện cụ thể có thể nuôi quảng canh 
hay thâm canh, nuôi đơn hay nuôi ghép. Năng suất nước ở đầm 
thường thấp hơn ở ao. Ó ĐNC nước lơ thưởng Kết hợp nuôi cá 
với nuôi trồng các loài thuỷ sản khác (tôm, rong cầu, wW.). 

ĐẬM NHẠT ĐỒNG MÀU (nữ thuật) v. Camaữ. 

ĐẬM NHẠT ĐỒNG SẮC (mĩ thuật) x. Camaiơ. 

ĐẬM NHẠT ĐƠN SẮC (mử thuận) x. Camaiơ. 

ĐẬM NHẠT MỘYT MÀU (mì thuật) x. Camai. 


ĐẦN (y), tình trạng bệnh tí chậm phát triển về trí tuệ và tâm 
thần ở trẻ em. Trẻ đần hiểu biết ít về thế g(Oi xung quanh; cơ 
thê chậm phát triền, ngưồi \ùn, chậm phát triển về vận động (Ấy, 
bỏ, đi), nghèo nàn Về biểu lộ tình cảm và các chức năng khác, Ó 
Việt Nam, phát triển ồ các vùng có bưởu cô địa phương, thiếu 
lot trong thức ăn và nước, w. Ð có tính di truyền. 

ĐẤNG CỨU THẾ (tôn giáo), vị thần lính cứu vớt thế gian 
khỏi vòng đau khổ (theo quan niệm tôn giáo). Tín đồ Công giáo 
coi người sáng lập tôn giáo của mình là ĐCT. DCT trỏ thành 
danh từ riêng chỉ chúa l@sn được coi là người do Đúc Chúa Cha 
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phái xuống trần gian để cứu nhần loại khỏi vòng tội tỗi và đau 
khô. Jêsu còn gọi là Dức Chúa Con. 

ĐẬP (/hwy lợi), công trình thuỷ công chắn ngang sông, suối, 
tạo ra độ chênh lệch mực niác trước (phía thượng lu) và sau 
(phía hạ lưu) công trình để dâng cao mực nước, tạo thành hồ 
chúa ở phía thượng lưu, đẫn đòng từ hồ chứa vàa mương dẫn; 
tạo đầu nước phát thuỷ điện, cải tao điều kiện Vận tài thuỷ hoặc 
đề ngăn gJủ các vật trôi theo đồng chảy. Tuy theo mục đích, vật 
liệu dùng đề đắp D, kết cấu công trinh mà phần ra các loại đập: 
f2 dâng như D Bái Thượng (sông Chu, Thanh Hoá), Ð Dó Lương 
(sðng Cả, Nghệ An, Hà Tĩnh), D đất cao nhất đến trên 300 m 
như Ð Rogun, D Nurek ở Tat)ikwtan (1985), Ð đất đá hỗn hợp 
như DÐ Trị An trên sông Đồng Nai, cao 40 m, D đá đồ như D 
Hoà Bình trên sông Đã, cao 125 m; D bê tông trọng lực nhu Ð 
Grăng Dixenxơ ð Thuy Sĩ (1962); D vòm như Ð Ingun ở Gruzia 
(1985), cao 272 m; D Huvd đ Hoa K (1936), cao 221 m; ÐD liên 
vòm như Ð Jônxơn ở Canađa, cao 214 m; D trụ chống như D 
Zeia ồ Nga (1925), cao 112 m. Ð ảnh hưởng đến tất cả các yếu 
tố của dòng chảy, lòng sông và cà nước ngầm; có hiệu quả lón 
trong việc điều chính lưu lượng tư thượng lưu về hạ lưu để phục 
vụ kinh tế quốc dân. 


ĐẬP BẢN PHĂNG (uỷ Íri), đập bao pồm các bản phẳng 
chắn nước và trụ chống. Bản chắn nước thưởng bằng bê tông cốt 
thép, có thê bằng gỗ, thép, vv. Các bản chắn nằm nghiêng và dựa 
vào trụ chống ở phía sau, kết cấu cơ bản của ĐIP Là kết cấu tĩnh 
định. 


ĐẬP BÊ TỎNG (uỷ /ợi), đập có kết cấu chính bằng bê tông 
hoặc bê tông cốt thép, là dạng đập phô biến nhất trong xây dựng 
thuỷ công hiện đại. ĐBT có thẻ là đập tràn (tháo nước qua đỉnh) 
và đập không tràn (bố trí đường ống dẫn nước qua thân đập); 
có thể là đập trọng Lực, đập vòm, đập trụ chông, 

ĐẬP CHẮN NƯỚC (thuỷ lợi), công trình thuỷ lợi đắp chấn 
ngang một dòng sông đề giữ nước. Nguyên vât liêu đầu tiên được 
dùng để làm DCN là đất, sau dùng đến đá; trong ki thuật hiện 
đại, dùng chủ yếu bê tông và bê tông cốt thép để có những DCN 
vững bền, có tác dụng thích hợp với địa thế thung lũng. Dề phòng 
Iiguy có đập bị vỏ, khi xây đựng DCN phải tính toán kĩ, với biên 
độ an toàn rộng, thực hiện tuần tự quy phạm thí công để ngăn 
đàn đòng nước. Sau khi xây xong, phài luôn luôn kiểm tra chu 
đáo và đều đặn các bộ phận của thân đập và xung quanh dập, 
để phát hiện sớm những chỗ rò rỉ, những áp lực bất thưởng. Ảnh 
hưởng của đập đến môi truờng thượng lưu và ha lưu cũng cÀn 
được xem xét kí từ những khảo sát đầu tiên cho đến khi thực 
hiện dự án và sau khí tiến hành sử đụng đập chắn. 

ĐẬP DI ĐỘNG (huỷ lợi), toại đập mà chính kết cấu cửa tạo 
nên thân đập, tức tạo nên chiều cao đập; chiều cao này có thể 
thay đổi tuỳ theo vị trí của cửa (vd. kiểu đập mái nhà như đập 
sông Dáy ở đông bằng Bắc Bộ). 

ĐẬP ĐÁ (rhuỷ 2i), đập có kết cấu chính làm bằng đá, không 
dùng chất dinh kết, có chống thấm bằng tưởng lôi và tường 
nghiêng, Dược chịa thành: DD đồ, DD xếp, DD nửa đồ nửa xếp. 
Trong thực tế thưởng dùng nhất là đập đất đá hỗn hợp. Khả năng 
sử đụng vật liệu xây dựng sẵn có ở địa phương quyết định tính 
kinh tế và sư áp dụng rộng rãi của DĐ ở các vùng dịa Ú khác 
nhau. 

ĐẬP ĐÁ XÂY (thuỷ lợi, đập có kết cấu chính bằng đá và 
dùng chất dính kết bằng vữa xi măng. Khác với đập đá, mặt cất 
DDX nhỏ hơn nhiều so với đập đá (vì có chất dính kết). 

ĐẬP ĐẤT (/huy lợi), đập xây dựng từ vật bệu đất (đất cát, 
đất thịt, đất sét. w.), mắt cẤt ngang có dạng hình thang. Nếu đất 
đắp có hệ số thắm quả lốn thì phải xây tưởng nghiêng châng 
thấm đặt trước mật thượng lưu đập hoặc xây tưởng lỗi đặt giưa 





thân đập bằng vật liệu ít thấm như đất sét, bê tông, thép, vv. ĐI) 
loại công trình xây dựng sóm nhất, khoảng 1000 năm tCh. đã 
có ö Ái Cập, Irung Quốc, Ấn Độ. Hiện nay DD b loại đập đơn 
giản vẽ xây dựng và vận hành nén được phô biến rộng TÃI. 

ĐẬP ĐIỀU TIẾT (0y !2ì), đập giú chức năng làm thay dồi 
mục nước thượng lưu hoäc thay đối \ứu lượng nước xả qua đập 
theo ý muốn. 


ĐẬP GIỮ ĐẤT (nông), đập được xây dìịng đẻ ngăn đất, cát, 
bã quặng khỏi trôi đạt xuống phía dưới, gây bồi lấp một vùng 
đân cư, đồng ruộng, vùng công nghiệp. 

ĐẬP KHÔNG TRÀN (thuỷ fợi), loại đập ngăn nước đề nước 
trưóc đâp được dâng lên tạo thành hồ chứa, còn gọi là đập dâng 
(nhưng đập dăng có thể tràn nước hoặc không tràn nưc). Trong 
một đầu mồi công trình thuỷ lợi, hồ chứa thường có ĐK và đập 
tràn nước. 

ĐẬP LIÊN VÒM (huỷ lợi), \oại đâp trụ chẳng, có bản chắn 
nước gôm nhiều vòm liên tục nối tiếp nhau, các chân vòm tựa 
lên các trụ chống để ở phia sau. Thường xây đựng bằng bê tông 
cốt thép. 

ĐẬP MÔ HÀN (huỷ lợn), kết cấu công trinh được xây dìịng 
từ bÖ sông nhô ra lòng sông để đầy dòng chày ra xa bở hoặc theo 
hướng đã chọn. IDùng để bảo vệ bở sông. 

ĐẠP NGĂN DÒNG (rông, tk. đê chân đòng), loại đập tạm 
dùng để ngăn một phần hay toàn bộ lòng sông, chưyển dòng nước 
chày vào phần còn lại của đòng sông hay chảy vào một lòng dẫn 
khác. DND cùng với các công trình khác như tưởng phần đàng, 
để quai, tạo thành một tuyến tách dòng chảy ra khỏi phạm vì hỗ 
móng thi cồng còng Irinhi chính. 

ĐẬP NƯỚC NGẦM (¡hy lợi), đập tạo nên bằng các kết cấu 
nâng cao mức nước ngàm, nằm trong tầng chứa nước (cát, sỏi) 
và cắm vào tầng cách nước (đất sét. đá). 

ĐẬP RỌ ĐÁ (thuý lợi), Loại đập thấp, tbưởng Là đập tạm, xây 
dựng bằng cách xếp các rọ đá, cũi đá theo mặt cất ngang hình 
(hang hoặc hình chữ nhật. 

ĐẬP TẠM (¡huý !2¿), đập dùng đăng niớc trong một thời gian 
đưới I0 năm, hoặc đập quai xanh dùng ngăn nước tràn vào khu 
viec đang thi công công trình vĩnh cứu. 


ĐẬP THUỶ ĐIỆN (thuy lợt), đập giư chức năng dâng cao 
mư€ nước tạo thuỷ đâu hoặc góp phần tạo nên tông thuỷ đầu và 
có thê tạo ra dung tích điều tiết, lượng nước của hồ chứa trong 
đầu mối thuỷ điền. 

ĐẬP TIỂU NĂNG (ý lợi), đập dùng để nàng múc nước 
tạo thành mội bê nước sâu ở hạ tưu một đâp khác hoặc duói 
chãn một lòng dẫn nước chày xiết, nhằm tiêu giảm nàng lượng 
nước xói vào chân đập chính. 

ĐẬP TO ĐẦU (/hưý Jợi), loại đập trọ chống có thể tích bón 
bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép. Mặt chắn nước là phần đầu 
của các trụ pín được mở rộng tạo thành, da đó trụ pín và mặt 
chắn nước là môi kết cấu liền khối. Các trự pin của DTD có thể 
là trụ pin đơn hoặc trụ pin kép. 

ĐẬP' TỔ ỐNG (0y lợi; cơ. đập trọng lực khc rỗng hay rỗng 
bụng), đập bê tông trọng lục cải tiến. Đập bé tông trọng lực chủ 
yếu dựA vao trọng lực bản thân đề duy tr sự ồn định nên có thề 
tích Lớn, tốn nhiều bê Lông; mặt khác do ứng suất trang thân đập 
phãn bổ không đều nên không thể tân dụng hết cường độ của 
vật liệu, nhất là ồ ruột đập. 

ĐẬP TRÀN (thuỷ lợi), đập làm mực nước ca dòng chảy dâng 
lên và tràn qua nó. Nước có thể tràn trên toàn bộ chiều đài đỉnh 
đập hoặc qua một số khoang tràn để tháo nước. Một trong nhứng 
công trình thuỷ tại dùng để dâng nước sông suối lên để tưới, 


DẬP TRỤ CHỐNG 1) 


tháo tũ trong các hồ chứa nước. [YT có thể cö của van hoặc 
không có của van, Dộ mở cửa tràn được điều khiển bằng van 
tuỳ thuộc vào lu lượng và mực nước trước đập. Cửa tràn có thể 
dùng cả vào việc thão bẻ gô, phù sa (ở ngướng thấp), tàu (với 
vận tốc đòng chảy cho phép và kích thước tương ứng của lố). 
ĐT có nhiều loại, Căn cứ chiều đày đỉnh đập và hình dạng mặt 
cắt ngang có thể phân thành: ĐT thành mỏng có chiều dày định 
đập 2 < 0/6711 (H là cột nước trên đỉnh tràn), ĐT eó mặt cắt 
thực dụng khi 0,67 H <ð < (2 + 3) H; ĐT đỉnh rộng khi (2 + 
3) II <ổ < (R + 10) II, nhưng nếu ả > (§ + 10) HÏ thì không 
thể coì đó là IYT nữa mà phải coi như một đoạn kênh. Tuỳ theo 
ảnh hưởng của mưe nước hạ lưu đối vó: khả năng tháo nuóc của 
đập mà chế độ chảy qua DT có thể là chảy ngập hoặc chảy 
không ngập. ĐT chảy ngập khí có mức nước hạ lưn cao hơn đỉnh 
tràn làm ảnh hưởng đến đương mặt nước tràn và khà năng tháo 
nước; ĐT chảy không ngập khi mực nước hạ ttu không ảnh 
hưởng đến đường mặt nước và khả nAng tháo nước qua đỉnh 
tràn. Theo hình đạng cửa tràn có IYT cưa chữ nhật, cửa tam 
giác, cưa hình thang, cửa hình cong. Theo hinh dạng tuyến đập 
có ‡YT thẳng, ĐT cong thưởng là hình cung, DT kiểu giếng (có 
đưởng tràn nước là một hình cong kín tròn như miêng giếng, 
nước sẽ chảy vào miệng giếng sau đó đi theo đường hầm tháo 
nước về hạ lí). Theo hướng cửa đập so với hướng đòng chảy 
chính có DT thẳng góc, ĐT xiên, [YT bên (đặt ở bên bò song 
song với dòng chảy chính). Có ĐT xả lũ bằng bé tông nằm ở bờ 
trái, gồm 6 khoang tràn, môi khoang rộng 15 m, thiết kế tiêu 
năng kiểu mở phun Và các mế tiêu năng: bên dưới có 2 đường 
hàm x2 nước 





Dập tràn 


ĐẬP TRÀN BẾN („ý lợi) x. Đập tròn. 

ĐẬP TRÀN CHÁY KHÔNG NGẬP (0y fợi) x. Đập tràn. 

ĐẬP TRÀN CHẢY NGẬP ((huỷ fợi) x. Đập tàn, 

ĐẬP TRÀN ĐĨNH RỘNG (Uỷ lợi) x. Đập tràn. 

ĐẬP TRÀN THÀNH MỎNG (huỷ lợi) x. Đập tràn. 

ĐẬP TRÀN XIỂN (uỷ lợi) x. Đập ùn. 

ĐẬP TRỌNG LỰC (thuỷ f2, đập có thê tích rất lớn, sự ôn 
định chủ yếu đựa vào lực ma sát dọc theo nền đập, tực này tỉ lệ 
với trọng lượng bàn thân đập. Thưởng xây bằng bê tông hoặc đá. 
Ià Loại đập phô biến nhất, áp dụng c2 trên nền đá, cả trên đất 
mềm. 

ĐẬP TRỤ CHỐNG (1ÿ lợi; tk. đâp bàn chông), đập có cấu 
trúc chính \à các bản chắn nước nẴm nghiêng về phía thường bí 
và các tru chống để đá chúng. Áp hịc nước tác dụng vAo bản 
chấn, thông qua trụ chống truyền xuống nền. Theo hình thức mặt 
chấn nước, chia thành DTC dạng khối (tàm bằng bê tông có các 
khối \Öi conson), ĐTC bàn phẳng, ĐC bến vòm, vv. 
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8, ĐẠP VỎ MỎNG 





ĐẬP VỎ MỎNG (thuỷ lợ?), đập bê tông cốt thép có mặt chẳn 
nước hoặc mặt chắn nước và tràn nước là kết cấu vỏ mỏng. Dập 
vòm, đập bên vòm, đập bản chống, vwv., thuộc loại DVM. 

ĐẬP VÒM (thuỷ lợi), đập có hình chiếu bằng dạng vòm cung 
tròn, Ạ ồn định của đập được bảo đảm chủ yếu nh vòm, có 
tác dụng truyền áp lực ngang của nước cho bờ hoặc mô đập. Nhð 
có kết cấu đảm bảo. an toàn và kinh tế, 2V được dùng phổ biến 
Ở các sông miền núi có lòng dẫn bằng đá. 

ĐẤT (nông, cg. thô nhướng), \ớp mỏng trên cùng của vỏ "lYái 
Đất tưởng đôi tới xốp do các loại đá phong hoá ra, có độ phi 
trên đó cây cỏ có thể mọc được. Ð hỉnh thành do tác dụng tổng 
hợp của nước, không kiu và sình vật lên đá mẹ. Ð có độ phì ít 
hay nhiều và bao gồm các thành phần chất rắn, chất \ỏng (dung 
dịch Ð), chất khí và sinh vặt (động, thuc vật, vì sinh vật). Ð được 
phân toại theo kiểu phát sinh: Ð đỏ bazan, lÐ phủ sa, Ð phù sa 
cô; Ð rừng xám; D potzon; Ð mặn kiềm hay chua mặn, w. D 
đồng bằng tuỳ thuộc các quy luật phân vùng theo địa giói, D 
miền núi chịu si ch phối của chiều cao. Trong nông, lâm nghiệp, 
Ð được phân hạng thành các loại theo khả năng sử dụng và yêu 
cầu bảo vệ I: Ð rủũng, Ð trông cAy hãng năm, cây lâu năm, D 
chăn thả, D thổ cư, Ð chuyền dùng (cho giao thông, xây dựng. 
thuỷ lợi, khai khoáng, du lịch, vv.). Việt Nam có trên 33 triệu ha 
1 đai, trong đó Ð bằng và ít dốc chiếm khoảng 39%, 


ĐẤT BẮC (đ/a f; N. CenepHaa 3eMz), quần đảo được 
dùng làm ranh giới giữa biển Kara và biển Laptep, gồm 4 đảo 
lớn và nhiều đảo nhỏ. Tổng diện tích khoảng 37 nghìn kmỶ, 
Khoảng một nửa diện tích ò phía tây bắc hị những vòm và khiên 
bãng độ cao tới 965 m phủ. Dông rêu - địa y. 

ĐẤT BĂNG GIÁ VĨNH CỬU (//a 19, đất phần dướt có 
tầng băng giá vĩnh cửu. Quá trình đồng kết và tan băng gây ra 
hàng loạt hiện tượng đặc trưng như nút đất, di chuyển nước trong 
đất, đùn đá dăm và cát cuội lên trên mặt. Do có băng vĩnh cửu 
ở bên đưới nên không thê có cây phát triển, chỉ có rêu, địa y và 
những cây lùn 20 cm là có thể mọc được vì rễ không chạm tỏi 
lớp băng đó. Đấy là vùng đồng rêu. 

ĐẤT CÁT (4ia chấu) x. Cát. 

ĐẤT CÁT BIỂN (2/2 lí, nông), đất phần bố ở ven biển, lúp 
mặt là cát hay cát pha, trắng xám, rài rác còn vỏ sò, ốc, hến. Đất 
thưởng khô han, nghèo chất dinh dướng, ít chua, dễ bị nia trôi. 
Gồm có: đất cồn cát trắng và vàng, đất cõn cát đỏ, đất trồng cát, 
nói khô cần sát bờ biên, trồng phi lao làm rừng cây chấn gió 
chống di chuyển cát vào nội địa. Trồng rau, màu (khoa: lang. Lạc, 
đậu, vừng, wwv.) dâu tầm, thuốc lá, cây ăn quả (dừa, cam, chanh, 
w.) Ö nơi sẵn nước tưới; nơi thấp trồng lúa. Biện pháp cải tạo: 
thuy lợi, chọn giông, gì Âm, bón phân hữu ed. Việt Nam có trên 
nửa triệu hecta ĐCB. 

ĐẤT CHIÊM KHÊ MÙA THỐII (nông), ruộng vùng thấp 
trồng lúa, vụ chiêm không đủ nước, vụ mùa để bị ngập lụt, năng 
suất bấp bênh, thu hoạch kém hoặc không được thu hoạch. Phân 
bŠ ð đông bằng Bắc Bộ, ở vùng trũng Nam Tià. Nhiều vùng đã 
được cả! lạo tưới tiên, xoá bỏ cảnh ĐCKMT 

ĐẤT CHUA MẶN (nông) x. Đất phèn. 

ĐẤT DẦU (mử thuật) x. Sáp nặn. 

ĐẤT ĐÁ (đa chấn), từ chỉ gộp cà đá cứng và đất bỏ röi, không 
phân biệt. 


ĐẤT ĐEN (đ/2 !), gồm 3 loại: 1) DD trên đá vôi à vùng 
trũng Tây Rắc do nước hoà tan đá või trôi xuống đáy thung lũng, 
thành láp đá vôi xốp thứ sinh, đen, giàu mùn, pH]: 7, có kết cấu 
viên, tới xốp, thịch hợp cho ngô, bông. 2) DĐ trên đá (secpenuinit) 
loại đá macma siêu bazơ, rất giàu magiê, sắt, phân bố ở vùng núi 
Nưa (Thanh Iioá); đất eo dãn rất mạnh, độc vì có hàm lượng 
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magiê cao. 3) ĐĐ trên đá bọt bazan ở Phủ Quỳ (Nghệ An), Định 
Quán, Tầy Nguyên còn gọi là macgalit - feralit, đất trung tính, 
' chua. giàu mùn, đạm, lần, đất mỏng, dễ bị khô bạn, thường 
trồng ngô, đậu. 

ĐẤT ĐỀN (hoá công nghiệp) x. Canxi cacbua. 


ĐẤT ĐỎ (nông đĩa 1), loại đất ð đói rừng lá rộng cận nhiệt 
đói. Mùn 5 - 6%. Dược khai thác đề trồng thuốc lá, cam, quýt, 
và nhiều cây trồng khác. Phân biệt DD điền hình và DĐ poUøon 
hoá. Phân bố ở Gruz:a, Azecbailan, Nam Châu Âu, Trung Quốc, 
Hoa Kì, Rraxin, Urupoay, ÔxtrAyLia. 


Ö Việt Nam, DD trên đá vôi phản bố ở Tay Bắc, DD trên 
bazan ỏ Nghệ Án (Phủ Quy), Tây Nguyên, Đông Nam Hộ và rải 
rác Ö miền Trung Trung Bô (tử Quàng Bình đến Khánh Hoà). 
Hiên nay, đã đước khai thác phần lớn đề trồng cà phê, cao sU, 
chè (Ở các vùng có nước ngầm sâu) và 1úa, hoa màu, đậu đỗ (ö 
các vùng có mực nước pgầm cao). Cần có biện pháp bảo vệ đất, 
chống xói mòn, thoái hoä. 

ĐẤT ĐỎ VÀNG (4/4 f, nông; tk. đất feraUit), loại đất phân 
bố chủ yếu ở vùng đôi aúi, phô biến màu đỏ vàng, tích luỹ sắt 
(Fe), nhôm (ÁÙ, đo đó có tên fcraLit. Tích luỹ tuyệt đối là do 
về mùa mưa ầm, nước hoà tan sắt nhòm ở trạng thái khử dí 
chuyển xuống trong mạch nước ngầm; đến mùa khô, do tác dung 
mao dần, các oxit đó bị thắm lên trên, bị oxi hoá và kết tuà lại, 
hình thành kết vón và đá ong. Tích lưý tương đối do sic axit bị 
hoà lan rửa trôi (rong nước hoà tan CO; gọi là quá trình feralit 
hoá (so sánh SiO; với RyOa = AlzOa + Ec;Oa). Vì SiO;¿ bị rửa 
trôi đi, đưỡng nhiên hàm bing của nó giàm đi tướng đối so vôi 
các oxit sắt nhôm, hàm Tượng của các oxi này tại tăng lên tưởng 
đối so với SiO; nên tỉ lệ SiOz/R2O: càng thấp thì quả trình fcralut 
hoá càng mạnh. Đặc trưng: hàm lượng khoáng nguyên sinh (trừ 
thạch anh) thấp; SiOz/RzO; đưới 2: kaotinit chiếm ưu thế; dung 
tích hấp (hu cation thắp, cấu trúc bền; trong mùn axit (unvie trội 
hơn axit humic. Tuỳ theo đá mẹ, phân biệt: DĐỒV trên đá sét và 
đá biến chất (khoảng 6 triệu ha), có tầng dày, chua, thành phần 
cơ giới nặng, độ phì khá, đắt vàng đỏ trền macma axit (4,6 triệu 
ha), thưởng có tầng mỏng, chua, í! mùn, nghèo lân, độ phi trung 
bình; đất nâu đỏ trên macma kiềm và trung tính (2,6 triệu ha), 
là đất rất tôt đề trồng cà phê, cao su, hồ tiêu, w.; đất vàng nhạt 
trên đá cát (2 triệu ha), có tầng mỏng, nhiều cát hoặc pha cát, 
nghèo chất đinh dưống, thưởng bị xói mòn mạnh, w. DV thường 
được khai thác để trồng cao 4u, cà phê, chẽ, ca cao, dâu lằm, cây 
ăn quả. Đất nâu đỏ trên bazan rất phì nhiêu (Tây Nguyên, Phủ 
Ouy, Vĩnh Linh, vv.). Chú ý chống xói mòn, che phủ giữ Ẩm vào 
mùa khô, bón thêm lân, kaii. 


ĐẤT ĐÔ THỊ (kiến trúc), đất dùng trong việc xây dựng và 
phát triển đô thị, bao gồm: đất công nghiệp (đất dành cho các 
khu công nghiệp và công trình phụ trợ), đất dân dụng (đất xây 
dựng các khu dân cư cũng như công trình dịch vụ và đường sá 
trong các khu đó); đất công trình công cộng dùng chung cho 
toàn đô thị, đất giao thông đối nội (diên tích đường sá và công 
trình giao thông dùng chung cho toàn đô thị), đất cây xanh (công, 
viên, dài phòng hộ, vườn nỉng, dùng chung cho toàn đô thị); đất 
khöng xây dưng (đất không thích hợp cho bất cứ mục tiêu xây 
dựng nào, mặt nước, vv.);, đất giao thông đối ngoại (đất xây dựng 
các đường giao thông và công trình giao thông nồi với các đô thị 
khác). 

ĐẤT ĐỒNG CỎ (/4 1), \oại đất thuôc nhóm báo thuỷ thành, 
hình thành khi có ầm bề mặt do nước ngọt và có liên hệ thường 
xuyên với nước ngầm có cacbonat. Chứa I0 - 202 mùn. Phần bố 
ở địa hình thấp, bình nguyên khó tiêu nước. Thưởng trồng cỏ, 
có nơi khai thác để trồng lúa mì, hướng đương, lúa nước, vv, Phô 
biến ở Rắc Hoa KI. 


DẤT MÙN VÀNG ĐỎ TRÊN NỨI }) 





ĐẤT ĐỒNG RỂU (2i2 !), nhóm đất hình thành ở đói đồng 
rêu Bắc Hán Cầu, trên nhiều loạt đá khác nhau, đưới thảm thực 
vật rêu - cây bụi, địa y - rêu. Phân bố nơi có địa hình bằng phẳng, 
có 52% mùn. Phổ biến nhất là đất gìAy - đồng rêu. Nhiều nơi đã 
khai thác đê trồng khoa: tây, cài bắp, đại mạch. 

ĐẤT FERALIT (nông) x. Đất đỏ vàng. 

ĐẤT FRANXIT - JÔZEP (đa f; N. 3ewnw €ĐpaHMA - 
Mocwoba; A. Francis ]oseph lanđ), quần đảo thuộc Nga ö phía 
bắc biển Raren. Diện tích 1ó, nghìn km”. Có khoảng 190 đảo, 
chia thành 3 phần: phía đông có các đảo lớn; phần giữa - nhiều 
đảo nhỏ; phần phía tây là đảo lồn nhất của quần đảo Đất Ghêogởd 
(Teopr) (cao 620 m). Sông băng phủ trên 85% diện tích. Có các 
trạm nghiên cứu cực. Quần đảo do đoàn thám hiểm Áo - Ilung 
phát hiện năm 1872 - 74, nên lấy tên hoàng đế Franxí Jôzep. 

ĐẤT HIẾM (hoá), tên gọi thông thưởớng của các axit của 
phần Lần những nguyên tố nhóm IÍIB trong bảng tuần hoàn các 
nguyên tố, gôm 17 nguyên tố: scandi, viri, lantan và dãy lantanoit 
(xt. Nguyên tố đất hiếm). 

ĐẤT HOÁ THẠCH (Z2 !') đất bị chôn vùi đưới những lớp 
đá, về mặt phát sinh không liên quan đến quá trình hình thành 
đất. Đất của các thời đại địa chất đã qua, đã bị chõn vùi dưới 
các lớp đá khác. Vư. đất ð các via than đá, còn có đi tích rễ cây 
xuyên xuống. 


ĐẤT HOANG HOÁ (ông), loại đất bao gồm đất hoang (đất 
chưa được canh tác, vẫn còn thầm thực vật fự nhiên) và đãi bỏ 
hoá (đất đã được trồng trọt nhưng hiện bỏ Irông, không được 
cày cấy trồng trọt liên tục tỉ 1 đến 3 năm). HH có cả ð vùng 
đồi núi và ở vùng đồng bằng, bao gồm cả các bãi bồi, đầm By, 
côn cái ven biển. 

ĐẤT HÒN LỚN (4¡a chất), đất chủ yếu pgôm những hòn hoặc 
mảnh eó kích thước lón hơn 2 mm. Phân biệt: sỏi (khi các hòn 
có góc cạnh chiếm uu thế, gọi là sạn), khi khối tương các hòn có 
kích thước lốn hơn 2 mm chiếm trên 50%; cuột (khi các hòn có 
góc cạnh chiếm ưu thế, gọi là dăm) khi khối lượng các hồn có 
kích thước lön hơn 10 mm chiếm trên 502%; tảng tròn và tầng 
póc khì khốt lượng các hòn có kích thước lún hỏn 200 mm chiếm 
trên S0. 


ĐẤT HỨA (dán tóc; Ph. terre promise), từ ngữ xuât phát tư 
môt( điển tích nhằm trỏ về môi vùng đất tốt đẹp mả con neưởi 
phải dứt bỏ những øi quen thuộc và trải qua gian nan để tìm đến. 
Theo Sáng Thế kí, cuốn đầu trong bộ Kinh Thánh (Rible) mọt 
người sinh ra đều mắc tội Tổ TÐng (tội do Ađam và Fva đã làm 
trái ý Chúa) và ngày cảng mắc nhiều tội Lỗi ở trần gian, đang đi 
tói điệt vong. Chúa đã xuất hiện, gặp ðng Abraham bày cho cách 
đưa gia đình, họ hàng lên một con tàu thoát khỏi nạn đại hồng 
thuỷ, vượt qua nhiều gian nan đến một miền đất thịnh vướng, đó 
la ĐH. 

ĐẤT LÂM NGHIỆP (nâng), đất dùng chờ phát triển và kinh 
doanh nghề rưng, bao gôm điên tích ning phòng hộ, rừng sản 
xuất, rừng đặc dụng và đất đề trông rừng. Ö Việt Nam, theo 
thống kê của ngành lâm nghiệp (1989), có 18,9 triển ha ĐỊN, 
chiếm 57,38% điên tích cả nước, trong đó diện tích đất có rưng 
là 9,3 triệu ha, đất không có rùng 2,6 triệu ha. ĐLN là một sự 
phân định đất đai trên quan điểm kính tế, phần định phạm vì 
hoạt động của từng ngành kinh tế. Trên thực !ế, do hoạt động 
đa dang và đan xen vào nhau piứa các ngành, sự phân định mang 
tính chất đại thê hơn là cụ thể. Vd. đối với các khu níng nhiều 
Lợi ích, với phtiđnp thức sản xuất nông lâm kết hợp thì dất nông 
nghiệp và DLN thẻ hiện trên cùng một diện tích đất. 

ĐẤT LẦY (2/4 !/), đất hình thành nơi địa hình trũng, đọng 
nước, có mííc nước ngàm sát mặt đất. Dất chua, pÍI 4 - 5, mùn 
và đạm khá, nghẽo lần. Được eải tạo trông lúa. Cần tiêu nước, 


bón vòi, apaLIL, phơi ải. Ö Việt Nam, có khoảng 43 nghìn ha DL. 
tập tring ò Rắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh. 

ĐẤT LOẠI SÉT (4ia chất), tên gọi chung sét, sét pha cát và 
cát pha sét, là đất dính, dẻo (chỉ số dẻo Ip 2 0,01). 


ĐẤT LỬA (đa lí, Ticrra de( Fuego), quần đảo ở phía nam cọ 
biên Majcnlăng ä Chilê và Achentina. Diện tích 72 nghìn kmÊ 
(đảo chính: DL hay lxla - Granđó, 48 nghìn km2”). Phía tây và 
phía nam là miền núi cao (đỉnh cao nhất 2469 m) có sông băng, 
fio, ning. Phía bắc và phía đông là đồng bằng, đồi vái cáe thảo 
nguyên và đông cỏ, đầm lầy than bùn. Có nghề chăn nuôi cửu. 
Thành phố chính: LJauaia (Achentina). 


ĐẤT MACGALIT (i2 !, cø đất đen nhiệt đới), đất hình 
thành trong điều kiên xen kẽ gìữa hai mùa quá âm ướt và khô 
hạn mạnh. Thành phần cở giới nặng: khi ướt thì định dẻo, khi 
khô thì có kế nút, 0,8 - 2 mùn, Có đụng tích trao đồi can, chứa 
khoáng sét kiêu monmorilonit. Thành tạo trên đá mẹ chứa nhiều 
bazở như đá vôi nhiều tạp chất, đá macnớ, dã phiến cacbonat, 
đá tro nú: lửa, đá tup, w, 

ĐẤT MACGALIT - FERALTT (Z4 /), các loai đất có tỉnh 
chất trung pian giữa đất maegali và đẤt feralit. Dất có màu đen 
như đất macgalil cũng có độ no cao và phản ứng trung tính như 
đất macgaltit, nhưng thành phần sét đa phần là khoáng kaolinit 
như ð đất feralit. [3o đó, đụng tích trao đôi và đô no của đất này 
thấp hơn ở đất maegali nhưng cao hón ð đất feralit. Đất macpalit 
fcralt ỏ Việt Nam có hai nguồn gốc: đo phong hoả của đá mẹ 
macma bazø hoặc ciỉa đá vôi, sét vôi, vụ. hoặc do anh hưởng của 
nước ngầm đối vói các bồi tích ở vùng trúng thấp hoặc lòng chảo, 
đo quá trình y hoá (x. Đất đen; Đất đá vàng). 

ĐẤT MẶN (đa I), đất không kết cấu: rất dẻo đính, khi khô 
co lại, nứt né, có váng muối. Phân bố chủ yếu ở đồng bằng sông 
Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, duyên hải miền Trung. Tổng 
cộng khoảng 1 triệu ha. Tông số muối tan (rên 0,5%, CT khoảng 
0,2 - 0/32, pH :rung tính. Gðm có: ĐÐM sú vẹt, DM nhiều, DM 
trung bình và ít, DM kiềm. Phần lón trồng một vụ lúa. Ó địa 
hình cao, trồng một vụ lúa, môt vụ màu/ năm. Ở địa hình thấp, 
có thể trông haì vụ lúa. DM nhiều thì trồng cỏi, khi bốt mặn 
trồng \úa. Cải tao bằng đắn đê ngăn mặn, đần nước ngọt nía 
mặn. Bón nhiều phân chuông, phàn xanh. 

ĐẤT MỀM DÍNH (địa chất), đất loạt sét, có độ sệt dẻo mềm 
(0S%0 < l¡ «0,75);, cö thể xây dựng trên đất này các công trình 
dân dụng hoặc công nghiếp hạng nhỏ và vừa, công việc xư lí nền 
không đáng kể, 

ĐẤT MỚI (địa !I, N. Hopas 3eMnø), nhóm đảo â Bắc Băng 
Dương (tănh thô Nga), ranh giới giữa biển Baren và biển Kara. 
chạy đài theo hướng tú nam - tây nam lên bắc - đông bắc trên 
chiều đài gần 1000 km. Gôm 2 đảo lón, đảo Bắc và đảo Nam 
cách nhau bởi co Matotkin Sard (MaTowkMwH Ïlllap) và nhiều 
đảo nhỏ. Tông diện tích khoảng 83 nghìn km”, Có đỉnh cao 
1447 m. Khoảng 1/4 diên tích bị băng lục địa phú, chủ yếu là 
trên đàa Rắc, phần còn lại là hoang mạc băng và đồng rêu. 


ĐẤT MÙỪN TRÊN NÚI CAO (đ/4 fí). \oại đất mùn thô, than 
bùn, ở đô cao tư 2000 m trở lén như đình Hoàng Liên Sơn, Ngọc 
Lĩnh, Tây Càn lĩnh, nøi nhiệt dộ thấp dưới 15°C, thực vật đắc 
tring: đố quyên, trúc, cây lá kìm ôn đói. Dất phong hoá yếu. 
mỏng, lẫn nhiều đã vụn. 

ĐẤT MÙN VÀNG ĐỎ TRÊN NÚI (2/2 1), đất màu ngà 
vàng, piàu mùn (5 - 8%), ð vùng núi cao dưới 2000 m, khi hậu 
lạnh, ầm. Địa hình hiểm trở, đốc, xói mòn mạnh. Dất mông, 
phong hoá yếu so với đất đỏ vàng (fcralit). Đất chua, độ no bazZ 
thấp. Thích hợp với cây ăn quả õn đối, cây thuốc, rau giống. Có 
thể chăn nuôi bò sữa. Ở Việt Nam, có khoảng 3 triểu ha 
I23MVĐẨN. 
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1] pẤT NỀN 





ĐẤT NỀN (4ia chấn), đất và đá, được dùng làm nền cho công 
trình. Theo một trong những bảng phân loại có đủ có sở khoa 
học, thực dụng mà đón giản, DN đước chia thành Š nhóm: đá 
cứng - có độ bền cø học cao và là những thể cứng đàn hồi; đá 
nửa cứng - tưởng đối bên vũng, với các tính chất có học thấp kém 
hơn nhóm l, đất rời xốp, đất mềm dính; đất yếu có thành phần, 
trạng thái và tính chất đặc biệt - rất đế bị biến đạng, có độ hên 
thấp. 

ĐẤT NHIÊM ĐỘC (nông), đất có chất kìm hãm sư sinh 
trưởng và phát triển của thực vật, do hình thành và tích luỹ trong 
dất những sản phẩm độc đối với cây do quá trình trao đổi chất 
của vị sinh vậi và những chất bài tiết của thực vật, tồn dư của 
hoá chất nông nghiệp như phân hoá bọc, thuốc trư sâu bênh, 
thuốc điêt cỏ. 


ĐẤT NHIÊM MUỐI (đia chất), đất và đá nửa cứng có chứa 
các muối để hoà (an và hoà tan trung bình. Các muối để hoà 
tan  NaCL, KCL CaCl, MgCl NaHCOy Ca(HCOn)y, 
Mg(ICO¿)¿. NayCO¿, MgSO¿, Na;SO¿. Các muối hoà tan trung 
bình: CaSO¿. 2!12O và CaSOx. Đất đá được coi là nhiễm muối 
khi hàm lượng các muối để hoà tan và hoà tan trung bình kể trên 
trong đất đá vượt qua một giới hạn nhất định so vái trọng lượng 
đất đá khô t1uyêt đối: với đá cúng, tượng muối ít nhất là 2%; đất 
cät, lượng muối ít nhất là 0,5%; đất bột và sét, lưọng muối ít nhất 
là SZ2. 

ĐẤT PHÁT TRIỂN YẾU (địa 1í, nông; cơ. đất nguyên thuỷ), 
đất ở giai đoạn phát triển sớm, chưa có hình thái phẫu diện rõ 
rệt. 

ĐẤT PHÈN (đja lí, nông) đất nơi trũng, khỏ thoát nước. 
¡2o Xác sú vẹt, đước, tích luỹ ð đạng H;S pặp sắt, nhôm và bị oxi 
hoá tao ra phèn khiến đất chua. Nước ruộng phèn trong Vất, có 
váng đỏ. AI)Ỷ đi động trên 20 mg/100 g đất. Nhiều mùn, nghèo 
lân, nhiều sét. Việt Nam có khoảng 2 triệu ha ĐP tập trung ò 
Tháp Mười. Kiên Giang, ven biến Hác Hộ (Hải Phòng, Thái Rình). 
Cöm có: 12P nhiều, ĐF trung bình và ít, ĐP măn. Phần Lăn ÐĐP 
Ít Và trung hình đã trồng môi vu lúa, dứa, sắn, vw. Biện pháp eài 
tạo: đấp đê ngăn phèn, lên líp, chọn cây chịu phên, tưới nước 
Dgọt nứa phẻn, bón với và apatit nghiền, 

ĐẤT PHÙ SA (địa 1í), đất phát triền trên các bôi tích sông. 
Da đạng về cấu lạo hình thái, thành phần cơ giới, hoá học, chế 
độ nước, không khí. w, tuỳ thuộc vào sông suối. Gồm có: 1) 2Š 
sông Hồng: đất ngoài đề, được bỗi hàng năm, rất màu mố. Đất 
trong đê, nơi cao bị rửa (trôi, nơi trũng bị glây. Dất tốt, thành 
phần cơ gidí trung bình, mâu nâu tươi, trung tính, it chua, độ no 
baZØ cao, mùn vÀ đạm trung bình, lân tương đối cao, NPK dễ 
Hiếu và kali cao. Thích hợp với nhiều loại cây trồng, cây ăn quà, 
đay, ngõ, lúa, lạc, vv. 2) DPS đồng bằng sông Cửu Long: nặng 
so với phù sa sông tồng, ô những dải đất cao ven sông, thoát 
nước. Thường xen kế với đất mặn và đất phèn. Ất tốt, nâu xám, 
trung tinh hoặc hơi chủá; mùn và đạm trung bình, kali cao, phốt 
pho thấp. lrông cây ăn quà, hoa màu, lúa đều tối. Cần bón phân 
hưu có, NPK, giải quyết thuỷ lợi, 3) DĐPS các sông khác (ở miền 
Trung, miền núi Và eao nguyên): nói chung NPK thấp, trung tính 
hoặc it chua. lĐất tốt, thích hớp nhiều Lai cây trồng Tông điển 
tích 1)PS ả Việt Nam khoảng 3 triệu ha. 

ĐẤT PỞIZÔN (đía í, podsoL), nhóm đất chủ yếu ở đới rưng 
ôn đát, Âm, phái triển trên đá mẹ axit, gồm một tầng sÃm, giàu 
mùn (1 - 4%) nầm trên một tầng nïỉa lũa màu tro, bên dưới là 
một (ầng nâu giàu sắt, không thấm nước, đô phì kém. Phân biệt 
DP điển hình, DP - hoá, DP đồng cỏ, đất g\Ay - pôtzôn, w. được 
sử dụng đề trồng có chăn nuôi, trồng cây cớ hạt, rau, vườn. hân 
bổ ở phía bắc các vùng ôn đói Châu Âu. Tầy Xibia, Viễn Dông, 
Canada, đông bắc loa Kì. 
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ĐẤT RENZIN (2/a !f; đất cỏ cacbonat), hình thành trên các 
sản phẩm phong hoá của đá vôi, đôtômt, trong điều kiện nước 
r†a trôi, à rừng thường lẫn đá đăm, có 6 - 15% mùn. Sủi bọt với 
ILICI ngay (Ang mặt. ' Àm đồng cỏ. trồng cây thức ăn gia súc, khoai 
tầy, cây công nghiệp. Phổ biến ở Rấc Mĩ, Hoa Kì, đại lục Á - Âu. 

ĐẤT RÊGUA (địa 1í; Régur), tên dân gian ö Ấn Độ gọi loại 
đất đen nhiệt đói hoặc cận nhiệt đối. Khi âm, đất rất dính, khi 
khô đất nứt nẻ, đất đen dùng trồng bông. 

ĐẤT RỜI XỐP (4/2 chã :), đất pồm những hòn hoặc hạt Lún 
hơn 0,05 mm, không liên kết với nhau, sắp xếp không chặt (ró 
lỗ rông). Phân biết các dang DR.X: tẳng, dăm cuội, sạn sỏi, cát 
VỚI nhiều cớ hạt tử to đến nhỏ. 


ĐẤT RỪNG (nông), đất trồng rừng, dưới quần thể thực vật 
rùng. Nhờ có cây ring che phì nên DR có các tính chất tí, hoá 
thuận lợi cho sư phái triển của cây. vi sinh vật, chế độ cung cấp 
nước và các chất đình dưống cho cây. Irong trường hợp cAy rừng 
đã bị chặt hạ, nhưng đất vẫn còn tính chất của ĐR, thì vẫn được 
gọi là ĐR. Trong Luật về rừng, ĐR li đất đã và đang có nứng và 
có điên tích từ ] ha trở lên. Khí chuyển giao ĐR của ngành lầm 
nghiệp (ngành chủ quản) sang ngành khác, chủ mới cần đánh giá 
đầy đì giá trị của DR và cây rừng. 

ĐẤT RỪNG BÖ ĐÈ (nông), đất có rừng bô đề. Trong tự 
nhiên. rừng bồ đề là loaì hình rừng thứ sinh nhân tạo sau nương 
rẫy, nằm Irong các kiểu rừng: rừng nhiêt đói mưa mùa lá rộng 
thường xanh, nïng nhiệt đói âm lá rộng thường xanh, rửng cận 
nhiệt đới lá rồng thường Xanh. Bð đề tự nhiên it thuần loài mà 
thưởng hốn loài với tre nứa. Các Loại đá mẹ thường gặp ở DBD 
là các \oai đá biến hình chua (phiến thạch m›ca, phìht, đá ponal), 
đá tràm tích nghèo CaCOy (phiến thạch sét); các loại này có 
thành phần cơ giói nặng và nghèo kiềm. DRBD có một số đặc 
tính lí hoá: đất có tầng dày hoặc dày trung bình (trên 5Ô em); 
dất nac, rất it đá Lẫn và kết vón. Tầng đất mặt (A) thưởng cỏ độ 
xốp trên 50%, chua hoặc í( chua và giàu K;ạO dễ tiêu (do ành 
hưởng một phần của tro đốt rừng). Tầng B không xuất hiện rõ 
ràng, khả năng giữ nước khá, đất luôn luôn đủ âm cho thực VẬt 
ưa âm sinh trưởng, hê số thấm nước cao (trên 2,5 mm/min) và 
thoát nước tốt. Thành phần cơ giới thưởng nặng (đất sét pha 
nặng, đất sét), Hàm lượng mùn trung bình hoặc khá (trên 32%), 
đạm tông số tưởng đối cao (trên 22), Rừng bồ đề pha nứa trước 
đây thưởng bị phát nương làm rãy. 

ĐẤT RỪNG NGẬP MẠN (øðông), đất rừng bị ngâp nước 
thuỷ triều (thưởng xuyên hay theo chu kì lên xuống hằng ngày) 
ö ven biển hay lùi sâu vào cửa sông, bò sông, bờ rạch nhưng vẫn 
bị ảnh hưởng của (huỷ triều. Tập đoàn nhứng loài cầy tao thành 
rùng ngập mặn xuất hiên trên lóp đất phù sa trầm tích và trật tự 
phân bố theo loài tuỳ thuộc vào mức độ Lắng dọng, kết cấu của 
đất bùn và mức độ ngập triều, độ mặn của nước biên. Rừng ngập 
mãn chủ yếu gồm các loài cây: đước, vet, mắm. bần, cóc, già, W. 
Õ Việt Nam, rìng ngập mặn phân bố ở hầu hết các tỉnh ven biển 
tử Quảng Ninh đến Minh Hải. 

ĐẤT RỪNG TRÀM (nông), đất phù sa bồi tu dưới rừng 
(ràm. Dầu tiên Là đất rừng sát (dước, vẹt, VW.); rừng sát phát triển 
tối một giai đoạn đất được bồi cao, ảnh hưởng của thuy triều đã 
giảm bối, hằng năm có những tháng không bị ngập nước (tháng 
11 đến tháng 4 năm sau}. liằng ngày, số gið bí ngâp nước í1, chất 
màu VÀ sự thay đối thuỷ triều không đủ nuôi các quần thể đước, 
vet (hì các thanh phần của rững sát tràm bị thay thể dần đến 
mức trở thành rửng tràm thuần loại. Các cá thể của thực vât rừng 
Sát bị chết và phân huỷ không triêL để, tạo thành một nền than 
bùn đưới đất rừng. Trong điều kiên như vậy chỉ có cây tràm là 
thích nghi và phát triên thành rừng thuần loäi và tạo nên đất 
phén (x. Đã: phàn). 


DẤT XÔLÔNET J) 





Trước 1880, rùng tràm Nam lộ (Việt Nam) chiếm hầu hết các 
tỉnh miền tlâu Giang (Rạch Giá. Cà Mau, Bạc Liêu, Long Xuyên, 
Cần Thở). Trong thế kì 20, rùng tràm bì khai phá, bị chiến tranh 
phá hoại nên thu hẹp lại, nay chí còn ö tỉnh Kiên Giáng. Rach 
Cá Và U Minh Thương, LJ Mini Hạ. 

ĐẤT RỪNG TRE NỨA (nóng), dất dưới rừng tre nứa, Rừng 
(re nứa thưởng là rừng thú sinh, rừng phục hồi hoặc rừng trồng, 
mọc thành quần thể thuần loài lớn hoäc nhỏ hoäc lẻ tẻ, bụi, đám. 
Phần lốn các loài tre nữa đều ưa đất sâu, âm. mùn nhiều và thoát 
nước, chỉ một vài loài (tre gai. hóp nước) có thể chịu được úng. 
Tre núa moc trên các loại đất khác nhau: đất phù sa ven sông 
suôi. fcralit vàng đỏ, phiến thạch, các loại đất bazan, đất nầu 
nhiệt đới, đất xám nhiết đới, w. Ô nhiều nơi, sau khí (rÔng tre 
nứa, đất bị thoái hoá trỏ nên khô cắn, sản lượng rừng siẫm sút, 
1i lÊ mãng chết trên 80%, 

ĐẤT SÉT (hoá công nghiệp), tập tích dưới dạng mỏ DS. Gâam 
các thành phần chính: SiÒs, AbOx, IIO, thưởng gặp lần tạp 
chất. Nguồn gốc ĐS là các loai đá gốc chứa fenspat (tràng thạch) 
như pccmati, granit, gabro. bazan, w, chúng bị phong hoá, rửa 
trôi, lắng đong trong một (thời gian dài, do đó hình thành l)§, 
Trưởng hợp đá gốc phong hoá, tần tích đá gốc hình thành cao 
tình nguyên sinh; trướng họp tan tích phone hoá bị cuốn trôi, 
tíng đọng ở chỗ trũng tạo nên mỏ cao lanh hay DÐ$ trầm tích. 
ĐÐS bao gôm nhiều loại khoảng khác nhau, chủ yếu: khoáng nhỏm 
caoùnil  (AbO32§iO¿2HO), khoáng nhóm monmorilonit 
(AbOa.4SiOs.HzO.nII;O), thưởng chứa I*e?*. Fe?*, Ca?*, Mp2? 
với hàm lượng lón, kết quả của sự thay thế đồng hình, hat mịn 
cố 0,06 /m, có khả năng trưởng nở khi gập nước, độ dẻo cao 
(eòn gợi là ben(oni); khoáng nhóm chứa mica như museovit, 
biotil, vv., độ phân tán cao, độ trương nở trong nước kín. 

1Š chủ vếu sử đụng trong công nghệ vât tiêu silicat (gạch. ngói, 
gốm). TTong trưởng hợp này, các tính chất như thành phần hạt 
(heo kích thước, khả năng trưởng nở thê tích, độ dẻo và khả năng 
tạo hinh quyết định, đánh giá chất tướng DS. 

ĐẤT SỨ (nông) x. Cao lanh. 


ĐẤT TERA RÔXA (dia lí, Terra rossa), Loại đất đỏ hình 
thành trên đá vôi kết tinh trong điều kiên khi hậu J2 Trung 
Hài, cận nhiệt đới âm, có mùa khô. Dất mịn, không sủi ho( với 
axiL clohdric (HC. DYTR phỏ biến Ở các vùng Dia Trung Hàn, 
miền (ây Hoa Kì, miền nam Trung Quốc, vùng Trung Á. 

ĐẤT THAN RÙN (sóng). đất hình thành do sự tích (ụ và 
phân huỷ các xác bã thực vật. Mực nước ngầm pần mặt đất, tăng 
mặt cớ nhiều chất hứu eø màu đen, nhẹ và xốp, giữ được nhiều 
nước, giàu dạm và lưu huỳnh, nghèo lân. kal, đồng và bo. Hè 
dảy lóp (han bùn thường trên 1 m. Đất chua. Than bùn cũng là 
nguồn chất đốt: khi khai thác cần so sánh hiệu quả kính tế với 
tới íeh eủa tròng trọt VÀ môi trưởng. Việt Nam có khoảng 28 
nghìn ha DTTH, phân bố ở Nam Hộ (vũng U Mình ở Minh TÌài, 
Kiên Giang) và vùng trũng Nam Hà, Ninh Binh, Hà Bắc, một 1t 
Ở quanh thành phố Hã Chí Minh, Đà ] 2t và rãi rác ở một &ế nơi 
khác. 

ĐẤT THÀNH THỤC (nông) x. Đất thuậc. 

ĐẤT THÍN (dám tốc), đât của các tăng đạo người Muưong giao 
cho đân thm - dân ngụ eư - cày cấy. Dân thịn phải cha truyện 
con nổi làm lao dịch cho chủ. Chủ có quyền bán đôi. nhượng họ 
cùng vớa đất. DT thưởng là những vùng đất hẹp, xấu, cần côi ð 
ven mường, ven bản. 

ĐẤT THUỘC (nông; tk. đất thành thục), đất đã được cày bưa. 
bón phân nhiều lần, Mức độ thuộc của ĐT biêu hiện (rong cấu 
tạo, thành phần và những đặc tính của đất và được kiếm tra bằng 
độ phì nhiêu của đất. Thường có ba múc: yếu, trung bình, mạnh. 
Làm thuậc đất là tác động có hướng của con người vào đất trong 


sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra những tính chất của đất nhù 
hợp với tưng loai cây trông, đảm bảo cho năng suất cao và ôn 
định. 

ĐẤT TỐT (tông), đất có khả năng cho năng suất cày trồng 
cao và ôn định: có nhiều chất dinh dướng để tiêu và giải toâ tử 
tử, đủ cung ủng cho nhu cầu của cây trông: thuận tới cho canh 
tác, cho công việc chăm sóc cày trông và thích hợp với nhiều loại 
cây. DT thưởng có nguôn gốc tốt (vd. đất phù sa, đất đá vôi. đất 
bazan. đất phiến thạch), có thành phần cơ giái thích hợp (đất 
thịt nhẹ diều hoà được nước và không khi), thích hớp cho nhiều 
loại cAy, có kết cấu tối (kết cấu đoàn 14p), có hàm lượng hữu cơ 
cao, không có các chất độc như phèn, muối mặn, khí SO;¿, w. 

ĐẤT TRECNÔZIOM (4a 1í), kiêu đất đen ở vòng dai thảo 
nguyên rửng và thảo nguyên ôn đới có khí hậu ôn đói tục địa. 
DĨ hình thành đo có khô béo trong mùa khô kéo dài, bị phân 
huỷ thành mùn tích luỷ lai năm nảy qua năm khác ở lóp đất mặt 
tàm cho đất có màu đen. ĐT chứa 4 - 132 mùn rất màu mớ, 
nhưng rất thiếu nước vi lượng mưa trong năm nhỏ, Được sử đụng 
để trông lúa mì, cÂy có hạt, cây công nghiệp, rau, cỏ, nho, vv. 
Phồ biến ở LIkraina, phía nam nước Nga, bắc Kapka2ở, Kazaextan, 
Tây Xibia, ó phần (tây và đồng nam Châu Áu, Trung Quốc, Hoa 
Kt, Canada, Acheniina, Chile. 

ĐẤT TRÔI (4/4 !), đất ảm trên sườn (nưi, đồi, w.) chưyến 
động chậm xuông đưới chân sưởn do trọng lực và đo sư thay đối 


thể tích, độ âm, trợng lượng (heo mùa của các khối đất không 
đều nhau. 


ĐẤT TRỐNG ĐỒI TRỌC Giống), đất đồi núi để hoang hoá 
không hoặc ít có cây che phù. Ö Việt Nam có hơn 13 triêu ha 
DTDT (trong tổng số 33 triều ha đất tự thiền), Diện tích IYFDT 
(ăng lên do khai thác rừng quá mức, phá rừng bừa bãi, đốt rừng 
làm rây vì cháy rừng, Tỉ SƠ năm trở Lại đây, diên tích DWTTYT 
tăng nhanh, ảnh hưởng xấu đến tài nguyên thiên nhiên và môi 
Irưðng, phá vớ cân bằng sinh thái ở nhiều miền, Phủ xanh DTDT 
trỏ thành vấn đề bức bách đổi với sự phát triển kinh tế - xã hội 
ở Viết Nam. 


ĐẤT VÀNG (4a 1í), đất rừng Lá rộng cận nhiêt đới, tịch tụ 
mùn (rong diều kiến phong nöá {crait - sialit và pÖ!zôn hoá. Màn 
3 - 3,52, Trồng chè, cam, quýt, nho, cây có đầu, thuốc lá. Phân 
bố ỏ GTuzia, Ázccbaljan, Irung Quốc, nam Hoa Kì. 

ĐẤT XÁM (đia 1í. nông), đắt vùng bản hoang mạc cận nhiệt 
đới. Có L - 3,5 mùn, đất màu xám (sáng điền hình, sấm). Trồng 
bông, củ cải đưởng, cây có hại. Phân bố ở lung Á, Bắc Mí, 
Mêhicô. 

ĐẤT XÁM BẠC MAU (đa 1í), đất màu xám trắng thưởng 
hị rửa trôi. đồ mùn thấp (1), pH: 4,5, nghèo NPK, tập trung 
ở Dông Nam Bộ, Tây Nguyên, duyên hài miền Trung và trung 
du Bắc Rộ. Ö địa hình cao, đất nhẹ, cứng, chặt, khô, mỏng, 
chua. Ở địa hình thấp, thường đủ độ âm, đất tơi, được sử dụng 
rộng rãi. Gôm nhiều loại: DXRM trên phù sa cổ (không hoặc 
cỏ g\ây), đất trên maema Axit và đá cái. Thường trồng cao su, 
cây Ăn quả, miĩa, chuối, ngô, sẵn, đậu, đỗ. Cñn bón nhiều phân 
hữu cơ, phân xanh, tưới nước, phủ đất trong mùa khô. Rón với 
300 - LØÙO kg/ha, hoàn chỉnh bở vùng, bở thửa, luân canh, Nơi 
đất xấu, nên trông Lại rừng. 

ĐẤT XÁM NÀU (/4 0) đất ð vùng nửa khổ hạn (Niah thuận, 
Nình Thuận). Đất nhẹ, trên phù sa cô hoặc trên macrna axit Khí 
hậu khô, đất không bị rửa trôy, ít chua, độ bão hoa ba2ð cao, 
mùn ít, các chất dinh dướng kém. Thích hợp chơ bông và cho 
các Loa) cây a khô: hành tây, nho. Cần bón nhiều phân, đủ nước. 

ĐẤT XÓLÔNET (4a lí; N. Cononett) kiểu đất vùng bán 
hoang mạc và đồng cỏ, đồng cỏ rừng. Thường chía natri và các 
muối đê hơà tan. Có 0,5 - 92% mùn. Bị rửa trôi, có tầng B hình 
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E ĐẤT XÓLỎNCHAC 





lăng trụ. Chia ra theo chế độ nước: tự thành, bán thuỷ thành, 
thuỷ thành. Theo điều kiên khi hân sinh học của sự hình thành, 
phần biết đất đen, đất màu hạt đẻ, bán hoàng mạc, WV. Ö nơi 
được khai thác, trồng có, ngô, củ cải đường, đậu tương, lúa mì, W. 
Gặp ở ha (uu Vônga, bắc Kapkazd. 

ĐẤT XÔI.ÔNCHAC (đi //;N. Conowakw; đất nhiềm muối) 
kiêu đất vùng hoang mạc, bán hoang mác và đông có khô han. 
C hứa những muối đê hoà tan (trên 12%), mùn 0,5% - 82%. Có 2 
kiến mu: điển hình và bán hoang mạc. Sau khi tiêu và tưới được 
Irồng cỏ, lúa nước, bông, dại mạch, linh lăng, w, Phát triển ở 
gàn Kaxpi, bắc Krưm, Kazacxtan, Trung A, các hoang mac Châu 
Á, Châu Phi và ÔxtrAyta. 

ĐẤT XÔLÔT (đa lí; N. Coxow) kiểu đất vùng đông cỏ và 
đồng cỏ rửng, gặp ö những khu trùng khép kín dưới thảm thực 
vật đầm lầy mọc cỏ. Có tầng Á¿ màu xám trắng, tầng H nhiều 
sét. Mùn 1,5 - 8%, Có các kiểu phụ: đầm lầy mọc cỏ, giây moc 
có. Thướng dùng làm đồng cỏ chăn nuôi. Phố biến á Nga (tây 
Xiba). Iloa Kì, Canađa, ÔxtrâyUa. 

ĐẤT XƯƠNG XẨU (đïa /í}, chủ yếu gôm những đá vụn, đá 
rắn chắc bị phong hoá yếu, lẫn với đất mịn. Ó vùng núi, khi thầm 
thực vặt bị đốt phá nhiều lân, đất màu bị xỏi mòn rửa trôi đi hết, 
chỉ còn trợ sỏi đá: đó là vùng đất xương xãu, rất khó khôi phuc 
độ phì. 

ĐẤT YẾU (4a chất), khái niêm thông dung, nhưng không 
(hật chính xác, được dùng để chỉ đất có độ âm tự nhiên cao 
(thường vượt quá giối hạn chảy, nên độ sệt lị 2 1), bão hoà 
nước, có hê số rông lớn hón 1, hê số nén lún lớn (vài phần mươi 
đến vài em?/kg mỏđun tổng biến đạng nhỏ hón 50 kg/cmˆ nếu 
không có biên pháp xử lí nền móng thì không thể hoặc khó đàm 
bào sư ồn định và lâu bền của các công trình xây dựng trên đất 
này. DY gôm đất loại sét mềm có nguôn gốc nước, thuộc các 
giai đoạn đầu củ+ quá trình hình thành trầm tích; cát hạt rời 
rạc min và nhỏ, bão hoà nước; than bùn; các loai trầm tích bị 
mùn hoá, than bùn hoá. Chúng rẤt đa dang về thành phần khoáng 
vật, nhưng thưởng giống nhau về các tính chất cơ - lí và chất 
lướng xây dựng kém. Dất sé( yếu bão hoà nuóc phổ biến hơn 
ca. 

ĐẦU HÚA (c¿z khí), công cụ chấp hanh của máy búa rơi có 
định hưáng sinh ra xung lượng và đập tạo ra công có ích. ĐB 
dùng đề đóng cọc. rèn, đập, vv. Nâng DB lên bằng tay hoặc cớ 
khi hoá (điện, hối, khí nén, thuỷ Iức) (X. Máy búa). Khối liöng 
ĐH eó thể tới 30 tấn. 


DẦU CẮM KIM (y), bộ phận trung gian thưởng làm bằng 
kim loại không øi, nỗi kim tiêm khít với bỏm tiêm. Chỉ dùng 
DĐDCK khí kim tiêm không khớp với bứm tiêm. Ngày nay, 1C dùng 
DCK vi kim và bơm tiềm đều được sản xuất hàng loạt, có thẻ 
Lắp khít vào nhau, đá tiêt khuẩn, nhiều khi chỉ dùng một lần. 


ĐẦU CẮT REN (cơ khí), đụng cu có một thân (đầu) với các 
đao ren chắp hay dao ren lược đê gia công ren vít, buLông và các 
chỉ tiết khác bằng môt hay bai lần cắt. DCR có kết cấu tự mỏ, 
khi cắt xong thì dao ren tý động lùi ra không chạm vào chỉ tiết. 
DCR có dao ren chắp thì không tị mở nhung điều chính được 
kích thước ren. ĐCR tư mở có vài điểm: mài ren theo profin, 
chất lưỡng bề mặt pia công tốt, điều chính được ren gia công, 
mài sắc dao được nhiều lần, năng suất cao. Có thể chia ra: DCR 
hướng tầm; DCR tiếp tuyến; DCR với dao rèn lước tròn, đao 
ren lược phẳng: DCR quay và không quay, DCR mở tự đông và 
mở khi cham vào cữ tì. Các yếu tố kết cấu của ĐC phức tạp, 
khá nhiều bộ phận (phần xiết chặt dao, phần đưa dao ren ra và 
vào, phần để thay dao ren, đê mở và đóng đầu đao, để tắt đầu 
dao, để hạn chế đầu dao di chuyền, điều chỉnh đầu dao đăng 
kích thước, đúng chiều sâu cất). 
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ĐẦU CHIA ĐỘ (cơ khí, cø. ụ phân đô), đồ pá trong máy cắt 
kim loại dùng để quay chì tiết gia công đi một góc nhất định. 
Vd, phân độ để quay sán cạnh, phân đô đề gia công bánh răng 
trên máy phay vạn năng, w. DCD dùng phô biến hiện nay là 
DCĐ vạn năng và DC1) quang hoc. ĐC khác với cd cấu chia 
độ à chỗ có thể chuyển nó từ máy này sang máy khác để sử dụng, 
còn có cấu chía độ là một bô phận gắn liền trong máy không thề 
tách rơi được. 

ĐẦU CƠ (kinh tế, luậf), hành vì và thủ đoạn mua, bán hàng 
hoá hay vật có giá trị đề kiếm tôi cao bằng cách Lại đụng nhưng 
sự hiến đông bất thường của giá cả. Theo ý nghĩa là sự quan sát, 
dự doán tỉnh hình phát triển kinh tế và thị trưởng để xác định 
mục tiêu đầu tu, kính doanh có tơi thĩ [2C là một biền pháp kinh 
doanh theo cd chế thị trưởng. Nhưng thông thưởng, ĐC là thủ 
đoạn xấu, vì sinh lợi không phải bằng sản xuất, lưu thông, kính 
đoanh.., không phải mua, bán bình thưởng vì nhu cầu thực có 
của xã hội, mà đề tợi dụng tình hình khan hiếm. cung - cầu mất 
cân đối, hoặc tạo ra sự khan hiếm giả taO đề muA vét hàng hoá, 
đợi đến túc giá lên cao mới bán ra để ăn chênh léch giá, thu lợi 
bất chính, ĐC được tiến hành phô biến trong thương nghiệp trí 
doanh, đặc biệt đưdc sử đụng rộng rãi trong nền thưởng nghiệp 
và tài chính tư bản chủ nghĩa (12C hàng hoá, 9C chứng khoán, 
DDC aglô...). Ỏ Việt Nam, DC Luôn luồn được coi là hành vị phạm 
pháp. Sắc lệnh 180 - SĨ. ngày 20.12.1950 đã định tội ĐC tiền tệ; 
Sắc luật số 001 - SL ngày 14.4.1957 cấm mọi hành ví [C kinh 
tế. [Dưới chế độ xã hôi chủ nghĩa, còn tồn tai nhiều thành phần 
kinh tế nên vẫn còn hiến tương ĐC trong kình doanh. Đề bảo 
đàm lợi ích cho người tiếu dùng, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam đã ban hành luật hình sự (điều 163 Hộ luật hình 
sự) đối với tội phạm 2C. 

ĐẦU CƠ CHỨNG KHOẢN (tinh rế), mua bán các chứng 
tử cớ giá (cô phiếu, trái phiếu...), nhằm mục đích thu lợi nhuận 
đầu cở do chênh lêch giữa giá mua vào ở thởi điểm giá thấp và 
bán ra ở thời điểm giá lên cao. Giá mua bán các cổ phiếu, trái 
phiếu không phải bao gió cũng thống nhất vái mệnh giá khi phát 
hành, mà chịu sự tác động gián tiếp của nhiều yếu tố: tình hình 
kinh tế, những biến động về nhiều mặt eó liên quan đến đới sống 
kinh tế như chiến tranh, thay đổi bô máy cầm quyền, sự biến 
động trong quan hê kinh tể đổi ngoại, vv. Đó là những nhân tô 
gÂy nên sư biến động giá cỗ phiếu, trái phiếu và thị trường chứng 
khoán nói chung 

ĐẦU CUỐI (té học; À. terminAl), thiết bị trao đôi thông tin 
giữa người sử dụng và một hệ máy tỉnh. ĐC đơn giản thường là 
một bộ bàn phím và màn hình. 


ĐẦU DAO CẤT RĂNG CÔN XOĂN (cø &Hf), dụng cụ để 
Bia công bánh răng côn xoắn thco phương pháp bao hình. Hiên 
nay, thưởng dùng các loại 2DCRCX: I) DDCRCX Glcasaon 
(cg. đầu dao Gleason): để gia công bánh răng côn có đang răng 
cung tròn. Dựa vào kết cấu, được phân thành 5 loạ: chính: đầu 
dao răng liền thân; đầu dao có hình vòng cung gắn các nhóm 
răng cắt, đầu dao có răng cắL kẹp bằng cơ khí. Thco phương 
nháp làm việc, có các loại: đầu đao cắt thô hai mặt cắt; đâu dao 
đặc biệt ([ormnate, cyclex), đầu đao cắt tính một mặt cắt vã hai 
mặt cất. Đề cắt toàn bộ các cố bánh răng, cần có 10 đầu dao 
với đưởng kinh đanh nghĩa: ¬ lộ : Lạ 2 _ : 672, 
ìnch (1 inch = 25.4 mm): 2) ĐDCRCX Kiungetnbcrg: gia công 
bánh răng côn có răng xoẳn theo đưởng thân khai kéo đài, Loại 
này ít đùng vì khó chế tạo dao. Dầu đao Kungetnbcrg phân loại 
theo kích thước máy (ở đầu dao có môđun I - 4 và 2 - 7); theo 
góc ăn khóp (209, 17230”, 1593; theo hướng Xoẳn của răng đao 
(phải, trái) hoặc theo kết cấu của dao (răng liền thân, chấp 
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răng). Khi gia công bằng đầu dao Klingetnberg thì chiều cao răng 
của bánh rằng gia công không thay đồi. 3) DDCRCX Oerlicon: 
cắt bánh côn có răng xoắn theo đường epicycloit kéo dài. Dầu 
dao này có nhiều ưu điểm và được phân ra các loại: chuyên dùng, 
vạn năng, dùng cắt trên máy Oerlicon spiromatic. Mỗi đầu dao 
có dao ngoài, dao giữa, dao trong gắn trên thân dao. 

ĐẦU ĐẠN (quân sự), bộ phận chủ yếu của viên đạn (pháo 
tên Lửa...) được bắn (phóng) đến mục tiêu để sát thương sinh Lực 
định, phá huỷ phương tiên vật chất hoặc để làm các việc khác 
(chiếu sắng, tạo khói, rải truyền đơn...). DD thưởng gồm thân 
(đặc hoặc rồng), ngòi nồ và chất nhồi (thuốc nổ và các vật liệu 
khác). Dầu đạn hạt nhân chứa liều nô hạt nhân. Các tên lửa 
chiến lược có thể mang một hoặc nhiều đầu đạn hạt nhân. 


ĐẦU ĐẤM MÓC NỐI TOA XE (giao thông), cụm chỉ tiết 
móc nổi các toa xe trong đoản tảu. Cấu tạo chủ yếu: phần thân 
và phần đuôi liên kết với nhau bởi một chốt; phần thân để móc 
nối truyền lực, phần đuôi lấp kết cấu giảm va đập khi đoàn tàu 
chuyển động. Khi khỏi động và tăng tốc, DDMNTX truyền lực 
kéo; khi hãm, nỏ chịu lực nén. 


ĐẦU ĐỌC / GHI (ứn học; A. read/write head) 1) Một bộ 
phận trong máy tính trưu tượng của Turing, có nhiệm vụ đọc 
hoặc ghi vào các ô trên băng dư liêu của máy. 2) Bộ phận làm 
nhiệm vụ đọc và ghi thông tin ở trong đĩa mềm hoặc tủ băng tử. 

ĐẦU ĐỘC @y), cổ tình đưa vào cơ thể người khác một chất 
độc với dụng ý hãm hại, có thể dẫn đến chết người. Chất độc 
thưởng được đưa vào cơ thể theo đường tiêu hoá (cho vào thức 
ăn, nước uống, thuốc uống, wv.), theo đường hô hấp (cacbon oxit, 
khi đốt). Nhiều loại chất độc khác nhau (thạch tin, nhân ngôn, 
bả chuột, thuỷ ngÂn, vofatoc, vv.) mà người thầy thuốc pháp y 
có thể xác định được qua điều tra hiện trường, khám lâm sàng, 
mồ tử thi sớm hay sau khi khai quật, các xét nghiêm phân chất 
các mẫu vật. Dề đề phòng các khó khăn về sau, pháp luật quy 
định: trước khi chôn cất, phải có chúng chỉ khai tử của thầy thuốc 
xác nhận nguyên nhân chết, không có gì đáng nghỉ vấn. 

ĐẦU ĐỘNG LỰC (cơ khí), bộ phận truyền động lực đã tiêu 
chuẩn hoá của máy công cụ (máy tổ hợp), thưởng lắp động cơ 
điện trục tiếp, hợp thành cụm độc lập và nối trục ra với ụ trục 
chính (có một hoặc nhiều dụng cụ cất: khoan, doa, phay, vv.) để 
gia công tổ hợp (x. Äfáy tổ hợp). 

ĐẦU GIÁP (địa chất; Stegocephale, Suégo - mái che, nắp đậy, 
kaphale - đầu), nhóm động vật lướng cư cổ, có thể dài đến 2 m, 
còn nhiều đặc điểm nguyên thuỷ gần gũi với cá. Xương vòm sọ 
dày và liền sít như một áo giáp. Hầu hết hoá thạch lưỡng cư trong 
Palêôzôi (Đêvôn - Pecmi) đều thuộc nhóm này. 





Đầu hồi xây gạch 


DẦU MÁY ĐIỆN ĐÐ 


ĐẦU HỒI (kiến trúc), tường ở đầu nhà. Trong kiến trúc truyền 
thống là tưởng xây áp vì kèo đầu nhà; thưởng có các trang trí ở 
định và ở đuôi mái (x. Đấu). DH ở đình chùa thường đấp phù 
điêu hình rồng, mây. 


ĐẦU KÉO (giao thông), phương tiên vận chuyển có máy động 
tực dùng để kéo các phương tiện khác không tự chạy được gọi 
là mooc. Có cơ cấu mooc và bán mooc trên đường bộ, xà lan 
trong vận tải thuỷ, các loại máy công tác (nông nghiệp, xây dựng, 
vw.). So vỚi các phương tiện vận tải tự hành, DK có cÕng suất 
động cơ và tí số truyền động lún hơn và kích thước nhỏ hơn vì 
không cần thùng chỏ tải. 

ĐẦU KHOAN VÀNH (cơ khí), dụng cụ khoan có thân là ống 
hình trụ, trên mặt đầu của thân gắn tử 3 đến 12 răng cắt bằng 
thép gió hoặc hợp kim cúng. Mặt ngoài của DKV có 6 - 12 rãnh 
thoát phoi đều là số chẵn, rãnh được mở rộng về phía chuôi, đồng 
thời được đánh bóng để phoi dễ thoát. Phơi được thoát ra cùng với 
dung dịch tron nguội. Răng cất của DKV có góc sau œ = (3 - 5°) 
và được sắp xếp theo các sơ đồ cắt. Sơ đồ cắt chia nhỏ chiều rộng 
lớp cắt; sở đồ cắt chia nhỏ lượng chạy dao; sở đồ cắt tổng hợp 
cả hai sơ đồ trên. Trên phần chuôi của DKV có ren chữ nhật để 
nối với ống đặt trong đồ gá của máy khoan. DKV thưởng được 
dùng đề gia công lỗ có đường kinh 30 - 150 mm, với tốc độ cất 
30 - 60 m/min và lượng chạy dao 0,008 - 0,012 m/min, cho năng 
suẤt rất cao. 

ĐẦU MÀI KHÔN (cơ khí, A. hone), dụng cụ đề gia công 
tinh các lỗ trụ trơn thông suốt hai đầu có đường kính tử 18 mm 
đến 150 mm. DMK gồm có thân và các thanh mài ghép trên thân 
nhở các thanh kẹp. Kết cấu DMK cần thoả mãn: bảo đảm hình 
dạng, có khả năng tự lựa, không bị ép, có khả năng nén tự động 
thanh mài hoặc phiến đá cướng bức theo hướng tâm, có khả năng 
điều chỉnh nhỏ. DMK chủ yếu dùng để gia công gang, thép trên 
máy mài chuyên dùng kiểu đứng hoặc nằm ngang. DMK khi làm 
việc tham gia đồng thởi hai chuyển động quay và tịnh tiến. Độ 
nhám bề mặt lỗ sau khi gia công bằng DMK đạt đến cấp 10 - 11 
(Ra = 0,1 - 0,4 em). Hiện nay, DMK đang được nghiên cứu ứng 
dụng để gia công các lỗ có đường kính nhỏ hơn 10 mm và để gia 
công mặt Lrụ ngoàải. 

ĐẦU MÁY (giao thông), máy sinh lực kéo để di chuyển đoàn 
tàu trên đưởng ray. Theo công dụng, chia ra: DM chạy đưởng 
chính (chờ khách, chỏ hàng, dồn toa) và DM công nghiệp (chuyền 
hàng trong nội bộ nhà máy, hầm mỏ, wv.). Theo dạng và loại động 
cơ, chia ra: DM hơi nước có nồi hơi và máy hơi nước; DM điện 
(nguồn năng lượng diện lấy ở lưới điên bên ngoài vào đông cơ 
điện và biến thành công cơ khí), tốc độ DM điện chở khách trên 
các tuyến đưởng cao tốc trên 220 km/ h, hiệu suất sử dụng của 
DM điện một chiều là 86 - 87%; DM nhiệt có nguồn động lực là 
động cơ điêzen; DM tuabin khí có nguồn động lực là tuabin khí. 
Có nhiều kiểu DM kết hợp như DM điêzen - điện; DM nhiệt - 
hơi nước, vv. Về hiệu suất sử dụng thì tiết kiếm nhất là loại DM 
nhiệt và DM điện. Hiệu suất của DM nhiệt đạt đến 20 - 30%. 
Hiệu suất DM hơi nước rất thấp từ 5 -7%, đã lạc hậu nhưng có 
tính vạn năng, sử dụng được trong nhiều điều kiên khắc nhau, 
đón giản và tiên lợi trong bảo dưỡng, chăm sóc nên còn được sử 
dụng Ở một số vùng và mỘi số nước. 

ĐẦU MÁY ĐẨY (giaø thông), đầu máy lắp thêm vào cuối 
đoàn tàu tạo thêm lực đầy giúp đoàn tàu vượt qua được những 
đoạn đương có dốc cao mà một đầu máy kéo phía trước không 
đủ sức kéo. 

ĐẦU MÁY ĐIỆN (giao thông), đầu máy dùng trong vận tải 
đướng sắt, lực kéo sinh ra bởi các động cơ điện kéo một chiều 
(đầu máy điên một chiều) hoặc động cơ điên kéo xoay chiều 
(đầu máy điện xoay chiều). DMD được chế tạo cho tửng mục 


hệ, 


T) DẦU MÁY ĐỐT TRONG 





đích cụ thể: 1)MD chò hàng, DMD chỏ khách, DMI dùng trong 
hàm mỏ, DMD đôn toa, w. 

ĐẦU MÁY ĐỐT TRONG (cơ khí), đầu máy có nguồn động 
lực 14 động có đốt trong loạt pít tông hai kì hoặc bổn kì. DMDĐT 
gôm có các thành phần cø bản: động có là cỡ cấu truyền lực tư 
động cơ đến bánh; bộ phận ch uyền động; vỏ đầu máy và bộ phận 
làm mái đẻ chữa nước làm mát xi lanh đông cơ. Theo loại (rưyền 
động từ động cd xuống đến bánh chủ động. chia ra: DMIDTT tác 
dung trực tiếp; DĐMDT với truyền đông thuỷ lực, eơ khí, điện. 
Loại DMDT với truyền động điện được sử dụng rộng rãi do điều 
chính lực kéo đễ dàng, vô cấp. DMITT hiện nay có sở đồ nguyên 
lí (truyền lực như sau: dòng điện tử máy phát có cùng trục với 
đông cø điêzen truyền sang động có điển kéo, động cØ này qua 
truyền động bánh răng quay các bánh tàu chủ động. 

ĐẦU MÁY HƠI NƯỚC (cơ khứ), đầu máy có hê thống phát 
lực đôc Lập, bao gồm nồi hơi và máy hơi nước đắt trên gầm bệ. 
Theo loại phục vụ, ĐMHN chia n: toại hanh khách, loai nàng 
hoá. Theo loại nhiên liệu sử đụng, chía ra: loại chạy bằng than 
đá và loại chạy bằng đầu mỏ. Nồi hơi gồm có ống hình trụ, phần 
lò đôi và ống khói. Ilơi nước tủ nồi hơi vào máy hơi nước đã 
được nung đến nhiêt độ 350 - 420°C. Phần gầm bê có khung, hề 
thống treo, các đôi bánh tàu, bộ phận móc nổi và móc kéo, hê 
thống phanh hơi. [MEN có máy phát tuabin và hê thống thắp 
sáng, hề thống dự trữ nước và nhiền liêu, DMHN các năm sau 
này có cải tiến đề tặng trọng lượng bám. Chiếc DMHN đầu tiên 
được chế tạo năm 1803 ở nước Anh. Ngày nay đầu máy điên và 
đầu máy nhiê1 đần đần thay thế DMIIN do có hiệu suất cao hơn. 


ĐẦU MÁY KHÍ NÉN (cơ khí), đầu máy chạy bằng khí nén, 
dung đê dịch chuyên đoàn xe goòng ở hầm mö ngầm dưới đất, 
nơi có khí nỗ nguy hiểm. DMKN được lắp động có khí nén, làm 
việc nhờ khi nén chứa trong các bình mang theo đầu máy. lồng 
dune tích các bình chứa khí từ 1 đến 2 mỶ với áp suất 22,5 Ma. 
\MKN kéo được đoàn tàu với tổng khối \ương 60 - 100 tấn và 
khí chứa trong bình cung cấp đủ chay quãng đường 5 - 6 km 
trước khi đến trạm cấp khí nén tiếp sau doc đường ray. 

ĐẦU MÁY NHIỆT ĐIỆN (giao thông), đầu máy đìêzcn truyền 
động điện. Trên đầu máy có đÕng cơ điêzcn, máy phát điện và 
đông cơ điện kéo. TYong quá trình vận hành, nhiệt năng của động 
cd điềzen được biến thành điên năng nhỏ máy phát điện và qua 
đông cd điền kéo biến thành cơ năng của đầu máy. 


ĐẦU MÁY TUABIN KHÍ (cơ khí), đầu máy có động có số 
cấp la tuabin khí, he thông truyền lực với truyền động điện gồm 
có động cở tuahin khí, máy nén, máy phát dòng điện một chiêu 
nỗi với trục tuabin qua bộ piàm tốc và đóng cö điện kéo. Thông 
thưởng mỗi trục DMTK có động có điện kéo nêng. IMTK có 
ưu điểm: kết cấu đơn giản, kích thước và khối lượng bé hơn nhiều 
so với đầu máy đông cø đốt trong, giá thành thấp, sử dụng tiện 
lợi hơn vì không phải dùng nước. Nhược điểm: hiệu suất thấp. 
Phương hướng phát triển DM†X là tăng nhiệt đô khí øa, hoàn 
chinh máy nén và tuabin khí, dùng nhiên liệu than bị, 


ĐẦU MỐI CÔNG TRÌNH THUY LỢI (0y 12ì), các công 
trình thuỷ lợi được tập trung tại thành một tập hợp công trình 
nhằm giài quyết những nhiêm vụ của biên pháp thuý lợi đề lấy 
nước sông cung cẩn cho nhụ cầu tiêu dùng, cho công nghiệp, 
nông nghiệp và các ngành khác của nền kinh tế quốc đân. Cần 
xây dựng đập tạo thành hồ chứa và các công trình xung quanh 
đó như công trình tháo lũ, cống tẩy nước, trạm thuỷ điện, âu 
tàu, w. DMCTTTL tấy nước có thể là tập húp các trạm bỏm, cống 
úy nước, bề hút, bể tháo, kênh tưới. 

DMCTTT1, dâng nước có thể chìa thành DMCTTU có cột nước 
cao như Iloà Binh; có cột nước trung bình như Thác Bà. Trị 
An, W; có cột nước thấp như Suối Ilai, Kè Gã, Đại Iãt, Sông 
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Mực, w. DMCTTL bao gồm các công trình chủ yếu, thứ yếu, 
hố trở và tạm thời. 


ĐẦU MỐI VÀN TẢI (go 1ø), một thănh phần chức năng 
phức tap của hệ thổng vàn tải; thông thưởng là điềm giao tiếp 
của các loại phương tiên vận tải khác nhau. Nhìn từ góc độ công 
nghẻ ca một quá trình vận tái thống nhất, DMVT là nơi làm 
việc chung của các Loại phương tren vận tải. Còn dưới góc độ thiết 
bị kí thuật, DMVT là môi tổ hợp các công trình và thiết bị tại 
điểm giao tiếp của các phương tiên vân tài. DMVT thường được 
hình thành ở các trung tâm công nghiệp, các thành phổ lón. Dầu 
mối đường sắt là một trong những thành phần chính của DMVT. 

ĐẦU NGỰC (sừử; cephalothorax), phần trước cơ thể động 
vật do đầu và ngưc kết hợp lại, thưởng gặp ở các loài giáp xác 
và nhèn. DN mang phần phụ miệng và các đôi chân bò. Ö lớp 
Nhện, phần DN còn gọi là thân trước. Sau 12N là phần bụng. 

ĐẦU NỐI (tr học; Á. connector) 1. Thiết bị cho phép nối 
điên hoặc có khí giữa hai dây cáp hoặc giúa dây cáp và vì mach. 

2. thiết bị cho phép nối và ngắt nhanh cáp điện và dây nối các 
trạm cuối. 


ĐẦU NƯỚC (địa chất), đô cao mực thuỷ lực so vái mặt phẳng 
so sánh, là tông số của DN thuỷ tĩnh và DN thuỷ động: 
2 
u 
H=h+z+ 2 . Trang đó, IÏ lä 1N h - chiều cao côt nước phía 


trên điêm nghiên cứu, 7z - độ cao điểm nghiên cứu so với mặt 
phàng so sánh, u - tốc độ thực của dèng nước lưu thông, g - gia 
tốc trọng triöng. 


DN thuỷ tĩnh: độ caa mực nước tình so với môt mặt phẳng &O 
sánh: II, = h +2. 
BN thuỷ đồng: chiều cao cột nước gãy ra do động năng của 
2 
u 


nước lưu thông: H, = 2 . Ifong phần tổn trưởng hợp, Vận tốc 


nước đưới đất thường rất nhỏ, trong những trưởng hợp đó, khì 
tỉnh ĐN có thể bỏ qua DN thuỷ động. 

ĐẦU PHAYV (cơ khí) 1) Bộ phân của máy phay mang trục 
chính, IDP có thê là thẳng đứng, nằm ngang hoặc nghiềng. 2) ao 
phay có năng suất cao, bao gôm một giá đao lắp các răng đao 
có gắn mảnh hợp km cứng. 

ĐẦU PICƠP (điện tử), dụng cụ biến đổi dao động cơ tu đầu 
kim tiếp xúc với rãnh đĩa hát đang quay thành tín hiệu điện cé 
tần số âm thanh. Biền đô của tín hiệu điên tỉ lệ với hiền đô tạo 
rãnh. 


Theo nguyên lí biến đổi cở - điện, phân biết: DP điện tù, DP 
áp điên. l oại đầu áp điện có độ nhạy cao, đài tần làm việc rộng 
hơn nhưng cấu tạo mỏng mảnh, chụi cộng hưởng cá học. Theo 
tính chất âm tạo lại, phân biệt: DP tao âm đơn, Am lập thê 
(stereo). DP tạo âm lập thê có 2 đường ra. 


ĐẦU QUAY (cơ khí), ụ quay có dạng lăng trụ (4 - 6 - 8 mặt), 
trống, đĩa là bộ phận gá lắp trang bị đông bộ của máy công cụ 
(kiểu rdvonve, bàn quay, vv.), kính hiển vi, máy quay phim. máy 
ngắm, w. Thường lắp vào DQ một số dung cụ cắt gọt, dụng cụ 
quang bọc, w. theo thứ tự bước công nghề cần thực hiến, tưgng 
ứng từng vị trí quay của ĐQ. 

ĐẦU QUAY ĐI (điện tử), thiết bị bao gồm bộ phận quay 
đĩa và đầu picdp (x. Đầu p¿cơp). Tốc độ quay đĩa có thề thay đối: 
28, 45, 3313, 1622 vg/min tuỳ theo loại đĩa sử dụng. Tín hiệu phát 
ra tử đầu picdp có biên độ nhỏ nên phải đưa Vào máy tăng âm 
đề khuyếch đại rồi mói đưa ra toa. 

ĐẦU SÁN (su; scolex), đầu của sản dây, dạng hình cầu, 
nhần cô hẹp, tiếp theo sau là các đốt non có khả năng sinh ra 
các đốt mới. Có vòng móc và 4 giác bám. Vd. sản dây có đầu 


ĐẤU GIA 1) 





vúi các vòng móc cùng giác bám chắc vào thành ruột, nên rất 
khó dùng thuốc đề tây sản dây. 

ĐẦU THU BỨC XẠ QUANG (1), dụng cụ ghi do bức xạ 
quang. Tuy theo dạng năng lượng thu được tử bức xạ quang, chia 
ra các toại DTXO : nhiệt (xạ nhiệt kế - bôlômet), điên (quang 
điền trở). quang hoá (lớp nhay quane). IYIRXO có thể là loại 
không tọc 1ựa (độ nhạy ít thay đôi theo bước sóng) hoặc lọc lựa 
(đường đặc trưng độ nhạy theo phô có cực đại và cực tiều rõ 
rét). 

ĐẦU THÚ (z„r ninh), chủ động ra trình diện và khai báo tội 
LỖi VÓt cớ quan có thâm quyền sau thời gian lần trôn, Người ra 
DT được hưởng khoan hồng nhất định khi xét xử trước pháp luật, 

ĐẦU THỤ (sân khẩu), tóc giả chụp trên đầu ngưới đóng vai 
quan văn, quan võ và vai lão trong sân khấu tuông. Nhân vàt bo 
mũ ra. chỉ mang ĐT là dấu hiệu tử bỏ quyền chức, Rằng những 
động lác hất, rũ, rung ĐĨ, diễn viên có thể diễn tÀ tâm trạng 
hoặc tỏ thái độ quyết kết trước đôi thủ. 

ĐẦU TUYẾN ĐƯỜNG (gi⁄o (hông), điểm quy đỉnh bắt đầu 
của mội (uyến đường sắt hoặc đường bộ, được coi như cột mốc 
kilômct số 0 của tuyến đường đó. D thường lš mốt ngã rễ từ 
một tuyến đường khác quan trong hơn, hoặc từ một điểm dân 
cư, một trung tâm công nghiếp. 


ĐẦU TƯ (kinh cế), bỏ vốn vào mội đoanh nghiềp một công 
trịnh hay môi sư nghiệp bằng nhiều hiện pháp như cấp phát ngân 
sách vốn tự có, liên doanh, hoặc vay đài hạn để mua sắm thiết 
bị, xây dựng mói, Ioäc thực hiện viêc hiện đai hoá, mở rông xi 
nghiệp nhằm thu đoanh lợi hay phát triển phúc lợi công cộng. 
Có DT sản xuất (xây dựng xí nghiệp, trang bi tư liêu sản xuất đề 
sẵn xuất ra của cải và đcm lại doanh Lợi) và ĐT dịch vụ (xây 
đựng những cơ xở phục vụ tới ích công công như bênh viện, trưởng 
học, thương mại, du lịch...). Thông thưởng, EYT là bỏ vốn để tạo 
ra môt (tài sản đem lai lợi nhuận; là bỏ vốn vào những giá trị 
động sản Nguồn vốn ĐT lấy từ trong Lợi nhuận của các đón vì 
sản xuất, tử vốn vay ngân hàng hay từ cấp phát ngân sách; nói 
chung là tử quý tích luý của tái sản xuất xã hôi, không thuốc quy 
tiêu dùng. Cø cấu và hiệu quả E3 (tính bằng thối gian thu hồi 
vôn, hoặc hằng bảng tông kết tài sản hiện hành) quyết định sự 
tăng trưởng của nền kinh tế và sự hình thành cơ cấu kinh tế họp 
tí. Trong cải cách kinh tế, tăng vốn 1 T` tử moi nguồn (ngân sách 
nhà nước, tích luýỹ của các đơn vị kình tế, tích luỹ của các tầng 
Lýp dần cư. tiết kiêm tiêu dùng, thu hút vốn ĐT nước ngoài dưới 
nhiều hình thức...) đi đôi với đôi mỏi việc sử dụng vốn (điều 
chỉnh cø cấu IYT và cơø chế DT) nhằm đạt hiểu quả kính tế - xã 
hôi cao, tao ra nhịp đô phát triển nhanh, manh,vững chắc là 
những vấn đề có ý nghĩa chiến lược. l)âu tư chiều sâu bằng cách 
đổi mới thiết bị, công nghê, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng. 
đôi mói và mở rõng mặt hàng... có ý nghĩa kinh tế rất quan trọng, 
đặc biết trong thối đại ngày nay. 

ĐẦU TƯ QUỐC TẾ (kinh (ế), xuất khẩu tư bản, đưa tư bản 
ra nưóc ngoài kinh doanh; một hình thức quan hê kinh tế quốc 
tế, qua đó tư bản của nước này dì chuyển sang nước khác nhằm 
mục đích trực uếp kinh doanh thu lợi nhuận; ngoÀi ra cũng có 
hình thức viên trọ không hoàn lai không nhằm mục đích kính 
doanh. Bao gôm: đầu tu dài han ngoài khu vực tiên tỷ như đầu 
tư của nhà nước, eiia 1ú nhân (đầu tư theo nghĩa hep); đầu tư 
ngắn han thuộc khu vực tiền tê (khu vực ngân hàng) như cấp tín 
dụng, cho vay...; sự di chuyên tư bàn một chiều do nhà nước hoặc 
tứ nhân tiến hành nhì viên trộ không hoàn lTại.... và các khoản 
đư có tử tứ bản ở nước ngoài. [)FQ TT chủ yếu gồm các hình thíc: 
đầu tư một chiều như viên trợ không hoàn bại; đầu 1u ta dụng 
không có lãi hoặc lãi nhẹ, đầu tư có tính chất công nhà đầu tư 
của chính phi, các tổ chức quốc gìa, các tổ chức quốc tế phi 


chính phủ; đầu (u có tính chất tư là đầu tư ca các tổ chức tt 
và (ư nhân, đầu tu hỗn hớp, có cả hai tính chất công và tư; đầu 
tư nhiều bên (trưởng hợp bên đầu tí là một tổ chức đại diện cho 
nhiều tô chức như Ngân hang thế giới). Theo Luật đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã hôi chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua 29.12.1982, đầu tí trực tiếp vào Việt 
Nam đươc hiểu là các tô chức và cá nhân nước ñgoài trực tiếp 
đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền nước ngoái hoặc bất cứ tài sản 
nào được Chinh phủ Việt Nam chấp thuận để hợp tác kinh doanh, 
trên cơ sồ hợp đồng hoặc thành lập xí nghiệp 100% vốn nước 
ngoài theo quy định của luật đầu 1u. 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (kinh tế), bỏ vốn vào việc 
xây dụng, mua sắm tài sản cố định trong lĩnh vực sản xuất (nhà 
xưởng, thiết bì, máy móc...) Và trong lĩnh vực không sản xuẤt VẶt 
chất (nhà ở, bệnh viện, trương học...) và trong lĩnh vực thuộc cø 
sở hạ tầng (cầu đường, bến cảng, sản bay). Hao gôm việc xây 
dụng các xí nghiệp, cóng trình mới, khôi phục, cải tạo, mở rộng 
các xí nghiệp, công trình sẵn có (khống kê các chì phí sủa chữa, 
kể cả sửa chữa lớn các tài sản cổ định). DTXDCH là yếu tố quan 
trọng nhất ca quá trình tái sàn xuất mở rộng, phát triền khoa 
học - kí thuật, tăng năng suất Lao động, nàng cao đời sống vật 
chất và văn hoá của nhân dân. Nguồn vốn đầu tư cø bản lấy tử 
quỹ tích luỷ trong thu nhập quốc dân, bao gõm vốn tủ ngàn sách 
nhà nước, vốn tự có của xí nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế, 
kết hợp với vốn tín đụng, vôn của 1u nhản, vốn hợp lác và vay 
nước ngoài; trong đó vốn đầu tư của ngân sách nhà nước và vốn 
vay với chế độ ưu đầi của nước ngoài điộc tận trung chủ yếu 
vào những công trình lớn, chậm thu hồi vốn, nhất là những cônp 
trính kết cấu hạ tầng. 

ĐẦU TỪ (điên nửy, bộ chuyên đồi điện từ bảo đàm các chức 
năng phi, đọc, xoá thông tin bằng từ tính. Phần chính cúa đầu từ 
là lõi sắt lập (rung tù thông và cuộn đây đề tạo tử thông (hoặc 
cảm thự từ thông) trong lỗi. Lõi đầu từ có khe tử và rộng khoảng 
vài phần chục micrômet đến vài micrômet đặt trong một hộp 
bọc kim bằng vật liệu không có tư tính. DU được xứ dụng trong 
máy phì âm vÀ øh: hình, trong Kí thuật máy tính, kĩ thuật tự động 
và do (tưong. 

ĐẦU TỰ DẪN (guân sự), thiết bị ( động đặt trên đầu đan 
có diều khiến (tên lửa, ngư lôi, bom, đạn pháo...) để dẫn đạn ti 
sát muc tiêu ở khoảng cách nhỏ h.ìn bán kính điệt mục tiêu của 
đạn. ĐT) dược phân loại theo nguyên b hoat động (chủ dộng, 
nửa chì động, thụ động), thco dạng năng lạng được sử dụng 
(vồ tuyển diện, quang hoc, âm thanh...). 

ĐẦU XƯƠNG (sinh), đầu cùng của các xương dài Ỏ động vật 
có vú, tách biêt với thân xương bởi các trung tâm khoá xương thú 
cấp. Giữa DX và thàn xương có một đĩa sụn hẹp sinh ra mỒ 
xưởng mái và đầm bảa cho xưởng phát triển theo chiều dài, Khi 
xương phát triển cựe đại. dĩa sụn cũng hoá xương làm cho DX 
và thân xưởng hoà với nhau. 

ĐẤU (kiến œ7) 1) Chi tiết trang tr ở đỉnh của đầu hôi ngôi 
nhà. 2) Miếng gỗ kê của tru trong vì kèo (rồng rưởng truyền 
thống. 

ĐẤU (1í, sử), đón vị đo lường cũ ð Việt Nam, dùng để dong 
thể tích các bóng hat nông sản, có giá trí khoảng 1 Út, thay đối 
tuỳ theo từng vùng. Ï liên nay ít dùng. 

ĐẤU (xm») 1) Cấu trúc hình chén có nang quả găp Ở các loài 
cây sồi, đẻ. 2) Cđ quan bảo vê hình chén được tao thành tử sáu 
tí biến thái bao quanh lấy chôi mầm ở cAy thông đất (Lycopodium). 
3) Mô đỏ tươi bao quanh noãn của cây (hông đó (7⁄22s). 4) Cấu 
trúc mang noãn ở (ận cùng của Thưc vật hat trần tuyết chủng 
Caytomidfcs. 


ĐẤU GIÁ (kinh :ế) x. Bán đấu giá. 
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Ù) DẤU KIẾM 





ĐẤU KIẾM (thể thao). môn thể thao đổi kháng trưc tiếp 
bằng kiếm, gồm ba mồn thị: kiếm liều, kiếm ba cạnh. kiếm chém. 
Các nguyên tắc cơ bàn thi DK đước hình thành cuôi thế kỉ 17 ở 
Pháp. Thế kỉ 18. 19 phát triển ð các nước Châu Âu. lAlẬt quy 
dinh Irang phục trong Í)K hình thành vào nửa cuối thế kỉ 19. 
DK sử dung đen báo bằng điên đề xác định múi đâm (chém) của 
vãn động viên. Thi đấu kiếm tiểu, kiếm ba cạnh, chung cho nam 
và nữ; kiếm chém đành riêng chờ nam. Từ !206 đến 193ó, thí 
[2K chủ yếu ở khu vực Châu Âu. Giải vô địch thế giới đầu tiên 
tô chức vào năm 1937. Viết Nam tham ma thí môn DJK lần đần 
tiên tai Đai hôi thể thao ChẦu Á lần thứ 11 ở Rãc Kinh (Trung 
Quốc) gồm 3 vận động viên môn kiểm tiêu, 


ĐẤU THẦU (kinh tế), phương thức giao (lịch đặc biệt. ngưỏi 
muôn xây dựng một công trình (ngưới pọt thầu) công bố trước 
các vêu cầu và điều kiên xây dựng cõng trình để người nhận xây 
dựng công trình (ngươi đự thầu) công bố giá mà mình muốn 
nhận. Ngưỡi gợi thầu sẽ lựa chon npưỡi chủ nào phù hợp với 
điều kiện của mình, và giá thấp hón Phương thức [Y1 được ấp 
dụng tương đối phô biến trong việc mua sắm tài sản va xÂy đựng 
các công trình tư nhân và nhà nước. Có hat loạt: ŸJT` trong nước 
và DT quốc tế. DT quốc tế là hình thức tương đối phổ biến thức 
hiên ở các nước đang phát triển, do thiếu khả năng kĩ thuât để 
tự đảm nhiêm các công trình xây dựng eo bản lón. 

ĐẤU TRANH BÍ MẬT' (chính mí). phương pháp và hình 
thức đấu tranh bất hớp pháp và kín đáo. không đề cho bộ máy 
chính quyền của gia: cẤp thống trị biết lức lượng, tổ chức, hình 
thức và kế hoạch hoạt động của mình nhằm (thực hiên được mục 
tiêu đấu tranh mà không bị đàn áp, khủng hố, tránh hị tôn thương 
lức tương... ĐTBRM thường được sử dụng phỏ biến trong thời kì 
lực tưởng còn non yếu hoặc trong cáe thối kì thoái trào của cuộc 
dấu tranh. khi chưa giành được chính quyền, w 


ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ (chính ứị, quân sự), đấu tranh 
nhằm đạt những mục tiêu chính trị nhất định giữa các giai cấp, 
các chính đảng và các tập: đoàn khác nhau. Trong xã hội có giai 
cấp, [1T cùng với dấu tranh kinh tế, đấu tranh tư tưởng la ba 
hình thức đấu tranh có bản, trong đó IYTFCT là quan trọng nhẤt. 
vì ĐTCTT có nghĩa là đấu tranh pmành địa vị thông trị xã hội cho 
giai cấp Mục tiêu cơ bản của ĐTCT là đấu tranh giành chính 
quyền. Thông thưởng DTCT bao giø cũng pắn liền với đấu tranh 
kinh tế, đấu tranh tư tưởng. Iấu tranh vũ trang là hình thứe cao 
nhất của IFCT: 

[Dưới chế đô tu bản chủ nghĩa. II của giai cấp công nhân 
không phải chỉ là cuộc đấu tranh gia tựng người thổ với chư tư 
bản cá biết, mà la cuộc đấu tranh giưa giai cấp công nhân với 
gi4i cấp tu sản, l3 một trong những hình thức đấu tranh cơ ban 
nhất, quyết đình nhất của giai cấp vô sản, có thể điễn ra dưới 
hình thức hoa bình hoặc không hoà bình, Vị vậy, DTCT được 
tiên hành có tð chức, có chỉ đạo, có mục dịch, dưới sự lãnh đạo 
của chính đảng vô sản theo những cương Ứnh, chiến tước, sách 
tước nhất định, [Dưới chế đô xã hội chủ nghĩa, 11ŒCT nhằm chống 
Lại các lực tương thù địch, bào đảm công cuộc xây dựng và bảo 
vẻ đất nước. xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, 

ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ CỦA NHÂN DÂN LÀO 
(1954 - 75) (quán sự), đấu tranh vũ trang kết hợp đấu tranh 
chính trị chông chính sách thực dân mới của Mi ð Lào. Tử sau 
Hiệp định Giơnevở (1954) về Đông Dương, MI tầng cường can 
thiệp vào Lào. Tháng 11.1954, Kàtày lên câm quyền, nhận viện 
tr quần sự Mĩ, huy đông đến 2/3 lực lượng quân sư đánh vào 
hai tính (ập kết của Pathét Lào (Sầm Nưa, Phong Xa L1, 1955), 
nhưng không thành công. Hoàng thần Xuvana Phuma thay Kàtày 
tiến hành thương lượng với Pathét Lào, kí †tiệp nghị Viên Chăn 
(10.1952) và tập ra Chính phủ hoa hợp dân lộc lần thứ nhất 
(19.11 1957) có sự tham gia của Pathét Lào. Tháng 8.1958, Phủi 
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Sananicon lên nắm chính quyền, đàn áp các Lực lượng chủ trưởng 
hoa hợp dân tộc, xoá bỏ Hiệp nghị Viên Chăn và thoa thuận 
đề Mĩ lập cơ quan cổ vấn và viên trở quân sự tại lào. Trước 
sự phản bội của phái hưu, tháng Š.1959, quân đội Pathét Lào 
phải rút quân về các căn cứ của mình đề bào tôn lực (ương và 
chuân bị kháng chiến. Tháng 7.1959, chính quyền Viên Chăn 
bắt giứ các lãnh tu cách mạng Lào là nghị sĩ đang có mặt ở 
Viên Chăn. Tháng 4.1960, Phumi Nôxavăn lên làm thủ tướng, 
tiếp tực đàn áp ác bêt phong trào cách mạng. “lĩnh hình đá dẤÂn 
đến cuộc đảo chính của Coongic (9.8.1960), hình thành phái 
trung lập có xu hướng chống MI. Phái trìng lập và Pathét Lào 
liên hiệp chặt chẽ. giải phóng nhiều vùng rộng lón, thúc đây 
phong trào chống Mĩ tên cao, buộc phái hữu phải chấp nhận 
hôi nghi hiệp thương ba thành phần và Hôi nghị Gionevd về 
ảo (S.1961), thành lập chính phủ hoà hợp đân tộc lần thứ hai 
(6.1962). Sau thất bại này. Mĩ chuyên sang trúc tiếp can thiệp: 
thành lập cơ quan chỉ huy và viên trở, gửi lính mũ nồi xanh và 
"đội tình nguyên quốc tế” đến lào, lập cö quan thông tn, lôi 
kéo quân của phái trung lập và cùng với Lực lượng phái hữu 
LÃo, tực tượng đặc biệt Vàng Pao, quần Thát [an và cà quần 
Sài Gòn mở nhiều cuộc hành bịính đánh chiếm các vùng giài 
phóng (chiến dịch Xamxon 1964, Xỏnxâay 1965, [hanon Kiệt 
1966, Nâm Bạc 1967, 1968; Cù Kiệt 1969, Cánh đông Chùm -~ 
Xiêng Khoảng 1970, chiến dịch Lam Sơa 719 năm 1971). [Đến 
mùa xuân 1972, quân đội Pathét Lão, được sư giúp đỏ của bộ 
đội tình nguyện Việt Nam mở rộng vùng giải phóng nối liền từ 
Thượng Lào qua Trung Lào đến Hạ Lào, nhiêu nơi đã tiến đến 
pần sông Mê Công. Sau khi Hiệp định Pari về Việt Nam được 
kí kết, chính phủ Viên Chăn buộc phải kí kết với các (tưc lượng 
yêu nước Lào tliệp định Viên Chăn (21.2.1973). Bằng cuộc tiến 
công và nôi dây năm 1975, Lào đã hoàn thành cách mạng giải 
phóng dân tóc, thành lâp nước Cộng hoà dần chủ nhân đân lào 
(1978). 

ĐẤU TRANH GIAI CẤP (chính m0, cuộc đấu tranh giửa 
các giai cấp có lợi ích trái ngược nhau không thể điều hoà được. 
IYLỚC là một (trong những động tực phát triển quan trọng nhất 
của các hình thái kinh tế - xã hội có giai cấp đối kháng Trong 
tịch sử loài ngưới đã diễn ra những cuộc ĐTGC gay gắt, quyết 
liệt giữa nô lệ với chủ nô, nông dân với địa chủ, vô sản với ti 
sản. DTGC dẫn đến cách mạng xã hội, tạo nên các bước chuyền 
của xã hồi từ hình thái kinh tế - xã hội này sang hình thái kinh 
tế - xã hội khác. Tronp xã hội tư bản chủ nghĩ2, cuộc DTGC diễn 
ra rất gAy gắt. Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và gi4i cấp tư 
sản biểu hiên dưới ba hình thức chính trị, kinh tế và tư tưởng. 
Hình thúc cao nhất là đấu tranh chính trị nhằm lật đồ nền thông 
trị của giai cấp tư sản, thiết lâp nền thống trị của giai cấp vô sản 
dướt hinh thức này hoặc hình thức khác. Đăng, đội tiên phong 
cách mạng của giai cấp vô sản, đúng trên lập trưởng của chủ 
nghĩa Mác - l£nin, lãnh đao cuộc đấu tranh lât dỗ giai cấp tư 
sản. rong cuộc đấu tranh này, giai cấp vô sản liên mình với giải 
cấp nông dân, trị thức tiến bộ và các tầng \ớp lao đông bị áp bức 
bóc lột khác. Ñau khi giành được chỉnh quyền và thiết lập được 
nền thống trị về chình trị của mình, giải cấp vô sản và nhân dân 
lao động từng bước cải tạo xã hội cũ, xây dưng một xã hỏi mới 
- xã hội xã hội chủ nghĩa 

ĐẤU TRANH HỢP PHÁP VÀ NỬA HỢP PHÁP (ch? 
ri), phương pháp và bình.thức đấu tranh (rong khuôn khổ pháp 
luật của giaì cấp thống trị, đấu tranh công khai hoặc nửa công 
khai, kết hợp công khai và bí mật nhằm huy động Lực lượng đấu 
tranh dưới nhiều hình thúc khác nhau, tửng bước thực hiện mục 
tiêu chiến lược của toàn bộ cuộc đấu tranh. IIfPVNIIP thường 
diễn ra ôn hơả trên nghị trưởng, trong công sở, trên các công cụ 
thông tin tuyên truyền, báo chí và cả ngoài đướng phổ. 


DẤU DAI †) 





ĐẤU TRANH KINH TẾ (chính ơ), đấu tranh vì lợi ích kinh 
tế, một trong các hình thức đấu tranh giaì cẤp cơ bản trong lịch 
sử. IŸTKT của công nhân thương là: đòi tăng lương, cải thiện 
điều kiên (4o động, chống sa thải, cải thiện điều kiện sống, tăng 
mức trơ cắp và bào hiểm xã hôi, chống tăng giá và tăng thuế, đòi 
bảo vê hàng nội, chống hàn ngoại, vw. Hình thức 1YIKT lúc đầu 
thưởng là tự phát - phá hoại máy móc, đốt xưởng, đánh chỉ... 
sau phái triển thành phong trảo tư giác như đình công, lần công, 
bãi công, mít tịnh, biểu tình, tuần hành, đưa kiến nghị, vwv., Bãi 
công và tông bãi công có quy mô lón hao gồm nhiều ngành, nhiều 
xí nghiệp khác nhau... có tác dung to lớn. Trong DTKT; các công 
đoàn, các hiệp hội của ngưởi lao động eó vai trò quan trọng. 
ĐTKT có tác dụng rèn Lluyên và tổ chức ngưởi lao động, buộc 
giới chủ eó những nhương bộ nhất định. ĐTKT thường là bước 
khỏi đầu tiến tới đấu tranh chính trị, giác ngộ giai cấp. DTKT 
thường chỉ đat đước môi số yêu sách về kinh tế, không thể xoá 
bo được bóc lột. 

Trong thời đại hiện nay, LJPKT cũng còn có nghĩa là cuộc đấu 
tranh để giành giật và bảo vé lơi ích kinh tế giữa các tập đoàn, 
các khối kính tế, các quốc gia. 

ĐẤU TRANH NGHỊ TRƯỜNG (chính rrí), đẤu tranh trong 
phạm ví các cđ quan dân củ, cơ quan đại diện như quốc hội, các 
hội đồng dân biểu địa phương. Đối vỏi các chính đàng cách 
mạng, Í)TNT thường diễn ra trong khuôn khổ pháp luật của giai 
cấp thống trị.. nhằm chống lại các chính sách phản động của 
chinh quyền, đòi mô rộng dân chú, đòi thi hành các chính sách 
có lợi, vv. ĐTNT thuộc pham vì sách lược của chính đảng cách 
mạng, phụ thuộc vào các hình thức đấu tranh cơ bản khác và 
vào hoàn cảnh lịch sử eụ thẻ. 


Tai Việt Nam trong thời kì 1936 - 38, Đàng công sản Dông 
[ương đã lãnh đạo phong trào IYLNT à khấp ba kỳ của Việt 
Nam. Tại Bắc Kỳ, đến năm 1937, Đảng cộng sàn Dông I)wơng 
đưa ngươi trong háo ”Løđ 'Iraval” (Le Travail - Lao động) ra tranh 
cử trong cuộc bầu bồ sung I dân biểu vào Viện đân biểu Bắc Kỳ 
đã piảnh đước thắng lợi. Năm 1938, nhóm Tín tức (bộ phận hoạt 
động công khai của Dáng) đã phối hợp với nhóm Ngay nay (xu 
hướng cải lưỡng) và chỉ nhánh Đảng xã hội Pháp ở Bắc Kỳ, hình 
thành Mặt trận dân chủ, đưa ra chương trình tối thiểu và danh 
sách tranh cử của Mặt trận vào Viên dân biểu Bắc Kỳ. Mặt trận 
đã chiếm được 17 ghế trong Viên dân biểu Bắc Kỳ. Khuất Duy 
Tiến, đẳng viên của Đăng, giành được 491/598 phiếu. Cuối năm 
1938, ba ứng cử viên của Mặt trận đã trúng cử vào l]ội đồng 
thanh phô lià Nội. Trong cuộc bầu cử đại biểu Viên đân biểu 
Trung Kỳ tháng 8.1937, nhiều ííng cử viên của Mãi trận đã trúng 
cử VÀ giữ các chức vụ quan trọng như viện triỏng, phó viên 
trưởng, chánh thư kí, uy viên thưởng trực... Tháng 9.1938, hai 
Ứng cử viên của Mặt trận, trong đö cở Phan Thanh, đã trúng cử 
với số phiếu cao vào Hiậi đồng kinh tế lí tài Đông Dương. Các 
đại diên của Mặt trân dân chu trong các cd quan chính quyền 
thuộc địa nói trên đã luôn đấu tranh nhằm thông qua những 
quyết định có lợi cho nhân dân. Những thành công của Đảng 
công sản Đông Dương trong thời kỉ XTNT 1936 - 3§ nói lên 
sách lược đúng và sự trưởng thành của Đảng. 

Ngày nay, DTNT trỏ thành một trong những hình thúc đấu 
tranh để giành giữ chính quyền giữa các lực tượng chính trị, phong 
trào và khuynh hướng xÃ hội khác nhau ở một số nưác trên thế 
giới. 

ĐẤU TRANH SINH HỌC (sinh, nông) x. Phòng trừ sinh 
học. 

ĐẤU TRANH SINH TỒN (ữ, íZ2), sự tác động trỏ lại 
của cơ thể đối với những nhân tố ngoại giới không thuận lợi cho 
sự sống và phát triển của mình, nghĩa là giải quyết mâu thuẫn 


giữa cơ thê và ngoại giới đề tồn tai và phát triển. Qua cuộc đấu 
tranh ấy, những có thẻ nào không thích ứng được với ngoại cảnh 
sẽ bị đào thải, cơ thể nào thích Íng tốt thì ở có thể đó xuất hiện 
những đặc tính mới được tích luỹ và truyền lai cho thế hê sau, 
nhớ đó mà tạo ra một loài mói. DTST chỉ lä một mặt, một nhân 
tô của quá trình tiến hoá của động vật và thực Vật. 

ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG (chính m1), đấu tranh trên lĩnh 
vưc hinh thái ý thức; môi trong nhưng hình thức đấu tranh giai 
cấp quan trọng. Dưới chế đô tư bàn chủ nghĩa. tư tưởng tư sản 
chiếm địa vị thống trị, Giai cấp tử sằn cầm quyền sử dụng cÁc 
phương tiên thông tin đại chúng khiến cho người lao động hiộc 
phải tiếp thu hê tư tưởng tư sàn. Trong điều kiện đó, giai cấp công 
nhân và chính đẳng của nó phải ra súc đấu tranh chống lại sự tấn 
cöng của hệ bí tưởng từ sẵn, giáo dục quần chúng theo quan điểm 
và lĩ tường xã hội chủ nghĩa. Y1} chủ yếu diễn ra đưới hình 
thức đấu tranh lí luận. Tai các nước xã hỏi chủ nghĩa, chính quyền 
đã vào tay giai cấp công nhân. nhưng vẫn còn đấu tranh giữa tư 
tưởng đúng đắn VÀ tư tưởng sai ầm, giữa tư tưởng tiến bộ và tư 
tưởng Lạc hậu. Bất cứ bíc nào, nhất là trong điều kiên điễn ra cuộc 
đấu tranh giửa chủ nghĩa xã hội Và chủ nghĩa tư bản trên phạm 
trên toàn thế giỏi, các chính đàng vô sàn cầm quyền tại các nưÓc 
xã hội chủ nghĩa, cũng như các đảng cộng sản và công nhân trên 
toàn cầu đều không thể coi nhẹ [)TTT, công tác lí luận. 

ĐẤU TRANH VŨ TRANG (4uân sự), môt hình thúc đấu 
(tranh giai cắp, đấu tranh dân tộc bằng lực lượng vũ trang nhằm 
đạt tới các muc đích chính trị nhất định; là nội đung và đặc tning 
cơ bản của chiến tranh. Trong kháng chiến chống ngoai xâm của 
nhân đãn Việt Nam, IYIVT và đấu tranh chính trị kết hợp chặt 
chế với nhau, (à hai hình thức cơ bản của bạo lực cách mạng và 
đều có ý nghĩa quyết đình, trong đó ĐYTVT' có tác dụng quyết 
định trưc tiếp đối với Việc tiêu điết lực tướng quân sự của đổi 
phương và giành thắng lợi trone chiến tranh. 

ĐẬU (sưửu Fabaceac), họ thìíc vật hạt kín, bô Dâu (U262/es), 
gồm nhiều loài cây gỗ, bụi và đang cây thào. Thân thưỡng leo 
hoặc có thân quấn. Lá kép lông chim, nhiều khi có ba lá chét, có 
\lã kèm. loa không đều, hình chìm, tiền khai hoa cơ. Bầu một 
6, một lá noãn mang hai dây noãn đào hay cong. Quả loai đậu, 
hat không nội nhũ. Có 490 chỉ, gàn I2 nghìn Loài, Phân bố rộng 
ở vùng nhiêt đói và cận nhiêt đới, vùng ôn đởi và lạnh. Việt 
Nam, tìm thấy 100 chí, 500 loài. Da số là cây thực phâm có 0) 
trị cho ngưöi, gia súc (các loại đậu Än quả và hạt), môt số dùng 
làm thuốc (cam thảo, vông nem, W.), làm phân xanh cải tao đất 
(điền thanh, muông, w.), cây cho gỗ quý (trắc, cÂm lai, vwv.). 

ĐẬU CAO BẰNG (nông) x. Đậu nh nhe. 

ĐẬU CHIỀU điống, 
CaJanus ƒfiava, tk đậu 
thiều), loài cây bìịn, họ [Đâu 
(Fabaceae). Cao [ - 3 m,Iá 
có 3 chét thuôn đài, nhiền 
lông td. Hoa vảng có gản 
tím. Quả đài, đầu nhọn, lồi 
lên ổ các đốt. Cây thực 
phâm quan trọng ð môi số 
nước như Ấn Độ, Việt Nam. 
ĐC mọc khấp nơi. được 
trồng làm cây chủ cánh kiến 
đỏ, lấy hạt Làm thực phâm 
và làm thuôc. 

ĐẬU ĐẢI (rồng: Vigna 
qinenss —= Vˆ cajanpg), cây 
thảo, thân Leo hay đứng, họ 
Đậu (Ƒ2baceae). Cá 3 lu 





Dậu chiều 
! -Cầnh mang hoa; 2 -Lá; 
3_—//oa; 4 - Qua. 
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chét. Hoơa to, vàng hay (im. Quả tròn đài, hình dài, kbi chín vỏ 
tách ra va xoăn lạt. Hạt hình thân. Cây sống hằng năm, phần 
bố rộng. [I3 có nhiều giông, được chia thành 2 nhóm: nhóm Ì 
có quả chỉ thiên, cây đứng hoặc bò, gồm đâu trắng. đậu đen, 
đậu dä. đậu trúng cuốc, đâu bò; nhóm 2 có quả thông xuống, 
quả dài hdn 20 cm. vỏ mỏng như đậu đũA (Ì⁄§61entiš vár 
#esquIipcd2lis) hay quả ngắn như đậu bún, đậu ngot. Thân lá lam 
phân xanh. quả có thể Ăn lúc xanh (đâu đúa), hạt làm thực 
phẩm. 

ĐẦU ĐEN (nông y; Vigua cylndrica), cây thảo một năm, trồng 
lấy hạt, họ lậu (Ƒ2baccae). LÁ kép. mọc cách. Hoa bím nhi. 
Quà giáp dái chứa 5 - 7 hạt đen. Hạt giàu axi( armin, protenm, 
vitamin và muối khoang, cớ tác dụng giải nhiệt, Lợi tiêu. Có nơi 
dùng 131) chứa ngô độc ban miêu. ba đầu. Dung dươi dạng đồ 
ăn hẳng ngày (nấu chè hoặc dõ chín). Dạm đậu xI (vị thuốc chế 
tù hạt DD đồ chín, để lên men) ehữa cảm sốt, không thoái mồ 
hôi, bụng đầy khỏ tiêu. nôn mưa. 

ĐẦU HÀ LAN (nông Phum ~ 
savww), cẤÂy teo, họ Đâu 
(Ƒabaceae). Có 1 - 3 đô: ]Á chét, 
Lá chét ở ngọn biến thành tua 
cuốn, tá kèm lón. lloa trắng. 
Qua có mỏ. ïTạt tròn. Quả non 
và hạt dùng làm thì/c phẩm. Cây 
sống ð vùng ôn đói. Ö Viết Nam, 
thưởng trồng vụ đông ở Bắc Rô 
và ö vùng núi cao (Đà Là). 

ĐẬU KHẤU (nông; 
Amomưm repený), bài câV 
thuộc họ Gửừng (Zimgibvraccae) 
Cao 2 - 3m, có thân rễ nằm 
ngang. Lá đài. mặt trên nhấn, 





mặt dưới có lông. Cụm hoa ở Dâu Hà Lan 
pôc. Cánh hoa hình môi, mẹp 7 - Cánh mang hoa; 2 - Hoa, 
ngoải màu Vàn, p1ũ4 có vân tim. 3 -- Qu4. 


Quả nang, hình trứng có xhia 
đọc. Cày mọc hoang ở vùng nửi Việt Nam, CÃmpuchia. Quả dùng 
làm gia vị và làm thuốc chữa bệnh đương tiều hoá. 

ĐẦU MÈO (nông Mucuna pruricnc — Xu hv), cây leo. họ 
[âu (Ÿabaccae). † Á có 3 tá chét, 
mặt dưới có tông dài, trắng. 
Cụm toa chùm, dai 230 cm, có 
nhiều hoa tím sâm. Quả eong 
hình chư ”S” phú lòng màu hung, 
EÂYy ngứa TlÏat có axI( xianhiđric 
độc, phải rang vang hay sấy Ở 
nhiệt đô 105 - TO6”C trong 3 giỏ 
hoặc nấu chín thay nước 2- 3 lần 
trước khi dùng cho gia súc ăn. 
DM l cây phủ đất, chống xói 
mòn và cải tạo đất tốt. 

ĐẬU MÙA (y) x. Bệnh đậu. 


ĐẬU NÀNH (nông) x. Đặu 


LƯƠNP. 





ĐẬU NGỰ (nô . 
` "Ù (lông Phas€OlŠ} cành mang chùm hoa; 2 - 
lun), cây leo, họ Đậu /loa; 3 -Quả. 


(Fabaceae). } loa trắng, rôi vàng, 

Quả ngắn, cong, dẹp, chúa 3 - 4 hạt hình thận co rốn trắng. Hạt 

dùng để ăn. Nãng suất DN xanh (sau 6 tháng) đạt 16 (/ha. 
ĐẬU NHO NHE (nông Phawvohu calcarams), cây \leo hay 

đứng, ho Dâu (F4abaccae). Thân ngắn. Hoa kết chùm màu vàng 

tưới. Quả dài hơi dẹp, cong, lúc giả (tách ra và xoăn lại. Có 7 - 
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10 hạt tròn, dài 5 mm, vàng hay xắm có văn. Cây sống hằng năm, 
ngắn ngày, chín sớm. Cây phủ đất, chống xói mòn tốt, 

ĐẬU PHỤ (6ø4 công nhiếp), sản phẩm dược chế biến từ hại 
đậu tưởng. Là khối c4zcin tươi gần như nguyên chất (được tách 
tU hat đâu tướng bằng cách nghiền rồi trích li trong nước, kết 
Lluä c4zein, lọc và ép nhẹ thành bánh). ĐP là loai thức ăn giàu 
đạm. rất phổ biển ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Có 
(hể ăn sống, nướng, rán hoặc nấu với các loai thực phẩm khác. 
1P là một trong những thức ăn chỉ yếu của các nhà sư. Ngưôi 
(a thương ăn [1P chấm tương. 


ĐẬU PHỤ NHỰ (hoá công nghiệp, th. chao), một loai thức 
ăn dân tộc được làm tư đậu phu lên men. Dậu phụ được thái ra 
thành từng miếng nhỏ 20 x 2U x 20 mm. xếp lên giấy bản cho hút 
bói nước, ủ kín để lên men tư nhiên, sau 2 - 3 ngày có màu vàng 
nhai và có mùi úng, tâm đều hốn hợp muối ót rồi ngÄm vào rượu 
hoặc dầu thưc vật và đậy kín, sau 7 - IÕ ngày thì ăn được. DPN 
thưởng được ăn cùng với cháo, xôi, wW. 

ĐẬU PHỤNG (ráng) x. Lạc. 


ĐẦU QUANG LĨNH (ø; cø. Cha Chiếu; 1867 - 1919), nhà 
hoạt động công giáo Việt Nam có tinh thần yêu nitớc, Quê xã 
Việt Yên, huyện Dức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Được Nhà Chung gíao 
cho dịch các sách "Tần thư" của Trung Quô‹. do đỏ đã tiếp thu 
(ư tưởng tiến bộ của Khang 
I1ưu Vi và Lương Khải Siêu, 
Hoạt động tích cực trong 
Hội Duy Tần của Phan Bội 
Châu, vận động giáo dân 
góp tiền của ủng hộ phong 
trào Đòng du. Năm 1908, 
bị Pháp bất giam, kết án 9 
năm tù đày đi Cân Đảo. Ra 
tù, bï quản thúc tạ: Bến 'Irec 
và mất ở đó. 

ĐẬU RĂNG NGỰA 
(nông Vict2 faba). cây đầu 
ôn đói, họ Đậu (Fabaceac) 
lạt to, hinh rằng ngựa, I.“ 
cứng, nấu ăn phải luộc k. 
thay nước. Dây đậu lân 
thức ăn chăn nuôi. Ở Viết 
Nam, có trồng ở Tầy Bắc, 
Bắc Bộ trong vụ đông xuân. 





Đậu rắng ngựa 
J -Cành mang hoa, 2 - Đều và nhỉ 
hoa; 3 - Quả; 4 ~ /TạI. 


ĐẬU RỒNG (tông Psophocurpuf tcfagonolobws), ceAy \eo, họ 
Dậu (Fabaceae). lá có 3 14 chét, không lông. lĨĩoa tím mọc Ở 
rách lá. Quả đài 15 - 20 cm, có 4 cạnh có răng cưa, chứa khoảng 
10 hạt hơi tròn, màu vàng nâu hay đen, Cầy sông một năm, có 
rễ mọc lại năm sau. Dược trông Š Nam Bộ. Quả dùng làm rau. 
'Irong những năm pần đây, R được nghiên cúu nhiều vì (ơi ích 
và giá trị của hạt và củ. 

ĐẬU RỰA (nóng Canavalia sp), chỉ cây leo, ho Dậu 
(abaceae). Quả to dài, hại ăn được sau khi nấu chín khử độc. 
lá phủ đất và làm thức ăn chăn nuôi. Có thể phân biết 4 loài: 
L) ĐR (Canavalia ensifomn6; (kK. đâu tác). 2) Đậu kiểm (C. 
glarhar2; tk. đậu mèo leo, đậu mèo ngồi); 3) Dậu dao biển (C. 
mantùna = C. obtu¿tfolha, tk. dây đậu); 4` Dậu dao (C. 02rerđ2), 
Trồng phô biến nhất lä 1)R gốc ở Mêhicô (vùng khô han) và đậu 
kiếm gốc ở vùng nhiệt đói ảm Châu Phi và Châu Á (Ấn Dộ). 
Nhiệt độ trung bình hằng năm thích họp 14 - 272C. Sinh trường 
mạnh vão mùa mưa âm, f@ng mìiía 2700 - 4200 mm, chịu hạn 
khoẻ vì rễ ăn sâu. Ua ánh sáng đầy đủ nhưng chịu được bóng 
ram. Thích nghi vái nhiều loai đất (pE† 4,3 - 6,8). Chịu ủng ngân 


hạn. 





Nöi chung, có biển độ sinh thái rộng. Ít câu bệnh. Năng suất 
có thể đạt 20 - 40 tấn chất xanh/ha và 0,7 - 2,5 tấn hal/ ha. 
Trồng xen cây công nghiệp và cây ăn quả (mía, dứa, cam) cũng 
đai l,2 - 1,8 tấn hạt/ha. 

ĐÀU TÂY (nông; Phaseolus vulpZrc, tk. đầu côvc, đậu lừn), 
cAy họ [âu (Fabaceae), Cây thấp, có khi leo. Iloa trắng hoặc 
vàng. Quả dài, đầu hình mỏ. Hạt có nhiều màu sắc khác nhau, 
An hại và quả non. Quả non màu xanh nấu ăn goi là đầu côve, 
qnả màu vàng gọi là đâu côbd. 

ĐẬU TƯƠNG (nông Gkcứ mưa = Gbcừt wja = Soja hispida; 
(tk. đậu nành), cây thảa, họ Đầu (abace2e). Thân đúng có lông. 
Lá có Lá kèm nhỏ, 3 lá chét 
hình bầu dục. Hoa nhỏ, trắng 
hay tím, mọc thành chùm đơn 
Ởở kế lá Quả có nhiều lông 
vàng. Hạt trắng, vàng hay đen, 
hình thận. Có nhiều giống: 
giống chín sớm (70 - 90 ngày) 
như cúc llà Bắc, Cọc trùm; 
giỗng chín trung bình như 
xanh Rắc Hà, vàng Mưỡng 
Khương, Nam Vang, Bach Mt. 
giống chín muộn (trên JÓ0 
ngày) như Lạng Sơn, lrùng 
Khánh. Santa Maria hạt đen. 
Chống mới (Nhật 12a) chín 





Đậu tướng 

sớm, năng suất cao, đƯỢc 7 _//¿a, Já, quả; 2 -loa: a -cánh, 
trồng phê hiến ả Nam Bộ.DT ,„ đài; 3 - Quả; 4 - Hạt: c -rốn. 
là cây công nghiệp có giá trị 

lớn, hạt làm thực phâm. Cây trông luân canh cải tạo đất. 


ĐẬU VẤN (nâng y; Lablab vulgar = Dolichos lablab), cây 
leo, họ Dậu (F2baceue). kÏoa tím, mọc thành chùm. Quả ngắn 
det, chứa 3 - 4 hạt hình trúng, rốn lõi, hình sợi chỉ. Hạt dùng đề 
ăn và làm thuốc trong đông y (bạch biền đậu). 


ĐẬU XANH (nông y; Vigia aưea = Phaveolus Aureus), cÂy 
thảo, ho Đâu (/⁄2baceae). Thần lá có lông, ít cành. Hoa mầu vàng 
tục. Quà giáp hình trụ, chứa 10 - 1Š hạt màu xanh lục, ngăn cách 
bằng những vách xốp. Lä cày đậu đỗ quan trọng sau đậu tương 
và Lạc, chiếm 10 diện tích, pieo trông và Š% sản lượng các loải 
đâu đỗ ăn bạt ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đói. Giá trị đính 
đướng cao (gần 20% protein) và rất dế tiêu. Nguồn gốc ở Ấn 
Dộ và Trung Á. IDX không mẫn cảm với ánh sáng và nhiệt độ. 
Trung tâm nghiên cứu và phát triển rau Châu À (AVRIDC) ở 
Dài Loan có tập đoàn giống lún nhất vói hdn 5000 mẫu, trong 
đó có những giống đạt từ 1,8 đến 2,5 tín hạU/ha. Ö Viêt Nam. 
Viên cAy lướng thực và thực phẩm đã chon được giông DX - 14 
có năng suất cao. ï à cây luân canh tăng vụ tốt vì ngắn ngày, trồng 
được quanh nám (ở nơi có đất đủ Âm, không úng nước) và có 
tác dụng cải tạo đất. Hạt dùng nấu chè, làm bảnh, làm miết, 
ngăm giá. Nạt nấu chín chữa cảm sối, giải nhiệt. Có ndi dùng 
hai sống, ngâm nước giã lấy nước uống để giải độc do ngộ độc 
nhẹ thức ăn. 

ĐÂY THÁNG (42 tộc) x. Bà mụ; Đầy tuổi. 

ĐẦY TƠ (2ân tộc), lớp người nghèo khổ trong xã hội có giải 
cấp do kháng tư nuôi sống được phải vào hầu hạ, làm mọi việc 
tạp vụ cho các gìa đình quý tộc hoặc người giàu có, hoàn toàn 
phu thuôc kính tế và chịu sự sai khiến của chủ nhà. 

ĐẦY TUỔI (đán :ộc; cơ. đầy năm, đầy tuôi tôi, thôi nôi), nghỉ 
lễ đánh đấu đứa trẻ tròn 12 thăng tuôi, là tục tê phổ biến ở người 
Việt Nam. Trong lễ vật cúng, ngươi ta thường sắm 12 đôi hài, 12 
cái mũ, 12 bô quần áo. 12 trăm vàng, 12 quả cây, 12 con ốc, 12 
miếng bãnh, 12 miếng trầu (con số 12 tướng trưng cho 12 bà mụ 


"DE DẤT ĐẺ NƯÓC" ) 


nặn ra đứa trẻ). Trong lễ đầy tuổi có tục thử trẻ để suy ra thiên 
tính sau này của đứa trẻ bằng cách cho nó chọn các đồ chơi. 
Đứa trẻ trai cầm kiếm cung, nỏ sẽ theo nghề võ; cầm giấy bút, 
nó sẽ theo nghề văn, [Đứa trẻ gái cầm kim chỉ, nó sẽ là người nội 
IrO lót, W. 

ĐÂYMÔỐT (/¡; A. Dcimos), vệ tính tư nhiên của Hoả Tính, đo 
HôId (ngươi Haa Kì) phát hiện 1877. Khoàng cách trung bình 
đến Iloa Tinh là 23500 km. Chu kí quay quanh Hoà Tính 
30h31min. Bề ngang rông nhất 16 km. 


ĐT (hoá; nông Á. dịchlorodiphenyL trichlorocthane;, tên 
viết tắt của diclodiphenyl tricloetan), (p- CICaI1¿)yCTIICCM. 
Chất rấn, tạ, = 108,5 - 109°C. Không tan (rong nước; tan trong 
các dung mồi hữu cø. Dộc: bều gây chết 50% với chuột (uống) 
L1); = 200 mạ/kp. Là chất trư sâu mạnh, được dùng tì năm 
I939 để chống sâu bo phá hoại mùa màng hoặc truyền bênh 
hiểm nghèo (bệnh đậu mùa, bênh sốt rét, bệnh tâ...). Diều chế 
bằng cách cho claral phản ứng với clobenzen (rong môi trưởng 
axit. l)ãñ được đùng phô biến trên thế giới với số lượng khoảng 
2,5 triệu tấn/ năm, nhưng (tử nhưng năm 7Ô thế kỉ 20, nhiều 
nước đã cấm hoặc hạn chế sử dụng vì DĐT rất bền vững trong 
cơ thê sống, trong môi trưởng và nồng sản nên độc đối với 
người Và pia súc. C Việt Nam tử năm 1992, đã có quyết đỉnh 
cẤm dùng trong nông nghiêp 

ĐỀ (cơ khí), dụng cu rẻn (hủ công dùng làm bệ tì cho phôi 
kim loại khí chịu biến đang dưới tác dụng đập cúa búa. 1 thưỡng 
là môt khối thép đúc cá các đạng khác nhau. Trên mặt Ð có thể 
có lô hình tròn, vuông hoặc chữ nhật để đặt chuôi các dụng cụ 
rèn chiên dùng khác như bàn tóp, bàn chặt, wv. 


ĐÈ (sinh, y, nông), một hiện tương trong sinh sản hứu tính ð 
động vài. Tác nhân gây I do sự biến đổi hocmon đã kích thích 
sự co nhịp nhàng và mạnh của tử cung thành lực đần đần đây 
thai (trứng) và sau đỏ cả bọc nhau ra ngoài. [3 con xảy ra Ó động 
vật có vú (kể cả người) là quá trình trứng được thu tinh thành 
phôi, được nuôi đưỡng qua nhau thai, kết qua là đẻ ra con non 
(xt. Để khó, Đà nhân (tạo; Đè non), Ð trúng gắp ở chím, bò sắt, 
đông vật không xương sống, cá, lưống cư. Việc thu tính có thê 
xày ra trước khi hình thành trúng (chim, môi số bồ sát) hoặc sau 
(như cá, lưống cư và một số đông vật không xương sống). Số 
lượng trứng thường nhiều vì t¡ lệ sống sót rất thấp do khöng được 
có thể mẹ nuôi dưỡng. Mỗi (trứng thường chứa một lượng noãn 
hoàng dư trữ lón để nuôi phôi phát triển, Trò một số loài, trứng 
sau khi hình thành vẫn giữ trong cø thê cái trong thời gian phát 
triển phôi, phôi này được nuôi dưỡng hằng noãn hoàng của Irứng 
vì thế nó chì nhỏ cở thê mẹ bào vẽ, hiền tượng này gọi là Ð con 
trứng, được xem là một giat đoạn tiến hoá dẫn đến sự Í) con. 
Người 1a còn dùng từ D con để chỉ sự sình ra các cây con thay 
cho ra hoa ở một số loài cỏ; sự nây mầm của hạt hay bảo Lựứ còn 
bám trên cây mẹ ô các loài cây sống trong vùng ngập nước. 

"ĐỀ ĐẤT ĐÈ NƯỚC" (văn), bài ca mo của dân :ôc Mưỡng. 
Có nhiều di bản, đã su tầm được 10 bàn, bản trung bình 8 nghìn 
câu, bản dài nhất 16 nghìn câu. Truyên tóm tắt như sau: Vũ tru 
hồn mang, mù mit, hông một trận mưa to, nước ngàn mênh mông. 
Nước rút, đề lại đất; đó là đẻ đất. lại một (trận mưa lớn; đó là 
để nước. Mưa tạnh, mội cây sĩ thần mẹc lên, vươn đến tận trỡi. 
Ông trời cho sâu xuống đục thàn cây; cây chết, tạo ra các mưỏng; 
đó tà đẻ mưởng. CÄy si còn hoá ra mụ Đạ Dần, mu Dạ Dần sinh 
ra chim Tùng, chim Tót. Chim đẻ trứng, trứng nở thành người 
đó là đẻ người. Mường nước mới Dịt Dáng ra cầm bình, giú 
mường. Dịt Dàng bị ma ếm. Dân làng môi Lang Tà Cái. lang 
Tà Cái cũng bị ma ếm. Cuối cùng dân làng mởi Lang Cun Cần 
ra cảm binh giữ mưởng. lang Cun Cần lấy vợ, sinh con, chĩa đất 
cho các con, nhưng các con xích mích, hẳn thù và đánh nhau. 
Khi thống nhất được bộ tôc, Lang Cun Khương (con trai Lang 
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1) DẺ KHÓ 





Cun CẦn) thông nhất được bộ tộc và lạt mói Dịt Dàng ra làm 
Vua, 


ĐĐIDN là tác phẩm thỏ đân gian đồ sộ trong kho tàng văn học 
cô Việt Nam, cấu trúc chặt chẽ, có yếu tố lịch sử và thần thoại 
mang đậm màu sắc tượng tring, biểu hiện sáu sự kiện lớn của 
bộ tộc Mường: hinh thành đất nước, con người, xây dựng cd sở 
vật chất, văn hoá; thu xếp công việc gia đình, lo việc nước, các 
xung đột, các chiến công; bảo về Lãnh thô và hoàn chỉnh chế độ 
cai trị. DDEĐN đã khắc hoạ bước phát triên ban đầu của bộ tộc 
Midng. 

ĐỀ KHÓ (y), cuộc đẻ không tiến triển được bình thường theo 
đúng quy trình tự nhiên và không đem lại kết quả tốt "mẹ trồn, 
con vuông". Nguyên nhân: những bất thường về đẻ ở nhần rấn 
(khung châu hẹp, đẹt, méo), hoặc d phần mềm (vách ngăn Am 
đạo, cô 4Ù cùng fo và đài, u xở tử cùng phát triên ð đoạn dưới, 
u nang buồng trứng kẹt trong tiểu khung trò thành những khối 
u tiền đạo), nhưng bất thưöng về động lục chuyển đạ như cán 
cö quá yếu, quã mạnh, quá thưa, quá mau, không đều, trương 
lực cao lãm cho hiệu snất con co giảm, những bất thưởng về phía 
thai nhì như thai to, đị đạng (nAo túng thuy, bụng cóc), sa chị, 
các ngôi bắt thường (ngôi ngang, ngõi trán, w.). Các trưởng hợp 
DK đều được can thiệp bằng thủ thuật, phẫu thuật hoặc điều 
chính cón eo bằng thuốc. 


ĐÈ NHÂN TẠO (y; cø. đẻ can thiệp, để chỉ huy), những thao 
tác kĩ thuật nhằm cho thai ra khỏi tử cung của mẹ để bảo đàm 
an toàn cho cả mẹ lần con trong những cuộc đẻ khó, loại trư 
nhứng nguyên nhần buộc phải mồ lấy thai qua đường bung. 
Thưởng áp dụng DNT cho những trưởng họp rối loạn cơn co tứ 
cung không mở hết hoặc ngôi thai không tiến triển, cỏ nguy có 
suy thai. lộng lác đơn giản nhất của NT là bấm ối, gián tiếp 
kích thích eơn co bằng cách làm giảm khối lượng buồng tử cung, 
làm cho các cón co tử cùng trở Lại bình thưởng và quá trình đẻ 
Lại tiếp tuc. Thao tác phức tạp nhất của DNT là truyền dịch vào 
tĩnh mạch, đông thời đưa thuốc điều chỉnh cơn co 1ú cung cho 
thích hợp với tửng giai đoạn của cuộc chuyển đạ; theo dõi trên 
máy đẻ nắm vững tình trạng co bóp của có tỉ cung và nhịp tìm 
thai; hồi sức mẹ và lấy thai nh: khi cần thiết; có khi phải kết thúc 
bằng thủ thuật boặc phẫu thuật lấy thai ra. 

ĐỀ NON (y; ð người), để từ ngày thứ 180 tính từ khi có thai 
đến tuần lễ thứ 35 hay 36. Những dấu hiệu đe đoạ DĐN: trong 
khi có thai đau bụng đưới, đau vùng thắt lưng; ra máu âm đạo, 
¡t nhưng kéo đài, hoặc ra máu nhiều lần; rị ối, w. Cần khám thai 
ngay khi thấy những đấu hiệu đe doa ĐN. Nghi ngói tuyệt đối 
tại giường, kết hợp với dùng thuốc làm ngưng hay làm giảm cđởn 
co tự cung là phương pháo tốt để giữ thai cho đến đìi tháng. 





ĐECAILIN (ho4 công nghiệp A. decaln; cơ. 
đeeahiđronaphtalen, bixicto (4,4,0) đecan), chất lỏng không màu. 
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Đ có hai dạng đồng phầẦn c- và œ4- có các hăng số vật \í 
hoàn toàn khác nhau như nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối 
tíợng riêng, chiết suất. Cả hai đông phân đều khóng tan trong 
nióc, tan trong các dung môi hữu có, nồng độ giới bạn gây nỗ 
0,7 - 4,9%, tụ bốc cháy ð 250°C. Diều chế bằãng cách hiđro hoá 
napltalen. Dùng làm dung môi cho đầu, mó, sơn, cao su, nhựa 
tổng hợp, xi giày dép, wv. 
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ĐECAN (6ñö4, A. decane), CHạ(CH¿)aCHạ. Hợp chất thuộc 
loại hiđrpcacbon no. Chất lỏng không màu; t, = 124,I°C; khối 
lượng riêng 0,7298 g/cmỷ; chiết suất với na D ð 20°C là 1/4120. 
Có trong đầu mỏ. Tông hợp từ amyl bromua theo phản ứng 
Vuyêczd (xt. Vuyêczø). Là thành phần của nhiên tiêu điêZen. 

ĐEHIĐRAT HOÁ (ñöá, A. dehydraton: sự loại nước), sự 
tách nước khỏi hợp chất hoá hoc. Dùng đề điều chế anhiđrit từ 
axit; điều chế muối khan tủ muối ngậm nưóc; điều chế etilen ti 
ancol etylc. Trong hoá hưu cơ, thưởng dùng đề tạo nên hợp chất 
không no. 


ĐEHIĐRO HOÁ (hoá, A.dehydrogenation), sư tách hiđro ra 
khỏi phân tử hợp chất hỮu cơ và thưỡng dẫn 1ói sự tạo thành nối 
đôi (C = Œ,C = O,w.). Phản ứng ĐH xảy ra khi có mặt các 
chất xúc tác piông như là những chất xúc tác hìiđro hoá nhưng ở 
nhiệt độ cao hơn và ở áp suất thấp hơn. Trong công nghiệp, khì 
DDH etan sẽ được etlcn; tự etylbenzen sẽ được siiren, từ r-buten 
(hoặc các buten) sẽ được butađien - 1, 3, tứ isopropanol sẽ được 
axeton; vv. ĐH là một giai đoạn quan trọng của nhiều quá trình 
hoá dầu, vd. crackinh nhiệt, refominh xúc (tác. 

ĐEHIDROGENAZA (sứih;, A. dchydrogenaae), \ớp enzim oxi 
hoá khử, xúc tác cho phản ứng tách 2 hiđro khỏi: một chất này 
chuyền sang chất khác. Tham gia vào quá trình oxi boá các chất 
sacarit, lpit, protein. Các phản ứng do D xúc tác là thuận nghịch, 
đo đó D cũng tham gia phản ứng khử của quá trình sinh tông 
hợp. Ð là enzim hat thành phần, các coenZim của chúng là NAD”, 
DADP†, FMN, FAD. D có trong tất cả các tế bào sống, vd. 
AleohoLlehidrogenaza là enzim chúa kẽm (Zn), có coenzim là 
NAD', xúc tác cho phản ứng: ancoì + NAD” =— aldehit (hoặc 
xeton) + NADH + II” 


CHCH;OH + NÀD <> CH;CHO + NADHI + HH” 
phản ứng này có vai trò quan trọng trong quá trinh lên men rượu, 
npưởi ta đã tách được enzim này ò đạng lính thể, có thê dùng 
định lượng ctanol khi hàm Lượng etanol rất thấp. 

ŒGtutamat đehidrogenaza xúc tác cho phản ứng sau: axit L - 
glutamic + HạO + NADỶ => axit x — xetoglutaric + NHạ + 
NADHI + HỶ. Phần ứng này có y nghĩa quan trọng là chuyền 
nit3 Võ có tử đất vào thực vật, giúp vi sinh vật hấp thụ amoniac. 

ĐEN ANILNN (5ö4) x. Phẩm đen amiln 


ĐEN AXETILEN (%ö/), đèn khí axeulen, trong đó không khí 
hoặc oxi được trộn với dòng khí axetilen đi lên tử phía dưới qua 
một ống kim loại. Hỗn họp khí được đốt ð đầu phía trên của 
ống. Axetilen là hợp chất thu nhiệt khi được tạo thành cho nên 
khi cháy rất sáng và tạo nên nhiệt độ cao. Đốt với hốn hợp axetilen 
vã oxi, nhiệt độ đạt đến trên 3000°C. DA dùng để hàn, cắt kim 
loại; đôi khi cũng dùng đề thắp sáng. 

ĐÈN BUNZEN (hoá), đèn khí có bộ phận điều chỉnh tốc độ 
dòng không khí vào trộn vái khí đốt để cỏ ngọn Lửa to, nhỏ khác 
nhau. Dên được gọi theo tên nhà hoá học Đức Runzen (1811-29). 

ĐÈN CAO ÁP (o4) x. Đèn (huỷ ngân. 

ĐÈN CHIẾU (1í, điện Anh), dụng cụ chiếu sáng, dùng một hệ 
thống quana học gồm các gương, thấu kính đề tập trung ánh sáng 
vào một góc khối híhni hạn nhằm đạt được cương độ sáng mạnh, 
để chiếu lên màn ảnh một ảnh thật, phóng đạt của một hình ín 
trên phìm hoặc giấy. Phân biệt: ĐC truyền qua, dùng để chiếu 
ảnh của hình in trên vậf.trong suốt như phim, bằng ánh sảng 
truyền qua vât; ĐC phản xạ, dìng đề chiếu hình in trên giấy 
không trong suốt, bằng ánh sáng phản xã trên hình. Có loại DC 
chiếu xa đùng trong quAn sự; ĐC dùng trong rạp hát, trong nhà; 
DC tín hiệu để truyền thông tin. Trong điện Ảnh có loại dùng để 
chiếu phim đèn chiếu. 


ĐÈN NEON Đ) ˆ 





ĐÈN CHỚP (nhiếp ảnh), dụng cụ phát săng cực mạnh, tức 
thời đừng để chụp ảnh, chiếu sáng đối tượng chụp ảnh trong điều 
kiên ánh sáng yếu. Có hai loại: I) ĐC đốt cháy (cg. đèn magie) 
gôm một bóng đèn nhỏ trong cỏ một giây kim loại (bằng nhòm, 
zinconi - magie) dễ cháy sáng trong oxi. Ánh sáng phái ra cùng 
túc của châp ống kính mở, Bóng đén này chỉ dùng một lần. 2) 
DC điện tử được sản xuất từ 1945, cho nguôn sáng cực manh và 
Llức thời, thịch hợp khi chụp phim màu, thành phần quang phò 
và nhiêt đô màu tưởng tự với ánh sáng tự nhiên. Nguồn ánh săng 
cực mạnh ấy được tạo ra hằng cách phóng đột ngột năng lượng 
điện cực lớn (tích trước trong hị điên) vào một ống thuỷ tình 
chứa đầy khí hiếm xenon. Sự phóng điện trong khí hiếm bỉ ion 
hoá sẽ sinh ra một tia sáng loé như tìa chóp. 

ĐÈN CHỚP ĐIỆN TỬ CÓ MÁY TÍNH guuiếp ảnh), Loại 
đèn chóp ngắt mạch điền khi máy do tự động báo đủ ltdng ánh 
sáng phản xạ tỉ đối tượng chụp, tuỳ theơ khoảng cách và sức 
phản xạ ánh sáng của đối tướng. Khi chựp DCDTCMT, chế quang 
được mỏ ở độ mở đã chọn, lượng ánh sáng do đèn phát ra thay 
đải tuỳ thuộc vào thời gian phát ánh Sáng. 

ĐÈN CỒN (o4), đến bằng thuỷ tình có bắc, đốt bằng cồn 
(elanot) cho ngọn lửa xanh, nhiêt độ khoảng 500°C. Dùng để 
đun nhẹ trong phòng thì nghiệm, đặc biệt phòng thí nghiêm phân 
tích hoá học. 

ĐÈN CÙ (sân khấu) 1. Loại đèn dùng cho sản khấu, tạo cảnh 
cùng với phông màn (vd. cảnh tuyết rơi). 

2. Chỉ một động tác sân khấu "chạy vòng quanh", thưởng gặp 
Ở sân khấu tuông. 

3. Tền gọi "đèn kéo quân”, đèn chơi trăng tết Trung thu âm 
lịch. Nhở một ngọn nến thắp hoặc bắc trên đĩa đèn dầu lạc ở 
đáy đèn tạo niên đòng đối lưu có sức làm quay môt cái tàn chóp 
Ở nóc đèn, nghệ nhân tạo những hình người và muông thú, vv. 
chạy quanh; lại nhỏ ảnh sáng ngọn nến, các hình này được chiếu 
lên thân đèn bằng giấy mỏng trắng nên rất sinh động. 


ĐÈN ĐIỆN (điện), đèn sử dựng điện năng, Dễ phần biệt bản 
thân nguôn sáng với các phu kiện (tán đèn, chao đèn, gưởng phần 
xạ, vv.) đôi khi người ta dùng các từ bóng đèn, đèn ống thay cho 
từ DĐ, Theo mục đích sử dụng, có- đèn chiếu, đèn chóp, đèn 
tin hiệu, đèn quảng cáo, w. Theo nguyên lí tạo ánh sáng, có: đèn 
hồ quang, đến sợi nung, đèn huỳnh quang, W. Theo loại khí hoặc 
kim loại sử đụng, eó: đèn neon, đèn xenon, đèn ziriconi, đèn thuỷ 
ngân, w. 

ĐÈN ĐIỆN TỬ (điện f†), dụng cụ điện tử chân không có một 
số điện cực (hat cưc, ba cực hoặc nhiều cực) trong đó dong điền 
tử được hình thanh tử một điện cực nung nóng (catðt), được gia 
tốc nhở điện trưởng tạo ra giữa catôt và điện cực có điện thể 
dưỡng so vói catôt (anôt). Dòng điện tử chuyên đông này có thể 
được điều khiển nhà các điện cực còn lại (gọi là lưới). Dèn điện 
tử chế tạo trước đây thưởng có vỏ bằng thuỷ tinh được hút chân 
không, có đây tóc đề nưng eatôt giống nhí dây tóc đèn thấp sáng 
và có hinh dang tựa bóng đèn nên được gọi là DĐD: ĐĐT được 
phân loại theo công dụng (đèn chính lưu, tách sóng, khuếch đại, 
phát sóng, đổi tần, vwv.) và theo đải tần số công tác danh định 
(đèn âm tần, cao tần, siêu caa tần). Tư đầu những năm 50 thế 
ki 20 ĐDT dần đần được thay thế bởi đèn bán dẫn. Ngày nay, 
DÖF chỉ còn được sử dụng rẤt ít. 

ĐÈN ĐỌC PHÍM @), đèn dùng để đọc các phim X quang 
(chắn đoán bệnh và theo đôi kết quả chữa bệnh): một hình hộp, 
mặt trước là một tấm kinh sơn trắng đục mịn, bén frong có tắp 
đèn ống ncon cho ánh sáng toa đồng đều; đặt tấm nhìm X quang 
gài sát lên mặt kính, bật đèn sáng, sẽ thấy rõ các chi tiết bình 
ảnh cơ quan, phủ tạng có bên quan đã ghí được trên phim. DDP 
có nhiều có: loại nhỏ 30 x 40 cm hay nhiều phim nhỏ, loại lớn 


180 x 100 cm có 4 đèn, để đọc các phìm đã chụp được hàng loại; 
loạt tồn, hiện đai, tự động thay đôi theo yêu cầu của người dọc, 
thứ tự các phim tử 1 đến 15, không phải dùng tay đây các khung 
kính tồn. 

ĐÈN HALOGEN (điện, A. halogen Llamp), đèn sợi nung, 
ngoài khi trở còn chứa chất khí nhóm halogen (thông thưởng ¡at 
hoặc brom). Khấc phục được tình trang bóng đèn bị đen đo kim 
Loạt SỐi núng (vonfram) bốc hơi ở nhiêt độ cao tích tú dần trên 
thành bóng. Trong ĐỊT chứa :ot (0,1 mp/cm") hiện tượng bốc hơi 
vẫn xày ra nhưng trên thưc tế hầu như không còn sự tích tụ phân 
(Ú vonfram lên thành bỏng. So với đèn xợi nung thông thường, 
với cùng công suất và tuổi thọ, DH eó kích thước bé hón, hiệu 
suất phát sáng cao hơn vá độ ôn dịnh quang thông tốt non. DH 
được chế fạo với công suất từ vài oat đến vài chục kilôoat. DH 
dùng để chiếu sáng ngoài trối, trưởng quäy, trong máy sao chụp 
và máy chiếu. 

ĐÈN HÌNH (tuyền hình, A. kinescopc), đụng cụ tia điện tử 
dùng làm màn hình của máy thu hình đen trắng hoặc màu. ĐH 
máy thu hình màu có 3 tia điện tử ứng với 3 mau cơ bàn đỏ (R), 
xanh (B). lục (G). Cuộn tái tỉa ð cô DH làm cho tia điên tử quét 
theo chiều ngang của màn hình thành từng dòng và lần lượt từ 
trên xuống dưới cho đến hết màn hình. Tín hiệu truyền hình đưa 
tới làm thay đổi mật dộ của tia điện tử và do đó làm thay đồi 
độ chói (đô sáng) của mỗi điểm trên đường quét của tỉa điện tử, 
Từng điểm của màn hình có độ chói tương ứng với điểm của 
hình ảnh muốn tniyền đạt và do đó hồi phục lại hình ảnh ấy trên 
màn hình. Đối với DH màu, mức độ tương quan giữa 3 tia R, B, 
xác định tỉ (ê giữa 3 màu có bản ở môi phần tý của màn hình 
và (ạo lại màu thực của hình ảnh ở phần tử đó. Mỗi phần tử hinh 
Ảnh trên màn hình gọi là một pixel (A. pictnre element). Màn 
hình có nhiều pixet thì chất lượng hình ảnh tạo lại càng cao. 


ĐÈN HỒ QUANG THAN (điện, A. carbon - arc lamp), đến 
điện sử đụng bức xạ phóng điên hồ quang giúa các điện cực than. 
Các điện cực có thê thêm lõi hằng hoá chất đặc biết để Lãng cường 
độ ánh sáng phát ra. Dùng làm đèn chiếu, máy chiếu phim, vv. 
Do nhà điện học người Nga IabLôchokôp (Ilaben HwkoraesHw 
#iõnowkon) phát minh (1875). 


ĐÈN HUỲNH QUANG (điện, A. fuuorescent lamp), đèn 
phóng điên thuỷ ngẦn áp suất thấp trong đó hơi thuỷ ngân íon 
hoá tạo nên bức xạ kích thích láp phủ chất huỳnh quang (photpho), 
biến một phần năng tương cực tím tao nên trang quá trình phóng 
điện thành ánh sáng. Hiều suất phát sáng đến 85 \m/W/, tuôi (họ 
trên 10 piö, Chủ yếu dùng để chiếu sáng chung va cục bộ. 

ĐÈN HƯỲNH QUANG THUỶ NGÂN (điện; A. Nuoresccnt- 
mer- cury lamp), đèn phóng điện hồ quang thuỷ ngân áp suất 
cao, trong đèn có lớp phủ chất huỳnh quang (pho(tpho) biến một 
phần năng lượng cực tím do hồ quang tạo nên thành ánh sảng. 

ĐÈN LỒNG („ứ thuậr), đèn trang trí có khung lông kính, 
hoặc căng tua, giấy, vẽ hoa lá, phong cành, hoa tiết cách điêu, 
máu sắc rực rớ. DỊ. đón chỉ có lồng xung quanh ngọn đến DI. 
kép có khung ngoài bằng gỗ chạm trô, sơn màu, hoặc bằng song 
mây uốn tỉ mí, trên có mái, góc rủ tua chỉ ngữ sắc. DỊ, có hình 
khối chủ nhật, lục lăng, õvan, cầu dẹt, w. ĐL được dùng trang 
trì hai bên bàn thỏ, trang trí nội thất, ngoại thất, hoặc mang di 
rước trong ngày hội. Lịch sử 13L gắn bền với ngành trang trí nội 
\hất cung điền phong kiến xưa ồ Châu Á (Irung Quốc, Nhật 
Rản, w.). Nhiều DỊ. được vẽ công phu như tác phẩm nghệ thuât. 
Ngày nay, một xổ nơi vấn còn dùng DL để trang hoàng phòng 
khánh tiết trong ngày LỄ hõi. 

ĐÈN NEON (điên; A. neon tuBbc), đến ổng trong đó khí 
neon (Ne) bị lon hoá bởi dòng điện doc theo chiều dài ống, 
phóng ra một luồng ánh sáng đỏ rực. Nếu dùng hỗn hợp khí 
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necn - hecli, ánh sáng phát ra có màu đỏ da cam. Hiệu suất phát 
sáng 25 Lm/W. DN chủ yếu dũng làm đèn quảng cáo và đèn 
tín hiêu. 

ĐÈN NÓNG SÁNG (nhiếp ảnh; A. photoflood, tk. đèn 
phôtôflu1), tướng tự đèn điền thông thƯởng nhưng giây tóc (bằng 
vonfram) được nung sáng bởi một đồng điên cao thế. Ánh sáng 
eủa đèn này có nhiêt độ màu 3400 K. thích hón với phim màu 
đùng cho ảnh sáng nhân tao. Khi nung ở nhiệt độ cao, sợi giây 
(óc vonfram thăng hoa và kim loại sẽ Lắng xuống bóng đèn, do 
đỏ làm thay đồi nhiệt độ màu của ánh sáng phát ra và rủi ngắn 
rất nhiều thời gian sử đụng của đèn. 

ĐÈN PHA (Kao thông; Ph. phare, HIL phárea: tên của hòn 
đảo gần Atêchxanđri, nơi có ngọn đèn biển. nên đèn pha lúc đầu 
có nghĩa là đèn biến), thco nghĩa thông dụng, là đèn điện đặt ở 
phía trước các phương tiện vận tải để chiếu sáng đưởng đi. Những 
bô phần quang học của ĐP thưởng có: bỏng đèn mà hai tiêu 
điểm eó hai tóc để có thê chiếu sáng gần và xa, kính tán xạ và 
pha phản xạ. Trên các phương tiên vận chuyển hiện đại có đẻn 
chiếu xa và chiếu gần riêng biệt, có DP chống sương mù và ĐP 
phía sau đề khi xe lù: thì tư động bật sáng. 

ĐÈN PHÔTÔFLUT (nhiếp ảnh, A. photoflood) x. Đèn nóng 
sáng. 

ĐEN QUAC —- HALOGEKN (mhiếp ảnh) x. Đèn thạch anh - 
habpen. 

ĐÈN SÂN KHẤU (sân khẩu) x. Ánh cáng sân khấu. 

ĐÈN SÓNG CHẠY (điện n?), dụng cụ điện 1Ủ chân không 
dùng để khuếch đãi dao động điên siêu eAo tần do sự tương tác 
lên tục của đòng điện tử với trưởng siêu cao (ần trong dèn. 
Trưởng hợp sóng điên tư lăn truyền cùng chiều với đồng điện tủ, 
ta €ó Loại ÐĐSC. 

ĐÈN SÓNG NGƯỢC (điện tử), đèn khuếch đại và tao đào 
đông siêu cao tần, nguyên lí làm việc dựa Vào sự trao nãng lưởng 
của dòng điên tử chuyên địch trong đèn cho trưởng siêu cao tần 
chuyên địch trong hê thống làm chậm của đẻn ngược chiều với 
đòng điên tử. Dây là điểm khác biệt so với đèn sóng chạy (x. Đèn 
sáng chạy). Có hai loại ĐSN: loại O (có từ trưởng dọc theo trục 
đèn), chỉ tạo được công suất trung bình và công suất nhỏ; Loại 
M (còn gọi là [2SN từ trưởng ngang, điện tử trong đến chịu tác 
dụng của điên trưởng và từ trưởng vuông góc với nhau). Loại M 
có công suất và hiệu suất lán hơn Loại O (cũng như Ở đèn sóng 
chạy). Ì)SN có thê làm việc Ò chế độ liên tục hoäc chế độ xung. 

ĐÈN SỢI NUNG (điện), đèn điện phát sáng bằng sợi đối 
(đây tóc) kim loại được nung nóng đến sáng trấng trong chân 
không hoặc trong khí trở bồi dòng điên chạy qua sợi đốt. Kim 
Loại làm sởi nung thường là vonfram có đô bèn chảy lón. Nhiệt 
độ nung nóng có thể từ 2500 đến 3300 K Hiệu suất phát sáng 
10 - 35 t(m/W. Thôi thọ đạt 1000 giỏ. Do nhà điện học người Nga 
Lôđiphim phát minh (1872). Vào năm 1&77. được nhà điển học 
và sáng chế người Mĩ Edixơn (1R47 - 12431) hoàn thiền. 

ĐÈN THẠCH ANH (ho4) x. Đèn thuỷ ngân. 

ĐÈN THẠCH ANH - HAILOGEN (nhiếp ảnh; cơ. đèn 
quac - halogen), một ống site nhỏ trong có một sợi giày tóc 
bằng vonfram, chứa các khí hiếm và các hạt iot, một chất phi 
kim ho halogen. ĐTA - H được nung nóng tới nhiệt độ cao, 
chất iot kết hợp với khí vonfram tạo lại ngay thành sơi dây tóc, 
do đó thời gian sử dụng dài, ánh sáng phái ra lúc nào cũng như 
nhau cả về cường độ lẫn nhiệt độ màu cho đến khi đây tóc bỉ 
dứt. DTA - H sông suất có thể từ 250, 650, 800, 1200 hoặc 
2000 W, diễn thế 110 V - 220 VỀ Nhiệt độ của ánh sáng đèn 
phát ra là 3200 K hoặc 3400 K, thích hợp với loại phim màu 
dùng cho ánh sáng nhân tạo. 
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ĐÈN THUY NGÂN (öö4, cg. đèn thạch anh), môt loạt đèn 
dùng hơi thuỷ ngân, phát ra các Ha sáng trong vùng lơ tím và tử 
ngoai. Chế tạo bằng ồng thach anh (vì thạch anh khöng hấp thụ 
các tia tú ngoại) trong có chứa hơi thưỷ ngân. Một hiệu điện thế 
tứ vài chuc đến một trăm von gây ra phóng điên làm thuỷ ngân 
phát sắng. Dược đùng trong nhiếp ảnh, y tế, trong các máy quang 
phổ khi cần đo ð các bước sóng trong vùng tử ngoại. Loại ĐTN 
chữa khi trở và thuỷ ngân ở áp suất cao thưởng gọi là đèn cao 
áp, được dùng đề chiếu sáng. 

ĐÈN TÍN HIỆU (g12o thông), tín hiệu ánh sáng đặt tại nhà 
ga, trên thành bên toa xe, đầu máy, cuố: đoàn tàu, đèn cầm tay, 
dùng vào ban đêm để báo các tín hiệu cần thiết: dừng tàu, vào 
ghi, thông qua, khởi hành, vv. màu ánh sáng thường đùng: xanh, 
vàng, đỏ. Cụm đèn bóng sợi nung tạo ra ánh sáng và chụp đèn 
màu tạo ra màu thích hẹp. 

ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THỐNG (zn minh), thiết bị phát 
tín hiệu bằng ánh đèn với các màu sắc khác nhau hoặc bằng 
cách phát lúc sáng, lúc tắt để thông báo tình hình glao thông 
(an toàn, nguy hiểm, bình thường) trên đường sắt, đường thuỷ, 
đương bộ, đương không. ĐTHGŒT đưỡng bộ có 2 loại: 1) Đèn 
ba màu: xanh - được đi, đỏ - đúng lại, vàng - chú ý, 2) Đèn hai 
màu đỏ - xanh: dùng cho ngưởỡi đi bộ, Tín hiệu "Dèn xanh, đèn 
đỏ" lúc đầu chỉ dùng cho đường sắt, đến 1868, NaitØ, kĩ sư người 
Anh - là người đầu trên đứng cho đường bộ. Thời kì đầu, các 
tín hiệU màu được thay đổi nhà các dây cuaroa; về sau, được 
thay thế bằng đèn khi và đôi màu bằng các kính màu xanh, đỏ... 
Yến 1914, tại thành phố Ctipđen (Mỹ, sau đó ở Níu Yooc, Sicapô 
xuất hiện đèn tín hiệu bằng điện với hai màn xanh - đỏ; từ 1918, 
mốt có thêm màu vàng. 

ĐÈN TỬ NGOẠI (2ó), loại đèn khi hoạt đông phát ra các 
tia tủ ngoại có bước sóng tì 2200 Â đến 3600 Ä. Đèn thuý ngân, 
đẻn đotcri thuộc loại DTN. Dùng trong các máy quang phô khi 
cần đo tron vùng tử ngoại; dùng trong các máy đo huỳnh quang 
tàm nguồn kích thích (vì các tỉa tư ngoại có bước sóng ngắn nên 
có năng lượng lón). 

ĐÈN XE RÃNH (sân khấu), một (oai đèn cù, trên các vòng 
đèn nghệ nhân chế tạo ra các hình nhân làm những đông tác đản 
giàn như sư gỗ mõ, vãi lế phật, tiều phu đốn gô, thợ xè gỗ, w. 
Có nghê nhân còn chế tạo các quân trò diễn tiên hoàn, thành 
một màn sinh hoạt trong môi đoạn truyền, vd. "Việt Vương Câu 
Tiễn nạp Tầy Thi cho Ngô Phù Sai. Thông thưởng nghệ nhân 
bố trí các quần cư động được ở ngoài làng đèn nên trẻ em có 
thê trực tiếp thấy được cà hình khối, màu sắc, còn các vòng quân 
bến trong chi là các bóng không có cư động. 

ĐỀN XENON (điện; À. xenon arc lamp), đèn phóng hồ quang 
áp suất eao và siêu cAo trong mới trưởng khí xenon chứa đầy 
trong một ổng hoặc bầu bằng thạch anh với các điện cực tấp rất 
kín. DX có phô bức xạ gần với nhô bức xạ Mặt Trỏi, DX được 
dùng trong kí thuật chiếu phim, chiếu sáng ngoài trải, trong kĩ 
(huiẬt Xung, vv 

ĐÈN XÌ (cơ khf), dung cụ có buồng pha trộn hồn hợp khí đốt 
(axctilen) và oxi. Hôn hợp khí tử buồng trộn được phun qua vòi 
phun gặp lửa, cháy tạo thành ngọn lửa màu xanh có nhiệt độ rất 
cao. Theo cách dẫn khí đốt vào buồng trôn hỗn hợp, DX đước 
phân loại: phun và không phun. Theo kích thước và khối lượng, 
DX được phân ra: loại trung bịnh và Loạt nhe, Theo số lượng vòi 
phun, DX được phân ra: loại một vài phun và Loại nhiều vòi 
phun. DX (thường được dùng trong công nghệ hàn cắt kim loại 
và nghề kim hoàn 

ĐÈN XUNG (điện), đèn phát chóp sáng cường độ cao nêng 
lẻ hoặc lặp theo chu kì. Độ chói cực đại có thê đạt đến (10 - 
3091018 ed/em? Nguyên tấc làm việc của đèn dựa trên hiên tưởng 





DEXTRIN 1) 





phát sáng pkasma nhiệt độ thấp. DX được sử dụng trong kì thuật 
chụp ảnh, quay phim, định vị quang học, phát tín hiệu ánh sáng, 
trong các thiết bị tự động. 

ĐÈN ZIRICONI (điện; A. zirconium tamp), đèn phóng điện 
khí trong đó sử dụng sự bức xạ của một điện cực âm bằng Ziriconi 
oxIt được đốt nóng lên đo phóng điện. Khí được dùng là acpon. 
{3Z được sử dụng trong công nghiệp quang học làm nguồn ánh 
sáng điểm có cường độ cao. 

ĐÈN QGứnh) x. Rắn biển. 

ĐENPHIN (th) x. Cá heo. 


ĐENPHƠ (khao cố, mĩ thuật, P Delphes, H. Delphoi), thành 
phố eð Hì Lạp, nằm ở sưỡn tây nam đãy núi Pacnaxó (Paraasse), 
trưng tâm tôn giáo và nghệ thuật cô đại. Phát triển rực rõ về tôn 
giáo trong các thế kì 7, ó, 5 tCn. Theo truyền thuyết, thần Apôlô 
đã giết trăn tỉnh Pitông tại đây và nữ tu sĩ Piti (Pythic) đã đem 
tới lồi phán trưyền của Thượng đế. Có nhiều quần thẻ di tích 
khảo cô, được khai quật tù 1892, bao gồm các đền đài, sân vận 
động, nhà hát, tniöng đua ngựa, các cột tạc vũ nữ thiên thần và 
các tượng đài. 

ĐÈO (đa 1) 1) Chô hạ thấp của đường sống núi có thê đi lại 
thuận lợi tư đầu nguồn của sông, suối ở sườn bên nảy sang đầu 
nguồn của sông, suối ở sườn bên kia. 2) Nghĩa thường dùng: chỗ 
cao nhất của đường giao thông cắt qua chỗ thấp nhất của đường 
chia nước của dãy núi (vd. D Mụ Gia) hoặc cắt qua đầu đãy núi 
ăn sát ra biển (D Hải Van, D Ngang, w.). 


ĐÈO CÁ (2/4 ), nơi quốc lộ 1A vượt qua các đãy núi 
granit Đá Chông (định 604 m) và Đá Bia (đỉnh ?0ó m) thuộc 
dãy Chư Hmu từ kiÊmet 1360 đến kilômet 139, độ cao 333 mị, 
dài § km. Nầm giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hoa. 


ĐÈO CÁT HÃN (ø; 2 - 1433), tù trưởng người Thái, đòi 12, 
ỏ châu Ninh Viễn (Lai Châu). Năm 1422, quy thuận Là Lợi, đước 
giao quản lĩnh chàu này. Sau chống lạt triều đình. Năm 1432, LA 
Lợi đem quần đánh, DCH thua trận ra hàng. L4 Lư cho ở Đông 
Kinh, lập làm tư mã. Năm 1432, bị giết chết. 

ĐÈO HÁI VÂN (di l(, đu lịch), đêo qua Hải Vân, một nhánh 
của dây Rạch Mã (1444 m) đâm ngang ra biển Đông, làm ranh 
giới giửa hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quàng Nam - Dà Nẵng. 
Dướng qua đèo quanh co uốn lượn, mây giăng trắng xoá, nhìn 
xuống là cả một vùng núi non sông biển liền kề, đẹp vá hùng ví. 
Ngày xưa, đường vượt núi qua 3 đèo gọi là Chính đạo, Thượng 
đạo và Trung đạo. Đến thời Minh Mạng (1829 - 40) đường mỏ 
rộng thêm, xếp đá Làm bậc cho dễ đi và đặt 3 cửa ải canh nhàng. 
Của ải chính ở phía tây núi Hài Vàn cá thành chẩn ngang, phía 
trước cũng như phía sau đều XAy của: trên cửa trước trông sang 
địa phận Thừa Thiên - Huế có 3 chữ "Hài Văn quan", trên cửa 
sau trông xuống tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng có ó chứ "Thiên hạ 
đệ nhất hùng quan“ (cửa ài hùng vĩ bậc nhất đưới bầu trởi). Thành 
cũ không còn nhưng định đèo hiện nay còn dị tích ải xưa. 


Ngày nay, đường đi ôtô qua DHTV ở độ cao 420 m, dài 20 km, 
với 60 khúc ngoặt chủ chị, sát những vách đá hoa cướng dựng 
đứng. Con đường xe lửa vượt đèo nhải qua 7 hầm xuyên núi, đài 
tông cộng 3290 m; trong đó hầm Sen 562 m là dài nhất. DHV 
đã chứng kiến nhiều chiến công và sự tích anh hùng của nhân 
dân Việt Nam trong lịch sử. 


ĐÈO LE (2/2 !9), mó cao tanh thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh 
Quảng Nam - Dà Nẵng. Dược khai thác tử trước 1954, cao tanh 
thành tạo đo phong hoá tại chỗ các đá øranií sảng màu thuộc 
khối grantt biotit Đèo Le. Thần quặng thường có dạng tương đối 
đẳng thước; chiều dày biến đổi theo mức độ phong hoá. Chất 
lượng cao lanh khá tốt, có thể dùng để sản xuất sứ gốm dân dụng. 
Trữ lượng khoảng 1 triệu tấn. Khai thác lộ thiên. 


ĐÈO NGANG (đa 1, du lịch), đèo cao trong dây Hoành Sơn 
chạy ra biển, ranh giới hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, quốc l2 
(A chạy qua. Dưỡng lên đèo quanh co uốn khúc vượt qua nhiều 
sườn núi đồi đốc thoai thoải, Dinh đèo cao hơn 250 m. Trên đèo 
hiện nay còn một cái công \à dị tích cửa ải xưa. 


ĐÈO PREN (đ¡a // ), nằm trên quốc lộ 20 từ thành phố Hồ 
Chí Minh đi Đà Lạt, cách Đà Lạt 2 km, ở độ cao 1100 m, dài 
8 km. Đường mói làm hiện nay không qua ĐP nữa. 


ĐÈO RALUM (đi2 1), trên đường liên tỉnh 8, từ ấp Long 
Hoà, huyện Hàm Thuận Bắc, tính Bình Thuận đi Di Lình, tử 
kìilAmet 60 đến 65, ö đô cao 1050 m. 

ĐÈO TAM ĐIỆP (sử, đi tch; tk. đèo Ba Dội), đèo ở thị trấn 
Tam Điện tunh Ninh Bình. Tư miền Bắc đi vào các tỉnh miền 
Trung, con đường bộ độc đạo này phải qua DTD, cách thị xã 
Tam Diệp 3 km về phía Nam, một cửa ải hiểm yếu, lối rộng 
khoảng 8 m. Nhìn tư xa mạch núi khép kín đần, giống như cái 
đó BẤt cá nên có tên là Kẽm Đó hay LÁ Đó. Dây Tam Diệp có 
3 ngon núi, ngọn raa nhất 118 m. Cá 3 tốn đèo vượt núi nên có 
tên là đèo Ba Dội., 


Cuối 1288, 29 vạn quân Thanh (Trung Quốc) tràn vào chiếm 
đóng Thăng Long. Nhà Tây Sơn túc đó chỉ có một vạn quân đần 
trú ở Thăng Long (Hà Nội ngày nay) và Hắc Hà. Ngõ Thì Nhậm 
một tướng tài cúa Tây Sơn chủ trương rút quAn về lập phòng 
tuyến Tam Diệp - Biện Son, cho quán bộ chẹn ở núi Tam Điệp 
phòng thủ, quan thưỷ đóng đồn tại hải phận Biện Són (Thanh 
Hoá). Ngày 20 tháng chạp (15.1.1789), đại quân do vua Quang 
Trung chị hưy tư Phú Xuân (Huế) ra đến Tam Diệp nghỉ lại cho 
quân lính ăn tết Nguyên đán trước. Tư đêm giao thừa đến 5 
tháng giêng Ki Dậu (30.1.1789) quân Tầy Sơn kéo ra đại phá 
quán Thanh ở Thăng Long, kết thúc thắng lợi cuộc tiến công 
chiến lược thần tốc. Tại DTD, hiện nay còn nhiều đấn tích lịch 
sử như luỹ Ông Ninh (Trịnh Ninh), Dồn Dâu, núi Vướng Ngự 
nơi vua Quang Trung đóng quân. 

ĐÈO VĂN TRÌ (sử), thủ tĩnh người Thái trong phong trào 
chống Pháp ö Tây Bắc, Việt Nam. Nồi tiếng trong trận đánh 
Pháp ở Bình Lu (vùng đất đang tranh chấp giữa DVT và Quan 
Phong), một vị trí chiến lước quan trong án neữ trên đường Lào 
Cai - Lai Châu và Phong Thồ (Lai Châu) đi Than Uyên (Nghĩa 
L4). DVT liên kết với Nguyễn Văn Giáp và Ngô Quang Rích 
(cơ. Nguyễn Quang Hích), còn Quang Phong hợn tác với Pháp. 
Tháng 11.)886 đánh thắng 500 quân Pháp do quan ba Ôlviê 
(Autvier) và Quang Phong chỉ huy. Sau đó rút quân về Lai Châu 
và năm 1890 phải đầu hàng Pháp. 


ĐEOXIRIRBONUCLEOTTT (sbưi, A. deoxyribonncleotide), 
đơn vị hợp thành phân 1 ADN, trong thành phần có chứa bazø 
purin hay pirìimiđin tiên kết với đường 2 - đeoxiribozd và nhóm 
photphaI. 

ĐEP (ho4, A. dícthylphtalate; tên gọi tất của đictylphlaUt) 
x. Arf phíaÏlïc. 

ĐETECGEN (hoá công nghiệp; ÀA. detergent) x. Chất tẩy rửa. 


ĐEXTRAN (hoá; A. dextran), (CeHaO¿)a: Là polisacarit được 
tông hợp từ sacarozơ nhờ một số vì sinh vật. Phân tử lượng có 
thể đạt tới vài chục triệu, cỏ cấu tạo phân nhánh. Chất quang 
hoạt; độ quay cực riêng (với tia D, ò 205C) của các Ð khác nhau 
đao động từ +199° đến +2352. Dung dịch có độ nhót cao, không 
phản ứng vói iot. Được dùng trong y học làm huyết tướng nhân 
tạo; làm chất phụ gia của dịch khoan mỏ đầu, vw. 

ĐEXTRIN (gưới, A. dextrin), olgo hoặc polisacanit nhận được 
khi thưỷ phân giới hạn tình bột. Nếu tiếp tục thuỷ phân D đến 
cùng, sẽ đước đường g\ucơzơ. 
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ĐỀ (thuỷ (2i), công trình thuỷ công xây dựng đợc theo bở sông 
hoặc biển, tương tự đập đất về mặt xây dựng. Thường xay đắp 
bằng đất, đá, cũng có khi bằng bê tông. Phân biệt: D ngăn nước. 
để bảo vẽ vùng đất thấp ven sông và biển khỏi \ũ lụt, thuỷ triều, 
sóng bão, nối công trình thuy cöng dâng nước của đầu mối vi 
bỏ; Ð không dâng nước, để chính tị lòng sông, cải thiện điều 
kiện đường thuỷ và sự làm việc của các công trình thoát nước và 
\ấy nước. D biên được xây dựng dọc theo bờ biển đề ngăn nước 
mặn, không chơ nước thuỷ triều tràn vào đồng ruộng và làng 
mac. Ð sông được xây dụng đọc hai bờ sông đề ngăn tũ, chống 
báo tụt, không cho nước lũ tràn vào làng mạc, thành phố, đồng 
ruộng, vv. Ð quai là 1) bao quanh một vùng hoặc một công trình, 
để chồng ngập lut trong thời gian thì công hoặc sửa chữa; có thể 
xây bằng đất (đắp, bôi), đá (đồ), gố, đôi khi bằng bê tông và kim 
Loại. 

ĐỀ BAO (0y lợi), vật xây dựng đắp bằng đắt có độ cao cần 
thiết đề ngăn nướó- tũ tràn vào một khu vực cần bảo vệ, vd, DB 
thành phố IIà Nội. DR thưởng được làm ô ngoài đê chính. 

ĐỀ BIỂN (thuỷ lơi) x. Đề. 

ĐỀ CÁT (/ 1) 1. Dải hẹp kéo dài dọc theo bò, bồi tích cát 
hoặc Vỏ sò ốc biển và tách đầm phá ra khỏi biên, được thành 
tạo đo sì ởi chuyên ngang các bồi tích từ đáy biến vào bở do 
sóng. 2. DC ngầm dưới nước phân bố ven bở của đáy biên trước 
cửa sông, thành tạo trong quá trình phân phối lại phủ sa sông 
đơ sóng và trầm tích đọng Ở cửa sông. 

ĐÈ CHẮN SÓNG (nông), công trình lón ở bến cảng có lôi 
bằng đất hay đá từ bờ ra vùng nước sâu, dùng để phá năng lượng 
sỏng, làm chỗ cho tàu đậu. 

ĐỀ QUÁI (uỷ lợi) x. Đá. 

ĐỀ SÔNG (thuỷ lợi) x. Đà. 


ĐỀ XICA V. (điện nh; Vittorio De Sica; 1901 - 24), đạo diễn 
điện ảnh Itala. Năm 1924, bắt đầu hoạt động điện ảnh, là diễn 
viên, biên kịch, đạo diễn, Nôi tiếng tử những phim "Susa” (1946), 
"Kẻ cắp xe đạp" (1948), "Phép la ở Milan" (1950), "Umbectô D." 
(Umberto D.”) (1951), "Hôm qua, hôm nay, ngày mai" (1963), vv. 


Phim của DX mang nội dung tiến bộ, có trình độ nghệ thuật 
cao, đặc biệt là về diễn xuất. Giải thưởng tại Jšsên hoan phim 
quốc tế và giải Öxca (Oscar). DX theo chủ nghĩa hiện thực mới 
trong điện ảnh ItaUa. 

ĐỀ (nông, Ficus reirosa) x. Đa. 

ĐỀ CAN (mĩ thuậr) 1. Hình ảnh hay chứ in sẵn trên giấy để 
đán lên một điện cần trang trí hay đánh dấu. Sau khi bóc bỏ đế 
giấy ban đầu, hình DC còn lại gắn vào mặt đế mới. Thường dùng 
rộng rãi trong trang trị đồ sứ, đồ nhựa, trang trí các mặt kim loại 
(đầu máy khâu, khung xe đạp, vỏ xe máy, ô !Ô...). Cũng có dạng 
DC với những hình vẽ ngộ nghĩnh, vui mắt, nhiều màu cho trẻ 
em đán chơi, 


2. Thủ pháp kĩ thuật được một số hoa sĩ dùng để ¡in truyền 
màng màu vẽ ước từ một mặt đế tạm thời chuyền sang mắt tranh, 
tạo những hiệu quả thị giác độc đáo, bất ngỡ do ngẫu nhiên, nôi 
bật chất liệu. 

3. Chữ ĐC: từng con chú được in hàng loạt, đán hở lén một 
LÒ giấy. Khi dùng con chữ nào thì miết mạnh mặt sau cho chuyền 
sang mặt nhận cuối cùng (giấy, bia, đồ vật). Với các kiểu và cð 
chữ khác nhau, chữ ĐC giúp hoa sĩ ấn loát hoặc đồ hoa trane 
trí thực hiện nhanh gọn, hoàn chỉnh phần chữ ín cần thiết trên 
các Ấn phẩm, biên hàng, tủ kính, w. (có loại chữ ĐC cổ to đùng 
ngoài trỏi chịu được mưa, nắng, gió). 

"ĐỀ CƯƠNG CÁCH MẠNG MIỀN NAM" (8.1956) 
(chính mí), văn kiện chính trị quan trọng do Là Duân - uỷ viên 
Hộ chính trị của Đảng lào động Việt Nam, bí thư Xứ uỷ Nam 
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Bộ - dư thảo tháng 8.1956. Đà cương xác định những vấn đề có 
bản về đưỡng lốt và phương thức cách mạng ở miền Nam nhằm 
đánh đô chính quyền Ngô Dình Diêm - tay sai của đế quốc Mĩ 
- giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà trong 
hoàn cảnh Mĩ - Diêm đã thẳng tay đàn áp, khủng bố những ngưởi 
cộng sản và yêu nước, cự tuyệt hiệp (hưởng tông tuyển cử trong 
cả nước, chuẩn bị Bắc tiến. 

IĐề cương nêu ra ba nhiêm vụ chính của cả nước là: củng cố 
thật vũng chẤc miền Bắc; đây mạnh đấu tranh cáh mạng ở miền 
Nam, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của các lực lượng hoả 
bình, đôc lập dân tộc và dân chủ trên thế giới. Cách mạng miền 
Bắc là cơ sở của cách mạng cả nước và của cuộc đấu tranh thống 
nhất nước nhà, cách mang miền Nam là một bộ phận của cách 
mạng cả nước. Cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam và cuôc 
cách mạng ở miền Bắc đều nhằm mục đích chung là giữ gìn hoà 
bình, thực hiển thống nhất, hoàn thành độc lập, dân chìi trong 
cả nước. Đề cương chỉ rõ chính quyền Ngô Đình Diệm là sản 
phẩm của chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mí, mang bản 
chất độc tài phát xít. Vì vậy, nhân dân miền Nam chỉ có một con 
đường là đưa vào sức mạnh của quần chúng để chống Mĩ - Diêm 
CỨU nước và tự cứu mình. Nhiệm vu của cách mạng miền Nam 
là trực tiếp đánh đồ chính quyền độc tài, phát xít Ngô Dinh 
Diệm, giải phóng nhân dân miền Nam khỏi ách đế quốc, phong 
kiến, thiết lập ở miền Nam một chính quyền liên hiệp có tính 
chất dân tộc, đán chú đề cùng miền Bắc thực hiên một nước Việt 
Nam hoà bình, thống nhất, độc lập và dân chủ. Dề cương nêu 
lên những bài học kinh nghiệm lịch sử của cách mạng Việt Nam 
và cần vận dụng vào hoàn cảnh mới ö miền Nam. Đó là: phải 
xây dựng thực tực cách mạng thì mới tranh thú được thối cd 
thuận lợi bên ngoài; phải có sự Lãnh đạo của Đảng theo chủ nghĩa 
Mác - I.nIn; phải xây dựng liên mình công nông vũng chắc; nhài 
xây dựng, củng cố và phát triển mát trận dân tộc thống nhất trên 
cơ sở tiên minh công nồng, khơ¡ đậy lòng yêu nước của tiểu tư 
sÀn, học sinit sinh viên, trí thức, nâng cao ý thức chính trị và phát 
triển phong trào yêu nước trong tầng lóp cóng thương, đoàn kết 
với các tôn giáo, vận động và đoàn kết tôt với các dân tộc ít 
ngưởi, khoét sâu mâu thuẫn nội hộ địch để làm suy yếu chúng. 
"DCCMMN" đã góp phần hướng dẫn trưc tiếp cuộc đấu tranh 
chồng Mi - Diệm, bảo vệ và phát trên lực lưộng của cách mạng 
tiến lên khỏi nghĩa tửng phần khi có Nghị quyết lần thú 15 của 
Ban chấp hành trung ưởng Đảng (khoá II). 


ĐỀ CƯƠNG KỊCH BẢN (điện đ¡h), bàn trình bày tược ý 
sáng tác của tác gia kịch bản văn học điên ảnh, đưa tói xưởng 
phim trước khi kí hợp đồng viết kịch bàn. DCKB giới thiêu trước 
tứ tưởng chủ đề, chất Liệu, đề tài, cốt truyện, sự biến, tỉnh huống 
kịch, đặc điểm tính cách các nhận vật chính. Nếu qua DCKR, 
hãng phím thấy trước được một cốt truyện sẽ mời tác giả viết 
thành kịch bản văn học điện ảnh với nôi dung ch tiết, hoàn chính. 
DCKEB có thể dùng trong sàn khấu (kịch bản săn khu). 


ĐỀ CƯƠNG VĂN HOÁ (1945) (văn), văn kiên quan trong 
đầu tiên về văn hoá của Dàng cộng sản Dòng Dương, đo tông 
bí thư đương thơi Trưởng Chính khỏi thào. Hản đề cương nêu rõ 
quan điểm của Đảng: 4) Mặt trân văn hoá là một trong ba mãi 
trận: kinh tế, chính trị, văn hoá; b)ỳ Không chỉ làm cách mang 
chính trị mà còn phài làm cách mang văn hoá, c) Có lãnh đạo 
phong trào văn hoá, Đảng mới có ảnh hưởng tới công chúng, Việc 
tuyên truyền của Đảng mới có hiệu quả. Sau khi nêu bật nguy 
cơ của nền văn hoá Việt Nam dưới ách thông trị của Nhật - Pháp, 
bán đề cương phân tích mối quan hê giữa cách mang chính In 
và cách mạng văn hoá, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Dẳng đổi 
với cách mạng văn hoá nhầm mục địch thực hiện nền văn hoá 
xã hôi chủ nghĩa Việt Nam, vạch rõ những nhiệm vụ của các 
nhà vân hoá Việt Nam là chông văn hoá phát xít, phong kiến lạc 
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hậu, nô dịch, ngu dân, mị dân, xây dựng nền văn hoá dãn chú 
với ba tính chất cơ bản: dàn (ốc hoá, đại chúng hoá và khoa hoc 
höoÁá. 

ĐỀ ĐỐC ($), chức quan võ trong các vương triều phong kiến 
Việt Nam, thuộc hàng chãnh nhị nhằm, Đối thời Hồng Đức 
triều 1£, DĐ đặt dưới chức đô kiểm và trên chức Dô đốc đồng 
trì. Năm 1502, ĐD là chức quan vố ở Ngũ phủ, trên chức chỉ 
huy sử. Đến đời Báo Thái (1720 - 29), DD đặt trên chức Đô đốc 
đồng trì và chức đề nh. Dưới thều Nguyễn, đầu thời Minb Mạng, 
mới chỉ đặt chúc ĐD ở kinh thành. Giữa thòi Tự Đức. đặt chức 
131) đứng đầu quân ngũ ở một số tỉnh trọng yếu (Hà Nội, Hải 
I[ương, Sơn Iầy, Nam Dịnh, Thanh Hoá, Nghệ An, Binh Định), 
trên chức (ãnh bình. 


Trong các cuộc khỏi nghĩa chông Pháp cuối thế kỉ 19 đầu thế 
kỉ 20, một sô thủ lĩnh quân sự địa phương cũng được tôn xưng 
là đề đốc (Đốc Ngư, Đốc T, Đề Thám...). 


ĐỀ LĨNH (sử. quân sư), chúc quan coi việc quân sự, gi gìn 
trÂt tỰ trị an và giao thông công chinh ò kính thành Thăng Long 
xưa. J)ầu đời l4 Tương Dực (1509 - 16), bắt đầu đặt quan DL. 
(có chức chưởng ĐI, phó ĐI. và đồng E)L), trông nơm việc quAn 
ð 4 mật thành, tuần phòng ở kinh sư, canh phòng các nơi tìm 
bắt kẻ gian. Thơi Lê - Trịnh, dừng cả quan văn Vào chúc đông 
DỊ. Ngoài việc phòng gian, khám xét tra hỏi các vụ trộm cướp 
và đánh nhau, lúc này ÐL còn trông nom các việc cầu cống, 
đưởng sá. khai mướng, tháo nước, cúu hoả. 


ĐÈ NGỮ (ngôn ngữ; A. theme; cg. chủ đề, đề), theo lí thuyết 
phân đoạn thực tại và lí thuyết cú pháp chức năng, là bộ phân 
quan trọng đứng ở đầu của câu ứng với cái được nêu ra đề rồi 
sẽ được nói rõ bởi bộ phận thuyết ngữ , DN là bộ phận có mức 
độ năng động giAo tiếp (communicativc dynamism) thấp nhất, 
Quá trinh đưa một thành phần nào đó của cầu tên đầu câu thành 
ĐÀN được gọi là quá trình DN hoá (thematizAtion). 


ĐỀ TÀI (văn, nghệ thuậu khoa học), đối tượng đề miêu tà, 
biểu hiển, nghiên cứu. chuyên trò, vv. Trong văn học, nghệ thuật, 
ĐT là những hiên tượng xã hội được nhà văn, navới nghệ sĩ khai 
thác một cách nhất quán theo ý định tư tưởng - nghệ thuật của 
mình. ĐT được nhân thức và khai thác theo những quan điểm 
khác nhau, tuy thuộc vào thể giói quan, lập trướng 1u tưởng, thái 
đô của văn nghề sĩ. Bản thAn ĐT không trực tiếp mang tính tư 
tưởng, nhưng Df là điểm xuất phát đề văn nghệ sĩ bộc lộ quan 
điểm, tự tưởng của mình qua chủ đề, cốt truyện và nhân vật. 
Vd. ĐT nông nghiệp, ĐT chiến tranh, DỈ tình yêu... hoặc cụ 
thể hơn, DT về đổi mói trong giáo dục lối sống, phê phán té 
nạn xã hội. Trong khoa học. việc chọn ĐT có một tầm qưan 
trọng đặc biệt. DT phải đáp ứng yêu cầu của khoa học, của thời 
đại, phục vụ sản xuất và đời sống con ngưới, phả! thiết thực và 
có ý nghĩa đối với thực tiễn cuộc sống. 

ĐỀ THƠ (nú2), động tác múa của đân tộc Việt, được khải 
quảt tử sự quan sát cuộc sống, dáng đi, tính cách, cứ chỉ khoan 
thai đĩnh đac của tốp người phong lưu nho nhã. Múa vói đạo cụ 
là một quạt. Khi múa, bước đi tù tốn, đặt gót rôi lăn đần cả bàn 
chân, tay trái để sau lưng, tay phải cầm quạt vừa đi vừa nhấn cô 
tay ra chiều suy nghĩ. O†' được cách điều và càng rổ nét trong 
tư thế vuốt quạt tử sau vờn rá trước, vuốt xuống ngang ngực như 
đang đè thỏ. ĐT tà đông tác đẹp. khá: quát được phong cách 
các thư sinh; dùng nhiều trong múa chèo. 

"ĐỀ TÌNH QUỐC DÂN CA” (ở) x. "Á tế Á e4”. 

ĐỀ TỪ (văn), tồi của môt nhân vật danh tiếng hay một danh 
ngôn thưởng được ghỉ ở đầu một cuốn sách, một chương sách, 
một bài thở, một truyện ngắn... để người đọc có thê biết được ý 
tông quát hay tinh thần chính mà tác già muốn gì gắm trong 
tác phẩm. 


ĐỂ MA (4n tóc), nghí thức tìm đất đề chôn cất thị hài người 
chết. Theo quan niệm dân pian và thuật phong thuỷ, phần mộ 
đặt ở nơi đắc địa hay ngược lại có thê làm cho con cháu làm Ăn 
phát đạt hay lụn bại, lầm cho xưởng cốt ngươi chết được bảo tôn 
hay bị hư hại, ảnh hưởng tốt hay xấu tới người sống, Vì vậy việc 
tìm đất tốt để LM là rất hệ trọng. Xưa có sách địa l hướng dẫn 
việc DM. Dân gian còn truyền tụng về ông Tâ Ao là thầy địa li 
cõ biệt tài về việc DM này. 

ĐẾ CHẾ ĐỨC (sở), đế chế theo chế độ quân chú lập hiến ở 
Đúc 1871 - 1919, Thành Lập 18.1.1871 do kết quả của quá trình 
đấu tranh thống nhất nước Đúc trong các cuộc chiến tranh chống 
Đan Mạch (1864); chống Áo (1866); chống Pháp (1820 - 71). Vua 
Phô Vihem II lên ngôi hoàng đế (1871 - 1918), Rxmac (Bismarck) 
giữ chức thủ tướng (1871 - 90). Đã tiến hành thông qua hiến pháp, 
thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. Cuối thế ki 19, nền kinh tế 
tử bản chỉ nghĩa ngày càng phát triển và DCD trả thành một 
quốc gia công nghiệp hùng mạnh, một trong những cường quốc 
hàng đầu thế giới. Dó chính là những tiền đề chơ CD chuẩn bị 
và phát đông cuộc Chiến tranh thế giói I (1914 - 1B). Năm 191R, 
sau khi thất bại (rong chiến tranh, hoàng đế Đức thoái vị, chính 
phủ Dúc k( hiệp ước đầu hàng quân Dồng mính tại Vecxay 
(28.6.1919). Phong trào cánh tà và quần chúng nhân dân nồi dậy 
làm cách mạng, lật đồ Đế chế, tuyên bố thành lập nền Cộng hoà 
vào tháng 9.1919. 


ĐẾ CHẾ Ï (sứ, 1804 - 14), đế chế theo chế độ quAn chủ tư 
sản do Napôléông Rônapac thiết lập ở Pháp tháng 12.1804, hiệu 
là Napôl@ông I. Đã tiến hành tô chức các cuộc chiến tranh chinh 
phục Châu Âu, tạo nên một đế quốc rộng lón sầm lãnh thô các 
nước Pháp, Bí, Hà Lan, miền tây nước Dức, miền bắc Italia và 
Rôma, cùng nhiều nước chư hầu (Tầy Ran Nha, Napôli, vv.) và 
các nước đồng minh (Thuy Điền, Dan Mạch). Sau trận Rôrôdinô 
(Nga) 1812, DC! suy yếu đần và sụp đồ năm 1814, Ngày ó.4.1814, 
Napôlêông I buộc thoái vị, bị đày ra đảo Enbơ (Ile d'Elbe) thuộc 
Dịa Trung Hải. Tháng 3.1815, trở về khôi phục Đế chế và cầm 
quyền trong 100 ngày. Sau khìi thua trận Oatelô (WatfcrLao, 
6.J8I5), Để chế hoàn toàn tan rã. NapôLêông Ï bị đảy ra đảo 
Xanh Elen (Sain( - HeLens) thuộc Anh, trên Đại Tầy IDDương 
(1815 - 21). 

ĐỂ CHẾ II (sử; 1852 - 70), chế độ quân chủ tư sản do Lu-i 
Napôlêông (Napôtêông IÏI) thiết lập ở Pháp ngày 2.L2.1852. Đã 
thành công trong việc phát triển kinh tế công thương nghiệp và 
tài chính. Tiến hành nhiều cuộc chiến tranh bành trướne ð Krưm 
(1854 - 56), ltala (1859), mỏ rộng việc xâm chiếm (huốc địa 
Châu Phi, Trung Cận Đông. Năm 1ã58, tiến hành xâm tước Việt 
Nam, chiếm ó tính Nam Kỳ và Cămpuchia. Dị thất bại trong 
chiến tranh Pháp - Phổ, Napôlêông III bị bắt làm tù binh ở trận 
Xeđăng (4.9.1870). Nhân dân Pari nổ: dậy khỏi nghĩa ngày 
4.9.1870, (AI đô DC II, thành lập nền Cộng hoà HT. 


ĐẾ QUỐC ANH (e6), thuật ngư chỉ nước Anh và các thuộc 
địa thuộc Ánh, trong những năm 70 thế kỉ 19. Thuộc địa của 
Anh gồm hai \oại chủ yếu. L) Nước tự trị là những quốc gia về 
hình thức bình đẳng với chính quốc (như Canađa, ÔÕxtrAyLa, 
Nìu Zilân, Liên bang Nam Phịì, W,), 2) Nước thuộc địa và bảo 
hộ (như ấn Độ, Hồng Kông, Gibranla, Mamtd, Nigiẽria, 
Tanganica, w.). [ảnh thô của ĐQA rộng tó: 31.8 thêu km? với 
số dân 427,4ó triệu người (trong dó chính quốc: 134,400 km”, 
số dân 47,360 triệu ngưöiy. Sau Chiến tranh thế giới Ï, hệ thống 
thuộc địa của ĐQA bất đầu khủng hoàng và ngày cảng tan rã 
nhất là sau Chiến tranh thế giới II, thuật ngữ DOA được thay 
bằng thuật ngữ Liên hiệp Anh dựa trên Quy chế Vetminxtỏ 
nhằm duy tn thế lực và ảnh hưởng của DOA. 

ĐẾ QUỐC ÁO - HUNG (s2), quốc gia phong kiến (1867 - 
1918), theo chế độ quân chủ ä Trung Âu. bao gồm đế quốc Áo 


7 


†” ĐÉ QUỐC BIZANTIN 





(thủ đô Viên) và vương quốc I1unear: (thủ đõ Buđapet) do hoàng 
đế Áo thuôc đồng họ Hapxbua (Habsbourg) gôc Đức trị vi. Thành 
lập năm 1867, sau khi Áo thất bại (1866) trong chiến tranh Phô- 
Ao. Cùng với Đức và Thô Nhĩ Kì, DQA - H phát động Chiến 
tranh thế giói I (1914 - 18). Bị thất bại và sụp đồ tháng 11.1918. 
[iip ước Vecxay ngày 10.9.1919 đã tách ĐQA - H thành hai 
quốc gia: Cộng boà liên bang Áo và Cộng hoà Hungarl. 

ĐẾ QUỐC BIZANTIN (sử; A. By2antine Empire; cg. đế 
quốc Đông La M3), đế quốc kế thủa đế quốc La Mã. Tôn tại tử 
395 đến 1453. Thành phö Bizaniin vốn là một thuộc địa ca Hi 
Lap, nằm trên phần đất Châu Âu của eo biến Rôapho, nay là 
Ixambun của Thô Nhĩ Ki. Năm 340, được hoàng đế la Mã 
Côngxtantin xây thành kinh đô mang tên là Côngxtantinôp. Năm 
395, đế quốc La Mã bị chia xé, piúa đông gọi là DQB, tiếp tục 
tồn tại sau khi phía tây gọi là đế quốc Tay La Má sụp đô. Dưới 
triều vua Juyxtindeng I (Petrus Sabbatius Justinianus; 527-65), 
lãnh thả ĐQB được mở rộng (Đông Nam Âu, Tiểu Á, một phần 
Bắc Phi), hệ thống luật pháp được ban hành, buôn bán phát đạt, 
kiến trúc, nghề thuật phát triển. Nhà thờ Xanh Sôphí xây dựng 
ð Côngxtantinôp trong thế kỉ 7 là một công trình kiến trúc nôi 
tiếng thời trung đại. Vướt qua những khó khăn trong các cuộc 
chiến tranh với người Ba Tư, Xvơ, Ilung Nâ, Arập, ĐQR hưng 
thịnh trỏ lai vào thế kỉ 9, đưới các triều vua Makêđðnia. Trong 
các thế kỉ tiếp theo, lãnh thô ĐQBR bị chia cắt đần đo các cuộc 
xâm lăng của người Thô và bị tàn phá sau các cuộc Thập tự chỉnh. 
Năm 1453, đế quốc Ôttôman Thỏ Nhí Kì xâm chiếm 
Côngxtantinôp, DOBR sụp đỗ. 

DĐQH đã từng có một nền văn hoá rực rớ, tổng hợp đhiớc các 
tính hoa của các nền văn minh Kitô giáo (dòng chính thống), 
truyền thống luật pháp và tâp quán LA Mã, văn học nghệ thuật 
và triết học Hi Lạp, cùng các thành tưu văn hoá vùng Tiểu Á, 
Dược coi như một cầu nối của văn mình Đông - Tầy, văn mính 
Châu Âu cô đại và cân đại. 

ĐẾ QUỐC LA MÃ THẦN THÁNH (; D. Heilge 
Romisches Reich), tên gọi một đế quốc Kitô giáo ö Châu Âu 
thời trung đại, tự cho là kế tục đế quốc La Má và đế quốc 
Saclomanhd. Do hoàng đế Đức Ôttô I (Otto I) thành tập tứ năm 
962. Từ đó, luãn tuôn do các vương triều Dức kế tiếp nhau trị 
vì cho đến kh› tan rã năm 1806. 


Qua các cuộc chinh phục đất đai, lãnh thố DOLMTT bao gồm 
các vùng đất ngày nay là các nước Đức, Áo, miền tAy Tiệp, Thuy 
Sĩ, miền đông Pháp, miền bÁc và trung Itata. Tuy nhiên, hoàng 
đế ít có thực quyền. Ti giữa thế kỉ 15 mang tên là Đế quêc La 
Mã thần thánh Giecman. Lúc đầu tiên mình, sau đó thưởng xuyên 
xung đội với các giáo hoàng !a Mã đề giành quyền bá chủ thế 
giới đối với các đân tộc theo Kitô giáo ở Châu Mi. Bị suy yếu 
qua nhiều cuộc tranh chấp nội bộ. Từ 1648, chỉ còn tồn tại một 
liên minh lỏng lẻo với các vướng quốc độc IẠp trên đanh nghĩa. 
Sau những chiến thắng của Napôlêông, chính thúc bị tan rã 
(1806). Hitle (18R9 - 1945) thường gọi DOLMTTT là Đế chế I 
của nhà nước Đức. 

ĐẾ QUỐC MÓGÔN (sở), triều đại Ấn Độ Tuyếc, Mông Cô 
theo Hồi giáo được bản địa hoá (đầu thế kỉ lố - giữa thế ki 19). 
Sau khi chiếm DêU lập ra DQM ở miền bắc Ấn Dô. Vương triều 
phôn vinh vào các đối vua: Humayun (1530 - 5ó), Acba (1556 : 
1óñ5). Lãnh thố thời kì này gồm hầu hết bán đảo Ấn Độ, 
Apganixtan và một phần Trung Á. Sau Acba, vương triều bắt đầu 
suy yếu do chiến tranh triền miên, giữa lúc người Chảu Âu bắt 
đầu xAm nhập. Hiệp định 1765 đặt Án Độ dưới quyền cai trị của 
thực dân Anh. Giữa thế ki 19, Anh xoá bỏ triều định Môgôn, 
đặt một phó vương người Anh đứng đầu thống trị trực tiếp Ấn 
Độ. 
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ĐẾ THANG (TRỤ) (sân khấu), tiết mục xiếc thuộc thể toại 
giữ thăng bằng. Kĩ xảo là đặt một cái thang hoặc trụ trên người 
(trên hai chân, trên hai vat hoặc một vai, trên bụng, trên trán), 
giữ thăng bằng cho thang, trụ không rơi đô. Một, hai hoặc ba 
điến viên khác leo lên làm các động tác xiếc trên ngọn thang, 
trụ. Các tiết mục của ĐT: 1) thang rã, là tiết mục độc đáo của 
xiếc Việt Nam; 2) thang gấp uốn đèo, tiết mục nồi tiếng của xiếc 
Việt Nam được ghép từ hai tiết mục ĐT trên chàn và uốn đẻo. 
Tiết mục ĐT trên sân khấu xiếc thế giới là ĐT bai tầng. 


ĐỂ THÍCH (iôn giáo; cơ. Inđra), một vị thần của đạo Ra La 
Môn là Thần Sấm Sét, trông coi cõi Trồi Đạo Lợi trong Dục giới. 
Ó Việt Nam, tủ thởi Lý, đã dựng chùa Thiên Phic, Thiên Thọ, 
đúc hai pho tượng Phạm Thiên, Dế Thích bầng vàng để thờ. 
Thông thưởng Phật giáo xem Phạm Thiên, DT là hai vị thần phò 
tá Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó lä một cách thâu tóm các vị thần 
linh, các giảo phái khác vào Phật giáo để đề cao Phât giáo. 

ĐỆ TAM (¡4 chấ!), thuật ngĩi được dùng từ đầu thế kỉ 19 để 
chỉ các trầm tích nằm phủ trên Mèzôzôi (Trung siah) mà trước 
đây gọi là Đệ nhị. DT từng được coi là hệ (kỉ), đôi khi còn được 
coi là đại (giói) như ở một số nước Âu - Mĩ. Ngày nay, DT được 
chia ra các hệ PaÌêôgen và Nêôgen. Do đó, thuật ngữ DT thuờng 
chỉ được dùng để chỉ chung các tràm tích Palêôzcn và Nêôgen 
không phân chia được. 


ĐỆ TỨ (4/a chất, cø. Nhân sinh Antropogen) 1. Hệ cuối cùng 
của thang địa tầng quốc tế, tức là hệ trên cùng của giói Kainôzôi. 
Hệ chủ yếu gồm các trầm tích bỏ rời, thành tạo đưới tác dụng 
của các đồng chảy, hình thành trong các thung ống sông ngòi 
Và các tam giác châu. 


Hiện nay phô biến 2 cách phân chía trầm tích ĐT: a) Phần 
thành 2 thống P\êistôxen vả HôLôxen, trong đó P\êistôxen được 
chia làm 3 phụ thống hạ, trung và thượng. b) PhAn thành 4 thống: 
PListôxen hạ hay EoplLêistôren, PlLêistÔxen trung hay 
Mẽsôptêistôxen, PLêistôxen thượng hay Nêôptêistôxen và Hôlôxen. 
Ó những vùng có hiện tượng đóng băng trong ĐT thì việc chia 
nhỏ hệ này dựa vào các giai đoạn đóng băng và giai đoạn tan 
băng xen kế, gọi tên theo các kì băng và các ki gian băng. Ö Việt 
Nam, trầm tích ĐT phát triển rộng rãi ð tam giác châu sông 
Hồng, đồng bằng chàu thổ sông Cửu (ong, đồng bằng ven biển 
Thanh Hoá, các thung lũng giữa núi Điện Biên, Nghĩa Lộ và các 
thung lũng đọc theo các sông lón. Đó tà các bồi tích với độ hạt 
to nhỏ thay đồi theo vùng. Ngoài ra, các hệ tầng đá bazan ở Nghê 
An, Trung Bộ và Nam Bộ, các thành tạo cồn cát ven biên, các 
trầm tích hang động cũng được xếp vào ĐT. 


2. Ki cuối cùng trong lịch sử phát trên địa chất của Trái Dất, 
bắt đầu cách đây khoảng l,6 - 2,5 triệu năm và được đánh dấu 
bởi sự xuất hiện của loài ngưới. Dựa vào sự tiến hoá của loài 
người, các nhà khảo cô phân chia ra các thời kì đồ đá, đã đồng, 
đồ sắt. Trong kỉ này, ở nhiều vùng thuộc Bắc Bản CẦu từng thời 
kì xảy ra hiện tượng nhiệt độ khí quyền giảm mạnh gây nên sự 
đóng băng rộng lốn, có nơi tạo nên tầng băng dày hàng nghìn 
mét, xen với những giai đoạn Ấm hơn gây ra sự tan băng. Do đó, 
thế piói sœh vật cũng biển đổi về số lượng và sự phân bố. Một 
số đã bị tiều điệt hoàn toàn như voi mamutr, tê giác rậm lông, 
w. Kỉ này còn được gọi tà Nhân sinh (4nzopogen) đề nói là thải 
gian xuất hiện và phát triển của loài người. Tuy nhiên, thuật ngũ 
IDDT vẫn được dùng rộng rãi hơn. 

ĐÊCA (//, 11. déka nghĩa là 10), trếp đầu ngữ để tạo thành 
tên gọi của đơn vị bói bằng 10 đón vị ban đầu. Kí hiệu: da. 
Vd. 1 đam = 1Ô m; 1 daì = 10L 

ĐẾCAÁC R. (niết, sử, (oán; Ph. René Descartes; 1596 - 1650), 
nhà triết học, nhà toán học, nhà vật lí học người Pháp. Ð là nhà 
nhì nguyên luận. Trong học thuyết về nguôn gốc crỉa vũ trụ, trong 


ĐÊM CỰC C) 





vât lí học, Ð là nhà đuy vật, coi 'Vật chất là thưc thể duy nhất, 
là cơ sở duy nhất của tồn tại và của nhận thức" (Mác). D đưa ra 
giả thuyết về sự phát triển tự nhiên của sự sống trên Trái Dất; 
theo quan niệm của D, vũ trụ là một cô máy khổng lồ, con người 
và cở thể động vật là những cỗ máy phức tạp, tất cà vận động 
theo các định luật có học. Trong học thuyết về tồn tai, trong 
nhận thức tuận, D là nhà duy tầm. 1 cho rằng xuất phát điểm 
của phương pháp xác lập tri thức xác thực là hoài nghí triệt để 
về tất cả mọi sự tön tại hiện có. Tuy nhiên, sự hoài nghí đó, cho 
dù là phổ biến và triệt đề tói mức nào, thì trong hoạt động nhận 
thức vẫn có cái không được hoài nghỉ: đó là sự hoài nghỉ đối với 
suy nghĩ của tôi. " Tôi tu duy, vậy thì, tôi tồn tại" - đã trò thành 
nguyên tắc cơ bản, nền tảng cho việc nhận thức sư vật. Ð là đại 
biêu điển hình của chủ nghĩa duy tí. Ông cho rằng chính lí tính 
(trực giác và các ý niệm bầm sình) chú không phải cảm giác hay 
kinh nghiệm là nguồn gốc của mọt trị thức xác thực. Chủ nghĩa 
đuy l của D khẳng định sức mạnh về thắng lợi của lí tính đối 
với tòng tìn. Trong toán học, là ngưởi đầu tiên đưa ra khái niệm 
biến số và sáng lập môn hình học giải tích bằng việc đưa vào 
phương pháp tọa độ. Một số tác phẩm chính: "Luận văn về phương 
pháp" (1632), " Suy tư về siêu hình học” (1641), "Nguyên Ú triết 
học” (1644), “Luận về các dục vọng" (1641). 

ĐỀCAÁC (LÁ) (đoán), đường cong phẳng có phương trình 
xÌ+ y - 3axy = Ô trong hệ toạ độ Đẽcac vuông gót. Đó là đường 
cong bậc 3 với đưỏng tiệm cận x + y + a = 0 Trong thư của 
Dêcac gửi Fecma năm 1638, lá Ð được nêu ra như một đường 
cong thỏa mãn một số tính chất xác định. Rôbdvan (G. Roberval) 
đã dựng nên dạng ciia lá Ð. 





Lá Dêcaec 


ĐÉCAC (TÍCH) (/oán; cg. tích trực tiếp, tích ngoài). Tích Ð 
của các tập hợp A và B, kí hiệu là A x B, là tập hợp tất cà các 
cặp sấp thứ tự (a,b), trong đó a € A và b € B. Tích D của một 
họ tuỳ ý các tập hợp được định nghĩa một cách tướng tự. Tịch 
_D củan tập hợp Á thường được kí hiệu là A2, Vd. mặt phẳng 
thực R? là tích Ð của hai đường thẳng thực R. 


ĐÊCAC (TỌA ĐỘ) (án). Trên mặt phẳng Lấy một điểm O 
gọi là gốc tọa độ và hai vectd eạ, e; không nằm trén cùng một 
đường thẳng, xuất phát từ O, gọi là các vectd đơn vị. Hai đường 
thẳng Ox, Oy tương úng chứa ey, e; gọi là các trục tọa độ. Điểm 
O cùng với hai đường thẳng Ox, Oy tạo thành một hệ tọa độ Ð, 
kí hiệu Oxy. Tọa độ Ð trong hệ tọa độ Oxy của một điểm M 
trên mặt phẳng là cặp số (X, y) sao cho 

OM= X6 + Y€+z 

Như vậy mỗi điểm trên mặt phẳng được xác định hoàn toàn 
bởi tọa độ D của nó. Nếu (x, y) là tọa độ D của M, ta còn viết 
M@,y). 

Trong trưöng hợp Ox vuông góc với Oy và độ dài của eq, e; 
bằng nhau ta có hệ tọa độ Ð vuông góc. Khi đó Ox gọi là trục 
hoành, Oy gọi là trục tung, X gọi là hoành độ và y gọi là tung độ 
của điểm M. Thông thưởng người ta quy định trục Ox theo phương 


nằm ngang, hướng của eq từ trái sang phải, trục Oy theo phương 


thẳng đứng, hướng của e› tử dưới lên trên. 


Tọa độ Ð cũng được định nghía tưởng tự cho không gian n 
chiều. Trong tọa độ D vuông góc của không gian ba chiều, tọa 
độ x, y, z của điểm M tướng ứng được gợi là hoành độ, tung độ 
và cao độ. Đêcac là ngưới đầu tiền đưa ra khái niêm tợa độ trên 
mặt phẳng năm 1673. 


ĐỆCAN (i2 l; Ph, Deccan hay Dekkan), cao nguyên ở Ấn 
Độ trên bán đảo Inđôxtan. Diện tích khoang 1 triểu km2. Dạng 
bậc thang được nâng cao ở phía tây và phía đông thành dãy 
núi Gat TẦy và Gat Đông. Có táp phủ bazan rộng lớn. Cao 
300 - 900 m, rải rấc có những núi) sót. Khí hậu cân xích đạo 
gió mùa. Lượng mưa trung binh năm khoảng 500 - 700 mm ở 
bền trong cao nguyên, 2500 mm ö sươn tây, trên 1000 mm ở 
sướn đông. Đất latêri Khoảng 60% diện tích đã đước canh 
tác (Uia mì, bông). Rừng cây rụng lá và Xavan. 

"Đ£DÓTỜỞ' (quân sự), mật danh chương trình tuần tiêu bằng 
tàu khu trục Mĩ trong vịnh Bắc Bộ tử 4.1964, nhằm các mục đích 
thu thập tình báo về hệ thống phòng (hủ bò biển, mạng rađa 
cảnh giới bờ biển, dữ kiện thuỷ văn, hoạt động của hải quân miền 
Bắc Việt Nam; phục vụ $ÓG, biểu đương sức manh và chuẩn bị 
cho các hành động quân sự quy mô lón. D tạo bối cảnh cho Mĩ 
dàn đựng *qz kiện vịnh Bác-Bộ", lấy có tiến hành chiến tranh phá 
hoạt miền Bắc Việt Nam. 

ĐÉĐÊKIN R. (oán; Richard Dcdckind; 1831 - 1916), nhà 
toán học Đức. Ngươi sáng lập tí thuyết iđÈan, mồ đường cho đại 
số trửu tượng của thế kỉ 20. Các khái niệm và lí thuyết gắn liền 
với tên tuổi của ông là hàm Zéta - Ð của trưởng số đại số, lát cẮt 
Ð trong lí thuyết số thực, lí thuyết các hàm đai số, l thuyết số, 
khái niệm hàm đệ quy . 

ĐÊĐÈÊKIN (LÁT CẮT) (/øán), khái niêm mà Ð dùng để định 
nghĩa số vô tï. Một lát cắt Ð là môt phân hoạch tập hợp tất cà các 
að hữu tỉ thành hai lớp: tốp “trên” và Lớp "dưới" sao cho: 1) mọi số 
ö lớp “trên” Lớn hơn mọi số ở lớp "đưới"; 2) trong Lớp "dưới" không 
cỏ số lớn nhất, trong lóp "trên" không có số bé nhất. Tiên đè ID 
phát biểu rằng giữa hai lớp của một lát cắt Ð có một 'số” duy nhất 
tốn hơn mọi số của lớp “đưới" và nhỏ hớn mọi số của lớp "trên”. 
>Sấ“ đó gọi là số vô tỉ. 

ĐÊĐÊKIN (TIÊN ĐỀ) (oán), tiên đề do D phát biểu năm 
1872 [x. Đâđâkín (lát cắt]. 

ĐÊFĂNG XƠ (kiến trúc; Ph. Défense), quảng trưởng trên đại 
lộ Săng Elzê (Champs Elysẻe) (Pari), là một trung tâm đô thị 
với nhúng công trình kiến trúc hiện đại như Trung tÂm quốc gia 
về công nghiệp và kĩ thuật, có những công sở, các ngôi nhà ở cao 
tầng và đặc biệt là Khải hoàn môn mới của Pari - biểu tướng của 
nền Phục hưng kiến trúc Pháp, khánh thành vào dịp 200 năm kỉ 
niêm Cách mạng Pháp (1989). 

ĐỀÉTƠRIN J. (y; Ph. Jules Déjerine; 1849 - 1917), thầy thuốc 
nội khoa người Pháp, chuyên đi său về bênh bọc thần kinh và 
giải phẫu thần kinh. Các công trình nghiên cứu chủ yếu: triệu 
chứng học các bệnh của hê thần kinh; bênh tuỷ sống; hội chứng 
đồi - não; bệnh hysteria (ý bênh, bệnh đồng bóng), tâm lí và cách 
chữa bằng liệu pháp tâm lí; chứng mất ngón nẹú, vv.; về giải phẫu 
có giải phẫu các trung tâm thần kinh (1895 - 1901); sự tái sinh 
sau chấn thương vỏ não; các bỏ tháp; nhân của sừng truc tuỷ 
$Ống, vv. 

ĐẾIUVI (địa chất, cø. sướn tích), trầm tích được bình thành 
do nước mưa, nước tuyết rửa lũa các sản phẩm phong hoá bở rởi 
trên sườn núi và tích đọng ở chân núi, vát mỏng về phía sươn. 

ĐÊM CỰC (fí, 4/2 1), khoảng thời gian mà Mặt Trời không 
mọc lên khỏi đưởng chân trởi Ở các vĩ độ cao vì tre quay của 


T/3 


 DÉM TRÁNG 


Trái Đất nghiêng vớt: mặt phẳng quỹ đao của nó. Xuất hiện ở 
phạm vi từ vòng cưc (dài đến 24 giö) đến cực Bắc hoặc cức Nam 
tướng ứng (6 tháng tử 'Thu phân đến Xuân phân). ĐC ở hai bán 
cầu xảy ra vào hai nửa thời gian khác nhau trong năm. Do có 
hiên tương khúc #ạ của ánh xáng nên thời gian DC bị rút ngắn 
tại. Vd, ở vĩ độ 26° (Rắc hoặc Nam) thời gian [C kéo dài khoảng 
99 ngày. 

ĐÊM TRĂNG (1, 2/2 1), đêm sáng trời vào mùa hè, khi 
hoàng hôn kéo đài sang cả bình mình. Thực tế là không có đếm. 
Quan sát thấy ở các ví độ cao hón 60” Bắc và Nam, khi tâm Mặt 
Trời vào líc nửa đêm xuống thấp hơn đường chân trỏ: không quá 
72. Thời gian có ĐT phu thuộc vào vĩ độ. Vd. ở vì đò ó0° Bắc 
(Xanh Petecbua) thời gian đó kéo dải từ 11.6 đến 2.7 hằng năm. 

ĐẾM BẠCH CẦU VÀ TIỂU CẦU (y), đếm truc tiếp số 
hướng bách cầu và tiều cầu trên buông đếm máu. Số tượng bạch 
cầu bình thường: 4000 - 9000/mm” hay 4.10” - 9.10”/( máu ở 
người lón, 5000 ~ 10000/mm” hay 5.102 - 10.10/tít máu ở trẻ em. 
Bạch cầu eó nhiêm vụ bảo vệ cơ thể chồng nhiễm khuân. Số 
lượng bạch cầu trong máu thay đôi trong nhiều bênh khác nhau; 
tăng trong các bệnh nhiễm khuẩn. Tiêu cầu tham gia vào quá 
trình đông máu. Số lượng tiểu cầu ở người bình thường là 150 
nghìn - 300 nghìn/mmỶ hay 150.10? - 300.10/líU máu. Số lượng 
tiêu cầu giâm trong bệnh sốt xuất huyết I)ănggd (xt. ĐXnegở). 

Người có số lượng hông cầu, bạch cầu, tiêu cÀu tăng hoặc giảm 
so Với chỉ số bình thưởng, đều cần được khám bệnh và điều trị 
kịp thỏi. 

ĐẾM HỒNG CẦU (y), đếm trực tiếp số lượng hông cầu trên 
buöng đếm máu có kích thước được tính toán trước, sau khi đếm 
biết số lượng hồng cầu trong l mm máu. Ö người Việt Nam 
bình thưởng: nam giÓi có 4,2 triệu - 4.5 (nêu/mm máu hay 4,20 - 
4,50.10)2NiL mảu; nữ giới có 3,8 triệu - 4,2 triêu/mm3 máu hay 
3,80 - 4,2.10)2/í1 máu. Hồng cẦu có nhiệm vụ chuyên chờ oxi đến 
các mô trong cơ thể. Số lượng hồng cầu đưởi 3 triệu (Ö nam) và 
2,5 triệu (ở nữ) là đấu hiệu rõ rệt của thiếu máu. Số lượng hông 
cầu trên Š triệu cũng là một hiện tưởng bất thường, có thể là do 
hệnh Vackê (Ph. maladte de Vaque2; theo tên của Vaouez - bác 
sĩ Pháp) 

ĐỆM (nhạc), phần phụ họa, làm nồi bật và gầy súc diễn cằm 
manh cho phần giat điều chính. Tronep trường hợp đó, D có vai 
trò sánh ngang với phần giai điều chính và là bô phận cấu thành 
của bản nhạc, Cũng có trướng hép !) không có ý nghĩa độc lập, 
vì Vậy nó có thể bị bỏ qua hoặc sử dụng một cách tuỳ ý. 

ĐỆM CÁT (xây dựng), tóp cát để gia cố nền dưới móng công 
trình. Khi lớp đất ồ bề mặt yếu, không có khả năng trực tiếp chịu 
lải trọng tử móng công trình, ngưới 1a đào bỏ táp đất đó, thay 
vào bằng ĐC. 

ĐỆM KHÍ (cØ khí), vùng áp suất không khí tăng cao, nằm 
giữa mặt đáy của máy và mặt tựa, giữa các phần tư di động và 
tĩnh tại của cđ cấu, thiết bị và máy công cụ. Có các loại: ĐK tĩnh 
(tăng cao áp suất bằng quạt gió hoặc máy nén khí), 1K động 
(sinh ra đo vân tốc lốn hớn giá trị gió: hạn, áp suất không khi 
dưó: cánh khi cụ bay tăng lên, vwv.). DK đưc sử dụng rộng rãi 
trong phương tiện giao thöng (tàu thuỷ đêm khí), trong thiết bị 
(ỏ trục ĐK). 

ĐỆM TỪ (giao thông), phần từ trường năm giúa đường định 
hướng (đưỡng tàu) và đấy thĂn tàu. DT tạo nên bởi các nam 
châm (thường là nam châm điền) đặt trên đường định hướng và 
các nam châm (thường là nam châm vĩnh cửu) đặt ở đáy thân 
tàu (x. Tàu đệm từ). 

ĐMÔCRITT (zớế, Ph. Démocrite, HL. Dêmokritos; khoảng 
460 - 370 tCn.). nhà triết học Hi Láp, đại biếu xuất sắc nhất của 
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chì! nghĩa đuy vậi cô đại, một trong nhưng người sáng lập nguyên 
(tứ luận. Ð cho rằng nguyên Tử và chân không là hai nguyên thể 
vật chất đầu tiên của thế giới. Nguyên tứ là những hat vật chất 
cuc nhỏ, khác nhau về hình thức, trãt tư và khối liợng. Nguyên 
tử không ngưng vận động trong "chân không vô hạn" nhưng lại 
không biến đổi và không thể phân chia được. Nguyên tủ kết hợp 
với nhau tạo thành sự vật và nếu chúng phân lì (tách rời) nhau 
thì sự vật bị huy điệt. Theo Ð, ngay cà linh hôn cũng do các 
nguyên tử kết hợp với nhau tạo thành. Ð cho rằng sự kết hợp 
cũng như phân li giữa các nguyên tử bao giỏ cũng có tính tất yếu, 
tính nhân quả khách quan. Theo Ï, trong tự nhiền không có tính 
ngẫu nhiên. 1) la nhà tư tưổng của phái chủ nô đân chủ. Chủ 
nghĩa duy vật của D đã ảnh hưởng rất mạnh đến sự phát triển 
tiếp theo của tư tổng triết học tự nhiên phương Tầy. 

ĐÊMÔXTEN (sử; HL. Demosthenes; 384 - 322 tCn.), chính 
khách cô đại IIí Lạp, người gốc Aten. Nồi tiếng về công phụ 
luyên giọng và luyên văn phong hùng biên. Trổ thành mội trong 
nhưng diễn giả xuất sắc nhất thời cổ đại với ngõn ngữ trong sáng, 
giản dị, chính xác, mạnh mế, đầy sức thuyết phục. L2 người thiết 
tha yêu quê hưởng và đấu tranh không mệt mỏi đề bảo vệ nền 
tự do của Aten. Các diễn văn bất hủ của ông cô vũ mọi người 
khống khuất phục uy lực của Philip và Alêchxanđró, các vua 
Makêđôn:A. 

ĐÈN (kiến trúc, dj (ích), công trình kiến trúc. dùng làm nói 
thờ những nhân vật lịch sử cỏ công với dân với nước hoặc những 
vị thần được nhân đân tôn sùng. Vd. đền Hai Bà Trưng, đền Trần 
Hưng Đạo... D chia làm hai phần: nội điện và nhà đại bài, Nhà 
đại bái Lạt chia làm 3 khoảng: trung D, tả gian và hưu gian. Trước 
Ð cũng có sân nhỏ Và cưa tam quan. Ð là nơi thờ cúng, không 
phải là nơi hội họp của dân làng như đình, Trong ngày piố thần, 
làng mỏ hội, dần làng tô chức lễ rước thần từ Ö tới định. 

ĐÈN ACTÊMIT (di tích; Ph, Artémis), một trong 7 kì quan 
của thế giới được xây đựng tư năm 353 tCn., ở thành phố Ephedở 
(Ph. Éphese) nằm trên bở biển Ôgiê (Ph. Fgéc) để thờ Actêmit 
(Ph. Artémise) nữ (hần săn bắn - con của thần Zøt (L2tinh, Zeus; 
Ph. Jupitcr) vị thÂn được nhãn dân quý trong và tôn kính. ĐÀ 
là ngôi đền đẹp nhất trang các ngôi đền đương thối; được xây 
dựng và hoàn thành san đúng 120 năm. do kiến trúc sư 
Khecxiphdrôn và người con trai eủa Ông lÄ Mêtaghen thiết kế và 
xây dưng bằng những tàng dá vã những chiếc cột không (ồ bẦng 
đá hoa cưởng đươc chạm trô tỉnh VI, lộng lầy. Sau đó bị Érôxtoral 
(Ph. Erostrate), một tên hiếu đanh đòt cháy. Ngôi đèn đước xây 
dựng lai. Năm 203 tCn., thành l2phedơ bị đánh chiếm và đền bị 
bon xâm lược phá vớ đề tìm vàng bạc châu báu 


ĐỀN ĐÔ (4: tích; cg. đền Cổ Pháp), ngôi đền xây đựng tử thế 
kí 11 trên đất làng Đinh Rảng, huyện Tiên Sơn, 1ïnh Hà BẮc ngày 
nay, là nơi phái tích của nhà Lý; nơi thở 8 vị vua triều Lý (nên 
còn gọi là đèn Lý Bát Dế) được luiên tuc tôn tao, mở rộng nhiều 
thế ki sau. DD gồm trên 20 hạng muc công trình với trung tâm 
là điện thố, nơi đất bài vị và tướng 8 vị vua triều Lý, Xung quanh 
có nhà tiền tế, nhà chưyển bồng, nhà bia, cửa rồng, thuỷ đình, 
văn chỉ, vố chỉ... Tất cà đều được xây dựng công phụ. chạm khắc 
tỉnh xảo. Ti lâu DĐ đã một công trình quốc gia, nơi thở phụng 
vả tưởng niêm của toàn dân đổi với các vị vua triêu Lý. Năm 
1952, bị chiến tranh tàn phá. Nhân dân Dinh Bàng đã tiến hành 
dựng lại các công trinh từ 1990. Lễ hội ID được tô chức hằng 
năm tử 1S đến 17 tháng 3 Am lịch, đề tưởng nhỏ vua Lý Thái Tô 
đăng quang (ngày 15 3 Canh Tuất - 1010). DD được Nhà nước 
công nhận \à [3 tích tịch sử văn hoá từ 25.1 1991. 

ĐỀN ĐỒI (khảo cổ), di tích khảo cổ học ở xã Quynh Hậu, 
huyện Quỳnh Ï 1u, tỉnh Nghệ Án. Dược khai quật năm 1983, có 
tầng văn hoá dày 2 m, cấu tạo từ đất sét, vỏ sò điệp và than tro. 
Tại đAv đã tìm thấy mộ vồ chòn trẻ em, rìu đá mài toàn thân và 





trên 16000 mảnh gốm. Di tích ĐD được xem như đại biểu cho 
giai đoạn sớm của thơi đại kim khí ở vùng sông Lam (Nghệ An). 

ĐÈN ÊRÊCHTÊÔNG (kiến trúc; Erechthéon), ngôi đền xây 
dựng trên đồi Acrôpnôn của thành pnhỗõ Aten (Hi Lạp) trong 
khoảng các năm 421 - 406 tCn. do kiến trúc sư Filôclet (Filocles) 
thiết kế. Đặc điểm nồi bật là có bố cục kiến trúc không đối xứng 
trên nhiều cao độ khác nhau, với mái hiên có cột Caratuit(HL. 
Karyátis) rất nồi tiếng về vẻ đẹp với các hoa văn trang trí tỉnh 
tế. Tuy công trình không lón, nhưng có vị trí quan trọng trong 
quần thể Acrôpôn. 

ĐỀN GIÓNG (đi tích), đền thờ Phù Dồng Thiên Vương - 
Thánh Gióng, người anh hùng truyền thuyết, 3 tuổi đã cưổi ngựa 
sắt, vung rơi sắt đánh tan giặc Ân xâm lược vào thời các vua 
Hùng ở thế kỉ thứ 6 tCn. Dền được vua Lý Thái Tổ (1010 - 28) 
cho xây dựng khi dới đô ra Thăng Long, đến nay còn giữ được 
nhiều bộ phận thuộc kiến trúc đởi Lê trung hưng thế kỉ 17. Tượng 
Thánh Gióng khá lón đặt trong chính điện, ngồi giửa 2 dãy tượng 
lä tượng 6 quan văn, võ, 2 người hầu cận đứng, 2 phông quỳ và 
4 lính hầu. Hiện vật đáng chú ý ỏ DG là đôi rồng đá cách điệu 
làm bậc thềm, được chạm khắc khoẻ khoản và phóng khoáng; 
đôi sư tử đá tạc tử đới Lê [Dụ TÐồng, một số gạch trang trí rồng 
ở ven thềm đền, cô ngai thở tu thỏi Lê. 


Dễ nhớ công đức của người có công đánh giặc giữ nước cứu 
dân, hằng năm, đến tháng 4 âm lịch, hội Gióng được tổ chức 
nhiều ngày, đông vui nhất là ngày 9, ngày diễn lại sự tích Thánh 
Gióng đánh giặc Ân. 








Đền Hai Bà Trung 


DÈỀN KIẾP BAC †) 


ĐÈN HAI BÀ TRƯNG (kiến zúc), đền thờ hai chị em “Trưng 
Trắc và Trưng Nhị, được xây dựng năm 1160 (thởi nhà Lý), tại 
phường Bố Cái, phía đông nam kinh thành Thăng Long, theo 
truyền thuyết là nơi đã vớt được tượng Hai Bà bằng đá trôi xuôi 
theo sông Hồng. Năm 1819, đền được chuyển về địa điểm hiện 
nay ở phố Đông Nhân - quận Hai Bà Trưng. Kiến trúc đền chính 
kiểu chữ "công" ( Ï), phía trước là toà đại bái, phía sau là toà 
hậu cung được nối với nhau bằng nhà tiền tế. Dền đã qua nhiều 
lần trùng tu. DHBT hằng năm mỏ hội vào ngày 6 tháng 2 âm 
lịch, kỉ niệm ngày rước tượng Hai Bà Trưng tử sông lên bở và 
lập đền thở tại nơi này. 

ĐỀN HÙNG (đi tích), đền thò các vị vua Hùng trên núi Nghĩa 
Lĩnh, thuộc xã Hy Cương, huyện Phong Châu, tỉnh Vĩnh Phú. 
Vùng này là kinh đô của Văn Lang xưa. Dược xây dựng từ lâu và 
qua nhiều lần sủa chữa. 'Tư chân núi đi lên, qua hàng trăm bậc 
cấp, hai bên rợp bóng cô thụ, đầu tiên là đền Hạ, nơi tướng truyền, 
vua Hùng thưởng họp bản việc nước với các lạc hầu, lạc tướng, 
nơi Lang Liêu dâng bánh chưng, bánh dày. Ở gần đỉnh núi tướng 
truyền là nơi vua Hùng thứ 6 lập đàn tế trời để cầu thiên tưởng 
xuống giúp nhà vua đánh giặc Ấn. Có lăng Hùng Vương, có cột 
đá cô tương truyền do An Dương Vương dựng lên với lời thề: 
“Đói đởi giữ gin non sông bên vựng và trông nom đền miếu các 
vua Hùng". Dưới chân núi còn có đền Giếng thở công chúa Tiên 
Dung và công chúa Ngọc Hoa, con gái vua Hùng thứ 18. 

Tủ 1962 đến nay, Nhà nước và nhân dân đã xây dựng thêm 
nhiều công trình, như khu công quán, đưởng sá, và trồng cây ở 
khu di tích, Nhà bảo tàng Hùng Vương, vv. Hằng năm mỏ hội 
tế thường gọi là "giỗ Tổ" vào ngày 10.3 Am lịch. 





ĐỀN KIẾP BẠC (đi (ích; tk. đền Vạn Kiếp), đền thở Hưng 
Dạo Vương Trần Quốc Tuấn (1226 - 1300), danh tướng đời Trần 
đã ba lần đánh bại giặc Nguyên - Mông, giữ vững đất nước Đại 
Việt. Toàn bộ khu đền nằm trên đất làng Kiếp (Vạn Yên) và 
làng Bạc (Dược Sơn) nay thuộc xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, 
tỉnh Hải Hưng. Dền cách thị xã Hải Dương 33 km về phía bắc 
và cách Phả Lại 4 km về phía nam. Dền được dựng ở môi vùng 
sông núi hùng vĩ, 3 phía là núi chạy dài theo hình tay ngai, gồm 
9 ngọn nhấp nhô bao quanh. Trên 2 ngọn núi ở hai đầu tay ngai 
có chùa Bắc Dầu và chùa Nam Tào thồ Phạm Ngũ Lão, Yết 
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Kiêu, Dã Tượng và các tướng lĩnh khác của Trần Quốc Tuấn. 
Bên phải đền có một lăng hình 8 cạnh, tướng truyền là mộ của 
Hưng Dạo Vương. Dề tỏ lòng tưởng nhớ công đức của vị anh 
hùng đân tộc, đã tủ lâu nhận dân Việt Nam lấy ngày qua đời của 
Ngưỡi (ngày 20.8 năm Canh Tỷ, tức 4.9.1300 dương lịch) làm 
ngày lễ lớn, thưởng gọi là ngày hội DKB. 

ĐỀN NGỌC SƠN (kiến trúc), một trong những kiến trúc cô 
nồi tiếng của Hà Nội, nằm trên đảo Ngọc ở phía bắc hồ Hoàn 
Kjếm. Dỏi Vĩnh Hựu nhà Lê (17435 - 39), chúa Trịnh Giang cho 
dựng cung Khánh Thuy trên đảo để nghỉ ngơi, thưởng ngoạn. 
Khoảng 1787 - 88, cung Khánh Thuy bị phá và trên nền cũ được 
lập một ngôi chùa nhỏ thở Phật. Năm 1865, danh sĩ Nguyên Văn 
Siêu đứng ra chủ trì việc trùng tu đã mỏ rộng chùa, dựng đỉnh 
Trấn Ba và bắc cầu Thê Húc. DNS thợ thần Văn Xương là thần 
trông coi việc văn chướng khoa củ. Do đỏ ngoài công DNS dựng 
tháp đá cao 9 m hình cây bút lông gọi là tháp Bút, và một bề 
con hình nghiên mục bằng một khối đá nặng 300 kg, đưỡng kính 
1,2 m gọi là đài Nghiên. Bố cục đền chính kiều tam toà (ba nếp), 
mỗi toà có các bậc cao đần lên với kết cấu mái ngói cô truyền. 
DNS là một quần thể kiến trúc đẹp, tao không khi u tịch, nên 
thợ ngay giứa nhố phường nhộn nhịp của trung tầm Hà Nội. 
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Đên Ngọc Sơn 


ĐỀN QUÁN THÁNH (kiến mác, di tích; tk, Trấn Vũ quán), 
nằm trên đường Thanh Niên (Cô Ngư), thuộc quận Ba Dinh, Hà 
Nội hướng ra Hồ Tày. Đền (đúng hơn là quán) là nơi thỏ tự của 
Dạo giáo thỏ Huyền Thiên Trấn Vũ Dại Đế , Theo truyền thuyết, 
Huyền Thiên Trấn Vũ đã giúp An Dương Vương trủ ma quỷ trong 
khi xây thành Cổ Loa (thế kỉ 3 tCn.). Năm 1160 (triều Lý), đền 
được dựng trong kinh thành Thăng Long. Năm 1474, khi mỏ rộng 
Hoàng thành, vua Lê Thánh lồn cho di chuyển đền ra địa điềm 
hiên nay. Nhưng diện mạo hiện nay của đền là diện mạo tử lần 
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sủa chữa 1893. Trong đền có tượng thánh Trấn Vũ bằng đồng 
đen đúc năm Vĩnh Trị thú 2 (1677) đới Lê Hy Tông, tượng cao 
3,72 m nặng khoảng 4 tấn. Tượng có hình dáng một đạo sĩ ngồi, 
y phục nai nịt gọn gảng, tóc bỏ xoã, chân không giày, tay trái bắt 
quyết, tay phải chống gươm có rắn quấn quanh thân gươm đặt 
trên lưng rùa... Dây là một công trình điêu khắc độc đáo, đánh 
dấu kí thuật đúc đồng và kĩ nghệ tạc tượng của Ông cha ta cách 
đây trên 3 thế kỉ. Trọng đền, tại nhà bái đường, có một pho tượng 
cũng bằng động đen nhưng nhỏ họn, được coi là tướng ông Trùm 
Trọng - ngươi thợ đúc đồng đã đúc pho tướng Trấn Vũ, do học 
trò của Ông đúc để ghi công thầy. 

ĐÈN VOI PHỤC (kiến múc; cẹg. dền Linh Lang), đền thở 
hoàng tử Linh Lang thời Lý, ở địa phận làng Thủ Lệ, nay nằm 
trong công viên Thủ Lệ, thuộc quận Ba Dinh, Hà Nội. Dền được 
xây dựng thời Lý Thái TÐng (1028 - 54). Ngoài cửa đền có đắp 
hai con vơi quỳ nên có tên gọi là 2VP. Ngày nay khu vực xung 
quanh DVP được xây dựng thành vướn thú lồn nhất miền Bắc 
Việt Nam. 





Dên Voi Phục 


ĐỀN VUA ĐINH, VUA LÊ (đi tích, kiến trác), đền thỏ vua 
Dinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành ở xã Trưởng Yên, huyện 
Hoa Lu, tỉnh Ninh Bình. Vùng này là kinh đô Hoa Lư xưa. Dền 
vua Dinh ở thôn Yên Thượng (nên còn gọi là đền Thượng) xây 





Dền vua Dinh 
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đưng trên khu đất rộng 5 ha, lấy míi Mã Yên làm bình phong và 
núi Dù làm hãu tầm, gồm 3 lóp: bái đường, nhà thiên hương và 
hâu cung. Trong hậu cung có tưởng vua Dinh Tiên Hoàng, hai 
bên là tượng các con vua lính (Dinh Liển, Dịnh Tpàn, Hang 
lang). Diêu khắc hiến còn sập đá chạm khắc rồng, phượng tỉnh 
vì. Đền vua Lê ở thôn Yên l{a (nên còn goi ñ đền lla) về kiến 
trúc đại thẻ cũng như đền vua Đính, nhưng quy mồ nhỏ hơn. 
Trong đền có tướng vua Lê Đại Hành, hoàng hậu Dương Vân 
Nga và vua Lê Ngoa Triều. Ilằng năm mỏ hội tế vào ngày 15.12 
âm lịch. gợi la hội Trương Yên. 

ĐẾNIKIN Á. E (9, N. AnroH WinaHOBHU J[EHWRWN, 
1872 - 1947), trung tướng quân đội Nạga hoàng, tông \u lênh 
các lực lượng vũ trang Rạch vệ chống chính quyền Xô viết ö 
miền Nam nước Nga (1919 - 20). Lưu vong từ 1920. 


ĐÉRY T. (văn; Ph. Déry Tibor; 1894 - 1972). nhà văn ÌIungari. 
Sông 1ưu vong từ 1920 đến 1926 và trong những năm 1931 - 32. 
Viết thơ và văn xuôi theo khưynh hướng biểu hiến và siêu thực. 
uyên ngắn đâu tay "Lyla", in năm 1917 trên báo "Niu ga, 
Truyện vưa “Đối mặt" (1945) viết về cuộc đấu tranh của những 
người cộng sản ức chống chủ nghĩa phái xít và về trách nhiềm 
của người trí thức. liểu thuyết "Câu nói pham pháp” (1947), kế 
chuyện về một người cộng sản trẻ tuổi. Tiểu thuyết "Tài đáp" (2 
tập; 1950 - 52), viết về sự trưởng thành cña một công nhân trẻ, 

ĐÊSPHÔ S. @mi thuật, Ph. Charles ÌJespiau; 1874 - 1946), nhà 
điêu khắc Pháp. [lọc sinh Trường nghệ thuật trang trí và Trưởng 
mĩ thuât Pani từ năm 1891. Xuất hiện cá fính nghệ thuât từ pho 
tương "Có gái nhỏ vùng Lãngđớ”. 1ừ đó chủ đề quen thuộc của 
D là thân hình người phu nữ trẻ, nhưng D đặc biệt thành đạt 
tượng chân dung. Đặc điềm tác phẩm của Ð là hình khối đầy 
đặn, uyền chuyên, bình thản, gợi lại tỉnh thần nền điêu khắc Phục 
hưng, nhưng đã nhẹ nhàng chuyên sang đạng Ánh sắng và bóng 
tối của điêu khắc hiện đại. 

ĐẾTECTƠ BỨC XẠ HẠT NHÂN (; A. nuctear detector), 
máy phì các bức xa hạt nhân dưa trên nhưng hiện tướng xảy ra 
(như ton hoá, kích thích nguyên tử, phát búc xạ Vavilôp - 
Chêrencôp, ww.) khi vi hạt tích điện phóng qua các chất. Những 
hạt không mang điện được phi theo những hạt mang điên thứ 
cấp (hat sinh ra khì chúng tưởng tác với môi trưởng như Với 
ndtron là prolon hay các hạt lùi, với tướng tử gamma là các 
clcctron, vv.). Có nhiều loại DBXHN; laän đê đếm: buông ion 
hoá. ống đếm tỉ lệ, ống đếm Ghêghen - Muld, ống đếm nhấp 
nháy, đêtectơ bán dẫn, w.; loại đề chup ảnh vết các vị hạt trong 
những mỗi trưởng khác nhau (đêtectd vết): nhũ tương ảnh hạt 
nhần, buông bọt, buồng tỉa lửa, W. 

ĐÉTECTƠ VẾT (lí), công cụ để quan sát bằng mắt và chụp 
ảnh vết quỹ đạo của các vi bạt trong những môi trưởng khác 
nhau. Thuộc về DV có nhũ tương ảnh, các loại buông: Uynxơn, 
khuếch tán, bọt, phát quang Và tia lửa. 

ĐEVÔN (đ/4 chÃ:), tên xuất phát từ nơi xác lập lần đầu trầm 
tích của hệ - quận [)evonshire Ö Anh. 1) Hệ thú tự kề từ đưới 
lên của giới Palêôzôi. Hê năm trên hệ Silua và dưới hê Cacbon. 
I được chịa nhỏ làm 2 thông: hạ, trune vá thương. Ở Việt Nam, 
trầm tích D phân bố rộng rãi ð miền Bắc, kê từ Hải Phòng, Cao 
Bảng, Hà Giang trở vào đến tận Thừa Thiên. Không kế một phần 
của mặt cắt Ð ha đặc trưng bối trầm tích màu đỏ lục địa, á Lục 
địa, hệ Ð ð Viêt Nam chủ yếu gôm trầm tích tuc nguyên chuyên 
lên sét vôi, đá vôi. Trầm tích Ð ở Việt Nam đã được phân chia 
nhỏ thănh nhiều phân vị địa tầng día phương có thể đối sánh với 
tẤt cả các bậc của thang địa tầng quốc tế. Liên quan với trầm 
tích  ä Việt Nam có các khoáng sản mangan, bauxit, v. 2) Ki 
thú tư tính từ lúc khởi đầu đại Palêôzôi. Kỉ này bắt đầu cách đây 
khoảng 410 triệu năm và kéo dài khoảng hđn $0 triệu năm. Vào 


đầu kí ở nhiều vùng Bắc Hán Câu có hiện tượng nâng lên do 
chuyên động tạo núi Calêdôni. Sang đến D giữa Ð muộn, quá 
trình biến tiến xảy ra rộng khắp Sinh vật biển (rong kỉ Ð rất 
phong phú. Khắp nơi phổ biến Ruột khoang, Tầy cuộn. Thân 
mèm. Đặc biệt cá giáp đại tớ: cực thịnh. TYên cạn, thục vật trần 
lan trăn, vào giữa và cuối kỉ xuât hiền các đại biêu cô nhất của 
đương Xi. 

ĐÊXIREN (/). mốt phần mười ben, kí hiêu dR (x. Ban). 

ĐI BẰNG BÀN CHÂN (smw®), kiểu chuyền vận của một số 
động vật có vú, khi đt toàn bộ bàn chân, các ngón chân và khôi 
xương bàn chân (hoặc xương bàn tay) đều tiếp xúc với đất. Gãp 
ở gấu, thỏ, ngươi. 

ĐI BẰNG MÓNG (si), kiểu chuyển vận của một số động 
vật có Vú, khi đi chỉ có các đình ngón tiếp xúc với mặt đất như 
ngựa. 

ĐI BẰNG NGÓN (sinh), kiến chuyển vận của một số động 
vật có vú, khi đi chỉ có các đầu ngỏn (tay hoăc chân) tiếp xúc 
với mắt đất. Gặp ö chó, mẻo, wwv. 

ĐI BỘ THỂ THAO (rhế /h2o), môn điền kinh khác với đi 
bộ thường (khi chân trụ ð bí thế thẳng đứng duỗi thắng ð khớp 
gối) và khác với chạy (không có giai đoạn bay người). ĐBTT có 
tốc độ cao hơn đi bộ thưởng 2 - 2,5 lần, do độ dài và tần sô bước 
lớn hơn. Thi trong sân vận động hoặc trên đương nhựa. Cự tú thị 
đấu: 20 - 50 km cho nam, 3 - 10 km cho tứa tuổi trả; 3 - 2Ô km 
cho nữ. Thì DBTT được tiến hành lần đầu tiên ö Anh, nửa sau 
thế ki 19. Năm 1908 được đưa vào chương trình đại hội Olmpic. 
Năm 1976 lần đầu tiên thi vô địch thế giới ô cự lb 5Ô km; thi 
DñRTT trong các giải vô địch thế giái và điền kinh năm 1983 (cho 
nam) và năm I98? (cho nữ). Từ 1961 Cúp đi bộ thế giới được 
tổ chức 2 năm một lần (cho nữ từ 1981). Ó Việt Nam, vào những 
năm ó0 thế kì 20 đã có các cuộc thi đi bộ chơ nam, từ 1990 có 
cuộc thị cho nữ, vận dụng bước đầu với cự b 3 km cho nữ, Š và 
10 km cho nam. 


ĐI NGỰA @múa), điệu múa của người Hmông ở huyện Mường 
Tè, tính Lai Châu, mô phỏng các nước đi của ngựa (nước phi, 
nước kiêu. bước đi mệt nhọc trên đường đốc gò phề). Động tác 
chủ đạo: chân đt lướt. đi lết, vai vác khèn, một tay làm đông tắc 
gIẬI cương npựa; vừa múa vua hò hét sôi đông. 

ĐI RẤY (múa), điêu múa sinh hoạt dân gian của đân tộc 
Churu tỉnh Ì Am Đông. Ngươi múa đi đầu cầm hai gậy trẻ (dụng 
cụ chọc Lỗ) vừa đi vừa chọc gậy xuống đất, chân dậm mạnh theo 
thế xuông tấn, đầu gối mở, bước ba bước thì dừng bại, ở phách 
thứ tư (bước dùng) lắc vai nhồ gậy lên, mông lắc mạnh hai cái, 
rôi lại đi tiếp. Ngươi đi sau múa tra hai (theo động tác mô phỏng, 
tay phải đặt vào vai trái rồi hất ra ngửa bàn tay, cũng di theo ba 
bước rồi dừng tại như ngưới đi đầu. Múa theo nhịp trống. 

ĐI XÚNG XÍNH (tmá2), động tác múa của dân tộc Himông 
được cách điệu hoá tù đáng đi của phụ nữ Hmäng. 1 trên núi 
cao nắm đuôi ngựa đi xuống chợ, mòng chuyên nhịp nhàng theo 
bước chân và trọng lượng cơ thể; hai dât thêu hoa văn dân tộc 
(ử thất Lưng rì xuống phía sau, đung đưa qu2 Lại tạo dáng đì uyên 
chuyên và độc đáo của các cô gái dàn tộc Hmông. 

ĐĨA (sinh; Himdinea), \óp đông vật không xưởng sông (huộc 
ngành Giun đốt (⁄4nelides), ð cạn hoặc Ô nước ngọt, ăn thịt hoặc 
hút máu (dỉa, vắt). Cơ thể đẹt, chia để!, mối đốt tại chia nhiều 
ngấn đôt phía bên ngoài; có 2 giác, giác miệng và giác đuôi đê 
bám vào vật chủ. Dộng vật híổng tính, trứng phát triển trong kén 
do đai sinh tục tiết ra. Bói rất giỏi. Gồm hơn 2090 loài, phần lớn 
là các loài D, vắt là những loài có hại cho sức khoẻ của người Và 
động vật. Trong y học, trước đây có dùng Ð hút máu đề chữa 
bệnh. 
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ĐĨA BAY (/), các vật thể, theo sự chứng kiến của nhiều người 
ö nhiều miền trên thể giới, đước mô tả lạt, có hình đang đĩa. xuất 
hiện ngang bầu trời và bay với vận tôc lún; còn gọi là các VẬt thê 
bay bay không xác định (uếểng A viết tắt là VEO) Phần lớn các 
vậi thê này là những vật như sao băng, vệ lình nhân tao, bóng 
thám không, hiến tượng Vật l trong khi quyên (khối không khí 
có chiết suất khác Với xung quanh...), vw. nhưng cũng có nhiều 
trưởng hợp chưa xác minh được. Có ý kiến cho rằng đó là những 
con tàu vũ trụ của nền văn mình ngoài Trái Dất, nhưng ý kiến 
này chưa được khẳng đỉnh. 


ĐĨA BAY HƠI (124). bộ phận dạng đĩa trong thiết bị chưng 
cất hoặc cô đặc dung dịch, làm bằng sành, sứ. thuỷ tình hoặc kim 
loại, có đưỡng kính tồn để tạo ra bề mặt bay hơi lún, nhằm làm 
tăng tốc đô bay hơi. 

ĐĨA CỨNG (In học; A. hard đìịsk) x. Địa từ. 

ĐĨA GỐM (mỉ thuậr), đồ dùng bằng sành trắng hoặc sú, kích 
thước khác nhau theo công dụng. Ó Viết Nam, những ĐG men 
ngọc thời Lý, Trần có hoa văn nôi trong lòng đĩa, giá trị nghê 
thuật cao. ĐG sành sứ trăng hoa làm, hoa văn đơn giản, kieb 
(hước nhỏ nhưng chân rất to và cao, trôn có tð son Cuối thế kì 
14, có loại DG thở dùng thay mâm bồng nhỏ. Từ đó, toại gốm 
hoa lam phát triển mạnh vào đầu thế kỉ 15 trồ về sau. Những 
DG cổ rất to (đưởng kính 30 cm) chân cao vưa, thần ngoài về 
cánh sen, trôn tõ son, lòng đĩa về hoa cúc dây viền quanh miêng, 
giữa lòng vẽ chừ tượng hình trang trí hoặc hoa lá mầu đơn, chim, 
thú . Những toai DG này phần lớn xuất bán cho nhiều nước Đông 
Nam Á, đặc biết ở vùng biến TakAeta (Indônéxia). Nơi sản xuất 
chủ yếu là các lò gõm Chu Đậu và vùng lân cân thuộc Nam Sách 
XUa. 


ĐĨA HÁT (thông tim), đĩa bằng nhựa. trên 2 mãi có rãnh xếp 
theo hình xoắn ốc từ mép ngoài xung quanh tâm điểm của đĩa, 
dùng đề ghi âm thanh và hồi thuật âm thanh, dường kính từ 
17.5 - 20 cm hoặc 2S - 30 cm. lốc độ quay trên máy (pick - 
up) có 3 loạt: 33, 45, 78 vòng/phút; còn có loại 16 vòng/phút. 
Lo Saclø Grà (Chartes Gros) người Pháp sáng chế năm 1877, 
trên lí thuyết được trình bày truớc Viên hàn lâm khoa hợc Part 
"một phương pháp ghì và tái hiến những hiện tượng đo thính 
giác nhận được". Sau vài tháng. [ đốn, lấy đó làm căn cứ đá 
chế tạo máy phi Âm đầu tiên. DH và máy quay đía (píck - up) 
đã ra đơi và phát triền vào khoảng 1900 đến 1910. Kĩ thuật ghi 
âm được hoàn thiên đần và tí 1945, máy quay đĩa và (oai ĐH 
rãnh mịn đo công nghiệp hoá học phát triên đã ngày càng chiếm 
ưu thế, thay cho toại DH cổ điển. Với ưu điểm của chùm tỉa 
L4ze, nay đã có những đĩa compăc (CD) nhỏ nhẹ, chất lượng 
àm thanh cao. Dùng ánh sáng (thay cho đầu kim) đắt lên rãnh, 
niên đĩa dùng được bền. 


ĐĨA LÍ THUYẾT (hoá), đại lượng đặc trưng cho hiệu suất 
của cột chưng cẤt phân đoạn. Số ĐT của cột được biêu diễn 
bằng số bậc thang cân bằng lỏng - hơi xảy ra trong cột cất. Theo 
Mac - Kâyba và Thin, mỗi DIT bằng một bậc thang trong đồ thị 
“thành phần lỗöng - hơi”. 

ĐĨA MỀM (/n học; A. ftoppy disk) x. Đĩa từ 

ĐA QUANG (in hoc; Á. optical disk), thiết bị bưu trữ thông 
tn với mật độ rất cao, có thể đoc bằng tỉa laze, có hình đáng 
như đĩa hát quang. Một IDĐQ có thể chúa hàng tí kĩ tị, tức là bằng 
số kí tự trong cả một quyền từ điển bách khoa. 

ĐĨA TỪ (tin học, điện (ử), thiết bị đạng đĩa phăng trên bề mặt 
có phú chất tử tính, dùng để 1ưu trư chương trình hoặc dư liêu 
cho máy tính. Thóng tin được ghi theo các đường tròn đồng lâm 
trên mật đĩa (cg. rãnh). lrên các rãnh lại chia thành các cung 
(sector). Đầu tử ghi - đọc dịch chuyển theo bán kính của đĩa, 
còn đĩa sể chuyền động quay. l.ượng thông tin ghi trên các cung 
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là như nhau (do tốc độ quay đều của máy) nên các cung gần tâm 
đĩa sẽ có mật độ ghi lớn hơn (ken chât hón) các cung xa tâm. 
[lai loa IYT được dùng phô biến trên máy tính là đĩa cứng và 
đĩa mềm. 

1) Đĩa mềm (floppy đisk): vât bêu tứ được phủ trên một hoặc 
hai mắt cúa một đĩa mỏng bằng poleste mềm, được đặt trong 
vỏ. [rên vó có một khe của sô cho phép đầu từ ghi - đọc thông 
tin. LA Loại bộ nhó ngoài rất thông dụng của máy vị tính. Thời 
gian truy nhập khoảng 200 - 400 ms Có ba kích thước chuẩn: 8 
Inch (203 mm); đĩa mint: 5"1/4 (133 mm), dụng lướng phô biến 
là 360 KB và 1.2 MR; đĩa micrô: 3 Inch (89 mm), dung lượng 
phỏ biến là 720 KB và 1.4 MH. Dung lượng nhỏ cla đĩa mêm 
phụ thuộc vào công nghê chế tạo, vào đường kính đĩa, số mật 
phủ từ, số rãnh tư, w. Vd. đĩa 5 ¡nch 1/4 eo dụng lướng 360 KH 
là đĩa ghi hai mặt (I3S: Double Side). số rãnh tử: 4l, mật độ 9 
cung/rãnh tư (9 sector/track) và mật đô từ bình thường. Đĩa Š 
Inch 1/4 có dung lượng 1.2 MR là đĩa hai mặt, có mật độ từ cao. 
số rãnh từ B0. 

2) Đĩa cứng (hard disk): vật liêu tử đước phù trên hai mặt của 
một dĩa cứng bằng nhồm, có thể có nhiều đĩa được đặt trong 
một vỏ kim loại kín và gắn cố định vào máy. Dung lượng của đĩa 
cứng Lồn hón đĩa mềm rất nhiều (ít nhất ì0 MB, hiện có loại đát 
540 MB hoặc hón nữa). Tôc độ truy nhập cao, trung bình 20 ms 
đến 4 ms. Trước khi đem ra sử dụng lần đầu, các đĩa phảt đước 
tao khuôn (format) vi dú liệu phải được mã hoá theo một quy 
cách thích hợp. 


ĐĨA VIĐÊÔ (điện ảnh; Ph. videodisque), (oai đĩa mà tín hiện 
hình. tiếng điều khiến được ghi (hoặc đọc) bằng cách xoắn hướng 
tâm trên đĩa cứng quay tròn bằng phương pháp cd học hoậc quang 
học. IV ra đời từ những năm 70 thế kị 20 Lúc đầu theo nguyên 
lí ghí âm trên đĩa hát, nhưng chưa hoàn (thiện. Về sau ngưới ta 
sử dụng đĩa laze cùng bộ biến điêu quang diện từ để ghi và đọc 
lên một đia thuy tình có phù môi màng kim loại mỏng hoặc một 
đĩa nhưa trong không phú kim loại. Gần đây, hãng Pioneccr (Nhật) 
và công tỉ KDD cho ra đối E)V quang điện từ kích thước tướng 
đương với DV lzze đường kính 30 cm, đo phân vạch theo chiều 
ngang 400 đưỡng, tì lệ tín hiệu tap âm không nhỏ hơn 4Š db, đáp 
ứng yêu cầu chất lộng kĩ thuật hình ảnh cao, phục vụ việc ghí 
và dưng các chương trình truyền hình. Ö Viết Nam, kĩ thuẬt dùng 
DV chỉ mới ở giải đoạn nghiên cứu và áp dụng thử, 

ĐỊA BẠ (sử; cơ. diễn bạ), văn bản phí chép Và xác nhận các 
loại hình sở bứu ruộng đất của làng xã. Rắt đầu lập tu đời Lý. 
Dến đởi Nguyễn tiến hành đạc diễn và lập ĐB Irên quy mô cả 
nước. Môi DB sao làm 3 bản: bản giáp lưu giữ ở triều đình Huế 
(hiên còn trên 10 nghìn tập lưu giữ tạt Cục lưu trế Nhà nước), 
bản Ất ö tỉnh và bản bính ở xã. DB gồm các yếu tố: địa giới của 
làng xã, diện (ch các loaì ruộng đất, bết kế từng thửa với diên 
tích địa giới và họ tên chủ sở hữu, thủ tục xác nhận của các cấp 
chính quyền. Thỏi thuộc Pháp, DB được thể hiện trong bản đồ 
chính xác và khoa hợc hơn. DB là cơ sở pháp tí về quyền sở hữu 
Và quyền sử dung ruộng đất của công đồng làng xÃ, cá nhàn và 
Của tập thê họ hàng, phe giáp. vwv. 

ĐỊA BẠN (4a 0í, quân sử), dụng cụ để xác định trên thực địa 
góc phương vì tư hoặc góc phần tư (rum) của một hướng cho 
(rước. DB gôm mội vành chia độ và một kim nam châm quay 
trên một trục nhọn đặt ở tâm vành chia độ. [Đề ngắm hướng, DR 
có một khe ngắm. Khi ngắm, người ta đăt ĐB lên một bản đạc 
hoäc cầm tay. Trong đo về địa hình, người ta thường dùng mỘI 
DB gắn trên máy kinh vĩ. Góc phương vì tủ của một hướng được 
xác định bằng cách sủ dung kết hợp DB và máy kinh vĩ. Nếu đã 
biết góc phương vị thiên văn hoặc phương vị tọa đô của hướng 
đã cho ta sẽ tính được độ tệch kim nam chàm (xi. Độ lệch kim 
nam chảm) 


ĐỊA BẢN CON QUAY (cơ #hí: cạ. địa bàn điện - có Khí), 
dụng cụ định hướng đi của tàu, thuyền so với đường kinh tuyến 
địa tí thức. ĐBCO hoạt động dựa trên tình chất của con quay 
hồi chuyên. Trong DBCQ, một eon quay đặc biệt được treo sao 
cho trọng tầm của nó nẦằm thấp hơn điểm treo và trục của nó 
nằm trùng với mặt kinh tuyến địa \í thực dưới tác dụng quay ngày 
đêm của frái Đất và lực trong trưởng. LÚu diêm eủa DRCQ so 
với địa bàn tử tính là vật tiêu sắt thép thấm tư của tàu thuỷ và 
dòng điện mạnh của các thiết bị phát điện trên (tàu hoàn loàn 
không ảnh hưởng đến sự làm việc chính xáe ca CO. Nhược 
điểm: kết cấu phức tạp và phụ thuộc nguôn điện năng, nên để 
kiểm tra, ngoài ĐRCQ còn phải kèm theo một địa bản tủ lính, 

ĐỊA BÀN ĐA CHẤT (địa chấn), \oạt địa bàn dùng trong 
công tác đỉa chất, ngoài kim nam châm đề đo góc phương ví 
đường phương và hướng cắm của vía đá còn có dây dọi đo độ 
dôc của vỉa đá. Trên BC, vị trí Dông và Tầy gh: ngược với 
dịa bàn thương, nhờ đó, nhà địa chất khi đo phương hướng có 
thể đọc trc tiếp sã kim ghi trên địa bản mà không cần hiệu 
chính như khi dùng địa bàn thương. 


ĐỊA CHẤN CÔNG TRÌNH (dia chất), môi lĩnh vực của địa 
chấn hoc. nghiên cứu đông viất đề cung cấp những thông tin cần 
thiết cho Việc thiết kế và xây dựng các loại công trình, Trên cd 
sở kết quả chìa vùng địa chấn và nhất tả chia nhỏ vùng đía chấn, 
phối họp với khảo sát địa chất công trình, ĐCCT đề xuất những 
biện pháp xử lí nền và tăng cuồng kết cấu bên trên, để xây dựng 
có hiêu quả những vùng có đìa chấn (chủ yếu tà cường độ các 
cấp từ 7 đến Ø theo MSK - 64). Dòng đất cấp 6 trỏ xuông không 
đòt hỏi phải có biện pháp kháng chân; trên cấp 9 - phải tôn kém 
nhiều mối xâAy đựng được, nến thưởng tránh. 

ĐĨA CHẤN HỌC (//a chất), bộ môn khoa hoc địa vật , 
nghiên cứu động đất và các hiện tượng bên quan. ĐCH tìm hiểu 
những nguyên nhân gây ra đông đất, mối liên quan với các quá 
trình kiến tạo và khả năng dự bao động đất. Các kết quà nghiên 
cứu DCf! được sử dung đề nghiên cửu cấu trúc bên trong cÌa 
Trái Đất và xác định vị trí của các giới hạn phân chia quan trong 
giưa các Lóp vỏ "cứng" cũng như giải quyết các vấn đề phân vùng 
đồng đất và vị phân vùng động đất. 

ĐỊA CHẤN KÍ (Z/a cñấ:), thiết bị để ghì dao dộng mặt đất 
trong thỏi gian xày ra động đất hay các vụ ná. Thiết bị gồm bộ 
phận chủ yếu là môt Vật nặng treo trên một (ò xo, Khi có rung 
động mặt đất thì đế máy đặt (rên mặt đá gôc sẽ chuyển động 
theo, còn Vật nặng do có quán tính nền vẫn cô giữ ở vị trí cũ và 
do đó có một chuyên động tướng đối so với đế máy. Đầu bút 
gh( găn liền với vật năng vẽ đường cong dạng hình sn theo kết 
quà của sư chuyên động tương đối đó lên trén băng giấy ảnh 
hoặc eiấy nhiệt. Băng giấy chuyển động theo cơ chế của chiếc 
đồng hô để đánh dấu thời gian sóng túi trên băng phi. Kết quả 
ghi là một địa chấn đồ. Hiện nay địa chấn đồ được ghi trên đĩa 
tủ, tiên cho việc xứ tí số liệu bẦng máy tính điển tú. 

ĐỊA CHẤT CẤU TẠO (đa chấ!) I) Môi phân nhánh của 
môn kiến tạo. nghiên cứu các dạng nằm eø bản, các biến dạng 
uốn nếp, phá huy, đút gây của các thể địa chất, các lớp đá, nguồn 
gốc hình thanh và quy luật phân bố của chúng trong vỏ Trái Dất. 
2) Các đặc điểm về đạng nằm, về biến dạng của các đá, các thể 
địa chất mà môn học DCCT nghiên cứu. 

ĐA CHẤT CÔNG TRÌNH (dia chất), khoa học về sự hình 
thành và biến đổi những điều kiên địa chất tự phiên của lãnh thổ 
có quan hệ vói việc xây dựng Và khai thác các loại công trình, sử 
dụng hợp kí và bảo vệ môi trưởng địa chất. DCCT là môi bộ môn 
địa chất học, chuyên nghiên eứu, đề xuất và giải quyết các vấn 
đề khoa học và thực tiễn liên quan với xây dựng (dan dụng và 
công nghiệp, giao thông vận tái, thuỷ lợi, năng lượng, w.), khai 
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thác mỏ. Các hướng khoa học chính hiến nay của ĐCC!: thạch 
luận công trình (thô chất hoc), địa chất đông lực công trình, địa 
chất công trình khu vưc, địa chất công trình chuyên môn. [ơ quá 
tnnh chuyên môn hoá và phần di. đang hình thành các hướng 
mới: địa chất công trinh cải tạo đất đá, địa chấn công trình, vư, 


ĐỊA CHĂT HỌC (2a ch). khoa học nghiên cứu thành phần 
vật chất, cấu trúc, quy luật hoat động và lịch sử phát triển của 
Trái Đất, trước hết là của vỏ Trái Dất. Ngày nay, DCH cũng có 
hướng nghiên cứu các hành tính và các vê tỉnh. Những môn khoa 
học chính của ĐCH gồm: Khoáng vật học và thạch học nghiền 
cứu thành phần vât chất của 'Irái Đất (khoáng vật và đá), Địa 
hoá học nghiên cúu tác động của các nguyên tố hoá học trong 
đá, trong nước và khí quyền. Cổ sinh vật học và địa tầng học 
nghiên cứu tịch sử tiến hoá của thế giới sinh vẬC, sự hỉnh thành 
và phân chia các tầng đá; qua đó lặp lại lịch su phát triển ca 
vỏ Trái Dất. Kiến tạo học nghiên cứu hoạt đông biến dạng của 
vỏ Trái Đất, Dịa chất động lực nghiên cứu các quả trình và động 
lực của các hiện tượng địa chất. Mõt số môn khoa học ứng dụng 
quan trong của khoa học địa chất là địa chất khoáng sản; địa 
chất công trình; địa chất thuỷ văn. Việc ứng dung nhiều phương 
pháp và thành tựu của các khoa hoc khác vào nghiên cứu địa 
chất làm xuất hiên và phát triển nhiều môn khoa học trung gián 
như địa vật lí, toän địa chất, Ww 

ĐỊA CHẤT HỌC QUÂN SỰ (quân sư), ngành địa chất ứng 
dụng chuyên nghiên cứu cấu tạo địa chất, điều kiến địa chất - 
thuỷ văn nhằm đảm bảo tác chiến. DCIIQS cung cấp các yếu tố 
địa chất cho việc bố trí và xây dựng các công trình quân sư, sàn 
bay, đưỡng và cầu quân sự; đánh giá khả năng vận động trên địa 
hình đối với các binh chủng; tìm kiếm và thăm dò các nguồn 
nước ngầm, các vật (iêu xây dựng tự nhiên. 

ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẲN (4/2 chất; cơ. khoáng sàng học; 
địa chất các mỏ khoáng), màn học nghiên eứu điều kiên thành 
tạo các mỏ khoáng, các toại hình nguôn gôe mỏ, quan hệ giữa 
các thân khoáng vái đá vây quanh, ý nghĩa công nghiệp các mỏ 
khoáng, w. DCKS tà cơ sở lí thuyết của các mỗn học về phương 
pháp tìm kiếm và thăm dò các mỏ khoáng 

ĐỊA CHẤT KIẾN TRÚC (đía chất) x. Địa chất cấu tạo. 

ĐỊA CHẤT THUY VĂN (4/4 chất), khoa học nghiên cứu 
nước dưới đất bao gôm nguồn gốc thành tạo, sự phân bố. quy 
luật vận động, tính chất vật lí, hoá học không những theo không 
gian mà cà theo thối gian trong quan hệ qua lại giữa nước dưới 
đất với môi trường địa chất, với nước mưa và nước mặt. DCTV 
cũng nghiên cứu tác đông của con người đổi với nước dưới đất 
(thoái nước dưới đắt, khai thác nước đưới đất, bồ sung trũ lương 
cho nước dưới đắt, vv.) để tìm cách sử dụng mặt có lợt và khắc 
phục mặt có hại eủa nước dưới đất phục vu cho ngành kinh tế 
quốc dân. DCTV còn nghiên cứu phương pháp tìm kiếm và thăm 
đò, cách khai thác và bảo về nước dưới đất. Khoa học DCTV 
lên tệ chặt chế, một mặt với địa chất hoc. mặt khác, với các 
khoa học thuỷ văn và khi tượng. 

ĐA CHỈ (am học), một tên gọi, chẳng hạn một số, môt nhãn, 
môi tên, dùng để xác định một vi trí đặc biết trong bộ nhó máy 
tinh hoặc trong chương trình. Có các loại ĐC: 1) Đ€ tuyết đối 
(absolute address) là 12C thực sư, cố định của các Vị trĩ trong bộ 
nhớ máy tính; 2) DC tương đối (rclauve address) \à DC được sử 
dụna trong các chướng trình, tính từ mì ĐC gốc quy Ước nào 
đó. Khi chương trình được nap vào máy, DC gốc sẽ được đặt 
tưởng ứng với một [2C tuyết đổi và mọi ĐC khác trong chướng 
trình được tính tại theo DC này: 3) ĐC ảo (virtuat address) là 
(2C không có (thật trong bô nhớ. nhưng máy tính cố thể thông 
qua một hàm tính DC đề chuyển tự động từ DC ảo sang DC 
thật trong máy tính. 
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ĐỊA CHÍ (xuất bản), (oại sách ngày xưa ghi chép, biền soan 
về địa du, phong tục tập quán, nhân vật, sản vât hoặc gió: thiệu 
địa , địa tí tích sử, văn hoá của mốt địa phương, vd. "Du địa 
chỉ" (1435) của Nguyễn 1rãi. Ngày nay địa chí được hiểu rộng 
ra là sách chuyên khảo về địa lí, lịch sử, kinh tế, văn hoá, của 
một địa phương (làng, x4, huyền, tình, thành phố, vd. "Địa chí 
văn hoá thành phố Hà Chí Minh"). 


ĐĨA CHÍNH (nồng), có quan nhà nước có nhiệm vụ đo đạc, 
thống kê đất đai trong cà nước. Bàn đồ DC còn gọi là bản đồ 
giải thửa, có tỉ lệ lớn (từ 1/2000 đến L/100) thể hiện chỉ tiết từng 
thửa ruộng với vị trí, kích thước, diện tích, chủ si dụng và được 
chính quyền công nhận. 


ĐỊA CƠ HỌC (đa chất), một môn trong địa chất học kết 
hợp những kết quả nghiên cứu của cd học, sức bền vật liêu với 
địa chất học nói chung đề nghiên cứu sự biến đạng và các biểu 
hiện cấu - kiến tạo của các đá trong vỏ Trái ĐẤI. Ỏ Trung Quốc, 
được Lý TW Quang nêu ra đầu tiền vào những năm 30. Cùng đặc 
tính nghiên cứu, ở các nước phương 7ây gọi là kiến tạo vật lí 
(tectonophysic). 


ĐỊA DANH (2/2 1í), tên gọi các lãnh thô, các điêm quần cư 
(làng, xã, huyện, tỉnh, thành phố), các điểm kinh tế (vùng nông 
nghiệp, khu công nghiếp), các quốc gia, các châu lục, các núi, 
đèo, cao nguyên, thung lũng, đồng bằng, châu thô, sông, hð. vũng, 
vinh, biển, co biên, đại dương có toạ độ địa lí nhất đính ghi Lại 
được trên bàn đồ. DD có thể phản ánh quá trình hình thành, 
đăc điểm của các yếu tố địa lí tự nhiên và lịch sử với những nét 
đặc sắc về kinh tế, xã hội của các lãnh thô. 


ĐỊA DANH HỌC (2i !0), khoa nghiên cứu các địa danh về 
mặt nguồn gôc, sụ phát triển, ý nghĩa nội dung, hình thức tên 
gọi cách chuyền từ ngôn ngũ này sang ngôn ngữ khác và những 
vấn đề bên quan đến hệ thông hoá và sử dụng địa đanh. DDH 
năm vị trí tiếp giáp giữa các khoa học địa l, ngôn ngứ hoc và 
lịch sử. DDH đã được biết đến tư lâu, song phần lớn các công 
trình nghiên cứu mới bắẮt đầu trong thế kỉ 20. 


ĐỊA DANH HỌC (ngón ngữ, A. toponomatics), bộ môn từ 
vựng hợc nghiên cứu tên và cách đặt tên các danh tử địa lí như 
tên sông, núi hoặc tên quốc gia và các địa danh khác. 


ĐỊA DE (4/4 chất), bộ phận các lóp đá có bề dày hàng trăm 
đến hàng nghìn méi dịch chuyển ngang theo môt mặt đứt Eẫy 
thoái, dạng sóng, đi xa hàng chục có khi bàng trăm kilômet phủ 
trền các lóp đá có tuôi khác hẳn. Phần dịch chuyền từ ndi kbác 
đến gọi là phần ngoại lai; phần bị phủ nằm dưới mặt đứt gãy gọi 
là phân tại chỗ. Phần ngoại lai nếu bị bóc mòn đại bộ phận, chỉ 
còn giứ lại một phần phân bố trên phần tại chỗ, được gọi \là phần 
sót (núi sót). Nếu phần ngoại lai (lớp phủ kiến tạo) bị bóc mòn 
mất một màng và đề lộ ra phần tại chỗ thì nơi lộ đước goi là cửa 
số kiến tạo (x. Lớp phù kiến tạo). 


ni Đơn sơ 
` 2? k  V sa 





ĐỊA ĐÀI (4/2 chấn) x. Nền. 
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ĐA ĐẠO (quây sự), hệ thống công trình phòng thủ được đào 
sâu trong lòng đất, gồm một số đường hầm, nổi liền các trận địa 
ở những hướng khác nhau, đề trú ân và cơ đông chiến đấu. TYong 
DĐ có dự trữ nước, lương thực, vũ khí và có nơi Ăn ở, sinh hoại. 
Trong Kháng chiến chống Mĩ, nhân đân Việt Nam đã xây dựng 
nhiều ĐĐ (x. Địa đạo Củ Chị; Địa đạo Vịnh Mốc...) có độ sâu 
đến 30 m sức chứa vài trăm người, lúc đông nhất tới hàng nghìn, 
độ dài vài chục kilômet đến hàng trăm kilômet, đều là đường 
hầm không lát, khung vòm là đất đá tự nhiên. 


ĐỊA ĐẠO CHIẾN (guán sự; cơ. đánh địa đạo), đựa vào địa 
đạo (x. Đĩa đạa) đê tác chiến, bảo tồn lực lượng bám trụ địa 
phương và kiên trì đánh đối phương lâu dài trong mọi tình huống 
ác tiệt. Trong Kháng chiến chống Pháp (1945 - 54) và Kháng 
chiến chống Mi (1954 - 75) ĐDC có hiệu quả rõ rệt, trò thành 
một phương thức tác chiến có ý nghĩa chiến dịch và chiến thuật 
(xt. Địa đạo Củ CÔ. 


ĐỊA ĐẠO CỦ CHÍ (quán sự, đi tích), địa đạo ở huyện Củ 
Chi, cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 30 km về phía tây bắc, 
độ dài khoảng 200 km trên địa bàn 40000 ha. Có tủ Kháng chiến 
chông Pháp (1949), lúc đầu là đường liên lạc nổi các cở quan 
nh đạo kháng chiến, sau trở thành địa đạo chống càn, dài 17 
km. Trong Kháng chiến chống Mi, phát triển thành hệ thống. 
Gôm một tuyến chính rộng 0,6 - 0,2 m, cao 0,8 - 0,9 m (đủ cho 
ngưöi đi cúi); nhiều trục phụ cách trục ch:nh 0,5 - 1 m, Khi cần 
mới thông (nên khó phát hiên được cả hệ thống), có các đường 
nhánh tói tửng hầm bí mật, phòng làm việc, bái mìn, vv. Có hội 
trường, bệnh viện, ống thoát nước. lỗ thông hơi, tỗ chiếu sáng, 
giếng nước, nhà vệ sinh... Quân Mĩ và quân đội Sài Gòn nhiều 
lần càn quét nhầm phá địa đạo, diệt căn cứ nhưng đều thất bại. 
Đặc biết tử 8 đến 19.1.1966, với 8 nghin quân, 200 máy bay, 600 
xe quân sự, 2 tiêu đoàn pháo, 2 trung đoàn xe tăng và 2 trung 
đoàn đón lõng, quân Mí và quân đội Sài Gòn đã tập trung càn 
quét 6 xã có địa đạo mà trước đó 20 ngày đã dùng máy bay (có 
R52) và pháo bẩn phá. Dựa vào hé thống địa đạo, quân đân Củ 
Chi đã diệt Ló0O tên, bán rơi và bắn hỏng 84 máy hay, phá huỷ 
24 xe bọc thép. Sau đó, Mĩ dùng các biện pháp: bỏm nước vào 
địa đạo (ở Hồ Bò, Phú Mĩ Ilưng); lập các đội "chuột cống" đề 
phá địa đạo, đầu 1967, đưa công binh đừng súng phun lửa, vũ 
khí hoá học, xe tăng hạng nặng nhằm đè sập địa đạo, đùng 5O 
xe ủi đẤt cỗ lồn để "bóc vỏ TYÁi Đất”... cũng chỉ phá được 9 km 
địa đạo. Ngày nay, DDCC đưc bảo tôn như một di tích lịch sử. 


ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC (quân sự, đi tích), địa đạo (x. Địa 
đạo) ò xóm Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, khu vực Vĩnh Linh, nay 
là huyện Vĩnh Lính, tỉnh Quảng Trị, một trong những điên hình 
bám trụ của nhân dân Việt Nam trong Kháng chiến chống MT, 
Dây là cầu nốt: pifa đất bền với đảo Cán Cỏ, là căn cứ hậu cần 
và là khu đệm giữa chiến trường miền Bắc và miền Nam Việt 
Nam, đố đó luôn luôn bị bom đạn Mĩ đánh phá ác liệt. 


Ran đầu DDVM sâu 3 - 5 m, sau 10 m, rồi đến 28 m và đần 
đần trỏ thành hệ thống đưởng hầm. Địa đạo có 3 tầng: tầng 1 
đài 700 m; tầng 2, đưới tầng 1, dài gần 1 km, tầng 3 cách mặt 
đất 28 m, dài 400 m. Mỗi tầng có tác dụng riêng: giữa các tầng 
có bậc thang lên xuống, lượn xoấn ấc. Dường hầm cao 1,7 m, 
rộng 2 m, hai bên vách đất cách nhau khoảng 3 m được khoét 
thành từng ô làm nơi ở. Mối tầng đều có giếng nước, nhà vệ sinh. 
Ö trung tAm eó hội trường (khoảng 150 chỗ ngồi), lắp học, trạm 
xá, nhà hộ sinh, vv. Có nhiều trục nhánh thông ra biển hoặc lên 
mặt đất. Lúc đông nhất có khoảng L200 người sinh sống, làm việc 
dưới địa đạo. Sát khu địa đạo để ỏ tà khu địa đạo Làm khó. Dược 
đào từ giữa 1966 đến cuối 1967. Dất đá đào được chuyển đồ ra 
biển. 


ĐỊA ĐIỂM MỜ THỪA KẾ (luật), nơi thực hiện sự chuyển 
địch tải sản của người chết sang cho người thửa kế. Theo quy 





định tại khoản 2, điều 3 Pháp lệnh thừa kế năm 1990, ĐDMTK 
là núi thường trú cuối cùng của người để lại đi sản. Nếu không 
xác định được nơi thường trú cuối cùng của người đề lại di sản, 
thì DDMTK là nơi có toàn hộ phần lồn tài sản, Việc xác định 
ĐDMTTK có ý nghĩa pháp lí quan trọng. Cđ quan hữu quan (uy 
ban nhân dân) ở địa điểm được cơi là DDMTTK có nhiễm vu tiến 
hành nhưng biên pháp bảo vệ (niêm phong, bào quản) đi sản của 
người chết trước khi chia. Tbà án ở DDMTK là toà án có thầm 
quyền giải quyết các tranh chấp về thừa kế. 


ĐỊA ĐỘNG LỰC (2/4 chấi), bộ môn khoa học về Trái Đất 
nghiên cứu động lực của toàn thể Trái Dất, những quá trình tiến 
hoá của Trái Đất, kết quả của những lực tác động lên Trái Ất. 
ĐDL gồm có ngoại DDL và nội DĐL. Ngoại DĐL bao gồm tất 
cà các hiện tượng liên quan tới năng lượng Mặt Trởi và năng 
tượng thuỷ triều. Năng tượng Mặt Trởi truyền xuống bề mặt Trái 
DẤt một phút 2 caV/cm2, hoặc 1400 1/m” tướng đương vói công 
suất 157.10!“ W. Năng lượng thuý triều ước tính bằng 3109 kW, 
Sư phân bố không đồng đều của năng lượng Mặt Trời gây ra 
chuyển động của khí quyền: gió, mưa, kết quả là sự chuyển động 
của nước trên bề mặt Trái Dất gây ra sự xói môn đất và lắng 
đọng trầm tích. Nếu không có hoạt động nội lực thị kết quà cuối 
cùng là bề mặt Trái Dất bị san bằng hoàn toàn. Nội DDL biểu 
hiện ở các hiện tượng núi Lửa, động đất, chuyên động kiến tạo, 
sư chuyên động của các mảng thạch quyên, sụ biến chất của đá, 
sự biến đồi của tử trường Trái Dất, w. Năng lượng của nội DDL 
là đo các chất phóng xạ trong lòng Trái Dất gây ra. Vành ngoài 
nhân của Trái Dất, bán kinh 3500 km, lâ một khôi sắt nóng chảy 
dẫn điện chuyên động xung quanh nhân trong cứng. Chuyên động 
của xuyến sắt nóng chảy đó tạo ra những đòng điên duy trì rủ 
trưởng Trái Đất. Mãt khác, nhiệt bên trong Trái Dất tạo nên 
những đòng nhiệt đốt lưu trong manti Trái Đất 100 - 150 km tói 
độ sâu 2860 km. Chính các đòng đối lưu đó gây ra sư tách dẫn 
đáy dại đương ở các riptơ, khiến các mảng thạch quyền chuyền 
động, gây ra núi lửa, động đất, tạo nên những địa hình mỏi mà 
ngoại DDL sẽ tiếp tục san bằna. 

ĐỊA ĐỘNG VẬT HỌC (sinh), khoa học nghiên cứu sự phân 
bố địa lI các loài động vật. Trên cơ sở nghiền cứu này có thể chia 
Trái Đất thành một số vùng địa động vật. Mãi vùng có một tập 
hợp hoặc đặc trưng. Vd. ở các lục địa thuộc Nam Bán CẦu như 
Châu lỨc, Châu Phi (Nam Xahara) và Nam Mĩ. môi vùng có khu 
hệ động vật đặc trưng không tìm thấy ð vùng khác: thú lưới, thú 
ăn kiến và ta tu chì có ở Nam Mĩ, thú có túi, thú đón huyét đặc 
trưng cho Châu Úc; Châu Phi có khu hệ động vật phong phú 
hơn bất cứ vùng nào (xt. Địa thực sật học). 


ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH (rổ chức), đường ranh gió: phân 
chia các đón vị hành chính, tà cơ sở pháp phân định phạm vị 
trách nhiệm của bộ máy hành chính nhà nước các cấp trong việc 
quản lí dân cư, đất đai, kinh tế, chính trị văn hoá và xã hội ở địa 
phương. Sự ôn định của ĐGHC là môi trong những yếu tố có 
bản bào đàm sự ồn định của bộ máy nhà nước. Nhũng căn cứ 
để xác định ĐGHC: diện tích đất đai (đất tự nhiên, xây dựng, 
canh tác, mặt nước), đần số, các mối quan hê chính trị, kinh tế, 
văn hoá, xã hội, quốc phòng, đần tộc, lịch sử, truyền thống, tập 
quán Và tinh càm của dân cư địa phương. 

ĐỊA HÀO (2/4 chất, cạ. praben), phần su lún đạng tuyến cùa 
vỏ Trái Dất, khống chế bởi hai đứt gãy, thưởng là đứt gấy thuận 
(A) hoặc hệ thống nhiều đút gãy thuận song song (BH). Vd. địa 
hào sông Hồng. 

ĐA HỆ (4a Íí; cơ. hệ địa Lí, tông hợp thê địa lí), hệ thống 
các tổng hợp thể địa li. là một hệ thống động lực của những 
thành phần địa lí, quy đình \Ấn nhau qua tác động tưởng hô và 
có sự phan bế không gian phù hợp. DH là một khái niệm chung 
cho các tông hợp thể địa lí các cấp tư lớn đến nhỏ. Việc xác định 


DỊA HOÁ HỌC †) 


nội dung và chỉ tiêu chân đoán của một cấp xác định là đối tưởng 
và nhiệm vụ của bô môn phân vùng đĩa lí. 





Địa hào 
Phần sụt lún dạng tuyến cùa vỏ Trái Đất khống chế bài 2 đủ! 
gãy thuận (4) hoặc hệ thống nhiỀu đứt gảy (8). 


ĐỊA HÌNH (4ia H, quân sự), toàn bộ các hình dạng của bề mặt 
Trái Dất, khác nhau theo hình thái kích thước, nguồn gốc, tuổi 
và lịch sử phát triển. DỊ] được thành tạo do tác động tổng hợp 
của quá trình nội sinh (chuyển động kiến tao của Trái Dất) và 
quá trình ngoại sinh (sự tác động của các lưc bên ngoài gày ra 
bỏ/ năng lượng Mặt Tròi và sự quay của Trái Đất, trong đó trọng 
lực đóng vai trò quan trọng). Theo quy mô, ĐFỊ{ được chía ra: 
DH có hành tính trải đài hàng vạn km (Châu A, Đạt Tây Dương), 
vĩ DH cổ hàng nghìn km (sa mạc Xahara), đại ĐH eð hàng chục, 
hàng trăm km (đồng bằng sông Hồng), trung DH có hàng km, 
tiểu ĐH có chuc m và ví DH có hàng mét. Đê điều, đường xá ò 
đông bằng là những địa hình nhân tạo. Viếc nghiên cứu địa hình 
có tầm quan trọng lón trong dân sinh, kinh tế và quân sa. 

ĐỊA HÌNH DẠNG BẬC (2/4 /), địa hình vùng phân hố các 
lúp đá nằm ngang có độ bền vững khác nhau, do quá trình bóc 
mòn xâm thực tác động tạo thành Bậc. 

ĐỊA HÌNH ĐƠN NGHIÊNG (đ/4 1) x. Cusøa. 


ĐỊA HÌNH HỌC (2/2 1), bộ môn khoa học nghiên cứu các 
phương pháp đo vẽ bề mặt đất đề thành lập bản đồ địa hình. 
ĐHH có quan hệ chặt chẽ với nhiều bộ môn khoa học như trắc 
địa, trắc địa ảnh, toán bọc, địa lí và một số neành kĩ thuật như 
chế tạo máy, điên tỉ. Phụ thuộc vào các phương tiên kĩ thuật, 
phương pháp đo về trong DHH chia thành đo về ảnh hàng không 
và ảnh vũ tru, đo vẽ bàn đạc, đo vẽ ành mặt đất. Phương pháp 
chính là đo về ánh hàng không. Trong DHH có DHH hàng không 
(xt. Đựa hình học không Ảnh). 

ĐA HÌNH HỌC KHÔNG ẢNH (quân sự), một ngành của 
địa hình hoc, nghiên cứu các phương pháp lập bản đồ địa hình 
bằng ảnh hàng không. 


ĐỊA HÌNH HỌC QUÂN SỰ (quân sự), một ngành của địa 
hình học nghiên cứu các phưởng pháp và phương tiện đánh giá 
địa hình, định hướng trên thực địa và đo đạc đã chiến đề bảo 
đảm tác chiến cho bô đội. DHHOS là mân học trong các trường 
quân sư, là môi nôi dung huấn Luyện cho bộ đội. 


ĐỊA HOÁ HỌC (đa chất), bộ môn của địa chất học nghiên 
cứu về hoá hợc của Trái Đất, về thành phần và sự phân bố các 
nguyên tố và các đồng vị trên toàn bộ TYái ĐẤI; những quá trình 
vật lí và Hoá học là nguyên nhần gây ra sự phân bố đó, mục đích 
là phát hiện ra quy luật chung về hành ví của cấc nguyên tố trên 
phạm vi toàn hành tỉnh, đo Sônbên (Sc.ibnbein) đặt ra từ 1838. 
Nhina nhà khoa học có công đầu trong việc xây dựng b môn 
JDHH là Cuác (Frank Wigglcsworth CUuarke), Gônsmit (Vicfor 
Moriz Goldschmidt), Vecnatxkì (BnanwMHp WnaHoBHW 
Bepwancww#) và Fecœxman (ÀØeKCaHnp FEBr€HbEBMW 
CĐepcMaw). 

Tuỳ theo điều kiện hoá tí, người ta phân biệt: ĐHH nội sinh 
nghiên cứu sư thành tạo và sự vũng bền của các khoáng vât Ở 
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Ù” DIA HOÁ HỮU CÓ 





nhiệt đõ cao và áp suất cao. ĐHH ngoại sinh nghiên cứu các 
quá trình xảy ra trên bà mặt Trái Đất, dưới tắc dung của nước, 
không khí và các sinh vật, tức là các quá trình phong hoá, dịch 
chuyến và lắng đọng. Địa hoá đồng vị nghiên cứu nguyên nhân 
sự thay đối hàm lượng các đồng vị ca các nguyên tố. ứng dụng 
trong viếc xác định cô nhiệt đô của biển hoặc tUôi tuyết đối các 
đá. Đa hoá hữu cơ nhằm khôi phục tính chất và nguồn gốc 
của vật chất hứu cơ hoá thạch, sự phát sinh của hiđroeacbon, do 
đó giúp cho sự tìm kiếm đầu mỏ và khi đốt. Địa hoá hữu cœ đã 
chúng minh sự có mắt của axit amin và các ba2ø nitð trong - Tiền 
Cambri, chứng tò các quá trình sinh học đã có từ rất sớm và 
phức tạp tư thơi xa xưa. Địa hoá vũ trụ nghiên cíu thành phần 
hoá hoc các thiên thể (Mặt Trăng, thiên thạch), vw. giip cho việc 
xác định tuổi của hẽ Mặt Trời. Địa hoá ứng dụng sủ dụng các 
quy luật địa hoá hoc trong việc tim kiếm các mỏ khoáng sẵn, 

Tính chất của các rguyên tố là đo: hoá trí, tính âm điên, thế 
năng on hoá, do tính chất hình học, bán kinh (on, liên kết phối 
t và hàm lượng của chúng trong các Bộ phận khác nhau của 
Trái Đất quyết định Trong tư nhiên, các nguyên tố thưởng ở 
trạng thái họp chất. Tuy theo tập hợp của các nguyên tố hay đi 
vói nhau, Gônsmi( đã phàn loạt thành các nguyên tố ưa SẮI, 
thường Hay đi với sất như molipđen vonfram, radi, sắt, coban, 
niken, osimt, :ridì, piatin; nguyên 1ố va lưu huỳnh, hay đi vơi tai 
huỳnh như: lu huỳnh, se(en, (elp, poloni(, asen, antimon, bitmut, 
bạc; nguyên tố ưa đá húp với o trong các silicat: (ti, natr, Xesi, 
ben, magiê, canxi. stronti, bar, rađi, scanởi, ytdri, lantan, agon, 
trtan, kếm, hafini. siùc, nhôm, bo; nguyên tô ưa khí: hiđro, 8itƠ, 
nẽón, amenxi, kripton, xênon, rađon, VW. 

ĐỊA HOÁ HỮU CƠ (đ¡ia chÃt) x. Địa hoá học. 

ĐỊA HOÀNG (Giống vy 


Relimarria giutrmnos4), \oài 
cây thảo, họ Hoa móm chỏ 
(Scrophulartaceae). (`Ay dì 
thực vào Viêt Nam, được 
tröng ở nhiều nơi. Cao 10 - 
30 cm, toàn thàn có Lông 
tềm và lông bài tiết màu 
tro trắng. Thân rễ phinh ra 
thành củ, túc đầu mọc 
thẳng, sau mọc nganữ. 
đường kính 0.3 - 3 cm. Lá 
mọc ỏ gốc, phiến lá hình 
trứng ngược, dài 3 - 15 cm, 
rộng I,5 - ö cm, đầu lá hới 
tròn, méi lá có răng cưa 
không đều, phiến lá có nhiều 
gân nồi ð mặt đưới chìa lá 





thành những múi nhỏ. Nỏ So 
hoa vào tháng 4-5. Hoa màu ¡ - Cây mang hoa củ, 
2 -!loa; 3 -Củ. 


tím đỏ. moc thành chùm ở 
đầu cành; đài và tràng hình 
chuồng, tràng hơi cong, đài 3 - 4 em, mãit ngoài lím sầm, mất 
trong hơi vàng có đốm tím; 4 nhỉ (2 nhị lón). 3H yếu câu nhiệt 
đồ không dưới 39C trong nhiều ngày. Ó Việt Nam, pặp ð các 
vùng lạnh và miền núi, mối năm trồng một vụ (trông thắng l - 
2. thu hoạch tháng 2 - 8; trông tháng 7 - 8, thu hoạch tháng 2 - 
3 năm sau). Trồng DH bằng thân rễ, nơi đất tơi xốp, bón tro và 
phần kali. Khí ra hoa, ngắt bót hoa để cú tơ và tốt. TYöng 6 tháng 
rưới có thê thu hoach. Năng suất 3 - 7 tấn/ha. Củ có vị ngot, 
đắng. mùi thóm, chứa manit, rehmanin, glueoZð, caroten Đông 
y dùng cìì (sinh địa) đướt dạng thuốc sắc, hãm bột đề bổ ầm, 
chữa suy nhược, thanh nhiêt. Còn dùng củ đề chế biến thành 
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thục địa, có tắc dụng, dưỡng 5m, bỏ huyết, có giá trị kinh tế cao 
hơn, 


ĐỊA KHỐI (áia chất), miền cố kết sóm, cứng rấn, có chế độ 
kiến tạo ôn đình, dạng gần đẳng thước, có diện tích nhỏ hơn nền 
(đường kính ít khi quá 500 km) thưởng phân bố ở giữa miền uốn 
nếp. Vd. địa khôi Indosinia. 

ĐỊA KHỐI INĐOSINIA (2z chất), địa khối phân bố giữa 
các công trình uốn nếp Viết - Lào va Ấn - Trung, diên tích khoảng 
475 nghìn km”, dạng đẳng thước. DKI gồm hai đön vị cấu trúc 
lún: khối năng Kon Tum (có người còn gọi là khối nâng đông 
nam Mê Công), nơi lộ ra móng kết linh Tiền Cambri; trũng 
Khorat (ở Thái ! An) sụt lún vào đại cỗ sinh. 


ĐỊA KĨ THUẬT (đa chất), một ngành học nghiên cứu những 
tính chất của đất và đá để xác định các điều kiên có thê xây dựng 
các công trình (hầm, đập, đưỡng xá, nhà cửa...) trong một môi 
trưởng địa chất và một vùng khí hậu nhất định. DKT bao gồm 
bôn lĩnh vực: nghiên cứu cấu trúc địa chất ngoà! thực địa, có học 
đất và nền móng, cơ học đá và địa chất thuỷ văn. 


ĐỊA LAN (nông), nhóm cây hoa, họ Lan (Órch¿4aceae), sống 
ở đất. Hai loài ÐL thưởng được trồng trong chậu cảnh: 1) Lan 
hạc đính (Ph2J¿s waÍlichi ), có than củ lớn mọc ở đất, lã xếp sát 
nhau 1ù gốc, hình giáo dài, rộng bản, hoa mọc thành chùm, có 
cánh môi màu hồng. 2) Lan chu đính (Spathoglortis plicaF3), có 
hoa tím. Hài loài DU mọc dại có hoa đẹp là lan cö thốm và lan 
có môi đồ. 1) lan cỏ thơm (Habenaria suzannae) là cò lâu năm, 
mọc ở đất; thân cao 50 - 8Ö em, củ tròn đài; có 4 - 8 lá; hoa 
trắng, to đẹp và thơm, có cựa đại tới IÕ cm chứa mẠt; phân bố 
ở Hà Bắc, Đà Lạt. 2) Lan cỏ môi đỏ (jabenaria rhodockeifa) là 
cỏ lAu năm, thân cao 10 - 30 em; củ dà:; có 3 - 4 lá hẹp, mỏng; 
hoa mảu đỏ hay gạch tòm; cánh môi có 4 thuỳ mọc thông xuống; 
moc đái ở Sa Pa và Dà lạt, trên đá ven bở suối. 

ĐỊA LÍ CHÍNH TRỊ (đ/2 1í), ngành địa lí nghiên cứu sư phân 
bố và sự tưởng quan giữa các lực lượng chính trị trong mêi nước 
cũng như g1ữa các nước và các nhóm trong các bến quan với cố 
cấu kinh tế xã hội, các vấn đề hình thành các quốc ga hay các 
vùng chính trị, biên giới cũng như cở cấu hành chính của các 
nước, các vùng. Cần phãn biết với địa chính trị (øeopolucs) mà 
chủ nghĩa phát xí Đúc, dùng làm ecd sỏ lí luận cho chính sách 
bành trướng và thông trị thế giới của các nước phát xít. 

ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP (2/2 //), ngành địa lí kinh tế, nghiên 
cứu các yếu tố. quy Luật và hình thức tổ chức sản xuẤt công nghiêp 
theo lãnh thô, các điều kiện, đặc điêm phái triển và phAn bố 
công nghiệp ở các nước và các vùng. DLCN gồm địa lí công 
nphiếp nói chung. địa lí các ngành công nghiệp và địa l công 
nghiệp vùng. 

ĐỊA LÍ DÂN CƯ (đa /), chuyên ngành khoa học địa tí kinh 
tế - xã hôi, nghiên cứu những đặc điêm địa lí về sự hình thành 
và phát triển dân cư trong các điều kiện kinh tế, xã hôi và tự 
nhiên khác nhau; nghiền cứu các mang lưót khu dân cư và các 
hê thống đỉnh cư; nghiên cíu các quy IuẬt phát triển và động 
thái của đân cư trong không gian địa lí vã thối gian; các quy tuật 
phân bố và hình thành tổ chúc tãnh thồ của dân cư trong mối 
quan hề với môi trưởng tự nhiền, với tổng thê các điều kiên kinh 
tế - Xã hội, chính trị, lịch sử và văn hoá. DI,DC cùng với dân sấ 
hoc và xã hội học đóng Vai trò (tích €ục trong việc nghiên cứu 
việc dị đân, đô thị hoá lãnh thô; lối sống của các khu vực khác 
nhau. ĐLDC sử dung phương pháp thống kẽ, toán học, xã hôi 
học, bản đô, và quan hé chặt chẽ với các npành dân số hợc, dân 
tộc hoc. địa !( kinh tế - xã hội, kinh tế hẹc. xã hôi hoc. 

ĐỊA LÍ DÂN TỘC HỌC (đán tộc. địa lí) x Địa M học tộc 
Hgười. 


ĐỊA LÍ QUYỀN ) 





ĐỊA LÍ DU LỊCH VÀ NGHỈ NGƠI (2/4 1), ngành địa lí 
kinh tế nghiên cứu các quy Iuầt vận động và phát triển của các 
hề thống tô chức theo lãnh thô các hoạt động giải trí và nghỉ 
ngơi cho con người, để khôi phục và phát triển các năng lưc vật 
chất và tính thần của con người. 

ĐỊA LÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI (4/4 //), ngành địa lí kinh 
tế, nghiền cúu phân bố của mạng lưới các đường gíao thông và 
các phương tiên giao thông cũng như các luồng vận chuyên, nhát 
hiện các đăc diễm và quy luật phân bố. phát trên của chúng 
trong môi liên hệ không gian chặt chế với các điều kiên tư nhiẽn, 
dân cư và kinh tế xã hội khác. DLUGTVT được chia thành 
DĐLGTVT nói chung, địa Ú các ngành giao thông và DIGTVT 
(unø vìn6. 

ĐỊA LÍ HỌC (2/4 If), môt trong những khoa học cô nhất mà 
khỏi đầu mô tả những sự vẬc có ở trên môt lãnh thô. Khoa 
hợc địa lí ngày nay nghiền cứu địa lí quyền và các hoạt động kinh 
tế - xã hột điển ra ở đó. trong những tương tác mật thiết. Khoa 
hoc địa lí là một hệ thống gôm nhiều khoa học tưởng đối độc 
lập, nhưng liên quan với nhau trong nhiêm vụ nghiên ecíu mội 
lãnh thô nhằm sử đụng nó một cách hợp: W và lâu dài. lIê (hống 
khoa học địa lí bao gồm 3 nhóm: 1) nhóm các ngành khoa hoc 
địa LÍ tý nhiên: địa lí đại cưỡng, cảnh quan học, địa mạo học, khí 
hậu học, thuỷ văn lục địa, hài đướng học, băng hà học, địa lí thô 
nhưỡng, đía l¡ sinh vât, cổ địa H; 2) nhóm các ngành địa lí kinh 
tế: địa tí dân cư, địa L công nghiệp, địa U nông nghiệp, địa LÍ øg14O 
thông vận tài, địa LÍ ngoại thương, địa lí tài nguyên, địa lí dụ lọch, 
địa lí chính trị, đĩa bù xã hội, địa Ú văn hoá; 3) bàn đỗ học. Trong 
hê thống khoa học đị4 lí còn cỏ: địa phương học, địa Ú v học, 
địa l{ quân sự. Địa lí là một khoa học bền quan đến nhiều ngành 
khoa hoc khác, nên xếp đút khoát vào các khoa học tự nhiên hay 
xã hội trong hê thống phân loại lưỡng cưc thưởng gáy ra nhiều 
tranh cãi 

ĐỊA LÍ HỌC TỘC NGƯỜI (2án tộc, 42 lí; cơ. địa VÍ dân 
tộc học), ngành khoa học giáp ranh giữa địa bị học và dân tộc 
hợc Thuật ngữ được sử dung đầu tiên vào những năm 20 thế kì 
20 trong công trình của nhà dân tộc học Nga Bôgôrat. ĐLHTN 
nghiên cứu sự phân bố cư dần trên thế gió: (sô đân, đặc điểm 
phân bố cư dân, lãnh thô tôc người, vw.). Trong ĐI TITN, sinh 
thái học tộc ngưồi, bản đồ họe tộc ngưới và dân số học tôc người 
là những nội dưng quan trọng. DLHTN quan hê chặt chẽ với 
nhân chủng học. Tronp khi nghiền cứu mối quan hè qua lại gia 
hoàn cảnh địa lí va công đồng tộc ngưới, quan điểm đúng đẳn 
của DLHTN bà không rơi vào chủ nghĩa định mệnh địa lí, một 
mạt, nêu rõ ảnh hưởng của hoàn cảnh địa tí đối với con neưdi, 
mặt khác, nhấn mạnh vai trò quyết định của các điều kiên kinh 
tế đốt với sự phát triển của xã hội loài người. 

ĐỊA LÍ KINH TẾ (4/4 #, kinh tế), một ngành của khoa học 
địa l, nghiên cứu tô chức khòng gian lãnh thô kinh tế - xã hôi 
của các nước, các vùng: những điều kiên và đặc điểm hình thành 
cơ cấu lãnh thổ kình tế - xã hôi của các nước, các vùng. DI.KT 
hiện đại còn có nhiệm vụ nghiên cứu sử dụng hợp lí tài nguyên 
thiên nhiên và môi trường, gian hệ tưởng tác giữa thiên nhiên - 
sản xuất - con ngươi, các mối liên hê sần xuất và trao đồi hãng 
hoá giữa các nước, các khu vưc trên thế giơi. DÍ_KT có liên quan 
chặt chế với địa lí tự nhiên, địa bí nhân văn, địa lí xã hội, địa li 
dân e1, vV. ĐLKT phân theo ngành: địa lí công nghiệp. địa b 
nông nghiệp, địa lí gìào thông Vận tải, đựa lí du lịch. Khoa học 
DLKT hình thành và phát triển mạnh ở Tây Âu từ thế kỉ 18. Ở 
Việt Nam, DLKT mới được chú trọng phát triển vao nửa sau của 
thế kL 2Ô. 

ĐỊA LÍ KINH TẾ RIỂN (đ7a !), ngành địa lí kinh tế nghiên 
cứu các quy luật phát triển và phân bổ của những ngành sản xuất 
xã hội có tiên quan tói việc sử dụng biển và đại dương, [2ĐIKTB 


hình thành và phát triển manh từ giữa thế kí 20, do nhủ cầu xã 
hội về các nguồn tài nguyên eủa biển và đại đương cũng như về 
giao tưu hợp tắc quốc tế qua các biên và đai dương. 

ĐỊA LÍ KINH TẾ CÁC NƯỚC (đ/2 !f), ngành địa lí kinh 
tế nghiên cứu đặc điểm phát triển và phAn bố các ngành kinh tế 
của các quốc gia gỗm Việc nghiên cứu các tài nguyên. các quá 
trình không gian, các vấn đề tô chức tãnh thổ sản xuất của các 
nưóc. 


ĐỊA LÍ KINH TẾ NGUỒN NƯỚC (4/4 É(, kinh tế. nghiên 
cúu sự nhân bổ. đặc điềm, điều kiên và khà năng sử dụng tống 
hợp các nguỏn nước ở các vùng khác nhau nhầm đáp ứng tốt 
nhất các nhù cầu về nước của sẵn xuất và đời sống x3 hội, đồng 
thời nghiên cứu các quy luật phát triển và phân bố những ngành 
sản xuất xã hôi sử dụng nhiều nước. Cùng või sự phát triển mạnh 
của lực lượng sàn xuất, lài nguyên nước ngày càng hiếm, việc bảo 
vệ các nguồn nước cho khỏi ð nhiễm và viếc sử dụng quay vòng 
khép kín tài nguyên nước là một trong những biên pháp cở bản 
nhầm nâng cao hiệu suất sử dụng nước. 

ĐỊA LÍ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP (2/2 (0), ngành địa l 
kinh tế nghiên cứu các đặc điểm, các quy luật nhát triển, phân 
bổ và tô chức lãnh thổ của sản xuất nông nghiệp, trong quan hệ 
với các điều kiện Về tài nguyên thiên nhiên, đân cư và kinh tế - 
xã hội. DLKTNN gồm địa lí nông nghiệp đại cương, địa Ú các 
ngành nông nghiệp và địa lí nông nghiệp địa phương. 

ĐỊA LÍ KINH TẾ THẾ GIỚI (đ:a 1), ngành địa l kinh tế 
nghiền cứu sự phát triển và phân bố của kinh tế thế giới nói 
chung, hay của từng ngành kinh tế nói riêng theo các phương 
thức sản xuất, trong từng nước hay các khu vực lớn trên thế giói, 
đồng thối nghiên cứu những quy luât chung quyết đình các khuynh 
hướng phân bố của kinh tế thế giúi. 

ĐỊA LÍ KINH TẾ THƯƠNG NGHIỆP (đa /), ngành địa 
lí kinh tế nghiẽn cứu hoạt động và phân bố của hệ thống thị 
trường va các điểm buôn bán, các luồng hàng hoá trao đôi, trong 
mối quan hệ chặt chế với phân bố sản xuất và dân cư. 

ĐỊA LÍ KINH TẾ XÃ HỘI (Z:2 1), là phần quan trong của 
hé thông các khoa học địa lí, nghiên cứu các đác điểm, quy luật 
và các dạng tô chức nền sản xuất xã hội và phân bô đân cư theo 
lãnh thô. DIKTXH gôm nhiều ngành như địa lí kinh tế, địa lí 
dân cư, địa tí đu lịch và nghỉ ngơi, vv. DLKT XI Í phát triên mạnh 
Ở các nước công nghiệp phát triển. 

ĐỊA LÍ NGÓN NGỮ HỌC (ngôn ngữ), bộ môn cúa phương 
ngũ học nghiên cứu sự phô biến xẻt về mặt địa lí của các hiên 
tướng ngôn ngư, qua đó xác lập pham vi không gian hoạt động 
của các biến thể phương ngữ trang môt ngôn ngu. 

ĐỊA LÍ NHÂN VĂN (áia f), bộ phân của khoa học địa lí, 
nghiên cúu tất cả các sự vật, hiện tướng trên Trát Dất do hoạt 
động của con người đắc biêt chủ ý đến quan hê qua lại øiữa con 
ngươi, xã hội và môi trưởng tự nhiên. Ngươi sáng lập ra địa lí 
nhân văn là Ratxen (1 Ratzcl), người Dức, ĐIĨNV phát triển 
mạnh nhất ở Pháp. 

ĐA LÍ QUẦN SỰ (quân sự, 4a lí), ngành địa tí nghiên cứu 
các điều kiên địa lí tự nhiên, chính trị - quân sự, kinh tẾ - quân 
sư và thiết bị chiến trưởng, khu vực có liên quan và ảnh hưởng 
của các điều kiện đó đốt vói việc chuân bị và tiến hành chiến 
tranh và tác chiến. ao gồm: phần lí luận chung, phần ĐLOS 
các địa phương và khu vực, phần nghiên cứu các chiến trường. 

ĐỊA LÍ QUYỂN (đ/a U: cơ. tóp vỏ địa ), đối tượng nghiên 
cưu của địa lí tư nhiên tổng hợp, dày khoảng 30 - 40 km, bao 
gồm tầng dưới của khi quyền (tối lớp ôzõn ở độ cao 15 - 20 km), 
tầng trên của thạch quyền (đày 4 - 5 km, ở đó còn có không khí, 
nước ò thể lỏng và sinh vẠi), toàn bộ thuỷ quyển và sinh quyền 
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(tói độ sâu tối đa 11 km của đại tây dương). Đặc trưng cø bản 
của DLO bà tính thống nhất và hoàn chỉnh do sự trao đôi vãt 
chất và năng lượng giữa các hợp phần cấu thành nói trên tạo nên. 
D1.O là nơi xuất hiện và phát trin của giỏi sinh vật, là nơi tồn 
tại vả sản xuất của xã hội loài người. Ö trên không, cao hón DLO 
vã dưới đất, sâu hdn DI.O, chỉ có các hoạt động của không gian 
vũ trụ và lòng Trái IDất, là đối tướng nghiên cứu của các khoa 
học khác, không phải của địa lí nữa. Thuật ngữ DĨ ,Q đo Œrigoriep 
(Annpeử Annpeenw+ Ï'pwropbes9) đưa ra năm 1932. 


ĐỊA LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (14 !), nghiên cứu 
sư phân bố và cơ cấu các loại tài nguyễn cũng như các tập hợp 
lài nguyên thco lãnh thô. các quy tuât và chu trình vận động cììa 
ải nguyên thiên nhiên cũng như các vấn đề đánh giá và s dựng 
hợp tỉ tài nguyên trên các lãnh thô khác nhau. Do tính cấp bách 
của các vấn đề môi trường mà vat trò DLUTNTN ngày càng tăng. 


ĐỊA LÍ THÀNH PHỐ (đía lí), bộ món địa lí chuyền nghiên 
cứu các thành phổ, cấc điểm dân cư, đó thị theo lãnh thô, nghiên 
cứu bản chất và các quy luật phát triển eủa quá trình đô thị hoá, 
các quy tuât phát sinh, phát triển các đô thị, các hình thúc phân 
bố đô thị trong không gian, các hè thống thành phố. ĐLTP có 
nhiệm vụ: phân tích, đánh giá vị tr địa lí kinh tế và vai trò của 
các thành phố Irong phân công lao đông theo lãnh thô, đánh giá 
các hình thức phân bổ dân cư đô thị, tác đông và ảnh hưởng qua 
Lại giữa phân bố dân cư đô thị và phần bố dân cư nông thôn; đặt 
cơ sở khoa học. xây đựng, hẽ thông phân bố dân cư hợp lí và 
thống nhất trong Lãnh thô. 


ĐỊA LÍ THUY VĂN (đia fí), khoa hoc nghiên cứu, mõ tả, đo 
đạc các thuỷ vực như đại dương, biển. sông, suối, hồ. kho nước. 
DLTV còn là môn xây dưng bản đồ thuỷ vực cho mục đích vận 
tải thuỷ 

ĐỊA LÍ Y HỌC (2/2 #), ngành khoa học nghiên cứu những 
quy luật về tác động của các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội đối 
vỏi sức khoẻ con người. Si phát sinh và lan truyền một số bênh 
do môi trường tự nhiên gây ra (vd. bênh bướu cô do thiếu íôt ở 
Việt Nam). DLYH còn nghiên cứu sự khác nhau giữa các vùng 
và các yếu tố địa lí tự nhiên, kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến sức 
khoẻ của con người, đề xuất nhưng ý kiến khôi phục và duy trì 
cân bằng sinh thái theo không gian giữa con người - xÃ hội - kí 
thuật - môi trưởng sinh thái. 


ĐỊA LIỀN (nông, y; Kaempƒeria galanga), \oài cò thấp, ho Gừng 
(Z2ngtiberaceae). lá hình trứng tròn, môi cây có 2 - 3 lá, mọc sát 
đất (từ đó có tên ĐI.), mặt trên xanh lục và nhấn, mặt dưới có 
lông mịn. Cụm hoa mọc ở 
giứa, không cuông, gồm 
8-10 hoa trắng điêm tím. Ra 
hoa vào tháng 8 - 9. Cây 
sống lâu năm, phân bố ở 
Cămpuchia. Trung Quốc, 
Ấn Độ, Malabua. Ö Việt 
Nam, mọc hoang và đượe 
trông Ở nhiều nơi. Thân rẻ 
có chứa tỉnh đầu, vì cay. 
đấng. mù: thdm. Thành 
phần chủ vếu của tỉnh đầu 
la borneol mety[ ngoài Ta 
con có xineolL  andehit 
xinamie, w. ông y đùng rễ 
(e1) phơi sấy khô dưới dạng 





to, š Dịa liên 
(huôc sắc, bót. hoàn, chứa ) -Cây mang lá; 
không tiêu. ngực bụng lạnh, 2 -ˆloa: 3 - Cử. 


đau, tê thấp, nhức đầu; 
ngâm rượu đề xoa bóp chữa đau nhức, tê thấp. 
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ĐỊA LỎI (4uân sự), tên gọi các loai mìn, lượng nÖ... được bố 
trí trên mặt đất hoặc dưới mặt đất. Trong Kháng chiến chống 
Pháp, DL được các binh công xưởng chế tao hoặc do quân du 
kích tư tạo tử các loại bon, đan, mìn... lấy được của địch. 


ĐỊA LÔI CHIẾN (quân sự), cuộc tác chiến mà trong đó địa 
lôi là nhân tố chủ yếu đẻ sát thương sình lực, phá huỷ phương 
hiện và hạn chế hành động của đối phương. Trong Kháng chiến 
chồng Pháp và Kháng chiến chồng Mĩ, ĐLC được áp dụng rộng 
rãi và trong tửng giai doan, chiến trường hoặc \ưc tượng, trở thành 
một phương thúc tác chiến hữu hiệu. 

ĐỊA LUY (đi chất, A. horst), phần cấu tạo nâng tương đối 
của vỏ Trái Đất không chế bởi hai dứt gãy, thường là đứt gãy 
thuân (hình ÀA) hoăc một hê thông các đứt gãy thuân song song 
(hình B). Về cơ chế thành tạo, có thê xem nhì là đơn Vị cấu tao 
cố hình thái đối lập với địa hào (x. Địa hào). 





tha iuÿ 
4 - hai dứt qay thuân; l - Một hệ thống các đứt gây thuận. 


ĐỊA LÝ (s2), tên cổ gọi vùng đất nay thuộc huyện Lê Ninh, 
tỉnh Quảng Bình. Vôn thuộc đất của Chiêm Thành (có sách còn 
gỌI là châu Tư Ma hay Tu Ninh). Là một trong 3 châu do vua 
Chiêm là Chế Chỉ đâng cho vua nhà Lý (1070). Từ đỏ sáp nhập 
vào Đại Việt. Năm 1075, đổi thành châu ìAm Bình. Từ 137%, 
thuộc phủ Tần Bình, Thối Nguyễn, là phủ Quảng Ninh thuộc 
Quảng Bình. 

ĐỊA MÁNG (đa chất, cø. geosynclin), miền sụt lún hoạt động 
mạnh ở thời kí đầu của vỏ Trái Dất, có dạng hẹp và kéo đài (hàng 
chục, hàng trăm ki(ômet; có thể đến hàng chục nghìn kiômet), 
rộng đô vài chuc đến 150 km. Ranh giói của địa máng thưởng 
được khống chế bải các đứt gãy sâu, đứt gãy khu vực. Lấp đầy 
bồi các trầm tích đày tưởng biến và núi tửa. Trải qua quá trình 
phát triển lâu đài và phức tạp, chịu tác động của các chuyền động 
kiến tạo và các hoạt động xâm nhập của macma, DM được nâng 
Lên, bị biến dạng, tiến nếp, chuyên thành công trình tạo núi. Vd. 
ĐM Anpi. DM Việt - Lào (Trường Sơn Bắc). DM thưởng phân 
bố ở đói chuyên tiếp giữa đai dương và lục địa. hoặc giữa lục địa 
và lục địa. [Dược xem là miền chuyển tiếp tư vò đại đương sang 
vỏ lục địa. Trong giai đoạn hiện nay, cung đảo bên cạnh máng 
nước sâu của miền tây Thái Bình Dương (nơi xày ra sự hút chìm 
‹ trị nàng thạch quyền) được coi là một DM đang trong quá trình 
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hình thành. Tuỳ theo quy mô, tỉnh phức tạp trong lịch sử phát 
triên địa chất, người ta phân ra đại ĐM, miền DĐM., DM. Trong 
M còn phân ra các đón vị kiến (tạo nhỏ hơn: địa vông, là phần 
nâng cao tương đối, địa võng là phần sụt lún, phức nếp lồi, phức 
nếp lõm, W. 

Khái niêm ĐM do Ïiôn (IIatl) nêu ra từ 1859, sau đó được 
nhiều nhà bác hợc địa chất phát triển thành hoc thuyết dùng để 
giải thích lịch sử phát triên kiến tạo của vỏ Trái Dất, chí đạo 
công tác tìm kiếm thăm dò các khoáng sản trong Lục địa. Ty 
nhiền, nhiều vấn đề lích sử cấu trúc vò Trái Đất khó II giải bằng 
học thuyết DM. Những vấn đề đó ngày nay được giải thịch thoà 
đáng hơn bằng thuyết kiến tạo màng (kiến tạo toàn cầu). 

ĐỊA MẠO HỌC (4/4 1, 4:2 chất, cơ. địa hình thái học), khoa 
hoc nghiền cứu địa hình bề mặt Trái ĐẤt về hình thái, nguồn 
Bôc, tuôi, quy luật và lịch sử phát triên của chúng. ĐMH là khoa 
học trung gian (giữa địa tí và địa chất), là thành phần căn bản 
của khoa học địa l, gồm có DMII chung nghiền cứu tổng hợp 
tất cà các vấn đề thành tạo địa bình, DMEI bộ phân nghiên cứu 
các chuyên đề giài quyết các nhiệm vu cu thể của nghiền cứu địa 
hình. DMHI khu vực nghiên cứu địa hình của khu vực và của Trái 
Dất. DMH còn chia ra ĐMIT kiến trúc, DMH khí hậu, I}MH 
biển, ĐMII động tục, DMH íng dịng và cô DMII. 


ĐỊA NGỤC (¿ôn giáo), nói ở của những ngươi chết theo tín 
ngưống thời cô hoặc theo quan niêm dân gian. Dao Thiên Chuá 
coi ĐN là nơi ð sau khí chết của những người sống không tín 
đạo và phạm nhiều tội ác. Dao Phật xem DÐN là cõi khó, tà nơi 
đày đoạa của những chúng sinh khí sống đã phạm nhiều tội ác, 
xứng đáng phải bị đày đoa xuống các cõi khô như vậy. Nhưng 
đạo Phật không cho rằng cuộc sống ở DN có tính vĩnh viễn. Theo 
quy luật luân hồi, nghiệp báo, chúng sinh sau khi trả hết nợ về 
những tội ác mình đã phạm, sẽ được tái sinh ở nhưng cối sống 
tối đẹp hón, trong đó có cối người, nói họ eó thể sống hướng 
thiên và nếu có đủ nhân duyên thì họ có thê tu học theo đúng 
chính nháp, tiến tới đích giác ngộ và giải thoát, không còn luân 
hột trong cõi sinh từ nữa. Theo đạo Phật không phải có một ï2N 
tmmã có nhiều loại DN. Va. có tăm ĐN nóng, tám ĐN lanh. Có 
sách Phật nói tới 136 loại DN, do chúng sinh, khi sống phạm 
nhiều loại tội ác, nặng nhẹ khác nhau, Xứng đáng phải chịu nhúng 
hình phạt khác nhau, theo đúng lbiật nhân quả nghiệp báo. 


ĐỊA NHIẾỆT (đ/a chất), nhiệt của Trái DẤt sinh ra từ trong 
lòng đất. Biểu hiện trực tiếp của địa nhiềt quan sát được qua 
hiên tượng núi lửa và qua các \Ô khoan sâu. Chỉ tầng trên cùng 
của vỏ Trái Đất chịu ảnh hưởng của nhiệt đo Mặt Trời cung cấp. 
Xuống sâu lòng đất, nhiệt độ (địa nhiềt) tăng đần. Độ tầng nhiệt 
đô khi xuống sâu tuỳ thuộc vào cấu trúc địa chất của tửng miền. 
Những miền có hoạt động núi lửa thì chỉ xuống sâu vài trăm mét, 
thâm chí chỉ mấy chục mét nhiệt độ đã lên khá cao so với nhiệt 
đô trên mặt. Trung bình, cứ xuông sâu 100 m thì nhiệt đô tăng 
lên 12C. Theo các cách tính khác nhau, Ở độ sâu 100 km, nhiệt 
độ Lên tới 1000 - 1400. DN cũng là nguồn gốc của các nguồn 
nước nóng. Việc sử dụng nguồn DN đã được chú ý từ lâu. Người 
ta đã sử dụng nó vào việc chạy các nhà máy điên và vào việc sưỏi 
Ám các khu vực đần cư, vv. 

ĐỊA NHIỆT CẤP (4ía chẩ!), đô sâu trong vò Trái Dất đề 
nhiệt độ tăng lên I°C. Dộ sâu này thay đô: (từ 5 đến 150 m) 
tuỳ thuộc vào từng miền có cẩu trúc địa chất khác nhau. Ö 
những miền cấu trúc đia chất binh ôn. đía nhiệt cấp thưởng 
khoảng 33 m, 

ĐỊA NHIỆT HỌC (2/2 chấr), khoa học địa vật lí nghiên cứu 
địa nhiệt. Kết quà nghiên cứu của địa nhiệt học được ứng dụng 
trong nghiên cúu cấu trúc Trải Đất, trong tìm kiếm khoáng sản 
phóng xạ, nguõn nước nóng, nguôn năng lượng địa nhiệt, w. 


ĐỊA NHIỆT SUẤT (4a chẤt), tưạng nhiệt tăng lên khi xuống 
sâu 100 m trong vỏ Trái Đất. Đại lượng trung bình của DNS là 
4°C trong những miễn có cấu trúc địa chất bình ôn. 

ĐỊA NIÊN BIỂU (đ4 chất) x. Thang tuổi địa chất. 

ĐỊA PHƯƠNG QUẦN (quản sư), lực Lượng vũ trang địa 
phương ở nóng thớn (huyền, tỉnh) thuộc lực lượng an nỉnh địa 
phương của chính quyền Sài Gòn. Tô chức thành đại đội (khoảng 
100 người). Phát triển manh trong thời gian 1968 - 72, từ 895 
đến 1823 đai đôi; tướng ứng vớt sô quân 132 - 301 nghìn. Cuối 
1922. một số đai đôi DPQ EÔp lạ) thành tiêu đoàn, nhưng hiều 
quả tác chiến kém. Chịu nhiều thướng vong trong chiến tranh 
nhàn dân Việt Nam (cùng với dân vệ chiếm 25% tổng số thương 
vong của quân đội Sài Gòn). 

ĐỊA SINH QUẦN (4/2 !í, cơ. sinh địa quần, sinh địa quần 
lạc), đơn vị cấu trúc của sinh quyền, một phần của mặt đất hoặe 
mặt nưác, đồng nhất về phương diện địa hình, khí hậu, thô nhướng, 
\huy văn, địa hoá và thực Vật, động vật. Quá trình quang hợp do 
thực vât thuc hiển là khởi đầu của tuần hoàn vẬt chất và năng 
lượng diễn ra trong DSO. Có tác giả coi DSQ đông nhất với hé 
sinh thái (UNESCO, 1968). Phân lón coi DSO là đơn vị có sở, 
thấp nhất không chia nhỏ được. tưởng đương với cấp diện địa lí. 
Ngày nay, khó phân biệt được sinh thái học và địa lí học VÌ cả 
hai đều nghiền cứu quan hệ gia hai thành phần cở bản của tự 
nhiên là giới vô eø và hữu cơ trong các tông thê hay các hề thống. 
Có khác là lúc xuất phát, địa lí đi tử vô cö đến hữu cơ, và sinh 
thái học thì từ hữu có đến vô cơ. Dịa \¡ di tử dan vị lún đến đơn 
vị nhỏ. còn sinh thái học đi tử đơn ví nhỏ đến đan vị (án. Vì thế 
ngày nay thưởng dùng khái niệm địa - ãình thái, sinh - địa quần. 

ĐỊA SỬ (đia chất), bò môn khoa học nghiên cứu lịch sử Trái 
Dất từ khi thành tạo nên vỏ Trái Dất. Có nhiêm vụ xác định tuồi 
của các đá, xác lập lại nhưng điều kiện địa lí tự nhiên trên bề 
mặt Trái Đất trong quá khú, xác !Ập lại các chuyên đông kiến 
tao và lích sử phát triển cấu trúc của vỏ Trái Đất, trình bày điển 
biến của các hiện tưởng địa chất trài qua các giai đoạn lich sử 
lâu dài của Trái Đất. ĐS giúp ta hiển được quy tuât phát sinh và 
phân bð khoáng sản trong không gian và thối gian, chơ phép tiến 
hành tìm kiếm và thăm đò chúng có hiệu quả. 

ĐỊA TẠNG (ôn giáo), tên một vị Bồ Tắt của Phật giáo Đai 
Thừa. Vị Bồ Tát này từng phát nguyện lón độ thoát tất cả chúng 
sinh đang bị đày đọa ở các địa ngục. Nguyện Lớn của Bà Tắt Dí' 
là: trong địa ngục còn chúng sinh, thì ta quyết chưa thành Phật. 

Tại các chùa theo Phật giáo Dại Thừa (túc Bắc TÐng), trong 
các tháp chứa linh cốt các vị tín chú đã quá cố, thường có tưởng 
RB Tắt DT. Tại các nghĩa đía Phật giáo, thưởng dụng am thở 
tượng Rồ Tát DĨ. 

ĐỊA TẠNG KINH (ôn giáo). bộ kính Phật nói về Bồ Tăt 
Dịa Tạng. Miêu tả các cảnh địa ngục. Nhưng người làm điều ác 
bị đưa vào đó chịu mọi hình phạt. Bộ kinh nói tói Ra Tát Địa 
Tạng thề nguyên cứu vót chúng sinh ra khỏi địa ngục. 

ĐỊA TẦNG ĐỊA CHẤN (2/2 chất), khảo sát địa tầng và tướng 
đá trầm tích dựa trên các đặc điểm của sóng đàn hồi phản xa 
như tính liên tục, biên độ, tần số, vv. theo kết quả xứ lí các địa 
chấn đồ trên máy tình điên tủ. 


ĐIỊA TẦNG HỌC (472 chất), chuyên ngành của địa chất học, 
nghiên cứu sự sắp xếp của các thể đ£ phân lóp làm cø số cho viếc 
lặp lại lịch sử phát triên của vỏ Trái ĐẤI. Các nguyên lí có bản 
của ĐTII: Nguyên tí về tính kế tục là các lớp khi mới thành tạo 
đầu nằm ngang, lớp đước thành tạo sau trẻ hỏn và phủ trên lóp 
thành tạo trước Nguyên Lí về tính liên tuc bề mặt la các đá của 
cùng một ldp ở mọi điểm đều cùng một tuổi. Nhiềm vụ cúa [JT1I 
gồm: 1) Mô tả và phân chia các rmă( cắt địa chất thành các phần 
kế tiếp nhau, môi phần có tính đặc trưng riêng. 2) So sánh, đối 
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chiếu (đối sánh) thành phần của các mặt cắt đề xác lập các phân 
vùng và định tuổi cho chúng. 3) Tổng hợp để xây dựng trật tự địa 
tầng của khu vực và toàn thế giới (thang địa tầng). Nhiều phương 
pháp nghiên cứu được áp dụng. Phương pháp cổ sinh vật là phương 
pháp cơ bản nhất, dựa trên cơ sỏ hoá thạch sinh vật chứa trong 
đá đề phân chia, định tuổi tưởng đối và đổi sánh địa tầng. Phương 
pháp khoáng thạch là phương pháp khá phỏ biến, dựa vào thành 
phần khoáng vật và đá. Nhiều phương pháp khác cũng được áp 
dụng như các phương pháp điện, tử, địa chất, cổ khí hậu, vv. Địa 
tầng Dệ tú còn được phân chia trên cơ sở di tích về sự tiến hoá 
của loài người. Đề định tuổi tuyệt đối của địa tầng, người ta dựa 
trên cơ sở phân tích chu ki bán huỷ của các nguyên tố phóng xạ 
chứa trong đá để tính số năm tuồi của địa tầng. 


Ö đa số các nước, hệ thống phần vị địa tầng được phân làm 
ba loại: 1) Thạch địa tầng - dựa trên cơ sở thành phần đặc trưng 
của đá. 2) Sinh địa tầng - dựa trên cơ sở các loài hoá thạch chỉ 
thị để xác lập các đói sinh địa tầng. 3) Thời địa tầng - trên cơ 
SỞ tỔ hợp các đặc tinh để lập nên các phân vị theo thứ tự thởi 
gian địa chất, ứng với thang tuổi địa chất. Các hàng phân vị cơ 
bản tử nhỏ đến lón göm đói, bậc, thống, hệ, giới, liên giới. 

ĐỊA THỐNG KẾ (đ/a chấ), khoa học nghiên cứu lí thuyết 
toán và ứng dụng toán học để giải các bài toán thực tiễn về thăm 
dò và đánh giá các mỏ khoáng. Nhiệm vụ chủ yếu của DTK là 
đánh giá mức độ chính xác cách tỉnh hàm lượng trung binh các 
tổ phần có ích các kim loại và trữ lượng khoáng sản trong thân 
khoáng được thăm dò, cũng như các hàm số hình hoá hình dạng 
thân khoáng, sự phân bố các nguyên tố, sự biến đổi đặc điểm 
địa chất các thân khoáng trong không gian. Trong DTK, sử dụng 
rộng rãi máy tính đẻ tính hệ số tương quan của các ngẫu nhiên. 
Người sáng lập D TK là Matheron. Trong D2 TK, mô hình toán về 
dấu hiệu địa chất không phải là đại lượng ngẫu nhiên mà là tham 
số không gian, và tính chất của nó trong các điều kiện biết được 
có thể mô tả bằng toán đề (variogram). 


ĐỊA THỤU (kiến trúc), thần gỗ nằm ngang, liên kết các chân 


cột ở vị trí sát mặt tảng trong kết cấu nhà truyền thống. DT 
không bao giỏ có chạm khắc. 





Dịa thu (Vấn Miếu là Nội) 


ĐỊA THỰC VẬT HỌC (s+h), môn khoa học nghiên cứu 
thảm thực vật trên Trái Đất với tính chất quần thể thực vật, quy 
luật phát sinh, cấu trúc và sự phát triển của nó trong mối quan 
hệ với môi trưởng. Dược nhà địa lí học người Đức Grizobäc sáng 
lập năm 1886. DTVH có liên quan chặt chẽ với các môn sinh lí 
thực vật, địa lí thực vật, địa vật l, khí tượng thuỷ văn và thổ 
nhưỡng học. Dịa thực vật rửng là một lĩnh vực quan trọng của 
DTVH, có quan hệ chặt chẽ với các môn lâm sinh, sinh thái, sinh 
lí cây rừng, địa lí, thổ nhướng, khí hậu thuỷ văn rừng. 

ĐỊA TÔ (kinh tế ), phần sản phẩm thặng dư do những người 
sản xuất trong nông nghiệp tạo ra và nộp cho người chủ sở hữu 
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ruộng đất. 7T gắn liền với sự ra đởi và tỒn tại của chế độ tư hữu 
về ruộng đất. Dã tứng tồn tại trong các chế độ chiếm hữu nô lệ, 
phong kiến, tứ bản chủ nghĩa và cả trong thỏi kì đầu của chủ 
nghĩa xã hội. Irong chế độ chiếm hữu nô lệ, ĐT là do lao động 
của nô lê và những người chiếm hữu ruộng đất nhỏ tự do tạo ra. 
Trong chế độ phong kiến, ĐT là phần sản phẩm thặng dư do 
nông nô tạo ra và bị chúa phong kiến chiếm đoạt, có khi còn 
bao gồm cả một phần sản phẩm tất yếu. Trong chủ nghĩa tư bản, 
do còn chế độ tư hữu về ruộng đất trong nông nghiệp nên vẫn 
Lồn tại DT' Về thực chất, ĐT tư bản chủ nghĩa chính là phần giá 
trị thặng dư thưa ra ngoài lợi nhuận binh quân và đo nhà tư bản 
kinh doanh nông nghiệp trả cho địa chủ. Nguồn gốc của ĐT tư 
bản chủ nghĩa vẫn là do lao động thặng dư của công nhãn nông 
nghiệp làm thuê tạo ra. DT tư bản chủ nghĩa phản ánh quan hệ 
giữa ba giai cấp: địa chủ, tư bản kinh doanh nông nghiệp và công 
nhãn nông nghiệp làm thuê. Trong chủ nghĩa tư bản, có các loại 
DT: DT chênh lệch, ĐT tuyệt đối và DT độc quyền. Trong chủ 
nghĩa xã hôi, khi rưộng đất thuộc sở hữu toàn dân, không còn là 
tứ hữu của địa chủ hay nhà tư bản, thì những cơ sở kinh tế để 
hình thành ĐT tuyệt đối và ĐT độc quyền cũng bị xoá bỏ, nhưng 
vẫn tồn lại DT chênh lệch, song nó thuộc sở hữu của nhà nước 
và khác về bản chất với ĐT chênh lệch dưới chủ nghĩa tư bản. 
Ö Việt Nam, ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân, là tư liệu sản xuất 
đặc biệt của nông nghiệp, lâm nghiệp, không gỉ thay thế được, 
và là tài nguyên quý giá của quốc gia. Nhà nước chuyển quyền 
sử dụng ruộng đất lâu dài cho nông dân, và người sử dụng đất 
phải nộp thuế sử dụng đất; cho người nước ngoài thuê đất đề lập 
doanh nghiệp hay để xây dựng trụ sở cơ quan ngoại giao; cho 
phép các tổ chức, cá nhân ngưởi Việt Nam tham gia xí nghiệp 
liên đoanh với người nước ngoài được góp vốn pháp định bằng 
giá trị đất sử dụng. Tuy hình thức ĐT tuyệt đối không còn, nhưng 
ruộng đất vẫn là một tư liêu sản xuất có giá trị và ngưới sử dụng 
vẫn phải trả giá như là một loại ĐT: 

ĐỊA TÔ CHÊNH LỆCH (kinh :ế; cợ. địa tô cấp sai), loại địa 
tô mà chủ đất thu được do có sở hữu những ruộng đất có điều 
kiện sản xuất thuận lợi hơn như ruộng đất có độ màu mổ cao 
hơn, có vị trí gần thị trưởng tiêu thụ hơn, hoặc tư bản đầu tư 
thêm có hiệu suất cao hơn. Là độ chênh lệch giữa giá cả sản xuất 
xã hội và giá cả sản xuất cá biêt. Trong nông nghiệp, do sản lượng 
thu được trên những ruộng đất có điều kiện sản xuất thuận lợi 
vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của xã hội, nên người ta còn phải 
kinh doanh trên cả những thửa ruộng có điều kiên sản xuất kém 
thuận lợi, loại đất xấu và không thuận lợi về vị trí. Giá cả sản 
xuất xã hội của nông phẩm lại được quy định trên những ruộng 
đất có điều kiện sản xuất xấu nhất. Do đó, những người kinh 
đoanh trên ruộng đất loại tốt và loại vừa có thể thu được một 
khoản lợi nhuận bình quân bằng số chênh lệch giữa giá cả sản 
xuất xã hội và giá cả sản xuất cá biệt. Vì ruộng đất thuộc sở hữu 
của địa chủ nên lợi nhuận phụ thêm đó được chuyển cho địa chủ 
dưới hình thức DTCL. Vậy DTCL gắn liền với sự độc quyền kinh 
doanh tư bản chủ nghĩa về ruộng đất. Nguồn gốc của DTCL do 
lao động nông nghiệp tạo ra. Có hai loại DTCL: ĐTCL l và 
ĐTCL IL DTCL I là ĐTCL thu được trên những ruộng đất có 
độ màu mở tự nhiên trung bình và tốt, có vị trí gần thị trưởng 
tiêu thụ. DTCTL. II là DTCL thu được do thâm canh. ĐTCL còn 
tồn tại cả trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, song được phần 
phối một phần đưới hình thức thu nhâp thuần tuý phụ thêm của 
các hợp tác xã nông nghiệp và của nông dân, một phần dưới hình 
thức thu nhập của nhà nước. 

ĐỊA TÔ ĐỘC QUYỀN (ki tế), hình thức đặc biệt của địa 
tô tư bản chủ nghĩa, thú thu nhập phụ thêm thu được trong 
trưởng hợp giá cả của hàng hoá vượt quá giá trị của nó khi hàng 
hoá này được sản xuất ra trong điều kiên đặc biệt có lợi; một 
phần giá trị thặng dư được tạo ra bởỏi lao động làm thuê do người 
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sở hưu ruộng đất chiếm đoai. DTDQ hình thành khi bán hàng 
theo giá ca độc quyền vươt quá giá tr của chúng. DTĐQ tồn tai 
trong nông nghiêp, công nghiệp khai thác và ở các khu đất trong 
thành phô. DĐ TDO trong nông nghiếp thị được trên những riÖng 
đất eó tính chất đặc biệt cho phép sản xuẤt những sản phẩm hiếm 
hay những loại sàn phẩm đặc biệt có nhu cầu cao hón rất nhiều 
so Với Khả năng sản xuất chung. DTDQ trong công nphiên khai 
thác hình thành ồ những vùng khai thác các kim Ioai và khoáng 
chất hiếm hay những khoảng sản khác có nhu cầu trên thị trưởng 
vượt xa khả năng khai thác chúng, do đá giá cả thị trưng của 
chúng thường cao hơn gIÃ trị. lrong tất cẢ các trưởng hợp đó, 
nhà tư bản thuê ruộng đất buộc phải trả cho chủ ruông đất môt 
khoản địa tô rất cao (sôm địa tô tuyết đối, địa tô chênh lêch và 
DTDQ). DTĐO xuất hiên và phát triển ở các khu đất trong thành 
phố có vị trí đầc biệt về mặt xây đựng các trung tâm cÕng nghiệp 
và thương mại, các toà nhà buôn bản Lồn và các căn nhà cho 
thuê; biểu hiên dưới hình thức khoản tiền trà rất cao về thuê nhà 
hay thuê đất xây đựng. Nhìn chung, những khu đất hiếm ngày 
càng có hạn, cho nên ĐTDO có xu hướng tăng lên. 

ĐỊA TÔ HIỆN VẬT (nh /Z), hình thức chuyền hoá của địa 
tô lao địch khi sản xuất trong xã hội phong kiến đã đạt đến trình 
độ phát triển cao hơn. Là phần sản phẩm thặng dư mà người 
nông dân theo định kì phải nộp chờ địa chủ phong kiến dưới 
hinh thái hiện vật. Trong lịch sứ chế độ phong kiến ồ Việt Nam, 
(loại địa tô này chiếm địa vị chủ yếu, kết hợp với chế độ cho váy 
nặng lãi, chế độ địa tô bóc lột nông dân thậm tệ. Tuy nhiên, so 
với địa tô lao dịch, chế độ DTHV cũng có mặt tiến bộ hơn, 
DTHV khuyến khích và nâng cao tính đóc lập eúa ngưới nông 
dân, nông đân có thê tự đo sử dụng thi gian (ao động của mình 
và do đó quan tâm hơn tới Việc nẵng cao năng suất lao động. 


ĐỊA TÔ LAO DỊCH (kö:zh đế), hình thức địa tô được áp dung 
trong (hởi kì đầu của chế độ phong kiến, được nảy sinh trên cơ 
sÒ tất cả ruộng đất đều thuộc sở hứu của địa chủ phong kiến, 
nhưng được chia làm hai bộ phận: mội bộ phận là tài sản và kinh 
tế trưc tiếp của địa chủ, bộ phận còn lạt đem chia cho nông nô 
dưới hình thức đất quân cấp. Rằng nông cụ và súc vật của mini, 
nông nô sử dụng một bộ phân thời gian canh tác trên phân đất 
được chia để sanh sông, còn đại bộ phận thối gian họ phải canh 
tác không công trên phần đất của địa chủ. Thöi gian mà nông 
nô phải lao động không công trên ruộng đất của địa chủ bằng 
nöng e€ và súc vẬt của mình gọi là ĐTLD. Nhìn chung, DTLD 
chỉ tồn tại trong giai đoạn đầu của chế độ nhong kiến, khi còn 
kinh tế tư nhiên, sản xuất chưa phát triển, năng suất lao động 
chưa cao, nhưng có sự phân chìa lao động tất yếu và lao động 
thăng dư một cách rõ rêt cả về thời gian cũng như về không gian. 
Đông thời, đây cũng là hình thức địa tô phản ánh một cách rõ 
ràng, cụ thê sự bóc lột của địa chủ, của chúa phong kiến đối với 
nông đân ~ nông nô, 

ĐA TỎ TIỀN (kửứnh tế), hình thức chuyên hoá của địa tô hiện 
vật thành tiền khi mà quan hệ hàng hoá - tiền tê đã khá phát 
triển. Cơ sà kinh tế của hình thức ĐTT cũng giống như cơ sở 
kinh tế của hình thúc địa tô hiện vâ(. Tuy nhiên, quan hệ vôn có 
giữa địa chủ và nông dân đàn đần được chuyên thành quan hệ 
thuần tuý tiền tệ. Lấy khế ước làm cø số. Chế độ DTT đã đây 
mạnh hdn nữa quá trình phân hoá trong nông dân. Một sô nông 
đân bị tước đoạt hết niệng đất biến thành cổ nông hay vô sản, 
mốt số khác chuộc lại được ruộng đất và quyền tự đo của mình, 
một số khác giàu lên trở thănh phú nông, Ó Viêt Nam, do kính 
tế hàng hoá kém phát triển nên chế độ EYTT tuy xuất hiện sóm, 
nhưng chưa bao gið trỏ nên phổ biến và chiếm địa vị chủ yếu. 

ĐỊA TÔ TUYỆT ĐỐI (kính 0đ), loại địa tô mà các nhà tư 
bản kinh doanh nông nghiệp nhất thiết phải nộp cho địa chủ, đo 
chế độ độc quyền tư hữu về ruộng đất trong nông nghiệp tư bản 


chủ nghĩa. Do cấu tạo hữu cơ của tư bản trong nông nghiệp thấp 
hơn trong công nghiệp, nên với một lượng tứ bản ứng ra như 
nhau, cỏ tÍ suất @!á trị thặng dư như nhau, nhưng giá trị thăng 
đu được tạo ra trong nông nghiêp bao gíø cũng cao hơn trone 
cöng nghiệp. Chế độ độc quyền tư hưu về ruộng đất đã ngăn trò 
sự tự đo dì chuyên (ứ bản tử các neành khác vào nông nghiệp 
nền trong nông nghiệp tư bản chủ nghĩa, giá trị của nông sản 
phẩm cao hơn giá cả sản xuất chung. Số chênh lệch giữa giá trị 
của nông sàn phẩm và giã cả sản xuất chung chính là DTTD. 
Nguồn gốc của DTTD là một hộ phận của giá trị thăng đư do 
lao đậng không công của công nhãn nông nghiệp làm thuê tạo 
ra. Trong chủ nghĩa tư bản, ĐTTD làm tăng giá cà nông sản 
phẩm, ảnh hưởng xấu đến đời sống của những ngưới lao động. 
Việc quốc hữu hoá ruộng đất sề xoá bỏ chế độ độc quyền tư hữu 
về ruộng đất và đo đó sẽ xoá bỏ DTTD 


ĐỊA TRUNG HAI (41a /Ð, biển thuộc Đại Tây Dương, nằm 
giứa hai đai lục địa Á - Âu và Phi. Thông với Dại TAy Dương 
qua eo Gibranta, với Riến Den qua eo biển Dacđanen, với biển 
Macmara qua eo Bôspho, với Biển Dỏ qua kênh Xuyé. Diện tích 
2,5 triêu km”, khối tượng nước 3.603 triệu km”. Dộ sâu trung 
bình 1438 m, nøi sâu nhất 5121 m. Các đảo tán: Ba\4ari (Balecari), 
Coocxo, Sacđainhd, Xixiha, Crết, ŠSịp, các sông E;brØ, Rön, Pô 
(Po), Nin đồ vào DTII. Các bán đào và đào Lán nhất chia DTH 
ra những biển nhỏ: Iiguria (1iguria), Tirênô (Tirreno), Ađriatic, 
lôni, Êgiê và Crêt. Riên Macmara, Biển Den, Biên A2ôp cũng 
thuộc lưu vực ID'TH. Dạ mặn 365%%o ở phía tây, 19,5Z%ø à phía 
đông. Đánh cá. Khai thác đầu khí. ]Iải càng Llón: Bacxẻlona, 
MacxAy, GOenðva, NapôU, Vênxia, Triextơ (Tneste), Pirây, 
Xalonica, Alecxandri, Po-Xait, Tripôll, Angiê. Khu nghỉ mát NÔi 
tiếng ở bồ biển Côt Ðazua (Pháp), ở Itatia và quần đào Balẽðan. 


ĐA TỪ HỌC (/, đa !í), bộ môn khoa học nghiên cứu tử 
trưởng Trải Đất. Nghiên cứu sự phân bố theo không gian và sự 
biến thiên theo thời gian của từ trường Trái Đất, từ đó tìm hiểu 
nguồn göc và sự tiến hoá ca nó. Cô DTH nghiên cúu từ trường 
Trải Đất trong quá khứ dựa vào các số liệu cô từ, 

ĐỊA VẬT (quân sự), các vật thể tư nhiên hay nhân tạo trên 
mặt đất. như rừng, núi, đôi, sông, hồ, đầm Dy; vùng dân cư, 
kênh mương, đương sá, cóng trình dân đụng, công nghiệp, nông 
nghiệp, w. Trone quân sự, ÐV dùng khi nghiền cứu địa hình, 
đề định hướng, chỉ muc tiêu và lợi đung vào các việc khác. DDV 
được biểu thị trên bản đô bằng các kí hiệu. 

ĐỊA VẬT LÍ (địa chất), ngành khoa học nghiên cứu cấu trúe 
bên trong của Trái Đấi, các tính chất vật lí của nó và các quá 
trinh xảy ra trong các quyền của Trái Dất. DVL được chia thành 
ba chuyên ngành: vật tí thạch quyền, VẠt lí khí quyền, vật lí biển, 
Các lĩnh vực ứng đụng của DVL: DVL thăm dò, ÐVL công nghiệp 
nhằm giải quyết các nhiệm vụ địa chất. Những nghiên cứu DVL 
giúp tìm hiểu cấu trúc Trái Dất, dự báo thỏi tiết, tìm kiếm thăm 
đò các nguồn năng lương, khoáng sản của Trái Đất, giúp ích cho 
các công trình xây đựng. 

ĐỊA VẬT LÍ BIỂN (4¡a chấn), các phương pháp vật lí tiến 
hành trên tàu ð biển nhằm nghiên cứu đáy đại đương, cấu trúc 
vỏ Trái Đất, cấu tạo khu vực thềm luc địa, tìm kiếm mỏ đầu khí, 
sa khoáng, khảo sát địa chất công trình, tìm kiếm nước ngọt dưới 
đáy biến. Phần lún khối lướng công tác ĐVI.B trong giai đoạn 
tìm kiếm đầu khí được thực hiên bằng phương pháp địa chấn. 

ĐỊA VẬT LÍ LỖ KHOAN (41a chất; cg. carôta), các phương 
pháp vật lí (điên, xạ, hạt nhần, âm học, nhiê() khảo sát (đo) tiên 
tịc đọc thành lỗ khoan đề về các lốp đất đá có tính chất vật lí 
khác nhau, phát hiên ra các tàng chứa dầu, khí, quặng, nước... VÀ 
khảo sát đường kính, độ nghiêng... của lô khoan. VLLK được 
dùng nhiều trong giai đoạn thăm đò các mỏ đầu, khí, than. lên 
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kết các va giứa các \ỗ khoan, xác định tham số của tầng sản 
phâm đề tính trữ lương. 


ĐỊA VẬT LÍ MÁY BAY (2¡a chất: cơ. địa vật lí hàng không), 
các phương pháp địa vât lí đúng thiết bị đặi trên máy bay để 
khảo sát các trưởng vật bí tự nhiên của Trái ĐẤt như từ, xa, điện 
tư và trường điện từ nhân tạo nhằm vẽ bàn đồ địa chất, phân 
vùng kiến tao và nhất là tìm kiếm các mỏ phóng x4, sắt, quặng 
sun(ua, pirit, . 


ĐỊA VẬT LÍ THĂM DÒ (2/2 chấ:), ngành khoa học địa vât 
lí sử dung các phương pháp trọng lực, từ, điền, đi4 chấn và phóng 
xạ để nghiên cứu cấu trúc sâu cúa vỏ Trái DẤt và thăm đò các 
khoảng sản có ích, Căn cứ theo phương tiện kĩ thuật và môi 
trưởng khảo sát mà VLTT) chia thành địa vật lí hàng không, 
biển, mặt đất và dưới đắt (tô khoan và hầm lò), 

ĐỊA VÕNG (điía chất; cø. geosyncun), đơn vị kiến tạo đối lập 
với địa vồng (x. Địa máng). 

ĐỊA VỒNG (dịa chất, cợg. geoanticlin), phần nâng cao trong 
miền địa máng. Về hình thái cỏ dang kéo đài, không đối xứng 
tướng tự địa máng (rộng từ vải chục đến 150 km, dài có thê đạt 
tới hàng nghìn kilômet). Đá trầm tích và phun trào ð 2V có bề 
dày mỏng hơn so với địa máng, có nhiều gián đoạn trầm tích và 
hất chính hợp. 


ĐỊA Y (sinh; Lichenes), quần hợp thực vật công sinh giữa tảo 
lục (hoặc tảo lam) và nấm. Dặc điểm sinh trưởng chậm nhưng 
có khả năng thích ứng với những môi trưảng không thuận lợi. 
Thông thưởng nấm trong DY là Nấm túi (4scorrryceres), có khi 
Nấm đảm (B2sí4iomwceres). Sinh sản vô tính bằng các chồi ð (các 
tế bào tảo được boc bằng các sợi nấm) hoäc bằng bảo tủ nấm 
hưu tính. Có hơn 20 nghìn loài. PhAn bô rộng trong thiên nhiên. 
Các DY phố biến thưởng gặp là Peligera và Xanthonia. 


ĐIABA (đa chất), đá macma bazơ, kết tính trong các mạch, 
tướng ứng với gabro (xâm nhập) và bazan (phun trào), màu xám 
đến đen, lục sẫm, cứng, đặc sít. DÔng nghĩa với đolerit của các 
tắc giả người Anh, hoặc là baZan cô trước Đè tam của người 
Đức. 

ĐIAGENE: (2a chất, cg. thành đá, Ÿ1L dia - xưyễn qua, genesis - 
sinh thành), toàn bộ các quá trình xảy ra dưới áp suất thưởng và 
nhiệt độ từ 100 - 300°C, làm biển đổi một lốp đọng trầm tích 
bở rối thành đá tràm tích. ÐD bao gôm sự nén chặt, sự gắn kết, 
(huỷ hoá, kết tinh, kết hạch, w 


ĐĨASPO (⁄/a chấn), khoáng vật của nhôm, thuộc phụ lóp 
hiđroxit - ALOOH. Tạp chất: sắt, mangan, crom. Hệ thoi. Tập hợp 
hat dạng tấm, nền ân tính, nhũ. Màu sáng, xám hoăc trắng, lục, 
vàng, hông. Anh thuỷ tình tói Ánh kim cương. Dộ cứng 6,8 - 7.3. 
Khối lượng nêng 3,36 g/cm'. Trong bauxit, điaspo là khoảng vât 
tạo quăng, cộng sinh với bØmit, gipsít, caolinit, W. Gặp trong các 
mỏ nhiết dịch, scacnơ và trầm tích. Nguồn của quặng nhôm. Phô 
biến trong quặng bauxit ö Cao Hằng, Lạng Son. 


ĐĨASTA 2A (vứnh; A, diastase), enzim xúc tác cho quá trình 
thuỷ phân sacarit thành đương đơn giản. Có ò động, thực vật. 
Được dùng trong quá trình tì rượu, xúc tác cho biến đổi tỉnh hột 
thành mantozd. 


ĐIÁAT B. (sứ; Rartolomeu Dias, 1450 - 1500), nhà hàng hải 
Bồ Đào Nha. Năm 1486, được vua Bồ Đào Nha cử đi thám hiểm 
vòng quanh bở biên Châu Phi. Năm 1487, D là người Châu Âu 
đầu tiền tìm thấy mũi đất cực nam Châu Phi (Ð gọi là mũi Bão 
Tố, vua Bà I3ào Nha đặt tên tà mũi Hảo Vọng). nhưng phải quay 
trở lại. Có tham gia trong đoạn đường đầu cuộc thám hiểm của 
Vaxcô đd Gama đi tớ: An Độ. Năm 1500, tham gia đoàn thám 
hiếm ca Cabran (Pedro Alvae Cabral), bị mất tích ngoài khơi 
mũi Hảo Vụng. 
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ĐIATOMIT (hoá công nghiệp; Ph. điatomite; L. !)iatomeae - 
tảo silic), đá trầm lích màu trắng xăm hoặc vàng nhat, hình thành 
tử Vụn tào silc, trong đó có trên 96% là SiO›.nH;O, chủ yến là 
silic oxit vô định hình. DÐ ở dạng gắn kết yếu. hoặc vụn bỏ, nhẹ, 
có nhiều \ỗ xốp, có khả năng hấp thụ lớn, đẫn âm và dẫn nhiệt 
kém. D sử dụng làm chất hấp thụ và lọc trong công nghiệp dệt, 
hoá dầu, thực phẩm, y dược, giấy, chất đẻo, chất màu; làm nguyên 
Liệu để sản xuất thuỷ tinh lòng, men, vật liệu cách Àm, cách nhiệt, 
làm bột đánh bóng đá câm thạch. Ố Việt Nam, Ð có nhiều ả 
cao nguyên Vân lioà (Phú Yên), Plâyku (Gia Lãi), Kon Tum. 


ĐIATÔNICH (nhạc; hệ nguyên âm), hê thñng trong âm nhạc 
chuyên nghiêp Châu Âu quan niêm quãng tắm được chia thành 
7 bậc (gọi tên là đồ, rẽ, mi, fa, xen, la, Xí - trong triöng hợp ở 
giong đồ trưởng tự nhiên) có khoảng cách độ cao được xác định 
bởi những đại lương toán học (x. Luật bình quản). Các âm nằm 
trong hê thống Ð này được gọi là âm D hay Âm nguyên. D có 
ảnh hưởng rất lón trong âm nhạc thế giới, tuy nhiên vẫn không 
loại bỏ được những hệ thông độc đáo trong àm nhạc cô truyền 
của các đân tôc khác nhau. 


ĐIAXIT (hóá; A. điacid), axit có thể phân li sình ra hai ion 
hiđro, vd. điaxit vô có: Iĩ¿SO„¿; điaxit hữu có: HOOC - COOH 
(axit oxatic). 


ĐIBUTYL PHTALAÁT (424; A. dibutyL phthalfe), 
CaHu(COOCGAHo);, phân tử khối 278,34. Chất lỏng nhói; ty = 
340°C; khối tượng riêng 1,047 g/cmỷ; tan trong nước (I1: 2500); 
dễ tan trong ctanoL, ete, axeton, benzen. Diều chế từ anhidrit 
phtabe vớ: n-butano( và xúc tác axit. Dùng làm chất xua muối và 
là chất đẻo hoá cho một số loại polime. Gọi tắt là DRP., 


ĐICHKIN Š. (văn; cg. Điken; A. Charlcs Dickens; cạ. I)iken; 
1812 - 70), nhà văn Anh. Xuất thân trong một gia đinh công chức 
trung lưu, cuộc sống thiếu thốn. Năm 12 tuôi, làm thợ phụ trong 
xưởng chế tạo xi đánh gầy; 1ó tuổi, tự học tốc kí rồi lần Lượt làm 
thư kí cho một trạng sư, làm nghẽ phi chép ở nghị viên, toà án, 
làm phóng viên báo chí. Năm 2] tuôi, bẩt đầu sãng tác văn chướng. 
Dầu tiên là một số bút kí, phóng sự lấy bút danh Bôzø (Boz). 
Năm 1837, tiểu thuyết "Di thư của Hội Picuych“ bắt đầu đăng 
trên các báo. Tiếp đó là "Ôtivỏ Tuyt" (1838), tiêu thuyết xã hội 
lớn đầu tiên của Ð; "Nicðlai Nickdnbai" (1839), tiều thuyết viết 
về chế độ nhà trưởng hà khắc. Năm 1842, sau chuyến đi thăm 
nước Mĩ, xuất bản "Kí hoạ về nước MT" với ngòi bút phê phần 
sắc nhon. Tác phẩm khác: "Matin Cha7zonuyt“ (1843), “Dâyvit 
Copdfin" (1850) (tác phâm mang tính chất tự truyện nôi tiếng), 
"Ngôi nhà ảm đạm" (1853), "Thời buôi khó khăn" (1854), "Cô bé 
Đorit”" (1857), "Câu chuyện hai thành phổ” (1859)... }Ð là cây bút 
hiên thực xuất sắc, miêu tả tài tình xã hội Anh nửa đầu thế ki 
IØ. D phê phán nhììng thói tham lam, ích ki, vụ lợi, vô liêm sỉ 
của giai cấp thống trị, đồng thôi hiểu lộ lòng yêu thưởng sâu sắc 
đố: vát những người lao động. Tiêu thuyết của D mang tính chất 
châm biếm hỏm hình, với cái cười nhe nhàng, cũng có lúc chua 
cay. với tỉnh cách Anh. 

ĐICKIT (đa chất A. dickite), khoáng VẬt sét 
ALfS1;Otsø(OH)s], hệ đón nghiêng. Thương gặp tập hợp hạt cực 
nhỏ không màu hoặc mảu trắng phốt vàng, phót nâu, độ cứng l; 
khốt lượng riêng 2,6 g/cmỶ. Phân biệt với caotnit bằng phân tích 
r3nghen, nhiệt, hiển vi điện tú. Ð eó nguồn gốc nhiệt dịch, thưởng 
phát triển trong các đã phun trào axt. Công dung: nguyên liệu 
hoặc chất độn cho công nghiêp gốm. sứ, giấy, cao su, w. D gặp 
cùng vi eaolinit trong caolin Tấn Mài (Quảng Ninh). 

ĐICLOĐIPHENYL - TRICLOETAN (hoá, 

Á. dichÙborodiphenyl tnchlorocthane) x. ĐĐT. 


ĐICILOETAN (2¿oá; A. dichlorethane), CyH¿Cl¿. lõn tại hai 
đồng phân. L) 1.1 - đicloetan CI;CII - CIỊ:, t; = 58 - S8,7°C, 


DIỂM BAO Ì}) 





Nồng độ cho phép trong không khí 0,01%. 2) 1,2 - đicloetan 
CICH; - CH;CL, chất lỏng không màu, có mùi giống clorofom; 
l, = 83°C. Hỗn hợp đẳng phí với nước t, = 71,5°C chứa 82,9% 
khối lượng của 1,2 - đicloctan. Diều chế bằng cách cộng hợp clo 
vào ciilen. Có tác dụng gây mê, nông độ cho phép trong không 
khi 0,01%. Dược dùng rộng rãi làm dung môi (trong các quá 
trình chiết), chất tẩy sạch trong công nghiệp dệt, công nghiệp 
pha sơn; là thành phần của hỗn hợp kháng nổ; nguyên liêu để 
điều chế tiocol (một loại hợp chất tương tự cao su). 


ĐICROMAT (hoá; A. dichromate, cơ. bicromat), muối của 
axt đicromic (HạCrzO+y), vd. kali đicromat (K;CrzÕ+), bai 
đicromat (BaCr;O;), vv. Thưởng được dùng làm chất oxi hoá. 

ĐIĐIM (hoá; A. didimium), kí hiệu: Di. Tền gọi hỗn hợp hai 
nguyên tố đất hiếm praseođim và neodim (có tính hoá học rất 
giống nhau nên khó tách ra khỏi nhau). Vd. điđim clorua. 
DiyC.12HzO là hỗn hợp PrCla và NdCl; có màu xanh từ xanh 
lục đến hồng tuỳ theo tỉ lệ hai nguyên tố trong hôn hợp. 

ĐIĐƠRÔ Ð. (riết, văn; Ph. Denis Diderot, 1713 - 84), nhà 
triết học duy vật Pháp, nhà văn, 
nhà tư tưởng của Cách mạng Lư 
sản Pháp thế kỉ 18, viên sĩ danh 
dụ nuớc ngoài Viện hàn lâm khoa 
học Pêtecbua (Nga; 1773). Ngươi 
tổ chức và biên soạn "Bách khoa 
thư (hoặc Từ điển tưởng giải) các 
khoa học, nghệ thuật và thủ công 
nghiệp". Trong tác phẩm triết học 
(cd sở) "Lá thư về những người 
mù cho những người sáng đọc”. 
(1749), "Những suy nghĩ giải thích 
giối tự nhiên" (1754), " Giấc mơ 
của Đalambe” (đAlambecrt) 
(1769), "Những nguyên tắc triết 
học của vật chất và vận động" (1770) D đã chống lại chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan. Trong trước tác “Người cháu họ của Ramô” 
viết khoảng năm 1762, D nêu ra những luận điểm của phép biện 
chúng. Khi giải thích các hiên tượng xã hội, Ð đúng trên lập 
trưởng của chủ nghĩa duy tâm, bảo về tư tưởng nền khai sáng 
của chính thể quân chủ. Trong văn học, D đấu tranh cho chủ 
nghĩa hiện thực [tiểu thuyết "Giấc - kẻ theo thuyết định mệnh 
và Ông chủ của anh ta" (1773) và truyện ngắn “Nũ tu sĩ" (1760)] 
mà Ð đã tiến hành đồng thởi trong các tác phẩm phê binh nghệ 
thuật tạo hình ("Các phòng triển lãm"; 1759 - 81) và sân khấu 
(“Nghịch lí về diễn viên"; 1773 - 78). 

ĐIEGÔ GACXIA (4a lí, quân sự; A. Diego Garcia), đảo san 
hô trong quần đảo Chagôt (thuộc Anh) ở giửa Ấn Độ Dương, 
diện tích 29 km”. Nghề đánh cá. Xuất cảng cùi dừa, DG có căn 
cứ hải quân Hoa Ki, là đầu mối liên lạc giữa các căn cứ Tây Âu 
vả Cận Đông với các căn cú ở Châu Á và Thái Bình Dương. Bến 
cảng có thể tiếp nhận các loại tàu chiến. Sân bay là căn cứ thưởng 
xuyên của máy bay vận tải và tuần tra. 


ĐIEN (hoá; A. dien; cg. điolefin, hiđrocacbon đienic), 
hiđrocacbon không no, mà phân tử chứa hai liên kết đôi (C=€). 
tuỳ theo sự phân bố hai liên kết đôi trong phân tử mà người ta 
chia thành ba loại: Ð có nối đôi liền nhau (vd. alen 
CHạ = €C = CHỊ), D có nối đôi liên hợp (vd. butađien - 1,3 
CHạ = CH -CH = CH¡;) và Ð nối đôi cách xa (vd. đivinylmetan 
CHạ = CH - CH; - CH = CHạ). Thuật ngữ D thưởng dùng để 
chỉ các hợp chất có nối đôi liên hợp. Các Ð này có ý nghĩa quan 
trọng trong tổng hợp polime. 

ĐIẾC (y), sự suy giảm hoặc mất một phần hay toàn bộ thính 
giác. Có nhiều loại Ð: D đo cơ quan thính giác với D dẫn truyền 





Điddrô Ð. 


(tỒn thương ở tai ngoài); D tiếp nhận (tồn thương ở tai trong) 
và D hôn hợp (dạng phối hợp Ð dẫn truyền và D tiếp nhận); D 
trung ương do thương tồn ở các trung tâm não. Có nhiều mức 
độ D: mức độ giảm sút dưới 20 dB với thính giác gần như bình 
thưởng; 2 nhẹ (giảm sút 21 - 40 đB) không nhận rõ đầy đủ các 
thành phần cấu trúc của tiếng nói; D vừa (giảm sút 41 - 69 dB) có 
khó khăn khi nghe tiếng nói bình thưởng; Ð nặng (giảm sút 61 
- 80 dR) chỉ nghe được tiếng nới to; D sâu (giảm sút trên 81 dR) 
không nghe được tiếng nói, vẫn có thể nghe được tiếng tàu, xe, 
loa phóng thanh, vwv. Nguyên nhân gây Ð: tồn thương Ở tai ngoài 
và tai giữa (nút ráy tai, dị vật tai ngoài, viêm tai giữa cấp và mạn 
tính) gây D dẫn truyền; tồn thương tai trong (do tuổi già, sũng 
nước mê nhĩ, chóng mặt Mênie (Ph. vertige de Ménière; theo tên 
của thầy thuốc người Pháp Ménière), chấn thưởng mê nhĩ, chấn 
thưởng âm thanh, u dây thần kinh số 7, nhiễm độc thuốc 
sirentomycine, kanamycine, viêm dây thần kinh số 7 (do quai bị, 
cúm, viêm màng não, viêm não, wwv.) gây D tiếp nhận; tồn thương 
hỗn hợp ở tai ngoài, tai giữa và tai trong (dị dạng bầm sinh), 
bệnh xốp xơ tai ở giai đoạn cuối, xớ nhĩ, vv.) gây Ð hỗn hợp. 
Khoảng 30 - 402 trẻ điếc nặng do di truyền hoặc bắm sinh (một 
hoặc cả hai bố mẹ bị điếc, bố mẹ có họ hàng gần, có con khi đã 
luống tuổi, bố mẹ "nát rượu" hoặc có con sau bữa say rượu, trong 
lúc đang bị bệnh, bị nhiễm các chất độc hoá học, bị nhiễm độc 
hoặc bị bệnh rubêon, "cảm cúm” trong mấy tháng đầu mang thai, 
thiếu iot, tưởng kị mắu, ww.), tai biến trong khi đẻ (khi đẻ thiếu 
oxi, đẻ khó, ngạt thỏ, đẻ non, thiếu cân, vv.), các bệnh mắc phải 
lúc nhỏ như: viêm não, viêm màng não, viêm tai xương chũm; 
bệnh nhiễm khuẩn như sởi, quai bị, chấn thương, chấn thương sọ 
não hoặc chấn thương âm thanh, nhiễm độc (do tiêm 
§treptomycine, gentamycine). Có thể phòng tránh và biết được 
số trẻ có nhiều nguy cơ bị điếc nặng để phát hiện kịp thời. Châm 
cứu có thể cho kết quả tốt trong một số trạng thái Ð mắc phải 
do nhiễm khuẩn. Từ "điếc cảm" vốn mang ý nghĩa nặng nề và 
cũng không còn đúng trong điều kiện phục hồi chức năng tốt 
(trẻ điếc nặng vẫn có thể nói được), nên hiện nay nhiều ngưỏi 
dùng từ "trẻ điếc", "điếc nặng", "điếc sâu”, vv. 

ĐIỀM (dân tộc), những triệu chúng, những sự kiện đã xảy ra 
như báo mộng, gặp con vật hay sự việc nào đó, để từ đó suy đoán 
những sự việc sắp xảy ra theo tín ngưỡng dân gian. Có nhiều loại 
D: D lành, D đũ, D xấu, D tốt. Căn cú vào D lành hay D dữ mà 
con người làm hay không làm mội việc gì đã định, nhất là những 
việc có ý nghĩa quan trọng đối vỏi đời sống con người như chọn 
đất, làm nhà, xuất hành, cưỏi xin, vw. 

ĐIỂM (toán) 1. Một trong những khái niệm nguyên thuỷ (không 
định nghĩa) của hình học, được thưa nhận như một khái niệm 
xuất phát để xây dựng môn hình học. Trong hình học sở cấp ngưỏi 
ta chỉ mô tả hình ảnh của một điểm (hạt bụi, chấm mục). 

2. Trong toán học hiện đại, các phần tử của một không gian 
trưu tượng cũng được gọi là D của không gian đé. Vd. trong 
không gian Öclit n chiều, Ð được xác định bởi một bộ n số thực 
được sắp thứ Lự. 


ĐIỂM BA (hoá, If), trạng thái cùng tồn tại cân bằng cả ba 
pha của một chất, thưởng là rắn, lỏng và hơi. Trên giản đồ, trạng 
thái DB ứng với giao điểm của ba đường cân bằng pha (x. hình 
vẽ). TÌ quy tắc pha, trong hệ một cấu tử cân bằng không thể có 
ba pha. Ba pha đó chỉ có thể cùng tồn tại ở những giá trị xác 
định của nhiệt độ và áp suất, gọi là nhiệt độ và áp suất điểm ba. 
DB của nước (điểm cùng tồn tại nước đá, nước lỏng và hơi nước) 
ứng với áp suất 4,58 mmHg (hay 610,61 Pa) và nhiệt độ 0,01°C 
(273,16°K); nhiệt độ này được chọn làm điểm mốc cơ bản của 
thang nhiệt độ nhiệt động tuyệt đối (thang Kenvin). 

ĐIỂM BÁO (thông tin), lược trích và tông hợp tin tức và ngôn 
luận của nhiều báo chí, tập san và phương tiện truyền thông đại 
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E) DIỀM BẤT DỎNG CỦA MỘT ÁNH XA 





chúng khác cùng ð một thời điểm nhất định; phản ánh và bình 
luận về mội hoäăc nhiều vấn đề thời sư xây ra. 





mmHg 
Nước lông 


4,58 


0,01 TC 
Diểm ba 


ĐIỂM BẤT ĐỘNG của một ánh xạ (oán). Cho F: X > X 
là môi! ánh xạ. Điêm x € X gọi là DBĐ của F nếu F(x) = x. Việc 
nghiên cứu DĐ có ý nghĩa quan trọng trong toán học tí thuyết 
và ứng dung. Có nhiều định lï quan trọng về sự tôn tại )RD của 
ánh xạ. Vd, nguyên lí ánh xa co Ranăc (Banach), nguyên tí DBĐ 
Rraoø (Hrouwcr). 

ĐIỂM BIỂN (oán). [1B của một tập hợp A trong môt không 
gian tôpô là điểm mà trong mọi lân cận của nó cỏ cả điểm thuôc 
A và điểm không thuộc A. DB của A có thể không thuộc A. Vả. 
nếu Á = (0.1Ị thi 0 và L là các DB của A, trong đó 0 không 
thuộc A. 

ĐIỂM BỐC CHÁY (h4; cạ. nhiệt độ bốc chấy), nhiệt độ 
mà tai đó môt chất bắt đầu cháy. Ó nhiệt độ bốc cháy, tốc độ 
sinh nhiệt cân bằng với tốc độ toä nhiệt. Diềm cháy của chất bôt 
thưởng phu thuộc vào độ mịn của bội. Vd. bót ziniconi có hạt 
mịn bị bốc cháy ở 2109C. 

ĐIỂM BÙ (#ử+h), cưỡng độ ánh sáng mà ở đó cưởng đô quang 
hợp cân bằng với cường độ hô hấp và hô hấp sáng, đo đó, tông 
số thay đôi O¿ và CO; bằng 0 (tức tỉ lê O; và CO; bằng 1), Dưới 
ánh sáng ban ngày bình thưởng, cưỡng đô quang hợp vượt xá 
cưảng độ hô hấp. Những thực vật ứa bóng có khuynh hướng đạt 
tới 1 ánh sáng nhanh hón thi/c vật da sáng nhưng không có khả 
năng thích ứng với cường độ ánh sáng cao. Ö điểm mà cường độ 
quang hợp không tăng nữa khi cường độ ánh sáng tăng là diểm 
bão hoà ánh sáng. Diềm này ứng với cường độ ánh sáng rẬt cao 
Ở thực VậI Ca so với thực Vật Ca (x. Thực vật Cý Hô hấp ánh sáng). 

ĐIỂM CÁCH (mĩ thuật) x. Điểm cự li. 

ĐIỂM CAO (quân «ự), vùng đất t/ nhiên, nhô cao hơn các 
khu vực kề cân một cách rõ rệt như núi, đồi, gò. Trong quân sự 
DC có giá trị đặc biêt, chiếm đước DC sẽ tạo được điển kiện 
quan sát và sử dụng hoä tực ưu thế hdn đổi phương. 

ĐIỂM CẬN ĐỊA (U) x. Cận điểm 

ĐIỂM CẬN NHẬT () x. Cận điểm. 

ĐIỂM CHẾT (ao thông), Vị trí cực hạn của hành trình pil 
tône trong đông có đốt trong, tại dây vận tốc của pít tông bằng 
không. Có hai vị trí cực han: điểm chết trên là điểm kết thúc 
hành trình, điểm chết đưới (ä điểm bắt đầu hành trình. 

ĐIỂM CHÍNH (mĩ thuật), điểm được xác định làm chuẩn cho 
sự quan sắt trong nghệ thuật tạo hình, nhằm giữ nguyên cuc diện 
của một khung cảnh đang được ghỉ nhận, 

ĐIỂM CHÍNH QUY (toán). Một khái niêm được dùng trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau của toán học để chỉ những điểm có 
những tính chất "tốt" theo môt nghĩa nào đó. Vá. 1) ĐCOQ của 
hàm giải tích là điểm mà trong một lân cận nào đó của nó hảm 
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sô đó là đơn trị và có thê khai triển thành chuối \uỹ thừa; 2) 
D€O của một dường cong f(x.y) = Ô là điểm mà tại đó các dạo 


hàm THỊ _ không đồng thới băng 0, 

ĐIỂM CÔ LẬP (6án). DCL. của một tập hợp A trong không 
gian tôpô là điểm của ÀA mà có một lân càn không chứa điểm nào 
khác của A. Vd. điểm (0,0) là ĐCL của đường cong yỶ = xÍ - 4yˆ. 

Tập hớp các không điểm và các cực điểm cúa một hàm giải 
tích không đồng nhất bằng không gồm toàn [)C1. 

ĐIỂM CURI (/), nhiệt dộ T, mà trên đó (T > T;) thì độ từ 
hoá tự phát của chất xÝt từ triệt tiêu, chất sắt Lừ chuyên Sang trang 
thái thuận từ. Mang tên nhà vật Ú Pháp Curi (Ph. Pierre Curie). 

ĐIỂM CỰ LI (mử thuật, cg. điểm cách), điểm chuyên dung 
trong Luật phối cảnh, tham gia vào việc xác định tỉ lệ chiều sầu 
trên mặt tranh. Vị ở đầy, mọi khoảng chia đều biến đạng, không 
giữ nguyên kịch thước thực tế của chúng, giống như hiện tượng 
rút ngắn thưởng thấy ở dãy cốt điện, các nhịp cầu, những thanh 
ngang đưƯởng ray, wv. 

ĐIỂM DÂN CƯ (địa !f, kiến trúc; cø. diễm quần cu), nơi eó 
ngươi ở cố định hoặc theo mùa, là một địa phận không gian liên 
tục và toàn vẹn lãnh thô, tập trung dân ew, VỚi các điều kiện Và 
(rang bị cân cho sinh hoạt của dãn cư. Trong địa lí kinh (tế - xã 
hội và khoa hoc kinh tế vùng, ĐDC dược xác định là nơi phãn 
bổ đân cư sản xuất là một điểm của mạng lưới hay hệ thông giao 
thông vận tài, nghĩa là mội bộ phận có chức năng tô chức lãnh 
thô. Các loai hình DDC khác nhau là do các diều kiện kinh tế, 
xã hôi, địa lí tư nhiên, trình độ phát (riên của lực lượng sân xuẤt, 
đặc điểm quan hề xã hội và đặc diễm dân số quyết dịnh. Gồm 
hai đạng: DDC nông thõn (gắn với các hoạt động nông nghiệp 
như thôn, làng, bản, buôn), ĐDC đô thí (gắn với các hoat động 
phí nông nghiệp, như thành phố, thị xã, thị trấn). 

ĐIỂM ĐÍNH (toán). DD của môi tập hợp A trong không gian 
tôpô là môt điềm mà moi lân cận của nó có giao không rỗng vói 
Á_ Tập hợp các 13D của A tạo thành bao đóng của A. 

ĐIỂM ĐĂNG ĐIỆN (hoá), thải điểm tại đó có sự trung hoà 
về điên, Vú. khi chuân độ AgNO; bằng dung dịch HCI, ở trước 
điểm tướng đương kết tuả AgC( mang điên tích dướng đo hấp 
phụ AgỲ tạo thành các hạt kết tuà [AgCLnAg?]°*, sau điểm 
tưởng đương AgC(L mang điện tích Am do hấp phụ ion CÝ có dư 
[AgCLnCVỊ*. Tai điểm tương đương, các hạt kết tuả trung hoà 
về điển (AgCU nên chúng đễ vón cuc và lắng xuống. Thời điểm 
đó gọi là ĐDD. 

ĐIỂM ĐĂNG QUANG (h24), giao điểm các đường phô của 
nhiều chất khác nhau mà lạt đó các chất có tính chất quang hoc 
như nhau vì Ở điểm đó các phô có cùng một bước sóng. 

ĐIỂM ELIPTIC (toán), diễm của miôt mặt mà ở đó độ cong 
(oàn phần của mát là dương Tại lân cần một [J:, mặt nằm hoàn 
toản về môi phía của tiếp điên. 

ĐIỂM GIÁN ĐOẠN (toán). ĐG) của hầm số môi biển số 
v = f() là điểm mà ở đó hàm số không liên tục. Nếu tại điểm 
xạ, hàm y = Í(X) có giới han trái f(X¿ - 0) và giới han phải 
f(X¿ + 0) khác nhau, trong đó ((x„ + 0) = lim ((x) và 

x*x\4 0Ô 
f(x„ - 0) = um f4), thì xạ gọi là ĐGD uại một, hiệu 
XYXa—0 
f(X„ + 0) - f(¿ - 0) gọi là bước nhảy của hàm số lai điểm X. 

Nếu ít nhất một trong hai giới hạn nói lrên không tồn tại Ihì 
Xo 6ỌI (A 2Œ loại hai, 

ĐIỂM GIỚI HẠN (oán; cơ. điểm tụ), DGTT của môt tập hợp 
Á trong một khône pian tôpô la điểm x mà trong môi lân cận của 


nó có ít nhất một điểm của A khác x. Như vây DGII là điểm dính 
mà không phải là điểm cô lập (x. Điểm dính, Điểm cô lập). 

ĐIỂM HÉO CỔ ĐỊNH (zin0), điểm mà đất bị khô tối mức 
cây không thê lấy được nước còn lai tử các phần tử đất nữa và 
bắt đầu héo. 

ĐIỂM HOÁ (quân sự), động tác kích thích cho phần tử đầu 
tiên của mạch nồ hoại đông. Tuy theu kết cấu của mạch nô, I)H 
có thể thực hiện bằng lửa, điện, lực cơ học... DH dùng cho công 
tác nô cúa công binh hay trone công nghiệp mỏ khi nô mìn hay 
gây nổ lượng nô, Ww. 

ĐIỂM HỘI TỤ (nhiếp Ảnh), điểm đồng quy chùm ánh sáng 
song song sau khi đi qua mội thấu kính lài. 


ĐIỂM HỘI TỤ (cứ). DHT của dãy hàm số {f„(x)} (chuối 
œ@ 


hàm sÔ ^ uz(x)) là điểm x„ sao chơ đãy số {f›(x¿)} (chuỗi số 
n—I 
œ 


2,ua(x„)) hồi tụ. 
=1 

ĐIỂM HỢP (cưưi), vùng trong noãn của thực vât hat kin, nơi 
nhân noäãn và noãn hợp lại với nhau. Khi noãn là noãn thẳng thi 
I)H trùng với điểm dính ở cuống noấn, ở noãn đảo và naän cong - 
ĐII ở cách cuống một khoảng (x. Noán). 

ĐIỂM HYPEBOLIC (oán), điểm của một mặt mà ở đó độ 
cong toàn phần là âm. Tại làn cận một ĐH, mắt đỏ bị tiếp diện 
cắt thành hai phần nằm về hai phía khác nhau của tiếp diện. 

ĐIỂM KÉP (toán). iểm M của đường cong cho bởi phương 
trình F(xy) = 0 được gọi là một ĐK nếu M là một điêm kì đị 
và tại đó it nhất một trong các đạo hàm riêng bậc hai 
8F. 3F, ð?F 


HH ĐỀ `2 3x3y khác không. Dê phân biệt DK ta xét đấu biểu 

hức A SHú DÁNG [ko lân cận điểm M. Nếu A > 0 

thức À = —~' —x ~ |——|. tại ln cận điểm I, u ẻÀ > 
dxẺ ủy |ôXây 


thì M được gọi lỗ điềm cò lập (vd. gốc toa độ đổi với đường cong 
y?-xf + 4x? = 0), Nếu A < 0 thì M được gọi là điểm tí cắt [vd. 
gốc toa độ đối với đường cong (Xˆ + yˆ + I) - 4x” - ! = 0. Nếu 
A = 0 thi người ta phân loại tiếp thành các điểm cô lập, điểm 
lùi, điểm tự tiếp. 


`“ Ồ 


Điểm kép 
ĐIỂM KHÔNG BIẾN DẠNG (ia I; cạ. điểm không sai 
số, toán bản đồ). điểm trên bản đồ cỏ tỉ lê bằng tỉ lệ chính của 
bản đồ thường năm ở trung tAm bản đồ. Tại ĐKBD không có 
sai số chiều dai. Càng cách xa DKRD sai số càng lón. Trong các 
chiều hình phương vị, DKBD là tiếp điểm của mặt phẳng vói bề 
mặt clipxoit. 


ĐIỂM KÌ DỊ (án) LL ĐKD của một đường cong cho bởi 


phương trình F(xy) = 0 điểm M@Œ,„v„¿) sao cho 
oFE,, 0F TT. 
IS TIÌTg , vd. (x. Đưm kép). 


DIỂM số |) 


2. DKD của phương trinh 
dẻ  A@XV) —„Ô 
Vị phần ÿHIIG 8w) là điểm R 
Pa, tại đó cả tự thức và mẫu 
thức của vế phải đồng thời 
bằng không. (Ö đây A(Xy) 
và R(x, y) là các hàm khả vì 
lên tục củng với các đạo 
hàm riêng bâc nhất của 
chúng tại P¿„). DĐKD của 
phương trình vì phần có thể 
là điểm yên ngựa hoặc điểm nút (x. hình vẽ). 


Diểm kỉ dị (diểm nút) 


3. DKD của hàm gài tích đơn tn là điểm tại đó tính chất giải 
tích bị vì phạm. Nếu tôn tai mỏt lân cận của ĐKD không chứa 
các DKJ) khác thi đó lã mót ĐKD cô lập. 

ĐIỂM MẠNH (nhiếp ảnh) x. Đường mạnh. 

ĐIỂM MÙ 0) x. Ấm điểm. 

ĐIỂM NÊEN (//), điểm chuyền pha loại 2, tà nhiệt độ mà tói 
đó độ cảm từ của một chất phản sắt 1Ù đạt giá trị cực đại. Chỉ 
ở dưới DN mới có hiên tượng phản sắt từ. Đôi khi còn gọi là 
điểm Curi phản sắt từ. Mang tên nhà vật lí Pháp Nêen (Ph. Lpuis 
Neeb. 

ĐIỂM NGUỒN VÀ ĐIỂM HÚT (cơ), chuyển động phẳng 
của chất lỏng có đường dòng là những đường kính xuyên tầm còn 
đường đẳng thế vận tốc là nhưng vòng tròn đöng tâm. 


: Q 

Thế phức của chuyên đông có dạng W(z) = = In2 
trong đó Q tà tưu lượng, z - số phức. 

Nếu O > 0, chất lòng chuyển động tử tâm ra, ta có điểm nguồn; 
nếu Q < 0, đòng chảy hút về tầm t4 có điểm hút. 

ĐIỂM NHÌN (mĩ dhuậr), chân của đường thẳng góc kéo từ 
rắt người xem đến mặt phẳng bức tranh trong luật thấu thị. Trên 
tranh có thể nhiều EN như ð một số tranh thời Phục hưng. 3N 
chính là ĐN cổ định trong tranh, do hoa sĩ b/a chọn, cho phép 
nhìn phong cảnh một cách tốt nhất. 

ĐIỂM NÓNG CHẢY (ho4) x. Nóng chảy. 

ĐIỂM NƯỚC (4ía chấn), vị trí Lộ thiên hay nhân tạo của 
nước dưới đất hoặc vị trí nước mãt mà ở đó chúng ta có thê thu 
thập được những thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu, tim 
kiếm, thăm dò hoặc khai thác nưác đưới đất. DN có thê là mạch 
lỡ giếng đào, \ỗ khoan, wwv. 

ĐIỂM ƠTECTI (h24) v. Hỗn hợp ơtecti 


ĐIỂM PARABOLIC (ion), điểm của một mặt mà ở đó độ 
cong toàn phần bằng không. Vd. các điểm trêu một mặt tr hay 
mặt nÓI. 


ĐIỂM RẺ NHÁNH của một hàm giải tích đa trì f(2) 
(toán: cơ. điểm phân nhánh), điểm mà khi đi vòng quanh nó 
trong mãt phẳng phức theo một đưởng tròn cỏ bán kính bé tuỳ 
ý. có tầm tại điềm dó, các giả trị của hàm f(?) biến đồi: một 
cách liên tục và dẫn tới các giá trị khác giá trị ban đầu khi trỏ 
về vị trí xuất phát, Sð lượng các giá trị khác nhau tại mỗi điểm 
có thể tà hữu hạn (vd. v2 trong lân cận của 6) hoặc vô hạn 
(vd. Inz = Inae#? = Ino + í¿ trong lân cận của 0). 

ĐIỂM SỐ (giáo dục), hệ thống thang điểm mang tính quy ước 
nhằm đánh giá học lực và hạnh kiêm của học sinh. Mỗi nước đều 
có cách quy định riêng, vd. thang 5 1S của Nga, Hungart, Ba 
Lan... 11 ÐS (Ÿ), l2 2S (các nước Bắc Âu), 100 DS (Anh), 2000 
JDS (MD. Ó Viết Nam thời Pháp thuộc sử dụng thang 20 DR. 
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1) DIỀM SƯÓNG 


San Cách mang tháng Tñm, có thới đùng thang Š I)§, hiên sử 
dụng thang 10 ĐS. 


ĐIỂM SƯƠNG (1, hoá công nghiệp, hoá, nhiệt độ mà khí 
lâm lạnh đến đó hơi nước chứa trong không khí đat tới bão hoà 
và bắt đầu ngưng tụ, làm xuất hiện những hạt sướng tỉ tỉ. Khái 
niêm DS cũng đôi khi được dùng cho các chất khác. 

ĐIỂM TỚI HẠN (/) x. Trạng thái tới hạn 

ĐIỂM TRONG (z2án). DT của một tập hợp X trong một 
không gian tôpô là điểm của X mà có một lân cận nầm trọn 
trong X. 


Tâp hợp các DT của X gọi tà miền trong của X, kí hiêu là 
int X hoặc X. Tập hợp X là mở khi và chỉ khi X = int X. Vd. 


int [A,b| = (a,b). 

ĐIỂM TRƯNG HOÀ (ho4), thài điểm trong quá trình chuẩn 
độ bazo bằng axit hoặc axit bằng bazơ khi mà lượng axit cho vào 
tưang đương với lượng baz0 trong dung địch hoăc ngược lại. Nếu 
dung môi tà nước ð điểm trung hoà, pH chỉ bằng 7 khí cả axit 
và bazd đều mạnh hoăc cà axit và bazd đều yếu như nhau; nếu 
cưởng độ axit và bazở khác nhau, pH] sẽ khác 7. 

ĐIỂM TỤ (ữ thuật, kiến đúc), điểm gặp nhau của các đường 
song song trong thực tế, kéo đài mãi theo chiều sâu của không 
gian, theo sự nhìn thấy của mắt thường, tao chiều sâu nằm trong 
luật thấu thị. Một bức tranh có thê có nhiều DT' 


ĐIỂM TỰA (quân sự), trận địa phòng ngự của trung đội, 
đại đội bộ bình (bộ bình cơ giới) được bổ trị kết hợp chặt chế 
giữa các Ioaí hoà lực, công sư và vật cản để đánh lại quân địch 
tiến công tư mọi phía, bảo đảm tính vững chắc của phòng ngự 
và tính độc lập chiến đấu khi bị bao vây. DT đại đội là cø sà 
để tả chức thành cụm ĐT tiểu đoàn. Ngoài ra cũng có những 
[Y1 độc lập. 

ĐIỂM TƯƠNG ĐƯƠNG (hø4), thời điểm trong quá trình 
chuân độ bằng phương pháp phân tích thể tích, khi mà lượng 
thuốc thủ thêm vào dung dịch tướng đương với tượng chất cần 
phân tích trong dung địch. 


ĐIỂM UỐN của đường cong phẳng (¿ođn), điểm mà cho 
trong một lân cận đủ bé của nỏ đường cong nằm ở hai phía khác 
nhau của tiếp tuyến với đường cong tại điểm đó. Đối với đường 
cong y = ((x), trong đớ f(x) khà vị đủ số lần thì cấp của đạo hàm 
khác không đầu tiên tại DU là lẻ. Độ cong của đường cong tại 
DU hằng không. Vd. đối với đường cong y = x”'†Í_n nguyên 
dương, thì pốc toạ độ là DU. 

ĐIỂM VÀNG (kimh tế), (¡ giá hồi đoái giới hạn của mội đồng 
tiền trong hệ thống tiền tệ quốc tế bản vị vàng, mà nếu dưới giói 
hạn đó thì nhập vàng (điểm nhặp vàng) được khuyến khích; còn 
nếu vượt giới hạn đó thì xuất vàng (điểm xuất vàng) làm phương 
tiên thanh toán. Được thực hiên với hai điều kiện: tự đo đổi tiền 
giấy lấy vàng hay tiền vàng không giới hạn; tự đo xuất nhâp khâu 
vàng giữa các nước. Chính sách tiền tế của các nước có chế độ 
bản vị vàng là giứ cho tỉ giá hổi đoái đồng tiền của mình nằm 
trong vùng giới hạn các DV. Vd. ð Pháp, trước 1914, tỉ pá đông bảng 
Anh so với đồng frăng Pháp là 25,24 F; điểm xuất là 25,29 F; điểm 
nhập là 25,19 F; tỉ piá đồng bảng Anh chỉ được biến động trong 
giới hạn đó. 

ĐIỂM VÁNG (sờih), nơi hình ảnh của vật hiện rõ nét nhất trên 
Võng mac của mắt động VẬt có xướng sống, chứa các tế bào cảm 
giác thể nón phản ng với màu sắc ánh sáng. llình ảnh của vật sẽ 
rơi vào vùng đối điện vói trung tâm của con ngươi và thể thuỷ tình. 
Mắt của một số loài chim eá 2 DV nên chúng có thể nhìn thấy 
trực điện và nhìn bên một cách tịnh tường (xt. Võng mạc). 
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ĐIỂM VIÊN ĐỊA (/), điểm cách xa Trái Đất nhất của quỹ 
đạo Mặt Trăng hoặc của quỹ đạo một vệ tình nhân tạo của ÍTãi 
Dát. 

ĐIỂM VÔ TRIỀU (ára f), điểm trên biển, đại đương có biên 
độ triều bằng không hoặc rất nhỏ. Các vùng tâm sóng đứng xoay 
vòng, biên độ triều nhỏ đưới 5 - 10 cm được gọi lã vùng võ triều. 
Vd. vùng lân cận Thuận An, vùng gần cửa vịnh Thái Lan. 

ĐIỂM XUYẾT (mĩ thuật), điểm nây thêm màu, sắc, nét... làm 
tăng thêm tác đông mt càm cho mội hỗ cục. 

ĐIỂM VÊN NGỰA (oán) 1. Diễm cùa mội mặt trỏn mà tại 
đó mặt đã cho nằm về cà hai phía của tiếp điện; nếu mặt khà ví 
đến mức có thê tính độ cong toàn phần tại YN thì độ cong đó 
không dương. Điểm hypebotic là DYN. Vd. điểm (0,0,0) của mặt 
cong Z = Xˆ - y2 là môt DYN (x. Hình 1). 

bổ 





..s 


⁄¿ 
Điểm yên ngựa 


2. Diểm kì dị của một phương trinh vị phân có các đặc điểm 
như sau: có bốn đường cong tích phân đi qua điểm kì dị chia 
mặt phẳng ra làm bốn phần còn các đường cong tích phân khác 
thì có dạng hypebôn. Vd. đối với phương trình vi phân: 


dy 


~ 


dx 
thì điểm (0,0) là một DYN (x. Hinh 2). 

3. Cặp điểm (xa, y„) gợi là DYN của hàm số f(x,y) nếu 
f(Xoe ÿ) < Í(Xo. Vo) < ÍŒ, ya) với mọi cẶp điểm (X, y) trong mIỘt 
lân cận của (Xo, Va) 

ĐIỂN (y), từ đân gian chỉ một trạng thái rối loạn tâm thần nặng 
với lời nói, hành vi và tác phong kì di không thích ứng với môi 
triÖng xung quanh. Hiên nay, đùng thuật ngữ "rối toan tâm thần 
nặng" để chỉ trạng thái này. Biều hiện bệnh Ð thco y học cô truyền: 
nói linh tính không đầu đuôi, tầm mặc, ngốc nghếch hoặc lầm 
bầm một mình; do đởm khí nghịch Lên tâm và thuộc Âm. Theo y 
hợc cô truyền cön có bênh cuông, với biểu hiện. làm huyện náo, 
hò hét, ca hát suối ngày đêm khðng nghi, có thể chửi mắng, đánh 
đâp người khác; đo đờm hoà nghịch lên tâm và thuộc dưỡng. Châm 
cứu: chữa Ð dùng các huyệt Can du, Tì du, Phong Long, Thần môn, 
Tầm du; chữa cuônag dùng các huyệt Nhân trung, Thiếu thương, 
Ấn bạch, Phong phú, Đại lăng, Khúc trì, Phong long, 

ĐIỀN HÁN (tân khấu, văn, H. Tian Han; tên thật: Thọ Lương; 
1898 - 196Ñ), nhà biên kịch (hí kịch), nhà thở Trung Quốc, Sinh 
tại tình Hô Nam. Xuất thần tử một gia uình bần nông. Năm 1916, 
tốt nghiệp Trường sử phạm Trường Sa và du học lại Nhật Bản 
Năm 1921, cùng bè bạn (như Quách Mạt Nhược) mỏ "Sáng fẠO 
xã", tích cực vận động phong trào văn hoá mới. Năm 1922, về 
Thượng Hài, vìa làm biên tâp cho "Trung [loa thư cục" vừa giàng 
day tạì các trường đại học. Sáng lập "Nam Quốc xã” với chủ đích 
tân hưng nghệ thuât kịch nói va sáng tác điên ảnh, vân dộng cài 
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cách hí khúc để tạo nên một nên "quốc kịch mới". Năm 1932, 
gia nhập láng công sản Trung Quốc. Sau khi nước Cộng hoà 
nhân dân Trung Íloa ra đời, DH đảm nhận các chức vụ: cục 
trưởng Cục cải tiến hí khúc của Bộ văn hoá, chủ tịch Hiệp hội 
hí kịch gia Trung Quốc. Tác phẩm có hơn 100 vỏ kịch nói, ca 
kịch. hí kịch; trong đó phần kịch bản hí khúc là 32 vở. Các vỏ 
tiêu biểu: "Giang †lán ngư ca", "Bạch XÃ truyện", “lạ Giao Hoàn". 
{5H còn b nhà lí luận ñhí kịch Trung Quốc, là tắc giả soạn Lới 
Quốc ca Trung Quốc. Bị bức hại trong [Đai cách mạng văn hoá, 

ĐIỀN KINH (thế thao), môn thê thao tông hợp gồm: đi bỏ, 
chạy nhiều cụ Ú, nhảy xa, nhảy cao, ném đĩa, ném lao, ném búa, 
ném lựu đạn, đây lạ và nhiều môn phối hợp khác (vd. 10 mòn 
phối hợp cho nam và 7 môn phối hợp cho nữ). Cở sở của các 
bài tập DX những động tác tự nhiên có tác dụng phát triển 
toàn điện về thẻ lực, tăng cướng sức khoẻ, rẻn luyên các phẩm 
chất ý chí. DK chiếm vị trí quan trong trong hệ thống giáo dục 
thể chất đối với học sinh cũng như trong chương trình tập luyện 
vị sức khoẻ của mọi ngươi. 

Thị đấu ĐK đã có trong chương trình đại hội Otimpic ỏ Hi 
1 ạp cổ đại (776 tCn. - 384 sCn.). DK hiện đại bất đầu phát triển 
tử những năm 30 - 40 của thế kỉ 19, I[sên đoàn điền kính nghiệp 
dư thế giới (LAAP) thành lập năm 1912, là tổ chức thống nhất 
Lãnh đạo phong trào ĐK trên thế giới với 17 quốc gia thành viên 
ban đầu, nay lên tái 181. Liên đoàn điền kinh Việt Nam thành 
lập năm 1951, là thành viên của LAAP và AAAP (Liên đoàn điền 
kinh Chầu Á). Sau một thôi gian dài gián đoạn, DK được khôi 
phúc ở Dạt hội Olimpic 1896 và phát triển manh cho đến nay. 
Ngoài các cuộc thì ĐK trong các đại hội Otimpic (24 môn thí 
cho nam và 14 cho nứ), còn có các cuộc thi quốc tế lớn như giải 
vô địch ĐK thế giối (sân ngoài trời bốn năm một n, sân có má: 
che hai năm môi lần). 

ĐIỀN THANH (nông Sesbania), chỉ cây bụi họ Dậu 
(Fabacede), gồm nhiều loài. Cành lá dùng làm phân xanh, thân 
cành làm củi đun, vỏ có thể tấy sợi. Phô biến ả Viết Nam là các 
loài: 

I. ĐT hoa vàng (S carmabia var. florbunda): cay bụi một 
năm, cao I - 3 m, phân cành ít. [loa màu vang, xếp thành chùm 
5 _ 10 hoa ở nách lá. Quả dài tới 20 cm, vỏ sần sùi, nhiều hat 
màu lục sẫm. 





Điện thanh hoa vang 
! -Cành mang chùm hoa; 2 -Bốn đôi lá chét: 3 - loa; 4 - Quả. 


2. ĐT tía (Ÿ aegpUaca = Š cochinchimensw, cø. DĨ Ai Cập, 
muỗng củi): cành hình trụ, mảnh, mâu đở tí4, cành non có nhựa 


trắng, rồng ruột. Cánh cỏ hoa có móng, màu vàng đốm đen. Quà 
thắt tại giữa các hạt. 


4. DT hạt tròn (S. pa/¿dosa; cg. muông rút): cây thảo, cao 
4 - 5m, có lõi bấc trắng. Hoa Vàng, đỏ, tím. Quả màu đỏ hay 
nâu, không thắt lại giữa các hại. Moc phổ biến ở đàm by. 
được trồng Ò vùng đất măn, đất chua ven biên. Cây làm phàn 
xanh, thân dùng làm mũ. nút chai, củi đun, cảnh lá làm thức 
ăn chăn nuôi, vỏ cho soi, lá luộc ăn. 

4 DỊT gai (Š. aculeøaia; cơ. muỗng gai): cây thảo cứng, cao I - 3 m. 
Thăn cành màu tím, có gai, FÏoa vàng có nhiều đốm đen ở cánh 
cỏ. Quả nâu xám, Vỏ sần sùi, chia đốt hỉnh tràng nhạc. 

ĐIỀN TRANG (sử, kinh tế, nông), tổ chức kinh 1ể nông nghiệp 
lồn xuất hiện lần đầu tiên ở đế quốc La Mã cô đại do tầng lúp 
quý tộc chiếm đoạt ruộng dất công vã ruộng đất tiểu nông, tiến 
hành sản xuất với quy mô lón bằng hiệp tác giản đơn trên có sở 
bóc lột nô lê. Ở Việt Nam, xuất hiên nhiều dưới thời Trần. Chủ 
DT các quý tộc và quan lại cao cấp. Năm 126ó, triều đình cho 
phép các vương hầu, công chúa, phò má, cung tần chiêu tập dân 
phiêu tán không có sản nghiệp làm nô tì đi khai khân ruộng 
hoang, lập thành II. Thế kỉ 14, các tôn thất thưởng sai nô tì của 
mình đấp đề bối ở bở biền để ngăn nưác mặn, sau 2, 3 năm, 
khản thành ruộng, lấy lẫn nhau và ở luôn đấy. Nhiều DT thải kì 
này có đến hàng nghìn mẫu (còn goi là diền) và hàng trăm nô, 
Ngưỡi chủ có thể chuyển nhượng ruộng đất và nông nô. Cuốt 
thể kị 14, chế độ DT khủng hoàng, phép “hạn điền" của Hà Quý 
Ly càng đầy nhanh quá trình tan rã. Thời Lê về sau vẫn còn. 
nhưng số lượng ít và bị triều định tìm cách hạn chế. 


ĐIỂN CỐ (văn), một biên pháp tu tử trong văn chuióng cả đề 
đạt tái cách diễn đát VỜi ít mà ý nhiều, bằng việc đùng những câu 
chuyện xưa (trong thần thoại, truyền thuyết, kinh sử, sự tích, sự 
kiên tịch sử...) thu gọn vào một tứ, một nhóm từ nhằm gơi (ên ý 
tưởng rũà tác gìả muôn đề cập tới. lúc đầu ĐC chỉ là tử ngư 
biểu thị một sự vải, nhân vật, sự kiện cụ thê và chỉ có ý nghĩa 
hiện thực, sau vì được sử dụng nhiều lần, được chuyền cho một 
cẤp độ nghĩa mới là nghia biểu trưng. nghĩa bóng, từ đó có thể 
tạo sự liên tiởng đến chuyên cũ, người cũ tuy không có ý nóa về 
chuyên cú, ngưới cũ mà nói về chuyên trước mắt. Vd. theo "Foàn 
[ương thì thoại", Hàn Hoành đòi Đuỡng có bài thơ: 


“Chương Dài liễu, Chương Đài liễu 

Tích nhật thanh thanh kim tại phủ? 

Tùng sử trường điều tự cựu thuỳ 

Dã ung phan chiết tha nhân thủ”, 
(Liễu Chương Đài, uêu Chương Dài, ngày trước xanh xanh nay 
còn không? Cho dù cành dài vân buông rủ như xưa thi có tế cũng 
đã vin bé vào tay người khác mất rồi). 

Hàn lloành Lấy một đanh kí là Liều thị ö đường phổ Chương 
Dài trong thành Irường An. Hàn Hoành về thăm quê nhà, đề 
Liếu thị ở lai, không may kinh đô có biến, tiêu thị bị tuống giặc 
cướp mắt. Khi loạn yên, họ Tiàn cho ngưới mang lụa vàng và bài 
thỏ này đến để dò ý Liễu thị. Sau thỏ đến tay Liễu thị và nhỏ 
mưu của ††ưu Tuấn mà hai người được sum họp. Nguyễn Du đã 
dùng cầu chuyên nảy để nói về tâm sư của Thuý Kiều khi nghĩ 
đến Kim Trong: khi chàng trỏ lại thì ngờ đâu thân mình đã rỏi 
vào tay ngưải khác. 

“ Khi về bỏi biếu Chương Đài 
Cành xuân đã bẻ cho ngưới chuyên tay” 
(Truyên Kiều). 
Iây là cách dùng ĐC sáng tạo của tác glà. 

ĐIỂN CỐ NHÂN CÔNG (ậr), việc ngươi vay nở cầm cố 
nhân công để bảo đảm nợ cho chủ nợ. Dưới thời phong kiến 
Việt Nam, ngưới bị điển cố có thê chính là ngưỡi vay nọ hoặc 
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một trong những người thân thịch của người vay nợ như vợ, 
con... Người bị điển cố phải đến ở và làm việc không công tại 
nhà của người chủ nợ để trừ nợ trong một thời gian đã được 
thoả thuận trong hợp đồng. Người chủ nợ không được phép đổi 
XỦ tản tế với ngưởi bị điển cố. Hết hạn điển cố, người bị điển 
cố hoặc được chuộc về hoặc được tự do về nhà không cần phải 
chuộc. 


ĐIỂN HÌNH (văn), những nét mang tĩnh bản chất, quy luật, 
những tính cách quan trọng nhất, nội bật nhất trong đời sống 
một con người, được thể hiên qua sự sáng tạo của nghệ sĩ trong 
mội tác phẩm. Tính ĐH là hình thức biểu hiện ở trình độ cao 
của hình tượng trong tác phẩm vặn học. Trong bức thư gửi nhà 
văn Macgarit Hacconet, Enghen có một câu nội tiếng: "Theo ý 
tôi, đã nói đến chủ nghĩa hiện thực, thì ngoài sự chính xắc của 
các chỉ tiết, còn phải nói đến sự thể hiện những tính cách điển 
hình trong những hoàn cảnh điển hình". Như thế, vấn đề DH 
không chỉ gắn liền với chủ nghĩa hiện thực mà còn thể hiện trên 
hai binh diện: tính cách DH và hoàn cảnh DH. Tính cách ĐH 
là sự tông hợp thắm mĩ trong sự thống nhất hữu cơ giữa những 
đặc tính phổ biến và những đặc tính cá biết, đặc thù trong một 
nhân vật. Hoàn cảnh DH là bối cảnh xã hội trọng đó nhân vật 
bộc lô, hình thành tính cách. Trong việc xây dựng tính cách ĐH 
và hoàn cảnh ĐH, hư cấu giữ vai trò sáng tạo, trên cơ sở hiện 
thực xã hội hoặc hiện thực khách quan nào đó. 

ĐIỂN HÌNH HOÁ (kiến rrúc), xu hướng kĩ thuật trong thiết 
kế và xây dựng, cho phép xây dựng các xi nghiệp, các công trình 
cũng như sản xuất cấu kiên trên cùng một cö sở các thiết kế được 
khỏi thảo đặc biệt, có áp dụng -ác giải pháp thống nhất về mặt 
bằng, hình khối và kết cấu, có kẻ :ói các chỉ tiêu kĩ thuật và kinh 
tế tiên tiến. 

ĐIỂN MẠI (I4), hợp đồng bán độ (hay cồn gọi là bán tạm) 
với quyền của người bán được chuộc lại vật đã bán trong thời 
hạn ghi trong hớp đông hoặc theo quy định của pháp luật. Dưới 
thời phong kiến Việt Nam, hình thức DM ruộng đất rất phô biến 
trong nhân dận. Vì vậy, cổ luật phong kiến Việt Nam có ghi: 
Chủ điền thục điền, nhị thập niên nội thích thục, nghĩa là DM 
ruộng đất đã cày cấy trong hạn 20 năm cho chuộc lại. Nếu quá 
thởi hạn được phép chuộc lại (theo thoả thuận hoặc theo sự quy 
định của pháp luật) mà người bán không chuộc lại điền sản, thì 
người mua sẽ là chủ sở hữu vĩnh viễn các điền sản đã DM. Dẻ 
tránh sự thua thiệt đến mùa màng của người mua, Bộ luật Hồng 
Dức quy định cả thời ki chuộc ruộng hàng năm. Điều 384 quy 
định: ” Đối với ruộng mùa (gặt hái vào vụ tháng 10) phải chuộc 
vào ngày lŠ tháng 3, đối với ruộng chiêm (gặt hái vào tháng Š) 
ki hạn chuộc là 1Š tháng 9. 

ĐIỂN TRIỆT (s¿; cg. Dầm Miếng), hồ nước lớn nằm cạnh 
bở sông Lô, nay thuộc Tủ Yên, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú. 
Xưa có một con ngòi nhỏ thông ra sông này. Hiện nay, hồ còn 
rộng khoảng 50 mẫu, sâu Š - 6 m, nước xưa nạy chưa bao giỏ 
cạn, bốn xung quạnh có đồi thấp. Cuối 546, Lý Nam Đế kéo 
quân ra đóng ở hồ để chống quận Lương do Trần Bá Tiên chỉ 
huy, bị thua trận. Tướng truyền đồi mang tên "Vua Ngự” nghĩa 
là nợi Lý Nam Đế thưởng hay đứng trên quan sát, đồi mang tên 
Thành Dền là nơi đóng quần của ông. 

ĐIỆN (dân tộc, kiến mức) 1. Nơi thỏ các vị thánh trong tín 
ngưỡng dân gian Việt Nam. Kiến trúc D có thể lớn hay nhỏ, 
thuộc cộng động hay tư gia. Trong Ð có bản thỏ bày bài vị hay 
tướng thánh, cùng đồ thở: ấn, kiếm, vàng mã. Phô biến ở Việt 
Nam là D thở Thánh Mẫu, Dúc Thánh Trần (Trần Hưng Dao). 

2. Công trình kiến trúc đùng để Lưu giữ hài cốt của những người 
đã làm rạng rõ cho Tổ quốc. Nồi tiếng trên thế giới là điện 
Pãngtêông (Ph. Panthéon) ở Pari (Pháp), được xây dựng bắt đầu 
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tủ 1764. Chức năng của kiến trúc này thay đổi qua các thời kì, 
khi là một ngôi đền chứa tro các vĩ nhân, khi là một nhà thở đạo, 
khi là đài chiến thắng, khi là nơi thở các vĩ nhân, vv. Bên trong 
công trình có những bích hoạ nồi tiếng. 

3. Cộng trinh kiến trúc nguy nga tráng lệ, như Ð Êlize (É\ysée), 
L2 Vecxay (Versailles) ô Pháp, Ð Bơcmingham ỏ Anh, cung Ð 
Mùa Đông ð Xanh Pêtecbua (Nga), vv. Ó Việt Nam, có D Diên 
Hồng ở Thăng Lang (đòi Trần), D Thái Hoà, D Cần Chánh, 
trong Hoảng cung Huế (đòi Nguyễn), vv. 
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Diện thỏ đúc Thánh Quan, Chùa Hưng KÍ - Hà Nội 


ĐIỆN (), tập hợp các hiện tượng trong đó có sự tồn tại, 
chuyển động và tương tác (thông qua điên từ trưởng) của các 
điện tích. Khoa học về D gọi là điện học, là một ngành của vật 
lí học. Thường khái niêm D được hiểu là năng lượng điện, vd. 
nói: sử dụng điện trong kinh tế quốc dân. Xt. ÄXï thuật điện. 

ĐIỆN ẢNH (điện ánh), loại hình sáng tạo nghệ thuật hình 
thành trên cơ sở kĩ thuật điện ảnh. DA xuất hiện đầu tiên như 
mỘt trò giải trí công cộng, một phát minh kĩ thuật, ghi chép và 
chiếu lên màn ảnh những hình ảnh chuyền động, dần dần trỏ 
thành một loại hình nghệ thuật, tổng hợp được khả năng biểu 
hiện cả về thởi gian lẫn không gian như: "Săn học bình ảnh", "âm 
nhạc màu sắc”, "hội hoạ chuyển động". Nghệ thuật ĐA kết hợp 
một cách hưu cơ những yếu tố của văn học, hội họa, sân khấu 
và âm nhạc tạo thành ngôn ngữ nghệ thuật riêng. Tắc phẩm DA 
là kết quả sáng tạo tập thể của đoàn làm phim gồm người biên 
kịch, dạo diễn, người quay phim, nhạc sĩ, diễn viên, người dựng 
phim (môngtagiở) cùng các chuyên viên kĩ thuật, kinh tế, hành 
chính, vv. trong đó đạo diễn đóng vai trò chủ đạo. Xưởng phim 
là trung tâm sản xuất phim. Xây dựng phim có hai mặt; sắng tạo 
và sản xuất. Sau khi hoàn thành, phim được phố biến tại các rạp 
và bãi chiếu; trong những thập niên gần đây, phim còn được phổ 
biến ngày càng rộng rãi qua các phương tiện truyền thông nghe 
nhin: vô tuyến truyền hình, catselt, viđêÓ, đĩa viđêõ. Nhỏ tính 
quần chúng rộng rãi mà DA phát hưy dược mạnh mẽ hiệu quả 
thẩm mí, tư tưởng thông tin, giáo dục trong xã hội, DA được 
đánh giá như loại hình nghệ thuật quan trọng nhất. 

Buồi chiếu phim của anh em Luymie tại quán "Grand café" ở 
Pari ngày 28.12.1895 thưởng được xem như cột mốc đánh dấu sự 
ra đởi của DA. 


Những phim ngắn đầu tiên: tải liệu, phong cảnh, hài, mêlodram, 
thần tiên, chủ yếu khai thác tính hấp dẫn của những bức ảnh 
chuyển động. Tiếp đó, DA dựng lại các tác phẩm sân khấu, ca 
múa nhạc kiểu music - hạiL, cải biên minh hoa các tác phẩm văn 
học quen thuộc, dựng lại các sự kiện quá khư và hiện tại. Dần 
đần, DA tìm ra những phương tiên biểu hiện đặc trưng của mình: 
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hê thông các eö cảnh (toàn cảnh, trung cảnh, cận cảnh, đặc tả), 
động tác máy (la, đây, lui), góc độ, môngfag:ở, nghê thuật biên 
kịch, điên xuất, tạo hình, Am nhạc. 

Gia thập niên 10 thế kì 20, trong các nền ĐA phát triển của 
Mi, Pháp, lala, Nga, Nhật, w. hinh thành hê thống tự sự bằng 
tnôngtagíø, phim tự sự, phim truyện, phím hoạt hình, phim tài 
liêu, phim phố biến khoa học kĩ thuật. 


Sang thập niên 20, ĐÁ hướng sang tìm tòi về t4o hình và nhịp 
điêu hành động. Chỉ nghĩa biểu hiện trong ĐA Đức với lối hoá 
trang cương điệu, lối thiết kế mĩ thuật cách điệu đã phá vớ tuật 
viễn cận, trướng phái " điện ảnh ấn tượng" (phái "Tiền phong” 
Pháp) vớt lối quay cảnh thực tạo Ấn tượng như những tác phẩm 
hôi hoa có ảnh hưởng tới ĐÁ nhiều nước. DA J iên Xờ ra đời tử 
1917 bắt đầu xây dựng những sự kiên và con người cách mạng 
trong các phim thời sự và cô động: đần đần đạt tới những tác 
phâm nghệ thuật và phím diễn xuất có giá trị kinh điển, đặc biệt 
tìm tồi, thể hiện \oa: phim sử thì có tính khái quát cao. Cuối thập 
niên 20, ngôn ngũ nghệ thuật 2A câm đạt (ói mức hoàn chỉnh. 
ĐA nhiều nước (Liên Xô, Pháp, Mĩ, Đức, Thuy Điển, W.) đã 
sáng tạo nhiều phim được đánh giá là những phim hay nhất của 
mọi dần tộc và mợi thơi đại. Phim truyện đài chiếm ví trí chủ 
đạo trong sàn xuất DA. Kĩ thuât ĐA phát triển: phim màu (từ 
thập niên 30), màn ảnh rộng, phim có rộng, phim nồi, phim toàn 
cảnh, phim nhiều màu, w. (thập niên S0). Sau Chiến tranh thế 
giới II, Ÿ⁄A các nước xã hội chủ nghĩa ra đối. Trong xã hội tỉ sản, 
DA hiên thưc mới Italia công bố nguyên tắc cở bản trong sáng 
tác là tải hiên chân thực dòng chảy của cuộc sống. Cuối thâp 
niên 50, vô tuyến truyền hình phát triển, bắt đầu xây dựng phìm 
truyện gỗm nhiều tập ngắn. Trong ĐA tài liêu, xuất hiện "điện 
ảnh trực tiếp", "điên ảnh sự thật", vv. Thập niên 60 đánh đấu sự 
ra đới của các nền DA trẻ của nhiều nước Á, Phì, Mĩ Latinh. Dề 
tài, thể loại, phong cách phát triển đa đạng: nhiều khuôn sáo bị 
phá vớ. Tù thập niên 80, sư phát triển mạnh mế, ö ạt của truyền 
hình qua dây cáp, qua vê tính, catset, viđêó, đĩa viđêô, W, buộc 
nghệ thuật ĐA phải tìm tòi những hình thức biểu hiên mới phù 
hợp với sự phát triển chưa từng thấy của các phương tiện truyền 
thông nghe nhìn đại chúng. 

ĐIỆN ANH HỌC (diện ảnh), khoa học nghiên cứu điện ảnh 
như một loại hình nghệ thuật, một bộ phận của nền văn hoá, 
một phương tiện truyền thông đại chúng. ĐAH xem xét điện ảnh 
trong sự chế định của những hoàn cảnh xÃ hội, kính tế chính trị 
và trong mối tưởng quan với các loại hình nghề thuật khác. 2AH 
củng nghiên cứu những quy luật bên trong của điện ảnh với bí 
cách là hệ thống hoạt động sáng tạo nghệ thuật và thông tin mì 
học; tông hợp những tác phẩm điên ành. DAH bao gôm các bộ 
môn: lí luận điện ảnh, lịch sử điện ành, phê bình điện ảnh và 
một bộ môn hố trợ như phim mục và thư mục điện ảnh. DÁI† 
có quan hệ chặt chẽ với triết học, mĩ học. eác chuyên ngành khác 
của nghệ thuật học cũng như với các khoa học về lịch stt, xã hội, 
tâm lí. Hình thành như một ngành khoa học tử sau Chiến tranh 
thế giới l, DA thế giới phát triển trong quá trình đấu tranh 
giữa hai quan điềm khác nhau: L) Xem điện ảnh như một loại 
hinh nghệ thuật, đo đó tập tning nghiên cứu nhúng quy luật của 
nghê thuật điện ảnh như những hình thải đặc trưng của nhận 
thức xã hôi. 2) Xem điện ảnh như một loại hình trình điển thương 
mại, tử đó chú ý tìm tòi xác lập những phương thức tổi ưu, để 
xây dựng những tiết mục (bộ phim) nhằm đáp ứng thị hiếu của 
công chúng. DANH xã hội chủ nghĩa coi điện ảnh là nghệ thuật 
quan trọng nhất, một phương tiện giáo dục tư tưởng, thầm mí, 
có th quần chúng rộng rãi. 

ĐIỆN ẢNH MẮẤT (điện ảh), xu hướng sáng tác của điện ảnh 
tai liêu Xô Viết nửa đầu thập niên 20 do Veetôp (7Ï. BepTon) 
khởi xướng. AM khẳng định: mắt điên ảnh hoàn thiện hơn mất 


ngưới trong việc sử dụng khả năng quan sát và phân tích cuộc 
sống qua ông kính quay phim, Một nhóm nhà điên ảnh " kinôki" 
đã đưa ra các tuyên ngôn 1922 - 23, phì nhận điện ảnh có điển 
xuất (phim truyện). đối lâp bằng điện ảnh thời sự - phóng sự, 
cho rằng nhiêm vụ chính ca điện ảnh là ghì chép thưc tại trong 
tất cÀ sự chân thâi của nó. DAM dùng các thủ pháp như rút ngấn 
cự li (raccourci), quay chậm lai hoặc quay nhanh hón, quay có 
chuyển động, w. DAM quay "Cuộc sống gặp bất chợt", nhưng 
khác với "điện ảnh - sự thật" ð các nước phương Tây. "Cuộc sống 
gặp bất chợt” ồ đây không phải là sự ghi chép đán thuần dòng 
chảy của cuộc sống. mà còn hiểu thấu nó đẻ \ựa chọn những hình 
ảnh quan trọng nhất, đựng hình ảnh đối chiếu chúng và liên kết 
chúng lại bằng những chữ chú thích nhằm biểu đạt ý tưởng tắc 
gì. 

Những tác phâm tài liệu chính: "Diện ảnh mắt" (1924), "Hãy 
tiến lên, hối Xô Viết", "1/6 thế giới" (1926), w. 

ĐIỆN ẢNH NGHIỆP DƯ (2i£n ảnh), phong trào làm phim 
truyện, tài liêu, khoa học, w. của những ngưồi yêu thịch điện 
Ảnh, nhưng chưa có chuyên môn, chưa được đào tạo và không 
làm việc thịc sự trong điện ảnh chuyên nghiệp. Phong trào phát 
triển khá rông, đắc biệt Ò những nước công nghiệp tiên tiến. Từ 
phong trào ĐAND xuất hiền nhiều bộ phim có giá trị, này sinh 
một số tài năng, trở thành nghệ sĩ điện ảnh có tiếng. Ngày nay 
đã có IIiệp hội quốc tế các nhà DAND, đã tổ chức nhiều Liên 
hoan phim quốc gia và quốc tế về phim nghiệp du. 

ĐIỆN ẢNH TRÍ TUỆ (điện dnh; I. ìntelektus: trí tuệ, trí 
lực), thuật ngữ do nhà lí luận - đạo diễn điện ảnh liên Xô 
Äyzenstein (C. M. Đñ3enmrreftr) đề xuất năm 1928, cho rằng 
điện ảnh có khả năng dùng phương tiện của mình thể hiện không 
chỉ hình tượng nghệ thuật mà cả khái niêm khoa học. ÂyZenstêin 
nêu giả thuyết: có thê đưa trịc tiếp lên màn ành thậm chí một 
" hệ thống những khái niệm" nhỏ phướng pháp "dựng phim theo 
chủ đề“. Bằng những thủ pháp so sánh, đổi chiếu, vv. tạo ra liên 
tường, Än dụ tượng trưng của đựng phim mà Âyzenstêin gọi là 
“phép biên chứng điện ảnh". Âyzenstêïn đã từng mö ước đưa trực 
tiếp cuốn “1w bản" của Mác Lên màn ảnh. Với lí thuyết DATT, 
Âyzenstêin đã phủ định nghê thuật xây đựng cốt truyện truyền 
thống, hệ thống “diễn viên minh tinh”, hệ thống tính cách cá nhân 
môi nhân vật bộc lộ qua những xung đột kịch, vw. Âyzenstêin coi 
đó là nghệ thưật của những chế độ cũ. Chỉ ít năm sau, Âyzenstê¡n 
thay đôi đần quan niệm. Môt loạt công trình lí luận về dựng phim 
cuối những năm 20 và những năm 40 của Ây¿zenstêïn không còn 
đựng phim như một phương tiện vạn năng đôc tôn như trước nữa 
và Âyzenstêin quay dần về những thành tựu truyền thông mà 
điện ảnh thế giói đã đạt được. 

Quan niệm ĐATTT đã có tác đụng thúc đầy việc tìm tòi những 
khả năng thể hiện mó: của điên ảnh, đặc biệt là nghệ thuật đựng 
phim, khai phá nhưng con đường mới giúp điện ảnh tiếp cận tốt 
hơn với công chúng đang trong eao trào cách mạng, đấu tranh 
với phướng pháp làm phim trì trễ, công thúc nhàm chán của điện 
ảnh Nga và thế giới lúc đỏ. 

ĐIỆN ÁP (2//n), hiệu (số) điện thế giữa hai điểm của mạch 
điên, ĐÀ và dòng điện là hai đại lượng đặc trưng cho cưởng độ 
quá trình truyền tải và biến đổi năng lượng trong mạch điện. 
Quan hệ giữa điên áp, dòng điên và các thông số đoạn mạch 
được xác định theo định tuật Ôm. Trong hé SI, ĐA được đo bằng 
vôn (V) (xt. Điện thế). 

ĐIỆN ÁP BƯỚC (điện), điện áp đặt giữa hai chân người khi 
đứng gần thiết bị nối đất và đang có dòng điện ngắn mạch chạm 
đất chạy qua chô nồi đất. Tri số của DAÁR phụ thuộc vào đồng 
điện ngắn mạch, điện trở của mạng nổi đất va sự bố trí các vật 
nối đất. Đề đảm bảo an toàn cho ngưới không bị DĐAB quá cao. 
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người ta quy đính trị số điện trỏ nối đất cực đại cho phép đối 
với tửng trường hớp cụ thể. 

ĐIỆN ÁP KHÔNG TÀI (điện), điện áp giứa hai cỰc của 
mạch điên khi không có dòng điên phụ tải. DAKT thường lớn 
hơn điên áp giÚa các cực khi làm việc bình thưởng Dối với máy 
biến áp, khi để hở mạch thú cấp sẽ có dòng diễn không tải chạy 
trong mạch sơ cấp. Công suất không tải lúc này sẽ gần bằng công 
vuất tồn thất trong lõi thép và là một đai lượng đặc trưng cho 
máy biến áp. 

ĐIỆN ÁP NGẮN MẠCH (điện), thông số đặc trung của máy 
biến áp. Dó là điện áp cần đặt vào cuộn sở cấp của máy biến án 
để khi ngắn mạch cuộn thứ cấp, đòng điên trong cuộn thứ cấp 
bằng đòng điên danh định. DANM (thường được kí hiệu UP„2 và 
bằng 5 - 122% điện áp danh dịnh của máy biến áp. Ö chế độ này, 
công suất tiêu thụ của máy biến áp chính là tôn thất trong cuộn 
dây đồng của máy biến áp 

ĐIỆN ÁP PHÓNG ĐIỆN (điện), điện áp gây phóng điện 
đánh thủng qua khoảng cách giữa cấc điên cực hoặc các phần tử 
mang điên (chất điện môi có thể là khí, lỏng hoäc rấn). DAPD 
là giới hạn trên của khằ năng cách điện của các chất điên môi 
trong các thiết bị và khí cụ điền. 

ĐIỆN BẢN (2/2 1í), huyền ở phía nam thành phố Dà Nẵng. 
Diện tích 210/7 km2. Gồm 1 thị trấn (Vĩnh Điên. huyền lị), 15 
xã (Điện Minh, Điện An, Diện Phước, Điền Thọ, Diên Hồng, 
Điện Tiến, Điện Hoà, Điện Thắng, Diện Ngọc, Điên Nam, Diên 
Dương, Điện Phương, Diện Phong, Diên Trung, Điện Quang). 
Số dân 178717 (1993). 


Dịa hình đồng bằng ở ha túu sông Thu Bồn. Trồng lúa, dẫu 
tằm, mia, cây Ăn quả, chăn nuôi vịt, bò, tằm; thủ công nghiệp: 
đệt (ụa, sản xuất đường mía. Tuyến giao thông chính quấc lộ 1A 
chạy qua. Trước đây lâ phú, tử đời Lê đặt làm huyện. 


ĐIỆN BIỂN (đ¿ U), huyền miền núi ở phía nam tỉnh lai 
Châu. Diện tích 3179/72 km2. Gồm ( thị trấn (Nông trường Điện 
Biên), 29 xã (Thanh Hưng, Mường I ói, Thanh Nưa, Nà Lƒ, Muỡng 
Pôn, Thanh Xương, Na Son. Nà Tấu, Chiềng Sơ, Phình Giàng, 
Xa Dung, Háng lia, Sam Mún, Miidng Nhà, Keo Lôm, Thanh 
Vên, Noọng Luống, Núa Ngam, Luân Giới, Phì Như, Muỡng 
Muon, Pa Thơm, Pú Nhì, Mương Phăng, Mưng Luàn, Noong 
Hẹt, Thanh An, Thanh Chăn, Thanh IAlÕõng). Số đân 126995 
(1993), gôm các dân tộc: Thái, Lào, H mông, Daa, Xá, Kinh. Địa 
hình chủ yếu đồi núi, có cánh đồng rộng Mường Thanh nằm giữa 
vùng đồi xung quanh là núi cao. Các nút chính: Pù 1luối Lonp 
(2173 m), Pù May Tum (1621 m). Các sông Nậm Rôm, Nậm Na, 
Nậm Mức chảy qua. Trồng Lúa, ngô, Lạc, LrÂu, bông, chè, vv. Chăn 
nuôi trâu, bò. Khai thác gó, eiii, cánh kiến. Di tích lịch sử chiến 
trường Diện Biên Phủ. TUyến giao thông đường 13 chạy qua. 

ĐIỆN BIỂN PHỦ (Z2 /), thị xã tỉnh Lai Châu. Diên tích 
63355 km”. Gôm 2 phường (Muờng Thanh, Him Lam), 2 xã 
(Mơong Bua, Thanh Minh). Số dân 162344 (1993). Kinh tế: nuôi 
(rồng cánh kến, thảo guả, vv. Dịch vụ du lịch, thương mại, có 
khí sửa chũa. Đường 42 (Sơn La - Tuần giáo) chạy qua thị xã, 
sân bay DBP. Thị trấn DRP được lập thành thị xã tỉnh tử 
18.4.1992. 


ĐIỆN BIẾN PHỦ (đ& !fch), địa danh ghi dấu tích chiến thắng 
lưng tây địa cầu kết thúc cuộc chiến tranh 9 năm chống thực 
dân Pháp xâm lược Việt Nam. Là một cánh đồng bằng nhằng 
cần 10000 ha, thuộc huyện Đ:ên Biến, tỉnh Lai Châu, cách Hà 
Nội 500 km, lưu piữ những di tích hiên vật cụ thể về các trân 
đánh ä Flồng Cúm, IÏim Lam, đồi Độc Lập, đồi ÁI, cầu và sân 
bay Mưỡng '(hanh, hầm Dø CaxtorÏ và các chiến lợi phẩm: pháo. 
xe tăng, w. phản ánh chiến công oanh liệt clla quân dân Việt 
Nam. (xt. Chiến dịch Điện Biên Phủ). 
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ĐIỆN CẢM (4:ện) 1. Tính chất của mạch điền càm ng được 
một sức điện động trong mạch hoặc trong mạch bên cạnh híc dòng 
điện trong mạch biến đồi. 2. Dai lượng vât tí (L.) đặc trưng cho 
tính chất trên. Về định tượng, ĐC bằng sức điên động chìa cho 


: dì 
tốc độ hiến đôi của đồng điên: I. = E: BE Dơn vì: henri (H). 


ĐIỆN CẦN CHÁNH (kiến trúc), điện ở trong Dạt nội, }fuế, 
xây dựng năm 1804 triều Nguyễn Gia Long, là nơi vua thiết triều, 
thường tiếp sứ bộ ngoại giao, tổ chức yến tiêc của hoàng gia, 
triều đình. Trong tông thê quy hoạch của hoàng cung, ĐCC được 
bố trí trên trục chính (đường "Dũng đạo") của IDại nồi - nằm 
giưứa điện Thái Hoà (nơi thiết triều chính) và điện Càn Thành 
(nơi đ của vua). Tnióc DCC có "Sân bái mạng", nơi tập hợp văn 
võ bá quan khi chầu vua, dâng biêu. DCC cùng với nhà tả vu, 
hữu vu (phục vụ việc chuẩn bị nghi lễ và chiêu đãi khách) hợp 
thành bố cục kiến trúc hình chữ môn ( *Ï), nay chỉ còn di tích 
đang được trùng 1u. DCC có tô chức không gian kiến trúc kiêu 
"trùng thiềm điệp ốc” hai lớp nhà có mái riêng biết, kết hợp thành 
một không gian lớn bằng một hệ thống máng xôi phía dưới được 
che bằng trần cong hình mái cua. ĐCC gồm bảy gian, hai chái, 
với cẤu kết vì kèo - cột bằng gỗ im. Qua những biến thiên tích 
sử và chiến tranh, ĐCC chỉ còn tà một phế tích. 

ĐIỆN CHÂM 0y) x. Châm cứu. 

ĐIỆN CỰC (điện), phần tỉ kết cấu của các dụng cu (thiết 
bị) điển và điện tử để nối phần mạch điện tiếp xc trực tiếp với 
môi trường (chân không, khí, chất bán dẫn, chất lỏng, wv.) với 
mạch điện ngoài. Các dạng Ì2C: catðt, catôt quang, anôt, tưới, 
DC hàn, ĐC lò, w. 


ĐIỆN CỰC ANTIMON (24), thuộc điện cực loại hai, gồm 
antimon kim loạt phủ môt lớp antimon oxit hoặc hiđroxi. DCA 
có thế cân bằng tính theo công thức: 


R1 
EL=ERạaT 2303 pH; 


trong đó, E là thế điện cực, E„ - thế điện cức antimon tiêu chuân, 
R - hằng số khí, T - nhiệt độ tuyệt đối, F - số Farađây. Thế (E) 
phụ thuộc vào pH của đung địch nên ĐCA được dùng để đo pH 
của dung dịch. 

ĐIỆN CỰC CALOMEN (hoá), điền cực loại hai, pồm thuỷ 
ngân kim loại tiếp xúc với muối khó tan Hg¿C1; và đụng địch kal 
clorua có nông đô xác dịnh (0,1 M; LM hoặc bão hoà). lrên 
điện cức xảy ra phản ứng sau: 

2Hg } + 2CT - 2c =Hgÿ' T + 2CT = Hg;C0 | 
Thế cân bằng của hệ: 
R1 
E=R;¿ạ— 2,303 TK ÌEA@+— ; 

trong đó, R là hằng số khí; TT - nhiệt độ tuyết đối, F'- số Faradđây; 
[+ - thế điên cực chuân. E, phụ thuôc vào hoạt đô của ion clo 
(Ac¿~) trong dung địch. Người ta (hưởng dùng “điền cực calomen 
bão hoà” trong đó thuỷ ngân và calomen tiếp xúc với dung dịch 
kaL clorua báo hoà, và "điện cực calomen nguyên chuẩn” trong 
đó thuỷ ngân và calomen tiếp xúc với dung dịch kal elorua 1 M. 
L điện cực có tính ôn định cao và điớc dùng làm điện ciíc so 
sánh. 

ĐIỆN CỰC CHỌN LỢC (ho4), điện cực dùng trong phương 
pháp điện thế để xác định nồng độ của một loai ion trong dung 
dịch hỗn hợp nhiều loại ion đựa trên nguyên tắc là điện thế ở 
cưc chỉ thay đôi với nồng độ ion cần phân tích mà không chỉu 
ảnh hưởng cla nồng độ íon khác. Vd. điện cực thưỷ tỉnh dùng 
để xác định pHI của đung dịch \là một loại DCCI. vì điền thế ở 
màng (huỷ tinh chỉ phìi thuộc vào nông độ của ion lÍ, DCCL 
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dôi với các 1ton khác mới bất đầu được dùng chỉ cách đây vàt 
chục năm. Hiên nay, trên thị trưởng đã có bán ĐCCL, đối với 
hâu hết các eAtion và một số anion thường cần xác dịnh trong 
thưc lế sàn xuất và nghiên cứu khoa hoc. 

ĐIỂN CỰC GIỢP (ño4), điên cực gồm môt ống mao quản 
(đường kính 0,03 - 0.05 mm), trong đó (huỷ ngân chảy qua thành 
từng giọt hình cầu vào dung dịch phân tích. Thời gian tôn tại của 
một giọt không đổi (gọi là chủ kỉ giọt, thưởng khoảng 2 - 6 giây) 
và 1uỳ thuôc vào áp suất (chiều cao) của cột thuỷ ngân. Bề mát 
giọt thuỷ ngân luôn luôn đổi mới, để tránh khỏi làm bẩn cực do 
các Kim loai tách ra bám lên bề mặt. Cực giọt thuỷ ngân có diện 
tích bề mặt xác định, có thể đơ được chính xác. LÍ điểm lồn của 
cực giọt thuy ngăn: quá thế catôt của hiđro trên cục gioi thuỷ 
ngân rất lồn. Chfc giọt thuỷ ngần được đùng phô biến trong phân 
tích cực phổ. kết quả phân tích có độ lặp lại cao. 

ĐIỆN CỰC HIDRO (o4), điên cực gồm môi tấm platin phủ 
môt lớp muội puatin nhúng vào một dung dịch axit được bão hoà 
bằng một đòng khí hidro. Ó dây, platrn là điền cực trả, trên đó 
xây ra phản úang: 


I 


~H;=H 
2 2 

HỆ =H+ve 
Ì + 
SH SH IẾE 


Nếu hoat đô của ion H” trong dung dịch bằng 1 và áp suất 
riêng của khi hiđro bằng 0,1 MFa thì sẽ được DCH tiêu chuận 
có thế điên cực được quy ước bằng không Eï) TU m= 0ở moi 
nhiệt độ. Theo quy ước của "Hiệp hội quốc tế về hoá học cơ 
bản và ứng dụng" (IUPAC) được chấp nhận tại Hội: nghị 
Xtôckhôm (1953) thì DCH được xếp ð phia bên trải điện cực 
khảo sát tronep mạch do hai điện cực này tao nên. Súc điện đông 
của mach E = Ea - Eeraiy. Nếu Evya = 0 (OCH tiêu chuân) 
thì thế của điện cực khảo sát (theo thang hiđro) bằng sức điên 
động của mạch. ĐCH dùng để xác định nồng độ hay hoạt độ 
của ion HỶ hoặc làm cực so sánh. 

ĐIỆN CỰC LOẠI I (#24), điện cục làm bằng nguyên liêu 
cùng nguyên tố với ion trong dung địch, mà hoạt độ quyết dịnh 
thế điện cưc. Vd, AgỶ/Ag với phản ứng điền cực là Ág” + e = Ag, 
Se2/Se với phần ứng điện cực là Se - 2e = Se?, 

ĐIỆN CỰC LOẠI TÏ (hoá), điện cực gồm một kim loại M 
đưdc phủ bằng một hợp chất khó tan (muối hoặc axit) MA của 
kim loại đó và được nhúng vào dung dịch chứa anion À" của hợp 
chất khó tan đó Vả. điện cực bạc - bạc clorua CT/AgCt, Ag úng 
vi phần úng điện cực: AgCl + e = Ag + CL. Diên cục calomen 
cũng thuộc điên cưc loại II (xt. Điện cực caÍomen). (ƒu điểm của 
DCL II là tính ôn định và độ lặp lại cao. 


ĐIỆN CỰC OXI HOÁ - KHỬ ("o4; cợ. điên cức Ređowo), 
điện cúc trong đó hai dạng oxi hoá và khử eùa cung một nguyên 
tổ đều tôn tại trone dung dịch, còn kim loại trở vd PÙ) nhúng 
vào dung dịch chỉ đóng vai trò chất dẫn cleetron do phản ứng 
oxi hoá - khủ trong dung dịch tạo ra. Người t4 phân biết điện 
cực RÑedoxd đơn giàn và điện cực Rcđoxd phức tạp, Dối với 
DCOII - K đón giản chỉ có sự thay đồi hoá trị ion mà không có 
sự thay đôi thành phần các !on tham gía phản ứng. Vd. điên cực 
Fe}? + e = Fe?†. Dối với DCOII - K phức tạp, ngoài biến thiên 
về hoá (trị còn có sự thay đồi thành phần hoá học. Vd. điên cực 
Mn©'x„ Mnˆ*, HỶ/Pt ứng với phần ứng: MnO”¿ + 8HỶ + 5e = 
MnŸ} + 4H¿O. 

ĐIỆN CỰC SỐ SÁNH (ñoá), điện cưc có điên thể không 
thay đổi dùng trong phương pháp điên hoá để đo điện thế hoặc 


nghiên cứu sư biến thiên của điên thế ð cực chỉ thị, là cực mà 
điện thế thay đồi cùng với nông độ của chất định phân tích. 
Thưởng hay dùng el/c caÌlornen, gôm thuỷ ngân, thuỷ ngân (I) 
clorua và kal ckorua l M có điện thế 0.286 V hoặc kati cLarua 
bão hoà có điện thế 0.2492 V. 

ĐIỆN CỰC THUY TINH (h4), điện cúc hình quả cầu rông 
làm bẵng thuỷ tính dày 0,0 - I mm đựng dung dịch FTCI có nồng 
độ xác định, trong đó nhúng một đoạn dây platin làm dây dẫn 
điện. Thế ở bề mặt ngoài của cực phụ thuôc vào nồng độ lon 
hiđro trong dung dịch, vì vậy IC”IT c4 thể dòng để đo pH (đo 
chính xác pH trong khoảng pH 2-9). Khi pH > 9, ĐCTT có thể 
dùng để đo nồng độ ion kim loai kiềm. 

ĐIỆN DẪN PHÁN KHÁNG (điên) thành phần ào của tổng 
dẫn của một mạch điên xoay chiều (x. Tổng dân). 

ĐIỆN DẪN TÁC DỰNG (i2), thành phần thực của tổng 
dẫn của một mạch điên xoay chiều. DDTD bằng nghịch đảo của 
điên trả và biểu thị khả năng dẫn điện của mạch diễn (x. Tổng 
dẫn). 


ĐIỆN ĐẪN SUẤT (điên), khà năng dẫn điện của vật chất 
do sự chuyền đông của những hat mang đ›iến (các điện tủ, các 
ion, W.) có trong vât chất. Dại lượng vật lí (đ) đặc trưng định 
(ương cho khả năng dẫn điện. Nghịch đảo của đại lượng này 


C2) gọi là điên trổ suất, Tuỳ theo trị số của DDS, vật chất 
được chia thành ba nhóm: dẫn điện, bán dẫn và cách điên. [2S 
của bán dẫn nằm vào khoảng từ 10” s/m đến 1Ò” s/m và phụ 
thuộc rất nhiều vào nhiệt đô. 


ĐIỆN DĨ (ø4 sinh, v), hiện tượng các hạt keo chuyển dịch 
trong môi trưởng phán tán dưới tác dụng của điên trưởng. Tốc 
độ dịch chuyền thay đổi theo độ tích điên, hình dạng và kích 
thước phân tử. DI) được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành 
công nghiệp như hoá dầu, thuộc đa, chế biến cAo su, trong nghiên 
cứu sinh hoá, di truyền, y học. Có nhiều kí thuật ĐD: ĐD cao 
áp dùng dòng điện 1000 - 5000 V; ĐD hiện vi nghiên cứu hạt 
keo nhỏ với kích thước có thể nhìn thấy được bằng phiídng pháp 
hiển vi hoặc siêu hiển ví; DI) miễn dịch nghiên cứu kháng nguyên 
và kháng thê trong miễn dịch học, DD dùng phân tích các loại 
hat keo có điện tích và kích thước phần tử như nhau thành từng 
vùng riêng biệt trên giá ĐI) (giấy lọc, gen tình bột, vv.). Phương 
pháp dùng để tách hoặc phân tích và xắc đỉnh nhiều toại xinh 
chất quan trong như protein. axiI amin, các loại enzim. kháng 
nguyên. kháng thẻ, vư. 

ĐIỆN DUNG (điên), tính chất của một VẬt dẫn có thê tích 
tụ được điện tích hoặc đại lượng vật lí đặc trưng cho tính chất 
đó. Đối với một vật dẫn đơn độc, DD bằng: C = O/@, trong 
đó Q là điện tích của vật dẫn, ý là điên thế. DD của một (ụ 
điện: C = Q/(0¡ — Ø›), trong đó Q B trị số tuyêt đối của điện 
tích một bản cực (điện tích trên hai bản củc bằng nhau và khác 
dấu), ø¡ — øa - hiệu điện thế giữa hai bản cực. Đơn vị 2D là 
fara (l*). 

ĐIỆN ĐẦU MÁY (điện), các thiết bị điện trên đầu máy (đầu 
máy điện, đầu máy nhiệt điện, đầu máy điê¿zen) sản xuất ra hoặc 
sứ dụng năng lượng điên trong quá trình vận hành đầu máy. 

ĐIỆN ĐỘNG HỌC. (2n). ngành khoa học về các quá trình 
điên (Ù trong các môi trưởng khác nhau và trong chân không. 
DDĐNH nghiên cứu chuyển động và tưởng tác của các hạt mang 
điện. DDH cổ điển mô tà các hiện tượng và sự tướng tác của eÁc 
hạt mang điển bằng hê phương trình Macxoen, là eø sở của Ù 
thuyết kĩ thuật điện, điện tủ và môt số ngành khác. ĐĐIT lượng 
tử lí thuyết hiển đại nghiên cứu trưởng điện tử và sự tưởng tác 
của các hạt mang điện bằng các đỉnh (uật có hoc lượng tư va lí 
thuyết tưởng đối 
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ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC (, điện). ÚÍ thuyết kình điển về các 
quá trình điện và từ trong chân không và các môi trường khác 
nhau. Đối tượng của DĐLHI bao gồm một phạm vì rất rông các 
hiện tưởng liên quan đến điện Và từ, mà chủ yếu là sự tướng tác 
giữa các hat tích điển thông qua trường điện từ. Phần lớn các 
hiên tương điện từ có thể mô tả và giải thích bằng hệ các phương 
trình Macxoen, do Macxoen thiết lâp (1873). Từ hệ phương trình 
Macxoen có thê phát triển tiếp cận với thuyết tưởng đôn hẹp. 
DIDLH cô điển là lí thuyết cỗ điển về trường điện từ, eo¡ trường 
điên từ là môi trường liên tục được biểu hiện chủ yếu ở đạng 
sóng. Cơ sở của ĐDLII cô điển là các phương trình Macxoen và 
lí thuyết điên từ. DDJ.H cô điền đước coi là cơ sở lí thuyết của 
kĩ thuật điện và kĩ thuật Vô tuyến điên. 


ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC LƯỢNG TỪ (0), lí thuyết tượng 
tử của trường điện tử và tưởng tác của trưởng điện từ với các hạt 
mang điện, chủ yếu là electron, pozitron và muyon. Theo lí thuyết 
này, trường điên tử đước lương tủ hoá và là một tâp hợp những 
hat (những Lượng tử ca trưởng) gọi là photon (quang tử). Tương 
tác của trưởng điên từ Với vật chất (electron, pơzitron, v9.) được 
xem như là sự hấn thụ và phát xạ photon. Tương tác điện từ của 
các hạt mang điện được thực hiên bằng sự trao đổi các photon. 
DDLITILT mỏ đầu cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ ciia lí thuyết 
trưởng lượng tú. 


ĐIỆN FARAĐIC (; Ph. Faradique), dòng điện có tần số cao 
nhưng cường độ rất thấp (đo bằng microampe) được tạo ra trong 
một đây dẫn nối hai "pín nhiệt điện" đặt ð hai điểm có nhiệt độ 
chênh Lặch nhau (dù rất ít). Đề đo được đồng DF, cần có những 
điện kế cực nhạy, trong đó sự quay của khung dây điện kế đuớc 
khuếch đai nhờ một hệ thống gương. Trong y học, dòng ĐF được 
ứng dụng để đo những thay đổi hoặc chénh léch nhiệt độ rất 
nhỏ, 

ĐIỆN GIAO (1), hiệu ứng ngươc lạt với hiệu ứng áp điện, là 
sự biến dạng chất điện môi đưới tác dung của điện trưởng ngoài, 
tỉ \ê với bình phương cưỡng độ của điện trường tác dung và không 
phụ thuộc vào sự đôi chiều ngược lai của trưởng (xt. Chất điện 
môi). Không nên lẫn ĐG với hiệu ũng áp điên ngược (là một 
hiêu ứng tuyến tính, tị lệ với cường độ điên trường). 

ĐIỆN GIẬT (y), tai biến khi dòng điện truyền qua cơ thể. Có 
thể chia làm 4 mức độ: DG nhẹ gây co bóp cơ mạnh, trí giác 
còn nguyên; DĐ Via - eO co mạnh kiểu co giật, đau, sở hãi, mặt 
tái xanh, khó thỏ do có hầu bì co thắt rôi xuất hiện mất In giác; 
1G nặng - mất tr giác, mạch không bắt được tuy tim còn đặp. 
thỏ nhanh rôi ngững thổ, huyết áp động mạch giảm thấp, da và 
niêm mac tím tái, lạnh; G rất nặng gây chết \âãm sàng. Da càng 
âm (nhiều mô hôi, vừa tắm, w.) càng dễ bị ÐG. Khi chạm vào 
hai cực điện hoặc chỉ chạm vảo một cực mả chân giãm đất hoặc 
chân và giầy âm ướt đều bị tai nạn điện rất nguy hiểm. Tác động 
của đòng điện tên cơ thể người, mức độ nguy biểm phụ thuộc 
vào cường độ dòng điện, tần số, (hỡi gian và đương đi của đòng 
điển qua có thể, nhưng quyết định chủ yếu là phần dòng điên 
chay qua tim. Cưỡng độ dòng điện qua cø thể thân theo định 
tuât Ốm (Ohm) phụ thuộc vào điện áp đặt trên cd thể và điện 
trồ có thê ngưởi. Điện áp an toàn là điện áp xoay chiều nhỏ hơn 
42 V hoặc điện áp một chiều nhỏ hơn 110 V. Điện trỏ của cd 
thể người khi da lành lặn, sạch sẽ, khô ráo, vào khoảng 10000 
Ớ, còn da âm chỉ khoảng 1000 Ø, Dòng điện trên 80 mA chạy 
qua eø thể cỏ thể làm tim ngừng đập. Khi tìm và phổi ngừng 
hoat động phải khẩn trương hà hơi thổi ngạt và xoa bóp tim 
ngoài (ðng ngực. Đề đề phòng các tai nạn điện giật, cần phải áp 
dung các biện pháp an toàn khi sử đụng điện như bọc chất cách 
điền, không chạm vào các vật có điện, sử dụng các dụng cụ cách 
điện và đặc biệt là mối người phải biết cách sử dụng điện, 


ĐIỂN HOÁ (điện; A. electro - chemistry) x. Điện hoá học. 
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ĐIỆN HOA HỌC (ño4), một lỨnh vực của hoá lí nghiên cứu 
các hiện tương xuất hiện trên ranh giói giửa hai pha, thường là 
kim loại và dung dịch điện L. HH cũng đề cặp đến vấn đề cd 
chế và động học của các phản ứng điên hoá. 1)HH có nhiều fíine 
dụng trong ki thuật, vd. mạ diện, chống ăn mòn kim toai, chế 
tạo các nguôn ĐHH1, w, Các quá trình I)HHH có vai trò quan 
trọng trong hoạt động của cø thê sống, vd. trong việc truyền 
những xung thần kinh. DHH xuất hiện vào cuối thế kỉ I8 bằng 
sư khảo sát về nguôn năng lượng điện của nhà vật lí người Ïtalia 
Vonta. Vì vây có thê eoi Vonta là người đặt nền móng cho ngành 
DHH. 

ĐIỆN HÒN CHẾN (kiến trúc), xây dưng ở Huế, nơi xưa kia 
người Chăm thơ nữ thần Pônaga (Ponagar), sau đó người Việt 
tiếp tục thở dưới đanh xưng "Thánh Mẫu Thiên Yana" Tại đây 
còn thở cả Phật. Thánh Quan Công và nhiều vị thánh thần khác. 
Điện được khởi dựng tử thời vua Gia long (1802 - 19), song còn 
đơn sở, quy mô nhỏ. Các năm 1832 và 1886 được trùng tu mỏ 
rông khang trang hơn, đõi tên là "Huê Nam Điện", dân gian gọi 
là DHC. ĐIIC có vị trí về tổng thể cảnh quan rất đẹp và thø 
mộng. Quần thể kiến trúc gôm khoảng LŨ công trình nhỏ, xinh 
xắn nằm trên sườn đồi, nhìn xuống sông Hương. Công trình chủ 
yếu là Minh Kính đài xây năm 188ó, có mặt bằng l5 m x 17 m, 
chia làm 3 nếp nhà: Minh Kính Cao đài đê nhất cung, Minh Kính 
Trung đài đệ nhị cung và Minh Kính Tiểu đãi đê tam cunø. {Yang 
trí kiến trúc tỉnh vi, phong phú, đề tài chủ yếu là "chim Phượng” 
tượng trưng cho nữ giới - các nữ thần. 


ĐIỆN KẾ (điện), đồng hồ điện cực nhay để phát hiện hoặc 
đo nhưng dòng điên rất bé, đo những đại lượng phụ thuộc dòng 
điện (điện áp, điên lượng), do dịch chuyển cd học gây nên. DK 
được dùng làm dụng cụ chỉ số không đặt trên mạch chéo cầu 
đo, phát hiện không có đòng điện chay qua khi mạch cân bằng 
(x. Cau Oeftơn). 


ĐIỆN KHÁNG (1, Z2), kháng trỏ của các cuộn dây và tụ 
điện của mạch điện đối với dòng điện xoay chiều. ĐK gôm cảm 
kháng đo độ tự cảm [, của mạch gáy ra, thưởng tập trung Ô các 
cuộn đây và đung kháng C` do điện dụng của mạch gây ra, thưởng 
tập trung ỏ các cuộn đây và tụ điền (x. Cảm kháng; Dung kháng). 
IOK Z của mach điên có cuộn dÂv vớ: độ tự cảm Ï, và tụ điện 
với điên dung C mắc nối tiếp, có điên trỏ thuần không đáng kê 
là: Z = Lu — =: trong đó ø - tần số góc của dòng xoay chiều. 

ĐIỆN KHÍ IIOÁ (kinh tế, công), quá trình sử dụng rộng rãi 
điện năng vào sàn xuất; là một nội dung chủ yếu của cách mạng 
khoa học - kí thuật và công nghiệp hoá xã hôi chủ nghĩa. Tầm 
quan trong đưc Lênin thể hiện: "chủ nghĩa cộng sản là chính 
quyền Xó viết cộng với ĐKII toàn quốc". Trong sản xuất, được 
dùng theo hai hướng: 1) Dùng điện tực lim động lực chạy máy 
tức là biến điện năng thành cở năng do sử dụng rộng rãi các loại 
động cơ điên. 2) Dùng điên năng vào mục đích công nghiệp tức 
là biến điên năng thành các dạng năng lượng khác và sử dụng 
trực tiếp trong quả trình sản xuất như tuyên thép bằng lò điên 
hồ quang, điền phân trong sản xuất nhôm, vv. Ở Việt Nam, DKII 
đang ở trình độ thấp; sản lượng điên là 8789,9 triều kWh, tính 
ra chị có 132 kWh /đầu ngưỡi (1990). Trong quá trình công 
nghiệp hoá, đưởng lối phát triên kính tế của Việt Nam đã xác 
định rõ: "điện phải đi trước một bước”. Trong những năm gân 
đây phát triển công nghiệp điên được coi là một phương hướng 
kinh tế trọng điểm nhiều nhà máy thuỷ điện lớn đã và đang được 
xây đưng như Thác Bà, Hoà Bình (sông Dà), Trị An, YAly, Thác 
Mú, Vĩnh Sơn... các nhà máy nhiệt điện như Phả Lại, Uông Bí, 
Ninh Bình... và đường dây 50O kV. Phương hướng DKH là sài 
tao, hiên đại hoá các nhà máy hiện có, tiếp tiịc xây dựng các 


DIỆN PÄNGTEÔNG È) 





nguồn điện mới (thuỷ điện, nhiệt điện, tuabin khí) cả ð phía nam 
và phía bắc, cùng với việc hoàn thiện mạng lưới điên, hệ thông 
đưởng dây tải điện, lưới điện phân phối và các trạm biến áp. 

ĐIỆN KHÍ HOÁ ĐƯỜNG SẮT (giao (hông), quá trình thiết 
kế, xây dụng, chế tạo và đưa vào sử dụng đầu máy điện cùng hề 
thống cung cấp điện trong vận tải đường sắt (X. Điện khí hoá giao 
(hông ). 

ĐIỆN KHÍ HOÁ GIAO THÔNG (4o thông), quá trình đưa 
sức kéo điện vào các phương tiện giao thông vận tải. Năm 1862, 
tàu điên bánh hơi đầu tiên được chế tạo ở Đức (Panday - ngoai 
ô thành phố Reclin). Năm 1880, tàu điện bánh sắt đầu tiên trên 
thế giói hoạt đông ở thành phô Pêtecbua (Nga), đánh đấu mốc 
cho quá trình ĐKHỚ TT. Ngày nay, [ĐKHGT phát triển mạnh trền 
thế giỏi, nhất là trong lĩnh vục giao thông đường sắt, Nhiều 
phưdng tiên giao thông điện mới được đưa vào sử dụng như tàu 
điên ngầm, ò tô điên, tàu đệm từ, vv. 

ĐIỆN KỊCH (sán khấu), tên gọi nghề thuật múa rối trong 
thơi gian lÍa Nội bị Pháp tam chiếm (1946 - 54), do hoa s( Mạnh 
Quỳnh tổ chức biêu diễn phục vụ trẻ em ở Hà Nội và Hải Phòng. 
Trò điển chủ yếu: "Thạch Sanh”, “Đôi hài bảy dặm”, wv. 

ĐIỆN KÍNH THIÊN (kến zúc), công trình trung tâm của 
hoàng cung thởi nhà L# (thế kí 15 - 18) ở Thăng Long - Đông 
Kinh (Tà Nội). Năm 1428, sau chiến thắng quần Minh, LA Thái 
Tô tiếp tục đóng đô tại Thăng Long, cho xây dựng súa sang lại 
hoàng thành bị hư hại. Diện được xây dựng trong thối kì này. 
Đến 1886, bị phá huỷ, hiên chỉ còn đi tích thềm bậc và nền điển 
(trong khu thành cô Hà Nội ngày nay). Nền điện dài 57 m, rộng 
41,5 m. cao 2,30 m và thềm bậc xãy bằng đá xanh tạo thành ba 
lối vào. Ihềm bậc có kích thước: ngang 13,7 m, dọc 4,45 m, cao 
2,10 m, bốn dãy thành bậc (chín bậc) là những bộ phận điêu 
khắc bằng đá còn tương đối nguyên vẹn (XhẮc chạm năm 1467) 
hai đãy thành bậc giữa hình rồng bốn khúc đầu nhô cao, trưởn 
từ trên xuống. Hai dãy thành bền ngoài cũng được chạm khắc 
thành khối mAy lửa, hoa lá cách điệu, Nền và thềm bậc điện là 
di tích ít ỏi trong kiến trúc hoàng eung thởi Lê còn sót lại đến 
npày nay. 

ĐIỆN KREMLI (kiến mác, N. Kpemmn), quần thể kiến trúc 
cổ và đẹp nồi tiếng thế giới ở giữa thủ đô Matxeova, Công hoà 
liên bang Nga. Nguyên là một dính thự nhỏ của hoàng tử luri 
Đôngðruki (1156), được xây dựng lại bằng đá đưới thới Ivan Ï 
(1325 - 40) và trở thành một pháo dài vững chấc, bao pồm nhiều 
(u đài, cung điện, tháp chuông uy nghị, lộng lấy dưới thởi van 
{II (1440 - 1505). Năm 1947, chính quyền Xô viết tu bô lại DK. 
Có tát 20 tháp chuông cao, thấp. Lầu chuông chỉnh xây dựng 
năm 1401, cao 67.3 m, Các tháp chuông khác cũng có những giá 
trị đặc biết về các mặt kiến trúc và lịch sử. Đại hoàng cung đài 
tối 120 m. Phòng Thánh Giooc là nơi triển \ăm các vũ khí đặc 
biết đã đem lại chiến công cho nước Nga. Nhà thà Ngụ Các, 
nhà thở Thánh Misen và nhà thở Thánh Mẫu thăng thiên la 
những công trình kiến trúc, điêu khăc độc đáo. Gác chuông Ivan 
đại để có một chuông không 1 nặng 200 tấn, cao 5,87 m, đưỏng 
kính 6,6 m. Lăng mộ Íênin trên Hông trưởng được đặt ngay 
cạnh tưởng ĐK. 

ĐIỆN LI (hoá), sự phân tí của phân tủ trong đng môi thành 
cation và anion. Vd. NaC( trong nước phần li thanh Na” và ©L 


ĐIỆN LỎNG AN (kiến múc), xây dưng Ò Iuế năm 1845, đã 
qua nhiều lần thay đồi vị trí, chức năng và tên gọi. Khỏi đầu là 
công trình chủ yếu trong chín toà nhà cña Cung Bái Định, nơi 
củ hành nghi lễ "Diễn Canh” (cày ruộng tích điền) và nơi vua 
nghỉ ngơi tiêu khiển ngoài hoàng cung. Sau khi Thiệu Trị mất 
(111847), DLA đùng để thờ vua Thiệu Thị, Thời Duy lần (1907 - 16) 
DI.A được dỏi ra đựng lạt Ò gần Di Luân đường, dùng làm thư 


viện cho Quốc Tử Giám (Huể) với tên gọi Tần Thớ Viện. Năm 
1923, thời vua Khải Định, dùng làm bảo tàng Khải Dịnh. Năm 
1947, đôi thành Tàng Cô Viên, Từ 1958 đến nay đổi tên thành 
Viện bảo tàng Iluế, cá khi còn gọi là Bảo tàng cô vật Huế. DLA 
có mặt bằng: 35,7 m x 28 m kiểu "rùng thiềm - điệp ốc" (ahà 
trước: bảy gian, nhà sau: năm gian). 


ĐIỆN LUYỆN KIM (hoá công nghiện), phương pháp luyện 
kim loại và hợp kim bằng lò điện, mới chỉ được sử dụng rộng rãì 
trong thể kì 20, tử khi xuất hiến những máy phát điên cực manh 
và việc sản xuất điện lực đã phát trên. Lồ DỊ K có thể chía làm 
hai loại chính: lò hô quang và lò cảm ứng (cao tần hoặc trung 
tần). Câ hai loại lò này đều được sử dụng rộng rãi trong công 
nghiệp. Trong lò hồ quang, phần kim loại trong mẻ nấu là vât 
dân điện trung gian, nhiệt luyên thép do hồ quang điền phát ra. 
Trong ìb càm ứng cao tần, kím loại được đặt trong vòng cảm ứng 
có dòng điện xoay chiều đi qua. Do ảnh hưởng của dòng điện 
này, kim loai bị nung nóng và xáo trộn. tạo điều kiện thuận lại 
cho quá trình tuyện thép. l¿› điền có nhiệt đô cao, môi trưởng 
sạch, thích hợp cho việc sẵn xuất các loại thép chất lượng cao 
cấp có những tính chất \í hoá đặc biết, vd. thép crom cao 18 - 
25% Ctr, thép gió 18% W, thép bị nghiền 1322 Mn, w. Là điện 
không thể thiếu được trong nền kinh tế quốc dân. 

ĐIỆN MA SÁT (điện), kết quả của sự trao đôi điện tủ giữa 
hai vật lúc chúng co xát với nhau. Một vật mất các điên tử trỏ 
thành mang điện dương, còn vật kia nhận điện tỉ và mang điện 
ñm. Lúc Đị cọ XÁt, hồ phách, ebonit, các chất tông hợp như milon 
sế mang điện Am, còn thuỷ tình và lưu huỳnh mang điện dương. 
Từ thôi thượng cổ đã phát hiện môt số vật, vd. một miếng đạ 
khó, lúc bị eo xất sẽ có khả. năng hút các vật nhẹ. Có thể dùng 
một dụng cụ gọi là điên nghiêm để khảo sát hiện tướng mang 
điện. 


ĐIỆN NÃO ĐỒ @; tk. ghi điện não), đồ thị nghiên cúu hè 
thần kinh đựa vào kí thuật ghi những dòng điên sinh học xuất 
hiên trong não sống. Các điện cưc ghi thưởng đặt tiếp xúc với 
đa đầu. Khi mð não, có thê đặt điên cực trực tiếp lên vỏ nÃo 
hoặc đưa vào sãu hơn nữa. Ï liên nay, đã có các máy ghi điện nÃo 
hiện đại, nhố đó người ta có thể nghiên cứu tới hàng chục dòng 
điện não khác nhau. Dựa vao các đặc trưng và sự biến thiền của 
mỗi dòng điện và so sánh chíng với nhau, người ta có (hề rút ra 
những thông tin cần thiết về sinh lú, bênh li thần kinh để đật 
chân đoán, tiên lượng hoặc nghiên cứu khoa học. DND là một 
xét nghiêm hoàn toàn không đau và không nguy hiểm cho bệnh 
nhàn. 


ĐIỆN NĂNG HỌC (2/ên), tĩnh vực kĩ thuật điện nghiên cứu 
giải quyết các vấn đề sản xuất điện năng với số tương lồn, truyền 
tải và phân phối eho các hộ tiêu thu. ĐNH phát triển theo hướng 
xây dựng các nhà máy điện cỏ Lồn, liền kết chúng lại với nhau và 
Với các trưng lầm tiêu thụ bằng cáo đường dây tải điện cao ấp 
Và siêu cao áp thành hệ thống năng lượng, nâng cao các chỉ tiêu 
kinh tế kĩ thuật của các thiết bị sàn xuất, biến đổi, truyền tải và 
sử dụng năng lượng điện. 

ĐIỆN NGHIỆM (/). dụng cụ để phát hiện và đo điên tích. 
Gõm hai lÁ kim (oai, khi tích điện cùng đấu thì đây nhau, tạo 
thành góc tách gần t1 lệ với điện tích trên các lá. 

ĐIỆN NHIỆT (điên), ngành khoa học kĩ thuật nghiên cứu các 
quá trình biến đổi diên năng thành nhiệt năng bào gồm nhiều 
nh vực: thiết kế, chế tạo, sử dụng các thiết bị điện nhiệt; sử 
dụng điện năng đê nấu chảy, đun nóng hoặc sưởi ấm; các quả 
trình công nghệ sử dựng tác động nhiệt của diện năng trong nhiêu 
ngành kĩ thuật khác nhau (Luyện kim, hơá, W,). 

ĐIỆN PĂNGTÊÔNG (ấn múc; I. Panthcon) 1. Công trình 
kiến trúc cô Ia Mã nối tiếng, xây dưng khoảng năm 125 ở Rôma. 
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Mặt bằng hinh tròn (đường kính 43 m), mái hình vòm bán cầu 
có của trời hinh tròn (đường kính 1 m) ở đỉnh cao chiếu sáng 
trang trọng cho không gian bên trong. Lúc đầu là đền thở các 
thần, ngày nay là bảo tảng quốc gia lưu giữ hài cốt của những 
người hoạt động xuất sắc của nghệ thuật Italia. 

2. Công trinh lớn ở Pari là nơi lưu trữ hài cốt các nhân vật nồi 
tiếng của nước Pháp. 

ĐIỆN PHẦN (ñø4), sự DP là phương pháp thực hiện các phản 
ứng oxi hoá khủ không tự diễn biến mà phải đùng năng lượng 
của dòng điện ngoài tiến hành trong thiết bị (gọi là bình điện: 
phân). Vd. khi ĐP dung dịch muối ăn (NaCD, ở cực âm (catôt) 
xảy ra phản ứng khủ: 

Na” +e= Na 
2Na + 2H¿Ö = 2NAOH + Hỳ, 
ở cực đương (anÔt) xảy ra phản ứng oxi hoá: 
^2C[I - 2e = Clạ 
Dược ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp để sản xuất xút và 
clo (vd. ở Nhà máy hoá chất Việt Trì), sản xuất hiđro (DP nước), 
điều chế kim loại trong luyên kim màu, hoặc đề tỉnh luyên kim 
loại bằng cách khử catôt, mạ điện. Trong hoá phân tích, dùng để 
tách các kim loại có thế điên cực khác nhau. 





ĐIỆN SINH HỌC (sinh), điện thế phát sinh trong các hệ 
thống sống do các quá trinh li, hoá, phân chia thành các điện 
tích dương và âm. Có các đạng chủ yếu: điện thế nghỉ của tế bào 
thần kinh, tế bào cơ; điên thế hoạt động; điện thế hưng phấn và 
ức chế%au synap. Ngoài ra, còn có những hiện tượng còn ít được 
nghiên cứu như dao động chậm của điện thế màng các tế bào 





đất! 
m": 
B 
C 








Diện tâm đồ 

A — Diện tâm đồ của tim bình thường; R - Điện tâm đồ của tim 

bệnh với sự kiềm chế hoàn toàn nút nhĩ -thất; C - Điện tâm đồ 
của fứIẬm bệnh với sự xơ hoá tâm nhĩ. 
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thần kinh, màng cơ trơn và một số tế bào thực vật. Diện tim, 
điện não, điên cơ là những dạng DSH. DSH đang được dùng 
rộng rãi trong lâm sàng đề chân đoán và điều trị bệnh, cũng như 
trong nghiên cứu chức năng các cơ quan. 

ĐIỆN TÂM ĐỒ (y ), biểu đồ những dây sóng dao động thay 
đổi về điện thế diễn ra trong chu ki hoạt động của cơ tim. Phát 
hiện được bằng cách cho điện cực áp vào da (thường Ở tay hoặc 
chân), được ghi bằng dao động kế hoặc thiết bị tướng tự (máy 
ghi điện tim) đặc trưng. Hiện tượng sai lệch với mẫu bình thưởng 
có thể cho biết những rối loạn về tốc độ và nhịp tim, nhồi máu 
cơ tim. 

ĐIỆN THÁI HOÀ (kiến ứú), ngôi điên ð kinh thành Huế 
nơi vua thiết triều hằng tháng, củ hành mọi nghỉ lễ của triều đình 
và tiếp đãi các sứ thần ngoại quốc; xây dựng năm 1805 (triều vua 
Gia Long) và đã qua nhiều lần trùng tu (1833, 1923). Phía trước 
DTH có ba cấp sân chầu (sân rồng). Kiến trúc điện uy nghỉ, đồ 
số; mặt bằng hình chữ nhật cổ 30 m x 40 m (kể cả diện tích hàng 
hiên là 1396 m”) gồm bày gian, hai chái. Cấu trúc theo kiểu "trùng 
thiềm điệp ốc", gồm chính điện phía sau và tiền điện phía trước. 
Chinh điện có trần bằng gỗ, ván ngăn tưởng có đố soieghi và các 
hảng cột sơn son thiếp vàng, vẽ rông mây trang nghiêm và lộng 
lẫy. Tiền điện có hệ thống vì kẻo được soi chỉ và chạm khắc khá 
tỉnh vi. Mái điện lợp ngói lu lí màu vàng, bở nóc trang trí hai 
con rồng chầu bầu rượu bằng "pháp lam Huế". 
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Diện Thái Hoà (Đại Nội, Huế) 


ĐIỆN THẤM (hoá), hiên tượng chuyển dịch môi trường phân 
tắn so với pha phân tán qua các ống mao dẫn hoặc các vách ngăn 
xốp dưới tác dụng của điện trưởng. DT được ứng dụng để lọc 
nước mặn, được dùng trong ngành y học, sinh học, vw. 

ĐIỆN THẾ (điện), đại tượng vô hướng đặc trưng về mặt năng 
lượng của trưởng tĩnh điện. ĐT ở một điểm bất kì trong một 
điện trường được tính bằng công cần thiết đẻ dịch chuyển đơn 
vị điện tích dương từ vô tận đến điểm đó. Hiệu điện thế giữa hai 
điểm bất kỉ trong một điện trưởng đồng nhất là công cần thiết 
để dịch chuyển một đơn vị điên tích đương tử điểm này đến điểm 
kia, tức bằng hiệu số DT giữa hai điểm. Trong một mạch điên 
không có sức điện động, hiêu DT bằng tích của dòng điện với 
điện trỏ của đoạn mạch đó. Hiệu DT được đo bằng võnmct, đơn 
vị là vôn (V). Trong một mạch điện, điên ấp đồng nghĩa với hiệu 
DT, tuỷ ngữ cảnh mà dùng từ này hoặc tử kỉa. 
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E ônH, T : „0! —- vọa cón ng gỖ sơn thếp v vàng 
“ rên — ái chùa Bút Tháp - Hà à Bắc, thế kỷ L7) 


Quan pm (tượng d són thếp vàng chùa Hạ - 
, Vĩnh Phá, 
thỏi Hậu L£) 





Quan Âm .... mất m.m tay (tượng nã: sơn 
thiếp vàng chùa Bút Tháp - #à Bắc, thời Hậu Lê) 







ĐIÊU KHẮC 
VIỆT NAM 
(Tượng cổ) 


Phật Thích Ca nhập niết bàn 
(tượng gỗ sơn, Bảo tàng mĩ thuật Việt Nam) 


A Di Đà (tượng đá chùa Phật Tích - 
Hà Bắc, thế kỉ 11) 


Quan Âm và trẻ nhỏ (tượng gỗ sön 
chùa Tây Phương - Hà Tây, 
thế kỉ 16 - 17) 


Z _ | : Hoàng Thái Hậu - Trịnh Ngọc Trúc (tượng gỗ són 
Hai quan văn (tượng gỗ sơn thếp vàng chùa Bút Tháp - : ˆ | 
Hà Bắc, thể kì 16 - 17) thếp vàng chùa Bút Tháp, thế kỉ 17) 


ĐIÊU KHẮC VIỆT NAM 
(Tượng cổ) 











Người dất ngựa (tượng đá Hng = 
Dinh pc - Hà Bắc, thế ki 18) ¿ 









Phống dAng hướng (tượng gỗ 
són thếp vàng chùa Bi - 
Thanh Hoá, thời LÊ) 











Kim cương 3 (Dharmapala) (tượng gỗ sơn thếp 
vàng chùa Tây Phương -.. 


HàT#@thếki ,@£Z + _ Hai pho tượng 


' (chùa Bút Tháp - 
Ì Hà Bắc, thế kỉ 17) 





Tuyết Sơn (tượng gỗ sơn, chùa 
Tây Phương - #à T4y. thế kỉ 18) Tây Phương - #1à T4, thế kị 18) 


Vị tổ Mã Minh (tượng gỗ sơn chùa Bà Tu Mật (tượng gỗ sơn chùa 
Tây Phương - Hà Tây, thế ki 18) 


ĐIÊU KHẮC VIỆT NAM 
(Chạm, khắc, tượng cổ) 
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Vòng sáng nhọn đầu (lá đề, “ ` 
đá cham chùa Phật Tích - cm 
Hà Bắc, thể Ki 11) Cánh cửa (gỗ chạm chùa 
Phổ Minh ~ Nưm Hà, thời Trần) 





Mi 2” 
Mã phu (chạm gỗ đình Quang Phúc - 
Hà Tây, thế kỉ 18) 


Nghê (tượng gỗ 
đền vua Lê - 
Thanh Hoá, 
thê kỉ 17) 








Voi lồng (chạm gỗ đình Tây Đằng - 
Hà Tây, thế kỉ 16) 





c . 2 : ¬—. ke 17T VI S) /É „#8 Người chim đánh trống - 
"¬ | (chạm đá chùa Phật Tích - Lân (tượng gồ sơn 
Sư tử (chạm đá chùa bà Tấm thời Lý - #ià Nội, thế kỉ 11) Hà Bắc, thời Lý, thếp vàng, thế kỉ 19) 
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DIEN TỬ 1) 





ĐIỆN THẾ KẾ (điên) |. Dụng cụ để đo sức điện động hoặc 
điện áp theo phưáng pháp bù bằng cách so sánh với một hiệu 
điện thế đã hiết, Dùng IJTK phối hợp với các điện trỏ chuẩn 
hoäc các cảm biến đo lưng có thê tiến hành đo dòng điện, công 
suất điện. nhiệt độ, áp suất, vv. Co hai loại ĐT: một chiều và 
xoay chiều. 

2. Biến trở sử dụng như môt bộ chia điện áp điển chỉnh được, 

ĐIỆN THẾ KÍCH THÍCH SAU SYNAP Gih), sự phân 
giải phân cực cục bộ tại synap kích thích, xuất hiện do chất đẫn 
truyền thần kinh tử màng trước synap do xung động thần kinh 
kích thích. Chất dân truyền thần kính tác đông bằng cách làm 
tăng tính thấm của màng đổi với một số ion. Giá trị DTKTSS 
phụ thuộc vào số lượng chất dẫn truyền thần kinh được giải 
phóng, nếu đủ lớn nó sế gầy nên thế điện động ở sợi thần kinh 
sau synap. Diều này có thể xảy ra do một vài xung động nhanh 
chóng kế tiếp nhau tử một synan hay nhiều xung động tới đồng 
thời (tủ các synap khác nhau. 

ĐIEN THẾ NGHĨ (s)Uh), hiện tượng sai khác điên thế ở hai 
phía của màng tế bào của ndron nghị, Được sinh ra và duy trì 
do việc bảm nAtrì từ trong ra ngoài tế bào và do đó tạo nên điện 
thế điøng ở bẽn ngoài màng. Bơm natri cũng bóm cả kali vào 
trong tế bào nhưng Với Số tướng ít hón so với lon natri được bơm 
ra và điện tích dương ngoài tế bào tạo nén điên thế khoảng +20 
mV giữa và trong tế bào. Vì màng cho thấm chậm các ton nafri 
và kali trong trạng thái nghĩ của nó, sớm natri hoạt động liên 
tuc với cường độ thấp nhỏ sử đụng năng lượng chuyên hoá aễ 
duy trị ĐTN. 


ĐIỆN THẾ OXI HOÁ KHỬ (122g) (Eh), tình bằng millvôn 
(mV), đước nghiên cứu trong đất lúa nước và thưởng thay đôi: 
sau khi đất bị ngập nước, ĐIOHK giảm mạnh đến trị số thấp 
nhất, rồi lai được nâng lên tr số cao nhất sau một tuần lế và tủ 
đó piảm đàn đến độ tiếp cân với trục hoành. Động thái của 
DTOHK phụ thuộc vào độ không của đất (lúa chưa ngập), nhiệt 
độ, hàm lượng chất hủu co, tính chất và nông đô của các chất thu 
điện từ trong đất. Các ruộng lúa năng suất cao có ĐÐTOITK thay 
đổi từ 420 mV đến 20 mV, ruộng xấu từ 180 mV đến 80 mV., 

ĐIỆN THẾ ỨC CHẾ SAU SYNAP (sữi), hiên tượng phần 
cực cuc bộ của màng sau synap ở synap ức chế hoặc ở tẤm thần 
kính - cơ. Sự phân cực này ức chế việc sàn ra điện thế tác động 
ð sơi (hần kinh sau synap. Xung đõng từ tế bào trước synap làm 
giài phỏng ra các chất dẫn truyên thần kinh tư màng trước syn2p, 
làm tăng độ thấm của màng đôi VỚI một số ¡on Và gây nền phân 
cực. Giá trị của ÐTƯCS§S phụ thuộc vào số lượng chất dẫn truyền 
thần kinh được giải phóng. 


ĐIỆN TÍCH CƠ BẢN (1; cợ. điền tích nguyên tổ). điện tích 
nhỏ nhất dưỡng hoặc Am, có piá trị e = (1,60206 + 0,00003).108 
cu\ông. Diện tích của tất eÄ các hạt cơ bản quan sát trực tiếp 
được hiện nay dều bằng môt số nguyên lần c, Tuy vậy tới nay đã 
có dầy đủ cø sở lí thuyết và bằng chúng thực nghiệm đề khẳng 
đình rằng các hạt cơ bản được tạo nên tử các hạt quac (A. Quark) 

2 Ì . 
có điên lích ¬ề hoặc — ¬° nhưng các quac này khöng hê tôn 
tại ở trạng thái tư đo một cách riêng rể. Việc đo tưởng chính xác 
I[YICR được Mitkan tiến hành (1911). 

ĐIỆN TIẾP XÚC (điên), hiện tượng truyền điện tích từ vật 
nhiễm điền sang vật không nhiễm điện bằng cách tiếp xúc hai 
vật đó. Một quả cầu bằng kim loại (trén một giá đố thuỷ tính) 
đã dước tích điện, cho tiếp xúc với một quả cầu bằng kim Loại 


khác không mang điện sẽ truyền điên tích cho quả eẦu này. Sáu 


khi tách hai quà cầu ra, nh3 môt điện nghiệm, có thể phát hiện 
là cả hai quả cầu lúc này đều mang diện cùng dấu. Có thê giải 


thích: vẬ! mang điện là vật có thưa hoặc thiếu điện tử, lúc cho 
hai quả cầu tiếp xúc sẽ có sư địch chuyển điện tử tÙ quả cầu này 
sane quả cầu kia. 

ĐIỆN TOÁN (ứn hóc) x. Tìn học. 


ĐIỆN TRỞ (H, điện) 1. Đại (tượng đặc trúng cho sự ngăn cần 
của vật liêu đối với đòng điên chạy qua nó. ĐT phu thuộc vào 
bản chất, kích thước hình hợc và nhiệt độ của vật dẫn. Trong 
trương biến đổi. ĐT của kim loại tăng theo tần sô của trường. 
Tân số càng cao dòng điên càng lãp trung Ở mặt ngoài vẠt dẫn 
(hiếu ứng lớp da). Dơn vi đo trong hệ ST là ôm (Ô). 2. Phần tư 
hạn chế đòng điên trong maách điền, [)ược đặc trưng bằng giá trị 
đanh định: tử 0,1 © - 10 MO với sai số cho phép 0,25% đến 20%. 
Ngoài loại có giá trị cô định, có loại DTT có gi trị thay đôi theo 
dòng điện chay qua nó, hoặc dưới tác dung bên ngoài như cơ 
hoc (biến trở), ánh sáng (quang điện trỏ), nhiệt (nhiệt điên trỏ), 
lử trưởng (từ trò),vw Các loại [T thay đổi này (cg. varistø) được 
sử dụng nhiều trong kí thuật để làm phần tử điều khiền hoặc 
làm bộ cảm biến cho máy đo (đầu đo). 

ĐIỆN TRỞ PHI TUYẾN (Zi¿n), điện trỏ có đặc tính vôn - 
ampe không tuyến tính, nghĩa là có trị số không phảy hẳng số mà 
thay đôi theo điên áp hoặc dòng điên chạy qua điện trò đó. Sự 
có mặt của IYTPT' trong một mạch điên Làm cho toàn mạch (rở 
thành phi tuyến, Những biến đồi nhỏ của thông số trong DTPT 
có thể dẫn đến những biến đổi nhày vọt êÌA điện áp và dòng 
điên. Đặc tính này của DTPT được dùng trong eác bộ khuếch 
đạt, chính lưu, ồn định đồng hoặc áp, nhân tần số, ww. 


ĐIỆN TRỞ SUẤT (H, điện), điện trỏ RÑ của một đoạn đây 
đồng chất có tiết điên S, tï tê với độ đài ( và tị tê nghịch với tiết 


| : 
diên S (R =p S ). Hệ số t¡ lê phụ thuộc vật dân và goi là ĐTS 


của vât dẫn. DTS thay đôi theo nhiệt độ. Nói chung ĐTS của 
cäc kim loại và các hợp kim tăng theo nhiêt độ. còn đối với các 
dung dịch và chất bán đẫn thì [TS giảm lúc nhiệt độ tăng. DTS 
của các chất cách điên nằm trong khoàng 10) - 10Ÿ Am. Đón vì 
ĐTS trong hệ SI là ôm - met (kí hiệu im). Nghịch đảo của [TS 


l 
là điện dẫn suất ơ =A 


ĐIỆN TRỞ TRONG (/, cơ. điển trồ nội) 1. Điên trở của 
chất điện phân, của các dây dẫn và các thành phân khác bên 
trong các nguồn điện hoặc máy điện, vd của pin, Ác quy, của 
dông cd điện. Dơn vị đo trong hệ ST là ôm. 2. Dai Lương có thú 
nguyên điện trỏ, đắc trưng cho các phần tử mạch điên thưởng là 

AU 
phi tuyến, đo bằng tỉ số R => AT" AU - độ biến thiên của hiệu 
điên thế giưa hai cực, pây ra độ biến (hiên ÀI của dòng điện được 
xét. RÑ còn gọi là điền trỏ vị phân. 


ĐIỆN TRƯỜNG (/). một dạng biểu hiên của trường điển từ 
do điền tích hoặc từ trưởng biến thiên tao ra, đặc trưng bằng 
vectó cưòng độ điện trống Ể. DT do điện tích đứng yên sinh 
rA gọi là trưởng lĩnh điện. Tuy nhiên sự đứng yên chỉ là tướng 
đối nên việc phân biệt ĐT và tư trưởng phụ thuộc vào hệ quy 
chiếu dùng để quan sát, 

ĐIỆN TỬ (1; cø. electron). hạt cd bản bền, mang điện âm 
có gìá trị bằng điện tích cơ bản e, cc spin 1/2, khối lương 
(9/1083 + 0.0003). 10”! ke vã mômen từ bẰng manhcton 
Bo = (0,92837 + 0,0002). 102A, mˆ. Thuộc loại các hạt nhe 
lepton và tham gia vào các tướng tác điện tử, yếu, hấp dẫn. 
DT bà một trong những phần tủ cơ bản eấu tạo nên các chất. 
[áp vỏ DT của nguyên tử xác định các tính chất quang học, 
điện hoc, ( hoc và hoá học của nguyẽn tỦ Và Phân tử, cũng 
như đa số các tính chất khác của Vật thể. Các quy tuật Vàn 
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1 DIÉN TỪ HOÁ THÒNG TIN 





động của ĐĨ là cở số của Kí thuật, công nghê điện và điện 
tử - tin học hiên đai. 

ĐIỆN TỬ HOÁ THÔNG TIN (báo chí), những biên pháp 
giải quyết bằng kĩ thuật máy tĩnh, kĩ thuầt truyền thông, kì thuật 
sao chụp lại đưa vào bộ nhớ để xử lí tin tức hằng ngày và đem 
phát đi trong vài giây đồng hô, xuất hiện tử những năm 60 thế 
kỉ 20 Ò các nước công nghiệp phát triển. Một khối lượng tín tức 
lớn có thể bảo đảm bằng những hê thống thông tin tự đông làm 
cho ngưới sử dụng máy thông tín đê đàng nhờ các dữ kiện, tin 
tức được lưu giư trong máy tính điện (tử trung tầm. Chỉ cần một 
bộ máy cuối đương dây rẤt nhỏ đặt ở nơi làm việc hay ở nhà 
cũng có thê nhận được tin tức cà từ những nơi xa. Máy tính điện 
tủ, băng tử viđêô, máy vi tính, kĩ thuât tin học được sử dụng vào 
địa hạt thông tin nhằm phục vụ Việc thu phát tin tức đat múc 
yêu cầu cao nhất. 

ĐIỆN TỬ HOÁ TRỊ (z24; cợ. electron hoá trì), những điện 
tử (electron) ô lốp ngoài của nguyên tử có khả năng tạo thành 
lên kế! hoá học. Khái niệm ĐTLUỨT đã được nhà vàt \lí Anh 
Tomxơøn (Sir Joseph John Thomson; 1856 - 1940) đưa vào hoá 
học (1910). 

ĐIỂN TỬ HỌC (//, //n), theo nghĩa truyền thống là ngành 
khoa học và kĩ thuật ứng dụng các lĩnh kiên và dụng cụ mả hoạt 
động đia trên sự chuyền dịch của dòng điên tử trong chân khôn, 
chất khí hay chất rắn D T11 cũng bao gồm bộ phận nghiên cứu 
các hiên tượng Vật lí L¡ có số hoạt động của các dung cụ và lĩnh 
kiện điên tử. Ngày nay, thuật ngữ ĐTII được hiểu rộng hơn, bao 
gồm cả các kĩ thuật sử dụng sự biến thiên của điện từ trường, để 
thu nhận, phát. truyền và khai thác thông tín. 


DTH được ứng dụng trong kĩ thuật viễn thông, điều khiên tư 
đông, tính toán với tốc độ cao và trong đởi sống hàng ngày. 

ĐIỆN TỬ HỌC LƯỢNG TỬ (/), bộ phận của kĩ thuật 
điên tú, nghiên cứu các nguyên lí hoạt động, thiết kế, chế tạo 
và ứng dụng các máy phát, hô khuếch đại, bộ đôi tần, w, dựa 
trên nguyên lí các chuyên đởi lượng tử cảm ứng của các nguyên 
tử hoạt chất (vd. máy laze, maze, W.). DTIILT là môt ngành kĩ 
thuật mới, phát triển rất mạnh và rất quan trọng, có ứng dụng 
rộng rãi trong y tế, đo lường, thông tín liên lac dùng cáp quang, 
Ki thuật Vũ trụ, vw. 


ĐIỆN TỬ PI (+) (hoá), các điên tứ tham gia tao thành tiên 
kết pi trong liên kết đôi, hoặc liên kết ba (x. Liên kết pi). 

ĐIỂN TỬ XÍCH MA (ơ) (hoá), các điện tư tham gia tạo 
thành liên kết xích ma trong các hợp chất (x. Liên kết xích ma). 

ĐIỆN xi (hoá công nghiệp), một phương pháp luyên kim đắc 
biệt đề tính luyện kim loại. Kim loai cân tinh luyên đóng VaÍ trò 
như một dây dẫn điên, còn lóp xi tông hợp có hai tác dụng: điện 
trò cấp nhiệt và khử sâu tạp chất. Khi dòng điện từ thanh kim 
Loại phóng qua lốp xỉ điện trở thì nhiệt độ lóp xỉ tăng lên rất cao, 
làm nóng chảy dần thanh kim loại cần tính Luyên (còn đước gọi 
là điện cực tự hao). Kim loại nóng chảy qua lớp xi quá nhiệt lại 
co khả năng phản ứng mạnh khử sâu tạp chất phị kim loại rồi 
được kết tỉnh cưởng bức trong bình kết tĩnh có nước làm nguội, 
Sau ĐX, kim loại có hàm lượng tạp chất thấp và có trinh thể nhỏ 
mạn nên chât lưỡng cao. Phương pháp DDX ngày nay còn phối 
hợp để đúc môi số chi tiết yêu cầu chất lương cao, vd. trục cán 
thép, khi đó bình kết tỉnh phài có hình dạng của sản phầm cần 
đúc. So với các phương pháp Luyên kim khác, phương pháp [3X 
tuy mới ra đời nhưng có nhiều ưu việt nên đã khá phô biến ở 
các nước có công nghiệp phát triên. 

Õ Việt Nam, phương pháp nảy đá được úng dụng tròng nghiên 
cứu vÃ sản xuất nhỏ ở Trưởng đại học bách khóa ÍÍà Nội và Viên 
luyện kim đen thuôc Bộ công nghiệp nặng, 
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ĐIỆP (4ja chất), đón vị cø bản cúa thang địa tầng khu vực 
hình thành ở môt vùng cô địa tí nhất định. 1 phản ánh một giai 
đoan của sự phát triển địa chất ò một vùng trên Trái Đất, thể 
hiền Ở tỉnh riêng biệt của chế độ trầm tích, của phức hệ hoá 
thạch, hoại động núi lửa và tác dụng biển chất, của hoàn cành 
khí hậu và cô địa lí. 1o đó, Ð có thể bao gồm hoàn toản một 
loại đá đồng nhất, hoặc chủ yếu gồm một loai có xen những Lóp 
kẹp hoặc thấu kinh đá khác, hoặc bao gôm một hệ xen kế một 
cách có quy luật các đá khác nhau, vớ. Ð Cốc San. một địa tầng 
chứa apatit ð lào Cai. 

ĐIỆP (mĩ thuộr), bột trắng mịn chế từ vỏ eon điệp sống ð biển, › 
trộn với hồ quét lên mặt giẤy bàn, tạo ra màu trắng hái óng ánh, 
đề in tranh dân gian xưa. Ngoài tác dụng làm cho øìấy bản có độ 
trắng, D còn tạo thành chất liệu quý cho tranh, pin màu tưới hon. 


ĐIỆT (nêng), động vật thân mềm hai mảnh vỏ, họ Điệp 
(Pectridae). Vỏ gồm hai mảnh hình quạt gần bằng nhau, khá 
phẳng, vỏ phía trái nẦm phía trên, màu đỏ hay nâu tưới, vỏ phía 
phải màu trắng nằm phiỉa dưới, tiếp xúc với nền đáy. Cơ khép vỏ 
phía sau rất phát triển, goi là côi D_ Sống ở những vùng biển sân 
đến 500 m. Ổ Việt Nam. có sản lượng lón hớn cà là loài D nhật 
nguyệt (tk. Ð hói; 4ssiưn /4ponica), có nhiều Ö vùng biến HHải 
Phòng, Nghệ Án. Hà Tĩnh, Hình Thuận. Khai thác chủ yếu bằng 
nghề kéo lưới đáy. Thịt D ngon, hàm lượng đam cao, thường làm 
khÕ hoặc ăn tươi. D khô và cồi D có giá trị xuất khâu cao. Nguồn 
tới Ð ð Việt Nam bị khai thác quá mức, đang suy giàm nghiêm 
trọng. Cần có quy chế bảo vệ: hạn chế khai thác vào mùa sinh 
sản, cấm khai thác Ð con, có quy hoach khai thác liãần phiên các 
bãi, VV. 


ĐIỆP CHỨA DẦU KHÍ (¿4 chế), phức hề địa tầng trầm 
tích với các vĩa, tầng hoặc thấu kính colectø của bầy dầu chứa 
các tích tự đầu hoặc khí công nghiệp, Nếu dầu khí sinh thành 
trong chính điệp đó thì đó là ĐCIOK nguyên sinh, còn sau khí 
đi chuyên thẳng đứng, đầu khí đươc bắt giữ trong điệp thì đó là 
CDK thứ sinh. Các ĐCDK phô hiến nhất la đá vôi, đolomit 
sét xen kế các lớp hoặc thấu kính cát, cát kết 


ĐIỆP KHÚC (thạc), phần cuối và thưởng là Lời hát chung 
của một bài hát có nhiều trô lời. DK thưởng là phần hợp xướng 
sau phần đơn ca (lĩnh xướng) của một bài hát, 

ĐIỆP NGỌC (róng), nhóm động vật thân mềm, !1ai mảnh 
vỏ (Bivaluia), họ ⁄1nomuidae, Hát mảnh vỏ dẹt, không bằng nhau, 
nửa trong suốt. Cơ khép vỏ trước thoái hoá, ed khép vỏ sau 
phát triển, Phần bô ở các vùng triều giữa, chất đáy cát, đá cát 
hoãc bùn cất. Đại diên là điệp yên ngựa (Pl4cun42 sellzia), 1N 
(P. placena); có chỉ 4Anomia gây hại cho nghề nuôi hàu (ấu 
trùng tranh vât bám với hàu).Thịt DN dùng là thực phẩm, VỎ 
dùng thay kính ca SỐ (ö Ấn Dộ, PhiÙpin, Trung Quốc) hoặc 
nehiên thành bột màu bạc, dùng làm sơn. 

ĐIỆP TỪ NGỮ (ngón »gờ), biên pháp tu tÙ, là cách lấp lái 
mội số tử, cụm tư hoặc một cấu trúc ngữ pháp đề nhấn mạnh ý 
hoặc nội dung biểu đạt. Vd. 


- Đoàn kết, đoàn kết, dạt đoàn kết 
Thành công thành công, đại thành công. 
(Hồ Chí Minh) 
- Sống đại sinh chỉ đứng chật đởi 
§ống xem Âu Mĩ hồ chăng ai 2 
Sống làm nô lê cho người khiến. 
Sống chịu ngư sr để bạn cười ' 
Sống tưởng công danh không tưởng nước, 
Sống cho phú quý chẳng lo đời, 
Sống mà như thế đừng nên sông. 
Sống đại xinh chỉ đúng chật đới. 
(Đăng Văn Bá. 1926) 


DIÊU KHẮC ỨNG DỤNG È) 





ĐIỆP VIÊN (an rinh), người được có quan tình báo piao cho 
nhiễm vu hoạt đêng gián điệp trần đất đôi phương. 

ĐIỂU KHĂC (mỉ thuêr, A.sceulpture), nghệ thuật tạc, năn đề 
lầm hiên lên tử một khố: nguyên liệu cúng (gõ. đá. xương, ngà...) 
môt hình thê mĩ thuật nội khôi (rong không gian, nhằm thoä mãn 
môt mí cảm nhất định. Nếu là nguyên liêu mềm, Lòng (các kim 
loai, chất dẻo, thạch cao...) thì DK đưdc đồ khuôn trên bản mẫu 
bằng đất. hav chất tÔng họp ĐK có mục đích khắc hội hoa là 
khai thác hinh tưởng nghề thuật bằng ba chiều không gian (ngang, 
doc, sâu). ĐK hiện đai còn thực hiện một chiều thứ tư, đó là thời 
Øian và những chất liệu khác như ánh sáng. âm thanh. W. 

ĐK khởi thuỷ mang ý nghĩa tín ngưởớng tÕn giáo, thờ cúng Nó 
thuần tuý ehï để trang trí, thưởng ngo2n cái đẹp, khêu gợi rung 
cảm thâm mí. Theo đặc điểm của các nền văn minh trên thế giới, 
ngưởi ta phân biệt ba nén 1JK lớn phương [Jông, Chân Phìị vÀ 
phương TAy. 

[2K phưuống Đông có hai khuynh hướng: a) Mềm mai. tâm 
nh, Nồi bật là IK Phật giáo, hướng về cái đẹp tƯớng trưng: Ở 
Việt Nam. tưởng A Di Đà chùa Phật Tích (1057). tượng Quan 
Âm nghìn mắt nghìn tay chùa Bút Tháp (1656); ở Ấn Dạ có 
tượng Phật Gandara và tương Phật Mathura thời đại Gupta (thế 
kỉ 4 - 6); ở Trung Fioa là 2K Văn Cương (thế kỉ 5), Long Môn 
(thế ki 6); Nhật Bản có tưởng Phât lớn thời Naoa (794), tượng 
A Di Đà của nhà điêu khắc Jôsó (1603). b) Sung mãn và mãnh 
lê: DK Ấn Dô giáo đối lập với sư bình yên, huyền bí và oai 
nghiêm của Phật, hướng về cái dẹp thân thể, nhục cảm. 

1K Châu Phí đo ảnh hưởng ca tín ngưỡng nguyên thuỷ, nên 
khôi hình DK đầy chất hoang đâ, bản năng. Nó không miêu tả 
đối tướng mà thốt lên s/ số hãi, cần khân, thù địch của con người 
trưóc thiên nhiên huyền bị. 


DK phương Tây miêu tả vẻ đep của thân (hề con người một 
cách khoa học và trung thành hơn cả so với hiện thực là nền I)K 
cô IIi Lạp. Nó là mẫu mục ở thời Phục hưng ltaua, thời cô điển 
thế kí 17 và tân cô điển thế kỉ 18, 19. Rôđanh là nhân vât ví đai 
cnổi cùng của nền I)K truyền thống Châu Âu. Sau RÑôđanh là 
ĐK thởi hiến đai. Từ đây, các ranh giới đều mở rông đến cực 
độ, tư hình tượng, quan niêm, chất tiêu đến kĩ thuật, do đó canh 
giối giữa ĐK, hội hoa và kiến trúc cũng không còn đê phân biệt. 
Hình thể con người cũng không còn là đề tài duy nhất. Năm 
1909, Picatxô tạc đầu phụ nứ theo khuynh hướng lập thê, đã tạo 
ra một bước ngoăi quan trọng. Nhiều xu hướng DK múi thị nhau 
xUẤt hiện. Ỗ Nga là khuynh hướng cấu trúc, khai thác những cấu 
trúc hinh học thuần khiết trong không gian. Ó Italia là khuynh 
hướng + Lai, đi tìm (hỡi gian và tốc độ của nên văn minh cơ khí. 
Ở Anh, Murø tăng cương ý nghĩa của sự đôi lập giứa khôi đặc 
và những hế khoét rỗng. Candd ð Mĩ, Sôfö ở Pháp làm những 
tác phàm ĐK chuyên động bằng dây thép và lá kim loại... Những 
tác giả tưng đanh Brỏncusi, DuvsăĂng, Ï ipsítxd, Ciacômeti, Acpd... 
đều đua ra những quan niêm (hâm mi hiên đai riêng cho mình 

Sau 1960, nghệ thuâi bước sang thởi hậu hiện đại, nhiều xu 
hướng mới tiếp tuc xuất hiện: xu hướng ý nệm, xu hướng động 
hình, xu hướng cưỡng thực..., phần lớn bắt đầu ở Mĩ rồi tràn sang 
Châu Âu, Châu Á. 


ĐIÊU KHẮC CỔ VIỆT NAM (nữ rhuệi), nên điều khắc tủ 
cỗ xưa ở Việt Nam được hình thành từ những tướng đá đầu tiên 
rất nhỏ (chỉ vài ba em), điển hình là "Người Văn điển” ở giải 
đoan Phùng Nguyên (khoảng 4000 năm tCn.). 

[Miêu khắc [ông Sơn, gồm các tác phâm điêu khắc đồng Dông 
Sơn, thờ! kì rực rỏ nhất của nghệ thuât Viết Nam, bất đầu vói 
những hình ngưới trên căn đao, hình người và mội số động vật 
(hồ, chó, cóc) trên các trống và thap đồng. Tương độc lập như 
“lai người công nhau" (rất hiếm). Dinh cao nhất là "Ngưới cóc 


đèn Lạch Trưởng” (33 cm, cuối thế Kỉ 1 tCn.). Thâm mĩ của điệu 
khắc thối đó là xu hướng tự nhiên. 


Diêu khắc PhẠt giáo Việt Nam bắt đầu từ nghệ thuật đời Lý 
thế kỉ 11, nổi tiếng nhất là pho tượng đá "A ID: Dà” (x. 4 Đý Đà), 
một kiệt tác đ chua Phật Tích tính Hà Bắc. Phât ngồi kiết giả 
(hai chân xếp bằng) trên toä sen. Dây là đỉnh cao của nền điều 
khắc cỗ điển Việt Nam. 

Nghe thuật đời Trần thế kỉ 13, 14 để lại nhiều tác phẩm điêu 
khắc ð lăng mộ. Người ta thường nhắc tới tượng "Hồ đá” [dài 
40 cm; lãng lrầẦn Thú Độ (1264), tỉnh Thái Binh| trong một 
khôi điêu khắc yén tính. dáng nghỉ ngơi nhưng tiềm (tàng sức 
manh. Tượng “Sư tử” |chùa Thông (1270). tỉnh Thanh l1oá], hay 
tương "Sấu đá” [bậc thành nhà Hà (1397), tỉnh Thanh Hoá] đều 
cùng một bút pháp gần với đời sống thức, màu sắc Phật giáo đã 
bất đầu mở dần. Tấm khắc gô "Tiên dâng hoa" (chùa Thái Lạc 
tính Hải Hưng) đã hoà cùng vẻ đẹp trong sáng, khoẻ khoắn của 
cuốc sống đởi thưởng. 

Vào thế ki 17, chùa Bút “tháp [Ninh Phúc Tự (1647), tỉnh Hà 
Bắc] với tương Quan àm nghìn mắt nghìn tay (1656) bằng gỗ, 
sơn san thếp vàng (tióng Và bệ cao 3/7 m) được coi là kiệt tác 
với môi bố cục đường bê vừa uy nghì vừa thân thiết trong tính 
thần hài hoà giữa nghệ thuật, tôn giáo với đời sống. Day là pho 
tưởng cô duy nhất có tên tác giả đước ghi là Trương tiên sinh. 
Bên cạnh đó là những tấm chạm đá trên lan can và cầu đá ở 
thượng điên theo đề tài có cây, hoa lá sinh động và gần vái tự 
nhiên, 


Diêu khắc thời Tay Sơn (1786 - 1802) tập trung tình thần thầm 
mí ở các pho tương chủa Tầy Phương (1794) tỉnh Hà Tầy, theo 
xu hướng tà thực, bằng gô sỏn son thếp vàng, to bãng người thât. 
Những pho tượng đặc sắc này thẻ hiện hết súc sinh động 16 vị 
lồ, lôt tả được đời sống riêng của từng vị với bố cuc chặt chế, 
với bộ mặt VÀ tư thái tửng Vị có nét cá biết của tửng con người 
cụ (hề (Iliêp Tồn giả, Phât Dà Nan Dề, Bà Tu MẠI...) mà ta 
thưởng gặp đây đó. 

Diêu khắc thời Nguyễn (1802 - 1945) chủ yếu thực hiên trong 
các Lãng và các đi tích với nhiêu về đẹp và trang trí đa dạng, 

ĐIỂU KHẮC ĐÌNH LÀNG (mỉ tuuận, loại điêu khắc ở 
các đình làng đồng bằng Rắc Rộ Việt Nam vào thế kỉ 17, 1Ñ 
(1ây Dằng, Thỏ Tang, Thạch LÃ¡, An Hoà, Hoàng Xá, Hoàng 
Sơn. vv.). Khái niệm ĐKDL xuất hiên lần đầu trong tap chí 
"Nghiên cúu văn hơá nghệ thuật" (số 4, 1976) nhân cuộc triển 
lãm điêu khắc gỗ dẫn gian tạt Bảo tàng mí thuật Việt Nam 
(tháng 2 - 4.1972. 

Về đề tài, DKĐL gồm nhưng hoạt cảnh của đời sống bình dân 
nơi làng xóm (đi cày, bồ củi, bể con, chọi gà. bơi thuyền. uống 
rượu, yêu đương...), bỏ qua những môtip trang nghiếm, quyền 
quỷ. Về bút pháp, DKDL không theo những quy cách ước định 
bất buộc của nghề thuầt tôn giáo hay cung đình. Nó là những 
càm hứng sinh đông và gián dị hàng ngày của người lao đông, 
Tấm điêu khắc mở ra nhiều chiền, hình khôi ngẫu hứng, ánh sáng 
phong phú bởi sự tương phản bất ngờ giữa các khối lôi và hỗe 
lõm, hình tượng đi chuyển theo nhịp điều thoải mái, dập dìu. Tất 
cả chứng tỏ trình đô diêu luyên nghề nghiệp của những phưởing 
thợ tuu đông đã nhiều đời truyền thị Lại cho nền văn hoá dần 
tộc. 1)KII, là màng rất xuất sắc và riêng biết của nghề thuật dần 
gian cô Việt Nam g1ua vùng Đông Nam Á, phàn ánh tâm hồn 
và óc thâm mĩ của người nông dân Viêt Nam thế kỉ 17, 18. 

ĐIÊU KHẮC ĐỘNG (xỉ thuận) x. Động hình 

ĐIỂU KHÁC HÌNH THÁI (2)2 10) x. Chạm trổ hình thái. 

ĐIÊU KHẮC ỨNG DỰNG 0n thuật) 4.1 oại RÌnh điêu khắc 
không nhằm miêu tà môi dối tượng mang giá trị độc lập, mà gắn 
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liền vào mội khung cành nhất đỉnh, như góp phần tao dưng cảnh 
trí nội thất, ngoại thất hoặc trang tri sân vườn, I)KLÏD phuc vu 
một muec tiên rộng hon bản (thân nó, và là bộ phận cấu thành 
cảnh quan hay hợp thê kiến trúc. Yêu câu này buộc nhà diễu 
khắc làm việc gắn bỏ với kiến trúc sư, với hoa sĩ. I)KUƯD cũng 
rất đa dạng về hình thái, về cấu trúc không gian ba chiều, kích 
thước. chất liêu, vã cùng với cảnh quan chung, vẫn có thề mang 
giá trị tự thần không nhỏ. 


2. Tổng hợp kiến trúc và tay nghề điêu khắc tham gia hay hỗ 
trợ đắc lực vào việc tạo khối, tạo đáng cho các công trình hay 
sàn phâm mang tỉnh cấu trúc không giảm. 

ĐIỂU TỬ (nông; Viri2 craccd), cây thần thào lưu niên, họ 
Đầu (Fabaccac). lược trông ở nhiều vùng Chàu Âu và Châu Á 
làm phân xanh, (ấy thức ăn tươi hoặc làm cð khô cho gia súc. lệ 
Viêi Nam, nhập miõng DT từ Nam Trung Quốc Irong những năm 
60 để trồng làm cây phân xanh ở miền Rắc và trồng sản xuất hat 
giông Ở các tỉnh vùng cao giáp biên giới (Cao Bằng, Lạng San), 

ĐIỀU (tông; Anacardium öocctldenidlể, (K đào tồn hôt), cây 
nhiệt đái thưởng xanh, ho Diều (⁄tt2cardiaceae). Cao 6 - 14 m. 
Cành dải (oả rộng. Lá đơn nguyên, nhắn cả hai mắt, mọc cách; 
phiến tá dày, hình trừng ngược, tròn đầu. Hoa không đều, mẫu 
5, có Li bác, hợp thành chuỳ Lón. dải gấp đôi lá, đài hợp, tràng 
%, búp lợp; nhị Š - 10; bầu I noân. Qua hình thận đính trên mội 
cuông phông to. Ð phát triển ð những vùng nóng âm và nửa khô 
hạn có mùa khô dài trên 4 tháng, chủ yếu từ 15 độ vĩ Bắc đến 
15 đô vĩ Nam. Chịu khô hạn, trong điều kiên đất xốp, rễ có thê 
đâm sâu xuống tầng nước ngàm. Chịu được đất cần côi, nghèo 
kiệt, nhưng khòng chịu đất mặn. Ra hoa vào đầu mùa khô 
Truyền phân nhờ côn trùng. Trồng bằng hạt hay bằng cành. giâm. 
ghép. Ra quả 3 năm sau khi trồng, cho thu hoạch trong 10 - l§ 
năm. Nguyên sản ở phỉa bắc Nam Mĩ, D hiên nay được tròng 
phô biến ở các vùng nhiệt đới Châu Phi, Châu Á. Ỏ Việt Nam, 
D được trông tư trước năm 1945, hiên đang phát trên ở các tỉnh 
phía nam. Quả thật (tức hạt 1Ð) có giá trị dịnh đường cao với 
35 - 4ó đầu ăn dước và 5 - 25 % protein. nhiều vitamin Bị, 
Rạ. Rị; giàu lân và kali Qua giả (trái D) có nhiều vitamin C 
(2344 - 371 mg/100 g) pấp 5 lần cam quýt. Vỏ hạt [) có chất đầu 
ăn da, bí khủ khi nướng chín. Cây có nhiều công dụng: gây lại 
rừng trên đất xấu; c định cát bờ biển; gỗ làm than củi; vỏ lấy 
chất nhuộm và thuộc da; đầu vỏ hat D làm chất sát khuẩn, chống 
thấm, làm nguyên liêu chế biến chất dẻo, pha sơn. Năng suất 
trung bình 500 kg/ha, có thể đạt trên 2000 kg/ha với giỗng ghép 
có chon lọc. 





Diều 
J ~Cành nang qua; 2 - Quả bổ đọc, 
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ĐIÊU BIẾN (hông tín A. AmpLtude Modubition - AM), sự 
biến đồi biên độ của dao động cao tần theo quy luật của tín hiêu 
đưa vào điều biến. Quan hệ giữa biên độ của tín hiệu đưa vào 
điều biến và biên độ của dao động cao tần xác định độ sâu điều 
biến hay hê số diều biến. Biên độ clia tín hiêu đưa vào điền biến 
không đươc lón hỏn biên đô của dao động cAO tần (dao động 
nội). Khi hai biên độ đỗ bằng nhau, ta có hệ số điều biến là 
IO0Z%4. Khi biên độ của tín hiệu dưa vào điều biến lún hơn biên 
độ của dao động cao tần thì ta đã bị trạng thái siêu điều biến 
và sau đó tín hiệu được phục hài lại sẽ bị méo dạng. Sóng trung 
phát thanh thưởng dùng phương thức ĐB hay còn gọi là sông 
AM - Máy thu có băng sóng AM là máy thu có băng sóng trung. 

ĐIỀU BIẾN (hông tín) x. Điều biến dao động. 

ĐIỀU BIẾN DAO ĐỘNG (I(, thông tín, cạ. biến điều dao 
động), việc thay đổi các dặc trưng của dao động cao tần như 
biến độ, tần số, pha, vv. theo một quy luật định: (rước, biến đổi 
châm hơn so với chu kì của dao động đó. Ba loại điêu biến chính: 
điều biên (độ), điều tần (sổ). điều pha. H1 được dùng đề 
truyền thông tin đi xa bằng sóng điện tử, phân tử mang thông 
tin là đao động điện tư (sóng mang) còn thông tin (vd. âm thanh) 
cài trong quy luật điều biến sóng mang, [Được thực hiện trong 
một thiết bị đặc biệt goi là bộ điều biến. Trong kì thuầt truyện 
thanh bằng sóng dat, sóng trung và sóng ngắn, thưởng dùng cách 
điều biên; bằng sỏng cực ngắn thưởng dùng diều tần. Còn kĩ 


_ (huât truyền hình đồng thời dùng cà điều biên và điều tần. 


ĐIỀU CHẾ (hoá). chế tao một sản phâm theo một phương 
pháp hoá học xác định ở quy mô phòng thí nghiêm hoặc quy mô 
công nghiệp. Vd. khí clo được điều chế bằng phản ứng giữa axit 
clohtđric đặc và manpan đioxit hoặc điển phân dung dịch natn 
clorua 

ĐIỀU CHẾ RỪNG (nông), cách tô chức, nuôi dướng và xử 
lí rừng để rừng phát triển theo một hướng nhất định, dem lại kết 
quả đung với yêu câu kinh tế đề ra cho khu rừng. Có những 
phương pháp ĐCR sau: rưng hạt đều; rừng hạt chặt chọn; phúc 
họp; rửng chồi; rửng chồi hạt; nhương pháp chuyên thê; phương 
pháp biến thể. 

ĐIỀU CHỈNH MÀU (n/ñiếp ảnh). biên pháp tiến hành khi 
phim màu hoặc giấy màu đã qua xử lí nhưng màu sắc truyền đạt 
không chính xác, cho nên phải điều chính lại cho đúng với màu 
sắc của đối tượng chunp. Cân căn cú vào kết quả truyền đat thang 
đen - trắng trung lính qua các cung bác đậm nhat khác nhau. 
Ảnh màu đước coi là chuân, nếu truyền đạt trắng là trắng, den 
là đen và các độ xám trung tính không ngà sang bất cú một sắc 
nào khác. Vì vậy, các sắc xám trung tính sẽ múp ta nhận ra độ 
lêch màu dê hón là nhìn vào các bảng màu. Vd. bức ảnh phóng 
ra tư một phìm màu âm, mãu xám trung tính của vật chip ngả 
sang '*àng đất” đo thừa vàng và đỏ. Hướng DCM giảm xanh 
(cyan), tăng vàng (velow) và đỏ tưới (magenla). 

ĐIỀU CHỈNH MÁY (cơ khí), tập hợp các nguyên công chuẩn 
bị trang bị DCMM (máy công cụ, máy bóm, máy công nghề, máy 
nén khí. đường dây tự đõng, máy tính điện tử...) để đưa máy vào 
hoạt đông. DCM bao gôm cân chỉnh lắp đặt, điều chỉnh đông 
học, gã lấp, dung cụ, chu trình lầm việc tư đông... đề bảo đảm 
định mức công việc của máy (trong điều kiên chất lượng và khoảng 
thỏi ølan xác định (ca, ngày đêm, tuổi tần dụng cụ, thời gian gìa 
công, vv.). DCM là môi phần của quá trình công nphê. 

ĐỀU CHÍNH PHÁP LUẬTT (024i), việc nhà nước dùng pháp 
tuật, đựa vào pháp luật để điều chính các quan hề xã hội, tác 
động theo những hướng nhất định vao các quan hề xã hôi. DCPI. 
là hoat đông của nhà nước thê hiến trong việc định ra \uât, ban 
hành luâ( pháp đề đáp ứng nhu câu mà pháp luât cần điều chỉnh, 
Dăc điêm của ĐCPL, là sư (ác đông trực tiếp bằng pháp tuât của 


DIỀU KHIỂN TỪ XA †) 





nha nước vào hảnh vì của con người trong các quan hệ xá hôi 
theo những định hướng nhất định. Ô đây, chủ thể ĐCPL, là nhà 
nước với hoạt đông xây dưng pháp tuât và khách thê là những cá 
nhân, tổ chức có trách nhiệm thực hiên quyền Và nghĩa vụ của 
mình theo pháp luật [DCPL là phương pháp chủ yếu và phô biến 
đê nhà nưúc quàn lí xã hôi, đưa các quá trình xã hội vào những 
tràt tự và trình tự nhất đình trên cơ sö các điều kiên khách quan 
vã chủ quan 

ĐIỀU DƯỠNG @), ở Viết Nam, DD có ba yêu cầu sau: 
1) Tiếp tục chứa bênh và nuôi dưỡng bồi bồ sức khoẻ cho bênh 
nhân. sau khi khói bênh ä giai doạn cấp tính, theo phưởng châm 
chữa bênh toàn diện của ngành y tế, 2) Nghị ngơi tích cức, chữa 
một số biểu hiên bênh cho những người Lao đông nãng nhọc, Ở 
các môi trưởng độc hại đề phục hôi nhanh chóng sức khoẻ cho 
họ. 3) Các người mắc bênh mạn tỉnh và sức khoẻ giảm sút (thấp 
khóp. loét dạ dày - tá tràng, hen, vv.). Viên DD thường được tô 
chức tai các nơi có điều kiện thuận lợi, khí hậu tốt, không khí 
trong lành, vên tĩnh, thực phâm sẵn, w_ Các viền DD lầm thành 
một mạnp lưới hô trở đắc lực cho ngành v tế trong chăm sóc sức 
khoẻ người bào động (X. Dướng bệnh), 

ĐIỀU ĐỘ (gao thông), công tác chỉ huy piám sá! quá trình vận 
tài hằng ngày, mà trọng tâm là chỉ huy chạy tàu trên đường sắt. 

ĐIỀU HƯỚNG (điền r¿), điều chỉnh đến công hưởng (x. Công 
hưởng). 


ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ (mi trường). quá trình xử lí không 
khí nhằm đảm bảo các thông sô yêu cầu của môi trưởng bên 
trong công trinh (nhiệt độ. đô âm, vân tốc gió VÀ độ trong sạch 
của không khí) mà không phu thuộc vào tình trạng không khí 
ñgOäI trỚI 

DIIKK là bước phát triển nhất của kĩ thuảt thông gió. Nó có 
thể là hê thống tổ hớp hoàn chỉnh để cùng lúc thay đôi và đảm 
bào đầy đủ các thông số yêu cầu cửa môi trưởng bên trong hoặc 
có thể chỉ là bộ phận để xử lí một vài yếu tố, ví dụ chỉ làm lạnh 
hoặc sưởi ấm. làm khô hoặc làm ẩm không khí theo yêu cầu. 

Tuỳ theo cách bố trí hệ thống, có: 1) FÍfê thống DHKK cục bộ: 
hê thống ma không khi được xử lí ngay tai chỗ sử dụng, gọn nhẹ 
và hoạt động độc lAp thuận (tiên trong viếc sử dụng ở cấc công 
trình nhã ở va khách sạn. 2) Hê thống ĐIIKK trung tÂm: hê 
thống mà không khí được xứ lí tại 1 khu vưc (rung tâm vá dẫn 
đến nơi sử dung theo hẽ thống đường ông. Thưởng điđe áp dụng 
trong các lĩnh vực công nghiệp, các công trình công cộng lớn như 
nhà hất, rap chiếu bóng, hôi trưởng... 


ĐIỂU KHIỂN ĐỊA LÍ (4‡a tí), thuc hiên có hiệu quả chức 
năng hoạt động của các hê thống địa lí tự nhiên hoặc kinh tế - 
xã hội, đảm bào chướng trình muc đích của hê thông Ấy. liều 
khiển có liền quan chăt chế với các thông tín trong SỰ trao đôn 
chất và năng lương piữa các thành phần và các bô phận của cấu 
trúc. Các tÔng thê địa lí thường có có chế tự điều khiến: DKDL 
có mục tiêu do con người đặt ra dựa vào các quan hẽ cấu trúc 
và eØ chế tự điều khiển ấy 

ĐIỀU KHIỂN HỌC (điên n¿, toán). khoa học nghiên cu về 
các quy luật chung của quả trình thông trn (thu thập, xử (í, truyền 
thông tin) và điều khiến trong các hè thống, [)KEI được Vine 
đặt cơ sở trong cuốn “Cybernetics" năm 1948 và phát trên mạnh 
nhở những tiến bô lớn của (oán họe, VẬI Ú, kĩ thuật điện tử, máy 
tính và tin học, w. Nội dung lí thuyết của DKH bao gồm: lí 
thuyết thông tin, lí thuyết về các thuật toán, U thuyết ôtômat, 
thuyết về hành vì. lí thuyết điêu khiến tôi ưu, Ú thuyết nhận dạng, W. 
Ứng dụng vào các đối (tướng khác nhau, DKII phân thành 
1) DKH kí thuật: đôi tượng là các hể thống kí thuật gồm hệ thu 
thâp số liệu về đối tượng điều khiên lưu trố, xử tí số Hiếu, mô 
hình hoá và điều khiến quá trính công nghề. rôbôt và thiết bị 


điều khiển thông mình. 2) DKH sinh học: đối tượng là hệ thồng 
sinh hoc và eon người. Nghiên cứu về quá trình biến đổi và biến 
hoá của cơ thẻ sống. điều khiên cơ thể sống (biocybernctique), 
{KH sinh y, não và hê thần kình, mô hình các giác quan phỏng 
sinh học, w, 3) DKH xã hội: đôi tượng là xã hội loài người và 
hê sinh thái nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của 
xã hội loài người, các quy luật về phát triỀn các hệ thống kinh 
tế, quy Luật về hệ sinh thái, ảnh hưởng của Loài người đến hệ sinh 
thái, điều khiển va bảo tôn hệ sinh thái, w. Tuy nhiên đần đần 
người 1a ¡( dùng tử cybcrnetics mà dùng những tử có nôi dung 
xác định rõ hơn đối với tưng phần của khoa học đó. Vd. khoa 
học thông tin, lí thuyết các hê thống điều khiến, wv. 

ĐIỀU KHIỂN HỌC KINH TẾ (⁄inh /£), chuyên ngành khoa 
hoc sử dung các quy luật chung và các phương pháp của điều 
khiển học để nghiên cứu các hiện tượng kinh tế và quản lí các 
quá trình kinh tế; là có sở của tự động hoá quản l. Gôm ba bộ 
phận chính: phân tích hệ thống, lí thuyết thông tin kinh tế, tí 
thuyết về các hê thống quản lí trong kinh tế. Ngoài ra, còn bao 
gồm những môn khoa học tiếp giáp giữa toán học và kinh tế học 
như mô hình toán kinh tế, kinh tế lượng, vận trù học, vv. ›KITKT 
xem nên kính tế như một hề thống thông tin và nghiên cứu các 
quá trình truyền tin, xứ lí thông tin, ra quyết định; nghiên cúu 
các phương pháp thực hiên tốt nhất các quá trính ấy, từ đó, 
nghiên cứu và hoàn thiện các hê thống quản li, nhằm đạt tói 
trạng thái vận hành tối ưu của toàn bộ nền kinh tế và các khâu 
riêng biệt của nó. 

ĐIỀU KHIỂN HỌC QUÂN SỰ (quán s), bộ phận của điền 
khiên hoc nghiên cứu các quy luật về chỉ huy quần đội và điều 
khiển các phương tiện chiến đấu trên cơ sở các thành tửa của 
điều khiển học và khoa hoc quân sự. Là cơ sở lí luận của tự động 
hoá chỉ huy bô đôi và điều khiển phương tiện chiến đấu. Dược 
ứng đụng trong công tác chỉ huy, tham mưu nhỏ các thiết bị tư 
động và máy tính để đánh giá tình hình, chọn phương án tối ưu 
và hạ quyết tâm chính xác. 

ĐIỀU KHIỂN SỐ (in học), việc dùng kĩ thuật số để thức 
hiển điều khiển tự động, vd. đề duy trì các điều kiện trong việc 
vận hành một hẽ thống sao cho hê đa( được gần nhất giá trì 
mong muốn dù có những thay đôi trong mồi trưởng. 

ĐIỀU KHIỂN THEO CHƯƠNG TRÌNH (đi/n /¿), điều 
khiển chế độ làm việc (trạng thái) của đôi tượng theo một quy 
tuât đặt trước, đo người hoặc máy đàm nhiêm. Chương trình cỏ 
thể cứng và đón giần đo một mạch điên được lắp ráp bằng các 
phần tủ lôgic nổi dây, nhưng cũng có thể phức tạp đo vì xử lí 
hoắc máy tính điều khiến. Các chương trình điều khiển hiên nay 
bằng máy tính (hưởng mềm, thích ứng với các công nghệ lùnh 
hoạt. 

ĐIỀU KHIỂN TỪ XÁ (điện tử, thông tt), truyền đạt (ênh 
điều khiển bằng những tín biêu điển đã mã hoá hoặc những tín 
hiệu vô tuyến điền mang (thông tin diều khiến tử máy do ngưới 
(hoặc máy tính) điều khiển đến đôi tưởng được điều khiến trên 
cắc kênh thông tia. Theo nghĩa rộng, ID2KIX được hiệu là: 1) 
Khoa hoc về kiểm tra vã điều khiến eác đối tượng và hê thông ò 
khoảng cách, thông qua các tín hiêu điên và vô tuyến mang thông 
tin về trạng (hái của đối tượng và ra lênh điều khiên hành vị của 
đôi tượng bảo đảm những yếu cầu kĩ thuật cho trước. Dối tưởng 
được điều khiến cũng có thê là quá trivh công nghề. 2) linh vực 
kĩ thuật nghiên cứu, thiết kể và sản xuất các phương tiên, thiết bị 
để biến đồi. mã hoá, phân kênh và ghép kénh, truyền và nhận 
thông tin trên kẽnh thông tnn hữu tuyến hoặc vô tuyến, phuc vụ 
cho việc điều khiến đối tướng hoặc hê thống ở khoảng cách. 


[DKTX được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp: dâu 
khí, hoá chất. Iuyên kim, điều hành giao thông. du hành vũ trụ, w 
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T) ĐIỀU KHOẢN BỔ SƯUNG PÓLAT 1901 





Kí thuật DKTX cũng được ứng dung cho các thiết bị dân dung 
nhĩ máy thu hình, máy phi hình, ghi âm cáo cấp... Ö đây các bộ 
ĐKTX thương dùng tía hông ngoại đê truyền lênh điều khiến 
(đồi kênh, tăng øgiảm âm lượng, thay đôi đô chói. độ tưởng phản...) 

ĐIEU KHOẢN BỔ SUNG PƠLAT 1901 (1), do nghị sĩ 
Mĩ Pơlat (Enmienđa PUItt) soan thảo buôc Quốc hội Cuba bô 
sung vào hiến pháp (ngày 2.3.1901). Theo điều khoản này Mi 
rút quân khỏi Cuba (quân Mĩ đóng ở Cuba từ sau chiến tranh 
chống Tầy Ban Nha !898), nhưng Mĩ có "quyền can thiệp” vào 
Cuba; Cuba nhường vùng Guantanamô cho Mĩ xây dưng căn cứ 
hải quần; Cuba không được tự do dật quan hê ngoai g140, tải 
chính với nước ngoài. Năm 1933, tông thống Mĩ Ru7oven thực 
hiển “chính sách láng giêng thân thiện” với các nước Mi [tinh 
đã huỷ bỏ điều Khoản Pöilat đối với Cuba, nhưng nội dung quan 
tronp nhất của điều khoản (Guantanamô là căn cứ hải quần Mĩ) 
(hì vẫn còn giá trị. Cho đến nay Mĩ văn tiếp tục chiếm đóng 
căn cí này. 

ĐIỀU KHOẢN TỐI HUỆ QUỐC (luật, kình tế; cạ, chế độ 
tối huê quốc, quy chế tôi huê guốc). điều khoản đối xử ưu đãi 
nhất mã các nước dành cho nhau trong quan hề kinh tế và (hướng 
mại. chủ yếu trong các lĩnh vưc thuế quan, trao đi hang hoá. 
vận chuyên hàng hoá, quyền lợi eủa pháp nhân và thể nhân của 
nước này trên lãnh thổ nước kia. Theo luật pháp quốc tế, khí 
một nước đành eho một nước khác ĐKTIIQ thì phải dành cho 
nước đó những ưu đãi đã hoặc sẽ dành cho một nước thứ ba. 
Chế độ này thưởng đước quy định trong các hiệp định thương 
mại kí giữa các nước. Gôm hai loại hình: 1) Không có điều kiên, 
tức là đành cho các bên được hưởng bất kì quyền lợi nào mà một 
bên đã hoặc sẽ dành cho nước thứ ba một cách mặc nhiên, võ 
điều kiên, 2) Có điêu kiên, tức là khi môt bên đành cho một 
nước thứ ba chế độ ưu đãi vái điều kiên ưu đãi nào đó; muốn 
đước hưởng những ưu đãi đó, bên kia cũng phải đáp ứng các 
điều kiên như đổi vơi nước thứ ba. 

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI (/ệ), điều khoàn trong hợp 
đồng, thưởng là dân sự hay thương mạn, quy định các bên đương 
Sự sẽ đưa ra trọng tài phân xư, nếu hai bên có tranh chấp trong 
khi thực hiên hợp đông. !)KL cũng là điều khoản trong một 
hiệp ưóc khi gặp bất đồng ý kiến trong việc giải thích, hay thì 
hành hiếp ước đó, sẽ đưa ra trong tài phân xư. 

ĐIỀU KIỆN (triết, từ học), khái niệm chỉ ra những gì mà nếu 
không có thì đối tướng khóng thể tồn tai được (x. Điều kiện sinh 
hoạt vật chất của xá hội ). 

Bản thân đối tượng thể hiện ra như một cái gì có DK, còn DK 
lại thể hiện ra như môt bô phận ciia thế piói với tính nhiều màu 
VỀ CỦA nỏ. 

Khác vớ: nguyên nhăn là cái trực tiếp san sinh ra một hiện 
tượng, một sự vât, một quá trình nhất định, 13K là những gì cần 
thiết cho sự tồn tại và phát triển của đôi tướng. Con người, trong 
quá trình đấu tranh cải tạo tư nhiên, đã tìm tòi, sáng tạo ra nhing 
K thuân lới cho cuộc sống của mình và phấn đấu han chế. xoá 
bỏ những I[)K bất lợi. Khi đổi tượng biến đôi thì các DK cũng 
chịu sư tác động của đồi tượng mới, do đó, ĐK cũng có sự biến 
đổi theo, và chính những DK cũng lại tác động lấn nhau trong 
quá trình vận động và biến đôi của đối tượng. 

ĐIỀU KIỆN BẠN ĐẦU (0n), trạng thái của một quá trình 
ng với môt thời điểm nào đó được coi là thời điểm ban đầu. 
Nhiều quá trình đước xác định hoàn toàn bối trạng thái ban đầu 
của nó. lối với phương trình vị phân 


y( = f(t.y,y, ... y1) 


KH để giải bài toán Côsi được cho bởi giá trì của y vã các 
đao hàm của nö đến cấp n - 1 tại một điểm t„ nào đó. Vd. phương 
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trình vị phân ÿ” + y = 0 vai ĐKRD y(0) = 0;y (0) = Lco nghiêm 
y = sI t. 

ĐIỀU KIÊN BIỂN (toán), các điều kiên cho trên biên đổi 
với nghiệm (hoäc các đao hàm của chúng) của một phương trình 
vị phần thưởng (hoặc đao hàm riêng) trong môt miền đã cho. 
Vd. ĐKB đất vát hàm điều hoa trong hình tròn là giá tn của 
hàm này trên đưỡng tròn. Các DKH thường phản ánh các ràng 
buôc về eø học, Vật lí hoặc kĩ thuật. Nói chung, nghiêm tông quát 
của phương trình vị phân tà không duy nhất. Cùng với điều kiên 
ban đầu, việc đưa thêm các DDKB vào nhằm thu được nghiệm 
duy nhất của bài toán. Vd. đối vói phương (trình đao hàm riêng 
của môt dây đàn 
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NA . 
người ta eó thể đặt ĐKB là u(0, 0) = 0 và u(1, t) = 0. }lai điều 
kiên này phản ánh việc dây đàn bị cột chặt hai đầu. 

ĐIỀU KIỆN CẦN, ĐIỀU KIỆN ĐỦ (24). Kh: mênh đề 
"A suy ra R" là đúng thì ngưõi ta nói rằng l3 là DKC của A và 
A là ĐKD của R. ĐKC còn được gọi là điều kiện ất có (theo 
nghĩa có A ắt có R). Vú. môi số chia hết cho 6 thì chẵn . Vậy 
"tính chăn" tà một DKC đề "chia hết cho 6" và "chịa hết cho 6* 
là [KD của "tnh chán”. 

Khi mênh đề đảo "BR suy ra A" cũng đúng thì A và H vừa là 
ĐKC vửa là DKH của nhau. 'lrong trưởng hợp nay ngưởi tá nói 
A là điều kiện cần và đủ của B. Thuật npữ "cần và đủ” còn được 
thay thế bằng các thuât ngư "khi và chỉ khi", "nếu và chỉ nếu" 
hoặc "tiơng đống”, 

ĐIỀU KIỆN CHUĂN (), diều kiên vật lí được xác định bởi 
áp suất p = \ am = 101325 Pa (khí áp cbuẩn) và nhiệt độ 
273.15°K (02C). Trong [)KC thể tích 1 nuol khí lí tưởng VỤ = 
2.24)36.10ˆ? m°. Gia tốc rơi tự đo chuẩn ø = 9,R0665 m/$Ẻ. 


ĐIỀU KIỆN CHUNG GIÁO HÀNG (kinh Z3, diều ưóc kí 
piữa môt số nước của mát công đồng trong lĩnh vực ngoai thưởng 
dùng làm cơ sở cho viêc kí kết họp đồng mua bán ngoai thưởng 
giữa các tô chúc ngoaäÌ (hướng và cho viếc giải quế: các tranh 
chấp phát sinh tử việc thực hiên bớp đồng này. Trong thối kì còn 
tôn tai liội đồng tương trợ kinh tế (SI2V), đó là điều ước giữa 
các tô chức ngoại thương các nước xã hội chú nghĩa, quy định 
trình tư kí kết hớp đông mua bán ngoai thương, điều kiên piAo 
hàng bằng đường sắt, đưỡng biên, đường không, bưu điền, quy 
định nội dung hợp đồng: số lượng, trọng lượng, phâm chất hàng, 
thời han giao hàng, đóng gói bao bì, kí mã hiệu, cùng cấp tài bệu 
kĩ thuật, bào hiểm hàng hoá. thông báo gửi hàng, cách thức thanh 
toán, trưởng hợp miễn trách nếu không thực hiên được hợp đông, 
quy đình thẻ lệ về khiếu nại và các hình thức chế tài vấn đề 
trọng tài trong trưởng hợp tranh châp giúa hai bên mua và bán 
nhát sinh tử hợp đồng. vv. 

ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH TRẠNG PHẠM TÔI (120), những 
hiện tượng, quá trình tâm lí - xã hội thúc đây. tạo môi trường 
thuận lợi cho việc thực hiến các tội phạm. DDKC FTLPT' thường 
này sinh do những thiếu sót, sở hở, khó khăn khách quan va chủ 
quan trong những lĩnh vưc khác nhau của đỏi sống xã hồi. 
[KCUTPT có cáe loại khác nbau: những điều kiên chung và cu 
thê; những điều kiên bên trong va bên ngoài; chủ yếu Và thứ yếu; 
trực trến VÀ giản trếp' gần và xa. Các ï)KC FPT cớ mối Liên hề 
và tác động qua lại với các nguyên nhân của tôi phạm. Các 
JDKCTTPT† khác với các nguyên nhân cúa nó lä các điều kien đó 
Không sinh ra hoặc quyết định mà chí tao điêu kiên, môi trưởng 
cho việc Lhịe hiện tôi pham, 


ĐIỀU KIỆN ĐÉO (vật điệu công nghệ), điều kiến rằng buộc 
các thành phần của (enxở ứng suất. cho biết tại điểm đang xét 


ĐIỀU LÊNH CHIẾN ĐẤU Đ) 





vật thể biến dang chuyền từ trạng thái đàn hôt sang trạng thái 
dẻo. Trong trường hợp úng suất đơn, KD thể hiện đ chỗ ứng 
suất đạt piói han chảy dẻo. 

ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (2¡2 chất), tẻ hóp 
những diều kiện địa chất của lãnh thổ, quyết định khả nắng xây 
dưng công trình, DKDCCT bao gồm: cấu trúc địa chất; địa mạo; 
địa chất thuỷ văn; các hiên tương và quá (trìnn địa chất đông lực; 
tính chất vật lí và cơ học của đất đá; vật liêu xây dựng tự nhiên. 
Dất đá lì yếu tổ quan trọng nhất trong các I)KIDCCT của một 
lãnh thổ. Chúng tham gia vão cấu trúc địa chất của lãnh thô đó, 
định sẵn những đặc điểm địa hình, sự phát triên các hiện tượng 
địa chất đông tực, sự phân bố nướe đưới dất và mỏ vẠt liêu xây 
dựng. 

ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT THUY VĂN (¡2 chất), tô hóp các 
dấu hiệu đặc trưng cho nước dưới đất của một vùng. Các dấu 
hiều đó bao gồm đặc điểm kiến trúc địa chất thuỷ văn, tỉnh chất 
chứa và thấm nuóc của đất đá, quy luẠt vận đóng, số lương và 
chất lưng nước dưới đất. đặc diềm đông thái nước dưới đất trong 
hoàn cảnh ti nhiên cũng như dưới ảnh hướng của các nhân tð 
nhần tạo. 

ĐIỂU KIỀN LAO ĐỘNG (môi tường), tổng thể các yếu tổ 
tự nhiên, xã hôi, kinh tế, kĩ thuật được thể hiến bằng các công 
cụ, phương tiện lao động, đối tượng lao động, môi trưởng lao 
đồng: quá trinh eõng nphê ở trong một không gian nhất định và 
việc bô trí, sắp xếp. tác đông qua tài giữa các yếu tổ đó đôi với 
con người, tạo nên một điều kiện nhất định cho con ngưới trong 
quá trình lao động. DKLĐ xuất hiện cùng với sự xuất hiện lao 
đông của con ngưới và được phát triển cùng với sự phát triển 
của kinh tế, xã hội và khoa học kĩ thuật. DKLD còn phụ thuộc 
vao điều kiên địa LÍ tự nhiên của từng nơi và mối quan hệ của 
CON người trong Xã hội. 


ĐIỀU KIỆN SINH HOẠT VẬT CHẤT CỦA XÃ HỘI 
(mrếr), hệ thống những có sở và điều kiến cần thiết cho sự tôn 
tại và hoại đồng của xã hội, gồm ba thành 1ð có quan hệ gắn bó 
và tác động lẫn nhau, có tác dụng quyết định đối với sự phát 
triển của xã hội. 1) Môi trưởng tự nhiên (trước hết là hoàn cành 
địa U) do các thế hề ngươi nôi tiếp nhau khai phá và cải tao. 2) 
Dân cư mà số lượng (đân số) và cấu trúc dân cư trong tửng khu 
vực có sự thay đối và phát triên không ngừng thco trình độ phát 
triển của xã hôi. 3) Sự sản xuất của cải vật chất của xã hôi thể 
hiên trình đô kinh tế - xã hội trong từng giải đoạn lịch sử. [Yone 
ba nhân tổ hợp thành [)KSHVCCXI( thì sàn xuất vật chất có 
vai trò quyết định cơ bàn đến sự phát triển của xã hội cả về đởi 
sống vật chất và văn hoá. 

ĐIỀU KIÊN TIẾN NGHĨ (môi mường). tình trạng của môi 
triöng xung quanh thoà mãn các yêu cầu lao đông. sinh hoạt của 
cọn npu0i. Có rất nhiều yếu tố của môi trưởng xung quanh tác 
động đến con người tạo nên ĐKTN là nhiết đó, độ âm, vận tốc 
gió. bức xa mặt trời. âm thanh, màu sắc, ánh sáng, mừi VỊ, các 
vếu tố vê sinh. các yếu tö kinh tế, tính ôn định của công trình 
(rung. dao động...), việc cơ giới boá và tính an toàn của thiết bị 
sử dụng, mối quan hê giữa cá nhân với tập thẻ, trang thái tâm 
sinh lí... 

Do đặc tính cá nhẦn của con người nên những vếu tô này tao 
nên [)KTN ở môi số ngưỡi này lại không thích hợp với những 
ngưởi khác. Vì thế thông thưởng người ta đề nghị kết luận cho 
một (trang thái của [2K N là có khoảng 7Ô - 80% số ngươi thoá 
mãn với trạng thái đó. L)KTN có tính đến tác đông của tất cả 
các vếu Iố kề trên được goi là ĐKTN chung. Trong trưởng hợp 
chỉ tính đến tác động của từng vếu tô nêng biệt đưc gọt là 
DKIN riêng biêt như ĐKTN nhiệt, ĐKTN ánh váng. W. Vdả., 
theo định nghĩa của Hội kĩ thuật sưởi ấm, thông giỏ và điều hoà 


không khi Mĩ (thì ĐKTN nhiệt lÄ tình trạng của môi thíänp được 
phản ánh bởi trang thái có ÿ thức của con người biểu thị cảm 
giác thoà mãn với nhiết độ của môi trưởng xunp quanh, 

ĐIỀU LỆ (luật, kinh tế), một loạt văn bản gềm những quy 
định, nhũng quy tấc về nhiềm vụ, VỊ trí eð cấu tô chức, lề tối lam 
viêc (tổ chức và hoạt động) của các cđ quan nhà nước, của các 
tô chức kinh tế. các tô chức xã hội. DL có tính chất, nôi dung và 
phạm vi điều chỉnh khác nhau tuỳ theo thể thức bạn hành và tính 
chất cụ thể của từng ed quan. II, do eø quan nhà nướe có thâm 
quyền ban hành hoặc phê chuân là văn bản mang tỉnh quy phạm 
pháp luật nhằm cu thê hoá pháp luật. điều chỉnh những nhóm 
quan hê xã hội có mối liên hệ chặt chẽ với nhau Và phát sinh 
trong cùng một lĩnh vực nhất định. Vd. 2L. xí nghiệp công nghiệp 
quốc doanh ban hành kem theo Nghị dịnh 50 - IIDBT ngày 
23.3.1988; ĐI. về kế toán thống kê ban hành kèm (heo Nghi định 
số 25 - IIDBT ngày 18.3.1989, DL quản lí ngoại hôi ban hành 
kẻm (heo Nghị đinh số 161 - IIDBRT ngày 18.10. 1988, ÐL về tô 
chức và hoạt đông của cÁc tô chức xã hôi, nghề nghiệp do đại 
hồi thành lập hoặc do eø quan cao nhất của tô chức đó thông 
qua như ÐL về tê chức của I lôi luật gia Việt Nam, hoặc của Hội 
lâm vườn Việt Nam,w. là văn bản nói bộ thả hiện sự thống nhất 
yÿ chí của các hội viên; các ÐĐL thuộc loai này phải được đăng kí 
ä cớ quan nhà nước có thầm quyền. 

ĐIỀU LỆ HỢP TÁC XÃ (nh tế), văn kiên quy định có hê 
thông những nguyên tắc và thể lê eđ bản về tổ chức và hoat dông 
kinh doanh của hợp tác xã trong lĩnh vực sản xuất hoặc lĩnh vục 
lưu thông và dịch vu. Điều lề quy định mục địch và nhiễm vụ của 
họp tác xã, tư cách pháp nhân, quyền lợi và nghĩa vụ của ban quản 
trị hợp tác xã và của xã viên, các nguyên tắc tổ chức lao động, 
phương thức quàn tí và phân phôi thụ nhÃp của hợp tác xã. 


m ~ 


ĐIỀU LỆ THỊ ĐẤU TH: THẢO (h# (hao). văn bản quy 
đỉnh nguyên tấc eø bản về tổ chức và hoạt đông của một cuộc 
thì đấu thể thao. Nội dung chính của ĐLTDTT gồm: mục đích 
ý nghĩa cuôc thi và ban tô chức; thời giàn, địa điểm thị đấu; (tư 
cách vận động viên (đối tượng, tuổi, trình đô...); (uât thi đấu, thể 
thúc và cách xếp hạng, Trong DLTĐ TT. ghi rõ hướng dẫn cuộc 
thị của ban (ô chức và những quy tắc ngoại lê nhằm pháp lí hoá 
cuộc thi đấu. 

ĐIỀU LỆ XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH 
(kinh rế), văn bản pháp quy do Chính phủ Việt Nam ban hành 
quy đỉnh nhiềm vu. quyền han của xí nghiệp trên nguyên tắc tư 
chủ kinh doanh. vai trò làm chủ của tập thể naười lao đông và 
những môi quan hê của xí nghiệp với cấp trên, với chính quyền 
dịa phương, với các đón vì kính tế khác nhau trong hoạt động 
liên doanh, liên kết, xuất nhập khẩu. w_ II XNCNQI được bạn 
hành lần đầu kèm theo Nghị định xố 93/CP ngày 8.4.1972. Ngày 
22.3.1988. Chính phủ đã ban hành điều lê mới (kèm theo Nghị 
định số 50/HDN I3 Diêu lê này xác định quyền tư chủ của xỉ 
nghiệp trong hoạt đông sản xuất - kinh doanh, chuyên manh sang 
phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Tiếp thcö 
luât về doanh nghiên, tuât về công tì và các luật khác về kinh tế - 
tài chính, luật về doanh nghiệp nhà nước đưøe ban hành thay 
cho ĐLXNCNOD. 

ĐIỀU LNH (@uân sư), văn kiên quân sư có tính pháp quy 
do cấp có thâm quyền (Rộ quốc phòng...) ban hành, quy định 
những điều cụ thẻ bắt buộc mọi quân nhân phải chấp hành, nhằm 
dưa mọi hoạt đông của quân đôi vào nề nếp chính quy và kỉ luẠI 
nghiềm minh, 

ĐIỀU LỆNH CHIẾN ĐẤU (guán $7), diều lênh quy đỉnh 
các nguyên tãc tác chiến, chỉ huy. thứ tự hành động và nôi dung 
công việc của các cẤp trong các giai đoan: chuân bị chiến đấu, 
thưc hanh chiến đâu và sau chiến đấu; các nguyên tắc hiếp đồng 
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† ĐIỀU NHUỘM 





và bảo đảm cho chiến đấu; các phương pháp tð chức, chỉ huv 
hành quân và các vấn đề có bến quan. Có LCD của bộ đội 
bình chủng họp thành và của các bình chủng. Í)I.CI2 của Quân 
đội nhàn Việt Nam được xây dựng trên cơ sở các nguyên lắc của 
đưỡng lối quân sự của Đăng cộng sản Việt Nam. trình đô trang 
bị và tổ chức quân đôi, kinh nghiệm chiến tranh, có tính dến sư 
phát triển của lí luân và thực tiễn quân sư. 

ĐIỀU NHUỘM (sưưa; Rixa orellanau; tR. cày xiêm phụng, cây 
chàảm phù), cày ho Diều nhuôm (8x2c£ae). Cây to vừa có gai 
mềm, quả chịn nẻ thành hai mành. chứa những hạt màu đỏ điều, 
hơi dinh; vỏ hạt dày, có thịt, dùng đề nhuôm đỏ. Dược trồng ở 
Nam Bộ Việt Nam. có nơi trông xen với cây lâu năm như cao su. 

ĐIÊỀU PHA (0) x Điều biến đao động 

ĐIỀU TẦN (/) x. Điều biến dao động 


ĐIỀU TIẾT (smh), quá trình điều chỉnh ð trong mắt để cho 
hình ành rõ nét trên võng mạc. Ở người, khí nghỉ, mắt ở trạng 
thái giống như khi nhìn vặt ở vô cực (thuỷ tỉnh thể và giác mạc 
det). Hoạt động ĐT đước thực hiện thông qua sự thay đôi hình 
thẻ thuỷ tinh. ĐT găn bền với xư hoat động của cð mỉ và khả 
năng đàn hồi của thể thuỷ tinh. Khả năng DT giảm dần theo tuôi 
tác. Mắt của các Loài đông vãt có xương sông cấu t4o tưởng tự 
nhau, song phương pháp DT' khác nhau. Cá, lướng cư có cở 
chuyên vân (thê thuý trnh (có nêu cự không đầi) về phía sau khi 
nhịn xa và ra trước khí nhin gần. lò sát. chim ĐT mắt bằng hoạt 
động cø mị, khi có mí có làm thể thuỷ tỉnh lôi ra. 

ĐIỀU TIẾT ĐỒNG CHẢY (huỷ lợi), diều chỉnh dòng chày 
tư nhiên của sông ngòi bằng công trình thuỷ lợt, làm cho döng 
chày phân phổi theo thời gian phù hớp với yêu cầu đùng nước. 
Vd. sông Đà ở lloà Bình trung bình có đến 782 lương dòng 
chảy năm là chảy trong 5 tháng mùa lũ (từ tháng 6 đến tháng 
10), còn 22% la chảy trong 7 tháng mùa cạn. Nhiêm vụ của hô 
chứa Hoà Bình lä tích trữ tưởng nước thừa trong mùa lũ để giầàm 
tưu lượng đỉnh lũ, góp phần hạ thấp mực nước định lũ ở sông 
Hông và tăng lượng nước mùa cạn do xà lộng nước đã tích ở 
hồ chứa (rong mùa lũ. Nhỏ vậy, trong mùa can lượng điên phát 
ra được nhiều hón, lưỡng nước ngọt cấp cho nông nghiệp ở đồng 
bằng sẽ tốn hớn nên có khả năng dãy lùi nước mặn xâm nhập ở 
vùng của sông, mựe nước sông ở đông bằng cũng cao hơn trước. 
tạo điều kiện cho các cống lấy nước tưới được nhiều hón và Vận 
tải thuỷ trên sông củng đề đàng hơn. 

ĐIỀU TIẾT KINH TẾ (nh rể), môi phương thức quản lí 
kinh tế vĩ mô của nha nước đối với nền kình tế guôc dân biểu 
hiên ở quá trình tác đông bằng cách bù trừ nhiều, xuủ lí những 
mặt mất cân đối trong vân hành của nền kinh tế, phân phối lại 
thu nhẬp bào đảm tỉnh ôn dịnh trong diều kiên môi trưởng thay 
đồi nhằm dạt mục tiêu đã đỉnh, 

Nhà nước Viết Nam sử dung nhiều hình thức điều tiết: điều 
tiết bằng pháp luật; điều tiết bẦng các chính sách - đòn bầy kinh 
tế (giá, thuế, lương, lãi suất, lợi tứe...), điều tiết bằng nhưng biên 
pháp kinh tế (cùng ứng vật (u, thu mua, thương nghiệp, đầu tư. 
tín dung, phát hành...), điều tiết bằng kế hoạch định hướng và 
trong một phạm vì hẹp bằng kế hoạch pháp lênh. 

Nhà nước tư bản chủ nphíA trong thời kị đầu tự do cạnh tranh 
DTKT quá trinh tái sản xuất xã hôi thông qua hề thông các biên 
nháp kinh tế và chính trị do các có quan nhà nước thị hành để 
tắc động vào nền kinh tế. Khi cấc mâu thuần kinh tế - xÃ hội của 
chủ nghĩa tư bản đã trỏ nên gay gắt và không thể tự giải quyết 
bằng cơ chế tư do cạnh tranh (nhất là thời kì tư bản đòc quyền 
nhà nước, khả năng tư diều chính eúA nền kinh tế đã giảm súiI, 
mâu thuận kình tế - xã hội sâu sắc), nhà nước can thiệp sâu vao 
quả trình (ái sản xuất xã hội bằng cách chướng trình hoá, kế 
hoach hoá kinh tế, chính sách giá cà và tiên lướng, điều tiết lam 
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phát và chống lạm phát, kích thích cầu, khuyến khích hav hạn 
chế đầu tư. quần sự hoá kinh tế, w. 

ĐIỀU TỐC TUABIN (hú /ơ), thiết bị điều chính để giữ 
cho sô vòng quay (tốc độ quay) của tuabin và tần số đòng điện 
máy phát không thay đổi hoäc chỉ thay đôi trong phạm vị cho 
phép. Với tuabin vưa vã lớn, hề thông điều tlôe có ba phân: tủ 
điền tốc, đông có tiếp lực và thiết bị đầu áp lực. Đối với tuabin 
nhỏ, cả ba phần trên đước lắp chung vào một em và goi là bô 
điều tốc. 

ĐIỀU TRA (uậr). hoat động tô tung của cö quan điều tra và 
cỏ quan khác được giao nhiêm vụ tiến hành mốt số hoạt đồng 
DT nhằm xác đình tội phạm eủa người có hành vì phạm lội, lập 
hô sở đề neh1 truy 1Ô, tìm ra nguyên nhân và điều Kiên phạm tội, 
vẻu cầu các có quan, tổ chức hưu quan áp dụng các biên pháp 
khấc phục và ngăn ngưa. Hoạt động DT' phải tôn trọng sự thât, 
tiến hành một cách khách quan, toàn diên và đầy đủ. Làm rõ 
những chứng cứ xác định có tội hoặc vô tội. những tỉnh tiết tăng 
năng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiêm của bí ean. Mọi hoat động 
EYT' phải tuần theo pháp luật, chấp hãnh các nguyên tắc và thủ 
tuc do Bộ tuật tô tụng hình sư quy định TẾ chức, nhiêm vụ, 
quyền hạn của các ed quan và cá nhân có thảm quyền tiến hành 
các biến pháp ĐT hình sư được quy đỉnh cụ thê tai Pháp lệnh 
tô chức [YT' hinh sự ngày 17.4.1989. 


ĐIỀU TRÁ CHỢN MẪU (”n !ế, xã hội học). một \oai điều 
tra không toàn bộ, vân dụng tí thuyết xác suất để chon ra một 
số đón vị nhất đỉnh (được goi là (ông thể mâu) trong toàn bộ 
các đơn vị tông thê (được gọt là tông thê chung) đê thu thâp 
thông tin. Kết quả xử lí thông tm của (ông thể mẫu có thê được 
dùng để suy rộng cho Lông thể chung. Lẻ kết quà suy rông đạt 
được độ tin cậy nhất dịnh, phải chọn được tône thể mẫu eó tính 
chất giống hoäc gần giống như tống thê chune (về cơ cấu các 
thành phần cấu tạo, về đặc trưng số lưởng của các tính chất đang 
cần nghiên cứu, về độ khuyếch tán của các đặc trưng đó). Ngoài 
các phương pháp lấy mẫu theo xác suất đồng đều (tất cà các đón 
vị cúa tông thê đều có khả năng được chọn như nhau) còn có 
các phương pháp lấy mâu theo Xác suất không đều (một sô nhóm 
đơn vị tông thể nào đó đước "tu tiến” chọn hơn các đón vị Kía), 
được dùng trong trưởng hợp tông thể chứa đựng các tính chất 
cần nghiên cứu Với cưởng đô thể hiện cao. Irong DTCM, qua 
trình ngẫu nhiên được vận dụng là chủ yếu. vếu tố chủ quan của 
điều tra viên là không đáng kê. 

ĐIEU TRA ĐIỂN HÌNH (kinh tế, xã hội học), môt loại điều 
tra không toàn bộ, vận dung kiến thức và kinh nghiêm của các 
cán bộ điều tra để chọn ra những đơn VỊ điền bình (theơ tiêu 
thức càn nghiên cứu) trong toàn bô các đơn vị của tổng thẻ. Dẻ 
kết quà DTDII có chất tướng cao, cần phần tô tổng thể (heo (iêu 
thức cần nghiên cứu va chọn ra các đơn vị điển hình của tùng tô 
ð các mức độ khác nhau. Loại điều (ra này mang Lại kết quả han 
chế; độ tin cậy không cao; được dùng khi không có điêu kiên 
diều tra chon mẫu hoặc khi gặp các tông thể phức tạp cần tìm 
hiệu nhanh chóng và có trọng điểm. Cũng có trưởng hợp 1YT3H 
dước kết hớp với điều tra chon mẫu đẻ làm nồi bật môi số khía 
canh của hiên tượng nghiền cứu. 

ĐIỀU TRA RỪNG (nông). đánh giá, thống kê rưng, dánh 
gả sản phẩm rừng một cách toàn diễn và nêu ra những đặc (rung 
kĩ thuật của lâm phần; xác định tuôi (ân phần, trừ lượng gỗ, sự 
tăng (rướng, thê tích cây rưng vá các thành phân của cây. Di 
tướng thông kê trong lầm nghiệp tà những đài rừng rất rộng lón, 
được chia thành các khoảnh. ló. 1). được tiến hành bằng hàng 
không và đường bộ. 

DTIR bằng hàng không: sử dung các ảnh chụp. doán đọc trên 
ảnh các loài cây, ð các \â, khoằnh và sử đụng ảnh để điều tra 
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bằng đường bộ. FR bằng đường bộ: đựa vào việc đo đếm cây 
rưng, Xác định các nhân tổ diều (tra với sử dung máy móc, thiết 
bị hoặc khảo sát hằng mục trấc (quan sát bằng mắt). Thương 
thưởng người DTR áp dung những phương pháp điều tra tông 
hợp. Trong việc điều tra cây rừng với số lượng lún và với các loại 
hình rưng khác nhau thï điều tra phải được tiễn hành theo từng 
khu nhỏ. từng phần nhỏ, tuỳ thco khả năng cung cấp sản phầm 
ning cho nền kinh tế quốc dân. Người ta sử dung các biểu thể 
tích đề xác đỉnh thề tích cây của lâm phần. Các tài liêu điển tra 
là có sở chơ việc đánh giá rừng, lập bản thiết kể tô chức và kinh 
doanh rưng. Bê môn IYTR nghiên cứu, đề ra các phương pháp 
điêu tra chính xác. 


Khoa học [YTR xuất hiện từ thế kỉ 18, khi rừng va các sản phẩm 
rủng trỏ thành đối tượng kinh doanh Nhiềm vụ của DTR là cải 
tiến kĩ thuật về các phương pháp đo, các phương pháp xác dịnh 
thể tích cây, thể (ích sản phầm rừng dã qua sơ chế, trữ lượng lâm 
phân và của khối rưng nói chung, đánh giá về mặt định tính và 
định lướng cây rưng. Việc thay đánh aiá4 mục trắc bằng những 
phương pháp chính xác hon là những tiến bộ trong kĩ thuât thống 
kê rùng. [TR tà nền tăng cho nhiều môn khoa học khác trong 
làm nghiếp. SƯ ra đời của biểu sản phâm, biểu hang hoá cho 
phép định tưởng được loại sản phàm nào có thể thu đước, thông 
qưa các trị số trung bình của nhân tố điêu tra. 

ĐIỀU TRA THỐNG KẼ (kb #2, xã hội học). các hoạt động 
đước (ô chúc một cách khoa hoc va theo môi kế hoach thông 
nhất để Ihu thập các thông tin ban đầu về các hiện tượng và quá 
trình kinh tế - xã hôi đang cần nghiền cứu, IÀ giai đoạn đầu của 
quá trình nghiên cứu thông kẽ, cần bảo đảm chình xác, kịp thời, 
đây đủ để phuc vu cho việc tông hợp và phân tích thống kẻ. 
[YLTK công phu hơn, chỉ phi nhiều hón, các phương thức điều 
tra có đô chính xác cao hón va đưdc coi trong trong công tác 
quản lí kinh tế - xã hội. 

ĐIỀU TRA VIÊN (1/), chức danh của một trong số những 
người tiến hành tố tụng theo quy định của ô luật tố tụng hình 
sự, ĐĨIV có trách nhiềm và quyền han áp dụng mọi biện pháp 
hợp pháp đề xác định sự thật của vu án môt cách khách quan, 
toàn điện và đầy đủ, làm rõ nhưng chứng eứ xác mình có tôi hoặc 
vô tội, những tình tiết tăng năng và những tỉnh tiết giàm nhẹ Lồi 
của bị can. Khi được phân công điều (tra một phần hay toàn bộ 
vu ấn, ĐTV có quyền tiến hành các biên pháp điều tra do Hộ 
Luật tô tụng hình sự quy định và phải chịu trách nhiêm về nhưng 
hoat động diều tra của mình. Đổi với những biên pháp điều tra 
Lhuậc thầm quyền của thủ trưởng có quan điều tra thí LJTV có 
quyền kiến nghi đề thú trưởng cơ quan diều tra quyết định. Ironp 
trưởng hợp không nhất trí với thủ trường cố quan điều tra thì 
DTV vẫn phài chấp hanh quyết đỉnh đó, nhưng có quyền khiếu 
nại lên thủ trưởng cơ quan điều tra cấp trên, Trong thời hạn 10 
ngày, thủ trưởng có quan điều tra cấp trên phải trả Lời khiếu nai 
đó của DTV. ĐTV có 3 bậc: cao cấp, trung cấp và sơ cấp. Viẻc 
bô nhiệm và cấp giấy chứng nhận DTV do thủ trưởng cơ quan 
quản l tu cấp tính và cấp quân khu trổ lẽn quyết đỉnh theo đề 
nghị của thủ (trưởng cơ quan điều (tra cùng cấp 

ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC (xã hội học), suu tập thông an 
vẽ môt vấn đề xã hột do nhà xã hôi học thưc hiên trên thức địa. 
Xã hội học quan niệm thực địa là một hình thức thông ttn không 
được chế biến. Lhưc đía có thể hoàn toàn thuộc về quá khứ (như 
các vặt (ượng trưng, các văn Đan. các công cụ). Thực địa có thê 
lä hiên tại. Thực dia luôn luôn có tính hiên thực, cụ thể, nó cũng 
là do các ứng xử tao thành. Song khác với người điều tra luật 
pháp (nguưởi tìm cách xác lập sự thật của các hiển tư¿jing, các bằng 
chứng, do đó phải có một phong cách rất chuân xác), nhà xã hôi 
hoc phải có một phong cách khái quát, Iuy phải xác lầp, làm rõ 
các nét, các nhãn tố của vấn đề điều tra, nhưng các net. các nhân 





tổ đó phải eo một tính chất khái quát hơn, nghĩa là chung han. 
Tỉnh chất chung là nguyên tắc, là phương hướng và là du thế của 
điều tra xã hôi hoc. 

Các giai đoan của )ƑXHÍH: 


I. Xác lập các mụe tiêu ehùng và các mục tiêu riêng biê!t của 
vấn đề điều tra Nếu cần thiết có thể có môt cuốc điều tra sơ bộ 
trước. đẻ xác lập các mục tiêu chính xác. 

2. Lập bảng mẫu những ngưới điiợc phỏng vấn, 

3. Lập bang hỏi, dự án bằng hỏi thưởng được thử nghiềm sở 
bộ ngay trên thực địa tiến hành điều tra. 

4. Làm việt trên thưc địa: người điều tra phải được đào tạo sỐ 
bộ vê kí thuật phỏng vấn cũng như về các vấn đề đặc thù của 
cuộc điều tra, bảo dảm cho họ có tính khách quan, tính trung 
lập và nhận (hức đúng vai trò của ho. 

5, Đánh giá, phân tích các kết quả. 

ĐIEU TRẦN (uấr), viếc giải thích, biên bạch... trước cđ quan 
đai diên nhà nước có thâm quyền về vấn đề nào đó mà mình 
chịu trách nhiềm. Vd. tông thống DT trước quốc hội, bộ triÖng 
trưóc nÿ ban của quốc hội. 

ĐIỀU TRẦN CỦA NGUYÊN TRƯỜNG TÔ (s), những 
văn bản thấm đượm tình thần yêu nước sâu sắc của Nguyễn 
Trưởng Tộ để câp môt cách có hệ thống về những vấn đề chính 
trị, văn hoá, giáo duc, kinh tế, tài chính, quân sư, ngoại giáo, tôn 
g1Áo., ngoai (hương và được gửi lên vua Tự Đức vào những năm 
1861 - 71 với mục đích eanh tân đất nước. Không được triều đình 
nhà Nguyễn thực hiện. Dương thời. ngoài Tư Dức và một số đai 
thần, ít ngưỡi biết đến những diều trần của Nguyễn 'TYường 'TB. 
Cho (ói nay, đã sưu tầm được 58 bản. 

ĐIỀU TRỊ 9), sử dụng tổng hợp các phương tiên (thuốc, 
phương tiện vât lí, biên phấp về sinh, tập luyên thể dục thể thao, 
lao động. dướng sinh, tâm lí học, các kinh nphiêm y học cổ truyền. vv.) 
nhằm làm cho khỏi bênh, phục hồi nguyên vẹn hay một phần sức 
khoẻ cho bênh nhân. Đài hỏi đầu tiên quan trọng lÀ tìm ra và 
DT căn nguyên loạt trừ tác nhân gây bênh. Cần thục hiện ĐT 
hồ trở, phát huy tính tích cực của cơ thể, nâng cao sức đề kháng, 
kích thích khả năng miễn dịch. giúp có thể huy động mọi (tiềm 
lực sắn có, tao điều kiên để sớm giải quVết tác nhân gây bênh. 
Trong nhiều trương hợp (bênh không chữa được, có thể quá suy 
yếu...) cAn được ĐT triêu chứng, các hậu quả mà tác nhãn gây 
bênh tạo ra trên cơ (thê. Nếu các trêu chứng có cưởng độ cao 
lam cho bênh nhân khó chỉu hoặc không chịu đưng được. làm 
suy yếu cở thể (đau. ho rũ rượi, nhức đầu, vv.), cần ĐT lầm đin, 
giúp cho bênh nhân được dể chỉu hón, thoải mái hơn, có (thê ăn 
uồng, nghỉ ngơi, ngủ được, vv. Kết hợp ÿy học hiện đại và y tiọc 
cổ truyền dân tốc, xây dựng được một phương pháp IT tông 
hợp, toan diền dem lại kết quả tối, 

ĐIỀU TRỊ CĂN NGUYÊN (ÿy). diểu trị các nguyên nhân 
trúc tiếp gây ra bênh như điều trị viêm phối do vị khuẩn phải 
dùng thuốc kháng sinh, điêu trị thiếu máu đo giun móc thị dùng 
tây piun móc, điều trị lao phối bằng thuốc chống lào. Trong ý 
học ĐTCN là chủ yếu. mới chữa được khỏi bênh, còn điều trì 
triệu chúng chỉ là môi phương pháp hỗ trở, tuy nhiêu khi rất 
cần thiết. 

ĐIỀU TRỊ LÀM DỊU (y), dùng thuốc hoặc các phương pháp 
khác đề làm diu các triều chúng do bênh gây ra: dung thuốc giảm 
đau có morphinc để làm địu sự đau đón do chấn thương, do bênh 
ung thư chèn ép thần kinh, dùng thuôc giảm ho trong trưởng hợp 
lo nhiều không ngủ được, dể người bênh dễ chịu, Jong nhiều 
chứng dau bung, đau ngưc hoặc hen... luôn luôn cỏ môt ( thế 
để chịu nhất với người bênh; để bênh nhân nằm. ngôi hoặc tuỳ 
theo tư thế đó cũng là môt cách I3 T11). 
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E) DIỀU TRỊ TÍCH CỰC 





ĐIÊU TRỊ TÍCH CỰC (y), biên pháp chăm sóe khẩn trưởng, 
(mì, chính xác, liên tuc và huy động đến mức tối đa mọi khả 
năng có thê có vê nhân lực, Vật tu (thuốc, Irang thiết bị kĩ thuật) 
nhằm mau chóng phục hôi các chức năng sống dang bị đe doa 
trong quá trình diễn biến của bệnh hoặc trong tai nạn, chấn 
(hương. Ð TC rất tốn kém. Iliện nay trong các bênh viên đều 
có khoa hay phòng {Y ƑƑC, tập trung cao độ các phương tiện đả 
chúa cho các bênh nhân nặng qua khỏi đợt nguy kịch, sau đố sẽ 
chuyền về các khoa khác (xt. Hồi sức tổng hưp; Hồi sức) 

ĐIỀU ƯỚC BẮC KINH 1860 (s⁄), điều ước bất bình đẳng 
do Anh, Pháp ki với Trung Quốc sau chiến tranh thuốc phiên 
lần thú hai. Iheo điều ước, Trung Quốc phải: 1) Mỏ cửa khẩu 
Thiên lần. 2) Hồi thưởng § triệu lạng bạc chiên phí cho Anh, 
Pháp. 3) Cắt nhượng tỉ Cửn Long (có thành phố Hồng Kông tức 
Hương Cảng) cho Anh 4) Anh, Pháp được quyền mộ phu để 
khai thác thuộc địa. 5) Trả Lại tài sàn cho các nhà thở Thiên 
Chúa giáo đã bị Trung Quốc tịch thu. Các giáo sĩ được mua đất 
xây cất nhà ð và nhát tô. Với điều ưóc này, Trung Quốc bị mất 
thêm chủ quyền và ngày càng phu thuộc vào chủ nghĩa đế quốc. 

ĐIỀU ƯỚC HOÀNG PHỐ 1844 @#; tên đây dủ Điều ước 
buôn bán ở năm cửa khâu giữa hai nước Trung Quốc và Phán). 
điều ưóc bất bình đẳng giúa Pháp và Irung Quốc kí 20.10.1844 
Lại Iloàng Phổ đướt sức ép của Pháp. Nội dung chủ yếu là Trung 
Quốc buộc phải thưa nhận những quyên lợi ưu tiên của đế quốc 
Pháp về thuế quan va lãnh sự, đặc biết Pháp còn được thêm 
quyền truyền đao Thiên Chúa. tao điều kiên để Pháp ngày càng 
(ấn sâu vào Trung Quốc. 

ĐIỀU ƯỚC LÝ HỒNG CHƯƠNG - FUÔCNIÊ (ngoại 
e!4o), năm 1883, sau khi chiếm kính đô Í luế của Việt Nam, Pháp 
áp đặt cho Việt Nam một điều ưóc không bình đẳng: đòi Việt 
Nam phải thưa nhận quyền bảo hô của Pháp Năm 1884. Phấp 
kí đòi triều đình nhà Thanh (Trung Quốc) từ bỏ quyền tôn chủ 
đối với Việt Nam. Ngày 11 5 1884, tại Thiên Tần (Irung Quốc), 
Lý Hồng Chương thay mặt triều dinh nhà Thanh và Fuôcmtê 
(Fournmier) chỉ huy tàu tuần dương và là đại điền chính phù Pháp 
kí DƯLIIC - I¿về Việt Nam Nội dung Trung Quốc cam kết tôn 
trọng các điều đóc Pháp - Việt, rút quần khỏi Bắc Việt Nam, 
mở cửa biên giói giữa Việt Nam với tỉnh Vân Nam (Tung Quốc); 
Phán cam kết tôn trọng biên gió: Trujg - Việt và không đồi bôi 
thưởng chiến tranh. 


ĐIỀU ƯỚC NAM KINH 1842 (sử), điều ước bất bình đẳng 
đầu tiên cúa lrung Quốc, kí ngày 29.8.1842 với Anh tại Nam 
Kinh sau cuôc chiến tranh thuốc phiên n thứ nhất. Nội dung 
chủ yếu gồm: L) Trung Quốc phải mỏ cửa cho tâu thuyền nước 
ngoài vào buôn bán ở Quảng Châu, Phúc Châu, Hạ Môn, Ninh 
Ba, [hượng Hải. 2) Cắt nhượng ÏÏương Cảng cho Anh, 3) Anh 
được bôi (hưởng 26 triêu đồng. 4) Anh được quyền bàn bạc và 
quyết định về thuế đối với các hàng nhập càng cúa mình. lĐiều 
óc này còn được bô sung bằng 7 văn bản vào năm 1843 (Điều 
khoản thàng thưởng ở năm cảng khẩu và I)tiên khoản về nước 
ưu liên). DƯNK 1842 được coi là bước mô đầu chơ quá trình 
Trung Quốc buộc phải kí hàng loạt eác hiệp vóc bất bình đẳng 
với các nước đế quôc phương Tây. 

ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ (luật, ngoại giao, kinh rể), văn kiên 
pháp lí quốc tế do hai hay nhiều chủ thể của pháp luật quốc tế 
hoà thuân, kí kết nhằm quy định, thay đổi hay chấm dút các 
quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hè quốc tế. 2U@T'1à 
nguồn cơ bản của pháp luât quốc tế. Tên gọn của các thoả thuận 
cụ thể của DƯCT rất khác nhau nhưng có hiếu lực pháp lí quốc 
tế như nhau. DƯOT thường được kí kết dươi hình thức vần bàn, 
rất í( khi thoâ thuận miếng (được gọi là hiệp dịnh quân tú). Căn 
cứ vào số bên tham gia, DƯQT có thể chia thành điều ước hai 
bên va điều ước nhiêu bên, điều óc chung và điều ưóc khu vức. 
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Về tính chất có thể chia thành ĐO T mở (các nước quan lâm 
đều có thể tham gia) hoặc kín (chỉ có sư tham g1a của các bên 
đã soan thảo và kí kết điều ước). DƯQT eòn được chia thanh 
ƯQT hợp pháp và IDUQT không họp pháp (nội dung trái với 
Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bàn của luật 
pháp quốc tế). DƯOT không hợp pháp không có hiệu lực pháp 
lí. Môi DƯỢT' đều có tên gọi, các phần mở đầu, nội dung điều 
khoản cuôi củng và chữ kí của các bên. Một sổ DƯỚT còn có 
phụ lục kèm theo. Những vấn đề pháp lí quốc tế có liên quan 
tới viéc kí kết, phê chuẩn, thực hiến, bãi bỏ DƯỢT được quy 
định chỉ tiết trong Công ưóc Viên năm 19692 về luật DƯOT. 


Ổ Viết Nam. pháp lênh kí kết và thực hiên DƯOT được Hội 
đồng Nhà nước thông qua 17.10.1989 đã quy định "DUƯQT của 
C lông hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm hiếp ước, công 
óc, định ưóc, hiệp định, nghị định thư, thoả thuận, công hàm 
(rao đổi và các ván kiên pháp lí quốc tế khác kí kết giữa Cộng 
hoà xã hột chủ nghĩa Việt Nam với môt hay nhiều quốc gia, tÖ 
chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế”. Hiến 
pháp năm 1992 quy định Quốc hội có quyền phê chuẩn hoặc bãi 
bỏ các DƯQT' đã kí kết hoặc tham g4, theo đề nẹhi của chủ 
(ích nước. Chì tịch nước có quyền quyết định phê chuẩn hoặc 
tham gia DƯỢT trừ trường hợp cần trình Quốe hội quyết đình. 

ĐIỀU ƯỚC TÂN SỬU 7.9.1901 (zuán sư), kí giữa triều 
Thanh với I1 nưác (Anh, Mĩ, Đức, Nga, Pháp. Nhật, Italia, Áo, 
Bí, Hà Lan, lây Ban Nhà) sau cuôc xâm lược của 8 nước vào 
Hắc Kinh (1900). Gồm 12 khoản, 9 phu luc. Các điều khoàn 
chính: cấm Trung Quốc lập các tô chức chống nước ngoài; bồi 
thưởng 980 triệu Lạng bác trong 33 năm; các nước đỏ có quyền 
lập sứ quán, có quân ngoạt quốc canh gác; Trung Quốc phải huỷ 
bỏ các pháo đài tứ cửa biến Thiên Tần đến Bắc Kinh; để các 
nước đong quân ở 12 nởi đọc đường sắt Rấc Kinh - Sơn Hải 
Quan. Về thực chất. DỰTS 7.9.1901 đã xác lập tình trạng nửa 
thuộc địa của Trung Quốc. 

ĐIỀU ƯỚC THIÊN TÂN 1858 (Sử), các văn kiện kí ngày 
26 và 27.6.1858 giữa Trung Quốc - Anh và Pháp trong thơi kì 
chiến tranh thuốc phrên lần thứ hai. Nội dung chủ yến: 1) Trung 
Quốc mở cửa Ngưu Trang (1)oanh Khẩu), Dăng Châu (Yên 
Châu), Đài Nam, Dạm Thuỷ, Iián Khẩu, Nam Kinh, Trấn Giang, 
Chu Giang, Triều Châu (Sán 1Jầu), Quỳnh Châu và các vấn dề 
về thuế hải quan nước ngoài. 2) Thuyền buôn của Anh, Pháp 
được 1ư do đi lại các bết càng trên sông Trương Chang. 3) Người 
Anh và Pháp được tự do đi tại trên đất Irung Quốc đẻ du tịch 
và buôn bán 4) Trung Quốc phải bôi thường chiến phí và thiệt 
hại buôn bán cho Anh và Pháp, mỗi nước 200 triệu Lạng bạc. 
Đồng thởi còn buộc 1Yung Quốc phải kí DĐcều ưóc Thiền Tần với 
Mĩ và Nga với nội dung tưởng tự, trừ khoản Bồi thường, DƯ TT 
1858 đã tạo thêm điều kiện cho các nước phương lầy mổ rông 
hoat đông xâm lược đôi với Irung Quốc. 

ĐIỀU ƯỚC VỌNG HẠ 1844 (s⁄, tên đầy đủ: Diều khoản 
thône thương giữa Anh Mĩ trong năm cửa khẩu ð Trung Quốc), 
do Mĩ và Trung Quốc kí 3.7.1844 tại Vọng liạ (Áo Môn). là 
điều ưóc bất bình đẳng đầu tiền của Mĩ đôi với Trung Quốc. 
Thưc chât là sự thoả thuận giữa Anh và Mĩ (Mi đã piúp Anh 
trong cuôc chiến tranh thuôc phiện lần thứ nhất) trong việc cunp 
chia đặc quyền ó Trung Quốc. 

ĐIỀU VÉ ẢNH (đi ÍÍ; cg suy giải ảnh, giải đoán ảnh), phát 
hiền. nhân dang và xác dmh các đặc trưng và mối quan hê tưởng 
hỗ của các đối tưởng theo hình ảnh cúa chúng. ĐVA dưa trên 
quy tuật tái hiện trên ảnh nhưng đấc (rưng quang hợc và hình 
học của đôi tương. cũng như quy tuât( phân bế trong không gian 
và mối quan hể qua lai của chúng. Theo nồi dụng (dối Lưống) 
diều vẽ, VA phân thành điều về tổng họp (cành quan, địa hình 
học) và điều vẽ chuVên đề hoăc chuyên ngành (địa mạo, thực 


vật, sử đụng đất, w.). Có hai phương pháp ĐVA chính: phưởng 
pháp tương tư và phương pháp số. Phưởng pháp tưởng tự dựa 
vao điều vẽ bằng mát và có hoäc không sử dung các dụng cụ. 
thiết bị quang - cđ, quang - đ;iên tử, Phương pháp số dựa vào hê 
đôi thoại người - máy với các thiết bị quang - điên tử và máy tính 
tự động xử lí nhiều khâu trong quá trình điều về 

uy thuôc vào cách thức tiến hành, phương pháp điêu vẽ bằng 
mắt có thê là: điều về nội nphiêp, diều vẽ ngoại nghiệp, hoặc thị 
sát hàng không. Irong thưc tiễn, DVA (hưởng sư dụng kết họp 
vac phương pháp điêu vẽ 

ĐIỀU XUNG (điện n¿) x. Điều biến dao động. 


ĐIỂU XUNG MÃ (điện ¿ử; A. Pulse Cođe Modulation; viết 
tắt PCM). một dạng điều chế (điều biến) trong đó tín hiệu được 
lấy mâu, biên độ môi mẫu được lượng tử hoá rôi được mã hoá 
thành (ín hiệu sô, điều chế đao dộng cao tân rôi truyền đi. Là 
phương thức điều chế (điều biến) tn hiệu đùng trong kí thuật 
phép kênh theo thi gian. Ỏ đây, tìn hiệu không được truyền di 
trức tiếp. ma các piá trị biên độ tức thỏi của nó ở những thơi 
điểm nhất dịnh được biến đôi thành những tứ mã nhị phân 0 và 
1 đề truyền. 


ĐIỂU CA (ăn; cơ. ái tự), hình thức sơ thuỷ của điểu văn, nói 
nôm na là bài hát tiễn đưa người chết trong 1ang lễ ở Viêt Nam, 
viết bằng thể câu 4 hoặc Š chỉ... thuật lại nguồn gốc giá đình, sự 
nghiệp của người chết, tời \ế b¡ ai, thống thiết. Thể này về sau 
phát triển thành văn tế (xt. Văn 1). 

ĐIỂỆU (uh¿c) 1. Gọi tất của điệu chức; vd. 1) trưởng, 2. Loại 
Lừ chỉ một giong, môt hơi, một bài; vd. I) nam, Ð giã ban, Ð kim 
tiền, VV. 

ĐIỀU BỘ (giáo đục), động tác biêu cầm của con ngưới bằng 
về mặt, cử động tay, thân và đầu, nhằm biều đạt trạng (hái tâm 
lí. trải nghiêm, thái đô đổi với một sự Vật, hay một hiện (tướng 
nào đó. là phương tiên g1ao tiếp phi ngôn ngữ cơ động của con 
người. DB có khí này sinh môi cách không chủ đáng, được thể 
hiên như trạng thái xúc cảm chung của con ngươi, thành phần 
quan trọng nhất của DR là củ chỉ. Trong thực tiến xã hội - lịch 
sử, môt số [ĐH trở nên có ÿ nghĩa tưởng trưng khái quát xác dinh. 

ĐIẾU CHỦ (nhac), thuật ngữ Am nhạc dân gian chỉ: 1) bài 
nhạc hay bộ phận chính trong bài nhac so với bài khác hay bộ 
phân khác, nơi có chuyên hề (métabol) hay chuyên điệu 
(modulation); 2) điện thức chính trong môi bài có chuyền hê hay 
chuyển điều. 

ĐIỆU HÌNH (z7 thuật; Phú arabesque), tuyến vân đông của 
khối hình hay đường nét của môt số bố cục trong các tác phẩm 
hội hoa điệu khắc và kiến trúc. 

ĐIÊU KHÁCH (nhạc) thuật ngữ Äm nhạc dân gian: 1) Bài 
nhac hay bạ phận trong bài nhạc có chứa đựng giai điểu mang 
tính chất chuyên hé (métaboï) hay chuyên điêu (modulation). 2) 
Liệu thức chuvển hệ hay chuyển điêu. 

ĐIỀU THỨC (5ac), quy luật tổ chức tuyến độ cao của giải 
điệu thể hiến qua mối liên hệ giữa tính ôn định và không ôn định 
của các nhạc thanh trong tác phầm. Có rất nhiều [YI, nhưng 
trong đó có hai loại khá phỏ biển và nhờ tính dung đị nên hay 
được dùng để lí giải về ĐT. đó là dạng của ĐT trưởng và dạng 
của ĐT thứ; 

Các LYT này gồm 7 bậc (ghi số La Mã từ thắp đến cao); pÌửa 
chúng có 7 khoảng cách không bằng nhau: phần lồn trong đó 
bằng ] cung (dấu ~ ), số còn là - 1⁄2 cung (đấu V). Tổng sô 
cung của 7 khoảng cách này là ó cung. Các bâc có sự khác nhau 
về tính ổn định (đấu trắng) và không ồn định (dấu đen). Tác 
phâm Am nhạc thường đút đoạn và kết thúc ở các bäc ôn định, 
mà trong đó bậc ï là ồn đỉnh hơn cả 
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ĐIỆU THỨC NHÀ THỜ (nhac) x. Điệu thức trung cố. 

ĐIỆU THỨC TRƯNG CỔ (nhạc; cg. điêu thức nhà thờ), loại 
điệu thức có 7 bậc trong pham vị quãng tám. Giữa các bậc có 
7 khoảng cách không bằng nhau Š trong đó bằng một cung 
(đấu ©), số còn lai - 1⁄2 cung (dấu V) và tông số cung của cả 
7 khoảng cách này là 6 cung. Các bậc có tính ôn định gần như 
nhau. ít co xu hướng hút lẫn nhau; tuy nhiên. bậc Ï và V có tính 
ồn định hơn cả, được dùng làm bác tưa (tưởng dưỡng bậc chủ), 
Có 6 dang ĐTTC đễ dàng chuyền đổi cho nhau trong củng một 
lác phâm. 

ĐIỆU THỨC TỰ NHIÊN (0thøc), loại điện thức có thang am 
và tên gọi giống như điêu thức trung cổ, rrhưng khác về bàn chất, 
Các DTTN không để dàng chuyển đổi cho nhau trong cùng rnôt 
tác phẩm bạc I - bẠc ôn định nhất, bậc V và đặc biết là bậc VI]. 
bị hút dẫn manh về bậc I. So vái điệu thức trung cổ, DTTN là 
một trong những eở sở của âm nhạc đân gian và chuyên nghiệp. 


ĐÍFÂU Ð. (văn; A. Daniel D)efoe; 1660 - 1731), nhà văn, nhà 
thỏ và nhà bảo Anh. Xuất thần trong một gia đình theo Thanh 
giáo, cha là môt người kinh doanh nhỏ, muốn con trai học đề 
trỏ thành mục sư, nhưng Í) chọn con đường kinh doanh. Trải 
qua nhiều nghề, về sau tích c€ tham gía các hoạt động chính trị 
và dùng ngòi bút làm vũ khí. Viết hàng Irăm tác phầm trào phúng, 
có những tác phâm nôi tiếng, như "Người Anh đúng nồi" (1701), 
"Cách tiêu diệt bọn l khai nhanh gon nhất" (1702). Tài năng văn 
học của Ð thực sự phát triển vào khoảng đồ tuôi 60, với nhiều 
tiểu thuyết: ”Thủ lĩnh Xingontdn" (1720), Môn Flandde" (1722), 
"Đạt tá JAe" (1222). vw. "Rôbinxon Cruxó” (1719 - 20) là tiểu 
thuyết nôi tiếng nhất, khiến tên tuổi của 1 trỏ nên quen thuộc 
vái bạn đọc khắp năm châu; đó là cuốn tiểu thuyết có tính hiện 
(hực đầu tiên ở Anh, Nhiều ý kiến cho rằng Ð là một trong những 
nhà văn đi đầu trong thể loại tư sư hiên đai. 


ĐIHIĐRO SUNEUA (hoá; A. hydrogen sutfide), IS. Chất 
khí không màu, mùi trứng thối, tạ¿ = -BŠ,34°C, tạ = 60,355. 
lan trong etanol, nước (0.37% theo khối lượng. à 202C), dung 
địch nước là axit sunfnhidric. Nông độ giới hạn nô trong không 
khí: 4.5 - 45,5. } là chất khử ranh. Có trong khí đông hành 
của mỏ đầu. (rong khí (thiên nhiên và khí núi lửa, trong nước 
mach khoáng, tạo thành khi các chất protein bị phân huy. Trong 
công nghiệp, D là sản phẩm phu của quá trình lầm sạch đầu mỏ, 
khí thiên nhiên và khí cốc Trong phòng thí nghiêm, điều chế I2 
bằng cách cho H;SOx tác dụng với FeS. Được dùng trong sản 
xuất axit sunfuric và lưu huỳnh; đùng đề chế các sunfua, các hợp 
chất của tưu huỳnh; Irong hoá phân tích. Ð được dùng làm thuộc 
thử để kết tuả các sunfuai kim Loại, W. [D kích thích niêm mac và 
có quan hô hấp. Nông đô giới han cho phép: lô mg/m". 

ĐIKTT (đía chấn) x. Sứ. 

ĐỊME (hñ22; A. dưmer), sản phẩm ngưng (ụ của hai phân tủ 
(monome) giống nhau. 

ĐIME HOÁ (24; A. dimenZahon), sự tạo thành hợp chất 
(dime) từ hai monome giống nhau. vd. 
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ĐIMITƠRÔP Gh. (sử; Feoprn J[ZwwTrpob: l882 - 1949), 
nhà hoạt động phong trào cộng sản và công nhân quồe tế, nhà 
hoại động Đảng cộng sàn và Nhà nước Bungari. Năm 1902 gu 
nhâp Đăng công nhân xã hội dân ch Nungart; tu 1919. đàng viên 
Dảng cộng sản HRungari, Từ 1909 uy viên Ủy ban trung Ương 
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Dảng cộng sản Rungan. Uy viên Ban lãnh đạo lên minh cônp 
nhân (1905 - 23); nghị sĩ quốc hội (1913 - 23), kiên quyết phản 
đối việc Rungart tham gia Chiến tranh thế giới ï, Một trong những 
ngưới lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang chống phát xít tháng 
9.1923; bị truy nã, phải lưu vong. Trong thơi gian Ô nước ngoài 
D là uỷ viên Văn phòng hải ngoại của Đăng cộng sản Rungan. 
làm việc Ò Quốc tế công sản và Quốc tế công hội đỏ. 

Năm 1934, bị bất ở Hechn và bị đưa ca xét xử tại (o4 án I epzich. 
Tại phiên toà nay, tử môt người bị vư cáo (đốt cháy nhà Quốc 
hôi Đúc), Ð đã th bào chưa trắng án và vạch trần tồi ác của nền 
chuyên chế phát xít. Từ 1934 - 45, sống ở Liên Xô. Tổng bỉ thư 
Han chấp hành Quốc tế công sản (1935 - 43); (ham gia tô chúc 
Đại hội VII Quốc (tế cộng sản để xây dựng phong trào dân chủ 
chồng phát xịt. Năm 1942 sáng lập và tĩnh đạo Mãi trận tổ quốc 
Rungari tiến hành cuộc đầu tranh chống bọn phát xít chiếm đóng. 
[À ngướt lãnh đạo cuốc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 
9.1944 ở Jungari. Năm 1945 trỏ về nước, Chủ lịch Hội đâng bộ 
trưởng (1946). Tổng bí thư Đảng cộng sản Hungari (1949), 

ĐỊN (/), đón vị lực trong hếê đơn vị CGS, kí hiểu địn, 

1 đin = Iecm/s” = 10ỀN = 1,02.10 kgL 

ĐINAMITT (hoá công nghiệp), thuốc nổ nhiều nitroglxerin 
(50 - 60% trỏ tên). Để giảm nguy hiểm, niroguxern (rất nhạV 
nỗ) được hấp 1hu bằng chất vô cø. thường là kizengua hay điatomt 
(Ð bôt), hay được hôn hợp hoá dẻo với niroxenliloZø (Ð dẻo). 
Chịu nước. Nỗ mạnh, phá được đá rất rắn. Nguy hiểm khi sản 
XuẤt, vận tải, bảo quản, sử đụng, nhất la ở xứ àm và nóng (phân 
huỷ. chảy mô hôi). Ö Việt Nam ít dùng. Các xứ lạnh dùng D 
không đông lạnh, thay nitroglixerin bằng mitroglieol. 

ĐINAMON (hoá công nghiệp), thuốc nồ công nghiệp, trên có 
SỞ amoni nitrat trộn vớ: phì gia cháy (mà không nổ) như mạt 
cưa, vỏ cây, than bùn hay khô đầu nghiền mịn. Dễ hút ấm, vón 
cục; khối tưởng riêng nhỏ; cần kịch tỒ bằng lượng thuốc nổ khác; 
nổ không manh, Ö lên Xõ., trong chiến (ranh, D được dùng 
trong khai thác mỏ do thiếu TNT' nhưng sau này không dùng 
nứa Vì nghiền phụ gia khó, tốn công. Tương đương Hoa Kì có 
nitramon. Có người xếp tất cÄ các thuôc nỗ amoni ni(rat không 
có hợp phân nô (như Igđanit, granulit) vào loạt Ð. 


ĐINH (œ?), vướng triều Việt Nam thế kì 10, do Dình Rộ Lĩnh 
sáng lập. gồm hai đới vua: [Dinh Tiền Hoàng (968 - 979), I2inh 
Toàn (979 - 980). Tần nước là Dại Cồ Việt, kinh đô là Hoa Lư 
(Ninh Binh). Dịnh Tiên Hoàng đã dựa vào địa hình tự nhiên cho 
đắp thành. đào hào, xây dưng cung điên, đặt nghỉ lễ trong triều. 
định phâm hàm cho các quan văn, võ, phâm cấp cho eà tăng nhân 
và đạo sĩ. Chưa ban hành luật pháp, cho đặt vạc đầu tớn öð sân 
triều, nuôi hồ đũ trong cũ, để trùng phạt người phạm tội. Chúa 
nưác tăm 10 đạo, quân đôi thống thuộc vào các đạo, môi đao 10 
quân, mỗi quân 10 lữ, mỗi từ 10 tốt, môi tốt 10 ngũ, mỗi ngũ 10 
người. Tháng 11.979. Dinh Tiên Iloàng và con \ä Dinh Liên bị 
Đố Thích sát hại, Định Toàn lên thay Líc 6 tuôi Chưa đây ] năm, 
có đồ chuyển sana tay nhà Tiền 12. 

ĐINH BẠ (cd, cø. định hộ), văn bản phí tên nhân định (nam 
giới đến tuổi trưởng thành) của làng xã Việt Nam thời phong 
kiến. Triều định căn cứ vào DB đề thu thuế, tuyển lính, bắt phu. 
IJầu thời Lý. lâp số hoảng sách phi tên những nam giới tuôi từ 
J8 trở lên. Nhà Trân tiếp tục như nhà Yý. Thời Lê sở, Lê Thánh 
Thng định quy chế kiểm kê hộ khẩu, 3 năm một lần goi là tiểu 
điền, ó năm một lần gọI là đại điển. chia dân đình làm quân hàng 
và dân hạng ghi vào số ĐB, các triều đai sau theo đó kiêm kẻ 
dân số. Thời Lê 1rịnh, được sao chép thành nhiêu bản Lưu ở các 
cẤp xã. huyện, thủa ti, bộ Hộ, phú Chúa, W. 

Năm 1807, đời Gia }ong, tiến hành kê khai tài các sò JĐB ở 
các trấn thuôc Hắc Thành. CÁc xã đều phải ghi rõ số định khâu 
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từ 18 tuôi đến 59 tuổi, các hạng "ngoại tiêu sai" được miễn trừ 
sưu, tình. 

ĐINH BỘ LĨNH (+; 924 - 979), vua sáng lập triều ‡3:nh ở 
Viết Nam, người thống nhất đất nước sau loan 12 sứ quân, lập 
nước Dại Cà Viết, Quê ở Hoa Lư, châu Đại Haàng (nay thuộc 
huyện loa Iư, tính Ninh Bình), con của Dinh Cóng "Trú, thú sử 
Hoàn Châu thởi Dương Đình Nghệ. Cha mất xóm, sống vái mẹ 
ở Dàm Ga. Lúc nhỏ, thưởng cùng trẻ chăn trâu bày thế trận 
đánh nhau, lẤy bông lau làm cỡ, được suy lôn là chủ tướng Khi 
lồn, làm thủ tính vùng Hoa Ï ư, 


Năm 967, liên kết với sứ quân Trần Lãm ở Bố Hải Khẩu (thuộc 
tỉnh Thái Binh ngày nay). Lử đó, sức càng mạnh, đánh đâu thắng 
đó, được lồn là Van Thắng Vương. Năm 96B, lên ngôi hoàng đế, 
goI là Định Tiên Iioäng, đựng trrều Đình, định đô tại Hoa EM, 
đặt niên hiệu Thái Bình, cho đúc tiền đồng, ban bố hình phạt. 
Năm 970, sai sứ giả thòng hiếu với nhà Tầng. Mỏ cửa biển cho 
thuyền nước ngoài đến buôn bán. Cuối năm 979, DTH và con 
là Đinh Liễn bị viên quan hầu [Đó Thích sát hại. 

ĐINH CHƯỜỚNG DƯƠNG (sứ; 1885 - 1922), nhân sĩ yêu 
nước Việt Nam. Quê làng Y Bích (nay thuộc xã TIài Lộc, huyện 
Hậu Lộc, tính Thanh IIoá). Năm 1905, hưởng Ứng lời kẽu gọi 
cứu nước của Phan Hội Châu, ĐCD bí mât tìm đường sang Trung 
Quốc hoạt đông. Những năm 1919 - 22, tích cực liên tạc vơi các 
tô chức yêu nước và cách mang trong nước, ỏ Lào va Thái Lan. 
Sau tiếng bom Sa Điện của Pham Hông Thái (1924), ĐCD đưa 
một số thanh miên tiến bộ Thanh FÏoá sang Quảng Châu tham 
gia Tầm Tầm Xã, nhiều ngưới được kết nạp vào Viêt Nam thanh 
niên cách mạng đồng chí hôi. Nhiều lân bị tù đày vẫn kiên trung. 
Sau Cách mạng tháng Tấm, lL đại biều Quốc hội khoá I. Năm 
954, về an đướng tại Hà Dông. 


ĐINH CÔNG TRÁNG (sử; 1842 - 87). một trong những thú 
lĩnh của khởi nghĩa Ra Dình (tên cú điểm ở huyện Nga Sơn, tỉnh 
Thanh IToá) Irong phong trào Cần Vương chống Pháp. Quê làng 
Trình Xá, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nội (nay là Thanh Tần, 
Thanh Liêm, Nam Hả) Vốn là chánh tổng, tham gia trận CẦu 
Œiấy 19.5.1883. Là ngươi chỉ huy quân sự chính của căn cú Ba 
Dình, đánh bại 2 đọt tấn công quy mô lớn của Pháp ngày 
(8.12.1886 và ö.1.1887?, chủ đồng phản công phá vòng vây địch 
đêm 20 rạng 21.1.1887, rút về căn cứ dự phòng Mã Cao. Ngày 
2.2.1887, Mã Cao thất thủ, DCT rút về Nghê An. Ngày 7.9.188), 
hi sinh trong chiến đấu tại làng Tang Yên, huyền Đô Tương, tỉnh 
Nghê An. 


ĐINH CỦNG VIÊN (sử, 2 - 1294), văn thần. nhà ngoại giAo 
thởi Trần Cuối 1268, sứ thần Mông Cô sang Đại Việt. vua Trần 
không chịu quy lạy khi nhận chiếu thƯ của Mông Cô, vua Mông 
Cô trách eứ. Vua cử DCV đới sứ dùng 1í lẽ biện thuyết. gin giữ 
được quôc thê. Năm 1282, gi chúc hân lầm phung chỉ; năm 1292 
thăng thái tử thiếu bào, tước quan nội hầu. Sử cũ ghi ĐCV là 
"người hoc rông, văn hay. nhà vua rất kinh trong, không bao gìở 
ĐỌI (hẳng tên", 

ĐINH ĐĂNG ĐỊNH (nhiếp 2n; sình 1920), nghệ sĩ nhiếp 
ảnh: nguyên là tổng thư kí liội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam 
(1965). Quê à Hà Nội. Tham gia liội ái hữu thợ ảnh (1236). 
Trong Kháng chiến chống Pháp làm phóng viên nhiếp ảnh; tư 
1942 đến 1965 công tác tái Văn phòng chủ tích Fiô Chí Minh. 
Tác phẩm tiêu biểu: "Huân tra ven Siển", giải đặc biệt và huy 
chướng vàng tại các triên lãm ảnh quốc tế (1969. 1971), "Sương 
sóm Tràng Kênh”, huy chương bạc Lật cuộc thị Ảnh quôc tế (1971); 
“Công việc hằng ngày", giải nhất Trên lãm ảnh nghê thuật toản 
quốc (1969), giải ba cuộc thí ảnh quốc tế ð Matxcdva (1975). 

ĐỊNH ĐIỀN (3, 2 - 980). cộng sự đắc tực của Dịnh Hộ Lĩnh 
trong quá trình đẹp loạn 12 sự quân Quê ở [loa LW (Ninh Bình), 


DINH LINH Đ 





vốn là bạn thân của I2¡nh Hộ Tĩnh thuờ nhỏ. Cùng Nguyễn Bặc. 
Lưu Cđ phò tá Dinh Bộ lĩnh thống nhất đất nước, lận Vương 
triều Dinh, Dược phong là ngoại giáp Năm 979, nối bính chống 
Lê Iloàn. bị chết tai trân. 


ĐINH ĐUA (nhạc), tên (oai nhac cụ hơi, chỉ lưới pà của người 
Gxé Triêng (Tay Nguyên). tăm bằng quả bầu khô đề rồng, trên 
căm 6 ống tre có bịt lưới gà bẦng đồng mỏng. trên thân ống có 
đuc một lô bấm. Lỗ thôi đặt ở nứm quả bầu, được người thối 
ngàm kin trong miêng. Khi thối, các ngón tay bịt kín các lỗ bấm 
làm cho lưới gà rung lẽn, phát ra âm thanh. 

ĐINH ĐUK (nhac) x. Đính đương. 


ĐINH ĐỨC THIỆN (guôn sự; Phan Dình Dinh; 1913 - 87), 
thứ trưởng Hộ quốc phòng (1982 - R7), thương tướng (1986). Quê 
â xã Nam Vân, huyện Nam Ninh, tính Nam Hà. Iham ø:a cách 
mạng từ 1930; đảng viên Đảng cộng sản Viêt Nam (1939). Sau 
Cách mang tháng Tấm 1945 bí thư tỉnh uỷ kiêm chủ tịch tỉnh 
Rắc Giang, thưởng vụ khu uỷ Khu I. Năm 1950 chuyền vào quân 
đôi, năm 1955 phó chủ nhiệm Tông cục hậu cần. Từ 1957 đến 
1975 giữ các chức vụ thú trưởng Bô công nghiệp nặng (1959), 
chủ nhiêm Tông cuc hậu cần kiếm thứ trưởng Bộ công nghiệp 
nặng (1965); bộ trưởng Bô cơ khí và luyên kim (1969) Tư 1975, 
chủ nhiêm Tổng cục hâu cần kiêm chủ nhiêm Tầng cục kĩ thuật, 
tham gia chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch [lồ Chí Minh. Tư 
1977, bô trưởng phụ trách đầu khi rôi bộ trưởng Rộ giaø thông 
vận tÀ¡ Ly viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt 
Nam khoá ÏV. Dược tặng thưởng các huân chương T1ö Chí Mình, 
Quân công hạng nhất và nhiều huân chướng khác. 


ĐINH ĐƯƠNG (nhạc), nhạc cụ dân tốc Giarai thuộc họ hơi, 
ch lùa, dành cho nữ, Thổi môt mình ban đêm, bên bếp lửa. Gồm 
13 ếng trúc nhỏ, đường kinh I1 - 1,Š em, độ đài khác nhau. Toàn 
bó các ông trúc được bó lại theo hình sửng bò thánh một bố 
tròn, gÕc ống đặt bằng nhau trên mặt phẳng, ngọn ông dặt lần 
liợt theo đô dài, ngắn. Khi chơi. dùng tay trái nAng nhạc cụ lên 
ngang miệng, mặt phẳng các miêng ống cách miệng khoảng 10 
cm. Chúm môi thôi sao cho luồng hơi mạnh tập trung lùa vào 
miẽng ống tạo thành những âm khác nhau, người chơi ĐI dì 
chuyển vị trí luông hơi bằng cách lắc đầu theo hướng cần thiết, 
còn nhạc eụ để cố đính. Tiếng của ĐD rất nhỏ, thoang thoảng 
như tiếng gió bay đến. Người Bana eó nhạc cụ giống hêt gọi là 
đinh đuk. 


ĐINH HƯƠNG (nông y; Fugenia canophylla(a), cây gỗ 
thưởng xanh, họ Sim (A#ywraceae). Cao 12 - 15 m. Hoa mẫu 4. nu 
hoa (đình hưởng) màu nâu thuốc tí, có mùi thơm nông, VỊ nóng, 
Quả mong. Phân bố ở vùng 
nhiêt( đới âm, thấp. ĐH có 
tình đầu dùng làm thuốc 
giảm đau, ha sốt, khử trùng; 
đùng chế vaniun, dầu thóm 
auđanum. Các nước sẵn 
xuất nhiều tinh đầu DĨH: 
Tanzania, Madagaxca, quần 
đảo Xêtebd. Lương tình đầu 
tiêu thị hầng năm khoảng 
250 tấn. DH đã được nhâp 
vào Việt Nam Đông y dùng 
nụ hoa khô, để làm ấm tì vị. 
tăng cường tiêu hoá, giảm 
đau. chữa nẤc, nón; dưới 
dang thuốc sÃe, bột hoàn 
hoặc ngâm rượu để xoa bóp). 





Dinh hướng 
ĐINH KIEN (ú), thủ7 - Cảnh máng hoa; 2 -floa; 3 - Nu; 


lĩnh phong trào chống ách 4 —Wu cắt đạc. 


đô hộ nhà Eưởng. Năm 687, viên quan đô hộ phủ An Nam Lưu 
Diên Hưu bắt nhân dân nộp tô thuế quá nặng. Lý Tự Tiên tập 
hợp lục lượng nảt dậy chống đối. bị giết. DK tiếp tuc lãnh đạo 
nghĩa quân vây thành Tống Binh (Hà Nôi), giết chết Lưu Diên 
Hựu. Về sau, viên bình nhà Dưỡng theo 2 đường thuỷ bô kéo 
sang, ĐK hi giết, 


ĐINH LĂNG (nông, y; Polsciay ffuttcosa), cây bụi nhỏ, họ 
Nhân sâm (4r2lizcea£). Cao 0,8 - 1,5 m. Trồng khắp nơi ở Việt 
Nam. Lá kép ba lần lông chim. Cụm hơa chuỳ gồm nhiều tán. 
Quả đẹt. Cây trông tàm cảnh, cành phân nhiều nhánh. Lá dùng 
ăn gỏi cá (nên có tên cây gỏi cá). RÑễ có vi ngot, chứa saponozHt. 
Dùng rễ, phơi sấy khô chữa có thể suy nhược, tiên hoá kém; làm 
tăng sức dẻo dai của cđ thê, dưới đạng thuốc sắc, bột, hoàn, viên 
nén. Có nơi dùng tá giã đấp chứa mụn nhọt. sửng vu; dùng thân, 
cảnh 40 ~ 50 g/ngày sắc uống chưa tê thân. đau lưng. 





Dình lăng 


ĐINH LẺ (sử; ? - 1427), danh tướng trong cuộc khởi nghĩa 
lam Son. Người sách (đơn vì hành chính ö miền núi) Thuỷ Luân, 
Lam Sơn, nay thuộc tỉnh Thanh Hoá. Anh ruột Định Liệt, châu 
gọi Lê lợi bằng cậu. Tham gia khởi nghĩa chống Minh ngay tì 
buồi đầu. Cuối 424, cùng Tê Sát tham đự trân Khả Lưu (huyễn 
Anh Sơn, tính Nghề An), bắt tướng giặc Chu Kiệt, giết oàng 
Thành 1425, rồi đem phuc bình phá tan đoàn thuyền lưỡng của 
Trưởng Hùng, giải phóng Diễn Châu (Nghê An), thừa thắng kéo 
quân ra Thanh Hoá. Năm 1426, cùng Nguyễn Xí chỉ hưy một 
cánh quân tiến thẳng ra vây hãm Đông Quan. Cuối năm đó, tham 
dự chỉ huy trận thắng Tết Động - Chúc Động, Đầu 1427, bị quân 
Minh phục kích bắt được ở Mai Động (huyện Thanh Trì, Hà 
Nôi) và bị giết hại. 

ĐINH LIÊN (sử; 2 - 929), con trai đầu của Dinh Bộ Lĩnh, 
theo cha đẹp loạn 12 sử quân. lập nhiều công lóa. Năm 968, Định 
Bô Lĩnh Lên ngôi hoàng đế, {3I_ đước phong là Nam Việt Vương. 
Năm 972 và sau đó, nhiều lần cầm đầu phái bệ đi sứ sang Tống. 
Cùng với cha. bị nội thần Dã Thích sát hai trong tiếc rượu. 

ĐỊNH LIỆT (sử; ? - 1471), danh tướng đời Yiậu Lê. Người 
sách Thuý Luän, lam Sơn, Thanh lioá. Em Đính Tế, cháu eoI 
[.& I 4i bằng cậu. Tham gia khỏi nghĩa chống Minh tử những ngày 
đầu. Năm 1424, khi Lê Lới tiển binh vào Nghê Án, IDDL. được cử 
dẪn quân đi tất vào trước, đánh vùng Đỗ Gia và thành Lục Niên. 
Năm 1427, cùng Iê Sát phuc bình Ÿ Chỉ J Lăng đánh tan đạo viên 
binh Liễu Thăng. Sau thắng Lới, DL tham dư triều chính, lầm tới 
chức nhập nội tư má. Năm 1460, cùng Nguyễn Xi mưu tính phế 
truất Nghỉ Dân. đưa I.¿ Tư Thành lên ngôi (Lê Thánh Tồng). 
Năm 1470, hộ giá Lê Thánh Tồng đánh đẹp quần Chămpa, phá 
được thành * hàn. 

Đ[INIL LINH (văn, H. Dingling,; tên thật. Tưởng VỊ, Tự Răng 
Chị. 1904 - 8ó), nhà văn nữ Trung Quốc. Tắc phâm quan trọng 
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1) DINH NĂM 





“Nước” (1931) viết về cuôc nồi loan của nông dân đo đề vớ. Thời 
Diên An. nôi tiếng với bộ liêu thuyết "Mặt trời chiếu sáng trên 
sông Tang Căn" (1948) viết về cải cách ruông đãi ở lông Hắc. 
DL hị buộc tội "phái hữu”, phải di lao đồng cải tạo từ 1958, năm 
1978 được phục hồi. 

ĐINH NĂM (nhac). tên gọi nhạc cụ hơi, chí Tưới gà, rung tự 
do, dạng khèn, của dân tộc Êđê vùng Tây Nguyên Việt Nam. DN 
gồm 6 ống nứa \ð ô có gắn lưới gà bằng đồng. cấm vào vỏ quả 
bầu khô, miết sáp ong cho kín khe hở. EĐN chỉ dùng Làm bè đệm 
cho nam nự hát đối đáp với nhau trong nghi thức tana tế. Ngày 
thưởng DN chỉ được dùng trên rây hoặc trên đường đi đến buôn 
tang khác. DDN là nhạc cụ dành cho con trái, đôi khí con gái cũng 
dùng. 

ĐINH NHỌỢT @y), viêm nàng lông do tụ cầu khuẩn gây hoại 
tử nang lông. lan rộng đến các mô xung quanh. Khôi đầu là nốt 
tấy đỏ, to đần, ở giữa cá mụn mù bao quanh chãn lông; sau hoá 
mủ toàn bö, vớ. chẩy ñnì màu vàng hơi xanh; các mô hoại tứ 
trong nhọt liên kết và tạo thành ngời của nhọt, Trong trưởng hợp 
chỉ khu trú một vài chục nhọt, bệnh tiến triên khoảng một tuần, 
sau đó hết viêm. hết dau nhức, hết mủ và khỏi bênh. Cũng có 
trường hóp bệnh đai đẳng, tái phát nhiều đót, tiến triển hàng 
tháng, hàng năm (được gọi là bệnh nhọt) và thường gặp ð ngưới 
suy nhược hoặc có bệnh đái tháo đường. DN có thể gây biến 
chứng nặng: nhiễm tụ cầu áe tính ở mặt (nhot đính râu) với nhọt 
khu trú ở cánh mỗi. môi trên. gây viêm tính mạch vùng xoang, 
mặt xng (ö, sỐt cao; nhiễm khuẩn máu, hậu bôi (cum nhot khu 
trú ở gáy), viêm thân, viêm xưởng, w. [Dự phòng: giư vệ sinh đa, 
tuyêt đôi không nặn nhọt, nhất là nhọt ở mặt đề tránh biến chúng 
nặng. Điều trị: dùng thuốc bôi (côn tot 2 -324, ichtyol nguyên 
chất), cao tiêu viêm (cao dán tiêu nhọt); trong (trưởng hợp có 
biến chứng, phải điều trị kip thài bằng kháng sinh theo chỉ dẫn 
của thầy thuôc. 

ĐINH NỨP (quân sự; s:nh 1919), Anh hùng tực lượng vũ trang 
nhân dân (1955), dân tộc Äana3, quê xã Nam, huyện KBang, tỉnh 
Œia Tat Đẳng viên Dàng công sản Viết Nam Có thành tích xuất 
sắc vận đông nhân dân xây dựng cơ sở cách mạng, phát triển sản 
xuất lương thịc và vũ khí để phục vụ Kháng chiến chống Pháp 
và tiến hanh chiến tranh du kịch. Năm lần vận động nhân dần 
thay đôi chỗ ở: chỉ huy đội du kích 7 ngày đêm băm đánh cuộc 
hành quân càn quét của một trung đoàn dịch (tháng 10.1952); 
xây dựng làng chiến đấu và tự sần xuất vũ khí thô sở (chóng. min. 
cạm bây. w.). Tư 1947 - 49 đã diệt được 80 bính sĩ địch. bảo vệ 
buôn làng. Dại biểu Quốc hội, uy viên Hội đồng Nhà nước khoá 
ïV. Huân chướng Quân công hang ba và nhiều huân chương khác. 


ĐINH PÀ (ác), tên gọi nhạc cụ hơi. chí vỗ của dân tộc Êđê 
trong âm nhac dân gian vùng Tầy Nguyền Việt Nam. EDƑP gồm § 
ống nứa lồ ð đài ngấn khác nhau, cho 5 âm, Mỗi ống đo một cô 
gái tấu. Khác với kloong put (x. Kong púf), để tạo ra âm, người 
chơi DP dùng toàn bộ lòng bàn tay vố thẳng vào và bị( kín miệng 
ông trong một khoảnh khắc rồi bỏ nhanh tay ra. Ấm sắc ĐP dục, 
Vang mở, 

ĐINH TÁN (x4y đựng), liên kết dùng trong kết cấu kim loại, 
thường là một đoạn kim Loại tròn, một đầu đước tao mú sẵn, 
đầu kía được tán thanh mũ khi đã lấp dinh vào bên kết. Cũng 
có IT' không mú. khi lắp vào liên kết mót tán mũ cả hai đầu, 
Trong kết cấu thép, 1YT' được chế tao tử các loại thép dẻo vã khi 
lán được nung nóng từ 700°C đến 800°C Trước đây, DT` được 
dùng phô biến cho các kết cấu chịu tải trọng rung dộng. Ngày 
nay, ít đùng 1T và thay DT bằng bu lõng cưỡng độ cao. 

ĐINH THÔN (kháo cố). di tích trung kì thối đạt đá cũ Ở 
huyền Tương Phần, tĩnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cuộc điều tra 
và khai quật năm 1954 phát hiến được 11 đĩa điểm, thu lướm 
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nhiều hoá thạch động vật, hoá thach người và công cụ đá. Ö đây 
đã phát hiện hoá thach của tê giác, tê giác lông rậm, hươu đỏ, 
hươu ]rung Quôc, tràu, các loạt voi, các loại cá... Cha đến nay, 
ð vùng ĐT, đã phái hiện hơn 20 địa điểm thời đai đá cũ. Thu 
được trên 2000 hiên vật gồm công cụ đá và mảnh tước. Phần 
lớn lä công cụ chặt, công cụ hình rìu, công cụ nạo, công cụ mũi 
nhọn nhỏ, công eý mũi nhọn hình tam giác. Căn cứ vào hình 
đáng, kích thước răng hoá thạch thì ngưới 131' ð vào khoảng giũa 
người vượn Bắc Kinh và người hiên đai, có nhiều nét gần vỏi 
chủng Môngòlôit. 

ĐỊNII TÍCH NHƯỠNG (sở; 2 - ?), võ tướng thời Lê - Trịnh, 
mỏi thuỷ chiến. Dòng dõi Định Văn TẦ. ngươi [làm Giang, huyện 
Cảm Giàng (nay là huyện Câm Bình, tỉnh Hi [lưng). Tháng 
ú.1786, giao chiến với quân Tây Sơn ở cửa sông Luôc (Thái Binh), 
bị thua chạy về Hải Dương. Khi Tầy Sơn rút vào Nam, [TN tới 
Thăng Long lập 1rịnh Bồng làm chúa và giữ chức đông quân đô 
đốc. Năm 1787, bị Nguyễn Iiũu Chỉnh tiến đánh, thua chạy về 
Hải Dưỡng (nay thuộc Hải Fhíng). San hàng Tây Sơn. đưa quần 
Tây Sơn bao vây Lê Chiêu Thống. 

ĐINH TIÊN HOÀNG (s) x. Đính Bộ Lĩnh. 

ĐINH VĂN ĐIỂN (ø; ? - ?), nhân sĩ công giáo đời Tụ Dúc. 
Quê huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Cuố: 1868, DVD dâng sở 
mât gửi vua Pự Đức, đề nghỉ một số việc làm ích quốc lại dân: 
đặt Nha doanh điền, tô chức khai hoang; lâp Tỳ bình chuẩn lưu 
thông hàng hoá. kha: mỏ vàng, đóng tàu thuỷ; nhở ngươi phương 
1ãy và người Anh giúp đó chống Pháp, cho t/ đo dạy và học 
binh thư, bính pháp, tăng lướng và hậu đãi quân lính; giàm sưu 
thuế cho dân; thí hành cứu tế xã hội. Triều đình đã vin có ì)VÐ 
\à giáo dần để bác bỏ những đề nghị đó. 

ĐINH VĂN TẢ (s¿; 1601 - 80), đanh tướng thời Lê - Trinh. 
Quê xã Hàm Thương, Cẩm Giảng (nay là Cảm Bình, ITải Ilưng). 
Thuỏ nhỏ, tính tình phóng khoáng, có lần bị giam ở Thăng [ ong. 
[2o tài băn giỏi, được chuá Trính tha tội, cho nhập ngũ. Làm 
quan tới chức íâ đô đốc. tước quận công. Tham gia cuôc chiến 
tranh Trịnh - Nguyễn, lầp nhiều chiến công. Năm 16277, ch: huy 
đạo quân Trịnh đánh tan quân Mác ở Cac Bằng. Tìing giữ các 
chức trấn thủ Nghé An, Hài Dương. 

ĐÌNH (báo tàng kiến 4£). công trình công công của làng Viết 
Nam xưa, dùng lầm nơi thỏ thành hoàng và nói họp việc làng, 
Có tài tiệu cho rằng Ð ra đời ở Rắc Hộ vào đời nhà Trần, lúc 
đầu đùng làm chô nghỉ ngơi của nhà vua khi đi thị sát dân tình, 
vê sau mới dùng làm nơi thở thành hoàng. D thường chìa hai 
phần cách biết: E) trong và ID ngoài. D trong còn gọi là hậu cung 
hay nội điện, dùng làm nơi thỏ thành hoàng, 2 ngoài (còn gọi 
là nhà tiên tế hay nhà đai bái), chia làm 3 phần: chính giứa là 
trung Ð (dùng làm nơi cúng tế), hai bên là tà gian và hữu gian. 
Bổ cục kiến trúc thưởng là chứ nhất (-), chữ nhị (=). chữ tam 
(=), chữ môn ( F*Ì ), quy mö và mức độ trang trí kiến trúc tuỳ 
theo khả năng của từng Làng. Khi có Việc làng, những người có 
ngôi thứ cao trong làng ngôi ở trung ]D. còn nhưng người ngồi 
thú thấp và dân làng ngồi ở tầ gian và hữu gian. Từ D trang đến 
ï) ngoài có sàn làm bằng gô, trừ nơi tiền tế, nơ: cử hành cúng tế 
(hì không làm sản. Ngoàt nhà đai bái là sân D. Hai bên sân Ð 
la tà mạc và hữu mac, [)ùng làm n0 sửa soàn Vễ vật để cung hoặc 
làm chỗ ngôi khì làng mỏ hội. Ngoài cùng có cửa tam quan. 

1) là biểu tượng Về mọi mắt của đời sống văn hoá làng xÃ thỏi 
xưa. D còn lã môt công trình kiến trúc cỗ mang đâm tính dân 
tộc, vd. D Dinh Bằng, Ð Chu Ouyển, 1) Thy Dăng, Ð Tloành 
Sơn, w. 

ĐÌNH BẢN (242 chí), ngừng xuất bản vì lí do đặc biêt hoặc 
vì Ví pham luật xuất bản (điêu 40, Luât xuất bản ngày 19.7.1993), 
Có 13B tam thời và [DR vĩnh viễn 
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ĐÌNH CHÀNG (kháo cổ), di chỉ khảo cổ học thuộc thối đại 
kim khí ở xã Dục Tú, huyện Dông Anh, Hà Nội. Tai đây, các 
nhà khảo cổ học đã tìm thấy ba tầng văn hoá. Tầng dưới cùng 
thuộc văn hoá Đồng Dậu (x. Văn hoá Đồng Đậu), tầng giữa thuộc 
văn hoá Gò Mun (x. Văn hoá Gò Mun), tầng trên thuộc văn hoá 
Đông Sơn |x. Đảng Sơn (Văn hoá)], Di tích văn hoá Đông Son 
ở đây gồm nơi cư trú và mộ táng. Có chỗ mộ Đông Sơn chôn 
sâu xuống tầng văn hoá Gò Mun. DC quan trọng ở chỗ có nhiều 
tầng văn hoá chồng lên nhau, nó cùng với một số địa điểm nhiều 
tầng khác giúp các nhà khảo cổ học xác định một cách chắc 
chắn phô hệ các giai đoạn văn hoá kim khí trong Lưu vực sông 
Hồng. 

ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA (/¿r), hình thức kết thúc vụ án hình 
sự ở giai đoạn điều tra. Theo điều 139 Bộ luật tố tụng hình sự, 
cơ quan điều tra ra quyết định DCDT trong những trưởng hợp: 
không có sự việc phạm tội; hành vi không cấu thành tội phạm; 
người thực hiện hành vi nguy hiểm đối vỏi xã hội chưa đến tuổi 
chịu trách nhiệm hình sự; người mà hành vị phạm tội của họ đã 
có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật; 
đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; tội phạm đã được 
đại xá; người thực hiện hành ví nguy hiểm đối vói xã hội đã chết 
(trử trưởng hợp cần tái thầm đối với người khác); đã hết thời 
hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội 
phạm. Nếu trong một vụ án có nhiều bị can mà căn cứ để DCDT 
không liên quan đến tất cả các bị can thì có thể DCDT đổi với 
từng bị can. Trong trưởng hợp do sự chuyển biến của tỉnh hình 
mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm 
đối với xã hội nữa thì cơ quan điều tra ra quyết định DCDT vụ 
án và có thể chuyển giao hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẳm 
quyền hoặc tô chức xã hội xử lí. Trong một số trường hợp đã 
DCD TT: nhưng bị can không đông ý và yêu cầu điều tra lại thì cơ 
quan điều tra hoặc viên kiểm sát ra quyết định phục hồi điều 
tra. Cơ quan điều tra còn có thể phục hồi điều tra trong những 
trưởng hợp khác. Ngoài cơ quan điều tra, viên kiểm sát cũng có 
quyền DCĐT và phục hồi điều tra trong những trưởng hợp luât 
định. 

ĐÌNH CHỈ THỊ HÀNH ÁN (0uệr), việc toà án căn cứ vào 
những điều kiện luật định, ra quyết định chấm đứt việc thi hành 
bản ấn hình sự hoặc dân sự. Trong tỐ tụng hình sự có một số 
trưởng hợp tuy bản án đã có hiệu lực thi hành, song do xuất hiện 
nhưng l do đặc biết nên toả ắn buộc phải ra quyết định DCTHA 
(vd. người bị án chết trước khi thi hành án). DCTHA có thể xảy 
ra khi toà án xét xử giám đốc thẩm hoặc tái thắm quyết định huỷ 
bản án, đồng thởi ra quyết định DCTHA (các điều 255, 286 Bộ 
Luật tổ tụng hình sự). 

ĐÌNH CHỈ TỐ TỤNG (/u‡t), một trong những hình thức kết 
thúc vụ án hình sự hoặc dân sự. Việc DCTT có thể được thực 
hiện ở mọi giai đoạn tố tụng, khi có những căn cứ luật định. 
Trong tố tụng hình sự, các thuật ngữ đình chỉ điều tra, đỉnh chỉ 
vụ án cũng đều có nghĩa là DCTT. Tuỳ theo túng giai đoạn Lố 
tụng và những căn cứ cụ thể phù hợp với điều 89 của Bộ luật tố 
tụng hình sự quy định, cơ quan điều tra, viên kiểm sắt hoặc toả 
án ra quyết định đình chỉ điều tra (hoặc đình chỉ vụ án). Ngoài 
ra, trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, khi đã hết thởi hạn 
điều tra mà không chứng minh được bị can đã thục hiên tội phạm 
thì cơ quan điều tra ra quyết định định chỉ điều tra (điều 138 
Bộ luật tố tụng hình sự). Trong tố tụng dân sự, toà án đình chỉ 
giải quyết vụ án (DCTT) dựa trên những căn cú: đương sự đã 
chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thưa kế; các đương 
sự đã tự hoà giải, người khởi kiên rút đơn khỏi kiên, viên kiểm 
sát rút quyết định khởi tố trong trưởng hợp không có nguyên 
đơn hoặc nguyên đơn không yêu cầu tiếp tục giải quyết vụ án; 
nguyên đơn đã được triêu tập hợp lê đến lần thứ hai mà vẫn vắng 


mặt không có lí do chính đáng; thởi hiệu khởi kiện đã hết; sự 
việc đã được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu 
lực pháp luật của toà án (trử trưởng hợp có quy định khác của 
pháp luật); sư việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của toà 
án. 

Ö giai đoạn điều tra và chuẩn bị xét xủ, thẩm phán được phân 
công thụ l vụ án có quyền ra quyết định đình chỉ việc giải quyết 
vụ án. Nếu vụ án đã đưa ra xét xủ thì hội đồng xét xử ra quyết 
định định chỉ vụ án và phải tống đạt quyết định đó cho các đương 
sự vắng mi. 

ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN (luật), việc các cơ quan tổ tụng quyết định 
kết thúc vụ án khi có những căn cử luật định. Cơ quan điều tra, 
viện kiểm sát, toà án thụ lí vụ án đều có quyền ra quyết định 
DCVA. Ở giai đoạn điều tra, DCVA còn được gọi là đình chỉ 
điều tra vụ án. Ở Việt Nam, DCVA do toà án quyết định (điều 
46 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự và điều 89 Bộ 
Luật tổ tụng hình sự). 

ĐÌNH CHU QUYẾN (khảo cổ, kiến trúc; cợg. đình Chàng), 
đỉnh làng Chu Quyển, nay thuộc xã Chu Minh, huyện Ba Vì, tỉnh 
Hà Tầy, có niên đại nửa cuối thế kỉ 17. Dinh thờ Nhã Lang, con 
trai của Lý Phật Tủ (thế kỉ 6). Dình có mặt bằng hình chữ nhật, 
đài 30 m, 3 gian, 2 chái, bộ khung nhà có 6 hàng cột gỗ lim lớn 
chịu lực, mái nhà thấp, góc- đao cung. Sàn gỗ cao cách mặt đất 
0,8 m, chia làm 3 cấp đề ngồi theo ngôi thứ khi có việc làng trong 
thởi trước. Chạm khắc trang trí có các cảnh độc đáo như chọi 
gà, gảy đàn, hát inúa, phượng mẹ và đàn phượng con. 





Đỉnh Chu Quyến 


ĐÌNH CÔNG (kính tế) x. Bãi công. 

ĐÌNH DIỀM (văn hoá), đình ở làng Diềm, tên chữ là Viêm 
Xá - một lâng cổ thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc. Ngành 
khảo cổ học và dân tộc học cho biết, khoảng hơn 2 nghìn năm 
về trước, đây là nơi định cư của người Việt cổ, hiện còn lưu đấu 
vết trong phong tục, tập quán, nếp sống của dân làng. Một công 
trình văn hoá cổ xưa còn lại là ngôi đình không lớn nhưng có 
nhiều vẻ độc đáo. Ngoài cùng là mội sân gạch rộng, tiếp đó là 
3 khối kiến trúc: đại đình - ống muống - hậu cung. Dại đỉnh có 
7 gian (nay còn 5) dựng trên nền cao có đá xanh. Bốn cột cái 
cao to, chu vi hơn 2 m, đứng làm cột tr chính đỏ bộ khung nâng 
mái, trên hai câu đầu của gian giữa cham rồng mây có ghi mấy 
dòng chữ cho biết 2D lên nóc vào giở lành ngày 25 tháng 6 năm 
Nhâm Thân, niên hiệu Chính Hoà thú 12 đời Lê Hy Tồng (1692). 
Nồi bật nhất trong toà đại đình là tấm cưả võng lớn, thiết kế 
theo kiểu hình lồng vào nhau, thếp vàng rực rö, phủ dày đặc các 
hình trang tri trau chuốt tỉ mỉ, sinh động được khắc nồi như rồng, 
phượng, voi, ngựa, chìm, thú, hoa, lá, mây... đặc biết là nhúng 
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hình thiểu nữ trong những tư 
thế khác nhau, tươi cuöi. 
duyễn dáng, vw. 

ĐÌNH DỤC (#rh), trạng 
thái cơ thể giảm hoạt động 
sống và trao đồi chất đến mức 
thấp nhất. Thưởng gặp ở côn 
trùng và một số sinh vật bậc 
thấp. Trong trạng thái DD, 
sinh vật không ăn uống, các 
hoạt động hầu như ngừng trê, 
hô hấp ỏ mức thấp, không cần 
đến oxi của không khi. Sinh 
vật sống nhỏ vào các nguồn 
thức ăn dự trữ và có thể sống 
trong trạng thái DD Lửừ vài 
tháng đến 4 năm. Trong thơi 
kì DD, sinh vật có khả năng chống chịu cao đối với các tác động 
bất lợi tử môi trưởng ngoài như nhiệt độ thấp hoặc cao, chịu 
ngập nước; chống chịu được đối với một số thuốc hoá học ở liều 
vừa phải. 

ĐÌNH ĐÌNH BẢNG (khảo cổ, kiến trúc), đình làng Bằng ở xã 
Dinh Bảng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc, xây dựng năm 1736. 
Thỏ 3 vị thành hoàng: Cao sơn đại vương (thần núi), Thuỷ bá 
đại vương (thần nước) và Bạch lễ đại vương (thần đất), cùng "Lục 
tổ" (6 vị có công lập làng). Mặt bằng hình chữ "công". Kiến trúc 
quan trọng nhất là toà đại đình dài 20 m, rộng 14 m, có 7 gian, 
2 chái, 4 mái, góc đao cong, vì nhà kiêu chồng rưởng với ó hàng 
gồm 60 cột chịu lực bằng gỗ lim và hệ thống sàn ván gỗ cao hơn 
nền đình 0,70 m. Chạm khắc (rồng, phượng, lân, hoa lá, "bát mã 
quần phi" (8 ngựa cùng phi), vv.) trải kín hầu khắp bộ khung 
nhà. 

ĐÌNH ĐÔNG NGẠC (kiến múc), đình ð làng Dông Ngạc (tên 
nôm: Vẽ), huyện Tủ Liêm, Hà Nội; thở ba vị thần: thần Độc 
Cước (thiên thần), tướng Lê Khôi (nhân thần, là tướng nhà Lê 
có công trong kháng chiến chống quân Minh) và thần làng Vẽ. 
Định có tổng thể kiến trúc hoàn chỉnh với tam quan, sân rộng, 
lát gạch, hai dãy tả vu - hữu vu, toà đại đình 5 gian, 2 chái. Trong 
định có bộ tranh quý vẽ trên gỗ, gồm 48 bức tranh với nhiều đề 
tài phong phú, phản ánh hiên thực đởi sống của xã hội phong 
kiến lúc bấy giỏ. 







¬. 
tE LFNPWET 





Tam quan Đình Đông Ngạc - Hà Nội 


ĐÌNH LẬP (địa lí), huyện miền núi ở phia đông nam tỉnh 
Lạng Sơn. Diện tích 1186,66 km”. Gồm 2 thị trấn (Dinh Lập: 
huyện l, Nông Trương Thái Binh), 10 xã (Cưởng Lợi, Thái Bình, 
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Đỉnh Đỉnh Bảng 


Lãm Ca, Định Lập, Châu Sơn, Bắc Lãng, Bắc Xa, Bính Xá, Kiên 
Mộc, Dồng Thắng). Số dân 32681 (1993), gồm các dân tộc: Tày, 
Nùng, Kinh, Dao. Dịa hinh đồi và núi thấp, bị nhiều sông suối 
chia cắt, nên độ đốc lón. Núi thấp ở phía nam: Sam Chòm (700 
m), Cao Nhồng (672 m). Sông Kỳ Cùng bắt nguồn tử vùng núi 
biên giới phía đông rồi chảy ngược lên tây bắc. Bắt nguồn tử 
vùng núi giữa huyện: sông Lục Ngạn chảy xuống phía nam đồ 
sang sông Lục Nam, sông Ba Chế chảy qua tỉnh Quảng Ninh ra 
biển. Dất lâm nghiệp chiếm 80,6% diện tích. Trồng rừng, khai 
thác gỗ và lâm sản. Trồng lúa, ngô, thuốc lá, lạc, đậu tương, mia. 
Chăn nuôi trâu, bò, dê, ngựa. Đuởng giao thông quốc lộ 4 B, 
Dinh Lập - Bắc Giang chạy qua. Huyện của tỉnh Lạng Sơn tư 
1978. Trước đó thuộc tỉnh Quảng Ninh. 

ĐÌNH TÂY ĐẰNG (khảo cố, kiến trúc), đình làng Tây Dẳng 
ỏ xã Tây Dằng, huyện Ba Vi, tỉnh Hà Tây. Thở thánh Tân Viên. 
Gồm có cổng, tả mạc, hữu mạc và đại đình. Mặt bằng đại đình 
hình chữ nhật, 5 gian, vì nhà kiểu chồng rường, giá chiêng, 4 hàng 
gồm 48 cột chịu lực, mái thấp, góc đao cong. Các đề tài chạm 
khắc phong phú như tiên nữ, voi, hươu, hoa lá; cùng hình người 
đẽo cày, người gánh con, đá cầu, chèo thuyền; phong cách khoẻ, 
thoáng và mang nhiều đặc trưng của nghệ thuật Việt Nam thể 
kỉ ló. 








mủ Như 





Đnh Tây Dằng 
ĐÌNH THỊ (giáo dục) x. Thi đình 
ĐÌNH THỔ HÀ (khảo cố, kiến múc), đình làng Thổ Hà, nay 

thuộc xã Văn Hà, huyện Việt Yên, tính Hà Bắc. Gồm toà tiền 
tế (thỏi Nguyễn), toà đại đỉnh hình chữ “công”, dáng vẻ bề thế 
được xây dựng cuối thế ki 17, dài 27 m, rộng 15,8 m, 7 gian. Bộ 
khung nhà có 48 cột gỗ lim chịu lực, có nhiều hình trang trí chạm 
khắc đẹp, phong phú: tiên nữ, tiên nữ cuối rồng, tiên cưới phượng, 
rồng, nghệ, thú, hoa lá, vwv.. 


DỊNH CANH ĐỊNH CƯ ‡) 








Dinh Thổ Hà 


ĐÌNH UÝ (s#), chức quan coi việc kiểm sát án ngục trong 
vương triều phong kiến Việt Nam. Đời Trần, kiểm pháp quan là 
chức quan coi việc xét xử kiện tụng. Năm 1344, đồi kiểm pháp 
quan làm DU. Thởi Lê, dưới triều Hồng Dức, chức DU thuộc 
Cắm y vệ có nhiệm vụ tra hỏi các án tỉnh nghi tội nặng. Dến Lê 
Hiến TÐng (1498 - 1504), đặt riêng Tỉ đình uý với các chức chỉ 
huy sử, chỉ huy đồng trị, chỉ huy thiêm sự, chọn trong số những 
quan văn có chức vụ cao. Từ thời Lê trung hưng, bãi bỏ chức 
DU, công việc kiểm sát, thanh tra các án ngục thuộc về ngự sủ 
đải. 

ĐỈNH (mỉ thuật), đồ thỏ để đốt trầm hương, phổ biến bằng 
đồng đúc hoặc bằng gốm, Ð gồm các bộ phận: thân (có nắp 
hoặc không nắp), quai, chân, đế. Thân là phần chính, có miệng 
vuông góc, tròn hay gần tròn; thưởng để trơn, đánh bóng hay 
chạm khắc nhẹ (rồng hoá mây, hoa, lá,...). Trên nắp thường gắn 
tượng con vật (nghệ, lân...), trô các khe thủng hình chữ triện 
hay hoa lá để khói toà ra. Hai quai thưởng có hình rồng hoá. 
D hình vuông, chư nhật hoặc tròn; có bốn chân, Ð tròn ba chân. 
Mép dưới có đường lượn trang trí thành bốn chân. D gốm, đá 
đơn giản hơn, thưởng không có đế. Loại Ð đồng đồ sộ để ở 
đền, miếu, cung đinh, chãn cao tăng thêm vẻ uy nghi, quyền lực 
(x. Cửu đỉnh). Ð túc đầu chỉ là những binh gốm có chân để đốt 
trầm hương, hình đáng đơn giản; sau được các nghệ nhân, nghệ 
sĩ chú ý tạo dáng phong phú thêm, rồi được chế tác bằng đồng, 
loại này được dùng phố biến. Ð nhỏ không có nắp và chân thấp 
gọi là lu. 

ĐỈNH ÂM TIẾT (ngôn ngữ) x. Foocmăng. 

ĐỈNH ĐỐI LƯU (Z2 ff), \óp chuyển tiếp giữa tầng đối tưu 
và tầng bình lưu. Về lí thuyết, đỉnh tầng đối lưu được coi như 
một mặt không kiên tục (nghĩa là có sự đột biến về gradien). 
Giỏi hạn cuả lớp này thưởng không rõ ràng nên thưởng gọi DĐDL 
là mặt trên cuả tầng đối lưu, ở độ cao có građien thẳng đúng 
cuả nhiệt độ giảm 0,2°C/100 m hay thấp hơn. Độ cao cuả DDI. 
ỏ các vĩ độ cực tư 8 - 10 km, ở các vĩ độ trung binh từ 10 - 12 
km, ö xích đạo tủ i6 - 18 km. Mùa đông, DDL thấp; mùa hẻ, 
DDL cao. Trong xoáy thuận, DDL. hạ thấp xuống; trong xoáy 
nghịch, DDL. được nâng lên. Nhiệt độ trung bình cuả ĐDL. ở 
cực về mùa đông -65°C, mùa hạ khoảng - 45°C, ở xích đạo quanh 
năm khoảng -70°C và thấp hơn. 

ĐỈNH NHĨ (sử; cø. Quai vạc), đê sông Hồng đắp từ thỏi Trần. 
Năm 1248, triều đình hạ lệnh đắp đê tử đầu nguồn đến bở biển 
để ngăn nước lũ tràn ngập, gọi là đê DN. Chỗ nào phạm vào 
ruộng đất cuả dân được trả tiền đền bù. Dê đắp hai bên bở sông, 
cao 3 thước, rộng 5 trượng. Hằng năm, quan hà đê đốc thúc dân 


đi đấp sửa, không phân biệt sang hẻn, giả trẻ, kể cả học sinh 
Quốc Tủ Giám. Vua Trần Nhân Tông, Trần Minh TÐng cũng có 
lần đi xem đắp đê, hộ đê để động viên dân chúng. 

ĐÍNH HÔN (đâm tộc), một nghỉ thức trong hôn nhân, theo đó 
hai bên nhà trai, nhà gái giao óc với nhau cho con cái cuả minh 
được phép kết hôn. Tuỳ theo từng tộc ngưỏi, lễ DH được tiến 
hành theo những cách thúc khác nhau, Ö người Việt, lễ ĐH 
thưởng gọi là lễ ăn hỏi. Gia đỉnh người con trai mang sinh lễ đến 
nhà gái để giao ưóc việc kết hôn. Trong sính lễ có trầu, cau, chè 
vả một số thứ khác. Sau lễ DH, có thể chuẩn bị cho lễ cưới. Nếu 
vi l do nào đó, nhà gái tử chối việc kết hôn thì phải trả lại đồ 
sinh lễ cho nhà trai. 

ĐÍNH NOÃN (sữuh), vị trí đính vào giá cuả noãn ở thực vật 
hạt kín, thay đổi tuỳ theo có một hay nhiều lá noãn. Trong 
bầu một lá noãn (ở đậu), có kiểu DN dọc theo đường nối ở 
bụng (DN mép). Kiểu ĐN mép cũng có ở bầu nhiều lá noãn 
rời, còn các kiểu DN khác thường có lá noãn hợp. Khi các lá 
noãn hợp lại với nhau để tạo thành bầu mỘột Ö thi noãn có 
thể đính dọc theo hai giá noãn ở mỗi đưởng nỔi và tạo nên 
DN vách (ở cây hoa tim). Nếu noãn được hình thành trên một 
trụ ở giữa thi là DN trung tâm. Một kiểu biến dạng cuả DN 
trung tâm là DN trung tâm rỏi, trong đó, trụ giữa không kéo 
dài tới đỉnh bầu (ở cây anh thảo). Nếu mỗi lá noãn tự đính 
lại trước khi đính với lá noãn khác, tạo nên bầu nhiều ô thì 
kiểu DN mép cuả bầu hợp ở giữa bầu là DN trụ (ở cây hoa 
tuùp). Nếu các vách giữa các lá noãn cuả bầu nhiều ô bị phá 
vỏ thi sẽ tạo nên bầu một ð và DN dù nguyên thể là trụ vẫn 
được gọi là ĐÀN trung tâm. 


ĐÍNH QUANH BẦU (sử), cách sắp xếp các thành phần cuả 
hoa, trong đó bao hoa và bộ nhị dinh quanh bộ nhuy. Đế hoa 
kéo dài ra phẳng hoặc hình đĩa và chứa bộ nhuy lưng chưng, còn 
các phần khác thi bao lấy mép. Hầu trên là dạng đặc biệt cuả 
kiểu hoa DQB, có đế hoa hình chén (vd. hoa tử vi), các thành 
phần khác đính trên bộ nhuy. Ở các hoa DQB thì bầu không 
liền với đế. 

ĐÍNH TRÊN BẦU (sữh), kiểu cấu tạo cuả hoa, có bao hoa 
và bộ nhị đính trên bộ nhuy, để tạo nên kiểu bầu dưới, bầu này 
dinh với đế hoa. Kiều DTB hay gặp ở cây họ Cúc và họ Hoa 
hông. Ngược lại, nếu đế hoa mở rộng để bộ nhị và bao hoa hình 
thành tử đưới bộ nhuy thì sẽ tạo nên kiểu bầu trên goi là định 
đưới bầu. 

ĐỊNH BIỂN (sử), địa danh cổ, tên một châu nay thuộc huyện 
Dịnh Hoá, tỉnh Bắc Thái. Tên châu DB xuất hiện từ 999, khi Lê 
Dại Hành thân chính đi đánh 49 động nhằm quy phục các tộc 
người thiểu số trong đó có châu DH. Thởi Lê, gọi là châu Tuyên 
Hoá, sau đổi làm Dịnh Hoá, thuộc phủ Phú Bình, thừa tuyên 
Thái Nguyên. Thời Minh Mạng, gọi là Châu Định. Theo "Đại 
Việt Sử kí toàn thư", năm 1039 châu DB tâu lên triều đình là 
trong xứ có mỏ bạc. Nguyễn Thiên Túng chủ thích "Dư địa chỉ" 
cuả Nguyễn Trãi, dẫn sách "Bản quốc sản xứ kí", ghi là DB có 
mỏ vàng, chỉ. 

ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ (dân tốc, nông), phương thức cố định 
địa bản sản xuất và cư trủ cuả cứ dân nông nghiệp. Định canh 
làm cho sản xuất ồn định và phát triển, năng suất cây trồng tăng. 
[3¡nh cư tạo điều kiên cho việc tô chức lối sống tiến bộ. Loài 
người tử du canh du cư chuyển sang DCĐDC là một bước phát 
triển lớn. Nhỏ ĐCDC, tài nguyên đất đai được gìn giữ cải tạo; 
đất không bị xỏi mòn, rùng ít bị tàn phá, nguôn nước và môi sinh 
được bảo vệ, đời sống con người được cải thiện. Ö Viêt Nam, 
đã có cuộc vận động DCDC từ nhiều năm nay và đã đạt được 
những kết quả nhất định. 
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†) DỊNH CƯ 





ĐỊNH CƯ (22án tộc) x. Định canh định cư. 


ĐỊNH ĐANH (ngón ngữ; À. nomination) I) Chức năng gọi 
tên hay phương điện goi tên cuá tư, một trong những phương 
tiên ngữ nghĩa quan trọng cuả tU. 2), Việc gọi tên như là một 
quá trỉnh cuà mối quan hệ giữa các yếu tô ngôn ngữ (trước hết 
là tứ và ngữ) với các đôi tượng sự vât mà chúng kí hiệu hoä. 

ĐỊNH DANH (in học), viếc đặt tên cho một đổi tương đề 
phân biết nó với các đối tượng khác. 

ĐỊNH ĐÈ (mến). tiên đề có bản cua mồi lí thuyết khoa học 
được coi là điểm xuất phát cuả chứng minh, còn bản thân DD 
không được chứng minh trong khuôn khổ cuả lí thuyết ấy. Irong 
khoa hoc cô đại, ngươi ta dùng khái niêm tiên đề cho những luận 
đề có quan hệ với mọi đại lượng, còn khái niêm Ì31) được dùng 
cho những luận đề có quan hệ với một đai lượng cuả một ngành 
eụ thể nào đó. Irong 1ôgic học và phưởng pháp luận khoa học 
hiện đại, chúng được sử dụng như những khát niêm đồng nghĩa. 
đồng thời khái niệm })I) ít được dùng hón khái niễm tiên đề. 
Đôi khi người (a cũng phân biệt việc sử dung các thuât ngữ này 
theo cách cuả thời cô đại: tiên đề là nguyên lí lôgic xuất phát, 
DĐ là nguyên lí xuất phát cuả một lí thuyết cụ thể (x. Tiên 42). 

ĐỊNH ĐỀ BECTRĂNG (oán). mênh đề do nhà toán học 
Pháp Bectrăng (Ph. Ioseph Bertrand) phát biểu (không chứng 
minh), bên quan đến một định lí cua ông trong lí thuyết nhóm 
các phép thế. DDB khẳng định rằng với n>3, giữa các số tự 
nhiên n Và 2n - 2 tồn tai môt số nguyên tổ. Người (4 thưởng phát 
biểu DDB dưới dạng yếu hơn: giữa các số n và 2n bao giờ cũng 
tìm được một số nguyên tổ. ĐDB được nhà toán hoc Nga 
Chébưsep (1L. JI. Tle6xnmeb) chứng minh năm 1852. 


ĐỊNH ĐỊA CHỈ (tim hợc), cách định địa chỉ đđn giản nhất la 
dùng một con số biểu thị vị trí bô nhó đê phì hoặc đợc thông tìn. 
Có nhiều biến thể cua cách ĐỌC này, được gọi là DDC gián tiếp. 
Các cách khác như DIDC không tưởng minh, trong đó sử dụng 
một số thanh phi đặc biết; DDC theo nồi dung, trong đó vị trí 
bộ nhớ được thiết lâp từ nội dung thông tin cần phì hoặc dọc lộ 
nhớ I3 C theo nội dung còn được gọi là bộ nhớ kết hợp. 

ĐỊNH ĐOẠT (2#). việc quyết định số phận pháp lí và sô 
phận thuc tế cuả tài sản ĐĐ là một trong ba quyền năng chủ 
yếu (chiếm hữu, sử dụng, I31)) euả chủ sỏ hữu. ĐD tài sản thưởng 
được thưc hiên thông qua các hình thức khắc nhau nhì bán, đôi, 
cho, tặng. Mỗi một hình thức DĐ có những hé quả pháp tí khác 
nhau. Khi DD tài sản cuà mình, chủ sở hữu tham giá vào môi 
quan hệ pháp luật nhất định với người khác như quan hệ hợp 
đông mua bát, đôi chác, tặng, cho, cho thuê, cho mượn, gửi gìu 
tài sàn, w. Ihông qua việc DD mà chủ sở hữu có thê hoặc tam 
thời chuyền dịch quyền chiếm hữu tài sản cho người khác trong 
môt thỏi gian nhất định (gửi giữ tài sản) hoặc lạm thời chuyển 
dịch cả quyền chiếm hưu và quyền sử dựng tài sản cho ngưối 
khác (cho thuê, cho mượn tài sản) hoặc chuyển dịch quyền sở 
hữu tài sản cho người khác và không còn quyền sở hữu đối với 
lài sản đỏ nữa (bán, đồi, cho, tặng). 

ĐỊNH HÌNH Gin), quá trình giết các mô bằng các chất hoá 
học nhưng vẫn giữ được các đặc điểm hình thải cua nó. Phát đầm 
bảo không hỏng mô; các bào quan, các thể xâm nhập thấy rõ hơn 
và làm cứng để khỏi bị co rúm, biến đạng (rong giai đoan rút 
nước, ngâm trong các chất trung gian (vùi mẫu) và cắt lát sau 
này. Các chất 2H thường được dùng trong chuân bị các tiêu bản 
hiển vi, piũ mẫu vật (x. Khử nước; Vùi mẫu). 

ĐỊNH HÌNH ĐỘNG LỰC (giáo 2uc), hệ thống các phản xạ 
có điều kiện, được lặp đi lặp lại theo một trình tự xác định trong 
khoảng thời gian nhất định mà về sau chỉ càn một phần Xạ nao 
đó xảy ra là các phản xa còn lại sẽ tự động diễn ra theo kiêu dây 
chuyền. Là cơ sở sinh lí thần kinh cuã kí xào, thói quen và càm 
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xuc (khi DHIDL được duy trị, ta có càm xúc dương tính; khi 
DĐNĐI. bị phá vớ - cảm xúc Âm tình). là có chế thích ứng với 
môi triưöne cuả có thê ngưõi Và động vật trong điều kiện môi 
trưởng tướng đối Ôn dịnh 

ĐỊNH HÌNH XÃ HỘI (2i4o đục), hình ảnh sở lược, cứng nhắc 
chứa đựng môt quan niêm, mỏt thái độ cảm tính về một nhóm 
người hay sự kiến trong xã hồi. DHXHI ảnh huỏng mạnh đến 
những người cùng một nhóm xã hội đo bắt chước nhau về nhận 
thức, thiếu phân tích suy xét cần thiết. Mang đặc điểm khuôn 
mẫu, khó thay đôi, có tính công nhận trực tiến, thưởng phiến diện 
chủ quan, thiên léch, vd. 2HXH về đặc điểm tâm lí của cấc loạt 
người, các tầng lán. giai cấp... trong xã hội. DHXH nhất huy ằnh 
hưởng trong quá trinh giao tiếp giũa người với ngưới, nhất là lúc 
bất đầu thiết lập quan hê, và thưởng hay có tác dụng trước hết 
đến những đổi tượng có tính đễ ám thì (x. Dễ ám thị). 

ĐỊNH HOÁ (đ;a Ïí), huyền phía tây bắc của tình Rắc Thái, 
Diên tích 499,91 km” Gồm I thị trấn (Cho Chu. huyện IJ): 23 
xã (Tinh Thông, Quy Kỳ, Kim Phương. Ì am Vỹ, Tần Thịnh. Kim 
Sơn, Tần Dương, Phương Tiến. Bào Tình, Phúc Chu, Rào Cường. 
Trung llội, Trung Lương, Phú Tiến, Bộc Nhiêu, Són Phú, Dình 
Thành, Thanh Định, Phú Đình, [Diềm Mắc, Bình Yên, Định Biên, 
Lồng Thịnh). Số đàn 89796 (1993), pồm các dân tốc Tày. Dao, 
Kinh. Địa hình đồi núi thấp, cao 600 - 800 m, phân cất mạnh, 
thung lũng hẹp. Vùng giưa địa hình dạng lòng chảo. Sông Du, 
sông Cầu chảy qua. Đất lâm nghiệp chiếm 71% điện tích, Trồng 
chè, lạc, đậu tương, ngõ, sắn Chăn nuôi: trâu, bò, dê, ngựa. TYông 
rừng, khai thác lâm sản. Là căn cứ quan trong của Chiến khu 
Việt Bắc trong Kháng chiến châng Pháp (tư 1947 đến 1954). 

ĐỊNH HƯỚNG (giáo đục), phức hợp những phản xa không 
và có điều kiên của cơ thê (hoặc ca con người) đối với môt VẬT 
kích thích mới bất ki, nhằm huy động hề thống có thẻ đánh giá 
nhanh và chính xác tình huông, kích thích mới để có những phản 
ứng hành động thích hop. Thành phần của phản xa 1)H gồm có: 
hướng đầu và mắt về phía nguồn kích thích, giÃn mạch máu não, 
đồng thi lại thu hep các mach máu ngoai vì, thay đốt nhịp thở 
và điện trở da, tăng trương lực có cũng như nâng cao hoạt tính 
sinh lí của vó bán cầu đai não, vv. Phản xạ DIT còn được gọi là 
phản xạ tìm tòi, hay phân xạ "cát gi thế”, Là cơ sở sình lí thần 
kinh của tính (ò mò nhận thức, khả năng nghiên cứu 

ĐỊNH HƯỚNG ẢNH (2 0), một khâu trong đo vẽ ảnh 
bao gôm ba dạng: đình hướng trong, định hướng tưởng đổi, định 
hướng tuyết đôi. 1) Định hướng trong là khôi phục lại các chùm 
ta chiếu của hình ảnh tưởng tư với trang thát của chúng tai thời 
điểm chụp ảnh. Việc này được thực hiến nhờ buồng chiếu hình 
CỎ cùng tiêu cự với máy ảnh hàng không 2) Dịnh hướng tưởng 
đối là xác định vị trí tíóng quan của hai tấm ảnh tương tư như 
lúc bay chụp ảnh đề có được mõ hình lập thề. [inh hướng 1ư¿ýng 
đối cặp ảnh có thê được thực hiền bằng phương pháp bệm tiến 
dần trên mãy đo về toàn năng hoặc bằng phương pháp giải tích. 
3) Dinh hướng tuyết đổi (cg. định hướng ngoài) là xác định vị 
1r† của tấm ảnh hoặc mô hình lập thê. Trong hẽ toa đô trắc địa, 
Việc này được thưc hiện dựa vào các điểm định hướng cđ bản 
(khoảng 4 điểm) Các điêm này có toa đó và đô cao trắc địa qua 
khâu tăng độ dày ở nội nghiệp hoặc do ở ngoài trói. 

ĐỊNH HƯỚNG BẢN ĐỒ (quên sự). đặt bản đô trên thực 
địa sao cho hướng bÁc của bản đồ trùng với hướng hắc trên thực 
địa, để đôi chiếu các địa vật về trên bàn đồ với thưc địa, Xác 
đỉnh chỗ đúng và các mục tiêu cần tìm. Có ba phương pháp 
DHI): bằng địa bàn, dưa vào địa vật hình dài va thẳng, dưa vào 
đường phương hướng ptữa hai địa vật 

ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ (i20). một biểu hiên của trình đô 
tiến bộ xã hội (rong xu hướng của nhân cách. Với sự tưởng tác 
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giữa các vếu tổ. giá trị được coi là có ý nghĩa. DĐIHIỚT hướng dân 
và khích lé hành vi cá nhân hướng tối những mu tiền được lựa 
chọn VÀ xác định một cách nhất quán Sự thông nhất về DHIGT 
cở tác dung lón trong việc đoàn kết và củng cố sự pắn bó của cá 
nhân với tập thẻ, với xã hôi, tao nên sư nhất trí cao về nhận thức, 
tình cảm. ý chỉ và hành động. 

ĐỊNH HƯỚNG NGHỲ: NGHIỆT (#nz (ế), việc hình thành 
trong cơn ngươi một hứng thú đối với một loại hoat động lao 
động nhất định; viếc b/a chọn chớ con người một nghề nghiếp 
thích họp nhất, có chủ ý tới những dặc điểm tâm sinh tí, lợi ích, 
khả năng của người đfó và cả nhụ cầu của nền kinh tế quốc đân 
về sức lao động thuộc những nganh nghề tương ứng. Việc ĐHNN 
được thực hiến bằng cách gió: thiêu cho mọi người, đặc biết là 
thanh niên học xinh, các tĩnh vực và các loar hoat động lao động, 
các nghê nghiệp, các xí nghiệp. các điễu kiến và diện công việc 
tròng các phạm vị đó. 

ĐỊNH HƯỚNG TRÊN THỰC ĐỊA (4uán s). xác định vị 
trí đng và phương hướng trên (hực địa, tử đó, nhận đúng các 
mue tiếu và hướng vận động cần thiết. DHTFD có thể căn cú 
vào bản đô, ảnh hàng không, địa bàn hoặc theo Mặt Trỏi, các vì 
sao, theo các địa vật... 

ĐỊNH HƯỚNG VÔ TUYẾN (quán sự). xác định hướng đến 
một nguồn phát sóng điên tư bằng cách sử dụng máy thu với 
anten có đặc tính định hướng cao (độ chính xác định hướng có 
thê đạt Ó.7 - 32), Được sử dung trong dẫn đường vô tuyến (đạo 
hàng Vô tuyến) VÀ trinh sát vô tuyến. 

ĐỊNH KIẾN (giáo đục), xu thế tâm lí (tâm thế) tích cức hoặc 
tiêu cức đối với một nhóm xã hội, một cá nhần hay một s\ VẬt 
là hiên tượng nhất định có tính chất định hình, khó thay đôi bẰng 
những thông tin, nhân thức duy lý Có các loại DK về chính trị, 
triết học, tôn giáo, văn hoá, xã hôi, quan hệ cá nhân, w. Nguồn 
gốc 2K rất phức tạp nhưng thương hình thành trong một hoàn 
cảnh xã hội lịch sử cu thể nào đó (ảnh hưởng của gia đình, của 
nhom xá hội, kinh nghiêm bản thân, sách vỏ, w.), đước củng cố, 
định hình dần và được biên mình tà "hợp lí” trong nôi tâm. Những 
ngươi dễ có PK là những ngưỡi hay lo âu, dao dộng, bảo thủ, vv. 
[)K thướng gây ra những trỏ lực lón trong giao tiếp xã hội, quan 
hê giữa người với người, nhiều khi dẫn đến những màu thuẫn 
xung khắc vô cở. 

ĐỊNH LÍ (4n). ménh đề toán hợc được chúng minh (khác 
với tiên đề). linh lí thực chất gòm 2 phần: giá thiết (phần đã 
cho) và kết luận (phần phải chứng minh). Vậy dạng tông quát 
của môt DI, là ”A suy ra H", trong đó A là giả thiết, R là kết 
luân. Nếu coi ĐL. ”®A suy ra " là ĐI, thuận thị DL, “B suy ra A” 
(nếu có) là DL, đảo, ĐL “không Á suy ra không B" (nếu có)là 
DL. phân, va ĐI. "không B suy ra không A" là ĐL phan đào. DI, 
thuận tương đương với DL phản đào. Phép chứng minh bằng 
phần chúng thưc chất là thay việc chứng mình DI, thuận bằng 
việc chứng mình ÐL phản đảo. 

ĐỊNH 1Í RÊZU (rø4n). đối với mối đa thúc bắc n, n > 0, 
[(X) = A¿x” t AyXx"TÌ + -- + An và mỗi nhị thức x - c trên trưởng 
số thực hoặc phức luôn tìm được duy nhất một đa thỨc g(X) 
bâc n - l sao cho Í(x) = (X -€) ø(X) + f(c). Nói cách khác. phần 
đư trong phép chia đa thức f(x) cho nhị thúc x - c là f(c). Định 
ñ do nhà toán học Pháp Bêzu (Ph. Bezoult; 1730 - 83) chứng 
minh năm 1779. Từ I3IB suy ra số c la nghiềm của đa thức bậc 
n f(x) khi và chỉ khi f(x) = (X- e) g(X) trong đó ø(Y) là đa thức 
bậc n - . Nếu tồn tại số tự nhiên k và đa thức h(x) sao cho 
Íx) =# t(X- c)È h(x) và h(c) # 0 (thì ta nói e làm nghiệm bội k 
của f(x). Nghiêm bôi 1 gọi là nghiệm đón. Trong hình học đài 
số còn có một định lí quan trọng mang tên Ïìê?u về giao của 
hai đường cong phẳng đại số. 


ĐỊNH LÍ CƠ BẢN CỦA ĐẠI SỐ (oán). mọi đa thức bậc 
n(n >0). Í(x) = a¿x” + -- + An ;X + an (4s # 0) trên trưỡng số 
phúc có ít nhất mòt nghiệm. Từ định lí này và định lí Bêzu suy 
ra f(x) có đúng n nghiệm trên (trưởng số phức (mỗi nghiệm bội 
k được tính K lần). Sở dĩ định Ú có (tên như trên vì nội dưng cơ 
bản của đại số ở thế kí 17-18 là việc giải phương trình đại số. 
Nhà toán học Đức Gauxd (D. Carl Friedrich Gauss) đã chúng 
minh định lí này năm 1799, 


ĐỊNH LÍ ĐÀO ((oán) x. Định H. 
ĐỊNH LÍ ĐẾN (oán) x Đẳng hợp. 


ĐỊNH LÍ ECGÔĐIC (roán), tên gọi chung của môt \oạt định 
tÍ qưan trong trong lí thuyết Ecgôđic, lĩnh vưc toán học nghiên 
cúu các hệ động he với độ đo bất biến, trong đó quan trọng nhất 
là !ĐI.E trung bình của Phôn Nôiman (ID. lohn von Ncumann; 
I932) và DLE điểm của Røkhôphd (A. Birkhoff George I[)avid; 
I932). Cho möt không gian đo (S, 3. m), trong đó S là một tập 
hợp trong không gian (Ôcht n chiêu và m là độ đo Lobego (x. Đó 
đø). Môt phép biến đôi ø trên S goi là đo được nếu đổi với moi 
tập hợp B € Ÿ, ø'1(R) € EF. Dộ đo m gọi là bất biến đôi với phép 
biến đổi đo được ø nếu m (ÿ'}(R)) = m(B) với mọi R € Š. Khi 
đó, ta cũng nói rằng ø là phép biến đổi bảo toàn độ đo. ĐLE 
trung bình của Phôn Noiman phát biều như +au: đổi với mỗi phép 
biến đôi bảo toàn độ đo ÿ và mốt hàm số í trong không gian 
Hinbe L2(S) (không gian các hàm số bình phương khả tích trên 
Š) đầy hàm 

ri ) 


1 
P„ f(s) == 2, f(*(©) 
k=0 


hội tu theo chuân trong không gian La(S) đến một hàm f` (khi 
n > œ) với tính chất f'((s)) = f'(s) hầu khấp nơi. 

DLE điểm của Boøkhôphơ phát biểu rằng đối với mỗi hàm số 
[ của không gian Lq(S) (không gian các hàm số khả tích trên S) 
dãy điểm Pnf(s) hội tụ đến †ˆ(s) hầu khắp nơi trên S. Trong trưởng 
hợp m tà độ đo xác suất, tử mối II! nêu trên suy ra rằng hàm 
số giới han f` tuôn nhận pá trị hằng sò: 

n—I 
(s) = im St @*()) = ƒ f(s)m(6s). 
n>»œ k0 S 

Diều nay chính là phát biểu toán hoc của giả thuyết EcgÔđie 
trong cd học thống kê do Bônxöman đưa Tả: giá trị trung bình 
"theo thơi gian" của mồi đai tượng vât tí. nếu lẤy trên khoảng 
thời gian đủ dài, trùng với trung bình "theo không giản” của đại 
tượng đó. Về sau hai DT.l nêu trên được mở rộng ra các trưởng 
hợp tổng quát hơn, trong đo có DLE trong các quá trình Mackôp 
với độ đo bất biến của loxida (A. Kosaku Yosida; 1940). 

ĐỊNH LÍ GIÁ TRỊ TRƯNG BÌNH (/24:). Trong toán học 
giài tích có nhiều IDIGTTER khác nhau. Dưới đây lä hai dịnh li 
thông dụng: 1) (trong phép tính vị phân). Cho f(x) là một hảm 
số liên tue trên đoạn Ía, b} và kha vị trền khoảng (a. b). Khi đó 
tồn tại số c € (a. b) sao cho f (b) - f(a) = F(€)(b - a). Công thức 
này gọi là công thức [agrăng về số gìa hữu hạn. Nó còn được 
viết dướt đạng l(a + h) - f(a) = hí '{a + đh) với Ø € (0, ]), 
2) (trong phép tính tích phân). Cho f(x) là hàm số hiên tục và 
øs(x) là hàm số khả tích không đổi đấu trên đoan ƒa, b], khi đo 
tồn tai số c € (2, b) sao chơ 


b b 
{f@)g(&) dx = te) ƒg() dx 


Irưồng hợp riêng với g(X) =] ta có 


b 
ƒfœ)k = ((c)(bTa). 
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T) ĐỊNH LÍ GIÓI HAN 





Sấ f(e) có thể xem như giá trị trung bình của hàm số 1(x) trên 
đoan [A. bị 

ĐỊNH LÍ GIỚI HẠN (oán), tên gọi chung cúa một loạt định 
([ quan trọng trong lí thuyết xác suất và thống kê toán học trong 
đó chỉ ra các quy luật xuất hiên đướt tác động của môt số lồn 
các sự kiện ngẫu nhiên. Vd. luật số lớn Rccnulli (x. Becnult (định 
l1). Khinchnm ( ÁJ1eKcaHnp fÍkonieBwuwd XHHWWH) làm rõ thêm 
luật số lồn bằng tuật lôga lặp. Chébwsep thu được kết quả manh 
bơn trong lĩnh vực đó (bất đẳng thức ( hêbưscp). DLGII trưng 
lân do liapunốp (AnekcaHnp Mwxainoennw JlanryHop) 
chứng minh (1901) đóng vai trò quan trọng trong tí thuyết xác 
suất 

ĐỊNH LÍ HÀM COSIN (toán), trong mọi tam giác, bình 
phương môi cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kiA 
(rư đi hai lần tích của hai cạnh đó với cosin của góc giữa chúng: 

c? = aˆ + bˆ- 2ab cos €, 

(rong đó a, b, c. là đô đài các cạnh của 1am giác, € là góe xen 
giửa hai canh a và b. DIHC thường được sử dung để giải các bài 
toán hình học sở cấp và lượng giác. 

ĐỊNH LÍ HÀM SIN (24%). Trong mêt tam giác bất kì với 
các canh a, b, c và các póec đối điện tưởng ứng A. B, C ta có 

A b C 
===—= = — = 2R, 
sNnÁ  sinẦ sinC 

trong đó là là bán kinh vòng tròn ngoại tiếp của Lam giác. 

ĐỊNH LÍ HÀM TANG (¿ø4n), tỉ sổ giữa hiệu và tổng của 
hai cạnh của môt (am giác bằng 1ï số giữa tang nửa hiệu Và tang 
nửa tông của các góc đối điện với các cạnh đó, tức là 

ah tgí(A — H2 
a+b_ tg|(A FB⁄2|- 

trong đó a, b tà hai canh của tam giác; A, R l các góc đôi diện 
tưởng ứng với các cạnh đó. 

ĐỊNH LÍ KRÔNECKE —CAPENLI (to). Cho hề m phương 
trình tuyến tính với n ân số trên một trường P 











411 XỊ + A12Xs † + ApaXa = bị 


Am†XỊ * Am2X) †*" + AmnXn = Bm 
IDDiều kiên cần và đủ để hề này có nghiêm là hai ma trân 


` 
AI AI2 = Äịn AI A42 — 3InÐỊ 
Và 
Âm! fÂm2 -:- Ảmn Đm 
có cùng hạng. Nếu hạng đó bằng n (hì nghiêm là duy nhất. 
ĐỊNH LÍ MÊNÊILAOXƠ (roán). Cho ba điểm A', B), C! nằm 
(ương ứng trên ba đường thăng äC, CA, AB chứa các cạnh của 
(am giác AHC. Điều kiện cần và dú để A', R', C' thẳng hàng là 


Âm1 m2 --- Ämn 


——-.-. “=> ——-. =—= 


A 7€ BA 

Đinh lí này do nhà toán học cô tì lạp Mêenelaoxa (Ménelaũs; 
thế kỉ 1) chứng mình. 

ĐỊNH LÍ PHẢN, ĐỊNH LÍ PHẢN ĐẢO (oán) x. Định lí. 

ĐỊNH LÍ PTÔLÊMẼ (/øán, Ptolémeée), nếu môt tứ giác lồi 
nột tiếp trong một vòng tròn thì tích hai đường chéo bằng tông 
các tích của hai cạnh đôi diễn. 

ĐỊNH LÍ RÔLƠ (oán), nếu hàm số ((x) liên tục trên đoan 
[a.b], khả vi trong khoảng (a,b) và f(4) = f(b) thì tôn (ái 1t nhất 
một điềm c sao cho a < c< b vã F(c) = 0. 

ĐỊNH LÍ RUFINI —ABREN (án), định lí nêu (ên tính không 
giải được dưới đạng căn thúc đôi với phương trình đại số tổng 
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quát bậc Š trở lên. Dâu (tiên, định l này do nhà toán học ItaUa 
Rufiui (Paolo Ruffind) chứng mình năm 1799 (còn có những thiếu 
sót). Năm 1826, nhà toán học Na Ủy Aben đựa ra cách chứng 
minh hoàn toàn chặt chế. 

ĐỊNH LLÍ SANNON (4n), Một trong những đỉnh lí ed bản 
của lí thuyết thông tin. Khí truyền một thông tin dưới đạng một 
dãy kí hiêu qua môi kênh có nhiễu, cö khà năng là có những kì 
hiệu đo bị nhiễu mà đầu vào và đầu ra khác nhau. Cách đơn giản 
nhất để có thế khôi phục đúng môi kí hiệu muốn truyền là mối 
kí hiệu được truyền N lân, N càng lón thì ỏ đầu ra càng có điền 
kiên để khôi phục đúng kí hiêu mà ả đâu vào muốn truyền đới. 
Nhưng tốc độ truyền cũng do vậy mà giảm đi N Bn, N càng lớn 
thì tốc độ truyền tin càng chậm. DLS khẳng định rằng, bao giỏ 
cũng (ìm được một số N tối ưu để vừa bảo đảm có thể khôi phuc 
đúng thông tin muốn truyền đi (nói chính xác hơn, thông tin 
truyền đi có xác suất sat nhỏ hơn một số e đương cho trước, nhỏ 
tuy ý) mà tốc độ truyền khá gần một tốc đô tói hạn xem như lÍ 
tưởng. 


ĐỊNH LÍ TÁCH (toán), nếu A, B là hai tập hợp lồi rơi nhau 
trong không gian vectföØ n chiều thì bao giỏ cũng eó mót siêu 
nhẳng tách A và R, nghĩa là môi tập hợp ở về một phía của siêu 
phẳng. DI được mở rộng cho trường hợp không gian vectd tôpô 
lôi địa phương. Định lí này có nhiều ứng dụng quan (rong trong 
các bài toán cức trị và là dạng hình hoc của định lí Han - Ranae, 
một trong những kết quả cđ bản của giải tích hiện đại, 

ĐIUứXH LÍ TALET (toán; Thalès), một trong các định lí của 
hình học sở cấp về các đoan thẳng 0 tệ. [DDịnh khẳng định rằng, 
nếu trên một cạnh của một góc ta đặt các đoạn thăng hất ki và 
qua các đầu mút của chúng ta kẻ các đường thẳng song song cắt 
cạnh thú hai của góc thì các đương song song đó định trên canh 
thú hai những đoan thẳng tỉ lê với các đoạn tưởng ứng Ở trên 
cạnh thứ nhất. 

ĐỊNH LÍ VINÔÖGRAĐÔP (ro). mọi số lẻ đủ lớn là tổng 
của 3 số nguyén tð, Nói chính xác hơn tôn tai một số C (hằng 
số Vinôgrađôp) sao cho mọi số l# n lớn hởỏn C đều có thẻ biều 
diễn được dưới dạng tổng của 3 số nguyễn tổ. Người ta đã chúng 
mình rằng số C không lớn hón 
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DLV cho phép giải bài toán Gônhach - Ole (Goldbach - Euter) 
trong trưởng hớp số tẻ, 

ĐỊNH LÍ XÊVA (oán), cho một tam giác ABC và ba điểm 
A, B', CY theo thứ tự nằm trên các đưởng (hẳng 3Œ, CA, AB. 
[Điều kiện cần và đủ để ba đường thẳng AA', BBP, CC! đồng quy 
hoặc song song là 

ATH Bể C A 
A'C WA CB 

I)ịnh lí đo nhà toán học Jtalia Xêva (J, Céva) chúng mình năm 
1678. 

ĐỊNH IUẬT BẢO TOÀN (//), các định luật mà thco đó giá 
trí của một đại lượng vật lí không thay đổi theo thời gian khi 
nhũng quá trình vật lí khác nhau xây ra. Các 3T RT quan trọng 
nhất: DI ,RT năng lượng. xung lướng (đông (tương). momen động 
tương, điện tích và số barion. Ngoài các DL.HBÍT nghiêm ngặt còn 
có các TDI.T gần đúng, chúng chỉ đúng vót một nhóm quá trình 
xác định, vd. 1ƒ. I' tính chấn lẻ, bị vị phạm đổi với những tướng 
tác yếu. Mỗi DI .RT dêu liên quan với môt tính đôi xứng nào đó 
của không gian hoặc thơi gian. 

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH (1), dịnh tuật nói 
rằng tông dai sô điện tích của tất cà các hạt trong hệ cô lận 
không đổi với mời quá trình xắv ra trong hệ. 


ĐỊNH [LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG (1; cợ. nguyên 
lị thú nhất của nhiệt đồng học), định luật tông quát của thiên 
nhiên, theo đó năng lương của môi hê kin có giá trị không đồi, 
mác dù năng lượng chuyển từ dạng này sang đạng khác hoặc 
phân bô lạy giữa các phần của hệ, Nếu hệ không kin thì độ tầng 
(hay giàm) của năng lưởng đúng băng độ giảm (hay tăng) năng 
lượng của môi trường ngoäi. Là hê quà của tinh đối xứng thê 
hiển tính chất đông nhất của thối gian, 

ĐỊNH LUẬT A. BFƠ (hoá; thương gọi: định Điật Bia), định 
luật trong quang học, nêu lên mốt quan hê giữa nồng độ C của 
chất hấp thụ ảnh sáng và độ hấp thụ ánh sáng (D) của dung dịch 
chất đó, mà ánh sảng đi qua: D = kŒ, k là hè sô tỉ lê phụ thuôc 
vào bản chất hấp thụ ánh sáng và bước sóng của ánh sáng. Do 
nhà vật lí Đức Bê (August Beer, 1825 - 83) tìm ra. Gộp chung 
với định luật Rughẽ - Lambe (Bouguer - Lambert) thì được định 
\uật về sự hấp thụ ánh sáng: D =¿{C, với z là hệ số hấp thụ rnaoL 
nhụ thuộc vào chất hấp thụ ánh sáng: ( - bề dày đung dịch mà 
ánh sáng đó đi qua (x(. Định buạt Bughô - Lambe - Bêo). 

ĐỊNH LUẬT K. BÊƠ (/), trong địa vật lí, do Rêø (K. Heer) 
tìm thấy năm 1857. Nội dung: "Với các dòng sông chảy theo 
phương kinh tuyến, nếu ồ Bắc Bán Cầu thì bở phải bị xói mồn, 
nếu ở Nam Bán Cầu thị bỏ trái bị xói mòn”. Nguôn gốc của hiên 
tưởng nay là anh hưởng cúa nhật động của Trái Đất (lực Corlôfir) 
tác động đến chuyền đông của từng phản tử nước trong đòng 
sông. 

ĐỊNH LUẬT BIÓ = XAVA (/) định tuât về từ trường của 
đòng điện, do Biô (Ph. Tean Bapt:ste Biot) và Xava (Felix Savart) 
phát hiên tử năm 1820. Nội dung: cảm ứng tư B do một đồng 
điên Ï chạy trong dây đẫn thẳng, dài vô hạn, sinh ra tại một điểm 
nào đó tỉ lệ thuận với I, tỉ lê nghịch với khoảng cách R tử điểm 
đó đến dây dẫn. 

= _ (hê SĨ, ¿„ - hằng sổ tử). 

ĐỊNH LUẬT BOCĐA (c2), định luật liên hê các áp suất py 
VÀ Dạ với các vận tốc Vị Và V› của chất lỏng chày trong ồng khi 
tiết diên 1 đột ngột rnở rộng thành tiết diên 2 lón hơn: 

D.—P+ (Vị T— V3)V‡ 


ANH KP ven Em, 





trong đó AH, là chênh lêch cốt 
nước đo áp, y - trọng lương 
riêng chất lỏng, ø - gia tốc trong 
trường. D] R được ứng dung đề 
chế tạo ếng đo lưu lượng (ống 
Ventur) khi All, được tính 
thông qua trị sô chênh lêch cột 
thuỷ ngăn trong ổng đo áp chữ 
U: AHv, = (ô — TAh. trong đó 
Ah là chénh lệch côt thuỷ ngân, 
Ổ - tì trọng của thuỷ ngân xo 
vớ: nước. Lưu lượng sẽ là 

Q = avAllg, œ là một hệ số 

phụ thuộc các tiết điện 1 và 2... Dịnh tuật mang tên nhà vật lì 
Pháp Bocda (Jcan Charies de Rorda). 


ĐỊNH LUẬT BỒI - MARILÔT (024, 1), định luật về khí lí 
tưởng: khi nhiêt độ không đổi, với mòt khối lượng khí lí tưởng 
xác định, tích của thê tích và áp suất là một hằng sổ. i)IL.H - M 
được nghiêm đúng với khi thực ở áp suất thấp và nhiệt độ cao. 
DLB - M là một trưởng hợp nêng của phương trình trang thâi 
khí lí tưởng. Do nhà hoá hoc và vật lí Anh Bôi (l3. Boyle) và 
nhà vật lí Pháp Mariôt (E. Mariotte) tìm ca độc lâp với nhau 
(1642; 1676). 





Định luật Bocđa 


ĐỊNH LUẬT FICH È) 


ĐỊNH LUẬT BUGHE - LAMBE - BÊƠ (hoá, thường 
goi: định Iuật Bughe - Lambe - Bia), định luật cđ bản về sự hấp 
(tụ ánh sáng: cưởng đô Ï của ánh sáng đì qua chất hấp thụ giảm 
theo hàm mũ I = I„exp (-ID1) (1c là cường độ ban đầu; D - hệ 
số hấp thụ; L bè đày lốp hấp thụ), nếu chất hấp thụ là dung dịch, 
(xtL. Địnk luậ¿ Bêø), Do các nhà vật lí Pháp Bughê (P. Bouguer) 
và Lambe (J. I1. Lambert) thiết lap, nhà vât lí Dức Bêd bồ sung. 

ĐỊNH LUẬT ĐACXI (đía chất, I3arsi), định luật cơ bản về 
sự vận động của nước đưới đất trong điều kiện chảy tầng đo nhà 
thưỷ tực Pháp Đacxi tìm ra năm 1856 hằng thực nghiêm. Nởi dung 
định luật là: tu tương nước đưới đất Q chảy qua mòi mặt cắt 
thẳng góc với dòng chảy thì tỉ lệ thuận với diên tích mát cắt F với 
độ chênh mưc nước giữa đầu và cuối đường thấm Ï [ và tỉ Lê nghịch 
với chiều đài đường thấm I.. biểu thị bằng biên thức sau: 


H 
Q= ki 


k: hề số tỉ lệ có liên quan với đất đá và chất lỏng thấm qua, được 
II 
gọi là hệ số thấm. E đờ chênh mục nước trên một đơn vị chiêu 


dài đưởng thấm gọi là građien thuỷ lực kí hiêu là ì. Biều thúc 
(rên cũng có thê viết dưới dạng 

V= = kì 
V là vận tốc thấm, vì ! không phải chỉ có không gian trống mà 
còn eó đất đá chiếm chỗ, do đó tốc độ thấm nên hiêu là một tốc 
độ quy ước mà không phải là tôc độ thực. Như vậy DLD còn 
được phát biểu như sau: tốc đồ thấm trong trường hợp chảy tầng 
có quan hẽ bậc nhất với Građien thuỷ Lực. Cũng vì vậy ĐI 1Ð còn 
đước gọi là định luật thẩm tuyến tính. 

[)òng ngầm có phương và chiều trong không gian nên cần phải 
dùng vcetở để biểu thị. do đó hiểu thức [Jaœxi tông quát hoá sẽ 
có dạng 

V=-kgrad ŸÌ 
V=-KkI 

Đai bô phận trưởng hợp, nước dưới đất có vân động chảy 
tăng nên ĐLĐ được sử dụng rộng rãi trong địa chất thuỷ vần. 
DLD không phù hợp trong trường húp chảy rôi hoặc hôn ưu 
(xI. Chuyển động thấm). 

ĐỊNH LUẬT ĐUYI.ÔNG - PƠTI (hoá, 1; DÐulong - PetOo, 
nhiệt dung (mol) của các chất rắn. khi thể tịch không đối, không 
phì thuộc vào nhiệt độ và bằng 25 ]/mol.K. Định luật này áp 
dụng đối vỏi đa sổ nguyên tố hoá học và các hợp chất đơn giản 
Š khoảng nhiệt độ phòng; đối với những nguyên tố có nguyên 
tử khôi thấp và nhiệt đõ nóng chảy cao (vd. bertu, bo, cacbon, 
siữc, ...) thì định luât này chỉ đúng ä nhiềt đô cao. Do hai nhà 
bác học Pháp Đuylông và Pdu xác lập bằng (hực nghiêm (1Ñ19) 

ĐỊNH LUẬT ĐƯƠNG LƯỢNG (hoá), trong các phản ứng 
hoá học. khối biøng các chất tham gia phản ứng tỉ lê với đương 
lứọng của chúng, nói cách khác một đương lượng của chất này 
lác dung vừa hết vái một đương lượng của chất kia. Vd. trong 
phần ứng: 


2H) + C› mm ZI Ö 

một mol dương lượng của hidro (1 g) sẽ lắc dụng ViÏa hết với 
một moi đương tướng của'ox: (8 g). DLDL do nhà vât lí và hoá 
học Anh Vonlxton (WiUam Ilydc Vollaston; 1766 - 1828) đẻ 
ra (1807). 

ĐỊNH LUẬT EICH (hoá W, Fick). DLI: 1: khối tương (dm) 
của một chất tan khuếch tán vào một chất khác qua một tiết diện 
thẳng goc § sẽ tỉ (tê với §. thổi gian (dt) và građicn nồng độ 
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1 ĐỊNH LUẬT GAY - LUYXÁC 





(de/dx) của chất đó theo phương khuếch tán x. Định luật này 

` ~ LŠ dc - 

được biêu diễn bằng phương trình: đm = —Ï)S Ea dt, D là hệ sô 
X 


khuếch tán, đâu trừ có nghĩa lã chất khuếch tán từ nối có nồng 

độ cao đến nøi có nồng độ thấp. DI,Ƒ 2 nêu lên mối quan hê về 

biến dâ¡ nông đô c của chất khuếch (ăn theo thời gian và không 
dˆc dc de 


: dc 
gìn. cụ thể là g1ửa đệ Và EU co hê Ihức PHO D TH, 


Các ĐI] đo nhà bác học Dức 1ch (Á. Fick) phát hiền (1885). 
ĐỊNH LUẬT GAY —-ILUYXĂC (hoá. lí, Gay - Ì ussae). định 
luật áp dụng cho chất khí lị tưởng: đốt với một khôi lượng khí 
xác định ở áp suất p không đôi, thể tích V cùa nó phu thuôc vào 
nhiệt đô ( theo công thức V = Vu(1 + øt); V„ là thể tích khí ở 


Ù“C; ø - hê sô giãn nở thể tích œ = ôi với chất khí 


| 
273G 
thực. định luật này gần đúng. Do nhà vật lí và hoá học ngưỏi 
Pháp Gay I uyxăc thiết lầp (1802) 


ĐỊNH LUẬT HEXƠ (hø4) x. Ghezxøz (Định luật) 


ĐỊNH LUẬT LIEBIC (nông), định luật yếu tố tối thiểu, do 
nhà hoá học IĐức Liebic (Liebig B. J) phát hiên ở thế kí 19 Nội 
dung: “Năng suất của một Loöaäi cây trông tỉ lề thuận với yếu tố 
đinh dướng có ít nhất trong các chất dinh đướng cần thiết cho 
cây ấy". Cần chú ý đến yếu tổ tôi thiểu của tùng loại đắt (đam, 
lân, kaÌi. canxi, vv.) đề bón phân cho co hiệu quả. 

ĐỊNH LUẬT MIXTECLICH (nông; MitIs(terlich), định luật 
nông hoá hoc do nhà bác học [Đức Mixteclich phát hiện ở thể ki 
19, Nội dung: “Tác dụng của chất dinh dưỡng bón vào đất tỉ tế 
thuân với hiệu số giữa thư hoach tối đa có thế đá( khí bón thêm 
chất dịnh dưống vả số thu hoạch khi không bón”. Càng gần năng 
suất tối đa, tác dụng càng giảm. và chì phí đê làm ra một đón vị 
sản phẩm càng tăng. Vì vậy, (rone nông nghiệp, để tăng hiều suất 
của phân bón và thâm canh. cần kiên toàn cø só vài chất kĩ thuât 
trên điền rông hơn là chỉ theo đuôi năng suất kỉ tục trên điền hẹp. 


ĐỊNH LUẬT PHỔ BIẾN HẤP DẪN (/; cơ. đỉnh luật vạn vât 
hấp dẫn, định tuật hấp dẫn Nuutón), định Luật về lực hút lẫn nhau 
giữa hai chất điểm. Lưc hút F giữa hat chất điểm có khối lượng 


_ ` `. ...- 
mì và mạ đặt cách nhau môi khoảng R là I: mg (rong đó 


G - hằng số hấp dẫn và bằng (6,6720 + 0.0041).10— TÌ Nm”kg”. 
Định luât này đúng với bất kì hat nào có khối lượng. Vì giá trị 
của G rất nhỏ, lực hấp dẫn chỉ thê hiên rõ ð các vật thê có khối 
Líjng lón. Các định luật chuyên đông của các hành tinh trong 
Thái dương hệ được quyết dịnh chú yếu bởi [ức hấp dân của Mặt 
Trời và lực hấp dẫn giữa chúng với nhau. Tương tác hấp dẫn là 
môi trong nhúng loại tương tác eø bản của vât chất. Dược Niutớn 
thiết lập (1682). 


ĐỊNH LUẬT POA ZI (cơ, 1, Ph. Poiscuyle), định luât có 
nôi dung: thể tích chất lỏng nhót chẫy qua môt tiết diên ngang 
của ống hình trụ trong một giây, tỉ lê với hiệu áp suất trên một 
đồn vi dài của ống, lị Lê với bậc bốn của đưỡng kính và tì lề 
nghịch với độ nhớt đông. DLT' chỉ đúng trong trưởng hợp dòng 
chảy tầng. 

ĐỊNH LUẬT PRUXTƠ (hoá, Proust), trong mỗi hợp chất 
hoá họe, thành phân phần trăm theo khôi lượng của nhứúng nguyên 
tố tạo nên nỏ không đôi. Định luật đo nhà hoá hoc Pháp Prutxtd 
([ ouis Joseph Proust; 1754 -182ó) xác lập. 

ĐỊNH LUẬT QUÁN TÍNH của các đạng toàn phương 
(toán). Khi đưa một dạng toàn phương với hệ số thực về dạng 
chuẩn tắc bằng một phép biến đổi tuyến tính không suy biến 
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hức thì sô các đấu + và xố các đấu - trước các binh phưởng 
trong dang chuẩn tắc không phụ thuộc vào cách chon phép! biến 
đôi. 

ĐỊNH LUẬT QUYRI - VAIXƠ (1; Ph. Curie - D, WensU). 
định luẠ: biểu điển sự nhu thuộc của độ cảm tử x vào nhiêt độ 
T:y = cœ/(T- T¿) trong đó: c là bằng số. T., - điểm Quyri hay 
điểm Nêeen. Dúng cho các chất thuận từ kh T > TẢ, khi T< Tụ 
chủng chuyền sang trạng thái sắt từ hoäc phản sất từ Dước Vaixd 
Lìm r4 năm 1967. 

ĐỊNH LUẬT RAƯN (ñø4; RaoulU), độ giảm áp suất hơi của 
dụng dịch (vì chất tan không bay hi) tỉ Lệ với nồng độ chất tan: 


pˆ—p_ _n 
n° _nạ+n 
trong đó, pÔ và p là áp suất hơi bão hoà của dung môi và dung 
dịch, nạ và n - số mol dung môi và chất tan trong dung dịch. 
Dịnh luật này do nhà Vật lí và hoá học Pháp Raun (Ƒ_M. Raoultt; 
1830 - 1901) thiết lập (1886). chỉ được tuân theo hoàn toàn đôi 
với các dung dịch lí tưởng. 

ĐỊNH LUẬT RAYLÂYV - JTNXƠ về bức xụ (/; Rayleigh - 
Jeans), định Luật thiết lập sự phân hố năng lưỡng trong phô của 
vật đen tuyêt đối phụ thuộc vào nhiệt độ. Cho kết quả phù hợp 
vót thưc nahiêm đối với những tần số bức xa tương đối nhỏ (Vùng 
hòng ngoai). Dộc lập với nhau, Ravlây (1900) và Jinxở (1905 - 
09) tim ra bằng những phương pháp khác nhau. Không áp dụng 
được với những tần sô cao (vùng tử ngoan), hiên tướng này đước 
goi là khủng hoảng tử ngoai, được khắc phục bởi đỉnh luật PlÄng. 

ĐỊNH LUẬT STÊFAN - BỎNXƠMAN (/, Stfan - 
Rolzmann), năng lượng toàn phần E phát ra tư một đón vị điển 
tích bề mặt của một vật đen tuyết đối, trong môt giây, tỉ lê với 
luỹ thửa bậc bốn của nhiệt đô tuyết đôi của vật đó: 

E= 
trong đó ở = 567.10 ŸWm 2K” là hằng số Ste[an - Rânxơman. 
Do Siêfan tìm ra (1879) và Rônxoman chứng mình bằng lí thuyết 
(1884). 

ĐỊNH LUẬT SVACSN (/). đối với một khoảng giá trí nhất 
định của thời gian lộ sáng t thì độ đen của ảnh tí tê với tích Cứ, 
E - độ chiếu sáng, p = 0,7 -0, 9 là hằng sô Svacsin, p tuỳ thuộc 
vào loại vật hếu anh, Do Svacsrn (K. Schwar;child) nêu ra năm 
399. 


DỊNH LUẬT TÁC DỰNG KHI LƯỢNG (h4), dinh luật 
biểu điển mối liên quan giữa nồng đô (hoạt độ) của các chất 
phản ứng và của sản phẩm phản ứng ở trang thái cân bằng. Vả. 
đồi vói phản ứng ở trang thái cân bằng 





VIÁI  YAÀ‡ =vÌ¡ Ai v VỌÁ2 (1) 
ĐL IDKL. có dạng 
71,22 
bo CCf1,C (9 


trong đó, €¡ va C}, là nồng độ cân bằng tương ứng của chất phân 
ứng ( và sản phẩm ¡ (: = 1, 2), vị và v, - các hê sô tỉ lê lượng 
tưởng ứng: K,- hằng số cân bằng. 

Nếu coi (1) lá phản ứng cỏ bản (Xây ra trong mốt giai đoạn, 
môi va cham) theo chiều từ trải sang phải thì tốc độ phản ứng 
được biểu điễn bằng phưởng trình: 


ÿ:= KẾT) (3) 
trong đó, v là tốc độ phàn ứng; k - hằng số tốc độ; €¡ và €¿ là 
nông đô tướng ứng của chất phản ứng ( và 2 ở thời điểm khảo 
sát. 


Phương trình (3) cũng biểu điển DI TDKL. 


DỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT TƯ 3 





Nếu (1) biểu diễn mót phản ứng phúc tap (bao gồm nhiêu gia 
đoan, qua nhiều va cham) thì phương trính (3) nói chung không 
đúng. Nếu coi (1) là phần ứng có bản hat chiều, thuận Và nghịch, 
đãc trung bằng hai hằng số tốc đô k và K" tưởng ứng thì 

k 
xa 4 
: (4) 


Có những trưởng hợp, tốc đô phản úng biển điển bằng phương 

Lr.nh: 

w=kŒj!(3'2 (ŠS) 
trong đó, nị và nạ tướng ứng là bậc phản ứng theo cấu tử 1 và 2. 
Nói chung, nị # 9, nạ # v;, Phương trình (5) đôi khi cũng biển 
điển fL/TI2KI. nhưng không thậi đúng. 

ĐỊNH LUẬT THÀNH PHẦN KHÔNG ĐỔI (o4), thành 
phân của mỗi hợp chất hoá hoc không phụ thuộc vào phương 
pháp điều chế nó, hay nói cách khác mỗi hợp chất hoá học lưỡn 
luôn chứa cùng một tí lê phần trăm khối lướng những nguyên tô 
tạo nên nó. Vd. nước tình khiết (không chứa tạp chất) dù được 
điều chế bằng cách tổng hóp tử oxi và hịđro, bằng cách trung 
hoà kiềm bởi axii, hoặc bằng phản ứng hoá học nào khác bất kì, 
cũng như nước tư nhiên tinh khiết đều luôn tuôn gồm hidro và 
oxi vất tỉ lê theo khối lưởng 1: 8. 


ĐỊNI LUẬT THAY THẾ TƯƠNG HỖ (0: cơ. định luật 
Hunzen - Rôscõ). đỉnh tuât biểu thị tính có thê thay thế cho nhau 
được của độ roi sáng và thời gian tộ sáng. Đô đen ảnh tỉ tê thuận 
với lướng rọi của lóp nhạy sáng: lượng rọi là tích của độ rọi sáng 
[- và thời gian lộ sáng t (nghĩa là việc giằm Ƒ- có thê bù trừ bằng 
việc tăng (). [Öây chỉ là đỉnh luât gần đúng, do Bunzen và Rôscô 
phat hiển nm 1862. 

ĐỊNH I.UẬT THỦ NHẬP TIỆM GIẢM (¿nh rế), định luật 
Với nội dung trong mốt đơn Vị sản xuất. nếu ta tăng dần một yếu 
tố nhập lượng, trong khì các vếu tố khác không thay đôi. thì năng 
suất sẽ tăng nhanh, qua điểm tổi (huân sẽ tăng châm lái. và quả 
điểm tôi đa sẽ giàm đàn. Dưỡng biển điển của khúc tuyến tăng 
năng suất tông công có dạng như sau: 








' Z⁄ 
S Z 
.Ð ⁄ 
Ác P xố 
¬ ^1 
2B _Đ)pm 
ề lồi thun... 
s | 
` Đ/am lôi đa 


/§ðỡ0 ương 


lài điểm tôi thuận, năng suất trung bình cao nhất. do do chỉ 
phi (rung bình sể thấp nhất. Cho nên, nếu thị trưởng cạnh tranh 
hoàn toàn, giá bán đồng nhất, mức tổi thuẫn sẽ đem lại doanh 
lới cao nhất. Vượt qua điềm năng suất (ối đa, nâng suất cận biên 
sể lì số âm, 

ĐỊNH I.UẬT TỈ LỆ BỘI SỐ (hoá), nếu hai nguyên tô hoá 
hợp với nhau tao thành hai hoặc nhiều họp chất, thì những khối 
lưỡng của một nguyên 1ð hoá hợp với một khối tưởng xác định 
của nguyên tô khác tï lê với nhau như những số nguyên đản giản. 
Định luật này là hệ quả tất yếu của 1ï lê đớn giản giữa khối lượng 
các nguyên tố trong các hợp chất. Vd. nước (H;O) và peoxtt 
hiđro (F1ạO;) chứa tưởng ứng 8 và 16 g oxi kết hợp vớ: (.008 g 
hiđro hoặc 14,008 g nitơ kết hợp với 8, 1ó, 24, 32 và 40 g oxi 
trong các hợp chất NO, NO, NạO¿, NO và N¿O¿, ở đây lượng 
oxi tỉ lê VỚI nhau như các số nguyên 1:2:3:4:5. ĐLTIJS được 


Dantốn đưa ra (Khoảng năm 1803) trên có sở lí thuyết nguyên 
Lử phân tử vẽ cấu tạo chất của ông. 


ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ (o4), tính 
chất của các nguyên tố hoá hoc phu thuộc một cách tuần hoàn 
vào điên tích hạt nhân nguyên tử của chúng, Định Luật tuần hoàn 
được thê hiện ở bàng tưần hoàn các nguyên tô. Dịnh luật và bảng 
tuần hoàn là ed số để nghiên cứu cẩu tao các chất, đóng vai trò 
quan rong (rong việc nghiên cứu các chất và tông hợp các nguyếp 
tố mới. Do Menđeleep thiết lAp (1869) (xì. Băng tuần hoàn các 
nguyên tố hoá học). 

ĐỊNH MỨC (tnh tế), lượng tính toán về hao phì thời gian 
lao động, vật chất, tiền tê cho mỗi đơn vị sàn phầm. Có DM của 
các ngành kinh tế như DM trong công nghiệp, nông nghiệp, xây 
dưng cö bản, giao thông vận tải, thưởng nghiệp. Có ĐM nhà 
nước, DM ngành. ĐM xí nghiệp. DM chính xác có ý nghĩa quan 
trọng để tiến hành tốt công tác kể hoạch hoá. hach toán kinh tế, 
Lhù lao lao động, khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi năng (ực 
sản xuẤt, 

ĐỊNH MỨC DỰ TRỨ VẬT TƯ, HÀNG HOÁ (kủn :ế), chỉ 
tiêu biêu hiên khởi tượng va giá trị vật tư, hàng hoá cần thiết tính 
đến môi thời điểm hay trong một thời kì nhất định, nhằm đàm 
bảo quá trình sản xuất đước tiên tuc và đêu đặn. Được xác định 
cho tưng loại vật tư, hảng hoá. từng hình thái đự trữ hoặc toàn 
bộ các loại dự trữ của một đơn vi sản xuất. một ngành, một khu 
vực nhất định hay toàn bệ nền kinh tế quốc dân. Căn cứ đẻ tính 
định mức dự trữ tà khối lượng Vật tư, hàng hoá cân dùng để sản 
xuất hay để bán trong mnôt thơi gian nhất định (ngây, tháng...) 
với khối lượng vật tư, hàng hoá có khả năng hiện thực thu mua 
đước, có tĩnh đến nhũng sự rủi ro. trục trặc của nguÕn cung ứng. 
Chỉ tiêu được thể hiện bằng số lưỡng dự trữ tuyệt đối hoặc số 
ngày dự trứ. 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KĨ THUẬT (kh rể), lượng thời 
gian (ao động, thối gian sử dụng máy móc hoặc tiêu hao nguyên 
liêu, nhiên liệu, vài tiêu cần thiết để chế tạo ra sản phẩm hoặc 
đề hoàn thành môt công việc nhất định, căn cứ trên những điều 
kiên kĩ thuật, công nghê và trình độ tay nghề. Thông thưởng, là 
định mức trung bình tiên tiến, làm cơ sở đề lập kế hoạch và hạch 
toán. lUỳ theo mức độ quan trọng mà cấp xây đựng và ban hành 
các \oại DMKT có thể là xí nghiệp, bồ hoặc uy ban nhân dân 
(tinh, thành phổ hoặc chính phủ, 

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (kin⁄ rể), tiợng lào đông hao phi 
được quy dịnh đề hoàn thành một đơn vi sàn phẩm (hoậc môt 
khối lượng công việc) đúng tiêu chuẩn chất lượng trong những 
điều kiên tô chức sản xuất, kĩ thuật, tàm-stnh lí và kinh tế-Xã hội 
nhất định. Dược biểu hiên dưới các hình thức: định mức thối 
gian. định mức sàn lượng, định mức phục vụ. DMI1) thưởng 
dược xây dựng theo các phương pháp truyền thống như phương 
pháp thống kê - kinh nghiêm; phương pháp phân tích (chụp ảnh 
ngày lao động, bấm giỏ hoặc trnh toán phân tích căn cứ vào các 
công Ihúe kí thuật); phương pháp 1Ay(o. vv, 

Ö Việt Nam, nợay tư những nÄm 60 (hế kỉ 20, đã xây dụng hệ 
thông DMLĐ. Môi số xí nghiệp đã áp dụng phương pháp phân 
tích, còn phần lón vẫn dung lại ò phương pháp thống kê. 

ĐỊNH MỨC TIỂU HAO VẬT TƯ (2n ¿ế), lượng vật tư tiêu 
hao lún nhất cho phép để sản xuất một đơn vỉ sàn phẩm hoặc 
hoàn thành một công việc trong nhưng điều kiên (lô chức và kĩ 
thuật nhất định. Là một căn cứ quan trọng để kế hoach hoá. tính 
toán, kiểm tra tình hình sử dụng vật tư của xí nghiệp, thúc đây 
xí nghiệp thực hành tiết kiếm. Dược xây đựng theo nhiêu phương 
nháp khác nhau như phương pháp thống kề, phương pháp thưc 
nghiệm. Ö Việt Nam, từ những năm 60 thế kỉ 20 đã xây dưng hê 
thống các DMLHVT trong các ngành kinh tế chủ yếu Ïiê thông 
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 DỊNH MỨC VỐN LƯU ĐÔNG 


định mức trên không ngừng đước sủa đôi cho phù hợp vó: tiến 
bô về khoa học kĩ thuật, công nghệ và tổ chức quàn l. 

ĐỊNH MỨC VỐN LƯU ĐỘNG (Linh :ế), tính toán xác định 
nhu cầu tối thiểu cần thiết về vốn lưu động của xí nghiệp và tô 
chức kinh tế. bảo đảm chơ hoat động của xí nghiệp và tô chức 
kinh tế được tiến hành tiên tuc, bình thưởng. Phương pháp định 
mức phô biến là tính toán trực tiếp nhu cầu của từng yếu tố vốn 
lưu động dựa vào mức tiêu hao bình quân một ngày và số ngày 
định mức. Khi không có điều kiện tính trực tiến thì dùng phướng 
pháp phàn tích số liêu thống kê bình quân. )MVLĐ đúng đắn 
có tác dung thúc đÂy cách sử dụng vốn lưu động tiết kiêm, có 
hiều quả, tạo điều kiên thực hiện việc kiếm soát bằng đồng tiền 
của cđ quan quản lí kê cà tài chính, ngân hàng đối với hoạt động 
sản xuất, kinh đoanh. 

ĐỊNH NGHĨA (iết), sự xác định những đặc trưng cơ bản 
tao thành nội dung của khát niệm về một sự vât, hiên tượng, 
quá trình để phân biết nó với những sự vât, hiên tượng, quá 
trình khác, DN tuân lhco những nguyên tẤc sau đây: !) Nguyễn 
tắc tướng xứng, ngha là ngoai điên của khái niệm đước đưa ca 
phải xúng vó: khái niêm dùng để DDN; 2) Không nói vòng quanh; 
3) Không nói theo cách phủ định; 4) Phải rố ràng. Dề DN môi 
khái niêm nào đó, thường người ta ghép nó với một khái niềm 
rộng lớn hơn loài (chủng) rồi vạch ra những đặc điểm cở bản 
của khái niệm cần DN (đặc diểm về loại). Vd. DN về oxi: "oxi 
là một nguyên tố hoá học (chủng) có trọng lượng nguyên tử 
bằng 16 đơn vị oxi (đặc điểm về loại)". Đối với những khái niêm 
quá lồn, quá bao trùm, như khái niệm vật chất, ý thức, thì có 
cách IDN ngoại lê. ĐN có vai trò to lớn trong khoa học và là 
môt bộ phận cớ bàn của mọi li thuyết khoa hoc. 


ĐỊNH NGHĨA một khái niệm toán học (0oán), nêu ra các 

điều kiên cần và đủ để xác định khái niêm đó. Viếc nảy €Õ thể 
thực hiến bằng nhiều phương pháp khác nhau, chẳng han: 
I) Phương pháp cấu trúc, chỉ rõ cách xây dưng khái niêm đỏ; 
2) Phương pháp quy khái niêm đang xét về nhứng khái nêm đã 
biết; 3) Phương pháp tiên đề. DN một khái niệm thông qua các 
tiên đề, 4) Phương pháp quy nạp hoàn toản., 

Cùng một khái niêm cỏ thể có nhiều cách DN khác nhau. Vd. 
một mặt cầu trong không gian OcuUit ba chiều có thể DN là mặt 
sinh ra khi một vòng tròn quay quanh một đương kính của nó, 
cũng có thê ĐN là quỹ tích các điểm cách đều một điểm cổ đình 
cho trước. 

ĐỊNH NGHĨA QUY NẠP (0iế"), một trong những phương 
thức định nghĩa nhưng đối tưởng của các hê thông lôe¡c và toán 
học, DĐTNQN bao gồm: I) Những đổi tượng xuất phái hoặc có 
bàn của hệ thống. 2) Những quy tắc hay thao tác cho phép dùng 
nhưng đôi tượng hiện có để (ạo thành đối tượng mới của hê 
thông. Với phương pháp đó, ngươi ta dung định nghĩa số tư nhiên, 
tập hợp (trong số học); công thức đã được xây dựng một cách 
chính xác và cả công thức có thê chúng mình được (trong hề 
thống toán lôgic), vw. [NON phải đầy đủ, tức là bằng nhưng 
phương tiện của nó phải dịnh nghĩa được tất cÄ những đôi tưởng 
của một hệ thông nảo đó và chỉ những đối tượng ấy mà thôi. 

ĐỊNH NGHĨA THAO TÁC (ziZr), định nghĩa cá được nhờ 
các loại thao tác có thể tạo ra bằng thực nghiệm, băng quan trắc, 
mà kết quả khách quan của nó có thể trực tiếp nhận biết được 
thông qua sự quan sát cỏ tính chất kinh nghiêm hay bằng đo 
lưởng. DNTTT thưởng đước dùng làm phướng tiền luận giải có 
tính chất kinh nghiệm và có tính chất bộ phân các khái niêm 
khoa học. Vưd, định nghĩa về dung địch kiềm là một ĐN TT đơn 
giản nhất: " Nhúng một mành giấy quỳ đổi màu xanh thì dung 
dịch đó lä dung dịch kiêm, vì chỉ có dụng dịch kiêm giấy quỳ mối 
biển (hành màu xanh". Cùng một khái niêm khoa học có thể nhận 
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được nhưng DĐN TT khác nhau, phụ thuộc vào những tình huống 
kinh nghiệm khác nhau của việc áp dụng khái nêm đó. Chủ nghĩa 
thao tác đÃ cưởng điêu và tuyệt đổi hoá vai trò của những ĐNTT: 

ĐỊNH NGỮ (ngôn ngữ) x. Định tế. 

ĐỊNH NIÊN ĐẠI KHẢO CỔ HỌC (kh4o cố), một trong 
những công việc quan trọng của nghiên cứu khảo cổ hợc. Dễ 
định niên đại tướng đôi, tức tìm ra trẬt tự sớm muộn của các đi 
vật, đi tích hay văn hoá, các nhà khảo cô học thưởng dùng phuöng 
pháp \loai hình kết hợp với phương pháp dịa tầng. Các phương 
pháp cô sinh học, phân tích các di tích đông vặt hay thức Vật, kế 
cả bảo tử phấn hoa, cũng góp phần đoán đỉnh trật / sóm muộn 
của địa tầng cũng như di vật, di tích chứa trong địa tầng. Phướng 
pháp hoá họe, như do hàm lượng fluor, cũng cho biết niên đạt 
tưởng đổi của xưng cốt. Còn đề định niên đại tuyết đối, túc xác 
định số năm cụ thề mà dì vật hay di (ch đã tồn tại, hiện nay 
người la dùng các phương pháp như cö địa từ, nhiệt huỳnh quang, 
vòng cây gô, và đặc biệt là các phương pháp do hàm lượng các 
nguyên tố phóng 4a (có chu kỉ bán huỷ đều đặn). như phương 
pháp CÍ? (Cacbon phóng xạ), phương pháp K'®A*® (Kahi - Argon 
phóng xa), phưởng pháp Dranl,.. 

ĐỊNH QUÁN (2/2 //), thị trấn của huyện Tần Phú (x. Tân Phá). 

ĐỊNH TÂM (cơ kh/) 1. Nguyên công trong công nghẽ lấp ráp, 
kiềm tra độ đồng tâm của chi tiết với mặt chuân hoặc với đường 
(âm chung. 2 Dang gia công lỗ ĐT trong phôi đê tiếp tục gia 
công cơ lấy lỗ tâm lãm chuẩn (vd. khoan lỗ tâm, mãi Lỗ tâm, w ). 
[ô ĐT được gia công ô hai đầu trục phôi. Độ chính xác gia công 
tiếp sau phụ thuộc vào độ chính xác I)T' 

ĐỊNII THỨC (oán), DT của một ma trận vuông A = (^Au) 
cấp n là tÔng đai số của n! số hạng dạng rà, K. Am,„„ tTONE đó 
(ï¡. 12. .... Iạ)là một hoán vị nào đó của (l, 2,..., ñ) Và # = + l nếu 
hoán vị đỏ là chấn, £ = — 1 nếu hoán vị đó ủ lẻ. ĐT của ma trận 
A được kí hiệu là det A hoặc |A|. Vd. nếu 


ÀA1i đị2 4A 
ÄA = |32ti 322 A2y 
1 A42 d33 
(hì tông trên có 3t = ö số hang, 
[A| = Aiiaasa3x - 211223a+; † A2223331 — 21242133, † A13221ä32 - 


A13322H3y. 

IY!'` được dùng rông rãi trong toán học. Lí thuyết về IYT' được 
Vandecmôna (Altcxandre Théophill Vandcrmonde) khỏi xướng 
(1711), sau đé Bine (DBinet) và Côsi đã có những đóng góp đáng 
kẻ. 

ĐỊNH THIỨC CON cấp k của một định thức Ð cấp n 
(toán), là dịnh thức cấp k (k<n) lâp nên bởi các phần tủ dúng 
ở các giao điểm k hàng và k côt tuỳ ý của định thúc D. ĐTC lập 
nên bởi các phần tử đứng ở giao điểm của n - k cốt Và n - k hàng 
còn lại được gọi là DĐ TC bù của ĐT đã cho. 

Phần bù đại sô của một ĐTC lá 1}LC bù với nó nhân với +1 
hay -l tuỳ theo tính chăn hay lẻ của tổng các sõ thú tư k hàng 
và k côt (Xét (hũ tư này trong định thúc mẹ) đã xác định nên 
[YTC. Nếu chọn trước k hàng (hay cột) (k<n) và đem nhân mỗi 
[TC trong k hàng (hay côt) đó với phần bù đại số của nó rôi 
cộng (Ất cà các tích có được thì kết quả là giá trí của định thức 
đã cho (định lí Laplaxd). 

ĐỊNH THỨC GRAM (24), định thức của ma trân vuông 

b 
(an) cấp n với ải, = Jo@%@) dx, trong đó jt, Ø2, .... Ø@a là các 
hàm số bình phương khả tích cho trước trên đoan [a, bị. !G 
luôn luôn khòng âm. Các hàm w\, 1, ....#@n là độc tập tuyển tính 
khi và chi khí DTG dưỡng. ĐPG cũng được định nghĩa tướng tự 
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cho một hê hữu hạn các phần tử trong không gian Hinbe bất kí, 
LÝTG do nhà toán học )an Mạch Gram (Jorgen Pedersen Gram, 
1450 - 1916) đưa ra. ĐTG được sủ dung nhiều trong íï thuyết 
xấp XI. 


ĐỊNH THỨC VRÔNXKI (0oán); định thúc lập nền bởi n hàm 
f(X). f2), ..., Ín(Y) VÀ các đạo hàm của chúng đến cấp n - I 
la: Ít - lệ 


f £  Ê 
W@x) ^ ì 2 n 


HH CÔ SN ch *R 44 


(n1) [Én—1) : nu), 

Nếu W (x) # 0 thì các hàm í\, ,... ía độc lập tuyến tính. 
JY1V có Ứng đụng trong lí thuyết các phương trình vì phân tuyến 
(tính. 


ĐỊNH TỐ (gôn ngủ), thành phần phụ trong câu, Irong cụm 
tử. Về ngữ pháp. IYT bị lệ thuộc và bị chỉ phối bồi thành phần 
chính. về măt chức năng có giá trị Làm cụ thê hoá và chỉ ra các 
thuốc tính, đăc điểm của thành phần chính. Vd, trong câu “Tất 
cả các con chìm này đều trắng" thì thành phần chính "cơn chứ" 
được các DT "⁄ár c¿", "các", "wày" làm cho cụ thể và được xác 
định. 


ĐỊNH TỘI DANH (0#), việc đánh giá về mặt pháp luật hình 
sự hành vì đã thực hiện (tội phạm. Đ/TD thê hiển ở việc xác định 
sự phù bợp của các đấu hiệu của hành vi pham tôi đã thục hiện 
vái các dấu hiêu của cấu thành phạm tôi cu thê được pháp Iuật 
hình sự quy định. DTD đúng là điều kiên cần thiết của việc tuân 
thủ pháp chế trong quá trình Xét xử vụ án hinh sự. Việc ĐTD 
đo các có quan điều tra, viên kiểm sắt và toà án tiến hành và 
được kết thúc bằng việc ra bản án, 


ĐỊNH TƯỜNG (sử), tên vùng đất cổ ở miền Trung Nam Rộ, 
nay là địa bàn các tinh Tiền Giang, Bến Tre và Đồng Tháp. Vào 
thế kỉ 17, các chúa Nguyễn khai phá, đặt thành đất Vũng Cù và 
My Tho. Năm 1679, viên thuộc tướng nhà Minh là Dương Ngạn 
Dịch cùng bộ ha vượt biển sang xin cư trú, chúa Nguyễn cho lập 
làng, ấp ò Mỹ Tho cùng với người Việt đi đân khẩn hoang. Năm 
1772, lập thành đạo Trường Dồn, 1781 đồi là dinh TYấn Dịnh, 
1808 đôi làm trấn, thuộc Gia IĐịnh, Năm 1832, đặt tỉnh ĐT. Thời 
đầu thuộc Pháp, chia thành các tính: Mỹ Tho, Gò Công. 

ĐỊNH ƯỚC CUỐI CỪNG CỦA HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ 
VIỆT NAM (ngoại giao), văn kiện quốc tế kí 1.3.1973 tại Hội 
nghị quốc tế về Viêt Nam 1973 (xt. Hội nghị quốc tế về Việt Nam 
1973) nhầm thực hiện sự bảo đảm quốc tẾ cho Hiệp định Pari 
về Viêt Nam (kí 27.1.1973). Được im bằng 5 thú tiếng (Việt, Anh, 
Pháp. Nga, Trung Quốc) gôm tới nói đầu và 9 điều khoản với 
nội dung chủ yếu: 1) Ghi nhận, tán thành, úng hô Hiệp định Pari 
về Việt Nam và 4 nghị định thư kí 27.1.1973 tại Pari; 2) Công 
nhân và triệt để tôn trọng các quyền dàn tộc cơ bản của nhân 
dân Việt Nam, quyền tr quyết của nhân dân miền Nam Việt 
Nam; 3) Rốn bên ki hiệp định (điều I6 về việc lập Ban liên hớp 
quân sự bốn bền) và hai bên miền Nam Viêt Nam (điều 17 về 
việc lập Han liền hợp quán sự hai bên) thông báo cho các bên 
khác kí định ưóc Về tiến trình thị hành hiệp định; 4) Trong triöng 
hp Xây ra sự Ví phạm hiệp định, các bên kí hiện định sẽ trao 
đổi ý kiến với các bèn cùng Kí định tóc để xác đỉnh các biện 
pháp giải quyết cần thiết. Định ưóc đã đề cao giá trị pháp lí quốc 
tế của lliệp định Pan về Việt Nam. 

ĐỊNH ƯỚC PARI VỀ CĂMPUCHIA (guân sự), thoà ưác 
quôc tế về một giải pháp toàn điên cho cuộc nội chiến ở 
Cămpuchia (1929 - 91) kí 31 10.1991. Do Hội đông Bảo an Liên 
hớp quốc đưa ra; được kí kết ở Pari với sự có mặt ca Tổng (hư 
kí Liên hợp quốc và đại diện các nước: ÔxtrAylia, Brunây. 
I3aruxalam, Cămpuchia. Canađa, Cộng hoà nhân dàn Tràng Hoa, 


Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Ấn Dạ, Công hoà Inđônẽxia, Nhật 
Bản, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Malhaixia, Cộng hoà 
Philipin. Công hoà Xinaapo, Vương quốc Thái Lan, Liên bang 
công hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết, Liên hiệp Vương quốc Anh 
và Rác Ailen, Hợp chủng quốc Iioa Kì, Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Nam 
Tu. Gồm 3 văn kiên chính: 1) thệp định về một giải pháp chính 
trị toàn điện cho cuộc xung đột ở Cămpuchìa kèm theo 4 phụ 
Lục; 2) Hiệp định về chủ quyền, độc lập, tãnh thô toàn vẹn và 
bất khả xâm phạm, trung lập và thống nhất dân tộc của 
Cămpuchia; 3) Tuyên bố về khôi phục và tái thiết Cămpuebia, 
Những nội dung chú yếu: 1) Ngừng bắn, giải giáp dần các lực 
lượng vũ trang và chấm dút viên trở quân sự cho Cămptuichia; 2) 
Tô chức và quy chế của các ed quan quyền lực quá độ của Liền 
họp quốc ở Cămpuchia (x. UNTAC). đồng thời thừa nhận Hội 
đông dàn tộc tối cao (x. SMC) là có quan quyền lực hợp pháp 
và duy nhất ở Cămpuchia, trong suốt thời kì quá độ, chủ quyền, 
nền độc lập và sự thống nhất của Cămpnchia phải được tôn 
trọng, 3) Nguyên tắc tô chức nhà nước mới ở Cămpuchia; 4) 
Rảo đảm nhân quyền ở Cămpuchia; 5) Khôi phục và tái thiết 
Cămpuchia. DƯPVC là kết quả đấu tranh làu đài của nhân dân 
và chính phủ Cămpuchia dưới sư lãnh đao của Đảng nhân dân 
cách mạng, là một bảo đâm về các quyền con người và không 
quay trỏ lạ: những chính sách dhêt chủng trong quá khứ. 

ĐỊNH VỊ (ai học; Á. tocation), việc xác định một VỊ trí trone 
bộ nhỏ hoặc trên màn hình, trên tệp... 

ĐỊNH VỊ BẰNG ÂM THANH (tinh), cách định vị bằng việc 
phát ra Am thanh có tân số cao thưởng người không nghe thấy 
gọi là siêu âm do mốt số động vặt sử dụng như cá heo, dơi, w. 
Âm thanh này phản xạ từ các vật liêu khác và con vật thu được 
các tín hiêu phần xạ bằng tai hoặc thự quan cảm giác khác. 

ĐỊNH VỊ THUỶ ÂM (quân sự), xác định vị trí và các tham 
số chuyên động của các đổi tướng đưới nước nhờ các tin hiện 
âm thanh lan truyền trong nước. được phát xạ hoặc phản xạ bởi 
chính các đổi tương đó. Gôm có DVTIÁ chủ động, DVTÂ thụ 
động ID)VIÂ được dùng đê phát hiện tau nồi, tàu ngầm, thuy 
lôi, các luồng cá, nghiên cứu đáy biên... 

ĐỊNH VỊ VÔ TUYẾN (2uán sự), quan sát, phát hiện, xác định 
vị trí (toạ độ) và các tham số chuyên động của các đối tượng 
(mục tiêu) bằng các thiết bị vô tuyến điên tử. Dược thưc hiện 
nhờ các hê thống đài hay một đài rađa. Dê DVVT, người ta sử 
dụng các sóng vô tuyến phản xạ và phát xa tử mục tiêu (cả bức 
xạ Xung và liên tục). Chia ra: DVVT chủ động, nửa chủ động, 
thu đông. DVVT được sử dụng rộng rãi trong quân sự, thiên văn. 
khí tượng, trong dẫn đường trên biền, trên không, trong vũ tru... 


ĐINTTƠ OXTT (ho4, ÁA. dinittropen oxide), N;O. Khí không 
màu, có mùi tương đối dễ chịu; khôi lượng riêng 1,529 g/cmẺ, 
tạc = -90,70C; t.= -R8,4°C, Tan trong nước, etanoL, ete, benzen. 
Hít thỏ phải một lượng nhỏ khí N;O sẽ có cảm giác say và buồn 
cưới, nên NạO còn được gọi là ” khí cưởi”. Ilít thỏ phải lưởng 
khí nhiêu thì bị mê. Được điều chế bằng cách nhiệt phân muổi 
amon: nitrat ở 220%, NH¿NO¿¡ = NO + 2H;O. Dùng làm thuồc 
pây mê; bảo quản những chất lỏng hữu cơ, tở lụa, hoa quả và 
thực phâm. 

ĐNOSAURIA (đi2a chấn) x. Khung long. 


ĐINTHÂY V. (ø:ế:, Wilheưm Dithcy, 1333 - 1911), nhà triết 
học Đức. Con một mục sưu. Do ĐÐ mà có khái niêm 
ø©iStcrwissenschaften (các khoa học về tâm linh), gần đây được 
gọi là các "khoa hợc về con người, khác với các khoa học tự 
nhiên và khoa hoc chính xác. Về triết hợc, mặc dù D chủ trương, 
có phương pháp chặt chẽ nhưng không thể chỉ hạn chế nö trong 
các nguồn trí tuế suy lí. Theo Ð, có tồn tại một trực giác về thế 
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giói con người, văn hoá và xã hôi mã người ta có thể lĩnh hội 
được bằng tâm tinh. Những tác phâm chính- "Nhập môn các khoa 
hơc nhân văn” (1883), "Li tuân về thế giới quan", “Thế giới tâm 
linh”. 

Các tac phẩm của Ð đã có ành hưởng đến xã hôi học và khoa 
học tâm LÍ xã hột sau này 

ĐINXƠ GP. HL (hoá; Otto Pau) Hermann Diels; )876 -1954), 
nhà hoá học Đức, tác già của phản ứng "tông hợp đìen" (1928) 
(cho phép điều chế một số lón các hợp chất hữu eø khác nhau). 
Giải thưởng Nôben 1950 cùng với Andd (Kurt Alder, 1902 - 58). 

ĐIOCTVLPHTALAT (ho4, A. diocty)phthalate), 
(CgIzOOC);C¿H¿, khối lượng phân tứ 320.54. Chất lỏng nhớt, 
vàng nhat, tạ = 2384°C, khôi lướng riêng 0,985 g/cm”, không tan 
trong nước. Dùng làm chất đẻo hoá cho PVC, một số dẫn xuất 
xenlulozØ. các pobme acrylbic Và cao su (ông hơp. Gọi tắt là OP 


ĐIOL (hoá: A. dio\) x. Aneøl 


ĐIOPXITE - HEĐENBECGIT (22 chất, A. diopside - 
hedennergtte), khoáng vật nhóm piroxen, Ca(Mg, Fe) [SiO/(], 
hôn hợp đông hinh tiên tuc trong đó điopxit chứa magie còn 
heđdentecgi( chứa sắt. Ilê đơn nghiềng. Tĩnh thê đạng lăng trụ, 
tập hợp đạng hạt. toä ta, sợi Màu lục với sắc thái khác nhau. 
I3ộ cứng Š,5 - 6; khối Lượng riêng 3,27 - 3.55 g/cm`. Nguồn gốc 
biến chất tiếp xúc trao đối, riêng điopxit cồn có nguồn gốc macma. 
Đionxit chứa crom đạng tình thê đẹp là một loại dá quỷ. 

ĐIORTT (2/2 chế, TÍL. dionzcin - phân biết), đá xâm nhập 
(rung tính, chứa plagioela trung ttnh đến bazd, amphibon xanh 
lục. phô biến, chi chiếm ì% tông số đã macma. Việt Nam, 
(hưởng gắp dưới đang những (hề xâm nhập nhỏ hoặc đi kèm với 
các khối granit như ð Nam Íšêm (Điện Biên P'hủ). 

ĐIOXIN @y, ñoÁ quán sự, tưưa, A. dioxin, 2.3/28 - LCD), cự. 
23,7.8 - tetraclođiben7o - p - điawn), C¡yH„OaC. Chất rắn. 
không màu; trc = 305ÊC; t, = 421.25C. Chát độc mạnh: chỉ cần 
nhiễm một lượng rất nhỏ chửng vát chục ppt (AÀ. part per tritben 
tức 10! g) cũng đủ nguy hiểm đến tính mạng. Là sản phẩm phụ 
trong sản xuất axtt 2,4 - điclophenoxiaxetie (2.4 - 13) và axit 2.4,5 
- trtclonhenoxiaxetic (2.4.5 - T), cũng được tim thấy trong tro 
bay của các lò đốt rác. Trong chiến tranh Dông ))ương lần thứ 
II, quan đôi loa Kì đã sử dụng một hôn hóp 2,4 - D và 2,4,5 - 
T gọi Là chất đa cam, rải trên một điện tích khoảng T1 triệu hà, 
vdì một khối lượng hơn 44 triêu lít chứa 170 kg EÐ, trung bình 1 
ha nhận khoảng 163 mg. Thời gian bán phân huy của Ð là 5 - 
1Ö năm. Cho đến năm 1990, một số mẫu đất (ấy ở các địa phưởng 
phía nam Việt Nam vẫn còn chứa J. Các chất diệt cỏ, trong đó 
có D đã phá huỷ một diễn (ch lấn thiên nhiên Việt Nam ngay 
sau khi rải, mặc đù đã có nhiều eổ gắng đề trồng lại rừng bị tàn 
phá, nhưng sư phục hồi này còn rất khỏ khăn. chậm chạp, trong 
khi đó thì sư Laterit hoá. xói mòn đất vẫn tiếp tục làm cho đất 
cần cối nên sự phá huỷ thiên nhiên ngày càng trầm trong. Dổi 
VỚI con ngưới. các hậu quả lâu dài cũng nặng nề, sức khoẻ của 
ngươi đân ð nơi bị rải các chất điệt cô và làm rụng lá hoặc sông 
lâu năm ở các vùng đó, sức khoẻ bị suy kém hơn ngưồi dân ở 
các vùng khác. tỉ lê bênh tắt cao hón, đặc biết lA các bênh thần 
kinh (suy nhược thần kinh. rôi loạn giấc ngủ, kém tri nhó, rối 
lozn các giac quan như mở mắt, giàm thính lực, vv.), các bênh 
§SUV gan, WWV.; tăng cAo cấc tai hiến sàn khoa (sảy thai, để non, 
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chứa trứng, vv.), tỉ lê các dị dang bảm sinh (sút mỗi. hổ hàm ếch, 
VÔ não, cut €l\(. thai đôi dính, W.) do ảnh hưởng của D đến hề 
thông gen di (truyền; tăng t¡ lệ các Loại ung thư đặc biêt như una 
thư gan, ung thư các hach limpho. ung thư các phân mềm, w. 
Giải quyết các hậu qua làu đài của chiến tranh hoá học đới với 
thiên nhiên và con người là mốt vấn đề khó khăn, lâu đài, tông 
hợp, phài kết hợp việc cải tạo môi trường như trầng cây gây rừng 
với việc phát triển kinh tế, cài thiên và nâng cao đổi sống nhân 
dân, phục hồi sức khoẻ bằng cách giảm hàm lương haặc thài chất 
D ra khỏi cơ thê. 

ĐIÓP (), đdn vị ngoài hề để đo đô (tụ của thấu kính và các 
hê quang học có đôi xứng trục. !Öô tụ đo bằng đơn vị Ð, là nghịch 
đảo của tiêu ew. tính bằng mét. 

ĐIÕP Ð, (văn: 13avid 1Jiop; 1927 - 60), nhà thở Xênêgan. Học 
ở Pháp. Sáng tác bằng tiếng Pháp Chết vì tai nạn máy bay. để 
tại tập thơ “Những cụ gây bóng chày" gồm 30 bài lên án mạnh 
mế chế đô thưc dân. hô hào giành quyền độc lập tư do, đòi trả 
Lai danh dự cho Châu Phìị, kêu gọi nhân dân bị ấp bức trên thể 
giới hãy đoàn kết lai nỗi dậy đấu tranh. 

ĐIÔPHĂNG (52n; DiophanL), nhà toán học cổ Hi Lp (khoảng 
thế kí 3). Công trình chính “Số học” (13 tập. nav chỉ còn 6 tâp). 
trong đỏ ông đã giải các hài toán được quy về việc tìm nghiêm 
nguyên cưa các phương trinh. ngày nay goi là phương trình ID. 
Ông là người đầu tiên dùng kí hiêu bằng chữ trong dai số. 

ĐIÔPHĂNG (GIẢI TÍCH) (oán), bô phận của h thuyết số 
nghiên cứu các nghiêm nguyền hoặc hữu tí của phương trình đạt 
sô hay hê phương trình đai số với hê số nguyên. Giải tích Ð còn 
gọi là giải tích vô định. Gọi theo tên nhà toán học cô lHì Lạp 
{5iôphăng. 

ĐIÔPHĂNG (PHƯƠNG TRÌNH) (24n), hệ phương trình 
đại sổ với hệ số nguyên, có số Ấn không ít hơn 2, và nhiều hơn 
SỐ phương trình, được xét trong bài toán tìm các nghiêm nguyên 
hoặc hưu tí Vd. phương trình ax + by = T với a và b là các số 
nguyền tổ cùng nhau có vô sô nghiêm nguyên dạng x = Y„ + bn, 
y =Vs-an, trong đó (Xe, ya) là môt nghiêm nguyên bất ki, n là 
sở nguyên tuỳ ý. Phương trình x? + yÐ 2 ¿2P với n = 2 có nghiêm 
nguyên gọi là eác số Pitago_ Còn với mọi n>2 phương trình này 
cho đến nay chưa biết có nghiêm nguyên dương hay không [x. 
Fecma (đính H lớn)|. 

Các phương pháp nghiên cứu phương trình Ð liên quan với các 
phân số liền tục và lí thuyết các sð đại số. Gọi theo tên nhà toán 
học cô Hi Lạp Điôphăng. 


ĐIỘT (điện nứ, Á. diod), phần tử hai điện cưc có tình dẫn điện 
một chiêu. Chiêu dòng điện thuận hướng từ Anôt sanp catõt. Phân 
biết các loại Ð: Ð chân không, D bản dẫn và ID chứa khí. 

D bán dẫn: dụng cu bán dẫn có 2 điên cực (bằng pccmani, 
silie, sclen, các chất hoặc hớp chất bán dẫn khác}. hoạt đông dưa 
trên tính chất của lớp tiếp giáp pn. Ð được dùng trong võ tuyến 
điên tử và các ngành kĩ thuật khác để chỉnh Lưu dòng điên xoa 
chiêu, tách sóng, biến dồi Tần số. chuyền mạch các mach điên, 
khuếch đạt đao động điển, Ổn áp, W. 

Đ PM. (văn; Ph,. Mohammcd ]Dnb; sinh 1920). nhà văn Angiên. 
Sáng tác bằng tiếng I"háp. Tư học. làm thơ từ 14 tuổi. Tiểu thuyết 
bộ ba “Angiêr:", "Ngôi nhà ládn” (1952), “Dám cháy" (1954), "Máy 
đêt”" (1957) miều tả những người bé nh), thức tỉnh tỉnh thần dần 
lộc đề đấu tranh ganh tư đo, giành quyền sống. Tâp thỏ "Hong 
tổi chờ che" (1960) thể hiên lòng tin tưởng tổ quốc nhất định sề 
được giải phóng. Gai thưởng của [Jÿ ban toàn quôc các nhà văn 
Pháp. 

ĐI PHOTPHAT (hö4, AÀ. dịphosphate; cơ. prophotphar), muối 
của axIt điphotphortc (TQP;O+)., vd. Na¿P:O+, Na,l1;P;O+, w. 


ĐIPNOI (đja chất) x. Cá phổi. 


ĐỊPOL. (điện d, cỡø. tướng cực) 1. Ð điền - tập hợp hai điên 
lích điểm bằng nhau về trị số nhưng khác dấu, đặt cách nhau 
một khoảng nhất định. 


2. 1 từ ~ tâp hợp của hat từ tích (Áo), đặt cách nhau một khoảng 
nhất đình. 


ĐIRÁC P. A. NL (l; AÁ. PauL Adnen Maurice Dirac, 1902 - 
84), nhà VẬt lí Anh, cùng với một số tác giả khác đã sáng lâp ra 
cö hợc lượng tư. la ra thống kê Ieemi - rác, lí thuyết Lưộng 
tử tưởng đôi tính của cleetron - trong đó chỉ ra sự tồn tai của 
phan hạt elcctron (tức là pozitron), sự sinh và sự huỷ cặp, phương 
pháp lượng tử hoá thứ cấp. Đặt cö sở cho điện động liịc học 
lương tử va còn đóng góp cho một số vấn đề cơ bản khác của 
vật tí Giải thưởng Nôben 1933 cùng với Srôđingở (Schroedinger). 

ĐỊIRICHI,ÊP. G. L. (toán; Ph. Petcr Gustav [ ejcune Dirichlet; 
1805 - X0), nhà toán bọc Đức gốc Pháp, viện xĩ của nhiều Viên 
hàn lâm khoa học. Công trình của ông trải ra trên nhiều lĩnh vực 
toán học, nhưng nồi nhất là về lí thuyết số, giải tích vã lí thuyết 
thế vị. Trong lí thuyết sồ. ông đã đưa ra chuỗi D nghiên cứu cấu 
trúc nhóm các đơn vị của trưởng số đạt sô. Trong tí thuyết thế 
vị, ông nghiên cứu bãi toán L) về sự tồn tại các hàm điều hoà. 
Ông cũng nêu ra điều kiên 1) cho sư hội tụ của các chuối hàm 
lưạng giác. 


ĐIRICHLẾ (BÀI TOÁN) (4»). bài toán tìm hàm số 
uU (X;. X; ... Xa) thoä mãn phương trình Faplatxd: 


du ả^ ã *u 
—>+—y++-.+ =Ù 


ðxi - vệ dyn 

trong một miền ï cho trước và thoà mãn điêu kiên biên 
u(D) = ø(p). trong đó p là môi điểm biến thiên Irên biên của 
m¡iền G, g(p) là môt hàm số (thường là tiên tục) cho trước. VẾ 
trái của phương trình trên ki hiệu là Áu, và À gọi là toán (tú 
Iaptaxo. Tưởng tư, ta có thể xét bài toán 1) đối với phương trình 
Poatyông Áu = f hoặc phương trình ÌÏÌemhên Àu — Âu = với 
4 là một xö thựe và f là môt hàm số cho trước. 


ĐIRICHLÉ (ĐỊNH Lí) (toán), nếu sô hạng đâu và công sai 
của cấp số cõng là bai số tư nhiên nguyên tồ cùng nhau thị cấp 
sô đó chúa mốt tâp họp vô hạn các sế nguyên tê. Năm L788. nhà 
toán học Phấp L¡ Giăngđơrg (Ardien Marlie Le Gendre) phái 
biểu dịnh lí trên nhưng mãi đến năm 1837, Dirichlê mới chứng 
mình được. Sau này Van để Vecden (Ilã Lan: Van der Wacrden) 
đã tìm được một cách chứng minh sơ cấp cho định lí Ð, không 
dựa vào lí thuyết ham biến phức. 

ĐỊRICHLÊ (HẦM) (án), hàm số xác định với mọi số thực 
x, Đằng l nếu x hữu tỉ. bằng 0 nếu x vô HH. 

ĐIRICHI,Ê (NGUYÊN LÍ) (oán), mệnh đề khẳng định rằng 
khi phân chìa môi tâp hóp gồm m phần tử thành n lớp (m > n). 
thì ít ra có một lóp chứa ít nhất 2 phần tử Nguyên lú Ð được 
minh hoa như sau: trong rừng có 10 nghìn cây thông, trên mỗi 
cây có ít hơn 5000 lá, Khi đó có ít nhất 2 cây thông có số lá như 
nhau. Nguyên tí D dược ứng dụng trong số luần. trong lí thuyết 
các hàm điều hoà, w. 

ĐIĨSACARTT @ứuh; A. disaccharide). sacartt được lạo thành 
tứ hai gôc monosacart. Hai gốc nay kết hợp với nhau qua liên 
kết oxi - glucozit. Các [) phố biến là sacarozØ, mantozd, \actozø. 
xenlobiozØ. tiranozd, melibiozở.,.. Khi đun với dung địch axit thì 
Ð bi thuỷ phân Và sản phẩm cuối cùng là hai phân tử monosacaril 
theo phương trình: Cị¿Hạz0ii € I0 = 2C¿P1;¿0. 

ĐISRAOTLI B, (s¿; A. Renjaman D‹sraeUl; 1804 - 81), bá (ốc, 
nhả văn, nhà hoạt động nhà nước Anh. Năm 1832, nghì sĩ Quốc 
hồi, Lĩnh tụ lắng fBry tức Dàng bảo thủ. Tnủ tướng Anh 1868, 
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chủ trfdng chế độ bào hồ mậu dịch và bành trưởng thuộc địa. 
Ủng hộ Thô Nhĩ Kì chòng Nga, giành đảo Sip về cho Anh trone 
Hiội nghị RecLn 1878. 

ĐISLEN (đĩa chất, A. disthene: dị = hai, sthenos = lực, vì 
có hai độ cúng; cø. kian (A. cyanite)), khoáng vật Ab[Si¿]O, 
một trong ba biến thê đa hình của AlaSiO¿;. Hệ ba nghiêng, tỉnh 
thề dạng cột, tấm, tập hởp dạng hạt. \oä tia. Cất khai hoàn toàn, 
trên mặt cắt khai đô cứng theo phướna thăng đứng là 4,5 va theo 
phương nằm ngang là 6-7; khối lượng riêng 3,6 p/cmỶ. Nguôn gốc 
biến chất. l3 nguyên liệu cao nhóm. dùng để luyện nhôm hoặc 
sản xuất vật \iệu chiu lửa cao cấp. Ô Việt Nam, Ð gấp trong các 
đá biến chất vùng Thạch Khoán £Vĩnh Phi), Khêm ])ưc (Quảng 
Nam), vv. 

ĐITAKINA (nóng) x. Cây vữa. 

ĐỊT HHI2ZON (hoá; A. dithizon, cơ. điphenylđithiocacbazon), 
Cøj1ÿN =N- CS - NIINIIC,II¿. Tỉnh thê xanh thẫm. Không tan 
trong nước; tan trong dung dịch kiềm, caebonat kim loại kiêm, 
AXit sunfurie, W. Tạo được với nhiều cation kim tại những nội 
pbúc màu hồng tan trong CIÍCU, CC, Dược dùng lam thuốc 
thử đề xác định nhiều kim loại bằng phương pháp trắc quang. 

ĐILUAY JJ. (ểi, gráo dục; A. Iohn 1)cwey; 1859 - 1952), nhà 
triết học, xã hội học và giáo dục học đuy tâm ngưỏi Mĩ, theo chỉỉ 
nghĩa thực dung. phát triển chủ nghĩa dó và gọi tén nó là chủ 
nghĩa công cu. Đến với D. trí tuê con người là một sản phâm của 
sụ phát triên sinh học, một "công cụ" phát triên như là cái cỗ của 
một con hươu cao cô va cho phép cơ thê thích ứng với thế giới 
thực Lai. Vậy tính hữu hiệu và chức năng của tình thân phải được 
thử nghiêm. đánh giá và thay đôi. D đầu tiền trếp xúc Với tư tưởng 
lIêphen, có tham vọng giải thích tư tưởng ấy theo một kiểu hiện 
đai hón, phù họp với ngưởi Mĩ. Sau chịu ảnh hưởng của nhà triết 
học thưc dụng chủ nghĩa Mĩ lêm, từ đó phát triển thành chủ 
nghỉa công cụ. Lư tưöng của D được trình bày trong các tác phầm 
“Tìm lí học" (1887), "Dại cương của một 1í luận có tỉnh chất phê 
phán về đạo đức hoc" (1891) DÐ đã phát triển lí luận về ehù nghĩa 
công cụ sang tính vực giáo dục và lgic học. Ð phủ nhận thực tế 
khách quan. tính nhãn quả, quyết định luận và truyền bá chủ 
nghĩa duy tầm chủ quan và ý chí tuận. Ð cũng là ngưới phủ nhận 
cử càu pial cấp của xã hội, vai trò của dấu tranh giai cẤp trong 
sư phái triên của xã tôi. 

ĐIUAY M. (0h viện, A. MetviL Dewey; 1851-1931), nhà thư 
viện học nội tiếng ngưỡi Mĩ, người làm ra Bảng phân Loại thập 
tiến dùng trong các thư viên. 

ĐEUPON (hóa cóng nguệp, Á. Dupont), hãng hoá chất lén 
nhất của tioa Kì và là môt trong hai hãng lớn nhất của thế giới 
hiện nay. Thành lập 1902. Chiếm hàng dâu (hế giới về sản xuất 
SƠI tổng hợp, môt trong các hãng hàng đấu về sàn xuất chất dẻo, 
hoá chất cở bản, thuốc nhuộm, hột màu, vậi liệu ảnh. Chiếm 
môi nửa sản phâm về sợi nilon. acrylc, tricloetilen. họp chất 
cacbon chứa flo. Môi Irong các trung tâm cung cấp vãt Liêu hat 
nhân lón của Jloa Ki, không chế nền sẵn xuất nước nặng. Cùng 
với hãng Giênêrön clectric (General etectric) độc quyễn sản xuất 
plutoni, Cỏ hàng trăm nhà máy phân bô trên toàn ]ioa Kì và cả 
Ở nước ngoài Hộ máy điều hành co gần 5000 chuyền gia trình 
độ cao. Thành lu khoa học nội bật là lần đầu tiên tổng hợp 
sối nilon. Năm 19Ão, thành lập phân hãng Ð đâu tiên Ỏ Tây Âu 
đặt trên đất Anh. Dến 1974, số các phan hãng Ở nước ngoài của 
| đã lên đến 100. phân bế trên lãnh thô các nước phát triển 
l2ến 1975, đã cung cấp 27% thành phẩm cho thi trưởng thế piới 
và cùng cẤp gÂn 60+ bán thành phàm cho các xí nghiêp nướóe 
ngoa! 

ĐỊVE (oán: cø đồ phân kì), D của (trường vectd a tại điểm 
PíXx\, X;, xạ) là đại )lưọng vô hướng 


827 


1 bIVECTIXOMÄNG 





„ đây Jâ+ đ^a 
đa = —— + — + 
JX(C  dXy 0X 

trong đó at, A›, Av là các tọa đô của trướng vecto a tại điểm P. 

ĐIVI-CTIXƠMANG (âm nhạc, Ph. divertisscemen(), tác nhầm 

khi nhạc nhiều chương, có nội dung giải trí nhẹ nhàng đo dàn 

nhạc nhỏ biểu điến ở phòng trà. Gần giống với D, có nôctuyêc 

(dạ khúc) và xêrenat (nhạc chiều). Thế kỉ 17 - 19, D còn là 

những tiết mục hát mủa giải trí xen vào buổi trình diễn ba(ê và 

ðpéra. Sau thế kỉ 19, Ð gần giống như tỗ khúc gôm các trích 
đoạn baÌẽ. 


ĐIXNAY O. (mử thuật, điện Ảnh, A. WalL Disney; 1901 - 66), 
hoạ sĩ người Mĩ, đao diễn phim hoạt hình danh tiếng thế giới. 
Thời trẻ tửng là diễn viên . là người sáng tác các nhàn vật thông 
minh, hấp dẫn nhì chuột Micky, vịt Đồnan, chó Đingô, w. chính 
phục cả thế giới Từng dàn dựng nhiều bô phim hoạt hình có giá 
trị eo truyên cỏ tích hay truyền kế [Nàng Bạch Tuyết và bây 
chú tùn" (1938), "Pinôkið" (1939), "Rembi" (1942), "Alixa tai xứ 
sở điêu kí” (1951), W.|. Phim của Ð mang tính nhân đạo câu sắc 
và đặc biệt hấp dẫn về nghề thuật biểu hiện (động thái, nét vẽ, 
màu sắc, tiết tấu, Am nhạc, lời thoại). Ð còn là đạo diễn của 
nhiều bộ phim quay thực địa về đới sống muông thú. thế giới cây 
cö, sinh hoat dân gian. loạt 29 piài Oxca và một giải ở liên hoan 
phím khác. Ð còn bỏ tiền xây dựng "Xứ sở Dixnay” (I2:sncyland), 
một khu vui chơi giải trí rộng Lớn và kì thủ cho trẻ em ở Catiphoma 
(MD, tràn đầy không khí cô tích, tuôi thỏ và huyền thoại (sau 
này được Nhật Bản và Pháp mô phóng) và đái tên là "Xứ sò 
ĐÐixnAy", Sau khìi D2 mất, hãng phim DÐ còn làm thêm cả phim 
truyện đài, 

ĐỊXPANXE (y, Ph. dispensaire), eö sò y tế không cớ giường 
nằm nội trú; tổ chức khám bênh, chưa bênh ngoại trú tại nhà; 
quản lí lâu dải sức khoẻ bệnh nhân; dành cho các bệnh thuộc 
một số chuyên khoa có nhiều người mắc (bệnh xã hội) nhưng 
không cần nầm bệnh viên (lao, phong, hoa liễu, bướu cổ, tâm 
thần, wwv.). Ngoài việc đùng thuốc, 1) chú ý đến cài thiên sinh 
hoat, ăn uống, phục hồi chức năng, cải thiện mỗi Irướng lao động, 
môi trưởng sông cho bệnh nhân. công tác dự phòng cho gia đình 
(cách b, chăm sóc sức khoẻ, nêm chủng, wW_ cho các thành viên 
khác trong gia đình). 


ĐĨZAIN Gmi thuật, A. design). chuyên ngành mĩ thuật hiện 
đại, có chức năng tạo hình thức đep cho mọi loại sản phẩm thuộc 
thế gió; vật thể do con người làm ra D hoạt động trong nhiều 
lính vực: sản xuất công nghiệp, kiến trúc, trang trí, đô hoạ ấn 
loát .. trong đó nội bật D công nghiệp. Hình thành như một hệ 
quả tất yếu của nền kinh tế thị trưồng đưa trên kĩ thuât sản xuất 
không ngừng đôi mới, Ð trục tiếp đưa cái đẹp vào đời sống 
thưởng ngày và thâm nhập khắp nơi. 





Về lí thuyết, khái niệm I3 đã được gợi mở tí 1919 qua các 
bài giảng tại trưởng Baohao ở Dức (x. Baohao), tuy lúc bấy giỏ 
môn nảy chưa có tên gọi riêng. Thực tế, có thể coi như D chính 
thức ra đời tái Hoa Kì năm l929, khi hoa sĩ kiếm Kĩ st gốc 
Pháp Løvy (Raymond Loewy) lập kì tích giúp hãng €extEtnd 
(Gestetner) bán hết Lô máy ¡n rônéõ bị ế bằng cách tao đáng 
tại cho cô máy cũ quá xấu mã. Trong bối cành kinh tế hồi Ấy 
đang bước vào tông khủng hoảng, điều này thức tỉnh các nhà 
sản xuất và nghẽ thuật được khai sình. Nhằm tạo ra sản nhằm 
đẹp mắt và hợp vói công sức, trên dụng với hiệu quả cao, hoa 
sĩ D ngày nay luôn luôn cộng tác chặt chẽ với các chuyẻn g14 
kí thuật và nhà kính tế. Các yêu câu đặc thù đều được cụ thể 
hoá thành quy tắc (x. Thẩm mĩ công nghiệp). Trong kiến trúc, 
D hiện đại rất chủ trọng tầm nhìn tổng quát không gian cho 
các công trình hay quần thê có quy mô lón, xử lí cả tranh, tướng, 
thậm chí cả đồi cây, hà nước, sông suối như những yếu tố được 
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chủ động đàn dựng theo bố cuc chung. {Öổ¡ với nhà cửa, công 
thự, Ð kiến trúc cũng Iìm tòi sáng tạo những hình khói, những 
thê dáng gợi cảm trong không gian ba chiều. 

ĐKR (quản sự; ĐKZ - B), tên do Việt Nam đặt cho loại pháo 
phản lực (ống phóng kiều PU - 9P 132, đạn phản lực kiểu 
92M- 22M) của Tiền Xô. Cổ đạn 122 mm, khôi tưởng đạn 46 
kg, bán kính sát thương 170 m. Tốc 2iô lún nhất 560 m/s, lầm 
bắn gần nhất 2000 m. Tầm bẳn xa nhất 11000 m. 

ĐK 2 (quân sự, cợ. pháo không giật), tên viết tất của đại bác 
(pháo) không giật. 

ĐNIEP (2/4 1í, N. /JJnemp), sông ở Ukraina. [)à: 2200 km (dài 
thứ ba ở Châu Âu sau Vônga và Duna), diễn tích lưu vực 504 
nghin km2. Rắt nguồn tử miền đất cao Vanđai (Bannaf) đồ vào 
vũng [)nieprôp thuộc Biến Đen. Lưu tưng nước trung bình 1700 

m°/s. Các nhánh chính: bờ phải là sông Bérêzina (Bepeawna), 
Pripiat ([Ìpw1raTb); bở trải là sông Xôzø (Ữo»), Dexna (J]Jec Ha). 
Trung và hạ lưu Ð đước biến thành hồ chứa nước bậc thang thuỷ 
điện, [Dược nồi liền với Tây Dvina (J[BWHA); hệ thống TfAy Dvina 
- Hêrêzina, với sông Nêman (DĐnieprôp - Nêman), sông Bue 
(Đnieprốp - Ruec). Vận tải đường thuỷ trên chiều dài 1677 km 
tính tử cửa sông. Các thành phổ chính: Xmölerxcd, Môghilôp, 
Kiep  Dnteprôpzcczinxkd. Đnieprôpêtrôpxkd, Zaporôtê, 
Nikôpôn, Khecexôn. Tư D Bắt đầu các kênh Ð - Crivôi Róc, D - 
Đônbat và kênh tưới Bắc Krum. 

ĐO CAO HÌNH HỌC (4/4 Ð, phương pháp do chênh cao 
giữa 2 điểm bằng một 1i4 ngắm nằm ngang của máy thuỷ chuẩn. 
Giả sử ta có 2 điểm A, B trên thực địa. Đặt mia trên các điểm 
A, H, tại A, ta đặt máy thuỷ chuân. liiệu đô cao h = Hạ - Hạ 
là chênh cao của điểm B so với điểm A, là hiệu các số đọc trên 
m1a đặt lại À và tai B qua máy thuỷ chuận. Nếu ta đo tử A đến, 
gOI mia đặt tai A là mia saM, số đọc trên mỉa này kí hiệu là S; 
mịa đặt tài B là mia trước, số doc tướng ứng kí hiệu là TY, thì 
h = HẠ - Hạ = § - 1r. Nếu 2 điểm A, B ò cách x4 nhau, tại môi 
trạm máy khóng thể ngắm tới cà 2 điểm A, B. ta vẫn có thể đo 
được chênh cao giữa hai điểm này bằng cách đo chênh cao tiên 
tiếp từng cãp điểm gân nhau. Điểm trưóc của cặn điểm này là 
điểm sau của cắp điềm nối tiếp tạo thành một tuyến đo liên tiếp. 
Khi đó h = HẠ - Hạ = ŠS — #Tr. 3S là tông các số đọc mía 
sau; + là tổng các số đọc mia trước. DC]IH được tiến hành 
theo tưng tuyến, (rên tuyến có nhiều đấu mốc độ cao. Nhiều 
tuyến nối với nhau tạo thành mộ: lưới DCIIII. Ö Viết Nam căn 
cứ vào độ chính xáe lưá( ÐĐCIHIH Nhà nước. được chía thành 4 
hạng I, II, II TV. (trong đó hạng [ có độ chính xác eao nhất). 

ĐÓ CAO KHÍ ÁP (22 2), xác đình chênh léch cao giữa hai 
điểm bằng cách đo áp suất và nhiệt độ không khí tại hai điểm 
ấy. Chênh cao đưc tính theo công thức sau: 


Hạ - HÍị = Kạ (L + atrn)(EB; - IgR¿) 
Ó đây: Kọ = 18470 
= 1/273 - hệ số giãn nở không khi 
trnụ= Í/2 (tị†1¿) - trị trung bình của nhiệt độ 
không khí tại điểm I và 2 
By, Bạ áp suất không khí tai điểm 1 và 2. 

Có hai phương pháp DĐCKA: 1) Phương pháp đồng thời sử 
dụng hai máy đo cao khí áp Khi sử dụng phưởng pháp này, môi 
máy đặt cố đỉnh tai một điểm còn máy khác lần lượt do tại cac 
điểm cần xác đinh. Sau môi khoảng thời gian nhất định (vẻ. 30”) 
ca hai máy đéu đọc số vA ghi vào số đo. IYước khi đo các máy 
khi áp kế, đồng hồ và nhiệt kế phải sö sánh và chỉnh cho khóp 
với nhau. 2) Phương pháp dùng một máy khí áp kế: chọa một 
điểm giữa khu đo làm điểm xuất phát. Từ điểm xuất phát này 
chuyền máy đến các điểm cần đo theo tuyến đã chọn và cuỗi 
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cùng quay lại điểm xuất phát để kiểm tra lại số đọc của máy. 
[ÐCKA chi sử dụng ở khu vực núi cao, đô chính xác thấp. 

ĐÓ CAO LƯỢNG GIÁC (2/2 f0. phương pháp đo chênh 
cao giưa 2 điêm A, B trên thực địa bằng cách đo góc nghiêng và 
khaảng cách giữa 2 điểm nói trên. Giả sử A là điểm đặt máy, tại 
R đặt tiêu ngắm. thì chênh cao h = ÏÌp - HA được tính theo công 
thức sau: 

h = Hg- Hạ = D tgz + là -lạ +V 
trong đó D là đô đài hình chiếu của đoạn AB trên mặt năm 
ngang: +z là góc nghiêng của tia npắm từ máy đắt ở A đến tiêu 
ngấm đặt ở B; LẠ là chiều cao mấy, lạ là chiều cao tiêu ngắm 
I—k 

JD TT DỶ là số hiệu chỉnh độ cong Trái Dất và chiết quang 
không khí. Với tỉa ngắm nghiêng, ta có thể ngắm tới những điểm 
xa, túc là có thê đo chênh cao giữa 2 điểm xa nhau. DCLG cũng 
có tnê tiến hành theo tuyến gỗm các điểm nôi tiếp nhau. Dộ 
chính xác DCLG thấp hơn đo cao hình học. 


ĐO CAO THUỶ TĨNH (đa 1), phương pháp xác định chênh 
cao giữa 2 điểm trên nguyên lí sử dụng tính chất tự cần bằng của 
chất Lông trong các bình thồng nhau, được phát minh và sử dụng 
từ thời cô Ai Cập. Các máy DCTT có độ chính xác cao có thể 
xác định chênh cao giữa 2 điểm với độ chính xác 0.2 mm bằng 
ống nối dài 13 m. Ngày nay đước ứng dụng trên khoảng cách 
ngắm ở những nơi khó đặt mía và để đò biến đạng công trình. 

ĐÓ ĐẶC HÌNH THÁI (đ¡2 chất) (trắc tượng hình thái), lĩnh 
vực của địa mạo học nghiên cứu quan hê định lượng của các 
dạng địa hình bề mặt Trái IĐất (chiều dài, chiều cao, chiều sâu, 
diện tích, w.) và các đặc điểm yếu tổ địa hình bằng các thông 
số (độ phần cắt, hệ số uốn khúc, hê số xói mòn, w.). Số liêu 
DDHT nhận được chủ yếu tư bàn đồ địa hình và tài liệu ảnh 
hàng không. 

ĐO ĐẠC THUY VĂN (2/4 l2), bộ môn cơ bản của thuỷ văn 
học chuyên về đo đạc và phân tích nước bao gồm các phướng 
pháp, kĩ thuật và thiết bị dùng trong thuỷ văn. Các yếu tố đo đạc 
gồm: mực nưdác, \ưu tưng nước, tưu lượng cát bùn, lưu lượng các 
chất hoà tan, nhiệt độ nước, lượng nước rdi. 

ĐO KHÚC XÃẠ MẮT (y), xác định độ khúc xạ của mắt để 
phát hiện các tât về khúc xa như cận thị, viễn thị, loạn thị, Các 
phưidng pháp DKXM: soi bóng đồng tử; đeo thử kính cho tửng 
mát; đo bằng máy tự đông. 

ĐO LƯỜNG (z1ếr), quá trinh nhận thức. xác định mổi quan 
hệ của một đại lượng được đc với một đại lượng khác được coi 
là bất biến. Số nhận được do kết quả đo gọi là trị số đo của đại 
lương được đo. Người ta phân biệt sự DI, trực tiếp và sự ĐL giản 
tiếp theo tinh chất của các thao (tác thực hiên trong quá trình 
đo. TYone trưởng bợp gián tiếp thì đo không phải cải được đo 
trưc tiếp mà là một cái khác trước đây có quan hê với nó theo 
một tương quan nào đó. Sự DI. gắn bó hữu cơ với sư quan sát 
và VÓi thực nghiệm và cùng với chúng họp thành eø sở kinh 
nghiệm của nhận thức khoa hoc. Đối lập với chủ nghĩa thực chứng 
cơi sự ĐÌ. Là nguồn gốc của các quy luật vật lí và các đại lương 
vật lí, chủ nghĩa (hao tác quy nội dung cáấc khái niêm vật LÍ vào 
các thao tác đo riêng biêt, chủ nghĩa duy vât biên chứng eoi sự 
DL là nhân tố quan trong nhất trong sự phản ánh các mổi tướng 
quan tồn tại một cách khách quan giứa các khách thể vật chất. 
Việc phân tích có chế DỤ có ý nghĩa nhân thức tuân (o lớn do 
chô các phương pháp nghiền cứu số tượng phố biến rộng rãi trong 
khoa học hiên đai, bao gồm cả các lĩnh vực, cả những hiên tượng 
tư nhiên và những hiện tượng xã hôi, 


ĐO LƯỜNG HỌC (tiêu chuẩn háa - chất lương), khoa học 
về các phép đo, các phương pháp và phương tiên đo nhằm bảo 





đảm sự thống nhất và độ chính xác cần thiết bao gồm các lĩnh 
vực chủ yếu: đo lưỡng lí thuyết, đo lường ứng dụng và đo lưỡng 
pháp quyền. Những nội dung (hay nhiệm vụ) cd bản của DLH: 
nghiên cứu những lí thuyết chung của phép đo, thành lập đơn vị 
của các đại lượng vật \í và các hề đơn vị, xây dựng phương pháp 
xác định dộ chính xác của phép đo, phương pháp xử lí kết quả 
đo. xây đưng các phương pháp đo và phương tiện đo, phân loại 
phương tiên do, các đắc trưng đo lương cơ bản của phương tiên 
đo, sai số định mức của phương tiện đo, sơ đồ kiểm định phídnp 
tiên đo, các quy định và biện pháp bảo đảm sự thông nhất và độ 
chínht xác cần thiết của các phép đo và phiíđng tiên đo, vv. 

ĐO LƯỜNG NHIỆT ĐỘ (/), một ngành của vật lí học, 
chuyên nghiên cứu về các phương pháp đo nhiệt độ. Nhiêm vụ 
chính của ĐLND là xây dựng phương pháp lập chuẩn nhiệt độ, 
làm các mẫu chuẩn và các máy đo nhiệt độ, 


ĐO LƯỜNG PHÓNG XẠ (/). tập hợp các phướng pháp đo 
độ phóng xạ (số phân rã trong môi đơn vị thởi gian) của các 
nguõn phóng x4. Theo nghĩa rộng, là tập hợp các phương pháp 
đơ năng lướng của các dạng bức xạ. 

ĐO LƯỜNG XÃ HỘI (giáo dục, miế0), cách phát hiện các 
quan hệ tự phát về thái độ giữa những con người hoặc giữa con 
người với các nhóm công đồng. do Môrenô (Jacob Levy Moreno), 
người Mĩ gốc Rumani đề xướng năm 1934. ĐLXII dùng ăngket 
(X. Ăngk¿t) đẻ hỏi từng người (hoặc nhóm) xem họ thích (hoặc 
không thích) tham gia cùng vải ngiđi nào (nhóm nào) trong 
những hoat động nhất định. Kết quả xử lí được thể hiện thành 
những ma trân và biêu đồ xã hôi. DLXH tương đối khách quan, 
nhưng chỉ mô tả được những đặc điểm bên ngoài. 


rong DLXH, các khía cạnh lôgie và kĨ thuật có liên quan 
qua lại và chế định tẫn nhau. DLXII mà bỏ qua nghiên cứu li 
luận sẽ đê dàng dẫn đến chủ nghĩa thực chứng. Nghiên cứu thực 
nghiệm xã hôi hoc nếu không có lí thuyết sẽ biến thành sự đo 
tiỡng đơn giàn các dấu hiêu bằng những cách thức khác nhau. 


ĐO LƯỜNG XÃ HỘI HỌC (x4 hôi học; A. soeiometry) - 
thuẬt ngữ đo môi nhà tầm lí xá hội học gỗce Rumani ở Mĩ là 
Môrênô đưa ra dề chỉ một kĩ thuât nghiên cứu các mối quan hé 
của cá nhần trong môt nhóm. Kĩ thuật này dưa vào một bảng 
câu hỏi đê phỏng vấn từng cá nhân trong nhóm xem họ có câm 
tình, thích kết hớp, làm viềc vi 4i trong nhóm và ngược lại. 
Những kết quà đó được tập họp lai, đước miêu tả trên một sở 
đÕ, gọi là sơ đồ xã hội hoc, đồng thỏi muốn phát huy tính sáng 
lao tư phát của con người trên ca sở sự bía chọn riêng của họ 
trong những hoàn cảnh, điều kiền của một mò: trưởng nhất định. 


ĐO NGHIÊM (giáo đục) x. Test. 


ĐÓ SÂU ĐIỆN (đia chi), phuống pháp địa vật lí đùng hệ 
bốn điên cực AMNB đóng vào đất, đổi xứng với tâm điêm đo, 
hai cực AB làm mach phát dòng điện một chiều cưỡng độ T, hai 
cực kia dùng để đo hiệu số điên thế U và tỉnh điện trở suất biều 
kiến S¿: 


U 


trong đó hê số k ch phụ thuốc vào sự thay đôi cúa khoàng cách 
g1a hai cực phát AB; khi khoảng cách này tăng lên, dòng điện 
thấm sâu hơn vào Trái Đất, tóp đất đá dưới sầu hởn ảnh hướng 
tái giá trị đo. Nói cách khác, khi AB tăng đần lên thì lần tướt 
các lớp nằm dưới sâu sẽ thê hiên trên kết quả đo. I2SI) thường 
dùng khảo sát các bê trầm tích, cấu trúc bề than, mỏ sa khoáng. 
nền móng công trình, vv, Chiều sãu khảo sát thường bằng tư 1/10 
đến 1/4 của AR. 

ĐO THUỶ CHUẨN (quân sử). xác định độ cao các điểm 
trên mặt đất so với một điểm nào đó hay với mặt nước biên. Có 
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2 loại: ĐYTC bính hợc (đưa đường ngắm ngang của máy thuỷ 
chuân đến hai mía đặt thăng đứng ở phía trước và sau máy để 
đọc số Ở hai mia, hiểu số của chúng là khoảng chênh cao piữa 2 
điểm) và DTC tượng giác (căn cứ vào góc nghiêng đo đước của 
đưởng ngắm va khoảng cách đến miịa đề tính chênh cao bằng 
công thưc lượng giác). Mang Lưới thuỷ chuẩn nhà nước được lập 
theo phương pháp DĐTC hình học, ĐC dùng trong xây dưng 
công trình, khảo sát địa hình và đo vẽ bản đồ. 

ĐO TỰ ĐỘNG (điện), tĩnh vục nghiên cúu về lí thưyết, thiết 
bt Kĩ thuÃ( và phương tiên kiểm tra, đo lưởng (tự động các đại 
lương vất lí không có sự tham gia của con ngươi. ĐT) gồm: tị 
động thu thập, ghi giữ kết quả đo tÝ đôi tượng: tư đồng phân 
tích, háo hiệu, báo đông, theo đôi sự cỏ ð đôi tướng: xử lí các 
thông tin đơ lưỡng; tự động thích ứng với moi yêu cầu về kí thuật 
đo và về đối tượng (hê do thông minh), thu thập kết quả do ở 
xa chuyên về trung tâm, bào đầm mọi yêu cầu về tốc độ và đệ 
chính xác đo. 

ĐO VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT (2 chất, cg. Up bàn đề địa 
châ:). công tác nghiên cứu và thẻ hiên lên bản đô địa hình các 
nôi dung của điều tra dịa chất. Thành phâm la các bản đồ địa 
chất (x. Hàn đồ a¡a chất). 

ĐO VỀ ĐỊA CHẤT ANH (đa chất) x. Bàn đồ địa chất ảnii. 


ĐO VỀ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (đia chất), một trong 
nhũng dạng công tác chính đầu tiên ở thưc địa. nhằm thuyết 
minh tổng quát các điều kiên địa chất công trình đề luận chứng 
cho thiết kế và thị cóng xây dựng sử dụng hợp lí và bảo về lãnh 
thô. Nội dung của 1)VDCCTT: tiến hành xem xét các vếu lô của 
điều kiến địa chất công trình theo những tô trình tiêu biêu; sử 
dung môt khối lượng hạn chế công tác khoan, đào, dịa vật lí, thi 
nghiêm nhanh và đón giàn trong phạm vị có khả năng bố trí các 
phương án công trình. Ỏ g1ai đoan sau, diên (ích đo vẽ được thu 
hep (Vì vị trí công trình đã được chọn), nhưng mức độ chì tiết 
tăng lên, )VDCCT được tiến hành theo các cấp (ï lê tướng ng 
như đo vẽ địa chất. 

ĐÓ VỀ ĐỊA CHẤT THUY VĂN (đa chất) x Bản đồ dịa 
chất thuỷ văn. 

ĐÓ VỀ ĐỊA HÌNH BẰNG ANH HÀNG KHÔNG (đa 0), 
việc sử dụng ảnh hàng không kết hợp với các máy trắc địa và 
máy đo ảnh đề thanh lập bản đô địa hình Bằng các phương pháp 
sau: L) Phương pháp tổng hợp: sử dụng ảnh đến hoác bình đô 
Anh cùng với máy bàn đạc hay toàn đạc đề đó vẽ địa hình và đo 
về ngoài trời, Phưởng pháp này thưởng đước dùng ö vùng đồng 
bằng 2) Phương pháp đo về lập thể: trên cơ sò khôi phục mô 
hình lập thể tướng ứng vớt thuc địa, bằng máy đo ảnh láp thể và 
hê thông điêm dịnh hướng cỏ toạ đô và đò cao trắc địa. 

ĐO VE ĐỊA LÍ (2ia 1; cơø. hoa đồ), phương pháp nghiên cứu 
đĩa Ú trực tiếp trên thực địa. có thê tiến hành theo tuyến khảo 
sá(, theo điểm chìa khoá hay theo trạm định vị. Sử dụng máy 
moe, dụng cụ đề đo đạc và thê biên thành bản đồ các đặc lính 
của từng thành phần tư nhiên hoặc của các tông thẻ n† nhiên sơ 
dãng như các đạng, các điện địA lí, 

ĐÓ VỀ ĐỊA VẬT LÍ (2á chất), đo về trường vật 1í (điền, từ, 
xa, trọng lực, địa chấn, nhiê1) nhằm phục vụ vẽ bản đồ địa chân, 
tm kiếm khoáng sản theo môi mang lưới và với môt độ chính 
xác thích hóp. DVĐVL thưởng được tiến hành trước đo vẽ địa 
chất. 

ĐÓ XÃ (đa 1í, công, quân +, đo chiều đai), phương pháp 
nhằm cung cấp mộ: tronp nhứng sô đo quan trọng trong ngành 
trắc địa xác định khoàng cách giữa hai điểm trên địa hình thực 
lế, Có nhiều phương pháp ÐX, với môi phương pháp có dụng cu 
và máy DX iưởng ứng, 
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1 I)X băng thước. Thông thương là các thước cuôn kim loại 
Do nhiều nguyên nhân như độ căng của thước, st/ thay đôi chiều 
dài của thước do nhiêt độ, w. mặc dầu đã có nhiều biện pháp 
đẻ khác phuc, I)X bằng thước cuộn, thông thường đạt độ chính 
xac không cao. 2é đạt được đô chính xác cao, người ta dũng 
thước dày bằng hớp kim anhva. có độ dãn nở do nhiết độ rất 
thấp, đồng thời co những đụng cụ đấc biết để đảm bảo độ căng 
của (hước đây, đoc số trên thước đây và đo theo một quy trình 
kí thuật rất chặt chế. Nhỏ đỏ, đô chính vác nhỏ hơn I: 1000000. 
Ngày nay, đụng cụ và phương pháp này được dùng chủ vếu trong 
việc xác đình chiều đài nêu chuẩn để kiểm định các máy và 
phương pháp DX khác. 

2. DX quang học: Nguyên tí chung là do chiều cao của một 
tam giác cần theo công thức: 

s==:1 
trong đỏ: Š là chiêu đài cân đo và chính tà chiều cao của tam 
giác càn, Llà đáy và ý“ là góc đỉnh (am piác cần, ø`” = 206245". 
@” và L1Á hai đại lướng, một (à hằng số và một thay đôi. Những 
máy kinh ví, bàn đac, thuỷ chuẩn có khắc tưới chí DX là loại máy 
DX quang hoc với ý cố dịnh còn L thay đồi; L là số khoảng chia 
trên mia năm trong hai chỉ song song đọc được qua ống kính. 
Người tà cũng dùng mia có khoảng cách giữa hài tiêu đo cố định 
(L= eonst) và đo góc tai điểm đặt máy kinh vĩ. 

4. DX bằng máy quang điên: là xác định khoảng thời gian, để 
sỏng ánh sáng đã di qua chiêu dài cần đo và quay trỏ VỀ trạm 
phát sóng Biết vân tốc truyền sóng trong không khi là v ta có: 

) 


D=* 


Vận tộc truyền sóng trong không khí và € trone chân không có 
C 
quan hề sau: v = An C = 299792,5 km/s - Vận tôc truyền sóng 


ánh sáng trong chân không. Lể xác định n - chi sô khiie xa không 
khí, người ta phải do độ ẩm, nhiệt đô và áp suất không khí. Máy 
2X quang điên gôm máy thu, phát sóng và một pưởng phản 
chiếu. Ngoài ra. còn có áp kế, nhiệt kế, Âm kế, w. 

Tuỳ (heo khả năng 3X, máy 12X quang điện eó loai đo khoảng 
cách lớn (trên 30 km). trung bình (10-20 km), nhỏ (dưới Š km). 
Sai số đo khoàng cách bằng máy quang điên có thể đạt được từ 
| đến 5 em. 

4. X bằng máy radio: đùng sóng radio. Máy ĐX rađio gôm 
một! trạm điều khiên và một tram thu. Hai máy được đặt trên hai 
đầu của khoảng cách cân do. Sự truyền sóng rađio cho phép DÐX 
hơn và đo được trong mọi điều kiên thời tiết. Nhưng 12X bằng 
máy radio Không đạt đô chính xác cao bằng máy DX quang điên. 

5, Trong quân sư nhiều khi phải đo khoảng cách đến những 
điểm không đếm được. (hường có các phương pháp hính hợc (do 
tam giác, giao hội), phường pháp vật lí (Am thanh, điền từ. ánh 
sáng)... 

ĐÓ XẠ @y), thuật ngư chỉ chung các phép đo bức xã tlọn hoá 
và các chất phóng xa, bao gôm đo liêu chiếu, đo liều hấp thụ, đo 
hoat tình phóng xa. Trong y sinh he, thưởng áp dụng ÐĐX để 
nghién cứu quả trình biến đôi của các chất trong có thê người 
va aình vật, do mật độ phóng XẠ của môi trưởng; chần doán bênh 
(chup nhấp nháy, vv.), giúp thầy thuốc xác đính được liều lương 
bức xa thích hợp trong chứa bềnh, giúp ph: hiện mức đô có hai 
dẻ xử lï kịp thời, nhằm báo về sức khoẻ cho các nhân viền tiếp 
xúc với phong xa và môi trường nhiễm xạ. 

ĐOAN HÙNG (2/4 9, huyện trung du phía bắc của tỉnh Vĩnh 
Phú. Diển tích 302.71 km”, Gôm 27 xã (Thọ Sơn. Đông Khê. 


DOÀN HỮU AI }) 





Nghinh Xuyên, [lùng Quan, Hằng T uần, Vân Du, Phương rung. 
Quê lãm, Minh TaAröng, lằng Doán, Hữu 13ô, Ngọc Quan, Tây 
Cốc, Phúc Iai, Đại Nghĩa, Phúc Thứ, Sóc [Jãng, Hùng Long. Yên 
Kiên. Vụ Quang, Vần I3ôn, Tiêu Sơn. Minh Tiến, Chân Mông. 
Minh Phú, Phong Phú, Chị Đám): huyện U ở xã Thọ Sơn cách 
thành phố Việt Trí 60 km về phía tây - tày bắc Số dân 9528! 
(1993). gồm các dần tốc: Kinh. Cao Ì An, môt số ít Dao. Dịa hình 
nhiều đồi gò lượn sóng. đốc nghiêng tỉ tây bắc xuống đông nam, 
nằm hai bên bò sông lô Trông ngô, sắn, lac, sơn, chè, cây ăn 
quả, nồi tiếng có bưởi Chỉ I)ám. 'íYông rùng cây nguyên liêu làm 
giấy. Quốc lộ 2 chay qua. Huyện thành lập tháng 12.1980, do 
chia huyền Sông LA (1977) gôm 3 huyền Hạ Hoà. Đoan llùng, 
Phanh Ba và 7 xã huyện Phù Nình ra làm huyếễn Thanh l[oa va 
[Đoan Ílùng. 

ĐOÀN CẢI LƯƠNG (s4: khấu), đón vì biêu diễn nghề thuật 
cải lƯỚng, Ö Việt Nam cỏ 28 đơn vị nghê thuật cái lướng (1995) 
gồm 25 DCL và 3 nhà hát cải tfống, đa số tập (trung ở các tính 
miền đồng bằng Nam Bô. Nhưngnăm 1975 - 90 các AC, (quốc 
đoanh và tập thê) miền Nam tăng lên, hoạt động trên nham vi 
rông, co ảnh hưởng Lớn trong phong trào sân khẩu cả nước. Nhìn 
chung dàn kịch mục nhong phú. đa dạng thiên về các đề vài đân 
gian, dã sử và tâm lí xã hôi. Sau đây là một số đoàn tiêu biểu: 

1. ĐC!. II Phòng (cø. {Joàn cài lướng Phương [3êng) thành 
lập 1959 theo quyết định của Ủy ban nhân dân thanh phô !Iài 
Phòng. [)oàn đã đi biểu diễn phục vụ nhiều nơi. đặc biệt co mặt 
nhiều lần trên tuyến lửa (rong những năm Chiến Iranh chồng MỸ. 
Dàn kịch mục biêu diễn gồm 34 vở. Những vỏ chủ yếu: "Kêu 
cứu”, "Đổi eð La/u", "Tà Ánh Nguyệt", "Dệt gầm”, "Kiều" (3 hồn), 
“Hoang Hoa Thám”, "Tống Trân Cúc Hoa”, “TYiêu 'Irình Nướng”, 
“Lý Thưởng Kiêt", "Hoàng tử Priềm và nàng St." "Lôi Vũ", 

2. ĐL Sài Gòn † thành lâp 22.6.1975, đón vị cài lưỡng đầu 
(tiên ra đởi ö thành phố Hô Chí Minh sáu ngày miền Xiam hoàn 
toàn giải phóng, gôm những nghề sĩ hoat đông ð Sắt Gòn, Đoàn 
chủ trưởng duv trị lối hát và diễn của cải tưởng truyền thông, 
Những vở diễn tiêu biểu: “Dời cô Iựu", "Thái hầu Ì)ương Vân 
Nga". "Nghêu ŠSö Ốc IIến", "Bình Tây Dại nguyên soái", "Neươi 
ven đô. 

3. Đoàn văn công giải phóng thành phố HD Củ" Mudvt trền thân 
là Đoàn văn công giải phóng khu Sài Gòn Gia Dịnh. thành lấp 
1961 (tử vùng đất thép Củ Chị. Sau ngày giải phóng miền Nam 
được bô sung thêm nhiều nghê sĩ cải lướng Sải Gòn. trở (hành 
một đoàn nghệ thuât vũng mạnh. Các vò diễn tiêu biêu: "l3ao 
chúa", "Cây sâu riêng trồ bông", 

ĐOÀN CHÈO (rán khấu), đón vị biểu diễn nghề thuật hát 
chèo. Ó Việt Nam có 15 đơn vị nghề thuật chèo (1995) gồm 14 
ĐC và Nhà hát chèo Việt Nam (x. Nhà hái chèo Việt Nam) (Ap 
trung tất cà ở miền Bắc Trong những năm chống Mĩ cứu nước 
(1965 - 75) các JOC có nhiều thành tích phục vụ sản xuất và chiến 
đầu. Nhưng năm 1975 - 9Ô. ša vào xu hưởng nghệ thuật thưởng 
mại, (ruyền thông cô trong diễn và hát mắt đi nhiêu. Sau khi có 
chính sách chấn hưng nghê thuật đân tôc của nhà nước, nghê 
(huât truyền thống của các DC mói dần dần được phuc hồi. Nhin 
chung, dàn kịch mục bao gồm những vở chèo cô (chỉnh tí hoặc 
cải biên). (ích dân gian, ch sử, hiển đai, Vỏ diển tiêu biểu của 
các [2C được nhiền lần giối thiêu ở nước ngoài là Quan Âm Thị 
Kính. Sau đầy tà một số đoàn tiêu biêu: 

\. ĐC Hà Nội: nền thân là đoàn lạc Viết, sau đối tên là Kim 
lan, diễn tai rạp Lac Việt (Hà Nội) tử trước ngày giải phong 
Thủ đô (1954). Ngày I.1.1966 sáp nhập với DC quân đồi thành 
ĐC Tlà Nội, ĐC Hà Nôi tiếp thu được truyện thống của đoan 
Kim Lan. nơi hôi tụ những nghê nhân cheo xuất sắc như Ba Nghị, 
Cả Lé, Tư liên, Hoa Tầm. Đoàn có đàn kích mục phong phú. 


gồm 34 vỏ điên. (ác vở chủ vếu' "Kim Nham" “Lưu Bình [)udng 
.È". "Quan Âm Thi Kính", “Ai mua hành tôi", "Thạch Sanh", "Tấm 
Cám, 'Cô Son", Tu Uyên Giáng Kiều", "Sợi tỏ vàng", "Ni cô 
lam Vân”, v. ước Nhà nước khen thưởng 3 huân chưng Íao 
động (1 hạng nhì và 2 hang ba). 


2 ĐC: !IA Nam Nườ: thành lập 1958. là sự tập họp giúa 3 ĐC 
của các tịnh ïIa Nam, Nam 1)¡nh và Ninh Hình cũ. Có công gìn 
giữ và phát huy nghệ thuật cheo truyền thống, là nơi giới thiêu 
đáng tin cậy nhất hà môn hát chầu văn. [Dan kịch mục biểu diễn 
phong phú, đa dang, gồm 44 vả diễn. Những vờ chủ yến: "Kim 
Nham”, “Đôi ngọc lưu lì" "Quan Âm Thị Kính", "Án tủ hình", 
"Nhiếp chính Y [ăn", “Trần Quốc Toản ra quân". " Chị Tầm bến 
Cốc", "án biên". "Anh lái đò sône VỊ'. Đuợøc Nhà nước khen 
thưởng { huân chương Kháng chiến hang nhì, ] huân chương Ï ao 
đông hang 3. 

3. ĐC Hà Tây: tiên thân là DC Cổ phong. thành lập 1957, hoạt 
động ở Hà Nôi rôi về Sơn lầy, trổ thành DC Tà Sen Bình sau 
khi sáp nhâp ba tính. Tà ĐC có truyền thống, được hai nghệ 
nhân bậc thầy là An Văn Mước và Pham ] lồng Lơ đặt nền móng 
nghệ thuật tử ngày đầu. Đã biểu diễn phục vụị eho hàng chục vạn 
người XcTn trong và ngoài tỉnh, có mãi ngoài mặt trận trong thỏi 
kì chống Mi, tham gia các cuộc bèn hoan nghề thuật như liên 
hoan sân khấu các dân tộc ba nước [ông Dương ð Cămpuchia 
(1986). Những vở chủ yếu: °Suý Vân“. “[rương Viên", "1ưu Hình 
[ương Lễ", "Ấm Cám", "Trần Quốc loàn ra quân", w. Được 
Nhà nước tăng thưởng huân chương lao động hàng ba. 

4. ĐC Hải Phòng: npuyên lÀ DC TẢ Ngạn, thành lầp 1955. Năm 
1960 chuyền về Hải Phèng., đồi tên thanh DC (li Phòng. Nòng 
cốt của đoàn là nột số nghệ sĩ đã từng hoạt động trong các đôi 
tuyên truyần xung phong ð vùng địch hâu tỉnh llải Dương (cũ) 
trong Kháng chiến chòng Pháp (1948-54) Nghệ thuät biểu điển 
theo dòng Chiếng Dêng, với các nghệ nhân lrum Bông, TYùm 
Thinh. Những vỏ chủ yếu: "Quan Âm Thị Kính", "Cô gát sông 
Cấm”. "Tấm vóc đại hông”, “Trăng lên hoa nở", "Cãv tre trăm đột”. 

Š, ĐC Thái Hình thành lâp 1960 theo quyết định cúa Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Binh. Nghê thuât biểu điến theo đồng chèo 
Khuốc, với các nghê nhân như bác Na. bác Phụ. Những vò điển 
chính: “Quan Âm Thị Kính”, "Suý Vân”, "Cô gánh hàng hoa", "Cá 
gái làng chèo". Năm 1986, đoàn được cử đi biểu điển j fungart, 
Hungan và Tiếp Khắc nhân tuần lễ văn hoá Việt Nam (tổ chức 
ð các nước đó. Nehé sĩ tiêu biểu: Mạnh Tưởng (nghê xĩ ưu tú), 
Thuý liền (nghệ sĩ ưu tú), 

ĐOÀN HÁT (sởn khẩu), tên gọi các đến Vị nghệ thuật sân 
khấu nói chưng, phô biến rông rãi tử sau Cách mang tháng Tắm 
đến nay. Phần tán đều nằm trong hê thống quản 1í của Nhà nước: 
riêng ở phía nam có môt sô doàn được tô chức theo hình thức 
tậpP thẻ, nhưng đêu chịu sự chỉ đạo của các cđ quan văn hoá của 
Nhà nước. Nhiêm vụ chủ vếu của các DI] là dàn đưng và biêu 
điển các tiết mục sân khấu phục vụ đồng đảo khán giả. Các LÍ 
hiện nay hầu hết chưa có rap hát riêng biết, cố định. Vân phải 
đì biểu diễn lưu động theo kiểu phường gánh (xt. Gảnh hát, 
phường hát). 

ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO SINH (giáo dục; cơ. Scut; 
A. ScoutIsme), tô chức hoạt đệng giáo dục thể thao du lịch, đo 
Radcn - Paoen (Robert Baden - Powcll) thành lập năm 1908 ởð 
Anh, sau đó trò thành hệ Ihêng giáo dục ngoài nha trưởng phô 
biến ở nhiều nước, nhằm giáo duc các nhâm chất thê tực và đạo 
đức cho thanh thiểu nhĩ từ 7 đến 21 tuổi. Ô Việt Nam, dướt thời 
thuôc Pháp và thời Pháp tam chiếm (trước 1954) cũng cỏ các tô 
chưc }ĐIIDS 

ĐOÀN HỮU ÁI (sở: ? - s66). một trong những nhân vài 
tham gia cuộc khởi nghĩa lât đô vua 'Fư Dức Quê xã An Truyện, 
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huyện Phú Vang, tỉnh Thưa Thiên - Iluế. Năm 186, vua Tự Đức 
cho xây Khiêm Cung (Huế), ng đã cùng anh là Doàn Hũu Trưng, 
em là loàn Tư Trực cùng một xế đông chí tõ chức Lực lượng 
chống lai. Tự cao đầu, đóng giả sư đến chùa Pháp Vần chỉ huy 
viếc chế Iạo khí giới, may có. Ngày 16.9. 1866, tô chức khỏi nghĩa, 
nghĩa quân đột nhập điện Thái lioà. Ba nghìn bình lính lầm tại 
công trưởng Dương Xuân (công trướng xây Khiêm Cung) đã sử 
dung công cụ lao động (phần lồn là chảy giả vôi) hưởng ứng khởi 
nghĩa. Triều dinh gọi sự kiện này là "giặc chày vôi". Việc không 
thành. ba anh em đều bị triều đình xứ tội lăng trì (tùng xẻo), bều 
đầu, gia sản bị tịch thu. 


ĐOÀN HỮU TRƯNG (ø; 1844 - 66), thủ lĩnh cuộc khỏi 
nghĩa 16.9.1866 tại kinh thành Huế, nhằm lật đõ Tư Đức. Theo 
gia phả, tên là Doàn Thái, tự Tử Hoà, hiệu Trước Lâm, thường 
Bọ! là Doàn TYưng. Quê xã An Truyền, huyền Phú Vang, tỉnh 
Thưa Thiên - Huế, Năm 1864, Vy con gái Tùng Thiện Công Miên 
Thâm (con vua Minh Mạng). Năm 1865, lâp hôi thơ Dông Sơn 
thi tửu để tập hợp lực lượng và để hoạt động. Tham gia khỏi 
nghĩa cùng với hai em ruột là Đoàn Hữu Ái và Đoàn Tư Trực 
(tức Suý). Lưực tượng gồm 3 nghìn bình lính xây Khiêm Cung và 
môt số quan lạ, tồn thất. Vũ khí thô sơ, chủ yếu là chày giã vôi, 
công cụ lao động trên công trường. Khởi nghía bị dập tất. Bị xử 
tử cùng các em. Gia sản bị tịch (thu. Triều đình phong kiến lúc 
đó gọi sự kiên này là "giặc chày vôi”. ĐITT là tác giả bài “Trung 
nghĩa ca" sáng tác khi bị giam trong ngục, gôm 500 câu theo thể 
thớ luc bát, lên án triều đình Tự Dức, phần ánh nối bất bình và 
cuộc đấu tranh của dân chúng (xt. Đoàn Hữu Ái). 


ĐOÀN KHUE(quân sự; sinh 1923), đại tướng (1990), bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng (1991). Quê xã Triệu [ ăng, huyện Triệu Phong, 
tình Quảng Trị. Tham gia cách mạng từ 1939. đảng viên Dẳng 
cộng sản Việt Nam (1945). Trước cách mang tháng 8.1945 tham 
B!a thành lập Tĩnh uỷ lâm thời tỉnh Quảng Bình (6.1945) và lä uỷ 
viên quân sư của Tỉnh uyý (8.1945). Trong Kháng chiến chống 
Pháp, đã giữ các chức vụ: chinh trị viên Trưởng \ục quân Quảng 
Ngãi (194ó - 47), chính uỷ trung đoàn, phó chính uy Sư đoàn 
(1947 - 54). Trong Kháng chiến chống Mí, đã giữ các chíc vụ: 
phó chính uỷ Sư đoàn 675 pháo binh, chính uỷ Sư đoàn 351 pháo 
binh. phó chính uỷ Quân khu TV (1960 - 62), VỀ (1964 - 75), tư 
lệnh Quân khu V (1977 - 83). Từ 1983 - §7 là phó tư lệnh rồi tư 
lênh quân tình nguyên Việt Nam ở Cămpuchia. Tư 1987 - 91 tà 
tông tham mưu trưởng quần đội nhân dân Việt Nam. Uỷ viên 
Ban chấp hành trung ương Đảng công sản Viêt Nam các khoá 
IV. V, VI, VỊI, uỷ viên Bộ chính trị các khoá VỊ, VII; đại biểu 
quốc hôi các khoá VỊI, VỊIII, [X. Được tặng thưởng 2 huân chướng 
Quân công hạng nhất và nhiều huân chương khác. 


ĐOÀN KỊCH NÓI (sân khấu), đón vị biều diễn nghệ thuật 
kịch nói. ÖÓ Viết Nam hiện nay có 13 đơn vị nghề thuật kịch nói 
(không kể bộ phận kịch trong các đoàn nghệ thuật tông họp) 
gồm 1I DKN và hai nhà hát kịch (x. Nhà há tịch) đa số tập 
trung ở miền BẤc. Trong những năm chống Mĩ cứu nước các 
DKN đã có nhiều thành tích phục vị sản xuất và chiến đấu, 
Nhĩn chung, dàn kích mục gồm hai thành phần chủ yếu: L) những 
vỏ kịch cổ điên vã hiên đại nước ngoài; 2) những vỏ kịch miêu 
tà xã hội Việt Nam ngày nay . Tủ năm 1980 trò lại đây trong các 
DKN, có xu hướng dân tộc hoá nghệ thuật kịch nói qua tiếp thu 
những tinh hoa của sân khấu cô truyền, chèo và tuồng. Sau đây 
là một số đoản tiêu biểu: 

1. ĐKN Cứu Long Giang tiền thân là đoàn kịch Nam Bộ (thuộc 
Rộ văn hoá), thành lập tháng 6.1957 ở [là Nội, sau ngày thống 
nhất đất nướe trở vào hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, đôi 
tên là Doàn kịch Cửu [ong Giang. Doàn gồm một số nghê sĩ đã 
từng hoạt động tai các chiến khu Nam Rộ trong thới kì Kháng 
chiến chống Pháp. Có nhiêu thành tích phục vu tiền tuyển trong 
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thởi kì Kháng chiến chồng Mĩ. Những vỏ diễn tiêu biểu: “Trưởng 
Định", "Hòn Đất", "Đồng hà điện Kremlin^, "Hòn đảo thần vệ 
nữ", "Người ven đô“, "Thanh gươm và bà me”. Nghệ sĩ tiếu biểu: 
nghệ sĩ ứu tú: Tú Lệ, Nguyễn Ngọc Hạch (đạo diễn, tác giả), nghệ 
sĩ nhân dân: Ngô Y Linh, Can TYưòng. 

2. ĐÈN Km Cương thành IẬp tại Sài Còn ' ào đầu những năm 
70, tiếp Lục hoạt đông tư 6.1975. Đoàn mang tên nghê sĩ Kim 
Cương, trường đoàn, đồng thöi là đạo diễn, diễn viên chủ yếu 
trong hầu hết các đêm diễn. Đặc điểm của đoàn là trước khì điỄn 
thưởng có phần ca nhạc nhẹ. Những vỏ tiêu biểu: "] 4 sầu riêng, 
"Chìa khoá", "Hồi sinh", vv. Nhờ tỉnh năng động trong tô chúc Và 
chỉ đạo nghệ thuật, Đoàn kịch Kìm Cướng luôn luôn giữ được 
cảm tình của khán già. 

3. ĐKN Hài Phòng thành lập năm 1960, tử đôi kịch trong Đoàn 
văn công tông hợp của Sở văn hoá thông tín Hải Phòng. Dã biêu 
diễn phục vụ nhiều nơi trong nước. đặc biệt là có mặt ở các nói 
tuyến lưäả như Vĩnh Linh (1969). Dàn kich mục biên diễn gồm 42 
vở dài và nhiều vỏ ngần. Những vở tiêu biểu: "Anh còn sống mãi”, 
"Cua hé mở', "Hình và bóng”, "Con cáo và chùm nho", “Âm mưu 
và tình yêu". "Dòng sông ám ảnh”. Nghệ sĩ ưu tú: Ngọc Thuy. 
Huân chướng lao động hang ba. 

4. DKN quân đội tiền thân là đoàn kịch Chiến Thắng, thành 
lập 1949. Năm 195S đôi thành Đoàn kịch Tông cục chính trị. 
Năm 1980 đổi lên thành Doàn kịch quân đội. Đã phục vư quân 
đôi và nhân đân ở mơi miền đất nước, Những đợi biêu diễn phục 
vụ đặc biệt: chiến trường Rắc Quảng Trĩ trong chiến tranh chống 
Mĩ (1968), chiến dịch biên giới Tây - Nam (1978), bô đội tình 
nguyền ở Lào (1987). Những vỏ diễn chìì yếu: "Chị Nhàn” (1961), 
"Nổi gió" (1964), "Tổ quốc" (1976), "Dêm và ngày" (1979), "Tiếng 
hát cuộc đới" (1986), "Điều không thể mất“ (1988). Các ngê sĩ 
tiêu biểu: Dào Hồng Câm (tác già), nghệ sĩ ưu tú: Thành Ngọc 
Căn (đạo điễn), Thuỳ Chị, Thuý Nga, Xuân Thức, Trưởng Sơn. 
Huân chương Quân công hạng nhì và ba, Huân chương Lao động 
hạng nhất và ba. 

ĐOÀN LÃNH SỰ (ngoai giao), tấp thể những người đúng 
đầu các cơ quan lãnh sự nước ngoài, kề cà Lĩnh sự đanh dự cùng 
hoạt động trên một địa bàn trong lãnh thô nước số tại. Theo 
nghĩa rộng, [IS bao gôm tất cả các viên chúc lãnh sự nước ngoài 
trên một địa bàn (kể cá thành viên gia đình họ). Việc quy định 
khu vực lãnh sự của các cø quan lãnh sự nước ngoài trên lãnh 
(hô nước sỏ lại tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của nước đó. 
Trưởng ĐLS là ngưỡi đứng đầu cơ quan lãnh sư có hàm cao nhất 
và đã chính thức hoạt động liên tục lâu năm nhất trong cùng một 
khu vực lãnh sư. Trong một nước có thể có nhiều ÐLS. ÐLS 
không có 1u cách pháp nhân và trưởng ĐLS hoạt động chủ yếu 
về mặt LỄ nghì với chính quyền địa phương của khu vục lãnh sự 
SỞ tại. 


ĐOÀN LẠP VÀ VI ĐOÀN LẠP (2/2 !), các hạt có bàn 
trong đất có thê kết đính với nhau qua các quá trình li hoc, hoá 
học, lí - hoá, sinh học, vv. Đoàn lap đơn giản tạo thành từ các 
hạt đất cø bàn. Nếu tạo thành từ các hạt eó đưởng kinh nhỏ hơn 
0,25 mm thi gọi là vì đoàn lấp. Theo hình thái các đoàn Lạp có 
các dạng: cỏ góc cạnh, dang phiến, dạng tròn, dạng không cân 
đối. Theo kích thước có phân biệt: tảng khối (đương kính lớn 
hơn 10 mm); ee (đường kính tự 0,25 mm đến 10 mm), bụt (hay 
vị đoàn lập: nhỏ hơn 0.25 -mm). 


ĐOÁN LUẬT SƯ („ệy), tổ chúc nghề nghiệp của các tuât 
sư, được lận ở các tỉnh, thành phố trưc thuộc trung ưöng và đón 
vị hành chính tưởng đương để giúp công dân và các tô chức về 
mặt pháp \í theo quy định ca hiến pháp, pháp lệnh tô chức luât 
sư và các quy định khác của pháp luật nước Cậng hơa xã hội chủ 
nghĩa Viêt Nam. Mối tỉnh được thành lập một DIS. Đối với 
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nhưng tỉnh địa bàn rộng số lượng luật sư đông, có thẻ đặt thém 
chi nhánh giao dịch. MÂ¡ chỉ nhánh ít nhất có từ 2 luật sư trổ 
lên. Ban chủ nhiêm ĐLA cư người phụ trách chí nhánh, Mọi hoạt 
động của chỉ nhánh chịu sự lãnh đao thống nhất của ban chủ 
nhiễm. Kinh phí của ĐLS theo nguyên tắc tự trang trải, bằng 
nguôn Lhu khi luật sư giúp đó pháp li cho các bị can, bị cáo. DLS 
cỏ 1ư cách pháp nhân, có tàt khoản riêng ở ngân hàng. có con 
đấu riêng. Công việc nội bộ cúa DES do các cỏ quan của đoàn 
quyết định. Điều kiện gia nhập ĐLS được quy định: là công dân 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có phâm chất chính 
trị, đạo đức tôt, trung thực, khách quan, dám đấu tranh (làm sáng 
tỏ sự thật; tốt nghiệp cử nhân luật hoặc có trình độ pháo lí tưởng 
dương (điều 11 pháp lênh (Ô chức tuật sư, và điều 6 quy chế 
ĐLS). 

ĐOÀN MÚA RỐI (sân khấu), các đón vị biểu diễn nghệ thuật 
múa rôi. Việt Nam có 5 đón vị múa rối chuyén nghiệp (1995) gồm 
bốn DMR và Nhà hát múa rồi Việt Nam (x. Nhà hứŒ nuúa rối Viật 
Nam). Các MR diễn hai loại rối: rối cạn và rôi nước. Rối cạn 
gồm: rối dây, rỗi quc, rối bóng, con rối điển với người ... Rôi nước 
Viêt Nam là hình thức rôi độc đáo trên thế giới, được các DMR 
tiếp thu tử các phường rối ở đồng bằng Rắc Rộ [phường Khuếc 
(Thái Bình). phường Nam Chấn (Nam IIà)] lập thành chương trình 
giới thiệu ở nước ngoài, ở các bên hoan múa rối thế giới. Sau đây 
là một số DMR tiêu biểu: 

1. ĐMR Thăng Long HJà Nội thành \ập 1969, thuộc Sở văn hoá 
Hà Nội. Từ đây đã thành lập Đội rối nước 1989. Dáng chi ý là 
đoàn đã thành công trong vỏ "Tấm Cám" kết hợp với lối biểu 
diễn của nghệ thuật chèo, 


2. ĐMR Hi Phòng thành lập 1968, thuộc Số văn hoá Hải 
Phòng Dã xây dựng nhiều tiết mục phì vụ thiếu nhí và đồng 
bào cả nước. Năm 1992 đôi tên DMR Hoa phượng. 

3. ĐMR thành phố Hồ Chí Minh thành (ấp 1976, thuộc Sở văn 
hoá thành phố Hà Chí Minh. Xây dựng được một phong trào 
rối ngbiệp. dư và hẦng năm vô chức tiền hoan chuyên ngành trong 
thành phổ. Đoàn đã giúp đào tạo về nghệ thuật múa rối cho 
thành phố Phnôm Pênh (Cămpuchia). Đoàn mạnh dạn sử dụng 
nhiều thủ pháp, phương pháp nghệ thuật trong dàn dựng, diễn 
XUẤt và được đánh giá cao. 

ĐOÀN NGOẠI GIAO (ngoại giao, luật), tập thể những người 
đứng đầu các có quan đại diện ngoại giao thưởng trú tại một 
nước. Thea nghĩa rộng, ĐNG baơ gồm tất cà các cán bộ ngoại 
gìao và thành viên gia đình họ thuộc các cơ quan đại diện ngoại 
pÌao ở một nước sở tại. DNG không phải là tô chúc dựa trên cớ 
sở quy phạm luật pháp quốc tế, cũng không phải lả liên hiệp 
hoặc tô chức chính trị có tư cách pháp nhân. Không thể có các 
hành động chính trị theo tự cách pháp nhân. Theo tập quán quốc 
tế, chì có những hoạt động tập thê về các vấn đề nghì thức lế 
tân như gửi lời chức mừng hoặc bày tỏ lỗi chía buồn với chính 
phủ nước sò tại, thông báo về những hoạt động của ĐNG nước 
sổ tại. Irưởng ĐNG là một đạt diện ngoại gìao cấp đại sứ đã 
hoạt động chính thức liên tuc lâu năm nhất tại nước sở tại. ÓÓ 
một số nước có đại diện ngoại giao của ]oà thánh Vaticăng thì 
đại sứ của Tbà thánh thưởng là trưởng DNG, không \$ thuộc thới 
gìan trình thư uỷ nhiêm của đại sứ đó. 

ĐOÀN NGUYÊN TUẤN (sử; hiệu Hải Ông; 1750 - ?), nhã 
ngoại giao, nhà thơ thời Tầy Sơn. Quê xã Hải An, huyện Quỳnh 
Côi (nay thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Binh). Con Đoàn 
Nguyễn Thục, đại thần thời Lê Mạt;, anh vợ của thị hào Nguyễn 
Du. Đề hương cống đời Lê. Cuối 1787, cùng Phan Huy ích, Ngô 
Thì Nhậm ra làm quan cho Tây Sơn. Năm 1790, tham gia phái 
bộ đi sứ sang Thanh. Thời Quang Trung làm đến tà thị lang Bộ 
lại, tước Hải Phái bầu. Tác phẩm: “Hải Ông thị tập" (cg. "Cựu 


hàn lam Đoàn Nguyễn Tuấn thí tập"), gồm khoảng 240 bài thơ 
và một vài bài phú. ghi lại tâm 1u và hoat động trong thøi gian 
làm quan. Có những bài bày tỏ niềm hảo hứng, ca ngợi chiến 
thắng Đống Đa hoặc tự hào về đất nước. Cũng có những bài 
phản ánh ý nghĩ buồn nàn, chán chương. Thøớ ông được đánh giá 
là "đầy ý vị, ai oán mà hài hoà, trầm tư mà ngay thẳng" (Naô Thì 
Nhậm), hoặc "tài văn chương đồn lùng các trạm quản, lạ thay 
ngọn bút như cỏ sinh khí" (trạng nguyên họ TĂI, ngƯỚi Giang 
Tầy, Trung Quốc). 

ĐOẢN NHƯ KHUE (văn; hiệu: Nam Hải; 1883 - 1952), nhà 
báo, nhà thơ Việt Nam. Người tình Hải Dướng (nay là tỉnh Hài 
Hưng). Học chữ Hán, có đi thi hướng, sau ra Hà Nội làm báo, 
Viết sách, dịch sách. Số trường về thớ nôm. Năm 1917, xuất hản 
tập thở "Mội tấm lòng", trong đó nôi tiếng nhất là bài “Bề thàằm", 
góp phần với Dông Hồ, Tương Phố làm cho thở thời kì 1910 - 
30 đầy trh chât bị luy: người khóc vợ, kẻ khóc chồng, riêng DNK 
\hì khóc đời. Lời thó của DNK yếu đuối, thấy minh bất lực trước 
thời cuộc. ĐNK còn soạn "Luận ngữ cách ngôn" (1927), trích 
dịch sách "Luận ngữ“ ra văn vần dùng làm sách giáo khoa. Trong 
kháng chiến chống Pháp, tham gia Ban cổ học của Hội văn hoá 
kháng chiến Liên khu III (1947 - 49). 


ĐOÀN PHÁO BINH ANH DŨNG (4uân s), trung đoàn 
pháo bình đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thành 
lập 20.11.1950 tại bản Nà Tâu, huyện Quảng Uyên (nay thuộc 
huyện Quảng Hoà), tỉnh Cao Bằng, với tên gọi Trung đoàn 95, 
pồm 2 tiểu đoàn sơn pháo (40, 178, 253). Ngay sau khi thành 
lập, DPBAD đá tham gia chiến địch biên giới (1950) và nhiều 
chiến dịch khác trong Kháng chiến chống Pháp. Sau 1954, trỏ 
thành Sư đoàn á2?Š, rồi Trung đoàn pháo chống tãng 82 (1958) 
và tư {965 - 75 là Trung đoàn pháo binh 675. Trong Kháng chiến 
chống Mĩ, đã tham gia nhiều chiến dịch, mà tiêu biểu là chiến 
dịch Tây Nguyên và chiến dịch Hà Chí Minh (1975). Dước chủ 
tịch Hồ Chí Mình tặng đanh hiệu “Trung đoàn pháo bịnh Anh 
dũng" (25.2.1952) nhà nước tuyên đương Đón vị anh hùng Lực 
lượng vũ trang (12.9.1975). Đoàn có hai ngươi là Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân. 

ĐOÀN QUÂN THỨ HÀNH CHÍNH LƯU ĐỘNG (4uán 
sư) x. GÁMO. 


ĐOÀN QUY (văn; tên thật: Doàn Tự Thuật; 1886 - 1928), 
nhà dịch thuật Việt Nam. Quê tĩnh Hà Dông (nay là tỉnh Hã 
TAy). Là người cựu học, tham gia Đông Kinh nghĩa thục (1907). 
Phong trào tan võ, ông chán nân chỉ uống rượu ngâm thơ, dịch 
sách. Cùng Nguyễn Khắc Hiếu dịch vỏ tạp kịch ”Tì bà kí” (1923) 
và địch cuốn “Tuyết Hồng \é sư” [đãng báo "Nam Phong", sau ín 
thành sách (19299], một tiểu thuyết lắng mạn, hợp thời thượng, 
nhưng không có giá trị văn chương. lền tuôi DO được biết đến 
chì yếu nhờ bàn dịch bài tựa tập "Vịnh Kiều” bằng chữ Hán của 
Chu Mạnh Trinh. 


ĐOÀN THÁI (nông; \k. đào thải theo tập đoàn), một trong 
hai phương pháp chọn Lọc cơ bản, được áp dụng trong công !(Ác 
chọn giống (DT và hệ thải). ĐT còn được gọi là chọn tọc hỗn 
hợp, chọn lọc tập đoàn. TW quần thê khởi đầu, chọn lœc đồng 
thời nhiều cäy, loại bỏ các cây có đặc tính xấu. Tập hợp thu hoạch 
của toàn bộ khối cây (cây, hạt, củ, cành, vv.) chửa tại sau khí (oại 
bỏ, để pieo trồng vào năm sau. Do đó giống tương lai sẽ là thế 
hệ con của toàn bộ khổi cây tốt nhất đuợc chọn lọc. Bằng phương 
pháp này, có thể chọn ra những cả thể tốt nhất trong quần thể 
đê nhân giống (hạt, củ, cành, vv.) và gieo trồng vào năm sau. 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (giáo 
dục}, tô chức xã hội chính trị của thanh niên Việt Nam, do Đẳng 
cộng sản Việt Nam tô chức và lãnh đạo. Tiền thân là Đoàn thanh 
niên cu quốc Việt Nam, thành lập 26.3.1931. Từ 1951, hoạt động 
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công khai và lấy tên là Đoàn thanh niên lao đông Việt Nam. 
Tháng 3.1970, đồ: tên là DTNCSHCM. 1à tổ chức tập hợp, giáo 
dục thanh niên tham gia thực hiện lí tưởng của Dàng cộng sản 
Việt Nam, của chủ tịch Hà Chị Minh: giải phóng đân tộc, xây 
dụng Tô quốc độc lập, tự do, hạnh phúc, giàu mạnh. DTNCSIICM 
có hê thống tô chức từ trung ương đến cơ sở, Ban chếp hành 
đoan được đại hội toàn thê (cấp cơ sỏ) hoặc đai hôi đại biển bầu 
theo nguyên tắc bỏ phiếu kín. Bí thư do Ban chấp hành bầu. 

ĐOÀN THỊ ĐIỂM (văn, hiệu: Hồng Hà Nũ Sĩ, 1705 - 48), 
nữ sĩ Việt Nam. Vốn họ L&, đổi ông tbAn sinh đôi thành họ Đoàn. 
Quê làng Giai Pham (sau tà Hiến Phạm), huyện Văn Giang, nay 
thuộc huyện Mỹ Văn, tình Hải Hưng. Thuở nhỏ, có tiếng thông 
minh, được thượng thư [2A Anh Tuấn nhận làm con nuôi. DTD 
theo cha, anh đến các nơi dạy học. Cha mất, rồi anh mất, [JTD 
tiếp tục học, bốc thuốc, nuôi mẹ và gia đình anh. Năm 37 tuôi, 
làm vợ kế Nguyễn Kiều. Cưới xong, Nguyễn Kiều đi sử Trung 
Quốc. Năm 1748, Nguyễn Kiều được cư làm đốc đông Nghệ An, 
bà theo chồng đến nhiệm sỏ, trên đường bị cằm nặng, rôt mất 
vào mìùa thu năm ấy. Ngoài bản địch “Chính phu ngâm", DTD 
còn có “Truyền kì tần phả”" viết bằng chữ Hán. DTĐ có công với 
nền văn hợc quốc âm. ĐTD là người đầu tiên địch “Chỉnh phụ 
ngâm sang thê song thất lục bát, có nhiều chỗ đặt theo lãi "ân 
hoàn" (các chữ cuối câu trên được lấy lại ò đầu câu dưới). Bùi 
Huy Bích trong “Hoàng Việt thi tuyển" viết: "Người đương thời 
đoán Đoàn Thị Diểm dịch “Chinh phụ ngâm” trong ba năm chông 
đi sứ". DTĐ cũng là người kế tục Nguyễn Dũ làm giàu thể loại 
Iruyện truyền kỉ trong văn học Việt Nam. Về tập truyện "Truyền 
kì tân phà”", Phan Huy Chú khen "Lối văn hoa lệ, bóng bây”, nhưng 
chẽ khí phách yếu ót”. 


ĐOÀN THƯỢNG (sz, ? - 1228), võ tướng, thủ lĩnh cát cứ 
thơ cuối [ý đầu Trần. Quê làng Thung Đô, Gia Lộc (nay là 
huyện Tứ LẠc, tính Hải Hưng). Em nuôi Lý Huệ Tông. Nhân 
được giao nhiệm vụ đẹp giặc cướp ð Hông Châu, ĐT đã nồi dậy 
cát cú, đắp thành xưng vướng. Về sau, chiếm cú huyện Dưỡng 
Hào chống lại họ Trần Khi nhà Trần lên ngôi, bị thái sư Trần 
Thủ Đô sai Nguyễn Nộn mang quân đánh dep. DT' bị thướng 
nặng rồi chết. 

ĐOÀN TRẦN NGHIỆP 6#; cợ. Ký Con, Doãn; 1908-30), 
một trong nhưng thú lĩnh của V›iệt Nam quốc dân đảng. Quê 
làng Khúc Tuy, huyện Thanh Oai, tình Hà Tây, Sinh tại Hà Nội. 
Ga đình làm nghề kim hoàn. Bàn thân từng là nhân viên bán 
hàng tại Hãng Gôđa (khu Bách hoá tổng hợp Hà Nội ngày nay). 
Năm 1928, gia nhâp Việt Nam quốc dân đàng, làm thư kí coi 
kho cho “Việt Nam khách sạn”, có thời gian được giao việc in 
báo “Hôn cách mạng". Tham gia soạn (hào chương trình, điều lệ 
đàng. Trưởng ban ám sát diệt trủ nội phản, tố chúc chế bom, 
phụ trách thông tin liên Lạc và đánh bom Hà Nội dêm 10.2.1930. 
Ngày 8.5.1930, bị bắt tại Nam Dịnh và đến 5.8,1930 bị kết án tử 
hình. 


ĐOÀN VĂN KHÂM (ăn; tk. Doàn Văn liễn, thế kỉ (1 - 
12), nhà (hớ Việt Nam. Không rõ quê quán. Làm thượng thư Bộ 
công đời Lý Nhân Tông (1072-1127). Là nhà thở có tư tưởng 
Thiền học. Ra bài còn Lại: "Tặng Quảng Trí thiền sư”, "Văn Quảng 
Trí thiền sư", "Truy điệu Chân Không thiền sư” bằng chữ Hán 
chép trong "Hoàng Việt thi tuyển" đo Hùi Huy Bích sưu tập cho 
thấy DVK rất hàm mộ những vị tu hành, nhưng bản thần không 
lên núi ồ än chỉ vi "chót bị cái đây cân đai buôc chặt vào hàng 
ngũ chìm cò” (hàng ngũ quan lại). 

ĐOÀN XIẾC (sản khấu), đón vị biểu diễn nghệ thuật viếc, 
Ö Việt Nam có 6 đón vị nghệ thuật xiếc (1995) gồm ba DX tổng 
hợp, hai DX môtô bay và Liên đoàn xiếc Việt Nam (x. Liên đoàn 
xiếc Việt Nam). Tiêu biểu là hai DX tổng hợp Hà Nội và thành 
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phô Hồ Chí Minh với nhiều chương trình tiết mục hấp dẫn, đã 
đi nhiều nơi trong và ngoài nước, được giải thưởng quốc tế. 

ĐOÀN XUÂN LÔI (sự; 2 - ?), danh sĩ cuối đời Trần. Quê 
Ba LA, huyện Tần Phúc (nay là huyện Sóc Sơn, Hà Nói). Năm 
1384, đỗ thái học sinh. Làm trợ giáo ở Quốc Tử Giám. Năm 
1393, chỉ trích những lới bàn của Hồ Qưý Ly trong sách "Minh 
Đạo" về Không Tủ. Hàn Dũ, Chu Đôn D:, Trinh Hiệu, Trình Di, 
Chu Hy. Bị Hà Quý Ly cách chức, bắt đi đày. Sau Lạt được phục 
chức, tàm đến thị lang, kiêm thông phán Ái Châu. 

ĐOÀN 125 (quân s/), đón vị vận tải phụ trách đường EIồ Chí 
Minh trên biển. Tổ chức tiền thân là Đoàn 759, thành lập 
23.10.1961 trên có sở Tiều đoàn 603 vận tải đường biển tổ chức 
từ 7.1959. Đến 29.1.1964, đôi là I2 125, trực thuộc Rộ tư lệnh 
hài quần. Chiến đấu đến 300 lồn chống tàu đối phương, 1200 lần 
đánh trả máy bay, trên 400 lần khắc phục thuỷ lôi; vận chuyền 
hàng chục vạn tấn vũ khí, bắn ehìm và bắn bị thương 10 tàu, bắn 
rơi S máy bay địch, diêt hãng trăm tên vượt qua hơn 20 cdn bão 
Lón... Hai lần được tuyên dương Đơn vị anh hùng (1967 và 1976), 
3 tàu của 125 được tuyên dương Đơn vị anh hùng: tàu 42 
(8.1970); tàu 4( (19273); tàu 154 (1975) và 4 thuỷ thủ là Anh hùng 
lực lượng vũ trang. 

ĐOÀN S559 (quân sự), đoàn vận tải chiến lược, phụ trách 
đưởng mòn Hồ Chí Minh. Thành lập 19.5.1959 theo chí thi của 
chủ tịch Hồ Chí Minh. Le đầu chỉ có Tiểu đoàn 301 (440 người); 
đến cuối 1960, thêm hai trung đoàn (70, 7L) với nhiệm vụ vưa 
mở đường vưa vận chuyên vũ khí, lương thực... bằng gùi, thồ và 
đưa đón bộ đội hành quân, thương binh, cán bộ. Dến 1965, nhát 
triển thêm nhiều bình chủng, bộ đội chuyên môn, đón vị phục 
vụ (công bình, phòng không, thông tin, quân y, vận tải ô tô, bộ 
đội đường sông, đường ống...), lực lượng lên tới LÔ sư đoàn với 
lên gọi )oàn Quang Trung và từ 1968, bộ đội Trường Sơn. Đã 
tiến hành 111.113 trận chiến đấu chống hoạt động biệt kịch, hành 
binh cần quét của Mĩ và quAn đội Sài Gòn, góp phầ0 quan trọng 
bảo đàm thắng lợi cho Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, Khe Sanh 
và nhiều chiến dịch khác. Dã bắn rơi nhiều máy bay (bắt sống 
lÓ phi công), tiêu điệt IÑ nghĩn tính MĨ và quần Sài Gòn (trong 
đó thu nạp 1 nghìn hàng bình và bẮt 1196 tù bỉnh). Ð §59 đã 
được tặng danh hiệu Đón vị anh hùng và huân chương liồ Chỉ 
Minh (1979), 3 huàn chương Quân công hạng nhất, 4 huần chương 
Quần công hạng hai, ba; 74 đón vị của Ð 59 được tuyền dưỡng 
Dơn vị.anh hùng (có 3 đơn vị được tuyên dương 2 lần); 44 cán 
bộ chiến sĩ được tặng danh hiệu Anh hùng Lực tượng vũ trang. 
Sau 1975, Ð 559 được tổ chức lạt thành Binh đoàn Triờng Sơn, 
có nhiệm vụ xây dựng ki đường mòn Hồ Chí Minh thành tuyến 
đường phục vụ các nhiễm vụ kình tế quốc phòng. 


ĐOẠN (/oán), phần của môi đường thẳng gồm tất cả các điểm 
nằm giữa hai điểm đã cho của đường thẳng đó, kế cả hai điểm 
này. Nếu đường thẳng là trục sð thực và hai điểm đã cho tướng 
úng với hai số thực a, b,a & b thì đoạn sẽ gồm tất cà các điểm 
úng với những số thực x thoả mãn điều kiện: a <€ x £ b, 


ĐOẠÀN MẠI (lui: mua đứt bán đoan), một trong những hình 
thúc (hông dụng của việc mua bán đưới thời phong kiến Việt 
Nam. Ngưới mua được quyền làm chủ đồ vật ngay sau khi trà 
tiền cho người bán (điều 354 Bộ luãt Hồng Dức và điệu 82 Bồ 
luật Gia Lone). Luật eð của phong xiến Việt Nam cỏ ghi: “Chủ 
DM hoang thục điền, di hữu khế khoản già, bất đắc thục, vị già 
trượng bát thập”. nghĩa là người chủ đã DM ruông hoang hay 
ruộng đã cày cấy, lập văn tự rồi thì không được chuộc lại. AI vị 
pham bị phạt đánh §0 trượng. 


ĐOẠN MÂM (sứnh; srobil2), khÄ năng sinh sàn vô tính bằng 
cắt đoạn theo chiều ngang (phân cắt ĐM) đẽ cho ra nhiều cá 
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thể riêng biêt của động vật. Vd. ấu trùng scyph¿eoma cắt ngàng 
tạo nên ấu trùng #2hwr2 ở sứa; chuỗi đốt cø thể đ sán dây. 

ĐOẠN NHIỆT (2a 0, l), chỉ những quá trình nhiệt động 
hoc xảy ra trong một hệ cô lầp không nhận nhiệt từ bên ngoài 
và không cung cấp nhiệt cho bên ngoài. 

ĐOẠN NHIỆT (b2) x. Quá trình nhiệt động. 

ĐOAN NỐI (s0+h), đoan ADN dùng để nôi hai đoạn ADN 
khác với nhau. DN thường có VỊ trí có thể bị cất bởi một enzim 
giới han đề có thể lắp ghép với một đầu đính của đoạn AIDN 
khác một cách đễ đàng trong các thí nghiệm về ADN tái tổ hợp. 

ĐOẠN OKA ZAI (s2; Okazaki fragment), các đoạn ADN 
mới hình thành trong quá trình tổng hợp và sau đó nối lại với 
nhau thành một sợt liên tục, do OkazaAi (Ret Okazak\) tìm ra 
năm 1968 khi chứng minh có chế tông hợp ADN. 


ĐOẠN TOA XE (giao thông), xí nghiệp đường sắt, nơi tập 
kết, bảo dướng Và sủa chữa nhỏ hàng ngày các toa xe chờ khách, 
toa Xe chờ hàng. 

ĐOẠN TRƯNG TÂM (sính) x. Tâm động. 

"ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH" (ăn) x. "Truyện Kiều". 

ĐOẠT DỒÒNG (áia 1í) x. Cướp dòng, 

ĐỌC (giáo dục), dạng hoạt đông ngôn ngữ phô biến của người 
học, người nghiên cứu nhằm mục đích t/ giác nhận thức thông 
un. Có nhiều hình thức đọc: 


1) Doc to, đọc thành tiếng rõ ràng, thể hiện nội dung ngôn 
ngữ viết bằng cách phát âm đủ cưởng độ để người khác và bàn 
thân người đọc tri giác được đựa vào thính giắc. 

2) Đọc thầm, hành đông trị giác ngôn ngữ viết gắn chi yếu với 
hoạt dộng ngôn ngữ bên trong. Có 3 trình độ từ thấp đến cao 
tuỳ theo cưởng độ vận động của các khi quan phát âm: a) 
thầm kẽm theo vận động thấy được của môi hoặc thanh quản; 
b) Ð thầm kèm theo vận động rất yếu của khí quan phát âm kh: 
giải mã, chủ yếu tà sự chuyên tín hiêu thị giác thẳng vào bộ máy 
phân tích bên trong; e) D thầm thuần khiết, nhận thấy ngay được 
ý của ngôn ngũ viết, hoàn toàn không có sự tham gia cö học của 
các khi quan phát âm và của cảm giác nghe. 

3) Dọe lướt, đoc nhanh, kĩ năng trị giác và phân tích sơ bộ 
ngõn ngữ bằng thị giác với tốc độ cao, trong đó nhiều chị trết 
thứ yếu bị bỏ qua. 


4) Dọc hiệu, kí năng đọc thoát Ú các yếu tố trực tiếp của hình 
(hái học ngón ngữ, ngữ pháp, chính tả, chỉ nhằm thông hiểu mặt 
ngữ nghĩa của văn bản, cốt nắm ÿ tưởng và nôi dung cần thiết. 


5) Đọc chính tả, kiểu đọc chuần mựe đúng (uÂt ngư ầm, ngử 
điêu, có định lượng tiết tấu và tốc đô cho hoc sinh nghe đê ghi 
chính xác tùng lôi thành văn bản. 


ĐỌC (tin hộc), truyền dữ liêu tự bộ nhỏ ngoài vào bộ nhá 
trong của máy tính để chuẩn bì cho việc xử lí. 


ĐOL.ERIT (đa chất, HL. doteros: đánh lựa), tên một loại đá 
macma bazo, kết tình đưới dạng mạch, đá hạt nhỏ khó nhận biết 
bằng mắt thường, Có nơi gọi là địaba. 

ĐÒN BẢY KINH TẾ (¿nh tế), công cụ quản LÍ được hình 
thành do chủ thê quản lí nhận thức và sử dung các phạm trù và 
quy luật kinh tế khách quan trong sản xuất và trao đôi hàng hoá 
nhằm mục đích kích thích lợi ích vật chất và tình thần đối với 
tập thể và cá nhân người lao động, đề đạt hiệu quả và chất tướng 
cao, tạo ra ngày càng nhiều sàn phẩm thăng dư, đáp úng thoà 
đáng các lợi ích kinh tế của ngươi lao động, tập thể tao động và 
của nền kinh tế quốc dân. Rao gồm: hạch toán kinh tế, lợi nhuận, 
thuế, giá cà. tín đụng, tiền lưỡng, tiền thưởng, quỹ kích thích kinh 
tế, vv Hạch toán kính tế vận dụng ở các đón vị doanh nghiệp có 


Vai trò quan trọng trong hệ thông các ĐHKT, nó sú dụng có kế 
hoạch nhiều DBKT đề phát triển và nAng cao hiệu quả sàn xuất. 
Những DRXT được sử dụng đúng đắn sẽ kết hợp tốt giữa ldi ích 
của người lao động vó: lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội. 
Chúng được phát trên và hoàn thiên cùng vói sư đổi mới cở chế 
quản lí kinh tế tuỳ theo sự thay đổi điều kiên khách quan và 
những nhiệm vụ kinh tế đặt ra, nhằm sử đụng đầy đủ hơn nữa 
khả năng mới mà nền kinh tế xã hội chủ nghĩa có được. 


ĐÒN ĐỘT KÍCH (quân sự), hình thức tác chiến do không 
quân, hải quân, bộ đội tên tửa, pháo binh, đặc công tiến hành 
bằng cách đùng bom, đạn, mìn, lưỡng nồ, ngư lôi... đánh phá dồn 
dẠp và bất ngõ trong một thời gian ngắn vào những mục tiêu ð 
trên bộ hoặc trên biên. Theo quy mò cö DĐK chiến thuật, chiến 
dịch, chiến lược; theo số tượng phương tiện sử dụng và số lượng 
mục tiêu bị đánh phá có DDK đơn lẻ, DK tập trung, DDK mật 
tập (quy mô lón). DDK có thể là một bộ phân của trận chiến 
đấu, trận \hen chốt, chiến dịch hoặc tiến hành độc lập. 


ĐỒN GÁNH (nông), dụng ct vận chuyên thô 4q bằng một 
thanh tre, gỗ có mấu hai đầu đặt trên vai, bề rộng (rộng bản) 
tính sao cho giàm sức ép đến tối đa và không nặng hai đầu đặt 
quang đãy và thúng hay sọt đựng hàng cần vân chuyên. Có loại 
DG đặc biệt như: đòn càn làm bằng ðng tre tròn, hai đầu vạt 
nhọn dùng gãnh lúa, cỏ, rơm rạ đã được buộc thành bó; đòn xóc 
làm bằng nủa ống tre đặc, hai đầu vót nhọn, để xóc hai đầu vào 
bó lúa, có hay rớm rạ, gánh dí trên đồng ruộng. 


ĐÒN TAY (xây dựng kiến múc) 1. Doạn tre đực, dày, dài tư 
2 đến 3 m, thưởng dùng đề khiêng Vật nặng. 


2. Xà gồ bằng tre dài (phố biến là 6 m), đưởng kính từ 
80 - 100 mm, đãi song song với nhau dọc theo nhà, ở trên 
mát lớp ngói hoặc lá, rạ. DT là kết cấu chịu h/c trên củng của 
mát, truyền lực xuống kèo hoặc tường. Tre làm DT phải thẳng 
và có độ thót giữa hai đầu. 

ĐỒNG (nông; tk. đồng đòng), có quan sinh sản của cầy lúa, 
sẽ phát triển thành bông, hoa và hạt thóc. Ð là giải đoạn bông 
non còn nầẦm trong bẹ của cây nhóm lúa ( đến khi bông già sẽ 
nhú ra khỏi bẹ, gọi là trỗ bông). Sư phát triên cìa Ð qua nhiều 
bước khác nhau, bắt đầu tử khi cây lúa phân hóa Ð. 


Phân hoá D: sự biến đôi các tế bào sinh đướng của ngọn thân 
thành D (vào lúc đứng cái), bón đón D: bón phân trước khì phần 
hóa Ð; bón nuôi Ð: bón phân sau khi phân hoá Ð để cho Ð phát 
triển thuận lợi; D già: Ð đã phát triên đầy đủ, sắp thành bông La. 

ĐÓNG GÓI (tim học), việc cất giữ thông tin vào từng đón vị 
thích hợp để truyền chúng theo đường truyền tin. 

ĐÓNG MÓNG trống), đóng vào móng guốc của ngựa, bò. 
tràu (chủ yếu súc vật kéo) một miếng sắt hình bán nguyệt ở phía 
trước để móng đồ mòn. Móng trước và móng sau có có và dạng 
khác nhau và va khít với hình móng. Móng co các cổ vuông và 
có đỉnh riêng để đóng được chắc, không phạm vào nhao chân. 
DM ngựa, bò, trâu là một nghề chuyên môn, yếu cầu phải có tay 
nghề. 

ĐOPING ((hế thao; Á. doping), sử dung nhưng chất và nhưng 
hiên pháp nhằm tăng trạng thái thê tực hoặc tâm lí eủa vân dộng 
viên trước hoặc trong bịc thí đấu. DĐ eon la ví pham tình thần thể 
thao chân chính, có hại cho vận động viên về thê chất, tầm lí, Các 
nhóm chất và dẫn xuất nghiêm cấm. chất kích thích (stimutans), 
chất dịu đau và gÂy ngủ (narcotics and analgesicx), sterosd đồng 
hoá (suabolic steroid); chất phong bế bêta (beta - blockers), chất 
kợi tiểu (điuretics); các hocmon peptit và các chất tương tự (pepItd 
hormones and analogues). Các chất cấm đặc biệt: gonadotrophin 
mảng đềm (human chorioruc gonadotrophine); eortIicotrophine 
(ACTTI), hocmon lón (growth - hormone). Các phương pháp 13 
máu (blood dopine) làm biến đôi nước tiểu về vật lí, hoá hoc và 
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được lí học nhằm phá hoại sự toàn vẹn về giá trị các mẫu nước 
tiêu đem kiểm tra D. Chất hạn chế sử dụng: rượu, cần sa 
(marijuana); các chất gây tê tại chô; các €orticosteroide, Những 
vận động viên bị phát hiện sử dụng ÐD có thể bị kì luật, tước bỏ 
danh hiệu thê thao đã giành được, đình chỉ có thời hạn hoặc vĩnh 
viễn tham gia thi đấu thể thao. 


Việc kiểm tra Ð lần đầu tiên được tiến hành sau cuộc đua xe 
đạp tại Pháp 1955. Năm 1967, Tiêu ban y hợc của IOC đá quyết 
định cm sử dụng các chất kích thích, các chất gầy ngủ. Danh 
mục các chất bị cấm được bô sung và phô biến rộng rãi. Chống 
D bà biên pháp nhân đao, là một hoạt động lón của IOC, được 
tất cả thành viên của TOC ủng hộ trên cö sò phê phán chủ nghĩa 
thực dụng - chạy theo đanh hiệu và tiền thưởng trong thi đấu thề 
thao. Marađôna (TBN. Diega Maradona), cầu thủ bóng đá lửng 
danh thế giới, bị phát hiện sử dụng Ð nên đã bị loại khỏi cúp vô 
địch bóng đá thế gió: 1994 (World Cup LISA 94). 


ĐÔ (nhạc), tên gọi độ cao đầu tiên trong 7 tên gọi độ cao 
của nhạc thanh, kí hiệu C. Cùng tên gọi ấy, các tầng quãng tám 
(x. Vùng nhạc thanh) khác nhau ca C có thể có thêm những kí 
hiệu phụ trợ; vd. c là D cao hơn C một quãng tám hoặc C tà D 
thấp hơn € một quãng tầm. Ỏ Việt Nam, thường phàn biệt bằng 
dấu thanh điệu, vd. "đð” cao hđớn D một quãng tám hoặc "đồ" 
thấp hơn Ð một quãng tám. 


ĐÔ ĐỐC (sử, quân sự), chức võ quan ð Việt Nam, thời phong 
kiến, được đặt ra từ đỏi Trần Thuận Tồng (1288 - 98). Đến đời 
I£, đặt thêm chức đại DĐ. Chức DD tiồng đương hàm chánh 
nhị phẩm (DD đông trí) và tòng nhì phẩm (DD thiêm sự). Thải 
hiện đại, ĐD là quân hàm sĩ quan cấp tướng trong hài quân, 
tương đương cấp thượng tướng trong Quân đội nhân dân Việt 
Nam, và được quy định lần đầu trong luật sĩ quan Việt Nam ban 
hành 31.12.1981, 


ĐÔ ĐỐC BẢO (sử) võ tướng của Quang Trung - Nguyễn Huệ, 
đếc suất đạo hữu quân Tầy Sơn trong trận đại phá quan Thanh 
đầu I789. Là người trực tiếp chỉ huy đội quân mang theo voi, 
ngựa đi tắt theo đường núi tiến ra làng Dại Ang, huyện Thanh 
Trì, Hà Nội, tiếp ứng cho cánh hữu đạo quân chủ lực của Quang 
Trung tiêu diệt đồn Ngọc Hồi, tiến vào giải phóng Thăng Long. 

ĐÔ ĐỐC LONG (s), võ tướng Tầy Sơn có công tốn trong 
cuộc đại phá quân Thanh (1789), chỉ huy đạo quần gồm tượng 
binh và kị bình, tử Tam Điệp (Ninh Bình), theo đường núi qua 
Thiên Quan (Ninh Bình) ra Chương Đức (Hà Tây) tiến đến Nhân 
Mục (Hà Nội). Sáng ngày 5 Tết Ki Dậu (30.1.1789), DDL bất 
ngở bao vây tiều diệt đồn Dống Da, tướng Thanh là Sầm Nghỉ 
Dống phài thắt cỗ tự sát; rồi trực tiếp chỉ huy đội tiến phong 
thọc sầu vào thành Thăng Long, tiến công đại bản doanh của 
TÐn §SI Nghị. Nhưng nhân vật này chưa được xác minh rõ ràng, 
có sách chép là đô đốc Mu, có người cho là Đặng Tiến Đông 
hoặc là Đặng Văn Long (Bình Định), có người ngò là Nguyên 
Tấn Long (Quảng Ngãi). 

ĐÔ HỘ PHỦ (#Z) 1. Hệ thống cai trị các vùng biên giới của 
một số vương triều Trung Quốc thời trung đại. Bắt đầu đặt ở 
miền 7Ay từ thời Hán, nhưng không thường kì. Dến thối Dưỡng, 
đặt chính thức và thưởng xuyên. Có tất cà 6ó DHP: An Tây, An 
Nam, Án Bắc, An Dông, Thiền Vu và Bắc Dinh. Hệ thống này 
có các quan chức chủ yếu là đại đô hộ, phỏ đại đô hộ và tuỳ 
theo từng địa phương mà thay thế bằng kinh lược sú. Là tô chức 
phụ trách các công việc biên phòng, hành chính và các tộc người. 
Dến cuối thời Dường, bái bỏ tô chức này. Thời Nguyên, lập lại 
DHP ò miền Thy để quản lí người Hán và các tộc người ò đây. 
Thời Minh Thanh, bãi bỏ hẳn. 

2. Ö Việt Nam, vào thỏi Dinh, DHP sĩ sư là chức quan cao 
cấp trong triều trông coi về hình án. Cuối thơi Trần, năm 1397, 
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đặt DHP tà chức võ quan eoi việc binh ở lô Đông Đô (Thăng 
Long). 


ĐỒ LƯƠỠNG (đa 1), huyện trung du tỉnh Nghê An. Diện 
tích 356,14 kmˆ. Gồm 1 thị trấn (Dô Lương, huyền {); 31 xã 
(Giang Sơn, Lam Sơn, Bồi Sơn, Hông Sơn, Bài Sơn, Ngọc Són, 
Bắc Sơn, Tràng Sơn, Thượng Són, Floà Són, Đặng Sơn, Đông 
Sơn, Nam Sơn, LMu Sơn, Yên Són, Văn Sơn, Đà Son, Lạc Sơn, 
Tần Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thịnh Sơn, Trung Son, Xuân 
San, Minh Sơn, Thuận Són, Nhân Són, Hiến Sơn, Mỹ Sơn, Trù 
Sơn, Đại Sơn). Số dân 183273 (1993). Dịa hình đồi núi thoải 
lượn sóng. Có một đoạn sông Cả chảy qua, có đập Đồ Lương 
tưới nước cho cảe huyện ở phía dưới. Dất nông nghiệp chiếm 
50% diện tích. Trông nhiều lạc, ót, dâu tằm, mía. Nuôi nhiều 
trâu, bò. Đường 7 (chạy sang Lào), 15A, 15R chạy qua. Trước 
thuộc tỉnh Nghệ An, tử 1975, thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh, từ 1991, trổ 
Lại thuộc Nghệ An. 


ĐÔNGỰ SỬ (luật; cg. kiểm quan), chức danh viên quan đứng 
đầu viện đô sát trong thỏi phong kiến, mang hàm từ chánh nhị 
phẩm trở \ên. Chức năng: kiểm sát mọi hoạt động của quan lại 
các cấp và theo dõi việc thi hành luật pháp và các quy tắc do 
triều đình ban hành. Ở Việt Nam, dưới thời Pháp thống trị, chức 
quan này có lúc kiếm chức thượng thu của một bộ hoặc liên bộ, 
đồng thối là thành viên của Viện có mật do khâm sứ Pháp (quan 
cai trị ngưöi Pháp ở Trung Kỳ) điều hành. 

ĐỒ ỐNG (đia f0), sông nhỏ thuộc huyện Quynh Lưu, tính 
Nghệ An, bất nguồn tử Ngọc Huy, chảy theo hướng tây bắc - 
đông nam và đô nước ra lạch Quẻn. Dài 21 km. Diên tích lưu 
vực 114 kmˆ?, chiều rộng trung bính của lưu vực 7 - 8 km, mẠt 
độ sông suối trung bình 0,60 km/kmỶ. 


ĐÔ THỊ (kiến Zúc, cơ. điểm dàn cư đô thị), không gìan cư trú 
của cộng đồng người sông tập tring và hoat động trong những 
khu vực kinh tế phi nông nghiệp. DT được phân loại theo các 
chức năng kinh tế xã hội như: ĐT công nghiệp, DT hành chính, 
DT du lịch, ĐT cảnh quan, wwv., đông thỏi được phân loại theo 
quy mô sô dân. Õ_ Việt Nam, DT được phần thành 4 loại: DT 
rất lớn (trên một triệu dân), ĐT lón (35 vạn - 1 triệu dân), DT 
trung bình (2 vạn - 10 vạn dân), ĐT nhỏ (dưới 3 vạn dân). 

ĐÔ THỊ CỔ HỘI AN (đi đích), đô thị nhỏ nằm bên tà ngạn 
sông Thu Bồn, cách thành phố Đà Nẵng 32 km về phía đông 
nam. Trước kía người Trung Hoa gọi là Hải Phố, ngưới Pháp gọi 
chệch là Phai Phô (Faifoo), thơi xua vồn là của biển Dại Chiêm. 
Trước thế kỉ lŠ là một cảng trọng yếu của Chãămpa, sau đỏ 
(khoảng từ thể kỉ 17 đến 19) trỏ thành một trung tâm giao lưu 
kinh tế, văn hoá phát đạt bậc nhất của Việt Nam vào thòi chúa 
Nguyễn ở Dàng Trong. Thế kí 19, đo chính sách "bế quan toä 
càng" của chế độ phong kiến nhà Nguyễn và do điều kiện biến 
động tự nhiên của các con sông đồi dòng, của Đại Chiêm bị phù 
sa bồi lấp cạn đần, thuyền bè ra vào khó khăn nên càng rnới được 
hình thành ò Dà Nắng, Hội An trở nên tiêu điều và bị lấng quên. 


Trải qua gần 400 năm, đến nay còn lại nhiều dấu tích khá 
nguyên vẹn trên môt diên tích 2 kmˆ với tổng thể bến cảng, kiến 
trúc dân dung, cầu, đình, chùa, nhà thở, hội quán, Ling mộ, phố 
xá, các chứng tích văn hoá Việt, Chàm, Trung Quốc, Nhật Bàn, w. 
DTCHA còn được bào tồn đến nay là một trưởng hợp hiếm có 
ò Việt Nam cũng như trên thế giói. Năm 1986, UNESCO đã đưa 
ĐTCHA vào chương trình hoạt động. Tháng 3.1990, Nhà nước 
Viết Nam đá thành lập Uỷ ban quốc gia Hội thảo quốc tế về 
DTCHA với 150 thành viên tham gia. 

ĐÔ THỊ HOÁ (4ia 1, kình tế, kiến mác), quá trình biến đổi 
về phân bố các lực lượng sản xuất, bố trí dân cư, những vùng 
không phải đô thị trở thành đô thị. Tiền đề cơ bản của ĐTH là 
sự phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ... thu hút nhiều 
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nhân lực tử nông thôn đến sinh sống và làm việc. làm cho tỉ trong 
dân cư ở các đô thị tăng nhanh. Dô (hị xuất hiên làm tăng sư 
phát triển giao thông với các vủng nông nghiệp xung quanh và 
các đô thị khác; phát triển văn hoá và sự phân công lao động 
thco lãnh thô, tăng cường thành phần công nhân, tiểu thủ công, 
trị thúc, thướng nhân, kĩ thuật viên, vw. Việc TH nông thôn có 
ÿ nghĩa trực trếp nâng cao đơi sông vât chất Và văn hoá tình thần 
của nông dân, thúc đẩy sản xuất nòng lâm nghiệp phát triển theo 
hướng chuyền môn hoá và hiện đại hoá, ngăn chặn việc di cư tự 
phát, vô kế hoạch của nồng dân vào đô thì lún. DfH tăng nhanh 
số lượng các đô thị, kèm theo là sự cách biêt đần giửa con neười 
với thiên nhiên, sự giảm sút của chất bượng mỗi trường sống. Dô 
thị được đặc trưng bằng quy mô, mật độ và tính không đồng nhất 
là nhần tổ quyết định chủ yếu của các loại hành vi íne xử xã hội 
khác nhau. Ở đô thí ngày càng tăng các môi quan hệ của các 
nhóm dân cư, các phưỡng hội tư nguyên và tính đa dang của các 
chuẩn mực. Ngày nay, quá trình TH đang tăng nhanh, các nước 
có tỉ số đân cư đô thị cao là Anh (912), ÔxtrâyLa (89%), Thuy 
Sĩ (B725), Cộng hơa Liên bang Dức (8556), Niu 2Zlân (BS%), 
Pháp (78%), Nhât Hản (782), Mĩ (77%). Dân số đô thị ð Việt 
Nam năm 1931 là 7.5%, 1954: 11, 1975: 21,5%, 1979: 19.2%, 
1989: 21,42. Cùng với DTH, cơ sở hạ tầng, như giao thông vận 
tài, điện, nước, thông tm liên lạc phát triển, cơ cấu xã hội cũng 
theo đó mà phát triển. Viếc DTH nông thôn là một chinh sách 
lớn cö ý nghĩa chiến lước nền các nước đều thực hiên có kế hoạch 
và chủ động. 

ĐÔ THỊ HOÁ GIÁ TẠO (2/4 2), sự phát triển thành phố do 
tăng quá mức đân cư đô thị và đo dân di cư tử các vùng khác đến, 
đặc biết la tư nông thôn, dẫn tói nan thất nghiệp, thiếu nhà ở, 
dịch bênh, vv. Thường xảy ra Ở các nước chậm phát triển, ở những 
ñđi có mức sông quá chênh lệch giữa thành thị và nông thôn. 

ĐÓ THỊ HOÁ NGOẠI VÌ (¡2 1í), quá trình phát triển mạnh 
vùng ngoại VI của các thành phố lón, do kết quả của sự phát triên 
công nghiệp, có số hạ tầng sản xuất và đơi sống, hệ thống nhà 
Ỏ, công trình công cộng, dịch vụ. Quá trình DĐTTTNV các thành 
phố lón sẽ hình thảnh những vùng đồ thị hoá rộng lớn. tạo ra 
các cụm đô thị, các liên đô thị, vv. DTHNV góp phần đầy nhanh 
quá trình đô thì hoá nông thôn và phổ biến tối sống thành thị. 

ĐỒ THỊ HOÁ NÔNG THÔN (i2 1). quá trình phát triển 
nông (hôn và phê biển lổi sống thành phố cho nông thôn như 
xây đựng nhà ở, tạo các tiên nzhì sinh hoạt, lập các hệ thống dịch 
vu công công, tạo các ngành nghề mới. kê cà còng nghiệp, tô 
chứe, các sinh hoạt văn hoá, giáo dục, w. 

ĐÔ THỊ HỌC (kiến ¿r2), ngành khoa học nghiên cứu những 
quy luật phái triển eủa đô thị nhằm giúp cho việc hoạch định 
những chính sách, những kế hoạch và quy hoạch phát triển đô 
thị được chính xác. DTTI thường bao gôm ba phần: ĐT! lí thuyết 
nghiên cứu lí luận về xây dựng đô thì, DTII (thực hành nghiên 
cứu những giải pháp quy hoạch cho sự phát triển tửng đã thị cụ 
thể và IYTH quy chế nghiền cúu những vấn đề pháp luật bên 
quan đến công tác xây dựng đô thị. 

ĐÓ THỐNG (sở), chúc đanh võ quan trong các vương Iriều 
phong kiến Việt Nam. Cỏ nhiêm vụ thống lĩnh quân thuỷ bồ của 
triều đình và các địa phương. Cuối thới Trần, năm 1397, đăt phủ 
ĐT tà chức võ quan cơi Việc bình á các lộ bên ngoài, Thời Nguyễn, 
chức ĐT được giới hạn Vào việc chỉ huy quân đội ð kinh thành 
Huế, dưới quyền có phó ĐT hiệp DT: 

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ (kiến trúc), bộ tập hóp các 
tài liều thiết kế quy hoạch đô thị hoặc từng phần của đô thị, 
ðồm: các bản đồ, bản vẽ và thuyết minh. Tuỳ theo đổi tượng quy 
hoạch mả thành phần các tư liệu DÁAOQHĐT có khác nhau về số 
tượng, tỉ lệ của các bàn đồ và bản vẽ, mức độ chỉ tiết hoá của 


các giải pháp. Có ba loại DAQHDT: 1) Dô án quy hoạch tổng 
thể (cg. đồ án quy hoạch chung) những giải pháp quy hoạch của 
việc sử dụng đất đô thị vào các chức năng khắc nhau: cho eðng 
nghiệp, giao thông đổi nội và đối ngoại, các khu nhà ở, các trung 
(âm công công, các khu cây xanh, ww. (vi tế đó, đôi Khi nó còn 
được gợi là đô án sử dung đất). Các sơ đồ bố trí mane lưới kĩ 
(huật chủ yếu: cấp nước, thoát nước mưa và nướe bản, san nền, 
cấp điên, điện thoại, vv. Dô án quy hoạch tổng thể la tư tiêu quy 
hoạch chú yếu để chì đạo và điều hoà sự phát triển của đô thị 
trong thối pian 15 - 20 năm, và một khi được các có quan cố 
thắm quyền xét duyệt sẽ là cø sở pháp lí và kĩ thuật đầm bào 
cho sư thành công của kế hoạch phát triển. 2) Dô án quy hoạch 
trước mắt cụ thế hoá một phần đồ án quy hoach tổng thể cho 
một thời gian thướng là 5 năm, xem như một bưuóc thể hiên các 
giải pháp của đồ án quy hoạch tổng thể. 3) Đồ án quy hoạch chỉ 
tiết là môt bước cụ thể hoá tiếp theo đô án quy hoạch trước mắt 
trên môt bộ phận đắt đồ thị được ấn định trong đồ án quy hoạch 
trước mắt cho thởi gian 1 - 2 năm. Dây là một loại đỗ án gần 
giồng như đồ án tiền khả thị vân dụng cho các khu nhà ð, các 
quần thể kiến trúc, các tuyến phố, cöng viên, cụm công trình đồ 
(h1, VV. 

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ (kh !ế), toàn bộ tài liêu tính toán cụ 
thê các yếu tố nêu trong nhiêm vụ thiết kế của công trình, nhằm 
xác định khả năng kĩ thuật và tính chất hợp lí về mặt kinh tế của 
công trình. ĐATK xác định địa điểm xây dựng; dây chuyền công 
nghẻ, vân hành, khai thác, sử dụng và sản xuất; nguồn cung cấp 
nguyên liêu, vật tư, lao động: vận tải cho xây dựng VÀ sản XuẤI; 
giài pháp kết cấu kiến trúc cho tưng hạng mục công trình; khối 
lượng xây lắp và vốn đầu tư cho từng phần (xây lắp, thiết bị, kiến 
thiết có bản khác); các điều kiện thị cõng, thải gian xây dựng và 
thời hạn huy động tung hạng mục hoặc toàn bộ công trình vào 
sản xuất sử dụng: hiêu quả kình tế của vốn đầu tư và của các giải 
pháp thiết kế. DATK bao gồm nhiêm vụ thiết kế, phương án tính 
toán, các bản vẽ thiết kế và các bàn thuyết minh, các dự toán. 

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (gáo dục), còng trình nghiên cứu 
mang tính chất kết thúc khoá học của sinh viên các trưởng trung 
học và đại học kĩ thuât, là cơ sở để hôi đồng chấm thi quốc gia 
quyết dịnh công nhận trình độ nghiệp vụ của từng ngưỡi thị tốt 
nghiệp. DAfTN pồm lí thuyết, thực nghiệm, tỉnh toán, bản vẽ và 
các ghi chép giải thích các luận cú khoa học. 

ĐỒ CHƠI (giáo đực, mĩ thuật), loại đồ vât đặc biệt dùng đả 
gIả1 trí và giáo duc trẻ em, thưởng là những đồ vât, thứ vật thu 
nhỏ, được tạo đáng đơn giàn, có màu sắc hấp dẫn, nét vẽ đep. 
DC có những nét tiêu biểu đưới dạng khái quát, bào đảm (tái tạo 
các hoạt động tưởng ứng của đô vật, thu vật. Vd búp bé là hình 
tướng của con người (hay em bé), giúp trẻ tái tao các hành đông 
như ngồi, nằm, khóc, thay quần áo... Môi dân tộc, ở từng thời 
đại lịch sử, đều có DC phản ánh hiên thực xã hội. Khảo cả học 
đã tìm thấy DC tư thởi nguyên thuỷ (mô hình nhà, thú vật đất 
nung, tượng người...). ĐC là phương tiện giáo dục thích hạp đổi 
Với trẻ em, cho nên DC phải hấp dân, phù hợp với lúa tuôi trẻ 
em, bảo đảm về sinh.. ĐC rất đa dang về chủng loại, vật liều, kĩ 
thuật chế tạo, phương thức sử dụng, mức độ khái quát, tượng 
trưng .. Có loại ĐC hình tượng (búp bé), ĐC kĩ thuật, ĐC giải 
trí, ĐC vân động - thê thao, DC phát âm, ĐC sân khấu, [3C học 
Lập, DC xây dựng, DC tự làm. Khoa học giảo dục ngãy nẠy coi 
ĐC là mội phương tiện quan trong trong việc giáo dục trẻ cm, 

ĐỒ DỪNG DẠY HỌC (áo 4¿c) x. Phương tiện dạy học. 

ĐỒ GÁ CÔNG NGHỆ (cø khí), cũ cấu, dung cu. chi tiết cở 
khí dùng để dịnh vị và kẹp chặt phối hoặc dung cu vào vị Lri xác 
đinh của máy để vận chuyển cáe chỉ tiết hoặc sản phâm (DỠ về 
tình) và đề thức hiện nguyên công lấp cáp cần thiết. Có các loại: 
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đồ gá chuyên dùng (để gia công tháo lắp, đọ kiểm các chỉ tiết 
đặc biệt), đồ gá vạn năng - diều chỉnh (gia công chỉ tiết khác 
nhau có điều chính lại đồ gá) và đồ gá vạn năng (như êtÔ máy, 
mâm quay, ụ phân độ, vv.); DGCN thưởng có các có cấu định 
vị, kẹp chặt, dẫn hướng, chia độ và quay, các cơ cấu truyền động 
(cd, thuỷ lực, khí nén, điện hoặc kết hợp), các thiết bị kiểm tra, 
hiệu chỉnh, khoá lẫn và bảo về. 

ĐỒ GIẢI (đa f). phương pháp biểu thị bản đồ dùng để phản 
ánh cưởng độ trung bình của một hiện tượng thông qua việc thể 
hiện các đại lượng tưởng đối trong phạm vi lãnh vực xác định, 
thương là đơn vị hành chính, (vd. mật độ dân cư, năng suất lúa, 
wv.). Đề thể hiện trực quan, người ta dùng màu sắc hoặc nền trải 
với độ đậm khác nhau tưởng ứng với những khoảng trị số nào 
đó trọng thang bậc đã chọn. Khác với phương pháp nền định 
lượng, ranh giới lãnh vực trong phương pháp DĐ không liên quan 
trực tiếp đến ranh giới phân bố của đối tướng được thể hiện trên 
bản đồ. Phương pháp DG thưởng sử dụng để thành lập các bản 
đồ theo các số liệu thống kế, 


ĐỒ HỌA (mĩ thuật), bộ môn nghệ thuật tạo hình dùng ngôn 
ngữ chủ yếu là nét vẽ, nét khắc hoặc những mảng hình tách bạch, 
dứt khoát, có hoặc không kết hợp với màu sắc. Bồ sung sắc độ 
trung gian, các nhà đồ hoạ dùng nhiều cách tạo những chấm nhỏ, 
gạch nét li tỉ ken nhau mau hay thưa, gây hiệu quả những mảng 
hinh đậm hơn nền giấy nhưng sáng hơn màu mực. Khái niệm DHH 
hinh thành trong mĩ thuật phương Tầy, vốn có truyền thống tư 
duy rach ròi, duy lí, để phân biệt với hội hoạ. Phương Đông 
không có sự phân biết này. Phát triển tại Châu Âu từ thời trung 
đại (thế kỉ 10 - 13) trên cơ sở hình vẽ khúc chiết, rành mạch, 
DH mở đường cho thể loại tranh có sắc thái riêng, khác hẳn với 
tác phẩm hội hoa. 


Tranh DH thưởng thực hiện bằng những chất liệu đa dạng 
(mục, chỉ, màu nước...), Ironeg đó đặc biết phong phú là các dạng 
tranh in tay, nhất là tranh khắc (gỗ, đá, đồng, kẽm, cao su, thạch 
cao). Tranh khắc có nét đặc thù là được tác giả tỰ in hoặc tạo 
Ta bản ¡in thủ công, nhân ra với số lượng hạn chế. Tranh khắc gỗ 
màu của Nhật Bản và tranh khắc gỗ dân gian của Việt Nam được 
coi như những đóng góp xuất sắc vào nghệ thuật DH (x. Tranh 
khắc). Giá trị nghệ thuật cao của DH đã được khẳng định qua 
nhiều tác phẩm mới mẻ, táo bạo của các nghệ sĩ Châu Âu thế 
ki 19. Dặc biệt từ nửa sau thế kỉ 20, nghệ thuật DH ảnh hưởng 
mạnh mẽ trỏ lại tới hội họa. Các hoa sĩ hiện đại thưởng dung 
hợp rất tình tế, đầy gợi cảm tính DH với tỉnh hội hoa trong một 
tác phẩm. Từ sau Chiến tranh thế giới JI, phạm vị sáng tạo của 
DH mỏ rộng sang đủ mọi loại hinh trang trí ứng dụng: áp phích, 
ấn phâm, trạng trí hàng dệt, thương nghiệp... và còn phát huy vai 
trò trong các nghệ thuật thị giác khác nhau như sân khẩu, nhiếp 
ảnh, điện ảnh, tivi, viđêÕ, wv. (x. Phụ bản màu). 


ĐỒ HOA ẤN LOÁT mĩ thuật), một bộ mộn của đồ họa 
ứng dụng, đi chuyên sâu vào cái đẹp của ấn phẩm: sách báo, áp 
phích, nhãn hàng, bao bị, tài liệu quảng cáo, tem bưu chính, tiền 
giấy, bằng khen, đồ bản, vv. Ngoài tay nghề, kiến thức và óc 
thầm mĩ cao, nhà DHẤI. phải hiểu biết tưởng tận về các chủng 
loại chủ, giấy, mực, các kĩ thuật chế bản và ¡in ấn hiện đại, thành 
thạo trong nghệ thuật sử dụng ảnh chụp dưới nhiều dạng khác 
nhau. 


ĐỒ HOA CHỮ (mi thuật; Ph. Iettrisme), bộ môn đồ hoa chuyên 
xủ lí các dạng chữ ¡n và chữ viết qua 3 hình thái sáng tạo độc lập 
hoặc có kết hợp: 1) Sắp xếp, chuyển dạng, cách điệu các kiêu chữ 
quen thuộc thành nhúng bố cục mới mẻ, độc đáo (định cao là các 
caligram (calligramme), các biều tự, đấu triện, vv.). 2) Thiết kế ra 
những kiểu dáng chữ in mới (x. Chữ in). 3) Phóng bút viết chữ tự 
do, tạo thành cụm chữ, mảng chữ đẹp, cỏ giá trị thầm mĩ thị giác 
riêng (định cao là thư pháp) (x. Thư pháp hog). 
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Chủ "Bát phân" 
(dạng Lệ) 


Tự mẫu do Albrecht 
Đurer thiết kế 


Kĩ thuật chế bản in hiện đại giải phóng nhà đô hoạ chữ khỏi 
mọi ràng buộc, hạn chế của lối sắp chữ thủ công và cho phép 
xếp chư tự do, không câu nệ dòng ngang, cột dọc, không gò bó 
vào vài kiêu chữ và cổ chữ cố định. DHC là một chuyên ngành 
khoa học đối với các nhà đồ hoạ ấn loát, hoạ sĩ áp phích, quảng 
cáo, hoạ si sách. 

ĐỒ HOA CÔNG NGHIỆP (mứ ;huột, Ph_ graphique 
Industriel), bộ môn đồ hoa ứng dụng hô trợ hiệp đồng với nhà 
tạo dáng (hoa sĩ hay nhà thiết kế đizai) nhằm đạt tới sự hài boà, 
nhất quán về hình thức của sản phẫm công nghiệp. Vai trò của 
hoạ sĩ DHCN thể hiện trước hết trong cách xử lí chữ và số, các 
ki hiệu thị giác, chỉ thị công năng, mẫu nhãn in rập, đồ thị hướng 
dẫn hay giải minh trên sản phâm, w.; thể hiên trong việc lựa 
chọn màu sắc, chất liệu trang trí bề mặt sản phậm. Nhà tạo dáng 
đizai cần kiêm được cả chúc năng DHCN. 

ĐỒ HỌA ĐIỆN TỬ (mi thuật) x. Đồ hoạ ví tính. 

ĐỒ HOA ĐIỀU KHẮC (mĩ thuật, Ph. graphique~sculpture), 
xu hướng điêu khắc khai thác đưởng nét trong không gian hai 
chiều hoặc ba chiều để tạo ra hình tượng thị giác, nhầm hướng 
nghệ sĩ vào mục đích trang trí hoặc thiên về tính biểu tượng. Sử 
dụng chất liệu phong phủ, đa dạng: d*y, tớ kim loại gò. hàn; sắt, 
đồng uốn, đúc; gộ ghép, gộ chạm... sành, gốm, chất dẻo cũng 
được ưa chuộng đo có sắc thái riêng, Cần hưởng về mục dích 
trang trí, nếu không thì đặc điểm kĩ thuật và chất liêu thưởng 
hướng nghệ sĩ thiên về tính biểu tượng. 

Đồ HOA ĐỘC LẬP (mĩ ;huột), thể loại đặc trưng của nghệ 
thuật tao hình mà tác phẩm là những bức tranh diễn tà bằng 
phương tiện đồ hoa. Tranh sử dụng các mảng sáng tối, tách bạch, 


DÒ THỊ KINH TẾ 1) 





dứt khoát, song chủ yếu dựa vào các nét hình sắc gọn, đo đó khai 
thác mọi chất liệu đễ nhấn mạnh nét hình (chì, mực, bút sắt, bút 
đạ, giấy cÁt hay trõ..), đắc biệt là các kí thuật khắc và in thú 
công (gỗ, đồng, kém, cao su, thạch cao...). Tranh khắc có sắc thái 
độc đáo, với đặc thù là được tác giả tự tay nhân ra nhiều bản, 
thưởng không quá số hàng chục, mỗi bản đều được hoạ sĩ kí Lên 
và đánh số. 

ĐỒ HOẠ GIÁ VẾ (mí thuật) x. Đồ hoa đệc lập. 

ĐỒ HOẠ HOÀNH TRÁNG (mỉ thuái, Ph. graphique 
mönumentale) 1. Rộ môn sáng (ác những công trình đồ hoạ trang 
trí có kích thước lón bằng chất hệu tự do, gắn bó với kiến trúc 
môi truông. 


2. Tác phâm đồ hoạ giá vẽ có tính sử thị, với tầm khái quát 
lắn và kích thước đảng kể. Vd. tiêu biều là bộ tranh bí tráng 
“Hirôsima" của vợ chông Maruki (Nhật Bản). 

ĐỒ HOẠ MÁY TÍNH (in hóc; A. computer graphca), kĩ nghệ 
xử li thông tìm hình ảnh trong máy tính và thể hiện chúng trên màn 
hình hoặc các thiết bị đầu ra. Thông tin được xử lí bảng DHIMT 
rẤt đa dang, từ các biêu đà đến các bàn đồ phức tạp và cả các 
\ranh ảnh mĩ thuật với các hoạ tiết tnh vì. DHMT đang một 
hướng phát triển quan trong của tin học, góp phần nâng cao chất 
lượng và hiệu quả của việc liên tạc giúa con ngưới và máy tính 

ĐỒ HOẠ NHIẾP ẢNH (yw thuật; Ph, photo - graphisme) 
¡. Nghệ thuật sáng tạo tác phâm đồ hơa (bìa sách, tạp chí, áp 
phích...) dựa vào ảnh chụp, ghép với ành chụp hay xu lí chụp ảnh 
đạt hiệu quá thị giác của đô hoa. 


2. Nghệ thuật dũng phương tiện kĩ thuật của nhiếp ảnh để biểu 
đạt nhận thức và hình tượng đồ hoa. 


ĐỒ HOA SÁCH (mĩ thuật, Ph. graphique du livre), bộ môn 
nghệ (huât tạo ra hình thức đẹp cho những cuốn sách in (hoặc 
chép tay). Ngoài việc trình hày bia, vế phu bàn và mình hoa, môn 
DIHIS quan tầm xử lí trước hết đến kích thước, khuôn khô sách, 
chủng loại gìấy và bìa, lựa chọn kiều đáng chứ, mục in, cách dàn 
trang chữ hay tranh ảnh, kĩ thuât khâu, ghìm, đỏng gáy sách. vv. 
Cao hon nưa, ĐHS chăm lo cả hình thức áo bìa, hộp đựng sách... 
Nhà DIIS phải hiểu sâu mọi chùng loại giấy bìa và mực, thành 
thao trong xử lí các dạng chữ in và biết khai thác mọi kí thuật 
ấn loát tử thi công đến hiện đại. 


ĐỒ HOAẠ THƯƠNG NGHIỆP (mĩ rhuậi, Ph. graphique 
comrmnerciale), bộ mòn đồ hoạ ứng dụng có chức năng tạo ra 
những bản mẫu ìn nhãn, bao bì, ấp phích thương mại, các chủng 
loại tài liệu chào làng và quảng cáo, và cũng có vái trò đáng kê 
trong nghệ thuật! trang trí và trưng bày hàng (triển lãm, hội chợ, 
bố trí tủ hàng, gian hàng...) 


ĐỒ HÔA TRANG TRÍ (mỉ thuậr), nh vực nghệ thuật đồ 
hoạ rộng lón, ở đây hoạ sĩ có thể khai thác mọi đường nét, màu 
sắc và các yếu tố phì trd khác đề tăng tính hấp dẫn, mĩ quan, 
gợi cảm cho Vật phẩm hay công trình có chúc năng riêng. Trong 
xã tội hiện đại, DHTT có mặt khấp nơi, có thể quy vào mấy 
nhóm chính: 1) Đồ hoa ấn loát: chì phôi hình thức toàn hộ các 
ấn phâm như sách báo, tạp chí, quàng cáo và bao bì thương 
mại, áp phích văn hoá, xã hội, chính trị, cho đến ấn phầm tình 
Vị có kích thước nhỏ nhí tem thư, tiền giấy, w. (xI. Đồ hoa ấn 
lớf). 2) [3ð hoa công nghiệp: gắn bó hữu cơ với nghê thuật 
đizai (xI. Đồ hóa công nghiệp), 3) ĐỒ hoa hàng đêt: bao gồm tú 
mấu in, dệt hay thêu hoa cho vải, lụa, gấm, vóc đến mẫu về 
may mặc, thở: trang. 4) 2ð hoa sàn diễn: tao dưng bối cảnh 
diễn xuất (kể cả màu sắc, ánh sáng), trang phục và đạo cụ cho 
sân khấu, điện ảnh và các nghệ thuật trình diễn khác (tạp kĩ, 
ca múa, viếc...). 5) Dồ hoa gốm sú: chế Kiểu và trang trí đô gốm 
từ vật dụng hàng ngày đến gốm kiến trủe và nanô hoành trắng, W. 
(X. Nghệ thuật trang trí). 


ĐỒ HOÓA ỨNG DỰNG mi thuột, Ph. artsgraphique, 
graphiquc appUqueé) x. Đồ hoa trang tí. 

ĐỒ HOA Vĩ TÍNH (mĩ thuật, Ph. graphique đ'ordinateur 
graphique eÌectroniquc; eg. đồ hoa điên tủ), bộ môn đồ hoạ hiện 
đại, tạo hình trên cơ sở máy vị tính, trực tiếp theo đõi hiệu quả 
thị giác trên màn hình. Hỗ trỏ rất đấc lực cho hoa sĩ, kiến trúc 
sư, nhà thiết kế trong quá trình sáng tạo bằng ngôn ngủ đường 
nét và mảng màu. Đặc biệt hưu hiệu trong nghiên cứu, khảo sát 
các biến đạng lôgic tạo hình: biến dạng phối cảnh theo điểm 
nhìn di động, biến dạng liên tục của đường nét theo dữ kiện 
chọn trước, sư pha trộn màu sắc... ngành đô hoa ấn loái. Dươc 
sử dụng ròng rãi máy ví tính để thay đôi đáng chư, sắp chú, đàn 
trang in, w. Ưu thế đặc thù của DHVT là năng suất rẤt cao và 
rất dễ sửa chữa, thay đôi, thêm bót trong bố cục chung cũng 
như tưng kí hiệu riêng lẻ. Kết quả tạo hình được ghì vào băng 
từ để lưu trữ hay chuyển sang một hệ xử lí khác như in trực tiếp 
lên giấy hay lên tở phim chế bàn, phóng hình lên giấy ảnh, sao 
chép thành nhiều bản. 

ĐỒ MÃ (đân :ộc), đồ và! được làm bằng giấy và các vật liêu 
dễ cháy khác đề đốt (còn gợi là hoá) sau khi cúng cho người chết 
sử dụng ở âm phủ. Các hàng mã có thể là quần áo, tiền bạc, các 
toại gia súc hay các đô dùng khác trong đổi sống thưởng ngày 
của con người... ĐDốt mã thưởng tiến hành chủ yếu vào hai dịp: 
tiểu tưởng (giỗ đầu) và đại tường (giỗ hết), còn sau đó đốt tiếp 
vào các lần giô, tết nhưng số lượng ít hơn. 

ĐỒ SƠN (đ/2 /0) 1. Thị xã ở phía đồng thành phố Hài Phòng. 
Diện tích 39,53 km”, gồm 4 phường (Ngọc Hải, Ngọc Xuyên, 
Vạn Hương, Vạn Son) và xã Rầng La. Số dân 27131 (1993). Dịa 
hình đồi núi thấp (núi Ngọc Xuyên 127 m), cấu tao bởi cát kết 
I@vôn, đồng bằng sa bồi ven biên. Sông chính ở ranh giới phía 
nam là sông Văn Úc, phía bắc là sông Lach Tray. Khí hậu mát 
mẻ, có bãi tắm đẹp. Kinh tế: ngư nghiệp, đãnh bắt cá, làm muối, 
mắm (ôm. Du lịch và dịch vụ du tịch. Có hột chọi trâu, thi trâu 
khoẻ vão ngày 10 tháng 8 âm lịch. Đường bô Hải Phòng - DÔ 
Sơn. Có khu dụ lịch nghỉ mát biển DôÔ Sơn, Thị xã đước thành 
lập 6.6.1988, gôm thị trấn Đồ Sơn và xã Rằng La. 

2. Mũi đất cách Hải Phòng 20 km về phía đông nam. Vốn là 
một nhóm đồi cát và cuột kết tuổi Dêvôn (đỉnh cao nhất: nút 
Ngọc Xuyên, 127 m) mới dính vào đất liền do quá trình bồi tu 
của đồng bằng Rắc Hộ, hiên nay tồn tại dưới dang mũi đất nhô 
ra biển tới 7 km. Diện tích khoảng 8 km?. Phong cảnh đẹp với 
những đôi thông, khí hậu biển. Thắng bảy nóng nhất Kÿ2 ác ĐỀ 
tháng giềng lạnh nhất 18,6°C, Lượng mưa trung bình năm 1494- 
1808 mm. 

ĐỒ THỊ (øán) 1) DT của một hàm sổ y = fÍ(&) với biến số 
thực là tập hợp tất cả các điểm (X, y) của mặt phẳng với hệ tọa 
độ Đêcac vuông góc Oxy sao cho X nầm trong miền xác định của 
hàm số f và ÿ = f(x). Một cách tổng quát, DT của một ánh xa 
từ một tập hợp Á vào một tập hợp B là một tâp hớp con của 
tích l2êcac A x B gôm tất cà các điểm (a, f(A)) với a € A. Vd. 
DT của hàm số y = xˆ + 1x + 1 là môt đường parabon, ĐT của 
hàm số hai biến số ¿ = Í(x, y) = 6x + 7y + 2 là môt mặt phẳng 
trong không gían. I2T` cho ta hình ảnh trực giác về đáng điêu Và 
tính chất của hàm. Ngoài ra, DT còn được dùng để giải gần dúng 
các phương trình, bất phương trình. 

2) x. Lí thuyết đồ thị. 


ĐỒ THỊ ĐỊNH HƯỚNG (oán) x Lí thuyết đồ thị. 

Đồ THỊ KINH TẾ (kinh tế). một công cụ quan trọng trong 
kinh tế học cho phép trình bày khái quát và trức quan mối quan 
hệ piữa hai biến số. Irong một đô thị, các tài liêu đước diễn tả 
bằng môi đường nối các điểm biểu diễn (rong bằng trên một hệ 
(oạ độ (thưởng là hê toạ độ vuông góe). Vd. trong đô thị vê thời 
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gian thì trục hoành chỉ thời gian, còn trục tung chỉ biến số được 
quan sát (sản lượng, thu nhập hay các vấn đề khác). 
ĐỒ THƯ PHÁP (mĩ thuật) x. Thư pháp hoạ. 


ĐỒ ANH VŨ (sử; 1113 - 52), đại thần ngoại thích cuối triều 
Lý. Quê ở Hồng Châu (Hải Hưng), có chị là mẹ vua Thần TÐng 
và cháu gái là vợ vua Anh Tông. Khôi ngô, nhiều tài, được tuyển 
vào cung tử lúc 12 tuổi. Sau dựa vào thế lực, mưu mẹo, lòng tin 
yêu của Lê Thái Hậu và vua Anh TÐng khi ấy còn nhỏ tuổi, DAV 
thăng tiến tới chức thái uý phụ chính. Có công với triều đình 
đánh dẹp cuộc khỏi nghĩa Thân Lợi. Nhưng sau đó ngày càng 
lộng quyền độc đoán, làm nhiều điều xằng bậy, bị tội đầy làm 
cảo điền nhi (1150). Sau khi được phục chức tìm cách báo thù, 
giết hại nhiều người chống đối. Là nhân vật làm khuynh đảo triều 
định nhà Lý. 

ĐỖ CẢNH THẠC (sử; 2 - ?), một trong 12 sứ quân cuối thỏi 
Ngô. Nguyên là chỉ huy sứ của Ngô Quyền, nhân được cử đi dẹp 
loạn, đã cùng [Dương Cát Lôi phò Ngõ Xương Văn quay về lật 
đồ Dương Tam Kha (950). Năm 966, khi Ngô Xương Văn chết, 
trỏ thành một sứ quân, tự xưng Dỗ Cảnh Công, chiếm giữ vùng 
Dô Động Giang, đắp thành Quèn (huyện Quốc Oai, tỉnh Hà 
Tây) cát cú. Năm 967, bị Dinh Bộ Lĩnh đẹp tan. 

ĐỒ CƠ QUANG (s#; tự là Chân Thiết; ? - 1915), một trong 
những người tham gia sáng lập Trưởng Dông Kinh nghĩa thục. 
Quê Hà Nội. Mỏ hiệu Đồng Lợi Tế ở phố Mã May và hiệu Thuy 
Phương ở ga Hàng Cỏ (nay là ga Hà Nội). Sau Cách mạng Tần 
Hới 1911, sang Trung Quốc hoạt động cùng Phan Bội Châu. Năm 
1914, về nước vận động binh lính đánh thành Hà Nội. Bị Pháp 
bắt và xử tử tại Lào Cai. 


ĐỎ ĐẬU (nông), tên gọi chung của cây bộ Dậu, ăn hạt, hoặc 
ăn quả và hạt. Là thành phần quan trọng của cây lương thực và 
thực phẩm, có tác dụng cung cấp protein thực vật, làm tốt đất 
(nhờ vi khuẩn /Èhizobiưm cộng sinh trong nốt rễ). Trong lịch sử 
nông nghiệp thế giới, ĐD đã được trồng làm cây thực phẩm cách 
đây ít nhất 6000 năm. Các bộ lạc sống ở vùng đầm hồ thời cổ 
đại ở Thuy Sĩ, vào những năm 5000 - 4000 tCn., đã trồng đậu 
Hà Lan, đậu lùn, vv. cho đến thởi đại đồ đồng. Ỏ Việt Nam, DD 
có vị trí đa dạng trong các hệ thống canh tác và là thành phần 
quan trọng trong khẩu phần ăn của người Việt Nam. 

ĐỖ HỮU PHƯƠNG (sử; 1846 - 1914), người cộng sự đắc 
lực của thực dân Pháp. Dã cùng Trần Bá Lộc đàn áp khốc liệt 
các cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống Pháp ở lục 
tỉnh Nam Kỳ tử những năm 60 thế kỉ 19. Năm 1868, trực tiếp 
đánh dẹp cuộc khỏi nghĩa lần II của thủ khoa Nguyễn Hữu Huân 
ở Mỹ Tho. Dược Pháp thăng chức tổng đốc nên thưởng gọi là 
tổng đốc Phương, sau đổi thành đốc phủ sứ. 

ĐỖ KHẮC CHUNG (sử; ? - 1330), triều thần nhà Trần. Quê 
huyện Giáp Sơn (Hải Hung). Đầu 1285, quân Nguyên đánh Thăng 
Long, tình nguyên sang trại địch do thám và đưa thư giảng hoà, 
ung dung đối đáp, nêu cao chính nghĩa. Dược đồi sang họ Trần, 
làm quan đến nhập nội hành khiển, thượng thư tả bộc xạ. Năm 
1307, đưa công chúa Huyền Trân tử Chãămpa về nước. 

ĐỒ MƯỜI (chính mí; sinh 1917), nhà hoạt động chính trị 
Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam (tử 1991). Quê xã Dông 
Mỹ, huyện Thanh Tri, Hà Nội. Hoạt động trong phong trào dân 
chủ tư 1936; gia nhập Dảng cộng sản Dông Dương 1939; bị Pháp 
bất (1941) và kết án 10 năm tù, giam ở Hoà Lò, Hà Nội. Vượt 
ngục tháng 3.1945, tham gia lãnh đạo giành chính quyền ở Hà 
Dông (8.1945). Tư 1946 đến 1955, lần lượt giủ các chức vụ: bí 
thư Tỉnh uỷ Hà Đông, bị thư Tỉnh uỷ Hà Nam, bí thư Tỉnh uỷ 
kiêm chủ tịch Uỷ ban kháng chiến - hành chính Nam Dịnh, khu 
uỷ viên Khu III kiêm bị thư Tỉnh uỷ Ninh Binh và phụ trách tỉnh 
Hoà Hinh, phó bị thư Liên khu uỷ kiêm phó chủ tịch LJý ban 
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kháng chiến - hành chính 
Liên khu III, chính uỷ Bộ 
tư lệnh Liên khu II, bí thư 
Khu uỷ kiêm chủ tịch Lý 
ban kháng chiến - hành 
chính và chính uỷ Bộ tư lệnh 
khu Tả Ngạn sông Hồng, 
phụ trách chỉ đạo tiếp quản 
Khu "tập kết 300 ngày", bí 
thư Thành uỷ kiêm chủ tịch 
Uỷ ban quân chính Hải 
Phòng. Uỷ viên đự khuyết 
Ban chấp hành trung ương 
Đảng tử 1955, uỷ viên chính 
thức năm 1960. Từ 1956 đến 
1991, thứ trưởng Bộ thương 
nghiệp, bộ trưởng Hộ nội 
thương, chủ nhiệm Lý ban 
vật giá Nhà nước, phó thủ 
tưởng kiêm chủ nhiệm LIỷ 
ban kiến thiết cø bản Nhà nước, chủ tịch Hội đồng chỉ viên tiền 
tuyến trung ương, trưởng phái đoàn thanh tra Chính phủ, phó 
thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ xây dựng, chủ tịch Hội đông bộ 
trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nay là Thủ 
tưóng Chính phủ) (1988 - 1991); đại biểu Quốc hội các khoá II, 
IV, V, VI, VH, VHI, IX. Uỷ viên Ban chấp hành trung ưởng Dảng 
cộng sản Việt Nam các khoá III, IV, V, VI và VII; uỷ viên Bộ 
chính trị các khoá [V, V, VỊ, VI. Tại Đại hội VII của Đảng cộng 
sản Việt Nam (1991) được bầu làm tổng bí thư. 

Tắc phẩm chính: “Báo chỉ văn nghệ trong sự nghiệp đổi mới" 
(1989), "Cuộc sống khẳng định phát triển đường lối mới” (1989), 
"Tiếp tục đổi mới ồn định vững chắc tình hình tạo thế phát triển 
mạnh hơn" (1991), "Xây dựng nhà nước của nhân dân, thành tựu, 
kinh nghiệm đổi mới" (1991), "Về con đường xây dựng xã hội chủ 
nghĩa ð Việt Nam" (1992), "Sửa đổi Hiến pháp, xây dựng nhà 
nước pháp quyền Việt Nam, đây mạnh sự nghiệp đổi mới" (1992), 
"Tuổi trẻ Việt Nam” (1993), "Phát huy vai trò của Quốc hội, xây 
dựng nhà nước pháp quyền của dân, do đân, vi dân" (1992), "Dây 
mạnh sự nghiệp đổi mói vì chủ nghĩa xã hội”, tập 1 (1992), tập 
2 (1993), tập 3 (1994), tập 4 (1995), "Thẻ hiện khát vọng của 
nhân dân về chân - thiện - mĩ" (1993), "Về xây dựng Đảng" (1994), 
“Dầy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nhiêm vụ then chốt 
trong giai đoạn mới" (1994), “Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp 
đổi mới xây dựng đất nước" (1995). 

ĐỒ NHUẬN (sủ; 1439 - ?), danh sĩ triều Lê. Quê làng Kim 
Hoa, huyện Mê Linh. tỉnh Vĩnh Phú. Đề tiến sĩ năm 1466. Là 
người nồi tiếng văn chương. Làm quan tỏi các chức đông các đại 
học sĩ, hàn lâm thị độc, thương thư. Cùng với Thân Nhân Trung, 
là cận thần của vua Lê Thánh Tồng. Thường xướng hoa thơ ca 
với vua Lẻ, làm phó nguyên soái Hội Tao đàn. Có để lại một số 
bài thơ trong "Hồng Đúc quốc âm thi tập". Là người cùng với 
Thân Nhân Trung, Quách Dinh Bảo, Đào Củ, Dàm Văn Lễ tham 
gia biên soạn bộ “Thiên nam dư hạ tập" và bài ki văn bia tiến sĩ 
năm 1484 ỏ Văn Miếu. 

ĐỒ NHUẬN (nhạc; 1922 - 91), nhạc sĩ Việt Nam, tổng thư ki 
Hội nhạc sĩ Việt Nam (1956 - 83). Quê huyện Cảm Bình, tỉnh 
Hải Hưng. Tham gia hoạt động cách mạng tư 1943, bị đây ở nhà 
tù Sơn La. Ở nhà tù DN đã sáng tác các bài hát "Chiều tù", "Hận 
Sơn La", " Côn Đảo", "Du kích ca”. Sau Cách mạng thắng lãm 
vào bộ đội. Sáng tác nhiều ca khúc "Nhó chiến khu”, “Bé yêu Bác 
Hồ”, TFiếng súng Nam Bộ”, "Tiếng hát đầu quân”, "Ào mùa đông", 
vwwv. Các tác phẩm nồi tiếng "Du kích sông Thao" (1949), "Ca ngợi 
Hồ Chủ Tịch" (1951), "Hành quân xa" (1953), "Chiến thắng Diện 
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Biên Phủ" (1954). Từ 1954 đến 1991 viết nhạc kịch phỏng theo 
Ôôpêra phương Tầy “Cô Sao" (1965), "Người tạc tượng" (1971), 
sảng tắc nhạc phim, tô khúc giao hưởng như "Điện Hiên", vwv, 

Âm nhạc của DN biểu hiện tính dân tộc sâu sắc, phong phú 
về chất liệu và ngôn ngữ biêu hiện. Dược tặng thưởng các huân 
chương Kháng chiến hạng nhất, Lao động hạng nhất, Quân công 
hạng, ba, Độc lập hạng hai. 


ĐỒ PHỦ (văn; H. Du Eu; tự Tủ Mỹ; hiệu Thiếu Šngini T12- 
770), nhà thd Trung Quốc. 
Người huyện Củng, tỉnh Hà 
Nam (Trung Quốc). Xuất thân 
gia đình phong kiến, có truyền 
thống sáng tác thơ ca, giữ một 
chức quạn nhỏ, quản lí kho quận 
giỏi ở Kinh Triệu, sống nghèo 
khổ. Gặp thỏi loạn An Lộc Sơn, 
mạng vợ cọn theo đắm nạn dân “+ 
trải qua mọi cực khổ của người 
dân chạy loạn nên có điều kiên 
gần gũi và thấu hiểu cuộc sống 
cực nhục của nhân dân, cuối 
cùng lưu lạc đến vùng tây nam 
(Tủ Xuyên) rồi chết öỏ Lôi 
Dương trên một chiếc thuyền con ở bến sông Tướng. Thơ DP 
phần ánh chân thực các cảnh tượng xã hội đời Đưởng trong quá 
trình chuyền biển từ cực thịnh đến suy vong, những sự phận hoá, 
thối nát ngay trong hàng ngũ quý tộc. Thơ DP được mệnh danh 
là "thi sử", phản ánh được những bước chuyền biến trong tư tưởng 
từ chỗ hi vọng vào giới nho sĩ với giấc mộng "mũ dài đai rộng” 
đến chỗ chán nãn, thất vọng trước cảnh xâu xé lẫn nhau trong 
triều đình, thảm hoạ của bao năm chinh chiến đây dân đen vào 
cảnh lưu l, chết chóc. Tầm trạng bị quan chản nản trộn lẫn với 
sự đồng cằm sâu sắc với vận mệnh đau khổ của quần chúng. Tính 
phức tạp trong thợ đã làm cho ĐƑ trỏ thành "tập đại thành của 
thi ca hiện thực” đương thời. Có Dỗ Làng tập khoảng 1400 bài. 
Những bài thớ được truyền tụng nhất là "Tam lại" ("Tần An lại", 
"Dòng Quan lại", "Thạch Hào lại”), “lam biệt" ("Tần hôn biệt", 
"Thuỷ lão biệt", "Vô gia biệt), "Binh xa hành"... Ngoài những bài 
thơ lấy xã hội làm đề tài, DP còn làm nhiều bài tả các mặt khác 
của cuộc sống (cảm hoài, vịnh vật, đề hoạ, hoài cô) nghệ thuật 
tinh xảo, mang phong cách độc đáo, không gò bó theo một hình 
thức nào. ĐP cũng dày công lao động sáng tác, khổ tâm tìm tòi 
về nghệ thuật thơ ca. Ảnh hưởng cúa DP vô cùng sâu sắc. Tính 
thần hiện thực vì nhân dân mà sáng tác thơ ca của DĐ có tác 
dụng thúc đầy sụ phát triển thở ca đời Dưỡng và các đời sau, 

ĐỒ QUANG (sử, 1807 - 66), sĩ phu yêu nước thời Nguyễn. 
Quê xã Phương Điếm (nay là Phương Hưng, huyện Tứ Lộc, tỉnh 
Hải Hưng). Đỗ tiến sĩ năm 1§32. Dược bố nhiệm nhiều chức 
quan ở các địa phương Bắc Kỳ và Trung Kỳ cũng như ở triều 
đình Huế. Cé thời gian làm toản tu Quốc sử quán. Năm 1860, 
được điều vào Nam, bồ làm tuần phủ Gia Dịnh. Khi Pháp đánh 
chiếm 3 tỉnh miền Đông, DQ bí mật quay về Gò Công, cùng với 
Trương Dịnh chống giặc. Sau Hoà ước 1862, bị triệu về kinh rôi 
điều ra Bắc làm tuần phủ Nam Định. Nhiều lần xin từ quan về 
nghỉ ở quê. Năm 1864 triều đình vẫn ép ông ra làm tham tán 
quân vụ Hải An rồi tuần phủ Bắc Ninh. Năm 1866 mất tại quê 
nhà. 

ĐÔ QUYÊN (sinh; Ihododendron sừmsi), cầy bụi, họ Dỗ quyên 
(Encaceae), \lá đón, mọc so le, tụ Ở ngọn cành. Cây mọc đại ở 
núi cao: Tam Đảo, Hoàng Liên Sơn, vv., được trồng làm cảnh vì 
có hoa đẹp nỏ vào dịp Tết Nguyên đán. 

ĐỎ THÀNH NHƠN (sử, ? - 178L), võ tướng thời Nguyễn 
Ảnh lập nghiệp. Người làng Minh Hương, huyện Hương Trà 
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(Thừa Thiên - Huế) vào ngụ cư tại Phiên An. Khi Tây Sơn nổi 
lên, ĐTN tập họp lực lượng lập quân Đông Sơn, tự xưng là Phương 
thành hầu, lấy vùng Ba Giồng làm căn cứ. Năm 1776, đem quân 
theo chúa Nguyễn Phúc Thuần. Khi chúa Thuần bị giết, tại theo 
Nguyễn Ánh. Năm 1778, sau khi điệt được đạo quân Tây Sơn 
do Tư Khấu Oai chỉ huy, DTN đem quần sang Chân Lạp đánh 
Nặc Ông Vinh. Năm 1780, được phong là ngoại hữu thượng tướng 
quân, tước quận công. Là viên tướng bị nhiều người ghen ghét. 
Tháng 4.1781, bị Nguyễn Ảnh giết. 

ĐỒ THỊ PHÚC (quân sự; sinh 1906), Anh hùng lực lượng vũ 
trạng nhân dân (1978) bà mẹ Việt Nam anh hùng (1994). Quê 
xã Phương Xá, huyện Nghĩa Hung, tỉnh Nam Hà; trú quán tại xã 
Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tính Kiên Giang. Tham gia Kháng 
chiến chống Pháp trong Hội mẹ chiến sĩ. Trong Kháng chiến 
chống Mĩ, tham gia dân quân, kiên quyết bám trụ làng, xã, đào 
hầm bí mật để nuôi dấu cán bộ, bộ đội. Đã dẫn đầu trên 40 cuộc 
đấu tranh chính trị, đối mặt với xe tăng và họng súng địch không 
cho chúng cày ủi xóm làng, đòi chúng bồi thưởng thiệt hại. Có 
2 con đều là liệt sĩ. Dược tặng huân chướng Chiến công giải 
phóng hạng nhất và các danh hiệu cao quý khác. Nhân đân địa 
phương còn gọi là "Mẹ Gấm". 

ĐỒ THUẬN (sứ; cø. Dỗ Pháp Thuận; 915 - 990), pháp danh 
của một nhà sư nôi tiếng dưới triều vua Lê Đại Hành. Không rõ 
tên thật và quê quán, thuộc thế hệ thứ 10 dòng Thiền Nam 
phương (do Tỉ Ni Dà Lưu Chỉ tức Vinitaruei lập ra ). Kiến thức 
uyên bác, có tài văn thơ. Tham gia phò Lê Dại Hành lên ngôi, 
làm thở khuyên vua trị nước, được vua Lê trọng dụng, kinh nề, 
thăng chúc pháp sư. Đã tiếp đón và ứng hoạ thơ ca với sứ giả 
nhà Tống. 

ĐỒ TRÌNH THOẠI (sứ, ? - 1861), thủ lĩnh nghĩa quân trong 
phong trảo Nam Kỳ kháng Pháp. Quê làng An Long, huyện Tần 
Hoà, tỉnh Gia Dịnh (nay thuộc Long An). Dố củ nhân năm 1843, 
được bổ làm trí huyện Long Thành, sau bị cách chức. Khi Pháp 
đánh Gia Dịnh, đã cùng với Trượng Dịnh, Nguyễn Hữu Huân tổ 
chức nghĩa quãn kháng chiến ở vùng Gò Công (Tiền Giang). 
Ngày 22.6.1861, hi sinh trong trận đánh đồn Gò Công, sau khi 
giết chết một lính thuỷ và đâm bị thương một viền trung uý Pháp. 

ĐỖ TRỌNG (nông vị Eucorumia ubnoides), cây thưởng xanh, 
họ Đô trọng (Eucomzniaceae). Cao 10 - 20 m. Lá mọc so le, hình 
trứng rộng, đầu nhọn, mép 
có răng cưa. Hoa đơn tính, 


khác gốc, không có bao hoa. DI 77771 
Quả đẹt thon, đài 3 cm, “am ũ VX (221 
rộng 1 cm, đầu quả xẻ thành SN hà NI L2? 
hình chữ V. Vỏ thân bẻ ra vs \—Z 


có sợi nhựa trắng, đàn hồi, 
có chất nhày, chất nhựa dẻo, 
chất mâu, tính đầu, tạnin, 
ww. Dược trồng nhiều ở 
miền Nam Liên Xô và 
Trung Quốc. Ö Việt Nam 
đã nhập trồng thử tử 1965; 
cậy mọc được ở động bằng 
và miền núi (Sa Pa). Đông 
y đùng vỏ thân phơi sấy khô, 
chữa thận hư, đau lưng mỏi 
BỔI, di tính, động thai ra 
máu, hay đái đêm, dùng đưới dạng thuốc sắc, cao lỏng, rượu 
thuốc. Một số nơi dùng cây ĐT nam (Parameria giandulifera), 
họ Trúc đào (4pocynaceae) thay vỏ, thân DT 

ĐỒ TUỆ ĐỘ (sử; ? -?), con Dố Viện, thứ sử Giao Châu đời 
Tấn. Người Chu Diễn, Giao Chỉ. Đỗ Viên chết, DTD thay cha 
giữ chức này. Năm 411, đánh dẹp thú sử Quảng Châu là Lư Tuần 
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đến xâm phạm Giao Châu. Từng đánh dẹp những cuộc quấy 
nhiễu của người Lam Ấp, 

ĐỒ XUÂN HỢP (quán sư, 1906 - 85), Anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân (1985), thiếu tướng, giáo sư. Quê ỏ Hà Nội. 
Tốt nghiệp Trường cao đẳng y dược (1929), sau đó là bác sĩ y 
khoa và giảng viên Trưởng đại học y khoa Dông Dương (1932 - 
45). Nhập ngũ năm 1946. Tư 1950 đến 1985 lần lượt giữ các chúc 
vụ: hiệu trưởng Trưởng đại học quân y (1950 - 78); chủ nhiệm 
bộ môn giải phẫu Trường đại học y Hà Nội (1954 - 85); phó chủ 
tịch Tổng hội y được học Việt Nam (tử khi thành lập Tổng hội), 
chủ tịch Hội hình thái học Việt Nam (1%6S - BS), chưyên Viên 
đầu ngành giải phẫu học, Có nhiều công trình về nhân trắc học 
và hình thái học người Viết Nam (1934 - 85). Dại biểu Quốc hội 
các khóa ìI, III, 1V, V, VỊ, VII, uỷ viên Thường vụ Quốc hội khỏa 
IV, phó chỉ nhiệm nỷ ban y tế - xã hội của Quốc hội khóa VỊ, 
uỷ viên Ban chấp hành trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam 
khóa III. Giải thưởng TEstut của Viện hàn lâm y học Pháp (1949). 
Huân chương Hồ Chi Minh và Quân công hạng nhất. 

ĐỐ BÚP MĂNG (kiến ác), tắm gỗ hẹp bề mặt có soi chỉ, 
ha: bên có mộng kẹp đề ghép các tấm ván liệt bản thành vách 
ngăn giúa hai cột (x. Ván liệt bằn). 

ĐỐ CỬA (kiến túc), thanh đứng của khung cánh cửa, 

ĐỘ (toán), đón vị đo góc phẳng. Góc một độ là góc phẳng 
bằng 1/90 góc vuông. kí hiệu là 1°. Một độ được chia thành 60 
phút, 1 phút có ó0 giây: 12 = 60' = 3600". Góc bẹt bằng 1805: 
góc đầy bằng 3602 D còn đề đo cung tròn. Vd. toàn bộ đường 
tràn có số đo bằng 3602. 


ĐỘ !. (tân g4ø;, SansknL: parani(a), vượt qua sông đẻ thoát 
khỏi bến mê. Đạo Phật ví cuộc sống như con sông mê muội đầy 
đau khô, người tu đạo Phật phải tì bờ sông bên này là mê vượi 
qua sông đến bờ bên kia là giác (là giải thoát). Nối khổ của chúng 
sinh được ví như biển, cho nên có từ biển khố (khô hài). Ð còn 
có nghĩa là hạnh, đúc hạnh (x. Lực độ). 


2. (0iZ/), phạm trù triết học đùng đề chỉ sự thống nhất hữu cơ, 
biện chúng giữa chất vả lượng của vật, khi chất của nó luôn luôn 
dựa trên một lượng nhất định và lượng luôn tuôn tà tượng của 
một chất nhất định. Mỗi khách thê về chất đều được đặc trưng 
bằng những đặc tính nhất định về lượng. Nhũng đặc tính luôn 
biến đôi của chúng tất yếu bị quy định bởi nhũng giới hạn nào 
đó, mà ngoài phạm Vi ấy, những biến đổi về tượng sẽ đẫn đến 
những biến đôi về chất. Các giói hạn này là D. Do đó, D là ranh 
gìói tồn tại cúa sự vật, Nó quy định mức tối thiểu "lượng" cẦn 
(hiết cho si vật trò thành sự vật và mức tối đa của "lượng" mà 
sự Vật vẫn còn tà nó. Các điềm chuyền tử Ð này sang Ð khác gọi 
là các điểm nút. Diễm nút chỉ rõ sự biến đổi về lượng đã vượt 
quá D và gây ra sự biến đôi căn bản về chất của sự vẠt. Toàn bộ 
hệ (hống các chuyển hoá đó gọi là đường nút cửa Ð, Chẳng hạn, 
VÓi Áp suất bình thưởng thì khoảng từ 0°C đến 100°C là D ctla 
(rang thái Vỏng của nước, khoảng dưới 0°C là Ð của trạng thái 
rắn của nước, khoảng trên 100°C là Ð của trang thái hdi của 
nước. Các điểm 0°C và 100°C gọi là các điểm nút của Ð (x. Chất 
lượng; Số lượng; Nhảy vọt). 

ĐỘ AXTT (1ø), tượng Axit có trong dung dịch được biểu diễn 
bằng nồng độ ion H} hoặc pH của đung dịch (xL C§Ì số hiẩro). 

ĐỘ ẨM (ïï, đja If), đại tượng vàt lí đặc trưng cho mức độ có 
nhiều hay ít hơi nước trong không khí; là một trong những đặc 
trưng quan trọng của thời tiết và khí hậu. Phân biệt ĐÃ tuyệt 
đối tính bằng khối tượng hơi nước (g) trong 1 mỶ không khí và 
DÁ lương đối có giá trị bằng tỉ sổ giữa áp suất riêng phần cla 
hơi nước và áp suất hơi nước bão hoà ở nhiệt độ đang xét (tính 
ra phần trăm). Ö Việt Nam có khí hậu nhiệt đói, ĐÂ tưởng đối 
có khí rất cao (90 - 100%), gây nhiều khó khăn cho hoạt động 
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của các thiết bí, nhất là thiết bị điện tử. ĐÂ cao cũng tạo điều 
kiện phát triển nhiều toại nấm mốc và vi khuẩn gây bệnh nguy 
hiêm. Dược đơ bằng các ẩm kế. 

ĐỘ ẨM CỦA ĐẤT ĐÁ (4/4 chấ:), khả năng của đất đá hút 
một lượng hơi nước trong không khí (bằng độ Am của đất đá 
khô). DẢCĐD quyết định lượng chứa nước hấp thự trong chúng 
ở những điều kiến nhất định; phụ thuộc vào tông điện tích bề 
mặt của các hạt. 


ĐỘ ẤM CỦA GỖ (nông), tỉ số giữa trọng lượng nước chứa 
trong gỗ và trọng lượng của gố. Độ ẩm tương đối là tỉ số giữa 
trọng lượng hơi nước chứa trong gô với trọng lượng gỗ ưót. Độ 
Ẩm tuyệt đối là tỉ số giữa trọng lượng hơi nước trong gỗ với trạng 
thái khô kiệt 





Gy 
(W bà độ ầm tuyệt đối của gô (26); G - trọng lượng của gỗ uót; 
Gr - trọng lượng của gỗ khô kiệt). Gỗ khô để trong môi trường 
âm sẽ hút äm đến độ tương úng: gỗ ướt để trong môi trường khô 
sẽ khô đần đến độ tương ứng. Độ âm thăng bằng là độ âm gỗ 
vụn đạt được khi đề lâu trong môi trường có nhiệt độ và độ âm 
nhất định. 


ĐỘ ẨM ĐẤT (4/a !!, nông), tông trọng lượng nước chứa trong 
một mẫu đất ở điều kiện tự nhiên số với trọng lượng của mẫu 
đất sau khi sấy khô ở nhiệt độ 105 - LI0°%C. Độ âm cây héo: độ 
âm của đất làm cho cAy bắt đầu héo, bắt đầu ngừng quá trình 
thoát hdi nước. Dộ ẩm đồng ruộng: giá trị độ âm ứng vói lượng 
nước (ảm) lớn nhất rà tầng đất chứa còn giữ lại được sau khí 
nước đã ngấm xuống tầng sâu. Dộ âm tối đa hay độ âm bão hoà 
của đất: tông trọng lượng nước tấp đầy các khe rỗng của mẫu 
đất so với trọng tượng của mẫu đất đó sau kh: sấy khô ở nhiệt 
độ 105 - 110%C. Dộ ẩm tối thiểu thích hợp: độ ẩm thấp nhất giới 
hạn trong tầng đất hoạt động của bộ rễ, cần phải tưới nước bổ 
sung ngay. Độ âm hoạt động của cây: phần độ ầm trong đất mã 
cây có thể sử dụng: \à hiệu số giữa độ ẩm tối đa và độ âm cây 
héo. 

ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ (1, 4ja 1) x. Độ ẩm. 

ĐỘ ẨM TOÀN PHẦN (2/4 chấ!), độ âm của đất dính khi 
tất cả các Lô rồng đều được lấp đầy oước. Dổi vói đất rời và đá, 
độ âm ủng với lúc báo hoà hoàn toàn được gợi là độ chứa nước. 

ĐỘ ẤM TUYẾT ĐỐI (1, địa l0) x. Độ ẩm. 

ĐỘ ẨM TỰ NHIÊN CỦA ĐẤT ĐÁ (Z/4 cháo), tổng lượng 
nước chứa trong các lỗ rỗng và khe nứt của đất đá ở thế nằm tự 
nhiên, tại một thỏi điểm nhất định. Quy ưóc xác định ĐẢTNCDD 
bằng tỉ số giữa trọng lượng nước chứa trong chúng với trọng 
lượng phần hạt đắt sau khi sấy khô ở nhiệt độ 105 - 1072C (độ 
âm theo trọng lượng) hoặc tỉ số giữa thể tích nước chứa trong 
đất đá vi thể tích toàn bộ đất đá (độ âm theo thể tích). 

ĐỘ ẤM TƯƠNG ĐỐI (địa l, ID) x. Độ Ẩm. 


ĐỘ BẢO HOÀ NƯỚC CỦA ĐẤT ĐÁ (2/a ch), mức 
độ nước lấp đầy các lỗ rồng đất đá; được biều thị bằng thẻ 
tích nưác chứa trong chúng so với thẻ tích toàn bộ các tỗ rồng, 
gọi là hệ số bão hoà G. Khi G < 0,Š - đất được coi là ít Âm; 
0,5 < G < 0,8 - đất ầm; G > 0,8 - đất bão hoà nước. 


ĐỘ BỀN (I, công), mức độ đo khả năng của vật tiệu chống 
lại sự phá huỷ cũng như sự biến đổi hình dạng không thuận nghịch 
(biến đạng dẻo) dưới tác dụng của ngoại tực; theo nghĩa hẹp, DB 
là khả năng chống lại quá trình phá hưý. DR của vật rắn được 
quyết định bởi lực tưởng tác giữa căc nguyên tử và ion tạo thành 
vật rắn. DB không những chỉ phụ thuộc vào đạng của trạng thái 
chịu lực (kéo, dãn, nén, uốn, vv.) mà còn vào điều kiện sử dựng 
vật liệu (nhiệt độ, tốc độ chịu tải, độ đài và số tượng các chu kì 
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chịu tải, tác dụng của môi trương xung quanh, W.) Irong kĩ thuật 
người ta thưa nhân những đại lượng do DB khác nhau: giới hạn 
đẻo, gii hạn mỏi, w. Nàng cao I1 của các vật liêu là nhiêm vụ 
quan trọng nhất của kĩ thuật hiện đại và được giải quyết bằng 
quá trình xử lí nhiệt luyện và cø học, bằng việc đưa vào hợp kim 
nhưng kim loại Xác định như Cr, Nị, Tỉ, Mo,... bằng chiếu xạ, sử 
dụng các vât liệu compoz2it và các phu gla làm tăng DĐR. In vị 
do IDDB là hịc/diện tích, vd. N/mm”, Pa (pascan), 

ĐỘ BỀN CỦA ĐẤT ĐÁ (đi chất), khả năng của đất đá 
chồng lai các lƒc gây phá hoai: nén, vớ, cắt (trượt), kéo đứt, vv. 
Tương ứng, phân biệt độ bền chống nén, chồng cất (chồng trượt), 
chống kéo, vw. Dá và đất thưởng có độ bền chống nén lón hơn 
gấp bội so với đô bền chống kéo. Dộ bên chống cắt (trượt) là 
chỉ tiêu phô biến và rất quan trọng đối vói đất dính và đất rời. 
1rượt xẩy ra dưới tác dụng của tức tiếp tuyến khi nó đạt tới sư 
tướng quan nhất định với lực pháp tuyến. Khi đó một phần đất 
bị chuyền vị so với phần khác, theo một mặt. Lộ bền chống cắt 
(trượt) của đất dính được tách thành hai phần, biểu thị bằng hai 
đại lượng dặc trưng: lực dính (kg/cm?) vả góc ma sát trong (độ); 
của dất rơi lí tưởng - chỉ bằng góc ma sát trong. ))BCĐD được 
xác định bằng những phương pháp trong phòng và ngoài trỡi; là 
chỉ tiêu đặc biệt quan trọng để tính toán khả năng chịu tài của 
đất đá, độ ôn định của công trình. 


ĐỘ BỀN ĐHừN (điên), tính chất quan trọng của vât liêu điện 
môi, đặc trưng bởi cưỡng độ trương tính điên đều gây đánh thủng 
cách điện. 

ĐỘ BỀN MỖI (vật liệu công nghệ), Khả năng của vật liệu và 
kết cấu chống lại tác dụng của tải trọng có tính lặp tại (theo chư 
kì). Thường đo IDDRM bằng giới hạn mỏi là ứng suất tương ứng 
với sự phá huỷ ở số chu kì lón cho trước (vd 10 triệu lần). 

ĐỘ BỀN NHIỆT (hoá cổng nghiệp), khả năng của vật tiêu 
như gốm chỉu được ứng suất nhiệt do thay đôi nhiệt độ khi đồi 
nóng và làm nguôi đột ngôt mà không bị phá huy. DĐBN phìụ 
thuộc vào hệ số giãn nở nhiệt (co hay nở), độ dẫn nhiệt, khả 
năng đàn hồi và các tính chất cø lú khác của vật liêu, mặt khác, 
DBN còn phụ thuộc vào hình dáng, kích thước của sản phâm. 
DBN được đánh giá bằng số lần thay đổi nhiệt (đổi nóng và làm 
nguội đốt ngôt ð điều kiện thí nghiêm) mà sản phâm có thể chịu 
đựng được cho đến khi xuất hiện vết nút hoặc bị phá huỷ mội 
phần hay hoàn toàn. Loại vật biếu rất bền nhiệt có thê đánh giá 
hằng nhiệt độ, ở đó Vật liêu giảm 509 cưng độ so với ở 209C, 

ĐỘ BỀN NÓNG (vật liệu công nghệ), khả năng của Vật bêu 
(chủ yếu lâ hợp kim) chịu được tài trọng cơ học ở nhiệt độ cao 
mà không bị phá huỷ. 

ĐỘ BÔMÊ (0o4, Ph. Baumé) x. Thang Bômê. 

ĐỘ RỐC HƠI (/huỷ /2i), thể tích chất lông bốc thành hơi 
trong đơn vị thời gian. DNH mặt nước là số miumetL độ sâu nước 
bốc hơi trong ngày đêm. 

ĐỘ CẢM ĐIỆN MỐI (7; kí hiệu z), hệ số tỉ lệ giữa độ phân 
cưc P (mômen điện của đón vị thể tích) và cường độ điện trường 
ngoài E: P =zxE. 

ĐỘ CẢM TỪ của vật chất hay mới trường (; kí hiệu y), 
là đại lượng biểu thị môi quan hệ giữa độ từ hoá M của chất và 
cương độ từ trương H,M = xH. Đại lượng x = dM/dI1, gọi là 
độ cảm từ vi phần, cũng thưởng đước sử dụng. 

ĐỘ CAO (nhạc; À. pitch), một trong những đặc tính của nhac 
thanh. Trong hệ Am đỉatonich (diatonaaue), ĐC có trị số bằng 
đơn vị héc (hertz, viết tất: Hz) theo đó Am la ở giửa vùng nhạc 
thanh bằng 440 TIz/s. Các Am còn lại lính theo luật bình quân. 
Đó là DC tuyệt đổi. Trong đạt đa số trưởng hợp khác, các DC 
nhạc thanh không có tr sô Hz cô định, mà chị được xác định 


trong mối tưởng quan giữa chúng với nhau, đó là DC tương đối, 
vd: tần sô Hz gấp đôi tạo ra quãng tám, tần số Hz gấp rưổi tạo 
ra quầng năm... 

ĐỘ CAO AN TOÀN (thuỷ lợi), độ cao tăng thêm của định 
đập, bỏ kênh, tưởng bể, ww., để đề phong các trưởng hp mực 
nước đâng lên bẤt ngỏ ngoài dự tính gây tràn đập, tràn bở kênh. 


ĐỘ CAO ÁP SUẤT (cØ), tì sô giữa áp suất Và trọng lượng 
riêng của chất long (dạng giọt) có thứ nguyên chiều đài và được 


gọi là DCAS, Ki hiệu hị;: hụý = »ì trong đó p là áp suất; y là 
trong lượng riêng chất làng. IĐó là cột chất \ỏng theo chiều thẳng 
đứng có áp suất ở đáy bằng áp suất đang xét. Nếu chất lỏng là 
nước thì DCAS gọi là cột nước áp suất. 

ĐỘ CAO CHUẨN (4t4 lf), đô cao tuyệt đối của điểm mặt 
đất được tính đến mãi geoit gần đúng, hoàn toàn có thể xác định 
được giửa mặt Trái Dất và mãt clipxoit tham khảo. Tài mặt biên 
và đai đương, mặt gcøit và peoit gàn đúng hoàn toàn trùng nhau. 

ĐỘ CAO ĐỊA HÌNH (quán sư, địa lí), khoảng cách thắng 
đứng tử mặt phẳng ngang chuân đến điểm địa hình. ĐCDH được 
phân ra: độ cao tuyệt đổi và độ cao tưởng đối. Dộ cao tuyệt đốt 
là đô cao so với mực nước biển trung bình chuân. Ở Việt Nam, 
mực nước biển trung bình ở Hòn Dấu (Đồ Són, Hải Phòng) được 
lấy làm độ cao chuân (độ cao bằng "0“). Dộ cao ghi trên bản đô 
của các điểm địa hình như: đỉnh núi, gò, chố trũng, chỗ thay đôi 
đò đốc... là độ cao tuyết đối. Dộ cao tương đôi là độ cao của 
một điểm sơ vái độ cao của một điểm khác, xác định bằng hiệu 
số độ cao tuyết đối của hai điềm đó. 


ĐỘ CAO ĐO ÁP (c2), tông đô cao áp suất (hp = ») Và CAO 
trình z (vi trí theo chiều đứng so với mặt chuẩn nằm ngang z =0) 
của điểm đo áp suất, kí hiệu là Hy 


lạ=z+} 


Với chất lỏng đúng yên (thuỷ tĩnh) thì DCDA không đôi lại 
mọi điểm trong khối chất lỏng. Nếu chất lõng là nước, ĐCĐA 
được gọi là côt nước đo áp. Đường nối các DCDA dọc đòng chày 
là đưởng đo áp. 

ĐỘ CAO ĐỘNG HỌC (4t2 1í), thương số giữa đô cao địa 
thế (Cw¿) và một hằng trọng bịc (7), tức là 

Hya pc = 
trong đo: j¿ = ƒạah. 
CM 

ĐỘ CÁO THUY TRIỀU (da H, vị trí mục nước triều so Với 
mục số không độ sâu (số không hài đô), 

ĐỘ CAO TỔNG CỘT NƯỚC (c2) x. Cật áp. 

ĐỘ CAO TRỰC CHUẨN (44 lí), đồ cao tuyết đối tính đến 
mặt geo¡t. Nhưng ĐCTC thị/c tế không tính được chính xác vì 
không thể tìm được @ả trị trung bình của gia tốc trọng trường 
theo đường dAy đọi từ điểm mặt đất đến điểm trên mặt gcoi!. 

ĐÓ CAO TUYẾT ĐỐI (dra !f), khoảng cách từ mội điểm 
trên mặt đất dọc theo đường dây dọi đến mực nước chuân "không". 
Mặt nước mực chuẩn “không" được quy định trong xây dưng màng 
lưới trắc địa của tưng quốc gia. Ó Viết Nam, mặt mực nước chuẩn 
"không" là mặt nước biển trung bính nhiều năm của Hiền Dông, 
xác định tại trạm nghiêm triều ï Tòn IDấu, Hải Phòng. Bằng phương 
pháp đo cao hình học, ta có thê biết độ chẽnh cao giửa các điểm 
trên mặt đái. Nếu ta biết DCTD của mỗi diêm, (tà có thể biết 
đô cao của các điểm còn kạt. [Đo các mặt miƒc nước tái các diêm 
khác nhau trên mặt đất không song song với nhau (ảnh huởng 
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của lực li tìm và của sự phân bố vật chất không đều trong võ 
Trái Dẩt), nên kết quả đo cao hình hoc phụ thuộc vào tuyến đo. 
Tuy theo cách tính ảnh hưởng của sự không song song đó, ta có 
DCTD khác nhau, cụ thể là: độ cao chuẩn, độ cao động học, độ 
€ao trực chuẩn. 

ĐỘ CAO TƯƠNG ĐỐI (2/4 /0, độ cao của điểm nào đó 
trên mặt đất so với một điêm nhất định. ĐCTĐ của điêm này 
so với điêm kía bằng hiệu số độ cao Iuyệt đối của hai điềm đó. 

ĐỘ CAO VẬN TỐC (cơ), độ cao mà vât đạt được khi ta 
tung nó theo đường thẳng đứng từ dưới lên trên với tốc độ ban 
đầu là v, giả thiết vật chị chịu tác dụng của trọng trưởng có g14 
tốc g. DCVT bằng 


: v 
S7" 
Khái niềm này còn liên quan đến áp suất động của chất lỏng 
chảy trong ống, là áp suất mà chất lỏng gây ra do nó có vận tốc. 
ĐỘ CHẮC (9; tk. độ đặc), càm giác mà ngón tay thu nhận 
được về tính chất cứng, mềm, đặc hay căng mọng, vw. khi söð nắn 
một Vật, khối u, mội tốn thưởng bênh. 


ĐỘ CHÍNH XÁC () 1) trong kĩ thuật, là múc độ gần nhau 
giứa giá trị thực của thông số đặc trưng cho một quá trình, một 
chất hoặc một đối tượng nào đó vói giá trị danh định (giá trị ghì) 
của thông số ấy. Phân biệt DCX trong gia công chí tiết cđ khi, 
DCX của hệ thống điều khiển tự động, vv. Trong đo lường, DCX 
của dụng cụ đo được xác định qua hệ cấp chính xác quy tóc. 
Còn DCX của phép đo cớ thể đánh giá bằng đại lượng nghịch 
đảo của sai số tương đối (Rạ), vd. nếu R„ = + 1Ø” thì DCX 
của phép đo là 10°. Vái sự phát triển của khoa học kĩ thuật và 
công nghệ, DCX ngày càng tăng. Tuy nhiên không thể đạt được 
ĐCX tuyệt đối. 2) Trong phép tính gần đúng, nếu kết quả đo 
đac hoặc tính toán được diễn tả bởi một số thập phân có n chữ 
số sau dấu phầy chắc chắn đúng, còn các chữ số tiếp sau đồ là 
không chắc chắn hoặc bị bó đi thì ta nói DCX của số gần đúng 
là 10, Vd, 3,14 là trị số gần đúng của z với DCX 10, Hoặc đo 
độ dài của một vật bằng thước chia đến milimet, mà được giá tr 
nhỏ hón 1,563 m và lón hơn 1,562 m thì với đơn vị là mét, số đo 
1,5ó2 có DCX đến 10”, Nếu biết chắc chắn con số thứ n + 1 


1 
nhỏ hơn 5 thì DCX sẽ là 2 1Ø. Nếu biết chắc chắn lán hơn 5, 


người ta thưởng tăng con số thứ n lên 1 đơn vị đề có số gần đúng 


I 
thưa với ĐCX 2 10”. Vd, 3,1416 bà trị số pầẦn đúng thưa của zr 
, | 
với DCX 2 10 Ý. 


ĐỘ CHỊU ĐỘNG ĐẤT (kiến múc), khả năng của các công 
trình xây dựng chống chịu đượe tác động của động đất mà không 
tồn hại đến chất lượng sử dụng. 

ĐỘ CHỊU KHOAN (đ/a chất) x. Độ khoan. 

ĐỘ CHỊU LỬA (kiến trúc), giói hạn chịu đựng nhiệt của công 
trình. Khi nhiệt độ lên đến quá giói hạn này thì các kết cấu và 
vật liều của công trình không còn khả năng sử dụng tiếp tục hoặc 
có khả năng tàm đám cháy \an rộng. 

ĐỘ CHÓI (nhiếp ảnh, 10), đại lượng đặc trưng cho khả năng 
bức xa của nguön sáng. Nhiệt độ nguồn càng cao, ĐC càng lón, 
DC của một mặt bức xạ theo phương Ox có trị số bẰng công suất 
bÚc xạ mà một đơn vị điện tích của mặt Ấy phát ra trong mót đơn 
vị póc khối (steradian, kí hiệu sr) bao quanh phương Òx. Đơn vị: 

W 


m3sr 
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ĐỘ CHÓI PHỔ (4ia 1í, A. spectra\ brightness), tỉ số năng 
lượng phản xạ lạ: bởi vật thề so với năng lượng tối vật thê trong 
một khoảng sóng nhất định. 


Gọi Fo là năng lượng ánh sáng tới Vật thể, F là năng lưọng ánh 
sáng đo vật thể phản xạ lại, độ chói phồ B của vật thê trong đải 
sóng À là: 


: F 
À F2 

Trong thực tế, người ta thường lấy độ chói phổ R„ của một bề 
mặt tán xạ !í tưởng làm chuẩn đề so sánh với độ chói phổ B của 


B 
bề mặt nehiẽn cứu. Hệ số r = B. là hệ số độ chái phố đặc trúng 
a 


cho đối tượng nghiên cứu. Độ chói phổ R và hệ số độ chói phô 
r có ý tphĩa quan trọng trong viễn thám đề chọn phim chụp ảnh, 
xác định các phương án xư lí ành và điều về ảnh. 

ĐỘ CHUA CỦA ĐẤT (nông), tính chất chua của đất gây nên 
bởi các ion HÝ trong dung địch đất. Cần phân biệt: 1) Độ chua 
hoạt tính của đất, biều thị bằng độ pH là quy ưóc chí số chung 
của độ chua đất, phụ thuộc vào lượng axit tự do và íon HỶ trong 
đất. 2) Dộ chua tiềm tàng của đất là độ chua xuất hiện khi cha 
đất tác động với các muối kiềm trung tính hoặc thuỷ phân. Độ 
chua tiềm tàng bao gôm: độ chua trao đổi biêu hiện bằng hàm 
lượng các ion AlŠ? và H† trao đối trong đất, độ chua thuỷ phân 
là khả năng đất liên kết với các bazø tỉ đụng dịch các muối kiềm 
thuỷ phân. 


ĐỘ CHUẨN của một dung địch (ñođ), số gam chất tan 
trong I ml dung dịch. Trong hoá học phân tích còn dùng đại 
lượng DC của chất A (chất chuẩn) theo chất X (chất cần phân 
tícb định lượng) là số gam chất X tương đương vẽ mặt hoá học 
với Iml dung dịch A, để tiện quy ngay ra khối lượng chất cần 
phần tích tù số mitt ehất chuẩn tiên tốn trong chuẩn độ. 


ĐỘ CHÚI (tao thông), độ nghiêng lệch của tàu thuyền trong 
mặt phẳng dọc. ĐC xác định qua món nước và đo bằng hiệu sấ 
giữa món nước đuôi và món nưốc mũi tâu, thuyền. DC bằng 
không khi tàu thăng bằng: là đuơng, tàu chúi đuôi; là âm, tàu 
chúi mũi. Có thế khắc phục L)C bằng cách phân bố tại tải trọng 
trên chiều đài tàu, vd. điều chỉnh nước đàn hoặc điêu chinh tầm 
Lái ngang đối vói tàu ngầm. 

ĐỘ CHUYỂN HOÁ (hoá công nghiệp), tỉ lệ tính bằng phần 
trăm lượng đã biến đổi so với tưởng ban đầu của một chất, vd. 
khí SO¿ được oxi hoá thành SÕ+ trong quá trình sản xuất H;ạSO¿a, 
có lượng ban đầu tà N¿ mol, sau một thời gian phân ứng còn lại 
N moL Hiệu suất chuyển hoá của SO; tính bằng công thức: 





x= x<100. Đại lượng DCH đánh giá mức độ diễn biến 


0 


của một chất trong quá trình biến đôi. 

ĐỘ CHỨA QUẬNG (4¡a chấn), lượng quặng trung bình tính 
được trong một khu, một vùng nào đó, hoặc trong một hệ tầng, 
một điệp, một phức hệ đất đá cụ thể có khoáng hoä. 

ĐỘ CHỨA SINH HỌC (si:h), mức độ an toàn để ngăn chặn 
sự phát triên của cơ thể sinh VẬt, được tạo ra do kí thuật di truyền 
nếu bị lọt ra ngoài phòng thí nghiệm. 

ĐỘ CONG (ro4n). DC cla một đưởng cong phẳng đặc trưng 
eho tốc độ biến thiên (theo độ dài cung) của góc giữa trục hoành 
vói tiếp tuyến c1ia đường cong. Một cách chính xác, gìà sử phương 
trình của đường cong phẳng được tham số hoá theo độ đài cung 
s, khi đó DC của nó tại điểm M(s,) là giới hạn (nếu có) 


Loáy “U =5) 
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Irong đỏ z(s) la góc giữa trục hoành và tiếp tuyến của đương cong 
: 1 
Lai đếm Ms). Đại lượng R = TRỊ 01 la bán kinh cong của đường 
cong tai điểm M(sạ). Bán kính cong còn có thể dinh nghĩa bằng 
cách khác (x. Rán kính cạng), Nếu dtiöng cong là đồ (thì của hàm 
sổ hai lần khả vi y =f(x) thị IDC của nó tại điểm (x, í(x)) bằng 
k=f0) :(1 + @@))33 
Dối với một đường cong ghênh có phương trình vcctd r = r(3) 
với s là độ dài cung trên đường cong, DC k đưiGc xác định bởi 
công thúc 
dt 


—=ENn" 
đds HỘ 


— y 
TP ba đr ` : “ ¬—=... 
trong đó t¡= đc là vcctø đơn vị trên tiếp tuyến và n là vecld đan 


vị trền pháp tuyến chính (xt. Độ xoắn; Công thức Xêyê - Frơnè). 

ĐỘ CONG CỦA TRƯỜNG ẢNH (0, nhiếp ảnh), khái niềm 
trong nhiếp ảnh chỉ hiện tượng ảnh của vật đước chụp chí rõ nét 
không phải trên măt phẳng mà trên mặt cong: thông thưởng ảnh 
chụp ghi lên môt mặt giấy phẩng nhưng thưc chất đó là ảnh của 
các điểm nằm trên một mãt cong. Có D)CCLA là vì mỗi vật kính 
của máy ảnh chỉ có môt mắt phẳng tiêu trung bình, eác tỉa Sáng 
tư Vật truyền qua vật kính sẽ có góc khúc xạ khác nhau tuỳ thuôc 
vào khoảng cách của tia sáng đến truc chính của vật kính. 


ĐỘ CONG TOÀN PHẦN của một mặt (¡o4z). Cho một 
mặt 5 và một điểm M thuộc S. Các mặt phẳng chứa pháp tuyến 
của S tại M cắt S thành những đưởng cong đi qua M. Các độ 
cong tai M của các đường cong này sế gọi là các đồ cong pháp 
tuyến của S tai M. Kĩ hiêu kị, k¿ là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất 
của các độ cong pháp tuyển. Khi đó tích số kịk¿ gọi là ĐCTP 
(hay độ cong Gauxở) của ŠS tại M. 


ĐỘ CONG TRẮC ĐỊA (oán). DCTD tại điểm M của đường 
cong ghềnh C nằm trên mặt S là độ cong tại M của đướng cong 
phẳng có được khi chiếu vuông góc C xuống tiếp điện của mặt 
S tai M. Đưởng trắc đía là đường có ĐCTĐ bằng không. 


ĐỘ CỨNG (tây đựng, vật trêu câng nghệ) \. Khaà năng của 
công trình chống lại các biến đang được hình thanh khi công 
trinh chịu tác dung của các tác nhân bên ngoài. ĐC phụ thuộc 
tính chất cơ - lí của vật liêu công trình và kích thước hình hoc 
của các cấu kiên công trình. Dối với mối cấu kiến. khi vật liêu 
lảm việc trong phạm vị định luật Huục. các đại liộng đặc trưng 
cho ĐC được biểu thị bằng tích của mômen đàn hôi Ì (khì kéo 
- nén và uốn) hoặc G (khi xoắn và trượt) với đặc trưng hình học 
của tiết diện ngang của cấu kiên như diên tích F hoặc mômen 
quán tính chính trưng tâm ]: EF - khi kéo-nén; EI - khi uốn, 
GE - khi trượt hoặc xoắn. 


2. Khả năng chống lại biến đạng dẻo cục bô của vật liệu khi 
bi ấn mũi nhọn của vât cứng hơn. Vết lõm đề tại trên bề mặt vật 
tiệu cần đo càng nông hoặc càng nhỏ thì ĐC càng cao. Dối với 
kim loại, thưởng dùng các thang đô cứng- brinen (BR), rocoen 
(IIRA, HRB, HRC), viehke (HV). Khi cần đo DC của các hat 
hoặc pha rất nhỏ, người ta dùng ĐC tế vị. 

ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC (hoá, địa chất), đại lượng hiểu điễn 
bằng lượng các muối canxi và magte có trong nước; được tính ra 
sô mitgam CaCOa trong 100 g nước với quy vóc chuyên các muối 
kiềm thô khác sang muối CaCOv theo đương lương, Đô cứng 
tam thối (cg. đồ cúng cacbonat) chỉ tượng muối cacbonat axit 
của các kim loai nói trên trong nước; nói tam thời vì các muôi 
này khi đun nóng bị phân huỷ (kết tuả ở dạng căn) Lam mất độ 
cứng. Độ cứng vĩnh cửu (cø. độ cứng phi cacbonatL) chỉ tông lưỡng 
các dang muối khác của canxi và maøgie (như sunfat, clorua, siltcat. 


nirat và photphat của Ca va Mø), không kết tủa ngay cả khi đun 
sỗt nưác. Đô cứng vĩnh củu + độ cúng tam thời = độ cúng chung. 

Nước cưng gầy ra kết tuà (căn) trên thành nồi hơi, trong các 
thiết bị trao đối nhiệt, làm cho thúc ăn nấu lâu chín, quần áo 
giất khó sạch. Độ cứng tam thởi đưdc loại trừ bằng cách đun sôi 
nước, độ cứng vĩnh cửu đước loat trừ bằng cách xử tí hoá hoc 
hay hoá lí (thêm vôi, sođa, sử dụng ionit, w.). Phân loại nước 
theo đô cứng chung (tông đồ cúng) bằng miLmoUkilÔgam hay 
miU đương lượng gam/kilôgam như sau: nước rÄt mềm - dưới 1.5; 
mềm - 1,Š - 3; hơi cứng - 3 - 6, cứng - ó - 9, rất cứng - trén 9 
(xt. Nước cứng). 

ĐỘ CỨNG KHOẢNG VẬT (4/4 chấ:), tục chống đối lai tác 
dụng cø hoe lên khoáng vât. DCKV phu thuộc vào cấu trúc tình 
thể của khoáng vât. Phân biệt hai khái niêm đô cứng: 1) Dộ cứng 
tương đối đưdc xác định bằng cách so sánh đô cứng của khoánp 
vật cần biết với mẫu chuẩn. Thông thưởng hay sứ dung mẫu chuân 
theo thang độ cúng của Môsớ (Mohs), vả. tan có độ cứng 1, 
thach cao: 2, canxi: 3, fuonHt: 4, apatit: 5, oc(ôcla: ó, thạch Anh: 
7, lopa: 8, corinđôn: 9 và kim cương: 10. 2) Dộ cứng tuyết đối 
được xác định chính xác bằng máy và có thứ nguyên là kgV/mmẺ. 
Theo đó độ cứng của tan là 2,4 và của kim cương là 10060. ĐCKV 
là môt tính chất quan (rong dùng đề nhận biết khoáng VẬt 

ĐỘ CỨNG NÓNG (vật liệu công nghệ), múc độ đo khả năng 
duy trì được đô cứng cao (58 HRC) sau khi tồi thép, rồi lại nung 
nóng ở nhiệt độ cao, LDCN cần cho các loại thép làm dao cắt với 
tốc độ và năng suất cao. 

ĐÓ CỨNG VỮNG (cơ khí), khả năng của vât hoặc kết cấu 
chồng lại biến dạng (kéo, uôn, xoắn, tiếp xúc. mối phép, w.). 
DCV phụ thuộc đặc trưng hình học mặt cắt ngang của phần tử 
và tính chất vật lí của vật liêu (môdun dàn hồi). Dại lượng nghịch 
đảo của CV được gọi là độ mềm đẻo (độ đê biến đạng). Trong 
kĩ thuật máy bay và tên la thưởng dùng DDCV riêng, là tỉ số giữa 
DCV và khổi liợng riêng của Vật liệu. 

ĐỘ DÀI (r2), một trong những đấc tính của nhạc thanh, 
chỉ thời gian ngân của môt âm. Có nhiều cách đề ghì DD nhạc 
thanh, hiến phô biến hơn cà là cách ghi bằng đấu hiêu đô thị 
(x. Mấy). ĐD tuyết đối được gh bằng số phần giây. Trong thực 
tế, hay dùng ĐD tương đổi biêu hiên qua tướng quan trong nhịp 
điêu và qua ghì chú bằng chữ quốc ngữ hoặc chữ Ï Aatinh. 

ĐỘ DÀI (toán) 1. Đặc trưng bằng số của khoảng cách doe 
(heo môi dường. DD của một đoạn thẳng là khoảng cách giữa 
hai đầu ca đoạn thắng, được đo bởi một đoạn thẳng cho trước 
khác mà ta nhận làm đón vị. Có thể định nghĩa Ÿ)I) của đoạn 
thăng môi cách toán hoc bằng tiên đề (xt. M@£riz). ÌD của một 
đường pấp khúc là tông DI) của tất cả các khúc của nỏ. 

2. DD của một cung dương cong là giới hạn (nếu có) của ĐD 
các đường gắp khúc nội tiếp trong cung đương cong đó khi số 
các khúc của chúng tăng lên võ han và DD của khúc lớn nhất 
dần đến không. Nếu cung đường cong được cho trong hê toa đô 
[Đêcae vuông góc bồi phương trình y = f(x),a € x < b và hàm 
f(x) có đao hàm liên tuc f(x) thì ĐD của nó được tính theo công 
thúc 


b 
tL= ƒV1 +IP@)|? áx. 


Nếu cung đường cong địfe cho bồi phương trình tham số 
x =X(Ò,y = y(),a <( < bthìi DD của nó là 


h — te — 
L= ƒ[x(OP t[y@)]? án, 


ĐỘ DÀI LIÊN KẾT (h4), khoảng cách giữa các vì trí cân 
hãng của hai hat nhân của hai nguyên từ tham gia liên kết 
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ĐDIL.K phụ thuộc vào bàn chất của cãc nguyên tử (tham gia liền 
kết và bàn chất của mỗi loại liên kết. [)LI.K thưởng được đo 
bằng Angstrom (kí hiếu Ä), vd. DDLH của tiên kết H - H là 
0,75 Â: của C- H bà 1,09 Ä (trong phân tử metan Cll¿); của 
C-C b 1,44 Ä (trong hiđrocacbon no); của C = C là 134 Ä 
(trong các biđrocacbon không no). 

ĐỘ DAI NGÀY (sinh). thời gian có ánh nắng mặt trời trong 
ngày à mối địa phương. DDN thay đối theo vĩ độ và các mùa 
khí hậu trong năm. Cây ngày đài (thưởng là cây ôn đái) chí hoàn 
thành chu kì phát triển (từ bạt đến hat) (trong điều kiên có ngày 
dài trong mùa hè. Cây ngày ngắn (thưởng là cày nhiệt đói) cần 
ngày ngắn của mùa đông. DIDN có thể ảnh hưởng đến ra hoa 
kết quả. Vì vậy cần xem xét khi chuyển cÃy trông tÙ vùng ngày 
dài đến vùng ngày ngắn và ngược lại, 

ĐỘ DẪN ĐIỆN (1), đại lượng vật lí đặc trưng khả năng dân 
dòng điên trong các chất, xác định bởi công thúc ) = øE, trong 
đó j tà mật đô dòng điện xuất hiên dưới tác dụng của điền trưởng 
l, ơ - độ dẪẫn điện, 

ĐỘ DẪN NƯỚC (đía chất), chỉ tiêu nói lên tính chất thấm 
nước của tAng chứa nước. DDN khác với hệ số thấm ở chỗ hê 
sổ thấm chỉ đặc trưng cho tính chất thấm nước của đất đá. DDN 
là iưn lương nước chảy qua một đốn vị điên tích của tầng chứa 
nước Khi građicn thuỷ lực bằng 1. Vì vậy nó cũng phản ảnh mức 
độ giàu nước của tầng chứa nước. 

ĐỘ DO (vật liệu công nghệ) x. Đào. 

ĐỘ DÈO CỦA ĐẤT LOẠI SÉT (2/2 chấ:). khà năng của 
đất loaì sét thay đôi hinh dạng dưới tác đụng cúa các lực bên 
ngoài mả không mất tính tiền khối và giủ được hình dạng mới 
san khi ngưng tác dụng của lực đó, Dộ đẻo phu thuộc thành phần 
khoáng vật, mức độ phân tán (mức đô chia nhỏ của các hat), 
thành phần cation trao đồi: đô âm của đất. Dộ đèo điợc đặc 
trưng bởi các giới hạn đẻo trên (chày) và dưới (lăn). Giới han 
chảy là độ Âm tưởng ứng khi đất chuyển từ trạng (hái dẻo sang 
(rang thái chày. Giới han lăn là độ âm tương úng khi đất chuyển 
LỪ trạng thải đẻo sang trạng thái cứng. Hiệu số giứa giới hạn chảy 
với giới hạn lãn là chí số đẻo I,, một chỉ tiêu quan trọng dùng 
để phân loại đất đỉnh: đối với cát pha sét: 0.01 < I; < 0,07; sét 
pha cái: 0,07 < I; < 0,16; đối với sét: l„ > 0,17. 

ĐỘ DẸT TRÁI ĐẤT (// 1). thực chất là đô dẹt của lipxoit 
Trái Đất (elipxoit tham khảo hoặc elipxoit Trái Dất tông quát), 
ki hiêu ø, là tï số giữa hiêu đô dài hai bán trục cbpôit với độ 
dät bán trục lón của elpPXOA: 





trong đó a, b là độ đài cúa bán trục Lớn và bán truc nhỏ của 
clipxoit. Flipxott đo nhà trắc địa Nga Kraxôpxki (CĐeonocwử 
Hwkonaenww KpacoBCKMR) xác định, hiện đang đước sử 
dụng Ở nước ta có z = 1 : 29R,30. f1ipxoit thuộc hẽ toa độ 
WGS - 72 dùng trong xử l kết quả đo đopler - vê tình nước 
ta có ø = 1 : 298,57. Elipxoit của hê toa đô WGS 84 dùng để 
xử lí kết quà đo GỚPS có z = 1: 298257223536. 


ĐỘ DỐC (quân sự), số biểu thị mức độ nghiêng của mặt dốc 
so với mặt phẳng ngang. Thưởng biêu thị bằng số đo góc, có lúc 
dùng tï lệ phần trăm giữa độ chênh cao cụ li phăng và giữa 2 điểm 


ĐỘ DỐC ĐO ÁP (cơ), tốc độ biến đổi của đô cao đo Áp 


SẺ âu y2 » đọc theo dòng chảy hay là đồ đốc của đương đo áp 
(z là cao trình, p - áp suất, y - trọng lượng riêng chất lỏng), kí 


dị1 
hiệu là J2: J, = E 


đt doc đồng chảy. 


dH; tà biến thiên của Ï1„ ứng với đoạn đài 


346 


ĐỘ DỐC HẠN CHẾ (ao thông), độ đốc ö đoạn đường có 
đốc cao và đài nhất trên môt tuyển đường sắt. DDIIC bà môi 
trong những yếu tố có bản để xác định tiêu chuân trong lượng 
đoàn tàu trên (tuyến đương này. 


ĐỘ DỐC MÁI (kiến múc). độ nghiêng của lóp lớp mái hoặc 
lớp trên cùng của mái đề thoát nước mưa. kê cà mái bằng. Người 
ta quy định độ dốc của mái khác nhau căn cú vào vật tiệu lợp: 
mát ngói: 26 - 282, mái fibrôximăng: 22 - 28°, mái tôn phẳng: 22°, 
mái tõn múi 27 - 28°. Mái bằng cũng phải có độ đốc từ 3 - 59, 

ĐỘ DỐC MÁI ĐẬP, MÁI KÊNH (0y lợi; cợ. mái dốc), 
độ nghiêng của mái đập hoặc mái kênh so với mặt phẳng nằm 
ngang; trong thuỷ \di thưởng kí hiêu độ đốc đó bằng m, là cotang 
của góc nhọn giữa mái đập (hoặc mái kênh) và mặt phẳng nằm 
ngang. Thưởng (ấy m = 1,5 cho loại đất tốt và m = 2- 3 đổi với 
loại đất xấn. 


ĐỘ DỐC THOÁT NƯỚC (x4y Z¿ng), độ chênh lệch so với 
phương nằm ngang thuỷ chuẩn. Nước để tự do không có ấp lực 
sẽ chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp. Để sự thoát nước tự nhiên 
được tối phải tạo ra DIYTN đề nước chảy hướng vào nơi thu 
nước. Trên mặt bằng khu đất đã san, DDTN từ §2% đến 3%. 
Trên mái bằng, DDTN là 324 - 5%. ĐDTN đọc ránh nước lấy 
tư l- 32. 

ĐỘ DỐC THUỶ LỰC (thuỷ Ìm, cơ: cọ. građicn thuỷ Lực, tốc 
độ biến đổi của độ cao tông côt nước H đồng chảy hoặc tỉ số hạ 
thấp của đường tông cột nước tức là đường năng đối với độ đài 
của đoan dòng nguyên tố trên đó thực hiện độ hạ thấp; thưởng 
dùng J biểu thị ĐíYTI. dòng nguyên tố. Khi đưỡng cột nước tà 
đường cong thi các độ dốc ð các mặt cắt ướt không bằng nhau, 
khi đó dùng đạo hàm đề biểu thi DDTT. ö tùng mặt cắt: 

úH1 ủỏ p øv 
J.m=——====/7.1%-1+e=-—= 
đIl di H 2p 
trong đó H - tổng cột nước, l - đô dài đoan đòng nguyên tổ; 
DDTTL phải có trí số đương nên đạo hàm đặt dấu âm. Vì đọc thco 
chiều dòng chày, sÖ gia dH bao giờ cũng âm. Trong trường hợp 
đặc biệt, khi điện tích mặt cắt ưót không đổi, tức là lưu tốc v và 
2 
cÕt nước lưu tốc = không đôi doc theo dòng chảy thì DDTT. 


và độ dốc của đường cột nước đo áp bằng nhau. Xt. C@ áp. 


ĐỘ DÔI (cø khí). hiệu giữa đường kính trục và lố trước khí 
lắp phép với nhau, đưỡng kính trục lớn hón đường kính LÃ. Trong 
chế tạo máy, chế độ lắp ghép có DD khác nhau để tạo ra mối 
phép cố đính giữa hai hoặc nhiều chỉ tiết máy (vd. ghép căng 
nhiều lớp tạo ra khuôn ép kim toai, phép vòng bí vảo truc, VV.). 

ĐỘ ĐÁO L (cø khí), sai Vtắch vì trí tưởng đổi các bề mặt của 
các chí tiết máy hình tru khi quay (hoặc lắc) xung quanh truc chỉ 
tiết. Cần bảo đảm I)D theo yêu cầu kĩ thuât quy định. Có hai 
Loại ĐD hướng tâm và DD mặt mút. DĐ là một trong những 
nguyên nhân gây rung động, vì vậy ở các chỉ tiết máy và dụng cụ 
cắt, nhất là những chí tiết làm việc với tấc độ cao, cần phải kiếm 
tra DU. 

2. (/), sự thay đòi tưần hoàn biên đô đao động do lòng hợp 
hai dao đông tuần hoàn có tần sô gần nhau. [2Í dược áp dụng 
trong bô tách sóng cao tần. đò tần số sóng rađiô. thiết kế dụng 
cu âm nhạc, w. 

ĐỘ ĐEN (yưưếp dn#). đô dâm nhat của các hat bác hình thành 
Irên phim, giấy ảnh đcn trắng thco biến thiên của thỏi gian lô 
sáng và thời gian tráng, 1) tính bằng trí số (ogarit của hằng số 
tỉ LỆ pifa lưởng sáng chiếu vào và lượng sáng lot qua dược độ 
dày mỏng của các hat bac. ĐỒ phản ánh đô tưởng phàn của mỗi 
loai phim và giấy ảnh đen trắng thông qua biểu đồ ÐÐ). 


DỘ KHOÁNG CỦA NƯỚC ‡) 





ĐỘ ĐO (1), một khái niêm quan trọng trong lí thuyết tập 
hợp, piải tích toán hoc và li thuyết xác suất. Cha một tâp hợp bất 
kì S và một họ 3` các tập hợp con của Š sao cho S € và ® đóng 
đổi với phép \ấy phần bù và phép hón đếm được. Họ Ð® thường 
được gọi là một ơ-rưong. Khi đó, môt hàm số không Am “ bất ki 
xác định trên Ð gọi là ĐI trên § nếu ¿ có tính chất ơcộng tính: 
đối với mọi dãy {Aj} C Ÿ mà A, ñ A, = ở nếu ¡ # j thì 

œ 


¿| A, 
=1 

ĐỒ của À. Một bộ ba (S, 3, ¿) như trên được gọi tà môt khÂng 
gian áo. Nếu ¿(S) = T thì ta nói ¿ là ĐD xác suất và (S, Ð, ¿) gọi 
Là kháng gian vác suất. Vd., DD Lobegø m trên trục thưc R là mở 
rộng của khái niệm độ đài thông thường : m([tit¿]) = %2 - tị đôi 
với mọi số thực tụ t¿ (tị € 0). Tuy nhiên độ đo Lưbego m được 
định nghĩa cho ho các tập hợp tông quát hón nhiều so với các đoạn. 
Chẳng han nếu A là tâp hợp tất cà các số vô tỉ và B là tập hợp tất 
cả các số hữu tỉ trên đoạn [0,I| thì m(A) = m([0,1]) = 1 và 
m(B) = 0, mặc dù cả hai tập hợp A và B đều trù mãt trong đoạn 
[0,1]. 

ĐỘ ĐỘC (ho4), tượng chất độc tốt thiểu đủ để giết chết mội 
kilgam sinh vật sông. Vd. nếu một con Vật nặng 2 kg bị giết 
chết bằng 0,02 g chất độc nào đó, thì DD của chất này là 1Ó 
mg/kg. DD còn được xác định bằng liều tử vong LD¿g, là lượng 
chất độc tối thiểu đủ để gầy chết 50% một số tốn sinh vật. Khó 
xác định chính xác DD của mội chất vì nó phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố nhà bàn chất của chất độc, tuôi, trạng thái sức khoẻ, giới 
tính, có quan hấp thụ chất độc của đối tượng bị ngộ độc. Xt. Đóc 
chất học. 


ĐỘ ĐỤC (nông địa !) 1 Đối với nước ngọt, DĐ được đặc 
trưng bởi lượng phù sa lỏ lửng trong một đơn vị thê tích, 
thưởng tính bằng g/mÌ. DD trung binh nhiều năm (1958 - R0) 
của sông Hồng tại Sơn Tây tà 9Ø9 g/mỶ, sông Dà tại Hoà Rình 
là 1180 g/m”, sông Hồng tại Yên Bái là 1610 g/mỶ, sông Lô 
tại Phù Ninh là 305 g/mẻ. 

2. Dối với nước biên, DD được đặc trưng bời môi ít chất hữu 
cơ hoà tan, trong đó cũng có một lưống đáng kể chất bùn. Khi 
làm bốc hơi nước biển tỉnh khiết, những chất hoà tan trong đó 
lắng xuống thành dạng tình thẻ. Những chất ở đạng keo hoặc 
đạng bùn hoà tan thì lắng xuống thành đăm chất quánh. DD gây 
ảnh hưởng lén đối với các tính chất hoá học của nước biển (như 
tính chất quang học, màu và đô trong suốt, chủ yếu phụ thuộc 
vào lượng các chất 1d tửng của các phân tu keo). 


ĐỘ FARENHAI (1, ho4) x. Nhiệt giai Farenhai. 


ĐỘ HẠT (cơ khí), kích thước của hạt mài tạo thành đá mài. 
J`H được kí hiệu bằng kích thước lỗ rây đề hạt mài vừa lọt qua 
(tỉnh bằng phần trăm milimet). DH được chia thành 28 cấp: tử 
Nê 200 đến N°1ó thuậc nhóm hạt mài; từ NÊ12 đến N°3 thuộc 
nhóm bột mài; từ N°Mó63 đến NÊ°M14 thuộc nhóm bột mài nhả; 
từ N°M10 đến N°MS5 thuộc nhám mải mịn. Nếu là kim cướng 
nhàn tạo, còn có kí hiệu AC và eó kích thước hạt trung bình đến 
I micrômet, DH lớn nâng cao năng suất mài và độ nhám bề mặt 
mài. Trước kía DH còn được quy định bằng số lô rây trên 1 tẤc 
Anh để hat mài vừa lọt qua, theo quy định này (thì DII càng lón 
kich thước trung bình của hạt mài căng nhỏ, 

ĐỘ HẠT TINH THỂ (vật liệu công nghệ), mức đô đánh giá 
kích thước các hạt tỉnh thể trong vật rắn, thường được so sánh 
tương đương giữa kích thước thật dưới kính hiển ví với bảng 
chuân chía theo các cấp, củng ở độ phóng đại 100 lần. 

ĐỘ HỖ CẢM (HQ), đại tượng vật tÍ đắc trưng cho tướng tác 
tù tỉnh của ceÁc mạch điện. DHC giữa hai mạch kín bằng tỉ số 
giữa từ thông ®\; do đòng điện tronp mạch thứ nhất gửi qua diền 


= (Ai) +(A2) + Với mọi A € Ð, ø¿ (A) gọi là 


tích giới hạn bởi mạch thú hai và đồng điện l¡ chạy trong mạch 
thứ nhất: 
sj s 
h 1; 
®ạy là từ thông do đồng Ï; trong mach thứ hai gủi qua điện tích 
giới hạn bởi mạch thứ nhất. DHC đo bằng đơn vị henri (11). 
ĐỘ HỔNG CỦA ĐẤT (2/2 Í) x. Độ xếp của đất 
ĐỘ HÚT ẨM CỦA GỖ (nông). tỉ Lệ phần trăm (ượng nước 
được hưut vào gố túc để gỗ khô ở môi triỏng Âm. Cách xác định: 
sấy mẫu gỗ đến túc khô kiệt, đặt vào bình hút Âm chứa dunp địch 
Na;COa.10H;2O cỏ nhiệt độ thường xuyên 209C. Qua từng thôi 
gian, đưa mẫu ra cân; độ hút Âm trong thời gian đó là: 
Øy— 
(W là độ hút Âm, G; - trọng lướng của bình và mẫu ở thời điểm 
xác định độ hút âm, G: - trọng lượng của bình và mẫu khô kiệt, 
G - trọng lượng bình hút âm). Hệ số hút âm thể tích là 





W — x lÔ0 


W : : 
HD= x (V - thê tích mẫu khô kiệt). Dê giử chất lượng và độ 


bền của gỗ, người ta dùng nhiều biên pháp giảm DHCG bằng 
các tác nhân cơ, lí, hoá, căn cú vào cấu tương của gỗ. 

ĐỘ HỰT KHỐI (1), hiêu số giữa tổng khối lượng của các 
nuclon tạo thành hạt nhân và khôi lượng của hạt nhần netryên 
tử. ĐITK của hạt nhân cảng Lớn thì năng lượng liên kết càng lớn 
và hat nhân càng bền vứng. 

ĐỘ ION HOÁ (o4), tỉ số giữa nồng độ phần chất đã ion hoá 
và nồng độ chất ban đầu. lối vói chất điên li, DĨH gọi lä độ 
điên li (z), thuởng đước biêu diễn theo phần trăm: 





C¡ la số phân tử đã phân lì thành lon; Cạ - số phân tử bạn đầu. 

Những chất mà khi hoà tan có a > 30% gọi là chất điên LÌ manh 
[các muổi dễ tan, các axit HCL, HNO¿, HCIO¿, HySO¿...], các 
chất có œ = 20 - 30% là nhưng chất điện lì trung bình; còn các 
chất cá ø < 20% là các chất điện li yếu (NHy HNO¿, HạS,.... 
Các chất có œ = 0, là những chất không điện li (vd. sacaro2Ø, 
rượu ctvlie...). Dối với các dung dịch điện II, dung địch càng loãng 
(hi z cảng tăng. 

ĐỘ KENVIN (, hoá; A. Kelvin) x. Nhiệt độ tuyệt đối. 

ĐỘ KHÁNG CHẤN (äia chấu), khả năng căn trở tác dụng 
của động đất, gi nguyên chất lượng công trinh. Trong xây dưng, 
đề đầm bào an toàn cho công trình, có khi người ta nâng cấp 
kháng chấn lên môi cấp so với cấp động đất. (Vd vớt đông đất 
cắp 7 thì công trình có )KC cấp 8). 

ĐỘ KHOAN (đa chấn), sức chấng phá hoại của đất đá do 
dụng,cu khoan gây ra. ĐK là một chỉ tiêu tông hợp, phụ thuộc 
trưác tiễn vào các tính chất cd học và độ mài mòn của đất đá 
trong điều kiện ð đáy tố khoan, sau đó là kĩ thuật và công nghê 
khoan (phương pháp khoan. loai và đường kinh lưới khoan), 


DK được do bằng vAn tốc ed học trung bình khoan thuần tuý 
của lưới khoan có kích thước nhất đỉnh với chê độ khoan tối ưu 
hoặc đo bằng chỉ phi thời gian khoan thuần tuý 1m thân lỗ khoan 
bằng lưỡi khoan có kích thước nhất định với chế độ khoan tối 
ưu. Trong khoan thăm đò lấy mẫu đất đá. DK được chia lãm 12 
cấp. DK của đất đá là môt trong những yếu tô chủ yếu đề xác 
định năng suất lao động trong quá trình khoan các Lỗ khoan thăm 
dò địa chất, 

ĐỘ KHOÁNG CỦA NƯỚC (4ía chất; cg. đô tông khoảng 
hoá của nước), tông lượng các vât chất hoà (an (rong nước (không 
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kê chất khí) Vị không bao giờ có thê phân tích được toàn bà 
các vât chất hoà tan, nên độ khoáng hoá chỉ được biêu điển pÀn 
đúng. tuy theo mục dích nghiền cứu mà đồ khoáng hoá cỏ thê 
biên diễn dưới các dạng sau 1) Tổng lượng các chất hoà tan 
phân tích được trong đó ít nhất: phải có on: CT, SO¿“, HCOZ, 
Ca?*, Mẹ?†, Na? (NAˆ có thể phân tích hoặc ứnh toán ra). Cách 
biều diễn này được sử dụng khi đánh piá chất lượng theo độ 
khoảng hoá. 2) Cặn sấy khô. 3) Cặn sấy khô tính toán = Độ 
khoáng hoá biểu diễn ở mục 1 trừ đi 1/2 IICOx. Căn sấy khô và 
căn sấy khô tính toán được sử đụng để so sánh với nhau nhằm 
kiềm tra kết quả phân tích; hê thống hoá các kết quả phân tích 
nhằm rút ra những đăc điểm thuỷ hoá của vùng nghiên cứu (sò 
dĩ sử đụng chúng như vậy tà để chúng ta có số hiớng mẫu thống 
kê nhiều nhất). 

Dơn vị tông khoáng hoá là g/kg hoặc mg/kg, đơn vị mg/kp còn 
đước kí hiệu là p.p.m. Trưởng hợp nước nhat có thẻ sử dụng gần 
đùng đơn vị g/L hoặc mgi/L. 

ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI (1). điểm gôc của thang nhệt độ 
tuyết đôi Và lÀ giới ban dưới của mọi nhiết độ. DKTD thấp hón 
273.16°C so với nhiêt độ của điểm ba của nước (0.01°C). Về 
nguyên tắc không thể đạt tối DKTD. 

ĐỘ KIỀM (o4) x. Chỉ số hiäro. 

ĐÓ KIỀM CỦA ĐẤT (hoá, nông địa ID x. Chỉ số hiđno. 

ĐỘ KIÊN cố (kiến mác), đặc tnrng tông quát về mức độ bền 
chắc của nhà hoặc công trình. bao gồm tuôi thọ, đô chịu lửa, đô 
chịu động đất. 

ĐỘ LỆCH DÂY DỌI tại một điểm trên mặt đất (2/2 0), 
góc tao bài đường dây dđọi và pháp tuyến tói mặt ehpxoit tai 
điểm đé. 1)1.I)D tuyết đối là góc tạo bởi đường dây dọi và pháp 
tuyến tới ehpxoit chung của Trái Đất. DLDD tướng đổi bì góc 
tạo bởi đường dây đọi và pháp tuyển tới mặt cUpxoit tham khảo. 
Cả hai loại độ lệch nói trên đều la độ lêch dây dọi thiên văn - 
(rắc địa. Có thể xác đinh giá tri độ lêch dây dọi loại này bằng 
các số liêu thiên văn và trắc địa. Ngoài ra, cố ĐLDD trọng Lực 
là góc tao bởi đường dây doi và phướng của trong lực chuân tai 
điểm cho trước. DLDD trọng lực được xác dịnh bằng các số liêu 
trọng lực. 

ĐỘ 1.ƑCH KIM NAM CHÂM (đa 1) x. Độ từ thiên. 

ĐỘ LỆCH PHA (điện n¿) x. Trễ pha. 

ĐỘ LỆCH TIỂU CHUẨN (nj 3, chỉ tiêu dùng đề đo đô 
biến động của tiêu thức (đo độ đồng đều của một hiện (tượng). 
Công thúc tính ƒ3L/TC (2) như sau: 


(X, — lây [, 
( 

Trong đó, x, là tỉ số của các lượng biến; x - tỉ sô bình quân; 
f, - tần số; ơ - được dùng đề đánh giá múc độ đại diễn của số 
bình quân, so Với các t¡ số riêng biệt của mẫu số, so với tổng 
thể chung để tính hê số tướng quan, hê số biến thiên, vv. ĐLTC 
càng nhỏ thì đệ đồng đều của hiện tượng nghiên cứu càng caAo 
và ngước lãi. 

ĐỘ LCH TOÀN PHƯƠNG (oán) 1. ĐI/TP của các đại 
lứởng Xị, Xạ,..... Xa đôi với một đại lượng e nào đó được 
tính bằng công thức: 





Œị — ĐỂ + @;— c} + ¬ + Œn ~ c}ỉ 
n 
DLTP có giá trí né nhất khi c là trung bình công của 
X\Ị. Xạ...... Xn- 


Xi +X;y + +Xa 


C 
D 
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2. Trong lí thuyết xác suất, ĐI TP của một đại (ưdng ngẫu nhiên 
đối Với kí vọng toán học của nó l cÄn bậc hai của phương 
sai : ơX =vX. 

ĐỘ LỆCH TUYẾT ĐỐI BÌNH QUẦN (kinh rế), chỉ tiêu 
dùng để do độ biến đông của tiêu thức nghiên cứu, tức là do độ 
đông đêu của một hiên tương; là số bình quân cộng của các đô 
Lêch tuyệt đối giữa trị sô của từng đơn vị tổng thể (theo tính chất 
nghiền cứu) với số bình quân của chúnp. 

- »Ị X—X|Ê 
đ= 
› [ 
Trong đó. đ 1ã DƯTĐRQ; xị - tỉ số của từng tướng biến; x - tỉ số 
bình quân; (¡ - tân số, đ càng nhỏ thi đồ đồng đều càng cao và 
IIEƯỚC [ŒI. 

ĐỘ LỆCH TỪ (/ia 00) x. Độ từ thiên. 

ĐỘ LỚN THUY TRIỀU (Z2 !), khoảng cách theo chiều 
thắng đứng giữa các mưc nước ròng và nước tân kế tiếp, hoặc 
ngược lại. Những vùng biển trên thế giới có độ lớn triều trên 
I0 m (nói chung) khá nguy hiểm. Dó là ò vịnh f“unđy (Fundy) 
pha Bắc Canada độ lốn triều trên I8m; ở vúng biển tây bắc 
nước Pháp trên 15 - l6 m, ỏ gần eo biên Magienlng Nam Mĩ 
trên 13 m; öỏ vinh Penzína (Penzhina) thuộc biên Ôkhôr; ð vịnh 
Irix(dn Anh trên !1.ŠS m; ö vinh Côliê (Collier) Châu Đại Du tdng 
trên 1Ô,4 m. 


ĐỘ LÚN CỦA CÔNG TRÌNH (2/2 chấy), đô chuyển vị 
thẳng đúng từ trên xuỡne dưới của đất nền, kéo theo móng và 
cà bản thân công trình, thưởng được đo bằng mìlimet. DLCCT 
xày ra do sự nén chặt của đất nền dưới (ác dụng của trong lượng 
toan bộ công trinh. Tiêu chuẩn va quy phạm xây dựng định sẵn 
đô tún tối đa cho phép từng loại nhà và công trình (phần tón tử 
§ đến 30 cm). Ngoài trị số độ Lún tuyệt đối, còn quy định lượng 
chênh lệch tối đa cho phép về đô lún tương đổi của các điểm 
trong nên, đô nghiêng, \w. 

ĐÓ LƯU ĐỘNG CỦA BÊ TÔNG (x4 đụng), trạng thái 
cúng (mèêm) của vữa bé tông trước khi đồ vào khuôn, 


DLDCBRBT phụ thuộc: lượng nước trong mẻ trôn và độ ngâm 
nước của cốt liêu; hình đang các hạt cốt liêu tròn hay cỏ cạnh; 
(Ì lê các hạt theo cố to nhỏ (cấp phôi). Chia ra ba cấp: khô, dẻo 
và nhão. Có nhiều cách xác định DỊ CB: xác định theo độ sụt 
hình nón. dùng côn A-bram (cone Abrams); xác định theo độ 
chảy (flow - tahle), cách thử xâm nhập, cách thử chuỳỹ rơi, W. Ö 
Việt Nam, phô biến trên công trưởng là cách thủ độ sụt hình 
nón. Tuy cách đầm máy hay đầm thủ công. tuỳ theo kết cấu bê 
lông cần đồ mà độ sụt có thể từ 0 đến 240 mm. Thông dụng là 
bê tông có độ sụt tử 40 đến 60 mm (xt. Độ sở). 

ĐỘ MANH (nhạc) x. Lượng âm. 

ĐÓ MẶN (dia !) x. Độ muối nước biển. 

ĐỘ MỊN PHIM (n”hiếp đ), độ to nhỏ cìa cÁc tình thể muối 
bạc trong lớp nhũ tương bắt sáng. Các tình thề muối bác sau khh 
bị ánh sáng tác dung, dem tráng cho một hình ảnh hợp thành hỏi 
những hạt bạc kim loại, Kích thước các hạt bac tí lê với kích thước 
của các tình thê muối bạc đã tạo nên nó. [oại phim mà lóp nhũ 
tưdng có các hạt muối bác "to“ chiếm tí lê cao là loại phím bất 
nhanh. ïoai phim nay cho nhưng hình ảnh khi phóng to sẽ thấy 
TÔ cấu trúc không liên tục, eó MP kém. Loại phìm mà lớp nhũ 
tương có các hạt tinh thê muối bac nhỏ hơn là \oại phìm bất chậm, 
độ mịn cao. 1ĐMP không phu thuộc vào có phim mà vào độ nhay 
của phim. Phim cực nhanh cho hình ảnh nồi hat lớn. 

ĐỘ MÒN DAO (cơ kh/), sự thay đổi kích thước dung cụ cất 
trong quá trình làm việc. Quá trình phúc tạp này xây ra kèm theo 
nhưng hiện tướng lí hoá tại nơi tiếp xúc p1ữa dụng cụ cắt, phoi 
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và ch: tiết gia công. Khi mòn, hình dang của dao biến đồi Làm 
cho (ức cất, nhiệt biến đạng đẻo, cấu trúc tế vi và thành phần 
hoá học thay đổi, độ nhám bề mặt tăng, bán kính ø lưỡi cắt tăng. 
IMD xây ra khốc liệt hơn nhiều sơ với độ mồn chỉ tiết máy vì 
đao làm việc trong điều kiên nhiệt độ rất cao, tốc độ (rướt và áp 
suất rất lún. 1MI) gây ra do cào xước, dính, khuếch tán, mòn 
hoá học, gãy, gion, biến dạng đẻo của lưới cắt. Mòn dao thưởng 
xảy ra trên mãt sau, mặt tridc, hay đồng thời cả mặt (rước và 
mắt sau, làm tù bán kính ø tưới cắt của dao. Kích thước vết mòn 
mắt sau hoặc bán kính lưỡi cắt ø (khi gia công tình) được lấy 
làm tiêu chuân đánh giá I)MID. 

ĐỘ MỞ ỐNG KÍNH (nhiếp dnứy, cơ. khẩu độ ống kính), nẤc 
khác nhau của chế quang cho biết lượng sắng đì qua. Có độ mỏ 
tương đổi và độ mả tỉ đôi. Độ mở tướng đối phụ thuộc vào tiêu 
cự của ống kính, đã được tiêu chuân hoá, ghi lên ống kính theo 
dãy số: 1 - 1,4 -2- 2.8 - 4- 5ó -R ~ I1 -16- 22-.. Bất kì mội 
trị số nào cũng đều cho một lượng ánh sáng bằng nửa số trước 
nó và gấp đôi số đi sau nó. Vd. độ mò £/4 ống kính cho ánh sáng 
đi qua nhiều gấp đôi độ mỏ f/5, 6 và bằng nửa độ mỏ (/2.R. Độ 
mô tị đối: là tỉ số giữa tiêu cự ống kính và đường kính tối đa của 
chế quang, cho biết lương ánh sáng tối đa đi qua chế quang mở 
nấc rộng nhất. Vd. ống kính có tiêu c/ 50 mm, chế quang có 
đường kinh tối đa 25 mm, độ mỏ tỉ đối là 5Ô: 2Š = 2 hoặc f/2. 
Nói khác đi, độ mỏ tì đổi của ống kinh là tì đổi giưa (tiêu cự ống 
kính và độ mà có ích của chế quang. 

ĐỘ MỞ RỘNG MẶT ĐƯỜNG (giao thông), độ mô rộng 
thêm 1/2 mật đưởng về phía bụng và 1/2 về phía lựng, nhưng phải 
bảo đảm chiều rộng tê đưởng còn lãi là 0,5 - 1 m tuỳ theo cẤp 
đường để bảo đảm an toàn giao thông trên những đoạn đường 
cong. Chon DMRMD theo số làn xe và cấp độ (tốc độ, bán kính 
đường cong). Ö Việt Nam, theo tiêu chuẩn thiết kế đường ô tê, 
DMRMD bằng 0,4 m đối với đường có hai lần xe với tốc độ tính 
toán tử 40 km/h trỏ lên, khi bán kính đường cong 700 - 600 m 
thì ĐMIRRMD b 0,4 m. 


ĐỘ MUỐI NƯỚC BIỂN (đa //; cạ. độ mặn), tổng \ượng 
muối (tính ra gam) chứa trong 1 kg nước biển và quy ra phần 
nghin (252). Năm 1901, DMNH được định nghĩa là (rong lượng 
chung, tính bằng gam của tất cà các chất rắn hoà tan trong 1000 
gam nước biên, vói điều kiện là brom được thay thế bằng clo 
tướng đương, tẤt cà cacbonat đều biến thành oxit và tất cả chất 
hữu cơ đều bị đốt cháy (ở 480C). Đô muối còn có thể xác định 
bằng một hàm của độ clo. Dộ muôi lớn nhất là ở Riển Dõ và 
vịnh Pccx(ch hơn 42Z2ø, ở Rắc Dại Tây Dương. độ muối trung 
bình là 37,9%ø. Đô muối ở biên Việt Nam tăng tử bờ ra khơi về 
mùa khô ở tầng mặt: 33 - 342%e. Về mùa hạ, độ muốt giảm đi 
nhiều nhất là gần các cửa sông ldn. 


Khi thuỷ triều dồn vào trong sông, độ mặn lan truyền, khuếch 
tán và giầm dần, Nước sông có đô mặn trên 4o thưởng không 
dùng đề tưới cây đước. Thường vào tháng 3 hay tháng 4, khi đòng 
chảy của sông IIồng và đồng bằng sêng Cửu [ong đạt mức nhỏ 
nhất, piói hạn điểm mặn 2s lên cách cửa biển 30 - 40 km ở 
vùng cửa sông Thái Bình, 10 - 20 km ð vùng cửa sông Hồng và 
50 - 60 km ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

ĐỘ NÉN CỦA NƯỚC BIỂN (4/2 !f), nước biến hầu như 
không chịu nén. Chính xác hơn, trong điều kiện tiều chuẩn, hệ 
số nén của nó lä 0,009046/1 bar (1 bar trong hải dưdne học bằng 
10” bar trong vật !í). Độ lệch của đại tưởng này do sự biến đồi 
của nhiệt độ và độ muối không lán lắm. Mặc dù DĐNCNB nhỏ, 
nhưng nếu không bị nén thì mưc nước đại đương thế giới sẽ cao 
hơn mực nước thực tế khoảng 30 m, 


ĐỘ NÉT CỦA ẢNH (nhiếp ảnh, điện Anh), khả năng hiến rõ 
từng chí tiết nhỏ của đôi tượng trên phim hoặc giấy ảnh. Trong 


điên ảnh, người ta coi DNCA là khả năng khôi phục độ rõ tối 
đa giữa các vạch nằm kề nhau trên 1 mm. Trong nhiếp ảnh DNCA 
được coi là chuân khi một điểm của đối tượng (theo lý thuyết, 
một điêm không có kích thước) thu được trên phim chup không 


: 1 
lön hơn vòng tròn có đường kính bằng 3p mm. ĐNCA còn phụ 


thuộc vào độ min clia các hạt bác trong lớp nhũ tưởng bắt sáng. 
Ilạt bạc càng mạn, DNCA càng lồn và ngược lại. DNCA còn chịu 
ành hưởng của các yếu tổ khác như chất tượng ống kính, kĩ năng 
nghề nghiệp của người chụp ảnh, quay phím, wư. 

ĐỘ NÉT SÂU (nhiếp ởnh; tk, khoảng nét sâu), khoảng giới 
hạn trước và sau điểm lấy nét, cho phép các chỉ tiết trong giới 
hạn đé đưạc coi là "nét” trên ảnh. Vd. khi người chụp ảnh 
ngắm nét một vật xa 3 m vái ống kính tiêu cự 50 mm, lấy 
khâu độ ống kính S.6 thì tất cả các phần của đối tượng nằm 
trong khu vục 2,50 m - 3,80 m đều nét. Như vậy, khoàng nét 
sâu là 3,80 m - 2,50 m = 1,20 m, khu vực nẻt sâu ở sau điểm 
ngắm nét (3,80 m - 3 m - 0,80 m) đài hơn khu vưc nét sâu ở 
(rước điểm ngắm nét (3 m - 2,50 m - 0,50 m). Thưởng người 
ta lấy nét vào 1/3 phía trước của đối tưởng đề phân bố độ rõ 
nét tôt hơn. DNS phụ thuộc: 1) tiêu cự ống kính (tiêu cụ càng 
ngắn, DNS càng lón), 2) độ mô chế quang (độ mẻ chế quang 
cảng nhỏ, DNS càng cao; 3) khoảng cách ngắm nét (đối tượng 
càng gần ống kính DNS càng hẹp). 

ĐỘ NGẬM NƯỚC (huý lợi), tỉ lệ phần trăm (2) lượng nước 
hoặc khối lượng nước chứa trong đất so vói thể tích đất hoặc 
khối lương đất khô. DNN của đất ảnh hưởng đến sự phát trên 
của cay trồng cạn. Dối với mỗi loại cây trồng, DNN của đất phải 
nằm trong một giới hạn nhất định. Vú. đối với cà chua vùng 
Quảng Bá (Hà Nội), giói hạn DNN là 19 - 322 khối Lượng đất 
khõ l thích hợp. 

ĐỘ NGẬM NƯỚC TỐI ĐA ĐỒNG RUỘNG (0ÿ lợi, 
nông), tÌ (ê phần trăm (22) lượng nước hoặc khối lượng nước 
trong đất so với thê tích hoặc khôi lượng đất khô mà khi vượt 
quá giói hạn đó sẽ xuất hiện nước trọng lực (nước trọng lực là 
nước chuyển đông trong đất dưới tác dụng của trọng lực). 
ĐNNTĐDR phản ánh khả năng giữ nước tối đa của đất và thay 
đồi khoảng 20 - 382 khối lượng đất khô. Dất càng nặng, 
DNNTDĐDR càng lớn và ngược lai. 

ĐỘ NGHIÊNG NGOÀI CỦA BÁNH XE (giao thông), góc 
nghiêng giữa mặt phẳng chứa bánh xe với phương thẳng đứng. 
Thiết kế và lắp rắp bánh xe cầu trước õ tö, đặc biệt là ð tô vận 
tải cân có độ nghiêng ngoài để kbi có tải, trực trước bị uốn và 
đo kế hà lấp ráp của bánh xe với ô trục thì bánh xe sẽ trở lai vị 
trí bình thưởng. ĐNNCBX ô tô trong khoảng 0 - 29, 


ĐỘ NHÁM (0h f2í), đô gồ ghề, độ không trơn nhấn của 
thành đưỡng dẫn chất lỏng. DN tuyết đối là chiếu cao trung bình 
của các mổ gồ ghề (mố nhám) Á của thành ống. ĐN tưởng đối 
là tỉ số guía chiều cao các mổ gồ ghề Á và đường kính ống dẫn 

A 
đ: Ấì 
và quy luẠt tồn thất dọc đương trong dòng chảy rốt phụ thuộc 
tính chất thành rắn. 


. DN của thành rấn đường dẫn làm tăng ma sát dòng chảy 
















Ống thép mái 
Ống thép đìng chưa cũ 


0.065 - 0,1 
0,10 - 0.15 
0,25 ~ 1,0 
LÔ - 15 







Ông gang mới 
Ông pang đã dùng 








ĐỘ NHÁM BỀ MẶT (cơ khí: cơ. đồ bông, độ nhẫn, độ mấp 
mô bề mặt), tập hớp những mấp mõ tế vi trên bề mặt gia công, 


849 


E) DÔ NHẤM TUYÉT DỐI 





tạo thành profin mắp mô của bề mặt và được khảo sát trên một 
vùng xác định. DNRM được đặc trung bởi độ trùng bình sô học 
(Ra) và độ cao mấp mò (Rz) của profin, quyết định chất lưdng 
bề mật gia công. ảnh hưởng đến tính năng sử dụng của chỉ tiết 
(đô chịu mài mòn, đồ bền mỏi, độ bền chống gi, hề số ma sắt, 
độ bên mối ghép căng. wv.). Tiêu chuẩn quốc tế ISO phân chuối 
sô la (tư 0.008 ¿am = 0,32 in, đến 100 /m = 400 n) thành 7 
cấp. Tiêu chuän lên Xô có 14 cấp (cấp độ nhám 1 - 3 đạt đước 
do gia công thô: tiên, phay, bào, khoan; cấp 4 - 6, gia công bán 
tỉnh chủ yếu bằng các (oai dao cắt với chế độ cắt khác nhau; cấp 
7-9, gra công trinh: mài, tiên tính, chuốt, đoa, w; cấp 10 - 14, mài 
nghiên, mải khôn, g:a công siêu tính, w. Tiêu chuân Việt Nam 
về DNBM ban hành 1971 và sửa đồi, bô sung năm 1978 (TCVN 
2511-78), quy định các thông số nhám bề mặt theo các khoảng 
giđi han sau: Ra = 100 đến 0.008 m; Rz = 1600 đến 0.025 zm 
bước trung bình của các mấp mô S = 12,5 đến 0,002 mm. 


ĐỘ NHÁM TUYỆT ĐỐI (cz}. chiều cao thực của mấp mô 
bê mặt trên thành ống, thành kênh. DNTĐ thường được kí hiêu 
ki A. 


ĐỘ NHÁM TƯƠNG ĐỐI (c2), tỉ số giữa chiều cao thực của 
mắp mô bề mặt (tức là độ nhám tuyêt đối À) và đường kính d 
(bán kinh r) của đường ông hoặc chiều sâu đòng chảy (h). DNTĐD 

: Á Á ÁA 
h đ _ XP TH 
thương được ki hiệu là l PB 

ĐỘ NHÁM TƯƠNG ĐƯƠNG (c2), đô nhám giả định của 
một thành ống (kênh) có các mớ nhám rất đêu và phân bố đều, 
sao cho trong khu vực sức càn bình phương, trị số À (hệ số ma 
sát thuỷ lực) ở thành ống già định nảy bằng trị số Ä ð thành Ông 
có đô nhám tư nhiên. 1N [I5 được kí hiệu là Kẹa: 

ĐỘ NHANH (nhạc) x. Nhịp độ. 


ĐỘ NHẠY (điện tử, phát thanh, hoá) L) DN của máy đo: DN 
tuyết đối của máy đo là tỉ số giữa đô biến đổi của tín hiêu đầu ra 
của máy và đô biến đồi của đai họng đo tưởng úng. DN tưöng 
đối là tỉ số giữa đð biến đồi của tín hiêu đầu ra máy đo và đô biến 
đổi tưởng đối của đại lượng đo tương ứng. 2) DN của máy thu 
rađiô: mức tín hiệu đầu vào cực tiểu mã tín hiệu đầu ra của máy 
thu vẫn bảo đảm hiều quả mong muốn: chất lượng Am và âm liijng 
xác định (đối với máy thu thanh), hình rõ nét (đối với máy thu 
hình), tác động chính xác của phần tử thửa bành (vú, đóng mạch 
rơle, v. đối với máy thu điều khiển tử xa). N được phân biệt 
theo dài sóng, loai và kiểu thiết bị sử dụng; bị giới hạn bởi nhiễu 
ngoài và tạp Am nội bộ của máy thu. 3) ĐN của hoá chất. tương 
nhỏ nhất của một chất mà một phản ứng hoặc một phương pháp 
định lượng có khả năng phát hiên hoặc xác định được. I3N tà đặc 
trưng quan trọng nhất của các phản ứng hoặc phương pháp phân 
tích, thưởng biểu thị bằng I0" moUl (n tà số nguyên). Các phương 
pháp phân tích hiên đại đang phấn đấu đạt L)N đến 10. 

ĐỘ NHẠY CỦA ĐẤT (4ta chất), tỉ số piữa độ bền (thường 
là độ bền chống cải) của đất khí kết cấu tự nhiên được gì nguyên 
và kết cấu bị phá hoại hoàn toàn. Đối vái phần tốn các Lọai đất 
thông thường, tỉ số đó thưởng tư 4 đến 8. Đối với những loai đất 
“nhay" với sự phá hoại kết cấu, 1Ï số đỏ lồn hớn R và còn có thể 
rất Lồn. 

ĐỘ NHẠY MÀU (nhiếp Anh), độ bắt màu của phim, giấy ảnh 
đcn trắng. Do lớp nhủ tương trên giấy thưởng chỉ bắt được những 
bức xạ tím - lam hay ánh sáng trắng (ánh sáng trắng là sự hoà 
(rồn giữa các bức xạ có tất cà các màu sắc của quang phô). khi 
chế tao nhũ tương bắt sáng. người ta cho thêm vào lớp phữ nhúng 
hợp chất thuộc loại cyAnin, cớ tác dụng bắt các tia Sáng màu, 
nhö vậy mà mở rộng được độ nhạy của lớp nhũ tướng đỏ đối vói 
toàn bộ các mầu trong quang phô. Phim đen trắng có khả năng 
bắt dược tất cả các màu được gọt là phim toàn sắc. 
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ĐỘ NHẠY PHIM (nhiếp dưới, diện Ảnh), trì số chỉ khả năng 
bất sáng của lớp nhũ tưởng phim ảnh theo tiêu chuẩn đo lường 
ASA của Mi (American Standards Association), DỊN của Dức 
(Deutsche Industrie Norm). GOST' của Nga,... Hê ASA được 
thiết lâp theo một dãy số chỉ DNP tăng gấp đôi khi trí sô tăng 
gấp đõi hay ngược lai. Vd. phim 200 ASA bất sáng nhanh gấp 
hai lần phim 100 ASA và chậm bằng nửa phìm 400 ASA. Với 
hê L)IN, cứ tăng 3 đô DỊN thì DINP tăng gấp đôi. Vd, phim 21 
DIN bắt nhanh gấp hai lần phim 18 DIN và chậm hằng nửa phim 
24 DIN. Môi tương quan giữa các đón ví đo LÀNP thông thường 
là 80 ÁASA = 20 DĨN = 90 GOST 


Trong điện ảnh, ngoài DNP nói chung còn có khái niêm ĐNP 
tiêu chuân, kí hiêu là $. được biêu hiên trên đưởng cong đắc tính 
của tưng loai phim. 

ĐỘ NHỎ (hoá công nghiệp), đặc trưng mức độ to nhỏ của xơ, 
sợi, tở đệt biêu thị bằng chỉ số - số đo tính ra số mét có trong Í 
g X6, sợi, tớ; đơnie - là số đơ tính ra số gam của 9000 m xd, sốt, 
(Ở; tex - số đo tính ra số gam của 1000 m xơ, sợi, tớ. 


ĐỘ NHỚT (hoá, lí, cơ), đại lưỡng đặc trưng cho tính chất 
của chất lỏng hoặc chất khí chống lại ngoại lực gãy nên sự chuyền 
động của chất ấy. Trong chế độ chảy tầng ĐN gây ra Lực kéo của 
tầng chảy nhanh đối với tầng chảy chậm kề bến cạnh và lưc cần 
của tầng chất chảy châm đối với tầng chảy nhanh (lục nội ma 
sát). Theo định luật Niuton, lực nôi ma sát f tỉ LÊ thuận với diên 
tích của tầng tiếp xúc S và građien vận tốc theo nhưng vuông 
góc Với dòng chảy dv/dn 


f =„S si 
“hấi dn 
(rong đó, hệ số t¡ lê gọi là DN động lực hoc hoặc đơn giản là 
DN. T¡ số của ? và khối lượng riêng của môi trường gọi là DĐN 
động học. Trong hế đan VỊ ST, đón vị của DN là poö4azơi (PoiseuIe), 
kí hiệu: Pl; 1 P\ = [ Pa = N/mỶ. Trong hê đơn vị GGS đơn 
vị của DN là poa (Poise), kí hiệu P: 1P = 10! PL 
ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC (cø, hoá, 1) x. Độ nhớt. 
ĐỘ NHỚT ĐÓNG LỰC HỌC (cơ, hoá, lí) x. Độ nhớt. 


ĐỘ ỔN ĐỊNH (x4 dựng), khả năng giữ dược vị trí ban đầu 
hoặc giữ được dạng cân bằng ban đầu trong trạng thái biến đạng 
của công trình, tưởng ứng Vối các tàt trong tác dụng. Sau khi pây 
cho công trình mỗi độ lệch rất nhỏ khói vị trí ban đầu hoặc khỏi 
đạng cần bằng ban đầu bằng một tác động nảo đó rồi bỏ tác 
đông đó đi: 1) Nếu công trình có khuynh hướng quay trở VỀ trạng 
thái ban đầu (hoàn toàn hay không hoàn toàn tuỳ theo công trình 
làm việc ở trạng thái đàn hồi hay trang thải đàn - dẻo) thị công 
trình được gọi là ến định. 2) Nếu công trình không quay trở về 
trạng thái ban đầu, độ lệch có khuynh hướng phát triển tiếp tục 
đến khi công trình có vị trí mới hoặc có đạng cân bằng mới: thi 
công trình được gọi là không ồn định. 

Hước quá độ của công trình từ trạng thái ôn định sang trang 
thái không ồn định gọi là mất ồn định. Giới hạn đầu của bước 
quá đô đó gọi là trang thái tới hạn của công trình. Ti trong 
tương ứng vói trang thái tói han gọi là tải trong tới han. 

ĐỘ PHẨM CHẤT của hệ đao động (cơ, /), đắc trưng cho 
tính chất cộng hưởng của hê, cho biếc biên đô của đao đông 
cưỏng bức trong hê khi cộng hưởng gấp bao nhiêu lần biên đô 
khi không có công hưởng. DPC của hê càng cao thì sư tiêu hao 
năng lượng trong một chu kì càng t ĐPC của khung dào đậng 
gồm điền trở R, tụ điện C và tự cảm Ì, tính theo công thức 


-ta/U 
Q=q lo 


DỘ Rö 1) 





ĐỘ PHÂN GIẢI (212 tí. lí, toán, tháng tin) 1. Đạt Vượng đặc 
trưng cho khả năng phân biệt và tái lập ảnh của 2 điểm sáng gần 
nhau của màng cảm quang (hoặc tranh ảnh) hoặc của hề thống 
quang học Dược đánh giá bằng khoảng cách (hay góc) nhỏ nhất 
giữa 2 điểm sáng đề có thề tách biêt được ảnh của chúng (đôi 
khi được đánh giá bằng nghịch đảo của đai lướng nay), vd. DPG 
của kính hiển ví là 0.4 #m nghĩa là có thể phân biết rõ ảnh của 
2 điểm của vẠt quan sát cách nhau không dưới 0,4 ¿m; hoặc bằng 
sô đường kẻ (có độ nét bằng nhau) lăn nhất có thê phân biết và 
tái lâp trên L mm, vd. DPFG của ảnh phô màu Kosmos của liên 
Xô b 145 - ló0 đưởng/mm. ÐPG xác định mức dộ chi tiết của 
ành. khả năng luận giải và mức độ đầy đủ về mặt định lượng (đo 
đếm được) của nó, đề có thê xác định khả năng phóng ảnh tối 
đa ma vân đảm bảo chất lượng. PC; ca mảng cảm quane phu 
thuộc Vào độ tinh hạt của màng, độ dày màng và độ rọi của ánh 
sáng chiến vào màng. Hiên nay (1990) vật liêu chụp ành đề chế 
tao bản 1n có Í2PG cao nhất là 1024 đường/mm. 


2. Trong tin học, thưởng nói về khả năng thể hiện lượng thông 
tin của màn hình máy tính được tính bằng mức độ chia màn hình 
thành các điểm nhỏ mà máy tính điều khiển được (1ưu trữ, hiển 
thị. đình địa chỉ). DPG càng cao thí hình ảnh thông tin càng mịn 
và thật 

ĐỘ PHÁN LI (thiếp ảnh; tk năng Vực phân lí. độ phân vạch), 
khả năng cúa lắp nhũ tương bắt sáng của phìm có thê ghi lái 
nhứng chỉ tiết nhỏ nhất của đối tượng chụp (quay) thông qua 
ống kinh máy ảnh. DPL được biều thị bằng số vạch trong Í mm 
hình ành mà mắt thường có thể phần biệt được dưới kính hiên 
vị phóng đại 30 - 20 lần. Trong 1 mm hình ảnh mà xố vạch càng 
nhiều thì DPL càng lớn PL, phim kỉ thuật đặc biệt cao đat đến 
khoảng 1000 vach/mm. Các loại phim thông thường chỉ đat 40 - 
200 vạch/mm. 


ĐỘ PHÂN TẮÁN (hoá), độ chìa nhỏ của pha phân tán trong 
hê phân tán. Kích thước hạt (a) càng nhỏ thì đó phân tán (D) 


1 
càng cao. Ngưới ta định nghĩa: D = ã 


ĐỘ PHÂN VẠCH (nhiếp ánh) x. Độ phân lí 

ĐỘ PHÌ ĐẤT ĐẠI (ki rể), tổng hợp những chất dinh đưỡng 
có trong đất (ạo ra năng suất eÄy trông. Có nhiều loai ĐPDD: 
đô phi tư nhiên, được xác định bằng (trứ lượng tổng số các chất 
dinh dưỡng và chế độ nước, không khí và nhiệt tự nhiên của đất; 
độ phì nhân tao, được tạo ra dưới tác động của con người trong 
quá trình sản xuất bằng cách biến đổi những tính chất dinh đưởng 
trong đất thông qua một hệ thông các biên pháp cải tao đất, tao 
ra điều kiến tốt nhất đối với sự sinh trưởng và phát triển của eÄy 
trồng: độ phi kinh tế, là sự kết hợp thông nhất độ phì tự nhiên 
với độ phì nhân tạo, trên có sở đầu tu thêm các chất dinh dương, 
cơ sở vài chất kĩ thuật, ứng dụng những tiến bô khoa học - kị 
thuật mới, tăng thêm sức lao động; ĐPĐD có hiệu lực: hàm lượng 
cao (do bón phân) của các chất dinh dướng để tiêu. trong những 
điền kiên tốt nhất (nước, không khí, nhiêt) để cải tao đất thích 
hợp với sinh trưởng và phát triển của cây. DPDD tiên quan chặt 
chẽ với chất mùn là kho dư trũ, là nguồn cung cẤp các thành 
phần dinh dướng cho thực vật. 


n Z A 
ĐỘ PHÓNG ĐẠI QUANG HỌC (/0), tỉ số ——- 





. trong đó 


AR' là ảnh của ANH do hệ quang học tao ra, AB vuông góe vi 
trục quang của hề. 

ĐỘ PHÙ HỢP (cứu), khả năng của cơ Lhê mẹ sản ra số lưởng 
lớn con cái sống được đến tuôi thành thục sinh đục (trong quá 
trình tiến hoá. Trong quần thể người, ĐPH chíu tác động của 
các yếu tô xã hội và tập quán hón sức khoẻ. Sư sống sót danh 


cho các cá thể phù hợp nhất đượe nêu trong những nguyên tắc 
của thuyết chọn lọc. 

ĐỘ PHỦ CỦA ẢNH (Z2 /'\, phạm vị thuc địa có hình ảnh 
trùng nhau trên hai ảnh cạnh nhau của hình ảnh the địa. DPCA 
phân thành độ phú đọc và đô phủ ngang. Độ phủ đọc là pham 
VỊ có cùng môt hình ảnh thực địa của hai tẤm ành kề nhau trên 
cùng môi tuyển bay. Ö chỗ độ phủ của hai ảnh đó, những chùm 
tỉa sảne giao nhau tạo nền điểm ảnh có thê khôi phục Lại. Nhỏ 
vậy mà hình ảnh lập thể của địa hình được xây dựng. Đề có được 
các mô hình lap thể của toàn tuyến bay phép nôi vói nhau thì đô 
phú nhỏ nhất của ảnh (ứng với điểm địa hình cao nhất) không 
được nhỏ hơn S535 và độ phủ quy định chung cho tuyến bay phải 
tính đến ảnh hưởng chênh cao địa hình theo công thức: 





P(%) = 53 + 38 

Tin, 

trong đõ: Áh là chénh cao địa hình trên tuyến bay; Ì]„„ - độ cao 

bay chụp ảnh so với mặt địa hình trung bình của tuyến bay. 
[Độ phú ngang là phạm vi có cùng một hình Ảnh thực địa của 

hai tấm ảnh kề nhau ở hái tuyến bay kề nhau. 


Dộ phủ ngàng của ảnh hàng không đàm bảo sự tiên kết của 
các tuyến bay trên khu vực chụp ảnh được tính đến ảnh hưởng 
của chênh cao địa hinh và đưdc xác dịnh theo công thúc: 


Ah 
O (2) = 30 + 70 —— 
Hù; 
trong đó: Ah là chênh cao đía hình giữa hai tuyển bay kề nhau; 
Hạ, - độ cao chụp ảnh so với mắt địa hình trung bình. 

ĐỘ PHỨC TẠP TÍNH TOÁN của một thuật toán (hay 
chương trình) (ri học). thường được đo bằng lượng thởi gian 
hoặc Llưộng bộ nhó cần thiết khi máy tính thực hiện thuât toán 
đó. Các tượng này là hàm số của độ dài dữ liêu, nên ĐPTTT 
cũng đưdc xác đính bởi một hàm số của độ dài đó. Lí thuyết 
[PTTT được phát triên manh trong vòng vài chục năm gần dây 
và có nhiều úng dụng đặc sắc trong khoa hoc thông tin, truyền 
(in bào mật, vv. 


ĐỘ QUANG DẪN (). sư gia tăng độ dẫn điện cúa chất bán 
dẫn đưới tác dụng của ánh sáng. Tính quang đần của nhiêu chất 
được Ứng đụng trone nhiều dung cu đo ánh sáng điều khiên tị 
động, W. 


ĐỘ QUAY CỰC (hoá), sự quay của mặt phẳng phân cực 
khi chiếu ánh sáng phân cưc qua một chất quang hoạt. ĐQC 
phụ thuôc vào nhiều yếu tố như chiều dày của lớp chất đo, ánh 
sáng sử dụng, nhiêt đô đo, dung môi và nông độ chất tan. Ngươi 
1a thường đo DDQC với ánh sáng đơn sắc vàng của quang phö 
natrì (=> 5893 Ả) hoăc ánh sáng luc của quang phô thuỷ ngân 
(À = 5461Ä\. 

Rằng cách đo ĐỌC có thê xác định đước n3na độ của chất 
tan. 


ĐỘ RICHTE (đa chất), thang độ manh ((hang manhitut), 
đồng đất dựa trên việc đánh giá năng lượng của các sóng địa 
chấn xuất hiên khi xây ra đông đất. Thang này do nhà địa chấn 
người [loa Kì Richte (A. Charles Irancis Richter) đề xuất (1935), 
DR là togarit thập phần của biên đô dao động cực đại đo bằng 
mieromet của địa chấn kí đặt cách xa chấn tâm (0Ó km. Tưởng 
quan giữa manhitu( đông đất theo thang Richte và súc phá huy 
tại chấn tâm theo thang đông đất 12 cấp phụ thuộc vào đô sâu 
chấn tiêu và điều kiên địa chất, 

ĐỘ RỎ (4iên tử), đai lương, đc trưng cho chất iởng âm thanh 
vã hình ảnh. Trong kĩ thuật truyền tin, IDR được xác định bằng 
tì số của số từ nhận đúng trên tổng số từ truyền đi. Trong kĩ 
(huật truyền hình, I3R là đô phân biệt rành rẻ các chị tiết nhỏ 
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của hình, tham số đặc trưng cho chất lượng hình được tái tao 
trên màn máy thu. DR thưởng được đánh giá bằng số dòng phần 
cha hình ành khi truyền đi. Số dòng này được quy định khác 
nhau: Mi, Nhật Bàn bà 525 dòng; liên Xô - 625 dòng: Pháp - 
819 đòng, w. Khi tăng số đông, 13R sẽ tăng tên. nhưng phổ tần 
sô của tín hiệu hình tăng lên đòi hỏi phải mở rộng đài thông tần 
của kênh truyền hình do đó tăng sư phíc tạp cảa thiết bị. 

Hiền nay (0Ú đầu những năm 70 thế kỉ 20) đã phát triển truyền 
hình độ nét cao |viết tắt là HDTV (A. lheght Deftntion 
Televiuen)]. Số điểm phải truyền của một cảnh vượt quá 100 vạn 
điểm, chất lượng hình ảnh ngang với phim điên ảnh 35 l. HD1V 
có nhiều công dụng: giảm thởi gian quay phìm trong điển ảnh; 
đưa được hinh lên màn ảnh lón như màn ảnh điên ảnh cho nhiều 
ngưỡi Xem; truyền tai chỗ các cuộc họp và những văn kiên phức 
tẠp, W 

ĐỘ RỌI (/, nhiếp ảnh), cường độ chiếu sáng của mốt nguồn 
sáng chiếu lên một đón vị diên tích được rọi sáng. DR tỉ lê vái 
góc chiếu (sẽ lón nhất khi nguôn sáng chiếu vuông góe với mái 
được roi). tỉ lẽ nghịch với bình phương khoảng cách tư nguồn 
sáng đến mặt được rọt. Trong hé SĨ, đo bằng đơn ví Iux (Iimecn/m?), 
viết LẮt ly. 

ĐỘ RỐI (c2), số đo mức độ rối loạn của đồng chảy rối (xoáy). 
Nếu dòng chày rối trong không pian ba chiều có các mạch động 
theo các phương toạ độ tương ứng là u`. v`, w' thì cưỡng độ rồi 
là tổng các phương sai mạch đông 

c=u2+v?2+w'*?(0'=n-—-u,v=v-v.w=w_-w) 
Sà +v?+w* 
tuy 
gian của các thành phần tốc độ. Nói cách khác. đó là tỉ số của 
động năng rối với động năng trung bình dòng chày. 

I)R được đánh giá tù phần nghìn (rốt nhẹ, dòng quá đô) đến 
vài phần trăm (rô: nhát triển). 

ĐỘ RỒNG (ĐỘ LỖ HỔNG) CỦA ĐẤT ĐÁ (đ/a chất), thể 
tích chưng của của tất cả các chỗ trống trong đất đá, được biểu 
thị bằng 1 số phần trăm giữa thẻ tích các chỗ trồng đó với tông 
thê tích đất, Dộ rồng n thưởng dược tính theo khối lượng riêng 
và khối híng thê tích đất sấy khô (ở 105 - 1072€) theo công thức: 
ỳ‹ 
c7. 

ĐỘ SÁNG của thiên thể (/f), đô rợi do thiên thể tạo nên tại 
điểm quan sát trên bề mặt vuông góc với tia sáng (không tính 
đến ảnh hưởng của khí quyền). Dơn vị đo là cấp sao (x. Cấp saø). 

ĐỘ SÁNG ống kính (muiếp Ảnh), lượng Ánh sáng đi qua ống 
kính khi chế quang mở ò mức rộng nhất. 

ĐỘ SÂU CỦA BIỂN (đa H), đồ sâu thực của biển tính từ 
mặt nước xuống đáy hiển. Dộ sâu ghi trong hải đồ tính tủ số "0" 
đô sâu hay số "ữ" hài đồ (không kể độ cao mức nước triều lên 
xuống tại điểm đó). IDể vác định độ sâu, người ta sử dụng quả 
nặng buộc vào dây thưng (hay cáp). Ngày nay, máy đo sâu hồi 
am cho phép ghi liên tục độ sâu trên suốt hành trình của con 
tàu. 

ĐỘ SÂU PHÂN GIỚI (thuỷ lợi) x. Chây phân giới. 

ĐỘ SỆT CỦA ĐẤT LOẠI SẾT (đa chấn). ð mức độ nhất 
định là độ nhớt ca đất, gây nên bởi khả năng chống lai sư biến 
hình đêo; phụ thuộc vào tưởng quan về số lượng giữa các hat rấn 
VỚI TIƯỚC trong một đón vị thể tích đất, cũng như vào tực tướng 
tác giữa các hạt đất. Dô sêt 


IDR lá tí số trong đóu, v, W]à trung bình thời 


n=l— 


c-.V=W 
— Wy—W, 


R52 


trong đó: \W - độ Âm tự nhiên: W, - độ Âm ở giới hạn chảy; W,- 
độ âm gió: hạn lăn. Theo giá trị l, phân biết các trang thái ca đất 
Loại sét. Đổi với cát pha sét: cứng (1Ï < 0); dèo (0 € I < 1); chảy 
( > 1). Đối với sét pha cát và sét: cứng (l < 0); nửa cứng (0 < 
Il < 025); dẻo cứng 025 < l¡ < 0,50); dẻo mềm (0.50 < ] 
<0,75), đẻo chày (0.75 < l < 1); chảy (l > 1). ĐSCDIS là 
chỉ tiêu phãn loại quan trọng, có thể là môt căn cứ đề xác định các 
chỉ tiêu cø học, kể cà khà năng chịu tải của đất (oai sét. 


ĐỘ SỰT (xây dưng; cg. đô sụt hình côn), chỉ tiêu xác định tính 
công tác của vía bê tông. Dô vữa bê tông vừa trộn vào trang 
khuôn hinh nón cụt (cg. hình côn) cao 30 em, đáy nhỏ ở bên 
trên, nhấc khuôn lên, khối bê tông sẽ sụt xuống. lo IS bằng 
centimet. 125 của bê tông được chon tuỳ thuộc vào điều kiến thị 
công đô bề tông. Căn cứ vào DS yêu cầu mà xác định lương nước 
trộn bê tông. Trong thị công nhà dân dụng và công nghiệp, chon 
bê tông có độ sut 3 - 6 cm. 


ĐỘ SỰT HÌNH CÔN (x4 dưng) x. Độ sụt. 


ĐỘ SUYV GIẢM (/; cơ. lôga đối số tắt dần), đại lượng đặc 
trưng cho độ tất đần của dao đông, kí hiệu là ở 
Ái 
ơ = In |—— 
A¿ 
ở đây, A+ và À¿ là biên đô của dao động ð 2 chu kì liên tiếp về 
cùng mỗi phía. DSG càng tón thì đao động càng tắt dần nhanh. 


ĐỘ TAN (124), khả năng tan cực đại của chất (an trong dùng 
môi ở nhiệt độ và áp suất nhất định. ĐT được biểu điễn bằng 
nông độ bão hoà của dung dịch, tính theo đơn vi ø/! hoặc moUIl. 
Nói chung, EYT phụ thuộc vào bản chất chất lan và dung mới, 
vào nhiệt độ, áp suất và bàn chất của các chất tan khác trong 
dung địch. 

ĐỘ TĂNG TRƯỞNG RỪNG (nóng), mức tăng trưởng của 
tất cà các cÃy trong rưng gô. Khối tích pố của một khu rừng được 
đo và tính hằng năm. lấy khôi tích gÕ năm sau trừ đi khối: tích 
gô năm trióc, sẽ có mức tăng trưởng hằng năm. Lấy khối tích gô 
đo và tĩnh được của rừng, chìa cho tuổi, sẽ được mức tăng trưởng 
bình quân năm. Hiệu sô giữa hai khối tích đo được ð hai tuổi 
khác nhau chia cho số năm cách biêt, là mức tăng trưởng bình 
quân năm hiện hành. 

ĐỘ TĂNG TRƯỞNG THÂN CÂY (nông), mức lớn tên của 
thân cày về chiều cao, đường kính, thể tích. Tăng trưởng từng năm 
6 hiệu số đo được của năm sau trủ đi năm trước. TÃng trưởng 
bình quần là thưởng số của số đo được chia cho tuổi cây. Suất tăng 
trưởng là (tăng trưởng hằng năm chia cho số đo năm đỏ nhân với 
100. Dường tăng trưởng là dường nối các điểm có toa đô số đo 
được và tuôi tướng ứng. Vd, đưỡng kính cay bô đề Snyax tonkinersis 
đo ò tuôi 4, 5, 6 là 10, 14, 16 em, tăng trưởng hằng năm ò các tuôi 
tử 4 đến 5 là 14 - !Ô = 4 em; từ 5 đến 6 là l6 - l4 = 2 cm. Tăng 
trưởng bình quân hằng năm đến tuôi ó là 16 : 6 = 2,66 cm. Suất 
sinh trưởng ở tuôi 6 tà (2 : 16) x 100 = 12,5%. 

ĐỘ THẤM ĐIỆN MÔI (M; eg. điên thâm hay hằng số điên 
môi £), đai lượng cho biết lực tướng tác của hai điền tích trong 
mỗi trường yếu đi bao nhiêu lần so với ở trone chân không. Trong 
môi trưởng đẳng hướng, giúa DTDM z và đô cảm điện môi #, 
có quan hê: £ = 1 ‡ z; (trong hệ S1). DTDM phụ thuộc vào tần 
số của điên (trưởng ngoài và cả vào cưởng độ điện trưởng ngoài 
khi điên trưởng ngoài có giá trí lớn, 


ĐỘ THẤM TỪ (1, cg. độ từ thâm) của vàt chất hay môi 
trưởng (kí hiêu ¿). biểu thị mối tướng quan giữa càm ứng từ B 
và cường độ }Í của tử trưởng ở trang chất (môi trưởng): 


R : ` 
“NET (trong hê đơn vị SĨ). Trong đó a¿ là hằng xô tu. 1T 
o 


DỘ TỪ THIÊN Ì) 





bên hê Với độ cảm từ bằng biểu thức. ¿ = [ +. (trong hề SI). 
Hằng sô từ „ có khi còn gọi là [YTF của chân không. 

ĐỘ THẤM TÔI (vật hiệu công nghệ), khoảng cách tính từ bề 
mặt vào đến vùng có tô chức 503% mactenxit và 5096 trustit. Í)IƑT 
đặc trưng cho khả năng tiếp nhận sự tôi với các chiều sâu khác 
nhau của thép và hạp kim; LÝ ƑT phu thuộc tốc đô làm nguôi tới 
hạn và sự phân bố tổe dộ làm nguội (rong tiết diện mẫu tôi. Có 
thê xác định bằng cách đo độ cứng theo phương điớng kính trên 
mặt cất của mẫu đã tôi và bằng phương pháp tối đầu mút (đã 
được tiêu chuẩn hoá ở Việt Nam và coi như phương pháp chính). 

ĐỘ THU HỒI QUẶNG (đ/¿ chZ:), lượng sàn phẩm nguyên 
liêu khoáng (tỉnh quặng, kim Loại) lấy ra được từ một đơn vị 
trọng lượng hoặc khổi lương của khoáng sản, được xác định bằng 
tỉ số trọng lượng sản phâm thu được (tinh quặng, kim loại) và 
trọng lượng quặng nguyên khai tính theo phần trăm. 

ĐỘ TIN CẬY (điện r¿), khả năng làm việc bình thưởng (không 
sai sót, hỏng hóc) của một thiết bị hoặc có cấu máy, đuy trì được 
chỉ tiêu sử đụng trong những điều kiến hoạt động và khoảng thời 
gian đã định theo đúng chỉ dẫn của nơi chế tạo. 


ĐỘ TÍN CẬY CỦA CÔNG TRÌNH (x4 đựng; trong có học 
kết cấu), múc độ bảo đảm cho công trình có khả năng làm việc 
trong suốt thời gian khai (hác (từ khi công trình được đưa vào 
sử dụng đến khi công trình bị loại bỏ) tương ứng với các điều 
kiện quy định v2 thị công, sử dung, duy tu, bào dưỡng, w. IDê 
đánh giá ĐTCCCT; áp dụng U thuyết đô tín cây, trong đö có xét 
đến eÁc yếu tố ngầu nhiên, các sai sót khi chế tạo, thí công, các 
bất lợi ngẫu nhiên trong thơi gian khai thác... có ảnh hưởng đến 
chất lượng của công trình. Theo lí thuyết độ tin cậy, chất lượng 
của công trình được bảo đâm khi xác suất tín cậy của công trình 
lớn hơn xác suất tin cây tiều chuẩn quy định theo hạng mục và 
cấp của công trình. Nếu xác suất tin cậy của công trinh càng Lớn 
(gần bằng I) thì công trình có chất lướng càng cao nhưng giá 
thành của công trình cũng tăng theo. 

ĐỘ FỔN THẤT QUẠNG (ở), phần trữ Lượng công nghiệp 
quặng hoặc khoáng sản đã được tình là không lấy được trong 
quá trình khai thác, tuyển luyên và chế biến nguyên liệu khoáng. 
Phân ra: đô tồn thất thiết kế, độ tồn thất kế hoạch và độ tốn 
thất thực tế. Dộ tồn thất kế hoạch có thể \án hơn hoặc nhỏ hơn 
độ tôn thất thiết kế, phụ thuộc vào trang thiết bị, máy móc của 
xí nghiệp khai thác, trình độ kĩ thuật, chuyền môn, tay nghề của 
cán bộ và công nhân của xí nghiệp, vv. Độ tôn thắt thực tế phản 
ánh trình độ quản lí kính tế sàn xuất của các xí nghiệp khai thác 
I3 tồn thất lớn cũng có thê do sai sót trong thăm dò và thiết kế 
khai thác mö. 


ĐỘ TRO của than (4ía chất), phần còn sót tại không cháy 
của than sau khi bị đốt cháy ỏ nhiệt đô khoảng 8002C có không 
khí tham gia đầy đủ. Tro pồm chủ yếu các bợp chất khoáng (vô 
có) và các nguyên tô vi lượng. ĐT càng cao nghĩa là chất tưởng 
của than càng thấp. 

ĐỘ TRONG SUỐT (/), đại lượng đắc trưng cho khả năng 
của môi trưởng để cho chùm sáng đi qua nhiều hay ít (mà không 
đồi phương). [YIS được xác định bằng tí số ®:/®,, trong đó Ó, 
là quang (hông đi vào mỗi trưởng đưới đạng một chùm sáng song 
song, #®\ là quang thông của cùng chùm sáng nói trên sau khi đi 
qua môi trưởng một đơn vị đô dài. Là đại bểQng không thứ nguyền. 

ĐỘ TRONG SUỐT CỦA NƯỚC BIỂN (đi 1), đô trong 
xuôt được xác dịnh bằng độ sâu từ mặt biến (ói nơi không còn 
nhìn thấy đĩa tiêu chuần (đĩa trắng đường kinh 30 em), ở độ sâu 
đó. dòng ánh sáng bị suy yếu đo tán xạ và bị hấp thụ hết. Dạy 
tượng này gọi là đô trong suôt tướng đối. 

ĐỘ TRUNG THỰC của hệ thống điện thanh (điên d). 
mức độ biểu thị sư giổng nhau của Âm thanh tao tại bằng phương 


pháp điện hoặc phương pháp âm, so với am thanh gộc. Một hệ 
thống điên thanh có ĐTT cao có thê tao lãi tất cà các âm trong 
dải ãm thanh với những cưởng độ (ương đối đứng của chúng. 

ĐỘ TRUYỀN SÁNG của hệ quang học (/), tỉ số giữa độ 
sáng của ảnh tạo ra bối hê quang học và độ sáng của vật. Tỉ tệ 
với bình phương khâu độ tương đối của hê quang học (nến không 
kê đến sự hao phí năng lương do hấp thụ và phần xa trong hệ 
quang, học). 


ĐỘ TRƯNG (1), đại luỡng đặc trưng cho sự phát sáng theo 
mọi phương của nguồn sáng. Nếu d® là quang thông do một 
phần tủ diện tích để của mắt sáng phát ra theo mọi phương thì 
độ trưng R của diên tích ấy là R = = . Mặt phát sáng đêu, tà 
mặt có Df' như nhau ö moi điểm của mặt. Dón Vị của DT là 
(umen/m}. 

ĐỘ TỰ (/). đaì tướng đăc trưng cho khả năng làm hội tụ haặc 
phân kì ánh sáng của môt quang hệ, bằng nghịch đảo của tiêu 
cự f của hẻ ấy (1/0. Nếu quang hé hội tụ thì ĐT dương còn nếu 
quang hệ phân kì thi DT âm. Nếu tiêu cự tính bằng mét (m) thì 
DT tính bằng điệp. Vd. mắt kính cận -2 có nghĩa là có ĐT bằng 
-2 điệp (thấu kính phân kì có tiêu cự bằng 0,5 m). DT của hệ 
nhiều thấu kính mỏng đặt sát nhau bằng tông đại số các ĐT của 
các thấu kính ấy. 

ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG (đ¡a /9, lứa tuổi có khả năng lao 
động, do nhà nước quy đỉnh, được thống kế để tính ra nguồn lao 
động. Giới han tuổi lao động khác nhau ở mỗi qUê€ gia, được 
quy định theo điều kiên kinh tế - xã hôi, phong tục, tập quán, 
tăm tí, sinh lí con người. Ở Việt Nam: nam 16 - 6Ô tuôi; nữ 16 - 
55 tuôi. Số người trong ĐTLD thay đồ: hàng năm 1uỳ các yếu tố 
sinh, tử, di @. TL có thê chia ra thành các nhóm: thanh ñiên 
(16 - 30 tuổi), trung niên (31 - 45 tuổi), già (trên 45 tuổi). 

ĐỘ TỪ HOÁ DƯ (Ï/; cø. độ dư tư), độ tư hoá còn lại trong 
chất sắt tử sau khi ngừng quá trình từ hoá bằng cách triệt tiêu 
IÙ trưởng ngoài. Từ trường căn để khủ ITHID gọi là từ trường 
khử từ. ĐTHD có thể giảm bằng cách nung nóng chất sắt tử hoặc 
bàng rung động cơ học. I1HD là đặc trưng quan trọng của nam 
châm vĩnh cửu. 

ĐỘ TỪ KHUYNH (í; kí hiệu Ï), góc tạo thành giữa veetd 
từ trường 1rái Dất với mặt phẳng nằm ngang tại điểm Khảo sát 
(x. Từ trường Trái Đất). Ö Việt Nam, DTK biến đổi từ 1 = 31° 
tai Sa Pa đến Ï = 09 tại Cà Mau (theo số liệu đo đạc 1975). 

ĐỘ TỪ THIÊN (/; cø. độ lệch từ, độ lệch kim nam châm), 
góc tạo thành j giữa kinh tuyến địa lí (phương bắc nam) và kinh 
tuyến từ tại điểm đã cho trên mặt đất. Dô lớn của ó có đao động 
ngày đêm, trong năm vả nhiều năm, chịu ành hưởng của bảẢo tử, 
Nếu cục bắc của kim la bàn lêch khỏi kính tuyến địa lí về phía 
đông thì ổ có giá trị dương, lệch Về phía tây d có giá trị ầm. D'VT 
đước biêu thị trên bàn đồ địa hình (x. hình), được xác định bằng 
biên thức P = đ — y; trong đó P là góc hợp bởi trục tung và 
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hướng kim nam châm, y là góc hôi tu các kinh tuyến. Các giá trị 
ï› ỏ, y đều được 1n trong phần chú giải của bản đồ địa hình. Ö 
Viêt Nam, ĐTT biến đôi tứ -19 ð Cao Bằng đến 0° ð Dà Nẵng 
và đạt +1 tạt Cà Mau (theo số tiêu 1975). Việc xác định chính 
xác giá trị cúa ổ rất cần thiết trong đỉnh vị hàng hải, hàng không. 
ĐÔ TỰ CÁM (1; kí hiệu J ), đai lướng đặc trưng cho tính chất 
tử của một mạch điên kín, bằng tỉ số giữa từ thông ® do dòng 
điện chạy trong mach ấy gửi qua điên tích giới hạn bởi vòng dây 
dân và cường độ dòng đ›iền Ï chay trong mạch: L = ®/[. Trong 
hê SỊI, ĐỨC được đo bằng henri (H): 1 henri = 1 vềbe/1 ampe. 
ĐỘ TƯƠNG PHẢN (điện n, nhiếp ảnh) 1) Âm học: tính 
chất thể hiên sự khác nhau về cương độ âm ci(€ đại và cưỡng dộ 
âm cực tiểu có ích trong tiếng nói, Am nhạc (đo bằng đexiben). 
2) Trong điện ảnh, truyền hình. là độ càm thụ thị giác khác 
nhau đối với các phần sáng tốt của hình ảnh. Ð1P xác định bằng 
tỉ số giữa dộ chói của phần sáng nhất Í„„„ với độ chói úng với 


max 





B 
phân tối nhất ma của hình ành ( K = B ). Trong điện ảnh. 


min 

DTTP còn chỉ tĩnh chất ca lốp nhay sáng trên vật liêu ảnh dcn 
(rắne, thể hiện sự khác nhau về độ chó: của các đối tượng cần 
chụp qua mức độ hoá đen khác nhau. 'Trong nhiếp ảnh, phừm có 
độ nhay sáng thấp thì đô tưởng phản cao. Phim có độ nhạy sáng 
cao thì độ tưng phàn thấp. lưới ánh nắng, nên dùng phim có 
độ nhạy trìng bình (20 DỊN hay 100 ASA), trone nhà hoặc nơi 
ảnh sáng yếu nên dùng phim có độ nhạy cao (27 DĨN hoặc 400 
ASA trỏ tên). Đối với phim ảnh màn, hoặc giấy ảnh màu, DTP 
ảnh là hiệu số các nông độ mặt ngoài - quy về màu xám của 
thuốc nhuộm màu tía, 


ĐỘ VÕNG (cơ kh?) \udng chuyển vị thẳng đứng ca một điểm 
bất kì nằm trên trục (tâm) của chỉ tiết máy hoặc kết cấu (đạng 
dầm, vòm, khung, xà...) đưới tác dung của lực, nhiệt độ và các 
yếu tố khác. 


DV của dây biểu thị bằng khoảng cách thẳng đứng giữa hai 
điểm treo dây (trên cột) và điểm thấp nhất của dây bị võng, nếu 
độ cao của hai điểm treo đây khác nhau thì có hai DV khác 
nhau. ÐV lốn nhất được quy định bằng giá trị cho phép tuỳ theo 
yêu cầu làm việc của chi tiết máy hoặc kết cấu. Di với đường 
dây cáp điện trên không, DV từ 3 m đến 4 m (35 - 110 kV) và 
tử 7 m đến 8 m (500 - 750 kV). 


ĐỘ VỒNG XÂY DỰNG (g1ao thông), độ uốn ngược lên của 
kết cấu đươc dự kiến khi chế tạo. Nhở có DVXD mà khi chịu 
tài trọng do trong tưng bản thân và các phần tỉnh tài khác hoặc 
có khi chịu cả hoạt tải, kết cấu vân giư được hình dáng hơi vÔng 
lên hay nằm ngang, tạo riên vẻ khoẻ đẹp vững chắc chứ không 
li cong võng xuống. Tuỷ thuộc vào loai hình kết cấu nhịp và loại 
Lãi trọng (đường sắt, đưỡng Ôô tô) mà ngưới ta chọn trị số DVXD 
thích hợp 

ĐỘ XENXIUT (7), đơn vị nhiệt độ ngoài hệ, gọi theo tên nhà 
thiên văn và vật lí Thuy Điển Xenxuut (A. Celsius; 1701 - 44), kí 
hiệu °C theo thang chia nhiệt độ thực dụng quốc tế, trong đó 
nhiệt độ điểm ba của nước là 0,01°C, còn nhiệt độ sôi của nước 
ð áp suất khí quyên bình thường là 100C. 

ĐỘ XOẮN (toán), độ tệch của một đường cone phèềnh đổi với 
mãi phăng mât tiếp. Mặt phẳng mật tiếp P tạt một điểm M của 
đưỡng cong ghềnh là mặt phẳng tiếp xúc bậc n >2 2 với dưỡng 
cong tái diểm đó. Trong mặt phẳng pháp tuyến của đưởng cong 
Kạn điểm M, pháp tuyến vuông góc vói mãi phẳng mât tiếp P gọi 
là song pháp tuyển, còn pháp tuyển nằm trong P gọi là pháp 
tuyến chính. Khi đó, nếu phương trình đương cong được tham 
số hoá theo đô dài cung s thì ĐX k của đưỡng cong tai điểm 
M(s) được tính theo công thức Fronê như sau: 


Rs4 


= KỲ, 
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trong đó là vectd đơn vị trên song pháp tuyến và £°là vectØ 
đơn vị trên pháp tuyến chính của đường cong tại điểm M(s). Như 
vậy DX cũng phản ánh tốc độ thay đôi phương của mặt phẳng 
mật tiếp. ưởng cong có I)X không đối là đường định ấc. Mơi 
đường cong phẳng có DX bằng 0. 

ĐỘ XỐP CỦA ĐẤT (đ/4 10, tỉ \ệ (phần trăm) của thể tích 
tông số các lô hồng trong đất với thể tích chung của đất. Đó phì 
nhiêu của đất phụ thuôc một phần vào l5XCŒT. Trong tàng canh 
tác tốt, độ xốp tử 50% - 60%. 

ĐỘ XUYẾÊN ÂM (điên tử, A. crosstalk pactor), đại lướng chỉ 
mức độ xuyên âm của mạch đ:iên gây can nhiễu đố: với mạch bị 
can nhiễu. 2XÃ đưdc phân biệt: DXÃÂ đầu gần và DXÃÂ đầu xa. 
Trong thực tế, (hưởng dùng khái niêm suy hao xuyên âm là định 
nghĩa ngược lại với DXÂ. chỉ rõ múc đô phòng vẽ của mạch điện 
bị can nhiêu khỏi ảnh huỏng xuyên âm của tín hiệu ở mạch gây 
can nhiễu. 


ĐÔBRÔI TUBÓP N. A. (tiết, văn; N. HnKonaÐ. À neKCaHI- 
pobHw /loốnpo.moØosn;, 183ó - 6l), nhà đân chủ cách mạng Nøa, 
nhà phé bình văn hoc, nhà triết học duy vật. Cũng như Bêlinxki 
và Checnusepxki, là nhà tư tưởng của cách mang nông dân 
Nẹa vào nửa sau thế kỉ 19. D cho rằng gia: cấp nông dân có khả 
năng hoàn thành cách mạng và lập ra chế đô xã hội chủ nghĩa 
(không tưởng). Kịch liêt phản đổi nền dân chủ phương Tây, Ð 
cho rằng đó là một nền dân chủ giả đối, bảo vê bon giàu cỏ. 
Trong tư duy của Ð, chủ nghĩa dân chủ cách mạng gắn liền với 
chủ nghĩa duy vật triết học và là sự kế tục truyền thống duy vật 
của triết học Nga bắt đầu từ IAmônôxôp (Mwnxawnn Bacw- 
JIbeBHw JÏoMonoco®) và Rađisep (À+eK€canHp HÍw£KoJlaenuw 
Panwmeb). Những nhà dân chủ cách mạng Bêtinxki, Ghecxen, 
Checnưsepxki đã có ảnh hưởng quyết định đối với tư tưởng cilia 
[). Dựa vào những căn cứ khoa học, Ð khẳng định rằng thế giới 
vật chất khách quan là cái có trước, thế giới đỏ ảnh hưởng đến 
con người và sinh ra càm giác. Dưa vào triết học duy vài, D đã 
có nhưng đong góp vào quan điểm mi học đưy vật chủ nghĩa của 
Nga, đòi hỏi văn học hiên thực gắn chặt với nhân dân tao động 
và cách mạng xã hội. Những tác phẩm chính: "Thế nào là hiện 
tượng Ôblômôp", "Những bài phê bình về những tác phâm kich 
của Ôxtrôpxki". "Những bài báo đấu tranh cho quan điểm xá hội 
chủ nghĩa". 

ĐỐC CÔNG (kưu: (ế), chức danh người quản lí trong xí 
nghiệp công nghiếp (phô biển trong thời Pháp thuôc ở Việt 
Nam), giúp quản đốc phân xưởng tổ chức và quản lí lao động. 
Một số xí nghiệp, như trong ngành có khí, đã khôi phuc chức 
đanh này, có ảnh hưởng tích cực trong việc hướng dân, theo dối, 
piúp đổ công nhân giưứ kỉ luật lao động, bảo đảm kí thuật và 
công nghệ. rèn luyên tác phong công nghiệp. đồng thởi thúc dây, 
tao điều kiên năng cao trình độ nghề nghiên cho công nhãn mới 
vào nghê. 

ĐỐC ĐỒNG (sử), chức quan ở cấp trần thời Lê - 1rịnh. giúp 
việc cho trấn thủ. Dược đặt từ 1631, có nhiêm vụ "xem xét việc 
kiến cáo" và "coi giữ miền biên giới, ban cấp lưỡng thực cho quần 
lính". Thuộc hàng quan tứ, ngũ phẩm trỏ xuống, thường lấy tứ 
các chức tự khanh thuộc các tự hoặc cấp sự trung, thuôc các khoa 
lục khoa chuyên sang. Riêng Nghề An - trấn quan trọng giáp 
[àng Trong đặt chức đốc trấn thay trấn thủ, đôe thị thay DĐ. 

ĐỐC HỌC (giáo duc) 1. Chức quan cơi việc học trong một 
tỉnh thời phong kiến. Í)H dạy ở trưởng tỉnh và tô chức việc sát 
hach ở tỉnh để chọn người học giỏi đi thi hương. Sau 1933, chức 
vụ này được đặt trỏ Lại ở Trung Kỳ dễ trông coi việc học ở một 
tỉnh lớn, nhưng chỉ ở bậc tiểu học (x(, Hø£ quan). 2. Hiệu trưởng 


ĐỘC QUYỀN CÔNG NGHIÉP 1) 





mội trướne tiếu học thởi Pháp thuộc. sau này gọi là trưỡng cd 
bản của một tĩnh hay của một huyện lón 

ĐỐC LÍ (s#). chức danh đứng đầu cấp thành phố do Pháp 
đặt ra khi thành láp cấp thành phố (Ph. municipatitẻ ville )đầu 
tiền ở Việt Nam (1877). Đối với thành phố trực thuốc tỉnh, quan 
chủ tỉnh các tỉnh miền Nam hoặc công sứ các tỉnh miền Bắc và 
miền Trung kiêm nhiêm lam DL. Đổi với các thành phố "nhượng 
địa". DI, đước chon thông qua bầu cử (Sài Gòn là trưởng hợp 
duy nhất lập ngay §.I.1877), còn lại đều do toàn quyền Dòng 
Dương bố nhiêm, theo đề cử của thống đốc Nam Kỳ, thống sứ 
Hắc Kỳ. khâm sứ Trung Kỳ, khâm sứ Cămpuchia. Chức năng như 
còng SỨ, quan chủ tỉnh nhưng có quyền ra nghị định về những 
văn đề thuộc thành phổ, những quyết định quan trong phải được 
toàn quyền duyêt v. Có hai tổ chức hố tr chính: toà đốc tú, chịu 
trách nhiệm tông hóp mọi tình hính và giải quyết công việc hanh 
chình hằng ngày; hội đồng thành phố làm chức năng tư vấn. do 
DL làm chủ tịch và có thế bị toàn quyền giải thể theo yêu cầu 
của DI. 

ĐỐC NGỮ (sử) x. Nguyễn Đức Ngữ. 


ĐỐC PHỦ SỨ (0u). chúc quan người Việt đúng đầu một 
trung tâm hanh chính hoặc một cơ sở đại E loại lón hoặc quan 
trọng, bao gôm một số tông öỏ Nam Kỳ đưới thời Pháp thống trị. 
DPS được tuyển \ựa trong số trì phủ hạng nhất ở Nam Kỳ có 
thâm niên tôi thiểu 3 năm, trực thuộc viên quan cai (trị chủ tĩnh 
ngưới Pháp. 

ĐỐC TÍT (sử; cø. Đốc lích, có tài liêu goi la Nguyên Đức 
I[iiêu; tên thật. Nguyễn Xuân Tiết; ?- ? ), thủ tĩnh phong trào 
kháng Pháp cuốt thế KU 19 ở [Tải IĐướng, Quê Yên [¬fu Thương, 
tông Yên I uu, huyện Hiệp Sơn, phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 
Trong kháng chiến, tự xưng là để đốc, nén gọi là ĐT. Tháng 
7.1884, mô quân chống Pháp, lập căn cứ tại Trại Sơn. phia bấc 
có sông Kinh Thầy, phía nam và tây có sông Hát và sông Con, 
Cuối 1885, đánh bại nhiều trận tấn công của dịch vào căn cú. 
Có phối hợp với phong trào Cần Vương ở môi số ndi, Trong 
đót tấn công quy mô lón ca địch tư 30.11 đến 11.12.1885, nghĩa 
quãn chủ động rút VỀ căn cú mới ở cù lao Hai Sông và từ đấy, 
tấn công Dông Triều (10.7.1886), đồn Uông Bí (11 - 12.9.1888), 
thành Hải I)ương (23.7.1889). Pháp cử tổng đốc Hải Dương tà 
Hoàng Cao Khải đem l,5 nghìn quân tói đánh. Ngày 12.8.1889, 
[)T buộc phải giải tán nghĩa quân. Sau đó, bị Pháp bắt đầy cùng 
con gái sanp Angiêri (Châu Phi). 

ĐỘC BÀO (y), thuật ngữ miễn dịch học chỉ những tế bào có 
khả năng miễn dịch, chủ yếu là những ì\ympho và đại thịịc bảo. 
làm tiêu điệt những tế bao bịa như tế bào lạ, tế bào ung thư, vv. 
Có thể những tế bào này chứa một chất DB nhưng ít được nghiên 
cứu. 

ĐỘC CANH (nông). kiều sản xuất nông nghiệp tập trung quá 
nhiều vào một khai cây trông, DC không khái thác đước tiêm 
năng sản xuất. không sử dụng tốt đất đai và súc lao động trong 
nông nghiếp, dân đến mất cân bằng sinh thái, phát triển nhiều 
sâu, bênh hại, thu nhập và đời sống giàm sút. Các nước có nền 
nông nghiệp phát triên đều phấn đấu đa dạng hơá nông nghiệp. 

ĐỘC CHẤT (nông, sinh, y) x. Chất độc. 


ĐỘC CHẤT HỌC (y, sữih), một khoa học đa ngành kết hợp 
những nguyên lí của nhiều môn khoa học khác nhau. trước hết 
là sinh họe và hoá học để nghiên cứu bàn chất và cơ chế độc hại 
của các chất đối với cơ thê sống trong môi trường, Từ xưa loài 
người đã biết đước sự nguy hiểm của nọc độc động vật cũng như 
các cây cỏ làm ngô độc, về sau liipoerat đã tổng kết lại thành 
những tải liêu hương dẫn và những nguyên lí của ĐC]T trong các 
tắc phâm cúa mình. Song mãi đến thập niên sáu mươi của thế 
kỉ này, DCITI mới trở thành một môn khoa học chính thức. Bằng 


những thực nghiềm từ trên mô đông vât và trên eö thể sống, 
người ta thu (hập các sô liệu rồi đánh giá sư nguy hiểm của các 
chất khác nhau đổi với sinh vật (đặc biệt là đối với người). TỲ 
những kết quả nghiên cứu của ĐC7T, người ta đề ra những luật 
lê, quy định. hướng dẫn đề đầm bảo an toàn trong sản xuất, bảo 
quản, vận chuyền, hướng dẫn sử dựng vã thải bỏ các chất độc 
hại nhằm trảnh tác hại trước mắt cũng như lâu đài đổi với sỨc 
khơẻ con ngươi 

ĐỘC CƯỚC (ân tộc), vị thần được thố tại đền Dộc Cước ð 
ven biến Sâm Són, Thanh Hoá. Tương truyền, để giúp dân, thần 
tự phân thân, một nửa ở trên bỏ. một nửa trên mặt biên đánh 
đuôi giặc cưóp. Đề tại dấu vết một bàn chân không 1ô trên mỏm 
núi Cố Giải nhỏ ra biến. Nhân dân lập đền thở và gọi tên là thần 
DC (thần Môt Chân). Nhiều địa phương khác cũng có đền thở 
thân 2C với những huyện thoại khác nhau. Thần DC được đưa 
vào Phật điên như đê tử eúa Quan Thế Âm Hồ Tái. Dạo giáo ö 
Việt Nam cúng coi ĐC tà một vị thần của minh. 

ĐỘC HUYỀN QuIạc) x. Đàn bầu, 

"ĐỘC LẠT" (hông trm), báo ra mỗi tháng 2 kì, là cđ quan 
trung ương của Dàng dân chủ Việt Nam. xuất bản tử 1945 đến 
10 1988 chấm đứt, do Đảng dân chủ Việt Nam ngững hoạt động. 

ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH (oán), Môi hệ các vectở Vị, Và, ... Vụ 
trong môi không gian vectd trên trưởng K được goi là ĐLTY nếu hệ 
thỨc 21Vị + 4zW¿ + -- t ưnVva =Ũ Với ø€ K(¡ = 1, 2,..., n) tất yếu kéo 
theo ơi = đ; = .. =ư„, = 0, Vd. trong không gian các đa thúc của 
biến ( trên trưởng số thưc, các hàm số ], t. C.... †? là một hề ĐLT]: 

Trong không gian vô han chiều, mốt hệ vô số vectở gọi là ĐUT 
nếu bất cứ hè con hữu han nào của hề đó cũng ĐLTT. 

ĐỘC QUYÈN (kinh cếệ, tình trạng chỉ có một ít người hay tô 
chức độc chiếm thị trường. DO có thê là do pháp luật nhà nước 
đặt ra, dành cho một ngành, môi xí nghiêp quốc doanh hay một 
tổ chức, mội công (¡ tư nhân (vd. ĐQ về vũ khí, thuốc nô, rượu, 
(huốc ì\á...). ĐQ cũng có thể là giai đoạn cao của quá trình tích 
tụ Và tÂp trung tư bàn và sẵn xuất, một công tỉ, một tập đoàn Lớn 
mạnh độc chiếm thị trưởng. Tuy nhiên, DO không loại tr cạnh 
tranh, trãi tai cạnh tranh càng gay gất giữa nhung tô chức kinh 
tế lớn đề giành giật thị trường của nhau. DQ được hình thành 
trên cở sở tập trung tực tượng kinh tế vào tay một hay một số ít 
người, làm chơ những người và tô chức này cớ quyền lực kinh tế 
lón đổi vái quả trình tái sản xuất, Các doanh nghiệp ĐQ có sức 
mạnh tài chính rất lón, chiếm đại bô phận nguôn nguyên liệu, 
năng Lc sàn xuất, số lượng sản phầm cung cấp cho thị trưởng, 
đo đó chỉ phối được thị trưởng, quy định giá bản ĐÓ cao, giá 
mua DQ hạ Và thủ được lợi nhuận ĐÓ cao. Tô chức DO chính 
là cơ sở kinh tế của chủ nghia đế quốc. ĐO thưởng gây ra những 
hậu quả xấu cho nền kính tế nói chung như hạn chế sản xuất do 
các công t¡ nhỏ không có hoặc ít có khả năng cạnh tranh với các 
công tí độc quyền, do nâng giá hàng hoá làm thiệt hại cho người 
tiêu đùng. Nhiều nước phải thì hành những biện pháp đấu tranh 
chông ĐO. Trong các nền kinh !ế tự đo của chủ nghĩa tư bản, 
nhà nước ban hành những luật cẤm hoặc kiềm soát sự !ích tu 
(hái quá của các công ti, các liên mình (vd. tuật chồng tórdi của 
Mĩ, quy chế đối với các liên minh của Pháp và trong Khối thí 
trường chung...). 

ĐỘC QUYỀN CÔNG NGHIỆP (nh /Z), phương thức tỔ 
chức công tí, xí nghiệp công nghiệp lớn, trong đó các nhà dai tứ 
bản hùn vốn lại thành một tư bản tập thể không \ô, làm cho công 
tì, xí nghiệp công nghiệp của mình có lực lượng kinh tế hùng 
mạnh. Các tô chức ĐQCN có thê chiếm đại bộ phận nguồn 
nguyên hêu, năng lực sản xuất và số Llướng sản xuất một ngành 
hay một sổ ngành, do đó chỉ phối thị trưởng, quy định giá bán 
sản phẩm cao, giá mua vật !ú, nguyên liêu hạ. ĐÓCN hình thành 
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vào cuối thế kỉ 19 và được phát triển vào đầu thế kỉ 20, đo có 
sự tích tụ eaO của sản xuất dưới sự tác động của quy luật tích tụ, 
Lập trung tư bản và sự phát triển tiến vọt của lực lượng sàn xuất 
cùag cách mạng khoa học - kĩ thuật và công nghệ. 

ĐỘC QUYỀN NGÂN HÀNG (kính tế), quyền đặc biệt của 
nhà nước trong lĩnh vục hoạt động tiền tệ biểu hiến chủ yếu 
việc độc quyền phát hành giấy bạc lưu thông (rong cả nước do 
nigAn hàng nHà nước trung ương thực hiên, Các ngân hàng thương 
mai được thành lập đưới hình thúc tô chức quốc doanh, cô phần, 
hợp tấc xã hoặc của nhóm tư nhân, chỉ nhánh ngân hàng nưóc 
ngoài: hoặc liên doanh với nước ngoài đều chịu sự quản lí và kiêm 
Soát của ngân hàng nhà nước theo quy định của pháp luật, 

ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC (kenh (ế3, quyền đặc biệt của 
nhà nước thực hiện các quan hệ kinh tế độc quyền thông qua 
các cơ quan chuyên môn hay tô chức kinh tế có thâm quyền trên 
có sở luật pháp và bằng lực lượng kinh tế. Nhà nước thưởng nấm 
độc quyền nhiïng ngành liên quan đến quốc phòng, an ninh, đến 
vân mệnh kinh tế của quốc gt2 trong công cuộc cạnh tranh quốc 
tế, bảo đảm phát triển nền kinh tế quốc dân một cách ôn định, 
cân đối. có Lợi cho quốc kế đân sinh. mỏ rộng sự hợp tác quốc 
tế, bảo vệ sự độc lập phát triên của nền kinh tế quốc dân trước 
sự bành trưởng kinh tế của các nước công nghiệp phát triên. 

ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC VỀ NGOẠI HỐI (kinh tế; cơ. 
độc quyền ngoại hối), chính sách của một số nước xã hội chủ 
nghĩa trước đây, tập trung vào lay nhà nước toàn bộ các loại tiền 
nước ngoài, các chứng tử có giá trị thanh toán quốc tế, các kìm 
(nai quý, đá quý..., là một chính sách quan trọng trong lĩnh vục 
kinh tế đôi ngoại nhằm bảo vệ độc lập về kinh tế và chủ quyền 
quốc gia. Chính sách của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thống nhất quản lí ngoại hối, phục vụ phát triển 
kính tế quốc dân, góp phần củng cð và mở ròng các quan hệ kính 
tẾ VỚi ƯỚC nIgOÀI. 

ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC VỀ NGOẠI THƯƠNG (kinh 
¿ế, cø. độc quyền ngoại thương), chính sách của một số nước xã 
hội chủ nghĩa về quản lí ngoại thưởng nhằm bảo Vệ tợi ích quốc 
gia và thực hiện đường Lối kinh tế đối ngoại của nhà nưác. Chế 
độ nhà nước độc quyền ngoại thưởng có những đặc trưng chủ 
yếu sau: nhà nước thống nhất quản lí toàn bộ các hoạt động 
ngoại thưđng bằng pháp luật và các biện pháp kinh tế. Độc quyền 
ngoạ thướng không những chỉ ngành ngoại thương của nhà nưóc 
(bộ thưởng mại) được quyền hoạt động ngoại thương với nước 
ngoài, mà nhà nước còn cấp giấy phép cho các tŠ chức và cá nhân 
công dân có dủ điều kiện giao dịch và trến hành các nghiệp vụ 
ngoại thưởng nước ngoài. Chính sách của Nhà nước Việt Nam 
là mở rộng giao lưu kinh tế tronp nước và với thị trưởng thế giới; 
Nhà nước thống nhất quản lí và mở rộng hoạt động kinh tế đối 
ngoại; phát triển các công tỉ ngoại thưởng quốc doanh, đồng thởi 
cho phép những cö sở tư nhàn có đủ điều kiện theo luật định 
được giao dịch trực tiếp với khách hàng ở nước ngoài để xuất 
khâu sản phẩm của mình và nhập khẩu thiết bị vật tu cho sản 
xuẤt. 


ĐỘC QUYỀN QUỐC TẾ (kinh tế), khống chế, lũng đoạn 
một hay nhiều lĩnh vực kinh tế hoặc hoạt dộng kinh tế trên phạm 
vi quốc tế, thông qua các tổ chức ĐQQT. Trong những thập kỉ 
gần đây, các tô chúc DQQT, chủ yếu là công tỉ đa quốc gia hay 
siêu quốc gia, trở thành những chìì thể quan trọng và tắc động 
mạnh mẽ đến quá trình phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế. 
Sự ra đời của các tổ chức DOQT gắn bó chăt chế với quá trình 
tích tụ và tập trung tư bản trên mội quy mô chưa từng có và 
cạnh tranh gay gắt giữa các nhà tư bản thuôc nhiều quốc gia. Từ 
đầu những năm 70, giá trị gia tăng của các công tì DOQT tư bàn 
chủ nghĩa chiếm 1/5 tổng sản phẩm quốc dân cửa các nước thuộc 
thế giốt thứ ba Lênin viết: "Các bên mình độc quyền của bon tư 


856 


bản - cacten. xanhdiea. (ởrơL - chỉa nhau Irước hết thị trưởng 
trong nước bằng cách chiếm ít nhiều nền sản xuất trong nước họ. 
Nhưng dưới chế độ tư bản, thị trưởng trong nước tất nhiên gắn 
với thị trường ngoài nước. Chủ nghĩa tư bản tạo ra thị trưởng 
thể giới tu bàn từ lâu. Do việc xuất khâu tư bản tăng lên và những 
quan hệ với nước ngoài và với các thuộc địa, cũng như những 
“khu vực ảnh hưởng" của các liền minh độc quyền lớn nhất được 
mả rộng, nên tự nhiên tinh thế đó đưa đến một sự thoả thuận 
quốc tế giua các liên mình này, đưa đến sự hình thành các cacten 
quốc tế” ("Chủ nghĩa để quốc - giai đoan tột cùng của chủ nehia 
tư bản"). 

ĐỘC QUYỀN TƯ BẢN (kinh rế3, bên mình của các nhà tư 
bàn lớn nắm trong tay phần lón việc sản xuất hoặc tiêu thụ một 
số loại hàng hoá nào đó để định giá cà trên thị trường và nhờ 
đó, bảo dầm cho mình thu được lợi nhuận độc quyền. Hản chất 
của ĐOTB được đặc trưng bởi các mặt sau: sự tập trung vào 
trong tay phần lớn việc sản xuất hoặc tiêu thụ, để bảo đàm địa 
vị thống trị trong một số ngành của nền kinh tế; khả năng định 
ra giá cả cho thị trưởng (giá cà độc quyền), chiếm lợi nhuận độc 
quyên cao như là hình thức thực hiên về mặt kính tế sự thông 
trị của độc quyền. ĐO thực hiện bằng các hình thức: cacten, 
xanhđiea, tơrót, côngxoocxium, cônglômêrat. DOTR chỉ thủ tiêu 
được tự do cạnh tranh giữa các xi nghiệp và các nhà tư bản nhỏ, 
nó làm cho cạnh tranh trồ nên đặc biệt gay gắt và có sức phá 
hoại ldn. Sự thống trị của độc quyền đẻ ra những đặc điểm mói 
làm cho giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền khác với chủ nghĩa 
tư bản trước độc quyền. Tuy nhiên chủ nghĩa tư bản độc quyền 
không thủ tiêu, mà chỉ là sự phát triển tiếp tục những thuôc tính 
căn bản của chủ nghĩa 1 bản. 

ĐỘC TẤU (nhạc) x. Xôiô. 

ĐỘC THÂN GIÁO (đân tộc; monothecísme), tôn giáo thỏ một 
vị thần tối cao, nảy sinh trong thời kì hình thành những cộng 
đồng trong xã hội cỏ giai cấp. Vị thần này thưởng làm chúc năng 
của thần sáng †ạo ra vũ trụ, thế giói muôn toài và cứu thế. Thuyết 
độc thần nguyên thuỷ cho rằng ĐTG ra đời ngay từ khi xuất hiện 
Loài ngưới. 

ĐỘC THOẠI (sân khấu, văn), hình thức nhân vật nói một 
mình, nhầm bộc lộ những suy nghĩ, những tư tưởng, tình cảm 
thầm kin, những toan tính, lo âu bất chợt này ra tạo nên bề dày 
của tính cách và tức nặng của đởi sống nội tâm, làm cho hình 
tượng nhân vật thêm phong phú, đa dạng vả có sức thuyết phục 
độc giá và khán già. là mội Inủ pháp mang tính ước Lệ của vẫn 
học, sân khấu và điện ảnh, có thê sử đụng xen kẽ trong đối thoai 
với một nhân vật khác, DT' thồng thưởng được dùng trong các 
tác phẩm văn học (tiểu thuyết, đặc biệt “tiểu thuyết mới"), cäc 
vỏ kịch cô điển phương Tầy và trong các đoạn trói đôi, ñgâm 
vịnh, ca hát trữ tình của ca kịch dân tộc. ĐT là ngôn ngư của 
nhàn vật chỉ sử dụng trong những trưởng hợp đồi hồi phải tự bộc 
bạch với mình, do đó vừa mang những nét đặc biết về cá tính. 
vưa phải phù hợp với quá trình điễn biến phức tap của tâm trạng 
trước những tình huông, sư kiên gay cấn có tính quyết định. ] liệu 
quả cưa ĐT có thê được nhân lên gấp bội nhờ các thủ pháp khác 
của nghề thuật sân khấu, điên ảnh, văn hoc. 

ĐỘC THOẠI TRONG PHIM (điện ảnh, Ph. monologue), 
tư duy nội tâm của nhân vật bật ra thành lời nói một mình. Trong 
điện ánh, hiệu quả của đốc thoại đưc - nhân lên gấp bội nhỏ phối 
hóp cùng lúc hiều quả của ánh sáng, màu sắc, động tác máy quay 
phìm. có cảnh (đặc tả, cân cảnh, trung cành, toàn cành. viễn 
cảnh), góc hướng máy quay phím (ngửa máy, chúc máy, W.), thủ 
pháp dựng phim và ín tráng (mỡ chồng, lật cành, hành đông song 
scng, hôi tưởng, dựng hình, vv.), các hiệu quả âm nhạc và tiếng 
động, w. Phối hợp với điến xuất của diễn viên, [TP tăng thêm 
kịch tính và yếu tố trữ tình cho phim. 
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ĐỘC TÍNH (nông, sinh, y), tình gầy độc của một chất, chủ yếu 
đốt với ngưỡi và động vật máu nóng. DT đước chia ra các dạng: 
1) Dôc cấp tính: chất độc xâm nhập vào cở thê gây nhiễm độc 
tức thị, kí hiện LDso (teta\ dosis 50), biêu thị lướng chất độc (mg) 
đô: với 1 kg trọng lượng cơ thê có thể gây chết 50% cá thể vật 
thí nghiêm (thưởng là chuột hoặc thổ). LD¿o khác nhau tuy loại 
chất độc, con đường xàm nhập (qua miệng, qua da...) vào vật thí 
nghiêm. Nếu chất độc \ân với không khí (hơi độc, hay ở trong 
nước), thì được kí hiếu LCs¿ (e(at concentration 50) biêu thị 
lượng chất độc (mg) trong Í m” không khí hoặc 1 lít nước có thể 
gầy chết 502 cá thể thí nghiêm. LDạo và LC¿¿ càng thấp chúng 
tò độ độc cấp tính càng cao. 2) Độc mạn tính (cg. độc trường 
diễn) chỉ khả năng tích luỹ chất độc trong có thê, khà năng gây 
đôt biến, gầy ung thư hoặc quái: thai, dị đạng. Nếu thưởng xuyên 
tàm việc nơi có chất độc (xưởng hoá chất. xư li chất phế thải, sản 
xuất và phun thuốc trí sâu, vv.), thì cần làm đầy đì quy trình 
bào hộ lao đông, quy định kiêm tra đô độc nơi làm việc và khám 
súe khoẻ thưởng xuyên, 


Ngoài việc nhiễm độc do trực tiếp hấp thụ chất độc, còn đo bị 
môi trưởng sống pây nên như đất, không khi, nguồn niióc sinh 
hoạt có chất độc hoặc dùng các nông sản, thực phâm có chât độc 
tồn tại. Dễ bảo vệ an toàn cho người, gia súc VÀ môi trường, các 
tô chức thế giới và quốc gia đã có những quy định chỉ tiết và 
chát chẽ về sản xuất, lưu thông. sử dụng các chất có khả năng 
gầy độc, phân cấp các chất độc và quy định cách dùng, tiếu chuẩn 
không khí. đất và nước sinh hoạt, xủ lí chất thải công nghiệp, 
mức dư lượng tối đa cho phép về chất đô trong Lương thực, thực 
phẩm. w. 


Trong luật bảo vệ sức khoẻ của Viết Nam (1991) có những quy 
định về sử dụng, lưu thông. chế biến các chất gầy độc, xử lí các 
chất thải, vệ sinh kướng thực, thực phẩm w., mặc dù còn cần có 
nhiều hướng đẫn chỉ tiết hàn nữa mới đầy đủ (xt. C6ấ/ độc). 

ĐỘC TỐ (hoá), chất độc tiết ra tử sinh vâ( hay ví sinh vật. 
Phân biết. 1) lY]' thưc vât: chất độc chứa trong rễ, thân. lá, hoa... 
vd. stricnin trong cây má tiền. 2) DT thực phâm: thưởng do các 
vị sinh vật trong thực phẩm tiết ra, vd. các loại Aflatoxin trong 
lạc. 3) ĐT động vật: tiết ra từ rết, ong, bò cạp, các loại bò sát 
(vd. rắn độc). Tuỳ thuộc vào liều lượng mà trong một số trii6ng 
hợp một chất có thẻ là D1 hoặc là chất kích thích có tác dụng 
chứa bệnh, vd. nọc rắn là D'T nhưng với lượng nhỏ lại là thuốc 
chưa bệnh. ĐT vị khuân khác các chất độc thông thưởng. ĐT do 
vị khuân tiết ra vào môi trường xung quanh gọi là ngoại ĐT; khác 
với nội IYf' trên thân vi khuân. 


ĐỎĐẾ A. (văn, Ph. AIphonse Daudet; 1840 - 97), nhà văn 
Pháp. Sinh ở Nimo, miền Prôvăngxø, sau theo gia đình đới lên 
sống Ở Liông, D học trung học tại đây. Cảnh nhà tủng thiếu, 
chưa học xong đã phải đi đạy để kiếm ăn (1885 - 57), sau đó đến 
Parì bước vào sự nghiệp văn chướng Tài năng của Ð chi thật sự 
bộc lộ với tập trưyện ngắn "Những bức thư từ cốt xay gió” (1866) 
và tiêu thuyết bộ ba “Iactaranh ở Taraxcông" (1872), "Tactaranh 
trên núi Anpởơ” (1885), “Cảng - Taraxcône" (1590). Đó là nhưng 
tác phẩm nỗi tiếng viết về miền nam, qué hướng của Ð. Tiểu 
thuyết tì thuật "Chàng nhóc” (1868) cũng thuộc toại kiệt tác 
được nhiều người biết. Tập “Những truyện kế ngày thứ hai” (1873) 
thành công chẳng kém gì “Những bức thư từ cối xay gió". I.oai 
tiểu thuyết viết về phong tục Pari ít gây tiếng vang hón: "Frômông 
em và Rixtê anh" (18724), "lăc" (1876), "Những ông vua lưu đày" 
(1879), “Ké bất tử" (1885), vw. Văn D hóm hỉnh, đầy chất thó Ð 
chủ trướng miêu tả theo tư nhiên, quan sát (ï mĩ. đồng thối là 
nhà văn giàu lòng nhân đạo, đậm đa tình căm. Với nehệ thuât 
kế chuyện hết sức hấp dẫn, 1) trở thành cây bút độc đáo trong 
văn chương Pháp và thế giới. 


ĐÔĐECAPHÔN Gguạc; Ph. dodecaphone) 1. Loại điêu thúc 
có 12 bậc trong phạm vị quấng tám, độ cao trùng hp vái 12 âm 
trong luật bình quân (x. Luột nhạc thanh). Các bâc này có tính 
Ôn định như nhau, không cỏ sức hút lẫn nhau, 


2. Loai âm nhạc xuất hiện giữa thế kỉ 2U với tên tuổi Sonbec 
(Schönberg), phủ nhận các truyền thống và kĩ thuật âm nhạc 
(hình thúc. điêu thức, giọng điêu, vv.) có từ trước. 

ĐỒI (4i #). dang địa hình dương (lôi), kích thước không tớn, 
độ cao tương đối không quá 200 m, thưởng có đỉnh tròn, sườn 
tưởng đối thoải (dưới 30”). 1) có hình đạng cân đối tròn tria 
thưởng được goi là đôi bát úp hoặc bàu dục. Vùng Ð thường 
là khu vực chuyền tiếp giữa vùng đồng bằng và vùng núi thấp. 
Vd. vùng đồi trung dụ Rắc Hạ. 

ĐÔI MỖI (nông Ezemochelwy bmbricata). loài bò sát, ho Rùa 
biển (Cheloniidae). Giáp bung màu vàng, giáp bíng có màu nâu 
hay hat đẻ sâm với vân tia. Giáp lưng thưởng có 13 phiến vây 
sừng xếp thành 3 hàng, hàng giữa 5 VẬY, mỗi bên 4 vầy: ngoài ra 
còn có 11 - 17 vây xếp không theo trật tự. Chân trước có 3 móng 
thon, dài, mỏng đề bơi và tư vê; chân sau có 2 móng tròn, ngắn, 
để bdi và lái. Ăn cá, động vật không xương sống (thân mềm. giáp 
xác). một số rong tảo. Sức chịi đựng khá cao, có thể nhịn ăn 
hàng tuần, chịu được sư thay đổi đôt ngột của môi trường. Ỏ 
biên, thường chỉ lên bở trong mùa sinh sàn. Sống lâu, cỏ con 
sống vài chuc năm. Chiều đài mai đến 1 m, eá hiệt đến 1,5 m; 
khối lượng tới 100 kg. DM cái đề trứng. Trứng hình tròn, vỏ 
trắng, mỏng. ĐM thường lên bở đẻ vào những đêm tối trời. lúc 
thuỷ triều cưởng, bái đẻ ð vùng cát trắng, yên tĩnh, ở tuyến triều 
cao, cách mép nước lúc triều cao nhất 5 - 6ó cm. Sau 60 - 63 ngày, 
DM con nở. chui lên, tìm đường bò xuống biên. 





DM phân bố ó một sô vùng biến nhiêt đói và cận nhiệt đói. 
Ö Việt Nam, DM có từ Bác đến Nam, nhất là các đảo ở vịnh 
Bác Hộ và vùng biên Tây Nam Bô (tấp trung nhất ở Cát Bà, Hà 
Tiền, Phú Quốc. 1hô Chu). ÍXŠ mĩ nghệ bằng vẫy ĐM là mặt 
hàng quý rất được ưa chuộng trên thế giới. Vậy DM phơi sấy 
khô (đại mạo) là vị thuäc y hạc cõ truyền. Thịt ăn được (nhất là 
ĐM nuôi), và làm thuốc, Một sô nøi đùng đại mao chúa ung 
nhot(, trấn tĩnh tinh (thần, sốt cao. mê sàng. Có nghề nuôi ĐÐM ở 
một số vùng biển phía nam. ĐDM là loài động vâ( quý, cần được 
bảo vê nghiễm ngặt, đặc biệt cần nghiêm cấm việc phá tổ DM 
lây trứng trong mùa sinh sản đề làn thực phâm. 

ĐỔI ĐẤT (sân khấu), chì việc hai con rối nước biểu diến trên 
sân khấu chuyền đổi vị trí cho nhau. Đáng (ác này khó thực hiện 
Vì các dãy cọc, sào, máy bố trí npầm rất nhiễn đưói mặt nước của 
sân khấu làm cho nơi hoạt động của nghê nhân (rong buông trò 
trö nên chật hcp. 

ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ (kinh (£), thay đồi những quy trình 
công nghê Lạc hâu với trang thiết bị vừa cũ vưa không đồng bô 
(do đó tốn nhiều năng lượng và nguyên liêu, giá thành cao, chất 
lương sàn phẩm kém, gãy ô nhiễm môi trường và hậu quả xã hồi 
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1T) ĐỐI MÓI KINH TẺ 





tiêu cực) bằng những công nghệ tiên tiến phù hợp với các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xá hội của quốc gìa trong từng thời kì, 
nhanh chóng ốn định tình hình để tạo thế phát triển, chuẳn bị 
cho những bước phát trên nhanh sau này. Có hai cách để có 
đưcgc những công nghệ cần thiết: nghiền cứu trong nước đề phát 
triên công nghệ hoặc nhập tử nước ngoài vào thông qua các hình 
thức chuyển giao công neghê; nhập công nghé mới từ nước ngoài 
đang là hướng thực tế và có hiệu quả hơn, 
ĐỔI MỚI KINII TẾ (kinh 0£) x. Cải cách kinh tế. 


ĐỔI TẦN (thông tin), phương pháp sử dụng trong kĩ thuật chu 
nhầm chuyên các tín hiệu cao fần thu được thành mốt rầẦn số 
trung gian và sau đó tiếp tục các quá trình khuếch đại, tách sóng. 
Tần số (rung gian này thưởng được goi là trung tần, vẫn giữ được 
sự điều biến (x. Điều biến dao động) theo quy luật của tín hiêu 
cần truyền đại; chơ nên sau khi tách sóng (hoặc giải điêu biến) 
(a vẫn thu được đầy đủ lượng thông tín tín hiệu gốc. 

ĐỔI TIỀN (kinh rế), thay đồng tiền cũ bằng một đồng tiền 
mới, mà thường là thay đôi đón vị tiền tệ nhầm thực hiện một 
mục tiêu nào đó nbư thuận tiện hơn trong piao dịch, mua bán, 
đây mạnh sản xuất, loạt trừ những kẻ đầu cơ tích trữ tiên phi 
pháp hoãc đề tạo ra một xu thế mới, một bước ngoặt trong cài 
cách kinh tế, W. (x. Cải cách tiền lệ). 

ĐỐI (văn, ngôn ngữ; cơ. đối ngẫu, đối tướng), biện pháp tu tử 
đặc biêt trong văn chương Trung Quốc và Việt Nam, đặt từng 
cặp cầu sóng đôi, mối tử ở câu trước cân xứng vói tủ tương đương 
Ở câu sau, cả VỀ ý lÂn chũ; thưởng đủng trong thơ, phú, văn biên 
ngẫu và cả trong văn xuôi. Dối ý là hai ý phải tương quan với 
nhau. Đối chữ là hai chữ phải trái ngược vdi nhau về thanh (bằng 


đối với trắc, trắc đối với bằng). nhưng về tử loại thí phải cùng 


một loại (thực tử đối với thực từ, hư tù đối với hư từ); vd. 


"Trời sinh ông Ti Cát, đất nứt eon bọ hung". 
(Trang Quỳnh) 

"Nhó nước đau lòng con cuôc cuốc, 

Thương nhà mi miệng cái g1A g1a”. 
(Bà Huyện Thanh Quan) 

Thê văn gọi là câu đối (x. Câu đấ7) ứng dụng hoàn toàn biên 
pháp tu từ này. 

ĐỐI CHẤT (4n núzh), một hình thức hỏi cũng, lấy lời khai 
cùng một lúc của hai hoặc nhiều người (giữa hai người bị can, 
giữa hai ngưở: lâm chúng, giữa ngưỡi bị can với người làm chúng 
hoặc bị hại) để làm cõ những chỉ tiết còn mâu thuần trong lời 
khai của từng ngưới. Diều 113 Bộ luật tố tụng hình sự quy định 
cÁc trường hớp và thủ tục cần làm khi ĐC. 

Đối CHỌI ri thuật) x. Tương phân, 

DỐI CHỌI (ngôn ngữ; A. antithesis), biện pháp tu tử, dùng 
các tử ngữ trái nghĩa đề đối trong lời nói; vd. 

"Khúc sông bên /Z bên 6ði 
Bên lớ thì đục, bên bồi thì mrone" 
(Ca dao) 
"Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết súc lừn 
Việc gì có hạ! cho dân, ta phải hết sức rr 
(Hồ Chí Minh) 

ĐỐI CHỨNG (an rừình, haấr), đưa ra các chÝng cứ buộc tội 
và øổ tôi để cđ quan điều tra, toà ấn có cø sở chúng minh, kết 
luận về một su việc, một hành động có phải là hành vi phạm tội 
hay không. Trền cơ sở đó. đưa ra một quyết định hoäc bản án 
chính xác. đúng pháp luàt. DC là một hoat đông của tố tụng hình 
sự được quy định trong Bộ tuât tố tụng hình sự. 

ĐỐI COĐON (sứ; A. antcodon), bộ ba nueleouit ở ARN 
vân chuyên liên kết với cođon tương úng của ARN thông tin ò 
ribosom. 
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ĐỐI KHÁNG (mến), một trong nhưng hình thức của mâu 
thuẫn chỉ có trong xã hội, mà đăc trưng là sự đấu tranh khóng 
điêu hoà piữa các măt đối lập. Đỏ là ĐK giữa giai cấp bóc lộc và 
plai cấp bị bóc lột trong các xã hôi nô lê, phong kiến, tư bản. DK 
còn tồn tai (rong thối kì quá đô tử chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội. DK chỉ có thể giải quyết bằng đấu tranh giai cẤp quyết 
liệt, triệt để, giành thắng tợi quyết định của giai cấp bị bóc lột 
chông giai cấp bóc lột. Các hình thức và biện pháp của cuộc đấu 
tranh ấy khác nhau, muôn hình muôn vẻ, (uỳ thuộc Vào những 
điều kiện lịch sử cụ thể của từng nước, từng dân tộc (x. Máu 
thuần đối kháng; Máu thuẫn không đối kháng). 

ĐỐI LẬP (ngôn nựữ) x. Thể đối lập. 

ĐỐI LÔGARIT của số x (oán), số y ma lôgari của nó theo 
có số a đã cho bằng số x; kí hiệu là antlog„x; antlogax = y nghĩa 
 y = A”hay log;y = x. ĐL còn gọi là lôgarit ngược. 

ĐỐI LƯU (#12 fí), quá trình di chuyển của chất lỏng và đặc 
biệt của chất khí theo một phương nhất định. Thường II, đùng 
chi sự di chuyển của không khí theo chiều thẳng đứng trong khí 
quyền. Còn sự vận chuyên của không khí theo chiều ngang trong 
khí quyên gọi là bình lưu. 

ĐỐI SÁNH (6n học, A. match), việc thực hiện so sánh hai 
đối tưởng để rút ra những điểm giông hoặc khác nhau. 

ĐỐI SÁNH ĐỊA TẦNG (4ia chấ:), một phương pháp của 
địa chất học so sánh các lớp đá trầm tích hay phun trào cùng 
luôi, nhưng phân bố ð nhúng vùng khác nhau, trên eđ sở tống 
họp tài liêu ö các mặt cất khác nhau và với các phân vị tởng 
ứng của thang địa tầng quốc tế. 

ĐỐI SỐ (toán) x. Aeumen. 


ĐỐI THOẠI (văn, ngôn nợu, sân khấu), nói chuyên qua lại 
trực tiếp giữa hai người hoặc nhiều người. Lài WT thưởng ngắn 
và đơn giản. nhiêu khí đó lÄ những phát ngôn tỉnh lược (vd. Trỏi 
mưa, có di không 7 - Di thì đi). IYong văn học, sân khấu vã điện 
ảnh, DT là hành vi giao tiếp chủ yếu của nhân vật biểu hiện trong 
một rình huống, một bối cảnh cụ thê. Tác giả dùng DT để dẫn 
dắt câu chuyện và miêu tả tính cách của nhăn vặt. Ngôn ngữ DT 
của kịch bàn sân khấu và điện ảnh thưởng giàu kịch tính, phù hớp 
vái tửng nhan vật, bộc lộ những diên biến tâm lí phúc tạp của 
nhân vật. Mối môi ĐT chỉ có giá trị khi nó diễn đat được những 
ý nghĩ, tư tưởng, tình cảm của nhân vật, phản ánh tâm lí nhân 
vật, Nhân vật kịch hoàn toàn được xây dựng với hình thức ĐT 
phù hợp, thê hiện cao nhất sự phong phú và đa dạng của hành 
động kịch. DT kịch được viết bằng văn xuôi hoặc văn vần tuỳ theo 
Lhể loaí kịch. Tiểu thuyết eñng đùng ĐT nhưng ít hơn, tác giả còn 
có nhiều cách khác, như miêu tả, kể chuyện hoặc độc thoại nội 
tAm, để xây dựng nhân vật và đi sâu vào tãm lí nhân vật. 

ĐỐI THOẠI BẮC - NAM (ngoạ! giao, cơ. đổi thoại giữa 
nước giàu và nước nghèo), bao gồm các cuộc đàm phán g1ữa các 
nước công nghiện phát triên và các nước đang phát triển trong 
và ngoài khuôn khô Liên hợp quốc nhằm cải tô quan hệ kinh tế 
giữa hai nhóm nước này. Cuộc đôi thoại giửa các nước đang phát 
triển và các nước công nghiệp phát triển về các vấn đề thương 
mại và phát triên tạt Hội nghị UNCTAD I năm (964 (x. UNCT4D) 
có thê được coi là sự khỏi dầu của quá trình ĐTB -N. 

Trong những năm 70, DI - N phát triển mạnh. Năm 1974, 
Đại hôi đồng Liên hợp quốc thông qu.. tuyên bố về một trật trị 
kinh tế thế giót mối và Hiến chướng về quyên lợi và nghĩa vụ của 
các quốc gia, đặt nền móng cho việc cải tổ quan hê kình tế giữa 
các nước công nghiệp phát triển và đang phát triển. Ngoài khuôn 
khố liên hợp quốc, nhều tiội nghị Bắc - Nam đã được triệu tập 
ở nhiều nơi, với nhiều cấp khác nhau nhằm giải quyết từng lĩnh 
vực cụ thê hoặc giải quyết tông thê. Vd. Hội nghị về hợp tác kinh 
tế diễn ra ở Pati trong thơi gian 4.1975 - 6.1976 (không liên tục) 


ĐỐI ỨNG 





mang tên “Hội nghị Nam - Rắc", với sự tham gia của một số ldn 
các nước công nghiệp phái triển và các nước đang phát triền, 
nhưng không đem lại kết quà. Tại Hôi nghị Bắc - Nam (10.1981) 
ở Culiacan (Culiacan) (Mehicò), đề nghị của các nước đang phát 
triển về việc mở các cuộc đàm phán toàn cầu trong khuôn khö 
Liên hợp quốc bị Hoa Kì và một số nước công nghiệp phát triển 
bác bỏ nên Hội nghị đã thất bại, [Do s/ chống đôi và lần tránh 
của các nước phương lầy, đứng đầu tà lloa Kì, ĐTB -N chưa 
đem lại kết quả đáng kẻ trong việc cải tổ quan hệ kinh tế giửa 
các nước đang phát triển và các nước công nghiệp phát triển. 
Tuy quá trình đối thoại này gặp nhiều khó khăn, trải qua nhiều 
bước thăng trầm, nhưng sẽ tiếp tục vì vê lâu dài nó phục vụ lợi 
ích kinh tế của cả hai nhóm nước. 

ĐỐI THOẠI NGƯỜI -MÁY (tr học, A. machine - human 
dialogue), (huật ngữ chung chỉ tập hợp những trao đôi đối thoại 
giữa máy tính và ngưới sử đựng. 

ĐỐI TIẾP (cZ), hai mặt cong vừa L1n vừa trượt với nhau để 
thực hiện một luật truyền đông xác định được gọi là một cặp mặt 
DT. Cơ cấu triyền động nhờ cặp mặt ĐT được gọi là có câu ĐT, 
Nếu các truc quay song song với nhau (ta có có cấu ĐT phẳng, 
khi đó giao. tuyến giữa cặp mặt 1T với mặt phẳng chuyền động 
của một điểm Bất kì trên có cấu được gọi là một cặp biên đạng 
XI. Luật truyền động của có cấu DT phẳng được xác định theo 
định lí ĐT phẳng Vinut (WiHis). 

Trong cơ cấu DT phẳng, pháp tuyến chung nn của cặp biên đạng 
ĐT cất đường nồi tâm quay O¡O; của chúng tại tâm vận (ốc lúc 
thởi P trong chuyền động tưởng đối giữa hai biên dang. Từ đó suy 
ra khi cà hai biên dạng đều chuyên động quay (hình 1) thì 

œ@+ (3P - 
my“ Qip “ hiến) 


khi môt trong hai biên dang chuyển động tịnh tiến (vd. biên 
dạng Bạ trên hình 2) thì 


V; 
@I = OIP =j2\n) 





Đếi tiếp 


Có cấu ĐT được dùng để biến một chuyên động quay thành 
một chuyền động quay khác (tïn qua lại, quáy gián đoạn) hoặc 
chuyền động tịnh tiến theo một hàm truyền xác định. Trong một 
số trưởng hợp, nó cũng được đùng đẻ biến chuyển động tịnh tiến 
(thường là qua tại) thành một chuyên đông quay (hoặc một 
chuyển động tịnh tiến) qua lại. 

Có cấu bánh răng, cơ cấu cam. wv. đều là những cơ cấu ĐT rất 
phô biến trong kĩ thuật. 

ĐỐI TRỌNG (cø), vật năng dùng đề cân bằng tực và mômen 
của lực tác dụng trên cơ cấu hoặc kết cấu. 

ĐỐI TƯỢNG (in học), trong lấp trình hướng đối tượng đó 
là môt thực thể được thể hiện bởi niột cấu trúc đũ liệu cụ thê 


biển thị trạng thát của thực thẻ, và một số thAo tắc trên cấu trúc 
dữ liệu đó, biểu thị hành vị cúa thục thể. 


ĐỐI TƯỢNG (míết, văn), phạm trù chỉ một chỉnh thể nào 
đó được con ngưới tách ra khỏi toàn bộ thế giói trong quá trinh 
hoat động nhán thức và tác động vào nó nhằm phì vụ tri ích 
của mình. ĐT có thẻ là một hoặc một loạt sự vật, hiên tướng, 
quá trình nào đó. Hiên tượng Và quá trình ấy có thể là vật chất 
hay tỉnh thần. Trong lĩnh vực nhận thúc, cần phân biệt IYT nghiên 
cứu với khách thể nghiên cứu. Khách thể nghiên cứu là một lính 
vưc của hiên thưc, có thể là ĐT nghiên cứu của nhiều ngành 
khoa học, còn ĐT nghiên cứu có thể là một thuộc tính, một quan 
hẻ của khách thể ấy (đôi tượng trừu tượng) mà một ngành khoa 
học nhất định nghiên cúu. Môi ngành khoa học có DT nêng của 
mình. Xác định DT của mình là tiền đê cø bản cho sự tôn Lại và 
phát triển của từng chuyên ngành khoa học. 

ĐỐI TƯỢNG IIOÁ VÀ GIÁI ĐỐI TƯỢNG HOÁ (iế0), 
cặp phạm trù triết hoc macxit phản ánh sự thống nhất và chuyên 
hoá của các mặt đôi lập trong hoat động VÓi đôi tượng của con 
người Dôi tượng hoá là quá trình trang đó năng lực của con 
người chuyên và thể hiện vào đổi tượng, nhờ vậy rà đối tượng 
trỏ (hành "đối tượng đã nhân loại hoá”. Iioạt động của con người 
được đối tướng hoá chăng những trong thành quả bên ngoài mà 
cÀ trong bản lĩnh của chủ thể. Con người cài tạo thế giới, đồng 
thỡi cài tạo bản thân mình. Giải đối tướng hoá là quá trình trong 
đó, bản chất, những đặc tính, "(ôgic của đối tượng” được con 
người nắm lấy và đua vào hoạt động của mình, trồ thành năng 
tực eA con người; nhỏ đó mà khả năng nhận thíc và cải tạo thế 
siÓi của con người được phát triển. ĐT1TVGĐTH nói lên sự vận 
động và phát triển nội tại của văn hoá vật chất và văn hoá tính 
thần như là một chỉnh thể sống, chỉ tồn tại trong quá trình không 
ngừng được tái tạo bằng hoat động của con người. Sự phát hiện 
ra cặp phạm trù DTHVGĐTTHI của Mac làm nền tảng cho Việc 
nghiên cứu vấn đ# môi quan hệ qua lại piứa khách thể hiên thưc 
và hoạt động của chủ thể (con người). 

ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG (kinh tế), toàn bộ những VẬt mã 
trong quá trình lao đông con người tác động vào bằng công cụ 
lao động để sản xuất ra của cải vật chất. Rao gồm: I) Vật liệu 
có sẵn trong thiên nhiên: than đá, quặng trong lòng đất, cá ở 
dưới biển, w. 2) Vật liệu đã qua chế biến được gọi Là nguyên 
liệu hay vật liều sống: sợi trong nhà máy đệt, kim loại hoặc chất 
đẻo trong nhà máy chế tạo có khí, v. Cùng với sự phát triển của 
sản xuất và của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật, ĐTLD ngày 
càng phong phú, đa dạng cả về chủng loaí, số lượng và chất tượng. 
ĐTLD cùng vi tư liệu lao động hớp thành tư tiệu sản xuất. 


ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÍ (kbuh :ế), những tô chức trong cơ 
cấu của hệ thống kinh tế, trong quả trình phân công và hiệp tác 
Lao động chịu sự tác động của chủ thê quản lí thông qua các 
phương pháp quản lí. ĐTOL có thể là nên kính tế quốc dân nói 
chung, ngành, xí nghiệp cũng như những bộ phận riểng biệt của 
xi nghiệp và ngươi lao đông. ĐTOL. cũng có thê là những khâu, 
yếu tố sản xuất riêng biết như chất tướng sản phầm, tiến bộ khoa 
hợc - kí thuật, tô chúc, cán Độ, vv. 

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (phát mình), các 
đối tượng thuộc quyền sở hưu xét Về mặt công nghiệp, gôm sáng 
chế, giải pháp hữu ích, kiểu đáng công nghiệp. nhãn hiệu hàng 
hoá, tên gọi Xuất xú hàng hoá, ww. 

ĐỐI ỨNG (18ôn ngữ; A. correspondence), mối quan hê một 
đối một (ương đương. đều đặn về ngữ âm, tư vựng, ngũ pháp 
giũa các ngôn ngñ trong cùng một họ, đựa trên sự so sánh vốn 
tử có bản của chúng. 1rong DỤ. người ta có thả chấp nhận cả 
những biến đổi, sai đị vé hình thức của các đơn vị ÐƯ, nhưng 
đó phải là sự biến đổi, sai dị có quy luật, đều đặn tất yếu đã xây 
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] bối ỨNG NGỮ ÂM 





ra đo trến trình phân hoá tử ngõn ngữ pôe đến các ngôn ngũ thân 
thuộc theo thời gian. Các đơn vị DƯ nhất thiết không thể là các 
hiện tượng vay mượn hoặc mới nảy sinh, mà phải là các đơn vì 
thuần chủng của riềng nhóm ngôn ngữ được khảo sát. 

ĐỐI ỨNG NGỮ ÂM (ngôn ngữ), hiện tượng tuân phiên hay 
tương ứng của các biến thể ngữ âm giữa các tiếng địa phương 
(phương ngủ) của một ngôn ngữ hoặc của các Âm vị giÚa các 
ngồn ngư trong một nhóm Xét về mặt cội nguồn. Sự tương úng 
này tương đối có hệ thống hoặc có quy luật. Vd. có thể tìm thấy 
sự DƯNÂ của một vài biến thể giữa các phương ngữ của tiếng 
Việt: 


Phương nẹữ ruền Bắc Phương ngữ miền Trung 


và yên Nam 


gưư: giồng........... trồng 
BIỚI s2 sổ i62 d9, 6.3 - TTỎI 
BIIHE 322151 504001022 2,36 trăng 
I-2 <2 361212406. e96/856 £ sy IEPAlse 

nh/: nhón...... ;‹.: «+... lún 
THANH: c2 3ý tới loi 062 lanh 
nHẦƒÌG:-2 32222 sẽ se tầm 
[HA so? 3 12 6e to Re điện uệ dt lạt... 


Một dẫn chứng về DƯNẢ của cặp phụ âm đầu "tr“ và ”(L kứ" 
giữa tiếng Việt và tiếng Mương (Hoà Bình): 


Việt Mường 
HÀNE:¿ 02c 2022652622 kUing, tăng 
TRO T261 s9 10A8 1568 <2 tđi 

trái (qUả)........ tái, klái 


ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN (kinh rể), mối quan hệ giữa các tài 
khoản nảy sinh khí phản ánh các nghiệp vụ kinh tế theo phương 
pháp ghi số kép. Các tài khoản có liên quan khi phản ánh eäc 
nghiệp vụ phát sinh đuọc gọi là tài khoản đổi úng. Có đổi ứng 
giản đón và đối ứng phúc tạp. Trong đổi ứng giản đón, bên nở 
một tài khoản đối ứng với bên có một tài khoản khác. Trong đối 
ứng phức tạp, bên nợ một tài khoản đối ứng vớt bên có nhiều tải 
khoản hoặc ngược lại. 


ĐỐI VỊ (nhạc), kĩ thuật sáng tác bằng cách lặp lại một kết cấn 
đa điêu, nhưng có sự đảo lộn giai điệu theo vị trí trên dưới, thời 
gian trước sau hoặc cả hai cách đó. 

ĐỐI XỬ SƯ PHẠM (g2 đe), biểu hiện cơ bần về năng 
lực sử pham của ngườ: thầy, thể hiện một cách thống nhất giữa 
thái độ tôn trọng học sinh và tính yêu cầu cao có cø sở sư phạm 
đối với học sinh; giữa tiếp xúc công việc và tiếp xúc tâm lí với 
học sinh, piữa sự tín tưởng và kiểm tra có tính chất sư phạm; 
giữa sự kiểm tra, đánh giá cúa thầy và tự đánh piá của bản thân 
trò; gia tính nghiêm khắc và lòng yêu thương, vv. Xét chơ cùng, 
DXST l tìm và thực hiện các phương thức có hiệu quả nhất đối 
với học sinh trong các tình huống sư phạm đa dạng. 

ĐỐI XỨNG (Luến túc), sự sắp đăt các thành phần của một 
tổng thể tuân thi chặt chế về khoảng cách và hướng theo một 
điềm chọn làm tAầm DX, so với một đưỡng thẳng chọn làm trục 
DX và so với một mặt phẳng chọa làm mặt phẳng DX. DX là 
một trong những thủ pháp đề đạt được sự thống nhất và hài hoà 
trong tồ hợp kiến trúc. 

ĐỐI XỨNG CƠ THỂ (sinh), sự sắp xếp các bộ phận trong 
cơ thể sinh vât đều tuân theo quy luật nhất định tuỳ theo cách 
vận chuyền, cách sống, vv. Những sinh vât có các bộ phận trong 
có thể có hai nửa giống nhau qua một mặt phẳng gọi là DXCT 
hai bên, đặc trưng cho các động vật vận chuyền tự đo, khi đi 
chuyển con vật luôn luôn có một đầu ở phía trước, vd. gà, lơn, 
trâu bò và cả ngưới. Nếu các bộ phận trong cở thê đối xứng 
quanh một trục giữa, khi cắt theo bất Yì mặi phẳng nào qua trục 
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giữa cũng được hai nửa như nhau gọi là ĐXCT toá tròn đặc 
trưng cho động vật đa gai, ruột khoang và đặc biết ở hoa thực 
vật (hoa bưởi). Tuy nhiên trong quá trình phát triển ð các sinh 
vật khác nhau, còn thấy hiện tượng mất đối xứng ở một số cơ 
quan thưởng gặp ở người và các động vật khác. 

ĐỐI XỨNG GIẢ (mĩ thuật), đối xũng về màng khối hay đường 
nét chính của hai nửa bố cục, nhưng không đối xúng chặt chế 
trong các tiểu tiết. XG nhằm dung hoà tính nghiêm chỉnh, tuỳ 
nghi của bố cục đối xúng với tình thần phóng khoáng tự đo trong 
quá trình triển khai sáng tạo. 

ĐỐI XỨNG TINH THỂ (), nhóm các yếu tố đối xứng (mặt 
phẳng phân xạ gương, trục quay các bậc, tầm đối xúng, phép đối 
xứng tịnh tiến, w.) thể hiện các quan hệ giữa một tập hợp mặt 
tỉnh thể vĩ mô hoặc giữa các vị trí nguyễn tử trong cấu trúc tin 
thể. 

ĐỘI (quân sự) 1. (cổ) Dơn vị tô chức quân đội, gồm 18 người 
(thời Hồ). 100 ngưới hoặc 300 ngươi (thời L2). 

2. Cấp quân hàm hạ sĩ quan của quân đội thuộc địa Pháp ở 
Dông Dương, tướng đương trung sĩ ngày nay. 

3. Tổ chức lâm thỡi trong tắc chiến, có quân số không cố định 
để hoàn thành một hoặc một số nhiệm vụ được giao. Vư. đội 
chống tăng, đội có động vẬt càn... 

ĐỘI (án khấu), danh liêu diễn viên thối Nguyến, cấp bậc 
tưởng đương hàm tòng lục phẩm (hoặc chánh thất phầm). 

ĐỘI BÁC HẢI (quân sự), đội tuần tra quần đảo Trường Sa 
ồ khu vực phía nam "Bãi cát vànp" (theo địa chí thời Nguyễn, 
"Bãi cát vàng” bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 
ngày nay), đề thực hiện chủ quyền đầy đủ đối với quần đảo. Do 
các chúa Nguyễn thành lập 1ủ thế ki 17, giao cho tỉnh Quảng 
Ngãi phái quân tuần tra.và phúc trình kết quả tuần tra lén triều 
đình. 


ĐỘI CẤN (ở; tên thật: Trịnh Văn Cấn; 2 - 1918), người chỉ 
huy cuộc khởi nghĩa năm 1917 của bính sĩ người Việt đóng tại 
Thái Nguyên. Quê làng Yên Nhiên, tổng Thương Trưng, huyện 
Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên (nay là Vĩnh Phú). Năm 1917, tại nhà 
tò ở Thái Nguyên, thực dân Pháp giam giữ nhiều nhà yêu nước, 
trong đó có Lướng Ngọc Quyến (Lương Lập Nham, hay Lương 
Kỳ Dinh) đã bị toà án binh Yên Bái kết án tù chung thân. Được 
tù chính tnị piác ngộ, ĐC bí mật tô chức khởi nghĩa vào hồi I1 
giỏ đêm 30 rạng 31.8.1917: giải phóng tù nhân, đánh chiếm các 
công sở, phá kho vũ Khí đề trang bị cho nghĩa binh, đào công sự 
sẵn sàng đối phó với viện binh cúa địch. Quân kì phi bốn chữ 
lún "Nam Binh Phục Quốc”, quốc kì mang nền trắng với Š ngôi 
sao đỏ. Ngày 1.9.1912, phát đi tời tuyên bố đề "ngày 1S.7 năm 
thứ nhất Đai Hùng Đế Quốc“. Pháp điều quân tử Hà Nội, Tuyên 
Quang, Việt Tri, Yên Bái đến đàn áp. Nghĩa quân rút sang vùng 
Tam Đảo, tiếp tục chiến đấu thêm một thời gian. 

ĐỘI CUNG (quân sự; Nguyễn Văn Cung; 7 - 194L), người 
lãnh đạo và chỉ huy khỏi nghĩa Dô I[ ương, cấp quân hàm đội khố 
xanh, quê tinh Thanh Hoá. Ngày 8.1.194L, tứ Vĩnh (tỉnh ( Nghệ 
An) lên thay đồn trưởng chợ Rạng, đã giác ngộ II lính đưới 
quyền làm bính biến. Bị Pháp bất 10.4.1941 và bị xử tử cũng 1Ø 
0nghĩa quân. 

ĐỘI DANH DỰ VIỆT MINH (zn ni), tổ chúc bán vũ 
trang do Dảng cộng sản ông Dương thành lập vào thởi kì chuẩn 
bị Tổng khởi nghĩa (tháng Tăm 19453. Có nhiệm vụ trừng trị 
nhứng tên mAi thám đầu sỏ gian ác, bảo vệ các cuộc mít tính 
biểu tình của quần chúng, thuyết phục và lôi kéo những người 
tiến bộ trong hàng ngũ đối phương. 

ĐỘI DU KÍCH HA TƠ (quân s), tổ chức vũ trang cách 
mạng đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi. Thành lập 14.3.1945 tại vùng 
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núi Cao Muôn (huyện Ba Tơ), sau thắng lợi của Khởi nghĩa Ra 
Tơ (11.3.1945). Gồm một trung đội 2§ người với 24 súng. Phương 
hướng hoạt động ban đầu là vận đóng nhân dân xây dựng có sở, 
thành lập căn cứ địa cách mạng, crìng cố và phát triển tực lượng 
vũ trang. Do rút được kinh nghiệm của Khởi nghĩa Bắc Sơn, biết 
tiến công và rút lui đúng lúc, nền đến 14.8.1945, DDKPBTT đã phát 
triển đến trên 1 nghin người và trên 400 súng, đánh thắng quân 
Nhật nhiều trận ở Xuàn Phố, Mỏ Cày..., là lực biớng nòng cốt 
bảo dầm Tổng khởi nghĩa tháng Tăm (1945) ở Quảng Ngãi thấng 
lợi. 

ĐỘI DỰ BỊ (quân sự), thành phần của đội hình tác chiến 
được tô chức sẵn để giải quyết các nhiệm vụ mới nảy sinh trong 
quá trình tác chiến. Có DDB bịính chủng hợp thành, DDB binh 
chủng, ĐDB chuyên môn. 


ĐỘI ĐẶC CÔNG (4uAn sự), phân đội chiến thuật cở bản của 
binh chúng đặc công, thUờng nằm tròng biên chế của tiểu đoàn, 
gôm 3 - 4 mỗi. DDC có thể chiến đấu độc lập hoặc trong đội 
hình tiểu đoàn. 

ĐỘI ĐÈN (02), điệu múa nữ của dân tộc Việt ö tỉnh Thanh 
Hoá. Đạo cụ là đĩa đèn cắm 5 ngọn nến, nếu cẮm 7 ngọn thì 
chàng 2 tầng đĩa: đưới 4 trên 3. Khi múa, đĩa đèn được đội trên 
đầu, hai tay mô phỏng các động tác gieo mạ, đi cấy, gặt hái hoäc 
quay tơ, xe chỉ, đưa thoi, vá may đã được cách điệu hoá, kết họp 
vái múa dân gian guộn đuồi ngón, vw. Thưỡng có lồi hát đệm 
cho mứa. Có dị bản múa ĐĐ còn sử dụng thêm cà quạt. 

ĐỘI HÌNH CHIẾN ĐẤU (4/2 sự), hình thái bố trí lực 
lượng, đề tiến hành trận chiến đấu. Mỗi toại tực lượng của từng 
cấp trong tưng loại trận chiến đấu có DHCD riêng. Trong chiến 
đấu hiệp đồng bình chủng, các lực lượng tham chiến đều nằm 
trong DHCD thống nhất, bố trí ð những vị trí thích hợp đề phát 
huy đầy đủ khả năng chiến đấu của mình và bảo đảm được cho 
hành động của h/c lượng chủ yếu trong trận chiến đấu đó. 


ĐỘI KIỂM SOÁT QUÂN SỰ (4uán sự), toán quân nhân 
làm nhi@m vụ kiểm tra việc chẤp hành điều lệnh, điều lẽ quân 
đội, pháp luật nhà nước, quy tắc nơi công cộng của mọi quân 
nhần khi ra ngoài doanh trại, để chấn chỉnh tác phong, xử lí kịp 
thời những trưởng hợp vi phạm. ĐKSOS do ngươi chỉ huy có 
thâm quyền ra lệnh tổ chức theo khu vực được phân công. 

ĐỘI MÁẢM (múa), điệu múa được dùng trong các buồi lên 
đồng, các dịp lễ dAng hướng, dâng hoa thẻ hiện ưóc mong cầu 
phúc lành theo tín pgướng đân gian ở miền Nam Việt Nam. Nguới 
múa đôi một chiếc mâm trên đựng vàng lá, vàng thoi bằng gÌẤy, 
hoa, oản, vwv. Động tác chủ đạo là tay múa guộn, vuốt hoa, dâng 
mâm vàng, chAn đi h(át và xiến. 


ĐỘI QUÁN CHÍNH TRỊ (guân s), tục lượng đấu tranh 
chính trị eó tô chức của nhân dân miền Nam Việt Nam trong 
Kháng chiến chống MI, gồm các tầng Lớp nhân dân mà đông đảo 
nhất là phụ nữ. Xuất hiên đầu tiên trong phong trào Đông khỏi 
ở Bến Tte (1960) và nhanh chóng tan rộng ra toàn miền Nam 
Việt Nam, trổ thành một lực tượng mạnh để tiến công Mi và 
quần đội Sàt Gòn. Xây đựng DQOCCT là một sáng tạo nồi bật trong 
tô chức tực lượng của chiến tranh cách mạng ỏ miền Nam Việt 
Nam. 


ĐỘI QUÂN CÔNG NGHIỆP HẦU BỊ (nh (ế), một bộ 
phận dân cư công nhân thưởng xuyên tồn tại trong xã hội tư bản 
ở tình trạng thất nghiệp. Đó tà nạn nhân khẩu thừa tướng đối vì 
sức lao động chỉ đư thửa so với nhu cầu về lao động của tư bản 
chứ không phải so với nhà cầu về lao động của xã hội. Nó tồn 
tại một cách tất yếu và thưởng xuyên, như là một quy luật kinh 
tế của chủ nghĩa tư bản, vì đưới chủ nphía tư bản, tứ bản bất 
biến dùng đề mua tư liệu sản xuất tăng nhanh hơn tư bản khả 
biến dùng để thuê sức lao động, vì vậy sinh ra nạn thất nghiệp. 


Nạn thất nghiệp chẳng những là sản phẩm mà còn là điều kiện 
tồn tại và phát triển của nền sản xuất tư bàn chú nghĩa khi phát 
trên đến giai đoạn đại công nghiệp cö khí. Rộ phận côag nhàn 
thất nghiệp là nguồn nhân công dự trũ cẦn thiết cho sự phát triển 
của sản xuất tư bản chủ nghĩa. Chính vì vậy mà Mac gọi bộ phận 
công nhân thất nghiệp là DOCNHB của chủ nghĩa tư bản. 

ĐỘI QUÁN THỨ NĂM (2n nữnh), tên gọi chung của các lực 
lượng chống đối bị đế quốc mua chuộc. tổ chúc hoặc gián điệp 
được cử đến nước khác hoạt động để tàm nội ứng khi tiến hành 
chiến tranh xâm lược hoặc lật đồ. Thuật neữ xuất hiện trong thối 
kì nội chiến ở nước Cộng hoà Tay Ban Nha (1936 - 39), chị các 
phần tử phản cách mạng hoạt động ở hậu phương nước này. 
Tháng 10.1936, khi quân nhản loạn Tây Ban Nha liên kết với 
quân phát xít Dức - Ý tấn công thủ đô Mađrit của nước cộng 
hoà, viên tướng gây cuộc phản loạn là Emiliô Môta (1587 - 1937) 
đã phát biểu trên đài rằng: 4 đội quân của ông đang tấn công 
Mađrit, còn đội quân thứ năm đã chờ sắn tại thủ đô. 

ĐỘI SẢÁN XUẤT (kbưi rế), đơn Vị sản xuất cơ bản nẦm trong 
một xí nghiệp (công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp ...)gồm một 
số người lao động cùng chuyên môn, làm việc trong một phần 
xưởng hay một số công đoạn, được giao một số trí liệu sản xuất 
và có nhiệm vụ sàn xuất một số loại sản phẩm hay bán thành 
phẩm nhất định và thực hiện hạch toán nội bộ. Trong nông nghiệp, 
DSX là đøn vị sản xuất cơ bản trong các nông trưởng và hợp tác 
xã nông nghiệp. Dội được giao một số lượng cố định về 1ao động, 
miộng đất và các tư liệu sản xuất khác đề tiến hành sản xuất ra 
một số lượng nông sản nhất định, và chịu trách nhiệm về mọi 
kết quả hoạt động sản xuất của mình. Thực hiện cơ chế khoán 
sản phẩm cuối cùng đến hộ và người lao đóng, tuỳ điều kiện sản 
xuất và tình hình thực tế của tùng nông tròng và hợp tác xã, 
DSX không còn tồn tại, hoặc càn tôn tại nhung chúc năng được 
thay đối, từ trực tiếp điều hành sàn xuất chuyền sang làm nhiệm 
vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khoán. 

ĐỘI TẢO (sân khẩu) x. Nguyễn Nho Tuý. 

ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG: (chứ: m/), những 
đơn vị thanh niến tình nguyện ð Việt Nam, được thành Lập trong 
thối kì chống Pháp và chống Mĩ. DTNXP đầu tiên gồm 225 người 
từ 18 đến 25 tuổi được thành lập ngày 15.7.1950 tại Việt Bắc để 
phục vụ chiến dịch biên giới. Ngày 20.3.1951, Hà Chí Mình đã 
đến thăm ĐTNXP số 312 (Hà Từ, tỉnh Bấc Cạn) và đã tặng bốn 
cầu thơ: 


"Không có việc gì khó 
Chỉ sở lòng không bên 
Đào núi và lấp biển 

Quyết chí ất làm nên”. 


Tháng 6.1965, khi đế quốc Mĩ mỏ rộng chiến tranh, Chính phú 
đã ra nghị định thành lập "Đội thanh niên xung phong chốnp Mỹ 
cúu nước", tông số thanh niên tham gia 1ã 1333157 đội viên, Chỉ 
tính từ 1965 đến 1975, DTNXP chống Mĩ cứu nióc đã xây dựng 
hàng trăm con đưỡng với tông chiều đâ( 4120 km, bảo vê khoảng 
2500 vị trí trọng điểm chiến đấu, trang đó có Ngã ba Đồng LẠc 
(tỉnh 1Ià Tĩnh) nồi tiếng (tai đây, 10 cô gái thanh niên xung phong 
đã được truy tặng danh hiêu anh hùng), đã rà phá khoảng 10 
nghin bom nồ chậm, vận chuyển hàng vạn tấn hàng hoá, đạn 
dược, chuyền khoằng 1ó nghìn đội viên để bổ sung cho quân đội 
và các ngành khác. Tử 1975, sau khi miền Nam giải phóng, 
DTNXF trở thành lực hiớng xung kích có mặt ở khắp những nơi 
khó khăn gian khổ, những công trình trọng điểm, đóng một vai 
trò quan trọng tronø công cuộc xây đựng và bảo vệ Tổ quốc. 

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH (gáo 
đục}, tô chức thiếu niên (từ 9 đến 15 tuổi), ra đời ngày 15.5.19411ại 
Pắc Bó, Cao Bằng. Đoàn thanh niên cộng sản trực tiếp phụ trách, 
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giáo dục thiếu niên, nhí đồng trò thành con ngoan, trò giỏi, đội 
viền tốt, phấn đấu trở thành đoàn viên thanh niên công sản. Dội 
được tô chức theo nguyên tắc tự nguyên, tự quản với khẩu hiệu 
hành động ”sẵn sàng vì Tô quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng ctÌa 
Bác Hð". He thống tô chức của 1)IN TPHCM gồm các cấp: phần 
đội, chỉ đôi, tiên đội, Trên liên đội là hôi đông phụ trách đôi các 
cấp tử xã. phường đến trung ương. 

ĐỘI TUYỂN THỂ THAO (thể thao), đội gầm những vận 
động viên xuất sắc được chọn đề thi đấu. lên gọi đầy đủ của 
ĐTTI căn cú vào môn thi đấu, piối tính, lứa tuôi và đơn vị thể 
thao của đội thi đấu; vd. đội tuyển bóng đá thế giới, đội tuyển 
bóng chuyền Việt Nam. đội tuyên bắn súng Câu lạc bộ quân đôi, 
đội tuyển bóng nước trẻ Hài Phòng, vv. DTTT bao gôm các đấu 
Ihủ chính thức và dự bị với số lượng quy định phù hợp với đặc 
điêm của từng môn thể thao, khả năng hoàn thành nhiêm vì! và 
thế 1# của ban tổ chức giải. 

ĐỘI VÍ: BINH VÁTICANG (4uâ» s), tổ chức vũ trang của 
thành phố - quốc gia Vaticăng. nằm trong lòng thủ đê Rôma clia 
Italia. Rắt nguồn từ các đội quân bảo về toà thánh Rôma, thành 
LAp từ 1506. Lấy naày 6.5 lâm ngày truyền thống để ghi nhàn sư 
tích anh dũng bảo về giáo hoàng Clêmăng (Clément) khỏi sự sắt 
haí của quân đội đế quốc La Mã khi chúng đánh chiếm thành 
Rôma và Vaticăng (6.5.1527), Từ 11.2.1929, là ngày ki quy chế 
chỉ quyên toà thánh VàttcĂng giữa đại diện giáo hoàng là giáo 
chủ Gaxpan (I. Pietro ŒaspArri) và thủ tướng Iiala là Mutxôlini, 
DVRV chỉ còn trên 100 người, tiyên mộ chủ yếu trong các tín 
đồ người Thuy Sĩ qua giới thiêu của các cha xứ và được chon loc 
sau 4 tháng huấn luyện. Thời gian phục vụ 2 năm. Có thê đăng 
kí thêm một nhiệm kì. DVBV mang tính chất một đội quân nghị 
thức và vẫn giữ trang phục và trang bị truyền thống tỉ thế kị ló. 

ĐÔI VŨ TRANG CAO BÁNG (quân sư), một trong những 
đội vũ trang cách mạng đầu tiên. thành lập cuối 1941 theo chỉ 
thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Gôm 12 người được trang bị 6 
súng, làm nhiệm vụ bảo vệ cơ quan lãnh đạo của Đẳng; giữ vững 
g1ao thông liên lạc; vũ trang tuyên truyền, vận động quần chúng 
(ham gia Mất trận Việt mình; tô chức, huấn luyện các đội vũ 
trang quần chúng địa phương. Đội hoạt động đến cuối 6.1943, 
một số đội viên chuyền công tác, số còn lai than pia xây đựng 
Đội Việt Nam tuyên (truyền giải phóng quân. 

ĐỘI VŨ TRANG TUYẾN TRUYỀN (quên sự), phân đôi 
vũ trang (trung đôi, đai đôi), hoạt động đóc lập ở địa bàn đang 
tranh chấp hoặc vùng tạm chiếm. ĐVT TT thâm nhập trong nhân 
đân, tuyên truyền đưởng tôi, chính sách của Đẳng cộng sản Viết 
Nam. giúp cấp uỷ địa phương tÊ chúc đội du kích và các đoàn 
thê quần chúng, cùng các lực lượng này tô chức giành và giữ 
chính quyền có sở, khi cần, có thể phối hợp tác chiến với lực 
lượng vũ trang tại chỗ, lập những căn cú du kích ngay sát hay 
trong hậu phương đối phương. DVTT được tô chức và hoat 
động tử 1947, ngay sau khi quân Pháp mở rộng khu vực đánh 
chiếm ra ngoài thành phố. 

ĐÓKUCHAEP V, V. (2a 1, N. Bacnnn# Bacwneenuw 
JÏokywaes; 184ó - 1903), nhà tự nhiên học Nga. Sáng lạo ra học 
thuyết về các đói địa lí. Các công trình: "Dất Trecnôzíom ở Nga" 
(1883), đặt cd sở cho việc phân toại đất theo nguồn gốc phát 
sinh, "Thào nguyên của chúng fa truóc kia và hiên nay" đề ra tổ 
hợp các biên pháp chồng khô hạn, vv. 

ĐÔLA (kinh tế, A., dollar), đơn vị tiền tê của Mĩ và nhiều nước 
khác như Canada, Ôxtrâylia, Níu Zilân, Libêria, Êtôpïa. Malaixia, 
Racbađôt, Gana, Xingapo, Tiiniđat và Iồbagô, lamaica, Tầy 
Xamoa, Hãng Kông, Fijt các đảo Bahama, Hrunây, Ônđurat 
(uôc Anh. Tần đơn vị tiền tê giống nhau nhưng giá trị đông D 
của các nước không bằng nhau. Ö Mĩ, D đước lưu hành từ 1786, 
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đầu tiên lấy bạc làm kim loại bán vị. Năm 1792, thi hành chế đô 
song bản vị, mọi ngươi được tự do đúc Ð bằng vàng hoặc bạc 
theo tiêu chuẩn nhà nước quy định. Năm 1873, lấy vàng làm kim 
loại bản vị, Năm 1900, hàm lượng 1 Í) = 1,5046ó3 g vàng nguyên 
chất. Sau Chiến tranh thế giới Ï, Ð Mĩ và bảng Anh là bai đông 
tiền mạnh nhất của thể giái Iư bản được tự đo đôi lấy vàng. Cuộc 
khủng hoảng kinh tế thế gió: (1929 - 33) làm cho hai đồng tiền 
đó bị suy yếu, lần lượt phá giá và phải đình chỉ tư đo đổi lấy 
vàng. Ngày 30.1.1934, Mĩ phá giá 40,94% (tù 150463 g xuống 
còn 0888721 g vàng). Mí chỉ chấp nhận chuyển đổi D ra vàng 
cho ngân hàng quôc gia các nước t bằn theo li giá mới. Sau 
Chiến tranh thế giới II, D Mĩ trổ (hành đồng tiền mạnh nhất của 
thế giới tư bàn. Tháng 7.1944, các nước tư bản chấp nhận chế 
độ "bản vị hối đoái vàng đưa trên 1) Mĩ", trong đó I3 Mĩ là đồng 
tiền duy nhất được chuyên đổi ra vàng theo yêu cầu của chính 
phủ và ngân hàng quốc gía các nước hội viên Quỹ tiền tê quốc 
tế (IMF). Nhà có chế độ bàn vị ', Mĩ đã giàu lên nhanh chóng 
qua việc phát hành Ð giấy ở nước ngoài để đáp ứng nhu cầu dự 
trú elÌa các nước và thanh toán quốc tế tư bản chủ nghĩa. Những 
năm 1971 - 73, nên kinh tế và tiền tệ Mi trải qua thời kì khủng 
hoàng trầm trọng. Ngày 18.12.1971, ID Mĩ phá giá sau gần 25 
năm ôn định, D Mi phá giá ở múc 7,89% (từ 0.888771 g xuống 
còn 0.8185S5 g vàng). Ngày 12.2.1973, Ð Mi phá giá ở mức 10% 
(1Ð = 0/236622 g vàng). Từ 3.1974. các nước tư bản chú nghĩa 
nhất loạt thà nôi Ð và Ð Mĩ không còn giữ vị trí đông tiền “chúa” 
của hế thống tiền tệ tư bản chìi nghĩa. Tài thị trrồng Niu Yooc 
27.1.1990, IUSD = 156,85 yên = 1/7037 [DDM = 1,522 Irăng Thuy 
Si = 0,617 bảng Anh = 5/7655 frăng Pháp, Theo thị trưởng của 
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) 7.7.1992, I USD = 124,499975 yên = 
1504999 DM = 1,359500 frăng Thuy Ấí = 0, 5238344 bảng Anh = 
35,073506 (răng Pháp = 138,11682 lia ltalta = 5,413994 curon 
Thuy Diễn = 1,613698 đâl Xingapo, w. 

ĐÔLA CHÂU ÂU (“2i rế), đanh từ chung để chỉ số tiền 
đôla Mĩ nầm trong tay những người ở ngoài nước Mĩ. Được gọi 
là DCA không phải vì nhứng người có đôla này là người Châu 
Âu mà vì loai đôla này tập trung ở Chàu Âu và các nghiệp vu 
mua Bán, vay mượn số đôia này chủ yếu tập trung tại các thị 
trưỡng tiền tệ Châu Âu. Số đôla này không phải là những tò tiền 
gìấy, mà \à những số tiền ghi trong các tài khaản của người nước 
ngoài mở tại các ngân hàng Mí, cũng tức là Mĩ nợ nước ngoài. 

ĐÔLLA DẦU MỎ (kh zế), đôta mà nhiíng người gửi đầu tiên 
không cư trú tai MI, có được là do chiếm hữu thì nhập về đâu 
mỏ, và được sử dụng trên thi trưởng quốc tế của tư bản cho Vay. 
Nó chỉ ngoại tế có số lương tăng vọt ở các nước khai thác đầu 
mó đo giá đâu mẻ trên thế giới tăng lên chưa từng thấy trong 
lịch sử; khái niệm được ghi nhân trong thực tiễn buôn bán quốc 
(Ế vào những năm 70. Từ 1973 đến cuối 1981, giã cơ bàn một 
baren (barrel) đầu mỏ Arập Xêut tăng từ 2,4 lên 34 đôla Mi. 
Kết quả dự trữ ngoai tê vàng của các nước xuất khâu đầu mỏ 
tăng vọt. Cuối 1981, 12 nước tham gia tô chức OPE.C chiếm 23% 
dị trí ngoại tệ vàng của thế giói tư bản chủ nghĩa. Các nước 
khai thác đầu mỏ giữ phần tốn thu nhập tử đầu mỏ bằng đôla 
Mĩ. Ö một số nước Arâp, lượng đầu mỏ xuất khẩu là lớn nhất 
thế giới tư bản chủ nghĩa nhưng kinh tể lại kém phát triển, những 
thu nhập từ đầu mỏ không được sử dụng rộng rãi để phát triền 
mạnh nền kinh tế quốc đân mà chuyên thành lượng "đu thừa" về 
DDM và đãi bộ phận ĐIDM "dư thừa" lại quay trở về ngân hàng 
các nước phương TAy dưới hình thức tiền gửi hoặc vốn đầu tư 
bằng chứng khoán có giá, trở thành nguồn vốn rất quan trọng 
trên thị trường tư bán Tây Âu. 

ĐÔIA HỒNG KÔNG (kứU: (2), đón vị tiền tế của Jiồng 
Kông, được chia thành 100 xen. Hàm lượng vàng của DHK là 
0,155517 g vàng nguyên chất. TÌ giá so với đồng đôla MỊ, 
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vd. tháng 12.1990: IUSD = 7.79DHK, ngày 7.7.1092. tại Ilồng 
Kông, IS! = 7/750DHK. 


ĐÔLA XINGAPO (kinh rế), đón vị tiên tệ của Xingapo, 
được chia thành 100 xen. Hảm lượng vàng của I3X là 0,290299 
ø vàng nguyên chất. TÏ giá so với đồng đôla Mí, vẻ. (háng 12.1990: 
IUSD = 1,72 ĐX, hoặc theo thị trưởng của Quy tiền tê quốc 
tế (TMIĐ ngày 2.71992, 1UJSD = 1613698 ĐX. 


ĐỎLIN A. (máa; A. Anton Dotin; tên thật: Patrick Ilealey 
Kay; cø. Anton; 1904 - 1983), nghê sĩ, biên đạo balẽ Anh, tốt 
nghiệp trưởng múa ở Pêtecbua (1923). Trong cuộc đời diễn viên, 
D luôn giữ vị trí múa đơn ở nhiều nhà hát nối tiếng. Ð còn là 
nhà tổ chức, chí đạo có tài, từng là chủ của những đoàn nghệ 
thuật nêng (Đoàn "Marcôva - Đôkn"” và "Phextnvan BRon). Ð là 
tác giả của các vẻ múa “Hoa mí và bông hông”, "Rapxôđiìa xanh”. 
Tuy nhiên D nồi tiếng trong đời sống nghệ thuật chủ vếu nhờ tài 
năng điển viên qua các vai múa chính (Tloàng tử trong "TIồ thiên 
nga", Con chím xanh trong “Ngươi đẹp ngủ trong rưng”, Anbe 
trong "Tiden”,...). Ð còn là táe giá của công trình Úí luận về balê. 
Tù giữa những năm 5Ũ, DÐ tô chức cho nhiều đoàn balê Anh đi 
lưu điển ở nước ngoài. 

ĐÔLÔMI (2/2 chất, công: Ph. đolomie; thường gợi: đôlô - 
mit), đá trầm tích cacbonat, chứa 50% hoặc nhiều hơn lương 
cacbonat, trong đó phải tối thiểu một nửa là đôlômit (Ca, Mỹ) 
(CO¿)¿. D nguyên chất chứa 90 - 100% đöLômil; Ð lẫn vôi chúa 
50 - 90; đõ\ômit; nếu với lưỡng đôlômít ít hơn nữa thì là đá vôi 
đôlômit hoá. D thường có máu sáng phót vàng, eó khi phóit lục, 
phới đỏ nâu, không sửi bọt với axit clohidne (HCT.) loãng và 
lạnh. Khối lượng riêng 2800 - 2900 kp/m. Dộ bền nén từ 12 - 
15 MPa đến 300 MPa (t0 120 - 150 kgl/emˆ đến 3000kgU/cm”). 
¡3 đùng để chế tạo vật liêu chịu lủa, làm chất trợ dung IronE 
luyện kim, môt phần trong phối liêu nấu thuỷ tinh, men khó chây, 
làm nguyên liệu để sản xuất chất kết đính và magie oxit, nung 
thành vôi đolomi để trung hoà đất chua, làm đá ốp, đá hộc và 
đá dăm. Goi theo tên nhà địa chất Pháp Đôlômiơ (Dieudonne 
Dolomieu; 1750 - 1801). Viết Nam có 1 ở nhiêu nơi: Hà Tây, 
Hoà Rình, Sơn la, Yên Bái, Lào Cai, Lang Sơn, Ninh Binh, 
Thanh Iloá, Nghẻ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. 


ĐÔI ÔMIT (2j2 chất, Ph. do\lomite), khoáng vAt (Ca, Mg) 
(COn)¿ kết tỉnh trong hệ trực thoi, thưởng thành những Ung trụ 
cát khai rõ ràng, không sủi bọt với axit clohiđric (FICL) lạnh. Ánh 
(huỷ tỉnh, màu thường trắng phót vàng, phút nâu khi có tạp chất 
sắt. Dộ cứng 3,5 - 4. Khối lượng riêng 2,9 - 3.2 g/cm. Thường gặp 
trong các đá trAm tích, đá biến chất hoặc các mach nhiệt dịch. 

ĐỐM NÂU, ĐỐM VÒNG (nông), bênh do một số loài nấm 
gây ra trên các bộ phận sinh trưởng và sinh sản của cây, tao thành 
những vết, chấm lây lan, làm cho cAy phát triển kém, năng suất 
giàm. Vd. đốm nâu lúa: bênh do nấm Cưwulania lunaia, xuất hiện 
trên lá, vỏ hạt búa, làm chết mầm, mạ mọc yếu. Dốm nâu lạc: đo 
nấm Czrcospora pertonai4 và Cercospora arachiáea, phô biến trên 
lá suốt ca thơi kì sinh trưởng cAy lạc. Đốm vòng lá bóng: bénh 
đo nấm ÀXfacrosporium n¡igrianum, xuất hiện vào cuối giải đoạn 
sinh trưởng của cây bông. vào những năm có độ âm cao, dưới 
đạng những chấm nân loang đần trên (4, hoa, qua do sự lan Truyền 
của bào tử nấm, làm cho quả không phát triên đước. Phòng trừ 
bệnh DĐN, DV bằng nhiều cách như dùng eiống chống chịu bệnh, 
chăm bón cây trông tôt khoẻ, vệ sinh sạch đồng ruộng và dùng 
các \oại thuốc trù nấm phun rài túc bệnh xuất hiện. 

ĐỐM XUẤT HUYẾT (y; cø đốm máu), điểm chảy máu da, 
không biến đi khi ấn phiến kính như ban đỏ, khu trủ quanh các 
mao mạch, làm thành những chấm nhỏ, màu đỏ thẫm với kích 
thước bằng đầu đanh ghim đến hạt đậu xanh; xảy ra ồ một khu 
vực nhỏ (vd. đa đầu gối). 


ĐÔMAC G. (y; Gcrhard I[2omagk; 1895 - 1964), nhà bệnh học 
Và vì sinh vãt hoc người Đức. Ngươi đầu tiên phái hiện ra tác 
dụng diết khuẩn của hợp chất mới sulfanitamide chưa bênh lậu 
(1934) và các hoá dược mới chữa tao và khối u; mỡ đầu kỉ nguyên 
hoá liêu pháp bằng các hợp chất sulfanitamide. Giải thưởng Nôben 
19339. 

ĐÔMBRÔPXKI I. (Sử, Iaroslaw Dombrowskt; 1838 - 7]), 
nhà cách mang dân chủ Ba Lan. Từ 1861, Lĩnh đạo uỷ ban sĩ 
quan Nga tại Ba Lan và uý ban dân tộc trung tống. Bị bắt năm 
1862. Năm 1864, trốn khi nhà tù Nga hoàng. Floạt động trong 
phong trảo công nhân Pháp, trò thành tông chỉ huy các Lực lượng 
vũ trang Công xã Pari (1871). Hi sinh anh đũng trong cuộc chiến 
đấu bảo về Công xã. 


ĐÔMEN (/) 1. D sắt tù, các vùng nhỏ trong tỉnh thể sắt từ 
(có kích thước ngang cö 10” - 10? cm) trong đó các mômen từ 
nguyên (tú định hướng song song tạo ra độ từ hoá tự phát (ở 
đưới nhiêt độ Ouyri). 2. Ð ferô - điên, các vùng nhỏ (kích thước 
ngang cố 103 - 10 em) có phân cục tự phát trong các chất 
f[erô - điện. 3, 2 Gannø, vùng điện trường mạnh trong các chất 
bán đẫn (v. Hiệu ứng Gannơ). 

ĐÔMIÊ Ô. (mí thuật, Honoré Dapmier; 1808 - 79), nhà đồ 
hoạ, hoa sĩ. nhà điêu khắc Pháp. Tư 1§14, sống ở Pari, có năng 
khiếu vẽ tử rất sóm. có trí nhá tuyêt vỏi, tu hoàn thiện nghề 
nghiệp (rong các phòng tranh cúa Rảo tảng Luvrd. Năm 1830, 
(ham gia nhóm báo Biếm hoa. Ð dùng đồ hoa làm vũ khí phục 
vụ cho lí tưởng cộng hoà. Những tác phẩm nỗi tiếng "Cái bụng 
của luật pháp”, "Gaegăngchua", "Phố TYăngxnôñanh" đã mang lại 
danh vọng cho Ð nhưng cũng làm cho Ð bị tù một thỏi gian. 
Gần 4000 bức in đá với bút pháp dùng ánh sáng và bóng tối, sự 
đối lâp trắng đen manh mẽ, nét bút sắc sáo, bố cục chặt chẽ, đề 
tai dấu ấn vào lịch sử. Sự nghiệp điêu khắc của D cũng rất sắc 
sảo. Năm 1832, 1 nặn khoảng bốn mươi bức tượng đất nung nhỏ, 
với khố: hình đữ dần mang đầy chất hiên thực tâm lí, chân đụng 
các nhàn vât chính trị và quan chức cao cấp của chế độ quân 
chủ Tháng Bảy. Bức tượng "Ñat†apôan", một nhân VẬt eao ngông, 
gây puộc tượng trưng cho giai cấp đương lên dưới chế độ 3£ nhị 
đế chế. Trảnh sơn đầu của DÐ tuy không nhiều nhưng có thẻ đặt 
vào hàng các danh tác (“Người đàn bà làm nghề thợ giầt”, “Đôn 
Kihôtê", "Khởi nghĩa“...). Vẫn bằng hiệu quả sáng tối và những 
khối hình điêu khắc mạnh mề, bảng mầu trâm gần nhĩ một màu, 
D vạch trần cái phù phàng của đời thưởng, D là môi nghệ sĩ 
hoàn chỉnh, vựa là chứng nhân của thỏi đại, vừa là thí nhân của 
hình khôi. 

ĐÔMINANG (nhạc; Ph. dominante), công năng hoà Âm át 
(bậc thang quãng năm), ghi tắt là D. 


ĐÔMINICA (địa lí, A. I3ominrea), quốc gia trong nhóm đảo 
Amti Nhỏ ở biên Caribé giứa Guađölup và Mactimch. Diện tích 
250 km”. Số dân 73,9 nghìn (1993), chủ yếu tà người da đen và 
người (ai. Phân chúa lãnh thô hành chính thành 10 huyện. Ngôn 
ngư chính thức: tiếng Anh. Tòn giáo 802 theo đạo Thiên Chúa. 
Thủ đô: Rðzðô (Roseau). Dứng đầu nhà nước \à tổng thống. Dứng 
đầu chính phủ là thủ tướng. Cơ quan lập pháp là quốc hội gồm 
1 viên. 

Địa hình đồi núi, Khí hậu nhiệt đói có tín phong. Nhiệt độ 
trung bình hàng tháng 25 ~ 272C. Lượng miia trung bình năm 
1500 ~ 2500 nìm. Rừng nhiệt đói ẩm. Ninh tế chủ yếu là nông 
nphiệp. Trồng chuối, bưởi, đừa, cam, cà phé, đưa chuột...; nuôi 
cứu, đễ, bò, Có các Xí nghiệp sản xuất nước quà và đồ hộp, cùi 
dưa khô, thuốc lá, xi gà, rượu rum, xà phòng, 1ính đầu. Xuất khâu 
chuối, cam, chanh. Giá trì tông sàn phẩm quốc dân (1988) 136 
triêu đôla MÍ, bình quân đầu ngưỡi 1670 đôta. Dơn vị tiền tệ: 
đôla Đông Caribê. Nhâp khẩu: hàng công nghiệp, máy công cụ 
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và (hiết bị vận tải, lượng thực. Dưỡng ô tô 747 km. Du lịch phát 
triển. 

Thời cõ, Ð là địa bàn cư trú của người đa đỏ. Dảo do Côlômbõ 
phát hiện năm 1493. Tử năm 1763 trở thành thuộc địa của Anh. 
Tủ 1953 đến 1962 gia nhập Liên hiệp Dông - Ấn (tức Caribe) 
Từ 1967, là thành viên của khối [Liên hiệp Ánh. Ngày 3.11.1928, 
tuyên bố độc lập. Các đẳng chính trị: Đảng lao động, Dàng tự 
do. Ngày Quốc khánh 3.11. Là thành viên của Tô chức các nước 
Châu M¡ của Cộng đông Canibê. 


ĐÔMTNICANA (2/2 1; TRN. Republiea ID3ominicana; Cộng 
hoà Dôminicana). quốc gia ở phần đáng đảo llaiti, thuộc quần 
đào Anti Lớn (Đai Tây Dương). Diện tích 48,4 nghìn km”. Số 
đân 7,63 triệu (1993), 2/3 là ngươi lãi. còn lại là ngưới Nêgrôit 
và đa trắng. Dân thành thị chiếm 542. Ngôn neũ chính thúc: 
tiếng Tây Ban Nha. Tồn giáo: 92,22 theo đạo Thiên Chúa. Thủ 
đô: Xantô - Đõmingô (Santo i2omingo). 2/2 triệu dân (1989). 
Phân chia hành chính: 2Š t:nh và ] khu dân tôc. Dứng đầu chính 
phủ và nhà nước là tống thống. Cơ quan lập pháp tà quốc hôi 
gôm hai viện, 

Núi chiếm 1/2 diễn tích lãnh thỏ, đỉnh Picô Duactế cao nhất 
3175 m. Xen giữa các dãy núi và bờ biền là đâng bằng phì nhiêu. 
Khí hậu nhiệt đói có tín phong. Nhiệt độ trung bình tháng ở đồng 
bằng 25 - 279C. Tượng mưa trung bình năm 1009 - 2000 mm. Có 
bão. Các sườn đón gió có rững nhiệt đói xanh quanh năm, sườn 
kín gió, có rưng rụng lá, xavan, cAy bụi. 

Cd sở kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. chiếm 18,42% tổng sản 
phâm trong nước. Trồng mía, chuối, cà phê, ca cao. Chăn nuồi 
đại gia súc có sửng, lớn. Công nghiệp: khai thác bauxít, quặng 
sắt, niken. Công nghiếp thưc phầm (đặc biết \à đường), dệt, chế 
biến gỗ, xì măng, đầu mỏ. Diên (1990) 30 triêu kWh. 

Giá trị tồng sản phẩm quốc đân 5,513 1í đôla Mi, bình quân 
đầu người 790 đôla. Dơn vị tiền tê: pêsô Dôminicana. Đường sắt 
hơn 530 km. Dưởng ô tô, 13000 km. Cảng Santo - Đôminpô, 
Puectô-Plata (A. Puerto Plata). Xuất khẩu: đường, eà phế, ca 
cao, bauxit. Nhập khẩu: đầu mỏ và sản phâm dầu, máy công cụ, 
Xe máy, thực phâm. 


Thời cổ, trên đảo Haiti đã có người Inđian cư trú. NAm 1492, 
Clômbô tìm ra đảo HaitL. Cuối thế kỉ 1Š phần phía đông của 
đảo (nay là lãnh thổ Công hoà Ð) trỏ thành thuộc địa của Tầy 
Ban Nha). Năm 1821 giành được độc lập, nhưng sau đó bị sắp 
nhập vào Cộng hoà Haiti (thuôc Pháp), đến 1844 mới lại giành 
được độc lập. Iừ I&óI1 - 6Š lại bị Tây Ban Nha thông trị. Tư 
1916 - 24 bị quân đội Hoa Kì chiếm đóng. Năm 1930, Hoa Kì 
ủng hộ thiết lập chế độ độc tài TYujtlô (tồn tại đến 1961). Đầu 
những năm ó0, các lực lượng dân chủ bắt đầu đấu tranh chống 
chế độ đôc tài. Năm 1965, Hoa Kì can thiệp vũ trang thành lập 
chính phủ mới. Năm 1977. Đảng công sản Ð (thành lập năm 
1944) được công khai hoá. Ngày 27.2. 


Là thành viên của Liên hợp quốc từ 1954, của Tổ chức các 
nước châu MỊ, hệ thống kính tế Mĩ Latinh. 


ĐÔN HOÀNG (kh4o cổ, mĩ thuá/), khu chùa hang thuộc 
huyện [Đôn Hioàng, tỉnh Cam “Túc (Irung Quốc), Ở cuối sa mạc 
Gôbi, đầu "đướng tơ hịa”. Năm 366, môt tu viên Phật giáo Trung 
Hoa xuất hiên bằng cách đục vào sườn núi dựng lên Thiên Phật 
lông (Dộng Nghìn Phật), dưng tượng, vẽ tranh khắp nơi. ĐìI 
gôm 469 động đá có tuổng và tranh, là tông thể di tích mĩ thuật 
Phật giáo huy hoàng nhất Trung lloa (thế kí Š - 10). Năm 1900, 
một nhà tt đạo E 4o phát hiện một thư viện lớn nằm trong động, 
gôm vô số thư tịch, trong số đó nhiều tranh lụa, tranh vẽ trên 
Vải ø2ai, các bản cö nhất Trung Quốc và tranh khắc gỗ. Tư 1904 
đến 1906, nhà Dông phương học người Ánh Xtainơ, nhà Trung 
Quốc học người Pháp Péhô đã tiến hành khảo sát. Đó là nguồn 
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tài tiêu vô giá về lich sử và nghệ thuật Trung Quốc. Một ngành 
nghiền cứu đã ra đối: DIT học. Bộ suu tập nghệ thuật ĐH ngàv 
nay phần tán ỏ Bảo tàng Anh, Rảo tàng Ghime (Pháp) và Thư 
viện quốc gia Pháp. Giá trị nghé thuật của Các sưu tẬp này rất 
cao. Những kiểu mẫu của bích hoa Ajanta (Ấn Độ, thế kị Š - 6), 
tư tỉ lẻ thân người đến bố cục tranh được tôn trọng từng chỉ tiết. 
Có thê nói DH là nơi sắp gó của nhiều nền nghệ thuật Trung Á 
đo các nghệ sĩ, tU sĩ tử nhiều nơi mang tói. 

"ĐÔN KIHỚTÊ" (vàn, TBRN. “Don Qunjote", Ph. "Don 
Quichothe”), tiểu thuyết ca nhà văn Xecvantet Xavêdra ( Mguel 
de Cervantes y Saavedra). Gôm hai phần: phần I, 52 chương (xuất 
bản năm 1605), phân II, 24 chương (xuất bản năm 1615). Tác 
phẩm kê chuyên Dõn Kihôtê, một (áo quý tộc nông thôn nghèo, 
say mê chuyến hiệp sĩ phiêu lưu, mà muốn trô thành một hiện 
sĩ đi khắp bốn phương trới để cứu khốn, phò nguy như trong các 
truyện DK đã đọc. Với con ngựa gây còm Rôxíinan(té, lão làm tế 
thụ phong rồi đi cùng với một giám mã là bác nông đân Xantrô 
Panxa (Sancho Panza). Hạt thầy trò đi khắp nước Tây Ran Nha, 
chiến đấu với những kẻ thù tưởng tượng (một đoàn lái buôn, một 
cối xay gió, một đám lễ tang, “Hiệp sĩ Gương soi", “đoàn xe chỏ 
một đôi sư tử nhốt trong cũi", “hiệp sĩ Vầng trăng bạc”...). Nhiều 
n tão bị đánh như tử, nhưng cũng có lần lập được "chiến công". 
Cuối cùng lÃo kiệt sức, thất vọng đau buồn và bấy giờ mới nhận 
ra tai hại của những cuốn tiều thuyết hiệp sĩ hịa đặt. Ião viết di 
chúc và qua đời. ĐK là một tÁc phẩm vĩ đạt của thời Phục hưng. 
Táe giả chế giễu tàn dư của Ẳ tưởng hiệp sĩ phiêu lưu, phê phán 
chế độ phong kiến mà Đôn Kihôtê là người đại điên, phê phán 
chế độ tư bản thời kì tích luỹ ban đầu mà Xantrô Panxa là người 
đại diên. Mặc dù lôi thời, gàn dỏ, hình tượng Dôn Kihôtê cũng 
mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc: yêu quý tự do. bình đẳng, ghét 
thói xa hoa, ăn bám, trọng danh dự, đạo nghĩa. 


ĐỒN ĐIỀN (), một loại ruông đất đuối các vướng triều 
phong kiến Việt Nam, thường gắn liền với các công cuộc khẩn 
hoang, kết hớp kinh tế và quân sự và do nhà quóc trực tiếp quản 
II. Năm 1344, nhà Trân chinh thức lập DĐ, đặt các chức DD 
chánh phó sứ ở Tí khuyến nông. Năm 1462, nhà Lê đặt DD để 
chứa tưởng cho biên giới; năm 1481, lập các sở đôn điền “để đùng 
hết tiềm lực của nghề nông, mở rộng nguồn tích trư cho nhà 
nước”. Líc ấy cả nước có 43 sở đôn điền, chia làm 3 loại (thượng, 
trung, hạ) phân bồ từ vùng đồng bằng sông Hàng đến Thăng 
Hoa, Tu Nghĩa (Quảng Ngãi). Thế kỉ L7 - 1Ñ, tồn tại ở cả Đăng 
Ngoài và Đàng Trong. Thế ki 19, các vua đầu triều Nguyễn đã 
khuyến khích viêc phát triển DĐ, nhất là ở Nam Kỳ trong đó 
Nguyền Trì Phương đóng vai trò chủ chốt. 


Lực lượng sản xuất trong DD gồm tù binh, tù phạm, nô tì, bính 
linh, dân chiều mộ. Họ được tập hóp thành đội ngũ để làm việc 
đưới sự giám sát trực tiếp của quan chức nhà nước. Cũng có khi 
được giao đất cày cấy và phải nộp tô thuế hẦng năm cho triều 
đình. Chính sách này đã góp nhần mỏ rộng diện tích canh tác, 
tăng sân lượng nông nghiệp, kết hợp với việc nuôi quân bảo vệ 
biến giói. 

Trong thời kì Pháp thuộc, nhiều DD được lập nên, phần Lồn 
ĐĐ là của chủ Tây, Ngưỡi nông đân và công nhân ô các DĐ bị 
bóc lột tàn bạo, đặc biệt là ở các ĐĐ cao su. 


ĐỒN ĐIỀN SỨ (sứ), chức quan phụ trách trồng coi các đồn 
điền thời Trần, Lê. Năm 1344 (đồ: Trần Dụ TÐng), triều đình 
đặt các chức ĐDS và phó sứ ö Tí khuyến nông. Thởi Thánh 
TÐng, đặt đồn điền chánh, phó sứ phụ trách các sở đồn điền. 
Khoảng 1720 - 29, thỏi Lê - Trịnh (đải Lê Dụ Tồng và Trịnh 
Cương), đặt các chúc đôn điền sở chánh sứ và đồn điền sở phó 
sứ tô chức khai hoang. 


ĐỐN CÂY (nông), cắt bỏ một phần thần chính hay một phần 
cành lón (cảnh cấp một) ổ một số loài cây công nghiệp (như 


ĐỒNG DƯỚNG 8Ð) 





chẻ) và cây ăn quả, cây cảnh lâu năm, đề tao tán, tạo khunp hình 
cúa cây; sau đỏ cắt tỉa, sửa hình cho cân đối. Trong đốn chè, có 
các Kiểu đốn tạo hình khí cây tröng được một năm, đốn sửa sau 
2 - 3 năm hái búp, đổn thấp (đốn đau) sau nhiều năm sản xuất 
cho cây trẻ lẠI. 


ĐỘN (dân tộc), cách đoán việc lành dữ, xấu tốt sắp xây ra, dưa 
vào phép tính Thái Ất (trong Thái ÃI thần kinh do nhà toán số 
Triệu Nghiêm Phu đời Tống soạn ra), đời sau phát triển thêm. 
Thực hành việc này gọi là bấm đón. Người ta thưởng bấm D để 
đáp ứng nhanh nhứng việc thông thưởng khác, mà không đòi hỏi 
những (ới giải đầy đủ, có hề thống như Lấy lá sô tử vi hoặc xín 
quẻ thẻ. Có nhiều phép Ð như D bát môn, D thi tứ, D Không 
Minh,... Song, cách thông thưởng gản đị là D tuc nhầm thối khoá, 
tức là cách chọn gi tốt để khởi sự một công việc. D hiên nay 
chưa có cø sð khoa học đề chứng mịnh. 


ĐÔNATFENLÔ (@mL huội; Donatelo, (tên thật: J2onato di 
Nrcealo di Retto Bardi; sinh khoảng 1386 - 1466), nhà điêu khắc 
ltalia, được người đương thối coi là “nhà sáng tạo cái mới" trong 
điêu khấc, Í chấm dứt nghề thuật tiền Phục hưng, mang tư tưởng 
nhân văn, (àm nhiều tượng chàn dung. Làm việc trong xưởng của 
[Arenxô Ghibecti (Lorenzo Ghibert) trong thời gian 1404 - 07. 
Có xưởng chung với kiến trúc sư Mikelôtxô (IL Micheloz2a di 
Bartolimeo), làm việc ở Firenze (1425 - 38). Tượng cÂm thạch 
đầu tiên “Đavi(" (1D2avid; 408 - 09) tac cho nhà thờ thánh Maria 
ở PhirØ, đượm chất hùng ca, thẻ hiên cơ thể người, âm hưởng 
gôtic. Năm 1436, khi trở lai đề tài Davit (bằng đồng), Ð mới 
thực sư bở truyền thống nghệ thuàt Trung cô. Ð còn tạc một số 
tướng câm thạch: "Thánh Macca" (1411 - 13). "Thánh Giáoocgid" 
(khoảng 1416), "Anh hùng - chiến sĩ, w. cho nhà thố 
Oocxanm:ikcld; nhiều tương trang trí, các hõm trên tưởng nhà 
thở chính ở Firenze: tượng "Nhà truyền giáo leremi" bằng cảm 
thạch (1416 - 35) giàu cá tính, căng thẳng trong động tác, gÃy 
khúc, gợi cảm ở các đưởng bao quanh. Bức tượng "Ga(tamelata 
cưới ngựa” (1447 - 53) ở Pađu (Ph. Padoue) là bức tượng người 
cưới ngựa đầu tiên của thời Phục hung. D có ảnh hướng lón đối 
với các hoa sĩ Paolô (Paolo), Mikenlangielô, Raphaelô, ww. 

ĐỒNG Á (đa 1), một phần lục địa Châu Á, giáp Thái Bình 
Dương, thuôc ôn đới, cận nhiệt đói và nhiệt đói (tủ 20 - 60° vĩ 
bắc). Khu vực gió mùa ngoạt chí tuyến. Giới hạn phía tây gần 
trùng với phạm vi tác động của gió mùa hạ. Ngoài đất liên, còn 
các quần đảo Kunn, Xakhaln, Nhật Bản, Đài Loan. Phần đất 
tiền chủ yếu thuộc nên “Irung lioa và khu uốn nếp Trung sinh, 
địa hình nú: thấp, núi trung bình và các đồng bằng Liêu Hà, Hoa 
Bắc. Dương Tủ, ven hồ Động Dình, lòng chảo Tứ Xuyên, thung 
lũng Tây Giang. Núi phần lồn hình thành trong giai đoạn tạo núi 
Tần sinh, núi nốn nếp trẻ xen cao nguyên và núi lửa. Lượng mưa 
nhiều (ở sướn đông các núi và các đảo. 1000 - 3000 mm), piàm 
đần từ đông sang tây (1500 - 500 mm). Thực vật tự nhiên: rùng 
hỗn hợp và lá rộng ở phía bắc, rửng cặn nhiệt đói và nhiết đói 
ð phía nam, xavan và thảo nguyên ở nơi khuất gió. Các nước ở 
ĐA: miền Viên Đông của Nga, Trung Hoa, Nhât Hản, CHDCND 
Trrều Tiên, Hàn Quốc 

ĐỒNG Á ĐỒNG VĂN HỘI (#), học hôi tiến bộ trên lĩnh 
vưc văn hoá củA Nhật Ban. Thành tập 1898 ở Takvô trên cơ sở 
họp nhất 2 học hột Đông Á và Đồng Văn. liội trưởng đầu tiên 
là công tước Cận Vê lối Là. Địa bàn hoạt động chủ yếu ð các 
thành phố lón. Có nhiều trường học gọi là "Dông Á Đồng Văn 
(hư viện” truyền bá văn hoá khu vực Nhật Bản, Triều 'Fiên, Trung 
Quốc, xuất bàn sách báo tiến bộ. là nơi thu hút, giúp đố và đào 
tạo nhiều nhà yêu nước Trung Quốc. Triều Tiên, như Tồn "Trung 
Sơn, Hoàng Huỷ, vw. Những năm 1905 - 08, nhiều lưu học sinh 
của phong trào Dông Du (Việt Nam) đã tái đây du học. Hiền 
nav vân còn hoạt động với tên mói Hà Sơn TIôi (TÐkyô). 


ĐÔNG ANH (//4 /), huyên ở phía bắc thành phố Hà Nội, 
năm dọc bở bắc sông Háng. Diên tích 183,56 km. Gồm 1 thị 
trấn (Đông Ảnh. huyên l), 23 xã (Xuân Nộn. Nguyên Khê, Ủy 
Nố, Cả Iaa, Tiên Dương, Nam Hồng, Rắc Hàng, Vân Nội, Kim 
Nð, Kim Chung, Dại Mạch, Võng la, Hải Bối, I iên Hà, Vân Hà, 
Dục Tú, Thuy LÂm, Việt Hùng, Mai LAm, Đông Hội, Xuân Canh, 
lầm Xá, Vĩnh Ngọc). Số dân 222421 (1293). Dia hình bằng 
phẳng. Sông Hồng, sông Cà Lð, kênh đào Ấp Bắc - Nam Hồng 
chảy qua. Đất phù sa, có chỗ đất bạc màu. Kinh tế nông, công 
nghiệp. Trồng Lúa, rau, chăn nuôi Lĩn. Chụìm công nghiệp đọc quốc 
(lô 3, cd điện, sản xuất động cø điézen, eđ khí tiêu dùng, vv. Quốc 
Lộ 3, đường sắt Hà Nôi - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai chạy 
qua. Dí tích lich sử: Thành Cô Loa. DA thành lập năm 1831, đã 
lần lượt thuộc các tỉnh Bắc Nính (1821 - 1905), Phúc Yên, Vữnh 
Phúc (1905 - 54). 


ĐÔNG HỘ ĐẦU (sử), bến sông Nhị phía đông thành Thăng 
Lang ngày nay ở vào khoảng tú đốc Hàng Than đến đốc phố 
Hoè Nhai, quận Ba Đình, Hà Nôi. Đây là nơi diễn ra chiến thắng 
tốn trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cô 1258. Ngày 
21.1 năm đó, quân Trần rút khói Ihăng Long vê vùng Thiên Mạc. 
Quãn Mông Cô chiếm được kinh thành, Ngày 29.1, vua Thái 
TBng và thái tử Hoàng dẫn quần ngược sông Nhị tiến đánh DBD, 
Quân Mông Cỗ bi đánh bậi khỏi Thăng Long rút chạy về Vân 
Nam. 

ĐÔNG CHÍ (Íí, cg. giữa đông). tên trết khí hậu (x. Tïế?) thứ 
hai mưới tư trong năm, chỉ khí hậu trung bình tronp khoảng 
những ngày từ 22.12 đến 5.1 năm sau hằng năm. 


ĐÔNG CHINH CỦA ALECXANĐRƠ (456 - 323 tCn) 
(4â⁄ sự), cuộc viên chính về phía đồng của vua nước Maxẽđoan 
đánh chiếm đế quốc Ba Tư để xây đựng đế quốc và cướp của 
cải. Sau khi chính phục IIí Lạp. AleeXxanđrở chỉ huy 30 nghìn bộ 
binh và Š nghìn kị bình vượt eo biển Hêlêxpôn (IIellespont) 
(Dacđanen). đánh bại những đạo quân lớn của Ba Tư ở bỏ sông 
Grannich (Granique) (334 tCn.), ở Ixốt (333 tCn.); sau đó đánh 
chiếm Xyri, Palextin và Ai Cập lập ra cảng Alecxandri. 

Năm 331 (Cn., Alccxandrø giành chiến thắng quyết dịnh ở 
Gôgame (Gaugamèle) sần Acben (Arbelex), diệt đạo quân Ba 
Tư Lớn gấp bội, chiếm toàn bộ Ba Tư, tiến đến tận thượng tín 
sông Inđut (Indus) (327 tCn.). Sau chiến thắng lón ở bở sông 
Huđaxpø (Hydaspes) (326 tCn.). điệt đạo quân của vua Ấn Dộ 
Paruyt, Alecxandrd phải chấm đứt đông chỉnh, quay về Babylon 
vì bình sĩ môi mẽt, khí hâu khắc nghiệt và địch bênh hoành hành. 
Alecxanđrö ốm chết (323 LCn.); đế quốc A(ecxandró tan rÃ ngay 
sau đó. Cuộc DCCA có ảnh hưởng đối với nghệ thuật quân sự 
cô đại và quan hê giao lưu đông - !Ay. 


ĐÔNG DƯƠNG (412 1), bán đảo ð Dông Nam Á, giữa Trung 
Iloa ở phía bắc và Ân Đô ở phía tÂy, phía đông là Biển Đông 
thuộc Thái Bình Dương có cơ "biển Mã Lai thông sang biên 
Anđamani và vịnh Hengan thuộc Ấn Dộ IDDưong. [Diên tích khoảng 
2 triêu km. Có các đấy nưi Arakan, Tenatxenm, Trương Sơn, 
Kia, sơn nguyễn San, cao nguyên Korat, Tây Npuyên Việt Nam; 
đồng bằng các sông Saluen, Iraoatdi, Mê Nam (Ph. Ménam), Mê 
Công, sông lÏÖng. Khí hâu gíó mùa nội chí tuyến. Iưdng mưa 
(rung bình năm phế biên 1000 - 2000 mm. Các sông chính: 
Iraoatdi (2150 km). Saluen (3200 km). Mê Nam (1200 km), Mê 
Công (4500 km), sông Hòng (1200 km), w. Rừng nhiêt đới âm 
thưởng xanh, rứng thưa và xavan. Nhiều (oai gô quý: lim, sến, 
(áu, cảm xe, cảm lai, tếch, w. Mỏ khoáng sản lón: thiếc, vonfram, 
ngoài ra còn có đầu khí, than, sắt, vàng. Cây trồng chủ yếu: lứa. 
cao su, cà phê, chè. Các nước trên bán đảo: Việt Nam, lào, 
Cămpuchia, Malaixia (một phâAn), Thái Lan, Myanma. Khí thực 
dân Pháp xâm chiếm ba nước Việt Nam - Lào - Cãmpuchía thì 
ba nước đó gọi chung là DD thuộc Pháp. 
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T bÔNG DƯÓNG CÔNG SẢN DẢNG 





ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN ĐANG (¿lính mj), tô chúc 
cộng sản do Hội nghị đại biểu những người cộng sản ö Dắc Kỳ, 
Việt Nam quyết định thành lập 17.6.1929 tai số nhà 312 phố 
KhAm Thiên, Hà Nội. Hội nghị đã thông qua Tuyên ngôn, Iiều 
\@ của Đảng. ĐDCSĐD tuyến bố là đằng cách mạng của gia! cấp 
vô sản Dông Lương, nhằm mục đích: đánh đồ chủ nghĩa đế quốc; 
đánh đồ chủ nghĩa tư bàn. điệt trừ phong kiến, giải phỏng công 
nông, thành lập võ sản chuyên chính đề xoá bỏ gia: cấp, thực 
hiện mốt xã hội bình đẳng, tự do, bác á: - tức là xã hội cộng sản. 
Cơ quan ngõn luân của Trung ương Đảng là tở báo "Búa liềm'. 
Hội nghi đã cử Han chấp hành trung tống \âm thỏi. Sự thành 
lập ĐDCSĐ có ảnh hưởng lón đến phong trào cách mạng ca 
nước, thúc đây sự ra đời của An Nam cộng sản đẳng và Dòng 
Dương cộng sản liên đoàn. Tại Hội nghị 3.2.1930 ở Cửu Long 
(gần IIông Kông) do Nguyễn Ai Quốc chủ trì. DDCSD và An 
Nam cộng sản đẳng đã hợp nhất đẻ lập ra Đăng cộng sản Việt 
Nam. (đến tháng 10.1930 đồi thành [Đằng cộng sản Đông Dương). 

ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SÁN LIÊN ĐOÀN (chính ơ), tổ 
chức cộng sẵn đo những đảng viên tiên tiến theo khuvnh hướng 
cộng sản trong đảng Tần Viêt thành lập vào 1.1.1930 sau khi 
Đông Dương cộng sản đảng và An Nam công sản dẳng ra đời. 
DDCSLD tuyên bố lấy chủ nghĩa cộng sản làm nền móng, liên 
hiệp công nông bình đê tiến hành cách mạng. I‹ền đoàn hoạt 
động chủ yếu ở các tỉnh miền Rắc Trung Bô. Sau Hái nghị thành 
lập Dảng công sản Viết Nam (3.2.1930), DĐDCSLD đã yêu cầu 
gia nhập Đăng công sản Việt Nam. Ngày 24.2.1930, yêu cầu đó 
đã đưdc chấp nhận. Như vậy, ch! trong một (thối gian ngắn, câ 
ba tô chức cộng sản ở Việt Nam đã hớp nhất thành môt đằng 
cộng sản duy nhất. 

"ĐÔNG DƯƠNG TẠP CHÍ" (/ñóng (1), tỜ báo tiếng Việt 
đầu tiên xuất bản ở Hà Nội. Chú nhiệm: Snaiđø (Ph. Francois 
Henri Schneider) người Pháp gốc Dức. Chủ bút: Nguyễn Văn 
Vĩnh. Số 1 ra 15.5.1913 ở Hà Nội, được coi như phụ bản của báo 
“Lục tịnh tân văn" xuất bản ô Sài Gòn. Ra hằng tuần, nội dung 
phân ánh quan điểm của thực dân Pháp và bon tay sai. Ngay 
trong những số đầu, DDTC đã đăng bài cđhổng phong trào yêu 
nước nhân vụ đánh bom d khách san ]Ià Nội 24.4.1913 do những 
người yêu nước Việt Nam tiến hành. Từ 1913, đăng những bài 
bình tuận chính trị phản động và nhưng tịn tức chính trị xuyên 
tạc sự thật. Tự 1915, DDTC ra khổ nhỏ, chuyên vẽ hoc thuật và 
văn chương. Có những chuyên mục lịch sử, phong tực, cô văn, 
eồ học, dịch thuật. Trợ bút, về cựu học có: Phan Kế Rính, Nguyên 
Dỗ Muc, Dương Há Trạc, Tân Đà; về tân học có: Phạm Duy 
Tốn, Trần Trọng Kim, w. Tân Dà chiếm riếng một mục, ("lẫn 
Dà văn tập”). Phan Kế Bính khảo cứu văn học, văn hoá, phong 
tục và danh nhân đất nước. Nguyễn Văn Vĩnh dịch một số tác 
phẩm văn học xuất sắc của Pháp như "Thỏ ngụ ngôn” của LA 
Fôngten, kịch của Môlíe, tiểu thuyết của Banzăc, vwv. ĐDTC cũng 
eóp phần đáng kẻ vào việc trau đồi ngôn ngữ văn xuôi tiếng Viêt 
đương thời. Sau 15.9.1919, ngừng xuất bản. 

ĐÓNG ĐẠO (s#), đơn vị hành chính đời Lê Thái Tô, chỉ vùng 
đất ò phía đồng kinh thành, tương ứng với địa bàn các tính IHIải 
Hưng, Hải Phòng và Quảng Ninh ngày nay. Khi Lê Lới tiến ra 
vùng Dông Quan (1426), cả nước được chia Làm 4 đao (Đông, 
Tay, Nam, Rắc). Sau khí giải phóng cả nuóe (1427), chia làm Š 
đạo (thêm đạo Hải lây), lúc này ĐD bao gồm các lộ Thượng 
Hồng, Ha IIồng, Nam Sách thượng, Nam Sách hạ và trần An Bang. 

ĐÔNG ĐẶC (7), sự chuyền từ trạng thái lòng sang trạng thái 
rắn. Phân biết: 1) DD thông (hưởng: sự chuyền từ thể lông sang 
thể rắn ở nhiệt độ không xác định, hình thành vài rắn vô định 
hình, vả. thuỷ tính. 2) Sự kết tỉnh: quá trình DĐ ở nhiệt độ xác 
định (còn gọi nhiệt độ DĐ hoặc nhiệt độ nóng chảy), hình thành 
chất rắn tính thể, vd. kim loại. 


S66 


ĐỒNG ĐỒ (8), tên gọi kinh thành Thăng Long trong những 
năm cuối thế ki 14 đầu thế kì 15.Năm 1397, Hồ Quý ï_y cho xây 
dưng đô thành mói ở An Tồn (Tbanh Hoá) mang tên Tây Đô. 
Kinh đồ cũ Thăng Long được goi là 11) thuộc Đông Đô lị số 
đô hộ phú. Nhà Minh diệt nhà IIồ. đồi DD thành Đông Quan 
(1407), nhưng nhân dân vẫn dùng tẽn DĐ cho tới 1430, khi nhà 
Lê đôi thành Dóng Kinh. 


ĐỒNG GRƠNLEN (4/4 //), dòng biển lạnh chảy từ Bắc Băng 
[)ương, đọc theo bở biên phia đông đảo Grỏnlen xuống phía 
nam, mang theo những tàng băng ở bôn Bắc Cực, trong nhũng 
tháng mùa hè co các núi băng trôi. 

ĐÔNG HÀ (4/4 !í). thị xã tính h tỉnh Quâng Trị. Diên tích 
76,26 km”. Gồm 7 phường (Phường I, Phường 2, Phường 3, 
Phưởng 4, Phường 5; Dông Thanh, Đông Giang); 2 xã (Triêu Lễ, 
Triệu Lướna). Số đân 67440 (1993), Xưởng có khí đóng và chữa 
tàu thuyền. Cảng Của Việt ở của sông Cam Lộ, Dông IIà ð ngñ 
ba đường 1 và đưởng 9 đi Lào qua [ao Báo, đường sắt Thống 
Nhất qua ga Dông Hà. Tỉnh lị tỉnh Quảng TYị từ tháng ó.1989. 

ĐÔNG HỒ (văn; tên thât: LAm Tấn Phái; tự Trác Chị; 1906 - 
69), nhà thd Việt Nam, người tỉnh Hà Tiên (nay thuộc Kiên 
Giang). Năm 1926, lập Trí đúc học xá ở Hà Tiên nhằm truyền bá 
văn chương bằng tiếng Việt. Chuyên viết báo, làm sách, lập nhà 
xuất bàn. Dạy Đai học văn khoa Sài Gòn (1964). Viết nhiều loại: 
Văn xuôi, thø, sưu tầm, nghiên cứu. Ngày nay, người tà nhắc đến 
ĐH phần lớn vì ông đã góp phần hình (hành dòng văn chương 
lãng mạn, buôn thảm gây ra cái gọi là "bênh thời đại” những năm 
20 thế kỉ 20 Tập thơ "Linh Phướng" (1928) của ĐH nổ: tiếng 
đồng thời với bài “Giọt Lê thu” (1928) của Tương Phố; một ngưỡi 
khóc vợ. môt ngưới khóc chồng, piọng at oán, lâm li. "Cô gái xuân" 
(1935) chịu ảnh hưởng "thø mói" về đề tài, nhưng không hồn 
nhiên, sôi nồi. Về sưu tầm nghiên cứu, đáng chú ý là tập "Hà Tiên 
Mạc thị sử” (1929) chép sự nghiệp họ Mạc (Mac Cửu, Mạc Thiên 
Tích) ở đất Ilà Tiên, cung cấp nhiều tư Liệu về nhóm thø Chiều 
anh các. 


ĐÔNG HƯNG (2/2 //), huyện ở trung tâm tỉnh Thái Bình. 
Diện tích 198,36 km?. Gồm 1 thị trấn (Đông Hưng); 4Š xã (ông 
Thọ, Đông Dương, Đông Mỹ, Đóng Hoàng, Đông Quang, Đồng 
Á, Dông Phong, Dông Huy, Đông Lĩnh, Dông Kinh, Dông Tần, 
[Đông Đông, Đông Các. Dóng lợp, Dông Hà, Dông Giang, Đông 
Vinh, Đông Xuân, Đông Cương, ông Xá, Dông Phương, Đóng 
Sơn, [3ông La, An Châu, Đô Lương, Phú Lưdng, Liên Giang, Mê 
Linh, Bạch Dẳng, Iloa Lư, Hoa Nam, liồng Châu, Hông Việt, 
Hồng Giang, Minh Tần, Phong Châu, Thăng Long, Phú Châu, 
Minh Châu, Hợp Tiến, Chương Dương, Dòng Pbú, Nguyên Xá, 
Trọng Quan, Lô Giang). Số dân 243726 (1993). Địa hình đồng 
bằng. Sông Trà Lý chảy qua. Dất nông nghiệp chiếm 752 diện 
tích. Trồng Lúa, lạc, khoai tây, đay, cói, vụ. Cơ khí sửa chữa, đêt 
chiến cói, Tuyến giao thông chính: các quốc lộ 10, 39 chay qua. 
Thanh lập năm 1968 do sáp nhập hai huyện Đông Quan và Tiên 
Hưng. 


ĐÔNG KẾT XI MĂNG (công), quá trình mất độ lính đông 
không thuận nghịch của hồ xi măng do bị hiđrat hoá. Nếu xi 
măng eó hàm lượng khoáng 3Ca(.AlzOa và 3CaO. Si¡O¿ lớn, độ 
min và nhiệt độ môi trường đóng rắn cao, xi măng sẽ đồng kết 
nhanh. Ngược lại nếu hàm lượng khoáng 2CaO.SiO; Và 
4CaO.AlsOa.FesO cao, độ mịn và nhiệt đô môi trưỡng đóng rắn 
thấp, xi măng sế đông kết chậm. Có thể điều ehỉnh sự đông kết 
bằng cách đưa vào xi măng phụ gia làm nhanh hoặc làm chậm 
sự đông kết (x. Phụ gi) tuỳ theo yêu cÄu sử dụng. Đối vớt xi 
măng pooclăng, thông thưởng thối: gian bắt đầu đồng kết kể từ 
khi trộn xi măng với nước không sóm hơn 4Š phút và kết thúc 
đồng kết không chậm quá 10 giỏ. CăĂn cứ vào thởi gian DKXM 
để tính toán thời gian thi công. 


ĐÔNG NAM BÒ 





ĐÔNG KHÉ (quán sự). huyện U huyện Phạch Án, tỉnh Cao 
Hằng, cách thị trấn CAo Hằng 45 km vê phía dông nam. Quân 
Pháp chiếm đóng IDK (9.9.1947) trong cuộc hành bình tiến công 
Viết Rắc thụ đồng 1947 Cùng với Cao Hằng, Thất Khé, Lang 
Sơn, ĐK tao thành tuyên phòng thủ doc đường 4 để bảo vậy, cô 
lâp căn cú địa Viết Hắc. lái [2K trong Kháng chiến chông Pháp, 
đã diễn ra hai (rần chiến đấu: trận LJK T (5.1250) quân dội Việt 
Nam diết gọn đón [DDK và trận DK 2 (16.9.1950) là trận then chốt 
mở đâu chiến địch Biên Giới, 


ĐÔNG KHÔ @, nông) 1. Phường pháp tôn trừ hoa quả. tỉnh 
dịch, văcxn bằng cách lìm đông nhanh ở khoàng - 80C. cho 
bốc hết hơi nước chứa trong vât phâm để thu được môi dang 
chất khô giữ trong tiêu khí hậu (loãng) của môt bình gắn kín. 
Khi dùng, thêm lượng nước dủ để tái (ao chế phẩm tưới, với mọi 
tính chất của sản phẩm nguyễn đang. Nhiều loại vĂcxin dược chế 
dưới dang DK đề bảo quản và chuyên chở thuân Hên, 

2. Kĩ thuật làm phân tán dung dịch thuốc thành giọt nhỏ, rôi 
đông răn Lại, sau đó làm bôc hốt nhanh ó nhiết độ Và ấp suất 
thấp hoăc chân không, thành bôt Khô Kiệt. rất để tan bài khi vào 
nước dể thành dung dịch bàn đầu mà vẫn giữ nguyên thành phần 
và tính chất. Trong cõng nghiếp bào chế dược phâm, nhiều thuộc 
được sản suât dưới đang ĐK, nhất là nhưng thuốc tiêm chưa hoạt 
chất dễ hỏng ở trạng thái dung dịch nước, vd pénicilũne tiêm, 
strep(omvcine. huyết tướng khô, pentothaL, vv. lang thuốc ĐK 
tà dang ø1ử được chất lưỡng thuốc trong quá trình sản xuất và 
bảo quản được 1Au. Trong công nghề sình học, hốn dịch chủng 
vị sinh VẬU thưởng được DK trong ông nhỏ hàn kín để giữ lâu. 
Thiết bị DK có nhiều loại to, nhỏ, kích cố khác nhau: ĐK ngày 
trong từng chai lo và đóng kín ngày. hay DK một khếit tướng tốn, 
nhưng chủ yếu đêu có bộ phân nen hồn họp khí làm Lình từ 
-20°C` đến -50”C và thấp hơn. 

ĐÔNG KHỐI (khảo cổ), đi tích khảo cô học ở chân phía nam 
nui Voi, làng Đông Khối, xã Đông Cương, huyện l3õng Sơn, tỉnh 
Thanh Hoá HDược phát hiến từ 1960. Các cuôc khai quật cho 
biết đây Là một xưởng rÃt rồng chế tác rìu bôn đá Người xưa dã 
hè đếo đá bazan thành những phác vật ru bôn vuông vắn rồi 
mái Ở dây tìm thấy nhiều mảnh tước và công cụ chế tác dở dang 
hay bị hỏng. Cũng tìm thấy dấu vết cụ trụ với dồ gốm Trước đây 
xưởng 2K dược coi là thuộc thới đại đá mới, nhưng hiện này 
nhiều ngưới cho Là thuộc đâu thời đái đồng thâu ở lưu vực sông 
Mã. 





Di tích Dông Khối 


ĐÓNG KINH NGHĨA THỤC (ráo 2£, sứ, văn), trường tư 
thue do các nhà nho yêu nước thanh lấp ở PHfàa Nội (3.1902), 


đông thời là tên goi phong trào truyền bá tư tưởng yêu nước, 
mở mang dân trí, phát trên dân sinh. làm cho dân giàu nước 
manh đẻ thưc hiên muc đích cuồổi cùng là giải phỏng dân tộc, 
pianh độc lấp tự do. dân chủ. Người đứng đầu là củ nhãn Tutóng 
Văn Can, nhân vẬt thứ hài là huần đao Nguyễn Quyền. Tham 
ga nhong trao còn có Đào Nguyên Phố, L& Dại. Nguyễn Phan 
[ang, Phan Định Dôi, Pham Duy Tốn, Nguyễn BÁ Học, Trần 
[Đình Đúc vã nhiều học giả khác tham gia giảng dạy, diễn (huyết 
hoặc gửi bài đến. Chương trình pgôm các môn khoa học lich sử, 
địa H, Lloán học. khoa hơe Lhương thức và thê dục. Các sách do 
nha trưởng biên soan như "Văn mình (ân học sách", "Quốc dân 
độc bản", "T nÂn b giáo khoa thư”, vv, Trưởng ở Hà Nỗi có hàng 
ngàn hoe sinh theo học: TĨloec sinh không phải đóng học phí, được 
phát không giây bút. Những ngưới quá nghèo được ăn ở trong 
kí túc xá nhà trưởng. Trưởng cỏ ảnh hưởng sâu rộng trong cả 
nước. Các tỉnh thuộc dông bằng lắc Bô và các tỉnh miền lYung 
đều theo kiều mẫu ấy mà mò trưởng lớp. Hoảng số trước ành 
hưởng rồng lón của phong trao, thực dân Pháp dã ra lênh dóng 
cửa trưởng sau 9 tháng hoạt động (tứ 3 1907 đến 11.1907) và 
bắt giam. đưa đt an trí các nhà lãnh đạo trường Mặc dù vậy, 
phong trào KNTT vấn phái huy tác đụng trong những cuộc dấu 
tranh chống thưc đân trong giai đoan về sau như: vụ chống thuế 
Ö Trung Kỳ (1908 - 09), vụ dầu độc binh lĩnh ở !Iầ Nội (1908). 

ĐỒNG LẠNH (nông), kĩ thuật làm đông rắn môi chất có chứa 
nước ở nhiệt đô lanh đề bào quản. Kĩ thuật II, được áp dìịng 
nhiều trong ngành thức phâm. 

ĐÓNG MÁU (szzth, 9), hiện tượng máu từ thê lỏng trở thành 
thể đãc khi thoát ra ngoài eö thể (vd. qua vết thương rách da và 
các phần mềm, w.), là hiên tướng sinh lí phức tạp, phụ thuộc 
vao nhiêu yếu tô ĐM., mà sư rốt loan dẫn đến những bênh chảy 
máu, hoặc di truyền hoặc mắc phải. Thời gian ĐM bình thưởng 
Là tử 5 dến 7 phút, lấy một khối lượng mau cho vào môt ống 
nghiêm, máu (ứ thể lóng trỏ thành thể đắc Và sau đó co lại, chía 
ra làm 2 phần: phần đặc Lắng ở đấy ống nghiêm goi là cục 2M, 
pôm cỏ librin, các huyết câu, W.; phần dịch trong nồi lên trên 
cục DM goi la huyết thanh. 

Các bênh mảu làm thay đổi quá trình diễn biến DM: thôi gian 
[DM có thể kéo dải (trên nửa giỏ); có khi cúc đông không hình 
thành, không co, W. Quan sát thới gian máu đồng và hình thánh 
cuc đông cho thấy dấu hiệu của môi sô bênh máu, vd. trong bệnh 
đệ chảy máu (hẻmophilic) máu đông chậm, thời gian DM kéo 
đàn; trong bệnh sình chây máu (hémogénie) ngoài thời pian chây 
máu kẻo dài, cục đông không hình thanh, vwd. 

ĐỒNG NAM Á (272 1), Khu vực gồm bán đảo [ông Dương, 
quần đảo Mã Lai Và quần đảo Phihpïín. Diên tích 4,5 triều kmÈ. 
Sâ dân 444,132 triều (1991). Địa hình núi trung bình và đông 
bang. Thuộc khu gió mùa nội chí tuyến, phần lồn có mùa đông 
khô và mùa hạ nóng âm, mưa nhiều (quần đão Mã Lai ở đới xích 
dạo, mưa quanh năm): quần đảo Philipin và miền bở biên phía 
đồng bán đào [Đông [ưng mùa hạ (hưởng có bão. Cảnh quan 
chủ yếu là rừng nhiệt đói nhiều tầng và xavan, Một số rừng nhiệt 
đới và xích đạo gần như còn nguyên vẹn. Phân lớn đông bằng đã 
đước khai thác để cấy lúa nước, nhiều miền trồng cây công nghiệp 
nhiệt đói rất tốt: ca phê, cao su. Các nước ở ĐNA: Brunây, 
Cămpuchia, Viết Nam, Tào, Mvyanma, Malaxia, Inđônêxa, 
Philtpin, Lhái Lan, Xineapo, 

ĐÔNG NAM BỘ (2/2 1), khu vực chuyển tiếp piữa miền núi 
Nam Trường Sơn sang châu thồ sông Củu Long. Ranh giới phía 
tây La phủ sa mới của châu thô sòng Cửn Long, ranh giới phía 
đông phủ hợp với địa giới phía đông hiện nay của hai tính Đồng 
Nai và Sông l3ẻ, chay tư Xuyên Mộc ở duyên hải lên tới Định 
Quán, ranh giới phìa bắc: dường biên giới Việt Nam - CXmpuchia 
va ranh giới phía nam liên Đông. Dã gốc của khu vực đá xâm 
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nhâp granif tạo nên các núi sót mọc lên sửng sứng giữa dồng 
bằng là một bề mặt san bằng cổ tuôi Plêixtoxen: núi Chùa Chàn 
(858 m) ở cửa ngõ vào Nam Bộ theo đương số I, nút Bà Rá (2736 m) 
ở Phú Riềng, núi Bà Den (936 m) ở TIầy Ninh. núi Tóc Tiên, núi 
Lớn, núi Nhỏ ỏ Bà Rịa - Vũng lầu, đá cát kết và đá phiến sét 
tuổi Trung sinh và Cổ sinh thượng, đá bazan hình thành đo macma 
baZØ trào ra trong quá trình sụt võng của đồng bằng Tây Nam 
Bộ, phù sa cổ viền quanh phần phra tây của khu vực, chiếm điện 
tích lớn nhất. ĐNH ở vào khu vực sưởn đớn pió mùa Tây - Nam, 
nên có lượng mưa trung bình năm vượt 2000 mm. Các sông chảy 
trong khu vực: Đồng Nai, Sông Hé, Sài Gòn. Địa hình thuận lợi 
cho việc khai thác thuỷ năng, nhà máy điện Trị Án được xây dựng 
VỚI công suất 500 nghìn kW. Khí hậu và thổ nhướng thuận tới 
cho việc phát triển cây công nehiêp (cao su, cà phê, hð tiêu, mĩa, 
điều), eây Ăn quả cung cấp nguyên liệu quan trong cho công 
nghiệp thành phố Hô Chí Minh. DNB hiện nay gồm các tính 
Sông Bé, Đồng Nai, Bà Ría - Vũng Tàu, Tầy Ninh và thành phổ 
[lô Chí Minh. 

“ĐÔNG PHÁP THỜI BÁO" (¿hông tim), bảo xuất bản öð Sài 
Gòn, mối tuần 3 kì (thứ hat, thứ tư, thứ sáu). Số đầu tiên ra ngày 
2.5.1923. Giám đốc kiêm quản 1í: Nguyễn Kim Đính, sau là Diên 
Văn Cưởng. Chủ bút: Irân Huy Liệu (bút đanh Nam Kiều). sau 
là Bùi Thế Mi (bút đanh Lan Đình) râi Nguyễn Văn Bá. Ráo 
thê hiện lÂp trưởng của giai cấp tư sản đân tộc Vị2t Nam, có xu 
hướng cấp tiến. Sau khí ra số 809 (22.12.1228), báo đình bản. 

ĐÔNG PHI (2a f0), miền đông Châu Phí ở các đái xích đạo 
và cân xích đạo, đại bộ phận là sdn nguyễn. Nhiều đứt gãy có 
các thung lũng sâu, hồ dải và sâu, núi lửa cao. Sơn nguyên đô 
dốc xuống Ấn Dộ Dương, thành nhiều bậc. Dồng bằng dài, hẹp 
ồ ven biển. Khí hậu nội chí tuyến, lượng mưa trung bình năm 
5® - 3000 mm. Hà lón chính: Viclona, Tanganika. Malar, 
Niaxa, w. Cảnh quan chủ yếu: xavan - rừng thưa. Các nưde ở 
ĐP: Kênmia Uganđa, Ruanđa, Burundi, Tanzania. Z7ămbla, 
Malauv, Môzãmbinch. 


ĐỒNG PHỐ (sở; cơ. Giản Phố, Nông Nại, Cù Lao Phổ). tên 
gọi chỉ vùng Đồng Nai - Biên IToà - Gia 1ịnh xưa. Dại Nam nhất 
thống chí gh¡: "năm Mâu Dần (1698), đời Hiện Tồng (Phúc Chu), 
chưởng cơ Nguyễn Hữu Kính đị kinh lí đất Chân Lạp, lấy đất 
DP, đặt phủ huyền ö Gia Định, chiêu tập đâa phiêu tán đến ở” 
(x. Biên Haà). 

ĐÔNG QUAN (#2). tên gọi thành Thăng Long thời thuộc 
Minh. Năm 1407, sau khi xâm chiếm Việt Nam, nhà Minh đặt 
huyện ĐQ (tướng đương nội (hành Thăng Long cũ), đôi thành 
Dông Dô là thành DQ - tn số của phủ Giao Chàu và quận Giao 
Chỉ, có hệ thống đôn Iuỹ riêng bảo vệ. Những năm cuối cuộc 
kháng chiến chống Minh, viên bình của Vương Thông đã bị vây 
hãm trong thành này. 


ĐÔNG QUAN (4a !), huyện cũ, năm 1968 nhập với Tiên 
Hung thành huyền Đông Hưng, tình Thái Bình (x. Đáng Hưng). 

ĐÔNG SƠN (đa //), huyện ở giữa vùng đồng bằng tỉnh Thanh 
Hoá. I:ên tích 222,90 km”. Gồm ì thị trấn (Rừng Thông, huyện 
H), 36 xã (Thiệu Toán, Thiêu Chính, Thiệu Hoà, Thiệu Minh, 
Thiêu Tầm, Thiêu Viên, Thiệu Ly, Dông Iloàng, Đông Ninh, 
Đông Khế, Đông Hoà, [Đông Yên, Thiêu Vận, Thiêu Trune, Thiêu 
IDô, Thiêu Châu, Thiêu Tần, Thiệu Giao, Thiêu Vân, Thiêu 
Khánh. Thiệu Dương, Đông Cưdng, Đông lính, Đông Minh, 
Đông Thanh, [Đông Tiến, Dông Anh, Đông Xuàn, Dông Thịnh, 
Đông Văn, ông Phú, Dông Nam. Dong Quang, Đông Vinh, 
lông Tân, Dông liưng). Số dân 216918 (1993). Dịa hình bằng 
phẳng, độ cao trung bình 2 - ? m, giáp dãy Núi Nhồi đá vôi, có 
đá Vọng Phu nồi tiếng. Sông Chu chảy qua phía bắc và đồ vào 
sông Mã. Trồng lúa, khoai, lạc, vừng, dâu, thầu đâu, ngỏ. Chế 
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biến nông sản, Rhai thác đá vôi Núi Nhôi nồi tiếng gọi là "đá 
Thanh”; sản xuất vât liệu xây dựng, giao thông quốc lộ 1A chạy 
qua. LÀ trung tâm của văn hoá Đông Sơn nổi tiếng. Huyện lập 
lại năm I982 do tách ra tí Dông Thiệu (tử 1977 đến 1982). 
ĐÔNG SƠN (VĂN HOÁ) (háo cổ). văn hoá khảo cổ học 
thởi đại kim khi Việt Nam, lấy tên từ di ch Dông Sốn trên bở 
sông Mã tỉnh Thanh Hoá. Các địa điểm văn hoá DS bao gồm 
những khu cư trú, những khu mộ, trong đó có mộ huyêt đất, mô 
vò hay mộ có quan tài thân cây khoét rông (còn gợi là mộ thuyền), 
phân bố rất rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ biên giới Việt - 
Trung đến bỏ sông Gianh. Văn hoá 1S được đặc trưng bằng bó 
đồ đông đa dạng và độc đáo, pồm ru nhiều kiểu (như rìu lưới 
xéo, ru hình hịa), giáo. dao găm (đẹp nhất là loại có cán hình 
ngưỡi hay động vât), các đồ đựng như thô, bình. thạp, và các 
nhạc cụ nhu chuông, trông. Trống đông loại sớm (kiểu I1 HcgØ) 
với hoa văn đẹp là tiêu biểu cho văn hoá DS. Hợp kim chủ vếu 
mà cư dân DS đã dùng phô biển là đông - thiếc - chỉ. TYuớc đây. 
ngưối 14 thường cơi văn hoá I3S thuộc thỏi đại đồng thau, nhưng 
nay, do chỗ đã tìm thấy nhiều di vật sắt cũng như là nấu sắt. các 
nhà nghiên cứu cho văn hoá DS thuộc thời đạt sắt sớm. Cư dân 
DS là cư dân nông nghiệp chủ yếu trông lúa, đã chăn nuôi trâu, 
bò, lộn, gà, biết nhiều nghề thủ công như làm mộc sơn, làm gốm 
và đặc biết là luyện kim và chế tác kim loại phát triển, Nhiều 
học già ngoài nưđc trước đây cho rằng văn hoá ĐS có nguôn gốc 
Trung Quôe, Trung Á và thậm chí, Dông Âu hay Biến Đen, 
Nhưng hiện nay, với việc phát hiện các văn hoá Tiền DS (x. Văn 
hoá Tiền Đông Sơn), các nhà khảo cô học Viêt Nam đã chứng 
minh được nguồn gốc bản địa cửa văn hoá DS. Văn hoá ÐS tồn 
tật trong khoảng từ thế kỉ 7 tCn. cho đến vài thế kỉ sCn., khi 
Việt Nam đã ở (rong thối kị thuôc TlÏán, Văn hoá ĐS là cơ sở 
cho sự ra đối của nhà nước số khai ở miền Dắc Viết Nam, mà 
theo truyền thuyết là nước Văn lang thời đại các vua Hùng. 


ĐÔNG THÀNH XƯƠNG CỔNG TTI (#2), hãng buôn và sắn 
xuất hàng dệt xuyến khô rộng. chế biến trà uống, giấy hoa tiên. 
[Do Hoàng Tăng Bí và Nguyễn Quyền thành lập (1902) tại phố 
Hàng Gai, IIà Nội nhầm gây quy cho Trường [ông Kinh nphía 
thuc và cỗ động chấn hưng kinh tế, dùng hàng nội hoá. 

ĐỒNG TRIỀU (đa 1), hề thống núi hình cánh cung mặt lôi 
quay về phía nam và đông nam, dài khoảng 250 km, từ Dông 
Triều đến biên giói Trung Quốc. Ö phía đóng bắc bao gồm các 
dấy núi Nam Châu [ãnh (1506 m), Cao Xiêm (1330 m). Các núi 
trong khu vực giúa chị cao khoảng 300 - 400 m, bị các sông Tiên 
Yên, "hố Cũ và Ba Che cắt qua, sau đó về phía tây nam nhô lên 
nhưng đỉnh cao: Am Váp (1094 m), Yên Tử (1068 m). Khí hậu 
nóng Âm có mùa đóng lanh, lượng mưa trung bình năm từ 
1733 mm đến 2352 mm, riềng Móng Cãi 2749 mm, thực vật phát 
triền mạnh mẽ, Đặc biệt đ đây có một vạt rứng thông nhựa khá 
rộne. Ỏ phia biển xuất hiên các kiêu thực bì nững ngập mặn trên 
các bãi triều. Riêng ö các hải đảo thưa dân, rừng rậm nhiêt đói 
còn tồn tại khá nhiều, đảo Ba Mùn đã được khoanh làm khu bảo 
Lồn thiên nhiên, Ỏ phân Lục địa rưng đã bị tàn phá nặng nề, cảnh 
quan phô biến là cảnh quan đồi trọc, xavan và rừng thứ sinh. 
Trồng rùng lấy gô chống lò, xay dựng. Trong khu vực có hề than 
Quảng Ninh kéo dài 180 km (tử Thái Nguyên đến Cái Bầu), 
phong cảnh kì thú: vịnh Hạ Long và Bái Tư Long. 

ĐÔNG TRIỀU (đ/a lí), huyện phr › tây nam tỉnh Quảng Ninh. 
[bên tịch 402,04km?, Gồm 2 thị trấn (Đông Triều: huyện tỉ. Mao 
Khé); 19 xã (Nguyễn Hué, Bình Dương. Thuy An, Việt Dân, 
{lông Phong, [ức Chính. Tràng An, Tần Việt, Ilưng Đao, Xuân 
Sản. Kim Son, Yên Tho, Vên Đức. lioàng Quế, Hồng Thái Đông, 
Hồng Thái Tây, An Sinh, Bình Khẻ, Tràng I ương). Số dân 133693 
(1993). Dịa hình đồi lhoái lượn sóng, xen (thung lũng rộng, có 
dãy Yên Tú (1068 m) ở phía bắc. Sông Dá Hạch chảy qua. Rưng 
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và đâi rưng chiếm 532% diễn tích. có rửng thông nhựa và bạch 
đàn. Khoáng sẵn: than, cao lanh. Trông tủa, đậu tưởng. Khai thắc 
than, sản xuất vật liệu xây dưng, sành sứ. Quốc lộ 18 và đương 
sắt chạy qua. Trước 1963 thuộc khu Hồng Quảng. 

ĐÔNG ÚC (đa ff). dòng biển nóng ở Thái Nình Dương ở biển 
phía đông của lục địa Ức. một nhánh của dòng biên Tín Phong 
Nam. 

ĐÔNG XAMOA (đi2 ; Fastcrn Samoa). nhóm đảo ở phía 
đông của quần đảo Samoa thuộc Châu Đại Dương. gồm các 
đảo Ofu. Olôscga (Ph, Olosega), Tho (Ph. Tau), Thrula (Ph, 
Tutula), Suên (Ph, Swains), Rãz7ø (Ph., Rose). Diện tích 199 
km”. Số dân 48,2 nghìn (19919, chủ yếu là người Xamoa - 
Palinẻz¡. Ngôn ngữ chính thức tiếng Anh. Trung tâm hành chính 
ago - Pago (Papgo - Pago, trên đảo Iufulia). Tồn giáo chủ yếu 
là đạo Tím Lành. 

Các ngành kinh tế chính: sản xuất củi đứa, cá hộp. Trông cọ, 
đưa, khoai so, chuồi, eam quít... 

Những ngươi Châu Âu đầu tiên đặt chăn lên các đảo này vào 
năm 1722, Từ I899, ĐS trở thành thuộc địa của Hoa Kì trên 40 
năm. Một căn cú hải quân lón được xây dựng ở Pago - Pago. 
Năm 1951, quyền cai trị ÐS chuyên từ Bộ Chiến tranh sang Hộ 
Nội vụ Hoa Kì, Tháng 4.1960, thông qua hiến pháp, có quan lập 
pháp gồm 2 viên thực sự đi vào hoạt động Vớói quyền hành hạn 
chế, quyền hành pháp cho đến 1976 nầm trong tay một viên toàn 
quyền. Cuôc trưng cầu dân ý 31.58.1976 đưa đến kết quả là chức 
toàn quyền được đân chúng bầu với thơi hạn 4 năm. 

ĐÓNG XIBIA (272 1), miền tự nhiên tính từ sông Ênitxây 
đến các dãy núi hình thành đường phân thuỷ cho các sông đồ 
xuống Thái Bình Dương. Diện tích 7,2 triều km”. Són nguyên 
Trung Xibta chiếm phần lón diễn tích. Phía bắc là dâi đất thấp 
ven Hắc Răng Dương. phía nam 1â các miền núi của Nam Xibia, 
phía đông là sön nguyên Kôlưma. NĂm trong các đói khí hậu 
cưc và cận cực. Nhiệt độ tháng giêng ở đồng bằng từ - 48°C đến 
- S0°%C. Ö Veckhôianxcơ (Bepxo#HcK) nhiệt độ thấp nhất Rấc 
Bán Cầu - 69,8°C. Đất đóng băng vĩnh viễn trên toàn bộ IDX. 
Mùa hạ ngắn và vẫn lạnh. Cành quan: hoang mạc địa cực đồng 
rêu và đồng rêu - rủng. Rừng Lí kim ở các sưỡn phía nam và 
đòng nam có khí hậu ảm, khoảng sàn: thiếc, vàng, than đá, mỏ 
đa kim. 

ĐÔNG (hoá, L. Cuprum), ©€u. Nguyên tố hoá học nhóm IB, 
chu Kì 4 bảng tuần hoàn các nguyên, tố, số thứ tự 29, npuyên tử 
khối 63,54ó có hai đồng vi bền, Cu (69,12) và 5 Cu (30,92%), 
một đồng vị phóng xạ “Cụ, Kim loại màu đỏ (kim loại vụn màu 
hồng). để ren, dễ dát mỏng, dẫn điện và dẫn nhiêt tốt (chỉ thua 
bạc); khối lượng niêng 8.94 g/cmỶ, te = 1084,5°C, (, = 2600. 
Hoat động hoá học kém. Khi để trong khí quyền chứa khí eacbonic, 
hơi nước... Ð nguyên chất sẽ bị phủ một lớp g1 đồng tà màng 
cacbonat bazø màu lục (độc). Tan rất chậm trong axit clohidrie 
(HC) và axit sunhirrc (HạSO¿) đặc, nóng, Các khoáng vặt quan 
trọng: bocnit, chancopir1, ehancozin, malachít; còn gặp ö trạng 
thái tự do (dạng nguyên chất). Quá trình điều chế phức tạp, gôm 
nhiêu giai đoạn và phụ thuộc vào thành phần quặng. tùng làm 
dây dân điên, chế tạo hợp kim, chất trao đôi nhiệt, thiết bị chân 
không, ống dẫn dầu và nhiên liệu, w. 

loài người biết sử dụng Ð tự nhiên từ 8000 năm (Cn. và biết 
chế tạo đồng thau từ 3500 năm tCn. Sự phát triển của nền văn 
minh loài người được đánh dấu bằng bưác chuyền tiếp 1ù thời 
đại đồ đá sang đô đông. Ð đã được dùng làm kim loi tiền tệ ỏ 
một số nước từ thời cô đại. Sau khi vàng và bạc trở thành kim 
loại tiền tê phố biển, thì D được dùng tâm vật liêu để đúc tiền 
lẻ Ö Việt Nam, các triều đại phong kiến đều đùng D để đúc 
tiền. Thối Pháp thuộc cũng đã 1ưu hành các loạt tiền lẻ bằng Ð. 


ĐỒNG (kmh rể), ddn vị tiền tê Viết Nam từ thối phong kiến. 
Tền gọi này có thể hắt nguồn từ đơn vị đo hiöng xưa là “đãng 
cân" và cũng là trong tương tiền đúc bằng đồng lúc đó. Vĩ vậy, 
tiên đúc được goi là đông tiền. Tiền đúc thời phong kiến Việt 
Nam chỉ có môt loai hàng đơn vị là Ð, không có toai lớn hơn, 
Hội số của IĐ là tiền (thường bằng 60 D) và quan (bằng 1 tiền). 
Thối Pháp thuôc, đơn vị tiên tê đo Ngân hàng Đồng Đh/dng phát 
hành là ptat (piastre). Trong Chiến tranh thế giới IÍ, đưới sự 
thông trị của thực đần Pháp, nên kính tế tài chính Dông [ương 
khánh kiệt, Ngân hàng Dông Dương đến 1945 đã phát hành 2172 
triêu đông Dêng Dương (gấp 16 lần năm 1940), lạm phát nghiêm 
trọng, giá cả (ăng vo( hơn 30 lần. Sau Cách mạng tháng Tắm 
(1945). Ð Đông Dương vẫn còn lưu hành mội thời gian. Dề xây 
dựng nền tãi chính quốc pia độc lập, Nhà nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa chủ trương phát hành đồng tiên Việt Nam, từ cuối 
10.1945, đã bắt đầu in giấy bạc loại 5 đồng, (0 đông, 20 đồng và 
đúc tiền nhôm loại 2 hào, 5 hào. Ngày 31.5.1946, Chính phủ ra 
sắc lềnh phát hành giấy bạc Việt Nam tai miền Nam Trung Bộ. 
Nhân đân goi là "giấy bac Cụ [IB". nô nức đem đôi 1 đồng Việt 
Nam ăn 1,2 - 1,3 đồng Đông Dương. Đến 8.1946 đông bạc Việt 
Nam dược phát hành ra cả miền Bắc. Tháng 11.1946, trong tình 
hình khẩn trương chuẩn bì kháng chiến toàn quốc, Quốc hội đã 
quyết định chính thức cho phát hành đồng bạc Việt Nam trong 
toàn quốc. Cho đến nay, Ð vẫn được xem là đơn vị tiền tê của 
Việt Nam. 

ĐỒNG (nông, cánh đồng). vùng đấi dùng để sằn xuất nông 
nghiệp. f chiếm: loại ruông trồng ở miền Bấc Viết Nam trước 
đây, chi cấy lúa chiêm, còn vu mùa bỏ hoá vị bị ngập nước sâu. 
Ð mùa: loai ruộng tưởng đối cao hơn, cấy được lúa mùa vả mùa 
khô trông màu, hoặc cấy được hai vụ lúa khi cỏ thuỷ lợi. 


ĐỒNG ÂM (ngôn ngữ; A. hononymy), sự giống nhau về Am 
thanh giƯa các đón vị ngôn ngữ nhưng khác nhau về ngũ nghĩa. 
Hai hiên tướng ĐÁ thường gặp là IDDÁ từ vựng và ĐÂ ngũ pháp. 
IDÂ từ vựng lä hiên tượng giông nhau về ngữ âm của hai hay 
nhiều tỪ có ý nghĩa khác nhau, vd. "đường" (thực phẩm) và “đường” 
(tối đi). ĐÃ ngữ pháp khá phô biến trong cả địa hạt cấu tạo 1ừ 
lẫn cấu (ạo các cấu trúc ngữ pháp trên từ. Vd. trong tiếng Việt 
có hiện tưởng chuyền loạt: “cày” (danh từ) và “cày" (động tử); 
hiên tướng ĐÃ giữa dón vị động tư và cụm tủ: “hoa hồng” (từ) 
và “hoa hồng” (cum tử: hoa có màu hồng). 1rong ngôn ngư biến 
hình, hay gặp nhất là ĐÁ giữa các biến ví: nhứng biến vĩ có ý 
nghĩa ngư pháp khác nhau nhưng lại có cùng một vỏ ng Am như 
nhau. Vd. trong tiếng Nga hậu tố "-a” cỏ (rong "MaMA” mang 
nahã nefữ pháp giống cái, sô ít, trùng với "-a” trong "C*o/I1a” mang 
nghĩa ngữ pháp cách 2 giống dưc, số ít. 

ĐỒNG BÃI (ông), chân ruộng được khai thấc trên các bÃi 
ven sông. Thường được dung để trồng màu hay cây công nghiệp 
ngắn ngày trong mùa khô. Dến mùa lũ, để cho ngập nước 9ä lắng 
phù sa. Ở một số bái cao, đắp bờ và cấy Lúa trong vụ mùa. Ruộng 
cấy lúa ngoài DR còn được goi là chân ruộng liên. 

ĐỒNG BẢO IIIỂM (köih (ể), hình thức bảo hiểm mà nhiều 
cõng tí bảo hiểm cùng đứng ra bảo hiểm cho một đối tượng bảo 
hiểm, hình thúc này áp dụng trên nguyên lắc mỗi công t:¡ chịu 
một phần giá trị bảo hiểm. Được áp dụng khi giá trị bảo hiêm 
quá lón (vd. bảo hiểm máy bay, tàu biên), 

ĐỒNG BẰNG (dia H; cø. bình nguyên), đạng địa hình phổ 
biến và quan (rong, có bề mặt đặc (trưng bởi dao động độ cao 
không lồn và độ dốc không đáng kể (đưới 59). Theo độ cao chia 
ra: DB thấp (dưới 200 m), DB cao (200 - 500 m). ĐR trên núi 
(tức cao nguyễn, trên 400 m). Theo hình thái chia ra: DR nằm 
ngang, [1B nghiêng, DB trùng, DĐB nhô cao. Theo dạng địa hình 
chia ra. DB bằng phẳng, I)R tượn sóng, ĐB đâi, D8 gò đồi, vv. 
Theo nguân sôe chia ra: DB cấu trúc (đo cấu tạo địa chất), DB 
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TD ĐồNG BẰNG CACXTÓ 





bóc mòn, DI3 tích tụ. Dưới đáy biển có DB biên thẳm, DR Irũng 
biển ra và D thềm tục địa. Theo nghĩa thông thưởng ö Việt 
Nam thị ĐB là vùng bằng phẳng cớ nguôn gốc tích tụ - xâm thực, 
liên quan với hoat đông của sông và biển, có độ cao tuyêt đối (tử 
vài mét đến trên dưới 100 mét, 

ĐỒNG BẰNG CACXTƠ (2/2 1), dạng dịa hình phát triển 
trong vùng đá cAecxtø hoá, có diên tích lớn có khi hàng trăm km”, 
bề mặt bằng phẳng phủ bởi một lóp trầm tích, bồi tích, lũ tích 
(aluvi, prôluvI), với một hệ thồng dòng chảy mãi. !Yên bề mặt 
BC thưởng gấp những đôi, dãy đồi sót đá vôi Thường ĐBC 
phần hố ð ria sát mồi khối núi đá vôi có vách dựng đúng, được 
pgôi là DĐC ngoại Ví 

ĐỒNG BẰNG TAM GIÁC CHÂU (4142 1í, detta, chữ thứ tư 
trong bảng chư cái của Hi Lap, có hình một tam giác..., cø. đồng 
bằng châu thô), đồng bằng cửa sông có hình môt tam giác, thương 
hình thành ở những vùng biên nông thuỷ triều yếu hoặc à hồ nơi 
đồ vào của những sông có lượng phù sa lón. Có hình đạng như 
vậy là do khi đến gần biên, sông thường phân thành nhiêu nhánh 
hình nan quạt chảy ra biển và phủ sa bồi đắp dần thành tam giác 
châu ngày căng tiến dần ra biến và mò rộng. Dựa vao đặc trưng 
bồi tu cúa phù sa, có thể phân ra các kiều DRTGC: DDTGC lấp 
chấn (sông Kamsatka), DRTGC dạng lồ: (sông Lêna), dạng chân 
vịt (sông Mitxiapl), dang mỏ chỉm (sông Tibre)... DRTGC của 
các sông lón đôi khi đat điên tích rất lớn. như ĐRTGC của sông 
Amazôn có diện tích 100 nghìn km”. 

ĐỒNG BỘ (in học; A. synichronization), điều chỉnh mốt q\lan 
hệ thời gian giưa các sự kiên, làm cho chúng có khoảng thỏi gian 
trùng nhau hoặc duy trì một sự chênh lêch thỏi gian cố định giữa 
chúng. 

ĐỒNG CA (nhạc) x. Hợp xướng 


ĐỒNG CẢM (áo duc), sự chìa sẻ những rung đông (càm 
xúc, tình cảm, trang thát, thái độ, vv.) của người khác, một trong 
những biều hiên quan trọng của lòng nhãn ái, lam tiền đề cho 
thiện cảm, tình thân ái giữa người với người. Plình thành và phát 
trên trên cd sở Lự ý thức của trẻ em, nhưng íi nhất từ tuôi thứ 
ba trở di trẻ bình thưởng mới có thê có ĐC. Ở tuổi mẫu giáo, 
các trò chơi phân vai theo chủ đề đặc biêt thuận lợi đề giáo dục 
năng lực ĐC, ở các lứa tuôi sau, vat trò đó thuôc về các hoạt 
động chung với eác bạn cùng tuôi. 

ĐỒNG CÂN (/), đơn vị cũ ò Việt Nam dùng để đo khối 
lượng, bằng 1/10 lạng, tức bằng 3,78 g. thường dùng trong cân 
vàng và thuôe nam (cg. chỉ). 

ĐỒNG CẤU (toán), một khái niệm quan trọng trong đai 
số. Cho hai nhóm G và Œ'` với e và €' là các phần tử đơn vị 
tương Ứng của chúng. Ánh xạ ý: G > Œ' gọi là môt DC nhóm 
nếu ý(e) = c' và @(Œ g2) = 9Œ) 9(2) với moi ø\, g; trong G. 
Tập hợp các phần tử g trong G mà đ(g) = e€'` gói là hạch (hay 
nhân) của ĐC. Ta nói ø là một (toàn cấu nếu ø là ánh xạ lên. 
Nếu hạch của ở chí gồm phần tử đón vị của G thì @ gọi là môi 
đán cấu. Một DC vưà là đón cấu vừa là toàn cấu goi là môi đăng 
cấu. Nếu G = G' thì @ được goi là môt tự 1C. Khái niêm DC 
được định nghĩa tưởng tự cho các cấu trúc đai số khác như nưả 
nhóm, vành, trưởng, dàn, ... 

ĐỒNG CHỦ SỜ HỮU (luẠz), tập hợp hai người trổ lên cùng 
có quyền sở hữu đối với một hoăc nhiều tài sản. DCSII có thể 
là nhà nước, cơ quan nhà nước, tô chức xã hội, tổ chức kinh tế, 
công dân. Có thể trở thành CS trong các trường hớp; do cùng 
đóng góp lao đóng hoặc vốn đề tạo ra một tài sàn hoặc môi tổng 
hớp tài sản nhất định; do củng mua sắm hoặc cùng đôi chác hay 
cùng được tặng, cho môt tài sản nhất định (thông qua hỏp đồng 
mua bán, đồi chác, tăng, cho); do cùng được (thưa kế môt đi sản 
của người chết để tại; đo viếc kết hôn. Trong trường hợp mối 
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ĐCSH có một phần quyền sở bứu được xác đỉnh trước trong 
quyền sở húu chung thi quyên sở hữu chung được goi là quyền 
SỞ hữu chung theo phần Trong trường hớp, phần quyền sở hữu 
của mỗi người I3CS]T trong quyên sở hữu chung không được xác 
định trước thì quyền sò hữu chung được goi là quyền sở hữu 
chung hợp nhất. Mỗi ICSII có quyền sử dụng tài sản chung và 
hưởng lợi từ tài sản chung tưởng ứng với phần chủ quyền của 
mình, không được thay đôi các phần của tài sản chung khi chưa 
được sự đồng ý của những I)CSTI khác, tự mình thực hiện các 
biên pháp bảo quản và giữ gìn tài sản chúng. Viếc quần lí tài sản 
chung phải được tiến hành theo quyết định của đa số hoặc theo 
quyết định của I3CSITI có phần chủ quyền chiếm đa số trong tài 
sản chung. 


ĐỒNG CÍORUA (hoá, A. cuprous chioride, coppcr chloride), 
CuCl; CuCt 1. Đồng (1) elorua, CuCl. Tĩnh thể lập phương màu 
trắng; nhanh chóng hoá xanh khi để trong không khí. Ít tan trong 
nước; tan trong dung dịch NIl, HƠI đặc nóng và trong dung 
dịch clorua kim loại kiêm (KCL NaC(U). Điều chế bằng cách cho 
đòng tác dụng với dung địch CuCb trong không khí. I)ùnz làm 
chất tây (rắng. dùng trong công nghiên đầu mö, chất hấp thụ khí 
cachon monoxit (CO). 2. Đông (11) elorua, CuCu. Rột màu nâu, 
háo nước, khôi tượng riếng 3,054 g/cm`: tạ = 6109C; ö 9939C, 
bị phân huỷ sinh ra clo. tliđra( CuCt;, 2H¿O là các tính thể lăng 
trụ, màu (uc; lên hoa khi đề trong không khí; khôi lướng riêng 
2,38 g/cmỶ, để tan trong nước. Dùng làm chất xúc tác cho một 
sô phản ứng hoá học, chất cầm màu, mực, chất bảo quản gỗ. 

ĐỒNG CỎ (nõng), đất có cỏ mọc, có thể eắt cho súc vẬt ăn 
hoặc dung để chăn thả. DC tụ nhiên ở nhiệt đói bao gồm tất cà 
các khoảng đất trống có eò mọc ngoài đất canh tác và các khu 
rùng đã khép tán. DC chưa cải (tạo được tính vào đất có khả năng 
nông nphiễp DC đã cải tạo và DC nhân tạo được trồng cỏ đẻ 
chăn nuôi được tính vào đất nông nghiệp. Ở Viêt Nam, có các 
kiều: ĐC vùng đồi núi (trên nướng rẫy hoang, thưởng bị đốt cỏ 
hay không có cây bụi) và các kiêu thảm có đầm lầy; DC ngập 
nước. ĐC trồng hay được cài tạo đã có môi hỗn hợp các loài có 
hoà thào và có ho Dậu thích hợp cho từng vùng sinh thái là hướng 
phát triển để tạo có xở vững chắc cho chăn nuôi, kết hợp với 
trông trot và lâm nghiệp đề cải thiên môi trưởng sình thát. 

ĐỒNG CỔ (ở), dân và là nơi diễn ra hôi thề hằng năm của 
các quan trong triều đình thời Lý - TYÂn (thường diễn ra Vào 
ngày 25.3 Am lịch, sau chuyển sang ngày 4.4). Xưa thuốc phưởng 
Vên Thái, lhãng long, nay thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. ĐC 
vốn có nguôn gốc tư tên một ngọn núi (tục gọi là Khả Phong), 
(rong đền có một chiếc trống đồng (được tim thấy hồi đầu thế 
ki 19) thuộc xã Đan Nê, huyện Yên Định (nay là huyên Thiệu 
Yên. tình Phanh Hoá) Tương truyền, thần núi DC đã có công 
báo mông giúp vua Lý Thái Tồng đánh thắng quân (Thăm và dẹp 
vên loan 3 vương. Khi Lên ngôi (1028). vưa đã phong vương cho 
thần, đing miếu thở bên hữu thành Dại La ở kinh đà. sau chùa 
Thánh Tho. Về sau, đây chính là địa diểm lễ thề hằng năm. 

Iiôt thề điển ra dưới hình thức, các quan phải cùng nhau uống 
máu ăn thề và đọc lời nguyền “Làm con bất hiếu, lam tôt bất 
trùng, xin thần linh giết chết" Đến đời Trần 1hái TÐng, các quan 
cũng vẫn đến đền ĐC đọc lỗi minh thê “tầm tôi tận trung, làm 
quan trong sach, ai trái lới thề. (hần lĩnh giết chết”. Sau này, hôi 
(hề ĐC mang đáng đấp mội lẾ hội đâ.: gian, hằng năm đông đảo 
nhân dân đều tới đây tham dư, thê nguyền 

ĐỒNG CỐTT (đân tộc) x. Sa man giáo. 


ĐỒNG DAO (văn), nhúng cầu hát của trẻ con, thương gôm 
những câu bôn chư, co văn; có khi không có nghĩa rõ rệt, như cốt 
để trẻ con tập nói; có khi mỗi câu một ý. không liên tục, từ ý này 
nhày sang y khác, chỉ nối nhau bằng vần, truyền chơ các em môt 


ĐỒNG HoA 





số hiệu biết về những sư vật xung quanh hoặc những nhận xét về 
còn ngưới, về đời sông xã hôi [2 vui, ngộ nghĩnh, đí dòm và dế 
nhỏ. hối: với tầm sinh tỉ (rẻ con như: Cá đồ mồ hôi. La còn cá 
Lê, Pheo nhau ráo riết. là cá ong căng, Cá rung hết răng IÀ 
con cá món. Sơ (thằng kẻ trộm Tà con cá thu... Cũng goi những 
câu cở y nghĩa bí hiểm như lởi sấm. người lón đặt ra dưa cho trẻ 
con hát, nhằm truyền bá trong dân gian là DĐ, vd. Nhong nhong 
ngưa ông đã về. Giặc đến I3ö [Đê thì giặc lẠi Lần. 

ĐỒNG ĐÂM (y) x. Đồng tính luyến ái. 

ĐỒNG DIỄN THỂ DỤC (kể ;2o), biểu diễn tâp thể về 
nghé thuật thể duc thể thao. Rài biểu điển có kết cấu chặt chẽ, 
mang tịnh nghê thuật cao, được thể hiện bằng các phương tiên 
tÔng hỏp như vần động. âm nhạc. ngôn ngử, trang phục, thiết 
bị. đạo cụ, v. được phốt hợp tân thể rất chăt chế về niôn dung 
và hinh thức, giữa cẢnh chính va cảnh phụ trên bề mãi biểu điễn 
và không gian bao quanh. DDTD là hoat đồng biểu diễn độc 
đáo, hấp dẫn. có súc thuyết phục, mang nôi dung tuyên truyền 
giáo dục theo những chủ đề: hoà bình, hưu nghị giữa các đân 
tộc; thể dục thể thao cho mọi ngươi; sức khoẻ và vẻ đẹp; các 
thánh tưu kinh tế, văn hoá của xã hột hiện thời; tỉ tưởng cao đẹp 
của thẻ thao, vv. Tính nghề thuật và thể duc thê thao được kết 
hợp hài hoà gây cảm xúc mạnh cho khán giá. đặc biết là những 
bài diễn có chủ đề sâu sắc. Ở môt số nước, ngoài phân chủ trong 
biểu diễn trong sân, đao diễn còn lưu ý đến thiết kế các phối 
cảnh (nên ở khán đài R do người ngồi, theo đúng cột và hàng 
ghế. biêu điển bằng động tác thay đồi màu của các bìa, lụa, khăn. 
hoa, vv. thco tín hiêu chỉ huy). 

ĐỒNG DƯƠNG (háo cổ, sử) (. Di tích Làng Đông Dương, 
xã Hình Dinh, huyền Thăng Hình, tỉnh Quàng Nam - [Dà Năng. 
Là kinh đô vương quốc Chămpa từ giúa thế kì 9 đến cuối thế 
kị ]Ũ. có tên lä Indrapura (Ph. Indrapura). [Ð tích côn lài không 
nhiễu. Một ngôi đền chính trên nên đất cao, đại 326 m. rông 155 m 
có tưởng bao bọc. Một con đường dài 763 m nội khu đền với một 
nên đất thấp hơn, có bờ đất bao quanh, dai 300 m, rộng 240 m. Ngoài 
ngôi đền đã bị hư hại, chỉ còn ít phế tích kiến trúc Di tích dưỡng 
như là một có sở Phật giáo. Ô DI có 6 minh văn được biết, nay 
chí còn 3. Nhở minh văn ở đền chình, 1a biết tên Kinh đô là 
[ndrapura vÀ của Indravarman ÏlJ có miếu hiệu là 
Paramabuddhatoka. 


2. lần môt phong cách mĩ thuầt (kiến trúc và điều khắc) 
('hămpa. Là nhong cách thứ ba mà đắc trưng nối bât của (rang 
trí kiến trúc là chuyển từ kiểu vòm cuốn hơi duỗi của Mĩ Sơn E, 
và Iloã Lai đển chỗ hởi khum lại, kiểu hình lá đề, trên đó có 
phù điệu hình “sâu cuôn thành búi” DĐ) có nhiều tượng Phật, 
Pha tượng đồng mặc cà sa hỏ một bên vat, gần phong cách 
Amaravan (Ấn [)ộ), có thể có niên đai thế kỉ ó. Các pho tượng 
bằng đá chịu ành hưởng nhất định của nghệ thuật Phật Irung 
Quốc. Các tượng thần Ấn giáo có đắc trưng đễ nhân: mặt ngắn, 
Tniêng rộng, môi dầy, ria cao (rên môi, râu quai nón kéo đài, mủ 
thấp có đính 4 bông hoa. Phong cách Đông [Dưỡng còn thấy ở 
những nói khác như đến Mĩ Sơn A 7Ò, 11, 12. 13, F2, Bà, 

ĐỒNG ĐẠI (sử, ngôn ngữ; Ph. synchronie), thuât ngữ chỉ sự 
nghiên cứu một ngôn ngũ hoặc một cấu trúc kinh tế xã hôi ở một 
thỏi điểm nhất định trong quá khứ hoặc hiên tại Các mối liên 
hệ [31 Là những mối liên hề của nhiều hiển tượng ngồn ngữ hoặc 
kinh tế xã hội của những hê thông khác nhau nhưng đã xày ra 
đông thời. Thuật ngũ ĐD ngày nay thưởng được sử dụng trong 
li thuyết cấu trúc tiếp cân hê thông, để đối lập vỏi khái niệm 
"ch đại”, chỉ các bước nghiên cứu hoặc những môi liên hê về 
ngôn ngữ xã hội Xây ra trong một quá trình lịch sử, 

Trong ngôn ngư học, là sư chia tách môt cách cỏ điều kiện môt 
trạng thái cụ thê của một ngôn ngư ra khỏi cả tiến trình phái 


triền của nó va coi nhúng mồi quan hê tưởng tác giữa các bô 
phận cấu thành trạng thái đó lã dối tướng nghiên cứu ngôn ngữ 
học Vd. sự nghiên cứu tiếng Việt trong trạng thái hiện nay là sự 
nghiên cứu ÐĐ. 

ĐỒNG ĐĂNG (đia chất), mô baux ở pần thì xã Lạng Sơn 
Mỏ gồm 2 khu: Ma Mèo và Bắc IXòng Đăng, Trong các khu 
mö này đã phát hiên được hóỏn 25 thân quặng có neuön gốc 
sưởn tích đêtuvi. Bauxit gốc thưởng phân bổ ở phần dưới cùng 
của mặt cắt Pccemi thượng dày 50 - 100 m. Quặng co hàm 
lưỡng AliO; = 43 - 53%, SiO; = 5 - 10, hàm suất 0,6 - 1,5 T/mÌ 
Trư tướng khoảng 15 triệu tấn. Chưa được khat thác. Rauxit 
DD có thể dùng để tuyên nhôm hoăc làm vật liệu chíu lửa. 

ĐỒNG ĐĂNG (164) x. Dãy đồng đẳng. 


ĐỒNG GIAO (4/4 lí), mò đá vôi ở thị trấn Tam Điệp, tính 
Ninh Bình. Đá với DĐ chủ vếu là đá vôi màu xám đen, phân (ớp 
mỏng, đá vôi xám trắng. đạng khối, tuôi Triat giúa. Chất tương 
của đá vôi tôt. với hàm lượng CaO = 5.4%, MpgO = 0.4% Trữ 
lướng của mỏ lớn: khai thác bằng phương pháp lộ thiên. Đá vôi 
2G được sử dung sàn xuất đất dèn có chất lượng cao, làm vật 
tiêu xây dựng (rải đường, nung vôi) và có thê dùng sản xuất xi 
mãng. 

ĐỒNG HIỆN (mĩ thuật), thủ pháp thê hiện các nhân Vật xuất 
hiện và hành động ð những không gian, thỏi gian khác nhau trong 
cùng một bức tranh. Rưc tranh tường "Cuộc phán xét cuäi cùng” 
của Mikcnlangetô có thể coi là những (ranh DH. Hoa sĩ Điegô 
Rivera (Diego Rivera) lã người sử dụng tích cức ĐH trong các 
tranh tưởng của mình đề dụng lai lịch sử văn minh của người đa 
đö Méhicô. 

ĐỒNG HÌỲNH (4a chất, hó4). khái niềm do nhà hoá học Dức 
Mitsclich (Mitscherlich) nêu lên năm 1819 để chỉ hai chất kết 
tỉnh có cùng cấu trúc tính thể và tính chất hoá học tưởng tỰ, eó 
khả năng tạo ra những tịnh thể hôn hợp pồm cả hai chất. lai 
tinh thể lä ĐỊT khi: 1) Có cùng kiểu mạng tỉnh thê. 2) Các phân 
tứ các nút mạng có cùng dạng hinh hoc và có kích thước tưởng 
đương. 3) Liên kết giưa các phân tử là cùng loại, Có hai loại ĐH: 
A) [DDHI hoàn toan: các nguyên tô hoá hoc có thể thay thế cho 
nhau theo t¡ lê bất ki tao ra các hợp chất co thành phần, tính 
chất biến đô: liên (ục. vở. plagiocla Na[AISisOsg] - Ca (AbSiaOg] 
bỳ ĐIf không hoàn toàn: các nguyên tố hoá học chi thay thế cho 
nhau tối một mức độ nhất định. vú. síalerit (2n,Fe)S, trong đó 
có ]#e“ chỉ thay thế cho Znˆ tới 262. Hiện tượng ĐH rất phô 
biến trong tự nhiên, đóng vai trò quan trong tron sư di chuyên 
và lập trung nguyên tố trong vỏ lrái Đất. nhất là các nguyên tố 
hiếm và phãn tán. 

ĐỒNG HOÁ (đân tác), sử hoà đồng của một tộc người này 
vào một tộc người khác với sư mất đi ngôn ngữ, văn hoá và y 
thức tư giác đàn tộc. Ô nhiều quốc øa, trong điều kiên có áp 
bức giai cấp và áp bức dân tộc. thưởng xây ra sự Ì)H bằng cưỡng 
bức. Ngoài sự [2H cưống bức, còn co sự DIT tư nhiên, Dây thưởng 
là một quá trình hoà nhâp lâu dài và phức tạp của nhiều tộc 
EƯởi trong một cộng đồng quốc gia. 

ĐỒNG HOÁ (ngôn ngữ; A. assrmilatton), hiền tượng của lối 
nói được đặc trưng bòi xử biến đôi thích Ứng của mồt số âm di 
với nhau về cả phương (hức phát âm tấn bô vị cấu âm. Hiến tưởng 
thích ứng có thể theo chiều xuôi: yếu tổ đúng sau bị Ảnh hướng 
của vếu tổ đi trước được goi là Ï}H xuôi; cũng có thê theo chiều 
ngược: yếu (ố đứng sau ảnh hưởng đến yếu tố đi trước được gọi 
là DI] ngược, Hiên tượng thích ứng có thê xảy ra đối với các âm 
đứng cạnh nhau - II] tiếp xúc. nhưng cũng cố thể xảy ra Ở các 
âm đứng cách nhau trong chuối tới nói - [H gián cách, Vư. tiếng 
Nga: trong tử “cái thuyền” (101KA) - DĨI ngước vì [đ - (t] do 
tính vô thanh của [k]; từ "thằng côn đô” (XxynHraH) - DĨT gián 
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Ð bòNG HOÁ MACMA 





cách vì |I| - [ju} đo ảnh hướng của [n| trong Am tiết [xu| đi trưác 
nhưng bị gián cách bởi [1|: 

ĐỒNG HOÁ MACMA (đ/2 chấr), quá trình xây ra khi môi 
tờ macma làm nóng chây hoàn toàn và (iêu hoá một loại đá khác 
rơi vào giữa lò hoặc ở nơi tiếp xúc khiến cho đá ngoai Lai eó 
thành phần gần như dá maema. kết quả tao nên những đá lai 
hoặc đá hỗn nhiễm. 

ĐỒNG HỒ (). dung cụ đo thơi gian dựa trên các quá trình 
có chu Ki ôn đính cao. Thỏi cô dùng DĨ I mặt trới: thở: gian được 
tịnh theo bóng nắng hắt 1ừ một trục nằm ở tầm môi vòng tròn 
có chia vach, Ó Trung Quốc thơi 13y Ilán (thế ki I tCn.) có 
đồng hồ nước. Xem pið bằng quan sát mức nước chảy vào bình 
hoäc từ bình chảy ra ngoài, trên thành bính có ghì vạch mỗi vách 
là môt đơn vị thời gian (canh hoặc khắc). DH cát cấu tạo từ môi 
bình pôm hai phần nết với nhau bằng một cô hẹp, mòit phần đựng 
cát. Thời gian đưc xác định bằng cách đề cát rơi từ bình no 
xuống bình kia. DH cø học bắt đầu xuất hiện ỏ thế kỉ 14 Cùng 
với sự phát triền của khoa học. DI ngày càng đa đạng vã chính 
xác Nhà phát minh l}là [an !IÏuyghecn đề xướng [ĐI] quả lắc 
(1657), dung đao động quả tắc để điều khiển hoat động. Fliện 
nay có DĨT thach Anh: nh kiên chính là một tấm (tinh thê thạch 
anh có tỉnh áp điên. dao động với tần số rất Ôn định (sai số hàng 
ngày 10s); nhưng loại phô biến và tiên dụng của cuối thế kỉ 20 
là ĐH điện tử: làm việc bởi pin điện rất nhỏ điểu khiển các bố 
máy cơ học nên không phải lên dây hàng ngày, Ww. DI chính xác 
nhất hiên nay là DĨ! lượng tư (nguyên tử), dùng các quá trình 
lượng tử của nguyên tử để điều khiển hoat đông, bởi vậy có độ 
chính Xác kỉ lục (môt triều năm sai 1s), thường đước dùng làm 
chuẩn thôi gian. 

ĐỒNG HỒ BẤM GIÂY (1), dụng cu để đo chính xác các 
khoảng thở: gian. là các đông hồ có khí hoặc điên tử Với nú( bằm 
để khỏi động, ngừng và quay kim, hoặc số chì giỏ về vì trí khởi 
phát. DITBG Loại có khí có thê đoø thời gian tới phần mười giây, 
loại điên tử tới phần trăm giây. ược sử dung rộng rãi trong thể 
thao. 

ĐỒNG HỒ HÀNG HAI (27a lí), (oại đồng hỗ có điều hoà 
bù trừ, có khả năng giữ thời gian với đô chính xác rât cao. lư 
lâu, thuỷ thủ đã biết xác định Vĩ độ của một vị trí. Nhớ HH, 
eon xác định đước kinh độ cửa vị trí với độ chính xác cao theo 
thởi gian kinh tuyến gôc (Grin UIych). Nhớ máy phân sáu và các 
bảng thiên văn, các thuỷ thủ xác định thổi gian địa phương từ sự 
khác nhau giữa thời gian địa phương và thối pian kình tuyến gốc 
(giò GMT), có thê xác định kinh đõ của môt điểm bất kì. 

ĐỒNG HỒ NƯỚC (cơ khi) x. Lưu lượng kế. 


ĐỒNG HỒ SINH HỌC (sinh), hiện tượng trong từng tế bào, 
tửnp mô và từng hệ sinh \í của eØ thể có khả năng nhận biết và 
đo đươc thời gian, Có hai loại DHSH: loại thứ nhất chỉ đo được 
những khoảng cách thời gian có giới hạn (tướng tự đông hồ cát), 
vd, những Vận đồng không tuỳ ý, chép mắt, nhịp tim. w; loại 
thứ hai có tác dụng làm cho hoạt động của có thể phù hợp với 
thồi gian thiên văn. loa thứ hai được thực hiện bằng nhịp ngày 
đêm (x. Nhịp ngày đâm), nhò đó mà trong thơi gian đi cứ, động 
vật định được hướng trong không gian theo mặt trời và các vi 
sao với sự quay của Trái Dất, 

ĐỒNG HỒ SO (cơ khí), dụng cụ đo kích thước trong ngành 
chế tao cơ khí cho biết độ biến động của kích thước đo hoặc đô 
sải lêch của kích thước đo sơ với một kích thước khác làm chuân. 
Sư chuyển dịch của đầu do, do kích thước đo biến động, sẽ gây 
ra chuyên dịch của kưm chỉ (hị trên mặt chia độ. Phương pháp 
đo bằng ĐII§ là phương pháp đo so sánh: phảt dùng một kích 
thước mẫu làm ehuân để điều chỉnh ĐI1S và khi đo DIIS sẽ cho 
biết đô sai lêch giữa kích thước chuân và kích thước đo. Về độ 


872 


chính xáe (khả năng phát hiên đước độ hiến động nhỏ nhất của 
kích thước đo): ĐI1§ với giả trị vách chia 0,01 mm có phạm vị 
chỉ thị 10 mm; 0.001 mm có phạm ví chỉ thị tới 0,4 mm vÀ trong 
môt số loai đặc biệt có thê tới 0,1 mm. 

ĐỒNG HỒ THIÊN VĂN (/), đông hồ có độ chính xác cao 
sử đụng trong quan sát thiên văn. Những toai ÍITTV chính xác 
hiển đại: đồng hồ quả lắc (sat số hàng ngày Š.10'%); đồng hồ 
thạch anh (sai số hàng ngày 105), Vào những nÄm 60 thế kỉ 20 
đã xuất hiên đông hô \ướng tử. Nó cho phép xác định thỏi gian 
với độ chính xác cao mà không cân đến các quan sát thiên văn. 

ĐỒNG HỚI (¡4 !(), thị xã, tỉnh tị tỉnh Quảng Bình, Diện tích 
118,4 km”. Gồm 8 phường (IIải Thành, Bắc lý. Nam 1ý, Dông 
Phú, [ông Mỹ, Hải Dinh, Đồng Sơn, Phú IIâ?), 5 xã (Quảng 
Phú, Lộc Ninh. Báo Ninh, Đức Ninh. Nghĩa Ninh). Số dân 90693 
(1993). Sông Nhât I£ chày qua, nhiều cửa lạch, bãi ngàng. Cửa 
biên Nhật !ê, tàu 800 tấn vào được Sàn xuất đô sứ, đất đèn, 
đướng, rượu đầu, nước mắm, vw. Li chỉ thời đá mới có tiếng: Ràu 
Tró. Quốc lộ 1A, 15. đường sắt Thống Nhất chạy qua. 

ĐỒNG HỢP TỬ (sinh), cá thể sỉnh vật có trong genotip hai 
aLen đồng nhất ở cùng một vì trí của gen trên nhiễm sắc thể, do 
đó có dạng thuần với một tính trane nhất đình. Vd. đậu hạt vàng 
AA, đậu hat xanh aa ĐỊTT thu đước trong nhân ø›ống thuần 
chủng, không phân lí tính tráng ỏ đơi sau. 


ĐỒNG HỶ (4:2 1), huyện ö phía đông - đông nam tình Bắc 
Thái. Diên tích 508.80 kmẺ. Gôm 3 thị trấn (Chủa Hang: huyên 
Ú, Sông Cầu, Trại Cau), 17 xã (Văn Lăng, lần Long, Hoa Binh, 
Quang Són, Minh Lập. Linh Sản, Hoá Thượng, Khe Mo. Văn 
Hán, Iloá Thung, Cao Ngạn. Dòng Hầm. Iluống Thượng, Nam 
Hoà. Cay 1hị, Tần Lợi, Hợp Tiến), Số đân 103368 (1993), gồm 
các dân tộc: Kính, Tây, Nùng. Địa hình đồi thoải, lượn sóng, 
thấp đần tư đông bắc xuống tây nam. Cỏ sông Cầu, sông Công 
chày qua. lất lâm nghiệp chiếm 44; diên tích. IYông chè, mia, 
Lac, thuốc Lá, ngô, lúa. sẵn T Am nghiệp trầng rừng, chế biến lâm 
nông sản. Mỏ sắt Trai Cau. G:ao thông quốc tộ 13, điưởng sất 
Hà Nội - Thái Nguyên, Kép - IAtu Xá chạy qua. Trước 19óS 
thuộc tỉnh Thái Nguyên. 

ĐỒNG KHÁNH (9; 1364 - 89), nên hiển của Nguyễn Cảnh 
Tông (từ 1885 đến 1889), vua triều Nguyễn, con trưảng Nguyễn 
Hồng Cai (cm thứ 26 vua Tự Đức). Tháng 7 1865, được Tư Dức 
chon làm con nuôi. Tháng 1.1883, được phong tước Kiên Giang 
quận công. Ngày 19.9.1885, chỉnh quyền thuộc địa Pháp đưa lên 
ngôi (hay Hàm Nghi, Ö ngôi 3 năm 4 tháng Ngày 28.1.1889, chết 
vì bềnh sốt rét thương hân tại Huế. 

"ĐỒNG KHÁNH ĐỊA DƯ CHÍ LƯỢC" ử; cơ. “Dồng 
Khánh ngư lãm dư địa chí lược"), bô sách địa chí viết bằng chữ 
Hán, hoàn thành dưới thỏi Đồng Khánh (1885 - 89), Hiên còn 
27 quyền, ehi chép các tỉnh thuộc Trung Kỳ và Bắc Kỳ (Nam Kỳ 
coi như đã bị Pháp chiếm). Mỗi quyên có bản đồ huyện, phủ, 
tỉnh pm 314 bức. Môi tỉnh được ghi thco các mục: phong tục, 
vật sản. khí hậu, son thuỷ, đanh thắng, tô trình. thành trì, dồn 
luỹ, tử miếu, bình số, định số, điện thô. tên các phủ, huyện, tÕng. 
xá, thôn. [à bộ sách địa lí có tư liêu phong phú. 

ĐỒNG KHỞI 1959 -60 Ở MIỄN NAM VIỆT NAM (chính 
ti), cuộc khởi nghĩa đồng loạt và rộng khắp của nhân dân ö vùng 
núi Nam Trung Bô và ở đông bằng Nam Hô vão cuối 1959 và 
đầu 1960 sau khi có nghị quyết cúa ii nghỉ 15 của Trung ưóng 
Dảng lao động Viết Nam. Quần chúng đã nốt dây "diệt ác phá 
kìm". làm tan rã tức lượng tế nguy, giành lại quyền làm chủ. 

Ö vùng rừng núi Nam Trung Jộ, quần chúng (phần lớn thuộc 
các dân tộc thiêu số RagLn, Bana, Co ...) đá nôi dây phá ách kim 
kẹp eủa dịch, lập chính quyên cách mang ở Bắc Ái (Ninh Thuận). 
ở Vĩnh Thanh (Hình Định), đắc biệt là cuôc khỏi nghĩa (chủ yếu 
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là đồng bào người Co) ở Trà Bồng thuộc tỉnh Quảng Ngãi 
(8.1959)... 

#) đồng bằng sông Cửu Long. phong trào nồi dậy càng sôi nồi 
sau khi có chủ trưởng cụ thê của Xứ uy Nam Bộ qua Hội nghị 
tháng 11.1959, Tại tỉnh Bến Tre, Tỉnh uỷ ra nghị quyết phát đông 
một tuần tễ toàn dận đồng khỏi nhằm dùng bạo lực cách mang 
của quần chúng để chống lại ách kìm kẹp của địch, xây dụng 
chính quyền cách mạng. Ngày I7.1.1960, với vũ khi thô sơ. quần 
chúng đả nhất tÈ nồi dây diệt ác ôn, đánh đồn bối, cướp súng 
của địch, phá vd (ủng mảng lón bộ máy cai trị và hệ thống kim 
kẹp của địch ở các thôn xã. Từ đó làn sóng đồng khởi nỗ ra mạnh 
mể ở khắp nơi. Đến tháng 9.1960, Xứ uỷ Nam Bộ quyết định 
Nam Bộ đồng khởi. Tĩnh Bến ˆlre quyết định đồng khỏi đợt hai. 

“Hài lầy Ninh, ngày 26.1.1960, lực lượng vũ trang cách mạng 
đã tiêu diệt căn cũ Tua Hai (gồm hơn 1000 quân). Trần đánh 
diễn ra mau lẹ và thắng lợi lún đã cỗ vũ phong trào nồi dậy của 
nhân dân trong tỉnh và phát triển rộng ra khu vực miền Dông 
Nam Bộ. Tài tỉnh Kiến Phong (nay thuộc tỉnh Kiên Giang), thắng 
9.1959, Tiểu đoàn 502 của tỉnh đã tiêu điệt quân địch ở gò Quản 
Cung. Ỏ Rạch Giá, Tiêu đoàn LI Minh đã tiêu diệt chỉ khu quân 
sự Hiến An của địch thuộc quận An Biên. Nhãn dân ở nhiều xã, 
được lực lưỡng vũ trang hỗ trợ, đã nối dậy điệt những tên tê điệp, 
ác ôn, giải tán chính quyền xã ấp, giành quyền lãm chủ. Ô Cà 
Miau, lực lượng vũ trạng của tính đã tiêu diệt đồn Vàm Cái Tàu, 
đôn sông Đốc, các đôn ở Hòn Khoai, Năm Căn, Cái Duước, ww. 


Hầu hết các tỉnh ð Nam Bộ đều đồng loạt nôi dậy. Ban tệ ở 
hâu hết các ấp xã bị tan rã hoặc tê lệt. Dến cuối 1960, trong 
2627 xã toàn miễn Nam, nhãn dân đã giảnh quyền tự quản ở 
1383 xã; số dân ở vùng giải phóng khoảng Š,6 triệu người. Dôi 
quân đấu tranh chính trị mà đông đảo nhất lä "đội quân tóc dài" 
vã lực lượng vũ trang nhân dân đã hình thành và phát triên, Phong 
trào đồng khởi ở nông thôn thúc đây mạnh mẽ phong trào đấu 
tranh ở độ thị. Ngày 20.12.1960, Mặt trận dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam ra đới. 

Phong trào động khỏi đã chuyên cách mạng miền Nam từ thế 
giữ gìn lực lượng sang thể tiến công mạnh mẽ rộng khắp, liên 
tục, đầy chính quyền Sài Gòn vào tỉnh trạng khủng hoàng triền 
miên, tạo một bước ngoặt cỏ ÿ nghĩa chiến lược của cách mạng 
miễn Nam. 

ĐỒNG KIÊN CƯỜNG (văn) x. Pháp Loa. 

ĐÔNG LỢI TẾ (sứ), hiệu buôn thuộc Hội Duy tân, do Đỗ 
CØ Quang - một trong nhưng người sắng lập Trưởng Dông Kinh 
nghĩa thục và Phương Són mở ở phô Mã Mây, Hà Mội. Hoạt 
động sôi nồi trong những năm 1907 - 08 khi Dông Kính nghĩa 
thục đang phát huy ảnh hưởng trong nhận dân. Có liên lạc với 
những hoạt động cách mạng của Phan Hội Châu ở Trung Quốc. 
(xt. Đồ Cơ Quang). 

ĐỒNG LUẬN (toán). Mội khái niêm quan trọng của tôpô học. 
Hai ánh xạ liên tục f(x) và g(x) tu không gian tôpÕ Á vào 
không gian tôpô B được gọi là [2[. nếu tồn tại một hảm h (x, L) liên tục 
theo toàn thể hai biến x€ A, t G [0,1], sao cho h (x, 0) = f(x). 
h(x, 1) = g (x). Quan hệ 2L là một quan hệ tượng đương. 

ĐỒNG MINH NHỮNG NGƯỜI CHÍNH NGHĨA (sử), tả 
chức chính trị bí mật của những ngươi Dúc lưu vong, thành lập 
năm 183ó ở Pari. Sau trở thành một tổ chức quốc tế, có phân bộ 
ở nhiều nước Chậu Âu. Có xu hướng xã hội chủ nghĩa nhưng 
mang nhiều ào tưởng tiểu tư sản. Năm 1847, Mác và Enghen gia 
nhập tô chức này, đôi tên là "Đồng minh những người cộng sản" 
và khỏi thảo cương lĩnh mang tên “Tuyên ngôn của Đảng cộng 
sản”. Mục đích của DMINNCN là xoá bỏ chủ nghĩa tư bản, thiết 
lập nên thống trị của giai cấp vô sản, xây dựng một xã hội mới 
không có giải cấp bóc lội và không có chế độ tu hưu. Ngày 


17.11.1852, sau thất bại của cuộc cách mạng 1848 ở Châu Âu, 
nhiều hội viên bị bắt, Dồng minh tuyên Đố giải tán. 

ĐỒNG MINH THẦN THÁNH (sử), liên minh chính trị 
mang màu sắc tÔn giáo của các quốc gia quận chủ Chậu Âu 
nhằm hạn chế ảnh hưởng của nước Pháp cách mạng và đàn áp 
phong trào cách mạng tư sản. Thành lập trên cơ sở Hiệp ước 
Viên (Áo) {kí tháng 9.1815) giữa các vua Nga, Áo và Phổ. Hầu 
hết các nước Châu Âu đều tham gia hiệp ước này (Anh không 
tham gia nhưng tán thành những nguyên tắc của hiệp ưóc). 
DMITT đã tiến hành nhiều cuộc can thiệp và đàn áp phong trào 
cách mạng ở Châu Âu nhằm dụy trì chế độ phong kiến chuyên 
chế. Bị tan rã sau cuộc cách mạng 1830 ở Pháp và phong trảo 
cách mạng 1848 - 49 ở Châu Âu. 

ĐỒNG NAI (đ/a ï0, sông lớn bắt nguồn từ sườn núi phía bắc 
núi Lâm Viên và li Dup, cao trên 2000 m. Độ cao nguồn sông 
vào khoảng 1780 m. Sông DN chảy vòng vèẻo, nhiều lần thay đổi 
hướng, đồ ra Biển Đông tại vũng Gành Rái. Chiều dài 635 km. 
[Diên tích lưu vực 44100 kmẺ, độ cao trung bình 470 m, độ dốc 
trung bình 4,6%, mật độ sông suối trung bình 0,6 km/km2 Có 
265 phụ lưu các cấp dài trên 10 km. Tổng lượng nước năm lại 
Trị An 28 km”, lưu lượng nước trung bình năm 532 mẺ/s. Mùa 
tũ tứ tháng 7 đến 11, chiếm 64,5% lượng nước năm, môđun dòng 
chảy mùa lũ đạt khoảng 43 U/s km". Môdun dòng chảy mùa cạn 
khoảng 27 l/s kmẺ. Giao thông vận tải trên vùng cửa sông DN 
rất tấp nập, từ Tần Uyên trỏ rạ biển dài 150 km, lòng sông rộng 
100 - 1450 m, độ sâu túi 18 m, cảng Sài Gòn ở sâu trong lục địa 
80 km tâu lồn hàng vạn tấn vào ra thuận tiện. Công trinh thuy 
điện nỗi tiếng như: Đa Nhim trên sông 2z Nhim (phụ lưu), Trị 
An trên sông D ông Nai. Dang khảo sát Hàm Thuận Bắc trên 
sông La gà. 

ĐỒNG NAI (đ¿a l3, tỉnh ở Đông Nam Bộ. Diện tích 
5864 km”. Gồm 1 thành phố (Biên Hoà, tỉnh Ij); 1 thị xã (Vĩnh 
An); 6ö huyện (Xuân Lộc, Thống Nhất, Tần Phú, Long Thành, 
Định Quán, Long Khánh). Số dân 1813,4 nghìn (1994), gồm các 
dân tộc: Kinh (92,82%), Khdme, Tây, Nùng, Mạ, vv. 

Dịa hình đồng bằng xen đồi núi thấp. Khí hậu nóng âm, lượng 
mưa trung binh năm khá lớn, nhiều điểm trên 2000 mm, đất tối 
thuận lợi cho phát triển nông lâm nghiệp. Sông chính: Đồng 
Mai, La Ngà. Có hồ Trị An dung tích 1056 tỉ mỶ tưới cho hớn 
3 triệu ha cây trồng, công suất nhà máy thuỷ điện 500 
nghìn kW. Khoáng sản: vàng, chỉ, kẽm, thiếc, mangan. Rừng và 
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đất rưng 1674ó4 ha. Khu công nghiệp Biên Hoà: cơ khí, hoá 
chất, đệt, giấy, chế biến nông sản. Trông cao su, cà phê, hồ tiêu, 
chẻ, eÂy ăn quả: măng cụt, bưởi, dua hấu, vwv. Quốc lộ 1A. 2, 20; 
đường sất Thông nhất chạy qua; ngoäi ra còn mạng \ưới đưởng 
sông. Thắng cảnh: hồ Trị An, núi Rửn Long. 

Tỉnh được thành lâp năm 1976 trên cơ sở sáp nhập 3 tinh Long 
Khánh, Biên Hoà, Rà Rịa. Năm 1991, tách 3 huyện Châu Thành, 
Long Đất. Xuyên Móc nhập vào tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu. 

ĐỒNG NGHĨA (ngôn ngữ, A. synonymy), su giếng nhau hoặc 
gần giống nhau về ý nghĩa của các đơn vị ngòn ngũ như hình vị, 
từ VÀ các cấu trúc cú pháp. Vd. các tiền tố "1 ©, “ừn —', " —", 
"Ƒ —", "đís —", w, trong tiếng Nga cũng để chì một y nghĩa phủ 
định nghĩa của căn tố. Các yếu tố ”(han", ” 6”, "thâm", vv. trong 
các từ "nếp than", “ngựa ô", "Vải thâm" đều cùng một ý nghĩa chỉ 
màu đen trong tiếng Việt, các từ "ng4y thẳng" và "nung thực” \à 
các tủ 2N trong tiếng Viết. Các cấu trúc kiêu “rà gạch" và "nhà 
bằng gạch" \à DN cú pháp. Irong thực tế giao tiếp eòn sử dụng 
hiện tượng ĐN giữa các phương tiên thể hiện. Người ta có thể 
dùng các từ trong cùng một nhóm có nghĩa gần nhau hoặc các 
cấu trúc ngứ pháp có nghìa tưởng đương để thể hiện cùng một 
ý tưởng nhưng với những hiêu lực giao tiếp khác nhau đo các sắc 
thái của môi đón vị thê hiện có chỗ khác biệt. Vd., (rong tiếng 
Viêt, cùng thê hiện ý nghĩa "không càn sống nữa“ đối với ngưÖi. 
ngưởi La có thể dùng "nừ mầm", "chết", tất", "wyóm", "VỀ nơi chín 
suối", vv. hoặc những cấu trúc cú pháp có tính tu 1Ù khác, chẳng 
hạn: "không còn càng chĩa xẻ với chúng ta những Ìo toan vựn vặt 
của đời thường củng như những niềm vui hiếm hoi chợt đến... . 


ĐỒNG NHÂN (hoá; cơ. đông hạch), nói về những phân tử 
gồm các đồng vị cùng một loại nguyên tử. Vd. phân tủ oxi CO 
!ŠO) là hai phân tử IDN. 

ĐỒNG NHẤT (tết), phạm trù triết học biểu hiện sự ngang 
nhau, tính như nhau của đối tướng, của hiện tượng với chính 
mình hay sự ngang nhau của một vài đôi tượng, Mỗi sự vât hay 
khái niêm phải \à một với bản thân nó, nguyên là nó, không phải 
là sự vật khác hay khái niệm khác. Nguyên tắc của tính ĐN thê 
hiên trong công thức A = A hoặc A và R là ĐN nếu như và chỉ 
nếu như tất cả các đặc tính và các quan hệ tiêu biểu cho Á, cũng 
l tiên biểu cho B và ngược lại (quy luật của Laibnt). Song vì 
hiên thịịc Vật chất không ngừng biến đôi, cho nên không có 
những đối tượng tuyết đối DN với chính mình ngay cả ở trong 
những đặc tính cơ bàn. chủ yếu của chúng. Tĩnh ĐN không phải 
là (rùu tượng, mà là cụ thể, tức là vẫn chứa đựng những sự khác 
biết bền trong, những mâu thuẫn không ngưng tư thủ tiêu và tái 
sinh trong quá tnnh phát triển. Chẳng hạn, ở thực vật hay động 
Vật, từng giây, tửng phút, môi tế bào DN với nó, mà cũng khác 
với bản thAn nó (hấp thụ, bài tiết, phát sinh, tiêu vong). Trong 
tụ nhiên, tính [DN cụ thể chỉ là (ạm thời, tưởng đối ð một thời 
điêm nhất định. Trong một khoảng thởi gian nhất định, môi sự 
vật là môt sự vật nhất định (AÁ = A) nhưng đo những mâu thuẫn 
nội tại của nó, quan hệ của nó với cắc sư vât khác (thưởng mâu 
thuẫn nhau) nên nó cũng biến đổi, không phải hoàn toản là nó 
(A không là A). Vì vậy, mọi tính ĐN của các sự vật đều là tam 
thời, nhất thời, và tdnp đôi, còn sự phát triển, sự thay đôi của 
chúng là tuyêt đối. Tuy nhiên, trong các khoa học chính xác, tính 
DN trưu tượng, tức là tách rời khỏi s/ phát triên của sư Vật. 
theo quy luật Laibnit, vấn được sử dụng, vân là một nguyên tắc 
lôgic học thiết yếu để tư duy cho đúng, bởi vì, trong quá trình 
nhận thức, người ta có thê cần phải trìu tượng hoá và đơn giản 
hoá hiện thực. 

ĐỒNG NHẤT HOÁ (giáo đựz), có chế tâm lí trong đó cá 
nhân ít nhiều vô ý thức, tả ra giống với một cá nhân khắc (về bể 
ngoài như ăn mặc, đáng điêu, hay bền trong như tu tường, tình 
cảm, định hướng, giá trị, chuần mực, tí tưởng, vai trò. vv.) hoặc 
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có Xu hướng hoà nhâp vo nhóm, chấp nhận quan điểm, hứng 
thú, quyên lới của nhóm. DNH eó tác dung quan trọng trong 
việc học tập, giáo dục và hinh thành nhân cách của trẻ em (đôi 
khi cả ngưỡi lần). 

ĐỒNG NHẤT THỨC (toán), đẳng thức có chứa biến, nghiệm 
đúng với moi giá trị chấp nhận được của các biến. 

ĐỒNG NITRAT (hoá; A. copper nítrate), Cu(NO›);.3H2O. 
Tình thể màu xanh thẫm hê trực thoi. Chây rữa trong không khí 
àm; khối lượng riêng 2.04 g/cmỶ, 1„„ = 114,55C. Rất dễ tan trong 
nước, ctanol; tan trong đung dịch NHạ tạo thành dung dịch màu 
xanh đậm. Điều chế bằng phản Ứng giữa đồng hoặc đồng oxi 
với axit nitric. Là chất oxi hoá mạnh: giấy tâm dung dịch ancol 
của Cu(NO‡); khi để khô sề tự bốc cháy. Dùng làm thuốc thử, 
thuốc nhuôm, thuôc trừ sâu, thuốc sát trùng, chất xúc tác, vv. 


ĐỒNG PHẠM (/u¿¿), hình thức thục hiện tội phạm của hai 
hoäc nhiều người trong đó mỗi người cố ý góp phần thực hiện 
tội phạm, nhằm đat được kết quả của tôi phạm. Tội phạm được 
thực hiện đo DP thông thường có tính chất nguy hiểm cao cho 
xã hội. Có thể phân thành: DP đón giản và DP phức tạp. Trong 
DP đơn giản. tất cả những người ĐP trực tiếp tham gia thực hiện 
tội phạm. Trong ĐP phức tạp, những ngươi tham gia thực hiện 
tội pham đóng những Vai trò khác nhau: người thực hành, người 
tô chức, người góp sức, ngưới xúi gie. Cơ sở trách nhiệm hình 
sự của những ngươi JDP là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có đầy 
đù đấu hiêu của mội tội pham được luật hình sự quy định. Khi 
quyết định hình phạt, toà án phải xét đến tính chất ĐP, tĩnh chất 
và múe độ tham gia phạm tội của người ĐP, 

ĐỒNG PHÂN (24). hiện tướng hai hoặc nhiều chất khác 
nhau có củng một công thức phân tủ. Có hai kiều DP: đồng phân 
cấu tạo và đồng phân lập thể (hay đồng phân không gian). 

ĐỒNG PHÂN CẤU DẠNG (ho4), một loại đồng phần lập 
thể. Gồm các cấu dạng bền của một hợp chất, vd. n - butan ở 
điều kiện thưởng tồn tại khoảng 202 ở cấu dạng 2! (cơ. cấu 
dang đốt) và khoảng 30 ô cấu dạng sn (cg. cấu đạng lệch). 


CHạ CH; 
HQ". H H ..CHh 
S li Y ` 
v TỜNG ) Ẳ tui bề ` 
H:- "`"... H tỊ VÀ Ni II 
T 
CTH H 


cấu đạng 211 cấu dạng %m 

ĐỒNG PHÂN CẤU TẠO (hoá), các đồng nhân khác nhau 
về cấu tạo, tức là về thứ tự sắp xếp của các nguyên tử trong phân 
tử hoặc về loại liên kết giứa các nguyên tử ấy. Có bốn (oai ĐPCT 
chủ yếu: đông phân về mạch cacbon (I), đồng phân vị trị của 
nhóm chức (II), đồng phân nhóm chức (I]Ï), và đồng phân liên 
kết (1V), 
CHH 

>CH-CHạ 

CHứ 
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bu(anot - 1 butanol - 2 
III CH¡ - CH; - OH Clti- O - CLh 
etanol đìm(y[ete 


DỒNG THANH T} 





1V CH¡ - CH; -CHH = CHỊ; CHI; -_— CH; 
buten - Í CIIh _— CHỊ; 
xiclobutan 


ĐỒNG PHÂN HÌNH HỌC (hø4,; cơ. đồng phân c# - rang), 
mỏt loại đông phân không gian mà trong phân tủ có phần cứng 
nhắc (nối đôi, vòng no) làm càn trở sự quay tự đo của phân tủ. 
Vd. Cab = Cab với a # b (a và b là các nguyên tử hoặc nhóm 
nguyên tử) có hai đông phân: 


CIS— tanwv- 

Các DPHH khác nhau về tính chất vật lí. Chúng có thể chuyền 
từ dạng nảy sang dạng kia đưới tác dung của nhiệt, ánh sáng, tác 
nhân hoá học hoặc tự phát. 

ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ (hoó;, cø. đông phân không gian), 
các đồng phãn có cùng một công thức cấu tạo, nhưng khác nhau 
vê sự phân bố không gian của các nguyên tử hoặc các nhóm 
nguyên tư trong phân tu. Có ba (oai ĐPLT: đồng phân quang 
học, đồng phân hinh học và đồng phân cấu dạng. Vả. axit lactie 
CH›CHOHTCOOH có hai đồng phân quang học (đối xứng pươớng): 


COOH | COOI 
| | 
HO_——_———]Ị : H-————OH 
| 
CHạ | CH¡ 
AxI( (+) LacUc Axit (-) lactie 


Ruten - 2 có hai đông phAn hình học (cIš—, œars~) 


CH: CHh CHH H 


Ccxc C=C 
HH Ố ` H Hx/ `€H) 
củ - buten - 2 tam - buten - 2 
Các cấu dạng điển hình của etan là dạng che khuất và đạng xen 
kế (xt. Cấu dạng). 
ĐỒNG PHÁN QUANG HỌC (h4), các đồng phân của những 
họp chất quang hoạt do có sự sắp xếp không gian đối xứng gương 
của các nguyên tử trong phân tử. Vd. butanot - 2 có hai đồng 
phần. 
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ĐỒNG PHÔI (oán; cơ. đẳng cấu tôpô). phép ánh xa môi - 
môt và liên tục tứ một không gian tôpô lên một không gian tôpô 
khác sao cho ánh xạ ngược của nó cũng liên tục. Nếu tồn tại một 
ánh xạ như vây thì hai không gian đó DP với nhau. DP là một 
khái niêm eø bản của tôpô học. 

ĐỒNG PHÚ (4ia I1), huyện ở phía đông tính Sông Hé. Diện 
tích 153630 km”. Gồm 11 xã (Đðng Xoài, Thuân Lợi, Tần 


Thành, Tần Hưng, Tần Lơi, Tần Hoà, An lĩnh, Tần Lập, Tần 
Hiệp, An Binh, Phước Vĩnh). huyện li ở xã Đồng Xoài. Số dân 
116547 (1993), gôm các dân tộc: Xuiêng, Chăm Ro, Kinh, Mạ, 
wv. Dia hình đồi thoải phía đông bắc và đồng bằng phia tây 
nam. Có nhiều điên tích phù sa cũ được phủ tốp bazan. Sông 
[Xông Nai, sông Rẻ. sông Riáp chảy qua. Dất lâm nghiệp chiếm 
35% diên tích. Khai thác gô, nguyên liêu làm giấy. ?Yêng cAo 
su, cà phê, hồ tiêu, điều. Quốc lộ 14 chạy qua. Huyên thành 
lập ngày 11.3.1977 do sáp nhập 2 huyện cũ lồng Xoài và Phú 
Giao. 

ĐỒNG RĂNG (sinh), một kiểu của bộ răng, trong đó tất cả 
các răng có cấu tạo giống nhau, có đỉnh hướng về phía sau (chỉ 
có tác dụng giữ mồi trước khi nuốt), có hình nón nhỏ và gắn trên 
các xương gian hàm, xưởng hảm trên, xướng lá mía. Không có Ồ 
hàm dưới. DR gäp öð môt số đông vật như ếch. 

ĐỒNG RUI (2/4 12), đào ò phía tây bắc đào Cái Bầu, ngay 
cửa sông Ba Chế. Diện tích khoảng 32 km”. Thấp và bằng phẳng. 
Trông lúa, rau, cây ăn quả; nguồn cung cấp lương thực, rau quả 
quan trong cho khu mỏ Quảng Ninh. 

ĐỒNG SĨ NGUYÊN (quân sư; cg Nguyễn Iữu Vũ, Nguyễn 
Văn Đông, sinh 1923), trung tướng (1924). Quê ð xã Quảng 
Trung, huyện Quảng Trạch, tính Quàng Bình. Tham gia cách 
mang từ 1938, đang viên Dáng công sản Việt Nam (1939). Tham 
gìa nhiều chiến dịch trong Kháng chiến chống Pháp vói cương vị 
phái viên Bộ tông tư lệnh; từ 1954 - 55, phu trách công tác trao 
trả tù binh chiến tranh. Trong Kháng chiến chếng Mĩ, Ồn lượt 
giữ các chúc vu: phó tông tham mưu trưởng Quân đội nhàn dân 
Viêt Nam (1964 - 6S), chính uy Quân khu [V (1967), tư lệnh 
Binh đoàn Trường Sơn (1967 - 75). Tư 1979, bộ triẳng Rệ xây 
dựng, phỏ chủ tịch [lội đồng Bọ trưởng (tử 1982). Uỷ viên Ran 
chấp hành trung ưóng Dáng cộng sản Việt Nam các khoá IV, V. 
VI; uỷ viên Hộ chính trị các khoá V, VI; đại biểu Quốc hôi các 
khoá I, VỊ, VII, VIII. Được tặng thưởng huân chương Hồ Chỉ 
Minh và nhiều huậần chương cao quí khác. 


ĐỒNG SUNFAT (094; A. cuprie sulfate), CuSO¿.5HzO. Tĩnh 
thể màu xanh tươi; khối lượng riêng 2,284 g/cmỶ. Tan trong nước. 
Bị lên hoa một phần khi để ngoài không khí; trên 100°C, bát 
đầu mấẤt nước và kết tinh; đến 220°C, tạo thành muối khan, màu 
trắng; ở 720°C, phân huỷ hoàn (toàn thành CuO và SO3. Độc. 
CuSOa khan hút nước mạnh. IDùne làm thuốc trừ sâu, chất cầm 
màu. mạ điện. W. 


ĐỒNG TÁC GIÁ (xuất bản), hai hoặc nhiều ngưỏi cộng tác 
cùng viết về một đề tài nhất định được đăng báo hoặc in (hành 
sách, có quyền tác giả và có tư cách pháp nhân ngang nhau trước 
pháp luật. Nhiều tác giả có tác phâm cùng ín trong một cuốn 
sách như tuyên tập truyện ngắn, tuyến tận thở... không mang tỉnh 
chất chung cùng sáng tác, không gọi là IXTG. 

ĐỒNG TẢN (#nh), hiện tượng thấy ð tảo và nấm trong đỏ 
mỗi tàn đều tướng hợp. Các loại ĐT có thê sản ra các giao tử 
dón bội có kích thước rất khác nhau và hai gíao tứ bất kì đều có 
thê kết hợp với nhau để tạo nên hớp tử (tưởng hội và chúng là 
những (oài tướng tính húu hiểu. 

ĐỒNG THANH (hoá; A. bronze, Ph. bronze), hợp Yim của 
đồng với các nguyên tố hoä học khác (trư kẽm). chủ yếu là với 
các kim toai như thiếc, nhôm, beriL, chì, c^đimi, crom, w. Hợp 
kim của đông với thiếc được gọi là ĐT thiếc. hợp kim của đông 
với nhôm được gọi là 'I' nhôm, vv. DT thiếc là hợp kim cô nhất, 
những đồ vật đầu tiên được làm bằng I2I' đã có tu 3000 năm 
tCn. Người cô đại luyện DT bằng cách đun nóng chày đồng và 
quăng thiếc với than gỗ. Mãi về sau này người ta mới biết phương 
pháp tuyên nhở thêm thiếc và các nguyên tổ khác vào đồng. Thời 
cô đại, ĐT đước dùng làm vũ khí và công cụ Lao đông. Hợp kim 
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có chứa 90? đồng, 102% thiếc được dùng đúc pháo. Hợp kim có 
chưá 80% đồng, 20% thiếc được dùng đúc chuông. Trong công 
nghiệp chế tạo cơ khí, ĐT là vật liêu chịu mài mòn, chống ma 
sát. DT chữa 3- 8% thiếc được dùng sản xuất tiền, huân chương. 
ĐT chưá 8 - 12% thiếc được dùng để sản xuất các chỉ tiết máy 
và các dụng cụ chống được tác dụng của nước biến vả các hoá 
chất khác. Ngày nay, các loại ĐT khác nhau có vai trò quan trọng 
trong công nghiệp chế tạo cơ khi, kĩ thuật hàng không và tên lưả, 
công nghiệp đóng tàu và nhiều ngành khác. 

ĐỒNG THÁP (đia íf), tỉnh ở phía tây Dông Tháp Mười của 
vùng đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích 3276 km”, Gồm 2 thị 
xã (Cao Lãnh, Sa Déc: tỉnh U), 9 huyện (Hồng Ngụ, Tam Nông, 
Cao Lãnh, Châu Thành, Tháp Mưỏi, Thạnh Hưng, Thạnh Bình, 
Lai Vung, Tần Hồng). Số dân 1490,7 nghin (1994), gồm các dận 
tộc: kinh, Hoa, Khome, Chăm, Thái. 


Địa hình đồng bằng do phù sa sộng Tiền bồi đắp, thấp dần từ 
bắc xuống nam, tử đông sang tây, độ cao trung bình 2 m so với 
mặt biển. Sông chính: sông Tiền, sông Hậu ở biên giới phía tây 
của tỉnh, Kênh rạch: Hậu, Cát Vưng, Dắc Vàng Hạ, Nguyễn Văn 
Tiếp. Đất phèn chiếm 45,8%, đất phù sa chiếm 35,476 diện tích. 
Dân cư 85% làm nông nghiệp. Trồng lúa, khoai, đay, đậu tượng, 
mía, thuốc lá, cây lâm nghiệp: lác, trảm. CøØ khi sửa chữa, sản 
xuất đồ mộc, đóng xuồng ghe, chế biến thực phậm: bánh phồng 
Lỗm, bột cho trẻ em, bánh đa nem. Giao thông thuỷ - bộ, các 
đường bộ chính: quốc lộ 8, tỉnh lộ 30, 28, 23, 37, 45 chạy qua. 
Tĩnh thành lập năm 1976 dọ sáp nhập hai tính Kiến Phong và 
Sa l)Éc, 





ĐỒNG THÁP MƯỜI (sử), một khu vực sình lầy, hoang vu, 
rộng lỏn, cỏ, cây, lau lách um tùm, thuộc tính Dịnh Tưởng thời 
ki trước tháng 1.1876. Có ba giả thuyết về tên gọi: nơi có l0 toà 
tháp cổ; nơi có toà tháp lớn thứ 10; nơi có toà tháp cao 10 tầng 
cô kính, dựng giữa đất cao của khu sình lầy, nay thuộc huyện 
Tháp Mườỡi, tỉnh Dòng Tháp. Tủ giữa tháng 5.1861 là căn cử 
hiểm trở của nghĩa quân do Võ Duy Dương (Thiên Hộ Dương) 
lãnh đạo trong phong trảo chống Pháp xâm lược 6 tỉnh Nam Kỳ, 
có phối hợp với nghĩa quân Trương Định ö Gò Công và nghĩa 
quân Cămpuchia do Acha Xoa đứng đầu ö vùng giáp giỏi Tầy 
Ninh. Tu đây nghĩa quần tấn công vào Gia Dịnh và các tỉnh 
miền tây (Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên), đánh lui nhiều đợt 
phản công của Pháp vào khu căn cũ góp phần làm chậm quá 
trinh thôn tính các tỉnh miền tây của Pháp. Tháng 10.1866, do 


876 


súc ép của Pháp, triều đình Huế đã điều Võ Duy Dương ra Bình 
Thuận. Trong hai cuộc Kháng chiến chống Pháp (1945 - 54) và 
chống Mĩ (1955 - 75), DTM tà một trong những căn cú chủ yếu 
của nhân dân Nam Bộ. 

ĐỒNG THAU (hoá; A. brass, Ph. laiton), hợp kim của đồng 
với kẽm (tới 50% kẽm), thưởng có thêm AI, Sn, Fe, Mn, Ni, Sĩ, 
Pb, vv. (tông cộng đến 102). Từ trước công nguyên đến cuối thể 
kỉ 18, ĐT được luyện bằng cách đun nóng chảy đồng với quặng 
kếm và than gô. Dến thế kỉ 19, người ta mói biết luyện DT bằng 
cách đun nóng chảy trực tiếp đồng với kẽm. ĐT đẻo, dễ gia công, 
có nhiều tỉnh chất quý, màu sắc đẹp nên thưởng được dùng làm 
đô trang sức. Thêm kém tù 30 - 40%, màu chuyển từ đỏ sang 
hồng rồi sang vàng. 

ĐỒNG THỂ (hođ) x. Hệ đồng thể. 

ĐỒNG TIỀN CHUYỂN ĐỔI (kinh tế), đồng tiền có thể 
được tự do chuyển đổi (thưởng là những đồng tiền mạnh như 
đôla, Ivrợ xteclinh, mac Dức, frăng Thuy Sĩ, frăng Pháp, yên 
Nhật vv,) lấy vàng hay lấy một đồng tiền khác để thuận tiên 
trong việc giao dịch, mua bán, thanh toán lẫn nhau trọng quan 
hệ dịch vụ, thương nại quốc tế, nhất là trong lĩnh vực ngoại 
thương và du lịch quốc tế. Người chủ có thể chuyển sở hữu chọ 
một người thứ bạ ở một nước khác, người ấy có thể dùng nó để 
thanh toán một món nợ. Sự chuyên đôi có thể xem như một cơ 
chế bù trừ trong thanh toán quốc tế đổi với tông số giao dịch 
của một nước; nước A nợ nước B, nước có thể dùng dư nợ ấy 
để thanh toán nợ với một nước thứ bạ. Có đồng tiền chuyền đôi 
hoàn toàn được (như frăng Thuy $), có đồng tiền chỉ chuyên 
đội được một phần (như đồng bằng Anh). Dồng tiền có giá trị 
chuyển đồi phải dựa trên cø sở nền kinh tế phát triển ồn định, 
trong đó quan hệ kinh tế với nước ngoài mỏ rộng, hoạt động 
xuất nhập khẩu phát triển mạnh mẽ, vũng chắc là điều kiên quan 
Irọng nhất. 

ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN (kinh (Ø), đồng tiền được đùng 
làm phương tiện thanh toán giủa bên mua và bên bán trong quan 
hệ thưởng mại. Đồng tiền có giá trị vững chắc thưởng được chọn 
là DTTT. Thông thưởng, trong hợp đồng hay hiệp định ngoại 
thượng, hai bên mua bán phải cùng nhau xác định 7T FT, tức là 
dùng một đồng tiền Ôn định để bảo đảm quyền lợi của cả hai 
bến. 

ĐỒNG TIỀN TÍNH TOÁN (kiih ¿ế; tk. đồng tiền phi số), 
đồng tiền được dùng làm phượng tiện tính toán trong các quan 
hệ thanh toán quốc tế giữa các nước hội viên tham gia một tổ 
chức kinh tế quốc tế nào đó. Vd. khối SFV trước đây sử dụng 
đông rup (py61b), khối EEC đồng êcu (écu). Quỹ tiền tệ quốc 
tế (IMF) dùng đồng SDR (special drawing right - quyền rút vốn 
đặc biệt). DTTTT phản ánh tương quan về tỉ giá giữa các đồng 
tiền của các nước hội viên so vái đồng tiền đó. 

ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI (), quan hệ luyến ái, tình dục gìữa 
những người cùng giới tính, đều có bộ phận sinh dục phát triển 
binh thưởng. Trên thực tế thưởng gặp DTL.A giữa nam với nam, 
IU gặp ở nữ hón. DTLA tồn tại tử lâu ở các nước phượng Tây, 
có nơi được chấp nhận như hợp pháp. Gần đây, được dư luận xã 
hội chú ý vì là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây lan 
tràn AIDS (hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải). 

ĐỒNG TRỘI (sử), trạng thái mà trong đó hai alcn khác 
nhau cùng thể hiện trội như nhau. Nếu chủng cùng có mặt thì 
phenotip tạo ra sẽ là trung gian giữa hai đồng hợp tủ tương Ứng. 
Vd. họa mõm sót trắng (AA) lại với họa môm sói đỏ (A'A) thì 
cây lai sẽ có màu hồng. Nếu một alen trội hơn một chút so với 
alen kia (trội một phần hoặc trội không hoàn toàn) thì đởi con, 
tuy còn mang tính trung gian, sẽ giống với bố hón hoặc với mẹ 
hởn, 
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ĐỒNG TRÙNG HỢT (hoá. copohme), phản ứng trùng hợp 
xảy ra piữa hai hoặc nhiều loại monome khác nhau; sản phẩm 
thu đượe gọi là copobine. Vd. 


nCH;=CH-CH=CI1ạ+mCI12=CII>(-CH;/CH=CH-{'Hz)„(-CHzCH-)„ 
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ĐỒNG TỬ (9, sứnh, tk. con ngươi), lô tròn ð trung tâm của 
mống mắt trước thẻ thuỷ tỉnh, với đường kính khoảng 3 mm; 
nơi ánh sáng đi qua vào đáy mắt. 2o tác dụng của các có có 
giãn của mông mắt, DT có thể thay đổi kích thước tuỹỷ theo 
cường đô của ánh sáng rọi vảo mắt và khi quy tụ (nhìn gần). 

ĐỒNG TỰ SINH (24a chấu), khoáng vât của lớp nguyên tô 
tự sinh đồng. Tạp chất: sất, bạc, vàng. Hệ lập phương. Tập hợp 
khổ: đặc sít, dạng nhánh cAy, dạng chỉ. bột, kết hạch, thỏi. Màu 
đỏ đông, hồng. Ánh kim. Độ cứng 2,5 - 3,5; khối lượng riêng 
8.4 - 8,9 g/cm”. Gặp trong các mỏ nguồn gôc nhiệt dịch, đói oxi 
hoá quặng sunfua đỗng. Nguồn cung cấp đồng. Thoi IYTS nặng 
I5 - 20 kg gặp ð Sơn La. 

ĐỒNG VĂN (ấL2 ÍÐ, cao nguyên Dông Văn, vùng núi đá vôi 
ở tỉnh Ilà Giang có Lũng Cú là điểm Cuc Bắc của Viêt Nam. 
[Dược giói hạn về phía đông bởi sônp Nho Quế, phìa nam - sông 
Nhiêm, phía tây - sông Miến, phía bắc - biến giói Việt - Irunp. 
Diên tích khoảng 1050 kmẺ, độ cao 1600 - 1700 m. Đước cấu Lạo 
bằng đá vôi và đá phiến sét, tuôi Cô sinh (từ Cambri Ôcđôvic 
đến Cacbon Peemi). Khí hậu mát, tháng bảy nóng nhất 20,995, 
tháng giêng lạnh nhất 8,3”, lượng mưa trung bình năm 1744 mm 
nhưng do dịa hình caxtø nước đi hết qua khe nút nên thiếu nước 
sinh hoạt caxtó. Có rưng cân nhiệt đói. 

ĐỒNG VĂN (4/2 !⁄), huyện miền núi ở phía bắc tỉnh Hà 
Giang. Diên tích 421,83 km?. Gồm I thị trấn (Phó Bảng); 18 xã 
(Lũng Phìn, Lũng Cú, Má I£, Lũng Táo, lồng Văn, Thài Phìn 
Tũng, Xà Phin, Sính Lúng, Tả Phìn, Tâ Lúng, Phố Là, Sùng Là, 
Sảng Tùng, Phố Co, [úũng Thâu, Hố Quáng Phìn, Vần Chải, 
Sủng Chái). Số dân 47463 (1993), gồm các dân tộc: Hmồng, 
Kinh, Tày, Dao, Pu Péo, Có Lao. Địa hình cao nguyên đá Vôi, 
độ cao trune bình 1600 - E200 m, thiếu nước. Có sông Nhiêm và 
sông Nho Quế chày qua. Khí hậu ở DV thích hợp với các Loại 
rau ôn đói, dược liệu tam thất, hồ đào, đương quy, huyền sâm, 
bạch truật, VV. Cây trồng chính: ngô, đậu, mía, lac, chè; chẻ Lũng 
Phin có hương vị đắc biêt ngon; chăn nuôi: bò, đề, ngựa; khai 
thác gỗ. Quốc lộ 2 chạy qua. Thị trấn Phó Ràng là điểm nphi 
mát du lịch. Trước đây thuộc tỉnh Hà Giang, (tử 1975 đến 199] 
thuộc tỉnh Hà Tuyên, từ 20.7.1991 trở tại tính Hà Giang. 

ĐỒNG VĨ (sửnh), kiểu đuôi ở cá xương trưởng thánh, có hai 
thuy đuôi có kích thước bằng nhau và côt sống không chay tói 
tận cùng cưa đuôi và đi lêch vào một bên. 


ĐỒNG VỊ (ngón ngờ), hiên tượng giống nhau về Vị trí cấu âm 
của các phụ Âm. Vd. các phụ âm cuối của cấu trúc âm tiết trếng 
Việt được xác định và sắp xếp thành 2 cắp đồng vị: m, n, ng - 
/m/, /n/, j1, p. 1© /pA /U- /KỊ. 

Ba cắp phụ Am DV tạo nên thế tưởng biên về thanh tính giữa 
một bên là các Am vang và một bên là các phụ Am tấe vô thanh. 

ĐỒNG VỊ (hoá, I7), những nguyên tử của củng một nguyên tố 
hoá học màÀ trong hạt nhân có cùng số proton (Z2) (cùng điên 
tích hạt nhân) nhưng có số nơtron (N) khác nhau nên có số 
nucteon (Á = 7+ N) hay số khối khác nhau; chúng được xếp 
vào cùng một Ôô trong hàng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 
(cùng vị trí). Vd. hìđro có ba đồng ví: hiđro thưởng ({H) hạt 


copolime butađien - stiren 


nhân có ] proton, hidro nặng hay đoteri (H hoặc [3) hạt nhân 
có Ï proton và ] ndtron, hiđro siêu nặng hay tríti (111) hạt nhân 
có 1 proton và 2 nơtron. Ba loại nguyên tử hiđro này đều được 
xếp vào ô sổ l trong bảng tuần hoàn các nguyên tố. 
Các 12V có tính chất hoá hoc giống nhau. Có hai toại 


“2 đồng vi: ÐV bền (không phân rã phóng xạ), vd. {H và 


j {II là DV bền); DV phóng xạ (phân rã phóng xạ), vd. 
1H là DV phóng xạ đ. Trong tư nhiên, có khoảng 280 
[2V bên. Đa sô các DV phỏng xa là [3V nhân tạo. Các 
đồng vị phóng xạ được sử dụng trong sàn xuất. y tế, 
nghiên cúu khoa hoc... (xt. C#ấ!t phóng va) 

ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ @) x. Chất pháng xạ. 


ĐỒNG XOÀI (điz 1), huyện cũ. Năm 1977, sáp nhập vi Phú 
Giao thành huyện Đông Phú, tình Sông Hé (x. Đồng Phú). 

ĐỒNG XUÂN (42 }(), huyện trung đu phía bắc tỉnh Phú Yên 
Diên (ích 1221 km. Gồm I1 thị trấn (1a Hai, huyện W), 10 XÃ 
(Phú Mã, 13a Lệc, Xuân [ ảnh, Xuân Lòng, Xuân Quang 1, Xuân 
Quang 2, Xuân Sơn Hắc, Xuân San Nam, Xuân Quang 3, Xuân 
Phước). Số dân 51801 (1993) Dịa hình phần lón là đồi tươn sóng 
đô cao 100 - 150 m, phía tây nút Chu IĐit (1193 m) và hòn Chông 
(878 m). Sông Kỳ Lồ bắt nguồn từ phía tây chảy qua huyện 60 
km. Rừng có gỗ tốt như kiền kiền, đặc sản quý: kì nam, sa nhân... 
'Irầne mía, điều, sẵn, Lúa; khai thác lầm sản, chăn nuôi nhiều bò 
Đưởng sắt Thống Nhất và tỉnh lô 6Š chay qua. 'ĩuyện có từ trước. 
sau nhập vào Tuy An thành Xuân An rồi 19278 tai tách Xuân An 
thành JX và Tuy An; từ 1985 [ông Xuân lại tách thành hai 
huyên: [ông Xuân và Sông Cầu. DX thuộc tỉnh Phú Khánh từ 
1976 đến 1989, nay thuộc tỉnh Phú Yên. 


F_‹ .“ 


ĐỒNG YẾU TỔ (sizh) 1. Chất không phải protein trong phân 
tử enZzim để tạo thành phân tử có hoạt tính xúc tác. DYT có thê 
là các catlon hoăc các phân †ủ hữu cơ (các coenz:m) khác vái 
enzim. ĐYT bền với nhiệt, Các enzim có thể hoạt động khí kết 
hóp với DYT tạo thành phức hợp holoenzim. Phần protein của 
cnzim loại này gọi là apoenzim, 2. Chất hữu eø kích thước nhỏ. 
có tác dung (ăng cưởng tác dụng của môi hoat chất khác. Vd 
các chẤt convetin, axalerin tác động lên thromboplastin trong 
động mạch; các cation, anion có tác dung hoat hoá enzim. 


ĐỒNG KỲ XƯƠNG (mĩ thuật, H. [ong Q:chang, 1555 - 
(636), hoạ xĩ tiêu biểu của phái Văn nhân hoa (xĩ phụ văn nhân 
vẽ tranh) đời Minh (Trung Quốc). Xuất thân tử dân thường, sau 
làm quan fo trong triều. Cùng với phái văn nhân hoa, })KX chủ 
(rưởng không về theo thiên nhiên mà lấy cảm hứng từ các tác 
phẩm của các bẠc thày thế kỉ 10 - 12 điển tả theo chủ quan của 
mình. DKX hợc theo Lồng Nguyễn (HI. [Dong Yuan), chuyên 
chú vào kì pháp, đặc biết là hiệu quả của mực. ĐKX vẽ chồng 
các nhát mực đậm nhạt lên nhiều lớp nhưng không hoà lẫn nhau 
trên nền lụa hay giấy có chọn lọc. DKX còn tà nhà lí tuân chủ 
(rương chia hôi hoa Trung Hoa thành Nam tông và Bắc tông. 
J)KX xếp Vưdng Duy (11. Wang Wei) (thế kì 8) là người khai 
sáng Nam têng (pôm các sĩ phu vẽ tranh chuyên về thuy mặc), 
còn Lý Tư Huấn (H. Lï Sixun) (đổi Iưởng) là ngươi khai sáng 
Hắc tông (gồm các hoa gia cung đỉnh sở trường về màu sắc, với 
đường viền và các chỉ tiết rõ ràng sắc nét). 

ĐÔNG TRỌNG THƯ (miế:; H. Dong Zhong Shu; 179 - 104 
LCn.), nhà triết hoc Trung Quốc thơi Tây lián, chuyên gia tư 
tưởng của Hán Vố Dế (H. Han Wudi). Trung tâm tư tưởng là học 
thuyết Nho giáo, có pha lẫn với thuyết âm đương ngũ hành. Xây 
dựng nên hê thống thần hoc phong kiến, (rong đó thần quyền, 
quân quyền, phụ quyền, phu quyền liên kết chặt chế với nhau. Lí 
thuyết cơ bản là "thiên nhân cảm ứng", cho rằng Trời là “ông tổ 
của vạn VẬt". là 'Xua của trăm vị thần" Trời căn cứ vào hình thê 
của mình ma tao ra loài ngưới. tao ra hình thể của tình thần, tạo 
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ra đạo đức cho con ngướ: như các quan hê phong kiến vua tôi, 
cha con, chông vở đều là ý của Tròn; Trời thông qua sự biến hoá 
cúa âm dương để thể hiện Vai trò chúa tê của mình; ĐTT đá hé 
thông hoá các quan niêm đạo đức của Nho giáo trước đó thành 
"lam cưỡng, ngũ thưởng"; chia tính người của nhà Nho thành ba 
cấp (trên, giữa và dưới). D TT đã xây dựng nên hề thống phong 
kiến duy tâm thần học lớn nhất của Trung Quốc. Tắc phâm pồm 
"Xuân thu phồn lộ”, "Dồng Tử văn tận", “Củ hiền lương đối sách". 

ĐỐNG ĐA (địa ff). quân phía nam nội thành Hà Nội. Diện 
tích 14.02 km?, Gồm 2ó phường (Văn Miếu, Cát Linh, Quốc Tứ 
Giám, Văn Chương, Hàng Bột, Ö Chợ Dừa, Nam Đồng, Quang 
Trung, Trung Liệt, Thổ Quan, Kham Thiên, Trung Phụng, Phương 
Liên, Kim Liên. Phương Mai, Trung Tư, Phương Laết, Khương 
Thượng, Thịnh Quang, Nguyễn Trãi, Thượng [Dình, Thanh Xuân, 
láng Hạ, Láng Thượng, Thanh Xuân Rắc, Kim Giang). Số dân 
323947 (1993), mật độ 20836 người/km”. Là nơi tập trung nhiều 
có số công nghiệp lón: eö khí, hàng tiêu dùng, điện tử, thực phầm, 
hoá chất. Di tích lịch sử: Gò Đồng Da, Văn Miếu, Quốc Tử 
Giám. Là quận của thành phố Hà Nội tủ 1954, tu 1961 đến 1981 
goi là khu, năm 1982 đến nay là quận. 

ĐỐNG RÁC BẾP (khảo cổ), dì tích khảo cỗ học đo cư dân 
cô sau bữa ăn vứt lại tích thành đống trong khu vực cư trú. là) 
Việt Nam, có 3 loại DRR điền hình: những hang vỏ Ốc núi, ốc 
suối của cư dân Hoà Binh - Bắc Sơn, đồi vỏ hến ca cứ đân Da 
Rút và côn sò điệp của cư dân Quỳnh Văn. 

ĐỐNG VỎ SÒ (khảo cố). di tích khảo cổ hoc của cư dân 
nguyên thuỷ sống ven biển. Ïlo thu lướm các loài nhuyễn thê chủ 
yếu là sò để ăn thịt, vứt võ lại nơi cư trú, tích thành đồng. Dâi 
khi, DV§ được dùng cùng nghĩa với côn sò điệp, đống rác bếp, 

ĐỘNG (s1), đón vị chính quyền cấp có sở ồ vùng núi, ven núi 
hoặc vùng các dân tộc ¡t người thởi phong kiến Việt Nam. Ngang 
cấp hương, xã ở đồng bằng. Theo ”I2ư địa chí" của Nguyễn Trái, 
vùng Hl/ng Hoá (miền Tay Bắc ngày nay) có 15S ID. 

ĐỘNG (2a tí, địa chất; cơ. hang động), khoảng Irống trong 
vỏ Trãi DẤt, trong núi đá có cửa (hông ra mặt đất. Thưởng là 
nơi cứ trú của người cô. Theo nguồn gốc chia ra: 1) cacxtd, D 
mài mòn, Ð xói ngầm, D thổi mòn, w. Phả biến nhất là Ð cacxtd 
do hoà tan và rửa xói đá để hoä tan như đá vôi, đolomit, thạch 
cao. Việt Nam có rất nhiều hang đông cacxtd trong các dãy núi 
cacbon peem: và triat. Nhiều D là nơi thỏ cúng của tôn giáo - 
tín ngưồng (chùa chiền, đền, miếu, vv.) hoặc điểm thưởng ngoan, 
thắng cảnh (D lam Thanh - Tạng Sơn; Ð chùa [lương Tích - Hà 
lây; D Phong Nha - Quảng Bình). Cũng đùng chỉ nói tập hợp 
nhiều nhà ở của đồng bào Dao. 

ĐỘNG (sân khấu), cay pháo trò nhỏ, bọc kín trước khi đốt, 
dựng cạnh sân khấu rối nước phướng Nguyễn (Thái Bình). Trong 
Ð có nhiều loại pháo nô và pháo sáng như kim tuyến, thăng thiên, 
onig, vv. và vài ba rối máy như gà chọi, đấu vật, w. Dùng pháo 
chuột chạy ra châm ngòi Vào cuôi buôi diễn. Dây là sư kết hợp 
trò rỗi pháo Và rối nước trong một chương trình, tạo thêm sự 
hấp dẫn cao cho ngưöi xem. 


ĐỘNG CƠ (cơ khí), máy chuyển đổi một dạng năng lượng 
nào đó thành công có khí để quay (truc rôto, làm chuyên động 
tịnh tiến píi tông hoặc chuyền động tịnh tiến thiết bị phần lực. 
Theo đạng năng lương được dùng, phần biết: DDC nhiệt dùng 
nàng tượng do đốt cháy nhiên liêu; DC thuy Lực dùng côt áp thuy 
tức; DC điên biến năng lượng điện thành công cơ khí; DC gió 
dùng năng lượng gió. DC nhiệt phân thành: 1) DC đết trong, 
nhiên liêu được đôt cháy bên trong xi lanh động cø, 2) máy hóa 
nước và mìAbin hối nước, trong đó nhiệt năng do đốt cháy nhiên 
liêu trong buồng đốt các nồi hơi, tuabin không khí có buông đổi 
riẻnp, VV. 


8/8 


ĐC dùng để dẫn động máy công tác, máy công cụ, máy vận 
chuyển. vv. Đôi khi 11C nổi trực tiếp vớt máy phát điện biến cơ 
năng quay thành điên năng với dòng điện môt chiều hoặc xoay 
chiều, vd, máy phát điện tuabin là sự nối máy phát với tuabin 
hơi nưdc hay tuabin khí, máy phát tuabin thuỷ lực là máy phát 
dÂn đông bằng tuabin thuỷ lực. 

ĐỘNG CƠ BỐN KÌ (cø khí), động có đốt trong mà chu kì 
công tác được thưc hiên trong thởi gian bốn hành trình (bốn kì) 
của pit tông tức là haí vòng quay của trục khuỷu. Hành trình thứ 
nhất là hành trình nạp lúc pịt tông ở điểm chết trên (là điểm mà 
pit tông ở xa trục khuýu nhất) đi xuống, thể tích buồng nén chứa 
đầy sản phẩm cháy còn lại có áp suất gàn bằng áp suất khí quyên, 
Di tông đi xuồng xi lanh hình thành chân không, không khi được 
hút đây xi lanh qua xupap nạp, xupap thải đóng lại. IÏành trình 
thứ hai: hành trình nén - pit tông đi từ điểm chết dưới là điểm 
pit tông ð gần truc khuỷu nhất lên điểm chết trên, hai Xupap 
đóng lại, thể tích xì lanh phía trên pít tông nhỏ đần, không khí 
bị nén lại, nhiêt độ và áp suất của không khí tăng lên. Gần cuối 
quá trình nén, nhiên liệu được phun sớm vào xi lanh nhỏ vòi lấp 
trên nắp xi lanh. Nhiên liêu phun vào sóm sẽ có thỡi gian chuẩn 
bì bốc cháy tôt. Hành trình thứ ba: hành trình cháy và giãn nở, 
xày ra khi pit tông đi tử điểm chết trên xuống điểm chết đdưởi, 
gồm quá trình cháy sau khi kết thúc giat đoạn cbuân bị, số nhiên 
liêu trong xi lanh cháy nhanh, áp suất tăng lên mãnh tiệt, khi ấp 
suẤt giảm là kết thúc quá trình cháy, bắt đầu quá trình giãn nó 
của sản phâm cháy. Khi cháy nhiệt độ lên đến 1900 - 22005 C và 
áp suất tăng lén 3 - 4 MPa. Hành trình nảy là hành trình đôc 
nhất sinh công có ¡ch nên có tên là hành trình công tác. Hành 
trình thứ tư: hành trình thải, pit tông đi tù điểm chết dưới: lên 
điểm chết trên. Trước lúc kết thúc hành trình ba, xupap thải mổ 
nắp sớm hơn để giảm áp suất trong xi lanh ở giai đoạn thải khi 
do đó bót được cðng tiều hao cho việc dây khí thải ra ngoài qua 
cửa xupap thải, giảm lượng khí còn sót lại, tăng lượng khi nạp 
mới vào xi lanh. Iồng thời để thải sạch sản phẩm cháy, xupap 
thài đóng muộn hơn. Kết thúc hanh trình thải tức Là động ed đã 
hoàn thành một chu trình công tác, DCBK dùng trong hầu hết 
Ở các ô tô du lịch, ô tô buýt, Ôô tô tài và đông cơ khỏi động mội 
số máy kéo. Theo nguyên lí đốt và dạng nhiên liêu, có hai loại 
DCNK: động cö điêzen (tư chấy, nhiên biện là dầu điêzen) và 
đồng có xăng (đốt bằng tia lửa điện, nhiên tiêu là xăng). 


ĐỘNG CƠ BUÔNG CHÁY XOÁY LỐC (cø khí), đông có 
đốt trong (động có điêzen), thương là loại động cở nhỏ đặt trên 
các thiết bị vận tải, khí hỗn hợp được hình thành trong buồng 
cháy xoáy lốc. Huồng cháy của DCHCXL được chia thành hai 
phần: buồng cháy xoáy lốc có đạng hình trụ hay hình cầu đãt 
trên nắp xi lanh hay trong thân động cđ và buông cháy chính 
nằm trong xi lanh. Hai buông cháy này thông nhau bằng một VàI 
đường niÖj có mặt cát (ưu thông lớn đặt tiếp tuyến với buông cháy 
xoáy lốc. Thể tích buông cháy xoáy lốc, nơi nhiên tiệu được phun 
vào bằng 0,5 - 0,8 thể tích buồng cháy chính. Không khí bị nén 
1ủ xí lanh động cơ vào buồng chảy xoáy lốc với lưu tốc lón theo 
hướng tiếp tuyến nẽn tạo ra vận động xoáy lốc rất manh làm xé 
nhỏ nhiên liệu đang phun vào buông cháy và trộn đều với không 
khí. Khi nhiên bệu bốc cháy, áp suất, nhiệt đồ của mốt chất trone 
buồng cháy xoáy lốc tăng nhanh trong buông cháy chính nên đây 
được sản phẩm cháy, không khi và nhiên liệu chưa chấy hết đi 
vào buầng cháy chính và tiếp tục cháy trong xì lanh dộng cớ. LÍu 
điểm có bàn của DCBCXL: chất lướng hình thành khí hỗn hợp 
tối, nên động có có thê chay được vó: dư lượng không khí rất 
nhỏ, làm tãng áp suất eó ích trung bình tên tới 0,65 - 0.75 MPa, 
động cơ chạy êm vì áp suất cao, động cơ ít nhạy cảm với nhiệt 
độ và thời tiết bên ngoài (do nắp buồng cháy rất nóng), làm việc 
ồn định cả khi thay đổi phụ tải và sô vòng quay, íL hư hỏng hế 
thống nhiền hêu. Nhược điểm: hiệu suất tiêu hao nhiên liệu lồn 


ĐÔNG CÓ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG Bô |) 





(vì quá nóng), khó khởi đồng. cấu tạo nắp xi lanh hoặc thần máy 
hơi đặt buông cháy xoáy lốc phức tạp. 

ĐỘNG CƠ BƯỚC (cơ khí), động cơ điền đồng bộ biến các 
xung dòng điên đưa vào dây quấn phần tĩnh thành các chuyền 
đông quay gián đoạn hoặc chuyền động thăng gián đoạn (bước) 
của phần động. DCR được điều khiến bằng các bộ chuyển mạch 
(thưởng kiểu bán dẫn). DCB được sử dụng trong truyền động 
các máy công cụ điều khiến theo chương trình tròng thiết bị tính 


toán (bộ tịch phân, bộ nhó) trong các thiết bị tự đông, thông tin, 
đo lường và điêu khiến, 


ĐỘNG CƠ CÁNH QUẠT (cơ kí), thiết bị sinh lục của máy 
bay, xe trượt tuyết cánh quạt và các \oại khác. Có môi hoäc vài 
động cơ quay cánh quạt tạo ra tực kéo. Tốc độ trung bình của 
xe trượt tuyết (dùng ĐDCCŒQ) đạt tới 30 - 40 km/h và của máy 
bay lên thẳng nhiều cánh quạt tới 350 - 700 km/h. 

ĐỘNG CƠ CHẠY GA LỎNG (cơ kh), động có chạy bằng 
nhiên liêu lỏng. DCCGL có tï số nén thưởng bằng tỉ số nén trong 
động có điêzen cơ sở mà từ đỏ cải biên ra. Do đó DCCGL giữ 
được số vong quay, công suất, sụ tiết kiệm nhiên liêu như ở độnp 
cơ có số 'Tốc độ piL tông trong DCCGL 10 - 11 m/s VÀ có thể 
hơn. DCCGI. ngày càng phát triển chạy ga lỏng thiên nhiên và 
sử dung trên tàu thuỷ chạy sông, đầu máy chạy ở những vùng 
công nghiếp có khí thiên nhiên. 

ĐỘNG CƠ CON TRƯỢTT (cơ khí), động cđ điêZen có thanh 
truyền và pit tông nôt với nhau bằng con trượt. Khi nhóm ni( 
tông - thanh truyền lảm việc, con trượt truyền lực đọc lên then 
truyền con, cön lúc ngang (mà đáng lẽ nít tông phải chịu) tác 
động lên bộ phận dẫn hướng làm giầm hẳn lực ép của pit tồng 
lên xi lãnh, do đó, lực ma sát giữa pi( tông và xi lanh rất bé, xi 
nh lâu màn. 


Hiên nay, DĐCCŒT mới dùng rộng rãi trong tàu thuỷ, còn trong 
các Loai phương tiên giao thông khác hầu như không dùng vì khôi 
tương con trượt quá lớn, kết cấu cồng kênh, phức tạp. 

ĐỘNG CƠ DẦU (cơ khí), máy biến đối thế năng của đầu 
thành eở năng làm quay hộ phân chấp hành. Về nguyên tắc kết 
cấu [CD và bơm hoàn toàn giống nhau, chỉ khác về kich thước. 
Thông (hưởng, DCD và bdm được lắp với nhau thành một khôi 
và được gọi là hộp truyền động đầu ép. Nguyên li làm việc: đầu 
ra của bam lắp với đầu vào của DCD, tác dụng của áp suất dầu 
Lên cánh gat (DCD cánh gạt), đuôi pịt tông (ĐC pịt tông), vv., 
làm cho rôto quay truyền đến trục động cø chuyền động theo. So 
vớói động eø điện, DCT) có kích thước, trọng lưong và mômen quán 
tính nhỏ hơn rất nhiều. Ngoài ra, DCD còn thục hiện được truyền 
động vô cấp một cách đế dàng. Có các loại ĐCID pít tông, DCD 
cánh gạt. DCD bánh răne, w. ĐC) ngày càng được stí địng rộng 
rãi trong truyền động máy công cụ, máy công nghá, vv. 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN (điên), máy điện biến đổi điện năng thành 
cổ năng, là loai đông có chủ yếu trong công nghiệp, giao thông 
vân tài và dân dụng. Gôm các loai: DCD một chiều (kích lù độc 
lập, song song, nối tiếp, hỗn hợp); DCĐ xoay chiều (đồng bộ, 
không đồng bô không cổ góp, có cổ góp). DCĐ môi chiều có ưu 
điểm về điều chỉnh tần số quay, DC không đóng bộ (đặc biệt 
là toạt lông sóc) có ưu điểm vẽ cấu tạo Và vận hành đơn giản, 
giá thãnh thấp, \làm việc (tin cây, DCĐ đồng bộ có ưu điểm vừa 
phát ra cơ năng vừa phát ra công suất phản kháng đẻ nàng cao 
hề số công suất lưới điển. Ngoài ra còn có rất nhiều động ed 
công suất nhỏ một pha, hai pha. một chiều nam chăm vĩnh 
củu, w. trong các thiết bị tư động, thông tin, đo lường, điều 
khiển và trong dân dụng. Công suất (CD tì vài phân oat đến 
hàng chục mẽgAoAt. 


ĐỘNG CƠ ĐIỆN CÂU TRỤC (2i¿n). đồng có điên dùng 
riêng trong các cơ cấu nâng - chuyền, có chế độ làm việc ngắn 


hạn lặp lạ. DCĐCT thưảng là động có điên không đồng bô, 
đông cơ cô góp, động ca điện một chiều được chế tạo kiểu kín 
đê tránh bun bần, mía, khí. vv. Công suất từ vài ki(ôoat đến hàng 
trăm kilBoat. 


ĐÔNG CƠ ĐIỆN CHUYỂN ĐỘNG THẲNG (điện), đông 
có điền, tronp đó phần động chuyển động tịnh tiến. Có các loại: 
không đông bộ, đồng hộ, một chiều. Loai không đồng bộ đang 
được sử dụng và có nhiều triển vong. Về cấu tạo, mạch từ phần 
cảm và phần ứng đều có dạng khôi chứ nhật. I2ây quấn ba pha 
quấn trên các rãnh của phần cảm tạo nên từ trường chay, phần 
ứng có các thanh dẫn nối ngắn lại hoặc là khối thép. DCLĐCDT 
đươc sử dụng trong các cø cẤu chuyền đông tịnh tiến thuận nghịch 
VÀ đặc biệt trong giao thông vận tải (đầu tàu điện, ô tô ray), cho 
phép đat tốc độ cao (đến 500 km/h). 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN CÓ VÒNG NGẮN MẠCH CỰC TỪ 
(điện), dộng có điển không đồng bô, st4to có đây quần tập trung 
một pha, cực tử (ôi được xẻ rãnh, phân thành hai nhánh. Vòng 
ngắn mạch ôm một nhánh chiếm khoảng 1/3 cực từ. Vòng ngắn 
mạch củng vái đây quấn chính tạo ra mômen mồ máy. I nai đãng 
Cơ này công suất nhỏ, mở máy không tải hoặc tải nhẹ, vd. động 
cỡ quạt điện (loai công suất nhỏ). 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐỒNG BỘ (điện), máy điện đồng bộ làm 
viếc ở chế độ động cơ, biến điện năng xoay chiều thành cđ năng. 
Ưu điểm: hệ số công suất cao và có thể nâng cao hê số công suất 
lưới điên, có khả nắng quá tải cao. Nhước điểm. cấu tạo và vận 
hành phức tap đo có nguồn kích tì và cần có biên pháp để tao 
mômecn mở máy. DCDDBR được sử dung trong truyền động không 
yêu cầu điều chỉnh tốc độ kết hợp nâng cao hê số công suất của 
Lưới điện, các động cở công suất nhỏ được sử dụng trong các hê 
thông tu động, thiết bị ghí âm, ghi hình và các thiết bị đân dụng. 
Công suất tử và: oat đến vài chục mêgaoat. 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐỒNG BỘ PHÁN KHÁNG (Zi£n), động 
có điên đồng bô, rõ(o cực tồi, không có đây quấn kích từ ở röto. 
I)ây quấn stato có thê ba pha, hai pha hay môt pha. Loại hai pha 
vdi hai dây quấn lêch nhau về không giản một góc 90° điên, môi 
trong hai dây quấn có mắc tụ điên, hai dây quấn được nôi song 
song với nhau và được cung cấp bầng nguồn điện xoay chiều một 
pha. Mâmen quay của I)CIĐIDBRPK được tạo ra do sự khác nhau 
của độ dẫn từ dọc trục và ngang trục của ròto. Dễ mở máy. trên 
rôto có làng sóc mở máy, thường đươc chế tạo hằng cách đồ nhôm 
vao tâp lá thép rôto (ð dây khối nhâm rôto có vai trò mỏ máy). 
ĐCDDBPK có hê số công suất thấp, hiệu suất không cao, nhưng 
cấu tạo đơn giàn nên được dùng trong các thiết bị h/ dộng điều 
khiển xa, các thiết bị phì âm và hình. cc dụng cu v tế và các thiết 
bị dân dung. Công suất động cø tử vài oat đến vài trăm oat. 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN KÉO giao thông), đông có điện để làm 
quay cặp bánh xe chủ động của phương tiện vận tải, nguồn điện 
của động cơ có thể lấy từ mạng điện chung hoặc từ cụm phát 
điện động cơ nÔ - máy phát điện lắp ngay trên xe. lộng cö điện 
một chiều hoäc đông cơ cô góp xoay chiều môt pha có kích từ 
nổi tiếp ð tàn số 163/3, 25, 50 Hz, thường được dùng làm động 
cơ điển kéo. CDK khác với động cơ điện thông thường ở kết 
cấu vỏ, đô tin cậy cao và đặc tính cơ học, công suất của DCDK 
có thể tới hãng nghìn kilöoat. 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ (2i£n), máy điền 
không đồng bộ làm việc ö chế đô động có, biến điện năng thành 
cö năng với (tần số quay của rôto nhỏ hơn tần số quay của tủ 
trưỡng và thay đồi phụ thuộc vào tải. Mômen quay của động có 
là do lực tác dụng giữa tủ trưởng quay của máy do dòng diễn 
xoay chiều trong đầy quấn s†tato gây ra lên dòng điện cảm ứng 
trong dây quấn rôto, CẤu tạo gôm: stato (phần tĩnh) với dây quấn 
ba pha (hoäc một pha), rôto (phần quay) có thanh dẫn lồng sóc 
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hoặc dây quấn. Động có không đồng bộ cỏ hai loại: rôro lông 
sóc vả rôto đây quấn (x. Máy điện không đồng bộ lồng sóc; Máy 
điện không đồng bộ dây quấn). Điều chỉnh tốc độ quay bằng cách 
thay đôi số đôi cực tử, tần số dòng điện, điên áp nguôn cưng cấp, 
điển trỏ rôto, thêm sức điện động phụ vảo mạch rôto. Đôi chiều 
quay bằng cách đổi hai pha bất kì của dây quấn. stato. DCDKDR 
có cấu tao và vận hành đơn piản, làm viếc tin cậy, giả thành thấp. 
1à loại động cd dùng phô biến trong công nghiệp. Công suất tủ 
vài oat đến hàng chục mêgaoat. 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ (CÓ) TỤ ĐIỆN 
(điện), đông cơ điện không đồng bộ, trong đó stato có hai cuộn 
dây đặt lệch nhau về không gian một góc 90° điện. Môt cuộn 
dây có mắc thêm tự điện đề tạo ra sự lêch pha về thời gian giưa 
dòng điện trong hai cuộn dây. Tụ điện có thể chỉ để mở máy 
(sau khi mở máy xong cất khỏi mạch) hoặc đề làm việc. Nhờ tu 
điên, từ trưởng trong động eØ là tử trưởng quay. Nếu chọn tri số 
điện dung C thích hợp có thể tạo ra từ trưởng quay tròn (hoặc 
øần tròn). Các đòng cơ tụ điền có đặc tính kĩ thuật tốt hơn so 
với loại có một cuộn đây. Hai cuộn đây của động cơ tụ điện nôi 
song song Với nhau Và nối vào nguồn điện một pha. Dộng cơ 
không đồng bộ có tụ điện được sử đụng trong các thiết bị tư 
động, đo lưởng, điều khiển và thiết bị điên dân dụng (bơm, quạt, 
máy lạnh, w.). Công suất từ vài phần oat đến vài trăm oal. 


ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ NHIỀU TỐC ĐỘ 
(điền), động có không đông bộ rôto lông sóc, đây quấn stato có 
nhiều cuộn đây, cho phép chuyền đổi cách nổi các cuộn đây đề 
tạo ra tử trưởng có số đôi cực khác nhau, tướng ứng với tần số 
quay đồng bộ khác nhau, nhở đó có thể điều chỉnh tần số quay 
của động cơ theo từng cấp. Loại phô biến nhất có 2, 3 và 4 cấp 
tốc đó. DCDĐKDBNTD thưởng dùng ở các truyền động cho phép 
điều chỉnh (ần số quay theo cấp. Công suất động có đat đến 
mềgaoalt. 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU (Zi¿n), máy điên một chiều 
làm việc ở chế độ động cở, biến điên năng đòng điện một chiều 
thành cơ năng (x. Máy điện một chiều; Máy phái điện một chiều). 
tín điểm: khả năng điều chỉnh trơn tốc độ trong một pham vi 
rộng và làm việc được trong điều kiên mỏ máy năng nề. Vì thế, 
tuy sử dụng dòng điền một chiều ít phô biến trong công nghiệp, 
song CDÐMC vẫn được dùng nhiều trong công nghiệp và giao 
thông vận tải, DCDMC thưởng dùng là loại kích tử song song 
hoặc hỗn hợp. Khi cần công suất lớn, dùng động cở kích tử đôc 
lập vị dễ điều chỉnh dòng điện kích tử và kinh tế hdn, mặc dù 
có thêm nguän điện phụ ngoài ĐCDMC kích tư nối tiếp (có đặc 
tính có mềm) được sử dụng nhiều, chủ yếu trong giao thông vân 
tải. 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN TỪ TRỄ (điện). động cơ điện đồng bộ, 
rôto làm bằng hợp kìm từ cứng cỏ chủ trình từ trễ rộng, Mómen 
quay của động cỏ được tao nên bởi lực tác dụng tướng hô giữa 
tử trường quay stato và từ trường của tõi rôto (được tử hoá bởi 
tử trưởng quay stato). So với động cở điện phản kháng, ĐCD TT 
có ưu điểm hơn vì không cẦn dây quấn mở máy, kích thước nhỏ, 
hễ số công suất cao hơn, vàn hành bảo đảm. Được dùng trong 
truyền động công suất nhỏ, trong các hệ tự đông, điều khiển. 
Công suẤt tử vài oat đến hàng trăm oat, tần số f = 50 - 500 ]1¿. 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN VAN NĂNG (điên), động cd điện cô góp, 
một pha, kích tử nối tiếp, thường eó hai cực tử, làm việc với nguồn 
điên xoay chiều và một chiều. Khi nối vào nguôn dòng điền một 
chiều, vì không có điên áp rơi trên điện kháng, nên với cùng môi 
trị số điện áp, tần số quay của động cø lớn hơn. Để cho tần số 
quay vân giống nhau đối với hat Ìoai dòng điên, người ta làm các 
đầu dây khác nhau, đầu dây nối với điền áp xoay chiều ứng Với 
`ổ Vòng dây cuồn kích từ nhỏ hơn đầu đây đóng vào npuôn một 
chiều. DCDVN có thê đạt n số quay cao (3 nghìn - 30 nghìn vg/min) 
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và pham vị điều chỉnh tần số quay rộng, sử dụng cà hat loại đồng 
điển. DCDVN được dùng rộng rãi trong các thiết bị điên dân 
dung (máy mài, máy hút bụi, máy lau nhà, máy khâu, vw.), trong 
các khí e\ điện, máy móc y học, thiết bị tự động, thông tin liên 
lạc. W. Công suất tử vài phần oat đến hàng trăm oat. 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU (điện), máy điện xoay 
chiều biến đối điên năng dong điện xoay chiều thành cø năng. 
Rao gồm các loại: đông cơ điên đồng bộ. động có điện không 
đồng hộ (không cô góp và có cổ góp). Động cø điện đồng bộ 
được dùng chủ vếu trong các truyền động điện đòi hỏi có tần số 
quay không đồi và kết hợp nâng cao hé sô công suất của tưới 
điên. lộng cd không đồng bộ lồng sóc lã loại phỏ biến trong 
công nghiệp và đân dụng, được sử dung ở những nơi không có 
yêu cầu cao về truyên đông (yêu cầu về điều chỉnh tốc độ quay, 
điều kiên mở máy). Dộng cø không dồng bộ có cô góp được 
dùng ở những nơi yêu cầu cao về điều chỉnh tốc độ quay và chế 
đô mỏ máy năng. Neoà! ra còn có các động cd chuyển đông 
thẳng, đông cơ điện hình cung. DCĐXC có loại: ba pha, hai pha, 
một pha. Loai ba pha có công suất trung bình và lón dùng chủ 
yếu trong công nghiệp. Loại hai pha và một pha sử dụng dòng 
điên một pha có công suất nhỏ, được dùng chủ yếu trong các 
thiết bị tự động. đo lường điều khiển và trong dân dụng. 

ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN (cø khí), động có đốt trong nén cháy. 
Sự cháy trong xi lanh xây ra khi phun nhiên liêu vào trong không 
khi ở nhiệt độ cao do sự nén mạnh của pịt tông (1Ì số nén 11 - 
29. nhiệt đô không khi cuối quá trình nén tới 550 - 6002 C đủ 
bốc cháy nhiên liêu dạng sướng mù). ĐC đo kĩ sư [Đức i)iê7en 
sáng chế đầu tiên năm 1890. DCD chay bằng nhiên liêu rẻ hơn 
nhiều so với xăng. ( ồn loại C1) ga làm viêe theo chu trình của 
CĐ. ĐCD là loại động cỏ nhiệt kinh tế nhất. Suất tiêu hao 
nhiên Liêu ở công suất đỉnh mức của các ĐCĐ toại tốt nhất 
khoảng 190 g/kWh (140 g/CV. h). với đa số các kiều DCĐ 
không vượt quá 270 g/kWˆh (200 g/CV. h) đạt hiệu suất 31 - 442 
(hiệu suất của động cd caebuaratd khoảng 25 - 30%), Số vòng 
quay của ĐC khoáng 100 - 3000 vg/min. đắc biệt có thể đạt 
4009 - 4500 vg/min. Công suất của DCD (trong một tô hợp) có 
thể tới 30 nghín kW (40 nghìn mã lực, khối lượng cho một đón 
vị công suất của CĐ là 80 kg/kW (60 kg/CV). Thơi gian sử 
dụng của DCĐ từ 5 nghìn giỗ đến 80 nghìn giỏ. DCD được đùng 
làm động cơ chính và động cø phụ trên tàu thuỷ, cấc thiết bị tĩnh 
(ại, đầu máy điêzen, xe tăng, máy kéo, Ôô tô. 


ĐỘNG CƠ ĐỐT NGOÀI (cơ khí; cơ. đông co stiruing), đông 
cố được cấp nhiệt năng từ bên ngoài và sử dụng lạt nhiệt năng 
đỏ để biến thành công cở học, đo StirUng sáng chế lần đầu vào 
năm IR1ó (có chu trình hở, làm việc bằng không khí sấy nóng). 
DCĐN hiện đại làm việc theo chư trình hoàn nhiệt khép kín gồm 
hai quá trình đẳng nhiêt và hai quá trình đẳng tích lần lượt nổi 
tiếp nhau qua 4 kì: nén, đối, sinh công và làm mái. Chất sinh 
công là heh hoặc hidro ở áp suất 10 - 14 MPa. I liêu suất lí thuyết 
của ĐCDN co hoàn nhiệt gần bằng hiệu suất của đông có đốt 
trong làm việc theo chu trình Cacnô. hiệu suất thục tế chí gần 
hằng hiệu suất của động cơ điê7zen. ĐCDN hoàn thiên nhất được 
đùng trong Ô tÔ tải Và tầu (huỷ. 

ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG (cø khí), một trong hai nhóm lón 
của động cở nhiệt, trong đó hoá năng của nhiên liêu cháy trực 
tiếp trong xi lanh công tác,-sự toä ahiét và quá trình chuyển tử 
nhiệt năng của khí (do nhiên liều cháy) sang cø năng đều được 
tiến hành ngay trong chính động cơ. Môt phân nhiệt của nhiên 
liệu cháy tạo ra áp lực lên pịt tông lầm dịch chuyển pÍ1 tông sinh 
công cơ. Theo công dụng, DCIDYT chia ra loại tĩnh tại - động cơ 
đăt môi chô (trạm bom, trạm phát điên); loai vận chuyền gôm: 
động cö tàu (huỷ, tàu hoà, ô tÔ máy kéo, máy bay, động có dùng 
cho các máy móc xây dựng, nông nghiệp và các loai mấy móc 


ĐỘNG CÓ NHIỆT Ð 





khác. Theo cấu tạo. ÐCĐT cháa ra Loại một xì lánh, nhiều xỉ lanh. 
Ihco cách phân bố xì lanh, chía ra: xi lanh bố trí thẳng đứng, 
nằm ngang, hai đãy, song song, một đây, hai đầy hình chữ V, chữ 
X, chữ W, chư H, hình sao. Theo chiều quay của động có, chía 
ra: ĐCDT quay phải, quay trái, quay hai chiều khi truc khuỷu 
có thể thay đồi được chiều quay. Theo phương thức tác địịng lên 
pBít tông, chia ra: TC TT tác dụng đơn, tác dụng kép kh: chu trình 
công tác được thưc hiên ở không gian bên trên và bên đưới pit 
tông. Theo tốc đô của pH tông, chia ra: DCĐT tốc độ thấp - vận 
tốc trung bình của pit tông bé hơn 6,5 m/s và DCDT tốc độ cao - 
vận tốc trung bình lón hơn 6.5 m/s, Theo phương pháp hình thành 
hỗn hợp IDCDT, chía ra: ID2CIT hình thành khí hỗn hợp bên 
ngoài - hân hợp khí cháy (gồm hơi nhiên bêu lỏng nhẹ với không 
khí hoặc khí ga với không kh?) được hình thành bén ngoài xi lanh, 
Những loại này gôm: đông cơ xăng, đông cơ ga đối cháy bằng 
tia lúa điên; DCDT hình thành khí hôn hợp bên trong, trong đó 
không khi và nhiên liêu được đưa riêng vào xỉ lanh (x. Động ceZ 
(rôren). 

ĐỘNG CƠ HAI KÌ (cơ kh0, động cđ đốt trong, trong đó 
chu trình công tác được thực hiên trong hai hành trình của pIt 
tông hoặc một vòng quav của trục khuyu. Hai hành trình đó gọi 
là hat KI. 

Hành trình thứ nhất: hành trình giãn nở, pit tông đìị từ điểm 
chết trên (DCT) xuông điểm chết dưới (CD) là điểm mà pii 
lông Ở gần trục khuỷyu nhất. Hành trình nảy DCIIK thưc hiên 
quả trình cháy và giãn nở - hành trình công tác. Ó cuối hành 
trình giãn nở, khi đỉnh pit tông đi qua một mép của cửa thải (các 
cửa thải bố trí một bên thành xí Lanh và chiếm một nửa chù vì 
xi lanh), xi lanh được thông với bên ngoài, vì áp suất của khi 
trong xi lanh lớn hơn áp suất khí quyền, sản phẩm cháy được thải 
tụ do ra khỏi xi lanh, áp suất trong xi lanh tụt xuống gần bằng 
áp suất khí quyển. Đỉnh pit tông tiếp tục chuyển động qua mép 
kia của cửa quét nằm đối diện với cửa (thải. Không khí quét có 
Áp suất cao hơn khí quyên sẽ qUả cửa quét vào xì lanh đây khí 
thải còn sót lại ra khỏi xi lanh đồng thời nạp đầy thê tích xỉ lanh 
công tác. Như vậy, trong hành trình giãn nở các quá trình sau 
đây được thưc hiên: cháy nhiên liêu, giãn nở khí, thầi sản phầm 
cháy, quét sạch xi Lnh. Ở hành trình thứ hay, hành trình nén 
ngược lại với hành trình trên, pìt tông đi tư DCD tên ĐCT; cửa 
quét rồi cửa thải đóng lại, quá trình nén bất đầu, áp suất và nhiêt 
độ của hỗn hợp không khi với khí sót lại (hoặc khí cháy với khí 
sót) tăng lên rõ rét. Như vậy, trong hành trình nén các quá trình 
kết thúc, quét và thải khi, nạp khí mới nén và đốt chãy nhiên 
liệu. Khi pit tông đưa xuống thì chu trình công tác mới lặp lại 
như trình tự trên. Như vậy, đối với {DCHK thì toàn bộ chu (trình 
công tác thực hiện chị trong một vòng quay trục khuyu. Trong 
hai hành trình chỉ có hành trình đầu sinh công, hành trình sau 
đê nén khí nap. Muốn có áp suất khí nén cao hơn áp suất khí 
quyền phải có máy nén hoăe bốm quét khí tiêu hao thêm 
6 - (2% công suất động cơ. Một phần hành trình pịt tông phải 
dùng đề quét khí và khi quét khí có lẫn cả khí nạp mới bị thải 
ra ngoài cùng sản phẩm cháy. Trong động cø xăng, khí nạp mới 
còn cà hơi xăng đo đó chu trình hai kì chỉ dùng cho động cơ 
xăng công suất nhỏ, Về \í thuyết, công suất }CIIK có thê lớn 
gấp đôi động cơ bôn kì nhưng vì phải thực hiện thải quét và bom 
thải quét tốn công suất, nên công suất ĐCÏIK chỉ hón động cd 
bốn ki 1,6 - 1,8 lần. Mômen quay  1)CHK đều đăn hơn vì toàn 
chu trình chỉ có hai hành trình pit tông. Ngược tại với động cơ 
bổn kì, CHK quét và nạp kém hồn. Động cö bốn kì dễ chọn 
góc phối khí tốt, có góc ứng với quá trình cháy và giãn nở lớn 
hơn (1402) so với ĐCHK (120°). 

ĐỘNG CƠ HÀNH TRÌNH (quân sz), đông có chính trong 
hê đồng cơ tên lửa của khí cu bay, hoạt động chủ yếu trong giai 





đoạn sau khí khỏi hành (phóng), bảo đàm tăng tốc cho khí cụ 
bay đến tôc độ bay xác định. Cũng có thê dùne để khởi hành, 
điên khiển đường bay, hãm khi củ bay và cho các mục đích khác. 


ĐỘNG CƠ HÀNH TRÌNH PIT TÔNG NGẮN (cơ kí), 
động cø đốt trong có khoảng di chuyên của pit tông (từ điểm 
gần trục khuỷu đến điểm xa truc khuỷu nhất!) bé hơn bản thân 


` 
đường kính pì\ tông, tức là có tỉ số BẾH Trong nhiều kết cấu 


` 
động cd xăng Õ tô, 5 giảm xuống bằng hoặc bé hơn 0,8, Giảm 


Š 
p°5ề giảm sỤ cưởng hoá theo số vòng quay, tăng được kích thước 


S 
xupap và van khí trên buông đốt cháy. I)o đó 5 giảm sẽ tăng 


được số vòng quay, trong nhiều kết cấu đã lăng lên trên 5000 
vg/min và tăng được tuổi thọ đông cơ, nhất là cum pit tông thanh 
truyền. 


ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI (zi£0, 
nguyên nhân bên trong thôi thúc con ngưỡi hành động để thoả 
mãn một nhu câu nào đó. Hoat đông của con người có thể do 
môi hoác nhiều động có. Dộng cơ bao gôm nhiều loại: lợi ích, 
sở thích, tình cảm. tí tưởng và nhiều hiện tượng tAm lí khác, Việc 
xác định đông có đúng đẫn, kết hợp tốt giữa Lới ích cá nhân, Lợi 
ích tập thể và xã hôi và khắc phục những t1ư lưởng ích kỉ, cục bộ, 
bàn vị. phường hội, nhiìng thiên kiến, dd, là kết quả của quá trình 
giáo dục Và tự giáo dục của cuộc đấu tranh tư tưởng nhầm phân 
rõ đúng sai, phải trái, Lới hại, hệ quá trước mắt và lầu dài, W. 

ĐỘNG CƠ KHÍ ĐỐT (cø kh/), đông cơ đốt trong chạy bằng 
nhiên liêu dạng khí. DCKD có thể được đốt bằng tỉa lửa hoặc 
bằng nhiên liệu lỏng phun làm mầi (x. Đồng cơ điêzen). TYong 
công nghiệp luyện kim đủng quạt không khí, người ta sử dụng 
CKD làm việc bằng khí lò cao có công suất 15000 kW. DCKD 
dùng trong vàn tài được đặt trên ô tô có lò ga và bình ga. Irong 
công nghiệp dầu khí, DCKĐ làm việc bằng khí thiên nhiên để 
truyền động các thiết bị bóm chuyền. 


ĐỘNG CƠ KHÍ NÊN (cơ k”/), động có chuyển đổi năng 
lương khí nén thành công ed khí: khí nén trong ĐCKN thưởng 
có áp suất từ 0,1 - 0,6 MN/mẺ. Công suất thường dưới 2,5 kW, 
Theo kết cấu, DCKN chia ra loai thể tích và loại tuabin. Dùng 
IDCKN đề truyền dẫn các (oai dung cụ (khoan tay, búa chèn, w.) 
bảo đảm công việc an toàn tai những nơi đễ nổ và trong môi 
trưởng có độ âm cao. 


ĐỘNG CƠ NHIỆT (1, cơ khí), đông có đùng năng lượng 
thiên nhiền đưới đạng nhiên liêu hoá học hay nhiên liêu hạt nhân 
và biến đổi nhiêt năng thành có năng. Nguyên tắc của DCN là 
chất công tác (nước chăng han) tiếp xúc với nguồn nóng có nhiệt 
độ Tị và thu nhiệt lượng O¡, sau đó tiếp xúc với nguồn lanh có 
nhiệt độ T› và nhả nh‹ết lượng Qa, rong quá trình đó nó thực 
hiên công Á = Q¡ - Qx. Như vậy, không thẻ biến toàn bộ nhiệt 
lfØng O¡ thành công mà chỉ biến được một phần. Hiệu suất DCN 
bà: 


A^ _Q(-Q; 
Q; Ok 


Cacnô (nhà vật tí Pháp) đã chúng ruinh rằng ĐCN Tí tưởng có 
hiệu suất cao nhất, bằng 


T112 
ph 
t) 
Các ĐCN thực có hiệu suất tưởng đối thấp, khoảng 2Ù - 40%. 
Phân ra các loai: động cơ có ph tông, đông cơ rôto, động cØ 
phản lực và tô hợp lại (x. Đông e7 tuabin phần lực: Động cø 
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T) ĐÔNG CÓ PHẢN LỰC 





Vankzn). Theo cách cấp nhiêt để đối nóng chất làm việc, có các 
loại động cơ đốt trong (x. Đóng ez điêếzzn; Động cơ phản lực, wV.) 
và động cơ đốt ngoài (x. Động cơ đốt ngoài; Máy hơi nước; Thiết! 
bị Aộng lực hạt nhân). 

ĐÔNG CƠ PHÁN LỰC (), động có mà lực đầy là phản 
lực của luồng chất khí phụt ra tư buông đốt.Thưởng đặt trên các 
máy bay, tên lúa, w. Có 2 Loại ĐCPT ; loại hút không khí vào để 
đốt nhiên liều, và loại mang cả nhiên liệu và chất oxì hoá. l oi 
sau có thể chuyên đông trong khoảng không gian không có không 
khí giữa các thiên thể và là phương tiên để thực hiện du hành vũ 
trụ. Pháo thăng thiên là ĐCPL đón giản nhất. 

ĐỘNG CƠ PHÓNG (cơ khí), động cơ tăng tốc dùng để 
phóng (khởi hành) tên lửa, máy bay... nhằm tạo tốc độ ban đầu 
lồn hoặc địi đảm bảo khởi động động cơ hành trình. Sau giai 
đoạn khỏi hành. ĐCP thưỡng vứt bỏ, 

ĐỘNG CƠ QUÁN TÍNH (cơ khØ), động ed đùng năng lượng 
của bộ tích quán tính (bánh đà, vô Lăng đà, w.), để truyền động 
cẫc loại máy, kể cả xe vận chuyền (xe buýt bánh đà chay điện, 
được trang bị một tô hợp bánh đà bao gồm: một cặp động có - 
mãy phát khòng đồng bộ liên kết với một bánh đà và một số 
động eơ điện kéo). 

ĐÔNG CƠ SECVO (cơ khÐ, phần tử chấp hành động Lực 
của bộ điều chỉnh tự động, biến năng lượng của nguôn phụ thành 
cơ năng làm có cấu điều chỉnh chuyền động, tuỳ theo tín hiệu 
điều khiên của phần tử nhạy, DCS thường phải đáp ứng các yêu 
cầu: quán tính rất nhỏ, mômen mở máy lớn, đắc tính ca tuyến 
tính, phạm vì điều chỉnh tần số quay rộng, công suất điều khiên 
nhỏ. Động cơ điện secvo không đông bộ được dùng rộng rãi 
trong các hệ thống điều chỉnh tự động. Stato thường có hai pha 
(một pha kích từ và môt pha điều khiển), rôto lAng sóc hoặc 
rồng (giảm mômen quán tính), công suất 0,1 - 300 W. 

ĐỘNG CƠ TÀU THUỶ (c2 khí), động có chạy tàu (máy 
chính) hoặc đẫn động máy phát điên, máy bøm và các thiết bị 
khác của tàu. DCTT đầu tiên là máy hơi nước; hiện nay có thể 
tà động cd đốt trong, đông cơ tuabin hơi nước hoặc khí, gần đây 
đã sứ dụng năng Iưởng nguyên tủ. Năng lượng được truyền từ 
DCTTT (máy chính) đến bộ dẫn tiến (có cấu chấp hành) bằng 
cách truyền thẳng (nối trực tiếp máy chính với trục chân vịt). 
qua hộp tốc độ (bánh răng, thuỷ lưc, vwv.), truyền động điện (vói 
máy phát điện máy chính và động cở điện cúa trục chân vỊt). 
Ö các tàu nhỏ, máy chính truyền động quay trục chân vịt cùng 
với máy phát điện. Ở các tàu lón phải tô hợp vài DCTT dẫn tiến 
mội trục chân vịt. 

ĐỘNG CƠ TĂNG TỐC (quân œr), động có phản Lực dìng 
đề tạo cho tên lửa (máy bay) nhanh chóng đat tốc độ tón. Thường 
là động cơ nhiên liệu rấn, sử dụng một lần. ĐC TT thường dìng 
làm động cũ phóng. 

ĐỘNG CƠ TÂM LÍ (giáo duc), cái thúc đây con người hoat 
động nhằm thoả mãn nhu cầu hoặc đại tối một mục đích nào 
đó. Là nội dung bản chất của hành vi, hành động Và hoạt động, 
tạo nên tính tích cực của chủ thê, quy định nhu cầu, hứng thú, 
ý hướng. cảm xúc, tâm thể và lí tưởng. Có nhiều quan niệm khác 
nhau về DCTI: theo chủ nghĩa hành tì, bất kị kích thích nào 
(bên ngoài và bên trong) cớ khả năng thúc đầy hành vị con người 
đều là động cơ; phân tâm học mô tà động có như những bản 
năng và ý hướng sinh vật có sẵn trong con người; tầm lí học hoạt 
động hiểu DCTL tà hình ảnh phản ánh đổi tướng trong hiện 
thực, đáp ứng nhu cầu, thúc đây và điều khiển hoạt động của 
con ngưồi, quan niệm này phản ánh khách quan ĐC TL trong đởi 
sống con ngưởi. 

ĐỘNG CƠ TÊN LỬA (cơ khí, quân tự), động có phản lục 
của các tên lửa không dùng đến môi trưởng xung quanh đề sinh 
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công; là loại động có chủ yếu trong du hành vũ trụ. Hiện thưởng 
dùng loại DCTL hoá học sử dụng nhiên liệu lỏng và nhiên liệu 
rắn. Đang nghiên cúu chế tạo loại DCTL sử dụng năng lượng 
hạt nhân và năng lbiợng điện. Hộ máy chính của DCTTL hoá hợc 
là khoang động có gồm buông đôt và ống phụt. Năng lượng hoá 
học của nhiên liêu khi cháy biến thành DÃng lượng nhiệt, do sự 
giãn nở của các chất khí cháy trong ống phụt. biến thành động 
năng của dòng khí, lực kéo được tao thành do tác dụng phản lực 
của các liồng phụt ra. Trong DCTTL nhiên liệu rắn, thì nhiên liệu 
được đặt hoàn toàn trong buồng đốt, tiếp tuc chảy cho đến hết, 
không điều chỉnh được lực đây. DCTT nhiên tiêu lỏng gồm mội 
buồng đốt, tô máy của hê thống chuyền nhiên liệu từ kho vào 
buồng đốt (hệ thông hút hoặc nén), máy tự khởi động, điều chỉnh. 
Làm mát thành buông đối của 2C TL nhiên liệu lỏng do nhiên 
tiệu dẫn trong hê thông ống đặc biệt, cũng áp dụng cách tàm mát 
trong (đưa nhiên liệu tới mặt nóng bên trong). DCTI. eòn được 
sử dụng trong các vũ khí tên hïa, đạn phản lực theo chức năng 
mà chia ra: DĐCTTL hành trình, phóng (xuất phát), hãm, lái, VV. 
có cấu tạo và sử dụng đơn giàn hồn DCTTL nhiên liệu lỏng, nhưng 
không có các ưu điểm của DCTL nhiên liệu lỏng là suất lực kéo 
cao, điều chỉnh được và khởi đông nhiều lần. ĐCTL rắn dùng 
trong pháo phản lực, tên bửa chiến đấu và tên lúa vũ trụ, trong 
một số trưởng hợp đùng đề tăng tốc (du hành vũ trụ). DCTL 
nhiên liệu lỏng do Xiôncôpxki đề xuất năm 1903 hiện dùng làm 
động cd chính trong các tên lửa chiến đấu, tên lửa vũ trụ và trong 
máy bay. Iựe kéo của ĐCTT. nhiên liêu rấn và lõng từ vài mili 
niutớn (mN) đến vài mêga niutdn (MN). Những ĐCTTL nhiên 
Liệu (öng hiên đại đầu tiên ORM được chế tạo trong phòng thí 
nghiêm khi động học vào những năm 1940 - 31. Trong ĐCT]. sử 
đụng năng lượng điện, chất sinh công đạt tối töc độ cực lớn mà 
DCTL hoá học không đạt được. 2CTT. năng tượng điền có suất 
lực kéo rất cao nhưng lực kéo tuyết đốt lại thấp. Phân loại theo 
phương pháp tăng tốc chất sinh công, có [2C TL nhiệt điện, điện 
tử và tĩnh điên. DCTL năng tượng điện đước chế tạo đầu tiên 
trên thể gió: vào những năm 1929 - 33. Trong DCTI. hạt nhân, 
nhiệt sính ra trong lò phản tíng da phản ứng phân hạch đây 
chuyền được chuyền cho chất sinh công. Những DCTL. đang ở 
dạng nghiên cúu có: ĐC TI. nhiệt hạch, ĐC TL phôton (lực kéo 
đươc tạo thành do phụt luông phôton bức xạ, Áp suất Ha mặt 
trỠI). 

ĐỘNG CƠ TÊN LỬA CHẤT LỎNG (cø k0), động có 
phản Lực có chất đốt là nhiễn liêu lỏng (đầu hoà và oxi lỏng), 
không sử đụng chất lấy trong môi trường xung quanh (không khí, 
khí quyền khi làm viếc). Cấu tạo gồm buồng cháy với vời phun, 
hệ thống cung cấp các thành phần của nhiên liệu, cở cấu điều 
chỉnh đốt cháy và cơ cấu phụ (cơ cấu trao đổi nhiệt, bộ phận hoà 
trộn, vv.). Lực kéo của 2C TLCL dao động trong khoảng rất lớn 
tử vài miliniutỏn (động cơ tên lửa (oại cực bé) đến vài mêganiutdn. 
Hệ thống cung cấp nhiền liệu có thể là máy nén hay loại bám 
tuabin. Hệ thống làm mát thường đùng loại hỗn hợp cả làm mát 
bên ngoài và bền trong ĐCTLCTL. 


ĐỘNG CƠ TÊN LỬA KÉO (cơ khí), đông có tên hía tính 
điên vái tia phản lực bao gồm những phần tử kéo tương đối nặng 
có tích điện (vd. các giọt đầu li ti, các nhần tử cứng rất bẻ). Muốn 
có tốc độ phụt cao, ĐCTLK cần có điện áp gia tốc rất lán đến 
vài mêgavon. DCTLK đang ð trong giai đoạn nghiên cứu thí 
nghiềm. 

ĐỘNG CƠ TÊN LỬA TỔ HỢP (cơ khí). đồng có tên (ửa 
có hai loại tò hợp: 1) Tổ hợp về chất đốt: chất đốt trong một 
động co vừa có thê khí vừa có thể lỏng và vừa có thể rắn để đàm 
bảo cho tên lửa hoạt động được Ò tầm xa hơn mà một thê loại 
chất đốt không đảm nhiệm được. 2) lô hợp về chức năng: gồm 
nhiều động cơ tên lửa với các chúc nãng khác nhau đước đặt 


ĐỘNG HÌNH Đ 





trong một thiết bị tên lửa đề đầm bảo cho tên Lửa bay được 
đến mục tiêu, w., có động cđ làm nhiệm Vụ đây, có động cở 
làm nhiêm vụ bấm, có động cở làm nhiệm vụ định hướng, wv. 

ĐỘNG CƠ TÊN LỬA XUNG (cơ khứ), động cơ tàm việc 
theo chế độ xung do phun nhiên liệu theo chu kì (trong động cơ 
tên lửa nhiên liệu lỏng) hoặc đốt cháy theo chu kì để thăng hoa 
chất làm việc (trong động cơ tên lửa điên), w. DCTTIX được sử 
dụng đề định hướng và ôn định các thiết bị bay vũ trụ. 


ĐỘNG CƠ THUY LỰC (cơ kh), máy biến đổi có năng của 
dòng chất lỏng thành có nãng của khâu bị dẫn (trục, cần pít tông, 
xi lanh, w.). Phân biệt DCTT, có khâu bị dẫn chuyển đông nhờ 
sự thay đổi mômen xung lượng của đòng chất lỏng (tuabin nước, 
bánh xe nước, vv.) và DCTTL kiểu thể tích, trong đó eð cấu công 
tác (pit tông, xì lanh, cánh) chuyển động khi đã nạp đầy chất 
lòng vào buồng lầm việc (máy ép thuỷ lực, hẽ thống thuỷ lực của 
máy mài, W). 

ĐỘNG CƠ TUABIN PHẢN LỰC (cø khí), đông có tuabin 
khí eó phản Lực vào không khí, trong đó công do tuabin khi sinh 
ra đề đẫn động máy nén khí, còn lực đây tạo ra do phản Lực từ 
miệng phun của động có Trong máy bay, dùng động cơ tuabin 
phản lực hai mach, trong đó không khí đi vào động cö phàn theo 
hai dòng: dòng bên trong qua đườỡng bao chính và đòng bên ngoài 
qua đường bao ngoài. ! ực đây DCTPI. hai mạch là tổng hợp của 
phần lực dòng không khí và của sản phâm cháy gây ra gia tốc 
trong hai đương bao và phụt ra theo hai ống phun hoặc theo một 
ống phun chung. Vớói tốc độ gần âm thanh, DCTPL hai mạch 
tiết kiêm hơn và ít ôn hön. Người ta đang mỏ rộng thành công 
pham vi ứng dụng ĐCTPL hai mạch ra tốc độ siêu äm bằng cách 
đất cháy thêm nhiền liệu ỏ một trong hai đường bao. 


ĐỘNG CƠ TỰ CHÁY TĂNG ÁP (c2 khí), động có đốt 
trong chủ vếu là (oại điêzen mà không khí trước khi đưa vào xì 
lanh đã được nén đến một áp suất nhất địnb, lốn hơn áp suất 
thưởng (thông thưởng nén nhờ một tuabin tăng áp). 


ĐỘNG CƠ VANKEN (cơ kh?), động cũ đốt trong loại ni 
tông - rôto quay do Vanken (Wanke\) (CIILTR Đức) sáng chế vào 
năm 1957. DặẶc điểm chính: pit tông quay tròn (khác vớt ptt tông 
chỉ chuyên động tịnh tiến ở 
động co đốt trong thưởng) làm 
thành rôto. Rãto quaAy trong 
xi lanh có dạng đương cong 
đặc biềt (epitrokhoiÒt). Trục 
rôio nối cứng với bánh răng 
lông trên trục và cùng bánh 
răng quay quanh bánh răng cô 
định. Rôtfo quay trong xi lanh 
làm thay đôi thể tích khoảng 
không gian gọi là buông giứa 
rôto (pìt tông) và xi lanh. Nhú 
vậy hoàn toàn không còn cở 
cấu phổi khí mà vẫn thực hiện 
được bốn kì nhở rôto quay 
trong xi Lanh. Những vấn đề 
còn lại như đánh lửa, tạo hôn 
hợp cháy, bôi tron, khỏi động 
không khác động cơ đối trong 
kiểu pit tông bình thường. 
Trọng lượng và kích thước 
DCV bé hơn động cö thưởng 
cùng công suất đến 2 - 3 tần. 
DCV đã được sản xuất hàng 
loat và đìng cho ô tô, thuyền 
mÁV. 





Đông có Vanken 
ƒ - Hát; ff -Nén; 
/†l - Giản nở, !V Xà 
2) Sơ đồ động đ tị trí xa; b) Ăn 
khớp răng; 7 -Nôtu; 2 ~ lrục; 
3 —- Nước làm mát; 4 — Vỏ; 
5 -Nến đánh lửa; 6 - Banh răng 
nhỏ; 7 - Bánh răng; 8 —XI lanh. 


ĐỘNG CƠ VĨNH CỨỪU (, cơ khứ), toại động cơ tưởng tượng, 
có thể hoạt đông liên tục sinh ra công mà không tiêu thụ năng 
lượng tứ nguồn nào (DCVC loại I) hoặc chạy theo chu trình, 
nhân nhiê! à một nguôn duy nhất và biến toàn bộ nhiệt lượng 
thành công (DCVC loại II). Do vì phạm định luật bào toàn và 
biến đồi năng tượng (ở ĐCVC loại I) và định tuật IÏ nhiệt động 
học (đ [CV Loại II) nên không thể tồn tại. 


ĐỘNG DANH TỪ (ngôn ngữ; A. gerund), một hình thái của 
động 1ù, vừa mang tính chất của danh tù, vừa mang tính chất ca 
động tì. Chẳng hạn, trong tiếng Anh hiên đại, DDT có thề làm 
chỉ ngữ, bỗ ngữ như danh 1Ù (reading ›s usefull; he kes reading), 
đồng thời vẫn gìữ đặc điểm chi phối như động tử (reading books; 
reading quickly and ftuentty). 

ĐỘNG DỤC (sử), hiền tượng sinh tí có tính chu kì của động 
Vật có vú cái và phụ nữ, xảy ra trong thơi kì rụng trứng, do các 
hoạt động nội tiết của bung trứng chỉ phối, tao nên những biến 
đôi của tủ cung và Am đạo, chuân bị cho sư thụ tình và chứa. 
Trong thôi kì này, con cái chịu đực và có khả năng thụ tỉnh. 

ĐỘNG ĐẤT (áia chất), hiện tưởng rung động đột ngột mạnh 
mẽ của vỏ Trái Dất do sự dịch chuyên các mảng thạch quyên 
hoặc các đứt gãy trong vỏ Trái Đất và được truyền qua những 
khoảng cách lớn dưới dạng các dao động đàn hồi. DD chủ yếu 
có liên quan với sự biến đôi của nội lực kiến tạo. Dại đa số DD 
xảy ra Ò đói hút chìm các mảng thạch quyên hoặc ở dọc các đứt 
gÃy sâu. Nhưng cũng có loại ĐD do ngoại lục (sự trượt Lồ đất 
đá với khối lương lön hoặc sự mất cân bằng trọng lực ở những 
nơi có hô chứa lón cho nhà máy thuỷ điền). Nai phát sinh dịch 
chuyển của ï[2 được gọi là chấn z‡£u (hoặc lò DĐ). IIình chiếu 
của chấn tiên lên mặt đất gọi là chấn tâm. Cường độ ĐD ở mãt 
đất được xác định theo thang I1, hoặc bằng đại Lượng manhirut 
(x. Thang động đất). 


DD trên thế giới thưởng tập trung ở haì đới: đới vòng quanh 
Thãi Bình Dương và đói tủ Địa Trung Hải qua Himalaya vòng 
xuống Malaixia. Hai đói này cũng là noi tập trung nhiều núi lửa 
đã tắt và đang hoạt động. DĐ ở Chil#£ năm 1960 là DD mạnh 
nhất (R,9 độ riehte), có năng lượng lớn gấp trăm lần năng lượng 
bom nguyên tử đã thả ð Hirôsima, Õ Việt Nam, DĐ chủ yếu tập 
trung ở phía đông bắc trùng ]ià Nội, dọc theo sông Hàng, sông 
Chảy, sông Đà, sông Má, sông Cà, ven biên Nam Trung Bộ. DD 
ở Điện Biên Phủ (1.11.1935) đat tái 6,75 độ richre, cấp 8 - 9 của 
thang ĐĐ, độ sâu chấn tiêu là 25 km. ĐĐ ở Tuần Giáo (LAi 
Châu, xảy ra 24.6.1989) đạt tối 6,2 độ richte, cắp § - 9, độ sâu 
chấn tiêu là 23 km. 


ĐỘNG HÌNH (mĩ thuật), trào \úu tạo hình phát triển mạnh 
tứ nửa sau thế kí 20 làm đào lộn nhiều quan niệm mí thuật cũ. 
Hình thành như hệ quả tất yếu về mĩ cảm trong điều kiên xã hội 
đồ thị hoá và công nghiệp hoá cao, trào Lưu khá sâu rộng này có 
thể chia thành ba xu hướng ảnh hưởng lẫn nhau nhưng vẫn mang 
những đắc điểm riêng: 

1) Xu hướng động ảo: phát triên từ ốp - a, do Vasarely đề 
xướng, với đặc điểm là tạo ra những ảo giác về sự chuyên động 
(rung rinh, nhấp nhô) của một hình ảnh tĩnh và phẳng, đo đường 
nét và tưởng phần màu sắc tác đông vào càm thụ thị giác, hoặc 
do việc di chuyên. xê dịch điểm nhìn. như hiệu quả phập phông, 
nhấp nhô trên bức "Vêga" của Vasarely (1957), hiêu quả những 
làn sóng triớn lướt trone bức "Trôi piat" của nữ hoa sĩ Anh RilAy 
(Bridget Riley, 1966). 

2) Xu hướng cơ giới: tạo ra những chuyền động cở hoc thật 
sự, hoặc đo đao đông vật lí của môi trưởng Xung quanh [nhu các 
thế động (mobile) của Kôt (Anton Kolg)] hoặc do môtd dấu 
kín vận hành, tiêu biểu là các cấu trúc rắc rối của Tănguy, người 
Thuy Sĩ (với ý đồ tạo ra một bố cục chuyên động, tuy vậy không 
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phải mói mẻ, bởi đã từng được Pieatxô nghĩ tởi ngay từ 1910. hay 
được DuysAng thể nghiệm từ 1913). 

3) Xu hướng quang - lí: do Môholy Nagy (L4sz\ó Moholy Nagy) 
đề xướng tủ 1930 và được thê hiện xuất sắc trong các công trình 
"Ki hà trừu tượng” của hoa sĩ gấc Hungar Sôpho (Nicolas 
Sehoffer), "Tháp điều khiển học" bằng kim toi, cao hơn 5Ó m 
dựng tại Hỉ năm 1961. Xu hướng này tạo ra những chuyền động 
quang hoc (ánh sáng đèn màu hiên hay ân. mạnh hay yếu) kết 
hợp với những dao động hay chuyển động cø học nhờ môto. Đây 
tà xu hướng đi xa hơn cả về khoa học và kĩ thuật, tận dung khả 
năng rộng lón ctia điên và điện tử để tạo ra những cấu trúc phíc 
tạp, làm thay đôi ánh sáng và hiệu quả thị giác một cách phong 
phú, kì ảo. Được các "nghê sĩ động hình” nhiều nước khai phá 
(Rickey ở Mĩ, Kosico ở Achentina, vw.). DH quang - lí cấp đón 
giản ứng dụng vào trang trí quảng cáo, cấp phíc tạp được khai 
thác trong tạo hình nội thất, ngoai thất tân kì, lạ mát. 

ĐỘNG HOÁ HỌC (124), một tĩnh vực của hoá lí nghiên cứu 
các quy luật điễn biến của phản ứng hoá hoc theo thởi gian (tốc 
độ phản ứng) eñng như cơ chế của phản ứng. Những thành tựu 
đạt được trong tĩnh vực DHH đã góp phần đáng kế vào việc hoàn 
(hiên các quy trình công nghệ hoá học. 


ĐỘNG HỌC (c2), phần cơ hoc nghiên cứu tính chất hình học 
của chuyển động, các yếu tố đặc trưng cho chuyên động, cách 
truyền chuyền động mà không quan tâm đến khối tương và lực 
tác dụng là npuyên nhân gày nên chuyên đông. Nếu biết phương 
trình chuyên đông, có thể xác định được vị trí của VẬt thể tạy tíng 
thời điểm và các yếu tố đặc trưng đông học nhưí vận tốc (Vận tốc 
dầi, vân tốc góc), gia tốc (gia tốc đài, gia tốc góc) trong toa đô 
tư nhiên, toạ độ i3êcac hoặc toạ độ vectơ, Trong DHI, có ĐH 
điểm, ĐH vạt rắn và DH các môi trường liên tục (vật thể đàn 
hồi, chất lỏng, chất khi). Hai bài toán cơ bản của [DH là phân tích 
chuyển động Và tông hợp chuyên đông, hoặc bài toán thuận của 
DH (cho chuyển động đầu vào và xác định chuyển động đầu ra) 
và bài toán ngược của chuyên đông (xây dung chuyên đông đầu 
vào sao cho có được một chuyền động đầu ra mong muốn). 

ĐỘNG HỌC VẬT LÍ (/), bô phân của vât lí thống kê nghiên 
cứu, trên cđ sở thuyết động học phân tứ, các quá trình không 
cân bằng, vd. sự dẫn nhiết, sự khuếch tán, w. DHVL thông kê 
hiện đại đã phát hiên nhiều hiện tưởng mái, vd. hiến tượng "tỤ 
tô chúc" của các hê vô cø, W. 

ĐỘNG HỌC VĨ MÔ VÀ VI MÔ (hóa công nghiên). một quá 
(rình điển biến có thể có nhiều bước, mỗi bước tuân theo môt 
quy \uật riêng. Đông học vị mô nghiên cứu cơ chế, tốc độ của 
từng bước riêng biết. Ngược lại, động học vì mô coi cả quá trình 
là đối tương nghiên cứu, vd. phản ứng hoá học diễn ra trong hê 
không đồng nhất khí - rắn, có kèm truyền chất. truyền nhiêt, 
phản ứng hoá học với nhiều bước song song hoặc nôi tiếp. Hiên 
nay, thưởng dùng hai phương pháp nghiên cứu động học vĩ mô 
hoặc xem xét các bước trong mối liên hệ tưởng tác. diễn đạt dưới 
dạng mô hình toán, tử đó tìm ra quy (uật chung cho cả quá trình; 
hoặc xem xét một quả trình chậm nhất đại điên cho sự điển biến 
cà hê. 

ĐỘNG HỚN (nông), biểu biên sinh lí của con vật cái đòi hỏi 
sư gàn pũi của con đực. Ở tn: kêu, đũi, bỏ An, phá chuồng, âm 
hộ phù nề và thẫm màu hơn do hàm lượng hocmon folicutin (SH) 
trong máu tăng. Biều hiện ở trâu bò thầm lặng hơn: Am hộ sưng, 
chảy nước nhày. H có rụng trúng là DH thật, không có rụng 
trứng là 2H giả. Thời gian DH của gia súc cái: chó 8 - [4 ngày; 
mèo 3 - 8 ngày, lợn ¡ 2 - 3 ngày; lợn ngoai 1 - 2 ngày, trâu. bò. 
đê, cửu 2 - 3 ngày; ngựa Š - 7 ngày. 

ĐỘNG KINH (y), bênh thần kinh chưa rõ căn nguyên, thể 
hiện bằng CÁC CỚIN co giât toàn thể hoặc cuc hộ, tuy theo các 
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ngron liên quan phát xung, khì bị kích thích. Trong [3K cơn tón, 
Các co gIẬt toàn bộ xảy ra đội ngột kẻm theo mất trị giác; bênh 
nhân đôt nhiên cứng ngưới. ngừng thể, mẤt trón ngược, ngưỡi 
xanh tái và tiếp đó là co giật toàn thân kéo dài vài phút; hết cón 
giật, bệnh nhân hôn mê trong khoảng một, hai giỏ; khi tỉnh đậy, 
không nhó gì về việc đã xảy ra. Trong DK cơn bé (thường xày ra 
ỏ trẻ em), bềnh nhân đột nhiên ngừng hoạt động, đỏ đẫn, co giật 
nhẹ một, hai lần các chỉ và nhanh chóng trỏ lại bình thưởng. 
Trong ĐK cục bộ, bệnh nhân thương tỉnh táo, có co giật nửa 
người (mặt hoäc chỉ), đôi khi tiến triển thành cơn lớn. Còn có 
những thê DK không co giật, chỉ eó rồi loạn cằm gìắc, Ảo pIÁc, 
khi các cón lớn xuất hiển liên tiếp, người ta gọi là bệnh DK. 
Ngoài bênh DK thực sự, còn có hội chúng ĐK, có các bênh ô hệ 
thần kinh như nhiễm khuân, bênh thoái hoá, tai biến mạch máu 
não. Ghi điên não có giá trị lón trong chân đoản DK. Nguyên 
nhân gây DK có thể là chấn thưởng sọ não, chấn (hưởng sản khoa 
trẻ sđ sinh, w. Diêu trị bằng các thuốc chống ĐK, an thần, hoặc 
phần thuật (khối u, vv.). Quan trọng nhất là đề phòng tai biến: 
do tính chất đột ngột của cơn, người bênh phải tránh những công 
việc có thể nauy hại cho hàn thần và người xung quanh (lao động 
(rền cao, gần nước, Lửa, tái xe, làm thợ cạo. vv.). Chứng DK cũng 
đã thấy ở IÄI cả các loài vật. Nhiều bệnh nhiễm khuân gây ö súc 
vật những cđn giống như ĐK goi Là “cdn có dạng DK". 

ĐỘNG LỰC HỌC (cø), phần cơ học lí thuyết nghiên cứu về 
chuyền đông đưới tác dụng của các lục. Trong ĐLH có 2 bài toán 
cd bản: 1) Tìm lực tác dụng lên vật khi đã biết quy luật chuyền 
động: 2) Tìm quy luât chuyền động khi đã biết lực tác dung lên 
vật. Dề giải quyết 2 bài toán này, người ta sử dụng các định luật 
và các nguyên \í cô điền: ba định luật Niutơn (định luật quán 
tính, định luàt liên hề bực và gia tốc, định luật về tác dụng và 
phản tác dụng); Nguyên lí Đalambe - Lagrang (hay phương trình 
tổng quát của DLH), Nguyên lí biến phần của Ï Iamintỏn, Laprăng 
khẳng định chuyên động thực phải xây ra theo quy luật cực tiểu 
hoá một phiếm hàm nào đó (nguyên lí tác dung tối thiểu). I3].H 
cô điên đúng đổi với các vật vì mô có VẬn tốc nhỏ so với vận tốc 
ánh sáng. Chuyển động có vân tốc xấp xì vAn tốc ánh săng được 
nghiên cứu trong thuyết tương đổi; chuyển động của các vật vi 
mô (có kích thước vô cùng nhỏ) được nghiên cứu trong cơ học 
lương tú. 

ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT KHÍ (1, cø), bộ môn có học 
nghiên cứu dòng chuyển đông của các chất khí, tØng tác lực và 
tương tác nhiêt của chúng vó: các mặt của các vàt thẻ mà chúng 
chày quanh. LHCK bao gồm lí thuyết dòng chày của khi nén 
được, lí thuyết của các sóng xung kích, li thuyết sư chảy của khí 
đã phân lí và ion hoá, lí thuyết trao đôi nhiệt, vv. 

ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU (cø), một lĩnh vực cd học trong 
đó áp dụng các kiến thức của động Lực học đề nghiên cứu các 
vấn đề về chuyền động và cân bằng của các cơ cấu trong máy, 
phục vụ cho viêc tính toán, thiết kế máy. 

ĐỘNG LỰC HỌC DỜNG SÔNG (đia ), hộ môn của thuỷ 
văn học sông ngời nghiên cúu tác động của các lực sản sinh tủ 
sư vận động của nidc vào đáy sông, bở sông, bãi sông và trong 
dòng nước xông 

ĐỘNG LỰC HỌC MÁY (¿ø), phần có hoc nghiên cứu chuyển 
động của cơ cấu và máy dưới tác dung của lực. Nôi dung gôm: 
xây dựng mô hình tính toán cho các máy và cơ cấu, tìm các tham 
số của hê (khối lượng, mômen quán tính. trọng tâm, các phần nỉ 
đàn hồi, quy luật lực tác đụng đạng giải tích, tực cản...), thiết lập 
và giải phương trình vị phân chuyên đông của cơ cấu và máy. Do 
đao động trong máy là phô biến, nên phần lón trường hợp ĐLIIM 
là dao động máy. 


Việc nghiên cứu ĐLITM thường kết họp với thuc nghiêm. 


ĐỘNG PHONG NHA 1) 





ĐỘNG LỰC HỌC NƯỚC HƯỚI ĐẤT (đi4 chát), một lính 
vực của động lục học chuyên nghiên cứu về sự vận đông của nước 
đưởi đất trong điều kiên tự nhiên vá trong điều kiện có tác động 
của con ngưØi, Nội dung nghiên cứu của DI,HNDD ngày càng 
đước mỏ rộng. Ngày nay, nó không chỉ bó hẹp trong việc nghiên 
cứu s/ vận động của nước dưới đất mà cả các thành phần vật 
chất trong nước đưới đất. 

ĐỘNG LỰC KINH TẾ (kinh tế), những nhân tố kinh tế tao 
nên sức mạnh bền trong kích thịch eon ngưởi nỗ tức lắm việc, 
tạo ra các hoạt động kinh tế có năng suất và hiệu quả cao. Và 
thưc chất, DLKT là vấn đề bảo đảm các lợi ích kinh tế chủ yếu 
cho cá nhân (tưởng bồng, chế độ đãi ngộ, các hình thức thu nhập, 
các biên pháp kích thích vật chất...) nhằm thúc đẩy công tác lao 
đóng. ĐLKT chủ yêu của nhà 1t bản là Lợi nhuận. lrong chủ 
nghia xã hôi. dộng lực thúc đầy sàn xuất, công tác cũng là bảo 
đàm lợi ¡ch kinh tế, trước hết cho cá nhân và cũng là sự kết hợp 
giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể và lơi ích toàn xã hội, giữa 
lợi ích vật chất với động lực tỉnh thần. Nói chung, trong hoạt 
động kinh tế lợi ích vâ( chất \la động tực mạnh nhất. Ở Việt Nam, 
trong quá trình đải mới kinh tế, xã hội, việc đổi mối và hoàn 
thiện các chính sách có vai trò đòn bây kinh tế là vấn đề có ý 
nghĩa trọng yếu. Trên cơ sở đó, khắc phục được chế đô phân 
phối bình quân thịnh hành trong thời kì chiến tranh, và đó cũng 
(là những nhân tố quan trọng để nâng cao năng suất lao động, 
chất lượng sàn phẩm và hiêu quà kinh tế. 

ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN ĐÂN SỐ (Z2 1), tổng thể các 
yếu tô và điều kiện đàm bảo sự phát triên dân sô, chủ yếu là các 
điều kiện kinh tế xã hội và chính trị phụ thuộc vào mỗi trưởng 
sinh thái, trình độ phân công lao động và tổ chức lãnh thổ sản 
xuất - dần cu. Chính sách kế hoạch hoá gia đình hợp lí có vai 
trò quan trọng trong việc diều khiến đúng hướng DÐI.PTDS. 

ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN TÂM LÍ (4o đục), cái tạo 
nên và thúc đây sự phát triển tầm lí của trẻ em. Là quá trình đấu 
tranh mâu thuẫn giữa các mặt đối lập như giữa những nhụ cầu 
mới nảy sinh tử hoại động với khả năng (hoà mãn chung, giữa 
những khả năng thê chất và tính thần mới phát triển ở trẻ với 
những kiêu quan hề và đạng hoạt động cũ, giữa nhưng yêu cầu 
ngày càng cao từ phía xã hội, tập thể, người lón (cha mẹ, thầy 
cô giáo, ww.) với trình độ phát triển tAm lí hiện tại cúa trẻ... 


ĐỘNG LƯỢNG (cø), đại lượng vec(ở đặc trưng cho chuyên 
động của chất điểm, hệ chất điểm và môi trưởng liên tục; đối với 
chất điểm, ÐL q bằng tích của khối lượng m với vận tốc V: 
q= mẹ: Khí chuyên động, ÐL biến đồi cà về !n số và phương 

da 
chiều theo định lí biến thiên ĐL của động lực học m =† (dạng 
khác của định luật Niitdn). 

[2L. Ổ của hề cơ học bằng tổng hình học DI. của tất cả các 


chất điểm thuốc hệ: Ở = ^ mi. Cỏ thể chứng mình rằng 


L 
Ở = nw_, trong đó m là tổng khối lượng. còn v. - vận tốc khôi 


tâm € của hệ Biến thiên của DI Q (heo quy LUẬT: 

dỞ m ^ an. Z ` 

Em S) ((£) , trong đó tông vế phải bằng vectd chính của hệ 
U 


lức ngoài tác đụng lên hệ. 
Dinh luật biến thiên DL dùng đề tìm chuyên động khổi tâm 
của hế: mwW, = » Fe) ; đề (ìm các phản lực Lên kết và đặc biết 


hữu hiểu trong lí thuyết va chạm và trong lí thuyết về chuyển 
động các hé có khối lượng biến đôi. Đối với hê khép kín, tức lö 
không có lực ngoài tác dung vao, thị Ổ = const, ta có định luật 
bão toàn DỊ.. Định tuật này giải thích các hiên tượng phản lực, 


như sự giật khi bản súng, dộng có phản lực, vv. Sóng âm, sóng 
điền tử ánh sáng cũng có DL. 
Trong ed học môi trưởng liên tưc. DL Ổ đươc xác định bằng 


Llích phân ỏỗ = ƒ vovaV, trong đó ø - mât đô khối lượng, V- vận 
tốc, đV là phân tử thể tích V. 


ĐỘNG MẠCH (si, y), mạch máu lán có thành dày, dẫn 
máu 1Ù tim đến các chỉ và cơ quan. Thành DDM gồm 3 lóp: lớp 
trong có cấu tạo mô nội bỉ và mô liên kết đản hồi; lóp giữa dày 
là tốp cơ trơn đàn hồi; lốp ngoài là màng mò liên kết chứa nhiều 
sợi collagen. Vì thế, DM có thể chịu đựng áp huyết do eo bóp 
của lim tao ra. Áp lựe của thành DM có ý nghĩa quan trọng trong 
y học vã có thể đo bằng huyết áp kế hay máy đo huyết áp. Đông 
y dựa vào các tính chất của mạch đâp (ĐM quay ở hai bên) để 
chẵn đoán, goi là thiết chân. Dông y mô tả 28 loại mạch: mạch 
phù. mạch trầm, mạch sác, mạch trì, mạch hư, mạch thực, mạch 
hoạt, vv. Các vết thương của ĐM gây chảy máu với các đặc điểm: 
mẫu đỏ tưới, phun thành dòng theo nhịp Lim, không tự ngừng 
được (DĐM càng to thì dòng cäng mạnh). máu đồng nhanh, trạng 
thái toàn thân suy sụp nhanh, vv, 

ĐỘNG MẠCH VÀNH (sinh), mốt trong hai đôi mạch máu 
nuôi dưống tim ở động VÄI có xương sống. Ö động vật có vú, 
DMV đi ra từ động mạch chủ và mang máu giàu oxi tối các có 
của tim. Các tĩnh mạch vành thu hồi máu đã giải phóng oXI rồi 
đồ vảo tâm nhí phải. 30 - 60% máu động mạch vành có thể trở 
về trong bốn ngăn tím theo mạch tuminan; 7 - !02% lượng máu 
qua cung chủ động mạch đì vào vòng tuần hoàn vành và bất ki 
sự tắc nghến nào ở đây cũng dẫn tới bệnh lí. 


ĐỘNG NĂNG (cø, !f), năng tượng mà chất điểm có khi chuyền 
động. DN của một chất điểm có khối biớng m và vận tốc v là: 


mvˆ. Dối với hê có, DN của hê bằng tông DN của các 


`Íi— 


T=ẽ 


] : 
điểm: T = 5 » HV¿. Biến thiên của DN bằng công của các Lực 


Ị 
tác dụng lên chất điểm (định li DN). Nếu vật chuyển động với 
vận tốc lớn đến mức cần phải sử dụng lí thuyết tướng đối thì DDN 
của vật sẽ cho bỏi biểu thức eó hiệu chính so với biểu thức trên. 
Định lí DN được sử dụng để giải nhiều bài toán cơ học quan 
trọng của động tức học. Cơ học giải tích đã chứng mình có thể 
thiết lập các phương trình ví phần mô tả chuyên động theo DN 
của hê, đó là phương trình LagrÄng loai 2 cho hệ hôtônôm. phướng 
trình Trap(ưgyn cho các hệ không hôlônôm, phương trình 
Poăngcarê Trêtaep cho tất cà các hệ, không cần phân biết Ô 
hồlônôm hay không. Động năng của môi trưởng bên tục chứa 


: l 
trong thẻ tích V được xác định bằng tích phân T = 2J2v°4V, 


trong đó 2ø là mật độ khối lượng, v - vận tốc, dV - phần tư thê 
tích. 


ĐỘNG NGƯỜI XƯA (144o cổ; cơ. [lang Đắng), dị chỉ khảo 
cô học ở vưỡn quốc gia Cúc Phương, huyện lloàng I.ong, tỉnh 
Ninh Bình. Dươc phát hiến và khai quật năm 1966, Dị chỉ có Í 
tầng văn hoá, ken dày vỏ ốc; trong gặp mộ chôn nằm co, kẻ đá 
hộc, rài đá răm, rắc thổ hoàng, chôn theo công cụ và Xương răng, 
hàm thú. Công cụ tiêu biêu là ru hạnh nhân, rìu mài lưới đặc 
trưng cho giai đoạn văn hoá Hoà Tìình muộn. l3I chỉ có niên đại 
C14: 5715 tCn, 

ĐỘNG PIHIONG NHA (ái (ích), thắng cảnh thiên nhiên nồi 
tiếng trong khốt núi đá vôi Kẻ Bàng thuộc xã Sơn Trach. huyện 
Rố Trạch. tỉnh Quảng Bình. Đông chính là Động Nuốc, do đòng 
sông chảy ngầm trong lòng nủi đá vôi tạo nên, có thế đi vào bằng 
thuyền độc mộc. Trong động có băn thở Phật, có bia Chăm cô 
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trên các vách đá, có những cột đá tung linh ngâm mình duói làn 
nước sâu, có những Am thanh nhu tiếng trống, tiếng chiêng do 
nước đập vào những cột đá rỗng tạo nên. Thuyền vào sâu khoảng 
1500 m đến một bãi cát trắng là hết đương. Trên bã! cát trắng 
là những khối thạch nhũ với nhiều hình dáng la tùng: mâm vôi, 
chuông, khánh, phượng mua, rồng bay, tiền ông ngôi đánh cò... 
hiên ra lòng lanh, kì ào đưới ánh đèn, ánh đuốc. Phía trên cửa 
động chính có một cửa động khác tìm thấy năm 1935, không có 
nước, nên được gọi là Động Khô, trong động c€ö vực sAu hun hút 
thông xuống một hang lón nằm kín ở dưới. Khách quốc tế đến 
thăm cho rằng Ÿ2PN không kém động Pađirắc (Padirac) ở Pháp, 
động Cuêva Đen I3rẤc ö Tây Ban Nha là những động đẹp nồi 
tiếng trên thế giói. 

ĐỘNG SÀN (uậ/), Loại tài sản thuộc sở hìm cá nhân, tập thể 
hoặc nhà nước, có thể đi chuyên được trong không gian. DS theo 
quy định của bộ luật dân sự, tồn tại đưới hai hình thức: 1) Các 
vật dụng (nhì giưởng, tủ, đô dùng sinh hoaL), súe vật, vv. 2) Tiền 
bạc, tín phiếu, cô phần... có giá trị tải chính, DS là loại khách 
thể quan trọng trong quan hê luật dân sự. 

ĐỘNG TÁC (sân khấu), sự thay đôi tư thế hoặc Vị trí €4 
thân thê hoặc bộ phận thân thể. rên sân khấu, điển viên thực 
hiện các IÝI' một cách có ý thức, nhưng ngưới xem lại cảm thấy 
những DT đó xuất hiên rất tự nhiên, hợp với quy luật, không có 
gì là cổ ý. Một tronp những đòi hỏi kĩ năng của diễn viên là khả 
hãng thực hiền một cách tự nhiên các ĐT trong khi giải quyết 
những nhiêm vụ sáng tạo. Trong nghệ thuật sân khấu truyền 
thống Viêt Nam DT thoát khói hình thái tự nhiên mang tỉnh chất 
cách điệu (x. Cách điệu háa). 

ĐỘNG TÁC BIỂU CẢM (giáa đu£), sự tổng hoà những biến 
đổi của vẻ mặt, điêu bộ, cử chỉ, giọng nói, vw. thể hiên cảm xúc, 
thái độ của con người. Thường gắn liền vói những biến động nội 
tạng (trạng thái của hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, các tuyến nội 
tiết, vw.). Dðng thởi, TBRC cũng là tín hiệu và nhiều khi là nguồn 
gốc của cảm xúc. Điều này phụ thuộc phần lớn vào nền văn hoá 
xã hội, thậm chí cả những "cung cách" riêng của tùng nhóm xã 
hội, tửng giới, vv. Con người càng Lớn lên thì tí trọng phần tín 
hiệu trong DTRC càng lấn át phần biểu hiện trực tiếp và cũng 
càng tỉnh tế, phong phú han về sắc thái và khả năng điều khiển 
\YTBC. Tính chất tín hiệu của DTBC có thể trỏ thành tướng 
trưng và được ứng dụng đặc biệt trong một số ngành nghề thuật 
(sân khấu, điện ảnh, hội hoạ, điêu khắc...). 


ĐỘNG TAM THANH (ái (ích), thắng cảnh nồi tiếng thuộc 
thị xã Lạng Sơn. Có 3 động: Nhất Thanh, Nhị Thanh và Tam 
Thanh, trong đó Tam “Thanh được biết nhiều hơn cả. Đông có 
vách đá lỗm ehỏm trông xuống bến sông. Trước động có hồ. Bên 
phải có núi Vọng Phu. Cửa động cao hơn mặt đất § m, lôi lên 
là 30 bậc đá đục vào sườn núi. Cửa động nhỏ, hẹp, cây cồi um 
tùm che khuất ánh sáng. Vách động bên phải có khắc bài thỏ 
của Ngô Thì Sĩ (1726 - 80) khi ông làm đốc trấn Lạng Sơn. Hlang 
chính của động có tượng A Di Bà. Dộng Nhị Thanh d gần Tam 
Thanh được Ngô Thì Sĩ phát hiện, tu tạo năm 1780. Cửa động 
có ao Bích Tri, đình Duyệt Quần, am Thạch Miêu. Trong động 
có tượng Ngô Thì Sĩ. Riêng đông Nhất Thanh ít thấy nói đến, 
có người cho rằng đó lá một hang nhỏ, không đặc sắc. 

ĐỘNG THÁI QUẦN LÍ (kut tế), các khả năng biến động 
của các trạng thái quân lí, biểu hiện mốt tương quan tác động 
qua tai giữa chủ thể quản tí và đổi tượng quản 1í: trong đó có hai 
trạng thái tiêu biểu: khi chủ thẻ quản lí có khả năng tác động 
(rức tiếp vả hoàn toàn Lên đối tượng, nấm chắc mọi hành vị xử 
sự của đôi tượng thì có thê sử dụng phướng pháp quản lí theo 
kiều kế hoạch hoá; khi chủ thể không đủ điều kiện để tác đông 
trực tiếp và tuyệt đối Lên đối tượng hoặc không thể đoán nhận 
được hành ví mà đối tổng sẽ lựa chọn thì phải quần lí đối tướng 
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theo phương pháp khuyến khích lợi ích vật chất và t:nh thần trên 
nguyên tắc phãn nhối theo lao động. 

ĐỘNG THỔ (ôn giá2) 1. Lễ ĐT: lễ cúng Thổ thần để xín 
động đến đất và chuẩn bị làm mùa, thưởng tổ chúc vào ngày 
mồng ba Tết. Ràn thờ là một chiếc bàn đặt ở bãi ruộng trước 
sản đình. LỄ vật gồm: trầu, cau, rượu, hương, đèn, vàng, mã. 
Người chủ lễ mặc áo thụng xanh cầm thuông xắn mội miếng đất 
nhỏ, hầu lê đem đất đặt lén bàn thở, trình báo thần. Sau đó là 
đốt (hoá) vàng, má. Trong (úc hành lễ có hai ngưồi thÔi tủ Và, 
một người gố trống khân, đứng gần bàn thở, mắt hướng về phướng 
đông. Sau lế ĐT) dân làng mái được động tối đất làm mùa, [Yước 
đó, nếu có người qua đối thì thi hài phải quàn trong nhà, đói 
làng làm (ế xong mói được an táng. Tục lệ này ngày nay không 
CÒI. 

2. Lễ cúng thần trước khi đào móng, xây tường nhà mới. 

ĐỘNG, THỰC VẬT QUÝ HIẾM (1), trong từng khu 
vực hoặc trong tãnh thô của tiïng nước đều có những loài động 
thực vật được xếp vào loại ĐTVOH. Da gáá trị đặc biệt về kinh 
tế, về thâm mĩ hoặc về khoa học mà chúng đã bị khai thác quá 
mức, hoặc do mồi trưởng sống nhì rừng, đất ngập nước, vwv. bị 
huỷ hoại, hoặc đối với một số toài có vùng phân bố hẹp thi do 
chúng không thích nghi được với điều kiện môi trưởng biến đổi 
và không đủ sức cạnh tranh giữa các loài và cả vái các loài nhập 
nội nên số lượng của chúng giảm đần và đứng trước nguy cơ bị 
tiêu điệt nếu không có biện pháp tích cực bảo vệ chúng. Theo 
quy định đo Tổ chức TUCN (Hiệp hội quốc tế về bảo vệ thiên 
nhiên và tài nguyên thiên nhiên) đề xuất, các loại DTVOH được 
chia thành 5 cấp: L) Rất nguy cấp (kí hiệu bằng E) bao gồm các 
loài đang có nguy cơ bị tiêu diệt vì bất kì một nguyên nhân nào 
đang trực tiếp đe doa. 2) Nguy cấp (kí hiệu V) gồm các Loài chắc 
chắn sẽ trổ thành nguy cấp (E) trong một thời gian ngắn nếu các 
nguyên nhân gây bắt lợi: vẫn tiếp tục tác động. 3) Hiếm (ki hiệu 
R) gồm những loài với những quần thê nhỏ, hiện nay chưa được 
liệt vào cấp rất nguy cấp hay nguy cẤp nhưng đang bị đe doa 
giảm số lượng một cách trầm trọng và trỏ nên hiếm. 4) Bị đe 
đoa (kí hiệu TT) cấp này dùng cho những bậc phân loại thuộc một 
trong ba cấp kề trên nhưng chưa đủ dân bệu đẻ xếp loại chính 
xác chúng vào cẤp nào. 5) Thoát hiểm (kí hiệu O) gầm những 
Loại trước đây được xếp vào mội trong những cấp trên nhưng nay 
đã đước tương đối an toàn nhỏ có các biện pháp bảo vệ hữu hiệu 
hoặc nguồn đe doạ sự sống còn của chúng trước kia đã được loại 
bỏ, Ö Viết Nam, theo những số liệu đầu tiên, hiện có Khoảng 40 
toài thú, 83 loài chim, 44 loài bò sất, 10 loài tướng thê và 50 loài 
cây được xếp vào loại DTVQH. 

ĐỘNG TÍNH TỪ (ngôn rig7; A. parttctpLe), một hình thái của 
động tủ, vúà mang tính chất của tính tư, vừa giữ tỉnh chất của 
động từ. Chẳng han, }YTT trong tiếng Nga có biến cách như tính 
tử, đồng thời vẫn mang đặc tính chị phối như động từ. 

ĐỘNG TỪ (ngôn ngữ; À. verb), từ biêu thị hoạt động, trạng 
thái hay quá trinh, thường có các phạm trù ngũ pháp thi, ngồi, 
thức, thể, dạng (ở các ngôn ngũ Ấn - Âu), thưởng giữ chúc năng 
VỊ ngư ö trong câu. 

ĐỘNG TỪ NGOẠI ĐỘNG (ngôn ngữ, A. transttive verb), 
động tử biểu thị hoạt động hướng tới đốt tượng. Trong câu. 
DTND thường chỉ phối bồ ngữ đối tượng trực tiếp (tiếng Việt: 
học, ăn, đánh, nghiên cứu, vv. là những ÐĐTND). 

ĐỘNG TỪ NỘI ĐỘNG (ngôn ngữ; A. trtransitive verb), động 
từ biểu thị hoat đông không tác động, không hướng tói đối tượng. 
Trong câu, LY]ND không chi phối bô ngữ đối tượng trực tiếp 
(tiếng Viết: n*ữm, đứng, ho, vv tà những DTNNĐ). 

ĐỘNG TỪ PHÁN THÂN Gigôn ngữ; A. rcflcxi verb), động 
từ có dạng phản thân biểu thị hoat động hướng tới người phát 





ra hoạt động. Nói một cách khác, ở đây, người phát ra hoạt động 
đồng thởi cũng là đối tượng của hoạt đông; vd tiếng Pháp: †e 
me laVe - tôi rửa (cho tôi). 

ĐỘNG VẬT (s1), sinh vật Ăn các sinh vật khác hoặc các 
chất hữu cơ, thưởng di chuyển và phần ứng lại những kích thích 
bên ngoài một cách nhanh chóng. Tế bào ÐV có màng bọc ngoài, 
không điệp lục và sinh trường có giới hạn. Có khoảng 2 triệu loài 
(xI. Thực vậ#), 

ĐỘNG VẬT ĂN CỎ (sinh), động vặt có khả năng phân giải 
xeniulozø của thành phần tế bào thực vật trưóc khì tiêu thụ các 
chất (rong tế hào. Phần lớn các DVAC nhỏ hoat động công sinh 
của các vị sinh vật (chủ yếu là vị khuẩn kị khi) va động vẬt nguyên 
sinh ở trang đạ dày và ruột của chúng, phá huỷ cấu trúc xenlulo7d 
tao thành các phân tử nhỏ hơn thuận tiện cho việc tiêu hoá. Cấu 
tạo bộ răng và hê tiêu hoá có thay đồi đề thích nghỉ với lối sống 
đó. ĐVĂC được chia thành hai nhóm: động vật nhai lại và động 
vật không nhai Lai. 

ĐỘNG VẬT ÁN TẠP (si), động vật ăn thức ăn có nguồn 
gỗc động vật và thực vật. 

ĐỘNG VẬT BA LÁ PHÔI (si), nhóm động vật mà có thể 
được hình thành tử 3 lá phôi: lá phôi ngoài nằm ở ngoài cùng; \ã 
phôi trong lót ruột và các bộ phận có liên quan; lá phôi giÚa 
(trung phôi bì) nằm giữa hai lá phôi ngoài và trong, sẽ phát triển 
thành mô và cơ quan xác định. Đa số các loài động vật có ba lá 
phôi, tr các ngành Nguyên sinh động vật (Proozøa), Ruột khoang 
(Coelenterata), Thân lỗ (Ponphera). Ö người, tÙ lá phôi ngoài 
hình thành ngoại bì đa, ngoại bị thần kính (tấm thần kinh, ống 
thần kinh, não trước, não gia, não sau, não trung gian, vết thị 
giác, túi thinh giác); từ lá phôi trong hình thành các phần của ống 
tiên hoá (từ hầu đến trực tràng), gan, tuy, cd quan hô hấp (tử 
thanh quản đến phế nang), các tuyến giáp trạng, cận giáp trạng, 
tuyến ức, hạnh nhân, bàng quang, niệu đạo, tuyến tiền liệt, một 
phần tiền đình, âm đạo, hạnh nhân và tai giữa; )á phôi giữa được 
phân hoá thành 3 phần, hình thành lá thành Lót mặt trong của lá 
phôi ngoài, lá tạng (ót mặt ngoài của lá phôi trong, mô liên kết 
chính thức, sụn, xương, ngà răng, vỏ xương, chân răng, cơ trơn, 
có tìm, một sô cd vân, cơ quan tuần hoàn, máu, eđ quan tao mắu, 
thận, niệu quản, các tuyến sinh dục nam, nữ, vỏ thượng thận. 


ĐỘNG VẬT BIỂN (nông), các \oài động vật sống biển và 
đại đướng, gồm 57 trong số 60 lớp động vật tự đi chuyên (không 
kể các loài động vật kí sinh) hiên có trên Trái Dất. DVB sống 
tập trung ở vùng nước nông nhiệt đói, đãc biệt là viing các đảo 
san hô. Càng xuống sâu, số lượng loài và cá thể càng giảm, vd. 
ở độ su hơn 9 km chỉ còn pặp một ït loài động vật không xương 
sống. DVH được chia theo kiều sống và cư trú thành 3 laại: 
động vật nôi (2ooplankton), động vật bởi chủ động (neekton) và 
động vật đáy (zo26enthos). 2VB còn được chịa theo phân bố 
ở các tầng nước: DVB tầng mặt sống đến độ sâu 200 m, tầng 
giữa 200 - 750 hay IOÒD m, tầng sâu trên 1000 m. 

DVB có vai trò quan trọng đổi với người và động vật ở cạn 
như làm thực phẩm, dược liệu, nguyên tiệu cho công, nông nghiệp, 
Một số lDài gây hại như cá mập Ăn thịt người, hà bám và phá 
các còng trình ở biên. Nguồn lợi DVB ở Viêt Nam rất phong 
phú: nhiều \oài cá, giáp xác, thân mềm, bò sát, thú biển, ww. 
cá giả trị kinh tế lớn. Cần có biện pháp báo vệ nguôn lợi DVũR, 
nhất là những vùng nước nông ven bở đang bị khai thác quá mức 
(x. Thực vật biển, Sinh vậi biển), 

ĐỘNG VẬT BỐN CHI (xửth), động vật có xương sống gồm 
4 chi như lưng cư, bò sát, chím, đông Vật có vú. 

ĐỘNG VẬT CHÂN VÂẬY (cửu; tk. động vậi chân vịt), tên 
gọi chung động vAt có ví ð biên, bộ Chân vịt (Pinnzedia). Thân 
thuôn, da có lãng ngắn ánh bạc (trừ gấu biển); đuôi ngắn; chỉ 5 
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ngón biến thành vây chèo, các ngón không phân đốt, có thể có 
màng tiên kết. Dưới da có lóp mổ đày. Răng từ 18 (ngựa biển) 
đến 38 (chó biên), nanh khá dài. Chủ yếu sống ä niưác (bởi nhanh 
đến 30 km/h), nhiều loài lặn đến 68m (chó biển Baican). Di chậm 
chạp vụng về ở trén cạn. Án cá, thân mềm, giáp xác. Thần nhiệt 
3 - 372C. Bồ não phát triển, có nhiều nếp nhăn, giác quan nhát 
triển. Vào mùa sinh sản và thay lông, sống trên cạn, ở các đảo, 
bo đá, tàng băng trôi. Con cái thành thục sinh dục sau 3 - 6 nÄm, 
con đực muộn hơn 1 năm. Chửa 8 - 12 tháng. Sống thành đàn. 
Dẻ I con, ít khi 2 con. Nuõi con bằng sữa từ 3 tuần đến 3 tháng, 
có khi tới 1 năm (ngựa biến). Sống lâu, có \oài sống trên 40 năm. 
Phân bố chú yếu ở các vùng biển lạnh ôn đới và hàn đói. Gồm 
32 Loải thuộc 20 chí, 3 họ. Có khoảng 20 triệu con (1972). Nhiều 
toài la đối tượng khai thác, tấy da, lông, thịt, sữa. Nguồn gốc các 
loài DVCV là loài thú ăn thịt trên cạn, thuộc nhóm gấu, chồn 
được thích nghỉ với môi trưòng nước vào kỉ Êwen, 

ĐỘNG VẬT CÓ RAO (sinh) x. Động vật đuôi sống. 

ĐỘNG VẬT CÓ DÂY SỐNG (rinh; Chordara), ngành chính 
của động vật, có xoang cơ thể phân đốt và đối xứng hai bên. Đăc 
điểm đặc trưng: một dây sống chạy dọc tưng có tác dụng nâng 
đồ cơ thê, tồn tại suốt đời ò ĐVCDS bậc thấp và chỉ có trong 
giai đoạn phôi ð các DVCDS cao. Hệ thần kinh trung ương là 
tuỷ sống chạy đọc lưng ở ngay phía trên dây sống. Phần đầu ống 
tiêu hoá là hầu có nhiều khe mang. Khe mang tồn lại suốt đổi Ö 
đông vật sống Ở nước, có thêm mang là có quan hô hấp và các 
cơ quan này chỉ có Ö phôi động vật ở cạn. Duôi linh hoạt, nằm 
sau hậu môn là cø quan vận động, chủ yếu đây cơ thể về phiá 
trước (động vât sống ở nước). Gồm phân ngành động vật Có sọ 
(Cam:2/a) hay động vàt Có xương sống (W£r1ebr2(4), trong đó 
dãy sống được thay bằng cột sống, động vật Đuôi sống 
([rochordara) và động vật Đầu sống (C2phalochordata) sống Ò 
biển (xt. Động vật có sọ; Động vật đầu cố ng; Động vật đuôi số ng). 

ĐỘNG VẬT CÓ HÀM (sinh; Gnathostom212), gồm tÃI cả các 
động vật có đặc điềm chung là có bàm dưới, có quan khí giác 
đôi, chu chấn. Ö hầu hết các đại diện, dày sống không tồn tại 
suốt đời. Gồm các Lóp: Cá sụn, Cá xương, [Móng cư, Bò sát, 
Chim và lộng vật có vú. 

ĐỘNG VẬT CÓ KHÍ QUẢN (sinh; 7rachaeta), phân ngành 
động vật không xương sống, ngành Chân đôi (SAPh/GPGSA), thích 
ứng với đổi sông ở cạn, hô hấp bằng khí quản. Tổ chức và cẩu 
tạo cd thể đạt tói mức tiến haá cao, với sự phAn hoá rõ rệt thành 
ba phần: đầu, ngíc, bụng. Số đốt đần đã ên định tập trung và 
phân hoá thành khối đầu riêng biệt, râu lÏ biến mất chỉ còn râu 
I và các đôi hàm. Chân một nhánh. DVCKO có tập tính bản 
năng phát triển cao như côn trùng. Chia 2 lớp: Nhiều chân 
(Myrapoda) và Côn trùng („ec12), có khoảng 1 triệu loài (xt. 
Côn trùng, Nhiều chân). 

ĐỘNG VẬT CÓ MANG (sứ; Branchiara), phân ngành thuộc 
ngành Chân đốt (4rrhrapod2) gồm các đại diện sông Ò nước, một 
sổ ít ð cạn, có quan hô hấp lä mang. Chỉ có một lốp Giáp xác 
(Crustacce4), nhiều bộ: Chân mang (Anosraca), Có. mai 
(Nototraca), Vỏ giáp (Conchostyaca), Râu chè (Cladocera), Chân 
kiếm (Copepoda) Mang đuôi (Bryanchiu), Mưới chân 
(Dccapoday. Chúng sống trong nhiều sinh cảnh, g1 vai trò trung 
glan trong quá trình chuyển hoá Vật chất. 

Các loài giáp xác như tôm he (P2Ïl2£nui), cua biển (Carricus) 
là đối tượng khai thác làm thức ăn có giá trị. Mội số toài: hà sun 
(Balanus, Lepa+), sống bám; hà (Ltmnori2) đục gô gây hại tàu 
thuyền và các công trình ở nước. Một số là vật chủ trung gian của 
sán đây ở người như Chân kiếm (Copepod2). Khu hệ giáp xác biển 
và nước ngọt ð Việt Nam rất phong phú: khoảng 1,6 nghìn toài Ở 
biên, 130 loài nước ngọt, nhiều loài có giá trị kinh tế Cao. 
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ĐỘNG VẬT CÓ MÀNG ỐI (cízh), những động vàt có xưởng 
sống trong quá trình phát triên phôi luôn có màng ối. Gồm bò 
sát, chim, động vật có vú. 

ĐỘNG VẬT CÓ MIỆNG NGUYÊN SINH Qứu, 
Protostorra), nhóm các ngành động vật không xưởng sống có 
XOang eo thê (xoang cơ thể chính thức), có miêng phát triên từ 
miệng phôi (hay vị trí miệng phôi). Gồm: ngành Giua đốt 
(Anncldes), Chân khóp (ArWưopoda), Có móc (Ởnychophora), 
Thân mềm (Mofllusca), Hwozoa, Brachiopoda, Phoronidca. 
[.ntoproc1a. 


ĐỘNG VẬT CÓ MIỆNG THỨ SINH (sinh; Deuterostomia), 
nhóm các ngành động vật có xoang cơ thê (xoang cơ thẻ chính 
thức), có miệng được hình thành tử phía đếi diện của miệng phôi, 
hậu môn hinh thành ở chỗ miệng phôi, cấu tạo có thể gồm 3 đốt 
nguyên thuỷ, 3 đôi túi thể xoang. Gồm các ngành: Da gai 
(Echmnodermal4) Mang râu (Pogonophơra), Hàm tơ 
(Chactognatha), Nủa dây sống (Hemichordaia), Có dây sống 
(Chordra). 


ĐỘNG VẬT CÓ MÓC (sữuh; Onychophora), ngành nhỏ động 
vật không xương sống, vưa có đặc điểm của giun đốt, vừa có đặc 
điểm chân đốt, thưởng được xem là nhóm trung gian. Có thể 
thon dài, lớp vỏ cuticuin mềm, chân ngắn, không phân đốt và có 
móc. Có tiêm mao ở cø quan sình dục, bài tiết bằng các ống dẫn 
thề xoang có tiêm mao nằm theo các đốt. Xoang cơ thể là Xoang 
máu, hô hấp bằng khi quản. Chỉ có 1 tốp: Nguyên khí quản 
(Prowacheøia), 70 loài. Sống chủ yếu ở nhiệt độ ẩm: Trung và 
Nam Mĩ, Trung và Nam Phị, Ấn Độ, Malatxia, Niu Z1lÃn và 
Ôxtrâvủa. Dại điện; Peripaus, Pcripotopish, Peripatoides. 

ĐỘNG VẬT CÓ RÂU (sưuh/ Arnienna(4), tên gọi nhiều nhỏm 
động vật chân đôi với đặc điểm đặc trưng là có râu (giãp xác, 
nhóm có khí quản). Tuy nhiên, tên goí này không phù hợp vì có 
trường hợp ngoại lệ như Tam điệp trùng cũng có râu nhưng bại 
không thuộc nhóm DVCR. 

ĐỘNG VẬT CÓ SỢ (tuy; Crant2/a, Có xưởng sông V€errebra/4), 
phân ngành quan trọng nhất của động vật có đây söng. Bộ xương 
trong bằng sụn hay xương, cội sống lưng (xương sống) bao bọc 
lấy tuỷ sống. Hệ thần kinh phức tạp, não bộ phát triển đước bợc 
trong hộp sọ. Ilệ tưần hoàn và tiêu hoá nằm phía bụng. Ttư các 
động Vật có Xương sông nguyên thuỷ, còn tất cả đều có hàm được 
tẠo 1 cung tạng. Phân bổ rộng khắp thế giói trong các môi trường 
khác nhau: trong nước, trên cạn và cả trên không. Gồm các lóp: 
Miệng tròn (Cyclostorata), Cá sụn (Chondrichthyes), Cá xướng 
(Ostetchthycs), Lướng cư (Amy/ubia), Bò sát (Repiilia), Chìm 
(ves), Động vật có vú (Mœrưnalia). 

ĐỘNG VẬT CÓ VÚ (srUu Mammialia, thú), Vớp động vật có 
XưƯỚng sông, pôm các loài có 4 chỉ, tiến hoá nhất. Cỏ thân nhiệt 
ồn đình, lông mao. IYong da có tuyến mÖ hôi và tuyến bã. Rộ 
răng phân hoá thành răng cửa, răng nanh, răng hàm và răng trước 
hàm. Não Lắn. Có tai ngoài, tai gifa có 3 xương tai. Tim 4 ngăn, 
máu tinh mạch và động mạch tách biệt và có hoành tham gia 
vào các hoạt động hô hấp. Cá thể non sinh ra đã có khả năng 
vận động, sống bằng sữa mẹ đo tuyến vú tiết ra. Chia ra 3 phân 
lớp: Thú có huyệt hay Nguyên thú (Prø:othera), Thú bậc thấp 
(Metathenria), Thị bậc cao (Euthezrrua) hay Thú có nhau 
(Placeriaba). DVCV bắt nguồn từ nhóm bò sát răng thú ð kỉ Dệ 
tam (xt. Thú bậc caa; Thú bậc thấp) Thú có huyệt). Viết Nam có: 
24 chỉ, 5 họ. Trong đó, có 7R \oài được xếp vào loại thú quý hiếm, 
được bảo về. 


ĐỘNG VẬT ĐA BÀO (s”ih; ÄZeazoa), phần giới đông vật 
mà cơ thể gồm nhiều tế bào đã phân hoá tạo nên các mô và do 


hế thần kinh điều khiển. Gồm tất cả các nhóm động vật trừ đông 
VẬI nguyên sinh và bọi( hiển, 
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ĐỘNG VẬT ĐẦU SỐNG (si; Cephalochorda:a), phân ngành 
động vật có đây sống nguyên thuỷ nhất, sống ở biển. Cấu tạo của 
I2V]S it thay đổi so với tô tiên của chúng. Có một lốp, khoảng 
20 loài. sống vùi trong cát. Phân bố ở vùng ôn đói, nhiệt đói, 
nhiều nhất là vung biển nhiệt đói và cận nhiệt đới Thái Hình 
IDương và Ấn Độ Dương. Vùng biển phía nam Châu Á có số 
lượng lón. Thức ăn chính cúa DVI)S: lão khuê rong biên, một 
ít động vật nôi. Õ Việt Nam, gặp nhiều ở đảo Hạch Long Vĩ. Dại 
điền: động vật lướng tiêm (Brachtovtomnata lanceolaiarm) được 
dùng làm thưc phẩm. 

ĐỘNG VẬT ĐUÔI SỐNG (spth; Urochordata hay Có bao 
Tunica:a), phần ngành động vật I3ây sống (Cñhordara). Đăc điểm: 
cã thê trưởng thành thiếu đây sống và ống thần kinh [trừ lóp Có 
cuống (4ppendicularae)]; dạng ấu trùng có đầy đủ các đặc điểm 
của ngành Dây sống. Cơ thể dạng túi, có áo bao ngoài (áo là sản 
phẩm tiết từ da, thành phần hoá học gần với xenlulozở). Sống cố 
định, đơn độc hay tập đoàn. Có khả năng sinh sản vô tính và 
hữu tĩnh, một số lượng tính nhưng không tự thụ tính. Phân bố ở 
hầu khắp các biển, sông từ lốp nước bề mặt đến độ sâu 5000 m. 
Có khoảng L500 loài, 3 lóp: Hải tiêu (4sc/đ/aể), Xanpê (Saipae) 
và Có cuống (4ppendicuiarae). Không có ý nghĩa kinh tế, có ý 
nghĩa quan trọng trong tiến hoá. 

ĐÓNG VẬT HAI LÁ PHÔI (sử¿;), chỉ những động vật có 
thành có thê được cấu tạo bằng hai lớp: bì ngoài, bi trong và 
giứa chúng là tầng trung gian. Vd. Ruột khoang. 

ĐỘNG VẬT HÌNH RỂÊU (sứnh; Bryozoa), ngành động vật 
không xương sống, phần tán sống ở biển, chỉ một số ít sống ð 
nước ngọt. l)a số sống tập đoàn, dạng cành cây, thường khöng 
quá ba cenmet. Có khoảng 4 nghìn toải hiện sống và 5 nghìn 
loài đã tuyết chủng. Chia ra 2 phân tóp: Miếng ấn 
(Phylaciolacmata) sống ở nước ngọt với đại diện là Crib¿atelia 
Plumarelfa; Miệng trần (Gwnolaemui4) sống ở biển với đại diện 
là ma, Fuusưa, Retepora. Q Việt Nam gặp 135 loài, DVHR có 
khả năng sinh sản vô tính bằng cách mọc chồi và sinh mầm trong; 
sinh sản hữu tính: thụ tỉnh trong. Ấu trùng cấu tạo đa dạng. 


ĐỘNG VẬT HỌC (sih), khoa hợc nghiên cúu động vàt, hiện 
nay là một hê thông khoa học nghiên cứu động vật về nhiều mặt 
khác nhau: sinh học, sinh thái học, sinh lí hợc, tập tính học, giải 
phẫu học, hình thái học, vw. 


ĐỘNG VẬT KHÔNG HÀM (tưah; Agmata), nhóm động VẬI 
có xưởng sống nguyên thuỷ nhất, với đặc trưng là không có hàm. 
Có 1 lóp duy nhất: Cá miêng tròn (Cyclosømr2) như cá bám, 
cá mù. Í à các động vật có dạng cá, sống Ò nước nhưng thiếu đôi 
vậy chẫn điền hình của cá. Một số DVKIT hoá thạch cô sinh cỏ 
nhiều giáp xương và vây phủ ngoài giống như Cá có giáp 
(Ostrecodermu). 

ĐỘNG VẬT KHÔNG MÀNG ỐI (sòth; Anazrưua), động VẬt 
có xưởng sống bậc thấp mà đới sống của chúng liên quan chặi 
chế với môi trường nước (hoặc cả đi, hoặc trong giai đoạn trúng 
và ấu trùng). Gồm có cá miêng tròn (cá sụn), cá xương, Llướng 
cu. Khác với động vật có màng ối, trong quá trình phát triên phôi 
ö ĐVKMÔ không xuất hiện mảng phói - màng ối và túi niêu là 
cq quan phôi đăc biết. 

ĐỘNG VẬT KHÔNG SỌ (nh; Acrania; Pyotochordata), 
nhóm động vật, ngành Có dây sống (Cor4:2), gồm 2 phân 
ngành: Đuôi sống (Urochord2:a) và 1u sống (Cephalochordata ). 
Là dộng vật có dây sông cấp thấp vì chưa có sọ, tim, thân, đời 
sống còn thụ đông, dây sống tôn tai suốt đởi, cỏ ống thần kinh 
chạy dọc lưng ở phía trên dây sống. Bên thành hầu có nhiều đôi 
khe mang. Phân ngành Dầu sống chỉ có 1 ho, khoảng 20 loài. 
Phân ngành Đuôi sống gồm 3 lớp: Hải tiêu (4scrđidae). Có cuông 
(4ppendiculurrae) và Xanpẽ (Sainae). 
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ĐỘNG VẬT MÓNG GUỐC (dnš). đông vật có vú ăn cỏ, 
chân được bọc bằng lớp sưng (guốe). Có 2 bộ: Móng guốc ngón 
lễ và Móng guốc ngón chăn. Ó Việt Nam, đã biết 19 toài và phân 
loài thuộc 7 ho, trong số đó có một số loài đá bị tuyêt chủng 
như heo vòi (7⁄4pu‹ 4c1⁄s), Bộ Móng guốc chắn có các đai 
diện đã được thuần hoá thành vật nuôi như trâu, bò, lợn; một 
số đại diện khác sống hoang đã như bò tót, trầu rửng, hươu. 
na1, vv.; là những toài thú có ý nghĩa kinh tế, có giá trị trong khoa 
học và đơi sống. 

ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH (ơnh; Pro(o222), ngành đông 
vật xuất hiện sớm nhất trong phần giới động vật, thuộc giới động 
vật. Cơ thê cấu tạo tương ứng với một tế bào, gôm: tế bào chất, 
nhân và các bào quan, vwv. đảm nhận mọi chức phận của cơ thê 
sống. Kích thước rất nhỏ (lún nhất cũng chỉ vài centimet) khó 
phát hiện bằng mất thưởng, có nhiều hình dạng khác nhau, Có 
hầu hết các kiểu đối xứng cơ thể: không đối xúng (amip trần); 
đối xỨng mặt tröi (trùng mặt trởi, trùng phóng xạ), đối xứng 2 
bén (7/242), mất đối xứng (trùng cò). Một số loài còn có bộ 
xương trong tế bào chất hay vỏ bọc ngoài tế bào. Nhiều loài có 
khả năng kết bào xác khi gặp điều kiện bất lợi. Thưởng sình sản 
bằng cách phân đôi, phân cất nhiều lần; sinh sản hữu tính bằng 
tiếp hợp. có hiên tượng xen kẽ thế hệ ở một số loài. Có hơn 30 
nghìn loài, chìa ó lóp: lrùng chân giả (Sarcodia), Trùng roi 
(Flagelata) "Trùng bào tử (Špørozoa) Trùng bào tử gai 
(Cnidospoeri4/a), Trùng vị bào tự (Microspondia), Trung có 
(jusoria). DVNS có vai trò rất quan trọng đối với người, vật 
nuôi, cÄy trồng. Gây nhiều bệnh nguy hiểm như sốt rét, bệnh ngu 
Châu Phì, bệnh U amip. 


ĐỘNG VẬT NHAI LẠI (su, nóng), động vật có vú, chân 
có móng guốc chắn, ăn cỏ, đạ dày 4 túi (dạ có, dạ tô ong, đạ lá 
sách, da múi khế), có đặc tính nhai thức ăn 2 lần. Cỏ và thức 
ăn được nhai sở qua Ö miệng, nuôt xuống đạ cỏ, sau chuyên sang 
đạ tổ ong, từ đó trỏ tại miệng đề nhai lại lần thứ 2. Gia súc 
thường thai kại thức ăn lúc nghị ỏ từ thế đứng hoặc nằm. Sau 
khi nhai lại, thức ăn lại từ miệng đi qua dạ lá sách chuyền xuống 
dạ múi khế để tiếp tục được tiêu hoá và hấp thụ ö đưởng ruột. 
DVNL pồm có: họ Bò (829/42, trâu, bò, dé, cửu), họ Hươn 
cao cô (Grraftdae, hươu cao cô, hƯơu đùi vằn), họ Hưdu 
((ewi22e, hươu, nai), họ Lạc đà (Camelidae, Lạc đà 1 bướu, lạc 
đà 2 bướu). Phàn bố rộng. Có vật nuôi trong nhà: trâu, bò, đê, 
cwu, có động vẬ! hoang dã, đốt tương của săn bắn đề lấy thịt, 
đa, xương, (xt. Thú móng chắn). 

ĐỘNG VẬT NỔI (nông; Zooplankton; 1k. động vật trôi nôi, 
động vật phủ du), động vật nhỏ sống trôi nỗi trong niớc, không 
có khà năng tự di động. Thành phần DVN nước ngot chủ yếu là 
các loài giáp xác eđ nhỏ: Râu chế (€?ađ2cera), Chân chẻ 
(Copepoday, Trùng bánh xe (Ñorifera). Án thực vật nồi là chính. 
là nguồn thức Ăn chất lượng cao cúa các loài cá và động vài thuỷ 
sinh khác. Mật độ DVN trong mỗi vùng nước được tính bằng 
sinh vật lượng (mg/mỶ hoặc g/m3). 

ĐỘNG VẬT NỬA DÂY SỐNG (nh; 1Iemichordz:2), ngành 
nhỏ của động vật có xưởng sống ở biển. Cơ thê không phân dốt 
và chìa thành 3 nhần: vi, cô, thân; mỗi phần đều chứa thể XOang. 
Cổ có các khe mang. Phát triển qua ấu trùng tornaria giổng ấu 
trùng đóng vât da gai Gôm các động vật hình giun sống tự do, 
chui rúc trong bùn cát như sun đải (22/2noghiossus), các loài 
mang lông (P(erobranchia) sống tấp đoàn Lrong các ống trong 
suốt, chị có một đôi khe mang và các tua nhô ra ngoái để bắc 
mồi (X. Ấu trùng tarnaria) 

ĐỘNG VẶT THÍ NGHIÊM (y), đông vật được nưõi đề thí 
nghiêm sinh học. Những toài ĐVTTN thương dùng lã gà, bô câu, 
chìm cút, thỏ, chó. khí, chuột. chuột nhăt, chuột Hamstcr (nguõn 
øếc Dông. Trung Âu). chuột lang (gốc Nam MD. 


ĐỘNG VẬT VỮNG TRIỀU (nóng), tổ hợp động vật e trú 
trong vùng chịu ảnh hưởng thuỷ triều, có khả năng thích nghỉ với 
điều kiện sống trên cạn và đưới nước với sự thay đổi nhiệt độ, 
độ mặn, chịu được tác đông trực tiếp của bức xạ mặt trời và sóng 
biên. Gồm các loài động vật không xương sông (thân lô, ruột 
khoang, giun, giáp xác, da gai, vv.) và cá. Vùng nhiệt đối có DVVT 
phong phú, đạt tói sinh vật hưởng 40 - 43 kg/m” nước. Nhiều loài 
là thục phâm quý, là đối tượng khai thác có giả trị, vd. hàu, vẹm, 
cua, sá sùng, hải sâm, nhím biển. 

ĐỘNG VẬT ĐẤT (274 1í). đông vật có chu trình phát triển 
sống ò trong đất, (đào hang, khc rãnh, tạo ra lô hông), tạo ra sự 
thay đôi chế độ khí, nước, nhiệt trong đất, w. như cải tạo cấu 
trúc đẤt, nhào trộn chất hữu eø thành chất phức mùn - sét, tăng 
chất dinh dướng. Gồm có: nguyên sinh đông vật, thân mềm, piun 
đất, đông vât chân đốt và các động vàt gậm nhấm, l)ặc biêt, giun 
đất phát triên mạnh ở tép mặt các đất có nhiều chất hữu có Ẩm 
ưót, lam đất tơi xốp, tăng đô phì. Các loại gam nhấm đào nhiều 
hang ngầm làm đất thoáng. 

ĐÔNMEN (khảo cố, Breton: dolmen; dot - “bàn”, men - "đá”), 
di tích cự thạch (x. Cự f¿c#) gôm một tầm đá lón đặt trên những 
hòn đá, giống như môit cái bàn. Vì vậy người 1a còn goi là bàn 
đá hay trác thạch. I[)ưới 1) thưởng có hầm mộ chôn người chất. 
Đôi khí, trên D, người ta đắp đất thành gò. Ð tìm thấy ð nhiều 
nơi trên thế giới, tư thời đại đá đến thời đại kim khí. 

ĐÔNNI VEXTÔNIXƠ (khảo cổ, Dotni Véstonice), di tích 
khảo cổ học hậu kì đá cũ ở ngoại ô thành phố Micutôp (nam 
Môravia, Cộng hoà Sec), thuộc văn hoá Gravet hay Panlôva. Niên 
đai C14: 25000 - 30000 năm. Tìm thấy những đồng xương mamut 
lốn, công cụ đá lửa và xương, nhiều tượng đầu người và vât đeo 
hình phụ nữ cách điệu bằng ngà mamut, tượng phụ nữ hiên thực 
và con vật bằng đất nung. Nhà tròn hay bầu dục, mộ phụ nữ 
chôn nằm co, phủ xưởng bả vai mamut. 


ĐÔP]IKỎP A. E. (đí2 chối, N. AneKcarnp EbBTreHbeBww 
J[opx+‹MKOB), nhà địa chất học Nga, nghiên cứu về địa chất vá 
khoáng sản Trung Á và Dóông Nam Á. Từ 1959 đến 1963, chỉ 
trì việc chỉnh li bản đồ địa chất miền Bắc Việt Nam cỉ lệ 1/500000, 
xuất bản năm 1%S. Có công trong việc đào tạo nhiều chuyên gia 
địa chất Việt Nam. 


ĐT PAXỐT J. R. (vấn; John Rodcrigo I)os Passos, 196 
- 1970), nhà văn Hoa Ki, là con hoang một gia đình gốc Rồ Đão 
Nha nhập cư. Học Dại học Havdt (1912 - 16), gia nhập đội Hồng 
thập tự quŠc tế hoạt động trên các chiến trưởng ở Pháp và Itatia 
trong Chiến tranh thế giới ]. DP thất vọng trước thực trạng của 
chiến tranh đế quốc phi neh14; 13m trạng ấy phàn ánh trong các 
tiểu thuyết "Sư khai tâm của một con người” (1917), "Ra ngươi 
lính” (1921) và tiêu thuyết bộ ha "Iloa Kì“ gõm "Vĩ tuyến 42° 
(1930), "Năm đầu tiên của thế kỉ? (1932), "Tiền tơ" (1936) là 
đỉnh cao của nếu thuyết 1)P, trong đó tác giả vẽ ra bức tranh của 
xã hội loa Kì bằng ngòi bút chua chất và tầm trạng thất vọng. 
[)P cũng thể nghiệm nghệ thuật độc đáo nhằm đôi mới hình thức 
và kĩ thuật tiêu thuyết: vận dung nghê (huâi cắt dán. lấp ghép, 
diễn tả sự hỗn độn của cuộc sông bằng ¿ái rởi rạc, hôn độn của 
cấu trúc tác phâm. lây cũng là thời ki nhà văn hướng về lí tưởng 
của chủ nghĩa xã hội và có lúc cộng tác với tạp chí công sản Niu 
Mas (New Masses) Từ cuôi những năm 30, chuyển sang lẦp 
trưởng chính trị của cánh hữu dân tôc chủ nghĩa, phần ánh trong 
tiêu thuyết bò ba "Bang Côlômbia" [gôm "Phiêu Lưu của môi 
chàng thanh niên” (1939), "Số mốt” (1943), "Số phận tồn” (1948)] 
và một sổ tiêu thuyết khác như "Những ngày ví đại" (1958), "Giữa 
thế kỈ (1961). vv. Tác phẩm tự truyền "Cuộc đời dẹp để" (1967). 

ĐỚT XANTÔT J]- E. s2; RDN., Jose Iđdouardo Dos Santos; 
sinh 1942). nhà hoạt động cách mang Angôla. Sinh tại Tuandđa 
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(BDN. Iuanda). Tông bí thư Đảng lao động MPLA và tổng thống 
nước Công hoà nhân dân Angôla tư 1979. Cuộc đấu tranh của 
MPLA doN. Agôtnnô (Neto Agostino) và tiếp sau là ÍX Lĩnh 
đạo đã điển ra lâu dài và hiện nay còn phúc tạp trước sư chống 
đõi của UUNITA. 


ĐỐT (y; tk. đốt cháy), phương pháp D các tô chức (da, mô) 
bằng mũ: đao, mũi D, đưới đòng điên ganvanic làm nóng. Áp 
dung Ð (dùng dao điện) để rạch các mô, đồng thởi cầm máu 
nhũng mach máu nhỏ khi mÔ; Ð bỏ mô trong một số bênh (hậu 
bồi, VwV.). 

ĐỐT BÌ (s2), phần khúc thân của lã phôi giứA ö phôi động 
VẬt có xương sống, nằm dưới biều bì và phát thền thành bì (x. L4 
phôi giữa ). 

ĐỐT CHUYỂN (simh; ưocharrer). đối chân ở động vật Chân 
đốt (4mthopoda), đốt khớp đông nối đốt háng với đùi hoặc phần 
trưốc đùi (ở Tam điệp trùng); phần chuyên của chân ở phần lón 
đa túc, chuồn chuồn và cánh màng. DC gồm cỏ 2 đốt 

ĐỐT CỨNG (từuh; slecrororne), mầm của bộ xương hình thành 
tử phần mô tạng ca đốt thân ở phôi động vật có đây sống và 
ngưới. ĐC biến thành các tế bào trung mô, bao bọc ổng thần 
kinh, dây sống vả tạo bộ xương trục (cột sông, hôp sọ, xưởng 
sưởn, xương ức), ở cá, ĐC biến thành vAy. 

ĐỐT ĐỘI (sửih) x. Đốt sống. 

ĐỐT ĐUÔI (sửưi; telSon), đốt cuối cùng của phần bụng ở giáp 


xác, có dạng tấm bet. Ở tôm, DD cùng chân đuôi tạo thành một 
cái quạt có thê dùng đề bói giật lùi với cự lí ngắn. 


ĐỐT SÁN (tinh; proglott8), một trong vô số các đốt có thê 
ca sán dây. Các đốt chín 
sinh dục ð phần sau co thể 
có kích thước lón và là cơ 
quan sinh sản phát triển đầy 
đủ. Các đốt đẫy sức ở sau 
cùng chứa rất nhiều trứng 
với phôi phát triển thưởng 
bị đứt tách ra khỏi có thể 
và theo phân ra ngoài cơ 
thể vật chủ. Khi trứng này 
được vâAt chủ trung gian ăn 
phải và nuốt vào ruội, 
chúng sẽ nở ra Ấu trùng và 
tiếp tục chu ki phát triển 
(xu. Sán đáy). 

ĐỐT SỐNG (si), các 
xướng (hoặc sụn) tạo nên - ¬ 
cột sống ò động VẬI có 9 
xương sống. Mỗi DS có cấu 
tạo điển hình gồm: thân DS Đốt sán 
Ở phía bụng; cùng [2S ổ phía } -Mlon/£7!/B expamn38; 
tung, có lố chứa tuỷ sống 2-⁄470plocephala; 3 - Thy$ân€2/8; 
(ống não tuỷ). ˆIï eune D§ 4 -AVirellina; Š — S!ile§/â; 
có các mấu khác nhau đề ó ~ Diphyllobothrium; 
cho ed bám. Cấu trúc này —A#fesocestordes; 8 - Dipylidium; 
biến đổi tuỳ theo các khu 9 _ TAaen!a. 
vực khác nhau. Ở vùng cổ, 
các DS nhỏ tạo nên cột sống rất linh động. Ở động vật có Ví có 
7 ĐS cổ: đốt thứ nhất (đốt đôi), đốt thứ haì (đốt trục) có cấu 
tạo đặc biệt. S cô thú nhất hình nhẫn, tiếp xúc trực tiếp với 
hộp ao. Ö bò sát, chim, động vật có vú. đầu trên của ÐS cô thú 
nhất khóp với sọ cho phép đầu củi xuống và ngàng lên, đầu dưới 
khớp với DS thứ hai để cho đầu quay vòng. DĐ cô thứ hai là đốt 
sống đài nhất trong các DS của cột sống. Ó bỏ sát, chim và động 
vật có vú, đốt này có mấu răng với điện khóp nhỏ ứng với vành 
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cung trước của 8 cô thứ nhất tạo thành trụ để quay đầu. Lặc 
điểm đặc trưng của DS cả là có lỗ ĐS tưởng đối tán. DS nằm ở 
vùng lưng trên là DD§ ngực. Mỗi bên đều có điên khép ở hai bên 
thân đốt và ở u lồi bên để khóp với các đầu trên của đôi xương 
sườn. Ö người, có 12 S ngực, DS nằm ở phía dưới của cột sống 
giữa phần ngực và phần cùng là DS thắt lưng. Ở động vật có vú, 
có Š 1)S thất lưng, có các gai ngang lón là chô bám cho cơ. DS 
rộng và chắc chắn giữa vùng thất lưng và vùng xương cut gọi là 
ĐS cùng. S cùng khớp với khung chậu ở động vật bốn chỉ; ở 
lướng cư chỉ có một; ở bò sát, chim, động vật có vú có hai hoặc 
nhiều hơn. Các DS bảo vệ cho tuỷ sống Ở vùng đuôi là [3S đuôi. 
Vì phần chóp đuôi bị thoái hoá, nên các 2S đuôi không có đặc 
điểm chung của ĐS của đóng vât có xưởng sống. Các đối này 
ch: có phần thân đối hình trụ. Ỏ người và các động vật linh 
trưồng, các ĐS đuôi thoái hoá và hợp lại thành xưởng cụt. 


ĐỘT (cơ kj/), phương pháp tạo lỗ trong phôi kim loại bằng 
dụng cụ rèn (gợi là cái đót), nhớ tác dụng lực từ đầu búa (máy 
hoặc tay). Ð đùng đề tạo những lỗ thông hoặc \ð không thông 
trong phôi kim loại. 

ĐỘT BIẾN (Sinh; muiato), những biến đồi gián đoan, nhày 
vọt của tính di truyền, ành hưởng một cách nhất định lên các tính 
trang. DB cung cấp nguyên Uêu cho chon lọc tự nhiên trong quá 
trình tiến hoá. Mọi biến đổi đó đều do khả năng tái tạo trên cơ 
sở sao chép của gen. Theo đặc điểm phát sinh, DR được phân 
thành: DB tự nhiên (DB ngẫu nhiên) và Đ nhân tạo (DB thực 
nghiệm) Về biểu hiện di truyền, DR có thể trội (xuất hiên ở trạng 
thái dị hợp tử và bị phân lì trong thế hệ tiếp theo) và DP lặn biểu 
hiện khi gen DB ở trạng thái đồng hợp 1ử. Dưa vào đặc điềm tính 
trạng hay tính chất chịu sự kiểm soát của gen 0H, người ta phân 
biệt DB hình thái, DB sinh tí, ĐĨš hoá sinh. [ựa vào ảnh hưởng 
tương đối lên khả năng sống, mức sinh sản, chia DB thành: DĐ 
có ích, ĐB trung tính, DR có hại và gây chết (nếu DB kèm thea 
sư chết). R eó nhiều ứng dung trong chọn giống động, thực vật 
và vị sinh VẬ(: tạo ra các sinh vật có sức chống chịu sâu hại, thay 
đồi sức sinh sản, tính miễn kháng với các chất độc, phản ứng với 
điều kiên môi trường như nhiệt độ; thay đôi sinh hoá học hoặc 
hình thái học quần lạc, năng suất; sản sinh ra các chế phẩm sinh 
học của vi sinh vât. Ở người, các DB có thể làm thay đổi hình 
thái, hoá snh, cử chị, trí thông minh, một số dạng về khiếu thầm 
mĩ (năng khiếu về âm nhạc, hội hoạ, trí nhó, w), 


ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIÊM SẮC THỂ (sizh), các đột 
biến biểu hiện giữa các nhiễm sắc thể và trong từng nhiễm sắc 
thể. Gôm có hiện tượng: mất đoạn (delction). mất đi một phần 
của đoạn nhiễm sắc thê nhỏ bên trong hoặc phần đầu mút của 
nhiễm sắc thê; nhân đoạn (đupication), thêm từng øen hay một 
nhóm gen vào bộ nhiễm sắc thể cø bàn; đảo gen (inversion), 
chuyền đoạn đột biến giữa các nhiễm sắc thể tạo nên các nhiềm 
sắc thể mới. 

ĐỘT BIẾN GEN (sinh), đột biến xây ra bên trong các gen, 
đo ngẫu nhiên hay do gây nhân tạo. Bản chất hoá sinh của DBG 
là do những biến đổi trong trình tự các cặp bazø trong mách 
polinucleotit như thay thế một cặp hay thêm cặp của các cặp 
trong gen, vì vậy không phải tất cà đều dẫn đến thay đồi kiều 
hình của sinh vật, xt. Đ@ biến. 

ĐỘT BIẾN THỰC NGHIỆM (si/; tk. đôt biến cảm ứng), 
những I)R xuất hiện trong thực pghiềm sau khí tác động bằng 
một số tác nhân đội biến như tác nhân hoá học (hramuraxIn. 
íprit), vật lí (ta Rónghen, 04 gây lon hoá, w.), nhiệt. DĐBTN 
cung cấp nguyên liệu khỏi đầu bô sung cho chọn giồng cây trông, 
vật nuôi, vi sinh vât, vì khuẩn, ww., làm nguyên liệu cho nghiên 
cứu dí truyền hoc. DHTN đã có những ứng dụng thực tiễn rất 
lön; đến năm 1985, có khoảng 200 thú cây trồng đôt biến từ 88 
loài, riêng lúa có 103 thứ trong đó có 75 thú do chọn lạc trực 


Đó cCUócxy ĐÐ 





tiếp từ các thể đội biến và 28 thú qua lại tạo chọn loc. Ö Việt 
Nam. dã áp dụng ĐBTN tạo ra một số giống ngô, lúa có khả 
năng chỉu hạn và năng suẤt. 


ĐỘT PHÁ (quân sự), thủ đoạn tác chiến được thực hiên bằng 
cách dùng sức manh của hoä lưc và xung lực phá vỏ một đoạn 
trận địa phòng ngự của đối phương đề đưa lực lượng vào sâu 
trong trận địa phòng ngự, hoặc để thoát khỏi vòng vây của đối 
phương. Khi tiến công đổi phưởng không có sườn hở, ĐP là thủ 
đoạn tác chiến hàng đầu tạo khả năng giành thắng li. 

ĐỘT QUY (y; tríng phong), ngưng đột ngột ở múc độ năng 
nhẹ khác nhau tất cả các hoạt động của não (mất tri giÁc, các 
vân đông tự chủ) trong khi các chức năng sống vẫn còn (tím vẫn 
đập, phôi vẫn thỏ, vw.). Nguyên nhân: chảy máu não ở những 
ngưỡi bị tăng huyết áp, tắc động mạch não gây thiếu máu cục 
bộ nhất thởi, một vài trưởng hợp xảy ra trong khi giao hợp (gọi 
là phạm phòng). Dự phòng: theo đối súc khoẻ định kì nhúng 
người bị tăng huyết áp; chế độ sinh hoạt nhẹ nhàng, tránh các 
chấn động tâm thần, các cảm xúc quá mạnh; chú ý đặc hiệt đến 
các thay đối thối tiết (quá nóng, quá lạnh) giao thới giữa Xuân - 
hè, thu - đông. Điều trị theo nguyên nhân. (x. Chảy nưáu náo). 

Theo y học cỗ truyền, DO là trạng thái đột nhiên nẹã bất tỉnh 


nhân sự, hoặc đột nhiên méo mồm, liệt nửa người, nói khó (tưởng ` 


đương với tai biến mạch máu não theo y học hiện đại). Nguyên 
nhân l phong (ngoại phong, nội phong). Trúng phong phân ra 
2 thể lớn: trúng kinh tac và trúng tạng phủ. I) Trúng kinh tạc chỉ 
có liệt nửa người, méo mồm. Cách chữa: bột hoa kinh gió: 10 g, 
rượu trắng 20 mL, mỗi lần uống 5Š ø bội và 10 ml rướu hoà tan 
vỏi nước sôi đề nguội, uống trong mội vài ngày; chữa méo mồm 
bằng châm cứu các huyệt 1)ja thương, Giáp xa, Tỉnh minh; châm 
cúu các huyệt Khúc trì, Kiên ngung, Thủ tam lí, Ilọp cốc, Ngoại 
quan, Bát tả, Dương trì, Dương lan tuyền, Hoan khiêu, Phong 
thị, Túc tam li, Giải khê, Rất phong, kết hợp vận động các khóp 
bên liệt hàng ngày đề chữa liệt nữa người. 2) '1rúng tạng phủ chia 
làm 2 thể: hôn mê nông với huyết áp cáo (chứng bế), hôn mê 
sâu với huyết áp tụt hoặc mất huyết áp (chứng thoát). Chữa chứng 
bế: châm Nhân trung, Dũng tuyền, Thập tuyền, Bách hội, dùng 
xưởng bồ 8 g, tỏi 2 g giã nhỏ, hoà với 20 m1 nước sôi vắt nước 
bỏ bã, lọc ấy nước thêm 4 ml rượu trắng, quấy đều, uống; nếu 
đởm nhiều, dùng la băc tú (hạt củ cài) sao chín 4 g, quả bồ kết 
4 g, bỏ hột nướng vàng, tán mịn, môi lần uống 5 g hoà tan với 
nước đun sôi, để nôn đòm. Chữa chúng thoát: cúu huyệt Thần 
khuyết bằng điếu ngài đến khi chân tay Ấm lại, đùng sâm cao li 
10 g sắc đồ tửng thìa; sau khi đã tỉnh tại, để Lai di chứng liệt nửa 
người (x. Liệt nửa người). 

ĐỘT TỬ (y). chết đột ngột ò một người mà tình hình bệnh 
tât hay sức khoẻ trước đó không lí giài được thoả đáng. Phải mồ 
tỲ thi và làm giám định pháp y đề tìm nguyên nhân, tuy nhiên 
Việc Xác định có thê khỏ khăn. Nguyên nhàn: các bênh của não 
(chày máu não. nhồi máu não, tắc mạch não); các bệnh tim (nhôi 
máu cơ tim, vồ tìm, W ); khái huyết sét đánh, thổ huyết sét đánh, 
chảy máu trong nặng (ung thư gan vỡ vào ô bụng, viêm tuy chảy 
máu, võ một phần động mạch chủ, w.). Để phòng ĐT: quản lí 
sức khoẻ các đối tượng có nhiều nguy cơ (1rẻ sở sinh, người có 
tuổi tÙ 50 trả lên, người lao động trong môi trưởng có nhiều độc 
hại, vw.). 

ĐÔXTÔEPXKIL Ph. M. (văn; N. ®ẽnop Mnxanlopnw 
J{oCToebBCKHNIH, 1821 - 81), nhà văn Nga. Tham gia boạt động 
trong nhóm của Pêtrasepxki (M, B, I[lerparnesckwli), đọc “Thư 
gủi Gôgôn" của RẽêLnxki, bí bắt (1849), bị kết án tử hình rồi thay 
bằng án tù khổ sai (1B50 - 54), sau đó phải làm lĩnh phục dịch 
trong quân đội. Năm 1859, được trở về Pêtecbua nhưng vẫn bị 
quản thúc. Sáng tác "Những người nghèo khô" (1846). "Những 
đêm trắng" (1848), vv. là những truyện viết về "con người nhỏ 


bé" như một bị kịch xã hôi. “Bút kí tứ ngôi nhà chết" (1861 - 62) 
nói về cuộc sống trong tù vã số phận bị thăm của 1ù nhân, kết 
án chế độ tì ngục Ö nước Nga. “Tội ác và trửng phạt" (1866), 
“Chàng ngốc" (1868), "Lũ quỷ ám" (1871 - 72), "thiếu niên" 
(1875). "Anh em Karamazôp" (1879 - 80), vv. là những tác nhầm 
đăc sắc, nêu lên những suy nghí triết hoc, những xung đột xã hôi, 
những tìm tòi căng thẳng về sự hài hoà g4 xã hội Và con ngưởi; 
phân tích tâm lí sâu sắc. "Nhật kí nhà văn" (1873 - 81) là tác 
phâm chính luận. Tác phẩm Ð có ảnh hưởng lón đối vói văn hoc 
Nga và thế giới. 

ĐÔXIAĐIT K. (tiến múc; Konstantin Doxladis), nhà nghiên 
cúu quy hoạch đô thị ngươi H: Lạp, có nhiều đóng góp về lí luận 
và thực tiễn xây dựng đô thị, đã đề xuất lí thuyết về các quần cư 
nhần chủng, đặt tến là ekistics. Nội dung có bản của ck(stics là 
quan niệm về một đô thị phát triển động (dynapolis). thường bất 
đầu tủ một khu chợ (aeopolis). dần đần phát triển lên thành 
thành phế (pols), rồi chùm thành phố (metropolis). Các chùm 
thành phô này có xu thế nối lại với nhau (cùng với những điểm 
dân cư đô thị đón lẻ khác kết đọc theo những hành lana chính 
để hình thành nên những "ngân hà đô thị” (megalopolls), tử các 
ngàn hà đô thị lại hình thành nên những "lãnh thô đô thị hoá" 
hay "siêu thành phố thế giới” (vacumelopolis). Những dự báo của 
I một phần đã được thực tiến phát triển đó thị của thế giới 
chứng minh, nhất là </ hình thành các chòm đô thị cực lớn ở các 
nước phát triển và đang phát triển. hiên nay đã hình thành ít 
nhất bày “ngân hà đô thi", nồi tiếng nhất là Hôswash (Lấy tên hai 
chùm thành phố đứng ở hai đầu ngàn hà là Bôxtón và Oasinhtdn) 
và chipitto (Sicagð - Pitxboc) (A. Pitsburgh) ỏ Hoa Ki; "ngân 
hà đô thị" Tồkyô - Osaka - Kôbê (A. Tokyo Osaka ~ Kobe) ở 
Nhật Bản va được đặt rẽn là TÐkaiđò. 


ĐƠ BROI Ìˆ (1, Ph. Lanis de Rroglie; 1892 - 1987). nhà vật 
lí Pháp gốc Italia, một trong những ngươi đã góp phần quan trong 
vào việc hình thành ed học lượng tí với ý tưởng về tính chất sóng 
của vât chất. Giải thưởng Nôben 1929. 


ĐƠ BRƠI (RƯỚC SÓNG) (1), độ dài đặc trưng cho tính chất 
sóng của hại vi mô. Năm 1923, nhà vât lí Pháp Do Brơi lập luận 
rằng nếu sóng ảnh sáng cũng có dạng hạt (phoron), thì các hạt vi 
mô khác cũng cớ đạng sóng (Về sau gọi là sóng Đơ Rrdi), Như Vậy 
lướng tính sóng - hạt là đặc trứng cho mọi hạt vị mô. Một hạt có 
xung (tượng p thì gắn với mội sóng ĐÐøở Rrơi có bước sóng gọi là 


bước sóng }2d Brơi 2 = p hu hằng số PUăng. Thực nghiêm đã 


xác nhận công thức này. Bước sóng I3d Rrøi của điện tử có năng 
lượng 150 eV bằng 1Ø”? m, cùng eđ với bước sóng tia X. 


ĐỜ CAXTƠRI (quân tự; Ph, Christian Marie Pherdinand de 
la Croix đe Castries; 1902 - 91), chỉ huy trưởng tập đoàn cứ điểm 
Diên Biên Phủ (tu 11.1953), thiếu tướng (1954). Tham gia Chiến 
tranh thế giới II, bị phát xít l3ức bắt, trốn thoát (1941). Ba lần 
sang Dông Dương tham gia chiến tranh xâm lược Việt Nam của 
Pháp (1946. 1951 và 1953). Ngày 7.5.1954. cùng toàn bộ bộ chỉ 
huy Pháp đầu hàng quân đội Việt Nam trong chiến địch Điện 
Biên Phủ. 


ĐƠ CUÔCXY (2, Ph, Phiúppe Marie Henri RousseL dc 
Courcy; 1826 - 8R). bá tước Pháp. Ngày 14.4.1885, được phong 
tông tử lệnh quân đội viễn chỉnh Pháp đánh chiếm Trung Kỳ và 
Bắc Kỳ ở Việt Nam. Được giao toàn quyền về đân sự và quãn 
sự với nhiệm vụ binh định đồng bằng và vùng rừng núi Bắc Kỳ, 
dọn đường sông IIồng để tiến đánh [ào Cai. Tháng 7.1885, đến 
Huế trình quốc thư. Là ngươi trực tiếp chia 13 tỉnh Bắc Kỳ lúc 
bấy giỏ làm 2 quân khu: Miền Dòng và Miền Tây. Tiến hành đàn 
áp cuõc khỏi nghĩa của Hàm Nghí và TÐn Thất Thuyết đêm 4 
rạng 5.7.1885, đưa Đàng Khánh lên ngôi vua (19.9.1885) và được 


891 


1 bó FALA M. 


lồng Khánh phong Bảo hộ quân vương. Ngày L5.1.1R86, bị triêu 
hồi về Pháp. 

ĐƠ FKALA M. (nhạc, Manuel de Fatla, 187 - 1946), nhà soạn 
nhạc, nghề sĩ pianô, nhac sĩ lầy Ban Nha sau V(ctôr(a. đại điên 
lố: lạc của âm nhạc Tây Ran Nha thế kỉ 20. D đã dông hoá sâu 
sắc tính thần âm nhạc Andaludi với âm nhac giáo đường cô xưa 
của Tây Ban Nha. Âm nhạc Í biểu hiện tính chất dân tộc với 
màu sãe của ngôn ngữ phôi khi. Tác phầm: hai Ôpêra, hai balê; 
lÁt phẩm cho pianô, dàn nhạc, còngxectô cho clavdxanh, Š nhạc 
cụ; tác phâm cho giọng hát vã dàn nhạc, ww. 

ĐƠ GỒN S. (sử, Ph. Charles de Gautlc, 1890 - 1970). nhà 
hoạt động quân sự và chính trị Pháp. Năm 1912, tốt nghiệp 
Trưởng quân sự Xanh Xia (Saiat CVr). Tham gia Chiến tranh 
thế giới I. Trong Chiến tranh thế giới II, được phong cấp tưởng. 
Tháng 6.1940. sau khi Dức chiếm đóng Pháp, ông thành lập tô 
chúc Kháng chiến chống phát xít Đức ö Luân f)ôn và là người 
lãnh đạo LJỷ ban toàn quốc chỉ huy các lực lượng vũ trang Pháp 
chống Dức. Tư 8.1944 đến 1.194ó, chủ tịch Chính phú lâm thời 
Pháp. Năm 1947, thành lập Đăng tâp hợp nhân đàn Pháp, chủ 
trưởng phục hồi quyền cai tr của đế quốc Pháp ò các thuộc địa 
cũ, bao gồm cả Dông I)ương, Sau cuộc chiến tranh ở Đông Dương 
(1954) và Angiéri (1958). là người chủ trưởng và thực hiên việc 
(rao trà đôc \âp cho mội số nước Châu Phi. Năm 1959, được bầu 
làm tổng thống và tiếp tuc trúng cử vào năm 1965. Theo đuôi 
đường lối bảo đầm tính độc lập của nước Pháp trong các vấn đề 
chính yếu với các nước Âu Mĩ. Tù chức tông thống năm 1969. 

ĐỜ LA TÙUA (mĩ thuật, Ph. Gcorgcs [)3umesniL de là Tour; 
1593 - 1652), hoạ sĩ Pháp, Nôi tiếng tÙ 161ó. Năm 1639, được 
phong là hoa sĩ của hoàng gia. Tranh ca ông vào thối bấy giỏ 
có giả trị rất cao. Số tranh của II “T` hiên nay còn khoảng 75 bức, 
trong đó 35 bức đã được xác đình là bản gốc. ĐLT chuyên về đề 
lài tôn giáo và sinh hoat. Gồm hai (pại: I) Tranh vẽ cảnh ban 
ngày với ánh sáng lạnh, sáng suà bởi cách vẽ chuẩn xác, nghiêm 
ngặt chăm chút đến tùng nếp nhăn đa, đến từng mảnh áo Lả tới 
("Thánh Jêrômø săm hối”, 2 bàn gộc, Bao tàng Tronôbld và 
Xtôckhôm), 2) Iranh về dùng ánh sáng nhân tạo tập trung, tình 
lọc màu sắc, thưởng chí có một mảng màu đỏ tưdi tạo cho gam 
màu s(nh động, tình lọc hình khôi đến mức tối đa: "Cảnh đêm”, 
“Thánh Xêebatxchiêng được laren chăm sóc” (Bảo tàng Luvro). 
Sự nghiệp của ông có thể chia làm hai giai đoạn, Ií 1620 đến 
1630 chịu Ảnh hưởng của Caravagiõ: loạt tranh chúa Kitô và mười 
hai thánh tông đồ (Bảo tàng Anbi). Tí 1630, sáng tạo ra hiện 
thực riêng ca mình: "Người chơi đàn Viên” (Hảo tàng Nantct), 
Thế giói ĐLT cỏ tế là tình lọc nhất,chưa từng họa sĩ nào đat tới, 
ông toại bó cành tr, nhân vật phụ. Nhưng nhân vât trong tranh 
của ông thướng ô trạng thái lặng lẽ, mắt nhìn xuông như đang 
suy tưởng. Tùng chỉ tiết nhỏ và bố cục táo bạo bất ngỏ đã làm 
tranh của 1)[/! có một sức biều cảm đặc biết. Sinh thối, DDI/T rất 
nồ: tiếng, nhưng sau đó đã bị Ung quên. Vến năm 1915, ông mót 
được Ilecman Phôt phát hiện trỏ Lại và chiếm VỊ trí cao trong 
nền hội hơa Pháp ở triển lãm "Những hoa sĩ của hiện thực”. 

ĐỜƠ 1LAT ĐƠ TATXINHI (quân cự; Ph. Jean Marie Gabriel 
đe Lattre de 'Tassigny; 1889 - 1952), thông chế Pháp (truy phong 
1952), cao uy kiếm tổng chỉ huy quân độ: viễn chỉnh Pháp ỏ 
Đông Dương (1950 - 52). Sư đoàn trưởng; tham mưu trưởng tập 
đoàn quần (1939 - 40), tổng chỉ huy quân Pháp ở Tuynizi sau khi 
Pháp đầu hãng Đúc. Tư 1943, tông tư lệnh quân đội của "nước 
Pháp chiến đấu", chỉ huy Tập đoàn quân I Pháp (từ 1944), thay 
mặt nước Pháp kí vào hiệp ước Đồng minh tiếp nhận sự đầu 
hàng của phát xít ức (1945). Sau Chiến tranh thế giới II. tông 
thanh tra quân đội (1945 - 4ó) rồi tử tênh lục quân khối Tây Âu 
(từ 1948). Tô chúc quân đội Hảo Đai ở Dông Dương và là người 
tô chức cuộc hành binh tởớn ra Vùng Hoà Hinh (1952) nhầm piành 
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chủ động chiến \ược trong chiến (ranh xâm lược Việt Nam nhưng 
bị thất bại. 


ĐỜƠ RỐT ÁA. (sử, ngôn ngữ; Ph. Alexandre de Rhodes; L§93 - 
1660), giáo sĩ người Pháp, có Vai trò quan trọng trong Việc sáng 
tạo, cải tiến, truyền bá chữ quốc ngũ ở Việt Nam. Sinh Ở Avinhông 
(Avignon) (lúc đỏ là lãnh thô giáo hoàng, từ 1791 thuộc Pháp). 
Tư lól2 - đến 1623 là thành viên trong Giáo đoàn Dòng Tên, 
tát RA Dào Nha, Ấn Dộ, Ma Cao. Năm 1624, tối Dàng Trong, 
Ò lại khoảng một năm rưối hoc tiếng Viết VÀ truyền giáo. Năm 
1627. ra Dàng Ngoài (Thanh Hoá, Thăng Long) truyền giáo, lập 
Giáo đoàn EĐàng Ngoài; năm 1630, bị Trịnh TYáng trục xuất sau 
đó sang Ma Cao (BĐN, Macau, H. Aomen). Năm 1640, trò tại 
[Dàng Trong (Quảng Nam) truyền đạo rồi bị trục xuất và trở Lại 
đến ba lần nữa. Năm 1645, bị kết tội về truyền miáo, bị trục xuất 
vĩnh viễn. Trở về Chàu Âu qua đường Inđônêxia, Ha Tư, Tiểu Á 
tới Rôma. Sau được cï sang Thô Nhĩ Kì truyền giáo và chết à 
đấy. lác phẩm chính: "Lịch sử Vương quốc Dàng Ngoài" (bản 
tiếng Italia, 1650, tiếng Pháp 16S1). "Từ điển Việt - Bồ Đào Nha 
- Latinh" (1651), "Hành trình và truyền giáo" (1653), w, 

ĐỜ TỬ CUNG (y; tk. liệt tủ cung), tình (rang tử cung không 
co hồi được sau môt cuộc đẻ kéo dài. [à một cắp cúu sản khoa 
mà hậu quả gần là mất máu dứ đội, nhanh chóng dẫn đến tử 
vong, hậu quà xa là nhiễm khuân du sót nhau và do các thao tác 
thủ thuật cẤp cứu. Nguyên nhân gây DTC chủ yếu là do đẻ khó, 
tử cung co bóp nhiều (x. Đøu đ2), khi thai số, có co tử cung bị 
tiệt không co rút được nữa. Ö người có thể suy nhược, đẻ nhiều, 
cơ 1t cung bị nhão cũng có nguy cơ ĐC. Vì vậy, thco quy định 
y tế, đẻ lần thứ năm trở lên, bất buộc phải đến bênh viện, không 
được đẻ ở nhà hộ sinh. Cần tăng cường theo đối chặt chế sự co 
hồi của tử cung sau khi số con và số nhau ở sản phụ (kể cả người 
đẻ con so). 

ĐỠ ĐÈ (y), hoạt động nghiệp vụ gôm một hệ thông thao tác 
chăm sóc và giúp sản phụ đẻ được bình thưởng (SỐ thai nhi, số 
nhan và các phần phụ của thai, kê cả việc chăm sóc trẻ sở sinh). 
Các thao tác ĐD tiến hành tử khí bắt đầu chuyển da và kết thúc 
sau khi các phần phụ của thai đá ra hết, tử cung co rút an toàn. 
ĐD hên quan trực tiếp đến hai sinh mệnh, Vì vây yêu cầu đặt ra 
cho ĐĐ là an toàn cho mẹ, không rách am hộ (đáy chậu), an 
toàn cho con. 


ĐƠBAI P. (/, Petrus Debyc; 1884 - 1966), nhà vật tí Hoa Ki 
gốc Hà [An, có công trình có bản trong vật U chất rắn như lí 
thuyết lượng tử của nhiệt dung riêng, lí thuyết chất điên môi trên 
cơ sở khái niệm lưởng cực, đưa ra phương pháp nghiên cứu các 
vật liêu đa tỉnh thể bằng ha X (phương pháp Dơbai - ScrØ). ChÃi 
thưởng Nôben về hoá học 1930, 

ĐỚN AI (/), đan Vị ngoài hề của môrnen lướng cực điện của 
phân tủ, kí hiệu D. Tền gọi để kỉ niêm Đớbai 1D = 10 đơn 
vị CGỚSI: = 3,13544.10”9 Culông mét (Cm). 

ĐƠBAI (BẢN KÍNH) (1), khoảng cách mà trưởng tĩnh điện 
của một điện tích còn cỏ tác động trong các chất có nhiều hạt 
mang điện dị động được. Bán kính Ð áp dụng cho các môi 
trường dẫn điên (plasma, các dung dịch điên phản mạnh, các 
chất dẫn điên rắn). 'Irong kim loại, bán kính Đobai: Rry = 10 
em; trong các chất bán dẫn thông thường ð nhiệt độ trang phòng, 
Rự» = 102cm. 

ĐƠHAÁI (NHIỆT ĐỘ) (0), nhiệt độ đặc trưng cho mối chất 
(thường l4 chât kết tỉnh), ở dưới nhiêt đô đó các hiêu ứng lượng 
tử bất đầu có tác dung. Vd. nhiệt độ D của đồng là 339K, 

ĐƠRAI - HUCKEN (THUYẾT) (o4; Debye - !iickeb, 
thuyết về dung dịch chất diện lí do nhà vật lí Ha lan Đobai và 
nhà vật lí ức Ilucken xây dưng. huyết đưa ra mô hình: mỗi ron 
trong dung dịch chất điên Uu là một trung tâm được bao quanh 


ĐÓI DỒNG RÊU RỨỪNG 





bằng những ion ngược đấu tạo nên một hình cầu gọi là vỏ ion. lon 
trung tâm đó đồng thoi là thành phần của vỏ lon của một ion 
ngược dấu. Thế ÿ tại một điểm cách ¡on trung tâm một khoảng r: 
_ Ze ep(—er 
Ð Sẽ P 
Z. là hoá trị ion khảo sát, e - điên tích eleetron, z - hằng số điên 
môi của môi trưởng, 1/z bán kính vỏ ion, pọi là bán kinh Dobai. 


ĐỢCRÔI I Ô. (giáo đục; Ph. Ovide Deeroly, 1871 - 1932), nhà 
sư pham BI, Lòng mong muốn giáo dục lại trẻ em đị thường đã 
thúc đây bác sĩ 1) đến với giáo dục hoc. Thành lấp trưởng thức 
nghiêm nói tiếng lcmiagid năm 1907. Học thuyết chính tà 
"phương pháp giáo dục tông thê" và " phương pháp chủ điểm", 
làm cø sở cho cải cách giáo dục Bị năm 1936. Có ành hưởng lớn 
ở Bi và các nước phương Ty. Ỗ Pháp, Hà Tan... đều có trường 
thực nghiêm Ð. 


ĐỢCU ,J. (sử; Ph. Jcan Dccoux; 1884 - [963), phó thuỷ sư đô 
đốc hải quân Pháp. Toàn quyền Đông I[3ưdng từ 19.7.1940 đến 
khi Nhật đào chính Pháp ð Việt Nam (9.3.1945). Cao uỷ Pháp 
tại khu vực Thái Bình [Dương tỉ 19.12.1941. Thí hành chính sách 
thoả hiệp với Nhât để duy trì quyền tợi Pháp ở Dông Dương. Bị 
Nhật bắẮt giam trong cuộc đào chính 9.3 1945. Sau Chiến tranh 
thế giói II, bị buộc tội hởnp tác với chính phú Pêtanh (Pétain), 
nhưng đến năm 1049 được toà án tuyên bố vô tội. 

ĐƠGA E, H. G. mi thuật, Ph. Hilaire Germann Edgar I3egas; 
1834 - 1917), nhà hội hoa, điêu khắc Pháp. Học trune học mĩ 
thuật Pari (1855 - 5ó). Sáng tác ban đầu chịu ảnh hưởng Anhpro. 
Sang [taha nhiều lần, sớm chịu ành hưởng hội hoa Phục hưng 
(1854 - 59). Vẽ nhiều chân dung (1853 - 60) sự dụng đướng nét, 
phối hợp mọi phương tiện để cá tính hoá hình tượng. Năm 1870, 
gần với hội hoa ấn tương, tham gia các triển lãm của nhóm này 
(1874 - R6) với những đề tài về đơi sống thị đân. Ð dùng phấn 
màu với bô cục rõ ràng, đương nét mềm mail, uyên chuyển, mạch 
kạc, ánh sáng hài hoà. 


Tác phẩm của D: "Gia đình ReUm" (1860), "Ló đãng" (1876), 
"Sản nhày" (1884), "Phịi nữ trong quản cà phê" (1877) thê hiện 
những hình dáng bất ngờ, biêu hiện tính cách, phẩm hạnh con 
rigưới, giàu tính nhân đạo. D nặn nhiều chân dung vũ nứư, phụ 
nữ tắm, đua ngựa (1880 - 1910), đạt hiệu quả tạo hình sâu sắc. 

ĐƠGÂY TƠ P. (nhạc, Ph. Pierre lOegeyter; 1848 - 1232), nhà 
soan nhạc Pháp gốc Bị, tác già "Quốc tế ca". Xuất thân công 
nhân, chỉ đạo Doàn hợp xướng công nhàn tại Lil9, sau đó tái 
Xanh - I)đni (gần Pari), đẳng viên cộng sản từ 1920, Tác phẩm: 
các ca khue “Hiến lên giai cấp công nhân", "Công xã", "Thắng lợi 
cách mạng Nga". 


"ĐỜI CÔ LỰU" (sản khấu), vỏ cải tướng xuất sấc nhất của 
Trần Hữu Trang. Ra đối 1936, kể về cuộc đời chìm nôi. số phận 
đau khổ của cô Lưu, môt phụ nữ nghèo khô dưới xã hội phong 
kiến, thực dân. 


Với nội dung xã hội giàu tính hiên thưc phê phán, bằng cốt 
truyện xây dựng theo môtip đặt nhân vật chính vào những đau 
khô bất hạnh đầy tính éo le, ngang trát vói những tình tiết tử biệt 
sinh b đậm đà chất cài tương, vỏ kịch xứng đáng là vỏ diễn tiêu 
biêu cho nghê thuật cải lướng thối kì trước 1945. 

"ĐỜI NAY TẬP MỚT" (542), có quan ngôn tuân của Xú uỷ 
Rắc Kỳ Đảng cộng sản Đông Dương, số I ra ngày 1.12.193& 
Nguyên là báo "Đời nay" của tư nhân xuất bản tư tháng 3.1938 
đến tháng 10.1938, vì không bản được nên tạm ngunp. Xứ uy Bắc 
Kỳ mua Lại lấy tên ĐNTM. Giám đốc: Đăng Xuân Khu (Trưởng 
Chinh), chủ bút: Trần Huy liệu, quản l: Bùi Đăng Chị, Phát 
hành được 38 số. Sau số 38 ra ngày 22 - 29.9.1939 báo đình bản, 
do toàn quyền I)õng Dương cấm xuất bản, 


ĐỚI (đa chất) 1. Phân vị địa tầng có bản, nhỏ nhất trong 
thang địa tầng, hình thành trong khoàng (hời gian một thối. Khối 
liớng Và ranh giói của D được xác định dựa theo sự xuất hiện 
rôi mất đi của môi vài \oài hoá thạch chỉ thị của D đó. D phản 
ảnh một giai đoan ngắn trong lịch sử địa chất, trong đó phát 
triển một, hai loài cổ sinh vật nào đó chỉ có trong giai đoạn ấy. 
D thưởng có điên phân bô địa lí hạn chế ở một miền, một tỉnh 
sinh địa l. D được gọi tên theo tên loài (hay phụ loải) chỉ thị Ð. 

2. Phần của bề mặt Trái Đất, nằm giữa hai đường vòng ví tuyến. 
Vd, đổi nôi chí tuyến hay nhiệt đói, đới cực, vv. 

ĐỚI BÁN HOANG MẠC CẬN NHIỆT ĐỚI (CẬN CHÍ 
TUYẾN) (đ/a !f), phân bố ở nôi Lục tại các vòng đai cận chí tuyến, 
xuất hiện ở Tây Á, Bắc Mĩ. Nam Mĩ, Châu Phị, Óxtraytia. Khí 
hậu lbịc địa khô hạn (lượng mưa trung bình năm 200 - 3M) mm). 
Mùa đông mát (nhiệt độ tử 32C đến 192C). Mùa hạ rất nóng 
(25 - 3S°Œ). Chị có dòng chảy hoat đông từng thời kì. Đất xám 
và nâu xám thưởng bị mặn. Thực vật (hưa thói và chíu hạn, cỏ 
thấp, cây bụi và nửa cây buí. Đóng vật chính có gặm nhấm, chim 
Ấn thịt. 

ĐỚI BÁN HOANG MẠC NHIỆT ĐỚI (CHÍ TUYẾN) (2/4 
I9, đới thuộc vòng đai chỉ tuyến, nằm ven rìa các đai hoang mạc 
chi Luyến tại Châu Phí, Nam Mi, Châu A và Ôxtrâylia. Khi hậu 
nóng khô, lưng mưa trung bình năm 200 - 280 mm, mùa đông 
mát (nhiệt độ 12 - 20”C), mùa hạ rất nóng (nhiệt độ 25 - 352C), 
Dòng chảy mặt hiếm. Đất nâu - đỏ và nâu xám. Thực vật chịu 
hạn, thưa thốt gôm cỏ cứng. cây bụi thấp, rài rác có cây thấp 
đúng một mình ]Dộng vật có loài gặm nhấm, bồ sắt, tinh cầu. 

ĐỚI BẢN HOANG MẠC ỔN ĐỚI (2/2 }0, đói phân bô ở 
nội lục Âu - Á, Bắc Mĩ và Nam Mí, với khí hậu lục địa khó hạn 
(lượng mưa trung bình năm 100 - 300 mm). Mùa đông lạnh (nhiệt 
độ trung bình tháng giêng có thể xuống - 20°C), mùa hè nóng 
(nhiệt độ trung bình tháng bày 22 - 255C). Dàng chảy trên mắt 
không đáng kề. Đất màu hạt dẻ sáng, đồm nâu, thường bị mặn. 
Thực vật thưa thúi, chìu han, cỏ cứng và cây bụi. lộng vật là sự 
pha trộn các loài ð thảo nguyên và hoang mạc. 

ĐỚI BẢO HOÀ NƯỚC (22 chất), phần vỏ quả đất có các 
lỗ hồng và khe nứt chứa đầy nước. 

ĐỚI BÊNILÔP (2/2 chấ:, Renioff), đói hình thành với mặt đút 
gãy sâu, nằm nghiêng trong đới hút chim. Trong IDR, phân bố 
các lò động đất ở sâu (x. Kiến tạo màng). 

ĐỚI BIẾN CHẤT (4i chấ!), dải đá có cùng mức độ biến 
chất, thể hiển bởi sự xuất hiên của môi khoáng vât hoặc mội 
cộng sinh khoáng vật đặc trưng. Phần ra: 1) ơi nông, biến chất 
yếu (apizon); có tan, clorit, cpiđot; 2) Dói trung. biến chất vua 
(mêzôzon). có biotit, milseovit, amphibon, staurolit; 3) Dới sâu, 
biến chất mạnh (catazon), có fenspat, prroxen, siimanI(. 

ĐỚI CẦU (roán), phần của mặt cầu nằm piữa hai mãt phẳng 
cắt song song với nhau. Vậy DC là mặt xung quanh cúa cầu nhãn 
(x. Can phân) 

ĐỚI ĐỒNG RÊU (địa lí; cơ. đói đài nguyên), dói (rong vòng 
đa: cận cực, ranh giói phía nam khoảng 6Š - 759 vĩ bắc. Đặc trưng 
cd bản là không có rửng, chỉ có rêu địa y va cây thấp Lùn, rễ ngắn 
phất triển được trên đất đông kết vĩnh cửu. Quanh năm Lạnh, 
tháng lạnh nhất từ -5 đến -15°C, tháng nóng nhất Š - 13°C, Lượng 
mưa trung binh năm 200 - 750 mm. Nhiều đầm lầy, hỗ ao. 

ĐỚI ĐỒNG RẼU RỪNG (41a 9), đói thuộc vòng đai cận 
cực, phía nam đổ: đài nguyên, nhiệt độ tháng giêng tư -10C 
đến -40°C, nhiệt độ tháng bảy: 1Ô - 14°C, tưởng mưa (trung bình 
năm khoảng 400 mm, cao hơn lượng bay hói, nhiều hồ và đầm 
ty như tầng đông kết vĩnh cứu, đất than bùn, pôtzôn giây, đất 
lầy than bùn. Lớp phủ thực vật: rêu, địa y, cây bụi, rừng thưa, 
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đ bói ĐỊA LÍ 





đồng cỏ và đầm lầy. Động vật đặc trưng có chôn trấng, hải l, 
pấu nâu. 


ĐỚI ĐỊA LÍ (4ía l), đón vị bậc cao trong hệ thống phân vị 
của phân vùng địa lí tự nhiên, phân ra trong các vòng đai địa Ú 
theo cân bằng bức x4 và tương quan nhiệt âm (chỉ số khô hạn 
hay chỉ số âm ướt). Do tính chu kì của quy luật địa đói, các đói 
được Lắp lại một cách tương đối tronp mỗi vòng đai địa lí (đói 
rưng lá rộng ôn đói, đói rững lá rộng cận chí tuyến). Trong một 
đái, có sự đồng nhất về điều kiên nhiệt ẩm và thành phần thổ 
nhưống - sinh vật (vì thế, các đói thưởng mang tên gọi theo thành 
phần thô nhướng - thực vật). Ngoài ra, do tính thống nhất hoàn 
chỉnh của đói mà các điều kiện t/ nhiên khác cũng đồng nhất, 
vá. quá trình địa hoá học, địa mạo ngoại lực, vw. 

ĐỚI ĐỒNG CỎ HAI DƯƠNG (i2 }0), đói thuộc vòng đai 
Ôn đói, tại các vùng ven Đại Tây Dương. Khí hậu hải đương lạnh, 
mưa nhiều đo boạt động gió xoáy tụ, liợne mưa vượt quá độ bốc 
hơi, nhiệt độ trong năm từ - L0°C đến + LIÊC. Thực vật chú yếu 
là hoà thảo ưa Âm, đất bị giây hoá. 

ĐỚI FRÔN TRÊN CAO (2/2 #), đổi chuyển tiếp giữa xoáy 
nghịch nóng và xoáy thuận lạnh ở tầng giữa và tầng cao của tàng 
đổi lưu, được phát hiện trên các bản đồ cao không bằng mật độ 
đảy đặc của các đưởng đẳng cao và đẳng nhiệt. 


ĐỚI GIÓ (2/a fí), phần bề mặt Trải Dất nằm giữa hai đường 
vòng Vĩ tuyến (vd. đới chí tuyến, đói cực). Do sự phân bố của áp 
cao và áp thấp trên Trái Đất thành những đói nên gió trên Trái 
DẤt cũng hình thành đái gọi lâ ĐG. Iiướng gió và tốc độ gió 
trong một ĐG khả thuần nhất. Thường chia ra: DG đông nhiệt 
đói, ĐG 1ây cực, ĐG tây ðn đói, w. 


ĐỚI GIÓ ĐÔNG NHIỆT ĐỚI (CHÍ TUYẾN) (2a !⁄; giữa 
các đường chí tuyến Nam, Hắc và một phần cận chỉ tuyến), đói 
gió có gió thịnh hành trong vùng là gió đông. Về mùa hẻ, gió đông 
có thê lên đến độ cao trên 20 km. Gió đông chí tuyến thề hiện rõ 
rệt nhất trên vùng biền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, vị 
trí trung bình của đói gió đông Đại Tay Dương tư 3° vĩ Bắc đến 
269 vĩ Bắc và tử xích đạo đến 252 vĩ Nam vào tháng 3, tử 1° vĩ 
Bác đến 35° vĩ Bắc và từ 3° vĩ Nam đến 25° vĩ Nam vào tháng 9. 
Ó Thái Rình Dương, từ 52 vĩ Bắc đến 25° vĩ Bắc và từ 3° vĩ Nam 
đến 282 vĩ Nam vào tháng 3; từ 10° vĩ Bắc đến 30° vĩ RẮc và tử 7° 
vĩ Nam đến 20® vĩ Nam vào tháng 9. Ö đất tiền, DGDND hành 
tinh bị phá vỗ. Vd, ở Việt Nam, có khi ti xuất hiên gió tầy và tây 
nam vào mùa hạ do các áp thấp nóng Ấn - Miến, 


ĐỚI GIÓ TÂY CẬN NHIỆT ĐỚI (CẬN CHÍ TUYỂN) (4¡a 
lí), đới gió có gió tây ð vùng vĩ độ từ khoảng 15° vĩ Bắc đến 322 
vĩ Bắc, đặc biệt rõ rệt ð khu vực Đông Á, Trung Cận Đông, ồn 
định về mùa đông tử độ cao 3000 m trỏ lên đến hết tầng đối 
lưu, tẤc độ gio cực đại ở độ cao L2 km. Ö Việt Nam, gió tây cận 
chi tuyến xuất hiện ở trên cao (vùng Hà Nội) từ tháng 11 đến 
tháng Š, ồn định tu tháng L2 đến tháng 2 năm sau. Gió tây cận 
chí tuyến có thể coí là dấu hiệu xác định chế độ haàn bíu gió 
mùa mùa đồng ở nước ta. 

ĐỚI GIÓ TÂY CỰC (đ/a 1), đói gió tây hinh thành xung 
quanh vùng cực ò rìa áp thấp cưc, tử mặt đất lên đến tầng bình 
(ưu (độ cao trên 20 km). Sự gián đoạn của gió tây thưởng gây ra 
các đợt không khi lạnh về các vĩ độ thấp. 

ĐỚI GIÓ TÂY ÔN ĐỚI (địa lí, cg. đới gìó tày vĩ độ trung 
binh), đói gió tây thịnh hành ở vùng vì độ trung bình, hình thành 
giữa đái áp cao cận chí tuyến và đối áp thấp vùng cực. Gió tầy 
thịnh hành từ mặt đất lên đến hết tầng đối luu và tầng bình lưu 
thấp. Dới này là đói có hoạt động thường xuyên của các xoáy 
thuận vả xoáy nghịch gAy nên sự thay đôi g1Ó Và trao đôi không 
khi giữa vĩ độ thấp và vĩ độ cao (trao đôi nhiệt và âm). Cảng lên 
cao, pió tây càng ôn định về tần suất xuất hiên và cường độ gió 
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cũng tăng lên, hình thành đồng chảy xiết gió tây ðn đói. Dới này 
còn đặc trưng bằng sự hoạt động frôn mạnh, hình thành một đói 
(rôn vĩ độ trung binh. 

ĐỚI GIÓ TÂY XÍCH ĐẠO (2/4 I), đái gió tây hẹp (vài vĩ 
độ), chạy theo xích đạo giữa tín phong (đới gió đông chí tuyến) 
của Bán Cầu Bắc và Bán Cầu Nam; vùng này được phát hiện 
thấy ở đông Ấn Độ Dương, tây Thái Bình Dương và một vài 
vùng biên khác. Gió tây phát triển lên cao tới vài kilômet. 


ĐỚI HOANG MẠC CẬN NHIỆT ĐỚI (CẬN CHÍ 
TUYẾN) (4i2a 1), đói thuộc vòng đai cận chí tuyến, phân bố tại 
các nội địa Châu Á (Iran, Pamia, TAy Tạng), Châu Phi (Libi, Ai 
Cập, Namibin), Rấc Mĩ (nam Bần Địa Lón), Nam Mĩ (chân núi 
Anđct) và ÔxtrAylia. Khí hậu khô hạn, mùa đông mát, mùa hạ 
nóng, tháng giêng: Š - L5°C, tháng bảy: 25 - 307 C, tưởng mưa 
trung bình năm 50 - 300 mm, dòng chảy hiếm, có tính định kì. 
Đất sa mạc sơ sinh, đất xám nầu thường bị mặn. Thực vật thưa 
thớt, chịu hạn, có thấp, cây bụi và nửa cây bụi nhỏ, cAy chịu mặn 
trên đất Xòlônsac. Dộng vật tiêu biểu: bò sát, chím kền kền. 


ĐỚI HOANG MẠC CỰC (i2 !), đói gồm hoang mạc Bắc 
Cực và hoang mạc Nam Cực. Hoang mạc Bắc Cực Ä một số 
đảo và rìa lục địa ở gần Bắc Cực, nhiều băng hà và băng. Đất 
chưa phát triển, có các khe nứt đa giác. Nhiệt độ tháng Lạnh 
nhất từ - 49°C đến - 6°C, nhiệt độ tháng nóng nhất từ - I4ÊC 
đến S°C., Lượng mưa trìng bình năm chủ yếu là mưa tuyết: 25 
- 500 mm. Nước hầu như đóng băng quanh năm. Thực vật nghèo 
nàn, chỉ có địa y và rêu. Động VẠ điển hinh có tuần lộc, gấu 
trắng, chìm biển. Hoang mạc Nam Cực ò lục địa Nam Cực và 
một số đảo lần cận, khi hậu khắc nghiệt, băng tuyết quanh năm. 
Nhiệt độ tháng lạnh nhất từ -72°C đến - 16°C, nhiệt độ tối thấp 
tuyệt đối - 88,3°C. Tháng nóng nhất vẫn dưới 0°C. Mưa hoàn 
toàn dạng tuyết. Dặc biệt ven rìa có một số ốc đảo có nước ò 
thể (öng. Thực vật: địa y, rêu. Động vật chính: chó biển, chim 
cánÏt cụt. 


ĐỚI HOANG MẠC NHIỆT ĐỚI (CHÍ TUYẾN) (2/4 0), 
đói thuộc vòng đai chí tuyến, phân bố tại Châu Phí (Xahara), 
Châu Á (Arập, nam Iran, Tard ở Hinduxtan), Bắc Mĩ (Tây 
Mêhicð), Nam Mĩ (159 - 182 N), nội địa Châu Á. Khí hậu khô 
nóng, lượng mưa trung bình năm 50 - 100 mm , mùa đông: 7 - 
252C, mìa hạ: 35 - 385C, cát có thể bị hun nóng tới 902: hầu 
như không có đòng chày mặt. Dất cần côi, nâu đỏ, đất mặn ở 
chô trũng. Thực vật rất thưa thót và chịu hạn gồm: địa y, cây bụi 
có gai, cây ưa muối. Bò sát, linh câu. 

ĐỚI HOANG MẠC ÔN ĐỚI (2/2 1), đói chỉ có ở vòng đai 
ôn đới Bán CẦu Bắc lại lục địa Âu - Á, chạy tỉ biên Kaxpi đến 
cao nguyên Oocđõt và tại Bắc Mĩ à vùng Bồn Địa Lón. Nhiệt 
độ tháng lạnh nhất từ -15°%C đến 0°C, tháng nóng nhất: 22 - 325C, 
nhiệt độ tối cao tuyết đối tới + 502C. Lượng mưa trung bình năm 
75 - 250 mm. Dòng chày trên mặt không đáng kề và theo định 
kì. Các loại đất có đất cát sa mạc, đất nâu, nâu xám, thưởng bị 
mặn (đắt Xôlônsac). Thực vật rất thưa thớt, gồm cây bụi nhỏ, 
cỏ chóng tàn, ngải cứu, cây rau muối. Động vẠt đặc trưng có thần 
lần, ki đá, rắn, bò cạp. 

ĐÁïI KHÂU KIẾN TẠO (đa chất, cg. đưöng khâu kiến tạo), 
đói hẹp, dạng tuyến, phân bố đọc theo đường đút gấy sâu hoặc 
lún làm ranh giói phân chia 2 miền (hoặc khối) của Trái Đất, cỏ 
cấu trúc và lịch sử phát triển kiến tạo khác nhau. Vd. ĐKKT 
khống chế bởi hai đường đứt gãy sâu và lớn: sông Hồng và sông 
Chày, phân chia cấu trúc miền HẮc ra hai miền Tày Bắc và Việt 
Bắc với đặc điểm kiến tạo riêng biệt cho từng miền. 

ĐỚI KHỬ OXI (đa chất; cø. đói làm giàu aunfna thứ sinh), 
đói nằm sát dưới đói oxi hoá, đưới mực nuóe ngầm. Nước trong 
đói này có hướng di chuyền nạang, có thế năng oxi hoá thấp (có 
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tình khử oxi), nước ngÄm trở nên trung hoà hoặc kiêm yếu, co 
khả năng trao đôi phản ứng. Các hợp chất kim loại, các nghyên 
tố được hoà tan, rửa \ũa tư đối oxi hoá nằm trên mang xuống 
L)KO, gây phản ứng khủ oxi với các khoáng vật nguyên sinh tạo 
ra các khoáng VẬt sunfura thứ sinh, ehủ yếu đổi với đồng: chancÔzim. 
covcLn, bocnit là loại quăng đông rất giàu Là đới quặng rất có 
giá trị của mỏ quặng sunfua đồng. 

ĐỚI OXI HOÁ (đa chấn), đói biến đồi trên cùng của thân 
khoáng (chủ yếu là quặng sunÍua) nằm sát mặt đất hoặc lô trên 
mặt, nằm cao trên mực nước ngầm, nghĩa là trong đới thông khi. 
Trong DOH, nước khi quyền và nước trên mật thấm cuống chúa 
nhiều khi oxi và cacbonic gây oxi hoá và hoà tan các khoáng vÀt 
sunÍua, asenua, vv. không bền vung trong môi trưởng oxi hoá, bị 
biến đổi toàn bộ hoặc môt phần thành các khoáng vâ( oxi, 
hiđroxit và các khoáng vât khác bền vung trong điều kiện mới. 
Quặng suníua sắt thường biến đổi thành quăng limonit trong 
ĐOIT (mũ sắt). 

ĐỚI PHONG HOÁ (i2 chất), tầng trên của vỏ Trái Dất 
nằm vào khoảng trên đưới me nước thổ nhưỡng. Trong đói này, 
các quá (trình phong hoá lí hoá diễn ra mạnh mẽ, phá huỷ đá và 
läm xuất hiên những khoáng vât mới. Bề dày của đới phong hoá 
thay đồi từ vài eentimet đến hàne chuc, hàng trăm mét tuỳ thuộc 
vào điều kiện địa hình và khí hậu của địa phương (x. Phong hoá). 

ĐỚI PHÒNG VỆ CÁC CÔNG TRÌNH KHAI THÁC 
NƯỚC (áia chất), diên tích vây quanh các công trình khai thác 
nước giành cho sinh hoạt, cho công nghệ thực nhầm hoặc cho y 
tế được bảo vê theo các quy đỉnh nhằm tránh cho nước khỏi bị 
nhiễm bằn. 


TUuỳ theo lầm quan trọng của nguồn nước sử dụng. mức độ khó 
bay đễ bị nhiễm bần của tầng nước khai (hác mà diên tích được 
bảo vé có thể chia thành 1 đới, 2 đới, thâm chỉ có khí tới 3 đói. 

Đới trong cùng là đới phòng hộ nghiêm ngặt, có tưởng báo 
quanh roàn bộ các công trình khai thác, xử lí và bể chứa nước, 
người không cỏ nhiệm vụ không được vào trong đối này. Ngoài 
đói này là đối 2, hạn chế xây dựng các công trình có thể gầy 
nhiễm bản trong thời gian sử dụng nước (thường tính cho 25 
năm). [Đối với các nguồn nước quan trọng còn có thê quy định 
đói thứ 3, nằm ngoài đới 2. Trong đói thứ 3, không được xây 
dưng các công trình có thể gầy nhiễm bản trong thời gian sử dụng 
nướe đài hún 25 năm. Chiều rộng mỗi đới tuỳ thuộc vào mức độ 
nhiềm bản khó hay dễ và được xác định khi thiết kế. 

ĐỚI QUẶNG (địa chất). diện tích mang quặng dạng đói có 
quy mô không lón, từ vài chục đến vài trầm km, đài vài chục và 
rộng vài km. [Được phân chia trong phạm vị đói sinh khoáng, 
miền sinh khoáng, vùng quặng có cấu trúc địa chất riêng biệt, 
chứa các mỏ khoáng thuộc thành hệ quặng hoặc các kiều quặng 
nhất đinh. Trong phạm vị đới quặng eó thể phân ra các nút quặng, 
triöng quặng, Vd. DQ apatit Lao Cai, đới quặng đông Sinh 
Quyền (Lao Cai), đói quặng sắt Thái Nguyên, w. 

ĐỚI RỪNG GIÓ MUA (dia 1í), đói phát triển tại các vùng 
có khí hậu gió mùa ở phía đông các đại lục địa Âu - Á (Trung 
IIoa, Nhật Bản, Đông Dương), Bắc Mi (ven Đại Tây Dương). 
Nam Mĩ (đông nam Braxin), đông nam Châu Phi và đông nam 
ÔxtrâyLa. Sự thay đổi rõ rêt của khí hậu theo mùa là nhãn tố 
quyết định cấu trúc của rừng, tai nơi có cả mùa âm và mùa khô 
phát triển rừng hôn hợp, cây lá kim, cây rung lá, tại nơi có cả 
mùa nóng Âm và mùa lạnh khô, phát triển rừng hỗn hợp cày lá 
kim, cây rựng Lí; tại nối có mùa nóng âm và mùa nóng khô kéo 
đài, phát triên rừng cận xích đạo có cây rụng 14 mùa khô. Nhiệt 
độ trong năm dao động: 2 - 27°C; lượng mưa trung bình nÃm 
1500 - 2000 mm, sưởn đón gió 3000 - 4000 mm. Đất đỏ, đỏ vàng 
VÀ Vàng. 


ĐỚI RỪNG HỒN HỢP LÁ RỘNG - LÁ KIM (4:2 f), 
dói phát triên chủ yếu trong vòng đai ðn đái (trong vòng đái cận 
chí tuyển chỉ có tại khu vực gió mùa với phạm vi nhỏ hep). Phân 
bố ở vùng ven đại đương và vùng chuyên tiếp thuộc Châu Âu, 
Bắc Mi, Nam Mĩ, Niu Zñlãn, Taxmani (Ph. Tasmanie). Mùa đông 
lanh, có tuyết rdi, mùa hạ mát (nhiê( đô tháng giêng tí - 142C 
đến - Ấ“C, nhiệt độ tháng bảy: 16 - 205C). Lương mưa trung bình 
năm 500 - 1500 mm. Đất pôtzôn, đất nâu. Thi VẠC L4 Kim, lÁ 
rộng mọc xen kẽ, có thông, bách, sôi, dẻ, bach đương, trăn, du. 

ĐỚI RỪNG LÁ CỨNG VÀ CÂY BỤI CẬN NHIỆT ĐỚI 
(CẬN CHÍ TUYỂN) (2a ff), đói có khí hận nóng khô về mùa 
hè (chế độ gió tín phong của cao áp cận chí tuyến) và lạnh mưa 
mùa đông (chế độ gió xoáy tu di động theo gió tây). Nhiệt độ 
tháng nóng 20 - 252Œ, tháng lạnh Š - 102C, tượng mưa trung bình 
năm 400 - 600 mm. Phân bố ỏ ven Dịa Trung lIải, ö Bắc Mĩ 
(Calionia), Nam Mí (rung Chifê), lầy Nam Phị, lầy Nam 
ÔxtrâyLa. Rừng thường xanh gồm cây lá cúng, Ở Châu Âu có 
ôIu, ở Oxtrâyta có khuynh diệp đắc trưng, ngoài ra còn có thông 
nguyệt quế, xôi. Xưa kia có sư tử, nay chỉ còn sơn dương, cửu, 
thỏ, bò sát, wv, 

ĐỚI RỪNG LÁ KIM ÔN ĐỚI (đia 1í, cợ. tatga), đói nẦm 
trong vòng đai ôn đới Bản Cầu Bắc (Canada, Dông Âu, Xibia), 
Bán Cầu Nam không có. Mùa đông lạnh (có nơi nhiệt độ xuống 
- 50°C. nhiệt độ thấp tuyêt đối öỏ Dông Xibia tới - 719C), mùa 
hẻ mái (nhiệt độ tháng bây 1Ô - 202C), Lượng mưa trung bình 
năm 300 - 600 mm, lớn hơn lượng bốc hơi, nên có nhiều đầm 
tầy. Taiga (rừng lá kim) Âm ướt, tối tăm. cấu trúc đơn giản. ít Loại 
cây (thông. tùng rụng lá, lãnh sam, xen một số toài Lá nhỏ). Động 
vật tiêu biểu có gấu nâu, mẻo rừng, chồn, hải tỉ, hưởu. Nhiều côn 
trùng: ruồi, muối. 

ĐỚI RỪNG LÁ RỘNG CẬN NHIỆT ĐỚI (CẬN CHÍ 
TUYẾN) (địa !í), đói thuộc vòng dai cận chí tuyến Hán Cầu Hấc 
và Hán Cầu Nam, mủa đông mát, mùa hạ nóng (nhiệt đô trong 
năm 5 - 25°C, lượng mưa trung binh năm 8090 - 1200 mm). Thành 
phần loài cây rất phức tạp. phổ biến: sồi, đẻ, mộc lan. chè. Đất 
đỏ. đỏ nâu, đỏ vàng và vàng. 

ĐỚI RỪNG LÁ RỘNG NHIỆT ĐỚI (CHÍ TUYẾN) (4ía 
lí, rừng nhiệt đói), đói phân bổ ở đóng các bịc địa, trong vòng 
đai nhiệt đới: Nam Flarđa, một số đảo vùng Caribê, Trung và 
Nam Mĩ, Mađagaxca, Đông [)ưdng, InđônÊx1a, Châu [3i [5ưỡng 
và Ôxtrâyha. Khi hậu nóng ẩm, nhiệt độ trong năm 18° - 289 C; 
lượng mưa trung bình năm I§09 - 2000 mm: Đất feralit đỏ vàng. 
Nừne xanh quanh năm, cấu trúc nhiều tầng và thành phần loài 
phúc tap. Thực vật chiếm ưu thế: cây họ Du, họ Dầu, họ Xunp 
và, họ Từc nửa, vv. 

ĐỚI RỪNG LÁ RỘNG ỒN ĐỚI (đ(a cg. đói rừng ôn 
đới), đói thuộc vong đai ôn đói Bán Cầu Bắc và Bán Cầu Nam, 
có hoạt động theo mùa rõ rêt (rụng (í mùa đAng), ít loài cAy, 
cấu trúc tầng đơn giản. Dất pôtzôn và đất nâu. Phát triển rộng 
rãi ð Tày Âu, Bắc Mĩ (đông nam Hồ Lán). Khi hậu ôn hoà, mang 
tính hải đưđng, mùa đông lanh (nhiệt độ tháng giêng tư - 157 
đến 52C), mùa hè nóng (nhiệt độ tháng bảy + 22°C) lướng mưa 
trung binh năm 600 - 1500 mm, xấp xỉ lượng bay hơi. Sông ngồi 
nhiều nước. Các \oài cây chính: sôi, dẻ, bạch dương, phong. Đồng 
VẬI: lớn ring, gấu nâu, chồn, thỏ. sóc, nhím. 

ĐỚI RỪNG THƯA (đ(a H). đái phat triển Ö các vòng đai mà 
điều kiện âm không đủ đề phát trên rừng rậm (rừng thưa nhiệt 
đón). Có rùng thưa cây lã kim (rung thông), rứng thưa cây lá rộng 
(thường rụng lá mùa khô) như rưng dầu, rưng khộp ở I¿asúp. Cấu 
trúc rằng đơn giàn chỉ có một tầng, số lượng loài ít, cây không 
cao. Ó vòng đai ôn đới. rửng thưa còn goi lã rưng tùn. Dưới tấn 
rừng, nhiền cỏ cúng như cỏ tre. Dộng vật: hưởu, bồ tót, voi. 
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†) ĐÓI RỪNG XÍCH ĐAO ẨM THƯỜNG XANH 





ĐỚI RỪNG XÍCH ĐẠO ẨM THƯỜNG XANH (2/4 f'), 
phân bố ở hai phía của xích đạo ở Nam Mĩ, Châu Phi, Đông 
Nam Á, Châu Đại Dàidne. lượng mưa trung bình năm 1800 - 
3000 mm. sườn đón gió còn có lướng mưa cao hơn nhiều, sông 
suối dày đặc, nưóc ngầm ngọt, nằm sát mặt đất (miền đầm lầy). 
Nóng quanh năm, nhiệt độ 24 - 2&°C, biên độ nhiệt năm 2 - 45C. 
IĐất fcralit đỏ vàng, đất lầy than bùn, Rừng râm kín xanh quanh 
năm, nhiều (tầng cầy cao to (30 - 40 m, một số 5Ô - 60 m)., nhiều 
bạnh vẻ, nhiều dây \eo, phụ sinh, ïL hoặc không cỏ bại và cỏ. Ven 
biển ngập triều có rừng ngập mãn sú vẹt. Động vật ưu thể là loài 
ăn thực vật: khỉ, vượn, voi; sống ở đầm lầy: hà mã, cá sấu; nhiều 
chìm có bộ lông đẹp. 

ĐỚI SẢN PHẨM (áía chấn), đói đất đá chúa khoáng sàn 
hoặc quặng tập trung thành các thân có giá trị và không có giá 
tri công nghiệp Độ chứa quặng của đói sản phâm thưởng tán 
hơn tướng khoáng sản có thê khai thác được. Thường dùng cho 
các Lớp, tầng đã chứa quặng có nguồn gốc trầm tích (than, apatit, 
bauxit. VV.), sa khoáng (vàng, cAs1ferit, eromlt, W.), phong hoá 
(bauxit, cao lanh, silcat, niken, W,). 

ĐỚI TÁCH DẦN ĐẠI DƯƠNG (¡z chẩ!), đối ranh giói 
của 2 mảng thạch quyên di chuyển tách xa nhau theo phương 
tiếp tuyến và thẳng góc vớt sông núi giữa đại dương. liền hình 
là đói tách dãn ở đáy Lại Tây Dương (x. Kiến /gø mĂng). 

ĐỚI THẢO NGUYÊN CẬN NHIỆT ĐỚI (CẬN CHÍ 
TUYẾN) (4a lf), đỏi trong vòng đai cận nhiệt đói, phân bố tại 
các vùng nội lục ð Bắc Mĩ (Caltifonia, Côlôrađa), Nam Mi 
(Pämpa), Tây Á và Ôxtrâylia. Khí hậu khô hạn, mùa đông mái. 
mùa hẻ nóng (lượng mưa trung bình năm 5ữ0 ~ 600 mm). Nhiệt 
độ 5 - 15°C. Dòng chảy yếu. Đất nâu xám, đôi khi bị mặn. Thực 
vật chì yếu: cỏ, cây bụi, ven sông có rừng hành lang. Động vật 
chính có găm nhấm, chuột, bò sát, có nhiều chuốt túi, đà điều. 

ĐỚI THẢO NGUYÊN NHIỆT ĐỚI (CHÍ TUYẾN) (2/4 
lí, cp. xavan), đới trong vòng đai nhiệt đói và ã xích đạo, phân 
bö chủ yếu ở Châu Phi (40% lãnh thô). Trung và Nam Mĩ, Châu 
Á và Châu Đai Dương. Nét đặc trưng của khi hậu là sự thay 
đôi piũa mùa khô và mùa mưa có lượng mưa trung bình năm 
1000 - 2000 mm. Nhiệt độ 12 - 20°C vào mùa đông và 20 - 
25°C vào mùa hạ. Sông suối thưa thét. DẤt nâu, nâu xám, nâu 
đỏ. Thưc vât cỏ cao, cỏ và cAy bụi, cây gỗ thấp ưa khô. Động 
vật tiêu biểu: đà điều, hươu cao cô. ngựa vằn, sư tử, vot, mối. 


ĐỚI THẢO NGUYÊN ÔN ĐỚI (4/4 ), đói phân bổ nói 
lục vòng đai ôn đói, phát triển rộng rãi ở đại lục ÂẤu-Á (Tiungan, 
Nga, Mông Cả), Bắc Mi. Khí hậu lục địa khô hạn, lượng mưa 
trung bình năm 140 - 550 mm tập trung vào đầu mùa hạ, thưởng 
xuyên có hạn hán, gió khô, bão bụi. Sông ngòi ít nước, không có 
hồ lớn, chủ yếu là hà nhỏ, nước \ợ. Đất đen, đất hạt dè, đất 
xôLSnsac, đất xôlônét, bị xâm thực mạnh bởi nước và gió (địa 
hình đất xấu). Thực vật chính là cỏ rậm và cao sông lâu năm, 
hoa rực rở. Dộng vật ăn cỏ, păm nhấm, chim ăn thịt. 

ĐỚI THẢO NGUYÊN RỪNG CẬN NHIỆT ĐỚI (CẬN 
CHÍ TUYẾN) (địa f/), đới trong vòng đai cận nhiệt đói (cận 
chí tưyến) mà đặc trưng là có sự Xen kế giứa rưng và thảo nguyên. 
Phàn bố ở Bắc Mi (phía tây đông bằng Trung Tầm, đồng bằng 
Mêhicô), Nam Mí (phía nam sơn nguyễn Nraxin, phía đông 
Pămpa), đỗng nam Châu Phì, Chầu Đai Dương (lưu vưc sông 
MurâAy). Khí hậu cận nhiệt đói gió mùa, nhiệt đô trong năm đao 
động 4 - 24°C, liợng mưa trung bình năm 600 - 1200 mm. Dất 
đö vàng. 

- ĐỚI THẢO NGUVÊẼN RỪNG NHIỆT ĐỚI (CHÍ 
TUYẾN) (địa lí; xavan nĩng nhiệt đói), đói bên trong có các 
khóm cây gỗ thành những đảo cây xen giữa thằm cỏ. Xavan rìng 
Châu Phi có cây bao báp và keo, ö Châu Dại Dương cé khuynh 
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điệp, ð Nam Mĩ có cAy họ Dừa. Mùa khô nhiều cây rụng lá. 
Xavan ring khác xavan ở tỉ lệ cây thân gỗ gia tăng rõ, nhất là ở 
rừng hành lang tai các thung lũng sông. 

ĐỚI THẢO NGUYÊN RỪNG ÔN ĐỚI (địa !0, đói phát 
triển tại các vùng nội lục ở Lục địa Âu - Á, kéo đài 1ừ đồng bằng 
sông Dunai đến Antai, Nam Xibia, Mông Cô và Viễn Đông; Hoa 
Kì (phía bắc. phía tây Dồng bằng [ án). Khi hâu lục địa ôn hoà, 
mùa đông lạnh và có tuyết. Nhiệt độ tháng giêng 5 - 20°C, tượng 
mưa trung binh năm 400 - 1000 mm. 'Thưc vàt đặc tríng: có sự 
xen kẽ giữa rừng (lá rộng, lá nhỏ, đôi khi lá kim) và thảo nguyên 
(hoà thảo, cỏ ưa ẩm). Đất giàu canxi, đất nâu, đất đen, đòi khi 
có đất mặn. Hệ động vât pha trộn loài ð rừng và thảo nguyền. 

ĐỚI THÓNG KHÍ (địa chấr), đói nầm giữa mặt đất và mực 
nước ngầm. Trong đói này, lỗ hông hoặc khe nứt không chứa đầy 
nước nên có không khí (eg. khí quyển dưới đất) thông thưởng 
được với không khí ngoài mặt đất. 

ĐỚI VÀ MẶT YẾU (Z4 chế), không gian (chiều dày, mặt) 
có khả năng chịu tài và chất lượng xây dựng yếu kém so với đất 
đá xung quanh, chủ yếu đo những đặc điểm về cấu tạo của đất 
đá pây nên. Chẳng han, mặt phân lóp trong trầm tích, phân phiến 
trong đá biến chất, sư phân bố không dồng đều các tinh thể 
khoáng vật, các phân biết dị li... trong đá maema. Do đó, tạo nên 
sư dị hướng rõ rêt về các chỉ tiêu vật lí và cd hoc của đất đá. 

ĐỚI VEN BỜ (đa Ií), phần biền giáp đất liền, nằm giữa mực 
nước biên khi triều dâng cao nhất và mực nước biển khi triều 
xuống. Bề rộng của đới này tuỳ thuộc Vào địa hình và độ cao 
thuỷ triều của địa phương, thông thường chỉ đưới 1 km nhưng 
cũng có khi đạt khoảng 1Ó km. Độ sâu của VR chỉ khoảng dưới 
10 mét. Đặc trưng của đói này là sự xen kế giữa chế độ biển và 
lục địa; sự đa dạng của giói sinh Vật. 


ĐỚI VÒ NHÀU (đia chất), đói bị biến đông kiến tạo mãnh 
liệt làm cho các đá bị biến dang uốn nếp mạnh mẽ, đảo lộn thế 
nằm. 

ĐƠIACROA Ơ. 0i chuội Ph. Eugenc IOelacroix; I798 - 
1863), hoạ sĩ Pháp. Năm 181ó, vào xưởng vẽ của Ghêranh 
(Guérin). Tắc phẩm đầu tiên "ãngtơ và Viếcgìn ở địa ngục" 
triển lãm năm 1822 bị lên án là bắt chước Giêric2 về Lối biêu 
cảm kịch tính và màu sắc tối. Nhưng ở triển lãm 1824, bức “Tàn 
sát  Xìô” được coi là tưyên ngôn của trưởng phái Lãng mạn với 
tính bị hùng và độ rung cúa màu sắc. Năm 1825 sang Anh, bị 
kịch động bởi kịch Sêchxpia, say mê văn chương của Hatrdón, Gót 
(minh hoa vỏ "Iaoxtð”). Năm 1828, trúng bày bức "Cái chết của 
Xacđanapan” màu sắc sáng chói, bố cục xao động, tư tưởng dứ 
dần, đầy nhục cầm, bị những môn đê cúa chủ nghĩa Cô điển. đặc 
biệt tà Anhgrợơ tên án. Vào thởi này, I3 thực hiên những đề tài 
ca ngợi tư tưởng Cách mạng Pháp; vẽ tranh lích sử "Giám mục 
xứ Liegid bị giết" (1821); "Thống lĩnh Mariô Falêriô bị xử bấn" 
(1827), năm 1832 theo bá tước Mooecnay (Mornay) đi Marôc, 
Tãngj€ (A. Tangter) và Angiê, phát hiện ra một phương Đông 
sôi nổi và nhục cảm, Ð về rất nhiều: "Vua Marôc" (1845); "Đám 
cưới Do Thái" (1839), "Phụ nữ Angiê trong nhà“ (1834), vv.. Về 
Pháp, ông làm nhiêu tác phẩm trang trí lồn cho phòng tranh của 
Hoàng đế ồ điện Ruôcbông (1832 - 39), phòng sách ở Thương 
viên (1838 - 47), phòng Apôlông ỏ Bảo tàng (1840 - 51). Hội 
hoạ cúa Ð làm sống lại trưởng phái Vơnizø ở Itaba thời Phục 
hưng, Vêlaxkê (Veìazauez) ở Tầy Han Nha, và nhất là Ruben 
(Ruben) ở Hà Lan. Ông chống lạ: lối bô cục tính tại, tôn sùng 
hình học của phái Tần - cổ điển, Những suy nghĩ tìm tồi của ông 
về thÂm mĩ được viết và in trong các tập nhật kí, thư tín và ghi 
chép. 

ĐƠI ÔNAY R. (mí thuội; Ph. Robert Delaunay; 1885 - 1941), 
hoa sĩ Pháp. Quan điểm thâm mí của Xêzan (Ph. PauL Cẻzamne) 


DÓN NGUYÊN Đ) 





đã hướng ông đi tói một phong cách khoáng đạt, hoành tráng, 
xuất hiên ở bức "Nhà thở Xanh X@vørin" (Saint Séverin) để rồi 
bung ra trong (oạt tranh vẽ về tháp Epfen (IđfcÙ) với những 
mảng màu mài gẫy chồng lên nhau, hình thể phân chia theo ánh 
sáng. Ông tham gia vào trào lưu LẠp thể, bức tiêu biêu là bố cục 
lớn ”Ihành phế Pari" (Bảo tàng quốc gia nghệ thuật hiến đai). 
Từ những năm 1912 - 13, Ð về những màu nguyên chất theo hình 
tấm bia không nhằm điễn tả cụ thể một vật gì, mỏ đầu cho nghệ 
(huât Trưu rượng tại Pháp. Ó Hiội chợ quốc tế 1937, Ð về bức 
tranh lỏn cho gian hàng kbông Pháp, có giả trị tổnp kết những 
tìm tòi trước đó nhằm thể hiện cảm xúc tạo hình trước những 
thành tựu khoa học chính phục không gian của còn ngưồi. 

ĐƠI,ÔNG A. (điện ảnh, Ph. Alain Delon; sinh 1935), điến 
viên điện ảnh Pháp. Dóng phìm tử năm 1957, nỗi tiếng từ phim 
"Dưới mặt trởi rực sáng" (1960). Đóng vai chính trong các phim: 
"Anh em nhà Rêccô” (1960). "Thiên thực” (196L). "Con bão” 
(1962), "Thân ngà giá lạnh", “lai ngưởi trong thành phổ" (túc 
"Kẻ sát nhân”). w. Từ 19ó8, kiêm nghề sản xuất phim. Dã dóng 
và làm phim ở nhiều nước. 

ĐỜM (y), chất bài tiết bênh tí từ đường hỗ hấp. được đưa ra 
ngoài có thể khi ho. khác, nhỏ. Thành phần địch xuất tiết từ các 
tuyến của niềm mạc phế quản; dịch thầm thấu từ mao mạch và 
phế nang. các chất bênh lí của các cơ quan lân cận xâm nhập 
vào các phế nang. Cần xem xét và đánh giá về khối lượng, tính 
chất (màu, mùi. lẫn máu, mủ, ww.) và tỉm vị khuẩn, tế bào, chật 
hoá hoc, vv. Xét nghiêm D góp phần quan trọng trong việc chân 
đoán bênh: phát hiện vi khuẩn gây bệnh (vd. trức khuẩn lao trong 
bệnh Lao phổi); tìm tế bào ưng thư (vd. trong bệnh ung thư phôi). 
Khạc, nhồ Ð la một yếu tổ làm lây truyền bênh lao và các bênh 
đường hô hấp (ho gà, cúm, bạch hầu, w.). Không khac nhồ ID 
bưa bãi là một biên pháp phòng bênh quan trọng. Y học cÕ truyền 
còn gọi là đàm - chất chuyền hoá khảng bình thường của tân 
dịch do chức năng vận hoá của tì rối loạn hoặc tân dịch bị nhiệt 
co kéo tại. Có 1) hữu hình (khạc nhỏ ra ngoài được) và D vô 
hình vận hành trong có thể. 

ĐƠN ÁNH (124i) x. Ánh xạ. 


ĐƠN BẢO HIỂM (kbuh tế), văn bản mang tính pháp Ú do 
các công (¡ bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm, thừa nhận 
hợp đồng bào hiểm đã được xác định và chấp nhân nội dung của 
hóp đồng bảo hiểm đó. 

ĐƠN RỘI (sinh), cá thể sinh vật chỉ có một nửa số nhiềm sắc 
thể (n) so với sình vật thưởng (lưởng bội 2n). Trong nghiên cứu 
di iruyền chọn giống, cá thể DB có ưu điểm là mỗi tính trang 
chi có L gen đại diện, bộc lộ cả gen trôi và gen lăn; dùng tác 
nhân đột biến (mutagen) gAy lại thành thê lưỡng bôi, sẽ được 
một cá thể thuần chủng, môi tính trạng đều do một cặp øen y 
như nhau. Thể 1B được nghiên cứu tạo từ túi phấn, hay từ ti 
phôi trên một số loài cày trông hầng năm, 

ĐƠN CÁ (nhạc) x. X2 lô. 


ĐƠN CHÀO HÀNG (kưới tế), bảng kế mắt hàng của các 
cơ SỐ sản xuất hàng hoá gửi cho các ed sở (hướng mai nhằm 
giới thiêu những hàng hoá có thể cung ứng được; bảng kê những 
mặt hàng có bán của các cơ số thưởng mại giới thiêu với khách 
hàng. Thưởng được áp dụng với những mặt hàng mới được sản 
xuất. Trang đón này có giới thiệu tên hàng, quy cách, phâm chất, 
giá đơn vị, phương thức mua bán, điểu kiến Uu đãi khi mua 
hàng, vv. Nhiều trường hợp DCH gửi kèm theo cả mẫu hàng. 
JDC1I có tấc đung như một trong những hình thức quảng cáo 
hàng hoá, nhằm tranh (hủ sự chủ ý của khách hàng nhất là 
những khách quen về những mặt hàng nhất định. 

ĐƠN CHẤT (hoáy, chất gồm các nguyên 1Ú của cùng môi 
nguyên tố hoá học. Môi nguyên tố có thê tôn tai dưới dạng một 


số DC, khác nhau về cấu tạo phân tử hoặc cãu trúc tình thể. Vũ. 
nguyên tố oxi có thể tồn tại dưới các dạng đón chất - oxi (O2) 
và ö2on (Óa); cacbon dưới đạng graphit và kim cương khác nhau 
về mạng tinh thể; w. Các ĐC này là các dạng thù hình của nguyên 
tố (ạo nên chúng. 

ĐƠN DƯƠNG (24 1í), huyện miền núi Tây Nguyên ở phía 
đồng tỉnh IAm lồng, Diên tích 618 km”, Gôm 2 thị trấn (Iran 
- [D'Ran, Thạnh Mỹ), 7 xã (Lạc Xuân, lạc [ Am, Ka 2oune, Ka 
lan. Quảng Lập, Pro, Tu Tra). Số dân 67780 (1993), gồm các 
đân tôc: Mnông, Kinh, Hrế, Raglal. Địa hình cao nguyên sưởn 
dốc đứng, chia cắt mạnh, chuyển xuống đồng bằng Phan Rang. 
Núi đá và rủng chiếm 75,6% điên tích, độ cao trung bình R00 
m. Sông Da Nhim và Đa Đâng chảy qua. Hồ 12L, thác Liên 
Khang. Trồng chè, lạc, cà phê, đậu tướng, dâu tằm, cây Ăn quả. 
Khai thác gỗ và đặc sản rừng. Có quốc lô 20 chạy qua, vượt đốc 
ở đẻo Ngoạn Mục. I)ưởng sắt Đà Lạt - Tháp Chàm. Huyện thành 
LlẬp tháng 3.1979, do chia |3 cũ thành ĐD và Lạc Dương. 

ĐƠN DƯƠNG (4ia 1) x. Đa Nhim. 


ĐƠN ĐIỆU (nhác), loại nhạc chỉ có một bè. DD phổ hiến 
trong dân ca, dân nhạc. đặc biệt ò các nước dân tộc Châu Á. 
Di) là nền tảng của nhạc chủ điêu và đa điệu. 


ĐƠN HÌNH (oán). Trong môi không gian vectở n chiều R”, 
bao lồi của k + 1 điểm Ba 41, ..., Ay SAO cho k vectO at - Aa, 
a2 - Đạ, ...„ Ay - A¿ đôc lập tuyến tính được gọi là một DH k chiều. 
Các điểm ay.¡ = Ô, 1,..., k gọi là định của [DQH. Cú r + 1 đỉnh 
trong số k + 1 đỉnh nói trên lại xác định một I3Hï r chiều gọi là 
một r-mặt của I)H k chiều. Khi r = 1 thì r-mặt gọi là cạnh của 
DĨ]; (k- 1) - mặt goi là siêu mặt của đón hình k chiều. Vd. đoạn 
thằng, tam giác và khổi tí diện là các DH một chiều. hai chiều 
và ba chiều. Khái niệm DH được sử dung nhiều trong tôpô và 
toán kính tế 


ĐƠN KIÊN (uếf), một loại Văn bản trong đó đương sự yêu 
cầu toä án bảo vệ các quyền hoặc lợi ích hợp pháp của mình bị 
vị pham. ĐK phải viết rố: \) ITọ, tên, tuổi, nghề nghiệp, nơ: cư 
trú của nguyên đơn; nếu nguyên đơn là pháp nhân thì phi rõ tên 
của pháp nhân và tên, chức vụ của người đại điên pháp nhẫn; 2) 
Họ, tên, tuôi, nghề nghiệp, nơi cư trú hoặc nơi lầm việc của bị 
đơn; nếu bị đơn là pháp nhân thì ghi rõ tên pháp nhân và nơi 
pháp nhân có trụ sở; 3) Nội dung sư việc làm phát sinh ra vụ 
kiện và những bằng chứng chúng minh quyền lợi hợp pháp cììa 
nguyên đơn: 4) Yêu cầu cụ thể của nguyên đơn. 5) Flo tên, tuổi, 
nehề nghiệp, nói cư trú hoặc nó: làm việc của ngưới có quyền 
lợi, nghĩa wị có lên quan và của người làm chứng mà nguyên 
đơn đề nghị toà án hỏi để xem xét vụ án, 6) Ngày. tháng, năm 
và tên tuôi chư kí ca nguyên đơn. 

1rong DK, nguyên đơn có quyền đưa ra những bằng chứng, \í 
L để bảo vê quyền lợi, lợi ích của mình, nhưng không được phép 
có nhúng (ới (ẽ có tĩnh chất lăng mạ hoặc xâm phạm đến danh 
dư, nhàn phẩm của bị don. 

ĐƠN LẬP (ngôn nẹ#, A. (solating) x. Ngôn ngữ đơn láp. 

ĐƠN NGHĨA (ngón ngữ; A monosemy), thuộc tính ngôn ngữ 
hoc ở một số rất í( các từ có trong ngôn ngữ tự nhiên: môt tU 
chỉ có một nghĩa duy nhất. Các tú thuôc khu vực hệ thuật ngữ 
có xu hướng vươn tới thuộc tỉnh này. Vd. Iư “đỗ” trong “đố ong" 
trong (iếng Việt là tử DN. 

ĐƠN NGUYÊN (kiến zũc), bô phận của nhà hoặc công trình 
được giới hạn quy ưóc trên mặt bằng và là một đơn vị thống nhất 
toàn vẹn về mặt tÕ chức không gian, kĩ thuật và cấu tao. Trong 
nhà ở nhiều rầng, DN là tập hớp các căn hộ cùng sử dụng một 
tò chức giao thông (hằng đứng (cầu thang bô, cầu thang máy, 
w.). Một ngôi nhà có thể bao gồm môt hoặc nhiều DN. 
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 ĐÓN PHẤT 





ĐƠN PHÁT (@), môi bênh chỉ được phát hiển ở một cá thể 
chú không ở nhiều ngưõi cùng môt lúc và cùng một địa phương. 

ĐƠN PHÁT SINH (sz<ut). một đón vỊ phân loại (taxon), tron 
đó moi thành viên được xem có cùng một gốc chung. 


ĐƠN THÁI (nông), hiên tượng mang một thai sau mỗi lần 
giao phối vã có thai. Trâu, bò, ngựa (hương IDYT: Cũng có trưỡng 
hợp trâu, bò đẻ một lần 2 - 3 nghé (bẽ) nhưng hiếm gặp. 

ĐƠN THỂ (in học; Á. module), thành phần chương trình có 
tính biệt lâp cao, thực hiện một chức năng hoàn toàn xác định 
và không gây nhiều đối với các thành phần chương trình khác. 


ĐƠN THỨC (/oán). ĐT trên một trưởng số là tích của một 
số (gọi là hệ số của ƒYT với một hoặc vài biến số với các lũy thừa 
nguyến dương, Bậc của L}ÝT là tông các SỐ rnũ cúa các biến trorg 
DT đó. Vd. -5x3yz ? là DI bậc 6. Tông của hai, ba hay nhiều PT 
(heo thứ tự đươc gọi là nhị thức, tam thúc hay đa thức, Khát niềm 
DT' cũng được định nghĩa tưởng tự trên môi trưởng bất kì. 

ĐƠN TIẾT (ngôn ngờ, A. monosyllabie), đặc trung cho cấu 
trúc tử hoặc hinh vị chỉ đo một âm tiết tạo nên. Vd. "tay" tì mội 
từ Viết DT, “bịg” là một từ Anh ĐT, "đai" (trong từ "đất đay") tà 
môi hình vị Viết ĐT. 

ĐƠN TINH THỂ (hoá, /f), tình thê hình thành từ một mầm 
tình thể, đồng nhất và đình hướng như nhan trong toàn mạng 
(inh thể. Diều chế TT bằng nhiều cách khác nhau: đông rấn 
nhanh ở nhiệt độ nóng chày hoặc kết tỉnh từ mầm tỉnh thể theo 
một chu trình nhiệt độ có Lợi cho việc hình (hành D TT Trong 
kí thuật hiện đại, ‡Ÿ]I”Ứ được dùng để chế tao các nh kiên bán 
dẫn có chất lượng cao. 

ĐỜƠN TÍNH (#1), chỉ có một giới tính đực hay một giới tính 
cát. Hoa ĐT: hoa đực chỉ mang nhị hoc hoa cái chỉ mang nhuy. 
Cây DT: loại cây chỉ mang hoa đực (cầy đực) hoặc chỉ mang hoa 
cái, như cây hoa bìa (Hưưnu}2š lpwÏuš), cây măng tây Khi trồng 
các loạt cAy này, phải trông xen cả cây đực lẫn cAy cái thì mới 
có quà (Số cAy cái nhiều hơn số cây đực), 

ĐƠN TUYẾN BÌNH ĐỒ (ửữ thuật, Ph. dessin aux aplAat§), 
nét đán trên màng màu phẳng, lối về thịnh hành trong mĩ thuât 
phương 1)ông và nghê thuật trang irí mặt phẳng, loại bỏ hắn bóng 
khốt để tập trung vào đường nét. Mỗi mầng màu phẳng đậm hay 
nhạt cũng đều có đường viền giới hạn tách bạch. DTBĐ thích 
hợp với nhiều dạng tranh khắc. tranh truyền. phim hoạt hình, vw. 

ĐƠN TỬ (tiết), thuật ngũ triết hoc trước Mac, dùng để chỉ 
thể thống nhất đơn giản nhất không thể phân chia được đơn vị 
của thực thể. IYT được giải thích khác nhau trong các triết học 
khác nhau. Trong triết học Hi Lạp - trường phái Pit4pgo, ĐT (đón 
vị toán học) được coi là cá sở của thế giới. heo Brunô (Giordano 
Rruno), ĐT là bản nguyên duy nhất của tôn tai, mà tồn tai là vật 
chất được tinh thần hoá (Phiểm thần luân). ĐT là một trong 
những khái niêm cở bản của triết học Laibnit (Thuyết đơn tử, 
1714). Theo ðng, DT là một thực thể tỉnh thần độc lập, phát 
triển theo quy LuẠt nội tại và thường xuyên tương ng với những 
DT khác. Vũ trụ đưc tao thành bởi những IT. Thương đế là 
ĐT tối cao. Mối liên hệ giữa các Ì}T trong vũ trụ biểu hiện sự 
hoà hợp do Thượng đế định sắn. Học thuyết duy tâm và DĨ của 
Laibnit chứa đựng những nhân tô của phép biện chứng. 

ĐƠN VỊ 1. (oán). Trong môt cấu trúc đại số cö trang bị môt 
phép "nhân”, phần tử mà khi “nhân” nỏ với bất cú phần tử a nào 
cũng cho kết quả là a được gọi là DV của cấu trúc đại số đó. 
Vd. sô I là DV của nhóm nhàn các số thực khác 0, và số 0 là 
DV của nhóm cộng các số nguyên. 


2. (1). Khi đo một đại tượng (đo được), người t4 quy ước chọn 
mút đai lượng cùng loại làm chuân đề so sánh gơi là 2V đo. Vd. 
met(, kil5mct là DV đo chiều dài. 
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ĐƠN VỊ ÁO (oán), số ¡ mà bình phương bằng - l, tức là ¡ = 
v-T. 

ĐƠN VỊ BỘI (1), đón vị đo bằng một số nguyên lần, thường 
là 10, 100, 1000 lần... lún hơn đơn vị eø bàn. Vd., I kilômét (km) 
bằng 1000 m. Trong hề đơn vị S], dùng các tiếp đầu ngữ và các 
kí hiệu quy định bậc bội của [)VH, như bảng sau đây: 


Đậc bội 


Deca (đệca 10) 
107 


k 03 
——M_—T 8# 
LSietip) | 6 7 KH 
Tem (êm 7 T1 — 5 
_Pea (pm) | P | 0Ỷ 
Bu (@m  j E D 


ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN (quân sự), 
Loại đón vị động viên lấy từ đơn vì sản xuất hay dịch vụ dân sự, 
có chuyên môn tướng ứng chuyên môn quân sư (y tẾ, vân (âi, sửa 
chứa có khi, w. ), để khi có lênh động viên, chuyên thành đón 
vị bộ đội chuyên môn với những thay đổi nhân sự cần thiết, 
IDD5VCMDBĐDV đuợc tô chức theo chỉ thị của nhà nƯỚc và g1ao 
cho địa phương quàn lí, 


ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN HẬU BỊ (quản sự) x. Đơn vị chuyên 
mân dự b¡ động viên. 

ĐƠN VỊ CỦA ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ (1), đô tốn của đại 
lượng vật lí cụ thê, mà thco quy ước lấy giá trị bằng số là 1. Một 
loạt các DVCDIXVL lấy tử các đơn vị đo thông dụng (vd mét, 
kilôgam). Các I"VCĐLVIL. được goi là trong hê, khi chíng thuộc 
một hệ đón vị nào đỏ (vd. S]), hoặc là ngoài hè (nếu không 
thuộc hệ nào). Dại hội cân đo quốc tế lần thứ XT (10.1960) tại 
Par: đã chon hệ đơn vị quốc tế SỊ. Để tiên đo các đai lượng vật 
tÍ quá lớn hoặc quá nhỏ so với 2VCĐLVL, người ta sử dụng các 
bột lón hơn 10” lần (n nguyên) hoặc tóc nhỏ hơn 162 lần. Vd. 
kil6mét = 1O ”m: centmét = 10m. 

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN (kinh tế), các ca quan và đơn vị được 
trao quyền phân phối. sử dụng các khoản tiền do ngân sách nhà 
nước cấp phát. Có ba cấp VDIT: cấp l (các bộ, cø quan ngang 
bộ và cơ quan khác trực thuộc chính phủ đối Với ngân sách trung 
ương; uỷ ban nhàn đân địa phương và các có quan trực thuộc đối 
với ngần sách địa phương); cấp IÏ (các cớ quan quản lí cấp trung 
glan nh tông Cuc, cục, Viện, trưởng trực thuộc bộ...); cấp II1 (các 
đơn vị trực thuộc các cð quan VDT cấp II). Các cø quan DVDT 
cấp [ nếu không có ĐVDT cấp lI và cấp II trực thuôc thì đông 
thời tà DVDTT cấp II. Các có quan D2VDTT cấp [ï nếu không có 
ĐVDT cấp III trực thuộc thị đồng thời cũng là DVDT cấp II. 

ĐƠN VỊ ĐỊA CHẤT THUY VĂN (4¡a chết, tk. đón vị chứa 
nước), một tập hợp đất đá có đặc trưng riêng về tính chất nhà 
nước và thấm nước. Cần chú ý: tư "chứa nước” trong thuât ngũ 
đơn vì chúa nước chỉ có tính chẤt ước (ê, sử đụng do thói quen 
và nay đã trả thành phổ biến, nhung nó không phản ánh điíng 
bản chất vấn đề vì độ chứa nước là thẻ tích nước chứa trong một 
đơn vị thể tích đất đá, và đô chứa nước bão hoà của nhiều toại 
sét còn cao hơn cả cuội sỏi, nhưng không bao giỏ chấp nhận sét 
(là một đơn vị "chứa nước". Vấn đề là ở chô lương nước chứa đó 
có dễ đàng Ấy ra được không (đất đá có nhà nước ra được không), 
cho nên tính chất nhà nưóc mát phản ánh được bản chất vấn đề 
chứ không phải là tính chất chứa nước. Các đơn Vị chứa nước 
(DVDCTV) quen thuộc: I) lóp chứa nước (aquifera 
monocouche), lốp đất đá chứa nước và thấm nước đông nhất 
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hoặc tưởng đối đồng nhất Khi nằm kep giữa hai lốp cách gọi là 
lớp chứa nước áp lực, khi nằm trên một lóp cách nước nhưng có 
mặt (thoáng gọn là tắp chúa nước không áp. 2) hấu kính chứa 
nước: đất đá chứa (nhà) nước và thấm nước có dạng thấu kính, 
bì bao vây bởi đất đá cách nước ð mọi phía. 3) Tầng chứa nước: 
một tẬp hợp các lúp hoặc các thấu kính đất đá khác nhau về (tỉnh 
chứa (nhä) nước và thấm nước (thấm và bán thấm) có liên hế 
thuỷ tực với nhau hoặc bị kẹp giữa 2 (tầng cÁch nước ((ầng chứa 
nước có áp hoặc phía dưới là tầng cách nước còn phía trên là 
mặt thoáng (tầng chứa nước không áp). 4) Phức hệ ehỨa nưác: 
mót tâp hợp từ 2 tầng chứa nước trở lên có thê có hoặc không 
có mặt áp lực chung. Đôi khi phức hê chúa nước còn đước sử 
dụng đề gọi tên môi tâp hợp các lóp đất đá chứa nước chưa rõ 
về đặc tính địa chất thuỷ văn. 5) Đói chứa nước khe nứi: một 
tập hợp các đá nút nẻ chứa (nhả) nước và thấm nước của các đá 
maema xâm nhập, các đá biến chất và cà các trầm tích bị biến 
vị mạnh mẽ. Tập hợp này có thê là: các đá nứt nẻ ò phần lộ ra 
ngoài của địa tầng, trong trưởng hợp này vai trò phong hoá chiếm 
ưu thế và đói chứa nước được gọ:! là đói chứa nước khe nứt phong 
hoá. Các đá nút nẻ phát (riên đợc (heo đứt gãy kiến (ạo, trong 
trường hợp này vai trò kiến tạo gầy nưt nẻ chiếm ưu thế và đổi 
chứa nưc được goi là đối chúa nước khe nứt kiến (tạo hoặc đới 
chứa nước đứt gãy kiến tạo. 

ĐỜN VỊ ĐIỀU KHIỂN (tin học, A. control um(), bộ phần 
làm nhiềm vu điều khiến quá trình tính toán và xử lí thông tin 
Irong máy 1ính. 

ĐƠN VỊ ĐIỀU KHIỂN NGOẠI VĨ (an học; A. peripheal 
control unit), bô xử lí đặc biệt của miột loại thiết bị ngoal vì. có 
chức năng giải thích những lênh nhân dược tử máy tính và sau 
đó điều khiến một hay một số thiết bị ngoại ví thực hiện những 
lênh nay, 

ĐƠN VỊ ĐỘNG VIÊN (quân #7), gọi chung các phân đội, 
binh đôi, bình đoàn trong thời bình có tô chúc hoàn chỉnh hoc 
chưa tổ chúc nhưng có kế hoạch và có chuẩn bị để củng cò hay 
bồ sung đầy đủ khí có lệnh động viên. Có các loại DVDV: đơn 
vị khung, đơn vị rút gon, đơn vì chuyên môn, đơn vị Xây dựng 
mới. 


ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH (rổ chức), đón vị được phân chỉa 
trên lãnh thổ của môt quôe gia đề quản lí hành chính. Hiến pháp 
cùa híng nước quy định số DVHC có khác nhau. Môi DVHC 
của lãnh thô quốc gia được phân định theo (hứ bậc hành chính. 
bào đảm sự phối hóp, sự quản tí tập trung thống nhất của nhà 
nước và quyền Lự quản của địa phương. 

Ö một số nước lầy Âu. vd. nước Pháp, đất nước được chia 
thành các DVHC: vùng, tình, công xã; đó là 3 ĐVHC có tư cách 
pháp nhân. Ở Việt Nam, điều 118 Hiến pháp 1992 quy định: 
"Nước chia thành tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương. Tĩnh 
ch!a thành huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã. Thành phố trục 
thuộc trung ương chìa thành quận, huyện và thị xã. lluyên chia 
thành xã, thị trấn. Thành phố thuộc tỉnh, thị xã chia thành phường 
và xã. Quận chia thành phường". Các DVHC này đều có hôi đồng 
nhãn dần và uy ban nhân dân. 

ĐỜN VỊ KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỪ (). dón vị khối 
lượng ngoài hê SI được dùng dể biểu điển khối lượng các vì 
hat (x. Vi høf). DVKLNT có giá trị bằng 1/12 khối lượng của 
đông vị caebon với số khối bằng 12 (theo thang do cacbon). 
1 DVKILNT = L,6605655.10ˆ” kg. 

ĐƠN VỊ KHUNG (quân sự), loại đón VỊ đông viên mà Irong 
thời bình chỉ biên chế mội số sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ và nhân 
viên chuyên môn kí thuật với trang bị vũ khí. phương tiện chủ 
yếu, dú bảo đàm để khi được bổ sung quân số, trang bị sẽ chuyên 
kang sẵn sang chiến đấu và chiến đấu theo đúng thởi gian quy 


định khi có lênh đông viên. 2 VK có nhiễm vụ quản Lí huấn luyên 
quãn dư bị đông viên dã được phân công thco kế hoạch động 
Viên, 


ĐƠN VỊ KĨ THUẬT VỀ KHỐI LƯỢNG (/), đón vị khối 
tượng trong hệ đơn vị kĩ thuật MKGS, là khối lượng của một vật, 
sao cho một lực bằng mội kilôgam lực đắt vào, thi truyền cho 
vật một gìa tốc bằng l m/s;, xấp xỉ bằng 9,80665 kg. I]iện nay 
không sử dụng nữa. 

ĐƠN VỊ NGOÀI HỆ: (/), đón vị đại lượng vật tí mà không 
nằm trong bất kì một hệ đơn vị nào. Vư_ mÃ lực, mibmet (huỷ 
nEân. curi, VV, 


ĐƠN VỊ NGÔN NGỮ (ngôn ngữ; A. language units), bộ phận 
không thé chia cất nhỏ hơn ở một hậc trong hê thống ngôn ngữ, 
được xác lâp bỏi tĩnh thống nhất giửa nội dung, hỉnh thức và các 
quy luật hoạt động thống nhất trong hê thống ngôn ngữ. TYong 
löi nói, các đón vị ngôn ngư được hiện thức hoá qua các khúc 
đoạn của phát ngôn nha tính Ôn định cao trong hành chức và 
tính đều đặn (thưởng xuyên trong tưởng quan giúa thuộc tính 
cấu trúc và thuộc tính chức năng). Ngõn ngũ là một cầu trúc 
nhiều tầng bậc cho nên các đơn vị của nó không thưần nhất mà 
mỗi cấp độ của nó có một (ða1l đón vị riêng. là) cấp độ ngứ ầm 
có đơn VỊ cơ sở là âm vị: các yếu tố âm thanh có chức năng khu 
biệt nghĩa. Ö cấp đô cấu tạo từ có đơn vị cơ sở là hình vị, từ. Ở 
cấp đô cú pháp có đơn vị cơ sở là cụm từ, câu, vV. 

ĐƠN VỊ Ở (kiển trúc). quần thể nhà Ở và một số công (rỉnh 
dịch vu xã hội phù hợp với điều kiện sinh hoat của đân cư, với 
đân số vừa đủ đề một trưởng phô thông cø sồ hoạt động bình 
thưởng và được bố trí sao cho trể em khi đến trưởng khỏi phải 
vượt qua những đường phố có mật độ giao thông lớn. Tuỳ theo 
phương thức tổ chức giáo duc mà trường phô thông có quy mô 
khác nhau và tử đỏ suy ra số dân của DVÓ. Các cơ sở dịch vụ 
khác đưđc tĩnh toán theo số dân VÓ), 


ĐƠN VỊ SỐ HỌC VÀ LỐGIC (in học), bộ phận của đón 
vị xử lí trung tâm của một máy tính, gồm các mach có chức năng 
thực hiên các phép tính số hoc và lôgic. 


ĐƠN VỊ THIÊN VĂN (/), đón vị ngoài hé trong thiên văn 
học có giá trị bằng khoảng cách trung bình từ Trái Dất đến Mặt 
Trỏi, f IVTV = 149.6 triệu km. 

ĐỜN VỊ TH UVEN NGHỀ (xông). tÔ chức sản xuất gồm mội 
vàn tâu thuyền khai thác thuỷ sản bằng một loai ngư cụ nhất định. 
Vd. DVTN vó ánh sáng gồm 1-2 (huyền mẹ kết húp với 3Š 
thuyền đèn và I vàng lưới vó; ĐVTN giã đôi gồm 2 tàu hay 
thuyền cá dùng để kéo chung 1 vàng lưới kéo, DVTN giã đón 
chỉ gồm 1 tàu hay thuyền cá và 1 vàng lưới. 

ĐỜN VỊ THỨC ẤN (nồng), đón vị đùng để xác định và số 
sánh giá tri đinh dưống các loại thức ăn dùng trong chăn nuôi. 
Khoảng giữa thế kỉ 19, trên có sà phân tích thành phần hoả học 
và hê số liều hoá thức ăn, đã hình thành môi số DVTÀ: đơn vị 
Xcandinavd, đón vị Ambi, đơn vị tính bội, đơn vị yến mạch. Một 
đơn vị Xcandđinavd bằng giá trí dịnh dưống của Ï kg đại mách 
khô chuẩn (0,72 đương lưỡng tính bột) được áp dụng ở an 
Mach, Thuy Diện. Nà Ly, lầy Ban Nha và Phần lan. Đơn vị 
tình bột tưởng đương giá trị 1 kg tính bột tiêu hoá, dùng nuôi 
béo bò thiến tích luỹ 248 ø mố hoặc 2356 kcal năng lượng; đưdc 
dùng nhiều ö Đức, Anh và một sể nước khác, Đơn vị yến mạch 
áp đung ở [iên Xô. tương đương Í kp yến mạch, dùng vỗ béo bò 
thiến tích tluỹ 150 g mỡ hoặc 1414 kcal năng lượng; 1 đón vị yến 
mạch có giá trị tưởng dương Ũ,6 dươớng lướng tính bôi. Ỏ Việt 
Nam, quy định lấy 2500 kcal nãng lương trao đôi làm ID)VTẢ. 
[Døn vi này xấp xỉ đón vị yến mạch của Liên Xô. Muốn chuyển 
môt loại thức ăn thành DVTÄ, dùng công thức: 
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Ù) DÓN VỊ TIỀN TẺ 





PTH.a + MTH.b + XTIHIc + DXKĐTH.d 
2500 

trong đó: PTTHÍ là protein tiêu hoá, MTH - mö tiêu hoá, XTH - 
xở tiêu hoá, DXKDTTT - dẫn xuất không đạm tiêu hoá tính bằng 
gAm; a, b, e, đ là hé sổ năng lượng trao đải của lø chất đinh 
dướng tiêu hoá (kcal). Theo cách tính này, lkg cảm gạo bằng 1,1 
DVTA, I kg ngô hạt bằng 1,2 I)VTÁĂ, ! kg cỏ non bằng 0,18 
DVTA, w. 

ĐƠN VỊ TIỀN TỆ (Xứnh rế), đồng tiền của một nước đo nhà 
nước đặt tên goi và có thê quy định cho nó một trọng lướng kim 
laại quý (vàng hay bạc) nhất định, làm tiêu chuân đo lường (tiêu 
chuẩn giá cả). Vd. đồng đôla Mĩ = 0736622 g vàng. Chính sư 
cần thiết phải so sánh hàng hoá đưới hình thức giá cả đã làm nảy 
sinh nhu cẦu kĩ thuật về một đón vị đo lường cố định chung cho 
tất cả hàng hoá. Như vây, khí mua bán hàng hoá, người ta dùng 
vàng tưởng tượng đề đa Xem giá trị hàng hoá bằng bao nhiêu 
trọng (ương vàng, rồi dùng DVTT để đo trọng hiộng văng đã 
tính toán quy ra đó. Thông thưởng, DVTTT được chia thành những 
phần nhỏ hơn theo tỉ lệ vd. đồng đôla Mĩ = 100 xen (ccntime); 
đồng rup (pY6nb) = 100 côpéch (KoneK)]. DVTT của Việt 
Nam là đông. Tủ thế ki 10, Dinh Tiên Hoàng đã đúc tiền Thái 
Rình thông bảo, Năm 1409, Hà Quý Ly đúc đồng tiền Thánh 
Nguyên thông bào và phát hành ra tiền giấy 10 đồng cho đến 
6® đông. Dưới thời Gia Long, đã đúc tiền tnnh, tiền kẽm; Ì 
đồng trinh = 6 đồng kẽm, 10 đông trình = 1 tiền; 100 đông trính 
= l quan. Dến thời thực dân Pháp đô hộ. có tiền lông Dương 
do Ngân hàng Đông Dưỡng phát hành; I đồng Việt Nam = 1Ô 
hào = 10 xu. Tư sau Cách mạng tháng Iăm (1945) đến nay, 
IVTT của Việt Nam vẫn là đồng. 


ĐƠN VỊ TỔNG THỂ (kin% ¿#), phần tử không thể chia nhỏ 
được nữa trong mỗi trường hợp nghiên cứu thống kê nhất định; 
là căn cứ quan trọng đề xác định phương pháp điều tra thích hợp 
và để Lính toán chính xác các múc độ của hiện tượng nghiên cứu, 
Vd. trong tông thể dân số Việt Nam tính đến một thời điểm nhất 
định, mối người dân sống trong phạm ví Lĩnh thô Việt Nam ở 
một thời điêm đó là một DVTT. 

ĐƠN VỊ ƯỚC (10, đón vị đo bằng một phần xác định, thường 
là thập phân, của đơn vị có bản, vd. đêcimet (kí hiệu dm) bằng 
1/10m. Trong hệ đơn vị quốc tế SI dùng các tiếp đầu ngữ và các 
kí hiệu quy định bậc ưóc thập phân cúa các đơn vị đóc như trong 
bảng đưới. Vd, femtogiây = fs = 10 "15s, 








Tiếp đầu ngữ 
_ Deci (đêx mm 107 
Centi (xăng!) — 107 
Mu (mit m 10” 
Micro (miecrồ 10 
Nano (nanô 107 
Picô (picô n 1072 
Femo(phmô) | tr ˆ) I0 


Atto (atto a 108 


ĐƠN VỊ XỬ LÍ TRUNG TÂM (4 học; A. centra† processing 
unit, viết tắt tà CPLI), bộ phận cối yếu của một máy tính đảm 
bảo việc xử tí thông tin. DVXLTT thưởng gồm đơn vị số học và 
IlÔgic, đơn vị điền khiển. Với các máy tính nhỏ, nhiều đơn vị điều 
khiển ngoại vi và các đơn vị trao đôi (vào - ra) được hợp nhất 
vào DVXLTT 

ĐỚP RUỒI (tinh; Miassicapbia€), phần họ chìm có nhỏ, bộ 
Chim sẻ (P4sseriformey). Trong lượng có thể 8 - 25 g TẤt cả đều 
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có mỏ rộng, gếc mỏ dẹt. Chân yếu, ngón ngắn, cánh dài. Màn 
lêng rất đa dạng: một số có mảu nâu xám, số khác có lông sặc 
SỞ (nhất là các (pải Ổ vùng nhiệt đói), Đa sô các loài có đuôi 
ngắn nhưng cỏ loài đuôi rất dài như chìm thiên đường. Chìm đực 
và chim cái có bộ lông khác nhau. ĐR thường sốr:g ở ring thiía 
sáng suả, ven rưng. eấc vưởn cây. Làm tổ trên cành cây, kế lá, 
hốc cây. Thúc ăn chính là côn trùng, phần lón bắt mồi bay, mùa 
đỗng thưởng An quả mềm, hạt thực vật. Có 3⁄40 loài, 44 chì. PhAn 
bô ở hầu hết các vùng trên thể giói, trừ Châu MI. Ở Việt Nam, 
có 33 loài, 6 chỉ: )R đầu xám (Cuficicapa), DR (Muscicapa), 
DR cánh hung (Dn?maphtfa), Thiên đường (Tørp+tiphone), Rẻ 
quạt (Rupidura) và DR xanh gáy đen (Hypothvmiy). 

ĐƠTERI (hoá, 1, A. dcuterium), †H hoặc D. Đông vị nặng 
và bền của hiđro, có số khối bằng 2 và nguyên tử khối là 2,014190. 
[Ial nhàn của nguyên tứ D (gọi là đơtron) gầm 1 proton và Ï 
nøtron. D được phát hiên năm 1932. Trong tự nhiên, hàm lướng 
D so với hiđro nằm trong khoàng 0.015 - 0,022 (nguyên tử). Hai 
nguyên tử D và một nguyên tử oxi kết hớp với nhau tạo thành 
một phân tử nước nặng (D¿0). D đễ dàng thay thế hiđro (H) 
trong các hợp chất hoá hoc, vì vậy sư thay H bằng Í) đước sử 
dụng để xác định có chế phản úng hoá học, nhất là phản ứng 
hưu cơ (phương pháp nguyên tử đánh đấu). D có vai trò quan 
trọng trong công nghệ năng lượng hạt nhân (xt. Nước mắng). D 
đang được nghiên cứu đề thực hiện phản ứng nhiệt hạch có điền 
khiên, là phản ứng trong đó các hạt nhân D kết hợp với nhau 
hoặc với các hạt nhân tt: T ( 11T ở nhiệt độ rất cao và toä ra 
năng lượng rất Lớn (xt. Phản ứng mệt h¿t nhận). 

ĐOVORĂC A. (nhạc: Tiệp: Antón Dvoräk; 1841 - 1904), nhà 
soạn nhạc Tiệp Khắc, viên sĩ Viện hàn lâm nghệ thuật, giám đốc 
Nhac viên Núi Yooc, một trong những người đặt nền móng Âm 
nhạc Tiêp Khắc. Sảng tác nhiều tác phâm nồi tiếng: 5 bản giao 
hưởng (đặc biệt bản “Tư thế giới mới". 1893), nhiều bản côngxcctô 
cho pianô, viôlông, viôlôngxen; nhiều bản nhác tôn giáo (nồi tiếng 
lả "Stabat Mater", "Requeem", nhiêu bản nhạc thính phòng, 
uvectuya (nỗi tiếng là Cacnavan) nhiều tác phàm viết cho dàn 
nhạc. Tác phâm Ð phong nhú về giai điệu và tiết tấu, mang tính 
chất trư tình dân gian thở mộng và sâu sắc. 

ĐRACÔNG (sử; Drakôn), nhà lập pháp của thành bang Aten 
ở Hi Lạp cổ đại. Trước thế kỉ 7 tCn., các quý tộc thị tộc 
(Eupatrides) độc quyền chiếm ruộng đất, bóc lột nông dân, tuỳ 
ý xét xử và định đoạt. Năm 621 tCn., D là người đầu tiên đề 
xương việc biên soạn bộ luật (hành văn, lập các toà án thành 
bang thay thế cho việc xet xử tuỳ tiện, bất tất cä mọụi người, nhất 
là các quý tôc phải phục tùng. Luật Ð đã quy định những hình 
phạt rất nghiêm khắc, (phô biến là tôi tủ bình), biểu thị một bước 
tiến về lập pháp so vói trước. 


ĐRAIZØƠ T. (văn; A. Theodorc Dreiser, 1871 - 1945), nhà 
văn Mĩ gốc Dức. Iăc phẩm của ông, từ cuốn tiêu thuyết đầu tay, 
"Chị Can“ (1900), cho đến bộ tiểu thuyết "Dục vọng" 3 tập "Nhà 
tài phiết" (1912), "Người không 1B“ (1914); "Người khắc kỉ" (1947) 
đều mô tả số phận bị thảm của nhân dân trong xÃ hội tú bản Mĩ 
và phản ánh hiện thực về giai cấp tứ sản Mĩ. Ð tích cực phê phán 
nền dân chủ tư sẵn, vạch rõ những mặt trái trong xã hộ: Mĩ khiến 
cho eon người sa đo2; đúng về phía giai cẤp công nhân lên án 
chế độ tư bản: "Một tấn bì kịch Mĩ" (1925), "Xiềng xích” (1927); 
"Chân dung phụ nữ" (1929), “Nước Mĩ bì thảm" (1932), "Nước 
Mĩ đang được cứu vớt" (1941). 

ĐRAVTIĐA (s2; Dravida), cư dân ở Ấn lô, thuốc đại chúng 
Ôxtralôït. Khi người Aryan xâm nhập, ho bị đồn đây xuống miền 
Nam. Hiện nay, sống chủ yếu ð Trung và Nam Ấn Đô, có khoảng 
150 triêu ngưới (1978). nói nhiễu phương ngữ khác nhau: Tamin 
(Tam), Kanara (Kanara), Gônđi (Gondi), AraonI (Araoni), W. 
thuộc ngư hê D, 
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ĐRẤY HLUINH (đi2 1), thác nước trên dòng chính của SÔNnE 
Xrêpòc ở buôn Hlnh, độ cao 15 m. cách Buôn Ma Thuột 17 km 
về phía tây. Năm 1989, xây đập thuỷ điện dâng nước thành hồ 
chứa 2,1§ triệu mì, công suất nhà máy 12 nghìn kW, sản lượng 
điện hằng năm trên 9 triêu kW.h, 

ĐREXĐBEN (2/a /; D. Drcsden). thanh phố ö Đức, nằm trên 
bơ sông ï“nbố, trung tAm hành chính của tính Ð. Số dân 485132 
(1922). Là đầu mối giao thông, có sân bay quốc tế. Công nghiệp 
chế tạo máy (đắc biệt điện cơ và điện tử), điện ảnh và quang 
học, hoá - được, mm, đệt, may mặc, thực phẩm. Tung tâm nghiên 
củu Hạt nhân. Đại học kí thuật, [9u tịch. Lần đầu tiên được nhắc 
tói năm 1216. Tủ 1485 là dinh thự của các công tuốóc Xăcxòn|, 
tu I806 - 1918 tà thủ đô của Vương quốc XAcxóni. Các di tích 
kiến trúc thế kỉ 15 - 18 (cung điện Xvingd, 1711 - 22), Viên bảo 
tàng bản đồ Ð. viện bảo tảng lịch sử, bô sat tập đồ sứ, bộ sưu 
tập đồ trang sức Xăcxôni. Viện bảo tăng nghê thuật dân gian, 

ĐRIÔPITÊCH (khảo cổ, Dryopitec; Dryopithecus), tên giống 
vượn hình người cổ, sống từ đầu thế Miôxen đến thế Plocen 
trong kỉ địa chất thú ba. Lần đầu tiên do Laetê (F.. Lartet) phát 
hiện ỏ Pháp, được đặt tên là Dwyophhecus fontarti (1856). Về sau, 
tìm thấy Ð tại nhiều nơi khác ð Châu Phi, Châu Âu và Châu Á, 
lôi khi được đặt tên giống với loài khác, như Pr2consul ð Châu 
Phi, Xivapitêch (Sivapkhecus) ö Ấn Ðộ... Hiện nay hoá thạch D 
sống vào sở kì Miôxen (Miocen) ở Kênya và Uganđa được coi La 
sớm nhất, có niên đai khoảng 20 triêu năm trước đây. Ó Châu 
Âu và Châu Á, Ð có niên đại trong khoảng từ 16 triệu năm đến 
6 triệu năm. Trước đây, đã có lúc người ta cơi Ð là tô tiên của 
người, nhưng hiện nay đa số các nhà cổ nhân học coi Ð là tổ 
tiên của các giống vượn hình người lớn hiên đại như Simpanđdê, 
€iôrtÏa... 

ĐU BAY (sản khấu), tiết mục xiếc biêu diễn nhào lộn trên 
không giưa khoảng cách hai dàn đu (một đu cái và một đu cơn) 
đặt ö hai bên sân khấu, cao sát vòm rap. Du cái đo một diễn 
viên treo hai khuỷyu chần vào thang đu và ngà Xuôit ngưới xuống 
đề bắt hai tay người từ đu con bay sang. Khi biều diễn, diến viên 
ở đu cái và đu con tï bai phía cùng lăng đu vào điểm giữa. Giữa 
hai đu cách nhau một khoảng cách nhất định. Phía dưới du có 
căng một lưới an toàn, cách sàn diễn khoảng 2 m. 


DB do nhà thể thao ngưới Pháp Lêôtat (iutle L£otard) sáng 
lạo và đưa ra trình diễn lần đầu tiên tại rạp xiếc Tù(uzø ở Pháp 
(1859), đàn đu còn ở đưới thấp. Thập niên 90 của thế kì 19, dàn 
đu được đưa lẽn cao và sử đụng ngưới đu cái. l]iện nay, sân khâu 
xiếc thế giới có các loại: DB hai tầng, ba tầng, 2B bất chéo (hai 
đàn du bát chéo chữ thập); ĐB trên sàn (x. Ðư quăng); DR dòng 
mút xoắn (dưới cầu nhỏ có một khoảng cách có thể tới 8 m); DB 
dùng thanh đu xoav (phần dưới của thanh đu có lấp đông cơ đề 
xoay được 1809), w. Gần đây, 2B còn được trình điễn à sân 
khấu đen (sAn khẩu tối). 


ĐU CÂN (sán khấu; xiếc Châu Âu gọi là đôn méo nh), công 
cụ biểu điến các trò thăng bằng, thường mắc ở độ cao xác định. 
Tuỳ theo trò điển mà để đu ở trạng thái tĩnh hay di động. Các 
trò diễn phỏ biến trên ĐC: 

[_ên thang: một cái thang ngắn được đặt lên thanh ngang của 
đu, diễn viền đưa một tay giữ vào bậc trên của thang và đề ngà 
thang sang một bên, tay kía giơ ra phía đối diện để giữ thăng 
bằng rồi \eo đần lên các bàe, 

Ngôi ghế: hai chân sau cla ghế được đặt lên thanh ngang của 
đu, diễn viên ngồi lèn ghế, Lấy thăng bằng bằng cách gió hai chân 
ra phía trước hoặc dang bai tay ra hai phía, nếu ở tư thế đứng. 
Mội số diễn viên dùng quả cầu đặt lên thanh ngang của đu để 
biểu điễn. 


Cắn khãn: giữa thanh ngang đu đặt một khăn tay diễn viên quỳ 
hai chân vào thanh đu, cúi người xuống đùng miệng cắn và nhấc 
khăn lên. 


Trồng đầu uông nước: diễn viên trồng cây chuối tì đầu vào 
thanh đu (giưa thanh đu có vòng tròn đề đó đầu); hai tay, hai 
chân giơ ra bai phía đề \ấy thăng bằng. Trong 1ư thế cd thề đốc 
ngược như vậy, diễn viên tự lấy chaj nước treo ð dây đu rót ra 
và uống. DC đã được phát triên thành đu hai tầng, ba tầng, gọi 
là ĐC đôi, ĐC ba, 

ĐU ĐỦ giống CZica 
paPp4aya), cây ăn quả, họ Ðu 
đủ (C2rtcace¿e), Thân tnị, 
cao 8 - 10 m, không phân 
nhánh, mang một chùm lá ;¿ 
ở ngọn. L4 tø, mọc cách, 
không có lá kèm, cuống dài. 
rỗng, gần L hình chân vịt, 
phiến chia 8-9 thuỳ sâu. Hoa 
vàng nha(, mọc thành chùm 
ỏ kê lá, hoa thưởng đơn tính 
khác gốc nhưng có khi tạp 
tình (cùng một gốc có cả 
hoa đực, cái và lướng tính). 
Quả mọng, ruột rồng, mang 
nhiều hạt. Cây eó nhiều ống 
nhựa mù chứa chất papain, 
có thể có ancaloit lả 
cAcpann. 2 đễ trồng, ưa 
đất thoát nước, đước trông 
ð khắp nơi đề \ấy quả ăn. Trồng I năm đã cho quà. 


ĐU ĐỦ TÍA (nông) x. Thầu đầu. 


ÐĐU QUAY (sôn khấu), dạng đụ đặc biệt, mắc ở trên cao, tỰ 
chuyên động ở phía trên sàn diễn nhồ bắt vào một môto trên 
nóc rap. Trên đu, diễn viên biểu diễn các động tác nhào lộn tĩnh 
(uốn người tạo đáng thành các hình mang đường nét độc đáo), 
hoặc các động tác thê thao mang tính chất động. Động tác không 
thế thiếu được \là cẩn răng: diễn viên dùng hai hàm răng cắn vào 
một đạo cụ đặc biệt đề treo cẢ người rồi tự xoay tít dưới thanh 
đu đang đí đông. Trong hợp diễn, hai diễn viên cấn răng vào hai 
đầu của đạơ cụ, ngưởi trên bảm chắc vào đu, người dưới Xoay 
tít. DQ có thể đón diễn hoặc hợp điển với hai hay ba diễn viên. 


ĐU QUĂNG (sân khấu; xiếc Châu Âu gọi là đư bay trên sân), 
một biến thể của đư by, trình diễn ở dưới thấp, không có lưới 
an toàn (x. Đu #ay). Tiết mục được trình diễn gồm có hai diễn 
viên chính đứng trụ ở hai bên, trên hai bộ trụ bằng kim toạt hình 
chữ V, đặt ð hai bên sàn khấu, cao từ 2 - 3,5 m so với sàn diễn. 
Diễn viên ð một bên trụ nắm hai tay diễn viên ở đưới, đu đưa 
(ấy đà rồi lăng sang cho điển viên ở tru đối diện. Trước khi bay 
tới người ð trụ đổ: điện, điễn viên còn biêều điễn một số động tác 
nhào Lộn. Thưởng người ta sử dụng 3 hoặc 4 diễn viên nhào lộn; 
lần lượt tửng người trình diễn những động tác nhào lộn khác 
nhau. 


ĐU TIỀN (mảa), múa của dAn tộc Kinh vùng Thái Bình và 
một sô tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, được hình thành từ trò chơi đần 
gian đánh đu trong các ngày lễ hội và tết Nguyên đán. Múa nữ 
với đạo cụ quạt, tính chất mềm mại, uyên chuyên và tỉnh hoạt. 
Với hai chiếc quạt trên tay, người múa sử dụng độ mềm mại vÀ 
lạt đựng của cổ tay, kết hợp với nhún chân mềm mại. DT trẻ 
nên sinh động nhỏ những bước chân đi lướt nhanh, nhỏ, kết họp 
với động tác hai tay rung quạt che trước mặt và những bước dưng 
cùng động tác quay người đột ngột. Từ cuộc sống thưởng ngày, 





Đu đú 
} -Cây mang quả, 2 —ftoa đực; 
3 -Hoa cái; 4 - Qua bổ đọc. 
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sinh hoạt, ĐT đã được cách điều cao thành động tác mua đẹp. 
t:nh tế và uyên chuyên. 

ĐU TỰT (sân khấu), đu đề diễn viên trình điển các động tác 
thể thao mang tính chất động; giật thÂn thể, xoay tif ngiiÕi, vV. 
Động tác không thể thiếu được của DT là tut hãng ngưỡi; đang 
trong tư thế hoạt động, đôt nhiên diễn viên thà người rơi xuống 
và dùng hai bàn chân ngoặc vào thanh đu đề treo r\gVỎI. 


ĐUA MÔTÔ THỂ THÁO (rhể ;hzo), món thể thao thì đấu 
bằng kỉ thuật điều khiển môtô trên đường đua. Iưöng đua có 
thê lä đường giao thông bình thưởng, đường chuyền đùng, đường 
đua việt dã. Thành tích được tính bằng thời gian vượt qua độ dài 
đường đưa. Cuộc đua môtô đầu tiên tổ chức ngày 22.2.1894 trên 
chặng đường Pari - Ruan (126 km). Năm 1907, luật thi được quy 
định riêng với từng môn môtô tuỳ theo loại mô tô như: mội xi 
lanh và nhiều xi lanh, dung tích của xi lanh, hoặc tuỳ thco từng 
loại đường thi đấu khác nhau. Liên đoàn thê thao môtõ quốc tế 
(FIM) thành lập năm 1904. Có 52 liên đoàn quốc gia thành viên 
(1984). Giải vô địch thế giối đầu tiên tổ chức vào năm 1924. 
Chiếc môtõ đầu tiên được sử dụng do Ðaimlg (Gottie5 Daimtker; 
1834 - 1900) sáng chế năm 1887. 


ĐUA NGỰA THỂ THAO (/hể :h2ø), môn thể thao điều 
khiên ngưa đưa trên các đạng địa hình khác nhau, có phối hợp 
các động tác kĩ thuật. DNTT ra đời trên thế giói cách đây gần 
3 nghin năm, va được đua vào chưởnp trình thì đấu Olimpic Châu 
Âu, tử 1953 với nhiều nội đụng thí đấu: thi cưối ngựa nhảy múa 
theo nhạc trong nhà thi đấu kịch thước 20 x 50 m; thi cưởi ngựa 
VƯớt chướng ngại vật với chiều cao, chiều rộng khác nhau đặt 
trên trưởng đua; thi cưối ngựa trên các địa hình phức tap khác 
nhau, quãng đường dài 15 - 20 km, vượt qua 25 - 4U chướng ngại 
Vật cao I/2 m. Còn có dang thì cưố! ngựa nhảy cao, nhảy xa, hoặc 
thí đồng đôi đua ngựa chạy tiếp sức, vv. Tô chức thi nhiều ngày 
với cự li trên 40 km. Người thấng cuộc điqc xác định bằng cách 
tính thởi gian ngắn nhất, ít phạm lối (đánh đồ hoặc không vượt 
qua các chướng ngai) cỏ tông số điểm đạt cao nhất trong từng 
nội dung thì đấu. Mõn đua ngựa quốc tế đấu thủ nữ eũng có các 
chỉ tiêu thi đấu như của nam giới. Ở nhiều nước eòn tổ chức đua 
ngựa theo tuật lê riêng- đua ngựa kéo xe, thi cưới ngựa săn đuồi 
bắt thú, thị cưới ngựa bắn súng, hắn cung, w. 

ĐUA Ô TÔ THỂ, THAO (rhế ¿h20), môn thể thao thì đấu 
bằng kí thuật điền khiển ôtô trên đường đưa. Dường đua gôm: 
đường giao thông hình thưởng, đường chuyên dùng và đường có 
địa hình tư nhiên. Thành tích được tính bằng tốc độ (thời gian 
vượt qua độ đài đoạn đồng đua). liên đoàn dua ô tô thể thao 
thế giải (FTA), thành lập năm 1904. liiên có khoằng 100 liên 
đoàn quốc gia thành viền. Giải vô địch thế giái đầu tiên tổ chức 
vào năm 1925, 

ĐUA THUVỀN ĐÂN TỘC (thể thao). cuộc đưa chèo thuyên 
tập thể có truyền thống ồ Việt Nam. Thuyền (cg. chải, ghe, ngo) 
làm bằng vật liệu chịu nước như tre, gỗ mít, lồ ô, cấu tạo phù hợp 
tính chất thuỷ động học. Thuyền được trang trí bằng nghề thuật 
hoa hình điêu khắc hoành tráng, phong cành hoặc động VẬt (rông, 
phượng) theo truyền thông từng vùng. Kích thước thuyền đua Ở 
Việt Nam: chải (Rắc Bộ) dài 9 - 11 m, rộng 1,34 m, ghe (Trung 
B@) dài 12 - L5 m, rông 1 - 1,2 m; ngo (Nam Bộ) dài 25 - 30 m, 
rộng I - I,2m. Mái chèo của thuyền viên dài 1/2 - 1,5 m; lái dài 
2,5 - 3 m làm bằng gô, dát mỏng phía cuối. Thị đưa thuyền ở Viêt 
Nam thea quy vióc, thông lệ của từng địa phương. 

ĐUA THUYỀN THỂ THÀO (¡hể (hao), môn thể thao trên 
mắt nước, sử dụng thuyền có mái chèo làm phương Hên đi chuyên 
theo thuỷ tuyến với cự tì xác định. Gồm có: đua thuyền cố điển 
và đua thuyền thoi. 1) Dua thuyền cổ điển: vận động viên sử 
dụng 2 mái chèo, ngồi quay lưng về phía trước; có thê đua |. 2, 
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4, 8 người ở cự l: 2000 m (cho nam). 1000 m (cho nữ). Xuất hiện 
ð Anh vào nửa đầu thế ki 19, đến gtứa thế kí 19 lan rộng ra Châu 
Âu, Châu Mĩ và Châu Úc. 2) IDua thuyền thoi: thuyền có hình 
dáng con thoi, nắp trền khoét lô cho các tay đua ngồi, có thể 
đua l, 2, 4 vận động viên; vận động viền sử dụng mát chèo kép, 
chèo hai bên ỏ tư thế ngồi, mắt hướng vẽ đích. 

ĐUA XE ĐẠP THỂ THÁO (thể thao), môn thể thao vói xe 
đạp trên đướng đua. Đường đua gồm: địa hình tự nhiên (Việt 
dã), dưỡng nhưa, đưỡng chuyên dùng. Cuộc đua xe đạp chính 
thức đầu tiên tô chức tại Pháp năm 1869, trên quãng đường 
120 km. Giải võ địch thế giới nam đầu tiên trên đưởng dua 
chuyên đừng tô chức tai Sicapô (1893), trên đường nhựa tại 
Côpcnhaghen (1921); của nữ (1958), việt đã (1950). DXDTT 
được đưa vào chương trình đai hội Otimpic 1u 1896. Hiệp hội 
đua xe đạp quốc tế (UIC) thành lâp năm 1900, có 120 quốc gia 
thành viên (1985), gồm Tên đoàn đua xe đạp nghiệp dư quốc tế 
(FLAC) và Liên đoàn dua xe đạp chuyên nghiệp quốc tế (FICP). 
Cuộc đua xuyên Đông Dương lần thứ nhất (1936), vớ: đng đua 
4 nghìn kilômét, chia 25 chăng. Cuộc đua xuyên Việt (thành phố 
Hà Chi Minh - Ha Nội, 1985) dài 1720 km. Giải vô địch quốc 
øìa lần thứ nhất tổ chức ở Quảng Nam - [3à Nẵng (1986) Với cự 
li 100 km đông đôi và 180 km cá nhân. 


ĐUBLIN (¿4 ⁄; Dublin; tiếng địa phướng có nghĩa là: "Vịnh 
đen"), thủ đô Cộng hoà Ailen, là cẳng chính trên biến Ailen. Số 
dân 477675 (1991), chiếm 1/3 số dân ca cả nước. Công nghiệp: 
thực phẩm, bia, rượu, dêt, may mắc, đóng giầy, hoá chất, chế tạo 
máy, đóng tàu, Có Viện hàn lâm khoa học, Viên nghê thuật, 
Trường đại hợc tống hợp. D‹ tích: lâu đài (cung điện hoàng piA, 
toà Ấn ö thế kí 13). Ð năm ở hai bên bở sông Sannơn (Shannon) 
với nhiều cầu bắc ngang. Đặc biêt thành phố có nhiều nhà thờ 
Cơ Dốc, người đi đường thường đựa vào nhà thờ đề xác định 
đường đi, Ð là quê hướng của nhà văn Xuyptø (A. Jonathan 
Swift; 1667 - 1745), tác giả cuốn "Gulive du kí" nôi tiếng, của nhà 
thơ TÐmót (A. More Thomas; 1779 - 1852), của công tước 
Ocntnhtdn (A. Arthur Wellcsley Weltington), nhà quân sự nồi 
tiếng đã thấng Napôleông I tại trận Oatcct6 (Waterloo) (1815), 


ĐÚC (công), kĩ thuâ( tạo hình sản phâm bằng cách rót vật 
liêu ở dang lỏng hoặc nhão vào khuôn, đợi đông cúng, dỡ khuôn 
sẽ được sản phẩm. Ù) thưởng được hiểu là đúe kim loại: rót kim 
loại lồng thành thöi (phôi cán rén) hoặc thành vật đúc (phôi chỉ 
tiết máy). D là phương pháp tao hình, gia công kím loai phô 
biến và có lợi về kinh tế nhưng so với cán, rèn thì chất lượng 
kim loại 15 kém han vì tỉnh thể thõ to, để có khuyết tật. Có trên 
S0 phương pháp 1 khác nhau. Rầng phương pháp Ð, có thể chế 
tạo được chỉ tiết máy và phôi có hình dáng phức tạp, kích thước 
rất khác nhau, đô chính xác và độ nhắn bề mặt đạt được khá 
cao. Phân biệt Đ theo loai khuôn: Ð (trong khuôn sứ vỏ bằng 
cát nhựa; 1) trong khuên kim loại; D chính xác dùng mẫu chày. 
Theo cách rót: Ð Ù tâm; Ð áp lực; Ð liên tục; D hút chần không, 
w. Ð còn được áp dụng trong một số lĩnh vực khác: ï) thạch 
cAo, i3 bê tông, DĐ đá, D môc cho gốm sứ. ỏ Việt Namn. nghề Ð 
có tích sử \âu đời và xuất hiên cách đây trên 3000 năm: rìu, mũi 
giáo, mũi tên bằng đồng đúc trong khuôn đá (văn hoá Đồng 
Đâu 1500 - 1000 năm tCn.), trống đồng Đông Son, mỏng đẹp, 
đúc trong khuôn đất ((ủ 500 - 300 năm tCn.). Cho đến nay, 
nhiều nơi vẫn giữ được nghề Ð đồi.g truyền thống như vùng làng 
Vó (Gia [ưỡng - Hà Bắc), Đông Sơn (Thanh I1oá). Sử sách còn 
nhắc đến bốn vật Ð bằng đồng có kích thước và khối: lượng đặc 
biệt tồn được tiết vào "An Nam 1ú đại khi” là tượng Phật chùa 
Quỳnh I Am (Đông Triều - Quảng Ninh), tháp Báo Thiên (tầng 
trên đúc bằng đồng), chuồng Quy Diền (chùa Một Cột - Hà 
Nội) và vạc chùa Phổ Minh (Tức Mac - Nam Iïä). Những vặt 
này đã bị thất lac. Ngày nay, trang công nghiệp D phố biến dùng 


khuôn cát, đã có những dây chuyền Ð cö khi hoá hoặc tự động 
hoá nhiều khâu. 

ĐÚC ÁP LỰC (công), phương pháp đúc dùng áp lực đây kim 
\oại lỏng chảy vào khuôn. Vật đúc bền đẹp vì kết tỉnh dưới áp 
lực. Phân biết: 1) ĐAL, cao, ấp suất vài chục hoặc vài trăm 
N/mmỶ, đùng khuôn và ruột kim loại nhãn bóng, chính xác nên 
đúc có thể dùng ngay không cần gia công cđ. 2) DAL thấp (dưải 
( N/mm^), dùng để đúc vât phức tạp, khối lượng và kích thước 
lớn. 3) Dúc kháng áp là DAL thấp, có thềm khí nén tác dụng 
ngược hướng chạy của dòng kim loại lỏng, làm khuôn được điền 
nhẹ và êm. 

ĐÚC LI TÂM (vât hiệu công nghệ), phương pháp đúc bằng 
cách rót kim loai (lòng vào khuôn đang quay (khuôn thường bằng 
kim loại). Dưới tác dụng của lực li tâm, bọt khí và xỉ nhẹ bị đầy 
vào phia trong làm chất lượng kim loại phía ngoài tết hơn. IDI7T 
để tạa những vặt dạng ống mà không cần ruột cát. ống nước, 
phôi gang cho sơmi secmăng, bạc đồng, ống bimêtac, ww, 

ĐÚC LIÊN TỤC (vậi liệu công nghệ), phưảng pháp đúc rót 
tiên tục kim loại lỏng vào khuôn có hóp nước làm nguội, vật đúc 
kết tinh đến đâu đước kéo ra đến đấy ở đầu kia của khuôn. ĐLT 
cho phép loại bó cách đúc thỏi cô điền trong khuôn kim loại và 
năng cAo chất lượng của kim loai đúc gần ngang chất lượng cán 
ép, piảm nhẹ lao động của công nhân và cho năng suất rất cao. 
Dầu tiên, ĐỰT được dùng trong luyên kim màu, sau này được 
dùng phô biến để đúc thép. Ở Việt Nam, dùng DLT đề đúc ống 
nước bằng gang từ 1966. 

ĐỤC (cø khi, mĩ thuật), dụng CỤ gia công vật bệu gỗ, thép, 
đá, w., đùng trong nhiều nganh. 


1. Trong cöng nghiệp eø khí, là tấm thép khối chứ nhật, được 
mài sắc mót đầu đẻ đụe \Ô, làm rãnh trên gỗ. D được chìa ra: D 
cầm tay, Ð máy. Thọ nguội, thợ đủe dùng Ð để tạo hình thô các 
bề mặt chì tiết hoặc đục bỏ các ria thừa trên chỉ tiết. 


2. Trong kĩ thuật khoan, Ð là dụng cụ đề phá vỏ đá ö đáy các 
giếng khoan bằng phương pháp có học. 


3. Irong điêu khắc mí thuật, Ð là dụng cụ làm bằng thép, hình 
dáng, kích cỡ tuỳ thco chất liệu gia công (đá, gô. ngả, sửng) và 
kích thước cần thể hiện. Có nhiều Loai. D chuyên dựng trên các 
chất hiệu mềm gồm lưỡi (mũi). thân và cán gõ. D đá không có 
cán gố, chỉ có mũi và lưới. Ð được táp thêm loại hợp kim có đô 
cứng cao đề bén sắc, lâu mòn. Ð mí thuật phải có kèm thêm vô, 
búa, dùi đục tuỳ theo từng loại Ð. Lăng Đa Sĩ (Tà Tây), Tủ Văn 
(Hà Bắc) nồi tiếng về nghề làm Ð tôt. 

ĐỤC KẾ (hoá), dụng cụ dùng để xác định độ đục tỉ lê với 
hàm tương các chất trong các dung dịch huyên phì, cu thê là so 
sánh cường độ ánh sáng tán xạ bằng dung dịch nghiên cứu vói 
ánh sáng tản Xạ bởi một dung dịch chuẩn. 

ĐỤC SỌ @), thù thuật dùng đục mở một "của số” ð xương sọ. 
Ngày nay, ít dùng đục, vì gây nhiều chấn động não; mà thay bằng 
khoan tay hay khoan điện. Ö Á Đông, D5 được Iloa Đà (2 -208) 
thực hiện thời xưa ở Trung Quốc, 


ĐỤC THỂ THUYỶ TINH (y; Ph. cataractc; cøg. đục nhân mắt, 
bênh cườm, catarac), tình trạng thể thuỷ tỉnh bị mất tính trong 
suốt. ĐTTT bộ phận hoặc toàn bộ làm thị lực giảm sút từ ít đến 
nhiều, có thể tối mức chỉ phân biệt được sáng tối. Có nhiều Loại: 
DTTT bầm sinh, do tuôi gíả, chấn thương, bệnh lí, biến chứng, 
thứ phát. Điều trị bằng cách mồ lấy thề thuỷ tỉnh đục. Sau khi mồ, 
cần dùng kinh hoặc lấp thê thuỷ tính nhân tạo đề tăng thị lực. 

ĐỤC XƯƠNG (y), thủ thuât dùng đục cắt bó một phần xướng, 
thưởng là xương chi, đề \oại bỏ các thưởng tồn bênh li (u, nang, 
ð viêm, xương, w.), hay các di chứng sau chấn thương (sẹo xương 
xấu, lêch truc xương, W.). Nếu cần cắt đứt Xưởng. có thể dùng 
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các loạt cứa (cưa đầy, cưa đĩa tròn, cưa rung, vv). Sau thủ thuật, 
thường bó bột đê øiử cho trục xưởng được thẲng theo kết cấu 
của cỏ (thê. 


ĐUE: (vấn; cơ. kây đuê, lời đuế) thể văn của người Êđê (Việt 
Nam) trong dân ca trữ tỉnh, sử thí, trong lời đối đáp khí xử kiện, 
khấn thần và cä trong sinh hoạt bình thường. Lời Ð pôm lời nói 
thưởng và thở ca, Câu 1) có một bộ phận trung tâm, một hoặc 
hơn một cắp mênh đè, có vần, nối liền nhau về âm thanh, và một 
bô phận tư do không nhất thiết có những yếu tố ấy. D là bước 
chuyền tiếp tì ngôn ngũ thông thường đến ngôn ngữ nghệ thuẬt, 
thđ ea. 

ĐUME P. (sứ; Ph. PauLI12oumer 1857 - 1952), nhà hoạt động 
chính trị Pháp. Năm 1895, bộ trưởng Bô tài chính, nghị sĩ Pa 
nghị viên. Tủ 12.1896 đến 6.1902, là toàn quyền Dêne IDidng, 
đề xuất chính sách khai thác thuộc địa lần I: cải cách hệ thống 
tài chính, xây dựng đường giao thông, lập Trưởng Viễn Dông bác 
cố, vw. Chủ tịch Hạ nghy viện (1905); bộ trưởng Rộ tài chính các 
năm: 1921, 192$; chủ tịch Thượng nghị viện (1927). Tông thống 
(1931-32). Bị một bách vê Nga ám sắt tại Pari (5.1932). 

ĐUN CÁCH CÁT (hoá), đun nóng giản tiếp qua cát nhằm 
làm cho sự øìa nhiệt được đều và không đột ngội. 

ĐUN CÁCH DẦU (H24), phương pháp gia nhiệt qua đầu để 
tránh sự tăng nhiệt độ đột ngột. Dùng các (oai đầu khác nhau 
có thê khống chế được nhiêt độ tối đa. 

ĐUN CÁCH THUYV (hoá), đun nóng gián tiếp qua nước, 
thưởng là để giữ ả nhiệt độ đưới 100%C ở áp suất latm (hay 
101325 Pa). 


ĐỤN CÁT (2/42 !), dạng địa hình đương (lồi) cấu tạo bởi cát 
do gió tạo nên ð ven biến, ven sông hay trong hoang mạc. Ö 
ven biển, DC thường phân bố tiên tục kéo dài tới hàng chục 
kilômct, cao đến hàng chục mé(. DC hoang mạc có hình đạng 
vành móng ngựa khác với ĐC ven biển, ven hồ và được gọi là 
backhan (Ph. barkhane). 


ĐUNAI (2/2 f(, XUWvac: Dunal; 2. Donau; Xecbi và Bungan: 
[Dunav, Hhingari: Đuna; Ñumaml: DĐunarea; Ph. JDanubc, A. 
Danube), sông đài thứ hai ð Châu Âu, sau sông Vônga. I)ài 2850 
km, diên tích lưu vực 817 nghìn km2. Chảy qua Đức, Áo,XIðvaki, 
Ilungan, Nam T mới, Hungari, Rumani. Tài Viên trỏ lên, Ð là 
sông miền núj, sau đó chày qua đồng bằng trung lì, đến hẻm 
Cổng Sắt, bồi nên đồng bằng hạ lưu, rồi đồ ra Riền Den. Lưu 
lượng trung binh ó430 mỶ/«. Có trên 300 sông nhánh. Vận chuyền 
đường thuỷ đến thượng lưu. Nhà máy thuỷ điện Jecđap ở biên 
giói Rumani và Nam Tư, nhóm trạm thuỷ điện bậc thang ở Áo 
và Dức. Có nhiều thành phố và càng lớn dọc sông như Viên, 
Buđapet, BeÔgrat, vụ. 

ĐUNCAN l. (múa; Tsadora [Đuncan, 1877 - 1927), nữ nghệ sĩ 
múa, biên đạo, nhà cải cách balê Hoa Kì, học múa tạt Pan, là 
một trong những người đặt nền móng cho '*ũ đạo hiện đạt” 
chủ trưởng múa phải gắn bó với cuộc sống, "vũ đạo nhằm mục 
dích diễn tà những tình cảm cao quý nhất, sâu sắc nhất của tâm 
hồn con người"; "Ba\ê không thể thay thế được múa dân tộc vốn 
có những đặc trưng khác nhai”, VÀ biểu điễn, Ð chủ trưởng 
kháng dùng đày mũi cứng, bà đi chân đất biêu diễn những điêu 
múa do bà sáng tác: múa A1 Câp, lli Lạp, La Mã. Là người đầu 
liên tấy phần nhạc bài Quốc tế ca đê .oạn ra phần múa. Ð cải 
cách cả trang trí sân khấu và phục trang balé. D chủ trưởng đưa 
ma vào giáo trình giảng đạy tại nhả trường. mở ra một trường 
phái mứa mái. 

ĐUNTT (2/4 chất), gọi theo tên nút Dun (Dun) ở Núu Zilân, 
đá xâm nhập siêu baz9, gồm trên 9022 olvin, 10% piroxen, màu 
đen, năng. Trong khối D ð Bản Phúc (Sản La) có mỏ đồng niken 
(đông - niken). 
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1 DỨNG SÁNG 





ĐÚNG SÁNG (nhiếp ánh), lượng sáng vừa dú để ghi hình, 
làm cho mọi chi tiết của hình ảnh rõ nét, sáng sua do sì hýa chọn 
cửa điều sáng và thời gian chụp phù hợp với đô nhạy của phim 
hoặc giấy ảnh. 

ĐỰNG ĐỘ (0u học; A., colbsion) 1. IlIê quả tự nhiên của sự 
xuất hiện đồng thơi các biến cõ (sự kiện) đồi hỏi cùng một tải 
nguyên mảy tỉnh. 

2. Sự kiến xây ra trong lúc dùng kĩ thuật băm. khi hai phần tử 
khác nhau cùng cho một khoá. 


4 Sư kiên xảy ra trong một mạng cục bộ khi hai ngưởi tham 
gia phát tín đồng thời trên một kênh truyền tin duy nhất, 

ĐỰNG GIẬP @y), tồn thưởng đo súc ép hay do một Vật tù gầy 
ra, có thể có rách da và các phần mềm. gọi là vết thướng DG, 
và được piải quyết tưởng tự như vết thương khác. 

ĐUÔI CỤT RBỰỤNG ĐỎ (suth; Pita nympha), loài chìm họ 
Duồi cụt (Ptđ2e), bộ Sẻ (Passerf@ormes). Chìm trưởng thành 
đầu đen, hai bên trán và đình đầu nâu hung. Phần trên có thê 
có màu luc - hồng, Họng trắng, ngưc, bụng trên và sườn hung 
vàng xám. Giữa bụng và dưới đuôi đó tươi. Mắt hung đỏ. Mỏ 
đen. Án các loại côn trùng, giun. Sống đi cư và định cư ð ring. 
Chủng quần chim di cu t Dông Bắc Châu Á, Nhật Bản đến 
Boocnêo. Ö Việt Nam, 8ặp từ Trung Trung Hộ (đèo Hải Vân) 
đến Rắc Rộ (Tam Đào, Vĩnh Phú). Ià loài chím có nguồn gen 
quý hiếm. Cần có biên pháp bảo vé. 

ĐUÔI RẤN (sữxh; OphiuroLdea), túp động vẬt ngành Da gai 
(Echinodzrmara). Có thể hình đĩa dẹp, 5 tay mảnh tách biệt hẳn 
với phần đĩa trung tâm. Các tấm xương tay không quan hệ trực 
tiếp với đĩa mà gồm hai dây tấm bên co gai và hai dấy tấm xưởng 
Ò mặt đối miêng và mặt miệng. Iiệ chân ống kém phát triển, 
đùng trong hoại động hô hấp và xúc giác. DR phát triển qua ấu 
trùng ƠphiopÌuteus. DR có khả năng tải sinh lớn, sinh sản vô 
tính theo tối cất đôi, mỗi nửa cơ thể sẽ tá: sinh phần có thể mới. 
Phân bð rộng Ở ven biên, từ vùng ven bở tới độ sâu 6200 m. Ăn 
động vật nhỏ, mùn bã và tảo. Hiện có khoảng 2000 loài, các hoá 
thạch thấy từ Ocđovic. Ò Việt Nam, đã biết 90 loài, các loài 
thưởng gặp: Ophiođwis longipeda, Ophicera crassa, Ophiocoma 
erinaceus. 


ĐUÔI ROI (s2); 07opygï), bộ động vật, ngành Chân khóp 
(Anhropoda), lớp Nhên (Arachrid2a), Dặc điểm: đôi chân bò thứ 
nhất có đạng sói dài là có quan xúc giác; phần bụng ngắn, phân 
đốt (12 đốt); chân xúc giác có dang hẹp, có tuyến tiết axit (oocmic, 
AXi( axetic để tự vé. Sống dưới lá mục, hốc đá trong rùng Âm 
vùng nhiết đói, hoạt động về đêm. Ăn sâu bọ, ốc sên, động Vật 
nhiều chân. Con cái có tập tỉnh bảo vệ trứng và chăm sóc con 
non. Hiện biết 180 loài. Dại diễn: 75cwphonus, Schizomut. 

ĐUỔI (mú2), động tác trong hệ thống múa tuồng cô của dân 
tộc Việt, là loại động tác chỉ mặt kẻ đối nghịch. Động tác tay 
tạo đường cong rộng, hai tay uốn đuôi. Cuối khô trống, uốn cỗ 
tay và hất bàn tay ngang như xua đuôi. Chân đi lĩa (kiếng chăn, 
đi lướt nhỏ). Cuối khô trống, chân đứng kí (một chần làm tru, 
và nửa đầu bàn chân kìa để cạnh gót chân trụ). 

ĐURA (công, Ph. duralumin, tên gọi tất của đuralumin- nhôm 
cứng), hợp kìm của nhôm với đồng (2,2 - 5,22), magie (0,2 - 2,22%) 
và mangan (0,2 - 1,0%), được hoá bèn bằng cách tôi trong nước 
ở khoảng 500C, rồi hoá già nhân tạo hoặc tự nhiên. Ð nhẹ gần 
gấp ba lần thép mà độ bền gần như thép cacbon nên được dùng 
rộng rÃi tàm vât Liệu kết cấu trong chế tạo máy bay và vận tải. 

ĐUREN (đa chất, L. durus - rắn), tên một hợp phần của than 
đá, đèn, mờ, trong đỏ mảnh đã mất cấu trúc ban đầu. 

ĐURỎ (4/4 1; TBN. Duero, RDN. Dopy, Douro), sông ở bán 
đảo Pirênê trên lãnh thỏ các nước Tây Ran Nha và Bồ Đào Nha. 
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Dài 925 km. Diện tích lưu vực 95 nghìn km. Rắt nguồn từ bình 
sơn Viây - Maxtiỏ gần Sôna (Sorla). tưới cho vùng Pooctô, đồ 
ra Đại [ầy [Dương và tạo nên cửa sông miệng phu. lưu lượng 
tnìng bình 700 mỶ/s. Vận tải đường sông trên một đoạn 200 km 
tính tìí của sông. Hö chứa nước, nhà máy thuỷ điên. Trên bở sông 
Đ có thành phố Pooctô. 


ĐUSANBE (2/a 0, Äyutan6e), thủ đô Cộng hoà Tatjikixtan 
(từ 1929). Đầu mốt: đường bô và đường xe lửa. Số đân 591,9 
nghìn (1991). Chế tạo máy và gia công kim loại, công nghiệp 
nhe (các nhà máy liên hợp vải sợi, tơ lụa, giày da), công nghiệp 
thưc phẩm, vật liệu xây dựng (các nha máy liên hóp xI măng, xây 
dựng nhà của). Viện hàn lâm khoa học Cộng hoả Tàtjikstan, 8 
trưởng đai học và cao đẳng (trong đó có Trường đại học tông 
hợp Ttikixtan), 4 nhà hát, 2 viện bảo tảng. Phát triển theo quy 
hoạch têng thể năm 1965. Nhà hát ôpêra và balê nang tên A¡inh! 
(AñwHW) (1939 - 46), Nhà tuyên huấn (1974). 

ĐUYBOA È. (khảo cố; Ph. lugène Dubois; 1858 - 1940), bác 
sĩ y khoa và nhà cô sinh học Hà Lan, sinh tại Aixđen (fysden) 
Hà Lan. Năm 1886, làm bác sĩ quân y trong quân đội Hà Lan, D 
điều tra, khai quẠt một số hang trong vùng Pađang (Ph. Padang) 
thuộc đảo Xumatra. Năm 1889, nghiên cứu cô sinh ở Inđônêxia 
và đã ngẫu nhiên phát hiện mội so người hoá thạch ở Oađac 
(WadJak) thuộc đảo Java. Năm 1891 - 92, ID khai quật ở Trnin, 
phát hiện được một răng hàm, sau đó là một xương sọ Và một 
xương đùi hoá thạch. Năm 1894, D công bố phát hiện này và đặt 
tến cho hoá thạch người ö Trínin là Pưhecatthropue Frectas, 
thương được gọi là người vượn Java. Ð mất tại Hailen (Ph. Haelen) 
(Hà Lan). 

ĐUYCLÔ J. (sử, Ph. [aeques Duclos; 189 - 1975), nhà hoạt 
động phong trào cộng sản Pháp vả quốc tế. Dàng viên Đảng cộng 
sản Pháp tử 1920. Tủ 1926, uỷ viên Ran chấp hành trung ương 
đảng, nghị sĩ HÏa nghị viên. Từ 1931, uỷ viên Bộ chính trị, phó 
chì tịch Hạ nghị viên (1936 - 39). Những năm 1935 - 43 là uỷ 
viên Ban chấp hành Quốc tế cộng sản. Là một trong những ngưỏi 
lãnh đạo Mặt trận nhàn dân và Phong trào kháng chiến chống 
phát xít Dức. Tham gia lãnh đạo giải phóng Pauqi tháng 8.1944. 
Những năm 1946 - 48, đúng đầu nhóm nghị sĩ của Đằng cộng 
sản Pháp tại Hạ nghị viên và tử 1959, tại Thượng nghị viên. Dã 
góp phần tích cực xay đắp tỉnh hữu nghi. gia nhũng người cộng 
sản Và nhân đân ha: nước Pháp - Việt Nam, 

ĐUYÊCKHEM E. (#4 hội học; Durkheim; 1RS8 - 1917), nhà 
xã hội học Pháp, người sáng lập xã hội học hiên đại, học trò của 
Ôguyxtø Công! (Auguste Comte). Tốt nghiệp đại học sư phạm, 
giảng dạy xã hội học ở Đại học BHoocđô và Đại học Xoocbon. 
Theo Ð, nhiệm vụ clia xã hội hoc là nghiên cứu và các sự kiện 
xã hội; các sư kiên xã hội có ba đặc trưng chủ vếu: tồn tại bên 
ngoài cá nhân; có tính chất tập thể (hành vi của hàng (oạt người); 
có súc manh cương bức đối với các hành ví của con ngươi. Các 
sự kiện xã hội không đồng nhất vói các hiện tượng tư nhiên, chẳng 
hạn như trường phái xã hột học Italia của Pereto cắt nghĩa, sự 
\( sát, bắt đầu đo những thay đôi về nhiệt đô, X4 hội học phải 
Áp dụng phương pháp của các khoa học thực chúng, tức là quan 
sát, sơ sánh và cất nghĩa một hiên tượng xã hội này bằng một 
hiên tượng xã hội Khác. Do đó khi nghiền cứu về các Lí Lệ tự sát. 
D đã chứng mính rằng các tỉ lệ đó thay đôi theo các môi trường 
xã hội, theo các cuộc khung khoả.g kinh tế, 

Ö đã quan niêm rằng mọi xã hôi đều dựa trên các nguyên tẤc 
tập thể có ý nghĩa chưng: đặc điểm của mọi xã hội là tình đoán 
kết xã hội. Trong các xã hội nguyên thuỷ sụ đoàn kết có tính chất 
máy móc, vì chưa có sự phân hoá, phân cha các nhiệm vụ để 
phát triển sàn xuất, tức là trong xã hội còn có tính đồng dạng. 
Còn trong các xã hội hiện đại, do có sự phân công lao động trén 
có sở xã hội đưdc phân hoá và các cá nhân cũng phân hoá, tinh 


bức 1) 





đồng dang bị phá vở, nên sư đoan kết mang tính chất hữu cơ. 
Dó là D khẳng định hình thức của các tập thể quyết định các 
thái độ cá nhân, và sự tôn tại của một ý thức tâp thề thưc sự. 

Trong các tác phẩm chính tri, D đã nghiên cứu trạng thái của 
xã hôi và của cá nhân khi các chuẩn me xã hội mâu thuần nhau, 
hoặc khi không có những chuẩn me xã hôi bảo đàm cho Xã hội 
được duy trị trong trẠt tự. 1) đã dùng khái niêm võ chuản mức 
(anomie) đề chỉ trạng thái đó. Theo 12 chính trì hiên dai eó mục 
đích phài khôi phục Lại một trật tự xã hội mà cáe chuẩn mực của 
nó có ý nghĩa đến với cá phân xã hội. Ông đưa ra một hình thức 
của chủ nghĩa xã hội phương hòi xem như một giải pháp cho 
trạng thái YÃ hội đó. 

[) đã có những đóng góp quan trong troag việc đề xuất và 
nghiền cứu xã hội hoc tôn giáo. [rong các sự kiên xã hội, I) luôn 
danh một vị trí đặc biệt cho các sự kiên tôn giáo, Theo Ð, cái 
mà con ngưới gọi là Chưa thi chỉ là xã hôi, xã hôi thần thánh hoá 
chính bản (hân mình. 


Các tác phẩm chủ yếu: "Các quy tắc của phương pháp xã hội 
học" (1895), "Về xự phần công lao động xã hội” (1893), "Sự tự 
sát" (1897), "Các hình thức sơ đẳng của đời sống tồn giáo" (1925), 
“Giáo dục và xã hội hoc" (1922), "Xã hôi học và triết học" (1925), 
"Sự phát triển sư phạm ở Pháp" (1938) 

ĐUVMA A. (uăn; Ph. Alexandre Dumas; 1802 - 7Ø), nhà văn: 
Pháp Mới đầu, soạn những về kích đram lăng mạn: từ 182%, 
cùng với bạn cho diễn vở "Sản bắn và tình yêu”; trếp đến là các 
vỏ "Hăngri III và triều đình" (1829), "Ängtôni” (1831), w. Sau 
đó, chuyển sang thể loại tiều thuyết và viết rất nhiều, tổng số lên 
tới 257 tập. Thời Kì 1840 - 50 là giai đoạn sáng tác sung sức nhất: 
tiêu thuyết "Ha chàng ngự lầm pháo thủ“ (1844) với các nhân vật 
sôi nồi, nhiêt tình đã trở thành quen thuôc với bạn đọc khắp 
năm châu. "lai mươi nầm sau” (1845). "Tử tước Đơ Hragxdlon" 
(1850) tà những tác phẩm nối tiếp của "Ba chàng ngự lâm pháo 
thủ” "Rã tước MôngtO - Crixtô“ (1844), "Hoàng hâu Macgô" 
(1845). "Phu nhân Đơ Môngxôrô" (1845) Ð còn là tác giả nhiều 
tập hôi kí và chuVvến kề về những chuyến du hành. 


Con Ð là Duyma con (Atexandre Dumas fils; 124 - 95), cũng 
là một nhà văn lón của Pháp, tác giả của cuốn tiểu thuyết và vỏ 
kịch cùng tên “Trà hoa nứ”, 

ĐUVÔ (thác, múa, T duo) |. Múa hai người, có thể là hai 
nam, hai nữ hoặc một nan. môt nữ, 

2 Tác phẩm âm nhạc (chủ yếu là thanh nhạc, cho tập thể, có 
hoặc không có phần đêm nhạc eụ. 

3. Thê loại thanh nhạc quan trọng (hát sóng đồi hai bè) trong 
Ôpêra, ÔôrAtôr:ô, can(at, Ôôperct. 


ĐUYPRE Ì_ (22, Ph. louis Dupré; 1697 - 1774), nghệ sĩ, 
biển đạo, nhà sư phạm vũ đạo người Pháp. D học múa trong 
V:ên hàn lâm âm nhạc Pháp. Tham gia biểu diễn trong các vỏ 
batê: “Phaêtôn" (Phaéton) (phần nhạc của 1lu(U), “18Lêmae" 
(Temaque), "Semiramit" (Semiramis) (nhạc của Detus)... Tư 
năm 1730 đến 1751 17 là diễn viên xölô của đại kịch viên Pari, 
Nghệ thuật múa của [D điêu luyền, nét múa trau chuốt, giàu tình 
tạo hình. Ngưới đương thời suy tôn Ð là "Vị thần của múa". 
là thành viên Viện hàn lâm Vũ đao lloàng gia, người đặt nền 
móng cho mủa cò điền nam và là tác giả của một sô vỏ balê 
(Đôraida", "Nữ hoàng Grênađa”), trên sân khấu “Grăng ()pêra` 
(Grand opéra) Pari và Nhà hát cung định Ludôvich. Ð có hàng 
loạt hoc trò lưng danh như Gacđen (Pierre Gardel, Nàvc 
(Georgcs Noverre), Vextrit (Gaétan VestrI§), 


ĐUYVRENMATT F. (văn, sân khấu, ID. Friedrich [)ũrrenmatt; 
sinh 1921), nhà văn Thuy Sĩ, viết bằng tiếng Đức. Năm 25 tuôi, 
bỏ học để theo đuôi nghề văn. nghề báo. Các truyền ngấn tàp 


hợp trong tầp "Thành phổ" (1952). Cuôn tiêu (thuyết đầu tay 
“Quan toà và tên đao phú” (1952) được đôc giả hoạn nghẽnh, 
viết đưới dang tiểu thuyết trinh thám, trong đó ðng chúng minh 
ràng. không thê tìm ra những bí ân trong cuộc đời bằng suy luân 
lôgic. Các cuôn tiếp theo: "Nghỉ ngỏ" (1952), “Lời húa“ (1958) 
cũng theo đạng ấy. Vỏ kịch “Các nhà vật lí" (1962) đất vấn đề 
trách nhiệm của các nhà khoa học trong việc chế tạo bom nguyên 
tư. 

ĐUYRINH C. (ziế:: I3. Kar\ FEupen Duhring, 1833 - 1921), 
nhà triết học và kinh tế hoc Đức, D thù địch với đao 0o Thái 
và đạo Cd Đốc vì cho rằng các đạo ấv làm tha hoá con người. 
Ð chịu ảnh hưởng rõ rêt của Côngt3 và của Foiobác. Triết học 
của Ð là mô: sự hỗn hợp chủ nghĩa duy (âm, chủ nghĩa duy vật 
máy móc và chủ nghĩa thưc chứng. Nhĩững quan điểm triết học, 
kinh tế học và chú nghĩa xã hồi của I3 đã có ảnh hưởng khá rông 
đến các nhà xã hội dân chủ [Đức lúc đó, đặc biệt là Berơnstaind. 
I'nghen đã kịch liêt phê phán những quan điểm của D trong cuốn 
"Ông Duyrinh đã đảo lộn khoa hoc" hay "Ông Ogien Duyrình 
đảo lộn khoa học” (thưởng được gọi là "Chông E)uyrinh"). 


ĐUZÊ E. (gần khấu; 1. Eleonora Iuse; 1858 - 1924), nữ điễn 
viền Itala, có ý thức nàng nghẽ thuật diễn xuất vượt Lên trên síc 
mình trong lính vi/c tím kiếm chiều sâu tâm lí, đạo đức. Hà yêu 
say mê cuộc sông sôi động của người diễn viên, nhất là khi nhập 
vai các nhân vât của Duyma con và Sacđu bên cạnh các diễn viên 
nồi tiếng của Italia (như Rôxi, Checkl Anđó và Roatð). 


D nồi tiếng khắp Châu Âu (rong các nhân vật của lpxen (TÏennik 
Ibsen). Dannunxiô (G. D'Annunzio), nối bAt hơn cả là các Vai 
của loại kích về tôi lôi, ăn năn: về sự kiêu gạo và nhịn nhục. 
Sản diễn tạo cho bà một cảm siác lo âu và tình thần muốn vưới 
khó. do bởi sự giao lưu mang màu sắc tôn ptáo thần bí. D đã tạo 
cho mình một phong cách biểu diễn vừa có sức sống, vừa có ý 
chí vươn tái cái cao cả, tuyết với. Rà vừa là diễn viên. vừa là nhân 
chứng của thởi đại. 

ĐỨC (dia 1í, f1. 3undesrepubtik Deutsehtand; Cộng hoà liên 
bang Đức). quốc gia ð trung Âu, giáp biên Bắc, biển Rantich và 
các nước \Dan Mach, Hà [ an, Bị, Luvxembua, Pháp. Thuy Sĩ, Áo, 
Sec, Ba Lan. Diên ch: 356.973 nghìn km”. Số dân 81.338 triêu 
(1993), 9124 là ngưới Đức, còn lại là những người thuộc các dân 
tðc khác ở Châu Âu. Tồn giáo: 34% theo đao Thiên Chưa, 35% 
thco đạo Tín Lành. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Đức, Có quan 
lập pháp: Nghì Viên gôm 2 viên, Đứng đầu nhà nước: tống thống. 
Đứng đầu chính phủ: thủ tướng. Miền bắc là đồng bằng thấp, 
rộng, chay từ tây sane đông, băng hà kỉ lê tứ còn để lạt ò đây 
nhiều dấu vết, những dải đồi băng Lích, đầm Ùy. hồ, bãi đất cát 
xấu, cát pha sét, cát lẫn sôi. Miền trung và nam là núi trung bình 
và cAo nguyên, thuận lới cho giao thông và phát trên nông nghiệp. 
Cưc nam có những đợt cuôi cùng của đải Anpởd với nhïng đình 
cao trên 300 m. Khi hâu ôn đói đại đương ở phía tây bắc, ôn 
đới lục địa ð phía cực đông và đông nam. Nhiệt đô trung bỉnh 
tháng giêng trên 02C à phía tây bắc xuống -!°C ở Beclin, -2°C ở 
đông - nam và -5°C ở vùng mí: cao cực nam. Nhiệt đô trung bình 
tháng bày từ ló - 202C ở đồng bằng đến 12 - 142C ở vùng núi. 
[ưng mưa trung bình năm dai 1000 mm ö phía tây bấc, trên 
2000 mm ở các sưỡn núi cao hướng về phía tây bắc, giàm xuống 
500 - 600 mm ở phía đông và dông nam. Các sông phần lún chảy 
theo hướng nam - hắc: sõng Ratno, đưăng vận tải thuỷ quan trọng 
nhất, sông Vode (Weser), sông f'nbo. Riêng thượng lưu sông 
Dunai, chảy theo hướng tây - đông ở phía nam nước Đức. Rung 
còn lại trên các sườn núi, chiếm khoảng 28% diên tịch lãnh thổ, 
trên nưi cao eở đồng cỏ chăn nuôi. Ð là một nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển: đúng đầu Châu Âu và thứ ba trên thế giới về 
sản lượng công nghiệp. Công nghiệp khai khoáng: than đá ở các 
vùng Rua, Saro (Sarre); than non ở các vùng XAcxơ (Saxe), Ì.u7zaxX0 
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(Iusace) và Côlônho, đầu mỏ, khí thiên nhiên ð miền đông bằng 
phía bắc, muối kali ð các vùng XãeXơ, Luzaxở; công nghiệp luyên 
kim ở các vùng Rua, Sarơ, Rrêmen, Hămbuôc, Canbo (Ð. Cabte), 
Ay2cnhutenxta. Công nghiệp cơ khi chế tạo giử vai trò chủ đạo, 
LẬp trung nhiều nhất ả các vùng Rua, Frăngfuôc, Hanôvo (0Ð. 
Hannover), Beclin, Macđơbuôc, Branđenbuôc (Ð. Brandenburg), 
Iiămbuôc, Rôxtôc, công nghiệp hoá chất, sản Xuất các chất đảo, 
1Ó sơi tông hợp, thuốc nhuộm, phân bón... phân bổ ở vùng sông 
Ranh, HaLu, Côtbut...; ngành dệt là một (rong những ngành công 
nghiệp nhẹ lâu đới; phân bô ở các vùng Ranh, Vexfal, Cac Mac 
Xuat (D. KarL Marx Stadt), Xemnit (Chemnit7), Côtbut (D. 
Cottbus). Nông nghiệp được co giới hoá cao, sử dụng nhiều phân 
bón, năng suất cao. Trồng ha mì, củ cài đường, cây công nghiệp 
Ở những vùng đất tốt nhì Buêcdd (Rorde), Xăœxö, [ Azax0, thung 
tùng sông Đunal và sông Raindg, lúa mạch, kiều mạch, khoai tây 
Ở nhưng vùng đất xấu được cải tạo, chăm bón ở đồng bằng miền 
bắc. Chăn nuôi giữ var trò quan trọng trong nông nghiệp. Rò (bò 
sữa và bò thịt) và lqn là hai loại gia &íc nuôi phổ biến ð các vùng 
trồng trọt, dựa trên cơ sở thức ăn cỏ bãi, €ö trồng, các loại củ, 
những chất bã loại bỏ trong công nghiệp đường. 

Xuất khâu: máy móc và thiết bị vận tải. thiết bị văn phòng, 
máy móc và dụng cụ điện, hoá chất, dược phÄm. Nhập khâu: máy 
mác và thiết bị vận tải, chất dẻo thô, lướng thực và đồ uống, thịt, 
sữa, đầu mỏ và sản phầm dầu mỏ, khí thiên nhiên, quần áo, đô 
rang sức. 

Tháng 5.1945, Chiến tranh thế giới \! kết thúc, nước [ức phát 
xít bị quân Đồng minh tạm thởi chiếm đóng, bị chia làm hai khu 
vực: Tây Đức do quân đội các nưóc Iioa Ki, Anh, Pháp chiếm 
đóng và cai quản, Đồng Đúc thuộc quyền chiếm đóng và quản 
tí của quân đội Liên Xô. Bốn năm sau, (1949), trái với tinh thần 
hiệp định Pôtxđam kí kết năm 1945 giữa bốn nước Đồng minh 
(Liên Xô, Hoa Kì, Anh, Pháp), Cộng hoà liên bang Đức được 
thành lập, trong khu vực do Anh, Iloa Ki, Pháp phụ trách, sau 
đó, npày 7.10.1949, nước CIIDC Dúc ra đời trên khu vực Đông 
Dúc do Liên Xô quần lí. Sau hơn 4Š năm chía cắt, đổi đầu, Tây 
và Đông Đức lại trẻ lại hoà nhập thành: nước Đức thống nhất. 
Ngày quốc khánh 3.10. 


CHI.R Đức là thành viên của Liên hợp quốc, của EU, của 
NATO. Thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ với Việt Nam 
tử ngày 23.9.1975, 

ĐỨC (giáo dục) x. Phẩm chất. 


"ĐỨC BÀ" (mĩ thuật, Madonna; cẹ. Dức Mẹ, Madôna, hay 
bà Maria, mẹ của Têsu), hình bi@ng nghệ thuật Thiên Chúa piáo 
được eác hoa sĩ thể biện đề ca ngợi tình mẫu tử bất diệt của con 
ngưới, đặc biệt ở thời Phục hưng. Nhiều hoa sĩ nối tiếng thế piói 
đã sáng tác các bức về DH. Nồi bật là RafaelA (Raffaello) vi 
bức “Mađôna" ở nhà thỏ Xanh Xixtô (1515, Bảo tàng Ðrexđen, 
Dức). 

"ĐỨC CHÚA" ((mử thuậr), hình tượng nghệ thuật Thiên Chúa 
giáo mô tà chúa ]êsu Crit (Jesus Chr(st), được các hoạ sĩ Và các 
nhà điêu khắc khai thác qua các thời đại. Hình tượng DC được 
thể hiên theo thời đai và theo cà tính cách của nghề sĩ. Thời kì 
đầu trong các hàm mộ Thiên Chúa giáo ở Rôma, neưöi ta vẽ 
hình con cá, do trong tiếng Hi Lạp “con cá" được ghép bẦng năm 
chư đầu của câu tụng niệm: “Jêsu Crit con Ì)ấng cứu thế'. Đến 
thời kì Bizantin, hình ĐC mới có chòm râu đen theo kiêu người 
Xyri. DC trong bức "Phán xét cuối cùng" của Mikẽlngiêlô giống 
như thần Zơt sấm sét dữ dội. Lêônacdô Da Vinchí thể hiện ĐC 
trong "Bữa ăn tố:" là một con ngưöi thánh thiên. Titiêng, Vêrônezd 
(Véronese), Ruben (Rubens), Rembran (Rembrandt) vẽ DC hơi 
cường điệu về sức manh theo một hiện thực tàn nhẫn, dữ đội. 
[DC của Matitxd là hình ành mang tính biều trưng hư hư thúc 
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thưc. Còn ĐC của Ruyftê (Rermnard Ruffet) là sự nghèo nàn, trần 
trụ! Của con người. 

ĐỨC DỤC (giáo 4£) x. Giáo dục đạo đức. 

ĐỨC HOÀ (4a 1í), huyện đồng bằng phía bắc ela tỉnh Long 
An. Diện tích 410 km”. Gôm 3 thị trấn (Ilâu Nghĩa, Dức Hoà: 
huyện Lị, Hiệp Hoà); 17 xã, (Iậc Giang, An Ninh Đông, An Ninh 
lầy, Hiệp Hoà, Tần Phú, Iloả Khánh Thay, Hoà Khánh Đông, 
Hoà Khánh Nam, Tần Mỹ, Dức Lập Thượng, Đức Lập Hạ, Hựu 
Thạnh, Đức Hoà Thượng, Dức IIoà Hạ, Mỹ Hạnh Bắc. Mỹ Hạnh 
Nam, Đức Hoà Đông). Sô đân 182612 (1993), gồm các đân tộc: 
Kinh, Khøme, Hoa. Chăm. Tồn giáo: Thiên Chúa (19,22), Cao 
Đài (142), [loà Hảo, w. Địa hình bằng phẳng, thoải đần từ đông 
bắc xuống tây nam. Có sông Vàm Có Đông, kẽnh Tràng Ràng 
chảy qua. Dân cư 74,8% (làm nông nghiệp. Trồng lúa, lạc, mia, 
thuốc 1â, dúa. Chế biến lướng thưc, sản xuất vật liện xây dựng, 
cơ khí sửa chưa. Huyện thành lập tháng 2.1976. Trước dó huyện 
của tình Hậu Nghĩa (cũ). 

ĐỨC HUỆ (đ¿2 1í), huyện đồng bằng phía bắc của tỉnh [ong 
An. Diện tích 420 km”. Gồm 1 thị trấn (Đông Thành); 9 xã (Mỹ 
Thanh Đông, My Quý Đông, Mỹ Quý Tây, Mỹ Thạnh Tây, Rình 
Thành, Mỹ Thạnh Bắc, Bình Hoà Bác, Rình Hoà Nam, Bình Hoà 
Hưng). Iiuyên lJ ở xã Mỹ Thạnh Đông. Sð dân 58775 (1993), 
gồm các dân tộc: Kinh, Chăm, Khome. Tồn giáo: Thiên Chứa, 
đao Phật, Cao Dài, w. Dịa hình bằng phẳng, thoải dần từ bắc 
xuống tây nam. Có sông Vàm Cỏ Đồng, Trà Cú Thượng chảy 
qua. Dân cư 84,9% làm nông nghiệp. rồng lúa, mia, Lạc, Chăn 
nuôi tràu, vịt, cá. Huyện thành lập tháng 2.1976. Trước đó, là 
huyện của tính Iiậu Nghĩa (cũ). 


ĐỨC LINH (22 lí), huyện phía tây nam của tỉnh Bình Thuận. 
[Điện tích 538 km?. Gôm 11 xã (Trà Tần, Iần Hà, Dức Hạnh, Đức 
Tà:, Dức Chỉnh, Nam Chính, Võ Xu, Vũ Hoà, Mê Pu, Sùng Nhơn, 
Đa Kai). Số dân 102014 (1993). Địa hình phần lón là núi đồi lượn 
sóng, đất thấp chiếm 25% diện tích. Sông La Ngà chảy qua lan ra 
thành mội vùng 30 ao, hồ. Trồng lạc, cao su, cà phê, hồ tiêu, đừa; 
nuôi nhiều trâu, bà, Quốc lộ 20 chạy qua. Trước 1976, thuộc tỉnh 
Binh Thuận cũ gồm cà huyện Tãnh linh, năm 1976, thuộc tỉnh 
Thuân Hải; năm 1982, tách phần đông ra lập thành huyện Tánh 
Lình. Năm 19691, trở lại thuộc tỉnh Bình Thuận như cũ. 


ĐỨC MẸ (2n (ộc; Ph. Sainte Mane), danh xung của giáo hôi 
Công giáo tôn vinh bà thánh mẫu Xanh Maria. Theo truyền 
thuyết và theo giáo lí, Đức Chúa Cha cho Dức Chúa Cơn giáng 
thế, đo 2M đồng trinh Xanh Mana sinh hạ bởi phép thiêng của 
Chúa, vì vậy, ĐM là trinh nữ không mắc tội tô tông và là hình 
mầu người mẹ trong trắng, thuần hậu, hết lòng thương yêu ehÄm 
sóc eon trẻ. Hầng năm, giáo hội Công giáo tô chúc "Lễ i)úe Mẹ 
đồng trinh” vào ngày 8 tháng 12. 


"ĐỨC MẸ" (mĩ thuậi) x. "Đức bà". 


ĐỨC PHÔ (đia If), huyện ven biên phía nam của tỉnh Quảng 
Ngãi. Diện tích 368,1 km. Gồm I thị trấn (Đức Phö, huyện ); 
13 xã (Phổ Hoà, Phả Thuân, Phổ Văn, Phô Phong, Phê An, Phô 
Quang, Phổ Ninh, Phố Minh. Phô Nhơn, Phố Cường, Phầ Khánh, 
Phổ Thạnh, Phố Vinh). Số đân 136200 (1993). Dịa hình có nưíi 
Ỏ phía tây và tAy nam, đồi gò thấp độ cao tử 25 - 150 m, đồng 
bằng ven biển ở phía đông. Sông chính: lrà Cau, Lò Bó; đầm 
Làm Rinh, An Khé, Sa [Tuỳnh. Rừng có đặc sản đầu rái. Bồ biển 
dài 44 km, cửa biển Mỹ Á, Sa Huỳnh. Dân e 87% làm nông 
nghiệp. Trồng lúa, cày hoa màn, miĩa, dừa. Đánh hắt cá biển, làm 
muối. Chế biến đường, dừa, nưóc mắm. Quốc lð 1A và đường 
sất Thống Nhất chạy qua. Huyện thành lập năm 1890, được goi 
là châu, năm 1899 đồi thành huyện. 


ĐỨC THỌ (2/4 //), huyện tiếp giáp đông bằng và trung du ỏ 
phía bắc tỉnh Ilà Tĩnh. Diên tích 300/34 km”. Gồm I thị trấn 
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(Dúc Tho, huyện lị); 33 xã (Dức Tùng, Dưc Quang, lúc Châu, 
Trưởng Sơn, Liên Minh, Đức La, ức Vĩnh, lùng Ảnh, Dức Yên, 
Iức Nhàn, Bùi Xã, Yên lIõ, Đức Long, Trung Lễ, Dức Thuỷ, 
[Đúc Thịnh. Ấn Phú, ức Lạc, Đức Iloà, Đức Lập. Đức Lâm, 
[hải Yên. Đúc Liên, Đức Hương, Đúc Rồng, Dức Lĩnh, Đức 
Giang. Đức Lạng, Dức Dông, lần Hương, Đức An. Đúc IDũng, 
Đức Thanh). Số dân 150948 (1993). I3a hình đồi thoải xen đồng 
bằng. Có đoan cuối sông Ngàn Sâu chảy vào sông Ï am. Đất nông 
nghiệp chiếm 43,34 diện tích. Trồng lúa, khoai, sẵn. Các đường 
R,15 và đưởng sắt Thống Nhất chạy qua. Từ xưa là huyện cúa 
tình Hà Tĩnh. Tư 1975 đến 1991 là huyện của tỉnh Nghệ Tĩnh, 
Tủ 1991 trở tại tỉnh Hà Tĩnh. 

ĐỨC TRỌNG (đa !í), huyện miền núi Tây Nguyên ở giữa 
tỉnh LAm Đồng. Diên tích 898 km”. Gồm ! thị trấn (Liên Nghìa, 
huyện Ù), 11 xã (HIiếp Thạnh, Phú Ilôi, Tần Hạt, N Thôn lĩa, 
Bình Thanh, Ninh Loan, Đà ]oan, TẢ FHùne, Tà Năng, Ninh Gia, 
Liên Hiệp). Số dân 113174 (1993), gồm các đân tộc: Cơ Ilo, 
Mnông, Kinh, Mạ. Địa hình cao nguyên baZan cỏ môi sổ đôi núi 
thấp: Quan Du (1805 m). Sông Da Dâng chảy qua. IDất lâm 
ghiên chiếm 69,5% diện tích. Khai thác sở chế gỗ. Trồng chè, 
cà phê, dâu, nuôi tầm. Tuyến giao thông chính quốc lộ 20, 21 
chạy qua. Nhiều điểm du lịch: rừng (hông. thác Pren, [Liên Go. 
lrước 1976 thuộc tính 1uyến Đức (cũ). Năm 1987 cắt vùng kinh 
tế mới của llà Nội để thành lập huyện ï Am Hà, 

ĐỰC — GẤY (tán khấu), điều cấm kỉ trong nghề thuẬt tuồng. 
Đực là khi biểu điển, không có sự phối hợp ăn ý giữa múa hát 
với (Ấm trạng nhân vật. Gây là khi múa những động tác chân lay 
không kết hợp nhịp nhàng, đường nét không tròn tria. Muốn diễn 
không đực đòi hói diễn viên phải biết (ận dụng tối đa vả thích 
hợp các thao tác nghẽ thuật (từ giong hát, cử chỉ, điều bộ đến 
mũ măng, áo bào, ha. giáp. râu, tay roi, tay giáo, wv.), đề bôc lô 
đầy đủ tâm trang cúa vai tuông. Vúd. khi áp dụng hình thức đứng 
theo chữ định (J), diễn viên đứng một chỗ nhưng đôi bia “không 
chết" (nằm im) mà phải rung lên theo tâm trang của vai tuông, 
kết hợp vó: đôi tay múa kín. tròn, mượt mà 

ĐỰC LÀM VIỆC (sóng), đực giống được su dụng cho nhảy 
trực tiếp hoặc cho nhảy trên piá gỗ để lấy tỉnh. Một DLV dùng 
nhày trực tiếp một năm phối được 40 - 50 nãi (dối với lớn) và 25 - 30 
cái (đối với trâu haặc bở). Lấy tính thi một ldn đưc giống có thể 
phổi được 400 - 500 nái, một trâu (hoặc bò) đực giống có thê 
phối được 250 - 300 cái sinh sản trong một năm: nếu dùng tính 
viên, số cãi được phôi giống còn nhiêu hon. Lúa tuôi cho tịnh 
nhiều nhất đối với lớn ĐỊXV là 12 - 36 tháng, đốt với trâu, bò đực 
là R - 10 năm tuổi. Sau thời gian đó, IIV được thiến để vỗ béo 
rồi giết thịt Sử dụng DLXV cho phép đưa nhanh tiến bộ di truyền 
vào sản XUẤT, 


ĐỰC THÍ TÌNH (nông), con đực được dùng để phát hiên 
đông hớn hay đề xác định thời gian chịu đực của con cái, nhầm 
phối giống hoặc truyền tình nhãn tạo đúng lúc. Thưởng chon 
những con đực không làm giống, có tính đực hăng, với bộ phận 
sịnh dục đề nguyên hay cất hoặc giải phẫu (đưa lêch đương vật 
sanp một bên, cất hoặc thắt ông dẫn tỉnh). 

ĐƯỚC (sùnh, nông; RhữZophoraceđe), họ cây thân gỗ tỐn hay 
nhớ, mọc thành bui, thường mọc thành rừng ven bở biến, có rễ 
hô hấp (rễ khí sinh), một số mọc hôn giao trong rừng. Lá đón 
nguyên, mọc đối, có lá kèm sớm rung. lloa mọc đơn độc hoặc 
thành cụm ở nách lá. Hoa lưống tính (đôi khi đn tính), đều, 
thưởng mÂu 4 hay 5. Quả nang, có đài tồn (ại, những cây sống 
ỏ đầm lầy có hạt nảy mầm ngay trên cây mẹ, có rễ đài cắm được 
trên đất bùn. Họ L có 16 chị, 120 Loài, phân bố rông ở nhiệt đới. 
Ô Việt Nam có 6 chị, hơn 10 loài mọc ở ven biền (trữ TnỘt Vài 
loài thuộc chỉ Car42/lia và Anysophyllea, mọc ð rùng trên cạn). 


Các loài thưởng gặp: D chẳng 
(Rhizophora sfylosa) dùng lấy gồ, 
làm củi, chứa nhiều tanin công 
dung nhiều mặt; cây vò giá (Ceriops 
đecandra), cày vẹt dù (Đrugiera 
8@mnorhiza, tk. cây bần) có vỏ dùng 
thuc đa, nhuôm; cầy trang 
(Kandelia canđel) trông ngoài đê 
ngăn mẩn, cây nguôn mật. Việt 
Nam có hàng nghìn hecta rứững ID 
ằ đồng bằng Nam Bộ. 

ĐƯỜI ƯƠI Ginh, nông Pongo 
pyømae, tk. tưởi oi), loài khi đạng 
ngươi, họ Đười ươi (Pongidae), có 
hình dáng giống người hón vượn. 
Da đen. lông thưa, đồ nâu. Có túi da lón ð họng. Thân cao 1,15 
- [35 m, nặng 75 -100 kg (con cái nhỏ hớn con đực), Sống ở 
rưng nhiêt đới thấp và gần đầm lầy. Ưa ở đất, đi bốn chân. Làm 
lô có mát lá ở cành cây cao 9-20 m đề qua đếm. Sống thành gia 
đình nhỏ. một mẹ và vài con, con đực sống đơn độc. Sinh đẻ 
không có mùa nhất định. Con cái chửa 9 tháng, để 1 con; con 
sở sinh năng 1,Š - 2 kg, có lông thưa. Tới § tuổi, DƯ tách mẹ để 
sáp nhập với đàn thành niên. ĐL/ hiền chỉ còn ở các đào Booeneô 
và Xumatra (Inđônêxia). Thời cô xưa, có ở Viêt Nam. I oài thú 
quý này đang đi tới chỗ tuyệt chủng. Trong thiên nhiên còn 
khoảng 4000 con, trong các vườn thú có khoảng 300 con. Dược 
nhà nước Inđônéxta tuyệt đổi bảo vệ. 


ĐƯƠNG LƯỢNG CƠ CỦA NHIỆT (/), năng lượng có 
tướng đương với một đơn vị nhiệt lượng, bằng 4,185 J/cal. Trong 
hệ đơn vị SĨ, vì nhiệt lượng và cở năng đều đo bằng đơn vị Jun 
nên khái nêm "DLCCN" trò nén không cần thiết như trước đây. 

ĐƯƠNG LƯỢNG ĐIỆN HOÁ (điện), tỉ số giữa khối hiợng 
chất thu được trên điên cưc lúc điện phân với điện lượng đi qua 
chất điện phân. Theo định luật Farađây 2, DLDH của môt chất 
tí lề vói đưdng lượng hoá học của nó. Đơn vị DLDHI trong hê 
ST là kg/C. ĐLDH chính là khối lượng của một chất được giải 
phong trong quả trình điện phân bi mội điện lượng môi cuiông. 
Vd. DLDH của bac là 0,001118 g. 

ĐƯƠNG EƯỢNG GAM (ho4) x. Khối lượng mai đương 
lượng. 

ĐƯƠNG LƯỢNG HOÁ HỌC (hoá) x. Mai đương lượng hoá 
học. 

ĐƯƠNG LƯỢNG NHIỆT (1), nhiệt lượng tídng đương về 
mặt năng lượng với một đơn vị công. Khái niệm này chỉ sìf dụng 
lúc công và nhiêt được đo bằng các đơn vị khác nhau. Vả. đo 
công bằng jun (Í), nhiệt tượng đo bằng calo (caL) thì DEN của 
jun là 0,24 cal: 1J = 0,24 cal. Trong hê SI, công và nhiệt lượng 
đều đo bằng J nên không sử dụng khái niêm này. 

ĐƯƠNG LƯỢNG TT (4uân %2). độ đo sức nô của đan 
được hạt nhân, lấy bằng khối liợng trinitrôtôluen (TNT) khi nồ 
giảì phóng năng lương tương đương với năng lượng của đạn dược 
hạt nhân đang được xem xét. DIˆENT tính bằng t (tấn), Kt (nghìn 
tấn), MtL (triêu tấn). Dạn dược hat nhân hiện đại có Đ“TNT từ 
vài chịc t tốt vài chục Mt. 

ĐƯƠNG QUY (nóng, y; Angelica sinrenere), cây nhỏ, sông lâu 
năm. họ Hoa tân (4p!2ceac). Cao 40-80 cm. Thân tím, có rãnh 
đọc. Lá kép 2 - 2 lần xẻ lông chim, mọc so (e, cuống đài 3 - 
12 em, ba đôi lá chét. Cụm hoa hình (án kép, ôm 12 - 40 hoa 
màu xanh trắng. Floa rất nhỏ. Quả bế có rìa màu tím nhạt. Rể 
cây DO có 0,2% tình đầu, có tác dụng chữa bệnh phụ khoa, bệnh 
hô hấp, bênh tìm mạch và có tác dụng kháng sinh đối với trực 
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1) DƯƠNG SỰ 








Đướng quy 
! - Thán mang lä; 2 —- Lá kép lông chim; 
J] ~—Cư; 4 -Cụm hoa hình tán. 


khuân li và tụ cầu khuẩn. DQ là vị thuốc rẤt phô thông trung 
đông v, là đầu vị trong thuốc chưa bênh phụ khơa và làm thuốc 
bô huyết, dưồng não, w. 

ĐƯỜNG SỰ (/xậr), người có quyền lợi hay trách nhiệm cần 
phải được giải quyết trong vụ án. Trong vụ án đân sự, các S 
có: nguyên đơn; bị đơn: người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. 
D§ có thể là công dân hay pháp nhân. 

ĐƯỜNG (hóá) x. Sacarơrơ. 


ĐƯỜNG («ở), vudng triều phong kiến ð Trung Quốc (618 - 
907), tiếp theo triều Tuỳ, Baa gồm 21 đơi vua, kính đô là Trưởng 
An. Mỏ đầu triều D là Lý Uyên (Đường Cao Tô; 6lâ - 626). 
Ông cùng con trai là Lý Thế Dân (Đường Thái Tông: ó27 - 649) 
đã chỉnh phục các thế Lực cát cứ thông nhất quốc gia. Diióng 
Cao Tông (650 - 683) cho lập các đô hộ phủ: An Bắc, An Dy, 
An Dông và An Nam đề cai trị các vùng chiếm đóng. Các vụa 
đầu thời D đã thì hành chế độ quân điền và chế đô thuế tô, 
dung, điệu. Dao Phật phát triển, nhà sư Huyền Trang sang Ấn 
Độ học và xin kính Phật (628 - 6453. Xuất hiện nhiều nhà thơ 
nôi tiếng: Lý Bạch (701 - 762), Đô Phủ (712 - 770), Hạch Cư Dị 
(772 - B46). Cuối thởi 1Ð, từ giữa thế kị 8, Trung Quốc Luôn có 
biến động: loạn Án Sử (755 - 763), khỏi nghĩa nông dân lloàng 
Sào (824 - 884), Dầu thế kí 10, các phe phái tranh chấp nhau 
liên miền. Năm 907, tiết độ sứ Chu Đoàn Trung phế bỏ Đường 
Ai Đế, tự xưng lä hoàng đế. Nhà D mất, Trung Quốc chuyển 
sang thỏi Ngũ đại thập quốc. 

ĐƯỜNG AMIN (sữ#h; A. amino sugar), đưòng trong đó nhóm 
hiđrnxy( (OH) được thay bằng nhóm am‹n (NIT). Vd. glucozarnin 
(tư gÌucoZØ) có nhiều trong polisacarit của động vÃt có xương 
sống và là thành phàn chính của kitia, galactơzamin hoặc 
condrozamin (tủ galactozd) là thành phần chính của sụn và 
gũcobpit. DA là thành phần quan trọng của vách tế bảo vì khuẩn. 

ĐƯỜNG ANH HƯỚNG (¿ø, xáy dựng), đường biểu thị các 
giá trị của một đại lượng bất kì (nội tực hoặc chuyền VỊ) tại mỘt 
vị trí nào đó khi một tải trọng tập trung bằng đơn vị có phương 
và chiều không đồi, di chuyển trên kết cấu. Chẳng bạn, DAII 
của mônmen uốn tại một tiết diện nào đó của dầm là đường biêu 
diễn sự biến thiên của mômen uốn lại tiết diện đó ứng với các 
vị trí khác nhau trên đầm của một tải trọng tập trung P = 1! đán 
vị lực. 

DAI được sử dụng rất hiệu quả và thuân (ơi trong tính toán 
kết cấu công trình chịu tải trọng dí động (tập trung hoặc phân 
bố), nó cho phép bố trí hệ thống hoạt tài đi động Ở vị trí nguy 
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hiểm (bất lợi) nhất đêi với nội lực hoặc chuyền vị cần tính roán. 
Khái niệm ĐAH được xây dựng trên cơ sở ứng dụng nguyên Ú 
cộng tác dụng nên chỉ được dùng để tính toán các công trinh có 
chuyền vị nhỏ với vật liêu của công trình là đàn hôi tuyệt đối và 
tuân theo định luật Iluc. 


ĐƯỜNG ÁP LỰC (x4 dựng), quỹ tích của các điểm đặt 
(điểm áp luc) của hợp lực các lực bên trái (hoặc bên phả¡) tiết 
diện của các cấu kiên trong công trình. DÁL được dùng để xác 
đình nội lực trong các công trình (chủ yếu là kết cấu vòm) efu 
tài trọng bất động theo phương pháp hoa đồ, 

ĐƯỜNG HAO (kiến trác), đường viền ngoài cùng cúa hình 
bet của công trình, hoặc hình bẹt chặp của nhiều công trình thu 
được từ điểm quan sát cụ thể trong thực tế. DB tạo những xúc 
càm thâm mí gắn hình khối kiến trúc với thiên nhiên, gây ấn 
tưóng mạnh mẽ của cánh quan đ thị. 

ĐƯỜNG BẢO HOÀ (thuỷ !ơi), đương mặt nước của đồng 
thấm chuyên động tử chỗ có mực nước ngầm cao đến chô có 
mưc nước ngầm thấp hơn. ĐH trong đập đất là đường mặt nước 
của đòng thấm đi từ thượng lưu về hạ (ưu qua thân đập. Áp suất 
tại các điểm trên DBH bằng äp suất khi quyển. Phía trên DBH 
có khu nước mao dẫn, độ cao mao đân tuỳ thuộc vào loại đất. 
Dưới DBH, đất chiu lực đây nồi va lực thấm. 


ĐƯỜNG BĂNG (giao thông, quân sự), đoạn đường thẳng 
trong sân bay, có tiêu chuân kĩ thuật đặc biêt để máy bay chạy 
Ấy đà khi cất cánh và chạy giàm đần tốc độ khi ha cánh. ĐB của 
các sân bay quân sự tạm thởi có thể bằng đất, bằng các tẤm kim 
loại phép lại. DB của các sân bay vịnh cửu thưởng làm bằng bê 
tông, bê tông cốt thép. Hai bên ĐB phải có hệ thống đèn tín 
hiệu theo quy định của thiết kế sân bay. 


ĐƯỜNG BẬC BA ((o4), đường cong đại số xác định bởi 
phương trình F(x, y) = 0, trong đó F là đa thúc bậc ba đối vói 
x và y. Dưỡng bậc ba đơn giản nhất là đồ thị eủa hàm số y = xỶ. 
Các đường bậc ba quan trọng nhất là: Parabôn bán lập phương 
(phương trinh y = ax”2), Lá Dẽcac (phương trình x” + yÌ = 3axy, 
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a 
(x. Đêcac (14)), mái tóc AmiêZð (phương trình y SE -ĐR- ), Xixôit 
aˆ+x 


v 
(phương trình y` = _ } VÀ Xirôfôrit  (phướng trình 


äa*+w 





_... 
Ti ngU a—X 

Đường bậc ba còn gọi là đường cubic. 

ĐƯỜNG BÊN (sz⁄), có quan cảm giác đặc biệt của cá và 
mỘi ít loài lướng cứ gồm hai ống thần kính chính chạy đọc theo 
thân, nầm đuới đa 2 - 3 mm với nhiều ống nhỏ xuyên qua đa và 
vầy thông với bên ngoài. DR giúp sinh vật càm nhận được mọi 
sự thay đồi về Áp lực, nhiệt độ, nông độ nước, cưng độ ánh sảng, 
các dao động lần số thấp (ó - 10H), để định hướng tìm mồi, 
tránh kẻ thù và vật can trên đương bơi. 

ĐƯỜNG BIỂN GIỚI ÔĐE - NAIXƠ (tử; Ph. Oder - 
Neisse), đường biên giới ở phía tây Ba Lan, được hoạch định tại 
Hội nghị Pôtxđam (17.7 - 2.8.194S) với sự tham gia của nguyên 
thủ các nước Liên Xô, Mĩ, Anh. DHGO -N kéo đài từ biển 
Bantich qua tây Xvinhminde (Ð. Swineminde) và tư đây dọc 
theo sông Ôđe đến điểm hội lưu với sông Naixø, rồi đọc sông 
Naixơ đến biên giói Sec. Lãnh thô nằm phía đông đường biên 
giới đó thuộc chủ quyền Ba Ian. 


ĐƯỜNG BÌNH ĐỘ (x4 dựng) x. Đường đồng mức. 

ĐƯỜNG CÁN LỬA (năng: tk. đường ranh cán lửa), đường 
phân chia giữa các khu rừng (lô, khoảnh, tiểu khu, vv.) để ngăn 
chặn Lửa Lan rộng khi cháy rửng và đê dí chuyên khi chữa chảy, 


ĐƯÒNG CONG ĐAI số 





đãp lửa hoäc trử sâu bênh, CL chính thường được bố trí sone 
vong với nhau và thẳng goc với hướng gió chính trong mùa khô. 
Ổ các bãi chăn thả trong rừng, cũng cần bố trí DCI. Rẽ rộng 
đường ranh chính có thể từ 5 đến 20 m. ĐCL có nhiều dang: 
đương ranh trắng (trên đường ranh, cây cỏ và cành khô t4 rune 
được phát dọn sạch); đưỡng ranh xanh cỏ trông các loại cAy lá 
rông khó cháy noäc loai cày chứa nhiều nước như đứa sợi (484v£ 
2mericanz), chuối, đường ranh (rănp mùa khá, xanh mùa mưa 
(mùa khô đẻ trắng, mùa mưa trồng cây), đường kénh rạch trong 
các rừng trãm vừa để càn lửa, vừa để đi lại, vận chuyển. 

ĐƯỜNG CÁO (oán), đoạn Lhẳng vuông góc hạ từ đình một 
hình tam giác hoặc hình chóp, hình nón xuổng cạnh hoặc mặt 
đối diên hoặc phần kéo dài của chung. Chiều đài của đoạn thẳng 
đớ cũng được gọi là ĐC hay chiêu cao. Trong các hình có đáy 
song song như hình binh hành, hinh thang, hình Ứăng trụ, hình 
nón cụt, ĐC hay chiều cao là khoảng cách piữa đáy trên và đáy 
dưới. Trong một tam giác, ba ĐC đồng quy tại một điểm gọt là 
trực tâm của tam gIác. 

ĐƯỜNG CAO TỐC (go thông, kiến mác), tuyến đường Ô 
tô hoặc tuyến đường sắt xây dưng theo những tiêu chuân đặc biệt 
đành riêng cho các đoàn tàu hoặc xc chạy với (tốc đô cao từ 100 
km trỏ lên. ĐC TT nổi các thành phố lớn, các trung tâm thương 
mát, công nghiệp hoặc du lịch, (hành phố cảng. Vỏ. đường sắt 
cao tốc ở Pháp. Nhật có các đoàn tàu chạy (hưỡng xuyên vối tôc 
độ trên đưới 300 km/h; đướng chì yếu cho ô tô có tốc độ lén 
80 km/h ö nội thành và 120-140 km/h ð ngoại thành, không cỏ 
hè cho người đị bộ. Chiều rộng lòng đưỡng thưởng có tử 4~<6 làn 
xe Ở nôi thành và 68 làn ở ngoại thành, có dài ngăn cách giữa 
hai chiều xe chạy. DCT có thể nằm trên mặt đất hoặc đi nồi trên 
cao như cầu can. Các chỗ giao nhau của [)CT với các tuyến 
đường khác yêu cầu phải là giao cắt khác mức (xt. X4 lô). 

ĐƯỜNG CÁP TREO (gi2o thâng), tuyển đương làm từ các 
dây cáp căng qua các cột tháp, đùng đề treo đổ toa xe di động 
qua mốt hê thống bánh xe ròng rọc đề chuyền chở khách du lịch 
hơăc phục vụ khai thác quáng, khai thác gỗ ð các khu mỏ hay 
núi rừng hiểm trỏ khó làm đường ô tô hoặc đưỡng sắt Đường 
treo ngoài dây cáp còn bằng đầm cúng nữa. 

ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH (quân sự) x. Đường băng. 

ĐƯỜNG CHÂN CẢNH Gnữ thuât), đưồng trùng với đầy của 
búc tranh trone luật thấu thị. 

ĐƯỜNG CHÂN TRỜI (/, kiến múc), vòng tròn lón, giao 
tuyến của thiên cầu và mặt phẳng vuông góc với phương thẳng 
đứng đi qua điểm quan sát (DCT toán học). Trên thực tế thường 
đước hiểu là đưởng tròn tưởng tượng do hiệu quả thì giác mà ö 
đó ta thấy mặt đất (hoặc biến) và bầu trời hình như gặp nhau 
(DĐCT biểu kiến) DCT biểu kiến càng rông khi điểm quan sát 
càng cao. [)o khúc xạ ánh sáng của khí quyển, DCT biểu kiến 
thường nằm thấp hơn DCT toán học. Trong phương pháp vẽ phối 
cành, DCT còn đưdc gọi là đưởng tầm nhịn, trên đó xác định 
các điểm tụ. 

ĐƯỜNG CHÉO (oán) 1. Trong một đa giác, đoan thẳng nối 
hai đình không kề nhau gọi là ĐC của đa giác đó. 

2. Trong một khối đa diên, đoạn thẳng nối hai đỉnh kbông nằm 
cùng trên một mặt của đa diện gọi là DC của đa điên đó. 

3. [rong một ma trận vuông cấp n, các phần tử có chỉ số hàng 
và chỉ số cột bằng nhau lập thành [DC chỉnh của ma trận, các 
phần tử mà tổng của chỉ số hàng và chỉ sô cột bằng n + 1 lập 
thành ĐC phụ của ma trận. 

ĐƯỜNG CHIA NƯỚC (đa lí, công quán sự; cơ. đường phân 
thuỷ), đưỡng trên bề mặt Trái Dất ð giữa hai hề thống dòng chảy 
củ3 các sông kề liền nhau, phân chìa các lưu vực. Ó vùng núi, 





[DĐCN thường biêu hiện rố trên địa hình và trùng với đưởng sống 
múi. Ô đồi, đông bằng và núi đá vôi, DCN biểu hiên ít rõ hơn. 
Phân ra: DCN chính (ÐĐCN lục địa). DCN cấp một (piữa hai lưu 
vực sông kề nhau), ĐCN cấp hai (giữa các phu lưu của các sông 
chính), w. Vùng chia nước hay bề mặt chia nước là các vùng 
bằng phẳng trên các bề mặt đỉnh hay đồng bằng giữa hai hệ 
thống sông. 

ĐƯỜNG CHIẾN DỊCH (quản sử), đường quân sự phục vụ 
cơ đông, vận chuyển ở cấp chiến dịch. Göm đường đọc tủ hậu 
phương chiến dịch đến các khu vực tác chiến. đường ngang để 
cd động từ hướng này sanp hướng khác, đường vu hồi, thọc sâu... 

ĐƯỜNG CHIẾN ILƯỢC (quản sự), đường quân sự phục vụ 
cho cø động và vận chuyển ở cấp chiến lước. Dược xây dựng 
trong thơi binh theo kế hoach kết hợp kinh tế với quốc phòng. 
đước hoàn thiện và phát triển trong thời chiến. "Dương mòn Hồ 
Chị Minh” là loại ĐC, 

ĐƯỜNG CHÍNH TRƯA (/`, đường nối điểm Bắc và điểm 
Nam trên mặt phẳng chân trời, trong hệ toạ độ chân trỏi. Lúc 
chính trưa (chính ngo), bóng các vật đều rởỏi vao DCT. 

ĐƯỜNG CHÍNH TUYẾN (gio thông), đường (trong ga) 
đành cho các đoàn tàu chạv thông qua pa và để đón các đoàn 
tàu khách để lại tạm thơi. 


ĐƯỜNG CHUẨN của một đường cong bậc hai (oán), 
đường thẳng có quan hệ với các đường cong bậc hai clip, hypebôn, 
parabôn như sau t¡ số khoảng cách từ một điêm bất kì của đưởng 
cong đến mội tiêu điểm của nó và đến đường thẳng đó là một 
hằng số; ti số đó go là tâm sai e của đường cong. Các đường 
elip và hypcbôn có hai DC, mỗi đường ứng Với một tiêu điểm. 
Nếu cùp (hypebôn) có phương trình đưa về dạng chuẩn tắc 

XÃ 2 


X 
= + So 1 (tưng fíng, E0 Kao 1)thi hai ĐC của chúng có 


ìạ2 


ä 


phương trình là :x = + —, trong đö a là bán trục lớn và c là 


tiểu cự của clip (bán trục thực và viêu cự của hypebôn). Dương 
parabôn chí có một ĐC. Nếu phương trình parabôn là y? = 2X 
thị phương trình của DC của nó có đậng x = — 2 : 

ĐƯỜNG CHUYỀN (4ia /). phương pháp xác định toa độ 
điểm trắc địa bằng cách dưng ngoài thực địa một đường gấp khúc 
hoặc một hệ thấng các đường gấp khúc. Trên các điểm gấp khúc 
(điểm ĐC), người ta đo póc giữa các cạnh và đo chiều đài các 
cạnh. Đưởng pấp khúc đó gọi tì DC, hệ thống đương gấp khúc 
trên gọi là Lưới ĐC. Điểm giao của các DDC gợi là điểm nút. 
Phương pháp xác định toa đô các điêm trắc đĩa như trên gọi là 
phướng pháp ĐC. Có nơi con gọi là đường son hoặc đường đa 
giác. ĐC độ chính xác cao từ hạng ï đến hạng IV dùng trong 
việc xác định toa độ có bản nhà nước các hang tưởng ứng. DC 
đõ chính xác thấp (do góc và cạnh độ chinh xác thấp) gọi là DC 
kinh Ví, đùng trong đo ve địa hình. 

ĐƯỜNG CONG (roán), một khái niêm hình học, đước định 
nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Vd. dưới đạng tham sô, DC 
trong không gian (cơ. ĐC ghềnh) đước định nghĩa là tập hợp các 
điểm trong không gian mà tọa độ (X, y, 2) của nó thỏa mãn hè 
phương trình x = ở (Q, ÿy = (1), 7 = # (Q, trong đó ý, U, # là 
các hàm sö liên tục của biến số thực t. Dó là ĐC theo nghĩa 
Joocđăng. Trong hình hoc giải tích, hình hoc đại số và tôpô học 
cỏ những định nghĩa khác về IDC. Vd. x. Đường cong đại số. 


ĐƯỜNG CONG ĐẠI SỐ (oán), đa tạp đại số một chiều. 
Vd. DCĐDS phẳng thực là lập hợp các điểm trên mặt phẳng an 
thực mà toa độ (%⁄, y) của chúng thỏa mắn phương trình dạng 
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EÖ ĐƯỜNG CONG ĐÓN HOẠCH 





!(x. y) = 0, trong đó F là một đa thúc của các đổi số x, y. Nếu 
F b đa thức có bậc thấp nhất trong số các đa thức xác định một 
DCDS phẳng thì bác của F goi là bậc cúa đướng cong đó, Một 

: . _ (n-lI)(n-2) 
CHDS phẳng bậc n chị có thể có tối đa "——= 


(n—l)(n—2) 
2 


điểm kép. 


ITiêu giữa và số điểm kép của môt DCDS phẳng 


bậc n gợi là giống của đưởng cong đó. Các khái niêm bậc, giống 
cũng được định nghĩa cho các ĐCDS trong không gian n chiều. 
ĐCĐS là một trong các đâi tượng nghiên cúu chính của môn 
hinh học đại sô, trong đó có Bài toán quan trọng là bài toán phân 
taại các DĐCĐS theo các đặc trưng hình học của chúng. Cặc vị 
dụ đơn giản của ĐCĐS là đường thẳng, đường tròn, clp, hypebôn. 
parabôn, đương lemniseat. 


ĐƯỜNG CONG ĐƠN HIOẠC]I (toán), đưởng cong phẳng 
mà phương trinh có thể đưa về dạng tham số x = ø(),  = 
(Ù, trong đó ¿(L) và (0 là các hàm số hữu tí. ĐCDJT là một 
đưởng cong đại số, Một đường cong đại số bậc n là ĐCDHI khi 
và chỉ khi giống của nó bằng không, tức là nếu đường cong có 
(n~1)(n—2) 

2 
DCDĐH. 


ĐƯỜNG CONG PÉANÔ (oán), đưng cong theo nghĩa 
Jooeđăng (xt. Đường cong) đi qua Lắt cÄ các điểm của môi hình 
vuông nào đó. DCP được nhà toán học Pêanô (Guseppe Peano) 
người lfalia, khào sát đầu tiên năm 1820 (x. Ïinh). Trong hình 
mô tả phương pháp xây dựng ĐCP bằng cách tiếp cận dần đến 
nó qua một quá trình chia nhỏ hình vuông ban đầu thành (29! 
hình vuõng nhỏ, xây dựng một đường gấp khúc đi qua tất cả 
các tâm của chúng và cho n tiến đến vô cùng (hình về ứng với 
n= Í, 2, 3). 


điểm kép. Suy ra mỗi đường cong bậc hai đều là 





Duỏng cong Pêanô 


ĐƯỜNG CONG SIÊU VIỆT (24n). đường trên mặt phẳng 
(hay trong không gian) mà không phải là đường cong đại số. Vd. 
& thị dù các hàm sổ y = sìn x, y = log X, y = 2Ÿ, đưỡng dây xích, 
đưởng xoẳn ốc. 

ĐƯỜNG CONG TÍCH PHÂN (oán), đồ thị của nghiệm 
của một phương trình hoặc một hê phương tr¡nh vị phân. 

ĐƯỜNG CONG TS (đa !/), biểu đồ có hé trục toa độ (nhiệt 
độ T và độ muối S) úng với những đô sâu lưa chọn. Trên biểu 
đô này có thể vẽ các đường đẳng mật độ hoc đẳng thể tích 
riêng. Các điểm được nối lại bằng đưỡng cong, trền có sở phân 
tích đường cong này biết được đặc 
trưng các khối nước biên, cho phép 3 
phân chia các khối nước biển và đại 
dưiđng. 

ĐƯỜNG CONG TỪ HOÁ (0), 
đồ thị mô tà quá trình từ hoá qua sự 
phụ thuộc của độ tử hoá của chất sất 
Ltừ Vào tử trường tác dụng. Phân biết: 
DCTII ban đầu, DCTH chu kì (đương 
từ trễ) va đưỏng cong đảo tử cơ bản 
(quỹ tích các đỉnh của các đưởng tử 
trẻ). Iựa vào DCTH, có thể xác đỉnh 








Đường cong từ hoá 
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đước các tính chất từ của vật liệu (độ từ thâm, độ từ hoá dư) và 
các tính chất khác. 


Hình: Các DCTTI của các mẫu dạng xuyến (1) dài mỏng (2) 
và ngắn, đầy (3). H¿, là trường khử tử, phụ thuộc vào đạng mẫu. 

ĐƯỜNG CỒ (khảo cổ), 
đi tích khảo cô hợe ò thôn 
LẠt Phương, xã Chí Minh, 
huyên Phú Xuyên, tỉnh IIà 
Tây, thuậc văn hoá Đông 
Sơn. Hai lần khai quật 149 h 
mˆ. Trong tàng văn hoá có 
LÍ ngôi mộ huyệt đất cùng 
thời. Đồ gốm có màu trắng 
mốc, phót hồng, trang tri | 
hoa văn thửng tạo thành các 
hinh ô trầm to, nhỏ khác 
nhau, đặc biêt loại thưng 
thồ tao thành những lỗ như 
tô ong. Gốm I)C trổ thành thuật ngữ để chỉ loại gốm có đặc 
trưng như (rên, tồn tại trong tất cả các đi tích văn hoá Đông San 
ở Bác Hô. 


ĐƯỜNG CƠ SỞ (4uân s/), ranh giới phía trong của lãnh 
hải. Có hai loại ĐCS tướng ứng với hai cách xác định: DCS 
thưởng và ĐCS gãy khúc. ĐCS thưởng (à ngấn nước ròng thấp 
nhất lượn theo bờ biến như đã ghỉ trên bản đồ tỉ lệ lắn mà nước 
ven biền chính thức công nhân. DCS gãy khúc là đường nếi liền 
những điểm của đất liền nhô ra xa nhất; eòn đối với đào thì nối 
liền các mỏm đá xa bả nhất. Công ước Gidncvơ 1958 chính thức 
thưa nhận cả hai phương pháp, riêng phương pháp xác định L2CS 
gầy khúc có kèm theo mội số điều kiến trong đó những điều kiện 
dáng chú ý là: phương pháp này áp dụng cho bờ biến lồi lớm 
nhiều hoặc có dãy đảo dọc theo bở biển; đưỡng thẳng gãy khúc 
nổi liền các điểm thích đáng với nhau; đường đó không được 
chệch quá xa chiều hướng chung của bở biên; không được lấn 
sang lãnh hải nước khác. 

ĐƯỜNG CƠ SỞ THÔNG THƯỜNG (/2 /), ngấn nước 
thuỷ triền thấp nhất dọc theo bð biển, được thể hiên trên các hải 
đồ tï lệ lớn đã được các quốc gia ven biên chính thức công nhận 
để tính chiều rộng lãnh hải (theo Công tóc luật biển năm 1982). 

ĐƯỜNG CUỐN (mĩ thuật) x. Đường xoăn ắc. 


ĐƯỜNG DÀY HÌNH XOẮN (sửuh), kiều hình thành vách 
thú cấp bằng các dải hình xoẮn thấm chất Ignin ở vách trong của 
tế bào. ĐDHX có trong xylem trước và các quàn bào, eùng mạch 
đầu tiên của xylem sau. Cũng như đường dày hình vòng, DIHX 
cho phép các yếu Iố xyÌem tiếp tục kéo dài (x. Xylem). 

ĐƯỜNG DÂN (wữ thuật, ÝÌ. Tang Yin; tự Há Hồ, Tủ Uý; 
hiệu Lực như cu sĩ, Giang Nam đệ nhất tài tử; 1470-1523), hoa 
gia Trung F[oa đời Minh, ngươi huyện Ngô (nay là TĐ Châu), 
tỉnh Giang TÐ. Thuở trẻ học giỏi nhưng thì trượt do pham quy 
khi thi ở Rắc Kinh, nên về quê vẽ tranh. Ông sống buông thả và 
ngạo mạn đối với tập tục đướng thối; nhưng về nghệ thuật, ông 
được xếp vào hàng bốn danh hoa đới Minh (Minh đại tú đại hoạ 
e@\la). Thành công lớn đến mức các môn đồ và nøoay cà thẦy của 
Ông cũng sẵn sảng đề ðng kí tên vào tranh do họ vẽ để để bán. 
ĐĐ giỏi cà các loại tranh hoa điều, sơn thuy, nhân vật. DD về 
nhiều, bút pháp khi thì phóng túng đượm chất thỏ của phải văn 
nhãn họa, khi thì chặt chẽ (heo phá: hàn lâm. Cuối đổi đi tu. 

ĐƯỜNG DẪN NƯỚC ÁP LỰC (thuỷ lợi), đường dẫn nước 
luôn luôn có áp (không có mặt thoáng). Có 2 loại: đưởng hầm 
(tuynen) dẫn nước có áp và đưỡng ống dẫn nước có áp. Đường 
ống có các loại: ống bê (ông, ống bê tông cốt thép, ống thép. ông 
gỗ, ống chất dẻo để dÂn nước vào tuabin thuỷ điện. 





Di tích Oưởng Cồ 





DƯÖNG DÁY 500 KV BẮC - NAM 1) 





ĐƯỜNG DÃY DÀI (điện), đưang dây có chiêu đài tốn hón 
nhiều so với bước sóng của búc xa điên tứ truyền trên nó. Là 
mach điện có thông sô phân bố trên một đơn ví dài (thông số 
dọc: điện cằm và điên (trò; thông số ngang: điền dung và điện 
dẫn). Để tắt năng lưỡng điện xoay chiêu thưởng dùng đường ba 
dãy dẫn. cön đề tải năng lướng điên một chiều và (in hiển thông 
tin dùng đưởng bai đầy dẫn. )hân biếc DDD trên không và cấp 
điên. 

ĐƯỜNG DẦY ĐO (2iên ní), khí cụ siêu cao tần dùng để đo 
độ đài sóng bằng việc xác định phân bổ sóng đứng trên dường 
đãy. DDĐ cấu tạo bằng một đoan dây truyền sóng (cắp dồng 
trục hoặc ấng dẫn sóng) cỏ khe đọc theo dây và một đầu dò di 
chuyên được doc theo khe. lầu đồ cảm thu triäng trong DDD 
và khi dich chuyền cho phép xác định được phân bố sóng dứng 
trong trưởng hợp một đầu dây đề hỏ mạch hoặc ngắn mạch, đầu 
kia được nối với nguồn sóng cao (ần có tước sóng cần đo. DDI 
có thể được sử dụng để đo trổ kháng siêu cao (ần bằng cách 
khảo sát phân bố sóng đũng trên dây khi mắc tải đầu cuối, và 
dùng đô thị vòng tròn (đồ thị Smith) để tỉnh. 

ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN (điện), công trình đề tải điên năng 
dị xa. bao gồm dây dẫn điện và các thiết bị hỗ trợ. DDTD là 
môi (rong những bộ phận có bản và cùng với các nhà máy điền 
và trạm điện tao thành hệ thông điên, Điện áp danh định của 
DI)11 được lựa chon theo công suất và khoàng cách truyền tài. 
Tuỳ theo điện áp mã có khoảng cách khác nhau giữa các dây dẫn, 
từ dây dẫn đến mặt đất và đến các công trình e1Ao chéo với đường 
dây. Cấu trúc của đưỏng dây trên không (dây trần) phu thuộc 
vào điều kiên khí hận, địa hình và đặc điểm của địa phương. phía 
trên eác dây dẫn của đường đầv điên áp cao thưởng treo dây 
chồng sét (x. Dây chống sứ) DDTĐ bằng cáp điện có điện áp 
đanh định 0.4 - 500 kV. gôm môt hoäc môi số cáp điện lực. giá 
đố. đầu nôi cáp và các phụ kiến khác. Khi dùng cấp cách điển 
bằng đầu hoäc khí còn co (thêm hệ thổng cung cấp dầu hoäc khí 
và các thiết bị báo hiệu áp tực dầu hoặc khí. DIDYTD bằng cáp 
mặc dù có giá (hành cao hơn đương dây trên không cùng cấp 
điện áp nhưng vẫn được sử dụng phô biến trong thanh phố và Xí 
nghiếp công nghiếp. 

ĐƯỜNG DÂY THUÊ BẢO (điên tở), đường dây thông tin 
nối (ừ các thiết bị thuê bao đầu cuối (máy điện thoại, Ieletp, 
tclcx, fax, vv.) đến (Ông đài nội hạt đầu cuôi thuộc bưu điên số 
(ai. 

ĐƯỜNG DÂY XÍCH (/o4n). Cho một đây mềm đông chất 
không co dẫn, hai đầu được cột chặt tại hai điểm A. B không 
cùng nẫm trên một đường thẳng đứng. Khi đó, nếu dây đài hơn 
đoan AB thì dưới tác động của trọng lực, dãy sẽ bị võng xuống 
tạo thành môt đường cong giông như đương parabôn nhưng khóng 
phải là parabõn. I)ưỡng cong đó goi là ĐDỒX. Phương trình của 
DDX có thể đưa về dạng 


0 ss 
Dưóng dây xich 


3Ä vi 
V= 5 (c*2 + X4), 


trong đó a là khoảng cách từ điêm thấp nhất của dây đến truc 
toạ đõ Ox (x. Hinh). DDX được sử dụng trong việc tính toán 
xây dựng tác tuyến đường dây, cầu treo, ww. 

ĐƯỜNG DÂY 500 KV BẮC - NAM (công), hê thông tài 
điện quốc 61a 500 kV Bắc - Nam, đường dây siêu cao áp đầu 
tiên ð Việt Nam, chuyển tải điện từ Nhà máy thuỷ điên Hoa Bình 
vào miền Trung, 1Ay Nguyên và miền Nam. Công suất chuyên 
là: thiết kế 600 - 800 MW Môi năm chuyến tài vào miền Nam 
3 - 4 tỉ kW.h điện năng. Chiều đài đường dây !487 km, bắt đầu 
từ Nhà máy thuỷ điện lloà Hinh. kết thúc là trạm biến thế 500 
kV Phú lAm (thành phố Hồ Chí Minh), đi qua 14 tính và thành 
phố, phần lớn nằm trong vùng rừng núi hiểm trở hoặc đồng by, 
có 3436 cộI điện, 4 tram biến thế và 1 trạm bù. Ö các trạm Có 
đặt thiết bí bù đọc và bù ngang (x. Bù dọc; Bù ngang)đề tầng 
năng lực tải của đường đây, cài thiện điều kiên phân bố điên áp 
và nÄng cao tính ôn định của hé thông. Tính chung cho cà đường 
dây mức bù dọc khoảng 60% và mức bù nganp khoảng 70%. 

DD 500 kV do Viết Nam tư thiết kế và thị công. Vật tư và 
thiết bị nhAp cho cóng trình theo phương thức đấu thầu quốc tế. 
Ngày 25.2.1992, thủ (ưóng Chính phủ Việt Nam Võ Văn Kiệt 
duyệt luân chứng kinh tế và trực tiếp chỉ đạo công trình. Sau 800 
ngày đêm lao động cần cù, sáng tạo của công nhân Việt Nam, 
100 công trưởng đốc lập, đào đúc móng, kết cấu cốt thép, dựng 
cột, kéo đây... công trình có quy mô mang tầm chiến lược hoàn 
thành, đi vào hoạt động gốp phần quan trọng phát triển kinh tế, 
xây dưng đât nước Viết Nam phồn vinh, hạnh phúc. 


SỐ LIÊU VỀ ĐƯỠNG DÂY 500 KV 


Chiêu đài đường dây 1487 km 
Tổng trọng lưng dây điển — 26000 tấn 
Sô lương cột 3436 côt 
Thép lm móng và làm còt — 72000 tấn 


Các trạm biến áp và trạm bù 


Hoà Bình 2 máy x 450 MW = 900 MW 
[)à Nẵng [ máy x 450 MW = 450 MW 
PlâAyku l máy x 450 MW = 450 MW 
Phủ Lâm 2 máy x 450 MW = 900 MW 
IIà Tĩnh { trạm bù 


14 tỉnh và thành phố có đường dây đì qna 
Hoà Bình, Thanh lioá, Nghê An, Hà Tĩnh, Quảng Binh, Quảng 
Tri, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng. Kon Tum, Ga 
Lai. Dăc Lăc, Sông Ré, long An, thành phố liõ Chỉ Minh. 
Vật tư, thiết bị nhập cho công trình 
Thưc hiền theo phương thức qua các đấu thầu quốc tế, pöm 
các nước và các hãng: 


Nhat Bản Nissho IwAt Cáp quang 
Mitsui Thép det 
Pháp Sedver Sự và phụ kiên 


Thiết bị công nghệ cho 4 
trạm biến áp và { trạm bù. 
Ccgelec Althom_ Thiết bị cho trung tâm điều 
độ quôc gt‹› 

Cột thép và thép góc 


Merlin Ócrin 


[làn Quốc liuyn Dai 
IÏyosung, Lucky, 
ŒGoldstar, Í)acwoo, 
Samsung Dâv dân 


Lĩkraina [3ây dân, cột thép. 
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Ù DUÒNG DÒNG 





ĐƯỜNG DÒNG (thuỷ }ợi), đường cong tai một thời điểm 
cho trước, đì qua các phần tử chất lòng có vectø lưu tốc là những 
tiếp tuyến cúa đường ấy. Cách vẽ DD như sau: tại thời điểm !, 
phân tử chất lỗng M có tốc độ ù biển thị bằng veetØ t, cũng à 
thỏi điểm đó. phần tử chất lỏng M: ở sát cạnh phần tử M và nằm 
trên vectd u, có tốc độ uị, cũng tại thơi điểm: đó, phần tử chất 
lỏng Mạ ở sát phần tử M¡ và nằm trên vectở uy có tốc độ ư›; cứ 
tiếp tuc như _thế sẽ có được những điểm Mạ, Mà, ~› Mạ, VỐI 
những vectd ưa, ta, s tr . Đưởng cong C đi qua các điểm M¡, Mẹ, 
Mạ, M...,M, lấy những tốc đô u. u›, Uạ uạ,... uạ làm tiếp 
tuyến chính là một DD ở thởi điểm t. Do vân tốc có thể thay 
đổi với thởi gian nên khát niệm ID có liên quan chặt chẽ đến 
thời gian. Ứng với mối thời điểm khác nhau có DI) khác nhau. 
Không nên lẫn DD với quỹ đao. Ilai ĐD không thể giao nhau 
hoặc tiếp xúc nhau. Trong chuyên đông ôn định, vì các yếu tổ 
chuyên đông không thay đôi theo thối gian nên DD đồng thời 
là quỹ đạo của những phân tử chất lỏng trên ĐD ấy, 

ĐƯỜNG ĐÀN HỒI (x4 4ưng), dùng để gợi đường cong của 
trục đầm chịu nến dưới tác dụng của tải trong. Phương trình 
ĐDIHT đước xác định bằng cách lấy tích phân phương trình vi 
phân của trục dầm chịu uôõn. Sau kbi biết phương trình DDH, 
có thể xác định độ vống của dầm và xác định được góc XOaV, 
mômen uốn, lực cắt tại các tiết điện của dâm nếu vân dụng các 
tiền hệ Vị phần của lí thuyết nốn. . 

ĐƯỜNG ĐÁY (đía 1í), đường nối giữa hai điểm được chân 
mốc xác định ngoài thưc địa. Khoảng cách giũa hai điểm này 
được đo với độ chính xác cao, dùng làm sö liệu để tính chiều đài 
các canh khác trong khoá hoặc lưới tam giác đo góc. DD trắc 
địa quan hê với cạnh của khoá hoặc lưới tam giác đo góc nhớ 
mỏt lưới DD. Cạnh tam giác được tính trực tiếp tứ DD thông 
qua bfđi DĐ) được gọi là canh ĐD. Trong thực tế, người ta không 
đo chiều dài 11), mà đo trực tiếp chiều dài cạnh DD bằng các 
máy đo xa điên tư. Trong đo về ảnh địa hình, DD là đường nối 
giữa hai tâm của hai tắm ảnh chụp tiên tiếp. 

ĐƯỜNG ĐÁY ANH (4a Íf). khoảng cách giữa hai tầm chụp 
ảnh của hai tấm ảnh kề nhau. Trong chụp ảnh hàng không, 3A 
đước tính theo công thức sau: 


100 —P 

1M ' 
trong đó, m là mẫu số tỉ lẽ ảnh; lx kịch thuóc ảnh theo chiều 
đoc; P - độ nhủ dọc của ảnh (3%). 

DDA trong trường hợp đã có ảnh hàng không có thể tính gần 
đúng bằng cách lấy khoảng cách giữa hai điểm chính ảnh của hai 
tấm ảnh kề nhau nhân với mẫu số tỉ lế ảnh 

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH CÔNG TÁC CỦA TUABIN (kuý 
lợi). đường cong biều thị liên hệ giữa hiệu suất và công suất của 
tuabin khi đường kinh, cột nước và số vàng quay không đồi. 

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH CÔNG TÁC TRẠM THUY ĐIỆN 
(thuỷ lơr), đường cong biêu thí quan hê giữa hiệu suất và tông 
công suất trạm thuỷ điên ø = f(N) khi dường kinh, sô Vòng quay 
và cột nước là không đôi. 

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH HỒ CHỨA (thuỷ lơ:), đương cong 
biêu diễn mối quan hể giữa cao trình mực nước vói các thông số 
hô chứa (điện tích mặt hô, dung tích hô). Cá 2 loai: đướng đặc 
tình điên tích và đướng đấc tính dung tích. Đường đặc tính diện 
tích của hô chứa nước la đưởng cong quan hệ piữz cao trình mức 
nước trong hồ và diện tích mặt hồ. Đường đặc tính dung tích 
của hồ chứa nước là dương cong quan hê giữa cao trình mực 
nước trong hồ và dung tích hồ chứa. 

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH TỔNG HỢP VẬN HÀNH TRẠM 
THUỶ ĐIỆN (thuỷ lợi). đồ tị tấp hóp các đường đặc tính tổng 


FÈ = mÌx 
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hợp vân hành của các tô máy khí chúng cùng làm việc với nhau 
trong trạm thuỷ điển. Về DDTTITVITTTD bằng cách nhân hoành 
đô (công suất) các đường cong của đường đặc tính tổng hợp vận 
hành của một tuabin (một tổ máy) lên 2, 3... n là số tả máy 
của trạm thuỷ điền. 


ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH TỔNG HỢP VẬN HÀNH TUABITN 
(thuỷ lợ!), đường cong biêu thị quan hệ giửa hiệu suất với cột 
nưiốe Và công suất ø = f(H, N), hoăc hiêu suất với cột nước và 
lưu lượng ø = f (H, O©), và với các thông số khác khi đưỡng kính 
và số vòng quay là không đôi. Ngoài ra, trên DDTTHVHT có 
đưỡng hạn chế công suất N„„„ = f(H). 

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH TUABIN (ÿ /ợi), đồng cong biểu 
thì mối quan hê giữa các thông số của tuabin (như độ mỏ a, góc 
đặt cánh tuabin ý”, cột nước H, lưu tượng Q. công suất N và 
hiện suất 7, vụ), Có 2 \oại: đương đặc tính tuyến tính và đường 
đặc tỉnh tông hợp. 

Dưỡng đặc tính tuyến tính của tuabin là đường biển thị liên 
hê giúa 2 thông số công tác của tuabin khi các thông số khác 
được xem là không đồi. Có 3 loại: đưởng đắc tính công tác, đương 
đắc tính \uu lượng và đương đặc tính độ mô. 

Dưởng đặc tính tông hợp tuabmn là đường cong chỉ sự liên hệ 
gia các thông số riêng biết của tuabin với 2 biến số độc lập. Có 
2 loại đường đặc tính tông hớp: đương đặc tính tông hợp chính 
và đường đắc tính tông hợp vận hành. 

ĐƯỜNG ĐĂNG ÁP (hoá), trong nhiệt đông học, đường biểu 
diễn sư phụ thuộc giữa hat đại lượng khảo sát ở điều kiện áp suất 
khône đối. 

ĐƯỜNG ĐẲNG ÁP (Uỷ lợi), đường nối các điểm có áp lực 
bằng nhau. 

ĐƯỜNG ĐĂNG CHẤN (đia chất), đường nối liền các điểm 
có cùng cấp độ mạnh động đất. Bàn đồ DDC được sử dụng đề 
phân vùng và đự báo động đất. 

ĐƯỜNG ĐĂNG NHIỆT (2/2 1), đường có cùng giá trị nhiệt 
đô trong thắng, mùa hay trong năm trên bản đồ khí hậu. 

ĐƯỜNG ĐĂNG NHIẾT (hoá, 1), đường biểu điễn mối quan 
hệ giữa các thông số đặc trưng cho một quá trình nào đó (tại một 
nhiệt độ không đổi. Vd. DDN của chất khí lí tuông, biều diễn 
mốt quan hê giữa áp suất P và thể tích là một nhánh hypebôn 
vuông góc (định tuâi Bồi - Maniôôt: pV = consL) (X:. Đink luật 
Bói - Mariôl). 

ĐƯỜNG ĐĂNG SÁI (4¿2 H, cø đường đẳng tiến), đương 
nối các điểm trên bản đồ cỏ cùng trị số biến đang (về chiều dày, 
điện tích và góc) do phép chiếu hình gây ra. DDS phản ánh môi 
cách trực quan các đạt Lượng và sự phân bố độ sai Llêch về chiều 
dài, điện tích và góc trên bàn đồ. Đề phản ánh các loại sai số 
biến đạng của hình chiếu vào bàn đồ, ngưới 1a sử dụng DĐS t¡ 
Lê chiều đài, DIDS tì lệ điện tích và ĐĐS góc. Iiình dáng DS 
phụ thuộc vào loại hình chiếu bàn đồ. Trên bản đô chiếu hình 
hình nón, các ĐDS có dạng các cung của các đương tròn đồng 
tAm; trên bản đô chiếu hình hình trụ, là các đường thẳng Song 
Song Với nhau, trên bản đồ chiếu hình phương vị, là các đường 
tròn đông tảm, 

ĐƯỜNG ĐĂNG SÂU (4a HỒ, đương cö cùng độ sâu đưoc 
vẽ trên hải đô bằng cách nổi tất cả các điểm cố cùng đô sâu 
tương ứng với số "O" hải đồ. Trên hải đồ, các DDS thê hiển hính 
dạng chung cửa đáy và được nhân manh những yếu tô quan trọng 
của giao thông hàng hải như kênh, vùng bãi ngầm. Khoảng cách 
gøiứa các [3S được tô các màu đậm nhạt khác nhau. 

ĐƯỜNG ĐĂNG TÀ của một họ các đường cong tích 
phản (0124n), đường cắt (ÃI cá các dường công tích phân của 
phương trình ví phân y` = f(@x, y) tai những điểm mà ở đó các 


lrến tưyển của các đương cong tích phân song song với nhau. Vd, 
phương trình vì phân 


có họ các đưởng cong ticn phân là x” + yŸ` = C. Dó là họ các 
vàng trön đồng lầm Ö (gốc toa độ) Mẹi dường thẳng đi qua O 
La một DĐĐT: 
` + - ‹ 

ĐƯỜNG ĐANG THÊ (1ñhóÿ f2), đường nổi các điểm có thế 
lưu tốc nhì nhau, được biêu diễn bằng phương trinh hàm số thế. 
Ø(xyy = const. Trong phạm ví chất lỏng chuyển động có hang 
loat ĐĐT hay loạt họ DDT. DỊYT cũng là đưỡng đẳng côi nước. 

ĐƯỜNG ĐÀNG THỜI (2/4 chấ!) x. Đằng thời. 


ĐƯỜNG ĐĂNG TÍCH (hö4), đường biểu diễn sự phú thuộc 
mứa 2 đai lượng khảo sát (vd. Áp suất, nhiết độ của một lương 
khí) ở điều kiến thể tích không đối. 

ĐƯỜNG ĐĂNG TRỊ (2z 00), đường nối các diễm có giá trị 
pông nhau trên bản đồ. Trên bản đồ đị thương trọng lực các loai 
1ï tÊ [DĐIYT lã đường nổi các điểm có dị thưỡng trọng lực bằng 
nhau Các đường này go! là đường đẳng đị. Trên bàn đồ địa hình. 
các loai tì lê đường nổi với các điểm có độ cao bằng nhau goi lä 
đường đông mức. Iiiệu độ cao giửa 2 đường đỗng mức goi là 
khoảng cao đều. DĐT là phương pháp biểu thi bản đô, dùng để 
phản ánh các đặc trúng định tưdng của các hiên tượng biến đầi 
trên tục VÀ tuần tự (rong không gian bằng hê thống đường đẳng 
trị (đương nôi các điểm cùng giá trị của một chì số định tướng 
nào đớ) và thang màu kèm theo (địa hình, nhiệt đô không khí 
trung bình, môđun đồng chảy, vv.) Phương pháp 31T còn dùng 
để phản ánh sư biển và chuyền động theo thơi gian vê mặt định 
lượng của các hiện (ướng, cũng như để phản ánh thời điểm hắt 
đầu của hiện tướng nào đó. 

ĐƯỜNG ĐĂNG TỪ KHUYNH (4 cñđ!), đường cùng giá 
trị tứ khuynh (góc nghiêng từ). ĐDTK có giá tr bằng không là 
đường xích đạo từ: đường này không trùng với xích đao địa li. 

ĐƯỜNG ĐĂNG TỪ THIÊN (2:2 chất), đường cùng giá trị 
từ thiên (góc lêch tử). Trên tĩnh thô Việt Nam, có DĐTT cỏ giá 
tr: bằnp không ới qua gần Dà Nẵng, đọc theo đường đó kim nam 
chãm chỉ đúng hướng bÁc nam địa \í. Trên các tàu, thuyền đi 
biển đều có bàn đồ các DI TU để xác đính hướng đi biến bằng 
(a bản, Phía Bấc đường từ thiên 0 đó các [DIYUP có giá trị bằng 
-10' đến -R0'. Phía Nam có các DDTT (tư +l0` đến +ó0'. 

ĐƯỜNG ĐEN (gi2o thông), nét về bằng mục đen trên bản về 
thiết kế trắc doc của tuyến đường ô tô hoắc của tuyến đương sắt, 
thể hiên cao độ của mặt đất tự nhiên (x. Đường đả). 

ĐƯỜNG ĐIỀU DẪN (@ao thông), đường để các đầu máy 
đôn kéo các đoàn (tàu khi giải toả, lập tâu hoặc chuyên toa xe Lử 
các bãi và các đưỏng. 

ĐƯỜNG ĐINH ỐC (án) 1. DÔ trụ la đường cong ghẽnh 
nằm trên môôt mãi trụ tròn xoay tao bởi một diêm của mặt (rụ 
vừa quay vớt tốc đồ đều quanh trục của tru vừa (¡nh tiến với tốc 





Dưỡng định ôc 
} - lường dinh ốc trụ; 2 - Đường đình ốc hón. 


DƯỎNG ĐỒNG NGỬ Ì) 


độ đều (heo phương của trục đo. Phương trình tham số của một 
DĐÔ trụ là x Z ä cós t,ÿ = a sin L.z = hú, trong đó a là bán 
kinh của hình trụ; h 1a hằng số, 


2. DĐÔ nón là đường cong phềnh nằm trên môi mật nón tròn 
xoay và cắt các đường sinh của mặt nón đưới môt góc không đồi. 
"hương trình tham số của DĐỔ nón có dạng: x = ce” fcos t, 

ý = cổ” sín t2 = cc”! cotg ơ, trong đó c là một hằng số, 
xind 

m = Hp ¡ở Ủï góc gìẲa trục hình nón và đương sinh, @ là góe 

giữa tiếp tuyến của DDDÔ và đường sinh, 

ĐƯỜNG ĐO ÁP (e2: cø. đường côi nước đo áp) x. Cột áp. 

ĐƯỜNG ĐỎ (Kiao thông, kiển trúc), né( vẽ bằng mực đỏ trên 
bản vẽ thiết kế trắc dọc của tuyến đường ó tô hoặc tuyến đương 
sắt, thê hiện cao độ eủa tuyến đưỡng dự kiến sẽ xây dựng (. 
Đường đen). Ngươi thiết kế về I3) căn cứ vào đưởng đen và xét 
tông hợp các yếu tố kinh tế - kĩ thuât khác của tuyến đường đang 
đưde thiết kế, môi trong những yếu tô chính là khối lượng đất 
đá phải đào đấp, đi chuyển là ít nhất trên cơ sở bảo đàm các yếu 
Lổ kí thuật của tuyến đường đã quy định. Ranh giói xác định mặt 
bằng và không gian dành cho giao thông thành phố mà các công 
trình hai bên không đước vi pham, đông thỏi cũng là ranh giới 
của phần đất xây dụng của các õ phố. Theo luât đô thí, phần nhò 
ra ngoài của các công trình xây dựng (bố mái, ban công, bậc 
thềm, ww.) không được phép vượt qua ranh gió: đó; trên bàn vẽ 
quy hoạch xây đựng, ranh giới Ấy được thể hiện màu đỏ nên đước 
gọi là ĐD. ĐD còn được gọi là vành đai an toàn giao thông. [ựa 
trên ranh giới này để tính điên tích đường phổ và ô phô. 

ĐƯỜNG ĐOẢÁN THỜI 
(oán), đường di mất 1 thỏi 
gian nhất đề một chât điềm 
đướ: tác động của trọng lực, 
chuyển động từ vị trí A đến 
một vị trí R thấp hơn AÀ VÀ 
không cùng nằm trên môi 
đường thẳng đứng với A. 

ĐƯỜNG ĐOẠN NHIỆT 
(), đướng miền điển quá trình 
biến đổi đoạn nhiệt của một 
hé trên giản đồ trang thái nhiệt dộng hoc. Nếu dùng hệ trục biểu 
diễn (S. T) thì ĐI)N là đường thẳng vuông góc với trục S, vì 
trone quá trình đoạn nhiệt centropy Š không đồi. 

ĐƯỜNG ĐỜI NGÀY ((, địa !f), đường quy ưóc trên bề mặt 
Trải Dất, dùng để phần định ranh giới giữa những vùng trong 
cùng mỗi thỏi điểm. có sự chênh lệch về thởi gian đúng mội 
ngày. Phần lớn I»DN chay dọc theo kinh tuyến 1802 khi lấy kinh 
tuyến Grinuych làm ĐỐc, qua eo biền Rêrinh, mcn theo kính 
tuyến 1802 ở Thái Rình IĐưởng, bao quanh quần dào 1° đit và Níu 
Z4ân (theo Công ưóc quốc tế). Ö các địa điểm nầm sát hai bên 
DDN đồng hồ chỉ như nhau. Ngày mói bắt đầu ở DDN lan đần 
về phía (ây và kết thúe ð phía đông của ĐĐN. Khi đi qua DĐDN 
(ữ tây sang đông (thì phải cộng vào môt ngày, còn 4U đông sang 
tầv thì phải trư đi một ngày. 

ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC (xây dưng, quân xự), đường cõ cùng 
đô cao so với mặt thuỷ chuẩn về trên bản đô địa hình. Dịa hình 
bằng phẳng ¡t dôc, trên bản đồ các IĐDM dược vẽ xa nhau. Các 
IDDM vẽ dày äít thì địa hình có độ dốc tón. Tuy theo ti lê của 
bản đồ sơ với địa hinh thực tế. DDM có thê vẽ chênh nhau Ìm, 
5m, 10m. DDM dùng để xác định độ đốc mặt dất. độ cao cäc 
điểm địa hình. lập sở đồ mặt cắt ứịa hình... 

ĐƯỜNG ĐỒNG NGỮ (ngôn ngữ; A. isogtottic line; cø. đồng 
ngư tuyến), đưởng trên bạn đô phương ngữ khoanh vùng pham 
vì phố biến của môt hiện tưởng ngôn ngữ Vd. dưa trên các đặc 





Dường đoản thời 
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Ù DƯÒNG GIAO CÓ ĐẢO 





điềm phân biệt hay không phân biệt các Am / § /và /S/,/C/ 
VÀ /Ý/,/7z / và !Z /(s -X, ch - tr, d - gì ¬ r), người ta có thể về 
được môt DDN chia cắt bản đồ phương ngữ tiếng Việt thành 2 
phần: ở các vùng phía bác, không phân biệt các Ääm này; ở các 
vùng phía nam (tính tử Thanh Hoá trỏ vào), phân biệt các âm 
này. 


ĐƯỜNG GIÁO CÓ ĐÀO (61ao thông), nơi giao cắt nhau của 
các tuyến đường ð tô có bố trị khu vực được xây cao hoặc làm 
hàng rào chắn hoặc được đánh dấu bằng sơn trên mặt đường 
thành hình tròn để hướng và buộc các dòng xe chạy khi rế trái 
buộc phải đi vòng theo mép đảo nhằm bảo đảm an toàn giao 
thông, tránh đi tuỳ tiện gây ách tắc xe. Vd. theo tiêu chuẩn Việt 
Nam về thiết kế đường ô tô, DGCĐ có làn xe chuyên tốc và có 
chỗ cho xe chờ để rẽ trái chỉ nên áp đụng khi lưu lượng xe tính 
toán (tổng số xe của cä hai đường giao nhau 1000 - 4000 xe/ 
ngày). 

ĐƯỜNG GIÁP NƯỚC (/hưỷ lợi), mật cất sông, kénh rạch, 
nØi giao nhau của 2 đồng chảy từ 2 đầu lại, tại vị trí đó nước 
không chảy. Vị trí DGN thay đôi tuỳ theo sự thay đôi cưởng đô 
của 2 dòng chảy. Hiện tượng này thưởng xuất hiện ở mạng lưới 
kênh rạch vùng bán đảo Cà Mau, các kẽnh rạch này thưởng nổi 
liền Biển Đông và vịnh Thái Lan có chế độ triều và cường độ 
thuỷ triều khác nhau. Tại các nơi cỏ giáp nước, nước đứng, bùn 
cát Lắng đọng tự lấp kênh rạch. 

ĐƯỜNG HẠ CÁNH (@tao thông), quỹ đạo của khí cụ bay 
trong giai đoạn hạ cánh. 

ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG (quân s), tuyến bay thường 
xuyên có kiểm soát nối liền hệ thống các xăn bay trong một 
nước hoặc giữa rác nước, có giới hạn về độ cao và chiều rộng, 
trong đó các chuyến bay được các phương tiện dẫn đường ở 
mặt đất bảo đảm. 


ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ (uuậ/), đường hàng 
không giữa hai hay nhiều nước mà các hãng hàng không nhất 
định thực hiện những chuyến bay thường ki nhằm mục đích 
thướng mại. Các hãng hàng không có quyền mỏ các ĐHKOT 
(tuyến bay quốc tể) theo hiệp định về giao thông hàng không, 
thông thường là trên €ø $Ở có đi có lai. Các chuyến bay theo 
DHKOT chia làm ba loại: 1) Các chuyến bay thưởng kì. 2) Các 
chuyến bay bất thường. 3) Các chuyến bay quá cành. Thể lệ xin 
phép bay, điều kiện bay... được quy định trong Công ưóc Sicagô 
năm 1944 về hàng không dân dụng quốc tế và trong các hiệp 
định liên chính phủ giữa các nước hữu quan. 

ĐƯỜNG HẦM (giao thông, quân tự), công trình ngầm nối 
thông từ địa điểm này đến địa điểm khác. Trong đó có thê đặt 
đường sắt, đưởng ô tô, đường bộ, đường dẫn nước, các đường 
dân năng lượng, đường dây thông tin, vv. Có các Loại chính: ĐH 
giao thông, ĐH thuỷ công, ĐH lò khai thác quặng, DH dẫn năng 
tượng - thông tin. Có thể đặt ngầm trong đất hoặc đặt ngầm 
trong nước (qua sông, biên, hồ, vv.). Kích thước khoàng trống 
trong ĐH, cấu tạo láp vỏ, độ sâu trong tòng đất, hình đạng mặt 
chiếu đứng và mặt chiếu bằng của DH đều phụ thuộc vào mục 
đích sử dụng, điều kiện địa chất - thuỷ văn của khu vực đặt DH 
và trình độ công nghệ xây dựng hầm. Các phương pháp thị công 
DH chủ yếu: phương pháp đào mö; đào tràn và dùng khiên đào. 
Phương pháp đào mỏ thông dụng ð Việt Nam, yêu cầu dùng 
nhiều khung chông đố và tốn nhân công. Phương pháp đàa trần 
ch: thích hợp với những DH nông gần mặt đất. Phương pháp 
khiên đào: một tô hợp thiết bị hoạt động liên hoàn tư khâu khoan, 
phá đất đá (nồ mìn hoặc khoan phá cơ giới hoá, vv.) đến khâu 
vận chuyền đất đá, chống đỏ và hình thành vỏ hầm. Phương pháp 
này hiện đại hón cả, đồi hỏi nhiều thiết bị phức tạp, cho năng 
Suất cao và an toàn trong quân sự. Theo kết cấu khung vỏ có: 
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DH nguyễn khối, DH lấp ghép; theo công dụng có ĐH bó bính, 
DH pháo, DH kho, ĐH sò chỉ huy... Trong Kháng chiến chống 
Mĩ, ở Việt Nam có những hệ thống DH cấu trúc tronp một khu 
vực nhất định, được gọi là "địa đạo" (x. Địa đạo Cà Chỉ; Địa đạo 
Vịnh Mố c). 

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN (auê: s%), tuyến 
đường vận tải người và vũ khí bằng đường biển từ miền Bắc vào 
một số tỉnh miền Nam Việt Nam trong Kháng chiến chống MÍ. 
Ran đầu do Doàn 759 (thành lập 23.10.1961) phụ trách; đến 
29.1.1964, đồi là Đoàn 124, trực thuộc Bộ tu \ệnh Hài quân. 
Chuyến đi đầu tiên từ Bắc vào Nam để thí nghiệm (cuối 1959) 
không thành công. Từ 7.1961, các tỉnh miền Nam trực tiếp cử 
các đội thuyền ra Bắc nhận vũ khí, Lần Lượt, đội thuyền các tỉnh: 
Bến Tre (11.6.1961), Cà Mau (7.8.1961)... ra miền Bắc và chở vũ 
khí trỏ về an toàn. Dựa vào kinh nghiệm các chuyến đi đó, ngày 
14.9.1962, tàu "Phương Đông 1“ của Doản 759 đi chuyến đầu 
tiên cập bến Vàm lũng (tỉnh Cà Mau) thành công. Năm 1963, 
đã chuyển được 1318 tấn vũ khí cho các Quân khu 7, 8, 9, năm 
1964 - 4 nghìn tấn (88 chưyến)... bằng các loại tàu, thuyền trọng 
tài tứ 4 đến 100 tấn. Sau vụ bị lộ ở Vũng Rô (tỉnh Phú Yên; 
1.2.196%), Mĩ và quân đội Sài Gôn mở chiến địch "Phiên chợ” 
(A. Market times) để ngăn chặn. Lúc này tuyến DHCMTB mỏ 
rộng ra biên quốc tế, có chuyến đi đến gần vùng biên PhiliDin, 
Malaixia, Inđônêxía bằng phướng pháp hàng hải thiên văn. Dến 
1273, DHCMTTB tạm ngưng hoạt động DHCMTB l một kì tích 
về sự hì sinh đũng cảm và tính sáng tạo của Hải quân nhân dân 
Việt Nam cùng quân đân miền Nam tronp Kháng chiến chống 
Mt. 

ĐƯỜNG HƯỚNG MÁY (cø kJ/), hệ mặt phẳng có kết cấu 
dẫn hướng chính xác, chế tạo liền khối hoặc chấp với than máy 
(trụ, bàn, xà, W.), có 2 chức năng: 1) Bảo đảm chuyền động của 
các bộ phận đóng (bàn đao, xà, bàn máy, ụ trục chính, vv.) theo 
một quỹ đạo hình học đã định. 2) Dịnh vị đứng các bô phận tĩnh 
(ụ máy, công xôn, giá đỡ, w.) đề tổ hợp thành máy và điều chỉnh 
vị trí khi gia công. Cỏ các loại đưđng hướng lãng trụ tròn, chữ 
V đuôi én, w. Dá giảm ma sát trượt trên cặp bề mặt đối tiếp, 
thay đường hướng trượt bằng đường hướng Lăn, đường hướng 
thuỷ tĩnh, đưởng hướng khí tính, w. 

"ĐƯỜNG KÁCH MỆNH" (sử), tên tác phẩm l luận cách 
mạng của Nguyễn Ái Quấc. Do "Áp bức zân tộc liên hợp hội 
tuyên truyền bộ" xuất bản năm 1927 tại Trung Quốc. Bao gồm 
đề cướng các bài giàng cho hội viên Việt Nam thanh niên cách 
mạng đồng chí hội ở Quảng Châu (Trung Quốe). Mục đích của 
sách là: "ưóc ao sao đông bào xem rồi thì nghĩ lại, nghĩ rồi thì 
tinh dậy, tỉnh rồi thi đứng lên đoàn kết nhau mà làm kách mệnh”. 
Văn phong giản đị, "để hiểu đế nhá". Tắc phàm chỉ rõ đường lối 
cách mạng Việt Nam là "dân tộc kách mệnh" gắn bó mật thiết 
với "thế giói kách mệnh” (đo giai cấp vô sàn đứng đầu); xác định 
"công nông là gốc của kách mệnh"; nhân tố quyết định thắng Lợi 
của cách mạng Việt Nam là sự chỉ đạo của một chính đảng theo 
chủ nghĩa Mác - LaAnin. Tác phâm đã giải quyết được sự khủng 
hoảng về đường lối cách mạng, về giaì cấp lãnh đạo cách mạng, 
về phương pháp cách tuạng ở Việt Nam trong 25 năm đầu thế 
kỉ 20; là cơ sò tí luận chuẩn bị cho sự ra đời của Dảng cộng sản 
Việt Nam năm 1930 và những văn kiên đầu tiên của đảng như 
Điều lệ vẫn tất, Chánh cương vắn tắt, Luận cương chính trị thắng 
0.1930. 


ĐƯỜNG KẾ (hoá, 1) x. Phân cực kẽ. 


ĐƯỜNG KHẨU (y), đường khâu các vết mổ, (rong phẫu 
thuật được thực hiện theo nhiều kiểu: khâu mũi rời, DK vắt, khâu 
giấu chỉ, khâu tháo được, khâu hinh số 8, hình chữ U, khâu theo 
nút buộc dây giầy, khâu mũi bất chéo, khâu kiếu buộc túi, khâu 
lộn mép vào trong, vụ. Tuỳ theo chiều sâu, ĐK có thể chỉ ð nội 


DƯỎNG LỐI ĐỔI MÓI CỦA VIÉT NAM Ÿ) 





bị hoặc toan bô lớp da, có thê ð thanh mạc. hoặc thanh rnac - 
cö, hoặc toàn bộ các lúp. 


ĐƯỜNG KHÔNG BIỂN DẠNG (2/2 /), đường trên bản 
đô ở moi điểm có tỉ lê bằng tỉ lệ chính (t¡ lê chung). Trên bản 
đô theo chiêu hình nón, DKBD hoặc vĩ (uyển là tiếp tuyến của 
hình nón Với mắt câu hoäc các vĩ tuyến là cất tuyến của hình nón 
với mặt cầu. Càng cách xa DKBD sai số biến dạng càng tăng. 

ĐƯỜNG KÍNH, BẢN KÍNH (2), đường kính của một 
vòng tròn là môt dây cung đi qua tâm của vòng tròn đá. lộ dài 
của dây cung đó cũng gọi là đươỡng kính. Dưỡng kính của một 
hình cầu là đường kính của vòng tròn lớn của hình cầu đó. án 
kính của vòng tròn (mã( cầu) là bẩi cứ đoạn thăng nào nốt tAm 
vòng tròn (mặt cầu) với một điểm trên vòng tròn (mặt cầu). Dộ 
dài của đoạn đó cũng gọi là bán kính. và bằng nửa đưởng kính. 
Khái niềm đưởng kính được mỏ rông cho một tập hợp bất kì 
trong một không gian mêtric: đó là cận trên đúng của tất cà các 
khoảng cách giữa hai điểm của tập đó. Vd đô dài đường chéo 
của hình chữ nhật hay hình lập phương, độ dài mỗi cạnh của một 
tam giác đều, trục lồn của một elip, vw., cũne gọi là đưỡng kính 
của các hình đó. 

ĐƯỜNG LÁNH NẠN (g2 thông), đoạn đường sắt bô trí 
ở chân các dốc cao dài để phòng ngừa tai nan khí đoàn tàu 
đang ở trên đốc bị hỏng phanh hoặc không điều khiến đước tụ 
trôi xuðng độc, người ta bẻ ghi hoặc có ghi tự động để đoàn 
tàu trôi vào đoạn đớ rôi dần dần dưng lại do trên đoạn DLN 
có dốc ngược. Đối với đưởng Ô 1Ô vươt qua dốc cao, dài, cũng 
có ĐLN. 


ĐƯỜNG LÂM NGHIỆP (gao (hông), đường chuyên dùng 
phục vụ đi lại, vận chuyền trong ngành lâm nghiệp. D2LN có thể 
là đường ô tô, thưởng đướúc thiết kế và xây dung có tính chất tam 
thời với các tiêu chuân kĩ thuật không cao. DLN có thể chỉ khai 
thác được trong mùa khô, để vân chuyên gỗ từ trong rừng tới 
các đỉa điểm chuyền tải như bến sông hoặc đưa thẳng dến nơi 
gia công chế biển. 

ĐƯỜNG IEMNISCAT BECNULI (20), đường công 
phẳng có tích các khoảng cách từ môi điểm của nó tới hai điểm 
cổ định cho trước bằng A“, trong đó 2a là khoảng cách giữa hai 
điểm cố đỉnh đó. Dường cong này có dang số 8; nó được Ì. 
Iecnuu nghiên cưu đầu tiên. Trong hé tòa đồ Dếcac vuông góc, 
nếu hai điểm cô định đã cho có toa độ là (-a; 0) và (a; 0) thì 
phương trinh của I31,B có dang (xŸ + y2 - 2a? (x` -v ) = 0. 





Đướng Lernniscat 


ĐƯỜNG LIÊN: LẠC (điên tử, quân sự; cụ. đương thông tịn), 
tỐng thể những thiết bì kĩ thuật truyền tin Và môi trưỡng vật lí 
cho phép thiết lập một hoặc môi số kênh truyền tin đề truyền 
tín hiệu từ nơi phát đến nơi thu. Là thành phần của hệ thống 
(hông tin. Tuỷ (theo tín hiệu đưcfc sử dụng, I)ILL có thê là DLL 
điện, Am thanh hoặc quang học Tuỷy theo phiếng tiện và môi 
trưởng, cỏ DỊLL, vô tuyến, hữu tuyến và kết họp. Tuy theo cách 
tô chúc, có DJ.I. trực tiếp, ĐLL có trạm phép kênh và chuyền 
tiếp Ngoài ra, còn có ĐLL vận động và tín hiếu. 


ĐƯỜNG LỐI (chính tr), chuẩn tắc cơ bản về phương hướng, 
nhiêm vụ, phương châm, lục tướng, phương thức tÃ chức thực 
tiến về chính tr, quăn sự. kinh (tế, văn hoá - xã hội, tư tưỎng, tổ 
chức. đo màt nhà nước, một chính đảng, môt tô chúc chính trị 
xã hội vạch ra nhằm thực hiện một mục tiêu nhất định trong một 
(hở: ki nhất định, Căn cứ vào phạm vi và nội dung khác nhau, 
có thẻ chia ra dưỡng lối chung và đường lối chính trị, đường lồi 
tư tưởng, đường lốt tổ chức, đường lõi kính tế, đường tối quân 
sự, đường lối văn hoá văn nghề, w. DL tà có sở để hoạch định 
chính sách, biện pháp thực hiền trên mọt lĩnh vực hoặc một lĩnh 
vực nhất định. DỊ, đúng. là một nhân tố quyết định sƒ phát triển 
thắng lợi trên tất cà các lĩnh vực hoặc tửng lĩnh vực hoạt đông 
của môi nhà nước, một chính đảng, quyết định vị trí của nhà 
nước, của đàng đó đôi với quốc gia dân tộc. Íloạch định DI. là 
công việc quan trọng hàng đầu của môt nhà nước, một chính 
đảng. 

ĐL đúng đắn là kết quả của một quá trình nghiên cứu tìm tời 
vận dung li luận vào thực tiễn, từ thực tiến tổng kết thành lí luận, 
xây dụng thành DL và thông qua thưc tiến đề kiểm nghiêm, bồ 
sung và hoàn (thiên ĐL, 


ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA VIỆT NAM (chính mí), đường 
lối đối mới đo Đại hội VỊ (1986) của Dăng cộng sàn Việt Nam 
đưa ra, được Đai hôi VIT (1991) tiếp tục hoàn thiện Và phất triên, 
mỏ ra bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hôi và 
bảo về Tổ quốc Viét Nam xã hội chủ nghĩa 

1. Đôi mới tư duy lí luận về chủ nghĩa xã hội. nhằm làm cho 
cán bộ và nhân dân nhận thức đúng chủ nghĩa xã hồi, nhân ra 
được nguyễn nhân ciia những lạc hậu, trì trê, sai ầm về Ú luận 
và thif€ tiền trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Dôi mới 
(u duy là sư đồi mói toàn diên nhận thức trước hết là về kinh tế; 
coi đổi mới về kinh tế là trọng tàm, coi việc đưa ra những giải 
pháp đúng đắn để phát triển kinh tế là quan trong nhất. 

2. Về kinh tế, chủ trương thưc hiên nhất quán chính sách kinh 
tế hàng hoá nhiều thành phần bao gôm kinh tế quốc doanh, tẬp 
thể, eá thể, tử bản tư nhân và tự bản nhà nước, trong đó kinh tế 
quốc doanh giữ vai trò chủ đao. Xoá bỏ cơ chế tập (rung quan 
liêu bao cấp, chuyên sang cơ chế thị trưởng có sư quản lí của 
Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


3. Về xã hôi phái huy nhân tổ cơn người, bảo đảm không ngừng 
năng cao đở: sống vật chất và tinh thần của mọi thành viên trong 
xÃ hồi, thực hiên công bằng xã hôi. Nhà nước tạo điều kiện cho 
mọt người làm việc, ăn, ở, đì bài, hoc tập, nghỉ ngơi, chữa bênh, 
nàng cao thê chất. Phát triển các sử nghiệp phúc lợi công công. 


4. Về văn hoá, xây dưng nền văn hoá (tiên tiến đầm đà bằn sắc 
dân tộc, kế (ha và phát huy văn hoá truyền thống, tiếp thu những 
tinh hoa văn hoá nhân loai!. 


5. Về chính trị, trước hết phải làm cho [Đẳng nâng cao được 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu bằng cách đổi mới tổ chức, 
đồi mái đôi ngũ cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đảo và công 
tác. Tiến tục xây dưng vả hoàn (thiên nhà nước Công hoà xã hội 
chủ nghĩa Viết Nam; xây dưng nhà nước của dân, do dân vÀ vì 
đân; dân chủ được thưc hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, văn hoá, xã hồi 


6. Về đối ngoai, thức hiến chính sách đối ngoại hoà bình, họp 
tác và hưu nghị với tất cà các nước. "Việt Nam muôn là ban Với 
tất cả các nước trong công đồng thế giỏi, phấn đầu vì hoà hình, 
đôc lâp và phát triển". 

7. VỀ quốc phòng và an ninh. đất an ninh của đất nước trong 
bối cảnh an ninh chung của khu vưe và thể giới. Nhiêm vụ đất 
ra là nâng cao sức mạnh phòng thủ đất nước, bào về đác lẬp. 
chủ quyền va (toàn ven lãnh thô, tao môi trióng hoa bình để Lao 
đồng xây dưng đất nước. 
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Đường lối đổi mới được thê hiện trong "Cương lĩnh xây dựng 
đất nưóc trong thời kỉ quá độ lên chủ nghĩa xã hội", "Chiến lược 
Ôn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000”, hình thành 
một hệ thống các quan điểm chỉ đạo công cuộc xây dựng và bảo 
vệ đất nưóc theo con đương lên chủ nghĩa xã hội. 

ĐƯỜNG LỐI MỚI CỦA RUZOVEN (s; A. Frankun 
Delano RÑoosevelt), hệ thống các chính sách, biên pháp của 
chính phủ RuZøven (trong những năm 133 - 3§) nhằm khắc 
phục hậu quả của cuộc khủng hoàng kính tế (1929 - 32) và làm 
giảm bốt những mãu thuần của chủ nghĩa hỉ bản Mĩ, Nội đụng 
chủ yếu là tăng cường sư điều tiết kinh tế của nhà nước và thực 
hiên một số cải cách xã hội. Ba phương hướng cở bản của 
ĐLMCR: 1) Phục hồi công nghiệp và hệ thống ngân hàng - tài 
chính; 2) Trợ giúp ngươi thất nghiệp và điều hoà các quan hệ 
lao động: 3) Khắc phục khủng hoảng nông nghiệp thưa và giải 
quyết những món nó của dân trại. DLMCR còn bao gồm chính 
sách đối ngoại: chính sách láng giềng thân thiển, 

ĐƯỜNG LỐI QUẦN SỰ CỦA ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT 
NAM (quân sự), hệ thống các quan điểm và chủ trương chỉ đạo 
việc chuần bị và tiến hành chiến tranh nhân đân chống lạt sự 
xâm \ược và ách thống trị của đế quốc nhằm giải phòng dân tộc 
và bảo về tổ quốc Việt Nam. Đó là các quan đêm cơ bản về tính 
chất và đặc điểm của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách 
mang: về đối tượng tác chiến chiến lược; về nhiệm vụ quân sự 
của Nhà nước và của hịc lượng vũ trang, về xây dựng các tực 
lượng vũ trang, xây dựng hậu phương, xây dựng nền quốc phòng; 
về phưởng thức tiến hành chiến tranh và nghề thuật quân sự. 
DLOSCĐDCSVN b một bộ phận của đường tối các mạng. Việt 
Nam đã trải qua 4 thời kì phát triển. 

1. Thời ki từ 1930 - 45: mục tiều có bản là đánh đồ thực dân 
và nhong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Đưởng lối 
quân sự quán triệt tư tưởng đùng bạo lực cách mạng chống bạo 
lực phản cách mạng, xây dựng lực hióng vũ trang và phương thức 
hoạt động, xây dựng cơ sở chính trí ở nông thôn và thành thị; 
xây đì/ng căn cứ đỉa cách mạng (Chiến khu Cao - Rắc - Lạng, 
chiến khu Thái - Hà - Tuyên), chị đạo khởi nghĩa tửng phần vả 
chiến tranh du kích cục bộ, tiến lên tông khởi nphĩa giành thắng 
Lới của Cách mạng tháng Tăm 1945. 


2. Thời kì Kháng chiến chống Pháp 1945 - 54: cách mạng Việt 
Nam cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thủ bên trong Và 
bên ngoài, đặc biết trong những năm đầu (J945 - 47). Đảng đã 
xác định đúng kẻ thù nguy hiểm trước mắt, kẻ thủ tiềm tàng lâu 
đài và phân hoá kẻ thù, t4p trung đối phó với kẻ thù chính. Những 
quan điền cö bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhãn dân nạày 
càng được hoàn chỉnh: cơ cấu ba thứ quàn, bản chất giaì cấp 
công nhân của quân đôi, vai trò lãnh đạo của Dàng cộng sản đổi 
với quân đội, vị trí của công tác Láng - công tác chính trị. Dưỡng 
lối quân sự đã sóm xác định được phương châm kháng chiến: 
toàn dân, toàn điển, lâu dài, tự lực cánh sinh, vừa kháng chiến 
vừa kiến quốc. Về phương thức tác chiến chiến lược, trong điều 
kiện so sánh lực lượng bất lợi, Dảng đã tập trung chỉ đạo việc 
phát động toàn dân đánh giắc, việc kết hợp du kích chiến, du 
kích vận động chiến, vân động chiến và khi cẦn cả trận địa chiến; 
(ủng bước tạo nên những thay đồi cục điện qUan trọng trong 
chiến tranh (chiến thấng Việt Rắc Thu Dõng 1947, chiến dịch 
Riên giới, chiến dịch Diện Biến Phủ,...), giành thẳng lợi cho cuôc 
Kháng chiến chống Pháp. 

43. Thời kì Kháng chiến chếng Mĩ 1954 - 75: đường lối quần sự 
được phát triển lên môi trình độ cao hơn trong hoàn cảnh mới: 
Kẻ thù là một đế quốc giàu mạnh, có quân đội hiện đại, thực 
hiện chủ nehña thực đân mới. Trong hoàn cảnh đó, Đảng đã chì 
rõ việc xay dựng lực lượng chính trị và lực tượng vũ trang cả về 
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số lượng và chất lượng là hết sức quan trọng. Ở miền Nam, lực 
lượng chính trị được xây đựng rất hùng hậu, có lúc phối họp đắc 
lực vớ: lực lượng vũ trang đánh bại nhiều âm mưu, thủ đoạn quân 
aự của địch. Dồng thới, cẢ nước có môt lực lượng vũ trang nhân 
dân hùng mạnh: dân quần - tự vệ và bộ đội địa phương phát 
triển cả số tượng và chất tượng, được trang bị tốt; bộ đội chủ lực 
trò thành một đội quân thiện chiến, ngày càng hiên đại, phát 
triên thêm các quân chủng và binh chủng như bộ đội phòng 
không, không quân, hải quân, pháo bình, công binh, bộ đội vận 
tài, bộ đội đặc công, w... Õ miền Nam có một hệ thông căn cứ 
địa cách mạng dựa vào đàn, được xây dựng trên cả 3 vùng chiến 
lược. Ö miền Bắc, hậu phương của chiến tranh phát triển đường 
lối quốc phòng toàn dân, đưỡng lối kháng chiến toàn dân, toàn 
diện, dựa vào sức mình tà chính đông thời ra sức tranh thủ viện 
trợ quốc tế. Ở miền Nam, nhân dân kết hợp đấu tranh chính trị 
với đấu tranh vú trang, kết hợp tiến công và nôi dậy bằng hai lực 
lượmg (chính trị và quân sự), vói ba mũi giáp công (quân sự, 
chính trị, binh vận), đánh địch trén cà ba vùng chiến tược, kết 
hợp chiến tranh nhân dân rộng khấp vói tác chiến của các bình 
đoàn chủ lực, kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính 
quy ngày càng giành được nhiều thắng lợi tơ lớn hơn. Ö miền 
Bắc, chiến tranh nhân dân được vận dụng và phát triên một cách 
sáng tạo đề đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân 
và hải quân của Mỹ. Với đương lối quân sự ưu việt đó, quân và 
dần ta đã giành thẳng Lới trọn vẹn cho cuộc Kháng chiến chống 
Mỹ. 

4. Thời kì từ 197% đến nay: đường lối quân sự trong giai đoạn 
này tập tning chỉ đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cqd bản: 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các lực lượng vũ trang nhân dân 
đã đánh thắng cuộc Chiến tranh biên giái Việt Nam - Cămpuchia 
và Chiến tranh biên giới 'fYrung - Việt; ngăn chản vả đây Lùi nhiều 
Am mưu và hành động phá hoai và xam nhập của kẻ thù, bảo vệ 
vững chắc Tả quốc Việt Nam xã hội chú nghĩa. 

Trải qua một thởi kì lịch sứ lâu dài và đầy biến động, 
DLOSCDCSVN với tính chất nhân đân, cách mạng và khoa học 
đã dẫn đất nhân đần và lực lượng vũ trang nhân đãn đi từ thấng 
\gi này đến thắng lợi khác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
cách mang đề ra. 

ĐƯỜNG LUẬT (văn) x. Thz luật Đường. 

ĐƯỜNG LƯỢN (mi thuật) x. Điệu hùnh. 

ĐƯỜNG MẠNH Guiiếp Anh), những đường trong mặt phẳng 
bức ành thù hì1 mắt nhìn của người xem mạnh nhất (theo quy 
luẠt ca tâm lí nhận thức thị giác). Dâi tượng chính trong bức 
ảnh thể hiện ehủ đề, hấp dẫn thị giác người xem (từ cái nhìn đầu 
tiên) thưởng phải nằm trên những ĐM đỏ, tạo ra cảm giác sinh 
động, dễ tiếp nhận. Nếu chia một bức ảnh hình chữ nhật, chiều 
ngang cũng như chiều đọc ra ba phần bằng nhau. Giao điềm của 
những đồng chia ba các chiều là những điểm mạnh A, R,€,D, 
tạo nên những DM: AB, CD, AC, BD. Đương chân trôi trong 
bức ảnh chia không gian thành hai phần: mặt đất và bầu tri. 
Nếu sự việc, hiện tượng diễn ra trên mặt đất trở thành đối tượng 
chính để chụp, thì đường chân trời chính (là DM AC phía trên. 
Còn đối tượng chụp thê hiện lên trên ba DM kia. Nếu miêu tâ 
bầu trời là chịnh với những cụm mây, những công trình trên cao, 
đường chân trỏi là DM RD phía dưới. 

ĐƯỜNG MẤT OXI (sirh), phần tủ đường trong đo nhóm 
hidroxyl (OII' đưdc thay thế bằng HỈ. Vd. quan trọng nhất tà 
đeoxiribozd (cấu tử của ADN). 

ĐƯỜNG MÉP NƯỚC (quân sự), đưöng tiếp xúc giữa mặt 
nước với bÖ biển (sông, ngòi, hồ, ao,...). Ở những nơi có thuỷ 
triều, DMN ứng với đô cao bằng không. 


DƯÒNG NHỰA }) 





ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH (quản sự; cø. đường Trường 
ng tổ hợp hệ thống đường giao liên bộ, đường gũi thồ, đưởng 

ô tô, đường thuy, đường ống xăng dầu chạy dọc dải Trưởng Sơn 
để chi viên ngưởi, vận chuyên vũ khí đạn dược và vật chất tu 
miền Bắc vào miền Nam Việt Nam trong Kháng chiến chống 
MI (1954 - 75). Xây dụng theo chỉ thị của chủ tịch Hồ Chí Minh 
(1959). Do Doàn 559 phụ trách. Phái triển trên cú sỏ đường 
giao liên trong Kháng chiến chống Pháp (1945 - 54) và đường 
Thông Nhất (đương đưa đón cán bộ ra Bắc vào Nam) hình thành 
sau 1954. Triển khai xây dựng tử 19.5.1959 tại Tần Kì (Nghệ An) 
và đường Khe Ho (Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Gồm: 1) 
Dưỡng giao liên bộ, xuất phát tư Bãi Hà (tỉnh Quảng Trị) đến 
[ông Nam Bộ, với chiều dài khoảng 3 nghìn km. 2) Đưởng gùi 
thồ; chủ yếu dựa vào đường giao liên bộ, có cải tạo để phù hợp 
với phương tiện gùi thÖ (xe đạp, ngựa, voi, sức người). 3) Dưởng 
ộ tộ (đương quân sự làm gấp) gồm 5 trục chính (tông chiều dài 
5530 km), 21 trục ngang (tổng chiều dài 4091 km), 440 đường 
vòng tránh (qua sông, trọng điểm, tổng chiều dài 4700 km), 
đường K (kín, tổng chiều dài 3140 km, được nguy trang kín toàn 
bộ để chạy ban ngày); trong 5 trục đọc có đường 20 là trục 
đường chính, có các trọng điểm nồi tiếng: cua chữ A, ngầm Tắc 
Lê, đèo Phu La Nhích. Ngày 25.10.1965, ngày chạy chuyến vận 
tải Ô tô đầu tiên với tên gọi "“Ngọn đèn xanh Bác Hồ". 4) Dưỡng 
Ống xăng dầu, xây dựng tủ 6.1968, xuất phát tử Khe Ho (Vĩnh 
Linh) đến Lộc Ninh, tổng chiều dài 1339 km, gồm 46 kho với 
súc chứa 17050 tấn, 113 trạm bơm đẩy và cấp phát. 5) Dường 
thuy, Lợi dụng các đoạn sông Xê Băng Hiện, Xê Công, Mê Công... 
có tông chiều đài khoảng 500 km để thả gạo, xăng theo dòng 
chảy hoặc vận chuyền 2 chiều bằng canô, thuyền gắn máy trọng 
tải khoàng 10 tấn. Dể xây dựng hệ thống DMHCM, Đoàn 559 
đã đào, đắp đường, lấp hố bom (bảng sức ngưởi và máy móc) 
khoảng 11 triệu m° đất, đá, làm 13418 cầu, trên 10 nghìn cống 
với 5,52 triệu ngày công. Trên DMHCM, Mi đã sử dụng đến 
1/34 triêu tấn bom, xuất kích 33460 lần chiếc B52; dùng hàng 
triệu mìn các loại, sử dụng nhiều phương tiện đánh phá như chất 
độc làm trụi lá cây, gây mưa nhân tạo (đã chỉ đến 21,6 triệu 
đôta, thực hiện 2602 lần chiếc máy bay gây mưa nhân tạo), lập 
hàng rào điện tử... Mĩ đã tiến hành khoảng 120 cuộc hành binh 
đánh phá, 1235 vụ biệt kích vào tuyến đượng nhưng vẫn không 
ngăn chặn được việc vận chuyển. Tù khi xây dựng (1965) đến 
khJ kết thúc (1974), đã có 4,5 triệu lượt người đi lại, vận chuyển 
trên 1,5 triệu tấn hàng, khoảng 55 triêu tấn/km, vận chuyền giúp 
Lào 66354 tấn, Cămpuchia 8179 tấn và 1 nghỉn Ô tô. 





Dưỡng Trưởng Sơn 


ĐƯỜNG MỘT RAY (giao thông), một dạng đưởng sắt chỉ 
có một ray cấu tạo đặc biệt dẫn hướng cho đoàn tàu chạy với 
tốc đỘ rất cao (v > 100 km/h). Có loại DMR cho toa xe chạy 


bên trên ray, có loại cho toa xe treo chạy bên dưới ray. Các toa 
xe trong đoàn tàu thượng là loại toa xe tự hành hoặc có đầu máy 
điện kéo cả đoàn tàu. DMR thường được xây dựng làm đường 
nội bộ trong khu công nghiệp, khu du lịch hoặc trong nhà máy. 


ĐƯỜNG MỨC (toán). DM của một hàm số Í(x, y) là tập hợp 
tất cả các điểm của mặt phẳng tọa độ (x, y) mà trên đỏ hàm số 
nhận một giá trị không đổi. Mỗi giá trị không đổi như vậy ứng 
với một DM nhất định. VecLg pháp tuyến tại mỗi điểm trên DM 
trùng với građiên của hàm số Í tại điểm đó. 

ĐƯỜNG NÉN VÀ ĐƯỜNG NỞ (đ/a chấ?), các nhánh của 
đưởng cong liên hê giữa hệ số rỗng của đất e với tải trọng nén 
p trong điều kiện mẫu thí nghiệm không có khả năng nỏ hông. 
Thường tặng tài trọng thành từng cấp; sau khi ồn định biến dạng 
do tất cả các cấp tài, lại giằm tải theo trình tự ngược lại. Đường 
liên hệ e - p ở hệ toạ độ vuông góc (e được biều thị Ò trục lung, 
p ở trục hoành) ứng với trưởng hợp tăng tải là đường nén, ứng 
với trưởng hợp giảm tải là đưởng nở. Dường nở không trùng với 
đường nén, vì tuy các hạt đất ít nhiều có tính đàn hồi, nhưng khi 
bị nén, kiến trúc và kết cấu của chúng bị phá vd, phát sinh biến 
dạng dư (không phục hồi) là chủ yếu. 


ĐƯỜNG NẾT (mĩ thuật), một trong những yếu tố tạo nên 
ngôn ngủ nghệ thuật của hội hoạ, điêu khắc, trang trị. DN có 
giá trị biểu cảm, mang dấu ấn phong cách cá nhân, trường phái 
và thơi đại. 


ĐƯỜNG NÉT (ngôn ngữ, A. contour), thuộc tính ngữ âm 
của một số đơn vị ngôn điệu, bộc lộ bởi điễn tiến của tần số 
có bản theo thỏi gian được tạo nên bởi sự đao động thưởng 
xuyên của dây thanh trong thời gian cấu tạo âm thanh. DN là 
nét khu biệt quan trọng của hai đón vị của một hệ thống ngôn 
điệu là ngữ điệu và thanh điệu. Vd. hệ thanh điêu tiếng Việt 
được cấu tạo bằng các thanh có DN âm điệu bằng phẳng (không 
dấu và huyền), các thanh có DN không bằng phẳng còn gọi là 
trắc (hỏi, sắc, nặng), các thanh có DN âm điệu phức tạp, DN 
gãy (ngÃ, hỏi). 

ĐƯỜNG NÉT (n6ñiếp ảnh), đường viền của vật thể, biểu hiện 
hình khối, hình dáng cấu tạo bên ngoài của vật thể, có sở cấu 
tạo nên hình ảnh. Bản thân DN đúng riêng chỉ có giá trị hình 
học. Nhưng khi hoà nhập vào trong một bố cục ảnh, DN tác 
động lẫn nhau, truyền cảm xúc, gợi lên tỉnh cảm và ý đồ mà người 
chụp gửi gắm. DN có quy luật: trong một bức ảnh nghệ thuật 
phải có DN chính nồi bật, dẫn người xem tập trung vào phần 
chủ yếu của bức ảnh. Phải có DN phụ (nhỏ hơn, màu nhạt hón) 
làm chỗ tựa đề tôn DN chính thêm vũng chắc, không đơn điệu. 
Môi loại DN có những ý nghĩa riêng tạo nên những ấn tượng thị 
giác khác nhau. Dưỡng thẳng ngang diễn tả sự mênh mông, yên 
lặng, thanh bình, êm đềm. Dưỡng cong diễn tả sự mềm mại, 
duyên dáng, thoải mái. Dưỡng chéo góc diễn tả sự chuyển động 
mạnh mề (tiến lên, đồ xuống). Dưởng gãy khúc gây cảm giác khó 
khăn. Sử dụng sự lặp đi lặp lại của một DN tạo nên nhịp điêu 
trong nhiếp ảnh. Lựa chọn DN là một trong những phương pháp 
tạo hình chủ yếu của nhiếp ảnh đề tạo ra hình tượng nghệ thuật 
hấp dẫn. Cấu tạo DN phải phản ánh nội dung chủ đề, DN chỉ 
là phương tiện thể hiên ý nghĩa nội dung bức ảnh. 

ĐƯỜNG NGHỊCH CHUYỂN (sinh) x. Sacaror. 


ĐƯỜNG NHÁNH (giao thêng), tuyến đường bắt đầu từ một 
địa điểm trên tuyến đưởng chính dẫn đến những địa điểm khác 
vả thưởng được xây dựng sau. Tuỳ theo mục đích sử dụng mà 
DN có các tiêu chuẩn kĩ thuật bằng hoặc thấp hơn so với tuyến 
đường chính. 

ĐƯỜNG NHỰA (giao thông), đường bộ có lớp mặt làm tử 
vật liệu hỗn hợp gồm nhựa đường (chế phẩm đầu mỏ) và đá (đá 
dăm. đá sỏi). DN được phân loại thành: đường bê tông nhựa, 
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TT DƯÒNG NỐI 





DN thấm nhập hoặc bán thấm nhập phụ thuộc vào phương pháp 
thi công và thành phần của vật liệu hỗn bớp làm lóp mãt đường. 
[Dưỡng bê tông nhựa có tiêu chuẩn kĩ thuật cao, DN thấm nhập 
và bán thấm nhập có tiêu chuẩn kĩ thuật thấp hơn. 

ĐƯỜNG NỐI (s#h), đường khóp hav đường gắn giữa các bộ 
phận nằm cạnh nhau. Vd. DN các mảnh xương hộp sọ hay các 
bở của Lá noân ở thực vật. 

ĐƯỜNG NƯỚC (giao thông), giao tuyến của mặt ngoài vỏ 
tàu với mặt nưác tĩnh khi tàu nôi, 

ĐƯỜNG NƯỚC DÁNG (huỷ lợi), đưởng mặt nước tư do 
(mặt thoáng) của dòng chảy trong sông, kênh mà độ sâu của nó 
tăng lên đọc theo đöng chảy DND chỉ xuất hiện khi đáy lòng 
đẩn (1) có độ dốc lớn hớn không (¡ > 0). 

ĐƯỜNG NƯỚC ĐỔ (thaỷ lợi; tk. đương nước hạ), đường 
mặt nước tự do (mặt thoáng) của đòng chảy trong sông, kênh 
mà độ sâu của nó giam dần đọc theo dòng chày. 

ĐƯỜNG NƯỚC TÀI TRỢNG (gaø thông), đướng mép nước 
của tàu khi chất đầy tải thiết kế. 

ĐƯỜNG Ô TÔ (giao thông), đưỡng dành cho giao thông 
dường bộ (xe ô tô, xe xích, ngươi đì bộ, xe thô sơ). Các bộ phận 
chủ yếu ca ĐÔT: nền đất, kết cấu mặi đường, các công trình 
(cầu, hầm, fầng chứa đất, cống, w.), các tín hiệu và kết cấu phục 
vụ An toàn giao thông và chỉ đường (biển báo, cọc tiêu, hàng rào 
phân cách bảo vệ, w.), các công trình phục vụ (bến xe, trạm xăng, 
trạm sửa chữa xe, trạm cành sát giao thông, w.). DÔT được phân 
(làm 6 cấp: I, II, III, !V, V, VI, theo mức độ tiêu chuẩn kí thuật 
giảm dần. Tốc độ xe tình toán cho đường cấp Ï là 120 km/h; cho 
đường cấp VI 5 km/h. Ö Việt Nam, DÔT còn được phân ra: 
đưöng quốc Lộ và đương nội tỉnh, đường lâm nghiệp, đưởng nông 
thôn, đương nội bộ khu công nghiệp hoặc khu mỏ. 

ĐƯỜNG ỐNG (in học; A. pipeline), phương thức thức hiên 
đồng thời các quá trình göi Lên nhau đề tăng hiệu quà của máy 
tính. Vd. mỗi lênh của chương trình máy tính có thể tách thành 
các bước, khì thực hiện xong bước thứ nhất của một lệnh (mà 
không nhất thiết xong cả lệnh) đã có thể khởi đầu việc thực hiện 
lệnh tiếp theo. 


ĐƯỜNG PHÂN (sah), pha hô hấp kị khí, giai đoạn phân 
giải có chất chơ cả hô hấp và lên men 1Ù glucozở đến AXit DIrUVIC. 
Gàm 2 giai đoạn: photphoryl hoá monosacant và DP được thực 
hiển trong tế bào chất, có sư tham gia của nhiều enzim. Giai 
đoạn photphoryl hoá (giai đoạn hoạt hoã đường): glueozØ và các 
chất gluxit khác được enzim kiña2zAa Xúc tác chuyền thành 
[ructozơ - 1,6 điphotphat (FDP). Giai đoạn hai (ĐP) bắt đầu tử 
fructozỡ - 1,6 đìphotphat, dưới xúc tấc của oxiđoređucta2a, 
photphotranspheraza, i2omeraza và llazn. Trong quá trình ÌĐP 
ứng với một phân tử gtucazø bị phân giải có 4 phân tử ATP, 2 
phân tử cung cấp cho quá trỉnh photphorwl hoá ca glucozở, còn 
2 phần tủ cung cấp cho quá trình photphoryl hoá của fructozơ - 
1,ó đìphotphat. 

ĐƯỜNG PHÂN GIÁC của một góc (toán), nửa đường thẳng 
xuất phát từ đỉnh của góc và chia góc đó làm hai phần bằng nhau. 
Các điểm của DPG cách đều hai cạnh của góc. Đôi khi ta còn 
gọt nó là DPG trong của góc để phân biết với †)PG ngoài (là 
nửa đường thẳng chia đôi góc tạo bởi một cạnh và phần kéo dài 
cạnh kia của góc đã cho). Phân giác trong và phân giác ngoài 
của cùng môt góc thì vuông góc Với nhau. Trong một tam giác, 
ba ĐPG đông quy tại một điểm, đó là tâm vòng tròn nội tiếp 
của tam giác. 

ĐƯỜNG PHÂN THUỶ LỚN (địa lí, cơ. đây Đông Úc), dãy 
núi chay đọc theo miền duyên hài phía đông và đông nam ÓxtrAylia 
trên môt chiều dải 4000 km, có thể chia thành hai phần: 1) Phần 
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bác cho đến khoảng 282 vĩ nam là bộ phận núi mỏ rộng, gồm 2 
dãy cao không quá 1000 m và kẹp lấy các cao nguyên thấp ở giữa. 
2) Phần nam là bộ phận núi thu hẹp và chia thành nhiều khối 
núi riêng lẻ Nm Ingin, Anpø Úc (A. Australian Alpes 
Austratiennes). Trong dấy Anpø Úc, có đỉnh Cðtxiutcô (2230 m) 
cao nhất Lục địa. Các sông Mœsi (A. Mersey) và Đalinh bắt nguồn 
tử dãy này. Ó sưỡn đông là rừng rụng lá và rừng thưởng xanh âm 
ướt, Ở sưởn tây XaVan rừng, xavan, cây bui chịu hạn. 

ĐƯỜNG PHƯƠNG (4/2 chất) x. Yếu tố thế nằm. 

ĐƯỜNG QUÁ TRÌNH LƯU LƯỢNG (huỷ lợi), đường nối 
tiền các trị số lưu tượng chảy qua một mặt cắt sông, suôi, kênh, 
wv., ng với các thời điểm xuất hiên nó, vẽ trên đồ thị mà tung 
độ là tn số lưu tượng và hoành độ biêu thị thải pian. Có các Loại: 
DO TI.L năm, mùa, ĐỢTLL !\ù, kiệt, ĐQTTLL thiết kế. 

ĐƯỜNG QUÁ TRÌNH MỰC NƯỚC (thuý lợi), đường nối 
liền các trị số mực nước sông, suối, vv. ứng với các thỏi điểm 
xuất hiện mức nước đó, Về trên đồ thị mà tung độ biếu thị cao 
trình mực nước và hoành độ biều thị thời gian. Có các loại 
DĐQTMN sau: DĐOTMN mùa lũ, DOTMMN mùa kiệt, DQTMN 
thượng (ha) tuu, DQTMN thiết kế. 


ĐƯỜNG RẠCH @y), đường cắt các phần mềm (da, gân, 
cơ, Ww.) đê đi vào vùng hoặc bô phân cø thê định mồ. Yêu cầu 
chung của một ĐR đề mồ là đủng đường cắt trực tiếp và gần 
nhất với nơi định mô. ĐR cần dủ rộng để có thề bộc lộ khu vực 
mô, tạo thuận lợi cho việc quan sát và tiến hành phẫu thuật các 
bộ phận được mô, Cần chọn ĐR ít gÃY tần hại các phần mềm ò 
sâu, các dây thần kinh và mạch máu, bảo vệ tối đa các cơ. Sau 
mô, cần khâu kí DR lại để tránh sẹo (3i, nhiễm khuẩn và toác 
Vết mÔ. 


ĐƯỜNG RAYV (g2o thông), đường có hat ray song song hoẶc 
một ray đê dân hướng cho đoàn tàu hoặc đoàn toa xe ong 
(bánh sát) chạy. DR là một thành phần của tuyến đường sắt chay 
trên mặt đất hoác trên các trụ đớ cao (đưỡng một ray). 


ĐƯỜNG RÒ (), đường thông bất thưởng gia 2 cớ quan: 
1) DR động - tĩnh mạch làm thông một động mạch với mội tĩnh 
mạch đi kèm, do chấn thương, vết thương mạch máu, bầm sinh. 
2) ĐR khí - thực quản làm thông khí quản với thực quản do hóc 
xương hoặc bầm sinh. 3) Một ồ nhiễm khuẩn sâu võ ra ngoài da, 
tạo nên một DR đề mủ rỉ ra ngoài (apxe quanh hậu môn vồ ra 
đáy chậu). 4) Rênh Pott (ao cột sông) có Aapxe Lạnh võ ra đa 
vùng thất lưng, vùng móng, vv. Mỗi DR tạo ra một bệnh cảnh 
lâm sàng riêng biệt! và đòi hỏi một phương thức điều trị riêng 
biệt, chủ yếu là phẫu thuật (kèm theo thuốc chống nhiễm khuẩn). 

ĐƯỜNG SÁT (gio thông), tổ hợp các công trình và thiết bị 
tạo thành đưởng có ray dẫn hưởng cho đoàn tàu chạy. Bao gồm: 
nền đất, kết cấu tầng trên (Lóp đá ba lát, tả Vẹt, ray, các thiết bị 
giữ ray và điều chính ray, ghí), các công trinh nhân tạo trên 
đưởng sắt (hầm, cầu, cống, đướng chắn đất), hé thống tín hiệu 
Và công trình phục vụ an toàn giao thông đường sắt (cột chỉ dẫn, 
cột thông tin tín hiệu, cột mốc (cách quãng) L00 m, hàng rào 
phân cách bào vệ, đường lánh nạn, w.); các công trình phục vụ 
nhà ga, xưởng sửa chữa đầu máy - toa xe. Ö Việt Nam, có các 
tuyến đường sất khô ray 1000 mm (Hà Nội - thành phố Hồ Chí 
Minh, Hà Nội - Hài Phòng, Hà Nôi - Lào Cai, Hà Nội - Thái 
Nguyên) và một số tuyến DS khô 1435 mm (Kép - Bãi Cháy, 
Kép - Lưu Xá). Có nhiều đoạn tuyến kết hợp cà hai khô đường 
1000 mm và 1435 mm. DS khô 1435 mm chia làm 3 cấp kĩ 
thuật: DS cấp I: đường trục chính có ÿ nghĩa quan trọng về kinh 
tế, chính trị, quốc phòng, có cưdng độ Vận tải vào khoảng Š triệu 
(km môi năm, DS§ cấp II: loại sử dụng ở địa phướng có cưởng 
độ Vận tài có 3 triệu tkm mỗi năm; D5 cấp !!: DS công công 
không thuộc cấp III và cấp I. 


ĐƯÒNG THẦN DAO }) 





ĐƯỜNG SINH (toán), Một đường thẳng chuyền động trone 
không gian và luôn luôn tựa lên mội đường đã cho nào đó (đường 
tựa) theo một quy luật xác định tạo ra một mặt gọi là mặt kẻ. 
Đường thẳng chuyên động goi là ÐS của mặt kẻ.Nếu khi dịch 
chuyền đọc theo đường tia, ÐS luôn song song với chính nó thì 
mặt kẻ tạo ra gọi là một mặt tnỊị, còn nếu ÐS luôn đi qua một 
điểm cố định thì mặt kẻ tạo ra là mặt nón. 

ĐƯỜNG SỐNG NỨI (4/2 lí, quân sự), đương gồ lên nỗi các 
định cao kế nhau của dãy núi; là đường phân thuỷ chính của đãy 
núi. Trong quân sự, DSN thường được tơi dụng để xây dựng công 
trình phòng thủ hoặc đặt đài quan sát. 

ĐƯỜNG STINOEN (quân sự; A. Stitwell), tên gọi con đương 
được quân Dồng minh xây dựng nhầm đảm bảo tiếp tế từ Ấn 
Độ (Bănglađet) qua Myanma (Miến Diện) đến Tniìng Quốc. Dài 
476 dặm, bắt đầu từ Ledo (đông bắc Ấn Đó), điểm cuổi được 
nối với đường Myanma ở bắc Lasiô (năm 1944 do quân Tưởng 
Giới Thạch kiêm soát). Dược xây dựng từ 1944, khánh thành 
tháng 1.1945, lần đầu tiên đoàn xe của Dông minh qua đường 
này đến Myanma rồi đến Côn Minh (Trung Quốc). Giá thành 
xây dựng 148,91 triệu đôla. Nồi tiếng vì phải vượt qua nhiều núi 
cao, đầm Ủy và rùng rậm. Dưỡng mang tên tướng Mĩ Suinoen, 
tham mưu trưởng bộ tham mưu quân Dòng mình, tư Lệnh quân 
Mĩ ỏ Ấn Dộ, Myanma và Trung Quốc. 


ĐƯỜNG SỨC (điện), đường vẽ trong một trường tực (trường 
điện, trtồng từ, vv.) sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm cá phương 
trùng với phương cường độ trưởng tại điểm đó. Chiều của DS là 
chiều cla vectd cường độ trường. Số các DS đi qua một đơn vị 
điện tích đặt vuông góc với các DS bằng cưởng độ trường tại 
đơn vị điên tịch đang xét, nghĩa là độ mau thưa của D§ đặc trưng 
cho độ tán của trưởng. Như vậy, tập các DS (bức tranh các DS) 
đặc trưng cho phương, chiều và độ lần của trương. 





Đường sứe 


ĐƯỜNG TAM TẠNG (tôn giáo; cg. ưòng Huyền Trang; 
khoảng 600 ~ 664), vị cao tăng đòi nhà Đường. Từng du học L4 
năm tại Ấn Đó, khi về nước đem theo 659 bộ Kinh Dại Thừa và 
Tiêu Thừa bằng chữ Sanskrit. Huyền Trang là nhà địch kinh Phật 
nổi tiếng nhất của Trung Quốc. TIYrong 20 năm làm việc liên tục, 
Huyền Trang đã dịch được 76 bộ Kinh Luận, gồm 1249 cuốn, Vì 
thông hiểu cả ba tạng: Kinh, Luật, Luận (nh tạng, Luật tạng, 
Luận tạng) của Phật giáo cho nên được gọi là Dưỡng Tam Tạng 
hay Tam Tạng. Ngoài sự nghiệp phiên dịch Kinh, ĐTT cồn viết 
cuốn “ Dại Duưởng Tầy Vực kí” kể lại ch: tiết hành trình của mình 
qua lI0 nơi của 28 thành bang và quốc gia sans Tây Vực và Ấn 
Độ. Đó là một cuốn sách có giá trị địa tí học và sử học rất lón, 
mà các học giả ngày nay rất hãm mộ. 


Huyền Trang cùng với học trò thân cận của mình là Khuy Cơ 
đã truyền bá mòn học Pháp tưởng công (cũng gợi là Duy Thức 
tông) ở Trung Quốc. Môn học này, Huyền Trang đã dích thân 
học với Luận sư Giói Hiền, viện chủ Viện Phật học Nalanda ở 
An Độ. 


ĐƯỜNG TẠM (g2o (hâng), đoạn đường bộ hoặc đường sất 
được xây dựng để sử dụng tạm thởi trên các công trưởng xây 
dựng tướng đổi lón hoặc trong khoảng thời gian chờ đợi xây dựng 
đoạn đường vĩnh củu. ĐT có các tiêu chuân kĩ thuật thấp: khô 
hẹp, mặt đường kết cấu đơn giàn, tốc độ xe chạy chậm, bán kính 
đưỏng cong nhỏ, xe chạy không êm thuận, đầu tư ít, thi công 
nhanh, vd. trên công trường xây dựng cầu Thăng Long (Hà Nội) 
đã có 13 km ĐT cho ð tô và 27 km đương sắt tạm. Sau khi hoàn 
thành cầu Thăng Long, bầu hết đường sắt tạm được tháo đó, còn 
phần lớn đưởng ð tô tạm được biến thành đường đân sinh của 
địa phương. 

ĐƯỜNG THÀNH PHỔ (g/2o tháng), đường ð tô được xây 
ding cho mục đích giao thông trong thành phổ, tách rời với người 
đi bộ và các công trình xây dựng khác bằng các hàng rào hoặc 
đả: cây xanh. DTP chủ yếu dùng để nối các khu xa nhau của 
thành phố lớn và nối với mạng \ưới đường quốc lộ. Tiêu chuẩn 
kĩ thuật của ĐTTP tương đối cao: mặt đương rộng, phẳng, nhiều 
lần xe theo mỗi hướng, có nhiều cầu vượt, vw., bảa đầm xe chạy 
êm thuận vói tốc độ cao. Ö Việt Nam, hầu như chưa có toại TP 
nào đủ tiều chuẩn như tềén gọi. 

ĐƯỜNG THĂNG HOA (ñ24), đường biểu điến mối quan 
hê giữa áp suất hơi chất rắn và nhiệt độ (P - T) trong quá trình 
chất đó chuyên trực tiếp trang thái rấn sang trạng thái hơi (quá 
trình thăng hoa). 

ĐƯỜNG THẲNG (toán). Một trong những khái niệm nguyên 
thuỷ không định nghĩa của hình học, được thủa nhận như một 
khái niệm Xuất phát đê xay dựng môn hình học. Một sợi đây 
mảnh thật cÃng kéo dài võ tận về hai phía cho ta hình ảnh của 
một ĐT trong không gian. Phần của ĐT bị giói hạn tại một đầu 
bỏi một điểm goi là nủa DT. Doạn thẳng tà một phần của ĐT 
bị giới hạn ở cả hai đầu. 


ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU (oán), hai đường thẳng 
không cũng nằm trong một mặt phẳng. 

ĐƯỜNG THẲNG SIMXƠN (oán), đường thẳng đi qua các 
chân đường vuông góc hạ tì môt điểm M tuỳ ý của một vòng 
tròn lên ba cạnh của một lam giác nội tiếp trong vòng tròn đó. 
Đường thẳng này thât ra do Oalit (Watlis) tìm ra trước Simxơn 
(Simpson). 

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG (/oán), hai đường thẳng 
nằm trong cùng một mặt phẳng và không có điểm chung. Hai 
đường thẳng a và b song song với nhau được kí hiệu là A//b. Trong 
hình học Ởclit, khi một cát tuyến cát một trang hai ĐTSS thì nó 
cũng phải cất đường kia và tạo nên các góc so Ìe trong (và ngoài) 
bằng nhau, các góc đồng vị bảng nhau. 

ĐƯỜNG THÁNG TỰA. (øöéi), DTT của một tập hợp M 
trên mặt phẳng tại một điểm Á của M là đường thẳng đi qua A 
sao cho tập hợp M nẦm hoàn toàn trong một nửa mặt phẳng xác 
định bởi đường thẳng đó. Khái niệm TT đóng vai trò quan 
trọng trong việc nghiên cứu tính chất của các tập hợp Lồi phẳng. 
Vd. có thẻ chứng minh rằng tại mỗi điển: biên của một tập hợp 
Iồi phẳng tồn tại ít nhất một DTT của tập hợp đó. Khái niêm 
mặt phẳng tựa và siêu phẳng tưa (trong không gian Óctit n chiều) 
cũng được định nghĩa tương tự. 


ĐƯỜNG THẦN ĐẠO (kiến múc), đưởng chính, trang trọng, 
thướng lá! gạch hoặc đá dẫn tới trước cung điện vua. 
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 DUƯÒNG THIÊN LÍ 





ĐƯỜNG THIÊN LÍ (quán tư), đường tử Thăng Long vào Tây 
Đô (Thanh Hoá), xây dựng từ 1375, dưới thời Trần. Dến 1402, 
theo chủ trưởng của Hồ Quý Ly đấp tiếp tủ Thy Dô vào Hoá 
Châu (Huế). Các triều đại sau tiếp tục mở rộng đề nối liền Thăng 
Long với các tỉnh phía nam. Năm 1809 (đời Gia Long), đã sửa 
chữa và uốn thẳng Lại, bẤc cầu ván qua sông, dọc đường có quán 
xá Và trạm dịch chạy công văn. Đến thời Pháp thuộc, đưởng được 
điều chính tại và mỏ rộng, lất đá, rải nhựa, xây các cầu cổng và 
bến phà, trở thành đưởng quốc lộ 1 ngày nay. 

ĐƯỜNG THÔNG TÌN (điện () x Đường liên lạc 


ĐƯỜNG TIỆM CẬN của một đường cong phẳng (roán), 
đường thằng mà khi một điểm của đường cong đi xa vô tận thì 
khoảng cách tử điểm đó đến đường thẳng dần tói 0. Nếu mội 
đường cong có phướng trình y = Ế(x) và nếu tồn tại các giới hạn 

tŒ&) 
tùm —— = a và lim [ÍŒ) — Ax] =b 
x¬*® 0Õ 
thì đường thẳng y = ax + b là một tiềm cận của đường cong đó. 
Nếu a = 0 thì đường thẳng y = b là một tiệm cận ngang của 
đưỡng cong. Nếu f(x) + œ khi x + Xọ thì dưỡng thẳng x = xạ là 
một tiệm cận dúng của đưỡng cong. 


yY 


x> œ@ 


Dưỡng tiệm cận 


ĐƯỜNG TỔNG CỘT NƯỚC (¿ø) x. C&t áp. 


ĐƯỜNG TƠ LUỤA (sở), tuyến đường bộ giao thương Đông - 
Tây xuyên Chàu Á, nỗi tiếng trong thời cô - trung đại. Hình thành 
khoảng tử thế kỉ 2 tCn., TL đài chứng 6400 km, nối liền vùng 
tning tâm Trung Quốc (lạc Dương, Trưởng An) qua các vùng 
Tần Cương, Pamia, Apgantxtan, Trung Á, Ba Tu, Lưng Hà đến 
vùng bở biên phía đông Địa Trung Hải Antiôsở (Antioche), Ty 
(Tyr), Damat. Sau đó, nổi tiếp bằng một tuyến đường thuỷ dẫn 
đến La Mã. Ö một số đoạn, DTL đã phần chía thành nhiều nhánh. 
Các đoàn thương gia, qua nhiều chặng đường chuyền tiếp, đã 
đem tơ (ụa tứ Trung Quốc sang phương Tầy và đem len đạ, Vàng 
bạc tử phương Tầy sang phướng Đông. Từ thế kỉ 7, khi thế lực 
đế quốc Arập lớn mạnh ở Tây Á, trong khi các tryến đường biển 
trỏ nên thuận tiện an toàn hơn, DTT. suy tàn dần. Tói thế kỉ 13 
và 14, DTL hôi sinh trỏ Lại đưới thời đế quốc Mông Cổ. Maccô 
Pô\A (Marco Polo) đã sang Trung Quốc theo tryến đưỡng này. 


Trong lịch sử, DTL còn là một cầu nổi Đông - 1y giao lưu, 
truyền bá văn hoá, tôn giáo (nền mĩ thuật Hì lap, PhẠt 
giáo, w.). Hiện nay, tô chức UNESCO của Liên hợp quốc đang 
xúc tiến một dự án quốc tế nghiên cứu, thám sát tuyến ĐT]. này. 

ĐƯỜNG TRÀN (tỷ lợi), trong công trình thuỷ Lợi, ĐT được 
xây dựng ở các đầu mối thuỷ lợi của hỗ chứa nước có đập không 
trần bằng vật liệu tại chỗ như đâp đất, đập đá, w., để tháo nước 
thửa (rong mùa lũ nhầm đảm bảo cho hệ thống công trình làm 
việc an toàn. Có 2 loại: 1) ĐT dọc: nẫm ở trên bở hồ chứa nước 
chạy dọc theo đường đồng mức của địa hinh; gồm 31 bộ phận 
chính: kênh dẫn vào, ngưỡng tràn, kénh tháo là một đốc nước 
hoặc bậc nước; dòng chày tử hồ chứa vào kênh dẫn chảy thuận 
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dòng vào ngướng tràn và sau đó chảy qua ngướng tràn vào kênh 
tháo để chảy xuống hạ lưu hồ chứa. 2) ĐT ngang: được xây dựng 
ở bở hồ chứa khí ð đầu mối công trình không có vị trí thích hp 
để làm ĐT dọc, nhất là Lúc địa hình 2 bò sông rất dốc và hẹp; 
ĐT ngang có các bộ phận: ngưng tràn, máng bên nằm trực tiếp 
sau ngưởng tràn và kênh tháo; đặc điểm chủ yếu của IT ngang 
l sau khi nước chảy qua ngướng tràn vào máng bên, dòng nước 
sẽ chuyền theo phương vuông góc hoặc gần vuông góc với phương 
đòng chảy trên nayiống tràn và sau đó chảy vào kênh tháo như 
đối với kênh tháo DT dọc; dòng chảy trong máng bên là dòng 
biến lượng, xoắn ốc khá phúc tạp. Dối với giao thông, ĐT là đoạn 
đường bộ xây đựng cắt ngang qua dòng nước, thường là dòng 
suối, có nền đường là đá hộc xếp (đôi khi có cả cống) cho phép 
dòng nước vẫn thông thoát qua thân đường. Khí mùa nước, dòng 
nước có thê chày tràn qua mặt đường, nhưng xe ô tô vẫn có thể 
qua lại được giữa 2 hàng cột thuỷ trí Ở haì bên mép DT: Giao 
thông trên DĨ chỉ bị gián đoạn trong một thởi gian ngắn khi 
mức nưác quá cao (thường tử vài già đến vài ngày). 

ĐƯỜNG TRẮC ĐỊA (án), đường cong (trên một mặt) có 
độ cong trắc địa bằng không tại mọi điểm. Các cung đủ bé của 
một DTD là đường đi ngắn nhất trên mặt giữa hai đầu mút của 
cung đó. ĐT trên mặt cầu là các vòng tròn tốn, trên mặt trụ 
tròn xoay là các đường đình ốc. 

ĐƯỜNG TREO (ao thông), đoạn đường giao thông đặc 
biệt, xây dựng trên các trụ đố cao trong khu vực thành phố đề 
vận chuyền hành khách ở những thành phô lón đông đân, hoặc 
để bảo đảm tốc độ cao của phương tiện vận chuyền hành khách. 

ĐƯỜNG TRUNG BÌNH (/öán) 1. Trong một tam giác, DTR 
là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác. Nó song 
song với cạnh thứ ba và có độ dài bầng nửa cạnh này. 

2. Trong một hình thang, DTD là đoạn thẳng nố: trung điểm 
hai cạnh bên. Nó song song vớ: hai đáy và có độ dài bằng trung 
binh cộng độ đài hai đáy của h¡nh thang. 

ĐƯỜNG TRUNG ĐOẠN (oán) 1. DTD của một đã giác 
đều là đoạn thẳng nối tâm với trung điểm của một cạnh của đa 
giác đó. 

2. ĐTD của một hình chóp đều là đoạn thẳng nồi đỉnh của 
hình chóp với trung điểm của một cạnh đáy, đó cũng là đường 
cao trong mối (am giác của mặt bên. 

ĐƯỜNG TRUNG HOÀ (cơ), đường phân giới giữa 2 miền 
chịu kéo và chịu nén của vật biến dạng. Trong quá trình biến 
dạng, tiết điện thanh xoay xung quanh DTT1. Tại những điểm 
nằm trên DT11, ứng suất pháp và biển dạng dài theo phưdng của 
trục cấu kiện đều bằng không. 

ĐƯỜNG TRUNG KẾ (điện nh), phương tiên nối giữa hai 
tông đài, là đôi dây kim loại (mạch thực) hay kênh thông tin và 
các mạch kết cuốt chúng tại tổng đài. Mạch kết cuối chúng gọi 
là mạch trung kế. Phân biệt DÐ'TK nội hạt, trung kế nộa tỉnh, trung 
kế tiên tỉnh và đướng thông tín (liên lạc) quốc tế. ĐTK nôi hạt 
nổi hai tông đài nội hạt hoặc giữa các tông đài vệ tính (hay trạm 
gom) với nhau hay với tổng đài trung tâm. ETK nội tỉnh nối các 
tông đài khác hạt (vd. huyện, thì xã) nhưng trong cùng mội tính 
và nối chúng vớt tổng đài liên tình đầu cuối. ĐTK liên tình nối 
hai tông đài liên tỉnh; có thể giữa tổng đài liên tỉnh đầu cuối và 
tổng đài liên tỉnh chuyển tiếp (TANDEM). ĐT1K liên tính và các 
DTK giữa các TANDI:M hoặc giữa ïANDEM và tổng đài quốc 
tế được gọi là đường truc (thông tin). Các ĐTK kết cuối tại tông 
đài quốc tế làm chýc năng nối thông với mạng quốc tế được gọi 
đường thông tỉn (liên lạc) quốc tế. 

ĐƯỜNG TRUNG TRỰC (toán) 1. Đ TT của một doan thẳng 
(là đường thẳng đi qua trung điểm đoạn thẳng và vuông góc với 


ĐƯÒNG XOÁN Ốc Ì) 





đoạn thăng đó. Trong một mặt phẳng, đó là quỹ tích những điểm 
cách đều hai đầu đoạn thẳng đã cho. 

2. LFT của một tam giác là EYl”I của một cạnh của tam giác 
đó. Trong một tam giác, ba IY]TF' đồng quy tại một điểm; đó là 
(âm vòng tròn ngoai tiếp tam giác. 


ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN của một tam giác (oán), đoạn 
thẳng nổi một đỉnh với trung điểm của cạnh đối diện. Trong một 
tam giác, ba JYTTT đồng quy tạt mỗt điểm, gọi là trọng tâm cila 
tam giác. Khoảng cách tư trọng tâm tới môi đỉnh tam giác bằng 
: độ dài của TT tưởng úng. 

ĐƯỜNG TRUYỀN DẪN (điện nở), đường dây điên truyền 
đân các đao động điện cao tần, Các loại ĐTD: đối xứng hai hoặc 
nhiều sợi dẫn; không đối xúng một sợi dẫn (sợi thứ hai là đất); 
loại đồng trục và loại ống dẫn sóng. DTD được sử dụng đề truyền 
tín hiệu trong mạng thông tin hữu tuyến, để nổi các máy thu, 
phát vô tuyến điện với anten (đường dây phiđơ). 

ĐƯỜNG TRƯỜNG (sân khấu), tên gọa một hệ thống làn 
điêu trong chèo. Được chia làm nhiều nhóm khác nhau: nhóm 
có âm điệu tương tự, nhóm chỉ giống nhau về tính chất biên hiện, 
Phương pháp phổ thơ và kết cấu giữa các nhóm, thậm chí ngay 
trong một nhóm cũng có sự khác nhau. 


Các điệu bát trong hệ thống DT thưởng có kết cấu phức tạp, 
dài và mang tính chất trữ tình, âm điệu du dương, uyền chuyền, 
Dề phân biết sự khác nhau giUa các điệu trong hệ thống, ngoài 
tẽn điệu còn có tên bài kèm theo như DT “Tiếng đàn”, câu đầu 
tiên của bài hát Là “đàn ai khéo nảy tính tình", có tính chất rộn 
ràng, nặng về tả cảnh. I[YT "Vị thuỷ“, nội dung của bài hát mô tả 
cảnh Khương Tà Nha ngôi câu cá trên đòng sông Vị (Trung 
Quốc) đề đợi thởi; âm điệu của bài mang tính chất trữ tình, nhắn 
nhủ, bộc lộ tAm trạng băn khoăn, tha thiết. DT "Rắn thước”, có 
nội dung mô tà sự tích nàng Tuấn Khanh bắn chim thước để bói 
tìm chồng, Am điệu mang tính chất kể chuyên, bộc lộ tác phong 
đĩnh đạc, sự nhắn nhủ kín đáo. DT "Duyên phận", cAu đầu của 
bài hát là "đôi ta duyên phận phải chiều", nhịp điệu toàn bài rộn 
ràng, có tiết tấu múa (vd. múa đôi giữa Thị Kính và Thiện Sĩ 
trong vở chèo "Quan âm thị Kính”) và mang tính chất ngọi ca. 

ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN (quân sự) X. Đường mòn Hồ chí 
Minh. 

ĐƯỜNG TRƯỢT (cơ), đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm 
của nó trùng với hướng của tiết diện (qửa điểm đó) có ứng suất 
tiếp cực đại. D'U xuất hiện trong các bài toán của \í thuyết đẻo 
đổi với vật liêu đẻo tí tưởng. Trong bài toán phẳng, tại miền vật 
thê trạng thái đẻo, tôn tại 2 họ DT trực giao với nhau. Sự chày 
dẻo của vật thể xảy ra đọc theo các đường đó. Các tính chất của 
ĐT đưc sử dụng trong việc giải các bài toán thưc tế như cán, 
ép chảy, chuốt, cắt gọt kim loại, W. 

ĐƯỜNG VÀNH ĐẠI (gizo thông), đường khép kín bao quanh 
thành phố, cỏ tác dung giải toả giao thông thành phố và giúp 
cho những phương tiên vận tài có thể đi vòng quanh thành phố 
đến một địa nhương khác mà không di vào bên trong thành phố. 
DVD thường có tiêu chuẩn kĩ thuật cao, khô rộng, nhiều làn xe, 
kết cấu mặt đường vững chắc bào đảm xe chạy tốc độ cao. Thành 
phố lớn có thề có nhiều DVI. Vd. thành phố Pari (Pháp) có hai 
DVD. Ở Việt Nam, chưa có DVDĐ hoàn chỉnh mà chỉ có một số 
đơạn đưỡng đề phân luồng xe quá cảnh, w. Vd. đưỡng Trưởng 
Chính. đưởng Láng ở thành phố Hà Nội. 

ĐƯỜNG VẬN XUẤT GỖ (nông), đường ngắn nhất trong lò 
khai thác đê kéo hoặc chở gỗ (cà cây hoặc thân gỗ súc) từ nơi 
chật hạ đến bãi bốc. Có 2 loại DVXG: đưỡng Vận xuất chính 
(rộng 5 - 8 m) là đưởng nối các bãi bốc gô với các đường nhánh, 


hoặc tử bãi gố tối các dường nhánh khi vận xuất thẳng: đường 
vận xuất nhánh (rộng 4 ~ ó m) đật giữa khoảnh rửng được khai 
thác và chỉ đùng đẻ vận xuất gỗ ở khoảnh đó. 


ĐƯỜNG VIỀN (nÏ thuật), đường bao quanh hình thể của 
một nhân vật, một đồ vật và tách chúng ra với bối cảnh chung 


quanh. DV có thề được xác định bằng nét, bằng màu, hoặc bằng 
ảnh sáng, 


ĐƯỜNG VIỀN THẤM (huỷ !2/) 1. Đường giới hạn phần 
không thấm nước ở dưới đáy công trình (cống, đập, ww.) và là 
đường giới hạn trèn của dòng thấm. 2. Đường tiếp xúc giửa các 
bề mặt các bộ phận công trình như bẽ tông, đá xây, bản cọc, w 
(không thấm) với đất nền. 


ĐƯỜNG VUÔNG GÓC (on) 1. DVG với một đường thẳng 
đã cho là đường thẳng cất đường đã cho theo một góc vuông. 
Trong không gian, hai đường thẳng chéo nhau sao cho đương 
này song song Với một đường vuÖng góc với đường kia thì hai 
đường thẳng cũng được gọ!1 là vuông góc. 

2. ĐVG với một mặt phẳng là đường vuông góc với mọi 
đường thẳng nằm trong mặt phẳng. 

ĐƯỜNG XẢ CÁT (thuỷ lợi; tk. máng thảo cát, kênh xà cát), 
một Loại đường dần đăt ở vị trí sâu nhất của bê lắng cát, bề chứa 
nước, hồ chứa nước, ww., để tháo bùn cát lắng đọng trong các 
công trinh trên ra ngoài. 


ĐƯỜNG XE ĐIỆN (giao thông), tổ hợp các công trình và 
thiết bị tạo thành tuyến đường có ray dẫn hướng (xe điện bánh 
sất) hoặc không có ray dẫn hướng (xe điện bánh hơi). DXD bao 
pồm: nền đất (có thể chung với nền đất của đường ô tô), tà vẹt, 
ba lát, ray chuyên dùng cho xe điện, các đường dây cáp treo dẤn 
điện, ghi, các công trỉnh (có thể chung với các cóng trình của 
đường ô 1Ô), các ga, đưởng tránh, vv. DXD chủ yếu đề phục vụ 
giao thông thành phố và ngoại thành. Ở Việt Nam, hệ thống 
DXD bánh sất chạy trên ray được sử dụng ở Hà Nội thióc 1990. 


ĐƯỜNG XE ĐIỆN NGÂM (giao thông; cø. metro), đường 
xắt đặt trong các đưởng hầm ở các thành phố tốn dùng cho xe 
điện ngầm. DXDN bao gôm: hệ thống đương hàm đường sắt, 
các thiết bị cung cấp năng lượng, thông tin liên lạc, điều khiển, 
(hông gió, cấp cứu, đưởng lên, xuống, ww., các nhà gn có nhiều 
tầng nằm trong lòng đất, các xưồng sửa chữa và phục vụ kĩ thuật 
đầu máy, toa Xe. Ó một số nước, vì kết hợp mục đích quốc phòng, 
các ĐXĐÐN được đặt sâu so với mặt đất và có nhiều nhánh đưởng 
phục vụ riêng cho quốc phòng. Một số nước khác, để giảm bát 
kinh phí xây dựng, thưởng làm ÐĐXĐN ò gần mặt đất hơn, có thẻ 
thi công một số đoạn đường hầm theo phương pháp đào trần (lộ 
thiên). TUỷ theo điều kiên địa hình, có thể có đoạn đường của 
tuyến DXDN chạy trên mặt đất, vượt qua các cầu trên sông, wwv 
Ö Việt Nam, chưa có DXDN. 


ĐƯỜNG XE LỬA (giao thông) x. Đường sắt. 


ĐƯỜNG XOÁY (cơ), đường tiếp xúc với các vect0 vận tốc 
l ¬"- 
góc = - TOI VỆ (của trưởng xoáy) tại một thơi điểm xác định 
với v là tốc độ đài của phân tủ (chất Iưu) chuyên động xoáy. 
ĐƯỜNG XOÁY ỐC (mĩ thuật) x. Đường xoẳn ớc. 
ĐƯỜNG XOĂN ỐC (/øán, mĩ thuột, cụ. đường xoáy ốc) L. 
[Đường cong phẳng đi vòng quanh một điềm cố định O nào đó võ 
số Bn, tối gần (đi xa) điểm đó sau mối vòng. Một cách chính xác, 
nếu chon O làm gốc của hệ toa độ cực thì phương trình của DXÔ 


có dạng 2 = Í (ø) và ta có Í(@ + 2m) < ((@) [f(g + 2) > f(2)] 
với: mọt ø. Các DXÔ quen thuộc nhất là các DXÔ Acsimelt, 
hypebôlic, )ôga, parabôlic, vw. Trong hệ toa độ cực, các DXÔ 
Acsimet, hypebôlic, Galilê, lAøa, parabotic theo thứ tự có phương 
tr"nh La 
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Ù DỨT GÃY 








Đường xoắn ốc Acsưnet 


R 
2 =a0,0 “w.Ðp= a ø@?— đ(d 2> 0),0= Ae*2, 
ð= avp + d (d > 0). 
2. DXÔ cũng được dùng trong mĩ thuật: Ruben đã đùng DXÔ 
đê bố cục tranh. 


ĐỨT GÃY (đa chẩt), sản 
phẩm của sự phá huỷ kiến tạo 
có địch chuyển của các đá 
trong vô Trái Dất do chuyển 
động kiến tạo gây ra. ĐG có 
các yếu tố chính: 1) Mặt ĐÐG 
là mặt phá huy, theo đó các 
đá ở hai bên mặt có sự dịch 
chuyên tương đối. 2) Dưỡng 
DG là giao tuyến của mặt DG 
với mặt địa hình, \à đường thể 
hiện DG trên bản đồ địa chất. 
3) Góc của mặt ÐG: góc hợp 
thành của mặt DG với mặt 
phẳng nằm ngang. 4) Cánh 
của DG: bộ phận của đá nẦm P 
Ò bên mặt DG A và B (xem 
cánh DƠ). 5) Hướng dịch 
chuyển của DG (chiều mũi 





Dư! gãy 
„4 -Mát đứt gãy; B - Đứ! gay 
tên). ó) Biên độ dịch chuyên /#®uận (1), đứt gãy nghịch (2), đửr 


của DG: khoảng cách xê dịch gãy bằng (3) và (4). 

của lớp đá (đoạn ab). Căn cú 

theo hướng dịch chuyển tương đối của hai cánh phân chìa ra các 
DG chính: DG thuận (1); DG nghịch (2); DG bằng (3) và (4). 
ngoài ra, còn căn cứ theo mối tương quan với các cấu trúc địa 
chất khác theo độ sâu trên vỏ Trái Dất đề phân chia nhiều loại 
DG nhu DG dọc, DG ¿Ất chéo, DG sâu, DG rìa, w. Dấi với DG 
bằng, còn phần biệt ĐỚ bằng quay phải và DG bằng quày pái. 
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Nếu nhìn từ trên xuống, thấy hướng dịch chuyên theo chiều thuận 
kim đồng hồ thì đỏ là ĐG quay phải (hình 3) và nếu chiều ngược 
kim đồng hô thì là ĐG quay trái (hình 4). Quy mô của ĐG thay 
đổi từ vài mét tới hàng chục, hàng trăm kilômet. Biên độ dịch 
chuyển của các lớp đá ngay trong một DG cũng có thể thay đổi 
từ mươi centimet tới mấy nghìn mét theo chiều thẳng đứng và 
dịch chuyền ngang có thể từ mấy chục kiLômet tối hàng trăm 
kiômet. Nghiên cứu DG không những giải quyết các vấn đề tí 
luận về chuyên động của vỏ Trái Dất mà còn rất cần thiết trong 
việc khai thác mỏ và thiết kế công trình. 

ĐỨT GÂY SÂU (Z/a chấ:), đứt gãy lồn, xuyên cắt xuống sâu 
(có thể qua vỏ Trái Dất đạt tái 700 km), đài từ hàng chục, hàng 
trăm kilômet đến hàng vạn kilĐmet, có lịch sử hoạt động lâu dài, 
có tính thừa kế và tái phát. DGS có tính chủ đạo, khống chế sự 
phát triển của vỏ TYái DẤt và các tác dụng địa chất. 


ĐỨT GÂY VÀ NỔI LẠI (sử), mô hình cổ điển về trao đổi 
chéo đơ đút gây vật lí và nối lại giữa các nhiềm sắc tử hoàn chỉnh 
khi phân chia giảm phân. 


ĐVARAVA TĨ (sứ; Ph. Dvaravati), quốc gia cÔ ở hạ lưu sông 
Mênam do người Môn lập, trước khi có sự xuất biện cúa cư dân 
nói tiếng Thái (người Xiễm). Lưu vực sông Mẽ Nam là một trong 
những địa bàn cư trứ của người Môn từ thế kí 6 đến thế kị 13. 


Thư tịch cô Trưng Hoa nói đến một nước tên là Doạ La Bát 
Dê (đọc là TÐlônôtì), xuất hiện ö phía tây Phù Nam sau khi Phù 
Nam không còn tồn tại (thế kỉ 2). Dây chính là nước D được 
biết qua văn bia, hay Thaoaraoađi (Thawarawadi) nói trong niên 
giám của Ayuthaya. Một tấm bia tìm được ð Luburi viết bằng 
tiếng Môn cổ cho thấy chủ nhãn nước này chính lä người Môn. 
D phát triển, Lãnh thổ mò rộng trên vùng hạ bíu sông Mê Nam, 
và cả vùng ven biên, tức địa bàn cñ của Dốn Tốn (Tun Hsun) và 
có \ẽ đã thay thế vai trò của Đấn Tôn. Ð tồn tại đến thế ki 10, 
Lhì bị lý thuộc Cămpuchia. Tuy nhiên, họ vẫn giữ được ít nhiều 
quyền tự chủ cho đến khi nguời Xiêm đến và lập nước Ayuthaya 
ä đây vào thế kỉ 143. 


ĐYSPROSI (hoá, L Dysprosium), Dy. Nguyên tố đất hiếm 
nhóm II] B, chu kì 6 bảng tuần hoàn các nguyên tổ, số thứ tị 
66, nguyên tử khối 162,50. Dược nhà hoá học Pháp Boaxbôdrăng 
(PauL Emile Lecoa de Boisbaudran) tìm ra năm 1886 đưới đạng 
đất đysprosi axit Kim loại màu trắng bạc; khối lượng riếng 
8,536g/cm”, tạ, = 1409°C, t,= 2587°C. Có tiết diện hấp thụ cao 
đối với nơtron nhiệt; không bị gì. Tác dụng chậm với nước; tan 
trong axit loãng. Dùng chế các hợp kim tư đặc biệt, đo luồng 
nơtron, làm chất hoạt hoá trong chất phát quang. 
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A 


a 
A (nâng) 

A (nhạc) 

À capcla 

A Đi Đà 

A giao 

Á glay 

A lại đa thúc 
A Lưởa 

Á mon 

A nhot 

Á phiến 

A Vudnag 

Á 

Á - Âu 

Á cát 

Á chung 

Á khánh 

Á kim 

A ma 

Á ngứ học 

Á nhiệt đói 

Á sét 

“Á tế á ca" 

Á tướng 
AAPSO 

AR 

Abae 

Abat K.A. 
Abaxit 

Aben N.H. 
Aben (định U) 
Abéê Kôbö 
Abéb P. 
Abian 
Abraham P H. 
Abram Œ. U, 
ARU 

Abu An Isfahani 
Abu Dabi 
Abu Nuoat 
Abu Tammam 
Ác 

Ác cảm 

Ác là 

Ác tính 
Acađêmi 
Acanthodì 
Acba 

Acbit hốt đoái 
Acbuzôðp A. E. 
Acbuzôp A.N, 
Accoocđéông 
Accônzgtd 
ACCT 
Acđenỏ 
ACFOD 
Acgentit 
Acghêđat Ï. M. 
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22 


23 


24 
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Aecghêe2¡ T. 
Acgilt 

Acgon 

Acgyron 

Ach 

Ách 

Acha Hem Chiêu 
Acha Miên 
Acha Xoa 
Achentina 
Ackat (mĩ thuÁt) 
Ackat (e6) 
Ackẽoocnit 
Ackéozôl 
Ackêôöptêric 
AckêôâxIata 
Ackhê 
Ackhipôp A. E. 
ACM 
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26 


27 


Acmênia (sơn nguyên) 


Acmênia (quốc gia) 


ÁAcmônica 
Atmôry Sô 
Acpd H. 
Acra 
Acritonitnn 
Acrolein 
Acrôpôn 
Aerilat 
Acsimet 


Acaimet (định luật) 


Acsimet (tiên đề) 
Atsipenkô A. 
ACsitravd 
Acsơn - Pentini 
ACTTH 
"Acthaxaxtra“ 
Actin 

Aceani 
Actinoit 
ActinotLi 
Actinomixin D 
Actomiœstn 
Aclô Á 

Ad hoc 

ADA 

ADB 

ADN 

ADP 

Ađagiô 
Ađamantan 

A đamxtao 
Ađaptd 

Ađen 

Ađenin 
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Ađenosin điphotphat 
Ađenosin moriophotphat 
A đenosin trphotphat 


Ađếnaoở K. 
Ađ: Abêba 
Ađixon }. 


Ađoocnô T' V, 
Adrenaln 
Ađriatich 
Ađy Enđrdg 
Aêta 
Aflatoxin 
AFP 

Aøa 

Apa EMB 
Agana 

Agat 

Agcna 
Agluinanđô E. 
Agiô 
Aglômerat 
Agora 
Agncôla G, 
Agumen 
Ahapga 

Ahô J1. 

Ai 

Ai Cập 

AI Cập học 
Ái giang nam 
"Ái tư vấn” 

Ái 

Ái Châu 

Ái điện tử 

Á! lực hoá học 
Ái nhân 

Ái tỉ 

AIBD 

AIDS 

Atđit Đ.N. 
Aighen M. 
Aikơon H. 
Atlen 
Aimatôp Ch. 
Aànu 
Airơlangza 
Alf 
"Awanhô” 
AlivazÐpxKì I. K. 
Aivo S, 
Atxenhao Ð. Ð. 
Atxlen 
A1Zzôpôt 
Alanta 
“Akahata" 
Akhẽnatông 
Akhømatôva A. A. 
Akinô €. 
Akutagaoa Yasushi 
AKZO 

Ala 

Anh 
ALASERI 
Alaxka (vịnh) 
Alaxka (bán đảo) 
Alaungpaya 
Alen 


Ị 
| 
ị 
Ị 
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Aten giả 
Alen lặn 
Alen trội 
Alêchxandđr) 
Alêchxandrø 


Atêchxandrd Nepxki 


Atechxanđrd Y Meclô V. 


At@chxanárd ] 
Ategria X. 
Alêgrô 
Alêuxiên 
Atgot 
Alienđé G. X. 
AtLt 
Atlxabana X. TL 
Abzann 
Atlotin 
Alóngô A. 
Atd 

ATdnt 
Aluminat 
Aluminsilicat 
Atunit 

Altuvi 

Am 

Am Vấp 

Ám ảnh 

Ám ảnh sọ 
Ấm điềm 

Ám thị 

Ám tiêu 

Ám tiêu bở 
Ẩm tiêu chẵn 


| Ám tiêu vòng 
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Amađồô ÿ. 
Amangam 
Amanul Khan 


Amaravatì (khảo eẩ) 
Amaravati (mì thuật) 
Amatêraxui Ômikami 


Amati 
Amazôn (sông) 


Amazzôn (đồng bằng) 
Ambacxumian V A. 


Ambe 

Ameclùnh K. X. 
Amcriì 
Amềrigöð Vexnuxi 
Amiăng 

Amiđan 

Amiđan tiêu não 
Amien H. F. 
Amilaza 
Amilopectin 
AmiLlnzgd 

Am 
Aminobenzen 
Aminopecptiđa2a 
Aminopumn 
Amip 

Amit 
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AMMAN 


ANTÔ 
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Amman 

Ameon phần 

Amonan 

Amoni 

Amonli c\orua 

Amoni nhôm sunfat 
AmôñI nitrat 

Amomi pesunfat 
Amoônl sunfat 
Amonlac 

Amoiacat 

Amomit 

Amonoit Ä1 
Amophot 

AMP 

AMP vòng 

Ampe A.M, 

Ampe (đình luật) 
Annpe (đơn vị) 

Ampe giở 

Ampe mét 

Ampe (quy tắc) 
Ampe vòng 
Amphibia 
Amphhibolit 
Amphibon 
Amphiteat 

Ampti 42 
Amua 

Amudana 

Amunxen 
Anxtccđam 
Amxtrông L. Ð, 
Amxtrông N. 

An Hiên 

An Châu 

An Dương 

An Dương Vương 

Án Giang 43 
An HIâi 

An Hoà 

An Khế 

An Lão (sông) 

An 1Ão (huyền) 

An Lo (huyện) 

An Minh 44 
An Nam 

"An Nam chí lược” 
"An Nam chí nguyên” 
An Nam cộng sản Đảng 
An Nam đô hộ phủ 
“An Nam táp chỉ" 

An Nam tứ đại khi 
An Nhơn 

An n¡nh cao uý phủ 
Án ninh nhân dân 
An ninh quốc gia 

An phủ sử 

An Phú 45 
An Quảng 

An Sơn (khảo cỡ) 

An Son (4a lí) 

Án Tiêm 

Án toàn dịch bênh 
An toàn đứ tiêu 

Án toàn khu 

An toan lao đông 
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An toàn lương thực 
An toàn phỏng xạ 
An toàn sầu bệnh 
Am toàn xã hội 

An trì 

An túc hướng 

An (uật) 

Án (kiến trúc) 

Án khô sai 

Án lệ 

Án mạnp 

Án sát 

Án thu 

Án tích 

Án treo 

Ấn văn 

Anađua (vịnh) 
Anađưa (sông) 
Anatoxin 
AÀnavratIha 
Anaxagorat ở Clazômen 
Anaximandrôt  Miê 
Anaxìmênêet 
Anbam 

Anbeccti L. R. 
Anbecti R. 
Anbêđõ 

Anbèmt L 

Anbit 

Anbttophia 
Anbukeccd A. 
Anbumin 
Anibumin niệu 
ANC 

AncaloiIt 

Ancol 

Ancol etyLe 
Ancolat 

Ancôvd 

Anđaluxii (vùng đất) 
Anđaluxiaa (núi) 
Anởaìuz1( 
Andaman (biên) 
Anđaman (quần đảo) 
Anđaman (dân tộc) 
Anđantdø 
Anđeccxen H. C. 
Anđecœxen Neœ0 M. 
Andecxøn J. G. 
Andehit 

Anđehit fomic 
Anđchit xinamic 
Anđet 

Anđezm 

Anđezt 

Anđoi 

Aniđosteron 
Anđôra 

Anđôra L Vêtia 
Anđoxơn S. 
Anđradit 
Anđrtanôp K. A. 
Andrnn Ì:. 
Andragen 
Androsteron 
Anđrôpôp Iu. V 
Anctot 
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Amfiêri V. 
Anío 
Anpgiê 
Angiên 
Angnn S1 
Anginat 
Angôh 
Angônki 
Angôra 
Angôrn 
Angórcn E. 52 
Angstrdm A. ÿ. 
Angstrdm 
Anh 
Anh chị em họ chéo 
Anh đào 
Anh Đúc 
Anh giáo 13 
Anh hùng 
Anh hùng ca 
Anh hũng lao động 
Anh hùng b/c biộng vũ 
trang nhân đân 
Anh Son 
Anh Thơ 
Anh túc 
Ảnh (oán) $4 
Ảnh @ưƯuếp Anh) 
Ảnh bán âm 
Ảnh báo chi 
Ảnh bộ nhó 
Ảnh căn cước 
Anh chân dung 
Anh đa phô 
Anh đồ hoa 
Anh ghép 
Ảnh hàng không 
Ảnh hình sự 
Anh hồng ngoại 
Ảnh hưởng sư phạm 55 
Ảnh khoa học 
Ảnh kiến trúc 
Ảnh laue 
Anh macrô 
Ảnh micrô 
Ảnh nắn 
Anh nghệ thuật 
Ảnh nhị phân 
Anh nôi 
Ảnh nửa tông 
Ảnh phân sắc độ 
Anh quang học 
Ảnh quét S6 
Ảnh rađa 
Ảnh tĩnh vật 
Ảnh tổng hợp 
Ảnh vệ tinh 
Ảnh vỉ mô 
Ảnh vi thể 
Ảnh vĩ mö 
Ảnh võ tuyến 
Ảnh Vũ trụ 
Ảnh khoáng vật 
Anh sáng (//) 
Anh sáng (nhiếp ảnh) 
Ảnh sáng bên S7 
Anh sáng chếch 


Ánh sáng đơn sắc 

Ảnh sáng hoàng đạo 

Ánh sáng màu 

Ánh Sảnp ngHỚỨCc 

Ánh sáng nhân tạo 

Ánh sáng sân khấu 

Ánh sảng tụ nhiên 

Ảnh sáng ven 

Ảnh sắng xuôi 

Anh xạ 

Ánh xa bảo giác 

Ánh Xa CO 

Ảnh x4 tuyến tính 

Anhgrơ }. A. Ð. S8 

Anhiđri (hø4) 

Anhiđrit (4:2 chất) 

Anhidri axetie 

Anhiđrit cactonic 

Anhiđrit phtahc 

Anhiđrit sunfuric 

Anhiđrit sunfurd 

Anhprôngtuy 

Anhxtanh A. 

Anhxtanh (nguyên L 
tướng đối) 

Aniban 30 

Aniln 

Anion 

Anionit 

Ankan 

Ankar2 

Anken 

Ankiten 

Ankin 

Ankit 

Ankoxi 

Ankyt 

Ankylarwl sunfonat 

Anma - Ata 

Anmandin 

Annico 

ANOC 

Anoelit 

Anott 

Anôt 

Anôt hoá 

Anôxônp PP, 

Anpha 

Anp 

Anpd 

Anpo ÔxtrâyUa 

AnIal 

Antamira 

Antananarivd 

Antara 

Anien 

An(en parabôn 

Anten 2agI 

Anh 

Antieua và Baebuđớa ó1 

Antigorit 

Antimon 

Antimon clorua 

Antimonit 

Antinomia (tưởng phản) 

Antiôkhôrt TII 

Antô 
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ANTÔ A. 
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Antô A. 
AntôkônxktM.M 
Antôkônxki P. G. 
Antôntôni M. 
Antraquinon 
Antraxen 

Antraxit 
Antropogecn 
Anrưn le 
Anuchin DĐ.N. 
Anul j 

Anvarê T. O. 
Anvarê X. 
Anxenmd 
ANZUS 

Ao eầ 

Ao ảnh 

Ảo gìác @n thuẬt) 
Áo piác 0) 

Áo giác sàn khấu 
Ảo thuật 

Áo (sinh) 

Áo (dân !ộc) 

Áo (cø khí) 

Áo (4a 1) 

Ao bào 

Áo bay 

Áo bìa 

Áo bột 

Áo cà sa 

Áo đài 

Áo đường 

Áo lăn 

Áo Môn 

ẢÁo nÃo 

Áo nước 

Áo sân khấu 

Ào tới 

Áo trấn thủ 

Áo tứ thân 

Aoxởð 

AP 

Ap Án Kađia 

ÁP An Karim 

Áp bức 

Áp cao Đông Á 
Áp cao Tây Tạng 
Áp dụng pháp luật 
Áp điên 

ÁP Biải 

Áp kể 

Áp luc 

Áp lực chân không 
Áp lực chất lỏng lên thành 
Áp Iưc đất đá 

Áp lực địa chất 
Áp lực địa tầng 
Áp lực guốc hãm 
Áp tực mach đông 
Áp lưc mao dẫn 
Áp lực mỏ 

Áp lực ngược 

ÁP lực nước 

Áp lưc nước lỗ rông 
Áp lực nước npAm 
Áp lực nước va 
Áp tức sóng 


62 


63 
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65 
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Áp tức thầm 

Áp phích 

Áp suất 

Áp suất Ánh sáng 

Áp suất chàn không 

Áp suất dư 

- Áp suất động (1) 

Áp suất đồng (thuỷ lợi) 

Áp suất hơi bão hoà 

Áp suất khi quyền 

ÁP Suất mao quản 

Áp suất riêne phần 

Áp suất thâm thấu 

- Áp suất tuyệt đốn 

Áp thấp Alêuxiên 

Áp thấp gió mùa 

Áp thấp Nam Á 

Áp thấn nhiệt đới 

Áp từ 

A pacthai 

APpatIr 

Apâyrôn 

Anđun Raman 

Apennin 

Apganmxtan 

Aphrôđdit 

Apla 

Apti 

Apocodein 

Apoenzìm 

Apomonhin 

"Apôkalypxit” 

Apôltne G 

Apôlâ 

Apôlông 

Anôrlia 

Appalat 

Apxara 

Apxe 

Apxc gan 

Apjxc lạnh 

Apxec nóng 

Apxe phôi 

Appxc vú 

Aquatanh 7] 

Arabexcd 

Arafat VY. 

Arafura 

Aragonit 

Aragðng L. 

Arakan 

Aran 

Arập (bán đáo) 

Arập (biên) 

Arập Xêut 

Aren 

Arêntut X. 

Arêônagôt 

Aria 

_ Arilamedu 

Ariôxtô L, 

AriBZô 

Anixtipôt 
Anxtôphan 

| Arixtôt 

ATtN 73 

ARIN - polimera2a 
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ARN thông tin 
ARN vận chuyền 
Arut 

Arya 

Awl 

Asbet 

ASCH 
ASEAN 

Ascn 

sen tự sinh 
Asenazo 
Asenopint 
Asêmêni! 
ASIgaru 

ASÌN 
Askhabalt 
Aspinn 

Ất 

At cảm giác 
Atacama 
Atatin 

Aten (4ía 1) 
Aten (s#) 
Alêna 
Atpgivich 

Atlat (núi) 
Atlat (bộ bản dã) 
Atlat (văn) 
Atlat khu vực 
Attäat quốc gia 
AlaI tổng hợp 
Atman 
Atmôtphe 
Atón 

ATP 

Atphan 
Atropin 

ATT 

Attich 

Attla 

Attituyt 

Atto 

Atxam 

Augit 
Auguxtinut Á. X. 
Auguxtut €, J. C. O. 
Aung Xan 
Aumn 
Auripiemen 
Austeni1 
Autnnit 

Auxin 

Ava 

AVarua 
Avênarniut là. 
Avixennd 
Avon 
Avôcađôa 
Avôgađrô A. 
Avôgadrô (định tuật) 
Avôgađrô (sổ) 
AAxaftep BH. V 
AXepto 
Axetamit 
Axetandch't 
Axctat 
Axeiilen 
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6 


77 


78 


| Axeuitua 
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79 
Axeton 
Axetophenon 
Axetyl clorua 
AXxetyl coenzim A 
Axetyl] peoxif 
Axctyleobn 

AxIt 

Axit abictic 

AYH aerilie 

AxXIt amin 

AXIt angin:c 

Axit ascobie 

AxIt 4x€tic 

ÁAXIt axetylsalixitc 
Axit bacbiLuric 

AXIt bcn7zcnsunfonie 
AxIt ben7oic 

AxIt béo 

Axtt boric 

Axit bromhiđric 
AxIt cacbonc 

Axit cacboxylie 

Axit clohiđrtc §1 
Axit eLorte 

AxIt cloró 

Axit D ~- sacanc 
Axit địphotphoric 
Axit đường 

AxiIt flohiđric 
Axit fobc 

Axit Íomic 

Axit fumaric 

Axit gallc 

Axit gùXeric 

Axit g(uLamic 
Awvit hiAlronie 
Axit hipoclorg 
Axit huưmie 


80 


R2 


¡ AXIt hứn cở 


AxI( inđot axetic 
Axit lactic 
AxIt linoleIc 


: AXI1 linoÌeric 


Axit ùpoic 

Axit matLc 

AXit mangAnic 
Axit metaplhiotphorie 
Axit metasilixic 
AxIt naphteme 
AXi† nitric 

AxXIt niIr0 

AxIit nucteic 

ÁAxit olcie 

AxIt oxalic 

AXIt oxalöoaxetic 
AxIt panmitic 
AXIt pantotcnie 
AXit pecloric 
Axi† neiianpAnIc 
AxIt photphimie 
Axit photphoric 
Axit photphorad 
Axit phIatic 

AXxit pPirophotpRorIc 
Axit saUxitc 
AxIt St€ärIc 


81 


S4 


025 


AXIT SUCXINIC 


AXIf sIIcxinic 
AXit sunfonic 
AXit sunfuric 
AXit sunfurd 
AXIf tA€trie 
AXit VÔ cđ 
Axit xianhiđric 
AXit Xitric §§ 
AXOFet 

Axâka 

AxpÌun E. G. 
Axuabanipan 
Axunxiôn 


Axyl hoá 

Axyri 

Ayun Pa 

Ayuthaya 

A7anđd 

AZccbaijan (quốc gia) 

Azecbaijan (tỉnh) 86 

A7jt Nêxin 

A7o(iobacter 

A7otobacterm 

A7olon 

Azôp 

Azlec 

A7unt 

Ắc nấm 

Ác quy 

Ampia R7 

Ämpun 

Ăn ảnh 

An chay 

Ăn da 

Án khóp 

Án kiêng 

Án lọc 

Ăn lọc nhỏ tiêm mao 

Án mòn 

Án mòn của nước 

Ăn mòn kim loại 

Ăn mòn kim loại do dòng 88 
tàn 

Ăn mòn tổng axit 

Án nhạt 

Ăn nhiều 

Án sam 

Ăn uống 

Ăn vô độ 

Ăngka 

Ángket 

Ăngko 

ẢAngtiôsơ 89 

Angloan A. 

Âm (1) 

Âm (ngôn ngữ) 

Âm bản 

Âm bản phim 

Âm bật hơi 

Âm bên 

Ấm biến 

Âm bình 

Âm chịnh (uhac) 

Ấm chính (Igón ngữ) 

Âm cơ bản (ngôn ngữ) 90 

Âm có bản (1) 

Âm cuối 


926 


Ảm cũ 

Ấm dừng 

Âm difđng 

Âm đương tịch 

Âm đầu 

Âm đầu \uối 9} 
Âm đếm 

Âm điệu (nhạc) 

Ấm điệu (ngôn ngz) 
Ẩm giai 

Âm gốc lưới 

Ẩm học 

Âm học biển 

Âm học cã 

Âm học kiến tníc 
Âm họng 

Âm hữu thanh 

Âm kết 

Âm khu 

Âm lịch 

Âm lợi 

Ẩm luật 

Âm lượng 

Âm lưát 92 
Ấm mạc 

Âm mạc hoá 

Ấm mặt tuổi 

Ấm môi 

Âm môi - môi 

Âm mỗi - răng 

Âm môi - vàm mềm 
Ấm mũi 

Âm ngạc gia 

Âm ngạc hoá 

Âm ngạc sau 

Âu ngạc trước 

Âm nhac 

Âm nhạc cung đình 
Ấm nhạc dân tôc 
Âm nhac điện ảnh 
Âm nhạc điện tủ 
Ấm nhạc giao hưởng 
Âm nhạc học 93 
Ấm nhạc sinh hoạt 
Âm nhạc thính phòng 
Ám nhạc tỗn giáo 
Âm nỗ 

Ấm nước 

Âm ồn 

Âm phô 

Âm phủ 

Âm quặt Lưới 

Ăm răng 

Âm răng - vành lưới trước 
Âm rung 

Âm sắc (ngón ngữ) 
Ẩm sắc (nhạc) 

Ấm sắc bông 

Âm sắc trầm 94 
Ấm sắc trung bình 
Âm tắc 

Am tắc thanh bầu 
Âm tắc xát 

Âm tần 

Âm thanh 

Âm thanh âm nhạc 
Âm thanh điện ảnh 


Âm thanh hợc 
Âm thanh lập thể 
Âm thoa 
Âm tiền mũi hoá 
Âm tiền thanh quàn hoá 
Âm tiết 
Âm tiết hoá 
Ấn tiết khép 
Âm tiết mỏ 
Âm tiết nửa khép 
Âm tiết nửa mủ 
Âm tiết tính 95 
Âm tiết vỊ 
Âm tố 
Ấm tròn môi 
Âm vang 
Âm vật 
Ẩm vị 
Âm vị chiết đoạn 
Âm vì hợc 
Am vị học đại cưởng 
Ăm vị học đồng đại 
Âm vị học lieh đại 
Âm vị siêu đoạn 
Ảm vị zêrô 
Âm vòm cúng 96 
Âm vòm mềm 
Âm vồ thanh 
Ám vực (ngôn ngữ) 
Âm vực (tạc) 
Äm xát 
Âm xưýt 
Âm yết hầu 
Âm kế 
Âm phong 
Ân 
Ấn giảm 97 
Ấn khư 
Ân LẠC 
Ăn Thị 
Ận xá 
Ân dụ (văn, ngôn neữ) 
Án dụ (nử (huát) 
Ản ngữ 
Án sinh 
Ấn tỉnh 
Án tỉnh hoàn 
n 
Ấn chương học 
Ấn Dộ 98 
Ấn Độ Dưang 
An Độ giáo 
Ấn Độ hợc 
Ấn - Hằng 
Án hiệu nhà xuất bản 
An loát 
Án phầm 
Ấn tưởng 
Áp chiến Lược 09 
Ấp tàn sinh 
Áp trứng 
Âu Cd 
Âu Dương Tu 
Âu gỗ 
Âu Lạc 
mt 
Âu sinh 
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Ấu Triệu 
Ấu trùng 

u (trủng cercar1a 
Ấu tròng đipleurula 

u trùng ephyra 

u trùng nauplus 
Ấu trùng pLanvla 
Ấu trùng pluteus 
Ấu trùng redlia 
Ấu trùng sắu móc 
Ấu trùng scyphistoma 
Ấu trùng thể kéo đài 
Ấu trùnp tornaria 
Ấu trùng trochophora 
Ấu trùng veliger 
Âuin R. 
Ấyz£enstAynơ X. M. 


B 


B 

Ra ba 

Ba Rẻ (hồ) 

Ba Hể (huyện) 
Ba chế (nông, y) 
Ba Chế (sông) 
Ba Chẽ (huyện) 
Ra dòng thác cách mạng 
lầa đàm đang 
Ba đậu 

Ra Dinh (sử) 
Ba Định (quận) 
Ba gạc 

Ba giãng 

Ba giỏi 

Ba Hòn 

Ra không 

Ba kích 

Ha Kim 

1a Kỳ 

Ba la mật 

Ba La Môn 

Ba La Môn giáo 
Ha LAI 

Ba Ian 

Ha Làng An 

Ba tt 

Ha Mùn 

Ha Ngòi 

Ha ngôi 

Ha nhất 

Ra quyết tAm 
Ba sẵn sàng 

Ha Tắc 

Ba thú quAn 

Ba To 

Ba Trại 

Ba In 

Ba Tuyên 

Ra Tư 

Ba Vì (mỏ) 

Ba VI (huyện) 
Ba Vòng 

Ba Vũ 

Ra vùng chiến lược 
Bã cô, ông mãnh 
Bà Đen 
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101 


102 


103 


104 


105 


BÀ ĐÓ 
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Rà đế 

Hà Huyện Thanh Quan 
Hà Lụa 

HRà me Việt Nam anh hùng 
Bà mụ 

Rà Nà 

Bà Rậu 

Rà Rịa 

Ba Ria ¬- Vũng Tàu 
Bà tam 

Rà Triệu 

Bà 

R5 

Bã thải 

Rã trầu 

Bá âm 

Bá Đa LẠc 

Bá Thiióc 

Bá trạo 

Rá tước 

Babéjo S, 

Rabinxki ]. 

Rabit 

Babơp F. N. 

Babua 

Babylon 

Bác ái 

Rác cử 

Bác thơ 

Hạc (công) 

Bạc (ho4) 

Hạc axetat 

Bạc bromua 

Bạc clorua 

Bac hà 

Rạc lá lúa 

Bac Liêu (tinh cũ) 
Bạc Liêu (thị xã) 
Bạc má 

Bạc nitrat 

Hạc oxif 

Hạc tự sinh 
Bacbađôt 
"HacbarôrxA" 
Bacbitan 
Racbizông 

Bacbơ S. 

Bacbuyt H. 
Baccarôld 

Hách bộ 

Bách đoàn đại chiến 
Bách hợp 

Bách khoa thư 
Hách nghệ khôi hài 
Bách tác cục 

Hách tần 

Bách tế 

Rách thanh 

Bách Việt 

Bach 

Rạch bị 

Bạch biến 

Rạch c3u 

Bạch cầu đơn nhân 
Bach cầu hại 

Rạch cầu không hạt 
Bạch cầu trung tính 


10 


Lũ§ 


109 


110 


I1] 


112 
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Bạch cầu ›ia AXit 
Bạch cầu ưa kiềm 
Bạch chì 

Bạch Cư DỊ 

Bạch Dương 
Bạch đàn 

Rạch đàn chanh 
Bạch đản đó 
Bạch đàn liếu 


113 
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Bạch Đằng (Z2 1) 

Rạch Đằng (sử) 

"Bạch Dẳng giang phú" 

Bạch đậu khấu 

Bạch đồng nư 

Bạch Hải 

Bạch huyết bào 

Bạch kim 

Bạch kim tự sinh 

Bạch Long Vĩ 

Bạch lộ 

Bạch Mộc Lương Tủ 

Rạch phấn 

Bạch sản 

Bạch tạng 

Bạch Thái Bưởi 

Bach Thông 

Bạch thược 

Bạch truât 

Bạch tuộc 

Bạch Vân 

“Rạch Vân am thi tập" 

"Bạch Vần quốc ngữ thí" 

Racnø 

Bactôc Bêla 

Baeto R. 

Bactrianơ 

Hađm J. 

Bafin (đảo) 

Rafin (biển) 

Bahama 

Bai 

Bài bản 

Rài bông 

Bài cày 

Rài chòi 

Bài hạ 

Bài - lốp 

Bài ngài 

Bài niệu 

Bài tập thể chất 

Bài tập thể lực. 

Bài tiết 

Bài toán bày cái cầu 

Bài toán biên 

Bài toán bốn màu 

Rài toán cầu viên hình 
vuông 

Bài toán chìa ba một góc 

Bãi toán chỉnh 

Bài toán continom 

Rài toán cực (trị 

Bài toán đẳng chu 

Bài toán gấp đôi khối lập 
phương 

Bài toán phân phối 

Bài toán sản xuất đồng bộ 


114 


L15 


11ó 


117 


118 


Bài toán Varing trong lí 
thuyết số 

Bài toán Vận tải 

Bài vị 

Bãi bỏ 

Bãi bỏ điều ước quốc tể 

Bãi bôi 

Bãi Hùng 

Hãi cá 

Bãi Cát Vàng 

Bãi cây chìm 

Bãi công 

Bãi công Avia 1929 

Bãi công Ha Son 1925 

Bãi công Rombbay 1908 

Bãi công mỏ than Hòn 
Gai 1936 

Bái công Ôn Lâu 1900 

Bãi cöng Phú Riềng 1930 

Rãi dòng chảy 

Bãi khoá 

Bãi lầy 

Bãi nhiệm 

Bãi Phôi Phái 

Bãi Sậy 

HÃI thái 

Rãt thư ô tô 

Bãi triều 

Bái triều cạn 

Bãi tự 

Bái đường 

Bái Hoà giáo 

Bái quan 

Bái Tử Lang 

Bái Vật giáo 

Bái Vật giáo hàng hoá 

Hại 

Raian 

Baikal 

Baikan 

Balktónua 

Rairdn G. @Œ.N. 

Baixtainø F. K 

Rakclit 

Bakhófen ]. 1. 

Bakhotin M. M. 

Baku 

Rakufu 

Bakulep A.N. 

Rakunin M. A. 

Balakirep M. A. 

Ralanđin A. A. 

Balat 

Balatôn 

Bauzdo Béáu 

Balê 

Batêarơ 

Bal 

BalLi §. 

Rám dinh 

Hám nhau 

Bamakô 

Bamô Thin Aun 

Ran 

Ban biến tỉnh 

Ban brom 


119 


120 


12 


122 


123 


124 


Ban chấp hành trung uớng 
Đảng cộng sản Việt Nam 

Ban Chiêng (Ban Chiang) 

Ban công 

Ran đảo 

Ban đỏ 

Ban Đon Tà Phet 

Ban hành văn bản \uật 

Ban Kao 

Ban kịch Tỉnh Hoa 

Ban lánh đạo hải ngoại 
của Dáng cộng sản 
Đông Dương 

Ban bên hiệp quần sự bốn 
bên 
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: Ran liền hiệp quần sự hai 
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bén 

an Siêu 

an thanh tra bảo hộ lao 

động 

Ban tinh 

Ban xuất huyết 

Bàn chân khoẻo 

Bàn chuốt 

Bản dao 

Bàn đạc 

Hàn đãi 

Bàn đạp 

Bàn đạp bẻ ghi 

Bàn điều khiên 

Bàn định vị 

Bàn độ 

Bản đã đấm 

Bàn hoà Äm 

Ràn máp 

Bàn máy 

Bàn máy rối 

Bàn nắn 

Bàn phim 

Bàn ren 

Ràn rung 

Bàn tay khoèo 

Bàn tay vô hình 

Bản thỏ 

Bàn trượt 

Ràn trượt (áo cầu 

"Bàn về cách mạng Việt 
Nam“ 

"Bàn về chiến tranh” 

Bàn vuốt 

Bản (tr học) 

Bản (c2) 

Bàn (dân tộc, địa !() 

Bản án 

"Bản án chế độ thực dân 
pháp" 

Tàn âm 

Bản can 

Bản cáo trạng 

Bản chất và hiện tưởng 

Hản chất và nuôi đưỡng 

Bản chép 

Bản chuẩn đo thị lực 

Bàn dập 

Bản dương 

Bản đặc điêm nhân cách 

Rân đệm đế ray 


B 
B 
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ăn địa 

Rản định chính 

Bản đồ 

Bản đồ ảnh 

Ràn đô bay 

Rân đồ cảnh quan 

Rản đô chuyên đề 

Bản đồ cổ đ›a \í tráng đá 
Rản đồ dân cư 

Bàn đồ đi truyền 

Bản đô du tích 

Ban đồ địa chất 

Bản đồ địa chất ảnh 
Bản đô địa chất cấu tạo 
Rản đồ địa chất công trình 
Bản đồ địa chất thuỷ văn 
Bản đồ địa hình 

Rản đồ địa mao 

Bản đồ giá: hạn 

Bản đồ gốc 

Bản đồ hàng hải 

Bản đồ hàng không 
Bản đồ hình thể 

Ràn đồ học 

Bản đồ Hồng Đức 

Hản đã khi hậu 

Bản đồ khoáng sản 

Bàn đã không ảnh 

Ban đồ kiến tạo 

Đàn đỗ kinh tế 

Bản đồ lịch sử 

Bản đồ liên kết gen 
Bản đồ ngôn ngữ hoc 
Bàn đồ nhiễm sắc thể 
Rản đồ nồi 

Bản đồ nông lâm nghiệp 
Hản đô quy hoạch thuỷ lợi 
Ràn đô phàn vùng động đất 
Hản đỗ sinh khoáng 
Ràn đỗ số 

an đồ tân kiến tẠo 
Hản đô thô nhưỡng 
Rản đô thuỷ đẳng cao 
Bàn đô thuỷ địa hoá 
Bản đồ thuỷ văn 

Ràn đồ thưc Vặt 

Bản đồ tổng hợp 

Bản đồ trầm tích đệ tú 
Bản đồ vật li 

Bàn đồ xinôp 

Bản ghi màu 

Bản gôe 

Bản hình 

Bắn in 

Bản ìn thư 

Bản kẽm 

Bản khác gỗ 

Bản kiểu 

Hản \# nếp uốn 

Ban lưu 

Bản màu 

Ban mãi cầu 

Ràn mặt song song 

Bản mỏng 

Bàn năng 

Bản năng sinh dục 

Rản nét 
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132 


33 
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Rản phác 

Bàn phim 

Bản phô 

Bản quá độ 

Bản quyền tác giả 

Bản saa 

Rân sá 

Bản thảo 

Bản thảo Riên Chết 

Bản thể luận 

Bản tr 

Bản tuỷ 

Rẳn văn 

Bàn vẽ kĩ thuật 

Hản vị hền tệ 

Bàn vị vàng 

Bán 

Rán buàn 

Bán chào hàng 

Bán chịu 

Bán cốc 

Bán cốc hoá 

Bản cune 

Bán dẫn 

Bán đấu giá 

Hán hạ 

Bắn hoá giá 

Bản khuyên 

Bán kim 

Hán kính cong 

Bán kính diệt 

Bán kính đường cong kinh 
tuyến 

Bán kính đưởng cong 
phương thắng đúng thú 
nhất 

Bán kính hấp dần 

Bán kính hội t của một 
chuối Lluỹ thiïa 

Bán kính ion 

Bán kinh nguyên tử 

Bán kính phuc vu 

Rán kính quán tính của 
môt vAt rắn đối với trục 

Bán kinh sát thương 

Bán kinh thuỷ Lực 

Bán kinh trung bình 
đưởng cong 

Bán kính vectơ 

Bán kính vĩ tuyến 

Rán lạng 

Bản lẻ 

Hán mái 

Hán manh 

án nguyên âm 

Bán nguyêt 

Bán nhât triều 

Rán phá giá 

Bán sĩ 

Rán thành phàm 

Bán thưc tử 

Rana (đn tộc) 

Hana (văn) 

Ranac X. (oán) 

Hanae (không gian) 

Hanbêech 

Banđa 
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Ranđa Xên Bêpavan 

Banđarana¡cd 

Bang 

"Hang giao hào thoai" 

Bang tá 

Hàng 

Bàng hệ 

Hàng quang 

Rằảng Anh 

Bảng bắn 

Rằng cần đối 

Bảng cân đối chị trả 

Rảng cân đối kinh tế quốc 
tân 

Rảng cân đối liên ngành 

Bàng cân đối nguôn lao 
đông 

Hảng cần đối tài chính 

Bảng cân đối! thanh toán 

Rằng cân đổi thu chỉ bằng 
tiền ca dân eví 

Rảng cân đổi thương mại 

Bàng chỉ đần 

Hàng chà cất 

Rảng điều phối 

Bằng đơn vị đo lưỡng hợp 
nháp Việt Nam 

Háng gia đình vẻ vang 

Bảng giá 

Bàng hỏi 

Bàng ki hiều phiên Am 
quốc tế 

Bảng tôgarit 

Hàng màu 

Rang nhấn 

Bảng phân loại thư viện 

Bang phân loại thực vÂt 
Raoklao 

lảng số nguyên tô 

Rằng thủ hình 

Bằng tính 

Bảng tính điền tử 

Bảng tông kết tài sản 

Rằng tuần hoàn các 
neuyên tố hoá hợc 

Bằng tủ 

Rảng vàng 

Bảng vàng danh dư 

Rằng búng 

Ráng nước 

HBanehi 

Banh 

Bành Chân 

Rành Đức Hoài 

Hành phim 

Bánh bị động 

Bánh căng đai 

Bánh chủ động 

Hánh đa nem 

Bánh đà 

Hánh đai 

Bánh lãi 

Ránh lêch tầm 

Banh nhau 

Bánh phồng tôm 

Bánh răng 

Ránh răng chư V 
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141 


142 


143 
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Bánh răng con 
Bánh thánh 

Hánh tô OnE 

Hánh trung tâm 
Hánh về tinh 

Bánh xe 

Bánh xe do lực 
Raniun 

Hankăng 

Rankhat 

Rankhat - Alakên 
Ranøt C. 

Bantich 

Banzäc Ô. 

Bao cao su 

Bao chung 

Bao đóng 

Bao gói 

Bao Đở Grap (bao noãn) 
Bao gưi 

Bao hoa 

Bao lồi 

Bao lơn 

Bao myclin 

Rao noãn 

ao noãn hoàng 
Rao nung 

Bao ổng chân tay 
Hao phấn 

Bao quy đầu 

Bao rễ mầm 

Bao thể 

Bao tránh thai 
Rao vây 

Bao vây kính tế 
Bao vây tiền tế 
Rao vày tín dung 
Bào chế 

Bão chứa 

Rào Kính Ngôn 
Bào mòn 

Rào ngu 

Bao phòng 

Rào quan 

Bào tôc 

Rào tư 

Bào tương 

Rảo an bình 

Bào an đoàn 

Hảo áp hãm 

Rão chinh đaản 
Hảo dưỡng kĩ thuật 
Rảo dướng trong xây đựng 
Hảo Đài 

Bảo Dại 

Bào đàm 

Rảo đảm pháp luật 
Rảo đảm quốc tế 
Bảo đảm toán học 
Rảo dàm xã hội 
Bảo hanh 

Rảo hiểm 

Bào hiểm bắt buôc 
Hảo hiểm giao thông 
Bảo hiểm hàng hoá 
Bảo hiểm hàng không 
Bảo hiểm tài sẵn 
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149 
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Rảo hiểm thân thể 

Bảo hiểm tín dụng 

Hào hiểm trách nhiệm 

Hảo hiểm tự nguyện 

Rảo hiểm xã hội 

Hảo hiểm y tế 

Rảo hộ lao động 

Hảo hộ ngoại giAo 

Rảo hộ tình mạng con 
người trên biển 

Bao Lac (vùng nút) 

Bảo Lạc (huyện) 

Bảo lãnh (/uậr) 

Bảo lãnh (kuuh rế) 

ào Lam 

Rào LẠc (đèo) 

Hàa Lúc (mỏ) 

Bào Lạc (huyện cũ) 

Rảo Lá&c (thị xả) 

Rảo lưu 

Bảo lưu cục bộ 

Ràa quản pố 

Bảo quan hàng hoá 

Bảo quản hạt giông 

Bào quản nông sản, thưc 
phẩm 

Bào quản song mây 

Rảo quản thuỷ sản 

Bảo quản tre nứa 

Bào tàng 

Rảo tàng Anh 

Bảo tàng bằng sáp 

Rảo tàng Bruklyn 

Hào tàng cách mạng Việt 
Nam 

Nảo tàng Cố cung 

Rảo tàng dân tộc học Và 
nhàn chủng học Xanh 
Pétecbua 

Rào tàng địa chất Việt 
Nam 

Bảo tảng điều khắc Chăm 

Hảo tàng Drcxđen 

Bảo tàng Fcmitajd 

Hảo tàng học 

Bảo tàng IIồ Chí Minh 

Bảo tàng Huế 

Rảo tàng Hùng Vương 

Bảo tàng l ênin 

Bảo tàng tịch sử thành 
phố I1ò Chí Minh 

Bảo tàng lịch sử Việt Nam 

Bảo tàng Luvrơ 

Bảo tàng mặt nạ Xri ]anka 

Bảo tàng mĩ thuật 

Hảo tàng mĩ thuật ð Niu 
YGœoc 

Hảo tàng mĩ thuật Puskin 

Báo tầng mí thuât Việt 
Nam 

Hào làng Nga 

Rảo tàng nghệ thuật 
Mêtrôpôbtân 

lão tàng mỉ thuật quân sự 
cổ Trung Quốc 

Hảo tàng nhiếp ảnh 

Rao tàng nhiệt đới Ilà Lan 158 
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152 


133 


154 


155 


156 


152 


mm. mỉm 


Bảo tàng Pradđô 
Bảo tàng quân đôi nhân 
dân Việt Nam 
Rảo tàng quốc gia Gand: 
Bào làng quấc gia [ào 
Hảo tàng quốc gia nghệ 
thuật hiện đại Pháp 
Bảo tảng quôc gia TÐkyô 
Rảo tàng Sôlômóng 
Cuphehem 
Bào tàng Thyto 
Hảo tàng thiên nhiên Ran 
Thambo Ấn Độ 
Hảo tàng tø lụa 
Bảo tảng Trêtiakôp 
Hào tàng văn hoá các dân 
tộc Việt Nam 
Rảo Thắng 
Rảo thọ 
Hảo toàn 
Bảo trì 
Bảo tuyền cục 
Rảo vẻ bà mẹ trẻ em 
¡ Bảo vệ bộ nhớ 
| Rảo vệ bờ 
ị Bào vệ cẩt nhanh đòng điên 
Rảo vé đất 
Bảo vê môi trưởng 
Rảo Vệ quân 
Bảo vệ quốc tế quyền tấc 
gia 
Bảo vệ quyền sở hưu 
Bảo vệ rdle 
Bảo vệ sức khoả 
Bảo vé thực vât 
Hảo Yên 
Rão 
Báo biền 
Hão bình 
Rãao bụi 
Bảo hoả 
Rão haà tử 
"Rão Phác Tư” 
Rão tuyết 
Bão tu 
Báo (nông) 
Báo (thông im) 
Báo ảnh 
"Báo ảnh Việt Nam" 
Báo ân, báo oán 
Háo cao kế toán 
Báo chí màu vàng 
Báo động 
Ráo gấm 
Báo hiệu 
Bão Thiên 
Báo ứng 
Bao 
Hạo động 
Rạo động Giáp Ty 
(3.8.1864) 
Bao đúng 
¡ Rao lực 
Raobap 
Baohao 
Bap En - Manđep 
Bar 
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162 


163 


164 


Baranh 

Baren 

Hari 

Bar axetat 
Hari clorua 
Ba hiđroxit 
Ban nitrat 
Hari sunfat 
Ranon 

Harit 

Rantô 

Raritôn 

Marô ]. L. 
BRarôec 

Rarôlja P 

Bary A.L. 
RASIG 
Rasnezit 

Rat 

Bất âm 

Bát bảo (kiến múc) 
Bái bào (mĩ thuật) 
Bát chính đạo 
Bái eŠ 

Bát củ 

RÁI cống 

Bái đật 

Rất đó 

Bát Nàn 

Bát nghị 

Rát Nhã 

Bát Nhá Ra La Mật 
Rát pháp 

Bát quái 

Hát tiên hiến thọ 
Bát Tràng 

Bát trận đồ 
Bát vị hoàn 
Bát Xãát 

Bạt (kinh tế) 
Bạt (văn) 
Batatôp A. V. 
Ratavia 

Batda 

Ratômet 

Ratøn Ð H.R. 
Batxông 

Raty Ö, 

Bàu Đũ 

Hàu Trám 
Haumgacten A, Ơ. 
BauxIt 

Haxòp N. G, 
Raxi 

Raxtta Í“ 
Baxuiđo Tà. 

Ray 

Bay bằng khí lài 
Ray bằng mắt 
Nay hơi 

Bay treo 

Bay liáp 

Rày Lá một hoa 
Bảy Núi 
HJayinaung 
Hayon 

Jayo A. 
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- Răng nếng 


BẢNG TƯ 


JDa¿an 

RaztLich 

Bazit 

Ra7zðka 

Bazở (hoá} 

Bazd (9) 

Ra7a hưu có 

a7 sIp 

Bazdđô K. 

Bàc }. K. 

Hắc 

Bắc Băng Dương 

Bắc Rình 

Rắc RẠ (đồng bằne) 

Bắc Hộ (vịnh) 

Bắc Bộ Phủ 

Hác Cạn (thị xã) 

Bắc Cạn.(tỉnh cũ) 

HẤc cực Canađa 

Bắc Dạo 

Hấc Dâu 

Hắc Giang (sông) 

Rắc Giang (thị xã, địa 
đanh) 

Bắc Hà 

Bắc Khê 

Bắc Kinh 

Bắc Kỳ 

Bắc lạ 

Hắc Lũng 

Bắc Mê 

Rắc Mi 

Hắc Ninh 

Rắc Quang 

Bắc Sơn (vùng núi) 

Bắc Son (huyện) 

Bắc Sơn (văn hoá) 

Bắc Thái: 

Rắc Thành 

Rắc Tông (¿án giáo) 

Hắc TÐng @mf thuât) 

Rác Yan 

Rấn 

Bắn cung thể thao 

Bấn mìn 

Rắn nỏ 

Bắn cing thể thao 

Bắn tỉa 

Rắn úng dụng 

Băng 

Băng bu 

Băng chuyền 

Băng chuyền gỗ 

Hãng đa bánh xe 

Băng điểm 

Hăng gầu 

Băng ghi tử 

Băng hà 

Hằng hình 

Băng huyết 

Hăng kinh 

Băng phiến 

Răng sóng 

Hăng són 

Hằng tân 
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172 
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Băng từ điện ảnh 

Bằng độc quyền giài pháp 
hưu ích 

Bằng độc quyền sáng chế 

Bằng Giang 

Rằng Lăng 

Bằng sáng chế 

Bằng tốt nghiệp 

Băngdung 

HBănnjô 

Rãngkôc 

Hănglađet 

lắp cải 

Rấp quả 

llắt cặp 

Bắt cóc 

Rắt giữ 

Bắt hãm 

Bắt người phạm tội 

Rắt oan 

Rấc 

Bậc (@hạc) 

Bậc (toán) 

Bậc (4ja chất!) 

Rậc chuyển pha 

Bậc cửa nguyên tử cacbon 

Bậc của số đại số 

Bạc đốc Lắún 

Hậc động 

Hậc nước 

HậẠc phản ứng 

Bậc siêu động 

Bậc siên tĩnh 

Bậc thang thuỷ điện 

Rậc thang trước núi 

Bâc tự do 

Hảm chất dễ mắc bênh 

Rầm «sinh 

Bắm huyệt. 

Hần 

Hần cùng hoá giai cẤp vô 
sản 

Bàn huyết 

Bất biến 

Bất biến của hệ lực 

Hết bình đẳng xã hôi 

Bất chinh hợp 

Bất công 

Bất đẳng thức 

Rất đẳng thức Runiacôpxki 

Bắt đẳng thức Hônđe 

Bất đẳng thức Minkôpxki 

Rất đẳng thức tam giác 

Bất đẳng triều 

Bất động 

Bất hồi tố 

Rất khả trí luận 

Hất khà xâm phạm 

Rất lực 

Bất lục tình dục 

BẮt nội ngoại nhân 

Bất phương trình 

BẤt sản 

RẤt thục sản 

Bầu (rồng) 

Bầu (4n rộc) 

Rầu (sinh) 
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178 


179 
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hầu (kiến trúc) 
Bầu cử 

Bầu gánh 

Bầu trởi sao 

Bậu cửa 

Bầu N.L. 

Bầy người nguyên thuy 
Bây 

Hãy 

Rấy dầu vả khí 
Rầy từ 

BAykolon L. H. 
BAylo P, 

RAyrur 

HBC 

BCG 

Re 

Bè (g!4o thông nông) 
Rè @uhạc) 

Bẻ ghi 

Rẻ làn - nắn điểu 
Bẹ 

Becberø 

Becco ], 

ReecdLl G. 
Beccdren 
Heccdren (đơn vị) 
Wecđiaep N. A. 
Becghiut F. 

Recgo A. 
Bechuanalan 
Recckebù 

Beclin 

Recuðza H, 
Becman E. O, 
Reeman (nhiệt kế) 
Recman L 
Becmuởđa (quần đảo) 
Becmuđa (khu vực) 
Becna €. 

Recna X. 

Reecnini L. 

Recnd 
Hecndstatnd E. 
RecndstAynd X.N. 
Recnuli 

Recnui (định H) 
Becnut (tước đồ) 
Reenuli (phương trình) 
Bectolit 

Bectôia H. 
Iectôluchi R. 
Recxông I. 
Jecxö7Zó 

Belemnit 

Belin: V. 

Hen 

Hen A. 

Ren Bau A. 

Ren cantÔ 

HBengan 

Rengu£la 
Bentinxgauzen 
Renmopan 
Rentonit 

Benvênit É. 
Benzanđchit 


150 


181 


182 


183 


184 


185 


Renzen 

Benzensunfoclorua 

Hen2Iđm 

Benzil 

BenZ7oAat 

Henzcthiazo( 

Renzwl 

BenzyL hoá 

Rèo cái 

Bèo hoa đâu 

Bèo lục bình 

Bèo ong 

Bèo tấm 

Béo phì 

Berezit 

Recre7it hoá 

Ben 

RBerili oxit 

RẦerin 

Bernama 

Beta 

Beta - gaLaictosIđa2a 

Bê 

Bê tòng 

Bê tông cốt thép 

Bê tông silcat 

Bê tông ứng tực trước 

Rề bà 

Rề mặt ấp Lực của nước có 
áp 

Bề mặt gia công cở 

Bè mặt nước không áp 

Bề mặt riêng 

Bè mặt san bằng 

Rẻ 

Bề áp lực 

Hệ bơi 

Bê cá 

Bé đầu và khí 

Rẻ đẻ 

Bẻ điều áp 

Bề hút 

Rẻ lắng 

Bề lọc 

Bể nhảy cầu 

Bề than 

Bề liêu năng 

Rẻ VÒng 

Bề xà 

Rê 

Bế Khắc Thiệu 

NHế Văn Dàn 

Bê 

Rệ kê gết cầu 

Bé phóng 

Bêben F. A. 

Bêcaria €. H. 

Hêcơn F. 

Bêcơn R. 

Rêkhơ I. R. 

Rékit X. H. 

BêrutL 

Helâu S. 

Bêtlinxki V G. 191 

Belizd 

Rến Cát 

Bến Cầu (414 1j 


1R&6 


182 


I88 


189 


190 


Hến cầu (4uAn +) 

ñến Iìn 

Bến đò 

Rến đồ hộ 

Bến đỗ 

Bến Gối 

Bến Hải 

Bến Lức 

Hến Nghé 

hến Nhà Rông 

Rến phà 

Bến tàu 

Bến Thủ 

đến Tre (tinh) 

Bến Tre (thị xã) 

Rến vượt 

Bênanh 

Rênaven V Mactinê J, 

Rênêfixiuin 

Bánh 

Bênh actinophytoais 

Bệnh ađi(xón 

Hẽnh án 

Hệnh aujexkI 

"Bệnh ấu trĩ "tà khuynh” 
trong phong trào công 
sản? 

Bệnh bạc lá lúa 

Rênh bạch cầu 

Bệnh bạch hầu 

Hệnh bạch lj pà con 

Bênh bại liệt 

Rệnh bào thai 

Hênh bazơđô 

Hệnh bẩm sinh 

Bênh bềchtêrep 

Rênh biên trùng 

Rénh botilit 

Bệnh bôtkin 

Rénh bự: phối silic 

Bênh cảnh lâm sàng 

Bệnh carẽ 

Bênh căn 

Rênh chân voi 

Rênh chất tạo keo 

Rênh chết ẻo lạc 

Bánh chi 

Bênh chung cho ngưởi và 
động Vật 

Bênh chúng vận động 

Hệnh co cúng đầu chi 

Rênh cô lập 

Rêẽnh cd 

Bênh cúm 

Rênh đa hiểu 

Bệnh da nhiễm độc 

Hệnh đạa 

Bệnh di truyền 

Bệnh địch 

Béah địch hạch 

Bênh định dưỡng 

Ránh đo tác nhân vât lí 

Hênh do thầy thuấc 

Hệnh đa nang 

Rẽnh đạo ớn 197 

Bênh đănggơ 

Rênh đâu 


192 


193 


194 


195 


196 
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Rênh đậu mùa 

Rênh đen gốc thuốc lá 

Rệnh địa phương 

Rênh điên 

Rệnh đơn phát 

Bệnh gai 

Rệnh gạo 

Bệnh gi sắt mía 

Bệnh gia định 

Hệnh giả dại 

Bệnh gurnboro 

Bênh gui 

Bệnh hại cây rừng 

Bệnh hại cày trồng 

Rénh hắc lào 

Bệnh hăm kẽ 

Rênh hoa lá thuốc lá 

Bệnh học 

Bệnh học tế bào 

Bệnh học thê thao 

Bệnh hợe thú y 

Bệnh học thực vật 

Bánh hột xoài 

Bệnh hủi 

Hệnh huyết cầu tố 

Rệnh kala - azar 

Bệnh khẩm 

Bệnh khí ung thán 

Hệnh khô mắt - giác mạc 

Bệnh kí sình trùng 

Bệnh lambla 

lệnh lao 

Rênh lậu 

Bệnh lây truyền 

Bệnh Lleptospira 

Bệnh lê đạng trùng 

NRệnh lí gen 

Bênh lí miễn dịch 

Bệnh [¡ amìn 

Hệnh tà cô rể bông 

Bệnh \ở mép truyền 
nhiễm ở dê 

Bệnh ldcôxis 

Hệnh lúa von 

Bệnh lùn cây mía 

Bệnh lưỡi xanh 

Bệnh ympho hạt lành tính 

Bệnh màng trong 

Bệnh marek 

Bệnh mắc phải 

Bệnh mất cảm giác ngôn 
ngư 

Rệnh mẤt khả năng đọc 

Rệnh mất khả năng viết 

Bệnh mất năng lực tính 
toán 

Bênh mất ngôn ngư vận 
động 

Bệnh mất tiếng nói 

Bệnh mất trí giác 

Bệnh mèo cÀo 

Bệnh múa rượu 

Hệnh montgomery 

Bệnh nấm 

Bệnh nấm móng 

Rệnh nghề nghiệp 

Bệnh ngoại cÀm 


198 


199 


200 


201 
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Rênh ngủ 

Hệnh nhặng 

Bệnh nhầy nhót 

Rèẻnh nhì 

Bệnh nhiễm độc hoá chất 

Bệnh nhiễm độc thuỷ ngàn 204 

Hệnh nhiệt đói 

Bệnh nhiệt thán 

BệnÏ niucatxỏn 

Bênh nốt u rể Lạc 

Bénh one 

Rênh pelagra 

Bệnh phẩm 

Rênh phân trắng lớn con 

Bệnh phấn hoa 

Bệnh phấn trắng dâu tằm 

Rệnh phó thương hàn 

Bệnh phong 

Rệnh phóng x4 

Rệnh pott 

Bệnh quai bị 

HBênh quánh niêm địch 

Bệnh ncketsta 

Bệnh mbéôn 

Hệnh sài chó 

Bệnh sạm da nhiễm độc 

Bệnh sây thai truyền 
nhiễm 

Bệnh scobuf 

Hệnh silieo - lao 

Bệnh sinh 

Bênh sinh chảy máu 

Rệnh sinh bọc 

Bệnh sốt phát ban 

Bệnh sốt vẹt 

Bệnh sởi 

Hệnh suyến lọn 

Bệnh sử 

Bệnh tả 

Rệnh tầm 

Rénh tâm thầẦn phân liệt 

Bệnh tetani 

Bệnh than 

HRénh than đen ngô 

Bệnh thán thư đay 

Bệnh thiếu hụt 

Bệnh thối ấu trùng Châu 
Âu 

Bệnh thuỷ đậu 

Hệnh thưởng hàn 

Rệnh tị thư 

Rệnh tích 

Bệnh tiêm hạch 

Rệnh tiêm la ngựa 

Rệnh tiêm lửa 

Bệnh tiên mao trùng 

Bệnh tìm 

Bệnh tính hàng nhiệt 

Bệnh to cực 

Bệnh trĩ 

Bệnh tr mối 

Bệnh trùng xoắn 

Bệnh truyền nhiễm 

Bệnh tụ huyết trùng 

Bệnh tuÌaremia 

Bệnh tự miễn địch 

Bệnh tưởng 


205 


206 


207 


208 
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Rệnh u nhhy 

Bệnh nnạ kh) thán 

Bệnh uốn ván 

Bệnh vàng lụi 

Bệnh vây nến 

Bệnh viện 

Bệnh vôi 

Rênh xã hội 

Bệnhxá - 

Bệnh zona 

Bêôgrat 

Bếp Hoàng Cầm 

Bếp Mặt Trải 

Reren P. 

Bênnh 

Hêtatron 

BêthAven L V. 

Bêu M. 

Rêtø H. A. 

Rzretka A. M. 

Bharata Natya 

Bhavabhuti 

Hia 

Bị Dup 

Bì ki 

Hí kí Chămpa 

Bì kịch 

Bỉ (4/a /f) 

Bỉ (nhạc ) 

“Rli vỏ" 

Bí 

Bï mẠt nhà nước 

Bí mật thư tín (điện thoại, 
điện tín) 

Bí mật thương mại 

Rí quyết kí thuật 

Bỉ tiều tiện 

Bị can 

Bị cáo 

Bì đón 

Rị đón dân sự 

Bị vong lục 

Bla 

Bia bắn 

Bia Sùng Thiện Diên Einh 

Hã tiến sĩ 

Bia 

Bìa đục Lô 

Bicacbonat 

Hicben 

Rìch beng 

Rìch 

“Bích Câu ki ngó” 

Bích đốc 

Hích Dộng 

Bích hoạ 

Bích hoạ Sa Pa 

Bích hoạ Xahara 

B'ích Khê 

Richơ - Xtâu H. 

Bicromat 

Biđô G. 

Biđôngvn 

Hiếm hoạ 

Riên 

Biên của một tập hợp 

Biên bản pháp luật 
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212 
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Biên chế 

Biên đạng 

Biên dịch 

Biến đàn đẻo 

Biên độ đao động 

Biến độ đứt gãy 

Biên độ lộ sáng 

Biên độ phức trong đao 
động điều hoà 

Biên đội 

Biên giới hải quan 

Biên giói quốc gia 

Biên Hoà (42 1) 

Biên Hoà (2) 

Biên tập 

Biền ngẫu 

Riền 

Biển báo và chỉ đường 
ø1ao thông 

Biển Bắc 

Biên Chết 

Biển còng 

Biển Đen 

Biên Đó 

Biển Đông 

Biển Dông Trung Hoa 

Riển Hồ (hồ ở 
Cămpuclua) 

Biển Hồ (hồ ở PlAyku) 

Biển Java 

Biển khơi 

Biển kín và nửa kín 

Biển lấn 

Biển lùi 

Biển Na Uy 

Biển Nhật Bản 

Riển nông 

Biên rìa 

Biên san hô 

Biển sâu 

Biên thầm 

Biên thù 

Biển Thước 

Biển tiến 

Biến Trắng 

Biển Vàng 

Biển ven bởỡ 

Biến (rin học) 

Riến (oán) 

Biến áp 

Biến áp chống sét 

Riến áp điều áp dưới tài 

Biến áp hàn 

Riến áp tạo xung đỉnh 

Biển áp tự ngẫu 

Biến cách 

Biến cảm 

Biến chất 

Biến chính tẮc 

Biến cố ngẫu nhiên 

Riến cục bộ 

Biến cúng 

Biến dạng (0) 

Biến dạng (xá đựng) 

Biến đạng chính 

Riến đạng của nền công 
trinh 


216 


217 


218 


219 


220 
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Biến dang dân 

Biến đang đèo 

Biến dang đàn hồ: 

Riến đạng đắt đá 

Biến dang nóng 

iến dang phẳng 

Biến dạng rão 

liển dạng thuần nhất 

Biến đi 

Biến đu 221 

Biến đen 

Biến diêu 

liến đồi bảo giác 

Biến đồi khí hâu 

Hiến đồi pha 

Biến đổi thù hình 

Biến đổi xã hội 

Riến động dân số cơ học 

Hiến động dân số tự nhiên 

Hiến hình (sữuh) 222 

Riến hình (ngÔn ngữ?) 

Riến khúc 

Biến lôgic (toán) 

Riến \ôøc (iết) 

Riến nạp 

Biến ngẫu nhiên 

Riến ngôi 

Biến pháp Mậu Tuất 1898 

Riến phân của một bàm số 

Biến phân của mộ! phiếm 
hàm 

Biến phân toàn phần 

Riến sinh 

Biến số 

Biến số độc lập 

Biển tấu 

Hiến thái 

Biến thê (ngôn ngữ) 223 

Riến thê (văn) 

liến thể raxemic 

Biến thiên tư 

Biến tỉnh 

hiến tính 

Hiến tính kim loại lỏng 

Riến toàn cục 

Hiến tð 

Hiến trắng gang 

Biến trở 

Biến trò khỏi động 224 

Biến vĩ 

Biên chứng 

"Hiện chứng của tự nhiên" 

Biện chứng luận trị 

Riện pháp cưống chế của 
Liên họp quốc 

Hiện pháp điều tiết thuỷ 225 
Lợi 

Hiên pháp giáo dục 

Hiện pháp hành chính 

Biên pháp ngăn chặn 

liiện pháp phòng ngửa 

Hiện pháp tu tư 

Biếng ăn 

Hiệt được 226 

Riệt hoá 

Hiềt kích 

Riệt ngụ 
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Biệt thịự 

Biết thức 

Biểu (mi thuêt) 

Biêu (văn) 

Biểu bì 

Riều chất 

Biều diễn 

Biểu diễn chính tắc của 
đa thức 

Biều diễn tham số của 
một hàm số 

Biều diễn trị thức 227 

Hiểu định hướng giá tr 

Hiểu đồ 

Riều đồ bao 

Biểu đồ cấp nước 

Riều đồ chạy tàu xe 

Biểu đồ đẳng trị 

Biểu đồ điều phốt hồ chứa 

Biểu đồ hoa hồng 

Biểu đô mẫu 

Biểu đồ mực nước 

Biểu đồ nhân lực 

Biêu đồ nhiễm sắc thể 

Hiểu đồ nước đến 

Biêu đồ sản xuất 

Biển đồ thỏi khoảng 

Biểu đô tiến độ thi công 

Hiểu dồ xé gố 228 

Biểu hiên 

Biểu mô 

Biểu ngoại 

Biểu quyết 

Biểu sản lượng rừng 

Riểu sinh 

Biểu thể tích cây đứng 

Riều thời gian địa chất 

Biểu thuế 

Riểu thức đại số 

Biểu thức hữu ti 

Biểu thức tiêm cặn 

Biểu thức Vô tỉ 

Biêu trưng 

Biều trưng thể thao 229 

Biển tượng 

Biểu tượng Otimpic 

Bianli 

Bìm bim 

Bim Sơn 

Rimetan 

Bima 

Rinh biến 

Binh biến !Iắc ITài 1919 

Hinh chủng 

Hình chủng công bình 

Hình chủng đắc công 

Rinh ehùng hoá học 230 

Bình chủng pháo binh 

Rình chủng pháo binh 
phong khóng 

Binh chủng pháo bình - 
tên lửa bò biên 

hình chung rađa phòng 
không 

Binh chủng tàu mặt nước 

Bình chủng tàu ngâm 


Bình chúng tăng - thiết 
Bián 

Bình chủng tên lửa phòng 
không 

Bình chúng thông ¡in liên 
tác 

Binh điền 

Hinh đoàn 

Hình đoàn cø động 

Hinh đội 

“Binh gía diệu lí yếu lược" 

Hinh nhất 

Hinh nhì 

Hinh pháp 

"Binh pháp Tbn Tư" 

Hình si 231 

Binh thư 

"Bính thư yến lược” 

Binh trạm Vận tải 

Rình yếu địa chí 

Rình Ấp 

Bình bac ty 

Hình bán 

Bình bán chấn 

Bình bát 

lìình cầu 

Binh Chánh 

Binh Châu 

Binh chiết 232 

Hinh chữa cháy 

Rình cô cong 

Hình dân học vụ 

Bình đạc 

Rình Đại 

Bình đẳng 

Rình đẳng, cùng có li 

Rinh đẳng trước pháp luật 

Bình Định (2/2 /) 

Rình Dịnh @ở) 233 

Bình định mức 

Rình I3¡nh Vương 

Rinh đioa 

Hình đồ 

Hình đồ ảnh 

Rinh đồ lộ tuyến 

Hình động của mặt trắng 

Rinh cclen 

Bình Gia 

lình Giang 234 

Hình gồm Hi: lap 

Bình hút âm 

Rình khí nén 

Binh kienđan 

Rình Kiêu 

Binh kíp 

Binh lầm khô 

Hinh Tệ Nguyên 

Ninh Liêu 

Hinh lọc hút 

Bình l¿sng 

Íìình LÃ 

Rình Luận 

Binh Luc 235 

Rinh Minh 

“Bình Ngô đại cáo” 


| "Rình Ngô phá trận" 


"lìinh Ngô sách” 


Dinh nguyên 
Rình Nhướng 
Binh phong 
Rình Phước 
Binh phương 
Binh quân tuầt 
Binh sai 

Hình sang 

Bình sắc 

Bình Sơn (vùng đất) 
Hình Sơn (huyện) 
Binh Than 

Hinh Thạnh 
lìình Thuận 
Ninh Tuy 

Binh viễn 

Bình vôi (nông) 
Hình vôi (mĩ thuật) 
Bìoun 

R›otip 

Biotit 

Riô J. B. 
Riorơnxen B. 
BIS 

Hisôp M. 
Hisunfat 
Bisunfit 

Hư 

BttaonIt 

Hitmuf 

Bitmut hiđroxit 
Ritmutin 

Bitum 

HRitxao 

Bìu 

Rưkupin 

Bixmac 

Bixmac Ô. 

Bi7ê Ôi. 

I'ao 

Rlaxeô [Vanhet V 
Rlăng I].T. 
Bữngki L. O. 
Blecket P.M. 
Rtezsto Gana A., 
R\tôc 

RìAc A.A. 

Niác F. 

RLlAc M. 
Blômbeccghcn N. 
Blôngđen M. 
Rliônxki PP 
Blum L. 

RIumftn TL. 
Bluzo 

Bo 

Ro A. 

HBoN. 

Ho (bán kính) 
Be (mẫu nguyên tử) 
Ro hidrua 

Roò 

Bò biển 

Rò Hraoxuyt 

Bò lia Lan 

lò Hêrifdt 

Rò HiânYtaind Fraizö 


236 


237 


2% 


239 


240 


BÒ !ÓXI 


BỒ LUẬT DÂN SỰ 


————————— ——————_______—____—___Ƒ.Ó CÔ 


Hò .Joxi 

Bò lai 

3ö là xin 

Rò lan trắng đen 
Bò nâu Thuy Sĩ 
lò Ongôn 

lầò rưng 

Rò Ñahivan 

lò Sarôle 

MBò sát 

Bò sát bay 

Hò sát có vầy 

lò xát dạng cá 

lò Soochooc 

Bò tót 

Hò Việt Nam 

Bò xám 

Hò Xanta - Gidgtrudil 
Bo Xin 

hò Zebu 

Bỏ mà 

Hó mĩ thuật) 

Bó (toán) 

Ró bột 

Hó hãm 

Hỏ ngoài tháp 

Hó tháp 

Rọ archostemata 
Bọ ăn lông 

Rợ ba thuỳ 

Bọ biếc 

Họ cánh cam 

Rọ cạp 

Bọ cạp giả 

Họ chết 

Rọ đầu dài hại đay 
Bọ đục cuống 

Rọ đuôi kìm 

Bọ gao 

Họ pậy 

Bọ hà hại măng tre 
Bọ hung hại bạch đàn 
Rọ kìm hercules 
Bọ tạc đà 

Bọ mẹng 

Rọ ngựa 

Bo nhảy hại rau 
Họ nhạy đất 

Bọ nước suối 

Họ phấn hại rau 
Bo râu lược 

Rọ rây hại lúa 

Họ rùa 

Bọ (thelt 

Họ trí hại lúa 

Bo vẽ nước 

Rọ xít đo nước 
Bọ xit hại lúa 

Rọ xít muôi hại chè 
Họ xít xanh hại cam, quýt 
Í3oalô N. 

Róe đất đá 

Bóc gÖ 

Róc lột 

Hóc mòn 

lóc vỏ màng phôi 
Róe vỏ thận 
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245 


246 
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Bọc máu (tụ 
Boeni 

Hói 
RolaoN. E. 
Rom 


,. Hom ba càng 


Rom hi 

Bom chìm 

Bom hàng không 
Bom hạt nhân 
Bom hiđro 
Bom khinh kh: 
Bom napan 
Rom nguyên tử 
Bom nhiên liệu không khí 
Bom nhiệt lượng kế 
Bom nô chậm 
Rom ndơtron 
Bom núi tửa 
Rom xon khi 
Bom tử trường 
Hombay 

on 

Hón phân 

Bong bóng cá 
Rong gân 

long võng mạc 
Ròng bong 
Ròng chanh rừng 
Bỏng 

Bóng (nóng) 
Bóng (1 thuật) 
Róng bàn 

Bóng bầu dục 
Bóng chày 
Bóng chuyền 
Bóng đá 

Bóng đá Mi 
Bóng đái 

Róng lăn 

Bóng ném 

Bóng nước 
Hóng râm động đất 
Bóng rô 

Bóng thăng bằng 
RBọng nước 
Ronoø M, 
Boocđồ 
Boocglum J. G. 
Booecne9 

Roong ke 

Rorac 

Boran 

Horat 

Rorax!t 

Borua 

Bọt 

Bọt biên 

Bồ 

Bồ câu 

Hồ câu nâu 

Bồ câu nieoba 
Bồ công anh 

Bồ [ào Nha 
Bồ Dằng 

Hồ đề (mông) 
Bồ đã (:ôn giáo) 


249 


250 


25) 


252 


253 


254 


Bồ đề đạo tràng 

Hồ Dà Dạt Ma 

Bồ đề tàm 

Hồ Đề Tăt Doá 

Rồ hòn 

Bồ kết 

Bồ nông 

Rồ Tăt 

lô Tùng Linh 

Bồ đề 

Bồ đề Haind - Rôren 

Bồ ngũ 

Hồ nhào 

Bô nhiệm 

Bồ thể 

Bỏ trợ 

Hồ tru 

Bồ túc văn hoá 

Hồ tử 

Bồ và 

Bố chánh 

Rõ Chính 

Bố cục 

Hố cuc máy tô hợp 

Hồ Hải Khẩu 

Bố Trạch (sông) 

Bố Trạch (huyện) 

Nố tri trang 

Bố trí truyền dẫn chuyền 
động chính 

Bố tử 

Bố Y 

Bộ (luật, tổ chức) 

Bộ () 

Bộ (sinh) 

Bộ (tán khấu) 

Bộ biến đồi 

Hộ biến đôi điện áp một 
chiều 

1Q biến đối điện cơ 

Bộ biến đồi do 

Bộ hiển đồi hàm 

Bộ biến đôi máy điện 

Hộ biến đôi từ 

Bộ biến tần 

Bộ bình (s⁄) 

Hộ bình (4uán sự) 

Bộ bình có giổi 

Bộ bôn 

Bộ bốn mỗn học 

Bộ chế hoà khí 

Rộ chỉ huy 

B chia tần 

Bộ chìm lặn 

Bộ chọn xunp 

Bộ chuyền đôi 

Bộ chuyển kênh 

Hộ chuyển mạch 

Bộ chuyển mạch anien 

Rộ chư 

Bộ con ve 

Hộ công 

Rộ cộng 

Bô cộng hưởng 

Bộ cộng hưởng quang 

Bộ cơ cánh bay 

Hộ dịch 


255 


256 


257 


258 


. Hộ địch pha 


" « ^———--—_—---Ặ 
——— —_—<KTằẶƑỆỀ>®>®£®£®£®Š®5P=>=-ễ-ẻ-——_ỄẼỄẼễỀễễễỆỀỆỀỀỀỀỀỀẰỄỄ 











259 

Bộ đò âm 

Rộ đa xử lí 

Hộ đàm thoại vô tuyến 

Rộ đão 

Bậ đảo chiều 

Hộ đảo chiều quay 

Bộ đáo pha 

Hộ đậu 

Bô đếm 

Bộ điều biến 

Bộ điều chỉnh điện áp 

Rộ điều chính khí 

Bộ điều chỉnh pha 

Bộ điều chỉnh theo 
chương trình 

Bô điều khiển 

Rộ điều khiển chuyên mạch 

Bó điều tốc 

Ba định thới 

Bộ định vị tự động 

Bộ đóng cắt định giỏ 

Bộ đóng cất không tiếp 
điểm 

Bộ đổi nối 

Bộ đối tần 

Bộ đối xứng 

Bộ đội 

Bộ đôi biên phòng 

Bộ đội cảnh vệ 

Bộ đội chủ lực 

Bộ đội cụ Hồ 

Bộ đội địa phương 

Rộ đội hợp thành 

Rộ đội rađa 

Bô đội tên lửa 

Bộ đội Việt - Mĩ 

Bộ đồng bộ 

Bộ gạt nuác 

Bộ ghép định hướng 

Bộ ghi phát 

HRộ giải điều chế 

Bộ giải mã 

Bộ giảm chấn 

Bộ hạn chế 

Bó hạn chế dòng điện 

Hộ hình 

Bộ học 

Bộ hộ 

Bộ khống chế dòng điện 

Bộ khỏi động nút ấn 

Bộ khỏi động tử 

Bộ khuếch đại 

Bộ khuếch đại công suất 

Hộ khuếch đại thông số 

Bồ khuếch đại thuật toán 

Bộ khuếch đại tu 

Rộ kí tự 

Rô kích thích 

Bộ kích từ máy điện 

Hộ lạc 

Bộ Lại 

Bộ tế 

B lọc dầu 

Bộ tọc tần số 

Hộ luật 


260 


261 
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¡ Bộ tuật dân sự 
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BỘ LUAT GIA LONG 


Rộ tuât Gia long 

Bộ luật hình sự 

Bộ luật Hăng Dức 

HBộ luật Ïuxtinan 

Bộ tuật Napðlêông 

Hộ luật tố tụng đân sìƒ 

Bộ Luật tố tụng hình sự 

hộ mã 

Bộ mã ASCH 

Bộ mã hoá 

Bộ máy Gôngi 

Bộ máy hö hấp 

Hộ máy phát âm 

Bộ máy quản lí 

Bô môn 

Bộ ngoại sai 

Bộ nhị 

Rộ nhó 

Bộ nhó Ảo 

Bộ nhó chính 

Bộ nhỏ đêm 

Rô nhớ động 

Bộ nhỏ RAM 

Bộ nhó ROM 

Bộ nhớ tĩnh 

Bộ nhuy 

Rộ nối ghép 

Rộ ồn áp 

Bộ phản xạ 

Bộ phanh 

Bó phát sinh tự đông 
chương Irinh 

Bộ phân tích màu 

Hộ phận chạy 

Bô phận điều khiển 

Rộ phận giả 

Bộ phận Và toàn thể 

Hộ phim 

Bộ phóng điện 

Hộ phương Đông Quốc tế 
rộng sản 

Bộ pìn nhiền liệu 

Hộ quốc triều hình Luật 

Bộ răng 

Bộ rung 

Bộ sai động 

Rộ số hoc và lôgic 

Bộ suy giàm 

Bộ tạo dao động 

Bộ tạo ngắn mạch 

Bộ tăng án 

Bộ tăng áp thuy (lực 

Bộ thiết bị khoan 

Hộ thuộc địa 

Rộ tiếp liệu tự động 

Bộ tiết bưu 

Hộ tiều âm 

Hộ tìm phương 

Bộ tranh khắc đần gian 
Viết Nam 

Hộ trình 

Rộ trưởng 

Bộ tị lệnh 

Rộ vị sai 

Bộ vi xử tí 

Bộ xử lí 

Hộ xương ngoài 


264 


265 


265 


261 


268 
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Hô xương trong 

Rốc 

Bốc bay 

Bốc thoát húi nước 

HBộc phã 

Rộc xạ 

Bôđen 

Rôđøte S. 

Bôgômôtct A. A. 

Bôgôta 

Bồi Am 

Bôi sa 

Bồi thần 

Hồi thưởng 

Rồi thưởng chiến tranh 

Hồi thưởng thiệt hại 

Bài tích 

Hồi tụng 

Bối cảnh 

Rối canh trang trị 

Bội chi ngân sách 

Hội chỉ tiền mặt 

Bói nhiễm 

Bội số của một số 
nguyên a 

Rội số chung nhỏ nhất 

Bội suất hãm 

Bôjd .J. 

Bókêrimi l.. 

RôlLiva S. J. A. 

Rôlivia 

Bölôven 

Bômaese P. A. €. Ð. 

Bômê kế 

Bôn 

Hôn có mỏ 

Hôn có nấc 

Bôn có vat có nấc 

Rôn H. 

Bôn tập 

Bòn 

Hồn địa 

Bồn địa chất thuỷ văn 

Bòn địa Lớn 

Bồn kiến tạo 

Hôn thu nước 

Bồn trầm tích 

Bôn trũng 

Bôna P 

Bônapactd N. 

BRônđarcp Iu. V. 

Bônđachuc X. F- 

Bông (xeh) 

Bông (nông) 

Bông mất bản) 

Bồng (kiến túc) 

Bông bạc 

Rông bup 

Bông gạo 

Hông gòn 

"hông hoa đá" 

Rông lơn 

Bông mo 

Bông sú 

Bông tai 

Hông thị 

lïông thua 


269 


270 


271 


272 


273 


Bông thuốc nề 
Hông trang 

Rông Văn Dịa 
Bồng nền \ò 

Rồng bia 

Bông rượu 
Rân:faxiô 
Bônxdoman ]. 
Rânxøman (hằng số) 
Rônxöman (nguyên lí) 
Bònxöman (phân bố) 
Rôrixcôpxki P. I. 
tôrôbnđua 
Hôrödinô 

Bôrôma Trailôekanat 
Bôsăng S. L. 

Bôsø C. 

Rôsơ .. 

Rôspho (đa 1) 
Bôspho (8) 

Bột 

Rột bó 

Bột Hải 

Rột kết 

Bột màu 

Rột màu 7inroni 
Bội nhẹ 

Bội phát 

Bội sợi gố 

Bột sửng móng 
Bột tan 

Bột tây trắng 

Bột thịt 

Bột thịt xương 

Bột thực phâm 

Hột xenlulo7ø 

Hột xoa 

Hột xương 

HBôtcp Kh. 

Bôtha L 

Bôtkin X. P. 
Bôtniska 

Bótixell X. 

Bâxnia Hecxêgôvina 
Bótxoana 

Rôytông 

Bôzôn 

Ra 

Bở dừng 

Rð làm việc 

Bỏ mái 

Bỏ mỏ lộ thiên 
Bdcset U. 

Bơi đường dài 

Bơi nghê thuật 

Hơi thể thao 

Hơm 

Bom bánh răng 
Rom bẽ tông 

Bom bùn khoáng 
am cá 

Höm cảm ứng 
Hơm cánh gại 
Höm cao áp 

Hỏm chân không 
Bom hỏi màng bụng 
Rơm hơi (rung thất 


274 


275 


276 


277 
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Höm hút cặn 

Hơm hướng trục 

Rdm khi nén 

Bơm khoan 

Bơm lì tầm 

Bơm màng 

Bơm nhiên liệu 

Bơm nhiệt 

Bơm nước 

Bơm nước sâu 

m phân tăn 

Bóm phun 

Bơm phun thuốc 

Bóm pit tông 

Bom tập trung 

Bơm thê tích 

Hỏm thuỷ động tử 

Bóm tia ` 

Bơm tiêm 

Hớm trục vít 

Böm xung 

Hơmit 

BRónhem I1, H. 

NHrachiopođa 

Braco G. 

Brapd 

Brahma 

Rrahman 

Brahmaputra 

Bratan 

Bramanto Ð. A. 

Bramxơ J. 

Branđô M. 

Rrao H. §. 

Brao R. 

Brao (chuyển động) 

Braoninh R. 

Hratên U). HỈ. 

Braxiuia 

HBraxin (quốc gia) 

Braxin (dòng hiển) 

Braxin (sön nguyên) 

Rrayo Ï.. 

Hrâu 

Rrexông ï[. C. 

Brexông R. 

Hrêch B. 

Brêg›dnep I. I 

lầritjđtao 

Bntrndn P. U 

Hritơn H. 

Hrxwô }]. P. 

Brixton (vịnh ở Anh) 

Bruxtón (vịnh ở bán đảo 
Alaska) 

Brom 

Bromat 

Rromua 

Brô 

HBRrôdecn I“ 

Brômlây Iu. V. 

Brônti 

Broghen P. 

Brơi FL 

roneuxi € 

Rrdtanhd 

Brotông A. 


279 


280 


281 


282 


283 


BRU 


Rru 

ruc P. 

Rrucnc A. 
HRrun3y 

Hrunô G. 
Brutut M, ]. 
Bruxen 

Hruxit 

Bruygid 

Bu lồng 

Burln 

HBù dọc 

Mù Đăng 

Rù lô 

Bù ngang 

Hủ nước 

Bù trữ chức năng tâm lí 
Hú sửa mẹ 

Bua 

Rìia 

Búa lưới phóng lao 
Búa 

Rúa chèn 

Búa đóng cọc 
Húa khoan 

Búa kiểm lâm 
Búa tay 

Buaré 

Bucaret 
Buáapet 
Buđông R. 
Buênôt A¡iret 
Bùi Dương LỊch 
Bùi Dắc Tuyên 
Bùi Huy Bích 
Bùi Huy Cường 
Hùi Huy Đáp 
Bùi Huy Tín 
Bùi Hữu Nghĩa 
Bùi Quang Chiêu 
Bùi Sĩ Tiêm 
Bùi Thế Dạt 
Hùi Thị Thiêm 
Bùi Thị Xuân 
Bùi Tông Quán 
Bùi Vận Dị 

Bùi Viện 

Đùi Vịnh 

Bụi 

Bụi vũ trụ 
HuJumbura 
Bukhara 
Bukharin N.L, 
Bukhenvan 
Bulẻ 

Rulô 

Bumêđiên M. B. 
Bun Ơ. 

Bùn 

Bùn điatôme 
Bùn đỏ đại dưng 
Đùn hữu cơ 
Bùn khoáng 
Hùn núi tửa 
Bùn tảo sitic 
Bùn tịch 

Rùn trùng cAu 
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285 


2&6 


287 


288 


289 








Rùn vôi 

Rùng nền lờ 
Rùng nỏ Mặt Trời 
Bung 

Bungari 

Bunn ]. Á, 


| unke 
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Bunuen T. 

Buộc chỉ cô tay 
Huộc lôi 
Buôcbaki N. 
Ruôcbông 
Huôcđen È. A. 
Ruôcđencð N. N. 
Buôed:d P. 
Huồm 

Buôn 

Huôn bán 

Buôn bán ở biên giới 
Buôn chuyến 
Buôn lậu 

Buôn Ma Thuột 
Buồn ngú 

Buôn nôn 
DBuông hơi nhà chữ 
Ruông áp lực 
Buầng bệnh 
Huồng bọt 
Ruồng cách li 
Buông cháy 
Buồng chân không 
Buông đốt khí 
Buồng đốt trước 
Buồng hút 
Buồng ton bóa 
Buồng khí áp 
Buðng khí nén 
Ruông Kiên giarn 
Buồng lạnh 
Buồng nén 
Buồng tối 
RBuồng trò 
Ruông trứng 
Buồng tuabin 
Buồng Uynxdỏn 
Buông xoắn 

Búp mù 

Burct 

Burunới 

Busiđõ 

Busmen 

Busa G. 

Bưt 

Hút biển 

Bút danh 

Bút ki 

"But kí triết học” 
Bút nghiên 

Hút pháp 

Bút sáng 

Bút tích 

Bút tưởng học 
Bụt 

Bụt mọc 

Rulan (đja !/) 
Butan (hóz) 


290 


29I 


292 


293 


294 
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Rutcn | Buáu giáp 
Butenan A. 296 ¡ ướu mỡ 
Buuilen ưu chính ngoại giao 
Rutin Hưu điên 
ButLlerôp A. M. Rưu điện điện từ 
Rutô Rưu kiện 
Rutô B. Bưu phẩm 
Butô Z2, A. Byblô 

NHutyl axetat H40 
Ruxinggô J. B. I Bái 

Huyfê B. 

Ruy(ông Ở. L. L. 

Buyt C 

Huzi C 

Buzôm! F. Ca 

Rưa Ca cao 

Bứa 297 | Ca dao 

Hựa Ca khúc 
Bựa răng Ca kịch 

Bức cung Ca Long 
Rức tủ Ca nhạc cái lương 
Rức tưởng Bccln Ca nô 

"Húc tường Dại [)ướng" Ca ra bộ 
Húc xạ Ca sĩ 

ức xạ cảm ứng Ca trì âm 
Bức xạ Chêrencõn - Vavilôp Ca trù 

Húc xạ có hại Cà 

IHức xạ công nphiệp hoá học Cà Chu 

Bức xạ cưởng bức 298 | Cà chua 

Búc xạ điện từ Cà cuống 
Bức xạ gamma Cà độc dược 
Búc xạ hầm Cà gai leo 
Bức xạ hồng ngoại Cà ghim 
Rức xạ hữu hiệu Cà LÀ 


Bức xạ lon hoá Cà Mau (tỉnh cũ) 
Búc xạ kế Cà Mau (thị xÃ) 
Bức xạ khuếch tắn Cà mòn 
Bức xạ Mật Trỏi Cà Ná 
Bức xạ nhiệt Cà niễng râu ngắn 
Bức xạ phản xạ Cà ôi 
Húc xạ quang hợp Cà phê 
Bưc x4 tản dư 299 Í Cà răng 
Bức xạ tổng cộng Cà rốt 
Hức xạ Trải Dất Cả sa 
Bức xạ trực tiếp Cà tc 
Hức xạ tủ ngoại Cà Tì 
Bừng hiểu ¡ Cả Tam 
Bước | Cá (nóng) 
Nuóc cột Cá (kiến rác) 
Bước đi hoa Cá anh vũ 
"Bước đường cùng" Cá ăn bọ gậy 
Bước nhảy của hàm sổ Cả bạc má 
Bước răng Cá bè 
Ñuóc ren Cá biển 
Rước sóng 300 | Cá bò 
Hước xoắn Cá bố mẹ 
Bưởi | Cá bốn mắt 
Rướm Cả bông 
Bướm buồm Cá bông 
Bướm cải craLe Cá bống 
Hướm cánh quạt Cá bột 
Nướm đô đốc Cá bón 
Ruóm phượng hại cam, Cá bóp 

quýt : Cá bướm 
Hướm tầm thầu đầu 301 | Cá cam 
Bướm trắng cải bắp Cá cảnh 
Bướu cô Cá cánh mấu 


302 


303 


304 


30S 


307 


308 


309 
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CÁ CATLA 


CẢI CÁCH ĐIÊN DỊA CỦA MĨ - DIỆM (8.1957) 





Cá ca(tk 

Cá căng 

Cá cấy 

Cá chạch 

Cá chài 

Cá chát 

Cá chày 

Cá cháy 

Cá chẽếm 

Cá chép 

Cá chỉ vàng 
C2 chiến 

Cá chưn 

Ca chình 

Cá chọi 

Cá chuối 

Cá chuồn 
Cá chuôn đất 
Cá cóc lam Đào 
C4 cỏm 

Cá da phiến 
Cá dới 

Cá đuồng bay 
Cá dưa 

Cá đại dưỡng 
Cá đao 

Cá đáy 

Cá đầu 

Cá dé 

Cá đong 

Cá đối 

Cá đù 

Cá đuôi cỏ 
Cá đuôi 

Cá gai cô 

Cá giáp 

Cá giếc 

Cá hãm 

Cá heo 

Cá hiên 

Cá hơa 

Cá hơá 

Cá hồ 

Cá hồi 

Cá hồng 

Cá hun khói 
Cá huối 

Cá hương 
Cá kẽm 

Cá khế 

Cá khô 

Cá kiếm 

Cá kim 

Cá kình 

Cá lành canh 
Cá Lăng 

Cá liệt 

Cá lính 

Cá (óc 

Cá lóc bông 
Cá mang tầm 
Cá măng 

Cá máng nhông 
Cá mÃng sửa 
Cá mập 

Cá mè hoa 
Cá mè trắng 


410 


311 


312 


313 


314 


315 


936 


Cá miền 

Cá miệng tròn 

Cả mồi 

Cả mối 

Cá mrigan 

Cá mú 

Cá muối xếp 

Cá mương 

Cá ngạnh 

Cá ngão 

Cá ngử 

Cá ngựa 

Cá nhà táng 

Cá nhám 

Cá nhám búa 

Cá nhám góc 

Cá nhám hô 

Cá nhám mèo 

Cá nhám thụ 

Cá nhám voi 

Cá nhám xà 

Cá nhần 

Cá nheo 

Cá nhông 

Cá nhụ 

Cá niết 

Cá nóc 

Cá nục 

Cá nước ngọt 

Cá ó 

Cá ong 

Cá ông 

Cá phèn 

Cá phổi 

Cá quả 

Cá rầm xanh 

Cả trói 

Cá rồ 

Cá rô hu 

C4 rô mo 

Cá rô phí 

Cá sạo 

Cả sặc rằn 

Cá sấu 

Cá sóc 

Cá sòng 

Cá sộp 

Cả sụn 

Cá tai tướng 

Cá tầm 

Cá thát tất 

Cá thần tiên 

Cá thèo 

Cá thể 

Cá thê hoá hình phạt 

Cá thể hoá trách nhiêm 
hình sự 

Cá thịt 

Cá thu 

Cả thu rắn 

Cá thứng 

Cá tình 

Cá tra 

Cá trác 

Cá tràu 

Cá trẫm cỏ 

Cá trắm đen 


316 


417 


318 


319 


320 


421 


322 





Cá trế 

Cả trích 

Cá trôi 

Cá trông 

Cá vàng 

Cá vây tay 

Cá vÂy tia 

Cá ven bở 

Cá vền 

Cá vơi 

Cá voi (trắng 

Cá vô 

CÁ vược 

Cá xông khói 

C â xương 

Cabẻ E.. 

Cabin 

Cac 

Cac bin 

"Các cô nàng ở Avinhông" 

Các đăng 

Các quyền dãn tộc cö bản 

Các yếu tố nguy hiểm và 
có hại 

(C acbarnat 

Cacben 

Cacbon (hoá sinh) 

Cacbon (4a chất) 

Cacbon bắt đối xúng 

Cacbon đioxit 

Cacbon đisunfua 

Cacbon halogenua 

Cacbon hiđrat 

Cacbon hoá 

C acbon oxif 

Cacbonat 

C acbonáat axit 

Cacbonat hoá 

Cacbonatil 

Cacborun 

Cacbua 

Cacđamôm 

Cacđduchi G, 

Cách 

Cách cảm 

Cách chúc 

Cách điện 

Cách điện kim loạn 

Cách điệu hoá 

Cách 

Cách lí kiểm dịch 

Cách tuật 

Cách mạng 

Cách mạng công nghiệp 

Cách mạng dân tộc dàn 
chủ nhân dân 

Cách mạng giải phóng đân 
tộc 

(Cách mạng Hà Lan 

Cách mạng khoa học 

Cách mạng khoa học và kí 
thuật 

Cách mạng lần Hợi 1911 328 
ở Trung Quốc 

Cách mạng tháng “lầm 
(945 ở Viêt Nam 

Cách mạng tự san 


123 


324 


325 


326 


32? 


329 


Cách mạng tư sản 1640 à 
Anh 

Cách mạng văn hoá 

Cách mạng xã hội 

Cách mạng xã hội chủ 
nglta 

Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mưới Nga 
191? 

Cách mạng xanh 

Cách mạng 1789 ở Pháp 

Cách mạng (90S ở Nga 

Cách mạng L949 ở Trung 
Quốc 

Cách mạng 1959 ở Cuba 

Cách mạng 1974 ò Rồ 
Đào Nha 

Cách mạng 1974 ở Êtiôpia 

Cách mạng 1979 ở 
Nicaragoa 

Cách nhiệt 

Cách tìỉ nhiễu xạ 

Cách vật trí tri 

Cacmin borat 

Cacnac 

Cacnatlt 

Cacnap R. 

Cacnê M. 

Cacnô N.L. s. 

Cacnô (chu trình) 

Cacnô (định Luật) 

Cacpenchiê AÁ. 

Cacpô 1]. B. 

Cartagid 

Cactăng Ê. 

Cactc 

(Cacten 

Cactônp 

Caecrut 

Cacvacrol 

Cacxtd 

CAID2 

CAD/CAM 

Cađen/a 

Cađimi 

Cađimi axelat 

Cađimi clorua 

CaAđim) sunfat 

Cađim! sinfua 

CAE 

Cafein 

Cai lậy 

Cai mà tuỷ 

Cai sưa 

Cai thuôc phiên 

Cai tổng 

Cai trị 

Cài đặt 

Cai 

Cải bắp 

Cài bẹ 

Cải biên 

Cải cách 

Cải cách điền địa 1839 ả 
Binh Định 

Cài cách điền địa của Mĩi- 336 
Điệm (8.1957) 


330 


431 


332 


333 


334 


335 


CAI CÁCH GIÁ CA 


CAO DÀNG 


—_— —  _-_—_._--.- __.....G . ẻ  ẻ.-ˆ.: 


Cài cách giá cà 

Cái cách giáo dục 

CẢI cách kinh tế 

Cài cách nền hành chính 
nhà nưác 

Cải cách ruộng đất 

Cải cách ruộng đất ở miền 338 
Bắc Việt Nam 

Cài cách Taica 

Cải cách tiền tệ 

Cả: cách tín dụng 

Cài cách tôn giáo 

Cài chính 

Cài chính độ đài trong hệ 
toạ độ phẳng Gaoxơ 

Cải củ 

Cải dầu 

Cải luỡng 

Cải lưỡng hương chính ở 
Việt Nam 

Cải táng 

Cải lạo đất 

Cài tạo đô thị 

Cài tạo không giam giữ 

Cải tạo rừng 

Cải tạo tư tưởng 

Cải tạo tí nhiên 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa 

Cải thìa 

Cài trời 

Cài xanh 

Cải xoong 

Cái Ác 

Cái Rản 

Cái Bầu 

Cái Bẻ 

Cái Hé 

Cái Rèo 

CÁI bị 

Cái biểu đạt 

Cái cao cả 

“CÃI chết của con thiên 
nga” 

Cái Chiến 

Cái chung và cái riêng 

Cái đẹp 

Cái điện trỏ 

Cái được biểu đạt 

Cái hài 

Cái hậu bị 

CÁI tối và cái cũ 

Cái Nuóc 

Cái phồ biến, cái đơn 
nhất, cái đặc thù 

Cái thÂm mĩ 

Cái thần 

Cái thiện và cái Ác 

Cất tôi 

CÃi tuyệt với 

Cái xấu 

Cainô7öõn 

Cairô 

Caba T: 

(Calamin 

Catamit 

Calăng 

Catêđôni 


317 


349 


340 


.F. 
——— ———-—___————— cÝ 


142 





343 


Callfomi 

Calfonta 

CaÙEram 

Calip 

Calo 

Calomen 

Cam (cơ khí) 

Cam (un hoc) 

Cam chanh 

Cam kết quốc tế 
Cam Lộ (huyện) 
Cam Lộ (phụ lưu) 
Cam Ranh (Vũng biển) 
Cam Ranh (huyên) 
Cam tâu mã 

Cam thảo 

Càm 

Cảm biến 

Cảm biến áp điên 
Cảm biến áp suất 
Cảm biến biến áp 
Cảm biến biến trổ 
Càm biến dây căng 
Cảm biến dịch chuyền 
Càm biến điện cảm 
Cảm biến điên dung 
Cảm biến đo lưởng 
Cảm biến HalL 

Càm biến kích thước 
Cảm biển quang điện 
Cảm biến Tenxo 
Cảm biến tư đàn hồi 
Cảm giác 

Càm giác buốt mót 
Cảm piác kiến bò 
Cám giác Luận 

Cảm giác nhiệt 

Cảm giác vận động 
Cam hứng 

Càm kháng 

Cám quang kế 

Cảm tử xa 

Cảm tử quân 

Cảm úng 

Cảm ứng tĩnh điện 
Cảm ứng tử 

Cảm xúc 

Cám 

Camacgô M. A.1).C.. 
Camaid 

Cambay 

Cambn 

Camêra 

Camôc L. V Ð. 
Camdrun (khối núi tửa) 
Camrun (quôe gia) 
Campana 
Campancla 
Canpanêli 

Carnphcn 

Campho 

Campinhi (văn haá) 
Camuy A. 

Can (quân sự) 

Can (y) 

Can chi 

Can Lạc 


344 


345 


346 


347 


34ã 


349 


Can nhiều 

Can thiệp 

Can thiệp vũ trang 

Can quét 

Cần 

Cản cục bộ 

Cần địu 

Cần quang 

Cần thco chiều dài 

Càn X quang 

Cán 

Cán cân thanh toán 

Cán cân thương mại 

Cán cân xuất nhập khâu 

Cán ống 

Cạn sữa 

Cannđa 

Canan 

Canboroỏ 

Cancuta 

Canđeuz | 

Canđerôn Ðø Ia RaccaP. 452 | 

Càng đen | 

Càng Long 

Cang 

Câng Dà Nẵng 

Càng Hải Phòng 

Càng Nhà Rồng 

Cảng quốc tế 

Cảng tự đo 

Cáng lò 

Canh 

Canh Cước 

Canh nông 

Canh tác 

Canh tác hoá học 

Canh tác học 

Canh tác sinh học 

Canh thang 

Cành la 

Cảnh (Luác) 

Cảnh (vân khẩu) 

Cảnh báo 

Cảnh cáo 

Canh điện 

Cành điện ảnh 

Cảnh đề 

Cảnh giới 

Cảnh múa 

Cảnh quan 

Cành quan đô thị 

Cảnh quan học 

Cảnh sát 

Cảnh sát bảo vệ 

Cảnh sát điều tra 

Cảnh sát giao thông - trật 
tự 

Cành sát hình sự 

Cảnh sát kính tế 

Cảnh sát nhân dân Việt 
Nam 

Cảnh sát phòng cháy và 
chữa cháy 

Cảnh sát quản tí hành 
chính về trật 0( xã hội | 

Cảnh sát quản lí VÀ cải tạo 
phạm nhãn 


350 


4151 


353 


——_———————————`————_ - 


354 


--»"—— 
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355 


Cảnh sát tư phán 

Cánh (giao thông) 

Cánh (4) 

Cánh chặn 

Cánh chuỳ 

Cảnh cứng 

Cánh da 

Cănh đều 

Cánh Đông Chum 

Cánh Đồng Mộ Vò (văn 
hoá) 

Cánh đứt gãy 

Cánh gà 

Cánh giống 

Cánh hoa 

Cánh hướng nước 

Cánh kiến đỏ 

Cánh kiến trắng 

Cánh màng 

Cánh nưa 

Cánh quạt 

Cánh tà sau 

Cánh tà trước 

Cánh thẳng 

Cánh tiên 

Cánh toà nhiêt 

Cánh tiabin 

Cánh úp 

Cánh vầy 

Cạnh huyền 

Cạnh tranh 

Cạnh tranh quốc tế 

Cạnh tranh trừ khử 

Canhkina 

Canhitet 

Canmet A. 

Canông (zw thuận) 

Canông (thạc) 

Cantabrica 

Cantat 

Cantich 

Canto G. 

Canto (định lí) 

Canvanh Ý. 

Canvwn M. 

Canxíi 

Canx( eacbonaf 

Canx! cacbuz 

Canx: clorua 

Canxi gluconat 

Cfanxì hiđroxt 

CCanXI nitraT 

CanxI peoxit 

Canxi pho(phat 

Carwi sunfat 

C*amxiferol 

C“anxit 

Cao 


356 


357 


358 


359 


3óÙ 


: (Ao Rá Nhạ 


Cao Bá Quát 
Cao ban \ong 
Cao Bằng (tinh) 
Cao Bằng (thị xã) 
CaAo Câu L¡ 

Cao dán 

Cao đạc 

Cao đẳng 


31 


937 


CAO ĐỈNH 


CAU CAM THÁN 


——————————  "——— "ỒỒẨỒỒỒÐỒ ......ắốẶốỐ CC CC CC 


Cao đính 

Cao đô của một điềm 
trong không gian 

Cao hợc 

Cao hô cốt 

Cao kế Vô tuyến 

Cao không học 

Cao Lạnh 

Cao I ãnh (huyên) 

Cao lãnh (thị xÃ) 

Cao Lộc 

Cao ltöng 

(“ao nguyên 

Cao nhiệt kế 

Cao quyền học 

Cao rắn 

Cao răng 

Cao su (nâng) 

Cao su (h24) 

Cao su luu hoá 

Cao su tông hợp 

Cao trào cách mạng 

Cao trào kháng Nhật cứu 
nước (1945) 

Cao trình khống chế tự 
chảy 

Cao trình tắp máy phát 
điền 

Cao trinh lắp tuabin 

Cao tĩnh sản máy phát 

Cao uỷ 

Cao uỷ Liên hợp quốc về 
người tỊ nạn 

Cao Văn I5u 

Cao viễn 

Cào 

Cáo (nông) 

Cáo (văn) 

Cao tị 

Cao gió 

Caotin 

CaoLinit 

Caopo U. 

Cap 

Cap Ve (mũi) 

Cap Ve (quốc gìa) 

Cap Yooc 

Cúp 

Cáp bỏ xúng xai 

Cáp chứa khí 

Cáp điên 

Cáp đông trục 

Cáp kiểm tra 

Cấp biên lạc 

Cáp quang 

Cáp sợi dẫn quang 

Cáp tâm dầu 

Cáp thông tin 

Cáp tin hiệu đóng đường 

Capela 

Capéchiêng 

Canitôn 

Caprixiô 

Capxiêng (văn hoá) 

Cara 

Cara Œ.Ð. 

Caracalt 


462 


363 


364 


365 


366 


938 


Caramen 
Caravagiô M. Ð. 
Cariati 

Caribẽ 
CARICOM 
Carota 

Caroten 
C*àrotenoit 
Carôlanhgiếng 
CarôLin 

Caru2ô E. 
Casanh M. 
Casein 
Casitcrit 

Cát 

Cát Bà 

Cái Bi 

Cát bùn 

Cát chảy 

Cát Hài 

Cát Hông 

Cát kết 

Cát pha 

Cát Tiên 

Cata 

Catacu 
Cataclazit 
C“atalô 

Catan - Huyuc 
C*atAZ‹a 

Cation 

Cationit 

CatoUt 

Catôt 

C*atÐt quang 
Catru Á. J. ƠI. 
Catutut C. V. 
Cau 

Cavatind 
(Œavcnđisø H. 
Cavua €. B. 
Cax2 

Caxta 
Caxtanhet 
Caxutigliiône H. 
Caxtdra 
Caxtorô F: 

Cày 

Cayxon Phòmvihản 
Căm riing 

Căm xe 
Cămpuchia 
Cãn cú địa cách mạng 
Căn cứ nồi 

Căn cưóc 

C ăn lá 

Căn mẫu độ đãi 
Căn số 

Căn thức 

Cặn 

Cặn sắy khô 
Căng kế bê mặt 
Căng mong 
Căng ta 

(“ănø trương Lực 
Căngtanh B. 
Cấp ảnh lập thể 


367 


368 


309 


370 


37] 


Cặp bánh răng 322 

Cặp bánh xe 

Cặp giọng diệu 

Cặp nhiệt điển 

Cặp số nguyên tố 

Cặp tối thiểu 

Cặp vẽ 

Cắp xảu 

Cắt amiđan 

Cắt bỏ 

Cắt cut 

CẮI dãy rốn 

Cắt đoạn 

Cắt dứt quan hệ ngoại giao 

Cắt ép sườn 

Cắt ghép ARN 

Cắt khái 

Cát kim loại 

Cắt quay 

Cắt ren 

CÁt rung 

Cắt tụ đo 

CẤt ván 

Cầm 

Cầm chầu 

am cổ 

Cầm đỏ 

Cảm Bình 

Câm Dàn 

Cầm GŒiàng 

Cảm li 

Cảm Lệ 

Cảm tiên 

Cầm nang hoa tiêu 

Cảm Phả (huyện) 

Cảm Phả (thị xã) 

Cảm thạch 

Cảm Thuỷ (mỏ) 

Câm Thuỷ (huyện) 

Cảm Xuyên 

Cấm binh 

Cấm cư trú 

Cắm Khê 

Cấm thành 

Cấm vận 

Càn (1) 

Cân (sản khẩu) 

Căn bằng của một hệ cd 
đối với một hệ quy chiếu 

Cân bằng axit - bazở 

Cân bằng công suất 

Cân bằng đất đô thị 

Cân bằng Hađi - Liênbdc 

Cân bằng hấp phụ 

Cân bằng hoá học 

Cân bằng kinh tế 

Cân bằng nhiệt động 

Cân bằng nội môi 

Căn bằng nước 

Can bằng nước - điên giải 

Cân bằng pha (hoá) 

Cân bằng pha (2iên) 

Cân bằng sinh thãi 

Cân dòng điễn 

Cân đối 

Cần đối hên ngành 


373 


374 


375 


376 


377 


| Cân kí thuật 


Cân Mac Ben 

Cân phân tích 

CÂn toa xe 

Cân vị lượng 

CÂn xoắn 

Cần (nông) 

Cần (cø) 

Cần l2ước 

Cần Giỏ (huyện) 

Cần Giỏ (cửa biển) 

Cần Giuộc (địa danh) 

Cần Giuộc (huyện) 

Cần, kiệm, uêm, chính 

Cần sa 

Cần Thơ (tinh) 

Cần Thơ (thành phố) 

Cần trục 

Cần vụ 

Cần 

Cận đúng 

Can biên 

Cận cảnh 

Cận đại 

Cận điểm 

Cặn Dông 

Cận nhiệt đói 

Cận thị 

Cận ung thư 

Cấp (toán) 

Cấp (/) 

Cấp bậc đai diện ngoại 
8140 

Cấp chính xác 

Cấp điện 

Cấp độ dinh dưống 

Cấp độ ngôn ngữ 

Cấp động đất 

Cấp đưởng ö tô 

Cấp hiêu 

Cấp khí 

Cấp lánh sự 

Cấp nhiệt 

Cấp nhiệt thu hồi 

Cấn nước 

Cắp phát tài chính 

Cấp phôi 

Cấp saq 

Cấp sóng 

Cấp số công 

Cấp số nhàn 

Cấp tính 

Cấp trũ tứØne khoáng sản 

Cấp tuổi 

Cập nhật (kinh (ế) 

Cập nhật (ữt học) 

Cất 

Cất bằng hơi nước 

Cất chân không 

CẤI giư 

Cất lôi cuõn bằng hi nước 

Cát phân đoạn 

Cất lái 

Cầu (ông) 

Cầu (ngôn ngữ) 

Câu (nhạc) 

(ˆAu bị động 

Câu cảm thán 


478 


129 


380 


381 


382 
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CÂU CẦU KHIỂN 


CHATTÔPADIYA H. 


———— dd T7 CC CC 


Câu cầu khiến 

C*äu chủ động 

Câu đầu 

Câu đổ 

Cầu đổi 

Câu đơn 

Câu ghép 

(“âu lạc bộ 

Câu lạc bô Pari 

Cầu lệnh 

Câu tỉnh biệt 

Cầu (@i2o thông) 

CẦu (vấn khấu) 

Cầu (kumh tế) 

Cầu bản 

Cầu bản mố nhẹ 

CẦu bê tông cốt thép 

Cầu Bến Thuỷ 

Cầu cáp 

C3u Cầm 

Cu cất 

Cầu Chày 

Cầu chỉ 

Chu chủ động 

Cầu Chương Dương 

Cầu có mái 

Cầu cong 

Cầu cố định 

Cầu dao 

Cầu dẫn 

Cầu dây 

Cầu đảo 

Cầu đo 

Cầu gai 

CẦu gió 

Cầu Hai 

Cầu lai tầng 

Cầu Hàm Rồng 

Cầu Hiền [ xiớng 

Càu Kè 

Cu kim toại 

Cu lặn sâu 

Cầu liên hợp thép - bê 
tông cốt thép 

Cu Long Biên 

Cầu lông 

Cầu máng 

C5u muối 

Cu Ngang 

Cầu Oetxtớn 

Cầu onp 

CẦu phao 

Cu phân 

Cầu phong 

Cầu Phủ LÄ 

Cầu phương 

Cầu phương hình tròn 

Cầu quay 

Cầu ray 

Cầu san 

Cầu Sất 

Cầu tạo chúa 

Cầu thải đất đá 

Cầu thang 

CẦu thang man 

C3u thang máy 

Cu Thăng Long 
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386 


387 
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: Cầu thép liên hợp bản bê 
tông côt thép 
Cäu Thế Húc 
Cầu Tràng Tiền 
CẦu tre 
Cầu treo 
CẦu trục 
Cầu trùng 
C^u truyền hình 
Cầu trưởng đường cong 
Cầu tự 
Cầu vĩnh cứu 
CẦu vồng 
: Cầu vượi 
Cấu âm 
Cấu dạng 
Cấu hình 
Cấu hình không gian 
Cấu kiên 
: Cấu kiện điện tử 
Cấu tạo đá, quặng 
Cấu tạo địa chất 
Cấu tạo giá trị của tư bản 
Cấu tạo hứu cơ ca tư bản 29] 
CẤu tạo kĩ thuật của tư 
bản 
Cấu tạo nguyên tử 
Cấu tạo phân tử - 
Cấu tạo từ 
Cấu thành tội phạm 
Cấu trúc (miết) 
Cấu trúc (í+ học) 
Cấu trúc cảnh quan 
Cấu trúc cặp 
Cấu trúc cây 
Cấu trúc chương trình 
Cấu trúc đân cư 
Cấu trúc dị thể 
Cấu trúc dựữ tiêu 
Cấu trúc đá 
Cấu trúc đất 
Cấu trúc địa chất 
Cấu trúc điều khiển 
Cấu trúc đường nét 
Cấu trúc hạ tầng 
Cấu trúc hạ tầng vùng 
Cấu trúc không gian 
Cấu trúc lần điêu 
Cấu trúc luận 
Cấu trúc mang máy tính 
Cấu trúc nhân cách 
Cấu trúc quy hoạch 
Cấu trúc rủng 
Cấu trúc sö cấp của thực 
VẬI 
Cấu trúc thô bì 
Cấu trúc thử cấp của thực 
vật 
Cấu trúc tình thê 
Cấu trúc toản học 
Cấu tỉ 
Cấu tứ 
Cấu lượng màng 
CÃy 
Cây actisô 
¡ Cây avôcadô 
| Cây âm sinh 


he vẼ 


390 


392 


393 


394 


Cây bàng 

Cây băng phiến 
Cây bầu 

CˆÃy bị sinh 
C%y bị 

CˆAy bóng mát 
Cây bơ 

Cây bui 

Cay bứa 

Cây cảnh 

Cây chà là 

Cây chàm 

Cây chỉ thị 

Cây chôi trên 
Cầy chủ 

Cãy chủ cánh kiến đó 
Cây cóc 

Cây côca 

Cây côia 

Cây cối xay 
Cây cùng pốc 
Cây cứt lợn 
Cˆây đái ngựa 
Cây dầu giun 
CAầy Dương 
Cây đại 

Cây đặc hưu 
Cầy đen 

Cây giống vô tính 
Cây gỗ 

Cây hàn the 
Cây hat cốc 
Cây hoa hiên 
Cây hoa màu ăn củ 
C3y hoa màu bộ đậu 
Cây hoà 

Cày khác gốc 
CÄy La bàn 

Cây Lai do ghép 
Cây lâu năm 
Cây lấy dầu 
Cây lấy sói 

Cây lêkima 
Cây liöng thực 
Cây mẹ 

Cây mổ 

Cây nêu 

Cây nguôn mật 
Cây nhập nội 
Cây nhiệt đói 
Cây phát sinh 
Cày phủ dất 
Cây rum 

Cây ruột gà 
Cây so đũa 
CÂy súng 

Cây sửa 

Cây thế 

Cây trầm hưdng 
Cây trội 

Cây trông 

Cày trung sinh 
Cây trứng gà 
Cây vam 

Cây vầy 

C ÂV VÒI VOI 

Cây vú sửa 
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398 | Chanh yên 
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CẦy bay 
| 
ị 


—-—_— `... 


- ——D————— gì  ......— na... S_ .Í 


Cầy 


Cầy vẫn 

Cấy bằng con dấu 
Cấy dưới đa 

Cấy máu 

CẤy mô 

Cấy mô thực vật 
Cấy truyền hớp tử 
CD - ROM 

CN 

CENTO 
Cephatopoda 
Cermet 

CF 

Cha cha cha 

Chà 

Chà gạc 

Cha Là 

Chà lãm 

Chà luôn 

Chà rây 

C hà vọt 

Chạc bánh răng thay thế 
Chạc gốm 
Chađuych .T. 

Chai 

Chai Lâyđcn 
Chàải 

Chaiđø V. G. 
(ham Chu 

Chàm 

Chàm đuống 
Chàm ống 

Chàm rông 

Chàm thau 

Chạm 

Chạm bong 
Chạm lọng 

Chạm nồi 

Chạm trô hình thái 
Charmbdlân A. N. 
Chán ăn 
Chancoprrit 
Chancosiđerit 
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! Chancozin 


Chandiđat 

Chandraxêca X. 

Chang Tây 

"Chàng Lía" 

Chanh 

403 

Chánh án 

Chánh ca 

Chánh cương văn tắt và 
sách lược văn tất của 
Đảng cộng sản Việt Nam 

Chánh nhất 

Chánh Phẩm 

Chánh quan làng 

Chánh sứ 

Chánh toà 

Chánh tổng 

Chanxeđơn 

Chao đèn 


: Chào mào 


| Chattôpađiya !ï 
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CHÀY 


CHÂU THÀNH 
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Chày 

Chảy có áp 

Chảy đều 

Chay êm 

Chảy không áp 

Chảy không đều 

Chảy không ngâp 

Chây không ốn định 

Chảy kiết 

Chảy máu 

Chảy máu cam 

Chảy máu chân răng 

Cháy máu đạ dày Và tá 
tràng 

Chày máu li 

Chảy máu não 

Chảy máu sét đánh 

Cháy ngập 

Cháy nưa áp 

Chày nủa ngập 

Chày nước mắt 

Chảy ồn định 

Chày phân giới 

Chảy rối 

Chày rữa 

Chảy tầng 

Chày thế 

Chày tự do 

Chày xiết 

Chây xoáy 

Cháy 

Cháy lạnh 

Cháy rừng 

Chay cày 

Chạy đàn 

Chay không hàng 

Chạy rà 

Chạy thể thao 

Chạy việt dã 

Chạy vượt chưóng ngại vật 

Chăm 

Chăm sóc sức khoẻ 

Chămpa (nh) 

Chămpa (9) 

C hămpasắc 

Chăn lẻ 

Chắp 

Châm hiếm 

Châm cứu 

Chàm cứu đại thành 

Chãm ngôn 

Chấm câu 

Chấm điểm 

Châm đông 

Chậm phát triển trí tuệ 

Chân bị 

Chân bụng 

Chân cồn trùng 

Chân dung 

Chân dung văn học 

Chân đầu 

Chàn đèn gốm 

Chân đê 

Chân đốt 

Chân già 

Chân kép 

Chân khay 


404 


405 


4Òó 


407 


408 


409 


940 


Chân khí 

Chân không 

Chân không kế 

Chân không siêu eao 

Chân khóp 

Chân kim 

Chân Lạp 

"Chân Lạp phong thổ kí" 

Chân tỉ 

Chân Lí hai mặt 

Chân lí niyệt đôi và chân 
l tưởng đốt 

Chân l tương đối 

Chân tí vĩnh viễn 

Chân mang 

Chân Mây 

Chân quỳ 

Chân thuỳ 

Chân tơ 

Chân vẹo 

Chân vịt (giao thông) 

Chân vịt (sin5) 

ChẦn vòng kiềng 

Chẩn đoán (tì học) 

Chẩn đoán (y) 

Chân đoán định khu 

Chân đoán huyết thanh học 

Chân đoán kĩ thuật 

Chân đoán X quang 

Chấn động não 

Chấn Hoa Hung Á 

Chấn lưu 

Chấn song 

Chấn tàm 

Chấn thương 

Chấn thương âm thanh 

Chấn thương điện 

Chấn thương kín 

Chấn thưởng mắt 

Chấn thương mở 

Chấn thương sản khoa 

Chấn thương sản xuất 

Chấn thương tâm 

Chấn thương thể thao 

Chấn tủ 

Chấp hành án 

Chấp hành viên 

Chấp kích 

Chấp nhân 

Chấn nhận bào lãnh 

Chấp thuận 

Chập bài 

Chất 

Chất bä đậu 

Chất bán dân 

Chất bán keo 

Chất báo quản 

Chất bảo vê phòng chống 
XẠạ 

Chất béo 

Chất bị hấp phụ 

CháÃt bộc 

Chất hôi Irdn 

Chất cách điện 

Chất càm (k¿ến rrúc) 

Chất cảm (mỉ !huậ¡) 

Chất cầm màu 
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412 


413 


414 


Chất chỉ thị amono 

Chất chỉ thị đồng vị 

Chất chi thi hoá học 

Chất chỉ thị màn 

Chất chi thị thực vât 

Chất chỉ thị vạn năng 

Chất chỉ thị xörenxen 

Chất chống đông máu 

Chất chống kích nồ 

Chất chống tão hoá 

Chất chúa 

Chất chuẩn 

Chất chun 

Chất có trước vá chất có 
sau 

Chất có bản 

Chất dạng bột 

Chất đân dụ 

Chất dẫn điện 

Chất đân nhiệt 

Chất dẫn truyền thần kinh 

Chất đẻo 

Chất dẻo hoá 

Chất diệt cỏ 

Chất diệt nấm 

Chất điểm 

Chất đ:iện tì 

Chất điên môi 

Chất điện phân 

Chất dóng rấn 

Chất đồ hoa 

Chất độc 

Chất độc hoá hợc quân sự 

Chất độc màn đa cam 

Chất độc xúc tác 

Chất đối quang 

Chất độn 

Chất độn chuồng 

Chất đồng phân 

Chất đồng vị 

Chất đồng vị phỏng Xạ 

Chất gAy ngán 

Chất gây ung thư 

Chất giống axctylcotin 

Chất hàn 

Chất hấp thụ của đất 

Chất hoả điện 

Chất hoá dẻo 

Chất hoạt động bề mặt 

Chất hoạt hoá 

Chất hữu cơ trong đất 

Chất kháng sinh 

Chất khi 

Chất khoáng hoá 

Chất kìm axetycoln 

Chất làm bền 

Chất làm khô 

Chất làm rụng 1â và khô cây 

Chất liệu 

Chất lỏng 

Chất tàng không nén được 

Chất lòng 1í tưởng 

Chất tỏng nén được 

Chất tỏng nhiều pha 

Chất lỏng Niutøn và phi 
Niutốn 

Chất lòng thưc 


415 


416 


417 


418 


419 


Chất tượng 

Chất tạng bề mặt 
(C*hất lượng pta công 
Chất lướng hình ảnh 
Chất lượng nông sản 
Chất Lượng sàn phâm 
Chất lưu 

Chất lưu điên 

Chất mang xuc tác 
Chất màu 

Chất màu thực phẩm 
Chất nền của enzim 
Chất nghịch từ 

Chất nhạy sáng 
Chất nhầy 

Chất nhiễm sắc 
Chất nhũ hoá 

Chất nõ 

Chất pepti hoá 

Chất phản sắt tù 
Chất phản úng 

Chất phóng xạ 

Chất phôi 

Chất pustic 

Chất rắn 

Chất sắt điên 

Chất sinh trưởng 
Chất tải Lạnh 

Chất tải nhiệt 

Chất tạo bọt 

Chất tạo hình 

Chất tao keo 

Chất tạo màng 

Chất tạo xi 

Chất tẩy nĩa 

Chất tây xạ 

Chất thấm cacbon 
Chất thuận 1ù 

Chất tiêu độc 

Chất trung pian 
Chất úc chế 

Chất và lượng 

Chất và văn 

(thất vấn 

Chất xăm 

Chất xenhet điện 
Chất xúc tác 

Chất xúc tiến 

Châu 

Châu Ä 

Châu Âu 

Châu chấu - cào cào 
Châu 24: Dưỡng 
Châu Dầu 

Châu IĐốc 

Châu Đức 

Châu Gianp 

(€C hÃui MỊ 

Châu mục 

Châu Nam Cục 
Châu Phà Ngừm 
Châu Phi 

Châu Phủ 

Châu 1hành (thuật ngữ) 
Châu Thành (huyên cũ) 
Châu Tinh (huyện cũ) 
Châu Thành (huyện cũ) 
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424 


425 


426 


CHẢU THÀNH 


ChAu Thành (huyện ở tỉnh 
An Giang) 

Châu Thành (huyện ó tỉnh 
Bến Tre) 

Châu Thành (huyện ở tỉnh 
Cần Thơ) 

Châu Thành (huyện ở tỉnh 
Đồng Tháp) 

Châu Thành (huyên ở tỉnh 
Kiên Giang) 

Châu Thành (huyện ỏ tỉnh 
Tây Ninh) 

Châu Thành (huyên ỏ tỉnh 
Tiền Giang) 

Châu Thành (huyện ở tỉnh 
Trà Vinh) 

Châu thổ 

C hầu văn 

Châu 

Chậu 

Châu Ánu 

Chậu gốm 

Châu Pha Pát Chay 

Chấy lông mu 

(C Thấy rận 

Che chắn an toàn 

Che giấu thông tin 

Chè 

Ché 

Checrưsenxki N. G. 

Chen hàng 

Chèn ép tim 

C hèn lò 

Chén cô 

Chéẻn nung 

“Chén thuốc độc” 

Chẹn gạc 

Chẹn tim 

Cheo (dân tộc, luật) 

Cheo (smh) 

Cho tưới 

(C hèo 

Chèo cải lướng 

Chèo chãi 

Chèo chái hè 

Chèeo đò 

Chèo hiện đại 

Chèo sân đình 

C hèo văn mình 

Chéo thị gtÁc 

Chet cô 

Chê Ghêvara 

Chế áp vÒ tuyến điện tử 

Chế bản 

Chế bàn điện tử 

Chế biến nông sản 

Chế biến thuỷ sản 

Chế Hồng Nga 

Chế Củ 

Chế định pháp luật 

Chế đô ăn 

Chế độ ăn bệnh lí 

Chế độ âm của đất 

Chế độ ba đẳng cấp 

Chế độ bao cấp 

Chế đô bảo hộ 

Chế độ cắt 
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432 


Chế độ cấy rẽ 

Chế độ chiếm hữu nô lệ 

Chế độ chính trị 

Chế độ chuyên chế 
phương Đông 

Chế độ công dịch 

Chế đô công điền công thổ 

Chế đệ công xã nguyên 
thuỷ 

Chế độ cộng hoà 

Chế độ cung cấp 

Chế đô dân chú nhân dân 

Chế độ dân chủ tư sản 

Chế độ đa thê 

Chế độ đại nghỉ 

Chế độ điều tiết 

Chế đá điều trị 

Chế độ độc tài 

Chế độ đó đầu 

Chế độ hai viện 

Chế độ học phần 

Chế độ khí của đất 

Chế độ kinh tế 

Chế đô lao dịch 

Chế độ lao động 

Chế độ lĩnh canh 

Chế độ lộc điền 

Chế đô mẫu- quyền 

Chế độ một thủ trưởng 

Chế độ một viên 

Chế độ muối của đất 

Chế đô nghỉ ngơi 

Chế độ ngoại hôn lướng 
hợp 

Chế độ nhiệt của đất 

Chế độ nô lê Bắc Mĩ 

Chế đô nô lê gia trưởng 

Chế độ nông nô 

Chế đô nước của đất 

Chế độ phân quyền 

Chế đô phong kiến 

Chế độ phụ quyền 

(thế độ phụ tải 

Chế độ quân chủ 

Chế độ quân chủ chuyên 
chế 

Chế độ rèn luyện thân thể 
theo tiêu chuẩn 

Chế độ rủa mặn 

Chế độ sấy pô 

Chế đệ tài chính 

Chế độ tập trung dân chủ 

Chế độ tham dự 

Chế độ thục kim 

Chế độ thuỷ văn 

Chế độ tiền lưng 

Chế độ tiền tê 

Chế độ tối huệ quốc 

Chế độ tông thống 

Chế độ tư nhân phuc cừu 

Chế độ tưới 

Chế độ vướng quốc 

Chế Lan Viên 

Chế IẠc 

Chế Mân 

Chế phẩm sinh học 

- Chế quang 
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Chế tài 

Chế tài hình sự 

Chế tạo máy 

Chêbưsep P.L_ 

Chêbusep (bất đẳng thức) 

Chếbưsep (định Ú) 

Chêkhôp A. P. 

€ Chếluxkin 

Chêm 

Chếnh hơi 

C hênh Lệch giá 

Chênh tách hổi đoái 

C hêrencôp P. A. 

Chêrencôp (ống đếm) 

Chết 

Chết tắc 

Chêttha €. II 

Chỉ (km !Z) 

Chỉ (sinh) 

Chi ào 

Chị bên 

Chỉ bô 

Chị bộ cộng sản đầu tiên 
Ò Viêt Nam 

Chi Lăng 

Chi năm ngón 

Chị nhành 

Chì phí 

Chì phí cận biên 

Chỉ phì gián tiếp 

Chi phi luu thông 

Chi phí nhân cảng 

Chỉ phí quân lí xí nghiệp 

Chỉ phi sản xuất 

Chí phí trực tiếp 

Chỉ phí vận chuyền 

Chỉ phí vật liệu 

Chi phiếu 

Chỉ tiết đặt sẵn 

Chỉ tiết kẹp chất 

Chi tiết máy 

Chì tiết nối Ống 

Chi tử 

Chỉ (ho4) 

Chì (ông) 

Chì axetat 

Chì oxII 

Chị sunfat 

Chi tetraetyL 

Chỉ háo 

Chi báo kinh tế ~ kĩ thuât 

Chỉ định 

Chi giới xây đựng 

Chị huy dàn nhạc 

Chỉ khâu ngoai khoa 

Chi không tiêu 

Chỉ lênh (4uÄn qr) 

Chi lệnh (ưi học) 

"Chỉ Nam Ngọc Âm giải 
nghĩa" 

Chỉ sô (kính tế) 

Chỉ số (toán) 

Chi sỗ axetyl 

Chỉ sỐ axit 

Chi số bình quân 

Chỉ sð cấu tạo thể hình 
Ê!4 súc 
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| Chỉ số chỉ thị 

Chỉ số chuyền hoá 

Chi số điện tích tá 

Chỉ số Đao - ]ôn 

Chi số đệm 

Chỉ số định gốc 

Chỉ số este 

Chị số piá bán lẻ 

Chỉ số giá cà 

Chỉ SỐ giá sinh hoạt 

Chỉ số hấp thụ 

Chỉ số hiên quà vốn 
đầu tư 

Chì số hiđro 

Chỉ sô tot 

Chỉ số không gian 

Chỉ sô liên hoàn 

Chi số năng suất lao động 

Chi số octan 

Chi số pH 

Chỉ số quán tính dương 

Chỉ số tán xạ 

Chị số thu nhập thực tế 

Chỉ số tiền lưỡng 

Chỉ số tổng hợp 

Chi số xà phòng hoá 

Chi số xã hội học 

Chi số xetan 

Chi tiêu chất lượng 

Chi tiều được 

Chỉ tiêu hướng dẫn 

¡ Chỉ tiêu kế hoạch 

Chi tiêu kinh tế 

Chỉ tiêu pháp lềnh 

Chi tiều số lượng 

Chỉ tiêu vượt tôn thất 

Chỉ tiêu vượt trung bình 

Chí điểm Chí Linh 

“Chí Phèo“ 

Chia 

Chia cắt 

Chia đàn 

Chia tài sàn thửa kế 

Ca khoá 

Chia khoá điên 

Chia vặn 

Chích 

Chích choẻ 

Chichen Itxa 

Chichibabin A. FE. 

Chíc T. A. 

“Chiếc bè của tàu 
Mêđuyzớ" 

Chiêm bao 

Chiêm Động 

Chiêm lioá 

Chiêm Thành 

Chiêm tình học 

Chiếm dung 

Chiếm hữu 

Chiếm hưu bắt hợp pháp 

Chiếm xạ điền 

| Chiến cục 
Chiến cục WankÃng (6 - 

29.4.1941) 

Chiến cục Rắc Phi 

__ (19.1940 - [3.5.1943) 
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448 


449 


450 
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CHIẾN CỤC ĐẠI TÂY DƯƠNG (1939 - 45) 


CHÍNH CA 





Chiến cục Đại '1ày Dương 
(1939 - 4) 

Chiến cục Í)âng Xuân 
(1953 - 54) 

Chiến cục Goađtdncdnơn 
(6.7.1942 - 9.2.1943) 

Chiến cục Lêninprat 
(10.7.1941 - 9.8.1944) 

Chiến cục Mataixia 
(8.12.1941 - 15.2.1942) 

Chiến cục Matxcdva 
(30.9.1941 - 20.4.1942) 

Chiến cục Vecđoong (21.2 
- 21.12.1916) 

Chiến cục Y (10.7.1943 - 
2.5,1945) 

Chiến dịch 

Chiến dịch Acden 
(16.12.1944 - 25.1.1945) 

Chiến dịch Recln (1ó.4 - 
8.5.1945) 

Chiến dịch biên giói 
(9.1950 - 10.1950) 

Chiến dịch Rình Giã 
(2.12.1964 ~ 3.1.1965) 

Chiến địch Bình Tần 
(5.12.1948 - 31.1.1949) 

Chiến dịch "cái đe" (15.5 - 
3.9.1944) 

Chiến dịch chiến lược 

Chiến dịch Điện Biên Phủ 
(13.3 - 7.5.1954) 

Chiến dịch đồ bộ 
Nooœemăngdi (6.6 - 
24.7.1944) 

Chiến dịch Dông Phổ 
(17.8. - 15.9.1914) 

Chiến địch đường 9 - 
Nam L^o (30.1 - 
23.3.1971) 

Chiến địch ÏÏoà Bình 
(10.12.1951 - 23.2.1952) 

Chiến địch Hoài I1ài 
(6.11.1948 - 10.1.1949) 

Chiến địch IIồ Chí Minh 
(26 - 30.4.1975) 

Chiến địch Huế - Đà 
Nẵng (5 - 29.3.1975) 

Chiến dịch Liêu - Thêm 
(12.9 - 2.11.1948) 

Chiến địch Măn ChAu 
(9.8 - 2.9.1945) 

Chiến dịch một trăm 
trung đoàn (20.8 - 
54.12.1940) 

Chiến dịch Nậm Thà (2 - 
8.5.1962) 

Chiến dịch oanh tạc Anh 
(6.1940 - 5.1941) 

Chiến dịch Ôkinaoa (25.3 
- 21.6.1945) 

Chiến dịch phòng không 

Chiến dịch phòng không 
Hà Nội - Hải Phòng (18 
- 20.12.1972) 

Chiến dịch phòng ngự 
Cánh Đồng Chum - 
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452 


451 


454 


455 


Xiêng Khoảng (21.5 - 
15.11.1972) 

Chiến địch Phước Lang 
(13.12.1974 - 6.1.1975) 

Chiến dịch PlAyme - 
[adrăng (19.10 - 
26.11.1965) 

Chiến dịch "sư từ biển" 

Chiến dịch Tây Rắc (14.10 
- 1.12.1952) 

Chiến dịch 13y Nguyên 
(4.3- 3.4.1975) 

Chiến dịch thập vạn Đại 
Sơn (6 - 10.1949) 

Chiến địch Thượng Lão 
(8.4 - 3.5.1953) 

Chiến địch Vixoa - Ôđd 
(12.1 - 3.2.1945) 

Chiến địch vượt Trưởng 
Giang (20.4 - 2.6.1949) 

Chiến dịch Xtalingrat 
(17.7.1942 - 2.2.1943) 

Chiến đấu tao ngộ 

Chiến đoàn 

Chiến khu 

Chiến khu Cao - Rắc - 
Lạng 

Chiến khu IDDưdng Minh 
Châu 

Chiến khu 2 

Chiến khu Quang Trung 

Chiến khu Thái - Hà - 
Tuyên 

Chiến khu Trần Hưng Dạo 

Chiến luỹ 

Chiến tược bào vệ toàn cầu 

Chiến lọc cho cuộc sống 
bền vũng 

Chiến lược đóng chốt 

Chiến lược kinh tế đối 
ngoạI 

Chiến lược kinh tế - xã hội 

Chiến lược ngăn chặn từ xa 

Chiến Lược quân lí 

Chiến lược quân sự 

Chiến (ược tải nguyên 
thiên nhiên 

Chiến lược tình thế 

Chiến lược xuất khẩu 

Chiến quốc 

Chiến sĩ thi đua 

Chiến thắng Bạch Dằng 

Chiến thắng Việt Bắc thu 
- đông (1947) 

Chiến thuật quân sự 

Chiến thuật thể thao 

Chiến tranh 

Chiến tranh Apganixtan 
(27.4.1978 - 25.4.1992) 

Chiến tranh Bắc phạt 
(1926 - 27) 

Chiến tranh Cuba - TẦy 
Ban Nha (1868 - 78 và 
1895 - 98) 

Chiến tranh Đông Dương 
1940 - 45 
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Í Chiến tranh Dức - Ra Lan 


(1939) 

Chiến tranh giải phông 
dân tộc 

Chiến tranh giải phóng dân 
tộc Angiêri (1954 - 62) 

Chiến tranh giành đóc lập 
ở Bắc Mĩ (1775 - 83) 

Chiến tranh giưử nước của 
Tiên Xô (1941 - 45) 

Chiến tranh giú nưóc Nga 462 
(1812) 

“Chiến tranh giữa các vì 
saO” 

Chiến tranh hạt nhân 

Chiến tranh Hi tp - Ra 
Tư (thế kỉ 5 tCn.) 

Chiến tranh Ixraen - Arập 
(1948 - 82) 

Chiến tranh Lạnh 

Chiến tranh Lê - Mạc 

Chiến tranh tỉ khai ở Mĩ 
(1861 - 65) 

Chiến tranh Napôtléông 
(1799 - 1815) 

Chiến tranh Nga - Nhật 
(1904 - 0S) 

Chiến tranh nguyên tú 

Chiến tranh nha phiến 

Chiến tranh nhân đân 

Chiến tranh nhân đân 
Việt Nam 

Chiến tranh phá hoại của 
Mĩ ỏ miền Bắc Việt 
Nam (19á5 - 72) 

Chiến tranh Pháp - Phổ 
(1870 ~ 7L) 

Chiến tranh Pháp - Trung 
(1884 - B5) 

Chiến tranh Pháp - Xiêm 
(11.1940) 

Chiến tranh Tầy Ban Nha 
-Mĩ (1898) 

Chiến tranh Thái Bình 
Dương (194I - 45) 

Chiến tranh thế giói Ï 
(1914 - 18) 

Chiến tranh thế giới lÍ 
(1939 - 45) 

Chiến tranh Triều Tiên 
(1950 - 53) 

Chiến tranh Trịnh - 
Nguyễn 

“Chiến tranh và hoà bình" 

Chiến tranh Việt - Pháp 
lần I (1858 - 84) 

Chiến tranh vùng vịnh 
(17.1 - 28.2.1991) 
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Chiêng kian 


Chiềng 

Chiềng Mai 

Chiềng tưởng 
Chiếng 

Chiết 

Chiết cảnh 

Chiết đoạn 

Chiết khấu kì phiếu 


Chiết khấu thương nghiệp 

Chiết quang neang 

Chiết quang thẳng đứng 

Chiết suất 

Chiết xuất 

Chiêu hồi 

"Chiêu hần nước" 

Chiêu liêu 

Chiều Tấn 

Chiều cao kiến trúc của 
cầu 

Chiều cao nước nhảy 

Chiều cao rưng 

Chiều cao tầng khai thác 

Chiều dài nhịp tính không 

Chiều dài nhịp tính toán 

Chiều nặng 

Chiều sAu phân giới 

Chiếu (mử thuât) 

Chiếu (r học) 

Chiếu (văn) 

Chiếu cần vương 

Chiếu chèo 

Chiếu, chế, biều 

"Chiếu dời đð" 

Chiếu hình bản đồ 

"Chiếu khuyến nông" 

Chiếu nghì 

Chiếu phim 

Chiếu sáng 

Chiếu tìa cực tìm 

Chiếu xạ 

Chikamaxut Môn2aêmôn 

Chilê 

Chàm 

Chim bay (nh) 

Chim bay (14⁄2) 

Chim cánh cụt 

Chim chạy 

Chim chia Vòi 

Chim chích 

Chim cút 

Chim đầu ru 

Chim đớp ruồi 

"Chim grứ“ 

Chim non khoẻ 

Chim non yếu 

Chim sâu 

Chim sẻ 

Chim sẻ Đacuyn 

Chim, thú quý hiếm 

Chim tưng nhà trởi 

Chin 

Chín mé 

Chín sáp 

Chín sữa 

Chín tiếp 

Chinh chiêng 

“Chinh phì ngâm" 

Chinh đảng /1952 - 53) 

Chinh hợp (á/a chất) 

Chỉnh hợp (oán) 

Chinh (ưu 

Chinh trị sông 

Chinh âm học 

Chính binh 

Chính ca 
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CHÍNH CƯÓNG CỦA ĐĂNG LAO ĐÔNG VIỆT NAM 


—————————_—— TC CC 


Chính cương của Dàng 
lao động Việt Nam 

Chính đanh 

Chính giáo 

Chính hộ 

Chính luận 

Chính ngo 

Chính phủ 

Chính phủ cách mạng lAm 475 
thời Cộng hoà miền 
Nam Việt Nam 

Chính phủ lâm thời nước 
Việt Nam dân chủ cộng 
hoá 

Chính quy hoá quân đội 

Chính sách 

Chính sách bảo hộ mậu 
dịch 

Chính sách "cát gây lồn" 

Chính sách cộng sản thời 
chiến 

Chính sách dân lộc 

Chính sách đối ngoại của 
Nhà nước Việt Nam 

Chính sách hậu phương 
quân đội 

Chính sách khoa học và 
công nghệ 

Chính sách kinh tế 

Chính sách kinh tế mói 

Chính sách "tăng giềng 
thần thiện” 

Chính sách “ngoại giao 
đôla" 

Chính sách "ngoai giao 
bạt nhân” 

Chính sách ngu dân 

Chinh sách tài chính quốc 
gia 

Chính sách tài nguyên 
thiên nhiên 

Chính sách tiền tệ 

Chính sách tôn giáo 

Chính sách tự cấp tự túc 

Chính sách tự do mậu địch 

Chính sách xÃ hội 

Chính tả 

Chính tn 

Chính trị học 

Chính (trị phạm 

Chính trị thần quyền 

Chính trị viên 

Chip 

Chít hẹp bao quy đầu 

Chịu ảnh hưởng của thời 
tiết 

Chịu kích thích 

Chịu thuốc 

Cho 

Cho mượn 

Cho thuê 

Cho vay 

Chò chỉ 

Chò nâu 

Chò nước 

Chó 

Chó biển 


476 


477 


478 


479 


——~—————n——— — — ———  —— ——-————————————— 
— —_  _.——_-Ắ-__......__._.—........._..-———....—_———_——......n-_. 
—ễ ——_—ễ——ƑễƑ—__ễ————— 

Ỳ——  _— 


480 


Chó nghiệp vụ 
Chó sói 

Choang 

Choáng 

Chọc hút 

Chọc khô 

Chọc sinh thiết 
Chọc sống thất lưng 
Chọc tháo 

Chòi 

Chòi canh chấy rùng 
Chọi chim 

Chọi gà 

Chọi trâu 

Chòm 

Chòm saAo 

Chöm cầu 

Chọn đường 
Chọn giống cây rừng 
Chọn giống cây trồng 
Chọn giống vật nuôi 
Chọn lọc 

Chọn lọc ph^n tạo 
Chọn lọc sớm 
Chọn Lọc trong (oài 
Chọn lọc tự nhiên 
Chongok ~ Ni 
Choàng 

Chã làm việc 

Chỗ ngừng 

Chốc 

Chai 

Chồi rễ 

Chồi thân 

Chôi than 

Chôi thông 
Chôibanxan Kh. 
Chôm chôm 
Chómxki N. 

Chôn chỉ 

Chôn rau 

Chồn 

Chân dơi 

Chông 

Chồng 

Chông cũi 

Chồng màu 
Chồng rướng 
Chống bụi mỏ 
Chống chỉ định 
Chống đoping 
“Chống Duyrinh“ 
Chống kháng sinh 
Chống lò 

Chống nhiễu 
"Chống nôi dậy" 
Chống ồn 

Chống rung 
Chống thấm 
Chống thụ thai 
Chống thuốc 
Chöpo 

Chết 

¡ Chợ 

Chợ đen 

| Chợ Diền 

| Chợ In 
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Chợ Gạo 

Chợ Lách 

Chợ Mới 

Chợ phim 

Chủ Rã 

Chợ xăm 

Chơi chứ 

Chơi họ 

Chúp 

C hdro 

Chót 

Chu 

Chu An 

Chu Ân lai 

Chu chuyền của tr bàn 

Chu chuyền của vốn sản 
xuất 

Chu Công 

Chu Dạt 

Chu Dán Di 

Chu Đức 

Chu Đức 'Thanh 

Chu Giang 

Chu Huy Màn 

Chu Hy 

Chu Khâu Diếm 

Chu kì (rồng) 

Chu ki (24) 

Chu kì bán rã của đồng vị 
phóng xạ 

Chu kì Benaon - Canvin ~ 
Bassham 

Chu kì của hàm số 

Chu kì dao động 

Chu kì đòng điện 

Chu kì địa chất thuỷ văn 

Chu kì địa lí 

Cnui kì động dục 

Chu kì huấn bưyện thể thao 

Chu kì kiến tạo 

Chu kì kiến tạo - macrna 

Chu ki kinh đoanh 

Chu kì kinh nguyệt 

Chu kì nhiệt 

Chu kì sản xuất 

Chu kỉ sống 

Chu kì sữa 

Chu kì tái sản xuất tư bẳn 
chủ nghĩa 

Chu kì tạo núi 

Chu kì xâm thực 

"Chu Mã: Thần” 

Chu Mạnh Trính 

Chu Phỏng 

Chu Tiên 

Chu Tín Phương 

Chu trình 

Chu trình axit 
1ricacboxylLic 

Chu trinh Benson - 
Canvin - Rassham 

Chu trình caebon 

Chu trình canvin 

Chu trình địa t 

Chai trình heU 

Chu trĩnh hiđro 

Chu tnnh Krepxd 
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!¡ Cu trình ocnitin 


CHỦ NGHĨA DUY VẬT 


Chu trình năng lướng 

Chu trình nhiệt động 

Chu tnnh nitø 

492 

Chu trình sản xuất năng 
lượng 

Chu trinh sinh địa hoá 

Chu trình tài nguyên 

Chu trình thuỷ văn 

Chu trỉnh tư trễ 

Chu trình ure 

Chu trình ứng suất 

Chu Văn Án 

Chu Văn Tấn 

Chu Văn Tiếp 

Chu vị của một đường kín 

Chu vì ưót 

Chủ bao mua 

Chủ biên 

Chủ chứa 

Chủ đề 

Chủ điểm 

Chủ điệu 

Chủ hàng thuê tàu 

Chủ nghĩa 

Chủ ngiữa anh hùng 

Chủ nghĩa Apacthai 

Chủ nghĩa ấn tượng 

Chủ nghĩa bá quyền 

Chủ nghĩa bảo hoàng 

Chủ nghĩa bè phái 

Chủ nghĩa bí quan 

Chủ nghĩa biểu hiện 

Chủ nghĩa bình quân 

Chủ nghĩa cá nhân 

Chủ nghĩa cải hidng 

Chủ nghĩa cấu trúc 

Chủ nghĩa chiết trung 

Chi nghĩa chống cộng 

Chủ nghĩa chủ quan 

Chủ nghĩa chủng tộc 

Chủ nghía chức năng 

Chủ nghĩa cổ điển 

Chủ nghĩa công đoàn 

Chủ nghĩa công năng 

Chủ nghĩa cộng sản 

Chủ nghĩa cơ hội 

Chủ nghĩa dân tộc 

Chủ nghĩa dân tuý 

Chủ nghĩa dụng cụ 

Chủ nghĩa duy danh 

Chủ nghĩa duy kitoa học 

Chủ nghĩa duy \í 
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: Chủ nghĩa duy năng 


Chủ nghĩa duy tâm 499 

Chủ nghĩa đuy tâm chủ 
quan 

Chủ nghĩa duy tâm khách 
quan 

Chủ nghĩa đuy tâm sinh lụ 
học 

Chủ nghĩa duy tAm vật lí 

C hủ nghĩa đuy vật 

Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng 

Chi nghĩa duy Vật khoa 
học tự nhiên 
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CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 


Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

Chủ nghĩa đuy vật máy 
móc 

Chủ nghía duy VẬt siêu 
hinh 

Chủ nghĩa duy vật tầm 
thưởng 

"Chủ nghĩa duy vật và chủ 
nghia kinh nghiệm phê 
nhán” 

Chi nghĩa đa đa 

Chủ nghĩa đa nguyên 

Chủ nghĩa [acuyn 

Chủ nghĩa đế quốc 

Chủ nghĩa Ganđi 

Chủ nghĩa giáo điều 

Chủ nghĩa hàn lâm 

Chủ nghĩa hiện đại 

Chì nghĩa hiện sinh 

Chủ nghĩa hiện thực 

Chủ nghĩa hiện thực 
huyền thoại 

Chủ nghĩa hiện thực mới 

Chủ nghĩa hiện thúc phê 
phán 

Chủ nghĩa hiện thực xã 
hội chủ nghĩa 

Chủ nghĩa hình thức 

Chủ nghĩa hoài nghỉ 

Chủ nghĩa huyền bí 

Chủ nghĩa hư vô 

Chủ nghĩa khách quan 

Chủ nghĩa khắc kỉ Xtôa 

Chủ nghĩa khoái lạc 

Chủ nghĩa khổ hạnh 

Chủ nghĩa kinh nghiệm 

Chủ nghĩa kính nghiêm 
lÔgic 

Chủ nghĩa kinh nghiệm 
nhất nguyên 

Chủ nghĩa kinh nghiệm 
phê phán 

Chủ nghĩa kinh viên 


Chủ nghĩa tạc quan và chủ 


nghĩa bị quan 
Chủ nghĩa lăng mạn 
Chủ nghĩa ìÔôgìc 
Chủ nghĩa Mác 
Chìi nghĩa Mác - Lênin 
"Chủ nghĩa Mác và văn 
hoá Việt Nam” 
Chủ nghĩa Mantuyt 
Chỉ nghĩa nhân bản 
Chủ nghĩa nhân đạo 
Chủ nghĩa nhân văn 
Chủ nghĩa nhân vị 
Chủ nghĩa phát xít 
Chủ nghĩa phát xịt mái 
Chủ nghĩa phí đạo đức 
Chủ nghĩa phì tí tính 
Chủ nghía phiêu lưu cách 
mạng 
Chủ nphía Platôn mới 
Chủ nghĩa quan liêu 
Chủ nghìa quân phiệt 
Chủ nghĩa quốc tế 
Chủ nghĩa siêu thực 


944 
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02 


403 


504 


505 


506 


507 


508 


S09 
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Chủ nghĩa sôvanh 

Chủ nghĩa tam dân 

Chủ nghĩa tăng lự 

Chú nghĩa tâp thể 

Chủ nghĩa thao tác 

Chủ nghĩa thần bí 

Chủ nghĩa thế giới 

Chủ nghĩa thuần tuý 

Chủ nghĩa thực chứng 

Chủ nghĩa thực dân 

Chủ nghĩa thục dân mới 

Chủ nghĩa thực dụng 

Chủ nghĩa thực tại 

Chủ nghĩa thực tại mới 

Chủ nghĩa tín ngướng 

Chủ nghĩa toàn mi 

Chủ nghĩa TÐmat 

Chủ nghĩa TÐmat mới 

Chú nghĩa trọng nông 

Chủ ngh:a trọng thưỡng 

Chủ nghĩa trực giác 

Chủ nghĩa tủ bản 

Chủ nghĩa tu bản độc 
quyền 

Chủ nghĩa tư bản độc 
quyền nhà nước 

Chủ nghĩa tư bàn nhà nước S515 

Chủ nghĩa tụ đo kinh tế 

Chủ nghìa tự nhiên 

Chủ nghĩa tung đối 

Chủ nghĩa tượng trưng 

Chủ nghĩa vị ki 

Chủ nghĩa vị lại 

Chủ nghĩa vị lợi 

Chủ nghĩa vị tha 

Chủ nghĩa vô chính phủ 

Chủ nghĩa vô thần 

Chủ nghĩa xã hội 

Chủ nghĩa xÃ hội đân chủ 

Chủ nghĩa xÃ hội đạo đức 518 

Chủ nghĩa xÃ hội khoa 
học 

Chủ nghĩa xã hội không 
tưởng 

Chi nghĩa xét! lại 

Chì nghĩa yêu nước 

Chi npú 

Chủ nhiệm chính trị 

Chủ nô 

Chủ nợ 

Chủ quan 

Chủ quyền quốc gia 

Chủ tài khoản 

Chủ thê của tội phạm 

Chủ thẻ luật quốc tế 

Chủ thê pháp Luật 

Chủ thê quản lí 

Chủ thê sáng tạo 

Chủ thể thâm mí 

Chủ thể và khách thể 

Chủ thể xã hội 

Chỉ tịch nước 

Chủ toạ phiên toà 

Chủ văn bằng bảo hộ sở 
húu công nghiệp 

Chủ ÿ 

Chú giải 


312 


313 


514 


S16 
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320 


521 


CHUYỂN DỊCH CO CẤU KINH TẾ 
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Chú thích 

Chú ý 

Chua me đất 

Chua phèn 

Chùa 

Chùa Báo Án 

Chùa Háo Quốc 

Chùa Bộc 

Chùa Hối Khé 

Chùa Rút Tháp 

Chùa Chàn 

Chùa Cả Iă 

Chùa Dạm 

Chùa Dâu 

Chùa Diên Hưu 

Chùa Đọi 

Chùa Giác Lam 

Chùa Hang 

Chùa lÏưöng Lăng 

Chùa Hương Tích 

Chùa Keo 

Chùa Kim Liên 

Chùa Láng 

Chùa Linh Sữn 

Chùa Mía 

Chùa Mật Cội 

Chùa PhẠt Tích 

Chùa Phố Minh 

Chùa Quián Sứ 

Chùa Sùng Nghiềm Diên 
Thánh 

Chùa Tầy An 

Chủa TAy Phương 

Chùa Thái Lạc 

Chủa Thày 

Chùa Thiên Mụ 

Chùa Thiền Tòn 

Chùa Trăm Gian 

Chùa Trấn Quốc 

Chùa Từ Dàm 

Chủa Vĩnh Nghiêm 

Chủa Xã Tón 

Chùa Xá Lới 

Chúa Nguyễn 

Chúa Trịnh 

Chưa Trới 

Chuân 

Chuẩn bị thể lực 

Chuân bị thi công 

Chuẩn dòng chảy năm 

Chuẩn độ 

Chuẩn đơn vị đo tưởng 

Chuẩn hành ví 

Chuẩn hạt 

Chuẩn hoá 

Chuẩn mức 

Chuẩn mực ngôn ngữ 

Chuẩn mực xã hôn 

Chuân số 

Chuân số Frut 

Chuẩn số Râynôn 

Chuân xích 

Chuẩn xung hiợng 

Chucôt 

Chulalongkon 

Chum, vai 

Chùm (sinh) 


322 


523 


524 


425 


3526 


S27 


S29 


Chùm (tođt) 

Chùm Am 

Chùm điều hoà 

Chùm đô thị 

Chũm choơẹ 

Chùng ứng suẤt 

Chủng (nông) 

Chúng (y) 

Chủng tộc 

Chủng viện 

Chúng sinh 

Chuỗi 

Chuối đeo cỗ 

Chuối điều hoà 

Chuỗi đô thị 

Chuối động 

Chuỗi hội tụ 

Chuỗi kép 

Chuỗi kích thước 

Chuỗi LArăng 

Chuỗi luỹ thừa 

Chuỗi lượng giác 

Chuỗi MaclAranh 

Chuối nhị thức 

Chuỗi phân kì 

Chuỗi thay dấu 

Chuỗi thế hệ tế bào 

Chuỗi thức ăn 

Chuỗi xoắn kép 

Chuối 

Chuối đuôi chiên 

Chuối rẻ quạt 

Chuồn chuồn 

Chuâng 

Chuông đá 

Chuông bò 

Chuồng cọp 

Chuồng gà 

Chuồng lợn 

Chuột 

Chụp ảnh bằng nhiệt 

Chụp ảnh bằng từ tịnh 

Chụp ảnh hàng không 

Chụp ảnh mặt đất 

Chụp ảnh tia cực tím 

Chụp động mạch 

Chụp huỳnh quang 

Chụp lấp lánh 

Chụp X quang 

Churu 

Chuỳ 

Chuyên chế 

Chuyên chính 

Chuyên chính dân chủ 
nhân dân 

Chuyên chính tư sản 

Chuyên chính vô sản 

Chuyên đụng và đa dụng 

Chuyên khảo 

Chuyên luận 

Chuyên môn 

Chuyên môn hoá sản xuất 

Chuyên món hoá ving 

Chuyên mục 

Chuyên nghiệp quân sự 

Chuyền cảm giác 

Chuyển địch cở cấu kinh tế 
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532 


533 


534 
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CHUYỂN DỊCH PHÓNG XA 
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(thuyền địch phóng xạ 

Chuyên dich xã hội 

Chuyên đôi 

Chuyển đồi âm 

Chuyển động amip 

Chuyên động biến đôi đều 
của chất điểm 

Chuyên đồng bình Ôn clia 
có cấu 

Chuyên động có áp 

Chuyển đông có thế 

Chuyên động cơ học 

Chuyển động của cực trái 
đất 

Chuyên động của điểm 

Chuyển động ctìa vật rắn 

Chuyên động dừng 

Chuyên động đều của 
chất điểm 

Chuyên động đều trong 
thuỷ lực học 

Chuyên động định ốc 

Chuyên đông hiện đại 

Chuyển động không đều 
trong thuỷ lực học 

Chuyển động kiến tao 

Chuyên động làn sóng 

Chuyền động mội chiều 

Chuyên đông nhiệt 

Chuyền động phẳng 

Chuyên động phức hợp của 
điểm hoặc của vật rẤn 
đổi với mật hệ quy chiếu 

Chuyên động quay biến 
đôi đều 

Chuyển động quay đều 
của Vật rắn 

Chuyển động quay quanh 
một điểm cố định của 
Vật rấn 

Chuyên động quay quanh 
trục cô định của vật rấn 

Chuyển động song phẳng 
của Vật rắn 

Chuyển đông thắm 

Chuyển động tịnh tiến của 
vÂi rắn 

Chuyển đông tuyệt đối, 
chuyển động tương dối, 
chuyền động kéo theo 
của một điểm 

Chuyển đông và cân bằng 53 
lšarôtrôp 

Chuyển độn g vòng 

Chuyển đông xoáy 

Chuyên êm sắc độ 

C huyền 61Ao công nghệ 

Chuyên giọng 

Chuyển hoá 

Chuyển hoá luận 

Chuyền khẩu 

Chuyền khoản 

Chuyển khối 

Chuyển kĩ xào 

Chuyền loại từ 

Chuyển mạch 

Chuyên ngữ 


336 


537 
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Chuyển nhượng 
Chuyển pha 
Chuyền sắc 
Chuyên tài 
Chuyền thê 
Chuyển tiếp ngữ 
Chuyên tự 
Chuyển VỊ 
Chuyền vị cưổng bức 
Chuyến vị khả dĩ 
Chuyên vị nội phân tử 
Chư hầu 

Chư hầu lai triều 
Chư Hmu 

Chị ]út (Cư lút) 
Chư Mga (Cư M)Gar) 
Chư Pả (Chư Păh) 
Chư Prông 

Chu Sé 

Chu Tì\ipsa 

Chư Yang Sn 
Chứ Dông Tủ 
Chư (ngôn ngz) 
Chư (?⁄ thuật) 
Chư Ai Cập 
Chủ Aram 

Chữ Arập 

Chư Ba Tư cô 
Chữ hiểu ý 

Chư Brai 

Chữ Rram: 

Chư cái Latinh 
Chư cái Nga 
Chư Chăm 

Chư chÂn 

Chữ Cret 

Chủ đá thảo 
Chư đề can 

Chữ đình rệp 
Chữ ghi ầm 

Chư ghì âm tố 
Chữ ghi y 

Chữ Hán 

Chu Hi Lạp 

Chư hinh nêm 
Chư hình tuyến 
Chư in 

Chữ Khomec 

Chủ kĩ 

Chữ Kirin 

Chư Mãn Châu 
Chữ Maya 

Chư Môn 


! Chũ Mông Cồ 


Chữ Myanma 
Chưử người mù 
Chư Nhật Rản 
Chữ nỏi 


' Chữ Nôm 


~ 


Chư Nôm lầy 
Chữ Pa 

Chư Phân 
Chữ Quốc ngũ 
Chư ŠSp 

Chử số 

Chư số có nghĩa 
Chư số đúng 


540 
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343 


344 


Chư Sume 

Chư Thãi 

Chư Thái Ian 

Chư thảo 

Chữ trang tri 

Chủ triễn 

Chư Triều Tiên 

Chữ tư - âm tiết 

Chư vị tính 

Chữ viết (ngôn ngữ) 

Chư viết („1 :huậr) 

Chữ viết Am tiết 

Chu viết phụ âm 

Chữ viết theo chữ cái 

Chứữ viết tuyến tính 

Chưa 

Chưa già thăng 

Chửa giả 

C hửa ngoài tử cung 

Chưa trúng 

Chưa bếnh 

Chưa chặn 

Chưa răng 

Chức đanh viên chức 

Chúc năng 

Chúc năng của nhà nước 

Chức năng của pháp Luật 

Chức năng đô thị 

Chức năng quản lí 

Chức năng tâm lí bẠc cao 

Chức Nữ 

Chức sắc 

Chức trách 

Chức vụ quản \í 

Chưng cất 

Chưng khô gỗ 

Chưng khô nhiên liệu rắn 

Chưng tiyện 

Chúng bach sản 

Chứng bênh 

Chứng chỉ 

Chứng chỉ kiểm dịch thực 
vật 

Chứng cứ đân sự 

Chúng đỏ đa 

Chúng khít hàm 

Chứng khoán 

Chứng khoán thương khố 

Chứng khổng lồ 

Chúng minh 

Chứng minh định lí 

Chứng minh thư 

Chứng nhận chất tượng 

Chứng nhận phủ hợp tiêu 
chuân 

Chúng thư 

Chứng tử 

Chứng tủ khống 

Chúng uống nhiều 

Chứng ưa chảy máu 

Chứng xanh tim 

Chứng xanh tím đầu chi 

Chươm nóng 

Chương 

Chương Bình LAn 

Chương động 

Chưởng Mỹ 


545 


546 


347 


1348 


349 


CLÔT H. 


Chương trinh 

Chương trình biên địch 

C hương trình bình định 
nõng thôn 

(C hưởng trình chính của 
một chương trình (mãy 
tính) 

Chương trình có eắu trúc 

Chưỡng trình con 

Chương trình đích 

Chương trình đồng bộ 
mục tiêu vùng 


13130 


- Chương trình Eclinggen 


(hưởng trình gốc 

Chương trình hành động 
của Đảng cộng sản 
Đông Dương (6.1932) 

Chương trình hoá kinh tế 
của nhà nước 


! Chương trình lưỡng thực 
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thế giới 

Chương trình môi trường 
của Liên hợp quốc 

Chìtồne trình mục tiêu 

Chương trình phát triển 
của Liên hợp quốc 

Chương trình SDIT 

Chương trình thử 

C hướng trinh tiên ích 

Chưỏng phủ sự 

Chượp 

Chứt 

CTIA. 

CTIF 

Cistron 

Cục (414 chất) 

Clac (quân sự) 

Clac C. G. 

Cục E: U. 

Ctac 1ï. H. 

Cactơn 

Cibon H. L. 

Clatzen Ì. 

Clanhkc 

Claren 

Clartnet 

Ctauzêvitxơø K. 

Cuauzuut R. }. E. 

Clavdxanh 

Cte R. C. 

Clêmängxô G. 

Cêôpat 

Clip 

Clirinh 

Clo 


551 


552 


5353 


_ Clo hữu ed 
| Cloamin 


Cloctan 
Ctrat 
Clor:. (2/4 chấn) 


' ClarH (hó4) 


Ctorofom 
C*lorua 
Ctorua vôi 
Côaen P. 
Clôn 

CUôt ŸT. 


554 
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CỐI KINH 


—————-—————-- TẤẰẶẶẶẶẸẸ CC ỐỔỐOCƠCỂ CC CC 


Ctunê F. 

CNC 

Co (dân tôc) 
Co (nhac) 

Co có 

Co cứng 

Co giãn 

Cö plậi 

Co mạch 

Co men 

Ca ngót 

Co nguyên sinh 
Co thất chức năng 
Co thất động maách vành 
Co thất khi viết 
Co thất mạch 
Co thất tâm vị 
Cà là 

Cò lầu 

Cò nhạn 

Cỏ 

Cỏ ba lá thân bò 
Cò bấc 

Cỏ Rcemuđa 
Cỏ chát 

Có chỉ lún 

Cỏ chí nhỏ 

Cỏ chỉ trắng 
Cỏ chĩa ba 

Cỏ dai, cÂy dại 
Cỏ dày 

Cỏ dâu giun 

Cỏ độc 

Cỏ đuồi phượng 
Cỏ gà 

Cỏ gấu 

Cỏ Ghine 

Có €oatêmala 
Cỏ gừng 

Cỏ khô 

Cỏ Lá thông 

Cỏ lác 

Cỏ Llác mỡ 

Có lĩnh Đăng 

Cỏ Lông đồi 

Cỏ lông para 
Cỏ lông sương 
Cỏ lông vực 

Cỏ lồng vực cạn 
Cỏ \ồng vực nước 
Có lông vưc tím 
Cỏ luzec 

Cỏ may 

Cỏ màn trầu 
Cỏ mẬ! 

Cỏ Mộc Châu 
Cö mực 

Cỏ nến 

Cỏ ngô 

Có nùng nùng 
Cỏ ðng 

Có pangola 

Có sửa 

Cỏ tháp bút 

Cỏ tranh 

Cỏ ủ xanh 

Cỏ voi 


555 
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Cỏ Xuđan 

Cỏ xước 

Co 

Co dâu 

Co khiết 

Có phèn 

CoA 

Coban 

Coban cÙorua 
Coban sun(at 
Cobantin 
Cobol 
COBRA 

Cóc 

Cóc cáp 

Cc 

Cọc cát 

Cọc giậu 

Cọc neo 

Coc rào 

Cọc ray 

Coc tiêu 
Cocan 
Cocđteri 
COCOM 
CocticoiT 
Coctieosteroit 
Cocticosteron 
Cocticotrophin 
Coctison 
Codex 
Coelenterata 
Coen2im 
Coenzunm Q 
Cài tín hiệu 
C1 xương 

Cói 

ColÌagen 
Colectd 
Colesteron 
Coluizê 

Coùn 
Colophan 
Colophan thông 
Com 

Comitia Curiata 
Commađam K. 
Commängđô 
Compa 
Comnae 
Complexon 
Comtdn A, H., 
Comtơn (bước sóng) 
Comtơn (hiệu ứng) 
Con 

Con chach 
Con chạy 

Con chiên 
"Con chim tửa" 
Con chú con bác 
Con chuột 
Con cô con câu 
Con côi 

Con cung 

Con Cuông 
Con dấu 

Con di con già 


56] 


562 


563 


564 


565 


Con đội 

"Con đướng giải phóng" 

Con giống 

Con li 

Con lắc 

Con moong 

Con ngoài giá thú 

Con ngựa thành Toroa 

Con ngươi 

Con người 

Con nuôi 

Con quay 

Con nêng 

Con rối 

"Con rông tre” 

Con sinh đồi cùng trứng 

Con sinh đôi khắc trứng 

Con sinh đôi từ hai hợp tử 

Con sinh đồi tử môt hợp tử 

Con số vàng 

Con són 

Con thuốc 

Con thứ 

Con tiền 

Con tin 

Con trỏ 

Con trong giá thú 

Con tröi 

Con trưởng 

Con trượt 

Con út 

Con Voi (đãy míi ở 
C Xmpuchia) 

Con Voi (đấy núi ồ Việt 
Nam) 

Con xö 

Con 

Còng (an mmh) 

Còng (nông sinh) 

Conođonta 

Consun 

Consutt 

Conlacto 

Contend 

Continum 

Contravld 

Coocditiera 

CoocđiLliera Anđct 

Coocdiiera Rắc Mĩ 

CoocđiUera l3ông Anđet 

CoocnAy P. 

Coocxd 

Coong 

Coong 

Copoltime 

Coran 

Coriđon 

Corona điên 

Corunđum . 

Cosin 

Cosin chỉ phương của một 
đưàng thẳng 

Cót 

Cotang của góc X 

Cô hôn 


Só6 


S67 


Só& 


369 


170 


! Cñ Kiều 


Cô Tnihi viên 


Cô 1Ð 

CÁ bản 

Cổ Chỉ 

Cö Chiên 

Cổ đại 

Cổ địa chất thuỷ văn 
Cổ đông 

Cö động 

Cổ động vật học 
Cỗ giác hoàng 
Cô góp 

"Cô học tỉnh hoa" 
Cô Kênh 

Cổ kiến tao 

Có Lâu 

Cô loa 

Cô Loa (mũi tên đông) 
Cổ I.oa (trống đồng) 
Cô Lông 

Cô Tuýỹ 

Cô nhiệt độ 

Cô phần 

Cô phiếu 

Cồ phong 

Cô sinh 

Cô sinh thái học 
Cô sinh vật học 
Cô sở 

Cô thưc vẬt học 
Cồ tiền hợc 

CÔ trướng 

Cô từ 

Cổ từ học 

Cô tỦ cung 

Cô trí học 

Cô văn 

Cổ văn bản học 
Cô vVẬI 

Cô ví sinh học 
Cế cung 

Œô định 

Cô định nitd 

Cấế hạn 

Cố kết 

Cế kết của đất 
CØ Khải Chỉ 

Cổ thể hình học 
Cố vấn pháp tí 
Cô ý phạm tội 
Cô tao Lam 

Có xoong tở 
Cốc (nỗng) 

Cốc (hoá công nghiệp) 
Các đế 

Cốc hoá 

Cãe vũ 

Các Xo 

Côca 

CAtrôp ]. Ð. 
Côcdunh Œ€. 

€C ñđa 

Côhen P. Ả. 
€Côhooec 

Cối (nông) 

Cổi (quân sự) 
Cối chuyển hướng 
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373 


374 


S75 


| Cốt kinh 


CỐI MÃ NÃO 


Cối mã não 

Côi quay 

Côi trộn 

Côl 

C Alani M. 

Côt €. 

C*ðlôcd 

Côtômbia 

CôtlÐmbỏ 

Cðlômbô C`. 

Càlânat 

CôIlôrađâ (cao nguyên) 

Côlrađô (sông) 

Côõtuvi 

Côm 

Côma 

Cômo 

Côn 

Côn Đảo (quần đảo) 

Côn Đảo (huyện) 

Côn khúc 

Cân kịch 

Côn Lân 

Côn Luân 

(An Minh 

Côn Sơn (4/4 fí) 

Côn Son (đt (ích) 

Côn trùng 

Côn trùng có ích 

Côn trùng hại gỗ 

Côn trùng học 

Cồn (h24) 

Côn (4a 1) 

Cần cát 

Cồn Chân Tiên 

Cần Cỏ 

Còn Câ Ngựa 

Côn kế 

Cần Sò Điệp 

Cðn thuốc 

C Anakry 

Conđa A. 

Cônđuen Ổ, 

Công (sưu, nône) 

Công (y, đân tóc) 

Công của lực 

Công an nhân dân Việt 
Nam 

Công an quân pháp 

Công An tiền phương 

Công an xung phong 

Công báo 

Công bằng 

Công biến đạng 

Công bố luật 

Công bút 

Công chức 

Công chứng nhà nước 

Công chứng thư 

Công chứng viên 

CÂng cụ 

Công cụ hình nu 

Công cụ lao đông 

Công cụ và cơ khí nông 
nghiệp 

Công đân 

"Càng Dư Tiếp kị" 
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CÓNG ƯÓC VIÊN 1961 VẼ QUAN HỆ NGOẠI GIAO 
—. z5... . ao da occ co ca (co. 


Công đất 

Công điền công thô 

Công đoàn 

Công đoàn vàng 

Công đồng Vaticäng 

Công giáo 

Công hàm 

CAng hiến hội 

Công hội Sài Gòn 

Công khai 

Càng kích 

Công kiên 

Công lệnh 

Công 

C ông năng 

Công nghê 

Công nghệ bảo quản øỗ 

Công nghê dết 

Cảng nghệ dệt kim 

Công nghệ di truyền 

Công nghệ hoá học 

Công nghệ in hoa 

Công nghệ kéo sợi 

Công nghề làm sạch vài 
bằng phương pháp hoá 
học 

Công nghệ. nhuộm 

Công nghệ phần mềm 

Công nghề quản tí 

Công nghệ sinh học 

Công nghề thông tin 

Công nghệ trí thức 

Công nghệ xư lí hoàn tất vải 

Công nghiệp 

Công nghiệp cá 

Công nghiệp đệt 

Công nghiệp địa phưởng 

Công nghiệp điện tử 

Công nghiệp gia đình 

Cang nghiệp giảy - da 

Công nghiệp giấy - 
xenthlo2Ø 

Công nghiệp hoá 

Công nghiền hoá chất 

Công nghiệp may 

Công nghiệp năng 

€Cˆðng nghiệp nhẹ 

Công nghiệp sành sứ thuỷ 
tính 

Công nghiệp trung vidng 

Công nguyên 

Công nhàn lành nghề 

Công nhân quý tộc 


583 


S84 
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58B 


| Công nhận quộc tế 


, Công pháp quốc tế 
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Công Pâng Xom 

Công suất 

Công suất âm thanh 

Công suất bào đầm 

Công suất biểu kiến 

Công suấẤt công tác của 
trạm (huỷ điện 

Cang suất danh định 

Công suất dùng được của 
(rạm thuy điên 

Cáng suất dự trữ 

Công suất dự trữ phụ tài 
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Công suất dư trữ sự cố 

Công suất đặt 

Công suất điện 

Công suất định mức 

Công suất hạn chế của 
trạm thuy điên 

Công uất Lp máy trạm 
thuy điện 

Công suất pit tông 

Công suất sử dụng 

Công suất tác dụng 

Công suất tất yếu 

Công suất thiết bị 

Công suất thiết kế 

Công suất toàn phần 

Còồng suất trùng 

Công suất xi lanh 

Công sú 

Công sứ đặc mênh toàn 
quyền 

Công sứ quán 

Công sứ toà thánh 

Công tác biên phòng 

Công tác đất 

Công tác giống 

Công tác hoàn thiện 

Công tác quân sư địa 
phương 

Công tác Trần Quốc Toản 

Công thái học 

(C Ang thoát 

Công thức các số gia giới 
nội 

Công thức Cacdanô 

Cang thức cầu nhưdng 

Công thúc cấu tao 

Công thức Đacxt 

Công thức Gauxở - Bonnê 

Công thức hàm tang 

Công thức II@rôn 

Cáng thức hình chữ nhât 

Công thức hình thang 

Công thức hoá hoc 

Công thức máu 

Công thức Mônvaidd 

Căng thức Naiquyt 

Công thúc Oattt 

Công thức phân bón 

CAng thức rãng 

Công thức Sẽdi 

Công thức Simsón 

Công thúc TBrixeti 

Công thức Vâyxbăc - Dacxi 

Công thức xấp xi 

Công thức Xêrê - Frønê 

Công II 

Công 'r báo chí siêu quốc 593 
8a 

Cng tì chấp hưu 

Càng tí con 

Công tí cổ phần 

Công t¡ đa quốc gia 

Công tỉ đầu tư 

Công tỉ độc quyền 

Còng tỉ Dông Ấn của Anh 594 

Công t¡ Đông Ấn của Hà 
[an 
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Công t¡ Đông Ấn của Pháp 

Cang t¡ Liền Thành 

Công t¡ me 

Công tí trách nhiệm hữu 
hạn 

Công t1I võ đanh 

Công tỉ xe lửa Vân Nam 

Công tổ viên nhà nước 

Công tô viên xÃ hội 

CAng tơ điện 

Công trái 

Công trình 
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- Công trình bảo vệ bờ 
¡ Công trình chắn sóng 


Công trình công cộng 
Công trình dẫn nước 
Công trình đô thị 
Công trình khai đào 
Công trinh kí thuật 
Công trình lấy nước 
Công trình lấy nước kiều 

có đập 
Công trình Lấy nước kiêu 
không đập 

Cêng trình lấy nước kiểu 

xi phông 
Công trình ngầm 
Công trinh nhân tạo trên 
đường 
Công trinh tam 
Công trình thê dục thê 
thao 
Công trình thuỷ công 
Công trình thuỷ điện 
Công trinh thuỷ Lợi 
Cang trình thuỷ nông 
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- Công trình trị sông 


Công trinh xả cát 

Công trình xà nước 

Công trường thịi công 

Công tước 

Cảng tượng 

Công ước 

Công ưđc BÄruxen 

Cảng ưóc của Liên hợp 
quốc về quyền của trẻ 
cm [989 

Công ước Œidnevd về tù 
binh 

Công ước Gidncvd 1949 

Công ưóc Gionevd 1952 
VỀ quyền tác giả 

Công ước tãnh sự 

Công ước [mê 

Công ước luật biến 

Công ước mét 

Cáng ưóc Pháp và triều 
đình Mãn Thanh về 
biên giới Việt - Trung 
(18a7) 

Công ưóc quếc tế về bảo 
về sở hữu công nghiệp 

Công ước về thương, bênh 
binh trên biển 

Công uóc vệ sinh quốc tế 

Công ước Viên 1961 vÀ 
quan hễ ngoai g1áo 
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CỐ CHỮ 





Công ưóc Viên J963 về 
quan hệ lãnh sự 

Công ước Viên 19275 về 
đại điện của các quốc 
øia trong quan hệ với 
các tả chức quốc tế có 
tính chất phô cập 

Cang óc 1948 về ngăn 
ngửa và trừng trị tội diệt 
chủng 

Công việc nguội 

Công viên 

Công viên rừng 

Công xã 

Công xã du mục 

Công xã lảng giềng 

Công xã Maccd 

Công xã nguyên thuỷ 

Công xã nông thôn 

Công xÃ Pari 187] 

Căng Xã thị tộc 

Công xôn 

Công xưởng 

Công 

Công 

Cảng hành mã 

Công nối tiếp 

Cng song song 

Cống (thuỷ lợi) 

Công (42n rộc) 

Cống điều tiết 

Cấng lộ thiên 

Cống ngăn triều 

Cổng ngầm 

Cống sĩ 

Cổng sinh 

Cống tháo nước 

Cống tiêu 

Cộng 

Cậng đẳng Anh 

Công đông kinh tế Châu 
An 

Cộng đông xÃ hội 

Công hoà 

Cộng hưởng (cơ, /() 

Cộng hàiông (ngôn ngu, 
nhạc) 

Cộng hưởng sắt từ 

Cậng hưởng thuận từ điện 
tứ 

Cộng hưởng tử hạt nhân 

Công mình 

Công quản 

Cộng sinh 

Công sinh khoáng vật 

Cộng tính 

Cñnglômêra 

Côngô (quốc gia) 

Côngô (vùng trũng) 

Côngô (sông) 

Côngtơ Ô. 

Côngtdrơbat 

Côngxcctô 

Cângxoocœxium 

Côngxdc 

Côngxtantinôp 

Cônkxtađo 
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Cănxtêbơn Ý. 
Côpenhaghen 
Côpô J 

Côrenli A. 
Côretgiã Á. A. 
Cañrôt J B. C. 
Côsi A.L_ 

Côsi (bài toán) 
Côsi (bất đẳng thúc) 
Côsi (dãy) 

Côsi (tích phân) 
Côsi (tiêu chuẩn) 
Cát - Divoa 

Cót Rengiø 

Cốt (mĩ thuật) 
Cốt (sân khấu) 
Cốt đất 

Cốt học 

Cốt khí 

Cốt liệu 

Cốt nứa 

Cốt thân piếng 
Cốt thép 

Cốt truyện 

Cột 

Cạit án 

Cội cái 

Cật địa tầng 

Cột điện 

Cạt do nước 

Cội đồng Mã Viện 
Cật hoành 

Côt nước 

Cật nưóc địa hình 
Cột nướe \ưu tốc 
Cột nước tĩnh 
Cột nước toàn phần 
Cột nước tồn thất 
Cột quân 

Cốt tàu 

Cột thơ ma 

Cột thu lôi 

Cột tiếu 

Cột xé 

Côta 

Cðtônu 

Côtôpaxi 

Côâxta L. 

Côxta Rica 

Có (th) 

Cơ (quân sư) 

Cơ cấu 

Cd cấu an toàn 
Cơ cầu bản lề 

Có cấu bánh cóc 
Cơ cấu bánh răng 
Cø cấu bánh răng vị sai 
Có cấu bốn khâu 
Cơ cấu bữa ăn 
Có cấu các đăng 
Cơ cẤu cam 

Có cấu chấp hành 
Cơ cấu chếp hình 
Cơ cấu của tội phạm 
Cö cấu culUt 

Cö cấu dẫn hướng 
€ø cấu đối tiếp 
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610 


Cơ cấu giai cấp xã hôi 

Cơ cấu hạ tầng 

Cơ cấu kinh tế 

Có cấu kinh tế nhiều 
thành phần 

Có cấu kinh tế vùng 

Cơ cấu lãnh thô nền kinh 
tế quốc dần 

Cơ cầu lâgjc 

Cö cấu mante 

Có cẤu máy 

Có cấu nghà nghiệp 

Cơ cấu nhàn khâu xã hội 

Cơ cấu nông nghiệp 

Cd cấu phân đô 

Cơ cấu täy quay con trượt 

Co cấu tâm tích 

Cd cấu thanh 

Co cấu toàn khóp thấn 

Cd cấu tổ chúc quản tí 

Cd cấu vị sai 

Cơ cấu xã hội 

Cd cấu xã hội học của xã 
hội 

Cơ chất 

Cá chế cách li 

Cơ chế điều chỉnh pháp 
tuât 

Cơ chế kính tế 

Có chế lãp luận 

Cơ chế phản ứng 

Có chế quàn lí kế hoạch 
hoá theo phương Ihúc 
kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa 

Có chế quân lí kinh tế 

Cơ chế quản tí tập trung 
quan liêu bao cấp 

Cød chế tâm Lí 

Có chế thị trưởng 

Có đập 

Cð đề 

Ca Đốc giáo 

Cơ động 

Có động xá hội 

Cd giới hoá nãng nghiệp 

Cơ Ho 

Cd hoành 

Cơ học 

Cơ hoc chất lỏng và chất 
khi 

Có học cô điển 

Ca hoc đá 

Cơ học đại cưóng 

Cơ hoc đất 

Cd học giải tích 

Cơ học kết cấu 

Có học kĩ thuật 

Cơ học bị thuyết 

Cd học lượng tú 

Cơ học máy 

Có học môi trưởng liên tục 

Cd học môi trường rời 

Cơ học phá huỷ 

Có học thiên thể 

Cd hợc ứng dụng 
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Ca học Vật có khối lượng 
biến đồi 

Cd học vật rắn biến dạng 

Cö khì hoá 

Cơ khi thuỷ sản 

Co Lao 

Cd liên sướn 

Cơ lực kế 

Cơ năng 

Cơ - nhiệt lưyện 

Có quan bảo vệ quân đội 
viễn chinh 

Cø quan cảm giác 

Cö quan cao uỷ liên hợp 
quốc về ngưöi tị nan 

Cơ quan cứu trợ thiên tai 
của Liên hợp quốc 

Cd quan đự báo thỏi tiết 

Có quan đại diện lãnh sự 

Cø quan đại diện ngoại 
giao 

Cở quan đạt diên quốc gia 
bên cạnh tô chức quốc tế 

Cd quan đại điện thưởng 
mại 

Cd quan điều tra 

Cd quan giỏ 

Cơ quan năng lượng 
nguyên tử quốc tế 

Cơ quan nhất ãm 

CØ quan quản tỉ nhà nước 

Cd quan thoá: hoá 

Cơ quan thụ cảm 

Cơ quan thực hiện 

Cø quan tiến hành tố tụng 

Cơ quan xét xử 

Ca sinh 

Cơ số (oán) 

Có số (quân 2) 

Cö sở của môi không gian 
vectd 

Co sở bóc mòn 

Cơ sở dt liệu 

Cøö sở hạ tầng thành phố 

Có sở hình học 

Có sò toấn hoc của bán đồ 

Có sở trì thức 

Cơ sỏ vật chất - kĩ thuẬt 
của xã hội 

Cơ sở xâm thực 

Cd tầng 

Có thể học 

Cö thể học mĩ thuật 

Ca Tu 

Có vân nhãn 

Cd Xá 

Cà 

Cỏ bật 

Ca dùn 

Cở người 

Cd Olimpie 

Cởð quốc tịch 

Cỏ thần 

Cở tướng 

Cỏ vua 

Cö cảnh điên ảnh 

Có chứ 
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Cơm 

Cơm Thiêu 
Cón 

Cón đau quận 
Cdn đau quản gan 
Con đau quặn thận 
Cón đau thất ngưc 
Cốn khủng hoàng 
Cón kịch phát 
Cơn sðt 

Con tim nhanh kịch phát 
Con vắng 

Con xoáy nghịch 
Cdsinh H. U. 
Crackinh 
Creatfm 

Cret (da H) 
Cret (mĩ thuật) 
Crìich !: H, €. 
Cnismot 
Cristobalt 
Croatia 

€Crom 

Crom oxit 
Cromit 
Cromspinen 
Crossopterygi 
Crô - Manhông 
Crômatich 
€Crômlêch 
Crômôen O. 

( rypto7oøi 

Cu t¡ (thực vật) 
Cũ Ú (thú) 

Cu rốc 

Cu xanh 

Cù Chính Lan 
Củ Huy Cận 

Cù lao Chàm 
Cù lao Dung 
Cù Lao Mái Nhà 
Củ tao Ré 

Cũ tao Thu 

Cù tao Xanh 
Cù Mông 

Œu 

Củ bình vôi 

Củ cải 

Củ cải đưởng 
Củ cải 

Củ Chi 

Củ chóc 

Củ dong 

Cu đậu 

Củ họ ráy 

Củ hoàng tinh 
Củ hương phụ 
Củ lao 

Củ mài 

Cu một 

Củ năn 

Củ nâu 

Củ nưa 

Củ từ 

Cú lọn 

Cú pháp 

Cu pháp học 
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Cụ thể và (rừữu tượng 
- Cua 
| Cua núi Cúc Phương 
Cua núi Kim Bội 
Cua cải quốc dân 
Cularantd 
Cuba 
Cubectanh P Ð. 
Cuc (eo biển) 
Cue (quần đảo) 
Cúc 
Cúc đá (cúc thạch) 
-_ Cúc hoa 
Cúc nháp 
Cúc Phương 
Cúc tần 
Cúc thạch 
Cúc trừ sâu 
Cúc vạn thọ 
Cục nghền mạch 
Cục tắc mạch 
Cucutơm (văn hoä) 
Cuesta 
Cùi 
Cũi 
Cul 
Culông 
Cutông S. O. 
Culâng (định luật) 
Cúm 
Cụm công tắc 
Cụm đô thị 
Cụm gen 
Cụm hoa 
Cum hoa bông đuôi soc 
Cụm hoa chùm 
Cụm hoa hình xim 
Cụm hoa hữu hạn 
Cụm hoa vô hạn 
Cụm tử 
Cumaryn 
Cun 
Củn về 
Cung (quân sự) 
Cung (kiến trúc) 
Cung (hinh tế) 
Cung (o4) 
Cung (@uhạc ) 
Cung bắc 
Cung cấp điên 
Cung chủ động mạch 
Cung đại thạch 
Cung đông mạch 
Cung đốt sông 
Cung loàng 
Cung nam 
Cung nao 
Cung nữ 
“Cùng oán ngâm khúc” 
Cung pha 
Cung thê thao 
Cung ứng vât (u 
: Cung Và cầu 
| Cung văn hoá lao động 
húu nphy Việt - Xô 
Ching văn hoá và nhà văn 
hoá thiếu nhị 
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Cũng dòng máu 

Cùng tồn tai hoà bình 

Củng mạc 

Cúng 

Cuốc 

Cuốc đá 

Cuốõc tra hạt 

Cuộc khai (hác thuộc địa 
lần thứ nhất của Pháp ở 
Việt Nam 

Cuộc khai thác thuộc địa 
lần thứ hai của Pháp ở 
Việt Nam 

Cuôcbê Ö. 

Cuôepgan 

Cuội 

Cuội kết 

Cuốn chiếu 

Cuôn phim 

"Cuôn theo chiều gió” 

Cuốn thư 

Cuộn cản 

Cuộn dập hô quang 

Cuộn đánh Lta 

Cuôn điện kháng 

Cuộn sun 

Cuông dâm 

Cuöng phong 

Cuông 

Cuống noãn 

Cúp phá 

Cúp tác nghiệp 

Cupôn 

Cupóø A. P 

Cupo G. 

Cupd L. 

Cupd (hiệu ứng) 

Cupdđranh 

Cuprit 

Curaxao 

Curt 1, 

Cur( P. 

Cun - Xk\öđôpxkata M. 

Cun (1) 

Curi (hoá) 

Curon 

Cutin 

Cuvet 

CuVviê G, 

Cuvole A. 

Cư dân 

Cư trú bắt buôc 

Cư trú ngoại glao 

Cử nhân 

Cử tạ 

Cú 

Cú diểm 

Cụ giải 

Cụ l¡ cột điện 

Cự LÍ mục tiêu 

Cự li trong thể thao 

Cụ l vận chuyền 

Cụ thach 

Cưa 

Cưa 

Cửa ài 

Cửa bức bản 
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: Của chập 

| Cửa cuôn 
Của đầy 
Của điều sảng 
Cửa hàng 
Cửa khẩu 
Cửa lẤy nước 
Cưa Lò 
Cửa lộ sáng 
Cửa Lớn 
Cửa lùa 
Cửa Lục 
Của mái 
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- Cửa mở qua vật cản 


Của phai 
| 


--''————_ 


Cưa quan 

Của sinh 

Cửa sô 

Cửa số bầu dục 

Cửa số kiến tạo 

Cửa sổ tròn 

ClÏa số trong suốt 

Cửa tam quan 

Của tò vò 

Của trỏi 

Của tủ 

Của van 

Cực 

Cực đại 

Cực địa tử của Trái Đất 

Cực điềm - hô hấp lần thứ 
hai 

Cực góp 

Cực gốc 

Cục lạc 

Cực phát 

Cực quang 

Cực tiểu 

Cực trị 

Cực từ 

Cực từ của frái Dát 

Cực vũ trụ 

Cúng 

Cúng khỏp 

Cứng xác 

Cước 

Các cá 
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' Cước vận 


- Cương lĩnh ruộng đất 


Cược 

Cuới thông 

Cuưói 

Cương nh 

Cương lúnh chính trị 

638 

Cưòng Đề 

Cưởng điệu 

Cương độ Âm thanh 

Cưởng độ bốc hơi 

: Cưởng độ của ông xoáy 
Cuỏng độ ưỏng điện 
Cưởng độ điện trưởng 
Cưóng đệ hỏng hóc 
(Cương độ lao động 
Cuưởỡng độ mưa 
Cưởng độ sáng 
Cưởng độ tài trọng 
Cưòng độ thấm 
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Cưởng độ trường 
Cưởng độ tử trường 
Cưảng độ vận động 
Cưởng học thì xã 
Cướng thuỷ 

Cưởng tuyển giáp 
(tướng búc 

Cướng búc giáo dục 
Cướng bức siêu kinh tế 
Cưởng chế 
Cuống chế hành chính 
Cưởng ép kết hôn 
Cuóp 

Cướp biển 

Cướp bông 

Cướp đồng 

Cưóp vợ 

Cút su 

Cưu Ma La Thập 
Cửu 

Cửu đỉnh 

Củu Long (bán đảo) 
Cửu Ìong (sông) 
Cứu Long (tỉnh) 
Cứu Phẩm I:ên Hoa 
Cửu trùng đài 

Cúu 

Cúu đuối 

"Cứu quốc" 

Cứu quốc quãn 

Cứu trợ xã hôi 


D 


D 442 
Da 

Da cá 

Da đồi mồi ngưồi già 
[2a gai 

Da hoá aùng 
Da khô 

I2a sạm 

Da vẽ nồi 
1ã sử 

Dã thú 

Dã tràng 
Dã tượng 
la 

Dạ cầm 

Dạ cỏ 

Dạ con 

Dạ dày 

Dạ hưởng 
IĐạ khúc 

Da lá sách 
Dạ múi khể 
Đa tàu 

l2a tô ong 
Dạ trach 
Dác 

DaIi 

Dài an toàn 
[ai chiếu đà 
Dài đã chèn 
Dái đô thị 
Dài khấu 
Dải ngân hà 
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Dải phân cách 

[Dãi phòng ngự 

Dải tần 

Dải thông 

Làn (xây 2/ng) 

Dàn (nhạc) 

[Dàn (oán) 

Dàn bài 

[Đàn cành 

I3àn đế 

Dàn đông ca 

[Dàn hóp xướng 

Dàn nhạc dân tộc 

Dàn nhạc giao hưởng 

[)àn phóng đạn phản lực 

Dãn nỏ kế 

Dãn nỏ nhiệt 

Dáng 

Dạng (nh) 

Dạng (/oá#z) 

Dạng (ngôn ngủ) 

[Dạng Backut - Naord 

Dang bất định 

Đạng bệnh 

Dạng bị đồng 

Dang biểu bì 

[Đạng chủ động 

Dạng chuẩn cúa hệ lực 

Dạng chuẩn tắc của một 
dạng toàn phương 

Dạng chuân tắc ]oocđăng 
của ma trận 

Dạng địa hình 

Lạng địa lí 

Dạng hoả lực 

Dạng lương tính 

Dạng nội mô 

Dạng nước trong đất 

Đạng riêng của dao động 

Dạng sinh thát 

Dạng song tuyến tính 

Dạng thích nghỉ sinh thái 

Dạng thù hinh 

Dạng thuốc 

Dạng thuỷ lúc 

Dạng toàn phương 

[3ạng tớ huyết 

Dạng trung tính 

[Dạng trưởng thành 

Dạng tương đương tối 
giản của hệ lực 

Dạng vi phân 

Dạng xác định dương 

Danh bản 

[2anh dự 

Danh hoá 

lanh mục 

[Danh mục sản phẩm 

Danh ngôn 

[anh sách 

Danh số 

Danh thiếp ngoại piao 

Danh tử 

[anh từ chung 

Danh từ đếm được 

[anh tử đón vỊị 

Danh từ hoá 
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[anh từ không đếm được 
Danh từ loạt thẻ 
lanh 1ử riêng 

Danh 1ử tẬp hợp 
Danh tử tông hợp 
Danh từ trửu tượng 
Dành dành 

Dao (cØ khí, nông) 
[ao (mỸ thuậr) 

Đao (đân tác) 

Dao chuốt 

Ù)ao đá 

[ao điện 

Dao động 

Jao động công trình 
Dao động của hệ đàn hồi 
Í3ao động cướng bức 
Dao động đàn hồi 
Dao động điện 

Dao động điều hoà 
Dao động kế 

[ao động kị 

Dao động kí điện tử 
Dao động liên kết 
[2ao động mảy 

Dao động ngẫu nhiên 
Dao động phi tuyến 
Dao động nêng 

Dao động tất dần 
Dao động thông số 
Dao động tuyến tính 
Dao động tủ 

lao động tự do 
Dao găm cán hình người 
Dao lược 

lao mồ 

Dao phay 

lao rạch 

Dao tiện 

Đao xây 

Dao Xọc 

Dao Xọc rằng 

Dáặt vàng bạc 

[3ay 

Day ấn huyệt 

Dày sửng 

Dãy 

Dãy cơ bản 

Dây đồng đẳng 

Dãy đón điệu 

Dãy hồi quy 

Dãy hội tụ 

[Dây phân kì 

I5Ãy số Fibônaxi 
Dây truy toán 

Dạy học nhỏ máy tình 
I5ăm (4đja chấn) 
Dăm (thạc) 

Dăm kết 

Dặm 

Dần tàu 

[Đâm bụt 

Dâm Đàm 

Dầm (công) 

Dầm (c2) 

lầm - tưởng 

Dấm 
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"Đân" 

Dần ca 

[ân chủ 

Dân chìi đại diện 

[ân chủ nguyên thuỷ 

Dân chìi quân sự 

Dân chủ trực trếp 

Dân chủ tí sản 

Dân chủ xã hội chủ nghĩa 

Dân chủ Xô viết 

"Dân chúne" 

Dân cư 

Dân cư của mội qhiốc gia 

Đân cư đô thị 

Dân di cư 

Dàn luật 

Dân nhặp cư 

Dàn phòng 

Dân quân 

Dân quân - tự vệ 

Dân số 

Dân số học 

Dân số học đô thị 

Dân số tích cực 

Dân số trung bình 

[Đân tộc 

Dân tộc học 

Dân tộc - ngôn ngữ học 

Dân tộc thiêu số 

Dân tuý 

[ân xã đang 

Dân ý vụ 

Dẫn chất 

lẫn chiếu đến pháp luật 
nước thứ ba 

Dẫn dòng 

Dẫn điện 

Dẫn độ tội phạm 

Dẫn đường 

Dẫn đường hàng không 

Dẫn đường thiên văn 

Dẫn đường vó tuyến 

Dẫn giải (luật) 

Dẫn giải (thư viện) 

Dẫn giống 

Dẫn lưu 

Dẫn lưu tư thế 

lẫn nhiệt 

Dẫn xuất 

Dẫn xuất không đạm 

Dập 

Dầu rượu 

Í)âu tầm 

1)âu tây 

Dầu (+24) 

Dầu Giông) 

Dầu béo 

Dàu bôi Ltrớn 

Dầu cá 

))Ầu cách điên 

Dầu công nghiệp 

Đầu điêZen 

Dầu động cơ 

Dầu gan cá 

Dầu giun 

Dầu hấp thu 

Dầu hoả 
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DÂU KHOÁNG 


DÍNH 
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lầu khoáng 

Dầu mazut 

I[)Äu mỏ 

Dầu nhựa than đá 

Dầu thô 

Dầu Tiếng 

Dầu trầu 

Dầu ve 

Dâu về 

Dầu vỏ hạt điều 

Dấu Bắc Són 

Dấu bình 

[ấu cách 

Dấu càm thán 

I)ấu cầu 

Dấu chấm 

[ấu chấm phây 

Dấu chuân đi truyền 

[DẤu piáng 

Dấu 11a Long 

I3ấu hai chấm 

Dấu hiệu 

ấu hiệu an toàn 

Dấu hiệu chuyển sóng 

Dấu hiệu điều về 

Dấu hiệu giá trị 

Dầu hiệu tìm kiếm 

Dấu hiêu trên mặt đi ng 

l3ấu hoá 

Dấu hỏi 

Dấu lửng 

Dấu mốc độ cao 

Dấu mốc toa độ 

[ấu ngang 

Dấu ngoặc đơn 

Dấu ngoặc kép 

Dấu nhạc 

Lấu phầy 

Dấu phầy động 

Dấu phây tĩnh 

Dấu phụ 

Dấu sở hữu sách 

Dấu sửa bài 

Dấu tách 

Dấu tất 

Dấu thanh 

Dấu thăng 

Dấu toán học 

Dấu trục 

I3ãy bàm bàm 

Dây cháy 

Dây chằng 

Dây chống sét 

Dây chuyền 

Dây chuyền sản xuất 

[ây chuyền thi công 

Dây chuyền tư động linh 
hoạt 

Dây con 

Dây cung 

Dây dân sáng 

Dây điền 

Dãy gắm 

Dây mềm 

Dây mối lợn 

[Dây nguyệt điều 

DAẠy nợc 
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Dây nồ 

Dây rốn 

Dây sống 
¡ Dây sống nguyên thuỷ 

Dây thanh 

[3âay thanh âm 

Dây thần kinh 
- Dây thần kinh tưổi hầu 
| Dân thần kinh phế vị 
Dây thần kinh phụ 
Đây thần kinh sọ 
Dây thần kinh tuỷ sống 
[Dây thàn kinh vận mạch 
Dây tiếp địa 
¡ Đây tö hồng 
Dây tràm 
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[3ây truyền lửa 

Dậy thì 

DDT 

De hương 

[3ẻ 

Dẻo 

Dép 

Dẹp đám 

Dê 

Dễ ám thị 

Dễ ẩn tượng 

"Tế mẻn phiêu lưu kí" 

Di 665 

Di cào 

[Đi căn 

Di chị 

Di chị hoá học 

[3i chỉ xưởng 

Di chúc 

"1ì chúc của chìi tịch ETà 
Chí Minh“ 

Đi chức miệng 

Di chuyển áo 

Di chuyền khá dĩ 

{› chuyển tư bản 

Di chứng 

Di cư 

13 cư của cá 

DI dAn 

Di đân con lắc 

Di Hoà Viên 

› Di Lặc 

Di Linh (huyện) 

Di Linh (cao nguyên) 

. Di sản 

| Di sản chung của loài người 
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Di thực 

Di thực phôi 

Di tích 

Di tích kiến trúc 

Di tích lịch sử văn hoá 

| Di tính 

¡ Dhn truyền 

Di truyền chất tượng 

Di truyền chất tế bào 

Di truyền đa nhân tô 

Di truyền học 

Di truyền miễn dịch 

| Di Iruyền một nhàn tổ 

¡ Di truyền sinh thái hoc 
Di truyền số lượng 
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Di truyền tế bào 
Di truyền thể thao 
DI vậi 

Dĩ đật đãi lao 

Dĩ đoản chế trưởng 
D¡ bản 

Dì bào 

Dị bộ 

DỊ càm 

Dị dưỡng 

ID đa bôi 

DỊ đoan 

[ị ghép 

DỊ giao 

Dị giáo 

[2 hinh 

Dị hoá (sinh) 

DỊ hoá (ngôn ngữ) 
[)ị hợp tử 

DỊ hướng 

\ nguyên 

Dị nhân 

Dị sắc 

Dị tật 

Dị tật bắm sinh 

Dị thê 

Dị thường địa hoá 
DỊ (hưởng địa vật lí 
Dị thưởng thuỷ địa hoá 
Dị thường trọng lực 
Dị thường tủ 

Dị úne 

[ÐỊ vẬt 

Dị vật dương thỏ 
Dị vì 

Dị vòng 

[Dịch (e¿th) 

Dịch (im học) 

Dịch chéo 

Dịch chuyền (zữ1 học) 
Dịch chuyển (4/ø chất) 
Dịch chuyển đỏ 
Dịch chuyên đứt đoạn 
Dịch kinh (022) 
Dịch kính (y) 

Dịch mã 

Dịch máy 

Dịch não tiiỷ 

Dịch n 

Dịch sầu rừng 
Dịch tà gà 

Dịch tà Lợn 

Dịch tả ngựa 

Dịch tà trâu bò 
Dịch tà vịt 

Dịch tÊ học 

I3ịch thay thế máu 
Dịch thấm 

Dịch thuý 

Dịch thuỷ tình 
Dịch treo 

Dịch truyền 

Dịch tự động 

Dịch vị 

Dịch vụ 

Dịch vụ dữ liệu 
Dịch vụ đầu tư 
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[Địch vụ khoa học - Kĩ 

thuật 

: Dịch vụ kinh tế đối ngoạ: 

Dịch vụ sau bán hàng 

J)ịch vụ viến tin 

"Dịe Brucke" 

L:ệc xăm 

Diêm 

Diêm Lập Rản 

Diêm tiêu 

[êm Vương 

Diêm Vương Tình 

Diềm mái 

Diềm trang trí 

Diên liỒng 

[Diên Khánh 

Diễn biến hoà bình 

Diễn cách điệu 

Diễn Châu 

Diễn chèo 

Diễn dịch 

LĐiễn đàn kinh tế thế giới 

Diễn giảng 

Diễn khối 

Liên kịch 

Diễn ngÂu hứng 

Diễn nghĩa 

Diễn tả thực 

Diễn tập 

Diễn tấu 

Diễn thế 

Diễn thể rừng 

D›ển thị 

Diễn thợ 

Diễn tuồng 

Diễn ước lệ 

Diễn viên 

Diễn viên lồng tiếng 

Diễn vọng 

Diễn xuất điện ảnh 

Điện địa U 

Diện mạo tâm lí 

Diện thưa kế 

Diên tích 

Diện tích cất 

Diên tích gieo trông 

Diện tích ở 

Diện tích phụ 

D›iện tích sử dụng 

| Diếp cá 

[Điếp dại 

| Diệp Kiếm Anh 
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Diệp bịc 
Diệp Minh Châu 
Diệt chủng 
Diệt vị khuân 
ID›ều 
Diều lửa 
- Diễu bình 
"Tiêu rháp biến hoa” 
Dm 
¡ Dình (Guân s⁄) 
| Dinh (y) 
Dinh dưỡng 
Dinh điền 
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672 | Dinh Độc Lập 


| Dinh 
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DIPLODOCUS 


DƯỎNG 
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DĐiplodocus 

Do cá 

[3ò khuyết tAt 

Dó 

Doa 

[3oanh lợi 

Doanh nghiệp 

Doanh sô 

[2oanh thu 

Đọc 

Doi 

[Dọi xe chỉ 

[on rác 

Dang 

[2ong đao 

Dong rềng 

[3òng 

Dòng biên Nhật Bản 

Dòng bình tưu 

Dòng bùn đá 

Dòng chày 

I3òng chảy biển 

Dòng chảy bùn cát 

Dòng chày Crômoen 

I)òng chảy cuộn 

Dòng chày CurôBsiõ 

Dòng chảy dưới mặt 

[Dòng chảy đều 

Dòng chày En Ninô 

[2òng chảy giât 

Dòng chảy gió và dòng 
chảy trôi 

Dòng chày Gónxtrim 

Dòng chảy Gradien 

Dòng chảy không đều 

Dòng chảy không ồn định 

I3òng chảy kiệt 

Dòng chảy Ì Amônôxôp 

Dòng chảy lóp 

Dòng chay lũ 

lĐòng chảy mặt 

Dòng chảy năm 

Dòng chảy ngầm 

l)òng chảy ôn định 

Dòng chảy rắn 

lĐòng chảy rối 

Dòng chảy tổng hợp 

Dòng chảy xích đạo 

Dòng chảy xoáy 

Dòng chính 

[)òng đị trọng 

Dòng đư tiệu 

Dòng đá 

lòng điện 

Dòng điện càm ứng 

Dòng điện chu kì không 
sin 

Dòng điện chuân dìng 

[3òng điện dịch 

\Öòng điện đối (ưu 

Donge điện hình sin 

Dòng điên ion 

[Dòng điện khỏi động 

Dòng điên mội chiều 

Dòng điện ngắn mạch 
xung kích 

Dòng điện sinh vật 
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69 
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952 


Đòng điện xoay chiều 
[3ùng điên xoáy 

Dòng Đômjingô 

Dòng đục 

Dong Franxitcô 

Dòng họ 

Dòng khi dưới âm 
lòng khí gần àm 
Dòng khuếch tán 
Dòng ngầm 

Dang nước 

Dòng tản 

Đồòng tên 

Dòng thấm 

Dòng thứ cấp 

[ong tia 

Đồng triều 

Dòng triều thuận nghịch 
Dòng triều xoay vòng 
Dòng vật chất 

IDDòng ven bö biên 
Dòng vô tính 

Dùng xoáy 

Dòng ý thức 

Dốc Chùa 

Đốc gù 

Dôn mà 

Dần xe 

Đông 

Dông bình (ưu 

Döng đêm 

Đông địa hình 

Dông đổi lưu 

[ông frôn 

Dông ngày 

Đồng nhiệt 

Dông trong không khi 
Dông xoáy thuận 

Dơi 

lớn 

Du canh du cu 

Du huyệt 

Du kí 

Du kích chiến 

Du kích tập trung 

Du kích vận động chiến 
Du lịch 

Du mục 

Dù 

Dù kế 

Dụ cung 

Dụ dô cưỡng ép di cư 
Dục vọng 

I2ùi chọc 

Dung địch 

Dung dịch bán keo 
[2ung dịch bão hoà 
Dung dịch đất 

[2ung dịch đệm 

Dung dịch đục như sữa 
IDDung địch đưỡng tướng 
Dung địch keo 

Đung dịch khoan 
Dung dịch không bão hoà 
Dung dịch Ú tưởng 
[Dung dịch muối sinh lí 
Dung dịch nguyền chuẩn 
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685 


Dunge địch nhiệt dịch 

Dung dịch quá bão hoà 

Dung dịch raxemic rấn 

Dung dịch rắn 

Dung dịch ringer 

Dung dịch sét 

Dung dịch thay thế 

Dung dịch thuốc 

Dung dịch thứ 

Dung dịch tr nhiên 

Dung hợp 

Dung hợp tẾ bào 

Dung kháng 

Dung lượng bộ nhớ 

[5ung lượng dân cư 

Dung lượng mấu 

Dung lượng thị triöng 

Dung môi 

Dung mỗi không phân cúc 687 

Dung môi lướng tính 

Dung môi phân cực 

Dung môi phí proton 

Dung nãham 

Dung Quất 

Dung sai 

[2ung tải 

Dung tà: đăng kí 

[Dung thể 

[Dung tích cặn chức năng 

Dung tích chết của hồ 
chứa 

Dung tịch động cd 

Dung tích hồ chứa 

Dung tích hưu ích 

Dung tích năm 

Dung tích nhiều nÃm 

[Dung tịch phòng lũ 

Dung tích phôi hít vào 

Dung tích sông 

Dung tích toàn phần 

Dũng sĩ điệt Mĩ 

Dụng cự áp điện 

Dụng cụ cán ren 

Dụng cụ cắt kim loại 

Dụng cụ chỉ số không 

Dụng cq cơ khi hoá 

Dụng cụ điện tử chân 
không 

I3ụng cụ đo 

Dung cụ đo cảm ứng 

Dụng cụ đo chỉnh lưu 

Dụng cụ đo công suất 

Dụng cụ đo điện 

Dụng cụ đo điền dung 

I2ụng cụ đơ điền động 

Dụng cụ đo điện từ 

Dụng cụ đo kiều điện cằm 

Dụng cụ đo mưa 

Dụng eu đo nhiêt điện 

Dụng cụ đo sắt điên động 

[Dụng cụ do tĩnh điện 

Dụng cụ đo từ điện 

Dụng cụ ghép 

Dụng cư gìa công gồ 

J2ụng cụ nguội 

[Dụng cụ nuôi öng 

[2ụng cụ quang điện 
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689 


Dụng cụ thẻ thao 

Dụng cụ tô hợp 

Dụng cụ tử cung 

[Đuốc biển 

Duối 

uy Tần 

Duy Tiền 

IJ23uy tu 

Duy Xuyên 

Duy ý chị 

Duyên KIải 

Duyệt binh 

Duyệt thị đưòng 

"Dư địa chí" 

Dư luận 

[)ư luận xã hội 

Dư thừa 

IDư liệu 

Dự án luật 

[)ự báo địa lí 

Du báo động đất 

l%ự báo khoa học 

Dự báo kinh tế 

Dư báo lữ 

Dự báo thơi tiết 

Dụ bảo thuỷ văn 

Dự bị phi 

Dự phòng 

Dự thầm viên 

Đại tính, dự báo sâu bệnh 

Dự toän 

[3g toán chị phí sằn xuất 

Du toán ngân sách nhà 
nước 

Dư trữ 

I)ự trưữ bào hiểm 

Dư trữ định mức 

[3 trữ ngoại hối 

Dự trũ quốc gia 

Dự trú thởi vụ 

Dự trữ thưởng xuyên 

Dự trữ tiền tệ nhà nước 

Dự trư vàng 

Dự trử vật tư, hàng hoá 

[2W trữ vượi định mức 

Dưa 

I)ưa biển 

Dừa 

Dừa cạn 

[3a lá 

Dừa nước 

Dứa 

[Đứa dại 

[Da sợi 

Dứng 

Dựng cảnh 

[2ựng hình 

Dụng phim 

(ước chất 

"Dược điển” 

Dược động học 

[Được học 

Dược tí hợc 

lược liêu 

lược tiệu học 

Dương (nông) 

Dương (ÿ) 
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DƯỚNG BA CUNG 


I5ưỡng Í1á Cung 
Dương bản 
J3ưong cầm 
Dướng Chu 
Dương Đình Nghệ 
[)ưởng IDĐức kiiền 
[ương hoè 
[Dưỡng E[ùng 
Dưỡng Không Lô 
[Dương Khuê 
]35uØng I.Âm 
[Dương lịch 
[3ương liếu 

IDDướng Minh Châu 
[)ươne Ngan Dịch 
Dương Nhât LỀ 
[Đương Quảng Hàm 
I)ưởng Tam Kha 
Dương Thái liâu 
[Đương Thanh 
[)ưởng Thượng Cón 
[*ưởng tính 
Dương Tử 

[)ương Vần Nga 
[ương Vật 

[ương xi 

I)ướng xi có hạt 
Dương 

[)ứöng hệnh 
Dướng khí 

[Dướng xinh 
[5ưỡng trấp 
Dướng trấp miêu 


ĐÐ 


[Đa 

ta alen 

!Öa AxIt 

[Đa bang 

Đa bào 

(Öa hazở 

Đa Đôi 

Ÿ)a chương trinh 
Ì5a cưc 

Đa dang hoá 
[Da điện 

Đa điệu 

[3a 8!A 

Da giác 

Da giác đều 
[Đa hình (o4) 
[2a hinh (sữuh) 
‡}Đa hoá tn 

la Mi 

La nang 

Đa năng 

Đa nghía 

ta nguyên chính trị 
{3a nguyễn luận 
Đa nguyên tử 
[Da nhân cách 
fa nhiêm 

Đa Nhim 

[Da sắc 

13a tạp 

Đa tạp đại số 


Da tập khả Vì 
Đa tạp tuyến tính 
[34 thai 
Đa thần giáo 
1a thức 
- Đa thức bất khả quy 
[Đa thức đặc trưng của 
một ma trận vuông Á 
[3a thúc khả quy trên 
trương P 
Đa tiết 
Da tinh thê 
{Đa trị 
Đa Trun 
[5a túc 
Đa xử tí 
Đa Bắc 
1à điểu Châu Phì 
Đa điêu Châu Úc 
[3à LAI 
Đà Năng 
Là Nông 
tà tau 
lá 
I4 axit 
Lá bazd 
[5á biến chất 
["á cactlsonat 
! Đá cầm thach 
[Đá cưng 
DÁá đánh lửa 
[á đõ 
Đá đô\ômi 
i54 hoa 
Đá hoa thành 
[3á hông 
Đá khôi tập 
Eá kiềm 
Đá lếm 
Dá lén 
| ID mạch 
Đá macma 
Đá maf:ic 
699 | LĐâ mài 
. Đá me 
134 nhỏ 
Đá nui lửa 
Đá nưa cứng 
Đá ong 
I2á ôp lát 
Đá phân 
134 phiến 
Dá phiến birum 
[3ã phiến cháy 
[3á phiến kết tỉnh 
Đá phun trào 
IDá quý 
Đá rửa 
l3á siêu bazƠ 
Da siêu mãfïc 
[3á sửng 
Đá trầm tích 
tá trụ 
701 | Dã trung tỉnh 
Đá vách 
¡ Đá văng 
. ĐÁ Vôi 
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DẠI HỘI VI ĐĂNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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3á vun nút ha 

[Đá xãm nhập 

Đạ IIuoai 

Dạ Tế (Đạ Iêh) 

Dac Clầy (Đak Gtei) 

[2aàc Hà (Đak Hà) 

Ì5acđanen 

[5acfua 

Đacka 

Dacltinh 

acuyn S. 

I5acuyn (học thuyết) 

EĐađa 

[5act Salm 

l2aghe L. l.M 

lai 

Dan caspari 

[ai hăm 

L3ai kiến lao 

Địa Trung Tàn 

I)ai kiến tao Thái Rình 
Tưởng 

Đại miô 

lai Ốc 

[Đai quặng 

Đai rùng 

L)at theo độ cao 

[ai truyền 

Đai vai 

Đài (0 thuật, kiến trúc) 

[Đài (nh) 

Đài Hắc 

Đài chuyên tiếp truyền hình 

Dài chuyền tiếp truyền 
thanh 

Đài cọc 

Đài khí tướng 

Đài không chế 

Đài biết 6ì 

Iài Ì oan 

[Đài môc rađa 

Đài phát sóng (phát xa) 

LĐài phái thanh 


707 


Đàâi phát thanh giải phong 708 : 


miền Nam Viêt Nam 

Dài phát thanh Matxcdva 

Đài sen 

là! (au 

[Đài thiên văn 

Dài tiếng nói Hoa Kì 

L)ài hếng nói Việt Nam 

Đái truyền hình Việt Nam 

[Đài tưởng niêm quôe p1a 
múi Røsmo 

Đài vật tí địa cầu Sa Pa 

l3ài vô tiiyến trung tống 
Trung Quốc 

[34i buốt 

Đái Chấn 

Dái đầm 

IĐát đêm 

Đái It 

Đái nhiều 

lái ra máu 


709 


705 t ĐÁI ra mÙ 


Đái rất 
Đái tháo đương 


206 





[Đất tháo nhạt 

| Lại 

Dại Ác 

!Ö4› Án 

Dai bào tử 

Lại bì 

]2at biên 

[)J4¡ biên lâm thỡi 

Đại cách mạng văn hoá vô 
sản ở Trung Quốc 
Dại CôlÔmhiz 

| Dai công nghiệp 
Dại dịch 
Đai diên 
[2i đương 

. Dại điền 

- Đại đoàn 

| "Đại đoàn kết" 

| Dại đôi 

| Đai đồn 

| 


710 


1Ì 


[Dại lông A 
Đại đông 

Đa ga đình 
[2AI giA SÚC 
Dai Giang 

Đai hái 

[Đại hàn 

Đại hoàng 

(Đai hoang nam 
Đại học 

“Đạt học” 

Đại học quôc gìa 
[Đai hôi 


712 


713 


- Đại hôi dân tộc Phi 


Dại hội đông cổ đông 
Dài hội đông Iuên hợp 
quốc 
12ai hội đông lợi ích kinh 
tế vã tài chính Đông 
[Đương 
Dại hội Olimpic 
Lại hội quốc dân Tần Trào 
Đại hội thê dục thể thao 
toán quôe 
Dại hội thê thao Châu Á 
Dai hội thể thao Dông 
Nam Á 
| Đại hột thể thao sinh viên 
thể giới 
Dại hôi toàn quốc các 
chiến sĩ thi đua 
Đãi hội toàn quốc thông 
nhất Việt mính và Liên 
Việt 
Đại hội Tua (1920) 
Đại hội T Đăng cộng sẵn 
:_ Đông Dưỡng 
[Đại hệ: ÍI Đăng cộng sản 
Tông Dương 
. Dai hội III Đảng lao động 
Viết Nam 
Dai hội IV Đằng công sản 7]5 
Việt Nam 
ị Đại hôi V Đăng cộng sản 
Việt NaIn 
Đai hội VI Dẳng cóng sản 216 
Việt Nam 


714 








953 
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Dại hội VỊI Đăng cộng 
sản Viêt Nam 

Lại Hùng 

Đại Hưng An Lĩnh 

[Đại khoa 

Đại la Thành 

l3at Lạnh (khảo cổ) 

Đai Lãnh (4a lí) 

Đại 

[Dðại lí bảo hiểm 

Đái lí toàn quyền 

[ai Lịch 

Đại bến (súng) 

Đai Liên (thành phố) 

Đại lộ 

Đai Lộc 

Dai lượng 

lại lượng moi riêng phần 
của cầu tử ¡ 

Dai lượng ngẫu nhiên 

13t lượng thông ước 

Đại lượng thuỷ văn chuẩn 

Đại lượng tỉ lê (huân, đại 
tướng (ï lê nghịch 

Đai lưỡng tiđđng đương 

L)ai hfợng vật tí 

Đại lượng vô cùng bé 

Đại lượng vô cùng lớn 

Đại lượng vô hướng 

Đại lưộng vô ưóc 

Dại mạch 

Dai Nam 

"ai Nam chinh biên liệt 
(ruyên" 

"Đại Nam đông văn nhât 
báo” 

“Đai Nam hồi điền sự lê" 

"Dại Nam nhất thống chí” 

"Đai Nam quốc sử điễn ca" 

“Đại Nam thực luc chính 
biên" 

"Đai Nam thực luc tiền 
biên” 

Đại não 

Đại sảnh 

Đại số 

Đại số lun 

Dại số lôgic 

Đại số tuyển tính 

Dại sỐ Veetd 

lạ] sứ 

Dai sứ đặc mệnh toàn 
quyền 

Đai sự đặc nhiêm 

l2ại sứ lu động 

Đại sứ quán 

[ai Tàng 

Đại Tày [Đưdng 

Đại thê 

Đại thiên hà 

Dại thủ 

Dại Thừa 

Đại thực bào 

[Đại tràng 

Đại tràng tb 

Dại tuyết 

Đại Từ (dia H) 
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720 


721 


Đại từ (ngôn ngữ) 

Đại (tử chỉ định 

Lại từ nghỉ vấn 

Đai từ nhân xưng 

Đại Việt 

Dai Việt quốc dân Đăng 

“Đại Việt sử ky" 

"Đại Việt sử ký bản kỷ tuc 
biên” 

“Đại Việt sử ký tiền biên" 

"Đại Việt sử ký toàn thư" 

"Đại Việt sử lược“ 

"Đai Việt thông sử" 

Lạt Xá 

Daka 

1)ataiàtma 

[3almbc j. R. 

ĐaUmbe (nguyên bì) 

IĐalambe (tiêu chuẩn hội 
tụ) 

Dbalapon 

Đatet Ï. T. 

Lai X. 

Đam mê 

"Dam San” 

Đam phản ngoại giao 

[3à:n phán quốc tế 

Đàm Quang Trung 

Dàm thoại 

Đàm Văn [ê 

Đảm bào chất lượng 

lâm phụ quốc phòng 

Đám rối 

Đám rốt màng mạch 

Đam 

[Đ5ạm phi proten 

Đamat 

Đamrong Rajanuhap 

[2an 

Đan Mạch 

t2an Phượng 

Đàn (m rhuậ/) 

Đàn (nhạc) 

[Đàn bầu 

Đàn đá 

[ăn đáy 

Đàn điện 

KĐàn đoản 

Đàn gáo 

Đàn hA 

Đàn hồi 

Đàn hồi đẳng hướng và 
bất đẳng hướng 

Đàn kìm 

Dàn mỗi 

Đàm nam giao 

l)àn nguyễt 

Đàn sến 

[Đàn tam 

Đàn tam (thâp lục 

[Đàn tranh 

Đàn tú 

Đạn 

Đạn côi 

t3an dược 

13aạn đum đum 

Đạn phản lực 
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724 


725 


726 
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Đạn phản lực - tích cục 

lĐạn pháo 

Lan súng 

Đàng ngoài 

Làng trong 

Đảng báo thủ Anh 

Đảng cần Lo nhân vị 

Đảng chính trị 

Đảng công nhân xã hội 
dân chủ Nga 

[Đằng cộng hòa Mi 

Đảng cộng sản 

[D ng cộng sản Ctba 

Đẳng cộng sàn Liên Xô 

Dàng cộng sản Mĩ 

Dảng cộng sản Nhật Hắn 

Đằng cộng sản Pháp 
(PCF) 

Đảng cộng sản Trung 
Quốc 

Đảng công sản Việt Nam 

Đâng dân chì Mĩ 

Đảng dẫn chủ Viêt Nam 

Đảng tao động lriều Tiền 

Dàng }ao động Việt Nam 

Đảng nhân dân cách mang 
C5mpuchia 

[3ang nhàn dân cách mạng 
Lão 

[Đảng xâm 

Dàng Tần Viết 

làng xã hội cách mạng Nga 

Đảng xã hội dân chủ Đức 

Đảng xã hội Việt Nam 

Đăng trị 

Đánh bóng 

Đánh dốc 

Dánh địch trong công sự 
vũng chắc 

Đánh đu 

Đánh đuống 

Đánh giá 

Đánh giá địa 

[ánh giá lại tài sản cố định 

Dánh giả tác động đến 
môi trưởng 

Đánh giá tài nguyền thiên 722 
nhiên 

Đánh giá tài sản cố định 

Dánh giả thầm mĩ 

[ánh giáp lá cà 

Đánh gôn 

Đánh lửa sớm 

Dánh nô hẹn giỏ 

Đánh phết 

ĐĐãnh Liêu diệt 

Đánh tiêu hao 

IDánh trận địa 

Đánh trống ngực 

[Đánh vận động 

Đánh vât 

Đannunwiô Ớ, 

I3antê Abghiền F. 

Đantoni 

DĐantônp G. J. 

[)antơn J. 

Dantơn (các định luâU) 
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730 
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DẠO HÀM RIÊNG 


15anuyp (4a 7) 

Đanuvp (văn hoá) 

[5ao (kiến trúc) 

Đao (quên sư) 

l2ao hoà 

Dào (ông, y) 

Đào (sân khẩu) 

lào ác 

Đào Cam Mạc 

Đảo cảnh 

lào chánh 

Dào chiến 

Lào Câng Soan 

Đào I2uy Anh 

Đào [Duy Từ 

Đào điên 

Đào hái 

Đào lắng 

[ào lệch 

Đào lôn hột 

Đào nghiễm 

[)ào ngũ 

Lào phiên 

Đào tạo 

Đào tạo cấp tốc 

Lão tao sư phạm 

lào tạo từ xa 

Đào Tấn 

[ào Thịnh 

Đào thương 

lào trào 

Đão Uyên Minh 

Đào Văn Tiến 

Dào (4/4 1, huật) 

Đảo (mhac) 

IDâo chính 

Đảo chính Coongle 
(9.8 1960) 

Đào chính Nhat lật đồ 
Pháp 

Đào đoạn 

Đào hình 

lĐảo san hô 

Đảo vạch 

lảo Yến 

Dạo (⁄ế/) 

lạo (quân s) 

Dạo Anh quốc 

Đạo Ba La Môn 

Đao C ao Đài 

Dạo Chính Thống 

Đạo Cơ Đốc 

Đạo cu 

[ao điến 

Đạo Do Thái 

[ao I3ửa 

Đạo đức 

Đạo đức học 

"ao đứ^ kinh“ 

Dao đức phong kiến 

13ao đức tư sẵn 

DĐạo Gia Tồ 

Lao giáo 

Đạo hàm 

Đạo hàm cấp cao 

Đao hàm môt phía 

Đạo hàm riêng 
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736 
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739 


DAO HÀM THEO HƯỚNG 





Dao hàm theo hướng 
Dạo hàm toàn phần 
Đạo hạnh 

ao Ilindu 

Đạo Hoà Hảo 

bạo HIồi 

tạo Ixlam 

Đao JaImna 

[3o Kitô 

[ao Lạt Ma 

Đạo luật 

Đạo luật FÏammurxpi 
Đạo luật Manu 

Dạo luật 12 bảng 
Đạo một thần 

Đạo nhiều thần 

¡3o ôn 

Đạo Phật 

tao quan bình 

Dạo tâm 

Dao Thiên Chúa 
[2ao Iìn Lành 

Dạo Vật Tổ (Vât Tổ giáo) 
Đáp án 

Đáp số 

Đạp ngươi 

Đasa 

I3au cø 

Dau đây thần kinh 
Dau đầu 

Đau đẻ 

[3au khóp 

Dau lưng 

lau quăn 

Đau thất ngức 

Đau (¡im 

[3avit J. L. 

Đaxtt 

Day 

Dáy 

I3áv cách nước 

Đáy chậu 

Đáy đôi 

Dáy mắt 

Dayac 

tĐĐãc Ba 

[2ãc Lắc (cao nguyễn) 
Dăc LÄc (DĐãk Lãk) (tỉnh) 
Dăc Min 

[2ãc Nông 

Dặc RỨp (Däk R'lấp) 
Đặc TÐ 

Đặc 

Đặc cách 

[Đặc doanh 

Đặc điểm lứa tuôi 


Dặc điêm sinh dục thứ cấp 


Đặc điểm tâm lí 

Đặc hứu địa phương 
Đặc khu 

Đặc khu kính tế 

Đặc ngữ 

Đặc phái viên 

Đặc sế của trưởng 

Đặc tà (ri học) 

Đặc tà (văn, nhiếp ảnh) 
Đặc trưng 


Đặc trưng Kì thuật 
| Đặc trưng thầm mĩ của 
nghề thuật 
Í Đặc trưng trắc lượng hình 747 
thãi lưu vực sông 
Đặc trưng Vôn - Ampe 
: t)C VỤ 
[Đặc xá 
Dbămpinh 
Đăng đôi 
Lãng kí 
Đăng kí đất đai 
[Dăng kí điều ước quốc tế 
Đăng kị nghĩa vụ quân sự 
I)ăng kiểm 
Đăng tcn 
Đẳng cấp 
Dẳng cấp thú ba 
Đẳng cấu 
¡ Đẳng gen 
l3ằng giao 
Đẳng hô 
Đẳng hợp 
I3ăng hướng 
Đẳng thời 
Dăng thức 
Đẳng thức Pasevan 
Đẳng tinh 
[Xăng trương 
Đẳng vận 
Dẳng vận đồ 
[Đăng vận học 
Đặng [Dung 
[2ăng Đề 
[ng Dình Tướng 
Đặng I)oàn Bằng 
Đăng Đúc Siêu 
Dặng fTuv Trú 
Đăng Huyền Thông 
Đăng Lạ 
Đặng Minh Khiêm 
I)ăng Nguyên Cần 
Đặng Như Mai 
[Đăng Tất 
: Đăng Thai Mai 
: Đăng Thái Thăn 
Đặng Thị Huệ 
Đăng Thúc Hiứa 
745 ' Lăng Tiến Dông 
Đặng Tĩnh 
Dăng Tiểu Hình 
Í)ăng “lrần Càn 
! Đặng Trần Thưởng 
| Đăng Từ Kinh 
¡| Đặng Văn Ngư 
| Đăng Xuân Bảng 
+ Dặng Xuân Viện 
Đănggởð 
[5ángrêch 
: Đắp 
¡ Dắp nồi 
Đất - I - Kêvia 
ĐI -  - LAI 
Đặt cọc 
Đặt su 
Đặt hàng 
: Dất tải 
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DẦU MÀI KHÔN 





Đặt trang 

lầm 

Đầm bàn 

I)ầm tơi 

ầm dùi 

IDAm Hà 

Đầm hà học 

[am nén 

Dầm nuôi cá 

Dậm nhạt đồng màu 
Đâm nhạt đồng sÁc 
Đậm nhạt đơn sắc 
Dậm nhạt một màu 
lần 

Dấng cứu thế 

DDập 

Dập bản phẳng 
Đập bê tông 

Dập chắn nưác 
Lập đi động 

Đập đá 

Đập đá xây 

Dập đái 

Dập điều tiết 

Đạp giư đất 

Đập không tràn 
lập liên vòm 

Đâp mỏ han 

Đập neăn dòng 
Ì)ãp nước ngầm 
Dập rọ đá 

Đập tạm 

Đập (huỷ điện 

Đập tiêu năng 

Dập to đầu 

Đập tô Ong 

Đập tràn 

Đập tràn bên 

lập tràn chày không ngập 
Đập tràn chảy ngập 
Dận tràn đỉnh rộng 
ĐẠp trần thành mảng 
Đập tràn xiên 

[Đập trong lực 

Đập trụ cbông 

IĐẠp vỏ mỏng 

Đập vòm 

Dất 

Đất Rấc 

Đất băng giá vĩnh cửu 
Đất cát 

Dất cát biển 

Đất chiếm khê mùa thổi 
[Đất chua mặn 

Đất đầu 

Dắt đá 

Dất đen 

Đất đèn 

[Đất đỏ 

Đất đó vàng 

Đất đô thị 

Đất đồng cỏ 

Đất đông rêu 

Dất fcralit 

Dất Franxit - Jôzep 
Dất hiếm 

Dất hoá thạch 


Đất hoang hoá 
Đất hòn lón 
Đất hứa 
Đất lâm nghiệp 
- Đất lầy 
LDĐất \oại sét 
Đất lúa 
Đất macgalit 
Đất macgatit - feratứt 
LĐất măn 
Dất mềm dính 
ĐI Mói 
Dất mùn trên túi cao 
Đất mùn vàng đỏ trên núi 
Dất nền 
Đất nhiễm độc 
Đất nhiễm muối 
Dất phát triển yếu 
[Đất phèn 
Đất phì sa 
Đất pôLzôn 
Đất renzin 
Đất régua 
Đất rời xốp 
Dất rững 
| Đất rừng bô đà 
ĐẤt rừnp ngập măn 
Đất rùng tràm 
Đất rưng tre nứa 
LẤt sé\ 
- ĐẤI sứ 
ĐẤt tcra rôxa 
LDĐẤt than bùn 
Dất thành thục 
Lất thin 
Dắt thuộc 
Dất tốt 
[Đất trecnôziom 
Đất trôi 
Đất trống đồi trọc 
Đất văng 
[Đất xám 
Đất xám bạc màu 
. ĐẤt xám nâu 
Đất xô\ônet 
Đất xôlônchac 
Đất xôlôt 
_ Dất xưởng xâu 
Đất yếu 
Đâu búa 
3u cắm kim 
! Đầu cắt ren 
[3ầu chia độ 
Dầu củ 
Đầu cø chứng khoán 
Đầu cuÖi 
[)Äu đao cắt răng côn xoắn 
Đầu đạn 
ï)àu đấm móc nối :oa xe 
- Đầu đọc / phi 
¡ 13ầu độc 
Đầu động lực 
[)Äu giáp 
| Đầu hồi 
Đầu kéo 
Eầu khoan vành 
I)ầu mài khôn 
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754 758 


7>9 





755 





9SS 


DẦU MAY 


t)äu máy 

Dầu máy đây 

[)ầu máy điên 

[Đầu máy đốt trong 

l5ầu máy hơớt nước 

Đầu máy khí nén 

[âu máy nhiệt điên 

Dầu máy tuabin khí 

I)u mối công trình thuỷ 
lới 

[Đầu 

Đầu 

Đầu 

Đầu 


7ó0 


ThỐI Vân tải 

ngực 

nối 

nóc 

ầu phay 

Đầu picón 

Đầu quay 

[3u quay đĩa 

l)ầu sán 

Đầu thu bức xa quang 

I)âu thú 

[âu thu 

[âu tuyến đường 

[Đâu tư 

[3ầu tư quốc tế 

Đâu tƯ xây đưng cơ bản 

[)ầu từ 

Đầu tư dẫn 

[5ầu xương 

Đấu (kiến túc) 

[Dấu (, «ở) 

Đấu (s01) 

[Đấu giá 

Đấu kiếm 

Đấu thầu 

Đấu tranh br mật 

[3ấu tranh chính trì 

Đấu tranh chống Mi của 
nhân dần Lào (1954 - 75) 

Dấu tranh piat cẤp 

Đấu tranh hớn pháp và 
nửa höp pháp 

{)âu tranh kinh tế 

[Đấu tranh nghị trưởng 

Đấu tranh sinh học 

[Ấu tranh sinh tôn 

Đấu tranh từ tưởng 

[Đấu tranh vũ trang 

lâu 

lậu Cao Bằng 

Đậu chiều 

l2âu dải 

tĐâu đen 

Lâu †Tà Lan 

J)àu khấu 

fĐâu mèo 

Đậu mùa 

[âu nành 

Dậu ngự 

Đậu nho nhe 

Lâu phụ 

[Đâu phu nhự 

[3u phụng 

Đậu Quang lĩnh 

t)âu răng ngựa 

Dậu rồng 

iÖầu rưa 
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15Ầu tầy 

Đầu tưởng 

‡)3M văn 

tậu xanh 

I3ây tháng 

Dầy tỏ 

[3y tuôi 

Đãymôt 

12T 

De 

là t 

“Đẻ đất đẻ nước" 

Đẻ khó 

Để nhân tạo 

lẻ non 

ĐÐccaln 

Đecan 

{)chrdrat hoá 

Dehtđro hoá 

[)ehiđrogenaza 

Đen aniLn 

IĐen axetilen 

Đèn bunzen 

lĐèn cao áp 

Dèn chiếu 

Dèn chóp 

I)èn chóp điện tử có máy 
tính 

t)en côn 

tĐèn cù 

I)èn điền 

Đèn điên tử 

[)èn đọc phim 

[Đen halogen 

[Đèn hình 

Dèn hô quang than 

Đèn huỳnh quang 

Lèn huỳnh quang thuy 
tugàn 

Den lồng 

in neon 

Đèn nóng sáng 

ï)en pha 

Đèn phôtôñut 

1)en quac ~ halogen 

Dèn sân khấu 

I5en sóng chạy 

tĐĐèn sóng ngược 

[)en sỐI nung 

Đen thạch anh 

t)cn thach anh - haloger 

Đen thuỷ ngân 

E)cn tin hiệu 

[Đen tín hiệu giao thông 

Đẻn tử ngoại 

[)en xẻ rãnh 

tĐĐen xenon 

Đén xì 

[Đen xung 

Đén zZIrieoni 

Iẻn 

Ienphin 

DĐenpho 

L2èo 

leo Cả 

Đeo Cát Flãn 

1)co Hải Vận 
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t)èo Le 

Đẻo Ngang 

[èo Pren 

Đèo Ralumn 

[2eo Tàm Điệp 

Đèo Văn Trì 

{)ooxIrrbonueleott 

Đep 

‡)ctccgen 

{)eXtran 

f)«xtnn 

Kẻ 

Đê bao 

IĐê biên 

[Đề cát 

Đê chắn sóng 

Dê quai 

[Dê sông 

Đê Xica V 

Dè 

Dê can 

*Đề cương cách mạng 
miền Nam” (8.1956) 

[5ê cưong kịch bản 

Dề cương văn hoa (1943) 

Đề đấc 

[5ê lĩnh 

Đề ngữ 

Đề tài 

Dễ thở 

“Đề tình quốc dân ca" 

Dê tư 

[)ể mã 

Dế chế Đức 

[ế chế ] 

IĐể chế I1 

Dế quốc Anh 

Đế quôc Áo - Ilune 

Đế quốc Bizantin 

Đế quốc la Mã thần thánh 

Đế quấc Môgôn 

Đế thang (trụ) 

[ế Thích 

Đê tam 

[3£ tứ 

Đêca 

[DĐécac N. 

Dêcac (14) 

Iẽcac (tích) 

Dêcae (toa độ) 

iĐ5Êcan 

"DĐâdôtô” (121 SOTO) 

Đêđêkmn R. 

)êđekin (lát cắt) 

Dêđêkin (tiên đề) 

ĐêfÃngxơ 

Iêjorin J. 

ĐêluvI 

{2"ếm cực 

Dêm trắng 

Lếm bạch cầu và tiêu cầu 

I)ếm hồng cầu 

Dêm 

[Đêm cÁt 

1m khi 

Dêm (tử 

Đêmôcrnt 


779 
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3.172 


773 
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l”êmôxIen 

Dèn 

liền Áctêmit 

lĐền Dô 

Lên Đài 

l3ền Êrêchtêông 
Đền Ciióng 

[Dần HIai Bà Trưng 
Đền Hùng 

Dền Kiếp Rạc 
Đền Ngọc Sơn 
IDèền Quán Thánh 
l)ền Voi Phục 
I3ền vua l)inh, vua lê 
DêếênIkin A. L. 
I)êery T 

LĐÊêspIô S, 

Đêtectd búc xạ hạt nhân 
[3êtcctđ vết 
Đêvôn 

I5Êxiben 

Di bằng bản chân 
Di bằng móne 

DĐ bằng ngón 


775 


776 


TỰ] 


| Di bố thể thao 


¡ ngựa 

Di rẫy 

Di xúng xính 

IJịa 

Đĩa bay 

[đa bay hối 

Đĩa cúng 

[Đa gôm 

{Öfa hát 

[3a l thuyết 

IDĩa mẽm 

Đĩa quang 

Đĩa từ 

‡)ia viđêõ 

l)a bạ 

Ia bàn 

L)ịa bàn con quay 
Địa bàn địa chất 
Dịa chấn công trình 
Iya chất học 

Địa chấn ki 

[Địa chất cấu tạo 
Địa chất công trình 
Hịa chấn học 

Địa chất học quân sự 
Da chất khoáng sản 
[Địa chất kiến trúc 
Địa chất thuỷ văn 
DĐịa chị 

Địa chí 

Eịa chinh 

[Địa cØ học 

Địa danh 

Địa danh học (47a l/) 
[2ia danh học (ngôn ngữ) 
Địa dì 

Địa đài 

ÍĐỊa đao 

Iịa đao chiến 

!)a đạo CQủ Chỉ 

Địa đạo Vịnh Mốc 
Dịa điểm mở thừa kể 
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Dịa động tực 

Fịa động vật học 

Địa giới hành chỉnh 

[Địa hào 

Địa hệ 

Địa hình 

13a hình đạng bậc 

Dịa hình đón nghiêng 

[2ja hình học 

Dịa hình học không ảnh 

Địa hình học quân sự 

Địa hoá học 

Địa hoá hữu cơ 

Dịa hoàng 

Dịa khối 

Địa khỗi inđosinia 

Dịa kĩ thuật 

Địa lan 

Địa lí chính trị 

Địa lí công nghiệp 

Dịa tí đần cư 

Địa tí đần tộc học 

Địa lí du bch và nghỉ ngơi 783 

Địa lí giao thông vận tải 

Địa Ư học 

Dịa t học tộc ngơi 

IĐja lí kình tế 

Địa U kinh tế biến 

ÍĐ{a lí kinh tế các nước 

Địa LÍ kinh tế nguồn nước 

Địa tí kinh tế nông nghiệp 

Dịa tí kinh tế thể giói 

Dịa tí kinh tế thưởng 
nghiệp 

Địa lí kính tế xã hội 

Địa lí - ngôn ngữ học 

Địa l nhAn vân 

Địa Ư quân sự 

Địa lí quyền 

Địa lí tài nguyên thiên 
nhiền 

Địa lU thành phố 

[Địa tí thuỷ văn 

Địa L y học 

Địa bền 

Địa lôi 

Ea Lõi chiến 

Địa tuỳ 

Dịa ly 

Địa máng 

Địa mạo học 

Eịa ngục 

Đa nhiệt 

Dịa nhiệt cấp 

Địa nhiệt học 

BÐịa nhiệt suất 

Dịa niên biểu 

Dịa phương quân 

Địa sinh quần 

Địa sử 

Địa Tạng 

"Địa tạng kinh” 

Địa Làng địa chẩn 

Địa tầng học 

12a thống kê 

Địa thu 

Địa thực vật học 


761 


782 


784 


7&6 
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Địa tô 

Địa tô chênh lệch 

Địa tô độc quyền 

Địa tô hiện vật 

Địa tô (ao địch 

Dịa tô tiền 

Địa tò tuyết đôi 

[3ịa Trung Hải 

Dịa tư học 

Địa vặt 

Rịa VẬt tí 

Địa vật tí biển 

Địa vật lí lỗ khoan 

Địa vật l máy bay 

DỊa vật lí thăm đò 

Địa võng Địa vồng 

Dịa y 

Điaba 

Điagene 

Ðia2spo 

Điasta2a 

Đ›aát BH. 

Điatomit 

Điatôn¡ch 

(axit 

ĐiburyL phralat 

Đìchkin S. 

Diíckit 

Diclođiphenyl - tricloctan 

Đicloetan 

Ieromat 

Điđìm 

›àđdrô Ð. 

Diegô GacxIA 

f)ien 

Diếc 

Diềm 

Điểm 

Diểm ba 

Diểm báo 

Diễm bất động của một 
ánh xạ 

Liểm biên 

Điểm bốc cháy 

l)iểm bù 

Diễm cách 

Điểm can 

Diểm cận địa 

[Điểm cận nhật 

Diểm chết 

Diêm chính 

I)iểm chỉnh quy 

Điểm cô lận 

Liểm Curi 

Diễm cự li 

Điêm đân cư 

Điểm dính 

Diểm đẳng điện 

Diềm đẳng quang 

[Điểm etiptic 


787 


788 


789 


790 


| Diêm gián đoạn 
Diểm giới hạn 


Điểm héo cố định 
Diêứm hoà 


79I 


| Điểm hội tụ (nhiếp ảnh) 


¡ Điểm hội tụ (oán) 
Điểm họp 


)iểm hypeboUc 

Diễm kép 

[Diễm không biến dạng 

Diễm kì dị 

Diềm manh 

Diêm mù 

Diềm Nêcn 

Điểm nguồn và điểm hăit 

Diểm nhìn 

Điểm nóng chày 

Diễm nước 

l3iểm dtecti 

Diêm parabolie 

\Diềm rẽ nhánh của một 
hàm giải tích đa trị (2) 

[Điểm số 

Điểm sương 

Diễm tới hạn 

Diêm trong 

Diểm trung hoà 

Diềm tụ 

Diễm tựa 

Diêm tương đương 

Diểm uốn cuả đưởng cong 
phẳng 

Diềm vàng (kinh tế) 

Điểm vàng (sinh) 

Điểm viễn địa 

Điểm vô triều 

Diềm xuyết 

Điểm yên ngựa 

Điền 

Điền Hán 

Diền kinh 

[iền thanh 

Điền tran¿ 

Diền cổ 

Diễn cổ nhân công 

Diễn hình 

Diển hình hoá 

Diễn mại 

Diễn triệt 

Diện (đãn tộc, kiến túc) 

Diện (1) 

Điện ảnh 

Điện ảnh hợc 

Diên ảnh mắt 

Điện ảnh nehiệp dư 

}iện ảnh trí tuệ 

[Điện áp 

Điền áp bước 

Điện áp không tải 

Điện ấp ngắn mạch 

Điện áp phóng điện 

[Biện Hàn Điện Biên 

Điện Biên Phủ (thị xá) 

Điện Biên Phủ (đi tich) 

Điện cảm 

kiện Cần Chánh 

Điện châm 

lên ciíC 

Điện cifc antimon 

Điện cực calomen 

I3:ên cực chọn lọe 

Diện cực giot 

Điện cực hiđro 

liện cực loại I 


792 


793 


94 


795 


796 


797 


| Điền khí hoá giao thông 


_—— 
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: Diện cực loại II 

Diện cực ôxi hoá - khử 

Điện cực so sánh 

Diện cực thuỷ tính 

Điện dẫn phản kháng 

Điện dẫn tác dụng 

Diện dẫn suất 

iĐ:ện đi 

Diện dung 

Điện đầu máy 

tiện động học 

Diện động Lực hợc 

Điện động lực học lượng 
tử 

lLyiện faradic 

Diện giào 

[3iện giật 

Điện hoá 

[Biện hoá học 

Điền hòn chén 

Điện kế 

Diện kháng 

Điện khi hoá 

Điện khí hoá đưởng sắt 


798 


799 


Diện kịch 

Điện kính thiên 

Điện Kremù 

tiện l¡ 

Diện Long Án 

Điện luyên kim 

Điện ma sát 

IDện não đồ 

Điện năng học 

tiện nghiệm 

Diện nhiệt 

Điện Păngtêông 

[Điện phân 

Điện sinh hợc 

Điện tăm đồ 

Điện Thái Hoà 

Diện thủm 

Điện thế 

Điện thế kế 

))iện thế kích thích sau 
synap 

[Điên thế nghi 

Diện thế oxi hoá khử 

Điện thể ức chế sau synap 

Diện tích cö bản 

Diện tiến xúc 

Điện toán 

l)iện trở 

Diện trở phi tuyến 

Diện trở suất 

Điện trỏ trong 

Điện trường 

Diên tử 

Điện từ hoá thông tin 

Điện tử hoá trị 

Diện !ứ học 

.„ Điển tử học lưạne tủ 


R00 


80I 


802 


| Diện tử pi 


Diên tử xích ma 


| Điện xi 
'_ Điệp (4ja chất) 


| Điệp (mử thuật) 


957 


DIỆP 


Liệp (nông) 

Điệp chúa đầu khi 

IDiệp khúc 

Diệp ngọc 

Diệp từ ng 

Điệp viên 

[Điêu khắc 

Diệu khắc cả Việt Nam 

liêu khắc đình lãng 

Diêu khắc động 

Diêo khắc hình thái 

Điêu khấc ứng dụng 

13}:êU tú 

Điều 

liều biên 

Diều biến 

Điều biến dao động 

Điều chế 

[):ều chế rưng 

Điều chỉnh màu 

Điều chỉnh máy 

Điều chỉnh pháp luật 

Diều dướng 

Diều đô 

Điều hung 

Liều hoà không khí 

Điều khiển địa lí 

Điều khiển học 

Diều khiển học kinh tế 

Điều khiến học quân sự 

Diều khiển số 

Điều khiển theo chương 
trình 

Điều khiển từ xa 

Điều khoàn bổ sung Pơlat 806 
(1901) 

Điều khoản tối huệ quốc 

Diều khoản trọng tài 

Điều kiện 

Đ›ều kiện ban đầu 

Diều kiện biền 

Diều kiện cần, điều kiện đủ 

Diều kiện chuân 

Diều kiện chung giao hàng 

Điều kiện của tỉnh trạng 
phạm tội 

Diều kiện đẻo 

Diều kiên địa chất công 
trinh 

[Điều kiện địa chất thuỷ văn 

Điều kiên lao động 

Điều kiện sinh hoạt vật 
chất của xã hộöi 

Điều kiện tiện nghì 

Điều lệ 

Điều lệ hợp tác Xã 

Điều Lệ thí đấu thể thao 

Điều tệ xí nghiệp công 
nghiệp quốc đoanh 

E)iều Lệnh 

Điều lệnh chiến đấu 

L)iều nhuộm 

Điều pha 

Diều tần 

lều tiết 

Điều tiết đòng chảy 

Diều tiết kinh tế 


803 


804 


805 


80? 


808 


958 


Điều tốc tuabin 

Diều tra 

Điều tra chọn mẫu 

Điều tra điển hình 

Điều tra rừng 

Diều tra thống kê 

Diều tra viên 

EĐiều tra xã hội hợc 

Điều trần 

Điều trần của Nguyễn 
Trưởng Tọ 

Điều trị 

Điều trị căn nguyên 

Điều trị làm địu 

Điều trị tích cực 

Diêu ưóc Bắc Kinh 1860 

Diều ưóc tloàng Phổ 
(1844) 

Điều ước [ý Hồng 
Chương - Fuôcniê 

Điều ưóe Nam Kinh (1842) 

Điều ước quốc tế 

Đền ước Tần Sửu 7.9.1901 

Điều ước [huên Tần (1858) 

Điều ước Vọng H14 (1844) 

Điều Vẽ ảnh 

Điều xung 

liều xung mã 

Điếu ca 

Điệu 

Diệu bộ 

Diệu chủ 

Diệu hình 

Điệu khách 

l2iêu thức 

Điệu thức nhà thờ 

l3iệu thức trung cô 

Điệu thức tự nhiên 

ifâu Ð. 

ĐihIđro sunfa 

Đikit 

I5ime 

Đìime hoá 

Dimitoròp Ơh. 

Địn 

Iinamit 

Đinamon 

1)ình 

Đình bạ 

Đình Rộ Lĩnh 

Đình Chương Dưởng 

Đình Càng “lráng 

[Đình Củng Viên 

Dinh Đăng Định 

Dinh Diễn 

Đình đưa 

Định duk 

Dinh Dúc Thiện 

Đình đương 

[2inh hương 

Đinh kiến 

l3mh lăng 

Dinh Lễ 

Đinh Liễn 

Định Liệt 

Đinh Linh 

Đình năm 


8U9 


810 


B11 


812 


BI3 


814 


DỊNH NGHĨA MỘT KHAI NIÊỀM TOÁN HỌC 
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Đinh nhọt 

Dình Núp 

Đình Pă 

Đình tán 

Đình thôn 

Đinh Tích Nhướng 
Đình Tiên tioàng 
[Jinh Văn Diền 
Định Văn Tâ 

Định 

Đình bản 

Dinh Chàng 

Đình chỉ điều tra 
Dinh chí thi hành án 
Định chỉ tô tụng 
I3inh chỉ vụ ăn 
Định Chu Quyến 
Đình công 

Đình Diềm 

Dình dục 

I23ình Đình Hàng 
Đình lông Ngạc 
I3ình Lầp 

Dinh lầy Đằng 
Lình thị 

Dinh Thỏ Hà 

Đình uý 

Đình 

Dinh âm tiết 

Đinh đối lưu 

Dinh Nhĩ 

Đính hön 

Đính noãn 

lính quanh bầu 
IDmh trên bầu 
Định Hiên 

[ịnh canh định cư 
tịnh cư 

Dịnh danh (ngôn ngữ) 
Định đanh (tr học) 
Định đề 

Dịnh đề Bectrăng 
Định địa chí 

[Dịnh đoạt 

Định hinh 

Dịnh hình động lực 
Đình hình xã hội 
Định Hoá 

Dịnh hướng 

Định hướng ảnh 
Dịnh hướng bản đồ 
Dình hướng giá tr] 
ịnh hướng nghề nghiệp 819 
Dịnh hướng trên thực địa 
Định hướng vô tuyến 
1)¡nh kiến 

Định II 

Dịnh lí Rêzu 

Dịnh tí có bàn của đại số 
Đình tí đảo 

Dịnh tí Đền 

Định t Ecgôđic 

Định U giá trị trung bình 
l3ịnh U giới hạn 

Định tí hàm cosin 
Định lí hàm «in 

Định l¡ hàm tang 


815 


Bló 


8L7 


818 


820 


[Định lí Krônccke - Capenli 

Định lí Mênêlaoxd 

Định lí phản, định lí phản 
đảo 

Iịnh tí Ptôlême 

Định l Rôtn 

Dịnh tư Rufn: - Aben 

Đình tứ Sannon 

Đình LÍ tách 

Định U Tàlet 

Định li Vinôgrađôöp 

Định tí Xêva 

Định lật bảo toàn 

Định luật bảo toàn điện 
tích 

F3ịnh luật bảo toàn năng 
lượng 

Định luật A. Bêo 

Định luật E. Rêơ 

Định luật Bi - Xava 

ID2ịnh tuật Bocđa 

Định tuật Bôi - Mariôt 

Dịnh tuật Bughê - Lambe 
- Bed 

Định luật Daœx 

[D2ịnh tuật Duy\ông - Pdii 

Định luật đương Lương 

Định tuật Fich 

Dịnh luật Gay - Luyxắc 

Định tuật Hcxd 

Đình Lnật Liebic 

Định (luật Mixteclich 

Dinh luật phô biến hấp 
đẫn 

Định Luật Poaz2øt 

Định luật Pruxtd 

tịnh luật quản tính của 
các dạng toàn phương 

Định luật Quyn - Vaixó 

[Định (uậi Raun 

Định luật Rayly - ]inxỏ 
về bức Xạ 

Định luật Stêfan - 
Hônxơman 

Định luật ŠSvacsin 

Định luật tác dụng khối 
lượng 

Định luật thành phần 
không đôi 

Dịnh luật thay thế tưởng 
hô 

Dịnh luật thu nhập tiệm 
giảm 

Định luật tỉ l‡ bội số 

[3ịnh luật tuần hoàn các 
nguyên tố 

Định mức 

Định mức dự tr vật tư, 
hàng hoá 

Định mức kinh tế - kĩ 
thuật 

[Dịnh múc lao động 

Định mức tiêu hao vật tư 

Định mức vốn lưu động 

Dịnh nghĩa 

Định nghĩa một khái niêm 
toán học 


821 


S22 


823 


824 
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———---- — ———........Ỗ —Ỗ—Ẻ- CC CC 


13ịnh nghĩa quy nạp 

Định nghĩa thao tác 

Định ngư 

nh niên đại khảo cô học 

Dịnh quán 

1)¡nh tâm 

[Định thức 

Định thức con cấp k của 
một dịnh thức I) cấp n 

[3ịnh thíc Gram 

Định thức Vrönxki 

Định tố 

Dịnh tội danh 

13ịnh tường 

Định ước cuối cùng của 
Hội nghị quốc tế về 
Việt Nam 

Định ước Pari về 
Cmpuchia 

Định vị 

Dịnh vị bằng âm thanh 

Định vị thuỷ âm 

Dịnh Vị Vô tuyến 

Dinitd oxit 

ĐIinosauria 

Dinthâay V. 

Đinxd O. P. H. 

Dio<ctyLphtalat 

I»oil 

Điopxit - hedenbccgit 

Đìorft 

Dioxin 

Điôp 

Điöp Ð. 

Diôphăng 

)ôphăng (giải tích) 

Điôphăng (phương trình) 

Điôt 

Dip M. 

Điphotphat 

Đipnoi 

Đipol 

IiräcP.A._M 

Dìrnchlê P G, L. 

Diricblê (bài toán) 

Dirichtê (định 3 

[)irichtE (hàm) 

Đirich\ê (nguyen b) 

Đisacarit 

[2israoU B. 

Disten 

Đitakina 

[3ithizon 

ĐiuAy J. 

Điuây M. 

Điupon 

Địve 

[2ivectxdomăng 

Dixn^y O. 

Dipxpanxe 

1)izamn 

DKB 

DKZ 

Ÿ)niep 

Đo cao hình hợc 

Đo cao khí áp 

Do cao lượng giác 


825 


826 


§27 


828 


829 


[3o cao thuỷ tĩnh 
Đo đạc hình thái 
Đo đạc thuỷ văn 
Do khúc xạ mắt 
Đo lướng 
Đo tướng học 
| Đo tưởng nhièt độ 
° Đo tường phóng xạ 
| Đo tưởng xã hội 
Đo tưởng xã hội học 
Do nghiệm 
Đo sâu điền 
[1o thuỷ chuẩn 
Do tự động 
1o vẽ bản đð địa chất 
Đa vẽ địa chất ành 
Do vẽ địa chất công trình 
Đo Về địa chất thuỷ văn 
Do vẽ địa hình bằng ảnh 
hàng không 
Đo về địa lí 
120 VỀ địa vật lí 
Đo xa 
la xạ 
Đoan Hùng 
Đoàn cải lướng 
Đoàn chèo 
Đoàn hát 
Đoàn hướng đạo sinh 
[oàn Hữu Ái 
Đoàn IIũu Trưng 
Đoàn Khuê 
Ì)oàn kịch nói 
Đoàn lãnh sự 
toàn lạp và vị đoàn Lạp 
Đoàn luật sư 
Đoàn múa rồi 
t)oàn ngoại giao 
Đoàn Nguyễn Tuấn 
Đoàn Như Khuê 
Đoàn pháo binh anh dũng 
Đoàn quân thứ hành 
chính lưu động 
l5oàn Quỳ 
Đoàn thải 
Đoàn thanh niền cộng sản 
Hà Chì Minh 
Ì Đoàn Thị Diễm 
Doàn Thượng 
Đoàn "lYân Nghiệp 
Đoàn Văn Khàm 
Đoàn viếc 
Đoàn Xuân Lỗi 
Đoàn 125 
Đoàn S59 
Đoạn 
Đoạn mại 
Doạn mầm 
Loan nhiệt (đ{4 4, Í() 
Đoan nhiệt (hoá) 
Doạn nối 
Đoạn okazal 
Đoạn tơa xe 
Đoạn trung tâm 
“Doạn trưởng tân thanh” 
Doạt dòng 
Đọc (giáo dục) 
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| 


- - *e——————ễễ. 


83I 


832 


— 


R43 


B34 


v..E——————_——-.— 


835 


-¬——___———— .ŠằÏŠẽễẽễŠễễP=ễẦ 
—ờ—ẰỄẰmm————_—_—_nnỹÿnBESNunummox-ynnananaannnnm========ï=ïễt>~~——————————— 


Đọc (tm học) 
Đolerit 

Đồn bây kính tế 
Đòn đột kích 

[)òn gánh 

Đồn tay 

Đòng 

IDóng gói 

Đóng móng 
Đoping 

Đô 

Đô đốc 

Dò đốc Bảo 

Dô đếc Lang 

Dô hộ phủ 

Dó Lương 

[ô ngự sử 

Đô ông 

IĐô thị 

Dô thì cô Hội An 
Dô thị hoá 

Đô thị hoá giả tạo 
Dô thị hoá ngoại vì 
Đô thị hoá nông thôn 
Đô thị học 

Đô thống 

Đà án quy hoạch đồ thị 
Đô án thiết kế 

Đồ án tốt nghiệp 
Đồ chơi 

Dò dùng dạy học 
Đô gá công nghệ 
Đô giải 

Đàờ hoa 

Đồ hoa ấn loát 
Đà hoa chữ 

Đồ hoạ công nghiệp 
Đồ hoạ điện tỉ 
I3 hoạ điêu khắc 
Đô hoạ độc lập 
Dò hoạ giá vẽ 

DÒ hoạ hoành tráng 
Đồ hoa máy tính 
Đồ hoa nhiếp ảnh 
Đồ hoa sách 

Dồ hoa thiiðng nghiệp 
Đỏ hoa tráng trí 
[3ð hoạ ứng dụng 
ĐỒ hoạ ví tính 

Dồ má 

ĐỒ Sơn 

Đồ thị 

Đỏ thị định hướng 
Đồ thị kinh tế 

Đồ thư pháp 

[3Š Anh Vũ 

Dô Cảnh Thạc 
Dồ Có Quang 

Dõ đậu 

Đỗ Hũu Phương 
Dô Khắc Chung 
Dã Mười 

Đỗ Nhuận (sở) 
Đồ Nhuận (nhạc) 
12ð Phú 

Đố Quang 

Đỗ Quyên 
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ĐỘ CỨNG 


Lô Thành Nhơn 

Đồ Thị Phúc 

ĐÔ Thuận 

Đỗ Trình Thoại 

[1Ô trọng 

Đồ Tuệ Dộ 

Đỗ Xuân Hớp 

Đố búp măng 

Đố cửa 

Dộ (toán) 

Dộ (tôn giáo) 

[5ô axit 

Độ âm 

Dộ Âm của đất đá 

Độ ẩm của gố 

Độ âm đất 

Độ âm không khí 

Độ Am toàn phần 

Độ âm tuyệt đối 

Dộ âm tự nhiên của đất đã 

Dộ m tương đối 

Hộ bão hoà nưác của đất 
đá 

Độ bền 

Độ bền của đất đá 

IĐộ bền điện 

Độ bền mỗi 

Í)Ô bèn nhiệt 

Độ bền nóng 

Độ Rôme 

Độ bốc hơi 

Dò cảm điện mới 

[Đô cảm từ của vật chất 
hay môi trường 

Độ cao 

Độ cao an toàn 

Độ cao áp suất 

Độ cao chuẩn 

Độ cao địa hình 

Độ cao đo áp 

Lô cao động học 

Đó cao thuỷ triều 

Độ cao tổng cột nước 

Độ cao trực chuẩn 

Độ cao tuyệt đối 

Độ cao tương đối 
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843 


844 


¡ Độ cao vận tốc 
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Độ chắc 

13ộ chính xác 

Độ chịu động đất 

Độ chịu khoan 

Độ chịu Lửa 

Độ chói 

Dộ chói phô 

IDÕ chua của đất 

Độ chuân của một dung 
dịch 

Đô chúi 

Độ chuyền hoá 

Dộ chúa quặng 

ĐÓ chứa sinh học 

Độ cong 

Độ cong của trường ảnh 

Độ cong toàn phần của 
một mặt 


84$ 


. Độ cong trắc địa 


Độ cứng 
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DĐÔN HOÀNG 
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Độ cúng của nước 

Độ cứng khoáng vật 

Độ cúng nóng 

Độ cứng vững 

1Öô đài (nhạc ) 

Dộ dài (oán) 

Độ dài liên kết 

Đô dài ngày 

1ô dẫn điện 

Độ dẫn nước 

Độ dẻo 

Đô đẻo của loại đất sét 

Độ dẹt Trái Đất 

Độ đốc 

Dộ dốc đo áp 

Độ đốc hạn chế 

Độ đốc mái 

Dộ dốc mái đập, mái kênh 

Độ dốc thoát nước 

Dộ dốc thưỷ lực 

Độ dôi 

Dò đào 

Dộ đen 

Dô đo 

Độ độc 

Độ dục 

Độ EFarenhai 

Dọ hat 

Dô hạt tỉnh thể 

Đó hỗ cảm 

Dộ hồng của đất 

Độ hút Âm của gỗ 

Ðộ hụt khối 

Dô (on hoá 

Độ Kenvin 

Độ kháng chấn 

Độ khoan 

Độ khoáng của nước 

Độ không tuyệt đối 

lộ kiềm 

Độ kiềm của đất 

Độ kiên cô 

tĐĐộ lệch dây đọi tại một 
điểm trên mặt đất 

I3ô lệch kìm narmm châm 

Độ lệch pha 

Độ lệch tiêu chuẩn 

LÔ lệch toàn phương 

Độ lệch tuyệt đồi bình 
quân 

Đô lệch tử 

Độ lồn thuỷ triều 

[Độ lún của công trình 

Độ lưu động của bê tông 

Độ mạnh 

lộ mặn 

Độ mịn phìm 

Đô mòn đao 

Độ mỏ ông kính 

Độ mở rộng mặt đường 

Độ muối nuóc biển 

Đô nén của nước biển 

f3ô nét của ảnh 

!3Ö nét sâu 

Độ ngâm nước 

Độ ngậm nước tối đa 
đồng ruộng 


84ö 


847 


848 


849 


960 


Độ nghiêng ngoài của 
bánh xe 

i2) nhám 

Độ nhăm bê mặt 

Độ nhám tuyệt đối 

Độ nhằm tướng đôi 

Dô nhám tống đương 

Lộ nhanh 

Độ nhạy 

Độ nhạy của đất 

Đô nhạy màu 

Độ nhạy phim 

Độ nhỏ 

Độ nhói 

Độ nhót động học 

Độ nhót động lực học 

Độ ôn định 

Độ phẩm chất của hệ dao 
động 

Độ phân giải 

Dộ phân 

Dộ phân tán 

Độ phần vạch 

Độ phi đất đai 

Dộ phì đất đai 

Độ phóng đại quang học 

Dộ phù hợp 

Độ phủ của ảnh 

Đó phức tạp tính toán của 
một thuật toán (hay 
chương trình) 

lộ quang dẫn 

Độ quay cực 

[1ô Richte 

LÔ TO 

Độ rọi 

Độ rối 

Dạ rỗng 

Độ rồng (độ lỗ hông) của 
đất đá 

Độ năng của thiền thê 

Độ sảng ông kính 

Dộ sâu của biển 

Độ sâu phân giói 

Độ sét của đất loại sét 

Độ sut 

I2@ sụt hình côn 

Độ suy giảm 

Độ tan 

Dộ tăng trưởng rửng 

Độ tăng trưồng thân cày 

Dộ thầm điện môi 

Dộ thầm tử 

Đô thấm tôi 

Độ thu hồi quặng 

Độ tìn cậy 

Dộ tin cậy của công trình 

Độ tôn thất quặng 

Độ tro của than 

Độ trong suốt 

Đô trong suốt eủa nước 
biến 

Độ trung thưc của hệ 
thống điện thanh 

Độ truyền sáng của hệ 
quang học 

f3ô trưng 


§50 


R51 


R52 


853 


Đ@ tụ 

Đô tuồi lao động 

[3ô từ hoá dư 

Độ tử khuynh 

â tử thiền 

{3ô tự cảm 

Đô tuơởng nhản 

(3ô võng 

Độ vồng xây dựng 

Độ Xenxiut 

Dộ xoắn 

Độ xöp của đất 

Độ xuyên äm 

lÖ3ôhrôbubóp N. A. 

Đốc công 

Đốc đông 

Dốc học 

Dốc lí 

[)ðc Ngư 

Đốc phủ sứ 

Dốc 'Tịt 

Độc bảo 

Độc canh 

Dộc chất 

Độc chất học 

Độc cước 

Độc huyền 

"Dộc lạp' 

Độc tập tuyến tính 

Đóc quyền 

ID ộc quyền công nghiệp 

Độc quyền ngân hàng 

Độc quyền nhà nước 

Dộc quyền nhà nước về 
ngoại hồi 

Dộc quyền nhà nước về 
ngoại thướng 

lộc quyền quốc tế 

Dộc quyền tư bản 

Dóc tấu 

Dộc thần giáo 

lộc thoại 

Dộc thoại trong phim 

Độc tính 

Độc tố 

I2)ôdã A. 

Dôđêcaphôn 

Đài 

[Xi mồi 

Đôi đất 

Đồi mới công nghề 

Đôi mới kình tế 

Đồi tần 

Đồi tiền 

Đối 

Đối chất 

Đối choi ứrữ rhuậr) 

Đối chọi (ngôn nợ1) 

[Đối chúng 

Đối cođon 

Lối kháng 

Đối lâp 

Đối Ìôgarit ca sổ x 

[ôi lưu 

Đối sánh 

Đốt sánh địa tầng 

[Đối số 


R54 


855 


856 


857 


858 


EĐÔi thoại 

Đấi thoại Hắc - Nam 

EJôi thoại ngưồi - máy 

Đối tiếp 

Đối trọng 

[ôi tượng (0n học) 

Đối tượng (miế(, »ăn) 

[Đối tướng hoá và giải đổi 
tướng hoá 

Dối tượng lao động 

Đôi tượng quàn lí 

Đồi tượng sở hữu cồng 
nghiệp 

Dâi ứng 

Đổi ứng ngũ âm 

Dối ứng tài khoản 

Đối vị 

Dði xử sư phạm 

Đối xứng 

L)ổt xứng có thể 

Đối xúng giả 

LDố: xúng tinh thể 

Đội (quân sự) 

Đội (sân khẩu) 

Dội Bắc Hải 

Đôi Cấn 

Đội Cung 

Đội danh dự Việt minh 

Đôi du kích Ba Tơ 

Đội dự bị 

Bội đặc cÔng 

Đôi đèn 

Đôi hình chiến đấu 

Dột kiềm soát quân sự 

Đôi mâm 

Hội quân chính trị 

Đôi quân công nghiệp hậu 
bị 

Dội quân thú năm 

Đội sản XuẤt 

Dội Tão 

Đội thanh niên xung phong 

Dội thiếu niên tiền phong 
Hồ Chí Minh 

Lội tuyên thể thao 

Dội vệ bình Vaticãng 

Dôi vũ trang Cao Hằng 

Đội vũ trang tuyên tryyền 

Dôkuchaep V V. 

I2õb 

Dò Châu Âu 

Đól đầu mỏ 

Đôi Hồng Kông 

Đôi Ximgapo 

Dàtin A. 

E)ôlômạ 

¡)õlômIt 

Đốm nâu, đốm vòng 

ốm xuất huyết 

t)ômac G. 

Đômbrôpzk: I. 

tĐ)ômen 

Dômiê Ô. 

ôminăng 

[2)Ôminica 

Dôminicana 

Đôn Hoàng 


859 


860 


861 


862 


8ó3 


864 


"ĐỒN KIHÔTE" 


ĐỘNG VẬT CÓ MÓC 





"Đôn Kihôtẽ" 
Đồn điền 
Đôn điền sứ 
Đổn cây 

Dôn 
DĐóồnatenlô 
Đông Á 
IBĐông Á 
Dồng Văn hãi 
tông Anh 
Đông Bộ Dầu 
Dông chi 


[Đông chinh của ALecxanđrơ 


Đông Dương 

Đông [)ương cộng sản 
Dâng 

Dòng Dương công sản 
liến đoàn 

"Đông Dương tạp chí” 

[ông đạo 

Dông đặc 

Đông Đô 

Đông Gronlen 

[Đông Hà 

Dông Hà 

Đông Hưng 

Dòng kết xi măng 

Đông Khê 

Đông khô 

[ông Khối 

Dông Kinh nghĩa thục 

Đông lạnh 

lĐônp máu 

Đông Nam Á 

Đóng Nam Bộ 

“Đông Pháp thơi báo" 

Đông Phi 

Dông Phố 

Đông Quan (2) 

Dông Quan (41a 1) 

Đông Sơn (huyền) 

IDDông Sơn (văn hoá) 


Đâng Thành Xương công t\ 
Đông Triều (hệ thông núi) 


Đông Triều (huyên) 
Dõng Úe 

Đông Xamoa 
[ông Xibia 

Đồng (hoá) 
Đông (kinh tế ) 
Iòng (nông) 
Dòng Âm 

lông bãi 

Đông bảo hiểm 
Đồng bằng 

Đông bằng cacxtd 


Đông bằng tam giác châu 


Ông bô 

[ông ea 

IDông càm 

Đồng cAn 

Đông cấu 

Dóng chủ sở hữu 
[Dòng cLorua 
Dóng cỏ 

Đồng Câ 

EĐXồng cốt 


Đồng dao 
Đông dâm 
[Xòng diễn thể dục 
Đồng Dương 
[XÖng đại 
Đông Đăng 
[ng đẳng 
Đồng giao 
Đồng hiện 
Dồng hình 
Đông hoá (4n tộc) 
: Đồng hoá (ngôn nẹ2) 
Đông hoá maema 
Đòng hồ 
Đông hã bấm giây 
Đồng hồ hàng hài 
Dông hồ nưác 
tông hồ sinh học 
Đông hô so 
Dông hÖỒ thiên văn 
Đồng liớói 
Eồng hợp tử 
Dòng Hỷ 
: ng Khánh 
| “Dồng Khánh địa dư chí 
lược” 
Đông khởi 1959 - 60 ở 
miền Nam Việt Nam 
Dồng Kiên Ciöng 
[Dðng Lợi Tế 
\ Đông luân 
ĐÔng minh những người 
| chinh nghĩa 
Đồng minh thần thánh 
Đông Nai (sông) 
Ró8 ' Dàng Nai (tỉnh) 
| Đông nghĩa 
J)òng nhân 
Dồng nhất 
Đồng nhất hoá 
| Đông nhất thức 
| [ông nì(rát 
¡ Đồng phạm 
Đông phân 
Đồng phân cấu dạng 
[ông phân cấu tạo 
Đồng phân hinh học 
lông phân lập thể 
Đông phân quang học 
Đồng phôi 
tĐĐông Phú 
Đồng răng 
Đông Rui 
Dòng Sĩ Nguyên 
Đông sunfáat 
Đông tác giả 
Đồng tản 
DĐ Ông thanh 
Dðng Tháp 
Đông Tháp Mười 
Đông thau 
Dồng thê 
[ng tiền chuyền đồi 
Đông tiên thanh toán 
Đông tiền tính toán 
Đông tính luyến ái 
Đồng trội 
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R73 
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[Xng trùng hợp 87? | 

Đồng tư 

Đồng tự sinh 

Ông Văn (cao nguyên) 

Dòng Văn (huyện) 

Dồng vĩ 

Đồng vỊ (ngôn ngữ) 

Dòng vị (hoá, f/) 

Đồng ví phóng xạ 

Dông Xoài 

Lxông Xuân 

Dồng yếu tổ 

Dồng Xỳ Xương 

[ông Trọng Thư 

Đống Đa 

[ống rác bếp 

Đống vỏ sò 

Dộng Gử) 

Đông (2/a 1, địa chất) 

Động (sân khẩu) 

Động cơ 

Động ed bốn kì 

Động cơ buồng chảy xoáy 
Lốc 

Động cơ hước 

Động cũ cánh quạt 

Đông cđ chạy p4 lỏng 

lộng cỡ con trượt 

Động cơ đầu 

ID ông cở điên 

Đông cơ điện cầu trục 

Động cơ điên chuyên 
động thẳng 

Động cơ điện có vòng 
ngắn mạch cực tử 

Động cơ điện đông bộ 

Dộng cơ điện đồng bộ 
phản kháng 

Động cø điện kéo 

Động cơ điện không đồng 
bó 

Dộng cdở điện không đồng â80 
bộ (có) tụ điện 

Đông có điện không đồng 
bộ nhiều tốc độ 

[ông cö điên một chiều 

Dộng cơ điện tí trễ 

[Động cơ điện van năng 

Động cơ điển xoay chiều 

Đông cö điêzen 

Động cø đốt ngoài 

Đông cơ đốt trong 

lộng cđ hai ki 

Động cơ hành trình 

Động cơ hành trình pit 
tông ngắn 

Đông có hoạt động của 
con nøưới 

Dộng cd khí đốt 

Dộng cơ khí nén 

Động cø nhiệt 

Động có phản lực 

Động cơ phóng 

lồng cở quán tính 

Dộng cơ secvo 

[Đông cơ tàu thuy 

Dộng cø tăng tốc 


878 
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: Động eo tên lửa xung 
: Động cơ thuy lực 


Động cơ tâm lí 

Dộng cơ tén lửa 

[ông cở tên \úa chất lỏng 
Động cơ tên lửa kéo 

Động cø tên lửa tô hớp 

RR3 


I2ông cơ tiabin phản lực 

lộng cơ tự cháy tăng áp 

lông cơ vanken 

Động có vĩnh củu 

Dộng đanh từ 

Dâng dục 

Động đất 

Động hình 

lộng hoá học 

Động học 

Động học vật lí 

Động học vì mô và Vi mô 

Động hón 

Đông kính 

Động lực học 

Động lực học chất khí 

Động lực học có cấu 

Động lực học dòng sông 

Động lực hoc máy 

Đóng lực học nước đưởi 
đất 

Đông lực kinh tế 

I3ông híc phát triển dân số 

Đông lực phát triển tâm lí 

Động lượng 

Động mach 

Động mạch vanh 

Đông năng 

Dộng Người Xưa 

Động Phong Nha 

[Động sản 

Động tác 

Dông tác biêu cảm 

[ộng Tàm Thanh 

Động thái quản lï 

Dộng thỗ 

Dộng, thực vật quý hiếm 

l2ông tính từ 

Dộng tử 

Đông từ ngoại động 

Động từ nội động 

Động từ phản thân 

Động vật 

[Đõng VẬI Ăn cỏ 

Đông vật ăn tạp 

Động vật ba lá phôi 

Động Vật biển 

Lông vàt bốn chỉ 

Động vật chân vây 

Dông vật có hao 

[Động vặt có dây sống 

Động Vật có hàm 

Động vàt có khí quản 

Đông vật có mang 

Đồng vât có màng ối 

[Đóng VẬt có miêng 
nguyên sinh 

[Động vật có miêng thứ 
sinh 
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- Động vật có móc 
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ĐỘNG VẬT CÓ RÂU 


Động vật có râu 

Động VẬt có so 

Động vât cỏ vú 

Động vật đa bào 

Dộng và! đầu sông 

Đông vật đuôi sống 

Động vật hai Lá phôi 

Động vật hình rêu 

Dộng vật học 

Động vật không hàm 

Dộng vật không màng ối 

Dộng vật không sọ 

Động vật móng guốc 

I[3Ông vật nguyên sinh 

Động vật nhai lại 

Dộng vật nổi 

Động Vật nửa dây sống 

Động vật thí nghiệm 

Động vật vùng triều 

Động vật đất 

Đônmen 

Đôani Vextônixd 

Đôpilkôp A. E. 

lĐồt Paxôt 1. R. 

Đôt Xantôt 1. E. 

Đốt 

Đối bì 

Dổt chuyên 

Đất cứng 

Đốt đội 

Đốt đuôi 

Đất sán 

ĐốỐt sống 

Đột 

Dột biến 

Đột biến cấu trúc nhiễm 
sắc thể 

Đội biến gcn 

Đột biển thực nghiệm 

Đột phá 

Đột quy 

Đột tử 

Dôxtôlepnxki Ph, M. 

Đâxtađịt K, 

Bø Brơi Ì. 

Đó Rrới (bước sóng) 

Eø Catơr1 

Đó Cuôcvy 

Đa Fala M, 

I9 Gôn S, 

Đơ La Tua 

Đo Lat đó TatxinhÌ 

DØg Rôt A. 

Đơ trí cung 

Dö đề 

Dơbat P 

Ddbai 

Dơbai (bán kính) 

Ddbai (nhiệt độ) 

Dơbai - Hiucken (thuyết) 

Ddcrôli Ô. 

Đơcu ], 

Đoơga E.H. G. 

IDdgâaytd P. 

"Đời cô Lựu"” 

"Đài nay tập mới" 

Đói 
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Dới bản hoang mạc cận 
nhiệt đói (cận chí tuyến) 

Đói bán hoang mạc nhiét 
đói (chí tuyến) 

Đói bán hoang mạc ôn đói 

Đói bão hoà nước 

Đới Rêniôp 

Đói biến chất 

Đói cầu 

Đối đồng rêu 

Dới đồng rêu rủng 

Đói địa lí 

Đới đồng cỏ hải dương 

Đối frõn trên cao 

Đói gió 

Dói gió đông nhiệt đói 
(chí tuyến) 

Dói gió tAy cặn nhiệt đói 
(cận chi tuyến) 

Đối gió tây cực 

Dói gió tây ân đới 

Đói gió tây xích đạo 

Đói hoang mạc eAn nhiệt 
đó: (cận chí tuyến) 

Đói hoang mạc cực 

Đới hoang mạc nhiệt đói 
(chí tuyển} 

Đói hoang mạc ôn đới 

Đói khâu kiến tạo 

Dới khử œxi 

Đái oxi hoá 

Dới phong hoá 

Dói phòng vệ các công 
trình khai thác nước 

Đối quặng 

Đới rùng gió mùa 

Dói rừng hồn hợp tá rộng 
- Lá kim 

Đói rừng lá cỨng và cây 
bụi cận nhiệt đói (cận 
chí tuyến) 

Đói rửng ì\á kim ôn đói 

Đái rưng lá rộng cận nhiệt 
đói (cận chí tuyến) 

Đồi rửng tá rộng nhiệt đói 
(chí tuyến) 

Đói níng tá rộng ôn đói 

Đói rừng thưa 

Đói rừng xích đạo ẩm 
thường xanh 

Đói sản phầm 

Đói tách dãn đại dương 

Đói thảo nguyên cận nhiệt 
đói (cận chí tưyến) 

Đói thảo nguyên nhiệt đói 
(chí tuyến) 

Đóới thảo nguyên ôn đói 

Đói thảo nguyên rửứng cận 
nhiệt đói (cận chí tuyến) 

Đói thảo nguyên rừng 
nhiết đói (chí tuyến) 

Đói thảo nguyên rừng ôn 
đái 

Đói thông khí 

Đới và mặt yếu 

Dái ven bờ 

Đới vò nhàu 
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Đơlaeroa Ó. 

Dolônay R. 

Đơlông A. 

Dòm 

Đón ánh 

Đơn bảo hiểm 

Dón bội 

Đơn ea 

[Đơn chào hàng 

{)9n chất 

Đơn Dương (huyện) 

Ddn Dương (hồ) 

Đơn điệu 

Đan hình 

Đơn kiện 

Dơn lập 

Đơn nghĩa 

Đón nguyên 

Đoön phát 

[D2ón phái sinh 

Đón thai 

Dơn thê 

Dơn thức 

Đơn tiết 

[3ón tính thể 

Đơn tính 

Đơn tuyến bình đồ 

Đơn tỉ 

Đơn vị 

Dan vị ảo 

Đơn vị bội 

[Đơn vị chuyên môn dự bị 
động viên 

Đơn vị chưyên môn hậu bị 

Đơn vị của đại tượng vật lí 

Í)on vị dự toán 

Đơn vị địa chất thuỷ văn 

Đơn vị điều khiển 

Đơn vị điều khiến ngoại vì 

Đơn vị động viễn 

J3ón vị hành chính 

Doøn vị khối lượng neuyên 
tử 

Døn vị khung 

Dơn vị kĩ thuật về khối 
lượng 

Dón vị ngoài hệ 

Đơn vị ngồn ngữ 

Dơn vị ở 

Dơn vị số học và lôgic 

Đơn vị thiên vẫn 

Đơn vị thuyền nghề 

Đơn vị thức ăn 

Dơn vị tiền tệ 

L3ơn vị tông thể 

Đơn vị ước 

Đơn vị xử LÍ trung tâm 

Đáp nỗi 

Dóten 

Dovorắc A. 

Đraeông 

Đralzd T. 

tĐraviđa 

ĐrAy H'Linh 

Đrexđen 

Driõpitêch 

Đu bay 
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DỰC LÀM VIỆC 
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Đu cÂn 

Ðu đủ 

Ðu đủ tia 

Đu quay 

Du quăng 

Du tiên 

Ðu tụt 

Dua môtô thể thao 
Đua ngựa thê thao 
Dua ô tô thể thao 
Đua thuyền dân tộc 
Đua thuyền thể thao 
Dua xe đạp thể thao 
[2ubùn 

Đúc 

[Đúc ấp lực 

Đúc li tÂm 

Đúc liền tục 

Đục 

Dục kế 

Dục sọ 

Dục thê thuỷ tình 
Dục xương 

Đuê 

Dume P. 

[2un cách cất 
Đun cách đầu 
Dun cách thuỷ 
t3ụn cát 

Đunal 

Đuncan Ï. 

Đuntt 

Đúng sáng 

Đụng độ 

Dụng giập 

Đuôi cụt bụng đỏ 
Đuôi rắn 

Đuôi roi 

Duôi 

IDura 

Đuren 

ĐurÔô 

[2usanbe 

Đuyboa E. 
Đuyclô .J. 
Đuyêckhem E. 
Đuyma A. 

Duyô 

Duypre I.. 
Duyrenmat F. 
Duyrinh €. 

Đuzê E. 

Dức (j4 1) 

Dức (øi4o dục) 
"Đức bà" 

"Dức chúa” 

Dức dục 

Đức Hoà 

Dức Huệ 

Đức Linh 

Dức mẹ 

"Dức mẹ' 

Dức Phô 

Đức Tho 

Đức “Trọng 

Đực - gãy 

Dực làm việc 
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DƯỰC THÍ TÌNH 





DYSPROSI 
Dức thí tình : Đường Dần Dưòng hàng không quốc tế — j Đường rò 
Dước | Đường đẫn nước áp lực 1)ưởng hầm I)ưỡng sắt 
Đưỏởi ưới [^ưởng dây dài 911 | Đường TIồ Chí Minh trên . Dương sinh 919 


I>ưởng lộng cố của nhiêt 

Dương lương điện hoá 

[ương lượng pam 

Đương lượng hoá học 

ï)ưỡng lượng nhiệt 

Đương lương TT 

Đương quy 

[Đương sự 

Đưởng (hð4) 

IDường (sứ) 

Dưỡng amin 

Dưỡng ảnh hưởng 

Đưỡng áp lực 

Đương bao 

Dưỡng bão hoà 

Dưởng băng 

I3ưöng bậc ba 

Đường bên 

["ưdng biên giới Ôđc - 
Natxở 

[ương binh đô 

Đường cản lửa 

[)ứØng cao 

Đưỡng cao tốc 

ưng cáp treo 

Đưởng cất ha cánh 

Dưởờng chân cảnh 

[ương chân tròi 

Đưöng chéo 

I»íđng chia nước 

Dưởng chiên dịch 

Đưởng chiến lược 

Dưỡng chính trưa 

Dương chính tuyến 

Dường chuẩn của một 
đương cong bậc hai 

Đưỡng chuyền 

Đương cong 

Dưởng cong đại số 

[Dưỡng cong đơn hoạch 

Đưởng cong nềanô 

Đưởng cong siều viết 

Đưỡng cong tích phân 

Đưỡng cong TS 

Dưỡng cong tủ hoá 

ưng Cồ 

Dưỡng cơ sở 

Dương cơ sở thông thường 

[ưỡng cuốn 

Dưỡng dày hình xoắn 
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Đường dây đo 
[Đường dây tài điên 
| Đương dây thuế bao 
: Đưởng dây xích 
Dưỡng đầv 500 kV Hắc ~- 
Nam 
Dưỡng dòng 
Đường đàn hồi 
Đưởng đáy 
[3ưöng đáy ảnh 
Dưỡng đặc tính công tác 
của tuabn 
Dưỡng đặc tính công tác 
trạm thuỷ điên 
Dưỡng đặc tính hồ chứa 
Dưỡng đặc tính tổng hợp 
vận hành trạm thuy điên 
Đường đặc tính tông hợp 
vận hành tuabin 
Dưởng dắc tính tuabin 
I3ưởng đẳng áp (ho4) 
Dường đẳng áp (/huý lợi) 
Dường đẳng chấn 
Đường đẳng nhiệt (Z2 1⁄) 
Đuờng đẳng nhiệt (Hoá, f() 
Dưỡng đẳng sai 
Dưỡng đẳng sâu 
I)ðng đẳng tà của một 
ho các đường cong tích 
Phân 
Đường đẳng thế 
Đưỡng đẳng thời 
Dưỡng đẳng tích 
Dương đẳng tị 
Dưỡng đẳng từ khuynh 
Đường đẳng tư thiền 
Đưỡng đen 
Dưởng điều dẫn 
Dưỡng định Ốc 
[Dưỡng đo áp 
Đường đỗ 
Dưỡng đoàn thời 
[Dưỡng đoạn nhiệt 
Dường đồi ngày 
-_ Đưởng đồng mức 
Đường đồnp ngữ 
Đưởng giao có đảo 
Đường giáp nước 
Dưỡng hạ cánh 
Dưỡng hàng không 
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biến 

Dưỡng hướng máy 

"Đương Kách mênh” 

Dương kế 

Đướng khàu 

Dưỡng không biến đạng 

Dưỡng kính, bán kính 

Dưởng lãnh nạn 

{3ưởng lâm nghiệp 

Đưởng Lemniscat - 
Recnub 

Dưỡng liền Lạc 

Đương lối 

Dưỡng lối đôi mói của 
Việt Nam 

ưỡng lõi mới của 
J`u2dven 

Đương Lối quân sự của 
Đẳng cộng sản Viêt 
Nam 

[3ường tuẬt 

Dương tượn 

1)/ðng mạnh 

Đường mất oxi 

Dưỡng mép nước 

Đương mòn IÍô Chị Minh 917 

Dưỡng một ray 

I)ưởng mức 

Đưöng nét @mi thuật) 

[Dưỡng nét (ngôn g1) 

Dưởng nét (nhiếp ảnh) 

)ưởng nghịch chuyên 

Đuỡng nhánh 

Iưỡng nhựa 

Đưỡng nối 

Đường nước 

Dưỡng nước dâng 

Duòng nước đỗ 

Dưỡng nước tải trọng 

[Dưỡng ô tô 

Dưỡng ng 

Dưỡng phân 

Đưỡng phân giác của môt 
góc 

Dưỡng phân thuỷ lón 

ưng nhiiống 

Dưởng quá trinh lưu lượng 

[)ưồng quá trình mực nước 

Dương rạch 

Dưỡng ray 
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Dương sốnp núi 
Đương Stinoen 
Đưỡng sức 
[ường Tam lạng 
[Dưỡng tạm 
Đưỡng thành phố 
Đương thăng hoa 
Dưởng thắng 
Đường thẳng chéo nhau 
[Đường thẳng Simxdn 
I)ưồng thẳng song song 
Dường thẳng tựa 
I5ưäng thần đao 
Đưởng thiền l 
[bưông thông tín 
[Dưỡng tiệm cận của một 
đường cong phẳng 
I)ưỡng tổng côt nước 
| Đường tơ lụa 
Dương tràn 
Đường trắc địa 
Đương treo 
' Đường trung bình 
DuiØng trung đạo 
Đưỡng trung hoà 
[Đưởng trung kế 
Đuởng trung trực 
[Đưỡng trung tuyến của 
mốt tam gIÁc 
lưỡng truyền dẫn 
Đường trưởng 
Dương Trương Sơn 
Đương trượt 
Đườne vảnh đai 
Dường vận xuất gỗ 
Đưỡng viền 
Dung viền thấm 
Đường vuông góc 
Dương xà cát 
Hường xe điện 
Dưỡng xe điện ngầm 
Dưỡng xe lửa 
Đương xoáy 
Đưởng xoáy ðc 
[ương xoắn ốc 
Đút gãy 
! Đút gấy sâu 
! Đứt gãy Và nối lai 
Dvaravati 


Đywsprosi 
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TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM 
lập 1 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Nguyễn Hữu Quỳnh, giám đốc Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam 


Hiên tập nội dung: 
Ban biên tập Từ điển bách khoa Việt Nam 


Biên tập ngôn ngữ kí thuật: 
Ban biên tập ngôn ngữ - kĩ thuật từ điển 
Sửa bài: 
Đặng Hoa, Định Như Quang, Đỗ Văn Dũng, Lê Thị Hằng, Lưu Thu Hưong, Nguyễn Hiền 
Lương, Nguyễn Hoài Thanh, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Hùng Việ, Nguyễn Kim 
Thanh, Nguyễn M mi Lan, Nguyễn Ngọc Hằng, Nguyễn Phương Liên, Nguyễn Thị Hà, 
Nguyễn Thị Thuý, Nguyễn Thu Hồng, Nguyễn Thu Minh, Nguyễn Thuý Ngà, Phạm Danh 
Môn, Phan Ngọc Lý, Phan Vũ Thuý Anh, Trần Phương Đông, Phựn Như Hồng, Phạm 
Thị Thu, Diuh Thu Huong, Hồ Thu Hà, Nguyễn Bạch Dương, Nguyễn Hoàng Cúc, Nguyễn 
Thuý Oamh, Phạm Trần Liên Au, Pham Tuyết Nga, Trương Kừn Liên, Vũ Thị Bích Hà 


Ki thuật vì tính - chế bản - ín: 
Phạm Văn Thiết, Nguyễn Nơử. Anh 
Bìa, tranh mính hoạ, bản đô: 
Ban biên tập tranh ảnh mừnh hoa và bàn đồ 





In đt Ï: 10000 cuốn khổ 19 x 27 tại Công ty in Tiến Bậ, Hà Nội - 11.1995 y 
Giấy phép xuất bản số 321 ngày 9 tháng 9 năm 1995 của Cục xuất bản, Bộ văn hoá - thông tin 
In xong nộp lưu chiểu tháng 12.1995 
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